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NGHỊ QUYẾT
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các chương trình đào tạo đại học đã

được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
của Trường Đại học Nha Trang

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc

thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học
Nha Trang;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 111/2025/NĐ-CP sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính
phủ;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGD-ĐT ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức
kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; Nghị quyết
số 13/NQ-ĐHNT ngày 10/7/2025 và Nghị quyết số 33/NQ-ĐHNT ngày 12 tháng 12 năm
2025 của Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐHNT ngày 26/12/2025 của Hội đồng trường về
Phiên họp thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 39/NQ-ĐHNT ngày 20/9/2020
của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tài chính.

Xét đề nghị của Hiệu trưởng tại Tờ trình số 1409/TTr-ĐHNT ngày 23/12/2025 về
đề nghị Hội đồng trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các chương trình đào tạo
của Trường Đại học Nha Trang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này định mức kinh tế - kỹ thuật của 41chương trình đào tạo trình độ đại học đã được kiểm định và công nhận đạt tiêuchuẩn chất lượng giáo dục của Trường Trường Đại học Nha Trang, bao gồm:
1. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản.
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2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủysản - Minh Phú.3. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản lý thủy sản.4. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học.5. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinhhọc - Minh Phú.6. Địnhmứckinh tế - kỹ thuật của chương trìnhđào tạongànhKỹ thuậtmôi trường.7. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hóa học;8. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ chếbiến thủy sản.9. Địnhmứckinh tế - kỹ thuật củachương trìnhđào tạongànhCôngnghệ thựcphẩm.10. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ chếbiến thủy sản - Minh Phú.11. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chấtlượng và an toàn thực phẩm.12. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô.13. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Cơ khí động lực.14. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tàuthủy.15. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Chế tạo máy.16. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Thiết kế và chế tạosố. 17. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử.18. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt.19. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện.20. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí.21. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng.22. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Hệ thống thôngtin quản lý.23. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Khoa học máytính 24. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế.25. Địnhmứckinh tế - kỹ thuật của chương trìnhđào tạongànhTài chính -Ngânhàng.26. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghê Tài chính27. Địnhmứckinh tế - kỹ thuật củachương trìnhđào tạongànhQuản trị kinhdoanh.28. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinhdoanh (Song ngữ Anh - Việt).29. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kinh doanhthương mại.30. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kinh tế pháttriển.31. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kinh tế thủy sản.32. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Marketing.33. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụdu lịch và lữ hành.
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34. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụdu lịch và lữ hành (Song ngữ Pháp - Việt).35. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụdu lịch và lữ hành (Chương trình đặc biệt)36. Địnhmức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngànhQuản trị khách sạn.37. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị kháchsạn (Chương trình đặc biệt).38. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kế toán.39. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kế toán – Đặcbiệt. 40. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh.41. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Luật.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc; cáctổ chức, cá nhân có liên quan và toàn thể viên chức, người lao động của Trường Đạihọc Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH

Khổng Trung Thắng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội

đồng trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mã số: 7620301

Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025
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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản
trình độ đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất
để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Nuôi
trồng thủy sản (Chương trình chuẩn)

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là
thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao
động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào
tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại

cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Nuôi trồng thủy sản (Chương trình chuẩn)

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng

thủy sản trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy

sản được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối
đa 20 sinh viên, thời gian đào tạo là: (i) Lao động trực tiếp: 183,36 giờ lý thuyết,
215,55 giờ thực hành, đánh giá 7,98 giờ và tổng cộng là 406,89 giờ; (ii) Lao động
gián tiếp: 101,72 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản
trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và
điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù
hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản .....................................................................................
Mã số: 7620301 ...........................................Áp dụng từ khóa: 65 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học
lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo
loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH
Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 406.89

1 Giảng viên - Bậc 07 183.36 215.55 7.98 406.89

II Định mức lao động gián tiếp 101.72

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Ao nuôi cá thương phẩm Ao đất hoặc ao lót bạt, bờ kè gạch;
diện tích 1.500 - 3.000m2; kích
thước 25 - 30 m x 50 - 100m x 2,0 -
3,0m.

3.57

2 Ao nuôi thương phẩm (tôm, cá,
động vật thân mềm, rong biển,...)

Ao lót bạt HDPE. Hình vuông. Diện
tích: 800-1000 mét vuông

214.2

3 Ao ương cá bột lên hương và
hương lên giống

Ao đất lót bạt hoặc kè bờ; diện tích
300 - 500 m2; kích thước 15 - 20m x
20 - 50m x 1,0 - 1,5m

737.97

4 Bàn ghế ( giáo viên) 0.7*1.2 m 0.41
5 Bàn inox chuyên dùng 80x220x75cm 0.61
6 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
7 Bao tay cao su Sử dụng trong phòng thí nghiệm 2.04
8 Bể ấp Artemia Bể composite 100L 1.84
9 Bể ấp Artemia Bể composite trụ tròn, đáy chóp. Thể

tích: 200 lít
112.2

10 Bể cá Thủy tinh, thể tích 5-10L 8.57



5

11 Bể cho tôm đẻ Bể bê tông. Thể tích: 6-10 mét khối 112.2
12 Bể chứa, xử lý nước Bể bê tông. 25-50 mét khối 112.2
13 Bể đẻ hình tròn Bể đẻ hình tròn; vật liệu bằng

composite hoặc xây gạch; đường
kính 3-5m; chiều cao bể 1,5 - 2,0m

4.59

14 Bể điều nhiệt Vision VS-1205SW1 1.02
15 Bể hình chữ nhật Bể hình chữ nhật, vật liệu là

composite hoặc xây gạch; kích thước
2m x 3m x 1-1,5m;
dùng để cho cá đẻ trứng dính và cá
đẻ trứng nổi sinh sản & ấp nở trứng

8.16

16 Bể nuôi luân trùng Bể bê tông hoặc composite. Thể tích:
2-6 mét khối

36.72

17 Bể nuôi tôm thẻ chân trắng bố mẹ Bể bê tông. Thể tích: Diện tích: 25
mét vuông. Chiều cao: 1 m.

112.2

18 Bể ổn nhệt 35-100°C 0.1
19 Bể tròn Hình tròn, dùng để giữ và tiêm cá, có

thể tận dụng để cho cá đẻ trứng nổi
sinh sản nhân tạo.
Thể tích 1-3 m3; đường kính 2-3m.
Vật liệu là composite hoặc xây gạch.

8.16

20 Bể tròn Thể tích 1 - 3 m3, đường kính 2 - 3
m

1,468.8

21 Bể ương ấu trùng cá /tôm /động vật
thân mềm

Bể Composite hoặc bể bê tông. Thể
tích: 6-10 mét khối. Hình vuông hoặc
tròn

112.2

22 Bể ương, nuôi thủy sản - Thực tập
CĐTN1

Hình tròn, hoặc vuông dùng để ương,
nuôi thủy sản, có thể cho sinh sản
nhân tạo.
Thể tích 1-6 m3, vật liệu là
composite hoặc xây gạch.

97.92

23 Bể ương, nuôi thủy sản - Thực tập
CĐTN2

Hình tròn, hoặc vuông dùng để ương,
nuôi thủy sản, có thể cho sinh sản
nhân tạo.
Thể tích 1-6 m3, vật liệu là
composite hoặc xây gạch.

65.28

24 Bể ương, nuôi thủy sản - Thực tập
nghề nghiệp

Hình tròn, hoặc vuông dùng để ương,
nuôi thủy sản, có thể cho sinh sản
nhân tạo.
Thể tích 1-6 m3, vật liệu là
composite hoặc xây gạch.

73.44

25 Bể vòng ấp nở trứng Dùng ấp nở trứng bán trôi nổi và
trứng dính trên giá thể; vật liệu bằng
composite hoặc xây gạch; đường
kính 2,5 - 3,0m; thể tích 3-6m3.

4.59
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26 Bể, thiết bị nuôi vi tảo Trong suốt. 20 lít, 100 lít, 200 lít. 112.2
27 Bếp điện từ Kangaroo KG365I 0.55
28 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.1
29 Bếp hồng ngoại Sanaky 2524 0.26
30 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

31 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

32 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

33 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

34 Bình tia Vật liệu nhựa; Thể tích: 500 ml 0.97
35 Bình weis (vây) Bình Weis dùng để ấp nở trứng bán

trôi nổi và trứng dính đã được khử
dính; vật liệu là nhựa, composite
hoặc thủy tinh; thể tích 15 - 200L.

4.59

36 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm
x 45 cm

0.03

37 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.31
38 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút

mài
0.46

39 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút
mài

0.46

40 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
41 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong

suốt, có chia vạch
0.71

42 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong
suốt, có chia vạch

0.36

43 Bộ giải phẫu Bộ giải phẫu động vật: gồm khay,
dao, kéo, panh

1.53

44 Bộ giải phẫu bệnh Giải phẫu động vật (cá, tôm...) 3.06
45 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.15
46 Bộ phá mẫu siêu âm Thiết bị dùng trong phòng thí

nghiệm
0.1

47 Bơm sục khí Loại thông dụng 8.57
48 BTNVL khảo sát hiện tượng giao

thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

49 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

50 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm

BKM 040 1.02
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trên đệm không khí.
51 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt

điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt
kim loại

BKT 010 1.02

52 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số
Planck

Model BKO-100A 1.02

53 Buồng đếm tế bào Buồng đếm tế bào Neubauer 1.02
54 Cân điện tử D=0,01g 0.08
55 Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS 1.07
56 Cân kỹ thuật điện tử SATORIUS TE 214S 3.06
57 Cân phân tích SATORIUS CP 224S 0.97
58 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 0.05
59 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 96.87
60 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng
x cao x sâu)

0.46

61 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
62 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
63 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
64 Dao giải phẫu Dùng trong phòng thí nghiệm 2.04
65 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
66 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
67 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

68 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
69 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống

nghiệm
0.31

70 Đĩa secchi Đo độ trong 0.2
71 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

72 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

73 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

74 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
75 Gầu Petersen thu mẫu động vật đáy - Thiết kế để lấy mẫu nước ngọt với

phần đáy chắc chắn

- Thiết bị được mạ kẽm chống ăn

0.2
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mòn
- Kết cấu thép chắc chắn
- Thể tích lấy mẫu lớn, vùng lấy mẫu
rộng
- Chốt khóa an toàn
- Gầu Petersen được sử dụng để lấy
các mẫu động vật lớn trong vùng
nước ngọt như cát, sỏi, đá vụn, đất
sét, bùn. Nếu muốn lấy mẫu trong
vùng nước mặn cần sơn để bảo vệ.

76 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
77 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

78 Giai nuôi Vật liệu bằng sợi mềm, không gút;
kích thước 5 - 7m x 15 - 20m x 1,5 -
2m

3.57

79 Giai ương cá Vật liệu là lưới mềm; mắt lưới dày
không gút, kích thước mắt lưới 0,5 -
3mm; kích thước 2-3m x 3 - 7m x
1,0 - 1,5m

3.57

80 Hệ thống ao nuôi vỗ cá bố mẹ Ao nuôi vỗ cá bố mẹ: số lượng 4;
diện tích mỗi ao 1000 - 1200m2; độ
sâu mực nước 1,6-2m; đáy bùn, bờ
ao lót bạt hoặc xây gạch; ao có cống
cống và thóat nước chủ động.

3.57

81 Hệ thống bơm, cấp nước biển Máy bơm công suất 2,2KW (3 HP).
Ống dẫn nước từ máy bơm đến bể
chứa. Ống dẫn nước từ bể chứa đến
bể nuôi

112.2

82 Hệ thống lọc UF 0,3 micro mét 112.2
83 Hệ thống sục khí Máy thổi khí công suất: 2,2 KW (3

HP).
Hệ thống ống dẫn khí. Van. Đá bọt:
100 viên.

112.2

84 Hệ thống sục khí đáy ao nuôi
thương phẩm

Máy thổi khí công suất 5KW. Mô tơ
công suất 7,5 KW. Ống dẫn khí 80
mm. 160 vĩ phân phối khí.

214.2

85 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

86 Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master S 0.41
87 Khúc xạ kế đo độ muối Atago 0-10% 0.1
88 Kính hiển vi Kèm theo camera, video chụp ảnh 95.73
89 Kính hiển vi Quang học Optika B-130 420.09
90 Kính hiển vi Mắt ngắm Motic Ximen BA 300

kèm camera Moticam 2300, CPU
P4/3.0/1/80/17"LCD; Máy in HP

0.31
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2605
91 Kính hiển vi Quang học Olympus BX41 28.56
92 Kính hiển vi Motic 3.88
93 Kính hiển vi soi nổi Kèm theo camera kỹ thuật số 22.33
94 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

95 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

96 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

97 Lưới Juday Gas 68 0.66
98 Lưới kéo cá giống Lưới bằng sợ mềm, không gút; mắt

lưới 5 - 8mm; chiều dài 30 - 35m;
chiều cao 3,5 - 4m.

0.1

99 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

100 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

101 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
102 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
103 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
104 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

105 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
106 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

107 Máy bơm chìm Công suất: 3 HP 112.2
108 Máy bơm chìm Công suất: 0,5 HP 112.2
109 Máy bơm nước biển Công suất: 5,5 KW 214.2
110 Máy bơm nước TNF150 (380V) Sử dụng cho hút cấp và thóat nước

ao nuôi. Pumpman, 380v, Model
TNF150
- Công suất: 4kw; lưu lượng nước:
108 m3/h; đường kính ống xả: 4’’ x
4’’

258.06

111 Máy bơm nước, dầu Toshiba 3pha-1.5KW-380v 81.6
112 Máy cất nước 2 lần GFL 2004 2.14
113 Máy chiếu Mitutoyo 3005F 3.57
114 Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400 0.62
115 Máy đếm khuẩn lạc Loại thông dụng 3.97
116 Máy đo cường độ ánh sáng Loại thông dụng 0.05
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117 Máy đo môi trường đa nhân tố Máy đo môi trường gồm các thông
số pH, oxy hòa tan, độ mặn, nhiệt độ,
NH3-N

336.65

118 Máy đo nhịp tim Loại thông dụng 0.05
119 Máy đo oxy hòa tan trong nước

cầm tay
Loại thông dụng 1.02

120 Máy đo pH Khoảng đo pH: 0 - 14 0.2

121 Máy đo pH HANNA 0.46
122 Máy đồng hóa mẫu IKA T18 basic Ultra Turax 0.1
123 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) M 37610-26 2.04
124 Máy ép viên thức ăn Ép viên và cắt thức ăn 0.26
125 Máy hấp MEC 120lit 0.05
126 Máy khuấy từ gia nhiệt PHOENIX 2.36
127 Máy luân nhiệt Bio-Rad Laboraories 3.16
128 Máy ly tâm Heittich Rotina_35 2.04
129 Máy ly tâm lạnh MIKRO + roto 24 vị trí 0.1
130 Máy nén khí 1HP-YASU/TQ 456.96
131 Máy nghiền búa RETSCH BB 200 0.05
132 Máy nhân gen (PCR) C100 touch 2.35
133 Máy phát điện dự phòng 50KVA/40KW 336.6
134 Máy quang phổ FT- IR Model Alpha,S/N 201418 gồm:Máy

chính,Máy vi tính HP 280G2 MT
Business PC,Máy in Laser Jet Pro
M102a (SN: VNC3J04949),Phần
mềm: Opus 7.5, Gói phần mềm
OPUS/LAB
(Key:Y3212B40Y121),Bộ cell đo,
bộ đường chuẩn,Bộ kit phụ kiện

0.1

135 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu
âm

Loại thông dụng 0.07

136 Máy sấy 01 cái 0.26
137 Máy sục khí 2 vòi Máy 3.5W-220V, chia 2 vòi 5.87
138 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường

tại thời điểm mua sắm
3.06

139 Máy trộn thức ăn CS 200 0.05
140 Máy UV-VIS UV-2700, Labomed 0.2
141 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường

tại thời điểm mua sắm
58.14

142 Máy vortex Loại thông dụng 0.07
143 Micropipet 100-1000 ul 3.01
144 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 0.05
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145 Micropipette 100ul 10-100ul 0.05
146 Micropipette 10ul 1-10ul 0.05
147 Micropipette các loại Các loại thông dụng 0.62
148 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
149 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
150 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
151 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
152 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

153 Nồi hấp thanh trùng HVE50, 50i 0.89
154 Nồi hấp tiệt trùng 110 lít 1.84
155 Nồi hấp tiệt trùng Hirayama HV25 2.04
156 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.61
157 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -

có dây đeo
11.22

158 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng của
dung dịch

0.15

159 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại
5ml

0.61

160 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

161 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

162 Quạt nước 20 cánh quạt (2 dàn). 2 mô tơ công
suất:3 HP. Phao cố định.

214.2

163 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
164 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước

12x12m. Độ dày 3.0cm
0.56

165 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

166 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm + Dài 6m

0.71

167 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
168 Thiết bị điện di Mini-SUb-cell Power Pac 300 0.41
169 Thiết bị điện di Bản thạch protean Power pac 1000 1.12
170 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến 0.15
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thuật bộ binh thuật bộ binh
171 Thiết bị lấy mẫu nước 78-300 - Dùng cho việc nghiên cứu tại các

trường phổ thông và trường đại học
(đặc biệt dành cho học sinh lớp 9 –
12)
- Dung tích chứa: 1.2 lít
- Cấu tạo bằng polycarbonate trong
suốt , người sử dụng có thể nhìn thấy
mẫu bên trong
- Nắp đậy hai đầu làm bằng vật liệu
Polyurethane
- Có messenger được kích hoạt
- Thiết bị hướng đến chất lượng của
việc lấy mẫu

0.2

172 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

173 Thước kẹp 0-300mm, 0,05-Trung quốc 1.53
174 Thước kẹp Số 0-150mm-Đài loan 0.1
175 Trắc vi vật kính AE.1112 0.06
176 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
177 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

178 Tủ ấm lắc Model 3031 8.7
179 Tủ ấm nóng lạnh SANYO MIR 253 6.12
180 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Loại thông dụng 3.06
181 Tủ ấm thường IF 110 plus 2.45
182 Tủ an toàn vi sinh NU-425-400E 3.38
183 Tủ cấy vi sinh Class II AC2-4D1 7.14
184 Tủ đông Loại thông dụng 0.1
185 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu 0.2
186 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu LV -CS 1200 N 0.1
187 Tủ hút khí độc Loại thông dụng 3.16
188 Tủ hút khí độc Labconco Basic 70 0.1
189 Tủ hút khí độc Composite 0.1
190 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 0.1
191 Tủ lạnh 01 tủ lạnh 500 lít 3.06
192 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 0.2
193 Tủ lạnh Toshiba, 238 lit 1.63
194 Tủ lạnh -20oC LFG 625 1.02
195 Tủ nuôi cấy vi sinh PV 100 0.1
196 Tủ nuôi cấy/ủ vi sinh kị khí Loại thông dụng 6.32
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197 Tủ sấy Binder ED 115 0.61
198 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
199 Tủ sấy Hiện số, 70 lít 0.2
200 Tủ sấy UM 400 1.77
201 Tủ sấy Sanyo MOV112,971 0.51
202 Tủ sấy Windaus Memmert INE-600 2.04
203 Tủ sấy (CNC1) Loại thông dụng 0.2
204 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành về chất
phụ gia

0.05

2 250 mL mẫu chân mái chèo
(Copepoda)

mật độ đạt 1000 con/lít 12.75

3 250 mL mẫu động vật nổi
nước lợ

mật độ động vật nổi đạt 100
con/lít

12.75

4 250 mL mẫu động vật nổi
nước mặn

Mật độ đạt 100 con/lít 12.75

5 250 mL mẫu động vật nổi
nước ngọt

mật độ động vật nổi trong nước
100 con/ml

12.75

6 250 mL mẫu luân trùng Các loài luân trùng thuần mật
độ 1000 con/ml

12.75

7 250 mL mẫu râu ngành
(Cladocera)

mật độ râu ngành 100 con/ml 12.75

8 A1 DHA Selco Gam Chất làm giàu, dạng sệt 2.55
9 Acetic acid C2H4O2 Mililít Hóa chất thông dụng 2.55
10 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.14
11 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam

hiện hành
0.31

12 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
13 Ấm siêu tốc đun nước Cái Thể tích 1.5-2L 0.05
14 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

15 APW Gam Hóa chất thông thường 2.04
16 Ấu trùng cá Lít Mật độ 160 con/lít (Thực hành

Mô & Phôi ĐVTS)
0.03

17 Ấu trùng tôm Lít Mật độ 160 con/lít (Thực hành
Mô & Phôi ĐVTS)

0.03

18 Ấu trùng tôm Lít Mật độ 160 con/lít 61.2
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19 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
20 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.05
21 Bạc Nitrate Mililít AgNO3 2% 10.2
22 Băng ca & túi vận chuyển cá

bố mẹ
Cái 1- Băng ca để vận chuyển cá bố

mẹ; vật liệu là bạt mềm hoặc
vải mềm; kích thước 40 cm x
60 cm & 60 cm x 100 cm.
2- Túi vận chuyển cá; ni lông,
kích thước 40 cm x 60 cm & 60
cm x 100 cm.

2.04

23 Băng dính Cuộn Trắng đục 5cm- 100yd 0.05
24 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
25 Băng keo Cuộn Loại thông thường 0.05
26 Băng keo giấy Cuộn Loại thông thường 0.2
27 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông thường 0.26
28 Bao tay (găng tay) y tế Hộp Loại thông dụng 0.2
29 Bao tay (găng tay) y tế Loại thông dụng (đơn vị tính:

hộp)
0.05

30 Bật lửa Cái Loại thông thường 0.83
31 Bát nhựa hoặc bát sứ có thể

tích 0,5-1,0L
Cái Bát nhựa hoặc bát sứ có thể tích

0,5-1,0L
1.02

32 Bình định mức Cái 10 mL 1.02
33 Bình tam giác (bình nón) Cái Bình chịu nhiêṭ, có dung tích từ

100mL đến 1000mL
2.38

34 Bình tam giác (hình nón) Cái Đựng được hóa chất, chịu được
nhiệt độ

4.21

35 Bình thuỷ tinh nhựa Cái Bình 5-10L, thành trong suốt,
loại dùng nuôi cá cảnh

1.02

36 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về
An toàn lao động

0.1

37 Bộ giải phẫu bệnh Bộ Giải phẫu cơ thể động vật 4.34
38 Bộ ống trộn máu Bộ Gồm ống trộn hồng cầu, ống

trộn bạch cầu, dây cao su. Dùng
để đếm số lượng hồng cầu và
bạch cầu.

0.26

39 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã pha sẵn
chai 500mL hoặc 1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/ Saffanin

0.38

40 Bom canada Gam Keo dán lam kính 4.34
41 Bông không thấm Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.07
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42 Bông thấm nước Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.04
43 Bột bắp Kilogam Dạng bột 0.05
44 Bột cá Kilogam Nguyên liệu dùng sản xuất thức

ăn thủy sản, dạng bột
0.15

45 Bột đậu nành Kilogam Dạng bột 0.15
46 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.03
47 Bột mì Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam

hiện hành
0.05

48 Bột mực Kilogam Dạng bột 0.05
49 Buồng đếm hồng cầu Cái Hãng Neubauer, 0.0025mm2,

d=0.1mm
0.51

50 Bút dạ Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

1.03

51 Bút marker Cái Dùng để viết nhãn các mẫu
(hoặc nhóm thực hành) lên các
vật dụng như eppendorf, đĩa
thủy tinh, ống nghiệm

0.53

52 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.27
53 Bút viết bảng Cái Loại thông thường 4.18
54 Bút viết không xóa Cái Bút viết không bị xóa khi gặp

nước
0.46

55 Bút viết kính Cái Loại thông thường 1.43
56 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 1.43
57 Cá bố mẹ Kilogam Cá chép đực và cái, sống, có

tuyến sinh dục đang phát triển ở
giai đoạn 4 (Thực hành Mô &
Phôi ĐVTS)

0.1

58 Cá bột Con Cá mới nở và đã tiêu biến hết
noãn hoàng; > 20.000
con/100m2

2,040

59 Cá cảnh sống Kilogam Cá vàng hoặc cá bình tích, hoặc
cá sọc vằn khối lượng thân 3-
10gr/con

0.05

60 Cá chép bố mẹ (C. carpio) Cặp 2-5 năm tuổi; trung bình 1,5-
3kg/con; cá đạt tuổi thành thục
và sức sinh sản tốt; đáp ứng
tiêu chuẩn kỹ thuật về hình thái
ngoài và sức khỏe

1.53

61 Cá chép/rô phi Kilogam Cá giai đoạn giống lớn 0.15
62 Cá giống các loại Con Kích cỡ giống nhỏ 5 - 10cm; 30

- 80 con/kg; mật độ thả 8 -10
con/m2
Kích cỡ giống lớn 10 -15cm; 10
-20 con/kg; mật độ thả 3-5

159.8
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con/m2
63 Cá giống các loại (con) Kích cỡ giống nhỏ 5 - 10cm; 30

- 80 con/kg; mật độ thả 8 -10
con/m2
Kích cỡ giống lớn 10 -15cm; 10
-20 con/kg; mật độ thả 3-5
con/m2

510

64 Cá mối Kilogam Kích cỡ: 30 – 100 g 0.1
65 Cá Mrigan (hoặc: trôi Việt,

Rô hu hoặc cá mè trắng)
Cặp 2-5 năm tuổi; 1,5-3kg/con; cá

đạt tuổi thành thục và sức sinh
sản tốt; đáp ứng tiêu chuẩn kỹ
thuật về hình thái ngoài và sức
khỏe cho sinh sản

1.53

66 Ca nhựa múc nước Cái Loại 50-100ml 0.26
67 Cá rô đồng (hoặc cá lóc hay

sặc rằn)
Cặp 1-3 năm tuổi; 0,3-0,5kg/con; cá

đạt tuổi thành thục và sức sinh
sản tốt; đáp ứng tiêu chuẩn kỹ
thuật về hình thái ngoài và sức
khỏe (cá lóc đạt 0,5-1,5kg/con)

5.1

68 Cá rô phi Kilogam Cá rô phi qua xử lý đơn tính,
giai đoạn giống

0.15

69 Cá rô phi (Oreochrimis sp.)
hoặc diêu hồng

Cặp 1-3 năm tuổi; 0,5-1,0kg/con; cá
đạt tuổi thành thục và sức sinh
sản tốt; đáp ứng tiêu chuẩn kỹ
thuật về hình thái ngoài và sức
khỏe.

10.2

70 Cá sống Kilogam Cá chép, cá lóc, cá trê, cá trắm
cỏ, cá rô đồng... còn sống
(Thực hành Ngư loại)

0.26

71 Cá sống Kilogam Cá bớp, cá lóc, cá chim vây
vàng... còn sống

1.58

72 Cá trắm cỏ bố mẹ Cặp 3-6 năm tuổi; 3-8kg/con; cá đạt
tuổi thành thục và đáp ứng đầy
đủ các tiêu chuẩn hình thái
ngoài và chất lượng sinh sản.

1.02

73 Cá trê hoặc cá lăng Cặp 1-3 năm tuổi; 0,5 - 1,5kg/con;
cá đạt tuổi thành thục và sức
sinh sản tốt; đáp ứng tiêu chuẩn
kỹ thuật về hình thái ngoài và
sức khỏe cho mục đích sinh
sản.

1.02

74 Cá tươi Kilogam Cá thuộc họ thu ngừ, tươi
(Thực hành Ngư loại)

0.15

75 Cá tươi Kilogam Cá đực và cá cái, tươi, có tuyến
sinh dục đang phát triển (Thực
hành Ngư loại)

0.15

76 Cá tươi Kilogam 15 loài cá có giá trị kinh 0.41
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tế/thường gặp (Thực hành Ngư
loại)

77 Cá vàng Kilogam Cỡ cá 20 – 30 con/kg 0.05
78 Cám gạo Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.1
79 Cân đồng hồ hoặc cân treo &

cân điện tử
Cái Cân có thể cân đến 100kg,

chính xác đến 50gr
Cân điện tử có thể cân đến 5kg,
độ chính xác đến 5gr.

0.41

80 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực
vật

Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2

81 Carboxyl Methyl Cellulose
(CmC) (C6HọOCH2COONa)

Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
hiện hành

0

82 Carmine Gam Thuốc nhuộm 1.53
83 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.06
84 Chai đựng mẫu Cái Chai nhựa 2.04
85 Chất chống đông heparin Lít Chất chống đông máu. 0.01
86 Chế phẩm vi sinh Gam Chế phẩm thông dụng 3.4
87 Chế phẩm vi sinh Kilogam Dùng trong xử lý môi trường

nước ao nuôi/ hoặc bổ sung vào
thức ăn cho động vật thuỷ sản

2.72

88 Chitin Kilogam Chitin từ vỏ tôm 0
89 Chlorine Kilogam Hóa chất tẩy rửa, vệ sinh bể,

dụng cụ
2.04

90 Chlorine Kilogam Hóa chất Chlorine để xử lý
nước

7.48

91 Cốc đong Cái Thuỷ tinh, 10ml 0.46
92 Cốc đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml,

1000ml
0.28

93 Cốc đong thủy tinh Cái Thể tích 0,5-1,0L 0.31
94 Colchicine (C22H25NO6) Gam Công thức hóa học

C22H25NO6; Dạng tinh thể
tinh khiết

7.65

95 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất lượng theo
TCVN hiện hành

3.06

96 Cồn 96 Lít Độ tinh khiết etanol 96độ 0.2
97 Công tắc B Cái Full white 0.15
98 Củ dền đỏ Kilogam Loại thông thường 0.1
99 Cua biển bố mẹ Kilogam Kích cỡ: 100 – 300 g/con 0.05
100 Đá bọt Cái Đá dùng cho máy sục khí 3.06
101 Đá khí Quả Dạng viên 0.51
102 Đá lạnh Kilogam Đá viên, nhiệt độ =<OoC 0.77
103 Dầu cá Lít Dạng lỏng 0.02
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104 Đầu côn Túi Loại 0,2ml, 1000 đầu/túi 3.97
105 Dầu mực Lít Dạng lỏng 0.02
106 Dầu soi kính Mililít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
5.36

107 Đầu tip Hộp 100-1000 0.41
108 Đầu tip Hộp 100-200 0.41
109 Đầu tip 0,5-10 Hộp Chất liệu nhựa, vô trùng 0.07
110 Đầu tip 100 Cái Dùng cùng micropippet để hút

các chất lỏng có thể tích nhỏ
(<0,2ml)

10.33

111 Đầu tip 1000 Hộp Dùng cùng với micropippet để
hút các thể tích nhỏ (0,1 - 1ml)

10.54

112 Dây thun Túi Dây thun 0.01
113 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
114 Dây khí Mét Dây ống khí 7.14
115 Dây khí, van, đá bọt Bộ Các vật liệu thông dụng 0.05
116 Đèn cồn Cái Hóa chất thí nghiệm thông

thường
2.32

117 DHA Protein Selco Kilogam Thức ăn làm giàu luân trùng,
nauplii Artemia. Giàu n-
3HUFFA

0.1

118 DHA Protein Selco Kilogam DHA Protein Selco làm giàu
thức ăn sống

0.2

119 Đĩa cân Cái Đĩa cân dùng trong thí nghiệm,
dùng để chứa vật liệu cân, hóa
chất, bảo quản sản phẩm trước
lúc thực hành thí nghiệm. Đĩa
cân thích hợp dùng trong cân
phân tích, với trọng lượng nhẹ
dễ trừ bì và không chiếm khối
lượng của cân.

0.2

120 Đĩa kháng sinh Bộ Đĩa giấy tẩm kháng sinh gồm
10 loại kháng sinh để làm
kháng sinh đồ

0.31

121 Đĩa petri Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 1.87
122 Đĩa pettri Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 2.68
123 Domperidon Dùng kích thích cho cá đẻ; 1 vĩ

10 viên x 10mg/viên
1.02

124 Đũa thủy tinh Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 0.28
125 Dung dịch vệ sinh kính hiển

vi
Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1

126 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.05
127 Ependoft Cái Bằng nhựa, loại 1,5ml 1.53
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128 EPI 20A Cái Định danh vi khuẩn 1.53
129 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể tích

1.5ml, dùng chứa các mẫu có
thể tích nhỏ

11.76

130 Ethylene glycol monophenyl
ether

Mililít Công thức hóa học C8H10O2,
dạng dung dịch

12.75

131 Formol (formaldehyde) Lít Có tác dụng bảo quản mẫu 0.27
132 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 0.71
133 Găng tay cao su y tế Hộp Theo TCVN về ATLĐ 0.14
134 Găng tay nilon Đôi Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
5.1

135 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 5.36
136 Ghẹ biển bố mẹ Kilogam Kích cỡ: 50 – 300g/con 0.05
137 Giá eppendorf Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.14
138 Giá ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.55
139 Giá ống nghiệm Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
140 Giai nuôi Cái 1- Giai làm từ lưới mềm; kích

thước 3,0 m x 2,0 m x 1,0 -
1,2m; kích thước mắt lưới 5-
8mm
2- Giai làm từ lưới mềm; kích
thước 3,0 m x 7,0m x 1,5m;
kích thước mắt lưới 8-10mm.

0.41

141 Giấy A0 Tờ Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

1.43

142 Giấy A4 Ram Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.1

143 Giấy ăn Hộp Số lượng > 300 tờ /hộp; Kích
thước: > (9 x 12) cm

0.08

144 Giấy bạc Cuộn Bọc sấy hộp lồng nuôi cấy vi
khuẩn

1.14

145 Giấy bạc Cuộn Loại thông thường 0.28
146 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường 0.23
147 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 3.47
148 Giấy đo pH Hộp Loại thông dụng dùng trong

phòng thí nghiệm
0.1

149 Giấy Karoki kỹ thuật Cái Giấy có kẻ ô 0.1cm, ép plastic
chống thấm nước

0.51

150 Giấy lau Cuộn Vật liệu dùng trong phòng thí
nghiệm thông thường

0.2

151 Giấy lau kính hiển vi Hộp Lau dầu tra kính hiển vi,
10x15cm

0.55

152 Giấy màu Tờ Loại thông dụng tại thời điểm 2.91
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mua sắm
153 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.05
154 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.05
155 Giấy thấm Cuộn Loại thông thường 0.2
156 Giấy vệ sinh Cuộn 1.35
157 Giemsa Mililít Hỗn hợp hóa chất nhuộm NST 12.75
158 Giemsa Azur Eosin Lít Thuốc nhuộm tế bào máu 0
159 Gluten bột mì Kilogam Dạng bột 0.03
160 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.04
161 Hành tây Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
162 Hành tím Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
163 Hàu bố mẹ Kilogam Hàu bố mẹ đã thành thục sinh

dục có thể sinh sản
0.61

164 Hầu hoặc nghêu hoặc vẹm
hoặc tu hài bố mẹ

Kilogam Thành thục, có khả năng sinh
sản (Thực hành Mô & Phôi
ĐVTS)

0.08

165 Hầu hoặc nghêu hoặc vẹm
hoặc tu hài bố mẹ

Kilogam Thành thục, có khả năng sinh
sản

0.31

166 HCG Hộp Dùng kích thích cho cá đẻ; 10
lọ/hộp x 10.000 UI/lọ.

0.2

167 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
168 Hồ tinh bột Chai (dextrin) (chai 500g) 0.05
169 Hộp lồng nuôi cấy vi khuẩn Cái Nuôi cấy vi khuẩn 18.36
170 Hydro peroxide (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 0.03
171 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.09
172 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai 250g) 0.05
173 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
174 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
175 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
176 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
177 Kali hydroxide (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
178 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.04
179 Kéo Cái Kéo lớn cắt vây cá 0.1
180 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
181 Khăn giấy Hộp Loại thông thường 0.46
182 Khăn giấy Hộp Loại thông dụng 0.13
183 Khăn lau Cái Vật liệu dùng trong phòng thí

nghiệm thông thường
1.38

184 Khăn lau kính (cái) Mềm mịn 0.51
185 Khăn vải Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm 0.36
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mua sắm
186 Kháng nấm Gam Kháng nấm 5.1
187 Khẩu trang chống độc Chiếc Theo TCVN hiện hành về

ATLĐ
3.13

188 Khẩu trang y tế Chiếc Theo TCVN hiện hành về
ATLĐ

7.29

189 Khay inox lớn Cái Khay inox cạn, 40x60cm 0.31
190 Khay inox nhỏ Cái Khay inox cạn 20x30cm 0.26
191 KI Túi (99%; gói 50g), TQ 0.05
192 Kim tiêm Cái Kim tiêm y tế 5ml 1.02
193 Kim tiêm Hộp Loại thông thường 0.1
194 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
195 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
196 Kit đo nồng độ NO2- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
197 Kit đo nồng độ NO3- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
198 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
199 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 2.71
200 Lam kính Hộp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.36
201 Lam kính (hộp) Trong 0.12
202 Lamen Hộp Sản phẩn được làm bằng thủy

tinh và có đặc tính trong suốt
3.69

203 Lamen kính hiển vi Hộp Bằng thuỷ tinh, kích thước
22x22mm dạng vuông

0.1

204 Lamen kính hiển vi Bằng thuỷ tinh, kích thước
22x22mm dạng vuông

0.07

205 LHRHa Hộp Dùng để kích thích cho cá đẻ;
10 lọ/hộp x 200ug/lọ.

0.1

206 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái Loại thông thường 0.41
207 Luân trùng Lít Luân trùng giống 25.5
208 Luân trùng giống Lít Luân trùng thuần, không nhiễm

mầm bệnh
1,377

209 Luân trùng giống Lít Luân trùng giống còn sống làm
thức ăn cho cá, tôm giống

510

210 Lưới kéo cá bố mẹ Cái Dùng để kéo và kiểm tra cá bố
mẹ; lưới sợi mềm không gút,
kích thước mắt lưới 1,5-2,0 cm;
chiều dài 50 - 70m, chiều cao 4-
6m - Đơn vị tính: Cái

0.1

211 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
212 Mẫu thực vật nổi (nước ngọt,

nước lợ, nước mặn, 3 loài tảo
thuần làm thức ăn)

Lít Mẫu có các loài thực vật 0.1
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213 Mẫu vật Kilogam Loại thông thường 0.51
214 Men bánh mì Kilogam Dạng bánh 0.05
215 Men Pepsin Gam Men phân giải 2.04
216 Metyl salicylate Lít Chất cố định 0.1
217 Micropipet Cái 100-1000 2.04
218 Micropipet 0,5-10 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 0.14
219 Micropipet 10-100 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 1.17
220 Micropipette 100 - 1000 Cái Tạo lực hút để hút các dung

dịch chất lỏng
1.38

221 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01
222 Môi trường BPW Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
3.4

223 Môi trường F2 Lít Dạng lỏng 0.05
224 Môi trường LB Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
2.04

225 Môi trường nấm PYGSA Gam Nuôi cấy nấm 33.92
226 Môi trường PCA Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.92

227 Môi trường TSA Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

40.27

228 Môi trường TSA Gam Nuôi cấy vi khuẩn tổng số 19.13
229 Môi trường TSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
6.26

230 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio 36.55
231 Mực in Hộp Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.05

232 Mực nang hoặc mực lá Kilogam Kích cỡ: 50 – 500g/con 0.05
233 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết mua từ

chợ
0.05

234 Na2SO4 Gam Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành

0.51

235 NaF Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

12.75

236 Nấm men Saccharomyces Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

16.15

237 Natri bicarbonate Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

12.75

238 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
239 Natri citrate Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
0.08

240 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 4.27
241 Natri pyruvate Gam Hóa chất thí nghiệm thông 12.75
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thường
242 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.02
243 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
244 Nhiệt kế rượu Cái Có vạch 0.61
245 Nồi nấu dùng cho bếp hồng

ngoại
Cái Nồi dùng được cho các loại bếp

hồng ngoại, đường kính 30cm
0.05

246 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy nước cất 3.72
247 Nước lau sàn Can Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.01

248 Nước rửa chén Chai Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.05

249 Nước rửa tay Chai Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.05

250 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.07

251 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm
Đơn vị tính: lít

0.07

252 Ốc hương hoặc ốc nhảy bố
mẹ

Kilogam Thành thục, có khả năng sinh
sản

0.66

253 Ống đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml 0.2
254 Ống fancol Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 15.65
255 Ống hút nhựa Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
256 Ống lên men Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.82
257 Ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 2.71
258 Ống nghiệm có nắp Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.53
259 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
260 Phấn Hộp Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.73

261 Phân bón Kilogam Phân xanh, phân chuồng và
phân vô cơ

15.3

262 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x 30cm x
7cm

0.56

263 Phenolphtalein (C20H14O4) ml Độ tinh khiết > 99,0% 10.2
264 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.03
265 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
266 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
267 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
1.02

268 Pipet Cái Nhựa có chia mL 2.3
269 Premix Kilogam Dạng bột 0.01
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270 Quả bóp Cái Quả bóp cao su hút hóa chất 0.26
271 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
272 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
273 Que cấy trang Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 3.01
274 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 3.21
275 Que thăm trứng Cái Vật liệu bằng nhựa hoặc inox,

dài 25-30cm; đường kính 2 -
3mm.

0.31

276 Rong đuôi chồn/Rong thủy
trúc

Kilogam Loại thông thường 0.05

277 Rong nho Kilogam Loại thông thường 0.2
278 Rong nho giống Kilogam Cây giống khỏe mạnh, chất

lượng tốt
0.82

279 Rong sụn giống Kilogam Cây giống khỏe mạnh, chất
lượng tốt

0.51

280 Sinh khối luân trùng Lít Luân trùng thuần còn sống 204
281 Sò huyết bố mẹ Kilogam Kích cỡ: 30 – 40 con/kg 0.05
282 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.08
283 Sữa chua Hộp Loại thông thường 0.28
284 Tách chiết DNA Bộ Kit tách chiết 0.71
285 Tảo giống Lít Vi tảo 5.1
286 Test NH4/NH3 Sera, Bộ Đức; số lần test: 60 lần 0.1
287 Test Oxy Sera, Bộ Đức; số lần test: 60 lần 0.1
288 Test pH Sera, Bộ Đức; số lần test: 80 - 100 lần 0.1
289 Test PO4 Sera, Bộ Đức; số lần test: 60 - 100 lần 0.1
290 Thức ăn bổ sung cho nuôi

thương phẩm
Kilogam Thức ăn xanh, phân bón 30.6

291 Thức ăn bổ sung khác cho
ương nuôi cá

Kilogram Giàu đạm (bột cá và bột đậu
nành), lòng đỏ trứng gà hoặc
trứng vịt

3.06

292 Thức ăn cho cá nước ngọt Kilogam 1- Thức ăn công nghiệp, viên
nổi; hàm lượng đạm > 25%;
đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng
cho cá bố mẹ. (200kg)
2- Thức ăn nhân công: cám gạo
+ đậu tương + bột cá (100kg)
3- Lúa mầm (50kg)
4- Thức ăn xanh (150kg)

51

293 Thức ăn công nghiệp cho cá Kilogam Thức ăn có độ đạm > 20%; viên
nổi, kích cỡ viên theo từng giai
đoạn nuôi

30.6

294 Thức ăn công nghiệp cho cá
giống

Kilogam Giàu dinh dưỡng. Hàm lượng
protein > 45%

13.46
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295 Thức ăn công nghiệp cho tôm
giống

Kilogam Giàu dinh dưỡng. Hàm lượng
protein >45%

16.32

296 Thức ăn công nghiệp cho
tôm, cá giống

Kilogam Thức ăn NRD, INVE, Thái Lan
đóng bao 3 kg và 10 kg

3.06

297 Thức ăn viên Gam Thức ăn dùng cho cá cảnh nước
ngọt

5.1

298 Thùng đựng cá Cái Thùng nhựa 50L 0.2
299 Thùng đựng cá Cái Bằng nhựa, thể tích 10-20L 0.82
300 Thùng xốp giữ nhiệt Cái Loại 5kg-10kg 0.51
301 Thước (thước dây, thước

kẹp...)
Cái Đo chiều dài các mẫu 0.2

302 Thước dây Cái Dài 1 - 2m 0.1
303 Thước đo Cái Thước đo kích thước cá; có thể

đo 1mm - 300 mm
0.1

304 Thuốc gây mê cá Mililít Gây mê cá KOI 0.2
305 Thuốc nhuộm Eosin Gam Thuốc nhộm 2.55
306 Thuốc nhuộm congo red Mililít Loại thông thường 5.1
307 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít Loại thông thường 5.1
308 Thuốc nhuộm Hematocyline Gam Thuốc nhộm 2.55
309 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít Loại thông thường 5.1
310 Tiêu bản tổ chức học của cá

xương
Cái Loại thông thường 0.31

311 Tiêu bản tổ chức học của
Động vật thân mềm

Cái Loại thông thường 0.26

312 Tinh bột Kilogam Loại thông dụng 0
313 Tip 100 Hộp Loại thông thường 0.2
314 Tôm giống Cái Mẫu vật 103.02
315 Tôm giống Cái Tôm ấu trùng giai đoạn

postlarvae 15 ngày
1,479

316 Tôm thẻ chân trắng bố mẹ Cặp Thành thục, sinh sản 0.31
317 Tôm tươi Kilogam Tôm thẻ chân trắng (kích cỡ

40-50 con/kg)
0.42

318 Trứng Artemia Gam Trứng nghỉ 91.8
319 Trứng Artemia Gam Trứng Artemia đóng lon 425 g 2,167.5
320 Trứng bào xác Artemia Kilogam Sản phẩm đóng hộp, tỷ lệ nở

≥80%
0.26

321 Trứng cá biển thụ tinh Kilogam Trứng cá biển (cá chẽm, cá
hồng Mỹ, cá chim hoặc cá mú)
thụ tinh mua từ cơ sở sản xuất

0.27

322 Trứng cá chẽm Kilogam Trứng đã thụ tinh, chất lượng
tốt

0.03

323 Trứng cá chim hoặc cá mú Kilogam Trứng đã thụ tinh, chất lượng 0.03
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tốt
324 Túi đựng rác Cuộn Loại thông thường 0.46
325 Túi nylon nuôi tảo Cái Plastic 0.1
326 Túi PA chịu nhiệt Cái chất liệuPA có độ bền rất cao

nên có khả năng chịu được
nhiệt độ cao, loại 5kg

0.07

327 Túi PE Kilogam Kích thước: (25 x 35) cm; Độ
dày: >0,05mm

0.17

328 Túi PE Kích thước: (15 x 20) cm; Độ
dày: >0,05mm

0.07

329 Vi tảo Lít Vi tảo sống 5.1
330 Vi tảo giống Lít Tảo thuần, sạch 14.38
331 Vợt cá+sục khí+đá bọt Bộ Loại thông thường 0.1
332 Vợt các loại dùng để bắt giữ

cá bố mẹ
Cái 1- Miệng vợt tròn, đường kính

35-40cm, lưới sợ mềm không
gút, mắt lưới 2- 5mm.
2- Miệng vợt tròn, đường kính
35-40cm, lưới sợi mềm không
gút, mắt lưới 8-10mm

0.82

333 Vợt thu trứng và cá bột Cái Vợt có mặt hình tròn; vật liệu là
vải mềm; mắt lưới 0,1-0,3mm.

0.41

334 Vợt vớt cá tròn Cái Vợt loại nhỏ dùng cho cá cảnh,
đường kính 10-20cm

1.07

335 Xô hoặc chậu Cái Vật liệu nhựa hoặc inox, thể
tích 15- 30L

0.61

336 Xô nhựa Cái Xô nhựa (có nắp đậy) đường
kính 60-80 cm

0.1

337 Xylen Mililít Làm trong mẫu 30.6

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,489.62 5,477.16

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 459 2,754

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 30.6 183.6

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20 4.2 478.38 2,009.2



27

(4.2m2/sinh viên)
4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

5 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 612 3,794.4

6 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

7 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

8 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Biểu mẫu 4:
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-VNTTS Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2025
TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD và ĐT;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về
việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
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của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang.

Viện Nuôi trồng Thủy sản kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Đại học,
cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: Nuôi trồng thủy sản.
- Trình độ đào tạo: Đại học.
- Đơn vị quản lý: Viện Nuôi trồng Thủy sản.
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của
Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ
Đại học.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Nuôi
trồng thủy sản trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Nuôi
trồng thủy sản.

Tổ xây dựng ĐMKTKT đã hoàn thiện dự thảo ĐMKTKT của chương trình
đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan và Hội đồng đánh giá và nghiệm thu.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TS. Ngô Văn Mạnh

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CTĐT NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 61 Tổng số tín chỉ: 163
Trong đó: Số HP bắt buộc: 51 (144 tín chỉ); Số HP tự chọn: 10 (19 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của CTĐT
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo
chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và
định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành
chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, CTĐT, chuẩn khối lượng kiến thức, chuẩn
năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và tài liệu có liên quan.



31

Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các đơn vị chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ
giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi
phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng
ĐMKTKT của Viện thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý,
đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây
dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái
hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều
GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét
định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham gia
giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí
thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (2) Định mức lao động chưa xác định
được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA VIỆN NUÔI
TRỒNG THỦY SẢN

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngô Văn Mạnh
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
- Trình độ đào tạo: Đại học.
- Tổng số học phần: 61 Tổng số tín chỉ: 163
Trong đó: Số HP bắt buộc: 51 (144 tín chỉ); Số HP tự chọn: 10 (19 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về

thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở
tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thông kê hàng năm hoặc trong
các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm
theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân
tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
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3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo
ngành Nuôi trồng thủy sản.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này
chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học
phần và giảng viên (chưa có hướng dẫn cụ thể). Điều này chưa phản ánh đúng thực tế
việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là
khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật cho ngành Nuôi trồng thủy sản là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp
đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật
rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng
quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp
phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng
ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo
ngành Nuôi trồng thủy sản.

XÁC NHẬN CỦA VIỆN
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Ngô Văn Mạnh
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2025
PHIẾU XIN Ý KIẾN

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Kính gửi: …………………………………………………

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang;

Ngày 11/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Viện Nuôi
trồng Thủy sản và Viện đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Đại học tại
Quyết định số 77/QĐ-ĐHNT-NTTS ngày 21/4/2025;

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Đại học như sau:

- Thành lập Tổ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tao.
- Tổ xây dựng triển khai tổ chức thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
- Tổ xây dựng tổ chức xin ý kiến góp ý và hoàn thành dự thảo định mức KTKT.
Viện Nuôi trồng Thủy sản và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh

tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. ….. để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo của ………………xin gửi trước ngày 15/9/2025 về địa chỉ:
Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang.
Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 02582 471396 Email: vntts@ntu.edu.vn

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

mailto:vntts@ntu.edu.vn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy
phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp
cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan
trọng ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý
vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình,
Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải
quyết các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp
người học có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp
luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân,
sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt
Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
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hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm

2 0.15 4.4
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4.4 Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

2 0.15 4.4
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10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức
và hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò
của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai
nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6:
Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân
tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học
về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận
chung nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một
cách hiệu quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác -
Lênin. Từ đó xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
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c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6
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5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người

4 0.3 8.8
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Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử
CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày
nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung
học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế
chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các
chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành
thái độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định
hướng đưa ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng
đắn của mình trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp
được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong
học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
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b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2
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5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và
phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân, những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của
học phần bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ
xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ
quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những
vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người
học biết vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội
của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt
Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự
thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và
Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
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c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA

4 0.3 8.8
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Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3



50

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện

- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy

3. Mục tiêu:

Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận
định, đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết
cách xây dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm
nền tảng cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc
lập khi làm việc sau này

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ

b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
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c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện

d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm

e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm

f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH
Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2

4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic
fallicies)

6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2

7 Xây dựng một luận điểm và tự phản
biện

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT
Định mức kinh tế- kỹ

thuật
Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);
Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo
kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo
cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo
công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản
Việt Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách
mạng xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng,
định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách
nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
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d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng

4 0.3 8.8
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lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có
thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của
học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở,
quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về
độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng
sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách
nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học
thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản
học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và
hoàn thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc
hiểu, viết và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người
học nắm bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các
chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của
thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ
thể, giải thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ
thuộc giữa các cá nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định
quản lý, hiểu các chính sách công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp
sinh viên có thể vận dụng các kiến thức kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích
được tác động của các chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ
mô quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng,
sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con
người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương
mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức
tính toán các bài toán kinh tế.
e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và
thặng dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá
tối thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi
từ thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

5.3

Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng
Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và
điều kiện ràng buộc của người tiêu
dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu

3 0.23 6.6
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dùng
6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học
vĩ mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm
Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành
học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị;
Môi trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức,
lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được
vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực
hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị
cho người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh
viên đi sâu vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý
dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan
trọng của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu
chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản
lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực
hiện mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa
các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các
yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định
nhằm giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau
dồi một số phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3 Môi trường hoạt động của tổ chức 5 1 0.43 13.2
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3.1
3.2
3.3
3.4

Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân,
hình thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:



71

a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất

6 0.45 13.2
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doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng



74

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái
niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi
trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục
tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người
học hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing
một cách có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh
doanh trong doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri
thức marketing hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh
doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm
việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân
và doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong
kinh doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng
và hành vi của người mua
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của
người mua

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1

Hoạch định chiến lược marketing –
mix

14 1.05 30.8
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết
về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương
trình vi phân.

3. Mục tiêu:

Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa,
học phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số
bài toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.



78

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục
của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được
các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.

b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.

c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.

d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.

e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định

9 0.68 19.8
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2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp
2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

12 0.9 26.4
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với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương A (LT)
- Tiếng Anh: General Biology A

Mã học phần: BIO322 Số tín chỉ: 2 (30LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm:
cơ sở hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, cơ sở của hiện tượng di truyền; tiến
hóa và đa dạng sinh học; hình thái và chức năng của thực vật và động vật; cấu trúc, trao đổi
vật chất và năng lượng của hệ sinh thái.

3. Mục tiêu:

Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào,
đến cấp độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành có
liên quan.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử,
đến các đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của
chúng.

b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối
quan hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào. Mô
tả và đánh giá các ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp của
tế bào.

c. Phân tích cơ sở nhiễm sắc thể và cơ sở phân tử của tính di truyền. So sánh các giai đoạn của
quá trình nguyên phân và giảm phân.

d. Giải thích, đánh giá được vai trò của tiến hóa cũng như tính đa dạng sinh học của các nhóm
sinh vật chính.

e. Trình bày được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động
vật và giải thích được tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.

f. Trình bày được các cấp độ tổ chức và các mô hình trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh
thái. Phân tích và mô hình hóa chức năng trao đổi chất và năng lượng trong chu trình ni tơ của
hệ sinh thái dưới nước.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và
các chủ đề cơ bản trong khoa học sự
sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh
học

2 0.15 4.4
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2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của
sự sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của
nước
- Tính chất và vai trò sinh học của
nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid –
bazơ đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

5 0.38 11

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA
TẾ BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân
chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế
bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của
tế bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng
năng lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên
phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

5 0.38 11

4 CƠ SỞ CỦA TÍNH DI TRUYỀN
4.1. Phân bào giảm nhiễm (giảm
phân) và chu kỳ sống hữu tính
- Khái niệm về tính di truyền

5 0.38 11
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- Cơ chế giảm phân
- Khái niệm và vai trò của biến dị di
truyền
4.2. Cơ sở của tính di truyền
- Cơ sở nhiễm sắc thể của tính di
truyền
- Cơ sở phân tử của tính di truyền

5 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH
HỌC
5.1. Vai trò và cơ chế tiến hóa
5.2. Đa dạng sinh học của các nhóm
sinh vật chính (cổ sinh vật, vi khuẩn,
nguyên sinh vật, thực vật, nấm, động
vật)

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
của thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và
mô)
6.2. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

3 0.23 6.6

7 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
7.1. Cấu trúc và chức năng của động
vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan
và mô)
7.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

3 0.23 6.6

8 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT
CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ
SINH THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể,
quần xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất
của hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo
sinh thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon,

3 0.23 6.6
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nước, nitơ, phốt pho, lưu huỳnh
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Sinh học đại cương
- Tiếng Anh: General Biology Practice

Mã học phần: BIO308 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng sử dụng một số thiết bị, dụng cụ cơ bản trong
phòng thí nghiệm sinh học; các thao tác cơ bản trong nghiên cứu cấu trúc của tế bào, mô; và
đánh giá ảnh hưởng của môi trường lên hình thái tế bào và cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học rèn luyện kỹ năng liên quan đến sử dụng các thiết bị cơ bản trong
phòng thí nghiệm sinh học, thực hiện các thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh học cần thiết
để học các học phần thuộc các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện tốt quy tắc an toàn và biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng
thí nghiệm sinh học; thực hiện các phép đo, phép tính và biểu diễn các dạng đồ thị khác nhau
thường sử dụng trong nghiên cứu sinh học.
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b. Thực hiện tiêu bản (hiển vi và ép khô), quan sát và mô tả lại hình ảnh các loại tế bào và
quan sát được dưới kính hiển vi.
c. Mô tả và phân tích ảnh hưởng của các điều kiện môi trường khác nhau lên tế bào và mẫu
sinh học (tôm, cá, rong, tảo).
d. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp (thực vật
thủy sinh).
e. Phân tích quá trình trao đổi chất và năng lượng trong chu trình nitơ của hệ sinh thái dưới
nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu
- Nội quy và an toàn phòng thí nghiệm
sinh học
- Các phép đo thường gặp trong thí
nghiệm sinh học
- Mô tả số liệu thu nhận được

5 0.45 0.2 1.8 21

2 Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào thực vật (tế bào vảy hành tây, khí
khổng) tế bào rong/tảo; tế bào động
vật (tế bào xoang miệng, tế bào máu
cá/tôm); tế bào nấm men và vi khuẩn.
Dành cho lớp CNSH-MP
Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào rong/tảo/; tế bào máu cá, ấu trùng
phiếu sinh động vật); tế bào nấm men

5 0.45 0.26 26.4 21
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và vi khuẩn.
3 Vận chuyển chất qua màng tế bào

- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các
chất) lên sự trao đổi chất màng tế bào
(trứng/rong/củ quả).
Dành cho lớp CNSH-MP
Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các
chất) lên sự trao đổi chất màng tế bào
(tôm).

5 0.45 0.25 2.33 21

4 Hô hấp và quang hợp
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện
môi trường (nhiệt độ, chất ức chế) đến
quá trình hô hấp tế bào (nấm men)
thông qua giám sát lượng CO2 sinh
ra.
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện
môi trường (cường độ ánh sáng) đến
quá trình quang hợp ở thực vật thủy
sinh/tảo thông qua lượng O2 sinh ra.

5 0.45 0.28 52.8
6

21

5 Đa dạng sinh học
- Thu thập và làm tiêu bản một số loài
thực vật (rong biển) hoặc động vật
thủy sinh (cá, tôm, thân mềm).

5 0.45 0.6 0.8 21

6 Chu trình ni tơ trong hệ sinh thái dưới
nước
- Giám sát sự thay đổi các hợp chất
chứa ni tơ: NH3/NH4+, NO2-, NO3-
trong nước (mô hình bể cá/tôm).

5 0.45 16.8 2.25 21

CỘNG 0 30 2.7 18.39 86.4
4

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.39 0.37 18.76

1 Bể cá Giờ 8.4 0.17 8.57

2 Bể ổn nhệt Giờ 0.1 0 0.1

3 Bơm sục khí Giờ 8.4 0.17 8.57

4 Cân điện tử Giờ 0.08 0 0.08

5 Cân phân tích 4 số Giờ 0.05 0 0.05

6 Kính hiển vi Giờ 0.25 0.01 0.26

7 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.05 0 0.05

8 Máy đo nhịp tim Giờ 0.05 0 0.05

9 Micropipette 1000ul Giờ 0.05 0 0.05

10 Micropipette 100ul Giờ 0.05 0 0.05

11 Micropipette 10ul Giờ 0.05 0 0.05

12 Trắc vi vật kính Giờ 0.06 0 0.06

13 Tủ đông Giờ 0.1 0 0.1

14 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1

15 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61

IV Vật tư 86.44 1.73 88.17

1 Băng keo giấy Cuộn 0.2 0 0.2

2 Bút marker Cái 0.2 0 0.2

3 Cá Kilogam 0.2 0 0.2

4 Cá vàng Kilogam 0.05 0 0.05

5 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực
vật

Cặp 0.2 0 0.2

6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.2 0 0.2
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7 Củ dền đỏ Kilogam 0.1 0 0.1

8 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1

9 Đầu tip 1000 Hộp 0.2 0 0.2

10 Đĩa cân Cái 0.2 0 0.2

11 Dung dịch vệ sinh kính hiển
vi

Mililít 5 0.1 5.1

12 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.05 0 0.05

13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.2 0 0.2

14 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04

15 Giá ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2

16 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05

17 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.2 0 0.2

18 Giấy thấm Cuộn 0.2 0 0.2

19 Hành tây Kilogam 0.2 0 0.2

20 Hành tím Kilogam 0.05 0 0.05

21 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ 0.05 0 0.05

22 Kit đo nồng độ NO2- Bộ 0.05 0 0.05

23 Kit đo nồng độ NO3- Bộ 0.05 0 0.05

24 Lam kính Hộp 0.4 0.01 0.41

25 Lamen Hộp 0.4 0.01 0.41

26 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái 0.4 0.01 0.41

27 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam 0.01 0 0.01

28 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.2 0 0.2

29 NaF Gam 12.5 0.25 12.75

30 Nấm men Saccharomyces Gam 12.5 0.25 12.75

31 Natri bicarbonate Gam 12.5 0.25 12.75

32 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03

33 Natri pyruvate Gam 12.5 0.25 12.75

34 Ống đong Cái 0.2 0 0.2
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35 Ống fancol Cái 2 0.04 2.04

36 Ống lên men Cái 0.8 0.02 0.82

37 Ống nghiệm có nắp Cái 1.5 0.03 1.53

38 Rong đuôi chồn/Rong thủy
trúc

Kilogam 0.05 0 0.05

39 Rong nho Kilogam 0.2 0 0.2

40 Thước (thước dây, thước
kẹp...)

Cái 0.2 0 0.2

41 Thuốc nhuộm congo red Mililít 5 0.1 5.1

42 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít 5 0.1 5.1

43 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít 5 0.1 5.1

44 Tip 100 Hộp 0.2 0 0.2

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng



92

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A

- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý
thuyết của các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học,
dung dịch và điện hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.

3. Mục tiêu:
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Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở
ngành và chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa
học cơ bản vào trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các
tính chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.

b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa
học và hóa lý

c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý

d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc
trưng của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly

e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa
hóa năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại

f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình
độ chuyên môn.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH
Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8

2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
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3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6

4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2

5 Dung dịch 8 0.6 17.6

6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT
Định mức kinh tế- kỹ

thuật
Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học.
Tiến hành các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý
thuyết Hóa đại cương.
3. Mục tiêu:
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Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố
các kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc
nhóm, nghiêm túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa
học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để
nâng cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng
hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các
phương trình phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và
thiết bị thí nghiệm cơ bản
Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng
cụ bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng
cụ bằng gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét,
tủ sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ
bản (rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất,
hòa tan, lọc, chưng, nung)

1 4 0.36 1 0.15 16.8

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ
muối hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic
trong mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất
bằng phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8
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3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng
hóa học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly
(phần 1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly
(phần 2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.8
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83

1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1

2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31

3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46

4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71

5 Bộ ống đong các loại dung
tích

Giờ 0.15 0 0.15

6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
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7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31

8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1

9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05

10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61

11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15

12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61

13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05

IV Vật tư 1.13 0.02 1.15

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05

2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04

3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01

4 Ammonium sulphate
((NHO2SO4)

Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05

6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05

7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03

8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06

9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05

10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05

11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05

12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04

13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01

14 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.03 0 0.03

15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04

16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01

17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01

18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01

19 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.01 0 0.01

20 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
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21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04

22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02

23 KSCN Chai 0.03 0 0.03

24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01

25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05

26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03

27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02

28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04

29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15

30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01

31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03

32 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận,
định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và
các kỹ năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập
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các học phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán
trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận
nghịch đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào
việc giải các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một
hệ véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách
tìm được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và
điều kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2 Hệ phương trình tuyến tính 8 0.6 17.6
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2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Các khái niệm về hệ phương trình
tuyến tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và
phương pháp Gauss giải hệ phương
trình tuyến tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
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phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.

3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các
bài toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý
thông tin và rút ra kết luận.

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong
các bài toán cụ thể.

c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.

d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.

15 1.13 33
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1.6
1.7
1.8

Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.2.1

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung

6 0.45 13.2
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4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng



107

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu
diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành;
mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình;
xử lý và phân tích dữ liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ
Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được
nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần
mềm Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu;
khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành
Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập,
nghiên cứu và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2
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2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và
Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU
E-Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân
tạo, IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo
văn bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS
PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng
cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2

1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06

2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu,
sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng
trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí
hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó
với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở
Việt Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần
này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp
người học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm
hướng đến sự phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống
khí hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi
khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt
Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí

7 0.53 15.4
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1.2
1.3
1.4
1.5

hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế -
xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và
thiên tai đối với hoạt động phát triển
kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với
hoạt động khai thác và sử dụng năng
lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
xã hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đối khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí

6 0.45 13.2
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4.6 hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước
biển dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp
dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người
với môi trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của
việc bảo vệ môi trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thóai và ô
nhiễm môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối
liên hệ giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi
trường trong đời sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những
thách thức về môi trường trong trường hợp cụ thể

b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá
ảnh hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường;
Đánh giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thóai và ô
nhiễm môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường

5 0.38 11
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1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên
nhân và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững
và bảo vệ môi trường

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người
với môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa
mãn nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác
và sử dụng các nhóm tài nguyên (đất,
nước, sinh vật – rừng, khóang sản và
năng lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1
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Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt
động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương
để học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải
thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các
công thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý
thuyết hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng
để học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức
vật lý với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí
của chất điểm

12 0.9 26.4
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1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng;
Va chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6Lực liên kết
1.2.7Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và
định lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ
trụ cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất
lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý

7 0.53 15.4



120

tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý
Ostrogradsky - Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot –
Savart – Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ,
sắt từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm

6 0.45 13.2
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5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
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- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1
Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm:
Bài 1 - Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát
Diode bán dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo
hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí
nghiệm vật lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại
công thức vật lý được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong:
Cẩn thận, khách quan, trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm;
kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ
dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực
nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và
nhận xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận,
khách quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học
phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung
trong quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài
thí nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
bảo toàn động lượng trong va chạm
mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng
lý thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên
lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn
kế, nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện
tượng nhiệt điện, đo suất điện động
nhiệt điện phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí

5 0.45 1 1.15 21
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nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và
khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán
dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính
đặc trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng
thước Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của
nguồn Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số
Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước
sóng khác nhau

5 0.45 1 2.15 21
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5.3 Thí nghiệm xác định hằng số
Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết
CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 BTNVL khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng cho bởi
khe Youngg. Xác định bước
sóng của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá
trình động lực học, quá trình
va chạm trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế
cặp nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67

1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15

2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
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3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31

4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08

5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06

6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ
năng cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống.
Ngoài ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề
quen thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có
liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù
hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025



130

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
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- Tiếng Anh: English B1.2
Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc,
Công nghệ, Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ
dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ
năng cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống.
Ngoài ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề
quen thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có
liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù
hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20
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CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)
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- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng
cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội
dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự
bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo
đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất
và năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về
chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45



136

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
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- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2
Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm
trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm
của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng;
an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực
vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3
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Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập
công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong
doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản
đồ địa hình quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến
công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng
người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng
trong chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể
thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
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Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng
tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh,
chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết
sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ
năng quân sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng

2 6 0.42 3.12 17.6
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hướng"
3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng

ngự
8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1

2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12

3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03

4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
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12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn,
chạy cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả
năng phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi
dưỡng con người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và
dũng cảm…
Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy;
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình
(nam: 1000m; nữ: 500m)
Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSVC

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao sức
khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣ khác nhau; Chạy trên
đường vòng ra đường thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và tăng
tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự ly
ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4



149

9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy
lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -
10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m; Chạy
biến tốc cự ly 400m trỏ xuống; Chạy dài
hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12

1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác
dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban
đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập
luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận
dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn
học sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi
lội ở trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng
dạy bơi ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của

2 0.15 4.4
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môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho người
mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ

2 0.09 1 0.05 4.4
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khi bị người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22

1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22

IV Vật tư 0.55 0.01 0.56

1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự
chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và
phương pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền

4 0.3 8.8
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trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong bóng
chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi đấu
làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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(2.2m2/sinh viên)

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống Đẩy
(nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp Đỡ
Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết hợp đòn
đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04

1 Bộ chấm điểm tập luyện và
thi đấu

Giờ 0.11 0 0.11
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2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn
mong muốn.
3. Mục tiêu:
Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước trong
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước về
phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận giao
cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣ bụng,
chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và nghịch
tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây 30
giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ 2 0.09 0.05 0.63 4.4
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thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ
di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17

1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
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1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những
đôṇg tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục
Aerobic, kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc,
biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác
dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập
luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu
môn aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động
tác tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.

2 0.09 0.15 4.4
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- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68

1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát
triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương
trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng
của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống
hằng ngày.
3. Mục tiêu:
Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và luật
thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng và
mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong bóng
đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng

2 0.09 0.2 4.4
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bằng lòng bàn chân.
7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng

bằng lòng bàn chân với các bài tập phối
hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn bóng
chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá bóng
bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá bài
tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng bằng
mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn cọc sút
cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14

1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Nuôi trồng thủy sản
- Tiếng Anh: Introduction to Aquaculture

Mã học phần: AQT301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát về chương trình học ngành Nuôi trồng
thủy sản (NTTS), giới thiêụ vị trí quan trọng của ngành NTTS trong nền kinh tế quốc dân, các
thành tựu nổi bâṭ, quy mô phát triển, công nghê ̣ hiêṇ đại của ngành NTTS hiêṇ tại và tương
lai.
3. Mục tiêu:
Giới thiêụ đến sinh viên chương trình học ngành Nuôi trồng thủy sản, sự đóng góp quan trọng
của ngành NTTS trong nền kinh tế quốc dân; quy mô và công nghê ̣ NTTS hiêṇ tại và tiềm
năng phát triển trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được chương trình học, nôị quy, quy chế học tâp̣; nhâṇ định được cơ hôị phát
triển trong học tâp̣, nghiên cứu, cơ hôị viêc̣ làm, khả năng khởi nghiêp̣ và thành đạt trong lĩnh
vực nuôi trồng thủy sản.
b. Nhâṇ định được Nuôi trồng thủy sản là ngành sản xuất quan trọng, phát triển với quy mô
lớn, công nghê ̣hiêṇ đại.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1

1.1

Giới thiêụ Viêṇ Nuôi trồng Thủy sản và
ngành học Nuôi trồng thủy sản (NTTS)
Lịch sử hình thành và phát triển của Viêṇ
NTTS.
Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS
và các chuyên ngành.

5 0.38 11



176

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Giới thiêụ chương trình đào tạo thạc sĩ,
tiến sĩ ngành NTTS.
Các nôị quy, quy chế học tâp̣ và rèn luyêṇ.
Phương pháp học tập ở bậc đại học.
Giới thiêụ doanh nghiêp̣ thành đạt trong
ngành NTTS.
- Mời doanh nghiêp̣ nói chuyêṇ.
- Tổ chức tham quan.

2
2.1
2.2

2.3

2.4

Tầm quan trọng của ngành NTTS
Sơ lược hiêṇ trạng NTTS trên thế giới.
Hiêṇ trạng và triển vọng ngành NTTS ở
Viêṭ Nam.
- Sản lượng và giá trị của ngành NTTS nói
chung.
- Sản lượng và giá trị của nghề nuôi tôm
he.
- Sản lượng và giá trị của nghề nuôi cá tra,
cá basa.
- Sản lượng và giá trị của nghề nuôi môṭ
số đối tượng quan trọng khác.
Vị trí ngành NTTS trong cơ cấu kinh tế
với điều kiêṇ biến đổi khí hâụ, đăc̣ biêṭ ở
đồng bằng sông Cửu Long.
Giới thiêụ về chuỗi giá trị trong NTTS và
cơ hội việc làm, khả năng thành lâp̣ doanh
nghiêp̣, thành đạt trong lĩnh vực NTTS và
các lĩnh vực liên quan.

4 0.3 8.8

3

3.1

3.2
3.3
3.4

Giới thiêụ sự quy mô và hiêṇ đại của các
hê ̣ thống công trình NTTS
Công trình xử lý nước và sản xuất giống
thủy sản.
Công trình nuôi thủy sản thâm canh.
Công trình nuôi thủy sản siêu thâm canh
Công trình nuôi thủy sản trên biển.

2 0.15 4.4

4

4.1

4.2

4.3

Giới thiêụ thành tựu nghiên cứu và ứng
dụng các công nghê ̣ tiên tiến trong NTTS
Giới thiêụ các đối tượng/nhóm đối tượng
quan trọng với nghề NTTS ở nước ta.
Giới thiêụ về ứng dụng công nghê ̣ di
truyền.
Giới thiêụ về ứng dụng công nghê ̣vi sinh.

4 0.3 8.8

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Dũng Ngô Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Động vật không xương sống ở nước
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FBI329 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về đặc điểm sinh học và sinh thái cơ bản của
động vật không xương sống ở nước, phương pháp phân loại, hệ thống phân loại một số loài
động vật không xương sống phổ biến ở nước và vai trò của chúng đối với nghề nuôi trồng
thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên ngành liên
quan tới động vật không xương sống ở nước cũng như ứng dụng động vật không xương sống
trong đánh giá chất lượng nước; ứng dụng những vai trò của động vât không xương sống vào
trong nuôi trồng thủy sản và cuộc sống hàng ngày.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được đối tượng, vai trò và quá trình tiến hóa của động vật không xương sống
ở nước.
b. Giải thích được cơ chế áp dụng một số đặc điểm sinh học có lợi để nâng cao tỷ lệ sống của
con giống cũng như kích thích tăng trưởng, cải thiện môi trường khi nuôi thương phẩm đối
tượng động vật không xương sống.
c. Đề xuất giải pháp diệt trừ một số loài động vật không xương sống gây hại cho sản xuất
giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản.
d. Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ để đi thu mẫu, thực hiện tốt thao tác thu, cố định mẫu động
vật nổi ngoài thực địa và phân tích mẫu vật trong phòng thí nghiệm.
e. Nhận biết và phân biệt được một số loài động vật nổi làm thức ăn trong NTTS và những
loài phổ biến thuộc các nhóm động vật nổi khác nhau như: Rotifer, Cladocera, Copepoda.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1

1.1
1.2

1.3
1.4

Phương pháp nghiên cứu và vai trò của
động vật không xương sống ở nước
Đối tượng và nhiệm vụ của môn học
Phương pháp xác định điểm, chu kỳ thu
mẫu
Phương pháp thu và phân tích mẫu
Vai trò của động vật không xương sống ở
nước

5 5 0.83 0.2 0.65 32

2

2.1

2.2

2.3

Đặc điểm sinh học của động vật không
xương sống ở nước
Các hệ cơ quan của động vật không xương
sống ở nước
Hoạt động sống của động vật không sương
sống: Dinh dưỡng, sinh trưởng, phát triển
và sinh sản.
Nguyên tắc phân loại động vật không
xương sống ở nước

7 0.53 15.4

3

3.1

3.2

Các nhóm động vật không xương sống
đơn bào ở nước
Đặc điểm sinh học, phân loại động vật đơn
bào
Vai trò của động vật đơn bào

3 0.23 6.6

4

4.1

4.2

Các nhóm động vật không xương sống đa
bào ở nước
Nguồn gốc và hướng tiến hóa của động
vật đa bào
Một số ngành động vật không xương sống
đa bào

Ngành ruột khoang (Coelenterata)
Ngành luân trùng (Rotatoria)
Ngành giun đốt (Annelida)
Ngành thân mềm (Mollusca)
Ngành chân khớp (Arthropoda)
Ngành da gai ((Echinodermata)

15 25 3.38 20 76.2
5

138

CỘNG 30 30 4.97 20.2 76.9 192
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 20.2 0.4 20.6

1 Kính hiển vi Giờ 20 0.4 20.4

2 Lưới Juday Giờ 0.2 0 0.2

IV Vật tư 76.9 1.54 78.44

1 250 mL mẫu chân mái chèo
(Copepoda)

12.5 0.25 12.75

2 250 mL mẫu động vật nổi
nước lợ

12.5 0.25 12.75

3 250 mL mẫu động vật nổi
nước mặn

12.5 0.25 12.75

4 250 mL mẫu động vật nổi
nước ngọt

12.5 0.25 12.75

5 250 mL mẫu luân trùng 12.5 0.25 12.75

6 250 mL mẫu râu ngành
(Cladocera)

12.5 0.25 12.75

7 Bút viết không xóa Cái 0.1 0 0.1

8 Chai đựng mẫu Cái 0.5 0.01 0.51

9 Formol (formaldehyde) Lít 0.1 0 0.1

10 Khăn lau kính (cái) 0.5 0.01 0.51
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11 Lam kính (hộp) 0.05 0 0.05

12 Lamen Hộp 0.05 0 0.05

13 Pipet Cái 0.5 0.01 0.51

14 Xô nhựa Cái 0.1 0 0.1

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Bích Hồng Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thủy sản đại cương
- Tiếng Anh: General Fisheries

Mã học phần: AQT350 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát về ngành khai thác, nuôi trồng và công
nghệ chế biến thủy sản. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân; thực trạng và
tiềm năng của ngành thủy sản hiện nay; vật liệu nghề cá; phân loại và đặc điểm chính của các
nghề khai thác thủy sản phổ biến ở Việt Nam; các nhóm đối tượng nuôi trồng và các hệ thống
nuôi trồng thủy sản; tổn thất sau thu hoạch; phương pháp bảo quản và chế biến nguyên liệu
thủy sản sau thu hoạch.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức đại cương về ngành thủy sản để hiểu biết hơn về tầm quan trọng
của mối quan hệ giữa đánh bắt, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; giúp người học có
thể bao quát được đặc điểm nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được vai trò, mối quan hệ của nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản
đến sự phát triển chung của ngành thủy sản trong thời đại mới.
b. Đọc hiểu các thông số cơ bản vật liệu ngư cụ; So sánh được các đặc điểm chính giữa các
nghề khai thác: cấu tạo ngư cụ, nguyên lý đánh bắt, đặc điểm sản phẩm khai thác, mức độ tác
động đến môi trường và nguồn lợi.
c. Nhận biết được những nhóm thủy sản nuôi chính ở Việt nam; Hiểu được các thông tin cơ
bản về các hệ thống nuôi trồng thủy sản.
d. Nhận diện được tổn thất sau thu hoạch và đề xuất giải pháp bảo quản nguyên liệu sau thu
hoạch; Hiểu được một số quy trình công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2

1.3

1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.4

Khái quát về ngành thủy sản
Khái niệm về thủy sản
Vai trò, vị trí ngành Thủy sản trong nền
kinh tế quốc dân
Hiện trạng và tiềm năng phát triển ngành TS
Điều kiện tự nhiên, khí hậu ảnh hưởng đến
phát triển TS
Nguồn lợi thủy sản Việt Nam
Định hướng phát triển ngành Thủy sản
trong tương lai
Chuỗi cung ứng thủy sản

3 0.23 6.6

2
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Khai thác thủy sản
Tổng quan về ngành khai thác thủy sản ở
Việt Nam
Vật liệu nghề cá
Khái niệm vật liệu nghề cá
Sợi, chỉ lưới, lưới tấm nghề cá
Dây dùng trong nghề cá
Thiết bị phụ tùng ngư cụ
Các nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam
Giới thiệu chung và phân loại
Nghề lưới rê
Nghề lưới vây
Nghề lưới kéo
Một số nghề khai thác khác

14 1.05 30.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2
3.2.1

Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan về nuôi trồng thủy sản
Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy sản
Các hoạt động nuôi trồng thủy sản
Các đối tượng nuôi trồng thủy sản chính ở
Việt Nam
Cá nước ngọt
Cá biển
Giáp xác
Động vật thân mềm, nhuyễn thể
Rong, tảo biển
Sinh vật phù du
Các hệ thống nuôi trồng thủy sản
Nuôi ao (nước ngọt, lợ mặn)

14 1.05 30.8
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3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Nuôi lồng (hồ chứa, biển gần bở, biển hở)
Nuôi nước chảy
Nuôi mương nổi – sông trong ao
Nuôi tuần hoàn nước
Nuôi bãi triều – nhuyễn thể

4
4.1
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4

4.4.1
4.4.2

4.4.3
4.4.4
4.4.5

Chế biến thủy sản
Ngành Công nghệ CBTS ở Việt Nam
Giới thiệu về ngành chế biến thủy sản
Mối quan hệ giữa chế biến với khai thác và
nuôi trồng thủy sản
Nguyên liệu sau thu hoạch
Tổn thất sau thu hoạch của NLTS
Bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch
Nguyên lý chế biến thủy sản
Nguyên tắc trong chế biến thủy sản
Công nghệ trong chế biến thủy sản
Công nghệ chế biến một số sản phẩm thủy
sản
Quy trình công nghệ CB SPTS đông lạnh
Quy trình công nghế CB SPTS khô, hun
khói
Quy trình công nghệ CB SP đồ hộp TS
Quy trình công nghệ CB SPTS lên men,
ướp muối
Một số quy trình công nghệ CBTS khác

14 1.05 30.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Trung Thành Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Thực vật ở nước
- Tiếng Anh: Aquatic Plant

Mã học phần: FBI331 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về đặc điểm sinh học, sinh thái cơ bản của
thực vật ở nước, hệ thống phân loại học, đặc trưng cơ bản của một số khu hệ thực vật ở nước
(Việt Nam) và vai trò của thực vật ở nước đối với tự nhiên, con người và nghề nuôi trồng thủy
sản.
3. Mục tiêu:
Trang bị kiến thức cơ sở nhằm giúp người học phân loại chính xác các loài thực vật ở nước,
sử dụng và phát triển nguồn lợi thực vật thủy sinh; giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu các kiến
thức chuyên sâu ở các môn học chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các phương pháp phân loại và khóa phân loại thực vật ở nước.
b. Phân biệt được các dạng hình thái, cấu trúc, các pha sinh trưởng và phát triển của thực vật ở
nước. Các hình thức và kiểu chu kỳ sinh sản của thực vật ở nước.
c. Phân tích mối quan hệ, sự tiến hóa của các ngành tảo và phân loại 1 số nhóm tảo.
d. Phân tích mối quan hệ, sự tiến hóa và phân loại một số ngành thực vật bậc cao ở nước.
e. Xác định đặc điểm đặc trưng của khu hệ thực vật ở nước, đánh giá nhanh chất lượng nước
ao nuôi trồng thủy sản (thông qua màu nước).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10 10
4 Giảng viên - Bậc 07

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao Thiết Vật CS
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động bị tư VC
1 Nguyên tắc phân loại thực vật ở nước

Phương pháp thu và phân tích mẫu (định
tính và định lượng) thực vật ở nước.
Phương pháp làm tiêu bản thực vật ở
nước.
Quy định về hệ thống phân loại học thực
vật nói chung và thực vật ở nước nói
riêng.
Các phương pháp phân loại thực vật nói
chung và thực vật ở nước nói riêng.

4 5 0.75 0.25 0.56 29.8

2 Đặc điểm sinh học của thực vật ở nước
Hình thái và cấu tạo cơ thể thực vật ở
nước
Sinh trưởng và phát triển của thực vật ở
nước.
Sinh sản của thực vật ở nước.
Phân bố của thực vật ở nước

6 0.45 13.2

3 Các nhóm thực vật bậc thấp ở nước (nhóm
tảo)
Hệ thống cây phát sinh
Hệ thống phân loại tảo (Hoek, Mann &
Jahns, 1995)
Tảo lam (Cyanophyta)
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Tảo mắt (Euglenophyta)
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Heterokontophyta
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Tảo hai roi (Dinophyta)
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Haptophyta
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Tảo lục (Chlorophyta)
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Tảo nâu (Phaeophyta)

12 25 3.15 20 0.91 131.
4
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-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Tảo đỏ (Rhodophyta)
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại

4 Các nhóm thực vật bậc cao ở nước
Hệ thống cây phát sinh, nguồn gốc và
hướng tiến hóa của thực vật bậc cao
Một số ngành thực vật bậc cao ở nước
Ngành rêu (Bryophyta)
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Ngành dương xỉ (Polypodiophyta)
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Ngành thực vật hạt kín
(Angiospermatophyta)
-Đặc điểm đặc trưng & vai trò
-Hệ thống phân loại
Hệ thống phân loại của ngành thực vật hạt
kín và các giống loài thường gặp ở nước

4 0.3 8.8

5 Một số khu hệ thực vật ở nước (điển hình
ở Việt Nam)
Thực vật nổi một số vùng biển Việt Nam
(vịnh Bắc bộ, biển miền Trung – Đông
Nam bộ và Tây Nam bộ).
Thực vật nổi trong các ao nuôi trồng thủy
sản lợ - mặn
Rong biển miền Trung Việt Nam.
Rừng ngập mặn Việt Nam
Cỏ biển Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 30 4.95 20.25 1.47 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.9 1.65 0.03 1.68

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.9 1.65 0.03 1.68
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3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.9 1.65 0.03 1.68

4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 20.25 0.41 20.66

1 Kính hiển vi Giờ 20 0.4 20.4

2 Lưới Juday Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 1.47 0.03 1.5

1 Băng keo Cuộn 0.05 0 0.05

2 Bút marker Cái 0.05 0 0.05

3 Bút viết bảng Cái 0.05 0 0.05

4 Chai đựng mẫu Cái 0.5 0.01 0.51

5 Formol (formaldehyde) Lít 0.01 0 0.01

6 Giấy lau Cuộn 0.05 0 0.05

7 Khăn vải Chiếc 0.1 0 0.1

8 Lam kính Hộp 0.03 0 0.03

9 Lamen Hộp 0.03 0 0.03

10 Mẫu thực vật nổi (nước ngọt,
nước lợ, nước mặn, 3 loài tảo
thuần làm thức ăn)

Lít 0.1 0 0.1

11 Pipet Cái 0.5 0.01 0.51

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Lê Trang Ngô Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản
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Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngư loại
- Tiếng Anh: Ichthyology

Mã học phần: FBI332 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về hình thái cấu tạo cơ thể, các quá trình
sinh học trong chu kỳ sống của cá, mối quan hệ giữa cá với môi trường sống, hệ thống phân
loại, các phương pháp phân loại và địa lý phân bố cá.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng xác định, phân
tích các đặc điểm hình thái cấu tạo cơ thể cá, các chỉ tiêu sinh học, phân tích mối quan hệ giữa
cá với môi trường sống, làm cơ sở cho nghiên cứu đặc điểm sinh học và quản lý sức khỏe cá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định các chỉ tiêu hình thái ngoài, hình thái giải phẫu, các chỉ tiêu sinh học cơ bản của
cá.
b. Phân tích mối quan hệ giữa cá với môi trường sống.
c. Phân loại tổng quát các bộ của lớp cá sụn và lớp cá xương, định loại một số loài cá có giá
trị kinh tế.
d. Xác định những đặc trưng của các vùng địa lý và khu hệ cá.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15 15

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Hình thái giải phẫu cá
Hình dạng chung và hình thái các cơ
quan bên ngoài
Đặc điểm hình thái cấu tạo của các hệ
cơ quan

10 8 1.47 0.8 0.52 55.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đặc điểm sinh học và sinh thái của cá
Đặc điểm dinh dưỡng
Đặc điểm sinh trưởng và phát triển
Đặc điểm sinh sản
Đặc tính di cư

7 4 0.89 0.4 1.15 32.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Hệ thống phân loại cá
Nguồn gốc và sự tiến hóa của cá
Nguyên tắc phân loại và các phương
pháp phân loại cá
Đặc điểm phân loại và hệ thống phân
loại cá miệng tròn
Đặc điểm phân loại và hệ thống phân
loại cá sụn
Đặc điểm phân loại và hệ thống phân
loại cá xương
Định loại một số loài cá

10 18 2.37 1.8 4.4 97.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Địa lý phân bố cá
Những quy luật chung về phân bố địa
lý cá
Phân vùng địa lý phân bố cá trên thế
giới
Phân bố địa lý cá biển Việt Nam
Phân bố địa lý cá nước ngọt Việt Nam
Đặc trưng khu hệ cá Việt Nam

3 0.23 6.6

CỘNG 30 30 4.96 3 6.07 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06

1 Bộ giải phẫu Giờ 1.5 0.03 1.53

2 Thước kẹp Giờ 1.5 0.03 1.53

IV Vật tư 6.07 0.12 6.19

1 Bao tay (găng tay) y tế 0.05 0 0.05

2 Cá sống Kilogam 0.25 0.01 0.26

3 Cá tươi Kilogam 0.15 0 0.15

4 Cá tươi Kilogam 0.15 0 0.15

5 Cá tươi Kilogam 0.4 0.01 0.41

6 Găng tay cao su Đôi 0.05 0 0.05

7 Găng tay nilon Đôi 5 0.1 5.1

8 Nước rửa chén Chai 0.01 0 0.01

9 Phấn Hộp 0.01 0 0.01

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Như Thủy Ngô Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Microorganism in aquaculture

Mã học phần: BIO3528 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về vi sinh vật, cơ chế hoạt động của vi
sinh vật trong quá trình chuyển hóa vật chất, mối quan hệ giữa vi sinh vật với môi trường
nước ao nuôi trồng thuỷ sản và các đối tượng nuôi trồng thủy sản; đồng thời cung cấp các kĩ
năng phân tích vi sinh vật cơ bản.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên ngành có ứng
dụng vi sinh vật; để thực hiện được các phân tích vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản hoặc
trong các chế phẩm vi sinh phục vụ hiệu quả ngành nuôi trồng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các nhóm vi sinh vật chính trong NTTS dựa vào đặc điểm sinh học của mỗi
nhóm vi sinh vật, so sánh được sự khác biệt của các nhóm vi sinh vật khác nhau.
b. Phân biệt được các hình thức dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản của các nhóm vi sinh vật,
phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, ức chế sự phát triển của vi sinh vật.
c. Ứng dụng được kiến thức để quản lý hệ vi sinh vật trong môi trường nước ao nuôi và trong
nuôi trồng thuỷ sản, nắm được các cơ chế hoạt động của vi sinh vật trong quá trình chuyển
hóa vật chất, mối quan hệ giữa vi sinh vật với môi trường nước và các đối tượng nuôi trồng
thủy sản.
d. Lựa chọn được phương pháp thu mẫu, bảo quản mẫu cũng như phương pháp cấy thích hợp
(cấy trang, cấy trộn, cấy ria) trong việc phân lập, tuyển chọn vi sinh vật trong NTTS. Thực
hiện được các phương pháp nhuộm đơn, nhuộm Gram, sử dụng thành thạo kính hiển vi quang
học để nghiên cứu hình thái vi sinh vật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về đặc điểm cơ bản của vi
sinh vật
Giới thiệu về vi sinh vật
Nguồn gốc và lịch sử phát triển của vi
sinh vật
Đặc điểm chung về các nhóm vi sinh
vật

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi
sinh vật
Hình thái, cấu tạo, và sinh sản của vi
khuẩn, xạ khuẩn.
Hình thái, cấu tạo, sinh sản và vòng
đời của nấm men, nấm mốc
Hình thái, cấu tạo, và sinh sản của vi
tảo
Hình thái, cấu tạo, và quá trình nhân
lên của virus

6 6 1.17 15.15 33.8
8

49.2

3
3.1.

3.2.
3.3

Dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi
chất của vi sinh vật
Dinh dưỡng vi sinh vật
- Nhu cầu dinh dưỡng (oxy, ánh sáng,
Cacbon, Nitơ,…)
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
phát triển của vi sinh vật
Sinh trưởng vi sinh vật
Quá trình trao đổi chất và năng lượng
ở vi sinh vật

6 4 0.93 8.36 27.1
1

37.2

4
4.1.

Các phương pháp phân tích vi sinh vật
Phương pháp định lượng
- Phương pháp đếm trực tiếp
- Phương pháp đếm khuẩn lạc
- Phương pháp đếm khuẩn lạc trên

4 8 1.26 7.77 14.6
3

56.8
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4.2

màng lọc
- Phương pháp đo độ đục
- Phương pháp MPN (most probable
number)
- Phương pháp qPCR (Quantitative
Polymerase Chain Reaction)
Phương pháp định tính
- Phương pháp xác định dựa trên các
phản ứng sinh hóa
- Phương pháp Real time PCR
- Phương pháp NGS (Next Generation
Sequencing)

5
5.1
5.2
5.3

Hệ vi sinh vật phổ biến trong Nuôi
trồng thuỷ sản
Hệ vi sinh vật trong hệ sinh thái
NTTS
Hệ vi sinh vật gây bệnh trong NTTS
Hệ vi sinh vật có lợi và cơ hội trong
NTTS

6 6 1.17 4.38 29.4
7

49.2

6
6.1

6.2

Vai trò của vi sinh vật trong hệ sinh
thái nuôi trồng thủy sản
Ứng dụng các chủng VSV có lợi trong
quản lý chất lượng môi trường ao nuôi
Ứng dụng các chủng VSV trong cải
thiện sức khỏe động vật thủy sản

5 6 1.1 2.4 26.2
7

47

CỘNG 30 30 5.86 38.06 131.
36

246

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6
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III Thiết bị Giờ 38.06 0.76 38.82

1 Bếp điện từ Giờ 0.54 0.01 0.55

2 Bình tia Giờ 0.95 0.02 0.97

3 Bộ bình tam giác Giờ 0.35 0.01 0.36

4 Bộ cốc đong Giờ 0.35 0.01 0.36

5 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.75 0.02 0.77

6 Cân phân tích Giờ 0.35 0.01 0.36

7 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 1.27 0.03 1.3

8 Kính hiển vi Giờ 8 0.16 8.16

9 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.14 0 0.14

10 Máy dập mẫu vi sinh Giờ 0.61 0.01 0.62

11 Máy đếm khuẩn lạc Giờ 0.89 0.02 0.91

12 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.21 0 0.21

13 Máy rửa dụng cụ bằng sóng
siêu âm

Giờ 0.07 0 0.07

14 Máy UV-VIS Giờ 0.2 0 0.2

15 Máy vortex Giờ 0.07 0 0.07

16 Micropipet Giờ 0.95 0.02 0.97

17 Micropipette các loại Giờ 0.61 0.01 0.62

18 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.87 0.02 0.89

19 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 1.8 0.04 1.84

20 Tủ ấm lắc Giờ 8.53 0.17 8.7

21 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.81 0.02 0.83

22 Tủ lạnh Giờ 1.6 0.03 1.63

23 Tủ nuôi cấy/ủ vi sinh kị khí Giờ 6.2 0.12 6.32

24 Tủ sấy Giờ 1.74 0.03 1.77

25 Tủ sấy (CNC1) Giờ 0.2 0 0.2

IV Vật tư 131.36 2.63 133.99

1 Agar Kilogam 0 0 0
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2 APW Gam 2 0.04 2.04

3 Băng dính Cuộn 0.05 0 0.05

4 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 0.25 0.01 0.26

5 Bật lửa Cái 0.81 0.02 0.83

6 Bình tam giác (bình nón) Cái 1.33 0.03 1.36

7 Bình tam giác (hình nón) Cái 4.13 0.08 4.21

8 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.07 0 0.07

9 Bông không thấm Kilogam 0.07 0 0.07

10 Bông thấm nước Kilogam 0.04 0 0.04

11 Bút dạ Chiếc 0.76 0.02 0.78

12 Bút marker Cái 0.27 0.01 0.28

13 Bút viết bảng Cái 0.26 0.01 0.27

14 Bút viết kính Cái 1.35 0.03 1.38

15 Carboxyl Methyl Cellulose
(CmC) (C6HọOCH2COONa)

Kilogam 0 0 0

16 Chế phẩm vi sinh Gam 3.33 0.07 3.4

17 Chế phẩm vi sinh Kilogam 2.67 0.05 2.72

18 Chitin Kilogam 0 0 0

19 Cốc đong Cái 0.27 0.01 0.28

20 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.55 0.01 0.56

21 Cồn 96 Lít 0.2 0 0.2

22 Đầu côn Túi 3.49 0.07 3.56

23 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.07 0 0.07

24 Đầu tip 100 Cái 10.13 0.2 10.33

25 Đầu tip 1000 Hộp 10.13 0.2 10.33

26 Đèn cồn Cái 0.27 0.01 0.28

27 Đĩa petri Cặp 1.33 0.03 1.36

28 Đĩa pettri Bộ 1.33 0.03 1.36

29 Đũa thủy tinh Cái 0.27 0.01 0.28



200

30 Eppendorf 1.5ml Cái 11.33 0.23 11.56

31 Găng tay cao su Đôi 0.65 0.01 0.66

32 Găng tay cao su y tế Hộp 0.14 0 0.14

33 Găng tay y tế Đôi 3 0.06 3.06

34 Giá eppendorf Cái 0.14 0 0.14

35 Giá ống nghiêṃ Cái 0.54 0.01 0.55

36 Giấy A0 Tờ 1.4 0.03 1.43

37 Giấy A4 Ram 0.1 0 0.1

38 Giấy bạc Cuộn 0.27 0.01 0.28

39 Giấy bạc Cuộn 0.07 0 0.07

40 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.23 0 0.23

41 Giấy đo pH Hộp 0.27 0.01 0.28

42 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.14 0 0.14

43 Giấy màu Tờ 2.85 0.06 2.91

44 giấy vệ sinh Cuộn 1.32 0.03 1.35

45 Khăn giấy Hộp 0.35 0.01 0.36

46 Khăn giấy Hộp 0.13 0 0.13

47 Khăn lau Cái 1.35 0.03 1.38

48 Khẩu trang chống độc Chiếc 0.07 0 0.07

49 Khẩu trang y tế Chiếc 5 0.1 5.1

50 Lam kính Hộp 0.13 0 0.13

51 Lam kính (hộp) 0.07 0 0.07

52 Lamen Hộp 0.07 0 0.07

53 Lamen kính hiển vi 0.07 0 0.07

54 Micropipet 0,5-10 Cái 0.14 0 0.14

55 Micropipet 10-100 Cái 1.15 0.02 1.17

56 Micropipette 100 - 1000 Cái 1.15 0.02 1.17

57 Môi trường BPW Gam 3.33 0.07 3.4
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58 Môi trường LB Gam 2 0.04 2.04

59 Môi trường PCA Gam 2.67 0.05 2.72

60 Môi trường TSA Gam 9.48 0.19 9.67

61 Môi trường TSB Gam 6.14 0.12 6.26

62 Môi trường vi sinh TCBS Gam 3.33 0.07 3.4

63 Mực in Hộp 0.05 0 0.05

64 Nấm men Saccharomyces Gam 3.33 0.07 3.4

65 Natri clorua (NaCl) Kilogam 3.5 0.07 3.57

66 Nước lau sàn Can 0.01 0 0.01

67 Nước rửa chén Chai 0.04 0 0.04

68 Nước rửa tay Chai 0.05 0 0.05

69 Nước rửa tay 0.07 0 0.07

70 Nước rửa tay 0.07 0 0.07

71 Ống fancol Cái 13.34 0.27 13.61

72 Ống nghiêṃ Cái 2.66 0.05 2.71

73 Phấn Hộp 0.65 0.01 0.66

74 Que cấy trang Cái 0.95 0.02 0.97

75 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 1.15 0.02 1.17

76 Sữa chua Hộp 0.27 0.01 0.28

77 Tinh bột Kilogam 0 0 0

78 Tôm tươi Kilogam 0.06 0 0.06

79 Túi đựng rác Cuộn 0.35 0.01 0.36

80 Túi PA chịu nhiệt Cái 0.07 0 0.07

81 Túi PE Kilogam 0.16 0 0.16

82 Túi PE 0.07 0 0.07

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh thái thủy sinh vật (2LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Aquatic Animal Ecology

Mã học phần: FBI362 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức về các yếu tố sinh thái chính trong môi trường nước và
các hoạt động sống của thủy sinh vật, các qui luật sinh thái ở mức độ quần thể, quần xã và hệ
sinh thái. Giúp người học hiểu được bản chất các quá trình, các qui luật sinh thái, từ đó ứng
dụng vào sản xuất và quản lý hiệu quả môi trường thủy sinh.
3. Mục tiêu:
- Có kiến thức tổng quát cho các yếu tố sinh thái trong môi trường nước và mối quan hệ giữa
các yếu tố sinh thái với sinh vật.
- Làm cơ sở để tiếp thu các môn học chuyên ngành về kỹ thuật nuôi.
- Có kiến thức để hiểu, phân tích và cải tiến kỹ thuật công nghệ trong sản xuất thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được chất lượng môi trường qua sự thay đổi của các yếu tố sinh thái. Xác định
được ngưỡng sinh thái tối ưu một số đối tượng nuôi phổ biến hiện nay.
a. Có cơ sở khoa học để hiểu các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hiện nay. Có kiến thức
tổng quan để làm tiền đề trong nghiên cứu và sản xuất giống một, nuôi thương phẩm số đối
tượng nuôi kinh tế và phổ biến hiện nay.
b. Ứng dụng các nguyên lý hoạt động của môi trường, của sinh vật, cấu trúc của quần thể,
quần xã để nâng cao năng suất sinh học cũng như bảo tồn hệ sinh thái biển.
b. Có cơ sở khoa học để hiểu các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hiện nay. Có kiến thức
tổng quan để làm tiền đề trong nghiên cứu và sản xuất giống một, nuôi thương phẩm số đối
tượng nuôi kinh tế và phổ biến hiện nay.
c. Ứng dụng các nguyên lý hoạt động của môi trường, của sinh vật, cấu trúc của quần thể,
quần xã để nâng cao năng suất sinh học cũng như bảo tồn hệ sinh thái biển
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15 15
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên
thủy sinh vật.
Ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng tới thủy
sinh vật.
Ảnh hưởng của độ mặn, khóang chất tới
thủy sinh vật.
Ảnh hưởng của pH; độ kiềm, độ cứng tới
thủy sinh vật.
Ảnh hưởng của các loại khí: Oxy, CO2,
H2S, NH4+….

6 6 0.99 0.05 0.05 38.4

2 Các hoạt động sống của thủy sinh vật
Dinh dưỡng
Sinh trưởng, phát triển
Sinh sản
Di cư

6 6 0.99 0.05 0.05 38.4

3 Quần thể thủy sinh vật
Các dạng quần thể thủy sinh vật
Cấu trúc quần thể: kích thước, mật độ,
tuổi, giới tính
Phân bố không gian của quần thể
Sinh trưởng quần thể
Các mối quan hệ trong nội bộ quần thể
Biến động quần thể

6 6 0.99 0.05 38.4

4 Quần xã thủy sinh vật
Cấu trúc thành phần loài quần xã
Cấu trúc dinh dưỡng của quần xã
Các mối quan hệ khác loài trong quần xã

6 6 0.99 0.05 0.05 38.4

5 Hệ sinh thái thủy sinh
Khái niệm và nguyên lý hoạt động của hệ
sinh thái
Các hệ sinh thái thủy sinh cơ bản: Sông,
hồ, đầm, phá, vịnh, biển, đại dương

3 2 0.41 15

6 Năng suất sinh học
Năng suất sinh học sơ cấp
Năng suất sinh học thứ cấp

3 4 0.59 23.4
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Các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất sinh
học thủy vực
Các biện pháp nâng cao năng suất sinh
học thủy vực
CỘNG 30 30 4.96 0.15 0.2 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.15 0 0.15

1 Kính hiển vi Giờ 0.05 0 0.05

2 Máy đo môi trường đa nhân
tố

Giờ 0.05 0 0.05

3 Máy đo pH Giờ 0.05 0 0.05

IV Vật tư 0.2 0 0.2

1 Test NH4/NH3 Sera, Bộ 0.05 0 0.05

2 Test Oxy Sera, Bộ 0.05 0 0.05

3 Test pH Sera, Bộ 0.05 0 0.05

4 Test PO4 Sera, Bộ 0.05 0 0.05

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản
Minh Phú – NTU trình độ đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết
bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Nuôi
trồng thủy sản Minh Phú – NTU (Chương trình đặc biệt)

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là
thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao
động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào
tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại

cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Nuôi trồng thủy sản Minh Phú – NTU (Chương trình đặc biệt)

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng

thủy sản Minh Phú – NTU trình độ đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy

sản Minh Phú – NTU được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên,
lớp học thực hành tối đa 20 sinh viên, thời gian đào tạo là: (i) Lao động trực tiếp:
220,49 giờ lý thuyết, 183,60 giờ thực hành, đánh giá 8,08 giờ và tổng cộng là
412,17 giờ; (ii) Lao động gián tiếp: 103,04 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản
Minh Phú – NTU trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế
- kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh
tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản .....................................................................................
Mã số: 7620301 ...........................................Áp dụng từ khóa: 65 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình Minh Phú - NTU .............................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học
lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo
loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH
Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 412.17

1 Giảng viên - Bậc 07 220.49 183.6 8.08 412.17

II Định mức lao động gián tiếp 103.04

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Ao nuôi thương phẩm (tôm, cá,
động vật thân mềm, rong biển,...)

Ao lót bạt HDPE. Hình vuông. Diện
tích: 800-1000 mét vuông

216.24

2 Ao ương cá bột lên hương và
hương lên giống

Ao đất lót bạt hoặc kè bờ; diện tích
300 - 500 m2; kích thước 15 - 20m x
20 - 50m x 1,0 - 1,5m

734.4

3 Bàn ghế ( giáo viên) 0.7*1.2 m 0.41
4 Bàn inox chuyên dùng 80x220x75cm 0.61

5 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
6 Bao tay cao su Sử dụng trong phòng thí nghiệm 2.04
7 Bể ấp Artemia Bể composite 100L 1.84
8 Bể ấp Artemia Bể composite trụ tròn, đáy chóp. Thể

tích: 200 lít
112.2

9 Bể cá Thủy tinh, thể tích 5-10L 8.57
10 Bể cho tôm đẻ Bể bê tông. Thể tích: 6-10 mét khối 112.2
11 Bể chứa, xử lý nước Bể bê tông. 25-50 mét khối 112.2
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12 Bể điều nhiệt Vision VS-1205SW1 1.02
13 Bể nuôi tôm thẻ chân trắng bố mẹ Bể bê tông. Thể tích: Diện tích: 25

mét vuông. Chiều cao: 1 m.
112.2

14 Bể ổn nhệt 35-100°C 0.1
15 Bể tròn Thể tích 1 - 3m3, đường kính 2 - 3m 1,468.8
16 Bể ương ấu trùng cá /tôm /động vật

thân mềm
Bể Composite hoặc bể bê tông. Thể
tích: 6-10 mét khối. Hình vuông hoặc
tròn

112.2

17 Bể ương, nuôi thủy sản - Thực tập
nghề nghiệp

Hình tròn, hoặc vuông dùng để ương,
nuôi thủy sản, có thể cho sinh sản
nhân tạo.
Thể tích 1-6 m3, vật liệu là
composite hoặc xây gạch.

73.44

18 Bể, thiết bị nuôi vi tảo Trong suốt. 20 lít, 100 lít, 200 lít. 112.2
19 Bếp điện từ Kangaroo KG365I 0.55
20 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.1
21 Bếp hồng ngoại Sanaky 2524 0.26
22 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

23 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

24 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

25 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

26 Bình tia Vật liệu nhựa; Thể tích: 500 ml 0.97
27 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm

x 45 cm
0.03

28 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.31
29 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài 0.46
30 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài 0.46
31 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
32 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong

suốt, có chia vạch
0.71

33 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong
suốt, có chia vạch

0.36

34 Bộ giải phẫu Bộ giải phẫu động vật: gồm khay,
dao, kéo, panh

1.53

35 Bộ giải phẫu bệnh Giải phẫu động vật (cá, tôm...) 3.06
36 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.15
37 Bộ phá mẫu siêu âm Thiết bị dùng trong phòng thí

nghiệm
0.1
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38 Bơm sục khí Loại thông dụng 8.57
39 BTNVL khảo sát hiện tượng giao

thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

40 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

41 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

BKM 040 1.02

42 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt
kim loại

BKT 010 1.02

43 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số
Planck

Model BKO-100A 1.02

44 Buồng đếm tế bào Buồng đếm tế bào Neubauer 1.02
45 Các cảm biến Encoder E6B2,áp suất E8CB-

01C,quang E3F3 OMC,tiệm cận
E2EL,nhiệt E52MY,điều khiển
E5CK,lực PST200

0.77

46 Cảm biến nhiệt độ PT100 0.15
47 Cân điện tử D=0,01g 0.08
48 Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS 1.07
49 Cân kỹ thuật điện tử SATORIUS TE 214S 3.06
50 Cân phân tích SATORIUS CP 224S 0.97
51 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 0.05
52 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 96.87
53 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng
x cao x sâu)

0.46

54 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
55 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
56 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
57 Dao giải phẫu Dùng trong phòng thí nghiệm 2.04
58 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
59 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
60 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

61 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
62 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống

nghiệm
0.31

63 Đĩa secchi Đo độ trong 0.2
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64 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

65 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

66 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

67 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
68 Gầu Petersen thu mẫu động vật đáy - Thiết kế để lấy mẫu nước ngọt với

phần đáy chắc chắn
- Thiết bị được mạ kẽm chống ăn
mòn
- Kết cấu thép chắc chắn
- Thể tích lấy mẫu lớn, vùng lấy mẫu
rộng
- Chốt khóa an toàn
- Gầu Petersen được sử dụng để lấy
các mẫu động vật lớn trong vùng
nước ngọt như cát, sỏi, đá vụn, đất
sét, bùn. Nếu muốn lấy mẫu trong
vùng nước mặn cần sơn để bảo vệ.

0.2

69 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
70 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

71 Hệ thống bơm nước biển Máy bơm nước biển công suất: 3 HP.
Hệ thống ống dẫn nước từ máy bơm
đến bể chứa, từ bể chứa đến bên
nuôi.

216.24

72 Hệ thống bơm, cấp nước biển Máy bơm công suất 2,2KW (3 HP).
Ống dẫn nước từ máy bơm đến bể
chứa. Ống dẫn nước từ bể chứa đến
bể nuôi

112.2

73 Hệ thống lọc UF 0,3 micro mét 112.2
74 Hệ thống sục khí Máy thổi khí công suất: 2,2 KW (3

HP).
Hệ thống ống dẫn khí. Van. Đá bọt:
100 viên.

112.2

75 Hệ thống sục khí đáy ao nuôi
thương phẩm

Máy thối khí công suất 5KW. Mô tơ
công suất 7,5 KW. Ống dẫn khí 80
mm. 160 vĩ phân phối khí.

216.24

76 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

77 Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master S 0.41
78 Khúc xạ kế đo độ muối Atago 0-10% 0.1
79 Kính hiển vi Kèm theo camera, video chụp ảnh 95.73
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80 Kính hiển vi Quang học Optika B-130 407.34
81 Kính hiển vi Mắt ngắm MoticXimenBA 300

kèm camera Moticam 2300, CPU
P4/3.0/1/80/17"LCD;Máy inHP 2605

0.31

82 Kính hiển vi Quang học Olympus BX41 28.56
83 Kính hiển vi Motic 3.88
84 Kính hiển vi soi nổi Kèm theo camera kỹ thuật số 22.33
85 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

86 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

87 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

88 Lưới Juday Gas 68 0.66
89 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước

1,2m x đường kính 10cm
0.03

90 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

91 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
92 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
93 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
94 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

95 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
96 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

97 Máy bơm chìm Công suất: 0,5 HP 112.2
98 Máy bơm chìm Công suất: 3 HP 328.44
99 Máy bơm nước biển Công suất: 5,5 KW 142.8
100 Máy bơm nước TNF150 (380V) Sử dụng cho hút cấp và thóat nước

ao nuôi. Pumpman, 380v, Model
TNF150
- Công suất: 4kw; lưu lượng nước:
108 m3/h; đường kính ống xả: 4’’ x
4’’

153

101 Máy bơm nước, dầu Toshiba 3pha-1.5KW-380v 73.44
102 Máy cất nước 2 lần GFL 2004 2.14
103 Máy chiếu Mitutoyo 3005F 3.57
104 Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400 0.62
105 Máy đếm khuẩn lạc Loại thông dụng 3.97
106 Máy đo cường độ ánh sáng Loại thông dụng 0.05
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107 Máy đo môi trường đa nhân tố Máy đo môi trường gồm các thông
số pH, oxy hòa tan, độ mặn, nhiệt độ,
NH3-N

328.49

108 Máy đo nhịp tim Loại thông dụng 0.05
109 Máy đo oxy hòa tan trong nước

cầm tay
Loại thông dụng 1.02

110 Máy đo pH Khoảng đo pH: 0 - 14 0.2
111 Máy đo pH HANNA 0.46
112 Máy đồng hóa mẫu IKA T18 basic Ultra Turax 0.1
113 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) M 37610-26 2.04
114 Máy ép viên thức ăn Ép viên và cắt thức ăn 0.2
115 Máy hấp MEC 120lit 0.05
116 Máy khuấy từ gia nhiệt PHOENIX 2.36
117 Máy luân nhiệt Bio-Rad Laboraories 3.16
118 Máy ly tâm Heittich Rotina_35 2.04
119 Máy ly tâm lạnh MIKRO + roto 24 vị trí 0.1
120 Máy nén khí 1HP-YASU/TQ 379.44
121 Máy nghiền búa RETSCH BB 200 0.05
122 Máy nhân gen (PCR) C100 touch 2.35
123 Máy phát điện dự phòng 50KVA/40KW 112.2
124 Máy quang phổ FT- IR Model Alpha,S/N 201418 gồm:Máy

chính,Máy vi tính HP 280G2 MT
Business PC,Máy in Laser Jet Pro
M102a (SN: VNC3J04949),Phần
mềm: Opus 7.5, Gói phần mềm
OPUS/LAB
(Key:Y3212B40Y121),Bộ cell đo,
bộ đường chuẩn,Bộ kit phụ kiện

0.1

125 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu
âm

Loại thông dụng 0.07

126 Máy sấy 01 cái 0.36
127 Máy sục khí 2 vòi Máy 3.5W-220V, chia 2 vòi 1.28
128 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường

tại thời điểm mua sắm
3.06

129 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 28.56
130 Máy trộn thức ăn CS 200 0.05
131 Máy UV-VIS UV-2700, Labomed 0.2
132 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường

tại thời điểm mua sắm
58.14

133 Máy vortex Loại thông dụng 0.07
134 Micropipet 100-1000 ul 3.01
135 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 0.05



9

136 Micropipette 100ul 10-100ul 0.05
137 Micropipette 10ul 1-10ul 0.05
138 Micropipette các loại Các loại thông dụng 0.62
139 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
140 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
141 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
142 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
143 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

144 Nồi hấp thanh trùng HVE50, 50i 0.89
145 Nồi hấp tiệt trùng 110 lít 1.84
146 Nồi hấp tiệt trùng Hirayama HV25 2.04
147 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.61
148 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -

có dây đeo
11.22

149 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng của
dung dịch

0.15

150 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 0.61
151 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

152 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

153 Quạt nước 20 cánh quạt (2 dàn). 2 mô tơ công
suất:3 HP. Phao cố định.

216.24

154 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
155 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước

12x12m. Độ dày 3.0cm
0.56

156 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

157 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm + Dài 6m

0.71

158 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
159 Thiết bị điện di Mini-SUb-cell Power Pac 300 0.41
160 Thiết bị điện di Bản thạch protean Power pac 1000 1.12
161 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15
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162 Thiết bị lấy mẫu nước 78-300 - Dùng cho việc nghiên cứu tại các
trường phổ thông và trường đại học
(đặc biệt dành cho học sinh lớp 9 –
12)
- Dung tích chứa: 1.2 lít
- Cấu tạo bằng polycarbonate trong
suốt , người sử dụng có thể nhìn thấy
mẫu bên trong
- Nắp đậy hai đầu làm bằng vật liệu
Polyurethane
- Có messenger được kích hoạt
- Thiết bị hướng đến chất lượng của
việc lấy mẫu

0.2

163 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

164 Thước kẹp 0-300mm, 0,05-Trung quốc 1.53
165 Thước kẹp Số 0-150mm-Đài loan 0.1
166 Trắc vi vật kính AE.1112 0.06
167 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
168 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

169 Tủ ấm lắc Model 3031 8.7
170 Tủ ấm nóng lạnh SANYO MIR 253 6.12
171 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Loại thông dụng 3.06
172 Tủ ấm thường IF 110 plus 2.45
173 Tủ an toàn vi sinh NU-425-400E 3.38
174 Tủ cấy vi sinh Class II AC2-4D1 7.14
175 Tủ đông Loại thông dụng 0.1
176 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu 0.2
177 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu LV -CS 1200 N 0.1
178 Tủ hút khí độc Loại thông dụng 3.16
179 Tủ hút khí độc Labconco Basic 70 0.1
180 Tủ hút khí độc Composite 0.1
181 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 0.1
182 Tủ lạnh 01 tủ lạnh 500 lít 3.06
183 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 0.2
184 Tủ lạnh Toshiba, 238 lit 1.63
185 Tủ lạnh -20oC LFG 625 1.02
186 Tủ nuôi cấy vi sinh PV 100 0.1
187 Tủ nuôi cấy/ủ vi sinh kị khí Loại thông dụng 6.32
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188 Tủ sấy Binder ED 115 0.61
189 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
190 Tủ sấy Hiện số, 70 lít 0.2
191 Tủ sấy UM 400 1.77
192 Tủ sấy Sanyo MOV112,971 0.51
193 Tủ sấy Windaus Memmert INE-600 2.04
194 Tủ sấy (CNC1) Loại thông dụng 0.2
195 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn (NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành về chất
phụ gia

0.05

2 250 mL mẫu chân mái chèo
(Copepoda)

mật độ đạt 1000 con/lít 12.75

3 250 mL mẫu động vật nổi
nước lợ

mật độ động vật nổi đạt 100
con/lít

12.75

4 250 mL mẫu động vật nổi
nước mặn

Mật độ đạt 100 con/lít 12.75

5 250 mL mẫu động vật nổi
nước ngọt

mật độ động vật nổi trong nước
100 con/ml

12.75

6 250 mL mẫu luân trùng Các loài luân trùng thuần mật độ
1000 con/ml

12.75

7 250 mL mẫu râu ngành
(Cladocera)

mật độ râu ngành 100 con/ml 12.75

8 A1 DHA Selco Gam Chất làm giàu, dạng sệt 2.55
9 Acetic acid C2H4O2 Mililít Hóa chất thông dụng 2.55
10 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.14
11 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.31

12 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
13 Ấm siêu tốc đun nước Cái Thể tích 1.5-2L 0.05
14 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

15 APW Gam Hóa chất thông thường 2.04
16 Ấu trùng cá Lít Mật độ 160 con/lít (Thực hành

Mô & Phôi ĐVTS)
0.03

17 Ấu trùng tôm Lít Mật độ 160 con/lít (Thực hành
Mô & Phôi ĐVTS)

0.03

18 Ấu trùng tôm Lít Mật độ 160 con/lít 40.8
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19 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
20 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.05
21 Bạc Nitrate Mililít AgNO3 2% 10.2
22 Băng dính Cuộn Trắng đục 5cm- 100yd 0.05
23 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
24 Băng keo Cuộn Loại thông thường 0.05
25 Băng keo giấy Cuộn Loại thông thường 0.2
26 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông thường 0.26
27 Bao tay (găng tay) y tế Hộp Loại thông dụng 0.2
28 Bao tay (găng tay) y tế Loại thông dụng (đơn vị tính:

hộp)
0.05

29 Bật lửa Cái Loại thông thường 0.83
30 Bình định mức Cái 10 mL 1.02
31 Bình tam giác (bình nón) Cái Bình chịu nhiêṭ, có dung tích từ

100mL đến 1000mL
2.38

32 Bình tam giác (hình nón) Cái Đựng được hóa chất, chịu được
nhiệt độ

4.21

33 Bình thuỷ tinh nhựa Cái Bình 5-10L, thành trong suốt,
loại dùng nuôi cá cảnh

1.02

34 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về
An toàn lao động

0.1

35 Bộ giải phẫu bệnh Bộ Giải phẫu cơ thể động vật 4.34
36 Bộ ống trộn máu Bộ Gồm ống trộn hồng cầu, ống

trộn bạch cầu, dây cao su. Dùng
để đếm số lượng hồng cầu và
bạch cầu.

0.26

37 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã pha sẵn
chai 500mL hoặc 1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/ Saffanin

0.38

38 Bom canada Gam Keo dán lam kính 4.34
39 Bông không thấm Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.07
40 Bông thấm nước Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.04
41 Bột bắp Kilogam Dạng bột 0.05
42 Bột cá Kilogam Nguyên liệu dùng sản xuất thức

ăn thủy sản, dạng bột
0.15

43 Bột đậu nành Kilogam Dạng bột 0.15
44 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.03
45 Bột mì Kilogam Dạng bột 0.05
46 Bột mực Kilogam Dạng bột 0.05
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47 Buồng đếm hồng cầu Cái Hãng Neubauer, 0.0025mm2,
d=0.1mm

0.51

48 Bút dạ Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

1.03

49 Bút marker Cái Dùng để viết nhãn các mẫu
(hoặc nhóm thực hành) lên các
vật dụng như eppendorf, đĩa
thủy tinh, ống nghiệm

0.53

50 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.27
51 Bút viết bảng Cái Loại thông thường 4.18
52 Bút viết không xóa Cái Bút viết không bị xóa khi gặp

nước
0.46

53 Bút viết kính Cái Loại thông thường 1.43
54 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 1.43
55 Cá bố mẹ Kilogam Cá chép đực và cái, sống, có

tuyến sinh dục đang phát triển ở
giai đoạn 4 (Thực hành Mô &
Phôi ĐVTS)

0.1

56 Cá cảnh sống Kilogam Cá vàng hoặc cá bình tích, hoặc
cá sọc vằn khối lượng thân 3-
10gr/con

0.05

57 Cá chép/rô phi Kilogam Cá giai đoạn giống lớn 0.15
58 Cá giống các loại (con) Kích cỡ giống nhỏ 5 - 10cm; 30

- 80 con/kg; mật độ thả 8 -10
con/m2
Kích cỡ giống lớn 10 -15cm; 10
-20 con/kg; mật độ thả 3-5
con/m2

510

59 Cá mối Kilogam Kích cỡ: 30 – 100 g 0.1
60 Ca nhựa múc nước Cái Loại 50-100ml 0.26
61 Cá rô phi Kilogam Cá rô phi qua xử lý đơn tính,

giai đoạn giống
0.15

62 Cá sống Kilogam Cá chép, cá lóc, cá trê, cá trắm
cỏ, cá rô đồng... còn sống (Thực
hành Ngư loại)

0.26

63 Cá sống Kilogam Cá bớp, cá lóc, cá chim vây
vàng... còn sống

1.58

64 Cá tươi Kilogam Cá thuộc họ thu ngừ, tươi (Thực
hành Ngư loại)

0.15

65 Cá tươi Kilogam Cá đực và cá cái, tươi, có tuyến
sinh dục đang phát triển (Thực
hành Ngư loại)

0.15

66 Cá tươi Kilogam 15 loài cá có giá trị kinh
tế/thường gặp (Thực hành Ngư
loại)

0.41
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67 Cá vàng Kilogam Cỡ cá 20 – 30 con/kg 0.05
68 Cám gạo Kilogam Dạng bột 0.1
69 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực vật Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
70 Carboxyl Methyl Cellulose

(CmC) (C6HọOCH2COONa)
Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0

71 Carmine Gam Thuốc nhuộm 1.53
72 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.06
73 Chai đựng mẫu Cái Chai nhựa 2.04
74 Chất chống đông heparin Lít Chất chống đông máu. 0.01
75 Chế phẩm vi sinh Gam Chế phẩm thông dụng 3.4
76 Chế phẩm vi sinh Kilogam Dùng trong xử lý môi trường

nước ao nuôi/ hoặc bổ sung vào
thức ăn cho động vật thuỷ sản

5.27

77 Chitin Kilogam Chitin từ vỏ tôm 0
78 Chlorine Kilogam Hóa chất Chlorine để xử lý nước 10.71
79 Cốc đong Cái Thuỷ tinh, 10ml 0.46
80 Cốc đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml,

1000ml
0.28

81 Colchicine (C22H25NO6) Gam Công thức hóa học
C22H25NO6; Dạng tinh thể tinh
khiết

7.65

82 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất lượng theo
TCVN hiện hành

3.06

83 Cồn 96 Lít Độ tinh khiết etanol 96độ 0.2
84 Công tắc B Cái Full white 0.15
85 Củ dền đỏ Kilogam Loại thông thường 0.1
86 Cua biển bố mẹ Kilogam Kích cỡ: 100 – 300 g/con 0.05
87 Đá bọt Cái Đá dùng cho máy sục khí 3.06
88 Đá khí Quả Dạng viên 0.51
89 Đá lạnh Kilogam Đá viên, nhiệt độ =<OoC 0.77
90 Dầu cá Lít Dạng lỏng 0.02
91 Đầu côn Túi Loại 0,2ml, 1000 đầu/túi 3.97
92 Dầu mực Lít Dạng lỏng 0.02
93 Dầu soi kính Mililít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
5.36

94 Đầu tip Hộp 100-1000 0.41
95 Đầu tip Hộp 100-200 0.41
96 Đầu tip 0,5-10 Hộp Chất liệu nhựa, vô trùng 0.07
97 Đầu tip 100 Cái Dùng cùng micropippet để hút

các chất lỏng có thể tích nhỏ
(<0,2ml)

10.33
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98 Đầu tip 1000 Hộp Dùng cùng với micropippet để
hút các thể tích nhỏ (0,1 - 1ml)

10.54

99 Dây thun Túi Dây thun 0.01
100 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
101 Dây khí Mét Dây ống khí 7.14
102 Dây khí, van, đá bọt Bộ Các vật liệu thông dụng 0.05
103 Đèn cồn Cái Hóa chất thí nghiệm thông

thường
2.32

104 DHA Protein Selco Kilogam DHA Protein Selco làm giàu
thức ăn sống

0.1

105 Đĩa cân Cái Đĩa cân dùng trong thí nghiệm,
dùng để chứa vật liệu cân, hóa
chất, bảo quản sản phẩm trước
lúc thực hành thí nghiệm. Đĩa
cân thích hợp dùng trong cân
phân tích, với trọng lượng nhẹ
dễ trừ bì và không chiếm khối
lượng của cân.

0.2

106 Đĩa kháng sinh Bộ Đĩa giấy tẩm kháng sinh gồm
10 loại kháng sinh để làm kháng
sinh đồ

0.31

107 Đĩa petri Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 1.36
108 Đĩa pettri Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 2.68
109 Dinh dưỡng bổ sung (vitamin,

khóang, ...) và men tiêu hóa
cho tôm, cá nuôi thương
phẩm

Kilogam Vitamin tổng hợp. Khóang tự
nhiên. Amino acids. HUFAs.
Chất kích thích hệ miễn dịch tự
nhiên. Men tiêu hóa.

1.02

110 Đũa thủy tinh Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 0.28
111 Dung dịch vệ sinh kính hiển

vi
Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1

112 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.05
113 Ependoft Cái Bằng nhựa, loại 1,5ml 1.53
114 EPI 20A Cái Định danh vi khuẩn 1.53
115 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể tích 1.5ml,

dùng chứa các mẫu có thể tích
nhỏ

11.76

116 Ethylene glycol monophenyl
ether

Mililít Công thức hóa học C8H10O2,
dạng dung dịch

12.75

117 Formol (formaldehyde) Lít Có tác dụng bảo quản mẫu 0.27
118 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 0.71
119 Găng tay cao su y tế Hộp Theo TCVN về ATLĐ 0.14
120 Găng tay nilon Đôi Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
5.1
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121 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 5.36
122 Ghẹ biển bố mẹ Kilogam Kích cỡ: 50 – 300g/con 0.05
123 Giá eppendorf Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.14
124 Giá ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.55
125 Giá ống nghiệm Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
126 Giấy A0 Tờ Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
1.43

127 Giấy A4 Ram Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.1

128 Giấy ăn Hộp Số lượng > 300 tờ /hộp; Kích
thước: > (9 x 12) cm

0.08

129 Giấy bạc Cuộn Bọc sấy hộp lồng nuôi cấy vi
khuẩn

1.14

130 Giấy bạc Cuộn Loại thông thường 0.28
131 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường 0.23
132 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 3.47
133 Giấy đo pH Hộp Loại thông dụng dùng trong

phòng thí nghiệm
0.1

134 Giấy Karoki kỹ thuật Cái Giấy có kẻ ô 0.1cm, ép plastic
chống thấm nước

0.51

135 Giấy lau Cuộn Vật liệu dùng trong phòng thí
nghiệm thông thường

0.2

136 Giấy lau kính hiển vi Hộp Lau dầu tra kính hiển vi,
10x15cm

0.55

137 Giấy màu Tờ Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

2.91

138 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.05
139 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.05
140 Giấy thấm Cuộn Loại thông thường 0.2
141 Giấy vệ sinh Cuộn 1.35
142 Giemsa Mililít Hỗn hợp hóa chất nhuộm NST 12.75
143 Giemsa Azur Eosin Lít Thuốc nhuộm tế bào máu 0
144 Gluten bột mì Kilogam Dạng bột 0.03
145 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.04
146 Hành tây Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
147 Hành tím Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
148 Hàu bố mẹ Kilogam Hàu bố mẹ đã thành thục sinh

dục có thể sinh sản
0.61

149 Hầu hoặc nghêu hoặc vẹm
hoặc tu hài bố mẹ

Kilogam Thành thục, có khả năng sinh sản
(Thực hànhMô& Phôi ĐVTS)

0.08

150 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
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151 Hồ tinh bột Chai (dextrin) (chai 500g) 0.05
152 Hộp lồng nuôi cấy vi khuẩn Cái Nuôi cấy vi khuẩn 18.36
153 Hydro peroxide (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 4.62
154 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.09
155 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai 250g) 0.05
156 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
157 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
158 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
159 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
160 Kali hydroxide (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
161 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.04
162 Kéo Cái Kéo lớn cắt vây cá 0.1
163 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
164 Khăn giấy Hộp Loại thông thường 0.46
165 Khăn giấy Hộp Loại thông dụng 0.13
166 Khăn lau Cái Vật liệu dùng trong phòng thí

nghiệm thông thường
1.38

167 Khăn lau kính (cái) Mềm mịn 0.51
168 Khăn vải Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.36

169 Kháng nấm Gam Kháng nấm 5.1
170 Khẩu trang chống độc Chiếc Theo TCVN hiện hành về

ATLĐ
3.13

171 Khẩu trang y tế Chiếc Theo TCVN hiện hành về
ATLĐ

7.29

172 Khay inox lớn Cái Khay inox cạn, 40x60cm 0.31
173 Khay inox nhỏ Cái Khay inox cạn 20x30cm 0.26
174 KI Túi (99%; gói 50g), TQ 0.05
175 Kim tiêm Cái Kim tiêm y tế 5ml 1.02
176 Kim tiêm Hộp Loại thông thường 0.1
177 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
178 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
179 Kit đo nồng độ NO2- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
180 Kit đo nồng độ NO3- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
181 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
182 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 2.71
183 Lam kính Hộp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.36
184 Lam kính (hộp) Trong 0.12
185 Lamen Hộp Sản phẩn được làm bằng thủy

tinh và có đặc tính trong suốt
3.49
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186 Lamen kính hiển vi Bằng thuỷ tinh, kích thước
22x22mm dạng vuông

0.07

187 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái Loại thông thường 0.41
188 Luân trùng Lít Luân trùng giống 25.5
189 Luân trùng giống Lít Luân trùng thuần, không nhiễm

mầm bệnh
663

190 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
191 Mẫu thực vật nổi (nước ngọt,

nước lợ, nước mặn, 3 loài tảo
thuần làm thức ăn)

Lít Mẫu có các loài thực vật 0.1

192 Mẫu vật Kilogam Loại thông thường 0.51
193 Men bánh mì Kilogam Dạng bánh 0.05
194 Men Pepsin Gam Men phân giải 2.04
195 Metyl salicylate Lít Chất cố định 0.1
196 Micropipet Cái 100-1000 2.04
197 Micropipet 0,5-10 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 0.14
198 Micropipet 10-100 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 1.17
199 Micropipette 100 - 1000 Cái Tạo lực hút để hút các dung dịch

chất lỏng
1.38

200 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01
201 Môi trường BPW Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
3.4

202 Môi trường F2 Lít Dạng lỏng 0.05
203 Môi trường LB Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
2.04

204 Môi trường nấm PYGSA Gam Nuôi cấy nấm 33.92
205 Môi trường PCA Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.92

206 Môi trường TSA Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

40.27

207 Môi trường TSA Gam Nuôi cấy vi khuẩn tổng số 19.13
208 Môi trường TSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
6.26

209 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio 36.55
210 Mực in Hộp Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.05

211 Mực nang hoặc mực lá Kilogam Kích cỡ: 50 – 500g/con 0.05
212 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết mua từ

chợ
0.05

213 Na2SO4 Gam TheotiêuchuẩnViệtNamhiệnhành 0.51
214 NaF Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.75
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215 Nấm men Saccharomyces Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

16.15

216 Natri bicarbonate Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

12.75

217 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
218 Natri citrate Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
0.08

219 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 4.27
220 Natri pyruvate Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.75

221 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.02
222 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
223 Nhiệt kế rượu Cái Có vạch 0.61
224 Nồi nấu dùng cho bếp hồng

ngoại
Cái Nồi dùng được cho các loại bếp

hồng ngoại, đường kính 30cm
0.05

225 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy nước cất 3.72
226 Nước lau sàn Can Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.01

227 Nước rửa chén Chai Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.05

228 Nước rửa tay Chai Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.05

229 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.07

230 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm
Đơn vị tính: lít

0.07

231 Ốc hương hoặc ốc nhảy bố
mẹ

Kilogam Thành thục, có khả năng sinh
sản

0.36

232 Ống đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml 0.2
233 Ống fancol Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 15.65
234 Ống hút nhựa Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
235 Ống lên men Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.82
236 Ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 2.71
237 Ống nghiệm có nắp Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.53
238 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
239 Phấn Hộp Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.73

240 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x 30cm x 7cm

0.56

241 Phenolphtalein (C20H14O4) ml Độ tinh khiết > 99,0% 10.2
242 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.03
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243 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
244 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
245 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
1.02

246 Pipet Cái Nhựa có chia mL 2.3
247 Post-larvae tôm thẻ chân

trắng
Cặp PL12. Đạt tiêu chuẩn. 153

248 Premix Kilogam Dạng bột 0.01
249 Quả bóp Cái Quả bóp cao su hút hóa chất 0.26
250 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
251 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
252 Que cấy trang Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 3.01
253 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 3.21
254 Rong đuôi chồn/Rong thủy

trúc
Kilogam Loại thông thường 0.05

255 Rong nho Kilogam Loại thông thường 0.2
256 Rong nho giống Kilogam Cây giống khỏe mạnh, chất

lượng tốt
0.31

257 Sinh khối luân trùng Lít Luân trùng thuần còn sống 204
258 Sò huyết bố mẹ Kilogam Kích cỡ: 30 – 40 con/kg 0.05
259 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.08
260 Sữa chua Hộp Loại thông thường 0.28
261 Tách chiết DNA Bộ Kit tách chiết 0.71
262 Tài khoản Longman TOEIC

Advanced with
MyEnglishLab luyện thi
TOEIC for Student

1.02

263 Tảo giống Lít Vi tảo 5.1
264 Test NH4/NH3 Sera, Bộ Đức; số lần test: 60 lần 0.1
265 Test Oxy Sera, Bộ Đức; số lần test: 60 lần 0.1
266 Test pH Sera, Bộ Đức; số lần test: 80 - 100 lần 0.1
267 Test PO4 Sera, Bộ Đức; số lần test: 60 - 100 lần 0.1
268 Thức ăn cho tôm bố mẹ Kilogam Giun nhiều tơ sống. Mực, hầu

tươi.
0.1

269 Thức ăn công nghiệp cho cá
giống

Kilogam Giàu dinh dưỡng. Hàm lượng
protein > 45%

1.63

270 Thức ăn công nghiệp cho tôm
giống

Kilogam Giàu dinh dưỡng. Hàm lượng
protein >45%

13.26

271 Thức ăn công nghiệp nuôi
tôm thẻ chân trắng thương
phẩm

Kilogam Thức ăn viên. Protein >42% 10.2

272 Thức ăn viên Gam Thức ăn dùng cho cá cảnh nước 5.1
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ngọt
273 Thùng đựng cá Cái Thùng nhựa 50L 0.2
274 Thùng đựng cá Cái Bằng nhựa, thể tích 10-20L 0.82
275 Thùng xốp giữ nhiệt Cái Loại 5kg-10kg 0.51
276 Thước (thước dây, thước

kẹp...)
Cái Đo chiều dài các mẫu 0.2

277 Thuốc gây mê cá Mililít Gây mê cá KOI 0.2
278 Thuốc nhuộm Eosin Gam Thuốc nhộm 2.55
279 Thuốc nhuộm congo red Mililít Loại thông thường 5.1
280 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít Loại thông thường 5.1
281 Thuốc nhuộm Hematocyline Gam Thuốc nhộm 2.55
282 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít Loại thông thường 5.1
283 Tiêu bản tổ chức học của cá

xương
Cái Loại thông thường 0.31

284 Tiêu bản tổ chức học của
Động vật thân mềm

Cái Loại thông thường 0.26

285 Tinh bột Kilogam Loại thông dụng 0
286 Tip 100 Hộp Loại thông thường 0.2
287 Tôm giống Cái Mẫu vật 103.02
288 Tôm giống Cái Tôm ấu trùng giai đoạn

postlarvae 15 ngày
1,479

289 Tôm thẻ chân trắng bố mẹ Cặp Thành thục, sinh sản 0.31
290 Tôm tươi Kilogam Tôm thẻ chân trắng (kích cỡ 40-

50 con/kg)
0.42

291 Trứng Artemia Gam Trứng nghỉ 86.7
292 Trứng Artemia Gam Trứng bào xác artemia 5.1
293 Trứng Artemia Gam Trứng Artemia đóng lon 425 g 867
294 Trứng bào xác Artemia Kilogam Sản phẩm đóng hộp, tỷ lệ nở

≥80%
0.26

295 Trứng cá biển thụ tinh Kilogam Trứng cá biển (cá chẽm, cá hồng
Mỹ, cá chim hoặc cá mú) thụ
tinh mua từ cơ sở sản xuất

0.05

296 Túi đựng rác Cuộn Loại thông thường 0.46
297 Túi nylon nuôi tảo Cái Plastic 0.1
298 Túi PA chịu nhiệt Cái chất liệu PA có độ bền rất cao

nên có khả năng chịu được nhiệt
độ cao, loại 5kg

0.07

299 Túi PE Kilogam Kích thước: (25 x 35) cm; Độ
dày: >0,05mm

0.17

300 Túi PE Kích thước: (15 x 20) cm; Độ
dày: >0,05mm

0.07

301 Vi tảo giống Lít Tảo thuần, sạch 10.2
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302 Vợt cá+sục khí+đá bọt Bộ Loại thông thường 0.1
303 Vợt vớt cá tròn Cái Vợt loại nhỏ dùng cho cá cảnh,

đường kính 10-20cm
1.07

304 Xô nhựa Cái Xô nhựa (có nắp đậy) đường
kính 60-80 cm

0.1

305 Xylen Mililít Làm trong mẫu 30.6

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,956.78 6,504.92

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 459 2,754

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 30.6 183.6

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 553.86 2,326.21

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

5 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 306 1,897.2

6 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

7 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

8 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 51 112.2

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Biểu mẫu 4:
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-VNTTS Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - NTU trình độ Đại học
Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD và ĐT;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về
việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
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Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang.

Viện Nuôi trồng Thủy sản kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - NTU
trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: Nuôi trồng thủy sản Minh Phú – NTU.
- Trình độ đào tạo: Đại học.
- Đơn vị quản lý: Viện Nuôi trồng Thủy sản.
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Nuôi trồng thủy sản Minh Phú – NTU theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT
ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản Minh
Phú – NTU trình độ Đại học.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Nuôi
trồng thủy sản Minh Phú – NTU trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Nuôi
trồng thủy sản Minh Phú – NTU.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan và Hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TS. Trần Văn Phước

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG

THỦY SẢN MINH PHÚ - NTU

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MINH PHÚ - NTU
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 60 Tổng số tín chỉ: 170
Trong đó: Số HP bắt buộc: 54 (159 tín chỉ); Số HP tự chọn: 6 (11 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của CTĐT
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo
chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và
định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành
chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, CTĐT, chuẩn khối lượng kiến thức, chuẩn
năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và tài liệu có liên quan.
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Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn,

phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng,
khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật
tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của
Viện thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây
dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái
hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều
GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét
định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham gia
giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí
thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (2) Định mức lao động đã xác định được
định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.
XÁC NHẬN CỦA VIỆN NUÔI TRỒNG TS TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trần Văn Phước
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MINH PHÚ - NTU

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MINH PHÚ - NTU
- Trình độ đào tạo: Đại học.
- Tổng số học phần: 60 Tổng số tín chỉ: 170
Trong đó: Số HP bắt buộc: 54 (159 tín chỉ); Số HP tự chọn: 6 (11 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về

thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở
tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc trong
các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm
theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân
tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.
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Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo
ngành Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - NTU.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này
chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học
phần và giảng viên (chưa có hướng dẫn cụ thể). Điều này chưa phản ánh đúng thực tế
việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là
khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật cho ngành Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - NTU là cần thiết và phù hợp. Các
phương pháp giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật,
tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời,
cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của
nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần
xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành
chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - NTU.

XÁC NHẬN CỦA VIỆN NUÔI TRỒNG TS TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Trần Văn Phước
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2025
PHIẾU XIN Ý KIẾN

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MINH PHÚ - NTU

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Kính gửi: …………………………………………………

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang;

Ngày 11/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Viện Nuôi
trồng Thủy sản và Viện đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Đại học tại
Quyết định số 77/QĐ-ĐHNT-NTTS ngày 21/4/2025;

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - NTU trình độ Đại học như sau:

- Thành lập Tổ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tao.
- Tổ xây dựng triển khai tổ chức thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
- Tổ xây dựng tổ chức xin ý kiến góp ý và hoàn thành dự thảo định mức KTKT.
Viện Nuôi trồng Thủy sản và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh

tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. ……để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo của ……………xin gửi trước ngày 15/9/2025 về địa chỉ:
Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang.
Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 02582 471396 Email: vntts@ntu.edu.vn

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

mailto:vntts@ntu.edu.vn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy
phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp
cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan
trọng ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý
vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình,
Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải
quyết các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp
người học có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp
luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân,
sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt
Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
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hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm

2 0.15 4.4
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4.3
4.4

Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

2 0.15 4.4



33

10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức
và hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề:
Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội;
Chủ đề 2: Vật chất và ý thức;
Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật;
Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật;
Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật;
Chủ đề 6: Lý luận nhận thức;
Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội;
Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc;
Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội;
Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận
chung nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một
cách hiệu quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác -
Lênin. Từ đó xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY

3 0.23 6.6
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VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI 3 0.23 6.6
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Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày
nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung
học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế
chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các
chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành
thái độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định
hướng đưa ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng
đắn của mình trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp
được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong
học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
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c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2
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5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và
phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân, những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của
học phần bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ
xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ
quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những
vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người
học biết vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội
của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt
Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự
thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và
Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
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c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước

4 0.3 8.8
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pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ

LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận
định, đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết
cách xây dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm
nền tảng cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc
lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

ST
T Chương/Chủ đề

Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản biện 6 0.45 13.2
2 Cách nhận biết và phân tích một luận điểm

(argument)
6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn
thông tin (làm luận cứ và luận chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề:
Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;
Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);
Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954);
Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975);
Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985);
Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản
Việt Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách
mạng xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng,
định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách
nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
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b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)

4 0.3 8.8
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3.1
3.2
3.3
3.4

Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có
thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của
học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở,
quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về
độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng
sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách
nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học
thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản
học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và
hoàn thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc
hiểu, viết và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người
học nắm bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các
chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của
thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ
thể, giải thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ
thuộc giữa các cá nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định
quản lý, hiểu các chính sách công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp
sinh viên có thể vận dụng các kiến thức kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích
được tác động của các chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ
mô quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng,
sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con
người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương
mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức
tính toán các bài toán kinh tế.
e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và
thặng dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá
tối thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi
từ thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng
Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và

3 0.23 6.6
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5.3
điều kiện ràng buộc của người tiêu
dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu
dùng

6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học
vĩ mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành
học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị;
Môi trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức,
lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được
vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực
hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị
cho người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh
viên đi sâu vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý
dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan
trọng của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu
chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản
lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực
hiện mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa
các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các
yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
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d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định
nhằm giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau
dồi một số phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết

5 1 0.43 13.2
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4.4 định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy
Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân,
hình thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý

6 0.45 13.2
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tưởng giải pháp đột phá.
4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết
về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương
trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa,
học phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số
bài toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục
của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được
các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân xác
định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục

12 0.9 26.4
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3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với
hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương A (LT)
- Tiếng Anh: General Biology A

Mã học phần: BIO322 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm:
cơ sở hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, cơ sở của hiện tượng di truyền; tiến
hóa và đa dạng sinh học; hình thái và chức năng của thực vật và động vật; cấu trúc, trao đổi
vật chất và năng lượng của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào,
đến cấp độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành có
liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử,
đến các đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của
chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối
quan hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào. Mô
tả và đánh giá các ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp của
tế bào.
c. Phân tích cơ sở nhiễm sắc thể và cơ sở phân tử của tính di truyền. So sánh các giai đoạn của
quá trình nguyên phân và giảm phân.
d. Giải thích, đánh giá được vai trò của tiến hóa cũng như tính đa dạng sinh học của các nhóm
sinh vật chính.
e. Trình bày được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động
vật và giải thích được tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
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f. Trình bày được các cấp độ tổ chức và các mô hình trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh
thái. Phân tích và mô hình hóa chức năng trao đổi chất và năng lượng trong chu trình ni tơ của
hệ sinh thái dưới nước.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và các
chủ đề cơ bản trong khoa học sự sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh học

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của sự
sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của nước
- Tính chất và vai trò sinh học của nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid – bazơ
đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

5 0.38 11

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ
BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật

5 0.38 11
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3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng năng
lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

4 CƠ SỞ CỦA TÍNH DI TRUYỀN
4.1. Phân bào giảm nhiễm (giảm phân) và
chu kỳ sống hữu tính
- Khái niệm về tính di truyền
- Cơ chế giảm phân
- Khái niệm và vai trò của biến dị di
truyền
4.2. Cơ sở của tính di truyền
- Cơ sở nhiễm sắc thể của tính di truyền
- Cơ sở phân tử của tính di truyền

5 0.38 11

5 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
5.1. Vai trò và cơ chế tiến hóa
5.2. Đa dạng sinh học của các nhóm sinh
vật chính (cổ sinh vật, vi khuẩn, nguyên
sinh vật, thực vật, nấm, động vật)

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển của
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức năng
của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và mô)
6.2. Tính thích nghi của thực vật thuỷ sinh
với môi trường sống

3 0.23 6.6

7 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
7.1. Cấu trúc và chức năng của động vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức năng
của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan và
mô)

3 0.23 6.6
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7.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

8 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể, quần
xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất của
hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon, nước,
nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên
Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Sinh học đại cương
- Tiếng Anh: General Biology Practice

Mã học phần: BIO308 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng sử dụng một số thiết bị, dụng cụ cơ bản trong
phòng thí nghiệm sinh học; các thao tác cơ bản trong nghiên cứu cấu trúc của tế bào, mô; và
đánh giá ảnh hưởng của môi trường lên hình thái tế bào và cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học rèn luyện kỹ năng liên quan đến sử dụng các thiết bị cơ bản trong
phòng thí nghiệm sinh học, thực hiện các thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh học cần thiết
để học các học phần thuộc các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện tốt quy tắc an toàn và biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng
thí nghiệm sinh học; thực hiện các phép đo, phép tính và biểu diễn các dạng đồ thị khác nhau
thường sử dụng trong nghiên cứu sinh học.
b. Thực hiện tiêu bản (hiển vi và ép khô), quan sát và mô tả lại hình ảnh các loại tế bào và
quan sát được dưới kính hiển vi.
c. Mô tả và phân tích ảnh hưởng của các điều kiện môi trường khác nhau lên tế bào và mẫu
sinh học (tôm, cá, rong, tảo).
d. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp (thực vật
thủy sinh).
e. Phân tích quá trình trao đổi chất và năng lượng trong chu trình nitơ của hệ sinh thái dưới
nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu
- Nội quy và an toàn phòng thí nghiệm
sinh học
- Các phép đo thường gặp trong thí
nghiệm sinh học
- Mô tả số liệu thu nhận được

5 0.45 0.2 1.8 21

2 Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào thực vật (tế bào vảy hành tây, khí
khổng) tế bào rong/tảo; tế bào động
vật (tế bào xoang miệng, tế bào máu
cá/tôm); tế bào nấm men và vi khuẩn.
Dành cho lớp CNSH-MP
Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào rong/tảo/; tế bào máu cá, ấu trùng
phiếu sinh động vật); tế bào nấm men
và vi khuẩn.

5 0.45 0.26 26.4 21

3 Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các
chất) lên sự trao đổi chất màng tế bào
(trứng/rong/củ quả).
Dành cho lớp CNSH-MP
Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.

5 0.45 0.25 2.33 21
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- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các
chất) lên sự trao đổi chất màng tế bào
(tôm).

4 Hô hấp và quang hợp
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện
môi trường (nhiệt độ, chất ức chế) đến
quá trình hô hấp tế bào (nấm men)
thông qua giám sát lượng CO2 sinh
ra.
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện
môi trường (cường độ ánh sáng) đến
quá trình quang hợp ở thực vật thủy
sinh/tảo thông qua lượng O2 sinh ra.

5 0.45 0.28 52.8
6

21

5 Đa dạng sinh học
- Thu thập và làm tiêu bản một số loài
thực vật (rong biển) hoặc động vật
thủy sinh (cá, tôm, thân mềm).

5 0.45 0.6 0.8 21

6 Chu trình ni tơ trong hệ sinh thái dưới
nước
- Giám sát sự thay đổi các hợp chất
chứa ni tơ: NH3/NH4+, NO2-, NO3-
trong nước (mô hình bể cá/tôm).

5 0.45 16.8 2.25 21

CỘNG 0 30 2.7 18.39 86.4
4

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.39 0.37 18.76

1 Bể cá Giờ 8.4 0.17 8.57

2 Bể ổn nhệt Giờ 0.1 0 0.1

3 Bơm sục khí Giờ 8.4 0.17 8.57
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4 Cân điện tử Giờ 0.08 0 0.08

5 Cân phân tích 4 số Giờ 0.05 0 0.05

6 Kính hiển vi Giờ 0.25 0.01 0.26

7 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.05 0 0.05

8 Máy đo nhịp tim Giờ 0.05 0 0.05

9 Micropipette 1000ul Giờ 0.05 0 0.05

10 Micropipette 100ul Giờ 0.05 0 0.05

11 Micropipette 10ul Giờ 0.05 0 0.05

12 Trắc vi vật kính Giờ 0.06 0 0.06

13 Tủ đông Giờ 0.1 0 0.1

14 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1

15 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61

IV Vật tư 86.44 1.73 88.17

1 Băng keo giấy Cuộn 0.2 0 0.2

2 Bút marker Cái 0.2 0 0.2

3 Cá Kilogam 0.2 0 0.2

4 Cá vàng Kilogam 0.05 0 0.05

5 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực
vật

Cặp 0.2 0 0.2

6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.2 0 0.2

7 Củ dền đỏ Kilogam 0.1 0 0.1

8 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1

9 Đầu tip 1000 Hộp 0.2 0 0.2

10 Đĩa cân Cái 0.2 0 0.2

11 Dung dịch vệ sinh kính hiển
vi

Mililít 5 0.1 5.1

12 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.05 0 0.05

13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.2 0 0.2

14 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04
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15 Giá ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2

16 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05

17 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.2 0 0.2

18 Giấy thấm Cuộn 0.2 0 0.2

19 Hành tây Kilogam 0.2 0 0.2

20 Hành tím Kilogam 0.05 0 0.05

21 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ 0.05 0 0.05

22 Kit đo nồng độ NO2- Bộ 0.05 0 0.05

23 Kit đo nồng độ NO3- Bộ 0.05 0 0.05

24 Lam kính Hộp 0.4 0.01 0.41

25 Lamen Hộp 0.4 0.01 0.41

26 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái 0.4 0.01 0.41

27 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam 0.01 0 0.01

28 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.2 0 0.2

29 NaF Gam 12.5 0.25 12.75

30 Nấm men Saccharomyces Gam 12.5 0.25 12.75

31 Natri bicarbonate Gam 12.5 0.25 12.75

32 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03

33 Natri pyruvate Gam 12.5 0.25 12.75

34 Ống đong Cái 0.2 0 0.2

35 Ống fancol Cái 2 0.04 2.04

36 Ống lên men Cái 0.8 0.02 0.82

37 Ống nghiệm có nắp Cái 1.5 0.03 1.53

38 Rong đuôi chồn/Rong thủy
trúc

Kilogam 0.05 0 0.05

39 Rong nho Kilogam 0.2 0 0.2

40 Thước (thước dây, thước
kẹp...)

Cái 0.2 0 0.2

41 Thuốc nhuộm congo red Mililít 5 0.1 5.1
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42 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít 5 0.1 5.1

43 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít 5 0.1 5.1

44 Tip 100 Hộp 0.2 0 0.2

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý
thuyết của các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học,
dung dịch và điện hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở
ngành và chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa
học cơ bản vào trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các
tính chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa
học và hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc
trưng của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa
hóa năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại
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f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình
độ chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học.
Tiến hành các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý
thuyết Hóa đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố
các kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc
nhóm, nghiêm túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa
học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để
nâng cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng
hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
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e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các
phương trình phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và
thiết bị thí nghiệm cơ bản
Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng
cụ bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng
cụ bằng gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét,
tủ sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ
bản (rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất,
hòa tan, lọc, chưng, nung)

1 4 0.36 1 0.15 16.8

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ
muối hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic
trong mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất
bằng phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng
hóa học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly
(phần 1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8
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6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly
(phần 2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83

1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1

2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31

3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46

4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71

5 Bộ ống đong các loại dung
tích

Giờ 0.15 0 0.15

6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2

7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31

8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1

9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05

10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61

11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15

12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61
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13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05

IV Vật tư 1.13 0.02 1.15

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05

2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04

3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01

4 Ammonium sulphate
((NHO2SO4)

Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05

6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05

7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03

8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06

9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05

10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05

11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05

12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04

13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01

14 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.03 0 0.03

15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04

16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01

17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01

18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01

19 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.01 0 0.01

20 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01

21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04

22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02

23 KSCN Chai 0.03 0 0.03

24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01

25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05

26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03
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27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02

28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04

29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15

30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01

31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03

32 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận,
định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và
các kỹ năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập
các học phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán
trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận
nghịch đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào
việc giải các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một
hệ véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách
tìm được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
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e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và
điều kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình
tuyến tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và
phương pháp Gauss giải hệ phương
trình tuyến tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss

8 0.6 17.6
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Bài tập chương 2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các
bài toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý
thông tin và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
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b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong
các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố, không
gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức nhân
xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ,Công thứcBayes
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ xác
suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.

12 0.9 26.4
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Bài tập chương 2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung bình
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Cácbài toán liênquanđếnbài toánước lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu
diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành;
mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình;
xử lý và phân tích dữ liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ
Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được
nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần
mềm Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu;
khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành
Windows;
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c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập,
nghiên cứu và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và
Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU
E-Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân
tạo, IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo
văn bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao

4 20 2.1 20 92.8
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3.5 Tạo bài trình chiếu với MS
PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng
cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2

1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06

2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025



102

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu,
sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng
trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí
hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó
với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở
Việt Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần
này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp
người học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm
hướng đến sự phát triển bền vững.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs):
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống
khí hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi
khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt
Nam

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên

6 0.45 13.2
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2.3

2.4

rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế -
xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và
thiên tai đối với hoạt động phát triển
kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với
hoạt động khai thác và sử dụng năng
lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
xã hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biến
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí

4 0.3 8.8
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5.3

5.4

hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước
biển dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp
dụng ở Việt Nam.
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người
với môi trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của
việc bảo vệ môi trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thóai và ô
nhiễm môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối
liên hệ giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi
trường trong đời sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những
thách thức về môi trường trong trường hợp cụ thể
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b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá
ảnh hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường;
Đánh giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thóai và ô
nhiễm môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên
nhân và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững
và bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người
với môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa
mãn nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên 8 0.6 17.6
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4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác
và sử dụng các nhóm tài nguyên (đất,
nước, sinh vật – rừng, khóang sản và
năng lượng)

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Trần Văn Phước
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt
động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương
để học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải
thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các
công thức cơ bản của vật lý đại cương.
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b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý
thuyết hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng
để học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức
vật lý với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 Các phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức thời,
góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ gia
tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm

12 0.9 26.4
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1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định lý
thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình
Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất khí;
Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối khí
bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình nhiệt
động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học

7 0.53 15.4
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2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong điện
trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện, bán
dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart –
Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt từ)
và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell

6 0.45 13.2
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5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm:
Bài 1 - Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát
Diode bán dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo
hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí
nghiệm vật lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại
công thức vật lý được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong:
Cẩn thận, khách quan, trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm;
kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ
dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực
nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và
nhận xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận,
khách quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các bài
thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm, chuẩn
bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết quả
đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo

5 0.45 1 2 21
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toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
trình bày kết quả đo, nhận xét kết quả đo
được so với tính toán bằng lý thuyết

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo
sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của diode
phân cực thuận 3.4 và vẽ đường đặc trưng
V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của diode
phân cực nghịch và vẽ đường đặc trưng V-
A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
nhận xét và so sánh kết quả giữa thực
nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng và đo bước sóng nguồn
sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao thoa
ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và xác
định các vân giao thoa bởi nguồn Laser
bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser

5 0.45 1 2 21
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4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
nhận xét và so sánh kết quả giữa thực
nghiệm và lý thuyết

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện tượng
quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương trình
Einstein và các định luật quang điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng quang
điện ngoài, đo các hiệu điện thế hãm Uh
với các ánh sáng có bước sóng khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
nhận xét và so sánh kết quả giữa thực
nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 BTNVL khảo sát hiện tượng giao thoa
ánh sáng cho bởi khe Youngg. Xác
định bước sóng của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt điện,
lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
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1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15

2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05

3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31

4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08

5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06

6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS310 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ở trình độ cơ bản về
các tình huống giao tiếp thông thường. Kết thúc học phần, sinh viên có thể sử dụng 4 kỹ năng
ngôn ngữ – nghe, nói, đọc, và viết – tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội thông
thường theo các chủ đề đã được học.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho người học có kiến thức, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản về Tiếng
Anh giao tiếp thông thường; đồng thời có kỹ năng nghe-nói-đọc -viết ở trình độ cơ bản, tương
đương với bậc 1 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng cơ bản về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như du lịch, thời
trang, lễ hội, giải trí, học tập, môi trường.
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b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn và Quá khứ đơn.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ
mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập
Online MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu môn học và phương pháp
học tập.

2 0.15 4.4

2 Hello 9 0.68 19.8
3 Holidays 9 0.68 19.8
4 Family and Friends 9 0.68 19.8
5 Cities 9 0.68 19.8
6 Work and Study 9 0.68 19.8
7 Travel 9 0.68 19.8
8 Ôn tập và thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64



121

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A2.1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS312 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề People,
Possessions, Places, Free time, Food, Past lives. Ngoài ra, người học có cơ hội vận dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi kết
thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ
năng cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống.
Ngoài ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề
quen thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ sơ cấp theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR).
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như Con
người, vật dụng, nơi chốn, thời gian rảnh rỗi, thực phẩm, quá khứ.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, danh từ đếm được
không đếm được Quá khứ đơn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ to be ở thì quá khứ.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ
mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập
Online MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu môn học và phương pháp
học tập.

2 0.15 4.4

2 PEOPLE 9 0.68 19.8
3 Possessions 9 0.68 19.8
4 Places 9 0.68 19.8
5 Free time 9 0.68 19.8
6 Food 9 0.68 19.8
7 Past Lives 9 0.68 19.8
8 Ôn tập thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A2.2
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS313 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Travelling,
Fashion & Festivals, Entertainment, Learning, Tourism và Environment. Ngoài ra, người học
có cơ hội vận dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe
nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2 theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ
năng cần thiết để học tập, thi học kì và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc
sống. Ngoài ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những
chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2 theo
khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Có được vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như du lịch,
thời trang, lễ hội, giải trí, học tập, môi trường.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn; Hiện tại tiếp diễn; diễn đạt kế
hoạch tương lai be going to; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ đơn; Hiện tại hoàn thành
Động từ khuyết thiếu, mạo từ.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ
mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập
Online MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Giới thiệu chương trình và phương pháp
học tập

2 0.15 4.4

2 PEOPLE 9 0.68 19.8
3 Appearance 9 0.68 19.8
4 Entertainment 9 0.68 19.8
5 Learning 9 0.68 19.8
6 Tourism 9 0.68 19.8
7 The Earth 9 0.68 19.8
8 Ôn tập thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ
năng cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống.
Ngoài ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề
quen thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có
liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù
hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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TT thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ
dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ
năng cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống.
Ngoài ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề
quen thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có
liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù
hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 20

2 Giảng viên - Bậc 07 20

3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22

2 Công nghệ 10 0.75 22

3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22

4 Sản phẩm 10 0.75 22

5 Lịch sử 10 0.75 22

6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B2.1)
- Tiếng Anh: English B2.1

Mã học phần: FLS3071 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Văn hóa và bản
sắc, Sự trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm. Ngoài ra, người học
có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe
nói đọc viết. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ B1+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

3. Mục tiêu:

Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ
năng cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống.
Ngoài ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề
quen thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp đô ̣ B1+ theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có
liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù
hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.



135

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Giải thích được ý nghĩa và cách sử dụng của các từ vựng về các chủ đề sau: Văn hóa và bản
sắc, Sự trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm.

b. Giải thích và phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như sau: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp
diễn, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành Câu hỏi trực tiếp/gián tiếp, Cấu
trúc dự đoán và các dạng câu ở thể tương lai, Cụm danh từ, Cụm tính từ; và Câu điều kiện.

c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm đã được học trong học phần để
phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.

d. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ cấp
đô ̣B1+.

e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Văn hóa và bản sắc 15 1.13 33
2 Sự trình diễn 15 1.13 33
3 Trải nghiệm trò chơi dưới nước 15 1.13 33
3 Cơ hội việc làm 15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B2.2)
- Tiếng Anh: English B2.2

Mã học phần: FLS3072 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Sức khỏe và
hạnh phúc, Sự bí ẩn, Không gian sống, và Du lịch. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng
được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau
khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt tiệm cận cấp đô ̣ B2 theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR).

3. Mục tiêu:

Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ
năng cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống.
Ngoài ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề
quen thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt tiệm cận cấp độ B2 theo
khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các
chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao
cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Giải thích được ý nghĩa và cách sử dụng của các từ vựng về các chủ đề sau: Sức khỏe, Sự
bí ẩn, Không gian sống, và Du lịch.

b. Giải thích và phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như sau: Động từ khiếm khuyết,
Câu điều kiện loại 1, So sánh trạng từ, Danh động từ, Động từ nguyên mẫu, Hiện tại hoàn
thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.

d. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết để có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt
cấp độ tiệm cận B2.

e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Sức khỏe và sự hạnh phúc 15 1.13 33
2 Sự bí ẩn 15 1.13 33
3 Không gian sống 15 1.13 33
4 Du lịch 15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



139

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa ôn thi lấy chứng chỉ quốc tế
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh như ngữ âm, từ vựng, cấu trúc
ngữ pháp Nghe hiểu, Đọc hiểu ở trình độ tiền trung cấp qua các tình huống giao tiếp trong
công việc, học tập và giải trí. Giúp người học làm quen với các dạng bài thi theo định dạng
TOEIC quốc tế 2 kỹ năng (Nghe hiểu, Đọc hiểu). Kết thúc học phần, người học có thể nắm
được vốn từ vựng trong các ngữ cảnh như du lịch, giải trí và kinh doanh (hợp đồng, quảng bá,
kế hoạch hội nghị, tuyển dụng.. ) đồng thời vận dụng các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu để diễn
đạt chuẩn và rõ ràng về những vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập, giải trí.
Ngoài ra, học phần giúp người học làm quen với các dạng bài thi theo định dạng TOEIC quốc
tế và thực hành làm một số bài thi mô phỏng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học củng cố kiến thức ngôn ngữ Tiếng Anh như ngữ âm, từ vựng,
cấu trúc ngữ pháp trong các ngữ cảnh giao tiếp thông thường và công việc; đồng thời có kỹ
năng nghe hiểu đọc hiểu ở cấp độ tiền trung cấp. Có thể vận dụng các kỹ năng ngôn ngữ để có
sự lưu loát nhất định trong giao tiếp trong lĩnh vực công việc, du lịch và giải trí. Hiểu được
cấu trúc dạng bài thi TOEIC quốc tế và các kỹ năng cần thiết để làm bài thi đạt tương đương
500 điểm trở lên.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề khác nhau như học tập, công việc kinh doanh và
giải trí.
b. Hiểu quan hệ giữa âm thanh và các ký tự cũng như các quy luật cấu tạo từ cơ bản cũng như
nắm được trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu.
c. Nghe hiểu những từ khóa quan trọng, các cấu trúc và các câu ngắn thuộc những chủ đề
quen thuộc.
d. Đọc hiểu những đoạn thông báo ngắn như thư điện tử, lịch làm việc, thông báo.
e. Có thể hiểu những bài phát biểu, đoạn hội thoại dài khi diễn giả nói với tốc độ chậm vừa
phải, thường xuyên nhắc lại thông tin nhiều lần và sử dụng những gợi ý về ngữ cảnh.
f. Có khả năng nghe hiểu và thực hiện theo chỉ dẫn đơn giản trong môi trường và ngữ
cảnh quen thuộc.
g. Có thể tham gia vào các đoạn hội thoại ngắn, mang tính xã giao thông thường bằng Tiếng
Anh.
h. Có khả năng vận dụng từ vựng, ngữ pháp, phát âm và các kỹ năng nghe hiểu đọc hiểu đã
học để làm bài kiểm tra và bài thi TOEIC hiệu quả.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học tập
Giới thiệu định dạng bài thi TOEIC
Giới thiệu Bảng phiên âm IPA

3 0.23 6.6

2 Word Families
Từ vựng: Personel
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ
pháp: Word Families

2 2 0.33 1 12.8

3 Describe photos of people
- Từ vựng: Contract
- Phát âm: Vowel Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 1: Photos of
people

2 2 0.33 12.8
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4 Verb Tenses
- Từ vựng: Shopping and Shipping
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ
pháp: Verb Tenses

2 2 0.33 12.8

5 Describe photos of things
- Từ vựng: Marketing
- Phát âm: Consonant Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 1: Photos of
things

2 2 0.33 12.8

6 Conjunctions
- Từ vựng: Hiring and Training
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ
pháp: Conjunctions

2 2 0.33 12.8

7 Identify Time and Location
- Từ vựng: Warranties
- Phát âm: Silent sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 2: Identify
Time and Location

2 2 0.33 12.8

8 Pronouns
- Từ vựng: Applying and Interviewing
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ
pháp: Pronouns

2 2 0.33 12.8

9 Identify Opinions and Choices
- Từ vựng: Business Planning
- Phát âm: Ending sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 2: Identify
Opinions and a Choices

2 2 0.33 12.8

10 Prepositions and Clauses of Time
- Từ vựng: Salaries and Benefits
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 6 - Ngữ
pháp: Prepositions and Clauses

2 2 0.33 12.8

11 Identify Jobs and Workplaces
- Từ vựng: Conferences
- Phát âm: Linking Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 3: Identify
Jobs and Workplaces

2 2 0.33 12.8

12 Gerunds or Infinitives & Comparisons
- Từ vựng: Financing and Budgeting
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 6 - Ngữ
pháp: Gerunds or Infinitives &
Comparisons

2 2 0.33 12.8

13 Identify Problems and Solutions 2 2 0.33 12.8
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- Từ vựng: Office technology
- Phát âm: Word Stress
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 3: Identify
Problems and Solutions

14 Main idea and Detail
- Từ vựng: Taxes and Invoices
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7: Main idea
Questions and Detail Questions

2 2 0.33 12.8

15 Identify The Topic and Intent
- Từ vựng: Computers & Electronics
- Phát âm: Sentence Stress
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 4: Identify
The Topic and Intent

2 2 0.33 12.8

16 Vocabulary and Meaning in Context
- Từ vựng: Property and Department
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7:
Vocabulary Questions and Meaning in
Context Questions

2 2 0.33 12.8

17 Identify Suggestions and Requests
- Từ vựng: Intentory & Ordering
Supplies
- Phát âm: Intonation
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 4: Identify
Suggestions and Requests

2 2 0.33 12.8

18 Inference & Sentence Insertion
- Từ vựng: Board Meetings and
Committee
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7: Inference
Questions & Sentence Insertion
Questions

2 2 0.33 12.8

19 Các kỹ năng làm bài TOEIC
Kiểm tra giữa kì: Nghe hiểu (50 câu)
+ Đọc hiểu (50 câu)

1 4 0.44 19

20 Thi cuối kì
Làm bài thi Toeic Mô Phỏng
Nghe hiểu (100 câu)
Đọc hiểu (100 câu)

6 0.54 25.2

CỘNG 38 44 6.82 0 1 268.4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộng



144

LT TH Cộng (2%)

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 83.6 83.6 1.67 85.27

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 184.8 184.8 3.7 188.5

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 1 0.02 1.02

1 Tài khoản Longman TOEIC
Advanced with
MyEnglishLab luyện thi
TOEIC for Student

1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng
cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội
dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự
bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo
đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất
và năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về
chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2
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8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm
trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm
của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng;
an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực
vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi 4 0.3 8.8
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phạm pháp luật trên không gian mạng
7 An ninh phi truyền thống và các mối

đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập
công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong
doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản
đồ địa hình quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến
công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng
người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng
trong chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể
thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
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trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
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thuật tính LT TH Cộng (2%) cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng
tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh,
chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết
sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ
năng quân sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
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b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng

ngự
8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1

2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12

3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03

4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03

12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn,
chạy cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả
năng phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi
dưỡng con người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và
dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và
những điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy;
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình
(nam: 1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
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- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập
và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng ngừa:
Các môn chạy; Các môn nhảy; Các
môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự

2 0.09 2.15 4.4
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ly ngắn của người học.
4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường

thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20
– 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ
6 -10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy
tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh
đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy
hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi
đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12

1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác
dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban
đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập
luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận
dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn
học sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi
lội ở trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng
dạy bơi ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
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b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 1 0.05 4.4
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tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22

1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22

IV Vật tư 0.55 0.01 0.56

1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự
chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và
phương pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4
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12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự
xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong
bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu
(Nghiêm túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn
luyện sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát
triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi thức
trong môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.

2 0.09 0.36 4.4
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Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4
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12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04

1 Bộ chấm điểm tập luyện và
thi đấu

Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn
mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể
chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
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c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong
môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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nghịch tay.
7 Kiểm tra

- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17

1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6

1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâmGiáo dụcQuốc phòng vàAn ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những
đôṇg tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục
Aerobic, kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc,
biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác
dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập
luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu
môn aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động
tác tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
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b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)

2 0.09 0.15 4.4
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+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4
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11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68

1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát
triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương
trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng
của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống
hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý
khi gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
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c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự
ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng

2 0.09 0.2 4.4
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lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14

1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Nuôi trồng thủy sản (Minh Phú)
- Tiếng Anh: Introduction to Aquaculture

Mã học phần: AQT385 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát về chương trình học ngành Nuôi trồng
thủy sản (NTTS) - Minh Phú, giới thiêụ vị trí quan trọng của ngành NTTS trong nền kinh tế
quốc dân, các thành tựu nổi bâṭ, quy mô phát triển, công nghê ̣ hiêṇ đại của ngành NTTS hiêṇ
tại và tương lai. Đặc biệt, hoạt động nuôi trồng thuỷ sản của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
3. Mục tiêu:
Giới thiêụ đến sinh viên chương trình học ngành Nuôi trồng thủy sản - Minh Phú, sự đóng
góp quan trọng của ngành NTTS trong nền kinh tế quốc dân; quy mô và công nghê ̣ NTTS
hiêṇ tại và tiềm năng phát triển trong tương lai. Góp phần phát triển Tập đoàn Thủy sản Minh
Phú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được chương trình học, nôị quy, quy chế học tâp̣; nhâṇ định được cơ hôị phát
triển trong học tâp̣, nghiên cứu; đáp ứng được vị trí việc làm tại Tập đoàn Thủy sản Minh
Phú.
b. Nhâṇ định được Nuôi trồng thủy sản là ngành sản xuất quan trọng, phát triển với quy mô
lớn, công nghê ̣hiêṇ đại. Vị trí và vai trò ngành Nuôi trồng thuỷ sản trong Tập đoàn Thủy sản
Minh Phú.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiêụ Viêṇ Nuôi trồng Thủy sản
và ngành học Nuôi trồng thủy sản
(NTTS)
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
của Viêṇ NTTS.
1.2. Chương trình đào tạo đại học
ngành NTTS và các chuyên ngành.
1.3. Giới thiêụ chương trình đào tạo
thạc sĩ, tiến sĩ ngành NTTS.
1.4. Các nôị quy, quy chế học tâp̣ và
rèn luyêṇ.
1.5. Phương pháp học tập ở bậc đại
học.
1.6. Giới thiêụ Tập đoàn Thủy sản
Minh Phú.
Mời doanh nghiêp̣ nói chuyêṇ và

tham quan

5 0.38 11

2 Tầm quan trọng của ngành NTTS
2.1. Sơ lược hiêṇ trạng NTTS trên thế
giới.
2.2. Hiêṇ trạng và triển vọng ngành
NTTS ở Viêṭ Nam.
- Sản lượng và giá trị của ngành
NTTS nói chung.
- Sản lượng và giá trị của nghề nuôi
tôm he.
- Sản lượng và giá trị của nghề nuôi cá
tra, cá basa.
- Sản lượng và giá trị của nghề nuôi
môṭ số đối tượng quan trọng khác.
2.3. Vị trí ngành NTTS trong cơ cấu
kinh tế.
2.4. Giới thiêụ về chuỗi giá trị trong
NTTS và vị trí việc làm.
2.5. Hiện trạng nghề NTTS tại Tập

4 0.3 8.8
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đoàn Thủy sản Minh Phú
3 Giới thiêụ sự quy mô và hiêṇ đại của

các hê ̣ thống công trình NTTS
3.1. Công trình xử lý nước và sản xuất
giống thủy sản.
3.2. Công trình nuôi thủy sản thâm
canh.
3.3. Công trình nuôi thủy sản siêu
thâm canh .
3.4. Công trình nuôi thủy sản trên
biển.
3.5. Công trình nuôi tại Tập đoàn
Thủy sản Minh Phú

2 0.15 4.4

4 Giới thiêụ thành tựu nghiên cứu và
ứng dụng các công nghê ̣ tiên tiến
trong NTTS
4.1. Giới thiêụ các đối tượng / nhóm
đối tượng quan trọng với nghề NTTS
ở nước ta và Tập đoàn Thủy sản Minh
Phú
4.2. Giới thiêụ về ứng dụng công nghê ̣
di truyền.
4.3. Giới thiêụ về ứng dụng công nghê ̣
vi sinh.
4.4. Giới thiệu về ứng dụng công nghệ
tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

4 0.3 8.8

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Phước Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Động vật không xương sống ở nước
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FBI329 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về đặc điểm sinh học và sinh thái cơ bản của
động vật không xương sống ở nước, phương pháp phân loại, hệ thống phân loại một số loài
động vật không xương sống phổ biến ở nước và vai trò của chúng đối với nghề nuôi trồng
thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên ngành liên
quan tới động vật không xương sống ở nước cũng như ứng dụng động vật không xương sống
trong đánh giá chất lượng nước; ứng dụng những vai trò của động vât không xương sống vào
trong nuôi trồng thủy sản và cuộc sống hàng ngày.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được đối tượng, vai trò và quá trình tiến hóa của động vật không xương sống
ở nước.
b. Giải thích được cơ chế áp dụng một số đặc điểm sinh học có lợi để nâng cao tỷ lệ sống của
con giống cũng như kích thích tăng trưởng, cải thiện môi trường khi nuôi thương phẩm đối
tượng động vật không xương sống.
c. Đề xuất giải pháp diệt trừ một số loài động vật không xương sống gây hại cho sản xuất
giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản.
d. Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ để đi thu mẫu, thực hiện tốt thao tác thu, cố định mẫu động
vật nổi ngoài thực địa và phân tích mẫu vật trong phòng thí nghiệm.
e. Nhận biết và phân biệt được một số loài động vật nổi làm thức ăn trong NTTS và những
loài phổ biến thuộc các nhóm động vật nổi khác nhau như: Rotifer, Cladocera, Copepoda.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Phương pháp nghiên cứu và vai trò
của động vật không xương sống ở
nước
Đối tượng và nhiệm vụ của môn học
Phương pháp xác định điểm, chu kỳ
thu mẫu
Phương pháp thu và phân tích mẫu
Vai trò của động vật không xương
sống ở nước

5 5 0.83 0.2 0.65 32

2

2.1
2.2

2.3

Đặc điểm sinh học của động vật
không xương sống ở nước
Các hệ cơ quan của động vật không
xương sống ở nước
Hoạt động sống của động vật không
xương sống: Dinh dưỡng, sinh
trưởng, phát triển và sinh sản.
Nguyên tắc phân loại động vật không
xương sống ở nước

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2

Các nhóm động vật không xương
sống đơn bào ở nước
Đặc điểm sinh học, phân loại động vật
đơn bào
Vai trò của động vật đơn bào

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2

Các nhóm động vật không xương
sống đa bào ở nước
Nguồn gốc và hướng tiến hóa của
động vật đa bào
Một số ngành động vật không xương
sống đa bào
Ngành ruột khoang (Coelenterata)
Ngành luân trùng (Rotatoria)

15 25 3.38 20 76.2
5

138
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Ngành giun đốt (Annelida)
Ngành thân mềm (Mollusca)

Ngành chân khớp (Arthropoda)
Ngành da gai ((Echinodermata)

CỘNG 30 30 4.97 20.2 76.9 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 20.2 0.4 20.6

1 Kính hiển vi Giờ 20 0.4 20.4

2 Lưới Juday Giờ 0.2 0 0.2

IV Vật tư 76.9 1.54 78.44

1 250 mL mẫu chân mái chèo
(Copepoda)

12.5 0.25 12.75

2 250 mL mẫu động vật nổi
nước lợ

12.5 0.25 12.75

3 250 mL mẫu động vật nổi
nước mặn

12.5 0.25 12.75

4 250 mL mẫu động vật nổi
nước ngọt

12.5 0.25 12.75

5 250 mL mẫu luân trùng 12.5 0.25 12.75

6 250 mL mẫu râu ngành
(Cladocera)

12.5 0.25 12.75
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7 Bút viết không xóa Cái 0.1 0 0.1

8 Chai đựng mẫu Cái 0.5 0.01 0.51

9 Formol (formaldehyde) Lít 0.1 0 0.1

10 Khăn lau kính (cái) 0.5 0.01 0.51

11 Lam kính (hộp) 0.05 0 0.05

12 Lamen Hộp 0.05 0 0.05

13 Pipet Cái 0.5 0.01 0.51

14 Xô nhựa Cái 0.1 0 0.1

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Bích Hồng Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thủy sản đại cương
- Tiếng Anh: General Fisheries

Mã học phần: AQT350 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát về ngành khai thác, nuôi trồng và công
nghệ chế biến thủy sản. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân; thực trạng và
tiềm năng của ngành thủy sản hiện nay; vật liệu nghề cá; phân loại và đặc điểm chính của các
nghề khai thác thủy sản phổ biến ở Việt Nam; các nhóm đối tượng nuôi trồng và các hệ thống
nuôi trồng thủy sản; tổn thất sau thu hoạch; phương pháp bảo quản và chế biến nguyên liệu
thủy sản sau thu hoạch.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức đại cương về ngành thủy sản để hiểu biết hơn về tầm quan trọng
của mối quan hệ giữa đánh bắt, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; giúp người học có
thể bao quát được đặc điểm nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được vai trò, mối quan hệ của nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản
đến sự phát triển chung của ngành thủy sản trong thời đại mới.
b. Đọc hiểu các thông số cơ bản vật liệu ngư cụ; So sánh được các đặc điểm chính giữa các
nghề khai thác: cấu tạo ngư cụ, nguyên lý đánh bắt, đặc điểm sản phẩm khai thác, mức độ tác
động đến môi trường và nguồn lợi.
c. Nhận biết được những nhóm thủy sản nuôi chính ở Việt nam; Hiểu được các thông tin cơ
bản về các hệ thống nuôi trồng thủy sản.
d. Nhận diện được tổn thất sau thu hoạch và đề xuất giải pháp bảo quản nguyên liệu sau thu
hoạch; Hiểu được một số quy trình công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Khái quát về ngành thủy sản
Khái niệm về thủy sản
Vai trò, vị trí ngành Thủy sản trong
nền kinh tế quốc dân
Hiện trạng và tiềm năng phát triển
ngành TS
Điều kiện tự nhiên, khí hậu ảnh hưởng
đến phát triển TS
Nguồn lợi thủy sản Việt Nam
Định hướng phát triển ngành Thủy sản
trong tương lai
Chuỗi cung ứng thủy sản

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Khai thác thủy sản
Tổng quan về ngành khai thác thủy
sản ở Việt Nam
Vật liệu nghề cá
Khái niệm vật liệu nghề cá
Sợi, chỉ lưới, lưới tấm nghề cá
Dây dùng trong nghề cá
Thiết bị phụ tùng ngư cụ
Các nghề khai thác thủy sản ở Việt
Nam
Giới thiệu chung và phân loại
Nghề lưới rê
Nghề lưới vây
Nghề lưới kéo
Một số nghề khai thác khác

14 1.05 30.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan về nuôi trồng thủy sản
Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy
sản
Các hoạt động nuôi trồng thủy sản
Các đối tượng nuôi trồng thủy sản
chính ở Việt Nam

14 1.05 30.8
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3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Cá nước ngọt
Cá biển
Giáp xác
Động vật thân mềm, nhuyễn thể
Rong, tảo biển
Sinh vật phù du
Các hệ thống nuôi trồng thủy sản
Nuôi ao (nước ngọt, lợ mặn)
Nuôi lồng (hồ chứa, biển gần bở, biển
hở)
Nuôi nước chảy
Nuôi mương nổi – sông trong ao
Nuôi tuần hoàn nước
Nuôi bãi triều – nhuyễn thể

4
4.1
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

Chế biến thủy sản
Ngành Công nghệ CBTS ở Việt Nam
Giới thiệu về ngành chế biến thủy sản
Mối quan hệ giữa chế biến với khai
thác và nuôi trồng thủy sản
Nguyên liệu sau thu hoạch
Tổn thất sau thu hoạch của NLTS
Bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch
Nguyên lý chế biến thủy sản
Nguyên tắc trong chế biến thủy sản
Công nghệ trong chế biến thủy sản
Công nghệ chế biến một số sản phẩm
thủy sản
Quy trình công nghệ CB SPTS đông
lạnh
Quy trình công nghế CB SPTS khô,
hun khói
Quy trình công nghệ CB SP đồ hộp
TS
Quy trình công nghệ CB SPTS lên
men, ướp muối
Một số quy trình công nghệ CBTS
khác

14 1.05 30.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy
Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Trung Thành Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Minh Hoàng
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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Quản lý Thủy sản trình độ Đại học là lượng
tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho
01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
I. Mục tiêu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

1. Làm căn cứ xác định chi phí của chương trình đào tạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả và tiết kiệm.

2. Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý
chất lượng trong hoạt động đào tạo của Nhà trường.

3. Thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực giáo dục đại học của Nhà trường.
4. Chuẩn bị cho Nhà trường, các đơn vị tự chủ (từ năm 2026).

II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Quản lý thủy sản trình độ đại học
1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo
chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.
2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho
01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này
chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián
tiếp.
3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc
đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng

yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư
không tiêu hao)
4. Định mức cơ sở vật chất



4

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật
chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công
bố trong chương trình đào tạo.
III. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản lý thủy sản
trình độ Đại học
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Quản lý thủy sản trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong

hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản lý thủy sản trình độ Đại học được tính
toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25 sinh viên, thời
gian đào tạo là 213.8 giờ.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Quản lý thủy sản trình độ Đại học với các điều
kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể
hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.



5

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Quản lý thủy sản
Mã số: 7620305; Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 40
người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG

(2%)
Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp
1 Giảng viên - Bậc 07 157.41 52.2 4.19 213.8
II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ
TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử

dụng
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bể cá Thủy tinh, thể tích 5-10L 8.57
3 Bể ổn nhệt 35-100°C 0.1

4 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
110cm x 75cm

0.12

5 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

6 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

7 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

8 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

9 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
10 Bơm sục khí Loại thông dụng 8.57
11 BTNVL khảo sát hiện tượng giao

thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

12 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

13 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

BKM 040 1.02

14 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt

BKT 010 1.02
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kim loại
15 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang

điện ngoài. Xác định hằng số
Planck

Model BKO-100A 1.02

16 Cân điện tử D=0,01g 0.08

17 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 0.05
18 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

19 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
20 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu

lông
0.15

21 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
22 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
23 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
24 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-
275cm.

23.15

25 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
26 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

27 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

28 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

29 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
30 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
31 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

32 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

33 Kính hiển vi Quang học Optika B-130 0.26
34 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

35 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

36 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0.56

37 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước 0.03
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1,2m x đường kính 10cm
38 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước

30cm x 20cm x 15cm,
0.03

39 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
40 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
41 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
42 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

43 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
44 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

45 Máy đo cường độ ánh sáng Loại thông dụng 0.05
46 Máy đo nhịp tim Loại thông dụng 0.05
47 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường

tại thời điểm mua sắm
3.06

48 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

58.14

49 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 0.05
50 Micropipette 100ul 10-100ul 0.05
51 Micropipette 10ul 1-10ul 0.05
52 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
53 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
54 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
55 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
56 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0.03

57 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11.22

58 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

59 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

60 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5.1

61 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

62 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu,
cao 3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

63 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong 0.71
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Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m
64 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
65 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

66 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

67 Trắc vi vật kính AE.1112 0.06
68 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
69 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

70 Tủ đông Loại thông dụng 0.1
71 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 0.1

72 Tủ sấy Binder ED 115 0.61
73 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu

hao
1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Băng keo giấy Cuộn Loại thông thường 0.2
3 Bút marker Cái Dùng để viết nhãn các mẫu

(hoặc nhóm thực hành) lên các
vật dụng như eppendorf, đĩa
thủy tinh, ống nghiệm

0.2

4 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 0.2
5 Cá vàng Kilogam Cỡ cá 20 – 30 con/kg 0.05
6 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực

vật
Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2

7 Chỉ lưới Poly Amide Kilogam 0.36
8 Chỉ lưới Poly Ethylene Kilogam 0.36
9 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất lượng theo

TCVN hiện hành
0.2

10 Công tắc B Cái Full white 0.15
11 Củ dền đỏ Kilogam Loại thông thường 0.1
12 Dầu soi kính Mililít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
5.1

13 Đầu tip 1000 Hộp Dùng cùng với micropippet để
hút các thể tích nhỏ (0,1 - 1ml)

0.2

14 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
15 Đĩa cân Cái Đĩa cân dùng trong thí nghiệm,

dùng để chứa vật liệu cân, hóa
0.2
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chất, bảo quản sản phẩm trước
lúc thực hành thí nghiệm. Đĩa
cân thích hợp dùng trong cân
phân tích, với trọng lượng nhẹ
dễ trừ bì và không chiếm khối
lượng của cân.

16 Dung dịch vệ sinh kính hiển
vi

Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1

17 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.05
18 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể tích 1.5ml,

dùng chứa các mẫu có thể tích
nhỏ

0.2

19 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 2.04
20 Ghim đan Cái Ghim đan số 3, 4 2.04
21 Giá ống nghiệm Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
22 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.05
23 Giấy lau kính hiển vi Hộp Lau dầu tra kính hiển vi,

10x15cm
0.2

24 Giấy thấm Cuộn Loại thông thường 0.2
25 Hành tây Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
26 Hành tím Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
27 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
28 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
29 Kit đo nồng độ NO2- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
30 Kit đo nồng độ NO3- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
31 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 0.41
32 Lamen Hộp Sản phẩn được làm bằng thủy

tinh và có đặc tính trong suốt
0.41

33 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái Loại thông thường 0.41
34 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
35 Micropipette 100 - 1000 Cái Tạo lực hút để hút các dung dịch

chất lỏng
0.2

36 NaF Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

12.75

37 Nấm men Saccharomyces Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

12.75

38 Natri bicarbonate Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

12.75

39 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
40 Natri pyruvate Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.75

41 Ống đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml 0.2
42 Ống fancol Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 2.04
43 Ống lên men Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.82
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44 Ống nghiệm có nắp Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.53
45 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

46 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
47 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
48 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
1.02

49 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
50 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
51 Rong đuôi chồn/Rong thủy

trúc
Kilogam Loại thông thường 0.05

52 Rong nho Kilogam Loại thông thường 0.2
53 Thước (thước dây, thước

kẹp...)
Cái Đo chiều dài các mẫu 0.2

54 Thuốc nhuộm congo red Mililít Loại thông thường 5.1
55 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít Loại thông thường 5.1
56 Thuốc nhuộm methylen

blue
Mililít Loại thông thường 5.1

57 Tip 100 Hộp Loại thông thường 0.2
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,115.48 4,654.06
II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 86.7 364.14
2 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 91.8 385.56
3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc

phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04
4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1
5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 525.3 1,155.66
III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Ghi chú: Định mức kinh tế kỹ thuật của từng học phần trong CTĐT được thể
hiện tại Phụ lục I.
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN KH&CN KHAI THÁC TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /TTr-KTTS Khánh Hòa, ngày 20 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành

Quản lý thủy sản trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định
cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định
về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.
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Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban
hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản lý thủy sản trình độ Đại
học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: Quản lý thủy sản
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Đơn vị quản lý: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Quản lý thủy sản theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng
như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản lý thủy sản.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Quản lý thủy sản trên hệ
thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản lý thủy sản.
Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.
Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Nhuận

VIỆN KH&CN KHAI THÁC TS

Nguyễn Trọng Lương
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Biểu mẫu 5:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN KH&CN KHAI THÁC TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Quản lý thủy sản
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 63
- Tổng số tín chỉ: 147 (bắt buộc 128 tín chỉ, tự chọn 19 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai công tác
xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào tạo (CTĐT),
phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây
dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học
Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng
người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục vụ của
Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến thức,
chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây dựng,
nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng viên,
người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu chuẩn,
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn, phòng

ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng, khối lượng thực
hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật tư, năng lượng và khấu
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hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của Viện thực hiện các công việc
được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng định
mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học phần
từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm
học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức
danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao
động của tất cả cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức
lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học phần
từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học phần từ
chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông
tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực tiễn vận
hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Trọng Lương

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Nhuận

Biểu mẫu 6:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN KH&CN KHAI THÁC TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Khánh Hòa, ngày 10 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

QUẢN LÝ THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Quản lý thủy sản
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 63
- Tổng số tín chỉ: 147 (bắt buộc 128 tín chỉ, tự chọn 19 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNHMỨCKINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời gian

lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định mức lao động,
thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thông kê hàng năm hoặc trong các kì báo
cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và thực
tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm theo từng
quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính toán từng
yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương
đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình
cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo ngành Quản
lý thủy sản.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này chưa
phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.
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Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học phần. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng dạy với định mức
lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho
ngành Quản lý thủy sản là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm bảo các định mức
xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững
chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo
cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên,
cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành
chương trình đào tạo ngành Quản lý thủy sản.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Trọng Lương

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Nhuận
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Biểu mẫu 7:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN KH&CN KHAI THÁC TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 7 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN LÝ THỦY SẢN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Quý đơn vị, Người học, Giảng viên

Căn cứ Quyết định số số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 20/5/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Viện Khoa học và
Công nghệ Khai thác thủy sản và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo Quản lý thủy sản trình độ Đại học tại Quyết định
số 10/QĐ-ĐHNT/KTTS ngày 20/5/2025

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản lý thủy
sản như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học
Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng
người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục vụ của
Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến thức,
chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây dựng,
nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng viên,
người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu chuẩn,
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn, phòng

ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng, khối lượng thực
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hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật tư, năng lượng và khấu
hao cơ sở vật chất.

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo
định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến Quý đơn vị/Người học/ Giảng
viên để xin ý kiến (Đính kèm).

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo của Quý đơn vị xin gửi trước ngày 30/7/2025 về địa chỉ:

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, P Bắc Nha
Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KH&CN KHAI THÁC THỦY SẢN

Nguyễn Trọng Lương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN KH&CN KHAI THÁC TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

QUẢN LÝ THỦY SẢN

Viện KH&CN Khai thác thủy sản đã tiến hành gửi công văn, dự thảo định mức kinh tế
kỹ thuật ngành Quản lý thủy sản trình độ đại học tới các bên liên quan và thu về được 47 phiếu
phản hồi.

Tổng hợp dữ liệu từ các phiếu phản hồi thu được kết quả như sau:
1. Nội dung góp ý dự thảo và hình thức khảo sát
1.1. Nội dung khảo sát

Nội dung đánh giá Dự thảo Định mức Kinh tế - Kỹ thuật gồm 9 tiêu chí, gôm: 1. Hình
thức – cấu trúc dự thảo; 2. Định mức lao động; 3. Định mức thiết bị; 4. Định mức vật tư; 5.
Định mức cơ sở vật chất; 6. Liên kết với chuẩn đầu ra (PLO/PI); 7. Tính khả thi khi triển khai;
8. Tính thống nhất – đồng bộ và 9. Tính minh bạch – dễ thẩm định.

Mức đánh giá được xếp thành 5 bậc, trong đó: 1 = Rất không phù hợp; 2 = Không phù
hợp; 3 = Bình thường; 4 = Phù hợp; 5 = Rất phù hợp.

Ngoài ra, người được khảo sát có thể cho các ý kiến góp ý cho Dự thảo và ghi trực tiếp
trên phiếu khảo sát.
1.2. Hình thức khảo sát

- Gửi Công văn đến đối tượng cần khảo sát, kèm theo phiếu khảo sát và dự thảo ĐM
KTKT.

- Người được khảo sát có thể gửi bản cứng về Viện KH&CNKTTS hoặc gửi bản mềm
qua các phương thức khác
2. Đối tượng tham gia khảo sát

Đối tượng khảo sát được xác định khá đa dạng, bao gồm: Giảng viên tham gia giảng
dạy, sinh viên, học viên cao học (bao gồm cựu sinh viên), các công chức/viên chức quản lý ở
các phòng ban và các cơ quan quản lý, các nghiên cứu viên làm việc tại các cơ quan nghiên
cứu, hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp. ‘

Kết quả đã thu được 47 phiếu, được thể hiện theo bảng sau.

TT Đối tượng Số lượng phiếu Tỷ lệ (%)

1 Giảng viên 13 27,7
2 Sinh viên 1 2,1
3 Học viên cao học 10 21,3
4 Cơ quan nghiên cứu 5 10,6
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5 Khác 4 8,5
6 Cơ quan quản lý 14 29,8

Tổng (phiếu) 47 100,0
3. Kết quả khảo sát

Kết quả tổng hợp từ 47 phiếu khảo sát được thể hiện trong bảng dưới đây.

Tiêu chí đánh giá Tỷ lệ (%) theo mức đánh giá
1 2 3 4 5 Tổng

1. Hình thức – cấu trúc dự thảo 0,0% 0,0% 2,2% 26,1% 71,7% 100,0%
2. Định mức lao động 0,0% 0,0% 2,2% 39,1% 58,7% 100,0%
3. Định mức thiết bị 0,0% 0,0% 2,2% 45,7% 52,2% 100,0%
4. Định mức vật tư 0,0% 0,0% 0,0% 54,3% 45,7% 100,0%
5. Định mức cơ sở vật chất 0,0% 0,0% 0,0% 23,9% 76,1% 100,0%
6. Liên kết với chuẩn đầu ra 0,0% 0,0% 0,0% 34,8% 65,2% 100,0%
7. Tính khả thi khi triển khai 0,0% 0,0% 0,0% 30,4% 69,6% 100,0%
8. Tính thống nhất – đồng bộ 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 82,6% 100,0%
9. Tính minh bạch – dễ thẩm định 0,0% 0,0% 0,0% 30,4% 69,6% 100,0%
Trung bình (%) 0,0% 0,0% 0,7% 33,6% 65,7% 100,0%

Ghi chú:
1 = Rất không phù hợp
2 = Không phù hợp
3 = Bình thường
4 = Phù hợp
5 = Rất phù hợp

Như vậy, trung bình có 65,7% đánh giá mức rất phù hợp; 33,6% đánh giá mức phù hợp
và có 0,7% đánh giá mức bình thường.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Nhuận
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PHỤ LỤC 1: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;
Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM

4 0.3 8.8
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Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6
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7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -
XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025



29

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Nhuận
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2
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TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ ChíMinh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ ChíMinh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954

4 0.3 8.8
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5.3 Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng

2 0.15 4.4
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản 6 0.45 13.2
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biện
2 Cách nhận biết và phân tích một luận

điểm (argument)
6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản 6 0.45 13.2
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biện
2 Cách nhận biết và phân tích một luận

điểm (argument)
6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn 5 0.38 11



48

bản học thuật
2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNGĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp Bộ

môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNHMỨCKINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2
(30LT) Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo

b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân 6 0.45 13.2
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1.2
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp

12 0.9 26.4
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Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật
Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 15/12/2025
NHÓMGIẢNGVIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh:Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học
về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi
trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và
kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong
hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế
hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu
vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị
sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác
quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có
của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi
hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện
mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu
tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm
giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số
phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



2

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi
phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới
hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực
trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang
bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực
tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của
hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các
phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



5

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện

12 0.9 26.4
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3.3.2
3.4

Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp
2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân
phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định
giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số
đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so
sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài
toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán

12 0.9 26.4
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ước lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương A (LT)
- Tiếng Anh: General Biology A

Mã học phần: BIO322 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở
hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, cơ sở của hiện tượng di truyền; tiến hóa và đa
dạng sinh học; hình thái và chức năng của thực vật và động vật; cấu trúc, trao đổi vật chất và năng
lượng của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến
cấp độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử,
đến các đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối
quan hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào. Mô tả
và đánh giá các ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp của tế
bào.
c. Phân tích cơ sở nhiễm sắc thể và cơ sở phân tử của tính di truyền. So sánh các giai đoạn của
quá trình nguyên phân và giảm phân.
d. Giải thích, đánh giá được vai trò của tiến hóa cũng như tính đa dạng sinh học của các nhóm
sinh vật chính.
e. Trình bày được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động vật
và giải thích được tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
f. Trình bày được các cấp độ tổ chức và các mô hình trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh
thái. Phân tích và mô hình hóa chức năng trao đổi chất và năng lượng trong chu trình ni tơ của hệ
sinh thái dưới nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và
các chủ đề cơ bản trong khoa học sự
sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh
học

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của
sự sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của
nước
- Tính chất và vai trò sinh học của
nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid –
bazơ đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

5 0.38 11

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA
TẾ BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân
chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế
bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng
năng lượng của tế bào

5 0.38 11
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- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên
phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

4 CƠ SỞ CỦA TÍNH DI TRUYỀN
4.1. Phân bào giảm nhiễm (giảm phân)
và chu kỳ sống hữu tính
- Khái niệm về tính di truyền
- Cơ chế giảm phân
- Khái niệm và vai trò của biến dị di
truyền
4.2. Cơ sở của tính di truyền
- Cơ sở nhiễm sắc thể của tính di
truyền
- Cơ sở phân tử của tính di truyền

5 0.38 11

5 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH
HỌC
5.1. Vai trò và cơ chế tiến hóa
5.2. Đa dạng sinh học của các nhóm
sinh vật chính (cổ sinh vật, vi khuẩn,
nguyên sinh vật, thực vật, nấm, động
vật)

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
của thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và
mô)
6.2. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

3 0.23 6.6

7 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
7.1. Cấu trúc và chức năng của động
vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan
và mô)
7.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

3 0.23 6.6

8 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể,

3 0.23 6.6
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quần xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất
của hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon,
nước, nitơ, phốt pho, lưu huỳnh
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Sinh học đại cương
- Tiếng Anh: General Biology Practice

Mã học phần: BIO308 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng sử dụng một số thiết bị, dụng cụ cơ bản trong phòng
thí nghiệm sinh học; các thao tác cơ bản trong nghiên cứu cấu trúc của tế bào, mô; và đánh giá ảnh
hưởng của môi trường lên hình thái tế bào và cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học rèn luyện kỹ năng liên quan đến sử dụng các thiết bị cơ bản trong phòng
thí nghiệm sinh học, thực hiện các thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh học cần thiết để học các
học phần thuộc các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện tốt quy tắc an toàn và biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học; thực hiện các phép đo, phép tính và biểu diễn các dạng đồ thị khác nhau
thường sử dụng trong nghiên cứu sinh học.
b. Thực hiện tiêu bản (hiển vi và ép khô), quan sát và mô tả lại hình ảnh các loại tế bào và quan
sát được dưới kính hiển vi.
c. Mô tả và phân tích ảnh hưởng của các điều kiện môi trường khác nhau lên tế bào và mẫu sinh
học (tôm, cá, rong, tảo).
d. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp (thực vật
thủy sinh).
e. Phân tích quá trình trao đổi chất và năng lượng trong chu trình nitơ của hệ sinh thái dưới nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu
- Nội quy và an toàn phòng thí nghiệm
sinh học
- Các phép đo thường gặp trong thí
nghiệm sinh học
- Mô tả số liệu thu nhận được

5 0.45 0.2 1.8 21

2 Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào thực vật (tế bào vảy hành tây, khí
khổng) tế bào rong/tảo; tế bào động vật
(tế bào xoang miệng, tế bào máu
cá/tôm); tế bào nấm men và vi khuẩn.
Dành cho lớp CNSH-MP
Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào rong/tảo/; tế bào máu cá, ấu trùng
phiếu sinh động vật); tế bào nấm men
và vi khuẩn.

5 0.45 0.26 26.4 21

3 Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các
chất) lên sự trao đổi chất màng tế bào
(trứng/rong/củ quả).
Dành cho lớp CNSH-MP
Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các
chất) lên sự trao đổi chất màng tế bào
(tôm).

5 0.45 0.25 2.33 21

4 Hô hấp và quang hợp
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện
môi trường (nhiệt độ, chất ức chế) đến
quá trình hô hấp tế bào (nấm men)
thông qua giám sát lượng CO2 sinh ra.

5 0.45 0.28 52.8
6

21
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- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện
môi trường (cường độ ánh sáng) đến
quá trình quang hợp ở thực vật thủy
sinh/tảo thông qua lượng O2 sinh ra.

5 Đa dạng sinh học
- Thu thập và làm tiêu bản một số loài
thực vật (rong biển) hoặc động vật
thủy sinh (cá, tôm, thân mềm).

5 0.45 0.6 0.8 21

6 Chu trình ni tơ trong hệ sinh thái dưới
nước
- Giám sát sự thay đổi các hợp chất
chứa ni tơ: NH3/NH4+, NO2-, NO3-
trong nước (mô hình bể cá/tôm).

5 0.45 16.8 2.25 21

CỘNG 0 30 2.7 18.39 86.4
4

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.39 0.37 18.76
1 Bể cá Giờ 8.4 0.17 8.57
2 Bể ổn nhệt Giờ 0.1 0 0.1
3 Bơm sục khí Giờ 8.4 0.17 8.57
4 Cân điện tử Giờ 0.08 0 0.08
5 Cân phân tích 4 số Giờ 0.05 0 0.05
6 Kính hiển vi Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy đo nhịp tim Giờ 0.05 0 0.05
9 Micropipette 1000ul Giờ 0.05 0 0.05
10 Micropipette 100ul Giờ 0.05 0 0.05
11 Micropipette 10ul Giờ 0.05 0 0.05
12 Trắc vi vật kính Giờ 0.06 0 0.06
13 Tủ đông Giờ 0.1 0 0.1
14 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
15 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61
IV Vật tư 86.44 1.73 88.17
1 Băng keo giấy Cuộn 0.2 0 0.2
2 Bút marker Cái 0.2 0 0.2
3 Cá Kilogam 0.2 0 0.2
4 Cá vàng Kilogam 0.05 0 0.05
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5 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực
vật

Cặp 0.2 0 0.2

6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.2 0 0.2
7 Củ dền đỏ Kilogam 0.1 0 0.1
8 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
9 Đầu tip 1000 Hộp 0.2 0 0.2
10 Đĩa cân Cái 0.2 0 0.2
11 Dung dịch vệ sinh kính hiển vi Mililít 5 0.1 5.1
12 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.05 0 0.05
13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.2 0 0.2
14 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04
15 Giá ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2
16 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
17 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.2 0 0.2
18 Giấy thấm Cuộn 0.2 0 0.2
19 Hành tây Kilogam 0.2 0 0.2
20 Hành tím Kilogam 0.05 0 0.05
21 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ 0.05 0 0.05
22 Kit đo nồng độ NO2- Bộ 0.05 0 0.05
23 Kit đo nồng độ NO3- Bộ 0.05 0 0.05
24 Lam kính Hộp 0.4 0.01 0.41
25 Lamen Hộp 0.4 0.01 0.41
26 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái 0.4 0.01 0.41
27 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam 0.01 0 0.01
28 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.2 0 0.2
29 NaF Gam 12.5 0.25 12.75
30 Nấm men Saccharomyces Gam 12.5 0.25 12.75
31 Natri bicarbonate Gam 12.5 0.25 12.75
32 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03
33 Natri pyruvate Gam 12.5 0.25 12.75
34 Ống đong Cái 0.2 0 0.2
35 Ống fancol Cái 2 0.04 2.04
36 Ống lên men Cái 0.8 0.02 0.82
37 Ống nghiệm có nắp Cái 1.5 0.03 1.53
38 Rong đuôi chồn/Rong thủy

trúc
Kilogam 0.05 0 0.05

39 Rong nho Kilogam 0.2 0 0.2
40 Thước (thước dây, thước

kẹp...)
Cái 0.2 0 0.2

41 Thuốc nhuộm congo red Mililít 5 0.1 5.1
42 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít 5 0.1 5.1
43 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít 5 0.1 5.1
44 Tip 100 Hộp 0.2 0 0.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến
trúc máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo
văn bản và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ
liệu bằng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần cơ
sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT giải
quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công việc,
học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản

3 3 0.5 3 19.2
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1.2
1.3

Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của
mạng máy tính
Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps
(Docs, Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn bản
cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn bản
nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết lập
các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động
lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các
công thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý
thuyết hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để
học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật
lý với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 CƠ HỌC

1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 Các phương pháp xác định vị trí
của chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng;
Va chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ
trụ cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

12 0.9 26.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý

7 0.53 15.4



24

tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý
Ostrogradsky - Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot –
Savart – Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2
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6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1
- Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán
dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm
vật lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật
lý được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách
quan, trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí
nghiệm đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế,
suất điện động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc
nhiệt độ và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học
phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung
trong quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài
thí nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
bảo toàn động lượng trong va chạm
mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng
lý thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên
lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn
kế, nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt
điện phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21
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4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và
khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán
dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính
đặc trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng
thước Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của
nguồn Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số
Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va
chạm trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế
cặp nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học
nắm bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách
kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ thể,
giải thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc giữa
các cá nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý, hiểu các
chính sách công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có thể vận dụng
các kiến thức kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động của các chính sách
kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô
quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người
trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại,
chuyên môn hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức
tính toán các bài toán kinh tế.
e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong
các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và thặng
dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá
tối thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi
từ thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

5.3

Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng
Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và điều
kiện ràng buộc của người tiêu dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học
vĩ mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm,
tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường
marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị
thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing
hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không
ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc
nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong
kinh doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng
và hành vi của người mua
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của
người mua

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người
học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe
nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân
dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan
điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh
đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng;
những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung
thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo
vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam
về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao
thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn
thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian
mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp
sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh
quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn
lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



44

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu
biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự,
quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí
công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có
khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến
tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng;
hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích
cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với
bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công
nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự
phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ
bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác 2 0.15 4.4
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trong ngày, trong tuần
2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí

trật tự nội vụ trong doanh trại
2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự
cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
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18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật
và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch,
kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm
làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và
đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong
nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và
bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho người
mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 1 0.05 4.4
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tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp
vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát
triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng ngừa:
Các môn chạy; Các môn nhảy; Các
môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20
– 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ
6 -10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy
tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh
đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập
và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện
TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



59

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự
ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài

2 0.09 0.2 4.4
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tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông;
tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem
lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của
quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp
lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên
lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mongmuốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ
nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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nghịch tay.
11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di

chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng
cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:

2 0.09 0.36 4.4
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- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ
bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu,
trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ
dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt
và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực

2 0.09 0.15 4.4
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hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản lý thủy sản
- Tiếng Anh: Introduction to fisheries management

Mã học phần: FIT301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo ngành Quản
lý thủy sản, tầm quan trọng của công tác quản lý thủy sản và các phương pháp tiếp cận trong quản
lý thủy sản bền vững.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có những hiểu biết cần thiết về ngành đào tạo nhằm đề ra được kế hoạch học tập
và phương pháp học tốt các học phần của chương trình giảng dạy ngành Quản lý thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được chương trình học, nhâṇ định được cơ hôị viêc̣ làm;
b. Nhận định được tầm quan trọng của ngành thủy sản và các khó khăn thách thức phải đối mặt;
c. Giải thích được các cách tiếp cận quản lý hướng đến phát triển bền vững.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

Giới thiêụ Viêṇ KH&CN Khai thác
Thủy sản và ngành học Quản lý thủy
sản (QLTS)
Lịch sử hình thành và phát triển của
Viêṇ KH&CN KTTS.
Chương trình khung ngành QLTS và
định hướng kế hoạch học tập.
Học sau đại học và cơ hội việc làm

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2

2.3

Tầm quan trọng của ngành thủy sản và
khó khăn thách thức
Khái quát hiêṇ trạng khai thác, nuôi
trồng và chế biến thủy sản trên thế
giới.
Hiêṇ trạng và triển vọng phát triển
ngành thủy sản Viêṭ Nam.
Những khó khăn, thách thức ngành
thủy sản phải đối mặt:

2 0.15 4.4
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Biến đổi khí hậu
IUU
Nguồn lợi cạn kiệt và môi trường suy
thóai

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Giới thiêụ các cách tiếp cận quản lý
ngành thủy sản hướng đến phát triển
bền vững
Khái niệm nghề cá bền vững
Quản lý đầu ra.
Quản lý đầu vào.
Quản lý dựa trên hệ sinh thái.
Đồng quản lý.
Hiện trạng quản lý ngành thủy sản ở
Việt Nam
Giới thiệu Bộ Luật thủy sản 2017

2 0.15 4.4

4 Tham quan thực tế 8 0.6 17.6
CỘNG 15 0 1.13 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Lâm Anh Nguyễn Lâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thủy sản đại cương
- Tiếng Anh: General Fisheries

Mã học phần: AQT350 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát về ngành khai thác, nuôi trồng và công nghệ
chế biến thủy sản. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân; thực trạng và tiềm năng
của ngành thủy sản hiện nay; vật liệu nghề cá; phân loại và đặc điểm chính của các nghề khai thác
thủy sản phổ biến ở Việt Nam; các nhóm đối tượng nuôi trồng và các hệ thống nuôi trồng thủy sản;
tổn thất sau thu hoạch; phương pháp bảo quản và chế biến nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức đại cương về ngành thủy sản để hiểu biết hơn về tầm quan trọng của
mối quan hệ giữa đánh bắt, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; giúp người học có thể bao
quát được đặc điểm nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được vai trò, mối quan hệ của nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản đến
sự phát triển chung của ngành thủy sản trong thời đại mới.
b. Đọc hiểu các thông số cơ bản vật liệu ngư cụ; So sánh được các đặc điểm chính giữa các nghề
khai thác: cấu tạo ngư cụ, nguyên lý đánh bắt, đặc điểm sản phẩm khai thác, mức độ tác động
đến môi trường và nguồn lợi.
c. Nhận biết được những nhóm thủy sản nuôi chính ở Việt nam; Hiểu được các thông tin cơ bản
về các hệ thống nuôi trồng thủy sản.
d. Nhận diện được tổn thất sau thu hoạch và đề xuất giải pháp bảo quản nguyên liệu sau thu
hoạch; Hiểu được một số quy trình công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Khái quát về ngành thủy sản
Khái niệm về thủy sản
Vai trò, vị trí ngành Thủy sản trong
nền kinh tế quốc dân
Hiện trạng và tiềm năng phát triển
ngành TS
Điều kiện tự nhiên, khí hậu ảnh hưởng
đến phát triển TS
Nguồn lợi thủy sản Việt Nam

3 0.23 6.6
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Định hướng phát triển ngành Thủy sản
trong tương lai
Chuỗi cung ứng thủy sản

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Khai thác thủy sản
Tổng quan về ngành khai thác thủy sản
ở Việt Nam
Vật liệu nghề cá
Khái niệm vật liệu nghề cá
Sợi, chỉ lưới, lưới tấm nghề cá
Dây dùng trong nghề cá
Thiết bị phụ tùng ngư cụ
Các nghề khai thác thủy sản ở Việt
Nam
Giới thiệu chung và phân loại
Nghề lưới rê
Nghề lưới vây
Nghề lưới kéo
Một số nghề khai thác khác

14 1.05 30.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan về nuôi trồng thủy sản
Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy
sản
Các hoạt động nuôi trồng thủy sản
Các đối tượng nuôi trồng thủy sản
chính ở Việt Nam
Cá nước ngọt
Cá biển
Giáp xác
Động vật thân mềm, nhuyễn thể
Rong, tảo biển
Sinh vật phù du
Các hệ thống nuôi trồng thủy sản
Nuôi ao (nước ngọt, lợ mặn)
Nuôi lồng (hồ chứa, biển gần bở, biển
hở)
Nuôi nước chảy
Nuôi mương nổi – sông trong ao
Nuôi tuần hoàn nước
Nuôi bãi triều – nhuyễn thể

14 1.05 30.8

4
4.1
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1

Chế biến thủy sản
Ngành Công nghệ CBTS ở Việt Nam
Giới thiệu về ngành chế biến thủy sản
Mối quan hệ giữa chế biến với khai
thác và nuôi trồng thủy sản
Nguyên liệu sau thu hoạch
Tổn thất sau thu hoạch của NLTS
Bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch
Nguyên lý chế biến thủy sản
Nguyên tắc trong chế biến thủy sản
Công nghệ trong chế biến thủy sản
Công nghệ chế biến một số sản phẩm
thủy sản

14 1.05 30.8
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4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

Quy trình công nghệ CB SPTS đông
lạnh
Quy trình công nghệ CB SPTS khô,
hun khói
Quy trình công nghệ CB SP đồ hộp TS
Quy trình công nghệ CB SPTS lên
men, ướp muối
Một số quy trình công nghệ CBTS
khác
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Trung Thành Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hàng hải cơ bản
- Tiếng Anh: Navigation Primer

Mã học phần: NAV332 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học: kiến thức cơ bản về hàng hải; sử dụng các thiết bị hàng hải phục
vụ cho nghề đi biển, các phương pháp xác định đường đi, vị trí tàu, vị trí mục tiêu trên biển bằng
địa văn và thiên văn; nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về hàng hải cơ bản, vận
dụng vào lĩnh vực khai thác thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng hiểu và vận dụng
những kiến thức nền tảng về hàng hải (địa văn hàng hải, thiên văn hàng hải, hải đồ, thủy triều,…)
vào lĩnh vực khai thác thủy sản, kiểm tra giám sát tàu cá, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động
đánh bắt trên biển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết xác định tọa độ vị trí một điểm trên bề mặt trái đất, tầm nhìn xa trên biển, phương hướng,
tốc độ và quãng đường di chuyển của tàu thuyền, ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh lên hoạt
động của tàu thuyền.
b. Sử dụng la từ bàn xác định phương hướng chuyển động của tàu thuyền.
c. Phân tích và sử dụng các thông tin trên hải đồ, tính toán thủy triều trong hoạt động nghề
nghiệp.
d. Tác nghiệp hải đồ, xác định đường đi và vị trí của tàu thuyền trên biển, lập kế hoạch hải trình.
e. Phân biệt tọa độ thiên thể, định hướng mục tiêu quan sát thiên thể trên thiên cầu. Tính toán các
thành phần độ cao và phương vị thiên thể. Sử dụng thành thạo bảng tính hàng hải, lịch thiên văn
hàng hải để tính các thành phần tọa độ thiên thể. Sử dụng dụng cụ, máy móc thiên văn hàng hải
quan trắc số liệu phục vụ bài toán thiên văn hàng hải.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

TRÁI ĐẤT
Hình dạng và kích thước Trái Đất
Hệ tọa độ địa lý
Hệ tọa độ địa tâm
Hệ tọa độ vuông góc
Các bán kính cong chính
Hướng thẳng đứng, các loại vĩ độ

6 0.45 13.2
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2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG
HÀNG HẢI
Đơn vị đo chiều dài và tốc độ trong
hàng hải
Hiệu vĩ độ, hiệu kinh độ
Độ cao trong hàng hải
Chân trời nhìn thấy
Tầm nhìn xa của ánh sáng và mục tiêu
Các hệ thống phân chia phương hướng
trên mặt phẳng chân trời

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

PHƯƠNG HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG
CỦA TÀU
Sơ lược về các thiết bị chỉ hướng trên
tàu
Từ trường Trái Đất
Phương hướng chuyển động của tàu
Xác định độ lệch riêng la bàn từ
Khử độ lệch riêng la bàn từ
Tính toán lập bảng độ lệch dư

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG TÀU
ĐI ĐƯỢC
Tốc độ tàu biển
Các yếu tố ngoại cảnh làm thay đổi tốc
độ tàu
Các thiết bị đo tốc độ và quãng đường
Xác định tốc độ tàu biển
Xác định quãng đường tàu đi được trên
biển
Xác định số hiệu chỉnh máy tính
đường

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

SỬ DỤNG HẢI ĐỒ
Khái niệm và công dụng của hải đồ
Phân loại hải đồ
Nội dung hải đồ
Độ tin cậy của hải đồ
Hải đồ Việt Nam
Hải đồ một số nước khác
Các bài toán tác nghiệp cơ bản trên hải
đồ Mercator
Chuẩn bị hải đồ đi biển – Bảo quản hải
đồ
Tu chỉnh hải đồ

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

TÍNH TOÁN THỦY TRIỀU TRONG
HÀNG HẢI
Vai trò của thủy triều trong hàng hải
Các thuật ngữ và định nghĩa về thủy
triều
Tính toán thủy triều theo bảng thủy
triều Việt Nam
Một số phương pháp tính toán khác

6 0.45 13.2

7
7.1

HÀNG HẢI DỰ ĐOÁN
Khái niệm chung

7 0.53 15.4
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Một số quy định khi tác nghiệp trên
hải đồ
Đường đi và vị trí tàu khi không có
ngoại cảnh tác dụng
Đường đi và vị trí tàu khi có gió tác
dụng
Xác định độ dạt gió
Đường đi và vị trí tàu khi có dòng chảy
tác dụng
Xác định góc dạt dòng chảy và tốc độ
tàu
Đường đi và vị trí tàu khi có cả gió và
dòng chảy tác dụng
Xác định góc dạt tổng hợp
Sai số dự đoán vị trí tàu bằng cách vẽ
Hàng hài dự đoán bằng cách tính

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀU BẰNG CÁC
MỤC TIÊU NHÌN THẤY
Khái niệm chung
Đường đẳng trị và đường vị trí
Sự dịch chuyển của đường vị trí
Quan trắc đo đạc các thông số hàng hải
Các loại sai số trong quan sát xác định
vị trí tàu
Đánh giá sai số đo đạc
Đánh giá sai số vị trí tàu xác định bằng
2 đường vị trí
Xác định vị trí tàu bằng hai góc kẹp
ngang
Xác định vị trí tàu bằng ba phương vị
Xác định vị trí tàu bằng hai phương vị
Xác định vị trí tàu bằng ba khoảng
cách
Xác định vị trí tàu bằng hai khoảng
cách
Xác định vị trí tàu bằng phương vị và
khoảng cách
Xác định vị trí tàu bằng phương vị và
góc kẹp ngang
Xác định vị trí tàu bằng khoảng cách
và góc kẹp ngang

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4

THIÊN CẦU VÀ HỆ TỌA ĐỘ
THIÊN THỂ
Thiên cầu, đường, điểm và mặt phẳng
cơ bản trên thiên cầu
Các hệ tọa độ thiên thể
Cách biểu diễn thiên cầu bằng phương
pháp vẽ
Các định lý lượng giác cầu, tam giác vị
trí thiên thể

3 0.23 6.6

10
10.1

THỜI GIAN
Các khái niệm về thời gian dùng trong

3 0.23 6.6
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10.2
10.3

thiên văn học
Các khái niệm về múi giờ, giờ múi, giờ
quốc tế, giờ pháp định, giờ tàu.
Phương pháp đổi ngày khi tàu đi qua
kinh tuyến đổi ngày
CỘNG 60 0 4.52 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyễn Lâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Nhuận



86

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguồn lợi thủy sản
- Tiếng Anh: Fishery resources

Mã học phần: FIT303 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: nguồn lợi thủy sản và cách định loại
cá; đặc trưng phân bố khu hệ cá; biến động số lượng đàn cá khai thác; các hệ sinh thái, các phương
pháp đánh giá biến động quần thể; đặc điểm ngư trường ở biển Việt Nam và các điểm tham chiếu
(RPs) nhằm khai thác hợp lý, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng về đặc điểm ngư trường và nguồn lợi thuỷ sản
ở vùng biển Việt Nam. Đánh giá biến động quần thể đ đưa ra các điểm tham chiếu nhằm khai thác
hợp lý và quản lý, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được một số khái niệm cơ bản của FAO về ngư trường và nguồn lợi thuỷ sản (loài,
đàn cá, quần thể, ngư trường, cường lực, độ mạnh…);
b. Phân tích, xây dựng mối liên hệ giữa biến động quần thể cá với các yếu tố liên quan (độ tuổi,
chiều dài, trọng lượng…)
c. Vận dụng được các đặc trưng sinh học cá biển và đặc điểm ngư trường nguồn lợi các vùng
biển của Việt Nam trong công tác quản lý nguồn lợi thủy sản;
d. Vận dụng được các mô hình đánh giá trữ lượng phù hợp với điều kiện nghề cá Việt Nam;
e. Đề xuất các điểm tham chiếu nhằm khai thác hợp lý, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại
vùng biển Việt Nam;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các Khái niệm Cơ bản về nguồn lợi
thuỷ sản và ngư trường
1.1. Các Khái niệm cơ bản của
FAO
1.2. Hệ thống định danh phân loại
1.3. Phương pháp Cân – Đo các loài
Thuỷ sản
1.4. Phương pháp thu mẫu trong
thuỷ sản
1.5. Phương pháp thu thập & xử lý
số liệu sinh học thuỷ sản

6 0.45 13.2

2 Đặc điểm sinh học cá
2.1. Đặc điểm sinh học - sinh sản
2.2. Đặc điểm sinh trưởng – phát triển
2.3. Đặc điểm dinh dưỡng
2.4. Đặc điểm di cư, phân tầng

12 0.9 26.4

3 Đặc điểm ngư trường nguồn lợi thuỷ
sản Việt Nam
3.1. Ngư trường Vịnh Bắc Bộ
3.2. Ngư trường Biển MT
3.3. Ngư trường Đông Nam Bộ
3.4. Ngư trường Tây Nam Bộ
3.5. Ngư trường vùng biển ven bờ &
vùng lộng
3.6. Ngư trường vùng khơi
3.7. Ngư trường, nguồn lợi cá nước
ngọt

18 1.35 39.6

4 Các phương pháp đánh giá trữ lượng
quần thể cá
4.1. Tính chọn lọc ngư cụ
4.2. Giới thiệu phương pháp ước tính
trữ lượng đàn cá
4.3. Ứng dụng các mô hình đánh giá
trữ lượng và dự báo khai thác

24 1.8 52.8

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Hào Nguyễn Lâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



89

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật hàng hải và Thủy sản
- Tiếng Anh:Maritime and fishery laws

Mã học phần: NAV371 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Công ước quốc tế về Luật biển
(UNCLOS 82) và luật biển Việt Nam, pháp luâṭ hàng hải Viêṭ Nam liên quan nghề cá; Luật thủy
sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng
những nội dung được học, hiểu và vận dụng vào lĩnh vực khai thác thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng, hiểu biết về pháp luật
hàng hải và thủy sản để vận dụng vào lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu biết về đường cơ sở, vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, biển cả,
thềm lục địa; chế độ pháp lý của các vùng nước theo quy định của Công ước quốc tế về Luật
Biển và Luật Biển Việt Nam.
b. Phân tích các văn bản pháp quy liên quan đến hàng hải, quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi
thuỷ sản.
c. Vận dụng các văn bản pháp quy về an toàn tàu cá để xử lý tranh chấp, phân chia tổn thất, giải
quyết bồi thường khi có tai nạn xảy ra trên biển.
d. Tham mưu các văn bản quản lý liên quan đến hàng hải và thủy sản/quản lý khai thác và bảo vệ
nguồn lợi thủy sản;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Nội thủy 4 0.3 8.8
2 Lãnh hải 2 0.15 4.4
3 Vùng tiếp giáp lãnh hải và đặc quyền

kinh tế
8 0.6 17.6

4 Thềm lục địa 4 0.3 8.8
5 Biển cả 4 0.3 8.8
6 Luật Thủy sản và các văn bản dưới

luật
30 2.25 66

7 Công ước quốc tế về an toàn tàu cá 2 0.15 4.4
8 Sự cố, tai nạn hàng hải và cách xử lý

về mặt pháp lý
4 0.3 8.8

9 Soạn thảo văn bản hàng hải 2 0.15 4.4
CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Khánh Thụy Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học cho nghề cá
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: FIT304 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: phương pháp nghiên cứu khoa học,
kỹ năng xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học nhằm giúp người học vâṇ dụng
kiến thức để tổ chức và thực hiêṇ nghiên cứu khoa học, phản biêṇ kết quả nghiên cứu khoa học
thuộc lĩnh vực chuyên môn.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu; tổ chức và thực hiêṇ nghiên
cứu khoa học và phản biện công trình nghiên cứu nhằm triển khai công tác tốt nghiêp̣, các nhiêṃ
vụ khoa học và chuyển giao công nghê ̣ trong lĩnh vực thủy sản
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được các khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học và những vấn đề cần nghiên cứu
trong lĩnh vực thủy sản.
b. Phân tích, xác định vấn đề nghiên cứu để xây dựng đề cương nghiên cứu
c. Tổ chức thực hiêṇ nhiêṃ vụ khoa học
d. Đánh giá được một báo cáo khoa học trong lĩnh vực thủy sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa
học trong nghề cá

7 0.53 15.4
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1.2 Khái niệm về nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học trong nghề cá

2
2.1
2.2
2.3

Mẫu, phương pháp thu mẫu và xử lý số
liệu
Mẫu
Phương pháp thu mẫu
Xử lý số liệu

28 2.1 61.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tổ chức thực hiêṇ nhiêṃ vụ khoa học
Các loại đề cương và yêu cầu về nội
dung
Xây dựng kế hoạch và thực hiêṇ nhiêṃ
vụ khoa học
Nội dung của báo cáo khoa học
Các nguyên tắc khi viết báo cáo
Phản biện một báo cáo khoa học

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Kế Nghiệp

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hải dương học nghề cá
- Tiếng Anh: Fisheries Oceanography

Mã học phần: FIT333 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: đăc̣ điểm môi trường biển và các yếu
tố khí tượng thủy văn ảnh hưởng đến đời sống và phân bố địa lý của cá; nhằm giúp người học biết
sử dụng dữ liêụ hải dương học trong khai thác cá và dự báo ngư trường phục vụ tổ chức khai thác
và quản lý thủy sản hiêụ quả.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, kỹ năng và phương pháp nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng
về hải dương học nghề cá và các yếu tố tác động nghề cá, hiểu và vận dụng vào lĩnh vực điều tra
– dự báo ngư trường, tổ chức khai thác và quản lý thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được các yếu tố môi trường biển liên quan đến đời sống và phân bố cá
b. Nhận định được đặc điểm phân bố, biến động nguồn lợi cá và nghề cá thế giới và Việt Nam
c. Đánh giá các tác động của con người làm thay đổi môi trường sống dẫn đến biến động đàn cá
trong hệ sinh thái, thủy vực
d. Nhận định được ảnh hưởng khí hậu và thời tiết đến phân bố cá và nghề cá
e. Xác định các dữ liệu hải dương cần thu thập và xử lý theo phương pháp dự báo ngư trường và
trữ lượng nguồn lợi; và vận dụng phương pháp dự báo khai thác phù hợp thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các yếu tố môi trường biển ảnh hưởng
đến sự thích nghi và phân bố cá
Nhiệt độ
Ánh sáng
Dòng chảy
Các yếu tố hóa học (độ mặn, oxy hòa
tan)
Cơ sở thức ăn

12 0.9 26.4

2

2.1

Đặc điểm phân bố, biến động nguồn
lợi cá và nghề cá thế giới và Việt Nam
Đặc điểm phân bố cá và nghề cá thế

15 1.13 33
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2.2
2.3

giới
Đặc trưng môi trường biển và nguồn
lợi cá biển Việt Nam
Tác động của các hoạt động con người
đến môi trường sinh thái biển và nghề
cá biển

3

3.1
3.2

Ảnh hưởng của khí hậu và thời tiết đến
phân bố cá và nghề cá
Các khái niệm về thời tiết, khí hậu
Ảnh hưởng khí hậu và thời tiết đến
phân bố cá và nghề cá

6 0.45 13.2

4
4.1

4.2

Dự báo khai thác cá
Các dữ liệu địa lý hải dương phục vụ
công tác dự báo ngư trường
Các phương pháp dự báo khai thác cá

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế và quản lý nghề cá
- Tiếng Anh: Fisheries economics and management

Mã học phần: FIT349 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để nghiên cứu việc phân phối và sử dụng
tối ưu các nguồn tài nguyên thủy sản sao cho giá trị sản xuất (xã hội) được tối đa hóa.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học vận dụng những nguyên lý kinh tế học chung vào điều kiện cụ thể của
việc vận hành hoạt động và quản lý ngành thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm cơ bản về kinh tế học.
b. Trình bày và phân tích được các khái niệm về nghề cá, hàm sản xuất, sản lượng bền vững.
c. Phân tích các kết quả của mô hình kinh tế - sinh học.
d. Xác định và phân tích tác động của sản lượng khai thác được phép, hạn ngạch khai thác, thuế,
đầu tư nguồn lợi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những nguyên lý kinh tế học cơ bản 13 2 0.98 28.6

2 Những vấn đề cơ bản về nghề cá và
hàm sản xuất trong nghề cá

6 0.45 13.2

3 Mô hình kinh tế - sinh học trong nghề 14 10 1.05 30.8
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cá
CỘNG 33 12 2.48 0 0 72.6

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 72.6 72.6 1.45 74.05

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Khánh Thụy Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn lao động
- Tiếng Anh: Safety of fishing operations

Mã học phần: NAV338 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vệ sinh và an toàn lao động trên tàu
cá; an toàn công tác phòng chống cháy; an toàn trong công tác cứu sinh, cứu thủng; an toàn trong
khai thác thủy sản nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về an toàn cho người và tàu
cá, hiểu và vận dụng vào lĩnh vực khai thác và hàng hải.
3. Mục tiêu:
- Hiểu biết về vệ sinh và an toàn lao động trên tàu cá, biết sử dụng trang thiết bị phòng nạn trên tàu
khi có nguy cấp.
- Biết xử lý các tình huống tai nạn lao động và rủi ro hàng hải trên tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các trang thiết bị an toàn và vệ sinh lao động trên tàu cá.
b. Phân biệt các yếu tố nguy hiểm, độc hại để phòng tránh.
c. Biết sử dụng các trang thiết bị phòng nạn khi có nguy cấp xảy ra trên tàu cá.
d. Biết xử lý các tình huống tai nạn lao động và rủi ro hàng hải trên tàu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Những khái niệm chung về bảo hộ lao
động
Một số khái niệm về bảo hộ lao động
Nội dung, mục đích, ý nghĩa, tính chất
của công tác bảo hộ lao động.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Vệ sinh lao động tàu cá
Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ
sinh lao động
Vi khí hậu trong sản xuất
Tiếng ồn và rung động trong sản xuất
Bụi trong sản xuất
Các chất độc trong sản xuất
Thông gió trong sản xuất
Chiếu sáng trong sản xuất

5 0.38 11
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2.9 Công tác vệ sinh trên tàu cá
Công tác an toàn khi làm vệ sinh trên
tàu cá

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

An toàn khi làm việc trên boong tàu
An toàn khi làm việc với các dụng cụ
và vật rời
An toàn khi làm việc trong các khoang
kín
An toàn khi làm việc với các thiết bị
điện
An toàn khi sử dụng máy điện hàng hải
Cấp cứu người bị điện giật
An toàn khi tiến hành công việc sửa
chữa nhỏ
An toàn khi di chuyển các vật nặng
trên tàu
An toàn trong công tác xếp dỡ hàng
hóa thủy sản
An toàn khi đặt cầu thang lên xuống
An toàn khi làm việc trên cao và ngoài
mạn tàu
An toàn khi sử dụng pháo, súng tín
hiệu cấp cứu
An toàn khi cập tàu vào tàu khác trên
biển

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8

An toàn khi tàu hoạt động trong cảng
Những quy định cơ bản áp dụng cho
toàn bộ ca trực
Bàn giao ca boong
Bàn giao trực ca máy
Thực hiện trực ca boong
Thực hiện ca trực máy
Sự hợp tác với các nhà chức trách ở
trên bờ
Việc tạm thời ngừng di chuyển
An toàn trong công tác cập cảng và
neo tàu

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

An toàn trong công tác phòng chống
cháy trên tàu cá
Ý nghĩa và tầm quan trọng của công
tác phòng chống cháy
Những kiến thức cơ bản về cháy
Các biện pháp, nguyên lý và phương
pháp phòng chống cháy
Các chất chữa cháy
Các hệ thống chữa cháy
Một số biện pháp phòng cháy và công
việc cần thiết khi phát hiện cháy trên
tàu
Các phương pháp chữa cháy

6 0.45 13.2

6
6.1

An toàn trong công tác cứu sinh, cứu
thủng, cứu cạn

5 0.38 11
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6.2
6.3
6.4
6.5

An toàn trong công tác cứu sinh trên
biển
Các phương tiện cứu sinh
Các phương tiện cứu sinh cá nhân
An toàn trong công tác cứu thủng
An toàn trong công tác cứu tàu bị mắc
cạn

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

An toàn trong khai thác thủy sản
Vấn đề chung về công tác an toàn
trong hoạt động khai thác thủy sản
An toàn trong đánh bắt của nghề lưới
kéo
An toàn trong đánh bắt của nghề lưới
vây
An toàn trong đánh bắt của nghề lưới
rê
An toàn trong đánh bắt của nghề câu

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Ngọc Hạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành thủy sản
- Tiếng Anh: Professtional english for fisheries

Mã học phần: FIT390 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết: Tiếng Anh B1.2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm rèn luyện cho người học khả năng đọc và hiểu các bài viết chuyên ngành đơn giản;
đồng thời vận dụng một số thuật ngữ chuyên ngành để nghe, nói và viết các trao đổi, thảo luận đơn
giản về chuyên ngành nhằm giúp người học vận vụng các cấu trúc văn phạm và thuật ngữ chuyên
ngành qua đó định hướng nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành trong học tập và công tác.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và vốn từ về Tiếng Anh chuyên ngành cho cả 04 kỹ năng: nghe,
nói, đọc và viết. Trong đó, tập trung giúp sinh viên hiểu và vận dụng các thuật ngữ chuyên ngành
tiếng Anh; Nắm vững những cấu trúc văn phạm tiếng Anh thường được sử dụng trong các văn bản
chuyên ngành; Nghe và hiểu được các ý chính của nội dung trình bày; Diễn đạt các ý kiến, nhận
định, đánh giá chuyên môn bằng tiếng Anh; Vận dụng văn phạm và thuật ngữ chuyên ngành để
viêt một văn bản tiếng Anh về chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sau khi học xong học phần, người học có thể:
b. Đọc, hiểu, viết và trình bày được các đoạn văn, các bài luận và các tài liệu chuyên ngành về
các kiến thức tổng quan về ngành thuỷ sản; hiểu và vận dụng thuật ngữ chuyên ngành thuỷ sản
trong học tập và công việc sau này;
c. Đọc, hiểu, viết và trình bày được các đoạn văn, các bài luận và các tài liệu chuyên ngành về kỹ
thuật khai thác thuỷ sản cho các nghề khai thác cơ bản như lưới kéo, lưới vây, lưới rê, nghề câu,
nghề lồng bẫy…
d. Đọc, hiểu, viết và trình bày được các đoạn văn, các bài luận và các tài liệu chuyên ngành về
nuôi trồng thuỷ sản bao gồm các hình thức nuôi phổ biển như thâm canh, bán thâm canh, quảng
canh, quảng canh cải tiến, nuôi trồng thuỷ sản quy mô nhỏ, nuôi công nghiệp, nuôi biển…
e. Đọc, hiểu, viết và trình bày được các đoạn văn, các bài luận và các tài liệu chuyên ngành về
công nghệ CBTS như công nghệ cấp đông, công nghệ đồ hộp, các công nghệ chế biến sản phẩm
thuỷ sản khác cũng như tài liệu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thuỷ sản;
f. Đọc, hiểu, viết và trình bày được các đoạn văn, các bài luận và các tài liệu chuyên ngành về
thương mại và xuất nhập khẩu thuỷ sản. Các tài liệu về định hướng phát triển sản phẩm thuỷ sản
bền vững theo yêu cầu của từng thị trường;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Chủ đề 1: Tổng quan ngành Thuỷ sản

thế giới
Từ vựng tổng quan trong ngành thuỷ
sản
Đọc hiểu, trình bày & thảo luận
Tình hình Khai thác Thuỷ sản thế giới
Tình hình Nuôi trồng thuỷ sản thế giới
Chế biến Thuỷ sản thế giới
Thương mại Thuỷ sản thế giới
Viết đoạn văn về tổng quan ngành
Khai thác / Nuôi trồng / Chế biến /
Thương mại thuỷ sản thế giới

9 0.68 19.8

2 Chủ đề 2: Khai thác thuỷ sản
2.1. Từ vựng trong chuyên ngành Khai
thác Thuỷ sản
2.2. Đọc hiểu, trình bày & thảo luận
- Nghề lưới kéo
- Nghề lưới vây
- Nghề lưới rê
- Nghề câu
- Nghề lồng bẫy
2.3. Viết đoạn văn về tổng quan về
nghề lưới kéo / lưới vây, lưới rê, nghề
câu, nghề lồng bẫy…

9 0.68 19.8

3 Chủ đề 3. Nuôi trồng thuỷ sản
3.1. Từ vựng trong chuyên ngành Nuôi
trồng Thuỷ sản
3.2. Đọc hiểu, trình bày & thảo luận
- Nuôi thâm canh
- Nuôi quảng canh
- Nuôi quảng canh cải tiến
- Nuôi quy mô nhỏ
- Nuôi công nghiệp
- Nuôi biển
3.3. Viết đoạn văn về tổng quan về các
hình thức nuôi

9 0.68 19.8

4 Chủ đề 4. Chế biến Thuỷ sản
4.1. Từ vựng trong chuyên ngành Chế
biến Thuỷ sản
4.2. Đọc hiểu, trình bày & thảo luận về
công nghệ CBTS
- Cấp đông
- Đóng hộp
- Xông khói
- Muối / ướp
4.3. Viết đoạn văn về tổng quan về
công nghệ CBTS
4.4. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
thuỷ sản

9 0.68 19.8

5 Chủ đề 5. Thương mại & XNK Thuỷ
sản

9 0.68 19.8
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5.1. Từ vựng trong chuyên ngành
Thương mại & XNK Thuỷ sản
5.2. Đọc hiểu, trình bày & thảo luận
- Thương mại Thuỷ sản
- Thị trường XNK thuỷ sản
5.3. Viết đoạn văn phân tích số liệu
XNK thuỷ sản
5.4. Tính bền vững trong ngành thuỷ
sản
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Hào

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản
- Tiếng Anh: Quality Management and Seafood Hygiene Safety

Mã học phần: QFS370 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm thủy
sản trên tàu cá và cảng cá, nguyên tắc đảm bảo chất lượng thực phẩm, các phương pháp đảm bảo
chất lượng thực phẩm thủy sản trên tàu cá và cảng cá, kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các hệ thống
văn bản pháp quy liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản, các
phương pháp đảm bảo chất lượng; có khả ứng dụng vào công tác quản lý chất lượng thực phẩm
thủy sản trên tàu cá và cảng cá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
thủy sản
b. Vận dụng các nguyên tắc và quy định có liên quan trong quản lý chất lượng trên tàu cá và
cảng cá
c. Nhận định được các mối nguy và đề xuất biện pháp phòng ngừa mối nguy cho nguyên liệu
thủy sản trên tàu cá và cảng cá

d. Đánh giá được ưu nhược điểm, lợi ích cũng như chọn lựa và vận dụng được các phương pháp
đảm bảo chất lượng phù hợp cho tàu cá và cảng cá

e. Xây dựng và thực hiện được chương trình quản lý chất lượng thủy sản trên tàu cá và cảng cá.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về quản lý chất lượng và vệ
sinh an toàn thực phẩm
1.1. Các khái niệm liên quan tới quản
lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực
phẩm thủy sản
1.2. Các yếu tố của chất lượng tổng
hợp và các nguyên tắc quản lý chất
lượng

2 0.15 4.4

2 Hệ thống văn bản pháp quy quốc tế và
Việt Nam về chất lượng và vệ sinh an
toàn thực phẩm
2.1. Hệ thống ban hành, kiểm tra, giám
sát, quản lý các quy định quốc tế và
Việt Nam về chất lượng và an toàn
thực phẩm thủy sản
2.2. Phương pháp tìm kiếm quy định
liên quan

2 0.15 4.4

3 Các loại mối nguy
3.1. Khái niệm mối nguy và các quan
điểm về mối nguy
3.2. Các mối nguy liên quan đến an
toàn thực phẩm, mối nguy không liên
quan đến an toàn thực phẩm thủy sản
Nguồn gốc các mối nguy
3.3. Biện pháp phòng ngừa các mối
nguy liên quan đến an toàn thực phẩm
thủy sản tại tàu cá và cảng cá

12 0.9 26.4

4 Các phương pháp đảm bảo chất lượng
thực phẩm
4.1. Đảm bảo chất lượng theo phương
pháp truyền thống
4.2. Đảm bảo chất lượng thực phẩm
theo các phương pháp tiên tiến

10 0.75 22

5 Xây dựng chương trình tiên quyết
SSOP, GMP cho tàu cá và cảng cá
5.1. Đánh giá điều kiện tiên quyết tàu
cá, cảng cá
5.1.1. Đánh giá điều kiện tiên quyết
tàu cá
5.1.2. Đánh giá điều kiện tiên quyết
tàu cá
5.1.3. Đề xuất giải pháp
5.2. Xây dựng chương trình tiên quyết

19 1.43 41.8
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SSOP, GMP cho tàu cá và cảng cá
5.2.1. Xây dựng chương trình tiên
quyết SSOP cho tàu cá, cảng cá
5.2.2. Xây dựng chương trình tiên
quyết GMP cho tàu cá, cảng cá
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Thanh Hiền Trần Thị Bích Thuỷ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Máy điện hàng hải
- Tiếng Anh:Marine Electrical Equipment

Mã học phần: NAV344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kniến thức về nguyên lý hoạt động, cấu tạo, sử dụng và
bảo quản các loại máy điện hàng hải và máy vô tuyến điện hàng hải nhằm giúp người học nâng
cao kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng có hiệu quả máy điện hàng hải để đảm bảo an toàn
cho tàu hành trình trên biển.
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu và vận hành thành thạo các loại máy điện hàng hải, máy vô tuyến điện hàng
hải trên tàu biển nhằm khai thác tàu biển hiệu quả, an toàn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu về các loại máy điện hàng hải và máy vô tuyến điện hàng hải.
b. Lắp đặt được các loại máy điện hàng hải và máy vô tuyến điện hàng hải.
c. Vận hành thành thạo các loại máy điện hàng hải và máy vô tuyến điện hàng hải.
d. Bảo dưỡng, bảo quản các loại máy điện hàng hải và máy vô tuyến điện hàng hải.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Máy đàm thoại
Nguyên lý hoạt động
Cấu tạo, lắp đặt trên tàu
Vận hành máy đàm thoại

8 0.6 17.6
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1.4 Bảo quản máy đàm thoại
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Máy đo sâu
Nguyên lý hoạt động
Cấu tạo, lắp đặt trên tàu
Vận hành máy đo sâu
Bảo quản máy đo sâu

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Máy định vị
Nguyên lý hoạt động
Cấu tạo, lắp đặt trên tàu
Vận hành máy định vị
Bảo quản máy định vị

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ra đa hàng hải
Nguyên lý hoạt động
Cấu tạo, lắp đặt trên tàu
Vận hành máy đo sâu
Bảo quản máy đo sâu

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Hệ thống tự động nhận dạng tàu
thuyền (AIS)
Khái niệm về hệ thống tự động nhận
dạng tàu thuyền AIS
Cấu trúc hệ thống AIS và chủng loại
AIS
Thông tin phát đi từ hệ thống AIS của
tàu
Vận hành và ứng dụng hệ thống AIS
trên tàu

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3
6.4

La bàn từ và la bàn điện
Tổng quan về la bàn từ, la bàn điện
Nguyên lý hoạt động
Từ trường trái đất
Khử độ lệch riêng la bàn

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Hệ thống lái và máy lái tự động
Giới thiệu về hệ thống lái
Khái niệm chung về máy lái tự động
Cấu tạo của máy lái tự động
Nguyên lý hoạt động của máy lái tự
động

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Ngọc Hạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thích ứng với biến đổi khí hậu trong nghề cá
- Tiếng Anh: Climate change adaptation in fisheries

Mã học phần: FIT306 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về: biến đổi khí hậu (BĐKH), hợp tác quốc tế
về biến đổi khí, xác định và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngành thủy sản, xây dựng
giải pháp ứng phó, giảm thiểu rủi ro trong quản lý thủy sản; các giải pháp quản lý rủi ro trong ngành
thủy sản trước biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá
tình hình BĐKH, xu thế về kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam; có khả năng xác
định được các tác động và những hậu quả của BĐKH đến nghề cá trong nước và thế giới; xác định
rõ vị trí, vai trò, năng lực của thích ứng; có khả năng vận dụng kiến thức cơ sở ngành kết hợp với
những biểu hiện và ảnh hưởng của BĐKH để đưa ra các biện pháp thích ứng phù hợp với nghề cá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các khái niệm và giải thích được những biểu hiện BĐKH, nguyên nhân BĐKH, tình
hình BĐKH hiện nay.
b. Phân tích được ảnh hưởng của BĐKH trong nghề cá.
c. Khái quát hóa được các phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt
Nam.
d. Lý giải được thích ứng với BĐKH và trình bày được vị trí, vai trò, năng lực của thích ứng.
e. Phân tích các biện pháp thích ứng với BĐKH trong nghề cá.
f. Xây dựng các giải pháp thích ứng với BĐKH trong nghề cá.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về BĐKH
Khái niệm liên quan đến BĐKH
Những nguyên nhân của BĐKH

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Những tác động của BĐKH
Trong khai thác thủy sản
Trong nuôi trồng thủy sản

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nhận định và kịch bản BĐKH quy mô
toàn cầu và Việt Nam
Phương pháp xây dựng kịch bản
Kịch bản BĐKH toàn cầu
Kịch bản BĐKH ở Việt Nam
Nhận định về xu hướng trong tương lai

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thích ứng với BĐKH trong nghề cá
Giới thiệu về thích ứng với BĐKH
Vị trí và vai trò của thích ứng trong
quá trình ứng phó với BĐKH
Thích ứng và năng lực thích ứng trong
nghề cá
Cách tiếp cận trong thích ứng và các
đối tượng dễ bị tổn thương

15 1.13 33

5
5.1
5.2

Một số định hướng và biện pháp thích
ứng với BĐKH
Thích ứng với BĐKH được thế giới áp
dụng trong nghề cá
Thích ứng với BĐKH trong nghề cá ở
Việt Nam

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Lâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu và công nghệ chế tạo ngư cụ
- Tiếng Anh: Fishing Gears Materials

Mã học phần: FIT387 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản (63), Khai thác thủy sản (63), Khoa học thủy sản (64),
Quản lý thuỷ sản (65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: vật liệu nghề cá và ứng dụng của
chúng; lý thuyết tính toán và kỹ năng xác định các thông số kỹ thuật của vật liệu ngư cụ; các
phương pháp tính toán và đánh giá hao mòn vật liệu nghề cá.
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu và nhận biết về các dạng vật liệu dùng trong nghề cá; áp dụng các phương
pháp xác định các thông số kỹ thuâṭ của vật liệu ngư cụ; nắm được quy trình và các thao tác cơ bản
trong chế tạo, sửa chữa và kiểm nghiệm vật liệu ngư cụ; áp dụng được các phương pháp tính toán
để đánh giá hao mòn vật liệu ngư cụ nhằm giúp người học phát triển kiến thức cơ sở để học các
học phần chuyên ngành và vận dụng vào công tác chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại vật liệu và tính năng cơ bản của các loại vật liệu ngư cụ;
b. Đọc hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản của vật liệu ngư cụ;
c. Lập kế hoạch và hướng dẫn triển khai thi công một số công đoạn trong chế tạo ngư cụ;
d. Tính toán và đánh giá hao mòn vật liệu ngư cụ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSVC

1
1.1

Vật liệu nghề cá và qui trình chế tạo
Khái niệm, phân loại và đặc điểm chủ

6 0.45 13.2



113

1.2
1.3

yếu của vật liệu
Kết cấu của xơ sợi, chỉ lưới và dây nghề
cá
Lưới tấm nghề cá và qui trình chế tạo

2

2.1

2.2

Các thông số và chỉ tiêu kỹ thuật của
chỉ, dây, lưới tấm
Chỉ tiêu kỹ thuật của xơ sợi, chỉ lưới
và dây nghề cá
Thông số kỹ thuật của lưới tấm nghề
cá

6 12 1.53 0.2 63.6

3
3.1

3.2

Phụ tùng ngư cụ
Khái niệm, phân loại, hình dạng, chức
năng và lĩnh vực sử dụng
Các thông số cơ bản của phụ tùng ngư
cụ

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2

4.3

4.4

Công nghệ chế tạo ngư cụ
Qui trình chung
Phương pháp đan tấm lưới, chu kỳ đan
và tính toán
Cắt lưới và lập kế hoạch cắt lưới, chu
kỳ cắt lưới
Lắp ghép các tấm lưới và ngư cụ

9 18 2.3 2.5 95.4

5
5.1

5.2
5.3

Đánh giá hao mòn vật liệu nghề cá
Độ bền và hao mòn của vật liệu nghề
cá và ngư cụ
Mức tổn thất độ bền vật liệu
Mức hao mòn và mức sử dụng vật liệu

6 0.45 13.2

CỘNG 30 30 4.96 0 2.7 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 2.7 0.05 2.75

1 Chỉ lưới Poly Amide Kilogam 0.35 0.01 0.36

2 Chỉ lưới Poly Ethylene Kilogam 0.35 0.01 0.36

3 Ghim đan Cái 2 0.04 2.04

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thanh Nguyễn Văn Nhuận

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Nhuận
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý tàu cá
- Tiếng Anh:Management of fishing vessels

Mã học phần: FIT391 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá;
những kiến thức pháp luật liên quan đến công tác quản lý tàu cá; công tác quản lý tàu cá nước ta
hiện nay. Giúp người học có cái nhìn tổng thể giữa lý thuyết với thực tế trong công tác quản lý tàu
cá, từ đó có giải pháp thích ứng vào công việc chuyên môn của mình.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm bắt những nội dung chính của một số văn bản pháp luật liên quan quản lý tàu
cá, người học có thể vận dụng được những nội dung từ các văn bản pháp luật để vào công việc
chuyên môn. Người học có kỹ năng trong công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá, đăng ký thuyền viên
và quản lý hoạt động tàu cá trên biển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được nội dung cơ bản về cơ sở pháp lý dùng trong công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá và
đăng ký thuyền viên tàu cá cũng như những văn bản pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động tàu
cá.
b. Vận dụng những kiến thức đã được học vào công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá và đăng ký
thuyền viên tàu cá.
c. Tổ chức thực hiêṇ công tác quản lý tàu cá.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hê ̣ thống quản lý tàu cá 15 1.13 33
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1.1
1.2
1.3
1.4

Tổ chức bô ̣máy quản lý tàu cá
Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận
trong hệ thống tổ chức quản lý tàu cá
Văn bản pháp luật liên quan đến quản
lý tàu cá
Vận dụng các văn bản pháp luật vào
quản lý tàu cá

2
2.1
2.2
2.3

Công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá và
thuyền viên tàu cá
Tổ chức bộ máy đăng kiểm
Nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá
Nghiệp vụ đăng ký tàu cá và đăng ký
thuyền viên tàu cá

30 2.25 66

3
3.1
3.2

Quản lý hoạt động tàu cá
Quản lý hoạt động đăng kiểm, đăng ký
tàu cá và thuyền viên tàu cá
Quản lý, giám sát tàu hoạt động trên
biển

15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.51 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Thông

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản
Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghề cá
- Tiếng Anh: The aplication information technology for fishery

Mã học phần: FIT322 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng phần mềm tin học
ứng dụng; phần mềm GIS; phần mềm tính toán trữ lượng đàn cá và xây dựng mô hình sinh học
nghề cá phục vụ cho công việc chuyên môn.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có thể phân tích thống kê dữ liệu trong quản lý thủy sản với Excel; phân tích thông tin
thuộc tính bản đồ với ArcView 3.2 phục vụ công tác quản lý thủy sản; sử dụng được phần mềm
Parfish/Fisat II để phân tích đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được những kiến thức cơ bản về GIS; phần mềm Arciview 3.2; phần mềm Parfish
2.0 / phần mềm FISAT II.
b. Vận dụng phần mềm Microsoft Excel thực hiện thống kê mô tả, ước lượng tham số, kiểm định
giả thuyết, phân tích phương sai, phân tích tương quan và hồi quy.

Vận dụng phần mềm Arcview 3.2 xây dựng các lớp bản đồ, phân tích, nội suy thông tin
thuộc tính tìm mối tương quan giữa các đối tượng hay giữa đối tượng với yếu tố môi trường
sống.

Vận dụng phần mềm FISAT II thực hiện đánh giá trữ lượng đàn cá dựa vào chiều dài cá /
Vận dụng phần mềm Parfish thực hiện đánh giá trữ lượng đàn cá thông qua phỏng vấn nhanh có
sự tham gia của cộng đồng, xây dựng biểu đồ về CPUE, MSY, FMSY, …
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Phân tích thông kê bằng Microsoft
Excel 2013
Thống kê mô tả
Ước lượng tham số
Kiểm định giả thuyết
Phân tích phương sai
Tương quan, hồi quy

15 10 2.03 75

2
2.1
2.2

Giới thiệu GIS và ứng dụng Arcview
3.2
Giới thiệu GIS

15 15 2.48 96
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Ứng dụng ArcView 3.2
3
3.1
3.2

Giới thiệu và ứng dụng FISAT II
Giới thiệu về FISAT II
Ứng dụng FISAT II

5 0.38 11

4
4.1
4.2

Giới thiệu và ứng dụng PARFISH
Giới thiệu về PARFISH
Ứng dụng PARFISH

10 5 1.2 43

CỘNG 45 30 6.09 0 0 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Thông

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khai thác thủy sản
- Tiếng Anh: Fishing Technonoly

Mã học phần: FIT348 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý đánh bắt, phân loại và cấu
tạo ngư cụ; tổ chức sản xuất và kỹ thuật khai thác của một số nghề đánh bắt nhằm vận dụng vào
công tác quản lý nghề cá.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân loại ngư cụ dựa trên cấu trúc và nguyên
lý hoạt động; tổ chức sản xuất và kỹ thuật khai thác theo nghề đánh bắt; tác động của các loại ngư
cụ đến nguồn lợi thủy sản; vâṇ dụng kiến thức đã học vào công tác chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các loại ngư cụ và nguyên lý làm việc của chúng
b. Đọc và xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật ngư cụ.
c. Mô tả được quy trình và kỹ thuật khai thác của một số nghề đánh bắt thủy sản.
d. Phân tích được các yếu tố kỹ thuật của ngư cụ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.
e. Phân tích được các yếu tố kỹ thuật của ngư cụ và kỹ thuật khai thác tác động đến nguồn lợi
thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

Phân loại ngư cụ
Khái niệm ngư cụ
Phân loại ngư cụ

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Nghề lưới Rê
Nguyên lý đánh bắt, phân loại và cấu
tạo lưới rê
Tổ chức sản xuất và kỹ thuật khai thác
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
khai thác và bảo vê ̣nguồn lợi thủy sản

8 2 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Nghề lưới Vây và lưới Rùng
Nguyên lý đánh bắt, phân loại, cấu tạo
ngư cụ
Tổ chức sản xuất và kỹ thuật khai thác
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
khai thác và bảo vê ̣nguồn lợi thủy sản

10 4 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Nghề lưới Kéo
Nguyên lý đánh bắt, phân loại, cấu tạo
lưới kéo
Tổ chức sản xuất và kỹ thuật khai thác
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
khai thác và bảo vê ̣nguồn lợi thủy sản

10 4 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Nghề câu
Nguyên lý đánh bắt, phân loại, cấu tạo
ngư cụ
Tổ chức sản xuất và kỹ thuật khai thác
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
khai thác và bảo vê ̣nguồn lợi thủy sản

8 4 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3

Một số nghề khai thác thủy sản khác
Nguyên lý đánh bắt, phân loại, cấu tạo
ngư cụ
Tổ chức sản xuất và kỹ thuật khai thác
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
khai thác và bảo vê ̣nguồn lợi thủy sản

10 6 0.75 22

CỘNG 50 20 3.75 0 0 110
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 110 110 2.2 112.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhuận

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý thủy sản 1
- Tiếng Anh: Fishery management 1

Mã học phần: FIT308 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp nuôi trồng thủy sản,
các ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, tác động công nghệ nuôi trồng đến các hệ sinh
thái, môi trường, dịch bệnh thủy sản; nhằm quản lý và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất giống và nuôi thủy sản thương phẩm, tác động
của nuôi trồng thủy sản đến các hệ sinh thái, môi trường, làm cơ sở cho việc định hướng các giải
pháp quản lý sản xuất, hướng đến nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học và bền vững.
- Đồng thời, học phần cũng cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp người học đánh giá được
giá trị của nguyên liệu thuỷ sản và định hướng chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu thuỷ sản;
người học có thể phân tích và tham gia xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản
lạnh đông, thuỷ sản khô, thuỷ sản ướp muối, nước mắm, thuỷ sản lên men, đồ hộp thuỷ sản, và
thuỷ sản hun khói.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thủy sản thương phẩm, nhận định
được các yêu cầu cơ bản của từng khâu kỹ thuật trong mỗi quy trình.
b. Giải thích được tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản đến các hệ sinh thái, môi trường,
các vấn đề cần được quản lý trong hoạt động nuôi trồng thủy sản nhằm phát triển nuôi trồng thủy
sản an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm và bền vững.
c. Trình bày được các đặc điểm của nguyên liệu thủy sản, giá trị dinh dưỡng của thủy sản;
d. Giải thích và xây dựng được các quy trình sản xuất sản phẩm thủy sản (thủy sản lạnh đông,
thủy sản khô, thủy sản ướp muối, lên men và nước mắm, đồ hộp thủy sản, thủy sản hun khói).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Quản lý sản xuất giống thủy sản
Công nghệ sản xuất giống thủy sản an
toàn sinh học.
Quản lý chất lượng đàn thủy sản bố
mẹ.
Quản lý chất lượng giống thủy sản.
Quản lý thức ăn, các chế phẩm, hóa
chất sử dụng trong sản xuất giống thủy
sản.
Quản lý nước thải từ trại sản xuất
giống thủy sản.
Đánh giá tác động của sản xuất giống
thủy sản đến các hệ sinh thái, môi
trường.

13 0.98 28.6

2
2.1
2.2

2.3
2.4

Quản lý nuôi thủy sản thương phẩm
Các hệ thống và công nghệ nuôi thủy
sản thương phẩm.
Quản lý thức ăn, các chế phẩm, hóa
chất sử dụng trong nuôi thủy sản
thương phẩm.
Quản lý chất thải từ nuôi thủy sản
thương phẩm.
Đánh giá tác động của nuôi thủy sản
thương phẩm đến các hệ sinh thái, môi
trường.

17 1.28 37.4

3
3.1
3.2
3.3

Nguyên liệu thủy sản
Đặc điểm của nguyên liệu thủy sản
Giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu
thuỷ sản
Tổn thất chất lượng của nguyên liệu
thủy sản sau thu hoạch

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Công nghệ sản xuất các sản phẩm thủy
sản
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản đông lạnh
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản ướp muối, lên men và
nước mắm
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản khô
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm đồ hộp thủy sản
Quy trình công nghệ sản xuất sản

22 1.65 48.4
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phẩm thủy sản hun khói
CỘNG 60 0 4.51 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý thủy sản 2
- Tiếng Anh: Fishery management 2

Mã học phần: FIT309 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Các hướng tiếp cận trong hoạt động
quản lý khai thác thủy sản; chính sách về thủy sản; các biện pháp, phương thức quản lý và giám
sát hoạt động khai thác thủy sản; tiếp cận của Việt Nam trong công tác quản lý khai thác thủy sản
nhằm giúp người học vận dụng linh hoạt vào công tác chuyên môn.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh người học có năng lực và kỹ năng cơ bản về quản lý, xây dựng chính sách và giám sát
hoạt động khai thác thủy sản; vận dụng các biện pháp, phương thức quản lý và giám sát hoạt động
khai thác thủy sản đương đại trên thế giới và ở Việt Nam vào thực tiễn nghề nghiệp nhằm tổ chức
hoạt động đánh bắt và quản lý khai thác thủy sản theo hướng bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được khái niệm, các quan điểm, hướng tiếp cận quản lý khai thác thủy sản; quy trình xây
dựng chính sách và kế hoạch quản lý.
b. Hiểu được vài trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác quản lý đối với sự phát triển nghề cá.
c. Phân tích sự tác động của hoạt động khai thác đến nguồn lợi và môi trường sống của các loài
thủy sản; các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn biện pháp quản lý và giám sát.
d. Phân tích được các biện pháp quản lý khai thác thủy sản
e. Vâṇ dụng kiến thức để tham mưu, xây dựng các văn bản pháp luật về quản lý khai thác phù
hợp với thực trạng nghề cá Việt nam; tổ chức các hoạt động quản lý, giám sát khai thác và bảo
vệ nguồn lợi thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Vai trò và chức năng quản lý
Các khái niệm
Vai trò của công tác quản lý
Chức năng của cơ quan quản lý
Các yếu tố liên quan đến quản lý khai
thác thủy sản

15 1.13 33

2 Các biện pháp quản lý và giám sát hoạt 25 1.88 55
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2.1
2.2
2.3

động KTTS
Nội dung công tác quản lý KTTS
Các biện pháp quản lý KTTS
Giám sát hoạt động KTTS

3
3.1

3.2

3.3

Công tác quản lý khai thác thủy sản ở
Việt Nam
Các điểm điểm cơ bản của nghề cá
Việt Nam (Đặc điểm nguồn lợi thủy
sản; Đặc điểm ngành khai thác thủy
sản; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật)
Hệ thống quản lý nghề cá (Cơ sở pháp
lý phục vụ công tác quản lý nghề cá;
Tổ chức bộ máy quản lý nghề cá)
Các biện pháp quản lý hoạt động
KTTS

20 1.5 44

CỘNG 60 0 4.51 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Lương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Chuyên ngành quản lý TS
- Tiếng Anh: Specialized Practicum

Mã học phần: FIT369 Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp cho người học kiểm tra, tổng hợp, vận dụng các kiến thức đã học về khai thác thuỷ
sản, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, kinh tế và thương mại thuỷ sản để so sánh, đánh giá,
nhận định giữa lý thuyết đã học với thực tế sản xuất, kinh doanh thuỷ sản nhằm đưa ra được những
kết luận, đề xuất, kiến nghị, giải pháp cho công tác quản lý nghề cá.
3. Mục tiêu:
Giúp người học liên kết giữa lý thuyết đã học với thực tế sản xuất, kinh doanh thuỷ sản để so sánh,
đánh giá và đưa ra được những kết luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nghề cá.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khảo sát, phân tích, đánh giá được hiện trạng về khai thác thuỷ sản để so sánh, đánh giá, nhận
định giữa lý thuyết đã học với thực tế hoạt động của nghề khai thác thuỷ sản tại Việt Nam và đề
xuất được các giải pháp nhằm cải thiện & nâng cao hiệu quả trong Khai thác Thuỷ sản;
b. Khảo sát, phân tích, đánh giá được hiện trạng về nuôi trồng thuỷ sản để so sánh, đánh giá,
nhận định giữa lý thuyết đã học với thực tế hoạt động của nghề nuôi trồng thuỷ sản tại Việt Nam
và đề xuất được các giải pháp nhằm cải thiện & nâng cao hiệu quả trong Nuôi trồng Thuỷ sản;
c. Khảo sát, phân tích, đánh giá được hiện trạng ngành chế biến thuỷ sản để so sánh, đánh giá,
nhận định giữa lý thuyết đã học với thực tế hoạt động của ngành Chế biến thuỷ sản tại Việt Nam
và đề xuất được các giải pháp nhằm cải thiện & nâng cao hiệu quả trong CBTS;
d. Khảo sát, phân tích, đánh giá được hiện trạng về kinh tế và thương mại thuỷ sản để so sánh,
đánh giá, nhận định giữa lý thuyết đã học với thực tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất
nhập khẩu mặt hàng thuỷ hải sản ở Việt Nam và đề xuất được các giải pháp nhằm cải thiện &
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khảo sát & Đánh giá hiện trạng Khai
thác Thuỷ sản
Hiện trạng cường lực khai thác
Hiện trạng sản lượng khai thác
Quy trình kỹ thuật KTTS của 1 nghề
được lựa chọn
Tính toán hiệu quả SX của 1 nghề
được lựa chọn
Đề xuất giải pháp

15 0.68 33

2 Khảo sát & Đánh giá hiện trạng Nuôi
trồng Thuỷ sản
2.1. Hiện trạng diện tích NTTS của địa
phương
2.2. Hiện trạng sản lượng NTTS của
địa phương
2.3. Quy trình kỹ thuật NTTS của 1
đối tượng nuôi được lựa chọn
2.4. Tính toán hiệu quả SX của 1 nghề
được lựa chọn
2.5. Đề xuất giải pháp

15 0.68 33

3 Khảo sát & Đánh giá hiện trạng Chế
biến Thuỷ sản
3.1. Hiện trạng công nghệ CBTS
3.2. Quy trình kỹ thuật CBTS của 1
sản phẩm thuỷ sản được lựa chọn
3.3. Đề xuất giải pháp

15 0.68 33

4 Khảo sát & Đánh giá hiện trạng Kinh
tế & Thương mại Thuỷ sản
4.1. Thị trường XNK
4.2. Đánh giá chuỗi giá trị của 1 sản
phẩm được lựa chọn
4.3. Đề xuất giải pháp

15 0.68 33

CỘNG 0 60 2.72 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 264 264 5.28 269.28
1 Thực hành tại Phòng lý thuyết m2x giờ 132 132 2.64 134.64
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- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghề cá bền vững
- Tiếng Anh: Sustainable fisheries management

Mã học phần: FIT361 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết: Khai thác thủy sản (3L + 1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Môi trường biển, nguồn lợi thủy sản
và sự phát triển bền vững; Phát triển thủy sản bền vững; Chính sách, qui định, giải pháp và công
cụ quản lý nghề cá bền vững; Các mô hình quản lý nghề cá bền vững; nhằm giúp người học phát
triển kiến thức nền tảng những nội dung trên, hiểu và vận dụng vào lĩnh vực quản lý thủy sản.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nghề cá bền vững, bao gồm các khái niệm, mối quan
hệ giữa môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá; các đặc điểm, tính chất của nghề cá bền
vững; các công cụ và giải pháp quản lý; các mô hình quản lý nghề cá bền vững được áp dụng trên
thế giới và Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của môi trường biển và nguồn lợi thuỷ sản trong chiến
lược phát triển kinh tế biển, phát triển bền vững nghề cá;
b. Phân tích các đặc trưng của môi trường biển ảnh hưởng đến sự phân bố nguồn lợi; đánh giá
hiện trạng và nguyên nhân làm suy thóai môi trường và suy giảm nguồn lợi biển Đông, nhằm
định hướng các giải pháp phục hồi;
c. Hiểu được khái niệm phát triển bền vững, nghề cá bền vững và phân tích được mối quan hệ
giữa môi trường, nguồn lợi và sự phát triển bền vững; đặc điểm chung của nghề cá bền vững;
d. Đánh giá hiện trạng quản lý nghề cá tại Việt Nam và một số xu hướng quản lý nghề cá tiên
tiến trên thế giới; chủ trương, chính sách của Việt Nam về quản lý kinh tế biển nói chung và
quản lý nghề cá nói riêng
e. Hiểu và phân tích được các ưu, nhược điểm của các giải pháp và công cụ quản lý nghề cá hiện
nay. Đồng thời, có khả năng vận dụng phù hợp cho đặc thù nghề cá cụ thể
f. Hiểu được khái niệm, đặc điểm, phương thức hoạt động của các mô hình quản lý nghề cá và
vận dụng được vào thực tế quản lý nghề cá tại một địa phương cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái niệm và các xu hướng quản lý
nghề cá bền vững
1.1. Khái niệm nghề cá bền vững
1.2. Quản lý nghề cá thích ứng với
Biến đổi Khí hậu
1.3. Quản lý nghề cá theo hướng tiếp
cận hệ sinh thái
1.4. Quản lý nghề cá theo hướng tiếp
cận thận trọng

5 0.38 11

2 Các Giải pháp Quản lý nghề cá bền
vững
2.1. MCS
2.2. Quản lý Nghề cá dựa vào cộng
đồng

10 0.75 22

3 Các tổ chức quản lý nghề cá bền vững
(RFMOs)
3.1. Quy tắc ứng xử nghề cá có trách
nhiệm của FAO
3.2. Biện pháp quản lý và Bảo tồn của
WCPFC
3.3. Các chính sách của SEAFDEC
3.4. Các mô hình khác (SV tự đọc):
IOTC, ICCAT…

5 0.38 11

4 Các Chứng chỉ, Chứng nhận cho Nghề
cá bền vững
4.1. Các Chứng chỉ, Chứng nhận trong
KTTS
4.2. Các Chứng chỉ, Chứng nhận trong
NTTS
4.3. Các Chứng chỉ, Chứng nhận trong
CBTS
4.4. Các Chứng chỉ, Chứng nhận về
TNXH & MT

10 0.75 22

5 Các Biện pháp Quản lý nghề cá bền
vững
5.1. Chính sách quản lý nghề cá bền
vững
5.2. Các công cụ quản lý nghề cá
bền vững

5 0.38 11
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6 Khai thác IUU và Cảnh báo Thương
mại
6.1. Khái niệm Khai thác IUU (của
EU, của US, của VN)
6.2. Các Kế hoạch Hành động chống
IUU (IPOA-IUU, RPOA-IUU, NPOA-
IUU)
6.3. Cảnh báo Thương mại từ EU (Thẻ
vàng)
6.4. Quy định về IUU của thị trường
Mỹ

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thanh tra thủy sản và nghiệp vụ kiểm ngư
- Tiếng Anh: Fisheries inspector

Mã học phần: FIT363 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: quy định của pháp luật về công tác
thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản; lập kế hoạch tổ chức chuyến
thanh tra, kiểm tra trên biển; quy trình thanh tra, kiểm tra trên biển; các loại vi phạm và hình thức
xử lý nhằm giúp người học vận dụng vào thực tế công tác quản lý nghề cá.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững kiến thức, kỹ năng về công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính
trong lĩnh vực thủy sản nhằm vận dụng văn bản pháp luật thủy sản vào công tác thanh tra thủy sản
và nghiệp vụ kiểm ngư.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được sự cần thiết ban hành Luật thanh tra và các văn bản luật liên quan.
b. Phân tích được ý nghĩa của công việc thanh tra, kiểm tra của các lực lượng thanh tra thủy sản
và kiểm ngư
c. Xây dựng được kế hoạch thanh tra thủy sản, kiểm ngư và quy trình thực hiện công tác thanh
tra, kiểm tra các hoạt động thủy sản
d. Thực thi các quy định của Nhà nước vào các trường hợp cụ thể trong công tác thanh tra; kiểm
ngư và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1

1.2

Công tác thanh tra
Những nội dung cơ bản của Luật
Thanh tra 2010 và một số văn bản của
Nhà nước quy định về công tác thanh
tra.
Những nội dung cơ bản của Luật xử lý
vi phạm hành chính và một số văn bản
của Nhà nước quy định về xử lý vi
phạm hành chính

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Hoạt động thanh tra thủy sản
Tổng quan về hoạt động thanh tra thủy
sản
Nghiệp vụ thanh tra thủy sản

18 1.35 39.6

3
3.1
3.2
3.3

Hoạt động kiểm ngư
Tổng quan về công tác kiểm ngư
Nghiệp vụ kiểm ngư
Một số tình huống kiểm ngư thường
gặp trên biển.

17 1.28 37.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhuận

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thanh tra thủy sản và nghiệp vụ kiểm ngư
- Tiếng Anh: Fisheries inspector

Mã học phần: FIT363 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: quy định của pháp luật về công tác
thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản; lập kế hoạch tổ chức chuyến
thanh tra, kiểm tra trên biển; quy trình thanh tra, kiểm tra trên biển; các loại vi phạm và hình thức
xử lý nhằm giúp người học vận dụng vào thực tế công tác quản lý nghề cá.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững kiến thức, kỹ năng về công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính
trong lĩnh vực thủy sản nhằm vận dụng văn bản pháp luật thủy sản vào công tác thanh tra thủy sản
và nghiệp vụ kiểm ngư.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được sự cần thiết ban hành Luật thanh tra và các văn bản luật liên quan.
b. Phân tích được ý nghĩa của công việc thanh tra, kiểm tra của các lực lượng thanh tra thủy sản
và kiểm ngư
c. Xây dựng được kế hoạch thanh tra thủy sản, kiểm ngư và quy trình thực hiện công tác thanh
tra, kiểm tra các hoạt động thủy sản
d. Thực thi các quy định của Nhà nước vào các trường hợp cụ thể trong công tác thanh tra; kiểm
ngư và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Công tác thanh tra
Những nội dung cơ bản của Luật
Thanh tra 2010 và một số văn bản của
Nhà nước quy định về công tác thanh
tra.
Những nội dung cơ bản của Luật xử lý
vi phạm hành chính và một số văn bản
của Nhà nước quy định về xử lý vi
phạm hành chính

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Hoạt động thanh tra thủy sản
Tổng quan về hoạt động thanh tra thủy
sản
Nghiệp vụ thanh tra thủy sản

18 1.35 39.6

3
3.1
3.2
3.3

Hoạt động kiểm ngư
Tổng quan về công tác kiểm ngư
Nghiệp vụ kiểm ngư
Một số tình huống kiểm ngư thường
gặp trên biển.

17 1.28 37.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhuận

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý hậu cần nghề cá
- Tiếng Anh: Fisheries logistics management

Mã học phần: FIT331 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: cơ sở hậu cần và dịch vụ nghề cá,
quản lý Nhà nước tại cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, khả năng thực thi pháp luật và nghiệp vụ quản
lý Nhà nước tại cảng cá, nhằm giúp người học vận dụng vào thực tiễn về công tác quản lý - khai
thác cảng cá, cơ sở hậu cần và dịch vụ nghề cá.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở và dịch vụ hầu cần nghề cá; văn bản pháp
lý quản lý hậu cần nghề cá và cảng cá; các mô hình hậu cần nghề cá ở nước ta giúp người học nhận
biết, phân loại cơ sở, dịch vụ hậu cần nghề cá; áp dụng kiến thức chuyên môn vào quản lý các dịch
vụ hậu cần nghề cá ở cảng cá; triển khai những mô hình hậu cần nghề cá hiệu quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày, nêu tên những cơ sở hậu cần nghề cá, dịch vụ hầu cần nghề cá; quản lý dịch vụ hậu
cần nghề cá, khái nhiệm về cảng cá. Kể tên các bộ phận trong bộ máy tổ chức một số cảng cá;
các tiêu chí phân loại cảng cá; hiện trạng và quy hoạch cảng cá ở Việt Nam. Liệt kê những cơ sở
và dịch vụ hậu cần nghề cá chịu sự quản lý của Nhà nước. Kể tên các dạng mô hình quản lý hậu
cần nghề cá ở Việt Nam
b. Phân tích, cung cấp dẫn chứng, thông tin về tầm quan trọng của của cơ sở, dịch vụ hậu cần và
quản lý hậu cần nghề cá Việt Nam
c. So sánh thực trạng cảng cá với công tác phân loại cảng cá hiện nay
d. Đánh giá ưu, tồn tại của những mô hình hậu cần nghề cá hiện tại, đề xuất mô hình phù hợp với
thực tế, xu hướng nghề cá trong tương lai
e. Nhận xét, đánh giá được kết quả báo cáo của nhóm khác bao gồm hình thức trình bày, nội
dung báo cáo
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu chung về cơ sở và dịch vụ
hậu cần nghề cá ở Việt Nam
Cơ sở và dịch vụ hậu cần nghề cá tại
Việt Nam
Khái niệm cảng cá; bộ máy tổ chức và
chức năng nhiệm vụ; phân loại cảng cá
Tầm quan trọng của cơ sở, dịch vụ hậu
cần và quản lý hậu cần nghề cá Việt
Nam
Thuận lợi, khó khăn trong phát triển
dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Nam

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Cơ sở pháp lý quản lý cơ sở, dịch vụ
hậu cần nghề cá, cảng cá ở Việt Nam
Văn bản pháp lý phục vụ công tác
quản lý cơ sở, dịch vụ hậu cần nghề cá
và cảng cá ở Việt Nam
Cơ sở và dịch vụ hậu cần chịu sự quản
lý của pháp luật

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Mô hình quản lý hậu cần nghề cá ở
Việt Nam, quy hoạch phát triển cảng
cá của Việt Nam
Mô hình quản lý dịch vụ hậu cần nghề
cá ở Việt Nam
Ưu, nhược của các loại mô hình dịch
vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam
Hiện trạng và quy hoạch phát triển
cảng cá của Việt Nam

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Triển khai bài tập nhóm và đánh giá
Các chủ đề gồm: những tồn tại của
cảng cá …, thực thi pháp luật liên quan
của các cơ sở hậu cần nghề cá, áp dụng
chính sách nhà nước liên quan đến hậu
cần nghề cá tại cảng cá…, đánh giá
chính sách nhà nước liên quan đến
quản lý hậu cần nghề cá, xây dựng mô
hình hậu cần nghề cá
Hướng dẫn cách thu thập thông tin,
phương pháp làm báo cáo, thuyết trình
và cách đánh giá nhóm
Tiêu chí đánh giá tại buổi trình bày,
thảo luận

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Thông

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản
- Tiếng Anh: Fisheries product supply chain management

Mã học phần: FIT316 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn
gốc, các hình thức và phương pháp truy xuất nguồn gốc thủy sản nhằm vận dụng vào công tác quản
lý chuỗi cung ứng thủy sản.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được nguyên lý của quản trị chuỗi cung ứng và kiến thức, kỹ năng
chung về TXNG sản phẩm thuỷ sản để tối ưu hóa hệ thống quản lý và lựa chọn chiến lược chuỗi
cung ứng phù hợp với đặc điểm sản phẩm/chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo cách tiếp cận chuỗi cung ứng.
b. Phác thảo chuỗi cung ứng phù hợp với đặc điểm sản phẩm/ chiến lược kinh doanh của doanh
nghiệp.
c. Xây dựng được Hệ thống TXNG cho sản phẩm thuỷ sản;
d. Áp dụng được Hệ thống TXNG vào sản xuất;
e. Vận dụng được các qui định về TXNG của các thị trường XK thuỷ sản chính vào sản xuất, đặc
biệt là truy xuất sản phẩm thuỷ sản từ khai thác;
f. Ứng dụng được CNTT vào quá trình TXNG và quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm thuỷ sản.
g. Phân tích các vấn đề của quá trình TXNG và quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản tại
Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng 5 0.38 11

2 Tích hợp chuỗi cung ứng và ứng dụng
CNTT trong vận hành chuỗi cung ứng

10 0.75 22

3 Vận hành chuỗi cung ứng: Hoạch định
và tạo nguồn cung

5 0.38 11

4 Các Nguyên tắc & Yêu cầu cơ bản của
TXNG sản phẩm thuỷ sản

10 0.75 22
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5 Xây dựng và Áp dụng Hệ thống
TXNG

5 0.38 11

6 Quy định về TXNG của các thị trường
XK thuỷ sản chính

10 0.75 22

7 Ứng dụng CNTT trong TXNG 5 0.38 11
8 Các vấn đề của quá trình TXNG và

quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm thủy
sản tại Việt Nam

10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Khánh Thụy Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý khu bảo tồn và đa dạng sinh học
- Tiếng Anh:Marine protected area and biodiversity management

Mã học phần: FIT314 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: luật đa dạng sinh học, tầm quan trọng
của đa dạng sinh học, chính sách và luật pháp liên quan đến đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng
sinh học, phân loại khu bảo tồn, bảo tồn biển. Thực thi pháp luật về quản lý khu bảo tồn và bảo tồn
biển.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học, thiết lập và quản lý các khu
bảo tồn biển nhằm giúp người học nhận định vai trò của đa dạng sinh học, đánh giá hiện trạng, xây
dựng và quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn biển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định vai trò đa dạng sinh học.
b. Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học.
c. Thiết lập và quản lý khu bảo tồn thiên nhiên.
d. Nhận định các dạng bảo tồn biển gắn với thực tế.
e. Thiết lập và quản lý khu bảo tồn biển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đa dạng sinh học 10 0.75 22
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1.1
1.2
1.3

1.4

Khái niệm
Vai trò của đa dạng sinh học
Các chỉ số đa dạng sinh học
Hiện trạng đa dạng sinh học các thủy
vực nội địa và biển Việt Nam

2
2.1
2.2
2.3

Bảo tồn đa dạng sinh học
Công ước đa dạng sinh học và Luật đa
dạng sinh học
Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên
Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thiết lập và quản lý Khu bảo tồn biển
Các dạng bảo tồn biển
Lựa chọn địa điểm bảo tồn
Phân vùng và quản lý khu bảo tồn biển
Hiện trạng khu bảo tồn biển Việt Nam

20 1.5 44

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khuyến ngư
- Tiếng Anh: Fisheries extension

Mã học phần: FIT392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị các kiến thức lý thuyết về công tác khuyến ngư, các công cụ và phương
pháp để đánh giá các hoạt động khuyến ngư để có thể áp dụng các kiến thức đó trong thực tiễn.
Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên thiết kế được các khóa đào tạo tập huấn ngắn hạn cho
ngư dân từ các kết quả nghiên cứu, các thành tựu khoa học công nghệ trong ngành thủy sản, các
chính sách phát triển thủy sản của nhà nước vào thực tiễn của ngành thủy sản
3. Mục tiêu:
Giúp người học vận dụng kiến thức chuyên môn trong khuyến ngư, thiết kế được các khóa đào tạo
tập huấn ngắn hạn cho ngư dân từ các thành tựu khoa học công nghệ trong ngành thủy sản nhằm
nâng cao hiệu sản xuất nghề cá tại Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò, ý nghĩa của khuyến ngư trong phát triển nghề cá;
b. Phân tích được các đặc trưng của khuyến ngư, áp dụng các phương pháp khuyến ngư vào thực
tế;
c. Đánh giá dự án khuyến ngư và hoạt động khuyến ngư, áp dụng các phương pháp đánh giá
trong khuyến ngư;
d. Đề xuất xây dựng mô hình khuyến ngư vào thực trạng nghề cá Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về khuyến ngư
Mục tiêu, vai trò của khuyến ngư
Đặc điểm khuyến ngư Việt Nam
Hệ thống quả lý khuyến ngư Việt Nam

12 0.9 26.4

2
2.1

2.2
2.3

Đặc trưng cơ bản của khuyến ngư
Đối tượng khuyến ngư và các tiếp cận
trong khuyến ngư
Giao tiếp trong khuyến ngư
Các phương pháp giảng dạy, kỹ thuật
trình bày trong khuyến ngư

18 1.35 39.6

3

3.1
3.2
3.3

Phương pháp khuyến ngư và đánh giá
dự án khuyến ngư
Phương pháp khuyến ngư
Đánh giá dự án khuyến ngư
Đề xuất xây dựng mô hình khuyến ngư
tại địa phương

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhuận

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp thủy sản
- Tiếng Anh: Fisheries Corporate Management

Mã học phần: FIE356 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về tổ chức hoạt động sản xuất kinh
doanh trong các doanh nghiệp thủy sản như: phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp;
quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị thiết bị – công nghệ; quản trị
cung ứng nguyên vật liệu; quản trị chi phí và giá thành sản phẩm; quản trị vốn và hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp thủy sản.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, đánh
giá hoạt động quản trị doanh nghiệp thủy sản; biết cách quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp; quản trị thiết bị - công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu, quản trị chi phí sản
xuất và giá thành sản phẩm, đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích sự khác biệt của các loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng
quản trị doanh nghiệp
b. Phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản
c. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thủy
sản
d. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị thiết bị – công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu,
quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
e. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



147

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về doanh nghiệp và quản trị
doanh nghiệp

6 0.45 13.2

2 Môi trường kinh doanh của doanh
nghiệp thủy sản

6 0.45 13.2

3 Quản trị quá trình sản xuất trong doanh
nghiệp thủy sản

6 0.45 13.2

4 Kế hoạch kinh doanh của doanh
nghiệp thủy sản

5 0.38 11

5 Quản trị thiết bị – Công nghệ trong
doanh nghiệp thủy sản

5 0.38 11

6 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu 5 0.38 11
7 Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

thủy sản
6 0.45 13.2

8 Quản trị vốn và hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hợp tác Quốc tế trong nghề cá
- Tiếng Anh: International cooperations in fisheries

Mã học phần: FIT393 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế nghề cá của Việt Nam với thế giới,
các lĩnh vực hợp tác, kết quả của sự hợp tác trong hoạt động khai thác thủy sản. Định hướng, quan
hệ, xây dựng kế hoạch, triển khai hợp tác và sự hợp tác của VN với các nước ở hiện tại và trong
tương lai.
3. Mục tiêu:
Nhằm cung cấp trình độ cho sinh viên nắm được các vấn đề về hợp tác quốc tế nghề cá, như công
nghệ, kỹ thuật, thiết bị máy móc về khai thác, chế biến, nuôi trồng. Tình hình hợp tác giữa Việt
Nam và các nước, kết quả và các lĩnh vực hợp tác quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được sự cần thiết về hợp tác quốc tế trong nghề cá.
b. Biết được các lĩnh vực về hợp tác quốc tế cho nghề cá
c. Nắm được các định hướng, xây dựng kế hoạch hợp tác
d. Thực hiện các bước để hợp tác
e. Kết quả của hợp tác và những vấn đề thách thức
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về hợp tác quốc
tế trong nghề cá
Khái quát về hợp tác quốc tế trong
nghề cá
Sự cần thiết phải hợp tác quốc tế nghề
cá
Các tổ chức quốc tế trong nghề cá

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Hợp tác quốc tế của Viêṭ Nam trong
khai thác hải sản
Hợp tác về công nghệ tàu thuyền, trình
độ, kỹ thuật
Hợp tác về đào tạo, tập huấn
Hợp tác về đánh bắt trên biển
Hợp tác về tìm kiếm, cứu nạn
Hợp tác về ngư trường khai thác

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các lĩnh vực hợp tác quốc tế nghề cá
Hợp tác về Khai thác thủy sản
Hợp tác về nuôi trồng thủy sản
Hợp tác về chế biến thủy sản
Các hợp tác khác

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kế hoạch để hợp tác quốc tế nghề cá
Định hướng cho nghề cá
Quan hệ, hợp tác, đối ngoại
Xây dựng kế hoạch hợp tác
Triển khai hợp tác

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các nước mà Việt Nam hợp tác về
nghề cá
Các nước trong khu vực ASIAN
Các nước Châu Mỹ
Các nước Châu Âu
Các nước châu Á

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bảo quản sản phẩm trên tàu cá
- Tiếng Anh: Handling, Stowage & Care of the Catch

Mã học phần: FIT315 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về: Giá trị của động vật thủy sản, quá trình
biến đổi sản phẩm thủy sản, công nghệ bảo quản sản phẩm sau khai thác trên tàu cá, thực trạng bảo
quản sau thu hoạch sản phẩm khai thác trên tàu cá xa bờ ở nước ta; nhằm giúp người học phát triển
kiến thức nền tảng về sơ chế bảo quản sản phẩm sau khi khai thác trên tàu cá, đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm, hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất nghề cá.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học hiểu và vận dụng được các giá trị của động vật thủy sản và chất lượng sản
phẩm thủy sản sau khai thác trong công tác chuyên môn và cuộc sống, biết nguyên nhân gây hư
hỏng và suy giảm chất lượng của sản phẩm trong điều kiện khai thác trên tàu, làm cơ sở cho học
phần thực tập chuyên ngành, công tác khuyến ngư phục vụ công tác chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được giá trị sản phẩm của động vật thủy sản
b. Lý giải quá trình biến đổi căn bản của động vật thủy sản sau khi chết
c. Phân tích được các nguyên nhân gây hư hỏng, ươn thối của sản phẩm thủy sản sau khai thác
trên tàu trong điều kiện khai thác và sơ chế bảo quản hiện nay ở Việt Nam;
d. Phân tích các phương pháp bảo quản trên tàu hiện nay và vận dụng để lựa chọn phương pháp
sơ chế, bảo quản trong điều kiện cụ thể trên tàu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Thành phần và giá trị của động vật
thủy sản
Tính chất của nguyên liệu Thủy sản
Giá trị của động vật Thủy sản
Những biến đổi căn bản của động vật
thủy sản sau khi chết

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2
2.3

Nguyên nhân gây hư hỏng của sản
phẩm thủy sản
Nguyên nhân sinh học (giống loài,
mùa vụ, thời tiết, đực cái); Nguyên

6 0.45 13.2
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2.4 nhân cơ học (quá trình khai thác, vận
chuyển);
Nguyên nhân sinh hóa (quá trình tự
phân giải);
Nguyên nhân vi sinh vật (vi khuẩn,
nấm, mốc).

3

3.1

3.2
3.3

Các phương pháp bảo quản sản phẩm
sau khai thác trên tàu cá
Thiết bị, phương tiện, dụng cụ và
nguyên liệu, phụ gia dùng trong bảo
quản trên tàu cá;
Phân loại và sơ chế sản phẩm sau khai
thác;
Kiểm tra chất lượng sản phẩm

14 1.05 30.8

4
4.1
4.2

Công tác bảo quản sản phẩm thủy sản
trên tàu cá
Thực trạng sơ chế và bảo quản sản
phẩm thủy sản trên tàu cá
Một số công nghệ mới trong việc nâng
cao hiệu quả BQSP trên tàu cá

16 1.2 35.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Nhuận

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản lý thủy sản)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: FIT371 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp là là một nghiên cứu mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào
tạo, thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn
đề cơ bản thuộc lĩnh vực thủy sản. Các hướng thực hiện chuyên đề: các mô hình quản lý nghề cá;
đánh giá hiệu quả tổ chức sản xuất của doanh nghiệp thủy sản; giải pháp quản lý dịch vụ hậu cần
nghề cá, quy hoạch vùng nuôi và dịch bệnh thủy sản; chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản và vệ sinh
an toàn thực phẩm thủy sản, công tác giám sát tàu cá và hoạt động đánh bắt bất hợp pháp; quy
hoạch nghề khai thác thủy sản; nhưng phạm vi và đối tượng ở mức độ điều tra, tìm hiểu về công
tác quản lý thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học liên kết giữa lý thuyết đã học với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản,
vận dụng các kỹ năng đã được đào tạo để đánh giá hiện trạng và đưa ra được những kết luận, kiến
nghị, đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nghề cá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và thiết lập một vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản;
b. Điều tra, khảo sát thực trạng vấn đề;
c. Phân tích và đánh giá vấn đề;
d. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện & nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý trong lĩnh vực
thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phát hiện và thiết lập vấn đề nghiên
cứu
- Nhận định vấn đề nghiên cứu trong
lĩnh vực thủy sản
- Phân tích xác định các chỉ số, yếu tố
phục vụ cho việc điều tra thực trạng
vấn đề.
- Xây dựng đề cương nghiên cứu

30 1.35 66
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2 Điều tra thực trạng vấn đề
- Phương pháp thu thập dữ liệu
- Thiết kế mẫu thu thập dữ liệu
- Xây dựng chương trình thu thập dữ
liệu
- Điều tra thực tế

60 2.7 132

3 Phân tích và đánh giá vấn đề
- Xử lý số liệu
- Viết báo cáo phân tích

40 1.8 88

4 Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề 20 0.9 44
CỘNG 0 150 6.75 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6
1 Thực hành tại Phòng lý thuyết

- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản lý thủy sản)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: FIT382 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp là là một nghiên cứu mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào
tạo, thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn
đề cơ bản thuộc lĩnh vực thủy sản. Các hướng thực hiện chuyên đề: các mô hình quản lý nghề cá;
đánh giá hiệu quả tổ chức sản xuất của doanh nghiệp thủy sản; giải pháp quản lý dịch vụ hậu cần
nghề cá, quy hoạch vùng nuôi và dịch bệnh thủy sản; chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản và vệ sinh
an toàn thực phẩm thủy sản, công tác giám sát tàu cá và hoạt động đánh bắt bất hợp pháp; quy
hoạch nghề khai thác thủy sản; nhưng phạm vi và đối tượng ở mức độ điều tra, tìm hiểu về công
tác quản lý thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học liên kết giữa lý thuyết đã học với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản,
vận dụng các kỹ năng đã được đào tạo để đánh giá hiện trạng và đưa ra được những kết luận, kiến
nghị, đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nghề cá.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và thiết lập một vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản;
b. Điều tra, khảo sát thực trạng vấn đề;
c. Phân tích và đánh giá vấn đề;
d. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện & nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý trong lĩnh vực
thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phát hiện và thiết lập vấn đề nghiên
cứu
- Nhận định vấn đề nghiên cứu trong
lĩnh vực thủy sản
- Phân tích xác định các chỉ số, yếu tố
phục vụ cho việc điều tra thực trạng
vấn đề.

30 1.35 66
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- Xây đựng đề cương nghiên cứu
2 Điều tra thực trạng vấn đề

- Phương pháp thu thập dữ liệu
- Thiết kế mẫu thu thập dữ liệu
- Xây dựng chương trình thu thập dữ
liệu
- Điều tra thực tế

60 2.7 132

3 Phân tích và đánh giá vấn đề
- Xử lý số liệu
- Viết báo cáo phân tích

40 1.8 88

4 Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề 20 0.9 44
CỘNG 0 150 6.75 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6
1 Thực hành tại Phòng lý thuyết

- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp (Quản lý thủy sản)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT (FISHERIES MANAGEMENT)

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp là là một nghiên cứu mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào
tạo, thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn
đề cơ bản thuộc lĩnh vực thủy sản. Các hướng thực hiện chuyên đề: các mô hình quản lý nghề cá;
đánh giá hiệu quả tổ chức sản xuất của doanh nghiệp thủy sản; giải pháp quản lý dịch vụ hậu cần
nghề cá, quy hoạch vùng nuôi và dịch bệnh thủy sản; chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản và vệ sinh
an toàn thực phẩm thủy sản, công tác giám sát tàu cá và hoạt động đánh bắt bất hợp pháp; quy
hoạch nghề khai thác thủy sản; nhưng phạm vi và đối tượng ở mức độ điều tra, tìm hiểu về công
tác quản lý thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học liên kết giữa lý thuyết đã học với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản,
vận dụng các kỹ năng đã được đào tạo để đánh giá hiện trạng và đưa ra được những kết luận, kiến
nghị, đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nghề cá.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và thiết lập một vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản;
b. Điều tra, khảo sát thực trạng vấn đề;
c. Phân tích và đánh giá vấn đề;
d. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện & nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý trong lĩnh vực
thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phát hiện và thiết lập vấn đề nghiên
cứu
- Nhận định vấn đề nghiên cứu trong
lĩnh vực thủy sản
- Phân tích xác định các chỉ số, yếu tố
phục vụ cho việc điều tra thực trạng

30 1.35 66
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vấn đề.
- Xây đựng đề cương nghiên cứu

2 Điều tra thực trạng vấn đề
- Phương pháp thu thập dữ liệu
- Thiết kế mẫu thu thập dữ liệu
- Xây dựng chương trình thu thập dữ
liệu
- Điều tra thực tế

60 2.7 132

3 Phân tích và đánh giá vấn đề
- Xử lý số liệu
- Viết báo cáo phân tích

40 1.8 88

4 Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề 20 0.9 44
CỘNG 0 150 6.75 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6
1 Thực hành tại Phòng lý thuyết

- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản
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Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
- Tiếng Anh: Community-based fisheries management

Mã học phần: FIT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức về xu hướng quản lý tài nguyên, nguồn lợi thuỷ sản dựa vào cộng
đồng, các thể chế, chính sách, pháp lý để triển khai quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng, các mô
hình quản lý nghề dựa vào CĐ và đồng quản lý nghề cá; cung cấp một số mô hình QLNCDVCĐ
thành công ở Việt Nam và trên thế giới.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh giá những lợi ích của mô hình quản lý nghề cá
dựa vào cộng đồng để từ đó tiếp câṇ tham gia công tác côṇg đồng, xây dựng mô hình quản lý nghề
cá dựa vào cộng đồng nhằm khai thác, bảo vê ̣và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được tình hình thực tế nghề cá ở địa phương và đề xuất những biêṇ pháp quản lý
hiệu quả dựa vào cộng đồng.
b. Vâṇ dụng các mô hình đồng quản lý nghề cá để áp dụng vào thực tế sản xuất.
c. Lập kế hoạch xây dựng mô hình quản lý nghề cá dựa vào côṇg đồng.
d. Thiết lập và và thực hiêṇ mô hình đồng quản lý nghề cá ở cấp địa phương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Hiện trạng quản lý nghề cá ở Việt Nam
và sự cần thiết xây dựng mô hình quản
lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Hiện trạng quản lý nghề cá ở Việt
Nam.
Chiến lược quản lý nghề cá biển
hướng đến bền vững
Sự cần thiết xây dựng mô hình quản lý
nghề cá dựa vào cộng đồng.

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Khái niệm quản lý dựa vào cộng đồng.
Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng.
Khung pháp lý hỗ trợ quản lý dựa vào
cộng đồng.
Cơ chế quản lý dựa vào cộng đồng.

12 0.9 26.4
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2.5 Một số kỹ năng quản lý nghề cá dựa
vào cộng đồng

3

3.1

3.2
3.3

Các mô hình đồng quản lý và quản lý
nghề cá dựa vào cộng đồng ở Việt
Nam.
Giới thiệu các mô hình đồng quản lý
và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
ở Việt Nam.
Xây dựng mô hình quản lý nghề cá
dựa vào cộng đồng.
Các hoạt đôṇg thực hiêṇ quản lý nghề
cá dựa vào cộng đồng.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái
- Tiếng Anh: Ecosystem approach to fisheries management

Mã học phần: FIT319 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý thuỷ sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái, phân vùng chức năng hệ
sinh thái và vai trò hệ sinh thái đối với nghề cá; nội dung của phương thức tiếp cận hệ sinh thái
trong quản lý nghề cá; nguyên tắc tiếp cận và áp dụng mô hình quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh
thái và ứng dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản ở
Việt Nam
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học kiến thức và kỹ năng đánh giá và phân tích hiện trạng hệ sinh thái, tham
gia xây dựng và thực thi biện pháp quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái ở nước ta.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được vai trò của hệ sinh thái đối với nghề cá; bối cảnh và các điều kiện áp dụng
thành công mô hình.
b. Giải thích được các nguyên tắc quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái.
c. Phân tích, lựa chọn mô hình quản lý nghề cá phù hợp với hệ sinh thái
d. Đánh giá hiệu mô hình quản lý, xây dựng bài học kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả mô hình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Giới thiệu chung về quản lý nghề cá
dựa vào hệ sinh thái
Sự cần thiết và lợi ích của tiếp cận hệ
sinh thái đối với nghề cá
Sự tiến bộ của phương pháp quản lý
nghề cá theo hướng tiếp cận hệ sinh
thái
Chuyển dịch quản lý nghề cá theo
hướng tiếp cận hệ sinh thái

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Các nguyên tắc quản lý nghề cá dựa
vào hệ sinh thái
Khái niệm
Các nguyên tắc quản lý nghề cá dựa và

15 1.13 33
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hệ sinh thái
Mô hình quản lý nghề cá dựa vào hệ
sinh thái

3
3.1
3.2

3.3
3.4

Tiến trình quản lý
Kế hoạch quản lý nghề cá dựa vào hệ
sinh thái
Xây dựng cơ sở pháp lý và thể chế
phục vụ hoạt động quản lý
Tổ chức hoạt động quản lý
Theo dõi, kiểm soát và giám sát

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái ở
Việt Nam
Nghề cá biển
Nghề cá nội địa

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/09/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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1 Chương trình đào tạo trình độ đại học đã được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Chương trình
chuẩn).

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Công nghệ sinh học (Chương trình chuẩn)1 trình
độ đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành
việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo..

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Công nghệ sinh học (Chương
trình chuẩn)

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo

chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho

01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này

chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián
tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng

yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư
không tiêu hao)
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4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật

chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công
bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Công nghệ
sinh học (Chương trình chuẩn) trình độ đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Công nghệ sinh học trình độ đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong

hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Công nghệ sinh học trình độ đại học

được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25 sinh
viên, thời gian đào tạo là 170.92 giờ lý thuyết và 177,75 giờ thực hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Công nghệ sinh học trình độ Đại học với
các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để
cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO

Ngành đào tạo: Công nghệ sinh học .....................................................................................
Mã số: 7420201 ...........................................Áp dụng từ khóa: 65 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 355.64

1 Giảng viên - Bậc 07 170.92 177.75 6.97 355.64

II Định mức lao động gián tiếp 88.91

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ
TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử

dụng
1 Bàn ghế ( giáo viên) 0.7*1.2 m 1.02
2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bể cá Thủy tinh, thể tích 5-10L 8.57
4 Bể điều nhiệt Memmert WNB22 0.24
5 Bể ổn nhệt 35-100°C 0.1
6 Bể ổn nhiệt Kỹ thuật số Memmert WNB 45 0.24
7 Bể ổn nhiệt lắc tròn Loại thông dụng trên thị trường 4.07
8 Bể ổn nhiệt lắc tròn Loại thông dụng 4.07
9 Bếp điện Loại thông dụng trên thị trường 0.51
10 Bếp điện hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 0.55
11 Bếp điện từ Kangaroo KG365I 0.1
12 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.1
13 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 0.13
14 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng 0.09
15 Bếp hồng ngoại Sanaky 2524 0.65
16 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

17 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm 0.03
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x 70cm
18 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm

x 42cm
0.09

19 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

20 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt 2.38
21 Bình tia Vật liệu nhựa 1000ml 0.51
22 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x

45 cm
0.03

23 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.31
24 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút

mài
1.22

25 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút
mài

0.46

26 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
27 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong

suốt, có chia vạch
0.92

28 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong
suốt, có chia vạch

6.83

29 Bộ điện di nằm ngang Bio_Rad 0.15
30 Bộ nguồn điện di 0.1
31 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.46
32 Bốc cấy thực vật (2 người đối diện) Hãng sản xuất: Lâm Việt - Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam Thông số kỹ thuật:
- Tủ thổi tạo môi trường khí sạch trong
phạm vi tủ bảo vệ mẫu vật thí nghiệm.
Tủ có thể cho 2 người thao tác đối
diện hoặc 01 người thao tác

0.05

33 Bơm sục khí Loại thông dụng 8.57
34 Box cấy vi sinh Loại thông dụng 0.82
35 BTNVL khảo sát hiện tượng giao thoa

ánh sáng cho bởi khe Youngg. Xác
định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

36 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

37 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

38 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

39 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

40 Buret 25ml Glassco (Anh) 0.1
41 Burette bán tự đôṇg Bao gồm: burette 25ml loại AS, bình 0.46
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chứa (2 lit) và quả bóp cao su. - Khóa
thủy tinh đầu mài ở nhánh bên. - Thời
gian chảy: 30 giây. - Dung tích: 50ml;
Vạch chia: 0.05ml -

42 Cân điện tử D=0,01g 0.08
43 Cân điện tử V31XH2 0.41
44 Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS 5.14
45 Cân kỹ thuật điện tử SATORIUS TE 214S 0.05
46 Cân phân tích SATORIUS CP 224S 0.47
47 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 2.44
48 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 1.02
49 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

50 Cốc 100ml Thủy tinh,có mỏ 6.12
51 Cốc 250ml Thủy tinh chịu nhiệt 0.54
52 Cốc 250ml Thủy tinh 6.12
53 Cốc 500ml 2.33
54 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
55 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
56 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
57 Cuvet thạch anh 45mm*10mm (2 cái/bộ) 6.32
58 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
59 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
60 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

61 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
62 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống nghiệm 0.66
63 Đèn UV khử trùng Loại thông dụng 0.05
64 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

65 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

66 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

67 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
68 Gí buret + kẹp càng cua Việt Nam 0.1
69 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
70 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

71 Giá đựng ống nghiệm đựng ống eppendorf 0.41
72 Giá đựng ống nghiệm inox 0.2
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73 Giá giữ lạnh Giữ ống 1,5ml *24 vị trí và ống 0,2ml
* 36 vị trí, đáy chữ V
- Chất liệu hợp kim nhôm
- Điều kiện bảo quản ban đầu: -20℃,
4-6h
- Cung cấp hơn 1-2 giờ làm mát từ 0,5
đến 4oC khi đóng nắp

1.22

74 Hệ thống máy đo UV 5.26
75 Hệ thống máy ly tâm Các loại máy ly tâm vừa và nhỏ 0.05
76 Hệ thống tưới phun sương Loại thông dụng 36.72
77 Hộp khử trùng dụng cụ Loại thông dụng 0.05
78 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx

25cm x 15cm
0.03

79 Hũ thủy tinh 385ml trắng Mã số MGV 803-1 0.51
80 Kính hiển vi Kèm theo camera, video chụp ảnh 1.5
81 Kính hiển vi Quang học Optika B-130 1.48
82 Kính hiển vi Olympus BX41, Achromat 4X 6.12
83 Kính hiển vi quang vi quang học 0.28
84 Kính hiển vi soi ngược Olympus IX70 0.41
85 Kính hiển vi soi nổi Kèm theo camera kỹ thuật số 2.48
86 Kính hiển vi soi nổi Motic SMZ-168TL 0.97
87 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

88 Lò nung điện Naberttherm F48010 6.12
89 Lò vi sóng R-C932XVN-BST 0.1
90 Lò vi sóng EMS3067X Electrolux/Trung Quốc 0.05
91 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất

450w
0.56

92 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

93 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

94 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

95 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
96 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
97 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
98 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
99 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
100 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

101 Máy cất nước 1 lần GFL 2001/4 8.37
102 Máy cất nước 2 lần GFL 2004 4.58
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103 Máy chiếu 1.28
104 Máy chiếu Mitutoyo 3005F 0.26
105 Máy chiếu gel UV Nguồn sáng & bước sóng: đèn UV

(thường 302 nm hoặc 365 nm) hoặc
UV LED, chiếu đều khắp mặt gel.
Kích thước khay: phù hợp gel agar tối
đa ~20 × 20 cm, có khay tháo lắp dễ
vệ sinh.
An toàn & điều khiển: nắp chắn UV
trong suốt, khóa an toàn; núm điều
chỉnh cường độ và thời gian chiếu.

0.05

106 Máy chủ chạy hệ thống Hadoop/Spark
Chuyên xử lý dữ liệu lớn

CPU: 2 x Intel Xeon E5-2696v3 (18
nhân, 36 luồng, xung nhịp cơ bản 2.3
GHz, xung nhịp Turbo Boost 3.6
GHz) RAM: 128GB DDR4 ECC (4 x
32GB) Ổ cứng: 2 x SSD 500GB
SATA 6Gbps Ổ đĩa quang: 1 x DVD-
ROM Card mạng: 2 x 1GbE RJ-45
Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe x16, 2 x
PCIe x8, 1 x PCIe x4

0.1

107 Máy cô quay chân không IKA RV 10 control V 0.61
108 Máy cô quay chân không Buxchi R210 0.61
109 Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400 0.14
110 Máy đếm khuẩn lạc Loại thông dụng 0.07
111 Máy điện di Nằm ngang MGU 202T SN: CSE

810906
1.37

112 Máy đo cường độ ánh sáng Loại thông dụng 0.05
113 Máy đo độ nhớt AVS470 (gồm máy in & giá) 4.09
114 Máy đo lưu biến Model Kinexus Pro 50N_ Malver,

S/N: MAL1169136 gồm các thiếts bị
phụ trợ, Máy tính để bàn HP Core i7
(Hê ̣điều hành Windows 10 Pro), Màn
hình LCD 20 inch LED HP223, Máy
in: Laser Jet Pro M201d

2.05

115 Máy đo nanodrop 0.35
116 Máy đo nhịp tim Loại thông dụng 0.05
117 Máy đo pH HANNA 2.12
118 Máy đo pH /mV PH1500 0.05
119 Máy đo pH để bàn Model: TR.BP3001, Trans - Singapore 0.05
120 Máy đo pH để bàn BP3001 - Singapore 0.2
121 Máy đo PH/ORP và nhiệt độ để bàn Loại thông dụng 1.02
122 Máy đóng gói chân không TECNOVAC 5100A 0.05
123 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) M 37610-26 0.1
124 Máy khuấy từ gia nhiệt Thermo Scientific SP88857105 0.41
125 Máy khuấy từ gia nhiệt IKA RH basic KTC 0.26
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126 Máy khuấy từ gia nhiệt IKA 2.05
127 Máy khuấy từ gia nhiệt PHOENIX 0.05
128 Máy khuấy từ gia nhiêṭ 10 vị trí + cục

từ đi kèm
Loại thông dụng 0.1

129 Máy lắc ngang GFL 3016 0.03
130 Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh Shellab 1575R 6.12
131 Máy lắc tròn GFL 3015 0.01
132 Máy lắc vòng GFL 3005 0.1
133 Máy lọc hút chân không 0.07
134 Máy luân nhiệt Bio-Rad Laboraories 0.89
135 Máy ly tâm Loại nhỏ Model 5418 0.31
136 Máy ly tâm Harmle Z323 0.46
137 Máy ly tâm Hettich Universal 320 1.08
138 Máy ly tâm (ly tâm vắt) MN-2018, Kích thước (d*r*c): 72x 62

x 80 cm
0.34

139 Máy ly tâm lạnh Sử dụng Máy 127 (MIKRO + roto 24
vị trí)

0.68

140 Máy ly tâm lạnh MIKRO + roto 24 vị trí 0.38
141 Máy ly tâm lạnh thể tích lớn Labkorea MF600 kèm 4 ống ly tâm

750ml
0.31

142 Máy nhân gen (PCR) C100 touch 0.33
143 Máy PCR 1.36
144 Máy quang phổ FT- IR Model Alpha,S/N 201418 gồm:Máy

chính,Máy vi tính HP 280G2 MT
Business PC,Máy in Laser Jet Pro
M102a (SN: VNC3J04949),Phần
mềm: Opus 7.5, Gói phần mềm
OPUS/LAB
(Key:Y3212B40Y121),Bộ cell đo, bộ
đường chuẩn,Bộ kit phụ kiện

1.26

145 Máy rọi DNA Dynaquant 200 0.05
146 Máy sấy 01 cái 0.05
147 Máy sấy đông khô Sấy thăng hoa (Phòng CNSH) 1.22
148 Máy spin 10 0.07
149 Máy spin 0.13
150 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
45.9

151 Máy ủ nhiệt khô Phạm vi & chính xác nhiệt độ: 5 °C
trên nhiệt độ phòng đến ~150 °C, sai
số ±0.2 °C.
Block & sức chứa: Modules cho 0.2 –
2 mL tubes, dễ đổi block.
Lập trình & an toàn: Cài đặt thời
gian/nhiệt độ đa bước, cảnh báo quá
nhiệt.

0.88
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152 Máy UV-Vis Đo được bước sóng khả kiến và bước
sóng tử ngoại, có màn hình hiển thị
thông số
Có khả năng đo điểm và quyét dãy
phổ

0.2

153 Máy UV-VIS UV-2700, Labomed 2.96
154 Máy vortex Loại thông dụng 1.59
155 Máy xay sinh tố Philips HR2115 -600W, Indonesia 2.05
156 Máy xay thịt cá Máy xay thịt cá: HD-12

Phần tiếp xúc trực tiếp với thịt được
làm bằng inox 304, là loại inox tốt
nhất trong công nghệ chế biến thực
phẩm. Giúp thịt xay ra đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm cao.
Các lưỡi dao và sàng dễ dàng tháo lắp
vệ sinh và thay thế.
Động cơ mạnh mẽ, năng suất có thể
xay với lượng nhỏ 200-300 gram
Điện áp: 220 V
Công suất: 650 W

2.05

157 Micropipet 100-1000 0.05
158 Micropipet 100-1000 ul 8.98
159 Micropipet 1000-5000ul 1.28
160 Micropipet 10-100ul 1.02
161 Micropipet đa kênh 6.25
162 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 0.63
163 Micropipette 100ul 10-100ul 0.53
164 Micropipette 10ul 1-10ul 1.35
165 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
166 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
167 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
168 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
169 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x

1,0m
0.03

170 Nhà trồng nấm (phía sau nhà xe G7) Nhà mái nhựa, có lưới che. Có hệ
thống tưới phun sương tự động. Có 2
giàn sắt để chứa phôi nấm. Sử dụng
liên tục (2-3 tháng) cho mỗi đợt thực
hành/ thực tập

73.44

171 Nồi hấp thanh trùng HVE50, 50i 3.72
172 Nồi hấp tiệt trùng Loại đứng HV-85 0.31
173 Nồi hấp tiệt trùng 110 lít 0.06
174 Nồi hấp vô trùng HV-85 0.82
175 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 21.01
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176 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có
dây đeo

11.22

177 Phòng nuôi cây + Hệ thống giàn đèn Loại thông dụng 36.72
178 Phòng thí nghiệm thực hành Đạt chuẩn kiểm định, (bên TT TNTH

phụ trách)
0.05

179 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng của
dung dịch

0.15

180 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 5.1
181 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 10ml 0.07
182 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 0.61
183 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

184 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

185 Quả bóp Vật liệu làm bằng cao su dẻo 5.1
186 Quang phổ kế (UV-VIS) Nanodrop 2000C kèm Bộ CPU và

màn hình
0.35

187 Quạt treo tường Loại thông dụng 4.08
188 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
189 Switch Phải có cổng Span port để giám sát

các lưu lượng mạng
1.53

190 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.
Độ dày 3.0cm

0.56

191 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

192 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,
rộng 3,5cm + Dài 6m

0.71

193 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
194 Tháp chưng cất thu hồi dung môi Model: TCC_Việt Tiến 4.07
195 Thiết bị cắt lát tế bào Leica

RM2125RT/2006
Leica RM2125RT/2006 0.05

196 Thiết bị chưng cất đạm amoniac - Bình cầu thủy tinh chịu nhiệt, loại
500ml: 01 chiếc.
- Ống sinh hàn: 01 chiếc, chất liệu
thủy tinh, nhám 2 đầu 29/32, chiều dài
ruột là 30cm.
- Nút nhám: 02 chiếc.
- Dây nhựa: 1 m
- Đèn cồn 100ml: 01 chiếc

4.07
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197 Thiết bị đo độ nhớt Brookfield LVDV-I+ gồm máy chính,
4 kim spinder, chân trục giá đỡ không
rit, thiết bị điều nhiệt TC-502D

2.04

198 Thiết bị đo độ nhớt Brookfield LVDV-I+ gồm máy chính,
4 kim spinder, chân trục giá đỡ không
rit, thiết bị điều nhiệt TC-502D

2.05

199 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

200 Thiết bị làm viên bao Encapsulator Model: B-395 Pro_Buchi 0.77
201 Thiết bị lên men tự động BIOFLO 110HB kèm CPU

P4/3.0/1/80/17" LCD; máy in HP 1320
2.45

202 Thiết bị soxlet Loại thông dụng 0.2
203 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
204 Trắc vi vật kính AE.1112 0.06
205 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
206 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

207 Tủ ấm SANYO 9.79
208 Tủ ấm lắc Model 3031 4.9
209 Tủ ấm nóng lạnh SANYO MIR 253 4.9
210 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Loại thông dụng 1.34
211 Tủ ấm nuôi tơ 12.29
212 Tủ an toàn vi sinh NU-425-400E 4.24
213 Tủ bảo quản môi trường Loại thông dụng 1.53
214 Tủ cấy vi sinh Class II AC2-4D1 1.18
215 Tủ đông Loại thông dụng 0.51
216 Tủ đựng hóa chất Model 1200LNCC-01, Kích thước

(mm): N1200xS500xC2200 mm, thép
sơn tĩnh điện

21.22

217 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu LV -CS 1200 N 1.53
218 Tủ hút khí độc Loại thông dụng 2.2
219 tủ kín nuôi tơ Kích thước 0,8m x 1m 0.05
220 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 0.1
221 Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS 4.08
222 Tủ lạnh -20oC LFG 625 19.04
223 Tủ lạnh Toshiba, 238 lit 3.44
224 Tủ lạnh -20oC LFG 625 12.32
225 Tủ lạnh Sanyo SR-F78M 1.53
226 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 6.12
227 Tủ lạnh âm sâu 8.57
228 Tủ lạnh bảo quản môi trường (4oC) BBR 270 W PRO 8.98
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229 Tủ nuôi cấy tế bào điều nhiệt Sanyo Mir 153 26lit 6.12
230 Tủ nuôi cấy vi sinh PV 100 4.54
231 Tủ nuôi cấy vi sinh AV 100 5
232 Tủ sấy Binder ED 115 3.77
233 Tủ sấy Memmert UE 500 10.46
234 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
235 Tủ sấy Hiện số, 70 lít 0.77
236 Tủ sấy chân không VO200 0.77
237 Tủ sấy đối lưu nhiệt SANYO MOV 112 1.84
238 Tủ sấy Memmert UNB500 (Viện

CNSH_HP3)/2006
Memmert UNB500 0.2

239 Tủ sấy tiệt trùng Memmert 220oC 0.51
240 Tủ thao tác PCR 0.1
241 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
242 Vườn ươm, nhà lưới (phía sau nhà xe

G7)
Loại thông dụng 110.16

243 Xe ô tô Fiat - biển số: 79C-0135-1996 0.82

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành về chất phụ
gia

0.05

2 Thuốc nhuộm an toàn – 6X
GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít Ống/1ml 0.01

3 (NH4)2SO4 Gam Theo TCVN 30.6
4 acetic acid Lít Dễ bay hơi 0.14
5 Acetone Mililít Hóa chất thông thường 5.1
6 Acetone Lít Hóa chất thông thường, dễ bay hơi,

bốc cháy
0.21

7 Acetone ((CH3)2CO) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.2
8 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.28
9 Acid boric (H3BO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.14
10 Acid citric (C6H8O7) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.07
11 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
4.14

12 Agar Gam Hóa chất thông thường 2.55
13 Agarose Gam Hóa chất thông thường 2.86
14 Agarose cho sinh học phân tử Gam Hóa chất thông thường 0.05
15 AgNO3 Gam Hóa chất thông thường 0.1
16 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
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17 Alginate Kilogam Alginate từ rong biển 0.07
18 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

19 Ampicilin Gam Chất Kháng sinh 0.12
20 APW Gam Hóa chất thông thường 15.98
21 Ấu trùng tôm - Thực hành chẩn

đoán bệnh thuỷ sản
Lít Mật độ 160 con/lít 0.1

22 Axit axetic Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 25.5
23 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
24 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.05
25 Bản mỏng sắc ký Tờ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.13
26 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
27 Băng keo Cuộn Loại thông dụng, keo dán 1 mặt 0.1
28 Băng keo Cuộn Loại thông thường 0.15
29 Băng keo giấy Cuộn Loại thông thường 0.2
30 Bao bì nhựa PA Kích thước: (25 x 35) cm; Độ

dày: >0,05mm
1.36

31 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông dụng, Việt Nam 35.35
32 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông thường 5.63
33 Bật lửa Cái Loại thông thường 2.25
34 Bịch nilon chịu nhiệt Kilogam Dùng để đóng bịch phôi nấm 0.05
35 Bịch nilon chịu nhiệt Kilogam Dùng để hấp tiệt trùng 0.05
36 Bịch nilong zipper Kilogam Đóng gói và bảo quản nấm 0.05
37 Bình Chai Loại thông thường 2.55
38 Bình cây invitro Chai Vật tư thí nghiệm thông thường 0.41
39 Bình chạy sắc ký lớp mỏng Cái 0.26
40 Bình môi trường đã pha chế Chai Vật tư thí nghiệm thông thường 2.55
41 Bình tam giác (bình nón) Cái Bình chịu nhiêṭ, có dung tích từ

100mL đến 1000mL
10.21

42 Bình tam giác (hình nón) Cái Đựng được hóa chất, chịu được
nhiệt độ

3.06

43 Bình tam giác (hình nón) Cái Đựng được hóa chất, chịu được
nhiệt độ, dung tích 250ml, 500ml

0.51

44 Bình tia xịt cồn Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.34
45 bình tưới cây (phun sương) Cái 0.26
46 Bình xịt cồn Cái Bình nhựa 500ml xịt Cồn / Xịt

Khuẩn - Chai Nhựa trong suốt xịt
nước phun sương, xịt tia

0.15

47 Blood agar base (môi trường
nền cho thạch máu)

Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55

48 Bộ giải phẫu bệnh Bộ Giải phẫu cơ thể động vật 0.2
49 Bộ kit tách chiết acid nucleic Hộp Dùng tách chiết acid nucleic mẫu

mô động vật, vi sinh vật...50 phản
0.09



14

ứng/hộp
50 Bộ kit tách chiết RNA Hộp Dùng tách chiết RNA mẫu mô

động vật, vi sinh vật...50 phản
ứng/hộp

0.07

51 bộ kit tinh sạch DNA Bộ 0.08
52 Bộ nhuộm Gram Bộ Crystal violet, Lugol,

Safranine/Fuchsin
0.08

53 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã pha sẵn chai
500mL hoặc 1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/ Saffanin

0.39

54 Bông gòn Túi Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
55 Bông không thấm Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.81
56 Bông không thấm Kilogam Loại 1kg, Việt Nam 0.08
57 Bông thấm nước Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.22
58 Bông y tế Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt nam hiện

hành
0

59 Bóp cao su Cái 0.55
60 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.03
61 Bovine serum albumine (BSA) gam Độ tinh khiết > 98,0% 0.21
62 Bút dạ Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
0.07

63 Bút lông Cái 0.26
64 Bút marker Cái Dùng để viết nhãn các mẫu (hoặc

nhóm thực hành) lên các vật dụng
như eppendorf, đĩa thủy tinh, ống
nghiệm

1.96

65 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.46
66 Bút viết bảng Cái Bút viết bảng trắng loại thông

thường, Việt Nam
0.05

67 Bút viết bảng Cái Loại thông thường 3.01
68 Bút viết không xóa Cái Bút viết không bị xóa khi gặp nước 0.13
69 Bút viết kính Cái Loại thông thường 2.79
70 Bút viết kính Cái Bút viết mực không xóa, Việt nam 0.05
71 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 0.2
72 Cá biển Kilogam Loại tươi, kích thước 6 - 8 con/kg 0.13
73 Cá sống - Thực hành chẩn đoán

bệnh thuỷ sản
Kilogam Cá bớp, cá lóc, cá chim vây vàng...

còn sống
0.1

74 Cá tươi, tôm tươi Kilogam Theo TCVN 0.07
75 Cá vàng Kilogam Cỡ cá 20 – 30 con/kg 0.05
76 Các chất điều hòa sinh trưởng

thưc vật : BAP
Gam 0.26
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77 Các chất điều hòa sinh trưởng
thực vật : NAA

Gam 0.26

78 Các chất điều hòa sinh trưởng
thực vật: GA (giberrelin)

Gam 0.26

79 Các chất điều hòa sinh trưởng
TV: IAA

Gam 0.26

80 CaCl2 Gam Tinh khiết >=99% 0.05
81 CaCl2.6H2O Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.51
82 CaCO3 Gam Canxi Cabonat 5.1
83 Cám gạo Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.1
84 Cam, quýt, bưởi Kilogam Loại thông thường 0.05
85 Cán dao số 18, 24, 30 cm Cái Loại 18, 24, 30 cm, dùng cho nuôi

cấy mô
1.04

86 Canh Tripton Broth Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.53
87 cao mạch nha Gam 5.1
88 Cao nấm men Kilogam Độ tinh khiết: > 99% 2.55
89 Cao nấm men (yeast extract) Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
90 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực vật Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
91 Caragenate Kilogam Caragenate từ rong biển 0.08
92 Carboxyl Methyl Cellulose

(CmC) (C6HọOCH2COONa)
Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
1.36

93 Carmine Gam Thuốc nhuộm 0.1
94 Casein Gam Độ tinh khiết >99% 4.42
95 CH3COOH Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 6.38
96 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.21
97 Chai đựng hóa chất 100ml, Cái Lọ màu, loại 50ml, 100ml 0.26
98 chai serum thủy tinh 500ml Cái 0.51
99 Chậu trồng cây Cái Kích thước 12.75
100 Chế phẩm enzyme amylase Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng trong chế

biến thực phẩm
0.07

101 Chế phẩm enzyme pectinnase Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng trong chế
biến thực phẩm

0.07

102 Chế phẩm enzyme protease Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng trong chế
biến thực phẩm

0.07

103 Chỉ thị Et-OO Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
104 Chỉ thị Fluorescein Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
105 Chỉ thị Murexide Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
106 Chitin Gam 1.36
107 Chitin Kilogam Chitin từ vỏ tôm 0.08
108 Chitosan Lít Độ tinh khiết: > 90% 0.01
109 Chromagar vibrio Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.13
110 Chủng Lactobacillus sp. Ống Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
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111 Chủng vi khuẩn khả nạp Ống Chủng thuần 0.03
112 Clorofom Chai chai 500 ml 0.01
113 Cổ nút Cái Cổ nút nhựa dùng để nắp vào bịch

phôi giống nấm
2.55

114 Cốc đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml,
1000ml

0.41

115 Cốc đong Cái Thuỷ tinh, 10ml 0.51
116 Cối chày sứ Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.26
117 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất lượng theo

TCVN hiện hành
1.3

118 Cồn 96 Lít Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.87
119 Cồn 96 Lít Độ tinh khiết etanol 96độ 0.35
120 Cồn đốt Lít Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.08
121 Cồn tuyệt đối Lít Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.35
122 Cồn tuyệt đối Lít Tinh khiết >99,5%, TQ 0.07
123 Công tắc B Cái Full white 0.15
124 Coomassie Brilliant Blue G-

250
gam Độ tinh khiết > 99,5% 0.17

125 Củ dền đỏ Kilogam Loại thông thường 0.1
126 CuSO4. 5H2O Hộp 0.01
127 CuSO4.5H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.64
128 Cyclohexan Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.01
129 Đất trồng Kilogam Loại thông thường 5.1
130 Dầu ăn Lít Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.01

131 Đầu côn Túi Loại 0,2ml, 1000 đầu/túi 0.03
132 Dầu soi kính Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 8.38
133 Đầu tip Hộp 100-200 2.36
134 Đầu tip Hộp 100-1000 0.97
135 đầu tip 0,2 ml Túi Đầu tuýp vàng 20-200μl, 1000

cái/gói, không RNase & Dnase,
endotoxin

0.01

136 Đầu tip 0,5-10 Hộp Chất liệu nhựa, vô trùng 0.46
137 Đầu tip 100 Cái Dùng cùng micropippet để hút các

chất lỏng có thể tích nhỏ (<0,2ml)
68.43

138 Đầu tip 1000 Hộp Dùng cùng với micropippet để hút
các thể tích nhỏ (0,1 - 1ml)

2.4

139 Đầu tip 1000 Hộp Dùng cùng với micropippet để hút
các thể tích nhỏ (0,1 - 1ml), hộp
1000 cái

0.03

140 đầu tip 5 ml Túi Không Rnase & Dnase Endotoxin 0.03
141 Đầu tuýp 1000 Cái 0.05
142 đầu tuýp 5000 Túi 0.05
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143 Dây thun Túi Dây thun 0.05
144 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
145 Đệm TBE 10X Chai Dạng dung dịch trong suốt, 1X

buffer TBE có chứa: 40mM Tris,
20mM Acetate và 1mM EDTA (pH
8.6).

0.02

146 Đèn cồn Cái Đèn sử dụng cồn đốt, Việt Nam 1.1
147 Đèn cồn Cái Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.13
148 Đĩa cân Cái Đĩa cân dùng trong thí nghiệm,

dùng để chứa vật liệu cân, hóa chất,
bảo quản sản phẩm trước lúc thực
hành thí nghiệm. Đĩa cân thích hợp
dùng trong cân phân tích, với trọng
lượng nhẹ dễ trừ bì và không chiếm
khối lượng của cân.

0.2

149 Đĩa kháng sinh Bộ Đĩa giấy tẩm kháng sinh gồm 10
loại kháng sinh để làm kháng sinh
đồ

0.05

150 Đĩa kháng sinh Bộ Đĩa giấy tẩm kháng sinh gồm 10
loại kháng sinh để làm kháng sinh
đồ

0.05

151 Đĩa nhôm Cái Loại thông thường 0.51
152 Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng Cái Đĩa nuôi cấy 0.28
153 Đĩa petri Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 35.17
154 Đĩa petri (Thủy tinh hoặc nhựa) Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường,

Thủy tinh hoặc nhựa, đường kính 9
5.61

155 Đĩa pettri Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 10.94
156 Diethylete Lít Độ tinh khiết >90% 0.21
157 Diphenylamin Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
158 Đồ hộp các loại Hộp Loại thông thường 0.51
159 Đồ hộp rau quả Hộp Khối lượng tịnh: > 330 g; Chất

lượng theo TCVN hiện hành
0.28

160 DRBC Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 7.65
161 Đũa thủy tinh Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 0.55
162 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 1.02
163 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít Theo TCVN 7.65
164 Dung dịch Master Mix PCR –

MyTaq Mix 2X
Hộp Dùng Cho 200 phản ứng

Hộp/ 4 ống, mỗi ống 1.25ml
0.14

165 Dung dịch NaOCl ml Loại sử dụng trong công nghiệp 5.1
166 Dung dịch vệ sinh kính hiển vi Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1
167 Đường Glucose Chai 0.05
168 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.05
169 Đường Sacharose Kilogam Loại thông thường 0.05
170 Đường trắng Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.01
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171 EDTA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.8
172 EMB Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 6.79
173 Enzyme cắt giới hạn RE Mililít Cắt chính xác, thời gian cắt nhanh

(5-15 minutes) và hoạt động 100%
trong CutSmart Buffer

0

174 enzyme nối T4 DNA ligase Mililít dùng cho tạo dòng gen 0
175 Enzyme protease thương mại Chai Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.08
176 Ependoft Cái Bằng nhựa, loại 1,5ml 204
177 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể tích 1.5ml,

dùng chứa các mẫu có thể tích nhỏ
94.93

178 Ete petrol Lít Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
179 Ethanol Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 39.12
180 Ethanol Mililít Độ tinh khiết >= 99% 255.01
181 Ethylic ether Chai Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
182 falcon 15ml Túi 0.05
183 Falcon 50ml Túi 0.07
184 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.51
185 Fe2(SO4)3 Gam TCVN 2.55
186 FeSO4.7H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.28
187 Flavourzyme Gam 0.51
188 formaldehyde Lít độc tính, dễ bay hơi, dễ cháy 0.01
189 Formol (formaldehyde) Lít Có tác dụng bảo quản mẫu 0.07
190 Fructose Chai Theo TCVN hiêṇ hành 0.01
191 găng tay cao su Bộ Loại thông dụng, Việt Nam 0.28
192 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 1
193 Găng tay cao su Cặp Loại thông thường 0.23
194 Găng tay cao su y tế Hộp Theo TCVN về ATLĐ 0.31
195 Găng tay xài 1 lần Hộp Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.15
196 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 20.81
197 Giá đỗ Kilogam Giá đỗ tươi, làm môi trường phân

lập nấm
0.1

198 Giá eppendorf Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.38
199 Giá ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.65
200 Giá ống nghiệm Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.46
201 giá thể ươm cây: xơ dừa, đất Kilogam 2.55
202 Giấm gạo Mililít Loại thông thường 1.28
203 Giấy A4 Ram Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
0.06

204 Giấy bạc Cuộn Loại thông thường 1.4
205 Giấy bạc Cuộn Giấy bạc kích thước 0,45x5m, Việt

Nam
0.15

206 Giấy bạc Cuộn Bọc sấy hộp lồng nuôi cấy vi khuẩn 0.68
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207 Giấy báo Kilogam 0.44
208 Giấy báo Kilogam báo 0.05
209 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường, giấy báo 0.07
210 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường 0.05
211 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.42
212 Giấy đo pH Hộp Loại thông dụng dùng trong phòng

thí nghiệm
0.05

213 Giấy lau kính Cuộn Loại thông thường 0.08
214 Giấy lau kính hiển vi Hộp Lau dầu tra kính hiển vi, 10x15cm 0.28
215 Giấy lọc Hộp Loại thông dụng dùng trong phòng

thí nghiệm
0.05

216 Giấy nhôm Cuộn Loại thông thường 0.03
217 giấy note Bộ 0.26
218 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.05
219 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.08
220 Giấy thấm Cuộn Loại thông thường 0.89
221 Giấy thấm nước Hộp Loại thông thường 0.1
222 giấy vệ sinh Cuộn 3.04
223 Giấy Whatman số 1 Hộp Loại thông thường 0.03
224 Giấy Whatman số 1 Hộp Giấy lọc định lượng 40, đường

kính 125mm
0.12

225 Giemsa Azur Eosin Lít Thuốc nhuộm tế bào máu 0
226 Glucose Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 34.17
227 Glycerol chất lỏng nhớt 6.8
228 H2C2O4.2H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.28
229 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.15
230 H2SO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 70.55
231 H3PO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.81
232 H3PO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 5.1
233 Hành tây Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
234 Hành tím Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
235 Hạt giống Kilogam 0.05
236 Hạt lúa Kilogam Làm giống nấm cấp 2 0.36
237 Hạt rau giống các loại (cải,

muống, mồng tơi, xà lách)
Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05

238 HCl 1N Chai 0.03
239 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 40.37
240 HCl đậm đặc Mililít 373.99
241 HCl ống chuẩn 0.1N Ống Theo TCVN 0.67
242 Hexan Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
243 HNO3 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 8.93
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244 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
245 Hóa chất KH2PO4 Gam 5.1
246 Hộp bút màu Bộ 0.1
247 hộp giữ chủng Hộp 0.13
248 Hộp quẹt Cái 0.05
249 Hũ thủy tinh 189ml Cái Loại thông thường 12.75
250 Hũ thủy tinh 380ml Cái Loại thông thường 2.55
251 Huyết thanh bào thai bò Mililít Huyết thanh 13.67
252 Hydro peroxide (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 0.1
253 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.44
254 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai 250g) 0.68
255 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
256 Iot (I2) Chai độ tinh khiết >99%, chai 250g 0.01
257 Isooctane Chai Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.03
258 K2Cr2O7 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.26
259 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
260 K2CrO4 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.51
261 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
262 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
263 Kali hydroxide (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.02
264 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.04
265 kali natri tartrate

(NaKC4H4O6• 4H2O)
Gam 39.11

266 Kali permanganat Chai Theo TCVN hiêṇ hành 0.05
267 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.05
268 KBr Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.2
269 Kéo Cái Kéo lớn cắt vây cá 0.66
270 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
271 Khăn giấy Hộp Loại thông thường 0.84
272 Khăn giấy Hộp Loại thông dụng 0.73
273 Kháng nấm Gam Kháng nấm 0.02
274 Khẩu trang y tế Chiếc Theo TCVN hiện hành về ATLĐ 1.79
275 Khay inox nhỏ Cái Khay inox cạn 20x30cm 0.2
276 khay nhựa ươm cây Cái 0.51
277 Khoai tây Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.05
278 Khoai tây Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.05

279 KI Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 3.83
280 KI Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.68
281 KIA Gam Dạng bột khô, không chảy nhão 6.79
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282 KIA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
283 Kim tiêm Hộp Loại thông thường 2.55
284 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
285 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
286 Kit đo nồng độ NO2- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
287 Kit đo nồng độ NO3- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
288 kit elisa Bộ 0.07
289 Kit reverser transcript PCR Bộ 0.07
290 Kit tách chiết plasmid Hộp Dùng tách chiết plasmid, 25 phản

ứng/hộp
0.01

291 Kit tinh sạch DNA từ gel Hộp Tinh sạch DNA từ gel agarose
(TBE hoặc TAE), 25 phản ứng/hộp

0.01

292 KMnO4 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.13
293 Kovac Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.53
294 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
295 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 0.59
296 Lam kính Hộp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.28
297 Lam kính Hộp Bằng thuỷ tinh, trong suốt, không

nấm mốc, kích thước: 25.4 x
76.2mm (1" x 3")

0.22

298 Lamen Hộp Sản phẩn được làm bằng thủy tinh
và có đặc tính trong suốt

0.87

299 Lamen kính hiển vi Bằng thuỷ tinh, kích thước
22x22mm dạng vuông

3.4

300 Lamen kính hiển vi Hộp Bằng thuỷ tinh, kích thước
22x22mm dạng vuông

0.05

301 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái Loại thông thường 0.41
302 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml, tiệt

trùng 50 cái/gói, trữ lạnh -86oC,
hấp 121oC, đứng được, có ron

0.07

303 Lưỡi dao mổ Hộp Loại 22,23,24 0.48
304 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
305 Maltose Chai Theo TCVN hiêṇ hành 0.01
306 Màng bọc thực phẩm Cuộn 30 cm x 400-450 m, loại thông

dụng trên thị trường
0.1

307 Màng lọc vô trùng Cái Kích thước 0,2-0,45ul, vô trùng 0.84
308 Mẫu mắm các loại Hộp Loại thông thường 0.26
309 Mẫu rau tươi các loại Kilogam Loại thông thường 0.05
310 Mẫu thịt các loại Kilogam Loại thông thường 0.1
311 Máu thỏ Mililít Loại thông thường 2.55
312 Mẫu thủy sản các loại tươi Kilogam Loại thông thường 0.1
313 Mẫu vật Kilogam Loại thông thường 0.16
314 Men bánh mì Kilogam Dạng bánh 0
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315 Methanol Lít TCVN 0.21
316 Methyl đỏ (C15H15N3O2) ml Độ tinh khiết > 99,5% 6.8
317 Metyl cam Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
318 MgCl2 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.64
319 MgSO4. 7H2O Gam 5.1
320 Micropipet Cái 100-1000 2.52
321 Micropipet 0,5-10 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 1.85
322 Micropipet 10-100 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 1.9
323 Micropipette 100 - 1000 Cái Tạo lực hút để hút các dung dịch

chất lỏng
2.68

324 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01
325 Môi trường BP - Agar Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
326 Môi trường BPW Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 22.75
327 Môi trường BPW Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 3.4
328 Môi trường EMB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.78
329 Môi trường LB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.71
330 Môi trường LSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 6.46
331 Môi trường MP300 Gam Môi trường nuôi nấm 5.1
332 Môi trường MS (bột) Hộp Hà Lan / 0.05
333 Môi trường nuôi cấy Tế bào

L15
Lít Môi trường dinh dưỡng 0.17

334 Môi trường PCA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
335 Môi trường PCA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 6.79
336 Môi trường PDA Chai 0.1
337 Môi trường pepton Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.79
338 Môi trường SOC Chai Dùng cho biến nạp 0.05
339 Môi trường TBX_ agar Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
340 Môi trường TSA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 23.49
341 Môi trường TSA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 3.4
342 Môi trường TSA Gam Nuôi cấy vi khuẩn tổng số 2.04
343 Môi trường TSB Gam Dạng bột, khô, không chảy ướt 6.79
344 Môi trường TSB Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 11.55
345 Môi trường TSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 17.95
346 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio 17
347 Môi trường VRB-A Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
348 Một số loại giá trồng khác Kilogam Loại thông thường 2.55
349 Một số loại nấm ăn và nấm

dược liệu tươi
Kilogam Nấm bào ngư, nấm rơm, nấm sò,

nấm đông trùnghạ thảo, nấm linh
chi

0.1

350 Một số loại trái cây tươi, nấm
(nguyên liệu sản phẩm thay đổi
tùy theo từng năm/ học kỳ/

Kilogam Để làm các sản phẩm trà, mứt 0.26
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từng nhóm SV
351 MR-VP Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 3.23
352 MRS Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 28.05
353 MRS Gam Dạng bột khô, không hút ẩm, chảy

nhão
29.24

354 MSA agar Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
355 Muller Hinton agar Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 7.85
356 Mùn cưa Kilogam Để làm bịch phôi nấm 5.1
357 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết mua từ chợ 0.05
358 Na2S2O3 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
359 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.05
360 Na2SO4 khan Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.51
361 Na2SO4 khan Gam Độ tinh khiết >= 99% 2.55
362 NaCl Hộp Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.2
363 NaCl Gam Độ tinh khiết >= 99% 48.3
364 NaF Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
365 Nấm men Saccharomyces Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 13.48
366 Nấm tươi (nấm mèo, nấm rơm,

nấm bào ngư, nấm linh chi)
Kilogam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05

367 NaOH rắn Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.11
368 NaOH rắn Gam Độ tinh khiết >= 99% 792.2
369 Natri bicarbonate Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
370 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.04
371 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
372 Natri pyruvate Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
373 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.02
374 NH3 25% Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 19.13
375 NH4Cl Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.7
376 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
377 NH4SCN Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 6.38
378 Nồi nấu Cái Nồi Inox. Đường kính 50 cm. Có

nắp
0.05

379 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy nước cất 1.39
380 Nước rửa chén Đơn vị tính: lít 0.5
381 Nước rửa chén Chai Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
0.05

382 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm mua
sắm
Đơn vị tính: lít

0.14

383 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm mua
sắm

0.36

384 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít Loại thông thường 0.04
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385 Ống chứa mẫu Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 2.04
386 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
387 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Theo TCVN 0.47
388 Ống đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml 0.61
389 Ống fancol Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 20.4
390 Ống lên men Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.82
391 Ống ly tâm 15 ml Cái Ống ly tâm 1.36
392 Ống ly tâm 50ml Cái Ống ly tâm 1.63
393 ống mao quản Hộp 0.05
394 Ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 18.36
395 Ống nghiệm Cái Phi 20 2.55
396 ống nghiệm 20 x200, 18x

180cm
Cái 2.55

397 Ống nghiệm có nắp Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.53
398 Ống nhỏ giọt (pasteur pipette) Cái 1.02
399 Ống PCR 0.2 mL Cái 0.51
400 Pank Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.6
401 PBS Lít đệm 0.17
402 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
403 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

404 Phenolphtalein Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
405 Phenolphtalein (C20H14O4) ml Độ tinh khiết > 99,0% 0.05
406 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.03
407 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
408 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
409 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

410 Pipet Cái Nhựa có chia mL 1.02
411 Pipet thủy tinh 10ml Cái 0.28
412 Potassium sodium tartrate

tetrahydrate
Gam 5.1

413 Primer Cặp Mồi dùng cho Sinh học phân tử 0.1
414 Quả bóp Cái Quả bóp cao su hút hóa chất 0.51
415 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
416 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
417 Que cấy trang Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 4.03
418 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 3.9
419 Que lấy mẫu (swab test) Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 2.04
420 que tre Bộ 0.26
421 Rappaport Vassiliadis Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 2.04
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Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

422 Rappaport Vassiliadis
Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 4.08

423 Rau củ quả tươi Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành

0.03

424 Rau ngót Túi Loại thông thường 0.05
425 Rong câu Kilogam Rong câu chỉ vàng 0.14
426 Rong đuôi chồn/Rong thủy trúc Kilogam Loại thông thường 0.05
427 Rong nho Kilogam Loại thông thường 0.2
428 Saccharose Gam Tinh khiết 0.01
429 Sắt Sulphate (FeSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0
430 SCA Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 3.23
431 SDA Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 6.46
432 skimmilk dạng bôṭ 2.04
433 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.52
434 Sữa chua Hộp Sữa chua Vinamil 0.28
435 Sữa chua Hộp Loại thông thường 0.28
436 Sữa chua probi Chai Loại thông thường 0.28
437 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam Theo TCVN 1.53
438 Tellurit Egg York Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
439 Than hoạt tính Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.51
440 Thang chuẩn DNA 100bp Ống Ống/ 20 lanes 0.05
441 Thang chuẩn DNA 1kb Ống Ống/ 20 lanes 0.05
442 Thiosulfate Citrate Bile Salts

Sucrose (TCBS)
Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 14.79

443 Thịt xay Kilogam Loại thông thường 0.01
444 Thức ăn tổng hợp cho tôm Hộp Viên thức ăn 0.05
445 Thùng giữ nhiệt Cái Loại thông thường 0.41
446 Thước (thước dây, thước

kẹp...)
Cái Đo chiều dài các mẫu 0.34

447 Thuốc nhộm Eosin Gam Thuốc nhộm 0.08
448 Thuốc nhuộm an toàn – 6X

GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít Ống/1ml 0.06

449 Thuốc nhuộm congo red Mililít Loại thông thường 5.1
450 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít Loại thông thường 5.1
451 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít Loại thông thường 5.1
452 Thuốc thử Folin Chai Độ tinh khiết >99% 0.07
453 Thuốc thử wijs Lít Loại thông thường 0.01
454 Thủy sản khô các loại Kilogam Loại thông thường 0.05
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455 Tinh bột tan Gam Loại thông thường 0.05
456 Tinh bột tan Hộp 0.01
457 Tinh bột tan Gam Loại thông dụng trên thị trường 0
458 Tip 100 Hộp Loại thông thường 0.41
459 Tôm tươi Kilogam Tôm thẻ chân trắng (kích cỡ 40-50

con/kg)
0.11

460 Tricloacetic acid Gam 2.55
461 Tris - HCl Gam 1.02
462 Trứng gà Quả Đạt yêu cầu theo TCCS 0.26
463 Trypsin Chai Theo TCVN 0.07
464 Tryptose Sulfite Cycloserine

agar (TSC)
Gam Loại thông thường 7.65

465 Tube 0,2 ml Cái Bằng nhựa, vô trùng, chịu nhiệt 13.6
466 Túi đựng rác Dung tích chứa khoảng 20-30

lít/Loại thông dụng trên thị trường.
Đơn vị tính: Cuộn

0.14

467 Túi đựng rác Cuộn Dung tích chứa khoảng 20-30
lít/Loại thông dụng trên thị trường

0.21

468 Túi đựng rác Cuộn Loại thông thường 0.64
469 Túi đựng rác Gam Túi PE thông thường 0.03
470 túi nhựa ươm cây thể tích khác

nhau:
Kilogam 0.1

471 Túi PA Túi hút chân không 0.07
472 Túi PA chịu nhiệt Cái chất liệuPA có độ bền rất cao nên

có khả năng chịu được nhiệt độ
cao, loại 5kg

0.36

473 Túi PE Kích thước: (15 x 20) cm; Độ
dày: >0,05mm

0.21

474 Túi PE Kilogam Kích thước: (25 x 35) cm; Độ
dày: >0,05mm

0.07

475 Tyrosine Gam Theo TCVN 0.27
476 UltraPure Distilled Water Mililít Tinh khiết, không chứa nuclease 2.55
477 Vật tư, dụng cụ - Vật tư tiêu hao: Túi & lọ đựng

mẫu, găng tay, xà bông rửa ...
- Dụng cụ: Dụng cụ lấy mẫu

0.07

478 Vector tạo dòng Ống Dùng cho sinh học phân tử 0.05
479 Vitamin C Gam TCVN 0.51
480 Vỏ tôm Kilogam Vỏ tôm thẻ chân trắng 0.68
481 Vợt cá+sục khí+đá bọt Bộ Loại thông thường 0.05
482 Xà bông rửa tay Chai Loại thông thường 0.11
483 Xà phòng Hộp Loại thông thường 0.05
484 Xăng Lít Xăng A95 0.01
485 Xanh metylen (C16H18N3SCl Lít Độ tinh khiết > 95% 0
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3H2O)
486 Xẻng nhựa Cái Xúc mùn cửa 0.26
487 Xylose lysine deoxycholate

agar (XLD)
Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 2.72

488 Xylose lysine deoxycholate
agar (XLD)

Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.2

489 ZnSO4 Hộp độ tinh khiết >= 99% 0.01
490 Α- Amylase Chai Theo TCVN 0.01

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,268.48 4,990.66

2 Phòng học lý thuyết cao học - sĩ số 20
(2.2m2/sinh viên) 2.2 30.6 67.32

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh

viên) 6 244.8 1,468.8

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 655.86 2,754.61

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

4 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 780.3 4,837.86

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VIỆN CNSH&MT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Công nghệ Sinh học trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
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Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban
hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học
trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: Công nghệ Sinh học (Chuẩn)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Công nghệ Sinh học theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của
Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Sinh học.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Công nghệ
Sinh học trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ
Sinh học.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Đặng Thúy Bình
VIỆN TRƯỞNG
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CNSH&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: CÔNG NGHỆ SINH HỌC (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 87 Tổng số tín chỉ: 149
Trong đó: Số học phần bắt buộc 53 (116 tín chỉ); Số học phần tự chọn 34 (33 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào
tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất
lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại
học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định
mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân
viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến
thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng
viên, người lao động trong Nhà trường.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào
tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn,

phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng,
khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật
tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của
Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái hiện
tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều GV
cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức
chung về hao phí thời gian lao động của tất cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học
phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động
được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động
gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức
của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.
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XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đặng Thúy Bình
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CNSH&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH

HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Cử nhân Công nghệ sinh học
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 87 Tổng số tín chỉ 149
Trong đó: Số học phần bắt buộc 53 (116 tín chỉ); Số học phần tự chọn 34 (33 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví dụ:
số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng yếu
tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định
định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính
toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ
báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể, đặc
biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế,
đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và thống
kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan trọng. Điều
này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ
sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Đặng Thúy Bình
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2 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên, cơ quan
quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VIỆN CNSH&MT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN2

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số…………../QĐ-ĐHNT ngày…../…../202…của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.

Ngày /…./…..20…, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị (Tên
đơn vị) và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo………………….trình độ…………….tại Quyết định số……/QĐ-….
ngày…./…../20….

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình………………… như sau:

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Đơn vị (tên Khoa/Viện/Trung tâm) và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh

tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
liên quan) để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước ngày……../…../20…..
về địa chỉ:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC HỌC PHẦN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6
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7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -
XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;
Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
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7.1
7.2
7.3

HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ

6 0.45 13.2
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NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ ChíMinh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ ChíMinh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8
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Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng

2 0.15 4.4
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn 5 0.38 11



62

bản học thuật
2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương A (LT)
- Tiếng Anh: General Biology A

Mã học phần: BIO322 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở hóa
học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, cơ sở của hiện tượng di truyền; tiến hóa và đa dạng sinh
học; hình thái và chức năng của thực vật và động vật; cấu trúc, trao đổi vật chất và năng lượng của hệ
sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến cấp độ
cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử, đến các
đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối quan
hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào. Mô tả và đánh
giá các ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp của tế bào.
c. Phân tích cơ sở nhiễm sắc thể và cơ sở phân tử của tính di truyền. So sánh các giai đoạn của quá
trình nguyên phân và giảm phân.
d. Giải thích, đánh giá được vai trò của tiến hóa cũng như tính đa dạng sinh học của các nhóm sinh
vật chính.
e. Trình bày được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động vật và
giải thích được tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
f. Trình bày được các cấp độ tổ chức và các mô hình trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh thái.
Phân tích và mô hình hóa chức năng trao đổi chất và năng lượng trong chu trình ni tơ của hệ sinh thái
dưới nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và các
chủ đề cơ bản trong khoa học sự sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh học

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của sự
sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của
nước
- Tính chất và vai trò sinh học của nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid – bazơ
đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

5 0.38 11

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA
TẾ BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế
bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng năng
lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

5 0.38 11

4 CƠ SỞ CỦA TÍNH DI TRUYỀN
4.1. Phân bào giảm nhiễm (giảm phân)

5 0.38 11
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và chu kỳ sống hữu tính
- Khái niệm về tính di truyền
- Cơ chế giảm phân
- Khái niệm và vai trò của biến dị di
truyền
4.2. Cơ sở của tính di truyền
- Cơ sở nhiễm sắc thể của tính di truyền
- Cơ sở phân tử của tính di truyền

5 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
5.1. Vai trò và cơ chế tiến hóa
5.2. Đa dạng sinh học của các nhóm sinh
vật chính (cổ sinh vật, vi khuẩn, nguyên
sinh vật, thực vật, nấm, động vật)

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
của thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và
mô)
6.2. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

3 0.23 6.6

7 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
7.1. Cấu trúc và chức năng của động vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan và
mô)
7.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

3 0.23 6.6

8 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể, quần
xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất của
hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon, nước,
nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Sinh học đại cương
- Tiếng Anh: General Biology Practice

Mã học phần: BIO308 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng sử dụng một số thiết bị, dụng cụ cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học; các thao tác cơ bản trong nghiên cứu cấu trúc của tế bào, mô; và đánh giá ảnh hưởng
của môi trường lên hình thái tế bào và cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học rèn luyện kỹ năng liên quan đến sử dụng các thiết bị cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học, thực hiện các thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh học cần thiết để học các học phần
thuộc các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện tốt quy tắc an toàn và biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học; thực hiện các phép đo, phép tính và biểu diễn các dạng đồ thị khác nhau thường sử
dụng trong nghiên cứu sinh học.
b. Thực hiện tiêu bản (hiển vi và ép khô), quan sát và mô tả lại hình ảnh các loại tế bào và quan sát
được dưới kính hiển vi.
c. Mô tả và phân tích ảnh hưởng của các điều kiện môi trường khác nhau lên tế bào và mẫu sinh học
(tôm, cá, rong, tảo).
d. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp (thực vật thủy
sinh).
e. Phân tích quá trình trao đổi chất và năng lượng trong chu trình nitơ của hệ sinh thái dưới nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Bài mở đầu

- Nội quy và an toàn phòng thí nghiệm
sinh học
- Các phép đo thường gặp trong thí
nghiệm sinh học
- Mô tả số liệu thu nhận được

5 0.45 0.2 1.8 21

2 Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu trúc
sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào thực vật (tế bào vảy hành tây, khí
khổng) tế bào rong/tảo; tế bào động vật
(tế bào xoang miệng, tế bào máu cá/tôm);
tế bào nấm men và vi khuẩn.
Dành cho lớp CNSH-MP
Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu trúc
sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào rong/tảo/; tế bào máu cá, ấu trùng
phiếu sinh động vật); tế bào nấm men và
vi khuẩn.

5 0.45 0.26 26.4 21

3 Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các chất)
lên sự trao đổi chất màng tế bào
(trứng/rong/củ quả).
Dành cho lớp CNSH-MP
Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các chất)
lên sự trao đổi chất màng tế bào (tôm).

5 0.45 0.25 2.33 21

4 Hô hấp và quang hợp
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện môi
trường (nhiệt độ, chất ức chế) đến quá
trình hô hấp tế bào (nấm men) thông qua
giám sát lượng CO2 sinh ra.
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện môi
trường (cường độ ánh sáng) đến quá trình
quang hợp ở thực vật thủy sinh/tảo thông

5 0.45 0.28 52.8
6

21
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qua lượng O2 sinh ra.
5 Đa dạng sinh học

- Thu thập và làm tiêu bản một số loài
thực vật (rong biển) hoặc động vật thủy
sinh (cá, tôm, thân mềm).

5 0.45 0.6 0.8 21

6 Chu trình ni tơ trong hệ sinh thái dưới
nước
- Giám sát sự thay đổi các hợp chất chứa
ni tơ: NH3/NH4+, NO2-, NO3- trong
nước (mô hình bể cá/tôm).

5 0.45 16.8 2.25 21

CỘNG 0 30 2.7 18.39 86.4
4

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.39 0.37 18.76
1 Bể cá Giờ 8.4 0.17 8.57
2 Bể ổn nhệt Giờ 0.1 0 0.1
3 Bơm sục khí Giờ 8.4 0.17 8.57
4 Cân điện tử Giờ 0.08 0 0.08
5 Cân phân tích 4 số Giờ 0.05 0 0.05
6 Kính hiển vi Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy đo nhịp tim Giờ 0.05 0 0.05
9 Micropipette 1000ul Giờ 0.05 0 0.05
10 Micropipette 100ul Giờ 0.05 0 0.05
11 Micropipette 10ul Giờ 0.05 0 0.05
12 Trắc vi vật kính Giờ 0.06 0 0.06
13 Tủ đông Giờ 0.1 0 0.1
14 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
15 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61
IV Vật tư 86.44 1.73 88.17
1 Băng keo giấy Cuộn 0.2 0 0.2
2 Bút marker Cái 0.2 0 0.2
3 Cá Kilogam 0.2 0 0.2
4 Cá vàng Kilogam 0.05 0 0.05
5 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực vật Cặp 0.2 0 0.2
6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.2 0 0.2
7 Củ dền đỏ Kilogam 0.1 0 0.1
8 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
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9 Đầu tip 1000 Hộp 0.2 0 0.2
10 Đĩa cân Cái 0.2 0 0.2
11 Dung dịch vệ sinh kính hiển vi Mililít 5 0.1 5.1
12 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.05 0 0.05
13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.2 0 0.2
14 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04
15 Giá ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2
16 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
17 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.2 0 0.2
18 Giấy thấm Cuộn 0.2 0 0.2
19 Hành tây Kilogam 0.2 0 0.2
20 Hành tím Kilogam 0.05 0 0.05
21 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ 0.05 0 0.05
22 Kit đo nồng độ NO2- Bộ 0.05 0 0.05
23 Kit đo nồng độ NO3- Bộ 0.05 0 0.05
24 Lam kính Hộp 0.4 0.01 0.41
25 Lamen Hộp 0.4 0.01 0.41
26 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái 0.4 0.01 0.41
27 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam 0.01 0 0.01
28 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.2 0 0.2
29 NaF Gam 12.5 0.25 12.75
30 Nấm men Saccharomyces Gam 12.5 0.25 12.75
31 Natri bicarbonate Gam 12.5 0.25 12.75
32 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03
33 Natri pyruvate Gam 12.5 0.25 12.75
34 Ống đong Cái 0.2 0 0.2
35 Ống fancol Cái 2 0.04 2.04
36 Ống lên men Cái 0.8 0.02 0.82
37 Ống nghiệm có nắp Cái 1.5 0.03 1.53
38 Rong đuôi chồn/Rong thủy trúc Kilogam 0.05 0 0.05
39 Rong nho Kilogam 0.2 0 0.2
40 Thước (thước dây, thước kẹp...) Cái 0.2 0 0.2
41 Thuốc nhuộm congo red Mililít 5 0.1 5.1
42 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít 5 0.1 5.1
43 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít 5 0.1 5.1
44 Tip 100 Hộp 0.2 0 0.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá trị
lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho người
học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng như phục
vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1

12 0.9 26.4
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất
thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống
kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng được
các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác suất thống
kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các
kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút
ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.

6 0.45 13.2
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4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết của
các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa),
làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành và
chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ bản vào trong
lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các tính
chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học và
hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình hóa
học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng của
chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ
chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến hành
các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố các kiến
thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc
thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để nâng
cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các phương trình
phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và
thiết bị thí nghiệm cơ bản

1 4 0.36 1 0.15 16.8
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1.2
1.3

Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng
cụ bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng cụ
bằng gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét, tủ
sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ bản
(rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất, hòa tan,
lọc, chưng, nung)

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ muối
hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic trong
mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất bằng
phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa
học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46
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4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71
5 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05
10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61
11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15
12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 1.13 0.02 1.15
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04
3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
4 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05
6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03
8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06
9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01
14 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.03 0 0.03
15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04
16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01
17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01
18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01
19 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.01 0 0.01
20 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04
22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02
23 KSCN Chai 0.03 0 0.03
24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01
25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03
27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02
28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04
29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15
30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01
31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03
32 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học các
học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện tượng
vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình
Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

12 0.9 26.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ

7 0.53 15.4
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2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng

6 0.45 13.2
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6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật lý.
Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được dẫn
ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung thực,
nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời gian,
khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt điện;
phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động,
hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận xét
các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết quả
đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo
sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.

5 0.45 1 1.2 21
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3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng và đo bước sóng
nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và xác
định các vân giao thoa bởi nguồn Laser
bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện tượng
quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương trình
Einstein và các định luật quang điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105 105 2.1 107.1
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III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp
nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao
gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy
tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần
mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để
soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận
biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có
kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản
bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo
bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ thông
tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông tin
trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 11 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và các
công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học trực
tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng
dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ
trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu,
sáng tạo nội dung…).

7 5 0.98 5.5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về lập

trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 16.5 63

CỘNG 30 30 4.96 48 0 192
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 48 0.96 48.96
1 Máy chiếu Giờ 1.25 0.03 1.28
2 Máy chiếu Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Máy tính Giờ 45 0.9 45.9
4 Switch Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam; (2)
các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi trường tự
nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi trường đa
dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền tảng
và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy những tinh
hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử linh hoạt, phù
hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn
hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý
âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự
nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam;
chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN
HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống người
Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong
đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu

6 0.45 13.2
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1.2
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các

12 0.9 26.4
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nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm, tầm
quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing;
hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu;
các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong kinh
doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng và
hành vi của người mua
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của
của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của người
mua

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing – mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm
soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động
con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.
Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng
được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến
đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với
con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người đang
góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí nhà
kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đối khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ
sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với xã
hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đối khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biến đổi
khí hậu

6 0.45 13.2
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Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến hoạt
động phát triển kinh tế xã hội Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển đổi
khí hậu và nước biến dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có
thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng
về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần
dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam;
xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng
dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh
dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về
nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự
an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy

2 0.09 2.15 4.4
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biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.
10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -

10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp các
trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
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2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc, tích
cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)

2 0.09 0.36 4.4
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tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
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8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



142

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức
cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh
viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị

2 0.09 1 0.05 4.4
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người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật ban
đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và
phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn
công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: Introduction to Biotechnology

Mã học phần: BIO316 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
* CNSH chuẩn:
Học phần giới thiệu lịch sử, xu hướng phát triển, những khái niệm cơ bản và ứng dụng của Công nghệ
sinh học phục vụ đời sống con người cũng như các lĩnh vực làm việc của sinh viên ngành Công nghệ
sinh học sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu cho người học các kỹ năng mềm phục
vụ cho học tập tại bậc đại học.
*CNSH Minh Phú - NTU
Học phần giới thiẹ ̂u lịch sử, xu hu ̛ớng phát triển, những khái niẹ ̂m cơ bản và ứng dụng của Công nghẹ ̂
sinh học phục vụ đời sống con ngu ̛ời; đạ ̆c biẹ ̂t trong chế biến, nuo ̂i trồng thủy sản nói chung và tập
đoàn thủy sảnMinh Phú nói riêng. Qua đó, sinh vie ̂n hình dung các lĩnh vực làm viẹ ̂c sau khi tốt nghiẹ ̂p
ở tạ ̂p đoàn thủy sản Minh Phú cũng như các co ̛ sở nghề nghiẹ ̂p khác của ngành. Ngoài ra, học phần
còn giới thiẹ ̂u cho người học các kỹ na ̆ng mềm phục vụ cho học tạ ̂p tại bạ ̂c đại học.
3. Mục tiêu:
* CNSH chuẩn:
Giúp người học có kiến thức khái quát, kỹ năng và thái độ học tập phù hợp để xây dựng và thực thi kế
hoạch học tập trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học.
* CNSH Minh Phú - NTU:
Giúp người học có kiến thức khái quát, kỹ năng và thái độ học tập phù hợp để xây dựng và thực thi kế
hoạch học tập trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học định hướng theo yêu cầu của tập
đoàn Minh Phú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được sơ lược lịch sử hình thành, một số khía cạnh về khoa học, kinh tế và ứng dụng của
công nghệ sinh học trong nông nghiệp, y dược, môi trường.
b. b1. CNSH chuẩn:
Trình bày được các vị trí việc làm của sinh viên CNSH sau khi tốt nghiệp.
b2. CNSH MP-NTU:
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Trình bày được các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn thủy sản Minh Phú, các ứng dụng và vị trí việc
làm tương ứng của sinh viên ngành CNSH tại tập đoàn.
c. Trình bày được các thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học, Viện, Trường,
từ đó phát triển động cơ và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với Chương trình đào tạo.
d. Bước đầu sử dụng được kỹ năng mềm cho học tập.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu ngành công nghệ sinh học
- Khái niệm, lịch sử hình thành, một số
khía cạnh về khoa học, kinh tế của công
nghệ sinh học hiện đại
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong
nông nghiệp, y dược và môi trường
- Cơ hội việc làm sau khi ra trường
*CNSH MP-NTU
- Tìm hiểu về tập đoàn Minh Phú và
ứng dụng CNSH trong các hoạt động của
tập đoàn.
- Cơ hội việc làm tại tập đoàn Minh
Phú.

5 0.38 11

2 Chương trình đào tạo Công nghệ sinh
học
- Giới thiệu về Viện, Trường và Chương
trình đào tạo
- Xây dựng và thực thi kế hoạch học tập

5 0.38 11

3 Các kỹ năng mềm cho sinh viên học đại
học
- Kỹ năng sử dụng e-learning, viết e-mail
- Kỹ năng take-note trong học đại học
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa phân tích
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry

Mã học phần: CHE375 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hóa học phân tích, tập trung chủ yếu vào các phương
pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng, phương
pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS; phương pháp đo điện thế; phương pháp sắc ký).
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên ngành liên quan,
ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường, hóa sinh, v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định lượng phù
hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn cơ bản của một
quy trình phân tích định lượng.
b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương pháp
phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, trắc quang-so màu, đo thế, sắc
ký).
c. Tính toán pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận ra điểm tương tương
trong phân tích thể tích; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Đại cương về phân tích định lượng
Nội dung và vai trò của môn học
Phân loại các phương pháp phân tích

2 0.15 4.4
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1.3
1.4

định lượng
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp phân
tích
Các giai đoạn cơ bản của một quá trình
phân tích định lượng

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch –
Tính pH
Các cách biểu diễn hàm lượng thông
dụng trong hóa phân tích
Chuyển đổi nồng độ
Pha chế dung dịch trong Hóa phân tích
Tính pH dung dịch acid, baz

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp xử lý số liệu phân tích
Cách biểu diễn kết quả đo trực tiếp và
gián tiếp
Các loại sai số trong hóa phân tích-
Nguyên nhân gây ra sai số
Các đại lượng thống kê cơ bản
Ước lượng giá trị thực của kết quả phân
tích
Loại bỏ giá trị nghi ngờ
Dựng đường chuẩn bằng phương pháp
bình phương tối thiểu

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Phương pháp phân tích thể tích
Nguyên tắc chung của phương pháp phân
tích thể tích
Các cách chuẩn độ - Tính kết quả trong
phân tích thể tích
Phương pháp chuẩn độ acid-baz
Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử
Ưu- nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phân tích thể tích

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Phương pháp phân tích khối lượng
Nguyên tắc chung của phương pháp phân
tích khối lượng
Phân loại các phương pháp phân tích
khối lượng
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phương pháp phân tích khối lượng

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Phương pháp quang phổ UV-Vis
Cơ sở lý thuyết phương pháp
Các lưu ý khi ứng dụng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Cấu tạo và cách vận hành thiết bị quang
phổ UV-Vis
Các cách định lượng bằng phương pháp

6 0.45 13.2
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6.5 quang phổ UV-Vis
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phương pháp quang phổ UV-Vis

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Phương pháp đo thế
Nguyên tắc chung của phương pháp đo
thế
Các loại điện cực thông dụng trong
phương pháp đo thế
Phương pháp đo thế trực tiếp - Phép đo
pH
Phương pháp chuẩn độ điện thế

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký
Phân loại và cơ chế của các phương pháp
sắc ký
Các đại lượng cơ bản đánh giá hiệu quả
tách sắc ký
Ứng dụng phương pháp sắc ký trong
phân tích định tính và định lượng

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa phân tích
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry Lab

Mã học phần: CHE376 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về phân tích định lượng: phân tích thể tích, phân tích khối
lượng, quang phổ UV-Vis; phương pháp đo thế; phương pháp sắc ký, tính toán nồng độ, pha chế dung
dịch trong hóa phân tích, xử lý số liệu phân tích.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ hơn các nội dung đã học trong học phần lý thuyết, nắm vững các kỹ năng cơ
bản cần thiết để tiến hành phân tích định lượng các mẫu thực tế đơn giản, rèn luyện kỹ năng làm việc
nhóm, nghiêm túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa phân tích
và biết cách làm việc nhóm.
b. Tính toán và pha chế dung dịch trong Hóa phân tích.
c. Chọn chỉ thị, tiến hành và tính kết quả trong phân tích thể tích, phân tích định lượng bằng phương
pháp quang phổ UV-Vis.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Pha chế dung dịch 1 4 0.36 0.05 8.8 16.8
2 Chuẩn độ acid – base; Chuẩn độ oxy hóa

- khử
1 4 0.36 37.9

1
16.8

3 Chuẩn độ kết tủa; Chuẩn độ complexon 1 4 0.36 46.6 16.8
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2
4 Phân tích khối lượng; Phương pháp đo

thế
1 4 0.36 0.45 2.25 16.8

5 Phương pháp quang phổ UV-Vis 1 4 0.36 0.05 5.25 16.8
6 Phương pháp tách chiết và sắc ký 1 4 0.36 0.05 15.8

6
16.8

CỘNG 6 24 2.16 0.6 116.
69

100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 0.6 0.01 0.61
1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
2 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy UV-VIS Giờ 0.05 0 0.05
4 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
IV Vật tư 116.69 2.33 119.02
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 AgNO3 Gam 0.1 0 0.1
3 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
4 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
5 CaCl2.6H2O Gam 0.5 0.01 0.51
6 CH3COOH Mililít 6.25 0.13 6.38
7 Chỉ thị Et-OO Gam 0.05 0 0.05
8 Chỉ thị Fluorescein Gam 0.05 0 0.05
9 Chỉ thị Murexide Gam 0.05 0 0.05
10 CuSO4.5H2O Gam 0.63 0.01 0.64
11 Diphenylamin Gam 0.05 0 0.05
12 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
13 EDTA Gam 0.78 0.02 0.8
14 Ethanol Mililít 38.35 0.77 39.12
15 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
16 FeSO4.7H2O Gam 1.25 0.03 1.28
17 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
18 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03
19 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
20 H2C2O4.2H2O Gam 1.25 0.03 1.28
21 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
22 H3PO4 đậm đặc Mililít 2.75 0.06 2.81
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23 HCl đậm đặc Mililít 6.25 0.13 6.38
24 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
25 HNO3 đậm đặc Mililít 8.75 0.18 8.93
26 K2Cr2O7 Gam 0.25 0.01 0.26
27 K2CrO4 Gam 0.5 0.01 0.51
28 KBr Gam 0.2 0 0.2
29 KI Gam 1.25 0.03 1.28
30 KMnO4 Gam 0.13 0 0.13
31 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
32 MgCl2 Gam 0.63 0.01 0.64
33 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
34 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
35 NaCl Hộp 0.1 0 0.1
36 NaOH rắn Gam 1.09 0.02 1.11
37 NH3 25% Mililít 18.75 0.38 19.13
38 NH4Cl Gam 1.67 0.03 1.7
39 NH4SCN Gam 6.25 0.13 6.38
40 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
41 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
42 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05
43 Tinh bột tan Gam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa hữu cơ (LT)
- Tiếng Anh: Organic Chemistry

Mã học phần: CHE373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa học
của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic acid;
ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức để học các học phần cơ bản, cơ sở và chuyên ngành liên quan;
đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ cũng như trong các quá
trình gia công, chế biến thực phẩm,…
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được đặc điểm cấu trúc và tính chất của các hợp chất hữu cơ, các loại liên kết và các nhóm
chức có mặt trong các hợp chất hữu cơ. Nhận biết được các hợp chất hữu cơ và gọi được tên các hợp
chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC.
b. Giải thích được tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ dựa vào
cấu trúc phân tử.
c. Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất
hữu cơ để chỉ ra được khả năng ứng dụng của chúng trong các ngành Kỹ thuật hóa học, Công nghệ
Chế biến Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch và Công nghệ Sinh học,…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đặc điểm cấu trúc của các hợp chất hữu 4 0.3 8.8
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1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

cơ

Khái quát về hóa hữu cơ. Đặc điểm cấu
tạo nguyên tử carbon trong các hợp chất
hữu cơ
Đối tượng nghiên cứu và vai trò của môn
Hóa hữu cơ
Cấu tạo nguyên tử carbon
Sự hình thành liên kết σ và π trong hợp
chất hữu cơ

Hiện tượng đồng đẳng và các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản. Danh pháp hữu cơ
Hiện tượng đồng đẳng. Các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản
Danh pháp hữu cơ
Phân loại hợp chất hữu cơ
Danh pháp các hợp chất hữu cơ (thông
thường, IUPAC)

Hiện tượng đồng phân
Các công thức biểu diễn cấu trúc (công
thức phối cảnh, công thức chiếu
Newman, công thức chiếu Fischer)
Hiện tượng đồng phân. Các loại đồng
phân hữu cơ cơ bản
Đồng phân cấu tạo
Đồng phân lập thể: đồng phân hình học,
đồng phân chứa trung tâm bất đối xứng
Cấu dạng

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Các hợp chất hydrocarbon (alkane,
alkene, alkyne, alkadiene, hydrocarbon
thơm)
Cấu tạo chung (cấu tạo nguyên tử
carbon)
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng hydrocarbon (làm nhiên liệu;
làm dung môi hữu cơ; tổng hợp polymer;
tổng hợp hương liệu, dược liệu; tổng hợp
các hợp chất có hoạt tính sinh học)

3 0.23 6.6

3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

Các hợp chất alcohol và phenol

Các hợp chất alcohol
Cấu tạo chung các hợp chất alcohol.
Alcohol bậc 1, 2, 3.
Alcohol đơn chức, đa chức.
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất

3 0.23 6.6
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3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5

alcohol và alkanediol, polyol
Ứng dụng các hợp chất alcohol (làm
dung môi hữu cơ; làm nguyên liệu sản
xuất các chất hoạt động bề mặt; sản xuất
nước hoa)

Các hợp chất phenol
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng các hợp chất phenol (tổng hợp
các chất chống oxy hóa dùng bảo quản
thực phẩm; điều chế hương liệu thực
phẩm; làm chất diệt khuẩn)
Hợp chất polyphenol – chất chống oxi
hóa

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Các hợp chất carbonyl
Cấu tạo và tính chất cơ bản của aldehyde
và ketone
Cấu tạo chung của các hợp chất carbonyl
Tính chất vật lý của aldehyde và ketone
Tính chất hóa học đặc trưng của
aldehyde và ketone
Ứng dụng các hợp chất carbonyl (các
hợp chất carbonyl thiên nhiên là nguồn
hương liệu)

3 0.23 6.6

5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5
5.1.6

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Carboxylic acid và dẫn xuất

Carboxylic acid
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của carboxylic acid: a) nguyên
liệu tổng hợp polymer;
b) chất bảo quản thực phẩm; c) nguyên
liệu sản xuất xà phòng
Các acid béo cao trong dầu mỡ động vật
và thực vật
Acid béo dạng trans

Ester
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng ester: a) dung môi hữu cơ; b)
ester có mùi thơm dùng trong công
nghiệp thực phẩm và dược phẩm

3 0.23 6.6

6 Lipid 2 0.15 4.4
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6.1
6.2
6.3

6.4

Phân loại lipid
Tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc
trưng của acid béo
Tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc
trưng của dầu, mỡ (fats, oils)
Ứng dụng của triglyceride: a) sản xuất xà
phòng và glycerol;
b) điều chế nhiên liệu sinh học bằng phản
ứng trao đổi ester - transesterification)

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Hợp chất carbohydrate
Phân loại carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, oligosaccharide,
polysaccharide)
Chuyển đổi công thức chiếu Fisher sang
công thức Haworth của monosaccharide
Tính chất vật lý của carbohydrate
Tính chất hóa học đặc trưng của
carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, polysaccharide)
Ứng dụng của hợp chất carbohydrate : a)
Monosaccharide, disaccharide – đường
thực phẩm; b) tinh bột là thành phần
chính trong nhiều sản phẩm chế biến

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

Hợp chất amine
Cấu tạo chung của hợp chất amine.
Amine bậc 1, bậc 2, bậc 3
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amine làm chất trung gian
tổng hợp các hợp chất hữu cơ (dung môi,
polymer, phẩm nhuộm, vitamin,…)
Nitrosamine - tác nhân gây ung thư.
Cách ức chế quá trình tạo thành
nitrosamine trong thực phẩm

2 0.15 4.4

9 Amino acid. Peptide. Protein
Amino acid
Cấu trúc tổng quát của amino acid
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amino acid (thành phần
của các polymer phân hủy sinh học;
trong công nghiệp thực phẩm: phụ gia bổ
sung vào thức ăn chăn nuôi, chất tạo ngọt
nhân tạo,…)
Các amino acid thiết yếu cho con người
Peptide
Sự hình thành liên kết peptide
Danh pháp
Phân loại

4 0.3 8.8
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Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Protein
Các cấp độ cấu trúc của protein
Các nhóm chức và các liên kết đặc trưng
của protein
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của protein: a) protein là thành
phần dinh dưỡng;
b) protein ảnh hưởng đến cấu trúc và đặc
tính của thực phẩm

10 Một số chủ đề khác
Dung môi hữu cơ. Dung môi phân cực,
không phân cực. Ứng dụng của dung môi
hữu cơ
Độc tính của hợp chất hữu cơ
So sánh tính acid của các hợp chất hữu
cơ
So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy
của các hợp chất hữu cơ
Công nghệ sản xuất một số hợp chất hữu
cơ có ứng dụng trong thực tiễn

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tế bào học
- Tiếng Anh: CYTOLOGY

Mã học phần: BIO305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
​​Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các đặc tính cấu trúc và hoạt động chức năng của
tế bào sinh vật bao gồm quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, thu nhận và truyền thông tin di
truyền, sinh trưởng và sinh sản của tế bào; đồng thời vận dụng để giải thích mối liên hệ giữa các quá
trình sinh lý ở mức độ cơ thể và cơ chế của một số bệnh lý từ tế bào.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức kiến thức cơ bản và hệ thống về cấu trúc, chức năng của tế bào
– đơn vị cơ sở của sự sống, từ đó hiểu rõ các quá trình sinh học diễn ra trong tế bào và mối liên hệ với
các ứng dụng trong công nghệ sinh học như nuôi cấy tế bào, chuyển gen, sản xuất protein tái tổ hợp và
nghiên cứu dược liệu, sinh học phân tử, y sinh học ứng dụng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các phương pháp trong nghiên cứu và ứng dụng của sinh học tế bào.
b. Giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần trong tế bào.
c. Giải thích được các quá trình vận chuyển chất vào và ra khỏi tế bào, quá trình truyền thông tin
giữa tế bào, sự sinh sản, phát triển và biệt hóa của tế bào.
d. Vận dụng những kiến thức nền tảng về sinh học tế bào để phân tích mối liên hệ giữa các quá trình
sinh lý ở mức độ cơ thể (vận động, sinh sản, phát triển) và cơ chế của một số bệnh lý từ tế bào.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mở đầu 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.5

Lịch sử phát triển của sinh học tế bào
Học thuyết tế bào
Các phương pháp nghiên cứu tế bào
Phân loại, thành phần, cấu trúc của tế bào
Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Ứng dụng của lĩnh vực sinh học tế bào
trong sản xuất và đời sống
Dành cho lớp CNSH-MP
Ứng dụng của lĩnh vực sinh học tế bào
trong nuôi trồng, dịch bệnh thủy sản

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.5

Cấu trúc và chức năng của màng
Cấu trúc phân tử của màng sinh chất
Cấu trúc lớp chuyên hóa bề mặt màng
của một số loại tế bào.
Vận chuyển ion và các phân tử nhỏ qua
màng
Vận chuyển các phân tử lớn qua màng
Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Một số ứng dụng về tính chất của màng
Dành cho lớp CNSH-MP
Một số ứng dụng về tính chất của màng
trên các đối tượng thủy sản

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.4

Tế bào chất và các bào quan
Tế bào chất (thành phần, cấu trúc, chức
năng)
Cấu trúc và chức năng các bào quan
Các bào quan có màng -Các bào quan
không màng
Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Cơ chế một số bệnh lý liên quan đến hoạt
động chức năng của các bào quan.
Dành cho lớp CNSH-MP
Cơ chế một số bệnh lý trên đối tượng
thủy sản liên quan đến hoạt động chức
năng của các bào quan.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Bộ khung tế bào
Cấu trúc và chức năng các loại vi sợi
Cấu trúc và chức năng các vi ống
Cơ chế nâng đỡ và vận động của bộ
khung tế bào
(tơ cơ, trung thể, thoi phân bào, lông roi)

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

5.4

Truyền thông tin giữa các tế bào
Các hệ thống thông tin tín hiệu
Con đường truyền tín hiệu
Cơ chế của quá trình truyền tín hiệu giữa
các tế bào
Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)

4 0.3 8.8
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5.4
Giải thích một số ứng dụng về quá trình
truyền thông tin trong một số tế bào
trong cơ thể.
Dành cho lớp CNSH-MP
Ứng dụng về quá trình truyền thông tin
trong một số tế bào trong cơ thể trên đối
tượng thủy sản

6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Đời sống tế bào
Chu kỳ sống của tế bào
Sự sinh sản của tế bào (pocaryote,
eucaryot)
Sự phát triển và biệt hóa giai đoạn sớm
của tế bào (tế bào gốc)
Sự già và chết của tế bào
Dành cho lớp CNSH-MP
Ứng dụng tế bào gốc trong nuôi trồng,
chế biến thủy sản

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khúc Thị An Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Di truyền học
- Tiếng Anh: Genetics

Mã học phần: BIO324 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ sở vật chất của tính di truyền, các cơ chế
của quá trình di truyền, sự biến đổi cấu trúc của vật chất di truyền, các quy luật di truyền ở cấp độ cá
thể, quần thể và sự biến dị của sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tính di truyền và biến dị của sinh vật, từ đó
có thể vận dụng trong chọn lọc giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và các lĩnh vực công nghệ sinh
học khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích được các quy luật di truyền Mendel, và bổ sung sau Mendel ở các cấp độ
cá thể và quần thể.
b. Xác định và giải thích được cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào.
c. Phân biệt và giải thích được các cơ chế biểu hiện gen và sự điều hoà hoạt động của gen ở
Eukaryote và Prokaryote.
d. Phân biệt và giải thích được sự liên quan của các dạng đột biến với các biến đổi trong cấu trúc vật
chất di truyền.
e. Vận dụng các biến đổi của vật chất di truyền để ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học
liên quan, đặc biệt trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Di truyền học Mendel và sau Mendel
Khái niệm, vai trò, mục tiêu và lịch sử
phát triển của di truyền học
Mối liên hệ với các ngành học khác
Các quy luật di truyền của Mendel
Các quy luật di truyền bổ sung sau
Mendel:
Di truyền ngoài nhân
Di truyền quần thể
Các bài tập ứng dụng

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Cơ sở vật chất của tính di truyền
Bản chất của vật chất di truyền
Cơ sở tế bào của di truyền
Cơ sở phân tử của di truyền

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Điều hòa biểu hiện gen
Sao chép DNA: cơ chế, hệ enzyme tham
gia, các cơ chế sửa sai trong sao chép
DNA.
Quá trình phiên mã tổng hợp RNA: cơ
chế, hệ enzyme, các quá trình biến đổi
sau phiên mã.
Quá trình dịch mã tổng hợp protein: cơ
chế, quá trình tổng hợp, các thay đổi
trong mã di truyền sẽ ảnh hưởng đến sự
tổng hợp protein.
Cơ chế điều hòa hoạt động gen.

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4,3

Biến dị
Khái niệm
Cơ chế
Phân loại biến dị:

- Thường biến
- Đột biến (đột biến gen, đột biến

nhiễm sắc thể)

5 0.38 11

5 5a Dành cho lớp CNSH-MP
1. Ứng dụng di truyền trong chọn giống
thuỷ sản
2. Công nghệ di truyền trong nuôi trồng
và tạo giống giáp xác
3. Các kỹ thuật di truyền phân tử: sử
dụng PCR, giải trình tự gen để ứng dụng
trong chọn giống và cải thiện năng suất
giáp xác
4. Các vấn đề đạo đức và an toàn sinh
học liên quan công nghệ di truyền
5b Dành cho lớp chuẩn
Di truyền trong chọn giống
1. Chọn lọc bằng nguồn gen biến dị tổ
hợp

5 0.38 11
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2. Chọn lọc bằng phương pháp gây đột
biến
3. Chọn lọc bằng công nghệ tế bào
4. Chọn lọc bằng công nghệ gen
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nhã Uyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa sinh học
- Tiếng Anh: Biochemistry

Mã học phần: BIO393 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về vai trò, tính chất vật lý, hóa học của các hợp
chất sống (protein, lipid, saccharide, vitamin) và quá trình chuyển hóa của protein, lipid, saccharide
trong cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp người học hiểu được tầm quan trọng và bản chất hóa học, tính chất và các quá trình chuyển
hóa và điều hoà các hợp chất sống cơ bản (protein, lipid, saccharide) trong cơ thể sinh vật, đặc biệt là
động vật thuỷ sản. Từ đó vận dụng trong thực tế để tách chiết, tinh sạch và sản xuất các hợp chất này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò, chức năng sinh học của các nhóm hợp chất sống trong cơ thể người và
động vật: protein, lipid, saccharide, enzyme, vitamin, hormone.
b. Trình bày được cấu trúc phân tử, tính chất vật lý, hóa học cơ bản của các hợp chất sống; bước đầu
vận dụng trong định tính, định lượng, tách chiết, tinh sạch và sản xuất các hợp chất sống cơ bản:
protein, lipid, saccharide, vitamin, hormone.
c. Phân biệt các loại enzyme và các kiểu xúc tác. Biết sử dụng theo mục đích các enzyme trong thực
tế
d. Phân tích các con đường chuyển hóa các hợp chất cơ bản: protein, lipid, saccharide trong cơ thể;
liên hệ một số con đường chuyển hóa nhằm sản xuất sản phẩm sinh học trong thực tiễn
e. Mô tả đặc tính, phân loại hormone. Giải thích cơ chế tác động của hormone. Phân biệt hormone có
nguồn gốc từ động vật và thực vật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Protein và chuyển hóa protein trong cơ
thể sống
Chức năng sinh học của protein
Khái niệm protein
Cấu tạo protein
Peptide
Phân loại protein
Một số tính chất quan trọng của protein
Phương pháp định tính và định lượng
protein và axit amin
Phân giải protein và axit amin
Sinh tổng hợp axit amin và protein

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Saccharide và chuyển hóa saccharide
trong cơ thể sống
Khái niệm saccharide
Chức năng sinh học của saccharide
Phân loại saccharide (Monosacharide,
Disaccharide, Oligosaccharide)
Chuyển hóa saccharide

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Lipid
Khái niệm lipid
Chức năng sinh học của lipid
Lipid đơn giản
Lipid phức tạp
Phân giải lipid trong cơ thể sinh vật
Sinh tổng hợp lipid trong cơ thể sinh vật

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Vitamin
Khái niệm
Chức năng sinh học
Các vitamin tan trong nước tiêu biểu
Các vitamin tan trong dầu tiêu biểu

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

5.7

Enzyme
Khái niệm
Cấu tạo
Đặc tính xúc tác
Phân loại
Cơ chế tác dụng
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của
enzyme
CNSH chuẩn
Hoạt độ enzyme và phương pháp xác
định hoạt độ một số enzyme điển hình
CNSH Minh Phú – NTU
Các nhóm Enzyme chính trong NTTS

6 0.45 13.2
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- Nhóm enzyme hỗ trợ tiêu hóa
- Nhóm enzyme xử lý môi trường

6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.5

Hormone
Khái niệm
Vai trò sinh học
Phân loại hormone
Cơ chế điều hoà hormone
CNSH chuẩn
Sử dụng hormone điều hoà sinh trưởng ở
thực vật
CNSH Minh Phú – NTU
Sử dụng hormone trong điều khiển sinh
sản ở động vật

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Thanh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa sinh học
- Tiếng Anh: Biochemistry Practice

Mã học phần: BIO394 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức về các yếu tố sinh thái chính trong môi trường nước và các hoạt
động sống của thủy sinh vật, các qui luật sinh thái ở mức độ quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Giúp
người học hiểu được bản chất các quá trình, các qui luật sinh thái, từ đó ứng dụng vào sản xuất và quản
lý hiệu quả môi trường thủy sinh.
3. Mục tiêu:
- Hiểu được nguyên lý chung của phương pháp phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa sinh
cơ bản.
- Tự bố trí được thí nghiệm
- Giải thích kết quả, ý nghĩa của các chỉ tiêu phân tích
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện các quy tắc an toàn phòng thí nghiệm. Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ, pha
được các loại hóa chất liên quan đến môn học.
b. Thực hiện được phân tích định tính, định lượng các hợp chất hóa sinh (protein, saccharide, lipid,
vitamin), giải thích nguyên lý chung của phương pháp, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến kết
quả của phép đo và giải pháp khắc phục.
c. Thực hiện được thí nghiệm định tính về hoạt tính enzyme và xác định hoạt độ một số enzyme điển
hình.
d. Vận dụng các phương pháp xác định được các chỉ tiêu hóa sinh trong các mẫu thực phẩm, thủy
sản, môi trường,…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

An toàn phòng thí nghiệm và pha hóa
chất
An toàn phòng thí nghiệm hóa sinh
Một số công thức pha hóa chất thường
dùng và áp dụng vào bài thực hành

3 0.27 0.25 3.52 12.6

2
2.1
2.2

Saccharide
Định tính
Định lượng:
CNSH chuẩn: Định lượng đường khử
theo phương pháp Bertrand (TCVN
4075 – 85)
CNSH MP: Xác định hàm lượng chất xơ
thô trong thức ăn tôm (theo TCVN 5103-
1990)

7 0.63 0.15 35.3
5

29.4

3
3.1
3.2

Lipid
Định tính: tính tan, phản ứng xà phòng
hóa, phản ứng tạo axit béo tự do
CNSH chuẩn:
Xác định chỉ số axít của mẫu dầu thực
vật theo TCVN 6127-2010
Xác định chỉ số xà phòng của mẫu dầu
thực vật theo TCVN 6126 : 2015
Xác định chỉ số peroxit của mẫu dầu thực
vật theo TCVN 6121:2010
Xác định chỉ số i-ốt của mẫu dầu thực
vật theo TCVN 6122:2015
CNSH MP: xác định hàm lượng lipid
tổng số trong mẫu thức ăn tôm theo
phương pháp Shoxlet

5 0.45 0.6 0.58 21

4
4.1
4.2

Protein
Định tính: kết tủa thuâṇ nghịch, biến
tính, phản ứng mày Biuret, phản ứng
Folia
Định lượng:
CNSH chuẩn : Định lượng protein trong
mẫu sữa theo phương pháp Lowry
CNSH MP: Định lượng protein hòa tan
trong thức ăn tôm theo phương pháp
Lowry

5 0.45 0.2 18.8
5

21

5
5.1

5.2

Vitamin
Định tính: phản ứng vitamin C với i-ốt,
với xanh methylene; phản ứng của tạo
thiocrom, B6 với NaOH, vitamin A với
axit sunfuaric
Định lượng:
CNSH chuẩn: Xác định hàm lượng
vitamin C trong theo phương pháp chuẩn

5 0.45 0.35 8.08 21
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độ i-ốt
CNSH MP: Xác định hàm lượng vitamin
C trong mẫu thức ăn tôm.

6
6.1

6.2

Enzyme
Định tính: Kiểm tra hoạt tính của enzyme
amylase, xác định ảnh hưởng của nhiệt
độ đến hoạt tính amylase.
Định lượng: Xác định hoạt độ protease
theo phương pháp Anson

5 0.45 0.25 1.04 21

CỘNG 0 30 2.7 1.8 67.4
2

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.8 0.04 1.84
1 Bếp điện từ Giờ 0.1 0 0.1
2 Buret 25ml Giờ 0.1 0 0.1
3 Burette bán tự đôṇg Giờ 0.45 0.01 0.46
4 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Cuvet thạch anh Giờ 0.2 0 0.2
6 Gí buret + kẹp cạng cua Giờ 0.1 0 0.1
7 Máy khuấy từ gia nhiêṭ 10 vị trí

+ cục từ đi kèm
Giờ 0.1 0 0.1

8 Máy UV-VIS Giờ 0.15 0 0.15
9 Thiết bị soxlet Giờ 0.2 0 0.2
10 Tủ hút khí độc Giờ 0.15 0 0.15
IV Vật tư 67.42 1.35 68.77
1 (NH4)2SO4 Gam 5 0.1 5.1
2 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.01 0 0.01
3 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.01 0 0.01
4 Băng keo Cuộn 0.05 0 0.05
5 Bình tam giác (bình nón) Cái 1 0.02 1.02
6 Bovine serum albumine (BSA) gam 0.03 0 0.03
7 Bút viết bảng Cái 0.05 0 0.05
8 Bút viết kính Cái 0.1 0 0.1
9 Cá tươi, tôm tươi Kilogam 0.02 0 0.02
10 Casein Gam 0.5 0.01 0.51
11 Clorofom Chai 0.01 0 0.01
12 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.05 0 0.05
13 CuSO4. 5H2O Hộp 0.01 0 0.01
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14 Cyclohexan Mililít 0.01 0 0.01
15 Dầu ăn Lít 0.01 0 0.01
16 đầu tip 0,2 ml Túi 0.01 0 0.01
17 Đầu tip 1000 Hộp 0.03 0 0.03
18 đầu tip 5 ml Túi 0.03 0 0.03
19 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít 7.5 0.15 7.65
20 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0 0 0
21 Enzyme protease thương mại Chai 0.01 0 0.01
22 Eppendorf 1.5ml Cái 25 0.5 25.5
23 Ethylic ether Chai 0.05 0 0.05
24 falcon 15ml Túi 0.05 0 0.05
25 Falcon 50ml Túi 0.02 0 0.02
26 Fe2(SO4)3 Gam 2.5 0.05 2.55
27 Fructose Chai 0.01 0 0.01
28 Găng tay cao su y tế Hộp 0.02 0 0.02
29 Giấy bạc Cuộn 0.05 0 0.05
30 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
31 giấy vệ sinh Cuộn 0.5 0.01 0.51
32 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.03 0 0.03
33 H2SO4 Chai 0.03 0 0.03
34 HCl 1N Chai 0.03 0 0.03
35 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.15 0 0.15
36 Iot (I2) Chai 0.01 0 0.01
37 Isooctane Chai 0.03 0 0.03
38 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
39 kali natri tartrate (NaKC4H4O6•

4H2O)
Gam 5 0.1 5.1

40 Kali permanganat Chai 0.05 0 0.05
41 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống 0.05 0 0.05
42 KI Gam 2.5 0.05 2.55
43 Maltose Chai 0.01 0 0.01
44 Micropipet Cái 0.25 0.01 0.26
45 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống 0.05 0 0.05
46 Na2SO4 khan Gam 2.5 0.05 2.55
47 NaCl Gam 5 0.1 5.1
48 NaOH rắn Gam 5 0.1 5.1
49 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.01 0 0.01
50 Phenolphtalein (C20H14O4) ml 0.05 0 0.05
51 Pipet Cái 1 0.02 1.02
52 Quả bóp Cái 0.5 0.01 0.51
53 Rau củ quả tươi Kilogam 0.03 0 0.03
54 Saccharose Gam 0.01 0 0.01
55 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam 1.5 0.03 1.53
56 Thức ăn tổng hợp cho tôm Hộp 0.05 0 0.05
57 Thuốc thử Folin Chai 0.02 0 0.02
58 Thuốc thử wijs Lít 0.01 0 0.01
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59 Tinh bột tan Hộp 0.01 0 0.01
60 Trứng gà Quả 0.25 0.01 0.26
61 Tyrosine Gam 0.01 0 0.01
62 Vitamin C Gam 0.5 0.01 0.51
63 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05
64 Xăng Lít 0.01 0 0.01
65 ZnSO4 Hộp 0.01 0 0.01
66 Α- Amylase Chai 0.01 0 0.01
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Mai Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi sinh vật học
- Tiếng Anh: Microbiology

Mã học phần: BIO387 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo, danh pháp, hệ thống
phân loại, các đặc tính sinh lý, sinh hóa, di truyền của tế bào vi sinh vật nhằm giải thích và vận dụng
được cơ sở lý thuyết trong các ứng dụng vi sinh vật thuộc các lĩnh vực có liên quan.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về vi sinh vật, từ đó có thể giải thích và vận dụng
các hiểu biết về vi sinh vật trong công việc chuyên môn và trong đời sống hàng ngày.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các đặc điểm, hình thái, cấu trúc tế bào của các nhóm vi sinh vật khác nhau và hệ
thống phân loại vi sinh vật.
b. Xác định nhu cầu dinh dưỡng và sản phẩm trao đổi chất của các nhóm vi sinh vật, từ đó giải thích
được kết quả của các test sinh hóa cơ bản trong việc định danh vi sinh vật.
c. Phân tích được cơ sở khoa học của các quá trình sinh tổng hợp các hợp chất ở vi sinh vật và liên hệ
được với quá trình sản xuất.
d. Tóm tắt được các sự kiện trong động học sinh trưởng của vi sinh vật ở điều kiện lý thuyết, phân
tích được các nguyên nhân của các sự kiện diễn ra và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi
sinh vật.
e. Vận dụng các hiểu biết về vi sinh vật để giải thích các quá trình có liên quan đến vi sinh vật trong
thực tế đời sống và sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Hình thái, cấu trúc và sinh sản của vi
sinh vật
Những khái niệm cơ bản và lịch sử phát
triển vi sinh vật học
Đặc điểm chung của vi sinh vật
Hình thái, cấu trúc và sinh sản của vi
sinh vật: vi sinh vật nhân nguyên thủy, vi
sinh vật nhân thật, virus
Hệ thống phân loại vi sinh vật
Phương pháp nghiên cứu hình thái, cấu
trúc tế bào vi sinh vật

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Dinh dưỡng, trao đổi chất và trao đổi
năng lượng ở vi sinh vật
Dinh dưỡng vi sinh vật
Quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật
Quá trình trao đổi năng lượng ở vi sinh
vật
Các phương pháp xác định đặc điểm sinh
hóa ở vi sinh vật

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Sinh trưởng của vi sinh vật
Khái niệm sinh trưởng
Động học quá trình sinh trưởng của vi
sinh vật
Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường
đến sinh trưởng của vi sinh vật
Phương pháp xác định sinh trưởng của vi
sinh vật

10 0.75 22

4a
4.1
4.2
4.3

4b
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Dành cho CNSHMP: Hệ vi sinh vật
trong động vật thuỷ sản
Nguồn gốc hệ vi sinh vật trong động vật
thuỷ sản
Sự lây nhiễm hệ vi sinh vật trong động
vật thuỷ sản
Các phương pháp kiểm soát, phòng ngừa
và hạn chế sự lây nhiễm của các vi sinh
vật gây bất lợi cho động vật thuỷ sản
Dành cho lớp chuẩn: Quá trình sinh tổng
hợp các chất ở vi sinh vật
Sinh tổng hợp oligosaccarit và
polisaccarit
Sinh tổng hợp protein
Sinh tổng hợp enzym
Sinh tổng hợp kháng sinh
Quá trình cố định nitơ

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nhã Uyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vi sinh vật học
- Tiếng Anh: PRACTICE OF MICROBIOLOGY

Mã học phần: BIO388 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện kỹ năng sử dụng trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng trong phòng thí nghiệm vi
sinh vật, xác định hình thái, cấu tạo, các đặc điểm sinh lý, sinh hóa của vi sinh vật; phân lập, nuôi cấy
vi sinh vật.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng thực hiện được các thí nghiệm, nghiên cứu, các ứng dụng của vi sinh vật
trong các lĩnh vực có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm vi sinh, cách pha các loại
thuốc nhuộm, hóa chất và môi trường nuôi cấy vi sinh vật.
b. Thực hiện được các thao tác: phân lập, nuôi cấy và định lượng số tế bào vi sinh vật; vận dụng phù
hợp vào từng mục đích phân tích vi sinh vật, đăc̣ biêṭ sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
c. Thực hiêṇ tiêu bản nhuộm đơn, nhuộm Gram, các test sinh hóa và biết cách đọc kết quả các tiêu
bản trên kính hiển vi và của các test sinh hóa.
d. Thực hiện được các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố sinh trưởng và xây dựng đường
cong sinh trưởng của vi sinh vật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Một số chỉ dẫn chung
An toàn phòng thí nghiệm Vi sinh vật

2 0.24 2.44 51.8
4

12
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1.2
1.3
1.4

(VSV)
Chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ, môi
trường trong thực hành VSV
Cách sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị
của phòng thí nghiệm VSV
Cách tiến hành các phương pháp vô
trùng khi làm việc trong phòng thí
nghiệm VSV

2
2.1
2.2

2.1
2.2

Kỹ thuật phân lập và nuôi cấy vi sinh vật
Kỹ thuật phân lập vi sinh vật
Kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật
CNSH MP
Kỹ thuâṭ phân lâp̣ vi sinh vâṭ sử dụng
trong nuôi trồng thủy sản
Kỹ thuâṭ nuôi cấy vi sinh vâṭ sử dụng
trong nuôi trồng thủy sản

6 0.72 5.94 48.8
9

36

3
3.1
3.2

Phương pháp định lượng vi sinh vật
Phương pháp đếm khuẩn lạc
Phương pháp đo quang phổ (đo mật độ
quang-OD)

6 0.72 4.14 25.1
4

36

4
4.1
4.2
4.3

Xác định đặc điểm hình thái của vi sinh
vật
Quan sát và phân biệt hình thái một số
loại vi khuẩn: nhuộm Gram
Quan sát hình thái tế bào nấm men
Quan sát hình thái nấm mốc

4 0.48 2.44 51.2
3

24

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Xác định một số đặc điểm sinh hóa của
vi sinh vật
Tính di động
Lên men đường
Biến dưỡng cacbonhydrat
Catalase

5 0.6 2.04 38.3
8

30

6
6.1
6.2
6.3

Khảo sát các tác nhân ảnh hưởng đến sự
sinh trưởng của vi sinh vật
Ảnh hưởng của nồng độ đường, muối
Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH
Xây dựng đường cong sinh trưởng

7 0.84 4.54 33.2
9

42

CỘNG 0 30 3.6 21.54 248.
77

180

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 3.6 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6
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1 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 21.54 0.43 21.97
1 Bếp điện hồng ngoại Giờ 0.33 0.01 0.34
2 Bếp hồng ngoại Giờ 0.13 0 0.13
3 Bếp hồng ngoại Giờ 0.03 0 0.03
4 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
5 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
6 Cân phân tích Giờ 0.22 0 0.22
7 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.07 0 0.07
8 Đèn cồn Giờ 0.35 0.01 0.36
9 Máy dập mẫu vi sinh Giờ 0.11 0 0.11
10 Máy đếm khuẩn lạc Giờ 0.07 0 0.07
11 Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh Giờ 4.8 0.1 4.9
12 Máy UV-Vis Giờ 0.13 0 0.13
13 Máy UV-VIS Giờ 0.4 0.01 0.41
14 Máy vortex Giờ 0.14 0 0.14
15 Nồi hấp thanh trùng Giờ 1.1 0.02 1.12
16 Tủ ấm Giờ 3.2 0.06 3.26
17 Tủ an toàn vi sinh Giờ 1.03 0.02 1.05
18 Tủ đựng hóa chất Giờ 8 0.16 8.16
19 Tủ sấy Giờ 1 0.02 1.02
20 Tủ sấy Giờ 0.13 0 0.13
IV Vật tư 248.77 4.98 253.75
1 Agar Kilogam 0 0 0
2 APW Gam 10.67 0.21 10.88
3 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 13.34 0.27 13.61
4 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 0.39 0.01 0.4
5 Bật lửa Cái 1.62 0.03 1.65
6 Bình tam giác (bình nón) Cái 5.34 0.11 5.45
7 Bình tia xịt cồn Cái 0.54 0.01 0.55
8 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.07 0 0.07
9 Bông không thấm Kilogam 0.35 0.01 0.36
10 Bông thấm nước Kilogam 0.07 0 0.07
11 Bút marker Cái 0.27 0.01 0.28
12 Bút viết bảng Cái 0.27 0.01 0.28
13 Bút viết bảng Cái 1 0.02 1.02
14 Bút viết kính Cái 1.35 0.03 1.38
15 Cồn 96 Lít 0.65 0.01 0.66
16 Cồn 96 Lít 0.07 0 0.07
17 Đầu tip Hộp 1.35 0.03 1.38
18 Đầu tip 1000 Hộp 0.54 0.01 0.55
19 Đèn cồn Cái 0.27 0.01 0.28
20 Đĩa petri Cặp 17.99 0.36 18.35
21 Đĩa pettri Bộ 2.66 0.05 2.71
22 Đồ hộp rau quả Hộp 0.27 0.01 0.28
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23 EMB Gam 6.66 0.13 6.79
24 Eppendorf 1.5ml Cái 20 0.4 20.4
25 Găng tay cao su Đôi 0.61 0.01 0.62
26 Găng tay cao su y tế Hộp 0.21 0 0.21
27 Giá eppendorf Cái 0.54 0.01 0.55
28 Giá ống nghiêṃ Cái 1.08 0.02 1.1
29 Giấy bạc Cuộn 0.47 0.01 0.48
30 Giấy báo Kilogam 0.13 0 0.13
31 Giấy đo pH Hộp 0.07 0 0.07
32 giấy vệ sinh Cuộn 0.99 0.02 1.01
33 Glucose Gam 1 0.02 1.02
34 hộp giữ chủng Hộp 0.13 0 0.13
35 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0 0 0
36 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.01 0 0.01
37 Khăn giấy Hộp 0.47 0.01 0.48
38 Khăn giấy Hộp 0.13 0 0.13
39 KIA Gam 6.66 0.13 6.79
40 Methyl đỏ (C15H15N3O2) ml 6.67 0.13 6.8
41 Micropipet Cái 1.35 0.03 1.38
42 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.54 0.01 0.55
43 Môi trường BPW Gam 13.47 0.27 13.74
44 Môi trường BPW Gam 3.33 0.07 3.4
45 Môi trường EMB Gam 0.67 0.01 0.68
46 Môi trường LB Gam 3.33 0.07 3.4
47 Môi trường LSB Gam 1.33 0.03 1.36
48 Môi trường PCA Gam 6.66 0.13 6.79
49 Môi trường PCA Gam 5 0.1 5.1
50 Môi trường pepton Gam 0.67 0.01 0.68
51 Môi trường TSA Gam 14.39 0.29 14.68
52 Môi trường TSA Gam 3.33 0.07 3.4
53 Môi trường TSB Gam 6.66 0.13 6.79
54 Môi trường TSB Gam 6.66 0.13 6.79
55 Môi trường vi sinh TCBS Gam 16.67 0.33 17
56 MR-VP Gam 0.67 0.01 0.68
57 NaCl Gam 27.35 0.55 27.9
58 Nấm men Saccharomyces Gam 0.66 0.01 0.67
59 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0 0 0
60 Nước cất 2 lần Chai 0.66 0.01 0.67
61 Nước rửa chén 0.21 0 0.21
62 Nước rửa tay 0.14 0 0.14
63 Nước rửa tay 0.07 0 0.07
64 Ống fancol Cái 6.67 0.13 6.8
65 Ống nghiêṃ Cái 12 0.24 12.24
66 Que cấy trang Cái 2 0.04 2.04
67 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 1.62 0.03 1.65
68 Rappaport Vassiliadis Gam 2 0.04 2.04
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Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

69 SCA Gam 0.67 0.01 0.68
70 SDA Gam 1.33 0.03 1.36
71 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0 0 0
72 Sữa chua Hộp 0.27 0.01 0.28
73 Thịt xay Kilogam 0.01 0 0.01
74 Tôm tươi Kilogam 0.03 0 0.03
75 Túi đựng rác Cuộn 0.21 0 0.21
76 Túi đựng rác 0.07 0 0.07
77 Túi PA 0.07 0 0.07
78 Túi PA chịu nhiệt Cái 0.21 0 0.21
79 Túi PE 0.14 0 0.14
80 Túi PE Kilogam 0.07 0 0.07
81 Xanh metylen (C16H18N3SCl

3H2O)
Lít 0 0 0

82 Xylose lysine deoxycholate agar
(XLD)

Gam 2.67 0.05 2.72

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Lan Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật sinh học phân tử
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BIO3064 Số tín chỉ: 5 (75LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản bao
gồm tách chiết axít nucleic, điện di, lai và đánh dấu phân tử, nhân gen PCR, giải trình tự nucleotide,
phân tích biểu hiện gen, công nghệ DNA tái tổ hợp và các kỹ thuật thao tác trên gen khác; nhằm giúp
người học hiểu và biết cách ứng dụng những công nghệ tiên tiến ở mức độ phân tử phục vụ cho y học,
nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết về các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản để ứng dụng
trong xét nghiệm bệnh ở người và động vật, định danh sinh vật, nghiên cứu đa dạng sinh học, và nghiên
cứu về di truyền phân tử trong các lĩnh vực y học, nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc điểm chính của các hệ thống vector tách dòng, vector biểu hiện gen,...
b. Trình bày được mục đích, nguyên lý và quy trình kỹ thuật cơ bản của các phương pháp...
c. Vận dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản để xét nghiệm và nghiên cứu sinh học ở...
d. Thiết lập được quy trình xây dựng thư viện DNA, quy trình tách dòng gen, quy trình biểu...
e. Phân tích, đánh giá và thuyết trình được một số ứng dụng quan trọng của công nghệ gen...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 75
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Vật liệu dùng trong kỹ thuật sinh học
phân tử
Các loại vật chủ thu nhận
Các loại...

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tách chiết axit nucleic
Mục đích của tách chiết axit nucleic
Nguyên lý chung của tách...

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Phân tích định tính và định lượng axit
nucleic
Định lượng axit nucleic bằng đo quang...

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2

Lai và đánh dấu phân tử
Lai phân tử:
- Khái niệm, Nguyên lý chung
- Các phương pháp...

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Nhân gen PCR
Ý tưởng và nguyên lý PCR
Quy trình chung PCR
Các kỹ thuật PCR...

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Giải trình tự nucleotide
Nguyên lý giải trình tự nucleotide
Các phương pháp giải...

9 0.68 19.8

7
7.1
7,2

7.3

Phân tích biểu hiện gen
Cơ chế và điều hòa biểu hiện gen
Các phương pháp phân tích...

6 0.45 13.2

8
8.1
8,2
8,3

Tách dòng gen
Nguyên lý tách dòng gen
Quy trình tách dòng gen
Ứng dụng tách dòng gen

8 0.6 17.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Xây dựng thư viện DNA
Khái niệm thư viện hệ gen và thư viện
DNA
Quy trình xây dựng...

4 0.3 8.8

10 Kỹ thuật chuyển gen 4 0.3 8.8
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10.1
10.2
10.3
10.4

Một số khái niệm cơ bản trong kỹ thuật
chuyển gen
Nguyên tắc và...

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Công nghệ biểu hiện gen
Các hệ thống vector biểu hiện
Sản xuất protein dung hợp và...

8 0.6 17.6

CỘNG 75 0 5.63 0 0 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 5.63 0 5.63 0.11 5.74
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 165 0 165 3.3 168.3
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 165 165 3.3 168.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



190

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TH. kỹ thuật sinh học phân tử
- Tiếng Anh: PRACTICE OF MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES

Mã học phần: BIO3065 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kỹ năng về các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản bao gồm tách chiết,
định lượng axit nucleic, điện di trên gel agarose, kỹ thuật nhân gen PCR và tạo dòng gen.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kỹ năng cần thiết về một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản để ứng dụng trong
xét nghiệm bệnh trên người và động vật, định danh sinh vật, nghiên cứu đa dạng sinh học và tạo dòng
gen.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được các thiết bị và dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm Sinh học phân tử và chuẩn bị
được các hóa chất, môi trường nuôi cấy, dụng cụ cho các thí nghiệm.
b. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật thu mẫu, bảo quản mẫu, tách chiết RNA, DNA, định lượng
DNA, RNA, kỹ thuật PCR và điện di DNA.
c. Thực hiện được kỹ thuật tạo dòng gen bao gồm phản ứng cắt enzyme giới hạn trên vector và DNA,
phản ứng nối DNA mục tiêu vào vector, tinh sạch DNA từ gel agarose, biến nạp vector tái tổ hợp vào
tế bào vi khuẩn E. coli và sàng lọc dòng tái tổ hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu an toàn phòng thí nghiệm
(PTN), thiết bị, dụng cụ, hóa chất sử
dụng trong sinh học phân tử (SHPT)
Các quy định chung và an toàn trong

5 0.45 1.38 57.8
5

21
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1.4 PTN SHPT
Các thiết bị, dụng cụ chính trong PTN
SHPT
Các vật liệu, hóa chất thường dùng trong
PTN SHPT
Chuẩn bị dụng cụ và hóa chất thí nghiệm

2
2.1
2.2
2.3

Phương pháp thu mẫu, bảo quản mẫu và
tách chiết axít nucleic
Thu mẫu
Bảo quản mẫu
Tách chiết axít nucleic
- Tách chiết RNA tổng số
- Tách chiết DNA tổng số

10 0.9 2.77 75.7
4

42

3
3.1
3.2

Phương pháp định tính, định lượng axít
nucleic
Điện di trên gel agarose
Định lượng axít nucleic bằng phương
pháp đo quang phổ

5 0.45 1.6 0.7 21

4
4.1
4.2

Kỹ thuật PCR
Phát hiện virus gây bệnh đốm trắng trên
tôm/cá bằng kỹ thuật PCR
Khuếch đại đoạn gen 16S rDNA vi
khuẩn bằng kỹ thuật PCR

10 0.9 2.67 53.3
2

42

5.
5.1

5.2
5.3
5.4

5.
5.1
5.2
5.3

DÀNH CHO LỚP CNSH (HỆ CHUẨN)
Kỹ thuật tạo dòng gen
Phản ứng enzyme giới hạn để mở vòng
vector và tạo đầu cho DNA mục tiêu
Kỹ thuật tinh sạch DNA từ gel agarose
Phản ứng nối DNA mục tiêu vào vector
Kỹ thuât biến nạp vector tái tổ hợp vào vi
khuẩn E. coli
Sàng lọc dòng cần tìm:
- Chọn lọc bằng gen kháng kháng sinh
- Phương pháp PCR khuẩn lạc
DÀNH CHO LỚP CNSH-MP
- Kỹ thuật tạo dòng gen vp28 của virus
đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm
- Phản ứng enzyme giới hạn để mở vòng
vector và tạo đầu cho gen vp28
- Phản ứng nối gen vp28 vào vector

30 2.7 31.38 106.
55

126

CỘNG 0 60 5.4 39.8 294.
16

252

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 39.8 0.8 40.6
1 Bể điều nhiệt Giờ 0.03 0 0.03
2 Bể ổn nhiệt Giờ 0.03 0 0.03
3 Bếp hồng ngoại Giờ 0.04 0 0.04
4 Bộ điện di nằm ngang Giờ 0.1 0 0.1
5 Cân phân tích Giờ 0.04 0 0.04
6 Giá giữ lạnh Giờ 0.6 0.01 0.61
7 Máy đo pH Giờ 0.03 0 0.03
8 Máy lắc ngang Giờ 0.03 0 0.03
9 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.04 0 0.04
10 Máy nhân gen (PCR) Giờ 0.12 0 0.12
11 Máy rọi DNA Giờ 0.05 0 0.05
12 Máy vortex Giờ 0.04 0 0.04
13 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 0.03 0 0.03
14 Quang phổ kế (UV-VIS) Giờ 0.14 0 0.14
15 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Giờ 1.23 0.02 1.25
16 Tủ cấy vi sinh Giờ 0.03 0 0.03
17 Tủ đựng hóa chất Giờ 4.8 0.1 4.9
18 Tủ lạnh Giờ 12 0.24 12.24
19 Tủ lạnh Giờ 3.62 0.07 3.69
20 Tủ lạnh âm sâu Giờ 8.4 0.17 8.57
21 Tủ lạnh bảo quản môi trường Giờ 8.4 0.17 8.57
IV Vật tư 294.16 5.88 300.04
1 Thuốc nhuộm an toàn – 6X

GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít 0.01 0 0.01

2 Agarose Gam 0.3 0.01 0.31
3 Ampicilin Gam 0.06 0 0.06
4 Bịch nilon chịu nhiệt Kilogam 0.05 0 0.05
5 Bình tam giác (bình nón) Cái 1 0.02 1.02
6 Bình tia xịt cồn Cái 0.2 0 0.2
7 Bộ kit tách chiết acid nucleic Hộp 0.01 0 0.01
8 bộ kit tinh sạch DNA Bộ 0.01 0 0.01
9 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
10 Bút viết bảng Cái 0.15 0 0.15
11 Bút viết kính Cái 0.2 0 0.2
12 CaCl2 Gam 0.05 0 0.05
13 Chủng vi khuẩn khả nạp Ống 0.03 0 0.03
14 Cốc đong Cái 0.5 0.01 0.51
15 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.5 0.01 0.51
16 Cồn 96 Lít 0.2 0 0.2
17 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.06 0 0.06
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18 Đầu tip 100 Cái 60.01 1.2 61.21
19 Đầu tip 1000 Hộp 0.05 0 0.05
20 Đệm TBE 10X Chai 0.02 0 0.02
21 Đĩa pettri Bộ 2 0.04 2.04
22 Dung dịch Master Mix PCR –

MyTaq Mix 2X
Hộp 0.06 0 0.06

23 Enzyme cắt giới hạn RE Mililít 0 0 0
24 enzyme nối T4 DNA ligase Mililít 0 0 0
25 Ependoft Cái 200 4 204
26 Găng tay y tế Đôi 10 0.2 10.2
27 Giấy bạc Cuộn 0.15 0 0.15
28 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
29 Giấy thấm Cuộn 0.25 0.01 0.26
30 Kit tách chiết plasmid Hộp 0.01 0 0.01
31 Kit tinh sạch DNA từ gel Hộp 0.01 0 0.01
32 Màng lọc vô trùng Cái 0.55 0.01 0.56
33 Micropipet Cái 0.8 0.02 0.82
34 Micropipet 0,5-10 Cái 1 0.02 1.02
35 Micropipet 10-100 Cái 0.9 0.02 0.92
36 Môi trường LB Gam 0.5 0.01 0.51
37 Môi trường SOC Chai 0.05 0 0.05
38 Môi trường TSB Gam 0.5 0.01 0.51
39 Nước cất 2 lần Chai 0.25 0.01 0.26
40 Nước rửa chén Chai 0.05 0 0.05
41 Primer Cặp 0.1 0 0.1
42 Que cấy trang Cái 0.5 0.01 0.51
43 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.2 0 0.2
44 Thang chuẩn DNA 100bp Ống 0.05 0 0.05
45 Thang chuẩn DNA 1kb Ống 0.05 0 0.05
46 Thuốc nhuộm an toàn – 6X

GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít 0.06 0 0.06

47 Tôm tươi Kilogam 0.01 0 0.01
48 Tube 0,2 ml Cái 10 0.2 10.2
49 Túi đựng rác Cuộn 0.05 0 0.05
50 UltraPure Distilled Water Mililít 2.5 0.05 2.55
51 Vector tạo dòng Ống 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Chính Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



195

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Miễn dịch học
- Tiếng Anh: Immunology

Mã học phần: BIO303 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
CNSH Chuẩn
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về thành phần và chức năng của hệ miễn dịch, cơ
sở tế bào và phân tử của các cơ chế đáp ứng miễn dịch ở người và động vật chống lại các tác nhân gây
hại và của một số bệnh lý miễn dịch điển hình và nguyên lý cơ bản của các kĩ thuật định tính, định
lượng kháng nguyên và kháng thể.
CNSH - Minh Phú
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về thành phần và chức năng của hệ miễn dịch, cơ
sở tế bào và phân tử của đáp ứng miễn dịch tự nhiên và đáp ứng miễn dịch thích ứng của động vật thủy
sản chống lại các tác nhân gây hại; ứng dụng trong phòng và chẩn đoán bệnh, sản xuất kháng thể và
vaccine phục vụ nuôi trồng thủy sản.
3. Mục tiêu:
- CNSH chuẩn
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần của chuyên ngành Công nghệ
sinh học hoặc các chuyên ngành khác có ứng dụng các phương pháp miễn dịch; để phục vụ hiệu quả
cho việc nghiên cứu, chẩn đoán bệnh, sản xuất kháng thể và vắc xin trong y dược, thủy sản.
- CNSH Minh Phú:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết về miễn dịch học trong thủy sản để phục
vụ hiệu quả cho nghiên cứu, chẩn đoán bệnh, sản xuất kháng thể và vaccine, cũng như ứng dụng các
biện pháp miễn dịch trong phòng và kiểm soát dịch bệnh ở động vật thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày khái niệm cơ bản trong miễn dịch và liệt kê được các yếu tố tham gia miễn dịch tự nhiên
và miễn dịch đặc hiệu và vai trò của miễn dịch tự nhiên và đặc hiệu trong việc bảo vệ cơ thể sống.
b. Giải thích được các cơ chế của phản ứng kháng nguyên-kháng thể, các con đường hoạt hóa bổ thể,
và quá trình trình diện kháng nguyên kết hợp phức hợp MHC.
c. Giải thích cơ chế sản xuất kháng thể và cơ chế gây độc tế bào.
d. Vận dụng các kiến thức miễn dịch để lý giải được quá trình đáp ứng miễn dịch bệnh lý cụ thể ở
người và động vật (Chương trình Minh Phú: tập trung trên động vật thủy sản)
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e. Giải thích được nguyên lý của các phương pháp miễn dịch trong phát hiện, phân tích kháng
nguyên hoặc kháng thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Đại cương về miễn dịch học
Sơ lược lịch sử và thành tựu trong ngành
miễn dịch học (bao gồm cả ở động vật
thủy sản - Minh Phú)
Một số khái niệm cơ bản trong miễn dịch
học (bổ sung khái niệm riêng của miễn
dịch học thủy sản - Minh Phú)

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

2.2
2.3

Miễn dịch tự nhiên
Đặc điểm của miễn dịch tự nhiên
Các thành phần của miễn dịch tự nhiên
(hàng rào vật lý, hóa học, vi sinh vật, tế
bào)
Các đáp ứng không đặc hiệu
Vai trò của miễn dịch tự nhiên trong kích
thích sự đáp ứng của miễn dịch đặc hiệu
(Minh Phú bổ sung: Đặc điểm miễn dịch
tự nhiên ở cá, tôm, nhuyễn thể; cấu trúc
và chức năng hệ thống miễn dịch bẩm
sinh trong thủy sản; cơ chế hoạt hóa bổ
thể đặc thù cho nhóm động vật này)

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Các cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng
miễn dịch
Các cơ quan tham gia vào đáp ứng miễn
dịch
Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch
(Minh Phú bổ sung): Phân tích sự khác
biệt trong cấu trúc hệ lympho giữa cá
xương, tôm và động vật nhuyễn thể; vai
trò của các tế bào miễn dịch như
hemocyte, granulocyte trong thủy sản

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kháng nguyên và kháng thể
Phân loại và tính chất của kháng nguyên
Sự đa dạng của kháng thể và các thụ thể
trên tế bào lympho
Phản ứng kết hợp kháng nguyên – kháng

6 0.45 13.2
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thể
Các phương pháp miễn dịch trong phát
hiện, phân tích kháng nguyên hoặc kháng
thể
(Minh Phú bổ sung): Ứng dụng kỹ thuật
miễn dịch học trong chẩn đoán bệnh thủy
sản: ELISA, Western Blot, Immunodot,
Lateral Flow Assay

5
5.1
5.2
5.3

Trình diện kháng nguyên và phức hợp
MHC
Các tế bào trình diện kháng nguyên
Cấu trúc của các phân tử MHC lớp I và
II
Trình diện kháng nguyên kết hợp với
phân tử MHC lớp I và II.
(Minh Phú bổ sung): Giải thích vai trò và
biểu hiện phân tử MHC ở động vật thủy
sản, so sánh với MHC người/động vật có
vú

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Hệ thống bổ thể
Khái niệm về bổ thể
Các con đường hoạt hóa bổ thể
Tác dụng sinh học của hoạt hóa bổ thể
(Minh Phú bổ sung): Nêu rõ các con
đường hoạt hóa bổ thể ở cá, đặc biệt là
con đường thay thế và vai trò trong đáp
ứng với vi khuẩn trong môi trường nước

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Miễn dịch đặc hiệu
Miễn dịch qua trung gian tế bào
Miễn dịch dịch thể
Động học của đáp ứng miễn dịch đặc
hiệu
(Minh Phú bổ sung): Phân tích các yếu tố
ảnh hưởng đến miễn dịch đặc hiệu ở tôm
và cá, ứng dụng trong lựa chọn giống và
vaccine thủy sản

10 0.75 22

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Miễn dịch bệnh lý
Miễn dịch trong nhiễm vi khuẩn
Miễn dịch trong nhiễm virut
Miễn dịch trong nhiễm ký sinh trùng
Miễn dịch chống ung thư
Bệnh tự miễn
Miễn dịch ghép
Dị ứng và quá mẫn
Suy giảm miễn dịch
(Minh Phú bổ sung): Trình bày đặc điểm
miễn dịch và cơ chế bệnh sinh các bệnh
thường gặp trên cá, tôm như hoại tử gan
tụy cấp, bệnh đốm trắng, EMS…

9 0.68 19.8
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CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES AND EQUIPMENT

Mã học phần: BIO3001 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các quá trình và thiết bị được sử dụng trong công nghiệp sản
xuất các chế phẩm công nghệ sinh học, bao gồm các tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng
của các công đoạn; tính toán các thiết bị, cấu trúc và vận hành thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor)
và một số thiết bị liên quan khác.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về sản xuất các chế phẩm sinh học ở quymô công nghiệp,
qua đó có thể tính toán các quá trình cụ thể, chọn lựa thiết bị, kết nối thành dây chuyền sản xuất và vận
hành hiệu quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tính chất liên ngành, tầm quan trọng và xu thế phát triển của công nghiệp sinh học.
b. Giải thích được đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các quá trình và thiết bị trong quá trình
chuẩn bị sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học
c. Tính toán được các thông số kỹ thuật cơ bản của các quá trình trong công nghiệp sinh học và chọn
lựa được các thiết bị cho các mục đích cụ thể.
d. Giải thích được hoạt động và nguyên lý vận hành các thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor).
e. Phác họa được sơ đồ nguyên lý của dây chuyền công nghệ sinh học trong công nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về công nghiệp sinh học 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3
1.4

Sự kết hợp liên ngành của công nghiệp
sinh học
Tầm quan trọng của công nghiệp sinh
học
Xu thế phát triển của công nghiệp sinh
học
Tổng quan về các quá trình và thiết bị
trong công nghiệp sinh học

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các quá trình và thiết bị chuẩn bị sản
xuất
Quá trình chuẩn bị nguyên liệu (làm
sạch, nghiền, vận chuyển, phối trộn…)
Quá trình truyền khối: Khuếch tán phân
tử và khuếch tán đối lưu, truyền khối ở
bề mặt phân pha.
Nguyên lý quá trình truyền nhiệt liên
quan: đối lưu, bức xạ, …
Các thiết bị chuẩn bị nguyên liệu

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Các quá trình và thiết bị thu nhận sản
phẩm
Phân tách sản phẩm: lắng, lọc, ly tâm,
chiết, kết tủa
Tinh sạch sản phẩm: sắc ký, kết tinh, cô
đặc
Bảo quản sản phẩm bằng phương pháp
sấy

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Cân bằng vật chất và cân bằng năng
lượng
Phương trình cân bằng vật chất
Hệ thống nhiệt động lực
Phương trình cân bằng năng lượng

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor)
Cấu trúc và nguyên lý hoạt động thiết bị
phản ứng sinh học
Vận hành và điều khiển thiết bị phản ứng
sinh học

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Một số dây chuyền công nghệ sinh học
trong công nghiệp
Dây chuyền công nghệ sinh học và thiết
bị trong nuôi trồng thủy sản (Thiết bị đo
DO, pH, nhiệt độ, ORP, độ mặn, Thiết bị
lọc sinh học (biofilter…)
Dây chuyển sản xuất và thiết bị công
nghệ sinh học thực phẩm

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng



201

tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: PRACTICE OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES AND

EQUIPMENT
Mã học phần: BIO3002 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức thực tế về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị công nghệ
sinh học; đồng thời thực tập vận hành các thiết bị sử dụng trong thí nghiệm và sản xuất; tính toán và
đánh giá ảnh hưởng các thông số đến quá trình vận hành các thiết bị này trong quá trình sản xuất sản
phẩm công nghệ sinh học.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kỹ năng vận hành một số thiết bị công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu và
sản xuất; từ đó có khả năng đánh giá, lựa chọn thiết bị phù hợp nhằm kết nối thành dây chuyền sản xuất
hiệu quả các sản phẩm công nghệ sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích cấu tạo và thực hành sử dụng một số thiết bị cơ bản trong quá trình chuẩn bị nguyên
liệu.
b. Trình bày được nguyên lý cấu tạo của thiết bị phản ứng sinh học; thực hành điều chỉnh một số
thông số vận hành cơ bản.
c. Giải thích cấu tạo và thực hành sử dụng một số thiết bị cơ bản trong quá trình thu hồi sản phẩm
công nghệ sinh học, thiết bị kiểm soát môi trường trong nuôi trồng thủy sản, thiết bị phục vụ sản xuất
các sản phẩm công nghệ sinh học khác.
d. Thực hành chế tạo thử nghiệm một chế phẩm vi sinh đơn giản sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
và phân tích kết quả thu được
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2

Bài 1: Thiết bị chuẩn bị nguyên liệu
Cấu tạo, vận hành thiết bị truyền nhiệt
Cấu tạo, vận hành thiết bị khuấy trộn

2 0.18 8 8.4

2
2.1
2.2
2.3

Bài 2: Thiết bị phản ứng sinh học
(bioreactor)
Cấu tạo thiết bị phản ứng sinh học
Điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng quá
trình phản ứng sinh học
Thực hành thử nghiệm thiết bị phản ứng
sinh học

5 0.45 9.3 15.1 21

3
3.1
3.2

Bài 3: Thiết bị thu hồi sản phẩm
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động một số
thiết bị phục vụ thu hồi sản phẩm như
lọc, ly tâm, chưng cất…
Vận hành thiết bị phục vụ thu hồi sản
phẩm

5 0.45 8.45 0.31 21

4
4.1
4.2

Bài 4: Một số thiết bị trong dây chyền
công nghiệp sinh học
Giới thiệu về nguyên lý hoạt động trong
nuôi trồng thủy sản: thiết bị đo DO, pH,
nhiệt độ, ORP, độ mặn, thiết bị lọc sinh
học (biofilter)…
Một số thiết bị trong công nghệ sinh học
thực phẩm (sấy phun, cô quay…)

5 0.45 9.85 10.3
8

21

5
5.1
5.2
5.3

Bài 5: Thực tập quy trình sản xuất chế
phẩm vi sinh
Chuẩn bị nguyên liệu và giống vi sinh
vật
Lên men vi sinh vật trong thiết bị phản
ứng
Thu hồi và kiểm tra chất lượng sản phẩm

13 1.17 8.45 0.31 54.6

CỘNG 0 30 2.7 44.05 26.1 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 44.05 0.88 44.93
1 Bàn ghế ( giáo viên) Giờ 1 0.02 1.02
2 Bộ bình tam giác Giờ 1.2 0.02 1.22
3 Bộ cốc đong Giờ 0.9 0.02 0.92
4 Máy cô quay chân không Giờ 0.6 0.01 0.61
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5 Máy cô quay chân không Giờ 0.6 0.01 0.61
6 Máy đo pH Giờ 0.6 0.01 0.61
7 Máy ly tâm Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy ly tâm Giờ 0.45 0.01 0.46
9 Máy ly tâm lạnh thể tích lớn Giờ 0.3 0.01 0.31
10 Micropipet Giờ 0.3 0.01 0.31
11 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.3 0.01 0.31
12 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 0.3 0.01 0.31
13 Ống nghiệm Giờ 20 0.4 20.4
14 Pipet Giờ 5 0.1 5.1
15 Quả bóp Giờ 5 0.1 5.1
16 Quạt treo tường Giờ 4 0.08 4.08
17 Thiết bị lên men tự động Giờ 2.4 0.05 2.45
18 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
19 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
20 Tủ sấy Memmert UNB500

(Viện CNSH_HP3)/2006
Giờ 0.2 0 0.2

IV Vật tư 26.1 0.52 26.62
1 Agar Kilogam 0.01 0 0.01
2 Bút viết bảng Cái 0.3 0.01 0.31
3 Bút viết kính Cái 0.3 0.01 0.31
4 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.03 0 0.03
5 Đầu côn Túi 0.03 0 0.03
6 Dung dịch NaOCl ml 5 0.1 5.1
7 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
8 Giấy quỳ tím Hộp 0.03 0 0.03
9 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.02 0 0.02
10 Men bánh mì Kilogam 0 0 0
11 MRS Gam 20 0.4 20.4
12 Nấm men Saccharomyces Gam 0.01 0 0.01
13 Nước cất 2 lần Chai 0.3 0.01 0.31
14 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.02 0 0.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh lý học người và động vật
- Tiếng Anh: Human and Animal Physiology

Mã học phần: BIO335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về cấu trúc, hoạt động chức năng của cơ thể người và
động vật ở mức độ tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể; các cơ chế điều hòa và tự điều hòa các
quá trình sống để duy trì sự cân bằng, thích nghi, tồn tại và phát triển.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có thể đạt được các hiểu biết về các quá trình sinh lý cơ bản và các cơ chế điều khiển,
từ mức độ đơn giản của tế bào tới các tương tác phức tạp ở mức độ cơ thể; vận dụng các quá trình sinh
lý trong truyền máu, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh, sản xuất vắc xin cho người và động vật, và điều
khiển sinh sản và tập tính dinh dưỡng ở động vật thuỷ sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể: hệ máu và tuần hoàn, hệ
tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ nội tiết, hệ sinh sản và sinh dục, hê ̣ thần kinh.
b. Xác định được nhóm máu của hệ thống ABO theo nghiệm pháp hồng cầu mẫu và nghiệm pháp
huyết thanh và vâṇ dụng trong truyền máu.
c. Phân tích cơ chế của môṭ số hoạt đôṇg sinh lý (chu kỳ điện thế hoạt động của màng tế bào, chu kỳ
tim, cử đôṇg hô hấp, hoạt đôṇg của dạ dày, ruôṭ) và vâṇ dụng trong chẩn đoán bệnh ở người và động
vật, sản xuất vắc xin.
d. Phân biêṭ các tuyến nôị tiết và hoạt đôṇg bài tiết của hê ̣nôị tiết ở người và động vật; phân tích sự
đa dạng về hành vi của động vật.
e. Trình bày cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ quan sinh dục ở giới đực và giới cái, các hành vi
giao phối, chăm sóc thể hệ con ở động vật. Vận dụng trong hỗ trợ sinh sản ở người và động vật thuỷ
sản.
f. Trình bày cấu tạo và hoạt động dẫn truyền xung thần kinh của tế bào thần kinh, nguyên tắc hoạt
động của hệ thần kinh, vận dụng trong điều khiển tập tính dinh dưỡng ở ĐVTS.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 SINH LÝ MÁU VÀ TUẦN HOÀN 12 0.9 26.4
1.1 Các thành phần của máu và chức năng

của từng thành phần
1.2 Đặc điểm kháng nguyên, kháng thể của

hệ thống nhóm máu ABO và Rh. Ứng
dụng trong truyền máu

1.3 Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
1.4 Khái niệm, cấu trúc hệ tuần hoàn
1.5 Đặc tính sinh lý của cơ tim
1.6 Cơ chế của chu kỳ hoạt động của tim
1.7 Đặc tính sinh lý của động mạch, các loại

huyết áp động mạch, tĩnh mạch, mao
mạch

2 SINH LÝ TIÊU HÓA 6 0.45 13.2
2.1 Chức năng và sự tiến hóa của hệ tiêu hóa
2.2 Cấu tạo và hoạt động tiêu hóa ở khoang

miệng
2.3 Cấu tạo và hoạt động tiêu hóa ở dạ dày
2.4 Cấu tạo và hoạt động tiêu hóa ở hệ

đường ruột
3 SINH LÝ HÔ HẤP 6 0.45 13.2
3.1 Chức năng và sự tiến hóa của hệ hô hấp
3.2 Cấu tạo bộ máy hô hấp của động vật
3.3 Chức năng hô hấp của phổi
3.4 Sự trao đổi khí ở phổi và mô
3.5 Sự điều hòa hô hấp
4 SINH LÝ NỘI TIẾT 6 0.45 13.2
4.1 Khái niệm, đặc điểm, chức năng, cơ chế

hoạt động của hormone và các tuyến nội
tiết

4.2 Chất dẫn truyền tín hiệu (Semichemical)
ở động vật

4.3 Hormone và hành vi xã hội ở ĐVTS
5 SINH LÝ SINH SẢN 12 0.9 26.4
5.1 Cấu tạo cơ quan sinh sản và hoạt động

sinh sản ở người
- Cấu tạo cơ quan sinh dục nam, nữ
- Giao hợp và phóng tinh
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- Dậy thì và mãn kinh
- Mang thai và sinh con

5.2 Cấu tạo cơ quan sinh sản và hoạt động
sinh sản ở ĐVTS
- Cấu tạo cơ quan sinh dục đực và cái
- Làm tổ và đẻ trứng
- Giao phối
- Chăm sóc con cái

6 SINH LÝ THẦN KINH 6 0.45 13.2
6.1 Tế bào thần kinh và synap thần kinh
6.2 Nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh

- Khái niệm về phản xạ
- Sự hình thành và điều hòa các phản xạ

6.3 Nhận thức và trí nhớ ở ĐVTS
CỘNG 48 0 3.6 0 0 105.

6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105.6 105.6 2.11 107.71

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Thanh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh lý học thực vật
- Tiếng Anh: Plant Physiology

Mã học phần: BIO379 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ thể
thực vật (quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khóang và nitơ, quang hợp và hô hấp, sinh trưởng và phát
triển) và mối quan hệ giữa thực vật với môi trường.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp nền tảng cần thiết để người học có thể tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên
quan đến lĩnh vực thực vật; đồng thời giải thích và vận dụng vào sản xuất nông nghiệp, y dược, thực
phẩm, thuỷ sản và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được mối quan hệ giữa các đặc tính quan trọng của tế bào, mô, cơ quan thực vật và chức
năng sinh lý của thực vật.
b. Phân tích được vai trò của nước và chất khóang trong cây, con đường xâm nhập và vận chuyển
nước và các chất hòa tan ở mức độ tế bào và cơ thể thực vật. Từ đó, giải thích cơ sở sinh lý của việc
tưới nước và bón phân hợp lý cho cây.
c. Phân tích được cơ chế quang hợp, hô hấp để làm cơ sở ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, bảo
quản thực phẩm.
d. Giải thích cơ chế của sự biến đổi trong mỗi giai đoạn của chu trình sống nhằm ứng dụng vào sản
xuất nông nghiệp và CNSH thực vật.
e. Giải thích được cơ chế chống chịu của thực vật với các yếu tố stress phi sinh học: độ mặn cao,
thiếu/thừa nước, nhiệt độ thấp/cao, thiếu oxy, ô nhiễm không khí… và vận dụng các cơ chế chống
chịu đó vào thực tiễn sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Sinh lý tế bào thực vật
Lịch sử nghiên cứu sinh lý thực vật
Cấu trúc và chức năng của tế bào thực
vật
Sự trao đổi nước và các chất hoà tan ở tế
bào thực vật
Cấu trúc mô và cơ quan thực vật
Các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tế
bào thực vật

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Sự trao đổi nước ở thực vật
Vai trò của nước trong đời sống thực vật
Sự hút nước của rễ
Quá trình vận chuyển nước trong cây
Quá trình thóat hơi nước ở bề mặt lá
Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến
quá trình trao đổi nước của cây
Cơ sở sinh lý của việc tưới nước hợp lý
cho cây trồng

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Dinh dưỡng khóang và nitơ ở thực vật
Khái niệm về các nguyên tố khóang
Sự hấp thu và vận chuyển chất khóang
của cây
Nitơ và sự đồng hóa nitơ ở thực vật
Nhu cầu dinh dưỡng và triệu chứng thiếu
dinh dưỡng ở một số cây trồng
Cơ sở sinh lý của việc sử dụng phân bón

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Quang hợp ở thực vật
Khái niệm chung về quang hợp
Bộ máy quang hợp
Cơ chế của quá trình quang hợp
Quang hợp ở các nhóm thực vật: C3, C4,
CAM, và thực vật thuỷ sinh
Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
Sự vận chuyển và phân phối sản phẩm
quang hợp
Quang hợp và năng suất cây trồng

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Hô hấp ở thực vật
Khái niệm chung về hô hấp
Bộ máy hô hấp
Cơ chế của quá trình hô hấp
Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp
Vai trò của hô hấp trong thực tế sản xuất

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Các khái niệm về sinh trưởng và phát
triển

6 0.45 13.2
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Sự sinh trưởng và phân hóa tế bào
Sự nảy mầm của hạt
Sự hình thành hoa
Sự hình thành quả và sự chín của quả
Sự hóa già của thực vật
Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật
Chu trình sống của thực vật thuỷ sinh

7
7.1

7.2
7.3

Tính chống chịu ở thực vật
Khái niệm chung về tính chống chịu phi
sinh học (mặn, hạn, lạnh…) của thực vật
Cơ sở khoa học của tính chống chịu của
thực vật
Vận dụng của tính chống chịu vào thực
tiễn sản xuất

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (CN Sinh học)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: BIO6204 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về nghiên cứu khoa học, cách thu thập tài liệu,
xây dựng đề cương và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài
báo khoa học.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để viết thuyết minh và triển khai thực hiện đề tài
nghiên cứu khoa học, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài báo khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm căn bản và các bước nghiên cứu khoa học.
b. Thu thập tài liệu cần thiết cho nghiên cứu và thiết lập được chủ đề nghiên cứu từ ý tưởng ban đầu.
c. Xây dựng được các bước cơ bản của đề cương nghiên cứu.
d. Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu để triển khai kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu.
e. Vận dụng được các kiến thức để trình bày cơ bản 1 báo cáo kết quả nghiên cứu và bài báo khoa
học đúng quy định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm căn bản về nghiên cứu
khoa học
- Các khái niệm căn bản
- Các bước nghiên cứu khoa học

4 0.3 8.8



213

- Định hướng nghiên cứu khoa học trong
ngành công nghệ sinh học
- Định hướng nghiên cứu khoa học trong
ngành công nghệ sinh học ứng dụng
trong nuôi trồng thủy sản (dành cho MP)

2 Thiết lập chủ đề nghiên cứu
- Hình thành ý tưởng nghiên cứu
- Hình thành ý tưởng nghiên cứu trong
lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học
vào nuôi trồng thủy sản (dành cho MP)
- Các bước thiết lập chủ đề nghiên cứu

6 0.45 13.2

3 Xây dựng đề cương nghiên cứu
- Thu thập tài liệu, đặt tên và xác định
mục tiêu nghiên cứu.
- Đối tượng, phạm vi và phương pháp
nghiên cứu.
- Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần
thiết cho nghiên cứu.
- Kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu

6 0.45 13.2

4 Phương pháp lấy mẫu, thu thập và phân
tích dữ liệu
- Phương pháp lấy mẫu
- Phương pháp thu thập dữ liệu
- Phương pháp phân tích dữ liệu

6 0.45 13.2

5 Viết báo cáo và bài báo khoa học
- Xây dựng bố cục của một báo cáo khoa
học
- Cách viết bài báo khoa học chuyên
ngành
- Trích dẫn tài liệu đúng quy cách
- Ứng dụng các phần mềm vào viết báo
cáo khoa học

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh cho ngành Sinh học
- Tiếng Anh: Specialized English for Biology

Mã học phần: BIO3003 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng ngôn ngữ (tiếng Anh) trong chuyên ngành sinh học và
công nghệ sinh học về lý thuyết và thực hành. Dựa trên các kiến thức cơ sở của sinh học như tế bào
học, di truyền học, môi trường và biến đổi khí hậu, học phần được chia thành các chủ đề tương ứng với
nội dung xây dựng là các kiến thức giới thiệu mở đầu, từ đó giúp người học tích lũy từ vựng cũng như
luyện tập khả năng sử dụng tiếng Anh (ngữ pháp, nghe, đọc, nói) cho chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Giúp người học sử dụng tiếng Anh có hiệu quả hơn trong chuyên ngành khi đọc hiểu, khai thác các tài
liệu cũng như bước đầu có thể giới thiệu bản thân, ngành nghề, có kỹ năng nghe, trình bày và thảo luận
về chuyên môn bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề được học.
b. Nghe và hiểu các đoạn thông tin bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề được học.
c. Viết được các đoạn báo cáo về quy trình thí nghiệm và chu trình sinh học, thiết kế được các poster
và slide trình bày chuyên môn bằng tiếng Anh.
d. Trình bày và thảo luận các vấn đề liên quan đến các chủ đề được học bằng tiếng Anh.
e. Vận dụng được các từ khóa chuyên ngành sinh học để tìm các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh
phục vụ cho các môn cơ sở ngành và chuyên ngành, hình thành thái độ tự học và tự khai thác tài liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 CELLS (TẾ BÀO)
- Biological terms
- Reading comprehension
- Listening
- Writing
- Speaking

6 0.45 13.2

2 GENETICS (DI TRUYỀN HỌC)
- Biological terms
- Reading comprehension
- Listening
- Writing
- Speaking

6 0.45 13.2

3 ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)
- Biological terms
- Reading comprehension
- Listening
- Writing
- Speaking

6 0.45 13.2

4 LABORATORY (PHÒNG THÍ
NGHIỆM)
- Biological terms
- Reading comprehension
- Listening
- Writing
- Speaking

6 0.45 13.2

5 PRESENTATION (THUYẾT TRÌNH)
- Writing presentation
- Speaking presentation

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn sinh học
- Tiếng Anh: Biological Safety

Mã học phần: BIO341 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các nguyên tắc cơ bản trong việc đảm bảo an toàn sinh học khi thực
hiện các nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng các đối tượng sinh học nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có
thể gây hại cho con người và môi trường. Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu một số vấn đề về đạo
đức đối xử với động vật và các quyền động vật hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững các quy định trong đảm bảo an toàn sinh học phòng thí nghiệm, đảm bảo an
toàn khi thao tác với vi sinh vật, động thực vật biến đổi gen, đạo đức đối với động vật; thực hiện đúng
các thao tác, chấp hành đúng quy định để đảm bảo an toàn sinh học và một số kỹ năng phản ứng khi
có sự cố xảy ra.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các quy định ATSH cơ bản khi thực hành đối với vi sinh vật, thao tác trong phòng
thí nghiệm và sản xuất.
b. So sánh được các điều kiện tiêu chuẩn về quy tắc thực hành, thiết kế và trang thiết bị đối với các
loại phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Xây dựng được quy trình đào
tạo, tổ chức và cấp giấy chứng nhận đúng tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm an toàn sinh học.
c. Giải thích được mức độ nguy hiểm của các nhóm vi sinh vật nguy cơ trong phòng thí nghiệm và
một số môi trường thực tế, từ đó đề xuất được kế hoạch dự phòng, xử lý các tình huống có thể xảy ra
khi mất an toàn sinh học liên quan đến vi sinh vật.
d. Phân tích được các lợi ích cũng như rủi ro các liên quan của sinh vật biến đổi gen, đề xuất được
quy trình đảm bảo an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận
chuyển.
e. Giải thích được một số vấn đề về đạo đức đối xử với động vật và các quyền động vật hiện nay
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CÁC NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ AN
TOÀN SINH HỌC

6 0.45 13.2

1.1 Giới thiệu về an toàn sinh học (ATSH)
1.2 Các khái niệm liên quan ATSH như

GMP, SSOP, GLP…
1.3 Một số ký hiệu đặc biệt trong ATSH
1.4 An toàn điện, an toàn cháy nổ và an toàn

hóa chất
2 AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ

NGHIỆM
8 0.6 17.6

2.1 Các quy định chung đảm bảo an toàn
phòng thí nghiệm

2.2 Phân loại phòng thí nghiệm theo chỉ tiêu
ATSH

2.3 Đào tạo, tổ chức, kiểm định và cấp giấy
chứng nhận phòng thí nghiệm ATSH

3 AN TOÀN SINH HỌC VI SINH VẬT 5 0.38 11
3.1 Đánh giá mức độ nguy hiểm của vi sinh

vật
3.2 An toàn phòng thí nghiệm vi sinh vật
3.3 Kế hoạch dự phòng và xử lý khẩn cấp
4 AN TOÀN SINH HỌC SINH VẬT

BIẾN ĐỔI GEN
5 0.38 11

4.1 Khái niệm sinh vật biến đổi gen
4.2 Lợi ích và nguy cơ của sinh vật biến đổi

gen
4.3 Các quy định về an toàn sinh học sinh

vật biến đổi gen
5 An toàn sinh học sinh vật biến đổi gen

Khái niệm sinh vật biến đổi gen
Lợi ích và nguy cơ của sinh vật biến đổi
gen
Các quy định về an toàn sinh học sinh
vật biến đổi gen

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê sinh học
- Tiếng Anh: STATISTICS IN BIOLOGY

Mã học phần: BIO370 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về thống kê và các kỹ năng ứng dụng thống kê trong sinh học
bao gồm thống kê mô tả, phân phối mẫu của biến ngẫu nhiên rời rạc, liên tục, kiểm định giả thuyết
thống kê, phân tích phương sai và phân tích tương quan hồi quy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học sử dụng được thống kê trong sinh học trong bố trí thí nghiệm, tính toán được kích
thước mẫu, chọn cách lấy mẫu, so sánh dữ liệu về thống kê mô tả, các giá trị trung bình, phương sai
mẫu giữa các phương án, xây dựng và kiểm định các giả thuyết thống kê, phân tích phương sai của các
thống số thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xử lý được số liệu thí nghiệm theo các bước của thống kê mô tả, vẽ được các đồ thị và tính toán
các đại lượng thống kê tóm lược.
b. Áp dụng được các phân phối chuẩn, phân phối student, phân phối Fisher, ước lượng giá trị trung
bình, tỷ lệ, phương sai; phân tích tương quan, hồi quy trong xử lý dữ liệu thống kê sinh học
c. Xây dựng được các giả thuyết thống kê và kiểm định.
d. Phân tích phương sai một nhân tố.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Thống kê mô tả
Tổng quan về thống kê sinh học

9 0.68 19.8
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Khái niệm tổng thể và mẫu trong sinh
học
Các loại dữ liệu và thang đo
Thống kê mô tả dữ liệu định tính (tần số,
tỷ lệ, biểu đồ).
Thống kê mô tả dữ liệu định lượng (trung
bình, độ lệch chuẩn, phương sai, biểu
đồ).
Trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị
(biểu đồ tần suất, biểu đồ hộp, biểu đồ
phân tán)
Sử dụng Excel trong tính toán

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân phối mẫu và ước lượng
Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
rời rạc và liên tục.
Phân phối chuẩn, phân phối student,
phân phối Fisher.
Phân phối mẫu của trung bình và tỷ lệ.
Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình
và tỷ lệ.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kiểm định giả thuyết thống kê trong sinh
học
Khái niệm về kiểm định giả thuyết.
Các bước kiểm định giả thuyết.
Kiểm định t (t-test) cho một mẫu và hai
mẫu.
Kiểm định chi bình phương (chi-square
test).
Kiểm định ANOVA (phân tích phương
sai một yếu tố).

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân tích tương quan và hồi quy trong
sinh học
Tương quan tuyến tính (hệ số tương quan
Pearson).
Hồi quy tuyến tính đơn giản.
Hồi quy tuyến tính đa biến (giới thiệu).
Ứng dụng phân tích tương quan và hồi
quy trong sinh học.

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Case study cụ thể với phần mềm thống
kê
Ứng dụng Excel trong phân tích thống kê
sinh học
Giới thiệu về phần mềm R
Ứng dụng phần mềm R/Excel trong phân
tích số liệu thực nghiệm

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Công Minh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ vi sinh vật
- Tiếng Anh: Microbial Biotechnology

Mã học phần: BIO375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về nguyên lý ứng dụng vi sinh vật quy mô công
nghiệp trong nâng cao chất lượng và bảo quản giống, chuẩn bị các thành phần cho sản xuất sản phẩm
vi sinh; quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm vi sinh phục vụ nuôi trồng thủy sản và thực
phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về tạo giống vi sinh vật, khảo sát, tối ưu hóa các yếu tố trong
quy trình sản xuất một số sản phẩm vi sinh công nghiệp để người học có khả năng vận dụng trong việc
thực hiện các nghiên cứu cũng như công việc chuyên môn có liên quan sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối liên hệ giữa quá trình sinh trưởng và sự tạo thành sản phẩm mục tiêu của quá
trình sản xuất chế phẩm vi sinh công nghiệp phục vụ nuôi trồng thủy sản và thực phẩm
b. Xây dựng được quy trình tuyển chọn và cải tạo giống vi sinh vật cho việc sản xuất một số sản
phẩm từ vi sinh vật ở quy mô công nghiệp
c. Vận dụng được các kiến thức về dinh dưỡng của vi sinh vật, nguyên lý lên men và các kỹ thuật
trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật trong sản xuất các sản phẩm quy mô công nghiệp phục vụ nuôi
trồng thủy sản và thực phẩm.
d. Thuyết minh được các công đoạn trong quy trình sản xuất một số sản phẩm từ vi sinh vật ở quy
mô công nghiệp phục vụ nuôi trồng thủy sản và thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Cơ sở hóa sinh học, di truyền học của
công nghệ vi sinh
Một số khái niệm trong Công nghệ vi
sinh
Phân loại sản phẩm của nuôi cấy vi sinh
vật công nghiệp
Mối liên quan giữa sinh trưởng và sự tạo
thành sản phẩm
Ứng dụng của kỹ thuật di truyền trong
công nghệ vi sinh

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Tuyển chọn và bảo quản giống vi sinh
vật công nghiệp
Kỹ thuật tuyển chọn giống vi sinh vật
Kỹ thuật nâng cao chất lượng giống vi
sinh vật
Kỹ thuật bảo quản giống vi sinh vật

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi
sinh vật công nghiệp
Quy trình lên men
Thành phần dinh dưỡng của môi trường
nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp
Nguyên liệu trong sản xuất vi sinh vật
công nghiệp

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Một số vấn đề kỹ thuật trong công nghệ
sản xuất
Các phương pháp nuôi cấy vi sinh vật –
các phương pháp lên men
Nhân giống trong lên men công nghiệp
Lên men quy mô công nghiệp
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên
men vi sinh công nghiệp
Thu nhận sản phẩm vi sinh công nghiệp
Các thiết bị quan trọng trong lên men

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Công nghệ lên men sản xuất các sản
phẩm từ vi sinh vật
Công nghệ sản xuất sản phẩm sinh khối
vi sinh vật
Công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp từ
vi sinh vật
Công nghệ sản xuất kháng sinh
Công nghệ sản xuất axit glutamic và bột
ngọt
Công nghệ sản xuất các sản phẩm có cồn
Công nghệ sản xuất axit hữu cơ
Công nghệ sản xuất một số sản phẩm lên
men truyền thống
Đối với CNSH-MP
5.1. Công nghệ sản xuất sản phẩm sinh

15 1.13 33
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khối vi sinh vật: vi sinh xử lý môi trường
ao nuôi, chế phẩm probiotics…
5.2. Công nghệ sản xuất axit hữu cơ bằng
vi sinh vật
5.3. Công nghệ sản xuất chế phẩm xử lý
phụ phẩm chế biến thủy sản
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Công nghệ vi sinh vật
- Tiếng Anh: PRACTICE OF MICROBIAL TECHNOLOGY

Mã học phần: BIO376 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng về phân lập, tuyển chọn, xác định đặc điểm sinh học của
các chủng vi sinh vật công nghiệp; thực hành sản xuất chế phẩm vi sinh, tập trung vào các chế phẩm
sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kỹ năng liên quan đến vi sinh vật cần thiết để tham gia thực hiện các nghiên
cứu, sản xuất các chế phẩm vi sinh và vận dụng các kỹ thuật vi sinh trong các lĩnh vực chuyên môn
liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị hóa chất, môi trường và vận hành các thiết
bị sử dụng trong học phần.
b. Thực hiện thành thạo các phương pháp phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật cho mục đích cụ
thể (làm thuần, giữ giống, test sinh hóa, hoạt tính sinh enzyme ngoại bào). Xác định một số hoạt tính
probiotic cơ bản của chủng vi sinh vật.
c. Xây dựng và thực hiện được quy trình sản xuất một chế phẩm vi sinh sử dụng trong nuôi trồng
thủy sản ở quy mô PTN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

Hướng dẫn các quy tắc làm việc trong
PTN Công nghệ vi sinh và chuẩn bị các
hóa chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy

2 0.24 3.75 31.2
6

12
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1.2
1.3
1.4

Quy tắc làm việc trong PTN Công nghệ
vi sinh
Giới thiệu các thiết bị sử dụng trong học
phần và hướng dẫn cách vận hành
Chuẩn bị môi trường nuôi cấy và các hóa
chất cần thiết
Xây dựng quy trình thí nghiệm

2
2.1
2.2
2.3

Phân lập vi sinh vật mục tiêu và phương
pháp giữ giống
Thu mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu
vi sinh
Kỹ thuật phân lập vi sinh vật
Các phương pháp giữ giống (glycerol,
đông khô)

7 0.84 5.67 57.6
1

42

3

3.1
3.2

Tuyển chọn chủng vi sinh vật có hoạt
tính sinh enzyme ngoại bào (amylase,
protease, kitinase, cellulase)
Phương pháp cấy điểm
Phương pháp giếng thạch khuếch tán

6 0.72 7.62 40.9
9

36

4
4.1
4.2

Xác định khả năng chịu axit, muối của
chủng vi sinh
Xác định khả năng chịu axit
Xác định khả năng chịu muối

7 0.84 7.13 21.1
3

42

5
5.1

5.2
5.2
MP

Sản xuất sản phẩm cụ thể từ vi sinh vật
Chuẩn bị môi trường nhân giống cấp 1,
cấp 2 và môi trường lên men
Thực hiện quy trình sản xuất ở quy mô
PTN
Kỹ thuật thu nhận và tạo chế phẩm thô
Kỹ thuâṭ thu nhâṇ và tạo chế phẩm thô
sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

8 0.96 7.24 48.5
7

48

CỘNG 0 30 3.6 31.41 199.
56

180

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 3.6 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 31.41 0.63 32.04
1 Bể điều nhiệt Giờ 0.1 0 0.1
2 Bể ổn nhiệt Giờ 0.21 0 0.21
3 Bếp điện hồng ngoại Giờ 0.21 0 0.21
4 Bếp hồng ngoại Giờ 0.06 0 0.06
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5 Bình tam giác 250 ml Giờ 1.6 0.03 1.63
6 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
7 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
8 Cân phân tích Giờ 0.05 0 0.05
9 Kính hiển vi quang vi quang học Giờ 0.27 0.01 0.28
10 Máy dập mẫu vi sinh Giờ 0.03 0 0.03
11 Máy ly tâm Giờ 0.07 0 0.07
12 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.13 0 0.13
13 Máy UV-VIS Giờ 0.06 0 0.06
14 Máy vortex Giờ 0.2 0 0.2
15 Micropipette 1000ul Giờ 0.2 0 0.2
16 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.1 0 0.1
17 Pipet Giờ 0.07 0 0.07
18 Tủ ấm Giờ 6.4 0.13 6.53
19 Tủ ấm lắc Giờ 4.8 0.1 4.9
20 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.69 0.01 0.7
21 Tủ đựng hóa chất Giờ 8 0.16 8.16
22 Tủ lạnh Giờ 6.4 0.13 6.53
23 Tủ lạnh Giờ 0.6 0.01 0.61
24 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61
25 Tủ sấy Giờ 0.26 0.01 0.27
IV Vật tư 199.56 3.99 203.55
1 Agar Kilogam 4.01 0.08 4.09
2 Agar Gam 0 0 0
3 Bao bì nhựa PA 1.33 0.03 1.36
4 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 21.32 0.43 21.75
5 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 0.13 0 0.13
6 Bật lửa Cái 0.54 0.01 0.55
7 Bình tam giác (bình nón) Cái 2.67 0.05 2.72
8 Bình tam giác (hình nón) Cái 3 0.06 3.06
9 Bình tia xịt cồn Cái 0.27 0.01 0.28
10 Bộ nhuộm Gram Bộ 0.07 0 0.07
11 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.21 0 0.21
12 Bông không thấm Kilogam 0.28 0.01 0.29
13 Bông không thấm Kilogam 0.03 0 0.03
14 Bông thấm nước Kilogam 0.06 0 0.06
15 Bóp cao su Cái 0.54 0.01 0.55
16 Bút marker Cái 1.08 0.02 1.1
17 Bút viết bảng Cái 1 0.02 1.02
18 Bút viết kính Cái 0.27 0.01 0.28
19 CaCO3 Gam 2 0.04 2.04
20 Carboxyl Methyl Cellulose

(CmC) (C6HọOCH2COONa)
Kilogam 1.33 0.03 1.36

21 Casein Gam 1.33 0.03 1.36
22 Chitin Gam 1.33 0.03 1.36
23 Cồn 96 Lít 0.27 0.01 0.28
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24 Cồn 96 Lít 0.73 0.01 0.74
25 Dầu soi kính Mililít 0.67 0.01 0.68
26 Đầu tip Hộp 0.8 0.02 0.82
27 Đầu tip Hộp 0.81 0.02 0.83
28 Đầu tip 1000 Hộp 0.81 0.02 0.83
29 Đèn cồn Cái 0.81 0.02 0.83
30 Đèn cồn Cái 0.26 0.01 0.27
31 Đĩa petri Cặp 9.99 0.2 10.19
32 Đĩa pettri Bộ 1 0.02 1.02
33 Đũa thủy tinh Cái 0.54 0.01 0.55
34 Eppendorf 1.5ml Cái 26.67 0.53 27.2
35 găng tay cao su Bộ 0.27 0.01 0.28
36 Găng tay cao su Đôi 0.27 0.01 0.28
37 Găng tay cao su y tế Hộp 0.07 0 0.07
38 Găng tay y tế Đôi 5.4 0.11 5.51
39 Giá eppendorf Cái 0.54 0.01 0.55
40 Giá ống nghiêṃ Cái 0.54 0.01 0.55
41 Giấy bạc Cuộn 0.33 0.01 0.34
42 Giấy bạc Cuộn 0.65 0.01 0.66
43 Giấy báo Kilogam 0.2 0 0.2
44 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.07 0 0.07
45 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.07 0 0.07
46 giấy vệ sinh Cuộn 0.99 0.02 1.01
47 Glycerol 6.67 0.13 6.8
48 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.02 0 0.02
49 I2 Chai 0.67 0.01 0.68
50 Khăn giấy Hộp 0.59 0.01 0.6
51 Khăn giấy Hộp 0.2 0 0.2
52 KI Gam 0.67 0.01 0.68
53 Lam kính Hộp 0.07 0 0.07
54 Lamen kính hiển vi 3.33 0.07 3.4
55 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml 0.07 0 0.07
56 Micropipet Cái 0.07 0 0.07
57 Micropipette 100 - 1000 Cái 1.08 0.02 1.1
58 Môi trường BPW Gam 1.33 0.03 1.36
59 Môi trường LB Gam 6.67 0.13 6.8
60 Môi trường TSA Gam 2 0.04 2.04
61 Môi trường TSA Gam 4.14 0.08 4.22
62 Môi trường TSB Gam 4.66 0.09 4.75
63 Môi trường TSB Gam 9.6 0.19 9.79
64 MRS Gam 28.67 0.57 29.24
65 NaCl Gam 10 0.2 10.2
66 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0 0 0
67 Nước rửa chén 0.28 0.01 0.29
68 Nước rửa tay 0.21 0 0.21
69 Nước rửa tay 0.07 0 0.07
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70 Ống fancol Cái 11.33 0.23 11.56
71 Ống nghiêṃ Cái 6 0.12 6.12
72 Pipet thủy tinh 10ml Cái 0.27 0.01 0.28
73 Que cấy trang Cái 0.8 0.02 0.82
74 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 1.35 0.03 1.38
75 Sắt Sulphate (FeSO4) Kilogam 0 0 0
76 skimmilk 2 0.04 2.04
77 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.01 0 0.01
78 Sữa chua Hộp 0.27 0.01 0.28
79 Sữa chua probi Chai 0.27 0.01 0.28
80 Tinh bột tan Gam 0 0 0
81 Túi đựng rác Cuộn 0.28 0.01 0.29
82 Túi đựng rác 0.07 0 0.07
83 Túi PA chịu nhiệt Cái 0.14 0 0.14
84 Túi PE 0.07 0 0.07
85 Vật tư, dụng cụ 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Lan Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ Probiotic
- Tiếng Anh: Probiotics Technology

Mã học phần: BIO354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học khái niệm và lịch sử nghiên cứu probiotics; đặc điểm sinh học, cơ
chế hoạt động, vấn đề an toàn sinh học của vi sinh vật probiotics; nguyên lý và quy trình sản xuất chế
phẩm probiotics; và các ứng dụng của công nghệ probiotics trong bảo vệ sức khỏe con người và vật
nuôi.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để sản xuất chế phẩm probiotics trong lĩnh vực
thực phẩm, thủy sản, y dược và các lĩnh vực khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các quan điểm khoa học về probiotics, đồng thời phân biệt được các khái niệm cơ
bản trong lĩnh vực công nghệ probiotics.
b. Phân tích được thành phần, chức năng sinh lý cơ bản và trạng thái cân bằng của hê ̣vi sinh vâṭ
đường ruôṭ ở người và động vật, từ đó giải thích được các cơ chế hoạt động của vi sinh vật probiotics
và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sống của vi sinh vật trong hệ tiêu hóa vật chủ.
c. Trình bày được hiện trạng vấn đề an toàn sinh học trong việc sử dụng các chế phẩm probiotics, các
tiêu chuẩn an toàn của vi sinh vật probiotics dùng trong thực phẩm.
d. Trình bày được vị trí, các đặc điểm của các vi sinh vâṭ probiotics phổ biến trong hệ thống phân
loại vi sinh vật.
e. Trình bày và giải thích được nguyên lý và quy trình sản xuất chế phẩm probiotics ở quy mô công
nghiệp.
f. Phân tích được vai trò, thách thức và tiềm năng ứng dụng của các chủng probiotics ở người và vật
nuôi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiêụ công nghệ probiotics
- Khái niệm probiotics
- Lịch sử công nghệ probiotics
- Các khái niệm cơ bản trong công nghệ
probiotics

2 0.15 4.4

2 Hệ vi sinh vật đường ruột và cơ chế hoạt
đôṇg của probiotics
- Hệ tiêu hóa
- Hệ vi sinh vật đường ruột
- Cơ chế hoạt động của vi sinh vật
probiotics

4 0.3 8.8

3 An toàn sinh học vi sinh vật probiotics
- Hiện trạng vấn đề an toàn sinh học của
vi sinh vật probiotics
- Định danh vi sinh vâṭ probiotics và các
tiêu chuẩn an toàn
- Những vấn đề chung về an toàn sinh
học của vi sinh vâṭ probiotics

4 0.3 8.8

4 Hê ̣ thống phân loại vi sinh vật probiotics
- Vi sinh vâṭ probiotics trong hệ thống
phân loại chung
- Hê ̣ thống phân loại các nhóm vi sinh
vâṭ probiotic cơ bản

* Vi khuẩn lactic
* Vi khuẩn Gram dương
* Vi khuẩn Gram âm
* Nấm men

4 0.3 8.8

5 Phân lập và tuyển chọn chủng probiotics
- Nguyên lý chung trong phân lập và
tuyển chọn chủng probiotics
- Phân lập chủng probiotics
- Tuyển chọn chủng probiotics
- Bảo quản chủng probiotics sau phân lập
và tuyển chọn

4 0.3 8.8

6 Kỹ thuâṭ sản xuất chế phẩm probiotics
- Chuẩn bị môi trường dinh dưỡng cho vi
sinh vật probiotics
- Lên men sinh khối probiotics
- Làm khô sinh khối probiotics
- Bảo quản và hydrat hóa trở lại
- Các chế phẩm probiotics thương mại

6 0.45 13.2

7 Ứng dụng công nghệ probiotics
- Probiotics cho người và động vật trên
cạn

6 0.45 13.2
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- Probiotics cho đôṇg vâṭ thủy sản
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học động vật
- Tiếng Anh: Animal Biotechnology

Mã học phần: BIO371 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về các kỹ thuật cơ bản của Công nghệ sinh học động vật
như nuôi cấy tế bào động vật, hỗ trợ sinh sản, tạo dòng vô tính, biệt hóa tế bào gốc ... cũng như các ứng
dụng của các kỹ thuật này trong cải tạo giống vật nuôi, bảo vệ và bảo tồn động vật, cải thiện sức khỏe
con người và phục vụ lợi ích chính đáng của con người và sự sống.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm hiểu và ứng dụng các kỹ thuật của công nghệ
sinh học động vật trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực di truyền chọn giống, y học, nông nghiệp, thủy
sản, thực phẩm và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày, lựa chọn và vận dụng được các kỹ thuật tách, nuôi cấy tế bào động vật cũng như bảo
quản và hoạt hóa tế bào sau khi rã đông.
b. Phân tích và lựa chọn các phương pháp chuẩn bị giao tử, kỹ thuật hỗ trợ sự thụ tinh tùy từng
trường hợp trong quá trình hỗ trợ sinh sản.
c. Trình bày và phân tích được các kỹ thuật cơ bản trong tạo dòng in vitro và phân tích, đánh giá ứng
dụng của tạo dòng vô tính ở động vật.
d. Phân biệt các phương pháp biệt hóa tế bào gốc; phân tích, đánh giá được ứng dụng của tế bào gốc
trong nghiên cứu và y học.
e. Phân tích, đánh giá và thuyết trình được các ứng dụng động vật biến đổi gen, liệu pháp gen và vật
liệu y sinh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nuôi cấy tế bào động vật
Điều kiện lý-hóa trong kỹ thuật nuôi tế
bào
Các kỹ thuật tách tế bào
Môi trường nuôi tế bào động vật.
Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật
Kiểm soát nhiễm
Đông lạnh và hoạt hóa tế bào

12 0.9 26.4

2 Công nghệ hỗ trợ sinh sản
Kỹ thuật chuẩn bị giao tử
Các kỹ thuật hỗ trợ sự thụ tinh
Cấy truyền phôi

7 0.53 15.4

3 Công nghệ tạo dòng vô tính
Một số quá trình sinh học của công nghệ
tạo dòng
Một số kỹ thuật cơ bản trong tạo dòng in
vitro
Một số khiếm khuyết ở động vật tạo
dòng vô tính
Ứng dụng tạo dòng vô tính ở động vật,
đặc biệt là động vật thủy sản

7 0.53 15.4

4 Tế bào gốc
Nguồn gốc và khả năng biệt hóa của tế
bào gốc phôi
Nguồn gốc và khả năng biệt hóa của tế
bào gốc trưởng thành
Ứng dụng của tế bào gốc trong nghiên
cứu và y học
Đạo đức khi áp dụng tế bào gốc

7 0.53 15.4

5 Ứng dụng công nghệ gen ở động vật,
đặc biệt là động vật thủy sản
Ứng dụng của động vật biến đổi gen.
đặc biệt là động vật thủy sản
Gen liệu pháp trong tế bào
Ứng dụng của liệu pháp gen trong y học

6 0.45 13.2

6 Vật liệu y - sinh
Tính chất của vật liệu y-sinh
Miễn dịch cấy ghép vật liệu sinh học
Một số vật liệu sinh học dùng trong y
học
Ứng dụng của vật liệu sinh học trong y
học

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Công nghệ sinh học động vật
- Tiếng Anh: Animal Biotechnology Practice

Mã học phần: BIO372 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng cơ bản về nuôi cấy, tạo dòng tế bào động vật bao gồm
phương pháp chuẩn bị môi trường, chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, tạo dòng tế bào sơ cấp, dòng tế bào thứ
cấp, cấy chuyền tế bào và làm tiêu bản quan sát hình thái tế bào động vật.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có các kỹ năng cần thiết để tham gia thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu tạo dòng
và nuôi cấy tế bào động vật nhằm phục vụ cho lĩnh vực y dược, thú y và thuỷ sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào động vật và
thực hiện được phương pháp khử trùng dụng cụ, phương pháp pha và vô trùng thành phần môi
trường nuôi cấy tế bào động vật.
b. Thực hiện được kỹ thuật phân lập và nuôi cấy tế bào sơ cấp và đánh giá được quá trình bám dính
và phát triển của tế bào.
c. Thực hiện được kỹ thuật nuôi cấy tế bào thứ cấp, kỹ thuật passage tế bào và thành thạo kỹ năng
làm tiêu bản, nhuộm màu, quan sát hình thái tế bào động vật và xác định mật độ tế bào.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu PTN, các thiết bị, dụng cụ và
môi trường nuôi cấy tế bào ĐV và xây
dựng quy trình thí nghiệm
Nội quy PTN CNSH ĐV

5 0.6 30
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1.4
1.5

Các thiết bị sử dụng
Các dụng cụ thí nghiệm
Các hóa chất và môi trường
Xây dựng quy trình thí nghiệm

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chuẩn bị môi trường, hóa chất, xử lý
dụng cụ, tủ cấy vô trùng
Phương pháp vô trùng môi trường nuôi
cấy TBĐV
Pha kháng sinh và lọc vô trùng
Pha và lọc vô trùng các dung dịch đệm,
môi trường rửa mô và môi trường nuôi
cấy tế bào
Chuẩn bị các hóa chất khác và các dụng
cụ thí nghiệm

5 0.6 4.79 4.7 30

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật nuôi cấy dòng tế bào sơ cấp
Giải phẫu động vật thí nghiệm
Thu mô và cắt nhỏ mẫu mô
Nuôi cấy tế bào sơ cấp
Đánh giá khả năng bám dính và sinh
trưởng của tế bào
Xác định tác nhân tạp nhiễm (nếu có)

10 1.2 4.73 19.5
2

60

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thứ cấp
Kỹ thuật passage tế bào
Nuôi cấy tế bào thứ cấp
Làm tiêu bản, quan sát hình thái tế bào
Xác định mật độ tế bào

10 1.2 2.59 9.08 60

CỘNG 0 30 3.6 12.11 33.3 180
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 3.6 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 12.11 0.24 12.35
1 Cân phân tích 4 số Giờ 0.13 0 0.13
2 Kính hiển vi soi ngược Giờ 0.4 0.01 0.41
3 Máy ly tâm (ly tâm vắt) Giờ 0.33 0.01 0.34
4 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.46 0.01 0.47
5 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.79 0.02 0.81
6 Tủ lạnh Giờ 4 0.08 4.08
7 Tủ nuôi cấy tế bào điều nhiệt Giờ 6 0.12 6.12
IV Vật tư 33.3 0.67 33.97
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1 Cá biển Kilogam 0.13 0 0.13
2 Cán dao số 18, 24, 30 cm Cái 0.27 0.01 0.28
3 Cồn tuyệt đối Lít 0.14 0 0.14
4 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.07 0 0.07
5 Đầu tip 100 Cái 6.81 0.14 6.95
6 Đầu tip 1000 Hộp 0.28 0.01 0.29
7 Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng Cái 0.27 0.01 0.28
8 Eppendorf 1.5ml Cái 5.34 0.11 5.45
9 Huyết thanh bào thai bò Mililít 13.4 0.27 13.67
10 Lam kính Hộp 0.07 0 0.07
11 Lamen Hộp 0.07 0 0.07
12 Lưỡi dao mổ Hộp 0.07 0 0.07
13 Màng lọc vô trùng Cái 0.27 0.01 0.28
14 Micropipet 0,5-10 Cái 0.81 0.02 0.83
15 Micropipet 10-100 Cái 0.81 0.02 0.83
16 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.81 0.02 0.83
17 Môi trường nuôi cấy Tế bào L15 Lít 0.17 0 0.17
18 Ống ly tâm 15 ml Cái 1.33 0.03 1.36
19 Ống ly tâm 50ml Cái 1.6 0.03 1.63
20 Pank Cái 0.27 0.01 0.28
21 PBS Lít 0.17 0 0.17
22 Tôm tươi Kilogam 0.07 0 0.07
23 Trypsin Chai 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học thực vật
- Tiếng Anh: Plant Biotechnology

Mã học phần: BIO373 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được chia làm 2 phần nội dung chính. Phần 1 cung kiến thức về các kỹ thuật mới và đặc trưng
của công nghệ sinh học thực vật bao gồm kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào và công nghệ gen trên thực vật.
Phần 2 đi sâu vào việc sử dụng các kỹ thuật của công nghệ sinh học trong các hướng ứng dụng phổ
biến bao gồm nhân giống, chọn tạo giống, bảo quản giống cũng như nghiên cứu về các hợp chất có
hoạt tính sinh học từ thực vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học hình dung cụ thể hơn về hướng ứng dụng công nghệ sinh học trên đối
tượng thực vật nhằm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ thực vật; từ đó, người học có định hướng
tốt hơn đối với các vị trí việc làm của ngành khi ra trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết và phân tích được các ứng dụng của công nghệ sinh học thực vật trên thế giới và ở Việt
Nam.
b. Giải thích được yêu cầu căn bản, phân biệt được các kỹ thuật khác nhau của nuôi cấy mô tế bào
thực vật.
c. Giải thích được cơ sở khoa học, các bước tiến hành, phân tích kết quả chuyển gen trên thực vật.
d. Rèn luyện kỹ năng mềm như tìm được bài báo khoa học theo yêu cầu, đọc hiểu, tóm tắt và trình
bày lại cho người khác hiểu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu về Công nghê ̣sinh học thực
vâṭ
Định nghĩa
Lịch sử phát triển
Công cụ nghiên cứu
Ứng dụng của CNSHTV ở Việt Nam và
thế giới

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
Giới thiệu
Yêu cầu cơ bản
Các kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
+ Phân loại theo hình thái phát sinh
+ Phân loại theo nguyên liệu nuôi cấy

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chuyển gen ở thực vật bậc cao
Bộ gen và biểu hiện gen ở thực vật bậc
cao
Cơ sở khoa học của chuyển gen
Qui trình chuyển gen
Các kỹ thuật chuyển gen
Kiểm tra gen ngoại lai trong thực vật
Chuyển gen trong thực tế trồng trọt

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Nhân giống cây trồng
Khái niệm nhân giống cây trồng
Nhân giống truyền thống, ưu và nhược
điểm
Nhân giống hiện đại, ưu và nhược điểm
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học (seminar)

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chọn, tạo giống cây trồng
Khái niệm chọn giống và tạo giống cây
trồng
Phương pháp truyền thống
Phương pháp hiện đại
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học (seminar)

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Bảo quản giống cây trồng
Bảo quản giống bằng kĩ thuật tạo hạt
nhân tạo
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học (seminar)
Bảo quản lạnh sâu
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học (seminar)

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

7.4

Tách chiết hợp chất sinh học từ thực vật
Giới thiệu về các hợp chất có hoạt tính
sinh học
Các phương pháp tách chiết
CNSH trong điều khiển/định hướng sự
sản sinh các hợp chất sinh học từ thực
vật
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học (seminar)

6 0.45 13.2
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CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành công nghệ sinh học thực vật
- Tiếng Anh: Practice of Plant Biotechnology

Mã học phần: BIO3027 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về một số phương pháp canh tác
và nhân giống cây trồng hiện đại bao gồm: các kỹ thuật thủy canh, kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực
vật, kỹ thuật tách chiết sắc tố ở lá cây, đồng thời ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong
điều khiển các giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây trồng nhằm tăng năng suất và chất lượng nông
sản.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết của sinh lý thực vật ứng dụng
và công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, định hướng phát
triển các sản phẩm CNSH nông nghiệp có năng suất và chất lượng tốt.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn, pha chế môi trường nuôi cấy phù hợp cho từng đối tượng và giai đoạn nhân giống, ứng
dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật phù hợp trong các giai đoạn nhân giống in vitro và in
vivo.
b. Phân tích, đánh giá hệ thống trồng cây trong điều kiện thực tế.
c. Tách chiết và tính toán được hàm lượng sắc tố của lá cây, giải thích được ảnh hưởng của các loại
ánh sáng lên quá trình quang hợp của cây trồng.
d. Xây dựng được quy trình nhân giống in vitro cho mỗi đối tượng thực vật và tính toán được hệ số
nhân giống.
e. Xác định được nguyên nhân gây nhiễm mẫu và biện pháp khắc phục, giải thích được sự phát triển
của mẫu sau thời gian nuôi cấy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thực hành sinh lý thực vật cơ sở 20 1.8 84
1.1 Phương pháp thủy canh

-Trồng cây trong dung dịch
-Trồng cây trong giá thể trơ

10 0.9 72 10.3 42

1.2 Phương pháp nghiên cứu về quang hợp,
hô hấp
- Tách chiết và định lượng sắc tố quang
hợp
- Tính diện tích lá, đo cường độ quang
hợp
- Đo cường độ hô hấp ở thực vật

5 0.45 0.75 7.68 21

1.3 Sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng
thực vật trong điều khiển cây trồng
- Cách pha chế và bảo quản các chất
ĐHSTTV
- Ứng dụng các chất ĐHSTTV trong điều
khiển các giai đoạn sinh trưởng và phát
triển cây trồng (kích thích ra rễ, tạo chồi
cây in vitro, nảy mầm của hạt, kéo dài
thân…)

5 0.45 4.55 10.8 21

2 Thực hành công nghệ sinh học thực vật 40 3.6 168
2.1 Giới thiệu về phòng thí nghiệm nuôi cấy

mô và tế bào thực vật (các phòng cần có,
trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất). Các
điều kiện vô trùng của phòng lab.

4 0.36 0.2 16.8

2.2 Chuẩn bị các loại môi trường nhân giống
in vitro.
Cách pha chế và chuẩn bị một số loại
môi trường

4 0.36 0.75 39.3
5

16.8

2.3 Tạo nguồn mẫu in vitro từ các nguyên
liệu khác nhau (hạt,lá, thân, cuống, chồi
đỉnh, chồi nách, củ)

6 0.54 3.13 25.2

2.4 Kỹ thuật nuôi cấy phát sinh chồi từ các
bộ phận của cây

12 1.08 3.95 50.4

2.5 Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo từ các bộ phận
của cây

4 0.36 0.25 16.8

2.6 Kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào thực
vật

4 0.36 36 2.5 16.8

2.7 Kỹ thuật thuần hóa cây tại vườn ươm 4 0.36 72 13.3
5

16.8
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2.8 Thu kết quả và phân tích số liệu
Xác định được nguyên nhân gây nhiễm
mẫu và biện pháp khắc phục.
Giải thích được sự phát triển của mẫu sau
thời gian nuôi cấy.
Tính toán hệ số nhân giống

2 0.18 8.4

CỘNG 0 120 10.8 186.2
5

91.3
1

504

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 504 504 10.08 514.08

III Thiết bị Giờ 186.25 3.73 189.98
1 Bốc cấy thực vật (2 người đối

diện)
Giờ 0.05 0 0.05

2 Đèn UV khử trùng Giờ 0.05 0 0.05
3 Hệ thống máy đo UV Giờ 0.5 0.01 0.51
4 Hệ thống tưới phun sương Giờ 36 0.72 36.72
5 Hộp khử trùng dụng cụ Giờ 0.05 0 0.05
6 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.05 0 0.05
7 Lò vi sóng Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy cất nước 2 lần Giờ 0.5 0.01 0.51
9 Máy đo pH Giờ 0.5 0.01 0.51
10 Máy đo PH/ORP và nhiệt độ để

bàn
Giờ 0.25 0.01 0.26

11 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.25 0.01 0.26
12 Máy quang phổ FT- IR Giờ 0.25 0.01 0.26
13 Micropipet Giờ 0.5 0.01 0.51
14 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.75 0.02 0.77
15 Nồi hấp vô trùng Giờ 0.25 0.01 0.26
16 Phòng nuôi cây + Hệ thống giàn

đèn
Giờ 36 0.72 36.72

17 Tủ lạnh Giờ 0.75 0.02 0.77
18 Tủ sấy Giờ 0.75 0.02 0.77
19 Tủ sấy Giờ 0.75 0.02 0.77
20 Vườn ươm, nhà lưới (phía sau

nhà xe G7)
Giờ 108 2.16 110.16

IV Vật tư 91.31 1.83 93.14
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.05 0 0.05
2 Agarose Gam 2.5 0.05 2.55
3 Axit axetic Mililít 25 0.5 25.5
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4 Bật lửa Cái 0.05 0 0.05
5 Bình Chai 2.5 0.05 2.55
6 Bình cây invitro Chai 0.4 0.01 0.41
7 Bình chạy sắc ký lớp mỏng Cái 0.25 0.01 0.26
8 Bình môi trường đã pha chế Chai 2.5 0.05 2.55
9 bình tưới cây (phun sương) Cái 0.25 0.01 0.26
10 Bông thấm nước Kilogam 0.03 0 0.03
11 Bút viết kính Cái 0.2 0 0.2
12 Các chất điều hòa sinh trưởng

thực vật : BAP
Gam 0.25 0.01 0.26

13 Các chất điều hòa sinh trưởng
thực vật : NAA

Gam 0.25 0.01 0.26

14 Các chất điều hòa sinh trưởng
thưc vật: GA (giberrelin)

Gam 0.25 0.01 0.26

15 Các chất điều hòa sinh trưởng
TV: IAA

Gam 0.25 0.01 0.26

16 CaCO3 Gam 2.5 0.05 2.55
17 Cam, quýt, bưởi Kilogam 0.05 0 0.05
18 Cán dao số 18, 24, 30 cm Cái 0.5 0.01 0.51
19 Chai đựng hóa chất 100ml, Cái 0.25 0.01 0.26
20 Chậu trồng cây Cái 12.5 0.25 12.75
21 Cốc đong Cái 0.4 0.01 0.41
22 Cối chày sứ Bộ 0.25 0.01 0.26
23 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.15 0 0.15
24 Cồn đốt Lít 0.08 0 0.08
25 Đất trồng Kilogam 5 0.1 5.1
26 Đèn cồn Cái 0.2 0 0.2
27 Đĩa nhôm Cái 0.25 0.01 0.26
28 Đĩa petri (Thủy tinh hoặc nhựa) Cặp 2.5 0.05 2.55
29 Đường Sacharose Kilogam 0.05 0 0.05
30 Ete petrol Lít 0.05 0 0.05
31 Giá ống nghiệm Cái 0.25 0.01 0.26
32 giá thể ươm cây: xơ dừa, đất Kilogam 2.5 0.05 2.55
33 Giấy bạc Cuộn 0.05 0 0.05
34 Giấy lọc Hộp 0.05 0 0.05
35 Giấy thấm Cuộn 0.15 0 0.15
36 Hạt giống Kilogam 0.05 0 0.05
37 Hạt rau giống các loại (cải,

muống, mồng tơi, xà lách)
Kilogam 0.05 0 0.05

38 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.05 0 0.05
39 Hũ thủy tinh 189ml Cái 12.5 0.25 12.75
40 Hũ thủy tinh 380ml Cái 2.5 0.05 2.55
41 Kéo Cái 0.25 0.01 0.26
42 khay nhựa ươm cây Cái 0.5 0.01 0.51
43 Lưỡi dao mổ Hộp 0.3 0.01 0.31
44 Micropipet 10-100 Cái 0.15 0 0.15
45 Môi trường MS (bột) Hộp 0.05 0 0.05



248

46 Một số loại giá trồng khác Kilogam 2.5 0.05 2.55
47 NaCl Gam 5 0.1 5.1
48 Ống đong Cái 0.25 0.01 0.26
49 ống mao quản Hộp 0.05 0 0.05
50 Ống nghiệm Cái 2.5 0.05 2.55
51 Ống nhỏ giọt (pasteur pipette) Cái 1 0.02 1.02
52 Pank Cái 0.5 0.01 0.51
53 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0 0 0
54 Than hoạt tính Kilogam 0.5 0.01 0.51
55 Túi đựng rác Cuộn 0.05 0 0.05
56 túi nhựa ươm cây thể tích khác

nhau:
Kilogam 0.1 0 0.1

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khúc Thị An Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



249

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ protein - enzyme
- Tiếng Anh: PROTEIN - ENZYME TECHNOLOGY

Mã học phần: BIO349 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về mô hình động học của phản ứng xúc tác bởi enzyme
và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền, hoạt tính và khả năng thu nhận của protein-enzyme. Đồng thời,
người học được giới thiệu về công nghệ thu nhận protein và enzyme từ nguồn vi sinh vật, thực vật và
động vật, các kỹ thuật cố định enzyme và khả năng ứng dụng của các công nghệ, kỹ thuật này trong
lĩnh vực thực phẩm, thuỷ sản, môi trường và y dược.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức để người học có khả năng giải thích các công nghệ thu nhận protein-
enzyme từ các nguồn khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu ứng dụng của khoa học và xã hội; vận dụng
kiến thức vào xây dựng quy trình và giải thích được các vấn đề công nghệ nảy sinh khi thu nhận protein-
enzyme trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được động học enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền, khả năng thu nhận và hoạt
tính của protein-enzyme.
b. Giải thích được nguyên lý các quá trình tách chiết và tinh sạch protein-enzyme.
c. Giải thích được các công nghệ sản xuất protein-enzyme từ các nguồn vi sinh vật, thực vật và động
vật.
d. Vận dụng được các kiến thức đã học vào quá trình thu nhận protein-enzyme phục vụ cho các ứng
dụng trong lĩnh vực thực phẩm, thuỷ sản, môi trường và y dược.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về protein và enzyme
Giới thiệu về công nghệ protein, công
nghệ enzyme và các hướng ứng dụng
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền, khả
năng thu nhận và hoạt tính của protein và
enzyme
Động học enzyme
Các phương pháp tách chiết và tinh sạch
protein và enzyme
Nhu cầu protein và enzyme trong nuôi
tôm công nghiệp.

8 0.6 17.6

2 Công nghệ sản xuất protein
- Nhu cầu thị trường về protein
- Vai trò của protein trong dinh dưỡng
nuôi tôm công nghiệp
- Sản xuất protein từ vi sinh vật: Single
cell protein
- Sản xuất protein từ thực vật và động vật

8 0.6 17.6

3 Công nghệ sản xuất enzyme từ nguồn vi
sinh vật
- Nhu cầu thị trường về enzyme và ưu
điểm của sản xuất enzyme từ nguồn vi
sinh vật
- Kỹ thuật DNA tái tổ hợp
- Công nghệ nuôi cấy chìm và nuôi cấy
bề mặt
- Kỹ thuật cố định enzyme

8 0.6 17.6

4 Ứng dụng của enzyme và protein
- Ứng dụng trong ngành thực phẩm
- Ứng dụng trong ngành chế biển thuỷ
sản
- Ứng dụng trong xử lý môi trường
- Ứng dụng trong y dược
- Ứng dụng trong nuôi tôm công nghiệp.

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Công nghệ protein - enzyme
- Tiếng Anh: PRACTICE OF PROTEIN ENZYME TECHNOLOGY

Mã học phần: BIO309 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kỹ năng thực hiện quy trình tách chiết và tinh sạch protein-enzyme
từ các nguồn khác nhau (thực vật, động vật, vi sinh vật), và các phương pháp định lượng protein, xác
định hoạt độ enzyme.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kỹ năng thực hiện quy trình tách chiết và tinh sạch protein-enzyme và các phương
pháp định lượng protein, xác định hoạt độ enzyme.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thành thạo trong việc pha chế hóa chất, môi trường nuôi cấy vi sinh vật và sử dụng các thiết bị,
dụng cụ liên quan đến học phần.
b. Thiết kế và thực hiện được quy trình tách chiết và tinh sạch protein-enzyme từ thực vật, động vật
và vi sinh vật, tập trung vào nguồn enzyme từ vi sinh vật.
c. Vận dụng được phương pháp phù hợp để định lượng protein và xác định hoạt độ enzyme.
d. (Dành cho CTĐT MP) Sử dụng enzyme thích hợp trong quy trình sản xuất thực phẩm, thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Giới thiệu chung về học phần thực hành
Hướng dẫn các quy định về an toàn PTN
và chuẩn bị các hóa chất, dụng cụ thí
nghiệm.

5 0.45 0.19 1.03 21
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1.3
Giới thiệu và hướng dẫn cách vận hành
các thiết bị sử dụng trong học phần
Hướng dẫn viết báo cáo thực hành

2
2.1
2.2

Xử lý mẫu thu enzyme từ các nguồn
khác nhau
Nguồn vi khuẩn
Nguồn động vật thủy sản (đầu tôm)

5 0.45 0.3 35.0
5

21

3
3.1
3.2

Tách chiết và tinh sạch enzyme
Tách chiết enzyme bằng phương pháp ly
tâm lạnh
Tinh sạch enzyme bằng phương pháp kết
tủa phân đoạn

5 0.45 0.25 76 21

4
4.1
4.2

Định lượng protein và xác định hoạt độ
enzyme
Xác định hàm lượng protein bằng
phương pháp Bradford
Xác định hoạt độ của enzyme

10 0.9 0.3 13 42

5
5.1
5.2
5.3

5
5.1
5.2

CNSH chuẩn
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
tính enzyme
pH
Nhiệt độ
Ảnh hưởng của các ion
CNSH - MP
Ứng dụng enzyme trong lĩnh vực thực
phẩm, thủy sản
Ứng dụng protease để thu dịch thủy phân
protein từ phế liệu thủy sản.
Tính toán hiệu suất thu hồi.

5 0.45 0.25 0.5 21

CỘNG 0 30 2.7 1.29 125.
58

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.29 0.03 1.32
1 Bể điều nhiệt Giờ 0.11 0 0.11
2 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.28 0.01 0.29
3 Máy lắc tròn Giờ 0.01 0 0.01
4 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.21 0 0.21
5 Máy UV-VIS Giờ 0.23 0 0.23
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6 Máy vortex Giờ 0.11 0 0.11
7 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 0.03 0 0.03
8 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Giờ 0.08 0 0.08
9 Tủ cấy vi sinh Giờ 0.13 0 0.13
10 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 125.58 2.51 128.09
1 (NH4)2SO4 Gam 25 0.5 25.5
2 Băng keo Cuộn 0.05 0 0.05
3 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
4 Bovine serum albumine (BSA) gam 0.1 0 0.1
5 Bút viết bảng Cái 0.05 0 0.05
6 Bút viết kính Cái 0.05 0 0.05
7 Cá tươi, tôm tươi Kilogam 0.05 0 0.05
8 Cao nấm men Kilogam 2.5 0.05 2.55
9 Casein Gam 2.5 0.05 2.55
10 Coomassie Brilliant Blue G-250 gam 0.1 0 0.1
11 Đầu tuýp 1000 Cái 0.05 0 0.05
12 đầu tuýp 5000 Túi 0.05 0 0.05
13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.03 0 0.03
14 Ethanol Mililít 50 1 51
15 Falcon 50ml Túi 0.05 0 0.05
16 Flavourzyme Gam 0.5 0.01 0.51
17 Găng tay cao su Đôi 0.05 0 0.05
18 Giấy bạc Cuộn 0.05 0 0.05
19 giấy vệ sinh Cuộn 0.5 0.01 0.51
20 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.05 0 0.05
21 Glucose Gam 25 0.5 25.5
22 H3PO4 đậm đặc Mililít 5 0.1 5.1
23 NaOH rắn Gam 5 0.1 5.1
24 Potassium sodium tartrate

tetrahydrate
Gam 5 0.1 5.1

25 Thuốc thử Folin Chai 0.05 0 0.05
26 Tricloacetic acid Gam 2.5 0.05 2.55
27 Tris - HCl Gam 1 0.02 1.02
28 Tyrosine Gam 0.25 0.01 0.26
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Như Thường Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Nghề nghiệp (Công nghệ sinh học)
- Tiếng Anh: Professional Practice (Biotechnology)

Mã học phần: BIO3519 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trong học phần này, người học có cơ hội thực tập, tìm hiểu thực tế tại các cơ sở sản xuất, công ty, nhà
máy về các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng của Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; từ
đó người học nhìn nhận, làm quen và nắm bắt bước đầu các vấn đề thực tế của nghề nghiệp, liên hệ với
các kiến thức đã học, tìm cách giải quyết và thể hiện sự hiểu biết đó trong báo cáo cuối đợt.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học bước đầu định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để giải
quyết các vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm CNSH.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất và liên hệ với các kiến thức đã học.
b. Tổng quan được các vấn đề liên quan; phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần giải
quyết; từ đó đề xuất giải pháp thực hiện, giải quyết vấn đề.
c. Viết được báo cáo chuyên môn đúng chuẩn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thực tập tại các Viện nghiên cứu, công
ty, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên
quan tới CNSH trong và ngoài tỉnh

90 10.8 558

2 Viết báo cáo
3 Đánh giá thực tập (chấm báo cáo)
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CỘNG 0 90 10.8 0 0 558
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 372 372 7.44 379.44
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 558 558 11.16 569.16

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: Commercialization of Biotechnological Products

Mã học phần: BIO3016 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học khái niệm và các phương pháp thiết kế và phát triển sản phẩm cơ
bản cũng như ứng dụng vào triển khai dự án phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ sinh học;
bao gồm các giai đoạn phát triển ý tưởng sản phẩm, lập kế hoạch sản phẩm, khảo sát nhu cầu khách
hàng, xác lập thông số kỹ thuật, tạo và lựa chọn khái niệm sản phẩm, thử nghiệm thị trường, tạo nguyên
mẫu, đăng ký bằng sáng chế và phân tích hiệu quả kinh tế của dự án phát triển sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ năng thực tế để người học có khả năng phát triển
sản phẩm công nghệ sinh học; củng cố và tích hợp các kiến thức, hiểu biết và kỹ năng chuyên môn tích
lũy được trước đó bằng cách thực hành chúng trong các dự án nhóm theo phương pháp học dựa trên
vấn đề; làm nền tảng cho việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các quy trình, phương pháp thiết kế và phát triển sản phẩm cơ bản.
b. Lập kế hoạch thực hiện các bước cơ bản của qui trình thiết kế và phát triển sản phẩm.
c. Vận dụng hiểu biết về các công cụ và công nghệ tiên tiến để phát triển sản phẩm trong lĩnh vực
Công nghệ sinh học.
d. Giải thích được các nguyên tắc cơ bản về an toàn và trách nhiệm sản phẩm, đổi mới sáng tạo và
tinh thần doanh nhân khởi nghiệp trong thiết kế và phát triển sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về Thiết kế và Phát triển sản
phẩm
- Khái niệm sản phẩm, sản phẩm CNSH
- Đặc điểm của phát triển sản phẩm thành
công
- Thách thức và cơ hội của phát triển sản
phẩm
- Phương thức (các bước) phát triển sản
phẩm mới

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học
- Phát triển và lựa chọn ý tưởng sản
phẩm
- Lập kế hoạch phát triển sản phẩm
- Khảo sát nhu cầu khách hàng
- Xây dựng các thông số kỹ thuật
- Tạo nguyên mẫu sản phẩm
- Thử nghiệm thị trường. Xác định chu
kỳ sống của một sản phẩm
- Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án
phát triển sản phẩm
Dành cho lớp CNSH-MP (K66)
- Phát triển các sản phẩm CNSH ứng
dụng trong nuôi trồng, chế biến thủy sản

10 30 3.45 9.45 0.9 148

CỘNG 15 30 3.83 9.45 0.9 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 9.45 0.19 9.64
1 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.75 0.02 0.77
2 Kính hiển vi Giờ 0.75 0.02 0.77
3 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.75 0.02 0.77
4 Máy đo pH Giờ 0.75 0.02 0.77
5 Máy đo PH/ORP và nhiệt độ để

bàn
Giờ 0.75 0.02 0.77

6 Máy sấy đông khô Giờ 1.2 0.02 1.22
7 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.75 0.02 0.77
8 Thiết bị làm viên bao

Encapsulator
Giờ 0.75 0.02 0.77
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9 Tủ lạnh Giờ 0.75 0.02 0.77
10 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 0.75 0.02 0.77
11 Tủ sấy Giờ 0.75 0.02 0.77
12 Tủ sấy chân không Giờ 0.75 0.02 0.77
IV Vật tư 0.9 0.02 0.92
1 Bút lông Cái 0.25 0.01 0.26
2 Giấy A4 Ram 0.05 0 0.05
3 giấy note Bộ 0.25 0.01 0.26
4 Hộp bút màu Bộ 0.1 0 0.1
5 Một số loại trái cây tươi, nấm

(nguyên liệu sản phẩm thay đổi
tùy theo từng năm/ học kỳ/ từng
nhóm SV

Kilogam 0.25 0.01 0.26

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khúc Thị An Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing các sản phẩm công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: MARKETING OF BIOTECHNOLOGY PRODUCTS

Mã học phần: BIO3017 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các quá trình thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh
học từ giai đoạn nghiên cứu thị trường, môi trường kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng đến giá và thiết
kế sản phẩm cũng như các chiến lược bán hàng, phân phối sản phẩm thị trường.
3. Mục tiêu:
Qua việc cung cấp những kiến thức cốt lõi của marketing, người học có thể vận dụng vào quá trình
thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học như xác định chiến lược marketing chủ yếu, phân
tích được các vấn đề về môi trường marketing, hành vi khách hàng, chiến lược liên quan đến sản phẩm,
giá, phân phối và xúc tiến hỗn hợp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm liên quan marketing, phân biệt được các chiến lược khi tiến hành
marketing một sản phẩm, các quan điểm chi phối hoạt động marketing của một doanh nghiệp.
b. Phân biệt sản phẩm công nghệ sinh học với các sản phẩm khác, xác định được chu kỳ sống của
một sản phẩm sinh học và lập kế hoạch phù hợp để thương mại hóa sản phẩm.
c. Phân tích được các yếu tố liên quan đến môi trường vĩ mô và môi trường vi mô khi thực hiện
marketing một sản phẩm CNSH.
d. Giải thích được quan điểm marketing về thị trường, phân tích ý nghĩa, vai trò và căn cứ phân đoạn
thị trường sản phẩm CNSH.
e. Giải thích được khái niệm giá trong marketing, phân tích và cho ví dụ các yếu tố bên trong và bên
ngoài doanh nghiệp chi phối giá của sản phẩm CNSH, từ đó phân biệt được các chiến lược tăng giá,
giảm giá phù hợp.
f. Phân biệt được các bộ phận và vai trò trong kênh phân phối, lựa chọn được phương thức phân phối
phù hợp với các sản phẩm CNSH; phân tích được ưu nhược điểm của các công cụ xúc tiến hỗn hợp
và lựa chọn được công cụ phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Các nguyên lý marketing căn bản
Khái niệm marketing
Các quan điểm chi phối hoạt động
marketing
Quản trị marketing trong doanh nghiệp

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Thương mại hóa sản phẩm công nghệ
sinh học
Khái niệm sản phẩm công nghệ sinh học
Phân loại sản phẩm công nghệ sinh học
Các đặc điểm cần tập trung đối với sản
phẩm CNSH khi thương mại hóa

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Môi trường marketing
Môi trường vĩ mô
Môi trường vi mô

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Nghiên cứu thị trường trong marketing
Khái niệm thị trường trong marketing
Phân đoạn thị trường sản phẩm CNSH

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Chiến lược giá trong quá trình marketing
Khái niệm giá của sản phẩm
Các yếu tố quyết định giá của sản phẩm
CNSH
Các phương pháp định giá và chiến lược
giá

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Chiến lược phân phối và các công cụ xúc
tiến hỗn hợp
Vai trò của các dạng phân phối sản phẩm
CNSH
Chiến lược phân phối phù hợp sản phẩm
CNSH
Các công cụ xúc tiến hỗn hợp trong
marketing

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đa dạng sinh học
- Tiếng Anh: Biodiversity

Mã học phần: BIO348 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học ở cấp độ di truyền, loài và hệ
sinh thái; về vai trò của đa dạng sinh học; về sự suy giảm và bảo tồn đa dạng sinh học. Phần thực hành
trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các phương pháp điều tra, khảo sát và đánh giá
đa dạng sinh học, mô tả và định loại các nhóm sinh vật đặc trưng, chuẩn bị mẫu chuẩn và bộ sưu tập
sinh vật.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng giá trị và vai trò của đa dạng sinh hoc; điều tra và khảo sát đa dạng sinh
học, hiện trạng và công tác bảo tồn đa dạng sinh học; nhằm giúp người học hiểu, nâng cao ý thức, tham
gia đánh giá, bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng tính bền vững sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được cấp độ, các khía cạnh và xu hướng phân bố; phân tích được vai trò, giá trị và tầm
quan trọng của đa dạng sinh học.
b. Phân biệt được các hệ sinh thái và mối quan hệ tương tác của sinh vật, và các diễn thế sinh thái.
c. Định loại, mô tả và chuẩn bị được mẫu chuẩn của các nhóm sinh vật chính (vi khuẩn, ký sinh
trùng, thực vật, động vật...) trong hệ thống phân loại sinh vật.
d. Vận dụng được các kiến thức và phương pháp cơ bản để giám sát và tham gia tuyên truyền về bảo
tồn đa dạng sinh học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về đa dạng sinh học
Khái niệm và các cấp độ đa dạng sinh
học
Các khía cạnh của đa dạng sinh học
Phân chia vùng địa lý và đa dạng sinh
học
Lịch sử nghiên cứu đa dạng sinh học

6 0.45 13.2

2.
2.1
2.2
2.2+
MP
2.3
2.4

Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái
Khái niệm về sinh thái
Các hệ sinh thái trên cạn, các thủy vực
Các hệ sinh thái nông nghiệp và nuôi
trồng thủy sản
Các mối quan hệ tương tác của sinh vật
trong hệ sinh thái
Diễn thế sinh thái

6 15 2.25 0.27 0.22 103.
2

3.
3.1
3.2

3.3

Vai trò, giá trị và giám sát đa dạng sinh
học
Vai trò và giá trị của đa dạng sinh học
Các phương pháp khảo sát đa dạng sinh
học
- Thu thập mẫu, xác định chỉ số ĐDSH
- Mô tả, định loại và chuẩn bị mẫu

chuẩn, bộ sưu tập sinh vật
Các phương pháp giám sát đa dạng sinh
học
- Nguyên tắc chọn loài và sinh cảnh

điều tra giám sát ĐDSH
- Thiết kế chương trình điều tra giám

sát ĐDSH
- Báo cáo đánh giá đa dạng sinh học

6 15 2.25 1.33 1.61 103.
2

4.
4.1
4.2
4.3M
P

Suy giảm đa dạng sinh học và tuyệt
chủng
Các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt
Hiện trạng và nguyên nhân suy giảm đa
dạng sinh học trên thế giới và Việt Nam
Đa dạng sinh học và Nuôi trồng thủy sản

6 0.45 13.2

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Bảo tồn đa dạng sinh học
Các nguyên tắc bảo tồn đa dạng sinh học
Bảo tồn cấp quần thể, sinh quyển
Bảo tồn in situ, ex situ
Bảo tồn và phát triển bền vững

6 0.45 13.2

CỘNG 30 30 5.85 1.6 1.83 246
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 1.6 0.03 1.63
1 Kính hiển vi Giờ 0.27 0.01 0.28
2 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.53 0.01 0.54
3 Xe ô tô Giờ 0.8 0.02 0.82
IV Vật tư 1.83 0.04 1.87
1 Bút viết không xóa Cái 0.13 0 0.13
2 Carmine Gam 0.07 0 0.07
3 Cồn tuyệt đối Lít 0.07 0 0.07
4 Đĩa pettri Bộ 0.07 0 0.07
5 Formol (formaldehyde) Lít 0.02 0 0.02
6 Khẩu trang y tế Chiếc 1 0.02 1.02
7 Lam kính Hộp 0.07 0 0.07
8 Lamen Hộp 0.07 0 0.07
9 Mẫu vật Kilogam 0.13 0 0.13
10 Thước (thước dây, thước kẹp...) Cái 0.13 0 0.13
11 Thuốc nhuộm Eosin Gam 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chẩn đoán bệnh thủy sản
- Tiếng Anh: Diagnosis of aquatic diseases

Mã học phần: EPM358 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về những bêṇh nguy hiểm thường găp̣ ở đôṇg vâṭ thủy sản
(ĐVTS), các phương pháp chẩn đoán và xét nghiêṃ bêṇh cũng như các biêṇ pháp quản lý và phòng
trị bêṇh cho các hệ thống nuôi trồng thủy sản
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các bệnh nguy hiểm thường găp̣ ở động vật thủy sản
(bêṇh do virus, vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm, đôc̣ tố, môi trường, địch hại); và các kỹ năng bao gồm các
phương pháp thu mẫu bệnh, lưu giữ, chẩn đoán bêṇh ở ĐVTS; và các biện pháp phòng bệnh tổng hợp
trong nuôi trồng thủy sản. -
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các khái niệm cơ bản về bệnh ở động vật thủy sản và phân biệt được các nhóm bệnh
phổ biến ở ĐVTS.

b. Xác định được các nguy cơ gây bệnh và đề xuất biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho động vật thủy
sản.

c. Xác định được các loại bêṇh với dấu hiêụ bêṇh lý đăc̣ thù, từ đó đề xuất giải pháp xử lý kịp thời và
phù hợp khi bêṇh xảy ra.

d. Thực hiêṇ đúng phương pháp thu mẫu, cố định và vâṇ chuyển mẫu bêṇh phẩm và có thể thực hiêṇ
môṭ số phương pháp chẩn đoán bêṇh phổ biến.

e. Đề xuất các biện pháp để phòng và trị bệnh cho động vật nuôi thủy sản, tránh những tác động xấu
tới môi trường và sức khỏe vật nuôi
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Nuôi trồng thủy sản và bệnh ở động vật
thủy sản
Khái niệm về bệnh và dịch bệnh ở ĐVTS
Nguyên nhân gây bệnh và mô hình sinh
thái của bệnh
Phân loại bệnh ở động vật thủy sản
Bệnh lý và đặc trưng của bệnh ở ĐVTS

4 0.3 8.8

2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Nguyên lý chẩn đoán bệnh ở động vật
thủy sản
Cơ sở khoa học của các phương pháp
chẩn đoán bệnh ở động vật thủy sản
Phương pháp thu, xử lý, cố định và vận
chuyển mẫu về phòng thí nghiệm
Chẩn đoán dựa vào dấu hiệu lâm sàng và
giải phẫu bệnh
Chẩn đoán dựa vào phân lập nuôi cấy tác
nhân
Chẩn đoán bằng kỹ thuật sinh học phân
tử
Chẩn đoán bằng các kỹ thuật miễn dịch

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Đánh giá độ tin cậy của phương pháp
chẩn đoán
Xác định số mẫu cần thu cho xét nghiệm
Độ nhạy của kỹ thuật xét nghiệm
Độ đặc hiệu của kỹ thuật xét nghiệm
Tính lặp của kỹ thuật xét nghiệm
Các nguyên nhân dẫn đến sai lệch kết
quả chẩn đoán

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Ứng dụng một số phương pháp chẩn
đoán phát hiện bệnh nguy hiểm ở động
vật nuôi thủy sản
Chẩn đoán bệnh do kí sinh trùng ở
ĐVTS
Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn ở ĐVTS
Chẩn đoán bệnh do virus ở ĐVTS
Chẩn đoán bệnh do nấm ở ĐVTS
Chẩn đoán một số bệnh quan trọng khác
ở ĐVTS

10 30 3.45 25.1 27.0
2

148

CỘNG 30 30 4.95 25.1 27.0
2

192
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 25.1 0.5 25.6
1 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.2 0 0.2
2 Bộ điện di nằm ngang Giờ 0.05 0 0.05
3 Bộ nguồn điện di Giờ 0.1 0 0.1
4 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.05 0 0.05
5 Giá đựng ống nghiệm Giờ 0.4 0.01 0.41
6 Giá đựng ống nghiệm Giờ 0.2 0 0.2
7 Giá giữ lạnh Giờ 0.6 0.01 0.61
8 Hệ thống máy ly tâm Giờ 0.05 0 0.05
9 Kính hiển vi Giờ 0.15 0 0.15
10 Kính hiển vi Giờ 6 0.12 6.12
11 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.15 0 0.15
12 Máy cất nước 1 lần Giờ 0.1 0 0.1
13 Máy chiếu gel UV Giờ 0.05 0 0.05
14 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) Giờ 0.1 0 0.1
15 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.05 0 0.05
16 Máy luân nhiệt Giờ 0.2 0 0.2
17 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.2 0 0.2
18 Máy nhân gen (PCR) Giờ 0.2 0 0.2
19 Micropipet Giờ 8 0.16 8.16
20 Micropipette 10ul Giờ 1 0.02 1.02
21 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.4 0.01 0.41
22 Quang phổ kế (UV-VIS) Giờ 0.2 0 0.2
23 Thiết bị cắt lát tế bào Leica

RM2125RT/2006
Giờ 0.05 0 0.05

24 Tủ ấm nóng lạnh Giờ 4.8 0.1 4.9
25 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.4 0.01 0.41
26 Tủ đông Giờ 0.4 0.01 0.41
27 Tủ lạnh Giờ 0.4 0.01 0.41
28 Tủ sấy Giờ 0.5 0.01 0.51
29 Tủ thao tác PCR Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 27.02 0.54 27.56
1 Agarose cho sinh học phân tử Gam 0.05 0 0.05
2 Ấu trùng tôm - Thực hành chẩn

đoán bệnh thuỷ sản
Lít 0.1 0 0.1
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3 Băng keo Cuộn 0.05 0 0.05
4 Bình tia xịt cồn Cái 0.1 0 0.1
5 Bình xịt cồn Cái 0.05 0 0.05
6 Bộ giải phẫu bệnh Bộ 0.2 0 0.2
7 Bộ kit tách chiết acid nucleic Hộp 0.01 0 0.01
8 Bộ nhuộm Gram Bộ 0.01 0 0.01
9 Bông không thấm Kilogam 0.01 0 0.01
10 Bút marker Cái 0.1 0 0.1
11 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
12 Cá sống - Thực hành chẩn đoán

bệnh thuỷ sản
Kilogam 0.1 0 0.1

13 Chromagar vibrio Gam 0.03 0 0.03
14 Cồn 96 Lít 0.1 0 0.1
15 Dầu soi kính Mililít 0.05 0 0.05
16 Đầu tip Hộp 0.1 0 0.1
17 Đầu tip Hộp 0.1 0 0.1
18 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.05 0 0.05
19 Đèn cồn Cái 0.2 0 0.2
20 Đĩa kháng sinh Bộ 0.05 0 0.05
21 Đĩa petri Cặp 4.5 0.09 4.59
22 Dung dịch Master Mix PCR –

MyTaq Mix 2X
Hộp 0.01 0 0.01

23 Eppendorf 1.5ml Cái 2.5 0.05 2.55
24 Formol (formaldehyde) Lít 0.05 0 0.05
25 Găng tay xài 1 lần Hộp 0.1 0 0.1
26 Giấy bạc Cuộn 0.05 0 0.05
27 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.05 0 0.05
28 Giấy lau kính Cuộn 0.03 0 0.03
29 Giemsa Azur Eosin Lít 0 0 0
30 Khay inox nhỏ Cái 0.2 0 0.2
31 Kim tiêm Hộp 2.5 0.05 2.55
32 Lam kính Hộp 0.15 0 0.15
33 Lamen kính hiển vi Hộp 0.05 0 0.05
34 Môi trường TSA Gam 2 0.04 2.04
35 Môi trường TSB Gam 2.5 0.05 2.55
36 Muller Hinton agar Gam 0.2 0 0.2
37 NaCl Hộp 5 0.1 5.1
38 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít 0.01 0 0.01
39 Ống PCR 0.2 mL Cái 0.5 0.01 0.51
40 Que cấy trang Cái 0.2 0 0.2
41 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.2 0 0.2
42 Thang chuẩn DNA 100bp Ống 0 0 0
43 Thiosulfate Citrate Bile Salts

Sucrose (TCBS)
Gam 4.5 0.09 4.59

44 Túi đựng rác Cuộn 0.1 0 0.1
45 Vợt cá+sục khí+đá bọt Bộ 0.05 0 0.05
46 Xà bông rửa tay Chai 0.01 0 0.01
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thành Cường Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học thực phẩm
- Tiếng Anh: FOOD BIOTECHNOLOGY

Mã học phần: BIO398 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị và công nghệ sản xuất thực phẩm thủy sản, và giới
thiệu các giải pháp áp dụng CNSH vào quá trình sản xuất và giám sát quy trình nhằm nâng cao năng
suất và bảo đảm chất lượng thực phẩm thủy sản (công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme, công nghệ gen,
kỹ thuật sinh học phân tử), đáp ứng quy định luật pháp hiện hành.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để khai thác hiệu quả các kỹ thuật và thành tựu của
công nghệ sinh học vào thực tế sản xuất thực phẩm thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên tắc cơ bản trong sản xuất và bảo đảm chất lượng thực phẩm và nhận thức
được tầm quan trọng và sự đóng góp của CNSH đối với lĩnh vực sản xuất thực phẩm.
b. Vận dụng được kiến thức liên quan đến công nghệ vi sinh vào quá trình sản xuất sản phẩm thực
phẩm.
c. Ứng dụng được công nghệ enzyme vào quá trình sản xuất sản phẩm thực phẩm.
d. Áp dụng được tiềm năng công nghệ biến đổi gen vào lĩnh vực thực phẩm và hiểu rõ các quy định
pháp lý có liên quan,
e. Phân tích được khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển thực phẩm chức năng.
f. Nhận diện được các kỹ thuật CNSH được áp dụng trong giám sát chất lượng thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Tổng quan về thực phẩm và ứng dụng
công nghệ sinh học trong thực phẩm
Các thành tố tham gia vào chuỗi sản xuất
thực phẩm
Quá trình biến đổi chất lượng thực phẩm
Khái quát về công nghệ bảo quản và sản
xuất thực phẩm
Vai trò của công nghệ sinh học đối với
lĩnh vực sản xuất thực phẩm
Lịch sử phát triển của công nghệ sinh
học thực phẩm

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2
2.3

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Công nghệ lên men và ứng dụng trong
bảo quản và chế biến thực phẩm
Khái quát về công nghệ lên men
Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực
phẩm lên men
Ứng dụng công nghệ lên men trong sản
xuất nguyên liệu thực phẩm.

15 1.13 33

3
3.1

3.2
3.3

3.4

3
3.1
3.2
3.3

CNSH chuẩn
Ứng dụng công nghệ enzyme trong sản
xuất thực phẩm
Quy định và nhu cầu sử dụng enzyme
trong lĩnh vực thực phẩm
Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của
amylase trong sản xuất thực phẩm
Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của
protease trong sản xuất thực phẩm
Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của một
số enzyme khác.
CNSH – MP
Công nghệ enzyme và ứng dụng trong
sản xuất thực phẩm thủy sản
Quy định và nhu cầu sử dụng enzyme
trong lĩnh vực thực phẩm
Ứng dụng enzyme trong sản xuất thực
phẩm thủy sản.
Ứng dụng enzyme cố định trong sản xuất
thực phẩm.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

4.3

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Thực phẩm biến đổi gen.
Khái quát về thực phẩm biến đổi gen.
Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất
một số loại thực phẩm thủy sản.
Các quy định và vấn đề đạo đức đối với
thực phẩm chuyển gen.

4 0.3 8.8

CNSH chuẩn và CNSH-MP 4 0.3 8.8
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5
5.1
5.2

5.3

Thực phẩm chức năng
Khái niệm, phân loại thực phẩm chức
năng
Tiềm năng và ứng dụng CNSH trong
phát triển thực phẩm chức năng có nguồn
gốc từ thủy sản
Các quy định liên quan đến sản xuất và
phân phối thực phẩm chức năng trên lãnh
thổ Việt Nam.

6
6.1

6.2

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Ứng dụng CNSH trong đánh giá chất
lượng thực phẩm
Ứng dụng CNSH trong giám sát chất
lượng thực phẩm trên dây chuyền sản
xuất
Ứng dụng CNSH trong kiểm tra, đánh
giá chất lượng sản phẩm thực phẩm thủy
sản

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Thị Hoài Dương Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Biotechnology

Mã học phần: BIO360 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý, phục hồi và
bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và chiến lược phát triển bền vững đang
được chú trọng. Người học sẽ được tiếp cận với công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học làm sạch
môi trường và thân thiện với môi trường, đặc biệt là công nghệ tái chế các phế phẩm nông nghiệp và
thuỷ sản tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học giải thích được vai trò của công nghệ sinh học trong việc xử lý, phục hồi và bảo vệ
môi trường; vận dụng kiến thức về các công nghệ sinh học đã học vào xây dựng quy trình xử lý môi
trường, sản xuất các chế phẩm sinh học làm sạch môi trường và sản phẩm thân thiện với môi trường,
với trọng tâm là ứng dụng trong lĩnh vực thuỷ sản và thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường và vai trò của công nghệ sinh
học trong xử lý, phục hồi và bảo vệ môi trường.
b. Giải thích được công nghệ xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bằng biện pháp sinh học.
c. Giải thích được quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học làm sạch môi trường.
d. Trình bày được công nghệ sản xuất một số sản phẩm thân thiện môi trường như nhiên liệu sinh
học và khí sinh học.
e. Giải thích được công nghệ tái sử dụng phế phẩm nông nghiệp và thủy sản để tạo ra các sản phẩm
giá trị gia tăng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công nghệ sinh học và ô nhiễm môi
trường
- Khái niệm môi trường và ô nhiễm môi
trường
- Giới thiệu về công nghệ sinh học môi
trường
- Chỉ thị môi trường và ô nhiễm môi
trường
- Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá ô
nhiễm môi trường đất, nước và không
khí.
- Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá ô
nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản
(dành cho lớp MP)

9 0.68 19.8

2 Ứng dụng biện pháp sinh học vào xử lý
và cải tạo môi trường
- Xử lý chất thải rắn
- Xử lý nước thải
- Xử lý khí thải
- Xử lý ô nhiễm kim loại nặng
- Cải tạo và phục hồi hệ sinh thái các
vùng đất và nước bị ô nhiễm.
- Công nghệ xử lý chất thải rắn trong
nuôi trồng thủy sản (dành cho lớp MP)
- Công nghệ xử lý nước thải trong nuôi
trồng thủy sản (dành cho lớp MP)

9 0.68 19.8

3 Công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh
học làm sạch môi trường
- Công nghệ thượng nguồn (upstream
processing) giúp nâng cao năng suất sản
xuất sản phẩm
- Công nghệ hạ nguồn (downstream
processing) giúp nâng cao sản lượng, độ
tinh sạch và hiệu suất sản xuất sản phẩm
- Các chế phẩm xử lý môi trường.
- Các chế phẩm xử lý môi trường nước
trong nuôi trồng thủy sản (dành cho lớp
MP)

9 0.68 19.8

4 Công nghệ sinh học thân thiện môi
trường
- Giới thiệu về công nghệ xanh
- Ethanol sinh học
- Diesel sinh học
- Khí sinh học
- Các sản phẩm thân thiện với môi
trường khác

6 0.45 13.2
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5 Công nghệ tái sử dụng phế phẩm nông
nghiệp và thuỷ sản để tạo ra các sản
phẩm giá trị gia tăng
Giới thiệu về phế phẩm nông nghiệp
Công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị
gia tăng từ nguồn phế phẩm trong quá
trình sản xuất nông sản
Công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị
gia tăng từ nguồn phế phẩm trong quá
trình sản xuất thực phẩm
Công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị
gia tăng từ nguồn phế phẩm trong quá
trình sản xuất chế biến thuỷ sản

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



279

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Polymer sinh học biển
- Tiếng Anh: Marine Biopolymers

Mã học phần: BIO3031 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc hóa học, cấu hình, các tính chất vật lý của các
polymer sinh học có nguồn gốc từ các sinh vật biển. Trên cơ sở đó đi sâu vào ứng dụng của các polymer
sinh học biển trong công nghệ sinh học và y dược.
3. Mục tiêu:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên trong việc phân tích, chọn lựa và sử dụng đúng cách các
polymer sinh học biển vào các ứng dụng đa dạng trong các ngành khác nhau như công nghệ sinh học
và y dược.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được quan hệ cấu trúc-tính chất các polymer sinh học
b. Đo lường được các tính chất cơ bản các polymer sinh học
c. Chọn lựa và áp dụng các polymer sinh học biển từ rong biển và vi tảo trong công nghệ sinh học và
y dược.
d. Đánh giá và áp dụng được các polymer sinh học từ động vật biển trong công nghệ sinh học và y
dược.
e. Xác định được nguồn gốc, tính chất và phạm vi ứng dụng của các polyme sinh học từ vi khuẩn
biển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu trúc tính chất của các polymer sinh 5 0.38 11
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1.1
1.2
1.3

học biển
Các khái niệm cơ bản
Cấu hình của các polymer sinh học biển
Tính chất của các polymer sinh học biển

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các phương pháp nghiên cứu polymer
sinh học
Phương pháp đo độ nhớt
Phương pháp phổ hồng ngoại
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
Phương pháp sắc ký
Phương pháp điện di

7 10 1.73 8.02 0.47 75.4

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Các polyme sinh học biển từ rong biển
và vi tảo: cấu trúc, tách chiết và ứng
dụng
Agar
Alginate
Carrageenan
Fucoidan

8 10 1.8 8.02 0.84 77.6

4

4.1
4.2

Các polyme sinh học biển từ động vật
biển: cấu trúc, tách chiết và ứng dụng
Chitin/chitosan
Gelatin/collagen

4 10 1.5 8.02 2.08 68.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.

Các polyme sinh học từ vi khuẩn biển:
cấu trúc và ứng dụng
Các polysaccharide
Các polyamide
Các polyester
Các polyphosphate
Các peptide và polypeptide

6 0.45 13.2

CỘNG 30 30 5.86 24.06 3.39 246
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 24.06 0.48 24.54
1 Bể ổn nhiệt lắc tròn Giờ 3.99 0.08 4.07
2 Cân phân tích 4 số Giờ 2.01 0.04 2.05
3 Máy cất nước 1 lần Giờ 2.01 0.04 2.05
4 Máy đo độ nhớt Giờ 2.01 0.04 2.05
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5 Máy đo lưu biến Giờ 2.01 0.04 2.05
6 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 2.01 0.04 2.05
7 Máy ly tâm Giờ 0.99 0.02 1.01
8 Máy quang phổ FT- IR Giờ 0.99 0.02 1.01
9 Máy UV-VIS Giờ 2.01 0.04 2.05
10 Thiết bị đo độ nhớt Giờ 2.01 0.04 2.05
11 Tủ lạnh Giờ 2.01 0.04 2.05
12 Tủ sấy Giờ 2.01 0.04 2.05
IV Vật tư 3.39 0.07 3.46
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.14 0 0.14
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.21 0 0.21
3 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.07 0 0.07
4 Acid citric (C6H8O7) Kilogam 0.07 0 0.07
5 Agar Kilogam 0.03 0 0.03
6 Alginate Kilogam 0.07 0 0.07
7 Bovine serum albumine (BSA) gam 0.08 0 0.08
8 Bút dạ Chiếc 0.07 0 0.07
9 Bút viết bảng Cái 0.2 0 0.2
10 Bút viết kính Cái 0.07 0 0.07
11 Caragenate Kilogam 0.08 0 0.08
12 CH3COONa Chai 0.15 0 0.15
13 Chitin Kilogam 0.08 0 0.08
14 Chitosan Lít 0.01 0 0.01
15 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.07 0 0.07
16 Coomassie Brilliant Blue G-250 gam 0.07 0 0.07
17 Giấy A4 Ram 0.01 0 0.01
18 Giấy bạc Cuộn 0.14 0 0.14
19 Giấy đo pH Hộp 0.14 0 0.14
20 H2SO4 Chai 0.08 0 0.08
21 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.34 0.01 0.35
22 Rong câu Kilogam 0.14 0 0.14
23 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.4 0.01 0.41
24 Vỏ tôm Kilogam 0.67 0.01 0.68
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Công Minh Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật trồng nấm
- Tiếng Anh: Mushroom Culture Technique

Mã học phần: BIO3028 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản của kĩ thuật nuôi trồng và sản
xuất một số loại nấm ăn và nấm dược liệu bao gồm: cơ sở sinh học, xây dựng và thiết lập nhà xưởng
sản xuất, kỹ thuật phân lập giống và sản xuất giống, kỹ thuật xử lý các loại giá thể nuôi trồng, kỹ thuật
chăm sóc và thu hái quả thể nấm. Ngoài ra, học phần còn cung cấp các kiến thức cơ bản về một số bệnh
có thể gặp phải trong quá trình trồng nấm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng năng tổ chức thực hiện quy trình
nghiên cứu, sản xuất giống nấm; phát triển nuôi trồng và sản xuất một số loại sản phẩm nấm ăn và nấm
dược liệu trong điều kiện thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được các đặc điểm sinh học của nấm lớn; phân loại được một số nấm ăn và nấm
dược liệu phổ biến trên cơ sở quan sát hình thái bên ngoài và cấu trúc tế bào (bào tử) dưới kính hiển
vi.
b. Giải thích được nguyên tắc cơ bản trong lựa chọn vị trí xây dựng, thiết kế và trang bị cho cơ sở
sản xuất giống và nuôi trồng nấm.
c. Xây dựng được quy trình phân lập và nhân giống nấm; tổ chức sản xuất được các loại nấm ăn và
nấm dược liệu phổ biến.
d. Nhận diện, giải thích, khắc phục được các nguyên nhân cơ bản xảy ra hư hỏng, nhiễm bệnh trong
sản xuất nấm.
e. Rèn luyện kĩ năng mềm về khả năng đọc, tóm tắt và trình bày tài liệu khoa học, thái độ học tập
nghiêm túc cho người học
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các đặc điểm sinh học của nấm
Phân loại nấm
Vòng đời của nấm
Sinh sản của nấm
Dinh dưỡng của nấm

3 5 0.68 0.4 0.1 27.6

2
2.1
2.2
2.3

Nhà xưởng, thiết bị, cơ chất làm giống và
trồng nấm
Nhà xưởng
Thiết bị
Cơ chất

3 5 0.68 86.6 17.8
8

27.6

3
3.1
3.2
3.3

Quy trình sản xuất giống nấm
Qui trình phân lập, cấy chuyền giống các
cấp và lưu giữ giống
Lai tạo giống nấm mới
Nhận biết một số tác nhân gây nhiễm tạp
trong sản xuất giống nấm

3 20 2.03 0.85 13.7
2

90.6

4
4.1
4.2
4.3

Quy trình trồng một số loại nấm phổ biến
Các phương pháp xử lý cơ chất thông
dụng
Cấy giống, chăm sóc, thu hái và bảo
quản
Một số quy trình trồng nấm ăn/dược liệu
cụ thể

4 30 3 2.5 8.1 134.
8

5
5.1
5.2
5.3

Một số bệnh thường gặp trên nấm trồng
và cách phòng trừ
Bệnh do virus
Bệnh do yếu tố sinh học
Bất thường do các yếu tố vật lý

2 0.15 4.4

CỘNG 15 60 6.54 90.35 39.8 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 90.35 1.81 92.16
1 Bếp điện Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Bình tia Giờ 0.5 0.01 0.51
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3 Cân kỹ thuật điện tử Giờ 0.05 0 0.05
4 Cân phân tích Giờ 0.15 0 0.15
5 Hũ thủy tinh 385ml trắng Giờ 0.5 0.01 0.51
6 Kính hiển vi Giờ 0.2 0 0.2
7 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.75 0.02 0.77
8 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.15 0 0.15
9 Máy cất nước 1 lần Giờ 0.1 0 0.1
10 Máy đo pH /mV Giờ 0.05 0 0.05
11 Máy đo pH để bàn Giờ 0.05 0 0.05
12 Máy đóng gói chân không Giờ 0.05 0 0.05
13 Máy lắc vòng Giờ 0.1 0 0.1
14 Micropipet Giờ 0.05 0 0.05
15 Micropipet Giờ 0.25 0.01 0.26
16 Nhà trồng nấm (phía sau nhà xe

G7)
Giờ 72 1.44 73.44

17 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.1 0 0.1
18 Nồi hấp vô trùng Giờ 0.05 0 0.05
19 Phòng thí nghiệm thực hành Giờ 0.05 0 0.05
20 Tủ ấm nuôi tơ Giờ 12.05 0.24 12.29
21 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.05 0 0.05
22 tủ kín nuôi tơ Giờ 0.05 0 0.05
23 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
24 Tủ lạnh Giờ 0.05 0 0.05
25 Tủ lạnh bảo quản môi trường Giờ 0.4 0.01 0.41
26 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 0.1 0 0.1
27 Tủ sấy Giờ 0.1 0 0.1
28 Tủ sấy đối lưu nhiệt Giờ 1.8 0.04 1.84
IV Vật tư 39.8 0.8 40.6
1 Agar Kilogam 0 0 0
2 Ampicilin Gam 0.06 0 0.06
3 Bịch nilon chịu nhiệt Kilogam 0.05 0 0.05
4 Bịch nilong zipper Kilogam 0.05 0 0.05
5 Bình tam giác (hình nón) Cái 0.5 0.01 0.51
6 Bình xịt cồn Cái 0.1 0 0.1
7 Bông không thấm Kilogam 0 0 0
8 Bông y tế Kilogam 0 0 0
9 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
10 Bút viết kính Cái 0.05 0 0.05
11 CaCO3 Gam 0.5 0.01 0.51
12 Cám gạo Kilogam 0.1 0 0.1
13 Cán dao số 18, 24, 30 cm Cái 0.25 0.01 0.26
14 cao mạch nha Gam 5 0.1 5.1
15 Cao nấm men Kilogam 0 0 0
16 chai serum thủy tinh 500ml Cái 0.5 0.01 0.51
17 Cổ nút Cái 2.5 0.05 2.55
18 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.15 0 0.15
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19 Dây thun Túi 0.05 0 0.05
20 Đĩa nhôm Cái 0.25 0.01 0.26
21 Đĩa petri (Thủy tinh hoặc nhựa) Cặp 2.5 0.05 2.55
22 Đường Glucose Chai 0.05 0 0.05
23 Đường trắng Kilogam 0.01 0 0.01
24 Găng tay cao su Đôi 0.05 0 0.05
25 Giá đỗ Kilogam 0.1 0 0.1
26 Giấy bạc Cuộn 0.05 0 0.05
27 Giấy bạc Cuộn 0.1 0 0.1
28 Giấy báo Kilogam 0.05 0 0.05
29 Hạt lúa Kilogam 0.35 0.01 0.36
30 Hóa chất KH2PO4 Gam 5 0.1 5.1
31 Kháng nấm Gam 0.02 0 0.02
32 Khoai tây 0.05 0 0.05
33 Khoai tây Kilogam 0.05 0 0.05
34 Lưỡi dao mổ Hộp 0.1 0 0.1
35 Màng bọc thực phẩm Cuộn 0.1 0 0.1
36 MgSO4. 7H2O Gam 5 0.1 5.1
37 Môi trường MP300 Gam 5 0.1 5.1
38 Môi trường PDA Chai 0.1 0 0.1
39 Môi trường pepton Gam 2.51 0.05 2.56
40 Một số loại nấm ăn và nấm

dược liệu tươi
Kilogam 0.1 0 0.1

41 Mùn cưa Kilogam 5 0.1 5.1
42 Nấm tươi (nấm mèo, nấm rơm,

nấm bào ngư, nấm linh chi)
Kilogam 0.05 0 0.05

43 Nồi nấu Cái 0.05 0 0.05
44 Ống đong Cái 0.15 0 0.15
45 ống nghiệm 20 x200, 18x

180cm
Cái 2.5 0.05 2.55

46 que tre Bộ 0.25 0.01 0.26
47 Túi đựng rác Cuộn 0.05 0 0.05
48 Xẻng nhựa Cái 0.25 0.01 0.26
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khúc Thị An Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học biển
- Tiếng Anh: Marine Biotechnology

Mã học phần: BIO3012 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phân lập, tuyển chọn, tách chiết, sản xuất các
chất có hoạt tính sinh học và sinh khối từ sinh vật biển bằng các phương pháp công nghệ sinh học.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức cần thiết để ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất các sản phẩm
từ biển phục vụ cho y học, thủy sản, thực phẩm và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đặc điểm sinh học, phân lập, nuôi cấy và một số sản phẩm đặc trưng từ vi sinh vật biển
so với các vi sinh vật trên cạn.
b. Giải thích nguyên lý, kỹ thuật sản xuất các hoạt chất sinh học đặc trưng từ vi khuẩn và nấm biển.
c. Giải thích các nguyên lý và công đoạn trong công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học và các chất có
hoạt tính sinh học từ rong biển và vi tảo
d. Phân tích các ứng dụng trong CNSH của hoạt chất sinh học đặc trưng từ thực vật và động vật biển
e. Phân tích các ứng dụng của hệ gen học và protein học từ sinh vật biển
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.2M

Giới thiệu chung về Công nghệ sinh học
từ sinh vâṭ biển
Sinh vâṭ biển (Vi sinh vật, tảo biển,
động, thực vật biển) ứng dụng trong

6 0.45 13.2
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P CNSH
Tiềm năng công nghê ̣sinh học của sinh
vâṭ biển
Tiềm năng ứng dụng của sinh vật biển
trong nuôi trồng thủy sản

2
2.1
2.2
2.2M
P

Công nghệ sinh học từ vi khuẩn biển
Sàng lọc và phát triển các chất có hoạt
tính sinh học từ vi khuẩn biển
Sản xuất probiotics từ vi sinh vật biển
Ứng dụng vi khuẩn biển trong nuôi trồng
thủy sản

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2M
P

Công nghệ sinh học từ vi nấm biển
Phân lập, nuôi cấy và định danh vi nấm
biển
Sàng lọc và phát triển các chất có hoạt
tính sinh học từ vi nấm biển
Ứng dụng vi nấm biển trong nuôi trồng
thủy sản

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.3M
P

Công nghệ sinh học từ tảo biển (rong
biển và vi tảo)
Công nghệ nuôi sinh khối rong biển và vi
tảo
Công nghệ sản xuất các chất có hoạt tính
sinh học từ rong biển và vi tảo biển
Sản xuất nhiên liệu sinh học từ vi tảo
biển
Ứng dụng tảo biển trong nuôi trồng thủy
sản

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3

Công nghệ sinh học từ thực vật và động
vật biển
Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ
động vật biển và ứng dụng
Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ
thực vật biển và ứng dụng
CNSH trong tận dụng và xử lý các phế
liệu trong chế biến thuỷ sản

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3
6.3M
P

Một số ứng dụng của phân tích Omics
(hệ gen học và protein học) từ sinh vật
biển
Phân tích hệ gen vi khuẩn và nấm biển là
ứng dụng
Phân tích hệ gen tảo và thực vật biển và
ứng dụng
Phân tích Omics động vật biển và ứng
dụng
Phân tích Omics và ứng dụng trong nuôi
trồng thủy sản

9 0.68 19.8
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CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật phân tích thực phẩm
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BIO3501 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích
cảm quan trong đánh giá chất lượng thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các chỉ
tiêu lý-hóa và chất gây hại trong thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích cảm
quan sử dụng trong đánh giá chất lượng và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu lý-
hóa và chất gây hại. Giúp người học có khả năng phân tích các chỉ tiêu lý-hóa, một số chất gây hại cũng
như sử dụng kỹ thuật phân tích cảm quan trong đánh giá chất lượng thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lấy mẫu, gửi mẫu, tiếp nhận mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu trong kiểm nghiệm.
b. Lựa chọn phương pháp phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm.

c. Áp dụng kỹ thuật phân tích cảm quan trong đánh giá chất lượng thực phẩm.

d. Tiến hành phân tích một số chỉ tiêu hóa-lý và chất gây hại trong thực phẩm.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2

An toàn trong phân tích thực phẩm
Nguyên tắc an toàn khi làm việc trong
phòng phân tích.
Một số mối nguy thường gặp và cách
phòng tránh

2 0.15 4.4

1
1.1
1.2
1.3

Kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu
Một số dạng mẫu thường gặp
Phương pháp lấy, xử lý và bảo quản mẫu
Xử lý kết quả phân tích

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.2
3.3
34.

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm
Tính chất cảm quan thực phẩm.
Cơ sở khoa học của đánh giá cảm quan.
Phép thử cảm quan và thực hiện.
Lựa chọn và huấn luyện người thử
Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan
thực phẩm.

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.3
4.5

Phân tích một số thành phần vô cơ trong
thực phẩm
Xác định hàm lượng nước.
Xác định hàm lượng tro (muối khóang).
Xác định hàm lượng muối ăn (độ mặn).
Xác định hàm lượng một số nguyên tố
khóang đa lượng, vi lượng.
Xác định một số thành phần vô cơ gây
hại.

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phân tích một số thành phần hữu cơ
trong thực phẩm
Xác định độ axít (độ chua của thực
phẩm).
Xác định hàm lượng protein.
Xác định các dạng nitơ.
Xác định hàm lượng lipit tự do và lipit
tổng số.
Xác định hàm lượng glucid.
Xác định một số thành phần hữu cơ gây
hại.

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kiểm nghiệm một số sản phẩm thực
phẩm
Kiểm nghiệm thực phẩm tươi sống.
Kiểm nghiệm thực phẩm khô.
Kiểm nghiệm thực phẩm lên men.
Kiểm nghiệm bánh kẹo và đồ uống.
Kiểm nghiệm một số thực phẩm khác.

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích vi sinh thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Microbiology Analysis

Mã học phần: BIO3019 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về nguồn gốc, hệ vi sinh vật, các yêu cầu vi sinh trong nước
và thực phẩm; kỹ năng thu mẫu, bảo quản, xử lý mẫu; kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật trong mẫu
nước và thực phẩm, từ đó có thể đề xuất biện pháp kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn nguồn nước
và thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức, kỹ năng lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu; xác định và phân tích các
vi sinh vật hiện diện trong nước và thực phẩm; từ đó đề xuất các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm
tạp nhiễm vi sinh vật, kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh nguồn nước và thực phẩm.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định nguồn gốc, hệ vi sinh vật trong nước và thực phẩm; Xác định yêu cầu kiểm nghiệm các
vi sinh vật trong nước và thực phẩm.
b. Vận dụng nguyên tắc lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu trong công việc kiểm nghiệm vi sinh thực
tế. Xây dựng kế hoạch và kiểm tra định tính, định lượng vi sinh vật dựa trên quy trình phân tích các
chỉ tiêu vi sinh vật trong mẫu nước và thực phẩm.
c. Đánh giá kết quả phân tích và đề xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật
trong nước và thực phẩm.
d. Vận dụng kiến thức vi sinh thực phẩm trong quản lý phòng thí nghiệm vi sinh, phòng sản xuất
thực phẩm tại Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hệ vi sinh vật trong nước, thực phẩm và
biến đổi của thực phẩm do vi sinh vật
Nguồn gốc vi sinh vật trong nước và thực
phẩm và cách ngăn ngừa tạp nhiễm
Các nhóm vi sinh vật thường gặp trên
nước và thực phẩm biến đổi thực phẩm
do vi sinh vật
Hệ vi sinh vật đặc trưng trên một số thực
phẩm

3 5 0.68 1 2.86 27.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các chỉ tiêu vi sinh vật cần kiểm nghiệm
trong nước và thực phẩm
Nhóm vi sinh vật chỉ thị chất lượng nước
và thực phẩm
Nhóm vi sinh vật chỉ thị y tế
Nhóm vi sinh vật gây bệnh lây nhiễm
qua nước và thực phẩm
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về vi sinh vật
trong nước uống, nước sinh hoạt và thực
phẩm
Nguyên tắc lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
nước/ thực phẩm

4 15 1.65 7.5 7.3 71.8

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong nước
và thực phẩm
Phân tích vi sinh vật thực phẩm theo
phương pháp nuôi cấy
Định lượng vi sinh vật: Tổng số, tổng

số vi khuẩn hiếu khí, coliforms và E.
coli, Staphylococcus aureus, Clostridium
perfringens
Định tính vi sinh vật: Vibrio,

Salmonella
Các test sinh hóa dùng trong phân tích

vi sinh: Test indol, catalase, test
coagulase, test lên men đường, khả năng
sinh H2S, sinh hơi, test MR-VP
Phân tích vi sinh vật thực phẩm theo
phương pháp hiện đại:
PCR, real time PCR
ELISA…
Đánh giá kết quả phân tích và đề xuất
biện pháp ngăn ngừa; giảm tạp nhiễm,
nhiễm chéo vi sinh vật trong PTN và
phòng sản xuất thực phẩm

8 40 4.2 7.5 122.
96

185.
6

CỘNG 15 60 6.53 16 133.
12

285

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 16 0.32 16.32
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.6 0.01 0.61
2 Box cấy vi sinh Giờ 0.8 0.02 0.82
3 Cân điện tử Giờ 0.4 0.01 0.41
4 Cân phân tích 4 số Giờ 0.2 0 0.2
5 Kính hiển vi Giờ 1 0.02 1.02
6 Lò vi sóng Giờ 0.1 0 0.1
7 Máy đo pH để bàn Giờ 0.2 0 0.2
8 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.4 0.01 0.41
9 Micropipet Giờ 1 0.02 1.02
10 Micropipet Giờ 1 0.02 1.02
11 Nồi hấp vô trùng Giờ 0.4 0.01 0.41
12 Tủ bảo quản môi trường Giờ 1.5 0.03 1.53
13 Tủ đựng hóa chất Giờ 1.5 0.03 1.53
14 Tủ lạnh Giờ 1.5 0.03 1.53
15 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 4.9 0.1 5
16 Tủ sấy tiệt trùng Giờ 0.5 0.01 0.51
IV Vật tư 133.12 2.66 135.78
1 Agar Kilogam 0.01 0 0.01
2 Agar Gam 2.5 0.05 2.55
3 APW Gam 5 0.1 5.1
4 Băng keo Cuộn 0.1 0 0.1
5 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 5 0.1 5.1
6 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
7 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
8 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
9 Bút viết kính Cái 0.2 0 0.2
10 Canh Tripton Broth Gam 1.5 0.03 1.53
11 Cao nấm men (yeast extract) Gam 2.5 0.05 2.55
12 Chủng Lactobacillus sp. Ống 0.05 0 0.05
13 Cồn 96 Lít 0.15 0 0.15
14 Dầu soi kính Mililít 2.5 0.05 2.55
15 Đầu tip Hộp 0.05 0 0.05
16 Đầu tip Hộp 0.05 0 0.05
17 Đèn cồn Cái 0.25 0.01 0.26
18 Đĩa pettri Bộ 5 0.1 5.1
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19 Đồ hộp các loại Hộp 0.5 0.01 0.51
20 DRBC Gam 7.5 0.15 7.65
21 Găng tay cao su Cặp 0.1 0 0.1
22 Găng tay xài 1 lần Hộp 0.05 0 0.05
23 Giấy bạc Cuộn 0.1 0 0.1
24 Giấy báo Kilogam 0.1 0 0.1
25 Giấy lau kính Cuộn 0.05 0 0.05
26 Glucose Gam 7.5 0.15 7.65
27 Hộp quẹt Cái 0.05 0 0.05
28 Khăn giấy Hộp 0.15 0 0.15
29 KIA Gam 2.5 0.05 2.55
30 Kovac Mililít 1.5 0.03 1.53
31 Lam kính Hộp 0.05 0 0.05
32 Lamen Hộp 0.05 0 0.05
33 Mẫu mắm các loại Hộp 0.25 0.01 0.26
34 Mẫu rau tươi các loại Kilogam 0.05 0 0.05
35 Mẫu thịt các loại Kilogam 0.1 0 0.1
36 Mẫu thủy sản các loại tươi Kilogam 0.1 0 0.1
37 Môi trường BP - Agar Gam 5 0.1 5.1
38 Môi trường BPW Gam 5 0.1 5.1
39 Môi trường EMB Gam 5 0.1 5.1
40 Môi trường LSB Gam 5 0.1 5.1
41 Môi trường PCA Gam 7.5 0.15 7.65
42 Môi trường pepton Gam 2.5 0.05 2.55
43 Môi trường TBX_ agar Gam 2.5 0.05 2.55
44 Môi trường TSA Gam 2.5 0.05 2.55
45 Môi trường TSB Gam 5 0.1 5.1
46 Môi trường VRB-A Gam 5 0.1 5.1
47 MR-VP Gam 2.5 0.05 2.55
48 MRS Gam 7.5 0.15 7.65
49 Nấm men Saccharomyces Gam 0.05 0 0.05
50 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít 0.03 0 0.03
51 Que cấy trang Cái 0.25 0.01 0.26
52 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.25 0.01 0.26
53 Rappaport Vassiliadis

Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam 1.5 0.03 1.53

54 SCA Gam 2.5 0.05 2.55
55 SDA Gam 5 0.1 5.1
56 Tellurit Egg York 5 0.1 5.1
57 Thiosulfate Citrate Bile Salts

Sucrose (TCBS)
Gam 5 0.1 5.1

58 Thủy sản khô các loại Kilogam 0.05 0 0.05
59 Tryptose Sulfite Cycloserine

agar (TSC)
Gam 7.5 0.15 7.65

60 Túi đựng rác Cuộn 0.1 0 0.1
61 Túi đựng rác Gam 0.03 0 0.03
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62 Xà bông rửa tay Chai 0.1 0 0.1
63 Xylose lysine deoxycholate agar

(XLD)
Gam 5 0.1 5.1

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



299

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi sinh vật y học
- Tiếng Anh: Medical Microbiology

Mã học phần: BIO3504 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về các vi sinh vật gây bệnh thường gặp
trên người bao gồm vi khuẩn và virus, các đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh, quy trình chẩn đoán
và các phương pháp phòng trị bệnh do các vi sinh vật này gây ra.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng vận dụng trong việc thực hiện
các thí nghiệm, nghiên cứu về vi sinh vật trong lĩnh vực y học và công việc chuyên môn sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được đặc điểm hình thái, cấu trúc của các nhóm vi sinh vật gây bệnh điển hình (vi khuẩn,
nấm, virus), giải thích được các cơ chế kháng kháng sinh và phân tích được các vấn đề đặt ra trong
điều trị nhiễm trùng.
b. Trình bày được các vấn đề về nhiễm trùng, nhiễm trùng bệnh viện, độc lực và các loại kháng
nguyên của các tác nhân vi sinh vật gây bệnh, đồng thời phân tích được các cơ chế bảo vệ của cơ thể
đối với tác nhân vi sinh vật gây bệnh và các liệu pháp phòng trị bệnh bằng vắc xin và huyết thanh
miễn dịch.
c. Trình bày và giải thích được các cơ chế gây bệnh, các con đường xâm nhập, lan truyền, các
phương pháp sử dụng trong xét nghiệm bệnh do các tác nhân vi sinh vật (vi khuẩn, virus, nấm) gây
lên và các biện pháp phòng ngừa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đại cương về vi sinh vật y học 15 1.13 33
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Hình thái, cấu trúc, sinh lý của vi sinh
vật (vi khuẩn, virus, nấm)
Các kỹ thuật khử trùng, tiệt trùng
Kháng sinh và sự kháng kháng sinh
Kháng nguyên vi sinh vật và ứng dụng
của phản ứng kháng nguyên – kháng thể
trong vi sinh y học
Nhiễm trùng và độc lực của vi sinh vật
Sự đề kháng của cơ thể với vi sinh vật
gây bệnh
Vắc xin và huyết thanh miễn dịch
Một số vi sinh vật trên cơ thể người bình
thường và các con đường truyền bệnh

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp
Họ vi khuẩn đường ruột
Một số cầu khuẩn gây bệnh
Một số trực khuẩn gây bệnh
Một số phẩy khuẩn gây bệnh
Một số xoắn khuẩn gây bệnh
Một số vi khuẩn kị khí sinh bào tử gây
bệnh
Một số vi khuẩn kị khí không sinh bào tử
gây bệnh

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Các virus gây bệnh thường gặp
Nhóm Myxovirus
Nhóm Paramyxovirus
Nhóm virus đường ruột
Nhóm virus viêm gan
Nhóm Arbovirus
Các Adenovirus
Retrovirus
Nhóm Herpesvirus
Virus gây ung thư
Nhóm Papillomavirus
Virus gây hội chứng Viêm đường hô hấp
cấp
Một số virus khác (Virus dại, Rubella…)

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98



301

(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sản xuất vắc xin
- Tiếng Anh: Vaccine Production Technology

Mã học phần: BIO3020 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các khía cạnh của vaccine: từ sự phát triển của
các loại vaccine, cơ chế hoạt động và đáp ứng miễn dịch của vaccine đối với cơ thể người và động vật;
nguyên lý và một số quy trình công nghệ sản xuất một số loại vaccine và kháng huyết thanh thông
dụng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm hiểu, và ứng dụng các kỹ thuật vi sinh, hóa
sinh và sinh học phân tử để sản xuất vaccine phục vụ công tác phòng trị bệnh, bảo vệ sức khỏe người
và động vật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích được các nghiên cứu trong giai đoạn đầu của phát triển vaccine trong lịch
sử. Giải thích và phân tích được các đáp ứng miễn dịch trên các đối tượng tiêm phòng khác nhau đối
với các các loại vaccine có bản chất khác nhau.
b. Trình bày và phân tích vai trò của các thành phần trong hỗn hợp vaccine.
c. Trình bày và phân tích được các bước căn bản trong quy trình sản xuất vaccine và kháng thể tổng
quát.
d. Phân tích được ưu/nhược điểm của một số quy trình sản xuất vaccine được sử dụng trong/ngoài
nước.
e. Phân tích, đánh giá các tài liệu nghiên cứu về nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine và kháng
thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những kiến thức chung về vaccine
1.1. Tóm tắt lịch sử nghiên cứu vaccine
1.2. Phân loại vaccine – ưu và nhược
điểm
1.3. Đáp ứng miễn dịch khi tiêm
chủng/Cơ chế gây đáp ứng miễn dịch của
vaccine
1.4. Tính sinh miễn dịch - hiệu quả bảo
hộ (CoP) và tính an toàn của vaccine
1.5. Thị trường vaccine thế giới (Ngành
công nghiệp vaccine)

10 0.75 22

2 Phụ gia trong sản xuất vaccine và dư
lượng các chất trong sản xuất
2.1. Tá chất: Phân loại và cơ chế tác
dụng
2.2. Chất bảo quản vaccine
2.3. Chất ổn định
2.4. Dư lượng trong quá trình sản xuất
vaccine

4 0.3 8.8

3 Một số công nghệ, kỹ thuật trong sản
xuất vaccine
3.1. Nguyên lý chung
3.2. Chủng giống (Thu nhận và ổn định
chủng)
3.3. Một số công nghệ sản xuất tiêu biểu
3.4. Kiểm tra, đánh giá chất lượng
vaccine

6 0.45 13.2

4 Sơ lược một số quy trình sản xuất
vaccine
4.1. Vaccine virus
4.2. Vaccine vi khuẩn
4.3. Vaccine ung thư
4.4. Vaccine thú y và thủy sản

21 1.58 46.2

5 Sản xuất kháng thể
5.1. Kháng thể đơn dòng và ứng dụng
5.2. Kháng thể đa dòng
5.3. Kháng thể IgY

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật sinh học phân tử
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BIO3021 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản và ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong xét
nghiệm bệnh trên người và động vật và trang bị các kỹ năng về thu mẫu, chuẩn bị mẫu, sử dụng các
kỹ thuật sinh học phân tử thích hợp để xác định tác nhân gây bệnh.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kĩ năng cần thiết để người học có kỹ năng xét nghiệm
bệnh trên người và động vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các nguyên tắc, lý thuyết cơ sở của chẩn đoán bệnh truyền nhiễm trên người và
động vật
b. Giải thích được nguyên lý cơ bản, quy trình xét nghiệm và phân tích được các ưu nhược điểm của
một số kỹ thuật sinh học phân tử điển hình sử dụng trong xét nghiệm bệnh
c. Vận dụng kiến thức để xây dựng quy trình xét nghiệm một số bệnh điển hình trên người và động
vật
d. Lựa chọn, sử dụng được các kit chẩn đoán phân tử thương mại hiện nay để phân tích xét nghiệm
một số bệnh truyền nhiễm điển hình trên người và động vật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Cơ sở xét nghiệm bệnh bằng kĩ thuật sinh
học phân tử
Nguyên tắc an toàn trong phòng xét

15 4 1.61 6.61 57
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1.2

1.3

nghiệm sinh học phân tử
Kiểm soát chất lượng của xét nghiệm
bằng kỹ thuật sinh học phân tử (thu mẫu,
bảo quản mẫu, giá trị giới hạn của phân
tích, tính hiệu lực của phương pháp chẩn
đoán, nội kiểm, độ nhay, độ đặc hiệu của
phương pháp phân tích)
Nguyên lý cơ bản của một số kĩ thuật
sinh học phân tử trong xét nghiệm bệnh
trên người và động vật (PCR và các biến
thể, lai phân tử, MLPA, giải trình tự và
ELISA)

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử
trong xét nghiệm một số bệnh điển hình
ở người và động vật
Xét nghiệm HBV, lở mồm long móng
bằng ELISA
Xét nghiệm ký sinh trùng, dịch tả lợn
Châu Phi bằng PCR
Xét nghiệm cúm gia cầm (H5N1),
Newcastle bằng RT-PCR
Xử lý số liệu và viết báo cáo

56 6.72 6.02 19.0
3

336

CỘNG 15 60 8.33 12.63 19.0
3

393

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 7.2 8.33 0.17 8.5
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 7.2 8.33 0.17 8.5
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 360 393 7.86 400.86
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 12.63 0.25 12.88
1 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.53 0.01 0.54
2 Cốc 250ml Giờ 0.53 0.01 0.54
3 Cốc 500ml Giờ 0.27 0.01 0.28
4 Hệ thống máy đo UV Giờ 0.67 0.01 0.68
5 Máy điện di Giờ 1.34 0.03 1.37
6 Máy đo nanodrop Giờ 0.34 0.01 0.35
7 Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh Giờ 1.2 0.02 1.22
8 Máy lọc hút chân không Giờ 0.07 0 0.07
9 Máy luân nhiệt Giờ 0.67 0.01 0.68
10 Máy PCR Giờ 1.33 0.03 1.36
11 Máy spin Giờ 0.07 0 0.07
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12 Máy spin Giờ 0.13 0 0.13
13 Máy ủ nhiệt khô Giờ 0.86 0.02 0.88
14 Máy UV-Vis Giờ 0.07 0 0.07
15 Máy vortex Giờ 1.07 0.02 1.09
16 Micropipet đa kênh Giờ 0.13 0 0.13
17 Micropipette 1000ul Giờ 0.27 0.01 0.28
18 Micropipette 100ul Giờ 0.27 0.01 0.28
19 Micropipette 10ul Giờ 0.27 0.01 0.28
20 Tủ an toàn vi sinh Giờ 1.2 0.02 1.22
21 Tủ lạnh Giờ 0.67 0.01 0.68
22 Tủ lạnh Giờ 0.67 0.01 0.68
IV Vật tư 19.03 0.38 19.41
1 Bộ kit tách chiết acid nucleic Hộp 0.07 0 0.07
2 Bộ kit tách chiết RNA Hộp 0.07 0 0.07
3 bộ kit tinh sạch DNA Bộ 0.07 0 0.07
4 Bút marker Cái 0.27 0.01 0.28
5 Bút viết bảng Cái 0.13 0 0.13
6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.07 0 0.07
7 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.27 0.01 0.28
8 Đầu tip 100 Cái 0.27 0.01 0.28
9 Đầu tip 1000 Hộp 0.27 0.01 0.28
10 Dung dịch Master Mix PCR –

MyTaq Mix 2X
Hộp 0.07 0 0.07

11 Eppendorf 1.5ml Cái 13.33 0.27 13.6
12 Găng tay cao su Cặp 0.13 0 0.13
13 Giá eppendorf Cái 0.27 0.01 0.28
14 Giấy thấm Cuộn 0.27 0.01 0.28
15 kit elisa Bộ 0.07 0 0.07
16 Kit reverser transcript PCR Bộ 0.07 0 0.07
17 Tube 0,2 ml Cái 3.33 0.07 3.4
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin sinh học
- Tiếng Anh: Bioinformatics

Mã học phần: BIO3022 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh học;
tập trung vào quản trị, khai thác và phân tích các cơ sở dữ liệu sinh học thông qua mạng internet, phân
tích trình tự, xây dựng cây phát sinh chủng loại, giới thiệu các chỉ thị phân tử, dự đoán cấu trúc protein;
nhằm giúp người học tiếp cận và sử dụng các công cụ tin sinh học để giải quyết các vấn đề chuyên
môn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng khai thác nguồn dữ liệu sinh học toàn cầu, đánh giá và lựa chọn công
cụ phù hợp nhằm phân tích các dữ liệu sinh học phân tử hiện đại, xây dựng các mô hình tiến hóa và
cây phát sinh chủng loài, cấu trúc protein phục vụ nghiên cứu sinh học cơ bản và ứng dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về các tính năng và ứng dụng được tích hợp trên một số cơ sở dữ liệu sinh học
toàn cầu (NCBI, EMBL...) để tìm kiếm, truy xuất và phân tích dữ liệu.
b. Phân tích, lựa chọn và sử dụng phần mềm hỗ trợ để kết nối, xử lý trình tự trong các phân tích sinh
học và so sánh trình tự với các cơ sở dữ liệu.
c. Phân tích, lựa chọn và áp dụng được các phần mềm hỗ trợ một số ứng dụng trong nghiên cứu như
thiết kế mồi (primers), xác định bản đồ enzyme cắt giới hạn, khảo sát mô hình tiến hóa và xây dựng
cây phát sinh chủng loại.
d. Vận dụng được nguyên tắc của các thuật toán và sử dụng phần mềm hỗ trợ trong việc tìm kiếm, so
sánh và hiển thị cấu trúc không gian của protein.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Cơ sở tin sinh học
Giới thiệu về tin sinh học và ứng dụng
Các bài toán cơ bản của tin sinh học
Thuật ngữ trong tin sinh học

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Cơ sở dữ liệu tin sinh học
Khái niệm và đặc điểm cơ sở dữ liệu tin
sinh học
Cấu trúc, đặc điểm một số cơ sở dữ liệu
sinh học trên thế giới: NCBI, EMBL,
DDBJ, PDB
Khai thác thông tin, dữ liệu sinh học trên
các cơ sở dữ liệu: NCBI, EMBL, DDBJ,
PDB
- Tìm kiếm và truy xuất bài báo, tạp chí,
tài liệu tham khảo theo yêu cầu phục vụ
nghiên cứu khoa học
- Tìm kiếm và truy xuất trình tự DNA,
RNA, Protein… dưới định dạng FASTA
để có thể sử dụng cho các phần mềm tin
sinh học

6 4 0.81 0.1 30

3
3.1
3.2

Xử lý và phân tích trình tự DNA
Nguyên tắc và phương pháp xử lý trình
tự sinh học
Một số ứng dụng trong phân tích trình tự
DNA: thiết kế primers, bản đồ enzyme
cắt giới hạn, đoán nhận gen,…
- Thiết kế và đánh giá mồi (primers)
- Xây dựng bản đồ enzyme cắt giới hạn
của một bộ gen
- Đoán nhận vị trí, chức năng của một
đoạn gen trong toàn bộ bộ gen

6 6 0.99 38.4

4
4.1

4.5

So sánh trình tự nucleic axit, protein
Nguyên tắc và các thuật toán trong so
sánh trình tự sinh học
- Các thuật toán và dóng hàng cặp/đa
trình tự
- Xác định tỉ lệ tương đồng của các
trình tự
Ứng dụng của công cụ BLAST trên
NCBI
- Sử dụng công cụ BLAST để tìm kiếm
và truy xuất trình tự tương đồng từ các
cơ sở dữ liệu

4 5 0.75 29.8

5
5.1
5,2

Xây dựng cây phát sinh chủng loại
Các thuật toán căn bản trong nghiên cứu
phả hệ
Mô hình tiến hóa và cây phát sinh chủng

6 10 1.35 55.2
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loài
- Kết nối, hiệu chỉnh và chuẩn bị dữ liệu
của trình tự sinh học
- Khảo sát các mô hình tiến hóa
- Xây dựng cây phát sinh loài dựa trên
các phần mềm chuyên dụng

6
6.1
6.2

Phân tích cấu trúc không gian phân tử
Protein
Tìm kiếm và truy xuất trình tự từ cơ sở
dữ liệu Protein
Hiển thị cấu trúc không gian của phân tử
protein
- Tìm kiếm, truy xuất và so sánh trình
tự Protein từ trình tự DNA
- Khảo sát và hiển thị cấu trúc 3D của
phân tử protein

4 5 0.75 29.8

CỘNG 30 30 4.95 0.1 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.1 0 0.1
1 Máy chủ chạy hệ thống

Hadoop/Spark Chuyên xử lý dữ
liệu lớn

Giờ 0.1 0 0.1

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh
- Tiếng Anh: Microbiological Analysis of Diseases

Mã học phần: BIO3023 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh trong các mẫu
bệnh phẩm hoặc các mẫu khảo sát có nguồn gốc từ động vật hoặc người; đồng thời cung cấp kỹ năng
thành thạo trong việc thực hiện quy trình thu mẫu, phân tích và xác định sự có mặt của vi sinh vật gây
bệnh nhằm giúp người học thực hiện được các kỹ thuật vi sinh trong việc xác định các tác nhân vi
khuẩn, nấm gây bệnh trên người và động vật.
3. Mục tiêu:
Sinh viên trình bày được ý nghĩa và một số phương pháp cơ bản trong xét nghiệm vi sinh bệnh; thành
thạo thao tác và tự thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong xét nghiệm vi sinh bệnh bằng kỹ thuật vi sinh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các nguyên tắc, cơ sở lý thuyết của xét nghiệm bằng kỹ thuật vi sinh. Trình bày và
phân tích được các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản.
b. Trình bày được cơ chế hoạt động của kháng sinh và cơ chế hình thành tính kháng kháng sinh. Liệt
kê các bước tiến hành kháng sinh đồ dựa trên quy trình có sẵn. Thực hiện được kỹ thuật kháng sinh
đồ.
c. Thực hiện được thu mẫu bệnh phẩm và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm. Thực hiện được kỹ
thuật cấy mẫu bệnh phẩm (mủ, phân, vết loét) tìm vi khuẩn gây bệnh. Thực hiện được bảo quản
chủng (ngắn hạn và dài hạn).
d. Trình bày và thực hiện được quy trình phân tích xét nghiệm các nhóm vi sinh gây bệnh và định
danh vi sinh dựa vào test sinh hóa.
e. Trình bày và phân tích được các quy định về an toàn và đảm bảo chất lượng xét nghiệm vi sinh.
Xử lý số liệu thu được và viết báo cáo kết quả theo dạng báo cáo nghiên cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cơ sở xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi
sinh
- Nguyên tắc chung trong chẩn đoán
bệnh vi sinh vật
- Các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản
- Cơ chế tác động của kháng sinh và tính
kháng kháng sinh ở vi sinh vật.
- Kháng sinh đồ

5 10 1.28 2.2 11.7
6

53

2 Phương pháp thu, bảo quản mẫu bệnh
phẩm và phân tích vi sinh bệnh học
- Quy trình thu và bảo quản mẫu bệnh
phẩm
- Quy trình cấy máu/nước tiểu/mủ/phân
- Kỹ thuật định danh vi khuẩn bằng
phương pháp nuôi cấy

8 46 4.74 3.3 38.3
5

210.
8

3 Đảm bảo chất lượng xét nghiệm vi sinh
- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy
của thử nghiệm.
- Đảm bảo chất lượng xét nghiệm vi sinh
lâm sàng.
- Nội kiểm tra chất lượng và ngoại kiểm
tra chất lượng.

2 0.15 4.4

4 Xử lý số liệu và viết báo cáo
- Báo cáo kết quả định danh
- Báo cáo kết quả thực hiện kháng sinh
đồ

4 0.36 16.8

CỘNG 15 60 6.53 5.5 50.1
1

285

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 5.5 0.11 5.61
1 Micropipette 1000ul Giờ 0.1 0 0.1
2 Micropipette 100ul Giờ 0.2 0 0.2
3 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.15 0 0.15
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4 Nồi hấp vô trùng Giờ 0.1 0 0.1
5 Tủ cấy vi sinh Giờ 1 0.02 1.02
6 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 3.6 0.07 3.67
7 Tủ sấy Giờ 0.35 0.01 0.36
IV Vật tư 50.11 1 51.11
1 Bình tia xịt cồn Cái 0.2 0 0.2
2 Blood agar base (môi trường

nền cho thạch máu)
Gam 2.5 0.05 2.55

3 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
4 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
5 Bông thấm nước Kilogam 0.06 0 0.06
6 Chromagar vibrio Gam 5 0.1 5.1
7 Cồn tuyệt đối Lít 0.2 0 0.2
8 Đầu tip 1000 Hộp 0.2 0 0.2
9 Đèn cồn Cái 0.2 0 0.2
10 Đĩa kháng sinh Bộ 0.05 0 0.05
11 Đĩa petri Cặp 2 0.04 2.04
12 Găng tay y tế Đôi 3 0.06 3.06
13 Kéo Cái 0.4 0.01 0.41
14 Lam kính Hộp 0.2 0 0.2
15 Lamen Hộp 0.2 0 0.2
16 Máu thỏ Mililít 2.5 0.05 2.55
17 Môi trường BPW Gam 2.5 0.05 2.55
18 MSA agar Gam 5 0.1 5.1
19 Muller Hinton agar Gam 7.5 0.15 7.65
20 Ống chứa mẫu Cái 2 0.04 2.04
21 Pank Cái 0.8 0.02 0.82
22 Que cấy trang Cái 0.2 0 0.2
23 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.2 0 0.2
24 Que lấy mẫu (swab test) Cái 2 0.04 2.04
25 Rappaport Vassiliadis

Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam 2.5 0.05 2.55

26 Thiosulfate Citrate Bile Salts
Sucrose (TCBS)

Gam 5 0.1 5.1

27 Thùng giữ nhiệt Cái 0.4 0.01 0.41
28 Tip 100 Hộp 0.2 0 0.2
29 Xylose lysine deoxycholate agar

(XLD)
Gam 5 0.1 5.1

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các hợp chất sinh học biển trong y dược
- Tiếng Anh: Marine Bioactives in Medicine

Mã học phần: BIO3024 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức căn bản về các hoạt chất sinh học biển ứng dụng trong y dược. Cách
phân loại theo bản chất hóa học và theo công dụng, bao gồm các protein, peptide, polysaccharide,
oligosaccharide, acid béo và các nhóm hợp chất đặc biệt khác. Các hoạt tính chủ yếu trong y học bao
gồm chống oxy hóa, chống loãng xương, kháng viêm, kháng ung thư, kháng khuẩn, chống đông máu.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về cấu trúc, tính chất, phương pháp tách chiết và ứng
dụng của các hoạt chất sinh học biển trong y dược, từ đó người học có khả năng chọn lựa, sử dụng và
đi sâu nghiên cứu vai trò của các hợp chất này trong việc phòng trị bệnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại, xác định nguồn gốc và cấu trúc các hoạt chất sinh học biển.
b. Tách chiết và xác định được tính chất của các hoạt chất sinh học biển bằng các thử nghiệm in vitro
và in vivo.
c. Chọn lựa, sử dụng các hợp chất sinh học biển trong việc phòng chống một số bệnh và rối loạn
trong cơ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết cao học - sĩ số 20 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Các protein và peptide có hoạt tính sinh
học
Các hợp chất protein và peptide từ các
sinh vật biển

6 10 2.1 30.66 251.
04

73.2
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1.3
1.4

1.5

Protein thuỷ phân và peptide từ phế liệu
thuỷ sản
Các enzyme từ vi sinh vật biển vùng cực
hạn
Các công dụng của protein thuỷ phân và
peptide có hoạt tính sinh học trong y
dược
Thực hành chiết tách, phân tích hoạt tính
chống tán huyết của peptide từ hải miên.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các hợp chất polysaccharide trong sinh
vật biển
Các polysaccharide từ động vật biển.
Các polysaccharide từ tảo biển
Các polysaccharide từ vi khuẩn biển
Công dụng của các polysaccharide từ
sinh vật biển
Thực hành chiết tách và phân tích hoạt
tính kháng khuẩn của chitosan từ vỏ tôm.

6 10 2.1 34.66 1,08
4.02

73.2

3
3.1
3.2

Các acid béo không no trong sinh vật
biển
Các dẫn xuất acid béo không no từ sinh
vật biển
Công dụng của acid béo trong y dược

4 0.6 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các sắc tố trong sinh vật biển
Phân loại các nhóm sắc tố
Tách chiết và định danh sắc tố
Vai trò của các sắc tố trong cơ thể
Thực hành chiết tách và phân tích hoạt
tính chống oxy hóa của astaxanthin từ
thủy sản (tảo/vỏ tôm).

4 10 1.8 30.66 133.
8

68.8

5
5.1
5.2
5.3

Các độc tố trong sinh vật biển
Các độc tố từ động vật biển không xương
sống
Các độc tố từ động vật biển có xương
sống
Đốc tố ốc cối và ứng dụng trong y dược

4 0.6 8.8

6
6.1
6.2
6.2

Các xu hướng mới trong việc ứng dụng
các hợp chất sinh học biển trong y dược
Bảo vệ cơ thể trước các tác nhân oxy hóa
Điều trị một số bệnh mãn tính
Các kỹ thuật hiện đại trong y sinh học

6 0.9 13.2

CỘNG 30 30 8.1 95.98 1,46
8.86

246

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 4.5 3.6 8.1 0.16 8.26
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 3.6 8.1 0.16 8.26
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
1 Phòng học lý thuyết cao học - sĩ

số 20 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 95.98 1.92 97.9
1 Bể ổn nhiệt lắc tròn Giờ 3.99 0.08 4.07
2 Bộ cốc đong Giờ 6 0.12 6.12
3 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 3.99 0.08 4.07
4 Cốc 100ml Giờ 6 0.12 6.12
5 Cốc 250ml Giờ 6 0.12 6.12
6 Cốc 500ml Giờ 2.01 0.04 2.05
7 Cuvet thạch anh Giờ 6 0.12 6.12
8 Hệ thống máy đo UV Giờ 3.99 0.08 4.07
9 Lò nung điện Giờ 6 0.12 6.12
10 Máy cất nước 1 lần Giờ 6 0.12 6.12
11 Máy cất nước 2 lần Giờ 3.99 0.08 4.07
12 Máy đo độ nhớt Giờ 2 0.04 2.04
13 Máy xay sinh tố Giờ 2.01 0.04 2.05
14 Máy xay thịt cá Giờ 2.01 0.04 2.05
15 Micropipet đa kênh Giờ 6 0.12 6.12
16 Tháp chưng cất thu hồi dung

môi
Giờ 3.99 0.08 4.07

17 Thiết bị chưng cất đạm amoniac Giờ 3.99 0.08 4.07
18 Thiết bị đo độ nhớt Giờ 2 0.04 2.04
19 Tủ hút khí độc Giờ 2.01 0.04 2.05
20 Tủ lạnh Giờ 6 0.12 6.12
21 Tủ lạnh Giờ 6 0.12 6.12
22 Tủ sấy Giờ 6 0.12 6.12
IV Vật tư 1,468.8

6
29.38 1,498.24

1 acetic acid Lít 0.14 0 0.14
2 Acetone Lít 0.21 0 0.21
3 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.07 0 0.07
4 Chế phẩm enzyme amylase Lít 0.07 0 0.07
5 Chế phẩm enzyme pectinnase Lít 0.07 0 0.07
6 Chế phẩm enzyme protease Lít 0.07 0 0.07
7 Diethylete Lít 0.21 0 0.21
8 Enzyme protease thương mại Chai 0.07 0 0.07
9 Ethanol Mililít 200.01 4 204.01
10 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.07 0 0.07
11 H2SO4 đậm đặc Mililít 66.67 1.33 68
12 HCl đậm đặc Mililít 33.33 0.67 34
13 HCl đậm đặc Mililít 366.66 7.33 373.99
14 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.46 0.01 0.47
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15 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.07 0 0.07
16 kali natri tartrate (NaKC4H4O6•

4H2O)
Gam 33.34 0.67 34.01

17 Methanol Lít 0.21 0 0.21
18 NaOH rắn Gam 766.67 15.33 782
19 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.46 0.01 0.47
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Công Minh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Virus học
- Tiếng Anh: Virology

Mã học phần: BIO3025 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về virus bao gồm cấu trúc, chu trình sống,
phân loại, định danh, sự lan truyền của virus và mối quan hệ của virus với tế bào vật chủ, đồng thời
cung cấp cho người học các kỹ thuật phân lập, nuôi cấy virus và các phương pháp chẩn đoán, phòng
ngừa bệnh do virus gây ra.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng vận dụng trong việc thực hiện
các thí nghiệm, nghiên cứu về virus trong lĩnh vực y học và các công việc chuyên môn có liên quan tới
virus.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được hình thái, cấu trúc và các thành phần hóa học của virus và phân tích được các sự kiện
xảy ra trong chu trình sống của virus, cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới chu trình sống của virus.
b. Giải thích được cơ chế biến đổi của virus DNA và virus RNA, tóm tắt được quy trình phân lập và
so sánh được các hệ thống nuôi cấy virus khác nhau.
c. Phân tích được cơ chế gây ung thư của virus và vận dụng được các phương chẩn đoán sự nhiễm
virus và các phương pháp phòng trị tác nhân virus gây bệnh ở người và động vật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Đại cương về virus
Khái niệm, cấu trúc và chu trình sống
của virus

10 0.75 22
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1.3
1.4
1.5

Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý hóa học
tới hoạt động sống của virus
Quá trình sao chép, phiên mã ở virus
Sự biến đổi của virus
Hệ thống phân loại virus (Baltimore và
ICTV)

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân lập và nuôi cấy virus
Phương pháp phân lập và định lượng
virus
Nuôi cấy virus trên tế bào
Nuôi cấy virus trên phôi gà
Nuôi cấy virus trên động vật và thực vật
mẫn cảm
Nuôi cấy phage

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chẩn đoán nhiễm virus và các biện pháp
chống virus
Giới thiệu các phương pháp sử dụng
trong chẩn đoán nhiễm virus
Kỹ thuật huyết thanh học trong chẩn
đoán nhiễm virus
Một số kỹ thuật khác sử dụng trong chẩn
đoán nhiễm virus
Các biện pháp chống virus: hóa trị liệu,
Interferon, một số thuốc mới chống
virus, vaccine.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Một số virus gây bệnh
Virus gây bệnh trên động vật
Virus gây bệnh ở người
Bệnh ung thư do virus

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ký sinh trùng
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BIO3510 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức đại cương về ký sinh trùng gồm các khái niệm cơ bản, hệ thống phân
loại, đặc điểm các nhóm ký sinh trùng chủ yếu, tương tác giữa vật chủ và ký sinh trùng, miễn dịch ký
sinh trùng; kiến thức chuyên ngành về các bệnh do các nội ký sinh trùng (do sán lá, sán dây, giun đầu
gai và giun tròn), ngoại ký sinh trùng (lớp côn trùng, ve vắt) và nguyên sinh động vật (protozoa) gây
ra trên người và động vật và các biện pháp phòng chống.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng để phân biệt các nhóm, loài ký sinh
trùng phổ biến gây bệnh trên người và động vật, xác định triệu chứng gây bệnh, cơ chế lây truyền, phản
ứng miễn dịch, và biện pháp phòng trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được đặc điểm của nhóm ký sinh trùng nội và ngoại ký sinh gây nhiễm trên người và
động vật; Phân tích được các cơ chế thích nghi, cảm nhiễm, lây truyền và vòng đời đặc trưng cho
từng nhóm ký sinh trùng.
b. Đánh giá ảnh hưởng của ký sinh trùng đến sự thích nghi sinh lý, hành vi và sinh thái của vật chủ.
c. Thực hành các thao tác trong thu mẫu, soi tươi, cố định và nhuộm tiêu bản, sơ bộ định loại dựa
trên khóa phân loại của một số ký sinh trùng nội và ngoại ký sinh.
d. Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong phát hiện, chẩn đoán và phòng bệnh ký sinh trùng gây ra trên
người và động vật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về ký sinh trùng
Các khái niệm, định nghĩa cơ bản về ký
sinh trùng học
Lịch sử nghiên cứu ký sinh trùng
Đặc điểm sinh học ký sinh trùng
Hệ thống phân loại và danh pháp
- Thực hành Khóa phân loại ký sinh
trùng

6 5 0.9 0.4 1.44 34.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân bố, nguồn gốc và sự thích nghi của
ký sinh trùng
Phân bố của ký sinh trùng
Tương tác ký sinh trùng – vật chủ
Sự thích nghi của ký sinh trùng
Ký sinh trùng và môi trường

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Miễn dịch học ký sinh trùng
Miễn dịch đặc hiệu
Miễn dịch không đặc hiệu
Sự né tránh miễn dịch của ký sinh trùng

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

4.3

Ký sinh trùng nội ký sinh
Đặc điểm các nhóm ký sinh trùng nội ký
sinh
Các nhóm ký sinh trùng nội ký sinh phổ
biến
- Giun tròn ký sinh
- Giun dẹp ký sinh
- Giun đốt ký sinh
- Giun đầu gai ký sinh

Thực hành thu mẫu, soi tươi và làm tiêu
bản
Định loại dựa trên khóa phân loại

6 15 1.8 0.6 0.05 76.2

5
5.1
5.2

5.3

Ký sinh trùng ngoại ký sinh
Đặc điểm các nhóm ký sinh trùng nội ký
sinh
Các nhóm ký sinh trùng nội ký sinh phổ
biến
- Động vật nguyên sinh ký sinh
- Sán lá đơn chủ ký sinh
- Côn trùng ký sinh
Thực hành thu mẫu, soi tươi và làm tiêu
bản
Định loại dựa trên khóa phân loại

6 10 1.35 0.3 0.02 55.2

CỘNG 30 30 4.95 1.3 1.51 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.3 0.03 1.33
1 Kính hiển vi Giờ 0.3 0.01 0.31
2 Kính hiển vi soi nổi Giờ 1 0.02 1.02
IV Vật tư 1.51 0.03 1.54
1 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.01 0 0.01
2 Carmine Gam 0.03 0 0.03
3 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.05 0 0.05
4 Đĩa petri (Thủy tinh hoặc nhựa) Cặp 0.5 0.01 0.51
5 formaldehyde Lít 0.01 0 0.01
6 Khẩu trang y tế Chiếc 0.75 0.02 0.77
7 Lam kính Hộp 0.06 0 0.06
8 Lamen Hộp 0.06 0 0.06
9 Mẫu vật Kilogam 0.03 0 0.03
10 Thuốc nhộm Eosin Gam 0.01 0 0.01
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ sinh học)
- Tiếng Anh: GRADUATION THESIS

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần là mọ ̂t nghiên cứu mang tính tổng hợp được thực hiện vào cuối chương trình đào tạo. Du ̛ới
sự hu ̛ớng dẫn của 1-2 GV, người học tiến hành mọ ̂t đề tài nghiên cứu tu ̛ơng đối hoàn chỉnh trong ít
nhất 15 tuần. Cuối khóa học, người học viết báo cáo khoa học về nội dung nghiên cứu và kết quả đu ̛ợc
đánh giá bởi họ ̂i đồng chấm đồ án tốt nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn của ngành CNSH. Ngoài ra, HP còn rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thông tin, thu
nhận và xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học ở mức độ cơ bản (đảm bảo chuẩn mực và đầy đủ về nội
dung và hình thức).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần
nghiên cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu; Xây dựng
được đề cương nghiên cứu.
b. Thiết kế thí nghiệm/khảo sát, chuẩn bị và thực hiện, theo dõi và ghi chép thông tin.
c. Tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích và viết báo cáo, đánh giá kết quả nghiên cứu.

d. Trình bày và thảo luận được kết quả nghiên cứu cùng với các luận chứng để ủng hộ hay bác bỏ
một giả thuyết khoa học.
e. Có thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



327

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phân công tên, nội dung và nơi thực
hiện đồ án và GVHD

2 Thực hiện đồ án tốt nghiệp 270 32.4 1,67
4

3 Nộp báo cáo, kiểm tra đạo văn và đánh
giá: Đánh giá bởi hội đồng và GVHD
(theo Rubric)

30 3.6 186

CỘNG 0 300 36 0 0 1,86
0

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Công nghệ sinh học)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: BIO3513 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp 1 cung cấp cho người học các thông tin, xu hướng mới nhất của ngành CNSH
bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có chuyên môn
liên quan, người học được hướng dẫn tìm hiểu giải quyết các vấn đề cụ thể trong xu hướng của ngành
và viết báo cáo khoa học dưới dạng tiểu luận cuối khóa.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để tìm hiểu, phân
tích, giải thích và giải quyết các vấn đề mới nhất của ngành CNSH.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được một số xu hướng mới nhất của ngành CNSH.
b. Phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể về lý thuyết hoặc trong thực tế sản xuất.
c. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần
nghiên cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu.
d. Viết báo cáo khoa học dưới dạng một tiểu luận.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lý thuyết đề dẫn 1
2 Lý thuyết đề dẫn 2
3 Viết tiểu luận 150 18 930
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CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Thực nghiệm Công nghệ sinh học)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: BIO3514 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ sinh học(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp 2 chú trọng khả năng thực nghiệm, người học được tham gia vào các dự án, đề
tài NCKH hoặc thử nghiệm sản xuất đang được triển khai. Mỗi người học sẽ có 1-2 GVHD. Cuối đợt,
người học sẽ phải viết báo cáo về quá trình thực hiện và được đánh giá bởi 2 GV chuyên môn. Người
học có thể đăng kí làm chuyên đề tại các cơ sở, đơn vị, công ty, doanh nghiệp... có hoạt động nghiên
cứu, sản xuất hoặc làm việc trực tiếp với các GV ở các Bộ môn, Phòng thí nghiệm tại Trường, tham
gia vào các hướng nghiên cứu, đề tài, dự án của GVHD.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm CNSH. Ngoài ra, HP còn rèn luyện kĩ năng
tìm hiểu thông tin, thu nhận và xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học ở mức độ cơ bản (đảm bảo chuẩn
mực và đầy đủ về nội dung và hình thức).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể về lý thuyết hoặc trong thực tế sản xuất.
b. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần
nghiên cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu; Xây dựng
được đề cương nghiên cứu/khảo sát.
c. Tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề cần nghiên cứu/khảo sát.
d. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu/khảo sát.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Phân công tên, nội dung và nơi thực

hiện CĐ và GVHD
2 Thực hiện CĐ 225 27 1,39

5
3 Viết báo cáo
4 Đánh giá bởi 2 GV (theo Rubric phía

dưới)
CỘNG 0 225 27 0 0 1,39

5
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,395 1,395 27.9 1,422.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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1 Chương trình đào tạo trình độ đại học đã được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Chương trình
chuẩn).

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Công nghệ sinh học (Chương trình chuẩn)1
trình độ đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo..

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Công nghệ sinh học Minh
Phú – NTU (Chương trình đặc biệt)

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo

chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo

cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào
tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này
chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián
tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành

việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp
ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật
tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở

vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Công nghệ
sinh học Minh Phú - NTU (Chương trình đặc biệt) trình độ đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Công nghệ sinh học Minh Phú -NTU

trình độ đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong

hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Công nghệ sinh học trình độ đại học được
tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20)
người học tùy theo loại môn thực hành, thời gian đào tạo là 194.54 giờ lý thuyết và 188.35
giờ thực hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Công nghệ sinh học Minh Phú -NTU trình
độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ
chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện
thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú -NTU
Mã số: 7420201 Áp dụng từ khóa: 66
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình đặc biệt
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
STT Định mức lao động Định mức (giờ) Ghi chú

I Định mức lao động trực tiếp 383,09

1 Định mức giờ dạy lý thuyết 194.54

2 Định mức giờ dạy thực hành 188.35

II Định mức lao động gián tiếp 97,69

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bàn ghế ( giáo viên) 0.7*1.2 m 1.02
2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bể cá Thủy tinh, thể tích 5-10L 8.57
4 Bể điều nhiệt Memmert WNB22 0.24
5 Bể điều nhiệt, máy đo pH, cân điện tử Vision VS-1205SW1 1.22
6 Bể ổn nhệt 35-100°C 0.1

7 Bể ổn nhiệt Kỹ thuật số Memmert WNB 45 0.24
8 Bể tròn Hình tròn, dùng để giữ và tiêm cá, có

thể tận dụng để cho cá đẻ trứng nổi
sinh sản nhân tạo.
Thể tích 1-3 m3; đường kính 2-3m.
Vật liệu là composite hoặc xây gạch.

4.9

9 Bếp điện hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 0.81
10 Bếp điện từ Kangaroo KG365I 0.1
11 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.05
12 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 0.13
13 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng 0.09
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14 Bếp hồng ngoại Sanaky 2524 0.04
15 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

16 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

17 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

18 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

19 bình nén khí 0.1
20 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt 1.63
21 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x

45 cm
0.03

22 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.08

23 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút
mài

1.34

24 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
25 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong

suốt, có chia vạch
1.13

26 Bộ điện di nằm ngang Bio_Rad 0.1
27 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.34
28 Bộ Phễu lọc vi sinh kín Phễu lọc vi sinh kín 300ml, ( nối với

bình cổ nhám) bao gồm bình tam giác
cổ nhám 1000ml +kẹp

0.61

29 Bộ thí nghiệm IoT ứng dụng Smart
Home

Đào tạo kỹ năng tích hợp mạng cảm
biến để thiết lập hệ thống giám sát và
điều khiển tự động dựa trên công
nghệ IoT cho các ứng dụng của nhà
thông minh (smarthome), hỗ trợ các
cảm biến và thiết bị gia dụng thông
dụng (khoá cửa, bộ ngắt gas, máy dò
khí, quạt, đèn). Hệ thống hỗ trợ các
chuẩn truyền thông hiện đại như
Bluetooth, Zigbee, Wifi.

0.51

30 Bộ thí nghiệm IoT và hệ thống Big
Data

Đào tạo kỹ năng tích hợp mạng cảm
biến để thiết lập hệ thống giám sát và
điều khiển tự động dựa trên công
nghệ IoT và Dữ liệu lớn (Big Data),
hỗ trợ các chuẩn truyền thông hiện đại
trong ứng dụng của thành phố thông
minh, nhà máy thông minh như LoRa,
Bluetooth, Zigbee, Wifi,…

11.48
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31 Bộ thiết bị cảm biến thông minh Đào tạo các nguyên lý cơ bản của cảm
biến (cảm biến quang điện khuếch
tán, cảm biến tiệm cận cảm ứng, cảm
biến siêu âm) và giao tiếp IO-Link®
và Ethernet (PROFINET, Modbus
TCP/IP). Đào tạo khả năng kết nối
cảm biến với PLC và các thiết bị khác
của nhà máy sản xuất công nghiệp.

0.26

32 Bộ thực hành về đo lường và cảm
biến

MTS-41 cùng các module (SME-
401N, SME-403N đo nhiệt, SME-
403N tọa độ, SME405N, SME-406N,
SME-407N, SME-410N, SME-412N),
bread board, phụ tùng cảm biến nhiệt

2.45

33 Bốc cấy thực vật (2 người đối diện) Hãng sản xuất: Lâm Việt - Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam Thông số kỹ
thuật: - Tủ thổi tạo môi trường khí
sạch trong phạm vi tủ bảo vệ mẫu vật
thí nghiệm. Tủ có thể cho 2 người
thao tác đối diện hoặc 01 người thao
tác

0.77

34 Bơm sục khí Loại thông dụng 9.33
35 Box cấy vi sinh AV-100, 2 chỗ ngồi, Tây Ban Nha 0.77
36 BTNVL khảo sát hiện tượng giao thoa

ánh sáng cho bởi khe Youngg. Xác
định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

37 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

38 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

39 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

40 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

41 Buồng đếm tế bào Buồng đếm tế bào Neubauer 0.26
42 Buret 25ml Glassco (Anh) 0.1
43 Burette bán tự đôṇg Bao gồm: burette 25ml loại AS, bình

chứa (2 lit) và quả bóp cao su. - Khóa
thủy tinh đầu mài ở nhánh bên. - Thời
gian chảy: 30 giây. - Dung tích: 50ml;
Vạch chia: 0.05ml -

0.46

44 Các cảm biến Encoder E6B2,áp suất E8CB-
01C,quang E3F3 OMC,tiệm cận
E2EL,nhiệt E52MY,điều khiển
E5CK,lực PST200

3.06

45 Cảm biến tiệm cận kiểu điện cảm, 1.22
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cảm biến tiệm cận kiểu điện dung,
cảm biến hồng ngoại

46 Cân điện tử D=0,01g 0.08

47 Cân điện tử V31XH2 0.26
48 Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS 1.84
49 Cân phân tích SATORIUS CP 224S 1
50 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 0.23
51 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 0.88
52 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

53 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
54 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
55 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
56 Cuvet thạch anh 45mm*10mm (2 cái/bộ) 0.2
57 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
58 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
59 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

60 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
61 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống nghiệm 0.45
62 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

63 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

64 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

65 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
66 Gí buret + kẹp cạng cua Việt Nam 0.1
67 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
68 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

69 Giá giữ lạnh Giữ ống 1,5ml *24 vị trí và ống 0,2ml
* 36 vị trí, đáy chữ V
- Chất liệu hợp kim nhôm
- Điều kiện bảo quản ban đầu: -20℃,
4-6h
- Cung cấp hơn 1-2 giờ làm mát từ 0,5
đến 4oC khi đóng nắp

5.61

70 Hệ thống máy đo UV 0.39
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71 Hệ thống máy ly tâm Các loại máy ly tâm vừa và nhỏ 2.13
72 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx

25cm x 15cm
0.03

73 Kéo lấy mẫu kéo y tế loại: thẳng 14 cmChất liệu:
Thép không gỉ cùng công nghệ cao sử
dụng trong y tế

0.51

74 Kính hiển vi Kèm theo camera, video chụp ảnh 1.72
75 Kính hiển vi Olympus 0.26
76 Kính hiển vi Quang học Optika B-130 0.26
77 Kính hiển vi huỳnh quang Olympus BX 60 0.15
78 Kính hiển vi quang vi quang học 0.28
79 Kính hiển vi soi ngược Olympus IX70 0.41
80 Kính hiển vi soi nổi Kèm theo camera kỹ thuật số 1.05
81 Kính hiển vi soi nổi Motic SMZ-168TL 0.77
82 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

83 Kính soi nổi 0.68
84 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất

450w
0.56

85 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

86 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

87 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

88 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
89 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
90 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
91 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

92 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
93 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

94 Máy chủ chạy hệ thống Hadoop/Spark
Chuyên xử lý dữ liệu lớn

CPU: 2 x Intel Xeon E5-2696v3 (18
nhân, 36 luồng, xung nhịp cơ bản 2.3
GHz, xung nhịp Turbo Boost 3.6
GHz) RAM: 128GB DDR4 ECC (4 x
32GB) Ổ cứng: 2 x SSD 500GB
SATA 6Gbps Ổ đĩa quang: 1 x DVD-
ROM Card mạng: 2 x 1GbE RJ-45
Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe x16, 2 x
PCIe x8, 1 x PCIe x4

0.05

95 Máy chủ thực hành lập trình Máy chủ mức cơ bản CPU Intel Xeon, 0.05
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RAM: 32GB, SSD: 512GB
96 Máy cô quay chân không IKA RV 10 control V 0.61
97 Máy cô quay chân không Buxchi R210 0.61
98 Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400 0.3
99 Máy dập mẫu vi sinh AES Chemunex Smasher kèm

Micropipet Biohit 100-1000ul
0.1

100 Máy đếm khuẩn lạc Loại thông dụng 0.33
101 Máy điện di Nằm ngang 0.2
102 Máy đo cường độ ánh sáng Loại thông dụng 0.05
103 Máy đo nanodrop 0.28
104 Máy đo nhịp tim Loại thông dụng 0.05
105 Máy đo pH Khoảng đo pH: 0 - 14 0.77
106 Máy đo pH HANNA 2.99
107 Máy đo PH/ORP và nhiệt độ để bàn Loại thông dụng 0.77
108 Máy khuấy từ gia nhiêṭ 10 vị trí + cục

từ đi kèm
Loại thông dụng 0.1

109 Máy lắc ngang GFL 3016 0.03
110 Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh Shellab 1575R 13.06
111 Máy lắc tròn GFL 3015 0.01
112 Máy ly tâm Loại nhỏ Model 5418 0.31
113 Máy ly tâm Harmle Z323 0.46
114 Máy ly tâm Hettich Universal 320 0.07
115 Máy ly tâm (ly tâm vắt) MN-2018, Kích thước (d*r*c): 72x 62

x 80 cm
0.34

116 Máy ly tâm lạnh Sử dụng Máy 127 (MIKRO + roto 24
vị trí)

0.68

117 Máy ly tâm lạnh MIKRO + roto 24 vị trí 0.17
118 Máy ly tâm lạnh thể tích lớn Labkorea MF600 kèm 4 ống ly tâm

750ml
0.31

119 Máy nhân gen (PCR) C100 touch 0.38
120 Máy PCR 1.36
121 Máy rọi DNA Dynaquant 200 0.05
122 Máy sấy 01 cái 0.03
123 Máy sấy đông khô Sấy thăng hoa (Phòng CNSH) 1.22
124 Máy spin 0.68
125 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
30.6

126 Máy tính và màn hình Thiết bị mới 26.52
127 Máy UV-Vis Đo được bước sóng khả kiến và bước

sóng tử ngoại, có màn hình hiển thị
thông số

0.13
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Có khả năng đo điểm và quyét dãy
phổ

128 Máy UV-VIS UV-2700, Labomed 0.91
129 Máy vortex Loại thông dụng 0.83
130 Micropipet 100-1000 ul 0.31
131 Micropipet đa kênh 0.13
132 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 0.53
133 Micropipette 100ul 10-100ul 0.43
134 Micropipette 10ul 1-10ul 0.43
135 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
136 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
137 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
138 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
139 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

140 Modul cảm biến quang dẫn, modul
cảm biến quang điện, Bộ thí nghiệm
nghiên cứu ứng dụng cảm biến trong
công nghiệp

0.61

141 Nhiệt kế số cầm tay Nhiệt kế số cầm tay Tempmate - P1
- Nhiệt độ hoạt động: -50 ~ +300 °C
Nguồn điện: Pin CR2032; cho phép
thay pin
Cảm biến: 149.5mm x 6.0mm
Độ chính xác:
±1.0°C (-10°C tới +100 °C)
±1.5°C (100°C tới +200 °C)
±2.0°C (các khoảng nhiệt độ khác)
Màn hình LCD 44.0mm x 18.0mm

1.02

142 Nồi hấp thanh trùng HVE50, 50i 2.3
143 Nồi hấp tiệt trùng Loại đứng HV-85 0.31
144 Nồi hấp tiệt trùng 110 lít 1.59
145 Nồi hấp vô trùng HV-85 0.51
146 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 20.74
147 pank/ nhíp thép không gỉ, Chiều dài (xấp xỉ):

12x1cm
0.51

148 Phần mềm bactLAB một ứng dụng dùng xác định số lượng
vi khuẩn (khuẩn lạc) được nuôi cấy
trong CompactDry™

2.6

149 Phần mềm SSPS Phần mềm này hỗ trợ các nghiên cứu
định lượng, giúp phân tích dữ liệu
khảo sát, điều tra và thống kê, sử dụng
để phân tích các dữ liệu liên quan đến

5.61
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xu hướng thị trường và vùng kinh tế.
150 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có

dây đeo
11.22

151 Phòng nuôi cây + Hệ thống giàn đèn Loại thông dụng 0.77
152 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng của

dung dịch
0.05

153 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 5.25

154 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại
10ml

0.07

155 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

156 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

157 Quả bóp Vật liệu làm bằng cao su dẻo 5.1

158 Quang phổ kế (UV-VIS) Nanodrop 2000C kèm Bộ CPU và
màn hình

0.14

159 Quạt treo tường Loại thông dụng 4.08
160 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hoán cải 5.1
161 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.

Độ dày 3.0cm
0.56

162 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

163 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

164 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
165 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

166 Thiết bị làm viên bao Encapsulator Model: B-395 Pro_Buchi 0.77
167 Thiết bị lên men tự động BIOFLO 110HB kèm CPU

P4/3.0/1/80/17" LCD; máy in HP
1320

2.45

168 Thiết bị soxlet Loại thông dụng 0.2
169 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
170 Thùng chứa mẫu Thùng chứa mẫu bằng polyetylen mật 0.26
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độ cao, có kích thước từ 4,5 oz, có
nấp

171 Trắc vi vật kính AE.1112 0.06
172 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
173 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

174 Tủ ấm SANYO 12.52
175 Tủ ấm lắc Model 3031 4.9
176 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Loại thông dụng 2.82
177 Tủ an toàn vi sinh NU-425-400E 3.93
178 Tủ bảo quản môi trường Nhiệt độ bảo quản 5-10 độ C 0.77
179 Tủ cấy vi sinh Class II AC2-4D1 1.61
180 Tủ đông Loại thông dụng 0.1
181 Tủ đựng hóa chất Model 1200LNCC-01, Kích thước

(mm): N1200xS500xC2200 mm, thép
sơn tĩnh điện

21.22

182 Tủ hút khí độc Loại thông dụng 0.15
183 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 0.1

184 Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS 4.08
185 Tủ lạnh -20oC LFG 625 15.03
186 Tủ lạnh Toshiba, 238 lit 2.86
187 Tủ lạnh -20oC LFG 625 10.22
188 Tủ lạnh Sanyo SR-F78M 8.62
189 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 3.41
190 Tủ lạnh âm sâu 8.57
191 Tủ lạnh bảo quản môi trường (4oC) BBR 270 W PRO 8.57
192 Tủ nuôi cấy tế bào điều nhiệt Sanyo Mir 153 26lit 6.12
193 Tủ nuôi cấy vi sinh PV 100 0.77
194 Tủ sấy Binder ED 115 2.55
195 Tủ sấy Memmert UE 500 1.69
196 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.03
197 Tủ sấy Hiện số, 70 lít 0.77
198 Tủ sấy chân không VO200 0.77
199 Tủ Sấy Memmert UF260Plus 0.51
200 Tủ sấy Memmert UNB500 (Viện

CNSH_HP3)/2006
Memmert UNB500 0.2

201 Tủ thao tác PCR 0.68
202 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
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203 Xe ô tô Fiat - biển số: 79C-0135-1996 0.82

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 kali natri tartrate
(NaKC4H4O6• 4H2O)

Gam 1.02

2 Muối ăn ( NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành về chất
phụ gia

0.05

3 Thuốc nhuộm an toàn – 6X
GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít Ống/1ml 0.02

4 (NH4)2SO4 Gam Theo TCVN 5.1
5 Acetone Mililít Hóa chất thông thường 5.1
6 Acetone ((CH3)2CO) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0
7 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
8 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
4.1

9 Agar Gam Hóa chất thông thường 0
10 Agarose Gam Hóa chất thông thường 8.8
11 Agarose cho sinh học phân tử Gam Hóa chất thông thường 3.4
12 AgNO3 Gam Hóa chất thông thường 0.1
13 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
14 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

15 Ampicilin Gam Chất Kháng sinh 0.06
16 APW Gam Hóa chất thông thường 10.88
17 APW Gam Dạng bột khô, không chảy nhão 5.1
18 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
19 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.05
20 Bản mỏng sắc ký Tờ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.13
21 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
22 Băng keo giấy Cuộn Loại thông thường 0.28
23 Bao bì nhựa PA Kích thước: (25 x 35) cm; Độ

dày: >0,05mm
1.36

24 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông dụng, Việt Nam 35.35
25 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông thường 0.53
26 Bật lửa Cái Loại thông thường 1.43
27 bể nuôi, sục khí, ... Bộ thuỷ tinh 0.2
28 Bịch nilon chịu nhiệt Kilogam Dùng để đóng bịch phôi nấm 0.05
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29 Bình Chai Loại thông thường 0.2
30 Bình tam giác (bình nón) Cái Bình chịu nhiêṭ, có dung tích từ

100mL đến 1000mL
10.98

31 Bình tam giác (hình nón) Cái Đựng được hoá chất, chịu được
nhiệt độ

3.06

32 Bình tia xịt cồn Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.29
33 Bình xịt cồn Cái Bình nhựa 500ml xịt Cồn / Xịt

Khuẩn - Chai Nhựa trong suốt xịt
nước phun sương, xịt tia

0.26

34 Bộ Bình tam giác (bình nón) Bộ Bình chịu nhiêṭ, có dung tích từ
100mL đến 1000mL

1.07

35 Bộ Cốc đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml,
1000ml

0.46

36 Bộ giải phẫu bệnh Bộ Giải phẫu cơ thể động vật 0.2
37 Bộ kit tách chiết acid nucleic Hộp Dùng tách chiết acid nucleic mẫu

mô động vật, vi sinh vật...50 phản
ứng/hộp

0.07

38 Bộ kit tách chiết RNA Hộp Dùng tách chiết RNA mẫu mô
động vật, vi sinh vật...50 phản
ứng/hộp

0.07

39 Bộ kit test Bộ Các bộ kit test nhanh Vibrio
API20E

0.1

40 Bộ kit test Salmonella Hộp Các bộ kit RapidChek®
SELECT™ Salmonella and
RapidChek® SELECT™
Salmonella Enteritidis

0.05

41 bộ kit tinh sạch DNA Bộ 0.12
42 Bộ nhuộm Gram Bộ Crystal violet, Lugol,

Safranine/Fuchsin
0.07

43 Bộ que cấy vi sinh (que cấy
đầu tròn, thẳng, cấy trang)

Bộ dễ vô trùng 0.66

44 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã pha sẵn
chai 500mL hoặc 1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/ Saffanin

0.56

45 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã pha sẵn
chai 500mL hoặc 1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol, Fuchsin, dầu soi
kính
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/ Saffanin

0.05

46 Bông gòn Túi Vật tư thí nghiệm thông thường 0.1
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47 Bông gòn không thấm nước Túi Vật tư thí nghiệm thông thường 0.07
48 Bông không thấm Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.78
49 Bông không thấm Kilogam Loại 1kg, Việt Nam 0.16
50 Bông thấm nước Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 25.59
51 Bóp cao su Cái 0.55
52 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.01
53 Bovine serum albumine (BSA) gam Độ tinh khiết > 98,0% 0.26
54 Bút lông Cái 0.13
55 Bút marker Cái Dùng để viết nhãn các mẫu (hoặc

nhóm thực hành) lên các vật dụng
như eppendorf, đĩa thủy tinh, ống
nghiệm

2.57

56 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.38
57 Bút viết bảng Cái Bút viết bảng trắng loại thông

thường, Việt Nam
0.05

58 Bút viết bảng Cái Loại thông thường 2.5
59 Bút viết không xóa Cái Bút viết không bị xóa khi gặp

nước
0.13

60 Bút viết kính Cái Loại thông thường 2.16
61 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 0.2
62 Cá biển Kilogam Loại tươi, kích thước 6 - 8 con/kg 0.13
63 Cá vàng Kilogam Cỡ cá 20 – 30 con/kg 0.05
64 CaCl2 Gam Tinh khiết >=99% 0.05
65 CaCl2.6H2O Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.51
66 CaCO3 Gam Canxi Cabonat 2.04
67 Cán dao số 18, 24, 30 cm Cái Loại 18, 24, 30 cm, dùng cho nuôi

cấy mô
0.28

68 Cân phân tích Cái 0.05
69 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực

vật
Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2

70 Carboxyl Methyl Cellulose
(CmC) (C6HọOCH2COONa)

Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành

1.36

71 Casein Gam Độ tinh khiết >99% 1.87
72 CH3COOH Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 6.38
73 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.02
74 chai thủy tinh 500ml Cái 2.55
75 Chế phẩm vi sinh Gam Chế phẩm thông dụng 0.51
76 Chỉ thị Et-OO Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
77 Chỉ thị Fluorescein Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
78 Chỉ thị Murexide Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
79 Chitin Gam 1.36
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80 Chromagar vibrio Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.2
81 Chủng E. coli Chủng thuần 0.05
82 Chủng Lactobacillus sp. Ống Giống thuần, Việt Nam 0.05
83 Cốc đong Cái Thuỷ tinh, 10ml 0.51
84 Cốc đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml,

1000ml
1.09

85 Cốc thủy tinh Cái 500 mL 0.2
86 Cốc thủy tinh 250 mL Cái 0.74
87 Compact Dry (Total Viable

Count; E. coli and Coliform;
Yeast and Mold; S.aureus;
Salmonella;
Enterobacteriaceae; Vibrio;
EnterococciPseudomonas
Aeruginosa; Listeria spp;
Bacillus Cereus

Hộp đĩa môi trường pha sẵn, cơ chế
phát hiện vi sinh vật dựa trên phản
ứng của các enzyme

0.51

88 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất lượng theo
TCVN hiện hành

0.85

89 Cồn 96 Lít Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.82
90 Cồn 96 Lít Độ tinh khiết etanol 96 độ 0.28
91 Cồn đốt Lít TQ, 96% 1.02
92 Cồn đốt Lít Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.2
93 Cồn tuyệt đối Lít Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.14
94 Cồn tuyệt đối Lít Tinh khiết >99,5%, TQ 0.2
95 Công tắc B Cái Full white 0.15
96 Củ dền đỏ Kilogam Loại thông thường 0.1
97 CuSO4.5H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.64
98 Cyclohexan Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.01
99 dao kéo Bộ 0.26
100 Dầu ăn Lít Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.01

101 Đầu côn Túi Loại 0,2ml, 1000 đầu/túi 0.04
102 Đầu côn Túi Loại 0,5ml, 500 đầu/túi 0.01
103 Dầu soi kính Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.78
104 Dầu soi kính Mililít Tinh khiết, Trung Quốc 0.05
105 Đầu tip Hộp 100-200 3.02
106 Đầu tip Hộp 100-1000 1.63
107 Đầu tip 0,5-10 Hộp Chất liệu nhựa, vô trùng 1.26
108 Đầu tip 100 Cái Dùng cùng micropippet để hút các

chất lỏng có thể tích nhỏ (<0,2ml)
7.76

109 Đầu tip 1000 Hộp Dùng cùng với micropippet để hút
các thể tích nhỏ (0,1 - 1ml)

2.96
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110 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
111 Đệm TBE 10X Chai Dạng dung dịch trong suốt, 1X

buffer TBE có chứa: 40mM Tris,
20mM Acetate và 1mM EDTA
(pH 8.6).

0.17

112 Đèn cồn Cái Đèn sử dụng cồn đốt, Việt Nam 1.63
113 Đèn cồn Cái Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.57
114 Đĩa cân Cái Đĩa cân dùng trong thí nghiệm,

dùng để chứa vật liệu cân, hoá
chất, bảo quản sản phẩm trước lúc
thực hành thí nghiệm. Đĩa cân
thích hợp dùng trong cân phân
tích, với trọng lượng nhẹ dễ trừ bì
và không chiếm khối lượng của
cân.

0.2

115 đĩa elisa Cái 0.28
116 Đĩa nhôm Cái Loại thông thường 0.26
117 Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng Cái Đĩa nuôi cấy 0.28
118 Đĩa petri Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 32.62
119 Đĩa pettri Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 14
120 Đĩa pettri Cái Đĩa thủy tinh chịu nhiệt, kích

thước 100x15, Trung Quốc
5.1

121 Diphenylamin Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
122 Đồ hộp rau quả Hộp Khối lượng tịnh: > 330 g; Chất

lượng theo TCVN hiện hành
0.28

123 Đồng sulphate (CuSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
124 DRBC Gam Dạng bột khô, không chảy nhão 7.65
125 Đũa thủy tinh Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 0.55
126 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 1.02
127 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít Theo TCVN 7.65
128 Dung dịch Master Mix PCR –

MyTaq Mix 2X
Hộp Dùng Cho 200 phản ứng

Hộp/ 4 ống, mỗi ống 1.25ml
0.13

129 Dung dịch NaOCl ml Loại sử dụng trong công nghiệp 5.1
130 Dung dịch vệ sinh kính hiển vi Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1
131 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.05
132 Đường trắng Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.05
133 EC Dạng bột khô, mịn 5.1
134 EDTA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.8
135 EMB Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 14.44
136 Enzyme cắt giới hạn Hộp Cắt chính xác, thời gian cắt nhanh

(5-15 minutes) và hoạt động
100% trong CutSmart Buffer

0.05
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137 Enzyme nối Hộp Dùng cho tạo dòng gen 0.05
138 Enzyme protease thương mại Chai Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.01
139 Ependoft Cái Bằng nhựa, loại 1,5ml 204
140 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể tích 1.5ml,

dùng chứa các mẫu có thể tích nhỏ
55.78

141 Ethanol Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 39.12
142 Ethylic ether Chai Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
143 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.51
144 Fe2(SO4)3 Gam TCVN 2.55
145 FeSO4.7H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.28
146 Formol (formaldehyde) Lít Có tác dụng bảo quản mẫu 0.02
147 Fructose Chai Theo TCVN hiêṇ hành 0.01
148 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 0.6
149 Găng tay cao su y tế Hộp Theo TCVN về ATLĐ 0.07
150 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 18.47
151 giá để ống nghiệm Cái 0.95
152 Giá eppendorf Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.65
153 Giá ống nghiệm Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
154 Giá ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.91
155 Giấm gạo Mililít Loại thông thường 1.28
156 Giấy bạc Cuộn Loại thông thường 1.14
157 Giấy bạc Cuộn Bọc sấy hộp lồng nuôi cấy vi

khuẩn
0.21

158 Giấy bạc Cuộn Giấy bạc kích thước 0,45x5m,
Việt Nam

0.33

159 Giấy báo Kilogam 0.2
160 Giấy báo Kilogam báo 0.18
161 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường, giấy báo 0.07
162 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.28
163 Giấy đo pH Hộp Loại thông dụng dùng trong phòng

thí nghiệm
0.05

164 giấy lau kính Cuộn Giấy thấm dầu Trung Quốc 0.01
165 Giấy lau kính hiển vi Hộp Lau dầu tra kính hiển vi, 10x15cm 0.28
166 Giấy nhôm Cuộn Loại thông thường 0.03
167 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.05
168 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.08
169 Giấy thấm Cuộn Loại thông thường 0.69
170 Giấy thấm nước Hộp Loại thông thường 0.1
171 Giấy thấm nước Hộp Loại thông dụng trên thị trường 0.13
172 Giấy Whatman số 1 Hộp Loại thông thường 0.03
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173 Giấy Whatman số 1 Hộp Giấy lọc định lượng 40, đường
kính 125mm

0.07

174 Glucose Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.02
175 Glycerol chất lỏng nhớt 6.8
176 H2C2O4.2H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.28
177 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.05
178 H2SO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
179 H3PO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.81
180 Hành tây Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
181 Hành tím Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
182 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 6.38
183 HCl ống chuẩn 0.1N Ống Theo TCVN 0.15
184 Hexan Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
185 HNO3 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 8.93
186 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
187 Hóa chất sinh hóa định danh:

Glucose, lactose, sucrose,
H2O2 , Oxidase reagent,
Urease, peptone water

Gam 34

188 hộp giữ chủng Hộp 0.13
189 Huyết thanh bào thai bò Mililít Huyết thanh 13.67
190 Huyết tương thỏ

(COAGULASE RABBIT
PLASMA)

Chai Huyết tương thỏ được thu hồi qua
EDTA và đông khô được sử dụng
để phát hiện staphylocoagulase

0.05

191 Hydro peroxide (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 5.13
192 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.06
193 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai 250g) 0.68
194 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
195 Isooctane Chai Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.03
196 K2Cr2O7 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.26
197 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0
198 K2CrO4 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.51
199 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0
200 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
201 Kali hydroxide (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
202 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
203 Kali permanganat Chai Theo TCVN hiêṇ hành 0.05
204 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.05
205 KBr Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.2
206 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
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207 Khăn giấy Hộp Loại thông thường 0.68
208 Khăn giấy Hộp Loại thông dụng 0.66
209 Khẩu trang y tế Chiếc Theo TCVN hiện hành về ATLĐ 1.02
210 KI Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.28
211 KI Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.68
212 KIA Gam Dạng bột khô, không chảy nhão 11.89
213 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0
214 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
215 Kit đo nồng độ NO2- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
216 Kit đo nồng độ NO3- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
217 kit elisa Bộ 0.07
218 Kit reverser transcript PCR Bộ 0.07
219 Kit tách chiết plasmid Hộp Dùng tách chiết plasmid, 25 phản

ứng/hộp
0.01

220 Kit tinh sạch DNA từ gel Hộp Tinh sạch DNA từ gel agarose
(TBE hoặc TAE), 25 phản
ứng/hộp

0.01

221 KMnO4 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.13
222 Kovac Mililít Dạng lỏng, trong suốt 2.55
223 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
224 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 0.48
225 Lam kính Hộp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.12
226 Lam kính Hộp Bằng thuỷ tinh, trong suốt, không

nấm mốc, kích thước: 25.4 x
76.2mm (1" x 3")

0.2

227 Lamen Hộp Sản phẩn được làm bằng thủy tinh
và có đặc tính trong suốt

0.55

228 Lamen kính hiển vi Bằng thuỷ tinh, kích thước
22x22mm dạng vuông

3.58

229 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái Loại thông thường 0.41
230 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml, tiệt

trùng 50 cái/gói, trữ lạnh -86oC,
hấp 121oC, đứng được, có ron

0.07

231 Lưỡi dao mổ Hộp Loại 22,23,24 0.12
232 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
233 Maltose Chai Theo TCVN hiêṇ hành 0.01
234 Màng lọc vi sinh tiệt trùng

MCE
Hộp kẽ ô, lỗ lọc 0.45(μm), 0,22 (μm)

đkính 47(mm)
0.29

235 Màng lọc vô trùng Cái Kích thước 0,2-0,45ul, vô trùng 0.84
236 Mẫu vật Bộ - Mẫu vật: Các loại mẫu hải sản,

thịt, rau tươi; đồ hộp, nước đóng
chai, sữa các loại....

0.26
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237 Mẫu vật Kilogam Loại thông thường 0.13
238 Mẫu vật, hóa chất và vật tư - Mẫu vật: Các loại mẫu hải sản

thông dụng
- Hóa chất: Các loại môi trường sử
dụng trong nuôi cấy VSV
- Vật tự: Một số loại vật tư thông
thường

0.2

239 Máy khuấy từ gia nhiêṭ 10 vị
trí + cục từ đi kèm

Cái Đảm bảo các thông số kỹ thuâṭ 0.2

240 Men bánh mì Kilogam Dạng bánh 0
241 Methyl đỏ (C15H15N3O2) ml Độ tinh khiết > 99,5% 6.8
242 Metyl cam Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
243 MgCl2 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.64
244 Micropipet Cái 100-1000 2.52
245 Micropipet 0,5-10 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 2.12
246 Micropipet 10-100 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 2.02
247 Micropipet 200-1000 Cái Vật tư thí nghiệm thông dụng 0.15
248 Micropipette 100 - 1000 Cái Tạo lực hút để hút các dung dịch

chất lỏng
2.96

249 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01
250 Môi trường BP - Agar Gam Dạng bột khô, không chảy nhão 7.65
251 Môi trường BPW Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 15.1
252 Môi trường BPW Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 11.05
253 Môi trường EMB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.68
254 Môi trường LB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 23.8
255 Môi trường LSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.36
256 Môi trường LSB Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1
257 Môi trường MacConkey Gam 136
258 Môi trường nuôi cấy Tế bào

L15
Lít Môi trường dinh dưỡng 0.17

259 Môi trường PCA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
260 Môi trường PCA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 14.44
261 Môi trường pepton Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.68
262 Môi trường SCA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1
263 Môi trường sinh hóa (TSI,

SIM, Urease, Citrate, MR-VP,
v.v.)

Mililít 34

264 Môi trường SOC Chai Dùng cho biến nạp 0.05
265 Môi trường TCBS Gam 13.6
266 Môi trường TSA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 33.01
267 Môi trường TSA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 11.05
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268 Môi trường TSA Gam Nuôi cấy vi khuẩn tổng số 27.54
269 Môi trường TSB Gam Dạng bột, khô, không chảy ướt 14.44
270 Môi trường TSB Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 11.55
271 Môi trường TSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.3
272 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio 37.4
273 Môi trường VRB-A Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 7.65
274 Một số loại trái cây tươi, nấm

(nguyên liệu sản phẩm thay đổi
tùy theo từng năm/ học kỳ/
từng nhóm SV

Kilogam Để làm các sản phẩm trà, mứt 0.26

275 MRS Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 20.4
276 MRS Gam Dạng bột khô, không hút ẩm, chảy

nhão
29.24

277 MR-VP Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.68
278 MR-VP Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1
279 Muối ăn ( NaCl) Theo QCVN hiện hành về chất

phụ gia
5.1

280 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết mua từ chợ 0.05
281 Na2S2O3 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
282 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.05
283 Na2SO4 khan Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.51
284 NaCl Hộp Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.1
285 NaCl Gam Độ tinh khiết >= 99% 38.1
286 NaF Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
287 Nấm men Saccharomyces Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 13.43
288 NaOH rắn Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.11
289 Natri bicarbonate Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
290 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
291 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
292 Natri pyruvate Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
293 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0
294 NH3 25% Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 19.13
295 NH4Cl Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.7
296 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
297 NH4SCN Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 6.38
298 Nồi autoclave Cái 0.05
299 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy nước cất 1.44
300 Nước rửa chén Đơn vị tính: lít 0.36
301 Nước rửa chén Chai Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
0.05
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302 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm mua
sắm
Đơn vị tính: lít

0.07

303 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm mua
sắm

0.07

304 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít Loại thông thường 0.05
305 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
306 Ống đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml 0.87
307 ống durham Cái thủy tinh chịu nhiêṭ 2.55
308 Ống fancol Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 2.04
309 Ống lên men Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.82
310 Ống ly tâm 15 ml Cái Ống ly tâm 1.36
311 Ống ly tâm 50ml Cái Ống ly tâm 1.63
312 Ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 19.38
313 Ống nghiệm Cái Phi 20 9.35
314 Ống nghiệm có nắp Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.53
315 Pank Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.53
316 PBS Lít đệm 0.17
317 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0
318 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

319 Phenolphtalein Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
320 Phenolphtalein (C20H14O4) ml Độ tinh khiết > 99,0% 0.05
321 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.03
322 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
323 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
324 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

325 Pipet Cái Nhựa có chia mL 1.02
326 Pipet thủy tinh 10ml Cái 0.28
327 Primer Cặp Mồi dùng cho Sinh học phân tử 0.46
328 Quả bóp Cái Quả bóp cao su hút hoá chất 0.51
329 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
330 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
331 Que cấy trang Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 3.37
332 Que cấy trang Cái Loại thủy tinh hoặc inox 0.95
333 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 3.77
334 Rappaport Vassiliadis

Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 7.14
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335 Rau củ quả tươi Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành

0.03

336 Rau ngót Túi Loại thông thường 0.05
337 Rong đuôi chồn/Rong thủy trúc Kilogam Loại thông thường 0.05
338 Rong nho Kilogam Loại thông thường 0.2
339 Saccharose Gam Tinh khiết 0.01
340 Sắt Sulphate (FeSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0
341 SCA Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.68
342 SDA Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 1.36
343 skimmilk dạng bôṭ 2.04
344 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.06
345 Sữa chua Hộp Sữa chua Vinamil 0.28
346 Sữa chua Hộp Loại thông thường 0.28
347 Sữa chua probi Chai Loại thông thường 0.28
348 Tài khoản Longman TOEIC

Advanced with MyEnglishLab
luyện thi TOEIC for Student

1.02

349 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam Theo TCVN 1.53
350 Tem dãn mẫu Hộp Tem dán lưu mẫu thực phẩm theo

mẫu 1246/BYT; ten decal bóc dán
tiện lợi

0.05

351 Thang chuẩn DNA 100bp Ống Ống/ 20 lanes 0.12
352 Thang chuẩn DNA 1kb Ống Ống/ 20 lanes 0.05
353 Thiosulfate Citrate Bile Salts

Sucrose (TCBS)
Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 7.65

354 Thịt xay Kilogam Loại thông thường 0.01
355 Thước (thước dây, thước

kẹp...)
Cái Đo chiều dài các mẫu 0.2

356 Thuốc nhuộm an toàn – 6X
GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít Ống/1ml 3.46

357 Thuốc nhuộm congo red Mililít Loại thông thường 5.1
358 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít Loại thông thường 5.1
359 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít Loại thông thường 5.1
360 Thuốc thử Folin Chai Độ tinh khiết >99% 0.02
361 Thuốc thử wijs Lít Loại thông thường 0.01
362 Tinh bột tan Gam Loại thông thường 0.05
363 Tinh bột tan Gam Loại thông dụng trên thị trường 0
364 Tip 100 Hộp Loại thông thường 0.2
365 Tôm tươi Kilogam Tôm thẻ chân trắng (kích cỡ 40-50

con/kg)
0.11
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366 Trứng gà Quả Đạt yêu cầu theo TCCS 0.26
367 Trypsin Chai Theo TCVN 0.07
368 Tryptose Sulfite Cycloserine

agar (TSC)
Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 10.2

369 tủ ấm nuôi cấy vi khuẩn Cái set up được nhiệt độ 0.05
370 Tube 0,2 ml Cái Bằng nhựa, vô trùng, chịu nhiệt 18.7
371 Túi đựng mẫu Hộp Túi đựng mẫu: Túi đựng mẫu vi

sinh, tiệt trùng (18oz) 532ml,
115x230mm, miệng có tape đóng,
có Write-On, đứng được

0.03

372 Túi đựng rác Dung tích chứa khoảng 20-30
lít/Loại thông dụng trên thị trường.
Đơn vị tính: Cuộn

0.14

373 Túi đựng rác Cuộn Dung tích chứa khoảng 20-30
lít/Loại thông dụng trên thị trường

0.42

374 Túi đựng rác Cuộn Loại thông thường 0.34
375 Túi hấp bỏ Kilogam 0.07
376 Túi lấy mẫu vi sinh bề mặt Hộp Túi lấy mẫu vi sinh bề mặt, gồm:

Găng tay, miếng lấy mẫu và túi
đựng mẫu 11.5x23cm(532 ml), có
cây lấy mẫu đầu gắng miếng lấy
mẫu

0.03

377 Túi PA chịu nhiệt Cái chất liệuPA có độ bền rất cao nên
có khả năng chịu được nhiệt độ
cao, loại 5kg

0.26

378 Tyrosine Gam Theo TCVN 0.51
379 UltraPure Distilled Water Mililít Tinh khiết, không chứa nuclease 2.81
380 Vật tư, dụng cụ - Vật tư tiêu hao: Túi & lọ đựng

mẫu, găng tay, xà bông rửa ...
- Dụng cụ: Dụng cụ lấy mẫu

0.19

381 Vector tạo dòng Ống Dùng cho sinh học phân tử 0.05
382 Vitamin C Gam TCVN 0.51
383 Xà phòng Hộp Loại thông thường 0.06
384 Xăng Lít Xăng A95 0.01
385 Xanh metylen (C16H18N3SCl

3H2O)
Lít Độ tinh khiết > 95% 0

386 Xylose lysine deoxycholate
agar (XLD)

Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 7.82

387 Α- Amylase Chai Theo TCVN 0.01
388 α-Naphthol Gam một chất rắn màu trắng huỳnh

quang
1.02
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IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,564.28 5,641.42

2 Phòng học lý thuyết cao học - sĩ số 20
(2.2m2/sinh viên) 2.2 30.6 67.32

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 122.4 734.4

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 183.6 1,101.6

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 517.14 2,171.99

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

5 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 734.4 4,553.28

6 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

7 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CNSH&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Công nghệ Sinh học Minh Phú -NTU trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về
việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
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của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang.

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban
hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học
trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: Công nghệ Sinh học Minh Phú - NTU
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Công nghệ Sinh học theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của
Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Sinh học.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Công nghệ
Sinh học Minh Phú – NTU trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ
Sinh học Minh Phú - NTU

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Đặng Thúy Bình
VIỆN TRƯỞNG

Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CNSH&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MINH PHÚ- NTU
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 93 Tổng số tín chỉ: 204
Trong đó: Số học phần bắt buộc 77 (194 tín chỉ); Số học phần tự chọn 16 (10 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo
chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại
học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định
mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính,
nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến
thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào
tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
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- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn,
phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng,
khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật
tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của
Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng
thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có
nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem
xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham
gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí
thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định
được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.
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XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đặng Thúy Bình
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CNSH&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MINH

PHÚ - NTU

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 93 Tổng số tín chỉ 201
Trong đó: Số học phần bắt buộc 74 (181 tín chỉ); Số học phần tự chọn 19 (20 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví dụ:
số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng yếu
tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định
định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định
mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính
toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ
báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể, đặc
biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế,
đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và thống
kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan trọng. Điều
này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ
sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Đặng Thúy Bình
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2 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên, cơ quan
quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VIỆN CNSH&MT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN2

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số…………../QĐ-ĐHNT ngày…../…../202…của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.

Ngày /…./…..20…, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Viện
CNSH&MT) và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình đào tạo Công nghệ sinh học .trình độ Đại học .tại Quyết định
số……/QĐ-…. ngày…./…../20….

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Công nghệ
sinh học MP-NTU như sau:

1. Thành lập Tổ Xây dựng ĐMKT
Trưởng BCN đóng vai trò Tổ trưởng, cùng với các giảng viên làm thành viên. Tổ có

trách nhiệm chung là điều hành, giám sát và tổng hợp toàn bộ quá trình xây dựng định mức.
2. Xây dựng Dự thảo ĐMKT
Trưởng BM phân công nhóm giảng viên phu trách HP trực tiếp xây dựng ĐMKT cho

học phần mình phụ trách, bao gồm các định mức về vật tư, hóa chất, thiết bị và lao động, với
các thông số chi tiết như số lượng, loại hình, và thời gian sử dụng ước tính cho từng buổi thực
hành, thí nghiệm.

3. Rà soát và Hoàn thiện Dự thảo
Tổ xây dựng ĐMKT tiến hành rà soát chéo các dự thảo đã được biên soạn. Các thành

viên trong tổ cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để chuẩn hóa và thống nhất các định mức.
Mục tiêu là đảm bảo rằng các con số và yếu tố được đề xuất không chỉ hợp lý về mặt khoa học
mà còn khả thi trong thực tế.

Viện CNSH&MT và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) để xin
ý kiến.
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Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước ngày……../…../20…..
về địa chỉ:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỌC PHẦN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức

3 0.23 6.6
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Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ
- XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hoá
và hàng hoá
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT

2 0.15 4.4
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Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC
TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



45

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời

4 0.3 8.8
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kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con
người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong
học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30



49

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8
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7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
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e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945

4 0.3 8.8
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Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện
nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và
gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc
sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4
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6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương A (LT)
- Tiếng Anh: General Biology A

Mã học phần: BIO322 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở hóa
học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, cơ sở của hiện tượng di truyền; tiến hóa và đa dạng
sinh học; hình thái và chức năng của thực vật và động vật; cấu trúc, trao đổi vật chất và năng lượng
của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến cấp
độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử, đến
các đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối quan
hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào. Mô tả và đánh
giá các ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp của tế bào.
c. Phân tích cơ sở nhiễm sắc thể và cơ sở phân tử của tính di truyền. So sánh các giai đoạn của quá
trình nguyên phân và giảm phân.
d. Giải thích, đánh giá được vai trò của tiến hóa cũng như tính đa dạng sinh học của các nhóm sinh
vật chính.
e. Trình bày được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động vật và
giải thích được tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
f. Trình bày được các cấp độ tổ chức và các mô hình trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh thái.
Phân tích và mô hình hoá chức năng trao đổi chất và năng lượng trong chu trình ni tơ của hệ sinh
thái dưới nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và các
chủ đề cơ bản trong khoa học sự sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh học

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hoá học của sự sống
- Các nguyên tố hoá học thiết yếu của sự
sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hoá trị phân cực của
nước
- Tính chất và vai trò sinh học của nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid – bazơ
đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

5 0.38 11

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA
TẾ BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế
bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng
năng lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân)

5 0.38 11
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- Các giai đoạn chu kỳ tế bào
4 CƠ SỞ CỦA TÍNH DI TRUYỀN

4.1. Phân bào giảm nhiễm (giảm phân)
và chu kỳ sống hữu tính
- Khái niệm về tính di truyền
- Cơ chế giảm phân
- Khái niệm và vai trò của biến dị di
truyền
4.2. Cơ sở của tính di truyền
- Cơ sở nhiễm sắc thể của tính di truyền
- Cơ sở phân tử của tính di truyền

5 0.38 11

5 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
5.1. Vai trò và cơ chế tiến hoá
5.2. Đa dạng sinh học của các nhóm sinh
vật chính (cổ sinh vật, vi khuẩn, nguyên
sinh vật, thực vật, nấm, động vật)

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
của thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và
mô)
6.2. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

3 0.23 6.6

7 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
7.1. Cấu trúc và chức năng của động vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan và
mô)
7.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

3 0.23 6.6

8 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể,
quần xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất của
hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hoá: các bon, nước,
nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Sinh học đại cương
- Tiếng Anh: General Biology Practice

Mã học phần: BIO308 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng sử dụng một số thiết bị, dụng cụ cơ bản trong phòng
thí nghiệm sinh học; các thao tác cơ bản trong nghiên cứu cấu trúc của tế bào, mô; và đánh giá ảnh
hưởng của môi trường lên hình thái tế bào và cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học rèn luyện kỹ năng liên quan đến sử dụng các thiết bị cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học, thực hiện các thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh học cần thiết để học các học
phần thuộc các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện tốt quy tắc an toàn và biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học; thực hiện các phép đo, phép tính và biểu diễn các dạng đồ thị khác nhau thường
sử dụng trong nghiên cứu sinh học.
b. Thực hiện tiêu bản (hiển vi và ép khô), quan sát và mô tả lại hình ảnh các loại tế bào và quan sát
được dưới kính hiển vi.
c. Mô tả và phân tích ảnh hưởng của các điều kiện môi trường khác nhau lên tế bào và mẫu sinh học
(tôm, cá, rong, tảo).
d. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp (thực vật thủy
sinh).
e. Phân tích quá trình trao đổi chất và năng lượng trong chu trình nitơ của hệ sinh thái dưới nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu
- Nội quy và an toàn phòng thí nghiệm
sinh học
- Các phép đo thường gặp trong thí
nghiệm sinh học
- Mô tả số liệu thu nhận được

5 0.45 0.2 1.8 21

2 Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào thực vật (tế bào vảy hành tây, khí
khổng) tế bào rong/tảo; tế bào động vật
(tế bào xoang miệng, tế bào máu
cá/tôm); tế bào nấm men và vi khuẩn.
Dành cho lớp CNSH-MP
Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào rong/tảo/; tế bào máu cá, ấu trùng
phiếu sinh động vật); tế bào nấm men và
vi khuẩn.

5 0.45 0.26 26.4 21

3 Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các chất)
lên sự trao đổi chất màng tế bào
(trứng/rong/củ quả).
Dành cho lớp CNSH-MP
Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các chất)
lên sự trao đổi chất màng tế bào (tôm).

5 0.45 0.25 2.33 21

4 Hô hấp và quang hợp
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện môi
trường (nhiệt độ, chất ức chế) đến quá
trình hô hấp tế bào (nấm men) thông qua
giám sát lượng CO2 sinh ra.
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện môi

5 0.45 0.28 52.8
6

21
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trường (cường độ ánh sáng) đến quá
trình quang hợp ở thực vật thủy sinh/tảo
thông qua lượng O2 sinh ra.

5 Đa dạng sinh học
- Thu thập và làm tiêu bản một số loài
thực vật (rong biển) hoặc động vật thủy
sinh (cá, tôm, thân mềm).

5 0.45 0.6 0.8 21

6 Chu trình ni tơ trong hệ sinh thái dưới
nước
- Giám sát sự thay đổi các hợp chất chứa
ni tơ: NH3/NH4+, NO2-, NO3- trong
nước (mô hình bể cá/tôm).

5 0.45 16.8 2.25 21

CỘNG 0 30 2.7 18.39 86.4
4

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.39 0.37 18.76
1 Bể cá Giờ 8.4 0.17 8.57
2 Bể ổn nhệt Giờ 0.1 0 0.1
3 Bơm sục khí Giờ 8.4 0.17 8.57
4 Cân điện tử Giờ 0.08 0 0.08
5 Cân phân tích 4 số Giờ 0.05 0 0.05
6 Kính hiển vi Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy đo nhịp tim Giờ 0.05 0 0.05
9 Micropipette 1000ul Giờ 0.05 0 0.05
10 Micropipette 100ul Giờ 0.05 0 0.05
11 Micropipette 10ul Giờ 0.05 0 0.05
12 Trắc vi vật kính Giờ 0.06 0 0.06
13 Tủ đông Giờ 0.1 0 0.1
14 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
15 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61
IV Vật tư 86.44 1.73 88.17
1 Băng keo giấy Cuộn 0.2 0 0.2
2 Bút marker Cái 0.2 0 0.2
3 Cá Kilogam 0.2 0 0.2
4 Cá vàng Kilogam 0.05 0 0.05
5 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực vật Cặp 0.2 0 0.2
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6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.2 0 0.2
7 Củ dền đỏ Kilogam 0.1 0 0.1
8 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
9 Đầu tip 1000 Hộp 0.2 0 0.2
10 Đĩa cân Cái 0.2 0 0.2
11 Dung dịch vệ sinh kính hiển vi Mililít 5 0.1 5.1
12 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.05 0 0.05
13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.2 0 0.2
14 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04
15 Giá ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2
16 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
17 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.2 0 0.2
18 Giấy thấm Cuộn 0.2 0 0.2
19 Hành tây Kilogam 0.2 0 0.2
20 Hành tím Kilogam 0.05 0 0.05
21 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ 0.05 0 0.05
22 Kit đo nồng độ NO2- Bộ 0.05 0 0.05
23 Kit đo nồng độ NO3- Bộ 0.05 0 0.05
24 Lam kính Hộp 0.4 0.01 0.41
25 Lamen Hộp 0.4 0.01 0.41
26 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái 0.4 0.01 0.41
27 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam 0.01 0 0.01
28 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.2 0 0.2
29 NaF Gam 12.5 0.25 12.75
30 Nấm men Saccharomyces Gam 12.5 0.25 12.75
31 Natri bicarbonate Gam 12.5 0.25 12.75
32 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03
33 Natri pyruvate Gam 12.5 0.25 12.75
34 Ống đong Cái 0.2 0 0.2
35 Ống fancol Cái 2 0.04 2.04
36 Ống lên men Cái 0.8 0.02 0.82
37 Ống nghiệm có nắp Cái 1.5 0.03 1.53
38 Rong đuôi chồn/Rong thủy trúc Kilogam 0.05 0 0.05
39 Rong nho Kilogam 0.2 0 0.2
40 Thước (thước dây, thước kẹp...) Cái 0.2 0 0.2
41 Thuốc nhuộm congo red Mililít 5 0.1 5.1
42 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít 5 0.1 5.1
43 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít 5 0.1 5.1
44 Tip 100 Hộp 0.2 0 0.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4
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4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác
suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết
thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.

12 0.9 26.4
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Bài tập chương 3.
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết của
các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện
hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành và
chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ bản vào
trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các tính
chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học và
hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình hóa
học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng của
chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ
chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hoá học 8 0.6 17.6
4 Động hoá học - Cân bằng hoá học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hoá học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến hành
các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố các
kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm
túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để nâng
cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các phương trình
phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và
thiết bị thí nghiệm cơ bản
Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng
cụ bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng cụ
bằng gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét, tủ
sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ
bản (rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất, hòa
tan, lọc, chưng, nung)

1 4 0.36 1 0.15 16.8

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ
muối hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic trong
mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất bằng
phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa
học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
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1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46
4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71
5 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05
10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61
11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15
12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 1.13 0.02 1.15
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04
3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
4 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05
6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03
8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06
9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01
14 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.03 0 0.03
15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04
16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01
17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01
18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01
19 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.01 0 0.01
20 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04
22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02
23 KSCN Chai 0.03 0 0.03
24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01
25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03
27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02
28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04
29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15
30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01
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31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03
32 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC 12 0.9 26.4
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1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối

7 0.53 15.4



87

khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck

6 0.45 13.2
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6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật
lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được
dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung
thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời
gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt
điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện
động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo
sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.

5 0.45 1 1.2 21
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3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
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1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp
nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao
gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy
tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần
mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để
soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận
biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có
kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản
bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo
bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 11 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học trực
tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng
dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ
trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu,
sáng tạo nội dung…).

7 5 0.98 5.5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về

lập trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển

15 1.35 16.5 63
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- Lập trình Python nâng cao
CỘNG 30 30 4.96 48 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 48 0.96 48.96
1 Máy chiếu Giờ 1.25 0.03 1.28
2 Máy chiếu Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Máy tính Giờ 45 0.9 45.9
4 Switch Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam;
(2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi trường
tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi trường
đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền
tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy những
tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử linh hoạt,
phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn
hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý
âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự
nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt
Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống người
Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong
đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người học,
tư duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình khởi
nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức

12 0.9 26.4
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nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm, tầm
quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing;
hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu;
các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ
thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh
nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại
sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có
được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý
thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong
kinh doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng và
hành vi của người mua
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của
của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của
người mua

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing – mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện
nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích
ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến
đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với
con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người đang
góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ
sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với xã
hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

4.2

4.3

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta

6 0.45 13.2
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4.4
4.5
4.6

Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt
Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển đổi
khí hậu và nước biến dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



108

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS310 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ở trình độ cơ bản về các tình
huống giao tiếp thông thường. Kết thúc học phần, sinh viên có thể sử dụng 4 kỹ năng ngôn ngữ –
nghe, nói, đọc, và viết – tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường theo các chủ
đề đã được học.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho người học có kiến thức, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản về Tiếng Anh giao
tiếp thông thường; đồng thời có kỹ năng nghe-nói-đọc -viết ở trình độ cơ bản, tương đương với bậc
1 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng cơ bản về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như du lịch, thời trang, lễ
hội, giải trí, học tập, môi trường.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn và Quá khứ đơn.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục
đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập Online
MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu môn học và phương pháp học
tập.

2 0.15 4.4

2 Hello 9 0.68 19.8
3 Holidays 9 0.68 19.8
4 Family and Friends 9 0.68 19.8
5 Cities 9 0.68 19.8
6 Work and Study 9 0.68 19.8
7 Travel 9 0.68 19.8
8 Ôn tập và thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A2.1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS312 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề People, Possessions,
Places, Free time, Food, Past lives. Ngoài ra, người học có cơ hội vận dụng được các kiến thức về từ
vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi kết thúc học phần, người học
có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ sơ cấp theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như Con người,
vật dụng, nơi chốn, thời gian rảnh rỗi, thực phẩm, quá khứ.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, danh từ đếm được
không đếm được Quá khứ đơn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ to be ở thì quá khứ.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục
đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập Online
MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu môn học và phương pháp học
tập.

2 0.15 4.4

2 PEOPLE 9 0.68 19.8
3 Possessions 9 0.68 19.8
4 Places 9 0.68 19.8
5 Free time 9 0.68 19.8
6 Food 9 0.68 19.8
7 Past Lives 9 0.68 19.8
8 Ôn tập thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A2.2
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS313 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Travelling, Fashion
& Festivals, Entertainment, Learning, Tourism và Environment. Ngoài ra, người học có cơ hội vận
dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc
học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi học kì và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như du lịch, thời
trang, lễ hội, giải trí, học tập, môi trường.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn; Hiện tại tiếp diễn; diễn đạt kế hoạch
tương lai be going to; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ đơn; Hiện tại hoàn thành Động từ khuyết
thiếu, mạo từ.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục
đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập Online
MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chương trình và phương pháp
học tập

2 0.15 4.4

2 PEOPLE 9 0.68 19.8
3 Appearance 9 0.68 19.8
4 Entertainment 9 0.68 19.8
5 Learning 9 0.68 19.8
6 Tourism 9 0.68 19.8
7 The Earth 9 0.68 19.8
8 Ôn tập thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



116

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B2.1)
- Tiếng Anh: English B2.1

Mã học phần: FLS3071 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Văn hoá và bản sắc,
Sự trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ
dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ B1+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp đô ̣B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được ý nghĩa và cách sử dụng của các từ vựng về các chủ đề sau: Văn hoá và bản sắc,
Sự trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm.
b. Giải thích và phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như sau: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn,
Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành Câu hỏi trực tiếp/gián tiếp, Cấu trúc dự đoán
và các dạng câu ở thể tương lai, Cụm danh từ, Cụm tính từ; và Câu điều kiện.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm đã được học trong học phần để phát triển
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ cấp đô ̣B1+.
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Văn hoá và bản sắc 15 1.13 33
2 Sự trình diễn 15 1.13 33
3 Trải nghiệm trò chơi dưới nước 15 1.13 33
3 Cơ hội việc làm 15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B2.2)
- Tiếng Anh: English B2.2

Mã học phần: FLS3072 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Sức khỏe và hạnh phúc,
Sự bí ẩn, Không gian sống, và Du lịch. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt tiệm cận cấp đô ̣B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt tiệm cận cấp độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc
nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được ý nghĩa và cách sử dụng của các từ vựng về các chủ đề sau: Sức khỏe, Sự bí ẩn,
Không gian sống, và Du lịch.
b. Giải thích và phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như sau: Động từ khiếm khuyết, Câu điều
kiện loại 1, So sánh trạng từ, Danh động từ, Động từ nguyên mẫu, Hiện tại hoàn thành và Hiện tại
hoàn thành tiếp diễn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ tiệm cận
B2.
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Sức khỏe và sự hạnh phúc 15 1.13 33
2 Sự bí ẩn 15 1.13 33
3 Không gian sống 15 1.13 33
4 Du lịch 15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa ôn thi lấy chứng chỉ quốc tế
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh như ngữ âm, từ vựng, cấu trúc ngữ
pháp Nghe hiểu, Đọc hiểu ở trình độ tiền trung cấp qua các tình huống giao tiếp trong công việc, học
tập và giải trí. Giúp người học làm quen với các dạng bài thi theo định dạng TOEIC quốc tế 2 kỹ năng
(Nghe hiểu, Đọc hiểu). Kết thúc học phần, người học có thể nắm được vốn từ vựng trong các ngữ
cảnh như du lịch, giải trí và kinh doanh (hợp đồng, quảng bá, kế hoạch hội nghị, tuyển dụng.. ) đồng
thời vận dụng các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu để diễn đạt chuẩn và rõ ràng về những vấn đề quen
thuộc thường gặp trong công việc, học tập, giải trí. Ngoài ra, học phần giúp người học làm quen với
các dạng bài thi theo định dạng TOEIC quốc tế và thực hành làm một số bài thi mô phỏng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học củng cố kiến thức ngôn ngữ Tiếng Anh như ngữ âm, từ vựng, cấu trúc
ngữ pháp trong các ngữ cảnh giao tiếp thông thường và công việc; đồng thời có kỹ năng nghe hiểu
đọc hiểu ở cấp độ tiền trung cấp. Có thể vận dụng các kỹ năng ngôn ngữ để có sự lưu loát nhất định
trong giao tiếp trong lĩnh vực công việc, du lịch và giải trí. Hiểu được cấu trúc dạng bài thi TOEIC
quốc tế và các kỹ năng cần thiết để làm bài thi đạt tương đương 500 điểm trở lên.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề khác nhau như học tập, công việc kinh doanh và giải trí.
b. Hiểu quan hệ giữa âm thanh và các ký tự cũng như các quy luật cấu tạo từ cơ bản cũng như nắm
được trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu.
c. Nghe hiểu những từ khoá quan trọng, các cấu trúc và các câu ngắn thuộc những chủ đề quen
thuộc.
d. Đọc hiểu những đoạn thông báo ngắn như thư điện tử, lịch làm việc, thông báo.
e. Có thể hiểu những bài phát biểu, đoạn hội thoại dài khi diễn giả nói với tốc độ chậm vừa phải,
thường xuyên nhắc lại thông tin nhiều lần và sử dụng những gợi ý về ngữ cảnh.
f. Có khả năng nghe hiểu và thực hiện theo chỉ dẫn đơn giản trong môi trường và ngữ cảnh
quen thuộc.
g. Có thể tham gia vào các đoạn hội thoại ngắn, mang tính xã giao thông thường bằng Tiếng Anh.
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h. Có khả năng vận dụng từ vựng, ngữ pháp, phát âm và các kỹ năng nghe hiểu đọc hiểu đã học để
làm bài kiểm tra và bài thi TOEIC hiệu quả.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp học
tập
Giới thiệu định dạng bài thi TOEIC
Giới thiệu Bảng phiên âm IPA

3 0.23 6.6

2 Word Families
Từ vựng: Personel
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ pháp:
Word Families

2 2 0.33 1 12.8

3 Describe photos of people
- Từ vựng: Contract
- Phát âm: Vowel Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 1: Photos of
people

2 2 0.33 12.8

4 Verb Tenses
- Từ vựng: Shopping and Shipping
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ pháp:
Verb Tenses

2 2 0.33 12.8

5 Describe photos of things
- Từ vựng: Marketing
- Phát âm: Consonant Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 1: Photos of
things

2 2 0.33 12.8

6 Conjunctions
- Từ vựng: Hiring and Training
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ pháp:
Conjunctions

2 2 0.33 12.8

7 Identify Time and Location
- Từ vựng: Warranties
- Phát âm: Silent sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 2: Identify
Time and Location

2 2 0.33 12.8

8 Pronouns 2 2 0.33 12.8
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- Từ vựng: Applying and Interviewing
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ pháp:
Pronouns

9 Identify Opinions and Choices
- Từ vựng: Business Planning
- Phát âm: Ending sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 2: Identify
Opinions and a Choices

2 2 0.33 12.8

10 Prepositions and Clauses of Time
- Từ vựng: Salaries and Benefits
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 6 - Ngữ pháp:
Prepositions and Clauses

2 2 0.33 12.8

11 Identify Jobs and Workplaces
- Từ vựng: Conferences
- Phát âm: Linking Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 3: Identify
Jobs and Workplaces

2 2 0.33 12.8

12 Gerunds or Infinitives & Comparisons
- Từ vựng: Financing and Budgeting
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 6 - Ngữ pháp:
Gerunds or Infinitives & Comparisons

2 2 0.33 12.8

13 Identify Problems and Solutions
- Từ vựng: Office technology
- Phát âm: Word Stress
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 3: Identify
Problems and Solutions

2 2 0.33 12.8

14 Main idea and Detail
- Từ vựng: Taxes and Invoices
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7: Main idea
Questions and Detail Questions

2 2 0.33 12.8

15 Identify The Topic and Intent
- Từ vựng: Computers & Electronics
- Phát âm: Sentence Stress
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 4: Identify
The Topic and Intent

2 2 0.33 12.8

16 Vocabulary and Meaning in Context
- Từ vựng: Property and Department
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7: Vocabulary
Questions and Meaning in Context
Questions

2 2 0.33 12.8

17 Identify Suggestions and Requests
- Từ vựng: Intentory & Ordering
Supplies
- Phát âm: Intonation
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 4: Identify

2 2 0.33 12.8
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Suggestions and Requests
18 Inference & Sentence Insertion

- Từ vựng: Board Meetings and
Committee
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7: Inference
Questions & Sentence Insertion
Questions

2 2 0.33 12.8

19 Các kỹ năng làm bài TOEIC
Kiểm tra giữa kì: Nghe hiểu (50 câu) +
Đọc hiểu (50 câu)

1 4 0.44 19

20 Thi cuối kì
Làm bài thi Toeic Mô Phỏng
Nghe hiểu (100 câu)
Đọc hiểu (100 câu)

6 0.54 25.2

CỘNG 38 44 6.82 0 1 268.
4

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 83.6 83.6 1.67 85.27

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 184.8 184.8 3.7 188.5

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 1 0.02 1.02
1 Tài khoản Longman TOEIC

Advanced with MyEnglishLab
luyện thi TOEIC for Student

1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt
Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa
an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
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CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
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20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn
ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣

2 0.09 2.15 4.4
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khẩu lêṇh xuất phát.
8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6
-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của
2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng

2 0.09 1 0.05 4.4
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chỗ nước sâu).
12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣

luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra
đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn

2 0.09 0.2 4.4
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bóng chuyền đổi hướng,…)
8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá

bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân.
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)



151

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả
cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với
từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn. Hướng
dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách
di chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ 2 0.09 0.05 0.63 4.4
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thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào

2 0.09 0.36 4.4
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thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
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3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài
môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực
tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A

2 0.09 0.15 4.4
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- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,
ngồi)

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: Introduction to Biotechnology

Mã học phần: BIO316 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
* CNSH chuẩn:
Học phần giới thiệu lịch sử, xu hướng phát triển, những khái niệm cơ bản và ứng dụng của Công nghệ
sinh học phục vụ đời sống con người cũng như các lĩnh vực làm việc của sinh viên ngành Công nghệ
sinh học sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu cho người học các kỹ năng mềm phục
vụ cho học tập tại bậc đại học.
*CNSH Minh Phú - NTU
Học phần giới thiẹ ̂u lịch sử, xu hu ̛ớng phát triển, những khái niẹ ̂m cơ bản và ứng dụng của Công nghẹ ̂
sinh học phục vụ đời sống con ngu ̛ời; đạ ̆c biẹ ̂t trong chế biến, nuo ̂i trồng thủy sản nói chung và tập
đoàn thủy sản Minh Phú nói riêng. Qua đó, sinh vie ̂n hình dung các lĩnh vực làm viẹ ̂c sau khi tốt
nghiẹ ̂p ở tạ ̂p đoàn thủy sản Minh Phú cũng như các co ̛ sở nghề nghiẹ ̂p khác của ngành. Ngoài ra, học
phần còn giới thiẹ ̂u cho người học các kỹ na ̆ng mềm phục vụ cho học tạ ̂p tại bạ ̂c đại học.
3. Mục tiêu:
* CNSH chuẩn:
Giúp người học có kiến thức khái quát, kỹ năng và thái độ học tập phù hợp để xây dựng và thực thi
kế hoạch học tập trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học.
* CNSH Minh Phú - NTU:
Giúp người học có kiến thức khái quát, kỹ năng và thái độ học tập phù hợp để xây dựng và thực thi
kế hoạch học tập trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học định hướng theo yêu cầu của
tập đoàn Minh Phú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được sơ lược lịch sử hình thành, một số khía cạnh về khoa học, kinh tế và ứng dụng
của công nghệ sinh học trong nông nghiệp, y dược, môi trường.
b. b1. CNSH chuẩn:
Trình bày được các vị trí việc làm của sinh viên CNSH sau khi tốt nghiệp.
b2. CNSH MP-NTU:
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Trình bày được các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn thủy sản Minh Phú, các ứng dụng và vị trí việc
làm tương ứng của sinh viên ngành CNSH tại tập đoàn.
c. Trình bày được các thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học, Viện, Trường,
từ đó phát triển động cơ và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với Chương trình đào tạo.
d. Bước đầu sử dụng được kỹ năng mềm cho học tập.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu ngành công nghệ sinh học
- Khái niệm, lịch sử hình thành, một số
khía cạnh về khoa học, kinh tế của công
nghệ sinh học hiện đại
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong
nông nghiệp, y dược và môi trường
- Cơ hội việc làm sau khi ra trường
*CNSH MP-NTU
- Tìm hiểu về tập đoàn Minh Phú
và ứng dụng CNSH trong các hoạt động
của tập đoàn.
- Cơ hội việc làm tại tập đoàn
Minh Phú.

5 0.38 11

2 Chương trình đào tạo Công nghệ sinh
học
- Giới thiệu về Viện, Trường và Chương
trình đào tạo
- Xây dựng và thực thi kế hoạch học tập

5 0.38 11

3 Các kỹ năng mềm cho sinh viên học đại
học
- Kỹ năng sử dụng e-learning, viết e-
mail
- Kỹ năng take-note trong học đại học
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa phân tích
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry

Mã học phần: CHE375 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hoá học phân tích, tập trung chủ yếu vào các phương
pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng,
phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS; phương pháp đo điện thế; phương pháp sắc ký).
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên ngành liên quan,
ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường, hóa sinh, v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định lượng
phù hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn cơ bản của
một quy trình phân tích định lượng.
b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương pháp
phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, trắc quang-so màu, đo thế,
sắc ký).
c. Tính toán pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận ra điểm tương tương
trong phân tích thể tích; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đại cương về phân tích định lượng 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3
1.4

Nội dung và vai trò của môn học
Phân loại các phương pháp phân tích
định lượng
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp phân
tích
Các giai đoạn cơ bản của một quá trình
phân tích định lượng

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch
– Tính pH
Các cách biểu diễn hàm lượng thông
dụng trong hóa phân tích
Chuyển đổi nồng độ
Pha chế dung dịch trong Hóa phân tích
Tính pH dung dịch acid, baz

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp xử lý số liệu phân tích
Cách biểu diễn kết quả đo trực tiếp và
gián tiếp
Các loại sai số trong hóa phân tích-
Nguyên nhân gây ra sai số
Các đại lượng thống kê cơ bản
Ước lượng giá trị thực của kết quả phân
tích
Loại bỏ giá trị nghi ngờ
Dựng đường chuẩn bằng phương pháp
bình phương tối thiểu

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Phương pháp phân tích thể tích
Nguyên tắc chung của phương pháp
phân tích thể tích
Các cách chuẩn độ - Tính kết quả trong
phân tích thể tích
Phương pháp chuẩn độ acid-baz
Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử
Ưu- nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phân tích thể tích

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Phương pháp phân tích khối lượng
Nguyên tắc chung của phương pháp
phân tích khối lượng
Phân loại các phương pháp phân tích
khối lượng
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phương pháp phân tích khối lượng

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Phương pháp quang phổ UV-Vis
Cơ sở lý thuyết phương pháp
Các lưu ý khi ứng dụng phương pháp

6 0.45 13.2
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6.3
6.4

6.5

quang phổ UV-Vis
Cấu tạo và cách vận hành thiết bị quang
phổ UV-Vis
Các cách định lượng bằng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phương pháp quang phổ UV-Vis

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Phương pháp đo thế
Nguyên tắc chung của phương pháp đo
thế
Các loại điện cực thông dụng trong
phương pháp đo thế
Phương pháp đo thế trực tiếp - Phép đo
pH
Phương pháp chuẩn độ điện thế

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký
Phân loại và cơ chế của các phương
pháp sắc ký
Các đại lượng cơ bản đánh giá hiệu quả
tách sắc ký
Ứng dụng phương pháp sắc ký trong
phân tích định tính và định lượng

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa phân tích
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry Lab

Mã học phần: CHE376 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về phân tích định lượng: phân tích thể tích, phân tích khối
lượng, quan phổ UV-Vis; phương pháp đo thế; phương pháp sắc ký, tính toán nồng độ, pha chế dung
dịch trong hóa phân tích, xử lý số liệu phân tích.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ hơn các nội dung đã học trong học phần lý thuyết, nắm vững các kỹ năng cơ
bản cần thiết để tiến hành phân tích định lượng các mẫu thực tế đơn giản, rèn luyện kỹ năng làm việc
nhóm, nghiêm túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa phân
tích và biết cách làm việc nhóm.
b. Tính toán và pha chế dung dịch trong Hóa phân tích.
c. Chọn chỉ thị, tiến hành và tính kết quả trong phân tích thể tích, phân tích định lượng bằng phương
pháp quang phổ UV-Vis.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Pha chế dung dịch 1 4 0.36 0.05 8.8 16.8
2 Chuẩn độ acid – base; Chuẩn độ oxy hóa

- khử
1 4 0.36 37.9

1
16.8
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3 Chuẩn độ kết tủa; Chuẩn độ complexon 1 4 0.36 46.6
2

16.8

4 Phân tích khối lượng; Phương pháp đo
thế

1 4 0.36 0.45 2.25 16.8

5 Phương pháp quang phổ UV-Vis 1 4 0.36 0.05 5.25 16.8
6 Phương pháp tách chiết và sắc ký 1 4 0.36 0.05 15.8

6
16.8

CỘNG 6 24 2.16 0.6 116.
69

100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 0.6 0.01 0.61
1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
2 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy UV-VIS Giờ 0.05 0 0.05
4 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
IV Vật tư 116.69 2.33 119.02
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 AgNO3 Gam 0.1 0 0.1
3 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
4 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
5 CaCl2.6H2O Gam 0.5 0.01 0.51
6 CH3COOH Mililít 6.25 0.13 6.38
7 Chỉ thị Et-OO Gam 0.05 0 0.05
8 Chỉ thị Fluorescein Gam 0.05 0 0.05
9 Chỉ thị Murexide Gam 0.05 0 0.05
10 CuSO4.5H2O Gam 0.63 0.01 0.64
11 Diphenylamin Gam 0.05 0 0.05
12 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
13 EDTA Gam 0.78 0.02 0.8
14 Ethanol Mililít 38.35 0.77 39.12
15 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
16 FeSO4.7H2O Gam 1.25 0.03 1.28
17 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
18 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03
19 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
20 H2C2O4.2H2O Gam 1.25 0.03 1.28
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21 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
22 H3PO4 đậm đặc Mililít 2.75 0.06 2.81
23 HCl đậm đặc Mililít 6.25 0.13 6.38
24 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
25 HNO3 đậm đặc Mililít 8.75 0.18 8.93
26 K2Cr2O7 Gam 0.25 0.01 0.26
27 K2CrO4 Gam 0.5 0.01 0.51
28 KBr Gam 0.2 0 0.2
29 KI Gam 1.25 0.03 1.28
30 KMnO4 Gam 0.13 0 0.13
31 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
32 MgCl2 Gam 0.63 0.01 0.64
33 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
34 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
35 NaCl Hộp 0.1 0 0.1
36 NaOH rắn Gam 1.09 0.02 1.11
37 NH3 25% Mililít 18.75 0.38 19.13
38 NH4Cl Gam 1.67 0.03 1.7
39 NH4SCN Gam 6.25 0.13 6.38
40 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
41 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
42 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05
43 Tinh bột tan Gam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa hữu cơ (LT)
- Tiếng Anh: Organic Chemistry

Mã học phần: CHE373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa
học của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic
acid; ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong
thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức để học các học phần cơ bản, cơ sở và chuyên ngành liên quan;
đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ cũng như trong các quá
trình gia công, chế biến thực phẩm,…
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được đặc điểm cấu trúc và tính chất của các hợp chất hữu cơ, các loại liên kết và các nhóm
chức có mặt trong các hợp chất hữu cơ. Nhận biết được các hợp chất hữu cơ và gọi được tên các
hợp chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC.
b. Giải thích được tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ dựa vào
cấu trúc phân tử.
c. Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất
hữu cơ để chỉ ra được khả năng ứng dụng của chúng trong các ngành Kỹ thuật hoá học, Công nghệ
Chế biến Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch và Công nghệ Sinh học,…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

Đặc điểm cấu trúc của các hợp chất hữu
cơ

Khái quát về hóa hữu cơ. Đặc điểm cấu
tạo nguyên tử carbon trong các hợp chất
hữu cơ
Đối tượng nghiên cứu và vai trò của
môn Hóa hữu cơ
Cấu tạo nguyên tử carbon
Sự hình thành liên kết σ và π trong hợp
chất hữu cơ

Hiện tượng đồng đẳng và các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản. Danh pháp hữu cơ
Hiện tượng đồng đẳng. Các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản
Danh pháp hữu cơ
Phân loại hợp chất hữu cơ
Danh pháp các hợp chất hữu cơ (thông
thường, IUPAC)

Hiện tượng đồng phân
Các công thức biểu diễn cấu trúc (công
thức phối cảnh, công thức chiếu
Newman, công thức chiếu Fischer)
Hiện tượng đồng phân. Các loại đồng
phân hữu cơ cơ bản
Đồng phân cấu tạo
Đồng phân lập thể: đồng phân hình học,
đồng phân chứa trung tâm bất đối xứng
Cấu dạng

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Các hợp chất hydrocarbon (alkane,
alkene, alkyne, alkadiene, hydrocarbon
thơm)
Cấu tạo chung (cấu tạo nguyên tử
carbon)
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng hydrocarbon (làm nhiên liệu;
làm dung môi hữu cơ; tổng hợp
polymer; tổng hợp hương liệu, dược
liệu; tổng hợp các hợp chất có hoạt tính
sinh học)

3 0.23 6.6

3 Các hợp chất alcohol và phenol 3 0.23 6.6
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3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5

Các hợp chất alcohol
Cấu tạo chung các hợp chất alcohol.
Alcohol bậc 1, 2, 3.
Alcohol đơn chức, đa chức.
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng của hợp
chất alcohol và alkanediol, polyol
Ứng dụng các hợp chất alcohol (làm
dung môi hữu cơ; làm nguyên liệu sản
xuất các chất hoạt động bề mặt; sản xuất
nước hoa)

Các hợp chất phenol
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng các hợp chất phenol (tổng
hợp các chất chống oxy hóa dùng bảo
quản thực phẩm; điều chế hương liệu
thực phẩm; làm chất diệt khuẩn)
Hợp chất polyphenol – chất chống oxi
hóa

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Các hợp chất carbonyl
Cấu tạo và tính chất cơ bản của
aldehyde và ketone
Cấu tạo chung của các hợp chất
carbonyl
Tính chất vật lý của aldehyde và ketone
Tính chất hoá học đặc trưng của
aldehyde và ketone
Ứng dụng các hợp chất carbonyl (các
hợp chất carbonyl thiên nhiên là nguồn
hương liệu)

3 0.23 6.6

5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5
5.1.6

5.2
5.2.1
5.2.2

Carboxylic acid và dẫn xuất

Carboxylic acid
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hoá học đặc trưng
Ứng dụng của carboxylic acid: a)
nguyên liệu tổng hợp polymer;
b) chất bảo quản thực phẩm; c) nguyên
liệu sản xuất xà phòng
Các acid béo cao trong dầu mỡ động vật
và thực vật
Acid béo dạng trans

3 0.23 6.6
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5.2.3
5.2.4

Ester
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hoá học đặc trưng
Ứng dụng ester: a) dung môi hữu cơ; b)
ester có mùi thơm dùng trong công
nghiệp thực phẩm và dược phẩm

6
6.1
6.2
6.3

6.4

Lipid
Phân loại lipid
Tính chất vật lý và tính chất hoá học đặc
trưng của acid béo
Tính chất vật lý và tính chất hoá học đặc
trưng của dầu, mỡ (fats, oils)
Ứng dụng của triglyceride: a) sản xuất
xà phòng và glycerol;
b) điều chế nhiên liệu sinh học bằng
phản ứng trao đổi ester -
transesterification)

2 0.15 4.4

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Hợp chất carbohydrate
Phân loại carbohydrate
(monosaccharide, disaccharide,
oligosaccharide, polysaccharide)
Chuyển đổi công thức chiếu Fisher sang
công thức Haworth của monosaccharide
Tính chất vật lý của carbohydrate
Tính chất hóa học đặc trưng của
carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, polysaccharide)
Ứng dụng của hợp chất carbohydrate : a)
Monosaccharide, disaccharide – đường
thực phẩm; b) tinh bột là thành phần
chính trong nhiều sản phẩm chế biến

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

Hợp chất amine
Cấu tạo chung của hợp chất amine.
Amine bậc 1, bậc 2, bậc 3
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amine làm chất trung gian
tổng hợp các hợp chất hữu cơ (dung
môi, polymer, phẩm nhuộm, vitamin,…)
Nitrosamine - tác nhân gây ung thư.
Cách ức chế quá trình tạo thành
nitrosamine trong thực phẩm

2 0.15 4.4

9 Amino acid. Peptide. Protein
Amino acid
Cấu trúc tổng quát của amino acid
Tính chất vật lý

4 0.3 8.8
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Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amino acid (thành phần
của các polymer phân hủy sinh học;
trong công nghiệp thực phẩm: phụ gia
bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, chất tạo
ngọt nhân tạo,…)
Các amino acid thiết yếu cho con người
Peptide
Sự hình thành liên kết peptide
Danh pháp
Phân loại
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Protein
Các cấp độ cấu trúc của protein
Các nhóm chức và các liên kết đặc trưng
của protein
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của protein: a) protein là
thành phần dinh dưỡng;
b) protein ảnh hưởng đến cấu trúc và đặc
tính của thực phẩm

10 Một số chủ đề khác
Dung môi hữu cơ. Dung môi phân cực,
không phân cực. Ứng dụng của dung
môi hữu cơ
Độc tính của hợp chất hữu cơ
So sánh tính acid của các hợp chất hữu
cơ
So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy
của các hợp chất hữu cơ
Công nghệ sản xuất một số hợp chất hữu
cơ có ứng dụng trong thực tiễn

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tế bào học
- Tiếng Anh: CYTOLOGY

Mã học phần: BIO305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
​​Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các đặc tính cấu trúc và hoạt động chức năng
của tế bào sinh vật bao gồm quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, thu nhận và truyền thông
tin di truyền, sinh trưởng và sinh sản của tế bào; đồng thời vận dụng để giải thích mối liên hệ giữa các
quá trình sinh lý ở mức độ cơ thể và cơ chế của một số bệnh lý từ tế bào.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức kiến thức cơ bản và hệ thống về cấu trúc, chức năng của tế bào
– đơn vị cơ sở của sự sống, từ đó hiểu rõ các quá trình sinh học diễn ra trong tế bào và mối liên hệ với
các ứng dụng trong công nghệ sinh học như nuôi cấy tế bào, chuyển gen, sản xuất protein tái tổ hợp
và nghiên cứu dược liệu, sinh học phân tử, y sinh học ứng dụng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các phương pháp trong nghiên cứu và ứng dụng của sinh học tế bào.
b. Giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần trong tế bào.
c. Giải thích được các quá trình vận chuyển chất vào và ra khỏi tế bào, quá trình truyền thông tin
giữa tế bào, sự sinh sản, phát triển và biệt hóa của tế bào.
d. Vận dụng những kiến thức nền tảng về sinh học tế bào để phân tích mối liên hệ giữa các quá trình
sinh lý ở mức độ cơ thể (vận động, sinh sản, phát triển) và cơ chế của một số bệnh lý từ tế bào.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.5

Mở đầu
Lịch sử phát triển của sinh học tế bào
Học thuyết tế bào
Các phương pháp nghiên cứu tế bào
Phân loại, thành phần, cấu trúc của tế
bào
Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Ứng dụng của lĩnh vực sinh học tế bào
trong sản xuất và đời sống
Dành cho lớp CNSH-MP
Ứng dụng của lĩnh vực sinh học tế bào
trong nuôi trồng, dịch bệnh thủy sản

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.5

Cấu trúc và chức năng của màng
Cấu trúc phân tử của màng sinh chất
Cấu trúc lớp chuyên hóa bề mặt màng
của một số loại tế bào.
Vận chuyển ion và các phân tử nhỏ qua
màng
Vận chuyển các phân tử lớn qua màng
Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Một số ứng dụng về tính chất của màng
Dành cho lớp CNSH-MP
Một số ứng dụng về tính chất của màng
trên các đối tượng thủy sản

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.4

Tế bào chất và các bào quan
Tế bào chất (thành phần, cấu trúc, chức
năng)
Cấu trúc và chức năng các bào quan
Các bào quan có màng -Các bào quan
không màng
Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Cơ chế một số bệnh lý liên quan đến
hoạt động chức năng của các bào quan.
Dành cho lớp CNSH-MP
Cơ chế một số bệnh lý trên đối tượng
thủy sản liên quan đến hoạt động chức
năng của các bào quan.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Bộ khung tế bào
Cấu trúc và chức năng các loại vi sợi
Cấu trúc và chức năng các vi ống
Cơ chế nâng đỡ và vận động của bộ
khung tế bào
(tơ cơ, trung thể, thoi phân bào, lông roi)

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

Truyền thông tin giữa các tế bào
Các hệ thống thông tin tín hiệu
Con đường truyền tín hiệu

4 0.3 8.8
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5.3

5.4

5.4

Cơ chế của quá trình truyền tín hiệu giữa
các tế bào
Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Giải thích một số ứng dụng về quá trình
truyền thông tin trong một số tế bào
trong cơ thể.
Dành cho lớp CNSH-MP
Ứng dụng về quá trình truyền thông tin
trong một số tế bào trong cơ thể trên đối
tượng thủy sản

6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Đời sống tế bào
Chu kỳ sống của tế bào
Sự sinh sản của tế bào (pocaryote,
eucaryot)
Sự phát triển và biệt hóa giai đoạn sớm
của tế bào (tế bào gốc)
Sự già và chết của tế bào
Dành cho lớp CNSH-MP
Ứng dụng tế bào gốc trong nuôi trồng,
chế biến thủy sản

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khúc Thị An Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Di truyền học
- Tiếng Anh: Genetics

Mã học phần: BIO324 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ sở vật chất của tính di truyền, các cơ chế
của quá trình di truyền, sự biến đổi cấu trúc của vật chất di truyền, các quy luật di truyền ở cấp độ cá
thể, quần thể và sự biến dị của sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tính di truyền và biến dị của sinh vật, từ
đó có thể vận dụng trong chọn lọc giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và các lĩnh vực công nghệ
sinh học khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích được các quy luật di truyền Mendel, và bổ sung sau Mendel ở các cấp độ
cá thể và quần thể.
b. Xác định và giải thích được cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào.
c. Phân biệt và giải thích được các cơ chế biểu hiện gen và sự điều hoà hoạt động của gen ở
Eukaryote và Prokaryote.
d. Phân biệt và giải thích được sự liên quan của các dạng đột biến với các biến đổi trong cấu trúc vật
chất di truyền.
e. Vận dụng các biến đổi của vật chất di truyền để ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học
liên quan, đặc biệt trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Di truyền học Mendel và sau Mendel
Khái niệm, vai trò, mục tiêu và lịch sử
phát triển của di truyền học
Mối liên hệ với các ngành học khác
Các quy luật di truyền của Mendel
Các quy luật di truyền bổ sung sau
Mendel:
Di truyền ngoài nhân
Di truyền quần thể
Các bài tập ứng dụng

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Cơ sở vật chất của tính di truyền
Bản chất của vật chất di truyền
Cơ sở tế bào của di truyền
Cơ sở phân tử của di truyền

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Điều hòa biểu hiện gen
Sao chép DNA: cơ chế, hệ enzyme tham
gia, các cơ chế sửa sai trong sao chép
DNA.
Quá trình phiên mã tổng hợp RNA: cơ
chế, hệ enzyme, các quá trình biến đổi
sau phiên mã.
Quá trình dịch mã tổng hợp protein: cơ
chế, quá trình tổng hợp, các thay đổi
trong mã di truyền sẽ ảnh hưởng đến sự
tổng hợp protein.
Cơ chế điều hòa hoạt động gen.

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4,3

Biến dị
Khái niệm
Cơ chế
Phân loại biến dị:

- Thường biến
- Đột biến (đột biến gen, đột biến

nhiễm sắc thể)

5 0.38 11

5 5a Dành cho lớp CNSH-MP
1. Ứng dụng di truyền trong chọn giống
thuỷ sản
2. Công nghệ di truyền trong nuôi trồng
và tạo giống giáp xác
3. Các kỹ thuật di truyền phân tử: sử
dụng PCR, giải trình tự gen để ứng dụng
trong chọn giống và cải thiện năng suất
giáp xác
4. Các vấn đề đạo đức và an toàn sinh
học liên quan công nghệ di truyền
5b Dành cho lớp chuẩn

5 0.38 11
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Di truyền trong chọn giống
1. Chọn lọc bằng nguồn gen biến dị tổ
hợp
2. Chọn lọc bằng phương pháp gây đột
biến
3. Chọn lọc bằng công nghệ tế bào
4. Chọn lọc bằng công nghệ gen
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nhã Uyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa sinh học
- Tiếng Anh: Biochemistry

Mã học phần: BIO393 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về vai trò, tính chất vật lý, hóa học của các
hợp chất sống (protein, lipid, saccharide, vitamin) và quá trình chuyển hóa của protein, lipid,
saccharide trong cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp người học hiểu được tầm quan trọng và bản chất hóa học, tính chất và các quá trình chuyển
hoá và điều hoà các hợp chất sống cơ bản (protein, lipid, saccharide) trong cơ thể sinh vật, đặc biệt là
động vật thuỷ sản. Từ đó vận dụng trong thực tế để tách chiết, tinh sạch và sản xuất các hợp chất này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò, chức năng sinh học của các nhóm hợp chất sống trong cơ thể người và
động vật: protein, lipid, saccharide, enzyme, vitamin, hormone.
b. Trình bày được cấu trúc phân tử, tính chất vật lý, hóa học cơ bản của các hợp chất sống; bước
đầu vận dụng trong định tính, định lượng, tách chiết, tinh sạch và sản xuất các hợp chất sống cơ
bản: protein, lipid, saccharide, vitamin, hormone.
c. Phân biệt các loại enzyme và các kiểu xúc tác. Biết sử dụng theo mục đích các enzyme trong thực
tế
d. Phân tích các con đường chuyển hoá các hợp chất cơ bản: protein, lipid, saccharide trong cơ thể;
liên hệ một số con đường chuyển hoá nhằm sản xuất sản phẩm sinh học trong thực tiễn
e. Mô tả đặc tính, phân loại hormone. Giải thích cơ chế tác động của hormone. Phân biệt hormone
có nguồn gốc từ động vật và thực vật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Protein và chuyển hóa protein trong cơ
thể sống
Chức năng sinh học của protein
Khái niệm protein
Cấu tạo protein
Peptide
Phân loại protein
Một số tính chất quan trọng của protein
Phương pháp định tính và định lượng
protein và axit amin
Phân giải protein và axit amin
Sinh tổng hợp axit amin và protein

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Saccharide và chuyển hóa saccharide
trong cơ thể sống
Khái niệm saccharide
Chức năng sinh học của saccharide
Phân loại saccharide (Monosacharide,
Disaccharide, Oligosaccharide)
Chuyển hoá saccharide

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Lipid
Khái niệm lipid
Chức năng sinh học của lipid
Lipid đơn giản
Lipid phức tạp
Phân giải lipid trong cơ thể sinh vật
Sinh tổng hợp lipid trong cơ thể sinh vật

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Vitamin
Khái niệm
Chức năng sinh học
Các vitamin tan trong nước tiêu biểu
Các vitamin tan trong dầu tiêu biểu

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Enzyme
Khái niệm
Cấu tạo
Đặc tính xúc tác
Phân loại
Cơ chế tác dụng
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của
enzyme
CNSH chuẩn
Hoạt độ enzyme và phương pháp xác
định hoạt độ một số enzyme điển hình

6 0.45 13.2
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5.7 CNSH Minh Phú – NTU
Các nhóm Enzyme chính trong NTTS
- Nhóm enzyme hỗ trợ tiêu hoá
- Nhóm enzyme xử lý môi trường

6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.5

Hormone
Khái niệm
Vai trò sinh học
Phân loại hormone
Cơ chế điều hoà hormone
CNSH chuẩn
Sử dụng hormone điều hoà sinh trưởng
ở thực vật
CNSH Minh Phú – NTU
Sử dụng hormone trong điều khiển sinh
sản ở động vật

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Thanh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa sinh học
- Tiếng Anh: Biochemistry Practice

Mã học phần: BIO394 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức về các yếu tố sinh thái chính trong môi trường nước và các hoạt
động sống của thủy sinh vật, các qui luật sinh thái ở mức độ quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Giúp
người học hiểu được bản chất các quá trình, các qui luật sinh thái, từ đó ứng dụng vào sản xuất và
quản lý hiệu quả môi trường thủy sinh.
3. Mục tiêu:
- Hiểu được nguyên lý chung của phương pháp phân tích định tính và định lượng các hợp chất hoá
sinh cơ bản.
- Tự bố trí được thí nghiệm
- Giải thích kết quả, ý nghĩa của các chỉ tiêu phân tích
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện các quy tắc an toàn phòng thí nghiệm. Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ, pha
được các loại hoá chất liên quan đến môn học.
b. Thực hiện được phân tích định tính, định lượng các hợp chất hoá sinh (protein, saccharide, lipid,
vitamin), giải thích nguyên lý chung của phương pháp, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến kết
quả của phép đo và giải pháp khắc phục.
c. Thực hiện được thí nghiệm định tính về hoạt tính enzyme và xác định hoạt độ một số enzyme
điển hình.
d. Vận dụng các phương pháp xác định được các chỉ tiêu hóa sinh trong các mẫu thực phẩm, thủy
sản, môi trường,…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

An toàn phòng thí nghiệm và pha hóa
chất
An toàn phòng thí nghiệm hóa sinh
Một số công thức pha hóa chất thường
dùng và áp dụng vào bài thực hành

3 0.27 0.25 3.52 12.6

2
2.1
2.2

Saccharide
Định tính
Định lượng:
CNSH chuẩn: Định lượng đường khử
theo phương pháp Bertrand (TCVN
4075 – 85)
CNSH MP: Xác định hàm lượng chất xơ
thô trong thức ăn tôm (theo TCVN
5103-1990)

7 0.63 0.15 35.3
5

29.4

3
3.1
3.2

Lipid
Định tính: tính tan, phản ứng xà phòng
hóa, phản ứng tạo axit béo tự do
CNSH chuẩn:
Xác định chỉ số axít của mẫu dầu thực
vật theo TCVN 6127-2010
Xác định chỉ số xà phòng của mẫu dầu
thực vật theo TCVN 6126 : 2015
Xác định chỉ số peroxit của mẫu dầu
thực vật theo TCVN 6121:2010
Xác định chỉ số i-ốt của mẫu dầu thực
vật theo TCVN 6122:2015
CNSH MP: xác định hàm lượng lipid
tổng số trong mẫu thức ăn tôm theo
phương pháp Shoxlet

5 0.45 0.6 0.58 21

4
4.1
4.2

Protein
Định tính: kết tủa thuâṇ nghịch, biến
tính, phản ứng mày Biuret, phản ứng
Folia
Định lượng:
CNSH chuẩn : Định lượng protein trong
mẫu sữa theo phương pháp Lowry
CNSH MP: Định lượng protein hòa tan
trong thức ăn tôm theo phương pháp
Lowry

5 0.45 0.2 18.8
5

21

5
5.1

5.2

Vitamin
Định tính: phản ứng vitamin C với i-ốt,
với xanh methylene; phản ứng của tạo
thiocrom, B6 với NaOH, vitamin A với
axit sunfuaric

5 0.45 0.35 8.08 21
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Định lượng:
CNSH chuẩn: Xác định hàm lượng
vitamin C trong theo phương pháp
chuẩn độ i-ốt
CNSH MP: Xác định hàm lượng vitamin
C trong mẫu thức ăn tôm.

6
6.1

6.2

Enzyme
Định tính: Kiểm tra hoạt tính của
enzyme amylase, xác định ảnh hưởng
của nhiệt độ đến hoạt tính amylase.
Định lượng: Xác định hoạt độ protease
theo phương pháp Anson

5 0.45 0.25 1.04 21

CỘNG 0 30 2.7 1.8 67.4
2

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.8 0.04 1.84
1 Bếp điện từ Giờ 0.1 0 0.1
2 Buret 25ml Giờ 0.1 0 0.1
3 Burette bán tự đôṇg Giờ 0.45 0.01 0.46
4 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Cuvet thạch anh Giờ 0.2 0 0.2
6 Gí buret + kẹp cạng cua Giờ 0.1 0 0.1
7 Máy khuấy từ gia nhiêṭ 10 vị trí

+ cục từ đi kèm
Giờ 0.1 0 0.1

8 Máy UV-VIS Giờ 0.15 0 0.15
9 Thiết bị soxlet Giờ 0.2 0 0.2
10 Tủ hút khí độc Giờ 0.15 0 0.15
IV Vật tư 67.42 1.35 68.77
1 (NH4)2SO4 Gam 5 0.1 5.1
2 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.01 0 0.01
3 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.01 0 0.01
4 Băng keo Cuộn 0.05 0 0.05
5 Bình tam giác (bình nón) Cái 1 0.02 1.02
6 Bovine serum albumine (BSA) gam 0.03 0 0.03
7 Bút viết bảng Cái 0.05 0 0.05
8 Bút viết kính Cái 0.1 0 0.1
9 Cá tươi, tôm tươi Kilogam 0.02 0 0.02
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10 Casein Gam 0.5 0.01 0.51
11 Clorofom Chai 0.01 0 0.01
12 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.05 0 0.05
13 CuSO4. 5H2O Hộp 0.01 0 0.01
14 Cyclohexan Mililít 0.01 0 0.01
15 Dầu ăn Lít 0.01 0 0.01
16 đầu tip 0,2 ml Túi 0.01 0 0.01
17 Đầu tip 1000 Hộp 0.03 0 0.03
18 đầu tip 5 ml Túi 0.03 0 0.03
19 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít 7.5 0.15 7.65
20 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0 0 0
21 Enzyme protease thương mại Chai 0.01 0 0.01
22 Eppendorf 1.5ml Cái 25 0.5 25.5
23 Ethylic ether Chai 0.05 0 0.05
24 falcon 15ml Túi 0.05 0 0.05
25 Falcon 50ml Túi 0.02 0 0.02
26 Fe2(SO4)3 Gam 2.5 0.05 2.55
27 Fructose Chai 0.01 0 0.01
28 Găng tay cao su y tế Hộp 0.02 0 0.02
29 Giấy bạc Cuộn 0.05 0 0.05
30 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
31 giấy vệ sinh Cuộn 0.5 0.01 0.51
32 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.03 0 0.03
33 H2SO4 Chai 0.03 0 0.03
34 HCl 1N Chai 0.03 0 0.03
35 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.15 0 0.15
36 Iot (I2) Chai 0.01 0 0.01
37 Isooctane Chai 0.03 0 0.03
38 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
39 kali natri tartrate

(NaKC4H4O6• 4H2O)
Gam 5 0.1 5.1

40 Kali permanganat Chai 0.05 0 0.05
41 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống 0.05 0 0.05
42 KI Gam 2.5 0.05 2.55
43 Maltose Chai 0.01 0 0.01
44 Micropipet Cái 0.25 0.01 0.26
45 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống 0.05 0 0.05
46 Na2SO4 khan Gam 2.5 0.05 2.55
47 NaCl Gam 5 0.1 5.1
48 NaOH rắn Gam 5 0.1 5.1
49 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.01 0 0.01
50 Phenolphtalein (C20H14O4) ml 0.05 0 0.05
51 Pipet Cái 1 0.02 1.02
52 Quả bóp Cái 0.5 0.01 0.51
53 Rau củ quả tươi Kilogam 0.03 0 0.03
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54 Saccharose Gam 0.01 0 0.01
55 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam 1.5 0.03 1.53
56 Thức ăn tổng hợp cho tôm Hộp 0.05 0 0.05
57 Thuốc thử Folin Chai 0.02 0 0.02
58 Thuốc thử wijs Lít 0.01 0 0.01
59 Tinh bột tan Hộp 0.01 0 0.01
60 Trứng gà Quả 0.25 0.01 0.26
61 Tyrosine Gam 0.01 0 0.01
62 Vitamin C Gam 0.5 0.01 0.51
63 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05
64 Xăng Lít 0.01 0 0.01
65 ZnSO4 Hộp 0.01 0 0.01
66 Α- Amylase Chai 0.01 0 0.01
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Mai Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi sinh vật học
- Tiếng Anh: Microbiology

Mã học phần: BIO387 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo, danh pháp, hệ thống
phân loại, các đặc tính sinh lý, sinh hóa, di truyền của tế bào vi sinh vật nhằm giải thích và vận dụng
được cơ sở lý thuyết trong các ứng dụng vi sinh vật thuộc các lĩnh vực có liên quan.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về vi sinh vật, từ đó có thể giải thích và vận dụng
các hiểu biết về vi sinh vật trong công việc chuyên môn và trong đời sống hàng ngày.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các đặc điểm, hình thái, cấu trúc tế bào của các nhóm vi sinh vật khác nhau và hệ
thống phân loại vi sinh vật.
b. Xác định nhu cầu dinh dưỡng và sản phẩm trao đổi chất của các nhóm vi sinh vật, từ đó giải thích
được kết quả của các test sinh hóa cơ bản trong việc định danh vi sinh vật.
c. Phân tích được cơ sở khoa học của các quá trình sinh tổng hợp các hợp chất ở vi sinh vật và liên
hệ được với quá trình sản xuất.
d. Tóm tắt được các sự kiện trong động học sinh trưởng của vi sinh vật ở điều kiện lý thuyết, phân
tích được các nguyên nhân của các sự kiện diễn ra và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi
sinh vật.
e. Vận dụng các hiểu biết về vi sinh vật để giải thích các quá trình có liên quan đến vi sinh vật trong
thực tế đời sống và sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Hình thái, cấu trúc và sinh sản của vi
sinh vật
Những khái niệm cơ bản và lịch sử phát
triển vi sinh vật học
Đặc điểm chung của vi sinh vật
Hình thái, cấu trúc và sinh sản của vi
sinh vật: vi sinh vật nhân nguyên thủy,
vi sinh vật nhân thật, virus
Hệ thống phân loại vi sinh vật
Phương pháp nghiên cứu hình thái, cấu
trúc tế bào vi sinh vật

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Dinh dưỡng, trao đổi chất và trao đổi
năng lượng ở vi sinh vật
Dinh dưỡng vi sinh vật
Quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật
Quá trình trao đổi năng lượng ở vi sinh
vật
Các phương pháp xác định đặc điểm
sinh hóa ở vi sinh vật

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Sinh trưởng của vi sinh vật
Khái niệm sinh trưởng
Động học quá trình sinh trưởng của vi
sinh vật
Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường
đến sinh trưởng của vi sinh vật
Phương pháp xác định sinh trưởng của
vi sinh vật

10 0.75 22

4a
4.1
4.2
4.3

4b
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Dành cho CNSHMP: Hệ vi sinh vật
trong động vật thuỷ sản
Nguồn gốc hệ vi sinh vật trong động vật
thuỷ sản
Sự lây nhiễm hệ vi sinh vật trong động
vật thuỷ sản
Các phương pháp kiểm soát, phòng
ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các vi
sinh vật gây bất lợi cho động vật thuỷ
sản
Dành cho lớp chuẩn: Quá trình sinh tổng
hợp các chất ở vi sinh vật
Sinh tổng hợp oligosaccarit và
polisaccarit
Sinh tổng hợp protein
Sinh tổng hợp enzym
Sinh tổng hợp kháng sinh
Quá trình cố định nitơ

10 0.75 22
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CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nhã Uyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vi sinh vật học
- Tiếng Anh: PRACTICE OF MICROBIOLOGY

Mã học phần: BIO388 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện kỹ năng sử dụng trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng trong phòng thí nghiệm vi
sinh vật, xác định hình thái, cấu tạo, các đặc điểm sinh lý, sinh hóa của vi sinh vật; phân lập, nuôi cấy
vi sinh vật.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng thực hiện được các thí nghiệm, nghiên cứu, các ứng dụng của vi sinh vật
trong các lĩnh vực có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm vi sinh, cách pha các loại
thuốc nhuộm, hoá chất và môi trường nuôi cấy vi sinh vật.
b. Thực hiện được các thao tác: phân lập, nuôi cấy và định lượng số tế bào vi sinh vật; vận dụng
phù hợp vào từng mục đích phân tích vi sinh vật, đăc̣ biêṭ sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
c. Thực hiêṇ tiêu bản nhuộm đơn, nhuộm Gram, các test sinh hoá và biết cách đọc kết quả các tiêu
bản trên kính hiển vi và của các test sinh hoá.
d. Thực hiện được các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố sinh trưởng và xây dựng
đường cong sinh trưởng của vi sinh vật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Một số chỉ dẫn chung 2 0.24 2.44 51.8 12
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1.1
1.2
1.3
1.4

An toàn phòng thí nghiệm Vi sinh vật
(VSV)
Chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ, môi
trường trong thực hành VSV
Cách sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị
của phòng thí nghiệm VSV
Cách tiến hành các phương pháp vô
trùng khi làm việc trong phòng thí
nghiệm VSV

4

2
2.1
2.2

2.1
2.2

Kỹ thuật phân lập và nuôi cấy vi sinh
vật
Kỹ thuật phân lập vi sinh vật
Kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật
CNSH MP
Kỹ thuâṭ phân lâp̣ vi sinh vâṭ sử dụng
trong nuôi trồng thủy sản
Kỹ thuâṭ nuôi cấy vi sinh vâṭ sử dụng
trong nuôi trồng thủy sản

6 0.72 5.94 48.8
9

36

3
3.1
3.2

Phương pháp định lượng vi sinh vật
Phương pháp đếm khuẩn lạc
Phương pháp đo quang phổ (đo mật độ
quang-OD)

6 0.72 4.14 25.1
4

36

4
4.1
4.2
4.3

Xác định đặc điểm hình thái của vi sinh
vật
Quan sát và phân biệt hình thái một số
loại vi khuẩn: nhuộm Gram
Quan sát hình thái tế bào nấm men
Quan sát hình thái nấm mốc

4 0.48 2.44 51.2
3

24

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Xác định một số đặc điểm sinh hoá của
vi sinh vật
Tính di động
Lên men đường
Biến dưỡng cacbonhydrat
Catalase

5 0.6 2.04 38.3
8

30

6
6.1
6.2
6.3

Khảo sát các tác nhân ảnh hưởng đến sự
sinh trưởng của vi sinh vật
Ảnh hưởng của nồng độ đường, muối
Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH
Xây dựng đường cong sinh trưởng

7 0.84 4.54 33.2
9

42

CỘNG 0 30 3.6 21.54 248.
77

180

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 0 3.6 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 21.54 0.43 21.97
1 Bếp điện hồng ngoại Giờ 0.33 0.01 0.34
2 Bếp hồng ngoại Giờ 0.13 0 0.13
3 Bếp hồng ngoại Giờ 0.03 0 0.03
4 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
5 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
6 Cân phân tích Giờ 0.22 0 0.22
7 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.07 0 0.07
8 Đèn cồn Giờ 0.35 0.01 0.36
9 Máy dập mẫu vi sinh Giờ 0.11 0 0.11
10 Máy đếm khuẩn lạc Giờ 0.07 0 0.07
11 Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh Giờ 4.8 0.1 4.9
12 Máy UV-Vis Giờ 0.13 0 0.13
13 Máy UV-VIS Giờ 0.4 0.01 0.41
14 Máy vortex Giờ 0.14 0 0.14
15 Nồi hấp thanh trùng Giờ 1.1 0.02 1.12
16 Tủ ấm Giờ 3.2 0.06 3.26
17 Tủ an toàn vi sinh Giờ 1.03 0.02 1.05
18 Tủ đựng hóa chất Giờ 8 0.16 8.16
19 Tủ sấy Giờ 1 0.02 1.02
20 Tủ sấy Giờ 0.13 0 0.13
IV Vật tư 248.77 4.98 253.75
1 Agar Kilogam 0 0 0
2 APW Gam 10.67 0.21 10.88
3 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 13.34 0.27 13.61
4 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 0.39 0.01 0.4
5 Bật lửa Cái 1.62 0.03 1.65
6 Bình tam giác (bình nón) Cái 5.34 0.11 5.45
7 Bình tia xịt cồn Cái 0.54 0.01 0.55
8 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.07 0 0.07
9 Bông không thấm Kilogam 0.35 0.01 0.36
10 Bông thấm nước Kilogam 0.07 0 0.07
11 Bút marker Cái 0.27 0.01 0.28
12 Bút viết bảng Cái 0.27 0.01 0.28
13 Bút viết bảng Cái 1 0.02 1.02
14 Bút viết kính Cái 1.35 0.03 1.38
15 Cồn 96 Lít 0.65 0.01 0.66
16 Cồn 96 Lít 0.07 0 0.07
17 Đầu tip Hộp 1.35 0.03 1.38
18 Đầu tip 1000 Hộp 0.54 0.01 0.55
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19 Đèn cồn Cái 0.27 0.01 0.28
20 Đĩa petri Cặp 17.99 0.36 18.35
21 Đĩa pettri Bộ 2.66 0.05 2.71
22 Đồ hộp rau quả Hộp 0.27 0.01 0.28
23 EMB Gam 6.66 0.13 6.79
24 Eppendorf 1.5ml Cái 20 0.4 20.4
25 Găng tay cao su Đôi 0.61 0.01 0.62
26 Găng tay cao su y tế Hộp 0.21 0 0.21
27 Giá eppendorf Cái 0.54 0.01 0.55
28 Giá ống nghiêṃ Cái 1.08 0.02 1.1
29 Giấy bạc Cuộn 0.47 0.01 0.48
30 Giấy báo Kilogam 0.13 0 0.13
31 Giấy đo pH Hộp 0.07 0 0.07
32 giấy vệ sinh Cuộn 0.99 0.02 1.01
33 Glucose Gam 1 0.02 1.02
34 hộp giữ chủng Hộp 0.13 0 0.13
35 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0 0 0
36 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.01 0 0.01
37 Khăn giấy Hộp 0.47 0.01 0.48
38 Khăn giấy Hộp 0.13 0 0.13
39 KIA Gam 6.66 0.13 6.79
40 Methyl đỏ (C15H15N3O2) ml 6.67 0.13 6.8
41 Micropipet Cái 1.35 0.03 1.38
42 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.54 0.01 0.55
43 Môi trường BPW Gam 13.47 0.27 13.74
44 Môi trường BPW Gam 3.33 0.07 3.4
45 Môi trường EMB Gam 0.67 0.01 0.68
46 Môi trường LB Gam 3.33 0.07 3.4
47 Môi trường LSB Gam 1.33 0.03 1.36
48 Môi trường PCA Gam 6.66 0.13 6.79
49 Môi trường PCA Gam 5 0.1 5.1
50 Môi trường pepton Gam 0.67 0.01 0.68
51 Môi trường TSA Gam 14.39 0.29 14.68
52 Môi trường TSA Gam 3.33 0.07 3.4
53 Môi trường TSB Gam 6.66 0.13 6.79
54 Môi trường TSB Gam 6.66 0.13 6.79
55 Môi trường vi sinh TCBS Gam 16.67 0.33 17
56 MR-VP Gam 0.67 0.01 0.68
57 NaCl Gam 27.35 0.55 27.9
58 Nấm men Saccharomyces Gam 0.66 0.01 0.67
59 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0 0 0
60 Nước cất 2 lần Chai 0.66 0.01 0.67
61 Nước rửa chén 0.21 0 0.21
62 Nước rửa tay 0.14 0 0.14
63 Nước rửa tay 0.07 0 0.07
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64 Ống fancol Cái 6.67 0.13 6.8
65 Ống nghiêṃ Cái 12 0.24 12.24
66 Que cấy trang Cái 2 0.04 2.04
67 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 1.62 0.03 1.65
68 Rappaport Vassiliadis

Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam 2 0.04 2.04

69 SCA Gam 0.67 0.01 0.68
70 SDA Gam 1.33 0.03 1.36
71 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0 0 0
72 Sữa chua Hộp 0.27 0.01 0.28
73 Thịt xay Kilogam 0.01 0 0.01
74 Tôm tươi Kilogam 0.03 0 0.03
75 Túi đựng rác Cuộn 0.21 0 0.21
76 Túi đựng rác 0.07 0 0.07
77 Túi PA 0.07 0 0.07
78 Túi PA chịu nhiệt Cái 0.21 0 0.21
79 Túi PE 0.14 0 0.14
80 Túi PE Kilogam 0.07 0 0.07
81 Xanh metylen (C16H18N3SCl

3H2O)
Lít 0 0 0

82 Xylose lysine deoxycholate
agar (XLD)

Gam 2.67 0.05 2.72

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Lan Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật sinh học phân tử
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BIO3064 Số tín chỉ: 5 (75LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản bao
gồm tách chiết axít nucleic, điện di, lai và đánh dấu phân tử, nhân gen PCR, giải trình tự nucleotide,
phân tích biểu hiện gen, công nghệ DNA tái tổ hợp và các kỹ thuật thao tác trên gen khác; nhằm giúp
người học hiểu và biết cách ứng dụng những công nghệ tiên tiến ở mức độ phân tử phục vụ cho y học,
nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết về các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản để ứng dụng
trong xét nghiệm bệnh ở người và động vật, định danh sinh vật, nghiên cứu đa dạng sinh học, và
nghiên cứu về di truyền phân tử trong các lĩnh vực y học, nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và môi
trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc điểm chính của các hệ thống vector tách dòng, vector biểu hiện gen,...
b. Trình bày được mục đích, nguyên lý và quy trình kỹ thuật cơ bản của các phương pháp...
c. Vận dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản để xét nghiệm và nghiên cứu sinh học ở...
d. Thiết lập được quy trình xây dựng thư viện DNA, quy trình tách dòng gen, quy trình biểu...
e. Phân tích, đánh giá và thuyết trình được một số ứng dụng quan trọng của công nghệ gen...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 75
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



207

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Vật liệu dùng trong kỹ thuật sinh học
phân tử
Các loại vật chủ thu nhận
Các loại...

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tách chiết axit nucleic
Mục đích của tách chiết axit nucleic
Nguyên lý chung của tách...

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Phân tích định tính và định lượng axit
nucleic
Định lượng axit nucleic bằng đo quang...

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2

Lai và đánh dấu phân tử
Lai phân tử:
- Khái niệm, Nguyên lý chung
- Các phương pháp...

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Nhân gen PCR
Ý tưởng và nguyên lý PCR
Quy trình chung PCR
Các kỹ thuật PCR...

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Giải trình tự nucleotide
Nguyên lý giải trình tự nucleotide
Các phương pháp giải...

9 0.68 19.8

7
7.1
7,2

7.3

Phân tích biểu hiện gen
Cơ chế và điều hòa biểu hiện gen
Các phương pháp phân tích...

6 0.45 13.2

8
8.1
8,2
8,3

Tách dòng gen
Nguyên lý tách dòng gen
Quy trình tách dòng gen
Ứng dụng tách dòng gen

8 0.6 17.6

9
9.1
9.2

Xây dựng thư viện DNA
Khái niệm thư viện hệ gen và thư viện
DNA

4 0.3 8.8
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9.3
9.4

Quy trình xây dựng...

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Kỹ thuật chuyển gen
Một số khái niệm cơ bản trong kỹ thuật
chuyển gen
Nguyên tắc và...

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Công nghệ biểu hiện gen
Các hệ thống vector biểu hiện
Sản xuất protein dung hợp và...

8 0.6 17.6

CỘNG 75 0 5.63 0 0 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 5.63 0 5.63 0.11 5.74
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 165 0 165 3.3 168.3
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 165 165 3.3 168.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TH. kỹ thuật sinh học phân tử
- Tiếng Anh: PRACTICE OF MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES

Mã học phần: BIO3065 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kỹ năng về các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản bao gồm tách chiết,
định lượng axit nucleic, điện di trên gel agarose, kỹ thuật nhân gen PCR và tạo dòng gen.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kỹ năng cần thiết về một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản để ứng dụng trong
xét nghiệm bệnh trên người và động vật, định danh sinh vật, nghiên cứu đa dạng sinh học và tạo dòng
gen.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được các thiết bị và dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm Sinh học phân tử và chuẩn
bị được các hoá chất, môi trường nuôi cấy, dụng cụ cho các thí nghiệm.
b. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật thu mẫu, bảo quản mẫu, tách chiết RNA, DNA, định lượng
DNA, RNA, kỹ thuật PCR và điện di DNA.
c. Thực hiện được kỹ thuật tạo dòng gen bao gồm phản ứng cắt enzyme giới hạn trên vector và
DNA, phản ứng nối DNA mục tiêu vào vector, tinh sạch DNA từ gel agarose, biến nạp vector tái tổ
hợp vào tế bào vi khuẩn E. coli và sàng lọc dòng tái tổ hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu an toàn phòng thí nghiệm
(PTN), thiết bị, dụng cụ, hoá chất sử

5 0.45 1.38 57.8
5

21
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1.2
1.3
1.4

dụng trong sinh học phân tử (SHPT)
Các quy định chung và an toàn trong
PTN SHPT
Các thiết bị, dụng cụ chính trong PTN
SHPT
Các vật liệu, hoá chất thường dùng trong
PTN SHPT
Chuẩn bị dụng cụ và hóa chất thí
nghiệm

2
2.1
2.2
2.3

Phương pháp thu mẫu, bảo quản mẫu và
tách chiết axít nucleic
Thu mẫu
Bảo quản mẫu
Tách chiết axít nucleic
- Tách chiết RNA tổng số
- Tách chiết DNA tổng số

10 0.9 2.77 75.7
4

42

3
3.1
3.2

Phương pháp định tính, định lượng axít
nucleic
Điện di trên gel agarose
Định lượng axít nucleic bằng phương
pháp đo quang phổ

5 0.45 1.6 0.7 21

4
4.1
4.2

Kỹ thuật PCR
Phát hiện virus gây bệnh đốm trắng trên
tôm/cá bằng kỹ thuật PCR
Khuếch đại đoạn gen 16S rDNA vi
khuẩn bằng kỹ thuật PCR

10 0.9 2.67 53.3
2

42

5.
5.1

5.2
5.3
5.4

5.
5.1
5.2
5.3

DÀNH CHO LỚP CNSH (HỆ CHUẨN)
Kỹ thuật tạo dòng gen
Phản ứng enzyme giới hạn để mở vòng
vector và tạo đầu cho DNA mục tiêu
Kỹ thuật tinh sạch DNA từ gel agarose
Phản ứng nối DNA mục tiêu vào vector
Kỹ thuật biến nạp vector tái tổ hợp vào
vi khuẩn E. coli
Sàng lọc dòng cần tìm:
- Chọn lọc bằng gen kháng kháng sinh
- Phương pháp PCR khuẩn lạc
DÀNH CHO LỚP CNSH-MP
- Kỹ thuật tạo dòng gen vp28 của virus
đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm
- Phản ứng enzyme giới hạn để mở vòng
vector và tạo đầu cho gen vp28
- Phản ứng nối gen vp28 vào vector

30 2.7 31.38 106.
55

126

CỘNG 0 60 5.4 39.8 294.
16

252

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 39.8 0.8 40.6
1 Bể điều nhiệt Giờ 0.03 0 0.03
2 Bể ổn nhiệt Giờ 0.03 0 0.03
3 Bếp hồng ngoại Giờ 0.04 0 0.04
4 Bộ điện di nằm ngang Giờ 0.1 0 0.1
5 Cân phân tích Giờ 0.04 0 0.04
6 Giá giữ lạnh Giờ 0.6 0.01 0.61
7 Máy đo pH Giờ 0.03 0 0.03
8 Máy lắc ngang Giờ 0.03 0 0.03
9 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.04 0 0.04
10 Máy nhân gen (PCR) Giờ 0.12 0 0.12
11 Máy rọi DNA Giờ 0.05 0 0.05
12 Máy vortex Giờ 0.04 0 0.04
13 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 0.03 0 0.03
14 Quang phổ kế (UV-VIS) Giờ 0.14 0 0.14
15 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Giờ 1.23 0.02 1.25
16 Tủ cấy vi sinh Giờ 0.03 0 0.03
17 Tủ đựng hóa chất Giờ 4.8 0.1 4.9
18 Tủ lạnh Giờ 12 0.24 12.24
19 Tủ lạnh Giờ 3.62 0.07 3.69
20 Tủ lạnh âm sâu Giờ 8.4 0.17 8.57
21 Tủ lạnh bảo quản môi trường Giờ 8.4 0.17 8.57
IV Vật tư 294.16 5.88 300.04
1 Thuốc nhuộm an toàn – 6X

GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít 0.01 0 0.01

2 Agarose Gam 0.3 0.01 0.31
3 Ampicilin Gam 0.06 0 0.06
4 Bịch nilon chịu nhiệt Kilogam 0.05 0 0.05
5 Bình tam giác (bình nón) Cái 1 0.02 1.02
6 Bình tia xịt cồn Cái 0.2 0 0.2
7 Bộ kit tách chiết acid nucleic Hộp 0.01 0 0.01
8 bộ kit tinh sạch DNA Bộ 0.01 0 0.01
9 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
10 Bút viết bảng Cái 0.15 0 0.15
11 Bút viết kính Cái 0.2 0 0.2
12 CaCl2 Gam 0.05 0 0.05
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13 Chủng vi khuẩn khả nạp Ống 0.03 0 0.03
14 Cốc đong Cái 0.5 0.01 0.51
15 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.5 0.01 0.51
16 Cồn 96 Lít 0.2 0 0.2
17 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.06 0 0.06
18 Đầu tip 100 Cái 60.01 1.2 61.21
19 Đầu tip 1000 Hộp 0.05 0 0.05
20 Đệm TBE 10X Chai 0.02 0 0.02
21 Đĩa pettri Bộ 2 0.04 2.04
22 Dung dịch Master Mix PCR –

MyTaq Mix 2X
Hộp 0.06 0 0.06

23 Enzyme cắt giới hạn RE Mililít 0 0 0
24 enzyme nối T4 DNA ligase Mililít 0 0 0
25 Ependoft Cái 200 4 204
26 Găng tay y tế Đôi 10 0.2 10.2
27 Giấy bạc Cuộn 0.15 0 0.15
28 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
29 Giấy thấm Cuộn 0.25 0.01 0.26
30 Kit tách chiết plasmid Hộp 0.01 0 0.01
31 Kit tinh sạch DNA từ gel Hộp 0.01 0 0.01
32 Màng lọc vô trùng Cái 0.55 0.01 0.56
33 Micropipet Cái 0.8 0.02 0.82
34 Micropipet 0,5-10 Cái 1 0.02 1.02
35 Micropipet 10-100 Cái 0.9 0.02 0.92
36 Môi trường LB Gam 0.5 0.01 0.51
37 Môi trường SOC Chai 0.05 0 0.05
38 Môi trường TSB Gam 0.5 0.01 0.51
39 Nước cất 2 lần Chai 0.25 0.01 0.26
40 Nước rửa chén Chai 0.05 0 0.05
41 Primer Cặp 0.1 0 0.1
42 Que cấy trang Cái 0.5 0.01 0.51
43 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.2 0 0.2
44 Thang chuẩn DNA 100bp Ống 0.05 0 0.05
45 Thang chuẩn DNA 1kb Ống 0.05 0 0.05
46 Thuốc nhuộm an toàn – 6X

GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít 0.06 0 0.06

47 Tôm tươi Kilogam 0.01 0 0.01
48 Tube 0,2 ml Cái 10 0.2 10.2
49 Túi đựng rác Cuộn 0.05 0 0.05
50 UltraPure Distilled Water Mililít 2.5 0.05 2.55
51 Vector tạo dòng Ống 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Chính Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Miễn dịch học
- Tiếng Anh: Immunology

Mã học phần: BIO303 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
CNSH Chuẩn
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về thành phần và chức năng của hệ miễn dịch, cơ
sở tế bào và phân tử của các cơ chế đáp ứng miễn dịch ở người và động vật chống lại các tác nhân gây
hại và của một số bệnh lý miễn dịch điển hình và nguyên lý cơ bản của các kĩ thuật định tính, định
lượng kháng nguyên và kháng thể.
CNSH - Minh Phú
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về thành phần và chức năng của hệ miễn dịch, cơ
sở tế bào và phân tử của đáp ứng miễn dịch tự nhiên và đáp ứng miễn dịch thích ứng của động vật
thủy sản chống lại các tác nhân gây hại; ứng dụng trong phòng và chẩn đoán bệnh, sản xuất kháng thể
và vaccine phục vụ nuôi trồng thủy sản.
3. Mục tiêu:
- CNSH chuẩn
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần của chuyên ngành Công
nghệ sinh học hoặc các chuyên ngành khác có ứng dụng các phương pháp miễn dịch; để phục vụ hiệu
quả cho việc nghiên cứu, chẩn đoán bệnh, sản xuất kháng thể và vắc xin trong y dược, thủy sản.
- CNSH Minh Phú:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết về miễn dịch học trong thủy sản để phục
vụ hiệu quả cho nghiên cứu, chẩn đoán bệnh, sản xuất kháng thể và vaccine, cũng như ứng dụng các
biện pháp miễn dịch trong phòng và kiểm soát dịch bệnh ở động vật thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày khái niệm cơ bản trong miễn dịch và liệt kê được các yếu tố tham gia miễn dịch tự
nhiên và miễn dịch đặc hiệu và vai trò của miễn dịch tự nhiên và đặc hiệu trong việc bảo vệ cơ thể
sống.
b. Giải thích được các cơ chế của phản ứng kháng nguyên-kháng thể, các con đường hoạt hóa bổ
thể, và quá trình trình diện kháng nguyên kết hợp phức hợp MHC.
c. Giải thích cơ chế sản xuất kháng thể và cơ chế gây độc tế bào.
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d. Vận dụng các kiến thức miễn dịch để lý giải được quá trình đáp ứng miễn dịch bệnh lý cụ thể ở
người và động vật (Chương trình Minh Phú: tập trung trên động vật thủy sản)
e. Giải thích được nguyên lý của các phương pháp miễn dịch trong phát hiện, phân tích kháng
nguyên hoặc kháng thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Đại cương về miễn dịch học
Sơ lược lịch sử và thành tựu trong ngành
miễn dịch học (bao gồm cả ở động vật
thủy sản - Minh Phú)
Một số khái niệm cơ bản trong miễn
dịch học (bổ sung khái niệm riêng của
miễn dịch học thủy sản - Minh Phú)

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

2.2
2.3

Miễn dịch tự nhiên
Đặc điểm của miễn dịch tự nhiên
Các thành phần của miễn dịch tự nhiên
(hàng rào vật lý, hóa học, vi sinh vật, tế
bào)
Các đáp ứng không đặc hiệu
Vai trò của miễn dịch tự nhiên trong
kích thích sự đáp ứng của miễn dịch đặc
hiệu (Minh Phú bổ sung: Đặc điểm miễn
dịch tự nhiên ở cá, tôm, nhuyễn thể; cấu
trúc và chức năng hệ thống miễn dịch
bẩm sinh trong thủy sản; cơ chế hoạt
hóa bổ thể đặc thù cho nhóm động vật
này)

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Các cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng
miễn dịch
Các cơ quan tham gia vào đáp ứng miễn
dịch
Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch
(Minh Phú bổ sung): Phân tích sự khác
biệt trong cấu trúc hệ lympho giữa cá
xương, tôm và động vật nhuyễn thể; vai
trò của các tế bào miễn dịch như
hemocyte, granulocyte trong thủy sản

3 0.23 6.6

4 Kháng nguyên và kháng thể 6 0.45 13.2
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4.1
4.2
4.3
4.4

Phân loại và tính chất của kháng nguyên
Sự đa dạng của kháng thể và các thụ thể
trên tế bào lympho
Phản ứng kết hợp kháng nguyên – kháng
thể
Các phương pháp miễn dịch trong phát
hiện, phân tích kháng nguyên hoặc
kháng thể
(Minh Phú bổ sung): Ứng dụng kỹ thuật
miễn dịch học trong chẩn đoán bệnh
thủy sản: ELISA, Western Blot,
Immunodot, Lateral Flow Assay

5
5.1
5.2
5.3

Trình diện kháng nguyên và phức hợp
MHC
Các tế bào trình diện kháng nguyên
Cấu trúc của các phân tử MHC lớp I và
II
Trình diện kháng nguyên kết hợp với
phân tử MHC lớp I và II.
(Minh Phú bổ sung): Giải thích vai trò
và biểu hiện phân tử MHC ở động vật
thủy sản, so sánh với MHC người/động
vật có vú

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Hệ thống bổ thể
Khái niệm về bổ thể
Các con đường hoạt hóa bổ thể
Tác dụng sinh học của hoạt hóa bổ thể
(Minh Phú bổ sung): Nêu rõ các con
đường hoạt hóa bổ thể ở cá, đặc biệt là
con đường thay thế và vai trò trong đáp
ứng với vi khuẩn trong môi trường nước

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Miễn dịch đặc hiệu
Miễn dịch qua trung gian tế bào
Miễn dịch dịch thể
Động học của đáp ứng miễn dịch đặc
hiệu
(Minh Phú bổ sung): Phân tích các yếu
tố ảnh hưởng đến miễn dịch đặc hiệu ở
tôm và cá, ứng dụng trong lựa chọn
giống và vaccine thủy sản

10 0.75 22

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Miễn dịch bệnh lý
Miễn dịch trong nhiễm vi khuẩn
Miễn dịch trong nhiễm virut
Miễn dịch trong nhiễm ký sinh trùng
Miễn dịch chống ung thư
Bệnh tự miễn
Miễn dịch ghép

9 0.68 19.8
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8.7
8.8

Dị ứng và quá mẫn
Suy giảm miễn dịch
(Minh Phú bổ sung): Trình bày đặc điểm
miễn dịch và cơ chế bệnh sinh các bệnh
thường gặp trên cá, tôm như hoại tử gan
tụy cấp, bệnh đốm trắng, EMS…
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES AND EQUIPMENT

Mã học phần: BIO3001 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các quá trình và thiết bị được sử dụng trong công nghiệp sản
xuất các chế phẩm công nghệ sinh học, bao gồm các tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng
của các công đoạn; tính toán các thiết bị, cấu trúc và vận hành thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor)
và một số thiết bị liên quan khác.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về sản xuất các chế phẩm sinh học ở quy mô công
nghiệp, qua đó có thể tính toán các quá trình cụ thể, chọn lựa thiết bị, kết nối thành dây chuyền sản
xuất và vận hành hiệu quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tính chất liên ngành, tầm quan trọng và xu thế phát triển của công nghiệp sinh
học.
b. Giải thích được đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các quá trình và thiết bị trong quá trình
chuẩn bị sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học
c. Tính toán được các thông số kỹ thuật cơ bản của các quá trình trong công nghiệp sinh học và
chọn lựa được các thiết bị cho các mục đích cụ thể.
d. Giải thích được hoạt động và nguyên lý vận hành các thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor).
e. Phác họa được sơ đồ nguyên lý của dây chuyền công nghệ sinh học trong công nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu về công nghiệp sinh học
Sự kết hợp liên ngành của công nghiệp
sinh học
Tầm quan trọng của công nghiệp sinh
học
Xu thế phát triển của công nghiệp sinh
học
Tổng quan về các quá trình và thiết bị
trong công nghiệp sinh học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các quá trình và thiết bị chuẩn bị sản
xuất
Quá trình chuẩn bị nguyên liệu (làm
sạch, nghiền, vận chuyển, phối trộn…)
Quá trình truyền khối: Khuếch tán phân
tử và khuếch tán đối lưu, truyền khối ở
bề mặt phân pha.
Nguyên lý quá trình truyền nhiệt liên
quan: đối lưu, bức xạ, …
Các thiết bị chuẩn bị nguyên liệu

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Các quá trình và thiết bị thu nhận sản
phẩm
Phân tách sản phẩm: lắng, lọc, ly tâm,
chiết, kết tủa
Tinh sạch sản phẩm: sắc ký, kết tinh, cô
đặc
Bảo quản sản phẩm bằng phương pháp
sấy

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Cân bằng vật chất và cân bằng năng
lượng
Phương trình cân bằng vật chất
Hệ thống nhiệt động lực
Phương trình cân bằng năng lượng

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor)
Cấu trúc và nguyên lý hoạt động thiết bị
phản ứng sinh học
Vận hành và điều khiển thiết bị phản
ứng sinh học

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Một số dây chuyền công nghệ sinh học
trong công nghiệp
Dây chuyền công nghệ sinh học và thiết
bị trong nuôi trồng thủy sản (Thiết bị đo
DO, pH, nhiệt độ, ORP, độ mặn, Thiết
bị lọc sinh học (biofilter…)
Dây chuyền sản xuất và thiết bị công
nghệ sinh học thực phẩm

4 0.3 8.8
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: PRACTICE OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES AND

EQUIPMENT
Mã học phần: BIO3002 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức thực tế về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị công nghệ
sinh học; đồng thời thực tập vận hành các thiết bị sử dụng trong thí nghiệm và sản xuất; tính toán và
đánh giá ảnh hưởng các thông số đến quá trình vận hành các thiết bị này trong quá trình sản xuất sản
phẩm công nghệ sinh học.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kỹ năng vận hành một số thiết bị công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu và
sản xuất; từ đó có khả năng đánh giá, lựa chọn thiết bị phù hợp nhằm kết nối thành dây chuyền sản
xuất hiệu quả các sản phẩm công nghệ sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích cấu tạo và thực hành sử dụng một số thiết bị cơ bản trong quá trình chuẩn bị nguyên
liệu.
b. Trình bày được nguyên lý cấu tạo của thiết bị phản ứng sinh học; thực hành điều chỉnh một số
thông số vận hành cơ bản.
c. Giải thích cấu tạo và thực hành sử dụng một số thiết bị cơ bản trong quá trình thu hồi sản phẩm
công nghệ sinh học, thiết bị kiểm soát môi trường trong nuôi trồng thủy sản, thiết bị phục vụ sản
xuất các sản phẩm công nghệ sinh học khác.
d. Thực hành chế tạo thử nghiệm một chế phẩm vi sinh đơn giản sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
và phân tích kết quả thu được
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Bài 1: Thiết bị chuẩn bị nguyên liệu
Cấu tạo, vận hành thiết bị truyền nhiệt
Cấu tạo, vận hành thiết bị khuấy trộn

2 0.18 8 8.4

2
2.1
2.2
2.3

Bài 2: Thiết bị phản ứng sinh học
(bioreactor)
Cấu tạo thiết bị phản ứng sinh học
Điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng quá
trình phản ứng sinh học
Thực hành thử nghiệm thiết bị phản ứng
sinh học

5 0.45 9.3 15.1 21

3
3.1
3.2

Bài 3: Thiết bị thu hồi sản phẩm
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động một số
thiết bị phục vụ thu hồi sản phẩm như
lọc, ly tâm, chưng cất…
Vận hành thiết bị phục vụ thu hồi sản
phẩm

5 0.45 8.45 0.31 21

4
4.1
4.2

Bài 4: Một số thiết bị trong dây chyền
công nghiệp sinh học
Giới thiệu về nguyên lý hoạt động trong
nuôi trồng thủy sản: thiết bị đo DO, pH,
nhiệt độ, ORP, độ mặn, thiết bị lọc sinh
học (biofilter)…
Một số thiết bị trong công nghệ sinh học
thực phẩm (sấy phun, cô quay…)

5 0.45 9.85 10.3
8

21

5
5.1
5.2
5.3

Bài 5: Thực tập quy trình sản xuất chế
phẩm vi sinh
Chuẩn bị nguyên liệu và giống vi sinh
vật
Lên men vi sinh vật trong thiết bị phản
ứng
Thu hồi và kiểm tra chất lượng sản
phẩm

13 1.17 8.45 0.31 54.6

CỘNG 0 30 2.7 44.05 26.1 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 44.05 0.88 44.93
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1 Bàn ghế ( giáo viên) Giờ 1 0.02 1.02
2 Bộ bình tam giác Giờ 1.2 0.02 1.22
3 Bộ cốc đong Giờ 0.9 0.02 0.92
4 Máy cô quay chân không Giờ 0.6 0.01 0.61
5 Máy cô quay chân không Giờ 0.6 0.01 0.61
6 Máy đo pH Giờ 0.6 0.01 0.61
7 Máy ly tâm Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy ly tâm Giờ 0.45 0.01 0.46
9 Máy ly tâm lạnh thể tích lớn Giờ 0.3 0.01 0.31
10 Micropipet Giờ 0.3 0.01 0.31
11 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.3 0.01 0.31
12 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 0.3 0.01 0.31
13 Ống nghiệm Giờ 20 0.4 20.4
14 Pipet Giờ 5 0.1 5.1
15 Quả bóp Giờ 5 0.1 5.1
16 Quạt treo tường Giờ 4 0.08 4.08
17 Thiết bị lên men tự động Giờ 2.4 0.05 2.45
18 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
19 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
20 Tủ sấy Memmert UNB500

(Viện CNSH_HP3)/2006
Giờ 0.2 0 0.2

IV Vật tư 26.1 0.52 26.62
1 Agar Kilogam 0.01 0 0.01
2 Bút viết bảng Cái 0.3 0.01 0.31
3 Bút viết kính Cái 0.3 0.01 0.31
4 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.03 0 0.03
5 Đầu côn Túi 0.03 0 0.03
6 Dung dịch NaOCl ml 5 0.1 5.1
7 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
8 Giấy quỳ tím Hộp 0.03 0 0.03
9 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.02 0 0.02
10 Men bánh mì Kilogam 0 0 0
11 MRS Gam 20 0.4 20.4
12 Nấm men Saccharomyces Gam 0.01 0 0.01
13 Nước cất 2 lần Chai 0.3 0.01 0.31
14 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.02 0 0.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh
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Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh lý học động vật
- Tiếng Anh: ANIMAL PHYSIOLOGY

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về cấu trúc, hoạt động chức năng của cơ thể động vật
thuỷ sản ở mức độ tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể; các cơ chế điều hòa và tự điều hòa các
quá trình sống để duy trì sự cân bằng, thích nghi, tồn tại và phát triển
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ thể
động vật thuỷ sản (hô hấp, tuần hoàn, tiêu hoá, thần kinh, nội tiết, sinh sản); các phương thức điều
hòa hoạt động của cơ thể trong mối tương tác với các sinh vật khác và với yếu tố môi trường, qua đó
vận dụng quản lý sức khoẻ và môi trường nuôi thuỷ sản, đồng thời hỗ trợ sinh sản và điều khiển tập
tính dinh dưỡng của động vật thủy sản. .
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể: hệ máu và tuần hoàn, hệ
tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ nội tiết, hê ̣ thần kinh
b. Phân tích cơ chế của môṭ số hoạt đôṇg sinh lý (chu kỳ điện thế hoạt động của màng tế bào, hoạt
động của hệ tuần hoàn, cử đôṇg hô hấp qua mang, hoạt đôṇg của dạ dày, ruôṭ)
c. Phân biệt cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu ở các đối tượng động vật thuỷ sản phân bố ở các
vùng thủy vực, vận dụng lựa chọn độ mặn phù hợp với từng đối tượng nuôi.
d. Phân biêṭ các tuyến nôị tiết và hoạt đôṇg bài tiết của hê ̣nôị tiết ở động vật thuỷ sản; phân tích sự
đa dạng về hành vi của động vật.
e. Trình bày cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ quan sinh dục ở giới đực và giới cái, các hành
vi giao phối, chăm sóc thế hệ con ở động vật thuỷ sản. Vận dụng trong hỗ trợ sinh sản của động vật
thuỷ sản.
f. Trình bày cấu tạo và hoạt động dẫn truyền xung thần kinh của tế bào thần kinh, nguyên tắc hoạt
động của hệ thần kinh, vận dụng trong điều khiển tập tính dinh dưỡng ở ĐVTS.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

SINH LÝ MÁU VÀ TUẦN HOÀN
Các thành phần của máu và chức năng
của từng thành phần
Lượng máu trong cơ thể ĐVTS
Thành phần của máu
Tính chất hoá học của máu
Các tế bào máu ở ĐVTS
- Hồng cầu
- Bạch cầu
- Tiểu cần
Hệ tuần hoàn ở ĐVTS

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

SINH LÝ TIÊU HÓA
Chức năng và sự tiến hóa của hệ tiêu
hóa ở ĐVTS
Hoạt động tiêu hoá ở ĐVTS
- Cấu tạo ống tiêu hoá
- Tiêu hoá cơ học
- Tiêu hoá hoá học
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động
tiêu hoá
Hoạt động hấp thu ở ĐVTS

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

SINH LÝ HÔ HẤP
Chức năng và sự tiến hóa của hệ hô hấp
ở ĐVTS
Môi trường hô hấp
Cấu tạo bộ máy hô hấp của ĐVTS
Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hô
hấp
Các cơ quan hô hấp phụ ở ĐVTS

6 0.45 13.2

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG ÁP SUẤT
THẨM THẤU
Các cơ quan tham gia ĐH ASTT
Các phương thức ĐH ASTT
Vai trò của yếu tố nội tiết trong ĐH
ASTT
Các yếu tố ảnh hưởng lên ĐH ASTT

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

SINH LÝ NỘI TIẾT
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, cơ chế
hoạt động của hormone và các tuyến nội
tiết ở ĐVTS

6 0.45 13.2
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Chất dẫn truyền tín hiệu (Semichemical)
ở ĐVTS
Hormone và hành vi xã hội ở ĐVTS

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

SINH LÝ SINH SẢN
Cấu tạo cơ quan sinh dục đực và cái ở
ĐVTS
Sự thành thục của tế bào sinh dục
Làm tổ và đẻ trứng
Giao phối ở ĐVTS
Hành vi chăm sóc con cái ở ĐVTS
Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh
sản của cá

9 0.68 19.8

7
7.1
7.2
7.3

SINH LÝ THẦN KINH
Tế bào thần kinh và synap thần kinh
Nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh
- Khái niệm về phản xạ
- Sự hình thành và điều hòa các phản xạ
Nhận thức và trí nhớ ở ĐVTS

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Thanh Nguyễn Thị Hải Thanh
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Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh lý học thực vật và rong biển
- Tiếng Anh: PLANT AND MARINE ALGAE PHYSIOLOGY

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ thể
thực vật và rong biển (quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quang hợp và hô hấp, sinh trưởng
và phát triển); mối quan hệ giữa thực vật và rong biển với môi trường. Thông qua đó, làm rõ sự khác
biệt trong sinh lý giữa thực vật trên cạn, thực vật dưới nước và rong biển.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp nền tảng cần thiết để người học có thể tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên
quan đến lĩnh vực thực vật và rong biển; đồng thời giải thích và vận dụng các kiến thức sinh lý học
vào sản xuất nông nghiệp, y dược, thực phẩm, thuỷ sản và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được mối quan hệ giữa các đặc tính quan trọng của tế bào, mô, cơ quan với chức năng
sinh lý của thực vật và rong biển.
b. Phân tích được vai trò của nước và chất khoáng trong cây, con đường xâm nhập và vận chuyển
nước và các chất hòa tan ở mức độ tế bào và cơ thể thực vật, và những thay đổi để thích nghi của
rong biển.
c. Phân tích được cơ chế quang hợp, hô hấp của thực vật và rong biển, ứng dụng trong sản xuất
nông nghiệp, thủy sản, bảo quản thực phẩm.
d. Giải thích cơ chế của sự biến đổi trong mỗi giai đoạn của chu trình sống nhằm ứng dụng vào sản
xuất nông nghiệp và thủy sản.
e. Giải thích được cơ chế chống chịu của thực vật và rong biển với các yếu tố stress phi sinh học và
vận dụng các cơ chế chống chịu đó vào thực tiễn sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Sinh lý tế bào thực vật và rong biển
Lịch sử nghiên cứu sinh lý thực vật và
rong biển
Cấu trúc và chức năng của tế bào thực
vật và rong biển
Sự trao đổi nước và các chất hoà tan ở tế
bào thực vật và rong biển
Cấu trúc mô và cơ quan thực vật và rong
biển
Các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tế
bào thực vật và rong biển

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự trao đổi nước ở thực vật và rong biển
Vai trò của nước trong đời sống thực vật
và rong biển
Con đường hấp thu và vận chuyển nước
trong thực vật và rong biển
Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh
đến quá trình trao đổi nước
Cơ sở sinh lý của việc tưới nước hợp lý
cho cây trồng
Các thay đổi để thích nghi của rong biển

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật
và rong biển
Khái niệm về các nguyên tố khoáng
Sự hấp thu và vận chuyển chất khoáng
của cây và rong biển
Nhu cầu dinh dưỡng và triệu chứng
thiếu dinh dưỡng ở một số cây trồng và
rong biển
Cơ sở sinh lý của việc sử dụng phân bón

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Quang hợp
Khái niệm chung về quang hợp
Bộ máy quang hợp
Cơ chế của quá trình quang hợp
Quang hợp ở các nhóm thực vật: C3,
C4, CAM, thực vật thuỷ sinh và rong
biển
Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
Sự vận chuyển và phân phối sản phẩm
quang hợp
Quang hợp và năng suất cây trồng

7 0.53 15.4

5
5.1

Hô hấp ở thực vật và rong biển
Khái niệm chung về hô hấp

6 0.45 13.2
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5.2
5.3
5.4
5.5

Bộ máy hô hấp
Cơ chế của quá trình hô hấp
Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp
Vai trò của hô hấp trong thực tế sản xuất

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và
rong biển
Các khái niệm về sinh trưởng và phát
triển
Sự sinh trưởng và phân hóa tế bào
Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Chu trình sống của thực vật bậc cao trên
cạn
Chu trình sống của thực vật thuỷ sinh
Chu trình sống của rong biển

6 0.45 13.2

7
7.1

7.2
7.3

Tính chống chịu ở thực vật và rong biển
Khái niệm chung về tính chống chịu phi
sinh học (mặn, hạn, lạnh…) của thực vật
và rong biển
Cơ sở khoa học của tính chống chịu của
thực vật và rong biển
Vận dụng của tính chống chịu vào thực
tiễn sản xuất

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (CN Sinh học)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: BIO6204 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về nghiên cứu khoa học, cách thu thập tài liệu,
xây dựng đề cương và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài
báo khoa học.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để viết thuyết minh và triển khai thực hiện đề tài
nghiên cứu khoa học, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài báo khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm căn bản và các bước nghiên cứu khoa học.
b. Thu thập tài liệu cần thiết cho nghiên cứu và thiết lập được chủ đề nghiên cứu từ ý tưởng ban
đầu.
c. Xây dựng được các bước cơ bản của đề cương nghiên cứu.
d. Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu để triển khai kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu.
e. Vận dụng được các kiến thức để trình bày cơ bản 1 báo cáo kết quả nghiên cứu và bài báo khoa
học đúng quy định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm căn bản về nghiên cứu
khoa học

4 0.3 8.8
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- Các khái niệm căn bản
- Các bước nghiên cứu khoa học
- Định hướng nghiên cứu khoa học trong
ngành công nghệ sinh học
- Định hướng nghiên cứu khoa học trong
ngành công nghệ sinh học ứng dụng
trong nuôi trồng thủy sản (dành cho MP)

2 Thiết lập chủ đề nghiên cứu
- Hình thành ý tưởng nghiên cứu
- Hình thành ý tưởng nghiên cứu trong
lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học
vào nuôi trồng thủy sản (dành cho MP)
- Các bước thiết lập chủ đề nghiên cứu

6 0.45 13.2

3 Xây dựng đề cương nghiên cứu
- Thu thập tài liệu, đặt tên và xác định
mục tiêu nghiên cứu.
- Đối tượng, phạm vi và phương pháp
nghiên cứu.
- Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần
thiết cho nghiên cứu.
- Kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu

6 0.45 13.2

4 Phương pháp lấy mẫu, thu thập và phân
tích dữ liệu
- Phương pháp lấy mẫu
- Phương pháp thu thập dữ liệu
- Phương pháp phân tích dữ liệu

6 0.45 13.2

5 Viết báo cáo và bài báo khoa học
- Xây dựng bố cục của một báo cáo khoa
học
- Cách viết bài báo khoa học chuyên
ngành
- Trích dẫn tài liệu đúng quy cách
- Ứng dụng các phần mềm vào viết báo
cáo khoa học

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh cho ngành Sinh học
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến các môn cơ sở ngành cốt lõi
của chương trình đào tạo CNSH gồm tế bào học, di truyền học, hóa sinh học, kỹ thuật sinh học phân
tử và phòng thí nghiệm, tập trung vào ứng dụng trong thủy sản. Từ đó, người học có thể rèn luyện các
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với hệ thống bài tập liên quan các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học thuật ngữ và kỹ năng để ngu ̛ời học sử dụng tiếng Anh có hiẹ ̂u quả
hơn trong chuye ̂n ngành khi đọc hiểu, khai thác các tài liẹ ̂u cũng như bước đầu có thể giới thiẹ ̂u ngành
nghề, có kỹ na ̆ng nghe, trình bày và thảo luạ ̂n về chuye ̂n mo ̂n bằng tiếng Anh, tạo tiền đề để sinh viên
có khả năng chủ động tiếp cận các kiến thức chuyên ngành Công nghệ Sinh học trong các kỳ học tiếp
theo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích đu ̛ợc các thuật ngữ chuye ̂n mo ̂n bằng tiếng Anh lie ̂n quan đến các chủ đề được học sau
khi đọc.
b. Đọc hiểu đu ̛ợc các đoạn tho ̂ng tin bằng tiếng Anh lie ̂n quan đến các chủ đề được học.
c. Viết đu ̛ợc báo cáo về quy trình thí nghiẹ ̂m và chu trình sinh học.
d. Nghe và thảo luạ ̂n các vấn đề lie ̂n quan đến các chủ đề được học bằng tiếng Anh.
e. Vận dụng các thuật ngữ chuye ̂n ngành sinh học để tìm các tài liẹ ̂u tham khảo bằng tiếng Anh
phục vụ cho các mo ̂n cơ sở ngành và chuye ̂n ngành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

TẾ BÀO (CELLS)
Thuật ngữ chuyên ngành
Topic: Cell types and organelles
Kỹ năng đọc hiểu
Topic: What is a Cell?
Kỹ năng nghe:
Topic: Parts of a Cell and their function
Kỹ năng viết
Topic: Describe a Cell part
Kỹ năng nói:
Topic: Present a shripm/fish cell
diagram.

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

DI TRUYỀN HỌC (GENETICS)
Thuật ngữ chuyên ngành
Topic: Basic genetic
Kỹ năng đọc hiểu
Topic: What is DNA?
Kỹ năng nghe:
Topic: How do animals inherit traits?
Kỹ năng viết
Topic: Compare shrimp and its parents
Kỹ năng nói:
Topic: Inherited traits in fish/shrimp

9 0.68 19.8

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

HÓA SINH HỌC (BIOCHEMISTRY)
Thuật ngữ chuyên ngành
Topic: Nutrient and enzymes
Kỹ năng đọc hiểu
Topic: What do shrimp eat?
Kỹ năng nghe:
Topic: Why is protein important for
shrimp?
Kỹ năng viết
Topic: Write about a nutrient
Kỹ năng nói:
Topic: Shrimp food.

9 0.68 19.8

4
4.1

4.2

4.3

4.4

SINH HỌC PHÂN TỬ (MOLECULAR
BIOLOGY)
Thuật ngữ chuyên ngành
Topic: Molecular technique.
Kỹ năng đọc hiểu
Topic: What is PCR?
Kỹ năng nghe:
Topic: Steps in a PCR procedure?

9 0.68 19.8
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4.5
Kỹ năng viết
Topic: Steps of PCR
Kỹ năng nói:
Topic: Molecular laboratory technique.

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

PHÒNG THÍ NGHIỆM
(LABORATORY)
Thuật ngữ chuyên ngành
Topic: Lab tools and safety.
Kỹ năng đọc hiểu
Topic: What is inside a Biology Lab?
Kỹ năng nghe:
Topic: How to use a pipette?
Kỹ năng viết
Topic: Simple lab checklist.
Kỹ năng nói:
Topic: Explain a lab procedure

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: Commercialization of Biotechnological Products

Mã học phần: BIO3016 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học khái niệm và các phương pháp thiết kế và phát triển sản phẩm cơ
bản cũng như ứng dụng vào triển khai dự án phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ sinh học;
bao gồm các giai đoạn phát triển ý tưởng sản phẩm, lập kế hoạch sản phẩm, khảo sát nhu cầu khách
hàng, xác lập thông số kỹ thuật, tạo và lựa chọn khái niệm sản phẩm, thử nghiệm thị trường, tạo
nguyên mẫu, đăng ký bằng sáng chế và phân tích hiệu quả kinh tế của dự án phát triển sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ năng thực tế để người học có khả năng phát triển
sản phẩm công nghệ sinh học; củng cố và tích hợp các kiến thức, hiểu biết và kỹ năng chuyên môn
tích lũy được trước đó bằng cách thực hành chúng trong các dự án nhóm theo phương pháp học dựa
trên vấn đề; làm nền tảng cho việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các quy trình, phương pháp thiết kế và phát triển sản phẩm cơ bản.
b. Lập kế hoạch thực hiện các bước cơ bản của quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm.
c. Vận dụng hiểu biết về các công cụ và công nghệ tiên tiến để phát triển sản phẩm trong lĩnh vực
Công nghệ sinh học.
d. Giải thích được các nguyên tắc cơ bản về an toàn và trách nhiệm sản phẩm, đổi mới sáng tạo và
tinh thần doanh nhân khởi nghiệp trong thiết kế và phát triển sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về Thiết kế và Phát triển sản
phẩm
- Khái niệm sản phẩm, sản phẩm CNSH
- Đặc điểm của phát triển sản phẩm
thành công
- Thách thức và cơ hội của phát triển sản
phẩm
- Phương thức (các bước) phát triển sản
phẩm mới

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Dành cho lớp CNSH (hệ chuẩn)
Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học
- Phát triển và lựa chọn ý tưởng sản
phẩm
- Lập kế hoạch phát triển sản phẩm
- Khảo sát nhu cầu khách hàng
- Xây dựng các thông số kỹ thuật
- Tạo nguyên mẫu sản phẩm
- Thử nghiệm thị trường. Xác định chu
kỳ sống của một sản phẩm
- Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án
phát triển sản phẩm
Dành cho lớp CNSH-MP (K66)
- Phát triển các sản phẩm CNSH ứng
dụng trong nuôi trồng, chế biến thủy sản

10 30 3.45 9.45 0.9 148

CỘNG 15 30 3.83 9.45 0.9 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 9.45 0.19 9.64
1 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.75 0.02 0.77
2 Kính hiển vi Giờ 0.75 0.02 0.77
3 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.75 0.02 0.77
4 Máy đo pH Giờ 0.75 0.02 0.77
5 Máy đo PH/ORP và nhiệt độ để Giờ 0.75 0.02 0.77
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bàn
6 Máy sấy đông khô Giờ 1.2 0.02 1.22
7 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.75 0.02 0.77
8 Thiết bị làm viên bao

Encapsulator
Giờ 0.75 0.02 0.77

9 Tủ lạnh Giờ 0.75 0.02 0.77
10 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 0.75 0.02 0.77
11 Tủ sấy Giờ 0.75 0.02 0.77
12 Tủ sấy chân không Giờ 0.75 0.02 0.77
IV Vật tư 0.9 0.02 0.92
1 Bút lông Cái 0.25 0.01 0.26
2 Giấy A4 Ram 0.05 0 0.05
3 giấy note Bộ 0.25 0.01 0.26
4 Hộp bút màu Bộ 0.1 0 0.1
5 Một số loại trái cây tươi, nấm

(nguyên liệu sản phẩm thay đổi
tùy theo từng năm/ học kỳ/ từng
nhóm SV

Kilogam 0.25 0.01 0.26

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khúc Thị An Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn sinh học
- Tiếng Anh: Biological Safety

Mã học phần: BIO341 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các nguyên tắc cơ bản trong việc đảm bảo an toàn sinh học khi thực
hiện các nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng các đối tượng sinh học nhằm hạn chế tối đa các rủi ro
có thể gây hại cho con người và môi trường. Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu một số vấn đề về
đạo đức đối xử với động vật và các quyền động vật hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững các quy định trong đảm bảo an toàn sinh học phòng thí nghiệm, đảm bảo
an toàn khi thao tác với vi sinh vật, động thực vật biến đổi gen, đạo đức đối với động vật; thực hiện
đúng các thao tác, chấp hành đúng quy định để đảm bảo an toàn sinh học và một số kỹ năng phản ứng
khi có sự cố xảy ra.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các quy định ATSH cơ bản khi thực hành đối với vi sinh vật, thao tác trong
phòng thí nghiệm và sản xuất.
b. So sánh được các điều kiện tiêu chuẩn về quy tắc thực hành, thiết kế và trang thiết bị đối với các
loại phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Xây dựng được quy trình đào
tạo, tổ chức và cấp giấy chứng nhận đúng tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm an toàn sinh học.
c. Giải thích được mức độ nguy hiểm của các nhóm vi sinh vật nguy cơ trong phòng thí nghiệm và
một số môi trường thực tế, từ đó đề xuất được kế hoạch dự phòng, xử lý các tình huống có thể xảy
ra khi mất an toàn sinh học liên quan đến vi sinh vật.
d. Phân tích được các lợi ích cũng như rủi ro các liên quan của sinh vật biến đổi gen, đề xuất được
quy trình đảm bảo an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh,
vận chuyển.
e. Giải thích được một số vấn đề về đạo đức đối xử với động vật và các quyền động vật hiện nay
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CÁC NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ AN
TOÀN SINH HỌC

6 0.45 13.2

1.1 Giới thiệu về an toàn sinh học (ATSH)
1.2 Các khái niệm liên quan ATSH như

GMP, SSOP, GLP…
1.3 Một số ký hiệu đặc biệt trong ATSH
1.4 An toàn điện, an toàn cháy nổ và an toàn

hóa chất
2 AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ

NGHIỆM
8 0.6 17.6

2.1 Các quy định chung đảm bảo an toàn
phòng thí nghiệm

2.2 Phân loại phòng thí nghiệm theo chỉ tiêu
ATSH

2.3 Đào tạo, tổ chức, kiểm định và cấp giấy
chứng nhận phòng thí nghiệm ATSH

3 AN TOÀN SINH HỌC VI SINH VẬT 5 0.38 11
3.1 Đánh giá mức độ nguy hiểm của vi sinh

vật
3.2 An toàn phòng thí nghiệm vi sinh vật
3.3 Kế hoạch dự phòng và xử lý khẩn cấp
4 AN TOÀN SINH HỌC SINH VẬT

BIẾN ĐỔI GEN
5 0.38 11

4.1 Khái niệm sinh vật biến đổi gen
4.2 Lợi ích và nguy cơ của sinh vật biến đổi

gen
4.3 Các quy định về an toàn sinh học sinh

vật biến đổi gen
5 An toàn sinh học sinh vật biến đổi gen

Khái niệm sinh vật biến đổi gen
Lợi ích và nguy cơ của sinh vật biến đổi
gen
Các quy định về an toàn sinh học sinh
vật biến đổi gen

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê sinh học
- Tiếng Anh: STATISTICS IN BIOLOGY

Mã học phần: BIO370 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về thống kê và các kỹ năng ứng dụng thống kê trong sinh
học bao gồm thống kê mô tả, phân phối mẫu của biến ngẫu nhiên rời rạc, liên tục, kiểm định giả thuyết
thống kê, phân tích phương sai và phân tích tương quan hồi quy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học sử dụng được thống kê trong sinh học trong bố trí thí nghiệm, tính toán được kích
thước mẫu, chọn cách lấy mẫu, so sánh dữ liệu về thống kê mô tả, các giá trị trung bình, phương sai
mẫu giữa các phương án, xây dựng và kiểm định các giả thuyết thống kê, phân tích phương sai của
các thống số thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xử lý được số liệu thí nghiệm theo các bước của thống kê mô tả, vẽ được các đồ thị và tính toán
các đại lượng thống kê tóm lược.
b. Áp dụng được các phân phối chuẩn, phân phối student, phân phối Fisher, ước lượng giá trị trung
bình, tỷ lệ, phương sai; phân tích tương quan, hồi quy trong xử lý dữ liệu thống kê sinh học
c. Xây dựng được các giả thuyết thống kê và kiểm định.
d. Phân tích phương sai một nhân tố.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thống kê mô tả 9 0.68 19.8
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Tổng quan về thống kê sinh học
Khái niệm tổng thể và mẫu trong sinh
học
Các loại dữ liệu và thang đo
Thống kê mô tả dữ liệu định tính (tần số,
tỷ lệ, biểu đồ).
Thống kê mô tả dữ liệu định lượng
(trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai,
biểu đồ).
Trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị
(biểu đồ tần suất, biểu đồ hộp, biểu đồ
phân tán)
Sử dụng Excel trong tính toán

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân phối mẫu và ước lượng
Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
rời rạc và liên tục.
Phân phối chuẩn, phân phối student,
phân phối Fisher.
Phân phối mẫu của trung bình và tỷ lệ.
Ước lượng khoảng tin cậy cho trung
bình và tỷ lệ.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kiểm định giả thuyết thống kê trong
sinh học
Khái niệm về kiểm định giả thuyết.
Các bước kiểm định giả thuyết.
Kiểm định t (t-test) cho một mẫu và hai
mẫu.
Kiểm định chi bình phương (chi-square
test).
Kiểm định ANOVA (phân tích phương
sai một yếu tố).

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân tích tương quan và hồi quy trong
sinh học
Tương quan tuyến tính (hệ số tương
quan Pearson).
Hồi quy tuyến tính đơn giản.
Hồi quy tuyến tính đa biến (giới thiệu).
Ứng dụng phân tích tương quan và hồi
quy trong sinh học.

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Case study cụ thể với phần mềm thống
kê
Ứng dụng Excel trong phân tích thống
kê sinh học
Giới thiệu về phần mềm R
Ứng dụng phần mềm R/Excel trong
phân tích số liệu thực nghiệm

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Công Minh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đa dạng sinh học
- Tiếng Anh: Biodiversity

Mã học phần: BIO348 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học ở cấp độ di truyền, loài và hệ
sinh thái; về vai trò của đa dạng sinh học; về sự suy giảm và bảo tồn đa dạng sinh học. Phần thực hành
trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các phương pháp điều tra, khảo sát và đánh giá
đa dạng sinh học, mô tả và định loại các nhóm sinh vật đặc trưng, chuẩn bị mẫu chuẩn và bộ sưu tập
sinh vật.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng giá trị và vai trò của đa dạng sinh hoc; điều tra và khảo sát đa dạng
sinh học, hiện trạng và công tác bảo tồn đa dạng sinh học; nhằm giúp người học hiểu, nâng cao ý thức,
tham gia đánh giá, bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng tính bền vững sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được cấp độ, các khía cạnh và xu hướng phân bố; phân tích được vai trò, giá trị và tầm
quan trọng của đa dạng sinh học.
b. Phân biệt được các hệ sinh thái và mối quan hệ tương tác của sinh vật, và các diễn thế sinh thái.
c. Định loại, mô tả và chuẩn bị được mẫu chuẩn của các nhóm sinh vật chính (vi khuẩn, ký sinh
trùng, thực vật, động vật...) trong hệ thống phân loại sinh vật.
d. Vận dụng được các kiến thức và phương pháp cơ bản để giám sát và tham gia tuyên truyền về
bảo tồn đa dạng sinh học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về đa dạng sinh học
Khái niệm và các cấp độ đa dạng sinh
học
Các khía cạnh của đa dạng sinh học
Phân chia vùng địa lý và đa dạng sinh
học
Lịch sử nghiên cứu đa dạng sinh học

6 0.45 13.2

2.
2.1
2.2
2.2+
MP
2.3
2.4

Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái
Khái niệm về sinh thái
Các hệ sinh thái trên cạn, các thủy vực
Các hệ sinh thái nông nghiệp và nuôi
trồng thủy sản
Các mối quan hệ tương tác của sinh vật
trong hệ sinh thái
Diễn thế sinh thái

6 15 2.25 0.27 0.22 103.
2

3.
3.1
3.2

3.3

Vai trò, giá trị và giám sát đa dạng sinh
học
Vai trò và giá trị của đa dạng sinh học
Các phương pháp khảo sát đa dạng sinh
học
- Thu thập mẫu, xác định chỉ số ĐDSH
- Mô tả, định loại và chuẩn bị mẫu

chuẩn, bộ sưu tập sinh vật
Các phương pháp giám sát đa dạng sinh
học
- Nguyên tắc chọn loài và sinh cảnh

điều tra giám sát ĐDSH
- Thiết kế chương trình điều tra giám

sát ĐDSH
- Báo cáo đánh giá đa dạng sinh học

6 15 2.25 1.33 1.61 103.
2

4.
4.1
4.2
4.3M
P

Suy giảm đa dạng sinh học và tuyệt
chủng
Các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt
Hiện trạng và nguyên nhân suy giảm đa
dạng sinh học trên thế giới và Việt Nam
Đa dạng sinh học và Nuôi trồng thủy sản

6 0.45 13.2

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Bảo tồn đa dạng sinh học
Các nguyên tắc bảo tồn đa dạng sinh học
Bảo tồn cấp quần thể, sinh quyển
Bảo tồn in situ, ex situ
Bảo tồn và phát triển bền vững

6 0.45 13.2

CỘNG 30 30 5.85 1.6 1.83 246
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 1.6 0.03 1.63
1 Kính hiển vi Giờ 0.27 0.01 0.28
2 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.53 0.01 0.54
3 Xe ô tô Giờ 0.8 0.02 0.82
IV Vật tư 1.83 0.04 1.87
1 Bút viết không xóa Cái 0.13 0 0.13
2 Carmine Gam 0.07 0 0.07
3 Cồn tuyệt đối Lít 0.07 0 0.07
4 Đĩa pettri Bộ 0.07 0 0.07
5 Formol (formaldehyde) Lít 0.02 0 0.02
6 Khẩu trang y tế Chiếc 1 0.02 1.02
7 Lam kính Hộp 0.07 0 0.07
8 Lamen Hộp 0.07 0 0.07
9 Mẫu vật Kilogam 0.13 0 0.13
10 Thước (thước dây, thước kẹp...) Cái 0.13 0 0.13
11 Thuốc nhộm Eosin Gam 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ vi sinh vật
- Tiếng Anh: Microbial Biotechnology

Mã học phần: BIO375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về nguyên lý ứng dụng vi sinh vật quy mô công
nghiệp trong nâng cao chất lượng và bảo quản giống, chuẩn bị các thành phần cho sản xuất sản phẩm
vi sinh; quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm vi sinh phục vụ nuôi trồng thủy sản và thực
phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về tạo giống vi sinh vật, khảo sát, tối ưu hoá các yếu tố trong
quy trình sản xuất một số sản phẩm vi sinh công nghiệp để người học có khả năng vận dụng trong
việc thực hiện các nghiên cứu cũng như công việc chuyên môn có liên quan sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối liên hệ giữa quá trình sinh trưởng và sự tạo thành sản phẩm mục tiêu của quá
trình sản xuất chế phẩm vi sinh công nghiệp phục vụ nuôi trồng thủy sản và thực phẩm
b. Xây dựng được quy trình tuyển chọn và cải tạo giống vi sinh vật cho việc sản xuất một số sản
phẩm từ vi sinh vật ở quy mô công nghiệp
c. Vận dụng được các kiến thức về dinh dưỡng của vi sinh vật, nguyên lý lên men và các kỹ thuật
trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật trong sản xuất các sản phẩm quy mô công nghiệp phục vụ nuôi
trồng thủy sản và thực phẩm.
d. Thuyết minh được các công đoạn trong quy trình sản xuất một số sản phẩm từ vi sinh vật ở quy
mô công nghiệp phục vụ nuôi trồng thủy sản và thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Cơ sở hóa sinh học, di truyền học của
công nghệ vi sinh
Một số khái niệm trong Công nghệ vi
sinh
Phân loại sản phẩm của nuôi cấy vi sinh
vật công nghiệp
Mối liên quan giữa sinh trưởng và sự tạo
thành sản phẩm
Ứng dụng của kỹ thuật di truyền trong
công nghệ vi sinh

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Tuyển chọn và bảo quản giống vi sinh
vật công nghiệp
Kỹ thuật tuyển chọn giống vi sinh vật
Kỹ thuật nâng cao chất lượng giống vi
sinh vật
Kỹ thuật bảo quản giống vi sinh vật

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy
vi sinh vật công nghiệp
Quy trình lên men
Thành phần dinh dưỡng của môi trường
nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp
Nguyên liệu trong sản xuất vi sinh vật
công nghiệp

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Một số vấn đề kỹ thuật trong công nghệ
sản xuất
Các phương pháp nuôi cấy vi sinh vật –
các phương pháp lên men
Nhân giống trong lên men công nghiệp
Lên men quy mô công nghiệp
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên
men vi sinh công nghiệp
Thu nhận sản phẩm vi sinh công nghiệp
Các thiết bị quan trọng trong lên men

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Công nghệ lên men sản xuất các sản
phẩm từ vi sinh vật
Công nghệ sản xuất sản phẩm sinh khối
vi sinh vật
Công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp từ
vi sinh vật
Công nghệ sản xuất kháng sinh
Công nghệ sản xuất axit glutamic và bột
ngọt
Công nghệ sản xuất các sản phẩm có
cồn
Công nghệ sản xuất axit hữu cơ

15 1.13 33
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Công nghệ sản xuất một số sản phẩm lên
men truyền thống
Đối với CNSH-MP
5.1. Công nghệ sản xuất sản phẩm sinh
khối vi sinh vật: vi sinh xử lý môi
trường ao nuôi, chế phẩm probiotics…
5.2. Công nghệ sản xuất axit hữu cơ
bằng vi sinh vật
5.3. Công nghệ sản xuất chế phẩm xử lý
phụ phẩm chế biến thủy sản
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Công nghệ vi sinh vật
- Tiếng Anh: PRACTICE OF MICROBIAL TECHNOLOGY

Mã học phần: BIO376 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng về phân lập, tuyển chọn, xác định đặc điểm sinh học
của các chủng vi sinh vật công nghiệp; thực hành sản xuất chế phẩm vi sinh, tập trung vào các chế
phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kỹ năng liên quan đến vi sinh vật cần thiết để tham gia thực hiện các nghiên
cứu, sản xuất các chế phẩm vi sinh và vận dụng các kỹ thuật vi sinh trong các lĩnh vực chuyên môn
liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị hóa chất, môi trường và vận hành các thiết
bị sử dụng trong học phần.
b. Thực hiện thành thạo các phương pháp phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật cho mục đích cụ
thể (làm thuần, giữ giống, test sinh hoá, hoạt tính sinh enzyme ngoại bào). Xác định một số hoạt
tính probiotic cơ bản của chủng vi sinh vật.
c. Xây dựng và thực hiện được quy trình sản xuất một chế phẩm vi sinh sử dụng trong nuôi trồng
thủy sản ở quy mô PTN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn các quy tắc làm việc trong
PTN Công nghệ vi sinh và chuẩn bị các

2 0.24 3.75 31.2
6

12
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1.1
1.2
1.3
1.4

hóa chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy
Quy tắc làm việc trong PTN Công nghệ
vi sinh
Giới thiệu các thiết bị sử dụng trong học
phần và hướng dẫn cách vận hành
Chuẩn bị môi trường nuôi cấy và các
hóa chất cần thiết
Xây dựng quy trình thí nghiệm

2
2.1
2.2
2.3

Phân lập vi sinh vật mục tiêu và phương
pháp giữ giống
Thu mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu
vi sinh
Kỹ thuật phân lập vi sinh vật
Các phương pháp giữ giống (glycerol,
đông khô)

7 0.84 5.67 57.6
1

42

3

3.1
3.2

Tuyển chọn chủng vi sinh vật có hoạt
tính sinh enzyme ngoại bào (amylase,
protease, kitinase, cellulase)
Phương pháp cấy điểm
Phương pháp giếng thạch khuếch tán

6 0.72 7.62 40.9
9

36

4
4.1
4.2

Xác định khả năng chịu axit, muối của
chủng vi sinh
Xác định khả năng chịu axit
Xác định khả năng chịu muối

7 0.84 7.13 21.1
3

42

5
5.1

5.2
5.2
MP

Sản xuất sản phẩm cụ thể từ vi sinh vật
Chuẩn bị môi trường nhân giống cấp 1,
cấp 2 và môi trường lên men
Thực hiện quy trình sản xuất ở quy mô
PTN
Kỹ thuật thu nhận và tạo chế phẩm thô
Kỹ thuâṭ thu nhâṇ và tạo chế phẩm thô
sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

8 0.96 7.24 48.5
7

48

CỘNG 0 30 3.6 31.41 199.
56

180

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 3.6 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 31.41 0.63 32.04
1 Bể điều nhiệt Giờ 0.1 0 0.1
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2 Bể ổn nhiệt Giờ 0.21 0 0.21
3 Bếp điện hồng ngoại Giờ 0.21 0 0.21
4 Bếp hồng ngoại Giờ 0.06 0 0.06
5 Bình tam giác 250 ml Giờ 1.6 0.03 1.63
6 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
7 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
8 Cân phân tích Giờ 0.05 0 0.05
9 Kính hiển vi quang vi quang

học
Giờ 0.27 0.01 0.28

10 Máy dập mẫu vi sinh Giờ 0.03 0 0.03
11 Máy ly tâm Giờ 0.07 0 0.07
12 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.13 0 0.13
13 Máy UV-VIS Giờ 0.06 0 0.06
14 Máy vortex Giờ 0.2 0 0.2
15 Micropipette 1000ul Giờ 0.2 0 0.2
16 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.1 0 0.1
17 Pipet Giờ 0.07 0 0.07
18 Tủ ấm Giờ 6.4 0.13 6.53
19 Tủ ấm lắc Giờ 4.8 0.1 4.9
20 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.69 0.01 0.7
21 Tủ đựng hóa chất Giờ 8 0.16 8.16
22 Tủ lạnh Giờ 6.4 0.13 6.53
23 Tủ lạnh Giờ 0.6 0.01 0.61
24 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61
25 Tủ sấy Giờ 0.26 0.01 0.27
IV Vật tư 199.56 3.99 203.55
1 Agar Kilogam 4.01 0.08 4.09
2 Agar Gam 0 0 0
3 Bao bì nhựa PA 1.33 0.03 1.36
4 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 21.32 0.43 21.75
5 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 0.13 0 0.13
6 Bật lửa Cái 0.54 0.01 0.55
7 Bình tam giác (bình nón) Cái 2.67 0.05 2.72
8 Bình tam giác (hình nón) Cái 3 0.06 3.06
9 Bình tia xịt cồn Cái 0.27 0.01 0.28
10 Bộ nhuộm Gram Bộ 0.07 0 0.07
11 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.21 0 0.21
12 Bông không thấm Kilogam 0.28 0.01 0.29
13 Bông không thấm Kilogam 0.03 0 0.03
14 Bông thấm nước Kilogam 0.06 0 0.06
15 Bóp cao su Cái 0.54 0.01 0.55
16 Bút marker Cái 1.08 0.02 1.1
17 Bút viết bảng Cái 1 0.02 1.02
18 Bút viết kính Cái 0.27 0.01 0.28
19 CaCO3 Gam 2 0.04 2.04
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20 Carboxyl Methyl Cellulose
(CmC) (C6HọOCH2COONa)

Kilogam 1.33 0.03 1.36

21 Casein Gam 1.33 0.03 1.36
22 Chitin Gam 1.33 0.03 1.36
23 Cồn 96 Lít 0.27 0.01 0.28
24 Cồn 96 Lít 0.73 0.01 0.74
25 Dầu soi kính Mililít 0.67 0.01 0.68
26 Đầu tip Hộp 0.8 0.02 0.82
27 Đầu tip Hộp 0.81 0.02 0.83
28 Đầu tip 1000 Hộp 0.81 0.02 0.83
29 Đèn cồn Cái 0.81 0.02 0.83
30 Đèn cồn Cái 0.26 0.01 0.27
31 Đĩa petri Cặp 9.99 0.2 10.19
32 Đĩa pettri Bộ 1 0.02 1.02
33 Đũa thủy tinh Cái 0.54 0.01 0.55
34 Eppendorf 1.5ml Cái 26.67 0.53 27.2
35 găng tay cao su Bộ 0.27 0.01 0.28
36 Găng tay cao su Đôi 0.27 0.01 0.28
37 Găng tay cao su y tế Hộp 0.07 0 0.07
38 Găng tay y tế Đôi 5.4 0.11 5.51
39 Giá eppendorf Cái 0.54 0.01 0.55
40 Giá ống nghiêṃ Cái 0.54 0.01 0.55
41 Giấy bạc Cuộn 0.65 0.01 0.66
42 Giấy bạc Cuộn 0.33 0.01 0.34
43 Giấy báo Kilogam 0.2 0 0.2
44 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.07 0 0.07
45 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.07 0 0.07
46 giấy vệ sinh Cuộn 0.99 0.02 1.01
47 Glycerol 6.67 0.13 6.8
48 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.02 0 0.02
49 I2 Chai 0.67 0.01 0.68
50 Khăn giấy Hộp 0.59 0.01 0.6
51 Khăn giấy Hộp 0.2 0 0.2
52 KI Gam 0.67 0.01 0.68
53 Lam kính Hộp 0.07 0 0.07
54 Lamen kính hiển vi 3.33 0.07 3.4
55 Lọ trữ lạnh cryotube 2.0ml 0.07 0 0.07
56 Micropipet Cái 0.07 0 0.07
57 Micropipette 100 - 1000 Cái 1.08 0.02 1.1
58 Môi trường BPW Gam 1.33 0.03 1.36
59 Môi trường LB Gam 6.67 0.13 6.8
60 Môi trường TSA Gam 2 0.04 2.04
61 Môi trường TSA Gam 4.14 0.08 4.22
62 Môi trường TSB Gam 4.66 0.09 4.75
63 Môi trường TSB Gam 9.6 0.19 9.79
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64 MRS Gam 28.67 0.57 29.24
65 NaCl Gam 10 0.2 10.2
66 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0 0 0
67 Nước rửa chén 0.28 0.01 0.29
68 Nước rửa tay 0.21 0 0.21
69 Nước rửa tay 0.07 0 0.07
70 Ống fancol Cái 11.33 0.23 11.56
71 Ống nghiêṃ Cái 6 0.12 6.12
72 Pipet thủy tinh 10ml Cái 0.27 0.01 0.28
73 Que cấy trang Cái 0.8 0.02 0.82
74 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 1.35 0.03 1.38
75 Sắt Sulphate (FeSO4) Kilogam 0 0 0
76 skimmilk 2 0.04 2.04
77 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.01 0 0.01
78 Sữa chua Hộp 0.27 0.01 0.28
79 Sữa chua probi Chai 0.27 0.01 0.28
80 Tinh bột tan Gam 0 0 0
81 Túi đựng rác Cuộn 0.28 0.01 0.29
82 Túi đựng rác 0.07 0 0.07
83 Túi PA chịu nhiệt Cái 0.14 0 0.14
84 Túi PE 0.07 0 0.07
85 Vật tư, dụng cụ 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Lan Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ probiotic trong NTTS
- Tiếng Anh: PROBIOTIC TECHNOLOGY IN AQUACULTURE

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về probiotic, đặc điểm sinh học, cơ chế hoạt động
và vấn đề an toàn sinh học của vi sinh vật probiotic; nguyên lý và quy trình sản xuất chế phẩm
probiotic theo định hướng ứng dụng bảo vệ sức khỏe và cải thiện hiệu quả nuôi thủy sản, tập trung
vào mô hình nuôi tôm công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cần thiết để xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm
probiotics trong lĩnh vực thủy sản, tập trung vào mô hình nuôi tôm công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực công nghệ probiotics.
b. Giải thích được các cơ chế hoạt động của vi sinh vật probiotics và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
động sống của vi sinh vật trong hệ tiêu hoá vật chủ.
c. Phân tích được hiện trạng vấn đề an toàn sinh học trong việc sử dụng các chế phẩm probiotics
trong nuôi trồng thủy sản, tập trung vào đối tượng tôm nuôi công nghiệp.
d. Xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm probiotics ở quy mô công nghiệp.
e. Đánh giá được tiềm năng và thách thức của ứng dụng probiotic trong nuôi trồng thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiêụ công nghệ probiotics 4 0.3 8.8
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1.1

1.2

1.3

1.4

Khái niệm và lịch sử phát triển
probiotics, prebiotics và synbiotic
Nhu cầu về probiotics của lĩnh vực nuôi
trồng thủy sản
Nhu cầu về probiotics trong nuôi tôm
công nghiệp
Công nghệ sinh học và probiotic theo
định hướng phát triển thủy sản
bền vững

2

2.1

2.2

Hệ vi sinh vật đường ruột và cơ chế hoạt
đôṇg của probiotics
Hệ vi sinh vật đường ruột của động vật
thuỷ sản
Cơ chế hoạt động của vi sinh vật
probiotics

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

An toàn sinh học vi sinh vật probiotics
Hiện trạng vấn đề an toàn sinh học của
vi sinh vật probiotics
Định danh vi sinh vâṭ probiotics và các
tiêu chuẩn an toàn
Hê ̣ thống phân loại các nhóm vi sinh vâṭ
probiotic cơ bản
Các nhóm vi sinh vật probiotic ứng dụng
trong nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm
công nghiệp

6 0.45 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Quy trình sản xuất chế phẩm probiotics
Nguyên lý chung trong phân lập và
tuyển chọn chủng probiotics
Kỹ thuật phân lập và tuyển chọn chủng
probiotics
Kỹ thuật bảo quản chủng probiotics sau
phân lập và tuyển chọn
Kỹ thuật thu nhận sinh khối các chủng
probiotic
Kỹ thuật bảo quản sản phẩm probiotic
Các chế phẩm probiotics thương mại
cho nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm
công nghiệp

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Ứng dụng công nghệ probiotics trong
nuôi trồng thủy sản
Probiotics trong nuôi trồng thủy sản
Prebiotics trong nuôi trồng thủy sản
Synbiotics trong nuôi trồng thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng



261

tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học động vật
- Tiếng Anh: Animal Biotechnology

Mã học phần: BIO371 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về các kỹ thuật cơ bản của Công nghệ sinh học động vật
như nuôi cấy tế bào động vật, hỗ trợ sinh sản, tạo dòng vô tính, biệt hóa tế bào gốc ... cũng như các
ứng dụng của các kỹ thuật này trong cải tạo giống vật nuôi, bảo vệ và bảo tồn động vật, cải thiện sức
khỏe con người và phục vụ lợi ích chính đáng của con người và sự sống.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm hiểu và ứng dụng các kỹ thuật của công nghệ
sinh học động vật trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực di truyền chọn giống, y học, nông nghiệp, thủy
sản, thực phẩm và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày, lựa chọn và vận dụng được các kỹ thuật tách, nuôi cấy tế bào động vật cũng như bảo
quản và hoạt hóa tế bào sau khi rã đông.
b. Phân tích và lựa chọn các phương pháp chuẩn bị giao tử, kỹ thuật hỗ trợ sự thụ tinh tùy từng
trường hợp trong quá trình hỗ trợ sinh sản.
c. Trình bày và phân tích được các kỹ thuật cơ bản trong tạo dòng in vitro và phân tích, đánh giá
ứng dụng của tạo dòng vô tính ở động vật.
d. Phân biệt các phương pháp biệt hóa tế bào gốc; phân tích, đánh giá được ứng dụng của tế bào gốc
trong nghiên cứu và y học.
e. Phân tích, đánh giá và thuyết trình được các ứng dụng động vật biến đổi gen, liệu pháp gen và vật
liệu y sinh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



263

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nuôi cấy tế bào động vật
Điều kiện lý-hóa trong kỹ thuật nuôi tế
bào
Các kỹ thuật tách tế bào
Môi trường nuôi tế bào động vật.
Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật
Kiểm soát nhiễm
Đông lạnh và hoạt hóa tế bào

12 0.9 26.4

2 Công nghệ hỗ trợ sinh sản
Kỹ thuật chuẩn bị giao tử
Các kỹ thuật hỗ trợ sự thụ tinh
Cấy truyền phôi

7 0.53 15.4

3 Công nghệ tạo dòng vô tính
Một số quá trình sinh học của công nghệ
tạo dòng
Một số kỹ thuật cơ bản trong tạo dòng in
vitro
Một số khiếm khuyết ở động vật tạo
dòng vô tính
Ứng dụng tạo dòng vô tính ở động vật,
đặc biệt là động vật thủy sản

7 0.53 15.4

4 Tế bào gốc
Nguồn gốc và khả năng biệt hóa của tế
bào gốc phôi
Nguồn gốc và khả năng biệt hóa của tế
bào gốc trưởng thành
Ứng dụng của tế bào gốc trong nghiên
cứu và y học
Đạo đức khi áp dụng tế bào gốc

7 0.53 15.4

5 Ứng dụng công nghệ gen ở động vật,
đặc biệt là động vật thủy sản
Ứng dụng của động vật biến đổi gen.
đặc biệt là động vật thủy sản
Gen liệu pháp trong tế bào
Ứng dụng của liệu pháp gen trong y học

6 0.45 13.2

6 Vật liệu y - sinh
Tính chất của vật liệu y-sinh
Miễn dịch cấy ghép vật liệu sinh học
Một số vật liệu sinh học dùng trong y
học
Ứng dụng của vật liệu sinh học trong y
học

6 0.45 13.2
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CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Công nghệ sinh học động vật
- Tiếng Anh: Animal Biotechnology Practice

Mã học phần: BIO372 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng cơ bản về nuôi cấy, tạo dòng tế bào động vật bao gồm
phương pháp chuẩn bị môi trường, chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, tạo dòng tế bào sơ cấp, dòng tế bào
thứ cấp, cấy chuyền tế bào và làm tiêu bản quan sát hình thái tế bào động vật.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có các kỹ năng cần thiết để tham gia thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu tạo
dòng và nuôi cấy tế bào động vật nhằm phục vụ cho lĩnh vực y dược, thú y và thuỷ sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào động vật và
thực hiện được phương pháp khử trùng dụng cụ, phương pháp pha và vô trùng thành phần môi
trường nuôi cấy tế bào động vật.
b. Thực hiện được kỹ thuật phân lập và nuôi cấy tế bào sơ cấp và đánh giá được quá trình bám dính
và phát triển của tế bào.
c. Thực hiện được kỹ thuật nuôi cấy tế bào thứ cấp, kỹ thuật passage tế bào và thành thạo kỹ năng
làm tiêu bản, nhuộm màu, quan sát hình thái tế bào động vật và xác định mật độ tế bào.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu PTN, các thiết bị, dụng cụ và
môi trường nuôi cấy tế bào ĐV và xây
dựng quy trình thí nghiệm

5 0.6 30
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1.2
1.3
1.4
1.5

Nội quy PTN CNSH ĐV
Các thiết bị sử dụng
Các dụng cụ thí nghiệm
Các hóa chất và môi trường
Xây dựng quy trình thí nghiệm

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chuẩn bị môi trường, hóa chất, xử lý
dụng cụ, tủ cấy vô trùng
Phương pháp vô trùng môi trường nuôi
cấy TBĐV
Pha kháng sinh và lọc vô trùng
Pha và lọc vô trùng các dung dịch đệm,
môi trường rửa mô và môi trường nuôi
cấy tế bào
Chuẩn bị các hóa chất khác và các dụng
cụ thí nghiệm

5 0.6 4.79 4.7 30

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật nuôi cấy dòng tế bào sơ cấp
Giải phẫu động vật thí nghiệm
Thu mô và cắt nhỏ mẫu mô
Nuôi cấy tế bào sơ cấp
Đánh giá khả năng bám dính và sinh
trưởng của tế bào
Xác định tác nhân tạp nhiễm (nếu có)

10 1.2 4.73 19.5
2

60

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thứ cấp
Kỹ thuật passage tế bào
Nuôi cấy tế bào thứ cấp
Làm tiêu bản, quan sát hình thái tế bào
Xác định mật độ tế bào

10 1.2 2.59 9.08 60

CỘNG 0 30 3.6 12.11 33.3 180
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 3.6 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 12.11 0.24 12.35
1 Cân phân tích 4 số Giờ 0.13 0 0.13
2 Kính hiển vi soi ngược Giờ 0.4 0.01 0.41
3 Máy ly tâm (ly tâm vắt) Giờ 0.33 0.01 0.34
4 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.46 0.01 0.47
5 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.79 0.02 0.81
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6 Tủ lạnh Giờ 4 0.08 4.08
7 Tủ nuôi cấy tế bào điều nhiệt Giờ 6 0.12 6.12
IV Vật tư 33.3 0.67 33.97
1 Cá biển Kilogam 0.13 0 0.13
2 Cán dao số 18, 24, 30 cm Cái 0.27 0.01 0.28
3 Cồn tuyệt đối Lít 0.14 0 0.14
4 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.07 0 0.07
5 Đầu tip 100 Cái 6.81 0.14 6.95
6 Đầu tip 1000 Hộp 0.28 0.01 0.29
7 Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng Cái 0.27 0.01 0.28
8 Eppendorf 1.5ml Cái 5.34 0.11 5.45
9 Huyết thanh bào thai bò Mililít 13.4 0.27 13.67
10 Lam kính Hộp 0.07 0 0.07
11 Lamen Hộp 0.07 0 0.07
12 Lưỡi dao mổ Hộp 0.07 0 0.07
13 Màng lọc vô trùng Cái 0.27 0.01 0.28
14 Micropipet 0,5-10 Cái 0.81 0.02 0.83
15 Micropipet 10-100 Cái 0.81 0.02 0.83
16 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.81 0.02 0.83
17 Môi trường nuôi cấy Tế bào

L15
Lít 0.17 0 0.17

18 Ống ly tâm 15 ml Cái 1.33 0.03 1.36
19 Ống ly tâm 50ml Cái 1.6 0.03 1.63
20 Pank Cái 0.27 0.01 0.28
21 PBS Lít 0.17 0 0.17
22 Tôm tươi Kilogam 0.07 0 0.07
23 Trypsin Chai 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học thực vật và rong biển
- Tiếng Anh: PLANT AND MARINE ALGAE BIOTECHNOLOGY

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về 2 công nghệ chính trong công nghệ sinh học thực vật
là kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào và công nghệ gen trên đối tượng thực vật và rong biển; đồng thời, ứng
dụng của CNSH trong chọn tạo giống, bảo quản giống, và thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học
từ thực vật và rong biển.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học hình dung rõ hơn về việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ thực
vật và rong biển nhằm ứng dụng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, y dược, thú y và môi
trường, đặc biệt trong nuôi trồng và chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được các ứng dụng của công nghệ sinh học thực vật trên thế giới và ở Việt Nam, tập
trung vào các lĩnh vực nhân giống, chọn tạo giống, bảo quản giống và thu nhận các hợp chất sinh
học từ thực vật và rong biển.
b. Giải thích được yêu cầu căn bản, phân loại được các kỹ thuật của nuôi cấy mô tế bào thực vật và
rong biển; lựa chọn được kỹ thuật phù hợp với mục tiêu nuôi cấy.
c. Giải thích được cơ sở khoa học, các bước tiến hành và kết quả chuyển gen trên thực vật và rong
biển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu về Công nghê ̣sinh học thực
vâṭ và rong biển
Khái niệm CNSH thực vật và rong biển
Lịch sử phát triển
Công cụ nghiên cứu
Ứng dụng của CNSHTV và rong biển ở
Việt Nam và thế giới

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật và
rong biển
Giới thiệu
Yêu cầu cơ bản
Các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
và rong biển
+ Phân loại theo hình thái phát sinh
+ Phân loại theo nguyên liệu nuôi cấy

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Công nghệ gen ở thực vật và rong biển
Bộ gen và biểu hiện gen ở thực vật bậc
cao và rong biển
Cơ sở khoa học của chuyển gen
Quy trình chuyển gen
Các kỹ thuật chuyển gen
Kiểm tra gen ngoại lai trong thực vật và
rong biển
Chuyển gen trong thực tế trồng trọt

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Nhân giống cây trồng và rong biển
Khái niệm nhân giống
Nhân giống truyền thống, ưu và nhược
điểm
Nhân giống hiện đại, ưu và nhược điểm
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học*
(seminar)

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chọn, tạo giống cây trồng và rong biển
Khái niệm chọn giống và tạo giống
Phương pháp truyền thống
Phương pháp hiện đại
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học*
(seminar)

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.5

Bảo quản giống cây trồng và rong biển
Tính cần thiết của bảo quản giống
Bảo quản giống truyền thống
Bảo quản giống in vitro
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học*
(seminar)

6 0.45 13.2

7
7.1

Thu nhận các hợp chất sinh học từ thực
vật và rong biển
Giới thiệu về các hợp chất có hoạt tính

6 0.45 13.2
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7.2
7.3
7.4

sinh học
Các phương pháp tách chiết
CNSH trong điều khiển/định hướng sự
sản sinh các hợp chất sinh học từ thực
vật và rong biển
Ví dụ cụ thể: bài báo khoa học*
(seminar)
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.hành CNSH thực vật và rong biển
- Tiếng Anh: PRACTICE OF PLANT AND SEAWEED BIOTECHNOLOGY

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng cơ bản về việc ứng dụng công nghệ sinh học trong thực
vật và rong biển, bao gồm: nhân giống cây trồng và rong biển bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào, nuôi
và chọn giống vi tảo, tách chiết hợp chất thứ cấp từ rong và vi tảo nhằm ứng dụng trong thức ăn cho
động vật thủy sản.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết nhằm ứng dụng công nghệ
nuôi cấy mô tế bào thực vật trong chọn tạo, nhân giống 1 số loài rong biển có giá trị kinh tế, định
hướng phát triển các sản phẩm CNSH sử dụng trong thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện thành thạo việc chuẩn bị các loại môi trường nuôi cấy phù hợp cho từng đối tượng và
giai đoạn nhân giống rong biển và vi tảo.
b. Phân tích, đánh giá các hệ thống nuôi vi tảo trong điều kiện thực tế thông qua hoạt động kiến tập.
c. Thực hiện đúng kỹ thuật nuôi vi tảo và phương pháp thu sinh khối vi tảo nhằm ứng dụng trong
thức ăn cho động vật thủy sản
d. Xây dựng được quy trình nhân giống in vitro đối với 1 số loài rong biển và vi tảo biển. Tính toán
được hệ số nhân giống, khả năng sinh trưởng phát triển và hiệu suất thu hồi sinh khối vi tảo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Thực hành kỹ thuật nuôi cấy mô thực
vật và rong biển
Giới thiệu về phòng thí nghiệm nuôi cấy
mô và tế bào thực vật (các phòng cần có,
trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất). Các
điều kiện vô trùng của phòng lab.
Chuẩn bị các loại môi trường nhân
giống in vitro thực vật và rong biển.
Tạo nguồn mẫu in vitro thực vật và rong
biển
Thực hành Kỹ thuật nuôi cấy phát sinh
chồi ở thực vật
Thực hành Kỹ thuật nuôi cấy phát sinh
mô sẹo ở rong biển
Thực hành kỹ thuật nuôi cấy lát mỏng tế
bào
Ứng dụng các chất ĐHSTTV trong điều
khiển các giai đoạn sinh trưởng và phát
triển của mẫu cấy ở thực vật và rong
biển

15 1.35 3.75 5.55 63

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Thực hành kỹ thuật nuôi cấy vi tảo biển
Chuẩn bị các loại môi trường nhân
giống in vitro vi tảo biển.
Phân lập và làm sạch vi tảo, giữ giống
Kỹ thuật nuôi vi tảo
Phương pháp xác định sinh trưởng của
vi tảo
Phương pháp thu sinh khối vi tảo. Tính
toán hiệu suất thu hồi
Phân tích giá trị dinh dưỡng của vi tảo
(hàm lượng protein, lipid, astaxanthin)

15 1.35 8.85 33.9
1

63

CỘNG 0 30 2.7 12.6 39.4
6

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 12.6 0.25 12.85
1 Bốc cấy thực vật (2 người đối

diện)
Giờ 0.75 0.02 0.77



273

2 Bơm sục khí Giờ 0.75 0.02 0.77
3 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.75 0.02 0.77
4 Hệ thống máy ly tâm Giờ 0.75 0.02 0.77
5 Máy đo pH Giờ 0.75 0.02 0.77
6 Máy đo pH Giờ 0.75 0.02 0.77
7 Máy sục khí 2 vòi Giờ 3.6 0.07 3.67
8 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 1.5 0.03 1.53
9 Phòng nuôi cây + Hệ thống

giàn đèn
Giờ 0.75 0.02 0.77

10 Tủ bảo quản môi trường Giờ 0.75 0.02 0.77
11 Tủ cấy vi sinh Giờ 0.75 0.02 0.77
12 Tủ lạnh Giờ 0.75 0.02 0.77
IV Vật tư 39.46 0.79 40.25
1 Agarose Gam 5 0.1 5.1
2 Bình chồi cây invitro Chai 0.25 0.01 0.26
3 Bình tam giác (bình nón) Cái 0.75 0.02 0.77
4 Bộ Cốc đong Cái 0.5 0.01 0.51
5 Bông không thấm Kilogam 0.13 0 0.13
6 Bông thấm nước Kilogam 0.03 0 0.03
7 Bút lông Cái 0.15 0 0.15
8 Bút marker Cái 0.1 0 0.1
9 Các chất điều hòa sinh trưởng

TV: BAP
Gam 0.25 0.01 0.26

10 Các chất điều hòa sinh trưởng
TV: GA (Gibberellin)

Gam 0.25 0.01 0.26

11 Các chất điều hòa sinh trưởng
TV: IAA

Gam 0.25 0.01 0.26

12 Các chất điều hòa sinh trưởng
TV:NAA

Gam 0.25 0.01 0.26

13 chai thủy tinh 500ml Cái 2.5 0.05 2.55
14 Cồn đốt Lít 1 0.02 1.02
15 dao kéo Bộ 0.25 0.01 0.26
16 Đèn cồn Cái 0.1 0 0.1
17 Đĩa nhôm Cái 0.25 0.01 0.26
18 dịch vi tảo biển, tảo nước ngọt Mililít 25 0.5 25.5
19 Đường trắng Kilogam 0.05 0 0.05
20 Găng tay cao su Đôi 0.1 0 0.1
21 giá để ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2
22 Giấy bạc Cuộn 0.2 0 0.2
23 giấy cuộn Cuộn 0.5 0.01 0.51
24 Hạt rau giống các loại (cải,

muống, mồng tơi, xà lách)
Kilogam 0.05 0 0.05

25 Lưỡi dao mổ Hộp 0.05 0 0.05
26 máy sục khí Cái 0.05 0 0.05
27 Micropipet 200-1000 Cái 0.15 0 0.15
28 Môi trường MS (bột) Hộp 0.1 0 0.1
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29 Môi trường nuôi tảo : BBM, F/2
Môi trường BG/-11

Hộp 0.05 0 0.05

30 nhãn dán Cuộn 0.1 0 0.1
31 Ống đong Cái 0.25 0.01 0.26
32 Pank Cái 0.25 0.01 0.26
33 Rong nho giống Kilogam 0.05 0 0.05
34 Rong sụn giống Kilogam 0.05 0 0.05
35 Túi đựng rác Cuộn 0.15 0 0.15
36 túi lưới lọc Cái 0.1 0 0.1
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khúc Thị An Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ protein - enzyme
- Tiếng Anh: PROTEIN - ENZYME TECHNOLOGY

Mã học phần: BIO349 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về mô hình động học của phản ứng xúc tác bởi enzyme
và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền, hoạt tính và khả năng thu nhận của protein-enzyme. Đồng thời,
người học được giới thiệu về công nghệ thu nhận protein và enzyme từ nguồn vi sinh vật, thực vật và
động vật, các kỹ thuật cố định enzyme và khả năng ứng dụng của các công nghệ, kỹ thuật này trong
lĩnh vực thực phẩm, thuỷ sản, môi trường và y dược.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức để người học có khả năng giải thích các công nghệ thu nhận protein-
enzyme từ các nguồn khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu ứng dụng của khoa học và xã hội; vận
dụng kiến thức vào xây dựng quy trình và giải thích được các vấn đề công nghệ nảy sinh khi thu nhận
protein-enzyme trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được động học enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền, khả năng thu nhận và hoạt
tính của protein-enzyme.
b. Giải thích được nguyên lý các quá trình tách chiết và tinh sạch protein-enzyme.
c. Giải thích được các công nghệ sản xuất protein-enzyme từ các nguồn vi sinh vật, thực vật và
động vật.
d. Vận dụng được các kiến thức đã học vào quá trình thu nhận protein-enzyme phục vụ cho các ứng
dụng trong lĩnh vực thực phẩm, thuỷ sản, môi trường và y dược.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về protein và enzyme
Giới thiệu về công nghệ protein, công
nghệ enzyme và các hướng ứng dụng
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền, khả
năng thu nhận và hoạt tính của protein
và enzyme
Động học enzyme
Các phương pháp tách chiết và tinh sạch
protein và enzyme
Nhu cầu protein và enzyme trong nuôi
tôm công nghiệp.

8 0.6 17.6

2 Công nghệ sản xuất protein
- Nhu cầu thị trường về protein
- Vai trò của protein trong dinh dưỡng
nuôi tôm công nghiệp
- Sản xuất protein từ vi sinh vật: Single
cell protein
- Sản xuất protein từ thực vật và động
vật

8 0.6 17.6

3 Công nghệ sản xuất enzyme từ nguồn vi
sinh vật
- Nhu cầu thị trường về enzyme và ưu
điểm của sản xuất enzyme từ nguồn vi
sinh vật
- Kỹ thuật DNA tái tổ hợp
- Công nghệ nuôi cấy chìm và nuôi cấy
bề mặt
- Kỹ thuật cố định enzyme

8 0.6 17.6

4 Ứng dụng của enzyme và protein
- Ứng dụng trong ngành thực phẩm
- Ứng dụng trong ngành chế biển thuỷ
sản
- Ứng dụng trong xử lý môi trường
- Ứng dụng trong y dược
- Ứng dụng trong nuôi tôm công nghiệp.

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Công nghệ protein - enzyme
- Tiếng Anh: PRACTICE OF PROTEIN ENZYME TECHNOLOGY

Mã học phần: BIO309 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kỹ năng thực hiện quy trình tách chiết và tinh sạch protein-enzyme
từ các nguồn khác nhau (thực vật, động vật, vi sinh vật), và các phương pháp định lượng protein, xác
định hoạt độ enzyme.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kỹ năng thực hiện quy trình tách chiết và tinh sạch protein-enzyme và các phương
pháp định lượng protein, xác định hoạt độ enzyme.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thành thạo trong việc pha chế hóa chất, môi trường nuôi cấy vi sinh vật và sử dụng các thiết bị,
dụng cụ liên quan đến học phần.
b. Thiết kế và thực hiện được quy trình tách chiết và tinh sạch protein-enzyme từ thực vật, động vật
và vi sinh vật, tập trung vào nguồn enzyme từ vi sinh vật.
c. Vận dụng được phương pháp phù hợp để định lượng protein và xác định hoạt độ enzyme.
d. (Dành cho CTĐT MP) Sử dụng enzyme thích hợp trong quy trình sản xuất thực phẩm, thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu chung về học phần thực hành
Hướng dẫn các quy định về an toàn PTN
và chuẩn bị các hóa chất, dụng cụ thí

5 0.45 0.19 1.03 21
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1.2

1.3

nghiệm.
Giới thiệu và hướng dẫn cách vận hành
các thiết bị sử dụng trong học phần
Hướng dẫn viết báo cáo thực hành

2
2.1
2.2

Xử lý mẫu thu enzyme từ các nguồn
khác nhau
Nguồn vi khuẩn
Nguồn động vật thủy sản (đầu tôm)

5 0.45 0.3 35.0
5

21

3
3.1
3.2

Tách chiết và tinh sạch enzyme
Tách chiết enzyme bằng phương pháp ly
tâm lạnh
Tinh sạch enzyme bằng phương pháp
kết tủa phân đoạn

5 0.45 0.25 76 21

4
4.1
4.2

Định lượng protein và xác định hoạt độ
enzyme
Xác định hàm lượng protein bằng
phương pháp Bradford
Xác định hoạt độ của enzyme

10 0.9 0.3 13 42

5
5.1
5.2
5.3

5
5.1
5.2

CNSH chuẩn
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
tính enzyme
pH
Nhiệt độ
Ảnh hưởng của các ion
CNSH - MP
Ứng dụng enzyme trong lĩnh vực thực
phẩm, thủy sản
Ứng dụng protease để thu dịch thủy
phân protein từ phế liệu thủy sản.
Tính toán hiệu suất thu hồi.

5 0.45 0.25 0.5 21

CỘNG 0 30 2.7 1.29 125.
58

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.29 0.03 1.32
1 Bể điều nhiệt Giờ 0.11 0 0.11
2 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.28 0.01 0.29
3 Máy lắc tròn Giờ 0.01 0 0.01
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4 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.21 0 0.21
5 Máy UV-VIS Giờ 0.23 0 0.23
6 Máy vortex Giờ 0.11 0 0.11
7 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 0.03 0 0.03
8 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Giờ 0.08 0 0.08
9 Tủ cấy vi sinh Giờ 0.13 0 0.13
10 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 125.58 2.51 128.09
1 (NH4)2SO4 Gam 25 0.5 25.5
2 Băng keo Cuộn 0.05 0 0.05
3 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
4 Bovine serum albumine (BSA) gam 0.1 0 0.1
5 Bút viết bảng Cái 0.05 0 0.05
6 Bút viết kính Cái 0.05 0 0.05
7 Cá tươi, tôm tươi Kilogam 0.05 0 0.05
8 Cao nấm men Kilogam 2.5 0.05 2.55
9 Casein Gam 2.5 0.05 2.55
10 Coomassie Brilliant Blue G-250 gam 0.1 0 0.1
11 Đầu tuýp 1000 Cái 0.05 0 0.05
12 đầu tuýp 5000 Túi 0.05 0 0.05
13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.03 0 0.03
14 Ethanol Mililít 50 1 51
15 Falcon 50ml Túi 0.05 0 0.05
16 Flavourzyme Gam 0.5 0.01 0.51
17 Găng tay cao su Đôi 0.05 0 0.05
18 Giấy bạc Cuộn 0.05 0 0.05
19 giấy vệ sinh Cuộn 0.5 0.01 0.51
20 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.05 0 0.05
21 Glucose Gam 25 0.5 25.5
22 H3PO4 đậm đặc Mililít 5 0.1 5.1
23 NaOH rắn Gam 5 0.1 5.1
24 Potassium sodium tartrate

tetrahydrate
Gam 5 0.1 5.1

25 Thuốc thử Folin Chai 0.05 0 0.05
26 Tricloacetic acid Gam 2.5 0.05 2.55
27 Tris - HCl Gam 1 0.02 1.02
28 Tyrosine Gam 0.25 0.01 0.26
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Như Thường Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hợp chất sinh học trong thủy sản
- Tiếng Anh: Bioactive compounds in aquaculture

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất sinh học cơ bản (hoạt tính chống oxy
hóa, kháng khuẩn, kháng nấm) và phương pháp tách chiết một số hoạt chất sinh học chủ yếu được
ứng dụng trong thuỷ sản.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học kiến thức về cấu tạo, tính chất, nguyên lý các phương pháp tách chiết và ứng
dụng của các hoạt chất sinh học trong thủy sản, từ đó người học có khả năng thử nghiệm, lựa chọn và
ứng dụng các hợp chất này trong nuôi trồng thủy sản
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đặc điểm cấu tạo, phân loại và tính chất của các hoạt chất sinh học.
b. Giải thích được các nguyên lý các công đoạn trong công nghệ tách chiết các hoạt chất sinh học.
c. Đề xuất ứng dụng các hoạt chất sinh học trong nuôi trồng thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.4

Các protein và peptide có hoạt tính sinh
học
Các hợp chất protein và peptide từ các
sinh vật biển
Protein thuỷ phân và peptide từ phế liệu

6 0.45 13.2
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thuỷ sản
Các công dụng của protein thuỷ phân và
peptide có hoạt tính sinh học trong nuôi
trồng thủy sản

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các hợp chất polysaccharide trong sinh
vật biển
Các polysaccharide từ động vật biển.
Các polysaccharide từ tảo biển
Các polysaccharide từ vi khuẩn biển
Công dụng của các polysaccharide từ
sinh vật biển
Thực hành chiết tách và phân tích hoạt
tính kháng khuẩn của chitosan từ vỏ
tôm.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Các acid béo không no trong sinh vật
biển
Các dẫn xuất acid béo không no từ sinh
vật biển
Công dụng của acid béo trong nuôi
trồng thủy sản

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các sắc tố trong sinh vật biển
Phân loại các nhóm sắc tố
Tách chiết và định danh sắc tố
Vai trò của các sắc tố trong cơ thể
Thực hành chiết tách và phân tích hoạt
tính chống oxy hóa của astaxanthin từ
thủy sản (tảo/vỏ tôm).

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Ứng dụng các hợp chất sinh học biển
trong nuôi trồng thủy sản
Ứng dụng trong phòng, trừ bệnh động
vật thủy sản
Ứng dụng trong chế tạo thức ăn nuôi
trồng thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Công Minh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập nghề nghiệp 1
- Tiếng Anh: PROFESSIONAL PRACTICE 1

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tổ chức cho người học tiếp cận, kiến tập và thực hành tại Tập đoàn Minh Phú về các mô
hình nuôi và các giai đoạn phát triển của tôm thẻ chân trắng; ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm
nâng cao chất lượng thức ăn và khả năng kháng khuẩn; vaccine phòng bệnh cũng như các kỹ thuật
hiện đại nhằm phát hiện tác nhân gây bệnh và điều trị bệnh đối với tôm thẻ chân trắng nuôi tại Minh
Phú.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học vận dụng các kiến thức chuyên môn để nhận biết, đánh giá, phát triển kỹ
năng nghề nghiệp và đề xuất giải pháp cho các vấn đề trong thực tiễn sản xuất tại Tập đoàn Minh Phú
theo định hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong quản lý dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cơ cấu tổ chức, các hoạt động nghiên cứu và quy trình sản xuất thực tế tại Tập đoàn
Minh Phú liên quan đến quản lý dinh dưỡng và sức khỏe tôm.
b. Phân tích quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng các chế phẩm sinh học được ứng dụng để nâng
cao chất lượng thức ăn cho tôm;
Phân tích quy trình phát hiện sớm các tác nhân gây bệnh phổ biến trên tôm, đồng thời phân tích và
đề xuất các biện pháp sinh học hiệu quả để phòng ngừa dịch bệnh;
Phân tích các quy trình điều trị bệnh hiệu quả cho tôm nuôi, bao gồm các phương pháp và sản phẩm
công nghệ sinh học được áp dụng;
c. Đề xuất các giải pháp công nghệ sinh học sáng tạo và khả thi nhằm cải thiện, tối ưu hóa các quy
trình quản lý dinh dưỡng và sức khỏe tôm nuôi tại Tập đoàn Minh Phú, dựa trên cơ sở phân tích và
đánh giá chuyên sâu các vấn đề tồn tại.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

1.3

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động
nghiên cứu, sản xuất tại Minh Phú
Cơ cấu tổ chức
Hoạt động nghiên cứu liên quan đến
quản lý dinh dưỡng và sức khỏe tôm
nuôi.
Hoạt động sản xuất liên quan đến quản
lý dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi.

10 1.8 60

2

2.1

2.2

2.3

Ứng dụng công nghệ sinh học trong
quản lý dinh dưỡng và sức khỏe tôm
(Sinh viên có thể chọn 1 trong các nội
dung sau)
Sản xuất chế phẩm sinh học nhằm nâng
cao chất lượng thức ăn cho tôm nuôi
- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học
dùng cho nuôi tôm
- Phương pháp đánh giá chất lượng chế
phẩm sinh học dùng cho tôm
- Phân tích, đánh giá và đề xuất giải
pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại của
quy trình
Tác nhân gây bệnh cho tôm nuôi tại
Minh Phú
- Các tác nhân gây bệnh cho tôm.
- Phương pháp xác định tác nhân gây
bệnh cho tôm.
- Phân tích, đánh giá và đề xuất giải
pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại liên
quan đến quản lý bệnh cho tôm
Điều trị bệnh cho tôm nuôi tại Minh Phú
- Các loại bệnh thường gặp cho tôm
- Phương pháp điều trị bệnh cho tôm
- Phân tích, đánh giá và đề xuất giải
pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại liên
quan đến điều trị bệnh cho tôm

90 16.2 540

3

3.1
3.2

Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp
cải tiến công nghệ
Đánh giá tình hình sản xuất tại doanh
nghiệp
Đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ

20 3.6 120

CỘNG 0 120 21.6 0 0 720
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 21.6 21.6 0.43 22.03
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 21.6 21.6 0.43 22.03
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 720 720 14.4 734.4
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 720 720 14.4 734.4

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Biotechnology

Mã học phần: BIO360 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý, phục hồi
và bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và chiến lược phát triển bền vững đang
được chú trọng. Người học sẽ được tiếp cận với công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học làm sạch
môi trường và thân thiện với môi trường, đặc biệt là công nghệ tái chế các phế phẩm nông nghiệp và
thuỷ sản tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học giải thích được vai trò của công nghệ sinh học trong việc xử lý, phục hồi và bảo vệ
môi trường; vận dụng kiến thức về các công nghệ sinh học đã học vào xây dựng quy trình xử lý môi
trường, sản xuất các chế phẩm sinh học làm sạch môi trường và sản phẩm thân thiện với môi trường,
với trọng tâm là ứng dụng trong lĩnh vực thuỷ sản và thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường và vai trò của công nghệ sinh
học trong xử lý, phục hồi và bảo vệ môi trường.
b. Giải thích được công nghệ xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bằng biện pháp sinh học.
c. Giải thích được quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học làm sạch môi trường.
d. Trình bày được công nghệ sản xuất một số sản phẩm thân thiện môi trường như nhiên liệu sinh
học và khí sinh học.
e. Giải thích được công nghệ tái sử dụng phế phẩm nông nghiệp và thủy sản để tạo ra các sản phẩm
giá trị gia tăng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công nghệ sinh học và ô nhiễm môi
trường
- Khái niệm môi trường và ô nhiễm môi
trường
- Giới thiệu về công nghệ sinh học môi
trường
- Chỉ thị môi trường và ô nhiễm môi
trường
- Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá ô
nhiễm môi trường đất, nước và không
khí.
- Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá ô
nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản
(dành cho lớp MP)

9 0.68 19.8

2 Ứng dụng biện pháp sinh học vào xử lý
và cải tạo môi trường
- Xử lý chất thải rắn
- Xử lý nước thải
- Xử lý khí thải
- Xử lý ô nhiễm kim loại nặng
- Cải tạo và phục hồi hệ sinh thái các
vùng đất và nước bị ô nhiễm.
- Công nghệ xử lý chất thải rắn trong
nuôi trồng thủy sản (dành cho lớp MP)
- Công nghệ xử lý nước thải trong nuôi
trồng thủy sản (dành cho lớp MP)

9 0.68 19.8

3 Công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh
học làm sạch môi trường
- Công nghệ thượng nguồn (upstream
processing) giúp nâng cao năng suất sản
xuất sản phẩm
- Công nghệ hạ nguồn (downstream
processing) giúp nâng cao sản lượng, độ
tinh sạch và hiệu suất sản xuất sản phẩm
- Các chế phẩm xử lý môi trường.
- Các chế phẩm xử lý môi trường nước
trong nuôi trồng thủy sản (dành cho lớp
MP)

9 0.68 19.8

4 Công nghệ sinh học thân thiện môi
trường
- Giới thiệu về công nghệ xanh
- Ethanol sinh học
- Diesel sinh học
- Khí sinh học

6 0.45 13.2
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- Các sản phẩm thân thiện với môi
trường khác

5 Công nghệ tái sử dụng phế phẩm nông
nghiệp và thuỷ sản để tạo ra các sản
phẩm giá trị gia tăng
Giới thiệu về phế phẩm nông nghiệp
Công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị
gia tăng từ nguồn phế phẩm trong quá
trình sản xuất nông sản
Công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị
gia tăng từ nguồn phế phẩm trong quá
trình sản xuất thực phẩm
Công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị
gia tăng từ nguồn phế phẩm trong quá
trình sản xuất chế biến thuỷ sản

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng VSV trong NTTS
- Tiếng Anh: APPLIED MICROBIOLOGY IN AQUACULTURE

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức nâng cao về vai trò của vi sinh vật trong quá trình chuyển
hóa vật chất, mối quan hệ giữa vi sinh vật với môi trường nuôi và các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản;
các ứng dụng của VSV trong quản lý môi trường và sức khỏe đối tượng nuôi trong các mô hình NTTS
truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cung cấp các kỹ năng thu mẫu môi trường và đối tượng
nuôi để phân lập vi sinh vật, các phương pháp phân tích vi sinh vật cơ bản theo các tiêu chuẩn về quản
lý môi trường và sức khỏe đối tượng NTTS.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên ngành có ứng dụng
vi sinh vật; để thực hiện các phân tích vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản hoặc trong các chế phẩm
vi sinh phục vụ hiệu quả ngành nuôi trồng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích vai trò của vi sinh vật trong chuyển hóa vật chất và mối quan hệ với môi trường, đối
tượng nuôi trồng thủy sản.
b. Thực hiện thành thạo các phương pháp kiểm tra vi sinh vật để đánh giá chất lượng môi trường
nuôi và sức khỏe động vật thuỷ sản.
c. Đề xuất ứng dụng của vi sinh vật trong quản lý môi trường và sức khỏe động vật thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan và vai trò ứng dụng của vi
sinh vật trong môi trường nuôi trồng
thủy sản
1.1. Các nhóm vi sinh vật chính trong
môi trường thủy sản (vi khuẩn, virus,
nấm, tảo) và đặc điểm sinh thái.
1.2. Vai trò cơ bản của vi sinh vật trong
chu trình vật chất (nitơ, phốt pho,
carbon) và ảnh hưởng đến cân bằng sinh
thái ao nuôi.
1.3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng
đến hoạt động và ứng dụng của vi sinh
vật trong nuôi trồng thủy sản.

4 0.3 8.8

2 Ứng dụng vi sinh vật trong kiểm soát
mầm bệnh và tăng cường sức khỏe thủy
sản
2.1. Nhận diện các vi sinh vật gây bệnh
phổ biến (vi khuẩn, virus, nấm) trên đối
tượng nuôi và cơ chế gây bệnh.
2.2. Ứng dụng Probiotic và Prebiotic
trong phòng ngừa dịch bệnh, tăng cường
miễn dịch và sức khỏe vật nuôi.
2.3. Các biện pháp quản lý và điều trị
bệnh bằng vi sinh vật hoặc các chế phẩm
sinh học.

5 0.38 11

3 Ứng dụng vi sinh vật trong quản lý chất
lượng nước và tối ưu hóa dinh dưỡng
3.1. Vai trò của vi sinh vật trong xử lý
các chất thải hữu cơ, amoniac, nitrit
trong môi trường ao nuôi.
3.2. Ứng dụng các chủng vi sinh vật (ví
dụ: Bacillus, vi khuẩn quang hợp) để cải
thiện chất lượng nước và đáy ao.
3.3. Vi sinh vật trong sản xuất thức ăn
thủy sản (ví dụ: tảo, nấm men) và tăng
cường hiệu quả sử dụng thức ăn.

6 0.45 13.2

4 Kỹ thuật phân tích và đánh giá vi sinh
vật phục vụ ứng dụng trong NTTS
4.1. Quy trình thu mẫu, bảo quản và vận
chuyển mẫu (nước, bùn, sinh vật nuôi)
để phân tích vi sinh vật.
4.2. Các phương pháp phân lập, tuyển
chọn và định danh sơ bộ các chủng vi
sinh vật có tiềm năng ứng dụng (cấy
trang, cấy trộn, cấy ria).
4.3. Phương pháp định lượng vi sinh vật
tổng số và các nhóm chức năng (ví dụ:
vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn phân hủy
hữu cơ) trong môi trường nuôi.

8 20 2.4 110.
25

101.
6
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4.4. Các phương pháp kiểm tra vi sinh
vật trong ao nuôi để đánh giá chất lượng
môi trường nuôi và sức khoẻ độ vật thuỷ
sản

+ thực hành khảo sát và định tính
các nhóm vi sinh vật chính trong mẫu
nước/bùn ao nuôi thủy sản

+ thực hành kiểm tra định lượng vi
khuẩn tổng số và vi khuẩn gây bệnh
Vibrio trong mẫu thủy sản/nước nuôi

+ thực hành phân lập và đánh giá sơ
bộ khả năng sinh enzyme ngoại bào của
vi khuẩn có lợi từ ao nuôi

5 Ứng dụng vi sinh vật trong quản lý hệ
thống NTTS hiện đại
5.1. Quản lý vi sinh vật trong công nghệ
Biofloc: Nguyên lý hoạt động và vai trò
của vi sinh vật trong hệ thống Biofloc.
5.2. Quản lý vi sinh vật trong hệ thống
nuôi RAS (Recirculating Aquaculture
System)
5.3. Phát triển và ứng dụng các chế
phẩm sinh học mới trong xử lý môi
trường và phòng bệnh cho thủy sản.
+ thực hành ứng dụng chế phẩm sinh

học để cải thiện chất lượng nước ao nuôi
mô hình lab
+ thực hành phân tích nhanh và kiểm

soát vi sinh vật trong mô hình Biofloc

7 10 1.43 83.8 57.4

CỘNG 30 30 4.96 0 194.
05

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 194.05 3.88 197.93
1 Agar Kilogam 5 0.1 5.1
2 APW Gam 5 0.1 5.1
3 Bật lửa Cái 0.45 0.01 0.46
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4 bể nuôi, sục khí, ... Bộ 0.2 0 0.2
5 Bình Chai 0.2 0 0.2
6 Bình tam giác (hình nón) Cái 1 0.02 1.02
7 Bình tia xịt cồn Cái 0.4 0.01 0.41
8 Bộ Cốc đong Cái 0.5 0.01 0.51
9 Bộ giải phẫu bệnh Bộ 0.2 0 0.2
10 Bộ kit test Bộ 0.1 0 0.1
11 Bộ que cấy vi sinh (que cấy đầu

tròn, thẳng, cấy trang)
Bộ 0.4 0.01 0.41

12 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.2 0 0.2
13 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
14 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
15 Bông không thấm Kilogam 0.1 0 0.1
16 Bông thấm nước Kilogam 0.08 0 0.08
17 Bút marker Cái 0.4 0.01 0.41
18 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
19 Cân phân tích Cái 0.05 0 0.05
20 Carboxyl Methyl Cellulose

(CmC) (C6HọOCH2COONa)
Kilogam 5 0.1 5.1

21 chế phẩm sinh học Hộp 0.1 0 0.1
22 Chế phẩm vi sinh Gam 0.5 0.01 0.51
23 Chromagar vibrio Gam 10 0.2 10.2
24 Chủng Lactobacillus sp. Ống 0.05 0 0.05
25 Cốc thủy tinh Cái 0.2 0 0.2
26 Cốc thủy tinh 250 mL Cái 0.2 0 0.2
27 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.05 0 0.05
28 Cồn 96 Lít 0.45 0.01 0.46
29 Dầu soi kính Mililít 0.1 0 0.1
30 Đầu tuýp 1000 Cái 10 0.2 10.2
31 đầu tuýp 5000 Túi 0.05 0 0.05
32 Đèn cồn Cái 0.2 0 0.2
33 Đèn cồn Cái 0.2 0 0.2
34 Đĩa petri Cặp 4 0.08 4.08
35 Đĩa pettri Bộ 8 0.16 8.16
36 Đũa thủy tinh Cái 0.2 0 0.2
37 Đường Glucose Chai 0.05 0 0.05
38 Eppendorf 1.5ml Cái 10 0.2 10.2
39 Găng tay cao su Đôi 0.2 0 0.2
40 Găng tay cao su y tế Hộp 0.05 0 0.05
41 giá để ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2
42 Giá ống nghiêṃ Cái 0.2 0 0.2
43 Giấy bạc Cuộn 0.4 0.01 0.41
44 Giấy báo Kilogam 0.15 0 0.15
45 giấy lau kính Cuộn 0.01 0 0.01
46 giấy vệ sinh Cuộn 0.25 0.01 0.26
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47 Hồ tinh bột Chai 0.05 0 0.05
48 Khăn giấy Hộp 0.05 0 0.05
49 Khăn giấy Hộp 0.05 0 0.05
50 KIT API Bộ 0.05 0 0.05
51 Lam kính Hộp 0.1 0 0.1
52 Lamen kính hiển vi 0.05 0 0.05
53 Mẫu vật, hóa chất và vật tư 0.2 0 0.2
54 Máy khuấy từ gia nhiêṭ 10 vị trí

+ cục từ đi kèm
Cái 0.2 0 0.2

55 Micropipet 200-1000 Cái 0.2 0 0.2
56 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.2 0 0.2
57 Môi trường BPW Gam 10 0.2 10.2
58 Môi trường PCA Gam 10 0.2 10.2
59 MÔI TRƯỜNG SS Gam 5 0.1 5.1
60 Môi trường TSA Gam 25 0.5 25.5
61 Môi trường TSB Gam 20 0.4 20.4
62 Môi trường vi sinh TCBS Gam 30 0.6 30.6
63 Muối ăn ( NaCl) 5 0.1 5.1
64 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
65 Nồi autoclave Cái 0.05 0 0.05
66 Nước cất 2 lần Chai 0.05 0 0.05
67 Nước rửa chén Chai 0.05 0 0.05
68 Nước rửa chén 0.1 0 0.1
69 Nước rửa tay 0.05 0 0.05
70 Ống fancol Cái 2.5 0.05 2.55
71 Ống nghiêṃ Cái 3.5 0.07 3.57
72 Pipet thủy tinh 10ml Cái 0.2 0 0.2
73 Quả bóp Cái 0.2 0 0.2
74 Que cấy trang Cái 0.4 0.01 0.41
75 tủ ấm nuôi cấy vi khuẩn Cái 0.05 0 0.05
76 Túi đựng rác Cuộn 0.2 0 0.2
77 Túi đựng rác Gam 10 0.2 10.2
78 Túi PA chịu nhiệt Cái 5.1 0.1 5.2
79 Túi PE Kilogam 0.05 0 0.05
80 Túi PE 0.05 0 0.05
81 Xà phòng Hộp 0.01 0 0.01
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng CNTT trong CNSH
- Tiếng Anh: IT APPLICATIONS IN BIOTECHNOLOGY

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản và kỹ năng về ứng dụng Công nghệ thông tin
(CNTT) trong tìm kiếm, truy cập và khai thác các cơ sở dữ liệu lớn về sinh học, thủy sản và nông
nghiệp nhằm giúp người học tiếp cận và sử dụng CNTT trong các vấn đề chuyên môn về ứng dụng
công nghệ sinh học trong thủy sản.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng về IoT và kỹ năng tìm kiếm, truy cập và khai thác
cơ sở dữ liệu lớn về sinh học, thủy sản và nông nghiệp. Đồng thời, học phần giúp người học tiếp cận
xu hướng công nghệ mới, tạo nền tảng cho nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong lĩnh vực
này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được ứng dụng CNTT trong Công nghệ sinh học, Thủy sản và Nông nghiệp.

b. Vận dụng kiến thức IoT để thiết kế một hệ thống giám sát và điều khiển môi trường thủy sản đơn
giản.

c. Sử dụng các phần mềm và công cụ CNTT để truy vấn, khai thác và xử lý dữ liệu từ các cơ sở dữ
liệu lớn về sinh học, thủy sản và nông nghiệp.

d. Vận dụng các phần mềm để phân tích và xử lý Big Data trong CNSH, thủy sản và nông nghiệp.

e. Đánh giá tiềm năng ứng dụng của các công nghệ mới trong việc nâng cao hiệu quả và năng suất
của ngành công nghệ sinh học thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 15 60
CỘNG 15 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về ứng dụng CNTT trong
Công nghệ sinh học Thủy sản và Nông
nghiệp
Giới thiệu về vai trò của CNTT trong
lĩnh vực công nghệ sinh học thủy sản và
nông nghiệp
Tổng quan về các lĩnh vực ứng dụng
CNTT

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

IoT trong giám sát và điều khiển trong
Công nghệ sinh học Thủy sản và Nông
nghiệp
Kiến trúc hệ thống IoT
Các loại cảm biến và thiết bị điều khiển
Giao thức truyền thông và nền tảng IoT

2 15 1.5 10.25 67.4

3
3.1
3.2
3.3

Tin sinh học và Khai thác dữ liệu gen,
protein trong Thủy sản và Nông nghiệp
Giới thiệu về tin sinh học và các cơ sở
dữ liệu sinh học lớn
Các công cụ và phương pháp tin sinh
học cơ bản
Ứng dụng của tin sinh học trong nghiên
cứu gen và protein

4 15 1.65 22 71.8

4
4.1
4.2
4.3

Ứng dụng Big data trong phân tích dữ
liệu CNSH và Nông nghiệp
Các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn
Các công cụ và phần mềm phân tích dữ
liệu
Ứng dụng Big Data trong dự báo sản
lượng, quản lý dịch bệnh và tối ưu hóa
thức ăn

4 15 1.65 16.25 71.8

5
5.1
5.2
5.3

Ứng dụng CNTT trong quản lý và theo
dõi sức khỏe Vật nuôi thủy sản
Hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các
dấu hiệu bệnh tật
Ứng dụng công nghệ hình ảnh và trí tuệ
nhân tạo để phân tích tình trạng sức
khỏe
Cơ sở dữ liệu về bệnh tật và lịch sử điều

3 15 1.58 6.4 69.6
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trị
CỘNG 15 60 6.53 54.9 0 285

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 54.9 1.1 56
1 Bể điều nhiệt, máy đo pH, cân

điện tử
Giờ 1.2 0.02 1.22

2 Bộ thí nghiệm IoT ứng dụng
Smart Home

Giờ 0.5 0.01 0.51

3 Bộ thí nghiệm IoT và hệ thống
Big Data

Giờ 11.25 0.23 11.48

4 Bộ thiết bị cảm biến thông
minh

Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Bộ thực hành về đo lường và
cảm biến

Giờ 2.4 0.05 2.45

6 Các cảm biến Giờ 3 0.06 3.06
7 Cảm biến tiệm cận kiểu điện

cảm, cảm biến tiệm cận kiểu
điện dung, cảm biến hồng ngoại

Giờ 1.2 0.02 1.22

8 Máy tính và màn hình Giờ 26 0.52 26.52
9 Modul cảm biến quang dẫn,

modul cảm biến quang điện, Bộ
thí nghiệm nghiên cứu ứng
dụng cảm biến trong công
nghiệp

Giờ 0.6 0.01 0.61

10 Nhiệt kế số cầm tay Giờ 1 0.02 1.02
11 Phần mềm bactLAB Giờ 2 0.04 2.04
12 Phần mềm SSPS Giờ 5.5 0.11 5.61
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập nghề nghiệp 2
- Tiếng Anh: PROFESSIONAL PRACTICE 2 (BIOTECHNOLOGY)

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tổ chức cho người học tiếp cận, kiến tâp̣ và thực hành tại doanh nghiêp̣ về ứng dụng Công
nghệ Sinh học trong quy trình chọn tạo giống đối tượng hải sản, bao gồm nâng cao khả năng sinh sản
cho đàn bố mẹ; nâng cao chất lượng con giống; đánh giá chất lượng quần đàn dựa vào sinh trưởng và
tỷ lê ̣sống; kĩ thuật nhân giống, nuôi cấy vi tảo và các loại thức ăn tươi sống khác.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề
trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm Công nghệ Sinh học định hướng ứng dụng cho
chọn tạo giống thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các thông tin cơ bản của cơ sở thực tập, chú trọng các mảng hoạt động liên quan
tới ngành nghề.
b. Thực hiện thành thạo các hoạt động nghề nghiệp cụ thể theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ sở
thực tập.
c. Phân tích, đánh giá chuyên sâu hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động nghề
nghiệp đã thực hiện.
d. Đề xuất các giải pháp khả thi và sáng tạo dựa trên kiến thức chuyên ngành đã học để giải quyết
vấn đề và tối ưu hóa hoạt động sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động
nghiên cứu, sản xuất tại doanh nghiệp
thực tập
Lịch sử doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức
Hoạt động sản xuất và nghiên cứu chung
Hoạt động sản xuất và nghiên cứu liên
quan đến chọn tạo giống hải sản

5 0.6 31

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Tham gia vào các công đoạn, quy trình
sản xuất tại doanh nghiệp
Thực tập có thể bao gồm 1 hoặc nhiều
nội dung sau:
Nâng cao khả năng sinh sản cho đàn bố
mẹ
- Tổng quan về nâng cao khả năng sinh
sản cho đàn bố mẹ
- Quy trình sinh sản đang sử dụng tại
doanh nghiệp
- Các ưu và nhược điểm của quy trình
hiện tại tại doanh nghiệp
- Thu nhận kết quả, xử lý và phân tích
dữ liệu của quá trình thực tập.
Nâng cao chất lượng con giống
- Tổng quan về nâng cao chất lượng con
giống
- Quy trình nuôi và kiểm soát chất lượng
con giống sử dụng tại doanh nghiệp
- Các ưu và nhược điểm của quy trình
hiện tại tại doanh nghiệp
- Thu nhận kết quả, xử lý và phân tích
dữ liệu của quá trình thực tập.
Đánh giá chất lượng quần đàn dựa vào
sinh trưởng và tỷ lê ̣sống
- Tổng quan về đánh giá chất lượng
quần đàn
- Quy trình và chỉ tiêu đánh giá chất
lượng quần đàn đang sử dụng tại doanh
nghiệp
- Các ưu và nhược điểm của quy trình
hiện tại tại doanh nghiệp
- Thu nhận kết quả, xử lý và phân tích
dữ liệu của quá trình thực tập.
Kĩ thuật nhân giống, nuôi cấy vi tảo và
các loại thức ăn tươi sống khác
- Tổng quan về kỹ thuật nhân giống,
nuôi cấy vi tảo và các loại thức ăn tươi
sống cho thủy sản
- Kỹ thuật nhân giống, nuôi cấy vi tảo và

100 12 620
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thức ăn tươi sống sử dụng tại doanh
nghiệp
- Các ưu và nhược điểm của quy trình
hiện tại tại doanh nghiệp
- Thu nhận kết quả, xử lý và phân tích
dữ liệu của quá trình thực tập.

3 Đề xuất hướng giải quyết dựa trên các
kiến thức ngành nghề
- Liên hệ các vấn đề thực tế tại doanh
nghiệp với các kiến thức đã học trong
các học phần của CTĐT
- Đề xuất hướng giải quyết dựa trên kiến
thức sinh học/CNSH.

15 1.8 93

CỘNG 0 120 14.4 0 0 744
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 14.4 14.4 0.29 14.69
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 14.4 14.4 0.29 14.69
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 744 744 14.88 758.88
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 744 744 14.88 758.88

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng CNSH trong chọn giống TS
- Tiếng Anh: APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY IN AQUATIC BREEDING

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về di truyền có liên quan đến chọn giống thủy sản, tầm
quan trọng của các chương trình sinh sản và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản, di truyền và biến
dị quần thể, các khái niệm thống kê cơ bản trong chọn giống thủy sản, thiết kế chương trình sinh sản,
các phương pháp được sử dụng trong đánh giá tính trạng số lượng và di truyền quần thể; ứng dụng
công nghệ sinh học trong chọn tạo giống thủy sản, tập trung vào các đối tượng giáp xác và cá có chất
lượng cao và thích ứng với môi trường.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về ứng dụng Công nghệ Sinh học trong chọn giống thủy
sản để tạo ra các giống thủy sản chất lượng cao, thích ứng với môi trường, góp phần nâng cao năng
suất nuôi trồng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp chọn giống thủy sản và đề xuất các giải pháp chọn
giống phù hợp.

b. Đánh giá hiệu quả của các chương trình chọn giống thủy sản dựa trên các tiêu chí kinh tế và môi
trường.

c. Xây dựng chương trình chọn giống thủy sản cho một loài thủy sản cụ thể.

d. Vận dụng công nghệ sinh học để giải quyết các vấn đề trong chọn giống thủy sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 25 20
2 Giảng viên - Bậc 07 5 10
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Nguyên lý chọn giống thủy sản
+ Các phương pháp chọn giống truyền
thống (chọn lọc cá thể, chọn lọc dòng,
lai giống, ưu nhược điểm của từng
phương pháp)
+ Các phương pháp chọn giống hiện đại
(Cơ sở di truyền học, di truyền quần thể
và di truyền số lượng)
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
chọn giống (đặc điểm sinh học loài, môi
trường nuôi, mục tiêu chọn giống)

5 0.38 11

2
2.1

2.2

Các phương pháp di truyền trong chọn
giống thủy sản
+ Ứng dụng Công nghệ sinh học
(CNSH) trong Di truyền số lượng thủy
sản
- Chọn lọc hỗ trợ chỉ thị phân tử
(Marker-Assisted Selection - MAS):
- Chọn lọc hệ gen (Genomic Selection
- GS):
- Kỹ thuật chỉnh sửa gen (Gene Editing -
CRISPR/Cas9):
- Vai trò của CNSH trong thiết kế
chương trình sinh sản (Breeding
Program)
+ Ứng dụng CNSH trong Di truyền quần
thể thủy sản
- Đánh giá đa dạng di truyền
- Kiểm soát và quản lý giao phối cận
huyết:
- Xác định nguồn gốc và pha tạp gen
(Parentage Assignment & Admixture
Analysis):
- Bảo tồn nguồn gen thủy sản

10 15 2.1 6.5 9.15 85

3
3.1

3.2

Tin sinh học trong chọn giống thủy sản
+ Giới thiệu công cụ và dữ liệu CNSH
- Khái niệm về dữ liệu trình tự DNA
(SNP, Microsatelite), định dạng dữ liệu
cơ bản.
- Giới thiệu về giao diện dòng lệnh

5 15 1.73 0.1 74
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3.3

Linux (terminal) và các phần mềm/thư
viện cơ bản (ví dụ: PLINK, R).
+ Thực hành ứng dụng Tin sinh học
trong Di truyền quần thể (cơ bản)
- Phân tích và lựa chọn các marker phân
tử
- Phân tích đa dạng di truyền
- Phân tích cấu trúc quần thể
- Ước tính mức độ cận huyết:
+ Thực hành ứng dụng tin sinh học
trong Di truyền số lượng (cơ bản)
- Chuẩn bị dữ liệu cho Chọn lọc hệ gen
(GS)
- Tính toán giá trị giống hệ gen
(GEBVs)

3
3.1
3.2
3.3

Chọn giống các đối tượng thủy sản có
giá trị kinh tế
+ Chọn giống Giáp xác (tôm thẻ chân
trắng, tôm sú, cua)
+ Chọn giống Cá (cá nước ngọt và cá
biển)
+ Chọn giống các đối tượng khác (thân
mềm, giun nhiều tơ)

5 0.38 11

5
5.1

5.2

5.3

Quản lý và phát triển bền vững ngành
chọn giống thủy sản
+ Bảo tồn nguồn gen thủy sản:
- Khái niệm và tầm quan trọng của bảo
tồn nguồn gen thủy sản
- Các phương pháp bảo tồn nguồn gen
(bảo tồn tại chỗ, bảo tồn ex situ)
+ Quản lý giống:
- Các quy định về quản lý giống thủy
sản
- Các biện pháp quản lý giống để đảm
bảo chất lượng và năng suất
+ Phát triển bền vững:
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển
bền vững của ngành chọn giống thủy sản
- Các giải pháp để phát triển bền vững
ngành chọn giống thủy sản

5 0.38 11

CỘNG 30 30 4.97 6.6 9.15 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.88 1.8 3.68 0.07 3.75
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.9 1.28 0.03 1.31
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 6.6 0.13 6.73
1 Bể tròn Giờ 4.8 0.1 4.9
2 bình nén khí Giờ 0.1 0 0.1
3 Giá giữ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
4 Kính hiển vi huỳnh quang Giờ 0.15 0 0.15
5 Kính hiển vi soi nổi Giờ 0.5 0.01 0.51
6 Máy chủ chạy hệ thống

Hadoop/Spark Chuyên xử lý dữ
liệu lớn

Giờ 0.05 0 0.05

7 Máy chủ thực hành lập trình Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy vortex Giờ 0.05 0 0.05
9 Micropipette 100ul Giờ 0.1 0 0.1
10 Micropipette 10ul Giờ 0.1 0 0.1
11 Tủ lạnh Giờ 0.6 0.01 0.61
IV Vật tư 9.15 0.18 9.33
1 Alt-R CRIRSP-Cas9 tracrRNA Ống 0.05 0 0.05
2 Alt-R crRNA, Ống 0.05 0 0.05
3 Bình tia xịt cồn Cái 0.05 0 0.05
4 Bút viết bảng Cái 0.05 0 0.05
5 Đầu côn Túi 0.01 0 0.01
6 Đầu côn Túi 0.01 0 0.01
7 Eppendorf 1.5ml Cái 2.5 0.05 2.55
8 Găng tay y tế Đôi 1 0.02 1.02
9 Master Mix PCR Bộ 0.05 0 0.05
10 Mồi Ống 0.1 0 0.1
11 Thuốc nhuộm an toàn – 6X

GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít 0.03 0 0.03

12 Tube 0,2 ml Cái 5 0.1 5.1
13 UltraPure Distilled Water Mililít 0.25 0.01 0.26
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng CNSH trong phòng trị bệnh thủy sản
- Tiếng Anh: APPLIED BIOTECHNOLOGY FOR AQUATIC DISEASE CONTROL

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng và
trị bệnh thủy sản. Nội dung tập trung vào quản lý môi trường và sức khỏe vật nuôi thông qua bổ sung
dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch, chẩn đoán sớm tác nhân gây bệnh, cũng như áp dụng các phương
pháp điều trị hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng và điều trị
bệnh thủy sản nhằm đảm bảo sức khỏe vật nuôi và tối ưu hóa hiệu quả nuôi trồng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật thủy sản và đề xuất các
biện pháp kiểm soát phù hợp.
b. Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử và vi sinh để chẩn đoán sớm các tác nhân gây bệnh.

c. Lựa chọn và đánh giá hiệu quả của các phương pháp bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm sinh học và
vaccine nhằm tăng cường miễn dịch cho động vật thủy sản.

d. Phân tích ưu nhược điểm và đề xuất các phương pháp điều trị bệnh hiệu quả trong nuôi trồng
thuỷ sản.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết cao học - sĩ số 20 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về bệnh thủy sản và công
nghệ sinh học trong phòng trị bệnh
Tổng quan về các bệnh phổ biến trên
tôm, cá và động vật thủy sản khác
Vai trò của công nghệ sinh học trong
quản lý bệnh thủy sản

4 0.6 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các phương pháp kiểm soát bệnh thủy
sản
Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử
trong chẩn đoán bệnh (PCR, LAMP,
qPCR, ELISA)
Biosensor & vi mạch: cảm biến điện
hóa/quang, Lab-on-a-chip
Giám sát và cảnh báo: NGS, IoT–GIS,
LIMS.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn
(Big Data) trong theo dõi dịch bệnh

10 1.5 22

3
3.1
3.2
3.3

Ứng dụng công nghệ sinh học trong
phòng bệnh thủy sản
Phát triển vaccine và nghiên cứu miễn
dịch học ứng dụng trên thủy sản
Chế phẩm sinh học: enzyme và peptide
kháng khuẩn trong phòng bệnh
Liệu pháp miễn dịch tiên tiến: RNAi và
probiotic trong tăng cường sức đề kháng
thủy sản

8 1.2 17.6

4
4.1
4.2

Ứng dụng công nghệ sinh học trong điều
trị bệnh thủy sản
Công nghệ enzyme và kháng thể đơn
dòng trong điều trị bệnh
Phát triển kháng sinh thế hệ mới và
kiểm soát kháng kháng sinh

8 1.2 17.6

CỘNG 30 0 4.5 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết cao học - sĩ

số 20 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xét nghiệm bệnh thủy sản
- Tiếng Anh: AQUATIC ANIMAL DISEASE TESTING

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các nguyên lý, quy trình và phương pháp xét
nghiệm bệnh thủy sản, kỹ năng thực hiện các xét nghiệm vi sinh và sinh học phân tử của một số bệnh
phổ biến trên động vật thủy sản.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức về nguyên lý, quy trình và phương pháp xét nghiệm bệnh thủy sản,
và trang bị kỹ năng thực hành các xét nghiệm vi sinh và sinh học phân tử để chẩn đoán một số bệnh
phổ biến trên động vật thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày nguyên lý, quy trình xét nghiệm bệnh thủy sản và các phương pháp chẩn đoán tác nhân
gây bệnh.
b. Thực hiện các kỹ thuật vi sinh (nhuộm, nuôi cấy, sinh hóa) để phát hiện mầm bệnh.
c. Thực hiện các phương pháp sinh học phân tử (PCR, qPCR, ELISA) để xét nghiệm bệnh thủy
sản.
d. Vận dụng kiến thức xét nghiệm trong kiểm soát dịch bệnh và quản lý sức khỏe thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về xét nghiệm bệnh thủy sản
Giới thiệu và tầm quan trọng của xét

4 0.3 8.8
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1.2
1.3

nghiệm bệnh
Các nhóm tác nhân gây bệnh (vi khuẩn,
virus, nấm, ký sinh trùng)
Kỹ thuật thu, bảo quản mẫu bệnh phẩm
trên ĐVTS

2
2.1
2.2

kỹ thuật vi sinh trong xét nghiệm bệnh
thủy sản
Nguyên tắc và kỹ thuật vi sinh trong xét
nghiệm bệnh thủy sản
Ứng dụng kỹ thuật vi sinh trong xác
định tác nhân gây bệnh
Thực hành hành (phân lập, nhuộm, nuôi
cấy, sinh hóa)

4 24 3.18 16.77 274.
25

152.
8

3
3.1
3.2

Kỹ thuật SHPT trong xét nghiệm bệnh
thủy sản
Nguyên tắc và kỹ thuật SHPT trong xét
nghiệm bệnh thủy sản
Ứng dụng kỹ thuật SHPT trong xác
định tác nhân gây bệnh
Thực hành tách chiết DNA và RNA
Thực hành kỹ thuật PCR, qPCR
Thực hành ky thuật ELISA

4 24 3.18 11.16 27.5
7

152.
8

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích kết quả và viết báo cáo
Phân tích kết quả vi sinh và SHPT
Viết báo cáo khoa học
Xử lý số liệu và trình bày kết quả

3 12 1.67 78.6

CỘNG 15 60 8.33 27.93 301.
82

393

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 7.2 8.33 0.17 8.5
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 7.2 8.33 0.17 8.5
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 360 393 7.86 400.86
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 27.93 0.56 28.49
1 Cân phân tích Giờ 0.67 0.01 0.68
2 Hệ thống máy đo UV Giờ 0.13 0 0.13
3 Hệ thống máy ly tâm Giờ 1.34 0.03 1.37
4 Kính hiển vi Giờ 0.67 0.01 0.68
5 Kính soi nổi Giờ 0.67 0.01 0.68
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6 Máy điện di Giờ 0.2 0 0.2
7 Máy đo nanodrop Giờ 0.27 0.01 0.28
8 Máy đo pH Giờ 0.67 0.01 0.68
9 Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh Giờ 8 0.16 8.16
10 Máy PCR Giờ 1.33 0.03 1.36
11 Máy spin Giờ 0.67 0.01 0.68
12 Máy vortex Giờ 0.27 0.01 0.28
13 Micropipet đa kênh Giờ 0.13 0 0.13
14 Micropipette 1000ul Giờ 0.27 0.01 0.28
15 Micropipette 100ul Giờ 0.27 0.01 0.28
16 Micropipette 10ul Giờ 0.27 0.01 0.28
17 Tủ ấm Giờ 2.67 0.05 2.72
18 Tủ an toàn vi sinh Giờ 1.34 0.03 1.37
19 Tủ cấy vi sinh Giờ 0.67 0.01 0.68
20 Tủ lạnh Giờ 2.74 0.05 2.79
21 Tủ lạnh Giờ 3.34 0.07 3.41
22 Tủ sấy Giờ 0.67 0.01 0.68
23 Tủ thao tác PCR Giờ 0.67 0.01 0.68
IV Vật tư 301.82 6.04 307.86
1 Agarose Gam 3.33 0.07 3.4
2 Agarose cho sinh học phân tử Gam 3.33 0.07 3.4
3 Băng keo giấy Cuộn 0.07 0 0.07
4 Bộ Bình tam giác (bình nón) Bộ 0.8 0.02 0.82
5 Bộ kit tách chiết acid nucleic Hộp 0.07 0 0.07
6 Bộ kit tách chiết RNA Hộp 0.07 0 0.07
7 bộ kit tinh sạch DNA Bộ 0.07 0 0.07
8 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.07 0 0.07
9 Bông gòn không thấm nước Túi 0.07 0 0.07
10 Bút lông Cái 0.13 0 0.13
11 Bút marker Cái 0.27 0.01 0.28
12 Cốc đong Cái 1.07 0.02 1.09
13 Cốc thủy tinh 250 mL Cái 0.53 0.01 0.54
14 Cồn đốt Lít 0.2 0 0.2
15 Cồn tuyệt đối Lít 0.13 0 0.13
16 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.27 0.01 0.28
17 Đầu tip 100 Cái 0.8 0.02 0.82
18 Đầu tip 1000 Hộp 1.07 0.02 1.09
19 Đệm TBE 10X Chai 0.07 0 0.07
20 Đèn cồn Cái 0.27 0.01 0.28
21 đĩa elisa Cái 0.27 0.01 0.28
22 Đĩa petri Cặp 4 0.08 4.08
23 Dung dịch Master Mix PCR –

MyTaq Mix 2X
Hộp 0.07 0 0.07

24 Eppendorf 1.5ml Cái 26.66 0.53 27.19
25 Găng tay cao su y tế Hộp 0.07 0 0.07
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26 giá để ống nghiệm Cái 0.53 0.01 0.54
27 Giá eppendorf Cái 0.54 0.01 0.55
28 Giấy bạc Cuộn 0.07 0 0.07
29 Giấy báo Kilogam 0.13 0 0.13
30 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.07 0 0.07
31 Giấy thấm Cuộn 0.13 0 0.13
32 Giấy thấm nước Hộp 0.13 0 0.13
33 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.07 0 0.07
34 Hóa chất sinh hóa định danh:

Glucose, lactose, sucrose,
H2O2 , Oxidase reagent,
Urease, peptone water

Gam 33.33 0.67 34

35 kit elisa Bộ 0.07 0 0.07
36 Kit reverser transcript PCR Bộ 0.07 0 0.07
37 Lam kính Hộp 0.13 0 0.13
38 Lamen kính hiển vi 0.13 0 0.13
39 Micropipet 0,5-10 Cái 0.27 0.01 0.28
40 Micropipet 10-100 Cái 0.27 0.01 0.28
41 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.27 0.01 0.28
42 Môi trường LB Gam 13.33 0.27 13.6
43 Môi trường MacConkey Gam 133.33 2.67 136
44 Môi trường sinh hóa (TSI, SIM,

Urease, Citrate, MR-VP, v.v.)
Mililít 33.33 0.67 34

45 Môi trường TCBS Gam 13.33 0.27 13.6
46 Môi trường TSA Gam 13.33 0.27 13.6
47 Ống đong Cái 0.4 0.01 0.41
48 Ống nghiệm Cái 6.67 0.13 6.8
49 Primer Cặp 0.2 0 0.2
50 Que cấy trang Cái 0.53 0.01 0.54
51 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.53 0.01 0.54
52 Thang chuẩn DNA 100bp Ống 0.07 0 0.07
53 Thuốc nhuộm an toàn – 6X

GelRed Loading Buffer with
TriColor

Mililít 3.33 0.07 3.4

54 Tube 0,2 ml Cái 3.33 0.07 3.4
55 Túi hấp bỏ Kilogam 0.07 0 0.07
56 Vật tư, dụng cụ 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



317

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học thực phẩm
- Tiếng Anh: FOOD BIOTECHNOLOGY

Mã học phần: BIO398 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị và công nghệ sản xuất thực phẩm thủy sản, và
giới thiệu các giải pháp áp dụng CNSH vào quá trình sản xuất và giám sát quy trình nhằm nâng cao
năng suất và bảo đảm chất lượng thực phẩm thủy sản (công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme, công
nghệ gen, kỹ thuật sinh học phân tử), đáp ứng quy định luật pháp hiện hành.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để khai thác hiệu quả các kỹ thuật và thành tựu
của công nghệ sinh học vào thực tế sản xuất thực phẩm thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên tắc cơ bản trong sản xuất và bảo đảm chất lượng thực phẩm và nhận thức
được tầm quan trọng và sự đóng góp của CNSH đối với lĩnh vực sản xuất thực phẩm.
b. Vận dụng được kiến thức liên quan đến công nghệ vi sinh vào quá trình sản xuất sản phẩm thực
phẩm.
c. Ứng dụng được công nghệ enzyme vào quá trình sản xuất sản phẩm thực phẩm.
d. Áp dụng được tiềm năng công nghệ biến đổi gen vào lĩnh vực thực phẩm và hiểu rõ các quy định
pháp lý có liên quan,
e. Phân tích được khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển thực phẩm chức năng.
f. Nhận diện được các kỹ thuật CNSH được áp dụng trong giám sát chất lượng thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Tổng quan về thực phẩm và ứng dụng
công nghệ sinh học trong thực phẩm
Các thành tố tham gia vào chuỗi sản
xuất thực phẩm
Quá trình biến đổi chất lượng thực phẩm
Khái quát về công nghệ bảo quản và sản
xuất thực phẩm
Vai trò của công nghệ sinh học đối với
lĩnh vực sản xuất thực phẩm
Lịch sử phát triển của công nghệ sinh
học thực phẩm

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2
2.3

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Công nghệ lên men và ứng dụng trong
bảo quản và chế biến thực phẩm
Khái quát về công nghệ lên men
Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực
phẩm lên men
Ứng dụng công nghệ lên men trong sản
xuất nguyên liệu thực phẩm.

15 1.13 33

3
3.1

3.2
3.3

3.4

3
3.1
3.2
3.3

CNSH chuẩn
Ứng dụng công nghệ enzyme trong sản
xuất thực phẩm
Quy định và nhu cầu sử dung enzyme
trong lĩnh vực thực phẩm
Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của
amylase trong sản xuất thực phẩm
Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của
protease trong sản xuất thực phẩm
Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của
một số enzyme khác.
CNSH – MP
Công nghệ enzyme và ứng dụng trong
sản xuất thực phẩm thủy sản
Quy định và nhu cầu sử dụng enzyme
trong lĩnh vực thực phẩm
Ứng dụng enzyme trong sản xuất thực
phẩm thủy sản.
Ứng dụng enzyme cố định trong sản
xuất thực phẩm.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Thực phẩm biến đổi gen.
Khái quát về thực phẩm biến đổi gen.
Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất
một số loại thực phẩm thủy sản.

4 0.3 8.8
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4.3 Các quy định và vấn đề đạo đức đối với
thực phẩm chuyển gen.

5
5.1
5.2

5.3

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Thực phẩm chức năng
Khái niệm, phân loại thực phẩm chức
năng
Tiềm năng và ứng dụng CNSH trong
phát triển thực phẩm chức năng có
nguồn gốc từ thủy sản
Các quy định liên quan đến sản xuất và
phân phối thực phẩm chức năng trên
lãnh thổ Việt Nam.

4 0.3 8.8

6
6.1

6.2

CNSH chuẩn và CNSH-MP
Ứng dụng CNSH trong đánh giá chất
lượng thực phẩm
Ứng dụng CNSH trong giám sát chất
lượng thực phẩm trên dây chuyền sản
xuất
Ứng dụng CNSH trong kiểm tra, đánh
giá chất lượng sản phẩm thực phẩm thủy
sản

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Thị Hoài Dương Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Virus học
- Tiếng Anh: VIROLOGY

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc, chu trình sống, phân loại, định
danh, các quá trình lây nhiễm của virus, mối quan hệ tương tác của virus với tế bào vật chủ, các
phương pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh do virus gây ra, trong đó tập trung vào các nhóm
virus gây bệnh trên động vật thủy sản, đặc biệt là các loài giáp xác.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận dụng trong việc thực hiện các
nghiên cứu về virus gây bệnh trên động vật thuỷ sản nói chung và virus gây bệnh cho nhóm giáp xác
nói riêng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được đặc điểm hình thái, cấu trúc của các nhóm virus điển hình và phân tích được các sự
kiện xảy ra trong chu trình sống của các nhóm virus này.
b. Trình bày được các phương pháp phân lập và nuôi cấy một số virus gây bệnh trên động vật thuỷ
sản.
c. Trình bày và giải thích được các cơ chế gây bệnh, các con đường xâm nhập, lan truyền, phương
pháp chẩn đoán nhiễm và các biện pháp phòng ngừa virus gây bệnh trên động vật thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đại cương về virus 6 0.45 13.2
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1.1
1.2
1.3
1.4

Hình thái, cấu trúc của virus
Chu trình sống của virus
Sự biến đổi của virus
Hệ thống phân loại virus (Baltimore và
ICTV)

2
2.1
2.2
2.3

Phân lập và nuôi cấy virus
Phương pháp phân lập virus
Phương pháp nuôi cấy virus trên tế bào
Quy trình phân lập và nuôi cấy một số
virus gây bệnh

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

3.3

Chẩn đoán nhiễm virus và các biện pháp
chống virus
Giới thiệu các phương pháp sử dụng
trong chẩn đoán nhiễm virus
Một số phương pháp chẩn đoán nhiễm
virus gây bệnh trên động vật thuỷ sản
- Chẩn đoán phân tử: PCR/ RT-
PCR/qPCR
- Xét nghiệm miễn dịch: ELISA,
western Blot, miễn dịch huỳnh quang
(immunoflourescence)
- Lai tại chỗ (In Situ Hybridization)
Biện pháp phòng ngừa bệnh do virus
gây ra trên động vật thuỷ sản

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Một số virus gây bệnh trên động vật
thuỷ sản
Giới thiệu chung về virus gây bệnh trên
động vật thuỷ sản
Virus gây bệnh trên động vật giáp xác
- Virus DNA:

+ Virus gây bệnh đốm trắng
(WSSV)

+ Virus gây bệnh hoại tử cơ quan
tạo máu và cơ quan lập biểu mô
(IHHNV)

+ Virus Decapod Iridescent Virus 1
(DIV1)
- Virus RNA:

+ Virus gây hội chứng Taura (TSV)
+ Virus gây hội chứng đầu vàng

(YHV)
+ Virus gây nhiễm trùng cơ (IMNV)

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng



323

(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



324

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ký sinh trùng trong động vật thủy sản
- Tiếng Anh: AQUATIC ANIMAL PARASITOLOGY

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức đại cương về ký sinh trùng bao gồm các khái niệm cơ bản, hệ thống
phân loại, đặc điểm các nhóm ký sinh trùng chủ yếu, tương tác giữa vật chủ và ký sinh trùng, miễn
dịch ký sinh trùng; và kỹ năng nhận diện các nội ký sinh trùng (giun sán), ngoại ký sinh trùng (côn
trùng, giáp xác) và nguyên sinh động vật (protozoa) gây bệnh trên động vật thủy sản và các biện pháp
phòng chống.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng để phân biệt các nhóm, loài ký sinh trùng phổ biến gây bệnh
trên động vật thủy sản, xác định triệu chứng gây bệnh, cơ chế lây truyền, phản ứng miễn dịch, và biện
pháp phòng trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các nhóm nội và ngoại ký sinh trùng phổ biến trên động vật thủy sản; phân tích cơ chế
thích nghi, cảm nhiễm và lây truyền.
b. Đánh giá ảnh hưởng của ký sinh trùng đến vật chủ thủy sản (sinh lý, hành vi, sinh thái) và đề xuất
các biện pháp phòng trị dựa trên các nguyên tắc an toàn sinh học.

c. Vận dụng kiến thức và kỹ năng để phát hiện, chẩn đoán và phòng bệnh ký sinh trùng trên động
vật thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

Đại cương về ký sinh trùng trên động
vật thủy sản
+ Giới thiệu chung về ký sinh trùng và
ký sinh trùng học thủy sản.
+ Các khái niệm cơ bản: vật chủ, ký
sinh, cơ chế ký sinh, vòng đời ký sinh
trùng.
+ Phân loại ký sinh trùng gây bệnh trên
động vật thủy sản (nội ký sinh, ngoại ký
sinh).
+ Khóa phân loại ký sinh trùng

6 0.45 13.2

2
2.1

2.2
2.3

Nguồn gốc và sự thích nghi của ký sinh
trùng
+ Nguồn gốc tiến hóa của ký sinh trùng
(lịch sử tiến hóa, giả thuyết nguồn gốc)
+ Cơ chế cảm nhiễm và lây truyền của
ký sinh trùng (xâm nhập, định vị và phát
triển, lây truyền trực tiếp và gián tiếp)
+ Cơ chế thích nghi của ký sinh trùng
(đặc điểm, chiến lược sinh tồn, vòng
đời..)

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Miễn dịch học ký sinh trùng và biện
pháp phòng trị
+ Các cơ chế miễn dịch tự nhiên và
miễn dịch đặc hiệu chống lại ký sinh
trùng.
+ Các chiến lược lẩn tránh hệ miễn dịch
của ký sinh trùng (ví dụ: biến đổi kháng
nguyên, gây ức chế miễn dịch).
+ Vai trò của miễn dịch trong việc kiểm
soát và loại bỏ ký sinh trùng.
+ Nguyên tắc ăn toàn và các biện pháp
phòng và trị bệnh ký sinh trùng trên
động vật thủy sản (biện pháp hóa học,
sinh học, quản lý môi trường).

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Ký sinh trùng nội ký sinh trên động vật
thủy sản
+ Đặc điểm các nhóm ký sinh trùng nội
ký sinh
+ Các nhóm ký sinh trùng nội ký sinh
phổ biến
- Giun tròn ký sinh
- Giun dẹp ký sinh
- Giun đốt ký sinh
- Giun đầu gai ký sinh

6 0.45 13.2

5 Ký sinh trùng ngoại ký sinh trên động 6 0.45 13.2
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5.1
5.2

vật thủy sản
+ Đặc điểm các nhóm ký sinh trùng nội
ký sinh
+ Các nhóm ký sinh trùng nội ký sinh
phổ biến
- Động vật nguyên sinh ký sinh
- Sán lá đơn chủ ký sinh
- Côn trùng ký sinh

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vaccine thủy sản
- Tiếng Anh: VACCINES IN AQUACULTURE

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho ngu ̛ời học kiến thức cơ bản về vaccine và chất kích thích miễn dịch; cơ chế
hoạt động và đáp ứng miễn dịch của vaccine đối với động vật thủy sản, tập trung vào giáp xác và cá
xương; nguyên lý và quy trình công nghệ sản xuất một số loại vaccine thủy sản thương mại.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về vaccine thủy sản ứng dụng trong phòng trị bệnh và bảo
vệ sức khỏe động vật thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích các đáp ứng miễn dịch của động vật thủy sản đối với các loại vaccine và chất kích thích
miễn dịch.
b. Phân tích vai trò của các thành phần trong chế phẩm vaccine, chất kích thích miễn dịch và kháng
thể ở đối tượng thủy sản.
c. Giải thích các bước căn bản trong quy trình sản xuất vaccine, chất kích thích miễn dịch, kháng
thể và thiết lập mô hình sản xuất cơ bản, ứng dụng vào sản xuất vaccine, chất kích thích miễn dịch
và huyết thanh trong vực thú y thủy sản.
d. Vận dụng kiến thức vào kiểm tra - đánh giá chất lượng vaccine, chất kích thích miễn dịch và
huyết thanh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về vaccine và chất kích thích
miễn dịch trong nuôi trồng thủy sản
- Khái niệm và phân loại vaccine, chất
kích thích miễn dịch và kháng thể trong
thủy sản.
-Tầm quan trọng của vaccine, chất kích
thích miễn dịch và kháng thể trong
phòng ngừa dịch bệnh trên các đối
tượng thủy sản.
- Một số cơ chế gây đáp ứng miễn dịch
đối với động vật thủy sản

6 0.45 13.2

2 Quy trình công nghệ sản xuất vaccine
thủy sản và chất kích thích miễn dịch
- Thành phần công thức trong chế phẩm
vaccine, chất kích thích miễn dịch và
kháng thể.
- Quy trình sản xuất một số vaccine
thương mại cho một số bệnh phổ biến
trên động vật thủy sản.
- Quy trình sản xuất một số chất kích
thích miễn dịch phổ biến ở động vật
thủy sản
- Quy trình sản xuất kháng thể thương
mại cho một số bệnh phổ biến trên động
vật thủy sản.

16 1.2 35.2

3 Đánh giá chất lượng sản phẩm
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của
vaccine, chất kích thích miễn dịch và
kháng thể trong thủy sản.
- Các quy định về kiểm soát chất lượng.
- Quy trình kiểm nghiệm vaccine và chế
phẩm sinh học theo dược điển Việt
Nam.

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích vi sinh thực phẩm (1LT + 2TH)
- Tiếng Anh: FOOD MICROBIOLOGY ANALYSIS

Mã học phần: BIO3032 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về vi sinh vật gây bệnh lây truyền qua nước và thực phẩm
- thủy sản, các yêu cầu vi sinh trong nước và thực phẩm thủy sản; củng cố kiến thức, kĩ năng cơ bản
về nuôi cấy vi sinh vật và hình thành kỹ năng về quy trình thu mẫu, xứ lý mẫu, bảo quản mẫu thực
phẩm - thủy sản, phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật thường gặp trên thực phẩm - thủy sản, từ đó có thể
đề xuất biện pháp kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn nguồn nước và thực phẩm - thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức, kỹ năng xác định và phân tích các vi sinh vật hiện diện trong nước và
thực phẩm - thủy sản (tôm); từ đó đề xuất các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh
vật, kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh nguồn nước và thực phẩm - thủy sản (tôm).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu biết về các vi sinh vật gây bệnh có mặt trong nước và thực phẩm - thủy sản; Xác định các
chỉ tiêu vi sinh vật cần kiểm nghiệm trong nước và thực phẩm- thủy sản.
b. Vận dụng nguyên tắc lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu trong công việc kiểm nghiệm vi sinh
thực tế. Xây dựng kế hoạch và kiểm tra định tính, định lượng vi sinh vật dựa trên quy trình phân
tích các chỉ tiêu vi sinh vật trong mẫu nước và thực phẩm- thủy sản thực tế (tôm).
c. Đánh giá kết quả phân tích và đề xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật
trong nước và thực phẩm- thủy sản (tôm).
d. Vận dụng kiến thức vi sinh thực phẩm trong quản lý phòng thí nghiệm vi sinh, phòng sản xuất
thực phẩm – thủy sản tại Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Các vi sinh vật gây bệnh trong thực
phẩm - Các chỉ tiêu vi sinh vật cần kiểm
nghiệm trong nước và thực phẩm thủy
sản (tôm)
Các vi sinh vật gây bệnh lây nhiễm qua
nước và thực phẩm thủy sản
Các nhóm vi sinh vật chỉ thị
Giới thiệu một số quy chuẩn, tiêu chuẩn
về các chỉ tiêu vi sinh vật cần kiểm
nghiệm trong nước và thực phẩm thủy
sản (tôm)

3 5 0.68 27.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu
nước và thực phẩm thủy sản trong kiểm
nghiệm vi sinh
Đặc điểm của các mẫu kiểm tra vi sinh
(theo sản phẩm thực tế tại công ty Minh
Phú)
Kế hoạch lấy mẫu
Phương pháp lấy và bảo quản mẫu nước
và thực phẩm thủy sản (tôm)
Phương pháp lấy và bảo quản mẫu vệ
sinh công nghiệp

2 5 0.6 14.4 1.19 25.4

3
3.1

3.2

Các phương pháp phân tích vi sinh vật
Phương pháp truyền thống nuôi cấy trực
tiếp
1. Phương pháp đếm trực tiếp tế bào
trên kính hiển vi
2. Phương pháp đếm khuẩn lạc
3. Phương pháp màng lọc
4. Phương pháp đo độ đục
5. Phương pháp MPN
Phương pháp sử dụng kỹ thuật sinh học
phân tử và miễn dịch học
1. Phương pháp Elisa
2. Phương pháp phát quang sinh học
ATP
3. Phương pháp PCR, Realtime PCR
4. Một số phương pháp thử nhanh khác

2 5 0.6 2.05 25.4

4
4.1

4.2

Quy trình phân tích các chỉ tiêu vi sinh
trong nước và thực phẩm thủy sản
Định lượng vi sinh vật:
Tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coliforms và
E. coli, Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens
Định tính vi sinh vật:

6 40 4.05 4.45 196.
51

181.
2
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4.3 Vibrio, Salmonella
Các test sinh hoá dùng trong phân tích vi
sinh: Test indol, catalase, test coagulase,
test lên men đường, khả năng sinh H2S,
sinh hơi, test MR-VP
Đánh giá kết quả phân tích và đề xuất
biện pháp ngăn ngừa; giảm tạp nhiễm,
nhiễm chéo vi sinh vật trong PTN và
phòng sản xuất thực phẩm thủy sản

5
5.1
5.2
5.3

Thẩm định phương pháp phân tích vi
sinh vật
Các yêu cầu chung
Độ không đảm bảo của phép đo trong
phân tích vi sinh vật trong thực phẩm
thủy sản
Đánh giá xác nhận hiệu lực phương
pháp phân tích vi sinh vật

2 5 0.6 25.4

CỘNG 15 60 6.53 20.9 197.
7

285

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 20.9 0.42 21.32
1 Bếp điện hồng ngoại Giờ 0.25 0.01 0.26
2 Bộ Phễu lọc vi sinh kín Giờ 0.6 0.01 0.61
3 Box cấy vi sinh Giờ 0.75 0.02 0.77
4 Buồng đếm tế bào Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Cân điện tử Giờ 0.25 0.01 0.26
6 Cân phân tích 4 số Giờ 0.05 0 0.05
7 Giá giữ lạnh Giờ 4.8 0.1 4.9
8 Hệ thống máy đo UV Giờ 0.25 0.01 0.26
9 Kéo lấy mẫu Giờ 0.5 0.01 0.51
10 Kính hiển vi Giờ 0.25 0.01 0.26
11 Máy dập mẫu vi sinh Giờ 0.15 0 0.15
12 Máy dập mẫu vi sinh Giờ 0.1 0 0.1
13 Máy đếm khuẩn lạc Giờ 0.25 0.01 0.26
14 Máy nhân gen (PCR) Giờ 0.25 0.01 0.26
15 Nồi hấp vô trùng Giờ 0.5 0.01 0.51
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16 pank/ nhíp Giờ 0.5 0.01 0.51
17 Phần mềm bactLAB Giờ 0.55 0.01 0.56
18 Thùng chứa mẫu Giờ 0.25 0.01 0.26
19 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Giờ 1.45 0.03 1.48
20 Tủ lạnh Giờ 8.45 0.17 8.62
21 Tủ Sấy Memmert UF260Plus Giờ 0.5 0.01 0.51
IV Vật tư 197.7 3.95 201.65
1 APW Gam 10 0.2 10.2
2 Bật lửa Cái 0.05 0 0.05
3 Bình xịt cồn Cái 0.25 0.01 0.26
4 Bộ Bình tam giác (bình nón) Bộ 0.25 0.01 0.26
5 Bộ Cốc đong Cái 0.2 0 0.2
6 Bộ kit test hóa sinh (các loại) Hộp 0.05 0 0.05
7 Bộ que cấy vi sinh (que cấy đầu

tròn, thẳng, cấy trang)
Bộ 0.25 0.01 0.26

8 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
9 Bông không thấm Kilogam 0.08 0 0.08
10 Bông thấm nước Kilogam 25 0.5 25.5
11 Bút marker Cái 0.5 0.01 0.51
12 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
13 Các loại thực phẩm khác (tôm

chua, mắm....)
Chai 0.1 0 0.1

14 Compact Dry (Total Viable
Count; E. coli and Coliform;
Yeast and Mold; S.aureus;
Salmonella; Enterobacteriaceae;
Vibrio;
EnterococciPseudomonas
Aeruginosa; Listeria spp;
Bacillus Cereus

Hộp 2 0.04 2.04

15 Cồn 96 Lít 0.2 0 0.2
16 Đèn cồn Cái 0.25 0.01 0.26
17 Đĩa pettri Cái 5 0.1 5.1
18 Dichloran rose bengal

chloramphenicol agar (DRBC
agar)

Gam 5 0.1 5.1

19 Đồ hộp các loại Hộp 0.25 0.01 0.26
20 DRBC Gam 7.5 0.15 7.65
21 EC 5 0.1 5.1
22 EMB Gam 7.5 0.15 7.65
23 Găng tay cao su Đôi 0.3 0.01 0.31
24 Găng tay cao su y tế Hộp 0.05 0 0.05
25 Găng tay y tế Đôi 0.03 0 0.03
26 Giá ống nghiêṃ Cái 0.25 0.01 0.26
27 Giấy bạc Cuộn 0.15 0 0.15
28 Giấy báo Kilogam 0.05 0 0.05
29 Giấy thấm Cuộn 0.1 0 0.1
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30 Huyết tương thỏ
(COAGULASE RABBIT
PLASMA)

Chai 0.05 0 0.05

31 Hydro peroxide (H2O2) Lít 5 0.1 5.1
32 KIA Gam 5 0.1 5.1
33 Kovac Mililít 2.5 0.05 2.55
34 Màng lọc vi sinh tiệt trùng

MCE
Hộp 0.28 0.01 0.29

35 Mẫu rau/ trái cây tươi các loại Kilogam 0.05 0 0.05
36 Mẫu thịt tươi các loại Kilogam 0.05 0 0.05
37 Môi trường BP - Agar Gam 12.5 0.25 12.75
38 Môi trường BPW Gam 7.5 0.15 7.65
39 Môi trường LSB Gam 5 0.1 5.1
40 Môi trường PCA Gam 7.5 0.15 7.65
41 Môi trường SCA Gam 5 0.1 5.1
42 Môi trường TSA Gam 7.5 0.15 7.65
43 Môi trường TSB Gam 7.5 0.15 7.65
44 Môi trường vi sinh TCBS Gam 5 0.1 5.1
45 Môi trường VRB-A Gam 7.5 0.15 7.65
46 MR-VP Gam 5 0.1 5.1
47 MRS Gam 5 0.1 5.1
48 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít 0.05 0 0.05
49 ống durham Cái 2.5 0.05 2.55
50 Ống nghiệm Cái 2.5 0.05 2.55
51 Rappaport Vassiliadis

Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam 5 0.1 5.1

52 Tellurid egg york 100ml Mililít 0.05 0 0.05
53 Tem dãn mẫu Hộp 0.05 0 0.05
54 Thiosulfate Citrate Bile Salts

Sucrose (TCBS)
Gam 7.5 0.15 7.65

55 Thủy sản khô các loại Kilogam 0.05 0 0.05
56 Thủy sản tươi các loại Kilogam 0.05 0 0.05
57 Tryptone Bile Glucuronic Agar

(TBX Agar)
Gam 5 0.1 5.1

58 Tryptose Sulfite Cycloserine
agar (TSC)

Gam 10 0.2 10.2

59 Túi đựng mẫu Hộp 0.03 0 0.03
60 Túi đựng rác Cuộn 0.1 0 0.1
61 Túi lấy mẫu vi sinh bề mặt Hộp 0.03 0 0.03
62 Túi PA chịu nhiệt Cái 0.25 0.01 0.26
63 Vật tư, dụng cụ 0.05 0 0.05
64 Xà phòng rửa tay Chai 0.05 0 0.05
65 Xylose lysine deoxycholate

agar (XLD)
Gam 5 0.1 5.1

66 α-Naphthol Gam 1 0.02 1.02
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sinh học biển
- Tiếng Anh: Marine Biotechnology

Mã học phần: BIO3012 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phân lập, tuyển chọn, tách chiết, sản xuất các
chất có hoạt tính sinh học và sinh khối từ sinh vật biển bằng các phương pháp công nghệ sinh học.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức cần thiết để ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất các sản
phẩm từ biển phục vụ cho y học, thủy sản, thực phẩm và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đặc điểm sinh học, phân lập, nuôi cấy và một số sản phẩm đặc trưng từ vi sinh vật biển
so với các vi sinh vật trên cạn.
b. Giải thích nguyên lý, kỹ thuật sản xuất các hoạt chất sinh học đặc trưng từ vi khuẩn và nấm biển.
c. Giải thích các nguyên lý và công đoạn trong công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học và các chất
có hoạt tính sinh học từ rong biển và vi tảo
d. Phân tích các ứng dụng trong CNSH của hoạt chất sinh học đặc trưng từ thực vật và động vật
biển
e. Phân tích các ứng dụng của hệ gen học và protein học từ sinh vật biển
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu chung về Công nghệ sinh học
từ sinh vâṭ biển

6 0.45 13.2
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1.2
1.2M
P

Sinh vâṭ biển (Vi sinh vật, tảo biển,
động, thực vật biển) ứng dụng trong
CNSH
Tiềm năng công nghê ̣sinh học của sinh
vâṭ biển
Tiềm năng ứng dụng của sinh vật biển
trong nuôi trồng thủy sản

2
2.1
2.2
2.2M
P

Công nghệ sinh học từ vi khuẩn biển
Sàng lọc và phát triển các chất có hoạt
tính sinh học từ vi khuẩn biển
Sản xuất probiotics từ vi sinh vật biển
Ứng dụng vi khuẩn biển trong nuôi
trồng thủy sản

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2M
P

Công nghệ sinh học từ vi nấm biển
Phân lập, nuôi cấy và định danh vi nấm
biển
Sàng lọc và phát triển các chất có hoạt
tính sinh học từ vi nấm biển
Ứng dụng vi nấm biển trong nuôi trồng
thủy sản

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.3M
P

Công nghệ sinh học từ tảo biển (rong
biển và vi tảo)
Công nghệ nuôi sinh khối rong biển và
vi tảo
Công nghệ sản xuất các chất có hoạt tính
sinh học từ rong biển và vi tảo biển
Sản xuất nhiên liệu sinh học từ vi tảo
biển
Ứng dụng tảo biển trong nuôi trồng thủy
sản

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3

Công nghệ sinh học từ thực vật và động
vật biển
Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ
động vật biển và ứng dụng
Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ
thực vật biển và ứng dụng
CNSH trong tận dụng và xử lý các phế
liệu trong chế biến thuỷ sản

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3
6.3M
P

Một số ứng dụng của phân tích Omics
(hệ gen học và protein học) từ sinh vật
biển
Phân tích hệ gen vi khuẩn và nấm biển
là ứng dụng
Phân tích hệ gen tảo và thực vật biển và
ứng dụng
Phân tích Omics động vật biển và ứng

9 0.68 19.8
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dụng
Phân tích Omics và ứng dụng trong nuôi
trồng thủy sản
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thúy Bình Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ sinh học Minh Phú)
- Tiếng Anh: GRADUATION THESIS MP

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần là mọ ̂t nghiên cứu mang tính tổng hợp được thực hiện vào cuối chương trình đào tạo. Du ̛ới
sự hu ̛ớng dẫn của 1-2 giảng viên, người học tiến hành mọ ̂t đề tài nghiên cứu hoàn chỉnh trong ít nhất
15 tuần nhằm giải quyết các vấn đề của nuôi trồng và chế biến thủy sản, đặc biệt các vấn đề thực tế
tại tập đoàn Minh Phú, bằng các giải pháp của ngành công nghệ sinh học. Cuối khoá học, người học
viết báo cáo khoa học về nội dung nghiên cứu và kết quả đu ̛ợc đánh giá bởi họ ̂i đồng chấm đồ án tốt
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn của ngành Công nghệ sinh học trong nuôi trồng và chế biến thủy sản. Ngoài ra,
học phần còn rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thông tin, thu nhận và xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học
ở mức độ cơ bản (đảm bảo chuẩn mực và đầy đủ về nội dung và hình thức).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chủ động phát hiện vấn đề thực tế liên quan tới nuôi trồng và chế biến thủy sản và đề xuất hướng
giải quyết bằng giải pháp công nghệ sinh học.
b. Xây dựng được đề cương nghiên cứu mang tính khả thi.
c. Thiết kế được nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học và triển khai nghiên cứu nhằm đạt được mục
tiêu đề ra.
d. Tổng hợp, xử lý số liệu thu được bằng các phương pháp phù hợp và hoàn thành báo cáo kết quả
nghiên cứu đúng chuẩn khoa học.
e. Trình bày và thảo luận được kết quả nghiên cứu cùng với các luận chứng để ủng hộ hay bác bỏ
một giả thuyết khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chuẩn bị
Phân công tên, nội dung và nơi thực
hiện đồ án và giảng viên hướng dẫn
(GVHD)

2 Thực hiện đồ án tốt nghiệp
- Tìm câu hỏi nghiên cứu.
- Xây dựng đề cương nghiên cứu.
- Thiết kế và thực hiện thí nghiệm.
- Thu thập kết quả, tổng hợp, xử lý
số liệu thu được.
- Giải thích kết quả tương ứng.

270 32.4 1,67
4

3 Kết thúc đồ án
- Viết đồ án tốt nghiệp (đảm bảo
thỏa mãn quy định kiểm soát đạo văn
của nhà trường).
- Đánh giá bởi hội đồng và GVHD
(theo Rubric)

30 3.6 186

CỘNG 0 300 36 0 0 1,86
0

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



342

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Công nghệ sinh học MP)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT 1

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp 1 cung cấp cho người học các thông tin, xu hướng mới nhất về ứng dụng của
Công nghệ Sinh học trong nuôi tôm công nghiệp bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sau đó, dưới
sự hướng dẫn của các giảng viên có chuyên môn liên quan, người học được hướng dẫn tìm hiểu giải
quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến sản xuất con giống, nhu cầu dinh dưỡng, quản lý và điều trị
bệnh, quản lý môi trường nuôi cho đối tượng tôm thẻ chân trắng/tôm sú và viết báo cáo khoa học dưới
dạng tiểu luận cuối khoá.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để tìm hiểu, phân
tích, giải thích và giải quyết các vấn đề mới nhất khi ứng dụng công nghệ Sinh học trong nuôi trồng
thủy sản, cụ thể là nuôi tôm công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được một số xu hướng mới nhất của ứng dụng CNSH trong nuôi tôm công nghiệp.
b. Phát hiện được vấn đề cụ thể về lý thuyết hoặc trong thực tế sản xuất của lĩnh vực nuôi tôm công
nghiệp.
c. Tổng quan tài liệu liên quan tới vấn đề đã phát hiện.
d. Đề xuất được cách giải quyết vấn đề đã phát hiện.
e. Hoàn thành được báo cáo khoa học đúng chuẩn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Lý thuyết chuyên đề + Bài kiểm tra 30 3.6 186
2 Tiểu luận chuyên đề 120 14.4 744
3 Kiểm soát đạo văn, sửa chữa và đánh giá

(điều kiện dự thi)
CỘNG 0 150 18 0 0 930

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình



344

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Công nghệ sinh học MP)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT 2 MP

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp 2 chú trọng khả năng thực nghiệm, người học được tham gia vào các dự án, đề
tài NCKH hoặc thử nghiệm sản xuất đang được triển khai tại tập đoàn Minh Phú với nội dung liên
quan tới CNSH ứng dụng trong nuôi trồng, chế biến thủy sản. Mỗi người học sẽ có 1-2 GVHD. Cuối
đợt, người học sẽ phải viết báo cáo về quá trình thực hiện và được đánh giá bởi 2 GV chuyên môn.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm CNSH trong nuôi trồng và chế biến thủy
sản. Ngoài ra, HP còn rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thông tin, thu nhận và xử lý số liệu, viết báo cáo
khoa học ở mức độ cơ bản (đảm bảo chuẩn mực và đầy đủ về nội dung và hình thức).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện được các vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất tại tập đoàn Minh Phú.
b. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan.
c. Xây dựng được đề cương nghiên cứu/khảo sát.
d. Tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề cần nghiên cứu/khảo sát.
e. Phân tích kết quả nghiên cứu/khảo sát.
f. Hoàn thành được báo cáo đúng chuẩn khoa học và trình bày, thảo luận được các nội dung trong
báo cáo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Tìm câu hỏi nghiên cứu.
- Xây dựng đề cương nghiên cứu.
- Thiết kế và thực hiện thí nghiệm.
- Thu thập kết quả, tổng hợp, xử lý
số liệu thu được.
- Giải thích kết quả tương ứng.

150 18 930

2 Kết thúc chuyên đề
- Viết báo cáo chuyên đề (đảm bảo
thỏa mãn quy định kiểm soát đạo văn
của nhà trường).
- Đánh giá bởi hội đồng và GVHD
(theo Rubric)
CỘNG 0 150 18 0 0 930

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Thu Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sản xuất giống và nuôi giáp xác
- Tiếng Anh: CRUSTACEAN SEED PRODUCTION AND CULTURE

Mã học phần: AQT355 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đăc̣ điểm sinh học chủ yếu, kỹ thuật sản xuất giống
và nuôi thương phẩm các nhóm giáp xác có giá trị kinh tế: tôm he, tôm hùm, tôm càng xanh, cua xanh.
Trong đó, học phần tập trung thời lượng chủ yếu cho nuôi tôm he, nhóm đối tượng đang được nuôi
chính, với công nghệ nuôi phát triển nhất hiện nay.
3. Mục tiêu:
Người học áp dụng được cơ sở khoa học của các giải pháp công nghệ, vận dụng được quy trình sản
xuất giống và quy trình nuôi thương phẩm các loài giáp xác có giá trị kinh tế cao trong thực tế sản
xuất, đáp ứng yêu cầu an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ứng dụng được đặc điểm sinh học của các nhóm giáp xác nuôi (tôm he, tôm hùm, tôm càng xanh
và cua xanh) vào thực tiễn sản xuất và nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi giáp xác
thương phẩm, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi
giáp xác.
b. Đánh giá được mức độ hiện đại của hệ thống công trình, thiết bị, mức độ ứng dụng kỹ thuật số và
mức độ tiên tiến của công nghệ sản xuất giống và nuôi giáp xác, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản
lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác.
c. Vận dụng được các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sản xuất giống giáp xác chất lượng cao, an
toàn sinh học, trong công nghê ̣nuôi giáp xác thương phẩm an toàn sinh học và bền vững, trong
quản lý nghề nuôi giáp xác và trong quản lý môi trường, đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác.
d. Vận dụng kiến thức để tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất giống và nuôi
giáp xác thương phẩm, quản lý nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại
vùng nuôi giáp xác.
e. Vận dụng kiến thức để tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; tư vấn kỹ thuật về thiết kế
và quy hoạch chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi giáp xác thương phẩm, quản lý
nghề nuôi giáp xác, quản lý môi trường và đề phòng dịch bệnh tại vùng nuôi giáp xác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3

Kỹ thuật nuôi tôm he
Đặc điểm sinh học của tôm he.
Kỹ thuật sản xuất tôm he giống.
- Hê ̣ thống công trình và trang thiết bị.
- Nuôi tôm bố mẹ và sản xuất nauplii.
- Kỹ thuâṭ ương ấu trùng.
Kỹ thuâṭ nuôi tôm he thương phẩm
- Các hình thức nuôi và công nghê ̣nuôi.
- Hệ thống công trình, trang thiết bị.
- Kỹ thuật xử lý nước, gây màu nước.
- Tôm giống và kỹ thuật thả giống.
- Kỹ thuật chăm sóc, quản lý ao nuôi.

35 2.63 77

2
2.1
2.2

2.3

Kỹ thuật nuôi tôm hùm thương phẩm
Đăc̣ điểm sinh học của tôm hùm.
Kỹ thuâṭ nuôi tôm hùm trong lồng.
- Yêu cầu về vị trí, cấu trúc lồng nuôi và
các trang thiết bị.
- Nguồn tôm hùm giống, kỹ thuật thả
giống.
- Chăm sóc và quản lý lồng nuôi.
Nuôi tôm hùm trong bể.

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

3.3

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh
Đặc điểm sinh học của tôm càng xanh.
Sản xuất giống tôm càng xanh.
- Giới thiệu phương pháp sản xuất giống
tôm càng xanh toàn đực.
- Tuyển chọn, nuôi tôm bố mẹ, cho đẻ,
nuôi tôm trứng.
- Kỹ thuật ương ấu trùng.
Nuôi tôm càng xanh thương phẩm
- Các mô hình nuôi.
- Kỹ thuâṭ nuôi tôm càng xanh thâm
canh trong ao.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Kỹ thuật nuôi cua xanh
Đặc điểm sinh học của cua xanh.
Sản xuất giống cua xanh.

4 0.3 8.8
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4.3

- Tuyển chọn, nuôi cua bố mẹ, cho đẻ và
nuôi cua trứng.
- Kỹ thuật ương ấu trùng.
Nuôi cua xanh thương phẩm.
- Giới thiêụ các mô hình nuôi cua
thương phẩm.
- Kỹ thuâṭ nuôi chuyên cua thịt trong ao.
- Kỹ thuâṭ nuôi nâng cao giá trị: Nuôi
cua gạch, nuôi cua lôṭ, nuôi cua ốp thành
cua chắc.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Dũng Ngô Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
- Tiếng Anh: Post-harvest Preservation

Mã học phần: POT364 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về thành phần hóa học, những biến đổi chất
lượng của sản phẩm thủy sản sau khi chết, tổn thất thủy sản sau thu hoạch, phương pháp thu hoạch,
bảo quản và vận chuyển sản phẩm thủy sản nuôi nhằm hạn chế tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo chất
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc xử lý bảo quản và vận chuyển sản
phẩm thủy sản nuôi nhằm đảm bảo chất lượng thủy sản để có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sau
khi tốt nghiệp ra trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được giá trị dinh dưỡng của thủy sản sau thu hoạch.

b. Phân tích được nguyên nhân cơ bản gây biến đổi chất lượng của thủy sản sau khi chết.
c. Xác định được nguyên nhân gây tổn thất thủy sản và đề xuất được giải pháp nhằm hạn chế tổn
thất thủy sản sau thu hoạch.
d. Phân tích ảnh hưởng của phương pháp thu hoạch đến chất lượng của thủy sản.
e. Biết cách bảo quản và vận chuyển các loại thủy sản (cá, giáp xác, nhuyễn thể) để đảm bảo chất
lượng và kéo dài thời hạn bảo quản thủy sản sau thu hoạch.
f. Nhận diện và phòng ngừa các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm cho thủy sản sau thu hoạch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thành phần hoá học của thuỷ sản sau
thu hoạch.
1.1.Các loại thuỷ sản phổ biến sau thu
hoạch.
1.2.Thành phần hoá học của thuỷ sản
sau thu hoạch.
1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến thành
phần hoá học của thủy sản.

6 0.45 13.2

2 Những biến đổi của thuỷ sản sau khi
chết
2.1.Những biến đổi của cá sau khi chết.
2.2.Những biến đổi của tôm sau khi
chết.

4 0.3 8.8

3 Tổn thất thuỷ sản sau thu hoạch và giải
pháp hạn chế tổn thất.
3.1. Khái quát về tổn thất sau thu hoạch
và các dạng tổn thất.
3.2.Nguyên nhân gây tổn thất thuỷ sản
sau thu hoạch.
3.3. Giải pháp hạn chế sự tổn thất thủy
sản sau thu hoạch.

4 0.3 8.8

4 Phương pháp thu hoạch thuỷ sản nuôi
4.1. Các phương pháp thu hoạch thuỷ
sản nuôi.
4.2. Ảnh hưởng của phương pháp thu
hoạch đến chất lượng của thuỷ sản.

4 0.3 8.8

5 Phương pháp bảo quản và vận chuyển
thủy sản sau thu hoạch.
4.1. Phương pháp bảo quản thuỷ sản sau
thu hoạch.
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời hạn
bảo quản thuỷ sản
4.3. Phương pháp vận chuyển thuỷ sản
sống sau thu hoạch.

8 0.6 17.6

6 Vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi
trồng thủy sản
6.1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công
tác vệ sinh an toàn thực phẩm
6.2. Các mối nguy gây mất an toàn thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Hương Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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STRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tổ chức và quản lý sản xuất
- Tiếng Anh: Production organization and management

Mã học phần: SPT373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh
nghiệp chế biến thủy sản bao gồm: quá trình sản xuất, hệ thống sản xuất, công tác lập lịch trình sản
xuất, hoạch định các nhu cầu đầu vào, tính chi phí sản xuất của nhà máy chế biến, đảm bảo chất lượng
trong sản xuất, quản lý tồn kho và một số phương pháp quản lý tác nghiệp sản xuất.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp người học nhanh chóng nắm bắt được công tác tổ chức
và quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp thuỷ sản, có thể lập kế hoạch sản xuất, ước tính chi phí
sản xuất và tham gia tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày khái quát được các vấn đề chung về sản xuất và quản lý sản xuất;
b. Lập được lịch trình sản xuất, lựa chọn và áp dụng được phương pháp tổ chức sản xuất phù hợp
với nhà máy chế biến thuỷ sản;
c. Tính toán được các nhu cầu đầu vào và một số chi phí sản xuất của nhà máy chế biến thuỷ sản;
d. Tham gia được công tác đảm bảo chất lượng trong sản xuất và công tác quản lý tồn kho trong nhà
máy chế biến thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về sản xuất và quản lý sản 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

xuất
Quá trình sản xuất
Loại hình sản xuất
Kết cấu sản xuất
Phân loại sản xuất
Hệ thống sản xuất
Mục tiêu của quản lý sản xuất
Mối quan hệ giữa quản lý sản xuất và
các chức năng quản lý khác

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lập lịch trình sản xuất
Những vấn đề chung
Các phương pháp tổ chức sản xuất
Kế hoạch tác nghiệp sản xuất
Các nhân tố tác động đến kế hoạch sản
xuất

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hoạch định các yêu cầu đầu vào của nhà
máy chế biến thuỷ sản
Nguyên liệu
Tiêu thụ nước đá
Lao động
Các dịch vụ hỗ trợ
Bao bì

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chi phí sản xuất trong nhà máy chế biến
thuỷ sản
Biến phí hay chi phí trực tiếp
Định phí
Mô hình mẫu về việc ước tính chi phí
sản xuất trong nhà máy chế biến thuỷ
sản

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Đảm bảo chất lượng trong sản xuất
Một số khái niệm
Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản
xuất
Phương pháp kiểm tra thống kê
Quản lý chất lượng sản phẩm và các
công cụ cơ bản để kiểm soát chất lượng
sản phẩm
Chi phí chất lượng- mô hình PAF và chi
phí áp dụng HACCP

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Quản lý dự trữ/ tồn kho
Chức năng quản lý tồn kho
Phân loại, ghi chép và báo cáo tồn kho
Tồn kho đúng thời điểm
Chi phí tồn kho
Các mô hình tồn kho
Đo lường, đánh giá hiệu quả tồn kho

4 0.3 8.8
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7
7.1
7.2
7.3

Một số phương pháp quản lý tác nghiệp
sản xuất
Phương pháp Kanban
Phương pháp OPT
Phương pháp kịp thời (JIT)

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 08/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Huyền Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Đặng Thúy Bình
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kỹ thuật Môi trường trình độ Đại

học (cử nhân) là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật
chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật Môi trường trình độ Đại học (cấp bằng cử nhân)

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Kỹ thuật Môi trường trình

độ Đại học (cấp bằng cử nhân);
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật Môi trường trình

độ đại học (cấp bằng cử nhân) được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40
sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 259.03 giờ
bao gồm 163.05 giờ lý thuyết, 90.90 giờ thực hành và 5.08 giờ kiểm tra đánh giá.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Kỹ thuật Môi trường trình độ
Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù
hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Ngành đào tạo: Kỹ thuật môi trường
Mã số: 7520320 Áp dụng từ khóa: 64
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học
tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT Định mức lao động Định mức (giờ) Ghi chú

I Định mức lao động trực tiếp 359.09

1 Định mức giờ dạy lý thuyết 183.30

2 Định mức giờ dạy thực hành 168.75

3 Định mức giờ đánh giá (2%) 7.04

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Ampe kế 10A Đài Loan 0.1
2 Bàn inox chuyên dụng chế biến Loại thông dụng trên thị trường 0.2
3 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
4 Bể ổn nhiệt Kỹ thuật số Memmert WNB

45
0.07

5 Bếp cách cát 1.28
6 Bếp điện Loại thông dụng trên thị trường 0.51
7 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.1
8 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 0.13
9 Bếp nung phá hủy mẫu COD 0.15
10 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

11 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

12 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

13 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

14 Bình định mức 100 ml Thủy tinh có nút nhựa 2.3
15 Bình định mức 250 ml Thủy tinh có nút nhựa 2.3
16 Bình định mức 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ

nhám và nút nhựa
0.51

17 Bình định mức 500 mL Thủy tinh, có nút nhựa 1.28
18 Bình định mức 500 mL Thủy tinh, có nút nhựa. 0.51
19 Bình định mức 500 mL Thủy tinh có nút nhựa 0.51
20 Bình định mức 500 mL Thủy tinh chịu nhiệt có cổ

nhám và nút nhựa
0.51

21 Bình hút ẩm Bình hút ẩm 2.4
22 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh, có nút nhám 0.61
23 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ

nhám
1.02

24 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ
nhám và nút nhựa

0.51

25 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

26 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.31
27 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt,

có nút mài
0.46

28 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.11

29 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt,
trong suốt, có chia vạch

0.71

30 Bộ đo chỉ số COD Aqualytic EI108 gồm Bộ phá
mẫu (S/N: 0309/3239), máy đo
chỉ số (S/N: 09/16547)

0.15

31 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,
dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo chống
dính, …) và dụng cụ mau hỏng

Vật liệu inox, nhựa.. 0.71

32 Bộ lọc chân không Advantec - Schott 0.2
33 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.15
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

34 Bộ TNKS hiện tượng bức xạ nhiệt BKO 090-MC 9711 0.1
35 Bốc cấy thực vật (2 người đối diện) Hãng sản xuất: Lâm Việt - Việt

NamXuất xứ: Việt Nam Thông
số kỹ thuật: - Tủ thổi tạo môi
trường khí sạch trong phạm vi
tủ bảo vệ mẫu vật thí nghiệm.
Tủ có thể cho 2 người thao tác
đối diện hoặc 01 người thao tác

0.26

36 Bơm chân không 0.77
37 Bơm hóa chất 0.77
38 Bơm hút chân không KNF N026.3 AN.18 S/N:

03526463
0.77

39 Bơm khí 0.51
40 Bơm nước thải 0.77
41 Box cấy vi sinh AV-100, 2 chỗ ngồi, Tây Ban

Nha
0.2

42 BTNVL khảo sát hiện tượng giao
thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

43 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

44 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

BKM 040 1.02

45 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt
kim loại

BKT 010 1.02

46 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số
Planck

Model BKO-100A 1.02

47 Burette 25ml Thủy tinh 2.14
48 Cân 5kg Cân Nhơn Hòa hoặc tương

đương, loại thông dụng trên thị
trường

0.61

49 Cân kỹ thuật 0.61
50 Cân kỹ thuật 2 số lẻ 0.36
51 Cân phân tích Cân phân tích 4 số lẻ. 3.57
52 Cân phân tích Cân phân tích 4 số lẻ 1.02
53 Cân phân tích 0.2
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

54 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 0.36
55 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh

điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

56 Cốc 100ml Thủy tinh, chịu nhiệt, có mỏ 1.53
57 Cốc 250ml Thủy tinh, chịu nhiệt, có mỏ 3.93
58 Cốc 500ml Thủy tinh, chịu nhiệt, có mỏ 2.3
59 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
60 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu

lông
0.15

61 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

62 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
63 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng

Taekwondo
0.56

64 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa
PVC, đường kính 4-6mm,
trọng lượng từ 150-250gram,
độ dài từ 250-275cm.

23.15

65 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

66 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống
nghiệm

0.31

67 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

68 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

69 Động cơ 1 pha 1/2 HP 0.1
70 Động cơ 1 pha Yung Shun 1/4 HP 0.1
71 Động cơ 3 pha 1/4HP 0.2
72 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ

(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

73 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
74 Đồng hồ đo điện KAISE SK52 0.26
75 Đồng hồ vạn năng Sanwa (kim) Nhật 2.55
76 Dụng cụ lấy mẫu nước Widco- 2007 0.1
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

77 Găng tay Găng tay cao su dài, an toàn. 0.61
78 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
79 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung

chữ nhật kích thước 50cm x
45cm

0.03

80 Giá để buret 1.53
81 Giá để ống nghiệm inox 1.53
82 Giá đựng ống nghiệm inox 2.3
83 Giàn mưa 0.51
84 giấy roki Khổ A0 0.26
85 Giới thiệu các cơ hội & thách thức

trong công việc - Nơi kiến tập dự
kiến

Giới thiệu các cơ hội & thách
thức trong công việc - Nơi kiến
tập dự kiến

0.26

86 Giới thiệu các nhóm công việc
chính của cơ quan

Giới thiệu các nhóm công việc
chính của cơ quan

0.26

87 Giới thiệu một số cơ hội & thách
thức trong công việc - Nơi kiến tập
dự kiến

Giới thiệu một số cơ hội &
thách thức trong công việc -
Nơi kiến tập dự kiến

0.46

88 Giới thiệu về cơ cấu tổ chức &
hoạt động của cơ quan quản lý môi
trường

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức &
hoạt động của cơ quan quản lý
môi trường

0.26

89 Giới thiệu về công việc cụ thể của
kỹ thuật viên

Giới thiệu về công việc cụ thể
của kỹ thuật viên

0.05

90 Giới thiệu về công việc cụ thể của
kỹ thuật viên, kỹ sư môi trường

Giới thiệu về công việc cụ thể
của kỹ thuật viên, kỹ sư môi
trường

0.36

91 Giới thiệu về đặc điểm của nhà
máy - Giới thiệu tổng quát về cấu
tạo & nguyên tắc hoạt động của hệ
thống xử lý chất thả

Giới thiệu về đặc điểm của nhà
máy - Giới thiệu tổng quát về
cấu tạo & nguyên tắc hoạt động
của hệ thống xử lý chất thả

0.26

92 Giới thiệu về đặc điểm của nhà
máy - Giới thiệu tổng quát về cấu
tạo & nguyên tắc hoạt động của hệ
thống xử lý chất thải

Giới thiệu về đặc điểm của nhà
máy - Giới thiệu tổng quát về
cấu tạo & nguyên tắc hoạt động
của hệ thống xử lý chất thải

0.26

93 Gói chuyên đề tốt nghiệp KTMT Các thiết bị phân tích chỉ tiêu
môi trường

12.6

94 Hệ thống hấp thụ khí 0.51
95 Hệ thống Jartest 0.51
96 Hệ thống keo tụ - tạo bông 0.51
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

97 Hệ thống máy chế biến Xử lý nguyên liệu 0.2
98 Hệ thống máy đo UV Đo được bước sóng khả kiến

và bước sóng tử ngoại, có màn
hình hiển thị thông số.

3.47

99 Hệ thống trao đổi ion 0.51
100 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước

40cmx 25cm x 15cm
0.03

101 Hộp tụ điện <250uF 5 loại 0.15
102 Khẩu trang Khẩu trang y tế 0.61
103 Kiểm tra duy trì hệ thống đèn chiếu

sáng sự cố và chỉ dẫn thóat nạn
0.2

104 Kiểm tra duy trì việc niêm yết các
nội quy an toàn

0.46

105 Kiểm tra hệ thống chữa cháy tự
động bằng khí: FM200, N2, CO2

0.2

106 Kính hiển vi quang vi quang học 0.28
107 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu

4cm x 4,5cm
0.03

108 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX.
công suất 450w

0.56

109 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài
x Cao)

0.56

110 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích
thước 1,2m x đường kính 10cm

0.03

111 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích
thước 30cm x 20cm x 15cm,

0.03

112 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
113 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
114 Lưu trữ mẫu đúng nơi quy định,

dán nhãn và thông tin đầy đủ, xử lý
mẫu sau khi không sử dụng

0.31

115 Luyện tập sử dụng các phương tiện
chữa cháy

0.31

116 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
117 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao

thông dụng
0.15
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

118 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
119 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng

tiểu liên AK
0.03

120 Máy chiếu 1.28
121 Máy chiếu Mitutoyo 3005F 0.26
122 Máy đo cường độ ánh sáng Loại thông dụng 0.1
123 Máy đo cường độ ánh sáng Super Scientifi 0.2
124 Máy đo độ đục 0.51
125 Máy đo

DO/pH/Sal/Cond/mV/ORP/toC
cầm tay

Kiểu U-10 gồm bộ phận in kết
quả trên giấy nhiệt hiệu
EPSON kiểu TMU 220PB; hệ
thống định vị GPS 12 kênh
hiệu Garmin code 4JF-95423

0.92

126 Máy đo hoạt độ nước Rotronic-Hydrolab 3 0.15
127 Máy đo môi trường đa nhân tố Máy đo môi trường gồm các

thông số pH, oxy hòa tan, độ
mặn, nhiệt độ, NH3-N

0.26

128 Máy đo nhanh khí thải cầm tay 0.1
129 Máy đo oxy hòa tan trong nước

cầm tay
Loại thông dụng 0.1

130 Máy đo pH Loại thông dụng trên thị trường 0.1
131 Máy đo pH HANNA 0.2
132 Máy đo pH điện tử cầm tay Máy đo pH điện tử cầm tay 0.61
133 Máy đo PH/ORP và nhiệt độ để

bàn
Loại thông dụng 2.45

134 máy đo vi khí hậu cầm tay 0.1
135 Máy khuấy từ gia nhiệt IKA RH basic KTC 0.61
136 Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh Shellab 1575R 4.9
137 máy lấy mẫu không khí xung

quanh
0.1

138 Máy ly tâm lạnh MIKRO + roto 24 vị trí 0.07
139 Máy phân hủy mẫu COD 1.28
140 Máy quấn dây 2.04
141 Máy sấy 01 cái 0.05
142 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị

trường tại thời điểm mua sắm
45.9

143 Máy UV-Vis Đo được bước sóng khả kiến 0.18
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

và bước sóng tử ngoại, có màn
hình hiển thị thông số
Có khả năng đo điểm và quét
dãy phổ

144 Máy UV-VIS UV-2700, Labomed 0.1
145 Máy vortex Loại thông dụng 0.14
146 Máy xay thịt cá Máy xay thịt cá: HD-12

Phần tiếp xúc trực tiếp với thịt
được làm bằng inox 304, là loại
inox tốt nhất trong công nghệ
chế biến thực phẩm. Giúp thịt
xay ra đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm cao.
Các lưỡi dao và sàng dễ dàng
tháo lắp vệ sinh và thay thế.
Động cơ mạnh mẽ, năng suất
có thể xay với lượng nhỏ 200-
300 gram
Điện áp: 220 V
Công suất: 650 W

0.05

147 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
148 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
149 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
150 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
0.03

151 Mô hình ủ phân hiếu khí Mô hình ủ phân hiếu khí trong
điều kiện tự nhiên dạng thùng
quay, thể tích khoảng 600L, có
trục quay và thiết bị xác định
nhiệt độ, độ ẩm

0.61

152 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
1,2m x 1,0m

0.03

153 Mô hình xử lý nước thải Bằng phương pháp hập thụ 0.05
154 Mô hình xử lý nước thải Theo phương pháp kỵ khí

Deltalab MP45
0.05

155 Mô hình xử lý nước thải Theo phương pháp hóa lý keo
đông tụ

0.05

156 Mô hình xử lý nước thải Bằng phương pháp tuyến nổi 0.05
157 Mô hình xử lý nước thải Theo phương pháp sinh học

hiếu khí
0.05
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

158 Nhiệt kế điện tử Dải đo: (-20oC - 100oC) 0.61
159 Nhiệt kế số cầm tay Nhiệt kế số cầm tay Tempmate

- P1
- Nhiệt độ hoạt động: -50 ~
+300 °C
Nguồn điện: Pin CR2032; cho
phép thay pin
Cảm biến: 149.5mm x 6.0mm
Độ chính xác:
±1.0°C (-10°C tới +100 °C)
±1.5°C (100°C tới +200 °C)
±2.0°C (các khoảng nhiệt độ
khác)
Màn hình LCD 44.0mm x
18.0mm

1.02

160 Nồi hấp thanh trùng HVE50, 50i 0.61
161 Nồi hấp tiệt trùng 110 lít 0.51
162 Ống nghiệm Thủy tinh, chịu nhiệt. 0.51
163 Ống nghiệm Thủy tinh, chịu nhiệt 0.51
164 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 3.42
165 Phân loại các chất thải nguy hiểm

và không nguy hiểm đưa ra quy
trình xử lý phù hợp

0.41

166 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6
cm - có dây đeo

11.22

167 Phễu lọc Thủy tinh 1.53
168 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng

của dung dịch
0.15

169 Pin AA 1.5V 2 Viên ( Đồng hồ) + 2 Viên
(Thực hành)

0.51

170 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt
loại 5ml

0.61

171 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật
bản
- Màu sắc: xanh + vàng +
trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.

0.56
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

- Độ nảy: 90 - 120cm.
172 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05

Chất liệu làm bằng da PU
0.56

173 Quạt 0.51
174 Quy trình xử lý khi có cháy xảy ra,

một số biện pháp thóat nạn an toàn
0.36

175 sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo,
biển chỉ dẫn về phòng cháy chữa
cháy, cứu hộ cứu nạn

0.61

176 Sử dụng các dụng cụ an toàn khi
vận chuyển hóa chất

0.46

177 Sử dụng các phương tiện bảo hộ cá
nhân khi làm việc trên trong phòng
thí nghiệm

1.22

178 Sử dụng các phương tiện cứu hộ
xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán
hóa chất

0.2

179 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47
hóan cải

5.1

180 Switch Phải có cổng Span port để
giám sát các lưu lượng mạng

1.53

181 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

182 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo: Chất liệu thảm
EVA nhập khẩu, cao 3cm, diện
tích 12m x 12m

0.56

183 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm,
dày 4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

184 Thang dây Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

185 Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi
trường xung quanh

Model 485-1 0.2

186 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

0.15
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

187 Thiết bị hút chân không "Công suất900W, Bơm chân
không (1.500W)
Chất liệu Thép không gỉ
Lực hút chân không-1 bar
Chiều dài thanh hàn50cm
Bề rộng mép hàn10mm
Nguồn điện áp220V
Trọng lượng sản phẩm190kg
Kích thước126cm x 68cm x
97cm, Buồng bên trong (63cm
x 63cm x 10cm)"

0.77

188 Thiết bị kiểm soát độ ẩm của không
khí kho lạnh

FOX-2H, Hàn Quốc 0.2

189 Thiết bị lấy mẫu nước 78-300 - Dùng cho việc nghiên cứu tại
các trường phổ thông và trường
đại học (đặc biệt dành cho học
sinh lớp 9 – 12)

- Dung tích chứa: 1.2 lít

- Cấu tạo bằng polycarbonate
trong suốt , người sử dụng có
thể nhìn thấy mẫu bên trong

- Nắp đậy hai đầu làm bằng vật
liệu Polyurethane

- Có messenger được kích hoạt

- Thiết bị hướng đến chất
lượng của việc lấy mẫu

0.2

190 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

191 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu
lông

0.26

192 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

193 Tủ ấm SANYO 4.9
194 Tủ an toàn vi sinh NU-425-400E 0.89
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

195 Tủ Điện Hộp Tủ Điện 2.04
196 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu 0.05
197 Tủ hút khí độc Loại thông dụng 0.26
198 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 3.26
199 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
200 Tủ sấy Memmert UE 500 0.31
201 Tủ sấy Binder ED 115 0.61
202 Tủ sấy đối lưu nhiệt SANYO MOV 112 1.79
203 Tủ sấy mẫu Memmert UNB 400 0.36
204 Tủ sấy Memmert UNB500 (Viện

CNSH_HP3)/2006
Memmert UNB500 0.26

205 Tủ sấy xác định hàm lượng ẩm dải nhiệt độ từ 30 đến 120°C 0.61
206 Von met điện tử Sanwa CD721- Nhật 0.1
207 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
208 Xe ô tô HUYNDAI 79C - 0221-1994 12.5
209 Xô chứa nước Xô nhựa, thể tích 20-30 lít 0.77

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam
Theo QCVN hiện hành về
chất phụ gia 0.05

2 (NH4)6Mo7O24.4H2O Gam 10.2
3 1,10 phenatrolin 0.51
4 Acetic acid C2H4O2 Mililít Hóa chất thông dụng 20.4
5 Acetone Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
6 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.04

7 Acid acetic (CH3COOH)
(lít) Độ tinh khiết > 99,5% 0.1

8 Ag2SO4 Gam dạng rắn (bột 0.31
9 Ag2SO4 Gam dạng rắn (bột) 0.26
10 Ag2SO4 0.26

11 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam hiện hành 5.11
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12 AgNO3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.1
13 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
14 Al2(SO4)3 Gam dạng rắn 2.55
15 Ammonium sulphate

((NHO2SO4) Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

16 APW Gam Dạng bột khô, không chảy
nhão 10.2

17 axit ascorbic Gam 0.51
18 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
19 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.05
20 Ba(ClO₄)₂ Gam dạng rắn 0.51

21 Bản mỏng sắc ký Tờ Merck, Silicagel, 20x20
cm 0.13

22 Băng cuộn y tế Cuộn 7.5cm x 4m 0.31

23 Băng dính y tế Cuộn

Thành phần: Vải
• Công dụng:
Tự dính được mà không
cần chất kết dính, ghim
hay cặp, giúp sử dụng
nhanh chóng và dễ dàng.
Băng quấn sẽ không bị
trượt ra nên không cần
thiết phải điều chỉnh
thường xuyên.
Thoải mái cho bệnh nhân.
Trọng lượng nhẹ và xốp.

0.2

24 Băng ép cầm máu Cuộn

Được làm từ sợi polyester
và cao su thiên nhiên. Độ co
dãn cao, từ 180% đến 200%
so với kích thước ban đầu.
Mềm mại, độ bền cao,
thóang mát, không gây kích
ứng cho người sử dụng.

1.53

25 Bảng hướng dẫn sơ cứu Cái

+ 30x20cm
- Chất liệu và tính năng
sản phẩm:
+ Decal cao cấp 3 lớp
chống nước có thể rửa
nước thoải mái, dán được
ngoài trời.
+ Độ bám dính cao, có khả
năng chống bay màu, độ
bền cao trên 3 năm

0.1
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26 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
27 Băng keo cách điện Cuộn 0.26

28 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông dụng, Việt
Nam 6.8

29 bari diphenylamin sunfonat Gam bari diphenylamin
sunfonat 0.1

30 Bật lửa Cái Loại thông thường 0.28
31 Bìa carton Cái 0.77

32 Bình tia xịt cồn Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường 0.83

33 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam về An toàn lao động 0.2

34 Bóng đèn sợi đốt 5W Cái 0.26

35 Bông gòn Túi Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

36 Bông không thấm Kilogam Loại 1kg, Việt Nam 0.24

37 Bông không thấm Kilogam Vật tư thí nghiệm thông
thường 0.07

38 Bông thấm nước Kilogam Vật tư thí nghiệm thông
thường 0.06

39 Bóp cao su Cái 0.28
40 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.03
41 Bút lông Cái 0.77

42 Bút marker Cái

Dùng để viết nhãn các
mẫu (hoặc nhóm thực
hành) lên các vật dụng như
eppendorf, đĩa thủy tinh,
ống nghiệm

0.83

43 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị
trường 0.34

44 C12H8N2. H2O Gam O.phenanthrolin
monohydrat 0.1

45 C16H11AsN2Na2O10S2 Gam 0.51
46 C7H5NaO3 (Natri xalixilat) Gam 0.51
47 C7H5NaO3 (Natri xalixilat) Gam dạng bột 0.77

48 C8H5O4K Gam (kali hydro phtalat) đã
được sấy khô 0.61

49 Cá 0.51
50 CaCl2.6H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
51 CaCl2.6H2O Gam Vật tư thí nghiệm thông 0.26
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thường

52
Carboxyl Methyl Cellulose
(CmC)
(C6HọOCH2COONa)

Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam hiện hành 6.8

53 Cầu chì Cái 0.51
54 CH3CH(OH)CH3 Gam 0.51
55 CH3COOH Mililít Độ tinh khiết >= 99% 6.38
56 CH3COOH Mililít 2.55
57 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.06
58 CH3COONH4 Gam dạng rắn 5.1
59 CH3COONH4 Gam dạng rắn (tinh thể) 0.77

60 Chi phí phần mềm Bộ Phần mềm bản quyền
AutoCAD 2024 1.02

61 Chỉ thị Et-OO Gam Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

62 Chỉ thị Et-OO Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 0.1

63 Chỉ thị Fluorescein Gam Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

64 Chỉ thị Murexide Gam Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

65 chỉ thị murexit Gam bột mịn 0.26
66 Chitin Gam 6.8

67 Cốc đong Cái Loại 100ml, 250ml,
500ml, 1000ml 0.54

68 Cồn 96 Lít Hóa chất thí nghiệm thông
thường 0.41

69 Cồn 96 Mililít 96 độ 51
70 Công tắc B Cái Full white 0.15
71 Công tắc Ba cực Cái 0.51
72 CuSO4.5H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 0.64
73 dao kéo Bộ 0.1
74 Dao rọc giấy Cái 0

75 Dầu soi kính Mililít Hóa chất thí nghiệm thông
thường 3.4

76 Đầu tip Hộp 100-1000 0.55

77 Đầu tip 1000 Hộp
Dùng cùng với
micropippet để hút các thể
tích nhỏ (0,1 - 1ml)

0.28
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78 Đầu tuýp 100 Cái 6.8
79 Đầu tuýp 1000 Cái 68
80 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.15
81 Dây điện 1.5mm2 Cuộn 0.05

82 Đèn cồn Cái Đèn sử dụng cồn đốt, Việt
Nam 0.55

83 Đĩa petri Cặp Vật tư thí nghiệm thông
thường 12.91

84 Diphenylamin Gam Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

85 Đũa thủy tinh Cái Vật tư thí nghiệm thông
dụng 0.55

86 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Theo TCVN 1.02
87 Dung dịch muối sinh lý Lít Loại thông thường 0.2

88 Dung dịch sát trùng Chai
Dung dịch sát khuẩn vết
thương POVIDINE 10%
chai 90ml

0.15

89 EDTA Gam Độ tinh khiết >= 99% 11

90 EMB Gam Dạng bột khô, không chảy,
ướt 13.61

91 Endo agar Gam dạng bôṭ 10.2

92 Eppendorf 1.5ml Cái
Ống chứa mẫu có thể tích
1.5ml, dùng chứa các mẫu
có thể tích nhỏ

17

93 Ethanol Mililít Loại thông dụng trên thị
trường 34.02

94 Ethanol Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
95 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 3.06

96 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 0.51

97 FeSO4.7H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28

98 FeSO4.7H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 1.53

99 Gạc y tế Gói Theo tiêu chuẩn của Bộ Y
tế 3.11

100 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 0.83
101 Găng tay cao su y tế Hộp Theo TCVN về ATLĐ 0.14

102 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y
tế 7.05

103 Giá eppendorf Cái Vật tư thí nghiệm thông 0.28
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thường

104 Giá ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường 0.83

105 Giấm gạo Mililít Loại thông dụng trên thị
trường 1.28

106 Giấy A0 Tờ Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm 1.02

107 Giấy bạc Cuộn Loại thông thường 0.89
108 Giấy báo Kilogam 0.27

109 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường, giấy
báo 0.07

110 Giấy bìa cứng Tờ A0 0.26
111 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.05
112 giấy lau kính Cuộn Giấy thấm dầuTrung Quốc 0.27

113 Giấy lọc Hộp Loại thông dụng dùng
trong phòng thí nghiệm 0.26

114 Giấy nhôm Cuộn Loại thông dụng trên thị
trường 0.03

115 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.31
116 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.31
117 Giấy Roki A0 Cái Giấy A0 1.02

118 Giấy thấm nước Hộp Loại thông dụng trên thị
trường 0.1

119 giấy vệ sinh Cuộn 0.34

120 Giấy Whatman số 1 Hộp Giấy lọc định lượng 40,
đường kính 125mm 0.1

121 Glucose Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 35.7

122 Gói chuyên đề tốt nghiệp
KTMT Bộ

Các hóa chất dùng trong
phân tích môi trường, phần
mềm xử lý dữ liệu, phần
mềm mô hình hóa

0.43

123 Gói thực tập tại DN Bộ Gói thực tập tại DN 12.24
124 H2C2O4.2H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
125 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.04

126 H2SO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị
trường 28.05

127 H2SO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông
thường 124.95

128 H3NC6H4SO3 (acid Độ tinh khiết >= 99% 0.51
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Sunfanilic)

129 H3PO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị
trường 2.81

130 H3PO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông
thường 10.2

131 Hạt trao đổi ion Kilogam dạng hạt 0.51

132 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông
thường 57.89

133 HCl đậm đặc Mililít Độ tinh khiết >= 99% 10.2
134 HClO₄ Gam dạng rắn 0.51
135 Hexan Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
136 HgI2 Gam dạng rắn 0.51
137 HgI2 Gam dạng bột 0.51
138 HgSO4 0.26

139 HNO3 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị
trường 8.93

140 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
141 Hộp bút màu Bộ 0.51
142 Hydro peroxide (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 0.03
143 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.04
144 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
145 K(SbO)C4H4O8.1/2H2O Gam 0.51
146 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 2.56
147 K2Cr2O7 Gam Độ tinh khiết >= 99% 2.3

148 K2Cr2O7 Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 0.51

149 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
150 K2CrO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51

151 Kali ferricyanid
(K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01

152 Kali hydro phosphate
(KH2PO4) Gam 0.77

153 Kali hydro phosphate
(KH2PO4) Gam dạng rắn 1.02

154 kali hydrophtalat Gam Độ tinh khiết cao 1.02
155 kali hydrophtalat Gam Độ tinh khiết >99% 1.02
156 Kali hydroxide (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
157 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.04
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158 Kali nitrate (KNO3) Gam Độ tinh khiết > 99% 1.53
159 Kali nitrate (KNO3) Gam Tinh thể 1.02
160 KBr Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.2
161 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
162 Keo nến Cái 0
163 Keo silicone Ống Apollo A300 0
164 KH2PO4 Gam 0.26
165 Khăn giấy Hộp Loại thông thường 0.47

166 Khẩu trang y tế Chiếc Theo TCVN hiện hành về
ATLĐ 0.15

167 KI Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28

168 KI Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 1.02

169 KIA Gam Dạng bột khô, không chảy
nhão 3.4

170 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
171 KMnO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.13
172 KNO2 0.51
173 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03

174 Lam kính Hộp
Bằng thuỷ tinh, trong suốt,
không nấm mốc, kích
thước: 25.4 x 76.2mm (1"
x 3")

0.2

175 Lamen kính hiển vi Bằng thuỷ tinh, kích thước
22x22mm dạng vuông 0.14

176 Metyl cam Gam Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

177 MgCl2 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.64
178 MgSO4. 7H2O Gam dạng rắn 0.51
179 MgSO4. 7H2O Gam tinh thể 6.63

180 Micropipette 100 - 1000 Cái Tạo lực hút để hút các
dung dịch chất lỏng 0.83

181 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01

182 Môi trường BPW Gam Dạng bột khô, không chảy,
ướt 3.4

183 Môi trường LB Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 6.8

184 Môi trường LSB Gam Dạng bột khô, không chảy,
ướt 6.8
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185 Môi trường PCA Gam Dạng bột khô, không chảy,
ướt 20.41

186 Môi trường pepton Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 25.5

187 MÔI TRƯỜNG SS Gam dạng bôṭ 3.4

188 Môi trường TSA Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường 6.8

189 Môi trường TSA Gam Dạng bột khô, không chảy,
ướt 3.4

190 Môi trường TSB Gam Dạng bột khô, không chảy,
ướt 6.8

191 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio 6.8
192 Mùn cưa/trấu Kilogam Mùn cưa/trấu mịn, khô. 0.51
193 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết

mua từ chợ 0.05
194 N-Naphtylamin 0.77
195 Na2B4O7.10H2O Gam 0.26
196 Na2S2O3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 2.55
197 Na2SO4 khan Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
198 NaCl Gam Độ tinh khiết >= 99% 7.42
199 NaHCO3 Gam Tinh khiết >80%, TQ 25.5
200 Nấm men Saccharomyces Gam VNam 5.1
201 NaNO2 0.51
202 NaOH rắn Gam Độ tinh khiết >= 99% 6.21
203 NaOH rắn Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường 46.92
204 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
205 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.02
206 natri xalixilat Gam 2.55
207 NH3 25% Mililít Loại thông dụng trên thị

trường 19.13
208 NH4)2Fe(SO4)2.6H2O Gam dạng rắn (tinh thể) 0.77
209 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
210 NH4Cl Gam Độ tinh khiết >= 99% 7.82
211 NH4Cl Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường 0.51
212 NH4OH Mililít đậm đặc 25.5
213 NH4SCN Gam Độ tinh khiết >= 99% 6.38
214 Nước cất Mililít Nước cất 1 lần 4,437
215 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy 0.15
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nước cất
216 Nước rửa chén Đơn vị tính: lít 0.14

217 Nước rửa tay
Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm
Đơn vị tính: lít

0.07

218 o-phenanthroline Gam 0.1
219 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Theo TCVN 0.05
220 Ống đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml 0.55
221 ống durham Cái thủy tinh chịu nhiêṭ 2.72

222 Ống fancol Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường 1.36

223 Ống nghiêṃ Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường 8.84

224 Ống nhựa Mét Dẻo, làm từ HDPE hoặc
PVC, phi 6 ly 0

225 PDA Gam BÔṬ 6.8
226 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01

227 Phân bò khô Kilogam
Phân bò khô, mịn, đã được
xử lý an toàn có thể mua ở
khu vực trồng cây cảnh.

0.51

228 phao bơi Cái
Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x 30cm
x 7cm

0.56

229 Phenolphtalein Gam Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

230 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.03
231 Phích cắm Cái 0.26
232 Pin 1,5V Cặp 0.51
233 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
234 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06

235 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm 1.28

236 Pipet thủy tinh 10ml Cái 0.83
237 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14

238 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ
thông 1.93

239 Que cấy trang Cái Loại thủy tinh hoặc inox 0.55
240 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Vật tư thí nghiệm thông 0.55
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thường

241
Rappaport Vassiliadis
Salmonella Enrichment
Broth (RVS Broth)

Gam Dạng bột khô, không chảy,
ướt 3.4

242 Rau củ thừa Kilogam
Rau củ thừa bỏ đi được tận
dụng để làm nguyên liệu ủ
phân đầu vào.

1.28

243 Rau ngót Túi Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

244 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.08
245 Súng bắn keo Silicone Cái 0
246 Thịt lợn Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.51

247 Tinh bột tan Gam Loại thông dụng trên thị
trường 0.05

248 Tinh bột tan Gam Loại thông thường 6.8

249 Túi đựng rác
Dung tích chứa khoảng
20-30 lít/Loại thông dụng
trên thị trường.
Đơn vị tính: Cuộn

0.14

250 Túi đựng rác Cuộn Loại thông thường 0.07
251 Túi PA 0.03
252 Túi PA Túi hút chân không 0.03

253 Túi sơ cứu - First Aid Kit Bộ

Có hơn 50 dụng cụ sơ cứu
cơ bản giúp bạn xử lý
nhanh các tình huống sơ
cứu thường gặp như đứt
tay, chảy máu, bỏng nhẹ,
sưng tấy, bong gân , ... .
Túi được chia ngăn thông
minh để dễ dàng sắp xếp,
sử dụng. Túi nhỏ gọn dễ
dàng mang theo hàng
ngày.

0.05

254 Xăng Lít Xăng A95 122.4

255 Xanh metylen
(C16H18N3SCl 3H2O) Gam Dạng bột 0.51

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tích sử
dụng (m2)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Định mức sử
dụng



25

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,489.82 5,477.6

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên) 6 122.4 734.4

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6 183.6 1,101.6

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 814.98 3,422.92

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

5 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 336.6 2,086.92

6 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục
Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

2.2 163.2 359.04

7 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

8 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CNSH&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Kỹ thuật môi trường trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
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Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét
ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi
trường trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày
05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định

mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ
thuật môi trường trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ
thuật môi trường.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN CNSH&MT
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CNSH&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 86 Tổng số tín chỉ: 150
Trong đó:
Chuyên ngành 1 (Kỹ thuật môi trường): Số học phần bắt buộc 48 (132 tín chỉ);
Số học phần tự chọn 24 (18 tín chỉ)
Chuyên ngành 2 (Quản lý môi trường và An toàn vệ sinh lao động): Số học phần
bắt buộc 50 (132 tín chỉ); Số học phần tự chọn 24 (18 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương
trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và
đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên
hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.
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- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa/Viện thực hiện các công việc được phân công và gửi
hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần tử chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong
khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác
nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất
cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp
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Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CNSH&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 86 Tổng số tín chỉ: 150
Trong đó:
Chuyên ngành 1 (Kỹ thuật môi trường): Số học phần bắt buộc 48 (132 tín chỉ);
Số học phần tự chọn 24 (18 tín chỉ)
Chuyên ngành 2 (Quản lý môi trường và An toàn vệ sinh lao động): Số học phần
bắt buộc 50 (132 tín chỉ); Số học phần tự chọn 24 (18 tín chỉ)
II. PHƯƠNGPHÁPXÂYDỰNGĐỊNHMỨCKINHTẾ - KỸTHUẬTCỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kỳ báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
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mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật môi trường.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật cho ngành Kỹ thuật môi trường là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp
giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn
kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp
cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm
gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét
đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành
chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên,
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VIỆN CNSH&MT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Rapexco – Đại Nam

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Ngày 18/04/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị
Viện Công nghệ sinh học và Môi trường thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo Kỹ thuật Môi trường trình độ đại học tại
Quyết định số 06/QĐ-ĐHNT-CNSHMT ngày 18/04/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình KTMT
như sau:

- Bước 1: Thành lập tổ xây dựng ĐMKTKT chương trình KTMT
- Bước 2: Xây dựng kế hoạch và các bước triển khai xây ĐMKTKT
- Bước 3: Lựa chọn phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT
- Bước 4: Xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT trên phần mềm

của nhà Trường (bao gồm: định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật
tư, định mức cơ sở vật chất)

- Bước 5: Tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT KTMT
- Bước 6: Xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của CTĐT KTMT
- Bước 7: Tổ chức xin ý kiến các bên liên quan về bản dự thảo ĐMKTKT của

CTĐT KTMT
- Bước 8: Hoàn chỉnh dự thảo ĐMKTKT của CTĐT KTMT
- Bước 9: Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và báo cáo Hiệu trưởng để

trình Hội đồng trường và các cơ quan có thẩm quyền ban hành ĐMKTKT
- Bước 10: Hoàn thiện dự thảo hoặc xây dựng lại theo kết quả thẩm định.
- Bước 11: Ban hành



34

Viện CNSH & MT và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ
thuật của chương trình đào tạo KTMT. Bản mềm dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo KTMT được đăng tải theo đường link
https://viencnsh.ntu.edu.vn/van-ban-quan-ly. Viện CNSH & MT và Tổ xây dựng xin
gửi đến ……………..……………..…………… để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của ……………..……………..……………..…………….. ………xin gửi
trước ngày 31/08/2025 về địa chỉ email tổ trưởng Tổ xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật của chương trình đào tạo KTMT tại địa chỉ: linhnp@ntu.edu.vn

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên

https://viencnsh.ntu.edu.vn/van-ban-quan-ly
mailto:linhnp@ntu.edu.vn


35

PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức

3 0.23 6.6
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Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
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6.1
6.2

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ 4 0.3 8.8
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LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

4 0.3 8.8
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
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e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)

4 0.3 8.8
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4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng
ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành

2 0.15 4.4
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5.4
5.5

chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên



62

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng,
chức năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa
Việt Nam; (2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng,
ứng xử môi trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp
ứng xử trong môi trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống
Việt Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh
tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn,
phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa;
có ứng xử linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng
của văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của
triết lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp,
ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với
môi trường tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở
Việt Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn
hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá
Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và
Đi lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ
thuật nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ
đúng đắn phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong
cuộc sống hàng ngày. Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung
về mỹ thuật. Chủ đề 2: Khái quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật
Việt Nam. Chủ đề 4: Phân tích một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ
thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của mỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ
thuật, sơ lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể
loại, màu sắc, tỉ lệ, bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ
bản liên quan đến môn học. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể
phân tích, hiểu được giá trị của một tác phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận
thức thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về
cái đẹp từ truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn
tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong
Mĩ thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt
Nam và Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách
hiệu quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn
tạo ra cái đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải
quyết các vấn đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Một số vấn đề chung về mỹ thuật
Các khái niệm cơ bản
Nguồn gốc của mỹ thuật
Chất liệu của mỹ thuật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4.

Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới
Mỹ thuật nguyên thủy
Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
Mỹ thuật thời Pháp thuộc
Mỹ thuật 1945 - 1975
Mỹ thuật 1975 - Nay

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật
tiêu biểu
Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân
tích một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Mỹ thuật và cuộc sống
Mỹ thuật ứng dụng
Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh



71

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý

12 0.9 26.4
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- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành
học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị;
Môi trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận
dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và
kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi
sâu vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản
trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công
tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng
cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được
những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực
hiện mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa
các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các
yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định
nhằm giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau
dồi một số phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản
trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản
trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm,
tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường
marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định
vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức
marketing hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh
biến động không ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc
lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân
và doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của
marketing hiện đại Vai trò của
marketing trong kinh doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng
và hành vi của người mua
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của
người mua

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược
marketing Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình
vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học
phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài
toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục
của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được
các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích
phân xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do

12 0.9 26.4
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3.3.2
3.3.2
3.4

Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm
số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân
cấp 2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
2 với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận,
định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các
kỹ năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các
học phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong
thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận
nghịch đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào
việc giải các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một
hệ véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách
tìm được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và
điều kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình
tuyến tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và
phương pháp Gauss giải hệ phương
trình tuyến tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế

10 0.75 22
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Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3
Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài
toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin
và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong
các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công
thức Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán

12 0.9 26.4
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ước lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết
phương sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết
của các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch
và điện hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành
và chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ
bản vào trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các
tính chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa
học và hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc
trưng của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa
hóa năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình
độ chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến
hành các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa
đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố
các kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm,
nghiêm túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa
học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để
nâng cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng
hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các
phương trình phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ
và thiết bị thí nghiệm cơ bản
Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm
(dụng cụ bằng thủy tinh, bằng sứ, các
dụng cụ bằng gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét,
tủ sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ
bản (rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất,
hòa tan, lọc, chưng, nung)

1 4 0.36 1 0.15 16.8

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ
muối hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic
trong mẫu acid benzoic có lẫn tạp
chất bằng phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ
phản ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng
hóa học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly
(phần 1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly
(phần 2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi
ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.8
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82
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20 (4.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46
4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71
5 Bộ ống đong các loại dung

tích
Giờ 0.15 0 0.15

6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05
10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61
11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15
12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 1.13 0.02 1.15
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04
3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
4 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05
6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03
8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06
9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01
14 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.03 0 0.03
15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04
16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01
17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01
18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01
19 Kali ferricyanid

(K3Fe(CN)6)
Kilogam 0.01 0 0.01

20 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04
22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02
23 KSCN Chai 0.03 0 0.03
24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01
25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03
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27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02
28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04
29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15
30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01
31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03
32 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động
lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để
học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích
các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các
công thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý
thuyết hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng
để học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức
vật lý với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC 12 0.9 26.4
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1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 Các phương pháp xác định vị
trí của chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và
véctơ gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng;
Va chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động
năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và
định lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn
cơ năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ
trụ cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất
lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về
chất khí; Phương trình trạng thái khí
lý tưởng

7 0.53 15.4



99

2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và
khối khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý
Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý
Ostrogradsky - Gauss của điện
trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm
trong điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách
điện, bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot –
Savart – Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ,
sắt từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)

6 0.45 13.2
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5.7 Bài tập chương 5
6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ

6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài
1 - Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode
bán dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số
Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm
vật lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức
vật lý được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận,
khách quan, trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng
thao tác thí nghiệm đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện,
hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ
đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và
nhận xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận,
khách quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)



103

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ
các bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học
phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung
trong quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài
thí nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
bảo toàn động lượng trong va chạm
mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận
xét kết quả đo được so với tính toán
bằng lý thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và
nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn
kế, nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện
tượng nhiệt điện, đo suất điện động
nhiệt điện phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so
sánh kết quả giữa thực nghiệm và lý

5 0.45 1 1.15 21
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thuyết
4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và

khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán
dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính
đặc trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ
đường đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng
giao thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng
thước Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của
nguồn Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số
Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện
thế hãm Uh với các ánh sáng có bước
sóng khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số
Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi
khe Youngg. Xác định bước
sóng của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá
trình động lực học, quá trình
va chạm trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế
cặp nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT),
bao gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ
thống máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng
sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới
thiệu các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được
nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm
Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng,
tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo,
IoT và công nghệ blockchain); có kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng
vào giải quyết các bài toán đơn giản bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành
Microsoft Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với
Word, tạo bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch
vụ Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên
tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30



108

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn
bản khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với
PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 11 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và
Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông
tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học
trực tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến
(trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến,
ứng dụng web), bộ ứng dụng trực
tuyến Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo
(hỗ trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài
liệu, sáng tạo nội dung…).

7 5 0.98 5.5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản

về lập trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình
Python

1 0.08 2.2

3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
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3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 16.5 63

CỘNG 30 30 4.96 48 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 48 0.96 48.96
1 Máy chiếu Giờ 1.25 0.03 1.28
2 Máy chiếu Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Máy tính Giờ 45 0.9 45.9
4 Switch Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu,
sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng
trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí
hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó
với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt
Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp
người học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng
đến sự phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống
khí hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi
khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt
Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công
nghiệp, dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí
hậu đối với hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với khai thác và sử dụng tài nguyên
nước ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và
thiên tai đối với hoạt động phát triển
kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với
hoạt động khai thác và sử dụng năng
lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với xã hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó

6 0.45 13.2
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

với biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biến
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải
khí nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi
khí hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước
biển dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến
đổi khí hậu và nước biến dâng đang
áp dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển
kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tấn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
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16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4
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7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32



145

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu

2 0.09 0.25 0.63 4.4
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thuâṇ và nghịch tay.
9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +

kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
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3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra

2 0.09 0.36 4.4
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giữa kỳ).
5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
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10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương
pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4
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13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật môi trường
- Tiếng Anh: Introduction to environmental engineering

Mã học phần: ENE301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật môi trường. Hơn nữa, học phần giúp người học tìm hiểu cơ hội việc làm sau
khi tốt nghiệm và nâng cao một số kỹ năng mềm: giao tiếp, làm việc nhóm, học tiếng anh hiệu
quả và cách ghi chép bậc đại học; cũng như tham quan một số cơ sở đang hoạt động trong lĩnh
vực môi trường. Qua đó giúp người học có thể định hướng, xây dựng kế hoạch học tập hợp lý
cho bản thân để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu chuẩn đầu ra và nhu cầu xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nắm vững nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật
môi trường. Bên cạnh đó, học phần giúp sinh viên nâng cao các kỹ năng mềm: giao tiếp, làm
việc nhóm, học tiếng anh hiệu quả… Qua đó giúp người học yêu thích ngành nghề lụa chọn
cũng như lập được kế hoạch học tập cho bản thân.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững được cấu trúc chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật môi trường, phạm vi ứng
dụng và các đặc thù của ngành;
b. Định hướng được nghề nghiệp, xác định các khối kiến thức và kỹ năng cơ bản cần đạt được
trong quá trình học để đạt trình độ kỹ sư ngành kỹ thuật môi trường, qua đó lập kế hoạch học
tập phù hợp với mục tiêu của bản thân và yêu cầu của nhà trường;
c. Vận dụng một số phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học;
d. Phân tích và nhận định được các chuẩn mực đạo đức chung và đạo đức nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Giới thiệu về ngành Kỹ thuật môi
trường
Những thách thức môi trường trên
thế giới hiện nay
Một số hướng nghiên cứu liên quan
tới môi trường
Môi trường và ô nhiễm môi trường
Khái quát về ngành Kỹ thuật môi
trường
Phạm vi và ứng dụng của Kỹ thuật
môi trường
Các yêu cầu về nhân lực của ngành
Kỹ thuật môi trường và cơ hội việc
làm
Tham quan một số cơ sở/nhà máy xử
lý môi trường

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đặc thù của kỹ sư ngành Kỹ thuật
môi trường và đạo đức nghề nghiệp
Kỹ thuật và nghề kỹ sư
Đặc thù kỹ sư ngành Kỹ thuật môi
trường
Định hướng nghề nghiệp và yêu cầu
các nhà tuyển dụng lao động
Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
của nghề kỹ sư môi trường

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp học tập hiệu quả ở
trường đại học
Các đặc điểm trong môi trường học
tập ở đại học
Phương pháp học tập ở đại học
Các phương pháp hỗ trợ tư duy
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
Phương pháp học và thi hiệu quả
Lập kế hoạch học tập và kỷ luật bản
thân

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Phương Linh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa phân tích (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry

Mã học phần: CHE390 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết: Hóa học đại cương A
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa học phân tích, cũng như kỹ năng
phân tích, tập trung chủ yếu vào các phương pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích
thể tích, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS;
phương pháp đo điện thế; phương pháp sắc ký).
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên
ngành liên quan, ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường,
hóa sinh, v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định
lượng phù hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn
cơ bản của một quy trình phân tích định lượng.
b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương
pháp phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, quang phổ phân tử
UV-Vis, đo thế, sắc ký).
c. Tính toán và tiến hành pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận ra
điểm tương tương trong phân tích thể tích; Thực hành phân tích thể tích, quang phổ phân tử
UV-Vis, đo thế, sắc ký; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về phân tích định lượng
Nội dung và vai trò của môn học
Phân loại các phương pháp phân tích
định lượng
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp
phân tích
Các giai đoạn cơ bản của một quá
trình phân tích định lượng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Nồng độ dung dịch - Pha chế dung
dịch – Tính pH
Các cách biểu diễn hàm lượng thông
dụng trong hóa phân tích
Chuyển đổi nồng độ
Pha chế dung dịch trong Hóa phân
tích
Tính pH dung dịch acid, baz

2 5 0.6 0.05 8.8 25.4

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp xử lý số liệu phân tích
Cách biểu diễn kết quả đo trực tiếp
và gián tiếp
Các loại sai số trong hóa phân tích-
Nguyên nhân gây ra sai số
Các đại lượng thống kê cơ bản
Ước lượng giá trị thực của kết quả
phân tích
Loại bỏ giá trị nghi ngờ
Dựng đường chuẩn bằng phương
pháp bình phương tối thiểu

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Phương pháp phân tích thể tích
Nguyên tắc chung của phương pháp
phân tích thể tích
Các cách chuẩn độ - Tính kết quả
trong phân tích thể tích
Phương pháp chuẩn độ acid-baz
Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử
Ưu- nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phân tích thể tích

8 10 1.5 84.5
3

59.6

5
5.1
5.2
5.3

Phương pháp phân tích khối lượng
Nguyên tắc chung của phương pháp
phân tích khối lượng
Phân loại các phương pháp phân tích
khối lượng
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng

4 3 0.57 0.35 21.4
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của phương pháp phân tích khối
lượng

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Phương pháp quang phổ UV-Vis
Cơ sở lý thuyết phương pháp
Các lưu ý khi ứng dụng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Cấu tạo và cách vận hành thiết bị
quang phổ UV-Vis
Các cách định lượng bằng phương
pháp quang phổ UV-Vis
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phương pháp quang phổ UV-Vis

6 5 0.9 0.05 5.25 34.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Phương pháp đo thế
Nguyên tắc chung của phương pháp
đo thế
Các loại điện cực thông dụng trong
phương pháp đo thế
Phương pháp đo thế trực tiếp - Phép
đo pH
Phương pháp chuẩn độ điện thế

2 2 0.33 0.1 2.25 12.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc
ký
Phân loại và cơ chế của các phương
pháp sắc ký
Các đại lượng cơ bản đánh giá hiệu
quả tách sắc ký
Ứng dụng phương pháp sắc ký trong
phân tích định tính và định lượng

4 5 0.75 0.05 15.8
6

29.8

CỘNG 30 30 4.95 0.6 116.
69

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.6 0.01 0.61
1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
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2 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy UV-Vis Giờ 0.05 0 0.05
4 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
IV Vật tư 116.69 2.33 119.02
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 AgNO3 Gam 0.1 0 0.1
3 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
4 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
5 CaCl2.6H2O Gam 0.5 0.01 0.51
6 CH3COOH Mililít 6.25 0.13 6.38
7 Chỉ thị Et-OO Gam 0.05 0 0.05
8 Chỉ thị Fluorescein Gam 0.05 0 0.05
9 Chỉ thị Murexide Gam 0.05 0 0.05
10 CuSO4.5H2O Gam 0.63 0.01 0.64
11 Diphenylamin Gam 0.05 0 0.05
12 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
13 EDTA Gam 0.78 0.02 0.8
14 Ethanol Mililít 33.35 0.67 34.02
15 Ethanol Mililít 5 0.1 5.1
16 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
17 FeSO4.7H2O Gam 1.25 0.03 1.28
18 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
19 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03
20 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
21 H2C2O4.2H2O Gam 1.25 0.03 1.28
22 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
23 H3PO4 đậm đặc Mililít 2.75 0.06 2.81
24 HCl đậm đặc Mililít 6.25 0.13 6.38
25 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
26 HNO3 đậm đặc Mililít 8.75 0.18 8.93
27 K2Cr2O7 Gam 0.25 0.01 0.26
28 K2CrO4 Gam 0.5 0.01 0.51
29 KBr Gam 0.2 0 0.2
30 KI Gam 1.25 0.03 1.28
31 KMnO4 Gam 0.13 0 0.13
32 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
33 MgCl2 Gam 0.63 0.01 0.64
34 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
35 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
36 NaCl Gam 0.1 0 0.1
37 NaOH rắn Gam 1.09 0.02 1.11
38 NH3 25% Mililít 18.75 0.38 19.13
39 NH4Cl Gam 1.67 0.03 1.7
40 NH4SCN Gam 6.25 0.13 6.38
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41 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
42 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
43 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05
44 Tinh bột tan Gam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa kỹ thuật môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Chemistry

Mã học phần: ENE372 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về cơ sở hóa học của các quá trình diễn
ra trong môi trường nước, đất, không khí và trong các hệ thống xử lý môi trường. Ngoài ra, môn
học đưa ra các mối liên hệ và áp dụng để giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực môi
trường. Đây chính là những tri thức nền tảng để sinh viên tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành và
chuyên ngành liên quan.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức cần thiết để hiểu rõ bản chất về hóa học khí quyển, thuỷ quyển
và địa quyển; cân bằng vật chất trong hệ thống môi trường; sự biến đổi của các chất ô nhiễm,
các phản ứng hóa học, sinh học phân hủy chất ô nhiễm nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức
và kỹ năng cơ bản đánh giá chất lượng và xử lý môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá và dự đoán được sự thay đổi thành phần hóa học của môi trường đất, nước và
không khí;
b. Phân tích được cơ chế hóa học của sự biến đổi của các chất ô nhiễm, các phản ứng hóa học,
cơ chế hóa học của sinh học phân hủy chất ô nhiễm;
c. Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong phân tích đánh giá
sự phát tán, phân hủy của các chất ô nhiễm trong hệ thống môi trường;
d. Áp dụng hiệu quả kiến thức nền tảng hóa học vào các phương pháp xử lý;
e. Áp dụng phương pháp luận của hóa kỹ thuật môi trường trong lĩnh vực môi trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1 : Các chuyển hóa hóa học
trong các thành phần môi trường
nước
1.1.Các phản ứng hóa học trong môi
trường nước
1.2 Tính chất vật lý và hóa học của
nước
1.3. Các quá trình hòa tan của oxy
trong nước tự nhiên
1.4 Hệ carbonate
1.5 Oxy hóa khử trong môi trường
nước

12 0.9 26.4

2 Chương 2: Các chuyển hóa hóa học
trong các thành phần môi trường
không khí
2.1 Biểu diễn nồng độ chất ô nhiễm
trong không khí.
2.2 Các phản ứng hóa học trong khí
quyển
2.3 Các hạt trong khí quyển
2.4 Phản ứng hóa học của chất ô
nhiễm vô cơ trong khí quyển.
2.5 Phản ứng của các chất hữu cơ
trong khí quyển
2.6 Sự thiếu hụt tầng ozon
2.7 Khói quang hóa

10 0.75 22

3 Chương 3: Các chuyển hóa hóa học
trong các thành phần môi trường đất
3.1 Khái niệm và định nghĩa
3.2. Khóang sét, khóang vật và quá
trình phong hóa
3.3. Hóa học đất

8 0.6 17.6

4 Chương 4: Các chuyển hóa hóa học
trong các quá trình xử lý hóa-lý và
sinh học
5.1 Các phản ứng phân hủy chất hữu
cơ trong môi trường
5.2 Sự biến đổi N bằng vi sinh vật
5.3 Vi khuẩn biến đổi P và lưu huỳnh
5.4 Cân bằng vật chất

8 0.6 17.6

5 Chương 5: Giới thiệu một số phương
pháp Hóa học trong quá trình xử lý
các loại chất thải: rắn, lỏng, khí

7 0.53 15.4
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Các phương pháp hóa học
5.1 Phương pháp oxy hóa
5.2 Phương pháp hấp phụ
5.3 Phương pháp trao đổi ion
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Nguyễn Vân Nhi Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi sinh môi trường (3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Environmental Microbiology

Mã học phần: BIO3527 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho nguời học những kiến thức cơ bản về vai trò của vi sinh vật trong tự
nhiên, sinh trưởng và phát triển, trao đổi chất và năng lượng, cũng như khả năng chuyển hóa
các hợp chất hữu cơ và vô cơ của vi sinh vật; kỹ năng ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý
ô nhiễm môi trường, vi sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường và phân tích vi sinh môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể lựa chọn những giải pháp thích
hợp trong việc ứng dụng công nghệ vi sinh vào xử lý môi trường và xét nghiệm vi sinh cho các
mẫu phân tích môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích được vai trò, sự phân bố và tính đa dạng của vi sinh vật trong tự
nhiên; đồng thời phân biệt được các nhóm vi sinh vật chính và vai trò của chúng trong kỹ
thuật môi trường;
b. Phân biệt và hệ thống hóa được các kiểu dinh dưỡng, các kiểu trao đổi chất và năng lượng,
và các kiểu sinh trưởng ở vi sinh vật; tính toán và giải thích động học quá trình sinh trưởng
của vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy tĩnh và nuôi cấy liên tục;
c. Vẽ sơ đồ được các chu trình sinh địa hóa quan trọng (cacbon, ni tơ, lưu huỳnh, phốt pho,...)
và từ đó giải thích khả năng chuyển hóa các hợp chất hữu cơ và vô cơ nhờ vi sinh vật;
d. Lựa chọn được những giải pháp thích hợp trong việc ứng dụng công nghệ vi sinh vào xử lý
môi trường (nước thải, đất, rác thải, kim loại nặng,...) nhờ vi sinh vật;
e. Phân biệt được các nhóm vi sinh vật chỉ thị chính trong đánh giá và giám sát chất lượng
môi trường; vận dụng các nguyên lý và quy trình phân tích định tính và định lượng vi sinh vật
để thực hành xét nghiệm vi sinh cho các mẫu phân tích môi trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Vi sinh vật trong tự nhiên và trong kỹ
thuật môi trường
Lịch sử hình thành và phát triển của
vi sinh vật học
Cấu trúc và chức năng của tế bào
sinh vật nhân sơ (Prokaryote)
Vai trò và sự phân bố của vi sinh vật
trong tự nhiên
Đa dạng vi sinh vật
Các nhóm vi sinh vật chính và vai trò
của chúng trong kỹ thuật môi trường

6 0.45 13.2

2
2.1

2.2

2.3

Dinh dưỡng, trao đổi chất và năng
lượng ở vi sinh vật
Dinh dưỡng của vi sinh vật
Nhu cầu dinh dưỡng của vi sinh vật
Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật
Trao đổi chất của vi sinh vật
Khái niệm trao đổi chất
Đồng hóa và dị hóa
Trao đổi năng lượng ở vi sinh vật
Năng lượng sinh học ATP
Các kiểu giải phóng năng lượng ở vi
sinh vật

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

3.3

3.4

Sinh trưởng của vi sinh vật
Khái niệm sinh trưởng
Sinh trưởng của vi sinh vật trong môi
trường nước
Sinh trưởng lơ lửng
Sinh trưởng dính bám
Động học quá trình sinh trưởng của
vi sinh vật
Động học quá trình sinh trưởng của
vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy
tĩnh
Động học quá trình sinh trưởng của
vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy
liên tục
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh
trưởng của vi sinh vật
Yếu tố vật lý
Yếu tố hóa học

6 5 1.05 5.53 33.4
9

44.2
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Yếu tố sinh học
4

4.1

4.2

4.3

4.4

Khả năng chuyển hóa các hợp chất
hữu cơ và vô cơ của vi sinh vật
Chu trình cacbon
Chu trình cacbon trong tự nhiên và ý
nghĩa
Các quá trình phân giải hiếu khí
Các quá trình phân giải kị khí
Chu trình nitơ
Chu trình nitơ trong tự nhiên và ý
nghĩa
Các quá trình chuyển hóa các hợp
chất chứa N nhờ vi sinh vật
Chu trình lưu huỳnh
Chu trình lưu huỳnh trong tự nhiên
và ý nghĩa
Các quá trình chuyển hóa các hợp
chất chứa S nhờ vi sinh vật
Chu trình phốt pho
Chu trình phốt pho trong tự nhiên và
ý nghĩa
Các quá trình chuyển hóa các hợp
chất chứa P nhờ vi sinh vật

6 0.45 13.2

5

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

Ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử
lý ô nhiễm môi trường
Các quá trình vi sinh vật cơ bản làm
sạch môi trường
Bản chất quá trình xử lý hiếu khí
Bản chất quá trình xử lý kỵ khí và
thiếu khí
Xử lý nước thải nhờ vi sinh vật
Phương pháp xử lý trong điều kiện tự
nhiên
Phương pháp xử lý nhân tạo
Quá trình cải tạo đất nhờ các vi sinh
vật
Xử lý rác thải nhờ vi sinh vật
Phương pháp hiếu khí
Phương pháp kỵ khí
Hấp thu và chuyển hóa kim loại nặng
nhờ vi sinh vật

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Vi sinh vật chỉ thị chất lượng môi
trường
Khái niệm vi sinh vật chỉ thị
Các tiêu chuẩn của vi sinh vật chỉ thị
lý tưởng

6 5 1.05 5.74 94.1
9

44.2
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Các nhóm vi sinh vật chỉ thị chính
Ứng dụng vi sinh vật chỉ thị để đánh
giá và giám sát chất lượng môi
trường

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Phân tích vi sinh vật môi trường
Phương pháp thu và bảo quản mẫu
Phương pháp phân lập vi sinh vật
Phương pháp đo sinh trưởng của vi
sinh vật
Phương pháp phát hiện và quan sát
hình thái vi sinh vật
Phân tích định lượng vi sinh vật
Phương pháp đếm trực tiếp tế bào
Phương pháp đếm khuẩn lạc
Phương pháp MPN
Các phương pháp khác
Xác định khả năng chuyển hóa các
chất hữu cơ và vô cơ bằng các thử
nghiệm sinh hóa đặc trưng

6 20 2.85 4.21 155.
05

137.2

CỘNG 45 30 6.98 15.48 282.
73

285

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 186 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng thực hành tốt nghiệp -
sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 186 186 3.72 189.72

III Thiết bị Giờ 15.48 0.31 15.79
1 Bể ổn nhiệt Giờ 0.07 0 0.07
2 Bếp hồng ngoại Giờ 0.13 0 0.13
3 Kính hiển vi quang vi quang

học
Giờ 0.27 0.01 0.28

4 Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh Giờ 4.8 0.1 4.9
5 Máy ly tâm lạnh Giờ 0.07 0 0.07
6 Máy UV-Vis Giờ 0.13 0 0.13
7 Máy vortex Giờ 0.14 0 0.14
8 Nồi hấp thanh trùng Giờ 0.6 0.01 0.61
9 Tủ ấm Giờ 4.8 0.1 4.9
10 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.67 0.01 0.68
11 Tủ lạnh Giờ 3.2 0.06 3.26
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12 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61
IV Vật tư 282.73 5.65 288.38
1 Agar Kilogam 0.01 0 0.01
2 APW Gam 10 0.2 10.2
3 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 6.67 0.13 6.8
4 Bật lửa Cái 0.27 0.01 0.28
5 Bình tia xịt cồn Cái 0.81 0.02 0.83
6 Bông không thấm Kilogam 0.24 0 0.24
7 Bông không thấm Kilogam 0.07 0 0.07
8 Bông thấm nước Kilogam 0.06 0 0.06
9 Bóp cao su Cái 0.27 0.01 0.28
10 Bút marker Cái 0.81 0.02 0.83
11 Bút viết bảng Cái 0.33 0.01 0.34
12 Carboxyl Methyl Cellulose

(CmC) (C6HọOCH2COONa)
Kilogam 6.67 0.13 6.8

13 Chitin Gam 6.67 0.13 6.8
14 Cốc đong Cái 0.53 0.01 0.54
15 Cồn 96 Lít 0.4 0.01 0.41
16 Dầu soi kính Mililít 3.33 0.07 3.4
17 Đầu tip Hộp 0.54 0.01 0.55
18 Đầu tip 1000 Hộp 0.27 0.01 0.28
19 Đầu tuýp 100 Cái 6.67 0.13 6.8
20 Đầu tuýp 1000 Cái 66.67 1.33 68
21 Đèn cồn Cái 0.54 0.01 0.55
22 Đĩa petri Cặp 12.66 0.25 12.91
23 Đũa thủy tinh Cái 0.54 0.01 0.55
24 EMB Gam 13.34 0.27 13.61
25 Endo agar Gam 10 0.2 10.2
26 Eppendorf 1.5ml Cái 16.67 0.33 17
27 Găng tay cao su Đôi 0.81 0.02 0.83
28 Găng tay cao su y tế Hộp 0.14 0 0.14
29 Găng tay y tế Đôi 6.66 0.13 6.79
30 Giá eppendorf Cái 0.27 0.01 0.28
31 Giá ống nghiêṃ Cái 0.81 0.02 0.83
32 Giấy bạc Cuộn 0.87 0.02 0.89
33 Giấy báo Kilogam 0.26 0.01 0.27
34 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.07 0 0.07
35 giấy lau kính Cuộn 0.26 0.01 0.27
36 giấy vệ sinh Cuộn 0.33 0.01 0.34
37 Khăn giấy Hộp 0.46 0.01 0.47
38 KIA Gam 3.33 0.07 3.4
39 Lam kính Hộp 0.2 0 0.2
40 Lamen kính hiển vi 0.14 0 0.14
41 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.81 0.02 0.83
42 Môi trường BPW Gam 3.33 0.07 3.4
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43 Môi trường LB Gam 6.67 0.13 6.8
44 Môi trường LSB Gam 6.67 0.13 6.8
45 Môi trường PCA Gam 20.01 0.4 20.41
46 MÔI TRƯỜNG SS Gam 3.33 0.07 3.4
47 Môi trường TSA Gam 6.67 0.13 6.8
48 Môi trường TSA Gam 3.33 0.07 3.4
49 Môi trường TSB Gam 6.67 0.13 6.8
50 Môi trường vi sinh TCBS Gam 6.67 0.13 6.8
51 NaCl Gam 6.67 0.13 6.8
52 Nước rửa chén 0.14 0 0.14
53 Nước rửa tay 0.07 0 0.07
54 Ống đong Cái 0.54 0.01 0.55
55 ống durham Cái 2.67 0.05 2.72
56 Ống fancol Cái 1.33 0.03 1.36
57 Ống nghiêṃ Cái 8.67 0.17 8.84
58 PDA Gam 6.67 0.13 6.8
59 Pipet thủy tinh 10ml Cái 0.81 0.02 0.83
60 Que cấy trang Cái 0.54 0.01 0.55
61 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.54 0.01 0.55
62 Rappaport Vassiliadis

Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam 3.33 0.07 3.4

63 Tinh bột tan Gam 6.67 0.13 6.8
64 Túi đựng rác 0.14 0 0.14
65 Túi đựng rác Cuộn 0.07 0 0.07
66 Túi PA 0.03 0 0.03
67 Túi PA 0.03 0 0.03
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Kỹ thuật môi trường)
- Tiếng Anh: Specialized English

Mã học phần: ENE381 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ (tiếng Anh) trong chuyên ngành kỹ
thuật môi trường nhằm tạo tiền đề cho sinh viên sử dụng kiến thức chuyên ngành bằng tiếng
Anh. Dựa trên các kiến thức cơ sở của sinh thái môi trường, biến đổi khí hậu và xử lý chất thải,
học phần được chia thành các kỹ năng tương ứng: nghe, nói, đọc, viết. Trên cơ sở đó, sinh viên
có thể tự tìm hiểu và trao đổi các vấn đề chuyên môn phục vụ cho công tác thực hành thực tập
cũng như du học và nghiên cứu sâu hơn sau này.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng tiếng Anh để có thể đọc hiểu (chủ yếu) các tài liệu
khoa học, sách giáo khoa, viết và trình bày báo cáo trong ngành kỹ thuật môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được các từ vựng và cấu trúc câu chính trong chuyên ngành kỹ thuật môi trường
b. Đọc và nghe hiểu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành
c. Chuẩn bị và thuyết trình một chuyên đề bằng tiếng Anh
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Ecosystems
Environmental terms
Grammars

12 0.9 26.4
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1.3
1.4

Reading comprehension
Writing

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Energy Resource
Environmental terms
Grammars
Listening
Speaking

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Recycling waste
Environmental terms
Grammars
Listening
Speaking

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

Presentation
Writing
Speaking

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các phương pháp phân tích môi trường (2LT+2TH)
- Tiếng Anh: METHODS OF ENVIRONMENTAL ANALYSIS

Mã học phần: ENE382 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng về các kỹ thuật phân tích hóa học và vật lý áp dụng
đo các chỉ tiêu môi trường nước, đất, không khí, bao gồm các kỹ thuật phân tích hóa lý cổ điển
và dụng cụ như quang phổ UV-VIS, sắc ký lỏng, sắc ký khí. Bên cạnh đó, học phần còn cung
cấp các kỹ năng làm việc nhóm trong việc xây dựng kế hoạch lấy mẫu, tổ chức phân tích, xử lý
dữ liệu và làm báo cáo.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá, lựa chọn và tiến hành các kỹ
thuật bao gồm lấy mẫu, phân tích chỉ tiêu chất lượng môi trường, xử lý dữ liệu và làm báo cáo.
- Trang bị cho người học kỹ năng để tiến hành phân tích một số chỉ tiêu môi trường theo các
phương pháp phù hợp các tiêu chuẩn của Việt Nam với chất lượng đủ để đưa ra quyết định đúng
đắn dựa trên các kết quả thu được
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và chọn lựa được phương pháp phân tích môi trường phù hợp theo từng trường
hợp cụ thể;
b. Xác định được vị trí lấy mẫu, cách lấy mẫu, phương pháp bảo quản mẫu trước khi phân
tích;
c. Thực hành thành thạo các kỹ thuật phân tích môi trường;
d. Xử lý dữ liệu, tính toán sai số, viết báo cáo;
e. Có kỹ năng làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 60

CỘNG 30 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về phân tích môi trường
Một số khái niệm cơ bản
Cách lựa chọn phương pháp để phân
tích môi trường
Giá trị của các số liệu trong phân tích
môi trường
Độ chính xác và độ tin cậy của phép
phân tích

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Các phương pháp phân tích vật lý và
hóa lý cổ điển
Các phương pháp vật lý (khối lượng,
đo nhanh…)
Phương pháp phân tích hóa lý cổ
điển
Xác định DO, BOD, COD, T-N, độ
cứng, kết tủa

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Các Phương pháp phân tích dụng cụ
Các phương pháp quang phổ
Phương pháp quang phổ UV - Vis
Phương pháp quang phổ hấp thụ
nguyên tử
Phương pháp sắc ký
Quá trình sắc ký
Phân loại các phương pháp sắc ký
Sự tách khí và sắc đồ
Sắc ký lỏng hiệu năng cao
Sắc ký khí

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

4.3

Phân tích các chỉ tiêu môi trường
nước
Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước
Phương pháp xác định một số chỉ
tiêu của nước: pH, độ cứng, kim loại
(Fe, Mn, Cr, …), anion (Cl-, NO3-)
Xác định một số thông số khác của
nước (DO, BOD, COD, màu sắc, độ
dẫn điện riêng)

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phân tích các chỉ tiêu môi trường khí
Phương pháp lấy mẫu khí
Một số tính chất vật lý và hóa học
của không khí
Phương pháp định lượng một số chỉ
tiêu trong không khí (hàm lượng bụi,
NO2, SO2, NH3…)

4 0.3 8.8
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6
6.1
6.2
6.3

Phân tích các chỉ tiêu môi trường đất
Phân tích một số tính chất lý hóa học
cơ bản của đất
Xác định một số chỉ tiêu trong đất
như tổng P, tổng N, hàm lượng mùn
hữu cơ.

4 0.3 8.8

7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Quy trình quan trắc và phân tích chất
lượng môi trường
Các nguyên tắc chung
Kỹ thuật lấy tại hiện trường, bảo
quản và vận chuyển mẫu nước, mẫu
không khí
Quy trình phân tích không khí xung
quanh
Thực hành đo: khí thải ống khói bằng
máy Lancom có khả năng quan trắc
17 thông số và 9 khí theo lựa chọn
trên 1 thiết bị, DO, tiếng ồn, tiểu khí
hậu
Tính toán kết quả, viết báo cáo

12 1.08 0.9 71.7
5

50.4

8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Xác định Nitrit theo phương pháp
trắc quang
Ý nghĩa môi trường
Phương pháp xác định
Các yếu tố ảnh hưởng
Thiết bị hóa chất
Quy trình phân tích
Một số lưu ý
Tính toán kết quả, viết báo cáo

12 1.08 0.05 27.7
5

50.4

9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Xác định NO2 theo phương pháp
Gries-Saltzman cải biên trên máy
quang phổ so màu
Nguyên tắc, mục đích
Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thu mẫu
hiện trường
Kỹ thuật lấy mẫu
Chuẩn bị hóa chất phòng thí nghiệm
Kỹ thuật phân tích
Tính toán kết quả, viết báo cáo

12 1.08 0.05 3 50.4

10
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Xác định nhu cầu ôxi hóa học (COD)
theo phương pháp hồi lưu kín trắc
quang. Xác định Nitrat theo
Salicylate
Ý nghĩa môi trường
Phương pháp xác định
Các yếu tố ảnh hưởng

12 1.08 0.15 6.25 50.4
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Thiết bị hóa chất
Phương pháp đun hồi lưu kín trắc
quang
Tính toán kết quả, viết báo cáo

11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng
chất rắn hòa tan (TDS)
Nguyên tắc
Dụng cụ phân tích
Quy trình tiến hành
Một số điểm lưu ý
Tính toán kết quả, viết báo cáo

12 1.08 0.8 0.35 50.4

CỘNG 30 60 7.65 1.95 109.
1

318

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 1.95 0.04 1.99
1 Bộ đo chỉ số COD Giờ 0.15 0 0.15
2 Bộ lọc chân không Giờ 0.2 0 0.2
3 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
4 Cân phân tích Giờ 0.2 0 0.2
5 Dụng cụ lấy mẫu nước Giờ 0.1 0 0.1
6 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.1 0 0.1
7 Máy đo nhanh khí thải cầm

tay
Giờ 0.1 0 0.1

8 Máy đo oxy hòa tan trong
nước cầm tay

Giờ 0.1 0 0.1

9 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
10 máy đo vi khí hậu cầm tay Giờ 0.1 0 0.1
11 máy lấy mẫu không khí xung

quanh
Giờ 0.1 0 0.1

12 Máy UV-VIS Giờ 0.1 0 0.1
13 Thiết bị lấy mẫu nước 78-300 Giờ 0.2 0 0.2
14 Tủ sấy mẫu Giờ 0.2 0 0.2
IV Vật tư 109.1 2.18 111.28
1 (NH4)6Mo7O24.4H2O Gam 10 0.2 10.2
2 1,10 phenatrolin Gam 0.5 0.01 0.51
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3 Acetic acid C2H4O2 Mililít 20 0.4 20.4
4 Ag2SO4 Gam 0.25 0.01 0.26
5 axit ascorbic Gam 0.5 0.01 0.51
6 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 2.5 0.05 2.55
7 FeSO4.7H2O Gam 0.75 0.02 0.77
8 Giấy lọc Hộp 0.25 0.01 0.26
9 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.1 0 0.1
10 H2SO4 đậm đặc Mililít 25 0.5 25.5
11 H2SO4 đậm đặc Mililít 25 0.5 25.5
12 H3NC6H4SO3 (acid

Sunfanilic)
Gam 0.5 0.01 0.51

13 HCl đậm đặc Mililít 10 0.2 10.2
14 HgSO4 Gam 0.25 0.01 0.26
15 K(SbO)C4H4O8.1/2H2O Gam 0.5 0.01 0.51
16 K2Cr2O7 Chai 2.5 0.05 2.55
17 Kali nitrate (KNO3) Gam 1 0.02 1.02
18 KH2PO4 Gam 0.25 0.01 0.26
19 KNO2 Gam 0.5 0.01 0.51
20 N-Naphtylamin Gam 0.75 0.02 0.77
21 NaNO2 Gam 0.5 0.01 0.51
22 NaOH rắn Gam 5 0.1 5.1
23 natri xalixilat Gam 2.5 0.05 2.55
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Sơn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT Môi trường)
- Tiếng Anh: RESEARCH METHODOLOGY

Mã học phần: ENE6203 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản và phương pháp luận nghiên cứu khoa học
bao gồm đặt vấn đề và xây dựng giả thuyết, thu thập và tổng quan tài liệu để chọn lựa cách tiếp
cận, phương pháp và phạm vi nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết và kế hoạch
triển khai đề tài, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài báo khoa học.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để chọn chủ đề nghiên cứu, viết thuyết minh
đề cương, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, bài báo khoa học và trình bày kết quả
nghiên cứu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm căn bản về nghiên cứu khoa học và các bước của chu trình
nghiên cứu khoa học
b. Tổng quan tài liệu, phân tích được tình hình nghiên cứu để chọn được chủ đề nghiên cứu
c. Xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết
d. Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu và thu thập dữ liệu
e. Viết báo cáo khoa học, bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu
f. Kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm căn bản về nghiên cứu
khoa học
Các khái niệm cơ bản
Các bước nghiên cứu khoa học
Định hướng nghiên cứu khoa học
trong công nghiệp/nông nghiệp

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thiết lập chủ đề nghiên cứu
Hình thành ý tưởng nghiên cứu
Các bước thiết lập chủ đề nghiên cứu
Xây dựng giả thuyết và tiên đoán
Thiết kế thí nghiệm để kiểm chứng
giả thuyết

10 0.75 22

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thu thập tài liệu, tổng quan và xác
định mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi và phương pháp
nghiên cứu
Xây dựng nội dung nghiên cứu
Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần
thiết cho nghiên cứu

9 0.68 19.8

4

4.1
4.2
4.3

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và
phân tích dữ liệu
Phương pháp lấy mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Phương pháp xử lý dữ liệu và phân
tích kết quả

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Viết báo cáo và bài báo khoa học
Xây dựng bố cục của một báo cáo
khoa học
Cách viết bài báo khoa học chuyên
ngành

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Nguyễn Vân Nhi Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế và phân tích thí nghiệm
- Tiếng Anh: Experimental Design and Analysis

Mã học phần: POT320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong phân tích vấn đề cần nghiên cứu
thực nghiệm và các nguyên tắc căn bản khi bố trí thí nghiệm, xác định các hàm mục tiêu, tập
các biến và không gian thí nghiệm, chọn lựa mô hình hồi qui và thiết kế thí nghiệm phù hợp,
phân tích dữ liệu theo các phép kiểm định thống kê và rút ra kết luận, sử dụng được các phần
mềm hỗ trợ cho thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế thí nghiệm, xử lý số liệu, phân tích và biểu
diễn kết quả nhằm giúp người học có khả năng ứng dụng vào việc nghiên cứu một vấn đề cụ
thể trong đề tài nghiên cứu hoặc vấn đề thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa của các khái niệm và các nguyên tắc căn bản trong thiết kế thí nghiệm
b. Biết cách xác định các biến đáp ứng, tập các nhân tố ảnh hưởng, miền thí nghiệm và tính
toán các hàm hồi quy.
c. Phân tích và chọn lựa được thiết kế thí nghiệm phù hợp với vấn đề nghiên cứu, phân tích
thống kê được dữ liệu thực nghiệm và các hàm hồi qui thu được.
d. Tiến hành được một số kiểm định thống kê căn bản
e. Sử dụng được một số phần mềm trong thiết kế và phân tích thí nghiệm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2

Mở đầu
Các khái niệm căn bản về thí nghiệm
và thiết kế thí nghiệm
Thống kê mô tả

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Bài toán kiểm định
Bài toán so sánh

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Phân tích hồi quy
Hồi quy tuyến tính
Hồi quy phi tuyến

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ
liệu thống kê
Thiết kế sàng lọc nhân tố
Thiết kế bậc 1
Thiết kế bậc 2

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Tối ưu hóa
Tối ưu hóa theo phương pháp
gradient
Tối ưu hóa theo phương pháp đơn
hình
Tối ưu hóa theo mặt đáp ứng

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Thu Hương Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm
qui luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một
số loại chất môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức
truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị
trao đổi nhiệt. Giúp người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở
ngành cho các học phần chuyên môn liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận
định, đánh giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt;
có khả năng tính toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công
thức tính toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên
lý làm việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền
nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản về nhiệt động
học, khí lý tưởng và khí thực
Các khái niệm cơ bản về nhiệt động
học
Môi chất, các thông số trạng thái của
môi chất,
Nhiệt dung riêng và các tính nhiệt
Khí lý tưởng và khí thực

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Định luật thứ nhất nhiệt động lực học
Định luật bảo toàn và chuyển hóa
năng lượng
Phương trình toán học của định luật
thứ nhất nhiệt động lực học
Định luật thứ nhất nhiệt động lực học
viết cho dòng khí lưu động

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Các quá trình nhiệt động cơ bản của
khí lý tưởng
Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng
tích.
Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng
áp.
Quá trình nén, giãn nở đẳng nhiệt.
Quá trình nén, giãn nở đoạn.
Quá trình nén, giãn nở đa biến.
Ứng dụng các quá trình trong lĩnh
vực môi trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Định luật thứ hai nhiệt động lực học
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu
quả của nó
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Chất thuần khiết và các quá trình
nhiệt động cơ bản của hơi nước
Các khái niêṃ về hơi nước và ứng
dụng trong lĩnh vực môi trường
Sự chuyển pha của các đơn chất
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các
chất lỏng
Quá trình đẳng áp.
Quá trình đẳng tích.
Quá trình đẳng nhiệt.

3 0.23 6.6
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Quá trình giản nở đoạn nhiệt.
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Không khí ẩm và các quá trình nhiệt
động cơ bản của không khí ẩm
Hỗn hợp không khí ẩm, các thông số
cơ bản, đồ thị I-x, I-d; t-d.
Xác định các thông số của không khí
ẩm: Nhiệt độ đọng sương, ướt, áp
suất riêng phần hơi nước trong không
khí ẩm…
Quá trình làm nóng, làm lạnh không
khí ẩm
Quá trình hòa trộn, sấy

3 0.23 6.6

7

7.1
7.2

Các chu trình nhiệt động ứng dụng
trong lĩnh vực môi trường
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản, định luật
Fuorier về dẫn nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng
một lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định khi có nguồn nhiêṭ
bên trong.
Dẫn nhiệt không ổn định khi đốt
nóng hoăc̣ làm nguôị vách phẳng,
vách trụ.

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Trao đổi nhiệt đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi
Trao đổi nhiệt khi môi chất ngưng tụ
Ứng dụng của trao đổi nhiệt đối lưu
trong lĩnh vực môi trường

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3

10.4

Trao đổi nhiệt bức xạ
Các khái niệm và định luật cơ bản về
bức xạ nhiệt.
Năng lượng bức xạ hiệu dụng
Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt
song song ở giữa có màn chắn, không
có màn chắn.
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau.

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2

Truyền nhiệt
Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng
một lớp và nhiều lớp

2 0.15 4.4
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Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ
một lớp và nhiều lớp

12
12.1
12.2
12.3

Các thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều,
ngược chiều.
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn
hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điện công nghiệp (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Industrial electrical engineering

Mã học phần: INE307 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hệ thống
điện trong công nghiệp, đặc biệt là trong các ứng dụng của ngành kỹ thuật môi trường. Nội
dung bao gồm: mạch điện cơ bản, nguyên lý hoạt động và đặc điểm vận hành của máy biến áp,
động cơ điện một pha và ba pha, thiết bị đo lường điện, thiết bị điều khiển và bảo vệ như rơ le,
cầu dao, contactor... Sinh viên được học cách tính chọn thiết bị điện phù hợp, đọc và phân tích
bản vẽ kỹ thuật điện, thiết kế mạch điều khiển đơn giản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp tính toán chọn khí cụ điện, điện tử cho hệ thống xử lý
môi trường; Hiểu được nguyên lý hoạt động của động cơ AC từ đó có khả năng thiết kế các
mạch điều khiển. Đồng thời giúp sinh viên tiếp cận các hệ thống điện thực tế để phân tích, lắp
ráp, vận hành an toàn trong ngành kỹ thuật môi trường nâng cao năng lực tư duy khi làm việc
sau này.
- Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên môn về hệ thống điện công nghiệp, phục vụ cho việc vận
hành, thiết kế và bảo trì hệ thống điện trong các nhà máy xử lý nước, chất thải và các công trình
kỹ thuật môi trường.
- Hiểu và giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm của máy điện và khí cụ điện
thường dùng.
- Biết cách lựa chọn, tính toán thiết bị điện phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế trong công
trình kỹ thuật môi trường.
- Phân tích được sơ đồ điện, thiết kế được mạch điều khiển động cơ AC cơ bản ứng dụng trong
hệ thống điện tự động.
- Rèn luyện kỹ năng lắp ráp, vận hành, kiểm tra và bảo trì thiết bị điện công nghiệp, đảm bảo
an toàn, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
- Phát triển tư duy kỹ thuật, kỹ năng làm việc nhóm, và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực
tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp sau tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Trình bày nguyên lý hoạt động và sử dụng các loại khí cụ điện và cảm biến dùng trong hệ
thống xử lý môi trường.
b. Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha và 3 pha.
c. Phân tích và tính toán chọn thiết bị điện cho hệ thống điều khiển trong kỹ thuật môi trường.
d. Phân tích và vẽ tủ điện thực tế trong hệ thống xử lý hệ thống nước trong kỹ thuật môi
trường.
e. Thực hành lắp tủ điện và vận hành thiết bị điện an toàn trong kỹ thuật môi trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ CẢM BIẾN
Khí cụ điện điều khiển bằng tay
Khí cụ điện điều khiển tự động
Cảm biến ứng dụng trong hệ thống
xử lý môi trường.
Tính toán chọn thiết bị điều khiển,
dây dẫn

8 2 0.78 0.9 26

2
2.1
2.2

ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của
động cơ điện 1 pha
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của
động cơ điện 3 pha
Thực hành lắp mạch điều khiển động
cơ 1 và 3 pha

10 14 2.01 2.2 80.8

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG HỆ
THỐNG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
Hệ thống điện 1 và 3 pha
Đọc sơ đồ hệ thống điện trong hệ
thống xử lý môi trường
Vẽ và thiết kế hệ thống điện
Lắp ráp tủ điện
Tham quan (ảo) nhà máy xử lý môi
trường

12 14 2.16 2.15 85.2
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CỘNG 30 30 4.95 5.25 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 5.25 0.11 5.36
1 Ampe kế 10A Giờ 0.1 0 0.1
2 Động cơ 1 pha Giờ 0.1 0 0.1
3 Động cơ 1 pha Giờ 0.1 0 0.1
4 Động cơ 3 pha Giờ 0.2 0 0.2
5 Hộp tụ điện <250uF Giờ 0.15 0 0.15
6 Máy quấn dây Giờ 2 0.04 2.04
7 Pin AA 1.5V Giờ 0.5 0.01 0.51
8 Tủ Điện Giờ 2 0.04 2.04
9 Von met điện tử Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Phương Nguyễn Đoàn Quyết
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Drawing

Mã học phần: MEM322 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật;
phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; các phương pháp biểu diễn vật thể, hình chiếu trục
đo; hình cắt – mặt cắt, vẽ quy ước các mối ghép; nhằm giúp người học có khả năng lập và đọc
các bản vẽ kỹ thuật.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để vẽ và đọc được bản vẽ chi tiết theo TCVN
và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác, phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở,
học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và vẽ kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ và áp dụng kiến thức giải các bài
toán về dựng hình bằng dụng cụ vẽ.
b. Áp dụng phép chiếu vuông góc để giải các bài toán về hình chiếu của điểm, đường thẳng và
mặt phẳng.
c. Vận dụng các loại hình chiếu (cơ bản, phụ, riêng phần), hình cắt, mặt cắt (chập, rời), hình
trích để biểu diễn vật thể và vẽ hình chiếu trục đo.
d. Vẽ các mối ghép theo đúng quy ước như mối ghép ren, các mối ghép bằng ren, ghép bằng
then – then hoa – chốt, ghép bằng đinh tán, ghép bằng hàn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Quy cách trình bày bản vẽ và vẽ hình
học
Quy cách trình bày bản vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước
Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn
Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn
Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp
Vẽ các trường hợp nối tiếp

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Phép chiếu vuông góc
Khái niệm về các phép chiếu
Các phép chiếu
Phương pháp vẽ các hình chiếu thẳng
góc
Hình chiếu vuông góc của các yếu tố
hình học
Hình chiếu của điểm
Hình chiếu của một đường thẳng
Hình chiếu của một mặt phẳng
Hình chiếu của các khối hình học
Khối đa diện
Khối tròn

4 0.3 8.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

Biểu diễn vật thể và vẽ hình chiếu
trục đo
Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu
Hình cắt
Mặt cắt
Hình trích
Hình chiếu trục đo

12 0.9 26.4

4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Vẽ quy ước các mối ghép, bánh răng,
lò xo và giới thiệu bản vẽ lắp
Vẽ quy ước các mối ghép
Ren
Ghép bằng ren
Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán

6 0.45 13.2
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4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Ghép bằng hàn
Vẽ quy ước bánh răng, lò xo
Vẽ quy ước bánh răng
Vẽ quy ước lò xo
Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp
Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu
Các đặc tính kỹ thuật
Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thắng Xiêm Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng CAD trong kỹ thuật môi trường
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ENE360 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: các kiến thức cơ sở về việc thực hiện các bản vẽ kỹ thuật
môi trường, vẽ phối cảnh trên máy tính. Học phần nhằm giúp cho người học sử dụng thành thạo
phần mềm CAD trong thiết kế bản vẽ kỹ thuật hệ thống xử lý môi trường
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng để đọc bản vẽ và ứng dụng phần mềm AutoCAD trong
việc xây dựng các bản vẽ kỹ thuật môi trường. Ngoài ra còn cung cấp cho người học một số
lệnh cơ bản để xây dựng mô hình vật thể 3D.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững được các lệnh vẽ, hiệu chỉnh và ghi kích thước cơ bản trong phần mềm
AutoCad.
b. Nắm vững được các quy định về thiết lập bản vẽ, quản lý Layer trong phần mềm AutoCad.
c. Phân biệt được các quy định trong việc trình bày các loại bản vẽ khác nhau trong kỹ thuật
môi trường.
d. Đọc và phân tích được bản vẽ kỹ thuật môi trường
e. Đọc và phân tích được bản vẽ kỹ thuật môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu môn học 2 4 0.51 1 21.2
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Bắt đầu bản vẽ với AutoCAD
- Khởi động AutoCAD
- Các thiết lập khi vẽ
- Các cách gọi lệnh – Chọn đối tượng
- Layer và các thiết lập
- Lệnh Line và các hệ trục độ tọa
trong AutoCAD
- Các hệ trục tọa độ trong AutoCAD

2 Các lệnh vẽ hình trong AutoCAD
- Các lệnh vẽ Line, Rectang,
Polygon, chế độ Polar Tracking
- Các lệnh vẽ Circle, Arc, Polyline,
Point, Ellipse,...
- Chế độ truy bắt điểm Object Snap
- Tạo kiểu kích thước và ghi kích
thước

1 2 0.26 10.6

3 Các lệnh hiệu chỉnh hình
- Các lệnh sao chép: Copy, Array,
Offset,..
- Các lệnh biến đổi đối tượng: Rotate,
Mirror, Move, Scale, Stretch,
Chamfer, Fillet, Trim, Extend

1 2 0.26 10.6

4 Ghi và hiệu chỉnh văn bản
- Tạo kiểu chữ
- Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ
- Hiệu chỉnh văn bản

1 2 0.26 10.6

5 Quản lý đối tượng theo lớp, khối,
đường nét và màu
- Tạo và hiệu chỉnh lớp theo hộp
thoại
- Sử dụng nét trên bản vẽ
- Gán màu cho đối tượng
- Khối và thuộc tính của khối

1 2 0.26 10.6

6 Ghi kích thước cho bản vẽ
- Tạo một kiểu ghi mới
- Các lệnh ghi kích thước
- Các thông số kích thước

1 2 0.26 10.6

7 Các quy định trong bản vẽ kỹ thuật
môi trường
- Các loại bản vẽ trong kỹ thuật môi
trường
- Quy định của bản vẽ cơ khí
- Quy định của bản vẽ xây dựng

2 0.15 4.4

8 Giới thiệu các bản vẽ kỹ thuật môi
trường

2 8 0.87 38
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- Giới thiệu một số bản vẽ tiêu biểu
- Phân tích một số bản vẽ tiêu biểu
- Tái hiện lại các bản vẽ tiêu biểu

9 Vẽ bản vẽ kỹ thuật môi trường đơn
giản
- Các nguyên tắc chung khi xây dựng
bản vẽ
- Xây dựng bản vẽ

3 6 0.77 31.8

10 In bản vẽ 1 2 0.26 10.6
CỘNG 15 30 3.86 0 1 159

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 1 0.02 1.02
1 Chi phí phần mềm Bộ 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Trọng Danh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh lý học và sức khỏe con người
- Tiếng Anh: Human physiology and health

Mã học phần: ENE6201 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về cấu trúc của các hệ cơ quan chính của cơ
thể người; các nguyên tắc cơ bản của hoạt đôṇg chức năng và các đáp ứng của cơ thể với các
tổn thương thường gặp của các hệ cơ quan trong lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm hiểu và ứng dụng các kiến thức về
cấu trúc cơ thể người; nhận diện được các tổn thương thường gặp trong lao động vào sơ cứu ở
cấp độ cơ bản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc và hoạt động chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể người: hệ cơ
xương, hê ̣hô hấp, hệ thần kinh, hê ̣ tuần hoàn và hê ̣niêụ – bài tiết.
b. Mô tả được các nguyên tắc hoạt đôṇg của hê ̣ thần kinh và các giác quan là cơ sở của sức
khỏe tâm lý học.
c. Nhận diện và đánh giá sơ bộ được các mức độ tổn thương thường gặp của hệ cơ xương, hê ̣
hô hấp, hê ̣ tuần hoàn và hê ̣niêụ – bài tiết; tổn thương về tâm lý và thần kinh.
d. Phân tích được các phản ứng của cơ thể khi bị tổn thương
e. Phân biệt được các nguyên tắc căn bản của sơ cấp cứu các tổn thương thường gặp trong lao
động (chết tim, chảy máu, kích thích tim, hô hấp nhân tạo).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Sinh lý hệ xương, cơ
Cấu tạo hệ xương
Đặc điểm cấu trúc của cơ, đặc tính
sinh lý cơ, sự co cơ.
Các tổn thương của hệ xương, cơ
thường gặp (Gãy xương, bong gân,
dập cơ)
Phản ứng của cơ thể khi bị tổn
thương của hệ xương, cơ
Các nguyên tắc sơ cấp cứu cơ bản
khi bị tổn thương của hệ xương, cơ.

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sinh lý hô hấp
Cấu tạo đường dẫn khí, phổi và phế
nang
Chức năng thông khí của phổi
Các tổn thương đường thở thường
gặp
Phản ứng của cơ thể khi bị tổn
thương của đường thở
Các nguyên tắc sơ cấp cứu cơ bản
khi bị tổn thương của đường thở.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Sinh lý máu và tuần hoàn
Thành phần và chức năng của máu
Cấu tạo và hoạt động của tim
Các tổn thương của hệ máu và tuần
hoàn
(chảy máu)
Phản ứng của cơ thể khi bị tổn
thương hệ máu và tuần hoàn
Các nguyên tắc sơ cấp cứu cơ bản
khi bị tổn thương hệ máu và tuần
hoàn

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Sinh lý thần kinh và các giác quan
Cấu tạo của hệ thần kinh và các giác
quan
Định khu chức năng tâm lý trên vỏ
não
Các tổn thương của hệ thần kinh và
các giác quan (stress, điếc, mù…)
Phản ứng của cơ thể khi bị tổn
thương
Các nguyên tắc sơ cấp cứu cơ bản
khi bị tổn thương hệ thần kinh và các
giác quan

12 0.9 26.4

5.
5.1

Sinh lý hệ niệu, bài tiết
Cấu tạo hệ niệu, bài tiết

6 0.45 13.2
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5.2
5.3
5.4
5.5

Chức năng của hệ niệu, bài tiết
Các tổn thương của hệ niệu, bài tiết
thường gặp
Phản ứng của cơ thể khi bị tổn
thương hệ niệu, bài tiết
Các nguyên tắc sơ cấp cứu cơ bản
khi bị tổn thương hệ niệu, bài tiết
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Thanh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phơi nhiễm nghề nghiệp
- Tiếng Anh: OCCUPATIONAL EXPOSURE

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng căn bản về nhận diện phơi nhiễm các tác nhân từ môi
trường làm việc; các con đường và cơ chế xâm nhập, quá trình tích luỹ, biến đổi và tác động đối
với sức khỏe con người do các tác nhân phơi nhiễm; nhận diện một số bệnh nghề nghiệp ở một
số nhóm ngành quan tâm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học nhận diện và đánh giá được mức độ nguy hiểm của các nguồn tác nhân
phơi nhiễm (vật lý, hóa học, sinh học) để có cơ sở đề xuất các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng
cũng như phản ứng phù hợp khi bị phơi nhiễm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các khái niệm liên quan phơi nhiễm nghề nghiệp, nhận diện được các con
đường phơi nhiễm
b. Giải thích được các mối nguy vật lý và ảnh hưởng các tác nhân vật lý đối với sức khỏe
c. Giải thích được các phơi nhiễm hóa chất và các ảnh hưởng hóa chất đối với sức khỏe
d. Phân tích được cơ chế hoạt động của các mối nguy bao gồm sự xâm nhập, tích luỹ, biến đổi
và tác động lên cơ thể con người khi bị phơi nhiễm các mối nguy sinh học
e. Mô tả được các phơi nhiễm và bệnh nghề nghiệp trong một số nhóm ngành
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về phơi nhiễm nghề
nghiệp
Một số khái niệm cơ bản
Phân loại các mối nguy: hóa chất, vật
lý, sinh học
Một số nguồn phơi nhiễm (nước,
không khí, thực phẩm…)

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Phơi nhiễm mối nguy vật lý
Các loại tác nhân mối nguy vật lý:
nhiệt độ, tiếng ồn, ánh sáng, bức xạ,
phóng xạ…
Các đại lượng kiểm soát phơi nhiễm
vật lý và ngưỡng giới hạn
Phát hiện các mối nguy vật lý và
giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm vật lý

9 5 1.13 1.75 0.3 40.8

3
3.1
3.2
3.3

Phơi nhiễm hóa chất
Các tác nhân hóa học: chất dễ cháy
nổ, chất độc, chất ăn mòn…
Tác hại của một số hợp chất hóa học
đối với cơ thể con người (Cơ chế
xâm nhập, chuyển hóa, tích luỹ/thải
loại các độc chất và phản ứng của cơ
thể con người đối với độc chất)
Con đường phơi nhiễm hóa chất và
ngưỡng giới hạn các tác nhân hóa
học

9 5 1.13 1.25 125.
6

40.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phơi nhiễm các mối nguy sinh học
Mối nguy liên quan vi khuẩn, vi rút,
nấm
Mối nguy liên quan động thực vật và
sản phẩm từ động thực vật
Mối nguy về công thái học và tâm lý
Các con đường phơi nhiễm sinh học
và ngưỡng giới hạn các tác nhân sinh
học

9 5 1.13 1.4 60 40.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phơi nhiễm nghề nghiệp trong các
nhóm ngành
Phơi nhiễm nghề nghiệp trong chế
biến, chế tạo
Phơi nhiễm nghề nghiệp trong nông
lâm thuỷ sản
Phơi nhiễm nghề nghiệp trong ngành
khai khóang
Phơi nhiễm nghề nghiệp trong ngành
xây dựng
Phơi nhiễm nghề nghiệp trong ngành
sản xuất phân phối điện

9 15 2.03 0.55 1 82.8
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Phơi nhiễm nghề nghiệp trong ngành
cung cấp nước…

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Bệnh nghề nghiệp trong một số nhóm
ngành
Bệnh nghề nghiệp trong chế biến, chế
tạo
Bệnh nghề nghiệp trong nông lâm
thuỷ sản
Bệnh nghề nghiệp trong ngành khai
khóang
Bệnh nghề nghiệp trong ngành xây
dựng
Bệnh nghề nghiệp trong ngành sản
xuất phân phối điện
Bệnh nghề nghiệp trong ngành cung
cấp nước…

6 0.45 13.2

CỘNG 45 30 6.1 4.95 186.
9

225

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 4.95 0.1 5.05
1 Bàn inox chuyên dụng chế

biến
Giờ 0.2 0 0.2

2 Bộ dụng cụ chế biến (dao,
thớt, dụng cụ đánh vẩy, nồi,
chảo chống dính, …) và dụng
cụ mau hỏng

Giờ 0.1 0 0.1

3 Bộ TNKS hiện tượng bức xạ
nhiệt

Giờ 0.1 0 0.1

4 Bốc cấy thực vật (2 người đối
diện)

Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Box cấy vi sinh Giờ 0.2 0 0.2
6 Đồng hồ đo điện Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Giới thiệu về công việc cụ

thể của kỹ thuật viên, kỹ sư
môi trường

Giờ 0.1 0 0.1

8 Hệ thống máy chế biến Giờ 0.2 0 0.2
9 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.1 0 0.1



216

10 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.1 0 0.1
11 Máy đo hoạt độ nước Giờ 0.15 0 0.15
12 Máy đo môi trường đa nhân

tố
Giờ 0.25 0.01 0.26

13 Máy xay thịt cá Giờ 0.05 0 0.05
14 Nhiệt kế số cầm tay Giờ 1 0.02 1.02
15 Nồi hấp tiệt trùng Giờ 0.5 0.01 0.51
16 Sử dụng các phương tiện bảo

hộ cá nhân khi làm việc trên
trong phòng thí nghiệm

Giờ 0.25 0.01 0.26

17 Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm
môi trường xung quanh

Giờ 0.2 0 0.2

18 Thiết bị kiểm soát độ ẩm của
không khí kho lạnh

Giờ 0.2 0 0.2

19 Tủ an toàn vi sinh Giờ 0.2 0 0.2
20 Tủ đựng hóa chất Giờ 0.05 0 0.05
21 Tủ hút khí độc Giờ 0.25 0.01 0.26
22 Tủ sấy Memmert UNB500

(Viện CNSH_HP3)/2006
Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 186.9 3.74 190.64
1 Acid acetic (CH3COOH) (lít) 0.1 0 0.1
2 Agar Kilogam 5 0.1 5.1
3 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ 0.2 0 0.2
4 Cá 0.5 0.01 0.51
5 Dây điện Cuộn 0.1 0 0.1
6 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.25 0.01 0.26
7 Giấy quỳ tím Hộp 0.25 0.01 0.26
8 Glucose Gam 25 0.5 25.5
9 H2SO4 đậm đặc Mililít 50 1 51
10 HCl đậm đặc Mililít 50 1 51
11 Môi trường pepton Gam 25 0.5 25.5
12 Nấm men Saccharomyces Gam 5 0.1 5.1
13 NaOH rắn Gam 25 0.5 25.5
14 Thịt lợn Kilogam 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phương Chung Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa sinh môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Biochemistry

Mã học phần: BIO331 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các hợp chất hữu cơ gồm protein, lipid,
cacbohydrat và các quá trình chuyển hóa chúng trong môi trường dưới tác dụng của enzym và
vi sinh vật thông qua chu trình cacbon, chu trình nitơ, quá trình quang hợp, các quá trình lên
men hiếu khí và kỵ khí.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng và bản chất hóa sinh của các quá trình xử lý sinh
học chất thải hữu cơ từ đó giúp sinh viên có đủ kiến thức nền để học tiếp các học phần chuyên
ngành và vận dụng kiến thức trong thực tế xử lý ô nhiễm môi trường bằng biện pháp sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu tạo, một số tính chất vật lý, hóa học tiêu biểu của các hợp chất hữu cơ
phổ biến trong tự nhiên (protein, lipid, cacbohydrat).
b. Trình bày được cấu tạo và phân loại enzym, động học cơ bản của enzym, các yếu tố ảnh
hưởng đến vận tốc phản ứng enzym.
c. Phân tích được bản chất hóa sinh của quá trình chuyển hóa protein, lipid, cacbohydrat trong
tự nhiên.
d. Phân tích được bản chất hóa sinh của các quá trình xử lý sinh học (hiếu khí, kỵ khí).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Protein
Khái niệm
Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử
Phân loại
Một số tính chất vật lý, hóa học tiêu
biểu (tính chất lưỡng tính, tính tan,
biến tính và kết tủa protein)

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

…

Cacbohydrat
Khái niệm
Phân loại
Monosaccarit điển hình
Di- và oligo-saccarit điển hình
Polysaccarit điển hình và tính chất
(tinh bột, cellulose, kitin, ...)

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

3.3

Lipid
Khái niệm
Phân loại
Lipid đơn giản
Lipid phức tạp
Một số tính chất vật lý, hóa học tiêu
biểu (tỷ trọng, trạng thái, tính kị
nước)

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Enzym
Khái niệm
Cấu tạo
Gọi tên và phân loại enzym
Động học phản ứng enzym
Ứng dụng chế phẩm enzym/vi sinh
vật trong xử lý môi trường

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Chuyển hóa cacbohydrat
Chu trình cacbon
Thuỷ phân poly- và disaccarit
Chuyển hóa monosaccarit
Lên men kị khí
Lên men hiếu khí
Quang hợp

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3

Chuyển hóa lipid
Thuỷ phân lipid đơn giản và lipid
phức tạp
Chuyển hóa glyxerol
Oxy hóa lipid bằng beta-oxy hóa

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2

Chuyển hóa protein
Thuỷ phân protein
Các phản ứng chuyển hóa axit amin
thành các hợp chất đơn giản

2 0.15 4.4
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8
8.1
8.2

Các quá trình xử lý sinh học trong kỹ
thuật môi trường
Quá trình hiếu khí
Quá trình kị khí

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Thanh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn vệ sinh lao động
- Tiếng Anh: OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Mã học phần: ENE305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những khái niệm, kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động; các
yếu tố nguy hiểm, có hại trong môi trường lao động; cũng như các kỹ thuật an toàn lao động
như an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn điện, an toàn khi thiết kế, vận hành và sử dụng các
thiết bị, máy móc để cải thiện môi trường làm việc và phòng tránh tai nạn lao động.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể vận dụng trong công
tác bảo đảm an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất. Từ đó có thể nắm bắt và đưa ra giải pháp
xử lý các tình huống gây tai nạn lao động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, hệ thống các ký hiệu cảnh báo
an toàn lao động vào thực tiễn;
b. Nhận diện và phân tích được các mối nguy hiểm/có hại trong môi trường làm việc của
người lao động;
c. Áp dụng được các kỹ thuật an toàn lao động vào thực tiễn để phòng tránh tai nạn lao động;
d. Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ các yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại xảy ra
trong môi trường lao động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu chung công tác an toàn lao
động
Những khái niệm cơ bản về bảo hộ
và an toàn lao động
Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công
tác bảo hộ lao động
Nội dung chủ yếu của công tác bảo
hộ lao động
Hệ thống các ký hiệu cảnh báo trong
an toàn lao động

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các yếu tố nguy hiểm và yếu tố có
hại trong môi trường lao động
Khái niệm về yếu tố nguy hiểm và
yếu tố có hại
Nhận diện và phân tích các yếu tố
nguy hiểm và yếu tố có hại
Ảnh hưởng các yếu tố nguy hiểm và
yếu tố có hại đến sức khỏe người lao
động
Các giải pháp hạn chế và loại trừ các
yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Kỹ thuật an toàn lao động
Các quy tắc chung an toàn lao động
Kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa
cháy
Kỹ thuật an toàn điện
Kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm
An toàn khi sử dụng các thiết bị áp
lực
An toàn làm việc trong không gian
hạn chế
Kỹ thuật an toàn trong thi công xây
dựng
Kỹ thuật sơ cứu (first aid)

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Sơn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Economics

Mã học phần: ECS354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Kinh tế Môi trường được thiết kế để giúp người học có thể hiểu được các mối liên kết giữa hoạt
động Kinh tế và Môi trường và ngược lại. Môn học sẽ giới thiệu các lý thuyết và công cụ quản
lý các vấn đề môi trường và ứng dụng của các công cụ trong việc xây dựng các chính sách phù
hợp nhằm quản lý tốt nhất Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, nguyên
nhân gây ra các vấn đề môi trường dưới theo quan điểm của kinh tế học. Trên cơ sở đó, kiến
thức về các công cụ kinh tế để quản lý môi trường sẽ được cung cấp để người học hiểu và có
thể vận dụng để phân tích các chính sách quản lý môi trường như: quyền sở hữu, tiêu chuẩn môi
trường, thuế và trợ cấp môi trường, giấy phép phát thải
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được mối liên kết giữa kinh tế và môi trường tự nhiên.
b. Xác định được nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường theo quan điểm của kinh tế học.
c. Phân tích được cơ chế hoạt động của các công cụ kinh tế được áp dụng trong quản lý các
vấn đề tài nguyên và môi trường như quyền sở hữu, tiêu chuẩn môi trường, thuế và trợ cấp
môi trường, giấy phép phát thải.
d. Vận dụng kiến thức kinh tế môi trường để thực hiện phân tích các vấn đề môi trường cũng
như các chính sách quản lý tài nguyên môi trường ở Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về kinh tế môi trường
Định nghĩa về Kinh tế môi trường
Quan điểm kinh tế về nguyên nhân
gây ra các vấn đề môi trường
Vai trò của động cơ khuyến khích
trong giải quyết các vấn đề MT
Tư tưởng chung của sự tăng trưởng
và phát triển
Khung phân tích lợi ích chi phí

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mối liên kết giữa Kinh tế và Môi
trường
Mối quan hệ giữa kinh tế và môi
trường
Mô hình dòng chu chuyển của hoạt
động kinh tế.
Mô hình cân bằng vật chất: Mối quan
hệ giữa kinh tế và môi trường
Các khái niệm
Các vấn đề tài nguyên môi trường ở
VN

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nguyên nhân gây ra các vấn đề môi
trường
Thất bại thị trường
Quyền sở hữu
Thất bại của chính sách
Những gợi ý cho việc kiểm soát môi
trường

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Mức ô nhiễm tối ưu
Mục tiêu của kiểm soát ô nhiễm.
Đường chi phí giảm ô nhiễm biên
(MAC)
Đường chi phí thiệt hại biên (MDC)
Mức ô nhiễm tối ưu
Ý nghĩa ứng dụng trong kiểm soát ô
nhiễm

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Quyền sở hữu
Định lý Coase và quyền sở hữu
Nguyên tắc hoạt động
Hạn chế của định lý Coase

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn môi trường là gì?
Phân loại tiêu chuẩn môi trường
Kinh tế học về tiêu chuẩn
Tác động khuyến khích của tiêu

4 0.3 8.8
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6.4
6.5

chuẩn
Đánh giá ưu nhược điểm

7
7.1
7.2
7.3
7.5

Thuế và trợ cấp môi trường
Thuế Pigou và nguyên tắc hoạt động
Thuế phát thải và nguyên tắc hoạt
động
Trợ cấp môi trường
Đánh giá ưu nhược điểm

5 0.38 11

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Giấy phép phát thải có thể chuyển
nhượng
Nguyên tắc chung
Chính sách giấy phép phát thải
Thiết lập thị trường giấy phép phát
thải và nguyên tắc hoạt động
Giấy phép phát thải và động cơ
khuyến khích

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý chất lượng môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Quality Management

Mã học phần: ENE338 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về chính sách, quy hoạch và quản lý
môi trường tại Việt Nam và thế giới, bao gồm các công cụ luật pháp, chính sách, kinh tế, kỹ
thuật đang được áp dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các doanh nghiệp, khu vực
dân cư và các kiến thức về luật liên quan đến quản lý các thành phần môi trường; nhằm giúp
người học xác định và sử dụng công cụ quản lý môi trường hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên quản lý tốt các thành phần môi trường trên cơ sở nắm vững và vận dụng hiệu
quả các công cụ quản lý môi trường phù hợp với luật bảo vệ môi trường trong nước và quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích được nguyên tắc và mục tiêu của quản lý môi trường
b. Sinh viên biết lựa chọn, trình bày và vận dụng linh hoạt các công cụ quản lý môi trường
trong công tác quản lý các nguồn thải.
c. Tính toán được một số chỉ số chất lượng môi trường đang áp dụng ở Việt Nam và một số
nước trên thế giới.
d. Lựa chọn được các quy chuẩn hiện đang áp dụng ở Việt Nam phù hợp với việc quản lý các
nguồn thải và tài nguyên thiên nhiên.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1: Tổng quan về quản lý môi
trường
Khái niệm cơ bản về quản lý môi
trường
Nguyên tắc quản lý môi trường chủ
yếu.
Cơ sở khoa học của công tác quản lý
môi trường.
Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước
về môi trường tại Việt Nam

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Công cụ quản lý môi
trường
Tiêu chuẩn lựa chọn công cụ quản lý
môi trường.
Công cụ chỉ huy và kiểm soát
Công cụ kinh tế
Giáo dục về môi trường
Áp dụng các công cụ quản lý môi
trường trong việc quản lý chất thải
rắn bệnh viện; thuốc bảo vệ thực vật.

7 0.53 15.4

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Chủ đề 3: Vai trò của chỉ số môi
trường
Vai trò của chỉ số chất lượng môi
trường trong quản lý môi trường
Chỉ số chất lượng môi trường không
khí
Chỉ số chất lượng môi trường nước
Chỉ số chất lượng môi trường nước

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chủ đề 4: Quản lý nguồn tài nguyên
thiên nhiên
Quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài
nguyên thiên nhiên
Quản lý tài nguyên nước
Quản lý tài nguyên sinh học và hệ
sinh thái
Quản lý tài nguyên năng lượng và
khóang sản
Quản lý chất lượng môi trường
không khí
Quản lý tài nguyên đất

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2

Chủ đề 5: Quản lý chất thải rắn
Quản lý chất thải rắn
Quản lý chất thải nguy hại

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ xanh
- Tiếng Anh: Green Technology

Mã học phần: ENE358 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học về các công nghệ sản xuất ra các sản phẩm sạch, bảo vệ được
nguồn lợi tự nhiên và môi trường trên cơ sở các kỹ thuật tái tạo nguồn nước, sử dụng hiệu quả
tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo, các kỹ thuật tái chế nguyên vật liệu để giảm thiểu các
ảnh hưởng bất lợi cho môi trường do quá trình sản xuất.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ năng lực lựa chọn và phát triển các công nghệ mới thân thiện với môi
trường trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ xanh
b. Hiểu rõ các mục tiêu cần thiết của công nghệ xanh
c. Giải thích được các khái niệm cơ bản trong công nghệ xanh
d. Nắm được các công nghệ xanh đang được áp dụng trên thế giới
e. Thiết kế cải tiến công nghệ xanh
f. Lựa chọn, áp dụng công nghệ xanh vào thực tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về công nghệ xanh 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3

Công nghệ xanh là gì?
Tại sao cần quan tâm đến công nghệ
xanh
Những mục tiêu của công nghệ xanh

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hóa học xanh
Hóa học xanh là gì
Sự cần thiết của hóa học xanh
12 nguyên tắc cơ bản của hóa học
xanh
Các công trình hóa học xanh nổi bật
trên thế giới

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Công trình xanh
Công trình xanh là gì
Cây xanh đô thị
Kiến trúc mái xanh
Kiến trúc tường xanh
Hệ thống lọc sinh học
Kiến trúc tiết kiệm năng lượng

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Năng lượng xanh
Năng lượng xanh là gì?
Các loại năng lượng xanh
Tầm quan trọng của năng lượng xanh
Các loại năng lượng xanh đang được
áp dụng trên thế giới

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Công nghệ thông tin xanh
Công nghệ thông tin xanh là gì?
4 yếu tố để xác định công nghệ thông
tin xanh
Tầm quan trọng của công nghệ thông
tin xanh
Các ứng dụng công nghệ thông tin
xanh trên thế giới

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Công nghệ nano xanh
Công nghệ nano xanh là gì?
Vai trò của công nghệ nano đối với
việc bảo vệ môi trường
Các vật liệu nano đang được áp dụng
để làm sạch môi trường

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Lựa chọn công nghệ xanh
Phương pháp phân tích lợi ích kinh tế
và môi trường
Phương pháp lựa chọn dựa trên ma
trận phân tích đa thông số

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đình Tuấn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật xử lý nước thải
- Tiếng Anh: WASTE-WATER TREATMENT ENGINEERING

Mã học phần: ENE336 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm nước thải và các phương pháp xử
lý cơ học, xử lý hóa lý & hóa học, xử lý sinh học nước thải; kỹ năng tính toán thiết kế các hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học phân biệt được đặc điểm và tác động của các loại nước thải; vận dụng
được kiến thức về xử lý nước thải để lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp, tính toán,
thiết kế và vận hành được hệ thống xử lý nước thải.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các đặc điểm về nguồn gốc, thành phần và các tác động của nước thải/bùn
cặn từ đó đề xuất phương pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước phù hợp;
b. Phân tích công nghệ xử lý nước thải hiện có và chọn lựa công nghệ phù hợp;
c. Xác định được bộ thông số đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải từ đó làm cơ sở
cho việc tính toán, thiết kế hệ thống;
d. Tính toán, thiết kế thiết bị cơ bản trong hệ thống xử lý nước thải;
e. Biết nguyên tắc trong vận hành hệ thống xử lý nước thải.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Nước thải và xử lý nước 9 0.68 19.8
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

thải
Khái niệm và phân loại nước thải
Thành phần và các đặc trưng chất
lượng nước thải
Các tác động của nước thải vào
nguồn nhận
Đánh giá lưu lượng nguồn thải
Kiểm soát ô nhiễm do nước thải

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Xử lý nước thải bằng
phương pháp cơ học
Giới thiệu chung về xử lý cơ học
Song chắn rác
Phương pháp lọc
Bể điều hòa lưu lượng
Phương pháp lắng: lắng cát, lắng bậc
1 & lắng bậc 2

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chủ đề 3: Xử lý nước thải bằng
phương pháp hóa-lý
Giới thiệu chung về xử lý hóa-lý
Trung hòa nước thải
Keo tụ-tạo bông
Hấp phụ & trao đổi ion
Tháp air-stripping
Khử trùng

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chủ đề 4: Xử lý nước thải bằng
phương pháp sinh học
Giới thiệu chung về xử lý sinh học
Xử lý sinh học hiếu khí
Xử lý sinh học thiếu khí
Xử lý sinh học kỵ khí
Xử lý sinh học trong điều kiện tự
nhiên
Một số quá trình xử lý sinh học kết
hợp

16 1.2 35.2

5
5.1
5.2
5.3

Chủ đề 5: Xử lý và sử dụng cặn
Đặc tính của cặn lắng
Các công trình xử lý cặn
Sử dụng bùn cặn trong đời sống

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Chủ đề 6: Thực tế/Tính toán thiết kế
hệ thống xử lý nước thải
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt 5000 dân
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý
nước thải công nghiệp chế biến thủy
sản

10 0.75 22
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CỘNG 60 0 4.51 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Nguyễn Vân Nhi Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn
- Tiếng Anh: Noise Treatment and Air Pollution Control Engineering

Mã học phần: ENE346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn về ô nhiễm không khí, tiếng ồn và các
chỉ tiêu đánh giá tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn; phương pháp thu và vận chuyển khí
thải từ nguồn phát sinh tới thiết bị xử lý; các kỹ thuật xử lý xử lý bụi, xử lý hơi khí độc; biện
pháp chống rung động, chống ồn.
3. Mục tiêu:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực đánh giá tình trạng ô nhiễm không khí và tiếng ồn, thiết
kế và vận hành các hệ thống xử lý khí thải và tiếng ồn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm cơ bản về ô nhiễm không khí và tác hại của ô nhiễm không
khí lên môi trường và sức khỏe con người;
b. Nắm vững các phương pháp quan trắc, đo lường mức độ ô nhiễm không khí, các tiêu chuẩn
môi trường không khí và cách áp dụng;
c. Nắm vững các phương pháp xử lý bụi và hơi, khí độc;
d. Tính toán, thiết kế và vận hành được các hệ thống xử lý khí bụi;
e. Giải thích được các khái niệm cơ bản về ô nhiễm tiếng ồn;
f. Tính toán khả năng lan truyền âm thanh và áp dụng các biện pháp để chống ô nhiễm tiếng
ồn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ô nhiễm không khí
Khí quyển và ô nhiễm không khí
Nguồn ô nhiễm không khí
Tác hại của sự ô nhiễm không khí
Phương pháp giám sát chất lượng
không khí
Tiêu chuẩn chất lượng môi trường
không khí xung quanh và khí thải

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

Xử lý ô nhiễm không khí
Các phương pháp xử lý ô nhiễm bụi
Các phương pháp xử lý ô nhiễm hơi
khí độc
Vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử
lý khí thải

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thông gió, phát tán và vận chuyển
không khí
Những khái niệm cơ bản
Phân loại hệ thống thông gió
Kết cấu của hệ thống thông gió và
vận chuyển không khí
Biện pháp phát tán khí thải

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ô nhiễm tiếng ồn
Một số khái niệm cơ bản
Tác hại của tiếng ồn
Đo tiếng ồn
Lan truyền âm thanh

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
tiếng ồn
Các loại vật liệu và kết cấu hút âm
Các loại vật liệu cách âm
Sử dụng vật liệu âm học

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Phương Linh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
- Tiếng Anh: Solid Waste Treatment Engineering

Mã học phần: ENE344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về chất thải rắn bao gồm nguồn gốc phát sinh, đặc
trưng và tác hại đến môi trường, và các phương pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn: phân loại
tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, đốt - thu hồi năng lượng, chôn lấp.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân biệt những phương pháp, công nghệ
xử lý chất thải rắn hiện nay, làm cơ sở đề xuất biện pháp hữu hiệu nhằm quản lý tổng hợp hiệu
quả và giảm tác động tiêu cực của chất thải rắn đến môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định nguồn gốc phát sinh, các đặc trưng và tác hại của chất thải rắn
b. Xác định, mô tả các kỹ thuật thu gom và các thiết bị sử dụng để xử lý chất thải rắn
c. Vận dụng kiến thức để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp cho từng loại chất thải rắn
d. Tính toán các thông số kỹ thuật trong hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về chất thải rắn
Định nghĩa, lịch sử phát triển và quản
lý chất thải rắn
Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn

3 0.23 6.6
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Thành phần, khối lượng và tính chất
của chất thải rắn
Quản lý tổng hợp chất thải rắn

2 Hệ thống thu gom và vận chuyển
chất thải rắn đô thị
Phân loại tại nguồn
Hệ thống thu gom chất thải rắn
Vạch tuyến thu gom chất thải rắn
Sự cần thiết của hoạt động trung
chuyển trong hệ thống quản lý chất
thải rắn
Các loại trạm trung chuyển
Phương tiện và phương pháp vận
chuyển
Yêu cầu trong thiết kế trạm trung
chuyển

3 0.23 6.6

3 3.1 Các phương pháp xử lý chất thải
rắn
Phương pháp cơ học
• Giảm kích thước
• Phân loại theo kích thước
• Phân loại theo khối lượng
riêng
• Phân loại bằng điện trường và
từ tính
• Nén
3.2 Phương pháp nhiệt
• Đốt
• Nhiệt phân
• Khí hóa
3.3 Phương pháp sinh học kết hợp
hóa học
• Chuyển hóa sinh học hiếu khí
• Chuyển hóa sinh học kỵ khí
• Chuyển hóa hóa học

6 0.45 13.2

4 Xử lý chất thải nguy hại
Định nghĩa chất thải nguy hại
Phân loại chất thải nguy hại
Lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại

6 0.45 13.2

5 Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ
chất thải rắn sinh hoạt
Giới thiệu chung về quá trình phân
hủy chất thải rắn hữu cơ
Động học quá trình phân hủy sinh
học chất thải rắn hữu cơ
Yếu tố ảnh hưởng quá trình phân hủy

9 0.68 19.8
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sinh học chất hữu cơ
Công nghệ kỵ khí
Công nghệ hiếu khí

6 Xử lý chất thải rắn bằng phương
pháp nhiệt
Quá trình đốt chất thải rắn
Hệ thống nhiệt phân chất thải rắn
Hệ thống khí hóa
Hệ thống thu hồi năng lượng
Các hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi
trường trong quá trình xử lý
Các yêu cầu khi đốt chất thải nguy
hại

9 0.68 19.8

7 Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh
Phân loại bãi chôn lấp chất thải rắn
Khái niệm bãi chôn lấp hợp vệ sinh
Quy định và quy trình lựa chọn bãi
chôn lấp chất thải rắn
Cấu trúc chính của bãi chôn lấp hợp
vệ sinh
Các quá trình phân hủy chất thải rắn
trong bãi chôn lấp
Nước rỉ rác từ bãi chôn lấp
• Hệ thống xử lý nước rỉ rác
• Công nghệ xử lý nước rỉ rác
Khí thải từ bãi chôn lấp
• Hệ thống xử lý khí thải bãi
chôn lấp
• Công nghệ xử lý khí thải bãi
chôn lấp

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật xử lý nước cấp
- Tiếng Anh: Water - Supply Treatment Engineering

Mã học phần: ENE306 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các phương thức khai thác nguồn nước thiên nhiên hiệu quả,
các kỹ thuật xử lý nước đạt tiêu chuẩn dùng trong sản xuất và sinh hoạt
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học phân biệt được đặc điểm các nguồn nước và lựa chọn được công nghệ
xử lý nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất phù hợp; kỹ năng tính toán, thiết kế các công trình xử lý
nước cấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được chất lượng nguồn nước đầu vào và các yêu cầu của chất lượng nước uống
theo tiêu chuẩn quốc gia;
b. Phân tích, chọn lựa được công nghệ xử lý nước cấp theo đặc điểm nguồn thô và yêu cầu
chất lượng nước đầu ra;
c. Phân tích và áp dụng được các quá trình, thiết bị kỹ thuật dùng trong xử lý nước cấp;
d. Tính toán, thiết kế được hệ thống xử lý nước cấp trong trường hợp cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Giới thiệu chung về nguồn
nước và các yêu cầu chất lượng nước
cấp

5 0.38 11
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Giới thiệu tuần hoàn nước trong tự
nhiên
Các nguồn nước thô và đặc điểm
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất
lượng nước
Các chỉ tiêu chất lượng nước và các
tiêu chuẩn nước cấp

2 Chủ đề 2: Công nghệ xử lý nước cấp
Giới thiệu về các công nghệ xử lý
nước cấp
Tiêu chí chọn lựa công nghệ xử lý
Các kỹ thuật cơ bản trong xử lý nước
cấp
Một số công nghệ xử lý nước cấp
đặc biệt

5 0.38 11

3 Chủ đề 3: Quá trình xử lý cơ học
Quá trình lắng
Quá trình lọc
Lọc vật liệu dạng hạt
Lọc màng

12 0.9 26.4

4 Chủ đề 4: Quá trình xử lý hóa-lý
Oxy hóa – khử
Hấp phụ & trao đổi ion
Keo tụ và tạo bông

8 0.6 17.6

5 Chủ đề 5: Khử trùng nước
Cơ chế khử trùng & các yếu tố ảnh
hưởng quá trình khử trùng nước
Các phương pháp khử trùng: clo, cực
tím, ozon
Tính toán thiết kế hệ thống khử trùng
nước

5 0.38 11

6 Chủ đề 6: Thiết kế hệ thống xử lý
nước cấp
Yêu cầu thiết kế: nguồn nước thô,
quy mô, tiêu chuẩn áp dụng
Lựa chọn công nghệ và tính toán
công trình

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ngọc Thanh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đánh giá tác động môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Impact Assessment

Mã học phần: ENE347 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong đánh giá tác động môi trường
và các giải pháp giảm thiểu tác động xấu và rủi ro đối với môi trường từ những hoạt động phát
triển kinh tế xã hội của con người, qua đó giúp người học nhận biết các tác động môi trường,
xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như quy trình thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên xác định, phân tích, dự báo các tác động môi trường của dự án đầu tư
phát triển kinh tế xã hội, cũng như đánh giá các tác động môi trường của hoạt động đang diễn.
Qua đó giúp người học đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động xấu và rủi ro đối với môi
trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định, phân tích và dự báo các tác động môi trường của hoạt động phát triển
b. Giải thích được các quy định đánh giá tác động môi trường trong văn bản pháp luật liên
quan
c. Sử dụng các phương pháp để đánh giá tác động môi trường
d. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
e. Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường của một hoạt động đầu tư phát
triển kinh tế xã hội.
f. Thực hiện được theo qui trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Giới thiệu về đánh giá tác động môi
trường
Các khái niệm chung về đánh giá tác
động MT
Lịch sử phát triển của đánh giá tác
động môi trường trên thế giới và
Việt Nam
Mục đích, ý nghĩa và đối tượng của
đánh giá tác động môi trường
Phân tích mối quan hệ giữa đánh giá
tác động môi trường với hoạt động
phát triển kinh tế và các công cụ
quản lý môi trường
Văn bản pháp luật – cơ sở pháp lý
thực hiện đánh giá tác động môi
trườn đối với các hoạt động phát
triển kinh tế - xã hội.
Sử dụng kết quả ĐTM và các vấn đề
gặp phải khi thực hiện đánh giá tác
động môi trường

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Quy trình thực hiện đánh giá tác
động môi trường
Các nội dung cần tiến hành trong các
bước thực hiện ĐTM
Xây dựng kế hoạch thực hiện ĐTM
Phương pháp xác định mức độ,
phạm vi, loại tác động trong quá
trình đánh giá tác động môi trường
Phân tích, đánh giá và dự báo tác
động môi trường của hoạt động phát
triển.
Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu
cực của các hoạt động phát triển
Quy trình thẩm định báo cáo đánh
giá tác động môi trường

11 0.83 24.2

3

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Các phương pháp thường sử dụng
trong đánh giá tác động môi trường
Những yêu cầu nội dung trong báo
cáo đánh giá tác động môi trường
Các phương pháp thu thập tài liệu,
liệt kê số liệu
Phương pháp danh mục trong đánh
giá tác động môi trường
Các phương pháp ma trận môi
trường

11 0.83 24.2
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3.6
Phương pháp chập bản đồ, mô hình
hóa… trong đánh giá tác động môi
trường
Phương pháp tính toán từ các nguồn
thải gây ô nhiễm không khí, nước

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động
môi trường
Mô tả tóm tắt dự án, văn bản, bản vẽ
thiết kế liên quan tới dự án
Đánh giá hiện trạng môi trường tại
khu vực dự án
Các tác động môi trường khi dự án
thực hiện
Các biện pháp giảm thiểu tác động
xấu đối với môi trường
Tham vấn ý kiến cộng đồng trong
quá trình thực hiện đánh giá tác động
môi trường
Chương trình quản lý và giám sát
trong đánh giá tác động – một số vấn
đề thực tế gặp phả2
Nghiên cứu một số báo cáo đánh giá
tác động môi trường của dự án đầu
tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, khách
sạn…
Nghiên cứu một số báo cáo đánh giá
tác động môi trường của dự án đầu
tư xây dựng nhà máy sản xuất, thuỷ
điện…

13 0.98 28.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập chuyên môn 1
- Tiếng Anh: SUBJECT PRACTICUM 1

Mã học phần: ENE6901 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các tiếp cận ban đầu đến thực tiễn nghề nghiệp thông qua
hoạt động kiến tập tại các cơ sở xử lý môi trường và cơ quan quản lý môi trường, bao gồm các
công trình xử lý chất thải, các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý môi trường.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được thực tế, tính chất và đặc điểm của môi trường làm việc
ngành Kỹ thuật môi trường, góp phần định hướng trong việc học tập các học phần chuyên ngành
tốt hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các tính chất, đặc điểm của môi trường làm việc ngành Kỹ thuật môi
trường;
b. Phân biệt được các hệ thống xử lý chất thải thực tế;
c. Trình bày được các công việc chính tại cơ quan quản lý môi trường;
d. Viết được báo cáo tổng kết kiến tập.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Kiến tập tại hệ thống xử lý chất thải:
Giới thiệu về đặc điểm của nhà máy
Giới thiệu tổng quát về cấu tạo &

15 1.35 0.75 63
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1.3
1.4
1.5

nguyên tắc hoạt động của hệ thống
xử lý chất thải
Giới thiệu về công việc cụ thể của kỹ
thuật viên, kỹ sư môi trường
Giới thiệu một số cơ hội & thách
thức trong công việc
Nơi kiến tập dự kiến

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Kiến tập cơ quan quản lý môi trường
Giới thiệu về cơ cấu tổ chức & hoạt
động của cơ quan quản lý môi
trường
Giới thiệu các nhóm công việc chính
của cơ quan
Giới thiệu các cơ hội & thách thức
trong công việc
Nơi kiến tập dự kiến

15 1.35 0.75 63

CỘNG 0 30 2.7 1.5 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Giới thiệu các cơ hội & thách

thức trong công việc - Nơi
kiến tập dự kiến

Giờ 0.25 0.01 0.26

2 Giới thiệu các nhóm công
việc chính của cơ quan

Giờ 0.25 0.01 0.26

3 Giới thiệu một số cơ hội &
thách thức trong công việc -
Nơi kiến tập dự kiến

Giờ 0.25 0.01 0.26

4 Giới thiệu về cơ cấu tổ chức
& hoạt động của cơ quan
quản lý môi trường

Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Giới thiệu về công việc cụ
thể của kỹ thuật viên, kỹ sư
môi trường

Giờ 0.25 0.01 0.26

6 Giới thiệu về đặc điểm của
nhà máy - Giới thiệu tổng
quát về cấu tạo & nguyên tắc
hoạt động của hệ thống xử lý
chất thải

Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Sơn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quá trình và thiết bị môi trường 1
- Tiếng Anh: Environmental Engineering 1

Mã học phần: ENE343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học trang bị kiến thức cơ sở để tính toán các quá trình vâṇ chuyển và phân riêng của lưu
chất trong các thiết bị và hệ thống xử lý môi trường, bao gồm các quá trình và thiết bị vận chuyển
như bơm, quạt, máy nén và hệ thống đường ống; các quá trình và thiết bị phân riêng cơ học như
lắng, lọc, ly tâm và các thiết bị phụ nhằm giúp người học có kiến thức cơ sở và kỹ năng tính
toán để có thể tiếp thu các học phần kỹ thuật xử lý chất thải.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có năng lực phân tích các quá trình, tính toán kỹ thuật các thiết bị liên quan đến các
quá trình vận chuyển và phân riêng cơ học trong hệ thống xử lý môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày, giải thích được cơ sở lý thuyết các quá trình vận chuyển lưu chất.
b. Phân tích bài toán, tính toán kỹ thuật và chọn lựa các thiết bị vận chuyển lưu chất phù hợp.
c. Trình bày, giải thích cơ sở lý thuyết các quá trình phân riêng cơ học.
d. Phân tích quá trình, tính toán và lựa chọn các thiết bị phân riêng phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Thiết bị vận chuyển chất
lỏng và nén khí

15 1.13 33
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1.1

1.2

1.3

Bơm
Khái niệm, phân loại
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Các thông số đặc trưng của bơm
Bài tập áp dụng tính toán lựa chọn
bơm phù hợp với hệ thống xử lý môi
trường.
Quạt
Khái niệm, phân loại
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động (quạt
ly tâm, quạt hướng trục)
Các thông số đặc trưng của quạt
Bài tập áp dụng
Máy nén
Khái niệm, phân loại
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của
các loại máy nén
Các thông số đặc trưng của máy nén.
Bài tập áp dụng tính toán lựa chọn
máy nén phù hợp với hệ thống xử lý
môi trường.

2 Chủ đề 2: Thiết bị khuấy trộn
Lý thuyết về khuấy trộn chất lỏng
Nguyên tắc cấu tạo và lựa chọn cánh
khuấy
Các thông số đặc trưng của thiết bị
khuấy
Bài tập ứng dụng tính toán thiết bị
khuấy trộn

5 0.38 11

3 Chủ đề 3: Phân riêng hệ khí không
đồng nhất
Cơ sở lý thuyết của quá trình lắng
Lắng trong trường trọng lực
Lắng trong trường lực ly tâm
Lắng trong trường tĩnh điện
Bài tập áp dụng lựa chọn, tính toán
thiết bị phân riêng hệ khí không đồng
nhất.

15 1.13 33

4 Chủ đề 4: Phân riêng hệ lỏng không
đồng nhất
Cơ sở lý thuyết của quá trình lọc
Phân loại các loại thiết bị lọc
Cấu tạo và hoạt động của một số thiết
bị lọc
Bài tập áp dụng lựa chọn, tính toán

10 0.75 22
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thiết bị phân riêng hệ lỏng không
đồng nhất.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Trọng Danh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quá trình và thiết bị môi trường 2
- Tiếng Anh: Environmental Engineering 2

Mã học phần: ENE345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức căn bản về các quá trình truyền khối, hóa lý và
sinh học; bao gồm lý thuyết về quá trình truyền khối phân tử và đối lưu, các quá trình hóa lý
như keo tụ, tạo bông, hấp thụ, hấp phụ, trao đổi ion, các quá trình xử lý sinh học nhằm giúp
người học có kiến thức cơ sở và kỹ năng tính toán để có thể tiếp thu các học phần kỹ thuật xử
lý chất thải.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên năng lực phân tích bài toán, thiết kế và tính toán các quá trình xử lý môi
trường liên quan đến các quá trình truyền khối, hóa lý và sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý của các quá trình truyền khối và các phương trình cơ bản.
b. Phân tích được nguyên lý và tính toán các quá trình hóa lý trong xử lý môi trường.
c. Phân tích được nguyên lý và tính toán các quá trình sinh học trong xử lý môi trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Đại cương về truyền khối
Khuếch tán phân tử.
Khuếch tán đối lưu.
Khuếch tán tổng hợp.

3 0.23 6.6
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1.4 Lý thuyết lớp film và sự xáo trộn.
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hấp thụ
Khái niệm
Cân bằng pha
Một số thiết bị hấp thụ
Tính toán thiết bị hấp thụ

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hấp phụ
Khái niệm
Các thuyết về hấp phụ
Động học quá trình hấp phụ
Một số thiết bị hấp phụ
Tính toán thiết bị hấp phụ

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Keo tụ và tạo bông
Đặc tính của hệ keo
Cơ chế làm mất ổn định hệ keo.
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
keo tụ, tạo bông.
Khuấy trộn
Các công thức tính toán

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quá trình trao đổi ion
Phương trình cân bằng trao đổi ion.
Dung lượng trao đổi.
Tái sinh chất trao đổi ion.
Ứng dụng trao đổi ion trong xử lý
nước.

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3

Quá trình xử lý sinh học
Các phương trình động học
Tính toán các quá trình xử lý môi
trường bằng vi sinh vật và enzyme
Một số nguyên lý, hệ thống xử lý
sinh học trong môi trường

12 0.9 26.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Quá trình khử trùng
Các phương pháp khử trùng nước.
Cơ chế khử trùng/ các yếu tố ảnh
hưởng quá trình khử trùng nước.
Các phương pháp khử trùng (clorine,
UV, Ozon)
Tính toán hệ thống khử trùng nước.

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Trọng Danh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kết cấu công trình môi trường
- Tiếng Anh: - CONSNTRUCTION STRUCTIVES FOR ENVIROMENTAL

ENGINEERING
Mã học phần: CIE309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong việc phân tích và xác định yêu
cầu về độ bền, nội lực, chuyển vị lớn nhất mà kết cấu công trình môi trường cần được thiết kế
sao cho có đủ khả năng chống chịu các loại tải trọng và tác động.
3. Mục tiêu:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ năng lực đánh giá phân tích, tính toán, thiết kế kết cấu
công trình xây dựng môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các khái niệm cơ bản về tải trọng, nội lực, kết cấu bê tông cốt thép
b. Biết cách sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng cho công trình môi trường
c. Nắm vững các phương pháp xác định tải trọng, nội lực trong kết cấu công trình
d. Tính toán cấu kiện chịu uốn, nén, kết cấu thép
e. Bố trí cốt thép trong cấu kiện bê tông
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tải trọng tác động lên công trình
Phân loại tải trọng

5 0.38 11
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1.2
1.3
1.4

Tổ hợp tải trọng
Xác định tải trọng bằng tính toán
Xác đinh tải trọng theo tiêu chuẩn
thiết kế

2
2.1
2.2
2.3

Nội lực trong kết cấu công trình
Các thành phần nội lực trong hệ
thanh phẳng
Xác định nội lực trong hệ thanh
phẳng tĩnh định
Xác định nội lực trong hệ thanh
phẳng bằng bảng tra

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Kết cấu bê tông cốt thép
Vật liệu bê tông cốt thép
Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật
liệu
Các loại cốt thép
Các phương pháp tính toán cấu kiện
bê tông cốt thép
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép
theo trạng thái giới hạn
Chỉ dẫn chung về cấu tạo của cấu
kiện bê tông cốt thép
Sự hư hỏng của kết cấu bê tông cốt
thép
Tính toán cốt thép đai

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tính toán cấu kiện chịu uốn, nén
Đặc điểm cấu tạo của cấu kiện bê
tông cốt thép chịu uốn
Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện
chữ nhật về cường độ
Đặc điểm cấu tạo của cấu kiện bê
tông cốt thép chịu nén
Bố trí thép trong cấu kiện chịu nén
Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm
hình chữ nhật

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kết cấu thép
Vật liệu của kết cấu thép
Cấu kiện chịu kéo
Tính toán cấu kiện chịu kéo
Tính toán cấu kiện chịu nén

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Phương Linh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Mô hình xử lý chất thải
- Tiếng Anh: Models for Waste Treatment

Mã học phần: ENE310 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kỹ năng thực hành trên các mô hình xử lý chất thải quy mô
phòng thí nghiệm (PTN) bao gồm mô hình xử lý nước thải, nước cấp, khí thải và chất thải rắn.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được các vấn đề thực tiễn của một hệ thống xử lý chất thải, nắm
được các hiện tượng một cách trực quan; bao gồm các bước khởi động, vận hành ổn định, đánh
giá hiệu quả hoạt động của các mô hình xử lý chất thải ở quy mô PTN.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được đặc điểm cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các mô hình xử lý chất thải;
b. Chuẩn bị được các điều kiện để khởi động, vận hành một mô hình bao gồm: pha chế hóa
chất, nguyên vật liệu, tình trạng máy móc, thiết bị;
c. Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ để đo/phân tích các thông số môi trường;
d. Lên kế hoạch hoạt động nhóm và thực hiện được quy trình vận hành đúng cách và thu thập
số liệu từ các mô hình xử lý quy mô PTN;
e. Phân tích/xử lý được kết quả thí nghiệm và đánh giá được hiệu quả của mô hình;
f. Viết được báo cáo đánh giá chung của mỗi mô hình thực hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 An toàn phòng thí nghiệm, cách tính
toán pha hóa chất, sử dụng thiết bị
PTN CNMT

3 0.27 1.05 354.
5

12.6

2 Xử lý rác thải hữu cơ bằng phương
pháp ủ phân compost

12 1.08 9 522.
3

50.4

3 Xử lý nước/nước thải bằng phương
pháp hấp phụ

10 0.9 4 500.
5

42

4 Xử lý nước/nước thải bằng phương
pháp keo tụ-tạo bông

10 0.9 6 505.
5

42

5 Xử lý nước thải bằng phương pháp
sinh học bùn hoạt tính (hiếu khí/kỵ
khí) – (đánh giá tốc độ quá trình xử
lý)

15 1.35 15.75 1,08
2.05

63

6 Đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ
của bùn hoạt tính hiếu khí

10 0.9 6 515.
5

42

7 Xử lý nước/nước thải bằng phương
pháp trao đổi ion

10 0.9 7.5 97.3
5

42

8 Xử lý nước ngầm bằng mô hình giàn
mưa

10 0.9 7.5 509.
6

42

9 Xử lý khí thải bằng phương pháp
hấp thụ

10 0.9 6.5 507 42

CỘNG 0 90 8.1 63.3 4,59
4.3

378

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 8.1 8.1 0.16 8.26
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 8.1 8.1 0.16 8.26
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 378 378 7.56 385.56
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 378 378 7.56 385.56

III Thiết bị Giờ 63.3 1.27 64.57
1 Bếp cách cát Giờ 1.25 0.03 1.28
2 Bếp điện Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Bếp nung phá hủy mẫu COD Giờ 0.15 0 0.15
4 Bình định mức 100 ml Giờ 2.25 0.05 2.3
5 Bình định mức 250 ml Giờ 2.25 0.05 2.3
6 Bình định mức 250 ml Giờ 0.5 0.01 0.51
7 Bình định mức 500 mL Giờ 1.25 0.03 1.28
8 Bình định mức 500 mL Giờ 0.5 0.01 0.51
9 Bình định mức 500 mL Giờ 0.5 0.01 0.51
10 Bình định mức 500 mL Giờ 0.5 0.01 0.51
11 Bình hút ẩm Giờ 2.35 0.05 2.4
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12 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Bình tam giác 250 ml Giờ 1 0.02 1.02
14 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.5 0.01 0.51
15 Bộ dụng cụ chế biến (dao,

thớt, dụng cụ đánh vẩy, nồi,
chảo chống dính, …) và dụng
cụ mau hỏng

Giờ 0.6 0.01 0.61

16 Bơm chân không Giờ 0.75 0.02 0.77
17 Bơm hóa chất Giờ 0.75 0.02 0.77
18 Bơm hút chân không Giờ 0.75 0.02 0.77
19 Bơm khí Giờ 0.5 0.01 0.51
20 Bơm nước thải Giờ 0.75 0.02 0.77
21 Burette 25ml Giờ 2.1 0.04 2.14
22 Cân 5kg Giờ 0.6 0.01 0.61
23 Cân kỹ thuật Giờ 0.6 0.01 0.61
24 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
25 Cân phân tích Giờ 3.5 0.07 3.57
26 Cân phân tích Giờ 1 0.02 1.02
27 Cốc 100ml Giờ 1.5 0.03 1.53
28 Cốc 250ml Giờ 3.85 0.08 3.93
29 Cốc 500ml Giờ 2.25 0.05 2.3
30 Găng tay Giờ 0.6 0.01 0.61
31 Giá để buret Giờ 1.5 0.03 1.53
32 Giá để ống nghiệm Giờ 1.5 0.03 1.53
33 Giá đựng ống nghiệm Giờ 2.25 0.05 2.3
34 Giàn mưa Giờ 0.5 0.01 0.51
35 Hệ thống hấp thụ khí Giờ 0.5 0.01 0.51
36 Hệ thống Jartest Giờ 0.5 0.01 0.51
37 Hệ thống keo tụ - tạo bông Giờ 0.5 0.01 0.51
38 Hệ thống máy đo UV Giờ 3.4 0.07 3.47
39 Hệ thống trao đổi ion Giờ 0.5 0.01 0.51
40 Khẩu trang Giờ 0.6 0.01 0.61
41 Máy đo độ đục Giờ 0.5 0.01 0.51
42 Máy đo

DO/pH/Sal/Cond/mV/ORP/to
C cầm tay

Giờ 0.9 0.02 0.92

43 Máy đo pH điện tử cầm tay Giờ 0.6 0.01 0.61
44 Máy đo PH/ORP và nhiệt độ

để bàn
Giờ 2.4 0.05 2.45

45 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.6 0.01 0.61
46 Máy phân hủy mẫu COD Giờ 1.25 0.03 1.28
47 Mô hình ủ phân hiếu khí Giờ 0.6 0.01 0.61
48 Nhiệt kế điện tử Giờ 0.6 0.01 0.61
49 Ống nghiệm Giờ 0.5 0.01 0.51
50 Ống nghiệm Giờ 0.5 0.01 0.51
51 Ống nghiệm Giờ 2.75 0.06 2.81
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52 Phễu lọc Giờ 1.5 0.03 1.53
53 Quạt Giờ 0.5 0.01 0.51
54 Thiết bị hút chân không Giờ 0.75 0.02 0.77
55 Tủ sấy đối lưu nhiệt Giờ 1.75 0.04 1.79
56 Tủ sấy mẫu Giờ 0.15 0 0.15
57 Tủ sấy xác định hàm lượng

ẩm
Giờ 0.6 0.01 0.61

58 Xô chứa nước Giờ 0.75 0.02 0.77
IV Vật tư 4,594.3 91.89 4,686.19
1 Ag2SO4 Gam 0.3 0.01 0.31
2 Ag2SO4 Gam 0.25 0.01 0.26
3 Al2(SO4)3 Gam 2.5 0.05 2.55
4 Ba(ClO₄)₂ Gam 0.5 0.01 0.51
5 bari diphenylamin sunfonat Gam 0.1 0 0.1
6 C12H8N2. H2O Gam 0.1 0 0.1
7 C16H11AsN2Na2O10S2 Gam 0.5 0.01 0.51
8 C7H5NaO3 (Natri xalixilat) Gam 0.5 0.01 0.51
9 C7H5NaO3 (Natri xalixilat) Gam 0.75 0.02 0.77
10 C8H5O4K Gam 0.6 0.01 0.61
11 CaCl2.6H2O Gam 0.25 0.01 0.26
12 CH3CH(OH)CH3 Gam 0.5 0.01 0.51
13 CH3COOH Mililít 2.5 0.05 2.55
14 CH3COONH4 Gam 5 0.1 5.1
15 CH3COONH4 Gam 0.75 0.02 0.77
16 Chỉ thị Et-OO Gam 0.1 0 0.1
17 chỉ thị murexit Gam 0.25 0.01 0.26
18 Cồn 96 Mililít 50 1 51
19 EDTA Gam 10 0.2 10.2
20 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
21 FeSO4.7H2O Gam 0.75 0.02 0.77
22 Glucose Gam 10 0.2 10.2
23 H2SO4 đậm đặc Mililít 47.5 0.95 48.45
24 H3PO4 đậm đặc Mililít 10 0.2 10.2
25 Hạt trao đổi ion Kilogam 0.5 0.01 0.51
26 HCl đậm đặc Mililít 0.5 0.01 0.51
27 HClO₄ Gam 0.5 0.01 0.51
28 HgI2 Gam 0.5 0.01 0.51
29 HgI2 Gam 0.5 0.01 0.51
30 K2Cr2O7 Gam 0.5 0.01 0.51
31 K2Cr2O7 Gam 2 0.04 2.04
32 Kali hydro phosphate

(KH2PO4)
Gam 0.75 0.02 0.77

33 Kali hydro phosphate
(KH2PO4)

Gam 1 0.02 1.02

34 kali hydrophtalat Gam 1 0.02 1.02
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35 kali hydrophtalat Gam 1 0.02 1.02
36 Kali nitrate (KNO3) Gam 1.5 0.03 1.53
37 KI Gam 1 0.02 1.02
38 MgSO4. 7H2O Gam 0.5 0.01 0.51
39 MgSO4. 7H2O Gam 6.5 0.13 6.63
40 Mùn cưa/trấu Kilogam 0.5 0.01 0.51
41 Na2B4O7.10H2O Gam 0.25 0.01 0.26
42 NaCl Gam 0.5 0.01 0.51
43 NaHCO3 Gam 25 0.5 25.5
44 NaOH rắn Gam 16 0.32 16.32
45 NaOH rắn Gam 5 0.1 5.1
46 NH4)2Fe(SO4)2.6H2O Gam 0.75 0.02 0.77
47 NH4Cl Gam 0.5 0.01 0.51
48 NH4Cl Gam 6 0.12 6.12
49 NH4OH Mililít 25 0.5 25.5
50 Nước cất Mililít 4,350 87 4,437
51 o-phenanthroline Gam 0.1 0 0.1
52 Phân bò khô Kilogam 0.5 0.01 0.51
53 Rau củ thừa Kilogam 1.25 0.03 1.28
54 Xanh metylen

(C16H18N3SCl 3H2O)
Gam 0.5 0.01 0.51

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ngọc Thanh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn
- Tiếng Anh: Project of solid waste treatment

Mã học phần: ENE311 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng tính toán hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn
và thiết kế xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng các phương pháp như: ủ phân compost,
chôn lấp, đốt.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá, lựa chọn công
nghệ và tính toán hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn và tính toán phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn
b. Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý chất thải rắn theo các công nghệ khác nhau
c. Xây dựng dự toán chi phí đầu tư và vận hành hệ thống
d. Có kỹ năng làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tính toán thiết kế hệ thống thu gom
vận chuyển chất thải rắn
Tính toán khối lượng riêng của rác
Lựa chọn và thiết kế hệ thống thu
gom, phân loại rác vô cơ tại nguồn

5 0.38 11
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Lựa chọn và thiết kế hệ thống thu
gom, phân loại rác hữu cơ tại nguồn

2 Tính toán, thiết kế công nghệ xử lý
CTR bằng phương pháp đốt
Lựa chọn công nghệ đốt xử lý chất
thải rắn nguy hại
Tính toán thiết kế lò đốt chất thải rắn
nguy hại
Tính toán hệ thống xử lý ô nhiễm
không khí cho lò đốt
Bố trí mặt bằng, vận hành hệ thống
lò đốt
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư

5 0.38 11

3 Tính toán, thiết kế công nghệ xử lý
CTR bằng phương pháp ủ phân
compost
Lựa chọn công nghệ ủ phân compost
Tính toán các công trình đơn vị trong
sơ đồ dây chuyền công nghệ ủ phân
compost.
Bố trí mặt bằng, vận hành hệ thống ủ
phân
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư

5 0.38 11

4 Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp hợp
vệ sinh
Lựa chọn quy mô loại bãi chôn lấp
Tính toán các công trình đơn vị trong
bãi chôn lấp
Bố trí mặt bằng, vận hành bãi chôn
lấp
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư

5 0.38 11

5 Bản vẽ công nghệ xử lý chất thải rắn
Bản vẽ sơ đồ công nghệ xử lý chất
thải rắn
Bản vẽ mặt bằng công nghệ xử lý
chất thải rắn
Bản vẽ chi tiết công trình đơn vị
trong công nghệ xử lý chất thải rắn

5 0.38 11

6 Dựng mô hình xử lý chất thải rắn
bằng phương pháp đốt tỉ lệ xác định
Dựng mô hình xử lý chất thải rắn
bằng phương pháp ủ phân compost tỉ
lệ xác định
Dựng mô hình bãi chôn lấp chất thải
rắn hợp vệ sinh tỉ lệ xác định

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66



270

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải
- Tiếng Anh: Project of waste-water treatment

Mã học phần: ENE312 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng trong việc phân tích bài toán, lựa chọn giải pháp công
nghệ phù hợp, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị và công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ khả năng lựa chọn phương án công nghệ xử lý nước thải đảm bảo hiệu quả
xử lý và kinh tế; tính toán, thiết kế được hệ thống xử lý nước thải theo phương án lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích bài toán và lựa chọn công nghệ phù hợp
b. Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp
c. Có kỹ năng làm việc theo nhóm
d. Xây dựng dự toán sơ bộ chi phí đầu tư và vận hành hệ thống
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô
thị
Nguồn gốc, lưu lượng, thành phần
nước thải đô thị
Thông số thiết kế hệ thống: các giá
trị đầu vào và yêu cầu đầu ra

10 0.75 22
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1.5
1.6
1.7
1.8

Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý
Tính toán các công trình đơn vị trong
sơ đồ công nghệ xử lý
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư
Bản vẽ sơ đồ công nghệ và cao trình
công nghệ
Mặt bằng trạm xử lý nước thải đô thị
Bản vẽ chi tiết các công trình xử lý

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
công nghiệp
Nguồn gốc và đặc điểm nước thải
công nghiệp
Thông số thiết kế hệ thống: các giá
trị đầu vào và yêu cầu đầu ra
Đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý
Tính toán các công trình đơn vị trong
sơ đồ công nghệ xử lý
Tính toán sơ bộ chi phí xử lý đầu tư
Bản vẽ sơ đồ công nghệ và cao trình
công nghệ xử lý
Mặt bằng trạm xử lý nước thải công
nghiệp
Bản vẽ chi tiết các công trình xử lý

10 0.75 22

3
3.1
3.2

Dựng mô hình
Dựng mô hình hệ thống xử lý nước
thải sinh hoạt tỉ lệ xác định.
Dựng mô hình hệ thống xử lý nước
thải công nghiệp tỉ lệ xác định

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
1 Băng keo Cuộn 0 0 0
2 dao kéo Bộ 0 0 0
3 Dao rọc giấy Cái 0 0 0
4 Keo nến Cái 0 0 0
5 Keo silicone Ống 0 0 0
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6 Ống nhựa Mét 0 0 0
7 Súng bắn keo Silicone Cái 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Nguyễn Vân Nhi Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn
- Tiếng Anh: Project of air and noise pollution control

Mã học phần: ENE313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng trong việc phân tích bài toán, lựa chọn giải pháp công
nghệ phù hợp, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý khí thải và tiếng ồn.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để: lựa chọn phương án công nghệ xử lý khí thải và
tiếng ồn đảm bảo hiệu quả xử lý và kinh tế; tính toán, thiết kế được hệ thống xử lý khí thải và
tiếng ồn theo phương án lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích bài toán và lựa chọn công nghệ phù hợp
b. Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý khí thải và tiếng ồn
c. Xây dựng dự toán sơ bộ chi phí đầu tư và vận hành hệ thống
d. Có kỹ năng làm việc theo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm bụi
than
Tóm tắt lý thuyết
- Nguồn gốc phát sinh ô nhiễm bụi
than, tác hại của bụi than

3 0.23 6.6
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1.3
1.4
1.5

- Các phương pháp xử lý ô nhiễm bụi
than
Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý
bụi than
Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ
thể
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
Ước tính sơ bộ chi phí

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm bụi
xi măng
Tóm tắt lý thuyết
- Nguồn gốc phát sinh ô nhiễm bụi xi
măng
- Tác hại của bụi xi măng
- Các phương pháp xử lý ô nhiễm bụi
xi măng
Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý
bụi xi măng
Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ
thể
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư

3 0.23 6.6

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Thiết kế hệ thống xử lý khí SO2 sinh
ra từ nhà máy nhiệt điện
Tóm tắt lý thuyết
- Nguồn gốc phát sinh khí SO2 từ
nhà máy nhiệt điện
- Tác hại của khí SO2
- Các phương pháp xử lý khí SO2
Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý
khí SO2 từ nhà máy nhiệt điện
Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ
thể
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Thiết kế hệ thống xử lý khí Cl2, HCl
sinh ra từ nhà máy sản xuất NaOH
Tóm tắt lý thuyết
- Nguồn gốc phát sinh khí Cl2, HCl
sinh ra từ nhà máy sản xuất NaOH
- Tác hại của khí Cl2, HCl
- Các phương pháp xử lý khí Cl2,
HCl
Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý
khí Cl2, HCl sinh ra từ nhà máy sản
xuất NaOH
Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ

4 0.3 8.8
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thể
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
Ước tính sơ bộ chi phí

5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

Thiết kế hệ thống xử lý khí thải CO
sinh ra từ quá trình đốt
Tóm tắt lý thuyết
- Nguồn gốc phát sinh khí CO sinh ra
từ quá trình đốt
- Tác hại của khí CO
- Các phương pháp xử lý khí CO
Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý
khí CO sinh ra từ quá trình đốt
Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ
thể
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư

3 0.23 6.6

6
6.1

6.2
6.3
6.4

Thiết kế hệ thống xử lý hỗn hợp khí
thải ô nhiễm bụi và hơi toluene
Tóm tắt lý thuyết
- Nguồn gốc phát sinh hỗn hợp khí
thải ô nhiễm bụi và hơi toluen
- Tác hại của bụi và hơi toluen
- Các phương pháp xử lý bụi và hơi
toluene
Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý
hỗn hợp khí thải ô nhiễm bụi và hơi
toluene
Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ
thể
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư

3 0.23 6.6

7
7.1

7.2
7.3
7.4

Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm tiếng
ồn
Tóm tắt lý thuyết
- Nguồn gốc phát sinh tiếng ồn
- Tác hại của tiếng ồn
- Phương pháp xử lý tiếng ồn
Lựa chọn công nghệ xử lý tiếng ồn
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý
tiếng ồn
Tính toán sơ bộ chi phí đầu tư

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3

Dựng mô hình
Dựng mô hình hệ thống xử lý ô
nhiễm bụi than tỉ lệ xác định
Dựng mô hình hệ thống xử lý ô
nhiễm bụi xi măng tỉ lệ xác định

7 0.53 15.4
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Dựng mô hình hệ thống xử lý khí
SO2 sinh ra từ nhà máy nhiệt điện tỉ
lệ xác định
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Trọng Danh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập chuyên ngành KT môi trường
- Tiếng Anh: Internship in Environmental Engineering

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp trải nghiệm thực tiễn và kỹ năng thực hiện các công việc chuyên môn về tổ
chức, quản lý các công trình xử lý môi trường, các quy trình công nghệ, máy móc thiết bị, thực
hiện các báo cáo đánh giá rủi ro của các dự án về môi trường và sức khỏe nghề nghiệp tại các
cơ sở xử lý môi trường hoặc doanh nghiệp sản xuất giúp hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp của
kỹ sư môi trường.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên áp dụng và nâng cao kiến thức chuyên môn đã học vào thực tế tại các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và cơ sở xử lý môi trường; quy trình quản lý môi
trường; xây dựng và thực hiện hồ sơ an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và đánh giá được quy trình vận hành của nhà máy, cơ sở sản xuất; đánh giá được
các nguồn thải chính của nhà máy; đề xuất được công nghệ xử lý phù hợp với nguồn thải của
nhà máy;
b. Đánh giá được hiệu quả, các ưu nhược điểm của hệ thống quản lý môi trường, xử lý chất
thải tại nhà máy và đề xuất được các biện pháp khắc phục phù hợp;
c. Thực hiện công tác xây dựng, lưu trữ hồ sơ, các hoạt động đảm bảo an toàn, sức khỏe và
môi trường tại doanh nghiệp;
d. Vận hành hiệu quả hệ thống xử lý chất thải tại nhà máy, doanh nghiệp;
e. Giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Hệ thống quản lý và xử lý nước cấp
Tìm hiểu sơ đồ công nghệ, mặt bằng,
cấu tạo thiết bị nguyên lý hoạt động
hệ thống xử lý nước cấp
Vận hành hệ thống xử lý nước cấp và
xử lý các sự cố
Thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu
quả hoạt động của hệ thống xử lý
nước cấp
Đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ

40 3.6 0.15 168

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hệ thống quản lý và xử lý khí thải và
tiếng ồn
Tìm hiểu đầy đủ các nguồn phát thải
và tính chất ô nhiễm của khí thải tại
cơ sở
Tìm hiểu đầy đủ các nguồn phát sinh
tiếng ồn tại cơ sở
Thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu
quả hoạt động của hệ thống xử lý khí
thải, tiếng ồn của cơ sở
Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả
xử lý và quản lý chất thải của cơ sở

30 2.7 0.1 126

3
3.1
3.2
3.3

Hệ thống quản lý và xử lý chất thải
rắn
Tìm hiểu đầy đủ các nguồn phát thải
chất thải rắn và chất thải nguy hại tại
cơ sở thực tập
Thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu
quả phân loại, lưu trữ,xử lý chất thải
của cơ sở
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
xử lý và quản lý chất thải của tại cơ
sở

30 2.7 0.1 126

4
4.1
4.2

4.3
4.4

Hệ thống quản lý và xử lý nước thải
Thu thập dữ liệu, đánh giá được
thành phần, đặc trưng và lưu lượng
của nước thải cơ sở thực tập
Tìm hiểu sơ đồ công nghệ, mặt bằng,
cấu tạo thiết bị nguyên lý hoạt động
hệ thống xử lý nước thải của cơ sở
thực tập
Thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu
quả hoạt động của hệ thống xử lý
nước thải

30 2.7 0.3 126
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Đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ
5
5.1
5.2

Tìm hiểu cách thức xây dựng, áp
dụng hồ sơ an toàn, sức khỏe và môi
trường tại doanh nghiệp
Thực hiện thành thạo cách thức xây
dựng và ghi chép hồ sơ
Tham gia công tác vào các hoạt động
huấn luyện và đào tạo công nhân đảm
bảo an toàn, sức khẻ và môi trường
tại doanh nghiệp

20 1.8 0.2 84

CỘNG 0 150 13.5 0.85 0 630
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 504 504 10.08 514.08
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 630 630 12.6 642.6

III Thiết bị Giờ 0.85 0.02 0.87
1 Kiểm tra duy trì việc niêm

yết các nội quy an toàn
Giờ 0.25 0.01 0.26

2 Mô hình xử lý nước thải Giờ 0.05 0 0.05
3 Mô hình xử lý nước thải Giờ 0.05 0 0.05
4 Mô hình xử lý nước thải Giờ 0.05 0 0.05
5 Mô hình xử lý nước thải Giờ 0.05 0 0.05
6 Mô hình xử lý nước thải Giờ 0.05 0 0.05
7 Quy trình xử lý khi có cháy

xảy ra, một số biện pháp
thóat nạn an toàn

Giờ 0.05 0 0.05

8 Sử dụng các dụng cụ an toàn
khi vận chuyển hóa chất

Giờ 0.05 0 0.05

9 Xe ô tô Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Phương Linh Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
- Tiếng Anh: Law on labor environmental hygiene

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về cơ sở phát triển pháp luật về an toàn
lao động, vệ sinh lao động của nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Các
quy định pháp luật về ATVSLĐ cho phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước, công tác giáo
dục, tuyên truyền, huấn luyện, tư vấn ATVSLĐ được đẩy mạnh trong đời sống sản xuất. Ngoài
ra, môn học đưa ra các mối liên hệ và áp dụng để giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực
vệ sinh an toàn môi trường lao động. Đây chính là những tri thức nền tảng để sinh viên tiếp thu
các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành liên quan.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức cần thiết để hiểu rõ bản chất về các quy định từ luật, nghị định,
thông tư trong bộ luật lao động về điều kiện đảm bảo yêu cầu đúng theo pháp luật về vệ sinh an
toàn lao động nhằm góp phần ổn định sản xuất, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được
hài hòa và ổn định; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta và quá trình hội nhập tuân
thủ theo các quy định của thế giới nhằm xác định Bảo đảm quan hệ lao động hài hòa; cải thiện
môi trường và điều kiện lao động nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản đánh
giá, xây dựng điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo đúng pháp luật quy định.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá và hiểu được cách vận hành của luật về an toàn vệ sinh lao động;
b. Phân tích, đánh giá được hiện trạng pháp luật về vệ sinh an toàn môi trường lao động tại
Việt Nam và trong doanh nghiệp;
c. Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong luật an toàn vệ
sinh lao động phù hợp với yêu cầu thực tế;
d. Áp dụng hiệu quả kiến thức nền tảng pháp luật thông qua các nghị định, thông tư vào hoạt
động trong doanh nghiệp;
e. Áp dụng phương pháp luận của pháp luật an toàn vệ sinh lao động trong ngành nghề an
toàn môi trường và sức khỏe.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1 : Giới thiệu tổng quan về
các văn bản pháp luật an toàn, vệ
sinh lao động
1.1.Luật về an toàn vệ sinh lao động
và các nghị định
1.2 Các thông tư trong hệ thống văn
bản an toàn vệ sinh lao động
1.3. Các công văn và quy chuẩn kỹ
thuật liên quan đến an toàn vệ sinh
lao động.
1.4 Một số vận dụng trong thực tế
đời sống sản xuất

8 0.6 17.6

2 Chương 2: Hiện trạng về pháp luật
an toàn, vệ sinh lao động
2.1 Thực trạng pháp luật về an toàn,
vệ sinh lao động.
2.2 Tình hình tổ chức thực hiện công
tác an toàn, vệ sinh lao động tại Việt
Nam
2.3 Các cam kết quốc tế về an toàn
vệ sinh lao động trong quá trình hội
nhập
2.4 Chính sách của Nhà nước về an
toàn, vệ sinh lao động

8 0.6 17.6

3 Chương 3: Nội dung chính của luật
an toàn, vệ sinh lao động
3.1 Các khái niệm và quan điểm
chính
3.2. Pháp luật về nguyên tắc bảo đảm
an toàn vệ sinh lao động và nghĩa vụ
của các chủ thể trong an toàn, vệ
sinh lao động
3.3. Pháp luật quy định về các biện
pháp phòng chống các yếu tố nguy
hiểm, yếu tố có hại cho người lao
động.
3.4 Pháp luật quy định về các biện
pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an
toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao

15 1.13 33
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động, bệnh nghề nghiệp.
3.5 Pháp luật quy định về bảo đảm
an toàn, vệ sinh lao động đối với một
số lao động đặc thù.
3.6 Pháp luật quy định về bảo đảm
an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ
sở sản xuất, kinh doanh.
3.7 Quản lý nhà nước về an toàn, vệ
sinh lao động

4 Chương 4: Các nghị định trong an
toàn, vệ sinh lao động
4.1 Giới thiệu về nghị định quy định
về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp
4.2 Giới thiệu về nghị định quy định
về các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao
động
4.3 Giới thiệu về nghị định quy định
chi tiết một số điều của Luật an toàn,
vệ sinh lao động.

6 0.45 13.2

5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống văn
bản pháp luật an toàn vệ sinh lao
động thường dùng trong doanh
nghiệp
5.1 Các văn bản chính
5.2 Pháp luật về quy trình kiểm tra,
kiểm định an toàn
5.3 Các quy định về nghề nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý rủi ro an toàn vệ sinh lao động
- Tiếng Anh: Occupational Hygiene and Safety risk Management

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh môi trường lao
động, quy trình xác định các nguy hiểm và rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và môi
trường trong lĩnh vực công nghiệp. Từ đó đề ra các quy trình an toàn, thực hiện các hành động
để loại bỏ các mối nguy hoặc kiểm soát các rủi ro không thể loại bỏ để giảm thiểu khả năng
thương tật và bệnh tật cho người lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá, điều chỉnh việc quản lý rủi ro
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, cung cấp cách
thức về quản lý rủi ro và hướng dẫn cách áp dụng ở tất cả các cấp trong tổ chức.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm căn bản và các bước quản lý rủi ro;
b. Phân tích được các mối nguy hiểm và rủi ro tại nơi làm việc;
c. Đánh giá được các rủi ro tại nơi làm việc;
d. Tiến hành được các biện pháp phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro;
e. Xây dựng được các báo cáo và làm hồ sơ quản lý rủi ro.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về vệ sinh lao động và
quản lý rủi ro
Vệ sinh lao động
Các khái niệm cơ bản về mối nguy
và rủi ro
Nhận thức về rủi ro
Công thái học
Các bước căn bản trong quá trình
quản lý rủi ro
Các văn bản cần thiết về an toàn tại
nơi làm việc

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân tích rủi ro
Phân tích bối cảnh, tính chất công
việc, yêu cầu nhân lực
Nhận dạng các mối nguy tại nơi làm
việc và môi trường lao động
Xác định các rủi ro
Đánh giá các hệ luỵ từ các rủi ro

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Đánh giá rủi ro và lựa chọn biện
pháp phòng ngừa
Các công cụ sử dụng trong đánh giá
và quản lý rủi ro
Đánh giá và xếp hạng rủi ro
Xây dựng và thực thi các biện pháp
phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Rà soát, cập nhật và xây dựng hồ sơ
quản lý rủi ro
Rà soát, điều chỉnh và cập nhật hệ
thống quản lý rủi ro
Xây dựng báo cáo và làm hồ sơ quản
lý rủi ro

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng tin học trong quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao
động

- Tiếng Anh:
Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
HP phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sử dụng công cụ máy tính để tiến
hành các công việc liên quan đến quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (gọi tắt là HSE) bao
gồm các tính toán về toán học và thống kê, xây dựng đồ thị, số hóa các hồ sơ, tài liệu, truy xuất
thông tin và gửi dữ liệu lên các phần mềm quản lý quốc gia, hỗ trợ cho việc thiết lập và duy trì
hệ thống quản lý mối nguy tại cơ sở.
3. Mục tiêu:
HP trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng công cụ máy tính trong công tác quản lý an toàn,
sức khỏe và môi trường tại một cơ sở sản xuất nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn dề phức
tạp, tăng hiệu quả công việc, hỗ trợ cho việc truy xuất dữ liệu, ra quyết định nhanh và chính
xác, đặc biệt hiệu quả khi môi trường làm việc là công ty lớn, nhiều công nhân, công nghệ có
nhiều mối nguy về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được các công cụ tin học để tiến hành các phép toán thống kê, thiết lập biểu bảng,
đồ thị, báo cáo, hồ sơ về HSE.
b. Truy cập được các mạng thông tin quốc gia và quốc tế để khai thác dữ liệu và gửi dữ liệu
về HSE tại cơ sở.
c. Chuyển được được các dữ liệu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại cơ sở sản xuất
vào máy tính để khai thác và lưu giữ.
d. Sử dụng được một phần mềm hỗ trợ cho công tác HSE.
e. Hỗ trợ cho công tác nhận diện mối nguy và quản lý an toàn tại cơ sở nhanh và chính xác
hơn qua công cụ máy tính.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1: Sự cần thiết của công cụ
máy tính trong công tác HSE tại cơ
sở
-Công tác HSE và lượng dữ liệu
lớn.
-Ưu điểm của máy tính trong quản
lý dữ liệu

6 0.45 13.2

2 Chương 2: Các dạng dữ liệu thường
gặp trong công tác HSE và biểu diễn
dưới dạng tài liệu số hóa.
-Các dạng dữ liệu thường gặp trong
công tác HSE
-Sử dụng các phần mềm quản lý
thông dụng để số hóa các dữ liệu
trong HSE

6 0.45 13.2

3 Chương 3: Các mạng dữ liệu về HSE
trong nước và quốc tế.
-Mạng quản lý HSE trong nước.
-Các mạng quản lý HSE trên thế
giới.

6 0.45 13.2

4 Chương 4: Thiết lập bộ dữ liệu về
HSE trên máy tính
-Hệ thống hóa các dữ liệu về HSE
-Số hóa các dữ liệu
-Xây dựng hệ thống dữ liệu, khai
thác và bảo trì dữ liệu

6 0.45 13.2

5 Chương 5: Giới thiệu phần mềm
trong HSE
-Giới thiệu một phần mềm chuyên
dụng trong HSE
-Cho dữ liệu cụ thể để áp dụng
- Ứng dụng phần mềm trong công
tác nhận diện và quản lý mối nguy
trong HSE

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đình Tuấn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Q.lý nhân sự & hành vi người lao động
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các mô hình nhân sự; quy trình và giải
pháp thực hiện hoạt động phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực; tâm lý, hành vi và thái độ của người lao động trong một tổ chức; khả năng vận dụng kiến
thức để quản lý hiệu quả và linh hoạt nguồn nhân lực theo tình huống thực tế.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết, phân tích và tổ
chức quản lý hiệu quả giúp phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng của mô hình quản lý nhân sự;
b. Vận dụng được quy trình và giải pháp thực hiện hoạt động phân tích công việc;
c. Đánh giá được nhu cầu tuyển dụng, thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho
doanh nghiệp;
d. Phân tích được các yếu tố môi trường & tâm lý, hành vi người lao động;
e. Vận dụng linh hoạt theo tình huống thực tế để phát triển nguồn nhân lực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Tổng quan về quản lý 4 0.3 8.8
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nhân sự
Khái niệm quản lý nhân sự
Các chức năng cơ bản của quản lý
nhân sự
Quy trình quản lý nhân sự
Các mô hình quản lý nhân sự

2 Chủ đề 2: Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích
công việc
Thông tin & phương pháp thu thập
thông tin trong phân tích công việc
Quy trình thực hiện phân tích công
việc

6 0.45 13.2

3 Chủ đề 3: Tuyển dụng, đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực
Quy trình tuyển dụng
Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực
Duy trì nguồn nhân lực

10 0.75 22

4 Chủ đề 4: Hành vi người lao động
Hành vi người lao động & vai trò
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi &
ra quyết định
Động lực cho người lao động

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ngọc Thanh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành kỹ thuật an toàn 1 (điện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ENE6200 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các quy định về yêu cầu kỹ thuật, kiến thức và kỹ năng cần
thiết về an toàn điện và các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn điện, thiết bị áp
lực và thiết bị nâng; kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị an toàn và xử lý khi có sự cố xảy ra; trình
tự, nội dung và yêu cầu về thủ tục đăng kiểm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận dạng được mối nguy, lập và đề xuất phương án đề phòng, bảo vệ đối với các nguy cơ
bị điện giật.
b. Nhận dạng được mối nguy, lập và đề xuất phương án đề phòng, bảo vệ khi vận hành thiết
bị áp lực.
c. Nhận dạng được mối nguy, lập và đề xuất phương án đề phòng, bảo vệ khi vận hành thiết bị
nâng.
d. Thực hiện các kỹ thuật phương tiện đo, sử dụng và bảo dưỡng các công cụ đảm bảo an toàn
điện, thiết bị áp lực và thiết bị nâng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về kỹ thuật an 8 0.72 0.5 33.6
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1.1
1.2
1.3
1.4

toàn trong cung cấp và sử dụng điện
Khái niệm chung
Những yếu tố xác định tình trạng
nguy hiểm của điện giật – những giới
hạn cho phép
Đề phòng, bảo vệ đối với các nguy
cơ điện giật
Một số vấn đề cụ thể và các bài toán
cần giải quyết trong an toàn điện

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Các phương án bảo vệ
Các khái niệm cơ bản về an toàn điện
Bảo vê ̣nối đất
Bảo vệ nối dây trung tính
Bảo vệ chống dòng điện rò
Bảo vệ chống sét
Sử dụng các thiết bị an toàn điện

8 0.72 2.5 2.3 33.6

3
3.1
3.2
3.3

Yêu cầu an toàn chung về thiết bị áp
lực
Yêu cầu về áp suất
Yêu cầu về vật liệu chế tạo máy và
thiết bị
Yêu cầu về các thiết bị chứa

8 0.72 0.5 33.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Lò hơi
Các yêu cầu về an toàn khi sử dụng
lò hơi
Nhận diện các mối nguy
Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra
an toàn khi vận hành
Các phương án bảo vệ
Phản ứng xử lý sự cố

8 0.72 0.5 33.6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Máy nén khí
Các yêu cầu về an toàn khi sử dụng
máy nén khí
Nhận diện các mối nguy
Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra
an toàn khi vận hành
Các phương án bảo vệ
Phản ứng xử lý sự cố

8 0.72 0.5 33.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Cần trục, cẩu nâng
Các yêu cầu về an toàn khi sử dụng
máy nén khí
Nhận diện các mối nguy
Các phương án bảo vệ
Phản ứng xử lý sự cố

8 0.72 0.5 33.6

7 Xe nâng 8 0.72 33.6
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7.1
7.2
7.3
7.4

Các yêu cầu về an toàn khi sử dụng
máy nén khí
Nhận diện các mối nguy
Các phương án bảo vệ
Phản ứng xử lý sự cố

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Thang máy
Các yêu cầu về an toàn khi sử dụng
Nhận diện các mối nguy
Các phương án bảo vệ
Phản ứng xử lý sự cố

4 0.36 16.8

CỘNG 0 60 5.4 2.5 4.8 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 2.5 0.05 2.55
1 Đồng hồ vạn năng Giờ 2.5 0.05 2.55
IV Vật tư 4.8 0.1 4.9
1 Băng keo cách điện Cuộn 0.25 0.01 0.26
2 Bìa carton Cái 0.75 0.02 0.77
3 Bóng đèn sợi đốt 5W Cái 0.25 0.01 0.26
4 Bút lông Cái 0.25 0.01 0.26
5 Cầu chì Cái 0.5 0.01 0.51
6 Công tắc Ba cực Cái 0.5 0.01 0.51
7 Dây điện 1.5mm2 Cuộn 0.05 0 0.05
8 Giấy bìa cứng Tờ 0.25 0.01 0.26
9 Giấy Roki A0 Cái 1 0.02 1.02
10 Hộp bút màu Bộ 0.25 0.01 0.26
11 Phích cắm Cái 0.25 0.01 0.26
12 Pin 1,5V Cặp 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Trọng Danh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành kỹ thuật an toàn 2 (cháy nổ, hóa chất)
- Tiếng Anh: - PRACTICE SAFETY ENGINEERING 2

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các quy định về yêu cầu kỹ thuật bảo đảm an toàn làm việc,
kiến thức và kỹ năng cần thiết để ngăn ngừa, xử lý các trường hợp tiếp xúc với hóa chất nguy
hiểm, an toàn phòng chống cháy nổ
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức để tiến hành nhận diện, kiểm soát các mối nguy, yếu
tố nguy hiểm, rủi ro tiềm ẩn hoặc phát sinh mới. Kỹ năng thực hiện các biện pháp an toàn hóa
chất, phòng chống cháy nổ góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người và tài sản
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được các quy định an toàn khi làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy nổ và môi
trường có chứa các hóa chất độc hại
b. Thực hiện các kỹ thuật phương tiện đo, sử dụng và bảo dưỡng các công cụ đảm bảo an toàn
hóa chất và cháy nổ
c. Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro các hóa chất nguy hiểm và nguy cơ cháy nổ
d. Có kỹ năng làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

An toàn cháy nổ
Xác định các mối nguy hiểm có thể,

30 2.7 1.8 126



300

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

lập phương án xử lý phòng ngừa
cháy nổ
Kiểm tra việc duy trì trang bị đầu báo
cháy, nút ấn, chuông đèn báo cháy
trong nhà
Kiểm tra duy trì trang bị, hoạt động
của hệ thống cấp nước chữa cháy
trong nhà
Kiểm tra hệ thống chữa cháy tự chảy
(bể nước đặt trên cao, đường ống
được kết nối với bể và họng nước ở
các tầng phía dưới)
Kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động
bằng khí: FM200, N2, CO2
Kiểm tra duy trì hệ thống đèn chiếu
sáng sự cố và chỉ dẫn thóat nạn
Kiểm tra duy trì việc niêm yết các
nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển
cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng
cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
Quy trình xử lý khi có cháy xảy ra,
một số biện pháp thóat nạn an toàn
Luyện tập sử dụng các phương tiện
chữa cháy

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

An toàn làm hóa chất
Sử dụng các phương tiện bảo hộ cá
nhân khi làm việc trên trong phòng
thí nghiệm: Áo blouse, giày, kính bảo
hộ, găng tay
Lưu trữ mẫu đúng nơi quy định, dán
nhãn và thông tin đầy đủ, xử lý mẫu
sau khi không sử dụng
Sử dụng các dụng cụ an toàn khi vận
chuyển hóa chất
Phân loại các chất thải nguy hiểm và
không nguy hiểm đưa ra quy trình xử
lý phù hợp
Các quy trình ứng phó sự cố hóa
chất. Sử dụng các phương tiện cứu
hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát
tán hóa chất.
Sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa
chất.

30 2.7 1.5 126

CỘNG 0 60 5.4 3.3 0 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 3.3 0.07 3.37
1 Kiểm tra duy trì hệ thống đèn

chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn
thóat nạn

Giờ 0.2 0 0.2

2 Kiểm tra duy trì việc niêm
yết các nội quy an toàn

Giờ 0.2 0 0.2

3 Kiểm tra hệ thống chữa cháy
tự động bằng khí: FM200,
N2, CO2

Giờ 0.2 0 0.2

4 Lưu trữ mẫu đúng nơi quy
định, dán nhãn và thông tin
đầy đủ, xử lý mẫu sau khi
không sử dụng

Giờ 0.3 0.01 0.31

5 Luyện tập sử dụng các
phương tiện chữa cháy

Giờ 0.3 0.01 0.31

6 Phân loại các chất thải nguy
hiểm và không nguy hiểm
đưa ra quy trình xử lý phù
hợp

Giờ 0.4 0.01 0.41

7 Quy trình xử lý khi có cháy
xảy ra, một số biện pháp
thóat nạn an toàn

Giờ 0.3 0.01 0.31

8 sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển
báo, biển chỉ dẫn về phòng
cháy chữa cháy, cứu hộ cứu
nạn

Giờ 0.6 0.01 0.61

9 Sử dụng các dụng cụ an toàn
khi vận chuyển hóa chất

Giờ 0.4 0.01 0.41

10 Sử dụng các phương tiện bảo
hộ cá nhân khi làm việc trên
trong phòng thí nghiệm

Giờ 0.2 0 0.2

11 Sử dụng các phương tiện cứu
hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ,
phát tán hóa chất

Giờ 0.2 0 0.2

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Sơn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành kỹ thuật an toàn 3 (trên cao và không gian hạn chế/kín)
- Tiếng Anh: Safety Engineering Practice 3

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các quy định về yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn, kiến thức
và kỹ năng cần thiết để làm việc trên cao, kiểm soát môi trường độc hại khi làm việc trong không
gian hạn chế kín.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức để tiến hành nhận diện, kiểm soát các mối nguy, yếu
tố nguy hiểm, rủi ro tiềm ẩn hoặc phát sinh mới và kỹ năng thực hiện các biện pháp an toàn khi
làm việc trên cao và trong không gian hạn chế kín.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được các quy định an toàn khi làm việc trên cao và trong không gian hạn chế
b. Thực hiện các kỹ thuật phương tiện đo, sử dụng và bảo dưỡng các công cụ đảm bảo an toàn
thân thể, sức khỏe của người lao động
c. Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro khi làm việc trên cao và trong không gian hạn chế kín
d. Có kỹ năng làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

An toàn làm việc trong vùng không
gian hạn chế
Xác định các mối nguy hiểm có thể,

30 2.7 4.25 126
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

lập phương án xử lý phòng ngừa
Sử dụng các phương tiện bảo hộ cá
nhân khi làm việc trong khu vực hạn
chế kín
Thực hành đo hàm lượng oxy, khí
độc, khí dễ cháy
Thực hành các biện pháp đảm bảo
các yếu tố thông gió, chiếu sáng phù
hợp cho không gian hạn chế
Lắp đặt biển báo xung quanh khu vực
làm việc
Kiểm tra sức khỏe của người làm
việc trước khi cho vào làm việc trong
không gian hạn chế
Chuẩn bị các dụng cụ và các thiết bị
cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp:
bình oxy, bình chữa cháy, dây cứu
nạn, đèn, cáng và các thiết bị cứu
thương khác
Quản lý thông tin người ra vào khu
vực không gian hạn chế

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

An toàn làm việc trên cao
Xác định các mối nguy hiểm có thể,
lập phương án xử lý phòng ngừa
Sử dụng các phương tiện bảo hộ cá
nhân khi làm việc trên cao: dây an
toàn, quần áo, giầy, mũ bảo hộ lao
động
Sử dụng các trang bị cá nhân chống
rơi ngã: thành phần treo tải, quai đeo,
cạp móc, đai buộc, giáp che đùi
Lắp đặt tháo dỡ cốt pha, ván khuôn ở
trên cao
Các mối nguy liên quan đến thang,
đặt thang và làm việc an toàn
Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn ngã
trên cao

30 2.7 126

CỘNG 0 60 5.4 0 4.25 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 4.25 0.09 4.34
1 Băng dính y tế Cuộn 0.1 0 0.1
2 Băng ép cầm máu Cuộn 1 0.02 1.02
3 Bảng hướng dẫn sơ cứu Cái 0.05 0 0.05
4 Bút lông Cái 0.5 0.01 0.51
5 Dung dịch muối sinh lý Lít 0.1 0 0.1
6 Dung dịch sát trùng Chai 0.05 0 0.05
7 Gạc y tế Gói 1.05 0.02 1.07
8 Găng tay y tế Đôi 0.05 0 0.05
9 Giấy A0 Tờ 1 0.02 1.02
10 Hộp bút màu Bộ 0.25 0.01 0.26
11 Khẩu trang y tế Chiếc 0.05 0 0.05
12 Túi sơ cứu - First Aid Kit Bộ 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đình Tuấn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành sơ cấp cứu
- Tiếng Anh: PRACTICE OF FIRST AIDS

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về y tế và kỹ năng, thái độ, hành động
sơ cứu khi gặp phải những trường hợp tai nạn đột xuất. Khả năng có thể ứng phó sơ cứu hiệu
quả trong một số trường hợp khẩn cấp. Học phần này hướng dẫn các kỹ thuật sơ cấp cứu căn
bản, các tình huống bệnh thường gặp, hay các tai nạn có thể xảy ra trong đời sống và hướng xử
lý cho từng trường hợp nhằm mục đích duy trì sự an toàn cho mọi người.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành sơ cấp cứu khi gặp những tình
huống bất thường xảy ra liên quan đến sức khỏe con người; áp dụng các nguyên tắc phù hợp,
nhanh chóng để đánh giá hiện trường, đánh giá đáp ứng, quyết định hành động kịp thời để tiến
hành sơ cứu; tiến hành kỹ thuật hồi sức tim phổi; xử trí hóc dị vật đường thở; xử trí đột quỵ; kỹ
thuật cầm máu và băng bó vết thương.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết ứng phó với các trường hợp gặp tai nạn khẩn cấp
b. Thực hiện được hồi sức tim phổi
c. Biết xử trí hóc dị vật đường thở
d. Có khả năng xử trí đột quỵ
e. Biết tiến hành cầm máu và băng bó vết thương
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Các nguyên tắc khi ứng phó với
những trường hợp khẩn cấp
(DRSAB)
Đánh giá hiện trường
Đánh giá đáp ứng
Gọi hỗ trợ xung quanh và gọi cấp
cứu
Kiểm tra đường thở
Đánh giá sự thở
Đánh giá tuần hoàn

6 0.54 0.15 0.1 25.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Kỹ năng hồi sức tim phổi (CPR)
Xác định tình trạng ngừng tuần hoàn
Xác định vị trí ép tim
Các bước tiến hành hồi sức tim phổi
Phân biệt cách tiến hành ở các độ
tuổi khác nhau
Tiến hành với máy sốc tim ngoài
lồng ngực tự động

6 0.54 0.15 0.85 25.2

3
3.1
3.2
3.3

Xử trí hóc dị vật đường thở
Dấu hiệu nhận biết hóc dị vật đường
thở
Các bước tiến hành xử lý
Phân biệt cách tiến hành ở các độ
tuổi khác nhau

6 0.54 0.15 0.65 25.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Xử trí đột quỵ
Các thể đột quỵ
Dấu hiệu nhận biết đột quỵ
Các xử trí đột quỵ
Cách đưa nạn nhân về tư thế an toàn

6 0.54 0.15 0.55 25.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kỹ thuật cầm máu và băng bó vết
thương
Phân biệt máu chảy từ động mạch,
mao mạch và tĩnh mạch
Rửa sạch vết thương
Sát trùng vết thương
Cách băng bó vết thương: kỹ thuật
băng quấn và băng số 8

6 0.54 0.15 1.65 25.2

CỘNG 0 30 2.7 0.75 3.8 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.75 0.02 0.77
1 Sử dụng các phương tiện bảo

hộ cá nhân khi làm việc trên
trong phòng thí nghiệm

Giờ 0.75 0.02 0.77

IV Vật tư 3.8 0.08 3.88
1 Băng cuộn y tế Cuộn 0.3 0.01 0.31
2 Băng dính y tế Cuộn 0.1 0 0.1
3 Băng ép cầm máu Cuộn 0.5 0.01 0.51
4 Bảng hướng dẫn sơ cứu Cái 0.05 0 0.05
5 dao kéo Bộ 0.1 0 0.1
6 Dung dịch muối sinh lý Lít 0.1 0 0.1
7 Dung dịch sát trùng Chai 0.1 0 0.1
8 Gạc y tế Gói 2 0.04 2.04
9 Găng tay y tế Đôi 0.2 0 0.2
10 Khẩu trang y tế Chiếc 0.1 0 0.1
11 Pin tiểu Đôi 0.25 0.01 0.26
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Nguyễn Vân Nhi Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập chuyên ngành Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao
động

- Tiếng Anh:
Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học năng lực thực hiện các công việc chuyên môn nhằm hoàn thiện
kỹ năng nghề của cử nhân/kỹ sư làm việc trong lĩnh vực quản lý an toàn và vệ sinh lao động
(gọi tắt là HSE), bao gồm khả năng tổ chức, triển khai, giám sát việc thực hiện các hoạt động
đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động; đề xuất cải tiến quy trình công nghệ, máy móc thiết bị để
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống; tham gia thực hiện các báo cáo đánh giá rủi ro và an
toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở xử lý môi trường hoặc doanh nghiệp sản xuất.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên áp dụng và nâng cao kiến thức chuyên môn đã học vào thực tế tại các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và cơ sở xử lý môi trường; quy trình quản lý, xây dựng
và thực hiện hồ sơ an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động tại nhà máy bao gồm: công tác
tổ chức, triển khai, giám sát việc thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn và vệ sinh lao
động;
b. Thực hiện công tác xây dựng, lưu trữ hồ sơ, các hoạt động đảm bảo an toàn, sức khỏe và
môi trường tại doanh nghiệp;
c. Đánh giá được quy trình vận hành của nhà máy/cơ sở sản xuất và các nguồn thải chính của
nhà máy; đề xuất được công nghệ xử lý phù hợp với nguồn thải của nhà máy;
d. Đánh giá được hiệu quả, các ưu nhược điểm của hệ thống quản lý môi trường, xử lý chất
thải tại nhà máy và đề xuất được các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống;
e. Giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120



310

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hệ thống quản lý và xử lý nước cấp
Tìm hiểu sơ đồ công nghệ, mặt bằng,
cấu tạo thiết bị nguyên lý hoạt động
hệ thống xử lý nước cấp
Vận hành hệ thống xử lý nước cấp
và xử lý các sự cố
Thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu
quả hoạt động của hệ thống xử lý
nước cấp
Đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ

15 2.7 1.5 16.5 90

2 Hệ thống quản lý và xử lý khí thải và
tiếng ồn
Tìm hiểu đầy đủ các nguồn phát thải
và tính chất ô nhiễm của khí thải tại
cơ sở
Tìm hiểu đầy đủ các nguồn phát sinh
tiếng ồn tại cơ sở
Thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu
quả hoạt động của hệ thống xử lý khí
thải, tiếng ồn của cơ sở

15 2.7 1.5 16.5 90

3 Hệ thống quản lý và xử lý chất thải
rắn
Tìm hiểu đầy đủ các nguồn phát thải
chất thải rắn và chất thải nguy hại tại
cơ sở thực tập
Thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu
quả phân loại, lưu trữ,xử lý chất thải
của cơ sở
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
xử lý và quản lý chất thải của tại cơ
sở

20 3.6 2 22 120

4 Hệ thống quản lý và xử lý nước thải
Thu thập dữ liệu, đánh giá được
thành phần, đặc trưng và lưu lượng
của nước thải cơ sở thực tập
Tìm hiểu sơ đồ công nghệ, mặt bằng,
cấu tạo thiết bị nguyên lý hoạt động
hệ thống xử lý nước thải của cơ sở
thực tập
Thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu
quả hoạt động của hệ thống xử lý
nước thải

30 5.4 3 33 180
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Đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ
5 Hệ thống quản lý an toàn lao động &

sức khỏe nghề nghiệp
Tìm hiểu cách thức xây dựng, áp
dụng hồ sơ an toàn, sức khỏe và môi
trường tại doanh nghiệp
Thực hiện thành thạo cách thức xây
dựng và ghi chép hồ sơ
Tham gia công tác vào các hoạt động
huấn luyện và đào tạo công nhân
đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi
trường tại doanh nghiệp
Đánh giá hiệu quả công tác quản lý
an toàn lao động tại sơ sở & đề xuất
giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
an toàn lao động tại cơ sở

40 7.2 4 44 240

CỘNG 0 120 21.6 12 132 720
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 21.6 21.6 0.43 22.03
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 21.6 21.6 0.43 22.03
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 720 720 14.4 734.4
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số
10 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 720 720 14.4 734.4

III Thiết bị Giờ 12 0.24 12.24
1 Xe ô tô Giờ 12 0.24 12.24
IV Vật tư 132 2.64 134.64
1 Gói thực tập tại DN Bộ 12 0.24 12.24
2 Xăng Lít 120 2.4 122.4
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ngọc Thanh Ngô Phương Linh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh



313

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sản xuất sạch hơn
- Tiếng Anh: Cleaner Production

Mã học phần: ENE339 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản để áp dụng sản xuất sạch hơn
trong lĩnh vực môi trường bao gồm các khái niệm, phương pháp luận, công cụ lựa chọn giải
pháp sản xuất sạch hơn và kỹ thuật áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm tiết kiệm
năng lượng, nguyên vật liệu nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực môi
trường.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có khả năng vận dụng và phối hợp kiến thức và kỹ năng chuyên môn
về môi trường và sản xuất sạch hơn, nhằm đem lại lợi ích về kinh tế cho công ty hướng đến góp
phần bảo vệ môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được sản xuất sạch hơn với các lý thuyết bảo vệ môi trường hiện có khác;
b. Xây dựng được quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn tại một đơn vị/phạm vi hoạt động cụ
thể;
c. Đề xuất và sàng lọc được cơ hội sản xuất sạch hơn phù hợp với tình hình thực tiễn;
d. Áp dụng được các phương pháp và kỹ thuật cơ bản của sản xuất sạch hơn để lựa chọn giải
pháp sản xuất sạch hơn hiệu quả;
e. Triển khai và đánh giá được lợi ích của các giải pháp sản xuất sạch hơn đã áp dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu sản xuất sạch hơn
Khái niệm về sản xuất sạch hơn và
một số thuật ngữ có liên quan
SXSH và mối quan hệ với LCA và hệ
thống quản lý môi trường (EMS)
Lợi ích của sản xuất sạch hơn
Các rào cản khi thực hiện sản xuất
sạch hơn

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2
2.3

Các công cụ, kỹ thuật sử dụng trong
sản xuất sạch hơn
Quản lý nội vi
Kiểm toán năng lượng
Phân tích tài chính trong SXSH

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp luận đánh giá sản xuất
sạch hơn
Bước 1: Thiết lập nhóm
Bước 2: Phân tích các công đoạn sản
xuất
Bước 3: Đề xuất các giải pháp sản
xuất sạch hơn
Bước 4: Lựa chọn giải pháp sản xuất
sạch hơn
Bước 5: Thực thi giải pháp sản xuất
sạch hơn
Bước 6: Duy trì sản xuất sạch hơn

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Case study
Sản xuất sạch hơn trong vận hành hệ
thống xử lý nước sinh hoạt và sản
xuất
Sản xuất sạch hơn trong vận hành hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt và
công nghiệp
Sản xuất sạch hơn trong vận hành hệ
thống xử lý chất thải rắn
Sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực
giám sát, tư vấn, và thiết kế môi
trường

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Phương Linh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Mô hình hóa môi trường
- Tiếng Anh: Environment Modeling

Mã học phần: ENE355 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức để xây dựng các mô hình toán nhằm đánh
giá sự xuất hiện, tồn tại và động thái chuyển động của các chất ô nhiễm trong môi trường nước,
khí quyển và đất, giúp người học có khả năng xây dựng và sử dụng thành thạo các mô hình lan
truyền chất ô nhiễm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên sử dụng thành thạo các mô hình toán để phục vụ cho công tác dự báo, kiểm soát
ô nhiễm và ra quyết định trong các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các mô hình toán để dự báo diễn biến quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong môi
trường nước
b. Vận dụng các mô hình toán để dự báo diễn biến quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong
môi trường khí
c. Vận dụng các mô hình toán để dự báo diễn biến quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong môi
trường khí
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Các khái niệm cơ bản trong mô hình
hóa môi trường.

10 0.75 22
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1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản trong mô hình
hóa môi trường.
Các bước thiết lập và xây dựng mô
hình.
Cơ chế vận chuyển chất ô nhiễm
trong môi trường.
Các mô hình mô phỏng đơn giản

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Mô hình phân bố oxy hòa tan trong
nước mặt
Nguồn gốc và sự suy giảm oxy hòa
tan trong nước mặt.
Mô hình phân bố oxy hòa tan cho các
nguồn điểm.
Sự phân bố oxy hòa tan cho nguồn
phân tán.
Kỹ thuật kiểm soát oxy hòa tan trong
nguồn nước.

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Mô hình phân bố các chất ô nhiễm
trong nguồn nước mặt
Các cơ chế lan truyền, chuyển hóa
của chất ô nhiễm trong môi trường
nước mặt.
Mô hình phân bố các chất ô nhiễm
trong hồ xáo trộn hoàn toàn.
Mô hình phân bố các chất ô nhiễm
trong dòng sông.

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Các yếu tố khí tượng ảnh hưởng đến
sự phân tán chất ô nhiễm trong khí
quyển
Tổng quan về khí quyển.
Sự vận chuyển chất ô nhiễm do gió
và do xáo trộn rối
Độ ổn định của khí quyển và hình
dạng luồng khói.

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Mô hình phân tán chất ô nhiễm trong
không khí
Gió và độ ổn định của khí quyển.
Mô hình phân tán Gaussian.
Độ nâng của luồng khói.
Các phiên bản của mô hình Gaussian.

10 0.75 22

6
6.1
6.2

Giới thiệu một số phần mềm mô hình
hóa môi trường
Mô hình chất lượng nước sông
QUAL2K.
Mô hình phân tán chất ô nhiễm
không khí dành cho nguồn thải công
nghiệp METI-LIS.

5 0.38 11
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CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Trọng Danh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: GIS trong quản lý môi trường
- Tiếng Anh: GIS in Environmental Management

Mã học phần: ENE348 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: khái niệm căn bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS) các
mô hình của một hệ thống thông tin địa lý, phương pháp tiếp cận để biểu diễn các đối tượng
không gian trong một hệ thống thông tin địa lý; nhằm giúp cho người học ứng dụng GIS trong
quản lý môi trường.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nắm vững và vận dụng kiến thức về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
trong quản lý môi trường. Qua đó, người học có thể phân tích và áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu
thông tin địa lý trong quản lý môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các kiến thức cơ bản về GIS và ứng dụng của GIS trong lĩnh vực quản lý
môi trường
b. Phân biệt được nguồn dữ liệu đầu vào của GIS
c. Phân tích không gian của GIS trong quản lý môi trường
d. Áp dụng GIS trong quản lý môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu ứng dụng của GIS trong
quản lý môi trường

6 0.45 13.2
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1.2 Một số kiến thức cơ bản về GIS
Giới thiệu về một số ví dụ ứng dụng
GIS trong QLMT

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nguồn dữ liệu GIS
Nguồn dữ liệu từ bản đồ giấy,
AutoCAD hoặc các phần mềm khác
Dữ liệu từ GPS
Ảnh vệ tinh, dữ liệu trực tuyến
Hệ tọa độ, hệ quy chiếu và tỉ lệ bản
đồ

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích dữ liệu GIS và biểu diễn
thông tin
Giới thiệu Mô hình dữ liệu vecter và
raster
Phân tích và thiết kế hệ thống GIS
Phương pháp phân tích dữ liệu
vecter
Phương pháp phân tích dữ liệu raster

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Ứng dụng GIS trong quản lý môi
trường
Ứng dụng trong quản lý đất xói mòn
Ứng dụng trong quy hoạch môi
trường
Ứng dụng trong giám sát ô nhiễm
nước

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đình Tuấn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất
- Tiếng Anh: Soil Pollution Treatment

Mã học phần: ENE374 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về đặc điểm và vai trò của đất, các nguồn gây ô
nhiễm môi trường đất và các biện pháp xử lý ô nhiễm đất hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức cần thiết để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, làm cơ sở đề
xuất phương pháp xử lý ô nhiễm đất phù hợp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đặc điểm và vai trò của môi trường đất;
b. Trình bày và tóm tắt các thành phần cơ bản của môi trường đất;
c. Phân biệt các nguồn gây ô nhiễm và giải thích những tác động tiêu cực của các nguồn gây ô
nhiễm này đến môi trường đất;
d. Phân tích hiệu quả các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Đặc điểm và vai trò của đất
Phương pháp phân loại đất
Quá trình hình thành đất
Vai trò của đất

6 0.45 13.2
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2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thành phần cơ bản của môi trường
đất
Thành phần thể rắn
Thành phần thể lỏng
Thành phần thể khí
Thành phần sinh học

9 0.68 19.8

3
3.1

3.2

Các nguồn gây ô nhiễm môi trường
đất
Nguồn phát sinh ô nhiễm
Hoạt động tự nhiên
Hoạt động nhân tạo
Tác nhân ô nhiễm
Tác nhân hóa học
Tác nhân sinh học
Tác nhân vật lý

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.3
4.4

Biện pháp xử lý ô nhiễm đất
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất
Phương pháp cơ lý
Phương pháp hóa học
Phương pháp nhiệt
Phương pháp sinh học

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Nguyễn Vân Nhi Ngô Phương Linh



324

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống ISO về môi trường và ATLĐ
- Tiếng Anh: ISO SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL

SAFETY
Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường và an toàn
vệ sinh lao động, bao gồm ISO 14000, ISO 45001 và ISO 31000; hướng dẫn phương pháp xây
dựng hồ sơ, cách thức thực thi và duy trì hệ thống quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao
động theo tiêu chuẩn quốc tế ISO tại các doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học nắm được các yêu cầu được quy định trong bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO về
môi trường và an toàn lao động, cụ thể là ISO 14001, ISO 45001 và ISO 31000. Từ đó giúp cho
người học có thể xây dựng một quy trình để xác định và tiếp cận với các yêu cầu nhằm thực thi
hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001; pháp luật về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cũng
như các yêu cầu khác áp dụng cho HYPERLINK "https://www.isosig.com/chung-nhan-iso-
9001-2015/" hệ thống quản lý môi trường và an toàn lao động tại doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và nắm được kiến thức tổng quan của bộ tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 45001 và ISO
31000;
b. Giải thích được lợi ích của việc thực hiện các bộ TC ISO 14000, ISO 45001 và ISO 31000;
c. Phân tích được quy trình thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001;
d. Phân tích được quy trình thực hiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo
ISO 45001 và ISO 31000;
e. Xây dựng được quy trình áp dụng ISO 14001 và ISO 45001 cho hệ thống quản lý môi
trường và an toàn lao động cho một tổ chức/doanh nghiệp;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

Hệ thống quản lý môi trường theo
ISO 14001
Khái niệm, nguồn gốc và sự hình
thành bộ tiêu chuẩn ISO 14000:2015
Nội dung và cấu trúc của Bộ tiêu
chuẩn ISO 14000
Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO
14001
Lợi ích của việc thực thi ISO 14001
Quy trình thực hiện hệ thống quản lý
môi trường theo ISO 14001
Quy trình cấp chứng chỉ ISO 14001

12 0.9 26.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Hệ thống quản lý an toàn và sức
khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001
Giới thiệu về TC ISO 45001:2018
Mục tiêu và phạm vi áp dụng của TC
ISO 45001:2018
Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn
ISO 45001:2018
Những thay đổi của TC ISO 45001
so với OHSAS 18001
Quy trình thực hiện hệ thống an toàn
và sức khỏe nghề nghiệp theo TC
ISO 45001
Quy trình cấp chứng chỉ ISO 45001

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018
Giới thiệu về TC ISO 31000:2018
Mục tiêu và phạm vi áp dụng của TC
ISO 31000:2018
Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn
ISO 31000:2018
Quy trình áp dụng TC ISO
31000:2018

6 0.45 13.2

4
4.1

4.2

4.3

Case study
Thực trạng áp dụng Hệ thống ISO
14001, ISO 45001 và ISO 31000
Một số ví dụ doanh nghiệp điển hình
áp dụng TC ISO 14001:2015 và ISO
45001:2018, ISO 31000:2018
Xây dựng quy trình áp dụng ISO
14001 và ISO 45001 cho hệ thống
quản lý môi trường và an toàn sức
khỏe nghề nghiệp cho một tổ

15 1.13 33
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chức/doanh nghiệp cụ thể.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Sơn Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Mạng lưới cấp và thóat nước đô thị
- Tiếng Anh: Urban water supply and drainage network

Mã học phần: ENE324 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và phương pháp tính toán, thiết kế, quản lý và
vận hành hệ thống cấp và thóat nước đô thị.
3. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho sinh viên khả năng thiết lập hệ thống, tính toán, thiết kế các công trình cấp
thóat nước đô thị, đồng thời biết cách quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại và phân tích được chức năng của các thành phần cơ bản và các loại hệ thống cấp
thóat nước đô thị;
b. Nắm vững cách áp dụng các tiêu chuẩn môi trường trong cấp thóat nước;
c. Tính toán công suất, áp lực, lưu lượng và tổn thấp cột áp trong hệ thống cấp nước;
d. Tính toán lưu lượng và tổn thấp áp lực trong hệ thống thóat nước;
e. Tính toán và thiết kế mạng lưới cấp thóat nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái niệm chung về hệ thống cấp
nước đô thị
Các thành phần cơ bản của hệ thống
cấp nước

12 0.9 26.4
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1.3

1.4

Phân loại hệ thống cấp nước đô thị
Tiêu chuẩn dùng nước, chế độ dùng
nước và chất lượng nước sử dụng
Lưu lượng tính toán, công suất và áp
lực trong hệ thống cấp nước

2
2.1
2.2
2.3

Nguồn nước, công trình thu và trạm
xử lý nước cấp
Nguồn cung cấp nước
Công trình thu nước
Trạm xử lý nước cấp

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.5

Mạng lưới cấp nước và các công
trình trên mạng lưới cấp nước
Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến
mạng lưới cấp nước
Cấu tạo mạng lưới cấp nước
Tính toán mạng lưới cấp nước
Các công trình điều hòa và dự trữ
nước

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Các khái niệm chung về thóat nước
đô thị
Nguồn gốc, lưu lượng, đặc điểm các
loại nước thải đô thị
Điều kiện tiếp nhận nước thải vào
mạng lưới thóat nước
Phân loại hệ thống thóat nước
Hiện trạng hệ thống thóat nước tại
các đô thị Việt Nam
Định hướng hệ thống thóat nước đô
thị ở Việt Nam

9 0.68 19.8

5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

Mạng lưới và các công trình trên
mạng lưới thóat nước
Sơ đồ, cấu tạo và nguyên tắc vạch
tuyến mạng lưới thóat nước đô thị
Cơ sở và nội dung tính toán thiết kế
mạng lưới thóat nước
Tính toán thủy lực mạng lưới thóat
nước thải
Các công trình khác trên mạng lưới
thóat nước
Thóat nước mưa (thóat nước bề mặt)

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Trọng Danh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Kỹ thuật môi trường)
- Tiếng Anh: Thesis

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học vận dụng một cách tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã được trang
bị vào việc phát hiện và giải quyết một vấn đề thực tiễn thuộc ngành kỹ thuật môi trường. Người
học sẽ chọn 01 trong 05 chủ đề chuyên sâu là: Thiết kế hệ thống xử lý chất thải; Nghiên cứu
vấn đề về môi trường và an toàn vệ sinh lao động; Tính toán phát thải khí nhà kính; Quan trắc
môi trường và Đánh giá tác động môi trường. Trong mỗi chủ đề, người học được nâng cao khả
năng chuyên môn trong việc đặt vấn đề, tìm ra hướng tiếp cận phù hợp, thiết kế thí nghiệm hoặc
thiết kế công trình, tiến hành các tính toán hoặc các thực nghiệm, xử lý số liệu và phân tích kết
quả thu được. Kết quả của mỗi chuyên đề là một công trình thực sự trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng một cách
chuyên nghiệp nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể để khi ra trường có khả năng tiếp cận nhanh
chóng với thực tiễn nghề nghiệp thuộc các chuyên ngành của kỹ thuật môi trường, bao gồm các
kỹ thuật xử lý môi trường, quản lý môi trường và sức khỏe.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích tình huống thực tiễn và đề xuất được chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa.
b. Xây dựng được cách tiếp cận và chọn phương án phù hợp để giải quyết vấn đề
c. Thiết kế công trình hoặc thiết kế thí nghiệm hợp lý và thực hiện được các phương pháp
nghiên cứu cụ thể
d. Xử lý số liệu hoặc tính toán công trình và phân tích được ý nghĩa của các kết quả.
e. Viết báo cáo chuyên đề đúng quy định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý
chất thải
Đặc điểm nguồn thải và các yêu cầu
xử lý
Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải
Tính toán các công trình theo công
nghệ lựa chọn
Thiết kế các công trình xử lý chất
thải
Viết báo cáo và in bản vẽ theo quy
định

60 7.2 0.07 0.07 372

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Nghiên cứu vấn đề về môi trường và
an toàn vệ sinh lao động
Xác định rõ tính cấp thiết của chủ đề
nghiên cứu
Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
Thiết kế thí nghiệm
Xử lý số liệu và phân tích kết quả
Đưa ra kết luận và kiến nghị có giá
trị khoa học/thực tiễn từ kết quả thu
được

60 7.2 0.07 0.07 372

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Tính toán phát thải khí nhà kính
Xác định phạm vi kiểm kê, nguồn
phát thải liên quan các loại khí nhà
kính (KNK) cần kiểm kê
Chọn phương pháp kiểm kê KNK
Xác định các dữ liệu cần thiết và
phương pháp thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu, xác định dữ liệu
còn thiếu/khoảng trống
Lựa chọn các hệ số phát thải
Xây dựng công cụ và tính toán phát
thải KNK

60 7.2 0.07 0.07 372

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Quan trắc chất lượng môi trường
Xác định rõ tính cấp thiết của việc
quan trắc môi trường
Lựa chọn phương pháp quan trắc môi
trường
Thiết kế thí nghiệm
Xử lý số liệu và phân tích kết quả
Đưa ra kết luận và kiến nghị, đề xuất
có giá trị khoa học/thực tiễn từ kết

60 7.2 0.07 0.07 372
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quả thu được
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Đánh giá tác động môi trường
Xác định nguồn thải và tác động đến
môi trường của dự án
Phương pháp đánh giá các tác động
đến môi trường từ các hoạt động của
dự án
Đánh giá các tác động đến môi
trường và sức khỏe con người từ các
hoạt động của dự án đầu tư phát triển
Đề xuất phương án giảm thiểu tác
động xấu đối với môi trường từ các
hoạt động của dự án

60 7.2 0.07 0.07 372

CỘNG 0 300 36 0.35 0.35 1,860
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0.35 0.01 0.36
1 Gói chuyên đề tốt nghiệp

KTMT
Giờ 0.35 0.01 0.36

IV Vật tư 0.35 0.01 0.36
1 Gói chuyên đề tốt nghiệp

KTMT
Bộ 0.35 0.01 0.36

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Phương Linh Ngô Phương Linh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (KTMT)
- Tiếng Anh: Final Project (1)

Mã học phần: ENE380 Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học cách cập nhật, hệ thống hóa thông tin và các văn bản pháp lý
liên quan đến ngành/chuyên ngành; bồi dưỡng khả năng đánh giá, phân tích và nhận định các
vấn đề dựa trên dẫn liệu khoa học; phát triển năng lực đề xuất giải pháp nhằm giải quyết các
vấn đề chuyên môn.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên định hướng, thưc hiện tổng hợp các kiến thức chuyên môn đã học để
tìm hiểu, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề về Kỹ thuật Môi trường; quản lý thành phần
môi trường; an toàn, sức khỏe và môi trường nhằm mục đích quản lý và bảo vệ môi trường theo
hướng bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng quan được các vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên môn từ nhiều nguồn tài liệu có
độ tin cậy cao.
b. Nắm bắt và phân tích được các vấn đề về Kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường được
quan tâm trong thời điểm hiện tại.
c. Phân tích, đánh giá được các vấn đề cần nghiên cứu từ đó đưa ra được cơ sở lựa chọn được
các giải pháp giải quyết vấn đề.
d. Tìm hiểu, phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất hoặc vận dụng lý
thuyết để giải quyết một vấn đề có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật môi trường.
e. Viết báo cáo tổng quan về vấn đề nghiên cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Lý thuyết chuyên đề 1
Giới thiệu các kỹ thuật xử lý môi
trường, quản lý môi trường hiện đại
và các xu thế phát triển của ngành
Môi trường.
Thực trạng áp dụng kỹ thuật xử lý ô
nhiễm, quản lý môi trường tại Việt
Nam và các vấn đề tồn tại.
Viết báo cáo thu hoạch

50 4.5 0.7 210

2
2.1
2.2
2.3

Tiểu luận chuyên đề 1
Tìm hiểu và lựa chọn một vấn đề về
Kỹ thuật/Quản lý môi trường.
Tiến hành thu thập dữ liệu thông qua
khảo sát, điều tra hoặc thực nghiệm.
Viết báo cáo tổng quan hoặc báo cáo
khảo sát.

70 6.3 0.05 294

CỘNG 0 120 10.8 0.75 0 504
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 504 504 10.08 514.08
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 504 504 10.08 514.08

III Thiết bị Giờ 0.75 0.02 0.77
1 giấy roki Giờ 0.25 0.01 0.26
2 Giới thiệu một số cơ hội &

thách thức trong công việc -
Nơi kiến tập dự kiến

Giờ 0.2 0 0.2

3 Giới thiệu về công việc cụ
thể của kỹ thuật viên

Giờ 0.05 0 0.05

4 Giới thiệu về đặc điểm của
nhà máy - Giới thiệu tổng
quát về cấu tạo & nguyên tắc
hoạt động của hệ thống xử lý
chất thả

Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Phương Linh Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (KTMT)
- Tiếng Anh: Final Project (2)

Mã học phần: ENE379 Số tín chỉ: 6 (180TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Môi trường(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học vận dụng một cách tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã được trang
bị vào việc phát hiện và giải quyết một vấn đề thực tiễn thuộc ngành kỹ thuật môi trường. Người
học sẽ chọn 01 trong 05 chủ đề chuyên sâu là: Thiết kế hệ thống xử lý chất thải; Nghiên cứu
vấn đề về môi trường; Tính toán phát thải khí nhà kính; Quan trắc môi trường và Đánh giá tác
động môi trường. Trong mỗi chủ đề, người học được nâng cao khả năng chuyên môn trong việc
đặt vấn đề, tìm ra hướng tiếp cận phù hợp, thiết kế thí nghiệm hoặc thiết kế công trình, tiến hành
các tính toán hoặc các thực nghiệm, xử lý số liệu và phân tích kết quả thu được. Kết quả của
mỗi chuyên đề là một công trình thực sự trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng một cách
chuyên nghiệp nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể để khi ra trường có khả năng tiếp cận nhanh
chóng với thực tiễn nghề nghiệp thuộc các chuyên ngành của kỹ thuật môi trường, bao gồm các
kỹ thuật xử lý môi trường, quản lý môi trường và sức khỏe.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích tình huống thực tiễn và đề xuất được chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa.
b. Xây dựng được cách tiếp cận và chọn phương án phù hợp để giải quyết vấn đề
c. Thiết kế công trình hoặc thiết kế thí nghiệm hợp lý và thực hiện được các phương pháp
nghiên cứu cụ thể
d. Xử lý số liệu hoặc tính toán công trình và phân tích được ý nghĩa của các kết quả.
e. Viết báo cáo chuyên đề đúng quy định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 180

CỘNG 180
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý
chất thải
Đặc điểm nguồn thải và các yêu cầu
xử lý
Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải
Tính toán các công trình theo công
nghệ lựa chọn
Thiết kế các công trình xử lý chất
thải
Viết báo cáo và in bản vẽ theo quy
định

180 21.6 12 0.07 1,080

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Nghiên cứu vấn đề về môi trường
Xác định rõ tính cấp thiết của chủ đề
nghiên cứu
Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
Thiết kế thí nghiệm
Xử lý số liệu và phân tích kết quả
Đưa ra kết luận và kiến nghị có giá
trị khoa học/thực tiễn từ kết quả thu
được

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Tính toán phát thải khí nhà kính
Xác định phạm vi kiểm kê, nguồn
phát thải liên quan các loại khí nhà
kính (KNK) cần kiểm kê
Chọn phương pháp kiểm kê KNK
Xác định các dữ liệu cần thiết và
phương pháp thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu, xác định dữ liệu
còn thiếu/khoảng trống
Lựa chọn các hệ số phát thải
Xây dựng công cụ và tính toán phát
thải KNK

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Quan trắc chất lượng môi trường
Xác định rõ tính cấp thiết của việc
quan trắc môi trường
Lựa chọn phương pháp quan trắc môi
trường
Thiết kế thí nghiệm
Xử lý số liệu và phân tích kết quả
Đưa ra kết luận và kiến nghị, đề xuất
có giá trị khoa học/thực tiễn từ kết
quả thu được
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5
5.1
5.2
5.3
5.4

Đánh giá tác động môi trường
Xác định nguồn thải và tác động đến
môi trường của dự án
Phương pháp đánh giá các tác động
đến môi trường từ các hoạt động của
dự án
Đánh giá các tác động đến môi
trường và sức khỏe con người từ các
hoạt động của dự án đầu tư phát triển
Đề xuất phương án giảm thiểu tác
động xấu đối với môi trường từ các
hoạt động của dự án
CỘNG 0 180 21.6 12 0.07 1,080

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 21.6 21.6 0.43 22.03
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 21.6 21.6 0.43 22.03
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,080 1,080 21.6 1,101.6
1 Phòng học thực hành - sĩ số

15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,080 1,080 21.6 1,101.6

III Thiết bị Giờ 12 0.24 12.24
1 Gói chuyên đề tốt nghiệp

KTMT
Giờ 12 0.24 12.24

IV Vật tư 0.07 0 0.07
1 Gói chuyên đề tốt nghiệp

KTMT
Bộ 0.07 0 0.07

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Phương Linh Ngô Phương Linh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Ngô Phương Linh



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

KỸ THUẬT HÓA HỌC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của

Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Hóa học
Mã số: 7520301
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025



MỤC LỤC

Trang

Phần thuyết minh……………………………………………………… 1

I. Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học
trình độ Đại học 3

II. Định mức thiết bị chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học
trình độ Đại học 4

III. Định mức vật tư chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học trình
độ Đại học

11

IV. Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa
học trình độ Đại học

19

PHỤ LỤC 21



PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học trình

độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để
hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ
thuật Hóa học trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động
gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực
tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao
động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào

tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao
động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào

tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao)



4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại

cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Kỹ thuật Hóa học trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa

học trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng

trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học

trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học
thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 240.88 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học
trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và
điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù
hợp với điều kiện thực tế.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kỹ thuật hóa học .........................................................................................
Mã số: 7520301 ...........................................Áp dụng từ khóa: 63 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 237.42

1 Giảng viên - Bậc 07 156.26 76.5 4.66 237.42

II Định mức lao động gián tiếp 59.35

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Ấm đun nước siêu tốc 0.05
2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bao tay cao su Sử dụng trong phòng thí nghiệm 0.51
4 Bể điều nhiệt Vision VS-1205SW1 0.1
5 Bể ổn nhệt 35-100°C 0.36
6 Bể ổn nhiệt Kỹ thuật số Memmert 0.1
7 Bể rửa siêu âm 2510E-DTH 2.8 lit 0.1
8 Bể siêu âm gia nhiệt Branson 0.05
9 Bếp điện 0.31
10 Bếp điện Loại thông dụng trên thị trường 1.07
11 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.36
12 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

13 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

14 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09



15 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

16 Bình cầu 1 cổ 100ml Mã 24 171 27 Duran (Đức) 0.05
17 Bình cầu 3 cổ 250ml Thuỷ tinh, cổ nhám, dung tích 250ml 0.51
18 Bình chạy sắc ký lớp mỏng 0.26
19 Bình điều nhiệt 0.26
20 Bình định mức 100 ml Thủy tinh có nút nhựa 1.58
21 Bình định mức 250 ml Thủy tinh có nút nhựa 0.26
22 Bình định mức 500 mL 0.26
23 Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế 10ml Đức 0.05
24 Bình Kipp 250ml 0.1
25 Bình nhiệt lượng kế MS88 Việt Nam 0.26
26 Bình nón 100 ml 1.02
27 Bình nón 50ml Thuỷ tinh có nút nhám 0.77
28 Bình nón nút mài 250ml Thuỷ tinh, có nút nhám 3.57
29 Bình nón nút mài 250ml Trung quốc 0.26
30 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ nhám và

nút thủy tinh
0.1

31 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh, có nút nhám 0.51
32 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt 0.05
33 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x

45 cm
0.03

34 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.31
35 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút

mài
0.46

36 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
37 Bộ chiết chưng cất lôi cuốn hơi nước 0.61
38 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml HÃNG

CUNG CẤP: SCILAB / HÀN QUỐC
1. Bộ chiết thủy tinh 500ml set, 45/40,
condenser 25cm
2. BẾP ĐUN BÌNH CẦU 500ml
*Vỏ bếp bằng nhôm được sơn tĩnh
điện
*Nhiệt độ gia nhiệt: lên tới 450oC
*Thể tích bình cầu: 250 lít
*Công suất: 160.W
*Kích thước: W 270xh200mm
*Bộ điểu khiển: bếp đun bình cầu tích
hợp bộ điều khiển nhiệt độ
3,Giá đỡ bộ chiết Soxhlet
Ø12.7XL520mm RD300
4. Bộ Kẹp giữ mẫu

0.61

39 Bộ chưng cất phân đoạn Dùng để chưng cất phân đoạn tách 1.53



riêng từng cấu tử dựa vào nhiệt độ sôi
khác nhau

40 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong
suốt, có chia vạch

0.71

41 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.15
42 Bộ trích li Tách hoạt chất từ nguyên liệu rắn/lỏng

bằng dung môi
1.53

43 BTNVL khảo sát hiện tượng giao
thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

44 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

45 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

46 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

47 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

48 Buret 10ml Thuỷ tinh có vạch chia 0.26
49 Buret 25ml Glassco (Anh) 0.05
50 Burette 25ml Thủy tinh 1.28
51 Cá từ 0.26
52 Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS 0.31
53 Cân phân tích PA214 0.05
54 Cân phân tích SATORIUS CP 224S 0.1
55 Cân phân tích Ohaus Model PA4102 0.05
56 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 0.82
57 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

58 Chén sứ 0.26
59 Cọ quét Cọ quét sơn 0.26
60 Cốc 100ml Thủy tinh,có mỏ 1.17
61 Cốc 100ml Thủy tinh chịu nhiệt 0.56
62 Cốc 250ml Thủy tinh chịu nhiệt 1.02
63 Cốc 250ml Thủy tinh 0.77
64 Cốc 500ml 0.31
65 Cốc sứ 0.05
66 Cốc thủy tinh 100 mL 0.26
67 Cốc thủy tinh 250 mL 0.26



68 Cốc thủy tinh 50 mL 0.26
69 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
70 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
71 Cối chày sứ 0.51
72 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
73 Cột sắc ký 0.26
74 Cưa sắt Loại nhỏ 0.51
75 Cuvet thạch anh 45mm*10mm (2 cái/bộ) 0.15
76 Cuvet thủy tinh 0.51
77 Dao 0.26
78 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
79 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
80 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

81 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
82 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống nghiệm 0.97
83 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

84 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

85 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

86 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.41
87 Đũa thuỷ tinh 6x300mm 1.33
88 Gí buret + kẹp cạng cua Việt Nam 0.05
89 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
90 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

91 Giá đựng hóa chất 0.2
92 Giá đựng ống nghiệm đựng ống ống nghiệm 0.51
93 Giá đựng ống nghiệm đựng ống nghiệm 1.07
94 Giá đựng ống nghiệm 0.15
95 Giấy lọc 0.03
96 Hệ chưng cất Clavenger cho tinh dầu

nặng hơn nước
0.15

97 Hệ thống giá đỡ 0.51
98 Hệ thống máy đo UV 0.15
99 Hệ thống sinh hàn Thuỷ tinh có cổ nhám 0.51
100 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx

25cm x 15cm
0.03



101 Kéo Kéo dùng để cắt vải sợi thủy tinh 0.26
102 kẹp gỗ 0.2
103 Khuôn thuỷ tinh 300x300mm2 Khuôn thuỷ tinh để tạo mẫu

composite
1.02

104 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

105 Lò nung điện Naberttherm F48010 0.51
106 Lò vi sóng EMS3067X Electrolux/Trung Quốc 0.1
107 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất

450w
0.56

108 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

109 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

110 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

111 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
112 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
113 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
114 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

115 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
116 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

117 Máy cô quay chân không Model 4001 0.05
118 Máy cô quay chân không IKA RV 10 control V 1.58
119 Máy đo độ nhớt Brookfield LVDV 1.53
120 Máy đo độ nhớt Brookfield LVDV-E S/N: 8492408 0.05
121 Máy đo kéo vạn năng ISTRON 3366 0.51
122 Máy đo kích thước hạt nano, đo thế

zeta, trọng lượng phân tử
Model SZ-100Z_Horiba gồm: máy
chính, CPU Máy đo kích thước hạt
nano, đo thế zeta, trọng lượng phân tử,
màn hình LCD Dell, Máy in Canon
LBP 2900, 01 Cell đo thủy tinh + 01
cell thạch anh,

0.26

123 Máy đo pH HANNA 0.31
124 Máy đồng hóa IKA T18 Basic ULTRA-TURRAX 0.05
125 Máy ép trục vít 0.05
126 Máy khuấy cơ Máy khuấy cơ + bộ cánh khuấy 1.02
127 Máy khuấy từ gia nhiệt Velp model ARE 0.51
128 Máy khuấy từ gia nhiệt Ret Basic 0.05
129 Máy lắc KS 260 basic 0.05



130 Máy lắc ổn nhiệt IKA KS4000i control 0.26
131 Máy lọc hút chân không 0.05
132 Máy lưu biến Đo độ cứng 0.1
133 Máy nghiền bi RETSCH PM 400 0.26
134 Máy quang phổ FT- IR Model Alpha,S/N 201418 gồm:Máy

chính,Máy vi tính HP 280G2 MT
Business PC,Máy in Laser Jet Pro
M102a (SN: VNC3J04949),Phần
mềm: Opus 7.5, Gói phần mềm
OPUS/LAB
(Key:Y3212B40Y121),Bộ cell đo, bộ
đường chuẩn,Bộ kit phụ kiện

0.1

135 Máy sấy 01 cái 0.05
136 Máy sấy đông khô Sấy thăng hoa (Phòng CNSH) 0.51
137 Máy sấy phun Phun sương dung dịch huyền phù

thành các giọt nhỏ
0.26

138 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

30.6

139 Máy UV-Vis Đo được bước sóng khả kiến và bước
sóng tử ngoại, có màn hình hiển thị
thông số
Có khả năng đo điểm và quyét dãy
phổ

0.2

140 Máy UV-VIS UV-2700, Labomed 0.15
141 Máy xay sinh tố Philips HR2115 -600W, Indonesia 0.13
142 Máy xay sinh tố 0.26
143 Máy xay thịt cá Máy xay thịt cá: HD-12

Phần tiếp xúc trực tiếp với thịt được
làm bằng inox 304, là loại inox tốt
nhất trong công nghệ chế biến thực
phẩm. Giúp thịt xay ra đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm cao.
Các lưỡi dao và sàng dễ dàng tháo lắp
vệ sinh và thay thế.
Động cơ mạnh mẽ, năng suất có thể
xay với lượng nhỏ 200-300 gram
Điện áp: 220 V
Công suất: 650 W

0.05

144 Micropipet 100-1000 ul 0.51
145 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
146 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
147 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
148 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
149 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x 0.03



1,0m
150 Nhiệt kế 0.51
151 Nhiệt kế Beckman 0.26
152 Ống đong 100ml Thủy tinh có vạch chia 1,0 ml, nút

nhựa
0.26

153 Ống đong 250 mL 0.26
154 Ống đong 50 mL 0.26
155 Ống nghiệm 0.51
156 Ống nghiệm Thủy tinh, chịu nhiệt 6.07
157 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 1.22
158 Ống nghiệm 50ml 1.02
159 Ống nghiệm 50ml Thuỷ tinh chịu nhiệt 3.06
160 Ống nghiệm có nắp Thủy tinh, chịu nhiệt, có nút đậy 0.2
161 Ống nghiệm có nắp Thủy tinh, có nắp, chịu nhiệt 0.61
162 Ống vi quản 0.26
163 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có

dây đeo
11.22

164 Phễu lọc Thủy tinh 1.28
165 Phếu thủy tinh 1.89
166 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng của

dung dịch
0.15

167 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 0.61
168 Pipet 2 mL 0.51
169 Pipet 5 mL 0.26
170 Pipette 1 ml 1.02
171 Pipette 10ml 1.02
172 Pipette 10ml Thủy tinh, độ chia 0.01ml 0.51
173 Pipette 20ml Thủy tinh 0.26
174 Pipette 2ml Thủy tinh 0.51
175 Pipette 5ml 0.31
176 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

177 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

178 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
179 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.

Độ dày 3.0cm
0.56



180 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

181 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,
rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

182 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
183 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

184 thiết bị phân tích sắc ký lỏng cao áp
(HPLC)

0.1

185 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
186 Thước đo chiều dài 0.51
187 Thước đo độ dày mẫu Độ chính xác 0.05mm 0.26
188 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
189 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

190 Tủ cấy vi sinh Class II AC2-4D1 0.05
191 Tủ đựng hóa chất 0.1
192 Tủ hút khí độc OPEP-009A 0.05
193 Tủ sấy Memmert UE 500 1.43
194 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
195 Tủ sấy mẫu Memmert UNB 400 3.72
196 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành về chất
phụ gia

0.05

2 (NH4)2S2O8 Gam 2.55
3 (NH4)2SO4 Gam Theo TCVN 2.55
4 (NH4)6Mo7O24 Chai 0.03
5 2,4 dinitrophenylhydrazin Gam Hóa chất thí nghiệm 0.26
6 acetic acid Lít Dễ bay hơi 0.02
7 Acetone Mililít Hóa chất thông thường 10.2
8 Acetone Lít Hóa chất thông thường, dễ bay

hơi, bốc cháy
0.27



9 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.04
10 acid salicylic Gam Hóa chất thí nghiệm 2.55
11 AgNO3 Gam Hóa chất thông thường 1.12
12 AgNO3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
13 Al Gam 7.65
14 Al(OH)3 Gam Tinh thể rắn 10.2
15 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.02
16 AlCl3 Gam 1.02
17 alcol iso propylic Mililít Dễ cháy, dễ bay hơi, phenol có

độc tính
10.2

18 Ammonium sulphate
((NH4)2SO4)

Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

19 Aniline Lít Lỏng, độc 0.01
20 Ascorbic acid Chai Tinh khiết phân tích 0.02
21 Axit axetic Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 35.7
22 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
23 Axit formic Lít 0.03
24 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.08
25 axtandehit Mililít Hóa chất thí nghiệm 10.2
26 Bấc nến Cuộn 0.05
27 BaCl2 Gam 6.12
28 Bản mỏng sắc ký Tờ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.13
29 Bản mỏng sắc ký Tờ Merck, Silicagel, 20x20 cm 0.44
30 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
31 Benzaldehyde Lít độc tính 0.01
32 benzene Lít độc tính, dễ bay hơi 0.02
33 Bơ cacao (kg) Đạt chất lượng theo TCVN

10724:2015
0.01

34 Bông gòn Túi Vật tư thí nghiệm thông thường 0.1
35 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.58
36 Bột Iod Gam 0
37 Bột k-carrageenan Kilogam 0.01
38 Br2 Milimét 1.53
39 Bromine Mililít lỏng bốc khỏi, độc 6.12
40 C Gam 1.02
41 CaCl2.6H2O Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.51
42 CaCO3 Gam Canxi Cabonat 2.55
43 CaF2 Gam 2.55
44 CaO Gam 2.55
45 Cao lanh Kilogam Theo tcvn hiện hành 0.05



46 CaOCl2 Gam 2.55
47 cát trắng Gam 5.1
48 CCl3COOH Chai 0.03
49 Cetyl alcohol Gam 5.1
50 CH3CH(OH)CH3 Gam 5.1
51 CH3COOH Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 6.38
52 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.06
53 Chai nhựa xịt Cái 10-25 mL 0.51
54 chàm Gam 0.51
55 Chất bảo quản (EHGP) Mililít 1.28
56 Chất đóng rắn Kilogam Methyl Ethyl Ketone Peroxide

(MEKP)
0.01

57 Chất đóng rắn TETA Gam 5.1
58 Chỉ thị Et-OO Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
59 Chỉ thị Fluorescein Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
60 Chỉ thị Murexide Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
61 Chitosan (g) Độ tinh khiết: > 90% 0.01
62 chloroform Mililít Hóa chất thông thường 9.69
63 Chủng Lactobacillus sp. Ống Vật tư thí nghiệm thông thường 0.15
64 Công tắc B Cái Full white 0.15
65 Cr2(SO4)3 Gam 5.1
66 Cu Gam 4.08
67 Cu(NO3)2 Gam 5.1
68 CuCl2 Gam 2.55
69 Cùi dừa tươi Kilogam 0.1
70 CuO Gam Hóa chất thí nghiệm 7.65
71 CuSO4.5H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 13.14
72 CuSO4.5H2O Gam Tinh thể, Độ tinh khiết >=99% 0.51
73 Cyclohexan Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.2
74 Dầu cám gạo Lít Dùng làm mỹ phẩm 0.07
75 Dầu dừa Lít 0.06
76 Dầu gấc Lít 0
77 Dầu hướng dương Lít Dùng làm mỹ phẩm 0.05
78 Dầu thực vật Lít Lỏng, sánh 0.05
79 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
80 Đế nến Cái 1.02
81 Đĩa pettri Cái Đĩa thủy tinh chịu nhiệt, kích

thước 100x15, Trung Quốc
0.26

82 Diphenylamin Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05



83 Đồng sulphate (CuSO4) Gam Tinh thể, Độ tinh khiết > 99,5% 0.51
84 DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl)
Gam Độ tinh khiết >99% 0.02

85 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 1.02
86 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Theo TCVN 1.02
87 Đường Fructozo Gam Hóa chất thí nghiệm 5.1
88 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.01
89 Đường Sacharose Kilogam Loại thông thường 0.01
90 Đường trắng Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.2
91 EDTA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.8
92 Ethanol Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 345.12
93 Ethanol Mililít Độ tinh khiết >= 99% 112.2
94 Ethanol 99% Lít 5.23
95 ethyl acetate Lít lỏng, dễ bay hơi, bốc cháy 0.01
96 Etilen glicol Mililít Hóa chất thí nghiệm 10.2
97 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.61
98 Fe2(SO4)3 Gam TCVN 0.26
99 Fe2O3 Gam 10.2
100 FeCl3 Kilogam Độ tinh khiết >99% 1.07
101 FeCl3.6H2O Chai 0.02
102 FeS Gam 2.55
103 FeSO4.7H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.53
104 formaldehyde Lít độc tính, dễ bay hơi, dễ cháy 0.01
105 Formaldehyde (HCHO) Mililít Độc, dễ bay hơi 30.63
106 formic acid Lít dễ bay hơi, độc tính 0.01
107 fucsin Gam 0.51
108 Gấc Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.1
109 Gallic acid Gam Tinh khiết chất chuẩn 0.1
110 Gelatin Kilogam Dạng hạt 0.02
111 Giấm gạo Mililít Loại thông thường 1.28
112 Giấm gạo Mililít Loại thông dụng trên thị trường 1.28
113 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.05
114 Giấy lọc Hộp Loại thông dụng dùng trong phòng

thí nghiệm
0.13

115 Giấy nhôm Cuộn Loại thông thường 0.06
116 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.1
117 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.15
118 Giấy thấm nước Hộp Loại thông thường 0.2
119 Glixin Mililít Hóa chất thí nghiệm 5.1



120 glicerin Gam 5.1
121 glicerol Lít chất lỏng, nhớt 0.01
122 Gliceryl stearic Gam 5.1
123 H2C2O4.2H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.28
124 H2O2 Mililít 12.75
125 H2O2 Mililít Dung dịch 5.1
126 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.1
127 H2SO4 0,1N Ống Ống tiêu chuẩn, TQ 0.05
128 H2SO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 43.86
129 H2SO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 2.55
130 H2SO4 đậm đặc Mililít 1.02
131 H3PO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.81
132 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 34.43
133 HCl đậm đặc Mililít 22.95
134 HCl đậm đặc Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
135 Hexan Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
136 Hg(NO3)2 Gam 2.55
137 HNO3 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 26.78
138 HNO3 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 5.1
139 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
140 Hydro peroxide (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 0.03
141 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.04
142 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai 250g) 0.02
143 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
144 Isooctane Chai Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.05
145 Isopropyl myristate Mililít 5.1
146 K2Cr2O7 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.81
147 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
148 K2Cr2O7 5.1
149 K2CrO4 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 3.06
150 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
151 K2HPO4 Chai 0.02
152 K4[Fe(CN)6] Kilogam 0.01
153 K4[Fe(CN)6] Lít Độ tinh khiết >99% 2.56
154 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
155 Kali hydro phosphate

(KH2PO4)
Gam 0.51

156 Kali hydroxide (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
157 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.04



158 Kali nitrate (KNO3) Gam 5.1
159 Kali nitrate (KNO3) Gam Tinh thể 0.51
160 KBr Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.22
161 KBr Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.05
162 KCl Gam Tinh thể 0.51
163 KCl Chai 0.01
164 KClO3 Gam 5.1
165 kẽm hạt Gam 0.51
166 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.02
167 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
168 KI Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 3.32
169 KI Gam Độ tinh khiết >= 99% 5.1
170 KI Túi (99%; gói 50g), TQ 0.05
171 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
172 KMnO4 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 16.96
173 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
174 Lòng trắng trứng Cái 0.26
175 Lưu huỳnh Gam rắn 2.55
176 Li nến Cái 1.02
177 Methanol Lít TCVN 0
178 methyl amine Lít Lỏng, độc 0.01
179 Metyl cam Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.07
180 Mg sợi Mét 0.01
181 MgCl2 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.66
182 MgCO3 Chai 0.03
183 MnO2 Chai Theo TCVN 0.03
184 MnSO4 Gam 3.57
185 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết mua từ chợ 0.05
186 Muối Mohr Gam 3.57
187 n-hexane Chai 0.05
188 Na2HPO4 Chai 0.02
189 Na2S2O3 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 15.3
190 Na2SO3 Gam 7.65
191 Na2SO4 khan Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.02
192 Na2SO4 khan Gam Độ tinh khiết >= 99% 5.1
193 NaCl Hộp Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.1
194 NaCl Gam Độ tinh khiết >= 99% 5.1
195 NaHSO3 Gam Hóa chất phòng thí nghiệm 1.53
196 NaOH rắn Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 34.26



197 NaOH rắn Gam Độ tinh khiết >= 99% 2.55
198 NaOH rắn Gam 54.57
199 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
200 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.02
201 nessler Gam 0.51
202 NH3 25% Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 42.08
203 NH3 25% Mililít Loại thông dụng trên thị trường 25.5
204 NH4Cl Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 1.7
205 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
206 NH4Cl Gam 6.12
207 NH4HCO3 Gam 2.55
208 NH4OH Mililít đậm đặc 10.2
209 NH4SCN Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 9.95
210 Nhựa epoxy Kilogam 0.05
211 Nhựa Poliester Kilogam Loại chưa bão hòa (không no) 0.05
212 Nước cất Lít 0.15
213 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy nước cất 26.06
214 Nước rửa chén Đơn vị tính: lít 0.15
215 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
216 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Theo TCVN 0.05
217 P đỏ Gam 5.1
218 parrafin Gam 51
219 Pb Gam 5.1
220 Pb(CH3COO)2 Gam Hóa chất phòng thí nghiệm 3.57
221 Pb(NO3)2 Gam 3.57
222 PbO2 Gam 5.1
223 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
224 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

225 Phenol Lít độc tính 0.02
226 Phenol Mililít Lỏng 12.75
227 Phenolphtalein Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.19
228 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.03
229 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
230 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
231 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

232 polistyrene foam Kilogam 0.03
233 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14



234 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
235 Rau diếp cá Kilogam 0.02
236 Rau ngót Túi Loại thông thường 0.1
237 Rong sụn khô tẩy trắng Kilogam 0.03
238 S Gam 5.1
239 Sáp Gam 30.6
240 silicagel Gam 20.4
241 Sn Gam 5.1
242 SnCl2 Gam 2.55
243 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.08
244 Sợi thủy tinh Kilogam Vải 600g/m2, Mat 300g/m2 0.06
245 Steric acid Gam 5.1
246 STPP (Sodium

tripoliphosphat)
Gam Phụ gia thực phẩm 2.55

247 Sữa bột Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành

0.1

248 Tắc Kilogam 0.01
249 tert-butylic Mililít Dễ cháy, dễ bay hơi, phenol có

độc tính
10.2

250 Than gỗ Gam 2.55
251 Than hoạt tính Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.01
252 Than hoạt tính Kilogam Dạng bột mịn, tinh khiết 0
253 Than thường Kilogam 0.05
254 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai Độ tinh khiết >99% 0.02
255 Tinh bột tan Gam Loại thông thường 0.05
256 Tinh dầu Chai 0.05
257 Tỏi Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.15
258 Toluene Lít Dễ bay hơi, độc tính, dễ cháy 0.02
259 Trà túi lọc Kilogam Theo TCVN hiện hành 0.03
260 Tro trấu Kilogam 0.05
261 Tween 80 Gam 2.55
262 U-rê Gam Tinh thể rắn 10.2
263 Vỏ thỏi son Cái 1.02
264 Vỏ trấu Kilogam 0.1
265 Xi măng Kilogam 0.05
266 Xương cá Kilogam 0.05
267 Zn Gam 5.61
268 ZnCl2 Gam Hóa chất thí nghiệm 5.1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)



TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,144.04 4,716.89

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh

viên) 4.2 439.62 1,846.4

2 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 30.6 128.52

3 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 183.6 1,138.32

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 20.4 44.88

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Kỹ thuật Hóa học trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;



Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về
việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Công nghệ Thực phẩm kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định
mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học trình độ Đại
học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT HÓA HỌC
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Kỹ thuật Hóa học theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của
Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật Hóa học.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ thuật Hóa
học trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật
Hóa học.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Trần Quang Ngọc
TRƯỞNG KHOA



Mai Thị Tuyết Nga
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Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT HÓA HỌC
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 79 Tổng số tín chỉ: 150
Trong đó: Số học phần bắt buộc 56 (133 tín chỉ); Số học phần tự chọn 24 (17 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo
chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại
học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định
mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính,
nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến
thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.



- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào
tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn,

phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng,
khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật
tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của
Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng
thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có
nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem
xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham
gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí
thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định
được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).



Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Tuyết Nga

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Trần Quang Ngọc



Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ

THUẬT HÓA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT HÓA HỌC
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 79 Tổng số tín chỉ: 150
Trong đó: Số học phần bắt buộc 56 (123 tín chỉ); Số học phần tự chọn 23 (27 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về

thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở
tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thông kê hàng năm hoặc trong
các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm
theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân
tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.



Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật Hóa học.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này
chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học
phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng
dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
cho ngành Kỹ thuật Hóa học là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm bảo
các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng,
tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa
trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản
ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm
bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa
học.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Tuyết Nga

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trần Quang Ngọc



1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên, cơ quan
quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …
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PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số…………../QĐ-ĐHNT ngày…../…../202…của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.

Ngày /…./…..20…, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị (Tên
đơn vị) và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo………………….trình độ…………….tại Quyết định số……/QĐ-….
ngày…./…../20….

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình………………… như sau:

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Đơn vị (tên Khoa/Viện/Trung tâm) và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh

tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
liên quan) để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước ngày……../…../20…..
về địa chỉ:

……………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mai Thị Tuyết Nga



PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận

3 0.23 6.6



thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ
- XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)



Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội một
cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động
lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong
công việc sau khi ra trường.



5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

2 0.15 4.4



6.2 trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC
TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH
ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống



c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN

4 0.3 8.8



CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con
người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong
học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc

4 0.3 8.8



Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.



d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)

4 0.3 8.8



4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện
nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và
gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc
sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC

2 0.15 4.4



Các biện pháp xử lý VPHC
6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện

12 0.9 26.4



3.3.2
3.4

Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở

10 0.75 22



3.4.2
3.5

Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3
Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác
suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết
thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước

12 0.9 26.4



lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết của
các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện
hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành và
chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ bản vào
trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các tính
chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học và
hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình hóa
học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện li và các tính chất đặc trưng của
chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện li
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ
chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45



- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến hành
các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố các
kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm
túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để nâng
cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các phương trình
phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và
thiết bị thí nghiệm cơ bản
Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng
cụ bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng cụ
bằng gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét, tủ
sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ
bản (rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất, hòa
tan, lọc, chưng, nung)

1 4 0.36 1 0.15 16.8

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ
muối hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic trong
mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất bằng
phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa
học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện li (phần
1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện li (phần
2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20 m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82



(4.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46
4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71
5 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05
10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61
11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15
12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 1.13 0.02 1.15
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04
3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
4 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05
6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03
8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06
9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01
14 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.03 0 0.03
15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04
16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01
17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01
18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01
19 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.01 0 0.01
20 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04
22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02
23 KSCN Chai 0.03 0 0.03
24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01
25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03
27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02
28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04



29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15
30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01
31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03
32 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 Các phương pháp xác định vị trí
của chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

12 0.9 26.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu

7 0.53 15.4



2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)

6 0.45 13.2



5.7 Bài tập chương 5
6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ

6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật
lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được
dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung
thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời
gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt
điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện
động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30



- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo
sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21



4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng



(2%)
I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp
nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao
gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy
tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần
mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để
soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận
biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có
kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản
bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo
bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30



CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 10 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học trực
tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng
dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ
trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu,
sáng tạo nội dung…).

7 5 0.98 5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về

lập trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành 15 1.35 63



- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao
CỘNG 30 30 4.96 30 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương: những vấn đề chung về
tâm lý người, sự hình thành phát triển tâm lý, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các phẩm chất
và thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm lý người.
Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực làm chủ cảm
xúc của bản thân và khả năng xử lý tốt các tình huống tâm lý phát sinh trong học tập, cuộc sống và
nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lý cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lý người, nhận
diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lý người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lý và ý thức, phân biệt được
các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lý của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình nhận
thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào quá trình
xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ các
chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lý người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lý
Bản chất tâm lý người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm
lý người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lý
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lý điển
hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lý điển hình
Các con đường hình thành và phát triển
nhân cách

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã
hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại chuẩn
mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3



II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước: những
vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính
nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà
nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà
nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học để giải
quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động quản lý hành
chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân với thái độ tự giác và
ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia vào các hoạt
động quản lý hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà
nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các
tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà
nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể
quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của công
dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp luật
nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về quản
lý HCNN
Khái niệm về: quản lý; hành chính; quản
lý hành chính; quản lý hành chính nhà
nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý
hành chính với các cơ quan quyền lực
khác của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của
nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành chính
nhà nước; phân loại thể chế hành chính
nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động quản
lý hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành
chính nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp quản
lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lý hành chính nhà nước
Phân loại các quyết định quản lý hành
chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lý của quyết định
quản lý hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực hiện
quyết định quản lý hành chính nhà nước.
Quyền phản kháng lại các quyết định
quản lý hành chính nhà nước

6 0.45 13.2

5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành
chính nhà nước

6 0.45 13.2



Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ tục
quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà
nước, vai trò của cải cách hành chính
nhà nước đối với sự nghiệp phát triển
đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà nước

6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính nhà
nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm
soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát đối
với hoạt động quản lý hành chính nhà
nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành chính
nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người học,
tư duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình khởi
nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh

12 0.9 26.4



- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh
doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm
việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản
trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn
lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công
tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh
tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục
tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.



e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2



CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Biology B

Mã học phần: BIO321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở hóa
học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, hình thái và chức năng của thực vật và động vật; cấu
trúc, trao đổi vật chất và năng lượng của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến cấp
độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành công nghệ, kỹ thuật
có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử, đến
các đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối quan
hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào.
c. Giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động vật và
tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
d. Trình bày và đánh giá được các cấp độ tổ chức và các mô hình hoạt động trao đổi chất và năng
lượng trong hệ sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và các
chủ đề cơ bản trong khoa học sự sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh học

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của sự
sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của
nước
- Tính chất và vai trò sinh học của nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid – bazơ
đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

6 0.45 13.2

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA
TẾ BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế
bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng
năng lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

7 0.53 15.4

4 ĐA DẠNG SINH HỌC
- Đa dạng sinh học của các nhóm sinh
vật chính (cổ sinh vật, vi khuẩn, nguyên

3 0.23 6.6



sinh vật, thực vật, nấm, động vật)
5 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA

THỰC VẬT
5.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và
mô)
6.3. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan và
mô)
6.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

7 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể,
quần xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất của
hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon, nước,
nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)



Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện
nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích
ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30



- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến
đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với
con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người đang
góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ
sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với xã
hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

4.2

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đối khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển

6 0.45 13.2



4.3
4.4
4.5
4.6

dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biến
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt
Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt
Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này



d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa
an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh



c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0



IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03



18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự li ngắn, chạy cự li trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự li ngắn, chạy cự li trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự li ngắn (60m) và chạy cự li trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự li ngắn (60m) và cự li trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.



c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự li ngắn và chạy cự li trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
li ngắn và chạy cự li trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn
ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự li trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự li
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự li trung bình và cự li ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự li trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4



7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
li ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6
-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự li ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự li chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự li trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự li 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự li 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự li thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên



5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra
đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá 2 0.09 0.2 4.4



bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân.
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56



IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98



(2.2m2/sinh viên)
2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số

40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả
cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với
từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn. Hướng
dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách
di chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4



Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.

2 0.09 0.36 4.4



- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56



3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự li, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22



CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của
2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4



11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng
chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài
môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực
tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.



5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện

2 0.09 0.15 4.4



kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,
ngồi)

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng



tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật hóa học
- Tiếng Anh: Introduction to Chemical Engineering

Mã học phần: CHE327 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp giới thiệu thông tin cơ bản về Trường ĐH Nha Trang, Chương trình Đào tạo ngành
KTHH, Bộ môn KTHH cùng các hướng nghiên cứu, an toàn phòng thí nghiệm và công nghiệp, tham
quan nhà máy/công ty liên quan đến ngành học.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học tiếp nhận các thông tin tổng quát liên quan đến ngành học nhằm biết cách
sắp xếp và chuẩn bị để hoàn thành khối lượng tín chỉ yêu cầu; cũng như định hướng nghề nghiệp sau
này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hóa học.
b. Hiểu được một số kỹ năng nhằm hỗ trợ việc học và nghề nghiệp sau này.
c. Hiểu được vấn đề an toàn trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
d. Biết được cách thức một nhà máy/cơ sở/công ty vận hành từ khâu nguyên liệu, công nghệ sản
xuất, kiểm soát chất lượng, xử lý chất thải.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1 Tổng quan Chương trình Đào tạo ngành
Kỹ Thuật Hóa Học
* Giới thiệu Chương trình Đào tạo
ngành KTHH
* Các Phần mềm cho sinh viên tại
trường ĐH Nha Trang
* Giới thiệu bộ môn KTHH
*Một số kỹ năng hỗ trợ việc học và nghề
nghiệp

5 0.38 11

2 An toàn trong phòng thí nghiệm và
trong công nghiệp
*Các yếu tố nguy hại trong PTN và
trong công nghiệp
* Những quy định chung về an toàn vệ
sinh lao động
*An toàn trong sử dụng hóa chất gia
dụng
*An toàn trong PTN
*An toàn trong công nghiệp

5 0.38 11

3 Tham quan thực tế nhà máy, cơ sở sản
xuất, công ty liên quan đến ngành nghề
*Giới thiệu chung về nhà máy/cơ
sở/công ty
*Quy trình công nghệ sản xuất
*Quy trình xử lý chất thải

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa lý 1
- Tiếng Anh: Physical Chemistry 1

Mã học phần: CHE310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về:
Nhiệt động hóa học: hiệu ứng nhiệt, chiều hướng của phản ứng hóa học và các quá trình hóa lý; cân
bằng hóa học và cân bằng pha.
Động hóa học và xúc tác: tốc độ của các phản ứng và các điều kiện diễn ra; xúc tác phản ứng.
Điện hóa học: dung dịch điện li, điện cực và pin, động học các quá trình điện cực
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức hóa lý cơ bản và cần thiết để vận dụng giải quyết các vấn
đề thuộc chuyên ngành và trong thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Nguyên lý 1 để tính toán năng lượng trao đổi trong các quá trình hóa học
b. Xác định được chiều hướng và giới hạn của các quá trình hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân
bằng hóa học
c. Tính toán các thông số liên quan đến cân bằng pha của hệ một cấu tử
d. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình hóa
học và hóa lý
e. Nắm vững các khái niệm và tính chất của dung dịch chất điện li, nhiệt động học về pin điện hóa
và một số ứng dụng của điện hóa học
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHIỆT ĐỘNG HỌC
Một số khái niệm cơ bản trong Nhiệt
động học
Nguyên lý 1 của nhiệt động học - ứng
dụng Nguyên lý 1
Nguyên lý 2 của Nhiệt động học
Thế nhiệt động - Hàm đặc trưng
Hóa thế

20 1.5 44

2 CÂN BẰNG HÓA HỌC - CÂN BẰNG
PHA
Cân bằng hóa học trong hệ lý tưởng
Cân bằng hóa học trong hệ thực
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa
học
Quy tắc pha
Giản đồ pha
Ảnh hưởng của áp suất đến nhiệt độ
chuyển pha

9 0.68 19.8

3 ĐỘNG HÓA HỌC – XÚC TÁC
Động học của một số phản ứng đơn giản
Động học của một số phản ứng phức tạp
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản
ứng
Xúc tác

8 0.6 17.6

4 ĐIỆN HÓA
Dung dịch điện li - Tính dẫn điện của
dung dịch điện
Điện cực - Pin
Phép đo sức điện động
Điện phân

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98



III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa lý 2 (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Physical Chemistry

Mã học phần: CHE394 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo, các hiện tượng bề mặt và tính chất lý hóa, vai
trò và cách điều chế các hệ phân tán vi dị thể (hệ keo) và dung dịch hợp chất cao phân tử. Học phần
trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực nghiệm để xác định các thông số hóa lý cơ bản, điều chế và
đánh giá độ bền keo tụ của hệ phân tán keo.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản và cần thiết về hệ phân tán vi dị thể để
vận dụng giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành và trong thực tiễn. Nắm vững các kỹ năng cơ bản
cần thiết để tiến hành xác định các thông số hóa lý.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các tính chất đặc trưng của hệ keo
b. Giải thích được các hiện tượng bề mặt, cấu tạo micelle keo và tính toán được các thông số hấp
phụ. Thực nghiệm để xác định phương trình hấp phụ đẳng nhiệt trên bề mặt rắn – lỏng.
c. Xác định được điều kiện cho độ bền của hệ keo và phương pháp keo tụ. Thực nghiệm khảo sát độ
bền của hệ keo và bảo vệ hệ keo, điều chế một số hệ keo bằng các phương pháp khác nhau.
d. Thực nghiệm xác định nhiệt hoà tan, xây dựng giản đồ độ tan của hai chất lỏng hoà tan hạn chế,
xác định hằng số tốc độ của phản ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 KHÁI NIỆM VỀ HỆ PHÂN TÁN KEO
Khái niệm về hệ keo
Đặc điểm và phân loại hệ keo
Ý nghĩa của hệ keo

3 0.23 6.6

2 CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA
HỆ KEO
Tính chất động học phân tử của hệ keo
- Chuyển động Brown Chuyển động
nhiệt của hệ phân tán
- Sự khuếch tán của hệ keo.
- Hiện tượng thẩm thấu của hệ keo
- Sự sa lắng
Tính chất quang học của hệ keo
- Hiện tượng phân tán ánh sáng
- Hiện tượng hấp thụ ánh sáng
- Màu sắc hệ keo
- Các dụng cụ quang học để nghiên cứu
hệ keo

6 0.45 13.2

3 CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT - SỰ
HẤP PHỤ
Năng lượng bề mặt - Sức căng bề mặt
Tiêu chuẩn để xét quá trình xảy ra trên
bề mặt
Sự hấp phụ

6 0.45 13.2

4 TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA HỆ KEO -
CẤU TẠO HẠT KEO
Các hiện tượng điện động học
Sự hình thành lớp kép trên bề mặt hạt
keo và các thuyết về cấu tạo lớp kép
Cấu tạo của hạt keo ghét lưu
Các yếu tố ảnh hưởng đến thế zéta ()

6 0.45 13.2

5 ĐỘ BỀN VỮNG VÀ SỰ KEO TỤ
CỦA HỆ KEO
Độ bền vững của hệ keo kỵ lỏng và sự
keo tụ
Các nguyên nhân gây keo tụ
Các hiện tượng keo tụ đặc biệt
Sự bảo vệ hệ keo - Chất bảo vệ

6 0.45 13.2

6 ĐIỀU CHẾ VÀ LÀM SẠCH HỆ KEO
Các phương pháp phân tán điều chế hệ
keo
Các phương pháp ngưng tụ điều chế hệ

3 0.23 6.6



keo
Làm sạch các hệ keo

1' Bài thực hành 1: Xác định nhiệt hoà tan
của muối

5 0.45 2 2.1 21

2' Bài thực hành 2: Xây dựng giản đồ pha
hệ hai cấu tử lỏng hoà tan hạn chế

5 0.45 4.25 27.5 21

3' Bài thực hành 3: Xác định hằng số tốc
độ phản ứng phân huỷ H2O2

5 0.45 3 5.05 21

4' Bài thực hành 4: Hấp phụ trên ranh giới
Lỏng – Rắn

5 0.45 7.25 25.2 21

5' Bài thực hành 5: Điều chế hệ phân tán
keo

5 0.45 1.75 23.0
4

21

6' Bài thực hành 6: Khảo sát độ bền và bảo
vệ hệ keo

5 0.45 8.5 5.07 21

CỘNG 30 30 4.96 26.75 87.9
6

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 26.75 0.54 27.29
1 Bếp điện Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Bình điều nhiệt Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Bình định mức 100 ml Giờ 1 0.02 1.02
4 Bình định mức 250 ml Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Bình định mức 500 mL Giờ 0.25 0.01 0.26
6 Bình nhiệt lượng kế MS88 Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Bình nón 100 ml Giờ 1 0.02 1.02
8 Bình nón 50ml Giờ 0.75 0.02 0.77
9 Bình nón nút mài 250ml Giờ 3.5 0.07 3.57
10 Bình nón nút mài 250ml Giờ 0.25 0.01 0.26
11 Buret 10ml Giờ 0.25 0.01 0.26
12 Burette 25ml Giờ 0.75 0.02 0.77
13 Cốc 100ml Giờ 0.5 0.01 0.51
14 Cốc 100ml Giờ 0.75 0.02 0.77
15 Cốc 250ml Giờ 0.25 0.01 0.26



16 Cốc 250ml Giờ 0.5 0.01 0.51
17 Cối chày sứ Giờ 0.25 0.01 0.26
18 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.25 0.01 0.26
19 Đũa thuỷ tinh Giờ 0.5 0.01 0.51
20 Máy lắc ổn nhiệt Giờ 0.25 0.01 0.26
21 Nhiệt kế Beckman Giờ 0.25 0.01 0.26
22 Ống nghiệm Giờ 5 0.1 5.1
23 Ống nghiệm 50ml Giờ 1 0.02 1.02
24 Ống nghiệm 50ml Giờ 3 0.06 3.06
25 Phễu lọc Giờ 0.5 0.01 0.51
26 Phếu thủy tinh Giờ 1.75 0.04 1.79
27 Pipette 1 ml Giờ 1 0.02 1.02
28 Pipette 10ml Giờ 0.5 0.01 0.51
29 Pipette 10ml Giờ 0.5 0.01 0.51
30 Pipette 20ml Giờ 0.25 0.01 0.26
31 Pipette 2ml Giờ 0.5 0.01 0.51
32 Pipette 5ml Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 87.96 1.76 89.72
1 Axit axetic Mililít 25 0.5 25.5
2 Axit oxalic Chai 0.01 0 0.01
3 CuSO4.5H2O Gam 0.5 0.01 0.51
4 Đồng sulphate (CuSO4) Gam 0.5 0.01 0.51
5 Ethanol Mililít 10 0.2 10.2
6 FeCl3 Kilogam 0.02 0 0.02
7 Formaldehyde (HCHO) Mililít 10 0.2 10.2
8 Gelatin Kilogam 0.02 0 0.02
9 Giấy lọc Hộp 0.05 0 0.05
10 H2O2 Mililít 5 0.1 5.1
11 H2SO4 0,1N Ống 0.05 0 0.05
12 H2SO4 đậm đặc Mililít 0.5 0.01 0.51
13 K4[Fe(CN)6] Lít 0.01 0 0.01
14 Kali nitrate (KNO3) Gam 0.5 0.01 0.51
15 KCl Gam 0.5 0.01 0.51
16 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
17 Na2SO4 khan Gam 5 0.1 5.1
18 Nước cất 2 lần Chai 25.15 0.5 25.65
19 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
20 Phenol Mililít 2.5 0.05 2.55
21 Phenolphtalein Gam 0.1 0 0.1
22 Than hoạt tính Kilogam 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh
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Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa vô cơ (LT+TH)
- Tiếng Anh: Inogarnic Chemistry

Mã học phần: CHE389 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa vô cơ làm cơ sở cho việc học tập các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành: cấu tạo, tính chất, ứng dụng, phương pháp điều chế của một số đơn chất và
hợp chất quan trọng của các phân nhóm nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Đồng thời, học
phần bao gồm các bài thí nghiệm kiểm chứng các tính chất đặc trưng của các đơn chất và hợp chất vô
cơ cơ bản, điều chế một số hợp chất vô cơ.
3. Mục tiêu:
* Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hóa học vô cơ.
* Kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức đã học vào học các môn chuyên ngành về vật liệu vô cơ, tổng hợp các hợp chất
hữu cơ cơ bản.
+ Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để thực hiện các thí nghiệm hóa vô cơ một cách khoa
học và an toàn, nhằm củng cố các kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa vô cơ và vận
dụng vào các học phần cơ.
* Các mục tiêu khác: Rèn cho sinh viên thái độ học tập chuyên cần, nghiêm túc, hăng say nghiên cứu
khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Củng cố và bổ sung kiến thức cơ bản về cấu tạo chất và quy luật tuần hoàn về tính chất của các
nguyên tố, làm cơ sở cho việc hiểu và nắm các tính chất vật lý, hóa học của các nguyên tố vô cơ
một cách hệ thống.
b. Hiểu và vận dụng tính chất vật lý, hóa học của các phi kim, kim loại và hợp chất.
c. Biết tính chất và quy trình sản xuất một số loại vật liệu vô cơ: xi măng, thủy tinh, gốm, sứ.
d. Phát triển kỹ năng mềm: làm việc nhóm, tìm kiếm tài liệu, phân tích số liệu,…
e. Sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm điều chế các chất vô cơ
f. Nắm được quy tắc an toàn khi tiếp xúc với các chất vô cơ và cách xử lý khi gặp sự cố



g. Tiến hành các thí nghiệm kiểm chứng các tính chất hóa học đặc trưng của các đơn chất và hợp
chất vô cơ cơ bản.
h. Thực hiện phản ứng tổng hợp một số chất vô cơ thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1, 2,
3

Lý Thuyết:
* Hydro – Oxy – Nước: Tính chất, điều
chế, ứng dụng của đơn chất và các hợp
chất của hyrdo, oxy
* Các kim loại kiềm: Đặc điểm cấu tạo
nguyên tử và khả năng phản ứng, tính
chất vật lý, hóa học, phương pháp điều
chế của đơn chất, hợp chất kim loại
kiềm.
Thực hành:
* Điều chế, tính chất hóa học của
hydrogen, oxygen, ozone.
Tính chất hóa học của của kim loại
kiềm.

8 6 1.14 1.08 23.8
4

42.8

4,5, 6 * Các kim loại kiềm thổ:
+ Lý thuyết: Đặc điểm cấu tạo nguyên
tử và khả năng phản ứng, tính chất vật
lý, hóa học, phương pháp điều chế của
đơn chất, hợp chất kim loại kiềm thổ.
+ Thực hành: Phản ứng của kim loại
kiềm thổ và ion kim loại kiềm thổ. Làm
mềm nước cứng.
* Các nguyên tố phân nhóm IIIA:
+ Lý thuyết: Đặc điểm cấu tạo nguyên
tử và khả năng phản ứng, tính chất vật
lý, hóa học, phương pháp điều chế của
đơn chất và hợp chất của bo và nhôm.
+ Thực hành: Điều chế boric acid. Tính
chất hóa học của nhôm. Sự thụ động hóa
của nhôm.Tính chất hóa học của muối
nhôm. Điều chế phèn nhôm và ứng dụng

10 6 1.29 0.95 2.87 47.2

7, 8, * Các nguyên tố phân nhóm IVA 10 6 1.29 0.75 115. 47.2



9 + Lý thuyết: tính chất vật lý, hóa học,
phương pháp điều chế của đơn chất và
hợp chất của cacbon và silic, Ge, Sn, Pb.
Phân nhóm VA
+ Lý thuyết: tính chất vật lý, hóa học,
phương pháp điều chế của đơn chất và
hợp chất của nitơ, photpho, asen.
Tuần 8: Thi Giữa kỳ lý thuyết
+ Thực hành: Tính chất hóa học của
carbon, khí carbonic. Khả năng hấp phụ
của than hoạt tính. Phản ứng tạo thủy
tinh. Làm chậu xi măng từ vật liệu tái
chế.
+ Thực hành: Điều chế và tính chất của
ammoniac và muối amoni. Tính phát
quang và tính chất của Phospho trắng.

83

10,
11,
12

Phân nhóm VIA
Lý thuyết: : tính chất vật lý, hóa học,
phương pháp điều chế của đơn chất và
hợp chất lưu huỳnh
Phân nhóm halogen
Lý thuyết: tính chất vật lý, hóa học,
phương pháp điều chế của đơn chất và
hợp chất của halogen.
Thực hành: Tính chất của lưu huỳnh và
axit sulfuric.
So sánh tính oxi hóa của các halogen.
Điều chế và tính tan của HCl. Điều chế
và tính chất của nước Javel

10 6 1.29 0.7 101.
01

47.2

13 *Kim loại chuyển tiếp
+ Lý thuyết: tính chất vật lý, hóa học,
phương pháp điều chế của đơn chất và
hợp chất của một số kim loại tiêu biểu:
Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe Co-Ni; Cu-Ag-Au,
Zn-Cd-Hg.
+ Thực hành: Tính chất của thiếc, chì,
đồng. Điều chế và tính chất của chì
halogenua. Điều chế và tính chất của các
hydroxide của kẽm, crỏm, đồng, sắt.
Phản ứng tạo phức của ion Cu2+, Zn2+,
Fe2+, Fe3+. Tính oxi hóa của Mn(VII),
Cr(VI)
* Khí hiếm
+ Lý thuyết: : tính chất vật lý, hóa học,
phương pháp điều chế của đơn chất và
hợp chất của khí hiếm.

7 6 1.07 0.5 107.
03

40.6

CỘNG 45 30 6.08 3.98 350.
58

225



6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 3.98 0.08 4.06
1 Bao tay cao su Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Bể ổn nhệt Giờ 0.05 0 0.05
3 Bình cầu 1 cổ 100ml Giờ 0.05 0 0.05
4 Bình Kipp 250ml Giờ 0.1 0 0.1
5 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.1 0 0.1
6 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.05 0 0.05
7 Cốc 100ml Giờ 0.4 0.01 0.41
8 Cốc sứ Giờ 0.05 0 0.05
9 Đèn cồn Giờ 0.25 0.01 0.26
10 Đũa thuỷ tinh Giờ 0.05 0 0.05
11 Giá đựng hóa chất Giờ 0.2 0 0.2
12 Giá đựng ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Giá đựng ống nghiệm Giờ 0.2 0 0.2
14 Giấy lọc Giờ 0.03 0 0.03
15 kẹp gỗ Giờ 0.2 0 0.2
16 Ống nghiệm Giờ 0.8 0.02 0.82
17 Ống nghiệm Giờ 0.15 0 0.15
18 Phếu thủy tinh Giờ 0.1 0 0.1
19 Tủ đựng hóa chất Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 350.58 7.01 357.59
1 (NH4)2S2O8 Gam 2.5 0.05 2.55
2 (NH4)2SO4 Gam 2.5 0.05 2.55
3 AgNO3 Gam 0.5 0.01 0.51
4 AgNO3 Gam 0.25 0.01 0.26
5 Al Gam 7.5 0.15 7.65
6 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
7 AlCl3 Gam 1 0.02 1.02
8 BaCl2 Gam 5 0.1 5.1
9 Bột Fe Chai 0.51 0.01 0.52
10 Br2 Milimét 1.5 0.03 1.53
11 C Gam 1 0.02 1.02
12 CaCO3 Gam 2.5 0.05 2.55



13 CaF2 Gam 2.5 0.05 2.55
14 CaO Gam 2.5 0.05 2.55
15 CaOCl2 Gam 2.5 0.05 2.55
16 cát trắng Gam 5 0.1 5.1
17 CH3CH(OH)CH3 Gam 5 0.1 5.1
18 chàm Gam 0.5 0.01 0.51
19 Cr2(SO4)3 Gam 5 0.1 5.1
20 Cu Gam 4 0.08 4.08
21 Cu(NO3)2 Gam 5 0.1 5.1
22 CuCl2 Gam 2.5 0.05 2.55
23 CuO Gam 5 0.1 5.1
24 CuSO4.5H2O Gam 4.75 0.1 4.85
25 Ethanol Mililít 25 0.5 25.5
26 Fe2(SO4)3 Gam 0.25 0.01 0.26
27 Fe2O3 Gam 10 0.2 10.2
28 FeCl3 Kilogam 1.02 0.02 1.04
29 FeS Gam 2.5 0.05 2.55
30 fucsin Gam 0.5 0.01 0.51
31 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
32 H2O2 Mililít 12.5 0.25 12.75
33 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
34 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
35 H2SO4 đậm đặc Mililít 1 0.02 1.02
36 H2SO4 đậm đặc Mililít 5 0.1 5.1
37 HCl đậm đặc Mililít 10 0.2 10.2
38 Hg(NO3)2 Gam 2.5 0.05 2.55
39 HNO3 đậm đặc Mililít 5 0.1 5.1
40 HNO3 đậm đặc Mililít 5 0.1 5.1
41 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01
42 I2 Chai 0.02 0 0.02
43 K2Cr2O7 Chai 0.02 0 0.02
44 K2Cr2O7 5 0.1 5.1
45 K2Cr2O7 Gam 2.5 0.05 2.55
46 K2CrO4 Gam 2.5 0.05 2.55
47 K4[Fe(CN)6] Kilogam 0.01 0 0.01
48 K4[Fe(CN)6] Lít 2.5 0.05 2.55
49 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0 0 0
50 Kali nitrate (KNO3) Gam 5 0.1 5.1
51 KBr Gam 1 0.02 1.02
52 KClO3 Gam 5 0.1 5.1
53 kẽm hạt Gam 0.5 0.01 0.51
54 KI Gam 2 0.04 2.04
55 KI Túi 0.05 0 0.05
56 KMnO4 Gam 7.5 0.15 7.65
57 Lưu huỳnh Gam 2.5 0.05 2.55



58 Metyl cam Gam 0.5 0.01 0.51
59 Mg sợi Mét 0.01 0 0.01
60 MgCl2 Gam 1 0.02 1.02
61 MnO2 Chai 0.02 0 0.02
62 MnSO4 Gam 3.5 0.07 3.57
63 Muối Mohr Gam 3.5 0.07 3.57
64 Na2SO3 Gam 7.5 0.15 7.65
65 NaCl Gam 5 0.1 5.1
66 NaOH rắn Gam 7 0.14 7.14
67 nessler Gam 0.5 0.01 0.51
68 NH3 25% Mililít 25 0.5 25.5
69 NH3 25% Mililít 10 0.2 10.2
70 NH4Cl Gam 1 0.02 1.02
71 NH4HCO3 Gam 2.5 0.05 2.55
72 NH4SCN Gam 1 0.02 1.02
73 P đỏ Gam 5 0.1 5.1
74 parrafin Gam 50 1 51
75 Pb Gam 5 0.1 5.1
76 Pb(CH3COO)2 Gam 2.5 0.05 2.55
77 Pb(NO3)2 Gam 3.5 0.07 3.57
78 PbO2 Gam 5 0.1 5.1
79 Phenolphtalein Gam 0.5 0.01 0.51
80 S Gam 5 0.1 5.1
81 Sn Gam 5 0.1 5.1
82 SnCl2 Gam 2.5 0.05 2.55
83 Than gỗ Gam 2.5 0.05 2.55
84 Than hoạt tính Kilogam 0.01 0 0.01
85 Than thường Kilogam 0.05 0 0.05
86 Zn Gam 5.5 0.11 5.61
87 ZnCl2 Gam 2.5 0.05 2.55
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa hữu cơ (3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Organic Chemistry

Mã học phần: CHE392 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị các kiến thức cơ bản cho người học về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa
học của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic
acid; ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong
thực tiễn. Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hiện thí nghiệm kiểm chứng các tính chất
đặc trưng của các nhóm hợp chất hữu cơ cơ bản; các tính chất vật lý, tính chất hóa học của các nhóm
chức; điều chế một số hợp chất hữu cơ thông dụng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ sở về cấu trúc hóa học, tính chất, ứng dụng của các hợp
chất hữu cơ để phục vụ cho các học phần chuyên ngành liên quan. Nắm vững các kỹ năng cơ bản cần
thiết để thực hiện các thí nghiệm Hóa hữu cơ một cách khoa học và an toàn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nêu được đặc điểm cấu trúc của các hợp chất hữu cơ, các loại liên kết và các nhóm chức có mặt
trong các hợp chất hữu cơ.
b. Gọi được tên các hợp chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC.
c. Trình bày được các tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ, giải
thích được các tính chất của các hợp chất hữu cơ dựa vào cấu trúc phân tử. Thực hiện được các thí
nghiệm để kiểm chứng các tính chất hóa học đặc trưng của các nhóm hợp chất hữu cơ cơ bản.
d. Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất
hữu cơ để chỉ ra được khả năng ứng dụng của chúng trong ngành Kỹ thuật hóa học. Thực hiện được
các thí nghiệm phản ứng tổng hợp một số hợp chất hữu cơ thông dụng; tách chiết một số hợp chất
từ các nguồn tự nhiên.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30



CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đặc điểm cấu trúc của các hợp chất hữu
cơ

6 0.45 13.2

2 Các loại hiệu ứng - Cơ chế phản ứng
hữu cơ

4 0.3 8.8

3 Các hợp chất hydrocarbon 4 4 0.66 0.45 40.0
7

25.6

4 Các hợp chất alcohol và phenol 4 4 0.66 0.25 75.6
2

25.6

5 Các hợp chất carbonyl - Cấu tạo và tính
chất cơ bản của aldehyde và ketone

4 4 0.66 0.55 40.5
2

25.6

6 Carboxylic acid và dẫn xuất 4 4 0.66 0.4 27.6
5

25.6

7 Lipid 5 4 0.74 0.45 10.2 27.8
8 Hợp chất carbohydrate 4 2 0.48 0.45 15.5

7
17.2

9 Hợp chất amine 4 4 0.66 0.45 12.0
3

25.6

10 Amino acid – Peptide - Protein 6 4 0.81 0.6 11.2
7

30

CỘNG 45 30 6.08 3.6 232.
93

225

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 3.6 0.07 3.67
1 Bể điều nhiệt Giờ 0.1 0 0.1
2 Bể ổn nhệt Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Bể ổn nhiệt Giờ 0.05 0 0.05



4 Bếp điện Giờ 0.3 0.01 0.31
5 Cân phân tích Giờ 0.05 0 0.05
6 Cân phân tích Giờ 0.1 0 0.1
7 Đèn cồn Giờ 0.4 0.01 0.41
8 Giá đựng ống nghiệm Giờ 0.45 0.01 0.46
9 Giá đựng ống nghiệm Giờ 0.3 0.01 0.31
10 Giá đựng ống nghiệm Giờ 0.15 0 0.15
11 Ống nghiệm Giờ 0.15 0 0.15
12 Ống nghiệm Giờ 0.45 0.01 0.46
13 Ống nghiệm có nắp Giờ 0.2 0 0.2
14 Ống nghiệm có nắp Giờ 0.6 0.01 0.61
IV Vật tư 232.93 4.66 237.59
1 2,4 dinitrophenylhydrazin Gam 0.25 0.01 0.26
2 acetic acid Lít 0.01 0 0.01
3 Acetone Lít 0.01 0 0.01
4 acid salicylic Gam 2.5 0.05 2.55
5 AgNO3 Gam 0.75 0.02 0.77
6 alcol iso propylic Mililít 10 0.2 10.2
7 Aniline Lít 0.01 0 0.01
8 Axit oxalic Chai 0.02 0 0.02
9 axtandehit Mililít 10 0.2 10.2
10 Benzaldehyde Lít 0.01 0 0.01
11 benzene Lít 0.02 0 0.02
12 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03
13 Bromine Mililít 6 0.12 6.12
14 CuO Gam 2.5 0.05 2.55
15 CuSO4.5H2O Gam 7.5 0.15 7.65
16 Cyclohexan Mililít 10 0.2 10.2
17 Dầu cám gạo Lít 0.05 0 0.05
18 Dầu dừa Lít 0.05 0 0.05
19 Dầu hướng dương Lít 0.05 0 0.05
20 Dầu thực vật Lít 0.05 0 0.05
21 Đường Fructozo Gam 5 0.1 5.1
22 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.01 0 0.01
23 Đường Sacharose Kilogam 0.01 0 0.01
24 Ethanol Mililít 20 0.4 20.4
25 ethyl acetate Lít 0.01 0 0.01
26 Etilen glicol Mililít 10 0.2 10.2
27 FeCl3 Kilogam 0.01 0 0.01
28 formaldehyde Lít 0.01 0 0.01
29 Formaldehyde (HCHO) Mililít 10 0.2 10.2
30 formic acid Lít 0.01 0 0.01
31 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
32 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
33 Glixin Mililít 5 0.1 5.1



34 glicerol Lít 0.01 0 0.01
35 H2SO4 đậm đặc Mililít 30 0.6 30.6
36 HCl đậm đặc Mililít 20 0.4 20.4
37 Hexan Mililít 2.5 0.05 2.55
38 HNO3 đậm đặc Mililít 10 0.2 10.2
39 KMnO4 Gam 9 0.18 9.18
40 Lòng trắng trứng Cái 0.25 0.01 0.26
41 methyl amine Lít 0.01 0 0.01
42 Metyl cam Gam 0.5 0.01 0.51
43 NaHSO3 Gam 1.5 0.03 1.53
44 NaOH rắn Gam 30 0.6 30.6
45 NaOH rắn Gam 1.5 0.03 1.53
46 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0 0 0
47 NH3 25% Mililít 12.5 0.25 12.75
48 Nước cất Lít 0.15 0 0.15
49 Pb(CH3COO)2 Gam 1 0.02 1.02
50 Phenol Lít 0.02 0 0.02
51 Phenolphtalein Gam 1.5 0.03 1.53
52 tert-butylic Mililít 10 0.2 10.2
53 Toluene Lít 0.02 0 0.02
54 ZnCl2 Gam 2.5 0.05 2.55
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa phân tích
- Tiếng Anh: Analitical Chemistry

Mã học phần: CHE375 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hóa học phân tích, tập trung chủ yếu vào các phương
pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng,
phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS; phương pháp đo điện thế; phương pháp sắc ký).
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên ngành liên quan,
ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường, hóa sinh, v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định lượng
phù hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn cơ bản của
một quy trình phân tích định lượng.
b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương pháp
phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, trắc quang-so màu, đo thế,
sắc ký).
c. Tính toán pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận ra điểm tương tương
trong phân tích thể tích; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về phân tích định lượng
Nội dung và vai trò của môn học
Phân loại các phương pháp phân tích
định lượng
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp phân
tích
Các giai đoạn cơ bản của một quá trình
phân tích định lượng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch
– Tính pH
Các cách biểu diễn hàm lượng thông
dụng trong hóa phân tích
Chuyển đổi nồng độ
Pha chế dung dịch trong Hóa phân tích
Tính pH dung dịch acid, baz

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp xử lý số liệu phân tích
Cách biểu diễn kết quả đo trực tiếp và
gián tiếp
Các loại sai số trong hóa phân tích-
Nguyên nhân gây ra sai số
Các đại lượng thống kê cơ bản
Ước lượng giá trị thực của kết quả phân
tích
Loại bỏ giá trị nghi ngờ
Dựng đường chuẩn bằng phương pháp
bình phương tối thiểu

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Phương pháp phân tích thể tích
Nguyên tắc chung của phương pháp
phân tích thể tích
Các cách chuẩn độ - Tính kết quả trong
phân tích thể tích
Phương pháp chuẩn độ acid-baz
Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử
Ưu- nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phân tích thể tích

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Phương pháp phân tích khối lượng
Nguyên tắc chung của phương pháp
phân tích khối lượng
Phân loại các phương pháp phân tích
khối lượng
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phương pháp phân tích khối lượng

4 0.3 8.8

6 Phương pháp quang phổ UV-Vis 6 0.45 13.2



6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Cơ sở lý thuyết phương pháp
Các lưu ý khi ứng dụng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Cấu tạo và cách vận hành thiết bị quang
phổ UV-Vis
Các cách định lượng bằng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phương pháp quang phổ UV-Vis

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Phương pháp đo thế
Nguyên tắc chung của phương pháp đo
thế
Các loại điện cực thông dụng trong
phương pháp đo thế
Phương pháp đo thế trực tiếp - Phép đo
pH
Phương pháp chuẩn độ điện thế

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký
Phân loại và cơ chế của các phương
pháp sắc ký
Các đại lượng cơ bản đánh giá hiệu quả
tách sắc ký
Ứng dụng phương pháp sắc ký trong
phân tích định tính và định lượng

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa phân tích
- Tiếng Anh: Analitical Chemistry Lab

Mã học phần: CHE376 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về phân tích định lượng: phân tích thể tích, phân tích khối
lượng, quang phổ UV-Vis; phương pháp đo thế; phương pháp sắc ký, tính toán nồng độ, pha chế dung
dịch trong hóa phân tích, xử lý số liệu phân tích.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ hơn các nội dung đã học trong học phần lý thuyết, nắm vững các kỹ năng cơ
bản cần thiết để tiến hành phân tích định lượng các mẫu thực tế đơn giản, rèn luyện kỹ năng làm việc
nhóm, nghiêm túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa phân
tích và biết cách làm việc nhóm.
b. Tính toán và pha chế dung dịch trong Hóa phân tích.
c. Chọn chỉ thị, tiến hành và tính kết quả trong phân tích thể tích, phân tích định lượng bằng phương
pháp quang phổ UV-Vis.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Pha chế dung dịch 1 4 0.36 0.05 8.8 16.8



2 Chuẩn độ acid – base; Chuẩn độ oxy hóa
- khử

1 4 0.36 37.9
1

16.8

3 Chuẩn độ kết tủa; Chuẩn độ complexon 1 4 0.36 46.6
2

16.8

4 Phân tích khối lượng; Phương pháp đo
thế

1 4 0.36 0.45 2.25 16.8

5 Phương pháp quang phổ UV-Vis 1 4 0.36 0.05 5.25 16.8
6 Phương pháp tách chiết và sắc ký 1 4 0.36 0.05 15.8

6
16.8

CỘNG 6 24 2.16 0.6 116.
69

100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 0.6 0.01 0.61
1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
2 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy UV-VIS Giờ 0.05 0 0.05
4 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
IV Vật tư 116.69 2.33 119.02
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 AgNO3 Gam 0.1 0 0.1
3 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
4 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
5 CaCl2.6H2O Gam 0.5 0.01 0.51
6 CH3COOH Mililít 6.25 0.13 6.38
7 Chỉ thị Et-OO Gam 0.05 0 0.05
8 Chỉ thị Fluorescein Gam 0.05 0 0.05
9 Chỉ thị Murexide Gam 0.05 0 0.05
10 CuSO4.5H2O Gam 0.63 0.01 0.64
11 Diphenylamin Gam 0.05 0 0.05
12 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
13 EDTA Gam 0.78 0.02 0.8
14 Ethanol Mililít 38.35 0.77 39.12
15 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
16 FeSO4.7H2O Gam 1.25 0.03 1.28
17 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
18 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03



19 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
20 H2C2O4.2H2O Gam 1.25 0.03 1.28
21 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
22 H3PO4 đậm đặc Mililít 2.75 0.06 2.81
23 HCl đậm đặc Mililít 6.25 0.13 6.38
24 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
25 HNO3 đậm đặc Mililít 8.75 0.18 8.93
26 K2Cr2O7 Gam 0.25 0.01 0.26
27 K2CrO4 Gam 0.5 0.01 0.51
28 KBr Gam 0.2 0 0.2
29 KI Gam 1.25 0.03 1.28
30 KMnO4 Gam 0.13 0 0.13
31 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
32 MgCl2 Gam 0.63 0.01 0.64
33 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
34 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
35 NaCl Hộp 0.1 0 0.1
36 NaOH rắn Gam 1.09 0.02 1.11
37 NH3 25% Mililít 18.75 0.38 19.13
38 NH4Cl Gam 1.67 0.03 1.7
39 NH4SCN Gam 6.25 0.13 6.38
40 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
41 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
42 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05
43 Tinh bột tan Gam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: PP phân tích hiện đại (3LT+1TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: CHE395 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, khả năng ứng dụng của một
số phương pháp phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích cấu trúc (phổ hống ngoại IR, phổ UV-
Vis, phổ khối lượng MS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, phổ nhiễu xạ tia X) và định tính, định
lượng (AAS, HPLC, GC, điện hóa).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên ngành liên quan,
ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường, hóa sinh, v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được cơ sở lý thuyết của các phương pháp phổ: phổ hấp thụ hồng ngoại IR, phổ UV-Vis,
phổ khối lượng MS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, phổ nhiễu xạ tia X; Sử dụng kết quả đo phổ
xác định cấu trúc hợp chức hữu cơ.
b. Nắm được cơ sở lý thuyết của phương pháp phân tích định lượng: quang phổ hấp thụ phân tử
UV-Vis, quang phổ nguyên tử (AAS, AES), phân tích điện hóa, phân tích sắc ký; Thiết bị và ứng
dụng.
c. Thực hành, ứng dụng các phương pháp phân tích hiện đại trong phân tích định tính và tính toán
định lượng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1. Phương pháp phân tích quang
phổ hấp thụ phân tử UV-Vis
Cơ sở lý thuyết
Thiết bị
Ứng dụng
Tính toán kết quả

6 5 0.9 0.2 17.5 34.2

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Chủ đề 2. Phương pháp phân tích quang
phổ nguyên tử AAS, AES
Cơ sở lý thuyết
Thiết bị
Ứng dụng
Tính toán kết quả

6 3 0.72 25.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chủ đề 3. Phương pháp phân tích điện
hóa
Cơ sở lý thuyết
Thiết bị
Ứng dụng
Tính toán kết quả

3 2 0.41 0.1 2.25 15

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4. Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết
Thiết bị
Ứng dụng
Tính toán kết quả

12 10 1.8 0.1 15.8
6

68.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chủ đề 5. Phổ hấp thụ hồng ngoại
Cơ sở lý thuyết
Thiết bị
Ứng dụng
Đọc kết quả đo phổ hồng ngoại

6 5 0.9 0.1 0.05 34.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chủ đề 6. Phổ hấp thụ phân tử UV-Vis
Cơ sở lý thuyết
Thiết bị
Ứng dụng
Đọc kết quả đo phổ hấp thụ phân tử UV-
Vis

6 5 0.9 0.2 5 34.2

7

7.1
7.2
7.3
7.4

Chủ đề 7. Phổ khối lượng MS, phổ cộng
hưởng từ hạt nhân NMR
Cơ sở lý thuyết
Thiết bị
Ứng dụng
Đọc kết quả đo phổ MS, NMR

3 0.23 6.6

8
8.1

Chủ đề 8. Phổ nhiễu xạ tia X
Cơ sở lý thuyết

3 0.23 6.6



8.2
8.3
8.4

Thiết bị
Ứng dụng
Đọc kết quả đo phổ nhiễu xạ tia X
CỘNG 45 30 6.09 0.7 40.6

6
225

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.7 0.01 0.71
1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.1 0 0.1
2 Cuvet thạch anh Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
4 Máy quang phổ FT- IR Giờ 0.1 0 0.1
5 Máy UV-Vis Giờ 0.2 0 0.2
6 thiết bị phân tích sắc ký lỏng

cao áp (HPLC)
Giờ 0.1 0 0.1

IV Vật tư 40.66 0.81 41.47
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
3 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
4 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
5 Ethanol Mililít 5 0.1 5.1
6 Ethanol 99% Lít 5 0.1 5.1
7 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 5 0.1 5.1
8 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
9 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03
10 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
11 H2SO4 đậm đặc Mililít 5 0.1 5.1
12 HCl đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
13 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
14 HNO3 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
15 KBr Gam 0.05 0 0.05
16 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
17 NH4SCN Gam 2.5 0.05 2.55
18 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05



V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Họa hình - Vẽ kỹ thuật
- Tiếng Anh: Descriptive Geometry - Engineering Drawing

Mã học phần: MEM325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp trên cơ sở tiêu
chuẩn TCVN và ISO, một số vấn đề cơ bản về bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI và ứng dụng
máy tính để thành lập bản vẽ 2D; nhằm giúp người học đọc và thực hiện được các bản vẽ kỹ thuật.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để vẽ bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp theo TCVN
và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác; sử dụng được phần mềm đồ họa AutoCad để thể hiện
chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở, học
phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và vẽ kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ và áp dụng kiến thức giải các bài toán về
dựng hình bằng dụng cụ vẽ.
b. Áp dụng phép chiếu vuông góc để giải các bài toán về hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt
phẳng. Đồng thời, phân biệt phương pháp chiếu góc thứ 1 (tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc tế
ISO) và phương pháp chiếu góc thứ 3 (tiêu chuẩn ANSI, JIS).
c. Vẽ giao tuyến giữa mặt phẳng với khối hình học (khối đa diện, khối tròn, hình trụ) và giao tuyến
giữa các khối hình học (hai khối đa diện, hai khối tròn, hai hình trụ có trục vuông góc, hai khối tròn
có cùng trục quay). Vận dụng các loại hình chiếu (cơ bản, phụ, riêng phần), hình cắt, mặt cắt (chập,
rời), hình trích để biểu diễn vật thể.
d. Vẽ đúng quy ước các mối ghép (ren, then – then hoa – chốt, đinh tán, hàn), bánh răng, lò xo.
Đọc được bản vẽ lắp, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa các phần cấu thành và nguyên lý làm việc của
sản phẩm; tên gọi và kí hiệu, các chỉ dẫn về đặc tính kỹ thuật, vật liệu, số lượng của các phần cấu
thành sản phẩm.
e. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong phần mềm để vẽ các chi tiết, ghi kích thước và các
thông tin cần thiết cho các đối tượng bản vẽ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Quy cách trình bày bản vẽ và vẽ hình
học
Quy cách trình bày bản vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước
Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn
Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn
Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp
Vẽ các trường hợp nối tiếp

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Phép chiếu vuông góc
Khái niệm về các phép chiếu
Các phép chiếu
Phương pháp vẽ các hình chiếu thẳng
góc
Hình chiếu vuông góc của các yếu tố
hình học
Hình chiếu của điểm
Hình chiếu của một đường thẳng
Hình chiếu của một mặt phẳng
Hình chiếu của các khối hình học
Khối đa diện
Khối tròn

4 0.3 8.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Vẽ giao tuyến và biểu diễn vật thể
Vẽ giao tuyến
Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình
học
Giao tuyến giữa các khối hình học
Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu
Hình cắt

15 1.13 33



3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Mặt cắt
Hình trích
Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Cách ghi kích thước của vật thể
Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Vẽ quy ước các mối ghép, bánh răng, lò
xo và giới thiệu bản vẽ lắp
Vẽ quy ước các mối ghép
Ren
Ghép bằng ren
Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán
Ghép bằng hàn
Vẽ quy ước bánh răng, lò xo
Vẽ quy ước bánh răng
Vẽ quy ước lò xo
Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp
Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu
Các đặc tính kỹ thuật
Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Các công cụ dựng hình và ghi chú trong
Autocad
Các công cụ Draw
Các công cụ Modify
Công cụ ghi kích thước
Công cụ ghi chữ, tô vật liệu
Vẽ các bản vẽ chi tiết

14 1.05 30.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)



Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thắng Xiêm Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các quá trình cơ học
- Tiếng Anh: Mechanical Processes

Mã học phần: CHE331 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình cơ học trong công nghê ̣
hoá học:cơ sở lý thuyết về thuỷ lực; vâṇ chuyển chất lỏng, chất khí; khuấy trôṇ chất lỏng; phân riêng
hê ̣ lỏng và khí không đồng nhất; đâp̣, nghiền, sàng và phân loại vâṭ liêụ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng tính toán, chọn các thiết
bị: Bơm, quạt, máy nén, máy thổi, máy khuấy, đâp̣, nghiền, sàng, các thiết bị phân li hê ̣ khí-lỏng
không đồng nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ của thiết bị bơm, quạt, máy nén, phân li hệ lỏng, phân li hệ khí,
thiết bị đập, nghiền, sàng.
b. Lựa chọn thiết bị phân li hệ lỏng, phân li hệ khí, thiết bị đâp̣, nghiền, sàng máy khuấy phù hợp
c. Giải thích phương pháp ghép bơm, ghép quạt. So sánh ưu nhược điểm và xậy dựng đường đặc
tuyến làm việc của bơm và quạt.
d. Tính toán lựa chọn bơm, quạt, máy nén phù hợp với nhu cầu
e. Đề xuất quy trình vận hành và phòng ngừa một số sự cố thường gặp của bơm, quạt, máy nén
f. Vận dụng phương trình cơ bản thủy tĩnh học, Bernoulli để giải các bài toán về thủy tĩnh học, tính
tổn thất áp suất đường ống dẫn chất lỏng, chất khí và tính toán thủy lực cho các quá trình vâṇ
chuyển chất lỏng, khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Cơ sở lý thuyết về thủy lực
Các khái niêṃ về thủy tĩnh học
Các phương trình cơ bản thủy tĩnh học
Các phương trình cơ bản thủy đôṇg học
Tổn thất áp suất trên đường ống

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Vận chuyển chất lỏng
Khái niêṃ, phân loại và ứng dụng bơm
thể tích.
Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ và năng
suất của các loại bơm piston.
Cấu tạo nguyên lý làm viêc̣ của các loại
bơm thể tích khác.
Điều chỉnh và vâṇ hành các loại bơm thể
tích. Tính và chọn bơm.
Khái niêṃ, phân loại và ứng dụng bơm
li tâm.
Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ của các loại
bơm li tâm.
Đường đăc̣ tuyến bơm, chiều cao hút và
hiêṇ tượng xâm thực bơm li tâm. Tính
côṭ áp, công suất, hiêụ suất bơm.
Điều chỉnh và vâṇ hành bơm li tâm.
Tính và chọn bơm.
Bơm ghép nối tiếp và song song.
Bơm không có bộ phận truyền động.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Vận chuyển chất khí
Cấu PAGEXXXạ ovà nguyên lý làm
viêc̣ của môṭ số máy nén.
Quá trình làm viêc̣ thực của máy nén.
Máy nén nhiều cấp.
Điều chỉnh, vâṇ hành máy nén. Tính và
chọn máy nén.
Cấu và nguyên lý làm viêc̣ của môṭ số
máy thổi khí.
Cấu PAGEXXXạ ovà nguyên lý làm
viêc̣ của quạt gió.
Đường đăc̣ tuyến quạt, điều chỉnh, vâṇ
hành quạt. Tính và chọn quạt.
Quạt ghép nối tiếp, song song.

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Khuấy trôṇ chất lỏng
Khuấy trộn bằng phương pháp cơ học.
Khuấy trộn bằng khí nén.

3 0.23 6.6

5
5.1

Phân riêng hệ khí không đồng nhất
Phân li bằng phương pháp lắng.

2 0.15 4.4



5.2
5.3
5.4

Phân li bằng phương pháp làm ướt.
Phân li bằng phương pháp lọc.
Phân li bằng phương pháp điện trường.

6
6.1
6.2
6.3

Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất
Phân li bằng phương pháp lắng.
Phân li bằng phương pháp lọc.
Phân li bằng phương pháp li tâm.

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Đâp̣, nghiền, sàng
Các khái niệm và phương thức đâp̣,
nghiền.
Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ của một số
loại máy đâp̣.
Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ của một số
loại máy nghiền.
Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ của một số
loại máy nghiền.

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Phúc Lê Như Chính



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truyền nhiệt
- Tiếng Anh: Heat Transfer

Mã học phần: REE356 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết về truyền nhiêṭ như dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ; cấu
tạo, nguyên lý, phương pháp tính toán các thiết bị trao đổi nhiệt, đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, cô
đặc.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích và tính toán
quá trình truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt, biêṇ pháp để tăng cường sự trao đổi nhiêṭ trong công
nghệ hóa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các phương thức truyền nhiệt dẫn nhiệt, đối lưu,
bức xạ.
b. Vận dụng lý thuyết về truyền nhiệt để giải quyết các bài toán về dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ.
c. Giải thích bản chất của các quá trình truyền nhiệt ở các thiết bị trao đổi nhiệt, đun nóng, làm
nguội, ngưng tụ, cô đặc.
d. Tính chọn thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với các quá trình công nghệ.
e. Phân tích và chọn các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hay hạn chế quá trình truyền nhiệt.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2

Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản
Dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn
nhiêṭ bên trong
Dẫn nhiệt qua vách phẳng
Dẫn nhiệt qua vách trụ
Dẫn nhiệt ổn định khi có nguồn nhiêṭ
bên trong
Dẫn nhiệt qua vách phẳng
Dẫn nhiệt qua vách trụ
Dẫn nhiệt không ổn định
Dẫn nhiệt không ổn định khi đốt nóng
hoăc̣ làm nguôị vách phẳng
Dẫn nhiệt không ổn định khi đốt nóng
hoăc̣ làm nguôị vách trụ

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5

Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản
Công thức Newton và các phương pháp
xác định hê ̣số toả nhiêṭ
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên trong
không gian vô hạn
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên trong
không gian hữu hạn
Trao đổi nhiêṭ đối lưu cưỡng bức
Trao đổi nhiệt đối lưu khi môi chất
chuyển động trong ống
Trao đổi nhiệt đối lưu khi chất lỏng
chuyển động ngang qua ống
Trao đổi nhiệt trong quá trình biến đổi
pha

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4

Trao đổi nhiệt bức xạ
Các khái niệm cơ bản
Trao đổi nhiêṭ bức xạ
Hê ̣số hấp thụ, phản xạ, xuyên qua
Năng lượng bức xạ riêng và năng lượng
bức xạ hiêụ dụng
Các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt
Định luâṭ Wien
Định luâṭ Stefan - Boltzman
Định luâṭ Kirchoff
Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai tấm
phẳng đặt song song trong môi trường
trong suốt

6 0.45 13.2



Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật bọc
nhau.

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Truyền nhiệt
Các khái niệm
Truyền nhiệt qua vách phẳng một lớp và
nhiều lớp
Truyền nhiệt qua trụ vách trụ một lớp và
nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiêṭ.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.4
5.5

Thiết bị trao đổi nhiệt
Khái niệm và phân loại thiết bị trao đổi
nhiệt
Các thiết bị trao đổi nhiệt qua vách ngăn
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
chiều
Chọn chiều lưu thể
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau
Thiết bị trao đổi nhiệt hỗn hợp.
Thiết bị trao đổi nhiệt hỗn hợp giữa chất
lỏng và chất khí
Tính tổn thất áp suất và sức bền cho
thiết bị trao đổi nhiệt
Bơm nhiệt và ứng dụng trong công nghệ
kỹ thuật hóa học

8 0.6 17.6

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2

Đun nóng – Làm nguội – Ngưng tụ
Đun nóng
Nguồn nhiệt và các phương pháp đun
nóng
Đun nóng bằng hơi nước bão hòa
Làm nguội
Làm nguội trực tiếp
Làm nguội gián tiếp
Ngưng tụ
Ngưng tụ trực tiếp
Ngưng tụ gián tiếp

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4

Cô đặc
Các khái niệm
Thiết bị cô đặc một nồi
Thiết bị cô đặc một nồi làm việc gián
đoạn
Thiết bị cô đặc một nồi làm việc liên tục
Phương trình cân bằng vật chất và cân
bằng nhiệt
Thiết bị cô đặc nhiều nồi

8 0.6 17.6



Cấu tạo và nguyên lý làm việc của một
số thiết bị cô đặc
CỘNG 50 0 3.75 0 0 110

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 110 110 2.2 112.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bảo Tiên Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truyền khối
- Tiếng Anh: Mass Transfer

Mã học phần: CHE335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương thức truyền khối, cấu tạo và
nguyên lý làm việc của các thiết bị truyền khối, phương pháp tính toán các quá trình truyền chất
thường gặp như hấp phụ, hấp thụ, chưng cất, trích li, kết tinh và sấy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, tính toán các
quá trình truyền chất thường gặp (hấp phụ, hấp thụ, chưng cất, trích li, kết tinh, sấy) và ứng dụng
trong công nghệ hóa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vâṇ dụng kiến thức cơ bản về truyền chất vào tính toán và lựa chọn các thiết bị phân riêng bằng
nhiêṭ trong công nghệ kỹ thuật hóa học.
b. Giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị truyền khối như hấp thụ, hấp phụ, trích li, kết tinh
và sấy.
c. Chọn phương án chưng cất, trích li cho từng loại môi chất; đề xuất quy trình vận hành, bảo dưỡng
thiết bị chưng cất.
d. Lựa chọn thiết bị hấp thụ, hấp phụ và kết tinh phù hợp với quá trình công nghệ; đề xuất quy trình
vận hành và bảo dưỡng các thiết bị.
e. Tính toán thiết kế, cải tiến nâng cao hiệu quả làm việc của các thiết bị sấy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Những kiến thức cơ bản của quá trình
truyền khối
Các khái niệm cơ bản.
Cân bằng pha.
Các định luật cân bằng pha.
Định luật Fick về khuếch tán.
Phương pháp xác định hệ số khuếch tán.
Cân bằng vật liệu và động lực của quá
trình.
Phương pháp tính toán thiết bị truyền
khối.

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hấp thụ
Cơ sở vật lý của quá trình hấp thụ.
Nguyên lý làm việc của một số thiết bị
hấp thụ trong sản xuất.
Tính toán một số thiết bị hấp thụ
Ứng dụng các thiết bị hấp thụ, hấp phụ
trong công nghệ hóa học.

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Hấp phụ
Khái niệm.
Chất hấp phụ công nghiệp.
Cân bằng hấp phụ và cơ chế hấp phụ.
Động học quá trình hấp phụ.
Thiết bị hấp phụ.
Tính toán quá trình hấp phụ.

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chưng cất
Khái niệm về chưng cất.
Các phương pháp chưng cất ứng dụng
trong công nghệ hóa học.
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của một
số thiết bị chưng cất ứng dụng trong
công nghệ hóa.
Đánh giá hiệu quả năng lượng theo
phương pháp chưng chân không bằng
bơm nhiệt so với phương pháp chưng
khác.
Đánh giá khả năng ứng dụng năng lượng
mặt trời lượng mặt trời trong chưng cất.
Tính cân bằng nhiệt lượng của quá trình
chưng luyện.

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2

Trích li
Khái niệm về trích li.
Phương pháp trích li chất lỏng.

6 0.45 13.2



5.3
5.4
5.5

Các quá trình hòa tan và trích li chất rắn
– lỏng.
Phương án trích li sử dụng bơm nhiệt
thích hợp cho các dung môi dễ phân hủy
ở nhiệt độ cao.
Phân tích ưu, nhược điểm, ứng dụng của
một số thiết bị trích li.

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Kết tinh
Khái niệm về kết tinh.
Cân bằng trong kết tinh.
Vận tốc kết tinh.
Các phương pháp kết tinh ứng dụng
trong công nghệ hóa học.
Cấu tạo của thiết bị kết tinh.
Tính toán quá trình kết tinh.

7 0.53 15.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

Công nghệ sấy
Khái niệm về công nghệ sấy.
Không khí ẩm và biểu diễn quá trình sấy
trên đồ thị I-d và đồ thị t-d.
Các dạng nguyên liệu ẩm và liên kết ẩm
trong nguyên liệu.
Mối quan hệ giữa truyền nhiệt và truyền
khối trong nguyên liệu sấy và tác nhân
sấy.
Phân tích cơ chế thóat ẩm ra khỏi
nguyên liệu sấy.
Xây dựng đường cong sấy và đường
cong tốc độ sấy.
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của một
số thiết bị sấy ứng dụng trong công nghệ
hóa chất: Thiết bị sấy nóng, sấy lạnh
bằng bơm nhiệt và thiết bị sấy chân
không thăng hoa.
Đánh giá hiệu quả năng lượng theo
phương pháp sấy.

8 0.6 17.6

CỘNG 46 0 3.47 0 0 101.
2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 101.2 101.2 2.02 103.22



III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật phản ứng
- Tiếng Anh: Chemical Reaction Engineering

Mã học phần: CHE336 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quá trình và thiết bị phản ứng cả đồng thể lẫn
dị thể, giới thiệu một số phương pháp thiết thực để tính toán và thiết kế thiết bị phản ứng. Trên cơ sở
đó, sinh viên có thể đánh giá sơ bộ hiệu quả của một quá trình phản ứng, hiệu suất thiết bị và các yếu
tố khác phục vụ cho mục tiêu tối ưu hóa các quá trình sản xuất.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật tiến hành phản ứng với các loại thiết bị phản ứng khác
nhau, đồng thời so sánh lựa chọn thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra về hiệu suất chuyển hóa cũng
như yếu tố kinh tế trong quá trình thiết kế và tối ưu hóa thiết bị phản ứng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xử lý các dữ kiện động học để tìm ra phương trình động học của phản ứng nhằm phục vụ cho
việc thiết kế và tiến hành phản ứng.
b. Tính toán xác định kích thước của thiết bị phản ứng và điều kiện tiến hành phản ứng (nhiệt độ, áp
suất, thành phần) tại các phần khác nhau của thiết bị.
c. Áp dụng phương trình thiết kế để tính toán tối ưu hóa (tính kinh tế cho toàn bộ quá trình) điều
kiện tiến hành phản ứng.
d. Xác định khoảng biến thiên nhiệt độ tối ưu của quá trình, thiết kế đúng đắn quá trình trao đổi
nhiệt.
e. Nắm được các điểm cơ bản trong thiết kế phản ứng dị thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
Động hóa học
Nhiệt động lực học
Phân loại phản ứng
Vận tốc phản ứng
Phân loại thiết bị phản ứng

5 0.38 11

2 XỬ LÝ DỮ KIỆN ĐỘNG HỌC
Thiết bị phản ứng gián đoạn có thể tích
không đổi
Bình thể tích gián đoạn có thể tích thay
đổi
Nhiệt độ và vận tốc phản ứng

5 0.38 11

3 PHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ
Cân bằng vật chất và năng lượng tổng
quát
Thiết bị phản ứng khuấy trộn lý tưởng
Thiết bị phản ứng dạng ống

6 0.45 13.2

4 ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH THIẾT
KẾ
So sánh kích thước thiết bị phản ứng
đơn
Hệ nhiều bình phản ứng
Thiết kế cho phản ứng đa hợp

6 0.45 13.2

5 HIỆU ỨNG NHIỆT ĐỘ
Khái niệm về hiệu ứng nhiệt độ
Bình khuấy trộn lý tưởng hoạt động ổn
đinh
Bình khuấy trộn lý tưởng hoạt động gián
đoạn
Bình khuấy trộn lý tưởng hoạt động bán
liên tục
Thiết bị phản ứng dạng ống
Khoảng nhiệt độ tối ưu

5 0.38 11

6 ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ HỆ
PHẢN ỨNG DỊ THỂ
Phân loại hệ phản ứng dị thể
Phương trình vận tốc cho hệ phản ứng dị
thể
Các mô hình tiếp xúc pha

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án Quá trình - thiết bị (1LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Project in Chemical process engineering

Mã học phần: CHE3021 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức để có thể tính toán và thiết kế được các thiết bị cũng
như lựa chọn được công nghệ của các quá trình sản xuất trong Công nghệ Hóa học. Nắm được nguyên
lý và thao tác vận hành một số thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất trong các lĩnh vực: hóa, thực
phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên vận dụng và phát triển các kiến thức đã học để hiểu được về một công nghệ và quá
trình hoàn chỉnh. Trong quá trình thực hành sinh viên biết được cách vận hành một số thiết bị, máy
móc đơn giản để kiểm chứng lại các lý thuyết đã học. Sinh viên có thể lên ý tưởng xây dựng, thiết kế
một thiết bị đơn giản của một trong những quá trình chuyển khối, truyền nhiệt như chưng cất, cô đặc,
sấy, trích li, các thiết bị trao đổi nhiệt. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vẽ và đọc được bản vẽ kỹ
thuật .
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được lý thuyết của các quá trình trong công nghệ hóa học, áp dụng kiến thức về quá trình và
thiết bị để mô tả phân loại và lựa chọn công nghệ.
b. Có thể tính toán và thiết kế các thiết bị đơn giản sử dụng trong ngành công nghệ hóa học.
c. Vận hành được một số thiết bị như chưng luyện, cô đặc, trích li, sấy, li tâm..
d. Biết cách vẽ và hiểu được các thông số cơ bản trên bản vẽ kỹ thuật.
e. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và khả năng tìm kiếm tài liệu và dịch tiếng anh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Bài 1: Chưng cất phân đoạn 2 cấu tử
Khảo sát quá trình chưng cất không
hoàn lưu hệ 2 cấu tử nước và acetone
Tính hiệu suất quá trình chưng
Tính nồng độ sản phẩm đỉnh và đáy

5 0.45 1.5 0.25 21

2
2.1
2.2
2.3

Bài 2: Khảo sát thiết bị cô đặc chân
không
Hiểu nguyên lý và vận hành đúng thiết
bị cô đặc chân không
Xác định hiệu suất quá trình cô đặc dung
dịch mía đường
Tính toán cân bằng vật chất cân bằng
năng lượng

5 0.45 1.5 0.15 21

3
3.1
3.2
3.3

Bài 3: Thí nghiệm trích li rắn lỏng
Khảo sát quá trình trích li trà xanh
Tính hiệu suất quá trình trích li
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích
li

5 0.45 1.5 0.03 21

4
4.1
4.2
4.3

Bài 4: Khảo sát máy đo độ nhớt
Hiểu nguyên lý và vận hành được máy
đo độ nhớt.
Xác định độ nhớt của một số chất lỏng
bằng máy đo độ nhớt trục quay
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhớt

5 0.45 1.5 0.15 21

5
5.1
5.2
5.3

Bài 5: Khảo sát máy sấy phun
Làm thí nghiệm sấy dịch sữa từ dạng
lỏng sang dạng bột mịn.
Khảo sát các thông số kỹ thuật ảnh
hưởng đến quá trình sấy phun: nhiệt
độ, tốc độ bơm nhập liệu
Tính toán hiệu suất quá trình sấy phun

5 0.45 0.25 0.1 21

6
6.1
6.2
6.3

Bài 6: Khảo sát máy nghiền bi hành tinh
PM 400
Thí nghiệm quá trình nghiền cho các
loại mẫu vật rắn và huyền phù
Khảo sát ảnh hưởng tốc độ nghiền đến
quá trình nghiền
Khảo sát ảnh hưởng thời gian nghiền
đến quá trình nghiền

5 0.45 0.25 0.05 21

7
7.1
7.2

Lựa chọn đề tài
Đưa ra đề tài thiết kế hoặc sinh viên tự
đề xuất

2 0.15 4.4



Lựa chọn các thông số tính toán cho đề
tài

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Thực hiện tính toán thiết kế thiết bị được
phân công
Tổng quan về thiết bị thiết kế
Tính cân bằng vật chất và năng lượng
Tính toán thiết bị chính và phụ
Tính toán độ bền cơ khí
Hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật mô phỏng
thiết bị

13 0.98 28.6

CỘNG 15 30 3.83 6.5 0.73 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 6.5 0.13 6.63
1 Bộ chưng cất phân đoạn Giờ 1.5 0.03 1.53
2 Bộ trích li Giờ 1.5 0.03 1.53
3 Máy cô quay chân không Giờ 1.5 0.03 1.53
4 Máy đo độ nhớt Giờ 1.5 0.03 1.53
5 Máy nghiền bi Giờ 0.25 0.01 0.26
6 Máy sấy phun Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 0.73 0.01 0.74
1 Acetone Lít 0.25 0.01 0.26
2 Cao lanh Kilogam 0.05 0 0.05
3 Đường trắng Kilogam 0.15 0 0.15
4 Nước rửa chén 0.15 0 0.15
5 Sữa bột Kilogam 0.1 0 0.1
6 Trà túi lọc Kilogam 0.03 0 0.03
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Thảo Vy Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Công nghệ hóa học)
- Tiếng Anh: Specialized English

Mã học phần: CHE303 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những thuật ngữ cơ bản thuộc chuyên ngành Hóa học và Kỹ thuật
Hóa học, cấu trúc các cụm từ và các loại câu thông dụng trong các văn bản khoa học tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học làm cơ sở để có thể tham khảo
các tài liệu tiếng Anh nhằm phục vụ cho việc học tập cũng như làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhớ từ vựng chuyên ngành về các khái niệm cơ bản trong hóa học
b. Vận dụng để trình bày một vấn đề liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh.

c. Nhớ các cấu trúc ngữ pháp cơ bản được dùng trong văn phòng sách và tạp chí chuyên ngành
d. Vận dụng đọc hiểu một bài báo chuyên ngành bằng tiếng Anh.
e. Vận dụng đọc hiểu và viết được một quy trình thực nghiệm bằng tiếng Anh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chemistry laboratory
Names of common chemistry laboratory

4 0.3 8.8



equypments
Grammar: Verbs, adjectives, and nouns
followed by prepositions
Chemical laboratory safety guide
Case study: Distillation Procedure

2 Name, general properties of Chemical
substances
Name of elements and compounds
Types of Inorganic chemical reactions
Properties of organic compounds
Grammar: Adverbs, the passive voice

5 0.38 11

3 Polimer
Classification of Polimer
Properties of Polimer
Common objects made of polimers
Word formation: Suffixes in verbs,
nouns and adjectives
Case study: Plastic processing
technology
Case study: Biodegradable Polimers

6 0.45 13.2

4 Material Technology
Cement Processing
Glass Processing
Ceramic Processing
Grammar: reported speech ( Indirect
speech)
Nanotechnology: Carbon nanotubes

6 0.45 13.2

5 Chemistry and Environment
Toxic compounds in our environment
Grammar: Subordinate clauses
Grammar: Modal auxiliaries
Case study: Modern analitical
techniques
Case study: Wastewater treatment
process

6 0.45 13.2

6 Reading academic papers and giving
academic presentations
How to search and read an academic
paper?
Some phrases for academic
presentations
Some phrases for describing figures,
diagrams and for reading formulas
How to give an academic presentation?

6 0.45 13.2

7 Extraction of Natural compounds
Word formation: The suffix –able/ible

6 0.45 13.2



Case study: bitter gourd extraction
process
Case study: curcumin extraction process

8 Applications of natural compounds in
cosmetics and functional food
Word formation: Prefixes
Case Study: Green cosmetics and green
pharmacy

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế và phân tích thí nghiệm
- Tiếng Anh: Experimental Design and Analisis

Mã học phần: POT324 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong phân tích vấn đề cần nghiên cứu thực
nghiệm và các nguyên tắc căn bản khi bố trí thí nghiệm, xác định các hàm mục tiêu, tập các biến và
không gian thí nghiệm, chọn lựa mô hình hồi quy và thiết kế thí nghiệm phù hợp, phân tích dữ liệu
theo các phép kiểm định thống kê và rút ra kết luận, sử dụng được các phần mềm hỗ trợ cho thiết kế
thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế thí nghiệm, xử lý số liệu, phân tích và biểu diễn
kết quả nhằm giúp người học có khả năng ứng dụng vào việc nghiên cứu một vấn đề cụ thể trong đề
tài nghiên cứu hoặc vấn đề thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. a, Hiểu được ý nghĩa của các khái niệm và các nguyên tắc căn bản trong thiết kế thí nghiệm
b. b, Biết cách xác định các biến đáp ứng, tập các nhân tố ảnh hưởng, miền thí nghiệm và tính toán
các hàm hồi quy.
c. c, Phân tích và chọn lựa được thiết kế thí nghiệm phù hợp với vấn đề nghiên cứu, phân tích thống
kê được dữ liệu thực nghiệm và các hàm hồi quy thu được.
d. d, Tiến hành được một số kiểm định thống kê căn bản
e. e, Sử dụng được một số phần mềm trong thiết kế và phân tích thí nghiệm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Mở đầu
Các khái niệm căn bản về thí nghiệm và
thiết kế thí nghiệm
Thống kê mô tả

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Bài toán kiểm định
Bài toán so sánh

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2

Phân tích hồi quy
Hồi quy tuyến tính
Hồi quy phi tuyến

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu
thống kê
Thiết kế sàng lọc nhân tố
Thiết kế bậc 1
Thiết kế bậc 2

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3

Tối ưu hóa
Tối ưu hóa theo phương pháp gradient
Tối ưu hóa theo phương pháp đơn hình
Tối ưu hóa theo mặt đáp ứng

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Thu Hương Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT Hóa học)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: CHE6208 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về khoa học và nghiên cứu khoa học; đặc điểm
và phân loại các phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH); quá trình xây dựng đề xuất, tiến hành
và báo cáo một công trình NCKH.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm cung cấp các kiến thức, giúp người học vận dụng vào việc tiến hành một công
trình NCKH.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, đặc điểm cơ bản về khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Trình bày được
vai trò, đặc điểm, phân loại của PP NCKH và một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến môn học.
b. Mô tả và vận dụng hợp lý các PP NCKH vào việc tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học
cụ thể.
c. Phân biệt được các phương pháp nghiên cứu trong đề tài mà đồng nghiệp của mình thực hiện, từ
đó có những phối hợp thích hợp trong công tác của mình.
d. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung môn học. Có khả năng
làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến môn học.
e. Biết vận dụng kiến thức học phần để xây dựng đề cương, thu thập thông tin, trình bày và báo cáo
kết quả một đề tài khoa học, khóa luận tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản
1. Khoa học
2. Công nghệ
3. Kỹ thuật
4. Mối quan hệ giữa khoa học, công
nghệ và kỹ thuật

3 0.23 6.6

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học
1. Khái niệm NCKH
2. Đặc điểm NCKH
3. Phân loại NCKH
4. Sản phẩm của NCKH

3 0.23 6.6

3 Lý thuyết khoa học và Luận điểm khoa
học
1. Lý thuyết khoa học
2. Luận điểm khoa học

2 0.15 4.4

4 Khái niệm, đặc điểm công trình khoa
học
1. Bài báo khoa học
2. Báo cáo khoa học
3. Sách
4. Đồ án, luận văn, luận án

4 0.3 8.8

5 Quá trình thực hiện một công trình khoa
học
1. Xây dựng đề tài
2. Thực hiện đề tài
3. Báo cáo công trình khoa học

8 0.6 17.6

5 Báo cáo tiểu luận 10 0.75 22
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)



Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hòa Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy và thiết bị hóa học
- Tiếng Anh: Basis of Chemical Machinery Design

Mã học phần: CHE396 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu các phương pháp thiết kế, tính cơ khí và công nghệ chế tạo các chi tiết và cụm
chi tiết thông dụng của các thiết bị dùng trong công nghệ hóa học: thân; đáy và nắp, mặt bích và các
chi tiết phụ khác, làm cơ sở cho việc nghiên cứu tính toán, thiết kế thiết bị hóa học
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có khái niệm cơ bản về phương thức làm việc và các thông số kỹ thuật quan trọng của
thiết bị hóa học. Giới thiệu các yếu tố cơ bản cần lưu ý khi tính toán và thiết kế thiết bị hóa học, cũng
như, ảnh hưởng của phương pháp thiết kế, chế tạo đến cấu tạo thiết bị hóa học.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Năm được cơ bản phương thức làm việc và các thông số kỹ thuật quan trọng của thiết bị hóa học
khi tính toán và thiết kế thiết bị hóa học (nhiệt độ; áp suất; ứng suất; hệ số bền của mối hàn; chiều
dày vỏ thiết bị)
b. Nắm được tính chất cơ – lý - hóa cơ bản của các loại vật liệu thường dùng. Từ đó, biết lựa chọn
vật liệu phù hợp
c. Nắm được ảnh hưởng của phương pháp chế tạo đến cấu tạo thiết bị hóa học. Từ đó, biết lựa chọn
phương pháp chế tạo, thiết kế và chế tạo các dạng thân thiết bị hóa học thông dụng nhất (hình trụ và
hình cầu)
d. Nắm được phương pháp tính toán và thiết kế các dạng đáy và nắp thiết bị hóa học thông dụng
nhất và các loại mặt bích
e. Nắm được khái niệm cơ bản và phương pháp tính toán, thiết kế các chi tiết phụ trong thiết bị hóa
học
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30



CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.6

Các khái niệm cơ bản
Đặc điểm của ngành công nghệ hóa học
Các quá trình của công nghệ hóa học
Các khái niệm chung
Phương thức làm việc của máy và thiết
bị
Cân bằng vật liệu
Cân bằng nhiệt lượng
Năng suất
Hiệu suất sản xuất
Cường độ của máy và thiết bị
Công suất của máy và thiết bị
Hiệu suất của máy và thiết bị
Các thông số vật lý của chất lỏng, khí và
hơi
Khối lượng riêng
Độ chịu nén ép
Áp suất
Nhiệt độ
Phân loại máy và thiết bị
Hệ đơn vị

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

Các yếu tố cơ bản khi tính toán và thiết
kế thiết bị hóa học
Các yêu cầu kỹ thuật khi tính toán và
thiết kế thiết bị
Nhiệt độ làm việc và nhiệt độ tính toán
Áp suất làm việc, áp suất tính toán, áp
suất gọi và áp suất thử
Ứng suất cho phép
Hệ số bền mối hàn
Số bổ sung chiều dày tính toán

3 0.23 6.6

3

3.1

3.2
3.2.1

Những vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị
hóa học
Các yêu cầu khi lựa chọn vật liệu chế
tạo thiết bị hóa học
Các loại vật liệu thông dụng để chế tạo
máy và thiết bị hóa học
Vật liệu kim loại và hợp kim quan trọng

3 0.23 6.6



3.2.2
3.2.3

a. Gang
b. Thép
Kim loại màu và hợp kim
Vật liệu phi kim loại
a. Vật liệu phi kim loại nguồn gốc vô cơ
b. Vật liệu phi kim loại nguồn gốc hữu
cơ.

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Ảnh hưởng của vật liệu đến cấu tạo thiết
bị
Các thiết bị làm bằng thép hợp kim cao
Cấu tạo thiết bị đồng
Cấu tạo thiết bị nhôm
Cấu tạo thiết bị tráng men
Cấu tạo các chi tiết bằng vật liệu ép

3 0.23 6.6

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Ảnh hưởng của phương pháp chế tạo
đến cấu tạo thiết bị
Đặt vấn đề
Cấu tạo thiết bị bằng phương pháp đúc
Cấu tạo thiết bị hàn
Ảnh hưởng của gia công cơ khí
Ảnh hưởng của cắt và uốn đến hình
dạng chi tiết
Ảnh hưởng của tháo lắp đến cấu tạo
thiết bị

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2

Chế tạo thân thiết bị hình trụ
Yêu cầu thiết kế và chế tạo thân thiết bị
Các loại thân thiết bị hình trụ
Thân hình trụ hàn
Thân hình trụ rèn
Thân hình trụ đúc
Thân hình cầu
Thân cầu chịu áp suất trong
Thân cầu chịu áp suất ngoài

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

Chế tạo đáy và nắp thiết bị
Các hình dạng đáy và nắp thiết bị
Tính và thiết kế các loại đáy và nắp
Đáy và nắp elip có gờ
Đáy và nắp bán cầu
Đáy hình nón
Đáy và nắp phẳng tròn

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Chế tạo mối ghép bích
Khái niệm mối ghép bích
Các kích thước cơ bản của mặt bích
Phân loại các mặt bích
Tính toán các mặt bích

3 0.23 6.6



8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5
8.6

Tính bích liền
Tính bích tự do
Tính bích phẳng
Tính bulong ghép bích
Những lưu ý khi thiết kế mặt bích

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Chế tạo các bộ phận phụ của thiết bị
Tăng cứng cho các lỗ
Chi tiết bù giãn nở vì nhiệt
Cửa nối ống dẫn với thiết bị
Vỉ ống
Tai đỡ và chân đỡ

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Hồng Phúc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất
- Tiếng Anh: Fundamentals of Chemical Plant Design

Mã học phần: CHE359 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng về nguyên tắc và phương pháp lựa chọn phương án thiết kế,
bố trí dây chuyền công nghệ, bố trí nhân sự, bố trí mặt bằng sản xuất trong các nhà máy hóa chất; tính
toán nguyên vật liệu, sản phẩm, lực lượng lao động, nhu cầu năng lượng; giúp hiểu rõ mối quan hệ
giữa nhiệm vụ thiết kế với quản lý môi trường và quản lý chất lượng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng về tính toán và thiết kế nhà máy hóa chất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm chắc các khái niệm và các bước thực hiện thiết kế nhà máy
b. Tính toán, phân tích, lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy
c. Thiết lập, bố trí sơ đồ sơ đồ mặt băng nhà máy
d. Tính toán thiết kế công nghệ
e. Tính toán được nhu cầu điện, nhiệt năng và nước sạch của dây chuyền sản xuất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Đại cương về thiết kế
Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế
Phân loại thiết kế
Tổ chức công tác thiết kế
Nhiệm vụ thiết kế
Các giai đoạn thiết kế
Các tiêu chuẩn dùng trong công tác thiết
kế

4 0.3 8.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

Chọn địa điểm xây dựng nhà máy
Vai trò và tầm quan trọng của việc chọn
địa điểm xây dựng nhà máy
Các nguyên tắc lựa chọn địa địa điểm
xây dựng nhà máy
Trình tự chọn địa điểm xây dựng nhà
máy
Các phương pháp đánh giá việc chọn địa
điểm xây dựng nhà máy
Phân tích, so sánh địa điểm xây dựng
một số nhà máy hiện có

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Thiết lập mặt bằng nhà máy
Phân loại mặt băng nhà máy
Các công trình bên trong nhà máy
Các nguyên tắc thiết lập mặt bằng nhà
máy
Một số phương án bố trí mặt bằng nhà
máy
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để đánh giá
mặt bằng nhà máy
Phân tích một số bản vẽ mặt bằng mẫu

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thiết kế công nghệ
Khái niệm về công nghệ
Thiết kế công nghệ
Các nguyên tắc tính cân bằng vật chất
Tính toán và lựa chọn thiết bị

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Nội dung thiết kế về xây dựng, điện-
nước, kinh tế
Những tính toán cơ bản về xây dựng
Tính điện nước
Tính kinh tế

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3



1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Hồng Phúc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp
- Tiếng Anh: Occupational Safety and Industrial Environmental Sanitation

Mã học phần: FOT353 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, an
toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, an
toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ vào thực tiễn sản xuất ở doanh nghiệp.
b. Nhận diện và phân tích được yếu tố nguy hiểm và độc hại, nguy cơ gây cháy nổ thường gặp tại
cơ sở sản xuất/doanh nghiệp.
c. Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ yếu tố nguy hiểm và độc hại, phòng ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp, nguy cơ cháy nổ xảy ra.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1 Pháp luật về bảo hộ lao động

Hệ thống các văn bản pháp luật về Bảo
hộ lao động
Tổ chức công tác BHLĐ ở doanh nghiệp

4 0.3 8.8

2 An toàn lao động
Khái niệm
Nguyên tắc phân tích và phòng ngừa các
yếu tố nguy hiểm, giảm thiểu, loại trừ tai
nạn lao động
Phân tích – đề xuất giải pháp phòng
ngừa yếu tố nguy hiểm cơ học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng
ngừa yếu tố nguy hiểm về điện
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng
ngừa yếu tố nguy hiểm hóa chất
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng
ngừa yếu tố nguy hiểm khi vận hành
thiết bị chịu áp lực
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng
ngừa yếu tố nguy hiểm về nhiệt

12 0.9 26.4

3 Vệ sinh môi trường
Khái niệm
Nguyên tắc phân tích và phòng ngừa các
yếu tố độc hại, giảm thiểu, loại trừ bệnh
nghề nghiệp
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng
ngừa các yếu tố độc hại về vật lý
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng
ngừa các yếu tố độc hại về hóa học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng
ngừa các yếu tố độc hại về sinh học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng
ngừa các yếu tố độc hại về tổ chức lao
động

12 0.9 26.4

1 Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
Các kiến thức cơ bản về cháy nổ
Các biện pháp phòng và chữa cháy trong
công nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3



II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Văn Đức Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học xanh
- Tiếng Anh: Green Chemistry

Mã học phần: CHE357 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức tổng quát về hóa học xanh và kỹ thuật xanh bao gồm: những nguyên tắc
cơ bản của hóa học xanh và kỹ thuật xanh; xu hướng và triển vọng của việc sử dụng xúc tác xanh,
dung môi xanh, thiết bị xanh và kích hoạt xanh trong công nghệ hóa học đương đại.
3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hóa học xanh.
- Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học vào công tác nghiên cứu hay phát triển các sản phẩm công nghệ
hóa học thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế của hóa học hiện đại.
- Các mục tiêu khác: Rèn cho sinh viên thái độ học tập chuyên cần, nghiêm túc, hăng say nghiên cứu
khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết được tầm quan trọng của hóa học xanh, mối tương quan giữa sản xuất và môi trường, sức
khỏe con người
b. Lựa chọn dung môi xanh, xúc tác xanh, kỹ thuật xanh trong sản xuất
c. Vận dụng các kiến thức đã học xây dựng quy trình sản xuất xanh
d. Tự học, tự tìm hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan
e. Làm việc nhóm hiệu quả để cùng nhau giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến môn học
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chung về hóa học xanh và kỹ
thuật xanh
1. Lịch sử của hóa học xanh
2. Các nguyên tắc của hóa học xanh
3. Chỉ số tiết kiệm nguyên tử
4. Ô nhiễm môi trường khí, nước,
đất bằng các chất hóa học
5. Các nguyên tắc của kỹ thuật
xanh
6. Thúc đẩy kỹ thuật xanh thông
qua hóa học xanh

8 0.6 17.6

2 Xúc tác xanh
1. Giới thiệu về xúc tác
2. Xúc tác dị thể
3. Xúc tác đồng thể
4. Xúc tác sinh học
5. Xúc tác quang học
6. Xúc tác nano

6 0.45 13.2

3 Dung môi xanh
1. Hệ không dung môi
2. Chất lỏng siêu tới hạn
3. Dung môi nước
4. Chất lỏng ion

8 0.6 17.6

4 Kỹ thuật xanh
1. Thiết kế cho hiệu suất năng lượng
2. Microreactor
3. Các quá trình phản ứng quang hóa
4. Kích hoạt phản ứng hóa học bằng vi
sóng
5. Kích hoạt phản ứng hóa học bằng
siêu âm
6. Tổng hợp điện hóa
7. Các ví dụ điển hình về kỹ thuật xanh

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32



1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ Nano
- Tiếng Anh: Nanotechnology

Mã học phần: CHE358 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về vật liệu và công nghệ nano; đặc điểm cấu
trúc, các tính chất, phương pháp chế tạo và ứng dụng của vật liệu nano trong kỹ thuật và đời sống.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp chế tạo, đánh giá tính chất vật liệu và công nghệ nano giúp
người học vận dụng vào việc ứng dụng của vật liệu và công nghệ nano khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có kiến thức cơ bản về khái niệm và tính chất của vật liệu nano. Mô tả được cơ chế tác dụng và
khả năng ứng dụng của vật liệu nano đối với một số lĩnh vực của đời sống
b. Phân biệt được các thiết bị, dụng cụ cần thiết để xác định tính chất của vật liệu nano.
c. Nhận định được những nguyên tắc cơ bản của các phương pháp chế tạo vật liệu nano.
d. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung môn học. Nhận biết
một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến môn học.
e. Có khả năng làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến môn học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Giới thiệu chung 4 0.3 8.8



Vật liệu nano
Công nghệ nano
Lịch sử hình thành và phát triển của
công nghệ nano

2 Chủ đề 2: Tính chất và phương pháp xác
định
Tính chất ưu việt của vật liệu nano
Xác định hình dạng, kích thước
Xác định cấu trúc và thành phần hóa học

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Phương pháp chế tạo vật liệu
nano
Phương pháp từ trên xuống (top-down)
Phương pháp từ dưới lên (bottom-up)

7 0.53 15.4

4 Chủ đề 4: Ứng dụng của vật liệu nano,
công nghệ nano trong công nghệ, kỹ
thuật hóa học

3 0.23 6.6

5 Chủ đề 5: Ứng dụng của vật liệu nano,
công nghệ nano trong thủy sản

3 0.23 6.6

6 Chủ đề 6: Ứng dụng của vật liệu nano,
công nghệ nano trong y dược

3 0.23 6.6

7 Báo cáo tiểu luận 6 0.45 13.2
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hòa Trần Thị Phương Anh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ họa kỹ thuật (1LT, 1TH)
- Tiếng Anh: CAD

Mã học phần: MEM341 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp trên cơ sở tiêu
chuẩn TCVN và ISO, một số vấn đề cơ bản về bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI và ứng dụng
máy tính để thành lập bản vẽ 2D; nhằm giúp người học đọc và thực hiện được các bản vẽ kỹ thuật.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để vẽ bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp theo TCVN
và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác; sử dụng được phần mềm đồ họa AutoCad để thể hiện
chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở, học
phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và vẽ kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ và áp dụng kiến thức giải các bài toán về
dựng hình bằng dụng cụ vẽ.
b. Vận dụng các loại hình chiếu (cơ bản, phụ, riêng phần), hình cắt, mặt cắt (chập, rời), hình trích để
biểu diễn vật thể.
c. Vẽ đúng quy ước các mối ghép (ren, then – then hoa – chốt, đinh tán, hàn), bánh răng, lò xo. Đọc
được bản vẽ lắp, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa các phần cấu thành và nguyên lý làm việc của sản
phẩm; tên gọi và kí hiệu, các chỉ dẫn về đặc tính kỹ thuật, vật liệu, số lượng của các phần cấu thành
sản phẩm.
d. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong phần mềm để vẽ các chi tiết, ghi kích thước và các
thông tin cần thiết cho các đối tượng bản vẽ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Quy cách trình bày bản vẽ và vẽ hình
học
Quy cách trình bày bản vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước
Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn
Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn
Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp
Vẽ các trường hợp nối tiếp

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu
Hình cắt
Mặt cắt
Hình trích

4 5 0.53 19.8

3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

Vẽ quy ước các mối ghép, bánh răng, lò
xo và giới thiệu bản vẽ lắp
Vẽ quy ước các mối ghép
Ren
Ghép bằng ren
Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán
Ghép bằng hàn
Vẽ quy ước bánh răng, lò xo
Vẽ quy ước bánh răng
Vẽ quy ước lò xo
Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp
Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu
Các đặc tính kỹ thuật
Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản

4 0.3 8.8



4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Các công cụ dựng hình và ghi chú trong
Autocad
Các công cụ Draw
Các công cụ Modify
Công cụ ghi kích thước
Công cụ ghi chữ, tô vật liệu
Vẽ các bản vẽ chi tiết

3 10 0.68 28.6

CỘNG 15 15 1.81 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 66 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Nguyễn Trần Thành Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học và hóa lý polimer
- Tiếng Anh: Chemistry and Physical Chemistry of Polimers

Mã học phần: CHE342 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về polimer: các phương pháp tổng hợp polimer, cơ chế và
động học của các quá trình tổng hợp polimer, trạng thái vật lý, cơ lý của các polimer, cấu trúc polimer,
và một số phương pháp hóa lý nghiên cứu, phân tích polimer.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức chung về vật liệu polimer,và kỹ năng cần thiết để học các học phần
chuyên ngành liên quan đến vật liệu; ứng dụng kiến thức trong tổng hợp vật liệu polimer, đánh giá
tính chất sử dụng của polimer trong cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được công thức hóa học của polimer, định danh được các polimer, tính toán độ trùng
hợp, khối lượng trung bình của polimer; phân loại được các polimer.
b. Trình bày được phản ứng tổng hợp polimer (theo các cơ chế trùng hợp mạch, trùng ngưng, mở
vòng); trình bày được phản ứng đồng trùng hợp polimer tạo copolimer
c. Phân tích được cấu trúc của polimer, nhận biết và trình bày được các phản ứng có thể xảy ra trên
mạch polimer.
d. Giải thích được các tính chất cơ lý của polimer.
e. Phân tích được các phổ, các giản đồ nhiệt của polimer.
f. Trình bày được quy trình tổng hợp một polimer cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1:Khái niệm về polimer
1.1. Lịch sử phát triển của polimer
1.2. Giới thiệu về polimer
1.3. Các phản ứng tổng hợp polimer
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính
chất của polimer

3 0.23 6.6

2 Chương 2: Trùng hợp polimer
2.1. Trùng hợp mạch
2.2. Trùng hợp gốc tự do
2.3. Trùng hợp ion

6 0.45 13.2

3 Chương 3: Polimer hóa mở vòng
3.1. Polimer hóa mở vòng
3.2. Các phương pháp polimer hóa

4 0.3 8.8

4 Chương 4: Trùng hợp bậc
4.1. Trùng hợp bậc
4.2. Đồng trùng hợp

4 0.3 8.8

5 Chương 5: Các phản ứng của polimer
5.1. Đặc điểm các phản ứng của polimer
5.2. Các phản ứng trên mạch polimer
5.3. Hoạt tính các nhóm chức trên mạch
polimer
5.4. Phản ứng khâu mạch
5.5. Phản ứng phân huỷ polimer

4 0.3 8.8

6 Chương 6: Cấu trúc của polimer
6.1. Các trạng thái pha của polimer
6.2. Trạng thái thuỷ tinh hóa của
polimer
6.3. Trạng thái mềm cao
6.4. Trạng thái chảy nhớt
6.5. Polimer tinh thể

8 0.6 17.6

7 Một số tính chất cơ lý của polimer
7.1. Các thính chất cơ lý ở trạng thái rắn
đàn hồi
7.2. Các thính chất cơ lý ở trạng thái
lỏng
7.3. Các thính chất cơ lý ở trạng thái đàn
hồi nhớt
7.4. Các tính chất vật lý khác

8 0.6 17.6

8 Chương 8: Dung dịch polimer
8.1. Khái niệm dung dịch polimer
8.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hoà
tan của polimer

4 0.3 8.8



8.3. Hóa dẻo polimer
9 Chương 9: Một số phương pháp hóa lý

nghiên cứu polimer
9.1. Phương pháp quang phổ
9.2. Phương pháp phân tích nhiệt
9.3. Phân tích độ nhớt

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Trang Nguyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ vật liệu composite
- Tiếng Anh: Composite Materials Technology

Mã học phần: CHE3010 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về vật liệu compozit. Thành phần nguyên vật
liệu của compozit nền vô cơ, compozit nền hữu cơ. Cấu trúc, các tính chất cơ lý và phương pháp gia
công của các loại vật liệu compozit.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về thành phần, tính chất và phương pháp chế tạo các loại vật liệu conpozit,
giúp người học vận dụng vào việc ứng dụng của vật liệu compozit khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có kiến thức cơ bản về khái niệm, thành phần và phân loại các vật liệu compozit.
b. Phân biệt và giải thích được tính chất đặc trưng và khả năng ứng dụng của vật liệu compozit đối
với một số lĩnh vực của đời sống

c. Nhận định được những nguyên tắc cơ bản của các phương pháp chế tạo vật liệu compozit.
d. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung môn học. Nhận biết
một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến môn học.
e. Có khả năng làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến môn học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chung
1) Khái niệm vật liệu composit
2) Phân loại vật liệu composit
3) Ứng dụng của vật liệu composit

3 0.23 6.6

2 Công nghệ lăn tay
1) Giới thiệu công nghệ
2) Công nghệ phun bắn Spray up
3) Thiết bị và dụng cụ cho xưởng
chế tạo sản phẩm composit
4) Các sự cố thường gặp và cách
khắc phục

3 0.23 6.6

3 Kỹ thuật composit theo công nghệ SMC
1) Giới thiệu công nghệ
2) Thành phần vật liệu
3) Sản xuất tấm SMC
4) Kỹ thuật gia công ép thành phẩm
5) Ưu điểm, khuyết điểm

2 0.15 4.4

4 Kỹ thuật hút chân không
1) Giới thiệu công nghệ
2) Thiết bị, dụng cụ
3 ) Quy trình thao tác

2 0.15 4.4

5 Công nghệ RTM VÀ VARTM
1) Định nghĩa
2) Mô tả quy trình
3) Phương pháp thực hiện

2 0.15 4.4

6 Công nghệ ép đùn
1) Giới thiệu công nghệ
2) Quy trình công nghệ Pultrusion.
3) Các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ
gia công trong công nghệ Pultrusion

2 0.15 4.4

7 Công nghệ quấn sợi và Công nghệ
RRIM
1) Giới thiệu công nghệ
2) Quy trình sản xuất
3) Nguyên liệu
4) Thiết bị
5) Đặc điểm của phương pháp

2 0.15 4.4

8 Công nghệ chế tạo vật liệu composit nền
gốm
1) Giới thiệu công nghệ
2) Các phương pháp gia công

2 0.15 4.4



3) Ứng dụng
9 Chế tạo, tính chất và ứng dụng của vật

liệu composit trong một số lĩnh vực của
đời sống
1) Quy trình chế tạo
2) Tính chất vật liệu
3) Ứng dụng

2 0.15 4.4

10 Vật liệu nanocompozit
1) Khái niệm
2) Tính chất
3) Phương pháp chế tạo
4) Ứng dụng

2 0.15 4.4

11 Báo cáo tiểu luận 8 0.6 17.6
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hòa Trần Thị Phương Anh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành CN vật liệu 1
- Tiếng Anh: Materials Technology Laboratory Course 1

Mã học phần: CHE6200 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần bao gồm các bài thực hành cơ bản về điều chế và khảo sát các tính chất lý hóa của một số
vật liệu polime và composite.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để thực hiện các thí nghiệm điều chế polimer thông dụng
bằng các phương pháp cơ bản, gia công vật liệu polimer và composite, khảo sát các tính chất hóa lý
và cơ lý của vật liệu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị thông dụng, lắp ráp các hệ thống cơ bản để tiến
hành tổng hợp polimer, lựa chọn phương pháp để khảo sát tính chất của vật liệu.
b. Thực hiện quá trình tổng hợp một số loại nhựa thông dụng và ứng dụng gia công vật liệu
composite từ nguyên liệu nhựa vừa tổng hợp
c. Thực hiện thí nghiệm chế tạo hạt vật liệu kích cỡ nano
d. Gia công vật liệu composite
e. Chuẩn bị mẫu và tiến hành khảo sát tính chất cơ lý của vật liệu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1 CÁC DỤNG CỤ CƠ BẢN – CÁC

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN,
TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU
POLIMER VÀ COMPOSITE

5 0.45 21

2 TỔNG HỢP NHỰA AMIN
ALDEHYDE

5 0.45 1.5 25.0
6

21

3 TỔNG HỢP NHỰA PHENOL
FORMALDEHYDE

5 0.45 1.5 30 21

4 CHẾ TẠO HẠT NANO CHITOSAN 5 0.45 2.5 12.5
1

21

5 CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOSITE
SỢI THỦY TINH – POLIESTER
KHÔNG NO

5 0.45 1.5 5.09 21

6 CHUẨN BỊ MẪU VÀ KHẢO SÁT
TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA CÁC VẬT
LIỆU COMPOSITE

5 0.45 0.75 21

CỘNG 0 30 2.7 7.75 72.6
6

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 7.75 0.16 7.91
1 Bếp điện Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Bình cầu 3 cổ 250ml Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Burette 25ml Giờ 0.5 0.01 0.51
4 Cá từ Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Cọ quét Giờ 0.25 0.01 0.26
6 Cốc 250ml Giờ 0.75 0.02 0.77
7 Cốc 250ml Giờ 0.25 0.01 0.26
8 Cưa sắt Giờ 0.25 0.01 0.26
9 Hệ thống giá đỡ Giờ 0.5 0.01 0.51
10 Hệ thống sinh hàn Giờ 0.5 0.01 0.51
11 Kéo Giờ 0.25 0.01 0.26
12 Khuôn thuỷ tinh 300x300mm2 Giờ 0.5 0.01 0.51
13 Máy đo kéo vạn năng ISTRON

3366
Giờ 0.25 0.01 0.26

14 Máy đo kích thước hạt nano, đo
thế zeta, trọng lượng phân tử

Giờ 0.25 0.01 0.26



15 Máy khuấy cơ Giờ 0.5 0.01 0.51
16 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.25 0.01 0.26
17 Nhiệt kế Giờ 0.5 0.01 0.51
18 Pipette 10ml Giờ 0.5 0.01 0.51
19 Thước đo chiều dài Giờ 0.25 0.01 0.26
20 Thước đo độ dày mẫu Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 72.66 1.45 74.11
1 Axit axetic Mililít 10 0.2 10.2
2 Axit formic Lít 0.03 0 0.03
3 Chất đóng rắn Kilogam 0.01 0 0.01
4 Chitosan (g) 0.01 0 0.01
5 Formaldehyde (HCHO) Mililít 10.03 0.2 10.23
6 HCl đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
7 NaOH rắn Gam 5 0.1 5.1
8 NaOH rắn Gam 2.5 0.05 2.55
9 NH4Cl Gam 5 0.1 5.1
10 NH4OH Mililít 10 0.2 10.2
11 Nhựa Poliester Kilogam 0.05 0 0.05
12 Phenol Mililít 10 0.2 10.2
13 Sáp Gam 5 0.1 5.1
14 Sợi thủy tinh Kilogam 0.03 0 0.03
15 STPP (Sodium tripoliphosphat) Gam 2.5 0.05 2.55
16 U-rê Gam 10 0.2 10.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật gia công Polimer
- Tiếng Anh: Polimer Processing

Mã học phần: CHE3022 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về nguyên liệu, phương pháp gia công nguyên liệu,
về các thiết bị và phương pháp gia công sản phẩm polime thông dụng.
3. Mục tiêu:
Người học nắm vững tính chất của các loại nguyên liệu nhựa.
Nắm được cấu tạo, nguyên lý vận hành, đối tượng sử dụng của một số thiết bị gia công nhựa thông
dụng.
Giúp người học có khả năng phân tích và lựa chọn các thiết bị gia công polime phù hợp với yêu cầu
sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được tính chất cơ bản của các loại nguyên liệu nhựa, từ đó đề xuất được các phương
pháp gia công thích hợp.
b. Nhận định được tính chất, vai trò của các loại phụ gia dùng trong gia công nhựa, từ đó có thể lựa
chọn phụ gia thích hợp cho các quá trình gia công nguyên liệu và sản phẩm polime.
c. Mô tả được cấu tạo thiết bị, trình bày nguyên lý vận hành, đối tượng ứng dụng của các kỹ thuật
gia công nhựa thông dụng.
d. Tính toán được sơ bộ các thông số cơ bản của thiết bị, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình gia
công thông dụng (ép đùn, ép phun, thổi chai, định hình nhiệt…)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NGUYÊN LIỆU VÀ PHỤ GIA CHO
GIA CÔNG NHỰA
Nguyên liệu nhựa
Phụ gia trong gia công nhựa

5 0.38 11

2 KỸ THUẬT ÉP ĐÙN
Thiết bị
Công suất đùn
Thao tác và kiểm soát quá trình
Thiết kế các quá trình đùn

6 0.45 13.2

3 KỸ THUẬT ÉP PHUN
Nguyên tắc hoạt động của máy ép phun
Thiết bị
Các thông số kỹ thuật cơ bản cho quá
trình ép phun
Hướng dẫn thiết kế cổng
Một số phương pháp ép phun đặc biệt

6 0.45 13.2

4 KỸ THUẬT THỔI CHAI
Thổi chai ép đùn
Thổi chai ép phun
Thiết kế sản phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm

4 0.3 8.8

5 GIA CÔNG ĐỊNH HÌNH NHIỆT
Quá trình định hình
Thiết bị

5 0.38 11

5 KỸ THUẬT GIA CÔNG NHỰA XỐP
Các quá trình tạo xốp cho nhựa
Các quá trình định hình và hóa rắn nhựa
xốp
Khảo sát sản phẩm

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật phân tích vật liệu
- Tiếng Anh: Techniques for Characterrization of Materials

Mã học phần: CHE6201 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vật liệu và các phương pháp xác định các tính chất
cơ, lý, hóa của vật liệu; cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động của một số thiết bị phân tích và cách thức
chuẩn bị mẫu, thu thập số liệu, đánh giá tính chất vật liệu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản, nguyên tắc về các phương pháp ứng dụng trong phân tích vật liệu,
giúp người học vận dụng vào phân tích tính chất của vật liệu khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có kiến thức cơ bản về khái niệm và tính chất của vật liệu.
b. Phân biệt được cấu tạo các thiết bị, dụng cụ cần thiết để xác định tính chất của vật liệu.
c. Nhận định được những nguyên tắc cơ bản, đọc và xử lý số liệu của các phương pháp phân tích
tính chất vật liệu.
d. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung môn học. Nhận biết một số thuật
ngữ tiếng Anh liên quan đến môn học.
e. Có khả năng làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến môn học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1 Các nhóm tính chất cơ bản của vật liệu
1) Tính chất vật lý
2) Tính chất hóa học
3) Tính chất sinh học

4 0.3 8.8

2 Các phương pháp phân tích quang phổ
1) Phổ hấp thụ hồng ngoại (IR)
2) Phổ tán xạ Raman
3) Phổ quang phát quang (PL)

4 0.3 8.8

3 Phương pháp phân tích vật liệu bằng tia
X
1) Phương pháp nhiễu xạ tia X
(XRD)
2) Phổ huỳnh quang tia X (XRF)
3) Phổ quang điện tử tia X (XPS)

4 0.3 8.8

4 Phương pháp phân tích hình thái và bề
mặt riêng
1) Phương pháp hiển vi điện tử
(SEM, TEM)
2) Phương pháp hiển vi lực điện tử
(AFM)
3) Phân tích kích thước hạt bằng tán
xạ ánh sáng động (DLS)
4) Phân tích độ xốp của vật liệu

4 0.3 8.8

5 Tính chất điện và tính chất từ của vật
liệu
1) Phân tích tính chất điện của vật
liệu
2) Phương pháp đo tính chất từ của
vật liệu khối

4 0.3 8.8

6 Phân tích tính chất nhiệt và cơ lý
1) Phương pháp phân tích nhiệt
2) Phân tích tính chất cơ lý của vật
liệu

4 0.3 8.8

7 Báo cáo tiểu luận 6 0.45 13.2
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0



IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hòa Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ hóa mỹ phẩm
- Tiếng Anh: Chemical Technology of Cosmetics

Mã học phần: CHE3006 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất của các nguồn nguyên
liệu chủ lực dùng trong mỹ phẩm, các thông tin về sinh lý các đối tượng của các sản phẩm mỹ phẩm.
Học chuyên sâu vào một số dạng sản phẩm đặc trưng cho da, môi, tóc, răng miệng và tìm hiểu các
phương pháp phân tích và đánh giá chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học vận dụng cơ sở lý thuyết để xây dựng được các công thức thực nghiệm
cho các sản phẩm nước hoa, xịt phòng khử mùi, mỹ phẩm cho da, tóc, môi và răng miệng. Có thể
phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng cơ bản của các sản phẩm mỹ phẩm. Hiểu rõ hơn về các
cơ hội nghề nghiệp, có khả năng tư duy sáng tạo nghiên cứu chuyên sâu và tiếp cận các xu hướng mới
trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được tổng quan về thị trường và cơ hội nghề nghiệp ngành hóa mỹ phẩm tại thi trường Việt
Nam
b. Hiểu được các nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm và đặc tính sinh lý của các đối tượng mỹ phẩm.
c. Vận dụng được kiến thức để làm ra một sản phẩm mỹ phẩm
d. Đánh giá độ ổn định của một số phẩm mỹ phẩm dành cho da, tóc và môi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về thị trường mỹ phẩm
Xu hướng phát triển các dòng sản phẩm
mỹ phẩm
Cơ hội nghề nghiệp

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Các nguyên liệu cơ bản để sản xuất mỹ
phẩm
Dầu
Chất hoạt động bề mặt
Polimers
Glicol
Nước sử dụng trong mỹ phẩm
Một số thành phần khác

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật pha chế nước hoa
Lịch sử ra đời
Nguyên liệu sản xuất
Đặc điểm các note hương
Quy trình pha chế
Phương pháp đánh giá chất lượng nước
hoa

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Nhũ mỹ phẩm
Lý thuyết nhũ
Thiết kế công thức nhũ cho mỹ phẩm
Các yếu tố ảnh hưởng tới độ nhớt và ổn
định nhũ
Phương pháp sản xuất nhũ

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Sinh lý các của các đối tượng mỹ phẩm
Da
Môi
Tóc
Móng
Răng miệng

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Các sản phẩm đặc trưng
Sản phẩm mỹ phẩm cho da
Sản phẩm mỹ phẩm cho môi
Sản phẩm mỹ phẩm cho tóc
Sản phẩm mỹ phẩm cho móng
Sản phẩm mỹ phẩm cho răng miệng

12 0.9 26.4

7
7.1

Kiểm tra đánh giá mỹ phẩm
Khái niệm chung và luật mỹ phẩm

4 0.3 8.8



7.2
7.3
7.4

Tổng quan về kiểm tra và đánh giá mỹ
phẩm
Một số kỹ thuật trong phân tích mỹ
phẩm
Một số phương pháp phân tích các chế
phẩm đặc trưng
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Thảo Vy Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa dược đại cương
- Tiếng Anh: An Introduction to Medicinal Chemistry

Mã học phần: CHE6202 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thuốc và các đích sinh học cấp độ phân
tử của thuốc; các bước cơ bản và phương pháp thực hiện của quy trình tìm kiếm – thiết kế - phát triển
thuốc mới.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được vai trò, nhiệm vụ, xu hướng và ứng dụng của hóa dược trong việc
khám phá, thiết kế và phát triển thuốc. Học phần cũng cho người học thấy được mối quan hệ mật thiết
giữa các ngành: hóa học – sinh học – dược học, từ đó định hướng nghề nghiệp và trau dồi kiến thức
liên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày mục tiêu và đối tượng nghiên cứu trong hóa dược.
b. Mô tả cấu trúc phân tử và chức năng của các đích sinh học của thuốc.
c. Giải thích cách mà thuốc tương tác với các đích sinh học thường gặp.
d. Tóm tắt các giai đoạn của quy trình khám phá – thiết kế - phát triển thuốc.
e. Phân tích cơ chế tác dụng, dược động học, điều chế một số loại thuốc phổ biến.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1 Tổng quan về thuốc và đích tác dụng

của thuốc
1.1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu
Hóa dược
1.2. Tổng quan về thuốc và đích tác
dụng của thuốc
1.2.1 Định nghĩa thuốc
1.2.2. Đích tác dụng của thuốc
1.2.3. Các lực tương tác thuốc – đích

tác dụng
1.2.4. Phân loại thuốc
1.2.5. Tên gọi thuốc

4 0.3 8.8

2 Thuốc và enzyme
2.1. Cấu trúc và chức năng của enzyme
2.2. Điều hoà hoạt động enzyme
2.3. Thuốc ức chế enzyme
2.4. Động học enzyme

2 0.15 4.4

3 Thuốc và receptor
3.1. Cấu trúc và chức năng của receptor
3.2. Chất dẫn truyền thần kinh và
hormone
3.3. Hoạt hóa receptor
3.4. Agonist và antagonist

2 0.15 4.4

4 Thuốc và Acid nucleic
4.1. Cấu trúc và chức năng acid nucleic
4.2. Thuốc tương tác với acid nucleic

2 0.15 4.4

5 Thuốc và các đích sinh học khác
5.1. Thuốc và protein vận chuyển
5.2. Thuốc và carbohydrate
5.3. Thuốc và lipid

2 0.15 4.4

6 Phát hiện – Thiết kế - Phát triển thuốc
6.1. Phát hiện thuốc
6.2. Thiết kế thuốc
6.3. Phát triển thuốc

10 0.75 22

7 Một số chủ đề trong hóa dược
7.1. Thuốc kháng sinh thế hệ mới
7.2. Thuốc kháng virus
7.3. Thuốc kháng ung thư
7.4. Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng



(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hợp chất thiên nhiên
- Tiếng Anh: Natural Compounds

Mã học phần: CHE344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của các hợp chất thiên nhiên (terpenoid;
carbohydrate; acid béo và dẫn xuất; hợp chất phenolic; nucleoside, nucleotide, polipeptide; amino
acid, peptide, protein, alkaloid,…): đặc điểm cấu trúc phân tử, phân loại, hoạt tính sinh học, nguồn
thu nhận trong tự nhiên và ứng dụng của các hợp chất thiên nhiên trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc hóa học, hoạt tính sinh học, ứng dụng của
các hợp chất thiên nhiên làm cơ sở để học tập các học phần chuyên ngành liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được đặc điểm cấu trúc phân tử của các hợp chất thiên nhiên.
b. Giải thích được một số tính chất đặc trưng của từng nhóm hợp chất tự nhiên dựa vào đặc điểm
cấu trúc phân tử.
c. Nêu được một số hợp chất tự nhiên tiêu biểu của từng nhóm hợp chất thiên nhiên; hoạt tính sinh
học; các phương pháp, kỹ thuật tách chiết, tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của chúng.
d. Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm cấu trúc, hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên
nhiên tiêu biểu để chỉ ra được khả năng ứng dụng của chúng trong ngành Kỹ thuật hóa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1 Tổng quan về hợp chất thiên nhiên 3 0.23 6.6
2 Carbohydrate 6 0.45 13.2
3 Terpenoid 6 0.45 13.2
4 Acid béo và dẫn xuất 6 0.45 13.2
5 Hợp chất phenolic 6 0.45 13.2
6 Nucleoside, nucleotide, polinucleotide 3 0.23 6.6
7 Amino acid – Peptide – Protein 6 0.45 13.2
8 Alkaloid 3 0.23 6.6
9 Steroid 3 0.23 6.6
10 Saponin 3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc





TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật tách chiết và tinh chế Hợp chất thiên nhiên
- Tiếng Anh: Techniques for Isolation and Purification of Natural Compositions

Mã học phần: CHE6203 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành, được giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 chuyên
ngành Kỹ Thuật Hóa Học. Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật
phân lập và tinh chế hợp chất thiên nhiên.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để xác định các tính chất cơ bản cũng như
các phương pháp tách chiết các hợp chất từ tự nhiên làm cơ sở cho việc học tập nghiên cứu các chuyên
đề liên quan đến các hợp chất tự nhiên trong quá trình làm đồ án và ứng dụng trong thực tiễn công tác
sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các tính chất cơ bản và phân loại các hợp chất từ thiên nhiên; xác định được
phương pháp tách chiết đối với từng loại hợp chất thiên nhiên khác nhau và quy trình thực hiện.
b. Vận dụng được các phương pháp kiểm tra, đánh giá, định tính và định lượng các chất tinh chế
được từ thiên nhiên.
c. Biết được nguyên tắc hoạt động, vận hành và ứng dụng của các loại máy móc (sắc ký, điện di,
chưng cất, đông khô chân không…). Thành thạo kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1
1.1
1.2

1.3

Chương 1. Mở đầu
Mục đích của việc tách chiết và tinh chế
hợp chất thiên nhiên
Chiến lược tách chiết, tinh chế hợp chất
thiên nhiên

Các thử thách gặp phải trong quá trình
tách chiết, tinh chế hợp chất thiên nhiên

2 0.15 4.4

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.3

Chương 2. Kỹ thuật chiết
Kỹ thuật chiết rắn – lỏng
Kỹ thuật cổ điển
- Ngấm kiệt (Percolation)
- Ngâm dầm (Maceration)
- Chiết Soxhlet
- Chưng cất lôi cuốn hơi nước
Kỹ thuật hiện đại
- Chiết nhờ siêu âm
- Chiết nhờ vi sóng
- Chiết dưới áp suất cao
- Chiết bằng chất lỏng siêu tới hạn
Kỹ thuật chiết lỏng – lỏng
Kỹ thuật chiết pha rắn

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Chương 3. Kỹ thuật tách và tinh chế
A. Kỹ thuật phân lập
- Cơ sở lý thuyết về sắc ký
- Sắc ký bản mỏng
- Sắc ký cột
- Sắc ký trao đổi ion
- Sắc ký gel
- Sắc ký cột nhanh-khô
- Sắc ký ái lực
B. Kỹ thuật tinh chế
- Kết tinh (Kết tinh lại; Kết tinh phân
đoạn; Kết tinh nhờ nhiệt độ thấp)

- Chưng cất phân đoạn
- Thăng hoa
- Thẩm tích
- Điện di
Kỹ thuật làm khô mẫu tinh chế
- Cô dưới áp suất thấp
- Dùng bình hút ẩm chân không
- Đông khô chân không
Đánh giá độ tinh khiết

10 0.75 22



Phép đo điểm chảy
Phép đo điểm sôi
Phương pháp sắc ký

4

4.1
4.1.1

4.1.2
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Chương 4. Nhận biết sơ bộ – Định danh
– Xác định cấu trúc phân tử
Phân nhóm hợp chất
Phân nhóm theo tính chất vật lý
- Tính ưa nước/ưa dầu
- Điện tích
- Tính bền nhiệt
Phân nhóm hợp chất theo tính chất hóa
học
Định tính bằng thuốc thử đặc trưng
Các kỹ thuật định danh
Sắc ký bản mỏng
HPLC
GC
Phân tích phổ (UV-Vis, IR, MS, NMR)

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Công nghệ hợp chất thiên nhiên 1
- Tiếng Anh: Natural compound laboratory course 1

Mã học phần: CHE3017 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần bao gồm các bài thực hành liên quan đến việc thu nhận, phân lập và tinh chế một số hợp
chất tự nhiên và xác định các tính chất đặc trưng của chúng; chế tạo một số sản phẩm có bổ sung các
hợp chất có nguồn gốc từ thiên nhiên.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp cho người học các kỹ năng cơ bản để tiến hành thu nhận một cách có hiệu
quả các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, đánh giá được các hoạt tính cơ bản của chúng và định hướng
ứng dụng vào một số sản phẩm thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản và hiện đại trong phòng thí nghiệm Công nghệ Hóa
học.
b. Tiến hành các phương pháp phân tích định lượng và định tính thông dụng để xác nhận và xác
định thành phần của các hợp chất tự nhiên.
c. Tiến hành các thí nghiệm thu nhận, tinh chế, và xác định tính chất đặc trưng của các hợp chất tự
nhiên cơ bản.
d. Chế tạo một số sản phẩm đơn giản có bổ sung thành phần các hợp chất tự nhiên.
e. Nhận xét, đánh giá và trình bày báo cáo kết quả thực hành. Có khả năng phân công, sắp xếp công
việc thực nghiệm theo nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Trích li curcuminoid từ củ nghệ vàng
bằng phương pháp Soxhlet

5 0.45 1.8 150 21

2 Phân lập curcuminoid bằng phương
pháp sắc ký bản mỏng và sắc ký cột

5 0.45 1.25 29.6
5

21

3 Xác định hàm lượng poliphenol tổng số
của dịch chiết từ thực vật

5 0.45 1.75 0.14 21

4 Xác định hoạt tính chống oxy hóa của
dịch chiết từ thực vật

5 0.45 0.1 50.9
5

21

5 Tách chiết chlorophyll từ lá trà xanh 4 0.36 1.45 28.6 16.8
6 Chưng cất tinh dầu sả, ứng dụng làm

nến thơm hương sả. Chế tạo son dưỡng
từ các thành phần thiên nhiên

4 0.36 2.75 53.1
3

16.8

CỘNG 0 28 2.52 9.1 312.
47

117.
6

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 117.6 117.6 2.35 119.95

III Thiết bị Giờ 9.1 0.18 9.28
1 Ấm đun nước siêu tốc Giờ 0.05 0 0.05
2 Bể ổn nhiệt Giờ 0.05 0 0.05
3 Bể rửa siêu âm Giờ 0.1 0 0.1
4 Bếp đun điện Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Bình chạy sắc ký lớp mỏng Giờ 0.25 0.01 0.26
6 Bình định mức 100 ml Giờ 0.5 0.01 0.51
7 Bộ chiết chưng cất lôi cuốn hơi

nước
Giờ 0.6 0.01 0.61

8 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml
HÃNG CUNG CẤP: SCILAB /
HÀN QUỐC

Giờ 0.6 0.01 0.61

9 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.1 0 0.1
10 Cốc thủy tinh 100 mL Giờ 0.25 0.01 0.26
11 Cốc thủy tinh 250 mL Giờ 0.25 0.01 0.26
12 Cốc thủy tinh 50 mL Giờ 0.25 0.01 0.26
13 Cột sắc ký Giờ 0.25 0.01 0.26
14 Cuvet thủy tinh Giờ 0.5 0.01 0.51
15 Dao Giờ 0.25 0.01 0.26



16 Hệ thống máy đo UV Giờ 0.15 0 0.15
17 Lò vi sóng Giờ 0.1 0 0.1
18 Máy cô quay chân không Giờ 0.05 0 0.05
19 Máy lắc Giờ 0.05 0 0.05
20 Máy lọc hút chân không Giờ 0.05 0 0.05
21 Máy lưu biến Giờ 0.05 0 0.05
22 Máy sấy đông khô Giờ 0.5 0.01 0.51
23 Máy xay sinh tố Giờ 0.05 0 0.05
24 Micropipet Giờ 0.5 0.01 0.51
25 Ống đong 100ml Giờ 0.25 0.01 0.26
26 Ống đong 250 mL Giờ 0.25 0.01 0.26
27 Ống đong 50 mL Giờ 0.25 0.01 0.26
28 Ống nghiệm Giờ 0.5 0.01 0.51
29 Ống vi quản Giờ 0.25 0.01 0.26
30 Pipet 2 mL Giờ 0.5 0.01 0.51
31 Pipet 5 mL Giờ 0.25 0.01 0.26
32 Tủ sấy Giờ 1.1 0.02 1.12
IV Vật tư 312.47 6.25 318.72
1 (NH4)6Mo7O24 Chai 0.03 0 0.03
2 Ascorbic acid Chai 0.02 0 0.02
3 Bấc nến Cuộn 0.05 0 0.05
4 BaCl2 Gam 1 0.02 1.02
5 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.15 0 0.15
6 Bơ cacao (kg) 0.01 0 0.01
7 CCl3COOH Chai 0.03 0 0.03
8 chloroform Mililít 9.5 0.19 9.69
9 Dầu cám gạo Lít 0.02 0 0.02
10 Đế nến Cái 1 0.02 1.02
11 DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl)
Gam 0.02 0 0.02

12 Ethanol Mililít 250 5 255
13 FeCl3.6H2O Chai 0.02 0 0.02
14 FeSO4.7H2O Gam 0.25 0.01 0.26
15 Gallic acid Gam 0.1 0 0.1
16 H2SO4 Chai 0.02 0 0.02
17 K2HPO4 Chai 0.02 0 0.02
18 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.02 0 0.02
19 Kali hydro phosphate

(KH2PO4)
Gam 0.5 0.01 0.51

20 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam 0.02 0 0.02
21 Li nến Cái 1 0.02 1.02
22 Methanol Lít 0 0 0
23 MgCO3 Chai 0.03 0 0.03
24 n-hexane Chai 0.05 0 0.05
25 Na2HPO4 Chai 0.02 0 0.02



26 NaOH rắn Gam 2.5 0.05 2.55
27 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.02 0 0.02
28 Sáp Gam 25 0.5 25.5
29 silicagel Gam 20 0.4 20.4
30 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai 0.02 0 0.02
31 Tinh dầu Chai 0.05 0 0.05
32 Vỏ thỏi son Cái 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án chuyên ngành KTHH
- Tiếng Anh:

Mã học phần: CHE6204 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Sinh viên được phân nhóm (5-6 người), mỗi nhóm gồm các sinh viên thuộc cùng một chuyên ngành.
Mỗi nhóm sinh viên được giáo viên hướng dẫn giao (sinh viên cũng có thể tự đề xuất) thực hiện một
đồ án liên quan đến vấn đề thiết kế/cải tiến một công đoạn hay một thiết bị công nghệ hóa học nào đó
thuộc chuyên ngành đang học. Thời gian thực hiện đồ án là 12 tuần. Cuối đợt các nhóm sẽ báo cáo
đồ án của nhóm trước hội đồng bộ môn.
3. Mục tiêu:
Học phần này giúp người học vận dụng một cách tổng hợp và sáng tạo những kiến thức và kỹ năng
đã học vào việc cải tiến hay phát triển sản phẩm, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm,
qua đó phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho thực tiễn công tác sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp tài liệu để viết tổng quan về một vấn đề/chủ đề khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo
b. Đề xuất phương pháp/quy trình thực hiện nội dung nghiên cứu của đồ án
c. Lập kế hoạch thực hiện đồ án
d. Viết báo cáo kết quả thực hiện đồ án
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1
1

- Phân nhóm sinh viên
- Giao đồ án (định hướng nội dung và
hướng dẫn thực hiện)

1 0.08 2.2

2 Duyệt kế hoạch thực hiện đồ án 1 0.08 2.2
3 Theo dõi việc triển khai thực hiện đồ án

của sinh viên
3 0.23 6.6

4 Duyệt, góp ý bản báo cáo đồ án 5 0.38 11
5 - Tổ chức cho sinh viên báo cáo

- Đánh giá kết quả
5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.15 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.tập chuyên ngành (6 tuần)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học được giới thiệu đến các cơ sở sản xuất hóa công nghiệp (nhà máy hóa chất, lọc - hóa dầu,
tổng hợp vật liệu polimer – composite), cơ sở nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, cơ sở kiểm định đo
lường chất lượng hay các cơ sở thuộc các ngành công nghiệp khác có liên quan (chế biến cao su, gia
công polimer-composite, sản xuất bao bì, dệt nhuộm, thuốc lá, dược phẩm, thực phẩm, xử lý môi
trường,…) để tìm hiểu tổng quan về cơ sở thực tập, các lĩnh vực hoạt động, dây chuyền công nghệ
sản xuất (nếu có), hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học tiếp cận với thực tế sản xuất, qua đó củng cố kiến thức đã học, mở rộng hiểu
biết, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp phục vụ cho công tác sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững được các quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các nhà máy, công ty
thực tập
b. Vận hành được một số máy móc thiết bị cơ bản tại nơi thực tập
c. Vận dụng được các kỹ năng tính toán trên lý thuyết áp dụng vào thực nghiệm sản xuất
d. Rèn luyện tính kỷ luật, ham học hỏi tính kiên trì bền bỉ, có ý thức an toàn lao động trong sản xuất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Tổng quan về cơ sở thực tập
Lịch sử hình thành và phát triển
Chức năng và nhiệm vụ cơ bản
Mục tiêu
Cơ cấu tổ chức
Các lĩnh vực hoạt động
Tổ chức sản xuất/kiểm định
Hệ thống phân phối kinh doanh sản
phẩm (nếu thực tập tại cơ sở sản xuất)

10 0.9 42

2
2.1
2.2
2.3

Nguyên vật liệu sản xuất (nếu thực tập
tại cơ sở sản xuất)
Đặc điểm, tính chất, thành phần của
nguyên liệu
Quy trình xử lý nguyên liệu
Đánh giá chất lượng nguyên liệu

20 1.8 84

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Quy trình và dây chuyền công nghệ sản
xuất (nếu thực tập tại cơ sở sản xuất)
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất
Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất tại
doanh nghiệp
Các thiết bị chính (Nguyên lý cấu tạo,
nguyên tắc hoạt động, nguyên lý vận
hành, các thông số kỹ thuật, Công
dụng)
Các sự cố thường gặp trong sản xuất-
Biện pháp ngăn ngừa và khắc phục
Các sản phẩm chính, phụ, phế phẩm và
lĩnh vực ứng dụng

20 1.8 84

4
4.1
4.2

Quản lý chất lượng
Hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng
Hệ thống quản lý chất lượng nguyên liệu
và sản phẩm

20 1.8 84

5
5.1
5.2
5.3
5.4

An toàn lao động- Vệ sinh môi trường –
Xử lý chất thải
Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động
Các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi
trường
Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy
Hệ thống xử lý chất thải

20 1.8 84

CỘNG 0 90 8.1 0 0 378
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



I Lao động Giờ 0 8.1 8.1 0.16 8.26
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 8.1 8.1 0.16 8.26
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 378 378 7.56 385.56
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 378 378 7.56 385.56

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Thảo Vy Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật sản xuất chất dẻo
- Tiếng Anh: Plastic Engineering

Mã học phần: CHE3014 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về công nghệ sản xuất các chất dẻo phổ biến: công nghệ
sản xuất một số polimer trùng hợp, công nghệ sản xuất một số polimer trùng ngưng; cấu tạo, tính chất
và ứng dụng của chất dẻo.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng trong tổng hợp các chất dẻo phổ biến. Người học cập nhật
các quy trình, thông số, cũng như các cơ chế phản ứng của các quá trình sản xuất chất dẻo, từ đó củng
cố thêm kiến thức nền tảng cho quá trình thực tập sản xuất các chất dẻo phổ biến hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày lý thuyết của các phương pháp tổng hợp chất dẻo.
b. Viết được cơ chế của quá trình tổng hợp các chất dẻo.
c. Trình bày được các giai đoạn trong quá trình sản xuất chất dẻo.
d. Phân tích tính chất và các ứng dụng của chất dẻo.
e. Phân tích được ưu điểm, nhược điểm của các phương pháp sản xuất từ đó đề xuất các khả năng
khắc phục các nhược điểm để nâng cao hiệu suất sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1 Chương 1: Sản xuất poliethylene (PE)

Nguyên liệu
1.2. Lý thuyết trùng hợp
- Trùng hợp gốc
- Trùng hợp ion
1.3. Các phương pháp sản xuất PE
1.4. Cấu tạo , tính chất và ứng dụng của
PE

4 0.3 8.8

2 Chương 2: Sản xuất polipropylene (PP)
2.1. Nguyên liệu
2.2. Lý thuyết trùng hợp propylene
2.3. Các phương pháp sản xuất PP
2.4. Cấu tạo, tính chất ứng dụng của PP

3 0.23 6.6

3 Chương 3: Sản xuất polistyrene (PS)
3.1. Nguyên liệu
3.2. Lý thuyết trùng hợp styrene
3.3. Các phương pháp sản xuất PS
3.4. Cấu tạo, tính chất ứng dụng của PS

3 0.23 6.6

4 Chương 4: Sản xuất chất dẻo trên cơ sở
các Polimer của rượu Vynilic và các dẫn
xuất
4.1. Sản xuất Polivinylaxetat (PVAx)
4.1.1. Nguyên liệu
4.1.2. Lý thuyết trùng hợp Vinylaxetat
4.1.3. Sản xuất PVAx
4.1.4. Cấu tạo, tính chất và ứng dụng
PVAx
4.2. Sản xuất Polivinylalcol (PVA)
4.2.1. Sản xuất PVA
4.2.2. Cấu tạo, tính chất và ứng dụng
của PVA

4 0.3 8.8

5 Chương 5: Chất dẻo đi từ dẫn xuất của
axit Acrylic và axit Methacrylic
5.1. Nguyên liệu chính
5.2. Các phương pháp sản xuất PMMA
5.3. Cấu tạo, tính chất và ứng dụng của
PMMA

4 0.3 8.8

6 Chương 6: Chất dẻo đi từ các Polimer
của dẫn xuất Halogen Ethylene – Sản
xuất Polivinylclorua (PVC)
6.1. Nguyên liệu
6.2. Lý thuyết trùng hợp Vinyclorua
6.3. Các phương pháp sản xuất PVC
6.4. Cấu tạo, tính chất và ứng dụng PVC

3 0.23 6.6



7 Chương 7: Sản xuất nhựa Ure –
Formaldehyt (UF)
7.1. Nguyên liệu
7.2. Lý thuyết trùng ngưng Ure với
Formaldehyt và cấu tạo của nhựa
7.3. Sản xuất nhựa UF
7.4. Tính chất ứng dụng của nhựa UF

3 0.23 6.6

8 Chương 8: Sản xuất nhựa Epoxy
8.1. Nguyên liệu
8.2. Lý thuyết tạo nhựa Epoxy
8.3. Cơ chế đóng rắn nhựa Epoxy
8.4. Sản xuất nhựa Epoxy
8.5. Tính chất và ứng dụng của nhựa
Epoxy

3 0.23 6.6

9 Chương 9: Sản xuất nhựa Polieste
9.1. Phân loại nhựa
9.2. Nguyên liệu
9.3. Lý thuyết tạo nhựa polieste
9.4. Tính chất và ứng dụng của nhựa
Polieste

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Trang Nguyên Trần Thị Phương Anh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Polimer phân hủy sinh học
- Tiếng Anh: Biodegradable polimers

Mã học phần: CHE3009 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về polimer có khả năng phân huỷ sinh học: các
loại polimer có khả năng phân huỷ sinh học, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân huỷ
sinh học, các loại polimer có khả năng phân huỷ sinh học phổ biến trên thị trường và xu hướng phát
triển của chúng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về tổng hợp các loại polimer phân huỷ sinh
học; sinh viên cập nhật được các quy trình, cơ chế tổng hợp của các polimer phân huỷ sinh học phổ
biến, từ đó củng cố thêm các kiến thức cho quá trình thực tập sản xuất cũng như nghiên cứu sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định về thị trường và xu hướng phát triển của polimer phân huỷ sinh học.
b. Phân loại các polimer phân huỷ sinh học. Tóm tắt được cấu tạo, tính chất của một số polimer
phân hủy sinh học thông dụng.
c. Trình bày cơ chế phân huỷ sinh học của polimer
d. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân huỷ sinh học của polimer.
e. Mô tả được các phương pháp và tiêu chuẩn thử nghiệm các polimer phân huỷ sinh học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

POLIMER PHÂN HUỶ SINH HỌC
Mở đầu
Các khái niệm cơ bản
Phân loại polimer phân hủy sinh học
Ứng dụng của polimer phân hủy sinh
học trong lĩnh vực vật liệu
Xu hướng phát triển của polimer phân
hủy sinh học trong lĩnh vực vật liệu

4 0.3 8.8

2 CƠ CHẾ QUÁ TRÌNH PHÂN HUỶ
SINH HỌC CỦA POLIMER
Cơ chế phân hủy sinh học của polimer
Tác nhân gây phân hủy sinh học
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
phân hủy sinh học
Đo lường mức độ phân hủy sinh học của
polimer

6 0.45 13.2

3 POLIMER PHÂN HUỶ SINH HỌC
CÓ NGUỒN GÔC TỪ DẦU MỎ
Poliester phân hủy sinh học
Poliester no mạch thẳng
Poliester thơm
Copoliester
Polimer phân hủy sinh học trên cơ sở
Polivinyl alcohol (PVA)
Phương pháp tổng hợp PVA
Tính chất của PVA
PVA biến tính
PVA trong lĩnh vực vật liệu phân hủy
sinh học
Polimer phân hủy sinh học trên cơ sở
Poliolefin biến tính
Poliethylene (PE) biến tính
Polipropylene (PP) biến tính
Poliolefin phối trộn

10 0.75 22

4 POLIMER PHÂN HUỶ SINH HỌC CÓ
NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN
Polisaccharides
Polimer phân hủy sinh học trên cơ sở
tinh bột
Polimer phân hủy sinh học trên cơ sở
cellulose và dẫn xuất
Polimer phân hủy sinh học trên cơ sở
chitin và chitosan
Protein

10 0.75 22



Polimer phân hủy sinh học trên cơ sở
protein có nguồn gốc từ động vật
Polimer phân hủy sinh học trên cơ sở
protein có nguồn gốc từ động vật
Poliester sinh học
Polilactic acid (PLA)
Poli(3-Hydroxybutyrate) (PHB)
Polihydroxyalkanoates (PHA) Poliesters
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành CN vật liệu 2
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần bao gồm các bài thực hành cơ bản về điều chế và khảo sát các tính chất lý hóa của một số
vật liệu cơ và tổ hợp.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để thực hiện các thí nghiệm điều chế một số vật liệu vô cơ
thông dụng bằng các phương pháp cơ bản, khảo sát các tính chất hóa lý và cơ lý của vật liệu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị thông dụng, lắp ráp các hệ thống cơ bản để tiến
hành tổng hợp vật liệu, lựa chọn phương pháp để khảo sát tính chất của vật liệu.
b. Thực hiện quá trình tổng hợp một số loại liệu vô cơ thông dụng và ứng dụng gia công vật liệu
composite từ nguyên liệu vừa tổng hợp
c. Thực hiện thí nghiệm chế tạo hạt vật liệu kích cỡ nano
d. Gia công vật liệu composite vô cơ
e. Chuẩn bị mẫu và tiến hành khảo sát tính chất cơ lý của vật liệu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CÁC DỤNG CỤ CƠ BẢN – CÁC 5 0.45 21



TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN,
TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU

2 TỔNG HỢP NANO SILICAT TỪ TRO
TRẤU

5 0.45 3.75 35.3
8

21

3 TỔNG HỢP LIỆU CHỐNG CHÁY 5 0.45 1 15.0
8

21

4 CHẾ TẠO HẠT NANO
HYDROXYAPATITE TỪ XƯƠNG CÁ

5 0.45 0.75 20.0
5

21

5 CHẾ TẠO VẬT LIỆU BÊ TÔNG XỐP 5 0.45 0.75 0.13 21
6 CHUẨN BỊ MẪU VÀ KHẢO SÁT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA CÁC VẬT
LIỆU

5 0.45 1 21

CỘNG 0 30 2.7 7.25 70.6
4

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 7.25 0.15 7.4
1 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Chén sứ Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Cốc 500ml Giờ 0.25 0.01 0.26
6 Cối chày sứ Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Cưa sắt Giờ 0.25 0.01 0.26
8 Đũa thuỷ tinh Giờ 0.75 0.02 0.77
9 Khuôn thuỷ tinh 300x300mm2 Giờ 0.5 0.01 0.51
10 Lò nung điện Giờ 0.5 0.01 0.51
11 Máy đo kéo vạn năng ISTRON

3366
Giờ 0.25 0.01 0.26

12 Máy khuấy cơ Giờ 0.5 0.01 0.51
13 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.25 0.01 0.26
14 Máy xay sinh tố Giờ 0.25 0.01 0.26
15 Phễu lọc Giờ 0.75 0.02 0.77
16 Thước đo chiều dài Giờ 0.25 0.01 0.26
17 Tủ sấy mẫu Giờ 1.25 0.03 1.28
IV Vật tư 70.64 1.41 72.05
1 Al(OH)3 Gam 10 0.2 10.2



2 Chất đóng rắn TETA Gam 5 0.1 5.1
3 Giấy lọc Hộp 0.03 0 0.03
4 HCl đậm đặc Mililít 10 0.2 10.2
5 HCl đậm đặc Mililít 5 0.1 5.1
6 NaOH rắn Gam 40 0.8 40.8
7 Nhựa epoxy Kilogam 0.05 0 0.05
8 Nước cất 2 lần Chai 0.25 0.01 0.26
9 polistyrene foam Kilogam 0.03 0 0.03
10 Sợi thủy tinh Kilogam 0.03 0 0.03
11 Tro trấu Kilogam 0.05 0 0.05
12 Vỏ trấu Kilogam 0.1 0 0.1
13 Xi măng Kilogam 0.05 0 0.05
14 Xương cá Kilogam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ chất màu và chất mùi tự nhiên
- Tiếng Anh: Technology of Natural Colorant, Flavour and Fragrance

Mã học phần: CHE348 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, cấu trúc hóa học, tính chất
vật lý, tính chất hóa học, hoạt tính sinh học, ứng dụng, công nghệ sản xuất và phương pháp đánh giá
chất lượng chất màu và chất mùi tự nhiên
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp kiến thức về các hợp chất màu, mùi tự nhiên thông dụng để người học có
khả năng vận dụng vào chuyên ngành CN hợp chất thiên nhiên; có kiến thức cần thiết để thực hiện
đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp và ứng dụng trong thực tiễn nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được chất màu và chất mùi dựa trên nguồn gốc, bản chất hóa học và khả năng ứng
dụng. Phân biệt được chất màu tự nhiên và chất mùi tự nhiên dựa trên nguồn gốc, bản chất hóa học
và khả năng ứng dụng
b. Giải thích được tính chất vật lý, tính chất hóa học, hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng của
chất màu và chất mùi tự nhiên dựa vào cấu trúc phân tử.
c. Đề xuất phương pháp chiết chất màu tự nhiên và tinh dầu từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên.
d. Biết cách đánh giá chất lượng chất màu tự nhiên và tinh dầu. Đánh giá tầm quan trọng và khả
năng ứng dụng của môn học trong quá trình học tập, công tác sau này. Rèn luyện kỹ năng làm việc
nhóm, phương pháp tra cứu và tổng hợp tài liệu, phương pháp trình bày tiểu luận, giữ tác phong
chuyên cần, nghiêm túc trong công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về chất màu
Khái niệm về chất màu
Lý thuyết về chất màu
Phân loại chất màu
Tổng quan về thuốc nhuộm
Tổng quan về chất màu thực phẩm

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổng quan về chất màu tự nhiên
Phân loại chất màu tự nhiên
Phương pháp chiết chất màu tự nhiên
Tình hình nghiên cứu tách chiết, sử
dụng chất màu tự nhiên
Các nhóm chất màu tự nhiên quan trọng

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tổng quan về chất mùi
Khái niệm về chất mùi
Lý thuyết về mùi
Phân loại chất mùi
Ứng dụng chất mùi

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Tổng quan về chất mùi tự nhiên
Phân loại chất mùi tự nhiên
Tinh dầu – Kỹ thuật tách chiết tinh dầu
Nhựa thơm

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phương pháp phân tích chất màu và chất
mùi tự nhiên
Phân loại màu sắc
Các phương pháp phân tích màu sắc
Phương pháp phân tích chất màu tự
nhiên
Phương pháp phân tích tinh dầu

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0



IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chất chống oxy hóa tự nhiên
- Tiếng Anh: Chemistry of Natural Antioxydants

Mã học phần: CHE3016 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học ngành Kỹ thuật Hóa học những hiểu biết cơ bản về các chất chống oxy hóa
tự nhiên (nguồn gốc, cấu trúc phân tử, phân loại, tính chất, khả năng ứng dụng), đồng thời trang bị kỹ
năng tách chiết, xác định hoạt tính chống oxy hóa của chúng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu cần thiết về chất chống oxy hóa tự nhiên, ứng dụng
trong tách chiết, xác định hoạt tính chống oxy hóa của các nguồn chất chống oxy hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được bản chất của các chất chống oxy hóa và cơ chế hoạt động của chúng; các nhóm hợp
chất chống oxy hóa tự nhiên chính: Flavanoids, Carotenoids, Ascorbic Acid, Tocopherols; nguồn
thực phẩm cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên.
b. Nắm được lý thuyết của các phương pháp tách chiết các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên và xác
định hoạt tính chống oxy hóa của chúng; ứng dụng của chất chống oxy hóa tự nhiên trong công
nghiệp thực phẩm, dược phẩm.
c. Vận dụng kiến thức để xây dựng quy trình tách chiết, tính toán xác định hoạt tính chống oxy hóa
của các hợp chất này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1 Chủ đề 1: Giới thiệu về chất chống oxy
hóa
1.1. Gốc tự do và sức khỏe
1.2. Khái niệm chất chống oxy hóa
1.3. Cơ chế chống oxy hóa
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính
của chất chống oxy hóa

6 0.45 13.2

2 Chủ đề 2: Chất chống ôxy hóa tự nhiên
2.1. Phân loại
2.2. Đặc trưng cấu trúc hóa học
2.3. Quan hệ giữa cấu trúc phân tử và
hoạt tính của chất chống oxy hóa
2.2. Các nguồn chất chống oxy hóa tự
nhiên
2.3. Khuynh hướng phát triển tương lai

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Các nhóm hợp chất chống oxy
hóa tự nhiên: Carotenoids, Flavanoids
3.1. Các hợp chất chống oxy hóa tự
nhiên Carotenoids
3.2. Các hợp chất chống oxy hóa tự
nhiên Flavanoids

4 0.3 8.8

4 Chủ đề 4. Các nhóm hợp chất chống oxy
hóa tự nhiên: Ascorbic Acid,
Tocopherols
4.1. Hợp chất chống oxy hóa tự nhiên:
Ascorbic Acid (Vitamin C)
4.2. Các hợp chất chống oxy hóa tự
nhiên Tocopherols

6 0.45 13.2

5 Chủ đề 5. Phương pháp tách chiết và xác
định hoạt tính chống oxy hóa
5.1. Phương pháp tách chiết chất chống
oxy hóa tự nhiên
5.2. Phương pháp xác định hoạt tính
chống oxy hóa

6 0.45 13.2

6 Chủ đề 6. Ứng dụng chất chống oxy
hóa tự nhiên
6.1. Ứng dụng trong công nghiệp thực
phẩm
6.2. Ứng dụng trong công nghiệp dược
phẩm

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3



1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TH CN hợp chất thiên nhiên 2
- Tiếng Anh: Natural compound laboratory course 2

Mã học phần: CHE6205 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học trang bị các kỹ năng cần thiết của chuyên ngành Công nghệ Hợp chất tự
nhiên: sử dụng dụng cụ, thiết bị và vận dụng kiến thức trong việc tách chiết, cô lập, đánh giá hoạt tính
và phối trộn các hợp chất thiên nhiên trong các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học đọc hiểu và thực hiện được quy trình ứng dụng một số hợp chất tự nhiên từ
thực vật vào sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, bảo vệ thực vật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng dụng cụ, thiết bị máy móc, hóa chất trong phòng thí nghiệm Công nghệ Hợp
chất thiên nhiên.
b. Thực hiện được quy trình chuẩn bị mẫu, tách chiết, cô lập các hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ
động thực vật.
c. Thực hiện được một số phương pháp đánh giá tính chất/hoạt tính sinh học của các hợp chất tự
nhiên.
d. Thực hiện được quy trình cơ bản phối trộn các sản phẩm ứng dụng từ các hợp chất tự nhiên.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1 Chất bảo vệ thực vật tự nhiên
*Các hợp chất tự nhiên có hoạt tính
kháng vi sinh vật .
*Các phương pháp đánh giá hoạt tính
kháng khuẩn và nấm
*Bài thực hành
- Thu nhận dịch chiết và dầu từ củ tỏi
Allium sativum.
- Thử nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật
từ dịch chiết và dầu tỏi bằng phương
pháp khuếch tán đĩa thạch.
- Điều chế dung dịch kháng vi sinh vật
gây bệnh từ dịch và dầu tỏi cho cây
trồng.
- Đánh giá hiệu quả kháng vi sinh vật
của dung dịch điều chế trên cây trồng.

10 0.9 0.6 101.
25

42

2 Dầu thực vật trong mỹ phẩm
* Cấu trúc dầu thực vật
* Vai trò dầu thực vật trong mỹ phẩm
* Các phương pháp thu nhận dầu thực
vật
* Bài thực hành
- Thu nhận dầu dừa và dầu gấc theo
phương pháp ướt và ép trục vít.
- Đánh giá một số chỉ tiêu dầu thu được:
cảm quan, chỉ số ester, chỉ số iod, chỉ số
thấm hút qua da, định lượng tổng
carotenoid trong dầu gấc.
- Phối trộn dầu và kem dưỡng da từ dầu
dừa và dầu gấc.

10 0.9 1.8 49.0
2

42

3 Polisaccharide tự nhiên trong thực phẩm
* Các polisaccharide từ rong biển
* Vai trò polisaccharide trong thực
phẩm
* Các phương pháp thu nhận
polisaccharide từ rong biển
* Bài thực hành
- Thu nhận bột carrageenan từ rong sụn.
- Đánh giá một số chỉ tiêu bột
carrageenan thu nhận (độ ẩm, sức đông,
độ nhớt, độ trong, độ khóang).
- Thử nghiệm làm đông sương từ bột
carrageenan thu nhận được (kết hợp các
chiết xuất màu tự nhiên).

10 0.9 1.38 0.26 42

CỘNG 0 30 2.7 3.78 150.
53

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 3.78 0.08 3.86
1 Bể siêu âm gia nhiệt Branson Giờ 0.05 0 0.05
2 Bếp điện Giờ 0.05 0 0.05
3 Bình định mức 100 ml Giờ 0.05 0 0.05
4 Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế

10ml
Giờ 0.05 0 0.05

5 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.05 0 0.05
6 Buret 25ml Giờ 0.05 0 0.05
7 Cân phân tích Giờ 0.05 0 0.05
8 Cốc 100ml Giờ 0.05 0 0.05
9 Cốc 500ml Giờ 0.05 0 0.05
10 Cuvet thạch anh Giờ 0.05 0 0.05
11 Gí buret + kẹp cạng cua Giờ 0.05 0 0.05
12 Hệ chưng cất Clavenger cho

tinh dầu nặng hơn nước
Giờ 0.15 0 0.15

13 Máy cô quay chân không Giờ 0.05 0 0.05
14 Máy đo độ nhớt Giờ 0.05 0 0.05
15 Máy đồng hóa Giờ 0.05 0 0.05
16 Máy ép trục vít Giờ 0.05 0 0.05
17 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.05 0 0.05
18 Máy lưu biến Giờ 0.05 0 0.05
19 Máy UV-VIS Giờ 0.1 0 0.1
20 Máy xay sinh tố Giờ 0.08 0 0.08
21 Máy xay thịt cá Giờ 0.05 0 0.05
22 Pipette 5ml Giờ 0.05 0 0.05
23 Tủ cấy vi sinh Giờ 0.05 0 0.05
24 Tủ hút khí độc Giờ 0.05 0 0.05
25 Tủ sấy mẫu Giờ 2.4 0.05 2.45
IV Vật tư 150.53 3.01 153.54
1 acetic acid Lít 0.01 0 0.01
2 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.15 0 0.15
3 Bột Iod Gam 0 0 0
4 Bột k-carrageenan Kilogam 0.01 0 0.01
5 Cetyl alcohol Gam 5 0.1 5.1
6 Chai nhựa xịt Cái 0.5 0.01 0.51
7 Chất bảo quản (EHGP) Mililít 1.25 0.03 1.28
8 Chủng Lactobacillus sp. Ống 0.15 0 0.15



9 Cùi dừa tươi Kilogam 0.1 0 0.1
10 Dầu dừa Lít 0.01 0 0.01
11 Dầu gấc Lít 0 0 0
12 Đĩa pettri Cái 0.25 0.01 0.26
13 Đường trắng Kilogam 0.05 0 0.05
14 Ethanol Mililít 100 2 102
15 Ethanol 99% Lít 0.13 0 0.13
16 Gấc Kilogam 0.1 0 0.1
17 Giấy lọc Hộp 0.05 0 0.05
18 glicerin Gam 5 0.1 5.1
19 Gliceryl stearic Gam 5 0.1 5.1
20 HCl đậm đặc Mililít 5 0.1 5.1
21 Isooctane Chai 0.05 0 0.05
22 Isopropyl myristate Mililít 5 0.1 5.1
23 KCl Chai 0.01 0 0.01
24 KI Gam 5 0.1 5.1
25 Na2S2O3 Gam 10 0.2 10.2
26 Rau diếp cá Kilogam 0.02 0 0.02
27 Rong sụn khô tẩy trắng Kilogam 0.03 0 0.03
28 Steric acid Gam 5 0.1 5.1
29 Tắc Kilogam 0.01 0 0.01
30 Tỏi Kilogam 0.15 0 0.15
31 Tween 80 Gam 2.5 0.05 2.55
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp (Kỹ thuật hóa học)
- Tiếng Anh: Graduation Project

Mã học phần: CHE385 Số tín chỉ: 6 (180TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp là công trình nghiên cứu độc lập của sinh viên, giúp đánh giá kiến thức, năng
lực của sinh viên đã tích luỹ trong suốt quá trình học tập.
3. Mục tiêu:
Học phần này giúp người học vận dụng một cách tổng hợp và sáng tạo những kiến thức và kỹ năng
đã học để thực hiện độc lập một đề tài/vấn đề khoa học mới thuộc chuyên ngành đào tạo, qua đó phát
triển các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho thực tiễn công tác sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để phát hiện, thiết lập vấn đề nghiên cứu.
b. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện được một đề tài nghiên cứu cụ thể
trong lĩnh vực hóa học.
c. Tự chủ đề xuất các phương pháp/quy trình thực hiện nội dung nghiên cứu của chuyên đề
d. Viết báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 180

CỘNG 180
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lựa chọn/đề xuất đề tài nghiên cứu của 2 0.24 12.4



chuyên đề
2 Xây dựng đề cương và tổng hợp tài liệu

tham khảo
15 1.8 93

3 Xây dựng kế hoạch và tién hành thực
hiện chuyên đề

120 14.4 744

4 Hoàn thiện chuyên đề 8 0.96 49.6
5 Viết báo cáo chuyên đề 30 3.6 186
6 Đánh giá chuyên đề 5 0.6 31

CỘNG 0 180 21.6 0 0 1,11
6

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 21.6 21.6 0.43 22.03
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 21.6 21.6 0.43 22.03
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,116 1,116 22.32 1,138.32
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,116 1,116 22.32 1,138.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu tái chế
- Tiếng Anh: RECYCLING MATERIALS

Mã học phần: CHE6206 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về phương pháp tái chế vật liệu: cách nhận biết và phân
tích các loại nhựa, kiểm tra tính chất để đánh giá chất lượng nhựa phế liệu, các phụ gia thường sử
dụng trong công nghệ tái chế; các quy trình công nghệ và thiết bị tái chế các vật liệu nhựa thông dụng,
cao su và composite.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng về phân loại các loại nhựa tái chế; các quy trình công nghệ
và thiết bị tái chế các vật liệu nhựa thông dụng, cao su và composite; ứng dụng thu gom xử lý các vật
liệu phế thải trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại được các loại nhựa tái chế; trình bày được quy trình tái chế các loại nhựa; lựa chọn các
loại phụ gia phù hợp cho mỗi loại nhựa tái chế.
b. Trình bày lý thuyết về quy trình tái chế cao su.
c. Trình bày lý thuyết về quy trình tái chế composite.
d. Phân tích đánh giá chỉ tiêu độ bền của vật liệu tái chế.
e. So sánh được tiêu chuẩn chất lượng của một số loại vật liệu tái chế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1 Chương 1: Vật liệu nhựa tái chế

Lý thuyết về nhựa
Giới thiệu về các loại nhựa và các sản
phẩm nhựa phổ biến cần tái chế
Phân loại các nhóm nhựa tái chế

2 0.15 4.4

2 Chương 2: Tái chế nhựa phế liệu
2.1. Quy trình tái chế nhựa
2.2. Các phương pháp tái chế và xử lý
chất thải
2.3. Quy trình tái chế một số nhựa phổ
biến
2.4. Các vấn đề trong công nghệ tái chế
2.5. Xử lý nước thải, khí thải trong tái
chế nhựa

6 0.45 13.2

3 Chương 3: Phụ gia trong công nghệ tái
chế nhựa
3.1. Phụ gia tẩy trắng
3.2. Phụ gia ổn nhiệt
3.3. Phụ gia tăng độ bền va đập
3.4. Phụ gia liên kết
3.5. Phụ gia chống oxi hóa
3.6. Phụ gia trợ gia công
3.7. Phụ gia chống cháy
3.8. Phụ gia khác

4 0.3 8.8

4 Chương 4: Kiểm tra đánh giá chất lượng
nhựa tái chế
4.1. Chỉ số chảy
4.2. Độ bền kéo
4.3. Độ bền va đập
4.4. Độ bền uốn
4.5. Nhiệt độ chảy
4.6. Độ kháng xé

4 0.3 8.8

5 Chương 5: Tái chế và tái sử dụng cao su
5.1. Giới thiệu về tái chế và tái sử dụng
cao su
5.2. Các kỹ thuật Devulcanisation (khử
lưu hóa) cao su
5.3. Tính chất của cao su được khử lưu
hóa
5.4. Một số phương pháp tái chế và tái
sử dụng cao su khác

8 0.6 17.6

6 Chương 6: Tái chế và tái sử dụng
composite
6.1. Giới thiệu vật liệu composite, tái
chế vật liệu composite

6 0.45 13.2



6.2. Kỹ thuật nhiệt tái chế composite
phế liệu
6.3. Kỹ thuật cơ học tái chế composite
phế liệu
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Trang Nguyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hợp chất thiên nhiên ứng dụng trong thực phẩm chức năng
- Tiếng Anh:

Mã học phần: CHE6207 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về các hợp chất tự nhiên có tiềm năng ứng dụng trong thực phẩm chức
năng (TPCN); quy trình Nghiên cứu – Phát triển – Sản xuất – Phân phối & Quản lý TPCN.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học hiểu được một lĩnh vực ứng dụng của các hợp chất tự nhiên vào nghiên
cứu, phát triển các sản phẩm TPCN chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Định nghĩa và phân loại các loại sản phẩm TPCN.
b. Nhận diện nguồn gốc, cấu trúc hóa học, hoạt tính sinh học và tiềm năng ứng dụng các hợp chất tự
nhiên làm TPCN.
c. Hiểu được quy trình nghiên cứu, sản xuất, phân phối và quản lý TPCN.
d. So sánh các công nghệ bào chế TPCN.
e. Giải thích các công cụ đánh giá chất lượng sản phẩm TPCN.
f. Phân tích quy trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất của một số sản phẩm TPCN trong các lĩnh
vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1 Tổng quan về thực phẩm chức năng

• Định nghĩa và phân loại TPCN
• Vai trò TPCN đối với sức khỏe con
người và xã hội
• Quy định/điều luật liên quan đến
TPCN
• Xu hướng/nhu cầu phát triển TPCN
trong nước và thế giới

4 0.3 8.8

2 Các hợp chất tự nhiên ứng dụng trong
TPCN
* Hợp chất tự nhiên có nguồn gốc thực
vật (poliphenols, tannins, essential oils,
phytosterols, prebiotics,
polisaccharides…)
• Nguồn gốc, cấu trúc hóa học,
một số đặc tính
• Hoạt tính sinh học
• Tiềm năng ứng dụng trong
TPCN
* Hợp chất tự nhiên có nguồn gốc động
vật (PUFAs, biopeptide, amino acid,
minerals, probiotics…)
• Nguồn gốc, cấu trúc hóa học,
một số đặc tính
• Hoạt tính sinh học
• Tiềm năng ứng dụng trong
TPCN

8 0.6 17.6

3 Nghiên cứu, phát triển và sản xuất
TPCN
• Nghiên cứu & phát triển TPCN (Công
nghệ bào chế, công cụ đánh giá về tính
hiệu quả, an toàn).
• Sản xuất TPCN (Nguồn nguyên liệu,
phương thức sản xuất TPCN).
• Phân phối và quản lý TPCN

10 0.75 22

4 Một số sản phẩm TPCN chăm sóc, bảo
vệ sức khỏe:
• TPCN hỗ trợ làm đẹp con người
• TPCN tăng cường sức đề kháng
• TPCN hỗ trợ điều trị bệnh tật

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Trần Quang Ngọc
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (CHUẨN)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của

Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ Chế biến thủy sản
Mã số: 7540105
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế

biến Thủy sản trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư,
thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Công nghệ Chế biến Thủy sản trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết,
thực hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động
gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành

việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;



4

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học
hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Công

nghệ Chế biến Thủy sản trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý

chất lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ

Chế biến Thủy sản trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 20 sinh viên, thời gian đào tạo là
335,42 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Công nghệ
Chế biến Thủy sản trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định
mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề
xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (CHUẨN)

Ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Mã số: 7540105 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện
lớp học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người
học tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG (2%) Tổng giờ

I Định mức lao động trực tiếp 335.42

1 Giảng viên - Bậc 07 161.89 166.95 6.58 335.42

II Định mức lao động gián tiếp 83.85

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật
Giờ
sử

dụng
1 Bàn chà làm vệ sinh sàn và

bồn sơ chế
Loại có tay cầm bằng nhựa, phần cọ rửa bằng
cước

0.07

2 Bàn chà làm vệ sinh sàn và
bồn sơ chế

Loại bằng cước, tay cầm bằng nhựa 0.07

3 Bàn inox chuyên dùng Vật liệu inox, kích thước 80x220x75cm 0.07
4 Bàn inox chuyên dụng Chất liệu inox, KT:80x220x75cm 8.16
5 Bàn inox chuyên dùng 80x220x75cm 8.77
6 Bàn inox chuyên dụng chế

biến
Chất liệu inox, không gỉ, 300 x 80 x 120 cm 0.07

7 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
8 Bể ổn nhiệt 35-100°C 0.34
9 Bể ổn nhiệt 35-100°C 0.07
10 Bể ổn nhiệt lắc tròn Loại thông dụng trên thị trường 3.42
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11 Bếp điện Loại thông dụng trên thị trường 0.31
12 Bếp điện từ Kangaroo KG365I 0.13
13 Bếp điện từ Bếp điện từ Sunhouse SHD6159 1800W 0.07
14 Bếp điện từ Sunhouse SHD6159 1800W 0.34
15 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.1
16 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 4.16
17 Bếp hồng ngoại Sunhouse, 1800w 0.07
18 Bếp hồng ngoại Sanaky 2524 0.2
19 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm x

75cm
0.12

20 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm x
70cm

0.03

21 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x 42cm 0.09
22 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm x

42cm
0.09

23 Bình định mức 100 ml Thủy tinh có nút nhựa 1.84
24 Bình định mức 250 ml Thủy tinh có nút nhựa 0.15
25 Bình tam giác 100 ml Thủy tinh 0.61
26 Bình tam giác 150 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ nhám và nút thủy

tinh
0.61

27 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ nhám và nút thủy
tinh

0.77

28 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh, có nút nhám 0.92
29 Bình tam giác 50 ml Thủy tính chịu nhiệt, cổ nhám, nút thủy tinh 0.61
30 Bình tia Vật liệu nhựa; Thể tích: 500 ml 6.12
31 Bình tia Vật liệu nhựa 1000ml 1.12
32 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x 45 cm 0.03
33 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.31
34 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.36
35 Bộ bình định mức Vật liệu trong suốt: DR 50ml, 100ml, 500ml,

1000ml
12.85

36 Bộ bình định mức ̀ Duran
100ml, 500ml, 1000ml

Bình định mức thủy tinh dung tích 100ml,
500ml và 1000ml

0.07

37 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài 0.46
38 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài 1.14
39 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11

40 BỘ CHIẾT SOXHLET
500ml HÃNG CUNG CẤP:
SCILAB / HÀN QUỐC

1. Bộ chiết thủy tinh 500ml set, 45/40,
condenser 25cm
2. BẾP ĐUN BÌNH CẦU 500ml
*Vỏ bếp bằng nhôm được sơn tĩnh điện

0.26
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*Nhiệt độ gia nhiệt: lên tới 450oC
*Thể tích bình cầu: 250 lít
*Công suất: 160.W
*Kích thước: W 270xh200mm
*Bộ điều khiển: bếp đun bình cầu tích hợp

bộ điều khiển nhiệt độ
3,Giá đỡ bộ chiết Soxhlet Ø12.7XL520mm
RD300
4. Bộ Kẹp giữ mẫu

41 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong suốt, có
chia vạch

0.71

42 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong suốt, có
chia vạch

2.82

43 Bộ dụng cụ chế biến :(dao
phi lê, thớt nhựa kích thước
20x40cm, dụng cụ đánh vẩy
cầm tay inox, nồi inox dung
tích ̀5l, chảo chống dính
đường kính 20cm và
40cm, …) và dụng cụ mau
hỏng: chậu, rổ, giá..

Dao phi lê inox chiều dài 25cm; thớt nhựa 20
x 40cm; dao đánh vẩy cá; nồi inox dung tích
5 lít; thau nhựa 30 lít, rổ nhựa đường kính
30cm

0.82

44 Bộ dụng cụ chế biến (dao,
thớt, dụng cụ đánh vẩy, nồi,
chảo chống dính, …) và dụng
cụ mau hỏng

Vật liệu inox, nhựa.. 0.9

45 Bộ dụng cụ chế biến (dao,
thớt, dụng cụ đánh vẩy, nồi,
chảo chống dính, …) và dụng
cụ mau hỏng

Vật liệu inox, nhựa.. 36.72

46 Bộ dụng cụ chế biến (dao,
thớt, dụng cụ đánh vẩy, nồi,
chảo chống dính, …) và dụng
cụ mau hỏng

Dao fille, thớt kích thước 20x40cm, dụng cụ
đánh vẩy bằng inox, nồi inox 5l, chảo chống
dính 40cm....

1.22

47 Bộ dụng cụ chế biến (dao,
thớt, dụng cụ đánh vẩy, nồi,
chảo chống dính, …) và dụng
cụ mau hỏng

Loại thông dụng trên thị trường 3.06

48 Bộ dụng cụ chế biến và dụng
cụ mau hỏng

Dao fillet, thớt 20x40cm, dụng cụ đánh vẩy
inox

2.53

49 Bộ dụng cụ đánh giá cảm
quan

Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm
mua sắm

0.26

50 Bộ dụng cụ đánh giá cảm
quan

Bàn thử nghiệm ̣inox 40x100cm, hệ thống
chiếu sáng, hệ thống thông gió, Giấy mã hóa,
bút, khay inox đựng mẫu,..

2.53
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51 Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa
cháy

Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy
chữa cháy

0.06

52 Bộ lọc chân không Advantec - Schott 0.68
53 Bộ ống đong các loại dung

tích
Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.15

54 Bộ vô cơ hóa mẫu FOSS 2508 Basic 26321 S/N: 520041273 0.26
55 Bồn rửa inox chuyên dùng Loại inox, kích thước 120 x 60 x 40 cm 0.13
56 Bồn rửa inox chuyên dụng Chất liệu inox, KT:50x180x75cm 8.16
57 Bồn rửa inox chuyên dùng 50x180x75cm 8.77
58 Buret 25ml Glassco (Anh) 0.36
59 Burette 25ml Thủy tinh 0.46
60 Cân 1kg Cân Nhơn Hòa hoặc tương đương, loại thông

dụng trên thị trường
0.07

61 Cân 5kg Cân Nhơn Hòa hoặc tương đương, loại thông
dụng trên thị trường

0.07

62 Cân điện tử PA 114 OHAUS_ Mỹ, sai số 0,01 0.07
63 Cân điện tử V31XH2 0.2
64 Cân điện tử D=0,01g 0.07
65 Cân điện tử mini nhà bếp Cân điện tử mini nhà bếp: WH- B20

Kích thước: 165 * 128 * 32mm
Màn hình LCD kích thước: 40 * 17mm
Trọng lượng: 195g (bao gồm 2 * AAA)
Đơn vị: G / LB / OZ
Năng lực: 10kg / d = 1g 2 pin AAA *;
3VDC
Các tính năng:
Tiết kiệm năng lượng, pin AAA 2 tuổi thọ
lâu dài
Màu sắc: Màu trắng/đen

0.2

66 Cân kỹ thuật Phạm vi cân: < 500 g Độ chính xác: ± 0,01 g 1.75
67 Cân kỹ thuật Cân kỹ thuật MT5002 , cân 2 số lẻ. 0.03
68 Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS 4.11
69 Cân phân tích Phạm vi cân: < 300 g Độ chính xác: 0,0001 g 1.75
70 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 3.42
71 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 3.91
72 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x cao x
sâu)

0.46

73 Cây lau nhà Cán nhôm dài 120cm, đầu chổi lau bằng vải
tổng hợp

0.07

74 Cây lau nhà Loại bằng nhựa đầu vải tổng hợp 117cm 0.07
75 Cây lau nhà Loại có đầu lau bằng vải tổng hợp, chiều dài 0.07
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cán 120cm
76 Chảo chống dính Vật liệu inox, kích thước (Ø cm): 40 cm 1.09
77 Chảo chống dính Đường kính : 20 cm và 28 cm, thương hiệu

Kalpel Pecker
0.28

78 Chổi nhựa quét nước Cán nhôm, chiều dài 120cm, đầu chổi quét
bằng cước

0.07

79 Chổi nhựa quét nước Loại chỗi bằng nhựa, cán dài 120cm 0.07
80 Chổi quét nhà Loại chổ đốt 0.07
81 Chổi quét nhà Loại bằng nhựa, chiều dài 120cm 0.07
82 Chổi quét nhà Loại bằng nhựa, cán dài 120cm 0.07
83 Cốc 100ml Thủy tinh,có mỏ 0.92
84 Cốc 250ml Thủy tinh 0.31
85 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
86 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
87 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
88 Dao bóc vỏ tôm Loại có cán cầm bằng kim loại không gỉ 0.13
89 Dao phi lê Loại chuyên dụng cho phi lê 0.28
90 Dao thái lan Chiều dài lưỡi dao dài 25-30cm 1.85
91 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
92 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56

93 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC, đường kính
4-6mm, trọng lượng từ 150-250gram, độ dài
từ 250-275cm.

23.15

94 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
95 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống nghiệm 7.09
96 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Dụng cụ chuyên dụng môn Võ Taekwondo 0.56

97 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Dụng cụ chuyên dụng môn Võ Taekwondo 0.56

98 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

99 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
100 Đồng hồ đo áp suất chân

không hộp
Giới hạn: 0 ÷ -30 inch Hg và 0 đến 15 psi 0.05

101 Đũa thuỷ tinh 6x300mm 0.31
102 Dụng cụ làm mắm nêm Vật liệu thủy tinh V= 250ml 48.96
103 Dụng cụ làm mắm và muối

nguyên liệu thủy sản
Vật liệu sành sứ V = 5000ml 48.96

104 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
105 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ nhật kích 0.03
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thước 50cm x 45cm
106 Giàn phơi inox Làm bằng vật liệu inox không gỉ, kích thước

120 x 80 x 120cm
2.17

107 Giấy lọc Định tính, phi 150mm 0.92
108 Giấy lọc phi 15cm 0.46
109 Hệ thống chế biến thủy sản

lạnh đông
36.72

110 Hệ thống hấp Hấp bán thành phẩm 41.14
111 Hệ thống kho bảo quản lạnh

TS/TP
T=-18°C 24.48

112 Hệ thống làm đông nhanh TP T=-40°C 0.55
113 Hệ thống làm đông nhanh TP T=-40°C 0.07
114 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Làm lạnh, làm đông 5
115 Hệ thống máy chế biến Xử lý nguyên liệu 41.14
116 Hệ thống máy đo UV 3.06
117 Hệ thống máy ly tâm Các loại máy ly tâm vừa và nhỏ 30.6
118 Hệ thống máy thiết bị phân

loại, phân cỡ thủy sản
Phân được nhiều cỡ 1.7

119 Hệ thống phân tích hàm
lượng nitơ/protein theo
phương pháp Dumas

Model: DT N Pro/Dumatherm N
Pro_Gerhardt, gồm: máy chính, Bộ tiếp mẫu
tự động 64 vị trí có gắn camara quan sát trên
nắp, phần mềm,Bộ lưu điện (3 KVA), Van
điều áp cho bình khí

0.07

120 Hệ thống sản xuất đồ hộp 36.72
121 Hệ thống thiết bị lạnh Tủ đông, tủ lạnh, thiết bị cấp đông nhanh 20.4
122 Hệ thống thiết bị sấy Các loại thiết bị sấy lạnh, sấy nóng 20.4
123 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx 25cm x
15cm

0.03

124 Khăn lau bàn Loại khăn cotton thấm nước tốt, kích thước
20 x 30cm

0.07

125 Khay inox Vật liệu inox chống gỉ. Kích thước 20x30cm 0.68
126 Khay inox vật liệu inox, không gỉ. Kích thước 20x30 cm 0.68
127 Khay inox Kích thước 20x30 cm 0.68
128 Khay inox có đục lỗ Vật liệu inox: 35x50cm sâu 2cm, công ty CP

Kim khí Hoa Sen
2.17

129 Khay nhỏ 01 khay nhựa nhỏ 5.1
130 Khúc xạ kế đo độ mặn của

Thực Phẩm
Khoảng đo từ 0 - 28% 1.12

131 Kính hiển vi huỳnh quang Olympus BX 60 10.2
132 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x 4,5cm 0.03
133 Lò nung vuông DE5/FKC 1200oC 0.26
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134 Lò vi sóng EMS3067X Electrolux/Trung Quốc 0.05
135 Lò vi sóng R-C932XVN-BST 0.31
136 Lò vi sóng đa chức năng (Lò

vi sóng - Nướng kết hợp)
Sharp G572VN-S) Model R-G572VN-S 0.56

137 Lò xông khói dùng gas: Model: NNTP-IC01, (D x R x C): 440 x
1070 x 510 mm

0.54

138 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất 450w 0.56
139 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)
0.56

140 Lưới che chắn côn trùng Vật liệu lưới: mật độ 200 ô/cm2, kích thước
2mx50m, công ty TNHH lưới Bách Nông

2.17

141 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước 1,2m x
đường kính 10cm

0.03

142 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước 30cm x
20cm x 15cm,

0.03

143 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
144 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
145 Ly rượu vang trắng 10 ly bia thủy tinh 5.1
146 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
147 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
148 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
149 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên AK 0.03
150 Máy cất nước 1 lần GFL 2001/4 0.1
151 Máy chiên chân không CYF-T06 0.2
152 Máy đo hoạt độ nước Rotronic-Hydrolab 3 0.05
153 Máy đo lưu biến Model Kinexus Pro 50N_ Malver, S/N:

MAL1169136 gồm các thiếts bị phụ trợ, Máy
tính để bàn HP Core i7 (Hê ̣điều hành
Windows 10 Pro), Màn hình LCD 20 inch
LED HP223, Máy in: Laser Jet Pro M201d

3.06

154 Máy đo lưu biến Model Kinexus Pro 50N_ Malver, S/N:
MAL1169136 gồm các thiếts bị phụ trợ, Máy
tính để bàn HP Core i7 (Hê ̣điều hành
Windows 10 Pro), Màn hình LCD 20 inch
LED HP223, Máy in: Laser Jet Pro M201d

0.03

155 Máy đo màu thực phẩm cầm
tay

Hunterlab MiniScan XE plus 0.06

156 Máy đo pH Loại thông dụng trên thị trường 13.62
157 Máy đo pH Khoảng đo pH: 0 - 14 1.19

158 Máy đo pH HANNA 0.59
159 Máy đo pH cầm tay Loại thông dụng trên thị trường 0.15
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160 Máy đo pH để bàn Model: TR.BP3001, Trans - Singapore 0.1
161 Máy đo pH để bàn BP3001 - Singapore 0.31
162 Máy đóng gói chân không Máy hút chân không MIKOSHI DZQ 400

Pro
0.01

163 Máy đóng gói chân không Mikoshi DZQ400 PRo Max 0.02
164 Máy đóng gói chân không Máy hút chân không DZQ360, công suất

900W
0.13

165 Máy đóng gói hút chân
không

Máy ép hút chân không DZ260 - Promax 0.07

166 Máy đồng hóa mẫu IKA T18 basic Ultra Turax 0.29
167 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) M 37610-26 0.29
168 Máy ghép mí Thủ công TA24/D 0.2
169 Máy ghép mí lon Bán tự động 20lon/phút 0.2
170 Máy hàn miệng túi có thổi

khí
Model FRQM - 980C, Hãng sản xuất
KUNBA MACHINE, nhà phân phối Công ty
TNHH Công Nghệ Trí Việt

0.07

171 Máy in date Công suất > 0,5 kW, Nếu nhà trường có 0.11
172 Máy in mã vạch In nhiệt trực tiếp; Tốc độ in > 127 mm/s, Nếu

nhà trường có
0.03

173 Máy khuấy từ gia nhiệt PHOENIX 0.44
174 Máy khuấy từ gia nhiệt Velp model ARE 0.29
175 Máy lắc ổn nhiệt IKA KS4000i control 0.15
176 Máy ly tâm Loại nhỏ Model 5418 0.1
177 Máy quết giò chả Máy quết giò chả: NNXT-A01

- Điện áp: 220V/50Hz
- Kích thước: 32 x 25 x 45cm
- Trọng lượng: 9 kg
- Thân máy: Inox 304
- Động cơ: 750W
- Sản lượng: 0,2-0,5 kg/lần xay/3 phút
- Công dụng: Làm giò chả, giò lụa, chả bò,
chả cá, pate

0.1

178 Máy quết thịt Từ 5 đến 10 kg, công suất 2200kw 0.03
179 Máy sấy 01 cái 0.05
180 Máy sấy Loại thông dụng trên thị trường 0.68
181 Máy tách xương cá, tôm công suất 1,5kw đến 3kw, năng xuất khoảng

100-300kg/h
0.02

182 Máy thiết bị chế biến thủy
sản

Thiết bị chế biến thủy sản quy mô pilot 36.72

183 Máy thiết bị phân tích
nguyên liệu và sản phẩm thủy
sản chế biến

Khu Công nghệ cao 1 36.72
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184 Máy thiết bị phân tích
nguyên liệu và sản phẩm thủy
sản chế biến

Khu Công nghệ cao 2 36.72

185 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại thời
điểm mua sắm

3.06

186 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 0.15
187 Máy tính Tính toán chi phí bằng bảng tính. 31.62
188 Máy tính xách tay cá nhân HP 15 fc0085AU R5 7430U 23.08
189 Máy UV-Vis Đo được bước sóng khả kiến và bước sóng tử

ngoại, có màn hình hiển thị thông số
Có khả năng đo điểm và quét dãy phổ

3.52

190 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường tại thời
điểm mua sắm

58.14

191 Máy xay sinh tố Philips HR2115 -600W, Indonesia 0.59
192 Máy xay sinh tố Loại thông dụng trên thị trường, Công suất >

0,3 kW
0.02

193 Máy xay thịt cá Máy xay thịt cá: HD-12
Phần tiếp xúc trực tiếp với thịt được làm
bằng inox 304, là loại inox tốt nhất trong
công nghệ chế biến thực phẩm. Giúp thịt xay
ra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cao.
Các lưỡi dao và sàng dễ dàng tháo lắp vệ
sinh và thay thế.
Động cơ mạnh mẽ, năng suất có thể xay với
lượng nhỏ 200-300 gram
Điện áp: 220 V
Công suất: 650 W

36.82

194 Micropipet 100-1000 ul 8.57
195 Micropipet 1000-5000ul 8.57
196 Micropipet 10-100ul 8.57
197 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 0.26
198 Micropipette 100ul 10-100ul 0.51
199 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
200 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
201 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
202 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03

203 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x 1,0m 0.03
204 Nhiệt kế điện tử Dải đo: (-20oC - 100oC) 2.53
205 Nhiệt kế điện tử Model: FT1000 , Geo-Fennel-Đức (EU) 0.05
206 Nhiệt kế KTS T=-50-200°C 0.67
207 Nhiệt kế Kỹ thuật số Nhiệt kế kỹ thuật số Smartsensor AR212,

T=-50-300°C, Công ty cổ phần EMIN VIỆT
0.28
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NAM
208 Nhiệt kế số cầm tay Nhiệt kế số cầm tay Tempmate - P1

- Nhiệt độ hoạt động: -50 ~ +300 °C
Nguồn điện: Pin CR2032; cho phép thay pin
Cảm biến: 149.5mm x 6.0mm
Độ chính xác:
±1.0°C (-10°C tới +100 °C)
±1.5°C (100°C tới +200 °C)
±2.0°C (các khoảng nhiệt độ khác)
Màn hình LCD 44.0mm x 18.0mm

0.15

209 Nhiệt kế tự ghi T=-50-85°C 0.67
210 Nhớt kế Oswald Thể tích mẫu 3ml, chiều dài 220mm,

Capillary 0.6mm
0.31

211 Nồi hấp vô trùng HV-85 0.77
212 Nồi nấu cao áp T71D/40S kèm bơm piston 0.54
213 Nồi thanh trùng hơi TA22/D SN: 946969 và máy nén khí 1 pha

0.5HP
0.54

214 Ống đong 100ml Thủy tinh có vạch chia 1,0 ml, nút nhựa 0.15
215 Ống đong 25ml Thủy tinh có vạch chia 0,5ml, nút nhựa 0.15
216 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 5.2
217 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có dây

đeo
11.22

218 Phễu chiết (bình lóng) 250 ml Thủy tinh, nút nhựa 0.46
219 Phễu chiết định lượng 250ml Đức 0.26
220 Phễu lọc Thủy tinh 1.07
221 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng của dung dịch 0.15
222 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 0.61
223 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 1.39
224 Pipet Bằng nhựa có chia vach ml 0.07
225 Pipet 10ml Thuỷ tinh, độ chia nhỏ nhất 0.01ml, độ chính

xác 0.005ml
0.31

226 Pipet 1ml Thuỷ tinh, vạch chia 0.01ml 0.61
227 Pipette 10ml Thủy tinh, độ chia 0.01ml 0.31
228 Pipette 10ml Thủy tinh 0.15
229 Pipette 20ml Thủy tinh 0.31
230 Pipette 2ml Thủy tinh 0.15
231 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.

0.56
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- Độ nảy: 90 - 120cm.
232 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05

Chất liệu làm bằng da PU
0.56

233 Quả bóp Vật liệu làm bằng cao su dẻo 0.93
234 Quang phổ kế (UV-VIS) Nanodrop 2000C kèm Bộ CPU và màn hình 0.29
235 Rổ inox Đường kính 25cm 0.34
236 Rổ inox Vật liệu inox, chống gỉ. Đường kính 40cm 0.54
237 Rổ inox Vật liệu inox chống gỉ. Đường kính 25cm 0.54
238 Rổ inox Vật liệu inox, không gỉ, đường kính 40cm 0.68
239 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
240 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m. Độ

dày 3.0cm
0.56

241 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo: Chất liệu
thảm EVA nhập khẩu, cao 3cm, diện tích
12m x 12m

0.56

242 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm, rộng
3,5cm

+ Dài 6m

0.71

243 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
244 Thau inox Vật liệu inox chống gỉ, đường kính 30-60cm 0.54
245 Thau inox Vật liệu inox không gỉ, đường kính 30-40cm 0.13
246 Thau rửa Chất liệu inox, đường kính 40-60cm 0.54
247 Thau rửa Chất liệu inox,không gỉ, đường kính 40-

60cm
1.02

248 Thau rửa Chất liệu inox, không gỉ, đường kính 40-
60cm

0.28

249 Thiết bị bao gói Bao gói sản phẩm 4.42
250 Thiết bị chưng cất đạm

amoniac
- Bình cầu thủy tinh chịu nhiệt, loại 500ml:
01 chiếc.
- Ống sinh hàn: 01 chiếc, chất liệu thủy tinh,
nhám 2 đầu 29/32, chiều dài ruột là 30cm.
- Nút nhám: 02 chiếc.
- Dây nhựa: 1 m
- Đèn cồn 100ml: 01 chiếc

0.26

251 Thiết bị chưng cất đạm thủ
công (parnas) ONELAB

- Bộ chưng cất đạm thủ công làm bằng thủy
tinh. Dùng để xác định nitơ Kjeldhal, cồn,
amoniac, ayanide, phenol, sulfur dioxedeacid
hữu cơ dễ bay hơi… có trong ngũ cốc, thức
ăn gia súc, thực phẩm, hợp chất hóa học..v.v.
- Vật liệu: Bình làm bằng thủy tinh
Borosilicate có cấu trúc với độ bền cơ học ổn
định. Ngoài ra có khả năng chịu nhiệt, chống

0.26
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lại các cuộc tấn công hóa học và có tính ăn
mòn cao rất tốt.

252 Thiết bị đo độ đục Aqualitic 0.05
253 Thiết bị đo hoạt độ nước Dãi đo từ 0.000 - 1.000, RH2, công ty TNHH

kỹ thuật Phương Thành
0.13

254 Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp
(như Tracksense Pro)

Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp/lon, Ellab-Đan
mạch dòng Tracksense Pro là thiết bị thẩm
định nhiệt độ tại tâm của sản phẩm được
đóng gói trong bao bì lon, túi..tùy thuộc vào
kích thước của các loại mẫu bao bì, cần có
các đầu sensor + phụ kiện cần thiết với chiều
dài phù hợp.

0.27

255 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ
binh

0.15

256 Thiết bị hút chân không "Công suất900W, Bơm chân không
(1.500W)
Chất liệu Thép không gỉ
Lực hút chân không-1 bar
Chiều dài thanh hàn 50cm
Bề rộng mép hàn 10mm
Nguồn điện áp220V
Trọng lượng sản phẩm 190kg
Kích thước 126cm x 68cm x 97cm, Buồng
bên trong (63cm x 63cm x 10cm)"

0.14

257 Thiết bị soxlet Loại thông dụng trên thị trường 0.68
258 Thiết bị tạo tiếng súng và

tiếng nổ giả
Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

259 Thiết bị xác định hàm lượng
ẩm nhanh

Cân sấy ẩm MB25 dễ dàng phân tích một
mẫu của một loại vật liệu cụ thể và xác định
nhiệt độ sấy tối ưu. Dùng kỹ thuật sấy đèn
Halogen cho thời gian sấy nhanh hơn phương
pháp hồng ngoại 40%. -Màn hình LCD các
thông số: % độ ẩm, % chất rắn hoặc trọng
lượng, nhiệt độ, thời gian -Cổng giao tiếp RS
232 kết nối máy tính, máy in -Khả năng cân
tối đa: 110g -Độ đọc được: 0.05% / 0.005g -
Độ lập lại: 0.2% (cho 3g mẫu), 0.05% ( cho
10g mẫu) -Thang độ ẩm: 0 … 100% -Độ
phân giải độ ẩm: 0.05% -Thang nhiệt độ cài
đặt: 50 … 160°C -Bước cài đặt nhiệt độ:5°C

0.07

260 Thùng cách nhiệt Duy Tân 25 lít, Kích thước ngoài: 47.0 x
33.7 x 33.7 cm

8.16

261 Thùng giữ nhiệt Thùng cách nhiệt dung tích 10/20,/30 lít 8.16
262 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
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263 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

264 Tủ bảo quản đông 350lit, t=-20°C 16.32
265 Tủ bảo quản môi trường Nhiệt độ bảo quản 5-10 độ C 3.06
266 Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1 34.02
267 Tủ đông lạnh ACSON AGF 56F 36.72
268 Tủ đông loại nằm ngang Tủ đông mát đa năng 1m6 MS-650l 6.53
269 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu LV -CS 1200 N 3.06
270 Tủ hút khí độc "Kích thước: 1.5x2.1x0.75 (DxCxS)

Chất liệu: Inox 304
Có quạt hút và lọc than hoạt tính"

0.2

271 Tủ hút khí độc Loại thông dụng 5.1
272 Tủ hút khí độc Composite 3.42
273 Tủ hút khí độc ADC-4B1 0.31
274 Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS 12.37
275 Tủ lạnh Tủ lạnh Aqua Inverter 260l AQR -B310MẠ ̣̣ 0.58
276 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 0.26
277 Tủ lạnh Toshiba, 238 lit 0.56
278 Tủ lạnh Sanyo SR-F78M 1.02
279 Tủ lạnh 260 lit Tủ lạnh Hitachi Invester 260l HRTN5275

MFUVN2025
8.16

280 Tủ lạnh có ngăn siêu lạnh (-
3÷-5°C)

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV329QSVN 8.16

281 Tủ lạnh đựng mẫu 250 lít Loại dân dụng thông thường 8.16
282 Tủ nuôi cấy vi sinh AV 100 2.45
283 Tủ nuôi cấy vi sinh PV 100 2.3
284 Tủ sấy Nhiệt độ sấy từ 40-100oC 1.63
285 Tủ sấy Tủ sấy đối lưu tự nhiên MEMMERT UM

400
1.63

286 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
287 Tủ sấy Memmert UE 500 3.02
288 Tủ sấy bằng bằng không khí

nóng đối lưu
OGS100 105 l, xuất xứ Heratherm - Đức 0.68

289 Tủ sấy hồng ngoại Dải nhiệt độ 50-150°C, Tủ sấy hồng ngoại
DHG -9073

0.68

290 Tủ sấy lạnh nhiệt độ thấp
dưới 60oC

30-60°C SASAKI , 5kg/lượt sấy 0.68

291 Tủ sấy mẫu Memmert UNB 400 0.05
292 Tủ sấy tiệt trùng Memmert 220oC 1.28
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293 Tủ sấy xác định hàm lượng
ẩm

Dải nhiệt độ 30-150°C, EM 10, Chopin -
Pháp

1.63

294 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
295 Xửng hấp Vật liệu inox chống gỉ, đường kính 40cm 0.03
296 Xửng hấp 24cm 0.05

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành
về chất phụ gia

0.41

2 (NH4)2SO4 Gam Theo TCVN 0.2
3 Acetone Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
4 Acetone ((CH3)2CO) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.42
5 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.37
6 Acid boric (H3BO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.12
7 Acid citric (C6H8O7) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
8 Agar Gam Tinh khiết >95% 2.55
9 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt

Nam hiện hành
0.05

10 AgNO3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.1
11 AgNO3 Ống Ống tiêu chuẩn 0.05
12 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
13 Ammonium sulphate ((NHO2SO4) Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01
14 APW Gam Dạng bột khô, không

chảy nhão
5.1

15 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
16 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.1
17 Axit pecloric Lít Độ tinh khiết >90%, TQ 0.05
18 Bản mỏng sắc ký Tờ Merck, Silicagel, 20x20

cm
0.13

19 Băng dính giấy knaft Cuộn Khổ rộng: >24mm
Dài: >9m

0.07

20 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
21 Băng keo Cuộn Loại thông dụng, keo

dán 1 mặt
0.17

22 Bao bì dùng trong chế biến thủy sản Cái 102
23 Bao bì kim loại Chiếc Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
9.18
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24 Bao bì nhựa Loại chất liệu PA, size
10 x 20cm

0.68

25 Bao bì nhựa Chiếc Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm

4.42

26 Bao bì thủy tinh Chiêc Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm

1.02

27 Bếp Cái Bếp từ/hồng ngoại hoặc
ga

0.07

28 Bia lon Chai Theo TCVN, 330ml 0.05
29 Bình tam giác (bình nón) Cái Bình chịu nhiêṭ, có dung

tích từ 100mL đến
1000mL

0.34

30 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam về An toàn lao
động

1.09

31 Bộ kit test hóa sinh (các loại) Hộp Các bộ kit RapidChek®
SELECT™ Salmonella
and RapidChek®
SELECT™ Salmonella
Enteritidis

0.05

32 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã
pha sẵn chai 500mL
hoặc 1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/
Saffanin

0.05

33 Bông gòn Túi Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

34 Bông không thấm Kilogam Loại 1kg, Việt Nam 0.05
35 Bông không thấm Kilogam Vật tư thí nghiệm thông

thường
0.05

36 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.03
37 Bột mì Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt

Nam hiện hành
0.1

38 Bột mỳ Kilogam Bột mỳ số 13 0.1
39 Bột năng Gam Loại thông dụng trên thị

trường
45.9

40 Bột ngọt Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam hiện hành

0.03

41 Bột thính Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam hiện hành

0.03

42 Bovine serum albumine (BSA) gam Độ tinh khiết > 98,0% 0.47
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43 Bút dạ Chiếc Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm

0.13

44 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị
trường

0.23

45 Bút viết bảng Cái Bút viết bảng trắng loại
thông thường, Việt Nam

0.1

46 Bút viết không xóa Cái Bút viết không bị xóa
khi gặp nước

0.1

47 Bút viết kính Cái Bút viết mực không xóa,
Việt nam

0.26

48 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 5.17
49 Cá biển Kilogam Loại tươi, kích thước 6 -

8 con/kg
1.82

50 Cá biển Kilogam Loại cá biển tươi, kích
thước 6 - 8 con/kg

0.54

51 Cá biển Kilogam Cá tươi, kích thước 6 - 8
con/kg

1.37

52 Cà chua Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 1.53
53 Cá khô Gam theo TCVN 0.1
54 Cá mối Kilogam Cá tươi/ướp lạnh/đông

lạnh/Loại thông dụng
trên thị trường

1.02

55 Cá mối Kilogam Còn tươi ngon, không
mùi ươn thối

0.28

56 Cà rốt Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.26
57 Cà rốt Kilogam Tươi 0.01
58 Cá tươi, tôm tươi Kilogam Theo TCVN 0.1
59 CaCl2 Gam Tinh khiết >=99% 0.05
60 CaCl2.6H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
61 Cafe Kilogam Theo TVCN 0.05
62 Cần tây Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.1
63 Canh Tripton Broth Gam Dạng bột, Himedia 2.55
64 Cao nấm men (yeast extract) Gam Dạng bột khô, Himedia 2.55
65 Casein Gam Độ tinh khiết >99% 17
66 CH3COOH Mililít Độ tinh khiết >= 99% 6.43
67 CH3COONa Chai Theo TCVN 0.18
68 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox

đường kính 40-60 cm
0.51

69 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox
đường kính 60-80 cm

0.51

70 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox
đường kính 80-100 cm

0.51
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71 Chế phẩm enzyme amylase Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng
trong chế biến thực
phẩm

0.02

72 Chế phẩm enzyme protease Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng
trong chế biến thực
phẩm

0.02

73 Chén cơm Cái Mà trắng 0.54
74 Chỉ thị Et-OO Gam Loại thông dụng trên thị

trường
0.05

75 Chỉ thị Fluorescein Gam Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

76 Chỉ thị Murexide Gam Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

77 Chủng Lactobacillus sp. Ống Giống thuần, Việt Nam 0.1
78 Chủng Nấm men Saccharomyces Ống Giống thuần VNam 0.05
79 Clorin khử trùng Gam Loại có hoạt lực 60% 34.01
80 Clorin khử trùng Gam Loại hoạt độ 60% 6.8
81 Cốc thủy tinh 250 mL Cái 0.34
82 Cối chày sứ/inox/gỗ Bộ Loại thông dụng trên thị

trường
0.26

83 Compact Dry (Total Viable Count; E.
coli and Coliform; Yeast and Mold;
S.aureus; Salmonella;
Enterobacteriaceae; Vibrio;
EnterococciPseudomonas Aeruginosa;
Listeria spp; Bacillus Cereus

Hộp đĩa môi trường pha sẵn,
cơ chế phát hiện vi sinh
vật dựa trên phản ứng
của các enzyme

2.04

84 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất
lượng theo TCVN hiện
hành

0.26

85 Cồn 96 Lít Độ tinh khiết etanol
96độ

0.15

86 Cồn đốt Lít TQ, 96% 0.05
87 Cồn đốt Lít Hóa chất thí nghiệm

thông thường
0.1

88 Con ruốc Kilogam Tươi, không mùi ôi thối 0.34
89 Cồn tuyệt đối Lít Tinh khiết >99,5%, TQ 0.05
90 Coomassie Brilliant Blue G-250 gam Độ tinh khiết > 99,5% 0.34
91 CuSO4.5H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 0.64
92 CuSO4.5H2O Gam Tinh khiết >98%. TQ 0.15
93 Dao (cái) Dao thái nhỏ 0.07
94 Dao phi lê cá Cái Dao kích thước vừa

hoặc lớn, bén để phi lê
cá

0.51
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95 Dầu ăn Lít Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam hiện hành

0.42

96 Dầu ăn Lít Dầu ăn simply 0.13
97 Đầu côn Túi Loại 0,5ml, 500 đầu/túi 0.07
98 Dầu oliu Lít Theo Tiêu chuẩn Việt

Nam hiện hành
0.01

99 Dầu soi kính Mililít Tinh khiết, Trung Quốc 5.1
100 Đầu tip Hộp 100-200 0.05
101 Đầu tip Hộp 100-1000 0.05
102 Đầu tip 0,5-10 Hộp Chất liệu nhựa, vô trùng 0.07
103 Đậu tương Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.05
104 Đầu tuýp 100 Cái 3.4
105 Đầu tuýp 1000 Cái 3.4
106 đầu tuýp 5000 Túi 0.01
107 Đèn cồn Cái Đèn sử dụng cồn đốt,

Việt Nam
0.51

108 Đĩa pettri Cái Đĩa thủy tinh chịu nhiệt,
kích thước 100x15,
Trung Quốc

5.1

109 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái Màu trắng, đường kính
20-30cm

1.91

110 Diethylete Lít Độ tinh khiết >90% 0.07
111 Diphenylamin Gam Loại thông dụng trên thị

trường
0.05

112 DNS (Acid Dinitrosalicylic) Gam Độ tinh khiết >99% 0.54
113 Đồ hộp các loại Hộp Loại thông thường 0.51
114 Đồ hộp nước quả Hộp Khối lượng tịnh >330ml 0.15
115 Đồ hộp rau quả Hộp Khối lượng tịnh: > 330

g; Chất lượng theo
TCVN hiện hành

0.26

116 Đồ hộp thịt/cá Hộp Khối lượng tịnh: > 330
g; Chất lượng theo
TCVN hiện hành

0.05

117 Đồng sulphate (CuSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.1
118 DRBC Gam Dạng bột khô, không

chảy nhão
5.1

119 Đũa Cặp Đũa tre để nấu ăn, gắp
thực phẩm

1.02

120 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái Bằng inox 1.33
121 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Theo TCVN 1.02
122 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít Theo TCVN 0.05
123 Dung dịch khói lỏng Lít Loại dùng trong thực 0.07
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phẩm
124 Dung dịch NaOCl ml Loại sử dụng trong công

nghiệp
679.99

125 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.07
126 Đường trắng Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.12
127 Đường trắng Kilogam Loại thông thường 0.05
128 Đường trắng Kilogam Độ tinh khiết 99%,

thương hiệu đường Biên
Hòa

0.2

129 Đường trắng Kilogam Đường Biên Hòa, độ
tinh khiết 99%

0.2

130 EDTA Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.8
131 EMB Gam Dạng bột khô, không

chảy, ướt
5.1

132 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể
tích 1.5ml, dùng chứa
các mẫu có thể tích nhỏ

3.4

133 Ete etylic Lít Tinh khiết <50% 0.05
134 Ethanol Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
34.02

135 Ethanol Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
136 Falcon 50ml Túi 0.07
137 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 0.51
138 Fe2(SO4)3 Gam TCVN 6.8
139 FeCl3 Kilogam Độ tinh khiết >99% 0.02
140 FeSO4.7H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
141 Formol (formaldehyde) Lít Có tác dụng bảo quản

mẫu
0.1

142 Fructose Gam Độ tinh khiết >99% 20.4
143 găng tay cao su Bộ Loại thông dụng, Việt

Nam
0.1

144 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 1.21
145 Găng tay cao su Găng tay cao su Cầu

Vòng 37 x 21 cm
1.02

146 Găng tay nilon Đôi Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm

23.11

147 Găng tay nilon Loại dùng một lần, chất
liệu HDPE

9.18

148 Găng tay nilon Loại sử dụng một lần,
chất liệu HDPE

1.36

149 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ
Y tế

2.04
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150 Gạo nếp Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam hiện hành

0.07

151 Gelatin Kilogam Dạng hạt 0.02
152 Giấm ăn (CH3COOH) Lít Đạt yêu cầu theo TCCS 0.23
153 Giấm gạo Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
1.28

154 giáp xác (tôm, cua, ghẹ) Tươi, phụ phẩm từ nhà
máy thủy sản

0.07

155 Giấy A4 Ram Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm

0.07

156 Giấy ăn Hộp Số lượng > 300 tờ /hộp;
Kích thước: > (9 x 12)
cm

0.07

157 Giấy bạc Cuộn Bọc sấy hộp lồng nuôi
cấy vi khuẩn

0.14

158 Giấy bạc Cuộn Giấy bạc kích thước
0,45x5m, Việt Nam

0.1

159 Giấy bạc Cuộn Kích thước 0,45x5m 0.1
160 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường, giấy

báo
0.15

161 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.75
162 giấy lau kính Cuộn Giấy thấm dầuTrung

Quốc
0.05

163 Giấy lọc Hộp Loại thông dụng dùng
trong phòng thí nghiệm

0.26

164 Giấy nhôm Cuộn Loại thông dụng trên thị
trường

0.03

165 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.05
166 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.05
167 Giấy thấm nước Hộp Loại thông dụng trên thị

trường
0.1

168 Giấy Whatman số 1 Hộp Giấy lọc định lượng 40,
đường kính 125mm

0.19

169 Glucose Gam Loại thông dụng trên thị
trường

20.4

170 Glucose Gam Tinh khiết 99,9% 5.1
171 H2C2O4.2H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
172 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.28
173 H2SO4 0,1N Ống Ống tiêu chuẩn, TQ 0.05
174 H2SO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
2.55

175 H2SO4 đậm đặc Chai Nồng độ 98,08%, TQ 0.05
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176 H3PO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị
trường

2.81

177 Hành củ Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính: kg

0.15

178 Hạt tiêu Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.03
179 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm

thông thường
6.41

180 HCl đậm đặc Mililít Độ tinh khiết >= 99% 13.6
181 HCl đậm đặc Chai Nồng độ 36 - 46%. TQ 0.05
182 HCl ống chuẩn 0.1N Ống Theo TCVN 0.39
183 Hexan Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
184 HNO3 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
8.93

185 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.23
186 Hóa chất phân tích các chỉ tiêu chất

lượng nguyên liệu và sản phẩm thủy
sản chế biến

Bộ Theo TCVN 10.2

187 Huyết tương thỏ (COAGULASE
RABBIT PLASMA)

Chai Huyết tương thỏ được
thu hồi qua EDTA và
đông khô được sử dụng
để phát hiện
staphylocoagulase

0.05

188 Hydro peroxyde (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 0.16
189 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.07
190 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai

250g)
0.11

191 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
192 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
193 K2Cr2O7 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.26
194 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
195 K2CrO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
196 K2CrO4 Gam M.W : 194,19. TQ 0.2
197 K4[Fe(CN)6] Lít Độ tinh khiết >99% 0.01
198 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
199 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 13.61
200 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.06
201 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.44
202 KBr Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.2
203 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 6.8
204 Kéo Cái Kéo lớn cắt vây cá 0.28
205 Kẹp gắp Inox Cái Kẹp gắp bằng Inox để 0.51
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gắp thực phẩm
206 Khăn giấy Hộp Loại thông dụng 0.1
207 Khăn lau Cái Loại thông dụng trên thị

trường
0.51

208 Khăn lau bàn Cái Loại thông dụng 0.1
209 Khăn vải Chiếc Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
0.34

210 Khẩu trang y tế Chiếc Theo TCVN hiện hành
về ATLĐ

13.6

211 Khay inox lớn Cái Khay inox cạn,
40x60cm

0.51

212 Khay inox nhỏ Cái Khay inox cạn 20x30cm 1.02
213 KI Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.33
214 KI Túi (99%; gói 50g), TQ 0.05
215 KIA Gam Dạng bột khô, không

chảy nhão
2.55

216 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
217 KMnO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.13
218 Kovac Mililít Dạng lỏng, trong suốt 2.55
219 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
220 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 0.05
221 Lamen Hộp Sản phẩn được làm bằng

thủy tinh và có đặc tính
trong suốt

0.05

222 Lạp xưởng Hộp Visan 0.05
223 Lưu huỳnh Gam rắn 2.55
224 Mắm ruốc Gam Loại thông thương trên

thị trường
0.05

225 Màng lọc vi sinh tiệt trùng MCE Hộp kẽ ô, lỗ lọc 0.45(μm),
0,22 (μm) đkính 47(mm)

0.05

226 Mẫu rau/ trái cây tươi các loại Kilogam Thông thường 0.2
227 Mẫu thịt tươi các loại Kilogam Thông thường 0.05
228 Mẫu thủy sản tươi các loại Kilogam loại thông dụng trên thị

trường
0.1

229 Methanol Lít TCVN 0.07
230 Metyl cam Gam Loại thông dụng trên thị

trường
0.1

231 Metyl đỏ Gam Tinh khiết >99% 0.05
232 MgCl2 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.64
233 MgOH2 Gam TQ, tinh khiết <65% 0.15
234 Mía tươi Cái Đạt yêu cầu theo TCCS 0.07
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235 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01
236 Môi trường TBX- agar Gam Dạng bột khô, không

chảy, ướt
2.55

237 Môi trường BP - Agar Gam Dạng bột khô, không
chảy nhão

5.1

238 Môi trường BPW Gam Dạng bột khô, không
chảy, ướt

5.1

239 Môi trường EC Dạng bột khô, mịn 5.1
240 Môi trường LSB Gam Dạng bột khô, không

chảy, ướt
5.1

241 Môi trường PCA Gam Dạng bột khô, không
chảy, ướt

7.65

242 Môi trường pepton Gam Dạng bột, khô. Pepton
từ thịt thủy phân

2.55

243 Môi trường SCA Gam Dạng bột khô, không
chảy, ướt

2.55

244 Môi trường TSA Gam Dạng bột khô, không
chảy, ướt

2.55

245 Môi trường TSB Gam Dạng bột, khô, không
chảy ướt

5.1

246 Môi trường TSB Gam Dạng bột khô, không
chảy, ướt

2.55

247 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn
Vibrio

5.1

248 Môi trường VRB-A Gam Dạng bột khô, không
chảy, ướt

5.1

249 MR-VP Gam Dạng bột khô, không
chảy, ướt

2.55

250 MRS Gam Dạng bột khô, không hút
ẩm, chảy nhão

10.2

251 Mực Kilogam 10g/con 0.28

252 Mực in Hộp Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm

0.07

253 Mùi thơm các loại Chai Loại thông dụng trên thị
trường

0.36

254 Mùn cưa Kilogam Loại chuyên sử dụng
cho xông khói thực
phẩm

0.34

255 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết
mua từ chợ

0.32

256 Muối hạt Kilogam Muối ăn thông thường 0.07
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257 Muỗng inox Cái Muỗng ăn/Loại thông
dụng trên thị trường

1.02

258 Muỗng inox Cái Loại thông dụng trên thị
trường

0.68

259 Muỗng inox Cái Chất liệu inox không gỉ 0.61
260 Na2S2O3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 2.55
261 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.31
262 Na2SO4 Gam Theo tiêu chuẩn Việt

Nam hiện hành
5.1

263 Na2SO4 khan Gam Độ tinh khiết >= 99% 7.31
264 NaCl Gam Độ tinh khiết >= 99% 20.55
265 NaCl Gam Độ tinh khiết >95% 2.55
266 NaHCO3 Gam Tinh khiết >80%, TQ 0.05
267 NaHCO3 Gam M.W : 84,01. TQ 0.05
268 Nấm men Saccharomyces Gam Nấm men bánh mỳ khô 2.55
269 NaOH rắn Gam dạng rắn (tinh thể) 0.03
270 NaOH rắn Gam Độ tinh khiết >= 99% 14.76
271 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.09
272 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.72
273 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
274 Nguyên liệu thủy sản tươi Kilogam Theo TCVN 10.2
275 NH3 25% Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
19.13

276 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
277 NH4Cl Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.7
278 NH4SCN Gam Độ tinh khiết >= 99% 6.38
279 Nho tươi Loại thông dụng trên thị

trường
0.03

280 Nhuyễn thể (chân đầu hoặc 2 mảnh
vỏ)

Phụ phẩm (vỏ nhuyễn
thể 2 mảnh, nội tạng,
tim mực, mai mực vv

0.07

281 Nồi nấu Đường kính 30 cm. Có
nắp.
Nên là loại dùng được
cho cả bếp từ
Đơn vị tính: cái

0.41

282 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy
nước cất

0.8

283 Nước đá Kilogam Nước đá bảo quản thuỷ
sản

5.1

284 Nước mắm Lít 30 độ đạm 0.05
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285 Nước mắm Lít Loại 25 độ đạm 0.05
286 Nước mắm Lít Đạt yêu cầu theo TCCS 0.26
287 Nước mắm Lít Loại 25oN 0.07
288 Nước quả Lít Đạt yêu cầu theo TCCS 0.05
289 Nước rửa chén Chai Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
0.36

290 Nước rửa dụng cụ Chai Loại thông thường trên
thị trường

0.05

291 Nước rửa sàn Lít Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm

0.21

292 Nước rửa sàn Lít Sunlight 0.14
293 Nước rửa sàn Lít Thương hiệu sunlight 0.07
294 Nước rửa tay Chai Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
0.07

295 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít Loại thông thường 0.05
296 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Theo TCVN 0.1
297 Ớt quả tươi Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS;

TCVN
0.08

298 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
299 Phấn Hộp Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
0.14

300 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x
30cm x 7cm

0.56

301 Phenolphtalein Gam Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

302 Phenolphtalein (C20H14O4) ml Độ tinh khiết > 99,0% 0.05
303 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.08
304 Phụ gia chế biến thủy sản Kilogam Theo TCVN 1.02
305 Polyvinyl alcohol Kilogam tinh khiết >99% 0.01
306 Potassium Sodium Tartrate

(KNaC4H4O6·4H2O)
Kilogam Độ tinh khiết >99% 0.04

307 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
308 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ

thông
1.93

309 Que cấy trang Cái Loại thủy tinh hoặc inox 0.26
310 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Đầu que cấy vi sinh tròn

loop dài 60mm, nicken
0.26

311 Rappaport Vassiliadis Salmonella
Enrichment Broth (RVS Broth)

Gam Dạng bột khô, không
chảy, ướt

2.55

312 Rau ngót Túi Loại thông dụng trên thị
trường

0.05



30

313 Riềng tươi Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt
Nam hiện hành

0.07

314 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox
đường kính 40-60 cm

0.51

315 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox
đường kính 60-80 cm

0.51

316 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox
đường kính 80-100 cm

0.51

317 Rong biển, phụ phẩm từ chế biến rong Phụ phẩm từ rong biển 0.07
318 Rượu etylic Lít Theo Tiêu chuẩn Việt

Nam hiện hành
0.07

319 Saccharose Gam Tinh khiết 0.05
320 SDA Gam Dạng bột khô, không

chảy, ướt
5.1

321 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.22
322 STPP (Sodium tripolyphosphat) Gam Phụ gia thực phẩm 1.43
323 Sữa các loại Hộp Loại thông thường 1.02
324 Sữa đặc có đường Hộp Theo TCVN 0.05
325 Sữa tươi Hộp Vinamilk theo TCVN 0.05
326 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam Theo TCVN 20.4
327 Tellurit Egg York Mililít dạng lỏng, đục , màu

vàng nhạt của lỏng đỏ
trứng, không mùi lại

5.1

328 Than hoạt tính Kilogam Dạng bột mịn, tinh khiết 0.01
329 Thìa canh Cái Thìa canh bằng inox 0.51
330 Thịt lợn Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.07
331 Thớt Cái Bằng nhựa hoặc gỗ, 20 x

30cm
0.41

332 Thớt Cái Bằng nhựa hoặc gỗ 0.35
333 Thùng xốp giữ nhiệt Cái Loại 5kg-10kg 0.51
334 Thuốc thử Folin Chai Độ tinh khiết >99% 0.01
335 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai Độ tinh khiết >99% 0.01
336 Thuốc thử wijs Lít Loại thông thường 0.01
337 Tinh bột Kilogam Dạng bột mịn, tinh khiết 0.01
338 Tinh bột biến tính Kilogam Theo Quy chuẩn Việt

Nam hiện hành
0.05

339 Tinh bột tan Gam Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

340 Tỏi Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.18
341 Toluen Lít Độ tinh khiết > 95% 0.05
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342 Tôm khô Kilogam Theo TCVN 0.05
343 Tôm tươi Kilogam cỡ 30 con/kg 0.05
344 Tôm tươi Kilogam Tôm thẻ chân trắng

(kích cỡ 40-50 con/kg)
2.51

345 Trà Gam Theo TCVN 0.31
346 Trứng gà Quả Đạt yêu cầu theo TCCS 0.67
347 Tryptose Sulfite Cycloserine agar

(TSC)
Gam Dạng bột khô, không

chảy, ướt
7.65

348 Túi đựng rác Cuộn Dung tích chứa khoảng
20-30 lít/Loại thông
dụng trên thị trường

0.1

349 Túi đựng rác Gam Túi PE thông thường 10.2
350 Túi nilon đựng mẫu (PE) Gam Loại thông dụng, Việt

Nam
10.2

351 Túi PE Kilogam Kích thước: (25 x 35)
cm; Độ dày: >0,05mm

0.48

352 Tyrosine Gam Theo TCVN 0.34
353 Vải Mét Màu trắng, chứa nhiều

PE
0.14

354 Vitamin B Gam TCVN 3.4
355 Vitamin C Gam TCVN 3.4
356 Xà phòng Hộp Loại dạng cục hiệu Life

bouy
0.07

357 Xà phòng cục Hộp Xà bông diệt khuẩn,
Việt Nam

0.05

358 Xăng Lít Xăng A95 0.03
359 Xô nhựa Cái Xô nhựa (có nắp đậy)

đường kính 60-80 cm
0.51

360 Xúc xích Kilogam Visan, 200g 0.05
361 Xylose lysine deoxycholate agar

(XLD)
Gam Dạng bột khô, không

chảy, ướt
5.1

362 α-Naphthol Gam một chất rắn màu trắng
huỳnh quang

1.02

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tích sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức
sử dụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 2.2 2,204.22 4,849.28



32

(2.2m2/sinh viên)
II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10
(6m2/sinh viên) 6 61.2 367.2

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6 153 918

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 238.68 1,002.46

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

5 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 856.8 5,312.16

6 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục
Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

2.2 163.2 359.04

7 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày
27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
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ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng
trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học
Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo
dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Công nghệ Thực phẩm kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành
định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến
Thủy sản trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản theo Quyết định số 297/QĐ-
ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Chế biến
Thủy sản.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại
định mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT
ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành
Công nghệ Chế biến Thủy sản.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Mai Thị Tuyết Nga
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ

BIẾN THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
(CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 77 Tổng số tín chỉ: 162
Trong đó: Số học phần bắt buộc 51 (136 tín chỉ); Số học phần tự chọn 26 (26 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo
hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực
hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh
nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà
giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.
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- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối
lượng kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học
và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có

liên quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập,
cũng như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó,
Tổ xây dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và
gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương),
trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng
khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động
của tất cả cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng
định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp
lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
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cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Chưa xác định được định mức các học
phần thực tập tại Doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp tại PTN.

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Chưa xác định được định mức các học
phần thực tập tại Doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp tại PTN.

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng
định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Chưa xác định được
định mức các học phần thực tập tại Doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp tại PTN.

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng
với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Tuyết Nga

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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Biểu mẫu 6:

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CÔNG

NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 77 Tổng số tín chỉ 162
Trong đó: Số học phần bắt buộc 51 (136 tín chỉ); Số học phần tự chọn 26 (26 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình
(ví dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho
từng yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để
xác định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để
điều chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định
mức.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về
thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong
các kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây
dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ
thể, đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc
thực tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn
và thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất
quan trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều
kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Tuyết Nga

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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Biểu mẫu 7:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tổng số phiếu thu được trong cuộc khảo sát ý kiến về dự thảo ĐMTKKT của
chương trình đào tạo Ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản trình độ đại học là 23
phiếu (Bảng 1).

Bảng 1. Thành phần tham gia khảo sát.

Sinh viên 6 Cựu sinh viên 4 Phụ huynh sinh viên 2

Giảng viên 2 Doanh nghiệp 7 Đơn vị chức năng 2

Về nội dung góp ý chi tiết cho dự thảo của phiếu khảo sát gồm 10 tiêu chí, chia
làm 2 nội dung chính gồm hình thức của dự thảo và nội dung của dự thảo. Các tiêu chí
của bản dự thảo được đánh giá đáp ứng/hợp lý 100% và những hạn chế, thiếu sót của
dự thảo về nội dung và hình thức là không có (chi tiết trong Bảng 2).
Bảng 2. Thống kê kết quả khảo sát ý kiến về dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản trình độ đại học

TT Nội dung Có Không
Góp ý về hạn
chế, thiếu sót

(nếu có)

Về hình thức của dự thảo:

1 Dự thảo ĐMKTKT của CTĐT ngành Công
Nghệ Chế Biến Thủy Sản trình độ đại học có
cấu trúc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của dự
thảo?

100%

2 Tỉ trọng giữa các nội dung của dự thảo hợp lý
hay không?

100%
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3 Dự thảo được trình bày rõ ràng, mạch lạc,
khúc chiết?

100%

4 Tất cả các minh chứng, phụ lục trong dự thảo
ĐMKTKT của CTĐT đầy đủ, chi tiết không?

100%

Về nội dung của dự thảo:

5 Định mức lao động (phương pháp sử dụng,
cách tính) có đúng và đủ cho chi phí của toàn
bộ chương trình đào tạo chưa?

100%

6 Định mức thiết bị (phương pháp sử dụng, cách
tính) có đúng và đủ cho chi phí của toàn bộ
chương trình đào tạo chưa?

100%

7 Định mức vật tư (phương pháp sử dụng, cách
tính) có đúng và đủ cho chi phí của toàn bộ
chương trình đào tạo chưa?

100%

8 Định mức cơ sở vật chất (phương pháp sử
dụng, cách tính cho 1 người học) có đúng và
đủ cho chi phí của toàn bộ chương trình đào
tạo chưa?

100%

9 Phương pháp và nội dung thực hiện đề ra
trong dự thảo có đủ và đúng với CTĐT ngành
CNCBTS trình độ đại học không?

100%

10 Những hạn chế, thiếu sót của dự thảo về nội
dung và hình thức

100%

Ghi chú: Phiếu lấy ý kiến về dự thảo ĐMTKKT của chương trình đào tạo Ngành Công
nghệ Chế biến Thủy sản trình độ đại học được đính kèm trong phần Phụ lục 2.

Nhìn chung, bản dự thảo ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Chế biến
Thủy sản trình độ đại học được đánh giá là phù hợp với tỷ lệ 100% số phiếu đồng ý.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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PHỤ LỤC 1: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng
niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy
vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6
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7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -
XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch
sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những
vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề
1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2:
Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ
đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của
giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở
Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC
CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham gia thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ

4 0.3 8.8
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7.2
7.3

CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ
đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3)
Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội
chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên
CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong
thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế
giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN
MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2
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TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về
văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân
trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT
QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)

4 0.3 8.8
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5.1
5.2
5.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và
bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH
và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế
đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam
hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại,
Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp
phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

2 0.15 4.4
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6.4 Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho
việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau
này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản biện 6 0.45 13.2
2 Cách nhận biết và phân tích một luận

điểm (argument)
6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn
thông tin (làm luận cứ và luận chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn 5 0.38 11
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bản học thuật
2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1

12 0.9 26.4
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với
hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh:Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ véc-
tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm được
tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ma trận và định thức 10 0.75 22
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của véc-
tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối
xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả
thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các
kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút
ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức nhân
xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ xác
suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.

6 0.45 13.2
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4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết của
các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện
hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành và
chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ bản vào
trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các tính
chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học và
hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình hóa
học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng của
chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ
chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến hành
các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố các
kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm
túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để nâng
cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các phương trình
phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và
thiết bị thí nghiệm cơ bản

1 4 0.36 1 0.15 16.8
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1.2
1.3

Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng cụ
bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng cụ bằng
gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét, tủ
sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ bản
(rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất, hòa tan,
lọc, chưng, nung)

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ muối
hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic trong
mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất bằng
phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa
học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46
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4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71
5 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05
10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61
11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15
12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 1.13 0.02 1.15
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04
3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
4 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05
6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03
8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06
9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01
14 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.03 0 0.03
15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04
16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01
17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01
18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01
19 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.01 0 0.01
20 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04
22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02
23 KSCN Chai 0.03 0 0.03
24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01
25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03
27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02
28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04
29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15
30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01
31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03
32 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Biology B

Mã học phần: BIO321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở
hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, hình thái và chức năng của thực vật và động vật;
cấu trúc, trao đổi vật chất và năng lượng của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến cấp
độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành công nghệ, kỹ thuật
có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử, đến các
đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối quan
hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào.
c. Giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động vật và
tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
d. Trình bày và đánh giá được các cấp độ tổ chức và các mô hình hoạt động trao đổi chất và năng
lượng trong hệ sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và các

2 0.15 4.4
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chủ đề cơ bản trong khoa học sự sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh học

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của sự
sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của nước
- Tính chất và vai trò sinh học của nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid – bazơ
đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

6 0.45 13.2

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ
BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng năng
lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

7 0.53 15.4

4 ĐA DẠNG SINH HỌC
- Đa dạng sinh học của các nhóm sinh vật
chính (cổ sinh vật, vi khuẩn, nguyên sinh
vật, thực vật, nấm, động vật)

3 0.23 6.6

5 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
5.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức năng
của cơ thể thực vật

4 0.3 8.8
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- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và mô)
6.3. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức năng
của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan và
mô)
6.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

7 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể, quần
xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất của
hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon, nước,
nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và
xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính,
Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ
liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm
Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng
dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về công nghệ thông tin và máy 3 3 0.5 3 19.2
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1.1
1.2
1.3
1.4

tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04



91

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học

12 0.9 26.4
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1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ gia
tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6Lực liên kết
1.2.7Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định lý
thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình
Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối khí
bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học

7 0.53 15.4
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2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện, bán
dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart –
Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt từ)
và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2
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CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới
sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng
thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích
cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu

6 0.45 13.2
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1.2
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục tiêu
nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các nhóm.

12 0.9 26.4
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa vô cơ
- Tiếng Anh: Inogarnic Chemistry

Mã học phần: CHE381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa vô cơ làm cơ sở cho việc học tập các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành: cấu tạo, tính chất, ứng dụng, phương pháp điều chế của một số đơn chất và
hợp chất quan trọng của các chất vô cơ có nhiều ứng dụng trong ngành chế biến thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về tính chất và ứng dụng các hợp chất hóa vô cơ cơ bản sử dụng trong
các phòng thí nghiệm, cung cấp các kiến thức về tính chất các hợp chất chứa nguyên tố vi lượng và
kim loại nặng để người học có khả năng nhận định, đánh giá định tính các nguyên tố vi lượng có lợi,
kim loại nặng có hại trong sản phẩm chế biến thủy sản, cũng như đánh giá để lựa chọn các vật liệu
vô cơ phù hợp cho các quy trình chế biến thủy sản, từ đó góp phần đảm bảo chất lượng và an toàn
thực phẩm thủy sản theo hướng phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ghi nhớ các tính chất vật lý, hóa học của các nguyên tố (kim loại và phi kim) và các hợp chất vô
cơ của chúng
b. Giải thích vai trò của một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe có trong các loại thuỷ sản
c. Giải thích cơ chế gây độc hại của một số kim loại nặng có trong thuỷ sản lên sức khỏe con người
d. Đánh giá khả năng ứng dụng của một số nguyên tố và hợp chất của chúng trong lĩnh vực vật liệu
chế biến thuỷ sản và bao gói sản phẩm thuỷ sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hydro – Oxy – Nước 2 0.15 4.4
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Hydro, oxy: Đơn chất và các hợp chất
(oxyt, peroxyt, superoxyt)
Ứng dụng của nước, H2O2

2 Các kim loại kiềm
Đơn chất: Tính chất vật lý. Tính chất hóa
học. Trạng thái thiên nhiên, phương pháp
điều chế, Ứng dụng của đơn chất và hợp
chất (Hydroxyde, halogenide, carbonate).
Ứng dụng của muối biển NaCl, KCl.

2 0.15 4.4

3 Các kim loại kiềm thổ
Đơn chất: Tính chất vật lý. Tính chất hóa
học. Trạng thái thiên nhiên, phương pháp
điều chế, ứng dụng của hợp chất.
Nước cứng và cách làm mềm nước.
Calcium, trong thủy sản. Muối giàu Mg
(epsom, Nigari).

4 0.3 8.8

4 Các nguyên tố phân nhóm IIIA
Bo và nhôm: Đơn chất và hợp chất
Vật liệu nhôm trong bao gói. Hợp chất
bảo quản từ Bo

3 0.23 6.6

5 Các nguyên tố phân nhóm IVA
Cacbon, silic, thiếc và chì: Đơn chất và
hợp chất
Tác hại của kim loại nặng chì.
Vật liệu đồ hộp từ kim loại IVA.
Ứng dụng của carbon hoạt tính, thủy sản
xông khói
Vật liệu silicate dùng trong vật liệu chế
biến thủy sản

3 0.23 6.6

6 Phân nhóm VA
Nitơ, photpho, arsen: Đơn chất và hợp
chất.
Tác hại của làm lạnh bằng phân đạm.
Xử lý nước chế biến thủy sản giàu N, P.
Tác hại của arsen hữu cơ. Hàm lượng
arsen hữu cơ trong sản phẩm nước mắm.

3 0.23 6.6

7 Phân nhóm VIA
Lưu huỳnh và selen: đơn chất và hợp
chất.
Sử dụng SO2 trong chế biến sản phẩm.
Selen trong thủy sản

3 0.23 6.6

8 Phân nhóm halogen
Đơn chất: Tính chất vật lý. Tính chất hóa
học. Trạng thái thiên nhiên, phương pháp
điều chế.
Ứng dụng thực tế: muối iod, iod trong
thủy sản, chất tẩy từ clo,....

4 0.3 8.8
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9 Khí hiếm
Đặc điểm cấu tạo nguyên tử và khả năng
phản ứng
Đơn chất: Tính chất vật lý. Tính chất hóa
học. Trạng thái thiên nhiên, phương pháp
điều chế
Các hợp chất của Xenon

2 0.15 4.4

10 Các nguyên tố d
Đơn chất: Tính chất vật lý. Trạng thái tự
nhiên.
Phương pháp điều chế. Tính chất hóa học.
Một số kim loại tiêu biểu: Cr, Mn, Fe Co,
Ni; Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg.
Ứng dụng thực tế nguyên tố vi lượng
Tác hại của kim loại nặng Hg, Cd có
trong thủy sản

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa hữu cơ (LT)
- Tiếng Anh: Organic Chemistry

Mã học phần: CHE373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa
học của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic
acid; ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong
thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức để học các học phần cơ bản, cơ sở và chuyên ngành liên
quan; đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ cũng như trong
các quá trình gia công, chế biến thực phẩm,…
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được đặc điểm cấu trúc và tính chất của các hợp chất hữu cơ, các loại liên kết và các nhóm
chức có mặt trong các hợp chất hữu cơ. Nhận biết được các hợp chất hữu cơ và gọi được tên các hợp
chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC.
b. Giải thích được tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ dựa vào
cấu trúc phân tử.
c. Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất
hữu cơ để chỉ ra được khả năng ứng dụng của chúng trong các ngành Kỹ thuật hóa học, Công nghệ
Chế biến Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch và Công nghệ Sinh học,…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

Đặc điểm cấu trúc của các hợp chất hữu
cơ

Khái quát về hóa hữu cơ. Đặc điểm cấu
tạo nguyên tử carbon trong các hợp chất
hữu cơ
Đối tượng nghiên cứu và vai trò của môn
Hóa hữu cơ
Cấu tạo nguyên tử carbon
Sự hình thành liên kết σ và π trong hợp
chất hữu cơ

Hiện tượng đồng đẳng và các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản. Danh pháp hữu cơ
Hiện tượng đồng đẳng. Các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản
Danh pháp hữu cơ
Phân loại hợp chất hữu cơ
Danh pháp các hợp chất hữu cơ (thông
thường, IUPAC)

Hiện tượng đồng phân
Các công thức biểu diễn cấu trúc (công
thức phối cảnh, công thức chiếu Newman,
công thức chiếu Fischer)
Hiện tượng đồng phân. Các loại đồng
phân hữu cơ cơ bản
Đồng phân cấu tạo
Đồng phân lập thể: đồng phân hình học,
đồng phân chứa trung tâm bất đối xứng
Cấu dạng

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Các hợp chất hydrocarbon (alkane,
alkene, alkyne, alkadiene, hydrocarbon
thơm)
Cấu tạo chung (cấu tạo nguyên tử carbon)
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng hydrocarbon (làm nhiên liệu;
làm dung môi hữu cơ; tổng hợp polymer;
tổng hợp hương liệu, dược liệu; tổng hợp
các hợp chất có hoạt tính sinh học)

3 0.23 6.6

3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

Các hợp chất alcohol và phenol

Các hợp chất alcohol
Cấu tạo chung các hợp chất alcohol.
Alcohol bậc 1, 2, 3.
Alcohol đơn chức, đa chức.
Tính chất vật lý

3 0.23 6.6
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3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5

Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất
alcohol và alkanediol, polyol
Ứng dụng các hợp chất alcohol (làm dung
môi hữu cơ; làm nguyên liệu sản xuất các
chất hoạt động bề mặt; sản xuất nước hoa)

Các hợp chất phenol
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng các hợp chất phenol (tổng hợp
các chất chống oxy hóa dùng bảo quản
thực phẩm; điều chế hương liệu thực
phẩm; làm chất diệt khuẩn)
Hợp chất polyphenol – chất chống oxy
hóa

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Các hợp chất carbonyl
Cấu tạo và tính chất cơ bản của aldehyde
và ketone
Cấu tạo chung của các hợp chất carbonyl
Tính chất vật lý của aldehyde và ketone
Tính chất hóa học đặc trưng của aldehyde
và ketone
Ứng dụng các hợp chất carbonyl (các hợp
chất carbonyl thiên nhiên là nguồn hương
liệu)

3 0.23 6.6

5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5
5.1.6

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Carboxylic acid và dẫn xuất

Carboxylic acid
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của carboxylic acid: a) nguyên
liệu tổng hợp polymer;
b) chất bảo quản thực phẩm; c) nguyên
liệu sản xuất xà phòng
Các acid béo cao trong dầu mỡ động vật
và thực vật
Acid béo dạng trans

Ester
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng ester: a) dung môi hữu cơ; b)
ester có mùi thơm dùng trong công
nghiệp thực phẩm và dược phẩm

3 0.23 6.6

6 Lipid 2 0.15 4.4
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6.1
6.2
6.3

6.4

Phân loại lipid
Tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc
trưng của acid béo
Tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc
trưng của dầu, mỡ (fats, oils)
Ứng dụng của triglyceride: a) sản xuất xà
phòng và glycerol;
b) điều chế nhiên liệu sinh học bằng phản
ứng trao đổi ester - transesterification)

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Hợp chất carbohydrate
Phân loại carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, oligosaccharide,
polysaccharide)
Chuyển đổi công thức chiếu Fisher sang
công thức Haworth của monosaccharide
Tính chất vật lý của carbohydrate
Tính chất hóa học đặc trưng của
carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, polysaccharide)
Ứng dụng của hợp chất carbohydrate : a)
Monosaccharide, disaccharide – đường
thực phẩm; b) tinh bột là thành phần
chính trong nhiều sản phẩm chế biến

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

Hợp chất amine
Cấu tạo chung của hợp chất amine.
Amine bậc 1, bậc 2, bậc 3
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amine làm chất trung gian
tổng hợp các hợp chất hữu cơ (dung môi,
polymer, phẩm nhuộm, vitamin,…)
Nitrosamine - tác nhân gây ung thư. Cách
ức chế quá trình tạo thành nitrosamine
trong thực phẩm

2 0.15 4.4

9 Amino acid. Peptide. Protein
Amino acid
Cấu trúc tổng quát của amino acid
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amino acid (thành phần
của các polymer phân hủy sinh học; trong
công nghiệp thực phẩm: phụ gia bổ sung
vào thức ăn chăn nuôi, chất tạo ngọt nhân
tạo,…)
Các amino acid thiết yếu cho con người
Peptide
Sự hình thành liên kết peptide
Danh pháp
Phân loại

4 0.3 8.8
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Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Protein
Các cấp độ cấu trúc của protein
Các nhóm chức và các liên kết đặc trưng
của protein
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của protein: a) protein là thành
phần dinh dưỡng;
b) protein ảnh hưởng đến cấu trúc và đặc
tính của thực phẩm

10 Một số chủ đề khác
Dung môi hữu cơ. Dung môi phân cực,
không phân cực. Ứng dụng của dung môi
hữu cơ
Độc tính của hợp chất hữu cơ
So sánh tính acid của các hợp chất hữu cơ
So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy
của các hợp chất hữu cơ
Công nghệ sản xuất một số hợp chất hữu
cơ có ứng dụng trong thực tiễn

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quy hoạch và phát triển thủy sản
- Tiếng Anh:

Mã học phần: AQT382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề kinh tế, tổ chức quản lý và
phát triển ngành thủy sản ở tầm vĩ mô; nhằm giúp người học khái quát được những nét đặc thù của
ngành, hiểu rõ xu hướng vận động và phát triển ngành và vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề
kinh tế, quản lý và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được cơ sở khoa học và đánh giá được các khía cạnh kỹ thuâṭ, kinh tế,
xã hội và môi trường trong quy hoạch và phát triển thủy sản bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các vấn đề cơ bản liên quan quy hoạch và phát triển ngành thủy sản
b. Phân tích và đánh giá các loại hình quản lý gắn với phát triển thủy sản
c. Phân tích các nguyên tắc quy hoạch và các mẫu hình thể chế liên quan đến quy hoạch và quản lý
nhằm phát triển thủy sản theo hướng bền vững
d. Áp dụng được các phương pháp đánh giá thông dụng dùng trong quy hoạch và phát triển thủy sản
e. Tham gia xây dựng một dự án quy hoạch phát triển thủy sản và xây dựng được đề cương dự án
phát triển thủy sản cấp hộ
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề cơ bản liên quan quy hoạch 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3
1.4

và phát triển thủy sản
Định nghĩa, nhiệm vụ môn học
Tình hình phát triển thuỷ sản
Phát triển bền vững
Vấn đề do phát triển thủy sản và nhu cầu
quy hoạch

2
2.1
2.2

Quản lý gắn với phát triển thủy sản
Phạm vi của việc quản lý gắn với phát
triển thủy sản
Bài học rút ra từ các chương trình quản lý
cấp ngành gắn với PTTS trên thế giới và
vận dụng trong điều kiện Việt Nam

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Nguyên tắc quy hoạch
Các nguyên tắc quy hoạch
Cơ cấu tổ chức và khung pháp lý

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phương pháp đánh giá dùng trong quy
hoạch và quản lý nhằm phát triển thủy sản
bền vững
Đánh giá Kỹ thuật
Đánh giá Nông thôn (RRA & PRA)
Đánh giá Kinh tế
Đánh giá Môi trường
Giới thiệu các phương pháp đánh giá khác

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Trình tự xây dựng dự án quy hoạch phát
triển thủy sản
Giai đoạn khởi động và lập kế hoạch
Giai đoạn chính thức hóa
Giai đoạn thực hiện
Giai đoạn đánh giá

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Như Thủy Ngô Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học
có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói.
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm
chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm
chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh,
quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng

cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại
4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa
an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian
mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh
viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc
gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý
thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn
bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh

giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận
động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển
toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao sức
khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy trên
đường vòng ra đường thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy

2 0.09 2.15 4.4
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biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.
10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -

10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và luật
thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng và
mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong bóng
đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng
bằng lòng bàn chân với các bài tập phối
hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn bóng
chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá bài
tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi đấu
làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
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2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của
quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý
với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước trong
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước về
phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận giao
cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và nghịch
tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.
12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ

di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp Đỡ
Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi
trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn bơi
lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và quay
vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣

luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị

2 0.09 1 0.05 4.4
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người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài
môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào
thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác ghép
với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền nhạc.

- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Công nghệ chế biến
- Tiếng Anh: An Introduction to Aquatic Products Processing Technology

Mã học phần: SPT3099 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học hiểu biết căn bản khái quát về: Tổng quan về giáo dục Đại học
trên thế giới và ở Việt Nam; ngành nghề liên quan đến chế biến thủy sản; quy chế đào tạo của ngành
CNCBTS; Phương pháp học hiệu quả và kiến tập tại một số cơ sở chế biến thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học hình dung về ngành nghề mình được
đào tạo; hình thành lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp; xác định được phương pháp học tập và làm
việc hiệu quả; Thiết kế kế hoạch học tập toàn khóa và một số kỹ năng mềm cần thiết khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát một số công việc/cơ sở mình sẽ làm trong tương lai
b. Chọn lựa phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân
c. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập tại trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về ngành Công nghê ̣Chế biến
thủy sản
Tổng quan về ngành CNCBTS
Định hướng nghề nghiệp & Cơ hội việc
làm
Vị trí công việc sử dụng chuyên ngành

3 0.23 6.6
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1.5 CNCBTS
Đạo đức nghề nghiệp
Tham quan tại một số cơ sở liên quan đến
hoạt động ngành CNCBTS

2
2.1

2.2
2.3

Quy chế đào tạo đại học
Đặc điểm đào tạo đại học trên thế giới và
ở Việt Nam;
Phương pháp học tập
Quy chế đào tạo đại học BGD&ĐT
Quy định đào tạo của ĐHNT

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chương trình đào tạo ngành CNCB Thủy
sản
Mục tiêu của chương trình
Chuẩn đầu ra
Nội dung khung CTĐT
Phân bổ thời gian đào tạo

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Hoạt động nghiên cứu khoa học và các
hoạt động xã hội
Nghiên cứu Khoa học ngành CNCBTS
Câu lạc bộ CBTS
Các hoạt động cộng đồng

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Bách Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui
luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một số loại chất
môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ
bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp
người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần
chuyên môn liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt; có khả
năng tính toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng cho việc tiếp
thu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công thức tính
toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên lý làm
việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các thông số trạng thái cơ bản
Khí lý tưởng và Phương trình trạng thái
của khí lý tưởng
Nhiệt dung riêng
Hỗn hợp của khí lý tưởng

3 0.23 6.6

2 Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
Năng lượng toàn phần, nội năng, nhiệt
lượng và công
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất cho
hệ kín
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất cho
hệ hở
Enthalpy

2 0.15 4.4

3 Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí
lý tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến

3 0.23 6.6

4 Định luật nhiệt động lực học thứ hai
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu suất
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II
Entropy

2 0.15 4.4

5 Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt
động cơ bản của hơi nước
Các khái niêṃ về hơi nước và ứng dụng
trong công nghê ̣CBTP
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất
lỏng
Các phương pháp xác định thông số trạng
thái của hơi nước: Bảng và đồ thị.
Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi
nước

4 0.3 8.8

6 Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động
cơ bản của không khí ẩm
Không khí ẩm và các thông số trạng thái
cơ bản
Các đồ thị của không khí ẩm: I-d, t-d
Các quá trình nhiệt động cơ bản của
không khí ẩm
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí

4 0.3 8.8
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ẩm
Quá trình hòa trộn, ứng dụng trong sấy
thủy sản

7 Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong
công nghệ thực phẩm
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.
Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong
công nghệ chế biến thực phẩm, thủy sản.

3 0.23 6.6

8 Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản, định luật Fourier
về dẫn nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp và
nhiều lớp

5 0.38 11

9 Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt
đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức: ngoài
ống, trong ống, ống đơn, chùm ống
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi, ngưng tụ

5 0.38 11

10 Trao đổi nhiệt bức xạ
Các khái niệm và định luật cơ bản về bức
xạ nhiệt
Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt song
song ở giữa có màn chắn, không có màn
chắn
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau

4 0.3 8.8

11 Truyền nhiệt
Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh

4 0.3 8.8

12 Các thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
chiều.
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt
Ứng dụng của các thiết bị trao đổi nhiệt
trong công nghệ chế biến thực phẩm, thủy
sản

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thủy sản đại cương
- Tiếng Anh: General Fisheries

Mã học phần: AQT350 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát về ngành khai thác, nuôi trồng và công nghệ
chế biến thủy sản. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân; thực trạng và tiềm năng
của ngành thủy sản hiện nay; vật liệu nghề cá; phân loại và đặc điểm chính của các nghề khai thác
thủy sản phổ biến ở Việt Nam; các nhóm đối tượng nuôi trồng và các hệ thống nuôi trồng thủy sản;
tổn thất sau thu hoạch; phương pháp bảo quản và chế biến nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức đại cương về ngành thủy sản để hiểu biết hơn về tầm quan trọng của mối
quan hệ giữa đánh bắt, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; giúp người học có thể bao quát
được đặc điểm nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được vai trò, mối quan hệ của nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản đến sự
phát triển chung của ngành thủy sản trong thời đại mới.
b. Đọc hiểu các thông số cơ bản vật liệu ngư cụ; So sánh được các đặc điểm chính giữa các nghề
khai thác: cấu tạo ngư cụ, nguyên lý đánh bắt, đặc điểm sản phẩm khai thác, mức độ tác động đến
môi trường và nguồn lợi.
c. Nhận biết được những nhóm thủy sản nuôi chính ở Việt nam; Hiểu được các thông tin cơ bản về
các hệ thống nuôi trồng thủy sản.
d. Nhận diện được tổn thất sau thu hoạch và đề xuất giải pháp bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch;
Hiểu được một số quy trình công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Khái quát về ngành thủy sản
Khái niệm về thủy sản
Vai trò, vị trí ngành Thủy sản trong nền
kinh tế quốc dân
Hiện trạng và tiềm năng phát triển ngành
TS
Điều kiện tự nhiên, khí hậu ảnh hưởng
đến phát triển TS
Nguồn lợi thủy sản Việt Nam
Định hướng phát triển ngành Thủy sản
trong tương lai
Chuỗi cung ứng thủy sản

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Khai thác thủy sản
Tổng quan về ngành khai thác thủy sản ở
Việt Nam
Vật liệu nghề cá
Khái niệm vật liệu nghề cá
Sợi, chỉ lưới, lưới tấm nghề cá
Dây dùng trong nghề cá
Thiết bị phụ tùng ngư cụ
Các nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam
Giới thiệu chung và phân loại
Nghề lưới rê
Nghề lưới vây
Nghề lưới kéo
Một số nghề khai thác khác

14 1.05 30.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan về nuôi trồng thủy sản
Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy sản
Các hoạt động nuôi trồng thủy sản
Các đối tượng nuôi trồng thủy sản chính ở
Việt Nam
Cá nước ngọt
Cá biển
Giáp xác
Động vật thân mềm, nhuyễn thể
Rong, tảo biển
Sinh vật phù du
Các hệ thống nuôi trồng thủy sản
Nuôi ao (nước ngọt, lợ mặn)
Nuôi lồng (hồ chứa, biển gần bở, biển hở)
Nuôi nước chảy
Nuôi mương nổi – sông trong ao
Nuôi tuần hoàn nước
Nuôi bãi triều – nhuyễn thể

14 1.05 30.8
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4
4.1
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

Chế biến thủy sản
Ngành Công nghệ CBTS ở Việt Nam
Giới thiệu về ngành chế biến thủy sản
Mối quan hệ giữa chế biến với khai thác
và nuôi trồng thủy sản
Nguyên liệu sau thu hoạch
Tổn thất sau thu hoạch của NLTS
Bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch
Nguyên lý chế biến thủy sản
Nguyên tắc trong chế biến thủy sản
Công nghệ trong chế biến thủy sản
Công nghệ chế biến một số sản phẩm
thủy sản
Quy trình công nghệ CB SPTS đông lạnh
Quy trình công nghệ CB SPTS khô, hun
khói
Quy trình công nghệ CB SP đồ hộp TS
Quy trình công nghệ CB SPTS lên men,
ướp muối
Một số quy trình công nghệ CBTS khác

14 1.05 30.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Trung Thành Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa phân tích (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry

Mã học phần: CHE390 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Hóa học đại cương A
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa học phân tích, cũng như kỹ năng phân
tích, tập trung chủ yếu vào các phương pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích thể tích,
phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS; phương pháp
đo điện thế; phương pháp sắc ký).
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên ngành
liên quan, ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường, hóa sinh,
v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định lượng phù
hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn cơ bản của một
quy trình phân tích định lượng.
b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương pháp
phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, quang phổ phân tử UV-Vis, đo
thế, sắc ký).
c. Tính toán và tiến hành pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận ra điểm
tương tương trong phân tích thể tích; Thực hành phân tích thể tích, quang phổ phân tử UV-Vis, đo
thế, sắc ký; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về phân tích định lượng
Nội dung và vai trò của môn học
Phân loại các phương pháp phân tích định
lượng
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp phân
tích
Các giai đoạn cơ bản của một quá trình
phân tích định lượng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch –
Tính pH
Các cách biểu diễn hàm lượng thông dụng
trong hóa phân tích
Chuyển đổi nồng độ
Pha chế dung dịch trong Hóa phân tích
Tính pH dung dịch acid, baz

2 5 0.6 0.05 8.8 25.4

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp xử lý số liệu phân tích
Cách biểu diễn kết quả đo trực tiếp và
gián tiếp
Các loại sai số trong hóa phân tích-
Nguyên nhân gây ra sai số
Các đại lượng thống kê cơ bản
Ước lượng giá trị thực của kết quả phân
tích
Loại bỏ giá trị nghi ngờ
Dựng đường chuẩn bằng phương pháp
bình phương tối thiểu

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Phương pháp phân tích thể tích
Nguyên tắc chung của phương pháp phân
tích thể tích
Các cách chuẩn độ - Tính kết quả trong
phân tích thể tích
Phương pháp chuẩn độ acid-baz
Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử
Ưu- nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phân tích thể tích

8 10 1.5 84.5
3

59.6

5
5.1
5.2
5.3

Phương pháp phân tích khối lượng
Nguyên tắc chung của phương pháp phân
tích khối lượng
Phân loại các phương pháp phân tích khối
lượng
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phương pháp phân tích khối lượng

4 3 0.57 0.35 21.4

6
6.1

Phương pháp quang phổ UV-Vis
Cơ sở lý thuyết phương pháp
Các lưu ý khi ứng dụng phương pháp

6 5 0.9 0.05 5.25 34.2
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6.2
6.3
6.4
6.5

quang phổ UV-Vis
Cấu tạo và cách vận hành thiết bị quang
phổ UV-Vis
Các cách định lượng bằng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phương pháp quang phổ UV-Vis

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Phương pháp đo thế
Nguyên tắc chung của phương pháp đo
thế
Các loại điện cực thông dụng trong
phương pháp đo thế
Phương pháp đo thế trực tiếp - Phép đo
pH
Phương pháp chuẩn độ điện thế

2 2 0.33 0.1 2.25 12.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký
Phân loại và cơ chế của các phương pháp
sắc ký
Các đại lượng cơ bản đánh giá hiệu quả
tách sắc ký
Ứng dụng phương pháp sắc ký trong phân
tích định tính và định lượng

4 5 0.75 0.05 15.8
6

29.8

CỘNG 30 30 4.95 0.6 116.
69

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.6 0.01 0.61
1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
2 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy UV-Vis Giờ 0.05 0 0.05
4 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
IV Vật tư 116.69 2.33 119.02
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 AgNO3 Gam 0.1 0 0.1
3 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
4 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
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5 CaCl2.6H2O Gam 0.5 0.01 0.51
6 CH3COOH Mililít 6.25 0.13 6.38
7 Chỉ thị Et-OO Gam 0.05 0 0.05
8 Chỉ thị Fluorescein Gam 0.05 0 0.05
9 Chỉ thị Murexide Gam 0.05 0 0.05
10 CuSO4.5H2O Gam 0.63 0.01 0.64
11 Diphenylamin Gam 0.05 0 0.05
12 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
13 EDTA Gam 0.78 0.02 0.8
14 Ethanol Mililít 33.35 0.67 34.02
15 Ethanol Mililít 5 0.1 5.1
16 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
17 FeSO4.7H2O Gam 1.25 0.03 1.28
18 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
19 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03
20 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
21 H2C2O4.2H2O Gam 1.25 0.03 1.28
22 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
23 H3PO4 đậm đặc Mililít 2.75 0.06 2.81
24 HCl đậm đặc Mililít 6.25 0.13 6.38
25 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
26 HNO3 đậm đặc Mililít 8.75 0.18 8.93
27 K2Cr2O7 Gam 0.25 0.01 0.26
28 K2CrO4 Gam 0.5 0.01 0.51
29 KBr Gam 0.2 0 0.2
30 KI Gam 1.25 0.03 1.28
31 KMnO4 Gam 0.13 0 0.13
32 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
33 MgCl2 Gam 0.63 0.01 0.64
34 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
35 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
36 NaCl Gam 0.1 0 0.1
37 NaOH rắn Gam 1.09 0.02 1.11
38 NH3 25% Mililít 18.75 0.38 19.13
39 NH4Cl Gam 1.67 0.03 1.7
40 NH4SCN Gam 6.25 0.13 6.38
41 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
42 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
43 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05
44 Tinh bột tan Gam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa lý-hóa keo (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Physical and Colloid Chemistry

Mã học phần: CHE391 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: cân bằng pha, cân bằng phân bố chất tan giữa hai
dung môi không trộn lẫn; cấu tạo, các hiện tượng bề mặt và tính chất lý hóa, vai trò và cách điều chế
các hệ phân tán vi dị thể (hệ keo) và dung dịch hợp chất cao phân tử. Học phần trang bị cho sinh viên
các kỹ năng phân tích các tính chất hóa lý của hệ keo và dung dịch một số hợp chất cao phân tử.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và cần thiết về cân bằng pha, cân bằng phân bố và
các hệ vi dị thể để vận dụng giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành và trong thực tiễn. Nắm vững
các kỹ năng cơ bản cần thiết để tiến hành phân tích các thông số hóa lý của hệ phân tán keo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán các thông số liên quan đến cân bằng pha của hệ một cấu tử. Tính toán và xác định điều
kiện thích hợp cho quá trình chiết. Thực nghiệm khảo sát sự phân bố của cấu tử thứ ba vào hệ hai
pha lỏng không trộn lẫn.
b. Giải thích được các tính chất đặc trưng của hệ keo, các hiện tượng bề mặt, cấu tạo micelle keo và
tính toán được các thông số hấp phụ. Thực nghiệm để xác định phương trình hấp phụ đẳng nhiệt trên
bề mặt rắn – lỏng
c. Xác định được điều kiện cho độ bền của hệ keo và phương pháp keo tụ. Thực nghiệm khảo sát độ
bền của hệ keo và bảo vệ hệ keo
d. Chế tạo và tinh chế hệ keo. Tiến hành điều chế một số hệ keo bằng các phương pháp khác nhau.
e. Xác định được một số tính chất đặc trưng cơ bản của dung dịch các hợp chất cao phân tử
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cân bằng pha 4 0.3 8.8
2 Cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung

môi không trộn lẫn
2 5 0.6 3.45 0.44 25.4

3 Khái niệm về hệ keo 2 0.15 4.4
4 Các tính chất đặc trưng của hệ keo 6 0.45 13.2
5 Các hiện tượng bề mặt _ Sự hấp phụ 4 5 0.75 4.35 0.08 29.8
6 Tính chất điện của hệ keo – Cấu tạo

micelle keo
5 0.38 11

7 Độ bền vững và sự keo tụ của hệ keo 4 5 0.75 5.1 5.17 29.8
8 Điều chế và làm sạch dung dịch keo 3 5 0.68 1.35 2.73 27.6
9 Khảo sát một số tính chất cơ bản của

dung dịch cao phân tử
10 0.9 3.9 10.4

1
42

CỘNG 30 30 4.96 18.15 18.8
3
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.15 0.36 18.51
1 Bếp điện Giờ 0.3 0.01 0.31
2 Bình định mức 100 ml Giờ 1.8 0.04 1.84
3 Bình định mức 250 ml Giờ 0.15 0 0.15
4 Bình tam giác 100 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
5 Bình tam giác 150 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
6 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.75 0.02 0.77
7 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.9 0.02 0.92
8 Bình tam giác 50 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
9 Burette 25ml Giờ 0.45 0.01 0.46
10 Cốc 100ml Giờ 0.9 0.02 0.92
11 Cốc 250ml Giờ 0.3 0.01 0.31
12 Đũa thuỷ tinh Giờ 0.3 0.01 0.31
13 Giấy lọc Giờ 0.9 0.02 0.92
14 Giấy lọc Giờ 0.45 0.01 0.46
15 Máy đo pH cầm tay Giờ 0.15 0 0.15
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16 Máy lắc ổn nhiệt Giờ 0.15 0 0.15
17 Nhớt kế Oswald Giờ 0.3 0.01 0.31
18 Ống đong 100ml Giờ 0.15 0 0.15
19 Ống đong 25ml Giờ 0.15 0 0.15
20 Ống nghiệm Giờ 4.5 0.09 4.59
21 Phễu chiết (bình lóng) 250 ml Giờ 0.45 0.01 0.46
22 Phễu lọc Giờ 1.05 0.02 1.07
23 Pipet Giờ 0.45 0.01 0.46
24 Pipet 10ml Giờ 0.3 0.01 0.31
25 Pipet 1ml Giờ 0.6 0.01 0.61
26 Pipette 10ml Giờ 0.3 0.01 0.31
27 Pipette 10ml Giờ 0.15 0 0.15
28 Pipette 20ml Giờ 0.3 0.01 0.31
29 Pipette 2ml Giờ 0.15 0 0.15
IV Vật tư 18.83 0.38 19.21
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.15 0 0.15
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.06 0 0.06
3 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
4 Casein Gam 10 0.2 10.2
5 CH3COONa Chai 0.05 0 0.05
6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.05 0 0.05
7 FeCl3 Kilogam 0.02 0 0.02
8 Formol (formaldehyde) Lít 0.05 0 0.05
9 Gelatin Kilogam 0.02 0 0.02
10 H2SO4 Chai 0.03 0 0.03
11 Hồ tinh bột Chai 0.03 0 0.03
12 I2 Chai 0.01 0 0.01
13 K4[Fe(CN)6] Lít 0.01 0 0.01
14 KI Túi 0.05 0 0.05
15 Lưu huỳnh Gam 2.5 0.05 2.55
16 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống 0.3 0.01 0.31
17 Na2SO4 Gam 5 0.1 5.1
18 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.01 0 0.01
19 Nước cất 2 lần Chai 0.3 0.01 0.31
20 Phenolphthalein Hộp 0.05 0 0.05
21 Polyvinyl alcohol Kilogam 0.01 0 0.01
22 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam 0.01 0 0.01
23 Than hoạt tính Kilogam 0.01 0 0.01
24 Tinh bột Kilogam 0.01 0 0.01
25 Toluen Lít 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa sinh học thực phẩm(3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Food Biochemistry

Mã học phần: CHE393 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: Vai trò; cấu tạo hóa học; tính chất vật lý, hóa học của các
hợp chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin, enzyme) trong thực phẩm; sự biến đổi của protein,
glucid, lipid trong cơ thể sinh vật dưới tác động của các yếu tố hóa lý, hóa sinh như nhiệt độ, pH,
enzyme và một số kỹ năng phân tích định tính, định lượng các hợp chất trên.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học kiến thức cơ bản và một số kỹ năng thực hành hóa sinh học thực phẩm, có
nền tảng kiến thức, kỹ năng để học tiếp các học phần chuyên ngành của ngành Công nghệ Thực
phẩm, Công nghệ Chế biến thủy sản, Công nghệ Sau thu hoạch như: Vi sinh thực phẩm, Hóa học
thực phẩm, Dinh dưỡng học, Công nghệ enzyme, Công nghệ lên men
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò sinh học, vai trò dinh dưỡng của các hợp chất hữu cơ trong thực phẩm
(protein, glucid, lipid, vitamin) và có thể vận dụng chúng để đánh giá giá trị dinh dưỡng của thực
phẩm.
b. Trình bày được cấu tạo hóa học, cấu trúc phân tử, các tính chất vật lý, hóa học cơ bản của các hợp
chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin) trong thực phẩm, từ đó có thể vận dụng để giải thích sự
thay đổi tính chất của thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và thực hiện một số phản ứng
định tính, định lượng các hợp chất trên.
c. Trình bày và giải thích được: cấu tạo hóa học, cấu trúc phân tử, phân loại, tính đặc hiệu, cơ chế
xúc tác, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme. Phân tích được khả năng ứng dụng của một số
enzyme quan trọng trong các quá trình chế biến, sản xuất thực phẩm. Thực hiện được các phương
pháp xác định hoạt độ một số enzyme điển hình.
d. Phân tích được quá trình chuyển hóa protein, glucid, lipid trong cơ thể sinh vật, các biến đổi của
protein, glucid, lipid dưới tác động của một số tác nhân sinh học và từ đó có thể vận dụng chúng
trong nghiên cứu, sản xuất, bảo quản thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Protein 12 7 1.74 9.34 28.1 68.4
1.1 Chức năng sinh học
1.2 Giá trị dinh dưỡng
1.3 Vai trò/tính chất công nghệ
1.4 Cấu tạo protein

Acid amin
Khái niệm
Phân loại
Tính chất vật lý: Tính tan, tính lưỡng tính,
khả năng hấp thụ tia UV
Tính chất hóa học: phản ứng Sorensen,
phản ứng Ninhydrin, phản ứng Val-slyke,
phản ứng tạo liên kết peptid
Protein
Khái niệm
Chuỗi peptid
Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử

1.5 Phân loại protein
1.6 Một số tính chất quan trọng của protein

Tính lưỡng tính và điểm đẳng điện
Tính chất dung dịch keo
Khả năng hấp thụ tia UV của dung dịch
protein
Biến tính protein: khái niệm, các tác nhân
gây biến tính thuận nghịch và không
thuận nghịch

1.7 Các phản ứng hóa học thường dùng để
định tính và định lượng protein và acid
amin:
Phản ứng Biuret
Phản ứng với ninhydrin
Phản ứng Sorensen
Phản ứng Folia
Phản ứng với thuốc thử Folin-Ciocalteu
Định lượng protein trong mẫu sữa theo
phương pháp Lowry

1.8 Các biến đổi của protein, acid amin và
khả năng ứng dụng của chúng trong quá
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trình chế biến thực phẩm
Biến đổi do nhiệt
Biến đổi do enzyme: phản ứng thuỷ phân,
phản ứng loại amin, phản ứng loại
cacboxyl, phản ứng loại amin loại
cacboxyl, phản ứng tạo mercaptan, phản
ứng tạo phenol, cresol, phản ứng tạo
scatol, indol, phản ứng tạo di-,
trimetylamin, phản ứng tạo phosphine

2 Glucid 12 7 1.74 9.34 41.5 68.4
2.1 Khái niệm
2.2 Chức năng sinh học, vai trò dinh dưỡng,

vai trò công nghệ
2.3 Phân loại
2.3.1 Monosaccharide

Khái niệm
Phân loại
Công thức cấu tạo dạng mạch thẳng và
mạch vòng
Một số monosaccharide tiêu biểu
Tính chất vật lý của monosaccharide
Tính chất hóa học của monosaccharide và
vận dụng kiểm tra tính khử của một số
loại đường
Định lượng đường khử trong mẫu thực
phẩm (kẹo) theo phương pháp Bertrand
(TCVN 4075 – 85)

2.3.2 Disaccharide
Maltose, saccharose, lactose

2.3.3 Oligosaccharide
Raffinose, stachyose, verbascose

2.3.4 Polysaccharide
Khái niệm
Phân loại
Một số polysaccharide tiêu biểu (Tinh
bột, glycogen, cellulose, hemicellulose,
pectin, chitin, chitosan)
Định tính phản ứng tinh bột với I - ốt

2.4 Chuyển hóa glucid
Thủy phân poly-, oligo- và disaccharide
Chuyển hóa kỵ khí monosaccharide
Chuyển hóa hiếu khí monosaccharide

3 Lipid 10 7 1.59 11.35 54.0
9

64
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3.1 Khái niệm
3.2 Chức năng sinh học và dinh dưỡng
3.3 Phân loại
3.3.1 Lipid đơn giản

Glyceride
Khái niệm, cấu tạo, vai trò trong cơ thể
sống
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học
Các chỉ số của glyceride
Sáp (cerid)(tự học)
Sterid (tự học)

3.3.2 Lipid phức tạp
Glycerophospholipid (phosphatid)
Glyceroglycolypid (tự học)
Sphingophospholipid (tự học)
Sphingoglycolipid (tự học)
Một số phương pháp chiết rút lipid:
soxhlet, folch

3.3.3 Biến đổi của lipid trong chế biến và bảo
quản thực phẩm
Khái niệm ôi hóa lipid
Ôxy hóa do thuỷ phân
Ôxy hóa do oxy hóa

3.3.4 Chuyển hóa lipid trong cơ thể sinh vật
Thủy phân lipid
Chuyển hóa glycerol
Oxy hóa các acid béo bằng ß-oxy hóa

4 Vitamin 3 4 0.71 9.34 27.1
7

30.6

4.1 Khái niệm
4.2 Chức năng sinh học
4.3 Các vitamin tan trong nước tiêu biểu

Vitamin nhóm B
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin nhóm B
+ Phản ứng tạo Thiocrome của vitamin
B1
Vitamin C
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin C
+ Một số phản ứng định tính của vitamin
C: phản ứng của vitamin C với i-ốt, với
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xanhmetylen
+ Xác định hàm lượng vitamin C trong
thực phẩm theo phương pháp chuẩn độ i-
ốt
Các vitamin tan trong dầu tiêu biểu
Vitamin A
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin A
+ Phản ứng vitamin A với H2SO4
Vitamin E
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin E
+ Phản ứng vitamin E với FeCl3

5 Enzyme 8 5 1.2 9.34 18.5 47.6
5.1 Khái niệm.
5.2 Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử của

enzyme.
5.3 Đặc tính xúc tác
5.4 Phân loại
5.5 Cơ chế tác dụng
5.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của

enzyme.
Nồng độ enzyme
Nồng độ cơ chất
Nhiệt độ
pH
Chất ức chế
Chất hoạt hóa

5.7 Ứng dụng của một số enzyme trong chế
biến thực phẩm

5.8 Một số phương pháp xác định hoạt độ
enzyme điển hình
Xác định hoạt độ protease theo phương
pháp Anson cải tiến
Xác định hoạt độ amylase theo phương
pháp DNS
CỘNG 45 30 6.98 48.71 169.

36
279

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 180 279 5.58 284.58
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 48.71 0.97 49.68
1 Bể ổn nhiệt lắc tròn Giờ 3.35 0.07 3.42
2 Bếp hồng ngoại Giờ 3.35 0.07 3.42
3 Bộ lọc chân không Giờ 0.67 0.01 0.68
4 Cân phân tích 4 số Giờ 3.35 0.07 3.42
5 Đèn cồn Giờ 6.65 0.13 6.78
6 Máy đo pH Giờ 3.35 0.07 3.42
7 Máy sấy Giờ 0.67 0.01 0.68
8 Máy UV-Vis Giờ 3.35 0.07 3.42
9 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
10 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
11 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
12 Thiết bị soxlet Giờ 0.67 0.01 0.68
13 Tủ hút khí độc Giờ 3.35 0.07 3.42
IV Vật tư 169.36 3.39 172.75
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.14 0 0.14
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.09 0 0.09
3 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.07 0 0.07
4 Băng keo Cuộn 0.07 0 0.07
5 Bovine serum albumine (BSA) gam 0.46 0.01 0.47
6 Bút viết bảng Cái 0.13 0 0.13
7 Casein Gam 6.67 0.13 6.8
8 CH3COONa Chai 0.07 0 0.07
9 Chế phẩm enzyme amylase Lít 0.02 0 0.02
10 Chế phẩm enzyme protease Lít 0.02 0 0.02
11 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.07 0 0.07
12 Coomassie Brilliant Blue G-250 gam 0.33 0.01 0.34
13 Dầu ăn Lít 0.07 0 0.07
14 Đầu côn Túi 0.07 0 0.07
15 Dầu oliu Lít 0.01 0 0.01
16 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.07 0 0.07
17 Đầu tuýp 100 Cái 3.33 0.07 3.4
18 Đầu tuýp 1000 Cái 3.33 0.07 3.4
19 đầu tuýp 5000 Túi 0.01 0 0.01
20 Diethylete Lít 0.07 0 0.07
21 DNS (Acid Dinitrosalicylic) Gam 0.53 0.01 0.54
22 Đồng sulphate (CuSO4) Kilogam 0.1 0 0.1
23 Đường trắng Kilogam 0.03 0 0.03
24 Eppendorf 1.5ml Cái 3.33 0.07 3.4
25 Falcon 50ml Túi 0.07 0 0.07
26 Fe2(SO4)3 Gam 6.67 0.13 6.8
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27 Fructose Gam 20 0.4 20.4
28 Găng tay cao su Đôi 0.07 0 0.07
29 Giấy bạc Cuộn 0.14 0 0.14
30 Giấy đo pH Hộp 0.21 0 0.21
31 Giấy lọc Hộp 0.14 0 0.14
32 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.14 0 0.14
33 Glucose Gam 20 0.4 20.4
34 H2SO4 Chai 0.2 0 0.2
35 HCl đậm đặc Mililít 13.33 0.27 13.6
36 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.33 0.01 0.34
37 Hồ tinh bột Chai 0.14 0 0.14
38 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.06 0 0.06
39 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.03 0 0.03
40 Iodine (I2) Kilogam 0.04 0 0.04
41 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam 13.33 0.27 13.6
42 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.02 0 0.02
43 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống 0.33 0.01 0.34
44 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam 6.67 0.13 6.8
45 Methanol Lít 0.07 0 0.07
46 Na2SO4 khan Gam 6.67 0.13 6.8
47 NaCl Gam 20 0.4 20.4
48 NaOH rắn Gam 13.33 0.27 13.6
49 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.01 0 0.01
50 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03
51 Nho tươi 0.03 0 0.03
52 Nước cất 2 lần Chai 0.33 0.01 0.34
53 Potassium Sodium Tartrate

(KNaC4H4O6·4H2O)
Kilogam 0.04 0 0.04

54 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam 0.13 0 0.13
55 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam 20 0.4 20.4
56 Thuốc thử Folin Chai 0.01 0 0.01
57 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai 0.01 0 0.01
58 Thuốc thử wijs Lít 0.01 0 0.01
59 Trứng gà Quả 0.66 0.01 0.67
60 Tyrosine Gam 0.33 0.01 0.34
61 Vitamin B Gam 3.33 0.07 3.4
62 Vitamin C Gam 3.33 0.07 3.4
63 Xăng Lít 0.03 0 0.03
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Công Minh Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Chemistry

Mã học phần: FOT323 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về vai trò và ảnh hưởng của nước đối với
quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm thủy sản. Học phần cũng cung cấp cho người học các kiến
thức về các đặc tính công nghệ của protein, polysaccharid trong thực phẩm thủy sản làm cơ sở để chế
biến các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như sản xuất chả lụa, chả cá, sản xuất surimi,
sản xuất tạo sợi, tạo màng, … từ protein và polysaccharide.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học về các đặc tính của các nước, protein, polysaccharid, … cũng như sự tương
tác giữa các hợp phần này và quá trình biến đổi của chúng trong chế biến và bảo quản làm cơ sở để
nghiên cứu và chế biến một số các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như giò, chả, bánh
mì, xúc xích, mì ăn liền, … từ protein và polysaccharid.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được vai trò quan trọng của nước đối với quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Áp
dụng được công thức để tính toán hoặc xác định hoạt độ nước cho sản phẩm thực phẩm thủy sản. Sử
dụng được chất tan trong làm giảm hoạt độ nước nhằm kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm thủy
sản.
b. Phân tích được hoạt độ nước là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và quá trình bảo quản thực
phẩm thủy sản.
c. Nhận định được protein không chỉ là thành phần dinh dưỡng mà còn là thành phần có ảnh hưởng
đến cấu trúc và đặc tính của thực phẩm thủy sản. Protein có thành phần cấu tạo khác nhau có các đặc
tính công nghệ khác nhau và tùy thuộc vào đặc tính, yêu cầu của sản phẩm, người ta có thể sử dụng
loại protein này hay loại protein khác trong chế biến sản phẩm thực phẩm thủy sản.
d. Nhận định được tinh bột là thành phần chính trong nhiều sản phẩm chế biến. Đặc tính công nghệ
của tinh bột phụ thuộc vào thành phần amylose và amylopectin có trong tinh bột, khi thay đổi tỷ lệ
thành phần của tinh bột có thể thay đổi đặc tính công nghệ của tinh bột.
e. Trình bày được sơ đồ quy trình công nghệ, điều kiện và cơ chế của một số quá trình công nghệ
như quá trình tạo gel, tạo màng, tạo sợi, tạo bọt, … và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tính
chất công nghệ của protein và tinh bột.
f. Áp dụng được cơ sở lý thuyết đã học vào thực tiễn để lựa chọn nguyên vật liệu và cải tiến quy
trình công nghệ trong các quá trình chế biến các sản phẩm từ protein, polysaccharid từ đó chuẩn hóa
và nâng cao đặc tính công nghệ cho các sản phẩm giàu protein và polysaccharid.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Nước với cấu trúc và chất lượng thực
phẩm
Vai trò, hàm lượng và trạng thái của nước
trong sản phẩm thực phẩm.
Cấu tạo và tính chất của nước
Hoạt độ của nước và các biện pháp làm
giảm hoạt độ nước
Đường đẳng nhiệt hấp thụ
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến tính
chất biến đổi và chất lượng thực phẩm
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến quá
trình biến đổi của lipid và thực phẩm có
lipid.
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến phản
ứng tạo màu phi enzyme
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến hoạt
động của enzyme và độ bền của enzyme.
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến, sự
sinh trưởng và phát triển vi sinh vật.
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến cấu trúc
và trạng thái thực phẩm.
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến độ bền
của vitamin.

10 0.75 22

2
2.1
2.2

2.3

Protein và tính chất chức năng của protein
Hệ thống protein thịt
Các tính chất công nghệ của protein:
- Khả năng hydrate hóa và hoà tan;
- Khả năng tạo gel;
- Khả năng tạo tạo màng;
- Tạo sợi;
- Tạo bột nhão;
- Nhũ hóa;
- Giữ bọt;
- Cố định mùi
Biến hình protein để tạo sản phẩm mới:
biết hình bằng nhiệt, biến hình bằng thay
đổi pH, biến hình bằng enzyme, biến hình

12 0.9 26.4
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bằng cải biến mạnh bên, ….
3

3.1

3.2

3.3
3.4

Polysacharid và tính chất chức năng của
polysacharid
Hệ thống tinh bột thực phẩm (hạt ngũ cốc,
họ đậu, các loại củ)
Các tính chất công nghệ của tinh bột:
- Tính thủy nhiệt và sự hồ hóa tính bột.
- Khả năng tạo gel và thóai hóa gel tinh
bột.
- Khả năng tạo màng;
- Khả năng tạo sợi.
Gây biến hình tinh bột
Khả năng tạo hình của một số
polysacharid: carrageenan, alginat, …

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Trang Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dinh dưỡng học
- Tiếng Anh: Food Nutrition

Mã học phần: QFS342 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, nhu cầu năng
lượng của cơ thể, dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe, làm cơ sở cho việc thiết kế khẩu phần dinh dưỡng
cho đối tượng cụ thể.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng lựa chọn nguồn dinh dưỡng hợp lý,
tính toán khẩu phần dinh dưỡng cho đối tượng cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng sinh năng lượng
trong cơ thể người
b. Xác định được sự tiêu hao năng lượng cho chuyển hóa cơ sở và cho các hoạt động lao động
c. Trình bày được tính chất, vai trò của các chất dinh dưỡng; tính được nhu cầu các chất dinh dưỡng
cho đối tượng cụ thể; dự đoán được các ảnh hưởng đối với cơ thể khi thiếu hay thừa các chất dinh
dưỡng
d. Tính toán khẩu phần dinh dưỡng phù hợp cho đối tượng cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Khái quát chung về dinh dưỡng học
Nhập môn dinh dưỡng học

6 0.45 13.2
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1.2
1.3
1.4
1.5

Phương pháp đánh giá hàm lượng thức ăn
Năng lượng chuyển hóa cơ sở
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng
lượng của một cơ thể
Xác định tiêu hao năng lượng của cơ thể
trong một ngày

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Dinh dưỡng các chất sinh năng lượng:
protein, lipid và carbohydrate
Khái quát chung về các chất dinh dưỡng
sinh năng lượng: protein, lipid và
carbohydrate
Quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa
các chất sinh năng lượng trong cơ thể
người
Vai trò của các chất dinh dưỡng sinh năng
lượng đối với cơ thể
Tính nhu cầu các chất dinh dưỡng sinh
năng lượng cho đối tượng cụ thể
Nguồn thực phẩm cung cấp các chất dinh
dưỡng sinh năng lượng
Những ảnh hưởng đối với cơ thể khi thừa
hoặc thiếu các chất dinh dưỡng sinh năng
lượng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

Dinh dưỡng vitamin và khóang chất
Phân loại, tính chất, chức năng và nguồn
cung cấp các vitamin
Phân loại, tính chất, chức năng và nguồn
cung cấp các loại chất khóang.
Những ảnh hưởng đối với cơ thể khi thừa
hoặc thiếu vitamin và chất khóang

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Dinh dưỡng cân đối
Yêu cầu về dinh dưỡng cân đối: cân đối
về năng lượng, cân đối về thành phần của
một chất dinh dưỡng, tháp dinh dưỡng
Dinh dưỡng cân đối cho từng nhóm đối
tượng
Dinh dưỡng cân đối cho một số bệnh liên
quan đến dinh dưỡng: béo phì, cao huyết
áp, tiểu đường.
Tính toán khẩu phần ăn cho đối tượng cụ
thể

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thị Thanh Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi sinh thực phẩm(2LT+2TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SPT390 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng của vi sinh vật trong lĩnh vực công nghệ
thực phẩm: Hình thái, cấu tạo; dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất; hệ vi sinh vật trong một số
thực phẩm cơ bản; phương pháp phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm; một số ứng dụng vi
sinh vật trong sản xuất thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cần thiết về vi sinh vật học thực phẩm, kỹ năng phân tích định tính và
định lượng vi sinh thực phẩm và ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan (Công nghệ thực
phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản và Công nghệ Sau thu hoạch).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt đặc điểm hình thái, cấu tạo các nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm và các căn
cứ định danh vi sinh vật.
b. Vận dụng kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng và các sản phẩm trao đổi chất của các nhóm vi sinh vật
trong nuôi cấy vi sinh vật thực phẩm.
c. Phân tích sự sinh trưởng của vi sinh vật trong các điều kiện nuôi cấy lý thuyết và tác động của yếu
tố môi trường đến hoạt động sống của vi sinh vật trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.
d. Phân tích nguồn gốc vi sinh vật trên thực phẩm. Vận dụng phương pháp định tính, định lượng
kiểm tra một số chỉ tiêu vi sinh vật thường gặp trên mẫu thực phẩm. Đánh giá kết quả phân tích và đề
xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật trong nước và thực phẩm.
e. Trình bày được một số ứng dụng của vi sinh vật trong sản xuất thực phẩm (các sản phẩm lên men,
sinh khối, enzyme, …)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 60

CỘNG 30 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Hình thái, cấu tạo và phân loại vi sinh vật
Khái quát về khoa học vi sinh vật học và
ứng dụng
Phân loại vi sinh vật
Hình thái vi sinh vật
Hình thái, cấu tạo vi khuẩn, xạ khuẩn.
Hình thái, cấu tạo nấm men, nấm mốc
Hình thái, cấu tạo, phân loại virus

5 6 0.92 10 5.35 36.2

2

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

Dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất
Thành phần hóa học của tế bào vsv
Dinh dưỡng vi sinh vật
Nhu cầu dinh dưỡng vi sinh vật
Các quá trình vận chuyển vật chất của tế
bào vi sinh vật
Sinh trưởng vi sinh vật
Mô hình lý thuyết về sinh trưởng vi sinh
vật.
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong điều
kiện nuôi cấy tĩnh.
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong điều
kiện nuôi cấy liên tục.
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi
sinh vật.
Quá trình trao đổi chất và năng lượng ở vi
sinh vật

8 20 2.4 7.85 54.4 101.
6

3
3.1
3.2

Các phương pháp phân tích vi sinh vật
Phương pháp định tính
Phương pháp định lượng

2 4 0.51 3 21.2

4 Hệ vi sinh vật thực phẩm
Nguồn gốc vi sinh vật thực phẩm
Vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm
Các quá trình biến đổi thực phẩm do hoạt
động sống của vi sinh vật.
Hệ vi sinh vật trong một số thực phẩm
Cơ sở sinh học của một số phương pháp
bảo quản thực phẩm.
Vi sinh vật gây bệnh và các bệnh lây qua
thực phẩm
Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp lây
nhiễm qua thực phẩm
Các chỉ tiêu vi sinh thường dùng để đánh
giá chất lượng thực phẩm và mức yêu cầu
cần đảm bào cho từng nhóm sản phẩm
thực phẩm
Kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm

9 20 2.48 9.05 105.
1

103.
8



192

Phân tích tổng số vi khuẩn hiếu khí
Phân tích tổng số nấm men, nấm mốc
Phân tích Coliforms và E. coli
Phân tích S. aureus
Phân tích Clostridium spp.
Phân tích Salmonella spp.
Phân tích Vibrio spp.
Một số test sinh hóa thường gặp

5 Một số ứng dụng vi sinh vật trong thực
phẩm.
Tổng quan ứng dụng vi sinh vật
Ứng dụng sản xuất sinh khối tế bào và lên
men thực phẩm

6 10 1.35 0.2 3.3 55.2

CỘNG 30 60 7.66 30.1 168.
15

318

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 30.1 0.6 30.7
1 Cân điện tử Giờ 0.2 0 0.2
2 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.4 0.01 0.41
3 Kính hiển vi huỳnh quang Giờ 10 0.2 10.2
4 Lò vi sóng Giờ 0.3 0.01 0.31
5 Máy đo pH để bàn Giờ 0.3 0.01 0.31
6 Micropipet Giờ 1.75 0.04 1.79
7 Micropipet Giờ 1.75 0.04 1.79
8 Micropipet Giờ 1.75 0.04 1.79
9 Nồi hấp vô trùng Giờ 0.75 0.02 0.77
10 Tủ bảo quản môi trường Giờ 3 0.06 3.06
11 Tủ đựng hóa chất Giờ 3 0.06 3.06
12 Tủ lạnh Giờ 1 0.02 1.02
13 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 2.4 0.05 2.45
14 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 2.25 0.05 2.3
15 Tủ sấy tiệt trùng Giờ 1.25 0.03 1.28
IV Vật tư 168.15 3.36 171.51
1 agar Gam 2.5 0.05 2.55
2 APW Gam 5 0.1 5.1
3 Băng keo Cuộn 0.1 0 0.1
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4 Bộ kit test hóa sinh (các loại) Hộp 0.05 0 0.05
5 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
6 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
7 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
8 Bột mỳ Kilogam 0.1 0 0.1
9 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
10 Bút viết kính Cái 0.25 0.01 0.26
11 Canh Tripton Broth Gam 2.5 0.05 2.55
12 Cao nấm men (yeast extract) Gam 2.5 0.05 2.55
13 Chủng Lactobacillus sp. Ống 0.1 0 0.1
14 Chủng Nấm men

Saccharomyces
Ống 0.05 0 0.05

15 Compact Dry (Total Viable
Count; E. coli and Coliform;
Yeast and Mold; S.aureus;
Salmonella; Enterobacteriaceae;
Vibrio;
EnterococciPseudomonas
Aeruginosa; Listeria spp;
Bacillus Cereus

Hộp 2 0.04 2.04

16 Cồn 96 Lít 0.15 0 0.15
17 Cồn đốt Lít 0.1 0 0.1
18 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
19 Đầu tip Hộp 0.05 0 0.05
20 Đầu tip Hộp 0.05 0 0.05
21 Đèn cồn Cái 0.5 0.01 0.51
22 Đĩa pettri Cái 5 0.1 5.1
23 Đồ hộp các loại Hộp 0.5 0.01 0.51
24 DRBC Gam 5 0.1 5.1
25 Đường trắng Kilogam 0.05 0 0.05
26 EMB Gam 5 0.1 5.1
27 găng tay cao su Bộ 0.1 0 0.1
28 Giấy bạc Cuộn 0.1 0 0.1
29 Giấy bạc Cuộn 0.1 0 0.1
30 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.15 0 0.15
31 giấy lau kính Cuộn 0.05 0 0.05
32 Glucose Gam 5 0.1 5.1
33 Huyết tương thỏ (COAGULASE

RABBIT PLASMA)
Chai 0.05 0 0.05

34 Khăn giấy Hộp 0.1 0 0.1
35 Khăn lau bàn Cái 0.1 0 0.1
36 KIA Gam 2.5 0.05 2.55
37 Kovac Mililít 2.5 0.05 2.55
38 Lam kính Hộp 0.05 0 0.05
39 Lamen Hộp 0.05 0 0.05
40 Màng lọc vi sinh tiệt trùng MCE Hộp 0.05 0 0.05
41 Mẫu rau/ trái cây tươi các loại Kilogam 0.2 0 0.2
42 Mẫu thịt tươi các loại Kilogam 0.05 0 0.05
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43 Mẫu thủy sản tươi các loại Kilogam 0.1 0 0.1
44 Môi trường TBX- agar Gam 2.5 0.05 2.55
45 Môi trường BP - Agar Gam 5 0.1 5.1
46 Môi trường BPW Gam 5 0.1 5.1
47 Môi trường EC 5 0.1 5.1
48 Môi trường LSB Gam 5 0.1 5.1
49 Môi trường PCA Gam 7.5 0.15 7.65
50 Môi trường pepton Gam 2.5 0.05 2.55
51 Môi trường SCA Gam 2.5 0.05 2.55
52 Môi trường TSA Gam 2.5 0.05 2.55
53 Môi trường TSB Gam 5 0.1 5.1
54 Môi trường TSB Gam 2.5 0.05 2.55
55 Môi trường vi sinh TCBS Gam 5 0.1 5.1
56 Môi trường VRB-A Gam 5 0.1 5.1
57 MR-VP Gam 2.5 0.05 2.55
58 MRS Gam 10 0.2 10.2
59 NaCl Gam 2.5 0.05 2.55
60 Nấm men Saccharomyces Gam 2.5 0.05 2.55
61 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít 0.05 0 0.05
62 Que cấy trang Cái 0.25 0.01 0.26
63 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.25 0.01 0.26
64 Rappaport Vassiliadis

Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam 2.5 0.05 2.55

65 SDA Gam 5 0.1 5.1
66 Sữa các loại Hộp 1 0.02 1.02
67 Tellurit Egg York Mililít 5 0.1 5.1
68 Tryptose Sulfite Cycloserine

agar (TSC)
Gam 7.5 0.15 7.65

69 Túi đựng rác Gam 10 0.2 10.2
70 Túi nilon đựng mẫu (PE) Gam 10 0.2 10.2
71 Xà phòng cục Hộp 0.05 0 0.05
72 Xylose lysine deoxycholate agar

(XLD)
Gam 5 0.1 5.1

73 α-Naphthol Gam 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Engineering

Mã học phần: FOT334 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán các quá
trình thủy lực, quá trình vận chuyển chất lỏng và chất khí, quá trình phân riêng cơ học, quá trình
nhiệt và truyền nhiệt, quá trình truyền khối trong chế biến thực phẩm; cấu tạo và nguyên lý làm việc
của một số thiết bị thủy cơ, thiết bị cơ học, thiết bị nhiệt và thiết bị truyền khối sử dụng trong các quá
trình công nghệ chế biến thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học hiểu được cơ sở lý thuyết các quá trình công nghệ trong chế biến
thực phẩm; tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng, làm cơ sở lựa chọn thiết bị phù hợp
cho các quá trình công nghệ cụ thể; phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc
của thiết bị; kiến thức để học các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cơ sở lý thuyết của các quá trình công nghệ trong chế biến thực phẩm; cấu tạo và
nguyên lý làm việc của các thiết bị.
b. Tính toán được cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng trong các quá trình công nghệ chế biến
thực phẩm.
c. Tính toán và lựa chọn được một số thiết bị phù hợp cho các quá trình công nghệ chế biến thực
phẩm.
d. Phân tích và đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị dùng trong các
quá trình công nghệ chế biến thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



197

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Cơ sở lý thuyết về thủy lực
Các khái niệm cơ bản về chất lỏng và chất
khí
Hệ thống đơn vị và chuyển đổi đơn vị
Tính chất của dòng chảy, tổn thất áp suất
Các phương trình thủy tĩnh học và ứng
dụng
Các phương trình thủy động học và ứng
dụng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Vận chuyển chất lỏng và chất khí
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính toán
một số loại bơm
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính toán
một số loại quạt
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính toán
một số loại máy nén

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Khuấy trộn chất lỏng và đập – nghiền –
sàng vật rắn
Khuấy trộn chất lỏng
Đập - nghiền vật rắn
Phân loại - sàng vật rắn

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân riêng hệ khí không đồng nhất
Các khái niệm
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lắng
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lọc
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp làm ướt

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất
Các khái niệm
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lắng
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lọc
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp ly tâm

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Các quá trình nhiệt trong công nghệ thực
phẩm
Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt
Phương pháp và thiết bị trao đổi nhiệt
Quá trình và thiết bị đun nóng - làm nguội
Quá trình và thiết bị ngưng tụ
Quá trình và thiết bị cô đặc
Quá trình và thiết bị sao, rang
Quá trình và thiết bị làm làm lạnh, lạnh

12 0.9 26.4
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sâu, làm đông, tan giá, làm ấm
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Quá trình sấy
Lý thuyết cơ bản về quá trình sấy
Nguyên lý quá trình sấy bằng không khí
nóng
Truyền nhiệt và truyền chất trong quá
trình sấy
Xác định tốc độ sấy và thời gian sấy
Các phương pháp và thiết bị sấy

12 0.9 26.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Các quá trình chuyển khối
Các khái niệm cơ bản về chuyển khối
Quá trình và thiết bị hấp thụ - hấp phụ
Quá trình và thiết bị chưng cất
Quá trình và thiết bị trích ly
Quá trình và thiết bị kết tinh

9 0.68 19.8

CỘNG 60 0 4.51 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Minh Vũ Ngọc Bội
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Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm (2LT+2TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FOT384 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân
tích cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các
chỉ tiêu lý-hóa và chất gây hại trong thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích cảm
quan sử dụng trong đánh giá chất lượng và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu
lý-hóa và chất gây hại. Giúp người học có khả năng phân tích các chỉ tiêu lý-hóa, một số chất gây hại
cũng như sử dụng kỹ thuật phân tích cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lấy mẫu, gửi mẫu, tiếp nhận mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu trong kiểm nghiệm.
b. Sử dụng kỹ thuật đánh giá cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản và thị hiếu người tiêu
dùng.
c. Tiến hành phân tích các chỉ tiêu hóa-lý và một số chất gây hại trong thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 30 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

An toàn trong phân tích thực phẩm
Nguyên tắc an toàn khi làm việc trong
phòng phân tích.
Một số mối nguy thường gặp và cách

1 0.08 2.2
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phòng tránh.
2
2.1
2.2
2.3

Kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu
Một số dạng mẫu thường gặp
Phương pháp lấy, xử lý và bảo quản mẫu
Xử lý kết quả phân tích

3 5 0.68 0.35 1 27.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm
Tính chất cảm quan thực phẩm
Cơ sở khoa học của đánh giá cảm quan
Phép thử cảm quan và thực hiện
Lựa chọn và huấn luyện người thử
Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan
thực phẩm

10 25 3 10.25 1.45 127

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Phân tích một số thành phần vô cơ trong
thực phẩm
Xác định hàm lượng nước trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng tro (muối khóang)
trong thực phẩm
Xác định hàm lượng muối ăn (độ mặn)
trong thực phẩm
Xác định hàm lượng một số nguyên tố
khóang đa lượng, vi lượng trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng một số kim loại nặng
Xác định hàm lượng các chất vô cơ gây
hại khác

6 10 1.35 1.1 0.9 55.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phân tích một số thành phần hữu cơ trong
thực phẩm
Xác định độ axít trong thực phẩm (độ
chua của thực phẩm)
Xác định hàm lượng protein trong thực
phẩm
Xác định các dạng nitơ tồn tại trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng lipid tự do và lipid
tổng số trong thực phẩm
Xác định một số chất trong hợp phần
glucid
Xác định hàm lượng các chât hữu cơ gây
hại

6 10 1.35 2.85 1 55.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kiểm nghiệm một số sản phẩm thủy sản
Kiểm nghiệm thủy sản tươi sống.
Kiểm nghiệm thủy sản đông lạnh, thủy
sản khô.
Kiểm nghiệm thủy sản lên men, thủy sản
tẩm gia vị.
Kiểm nghiệm thủy sản đóng hộp.
Kiểm nghiệm môt số sản phẩm khác.

4 10 1.2 0.85 0.9 50.8
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CỘNG 30 60 7.66 15.4 5.25 318
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 15.4 0.31 15.71
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.25 0.01 0.26
2 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml

HÃNG CUNG CẤP: SCILAB /
HÀN QUỐC

Giờ 0.25 0.01 0.26

3 Bộ vô cơ hóa mẫu Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Buret 25ml Giờ 0.35 0.01 0.36
5 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.05 0 0.05
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Khay nhỏ Giờ 5 0.1 5.1
8 Lò nung vuông Giờ 0.25 0.01 0.26
9 Lò vi sóng Giờ 0.05 0 0.05
10 Ly rượu vang trắng Giờ 5 0.1 5.1
11 Máy cất nước 1 lần Giờ 0.1 0 0.1
12 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
13 Máy đo pH để bàn Giờ 0.05 0 0.05
14 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.15 0 0.15
15 Máy ly tâm Giờ 0.1 0 0.1
16 Máy tính Giờ 0.15 0 0.15
17 Máy UV-Vis Giờ 0.05 0 0.05
18 Máy xay sinh tố Giờ 0.1 0 0.1
19 Micropipette 1000ul Giờ 0.25 0.01 0.26
20 Micropipette 100ul Giờ 0.5 0.01 0.51
21 Phễu chiết định lượng 250ml Giờ 0.25 0.01 0.26
22 Thiết bị chưng cất đạm amoniac Giờ 0.25 0.01 0.26
23 Thiết bị chưng cất đạm thủ công

(parnas) ONELAB
Giờ 0.25 0.01 0.26

24 Tủ hút khí độc Giờ 0.3 0.01 0.31
25 Tủ lạnh Giờ 0.25 0.01 0.26
26 Tủ lạnh Giờ 0.55 0.01 0.56
27 Tủ sấy Giờ 0.25 0.01 0.26
28 Tủ sấy mẫu Giờ 0.05 0 0.05
29 Xửng hấp Giờ 0.05 0 0.05
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IV Vật tư 5.25 0.11 5.36
1 (NH4)2SO4 Gam 0.2 0 0.2
2 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.05 0 0.05
3 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.05 0 0.05
4 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.05 0 0.05
5 Acid citric (C6H8O7) Kilogam 0.05 0 0.05
6 Agar Kilogam 0.05 0 0.05
7 AgNO3 Ống 0.05 0 0.05
8 Axit pecloric Lít 0.05 0 0.05
9 Bia lon Chai 0.05 0 0.05
10 Bột mì Kilogam 0.05 0 0.05
11 Cá biển Kilogam 0.05 0 0.05
12 Cá khô Gam 0.1 0 0.1
13 Cá tươi, tôm tươi Kilogam 0.1 0 0.1
14 CaCl2 Gam 0.05 0 0.05
15 Cafe Kilogam 0.05 0 0.05
16 CH3COOH Mililít 0.05 0 0.05
17 Cồn đốt Lít 0.05 0 0.05
18 Cồn tuyệt đối Lít 0.05 0 0.05
19 CuSO4.5H2O Gam 0.15 0 0.15
20 Dầu ăn Lít 0.05 0 0.05
21 Đậu tương Kilogam 0.05 0 0.05
22 Đồ hộp nước quả Hộp 0.15 0 0.15
23 Đồ hộp rau quả Hộp 0.25 0.01 0.26
24 Đồ hộp thịt/cá Hộp 0.05 0 0.05
25 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít 0.05 0 0.05
26 Đường trắng Kilogam 0.05 0 0.05
27 Ete etylic Lít 0.05 0 0.05
28 Formol (formaldehyde) Lít 0.05 0 0.05
29 Găng tay cao su Đôi 0.05 0 0.05
30 Giấy đo pH Hộp 0.2 0 0.2
31 Giấy lọc Hộp 0.1 0 0.1
32 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.05 0 0.05
33 H2SO4 0,1N Ống 0.05 0 0.05
34 H2SO4 đậm đặc Chai 0.05 0 0.05
35 HCl đậm đặc Chai 0.05 0 0.05
36 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.05 0 0.05
37 Hồ tinh bột Chai 0.05 0 0.05
38 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.05 0 0.05
39 I2 Chai 0.1 0 0.1
40 K2CrO4 Gam 0.2 0 0.2
41 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống 0.1 0 0.1
42 KI Gam 0.05 0 0.05
43 Lạp xưởng Hộp 0.05 0 0.05
44 Mắm ruốc Gam 0.05 0 0.05
45 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
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46 Metyl đỏ Gam 0.05 0 0.05
47 MgOH2 Gam 0.15 0 0.15
48 Mùi thơm các loại Chai 0.35 0.01 0.36
49 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
50 NaCl Gam 0.05 0 0.05
51 NaHCO3 Gam 0.05 0 0.05
52 NaHCO3 Gam 0.05 0 0.05
53 NaOH rắn Gam 0.05 0 0.05
54 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.05 0 0.05
55 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
56 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
57 Nước quả Lít 0.05 0 0.05
58 Nước rửa chén Chai 0.05 0 0.05
59 Nước rửa dụng cụ Chai 0.05 0 0.05
60 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
61 Phenolphtalein (C20H14O4) ml 0.05 0 0.05
62 Saccharose Gam 0.05 0 0.05
63 Sữa đặc có đường Hộp 0.05 0 0.05
64 Sữa tươi Hộp 0.05 0 0.05
65 Thịt lợn Kilogam 0.05 0 0.05
66 Tôm khô Kilogam 0.05 0 0.05
67 Tôm tươi Kilogam 0.05 0 0.05
68 Trà Gam 0.3 0.01 0.31
69 Túi PE Kilogam 0.05 0 0.05
70 Xúc xích Kilogam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Công nghệ CBTS)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SPT392 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy
sản, phương pháp đọc hiểu và tra cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng sử dụng tiếng Anh để thiệu về ngành nghề và chuyên môn; đọc hiểu và
tra cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; phát triển năng lực tự học tiếng Anh chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giới thiệu về ngành nghề và chuyên môn trong giao tiếp bằng tiếng Anh.
b. Đọc hiểu và tra cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
c. Phát triển năng lực tự học tiếng Anh chuyên ngành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chemical composition and post-mortem
changes in fish
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

2
2.1

Handling and primary processing of fish
Vocabulary

3 0.23 6.6
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2.2
2.3
2.4

Reading comprehension
Translation
Further reading

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Seafood chilling and freezing
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Seafood canning
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Seafood smoking and drying
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Seafood Fermenting
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Production of fish meal and oil
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Seaweed processing
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Utilization of rest material from seafood
processing
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Assessment and management of seafood
safety and quality
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6
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CỘNG 30 0 2.3 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật lạnh cơ sở
- Tiếng Anh: Basic Refrigeration

Mã học phần: REE337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Nhiệt động lực học kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về các quá trình nhiệt động học diễn ra trong hệ
thống lạnh; Nguyên lý của các quá trình làm lạnh nhân tạo; Những kiến thức về môi chất lạnh và vật
liệu nhiệt lạnh; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng kỹ thuật và tương quan giữa các thiết bị
trong các loại hệ thống lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết lập được hệ thống
lạnh, tính toán nhiệt, nhằm làm cơ sở để tính chọn máy và thiết bị lạnh phù hợp công nghệ và yêu
cầu của nơi sử dụng thiết bị lạnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn phương pháp làm lạnh; chọn môi chất lạnh, dầu máy lạnh và chất tải lạnh cho các hệ
thống lạnh công nghiệp.
b. Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý hoạt động và tính năng kỹ thuật của máy, các thiết bị trong hệ
thống lạnh.
c. Tính toán nhiệt cho chu trình máy lạnh 1 cấp và 2 cấp nén trên đồ thị lgp-i; theo đó chọn máy nén,
van tiết lưu, thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi.
d. Tính toán chọn thiết bị phụ cho hệ thống lạnh.
e. Thiết lập sơ đồ các hệ thống lạnh công nghiệp 1 cấp và 2 cấp nén theo loại môi chất lạnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

1.3
1.4

Nguyên lý làm lạnh nhân tạo và các thông
số nhiệt
Tổng quan ngành máy lạnh thế giới và
Việt Nam
Khái quát những ứng dụng các hệ thống
lạnh trong thực tế và đời sống
Nguyên lý của các phương pháp làm lạnh
nhân tạo
Các thông số nhiệt lạnh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Môi chất lạnh, chất tải lạnh và dầu máy
lạnh
Môi chất lạnh
Chất tải lạnh
Dầu máy lạnh
An toàn sử dụng môi chất lạnh, chất tải
lạnh và dầu máy lạnh

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Các chu trình máy lạnh nén hơi một cấp
Tổng quan về chu trình máy lạnh nén một
cấp và ứng dụng
Nguyên lý làm việc của chu trình máy
lạnh nén hơi một cấp
Tính toán nhiệt chu trình máy lạnh nén
hơi một cấp nén

5 0.38 11

4
4.1
4.2

4.3

4.4

Các chu máy lạnh nén hơi nhiều cấp
Tổng quan về chu trình máy lạnh nén hơi
nhiều cấp.
Sơ đồ nguyên lý, hoạt động và tính toán
nhiệt các chu máy lạnh nén hơi hai cấp và
phạm vi áp dụng.
Sơ đồ nguyên lý làm việc của chu máy
lạnh ghép tầng và phạm vi áp dụng.
Tính toán nhiệt chu trình máy lạnh nén
hơi hai cấp.

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

5.3

5.4

Máy nén lạnh
Tổng quan về các loại máy nén lạnh
Các quá trình làm việc lý thuyết và làm
việc thực của máy nén lạnh.
Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến quá
trình làm việc thực của máy nén.
Tính toán năng suất lạnh và chọn máy nén
lạnh.

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

6.3

Thiết bị ngưng tụ
Tổng quan về thiết bị ngưng tụ
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và chức
năng nhiệm vụ của các loại thiết bị ngưng
tụ.
Tính toán chọn thiết bị ngưng tụ.

5 0.38 11

7 Thiết bị bay hơi 5 0.38 11
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7.1
7.2

7.3

Tổng quan về thiết bị bay hơi
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và chức
năng nhiệm vụ của các loại thiết bị bay
hơi
Tính toán chọn thiết bị bay hơi.

8
8.1

8.2

8.3

Thiết bị tiết lưu
Tổng quan về các thiết bị tiết lưu
Sơ đồ lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý hoạt
động của một số thiết bị tiết lưu thường
dùng và phạm vi ứng dụng.
Tính toán chọn thiết bị tiết lưu.

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

Các thiết bị phụ và đường ống
Tổng quan về thiết bị phụ trong hệ thống
lạnh.
Cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị
phụ.
Mối quan hệ giữa các thiết bị phụ trong
một hệ thống lạnh

5 0.38 11

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Thiết lập và phân tích sơ đồ hệ thống lạnh
Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp sử dụng gas
amoniac
Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp gas freon
Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp gas amoniac
Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp gas freon
Sơ đồ hệ thống lạnh ghép tầng NH3/CO2

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật lạnh ứng dụng
- Tiếng Anh: Applied Refrigeration

Mã học phần: REE363 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động và ứng của
các hệ thống bơm nhiệt; hệ thống lạnh công nghiệp trong chế biến, bảo quản thủy sản và một số ứng
dụng khác của ngành lạnh trong thực tế sản xuất, nhằm giúp người học hiểu nguyên lý hoạt động của
một số hệ thống lạnh, tính toán thiết kế và chọn máy nén và các thiết bị cho hệ thống phù hợp với
yêu cầu công nghệ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng tính toán thiết kế, chọn
máy và thiết bị lạnh ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích ảnh hưởng của tốc độ cấp đông đến chất lượng của sản phẩm thủy sản
b. Phân tích, tính chọn các thông số làm việc và thiết bị lạnh thích hợp cho yêu cầu công nghệ.
c. Thiết lập các sơ đồ các hệ thống lạnh và ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản
d. Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các thiết bị lạnh công nghiệp; hệ
thống bơm nhiệt; hệ thống lạnh trên các thiết bị giao thông vận tải.
e. Tính toán, thiết kế và chọn máy nén cho một số hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống bơm nhiệt
ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản,...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Quy trình và thông số nhiệt vật lý của 3 0.23 6.6
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1.1
1.2
1.3

thủy sản
Quy trình cấp đông một số sản phẩm thủy
sản.
Tính chất nhiệt vật lý của sản phẩm thủy
sản
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ làm
đông và hao hụt khối lượng sản phẩm
thủy sản

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Hệ thống lạnh sản xuất nước đá trong
công nghiệp chế biến thủy sản
Ứng dụng của nước đá trong bảo quản
thủy sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống lạnh
sản xuất nước đá.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh sản xuất
nước đá vảy.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh sản xuất
nước đá cây
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết bị
cho hệ thống sản xuất đá vảy.

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hệ thống kho bảo quản lạnh, bảo quản
đông thủy sản
Phân loại kho bảo quản thủy sản và thông
số làm việc
Tính toán kích thước của kho bảo quản
đông thủy sản.
Thiết lập sơ đồ hệ thống kho bảo quản
đông thủy sản.
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết bị
cho hệ thống
Một số ứng dụng của kho trong bảo quản
thủy sản

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4,5

Hệ thống tủ đông tiếp xúc trong cấp đông
thủy sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống
lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh chạy cho tủ
đông tiếp xúc.
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết bị
cho hệ thống
Vận hành tủ đông tiếp xúc
Ứng dụng tủ đông tiếp xúc trong cấp
đông thủy sản

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Hệ thống tủ đông gió trong cấp đông thủy
sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống
lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cho tủ đông
gió.

6 0.45 13.2
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Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết bị
cho hệ thống
Vận hành và ứng dụng tủ đông gió trong
cấp đông thủy sản

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Hệ thống tủ đông băng chuyền trong cấp
đông thủy sản
Phân loại tủ đông băng chuyền và ứng
dụng
Chọn thông số làm việc của hệ thống tủ
đông băng chuyền
Thiết lập sơ đồ hệ thống tủ đông băng
chuyền xoắn.
Tính toán nhiệt tải chọn máy và thiết bị
cho hệ thống lạnh

6 0.45 13.2

7

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

Bơm nhiệt và ứng dụng trong công
nghiệp chế biến thủy sản
Khái quát về bơm nhiệt.
Các phương án đánh giá hiệu quả năng
lượng.
Các ứng dụng của bơm nhiệt trong sấy
thủy sản, sản xuất nước nóng ứng dụng
trong chế biến thủy sản
Thiết lập sơ đồ thống bơm nhiệt ứng dụng
trong sấy thủy sản
Tính toán nhiệt tải và chọn máy và thiết
bị cho hệ thống

7 0.53 15.4

8
8.1
8.2
8.3

Chuỗi cung ứng lạnh bảo quản thủy sản
xuất khẩu
Đại cương về chuỗi cung ứng lạnh
Thông số làm việc của các hệ thống lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh trên phương
tiện giao thông (Container lạnh, xe tải
đông lạnh,...)

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2

Tự động hóa và vận hành hệ thống lạnh
thủy sản
Nguyên lý điều khiển hệ thống lạnh
Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phụ gia thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Additives

Mã học phần: SPT360 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm; hướng
dẫn cách sử dụng các văn bản luật liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam; cách thức tra cứu,
cập nhật thông tin về phụ gia thực phẩm; đặc tính của các nhóm phụ gia thường dùng trong chế biến
thực phẩm (Kiểm soát VSV, chống oxy hóa, tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) và
các bước thực hiện lựa chọn phụ gia phù hợp với mục đích sử dụng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có thái độ đúng, có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng và đánh giá
việc sử dụng phụ gia thực phẩm phù hợp với mục tiêu cần đạt khi sản xuất các sản phẩm thực phẩm
và đúng qui định theo thị trường tiêu thụ sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm
b. Vận dụng được các văn bản luật có liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam
c. Thu thập, cập nhật được thông tin liên quan đến phụ gia thực phẩm
d. Đánh giá được việc sử dụng phụ gia trên một sản phẩm cụ thể là đúng qui định hay không
e. Nắm được đặc điểm của một số nhóm phụ gia thường dùng (Kiểm soát VSV, chống oxy hóa,
tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm
f. Lựa chọn được phụ gia phù hợp với mục đích cần sử dụng (Kiểm soát VSV, chống oxy hóa, tạo/ổn
định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Luật pháp và nguyên tắc sử dụng chất phụ

gia thực phẩm
- Khái niệm về phụ gia thực phẩm
- Luật pháp về chất phụ gia thực phẩm
- Nguyên tắc sử dụng chất phụ gia thực
phẩm
- Cách thức tra cứu thông tin liên quan
đến sử dụng PGTP

7 0.53 15.4

2 Phụ gia bảo quản thực phẩm
2.1. Phụ gia ức chế enzyme, vi sinh vật
- Phân loại phụ gia ức chế enzyme, vi
sinh vật
- Cơ chế ức chế enzyme, vi sinh vật của
phụ gia thực phẩm
- Đặc tính của một số phụ gia ức chế
enzyme, vi sinh vật thường dùng
2.2. Phụ gia chống ôxy hóa
- Phân loại phụ gia chống oxy hóa
- Cơ chế kiểm soát quá trình oxy hóa của
phụ gia thực phẩm
- Đặc tính của một số phụ gia chống oxy
hóa thường dùn

8 0.6 17.6

3 Phụ gia cải thiện chất lượng cảm quan
cho thực phẩm
3.1. Phụ gia tạo màu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc của
thực phẩm
- Vai trò và nguyên tắc sử dụng phụ gia
thực phẩm trong việc tạo và ổn định màu
sắc cho thực phẩm
3.2. Phụ gia tạo mùi
- Các yếu tố ảnh hưởng đến mùi của thực
phẩm
- Đặc tính của phụ gia tạo mùi
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm để tạo mùi
3.3. Phụ gia tạo vị (vị ngọt)
- Phân loại vị và phụ gia tạo vị (vị ngọt)
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm để tạo vị (vị ngọt) cho sản phẩm
3.4. Phụ gia điều chỉnh cấu trúc, trạng
thái cho thực phẩm
- Phân loại phụ gia điều chỉnh cấu trúc,
trạng thái cho thực phẩm (chất nhũ hóa,
chất ổn định và tạo gel)
- Đặc tính của chất nhũ hóa, chất ổn định
và tạo gel
- Phương pháp lựa chọn chất nhũ hóa,

14 1.05 30.8
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chất ổn định và tạo gel phù hợp với mục
đích sử dụng

4 Chất hỗ trợ kỹ thuật 1 0.08 2.2
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Lệ Quyên Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Physics

Mã học phần: POT336 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đăc̣ trưng hình học và vâṭ lý của nguyên liệu, bán
thành phẩm và sản phẩm thực phẩm; Các tính chất nhiệt, điêṇ từ, tính chất quang học và âm học của
nguyên liệu thực phẩm; Tính chất lưu biến; hê ̣nhiều pha trong thực phẩm; Các phương pháp đo môṭ
số thông số vật lý đặc trưng của thực phẩm. Ứng dụng để đánh giá chất lượng thực phẩm hay thiết kế
công nghệ cũng như đề xuất giải pháp sử dụng sản phẩm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết về tính chất vật lý của nguyên liệu thực phẩm để
hỗ trợ học các học phần liên quan công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản sau thu hoạch,
thiết kế công nghệ cũng như phát triển các sản phẩm mới hay đánh giá chất lượng thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được các thông số vật lý như hình dạng, thể tích, khối lượng riêng, cấu trúc, mức độ hút
nước của từng loại nguyên liệu thực phẩm để lựa chọn được nguyên liệu mong muốn, hiểu rõ công
nghệ, phân tích nguyên nhân và xử lý tốt sự cố ở những công đoạn, những tình huống phát sinh trong
trong qui trình công nghê ̣sản xuất và đề xuất hướng xử lý cho từng công nghệ.
b. Phân tích tính chất lưu biến của nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm để thiết kế công nghệ,
phương pháp bảo quản và ổn định chất lượng cho những loại thực phẩm cơ bản.
c. Vận dụng tính chất nhiệt, điện, từ để thiết kế công nghệ trong việc xử lý nhiệt đối với nguyên liệu
thực phẩm.
d. Vận dụng tính chất quang học, âm học và lưu biến để đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành
phẩm và sản phẩm thực phẩm.
e. Thiết lập và thực hiện được nghiên cứu về tính chất vật lý thực phẩm tại phòng thí nghiệm; xây
dựng, triển khai việc cải tiến và phát triển sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các đặc trưng hình học và vật lý của thực
phẩm
Kích thước và hình dạng
Khối lượng, mật độ, độ xốp
Hoạt độ nước
Ứng dụng các thông số vật lý trong việc
xác định chất lượng nguyên liệu sau thu
hoạch.

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2
2.3

Hiện tượng bề mặt
Sức căng bề mặt
Chất hoạt động bề mặt
Hệ nhiều pha trong thực phẩm
Cách tăng cường tính ổn định và phá vỡ
một hệ nhiều pha trong chế biến và bảo
quản thực phẩm

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tính chất lưu biến thực phẩm
Tổng quan về lưu biến và đặc tính vật liệu
thực phẩm
Các mô hình lưu biến và phép đo
Các phương pháp cơ bản trong đánh giá
cấu trúc
Ứng dụng lưu biến trong công nghệ thực
phẩm

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

4.3

4.4

Tính chất nhiệt, điện- từ của thực phẩm
Các đặc trưng nhiệt lý của thực phẩm
Các quá trình trao đổi nhiệt liên quan tới
sự chuyển pha
Tính điện môi, hằng số điện môi và độ
xuyên thấu năng lượng
Vi sóng, sóng hồng ngoại và ứng dụng
trong gia nhiệt thực phẩm

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Một số tính chất khác
Tính chất quang (học) của thực phẩm
Tính chất âm (học) của thực phẩm
Tính chất phóng xạ

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Thu Hương Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng công nghệ thông tin trong CBTS
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông
tin để quản lý-kiểm tra chất lượng, quản lý kho, phân tích chi phí, số hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu để
cải tiến trong nhà máy chế biến thuỷ sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn
quản lý và sản xuất trong lĩnh vực chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quản lý, phân tích dữ liệu trong chế biến thủy sản.
b. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích chi phí trong hoạt động chế biến thủy sản.
c. Ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi số trong các hoạt động chế biến thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Tổng quan ứng dụng công nghệ thông tin
trong sản xuất quản lý tại doanh nghiệp
chế biến thủy sản.
Tính toán nhiệt
Tính thời gian làm lạnh- lạnh đông,
Tính hạn sử dụng của sản phẩm

6 0.45 13.2

2 Áp dụng phần mềm quản lý và đảm bảo 6 0.45 13.2
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2.1

2.2

kiểm tra chất lượng sản phẩm thuỷ sản.
Giám sát và quản lý các thông số kiểm
tra, đo lường trong quá trình chế biến.
Phân tích dữ liệu được thu thập để cải
thiện năng suất hoặc chất lượng

3

3.1
3.2

Ứng dụng trong quản lý kho bảo quản
nguyên liệu và sản phẩm thuỷ sản.
Quản lý nguyên liệu và thành phẩm theo
hạn.
Tối ưu không gian lưu trữ trong quản lý
kho

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2
4.3

Phân tích chi phí trong quá trình chế biến
Thống kê, đánh giá năng suất lao động
từng công đoạn chế biến.
Phân tích định mức, xử lý lãng phí
Đánh giá năng suất của từng công nhân.

4 0.3 8.8

5

5.1

5.2

Thu thập dữ liệu của quá trình chế biến
trong nhà máy chế biến thủy sản
Phân loại, cách thu và nhập các dạng dự
liệu trong nhà máy chế biến thủy sản
Thống kê, trực quan hóa dữ liệu.

6 0.45 13.2

6

6.1
6.2

Công nghệ thông tin trong mối quan hệ
giữa các công nghệ Công nghiệp 4.0 và
chuỗi cung ứng chế biến thủy sản.
Vai trò
Xu hướng ứng dụng các công nghệ Công
nghiệp 4.0 trong nhà máy chế biến thuỷ
sản.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngư loại học
- Tiếng Anh: Ichthyology

Mã học phần: FBI358 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về đặc điểm hình thái, cấu tạo cơ thể, hệ thống
phân loại và các phương pháp phân loại cá, giáp xác và động vật thân mềm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng xác định, phân tích các
đặc điểm hình thái, cấu tạo cơ thể các loài cá, tôm, động vật thân mềm hai mảnh vỏ, động vật chân
đầu để định danh và định loại; làm cơ sở để đánh giá chất lượng các nguyên liệu thủy sản đưa vào
chế biến.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định các chỉ tiêu hình thái ngoài, phân tích các đặc điểm giải phẫu của cá, giáp xác và động
vật thân mềm.
b. Phân loại tổng quát các bộ của lớp cá xương, lớp giáp mềm, lớp hai mảnh vỏ và lớp chân đầu.
c. Tra cứu tài liệu định danh, định loại các loài cá, giáp xác, động vật thân mềm có giá trị kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hình thái giải phẫu và hệ thống phân loại
cá
Hình dạng chung và hình thái các cơ quan
bên ngoài
Đặc điểm hình thái cấu tạo của các hệ cơ

12 0.9 26.4
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1.4 quan
Nguyên tắc phân loại và các phương pháp
phân loại động vật
Đặc điểm phân loại và hệ thống phân loại
lớp cá xương

2
2.1
2.2

Hình thái giải phẫu và hệ thống phân loại
giáp xác
Đặc điểm hình thái cấu tạo của giáp xác
Đặc điểm phân loại và hệ thống phân loại
lớp giáp xác

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Hình thái giải phẫu và hệ thống phân loại
động vật thân mềm
Đặc điểm hình thái cấu tạo và hệ thống
phân loại lớp hai mảnh vỏ
Đặc điểm hình thái cấu tạo và hệ thống
phân loại lớp chân đầu

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thanh Ngô Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên liệu thủy sản
- Tiếng Anh: Aquatic raw materials

Mã học phần: SPT394 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về nhận diện nguyên liệu; phân cỡ và phân hạng
chất lượng nguyên liệu; xác định cơ cấu (đánh tỷ lệ) và giá trị của lô nguyên liệu; phương pháp thu
gom, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu; tiếp nhận nguyên liệu tại nhà máy; đảm bảo chất lượng, vệ
sinh và an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thủy sản; biến đổi nguyên liệu sau thu hoạch.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức căn bản để hình thành kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ:
Kiểm soát khối lượng, chất lượng và an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu đầu vào cho nhà máy
chế biến thủy sản; tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến bảo quản và vận chuyển thủy
sản sau thu hoạch; hạn chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch; phục vụ cho các học phần chuyên môn
khác, phục vụ sản xuất và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững tiêu chuẩn, tiêu chí về nhận diện, đánh giá chất lượng và kích cỡ của nguyên liệu thủy
sản để thực hiện và kiểm soát quá trình xử lý, bảo quản nguyên liệu tại nơi thu gom và khu vực tiếp
nhận nguyên liệu bên trong cơ sở chế biến thủy sản.
b. Biết cách thực hiện và kiểm soát quá trình vận chuyển nguyên liệu từ nơi thu mua về nhà máy.
c. Biết cách thực hiện một số biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho nguyên
liệu đầu vào của nhà máy chế biến TS và hạn chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch.
d. Có khả năng thực hiện được nhiệm vụ thu gom nguyên liệu bên ngoài nhà máy; tiếp nhận nguyên
liệu tại nhà máy chế biến thủy sản:
e. Hình thành ý tưởng nghiên cứu góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về chuỗi cung ứng và nguồn
NL TS
-Khái quát về chuỗi cung ứng TS
-Nguồn nguyên liệu thủy sản
-Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế ở
Việt Nam

3 0.23 6.6

2 Thành phần và tính chất của NLTS
- Thành phần hóa học
- Thành phần khối lượng
- Tính chất vật lý của thủy sản
- Cấu trúc cơ thể của thủy sản
- Cấu tạo mô cơ của thủy sản

7 0.53 15.4

3 Biến đổi của động vật thủy sản sau khi
chết
- Biến đổi chung của động vật sau khi
chết
- Biến đổi đặc trưng của ĐV TS sau khi
chết
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu về biến
đổi của động vật thủy sản sau khi chết
vào quá trình bảo quản nguyên liệu và
hạn chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch

8 0.6 17.6

4 Nhận diện nguyên liệu thủy sản
- Nguyên tắc phân loài động vật thủy sản
- Nhận diện một số loài cá có giá trị kinh
tế
- Nhận diện một số loài nhuyễn thể
- Nhận diện một số loài giáp xác

2 0.15 4.4

5 Phân cỡ và phân loại nguyên liệu thủy sản
- Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu
cần đạt của việc phân cỡ và phân loại
NLTS
- Các tiêu chuẩn về kích cỡ và chất lượng
- Quy trình phân cỡ, phân loại NL TS
- Nguyên tắc phân cỡ, tiêu chuẩn về kích
cỡ NLTS
- Thiết bị, dụng cụ và thao tác phân cỡ,
phân loại NLTS
- Kiểm soát quá trình phân cỡ và phân
loại nguyên liệu

5 0.38 11

6 Xác định cơ cấu (đánh tỷ lệ) và giá trị của
lô nguyên liệu thủy sản
- Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu
cần đạt của việc xác định cơ cấu và giá trị
của lô nguyên liệu
- Quy trình xác định cơ cấu (đánh tỷ lệ)

3 0.23 6.6
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và giá trị của lô NLTS
- Phương pháp lấy mẫu để xác định cơ
cấu và giá trị của lô nguyên liệu
- Thiết bị, dụng cụ, thao tác xác định cơ
cấu và giá trị của lô nguyên liệu
- Kiểm soát quá trình xác định cơ cấu và
giá trị lô nguyên liệu

7 Thu gom nguyên liệu thủy sản
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cần đạt của
việc thu gom NL
- Các phương pháp thu gom nguyên liệu
thủy sản
- Kiểm soát quá trình thu gom nguyên
liệu

3 0.23 6.6

8 Bảo quản nguyên liệu thủy sản
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cần đạt của
việc bảo quản NL
- Nguyên tắc chung trong quá trình bảo
quản thủy sản
- Xử lý nguyên liệu thủy sản trước khi
bảo quản
- Vấn đề dùng chất phụ gia thực phẩm
trong bảo quản NLTS
- Các phương pháp bảo quản NLTS thông
dụng
- Phương pháp tính định mức nguyên liệu,
chi phí nước đá/năng lượng cho quá trình
bảo quản và vận chuyển nguyên liệu
- Kiểm soát quá trình bảo quản nguyên
liệu

6 0.45 13.2

9 Vận chuyển nguyên liệu thủy sản
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cần đạt
- Các phương pháp và phương tiện vận
chuyển
- Kiểm soát quá trình vận chuyển nguyên
liệu

2 0.15 4.4

10 Tiếp nhận nguyên liệu tại nhà máy chế
biến thủy sản
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cần đạt
- Quy trình tiếp nhận nguyên liệu
- Thực hiện quy trình tiếp nhận nguyên
liệu
- Kiểm soát quá trình tiếp nhận nguyên
liệu

3 0.23 6.6

11 - Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm
và hạn chế tổn thất sau thu hoạch trong
quá trình cung ứng NLTS
- Các quy định của pháp luật liên quan
đến chất lượng và an toàn thực phẩm thủy

3 0.23 6.6



231

sản
- Một số giải pháp đảm bảo chất lượng và
an toàn thực phẩm áp dụng cho quá trình
cung ứng nguyên liệu thủy sản
- Tổn thất thủy sản sau thu hoạch trong
cung ứng NLTS
- Giải pháp hạn chế tổn thất sau thu hoạch
trong cung ứng nguyên liệu thủy sản
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Lệ Quyên Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản(3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Chilling and freezing technologies of aquatic products

Mã học phần: SPT395 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và lạnh đông thủy
sản; công nghệ sản xuất, phương pháp bảo quản, vận chuyển các sản phẩm thủy sản lạnh và lạnh
đông; tính toán về chi phí nguyên liệu và nhiệt năng cần thiết trong sản xuất một số sản phẩm thủy
sản lạnh, lạnh đông; các biến đổi xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, tan giá và
làm ấm các sản phẩm thủy sản lạnh và lạnh đông.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức để hình thành kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến công nghệ làm lạnh, làm
đông và bảo quản lạnh – bảo quản đông thủy sản; để học các học phần về công nghệ chế biến và bảo
quản thực phẩm, ngăn ngừa tổn thất sau thu hoạch... Vận dụng kiến thức của học phần phục vụ cho
việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thủy sản.
- Phần thực hành rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế; củng cố lại lý thuyết đã học và
hình thành một số kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc thực hiện các bài thực hành nhằm nâng cao
năng lực phục vụ sản xuất và nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích, đánh giá về chất lượng của nguyên liệu thủy sản.
b. Vận dụng các phương pháp làm lạnh, làm đông; lưu trữ và vận chuyển sản phẩm.
c. Giải thích bản chất của quá trình tan giá và làm ấm với với sản phẩm đông; lựa chọn phương pháp
tan giá/làm ấm phù hợp.
d. Xây dựng quy trình công nghệ, tính toán chi phí nguyên liệu để sản xuất một số sản phẩm thủy sản
đông-lạnh tiêu biểu.
e. Kiểm soát quá trình sản xuất, lưu trữ, vận chuyển thủy sản lạnh và lạnh đông; nhận diện và biết
cách xử lý một số biến đổi xảy ra trong quá trình sản xuất và lưu trữ sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Đặc tính của nguyên liệu liên thủy sản
Đặc tính của nguyên liệu trong quá trình
chế biến và lưu trữ các sản phẩm lạnh và
lạnh đông
Một số tính chất vật lý của nguyên liệu
Một số tính chất lý nhiệt của nguyên liệu
Ảnh hưởng của lạnh đối với tế bào sống
(động vật, thực vật, vi sinh vật) và ứng
dụng
Sự tạo thành nước vô định hình

5 0.38 11

2

2.1
2.2
2.3

Môi trường lạnh thường dùng trong công
nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản
Môi trường lạnh không khí
Môi trường lạnh lỏng
Môi trường lạnh rắn

2 0.15 4.4

3
3.1

3.2

3.3

Công nghệ làm lạnh, bảo quản và vận
chuyển thủy sản lạnh
Làm lạnh thủy sản (khái niệm, định luật
về tốc độ làm lạnh, thời gian, chi phí lạnh,
các phương pháp và phương tiện làm
lạnh, kiểm soát các thông số làm lạnh,
biến đổi xảy ra khi làm lạnh và cách biện
pháp phòng ngừa)
Bảo quản thủy sản lạnh (các yêu cầu,
phương pháp và phương tiện bảo quản,
kiểm soát các thông số bảo quản lạnh,
biến đổi xảy ra khi bảo quản lạnh và biện
pháp phòng ngừa)
Vận chuyển thủy sản lạnh (các yêu cầu,
phương tiện vận chuyển, kiểm soát các
thông số vận chuyển lạnh, hư hao xảy ra
trong quá trình vận chuyển lạnh và biện
pháp phòng ngừa)

11 12 2.27 51.5 1.94 96.2

4
4.1

4.2

Công nghệ làm đông, bảo quản và vận
chuyển đông thủy sản
Làm đông thủy sản (khái niệm, dạng tồn
tại và sự đóng băng của nước trong thực
phẩm, thời gian, chi phí lạnh, các phương
pháp và phương tiện làm đông, mạ băng,
kiểm soát các thông số làm đông, biến đổi
xảy ra khi làm đông và cách biện pháp
phòng ngừa)
Bảo quản thủy sản đông (các yêu cầu,
phương pháp và phương tiện bảo quản,

11 12 2.27 72.08 7.87 96.2
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4.3 kiểm soát các thông số bảo quản đông,
biến đổi xảy ra khi bảo quản đông và biện
pháp phòng ngừa)
Vận chuyển thực phẩm đông lạnh (các
yêu cầu, phương tiện vận chuyển, kiểm
soát các thông số vận chuyển TS đông, hư
hao xảy ra trong quá trình vận chuyển
đông và biện pháp phòng ngừa)

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tan giá và làm ấm thủy sản đông lạnh
Bản chất của quá trình tan giá và làm ấm
sản phẩm đông
Các phương pháp tan giá và làm ấm sản
phẩm đông
Chi phí nhiệt cho quá trình tan giá
Các biến đổi của sản phẩm trong quá trình
tan giá và làm ấm và biện pháp phòng
ngừa

3 2 0.47 1.74 6.81 18.6

6
6.1
6.2
6.3

Sản xuất nước đá dùng trong chế biến và
bảo quản thủy sản
Sản xuất nước đá cây
Sản xuất nước đá vảy
Sản xuất nước đá ống

3 0.23 6.6

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Quá trình sản xuất sản phẩm lạnh và lạnh
đông tại các nhà máy chế biến thủy sản.
Quy định của pháp luật về điều kiện đảm
chất lượng, an toàn thực phẩm và truy
xuất nguồn gốc
Các quá trình cơ bản trong công nghệ chế
biến sản phẩm thực phẩm đông lạnh (bảo
quản và vận chuyển nguyên liệu sau thu
hoạch; tiếp nhận nguyên liệu; xử lý
nguyên liệu; phân cỡ, phân loại bán thành
phẩm; cân, xếp khuôn; chờ đông, cấp
đông; tách khuôn, mạ băng, kiểm soát;
bao gói; bảo quản thành phẩm)
Một số quy trình sản xuất các mặt hàng
đông lạnh tiêu biểu
Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm đông
lạnh
Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn
thực phẩm
Quy định về chương trình đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên
tắc HACCP

10 4 1.23 19.2 14.3
3

46

CỘNG 45 30 7 144.5
2

30.9
5

279

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 180 279 5.58 284.58
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 144.52 2.89 147.41
1 Bàn chà làm vệ sinh sàn và bồn

sơ chế
Giờ 0.07 0 0.07

2 Bàn inox chuyên dụng Giờ 8 0.16 8.16
3 Bàn inox chuyên dùng Giờ 8.6 0.17 8.77
4 Bể ổn nhiệt Giờ 0.33 0.01 0.34
5 Bếp điện từ Giờ 0.13 0 0.13
6 Bộ bình định mức Giờ 0.07 0 0.07
7 Bồn rửa inox chuyên dụng Giờ 8 0.16 8.16
8 Bồn rửa inox chuyên dùng Giờ 8.6 0.17 8.77
9 Cân 1kg Giờ 0.07 0 0.07
10 Cân 5kg Giờ 0.07 0 0.07
11 Cân điện tử Giờ 0.07 0 0.07
12 Cân kỹ thuật Giờ 0.28 0.01 0.29
13 Cân phân tích Giờ 0.28 0.01 0.29
14 Cây lau nhà Giờ 0.07 0 0.07
15 Chổi nhựa quét nước Giờ 0.07 0 0.07
16 Chổi quét nhà Giờ 0.07 0 0.07
17 Dao bóc vỏ tôm Giờ 0.13 0 0.13
18 Dao phi lê Giờ 0.27 0.01 0.28
19 Dao thái lan Giờ 0.4 0.01 0.41
20 Hệ thống kho bảo quản lạnh

TS/TP
Giờ 24 0.48 24.48

21 Hệ thống làm đông nhanh TP Giờ 0.54 0.01 0.55
22 Khăn lau bàn Giờ 0.07 0 0.07
23 Máy đóng gói hút chân không Giờ 0.07 0 0.07
24 Máy hàn miệng túi có thổi khí Giờ 0.07 0 0.07
25 Nhiệt kế KTS Giờ 0.66 0.01 0.67
26 Nhiệt kế tự ghi Giờ 0.66 0.01 0.67
27 Rổ inox Giờ 0.33 0.01 0.34
28 Thau rửa Giờ 0.53 0.01 0.54
29 Thiết bị hút chân không Giờ 0.14 0 0.14
30 Thiết bị xác định hàm lượng ẩm

nhanh
Giờ 0.07 0 0.07

31 Thùng cách nhiệt Giờ 8 0.16 8.16
32 Thùng giữ nhiệt Giờ 8 0.16 8.16
33 Tủ bảo quản đông Giờ 16 0.32 16.32
34 Tủ đông Giờ 24 0.48 24.48
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35 Tủ hút khí độc Giờ 0.2 0 0.2
36 Tủ lạnh Giờ 8 0.16 8.16
37 Tủ lạnh có ngăn siêu lạnh (-3÷-

5°C)
Giờ 8 0.16 8.16

38 Tủ lạnh đựng mẫu 250 lít Giờ 8 0.16 8.16
39 Tủ sấy Giờ 1.6 0.03 1.63
IV Vật tư 30.95 0.62 31.57
1 Bao bì nhựa 0.67 0.01 0.68
2 Cá biển Kilogam 0.53 0.01 0.54
3 Cá biển Kilogam 1.06 0.02 1.08
4 Clorin khử trùng Gam 20 0.4 20.4
5 Clorin khử trùng Gam 6.67 0.13 6.8
6 Nước rửa sàn Lít 0.14 0 0.14
7 Nước rửa sàn Lít 0.07 0 0.07
8 Phấn Hộp 0.07 0 0.07
9 Thớt Cái 0.4 0.01 0.41
10 Tôm tươi Kilogam 1.06 0.02 1.08
11 Túi PE Kilogam 0.28 0.01 0.29
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Bách Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản(2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Seafood canning technology

Mã học phần: FOT386 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên vật liệu, nguyên lý và kỹ thuật sản xuất đồ
hộp thủy sản. Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất đồ hộp; lựa
chọn nguyên vật liệu phù hợp để sản xuất đồ hộp; sử dụng, vận hành một số máy móc, thiết bị cơ bản
trên dây chuyền sản xuất đồ hộp, cũng như rèn luyện kỹ năng xử lý nguyên liệu (thủy sản), xếp hộp,
bài khí-ghép mí, thanh trùng và làm nguội đồ hộp, cùng các thao tác công nghệ khác phục vụ cho sản
xuất đồ hộp sản xuất đồ hộp thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng, cải tiến các quy trình sản
xuất đồ hộp, phát triển sản phẩm đồ hộp mới; vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào thực tế sản
xuất, nhất là trong các quá trình xử lý nhiệt nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thực phẩm
chế biến nhiệt.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp với công nghệ sản xuất;
tiếp nhận, lựa chọn, phân loại nguyên vật liệu; chọn phương pháp và thực hiện bảo quản nguyên vật
liệu phù hợp; giải thích được các hiện tượng biến đổi và hư hỏng xảy ra đối với nguyên liệu trong
quá trình xử lý và bảo quản.
b. Nắm vững cơ sở lý thuyết của các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp; Phân tích và giải thích
được ảnh hưởng của quá trình cơ bản đến chất lượng đồ hộp; Vận dụng được các kiến thức này trong
sản xuất đồ hộp đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Đánh giá được chất lượng đồ hộp.
c. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất đồ hộp từ thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Nguyên vật liệu sản xuất đồ hộp
Nguyên liệu thủy sản
Phụ gia thực phẩm trong sản xuất đồ hộp
Bao bì đồ hộp

3 3 0.5 1.45 0.5 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ
hộp
Tiếp nhận-Bảo quản
Xử lý nguyên liệu
Xếp hộp
Bài khí, ghép mí
Thanh trùng, làm nguội
Bảo ôn, bảo quản đồ hộp
Tính toán về thanh trùng

24 7 2.43 1.94 82.2

3 Quy trình công nghệ sản xuất một số mặt
hàng đồ hộp thủy sản tiêu biểu

3 20 2.03 4.13 69.6
3

90.6

CỘNG 30 30 4.96 7.52 70.1
3

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 7.52 0.15 7.67
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.2 0 0.2
2 Bếp hồng ngoại Giờ 0.2 0 0.2
3 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 0.6 0.01 0.61

4 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Cân điện tử mini nhà bếp Giờ 0.2 0 0.2
6 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.3 0.01 0.31
7 Đồng hồ đo áp suất chân không

hộp
Giờ 0.05 0 0.05

8 Máy chiên chân không Giờ 0.2 0 0.2
9 Máy đo hoạt độ nước Giờ 0.05 0 0.05
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10 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Giờ 0.05 0 0.05
11 Máy đo pH để bàn Giờ 0.05 0 0.05
12 Máy ghép mí Giờ 0.2 0 0.2
13 Máy ghép mí lon Giờ 0.2 0 0.2
14 Máy quết giò chả Giờ 0.1 0 0.1
15 Máy xay sinh tố Giờ 0.2 0 0.2
16 Máy xay thịt cá Giờ 0.1 0 0.1
17 Nhiệt kế điện tử Giờ 0.05 0 0.05
18 Nhiệt kế số cầm tay Giờ 0.15 0 0.15
19 Nồi nấu cao áp Giờ 0.53 0.01 0.54
20 Nồi thanh trùng hơi Giờ 0.53 0.01 0.54
21 Thiết bị đo độ đục Giờ 0.05 0 0.05
22 Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp

(như Tracksense Pro)
Giờ 0.26 0.01 0.27

23 Tủ đông Giờ 1 0.02 1.02
24 Tủ lạnh Giờ 2 0.04 2.04
IV Vật tư 70.13 1.4 71.53
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.02 0 0.02
2 Bao bì kim loại Chiếc 9 0.18 9.18
3 Bột mì Kilogam 0.05 0 0.05
4 Bột năng Gam 25 0.5 25.5
5 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
6 Bút viết không xóa Cái 0.1 0 0.1
7 Cá Kilogam 5 0.1 5.1
8 Cà chua Kilogam 1.5 0.03 1.53
9 Cá mối Kilogam 1 0.02 1.02
10 Cà rốt Kilogam 0.25 0.01 0.26
11 Cần tây Kilogam 0.1 0 0.1
12 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
13 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
14 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
15 Cối chày sứ/inox/gỗ Bộ 0.25 0.01 0.26
16 Dao phi lê cá Cái 0.5 0.01 0.51
17 Dầu ăn Lít 0.15 0 0.15
18 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái 1 0.02 1.02
19 Đũa Cặp 1 0.02 1.02
20 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái 0.5 0.01 0.51
21 Đường trắng Kilogam 0.03 0 0.03
22 Găng tay nilon Đôi 10 0.2 10.2
23 Hành củ 0.15 0 0.15
24 Hạt tiêu Kilogam 0.03 0 0.03
25 Kẹp gắp Inox Cái 0.5 0.01 0.51
26 Khăn lau Cái 0.5 0.01 0.51
27 Khay inox lớn Cái 0.5 0.01 0.51
28 Khay inox nhỏ Cái 1 0.02 1.02
29 Muỗng inox Cái 1 0.02 1.02
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30 Nồi nấu 0.4 0.01 0.41
31 Nước đá Kilogam 5 0.1 5.1
32 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
33 Nước rửa chén Chai 0.1 0 0.1
34 Ớt quả tươi Kilogam 0.05 0 0.05
35 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
36 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
37 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
38 Thìa canh Cái 0.5 0.01 0.51
39 Thùng xốp giữ nhiệt Cái 0.5 0.01 0.51
40 Tinh bột biến tính Kilogam 0.05 0 0.05
41 Tỏi Kilogam 0.15 0 0.15
42 Tôm tươi Kilogam 0.5 0.01 0.51
43 Túi đựng rác Cuộn 0.1 0 0.1
44 Xô nhựa Cái 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Tuyết Nga Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản (3LT+2TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: APP6208 Số tín chỉ: 5 (45LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về: cơ sở lý thuyết sấy, lên men và ướp muối; cơ
sở khoa học của quá trình chế biến khô, hun khói, surimi & sản phẩm mô phỏng, lên men và ướp
muối thủy sản; thiết bị và công nghệ sản xuất; phương pháp bảo quản sản phẩm; quy trình sản xuất
một số sản phẩm thủy sản khô, hun khói, lên men và ướp muối; các biến đổi chất lượng của sản
phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và biện pháp phòng ngừa.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức căn bản về kỹ thuật tách nước, làm khô, hun khói, ướp muối và lên men
thủy sản; các điều kiện liên quan đến quá trình tách nước, làm khô, hun khói, lên men, ướp muối và
quá trình bảo quản sản phẩm; biến đổi chất lượng của sản phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản
và biện pháp phòng ngừa; giúp người học hình thành kỹ năng nghề nghiệp, phục vụ thực tế sản xuất
và nghiên cứu phát triển sản phẩm thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ứng dụng lý thuyết sấy, hun khói, lên men và ướp muối để đánh giá, lựa chọn phương thức sấy,
hun khói, lên men và ướp muối phù hợp với đối tượng sản xuất và điều kiện thực tế.
b. Chọn được phương pháp và kiểu thiết bị làm khô, hun khói phù hợp với đối tượng sản xuất.
c. Khảo sát và lựa chọn được chế độ sấy/hun khói, chế độ lên men ướp muối cho một số sản phẩm
thủy sản điển hình.
d. Đánh giá hiệu quả của chế độ công nghệ và đề xuất các giải pháp hạn chế các ảnh hưởng xấu đến
quá trình sản xuất tạo sản phẩm cuối cùng.
e. Dự đoán các biến đổi xảy ra trong quá trình sản xuất và bảo quản sản phẩm, đề xuất được phương
án bảo quản sản phẩm thủy sản khô/hun khói, sản phẩm lên men và ướp muối, sản phẩm surimi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 45 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản
khô
Cơ sở lý thuyết sấy
Cơ sở khoa học của quá trình làm khô
thủy sản
Làm khô thủy sản bằng phương pháp phơi
Làm khô thủy sản bằng phương pháp sấy
Quy trình sản xuất các sản phẩm khô
Biến đổi của thủy sản trong quá trình làm
khô
Bảo quản sản phẩm khô

18 20 3.75 27.9 353.
48

159.
6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản
hun khói
Nguyên liệu hun khói
Tác dụng của khói hun tới sản phẩm
Các phương pháp hun khói
Kỹ thuật hun khói một số sản phẩm thủy
sản

7 5 1.13 10.02 345.
95

45.4

3
3.1

3.2

3.3

Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản
lên men và ướp muối
Sản xuất thủy sản ướp muối
- Nguyên lý ướp muối
- Kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản

ướp muối
- Biến đổi của thủy sản ướp muối

trong quá trình bảo quản và biện pháp
phòng ngừa
- Kiểm soát quá trình sản xuất thủy sản

ướp muối
Sản xuất nước mắm
- Nguyên lý sản xuất nước mắm
- Nguyên vật liệu sản xuất nước mắm
- Quá trình thủy phân protein thịt cá
- Vi sinh vật trong quá trình sản xuất

nước mắm
-Sự hình thành màu sắc, mùi, vị của

nước mắm trong quá trình sản xuất
- Kỹ thuật sản xuất nước mắm

Sản xuất các sản phẩm lên men
-.Cơ sở lý thuyết của của quá trình lên

men.
- Quá trình hình thành màu sắc mùi vị

đặc trưng của sản phẩm

15 30 4.73 156.5
9

29.5
6

213
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- Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian
sản xuất và chất lượng sản phẩm
- Kỹ thuật sản xuất một số sản phẩm lên

men
- Biến đổi của sản phẩm lên men trong

quá trình bảo quản và biện pháp phòng
ngừa
- Kiểm soát quá trình sản xuất sản phẩm

lên men
4
4.1
4.2
4.3

Surimi và sản phẩm mô phỏng
Khái quát về surimi và sản phẩm mô
phỏng
Quy trình sản xuất surimi và sản phẩm
mô phỏng
Kiểm soát và đánh giá chất lượng surimi
thành phẩm

5 5 0.98 13.9 26.0
4

41

CỘNG 45 60 10.59 208.4
1

755.
03

459

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 7.2 10.58 0.21 10.79
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 360 459 9.18 468.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 208.41 4.17 212.58
1 Bàn chà làm vệ sinh sàn và bồn

sơ chế
Giờ 0.07 0 0.07

2 Bàn inox chuyên dùng Giờ 0.07 0 0.07
3 Bàn inox chuyên dụng chế biến Giờ 0.07 0 0.07
4 Bếp điện từ Giờ 0.33 0.01 0.34
5 Bếp điện từ Giờ 0.07 0 0.07
6 Bếp hồng ngoại Giờ 0.07 0 0.07
7 Bình tia Giờ 6 0.12 6.12
8 Bình tia Giờ 1.1 0.02 1.12
9 Bộ bình định mức Giờ 12.6 0.25 12.85
10 Bộ bình định mức ̀ Duran 100ml,

500ml, 1000ml
Giờ 0.07 0 0.07

11 Bộ bình tam giác Giờ 0.84 0.02 0.86
12 Bộ cốc đong Giờ 2.48 0.05 2.53
13 Bộ dụng cụ chế biến :(dao phi lê,

thớt nhựa kích thước 20x40cm,
dụng cụ đánh vẩy cầm tay inox,

Giờ 0.8 0.02 0.82
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nồi inox dung tích ̀5l, chảo
chống dính đường kính 20cm và
40cm, …) và dụng cụ mau hỏng:
chậu, rổ, giá..

14 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,
dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 1.2 0.02 1.22

15 Bộ dụng cụ chế biến và dụng cụ
mau hỏng

Giờ 2.48 0.05 2.53

16 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Giờ 2.48 0.05 2.53
17 Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa

cháy
Giờ 0.06 0 0.06

18 Bồn rửa inox chuyên dùng Giờ 0.13 0 0.13
19 Cân điện tử Giờ 0.07 0 0.07
20 Cân kỹ thuật Giờ 1.44 0.03 1.47
21 Cân kỹ thuật Giờ 0.03 0 0.03
22 Cân phân tích Giờ 1.44 0.03 1.47
23 Cây lau nhà Giờ 0.07 0 0.07
24 Cây lau nhà Giờ 0.07 0 0.07
25 Chảo chống dính Giờ 1.07 0.02 1.09
26 Chảo chống dịnh Giờ 0.27 0.01 0.28
27 Chổi nhựa quét nước Giờ 0.07 0 0.07
28 Chổi quét nhà Giờ 0.07 0 0.07
29 Chổi quét nhà Giờ 0.07 0 0.07
30 Dao thái lan Giờ 1.41 0.03 1.44
31 Dụng cụ làm mắm nêm Giờ 48 0.96 48.96
32 Dụng cụ làm mắm và muối

nguyên liệu thủy sản
Giờ 48 0.96 48.96

33 Giàn phơi inox Giờ 2.13 0.04 2.17
34 Khay inox Giờ 0.67 0.01 0.68
35 Khay inox Giờ 0.67 0.01 0.68
36 Khay inox Giờ 0.67 0.01 0.68
37 Khay inox có đục lỗ Giờ 2.13 0.04 2.17
38 Khúc xạ kế đo độ mặn của Thực

Phẩm
Giờ 1.1 0.02 1.12

39 Lò vi sóng đa chức năng (Lò vi
sóng - Nướng kết hợp)

Giờ 0.27 0.01 0.28

40 Lò xông khói dùng gas: Giờ 0.53 0.01 0.54
41 Lưới che chắn côn trùng Giờ 2.13 0.04 2.17
42 Máy đo lưu biến Giờ 0.03 0 0.03
43 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Giờ 0.01 0 0.01
44 Máy đo pH Giờ 1.17 0.02 1.19
45 Máy đóng gói chân không Giờ 0.13 0 0.13
46 Máy đóng gói chân không Giờ 0.02 0 0.02
47 Máy đóng gói chân không Giờ 0.01 0 0.01
48 Máy in date Giờ 0.11 0 0.11
49 Máy in mã vạch Giờ 0.03 0 0.03
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50 Máy quết thịt Giờ 0.03 0 0.03
51 Máy tách xương cá, tôm Giờ 0.02 0 0.02
52 Máy tính xách tay cá nhân Giờ 22.63 0.45 23.08
53 Máy xay sinh tố Giờ 0.02 0 0.02
54 Nhiệt kế điện tử Giờ 2.48 0.05 2.53
55 Nhiệt kế Kỹ thuật số Giờ 0.27 0.01 0.28
56 Pipet Giờ 0.91 0.02 0.93
57 Pipet Giờ 0.07 0 0.07
58 Quả bóp Giờ 0.91 0.02 0.93
59 Rổ inox Giờ 0.67 0.01 0.68
60 Rổ inox Giờ 0.53 0.01 0.54
61 Rổ inox Giờ 0.53 0.01 0.54
62 Thau inox Giờ 0.13 0 0.13
63 Thau inox Giờ 0.53 0.01 0.54
64 Thau rửa Giờ 1 0.02 1.02
65 Thau rửa Giờ 0.27 0.01 0.28
66 Thiết bị đo hoạt độ nước Giờ 0.13 0 0.13
67 Tủ đông Giờ 8 0.16 8.16
68 Tủ đông loại nằm ngang Giờ 6.4 0.13 6.53
69 Tủ lạnh Giờ 2.13 0.04 2.17
70 Tủ lạnh Giờ 0.57 0.01 0.58
71 Tủ lạnh 260 lit Giờ 8 0.16 8.16
72 Tủ sấy Giờ 1.6 0.03 1.63
73 Tủ sấy Giờ 2.13 0.04 2.17
74 Tủ sấy bằng bằng không khí

nóng đối lưu
Giờ 0.67 0.01 0.68

75 Tủ sấy hồng ngoại Giờ 0.67 0.01 0.68
76 Tủ sấy lạnh nhiệt độ thấp dưới

60oC
Giờ 0.67 0.01 0.68

77 Tủ sấy xác định hàm lượng ẩm Giờ 1.6 0.03 1.63
78 Xửng hấp Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 755.03 15.1 770.13
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.33 0.01 0.34
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0 0 0
3 Băng dính giấy knaft Cuộn 0.07 0 0.07
4 Bao bì nhựa Chiếc 4.33 0.09 4.42
5 Bao bì thủy tinh Chiêc 1 0.02 1.02
6 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ 1.07 0.02 1.09
7 Bột năng Gam 20 0.4 20.4
8 Bột ngọt Kilogam 0.03 0 0.03
9 Bột thính Kilogam 0.03 0 0.03
10 Bút dạ Chiếc 0.13 0 0.13
11 Cá biển Kilogam 1.34 0.03 1.37
12 Cá biển Kilogam 0.67 0.01 0.68
13 Cá mối Kilogam 0.27 0.01 0.28
14 Cà rốt Kilogam 0.01 0 0.01
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15 Chén cơm Cái 0.53 0.01 0.54
16 Clorin khử trùng Gam 13.34 0.27 13.61
17 Con ruốc Kilogam 0.33 0.01 0.34
18 Dầu ăn Lít 0.13 0 0.13
19 Dầu ăn Lít 0.07 0 0.07
20 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái 0.87 0.02 0.89
21 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái 0.8 0.02 0.82
22 Dung dịch khói lỏng Lít 0.07 0 0.07
23 Dung dịch NaOCl ml 666.66 13.33 679.99
24 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.07 0 0.07
25 Đường trắng Kilogam 0.2 0 0.2
26 Đường trắng Kilogam 0.2 0 0.2
27 Đường trắng Kilogam 0.01 0 0.01
28 Găng tay cao su 1 0.02 1.02
29 Găng tay cao su Đôi 1.07 0.02 1.09
30 Găng tay nilon 9 0.18 9.18
31 Găng tay nilon 1.33 0.03 1.36
32 Găng tay nilon Đôi 7.34 0.15 7.49
33 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04
34 Gạo nếp Kilogam 0.07 0 0.07
35 Giấm ăn (CH3COOH) Lít 0.2 0 0.2
36 Giấy A4 Ram 0.07 0 0.07
37 Giấy ăn Hộp 0.07 0 0.07
38 Kéo Cái 0.27 0.01 0.28
39 Khăn vải Chiếc 0.33 0.01 0.34
40 Khẩu trang y tế Chiếc 13.33 0.27 13.6
41 Mía tươi Cái 0.07 0 0.07
42 Mực Kilogam 0.27 0.01 0.28
43 Mực in Hộp 0.07 0 0.07
44 Mùn cưa Kilogam 0.33 0.01 0.34
45 Muỗng inox Cái 0.6 0.01 0.61
46 Muỗng inox Cái 0.67 0.01 0.68
47 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.68 0.01 0.69
48 Nước mắm Lít 0.2 0 0.2
49 Nước mắm Lít 0.07 0 0.07
50 Nước rửa chén Chai 0.08 0 0.08
51 Nước rửa sàn Lít 0.07 0 0.07
52 Nước rửa sàn Lít 0.07 0 0.07
53 Nước rửa sàn Lít 0.07 0 0.07
54 Nước rửa tay Chai 0.07 0 0.07
55 Ớt quả tươi Kilogam 0.03 0 0.03
56 Phấn Hộp 0.07 0 0.07
57 Riềng tươi Kilogam 0.07 0 0.07
58 Rượu etylic Lít 0.07 0 0.07
59 STPP (Sodium tripolyphosphat) Gam 1.33 0.03 1.36
60 Thịt lợn Kilogam 0.02 0 0.02



247

61 Thớt Cái 0.27 0.01 0.28
62 Tỏi Kilogam 0.03 0 0.03
63 Tôm tươi Kilogam 0.9 0.02 0.92
64 Túi PE Kilogam 0.14 0 0.14
65 Vải Mét 0.07 0 0.07
66 Xà phòng Hộp 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Bách Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Utilization of rest raw materials from fish processing

Mã học phần: APP6202 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý và công nghệ sản xuất các sản phẩm có giá
trị từ nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y
dược và thực phẩm chức năng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về nguyên lý và công nghệ sản xuất các sản phẩm có giá trị từ nguyên liệu còn
lại trong chế biến thủy sản để người học có thể khai thác và sử dụng hiệu quả nguyên liệu còn lại
trong chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá đặc điểm, thành phần và đề xuất được các hướng tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế
biến thủy sản.
b. Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu còn lại
trong chế biến cá để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm chức năng.
c. Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu còn lại
trong chế biến giáp xác để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm chức
năng.
d. Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu còn lại
trong chế biến nhuyễn thể để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm chức
năng.
e. Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu còn lại
trong chế biến rong biển để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm chức
năng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát chung về nguyên liệu còn lại
trong chế biến thủy sản
Đặc điểm của nguyên liệu còn lại trong
chế biến thủy sản
Các hướng tận dụng nguyên liệu còn lại
trong chế biến thủy sản

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ
nguyên liệu còn lại trong chế biến cá để
ứng dụng trong nông nghiệp, công
nghiệp, y dược và thực phẩm chức năng.
Sản xuất dầu cá vitamin A, D và dầu cá
omega 3
Sản xuất collagen và gelatin
Chiết tách enzyme, protamine, insulin và
guanine
Sản xuất protein isolate và protein thủy
phân
Điều chế hydroxyapatite từ xương cá

15 8 2.09 1.19 1.66 81

3

3.1
3.2

Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ
nguyên liệu còn lại trong chế biến giáp
xác để ứng dụng trong nông nghiệp, công
nghiệp, y dược và thực phẩm chức năng.
Sản xuất chitin, chitosan và glucosamine
Tách chiết enzyme, carotenoprotein

6 8 1.41 1.19 1.63 61.2

4

4.1
4.2

Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ
nguyên liệu còn lại trong chế biến nhuyễn
thể để ứng dụng trong nông nghiệp, công
nghiệp, y dược và thực phẩm chức năng.
Điều chế hydroxyapatite từ vỏ sò
Sản xuất chitin, chitosan từ nang mực,
xương mực

3 8 1.19 1.19 1.7 54.6

5

5.1
5.2

Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ
nguyên liệu còn lại trong chế biến rong
biển để ứng dụng trong nông nghiệp,
công nghiệp, y dược và thực phẩm chức
năng.
Tách chiết phlorotannin
Tách chiết chất xơ

3 6 0.95 1.19 1.94 42.6

CỘNG 30 30 5.87 4.76 6.93 246
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 4.76 0.1 4.86
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.28 0.01 0.29
2 Bộ bình định mức Giờ 0.28 0.01 0.29
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.28 0.01 0.29
4 Bộ cốc đong Giờ 0.28 0.01 0.29
5 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 0.28 0.01 0.29

6 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.28 0.01 0.29
7 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.28 0.01 0.29
8 Lò vi sóng đa chức năng (Lò vi

sóng - Nướng kết hợp)
Giờ 0.28 0.01 0.29

9 Máy đo pH Giờ 0.28 0.01 0.29
10 Máy đồng hóa mẫu Giờ 0.28 0.01 0.29
11 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) Giờ 0.28 0.01 0.29
12 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.28 0.01 0.29
13 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.28 0.01 0.29
14 Máy xay sinh tố Giờ 0.28 0.01 0.29
15 Quang phổ kế (UV-VIS) Giờ 0.28 0.01 0.29
16 Tủ đông Giờ 0.28 0.01 0.29
17 Tủ sấy Giờ 0.28 0.01 0.29
IV Vật tư 6.93 0.14 7.07
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.07 0 0.07
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.12 0 0.12
3 Cá Kilogam 0.07 0 0.07
4 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.13 0 0.13
5 Dầu ăn Lít 0.07 0 0.07
6 Găng tay nilon Đôi 5.32 0.11 5.43
7 Giấm ăn (CH3COOH) Lít 0.03 0 0.03
8 giáp xác (tôm, cua, ghẹ) 0.07 0 0.07
9 Giấy đo pH Hộp 0.28 0.01 0.29
10 Giấy lọc Hộp 0.01 0 0.01
11 HCl đậm đặc Mililít 0.03 0 0.03
12 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.02 0 0.02
13 Muối hạt Kilogam 0.07 0 0.07
14 Muối hạt Hộp 0.21 0 0.21
15 NaOH rắn Gam 0.03 0 0.03
16 Nhuyễn thể (chân đầu hoặc 2

mảnh vỏ)
0.07 0 0.07

17 Nước rửa chén Chai 0.12 0 0.12
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18 Rong biển, phụ phẩm từ chế biến
rong

0.07 0 0.07

19 STPP (Sodium tripolyphosphat) Gam 0.07 0 0.07
20 Vải Mét 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vệ sinh, an toàn thực phẩm
- Tiếng Anh: Hygiene and foof safety

Mã học phần: QFS367 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế
biến thực phẩm, chế biến thủy sản; xác định nguyên nhân gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và biện
pháp phòng ngừa.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; và có khả năng xác định
nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm để đề xuất biện pháp phòng ngừa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm và nhận định được tầm quan trọng và tính cấp thiết về vệ sinh an toàn
thực phẩm.
b. Áp dụng các yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến xuất
thực phẩm.
c. Phân tích các mối nguy và xác định các nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm.
d. Đề xuất biện pháp phòng ngừa mối nguy trong thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở
sản xuất thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tầm quan trọng và tính cấp thiết của vệ
sinh an toàn thực phẩm

2 0.15 4.4

2 Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực 2 0.15 4.4
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phẩm
3 Làm vệ sinh và kiểm soát vệ sinh tại cơ

sở sản xuất
2 0.15 4.4

4 Mối nguy vật lý gây mất an toàn thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa

2 0.15 4.4

5 Mối nguy sinh học gây mất an toàn thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa

6 0.45 13.2

6 Mối nguy hóa học gây mất an toàn thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa

16 1.2 35.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Đan Phượng Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý chất lượng thực phẩm
- Tiếng Anh: Food qualty management

Mã học phần: QFS368 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nguyên
tắc đảm bảo chất lượng thực phẩm, các phương pháp đảm bảo chất lượng thực phẩm, kỹ năng tìm
kiếm và sử dụng các hệ thống văn bản pháp quy liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các phương pháp
đảm bảo chất lượng; và có khả ứng dụng vào công tác quản lý chất lượng thực phẩm tại cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng thực phẩm
b. Nhận diện được các mối nguy và đề xuất biện pháp phòng ngừa mối nguy cho sản phẩm cụ thể.
c. Lựa chọn, thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng tại đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm
1 cách phù hợp.
d. Xây dựng bảng đánh giá điều kiện tiên quyết, chương trình tiên quyết.
e. Xây dựng và thực hiện được chương trình quản lý chất lượng HACCP tại nhà máy chế biến thực
phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về quản lý chất lượng và vệ
sinh an toàn thực phẩm:

3 0.23 6.6
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1.1 . Các khái niệm liên quan tới quản lý
chất lượng
1.2. Các yếu tố của chất lượng tổng hợp
và các nguyên tắc quản lý chất lượng
1.3. Hệ thống văn bản pháp quy quốc tế
và Việt Nam về chất lượng và vệ sinh an
toàn thực phẩm

2 Các loại mối nguy
2.1. Khái niệm mối nguy và các quan
điểm về mối nguy.
2.2. Các mối nguy liên quan đến an toàn
thực phẩm, mối nguy không liên quan đến
an toàn thực phẩm.
2.3. Nguồn gốc các mối nguy.
2.4. Biện pháp phòng ngừa các mối nguy.

1 0.08 2.2

3 Các phương pháp đảm bảo chất lượng
thực phẩm:
3.1. Đảm bảo chất lượng theo phương
pháp truyền thống
3.2. Đảm bảo chất lượng thực phẩm theo
GMP
3.3. Phương pháp đảm bảo chất lượng
toàn diện TQM
3.4. Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo 5S
3.5. Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo HACCP
3.6. Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo ISO
3.7. Tiêu chuẩn BRC
3.8.Tiêu chuẩn GAP

5 0.38 11

4 Đánh giá điều kiện tiên quyết và xây
dựng chương trình tiên quyết SSOP,
GMP
4.1. Đánh giá điều kiện tiên quyết, đề
xuất giải pháp
4.2. Xây dựng chương trình tiên quyết
SSOP, GMP

7 0.53 15.4

5 Xây dựng hệ thống HACCP
Thành lập đội HACCP
Mô tả sản phẩm
Xác định phương thức sử dụng sản phẩm
Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ
5.1. Thẩm tra sơ đồ quy trình công nghệ
trên thực tế
5.2. Phân tích mối nguy và đề xuất biện
pháp phòng ngừa
5.3. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn

14 1.05 30.8
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5.4. Thiết lập giới hạn tới hạn
5.5. Thiết lập thủ tục giám sát
5.6.Thiết lập hành động sửa chữa
5.7. Thiết lập thủ tục thẩm tra
5.8. Lưu trữ hồ sơ
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Thanh Hiền Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập sản xuất
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
chế biến thủy sản, thực tập tay nghề và kỹ năng phát hiện, giải quyết các vấn đề trong quy trình sản
xuất sản phẩm cụ thể tại nhà máy; tìm hiểu về chương trình quản lý chất lượng sản phẩm, cách thức
xử lý nguyên liệu còn lại, nước thải mà doanh nghiệp đang áp dụng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất tại doanh nghiệp chế biến
thủy sản để nâng cao kiến thức, rèn luyêṇ kỹ năng và tay nghề sản xuất môṭ số sản phẩm thủy sản;
nắm được cơ cấu tổ chức và cách thức tổ chức, quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thủy
sản, sử dụng nguyên liệu còn lại và xử lý nước thải, nắm rõ phương pháp đảm bảo chất lượng tại nhà
máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được công việc tại khâu tiếp nhận nguyên liệu (xuống hàng, rửa, định giá, xác định khối
lượng, chất lượng, bảo quản nguyên liệu, nhận diện các hư hỏng của nguyên liệu, kiểm tra hồ sơ liên
quan đến an toàn thực phẩm tại cơ sở thực tập).
b. Trình bày và thực hiện được quy trình sản xuất tại nhà máy (tên sản phẩm, sơ đồ quy trình, mục
đích, yêu cầu, thao tác thực hiện tại mỗi công đoạn và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm).
c. Trình bày được các loại định mức (nguyên vâṭ liêụ, nhân công, …) và phương pháp xác định các
loại định mức sản xuất tại nhà máy.
d. Nhận diện được các lỗi thường gặp trong quá trình sản xuất gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và
ATTP thủy sản tại cơ sở thực tập, đề xuất được biện pháp hạn chế.
e. Nhâṇ diêṇ được tiềm năng nguyên liệu còn lại và đánh giá được vấn đề sử dụng chất thải của
doanh nghiêp̣.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tìm hiểu về nguyên liêụ sản xuất
Các loại nguyên vâṭ liêụ sử dụng trong
quá trình sản xuất
Yêu cầu kỹ thuâṭ của các loại nguyên vâṭ
liêụ sử dụng
Phương pháp vận chuyển, bảo quản
nguyên liêụ từ nơi thu mua về nhà máy
Phương pháp tiếp nhâṇ; phân cỡ, phân
hạng; sơ chế và bảo quản nguyên liêụ tại
nhà máy
Phương pháp định giá nguyên liệu
Các dạng hư hỏng thường gặp của nguyên
liệu tại nhà máy

25 3 1.67 155

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tìm hiểu về công nghệ chế biến sản phẩm
thuỷ sản
Qui trình công nghệ sản xuất các sản
phẩm thủy sản tại nhà máy
Các định mức và phương pháp xác định
định mức sản xuất
Các dạng hư hỏng thường gặp của bán
thành phẩm và sản phẩm thủy sản và các
giải pháp khắc phục
Bao bì, kỹ thuật bao gói sản phẩm ở nhà
máy
Máy móc, thiết bị sử dụng trong công
nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm tại nhà
máy.

50 6 13.32 310

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tìm hiểu về quản lý chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn lao
đôṇg và quản lý chất thải
Chương trình quản lý chất lượng đang áp
dụng tại nhà máy
Quy định vệ sinh và ATTP tại nhà máy
Chủ đề đảm bảo an toàn lao đôṇg tại nhà
máy (điện, hóa chất, âm thanh, ánh sáng,
áp lực cao).
Chủ đề bảo quản và sử dụng nguyên liệu
còn lại tại nhà máy
Chủ đề xử lý nước thải tại nhà máy

50 6 310

4 Phát hiện và giải quyết vấn đề bất cập tại
Doanh nghiệp

25 3 155

CỘNG 0 150 18 14.99 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 14.99 0.3 15.29
1 Hệ thống hấp Giờ 3.33 0.07 3.4
2 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Giờ 3.33 0.07 3.4
3 Hệ thống máy chế biến Giờ 3.33 0.07 3.4
4 Hệ thống máy thiết bị phân loại,

phân cỡ thủy sản
Giờ 1.67 0.03 1.7

5 Thiết bị bao gói Giờ 3.33 0.07 3.4
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập quản lý sản xuất
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội tìm hiểu những hoạt động điều hành và quản lý sản xuất
trong doanh nghiệp chế biến thủy sản; quản lý nhân lực; kế hoạch sản xuất; quản lý chất lượng, thiết
bị-công nghệ, chi phí.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tế quản lý sản xuất tại
doanh nghiệp cách thức tổ chức; lập kế hoạch sản xuất, tính chi phí sản xuất và tham gia tổ chức,
quản lý và điều hành sản xuất trong doanh nghiệp thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích cơ cấu tổ chức - quản lý sản xuất, chính sách lao động tại doanh nghiêp̣,
cách thức điều hành môṭ ca sản xuất.
b. Xây dựng được kế hoạch sản xuất và quản lý chất lượng trong doanh nghiệp thủy sản.
c. Tham gia tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp thủy sản.
d. Quản lý được thiết bị - công nghệ, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về doanh nghiệp thủy sản
Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức quản lý nhân sự
Cơ cấu sản phẩm, thị trường và tiêu chuẩn

15 1.8 93
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1.4
chất lượng các thị trường tiêu thụ
Bố trí mặt bằng sản xuất trong nhà máy

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp
Tìm hiều kế hoạch sản xuất tổng thể hiện
tại của doanh nghiệp
Lập kế hoạch sản xuất trong doanh
nghiệp thuỷ sản
Cách thức điều hành môṭ ca sản xuất
Quản lý kho

22.5 2.7 1.5 139.
5

3
3.1

3.2

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản
xuất thủy sản
Các chương trình quản lý chất lượng
trong sản xuất thủy sản đang áp dụng của
doanh nghiệp
Hoạt động giám sát quản lý chất lượng
trong sản xuất thủy sản đang vận hành
của doanh nghiệp

22.5 2.7 139.
5

4
4.1
4.2

Hệ thống quản lý thiết bị - Công nghệ
trong doanh nghiệp
Hệ thống quản lý công nghệ trong nhà
máy
Hệ thống quản lý máy móc thiết bị trong
nhà máy

15 1.8 3 93

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Quản lý chi phí trong doanh nghiệp thuỷ
sản
Chi phí vốn đầu tư
Chi phí sản xuất
Chi phí chất lượng
Xác định giá thành sản phẩm
Năng suất lao động

15 1.8 1 93

CỘNG 0 90 10.8 5.5 0 558
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 558 558 11.16 569.16
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 558 558 11.16 569.16

III Thiết bị Giờ 5.5 0.11 5.61
1 Hệ thống hấp Giờ 1 0.02 1.02
2 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Giờ 1.5 0.03 1.53
3 Hệ thống máy chế biến Giờ 1 0.02 1.02
4 Máy tính Giờ 1 0.02 1.02
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5 Thiết bị bao gói Giờ 1 0.02 1.02
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết bị chế biến thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Processing Equipments

Mã học phần: APP6209 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành và khắc phụ
một số sự cố thường gặp của máy và thiết bị sử dụng trong một số quá trình công nghệ chế biến thực
phẩm như quá trình vận chuyển, quá trình chuẩn bị nguyên liệu, quá trình xử lý cơ học, quá trình chế
biến và bảo quản sản phẩm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy
và thiết bị sử dụng trong chế biến thực phẩm; xác định được nguyên nhân và cách khắc phục một số
sự cố thường gặp của máy và thiết bị; phân tích lựa chọn máy và thiết bị phù hợp cho quá trình công
nghệ cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy và thiết bị sử dụng trong chế biến thực
phẩm.
b. Trình bày được quy trình vận hành máy và thiết bị thông dụng trong chế biến thực phẩm.
c. Xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục một số sự cố thường gặp.
d. Phân tích lựa chọn được máy và thiết bị phù hợp cho quá trình công nghệ cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Những vấn đề chung về máy và thiết bị
chế biến thực phẩm

2 0.15 4.4
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1.2
1.3

Cấu tạo, phân loại máy và thiết bị chế
biến thực phẩm
Yêu cầu cơ bản đối với máy và thiết bị
chế biến thực phẩm
Một số vấn đề về tính toán máy và thiết bị

2
2.1
2.2

Thiết bị vận chuyển và chứa đựng
Thiết bị vận chuyển
Thiết bị chứa đựng

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Thiết bị chuẩn bị nguyên liệu
Thiết bị làm sạch nguyên liệu
Thiết bị làm sạch bao bì
Thiết bị lựa chọn và phân loại

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Máy xử lý cơ học trong chế biến thủy sản
Máy xử lý có học trong chế biến cá
Máy xử lý cơ học trong chế biến tôm
Máy xử lý cơ học trong chế biến nguyên
liệu thủy sản khác

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Máy và thiết bị nghiền - trộn - lọc
Máy nghiền nhỏ
Máy trộn nguyên liệu/sản phẩm
Thiết bị lọc

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Máy và thiết bị sau chế biến
Thiết bị định lượng thực phẩm
Máy ghép mí, làm kín

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Thiết bị nhiệt trong chế biến thực phẩm
Thiết bị thanh trùng thực phẩm
Thiết bị chần, hấp và chiên thực phẩm
Thiết bị đun nóng, làm nguội thực phẩm
Thiết bị sấy thực phẩm

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Minh Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm từ thủy sản
- Tiếng Anh: Aquatic Product Development

Mã học phần: SPT385 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phát triển sản phẩm thực phẩm, dự án
nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm, quy trình thực hiện phát triển sản phẩm thực phẩm:
phương pháp nghiên cứu thị trường phục vụ phát triển sản phẩm thực phẩm từ thuỷ sản, phát triển
quy trình sản xuất trong điều kiện thí nghiệm - pilot - sản xuất và những việc cần làm để thương mại
hóa sản phẩm thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp người học có thể chọn phương pháp nghiên cứu thị
trường; đề xuất và đánh giá ý tưởng sản phẩm thủy sản khả thi; thiết kế nghiên cứu quy trình sản
xuất tạo ra sản phẩm thủy sản mới; và tham gia vào các hoạt động thương mại hóa sản phẩm thực
phẩm mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của hoạt động phát triển sản phẩm thủy sản
trong một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm;
b. Trình bày được các phương pháp, hình thức và quy trình thực hiện một nghiên cứu thị trường, có
thể áp dụng thực hiện được một số hình thức nghiên cứu phổ biến phục vụ nghiên cứu phát triển sản
phẩm thực phẩm từ thuỷ sản;
c. Phát hiện và đề xuất được phương án cải tiến sản phẩm thủy sản, cơ hội phát triển sản phẩm thực
phẩm thủy sản mới;
d. Áp dụng được quy trình phát triển sản phẩm và xây dựng được kế hoạch phát triển một sản phẩm
thực phẩm mới, chú trọng nghiên cứu thiết kế quy trình sản xuất ra sản phẩm thực phẩm thủy sản
mới;
e. Trình bày được các hoạt động thương mại hóa sản phẩm thực phẩm mới.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Phát triển sản phẩm và quy trình triển
khai
Khái quát về phát triển sản phẩm
Tầm quan trọng và động lực để phát triển
sản phẩm
Bài học kinh nghiệm từ những thành công
và thất bại trong phát triển sản phẩm thực
phẩm mới
Các bước thực hiện/ mô hình phát triển
sản phẩm
Cách viết thuyết minh dự án nghiên cứu
phát triển sản phẩm thực phẩm

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2
2.3

Nghiên cứu thị trường để phát triển sản
phẩm thực phẩm
Các hình thức nghiên cứu thị trường
Quy trình thực hiện nghiên cứu thị trường
Áp dụng nghiên cứu thị trường vào hoạt
động phát triển sản phẩm thực phẩm thủy
sản (khái niệm sản phẩm, sản phẩm thử
nghiệm và sản phẩm hoàn thiện)

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Nghiên cứu thiết kế sản phẩm thủy sản
mới
Phân tích khả năng cải tiến và đổi mới sản
phẩm thủy sản
Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản mới
Triển khai sản xuất thử nghiệm sản phẩm
thủy sản mới

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Tổ chức sản xuất và thương mại hóa sản
phẩm thủy sản mới
Tổ chức sản xuất quy mô công nghiệp
Định giá sản phẩm mới
Phân phối sản phẩm mới
Hoạt động chiêu thị trong phát triển sản
phẩm

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ chế biến rong biển
- Tiếng Anh: Seaweed Processing Technology

Mã học phần: SPT303 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nguyên liệu rong biển, công nghệ sau thu
hoạch, công nghệ sản xuất các chế phẩm từ rong (dùng trong thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp,
y dược...) và phát triển một số sản phẩm thực phẩm từ rong biển.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức căn bản để hình thành kỹ năng chuyên môn về thu hoạch, sơ
chế và bảo quản rong nguyên liệu; chế biến một số chế phẩm từ rong biển ứng dụng trong lĩnh vực
thực phẩm, công nghiệp, nông nghiệp, y dược và đời sống; giúp người học hình thành năng lực nghề
nghiệp, phục vụ thực tế sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm từ rong biển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được một số loài rong biển phổ biến tại Việt Nam

b. Xác định được thời kỳ thu hoạch rong biển thích hợp, phương pháp thu hoạch, phương pháp sơ
chế, vận chuyển và bảo quản rong biển phù hợp với đối tượng và mục tiêu sử dụng rong
c. Phát hiện một số hư hỏng trên rong nguyên liệu và biện pháp phòng ngừa.
d. Xây dựng được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ rong biển như: Alginate; Agar,
Carrageenane; Thực phẩm từ rong biển
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Nguyên liệu rong biển
Khái quát về rong biển
Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của
rong biển
Đặc điểm cấu tạo, thành phần và đặc tính
của một số chất có trong rong biển
Tiềm năng ứng dụng của rong biển trong
công nghiệp và đời sống

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Công nghệ sau thu hoạch rong biển
Thu hoạch một số loại rong phổ biến tại
Việt Nam
Kỹ thuật sơ chế, vận chuyển và bảo quản
một số loài rong biển Việt Nam
Các hiện tượng hư hỏng của rong sau thu
hoạch và biện pháp phòng ngừa

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Sản xuất Alginate từ rong nâu
Thành phần và tính chất của rong nâu
Cấu trúc tính chất và dạng tổn tại của
Alginate
Những vấn đề cơ bản trong công nghệ sản
xuất Alginate
Một số qui trình công nghệ sản xuất
Alginate từ rong nâu
Ứng dụng của Alginate tách chiết từ rong
nâu

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Sản xuất keo rong đỏ
Khái quát chung về các chất keo rong đỏ
Đặc điểm của nguyên liệu sản xuất keo
rong đỏ
Cấu tạo, tính chất và dạng tồn tại của các
chất keo trong rong đỏ
Công nghệ sản xuất agar – agar
Công nghệ sản xuất carrageenan

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3

Sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ
rong biển
Một số qui trình công nghệ sản xuất sản
phẩm từ rong nho
Một số qui trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thực phẩm từ đỏ
Một số qui trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thực phẩm từ nâu

3 0.23 6.6

6 Định hướng nghiên cứu phát triển sản
phẩm từ rong biển

1 0.08 2.2

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Trọng Sơn Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản
- Tiếng Anh: Cleaner Production in Aquatic Product Processing

Mã học phần: SPT376 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản lý môi trường công nghiệp theo cách
tiếp cận của sản xuất sạch hơn như kiến thức chung về quản lý môi trường công nghiệp; phương
pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn; ứng dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực chế biến thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản để vâṇ dụng vào thực tiễn liên quan đến hoạt động sản xuất sạch hơn
tại doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả sản xuất, giảm thiểu ô
nhiềm môi trường và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tầm quan trọng của việc quản lý môi trường công nghiệp;
b. Mô tả phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn; vận dụng trong chế biến thủy sản
c. Phân tích và đánh giá được tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản; Phân
tích nguyên nhân và đề xuất được các cơ hội sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản;
d. Đánh giá được tính khả thi của một cơ hội sản xuất sạch hơn được đề xuất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản lý môi trường công
nghiệp
Khái quát về quản lý môi trường công
nghiệp

4 0.3 8.8
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1.4 Tầm quan trọng của quản lý môi trường
công nghiệp
Công cụ quản lý môi trường công nghiệp
Các khái niệm liên quan đến quản lý môi
trường công nghiệp

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Phương pháp luận sản xuất sạch hơn
Các kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn
Các bước thực hiện phương pháp luận sản
xuất sạch hơn
Bước 1: Khởi động
Bước 2: Phân tích các bước công nghệ
Bước 3: Hình thành cơ hội sản xuất sạch
hơn
Bước 4: Lựa chọn cơ hội sản xuất sạch
hơn
Bước 5: Thực hiện sản xuất sạch hơn
Bước 6: Duy trì sản xuất sạch hơn

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2
3.3

Trình diễn sản xuất sạch hơn trong chế
biến thủy sản
Các cơ hội liên quan đến tiết kiệm nước,
nước đá
Các cơ hội liên quan đến giảm tiêu hao
năng lượng
Các cơ hội liên quan đến giảm tiêu hao
nguyên liệu, hóa chất, phụ gia

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Trọng Sơn Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật sản xuất bột cá, dầu cá
- Tiếng Anh: Production of fish meal and oil

Mã học phần: SPT302 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá như nguyên liệu
sử dụng sản xuất bột cá-dầu cá; công nghệ sản xuất bột cá/dầu cá và tinh chế dầu cá; kiến tập điều
kiện sản xuất thực tế tại nhà máy sản xuất bột cá.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để làm việc tại các cơ sở sản xuất bột cá và dầu cá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn, xử lý và bảo quản nguyên liệu sản xuất bột cá và dầu cá.
b. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình sản xuất dầu cá/bột cá phù hợp với nguyên liệu cụ thể.

c. Trình bày được quy trình sản xuất bột cá tại doanh nghiệp đến kiến tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Khái quát chung về bột cá và dầu cá
Lịch sử phát triển ngành công nghiệp sản
xuất bột cá và dầu cá
Tình hình sản xuất bột cá và dầu cá trên
thế giới và Việt Nam
Những khái niệm căn bản về bột cá và

2 0.15 4.4
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dầu cá
2
2.1
2.2

Nguyên liệu sản xuất bột cá và dầu cá
Đặc điểm, phân loại nguyên liệu sản xuất
bột cá và dầu cá
Phương pháp bảo quản nguyên liệu sản
xuất bột cá và dầu cá

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá
Công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá theo
phương pháp ép
Công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá theo
phương pháp chiết
Công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá theo
phương pháp thủy phân

14 1.05 30.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tinh chế dầu cá
Khử acid béo tự do
Khử màu
Khử mùi
Tách mỡ cứng
Ức chế sự đông đặc của mỡ cứng

6 0.45 13.2

5 Kiến tập công nghệ sản xuất bột cá – dầu
cá tại công ty

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Trung Thành Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bao gói thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Packaging

Mã học phần: POT346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về bao bì và bao gói các sản phẩm thực phẩm/ thủy sản,
đặc tính và công dụng của một số vật liệu làm bao bì, nhãn bao bì, các phương pháp bao gói thông
dụng, cách thức tổ chức bao gói trong nhà máy thực phẩm, những nguy cơ gây hư hỏng thực phẩm
bên trong bao bì. Trên cơ sở đó giúp người học có thể đưa ra các phương án lựa chọn bao bì và kỹ
thuật bao gói phù hợp, đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bao bì và nhãn hàng hóa, phục vụ tốt cho
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Lựa chọn loại bao bì và phương pháp bao gói phù hợp với tình hình sản xuất hàng hóa trong và ngoài
nước.
- Có thể lựa chọn thông tin nhãn hàng hóa phù hợp với yêu cầu của pháp luật và người tiêu dùng.
- Có thể cải tiến phương pháp bao gói tại xí nghiệp cho phù hợp với điều kiện máy móc thiết bị.
- Tham gia thực hiện đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất và cung ứng
thực phẩm.
- Giúp nâng cao ý thức giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất/ rác thải bao bì.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được đặc điểm, tính chất, ứng dụng các loại vật liệu bao bì sử dụng trong ngành CNTP/
CBTS hiện nay. Có khả năng đánh giá các loại bao bì, phụ gia bao bì có nguy cơ thôi nhiễm vào sản
phẩm làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm và/ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
b. Phân biệt được một số đặc điểm, thông số, tiến trình thực hiện một số kỹ thuật bao gói: bao gói hút
chân không, bao gói thay đổi khí quyển, bao gói dùng chất hấp phụ/ hấp thụ; kỹ thuật bao gói thông
minh.
c. Lựa chọn được phương án bao bì và phương pháp bao gói phù hợp cho sản phẩm cụ thể.
d. Thiết kế nhãn hàng hóa cho sản phẩm cụ thể. Hiểu và có khả năng sử dụng hệ thống mã số mã
vạch trong thương mại và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
e. Áp dụng được các kiến thức của môn học để giải thích các hiện tượng xảy ra, hoặc các hiện tượng
hư hỏng của thực phẩm trong quá trình bao gói và bảo quản thực phẩm đã đóng gói.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



279

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về bao bì thực phẩm 4 0.3 8.8
2 Vật liệu bao bì sản phẩm thực phẩm/ thủy

sản
7 0.53 15.4

3 Nhãn hàng hóa 4 0.3 8.8
4 Hệ thống mã số mã vạch hàng hóa 4 0.3 8.8
5 Kỹ thuật bao gói thực phẩm 7 0.53 15.4
6 Nguy cơ hư hỏng thực phẩm đóng gói 4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa ẩm thực
- Tiếng Anh: Culinary Culture

Mã học phần: SPT355 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực, cơ sở khoa học trong ẩm thực
Việt Nam, đặc trưng văn hóa ẩm thực của Việt Nam và các nước trên thế giới cũng như một số tôn
giáo riêng, bao gồm: khẩu vị, tập quán ăn uống; nguyên liệu chế biến món ăn; tính chất món ăn, bữa
ăn; phương pháp chế biến; trình bày; và thưởng thức món ăn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức giúp người học có thể vận dụng được các đặc trưng văn hóa ẩm thực của mỗi
quốc gia, khu vực trong giao tiếp, làm việc về lĩnh vực liên quan đến ẩm thực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nội hàm của văn hóa ẩm thực, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa
ẩm thực;
b. Trình bày và vận dụng được cơ sở khoa học trong văn hóa ẩm thực của người Việt để lý giải các
đặc trưng chung về văn hóa ẩm thực của cộng đồng người Việt Nam;
c. Khái quát được các đặc trưng văn hóa ẩm thực của một số nước châu Á, Âu – Mỹ và vận dụng vào
giao tiếp, làm việc trong ngành thực phẩm;
d. Vận dụng được những tập tục, nguyên tắc trong ẩm thực của một số tôn giáo để đề xuất các cách
chế biến, trình bày món ăn phù hợp với các tín đồ tôn giáo riêng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về văn hóa ẩm thực: 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3

Khái niệm văn hóa ẩm thực
Nội hàm của văn hóa ẩm thực
Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm
thực

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

Đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Nam:
Lịch sử phát triển của nền văn hóa ẩm
thực Việt Nam
Cơ sở khoa học trong ẩm thực của người
Việt Nam
Các đặc trưng văn hóa ẩm thực của Việt
Nam
Đặc trưng văn hóa ẩm thực ba miền (Bắc,
Trung, Nam) ở Việt Nam
Đặc trưng văn hóa ẩm thực các dân tộc
thiểu số ở Việt Nam
Xu hướng phát triển văn hóa ẩm thực ở
Việt Nam

12 0.9 26.4

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Đặc trưng văn hóa ẩm thực của thế giới-
các nước khu vực châu Á, các nước khu
vực Âu- Mỹ, và một số tôn giáo:
Tập quán và khẩu vị ăn uống
Phương pháp, kỹ thuật chế biến món ăn
Cách trình bày, thưởng thức món ăn
Các nguyên tắc và điều cấm kỵ trong ẩm
thực
Xu hướng phát triển của văn hóa ẩm thực
thế giới

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Huyền Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế dây chuyền công nghệ
- Tiếng Anh: Food Plant design

Mã học phần: FOT312 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên tắc và phương pháp lựa chọn phương án thiết
kế, bố trí dây chuyền công nghệ, bố trí nhân sự, bố trí mặt bằng sản xuất trong các nhà máy chế biến
thực phẩm; tính toán nguyên vật liệu, sản phẩm, lực lượng lao động, nhu cầu năng lượng; giúp hiểu
rõ mối quan hệ giữa nhiệm vụ thiết kế với quản lý môi trường và quản lý chất lượng-vệ sinh an toàn
thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức để người học có khả năng tính toán và thiết kế dây chuyền sản xuất thực
phẩm; có khả năng tham gia tư vấn thiết kế, tính toán dây chuyền sản xuất tại nhà máy, có khả năng
quản lý, điều hành sản xuất trong cơ sở chế biến thực phẩm;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững cách tính toán nguyên vật liệu, bán thành phẩm/sản phẩm ở các công đoạn sản xuất;
b. Nắm vững cách tính toán, lựa chọn máy, thiết bị cơ bản ở các công đoạn sản xuất;
c. Nắm vững cách tính toán lực lượng lao động từng công đoạn sản xuất;
d. Giải thích sơ đồ mặt bằng phân xưởng sản xuất;
e. Nắm vững cách tính toán năng lượng và nước cho dây chuyền sản xuất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nội dung công nghệ trong tính toán thiết
kế dây chuyển sản xuất

6 0.45 13.2



285

- Quy trình công nghệ
- Sơ đồ dây chuyền công nghệ
- Lập kế hoạch sản xuất
- Tính cân bằng nguyên vật liệu

2 Tính, chọn máy và thiết bị trong dây
chuyền sản xuất
- Nguyên tắc chung của tính, chọn máy và
thiết bị sx

- Nội dung tính, chọn máy và thiết bị sản
xuất.

6 0.45 13.2

3 Tính lực lượng lao động sản xuất
- Tính lực lượng lao động sản xuất trực
tiếp
- Tính lực lượng lao động sản xuất gián
tiếp

6 0.45 13.2

4 Quy hoạch mặt bằng nhà máy
- Quy hoạch mặt bằng nhà sản xuất
- Quy hoạch mặt bằng nhà máy

6 0.45 13.2

5 Tính toán năng lượng và nước cho dây
chuyền sản xuất
- Tính nhu cầu điện của dây chuyền sản
xuất
- Tính nhu cầu nhiệt năng của dây chuyền
sản xuất
- Tính nhu cầu nước sạch của dây chuyền
sản xuất

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Tưởng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Traceability

Mã học phần: QFS346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về nguyên tắc, công cụ phục vụ
truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản; các hình thức, phương pháp truy xuất nguồn gốc các sản
phẩm thủy sản. Đồng thời, người học được cung cấp và hướng dẫn cách tìm kiếm những thông tin
liên quan đến các quy định về truy xuất nguồn gốc ở các thị trường nhập khẩu thủy sản chính và từ
đó người học có thể vận dụng các kiến thức cơ bản để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho
các sản phẩm thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để biết cách thiết lập một hệ thống truy xuất
nguồn gốc phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện, yêu cầu của doanh nghiệp; nắm được
nguyên tắc thực hiện truy xuất nguồn gốc và triệu hồi sản phẩm trong những tình huống cụ thể tại
các doanh nghiệp chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm cơ bản liên quan tới truy xuất nguồn gốc.

b. Vận dụng các quy định quốc tế và Việt Nam về truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản

c. Phân biệt rõ các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản của hệ thống truy xuất nguồn gốc

d. Áp dụng cách định dạng thông tin truy xuất, phương thức trao đổi thông tin trong các phương
pháp truy xuất nguồn gốc phù hợp với điều kiện và yêu cầu của doanh nghiệp.

e. Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng các sản phẩm thủy sản

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Khái quát về truy xuất nguồn gốc
Khái niệm liên quan
Tình hình truy xuất nguồn gốc trên thế
giới và Việt Nam
Sự cần thiết truy xuất nguồn gốc các sản
phẩm thủy sản

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Các quy định quốc tế và Việt Nam về truy
xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản
Hệ thống văn bản kiểm tra, giám sát, quản
lý quốc tế và Việt Nam về truy xuất
nguồn gốc các sản phẩm thủy sản
Phương pháp tìm kiếm, cập nhật các quy
định quốc tế và Việt Nam về truy xuất
nguồn gốc các sản phẩm thủy sản

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của truy
xuất nguồn gốc
Nguyên tắc của truy xuất nguồn gốc
Yêu cầu cơ bản của một hệ thống truy
xuất nguồn gốc

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phương thức định dạng, trao đổi thông tin
và truy xuất nguồn gốc
Định dạng thông tin truy xuất
Phương thức trao đổi thông tin truy xuất
Phương pháp truy xuất nguồn gốc
Phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ truy
xuất

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Hệ thống truy xuất nguồn gốc
Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc
Triệu hồi sản phẩm

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm
- Tiếng Anh: Risk analysis in Food Industry

Mã học phần: SPT386 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về đánh giá nguy cơ; đánh
giá phơi nhiễm, thiết lập mục tiêu sức khỏe cộng đồng; và có khả năng thực hiện đánh giá nguy cơ
của cộng đồng đối với mối nguy do tiêu thụ thực phẩm; sử dụng được kết quả đánh giá nguy cơ trong
quản lý và truyền thông về nguy cơ.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. a, Nhận định được tầm quan trọng và tính cấp thiết của đánh giá nguy cơ
b. b, Chọn lựa và vận dụng được phương pháp đánh giá tiêu thụ thực phẩm phù hợp để điều tra tiêu
thụ thực phẩm nhằm cung cấp số liệu cho việc thực hiện đánh giá phơi nhiễm.
c. c, Chọn lựa và áp dụng được phương pháp đánh giá phơi nhiễm mối nguy do tiêu thụ thực phẩm.
d. d, Vận dụng các công cụ đánh giá nguy cơ định tính, bán định lượng và định lượng để thực hiện
đánh giá nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Tổng quan về phân tích nguy cơ
1.1. Các khái niệm mối nguy, đặc tính các
mối nguy, nguy cơ, đánh giá phơi nhiễm,

2 0.15 4.4
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đánh giá nguy cơ, phân tích nguy cơ,
quản lý nguy cơ và truyền thông về nguy
cơ.
1.2. Tầm quan trọng của phân tích nguy
cơ
1.3. Các ứng dụng của phân tích nguy cơ

2 2. Thực hiện đánh giá nguy cơ
2.1. Nhận diện mối nguy
2.2. Mô tả đặc điểm mối nguy
2.3. Đánh giá phơi nhiễm
2.3.1. Các phương pháp thu thập các số
liệu tiêu thụ thực phẩm
2.3.2. Các phương pháp thu thập số liệu
hàm lượng các chất gây hại
2.3.3. Các phương pháp đánh giá phơi
nhiễm: xác định khẩu phần tổng số, xác
định khẩu phần song song và xác định
chọn lọc
2.3.4. Công cụ đánh giá phơi nhiễm: công
cụ quyết định, công cụ xác suất
2.4. Xác định đặc tính của nguy cơ

12 0.9 26.4

3 3. Các công cụ đánh giá nguy cơ
3.1. Đánh giá định tính nguy cơ
3.2. Đánh giá bán định lượng nguy cơ
3.3. Đánh giá định lượng nguy cơ

6 0.45 13.2

4 4. Ứng dụng đánh giá nguy cơ của một số
mối nguy điển hình trong công nghiệp
thực phẩm
4.1. Đánh giá nguy cơ một số thuốc trừ
sâu trong thực phẩm
4.2. Đánh giá nguy cơ một số kim loại
nặng (Pb, Cd, Hg) trong thực phẩm
4.3. Đánh giá nguy cơ V. cholerae ở hải
sản
4.4. Đánh giá nguy cơ độc tố sinh học
biển (PSP, ASP, DSP) ở hải sản

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thuần Anh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cấp nước và xử lý nước thải trong chế biến thủy sản
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lựa chọn nguồn và công nghệ xử lý xử lý nước cấp;
Các dòng thải trong nhà máy thủy sản và sự cần thiết phải thu gom và xử lý; Công nghệ xử lý nước
thải trong nhà máy chế biến thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về lập kế hoạch chọn nguồn cùng công nghệ xử lý nước cấp phù
hợp; Phân tích dòng thải (nước thải) trong nhà máy chế biến thủy sản và khả năng lựa chọn công
nghệ và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch lựa chọn nguồn cấp và công nghệ xử lý nước cấp.
b. Phân tích các dòng thải từ nhà máy chế biến thủy sản và đề xuất hướng thu gom xử lý phù hợp.
c. Lựa chọn công nghệ và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nguồn nước cấp trong nhà máy chế biến
thủy sản
Nguồn cấp và yêu cầu về chất lượng.
Lựa chọn nguồn cấp nước phù hợp.

3 0.23 6.6

2
2.1

Công nghệ xử lý nước cấp trong nhà máy
chế biến thủy sản

7 0.53 15.4
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2.2
2.3

Ảnh hưởng của nguồn cấp tới sự lựa chọn
công nghệ xử lý.
Một số công nghệ xử lý nước cấp cơ bản.
Hệ thống cấp nước trong nhà máy chế
biến thủy sản.

3
3.1
3.2
3.3

Các dòng thải trong nhà máy chế biến
thủy sản
Nguồn gốc phát sinh các dòng thải (nước
thải & chất thải rắn).
Ảnh hưởng của các dòng thải tới môi
trường.
Đề xuất hướng thu gom, xử lý các dòng
thải.

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Công nghệ xử lý nước thải trong nhà máy
chế biến thủy sản
Quy định hiện hành về xả nước thải ra
môi trường.
Sự cần thiết của hệ thống thu gom và xử
lý các dòng thải.
Một số công nghệ xử lý nước thải phổ
biến.

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà
máy chế biến thủy sản
Khảo sát, lựa chọn thông số đầu vào, đầu
ra HTXL nước thải.
Tính toán thiết kế hạng mục, thiết bị
HTXL nước thải.
Hạch toán giá thành.

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ chế biến thủy sản)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Đồ án tốt nghiệp chú trọng khả năng thực nghiệm, người học có thể đăng kí làm đồ án trực tiếp với
các giảng viên ở các Bộ môn, Phòng thí nghiệm tại Trường, tham gia vào các hướng nghiên cứu, đề
tài, dự án của giảng viên hướng dẫn hoặc thử nghiệm sản xuất các sản phẩm thủy sản tại trường hoặc
tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Mỗi người học sẽ có 1-2 Giảng viên/Cán bộ hướng dẫn. Cuối
đợt, người học sẽ phải viết báo cáo về quá trình thực hiện đồ án và được đánh giá bởi Hội đồng bảo
vệ đồ án tốt nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm thủy sản. Ngoài ra, học phần còn rèn
luyện kĩ năng tìm hiểu thông tin, thu nhận và xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học đảm bảo chuẩn
mực và đầy đủ về nội dung và hình thức.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất.
b. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần
nghiên cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu; Xây dựng
được đề cương nghiên cứu.
c. Tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề cần nghiên cứu.
d. Viết báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Phân công Giảng viên/Cán bộ hướng dẫn

và thống nhất tên, nội dung và nơi thực
hiện đồ án với sinh viên.

10 1.2 62

2 Thực hiện đồ án 230 27.6 0.35 0.87 1,42
6

3 Viết báo cáo đồ án 50 6 310
4 Đánh giá bởi Hội đồng bảo vệ đồ án 10 1.2 62

CỘNG 0 300 36 0.35 0.87 1,86
0

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0.35 0.01 0.36
1 Bể ổn nhiệt Giờ 0.07 0 0.07
2 Hệ thống làm đông nhanh TP Giờ 0.07 0 0.07
3 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Giờ 0.07 0 0.07
4 Hệ thống phân tích hàm lượng

nitơ/protein theo phương pháp
Dumas

Giờ 0.07 0 0.07

5 Tủ đông Giờ 0.07 0 0.07
IV Vật tư 0.87 0.02 0.89
1 Bếp Cái 0.07 0 0.07
2 Bình tam giác (bình nón) Cái 0.33 0.01 0.34
3 Cốc thủy tinh 250 mL Cái 0.33 0.01 0.34
4 Dao (cái) 0.07 0 0.07
5 Thớt Cái 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Hương Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Công nghệ chế biến thủy sản)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT 1

Mã học phần: APP6901 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các xu hướng mới trong lĩnh vực Công nghệ Chế biến thủy sản;
phương pháp thu thập thông tin khoa học, công nghệ; định hướng ý tưởng và lập kế hoạch triển khai.
Sau đó, người học tự chọn một chủ đề và được hướng dẫn cách tìm hiểu, giải quyết một vấn đề
chuyên môn cụ thể đó và viết báo cáo dưới dạng báo cáo khoa học.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học tổng hợp kiến thức chuyên môn đã học để tìm hiểu, phân tích, giải thích và
lập kế hoạch giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ mới của ngành Công nghệ Chế biến thủy
sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được một số hiện tượng/xu hướng mới về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Chế biến
thủy sản
b. Phát hiện được và đề xuất giải quyết một vấn đề cụ thể về lý thuyết hoặc trong thực tế sản xuất.
c. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần
nghiên cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu.
d. Viết báo cáo kết quả tổng hợp thông tin.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề

10 1.2 62
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2 Thực hiện chuyên đề 100 12 10 620
3 Viết báo cáo chuyên đề 30 3.6 20 186
4 Đánh giá bởi Hội đồng bảo vệ chuyên đề 10 1.2 62

CỘNG 0 150 18 30 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Công nghệ chế biến thủy sản)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT 2

Mã học phần: APP6902 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học trực tiếp tham gia vào các dự án, đề tài NCKH hoặc thử nghiệm sản xuất đang được triển
khai trong lĩnh vực thực phẩm; thu thập và xử lý số liệu thực nghiệm; viết báo cáo về quá trình thực
hiện. Người học có thể đăng kí làm chuyên đề tại các cơ sở, đơn vị, công ty, doanh nghiệp... có hoạt
động nghiên cứu, sản xuất hoặc ngay tại Trung tâm Thí nghiệm Thực hành của Trường.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết về: thực hành, vận hành một quy trình/một công
đoạn trong quy trình sản xuất; các bước cơ bản trong chế biến các sản phẩm thực phẩm hoặc điều tra,
đánh giá hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực chế biến thực phẩm; vận dụng các kiến thức chuyên môn
đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm thực phẩm; kỹ
năng tìm hiểu thông tin, thu thập và xử lý số liệu, viết chuyên đề tốt nghiệp dưới dạng báo cáo khoa
học ở mức độ cơ bản (đảm bảo chuẩn mực và đầy đủ về nội dung và hình thức));
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất
b. Tổng quan tài liệu các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần nghiên
cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu; Xây dựng được đề
cương nghiên cứu/khảo sát.
c. Tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề cần nghiên cứu/khảo sát.
d. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu/khảo sát.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề

10 1.2 62

2 Thực hiện chuyên đề 100 12 100 620
3 Viết báo cáo chuyên đề 30 3.6 186
4 Đánh giá bởi Hội đồng bảo vệ chuyên đề 10 1.2 62

CỘNG 0 150 18 100 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 100 2 102
1 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 3 0.06 3.06

2 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 3 0.06 3.06
3 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 3 0.06 3.06
4 Hệ thống máy đo UV Giờ 3 0.06 3.06
5 Hệ thống máy ly tâm Giờ 30 0.6 30.6
6 Hệ thống thiết bị lạnh Giờ 20 0.4 20.4
7 Hệ thống thiết bị sấy Giờ 20 0.4 20.4
8 Máy đo lưu biến Giờ 3 0.06 3.06
9 Máy đo pH Giờ 10 0.2 10.2
10 Tủ hút khí độc Giờ 5 0.1 5.1
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Thu Hương Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án phương pháp nghiên cứu khoa học
- Tiếng Anh: Project on scientific research methods

Mã học phần: SPT397 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức chung về quá trình hình thành và thực hiện một đề tài
nghiên cứu khoa học, phương pháp bố trí thí nghiệm và thu thập thông tin, phương pháp trình bày
báo cáo và công bố kết quả nghiên cứu khoa học;
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực
chuyên môn ngành nghề.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thu thập tài liệu cần thiết và xử lý thông tin cho học tập và nghiên cứu
b. Xây dựng đề cương nghiên cứu
c. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu
d. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm căn bản về nghiên cứu
khoa học
Các khái niệm căn bản
Các bước nghiên cứu khoa học
Định hướng nghiên cứu khoa học trong

6 1.08 36
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CNCBTS
2
2.1
2.2

Thiết lập chủ đề nghiên cứu
Hình thành ý tưởng nghiên cứu
Các bước thiết lập chủ đề nghiên cứu

6 1.08 36

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thu thập tài liệu, đặt tên và xác định mục
tiêu nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi và phương pháp
nghiên cứu
Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần thiết
cho nghiên cứu
Kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu

6 1.08 36

4
4.1
4.2
4.3

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và phân
tích dữ liệu
Phương pháp lấy mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Phương pháp phân tích dữ liệu

36 6.48 360 121 216

5
5.1
5.2

Viết báo cáo và bài báo khoa học
Xây dựng bố cục của một báo cáo khoa
học
Cách viết bài báo khoa học chuyên ngành

6 1.08 36

CỘNG 0 60 10.8 360 121 360
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 360 360 7.2 367.2
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 360 7.2 367.2
1 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 36 0.72 36.72

2 Hệ thống chế biến thủy sản lạnh
đông

Giờ 36 0.72 36.72

3 Hệ thống hấp Giờ 36 0.72 36.72
4 Hệ thống máy chế biến Giờ 36 0.72 36.72
5 Hệ thống sản xuất đồ hộp Giờ 36 0.72 36.72
6 Máy thiết bị chế biến thủy sản Giờ 36 0.72 36.72
7 Máy thiết bị phân tích nguyên

liệu và sản phẩm thủy sản chế
biến

Giờ 36 0.72 36.72

8 Máy thiết bị phân tích nguyên
liệu và sản phẩm thủy sản chế

Giờ 36 0.72 36.72
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biến
9 Máy xay thịt cá Giờ 36 0.72 36.72
10 Tủ đông lạnh Giờ 36 0.72 36.72
IV Vật tư 121 2.42 123.42
1 Bao bì dùng trong chế biến thủy

sản
Cái 100 2 102

2 Hóa chất phân tích các chỉ tiêu
chất lượng nguyên liệu và sản
phẩm thủy sản chế biến

Bộ 10 0.2 10.2

3 Nguyên liệu thủy sản tươi Kilogam 10 0.2 10.2
4 Phụ gia chế biến thủy sản Kilogam 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo



307

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tổ chức và quản lý sản xuất
- Tiếng Anh: Production organization and management

Mã học phần: SPT373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý sản xuất trong
doanh nghiệp chế biến thủy sản bao gồm: quá trình sản xuất, hệ thống sản xuất, công tác lập lịch
trình sản xuất, hoạch định các nhu cầu đầu vào, tính chi phí sản xuất của nhà máy chế biến, đảm bảo
chất lượng trong sản xuất, quản lý tồn kho và một số phương pháp quản lý tác nghiệp sản xuất.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp người học nhanh chóng nắm bắt được công tác tổ chức
và quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp thuỷ sản, có thể lập kế hoạch sản xuất, ước tính chi phí
sản xuất và tham gia tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày khái quát được các vấn đề chung về sản xuất và quản lý sản xuất;
b. Lập được lịch trình sản xuất, lựa chọn và áp dụng được phương pháp tổ chức sản xuất phù hợp với
nhà máy chế biến thuỷ sản;
c. Tính toán được các nhu cầu đầu vào và một số chi phí sản xuất của nhà máy chế biến thuỷ sản;
d. Tham gia được công tác đảm bảo chất lượng trong sản xuất và công tác quản lý tồn kho trong nhà
máy chế biến thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Khái quát về sản xuất và quản lý sản xuất
Quá trình sản xuất

4 0.3 8.8
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Loại hình sản xuất
Kết cấu sản xuất
Phân loại sản xuất
Hệ thống sản xuất
Mục tiêu của quản lý sản xuất
Mối quan hệ giữa quản lý sản xuất và các
chức năng quản lý khác

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lập lịch trình sản xuất
Những vấn đề chung
Các phương pháp tổ chức sản xuất
Kế hoạch tác nghiệp sản xuất
Các nhân tố tác động đến kế hoạch sản
xuất

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hoạch định các yêu cầu đầu vào của nhà
máy chế biến thuỷ sản
Nguyên liệu
Tiêu thụ nước đá
Lao động
Các dịch vụ hỗ trợ
Bao bì

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chi phí sản xuất trong nhà máy chế biến
thuỷ sản
Biến phí hay chi phí trực tiếp
Định phí
Mô hình mẫu về việc ước tính chi phí sản
xuất trong nhà máy chế biến thuỷ sản

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Đảm bảo chất lượng trong sản xuất
Một số khái niệm
Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản
xuất
Phương pháp kiểm tra thống kê
Quản lý chất lượng sản phẩm và các công
cụ cơ bản để kiểm soát chất lượng sản
phẩm
Chi phí chất lượng- mô hình PAF và chi
phí áp dụng HACCP

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Quản lý dự trữ/ tồn kho
Chức năng quản lý tồn kho
Phân loại, ghi chép và báo cáo tồn kho
Tồn kho đúng thời điểm
Chi phí tồn kho
Các mô hình tồn kho
Đo lường, đánh giá hiệu quả tồn kho

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Một số phương pháp quản lý tác nghiệp
sản xuất
Phương pháp Kanban
Phương pháp OPT

3 0.23 6.6
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Phương pháp kịp thời (JIT)
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Huyền Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn lao động trong CNghiệp thực phẩm
- Tiếng Anh: Safety Engineering in the Food Industry

Mã học phần: FOT354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an
toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ để người học có khả năng vận dụng trong công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh
lao động tại cơ sở sản xuất, có thể nắm bắt, xử lý được các tình huống mất an toàn, vệ sinh lao động
gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ vào thực tiễn sản xuất ở doanh nghiệp.
b. Nhận diện và phân tích được yếu tố nguy hiểm và độc hại, nguy cơ gây cháy nổ thường gặp tại cơ
sở chế biến thủy sản.
c. Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ yếu tố nguy hiểm và độc hại, phòng ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp, nguy cơ cháy nổ xảy ra.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Pháp luật về bảo hộ lao động
Hệ thống các văn bản pháp luật về Bảo hộ
lao động

4 0.3 8.8
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Tổ chức công tác BHLĐ ở doanh nghiệp
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

An toàn lao động trong cơ sở chế biến
thủy sản
Khái niệm
Nguyên tắc phân tích và phòng ngừa các
yếu tố nguy hiểm nhằm giảm thiểu, loại
trừ tai nạn lao động
Phân tích – đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm cơ học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm về điện
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm hóa chất
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm khi vận hành thiết bị
chịu áp lực
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm về nhiệt

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Vệ sinh lao động trong cơ sở chế biến
thủy sản
Khái niệm
Nguyên tắc phân tích và phòng ngừa các
yếu tố độc hại nhằm giảm thiểu, loại trừ
bệnh nghề nghiệp
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về vật lý
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về hóa học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về sinh học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về tổ chức lao động

11 0.83 24.2

4
4.1
4.2

Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
Các kiến thức cơ bản về cháy nổ
Các biện pháp phòng và chữa cháy trong
công nghiệp

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Văn Đức Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm
trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để
hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công
bố trong chương trình đào tạo.
I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Công nghệ
thực phẩm trình độ Đại học
1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo
chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu
ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập,
thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động
cho hoạt động quản lý, phục vụ.
2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho
01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào
tạo.
- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này chưa
bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián
tiếp.
3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên liệu, vật liệu cần thiết để hoàn thành
việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.
- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng
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yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học) phần vật
tư không tiêu hao).
4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật
chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành
Công nghệ thực phẩm trình độ Đại học
1. Mục đích xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm
trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong
hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm
trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học
thực hành tối đa 20 sinh viên, thời gian đào tạo là 318,3 giờ lao động trực tiếp và 79,58
giờ lao động gián tiếp.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm trình
độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với
điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm .................................................................................
Mã số: 7540101 ...........................................Áp dụng từ khóa: 63 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 318.3

1 Giảng viên - Bậc 07 175.89 136.17 6.24 318.3

II Định mức lao động gián tiếp 79.58

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bàn chà làm vệ sinh sàn và bồn sơ chế Loại thông dụng trên thị trường 0.51
2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bát sứ 0.05
4 Bát sứ Dụng cụ Phòng thí nghiệm 0.1
5 Bể cá Thủy tinh, thể tích 5-10L 8.57
6 Bể điều nhiệt, máy đo pH, cân điện tử Vision VS-1205SW1 10.2
7 Bể ổn nhệt 35-100°C 0.1

8 Bể ổn nhiệt Kỹ thuật số Memmert 0.1
9 Bể ổn nhiệt Kỹ thuật số Memmert WNB 45 0.1
10 Bể ổn nhiệt lắc tròn Loại thông dụng trên thị trường 3.42
11 Bếp điện Loại thông dụng trên thị trường 0.36
12 Bếp điện hồng ngoại 0.31
13 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.1
14 Bếp gas Dùng bình gas lớn 0.1
15 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 3.67
16 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng 2.55
17 Bếp hồng ngoại Sanaky AT-05HGN 0.51
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18 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm
x 75cm

0.12

19 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

20 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x
42cm

0.09

21 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

22 Bình định mức 100 ml Thủy tinh có nút nhựa 1.84
23 Bình định mức 250 ml Thủy tinh có nút nhựa 0.15
24 Bình tam giác 100 ml Thủy tinh 0.61
25 Bình tam giác 150 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ nhám và

nút thủy tinh
0.61

26 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ nhám và
nút thủy tinh

0.77

27 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh, có nút nhám 0.92
28 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt 1.02
29 Bình tam giác 50 ml Thủy tính chịu nhiệt, cổ nhám, nút

thủy tinh
0.61

30 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

31 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.31
32 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút

mài
0.46

33 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
34 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml HÃNG

CUNG CẤP: SCILAB / HÀN QUỐC
1. Bộ chiết thủy tinh 500ml set, 45/40,
condenser 25cm
2. BẾP ĐUN BÌNH CẦU 500ml
*Vỏ bếp bằng nhôm được sơn tĩnh

điện
*Nhiệt độ gia nhiệt: lên tới 450oC
*Thể tích bình cầu: 250 lít
*Công suất: 160.W
*Kích thước: W 270xh200mm
*Bộ điểu khiển: bếp đun bình cầu

tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ
3,Giá đỡ bộ chiết Soxhlet
Ø12.7XL520mm RD300
4. Bộ Kẹp giữ mẫu

0.26

35 Bộ chưng cất thuỷ tinh 0.15
36 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong

suốt, có chia vạch
0.71

37 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt, dụng
cụ đánh vẩy, nồi, chảo chống dính, …)
và dụng cụ mau hỏng

Loại thông dụng trên thị trường 1.12
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38 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Loại thông dụng trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

0.26

39 Bộ lọc chân không Advantec - Schott 0.68
40 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.15
41 Bộ vô cơ hóa mẫu FOSS 2508 Basic 26321 S/N:

520041273
0.26

42 Bơm sục khí Loại thông dụng 8.57
43 Box cấy vi sinh Loại thông dụng 1.22
44 Buret 25ml Glassco (Anh) 0.36
45 Burette 25ml Thủy tinh 0.46
46 Cân 1kg Cân Nhơn Hòa hoặc tương đương, loại

thông dụng trên thị trường
0.26

47 Cân 5kg 0.26
48 Cân điện tử 0.05
49 Cân điện tử Loại thông dụng trên thị trường, sai số

0,01
0.2

50 Cân điện tử D=0,01g 0.41
51 Cân điện tử D=0,01g 0.08

52 Cân điện tử mini nhà bếp Cân điện tử mini nhà bếp: WH- B20
Kích thước: 165 * 128 * 32mm
Màn hình LCD kích thước: 40 *
17mm
Trọng lượng: 195g (bao gồm 2 *
AAA)
Đơn vị: G / LB / OZ
Năng lực: 10kg / d = 1g 2 pin AAA *;
3VDC
Các tính năng:
Tiết kiệm năng lượng, pin AAA 2 tuổi
thọ lâu dài
Màu sắc: Màu trắng/đen

0.77

53 Cân kỹ thuật Phạm vi cân: < 500 g Độ chính xác: ±
0,01 g

0.05

54 Cân kỹ thuật 2 số lẻ PX4202/E 0.41
55 Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS 0.2
56 Cân kỹ thuật 30 kg Hãng sản xuất: Axis Ba Lan

Kích thước: 335 * 320 * 110 mm
Đơn vị nhỏ nhất đọc được: 10g
Năng lực: 30kg / d = 1g 2 pin AAA *;
3VDC

0.1

57 Cân phân tích PA214 0.05
58 Cân phân tích Precisa XT220A 0.1
59 Cân phân tích Phạm vi cân: < 300 g Độ chính xác: 0.26
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0,0001 g
60 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 3.47
61 Cân phân tích 4 số lẻ 2.04
62 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 3.62
63 Cân phân tích điện tử độ chính xác

0.0001
Hãng Axis Ba Lan
Khả năng cân tối đa 220 g
Đơn vị nhỏ nhất đọc được: 0,1 mg

0.15

64 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

65 Cốc 100ml Thủy tinh,có mỏ 0.92
66 Cốc 250ml Thủy tinh 0.31
67 Cốc 250ml Thủy tinh chịu nhiệt 0.15
68 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
69 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
70 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
71 Cồn kế Từ 0-100 độ 0.1
72 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
73 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
74 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

75 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
76 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống nghiệm 7.24
77 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

78 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

79 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

80 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
81 Đồng hồ đo áp suất chân không hộp Giới hạn: 0 ÷ -30 inch Hg và 0 đến 15

psi
0.05

82 Đũa thuỷ tinh 6x300mm 0.51
83 Đũa thủy tinh 0.2
84 Dụng cụ xác định nhanh lipit sữa Super Vario N (máy ly tâm nhiệt) 0.2
85 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
86 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

87 Giá đựng ống nghiệm 1.43
88 Giấy lọc Định tính, phi 150mm 0.92
89 Giấy lọc phi 15cm 0.46
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90 Hệ thống làm đông nhanh TP T=-40°C 0.1
91 Hệ thống lên men sản xuất thử nghiệm

năng suất 100 l/mẻ
36.72

92 Hệ thống máy đo UV Đo được bước sóng khả kiến và bước
sóng tử ngoại, có màn hình hiển thị
thông số.

10.2

93 Hệ thống thiết bị lạnh Tủ đông, tủ lạnh, thiết bị cấp đông
nhanh

10.2

94 Hệ thống thiết bị sấy Các loại thiết bị sấy lạnh, sấy nóng 10.2
95 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx

25cm x 15cm
0.03

96 Khay nhỏ 01 khay nhựa nhỏ 5.1
97 Khúc xạ kế Hiện số Atago WM -7

Dải đo từ 0 - 85%
0.1

98 Khúc xạ kế Hiện số Atago WM -7 0.26
99 Kính hiển vi Quang học Optika B-130 10.51
100 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

101 Lò nung vuông DE5/FKC 1200oC 0.26
102 Lò nướng HL-41015 10.3
103 Lò vi sóng R-C932XVN-BST 0.51
104 Lò vi sóng EMS3067X Electrolux/Trung Quốc 0.05
105 Lò vi sóng đa chức năng (Lò vi sóng -

Nướng kết hợp)
Sharp G572VN-S) Model R-G572VN-
S

0.15

106 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất
450w

0.56

107 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

108 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

109 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

110 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
111 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
112 Ly rượu vang trắng 10 ly bia thủy tinh 5.1
113 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
114 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
115 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
116 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

117 Máy cất nước 1 lần GFL 2001/4 0.1
118 Máy chiên chân không CYF-T06 0.2
119 Máy đo cường độ ánh sáng Loại thông dụng 0.05
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120 Máy đo độ ẩm tự động AR911
Đo các loại hạt với độ ẩm từ 7,5-50%

0.05

121 Máy đo độ nhớt Brookfield LVDV 0.1
122 Máy đo độ nhớt AVS470 (gồm máy in & giá) 0.2
123 Máy đo hoạt độ nước Rotronic-Hydrolab 3 0.36
124 Máy đo lưu biến Model Kinexus Pro 50N_ Malver,

S/N: MAL1169136 gồm các thiếts bị
phụ trợ, Máy tính để bàn HP Core i7
(Hê ̣điều hành Windows 10 Pro), Màn
hình LCD 20 inch LED HP223, Máy
in: Laser Jet Pro M201d

0.2

125 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Hunterlab MiniScan XE plus 0.34
126 Máy đo nhịp tim Loại thông dụng 0.05
127 Máy đo pH Loại thông dụng trên thị trường 13.62
128 Máy đo pH HANNA 0.31
129 Máy đo pH cầm tay Loại thông dụng trên thị trường 0.15
130 Máy đo pH để bàn BP3001 - Singapore 0.61
131 Máy đo pH để bàn Model: TR.BP3001, Trans - Singapore 0.61
132 Máy đo pH/Ion cầm tay 1.43
133 Máy đóng gói chân không TECNOVAC 5100A 0.05
134 Máy đồng hóa mẫu IKA 0.05
135 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) M 37610-26 1.63
136 Máy ép trái cây Đa chức năng, tốc độ vòng quay từ 40

vòng/phút. Dung tích chưa từ 0,5 lít -
1 lít

0.1

137 Máy ép trái cây 0.1
138 Máy ghép mí Thủ công TA24/D 0.2
139 Máy ghép mí lon Bán tự động 20lon/phút 0.2
140 Máy hàn mí, hút chân không nhỏ 0.1
141 Máy hun khói 0.08
142 Máy khuấy từ gia nhiệt Thermo Scientific SP88857105 1.02
143 Máy khuấy từ gia nhiệt PHOENIX 0.15
144 Máy khuấy từ gia nhiệt Ret Basic 0.05
145 Máy lắc ổn nhiệt IKA KS4000i control 0.15
146 Máy làm soda Bình nạp CO2 bằng hợp kim nhôm.

Dung tích 0,5 đến 1 lít.
0.15

147 Máy li tâm Hettich EBA 21 10.2
148 Máy ly tâm Loại nhỏ Model 5418 0.1
149 Máy ly tâm Harmle Z323 1.99
150 Máy ly tâm Heittich Rotina_35 1.02
151 Máy ly tâm tách béo 0.1
152 Máy nghiền cắt RETSCH SM100 Comfort 0.08
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153 Máy nghiền mẫu khô IKA M20 1.02
154 Máy nghiền mịn socola Điều chỉnh được tốc độ 0.08
155 Máy nhồi xúc xích, lạp xưởng 0.1
156 Máy phân tích cường độ hô hấp trái

cây và rau quả Máy dò hô hấp trái cây
và rau quả

Đo nồng độ CO2 và O2.
Đo nhiệt độ và độ ẩm.
Hiển thị kết quả đo trên màn hình
LCD.
Có các khoang thở với thể tích khác
nhau tùy theo kích thước của mẫu vật.
Có chức năng lưu trữ và truyền dữ liệu
(như có thể kết nối nhanh bằng WIFI
với Ipad, Iphone, Android, PC).
Máy hiển thị chính xác 2 số lẻ.

0.26

157 Máy quết giò chả Máy quết giò chả: NNXT-A01
- Điện áp: 220V/50Hz
- Kích thước: 32 x 25 x 45cm
- Trọng lượng: 9 kg
- Thân máy: Inox 304
- Động cơ: 750W
- Sản lượng: 0,2-0,5 kg/lần xay/3 phút
- Công dụng: Làm giò chả, giò lụa, chả
bò, chả cá, pate

0.1

158 Máy quết thịt 0.15
159 Máy rang cà phê Điều chỉnh được nhiệt độ rang (200-

250 độ C)
0.1

160 Máy sấy 01 cái 0.05
161 Máy sấy Loại thông dụng trên thị trường 0.68
162 Máy sấy 10.51
163 Máy sấy chân không Điều chỉnh được nhiệt độ (40-60 độ

C), độ ẩm (40-80%) và áp suất chân
không (200-500 mbar)

0.2

164 Máy siêu ly tâm để sàn Beckman Coulter Optima L90K kèm
rotor góc cố định Type 90Ti, Bộ ống
ly tâm Optiseal Tube

0.05

165 Máy thiết bị phân tích nguyên liệu và
sản phẩm thủy sản chế biến

10.2

166 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

3.06

167 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 0.15
168 Máy tính xách tay cá nhân Loại thông dụng trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
88.74

169 Máy UV-Vis Đo được bước sóng khả kiến và bước
sóng tử ngoại, có màn hình hiển thị
thông số
Có khả năng đo điểm và quét dãy phổ

4.54

170 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường tại 58.14
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thời điểm mua sắm
171 Máy xay cà phê Probat 55LM800 0.05
172 Máy xay sinh tố Philips HR2115 -600W, Indonesia 0.31
173 Máy xay sinh tố 0.1
174 Máy xay thịt cá Máy xay thịt cá: HD-12

Phần tiếp xúc trực tiếp với thịt được
làm bằng inox 304, là loại inox tốt
nhất trong công nghệ chế biến thực
phẩm. Giúp thịt xay ra đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm cao.
Các lưỡi dao và sàng dễ dàng tháo lắp
vệ sinh và thay thế.
Động cơ mạnh mẽ, năng suất có thể
xay với lượng nhỏ 200-300 gram
Điện áp: 220 V
Công suất: 650 W

0.1

175 Micropipet 100-1000 1.53
176 Micropipet 1000-5000ul 8.31
177 Micropipet 10-100ul 8.31
178 Micropipet 100-1000 ul 6.78
179 Micropipet đa kênh 10.2
180 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 0.31
181 Micropipette 100ul 10-100ul 0.56
182 Micropipette 10ul 1-10ul 0.05
183 Micropipette các loại Các loại thông dụng 0.66
184 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
185 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
186 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
187 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
188 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x

1,0m
0.03

189 Nhiệt kế điện tử Model: FT1000 , Geo-Fennel-Đức
(EU)

0.61

190 Nhiệt kế điện tử dây dài Hãng Hanna Instrument
Model: Checktemp1
Thang đo - 50 độ đến 150 độ C

0.51

191 Nhiệt kế số cầm tay Nhiệt kế số cầm tay Tempmate - P1
- Nhiệt độ hoạt động: -50 ~ +300 °C
Nguồn điện: Pin CR2032; cho phép
thay pin
Cảm biến: 149.5mm x 6.0mm
Độ chính xác:
±1.0°C (-10°C tới +100 °C)
±1.5°C (100°C tới +200 °C)

0.41
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±2.0°C (các khoảng nhiệt độ khác)
Màn hình LCD 44.0mm x 18.0mm

192 Nhớt kế Oswald Thể tích mẫu 3ml, chiều dài 220mm,
Capillary 0.6mm

0.31

193 Nồi cách thủy điều nhiệt Memmert WNB14 0.15
194 Nồi hấp vô trùng HV-85 1.22
195 Nồi nấu cao áp T71D/40S kèm bơm piston 0.27
196 Nồi thanh trùng hơi TA22/D SN: 946969 và máy nén khí 1

pha 0.5HP
0.27

197 Ống đong 100ml Thủy tinh có vạch chia 1,0 ml, nút
nhựa

0.15

198 Ống đong 25ml Thủy tinh có vạch chia 0,5ml, nút
nhựa

0.15

199 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 6.63
200 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có

dây đeo
11.22

201 Phễu chiết (bình lóng) 250 ml Thủy tinh, nút nhựa 0.46
202 Phễu chiết định lượng 250ml Đức 0.26
203 Phễu lọc Thủy tinh 1.07
204 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng của

dung dịch
0.15

205 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 0.61
206 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 5ml 0.46

207 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại 10ml 0.41
208 Pipet 10ml Thuỷ tinh, độ chia nhỏ nhất 0.01ml, độ

chính xác 0.005ml
0.31

209 Pipet 1ml Thuỷ tinh, vạch chia 0.01ml 0.61
210 Pipette 10ml Thủy tinh, độ chia 0.01ml 0.31
211 Pipette 10ml Thủy tinh 0.15
212 Pipette 20ml Thủy tinh 0.31
213 Pipette 2ml Thủy tinh 0.15
214 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

215 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

216 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
217 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.

Độ dày 3.0cm
0.56
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218 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

219 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,
rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

220 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
221 Thau và rổ nhựa Loại thông dụng trên thị trường 0.41
222 Thiết bị chưng cất đạm amoniac - Bình cầu thủy tinh chịu nhiệt, loại

500ml: 01 chiếc.
- Ống sinh hàn: 01 chiếc, chất liệu
thủy tinh, nhám 2 đầu 29/32, chiều dài
ruột là 30cm.
- Nút nhám: 02 chiếc.
- Dây nhựa: 1 m
- Đèn cồn 100ml: 01 chiếc

0.26

223 Thiết bị chưng cất đạm thủ công
(parnas) ONELAB

- Bộ chưng cất đạm thủ công làm bằng
thủy tinh. Dùng để xác định nitơ
Kjeldhal, cồn, amoniac, ayanide,
phenol, sulfur dioxedeacid hữu cơ dễ
bay hơi… có trong ngũ cố, thức ăn gia
súc, thực phẩm, hợp chất hóa học..v.v.
- Vật liệu: Bình làm bằng thủy tinh
Borosilicate có cấu trúc với độ bền cơ
học ổn định. Ngoài ra có khả năng
chịu nhiệt, chống lại các cuộc tấn công
hóa học và có tính ăn mòn cao rất tốt.

0.26

224 Thiết bị đo độ đục Aqualitic 0.05
225 Thiết bị đo độ nhớt Brookfield LVDV-I+ gồm máy chính,

4 kim spinder, chân trục giá đỡ không
rit, thiết bị điều nhiệt TC-502D

0.08

226 Thiết bị đo lưu biến thực phẩm Sun Scientific CR-500DX-S kèm
1Detector từ 40-200N; 1 Controller
CR-500DX; 2 cáp nối; 3 adapter; phần
mềm; CPU 17"/2.3/512/80/17"LCD;
máy in HP 1320

0.05

227 Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp (như
Tracksense Pro)

Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp/lon,
Ellab-Đan mạch dòng Tracksense Pro
là thiết bị thẩm định nhiệt độ tại tâm
của sản phẩm được đóng gói trong bao
bì lon, túi..tùy thuộc vào kích thước
của các loại mẫu bao bì, cần có các
đầu sensor + phụ kiện cần thiết với
chiều dài phù hợp.

0.27

228 Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường
xung quanh

Model 485-1 1.02

229 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến 0.15
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thuật bộ binh thuật bộ binh
230 Thiết bị hút chân không "Công suất900W, Bơm chân không

(1.500W)
Chất liệuThép không gỉ
Lực hút chân không-1 bar
Chiều dài thanh hàn50cm
Bề rộng mép hàn 10mm
Nguồn điện áp 220V
Trọng lượng sản phẩm 190kg
Kích thước126cm x 68cm x 97cm,
Buồng bên trong (63cm x 63cm x
10cm)"

0.05

231 Thiết bị phân tích chỉ tiêu chất lượng
lên men tự động

Model: Fermentoflash
Hãng sản xuất: Funke Gerber - Đức
Phân tích nồng độ cồn, độ chiết xuất,
độ chiết xuất biểu kiến, độ ngọt, tỷ
trọng, áp suất thẩm thấu

0.26

232 Thiết bị soxlet Loại thông dụng trên thị trường 0.68
233 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
234 Thiết bị xác định hàm lượng ẩm nhanh Cân sấy ẩm MB25 dễ dàng phân tích

một mẫu của một loại vật liệu cụ thể
và xác định nhiệt độ sấy tối ưu. Dùng
kỹ thuật sấy đèn Halogen cho thời gian
sấy nhanh hơn phương pháp hồng
ngoại 40%. -Màn hình LCD các thông
số: % độ ẩm, % chất rắn hoặc trọng
lượng, nhiệt độ, thời gian -Cổng giao
tiếp RS 232 kết nối máy tính, máy in -
Khả năng cân tối đa: 110g -Độ đọc
được: 0.05% / 0.005g -Độ lập lại:
0.2% (cho 3g mẫu), 0.05% ( cho 10g
mẫu) -Thang độ ẩm: 0 … 100% -Độ
phân giải độ ẩm: 0.05% -Thang nhiệt
độ cài đặt:50 … 160°C -Bước cài đặt
nhiệt độ:5°C

0.1

235 Thùng giữ nhiệt Loại thông dụng trên thị trường,
10/20/30 lít

6.12

236 Trắc vi vật kính AE.1112 0.06
237 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
238 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

239 Tủ bảo quản đông 1.79
240 Tủ bảo quản môi trường Loại thông dụng 2.04
241 Tủ đông Loại thông dụng 0.1
242 Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1 1.02
243 Tủ đông loại nằm ngang Loại thông dụng trên thị trường, trên 1.02
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600lit
244 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu LV -CS 1200 N 2.04
245 Tủ hút khí độc LV-FH12 2.55
246 Tủ hút khí độc Composite 3.42
247 Tủ hút khí độc ADC-4B1 0.31
248 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 0.1

249 Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS 8.16
250 Tủ lạnh LG 350 lít 20.2
251 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 16.32
252 Tủ lạnh Sanyo SR-F78M 2.04
253 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 0.26
254 Tủ lạnh Toshiba, 238 lit 0.56
255 Tủ lạnh LG 350lit 5.51
256 Tủ lạnh có ngăn siêu lạnh (-3÷-5°C) TỦ LẠNH PANASONIC NR-

BV329QSVN
6.12

257 Tủ lạnh Sanaky Dung tích: 400 Lít; Số lượng cửa mở:
1; Bánh xe di chuyển: Có;
Nhiệt độ : 0-10 độ C

36.72

258 Tủ lạnh Sanaky Model: VH-4099A1
Dung tích: 305 Lít; Số lượng cửa mở:
2; Bánh xe di chuyển: Có;
3 chế độ Mát - Đồng mềm - Đông
cứng tiện lợi

3.98

259 Tủ nuôi cấy vi sinh AV 100 1.94
260 Tủ sấy Binder ED 115 0.61
261 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
262 Tủ sấy Memmert UE 500 0.56
263 Tủ sấy 101A 1.02
264 Tủ sấy mẫu Memmert UNB 400 0.05
265 Tủ Sấy Memmert UF260Plus 1.02
266 Tủ sấy tiệt trùng Memmert 220oC 1.22
267 Tỷ trọng kế Đo tỷ trọng dịch đường, dịch lên men 0.26
268 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
269 Xửng hấp 24cm 0.05

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành về chất phụ
gia

0.05
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2 (NH4)2SO4 Gam Theo TCVN 0.2
3 2,4 dinitrophenylhydrazin Gam Hóa chất thí nghiệm 0.51
4 acetaldehyde Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 10.2
5 Acetone Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
6 Acetone Lít Hóa chất thông thường, dễ bay hơi,

bốc cháy
0.05

7 Acetone Mililít Hóa chất thông thường 10.2
8 Acetone ((CH3)2CO) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.35
9 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.24
10 Acid acetic (CH3COOH) (lít) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
11 Acid boric (H3BO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.12
12 Acid citric (C6H8O7) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
13 Agar Gam Hóa chất thông thường 5.1
14 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.05

15 AgNO3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.1
16 AgNO3 Gam Hóa chất thông thường 1.02
17 AgNO3 Ống Ống tiêu chuẩn 0.05
18 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
19 Ám pha trà (bộ) Đạt chất lượng theo quy định 0.05
20 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

21 ancol isopropyl Mililít Hóa chất thí nghiệm (Vật tư hóa
học)

10.2

22 Ancol n-butylic Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường
(Vật tư Hóa học)

10.2

23 Aniline Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 10.2
24 APW Gam Hóa chất thông thường 5.1
25 Axit axetic Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 10.2
26 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
27 Axit citric, KMnO4, K2CrO4,

Cafein, NaCl, nước quả, cá
khô, tôm, cá tươi, nước mắm,
đồ hộp, lạp xưởng, chè, cafe, lọ
mùi thơm các loại,

Gam 1.02

28 Axit formic Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 10.2
29 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.1
30 Axit oxalic Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 10.2
31 Axit pecloric Lít Độ tinh khiết >90%, TQ 0.05
32 axit salicylic Gam Hóa chất phòng thí nghiệm 2.55
33 Bản mỏng sắc ký Tờ Merck, Silicagel, 20x20 cm 0.13
34 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
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35 Băng keo Cuộn Loại thông thường 0.1
36 Băng keo Cuộn Loại thông dụng, keo dán 1 mặt 0.07
37 Băng keo giấy Cuộn Loại thông thường 0.2
38 Bánh phở 0.02
39 Bao bì kim loại Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
6.12

40 Bao bì nhựa Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm mua
sắm

2.04

41 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông thường 5.1
42 Bao bì thủy tinh Chiêc Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
3.06

43 Bao đựng rác Đơn vị tính: kg 0.03
44 Bao tay Chất liệu: Nylon

Đơn vị tính: kg
1.07

45 Bao zip PA Kilogam Loại zip bạc, 0,5 kg 2.04
46 Benzaldehyde Lít độc tính 0.05
47 benzene Lít độc tính, dễ bay hơi 0.02
48 Bia lon Chai Theo TCVN, 330ml 0.05
49 Bơ Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.26

50 Bơ cacao (kg) Đạt chất lượng theo TCVN
10724:2015

0.05

51 Bộ kit test hóa sinh (các loại) Hộp Các bộ kit RapidChek®
SELECT™ Salmonella and
RapidChek® SELECT™
Salmonella Enteritidis

0.05

52 Bơ thực vật (kg) Đạt chất lượng theo TCVN
6049:2007

0.01

53 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã pha sẵn chai
500mL hoặc 1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/ Saffanin

0.05

54 Bông gòn Túi Loại thông dụng trên thị trường 0.05
55 Bột bắp Kilogam Dạng bột 0.01
56 Bột cacao 0.01
57 Bột Cream of tartar 0.01
58 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.03
59 Bột Iod Gam 2.55
60 Bột mì Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.15

61 Bột mì Đạt yêu cầu theo TCVN.
Đơn vị tính: kg

0.05



19

62 Bột năng Loại thông dụng trên thị trường.
Đơn vị tính: kg

0.03

63 Bột nở (NHị)2CO3 Kilogam Theo Quy chuẩn Việt Nam hiện
hành

0.03

64 Bột nở NaHCO3 0.01
65 Bovine serum albumine (BSA) gam Độ tinh khiết > 98,0% 0.47
66 Bromine Mililít lỏng bốc khói, độc 8.16
67 Bút marker Cái Dùng để viết nhãn các mẫu (hoặc

nhóm thực hành) lên các vật dụng
như eppendorf, đĩa thủy tinh, ống
nghiệm

0.2

68 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.29
69 Bút viết bảng 0.15
70 Bút viết bảng Cái Loại thông thường 0.1
71 Bút viết không xóa Cái Bút viết không bị xóa khi gặp nước 0.1
72 Bút viết kính Cái Loại thông thường 0.2
73 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 0.46
74 Cá Loại > 2,0kg/con.

Đơn vị tính: kg
1.53

75 Cá biển Kilogam Loại tươi, kích thước 6 - 8 con/kg 0.05
76 Cá biển Cá tươi nguyên liệu theo TCVN

hiện hành
Đơn vị tính: kg

0.15

77 Cà chua Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính:: kg

1.02

78 Cá khô Gam theo TCVN 0.1
79 Cà phê nhân (kg) Đảm bảo chất lượng theo TCVN

4193:2014
0.05

80 Cà rốt Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính: kg

0.26

81 Cà rốt Kilogam Tươi 0.26
82 Cá tươi, tôm tươi Kilogam Theo TCVN 0.1
83 Cá vàng Kilogam Cỡ cá 20 – 30 con/kg 0.05
84 Các loại thực phẩm khác (tôm

chua, mắm....)
Chai Thông thường 1.28

85 CaCl2 Gam Tinh khiết >=99% 0.05
86 CaCl2.6H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
87 Cafe Kilogam Theo TVCN 0.05
88 Cần tây Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.05

89 Canh Tripton Broth Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
90 Canxi clorua (g) Đạt chất lượng theo quy định 10.2
91 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực vật Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
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92 Casein Gam Độ tinh khiết >99% 17
93 CH3COOH Mililít Độ tinh khiết >= 99% 6.43
94 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.18
95 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox đường kính

40-60 cm
0.51

96 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox đường kính
60-80 cm

0.51

97 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox đường kính
80-100 cm

0.51

98 Chậu rửa (cái) Chậu bằng nhựa đường kính 50 cm 0.05
99 Chế phẩm enzyme amylase Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng trong chế

biến thực phẩm
0.02

100 Chế phẩm enzyme protease Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng trong chế
biến thực phẩm

0.02

101 Chè xanh khô (kg) Đạt chất lượng theo TCVN
9740:2013

0.05

102 Chỉ thị Et-OO Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
103 Chỉ thị Fluorescein Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
104 Chỉ thị Murexide Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
105 Chitosan (g) Độ tinh khiết: > 90% 2.55
106 Chủng Lactobacillus sp. Ống giống thuần 0.05
107 Cốc đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml 0.26
108 Cối chày sứ/inox/gỗ Bộ Loại thông dụng trên thị trường 0.05
109 Compact Dry (Total Viable

Count; E. coli and Coliform;
Yeast and Mold; S.aureus;
Salmonella;
Enterobacteriaceae; Vibrio;
EnterococciPseudomonas
Aeruginosa; Listeria spp;
Bacillus Cereus

Hộp 40 đĩa môi trường pha sẵn, cơ chế
phát hiện vi sinh vật dựa trên phản
ứng của các enzyme/ hộp

0.05

110 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất lượng theo
TCVN hiện hành

0.33

111 Cồn 96 Lít Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.15
112 Cồn đốt Lít TQ, 96% 0.05
113 Cồn tuyệt đối Lít Tinh khiết >99,5%, TQ 0.05
114 Coomassie Brilliant Blue G-

250
gam Độ tinh khiết > 99,5% 0.34

115 CrO3 Gam Hóa chất thí nghiệm 0.51
116 Củ dền đỏ Kilogam Loại thông thường 0.1
117 CuSO4.5H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 0.64
118 CuSO4.5H2O Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.61
119 CuSO4.5H2O Gam Tinh khiết >98%. TQ 0.15
120 Cyclohexan Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.2
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121 Dấm ăn Chai 0.05
122 Dao Dao thái nhỏ.

Đơn vị tính: cái
0.51

123 Dao Dao thái vừa/lớn (dùng để thái thịt).
Đơn vị tính: cái

0.51

124 Dao (cái) Dao thái nhỏ 0.1
125 Dao gọt vỏ trái cây Gọt vỏ các loại trái cây tươi.

Đơn vị tính: cái
0.51

126 Dao gọt vỏ trái cây (cái) Gọt vỏ các loại trái cây tươi 0.26
127 Dao phi lê cá Cái Dao kích thước vừa hoặc lớn, bén

để phi lê cá
0.51

128 Dầu ăn Lít Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành

0.18

129 Dầu ăn Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành
Đơn vị tính: lít

0.23

130 Dầu cám gạo Lít Dùng làm mỹ phẩm 0.05
131 Đầu côn Túi Loại 0,5ml, 500 đầu/túi 0.07
132 Dầu dừa Lít Hóa chất phòng thí nghiệm 0.05
133 Dầu hướng dương Lít Dùng làm mỹ phẩm 0.05
134 Dầu oliu Lít Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.01

135 đậu phộng 0.1
136 Dầu soi kính Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.2
137 Đầu tip 0,5-10 Hộp Chất liệu nhựa, vô trùng 0.07
138 Đầu tip 100-1000 Hộp 100-1000 0.05
139 Đầu tip 100-200 Hộp 100-200 0.05
140 Đầu tip 1000 Hộp Dùng cùng với micropippet để hút

các thể tích nhỏ (0,1 - 1ml)
0.2

141 Đậu tương Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.05
142 Đầu tuýp 100 Cái 3.4
143 Đầu tuýp 1000 Cái 3.4
144 đầu tuýp 5000 Túi 0.01
145 Đèn cồn Cái Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.26
146 Đĩa cân Cái Đĩa cân dùng trong thí nghiệm,

dùng để chứa vật liệu cân, hóa chất,
bảo quản sản phẩm trước lúc thực
hành thí nghiệm. Đĩa cân thích hợp
dùng trong cân phân tích, với trọng
lượng nhẹ dễ trừ bì và không chiếm
khối lượng của cân.

0.2

147 Đĩa petri Cặp Vật tư thí nghiệm thông thường 0.26
148 Đĩa pettri Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1
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149 Đĩa sứ (cái) Đường kính 25-30 cm 0.26
150 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái Màu trắng, đường kính 20-30cm 1.28
151 Diethylete Lít Độ tinh khiết >90% 0.07
152 Diphenylamin Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
153 DNS (Acid Dinitrosalicylic) Gam Độ tinh khiết >99% 0.54
154 Đồ hộp nước quả Hộp Khối lượng tịnh >330ml 0.15
155 Đồ hộp rau quả Hộp Khối lượng tịnh: > 330 g; Chất

lượng theo TCVN hiện hành
0.51

156 Đồ hộp thịt/cá Hộp Khối lượng tịnh: > 330 g; Chất
lượng theo TCVN hiện hành

0.05

157 Đồ hộp thịt/cá các loại Hộp V Nam 0.26
158 Đồ hộp, nước trái cây, mắm

nêm, bia, xúc xích, metyl đỏ,
phenolphtalein, dầu ăn, sữa đặc,
KI, I2, hồ tinh bột, NaOH tinh
thể, NaOH 0,1N, HCl đặc, Axit
citric, Axit pecloric

Gam 1.02

159 Đồng sulphate (CuSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.1
160 DRBC Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1
161 Đũa Đũa tre để nấu ăn, gắp thực phẩm.

Đơn vị tính: đôi
1.02

162 Đũa (đôi) Đũa tre để nấu ăn, gắp thực phẩm 0.26
163 Dưa chuột bao tử Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.51

164 Dứa quả Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.51
165 Dứa quả Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
1.02

166 Dụng cụ bào rau củ Loại thông dụng trên thị trường.
Mặt, lưỡi bào bằng inox.
Đơn vị tính: cái

0.26

167 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái Bằng inox 0.51
168 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Theo TCVN 1.02
169 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít Theo TCVN 0.05
170 Dung dịch vệ sinh kính hiển vi Mililít Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1
171 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.05
172 Đường kính Đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành

Đơn vị tính: kg
0.15

173 Đường phèn Dạng hạt nhỏ 0.1
174 Đường sucrose xay (kg) Đạt chất lượng theo TCVN

6958:2023
0.03

175 Đường tinh luyện (kg) Đạt chất lượng theo TCVN
6958:2023

0.03

176 Đường trắng Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.39
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177 Đường trắng Đạt yêu cầu theo TCVN.
Đơn vị tính: kg

0.15

178 EDTA Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.8
179 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể tích 1.5ml,

dùng chứa các mẫu có thể tích nhỏ
3.6

180 Ete etylic Lít Tinh khiết <50% 0.05
181 Ethanol Mililít Loại thông dụng trên thị trường 34.02
182 Ethanol Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
183 Ethanol Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
184 ethanol, meyhanol, phenol,

alcol n-butylic, alcol iso
propylic, tert-butylic

Lít Dễ cháy, dễ bay hơi, phenol có độc
tính

0.01

185 ethyl acetate Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 10.2
186 ethylen glycol Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường

(Vật tư Hóa học)
10.2

187 Falcon 50ml Túi 0.07
188 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 0.51
189 Fe2(SO4)3 Gam TCVN 6.8
190 FeCl3 Kilogam Độ tinh khiết >99% 0.02
191 FeCl3.6H2O Gam Hóa chất phòng thí nghiệm 10.2
192 FeSO4.7H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
193 formaldehyde Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm 15.3
194 Formol (formaldehyde) Lít Có tác dụng bảo quản mẫu 0.1
195 Fructose Gam Độ tinh khiết >99% 20.4
196 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 0.12
197 Găng tay nilon Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
Đơn vị tính: Đôi

10.2

198 Găng tay nilon Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua
sắm

0.01

199 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 2.04
200 Gạo nếp Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.2

201 Gelatin Kilogam Dạng hạt 0.03
202 Gelatin Đạt yêu cầu theo QCVN về chất

phụ gia
Dạng bột/hạt
Đơn vị tính: kg

0.01

203 Giá ống nghiệm Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
204 Gia vị hỗn hợp Đạt yêu cầu theo TCCS

Đơn vị tính: kg
0.01

205 Giấm gạo Mililít Loại thông dụng trên thị trường 1.28
206 Giấm gạo Mililít Loại thông thường 0.05
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207 Giấy bạc Cuộn Loại thông thường 0.1
208 Giấy bạc Cuộn Bọc sấy hộp lồng nuôi cấy vi khuẩn 0.14
209 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường 0.1
210 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.52
211 Giấy lau kính Cuộn Loại thông thường 0.05
212 Giấy lau kính hiển vi Hộp Lau dầu tra kính hiển vi, 10x15cm 0.2
213 Giấy lọc Hộp Loại thông dụng dùng trong phòng

thí nghiệm
0.24

214 Giấy nhôm Cuộn Loại thông dụng trên thị trường 0.03
215 Giấy nướng 0.05
216 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.1
217 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.1
218 Giấy thấm Cuộn Loại thông thường 0.2
219 Giấy thấm nước Hộp Loại thông dụng trên thị trường 0.1
220 Giấy Whatman số 1 Hộp Giấy lọc định lượng 40, đường kính

125mm
0.19

221 Giò lụa 0.03
222 Glixin Mililít Hóa chất thí nghiệm 10.2
223 Glucose Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.2
224 Glucose Gam Loại thông dụng trên thị trường 20.4
225 glycerol Mililít Hóa chất phòng thí nghiệm (Hóa

học)
10.2

226 H2C2O4.2H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
227 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.28
228 H2SO4 0,1N Ống Ống tiêu chuẩn, TQ 0.05
229 H2SO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 17.85
230 H2SO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 20.4
231 H2SO4 đậm đặc Chai Nồng độ 98,08%, TQ 0.05
232 H3PO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 2.81
233 Hành củ Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.1

234 Hành tây Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.2
235 Hành tím Kilogam Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
236 Hạt tiêu Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.01

237 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 29.33
238 HCl đậm đặc Mililít Độ tinh khiết >= 99% 13.6
239 HCl đậm đặc Chai Nồng độ 36 - 46%. TQ 0.05
240 HCl ống chuẩn 0.1N Ống Theo TCVN 0.39
241 Hexan Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
242 Hexan Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 15.3
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243 HNO3 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 8.93
244 HNO3 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.2
245 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.23
246 Hoa bia Đạt tiêu chuẩn theo TCVN hiện

hành
Đơn vị tính: gói

3.26

247 Hóa chất phân tích các chỉ tiêu
chất lượng nguyên liệu và sản
phẩm thủy sản chế biến

Bộ Theo TCVN 1.02

248 Hóa chất, vật tư - Hóa chất: Các loại hóa chất
chuẩn, hóa chất phân tích cần thiết.
- Vật tư: Các loại vật tư tiêu hao
cần thiết

1.02

249 Hoa tươi (kg) Đạt chất lượng dùng cho chè hoa
tươi

0.03

250 Hỗn hợp phụ gia Theo QCVN hiện hành 0.01
251 Hộp quẹt Cái 0.1
252 Hương tự nhiên (g) Đạt chất lượng dùng cho chè hương 0.51
253 Huyết tương thỏ

(COAGULASE RABBIT
PLASMA)

Chai Huyết tương thỏ được thu hồi qua
EDTA và đông khô được sử dụng
để phát hiện staphylocoagulase

0.05

254 Hydro peroxide (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 0.14
255 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.07
256 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai 250g) 0.11
257 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
258 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
259 K2Cr2O7 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.26
260 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
261 K2CrO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
262 K2CrO4 Gam M.W : 194,19. TQ 0.2
263 K4[Fe(CN)6] Lít Độ tinh khiết >99% 0.01
264 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
265 Kali hydroxide (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 13.61
266 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.06
267 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.44
268 KBr Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.2
269 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 6.8
270 Kẹp gắp Inox Cái Kẹp gắp bằng Inox để gắp thực

phẩm
0.51

271 Khăn giấy Hộp Loại thông thường 0.05
272 Khăn giấy Hộp Loại thông dụng 0.1
273 Khăn lau Cái Vật liệu dùng trong phòng thí

nghiệm thông thường
0.15
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274 Khăn lau Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.92
275 Khăn lau Loại thông dụng trên thị trường

Đơn vị tính: cái
0.2

276 Khay inox lớn Cái Khay inox cạn, 40x60cm 0.51
277 Khay inox nhỏ Cái Khay inox cạn 20x30cm 1.28
278 Khay inox nhỏ (cái) Khay inox cạn 30x40cm 0.1
279 Khay xốp Hàng thông dụng trên thị trường. 2.04
280 Khoai tây Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.51

281 Khoai tây Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.2
282 Khuôn tạo hình socola (cái) Khuôn bằng nhựa 0.26
283 KI Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.33
284 KI Túi (99%; gói 50g), TQ 0.05
285 KIA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
286 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
287 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
288 Kit đo nồng độ NO2- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
289 Kit đo nồng độ NO3- Bộ Vật tư thí nghiệm thông thường 0.05
290 KMnO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.13
291 KMnO4 Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 7.65
292 Kovac Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
293 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
294 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 0.46
295 Lamen Hộp Sản phẩn được làm bằng thủy tinh

và có đặc tính trong suốt
0.46

296 Lạp xưởng Hộp Visan 0.06
297 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái Loại thông thường 0.41
298 Lòng trắng trứng Cái 0.26
299 Lưu huỳnh Gam rắn 2.55
300 Ly thủy tinh (200 mL) Đạt chất lượng theo quy định 0.31
301 Mạch nha 0.05
302 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
303 Malt vàng Đạt tiêu chuẩn theo TCVN hiện

hành
0.41

304 Mắm ruốc Gam Loại thông thương trên thị trường 0.05
305 Màng bọc thực phẩm Cuộn 30 cm x 400-450 m, loại thông

dụng trên thị trường
1.02

306 Màng co 0.1
307 Màng lọc vi sinh tiệt trùng

MCE
Hộp kẽ ô, lỗ lọc 0.45(μm), 0,22 (μm)

đkính 47(mm)
0.05

308 Mẫu cá tươi Kilogam 0.1
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309 Mẫu thịt tươi các loại Kilogam Thông thường 0.1
310 Mẫu thủy sản tươi các loại Kilogam loại thông dụng trên thị trường 0.1
311 Mẫu vật, hóa chất và vật tư - Mẫu vật: Các loại mẫu hải sản

thông dụng
- Hóa chất: Các loại môi trường sử
dụng trong nuôi cấy VSV
- Vật tự: Một số loại vật tư thông
thường

1.02

312 Mè vàng 0.01
313 Men bia Đạt tiêu chuẩn theo TCVN hiện

hành
0.82

314 Men rượu truyền thống Gam Đơn vị tính: gam 5.1
315 Men rượu vang Đạt tiêu chuẩn TCVN hiện hành

Đơn vị tính: gam
0.51

316 Men Scopy Cái 0.1
317 Methanol Lít TCVN 0.07
318 Metyl cam Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.1
319 Metyl cam Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.26
320 Metyl đỏ Gam Tinh khiết >99% 0.05
321 MgCl2 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.64
322 MgOH2 Gam TQ, tinh khiết <65% 0.15
323 Micropipette 100 - 1000 Cái Tạo lực hút để hút các dung dịch

chất lỏng
0.2

324 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01
325 Môi trường BP - Agar Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
326 Môi trường BPW Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 7.65
327 Môi trường EMB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
328 Môi trường LSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
329 Môi trường PCA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 7.65
330 Môi trường pepton Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
331 Môi trường TSA Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
332 Môi trường TSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
333 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio 5.1
334 Môi trường VRB-A Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 7.65
335 MR-VP Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55
336 MRS Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
337 Mùi thơm các loại Chai Loại thông dụng trên thị trường 0.36
338 Muối ăn ( NaCl) Theo QCVN hiện hành về chất phụ

gia
Đơn vị tính: kg

0.02

339 Muối ăn ( NaCl) Theo QCVN hiện hành về chất phụ
gia

0.01
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340 Muối ăn (kg) Theo QCVN hiện hành về chất phụ
gia

0.03

341 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết mua từ chợ 0.1
342 Muỗng inox Cái Muỗng ăn/Loại thông dụng trên thị

trường
1.02

343 Na2S2O3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 2.55
344 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.31
345 Na2SO4 Gam Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
5.1

346 Na2SO4 khan Gam Độ tinh khiết >= 99% 7.31
347 NaCl Gam Độ tinh khiết >= 99% 20.55
348 NaF Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
349 NaHCO3 Gam Tinh khiết >80%, TQ 0.05
350 NaHCO3 Gam M.W : 84,01. TQ 0.05
351 NaHSO3 Gam Hóa chất phòng thí nghiệm 2.55
352 Nấm men Gam Đơn vị tính 0.51
353 Nấm men Saccharomyces Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
354 Nấm men Saccharomyces Ống Giống thuần 0.05
355 NaOH rắn Gam Độ tinh khiết >= 99% 15.27
356 NaOH rắn Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 10.2
357 Natri bicarbonate Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
358 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.09
359 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.06
360 Natri pyruvate Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 12.75
361 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
362 NH3 25% Mililít Loại thông dụng trên thị trường 19.13
363 NH3 25% Mililít Hóa chất thí nghiệm thông thường 40.8
364 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
365 NH4Cl Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.7
366 NH4SCN Gam Độ tinh khiết >= 99% 6.38
367 Nho chín Kilogam Đơn vị tính: kg 0.41
368 Nho tươi Loại thông dụng trên thị trường 0.03
369 Nồi nấu Đường kính 30 cm. Có nắp.

Đơn vị tính: cái
0.1

370 Nồi nấu Đường kính 30 cm. Có nắp.
Nên là loại dùng được cho cả bếp
từ
Đơn vị tính: cái

0.41

371 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy nước cất 0.8
372 Nước đá Nước đá bảo quản thuỷ sản.

Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính: kg

2.04
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373 Nước đá Kilogam Nước đá bảo quản thuỷ sản 1.02
374 Nước lau sàn Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
Đơn vị tính: lít

0.03

375 Nước lau sàn Can Loại thông dụng tại thời điểm mua
sắm

0.05

376 Nước mắm Lít 30 độ đạm 0.05
377 Nước mắm Lít Loại 25 độ đạm 0.05
378 Nước mắm Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: lít
0.05

379 Nước mắm 30 độ đạm
Đơn vị tính: lít

0.03

380 Nước ngọt Chai 0.1
381 Nước quả Lít Đạt yêu cầu theo TCCS 0.05
382 Nước rửa chén Chai Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
0.1

383 Nước rửa chén Đơn vị tính: lít 0.11
384 Nước rửa dụng cụ Chai Loại thông thường trên thị trường 0.05
385 Nước rửa tay Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
0.03

386 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít Loại thông thường 0.05
387 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Theo TCVN 0.1
388 Ống đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml 0.46
389 Ống fancol Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 2.04
390 Ống lên men Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.82
391 Ống nghiệm có nắp Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 1.53
392 Ớt quả tươi Đạt yêu cầu theo TCCS; TCVN.

Đơn vị tính: kg
0.05

393 Pb(CH3COO)2 Gam Hóa chất phòng thí nghiệm 2.55
394 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
395 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

396 Phenol Mililít Hóa chất thí nghiệm (Vật tư Hóa
học)

22.95

397 Phenolphtalein Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.1
398 Phenolphtalein Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 0.51
399 Phenolphtalein (C20H14O4) ml Độ tinh khiết > 99,0% 0.05
400 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.08
401 Phin pha cà phê (bộ) Đảm bảo chất lượng theo quy định 0.26
402 Polyvinyl alcohol Kilogam tinh khiết >99% 0.01
403 Potassium Sodium Tartrate

(KNaC4H4O6·4H2O)
Kilogam Độ tinh khiết >99% 0.04
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404 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
405 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
406 Que cấy trang Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.26
407 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Vật tư thí nghiệm thông thường 0.26
408 Rau / trái cây Kilogam tươi 0.1
409 Rau củ quả tươi Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
0.31

410 Rau ngót Túi Loại thông dụng trên thị trường 0.05
411 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox đường kính 40-

60 cm
0.51

412 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox đường kính 60-
80 cm

0.51

413 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox đường kính 80-
100 cm

0.51

414 Rổ (cái) Rổ bằng nhựa đường kính 35-40
cm

0.05

415 Rong đuôi chồn/Rong thủy trúc Kilogam Loại thông thường 0.05
416 Rong nho Kilogam Loại thông thường 0.2
417 Rượu vang đỏ (lít) Đạt chất lượng theo TCVN

7045:2013
0.01

418 saccarozo Gam Hóa chất phòng thí nghiệm 2.55
419 Saccharose Gam Tinh khiết 0.05
420 SCA Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1
421 SDA Gam Vật tư thí nghiệm thông thường 5.1
422 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.22
423 STPP (Sodium tripolyphosphat) Gam Phụ gia thực phẩm 5.1
424 Sữa các loại Hộp Loại thông thường 1.02
425 Sữa chua Hộp Loại thông thường 0.26
426 Sữa đặc có đường Hộp Theo TCVN 0.1
427 Sữa tươi Hộp Vinamilk theo TCVN 0.31
428 Sữa tươi nguyên liệu Sữa bò nguyên liệu.

Đơn vị tính: lít
0.05

429 Sữa tươi nguyên liệu Sữa bò nguyên liệu chưa xử lý
thanh trùng/tiệt trùng.
Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCCS.
Đơn vị tính: lít

0.41

430 sucrose Gam 5.1
431 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam Theo TCVN 20.4
432 Tellurit Egg York Hóa chất thí nghiệm thông thường 5.1
433 Test kiểm tra nhanh acid vô cơ

trong dấm ăn
Bộ 0.05

434 Test kiểm tra nhanh dầu mỡ ôi
khét

Bộ 0.05
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435 Test kiểm tra nhanh
formaldehyde

Bộ 0.05

436 Test kiểm tra nhanh hàn the Bộ 0.05
437 Test kiểm tra nhanh nitrat Bộ 0.05
438 Test kiểm tra nhanh nitrit Bộ 0.05
439 Test kiểm tra nhanh phẩm màu Bộ 0.05
440 Than hoạt tính Kilogam Dạng bột mịn, tinh khiết 0.01
441 Thìa canh Thìa canh bằng inox.

Đơn vị tính: kg
0.51

442 Thìa canh (cái) Thìa canh bằng inox 0.26
443 Thịt gà Mua ngoài thị trường 0.1
444 Thịt lợn Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.26
445 Thịt nạc đùi Thịt heo tươi đảm bảo điều kiện

ATTP.
Đơn vị tính: kg

0.26

446 Thịt nạc đùi Thịt heo tươi đạt tiêu chuẩn theo
TCVN
Đơn vị tính: kg

0.51

447 Thịt nạc đùi Kilogam Thịt heo tươi đạt tiêu chuẩn theo
TCVN

0.15

448 Thùng xốp giữ nhiệt Cái Loại 5kg-10kg 0.51
449 Thước (thước dây, thước kẹp...) Cái Đo chiều dài các mẫu 0.2
450 Thuốc nhuộm congo red Mililít Loại thông thường 5.1
451 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít Loại thông thường 5.1
452 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít Loại thông thường 5.1
453 Thuốc thử Folin Chai Độ tinh khiết >99% 0.01
454 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai Độ tinh khiết >99% 0.01
455 Thuốc thử wijs Lít Loại thông thường 0.01
456 Thủy sản khô các loại Kilogam Loại thông thường 0.05
457 Tinh bột Kilogam Dạng bột mịn, tinh khiết 0.01
458 Tinh bột biến tính Theo QCVN.

Đơn vị tính: kg
0.05

459 Tinh bột tan Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
460 Tip 100 Hộp Loại thông thường 0.2
461 Tô sứ (cái) Đường kính 20 cm 0.26
462 Tỏi Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.15

463 Toluen Lít Độ tinh khiết > 95% 0.05
464 Toluene Lít Dễ bay hơi, độc tính, dễ cháy 0.02
465 Tôm khô Kilogam Theo TCVN 0.05
466 Tôm tươi Kilogam cỡ 30 con/kg 0.05
467 Tôm tươi Kilogam Tôm thẻ chân trắng (kích cỡ 40-50 0.2
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con/kg)
468 Trà Gam Theo TCVN 0.31
469 Trà các loại Kilogam 0.01
470 Trái cây tươi Nguyên liệu thay đổi theo học

kì/nhóm SV
0.41

471 Trái cây tươi (kg) Theo tính phổ biến trên thị trường,
theo mùa trong năm

0.51

472 Trứng gà Quả Đạt yêu cầu theo TCCS 2.71
473 Trứng gà Đạt tiêu chuẩn TCCS

Đơn vị tính: quả
1.53

474 Tryptose Sulfite Cycloserine
agar (TSC)

Gam Loại thông thường 7.65

475 Túi đựng rác Dung tích chứa khoảng 20-30
lít/Loại thông dụng trên thị trường.
Đơn vị tính: Cuộn

0.1

476 Túi đựng rác Cuộn Dung tích chứa khoảng 20-30
lít/Loại thông dụng trên thị trường

0.01

477 Túi PA Túi hút chân không 0.02
478 Túi PE Kilogam Kích thước: (25 x 35) cm; Độ

dày: >0,05mm
0.05

479 Túi PE Kích thước: (15 x 20) cm; Độ
dày: >0,05mm

0.01

480 Túi tam giác 0.01
481 Túi zip PA (kg) Đạt chất lượng theo quy định 0.05
482 Tyrosine Gam Theo TCVN 0.34
483 Vải lọc Loại thông dụng thời điểm mua

sắm
Đơn vị tính: m

0.05

484 vani lỏng 0.05
485 Viên rennet Đơn vị tính: hộp 0.05
486 Vitamin B Gam TCVN 3.4
487 Vitamin C Gam TCVN 3.4
488 Vỏ xúc xích Đường kính 22-26 mm

Đơn vị tính: cuộn
0.05

489 Xà bông rửa tay Chai Loại thông thường 0.05
490 Xăng Lít Xăng A95 0.03
491 Xô nhựa Cái Xô nhựa (có nắp đậy) đường kính

60-80 cm
0.51

492 Xúc xích Kilogam Visan, 200g 0.06
493 Xylose lysine deoxycholate

agar (XLD)
Gam Hóa chất thí nghiệm thông thường 2.55

494 ZnCl2 Gam Hóa chất thí nghiệm 2.55

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)
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TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,359.26 5,190.37

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 30.6 183.6

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 30.6 183.6

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 483.48 2,030.62

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 91.8 385.56

5 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 520.2 3,225.24

6 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 179.52 394.94

7 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

8 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

PHỤ LỤC :
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Biểu mẫu 4:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CNTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025
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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Khoa Công nghệ Thực phẩm kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ Đại học,
cụ thể như sau:
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1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Công nghệ Thực phẩm theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025
của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Thực phẩm.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Công nghệ
Thực phẩm trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ
Thực phẩm.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Mai Thị Tuyết Nga

Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: KHOA CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2025
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BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CNTP

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: CNTP
- Trình độ đào tạo: Đại học, gồm 03 chuyên ngành:

* Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và chuyên ngành Đảm bảo chất lượng
và An toàn thực phẩm (từ khóa 63); Tổng số tín chỉ: 149, Tổng số học phần: 70 (không
bao gồm đồ án tốt nghiệp/chuyên đề tốt nghiệp và 2 HP thay thế đồ án tốt nghiệp)

Số học phần bắt buộc: 47 (122 tín chỉ), Số học phần tự chọn SV đăng ký/Tổng số
học phần tự chọn: 8/23 (17 tín chỉ/42 tín chỉ).

* Chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực (từ khóa 65)
Tổng số tín chỉ: 149, Tổng số học phần: 73 (không bao gồm đồ án tốt nghiệp/02

chuyên đề tốt nghiệp)
Số học phần bắt buộc: 51 (123 tín chỉ), Số học phần tự chọn SV đăng ký/Tổng số

học phần tự chọn: 8/22 (16 tín chỉ/38 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trường ĐH NT đã có kinh nghiệm trong việc XD định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo CNCBTS và một số chương trình khác. BMCNTP cũng có kinh
nghiệm trong việc XD định định mức kinh tế - kỹ thuật cho các học phần thuộc chương
trình.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức:
chưa thấy có chương trình nào tương tự đăng tải về việc XD định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo CNTP.

2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức:

Khi XĐ định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo CNTP cần căn cứ
vào:

1) Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (NQ32, 05/12/2024), vị trí việc làm,
quy định về phân công phụ trách học phần (QĐ 184/QĐ-ĐHNT, 14/2/2025), v.v….

file:///Users/thikhanhvinhphan/Library/CloudStorage/GoogleDrive-vinhptk@ntu.edu.vn/My%20Drive/CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐCHP,%20ĐCCTHP%20/ĐINH%20MỨC%20KTKT/qd-184-(14.02.2025)-vv-phan-cong-giang-vien-phu-trach-hoc-phan-trinh-do-dh.pdf.pdf
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2) Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về chuẩn đầu ra mà người học
đạt được sau khi tốt nghiệp; chuẩn đầu ra của CTĐT.

3) Quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của giảng viên (TT 40, QĐ
266/QĐ-ĐHNT, 26/2/2025).

4) Điều kiện thực tế của các khoa CNTP và Nhà trường về cơ sở vật chất, bao gồm:
công trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, học liệu.

5) Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cán
bộ, viên chức Trường Đại học Nha Trang.

6) Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào
tạo (QĐ 1002/QĐ-ĐHNT, 17/7/2024; Quyết định 374/QĐ-ĐHNT, 6/4/2021…)..

7) Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học (TT 01, 05/02/2024).
8) Số liệu thống kê hằng năm và các tài liệu có liên quan.
Từ đó tính đúng, tính đủ định mức kinh tế - kỹ thuật của Chương trình đào tạo

CNTP. Do vậy, đề nghị các phòng ban Chức năng trong Trường ĐHNT cần có các thông
tin liên quan làm cơ sở XD địnhmức kinh tế - kỹ thuật của Chương trình đào tạo CNTP.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Vũ Ngọc Bội

Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: KHOA CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CNTP

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

file:///Users/thikhanhvinhphan/Library/CloudStorage/GoogleDrive-vinhptk@ntu.edu.vn/My%20Drive/CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐCHP,%20ĐCCTHP%20/ĐINH%20MỨC%20KTKT/Quy%20định%20chế%20độ%20làm%20việc%20của%20giảng%20viên%20(QĐ%20266%20ngày%2026.2.2025).pdf
file:///Users/thikhanhvinhphan/Library/CloudStorage/GoogleDrive-vinhptk@ntu.edu.vn/My%20Drive/CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐCHP,%20ĐCCTHP%20/ĐINH%20MỨC%20KTKT/Quy%20định%20chế%20độ%20làm%20việc%20của%20giảng%20viên%20(QĐ%20266%20ngày%2026.2.2025).pdf
file:///Users/thikhanhvinhphan/Library/CloudStorage/GoogleDrive-vinhptk@ntu.edu.vn/My%20Drive/CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐCHP,%20ĐCCTHP%20/ĐINH%20MỨC%20KTKT/QĐ%20374-Danh%20mục%20định%20mức%20TB.pdf
file:///Users/thikhanhvinhphan/Library/CloudStorage/GoogleDrive-vinhptk@ntu.edu.vn/My%20Drive/CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐCHP,%20ĐCCTHP%20/ĐINH%20MỨC%20KTKT/qd-1002-ban-hanh-dinh-muc-csvc-va-cong-trinh-su-nghiep-đhnt.pdf.pdf
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- Tên chương trình: CNTP
- Trình độ đào tạo: Đại học, gồm 03 chuyên ngành:

* Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và chuyên ngành Đảm bảo chất lượng
và An toàn thực phẩm (từ khóa 63); Tổng số tín chỉ: 149, Tổng số học phần: 70 (không
bao gồm đồ án tốt nghiệp/chuyên đề tốt nghiệp và 2 HP thay thế đồ án tốt nghiệp)

Số học phần bắt buộc: 47 (122 tín chỉ), Số học phần tự chọn SV đăng ký/Tổng số
học phần tự chọn: 8/23 (17 tín chỉ/42 tín chỉ).

* Chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực (từ khóa 65)
Tổng số tín chỉ: 149, Tổng số học phần: 73 (không bao gồm đồ án tốt nghiệp/02

chuyên đề tốt nghiệp)
Số học phần bắt buộc: 51 (123 tín chỉ), Số học phần tự chọn SV đăng ký/Tổng số

học phần tự chọn: 8/22 (16 tín chỉ/38 tín chỉ).
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo: Theo khoản 1 Điều
2 Thông tư 14/2024/TT-BGDĐT, là định mức tiêu hao, hao phí các yếu tố về lao động,
thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất để hoàn thành việc giáo dục, đào tạo cho 01 người học đạt
được các chuẩn đầu ra của CTĐT do Trường ĐHNT ban hành.

Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm 04 định mức thành phần cơ bản: Định mức
lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư và định mức cơ sở vật chất.

Do vậy, hiện có 04 phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14/2024/TT-BGDĐT, gồm:

1) Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về
thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở
tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

2) Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong
các kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và thực tế đào tạo tại NTU để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

3) Phương pháp phân tích thực nghiệm: thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm
theo từng quy trình, nội dung công việc; căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân
tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

https://lawnet.vn/vb/Thong-tu-14-2024-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-phuong-phap-dinh-gia-dich-vu-giao-duc-dao-tao-91FB1.html
https://lawnet.vn/vb/Thong-tu-14-2024-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-phuong-phap-dinh-gia-dich-vu-giao-duc-dao-tao-91FB1.html
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4) Phương pháp so sánh: căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Tuy vậy, các phương pháp Phương pháp thống kê tổng hợp, Phương pháp phân
tích thực nghiệm, Phương pháp so sánh, chưa bao quát để tính đúng tính đủ định mức.
Do vậy, ngành CNTP sẽ lựa chọn phương pháp “Phương pháp tiêu chuẩn” để làm cơ sở
xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo CNTP.
2. Mô tả phương pháp thực hiện

Trên cơ sở phương pháp phân tích ở trên, ngành CNTP chọn “Phương pháp tiêu
chuẩn” làm cơ sở XD ĐMKTKT. Phương pháp này căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định
của pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị
để xây dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
CNTP.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có): không
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Ngành CNTP chọn “Phương pháp tiêu chuẩn” làm cơ sở XD ĐMKTKT.
XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Vũ Ngọc Bội
Biểu mẫu 7:
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PHIẾU GÓP Ý
Dự thảo Định mức Kinh tế - Kỹ thuật của Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm
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Trình độ: Đại học

Họ tên người góp ý:…………………………… Chức vụ: ………………..SĐT:………………………
Đơn vị góp ý (nếu là Đơn vị sử dụng lao động):…………………………………………………………
Người góp ý là (đánh dấu “x”): � Cựu sinh viên � Sinh viên � Phụ huynh sinh viên � CBNV
Thời gian góp ý:………/………/2025

TT Nội dung góp ý Hợp
lý

Không
hợp lý

Góp ý bổ sung
(nếu có)

1 Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình

2 Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Công
nghệ Thực phẩm trình độ Đại học

3 Định mức thiết bị chương trình đào tạo ngành Công
nghệ Thực phẩm trình độ Đại học

4 Định mức vật tư chương trình đào tạo ngành Công
nghệ Thực phẩm trình độ Đại học

5 Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo ngành
Công nghệ Thực phẩm trình độ Đại học

Ý kiến góp ý khác:—---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người góp ý
(Ký và ghi rõ họ tên)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------

Khánh Hoà, ngày 25 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP
V/v thu thập ý kiến các bên liên quan cho Dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật

chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ Đại học

Tổng số phiếu thu được trong cuộc khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan cho dự
thảo ĐMKTKT của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ Đại học
là 86 phiếu, trong đó bao gồm:
STT Đối tượng khảo sát Số phiếu

thu được
Ghi chú

1 Doanh nghiệp 11 Cty CP Hải Việt, Cty TNHHMTV Chế biến
nông sản Việt Bảo Ký, Cty CPPT Trí Tuệ
Vàng, Cty TNHH Sản xuất Yến Sào Xứ Huế
Anna, Cty TNHH GCAP VN, Cty TNHH
Hải Triều, Cty TNHH Hoàng Hải, Cty CP
ĐT XD và TM Trường Thịnh, Cty CP
Đường Việt Nam, Cty TNHH Yến Sào Nha
Trang Quỳnh Như, Cty CP Thực phẩm Eco
Organic Nha Trang

2 Đơn vị chức năng 08 Phòng KHCN, Phòng ĐBCL&KT, Phòng
ĐT Sau Đại học, Phòng ĐT Đại học, Phòng
TTPC, Phòng TCNS, Trung tâm
HTVL&KN, Trung tâm TNTH

3 Phụ huynh 18 Phụ huynh của cựu SV khóa 59, 60, 61, 62,
63 và phụ huynh tân SV khóa 67

4 Cựu sinh viên 21 Khóa 49, 58, 60, 61, 62, 63
5 Sinh viên 28 Khóa 66, 67
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Kết quả thu thập ý kiến các bên liên quan như sau:
1) Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành
Công Nghệ Thực phẩm trình độ Đại học là hợp lý với tỷ lệ phiếu đồng ý: 100%
(86/86 phiếu đồng ý)

2) Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ
Đại học là hợp lý với tỷ lệ phiếu đồng ý: 100% (86/86 phiếu đồng ý)

3) Định mức thiết bị chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ Đại
học là hợp lý với tỷ lệ phiếu đồng ý: 100% (86/86 phiếu đồng ý)

4) Định mức vật tư chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ Đại
học là hợp lý với tỷ lệ phiếu đồng ý: 100% (86/86 phiếu đồng ý)

5) Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm trình
độ Đại học là hợp lý với tỷ lệ phiếu đồng ý: 100% (86/86 phiếu đồng ý)

Các đóng góp ý kiến của các bên liên quan như sau:
1) Xem xét số lượng SV trong các buổi thí nghiệm chuyên sâu có thể ít hơn để đảm
bảo chất lượng, đặc biệt là các học phần cần sử dụng các thiết bị đặc thù;

2) Bổ sung thêm định mức thời gian cho hoạt động hướng dẫn sinh viên nghiên cứu
khoa học, khởi nghiệp;

3) Cập nhật thêm các thiết bị, công nghệ mới.

4) Cần bổ sung thêm không gian khu tự học, khu vực làm việc nhóm, trao đổi

5) Cần bổ sung thêm các công nghệ bảo quản mới (công nghệ bao gói bằng phương
pháp MAP).

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 09 năm 2025

Người lập báo cáo
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Phan Thị Khánh Vinh

PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm tin,
lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với

3 0.23 6.6
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nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -
XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)



49

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4:
Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;
Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội một
cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động
lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
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7.1
7.2
7.3

HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI

6 0.45 13.2
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Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề:
Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết
quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ
đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4
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8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những kỹ
năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8
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6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy phạm
pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề pháp
lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương pháp và
kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của người
học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây dựng
nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP 6 0.45 13.2
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2 0.15 4.4
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8.1
8.2
8.3

Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
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- Tiếng Anh: Critical Thinking
Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng của
tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các sai
lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm một
cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2
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6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language
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Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn
bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation
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Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề nghiệp
của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn
với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục tiêu
nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố

6 0.45 13.2
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giá trị, tầm nhìn của nhóm
2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm
bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế
của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ thể, giải
thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc giữa các cá
nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý, hiểu các chính sách
công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức
kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động của các chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan
trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã
hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và
lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính
toán các bài toán kinh tế.
e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu

6 0.45 13.2
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2.5 Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng
3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và thặng
dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá tối
thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi từ
thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

5.3

Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng
Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và điều
kiện ràng buộc của người tiêu dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học vĩ
mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh:Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản
trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm
trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh.
Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc
nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản
trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn lực
trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản
lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị
trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị,
các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục tiêu
của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.

5 1 0.43 13.2
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Năng lực quản trị, quản trị là khoa học, là
nghệ thuật, là một nghề.

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm, tầm
quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành
vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu; các
chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ bản
của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong kinh
doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3 Phân tích thị trường người tiêu dùng và
hành vi của người mua

5 0.38 11
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3.1

3.3

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của
của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của người
mua

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing – mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm
soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá trị
lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho người
học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng như phục
vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình vi
phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân

12 0.9 26.4
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân

12 0.9 26.4
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4.2.3
4.3

cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với
hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh:Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định thức,
hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ năng
tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở
ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ véc-
tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm được
tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận

10 0.75 22
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1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất
thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống
kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng được
các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác suất thống
kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các
kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút
ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.

15 1.13 33
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1.7
1.8

Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc

6 0.45 13.2
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lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A
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Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết của
các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa),
làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành và
chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ bản vào trong
lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các tính
chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học và
hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình hóa
học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng của
chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ
chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
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6 Điện hóa học 6 0.45 13.2
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
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- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A
Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến hành
các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố các kiến
thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm túc
thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để nâng
cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các phương trình
phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và
thiết bị thí nghiệm cơ bản
Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng cụ
bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng cụ
bằng gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét, tủ
sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ bản
(rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất, hòa tan,
lọc, chưng, nung)

1 4 0.36 0.24 0.15 16.8

2 Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ muối

1 4 0.36 0.21 0.1 16.8
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2.1
2.2

hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic trong
mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất bằng
phương pháp thăng hoa

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.22 0.15 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa
học

1 4 0.36 0.21 0.08 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.21 0.16 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.21 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 1.3 0.82 100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 1.3 0.03 1.33
1 Bếp đun điện Giờ 0.05 0 0.05
2 Bộ bình định mức Giờ 0.08 0 0.08
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.11 0 0.11
4 Bộ cốc đong Giờ 0.21 0 0.21
5 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.03 0 0.03
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.11 0 0.11
7 Đèn cồn Giờ 0.09 0 0.09
8 Máy đo pH Giờ 0.03 0 0.03
9 Máy sấy Giờ 0.03 0 0.03
10 Ống nghiệm Giờ 0.33 0.01 0.34
11 Phù kế Giờ 0.05 0 0.05
12 Pipet Giờ 0.15 0 0.15
13 Tủ sấy Giờ 0.03 0 0.03
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IV Vật tư 0.82 0.02 0.84
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.02 0 0.02
3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
4 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05
6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
7 Bột Fe Chai 0.01 0 0.01
8 CH3COONa Chai 0.02 0 0.02
9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
13 Hồ tinh bột Chai 0 0 0
14 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.03 0 0.03
15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.01 0 0.01
16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01
17 K2Cr2O7 Chai 0 0 0
18 K2CrO4 Chai 0 0 0
19 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.01 0 0.01
20 Kali hydroxide (KOH) Kilogam 0 0 0
21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.01 0 0.01
22 KIO3 Chai 0 0 0
23 KSCN Chai 0.03 0 0.03
24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01
25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0 0 0
27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0 0 0
28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04
29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15
30 Permanganate (KMnO4) 0 0 0
31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03
32 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.03 0 0.03
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
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- Tiếng Anh: General Informatics B
Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và xử
lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính, Internet
và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ liệu (xử lý,
trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên lý
hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft
Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng dụng, tài
nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet

4 12 1.38 12 59.2
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Sinh học đại cương B (LT)
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- Tiếng Anh: General Biology B
Mã học phần: BIO321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở hóa
học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, hình thái và chức năng của thực vật và động vật; cấu
trúc, trao đổi vật chất và năng lượng của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến cấp độ
cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành công nghệ, kỹ thuật có
liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử, đến các
đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối quan hệ
phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào.
c. Giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động vật và
tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
d. Trình bày và đánh giá được các cấp độ tổ chức và các mô hình hoạt động trao đổi chất và năng
lượng trong hệ sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và các
chủ đề cơ bản trong khoa học sự sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh học

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của sự
sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống

6 0.45 13.2
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- Liên kết cộng hóa trị phân cực của nước
- Tính chất và vai trò sinh học của nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid – bazơ
đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA
TẾ BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế
bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng năng
lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

7 0.53 15.4

4 ĐA DẠNG SINH HỌC
- Đa dạng sinh học của các nhóm sinh vật
chính (cổ sinh vật, vi khuẩn, nguyên sinh
vật, thực vật, nấm, động vật)

3 0.23 6.6

5 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
5.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức năng
của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và
mô)
6.3. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức năng

4 0.3 8.8
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của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan và
mô)
6.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

7 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể, quần
xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất của
hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon, nước,
nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: T.Hành Sinh học đại cương
- Tiếng Anh: General Biology Practice

Mã học phần: BIO308 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng sử dụng một số thiết bị, dụng cụ cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học; các thao tác cơ bản trong nghiên cứu cấu trúc của tế bào, mô; và đánh giá ảnh hưởng
của môi trường lên hình thái tế bào và cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học rèn luyện kỹ năng liên quan đến sử dụng các thiết bị cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học, thực hiện các thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh học cần thiết để học các học phần
thuộc các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện tốt quy tắc an toàn và biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng thí
nghiệm sinh học; thực hiện các phép đo, phép tính và biểu diễn các dạng đồ thị khác nhau thường sử
dụng trong nghiên cứu sinh học.
b. Thực hiện tiêu bản (hiển vi và ép khô), quan sát và mô tả lại hình ảnh các loại tế bào và quan sát
được dưới kính hiển vi.
c. Mô tả và phân tích ảnh hưởng của các điều kiện môi trường khác nhau lên tế bào và mẫu sinh học
(tôm, cá, rong, tảo).
d. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp (thực vật thủy
sinh).
e. Phân tích quá trình trao đổi chất và năng lượng trong chu trình nitơ của hệ sinh thái dưới nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu
- Nội quy và an toàn phòng thí nghiệm
sinh học
- Các phép đo thường gặp trong thí
nghiệm sinh học
- Mô tả số liệu thu nhận được

5 0.45 0.2 1.8 21
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2 Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu trúc
sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào thực vật (tế bào vảy hành tây, khí
khổng) tế bào rong/tảo; tế bào động vật
(tế bào xoang miệng, tế bào máu cá/tôm);
tế bào nấm men và vi khuẩn.
Dành cho lớp CNSH-MP
Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu trúc
sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng kính
hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát: tế
bào rong/tảo/; tế bào máu cá, ấu trùng
phiếu sinh động vật); tế bào nấm men và
vi khuẩn.

5 0.45 0.26 26.4 21

3 Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các chất)
lên sự trao đổi chất màng tế bào
(trứng/rong/củ quả).
Dành cho lớp CNSH-MP
Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các chất)
lên sự trao đổi chất màng tế bào (tôm).

5 0.45 0.25 2.33 21

4 Hô hấp và quang hợp
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện môi
trường (nhiệt độ, chất ức chế) đến quá
trình hô hấp tế bào (nấm men) thông qua
giám sát lượng CO2 sinh ra.
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện môi
trường (cường độ ánh sáng) đến quá trình
quang hợp ở thực vật thủy sinh/tảo thông
qua lượng O2 sinh ra.

5 0.45 0.28 52.8
6

21

5 Đa dạng sinh học
- Thu thập và làm tiêu bản một số loài
thực vật (rong biển) hoặc động vật thủy
sinh (cá, tôm, thân mềm).

5 0.45 0.6 0.8 21

6 Chu trình ni tơ trong hệ sinh thái dưới
nước

5 0.45 16.8 2.25 21



107

- Giám sát sự thay đổi các hợp chất chứa
ni tơ: NH3/NH4+, NO2-, NO3- trong
nước (mô hình bể cá/tôm).
CỘNG 0 30 2.7 18.39 86.4

4
126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.39 0.37 18.76
1 Bể cá Giờ 8.4 0.17 8.57
2 Bể ổn nhệt Giờ 0.1 0 0.1
3 Bơm sục khí Giờ 8.4 0.17 8.57
4 Cân điện tử Giờ 0.08 0 0.08
5 Cân phân tích 4 số Giờ 0.05 0 0.05
6 Kính hiển vi Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy đo nhịp tim Giờ 0.05 0 0.05
9 Micropipette 1000ul Giờ 0.05 0 0.05
10 Micropipette 100ul Giờ 0.05 0 0.05
11 Micropipette 10ul Giờ 0.05 0 0.05
12 Trắc vi vật kính Giờ 0.06 0 0.06
13 Tủ đông Giờ 0.1 0 0.1
14 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
15 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61
IV Vật tư 86.44 1.73 88.17
1 Băng keo giấy Cuộn 0.2 0 0.2
2 Bút marker Cái 0.2 0 0.2
3 Cá Kilogam 0.2 0 0.2
4 Cá vàng Kilogam 0.05 0 0.05
5 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực vật Cặp 0.2 0 0.2
6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.2 0 0.2
7 Củ dền đỏ Kilogam 0.1 0 0.1
8 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
9 Đầu tip 1000 Hộp 0.2 0 0.2
10 Đĩa cân Cái 0.2 0 0.2
11 Dung dịch vệ sinh kính hiển vi Mililít 5 0.1 5.1
12 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.05 0 0.05
13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.2 0 0.2
14 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04
15 Giá ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2
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16 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
17 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.2 0 0.2
18 Giấy thấm Cuộn 0.2 0 0.2
19 Hành tây Kilogam 0.2 0 0.2
20 Hành tím Kilogam 0.05 0 0.05
21 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ 0.05 0 0.05
22 Kit đo nồng độ NO2- Bộ 0.05 0 0.05
23 Kit đo nồng độ NO3- Bộ 0.05 0 0.05
24 Lam kính Hộp 0.4 0.01 0.41
25 Lamen Hộp 0.4 0.01 0.41
26 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái 0.4 0.01 0.41
27 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam 0.01 0 0.01
28 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.2 0 0.2
29 NaF Gam 12.5 0.25 12.75
30 Nấm men Saccharomyces Gam 12.5 0.25 12.75
31 Natri bicarbonate Gam 12.5 0.25 12.75
32 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03
33 Natri pyruvate Gam 12.5 0.25 12.75
34 Ống đong Cái 0.2 0 0.2
35 Ống fancol Cái 2 0.04 2.04
36 Ống lên men Cái 0.8 0.02 0.82
37 Ống nghiệm có nắp Cái 1.5 0.03 1.53
38 Rong đuôi chồn/Rong thủy trúc Kilogam 0.05 0 0.05
39 Rong nho Kilogam 0.2 0 0.2
40 Thước (thước dây, thước kẹp...) Cái 0.2 0 0.2
41 Thuốc nhuộm congo red Mililít 5 0.1 5.1
42 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít 5 0.1 5.1
43 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít 5 0.1 5.1
44 Tip 100 Hộp 0.2 0 0.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động
con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.
Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng
được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến
đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu

7 0.53 15.4
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1.2
1.3
1.4
1.5

Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với
con người

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người đang
góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí nhà
kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ
sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với xã
hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển đổi
khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt
động phát triển kinh tế xã hội Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển

4 0.3 8.8
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5.4
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt:Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động với các
tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó
giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ sự phát triển xã hội hài hoà
với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích được vấn
đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát môi
trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển kinh tế xã
hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết của
phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng đề
xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường và
phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các vấn
đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các mô
hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi trường

4 0.3 8.8
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2 Phát triển kinh tế xã hội và môi trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động đáp
ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề liên
quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội đối
với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm môi
trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ môi
trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các hoạt
động bảo vệ môi trường (trên thế giới và
Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học
có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản

Việt Nam)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1

Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng
lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết
hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành
thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây
dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân
quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
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Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình,
bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá
cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm
pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự,
nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các
mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận
thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn
xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không
gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay
để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh



129

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến

thuật)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4

Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên
AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn sàng
tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
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5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có
thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao sức
khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -
10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4
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12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp các
trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng và
mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng
bằng lòng bàn chân với các bài tập phối
hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn bóng
chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá

2 0.09 0.2 4.4
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bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hồ Thanh Nhã
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao
bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài

4 0.3 8.8



142

môn bóng chuyền
2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền

bóng
2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông 2 0.15 4.4
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- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ
di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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tay.
13 Thi kết thúc

- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Hoài Trung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:



148

Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện
tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc, tích
cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ

Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4
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7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025



151

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc
tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương
pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức cơ bản
và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên
nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn

2 0.15 4.4
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bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và quay
vòng

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣

luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi
ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật ban đầu
và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và phương
pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic.
Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣
và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.

2 0.09 0.15 4.4
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- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.
8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Công nghệ thực phẩm
- Tiếng Anh: Introduction to Food Technology
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Mã học phần: FOT301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những hiểu biết căn bản về ngành công nghệ thực phẩm, về chương
trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm từ đó giúp cho người học xây dựng phương pháp tiếp cận,
phương pháp luận khi theo học ngành công nghệ thực phẩm và giúp sinh viên tự định hướng về việc
học tập, nghiên cứu và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp tương lai của mình.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những hiểu biết tổng quát về chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực
phẩm và các vấn đề liên quan đến nghề Công nghệ Thực phẩm từ đó chủ động trong xây dựng kế hoạch
học tập và xây dựng lộ trình tự hoàn thiện và hình thành các kỹ năng nghề nghiệp của cử nhân công
nghệ thực phẩm trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được những lĩnh vực chủ yếu của chuyên ngành.
b. Định hướng được nghề nghiệp trong quá trình học Đại học
c. Mô tả được chương trình đào tạo của ngành để chủ động trong học tập, nghiên cứu.
d. Nhận thức được những khó khăn và thuận lợi của sinh viên để xây dựng kế hoạch học
e. tập, nghiên cứu có hiệu quả.
f. Trình bày được những phẩm chất đạo đức cần có của kỹ sư CNTP.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp
ngành Công nghệ Thực phẩm
Giới thiệu chung về cơ cấu tổ chức của
khoa CNTP và Bộ môn Công nghệ Thực
phẩm
Chương trình đào tạo cử nhân CNTP và
các khối kiến thức cốt lõi cần trang bị.
Xu hướng phát triển của ngành CNTP và
định hướng nghiên cứu

3 0.23 6.6
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2
2.1
2.2
2.3

Những đặc điểm về học tập, nghiên cứu
khoa hiệu quả ở bậc đại học
Đặc trưng cơ bản của giáo dục đại học
hiện nay
Chuẩn bị cho quá trình học tập tốt ở bậc
đại học (chiến lược, phương pháp, cẩm
nang)
Nghiên cứu khoa học và bước đầu làm
quen với công tác NCKH

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Đạo đức nghề nghiệp
Các khái niệm cơ bản
Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của
cử nhân CNTP

2 0.15 4.4

4 Trải nghiệm học tập:
Giới thiệu chung về máy móc phân tích
và các phòng thí nghiệm tại TTTHTN -
Trường Đại học Nha Trang hoặc tham
quan thực tế tại các công ty thực phẩm để
nắm bắt quy mô cơ sở vật chất phục vụ
nghiên cứu tại Trường và một số hiểu
biết cơ bản về quy trình sản xuất, một số
máy móc thiết bị phục sản xuất thực
phẩm.

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Vũ Ngọc Bội Vũ Ngọc Bội
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui
luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một số loại chất
môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ bản:
dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp người học
tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần chuyên môn
liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt; có khả năng tính
toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học
phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công thức tính
toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên lý làm
việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các thông số trạng thái cơ bản
Khí lý tưởng và Phương trình trạng thái
của khí lý tưởng
Nhiệt dung riêng
Hỗn hợp của khí lý tưởng

3 0.23 6.6

2 Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
Năng lượng toàn phần, nội năng, nhiệt
lượng và công

2 0.15 4.4
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Định luật nhiệt động lực học thứ nhất cho
hệ kín
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất cho
hệ hở
Enthalpy

3 Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí
lý tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến

3 0.23 6.6

4 Định luật nhiệt động lực học thứ hai
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu suất
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II
Entropy

2 0.15 4.4

5 Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt
động cơ bản của hơi nước
Các khái niêṃ về hơi nước và ứng dụng
trong công nghê ̣CBTP
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất
lỏng
Các phương pháp xác định thông số trạng
thái của hơi nước: Bảng và đồ thị.
Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi
nước

4 0.3 8.8

6 Không khí ẩm và các quá trình nhiệt
động cơ bản của không khí ẩm
Không khí ẩm và các thông số trạng thái
cơ bản
Các đồ thị của không khí ẩm: I-d, t-d
Các quá trình nhiệt động cơ bản của
không khí ẩm
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí
ẩm
Quá trình hòa trộn, ứng dụng trong sấy
thủy sản

4 0.3 8.8

7 Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong
công nghệ thực phẩm
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.
Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong
công nghệ chế biến thực phẩm, thủy sản.

3 0.23 6.6

8 Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản, định luật Fourier
về dẫn nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một

5 0.38 11
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lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp
và nhiều lớp

9 Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt
đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức: ngoài
ống, trong ống, ống đơn, chùm ống
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi, ngưng tụ

5 0.38 11

10 Trao đổi nhiệt bức xạ
Các khái niệm và định luật cơ bản về bức
xạ nhiệt
Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt
song song ở giữa có màn chắn, không có
màn chắn
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau

4 0.3 8.8

11 Truyền nhiệt
Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng
một lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh

4 0.3 8.8

12 Các thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
chiều.
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn
hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt
Ứng dụng của các thiết bị trao đổi nhiệt
trong công nghệ chế biến thực phẩm,
thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Hóa hữu cơ (LT+TH)
- Tiếng Anh: Organic Chemistry

Mã học phần: CHE3004 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa học
của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic acid;
ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức để học các học phần cơ bản, cơ sở và chuyên ngành liên quan;
đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ cũng như trong các quá
trình gia công, chế biến thực phẩm,…
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được đặc điểm cấu trúc và tính chất của các hợp chất hữu cơ, các loại liên kết và các nhóm
chức có mặt trong các hợp chất hữu cơ. Nhận biết được các hợp chất hữu cơ và gọi được tên các hợp
chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC.
b. Giải thích được tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ dựa vào
cấu trúc phân tử.
c. Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất
hữu cơ để chỉ ra được khả năng ứng dụng của chúng trong các ngành Công nghệ Thực phẩm, An toàn
thực phẩm…
d. Thực hành các thí nghiệm kiểm chứng các tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ cơ
bản
e. Vận dụng kiến thức để tiến hành chiết xuất và điều chế một số chất hữu cơ
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lý thuyết:
*Đặc điểm cấu trúc của các hợp chất hữu
cơ
+ Khái quát về hóa hữu cơ. Đặc điểm cấu
tạo nguyên tử carbon trong các hợp chất
hữu cơ
+ Đối tượng nghiên cứu và vai trò của
môn Hóa hữu cơ
+ Sự hình thành liên kết σ và π trong hợp
chất hữu cơ

3 0.23 6.6
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* Hiện tượng đồng đẳng và các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản. Danh pháp hữu cơ
* Hiện tượng đồng phân
+ Các loại đồng phân hữu cơ cơ bản
+ Đồng phân cấu tạo
+ Đồng phân lập thể: đồng phân hình
học, đồng phân chứa trung tâm bất đối
xứng

2 Lý thuyết: Các hợp chất hydrocarbon
(alkane, alkene, alkyne, alkadiene,
hydrocarbon thơm)
+ Cấu tạo chung (cấu tạo nguyên tử
carbon)
+ Tính chất vật lý, tính chất hóa học đặc
trưng
+ Ứng dụng hydrocarbon (làm nhiên
liệu; làm dung môi hữu cơ; tổng hợp
polymer; tổng hợp hương liệu, dược liệu;
tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh
học)
Thực hành: tính chất hóa học của các
hydrocarbon no, không no và
hydrocarbon thơm.

3 5 0.68 0.9 0.02 27.6

3 Lý thuyết
* Các hợp chất alcohol
+ Cấu tạo chung các hợp chất alcohol.
Alcohol bậc 1, 2, 3.
Alcohol đơn chức, đa chức.
+ Tính chất vật lý, tính chất hóa học đặc
trưng của hợp chất alcohol và alkanediol,
polyol
+ Ứng dụng các hợp chất alcohol (làm
dung môi hữu cơ; làm nguyên liệu sản
xuất các chất hoạt động bề mặt; sản xuất
nước hoa)
* Các hợp chất phenol
+ Cấu tạo chung, tính chất vật lý, tính
chất hóa học đặc trưng
+ Ứng dụng các hợp chất phenol (tổng
hợp các chất chống oxy hóa dùng bảo
quản thực phẩm; điều chế hương liệu
thực phẩm; làm chất diệt khuẩn)
+ Hợp chất polyphenol – chất chống oxi
hóa
Thực hành: Tính chất hóa học của
alcohol, phenol, ether

3 5 0.68 0.55 10.0
5

27.6

4 Lý thuyết:
* Các hợp chất carbonyl
+ Cấu tạo và tính chất cơ bản của

3 4 0.59 0.45 0.2 23.4
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aldehyde và ketone
+ Cấu tạo chung của các hợp chất
carbonyl
+ Tính chất vật lý, hóa học đặc trưng của
aldehyde và ketone
+ Ứng dụng các hợp chất carbonyl (các
hợp chất carbonyl thiên nhiên là nguồn
hương liệu)
Thực hành: Tính chất hóa học của
aldehyde và Ketone

5 *Lý thuyết: Carboxylic acid và dẫn xuất
+ Cấu tạo chung, tính chất vật lý, tính
chất hóa học đặc trưng, ứng dụng của
carboxylic acid. Các acid béo cao trong
dầu mỡ động vật và thực vật. Acid béo
dạng trans
+ Cấu tạo chung, tính chất vật lý, tính
chất hóa học đặc trưng, ứng dụng ester
*Thực hành: Tính chất hóa học của
Carboxylic acid và dẫn xuất

3 3 0.5 0.7 0.04 19.2

6 Lý thuyết: Lipid
+ Phân loại, tính chất vật lý và tính chất
hóa học đặc trưng của acid béo;
triglyceride.
Thực hành: Điều chế xà phòng từ dầu
thực vật

2 4 0.51 0.05 21.2

7 *Lý thuyết: Hợp chất carbohydrate
+ Phân loại carbohydrate
(monosaccharide, disaccharide,
oligosaccharide, polysaccharide)
+ Chuyển đổi công thức chiếu Fisher
sang công thức Haworth của
monosaccharide
+ Tính chất vật lý của carbohydrate
+ Tính chất hóa học đặc trưng của
carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, polysaccharide)
+ Ứng dụng của hợp chất carbohydrate :
a) Monosaccharide, disaccharide – đường
thực phẩm; b) tinh bột là thành phần
chính trong nhiều sản phẩm chế biến.
*Thực hành: tính chất hóa học của
carbohydrate

4 4 0.66 0.55 10 25.6

8 *Lý thuyết: Hợp chất amine
+ Cấu tạo chung của hợp chất amine.
Amine bậc 1, bậc 2, bậc 3
+ Tính chất vật lý, tính chất hóa học đặc
trưng
+ Ứng dụng của amine làm chất trung

2 2 0.33 0.6 4.07 12.8
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gian tổng hợp các hợp chất hữu cơ (dung
môi, polymer, phẩm nhuộm, vitamin,…).
Nitrosamine - tác nhân gây ung thư. Cách
ức chế quá trình tạo thành nitrosamine
trong thực phẩm
* Thực hành: tính chất hóa học của
amine

9 * Lý thuyết: Amino acid. Peptide. Protein
+ Amino acid: Cấu trúc tổng quát, tính
chất vật lý, tính chất hóa học đặc trưng,
ứng dụng của amino acid (thành phần
của các polymer phân hủy sinh học;
trong công nghiệp thực phẩm: phụ gia bổ
sung vào thức ăn chăn nuôi, chất tạo ngọt
nhân tạo,…). Các amino acid thiết yếu
cho con người
+ Peptide: Sự hình thành liên kết peptide,
danh pháp, phân loại, tính chất vật lý,
tính chất hóa học đặc trưng
+ Protein: Các cấp độ cấu trúc của
protein, Các nhóm chức và các liên kết
đặc trưng của protein, tính chất vật lý,
tính chất hóa học đặc trưng, ứng dụng
của protein.
*Thực hành: Tính chất của protein

4 3 0.57 0.65 0.25 21.4

10 Lý thuyết: Một số chủ đề khác
+ Dung môi hữu cơ. Dung môi phân cực,
không phân cực. Ứng dụng của dung môi
hữu cơ
+ Độc tính của hợp chất hữu cơ
+ So sánh tính acid của các hợp chất hữu
cơ
+ So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng
chảy của các hợp chất hữu cơ
+ Công nghệ sản xuất một số hợp chất
hữu cơ có ứng dụng trong thực tiễn

3 0.23 6.6

CỘNG 30 30 4.98 4.4 24.6
8

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32



170

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 4.4 0.09 4.49
1 Bát sứ Giờ 0.05 0 0.05
2 Bếp điện Giờ 0.05 0 0.05
3 Đèn cồn Giờ 0.15 0 0.15
4 Đũa thuỷ tinh Giờ 0.2 0 0.2
5 Giá đựng ống nghiệm Giờ 1.4 0.03 1.43
6 Micropipette các loại Giờ 0.8 0.02 0.82
7 Nồi cách thủy điều nhiệt Giờ 0.15 0 0.15
8 Ống nghiệm Giờ 1.4 0.03 1.43
9 Pipet Giờ 0.2 0 0.2
IV Vật tư 24.68 0.49 25.17
1 2-methyl propanol Lít 0.01 0 0.01
2 2-propanol Lít 0.01 0 0.01
3 acetaldehyde Lít 0.05 0 0.05
4 acetic acid Lít 0.01 0 0.01
5 Acetone Lít 0.05 0 0.05
6 Aniline Lít 0.01 0 0.01
7 Axit oxalic Chai 0.01 0 0.01
8 Benzaldehyde Lít 0.05 0 0.05
9 benzene Lít 0.01 0 0.01
10 Bromine Mililít 0.5 0.01 0.51
11 butanol Lít 0.01 0 0.01
12 carbon tetrachloride Lít 0 0 0
13 CuSO4.5H2O Gam 0.5 0.01 0.51
14 Dầu thực vật Lít 0.05 0 0.05
15 Ethanol Mililít 5 0.1 5.1
16 ethyl acetate Lít 0.01 0 0.01
17 ethylen glycol Lít 0 0 0
18 FeCl3 Kilogam 0.01 0 0.01
19 formaldehyde Lít 0.05 0 0.05
20 formic acid Lít 0.01 0 0.01
21 Glucose Gam 5 0.1 5.1
22 glycerol Lít 0.01 0 0.01
23 HCl đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
24 Lòng trắng trứng Cái 0.25 0.01 0.26
25 Methanol Lít 5 0.1 5.1
26 methyl amine Lít 0 0 0
27 NaOH rắn Gam 0.5 0.01 0.51
28 Phenol Lít 0.01 0 0.01
29 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
30 sucrose Gam 5 0.1 5.1
31 Toluene Lít 0.01 0 0.01
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Hóa phân tích (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry

Mã học phần: CHE390 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
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Học phần tiên quyết: Hóa học đại cương A
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa học phân tích, cũng như kỹ năng phân tích,
tập trung chủ yếu vào các phương pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích thể tích, phương
pháp phân tích khối lượng, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS; phương pháp đo điện
thế; phương pháp sắc ký).
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên ngành
liên quan, ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường, hóa sinh,
v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định lượng phù
hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn cơ bản của một
quy trình phân tích định lượng.
b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương pháp
phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, quang phổ phân tử UV-Vis, đo
thế, sắc ký).
c. Tính toán và tiến hành pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận ra điểm
tương tương trong phân tích thể tích; Thực hành phân tích thể tích, quang phổ phân tử UV-Vis, đo
thế, sắc ký; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về phân tích định lượng
Nội dung và vai trò của môn học
Phân loại các phương pháp phân tích
định lượng
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp phân
tích
Các giai đoạn cơ bản của một quá trình
phân tích định lượng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch –
Tính pH
Các cách biểu diễn hàm lượng thông
dụng trong hóa phân tích
Chuyển đổi nồng độ

2 5 0.6 0.05 8.8 25.4



173

2.4 Pha chế dung dịch trong Hóa phân tích
Tính pH dung dịch acid, baz

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp xử lý số liệu phân tích
Cách biểu diễn kết quả đo trực tiếp và
gián tiếp
Các loại sai số trong hóa phân tích-
Nguyên nhân gây ra sai số
Các đại lượng thống kê cơ bản
Ước lượng giá trị thực của kết quả phân
tích
Loại bỏ giá trị nghi ngờ
Dựng đường chuẩn bằng phương pháp
bình phương tối thiểu

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Phương pháp phân tích thể tích
Nguyên tắc chung của phương pháp phân
tích thể tích
Các cách chuẩn độ - Tính kết quả trong
phân tích thể tích
Phương pháp chuẩn độ acid-baz
Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử
Ưu- nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phân tích thể tích

8 10 1.5 84.5
3

59.6

5
5.1
5.2
5.3

Phương pháp phân tích khối lượng
Nguyên tắc chung của phương pháp phân
tích khối lượng
Phân loại các phương pháp phân tích
khối lượng
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phương pháp phân tích khối lượng

4 3 0.57 0.35 21.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Phương pháp quang phổ UV-Vis
Cơ sở lý thuyết phương pháp
Các lưu ý khi ứng dụng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Cấu tạo và cách vận hành thiết bị quang
phổ UV-Vis
Các cách định lượng bằng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phương pháp quang phổ UV-Vis

6 5 0.9 0.05 5.25 34.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Phương pháp đo thế
Nguyên tắc chung của phương pháp đo
thế
Các loại điện cực thông dụng trong
phương pháp đo thế
Phương pháp đo thế trực tiếp - Phép đo
pH

2 2 0.33 0.1 2.25 12.8
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Phương pháp chuẩn độ điện thế
8
8.1
8.2
8.3
8.4

Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký
Phân loại và cơ chế của các phương pháp
sắc ký
Các đại lượng cơ bản đánh giá hiệu quả
tách sắc ký
Ứng dụng phương pháp sắc ký trong
phân tích định tính và định lượng

4 5 0.75 0.05 15.8
6

29.8

CỘNG 30 30 4.95 0.6 116.
69

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.6 0.01 0.61
1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
2 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy UV-Vis Giờ 0.05 0 0.05
4 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
IV Vật tư 116.69 2.33 119.02
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 AgNO3 Gam 0.1 0 0.1
3 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
4 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
5 CaCl2.6H2O Gam 0.5 0.01 0.51
6 CH3COOH Mililít 6.25 0.13 6.38
7 Chỉ thị Et-OO Gam 0.05 0 0.05
8 Chỉ thị Fluorescein Gam 0.05 0 0.05
9 Chỉ thị Murexide Gam 0.05 0 0.05
10 CuSO4.5H2O Gam 0.63 0.01 0.64
11 Diphenylamin Gam 0.05 0 0.05
12 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
13 EDTA Gam 0.78 0.02 0.8
14 Ethanol Mililít 33.35 0.67 34.02
15 Ethanol Mililít 5 0.1 5.1
16 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
17 FeSO4.7H2O Gam 1.25 0.03 1.28
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18 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
19 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03
20 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
21 H2C2O4.2H2O Gam 1.25 0.03 1.28
22 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
23 H3PO4 đậm đặc Mililít 2.75 0.06 2.81
24 HCl đậm đặc Mililít 6.25 0.13 6.38
25 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
26 HNO3 đậm đặc Mililít 8.75 0.18 8.93
27 K2Cr2O7 Gam 0.25 0.01 0.26
28 K2CrO4 Gam 0.5 0.01 0.51
29 KBr Gam 0.2 0 0.2
30 KI Gam 1.25 0.03 1.28
31 KMnO4 Gam 0.13 0 0.13
32 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
33 MgCl2 Gam 0.63 0.01 0.64
34 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
35 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
36 NaCl Gam 0.1 0 0.1
37 NaOH rắn Gam 1.09 0.02 1.11
38 NH3 25% Mililít 18.75 0.38 19.13
39 NH4Cl Gam 1.67 0.03 1.7
40 NH4SCN Gam 6.25 0.13 6.38
41 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
42 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
43 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05
44 Tinh bột tan Gam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Hóa sinh học thực phẩm(3LT+1TH)
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- Tiếng Anh: Food Biochemistry
Mã học phần: CHE393 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: Vai trò; cấu tạo hóa học; tính chất vật lý, hóa học của các hợp
chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin, enzyme) trong thực phẩm; sự biến đổi của protein, glucid,
lipid trong cơ thể sinh vật dưới tác động của các yếu tố hóa lý, hóa sinh như nhiệt độ, pH, enzyme và
một số kỹ năng phân tích định tính, định lượng các hợp chất trên.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học kiến thức cơ bản và một số kỹ năng thực hành hóa sinh học thực phẩm, có nền
tảng kiến thức, kỹ năng để học tiếp các học phần chuyên ngành của ngành Công nghệ Thực phẩm,
Công nghệ Chế biến thủy sản, Công nghệ Sau thu hoạch như: Vi sinh thực phẩm, Hóa học thực phẩm,
Dinh dưỡng học, Công nghệ enzyme, Công nghệ lên men
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò sinh học, vai trò dinh dưỡng của các hợp chất hữu cơ trong thực phẩm
(protein, glucid, lipid, vitamin) và có thể vận dụng chúng để đánh giá giá trị dinh dưỡng của thực
phẩm.
b. Trình bày được cấu tạo hóa học, cấu trúc phân tử, các tính chất vật lý, hóa học cơ bản của các hợp
chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin) trong thực phẩm, từ đó có thể vận dụng để giải thích sự
thay đổi tính chất của thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và thực hiện một số phản ứng
định tính, định lượng các hợp chất trên.
c. Trình bày và giải thích được: cấu tạo hóa học, cấu trúc phân tử, phân loại, tính đặc hiệu, cơ chế xúc
tác, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme. Phân tích được khả năng ứng dụng của một số
enzyme quan trọng trong các quá trình chế biến, sản xuất thực phẩm. Thực hiện được các phương
pháp xác định hoạt độ một số enzyme điển hình.
d. Phân tích được quá trình chuyển hóa protein, glucid, lipid trong cơ thể sinh vật, các biến đổi của
protein, glucid, lipid dưới tác động của một số tác nhân sinh học và từ đó có thể vận dụng chúng
trong nghiên cứu, sản xuất, bảo quản thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Protein 12 7 1.74 9.34 0.76 68.4
1.1 Chức năng sinh học
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1.2 Giá trị dinh dưỡng
1.3 Vai trò/tính chất công nghệ
1.4 Cấu tạo protein

Acid amin
Khái niệm
Phân loại
Tính chất vật lý: Tính tan, tính lưỡng
tính, khả năng hấp thụ tia UV
Tính chất hóa học: phản ứng Sorensen,
phản ứng Ninhydrin, phản ứng Val-slyke,
phản ứng tạo liên kết peptid
Protein
Khái niệm
Chuỗi peptid
Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử

1.5 Phân loại protein
1.6 Một số tính chất quan trọng của protein

Tính lưỡng tính và điểm đẳng điện
Tính chất dung dịch keo
Khả năng hấp thụ tia UV của dung dịch
protein
Biến tính protein: khái niệm, các tác nhân
gây biến tính thuận nghịch và không
thuận nghịch

1.7 Các phản ứng hóa học thường dùng để
định tính và định lượng protein và acid
amin:
Phản ứng Biuret
Phản ứng với ninhydrin
Phản ứng Sorensen
Phản ứng Folia
Phản ứng với thuốc thử Folin-Ciocalteu
Định lượng protein trong mẫu sữa theo
phương pháp Lowry

1.8 Các biến đổi của protein, acid amin và
khả năng ứng dụng của chúng trong quá
trình chế biến thực phẩm
Biến đổi do nhiệt
Biến đổi do enzyme: phản ứng thuỷ
phân, phản ứng loại amin, phản ứng loại
cacboxyl, phản ứng loại amin loại
cacboxyl, phản ứng tạo mercaptan, phản
ứng tạo phenol, cresol, phản ứng tạo
scatol, indol, phản ứng tạo di-,
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trimetylamin, phản ứng tạo phosphine
2 Glucid 12 7 1.74 9.34 41.1 68.4
2.1 Khái niệm
2.2 Chức năng sinh học, vai trò dinh dưỡng,

vai trò công nghệ
2.3 Phân loại
2.3.1 Monosaccharide

Khái niệm
Phân loại
Công thức cấu tạo dạng mạch thẳng và
mạch vòng
Một số monosaccharide tiêu biểu
Tính chất vật lý của monosaccharide
Tính chất hóa học của monosaccharide
và vận dụng kiểm tra tính khử của một số
loại đường
Định lượng đường khử trong mẫu thực
phẩm (kẹo) theo phương pháp Bertrand
(TCVN 4075 – 85)

2.3.2 Disaccharide
Maltose, saccharose, lactose

2.3.3 Oligosaccharide
Raffinose, stachyose, verbascose

2.3.4 Polysaccharide
Khái niệm
Phân loại
Một số polysaccharide tiêu biểu (Tinh
bột, glycogen, cellulose, hemicellulose,
pectin, chitin, chitosan)
Định tính phản ứng tinh bột với I - ốt

2.4 Chuyển hóa glucid
Thủy phân poly-, oligo- và disaccharide
Chuyển hóa kỵ khí monosaccharide
Chuyển hóa hiếu khí monosaccharide

3 Lipid 10 7 1.59 11.35 0.42 64
3.1 Khái niệm
3.2 Chức năng sinh học và dinh dưỡng
3.3 Phân loại
3.3.1 Lipid đơn giản

Glyceride
Khái niệm, cấu tạo, vai trò trong cơ thể
sống
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Tính chất vật lý
Tính chất hóa học
Các chỉ số của glyceride
Sáp (cerid)(tự học)
Sterid (tự học)

3.3.2 Lipid phức tạp
Glycerophospholipid (phosphatid)
Glyceroglycolypid (tự học)
Sphingophospholipid (tự học)
Sphingoglycolipid (tự học)
Một số phương pháp chiết rút lipid:
soxhlet, folch

3.3.3 Biến đổi của lipid trong chế biến và bảo
quản thực phẩm
Khái niệm ôi hóa lipid
Ôi hóa do thuỷ phân
Ôi hóa do oxy hóa

3.3.4 Chuyển hóa lipid trong cơ thể sinh vật
Thủy phân lipid
Chuyển hóa glycerol
Oxy hóa các acid béo bằng ß-oxy hóa

4 Vitamin 3 4 0.71 9.34 6.96 30.6
4.1 Khái niệm
4.2 Chức năng sinh học
4.3 Các vitamin tan trong nước tiêu biểu

Vitamin nhóm B
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin nhóm B
+ Phản ứng tạo Thiocrome của vitamin
B1
Vitamin C
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin C
+ Một số phản ứng định tính của vitamin
C: phản ứng của vitamin C với i-ốt, với
xanhmetylen
+ Xác định hàm lượng vitamin C trong
thực phẩm theo phương pháp chuẩn độ i-
ốt
Các vitamin tan trong dầu tiêu biểu
Vitamin A
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin A
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+ Phản ứng vitamin A với H2SO4
Vitamin E
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin E
+ Phản ứng vitamin E với FeCl3

5 Enzyme 8 5 1.2 9.34 8.15 47.6
5.1 Khái niệm.
5.2 Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử của

enzyme.
5.3 Đặc tính xúc tác
5.4 Phân loại
5.5 Cơ chế tác dụng
5.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của

enzyme.
Nồng độ enzyme
Nồng độ cơ chất
Nhiệt độ
pH
Chất ức chế
Chất hoạt hóa

5.7 Ứng dụng của một số enzyme trong chế
biến thực phẩm

5.8 Một số phương pháp xác định hoạt độ
enzyme điển hình
Xác định hoạt độ protease theo phương
pháp Anson cải tiến
Xác định hoạt độ amylase theo phương
pháp DNS
CỘNG 45 30 6.98 48.71 57.3

9
279

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 180 279 5.58 284.58
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 48.71 0.97 49.68
1 Bể ổn nhiệt lắc tròn Giờ 3.35 0.07 3.42
2 Bếp hồng ngoại Giờ 3.35 0.07 3.42
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3 Bộ lọc chân không Giờ 0.67 0.01 0.68
4 Cân phân tích 4 số Giờ 3.35 0.07 3.42
5 Đèn cồn Giờ 6.65 0.13 6.78
6 Máy đo pH Giờ 3.35 0.07 3.42
7 Máy sấy Giờ 0.67 0.01 0.68
8 Máy UV-Vis Giờ 3.35 0.07 3.42
9 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
10 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
11 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
12 Thiết bị soxlet Giờ 0.67 0.01 0.68
13 Tủ hút khí độc Giờ 3.35 0.07 3.42
IV Vật tư 57.39 1.15 58.54
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.14 0 0.14
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.09 0 0.09
3 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.07 0 0.07
4 Bovine serum albumine (BSA) gam 0.13 0 0.13
5 Casein Gam 6.67 0.13 6.8
6 CH3COONa Chai 0.07 0 0.07
7 Chế phẩm enzyme amylase Lít 0.02 0 0.02
8 Chế phẩm enzyme protease Lít 0.02 0 0.02
9 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.07 0 0.07
10 Coomassie Brilliant Blue G-250 gam 0.33 0.01 0.34
11 Dầu ăn Lít 0.07 0 0.07
12 Đầu côn Túi 0.07 0 0.07
13 Dầu oliu Lít 0.01 0 0.01
14 Diethylete Lít 0.07 0 0.07
15 DNS (Acid Dinitrosalicylic) Gam 0.53 0.01 0.54
16 Đồng sulphate (CuSO4) Kilogam 0.1 0 0.1
17 Đường trắng Kilogam 0.03 0 0.03
18 Fructose Gam 20 0.4 20.4
19 Giấy bạc Cuộn 0.07 0 0.07
20 Giấy đo pH Hộp 0.21 0 0.21
21 Giấy lọc Hộp 0.14 0 0.14
22 Glucose Gam 20 0.4 20.4
23 H2SO4 Chai 0.2 0 0.2
24 Hồ tinh bột Chai 0.14 0 0.14
25 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.06 0 0.06
26 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.03 0 0.03
27 Iodine (I2) Kilogam 0.04 0 0.04
28 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.02 0 0.02
29 Methanol Lít 0.07 0 0.07
30 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03
31 Nho tươi 0.03 0 0.03
32 Nước cất 2 lần Chai 0.33 0.01 0.34
33 Potassium Sodium Tartrate

(KNaC4H4O6·4H2O)
Kilogam 0.04 0 0.04
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34 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.13 0 0.13
35 Thuốc thử Folin Chai 0.01 0 0.01
36 Trứng gà Quả 0.66 0.01 0.67
37 Vitamin B Gam 3.33 0.07 3.4
38 Vitamin C Gam 3.33 0.07 3.4
39 Xăng Lít 0.03 0 0.03
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Công Minh Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Hóa học thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Chemistry
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Mã học phần: FOT323 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về vai trò và ảnh hưởng của nước đối với
quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm thủy sản. Học phần cũng cung cấp cho người học các kiến
thức về các đặc tính công nghệ của protein, polysaccharid trong thực phẩm thủy sản làm cơ sở để chế
biến các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như sản xuất chả lụa, chả cá, sản xuất surimi, sản
xuất tạo sợi, tạo màng, … từ protein và polysaccharide.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học về các đặc tính của các nước, protein, polysaccharid, … cũng như sự tương
tác giữa các hợp phần này và quá trình biến đổi của chúng trong chế biến và bảo quản làm cơ sở để
nghiên cứu và chế biến một số các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như giò, chả, bánh mì,
xúc xích, mì ăn liền, … từ protein và polysaccharid.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được vai trò quan trọng của nước đối với quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Áp
dụng được công thức để tính toán hoặc xác định hoạt độ nước cho sản phẩm thực phẩm thủy sản. Sử
dụng được chất tan trong làm giảm hoạt độ nước nhằm kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm thủy
sản.
b. Phân tích được hoạt độ nước là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và quá trình bảo quản thực
phẩm thủy sản.
c. Nhận định được protein không chỉ là thành phần dinh dưỡng mà còn là thành phần có ảnh hưởng
đến cấu trúc và đặc tính của thực phẩm thủy sản. Protein có thành phần cấu tạo khác nhau có các đặc
tính công nghệ khác nhau và tùy thuộc vào đặc tính, yêu cầu của sản phẩm, người ta có thể sử dụng
loại protein này hay loại protein khác trong chế biến sản phẩm thực phẩm thủy sản.
d. Nhận định được tinh bột là thành phần chính trong nhiều sản phẩm chế biến. Đặc tính công nghệ
của tinh bột phụ thuộc vào thành phần amylose và amylopectin có trong tinh bột, khi thay đổi tỷ lệ
thành phần của tinh bột có thể thay đổi đặc tính công nghệ của tinh bột.
e. Trình bày được sơ đồ quy trình công nghệ, điều kiện và cơ chế của một số quá trình công nghệ như
quá trình tạo gel, tạo màng, tạo sợi, tạo bọt, … và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất
công nghệ của protein và tinh bột.
f. Áp dụng được cơ sở lý thuyết đã học vào thực tiễn để lựa chọn nguyên vật liệu và cải tiến quy trình
công nghệ trong các quá trình chế biến các sản phẩm từ protein, polysaccharid từ đó chuẩn hóa và
nâng cao đặc tính công nghệ cho các sản phẩm giàu protein và polysaccharid.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Nước với cấu trúc và chất lượng thực
phẩm
Vai trò, hàm lượng và trạng thái của
nước trong sản phẩm thực phẩm.
Cấu tạo và tính chất của nước
Hoạt độ của nước và các biện pháp làm
giảm hoạt độ nước
Đường đẳng nhiệt hấp thụ
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến tính
chất biến đổi và chất lượng thực phẩm
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến quá
trình biến đổi của lipid và thực phẩm có
lipid.
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến phản
ứng tạo màu phi enzyme
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến hoạt
động của enzyme và độ bền của enzyme.
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến, sự
sinh trưởng và phát triển vi sinh vật.
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến cấu
trúc và trạng thái thực phẩm.
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến độ bền
của vitamin.

10 0.75 22

2
2.1
2.2

2.3

Protein và tính chất chức năng của
protein
Hệ thống protein thịt
Các tính chất công nghệ của protein:
- Khả năng hydrate hóa và hoà tan;
- Khả năng tạo gel;
- Khả năng tạo tạo màng;
- Tạo sợi;
- Tạo bột nhão;
- Nhũ hóa;
- Giữ bọt;
- Cố định mùi
Biến hình protein để tạo sản phẩm mới:
biết hình bằng nhiệt, biến hình bằng thay
đổi pH, biến hình bằng enzyme, biến
hình bằng cải biến mạnh bên, ….

12 0.9 26.4

3

3.1

3.2

Polysacharid và tính chất chức năng của
polysacharid
Hệ thống tinh bột thực phẩm (hạt ngũ
cốc, họ đậu, các loại củ)
Các tính chất công nghệ của tinh bột:
- Tính thủy nhiệt và sự hồ hóa tính bột.

8 0.6 17.6
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3.3
3.4

- Khả năng tạo gel và thóai hóa gel tinh
bột.
- Khả năng tạo màng;
- Khả năng tạo sợi.
Gây biến hình tinh bột
Khả năng tạo hình của một số
polysacharid: carrageenan, alginat, …
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Mỹ Trang Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Dinh dưỡng học
- Tiếng Anh: Food Nutrition

Mã học phần: QFS342 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, nhu cầu năng
lượng của cơ thể, dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe, làm cơ sở cho việc thiết kế khẩu phần dinh dưỡng
cho đối tượng cụ thể.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng lựa chọn nguồn dinh dưỡng hợp lý, tính
toán khẩu phần dinh dưỡng cho đối tượng cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng sinh năng lượng
trong cơ thể người
b. Xác định được sự tiêu hao năng lượng cho chuyển hóa cơ sở và cho các hoạt động lao động
c. Trình bày được tính chất, vai trò của các chất dinh dưỡng; tính được nhu cầu các chất dinh dưỡng
cho đối tượng cụ thể; dự đoán được các ảnh hưởng đối với cơ thể khi thiếu hay thừa các chất dinh
dưỡng
d. Tính toán khẩu phần dinh dưỡng phù hợp cho đối tượng cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái quát chung về dinh dưỡng học
Nhập môn dinh dưỡng học
Phương pháp đánh giá hàm lượng thức
ăn
Năng lượng chuyển hóa cơ sở
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng
lượng của một cơ thể
Xác định tiêu hao năng lượng của cơ thể
trong một ngày

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dinh dưỡng các chất sinh năng lượng:
protein, lipid và carbohydrate
Khái quát chung về các chất dinh dưỡng
sinh năng lượng: protein, lipid và
carbohydrate
Quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển
hóa các chất sinh năng lượng trong cơ thể

12 0.9 26.4
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2.6 người
Vai trò của các chất dinh dưỡng sinh
năng lượng đối với cơ thể
Tính nhu cầu các chất dinh dưỡng sinh
năng lượng cho đối tượng cụ thể
Nguồn thực phẩm cung cấp các chất dinh
dưỡng sinh năng lượng
Những ảnh hưởng đối với cơ thể khi thừa
hoặc thiếu các chất dinh dưỡng sinh năng
lượng

3
3.1
3.2
3.3

Dinh dưỡng vitamin và khóang chất
Phân loại, tính chất, chức năng và nguồn
cung cấp các vitamin
Phân loại, tính chất, chức năng và nguồn
cung cấp các loại chất khóang.
Những ảnh hưởng đối với cơ thể khi thừa
hoặc thiếu vitamin và chất khóang

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Dinh dưỡng cân đối
Yêu cầu về dinh dưỡng cân đối: cân đối
về năng lượng, cân đối về thành phần của
một chất dinh dưỡng, tháp dinh dưỡng
Dinh dưỡng cân đối cho từng nhóm đối
tượng
Dinh dưỡng cân đối cho một số bệnh liên
quan đến dinh dưỡng: béo phì, cao huyết
áp, tiểu đường.
Tính toán khẩu phần ăn cho đối tượng cụ
thể

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Thị Thanh Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Vi sinh vật học thực phẩm(2LT+2TH)
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- Tiếng Anh: Food Microbiology
Mã học phần: BIO3530 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng của vi sinh vật trong lĩnh vực công nghệ
thực phẩm: Hình thái, cấu tạo; dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất; hệ vi sinh vật trong một số
thực phẩm cơ bản; phương pháp phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm; một số ứng dụng vi
sinh vật trong sản xuất thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cần thiết về vi sinh vật học thực phẩm, kỹ năng phân tích định tính và định
lượng vi sinh thực phẩm và ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan (Công nghệ thực phẩm,
Công nghệ chế biến thủy sản và Công nghệ Sau thu hoạch).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt đặc điểm hình thái, cấu tạo các nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm và các căn
cứ định danh vi sinh vật.
b. Vận dụng kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng và các sản phẩm trao đổi chất của các nhóm vi sinh vật
trong nuôi cấy vi sinh vật thực phẩm.
c. Phân tích sự sinh trưởng của vi sinh vật trong các điều kiện nuôi cấy lý thuyết và tác động của yếu
tố môi trường đến hoạt động sống của vi sinh vật trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.
d. Phân tích nguồn gốc vi sinh vật trên thực phẩm. Vận dụng phương pháp định tính, định lượng
kiểm tra một số chỉ tiêu vi sinh vật thường gặp trên mẫu thực phẩm. Đánh giá kết quả phân tích và đề
xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật trong nước và thực phẩm.
e. Trình bày được một số ứng dụng của vi sinh vật trong sản xuất thực phẩm (các sản phẩm lên men,
sinh khối, enzyme, …)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 60

CỘNG 30 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.3.1

Hình thái, cấu tạo và phân loại vi sinh vật
Khái quát về khoa học vi sinh vật học và
ứng dụng
Phân loại vi sinh vật
Hình thái vi sinh vật
Hình thái, cấu tạo vi khuẩn, xạ khuẩn.

5 6 0.92 10 6.55 36.2
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1.3.2
1.3.3

Hình thái, cấu tạo nấm men, nấm mốc
Hình thái, cấu tạo, phân loại virus

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.4

Dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất
Thành phần hóa học của tế bào vsv
Dinh dưỡng vi sinh vật
Nhu cầu dinh dưỡng vi sinh vật
Các quá trình vận chuyển vật chất của tế
bào vi sinh vật
Sinh trưởng vi sinh vật
Mô hình lý thuyết về sinh trưởng vi sinh
vật.
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong điều
kiện nuôi cấy tĩnh.
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong điều
kiện nuôi cấy liên tục.
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi
sinh vật.
Quá trình trao đổi chất và năng lượng ở
vi sinh vật

8 20 2.4 9.5 29.2
5

101.
6

3
3.1
3.2

Các phương pháp phân tích vi sinh vật
Phương pháp định tính
Phương pháp định lượng

2 4 0.51 1 21.2

4 Hệ vi sinh vật thực phẩm
Nguồn gốc vi sinh vật thực phẩm
Vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm
Các quá trình biến đổi thực phẩm do hoạt
động sống của vi sinh vật.
Hệ vi sinh vật trong một số thực phẩm
Cơ sở sinh học của một số phương pháp
bảo quản thực phẩm.
Vi sinh vật gây bệnh và các bệnh lây qua
thực phẩm
Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp lây
nhiễm qua thực phẩm
Các chỉ tiêu vi sinh thường dùng để đánh
giá chất lượng thực phẩm và mức yêu
cầu cần đảm bào cho từng nhóm sản
phẩm thực phẩm
Kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm
Phân tích tổng số vi khuẩn hiếu khí
Phân tích tổng số nấm men, nấm mốc
Phân tích Coliforms và E. coli
Phân tích S. aureus
Phân tích Clostridium spp.
Phân tích Salmonella spp.
Phân tích Vibrio spp.
Một số test sinh hóa thường gặp

9 20 2.48 9.5 98.3 103.
8
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5
5.1
5.2

Một số ứng dụng vi sinh vật trong thực
phẩm.
Tổng quan ứng dụng vi sinh vật
Ứng dụng sản xuất sinh khối tế bào và
lên men thực phẩm

6 10 1.35 0.05 0.55 55.2

CỘNG 30 60 7.66 30.05 134.
65

318

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 30.05 0.6 30.65
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Box cấy vi sinh Giờ 1.2 0.02 1.22
3 Cân điện tử Giờ 0.05 0 0.05
4 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.4 0.01 0.41
5 Kính hiển vi Giờ 10 0.2 10.2
6 Lò vi sóng Giờ 0.5 0.01 0.51
7 Máy đo pH để bàn Giờ 0.6 0.01 0.61
8 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 1 0.02 1.02
9 Micropipet Giờ 1.5 0.03 1.53
10 Micropipet Giờ 1.5 0.03 1.53
11 Micropipet Giờ 1.5 0.03 1.53
12 Nồi hấp vô trùng Giờ 1.2 0.02 1.22
13 Tủ bảo quản môi trường Giờ 2 0.04 2.04
14 Tủ đựng hóa chất Giờ 2 0.04 2.04
15 Tủ lạnh Giờ 2 0.04 2.04
16 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 1.9 0.04 1.94
17 Tủ Sấy Memmert UF260Plus Giờ 1 0.02 1.02
18 Tủ sấy tiệt trùng Giờ 1.2 0.02 1.22
IV Vật tư 134.65 2.69 137.34
1 Agar Gam 2.5 0.05 2.55
2 APW Gam 5 0.1 5.1
3 Băng keo Cuộn 0.1 0 0.1
4 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 5 0.1 5.1
5 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
6 Bột mỳ Kilogam 0.1 0 0.1
7 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
8 Bút viết kính Cái 0.2 0 0.2
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9 Canh Tripton Broth Gam 2.5 0.05 2.55
10 Chủng Lactobacillus sp. Ống 0.05 0 0.05
11 Cồn 96 Lít 0.15 0 0.15
12 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
13 Đầu tip Hộp 0.05 0 0.05
14 Đầu tip Hộp 0.05 0 0.05
15 Đèn cồn Cái 0.25 0.01 0.26
16 Đĩa pettri Bộ 5 0.1 5.1
17 Đồ hộp rau quả Hộp 0.25 0.01 0.26
18 Đồ hộp thịt/cá Hộp 0.25 0.01 0.26
19 DRBC Gam 5 0.1 5.1
20 Đường trắng Kilogam 0.1 0 0.1
21 Giấy bạc Cuộn 0.1 0 0.1
22 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.05 0 0.05
23 Giấy lau kính Cuộn 0.05 0 0.05
24 Glucose Gam 5 0.1 5.1
25 Hộp quẹt Cái 0.1 0 0.1
26 Khăn giấy Hộp 0.05 0 0.05
27 Khăn lau Cái 0.15 0 0.15
28 KIA Gam 5 0.1 5.1
29 Kovac Mililít 2.5 0.05 2.55
30 Lam kính Hộp 0.05 0 0.05
31 Lamen Hộp 0.05 0 0.05
32 Mẫu cá tươi Kilogam 0.05 0 0.05
33 Mẫu tôm tươi Kilogam 0.05 0 0.05
34 Môi trường BP - Agar Gam 5 0.1 5.1
35 Môi trường BPW Gam 7.5 0.15 7.65
36 Môi trường EMB Gam 5 0.1 5.1
37 Môi trường LSB Gam 5 0.1 5.1
38 Môi trường PCA Gam 7.5 0.15 7.65
39 Môi trường pepton Gam 5 0.1 5.1
40 Môi trường TSA Gam 5 0.1 5.1
41 Môi trường TSB Gam 2.5 0.05 2.55
42 Môi trường vi sinh TCBS Gam 5 0.1 5.1
43 Môi trường VRB-A Gam 7.5 0.15 7.65
44 MRS Gam 5 0.1 5.1
45 MR-VP Gam 2.5 0.05 2.55
46 Nấm men Saccharomyces Gam 1.25 0.03 1.28
47 Nho tươi Kilogam 0.05 0 0.05
48 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít 0.05 0 0.05
49 Que cấy trang Cái 0.25 0.01 0.26
50 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.25 0.01 0.26
51 Rau cải Kilogam 0.1 0 0.1
52 SCA Gam 5 0.1 5.1
53 SDA Gam 5 0.1 5.1
54 Sữa chua Hộp 0.1 0 0.1
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55 Sữa đặc có đường Hộp 0.05 0 0.05
56 Sữa tươi Lít 0.05 0 0.05
57 Tellurit Egg York 5 0.1 5.1
58 Thịt xay Kilogam 0.05 0 0.05
59 Tryptose Sulfite Cycloserine

agar (TSC)
Gam 7.5 0.15 7.65

60 Xà bông rửa tay Chai 0.05 0 0.05
61 Xylose lysine deoxycholate agar

(XLD)
Gam 2.5 0.05 2.55

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Kỹ thuật thực phẩm
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- Tiếng Anh: Food Engineering
Mã học phần: FOT334 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán các quá trình
thủy lực, quá trình vận chuyển chất lỏng và chất khí, quá trình phân riêng cơ học, quá trình nhiệt và
truyền nhiệt, quá trình truyền khối trong chế biến thực phẩm; cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số
thiết bị thủy cơ, thiết bị cơ học, thiết bị nhiệt và thiết bị truyền khối sử dụng trong các quá trình công
nghệ chế biến thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học hiểu được cơ sở lý thuyết các quá trình công nghệ trong chế biến thực
phẩm; tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng, làm cơ sở lựa chọn thiết bị phù hợp cho các
quá trình công nghệ cụ thể; phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị;
kiến thức để học các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cơ sở lý thuyết của các quá trình công nghệ trong chế biến thực phẩm; cấu tạo và
nguyên lý làm việc của các thiết bị.
b. Tính toán được cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng trong các quá trình công nghệ chế biến
thực phẩm.
c. Tính toán và lựa chọn được một số thiết bị phù hợp cho các quá trình công nghệ chế biến thực
phẩm.
d. Phân tích và đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị dùng trong các quá
trình công nghệ chế biến thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Cơ sở lý thuyết về thủy lực
Các khái niệm cơ bản về chất lỏng và
chất khí
Hệ thống đơn vị và chuyển đổi đơn vị
Tính chất của dòng chảy, tổn thất áp suất
Các phương trình thủy tĩnh học và ứng
dụng

6 0.45 13.2
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Các phương trình thủy động học và ứng
dụng

2
2.1
2.2
2.3

Vận chuyển chất lỏng và chất khí
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính
toán một số loại bơm
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính
toán một số loại quạt
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính
toán một số loại máy nén

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Khuấy trộn chất lỏng và đập – nghiền –
sàng vật rắn
Khuấy trộn chất lỏng
Đập - nghiền vật rắn
Phân loại - sàng vật rắn

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân riêng hệ khí không đồng nhất
Các khái niệm
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lắng
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lọc
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp làm ướt

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất
Các khái niệm
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lắng
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lọc
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp ly tâm

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Các quá trình nhiệt trong công nghệ thực
phẩm
Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt
Phương pháp và thiết bị trao đổi nhiệt
Quá trình và thiết bị đun nóng - làm
nguội
Quá trình và thiết bị ngưng tụ
Quá trình và thiết bị cô đặc
Quá trình và thiết bị sao, rang
Quá trình và thiết bị làm làm lạnh, lạnh
sâu, làm đông, tan giá, làm ấm

12 0.9 26.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Quá trình sấy
Lý thuyết cơ bản về quá trình sấy
Nguyên lý quá trình sấy bằng không khí
nóng
Truyền nhiệt và truyền chất trong quá
trình sấy

12 0.9 26.4
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Xác định tốc độ sấy và thời gian sấy
Các phương pháp và thiết bị sấy

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Các quá trình chuyển khối
Các khái niệm cơ bản về chuyển khối
Quá trình và thiết bị hấp thụ - hấp phụ
Quá trình và thiết bị chưng cất
Quá trình và thiết bị trích ly
Quá trình và thiết bị kết tinh

9 0.68 19.8

CỘNG 60 0 4.51 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Minh Vũ Ngọc Bội
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm (2LT+2TH)
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- Tiếng Anh:
Mã học phần: FOT384 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích
cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các chỉ
tiêu lý-hóa và chất gây hại trong thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích cảm
quan sử dụng trong đánh giá chất lượng và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu lý-
hóa và chất gây hại. Giúp người học có khả năng phân tích các chỉ tiêu lý-hóa, một số chất gây hại cũng
như sử dụng kỹ thuật phân tích cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lấy mẫu, gửi mẫu, tiếp nhận mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu trong kiểm nghiệm.
b. Sử dụng kỹ thuật đánh giá cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản và thị hiếu người tiêu
dùng.
c. Tiến hành phân tích các chỉ tiêu hóa-lý và một số chất gây hại trong thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 30 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

An toàn trong phân tích thực phẩm
Nguyên tắc an toàn khi làm việc trong
phòng phân tích.
Một số mối nguy thường gặp và cách
phòng tránh.

1 0.08 2.2

2
2.1
2.2
2.3

Kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu
Một số dạng mẫu thường gặp
Phương pháp lấy, xử lý và bảo quản mẫu
Xử lý kết quả phân tích

3 5 0.68 0.35 1 27.6

3
3.1

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm
Tính chất cảm quan thực phẩm

10 25 3 10.25 1.45 127
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3.2
3.3
3.4
3.5

Cơ sở khoa học của đánh giá cảm quan
Phép thử cảm quan và thực hiện
Lựa chọn và huấn luyện người thử
Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan
thực phẩm

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Phân tích một số thành phần vô cơ trong
thực phẩm
Xác định hàm lượng nước trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng tro (muối khóang)
trong thực phẩm
Xác định hàm lượng muối ăn (độ mặn)
trong thực phẩm
Xác định hàm lượng một số nguyên tố
khóang đa lượng, vi lượng trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng một số kim loại
nặng
Xác định hàm lượng các chất vô cơ gây
hại khác

6 10 1.35 1.1 0.9 55.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phân tích một số thành phần hữu cơ
trong thực phẩm
Xác định độ axít trong thực phẩm (độ
chua của thực phẩm)
Xác định hàm lượng protein trong thực
phẩm
Xác định các dạng nitơ tồn tại trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng lipid tự do và lipid
tổng số trong thực phẩm
Xác định một số chất trong hợp phần
glucid
Xác định hàm lượng các chất hữu cơ gây
hại

6 10 1.35 2.85 1 55.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kiểm nghiệm một số sản phẩm thủy sản
Kiểm nghiệm thủy sản tươi sống.
Kiểm nghiệm thủy sản đông lạnh, thủy
sản khô.
Kiểm nghiệm thủy sản lên men, thủy sản
tẩm gia vị.
Kiểm nghiệm thủy sản đóng hộp.
Kiểm nghiệm một số sản phẩm khác.

4 10 1.2 0.85 0.9 50.8

CỘNG 30 60 7.66 15.4 5.25 318
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 15.4 0.31 15.71
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.25 0.01 0.26
2 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml

HÃNG CUNG CẤP: SCILAB /
HÀN QUỐC

Giờ 0.25 0.01 0.26

3 Bộ vô cơ hóa mẫu Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Buret 25ml Giờ 0.35 0.01 0.36
5 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.05 0 0.05
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Khay nhỏ Giờ 5 0.1 5.1
8 Lò nung vuông Giờ 0.25 0.01 0.26
9 Lò vi sóng Giờ 0.05 0 0.05
10 Ly rượu vang trắng Giờ 5 0.1 5.1
11 Máy cất nước 1 lần Giờ 0.1 0 0.1
12 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
13 Máy đo pH để bàn Giờ 0.05 0 0.05
14 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.15 0 0.15
15 Máy ly tâm Giờ 0.1 0 0.1
16 Máy tính Giờ 0.15 0 0.15
17 Máy UV-Vis Giờ 0.05 0 0.05
18 Máy xay sinh tố Giờ 0.1 0 0.1
19 Micropipette 1000ul Giờ 0.25 0.01 0.26
20 Micropipette 100ul Giờ 0.5 0.01 0.51
21 Phễu chiết định lượng 250ml Giờ 0.25 0.01 0.26
22 Thiết bị chưng cất đạm amoniac Giờ 0.25 0.01 0.26
23 Thiết bị chưng cất đạm thủ công

(parnas) ONELAB
Giờ 0.25 0.01 0.26

24 Tủ hút khí độc Giờ 0.3 0.01 0.31
25 Tủ lạnh Giờ 0.25 0.01 0.26
26 Tủ lạnh Giờ 0.55 0.01 0.56
27 Tủ sấy Giờ 0.25 0.01 0.26
28 Tủ sấy mẫu Giờ 0.05 0 0.05
29 Xửng hấp Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 5.25 0.11 5.36
1 (NH4)2SO4 Gam 0.2 0 0.2
2 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.05 0 0.05
3 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.05 0 0.05
4 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.05 0 0.05
5 Acid citric (C6H8O7) Kilogam 0.05 0 0.05
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6 Agar Kilogam 0.05 0 0.05
7 AgNO3 Ống 0.05 0 0.05
8 Axit pecloric Lít 0.05 0 0.05
9 Bia lon Chai 0.05 0 0.05
10 Bột mì Kilogam 0.05 0 0.05
11 Cá biển Kilogam 0.05 0 0.05
12 Cá khô Gam 0.1 0 0.1
13 Cá tươi, tôm tươi Kilogam 0.1 0 0.1
14 CaCl2 Gam 0.05 0 0.05
15 Cafe Kilogam 0.05 0 0.05
16 CH3COOH Mililít 0.05 0 0.05
17 Cồn đốt Lít 0.05 0 0.05
18 Cồn tuyệt đối Lít 0.05 0 0.05
19 CuSO4.5H2O Gam 0.15 0 0.15
20 Dầu ăn Lít 0.05 0 0.05
21 Đậu tương Kilogam 0.05 0 0.05
22 Đồ hộp nước quả Hộp 0.15 0 0.15
23 Đồ hộp rau quả Hộp 0.25 0.01 0.26
24 Đồ hộp thịt/cá Hộp 0.05 0 0.05
25 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít 0.05 0 0.05
26 Đường trắng Kilogam 0.05 0 0.05
27 Ete etylic Lít 0.05 0 0.05
28 Formol (formaldehyde) Lít 0.05 0 0.05
29 Găng tay cao su Đôi 0.05 0 0.05
30 Giấy đo pH Hộp 0.2 0 0.2
31 Giấy lọc Hộp 0.1 0 0.1
32 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.05 0 0.05
33 H2SO4 0,1N Ống 0.05 0 0.05
34 H2SO4 đậm đặc Chai 0.05 0 0.05
35 HCl đậm đặc Chai 0.05 0 0.05
36 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.05 0 0.05
37 Hồ tinh bột Chai 0.05 0 0.05
38 Hydro peroxide (H2O2) Lít 0.05 0 0.05
39 I2 Chai 0.1 0 0.1
40 K2CrO4 Gam 0.2 0 0.2
41 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống 0.1 0 0.1
42 KI Gam 0.05 0 0.05
43 Lạp xưởng Hộp 0.05 0 0.05
44 Mắm ruốc Gam 0.05 0 0.05
45 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
46 Metyl đỏ Gam 0.05 0 0.05
47 MgOH2 Gam 0.15 0 0.15
48 Mùi thơm các loại Chai 0.35 0.01 0.36
49 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
50 NaCl Gam 0.05 0 0.05
51 NaHCO3 Gam 0.05 0 0.05



204

52 NaHCO3 Gam 0.05 0 0.05
53 NaOH rắn Gam 0.05 0 0.05
54 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.05 0 0.05
55 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
56 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
57 Nước quả Lít 0.05 0 0.05
58 Nước rửa chén Chai 0.05 0 0.05
59 Nước rửa dụng cụ Chai 0.05 0 0.05
60 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
61 Phenolphtalein (C20H14O4) ml 0.05 0 0.05
62 Saccharose Gam 0.05 0 0.05
63 Sữa đặc có đường Hộp 0.05 0 0.05
64 Sữa tươi Hộp 0.05 0 0.05
65 Thịt lợn Kilogam 0.05 0 0.05
66 Tôm khô Kilogam 0.05 0 0.05
67 Tôm tươi Kilogam 0.05 0 0.05
68 Trà Gam 0.3 0.01 0.31
69 Túi PE Kilogam 0.05 0 0.05
70 Xúc xích Kilogam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Thiết bị chế biến thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Processing Equipments

Mã học phần: FOT344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành và khắc phụ một
số sự cố thường gặp của máy và thiết bị sử dụng trong một số quá trình công nghệ chế biến thực phẩm
như quá trình vận chuyển, quá trình chuẩn bị nguyên liệu, quá trình xử lý cơ học, quá trình chế biến
nhiệt, quá trình làm lạnh-lạnh đông, quá trình mạ băng, quá trình rã đông và quá trình bảo quản sản
phẩm thực phẩm
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy và
thiết bị sử dụng trong chế biến thực phẩm; xác định được nguyên nhân và cách khắc phục một số sự cố
thường gặp của máy và thiết bị; phân tích lựa chọn máy và thiết bị phù hợp cho quá trình công nghệ cụ
thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy và thiết bị sử dụng trong chế biến thực
phẩm.
b. Trình bày được quy trình vận hành máy và thiết bị thông dụng trong chế biến thực phẩm.
c. Xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục một số sự cố thường gặp.
d. Phân tích lựa chọn được máy và thiết bị phù hợp cho quá trình công nghệ cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Thiết bị vận chuyển
Khái niệm chung về máy và thiết bị thực
phẩm
Băng tải
Gầu tải
Vít tải
Các thiết bị chứa đựng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Thiết bị chuẩn bị nguyên liệu
Thiết bị làm sạch
Thiết bị lựa chọn và phân loại

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Máy tác động cơ học trong chế biến thực
phẩm
Thiết bị cắt nhỏ, tạo hình thực phẩm
Thiết bị nghiền nhỏ nguyên liệu rắn và
dẻo
Thiết bị đồng hóa và khuấy trộn
Thiết bị lọc

6 0.45 13.2
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4
4.1
4.2

Máy và thiết bị sau chế biến
Thiết bị định lượng thực phẩm
Thiết bị ghép mí, làm kín

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết bị truyền nhiệt trong chế biến thực
phẩm
Thiết bị thanh trùng thực phẩm
Thiết bị chần, hấp và chiên thực phẩm
Thiết bị đun nóng, làm nguội thực phẩm
Thiết bị sấy thực phẩm

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Máy và thiết bị lạnh trong chế biến và
bảo quản thực phẩm
Môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu bôi trơn
Một số chu trình máy lạnh một cấp nén
Một số chu trình máy lạnh hai cấp nén
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các
thiết bị chính trong hệ thống lạnh
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết
bị phụ trong hệ thống lạnh
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của một
số thiết bị làm lạnh, làm đông, mạ băng,
bảo quản đông.
Sơ đồ một số hệ thống lạnh cho làm lạnh,
bảo quản lạnh, làm đông

17 1.28 37.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Minh Vũ Ngọc Bội
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Hóa lý-hóa keo (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Physical and Colloid Chemistry

Mã học phần: CHE391 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: cân bằng pha, cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung
môi không trộn lẫn; cấu tạo, các hiện tượng bề mặt và tính chất lý hóa, vai trò và cách điều chế các hệ
phân tán vi dị thể (hệ keo) và dung dịch hợp chất cao phân tử. Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ
năng phân tích các tính chất hóa lý của hệ keo và dung dịch một số hợp chất cao phân tử.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và cần thiết về cân bằng pha, cân bằng phân bố và các
hệ vi dị thể để vận dụng giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành và trong thực tiễn. Nắm vững các
kỹ năng cơ bản cần thiết để tiến hành phân tích các thông số hóa lý của hệ phân tán keo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán các thông số liên quan đến cân bằng pha của hệ một cấu tử. Tính toán và xác định điều
kiện thích hợp cho quá trình chiết. Thực nghiệm khảo sát sự phân bố của cấu tử thứ ba vào hệ hai pha
lỏng không trộn lẫn.
b. Giải thích được các tính chất đặc trưng của hệ keo, các hiện tượng bề mặt, cấu tạo micelle keo và
tính toán được các thông số hấp phụ. Thực nghiệm để xác định phương trình hấp phụ đẳng nhiệt trên
bề mặt rắn – lỏng
c. Xác định được điều kiện cho độ bền của hệ keo và phương pháp keo tụ. Thực nghiệm khảo sát độ
bền của hệ keo và bảo vệ hệ keo
d. Chế tạo và tinh chế hệ keo. Tiến hành điều chế một số hệ keo bằng các phương pháp khác nhau.
e. Xác định được một số tính chất đặc trưng cơ bản của dung dịch các hợp chất cao phân tử
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cân bằng pha 4 0.3 8.8
2 Cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung

môi không trộn lẫn
2 5 0.6 3.45 0.44 25.4

3 Khái niệm về hệ keo 2 0.15 4.4
4 Các tính chất đặc trưng của hệ keo 6 0.45 13.2
5 Các hiện tượng bề mặt _ Sự hấp phụ 4 5 0.75 4.35 0.08 29.8
6 Tính chất điện của hệ keo – Cấu tạo

micelle keo
5 0.38 11

7 Độ bền vững và sự keo tụ của hệ keo 4 5 0.75 5.1 12.6
6

29.8

8 Điều chế và làm sạch dung dịch keo 3 5 0.68 1.35 7.72 27.6
9 Khảo sát một số tính chất cơ bản của 10 0.9 3.9 20.4 42
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dung dịch cao phân tử
CỘNG 30 30 4.96 18.15 41.3 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.15 0.36 18.51
1 Bếp điện Giờ 0.3 0.01 0.31
2 Bình định mức 100 ml Giờ 1.8 0.04 1.84
3 Bình định mức 250 ml Giờ 0.15 0 0.15
4 Bình tam giác 100 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
5 Bình tam giác 150 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
6 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.75 0.02 0.77
7 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.9 0.02 0.92
8 Bình tam giác 50 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
9 Burette 25ml Giờ 0.45 0.01 0.46
10 Cốc 100ml Giờ 0.9 0.02 0.92
11 Cốc 250ml Giờ 0.3 0.01 0.31
12 Đũa thuỷ tinh Giờ 0.3 0.01 0.31
13 Giấy lọc Giờ 0.9 0.02 0.92
14 Giấy lọc Giờ 0.45 0.01 0.46
15 Máy đo pH cầm tay Giờ 0.15 0 0.15
16 Máy lắc ổn nhiệt Giờ 0.15 0 0.15
17 Nhớt kế Oswald Giờ 0.3 0.01 0.31
18 Ống đong 100ml Giờ 0.15 0 0.15
19 Ống đong 25ml Giờ 0.15 0 0.15
20 Ống nghiệm Giờ 4.5 0.09 4.59
21 Phễu chiết (bình lóng) 250 ml Giờ 0.45 0.01 0.46
22 Phễu lọc Giờ 1.05 0.02 1.07
23 Pipet Giờ 0.45 0.01 0.46
24 Pipet 10ml Giờ 0.3 0.01 0.31
25 Pipet 1ml Giờ 0.6 0.01 0.61
26 Pipette 10ml Giờ 0.3 0.01 0.31
27 Pipette 10ml Giờ 0.15 0 0.15
28 Pipette 20ml Giờ 0.3 0.01 0.31
29 Pipette 2ml Giờ 0.15 0 0.15
IV Vật tư 41.3 0.83 42.13
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1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.15 0 0.15
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.06 0 0.06
3 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
4 Casein Gam 10 0.2 10.2
5 CH3COONa Chai 0.05 0 0.05
6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.05 0 0.05
7 FeCl3 Kilogam 0.02 0 0.02
8 Formol (formaldehyde) Lít 0.05 0 0.05
9 Gelatin Kilogam 12.5 0.25 12.75
10 H2SO4 Chai 0.03 0 0.03
11 Hồ tinh bột Chai 0.03 0 0.03
12 I2 Chai 0.01 0 0.01
13 K4[Fe(CN)6] Lít 0.01 0 0.01
14 KI Túi 0.05 0 0.05
15 Lưu huỳnh Gam 2.5 0.05 2.55
16 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống 0.3 0.01 0.31
17 Na2SO4 Gam 5 0.1 5.1
18 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.01 0 0.01
19 Nước cất 2 lần Chai 0.3 0.01 0.31
20 Phenolphthalein Hộp 0.05 0 0.05
21 Polyvinyl alcohol Kilogam 10 0.2 10.2
22 Sodium hydroxide (NaOH) Kilogam 0.01 0 0.01
23 Than hoạt tính Kilogam 0.01 0 0.01
24 Tinh bột Kilogam 0.01 0 0.01
25 Toluen Lít 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Quang Ngọc Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội



212

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Vật lý thực phầm (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: FOOD PHYSICS

Mã học phần: FOT385 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đăc̣ trưng hình học và vâṭ lý của nguyên liệu, bán
thành phẩm và sản phẩm thực phẩm; Các tính chất nhiệt, điêṇ từ, tính chất quang học và âm học của
nguyên liệu thực phẩm; Tính chất lưu biến; hê ̣ nhiều pha trong thực phẩm; Các phương pháp đo môṭ
số thông số vật lý đặc trưng của thực phẩm. Ứng dụng để đánh giá chất lượng thực phẩm hay thiết kế
công nghệ cũng như đề xuất giải pháp sử dụng sản phẩm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có những kiến thức về tính chất vật lý của nguyên liệu thực phẩm cần thiết để hỗ trợ học
các học phần liên quan công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thiết kế công
nghệ cũng như phát triển các sản phẩm mới hay đánh giá chất lượng thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được các thông số vật lý như hình dạng, thể tích, khối lượng riêng, cấu trúc, mức độ hút
nước của từng loại nguyên liệu thực phẩm để lựa chọn được nguyên liệu mong muốn, hiểu rõ công
nghệ, phân tích nguyên nhân và xử lý tốt sự cố ở những công đoạn, những tình huống phát sinh trong
trong qui trình công nghê ̣sản xuất và đề xuất hướng xử lý cho từng công nghệ.
b. Vận dụng tính chất nhiệt, điện từ để thiết kế công nghệ trong việc xử lý nhiệt đối với nguyên liệu
thực phẩm.
c. Vận dụng tính chất quang học, âm học và lưu biến để đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành
phẩm và sản phẩm thực phẩm.
d. Phân tích tính chất lưu biến của nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm để đưa ra định hướng sử dụng
sản phẩm, thiết kế công nghệ hay lựa chọn bao bì bao gói cho những loại thực phẩm cơ bản.
e. Thiết lập và thực hiện được nghiên cứu về tính chất vật lý thực phẩm tại PTN; xây dựng, triển khai
việc cải tiến và phát triển sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
Các thông số đặc trưng (Khối lượng, KL
riêng,…)
Đặc điểm bên ngoài (hình dạng, kích
thước, màu sắc, thể tích,…).
Đặc điểm cấu trúc (độ xốp, độ co rút,
Hoạt độ nước
Ứng dụng các thông số vật lý trong việc
xác định chất lượng nguyên liệu sau thu
hoạch.
Thực hành xác định các thông số vật lý
đặc trưng của thực phẩm.

4 4 0.66 0.45 0.5 25.6

2 Hiện tượng bề mặt vá tình thấm nước của 7 6 1.07 0.1 0.23 40.6
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

thực phẩm
Sức căng bề mặt và phương pháp xác
định
Chất hoạt động bề mặt và các yếu tố ảnh
hưởng
Tính thẩm thấu (nước) của thực phẩm
Hệ nhũ tương và sự ổn định hệ thống
Thực hành tạo hệ nhũ tương thực phẩm

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Tính chất nhiệt, điện- từ của thực phẩm
Tính chất nhiệt của thực phẩm
Nguồn năng lượng nhiệt hồng ngoại
Tính chất điện môi của thực phẩm
Tính điện môi, hằng số điện môi và độ
xuyên thấu năng lượng
Lý thuyết của quá trình gia nhiệt bằng
microwave
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình gia
nhiệt microwave.
Ứng dụng:
Công nghệ cảm biến nhiệt trong quản lý
nhiệt độ nguyên liệu, bán thành phẩm và
sản phẩm thực phẩm
Ứng dụng tích chất điện môi trong đánh
giá chất lượng thực phẩm
Thực hành: ảnh hưởng của hình thức xử
lý nhiệt đến màu sắc, trạng thái và hoạt
độ nước của thực phẩm (bằng hồng ngoại
và microwave)

5 6 0.92 0.1 0.25 36.2

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Tính chất lưu biến thực phẩm
Tổng quan về lưu biến và đặc tính vật
liệu thực phẩm
Các mô hình lưu biến
Mô hình lưu biến cơ sở
Các mô hình lưu biến thực phẩm (chất
lỏng Newton/ phi Newton, lỏng-nhớt;
lỏng-nhớt đàn hồi, rắn- đàn hồi và rắn).
Các phương pháp cơ bản trong đánh giá
cấu trúc
Ứng dụng lưu biến trong công nghệ thực
phẩm
Thực hành đo tính chất lưu biến thực
phẩm:
- Nhóm các sản phẩm lỏng/ lỏng-nhớt:
Đo độ nhớt bằng nhớt kế và máy đo lưu
biến (mật ong, nước quả ép, các sản
phẩm sữa, các loại súp, đồ uống,….)
Nhóm thực phẩm rắn, dùng máy đo lưu
biến thông qua các phép đo:
+ Phép đo đâm xuyên (trái cây, bánh,

9 10 1.58 0.4 0.25 61.8
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thịt, cá)
+ Phép đo ép nén (bánh, thịt trái cây,

nhóm thịt xay mô phỏng,..)
+ Phép đo cắt (sản phẩm sấy khô, xúc

xích, surimi,…)
+ Phép đo kéo dãn (màng thực phẩm,

thực phẩm gum (dẻo),…)
5
5.1
5.2

5.3
5.4

Một số tính chất khác
Tính chất quang (học) của thực phẩm
Tính chất âm (học) của thực phẩm
Giới thiệu loại và cường độ âm
Ứng dụng công nghệ âm trong xác định
tính chất thực phẩm
Tính chất phóng xạ
Thực hành đo màu (thực phẩm rắn), độ
đục của sản phẩm thực phẩm (lỏng), và
tính khúc xạ thực phẩm
Đo màu bằng máy so màu cầm tay, hoặc
phân tích ảnh màu bằng phần mềm
ImageJ
Đo độ đục bằng máy quang phổ
Xác định hàm lượng chất xơ hòa tan
bằng khúc xạ kế.

5 4 0.74 0.1 0.25 27.8

CỘNG 30 30 4.97 1.15 1.48 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Cân kỹ thuật Giờ 0.05 0 0.05
2 Kính hiển vi Giờ 0.05 0 0.05
3 Lò vi sóng đa chức năng (Lò vi

sóng - Nướng kết hợp)
Giờ 0.05 0 0.05

4 Máy đo độ nhớt Giờ 0.2 0 0.2
5 Máy đo hoạt độ nước Giờ 0.2 0 0.2
6 Máy đo lưu biến Giờ 0.2 0 0.2
7 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Giờ 0.25 0.01 0.26
8 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.05 0 0.05
9 Máy ly tâm Giờ 0.05 0 0.05
10 Máy siêu ly tâm để sàn Giờ 0.05 0 0.05
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IV Vật tư 1.48 0.03 1.51
1 Cốc đong Cái 0.25 0.01 0.26
2 Dầu ăn 0.03 0 0.03
3 Đĩa petri Cặp 0.25 0.01 0.26
4 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái 0.25 0.01 0.26
5 Khay inox nhỏ Cái 0.25 0.01 0.26
6 Ly thủy tinh (200 mL) 0.05 0 0.05
7 Nồi nấu 0.1 0 0.1
8 Ống đong Cái 0.25 0.01 0.26
9 Sữa tươi nguyên liệu 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
- Tiếng Anh: Applied Informatics in Food Tecnology and Processes

Mã học phần: FOT311 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về phương pháp áp dụng tin học trong
tính toán các quá trình chế biến thực phẩm, đánh giá chất lượng thực phẩm, truyền nhiệt trong thực
phẩm; nhằm giúp người học có thể ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn nghiên cứu và
sản xuất trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng tin học vào thực tiễn nghiên cứu và
sản xuất trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ứng dụng được phần mềm thông dụng (dạng bảng tính hoặc khác) trong tính toán các quá trình
truyền nhiệt trong chế biến thực phẩm.
b. Ứng dụng được phần mềm thông dụng (dạng bảng tính hoặc khác) trong xử lý số liệu đánh giá
cảm quan thực phẩm.
c. Ứng dụng được phần mềm thông dụng (dạng bảng tính hoặc khác) trong tính toán quá trình sấy và
cô đặc, xử lý nhiệt, làm lạnh và lạnh đông thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

Áp dụng tin học trong tính toán truyền
nhiệt trong quá trình chế biến thực phẩm
Tính toán các quá trình truyền nhiệt ổn
định (steady state) trong chế biến thực
phẩm
Tính toán các quá trình truyền nhiệt
không ổn định (transient) trong chế biến
thực phẩm

8 0.6 17.6

2

2.1
2.2

2.3
2.4

Áp dụng tin học trong tính toán, xử lý số
liệu khi đánh giá cảm quan thực phẩm
Thống kê các số liệu cảm quan
Phân tích phương sai: một yếu tố, thiết kế
ngẫu nhiên toàn phần
Phân tích phương sai cho thiết kế 2 yếu
tố không lặp
Sử dụng hồi quy tuyến tính trong phân
tích dữ liệu cảm quan

8 0.6 17.6

3 Áp dụng tin học trong tính toán sự chết
nhiệt của vi sinh vật trong xử lý nhiệt

8 0.6 17.6
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3.1
3.2
3.3

3.4

thực phẩm
Xác định giá trị D từ dữ liệu sống sót của
vi sinh vật
Tính giá trị z
Xác định lượng mẫu cần kiểm tra âm tính
đối với loại vi sinh vật nhất định để đảm
bảo mức độ tiệt trùng nhất định
Xác định giá trị F (thời gian hiệu quả
tương đương) của quá trình xử lý nhiệt

4

4.1

4.2

Áp dụng tin học trong tính toán quá trình
làm lạnh và lạnh đông thực phẩm
Dự đoán thời gian làm đông thực phẩm
sử dụng phương trình Plank
Tính toán sự giảm chất lượng của thực
phẩm theo thời gian trong chuỗi lạnh

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Tuyết Nga Vũ Ngọc Bội
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Cấp nước và xử lý nước thải
- Tiếng Anh:Water supply and wastewater treatment

Mã học phần: QFS369 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lựa chọn nguồn và công nghệ xử lý xử lý nước cấp; Các
dòng thải trong nhà máy thực phẩm và sự cần thiết phải thu gom và xử lý; Công nghệ xử lý nước thải
trong nhà máy chế biến thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về lập kế hoạch chọn nguồn cùng công nghệ xử lý nước cấp phù
hợp; Phân tích dòng thải (nước thải) trong nhà máy chế biến thực phẩm và khả năng lựa chọn công
nghệ và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch lựa chọn nguồn cấp và công nghệ xử lý nước cấp.
b. Phân tích các dòng thải từ nhà máy chế biến thực phẩm và đề xuất hướng thu gom xử lý phù hợp.
c. Lựa chọn công nghệ và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nguồn nước cấp trong nhà máy chế biến
thực phẩm
Nguồn cấp và yêu cầu về chất lượng.
Lựa chọn nguồn cấp nước phù hợp.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Công nghệ xử lý nước cấp trong nhà máy
chế biến thực phẩm
Ảnh hưởng của nguồn cấp tới sự lựa
chọn công nghệ xử lý.
Một số công nghệ xử lý nước cấp cơ bản.
Hệ thống cấp nước trong nhà máy chế
biến thực phẩm.

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Các dòng thải trong nhà máy chế biến
thực phẩm
Nguồn gốc phát sinh các dòng thải (nước
thải & chất thải rắn).
Ảnh hưởng của các dòng thải tới môi
trường.
Đề xuất hướng thu gom, xử lý các dòng
thải.

5 0.38 11
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4
4.1
4.2
4.3

Công nghệ xử lý nước thải trong nhà máy
chế biến thực phẩm
Quy định hiện hành về xả nước thải ra
môi trường.
Sự cần thiết của hệ thống thu gom và xử
lý các dòng thải.
Một số công nghệ xử lý nước thải phổ
biến.

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà
máy chế biến thực phẩm
Khảo sát, lựa chọn thông số đầu vào, đầu
ra HTXL nước thải.
Tính toán thiết kế hạng mục, thiết bị
HTXL nước thải.
Hạch toán giá thành.

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Công nghệ thực phẩm)
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- Tiếng Anh: Specialized English in Food Technology
Mã học phần: FOT387 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ bản trong lĩnh vực Công
nghệ Thực phẩm, bao gồm: các sản phẩm từ cây nhiệt đới, rau quả, đồ hộp thực phẩm, bánh kẹo, đường
mía, các sản phẩm lên men, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu mỡ thực phẩm, thực phẩm chức năng, máy
và thiết bị thực phẩm, an toàn thực phẩm và các xu hướng mới trong Công nghệ Thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ vốn thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ bản để đọc hiểu và mô tả
được các chủ đề chính trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm. Giúp người học nâng cao kỹ năng đọc
hiểu, dịch thuật và viết đoạn văn để phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và công việc sau tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có đủ các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ bản trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm.
b. Đọc hiểu được các chủ đề chính trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm bằng tiếng Anh.
c. Viết được đoạn văn theo các chủ đề chính trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm bằng tiếng Anh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Introduction to food science and
technology

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Special topics in food technology
Tropical foods: tea, coffee, cocoa,
cashew and pepper
Fruits and vegetables
Fermented foods: wine, beer, beverages
and other foods
Milk and milk-originated products
Canned foods
Food oils and fats
Cane sugar
Bakery and confectionary
Functional foods

27 2.03 59.4
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2.11
2.12

Food safety
Machines and equipments in food
processing
New trends in food science and
technology
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Tặng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ đồ hộp thực phẩm (3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Food Canning Technology

Mã học phần: FOT388 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên vật liệu, nguyên lý và kỹ thuật sản xuất đồ hộp
thực phẩm. Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất đồ hộp; lựa chọn
nguyên vật liệu phù hợp để sản xuất đồ hộp; sử dụng, vận hành một số máy móc, thiết bị cơ bản trên
dây chuyền sản xuất đồ hộp, cũng như rèn luyện kỹ năng xử lý nguyên liệu, xếp hộp, bài khí-ghép mí,
thanh trùng và làm nguội đồ hộp, cùng các thao tác công nghệ khác phục vụ cho sản xuất đồ hộp thực
phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng, cải tiến các quy trình sản xuất
đồ hộp, phát triển sản phẩm đồ hộp mới; vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào thực tế sản xuất, nhất
là trong các quá trình xử lý nhiệt nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thực phẩm chế biến
nhiệt.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp với công nghệ sản xuất;
tiếp nhận, lựa chọn, phân loại nguyên vật liệu; chọn phương pháp và thực hiện bảo quản nguyên vật
liệu phù hợp; giải thích được các hiện tượng biến đổi và hư hỏng xảy ra đối với nguyên liệu trong
quá trình xử lý và bảo quản.
b. Nắm vững cơ sở lý thuyết của các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp; Phân tích và giải thích
được ảnh hưởng của quá trình cơ bản đến chất lượng đồ hộp; Vận dụng được các kiến thức này trong
sản xuất đồ hộp đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Đánh giá được chất lượng đồ hộp.
c. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất đồ hộp từ các nguồn nguyên liệu nhất định (rau quả,
thịt, thủy sản).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nguyên vật liệu sản xuất đồ hộp
Nguyên liệu thịt gia súc gia cầm
Nguyên liệu thủy sản
Nguyên liệu rau quả
Phụ gia thực phẩm trong sản xuất đồ hộp
Bao bì đồ hộp

12 3 1.17 1.6 1 39

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ
hộp
Tiếp nhận-Bảo quản
Xử lý nguyên liệu
Xếp hộp
Bài khí, ghép mí

28 7 2.73 1.94 91
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2.6
2.7

Thanh trùng, làm nguội
Bảo ôn, bảo quản đồ hộp
Tính toán về thanh trùng

3

3.1

3.2

3.3

Quy trình công nghệ sản xuất đồ hộp
điển hình trên các nguồn nguyên liệu
khác nhau
Quy trình công nghệ sản xuất một số mặt
hàng đồ hộp thịt tiêu biểu
Quy trình công nghệ sản xuất một số mặt
hàng đồ hộp thủy sản tiêu biểu
Quy trình công nghệ sản xuất một số mặt
hàng đồ hộp rau quả tiêu biểu

5 20 2.18 3.44 40.6
6

95

CỘNG 45 30 6.08 6.98 41.6
6
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 6.98 0.14 7.12
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.4 0.01 0.41
2 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 0.6 0.01 0.61

3 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Cân điện tử mini nhà bếp Giờ 0.2 0 0.2
5 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
6 Đồng hồ đo áp suất chân không

hộp
Giờ 0.05 0 0.05

7 Máy chiên chân không Giờ 0.2 0 0.2
8 Máy đo hoạt độ nước Giờ 0.05 0 0.05
9 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Giờ 0.05 0 0.05
10 Máy đo pH để bàn Giờ 0.05 0 0.05
11 Máy ghép mí Giờ 0.2 0 0.2
12 Máy ghép mí lon Giờ 0.2 0 0.2
13 Máy phân tích cường độ hô hấp

trái cây và rau quả Máy dò hô
hấp trái cây và rau quả

Giờ 0.25 0.01 0.26

14 Máy quết giò chả Giờ 0.1 0 0.1
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15 Máy xay sinh tố Giờ 0.2 0 0.2
16 Máy xay thịt cá Giờ 0.1 0 0.1
17 Nhiệt kế điện tử Giờ 0.05 0 0.05
18 Nhiệt kế số cầm tay Giờ 0.05 0 0.05
19 Nồi nấu cao áp Giờ 0.26 0.01 0.27
20 Nồi thanh trùng hơi Giờ 0.26 0.01 0.27
21 Thiết bị đo độ đục Giờ 0.05 0 0.05
22 Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp

(như Tracksense Pro)
Giờ 0.26 0.01 0.27

23 Tủ đông Giờ 1 0.02 1.02
24 Tủ lạnh Giờ 2 0.04 2.04
IV Vật tư 41.66 0.83 42.49
1 Bao bì kim loại Chiếc 6 0.12 6.12
2 Bao bì thủy tinh Chiêc 3 0.06 3.06
3 Bột mì 0.05 0 0.05
4 Bột năng 0.03 0 0.03
5 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
6 Bút viết không xóa Cái 0.1 0 0.1
7 Cá Kilogam 0.25 0.01 0.26
8 Cá 1.5 0.03 1.53
9 Cà chua 1 0.02 1.02
10 Cà rốt 0.25 0.01 0.26
11 Cần tây 0.05 0 0.05
12 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
13 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
14 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
15 Cối chày sứ/inox/gỗ Bộ 0.05 0 0.05
16 Dao 0.5 0.01 0.51
17 Dao 0.5 0.01 0.51
18 Dao gọt vỏ trái cây 0.5 0.01 0.51
19 Dao phi lê cá Cái 0.5 0.01 0.51
20 Dầu ăn 0.15 0 0.15
21 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái 1 0.02 1.02
22 Đũa 1 0.02 1.02
23 Dưa chuột bao tử 0.5 0.01 0.51
24 Dứa quả Kilogam 0.5 0.01 0.51
25 Dứa quả 1 0.02 1.02
26 Dụng cụ bào rau củ 0.25 0.01 0.26
27 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái 0.5 0.01 0.51
28 Đường trắng 0.15 0 0.15
29 Găng tay nilon 10 0.2 10.2
30 Hành củ 0.1 0 0.1
31 Hạt tiêu 0.01 0 0.01
32 Kẹp gắp Inox Cái 0.5 0.01 0.51
33 Khăn lau Cái 0.5 0.01 0.51
34 Khay inox lớn Cái 0.5 0.01 0.51
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35 Khay inox nhỏ Cái 1 0.02 1.02
36 Khoai tây 0.5 0.01 0.51
37 Muối ăn ( NaCl) 0.02 0 0.02
38 Muỗng inox Cái 1 0.02 1.02
39 Nồi nấu 0.4 0.01 0.41
40 Nước đá 2 0.04 2.04
41 Nước mắm 0.05 0 0.05
42 Nước rửa chén 0.05 0 0.05
43 Ớt quả tươi 0.05 0 0.05
44 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
45 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
46 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
47 Thìa canh 0.5 0.01 0.51
48 Thịt nạc đùi 0.25 0.01 0.26
49 Thịt nạc đùi 0.5 0.01 0.51
50 Thùng xốp giữ nhiệt Cái 0.5 0.01 0.51
51 Tinh bột biến tính 0.05 0 0.05
52 Tỏi 0.15 0 0.15
53 Túi đựng rác 0.1 0 0.1
54 Xô nhựa Cái 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Tuyết Nga Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm(3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Food freezing and chilling technologies

Mã học phần: SPT398 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và lạnh đông thực
phẩm, công nghệ sản xuất, phương pháp bảo quản, vận chuyển các sản phẩm thực phẩm lạnh và lạnh
đông, kỹ năng tính toán về chi phí nguyên liệu và nhiệt năng cần thiết trong sản xuất một số sản phẩm
thực phẩm lạnh, lạnh đông, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
Phần thực hành cung cấp cho người học những bài thực hành chuyên môn ngành thực phẩm như:
phương pháp làm lạnh-bảo quản lạnh, làm đông-bảo quản lạnh đông, tan giá thực phẩm đông lạnh;
định mức nguyên liệu; chi phí lạnh để làm lạnh và làm lạnh đông; theo dõi biến đổi trong quá trình bảo
quản lạnh, bảo quản lạnh đông, tan giá thực phẩm đông lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng liên quan đến công nghệ làm lạnh, làm đông, bảo quản lạnh và
bảo quản đông thực phẩm.
Phần thực hành rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế; và hình thành một số kỹ
năng nghề nghiệp thông qua việc thực hiện các bài thực hành nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích, lựa chọn được môi trường lạnh và phương thức làm lạnh, làm đông phù hợp với đặc tính
của nguyên vật liệu và sản phẩm.
b. Triển khai, thực hiện được các quá trình: làm lạnh, làm đông, mạ băng, tan giá, làm ấm thực phẩm.
c. Giải thích và khắc phục được một số biến đổi (vật lý, hóa học, sinh học xảy ra khi làm lạnh, làm
đông, mạ băng, tan giá, làm ấm, bảo quản và vận chuyển) gây ảnh hưởng xấu lên khối lượng và chất
lượng của thực phẩm lạnh và lạnh đông.
d. Vận dụng được cơ sở lý thuyết về làm lạnh, làm đông, mạ băng, tan giá và làm ấm để xây dựng
quy trình công nghệ, xác định chi phí nguyên liệu và chi phí năng lượng; phục vụ quá trình nghiên
cứu và sản xuất các sản phẩm thực phẩm lạnh và lạnh đông.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các đặc tính của nguyên liệu
Các đặc tính chính của nguyên liệu trong
quá trình chế biến và lưu trữ các sản
phẩm lạnh và lạnh đông
Một số tính chất vật lý của nguyên liệu
Một số tính chất lý nhiệt của nguyên liệu

5 0.38 11
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Ảnh hưởng của lạnh đối với tế bào sống
(động vật, thực vật, vi sinh vật) và ứng
dụng
Sự tạo thành nước vô định hình

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Môi trường lạnh trong công nghệ lạnh và
lạnh đông thực phẩm
Môi trường lạnh không khí
Môi trường lạnh lỏng
Môi trường lạnh rắn
Nước đá trong chế biến lạnh thực phẩm

3 0.23 6.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2

Công nghệ làm lạnh, bảo quản và vận
chuyển thực phẩm lạnh
Làm lạnh
Một số khái niệm cơ bản
Biến đổi của nguyên liệu thực phẩm
trong quá trình làm lạnh
Định luật về tốc độ làm lạnh
Thời gian làm lạnh
Chi phí lạnh của quá trình làm lạnh
Làm lạnh thực phẩm
Bảo quản và vận chuyển thực phẩm lạnh
Bảo quản thực phẩm lạnh
Vận chuyển thực phẩm lạnh

11 0.83 24.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Công nghệ làm đông, bảo quản và vận
chuyển đông thực phẩm
Làm đông
Khái niệm, mục đích, ứng dụng
Sự kết tinh của nước trong quá trình làm
đông
Biến đổi của thực phẩm trong quá trình
làm đông
Thời gian làm đông
Chi phí lạnh của quá trình làm đông
Làm đông thực phẩm
Các phương pháp làm đông chia theo
dạng sản phẩm
Mạ băng sản phẩm đông
Tái đông sau khi mạ băng
Bảo quản và vận chuyển đông thực phẩm
Biến đổi của sản phẩm đông trong quá
trình bảo quản
Điều kiện của quá trình bảo quản sản
phẩm đông
Phương pháp bảo quản sản phẩm đông
Vận chuyển sản phẩm thực phẩm đông

11 0.83 24.2

5
5.1

Tan giá và làm ấm thực phẩm đông lạnh
Bản chất của quá trình tan giá và làm ấm

2 0.15 4.4
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5.2
5.3
5.4

sản phẩm đông
Các phương pháp tan giá và làm ấm sản
phẩm đông
Chi phí nhiệt cho quá trình tan giá
Biến đổi của sản phẩm trong quá trình
tan giá -làm ấm và biện pháp phòng ngừa
các biến đổi xấu

6
6.1

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3

Sản xuất sản phẩm lạnh và lạnh đông
thực phẩm
Các quá trình cơ bản trong công nghệ chế
biến sản phẩm thực phẩm lạnh/đông lạnh
(bảo quản và vận chuyển nguyên liệu sau
thu hoạch; tiếp nhận nguyên liệu; xử lý
nguyên liệu; phân cỡ, phân loại bán
thành phẩm; cân, xếp khuôn; làm lạnh,
chờ đông, cấp đông; tách khuôn, mạ
băng, kiểm soát; bao gói; bảo quản thành
phẩm).
Một số qui trình sản xuất sản phẩm thực
phẩm đông lạnh
Quy trình sản xuất các mặt hàng
lạnh/đông lạnh có nguồn gốc thực vật
Quy trình sản xuất các mặt hàng gia súc
gia cầm lạnh/đông lạnh
Quy trình sản xuất các mặt hàng thủy sản
đông lạnh
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực
phẩm cho sản phẩm thực phẩm đông lạnh

13 0.98 28.6

7
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

PHẦN THỰC HÀNH
Làm lạnh và bảo quản lạnh thực phẩm
Xây dựng quy trình làm lạnh và bảo quản
lạnh thực phẩm theo các phương pháp:
Dùng nước đá, dùng không khí lạnh, làm
lạnh sâu (superchilling)
- Nguyên liệu: tôm, gà, rau củ quả, nấm
(chi tiết nguyên liệu phù thuộc vào thời
điểm thực hành)
Thực hiện: bảo quản lạnh trong điều kiện
cho hô hấp và không hô hấp với nhóm
nguyên liệu có nguồn gốc thực vật
Xác định chi phí lạnh và hao phí lạnh để
làm lạnh và bảo quản lạnh một đơn vị
nguyên liệu/bán thành phẩm/thành phẩm
(bài tập chuẩn bị ở nhà).
Xác định lượng nước đá/năng lượng để
làm lạnh và bảo quản lạnh một đơn vị
nguyên liệu/bán thành phẩm/thành phẩm.
Xác định thể tích cần thiết để làm lạnh và
bảo quản lạnh một đơn vị nguyên
liệu/bán thành phẩm/thành phẩm (bài tập

14 1.26 26.25 2.25 58.8
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chuẩn bị ở nhà).
Thực hiện làm lạnh và bảo quản lạnh
thực phẩm theo các phương pháp: Dùng
nước đá, dùng không khí lạnh, làm lạnh
sâu (superchilling).
- Phân tích, đánh giá nhanh chất lượng
nguyên liệu/bán thành phẩm/sản phẩm
thực phẩm lạnh.
- Sử dụng công cụ đo đạc và các phương
pháp tính toán để xác định các định mức
về nguyên liệu, nước, nước đá, thời gian
thực hiện; các chỉ tiêu liên quan đến biến
đổi về nhiệt độ, khối lượng, cảm quan...
của nguyên liệu/bán thành phẩm/thành
phẩm trong quá trình làm lạnh và bảo
quản lạnh.
- Theo dõi/Kiểm soát quá trình làm lạnh
và bảo quản lạnh: Điều kiện đảm bảo vệ
sinh và an toàn thực phẩm, nhiệt độ của
môi trường lạnh, nhiệt độ của nguyên
liệu/bán thành phẩm/thành phẩm, thời
gian, độ ẩm tương đối của môi trường
không khí lạnh.

8
8.1

8.2

8.3
8.4

8.5
8.6

Làm đông và bảo quản đông thực phẩm
Xây dựng quy trình làm đông và bảo
quản đông thực phẩm theo các phương
pháp: Làm đông bằng không khí lạnh.
- Nguyên liệu: thực vật (đậu, trái cây,
khoai lang), thịt heo nạc, tôm.
- Phương pháp làm đông: thực hiện làm
đông nhanh và làm đông chậm; dạng
đông rời và đông khối.
Xác định chi phí lạnh và hao phí lạnh để
làm đông và bảo quản đông một đơn vị
sản phẩm.
Thực hiện làm đông và bảo quản đông
thực phẩm theo các phương pháp: Đông
chậm, đông nhanh bằng không khí lạnh.
- Sử dụng công cụ đo đạc và các phương
pháp tính toán để xác định nhiệt độ quá
lạnh, điểm băng trong làm đông chậm
của nguyên liệu/bán thành phẩm/thành
phẩm; các định mức, thời gian thực hiện;
các chỉ tiêu liên quan đến biến đổi về
nhiệt độ, khối lượng, cảm quan... của sản
phẩm trong quá trình làm đông và bảo
quản đông
Theo dõi/Kiểm soát quá trình làm đông
và bảo quản đông: Điều kiện đảm bảo vệ
sinh và an toàn thực phẩm, nhiệt độ của
môi trường lạnh, nhiệt độ của bán thành

12 1.08 2.1 5.03 50.4



235

phẩm, thời gian, độ ẩm tương đối của
môi trường không khí lạnh.
Mạ băng
- Thực hiện kỹ thuật mạ băng thủ công.
- Xác định tỷ lệ % mạ băng.
So sánh làm đông nhanh và làm đông
chậm
Thực hiện, quan sát, đánh giá sự dịch
chuyển của nước trong thực phẩm đông
theo phương pháp làm đông chậm và làm
đông nhanh (nguyên liệu là agar-agar).

9
9.1
9.2

Tan giá thực phẩm đông lạnh
Xác định lượng nhiệt cung cấp để tan giá
một đơn vị, một lô sản phẩm từ nhiệt độ
ban đầu đến nhiệt độ cuối của quá trình
tan giá.
Thực hiện tan giá-làm ấm cho sản phẩm
đông lạnh theo các phương pháp: dùng
không khí, dùng nước, năng lượng sóng
viba.
- Phân tích, đánh giá nhanh chất lượng
sản phẩm thực phẩm sau khi tan giá.
- Sử dụng công cụ đo đạc và các phương
pháp tính toán để xác định hao hụt khối
lượng, nước, thời gian thực hiện; các chỉ
tiêu liên quan đến biến đổi về nhiệt độ,
khối lượng, cảm quan... của sản phẩm
trong quá trình tan giá.
- Kiểm soát quá trình tan giá: Điều kiện
đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm,
nhiệt độ của môi trường tan giá, nhiệt độ
của sản phẩm, thời gian.

4 0.36 0.55 4.05 16.8

CỘNG 45 30 6.1 28.9 11.3
3
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 28.9 0.58 29.48
1 Bàn chà làm vệ sinh sàn và bồn

sơ chế
Giờ 0.5 0.01 0.51
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2 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,
dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 0.5 0.01 0.51

3 Cân 1kg Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Cân 5kg Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Cân điện tử Giờ 0.25 0.01 0.26
6 Cân phân tích Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Hệ thống làm đông nhanh TP Giờ 0.1 0 0.1
8 Lò vi sóng đa chức năng (Lò vi

sóng - Nướng kết hợp)
Giờ 0.1 0 0.1

9 Máy đóng gói chân không Giờ 0.05 0 0.05
10 Nhiệt kế số cầm tay Giờ 0.25 0.01 0.26
11 Thau và rổ nhựa Giờ 0.4 0.01 0.41
12 Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi

trường xung quanh
Giờ 1 0.02 1.02

13 Thùng giữ nhiệt Giờ 6 0.12 6.12
14 Tủ đông loại nằm ngang Giờ 1 0.02 1.02
15 Tủ lạnh Giờ 6 0.12 6.12
16 Tủ lạnh Giờ 6 0.12 6.12
17 Tủ lạnh có ngăn siêu lạnh (-3÷-

5°C)
Giờ 6 0.12 6.12

IV Vật tư 11.33 0.23 11.56
1 Bao bì nhựa Chiếc 2 0.04 2.04
2 Bơ Kilogam 0.2 0 0.2
3 Bột nở (NHị)2CO3 Kilogam 0.03 0 0.03
4 Cà rốt Kilogam 0.25 0.01 0.26
5 Khay xốp 2 0.04 2.04
6 Khoai tây Kilogam 0.2 0 0.2
7 Màng co 0.05 0 0.05
8 Nước đá Kilogam 1 0.02 1.02
9 Rau củ quả tươi Kilogam 0.1 0 0.1
10 STPP (Sodium tripolyphosphat) Gam 5 0.1 5.1
11 Thịt gà 0.1 0 0.1
12 Thịt lợn Kilogam 0.2 0 0.2
13 Tôm tươi Kilogam 0.2 0 0.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát (2LT+1TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FOT389 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tính chất nguyên liệu, cơ sở lý thuyết của quá
trình lên men, công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát, kỹ năng sản xuất một số sản phẩm thực
phẩm trên. Từ đó, giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng liên quan vào thực
tế sản xuất.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về tính chất nguyên liệu, cơ sở lý thuyết của quá
trình lên men, công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát và kỹ năng cần thiết để tham gia nghiên
cứu và sản xuất các sản phẩm rượu, bia và nước giải khát.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được định nghĩa về rượu, các loại rượu và cách phân loại rượu; lý thuyết cơ bản về quá
trình lên men – lên men rượu; quy trình sản xuất rượu chưng cất từ tinh bột; sản xuất vang trắng và
vang đỏ; công nghệ sản xuất cồn thực phẩm; Vận dụng được các kiến thức này trong sản xuất rượu
đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Đánh giá được chất lượng thành phẩm.
b. Phân biệt được các nguyên vật liệu chính, phụ và vai trò của chúng trong công nghệ sản xuất bia;
phân biệt malt vàng và malt đen; trình bày được các bước cơ bản trong sản xuất malt vàng và malt
đen, cơ sở kỹ thuật sản xuất bia, một số thiết bị liên quan công nghệ sản xuất bia.
c. Lựa chọn và đánh giá nguyên liệu đạt yêu cầu cho sản xuất bia; xây dựng biểu đồ nấu dịch lên men
và điều chỉnh được quá trình nấu dịch lên men bia; lựa chọn và điều chỉnh được quá trình lên men
bia, làm trong và tàng trữ bia, chế độ thanh trùng bia; đánh giá được một số chỉ tiêu chất lượng bia.
Vận dụng được các kiến thức này trong sản xuất bia đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
d. Vận dụng nguyên tắc trong lựa chọn và sử dụng nguyên vật liệu, quy trình phù hợp để sản xuất
nước giải khát pha chế và lên men.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công nghệ sản xuất rượu và rượu vang 10 16 2.19 2.7 6.79 89.2
2 Công nghệ sản xuất malt và bia 12 8 1.62 73.3 4.4 60
3 Công nghệ sản xuất nước giải khát 8 6 1.14 4.35 1.11 42.8

CỘNG 30 30 4.95 80.35 12.3 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng



239

(2%)
I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 80.35 1.61 81.96
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ chưng cất thuỷ tinh Giờ 0.15 0 0.15
3 Cân điện tử mini nhà bếp Giờ 0.2 0 0.2
4 Cân kỹ thuật 30 kg Giờ 0.1 0 0.1
5 Cân phân tích điện tử độ chính

xác 0.0001
Giờ 0.15 0 0.15

6 Cồn kế Giờ 0.1 0 0.1
7 Hệ thống lên men sản xuất thử

nghiệm năng suất 100 l/mẻ
Giờ 36 0.72 36.72

8 Khúc xạ kế Giờ 0.1 0 0.1
9 Khúc xạ kế Giờ 0.25 0.01 0.26
10 Máy đo độ ẩm tự động Giờ 0.05 0 0.05
11 Máy đo pH để bàn Giờ 0.4 0.01 0.41
12 Máy ép trái cây Giờ 0.1 0 0.1
13 Máy làm soda Giờ 0.15 0 0.15
14 Nhiệt kế điện tử dây dài Giờ 0.5 0.01 0.51
15 Nhiệt kế số cầm tay Giờ 0.1 0 0.1
16 Thiết bị phân tích chỉ tiêu chất

lượng lên men tự động
Giờ 0.25 0.01 0.26

17 Tủ lạnh Giờ 1.8 0.04 1.84
18 Tủ lạnh Sanaky Giờ 36 0.72 36.72
19 Tủ lạnh Sanaky Giờ 3.6 0.07 3.67
20 Tỷ trọng kế Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 12.3 0.25 12.55
1 Bao tay 0.03 0 0.03
2 Bút viết bảng 0.15 0 0.15
3 Đường kính 0.1 0 0.1
4 Đường phèn 0.1 0 0.1
5 Gạo nếp 0.2 0 0.2
6 Hoa bia 3.2 0.06 3.26
7 Khăn giấy Hộp 0.1 0 0.1
8 Khăn lau 0.2 0 0.2
9 Malt vàng 0.4 0.01 0.41
10 Men bia 0.8 0.02 0.82
11 Men rượu truyền thống Gam 5 0.1 5.1
12 Men rượu vang 0.5 0.01 0.51
13 Men Scopy Cái 0.1 0 0.1
14 Nấm men Gam 0.5 0.01 0.51
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15 Nho chín Kilogam 0.4 0.01 0.41
16 Nước lau sàn 0.03 0 0.03
17 Nước rửa chén 0.03 0 0.03
18 Trà các loại Kilogam 0.01 0 0.01
19 Trái cây tươi 0.4 0.01 0.41
20 Vải lọc 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 17/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thị Khánh Vinh Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ sản phẩm từ cây nhiệt đới (3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Tropical Plants-Based Food Products

Mã học phần: FOT390 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức chung về nguyên liệu chè, cà phê, ca cao, hạt điều, hạt tiêu
và rau quả; phương pháp thu hái, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu; cơ sở lý thuyết và công nghệ
chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều, hạt tiêu và rau quả.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức cần thiết để lựa chọn đúng nguyên liệu, quy trình sản xuất
và các quá trình xử lý phù hợp cho quy trình sản xuất các sản phẩm chè, cà phê, ca cao, hạt điều, hạt
tiêu và rau quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và lựa chọn được quy trình sản xuất các sản phẩm chè, cà phê, ca cao, hạt điều, hạt tiêu
và rau quả phù hợp.
b. Đánh giá và lựa chọn được phương pháp và thiết bị phù hợp cho quy trình sản xuất các sản phẩm
chè, cà phê, ca cao, hạt điều, hạt tiêu và rau quả.
c. Đánh giá được điều kiện đảm bảo chất lượng và an toàn các sản phẩm chè, cà phê, ca cao, hạt điều,
hạt tiêu và rau quả.
d. Sản xuất được một số sản phẩm chè, cà phê, ca cao và rau quả tại phòng thí nghiệm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Công nghệ chế biến chè
Nguyên liệu chè
Công nghệ sản xuất chè đen
Công nghệ sản xuất chè xanh
Công nghệ sản xuất các mặt hàng chè
khác

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Công nghệ chế biến cà phê
Nguyên liệu cà phê
Công nghệ sản xuất cà phê nhân
Công nghệ sản xuất cà phê rang xay
Công nghệ sản xuất cà phê hòa tan

10 0.75 22

3
3.1

Công nghệ chế biến ca cao
Nguyên liệu ca cao

7 0.53 15.4
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3.2
3.3
3.4

Công nghệ sản xuất hạt ca cao
Công nghệ sản xuất bơ và bột ca cao
Công nghệ sản xuất chocolate

4
4.1
4.2

Công nghệ chế biến điều
Nguyên liệu điều
Công nghệ sản xuất nhân điều

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Công nghệ chế biến tiêu
Nguyên liệu tiêu
Công nghệ sản xuất hạt tiêu

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Công nghệ chế biến rau quả
Nguyên liệu rau quả
Công nghệ sản xuất rau quả lạnh đông
Công nghệ sản xuất rau quả sấy khô
Công nghệ sản xuất rau quả lên men
Công nghệ sản xuất đồ hộp rau quả

10 0.75 22

7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Thực hành sản xuất một số sản phẩm
chè, cà phê, ca cao và rau quả
Sản xuất cà phê chè xanh hoặc chè
hương/hoa tươi
Sản xuất cà phê rang xay
Sản xuất chocolate
Bảo quản rau quả tươi
Sản xuất rau quả sấy khô
Đánh giá chất lượng sản phẩm và làm bài
kiểm tra

30 2.7 17.33 16.2 126

CỘNG 45 30 6.08 17.33 16.2 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 17.33 0.35 17.68
1 Bếp gas Giờ 0.1 0 0.1
2 Máy nghiền mịn socola Giờ 0.08 0 0.08
3 Máy rang cà phê Giờ 0.1 0 0.1
4 Máy sấy chân không Giờ 0.2 0 0.2
5 Máy xay cà phê Giờ 0.05 0 0.05
6 Tủ lạnh Giờ 16.8 0.34 17.14
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IV Vật tư 16.2 0.32 16.52
1 Acid acetic (CH3COOH) (lít) 0.01 0 0.01
2 Ám pha trà (bộ) 0.05 0 0.05
3 Bơ cacao (kg) 0.05 0 0.05
4 Bơ thực vật (kg) 0.01 0 0.01
5 Cà phê nhân (kg) 0.05 0 0.05
6 Canxi clorua (g) 10 0.2 10.2
7 Chậu rửa (cái) 0.05 0 0.05
8 Chè xanh khô (kg) 0.05 0 0.05
9 Chitosan (g) 2.5 0.05 2.55
10 Dao (cái) 0.1 0 0.1
11 Dao gọt vỏ trái cây (cái) 0.25 0.01 0.26
12 Đĩa sứ (cái) 0.25 0.01 0.26
13 Đũa (đôi) 0.25 0.01 0.26
14 Đường sucrose xay (kg) 0.03 0 0.03
15 Đường tinh luyện (kg) 0.03 0 0.03
16 Hoa tươi (kg) 0.03 0 0.03
17 Hương tự nhiên (g) 0.5 0.01 0.51
18 Khay inox nhỏ (cái) 0.1 0 0.1
19 Khuôn tạo hình socola (cái) 0.25 0.01 0.26
20 Ly thủy tinh (200 mL) 0.25 0.01 0.26
21 Muối ăn (kg) 0.03 0 0.03
22 Phin phà cà phê (bộ) 0.25 0.01 0.26
23 Rổ (cái) 0.05 0 0.05
24 Rượu vang đỏ (lít) 0.01 0 0.01
25 Thìa canh (cái) 0.25 0.01 0.26
26 Tô sứ (cái) 0.25 0.01 0.26
27 Trái cây tươi (kg) 0.5 0.01 0.51
28 Túi zip PA (kg) 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Tặng Vũ Ngọc Bội
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo (3LT + 1TH)
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- Tiếng Anh: Sugar Cane and Confectionaries Technology
Mã học phần: FOT391 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ sở lý thuyết và các qui trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất
đường mía, bánh kẹo. Bên cạnh đó rèn luyện kỹ năng thực hành và xây dựng, cải tiến một số quy trình
nhằm phát triển sản phẩm bánh kẹo, giúp người học nhanh chóng vận dụng các kiến thức và kỹ năng
trên vào thực tế sản xuất, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức lý thuyết và kỹ năng trong công nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo để người
học có khả năng xây dựng, phân tích, cải tiến các quy trình sản xuất đường mía, bánh kẹo, phát triển
sản phẩm mới; vận dụng vào thực tế sản xuất đường mía, bánh kẹo ở doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt, đánh giá được chất lượng nguyên liệu, thực hiện được biện pháp bảo quản nguyên liệu.
b. Phân biệt và giải thích được các khái niệm, kiến thức liên quan đến quá trình SX đường mía, bánh
kẹo.
c. Mô tả được các công đoạn quan trọng của quy trình và thông số công nghệ, thiết bị sản xuất sản
phẩm đường mía, bánh kẹo.
d. Phân tích và lựa chọn được qui trình, thông số công nghệ sản xuất sản phẩm đường mía, bánh kẹo
phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nguyên liệu, xử lý nguyên liệu và làm
sạch nước mía
Nguyên liệu mía
Các biện pháp bảo quản mía sau thu
hoạch
Xử lý nguyên liệu mía
Lấy nước mía
Lấy nước mía bằng phương pháp ép
Lấy nước mía bằng phương pháp khuếch
tán

22 1.65 48.4
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Làm sạch nước mía
Cơ sở lý thuyết của làm sạch nước mía
Các phương pháp làm sạch nước mía

2 Cô đặc nước mía và nấu đường
Cô đặc nước mía
Cơ sở lý thuyết của cô đặc
Thiết bị, phương án bốc hơi của hệ cô
đặc
Hóa học của quá trình cô đặc
Nấu đường
Lý thuyết kết tinh đường
Quá trình nấu đường

10 0.75 22

3 Công nghệ SX bánh kẹo
Tổng quan về nguyên liệu
Cơ sở lý thuyết của quá trình
Quy trình sản xuất bánh (bánh qui, bánh
mì..)
Quy trình sản xuất kẹo (kẹo cứng, kẹo
mềm, kẹo dẻo)
Quy trình sản xuất bánh bông lan

13 30 3.68 0.55 4 154.
6

CỘNG 45 30 6.08 0.55 4 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.55 0.01 0.56
1 Bếp điện hồng ngoại Giờ 0.1 0 0.1
2 Lò nướng Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy ép trái cây Giờ 0.1 0 0.1
4 Máy xay sinh tố Giờ 0.1 0 0.1
5 Tủ lạnh Sanaky Giờ 0.15 0 0.15
IV Vật tư 4 0.08 4.08
1 Bơ Kilogam 0.05 0 0.05
2 Bột bắp Kilogam 0.01 0 0.01
3 Bột cacao 0.01 0 0.01
4 Bột Cream of tartar 0.01 0 0.01
5 Bột mì Kilogam 0.1 0 0.1
6 Bột nở NaHCO3 0.01 0 0.01
7 Bút viết bảng Cái 0.05 0 0.05
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8 Dầu ăn Lít 0.05 0 0.05
9 đậu phộng 0.1 0 0.1
10 Đường trắng Kilogam 0.2 0 0.2
11 Găng tay nilon Đôi 0.01 0 0.01
12 Gelatin Kilogam 0.01 0 0.01
13 Giấm gạo Mililít 0.05 0 0.05
14 Giấy nướng 0.05 0 0.05
15 Khăn lau Cái 0.25 0.01 0.26
16 Mạch nha 0.05 0 0.05
17 Màng co 0.05 0 0.05
18 Mè vàng 0.01 0 0.01
19 Nước lau sàn Can 0.05 0 0.05
20 Nước rửa chén Chai 0.05 0 0.05
21 Rau củ quả tươi Kilogam 0.2 0 0.2
22 Sữa chua Hộp 0.25 0.01 0.26
23 Sữa đặc có đường Hộp 0.05 0 0.05
24 Sữa tươi Hộp 0.25 0.01 0.26
25 Trứng gà Quả 2 0.04 2.04
26 Túi đựng rác Cuộn 0.01 0 0.01
27 Túi PE 0.01 0 0.01
28 Túi tam giác 0.01 0 0.01
29 vani lỏng 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Thái Văn Đức Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: An toàn lao động trong CNghiệp thực phẩm
- Tiếng Anh: Safety Engineering in the Food Industry

Mã học phần: FOT354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn
lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao động và
bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống
cháy nổ để người học có khả năng vận dụng trong công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động
tại cơ sở sản xuất, có thể nắm bắt, xử lý được các tình huống mất an toàn, vệ sinh lao động gây tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ vào thực tiễn sản xuất ở doanh nghiệp.
b. Nhận diện và phân tích được yếu tố nguy hiểm và độc hại, nguy cơ gây cháy nổ thường gặp tại cơ
sở chế biến thủy sản.
c. Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ yếu tố nguy hiểm và độc hại, phòng ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp, nguy cơ cháy nổ xảy ra.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Pháp luật về bảo hộ lao động
Hệ thống các văn bản pháp luật về Bảo
hộ lao động
Tổ chức công tác BHLĐ ở doanh nghiệp

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

An toàn lao động trong cơ sở chế biến
thủy sản
Khái niệm
Nguyên tắc phân tích và phòng ngừa các
yếu tố nguy hiểm nhằm giảm thiểu, loại
trừ tai nạn lao động
Phân tích – đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm cơ học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm về điện

12 0.9 26.4
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Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm hóa chất
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm khi vận hành thiết bị
chịu áp lực
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm về nhiệt

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Vệ sinh lao động trong cơ sở chế biến
thủy sản
Khái niệm
Nguyên tắc phân tích và phòng ngừa các
yếu tố độc hại nhằm giảm thiểu, loại trừ
bệnh nghề nghiệp
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về vật lý
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về hóa học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về sinh học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về tổ chức lao động

11 0.83 24.2

4
4.1
4.2

Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
Các kiến thức cơ bản về cháy nổ
Các biện pháp phòng và chữa cháy trong
công nghiệp

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Thái Văn Đức Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm
- Tiếng Anh: Project on Food Processing Technology

Mã học phần: FOT6200 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán và xây dựng một dây chuyền chế biến
cho một sản phẩm thực phẩm cụ thể; giải quyết các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình chế biến.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ
thực phẩm đã học, kết hợp với tham khảo các tài liệu chuyên sâu và sự hướng dẫn của giảng viên để
tính toán, thiết kế dây chuyền chế biến một sản phẩm thực phẩm; xử lý các vấn đề có thể xảy ra trong
quá trình chế biến.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng được quy trình công nghệ chế biến một sản phẩm thực phẩm cụ thể.
b. Tính toán được cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng trong các công đoạn trong quy trình chế
biến sản phẩm thực phẩm.
c. Tính toán, lựa chọn được máy và thiết bị đáp ứng yêu cầu công nghệ cho từng công đoạn trong quy
trình chế biến.
d. Đề xuất được các giải pháp đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho sản phẩm chế biên.
e. Tính toán được hiệu quả kinh tế của quá trình chế biến sản phẩm thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Hướng dẫn thực hiện
Giới thiệu chung về học phần
Phạm vi thực hiện và giới hạn cho một
đồ án
Trình tự thực hiện một đồ án
Cách trình bày báo cáo đồ án
Đề xuất các hướng nghiên cứu cho đồ án

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết chung để thực hiện đồ án 3 0.23 6.6
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Lý thuyết chung về các quá trình và thiết
bị trong chế biến thực phẩm
Lý thuyết chung về các quá trình công
nghệ chế biến thực phẩm
Lý thuyết chung về đảm bảo chất lượng
và an toàn thực phẩm
Phương pháp tính toán cân bằng vật chất,
cân bằng năng lượng
Phương pháp tra cứu thông số, tính toán
và lựa chọn thiết bị

3
3.1
3.2

Xây dựng và thông qua đề cương nghiên
cứu đồ án
Sinh viên trình bày đề cương
Thảo luận, góp ý và hoàn thiện đề cương
nghiên cứu đồ án

2 6 1.23 10 40.4

4
4.1
4.2
4.3

Thực hiện đồ án
Sinh viên thực hiện các nội dung của đề
cương đồ án đã được phê duyệt
Sinh viên viết đồ án
Chỉnh sửa và hoàn thiện đồ án

24 4.32 4 144

5
5.1
5.2
5.3

Bảo vệ đồ án
Sinh viên trình bày tóm tết kết quả đạt
được của đồ án
Thảo luận và trả lời câu hỏi
Đánh giá đồ án sau thảo luận và trả lời
câu hỏi

8 0.6 17.6

CỘNG 15 30 6.53 14 0 213
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 180 213 4.26 217.26
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 10
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 14 0.28 14.28
1 Hệ thống thiết bị lạnh Giờ 1 0.02 1.02
2 Hệ thống thiết bị sấy Giờ 1 0.02 1.02
3 Lò nướng Giờ 1 0.02 1.02
4 Máy thiết bị phân tích nguyên

liệu và sản phẩm thủy sản chế
biến

Giờ 1 0.02 1.02

5 Máy tính xách tay cá nhân Giờ 10 0.2 10.2
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Minh Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống
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- Tiếng Anh: Production Tech. of Traditional Products
Mã học phần: FOT376 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm
truyền thống.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho học viên kiến thức cần thiết để tham gia nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm truyền thống
của Việt Nam như: sản xuất đậu phụ, chao, dưa chua, tôm chua, mắm nêm, sản xuất nước mắm, ... Học
phần cũng cung cấp kiến thức để sinh viên có khả năng cải tiến các quy trình sản xuất thực phẩm truyền
thống để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được vai trò quan trọng của thực phẩm truyền thống đối với văn hóa ẩm thực Việt Nam.
b. Trình bày được các quy trình sản xuất thực phẩm truyền thống từ đậu nành, thịt, thủy sản, rau quả .
c. Lựa chọn được nguyên vật liệu dùng cho sản xuất thực phẩm truyền thống như: dưa chua, giò chả,
chao, mắm nêm …
d. Vận dụng được các quy trình sản xuất để sản xuất một số sản phẩm truyền thống trên.
e. Lý giải nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng của sản phẩm từ đó có khả năng cải tiến các quy trình
sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Khái niệm văn hóa ẩm thực Việt Nam và
sản phẩm truyền thống
Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
Tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực
Việt Nam.
Đặc điểm thực phẩm truyền thống.
Phân loại TP truyền thống

2 0.15 4.4

2 Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực
phẩm truyền thống từ đậu nành

8 0.6 17.6
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2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Tổng quan thành phần hóa học của hạt
đậu nành.
Nguyên lý và quy trình sản xuất sữa đậu
nành, đậu phụ, đậu hũ
Nguyên lý và công nghệ sản xuất chao
Công nghệ sản xuất tương
Giới thiệu một số quy trình sản xuất nước
chấm từ đậu nành trên thế giới

3

3.1

3.2
3.3

Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực
phẩm truyền thống từ rau, quả
Giới thiệu chung, nguyên lý sản xuất,
quy trình sản xuất và các yếu tố ảnh
hưởng đến công nghệ sản xuất rau, củ,
quả muối chua.
Công nghệ sản xuất thạch dừa
Công nghệ sản xuất dấm ăn từ quả

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực
phẩm truyền thống từ thịt
Công nghệ sản xuất giò lụa, chả quế
Công nghệ sản xuất nem chua
Quy trình sản xuất giò thủ

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực
phẩm truyền thống từ thủy sản
Công nghệ sản xuất nước mắm
Công nghệ sản xuất tôm chua
Quy trình sản xuất mắm tôm, mắm nêm

6 0.45 13.2

6 Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực
phẩm truyền thống từ ngũ cốc
Công nghệ sản xuất một số loại rượu
truyền thống

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Vũ Ngọc Bội Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa (2LT + 1TH)
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- Tiếng Anh: Technology of meat, fish, egg and dairy products
Mã học phần: FOT6201 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tính chất nguyên liệu, công nghệ chế biến
và phương pháp bảo quản các sản phẩm thịt, cá, trứng, sữa, đồng thời trang bị cho người học kỹ năng
cần thiết để tham gia nghiên cứu và sản xuất một số sản phẩm thực phẩm trên.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng vào hoạt động sản
xuất sản phẩm thịt, cá, trứng, sữa tại nhà máy, xí nghiệp, từ đó phục vụ hiệu quả cho công việc và trong
cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cấu trúc, hình thái, tính chất lý hóa của nguyên liệu; Giải thích nguyên nhân làm giảm chất
lượng nguyên liệu trước và trong quá trình chế biến; Lựa chọn phương pháp vận chuyển, bảo quản
thích hợp để đảm bảo chất lượng nguyên liệu; Vận dụng được các kiến thức này trong sản xuất sản
phẩm thịt cá trứng sữa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
b. Mô tả sơ đồ quy trình sản xuất, lựa chọn phương pháp thực hiện cho các công đoạn quá trình sản
xuất sản phẩm
c. Tính toán quá trình ly tâm, tiêu chuẩn hóa, cân bằng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm
d. Xác định hiệu quả thực hiện các quá trình như ly tâm, đồng hóa, thanh trùng
e. Xác định các tiêu chí và cách thức đánh giá chất lượng nguyên liệu hoặc sản phẩm
f. Biên dịch được tài liệu lĩnh vực chế biến thịt, cá, trứng, sữa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công nghệ chế biến thịt 10 10 1.65 2.21 0.64 64
2 Công nghệ chế biến surimi 5 5 0.83 1.9 0.15 32
3 Công nghệ chế biến trứng 5 5 0.83 1.01 1.5 32
4 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa 10 10 1.65 2.15 0.46 64

CỘNG 30 30 4.96 7.27 2.75 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



259

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 7.27 0.15 7.42
1 Bể ổn nhiệt Giờ 0.1 0 0.1
2 Bể ổn nhiệt Giờ 0.1 0 0.1
3 Bếp điện hồng ngoại Giờ 0.2 0 0.2
4 Cân điện tử Giờ 0.2 0 0.2
5 Cân điện tử Giờ 0.15 0 0.15
6 Cân điện tử mini nhà bếp Giờ 0.35 0.01 0.36
7 Cân phân tích Giờ 0.1 0 0.1
8 Dụng cụ xác định nhanh lipit

sữa
Giờ 0.2 0 0.2

9 Máy đo độ nhớt Giờ 0.1 0 0.1
10 Máy đo hoạt độ nước Giờ 0.1 0 0.1
11 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Giờ 0.03 0 0.03
12 Máy đo pH để bàn Giờ 0.1 0 0.1
13 Máy đồng hóa mẫu Giờ 0.05 0 0.05
14 Máy hàn mí, hút chân không

nhỏ
Giờ 0.1 0 0.1

15 Máy hun khói Giờ 0.08 0 0.08
16 Máy ly tâm tách béo Giờ 0.1 0 0.1
17 Máy nghiền cắt Giờ 0.08 0 0.08
18 Máy nhồi xúc xích, lạp xưởng Giờ 0.1 0 0.1
19 Máy quết thịt Giờ 0.15 0 0.15
20 Máy sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
21 Nhiệt kế điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
22 Thiết bị đo độ nhớt Giờ 0.08 0 0.08
23 Thiết bị đo lưu biến thực phẩm Giờ 0.05 0 0.05
24 Thiết bị hút chân không Giờ 0.05 0 0.05
25 Thiết bị xác định hàm lượng ẩm

nhanh
Giờ 0.1 0 0.1

26 Tủ lạnh Giờ 3.6 0.07 3.67
27 Tủ lạnh Sanaky Giờ 0.15 0 0.15
IV Vật tư 2.75 0.06 2.81
1 Bao đựng rác 0.03 0 0.03
2 Bao tay 0.02 0 0.02
3 Cá biển 0.15 0 0.15
4 Dầu ăn 0.05 0 0.05
5 Đường kính 0.05 0 0.05
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6 Gelatin 0.01 0 0.01
7 Gia vị hỗn hợp 0.01 0 0.01
8 Hỗn hợp phụ gia 0.01 0 0.01
9 Khăn lau Cái 0.15 0 0.15
10 Muối ăn ( NaCl) 0.01 0 0.01
11 Nước mắm 0.03 0 0.03
12 Nước rửa chén 0.03 0 0.03
13 Nước rửa tay 0.03 0 0.03
14 Sữa tươi nguyên liệu 0.4 0.01 0.41
15 Thịt nạc đùi Kilogam 0.15 0 0.15
16 Trứng gà 1.5 0.03 1.53
17 Túi PA 0.02 0 0.02
18 Viên rennet 0.05 0 0.05
19 Vỏ xúc xích 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thị Khánh Vinh Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm
- Tiếng Anh: Edible Oil Technology
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Mã học phần: SPT358 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các thành phần hóa học và tính chất của dầu mỡ thực
phẩm; nguyên liệu sản xuất dầu mỡ; công nghệ sản xuất dầu mỡ thô; công nghệ sản xuất dầu mỡ tinh
luyện; một số kỹ thuật cải tiến tính chất của dầu mỡ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức để người học có khả năng lựa chọn nguyên liệu, phương pháp khai thác và tinh
chế dầu mỡ; có khả năng nhận diện chất lượng của dầu mỡ, đưa ra phương pháp bảo quản, cải tiến chất
lượng của dầu mỡ; làm nền tảng cho việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được chất lượng của dầu mỡ tinh luyện;
b. Lựa chọn được phương pháp khai thác dầu mỡ thô phù hợp với từng nguyên liệu;
c. Lựa chọn được phương pháp tinh chế dầu mỡ phù hợp với từng nguyên liệu;
d. Lựa chọn được các kỹ thuật cải tiến chất lượng trong chế biến dầu mỡ;
e. Giải thích được công nghệ sản xuất các sản phẩm giàu béo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về dầu mỡ thực phẩm
Vai trò của dầu mỡ thực phẩm
Thành phần hóa học của dầu mỡ
Các tính chất hóa học của dầu mỡ

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Công nghệ sản xuất dầu mỡ thô
Kỹ thuật khai thác dầu mỡ bằng phương
pháp ép
Kỹ thuật khai thác dầu mỡ bằng phương
pháp trích lý

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Công nghệ sản xuất dầu mỡ tinh luyện
Kỹ thuật lắng lắng – lọc – ly tâm
Kỹ thuật hydrat hóa
Kỹ thuật trung hòa

8 0.6 17.6
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3.4
3.5

Kỹ thuật tẩy màu
Kỹ thuật tẩy mùi

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kỹ thuật cải biến chất lượng của dầu mỡ
Kỹ thuật pha trộn
Kỹ thuật hydrogen hóa
Kỹ thuật phân đoạn
Kỹ thuật ester hóa nội phân tử

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Công nghệ sản xuất các sản phẩm giàu
béo
Công nghệ sản xuất margarine
Công nghệ sản xuất maydonaise
Công nghệ sản xuất shortening

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Thị Tưởng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Công nghệ chế biến ngũ cốc và tinh bột
- Tiếng Anh: Cereal Technology
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Mã học phần: FOT6202 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về những đặc điểm, thành phần, tính chất ngũ cốc, cấu
trúc và các tính chất của hạt và khối hạt, các phương pháp bảo quản ngũ cốc, các nguyên liệu dùng để
chế biến tinh bột, quy trình sản xuất bột ngũ cốc, tinh bột và các sản phẩm từ chúng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cần thiết để người học có khả năng đánh giá, phân tích thành phần và tính chất
cơ bản nguyên liệu; công nghệ sản xuất tinh bột và ngũ cốc; từ đó người học có thể cải tiến quy trình,
nâng cao chất lượng sản phẩm và có khả năng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm lương thực để đa
dạng hóa sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các tính chất cơ bản của nguyên liệu dùng trong sản xuất gạo, bột và tinh bột, phương
pháp bảo quản nguyên liệu; Phân tích ảnh hưởng của điều kiện bảo quản đến chất lượng nguyên liệu
dùng trong sản xuất gạo và bột, tinh bột; Giải thích nguyên nhân các hiện tượng hư hỏng của nguyên
liệu, đề xuất được biện pháp phòng tránh.
b. Trình bày cơ sở lý thuyết và quy trình sản xuất gạo, bột và tinh bột; Giải thích, phân tích được các
công đoạn và thông số kỹ thuật của các quy trình sản xuất gạo, bột và tinh bột; quy trình sản xuất các
sản phẩm từ bột và ngũ cốc.
c. Đánh giá, lựa chọn nguyên liệu phù hợp cho quá trình sản xuất; Giải thích nguyên nhân các hiện
tượng hư hỏng của bán thành phẩm và thành phẩm, đề xuất được biện pháp phòng tránh.
d. Đề xuất được biện pháp cải tiến các quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đại cương về các nguyên liệu dùng trong
sản xuất gạo, bột và tinh bột

12 0.9 26.4

2 Sản xuất gạo, bột và tinh bột dùng trong
công nghệ thực phẩm

10 0.75 22

3 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bột
và ngũ cốc

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Thị Ái Vân Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: TTập Sản xuất 1 (CN thực phẩm) (6T)
- Tiếng Anh: Production Internship 1
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Mã học phần: FOT342 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kỹ năng thực hành sản xuất tại các nhà máy chế biến thực phẩm và
củng cố lại kiến thức chuyên ngành đã học, bao gồm kiến thức về thiết bị chế biến thực phẩm; công
nghệ đồ hộp thực phẩm; công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm; công nghệ rượu, bia, nước giải khát;
công nghệ sản phẩm từ cây nhiệt đới; công nghệ sản xuất đường mía, bánh, kẹo; các bếp ăn cung ứng
suất ăn công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng thực hành thực tế tại nhà máy để người học có khả năng vận dụng kiến
thức cơ sở và chuyên ngành vào thực tiễn ngành nghề; có khả năng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực
thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cơ cấu tổ chức và quản lý sản xuất; mặt bằng tổng thể, mặt bằng phân xưởng, và cơ
cấu, chủng loại sản phẩm của cơ sở sản xuất.
b. Đánh giá được chất lượng của nguyên liệu; lựa chọn được phương pháp bảo quản hiệu quả từng
loại nguyên liệu tại nhà máy thực tập.
c. Phân tích được quy trình sản xuất tại nhà máy thực tập.
d. Vận hành và xác định được các sự cố thường gặp của các thiết bị tại nhà máy thực tập
e. Phân tích, đánh giá được chất lượng thực phẩm và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tìm hiểu chung về cơ sở sản xuất 5 0.6 31
2 Nguyên vật liệu sản xuất 10 1.2 62
3 Quy trình công nghệ chế biến 30 3.6 186
4 Máy và thiết bị sản xuất 15 1.8 93

CỘNG 0 60 7.2 0 0 372
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 372 372 7.44 379.44
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ
số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 372 372 7.44 379.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thanh Giang Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: TTập Sản xuất 2 (CN thực phẩm) (6T)
- Tiếng Anh: Production Internship 2 (6 weeks)

Mã học phần: FOT359 Số tín chỉ: 2 (60TH)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp cho sinh viên tìm hiểu chung về cơ sở sản xuất; công nghệ chế biến; máy và thiết bị;
các hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh; vệ sinh, an toàn lao động và xử lý chất thải tại cơ sở sản
xuất. Bên cạnh đó, học phần giúp rèn kỹ năng thực hành sản xuất sản phẩm thực phẩm ở quy mô công
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất tại cơ sở sản xuất thực phẩm;
nâng cao kiến thức, hiểu rõ và thực hiện thành thạo các công đoạn trong quy trình sản xuất thực phẩm;
hiểu rõ cơ cấu tổ chức, cách điều hành ca sản xuất, các phương pháp đảm bảo chất lượng và an toàn vệ
sinh thực phẩm; an toàn lao động cũng như nẵm rõ quản lý chất thải tại nhà máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cơ cấu tổ chức và quản lý sản xuất; mặt bằng tổng thể, mặt bằng phân xưởng; và cơ
cấu, chủng loại sản phẩm của cơ sở sản xuất.
b. Đánh giá được chất lượng của nguyên liệu; lựa chọn được phương pháp bảo quản hiệu quả từng
loại nguyên liệu tại nhà máy thực tập
c. Thực hiện thành thạo các thao tác kỹ thuật tại một số/toàn bộ công đoạn trong quy trình
d. Vận hành và xác định được các sự cố thường gặp của các thiết bị tại nhà máy thực tập.
e. Phân tích, đánh giá được chất lượng thực phẩm và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; xác định
được các điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động quản lý chất lượng; thực hành vệ sinh tốt.
f. Vận dụng được các nguyên tắc an toàn lao động- vệ sinh môi trường, xử lý nước thải tại cơ sở sản
xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tìm hiểu chung về cơ sở sản xuất 5 0.6 31
2 Tìm hiểu nguyên liệu 10 1.2 62
3 Công nghệ chế biến sản phẩm 20 2.4 124
4 Máy và thiết bị 15 1.8 93
5 Vệ sinh, an toàn lao động và xử lý chất

thải và nước thải
10 1.2 62

CỘNG 0 60 7.2 0 0 372
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 372 372 7.44 379.44
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ
số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 372 372 7.44 379.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thanh Giang Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
- Tiếng Anh: Requirements For The Design and Construction of Food Premises

Mã học phần: QFS301 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)
cho cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Đồng thời học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng về
kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về điều kiện đảm bảo VSATTP của Việt Nam và thế giới; Ngươi
học có khả năng kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm theo yêu cầu cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được nguyên tắc và các quy định liên quan tới đảm bảo điều kiện VSATTP để thiết kế
và đánh giá VSATTP;
b. Thiết kế nhà xưởng, thiết bị và vệ sinh cá nhân cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm
đảm bảo điều kiện yêu cầu cụ thể về VSATTP;
c. Đánh giá được điều kiện đảm bảo VSATTP tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1
1.2
1.3

Khái niệm và các quy định liên quan
Nguyên tắc và các quy định liên quan tới
đảm bảo điều kiện VSATTP
Yêu cầu chung về đảm bảo điều kiện
VSATTP trong các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, bếp ăn, nhà hàng
Các quy định chung trong bản vẽ thiết
kế, tính toán và biểu mẫu đánh giá

5 0.38 11

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Điều kiện đảm bảo VSAT thực phẩm
Yêu cầu điều kiện về nhà xưởng
Địa điểm và môi trường
Thiết kế, bố trí, kết cấu nơi xử lý chế
biến, kinh doanh thực phẩm
Hệ thống thông gió, chiếu sáng
Hệ thống cung cấp nước, nước đá
Hệ thống cung cấp hơi nước, khí nén

16 1.2 35.2
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2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

Hệ thống xử lý chất thải
Phòng thay đồ, nhà vệ sinh
Yêu cầu điều kiện về thiết bị và dụng cụ
Thiết bị xử lý và chế biến thực phẩm
Dụng cụ chứa đựng và vệ sinh
Yêu cầu điều kiện về vệ sinh cá nhân

3.
3.1
3.2
3.3

Đánh giá điều kiện đảm bảo VSATTP
Thiết kế kiểu mẫu đánh giá điều kiện
đảm bảo VSATTP
Đánh giá điều kiện đảm bảo VSATTP tại
cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm
(khảo sát thực tế)
Đề xuất giải pháp trên thực tế đánh giá

9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Hồng Phúc Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Kiểm tra nhanh trong giám sát an toàn thực phẩm
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:



273

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lấy mẫu, xử lý mẫu và kiểm tra nhanh các chỉ tiêu đánh
giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về lấy mẫu, xử lý mẫu và kiểm tra nhanh các chỉ tiêu đánh giá
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; và có khả năng kiểm tra, đánh giá, giám sát an toàn thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các quy định liên quan để kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm
b. Lập kế hoạch lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản, xử lý và giao nhận mẫu đúng quy định
c. Vận dụng các phương pháp kiểm tra nhanh thích hợp trong giám sát chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm
Khái niệm liên quan đến giám sát chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Nguyên tắc trong hoạt động kiểm tra
nhanh
Công cụ giám sát trong kiểm tra nhanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lấy mẫu và xử lý mẫu trong kiểm soát
chất lượng về sinh an toàn thực phẩm
Các khái niệm liên quan đến lấy mẫu và
xử lý mẫu
Nguyên tắc chung về lấy mẫu
Các quy định liên quan đến lấy mẫu và
xử lý mẫu trong kiểm soát chất lượng về
sinh an toàn thực phẩm
Các phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu

13 0.98 28.6

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Kiểm tra nhanh trong giám sát an toàn
thực phẩm
Khái niệm phương pháp kiểm tra nhanh
Ưu nhược điểm của phương pháp kiểm
tra nhanh
Phân loại phương pháp kiểm tra nhanh
Phương pháp hóa học
Phương pháp sinh học

5 0.38 11
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Phương pháp vật lý
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2

Phát hiện nhanh một số chỉ tiêu trong
giám sát an toàn thực phẩm
Phát hiện nhanh mối nguy vật lý
Phát hiện nhanh mối nguy hóa học
Phát hiện nhanh các mối nguy tự nhiên
trên nguyên liệu và sinh ra trong quá
trình chế biến bảo quản
Phát hiện nhanh mối nguy hóa học do
con người cố tình đưa vào
Phát hiện nhanh mối nguy hóa học do vô
tình tồn tại trong thực phẩm
Phát hiện nhanh mối nguy sinh học
Phát hiện nhanh các mối nguy sinh học
trong giám sát vệ sinh công nghiệp
Phát hiện nhanh mối nguy do ký sinh
trùng

10 30 3.45 18.15 0.68 148

CỘNG 30 30 4.96 18.15 0.68 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.15 0.36 18.51
1 Bếp hồng ngoại Giờ 2 0.04 2.04
2 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 2 0.04 2.04
3 Máy đo pH/Ion cầm tay Giờ 1.4 0.03 1.43
4 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) Giờ 1.6 0.03 1.63
5 Máy ly tâm Giờ 1.9 0.04 1.94
6 Máy nghiền mẫu khô Giờ 1 0.02 1.02
7 Tủ bảo quản đông Giờ 1.75 0.04 1.79
8 Tủ hút khí độc Giờ 2.5 0.05 2.55
9 Tủ lạnh Giờ 3 0.06 3.06
10 Tủ sấy Giờ 1 0.02 1.02
IV Vật tư 0.68 0.01 0.69
1 Bánh phở 0.02 0 0.02
2 Dấm ăn Chai 0.05 0 0.05
3 Dầu ăn Lít 0.01 0 0.01
4 Giò lụa 0.03 0 0.03
5 Lạp xưởng Hộp 0.01 0 0.01
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6 Mẫu cá tươi Kilogam 0.1 0 0.1
7 Nước ngọt Chai 0.1 0 0.1
8 Test kiểm tra nhanh acid vô cơ

trong dấm ăn
Bộ 0.05 0 0.05

9 Test kiểm tra nhanh dầu mỡ ôi
khét

Bộ 0.05 0 0.05

10 Test kiểm tra nhanh
formaldehyde

Bộ 0.05 0 0.05

11 Test kiểm tra nhanh hàn the Bộ 0.05 0 0.05
12 Test kiểm tra nhanh nitrat Bộ 0.05 0 0.05
13 Test kiểm tra nhanh nitrit Bộ 0.05 0 0.05
14 Test kiểm tra nhanh phẩm màu Bộ 0.05 0 0.05
15 Xúc xích Kilogam 0.01 0 0.01
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Thị Thanh Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Traceability

Mã học phần: QFS346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về nguyên tắc, công cụ phục vụ
truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản; các hình thức, phương pháp truy xuất nguồn gốc các sản
phẩm thủy sản. Đồng thời, người học được cung cấp và hướng dẫn cách tìm kiếm những thông tin liên
quan đến các quy định về truy xuất nguồn gốc ở các thị trường nhập khẩu thủy sản chính và từ đó người
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học có thể vận dụng các kiến thức cơ bản để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm
thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để biết cách thiết lập một hệ thống truy xuất nguồn
gốc phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện, yêu cầu của doanh nghiệp; nắm được nguyên tắc
thực hiện truy xuất nguồn gốc và triệu hồi sản phẩm trong những tình huống cụ thể tại các doanh nghiệp
chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm cơ bản liên quan tới truy xuất nguồn gốc.

b. Vận dụng các quy định quốc tế và Việt Nam về truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản

c. Phân biệt rõ các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản của hệ thống truy xuất nguồn gốc

d. Áp dụng cách định dạng thông tin truy xuất, phương thức trao đổi thông tin trong các phương pháp
truy xuất nguồn gốc phù hợp với điều kiện và yêu cầu của doanh nghiệp.

e. Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng các sản phẩm thủy sản

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Khái quát về truy xuất nguồn gốc
Khái niệm liên quan
Tình hình truy xuất nguồn gốc trên thế
giới và Việt Nam
Sự cần thiết truy xuất nguồn gốc các sản
phẩm thủy sản

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Các quy định quốc tế và Việt Nam về
truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy
sản
Hệ thống văn bản kiểm tra, giám sát,
quản lý quốc tế và Việt Nam về truy xuất
nguồn gốc các sản phẩm thủy sản
Phương pháp tìm kiếm, cập nhật các quy
định quốc tế và Việt Nam về truy xuất

2 0.15 4.4
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nguồn gốc các sản phẩm thủy sản
3
3.1
3.2

Nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của truy
xuất nguồn gốc
Nguyên tắc của truy xuất nguồn gốc
Yêu cầu cơ bản của một hệ thống truy
xuất nguồn gốc

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phương thức định dạng, trao đổi thông
tin và truy xuất nguồn gốc
Định dạng thông tin truy xuất
Phương thức trao đổi thông tin truy xuất
Phương pháp truy xuất nguồn gốc
Phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ truy
xuất

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Hệ thống truy xuất nguồn gốc
Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc
Triệu hồi sản phẩm

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Quản lý sản xuất trong nông nghiệp
- Tiếng Anh: AGRICULTURAL PRODUCTION MANAGEMENT

Mã học phần: FOT6204 Số tín chỉ: 2 (22LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về chương trình đảm bảo chất lượng an toàn nông
sản theo VietGAP/GlobalGAP, các yêu cầu đảm bảo chất lượng an toàn trong sản xuất nông sản hữu
cơ, công tác quản trị nông trại nhằm quản lý sản xuất nông nghiệp tốt góp phần bảo vệ sức khỏe người
sản xuất và người tiêu dùng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học những kiến thức về chương trình đảm bảo chất lượng an toàn nông sản
theo VietGAP/GlobalGAP, các yêu cầu đảm bảo chất lượng an toàn trong sản xuất nông sản hữu cơ;
để có thể thực hiện công tác quản trị nông trại nhằm quản lý sản xuất nông nghiệp tốt góp phần bảo vệ
sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được tầm quan trọng và lợi ích của quản lý an toàn chất lượng nông sản
b. Áp dụng được các chương trình đảm bảo chất lượng trong quản lý sản xuất nông nghiệp
c. Đánh giá được các điệu kiện về cơ sở vật chất, lao động, tài chính để đầu tư sản xuất, phân phối
sản phẩm nông sản đảm bảo chất lượng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 22 16

CỘNG 22 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về quản lý an toàn chất lượng
nông sản
Khái niệm quản lý an toàn chất lượng
nông sản
Tầm quan trọng và lợi ích của quản lý an
toàn chất lượng nông sản

2 0.15 4.4

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

2.2.1

2.2.2

Các chương trình đảm bảo chất lượng an
toàn nông sản
Chương trình đảm bảo chất lượng an
toàn nông sản theo VietGAP/GlobalGAP
Tổng quan về GAP
Yêu cầu khi thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt (GAP)
Quy trình, thủ tục thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt (GAP)
Thủ tục xin đăng ký, chứng nhận sản
phẩm sản xuất theo GAP
Các yêu cầu đảm bảo chất lượng an toàn
trong sản xuất nông sản hữu cơ

15 16 1.85 68.2
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Yêu cầu chung về đảm bảo chất lượng an
toàn trong sản xuất nông sản hữu cơ
Các yêu cầu đặc biệt về đảm bảo chất
lượng an toàn trong sản xuất nông sản
hữu cơ ở một số nước (Việt Nam, Úc,
EU, Mỹ, Nhật, Hàn…)

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Công tác quản trị nông trại
Quyết định đầu tu ̛
Quản trị lao đọ ̂ng
Quản trị tài chính
Tổ chức tiêu thụ sản phẩm và yêu cầu
ATTP đối với một số thị trường nhập
khẩu nông sản
Hạch toán kinh doanh trong sản xuất
nông nghiẹ ̂p

5 0.38 11

CỘNG 22 16 2.38 0 0 83.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.65 0.72 2.37 0.05 2.42
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.65 0.72 2.37 0.05 2.42
II Cơ sở vật chất m2x giờ 48.4 35.2 83.6 1.67 85.27
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Mỹ Hạnh Trần Thị Bích Thủy
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Thực tập sản xuất (An toàn TP)
- Tiếng Anh: Production Internship

Mã học phần: QFS372 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học tay nghề và kỹ năng chuyên môn về sản xuất và quản lý trong ngành
công nghệ thực phẩm tại các nhà máy, cơ sở chế biến thực phẩm, nhằm giúp người học nâng cao năng
lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất, nâng cao năng lực làm việc và nghiên
cứu sau khi ra trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có phương pháp và kỹ năng sản xuất, quản lý; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế
sản xuất, nâng cao năng lực làm việc và nghiên cứu sau khi ra trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cơ cấu tổ chức và quản lý sản xuất; mặt bằng tổng thể, mặt bằng phân xưởng, và cơ
cấu, chủng loại sản phẩm của cơ sở sản xuất.
b. Phân tích được các hiện tượng hư hỏng của nguyên liệu; đánh giá được chất lượng nguyên liệu;
Các phương pháp bảo quản hiệu quả từng loại nguyên liệu tại nhà máy
c. Thực hiện thao tác kỹ thuật, kỹ năng sản xuất tại các công đoạn trong quy trình chế biến; đề xuất
được các biện pháp cải thiện quy trình sản xuất
d. Lý giải được nguyên lý hoạt động và vận hành được các thiết bị cơ bản tại nhà máy
e. Vận dụng được nguyên tắc an toàn lao động tại nhà máy
f. Nhận diện được các chương trình quản lý chất lượng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tìm hiểu chung về cơ sở sản xuất
Lịch sử hình thành và phát triển cơ sở
sản xuất
Tìm hiểu chung về sản phẩm: chủng loại,
sản lượng, thị trường tiêu thụ
Cơ cấu tổ chức và quản lý sản xuất
Sơ đồ mặt bằng tổng thể, mặt bằng phân
xưởng

0.5 10 1.2 62

1
1.1
1.2
1.3

Nguyên vật liệu sản xuất
Đặc điểm, tính chất, thành phần của
nguyên vật liệu
Phương pháp bảo quản, vận chuyển

1 20 2.4 124
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1.4 nguyên vật liệu
Các hiện tượng hư hỏng thường gặp của
nguyên vật liệu
Đánh giá và quản lý chất lượng của
nguyên vật liệu

2
2.1
2.2

2.3
2.4

Quy trình công nghệ chế biến
Phân tích quy trình công nghệ chế biến
Các biến đổi, hiện tượng hư hỏng của
bán thành phẩm và
thành phẩm
Đánh giá và quản lý chất lượng của thành
phẩm
Bao bì, bao gói thực phẩm

1 20 2.4 124

3
3.1

3.2

Máy và thiết bị sản xuất
Chức năng, nguyên lý hoạt động của
máy, thiết bị sản
xuất.
Các sự cố hư hỏng thường gặp của máy,
thiết bị sản xuất.

1 15 1.8 93

5
5.1
5.2
5.3

An toàn lao động tại nhà máy
An toàn lao động trong công nghệ thực
phẩm
Vệ sinh lao động trong công nghệ thực
phẩm
Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy

0.5 10 1.2 62

6
6.1
6.2
6.3

Các chương trình quản lý chất lượng
Tìm hiểu các tiêu chuẩn chất lượng
Chương trình đảm bảo chất lượng
Tiêu chuẩn chất lượng nội bộ

1 10 1.2 62

CỘNG 5 85 10.2 0 0 527
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 372 372 7.44 379.44
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 527 527 10.54 537.54

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đặng Thị Tố Uyên Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: TTập Quản lý chất lượng (12 tuần)
- Tiếng Anh: Quality Management Internship (12 weeks)

Mã học phần: QFS307 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng kiểm tra, đánh giá, giám sát, quản lý chất lượng và an toàn
thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhằm giúp người học có thể vận dụng kiến
thức và kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất, nâng cao năng lực làm việc và nghiên cứu sau khi ra
trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học kỹ năng kiểm tra, đánh giá, giám sát, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tại các
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, nâng cao năng lực làm
việc và nghiên cứu sau khi ra trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất tại cơ sở thực tập và có khả năng đề xuất được các
biện pháp cải thiện quy trình;
b. Xây dựng được chương trình quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở thực tập;
c. Đánh giá được thực trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
d. Kiểm tra, đánh giá , giám sát chất lượng và an toàn của thực phẩm tại cơ sở sản xuất và kinh doanh
thực phẩm;
e. Xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
2.1
2.2
2.3

Tìm hiểu về đơn vị sản xuất, kinh doanh
thực phẩm
Tổ chức cơ sở sản xuất – kinh doanh
Quản lý, điều hành cơ sở sản xuất – kinh
doanh
Sản phẩm của công ty, thị trường tiêu thụ

5

2
1.1
1.2
1.3

Quy trình công nghệ sản xuất
Đặc điểm, tính chất của quy trình
Các công đoạn của quy trình
Các lỗi thường xảy ra trong từng công
đoạn, biện pháp khắc phục

1

3 Chương trình quản lý chất lượng và an
toàn thực phẩm tại đơn vị sản xuất, kinh

1
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3.1
3.2
3.3

doanh thực phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng nội bộ,
Tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng
Tìm hiểu các chương trình đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm đang áp
dụng

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

Chương trình đảm bảo chất lượng được
áp dụng phổ biến tại cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm (HACCP/
GMP/SSOP/GAP…)
Điều kiện tiên quyết
Chương trình tiên quyết
Kế hoạch HACCP/thủ tục kiểm soát chất
lượng
Hồ sơ/ Biểu mẫu giám sát

1

5

5.1

5.2

5.3

Đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm
Thiết kế biểu mẫu đánh giá điều kiện
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Đánh giá về nhà xưởng, thiết bị và vệ
sinh cá nhân, phòng thí nghiệm
Phân tích và đề xuất các giải pháp đảm
bảo điều kiện ATTP

1

6.

6.1

6.2

6.3

Kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng
và an toàn của thực phẩm.
Công tác kiểm tra chất lượng nguyên
liệu, bán thành phẩm và thành phẩm (lấy
mẫu, xử lý mẫu, gửi mẫu, quản lý mẫu,
phân tích mẫu, kiểm tra nhanh, xử lý kết
quả)
Đánh giá chất lượng ATTP
Giám sát chất lượng và ATTP

1

7
7.1

7.2

7.3
7.4

Phương pháp truy xuất nguồn gốc thực
phẩm.
Tìm hiểu hệ thống truy xuất nguồn gốc
(công cụ, thiết bị, phương tiện, chương
trình hỗ trợ TXNG)
Phương pháp truy xuất nguồn gốc tại cơ
sở sản xuất, kinh doanh
Lưu trữ hồ sơ truy xuất,
Phương thức trao đổi thông tin truy xuất
(nội bộ và bên ngoài Doanh nghiệp)

1

8.
8.1

8.2

Tìm hiểu hệ thống Xử lý nước cấp và
nước thải
Tìm hiểu hệ thống xử lý nước cấp
Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải.

5 5 0.6 31

CỘNG 16 5 0.6 0 0 31
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 372 372 7.44 379.44
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 31 31 0.62 31.62

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Hồng Phúc Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Quản lý chất lượng và luật thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Quality Management and Food Law

Mã học phần: QFS371 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các
phương pháp đảm bảo chất lượng; và có khả ứng dụng vào công tác quản lý chất lượng thực phẩm tại
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng thực phẩm
b. Vận dụng các nguyên tắc và quy định có liên quan trong quản lý chất lượng tại các đơn vị sản xuất,
kinh doanh thực phẩm
c. Đánh giá được ưu nhược điểm, lợi ích cũng như chọn lựa và vận dụng được các phương pháp đảm
bảo chất lượng phù hợp
d. Xây dựng và thực hiện được chương trình quản lý chất lượng tại nhà máy chế biến thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Khái quát về quản lý chất lượng và vệ
sinh an toàn thực phẩm
Các khái niệm liên quan tới quản lý chất
lượng
Các yếu tố của chất lượng tổng hợp và
các nguyên tắc quản lý chất lượng

2 0.15 4.4

2

2.1

2.2

Hệ thống văn bản pháp quy quốc tế và
Việt Nam về chất lượng và vệ sinh an
toàn thực phẩm
Hệ thống ban hành, kiểm tra, giám sát,
quản lý các quy định quốc tế và Việt
Nam về chất lượng và an toàn thực phẩm
Phương pháp tìm kiếm quy định liên
quan

2 0.15 4.4

3
3.1

Các loại mối nguy
Khái niệm mối nguy và các quan điểm về
mối nguy

3 0.23 6.6
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3.2

3.3

Các mối nguy liên quan đến an toàn thực
phẩm, mối nguy không liên quan đến an
toàn thực phẩm
Nguồn gốc các mối nguy
Biện pháp phòng ngừa các mối nguy

4
4.1
4.2

Các phương pháp đảm bảo chất lượng
thực phẩm
Đảm bảo chất lượng theo phương pháp
truyền thống
Đảm bảo chất lượng thực phẩm theo các
phương pháp tiên tiến

8 0.6 17.6

5

5.1
5.2

Đánh giá điều kiện tiên quyết và xây
dựng chương trình tiên quyết SSOP,
GMP
Đánh giá điều kiện tiên quyết, đề xuất
giải pháp
Xây dựng chương trình tiên quyết SSOP,
GMP

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

Xây dựng hệ thống HACCP
Thành lập đội HACCP
Mô tả sản phẩm
Xác định phương thức sử dụng sản phẩm
Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ
Thẩm tra sơ đồ quy trình công nghệ trên
thực tế
Phân tích mối nguy và đề xuất biện pháp
phòng ngừa
Xác định các điểm kiểm soát tới hạn
Thiết lập giới hạn tới hạn
Thiết lập thủ tục giám sát
Thiết lập hành động sửa chữa
Thiết lập thủ tục thẩm tra
Lưu trữ hồ sơ

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thuần Anh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Phụ gia thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Additives

Mã học phần: SPT360 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm; hướng
dẫn cách sử dụng các văn bản luật liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam; cách thức tra cứu,
cập nhật thông tin về phụ gia thực phẩm; đặc tính của các nhóm phụ gia thường dùng trong chế biến
thực phẩm (Kiểm soát VSV, chống oxi hóa, tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) và các
bước thực hiện lựa chọn phụ gia phù hợp với mục đích sử dụng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có thái độ đúng, có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng và đánh giá việc
sử dụng phụ gia thực phẩm phù hợp với mục tiêu cần đạt khi sản xuất các sản phẩm thực phẩm và đúng
quy định theo thị trường tiêu thụ sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm
b. Vận dụng được các văn bản luật có liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam
c. Thu thập, cập nhật được thông tin liên quan đến phụ gia thực phẩm
d. Đánh giá được việc sử dụng phụ gia trên một sản phẩm cụ thể là đúng qui định hay không
e. Nắm được đặc điểm của một số nhóm phụ gia thường dùng (Kiểm soát VSV, chống oxi hóa,
tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm
f. Lựa chọn được phụ gia phù hợp với mục đích cần sử dụng (Kiểm soát VSV, chống oxi hóa, tạo/ổn
định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Luật pháp và nguyên tắc sử dụng chất
phụ gia thực phẩm
- Khái niệm về phụ gia thực phẩm
- Luật pháp về chất phụ gia thực phẩm
- Nguyên tắc sử dụng chất phụ gia thực
phẩm
- Cách thức tra cứu thông tin liên quan
đến sử dụng PGTP

7 0.53 15.4

2 Phụ gia bảo quản thực phẩm
2.1. Phụ gia ức chế enzyme, vi sinh vật
- Phân loại phụ gia ức chế enzyme, vi

8 0.6 17.6
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sinh vật
- Cơ chế ức chế enzyme, vi sinh vật của
phụ gia thực phẩm
- Đặc tính của một số phụ gia ức chế
enzyme, vi sinh vật thường dùng
2.2. Phụ gia chống ôxy hóa
- Phân loại phụ gia chống oxy hóa
- Cơ chế kiểm soát quá trình oxy hóa của
phụ gia thực phẩm
- Đặc tính của một số phụ gia chống oxy
hóa thường dùng

3 Phụ gia cải thiện chất lượng cảm quan
cho thực phẩm
3.1. Phụ gia tạo màu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc của
thực phẩm
- Vai trò và nguyên tắc sử dụng phụ gia
thực phẩm trong việc tạo và ổn định màu
sắc cho thực phẩm
3.2. Phụ gia tạo mùi
- Các yếu tố ảnh hưởng đến mùi của thực
phẩm
- Đặc tính của phụ gia tạo mùi
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm để tạo mùi
3.3. Phụ gia tạo vị (vị ngọt)
- Phân loại vị và phụ gia tạo vị (vị ngọt)
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm để tạo vị (vị ngọt) cho sản phẩm
3.4. Phụ gia điều chỉnh cấu trúc, trạng
thái cho thực phẩm
- Phân loại phụ gia điều chỉnh cấu trúc,
trạng thái cho thực phẩm (chất nhũ hóa,
chất ổn định và tạo gel)
- Đặc tính của chất nhũ hóa, chất ổn định
và tạo gel
- Phương pháp lựa chọn chất nhũ hóa,
chất ổn định và tạo gel phù hợp với mục
đích sử dụng

14 1.05 30.8

4 Chất hỗ trợ kỹ thuật 1 0.08 2.2
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Vũ Lệ Quyên Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Sản xuất sạch hơn trong công nghệ thực phẩm
- Tiếng Anh: Cleaner Production in Food Technology

Mã học phần: SPT3001 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản lý môi trường công nghiệp theo cách tiếp
cận của sản xuất sạch hơn như kiến thức chung về quản lý môi trường công nghiệp; phương pháp luận
đánh giá sản xuất sạch hơn; ứng dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực chế biến Thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản để vâṇ dụng vào thực tiễn liên quan đến hoạt động sản xuất sạch hơn
tại doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả sản xuất, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tầm quan trọng của việc quản lý môi trường công nghiệp;
b. Mô tả phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn; vận dụng trong chế biến Thực phẩm
c. Phân tích và đánh giá được tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến Thực phẩm; Phân
tích nguyên nhân và đề xuất được các cơ hội sản xuất sạch hơn trong chế biến Thực phẩ;
d. Đánh giá được tính khả thi của một cơ hội sản xuất sạch hơn được đề xuất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản lý môi trường công
nghiệp
Khái quát về quản lý môi trường công
nghiệp
Tầm quan trọng của quản lý môi trường
công nghiệp
Công cụ quản lý môi trường công nghiệp
Các khái niệm liên quan đến quản lý môi
trường công nghiệp

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Phương pháp luận sản xuất sạch hơn
Các kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn
Các bước thực hiện phương pháp luận
sản xuất sạch hơn
Bước 1: Khởi động
Bước 2: Phân tích các bước công nghệ
Bước 3: Hình thành cơ hội sản xuất sạch
hơn

14 1.05 30.8
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2.2.5
2.2.6

Bước 4: Lựa chọn cơ hội sản xuất sạch
hơn
Bước 5: Thực hiện sản xuất sạch hơn
Bước 6: Duy trì sản xuất sạch hơn

3
3.1
3.2
3.3

Trình diễn sản xuất sạch hơn trong chế
biến Thực phẩm
Các cơ hội liên quan đến tiết kiệm nước,
nước đá
Các cơ hội liên quan đến giảm tiêu hao
năng lượng
Các cơ hội liên quan đến giảm tiêu hao
nguyên liệu, hóa chất, phụ gia

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Trọng Sơn Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Product Development

Mã học phần: SPT3002 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phát triển sản phẩm thực phẩm, dự án
nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm, quy trình thực hiện phát triển sản phẩm thực phẩm: phương
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pháp nghiên cứu thị trường phục vụ phát triển sản phẩm thực phẩm, phát triển quy trình sản xuất trong
điều kiện thí nghiệm - pilot - sản xuất và những việc cần làm để thương mại hóa sản phẩm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp người học có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu thị
trường; đề xuất và đánh giá ý tưởng sản phẩm thực phẩm khả thi; thiết kế nghiên cứu quy trình sản xuất
tạo ra sản phẩm thực phẩmmới; tham gia vào các hoạt động thương mại hóa sản phẩm thực phẩmmới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của hoạt động phát triển sản phẩm thực phẩm
trong một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm;
b. Trình bày được các phương pháp, hình thức và quy trình thực hiện một nghiên cứu thị trường, có
thể áp dụng thực hiện được một số hình thức nghiên cứu phổ biến phục vụ nghiên cứu phát triển sản
phẩm thực phẩm;
c. Phát hiện và đề xuất được phương án cải tiến sản phẩm thực phẩm, cơ hội phát triển sản phẩm thực
phẩm mới;
d. Áp dụng được quy trình phát triển sản phẩm và xây dựng được kế hoạch phát triển một sản phẩm
thực phẩm mới;
e. Trình bày được các hoạt động thương mại hóa sản phẩm thực phẩm mới.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Phát triển sản phẩm và quy trình triển
khai
Khái quát về phát triển sản phẩm
Tầm quan trọng và động lực để phát triển
sản phẩm
Bài học kinh nghiệm từ những thành
công và thất bại trong phát triển sản
phẩm thực phẩm mới
Các bước thực hiện/ mô hình phát triển
sản phẩm thực phẩm
Phát triển ý tưởng thực phẩm mới từ xu
hướng tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm
Giới thiệu dự án nghiên cứu phát triển
sản phẩm thực phẩm

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2
2.3

Nghiên cứu thị trường để phát triển sản
phẩm thực phẩm
Các hình thức nghiên cứu thị trường
Quy trình thực hiện nghiên cứu thị

7 0.53 15.4
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trường
Áp dụng nghiên cứu thị trường vào hoạt
động phát triển sản phẩm thực phẩm(khái
niệm sản phẩm, sản phẩm thử nghiệm và
sản phẩm hoàn thiện)

3
3.1
3.2
3.3

Nghiên cứu thiết kế sản phẩm thực phẩm
mới
Phân tích khả năng cải tiến và đổi mới
sản phẩm thực phẩm mới
Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thực phẩm mới
Triển khai sản xuất thử nghiệm sản phẩm
thực phẩm mới

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Tổ chức sản xuất và thương mại hóa sản
phẩm thực phẩm mới
Tổ chức sản xuất quy mô công nghiệp
Định giá sản phẩm thực phẩm mới
Phân phối sản phẩm thực phẩm mới
Hoạt động chiêu thị trong phát triển sản
phẩm thực phẩm

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Bao gói thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Packaging

Mã học phần: POT346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm) (63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần cung cấp cho người học kiến thức về bao bì và bao gói các sản phẩm thủy sản, đặc tính và
công dụng của một số vật liệu làm bao bì, nhãn bao bì, các phương pháp bao gói thông dụng, cách thức
tổ chức bao gói trong nhà máy thực phẩm, những nguy cơ gây hư hỏng thực phẩm bên trong bao bì.
Trên cơ sở đó giúp người học có thể đưa ra các phương án lựa chọn bao bì và kỹ thuật bao gói phù hợp,
đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bao bì và nhãn hàng hóa, phục vụ tốt cho sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Lựa chọn loại bao bì và phương pháp bao gói phù hợp với tình hình sản xuất hàng hóa trong và ngoài
nước.
- Có thể lựa chọn thông tin nhãn hàng hóa phù hợp với yêu cầu của pháp luật và người tiêu dùng.
- Có thể cải tiến phương pháp bao gói tại xí nghiệp cho phù hợp với điều kiện máy móc thiết bị.
- Tham gia thực hiện đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất và cung ứng thực
phẩm.
- Giúp nâng cao ý thức giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất/ rác thải bao bì.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được đặc điểm, tính chất, ứng dụng các loại vật liệu bao bì sử dụng trong ngành CBTS
hiện nay. Có khả năng đánh giá các loại bao bì, phụ gia bao bì có nguy cơ thôi nhiễm vào sản phẩm
làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm và/ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
b. Phân biệt được một số đặc điểm, thông số, tiến trình thực hiện một số kỹ thuật bao gói: bao gói hút
chân không, bao gói thay đổi khí quyển, bao gói dùng chất hấp phụ/ hấp thụ; kỹ thuật bao gói thông
minh.
c. Lựa chọn được phương án bao bì và phương pháp bao gói phù hợp cho sản phẩm cụ thể.
d. Thiết kế nhãn hàng hóa cho sản phẩm cụ thể. Hiểu và có khả năng sử dụng hệ thống mã số mã
vạch trong thương mại và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
e. Áp dụng được các kiến thức của môn học để giải thích các hiện tượng xảy ra, hoặc các hiện tượng
hư hỏng của thực phẩm trong quá trình bao gói và bảo quản thực phẩm đã đóng gói.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về bao bì thực phẩm 4 0.3 8.8
2 Vật liệu bao bì sản phẩm thủy sản 7 0.53 15.4
3 Nhãn hàng hóa 4 0.3 8.8
4 Hệ thống mã số mã vạch hàng hóa
5 Kỹ thuật bao gói thực phẩm 7 0.53 15.4
6 Nguy cơ hư hỏng thực phẩm đóng gói 4 0.3 8.8
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CỘNG 26 0 1.96 0 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 57.2 57.2 1.14 58.34

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Độc chất học thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Toxicology

Mã học phần: FOT6205 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần cung cấp cho người học kiến thức về độc tính của các chất gây hại đến sức khỏe con người
khi tồn tại trong thực phẩm, cơ chế chuyển hóa và ảnh hưởng của chất gây độc trong cơ thể; từ đó đề
xuất biện pháp phòng ngừa bệnh do thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức về độc tính của các chất gây hại đến sức khỏe con người khi tồn
tại trong thực phẩm; cơ chế chuyển hóa và ảnh hưởng của chất gây độc trong cơ thể; và có khả năng
phân tích nguyên nhân và đưa ra biện pháp phòng ngừa bệnh do thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại được nhóm độc chất gây bệnh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
b. Giải thích được quá trình tích lũy và chuyển hóa sinh học của độc chất qua chuỗi thực phẩm.
c. Giải thích được quá trình hấp thu, phân phối và đào thải các độc chất trong cơ thể.
d. Phân tích nguyên nhân gây bệnh do thực phẩm, ảnh hưởng của độc chất tác động đến các cơ quan
của cơ thể.
e. Đề xuất biện pháp phòng ngừa bệnh do thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về độc chất học 3 0.23 6.6
2 Dạng thức của các chất độc trong cơ thể 5 0.38 11
3 Ảnh hưởng của độc chất trong thực phẩm

gây bệnh cho cơ thể người
5 0.38 11

4 Độc tính của các chất gây hại có trong
thực phẩm và biện pháp phòng ngừa

17 1.28 37.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phạm Thị Đan Phượng Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm
- Tiếng Anh: Internal Quality management for Food Analysis Department

Mã học phần: QFS309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về hệ thống quản lý và yêu cầu của phòng kiểm nghiệm;
Các bước xây dựng phòng kiểm nghiệm; Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có kiến thức về hệ thống quản lý và yêu cầu của phòng kiểm nghiệm; Các bước
xây dựng phòng kiểm nghiệm; Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm và khả có khả năng xây
dựng, quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quy định liên quan đến phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
b. Khái quát hóa yêu cầu và các bước xây dựng phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
c. Xây dựng, quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2

Giới thiệu hệ thống quản lý phòng kiểm
nghiệm (PKN)
Hệ thống quản lý phòng kiểm nghiệm
theo ISO/IEC 17025:2017
Lợi ích của phòng kiểm nghiệm khi áp
dụng
Nội dung cơ bản
Hệ thống quản lý phòng kiểm nghiệm
theo ISO 22000:2018
Lợi ích của phòng kiểm nghiệm khi áp
dụng
Nội dung cơ bản

5 0.38 11

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Yêu cầu và các bước triển khai xây dựng
PKN thực phẩm – Theo ISO/IEC
17025:2017 và ISO 22000:2018
Yêu cầu về PKN thực phẩm
Yêu cầu về cơ cấu
Yêu cầu về nguồn lực
Yêu cầu về quá trình
Yêu cầu hệ thống quản lý
Các bước triển khai xây dựng PKN thực
phẩm
Chuẩn bị thực hiện

10 0.75 22
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2.2.5 Xây dựng hệ thống quản lý PKN
Thực hiện
Đánh giá cải tiến hệ thống
Công nhận (VILAS)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm
nghiệm thực phẩm - Theo ISO/IEC
17025:2017 và ISO 22000:2018
An toàn PKN
Kiểm soát tài liệu
Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
Kiểm soát tiện nghi, môi trường
Quản lý chất chuẩn – Hóa chất
Kiểm tra – Hiệu chuẩn thiết bị
Lưu và thanh lý mẫu
Kiểm soát chất lượng môi trường nuôi
cấy vi sinh
Kiểm soát điều kiện – Tiện nghi môi
trường vệ sinh
Vệ sinh và khử trùng dụng cụ
Đào tạo nhân sự phòng kiểm nghiệm
Kiểm soát hồ sơ

15 1.13 33

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Vân Trần Thị Bích Thủy
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ thực phẩm)
- Tiếng Anh: Thesis

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Đồ án tốt nghiệp là công trình nghiên cứu độc lập của sinh viên năm cuối để hoàn thành chương trình
đào tạo. Sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo tại phòng thí nghiệm
hoặc tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Dưới sự hướng dẫn của 1-2 giảng viên, sinh viên tiến
hành phân tích, thiết kế và triển khai các nội dung nghiên cứu; đồng thời hoàn thiện báo cáo đồ án theo
đúng quy định của Nhà trường và bảo vệ kết quả trước Hội đồng đánh giá.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong toàn bộ chương
trình đào tạo để giải quyết một vấn đề chuyên môn cụ thể thuộc lĩnh vực đào tạo. Đồng thời, học phần
giúp sinh viên phát triển năng lực tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu và giải quyết vấn đề; kỹ năng
giao tiếp, kỹ năng viết và trình bày báo cáo khoa học; hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp
cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích yêu cầu và thực tiễn chuyên môn để xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu và phạm vi
của đồ án phù hợp với lĩnh vực đào tạo;
b. Lựa chọn và áp dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp (bố trí thí nghiệm, phương pháp và kỹ
thuật phân tích, thu tập và xử lý số liệu) phù hợp để triển khai nghiên cứu;
c. Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu nhằm rút ra các nhận định hoặc kết luận có cơ
sở khoa học;
d. Hoàn thiện báo cáo khoa học theo đúng quy định; trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu một cách
rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục trước Hội đồng đánh giá;
e. Thể hiện tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghiên cứu và liêm chính học
thuật trong toàn bộ quá trình thực hiện đồ án.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xác định vấn đề và xây dựng đề cương
nghiên cứu

30 3.6 15 186

2 Triển khai nghiên cứu và thu thập số liệu
thực nghiệm

180 21.6 102 10 1,11
6

3 Phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và
viết báo cáo tổng kết

70 8.4 30 434

4 Bảo vệ báo cáo đồ án trước Hội đồng
đánh giá; hoàn thiện báo cáo đồ án

20 2.4 2 124

CỘNG 0 300 36 149 10 1,86
0
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 149 2.98 151.98
1 Bể điều nhiệt, máy đo pH, cân

điện tử
Giờ 10 0.2 10.2

2 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 2 0.04 2.04
3 Hệ thống máy đo UV Giờ 10 0.2 10.2
4 Máy đo pH Giờ 10 0.2 10.2
5 Máy li tâm Giờ 10 0.2 10.2
6 Máy sấy Giờ 10 0.2 10.2
7 Máy tính xách tay cá nhân Giờ 77 1.54 78.54
8 Micropipet đa kênh Giờ 10 0.2 10.2
9 Tủ lạnh Giờ 10 0.2 10.2
IV Vật tư 10 0.2 10.2
1 Axit citric, KMnO4, K2CrO4,

Cafein, NaCl, nước quả, cá khô,
tôm, cá tươi, nước mắm, đồ hộp,
lạp xưởng, chè, cafe, lọ mùi
thơm các loại,

Gam 1 0.02 1.02

2 Bao tay 1 0.02 1.02
3 Bao zip PA Kilogam 2 0.04 2.04
4 Các loại thực phẩm khác (tôm

chua, mắm....)
Chai 1 0.02 1.02

5 Đồ hộp, nước trái cây, mắm
nêm, bia, xúc xích, metyl đỏ,
phenolphtalein, dầu ăn, sữa đặc,
KI, I2, hồ tinh bột, NaOH tinh
thể, NaOH 0,1N, HCl đặc, Axit
citric, Axit pecloric

Gam 1 0.02 1.02

6 Hóa chất phân tích các chỉ tiêu
chất lượng nguyên liệu và sản
phẩm thủy sản chế biến

Bộ 1 0.02 1.02

7 Hóa chất, vật tư 1 0.02 1.02
8 Màng bọc thực phẩm Cuộn 1 0.02 1.02
9 Mẫu vật, hóa chất và vật tư 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 17/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Minh Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Plant Design

Mã học phần: FOT356 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên tắc và phương pháp lựa chọn phương án thiết
kế, bố trí dây chuyền công nghệ, bố trí nhân sự, bố trí mặt bằng sản xuất trong các nhà máy thực phẩm;
tính toán nguyên vật liệu, sản phẩm, lực lượng lao động, nhu cầu năng lượng; giúp hiểu rõ mối quan
hệ giữa nhiệm vụ thiết kế với quản lý môi trường và quản lý chất lượng-vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức để người học có khả năng tính toán và thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm;
có khả năng tham gia tư vấn thiết kế, tính toán dây chuyền sản xuất tại nhà máy, có khả năng quản lý,
điều hành sản xuất trong cơ sở chế biến thực phẩm
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán được nguyên vật liệu, bán thành phẩm/sản phẩm ở các công đoạn sản xuất;
b. Tính toán, lựa chọn được máy, thiết bị cơ bản ở các công đoạn sản xuất;
c. Tính toán được lực lượng lao động từng công đoạn sản xuất;
d. Giải thích được sơ đồ mặt bằng phân xưởng sản xuất.;
e. Tính toán được năng lượng và nước cho dây chuyền sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Nội dung công nghệ trong tính toán thiết
kế dây chuyền sản xuất
Sơ đồ dây chuyền công nghệ
Lập kế hoạch sản xuất
Lập kế hoạch nguyên vật liệu
Tính năng suất, hao phí, bao bì,.. của các
công đoạn

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Tính, chọn máy và thiết bị trong dây
chuyền sản xuất
Nguyên tắc chung của tính, chọn máy và
thiết bị sx
Nội dung tính, chọn máy và thiết bị sản
xuất.

5 0.38 11

3
3.1

Tính lực lượng lao động sản xuất
Tính lực lượng lao động sản xuất trực

5 0.38 11
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3.2 tiếp
Tính lực lượng lao động sản xuất gián
tiếp

4
4.1
4.2

Quy hoạch mặt bằng nhà sản xuất
Quy hoạch mặt bằng phòng sản xuất
Quy hoạch mặt bằng nhà máy

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Tính toán năng lượng và nước cho dây
chuyền sản xuất
Tính nhu cầu điện của dây chuyền sản
xuất
Tính nhu cầu nhiệt năng của dây chuyền
sản xuất
Tính nhu cầu nước sạch của dây chuyền
sản xuất

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Thị Tưởng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
- Tiếng Anh: Value-added Products & Functional Foods

Mã học phần: FOT363 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các khái niệm về sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
(SPGTGT&TPCN), các quy định trong nước và quốc tế về SPGTGT&TPCN, vai trò và giá trị của
SPGTGT&TPCN, phát triển SPGTGT&TPCN từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm và thủy sản, thị
trường và triển vọng của SPGTGT&TPCN.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu biết cơ bản về SPGTGT&TPCN, các quy định trong nước và quốc tế về
SPGTGT&TPCN, vai trò và giá trị của SPGTGT&TPCN và phát triển một số SPGTGT&TPCN đáp
ứng nhu cầu thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được SPGTGT&TPCN.
b. Tuân thủ các quy định trong nước và quốc tế về SPGTGT&TPCN.
c. Phân tích được vai trò và giá trị của SPGTGT&TPCN.
d. Phát triển được một số SPGTGT&TPCN từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chế biến thủy sản.
e. Phân tích được nhu cầu thị trường đối với SPGTGT&TPCN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm về SPGTGT&TPCN 3 0.23 6.6
2
2.1
2.2

Các quy định trong nước và quốc tế về
SPGTGT&TPCN
Các quy định trong nước về
SPGTGT&TPCN
Các quy định quốc tế về
SPGTGT&TPCN

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Vai trò và giá trị của SPGTGT&TPCN
Vai trò của SPGTGT&TPCN
Giá trị của SPGTGT&TPCN

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Phát triển một số SPGTGT&TPCN
SPGTGT&TPCN từ nông nghiệp
SPGTGT&TPCN từ chế biến thực phẩm
SPGTGT&TPCN từ chế biến thủy sản

16 1.2 35.2

5
5.1
5.2

Thị trường và triển vọng của
SPGTGT&TPCN
Thị trường của SPGTGT&TPCN
Triển vọng của SPGTGT&TPCN

2 0.15 4.4
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CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Tặng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp (Công nghệ thực phẩm)
- Tiếng Anh: Graduation Project

Mã học phần: FOT380 Số tín chỉ: 6 (90LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp là công trình nghiên cứu độc lập của người học, giúp đánh giá kiến thức, năng
lực của người học đã tích lũy trong suốt thời gian học tập. Sinh viên phải hoàn thành một chuyên đề
dưới sự giám sát của giáo viên hướng dẫn. Học sinh phải sử dụng tất cả kiến thức và kỹ năng đã được
trang bị trong quá trình đào tạo để giải quyết các vấn đề mà đặt ra. Chuyên đề có thể được tiến hành tại
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phòng thí nghiệm hoặc trực tiếp tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Chuyên đề phải được trình
bày thành một báo cáo khoa học và phải được chấm phản biện đạt yêu cầu.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tổng hợp và vận dụng các kiến thức đã học; tham khảo tài liệu, làm quen với các phương
pháp tư duy sáng tạo và nghiên cứu khoa học; sử dụng các phần mềm chuyên dụng để thực hiện một
đề tài nghiên cứu theo một chủ đề cụ thể. Người học có cơ hội phát triển kỹ năng làm việc nhóm và
năng lực làm việc độc lập. Khuyến khích người học nâng cao tính trách nhiệm, tự chủ và nghiêm túc
trong công việc; trung thực với kết quả nghiên cứu; tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đã được học để phát hiện vấn đề và thiết lập
đề tài nghiên cứu
b. Phân tích hướng nghiên cứu và xác định được phương pháp nghiên cứu (bố trí thí nghiệm, phương
pháp và kỹ thuật phân tích, thu tập và xử lý số liệu) phù hợp để triển khai nghiên cứu;
c. Lập kế hoạch triển khai công việc nghiên cứu sao cho phù hợp với kế hoạch học tập, đảm bảo thời
gian quy định của Chuyên đề tốt nghiệp
d. Sử dụng thành thạo các phương pháp/kỹ thuật phân tích, phần mềm thống kê chuyên dụng để phân
tích và xử lý dữ liệu thực nghiệp.
e. Trình bày kết quả nghiên cứu ở dạng báo cáo khoa học rõ ràng, đúng theo quy định với số liệu
phân tích chính xác, có độ tin cậy
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thiết lập đề tài nghiên cứu 10 0.75 22
2 Viết đề cương và lập kế hoạch nghiên

cứu
15 1.13 33

3 Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, thu thập
số liệu

40 3 88

4 Xử lý số liệu và viết báo cáo nghiên cứu
cuối cùng

25 1.88 55

CỘNG 90 0 6.76 0 0 198
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 6.75 0 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 198 0 198 3.96 201.96
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 198 198 3.96 201.96

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Thái Văn Đức Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm
- Tiếng Anh: Risk Assessment In Food Supply Chain

Mã học phần: QFS335 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thuần Anh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Phòng vệ thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Defense

Mã học phần: QFS364 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phòng vệ thực phẩm; đào tạo về khả năng sẵn
sàng chống lại một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào nguồn cung cấp thực phẩm dựa trên các nguyên
tắc phòng vệ thực phẩm; xây dựng và thực hiện chương trình phòng vệ thực phẩm trong cơ sở sản xuất
thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; cung cấp kiến thức và kỹ năng để thực hiện các hành
động khắc phục các sự cố và các thủ tục xác minh cần tuân thủ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp xây dựng một kế hoạch phòng
vệ thực phẩm cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm; và có khả năng xây dựng,
triển khai, vận hành hiệu quả kế hoạch phòng vệ thực phẩm phù hợp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh
thực phẩm; xử lý các sự cố trong công nghiệp thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm liên quan đến phòng vệ thực phẩm, các nguyên tắc và các chương trình
phòng vệ thực phẩm
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b. Áp dụng các quy định quốc tế, khu vực và quốc gia liên quan tới phòng vệ thực phẩm trong quá
trình xây dựng một kế hoạch phòng vệ thực phẩm.
c. Áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp khi xây dựng một kế hoạch phòng vệ thực phẩm.
d. Thiết lập và thực hiện một kế hoạch phòng vệ thực phẩm hoàn chỉnh trong công nghiệp thực phẩm.
e. Xử lý các sự cố liên quan đến an ninh an toàn thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về phòng vệ thực phẩm
Khái niệm phòng vệ thực phẩm
Mục đích của phòng vệ thực phẩm
Vai trò của phòng vệ thực phẩm
Các nguyên tắc phòng vệ thực phẩm
Các chương trình phòng vệ thực phẩm
Lợi ích của phòng vệ thực phẩm

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Các quy định liên quan đến PVTP
Các quy định của quốc tế về phòng vệ
thực phẩm
Các quy định của Việt Nam về phòng vệ
thực phẩm
Vai trò của các cơ quan có thẩm quyền
trong phòng vệ thực phẩm

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng vệ
thực phẩm
Nguyên tắc chung
Các biện pháp phòng vệ bên ngoài.
Các biện pháp phòng vệ ở khu vực vành
đai
Các biện pháp phòng vệ bên trong.
Các chiến lược phòng vệ thực phẩm đối
với người lao động được tuyển dụng
Các chiến lược phòng vệ thực phẩm áp
dụng cho nhân sự do nhà thầu thuê
Các chiến lược phòng vệ thực phẩm áp
dụng cho người ngoài
Các chiến lược phòng vệ trong xây dựng
các tiện ích và quy trình hỗ trợ

12 0.9 26.4
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3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Phòng vệ trong bảo quản TP
Phòng vệ trong công tác hậu cần
Các chiến lược phòng vệ thực phẩm
trong việc mua và nhận nguyên liệu,
thành phần, vật liệu đóng gói
Các chiến lược phòng vệ TP trong việc
mua và tiếp nhận vật nuôi
Các chiến lược phòng vệ TP để vận
chuyển thành phẩm
Các chiến lược phòng vệ đối với nhiên
liệu và các hóa chất kỹ thuật khác
Phòng vệ phòng thí nghiệm
Phòng vệ đối với dữ liệu và an ninh
mạng
Kiểm tra các thủ tục và quy định đảm
bảo an toàn của nhà máy
Phòng vệ chất thải
Quy trình xử lý gian lận thực phẩm từ
các đối thủ cạnh tranh

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Quy trình xây dựng và vận hành kế
hoạch phòng vệ thực phẩm
Xây dựng kế hoạch phòng vệ thực phẩm
Vận hành kế hoạch phòng vệ thực phẩm
Thẩm định kế hoạch phòng vệ thực phẩm
và các hành động khắc phục
Duy trì tính hiệu quả của kế hoạch phòng
vệ thực phẩm
So sánh kế hoạch PVTP với hệ thống
quản lý phòng vệ thực phẩm.

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Quy trình xử lý sự cố khẩn cấp trong
phòng vệ thực phẩm
Phản hồi khẩn cấp
Triệu hồi, bảo quản, khử nhiễm và loại
bỏ sản phẩm
Phục hồi sau sự cố

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Vân Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Vũ Ngọc Bội
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PHỤ LỤC: TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ
ĐMKTKT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (MINH PHÚ-NTU)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của
Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ Chế biến thủy sản (Minh Phú-NTU)
Mã số: 7540105
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025
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MỤC LỤC

Trang

Phần thuyết minh……………………………………………………… 1

I. Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản
(Minh Phú-NTU) trình độ Đại học 3

II. Định mức thiết bị chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản
(Minh Phú-NTU) trình độ Đại học 4

III. Định mức vật tư chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản
(Minh Phú-NTU) trình độ Đại học

7

IV. Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến
Thủy sản (Minh Phú-NTU) trình độ Đại học

7

PHỤ LỤC 18
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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy
sản (Minh Phú-NTU) trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết
bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Công nghệ
Chế biến Thủy sản (Minh Phú-NTU) trình độ Đại học

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo
chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo
cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào
tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này
chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián
tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành
việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp

ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật
tư không tiêu hao).
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4. Định mức cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở
vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản (Minh Phú-NTU) trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến
Thủy sản (Minh Phú-NTU) trình độ Đại học;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng
trong hoạt động giáo dục đại học.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến
Thủy sản (Minh Phú-NTU) trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 10 (hoặc 15-20) sinh viên, thời gian đào tạo là 372,16
giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy
sản (Minh Phú-NTU) trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế -
kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ
thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG
NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (MINH PHÚ-NTU)

Ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản (Minh Phú-NTU)
Mã số: 7540105 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình Minh Phú-NTU
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn
thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 372.16

1 Giảng viên - Bậc 07 197.91 166.95 7.3 372.16

II Định mức lao động gián tiếp 93.04

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bàn chà làm vệ sinh sàn và bồn sơ
chế

Loại có tay cầm bằng nhựa, phần cọ
rửa bằng cước

0.07

2 Bàn chà làm vệ sinh sàn và bồn sơ
chế

Loại bằng cước, tay cầm bằng nhựa 0.07

3 Bàn inox chuyên dùng Vật liệu inox, kích thước
80x220x75cm

0.07

4 Bàn inox chuyên dụng Chất liệu inox, KT:80x220x75cm 8.16
5 Bàn inox chuyên dùng 80x220x75cm 8.77
6 Bàn inox chuyên dụng chế biến Chất liệu inox, không gỉ, 300 x 80 x

120 cm
0.07

7 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
8 Bể ổn nhiệt 35-100°C 0.34
9 Bể ổn nhiệt 35-100°C 0.07
10 Bể ổn nhiệt lắc tròn Loại thông dụng trên thị trường 3.42
11 Bếp điện Loại thông dụng trên thị trường 0.31
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12 Bếp điện từ Kangaroo KG365I 0.13
13 Bếp điện từ Bếp điện từ Sunhouse SHD6159

1800W
0.07

14 Bếp điện từ Sunhouse SHD6159 1800W 0.34
15 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.1
16 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 4.16
17 Bếp hồng ngoại Sunhouse, 1800w 0.07
18 Bếp hồng ngoại Sanaky AT-05HGN 0.34
19 Bếp hồng ngoại Sanaky 2524 0.2
20 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

21 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

22 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

23 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

24 Bình định mức 100 ml Thủy tinh có nút nhựa 1.84
25 Bình định mức 250 ml Thủy tinh có nút nhựa 0.15
26 Bình tam giác 100 ml Thủy tinh 0.61
27 Bình tam giác 150 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ nhám và

nút thủy tinh
0.61

28 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh chịu nhiệt có cổ nhám và
nút thủy tinh

0.77

29 Bình tam giác 250 ml Thủy tinh, có nút nhám 0.92
30 Bình tam giác 50 ml Thủy tính chịu nhiệt, cổ nhám, nút

thủy tinh
0.61

31 Bình tia Vật liệu nhựa; Thể tích: 500 ml 6.12
32 Bình tia Vật liệu nhựa 1000ml 1.12
33 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm

x 45 cm
0.03

34 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.31
35 Bộ bình định mức Vật liệu thủy tinh trong suốt 0.36
36 Bộ bình định mức Vật liệu trong suốt: DR 50ml,

100ml,500ml,1000ml
12.85

37 Bộ bình định mức ̀ Duran 100ml,
500ml, 1000ml

Bình định mức thủy tinh dung tích
100ml, 500ml và 1000ml

0.07

38 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút
mài

0.46

39 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có nút
mài

1.14

40 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
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41 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml
HÃNG CUNG CẤP: SCILAB /
HÀN QUỐC

1. Bộ chiết thủy tinh 500ml set,
45/40, condenser 25cm
2. BẾP ĐUN BÌNH CẦU 500ml

*Vỏ bếp bằng nhôm được sơn tĩnh
điện

*Nhiệt độ gia nhiệt: lên tới 450oC
*Thể tích bình cầu: 250 ml
*Công suất: 160.W
*Kích thước: W 270xh200mm
*Bộ điểu khiển: bếp đun bình cầu

tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ
3,Giá đỡ bộ chiết Soxhlet
Ø12.7XL520mm RD300
4. Bộ Kẹp giữ mẫu

0.26

42 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml
HÃNG CUNG CẤP: SCILAB /
HÀN QUỐC

1. Bộ chiết thủy tinh 500ml set,
45/40, condenser 25cm
2. BẾP ĐUN BÌNH CẦU 500ml
*Vỏ bếp bằng nhôm được sơn tĩnh
điện
*Nhiệt độ gia nhiệt: lên tới 450oC
*Thể tích bình cầu: 250 lít
*Công suất: 160.W
*Kích thước: W 270xh200mm
*Bộ điều khiển: bếp đun bình cầu
tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ
3,Giá đỡ bộ chiết Soxhlet
Ø12.7XL520mm RD300
4. Bộ Kẹp giữ mẫu

0.68

43 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong
suốt, có chia vạch

0.71

44 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, trong
suốt, có chia vạch

2.82

45 Bộ dụng cụ chế biến :(dao phi lê,
thớt nhựa kích thước 20x40cm,
dụng cụ đánh vẩy cầm tay inox, nồi
inox dung tích ̀5l, chảo chống dính
đường kính 20cm và 40cm, …) và
dụng cụ mau hỏng: chậu, rổ, giá..

Dao phi lê inox chiều dài 25cm; thớt
nhựa 20 x 40cm; dao đánh vẩy cá;
nồi inox dung tích 5 lít; thau nhựa 30
lít, rổ nhựa đường kính 30cm

0.82

46 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,
dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo chống
dính, …) và dụng cụ mau hỏng

Vật liệu inox, nhựa.. 0.9

47 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,
dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo chống
dính, …) và dụng cụ mau hỏng

Vật liệu inox, nhựa.. 36.72

48 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,
dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo chống

Dao fille, thớt kích thước 20x40cm,
dụng cụ đánh vẩy bằng inox, nồi

1.22
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dính, …) và dụng cụ mau hỏng inox 5l, chảo chống dính 40cm....
49 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo chống
dính, …) và dụng cụ mau hỏng

Loại thông dụng trên thị trường 3.06

50 Bộ dụng cụ chế biến và dụng cụ
mau hỏng

Dao fillet, thớt 20x40cm, dụng cụ
đánh vẩy inox

2.53

51 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Loại thông dụng trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

0.26

52 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Bàn thử nghiệm ̣inox 40x100cm, hệ
thống chiếu sáng, hệ thống thông
gió, Giấy mã hóa, bút, khay inox
đựng mẫu,..

2.53

53 Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng
cháy chữa cháy

0.06

54 Bộ lọc chân không Advantec - Schott 0.68
55 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.15
56 Bộ vô cơ hóa mẫu FOSS 2508 Basic 26321 S/N:

520041273
0.26

57 Bồn rửa inox chuyên dùng Loại inox, kích thước 120 x 60 x 40
cm

0.13

58 Bồn rửa inox chuyên dụng Chất liệu inox, KT:50x180x75cm 8.16
59 Bồn rửa inox chuyên dùng 50x180x75cm 8.77

60 Box cấy vi sinh AV-100, 2 chỗ ngồi, Tây Ban Nha 1.36
61 Buret 25ml Glassco (Anh) 0.36
62 Burette 25ml Thủy tinh 0.46
63 Cân 1kg Cân Nhơn Hòa hoặc tương đương,

loại thông dụng trên thị trường
0.07

64 Cân 5kg Cân Nhơn Hòa hoặc tương đương,
loại thông dụng trên thị trường

0.07

65 Cân điện tử PA 114 OHAUS_ Mỹ, sai số 0,01 0.07
66 Cân điện tử V31XH2 0.2
67 Cân điện tử D=0,01g 0.07
68 Cân điện tử mini nhà bếp Cân điện tử mini nhà bếp: WH- B20

Kích thước: 165 * 128 * 32mm
Màn hình LCD kích thước: 40 *
17mm
Trọng lượng: 195g (bao gồm 2 *
AAA)
Đơn vị: G / LB / OZ
Năng lực: 10kg / d = 1g 2 pin AAA
*; 3VDC
Các tính năng:

0.2
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Tiết kiệm năng lượng, pin AAA 2
tuổi thọ lâu dài
Màu sắc: Màu trắng/đen

69 Cân kỹ thuật Phạm vi cân: < 500 g Độ chính xác:
± 0,01 g

1.75

70 Cân kỹ thuật Cân kỹ thuật MT5002 , cân 2 số lẻ. 0.03
71 Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS 4.11
72 Cân phân tích Phạm vi cân: < 300 g Độ chính xác:

0,0001 g
1.75

73 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 3.75
74 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 3.91
75 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng
x cao x sâu)

0.46

76 Cây lau nhà Cán nhôm dài 120cm, đầu chổi lau
bằng vải tổng hợp

0.07

77 Cây lau nhà Loại bằng nhựa đầu vải tổng hợp
117cm

0.07

78 Cây lau nhà Loại có đầu lau bằng vải tổng hợp,
chiều dài cán 120cm

0.07

79 Chảo chống dính Vật liệu inox, kích thước (Ø cm): 40
cm

1.09

80 Chảo chống dính Đường kính : 20 cm và 28 cm,
thương hiệu Kalpel Pecker

0.28

81 Chổi nhựa quét nước Cán nhôm, chiều dài 120cm, đầu
chổi quét bằng cước

0.07

82 Chổi nhựa quét nước Loại chổi bằng nhựa, cán dài 120cm 0.07
83 Chổi quét nhà Loại chổi đốt 0.07
84 Chổi quét nhà Loại bằng nhựa, chiều dài 120cm 0.07
85 Chổi quét nhà Loại bằng nhựa, cán dài 120cm 0.07
86 Cốc 100ml Thủy tinh,có mỏ 0.92
87 Cốc 250ml Thủy tinh 0.31
88 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
89 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
90 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
91 Dao bóc vỏ tôm Loại có cán cầm bằng kim loại

không gỉ
0.13

92 Dao phi lê Loại chuyên dụng cho phi lê 0.28
93 Dao thái lan Chiều dài lưỡi dao dài 25-30cm 1.85
94 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
95 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
96 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC, 23.15
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đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

97 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
98 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống

nghiệm
7.09

99 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

100 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

101 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

102 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
103 Đồng hồ đo áp suất chân không hộp Giới hạn: 0 ÷ -30 inch Hg và 0 đến

15 psi
0.05

104 Đũa thuỷ tinh 6x300mm 0.31
105 Dụng cụ làm mắm nêm Vật liệu thủy tinh V= 250ml 48.96

106 Dụng cụ làm mắm và muối nguyên
liệu thủy sản

Vật liệu sành sứ V = 5000ml 48.96

107 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
108 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

109 Giàn phơi inox Làm bằng vật liệu inox không gỉ,
kích thước 120 x 80 x 120cm

2.17

110 Giấy lọc Định tính, phi 150mm 0.92
111 Giấy lọc phi 15cm 0.46
112 Hệ thống chế biến thủy sản lạnh

đông
36.72

113 Hệ thống hấp Hấp bán thành phẩm 39.44
114 Hệ thống kho bảo quản lạnh TS/TP T=-18°C 24.48

115 Hệ thống làm đông nhanh TP T=-40°C 0.55

116 Hệ thống làm đông nhanh TP T=-40°C 0.07
117 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Làm lạnh, làm đông 2.79
118 Hệ thống máy chế biến Xử lý nguyên liệu 39.44
119 Hệ thống máy đo UV 3.06
120 Hệ thống máy ly tâm Các loại máy ly tâm vừa và nhỏ 30.6
121 Hệ thống máy thiết bị phân loại,

phân cỡ thủy sản
Phân được nhiều cỡ 1.02

122 Hệ thống phân tích hàm lượng Model: DT N Pro/Dumatherm N 0.07
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nitơ/protein theo phương pháp
Dumas

Pro_Gerhardt, gồm: máy chính, Bộ
tiếp mẫu tự động 64 vị trí có gắn
camara quan sát trên nắp, phần
mềm,Bộ lưu điện (3 KVA), Van
điều áp cho bình khí

123 Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng
cao, đầu dò DAD

Model: Chromaster_Hitachi gồm
Bơm cao áp 5110, Bộ UI-PAD dành
cho bơm, Bô ̣gradient áp suất thấp,
Bộ tự động nạp mẫu 5210, Buồng ổn
nhiệt cho cột 5310,CPU Dell i3.LCD
Dell E 1916H, máy in LPB 151DW

0.68

124 Hệ thống sản xuất đồ hộp 36.72
125 Hệ thống thiết bị lạnh Tủ đông, tủ lạnh, thiết bị cấp đông

nhanh
20.4

126 Hệ thống thiết bị sấy Các loại thiết bị sấy lạnh, sấy nóng 20.4
127 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx

25cm x 15cm
0.03

128 Khăn lau bàn Loại khăn cotton thấm nước tốt, kích
thước 20 x 30cm

0.07

129 Khay inox Vật liệu inox chống gỉ. Kích thước
20x30cm

0.68

130 Khay inox vật liệu inox, không gỉ. Kích thước
20x30 cm

0.68

131 Khay inox Kích thước 20x30 cm 0.68
132 Khay inox có đục lỗ Vật liệu inox: 35x50cm sâu 2cm,

công ty CP Kim khí Hoa Sen
2.17

133 Khay nhỏ 01 khay nhựa nhỏ 5.1
134 Khúc xạ kế đo độ mặn của Thực

Phẩm
Khoảng đo từ 0 - 28% 1.12

135 Kính hiển vi huỳnh quang Olympus BX 60 10.2
136 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

137 Lò nung vuông DE5/FKC 1200oC 0.26
138 Lò vi sóng EMS3067X Electrolux/Trung Quốc 0.05
139 Lò vi sóng R-C932XVN-BST 0.31
140 Lò vi sóng đa chức năng (Lò vi

sóng - Nướng kết hợp)
Sharp G572VN-S) Model R-
G572VN-S

0.56

141 Lò xông khói dùng gas: Model: NNTP-IC01, (D x R x C):
440 x 1070 x 510 mm

0.54

142 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

143 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56
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144 Lưới che chắn côn trùng Vật liệu lưới: mật độ 200 ô/cm2,
kích thước 2mx50m, công ty TNHH
lưới Bách Nông

2.17

145 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

146 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

147 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
148 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
149 Ly rượu vang trắng 10 ly bia thủy tinh 5.1
150 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
151 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

152 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
153 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

154 Máy cất nước 1 lần GFL 2001/4 0.1
155 Máy chiên chân không CYF-T06 0.2
156 Máy đo hoạt độ nước Rotronic-Hydrolab 3 0.05
157 Máy đo lưu biến Model Kinexus Pro 50N_ Malver,

S/N: MAL1169136 gồm các thiếts bị
phụ trợ, Máy tính để bàn HP Core i7
(Hê ̣điều hành Windows 10 Pro),
Màn hình LCD 20 inch LED HP223,
Máy in: Laser Jet Pro M201d

3.06

158 Máy đo lưu biến Model Kinexus Pro 50N_ Malver,
S/N: MAL1169136 gồm các thiếts bị
phụ trợ, Máy tính để bàn HP Core i7
(Hê ̣điều hành Windows 10 Pro),
Màn hình LCD 20 inch LED HP223,
Máy in: Laser Jet Pro M201d

0.03

159 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Hunterlab MiniScan XE plus 0.06
160 Máy đo pH Loại thông dụng trên thị trường 13.62
161 Máy đo pH Khoảng đo pH: 0 - 14 1.19
162 Máy đo pH HANNA 0.59
163 Máy đo pH cầm tay Loại thông dụng trên thị trường 0.15
164 Máy đo pH để bàn Model: TR.BP3001, Trans -

Singapore
0.1

165 Máy đo pH để bàn BP3001 - Singapore 0.64
166 Máy đóng gói chân không Máy hút chân không MIKOSHI

DZQ 400 Pro
0.01

167 Máy đóng gói chân không Mikoshi DZQ400 PRo Max 0.02
168 Máy đóng gói chân không Máy hút chân không DZQ360, công 0.13
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suất 900W
169 Máy đóng gói hút chân không Máy ép hút chân không DZ260 -

Promax
0.07

170 Máy đồng hóa mẫu IKA T18 basic Ultra Turax 0.62
171 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) M 37610-26 0.62
172 Máy ghép mí Thủ công TA24/D 0.2
173 Máy ghép mí lon Bán tự động 20lon/phút 0.2
174 Máy hàn miệng túi có thổi khí Model FRQM - 980C, Hãng sản

xuất KUNBA MACHINE, nhà phân
phối Công ty TNHH Công Nghệ Trí
Việt

0.07

175 Máy in date Công suất > 0,5 kW, Nếu nhà trường
có

0.11

176 Máy in mã vạch In nhiệt trực tiếp; Tốc độ in > 127
mm/s, Nếu nhà trường có

0.03

177 Máy khuấy từ gia nhiệt PHOENIX 0.44
178 Máy khuấy từ gia nhiệt Velp model ARE 0.29
179 Máy lắc ổn nhiệt IKA KS4000i control 0.15
180 Máy ly tâm Loại nhỏ Model 5418 0.1
181 Máy quết giò chả Máy quết giò chả: NNXT-A01

- Điện áp: 220V/50Hz
- Kích thước: 32 x 25 x 45cm
- Trọng lượng: 9 kg
- Thân máy: Inox 304
- Động cơ: 750W
- Sản lượng: 0,2-0,5 kg/lần xay/3
phút
- Công dụng: Làm giò chả, giò lụa,
chả bò, chả cá, pate

0.1

182 Máy quết thịt Từ 5 đến 10 kg, công suất 2200kw 0.03
183 Máy sấy 01 cái 0.05
184 Máy sấy Loại thông dụng trên thị trường 0.68
185 Máy tách xương cá, tôm công suất 1,5kw đến 3kw, năng xuất

khoảng 100-300kg/h
0.02

186 Máy thiết bị chế biến thủy sản Thiết bị chế biến thủy sản quy mô
pilot

36.72

187 Máy thiết bị phân tích nguyên liệu
và sản phẩm thủy sản chế biến

Khu Công nghệ cao 1 36.72

188 Máy thiết bị phân tích nguyên liệu
và sản phẩm thủy sản chế biến

Khu Công nghệ cao 2 36.72

189 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

3.06

190 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 0.15
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191 Máy tính Tính toán chi phí bằng bảng tính. 31.28
192 Máy tính xách tay cá nhân HP 15 fc0085AU R5 7430U 23.08
193 Máy UV-Vis Đo được bước sóng khả kiến và

bước sóng tử ngoại, có màn hình
hiển thị thông số
Có khả năng đo điểm và quyét dãy
phổ

3.86

194 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

58.14

195 Máy xay sinh tố Philips HR2115 -600W, Indonesia 0.59
196 Máy xay sinh tố Loại thông dụng trên thị trường,

Công suất > 0,3 kW
0.02

197 Máy xay thịt cá Máy xay thịt cá: HD-12
Phần tiếp xúc trực tiếp với thịt được
làm bằng inox 304, là loại inox tốt
nhất trong công nghệ chế biến thực
phẩm. Giúp thịt xay ra đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm cao.
Các lưỡi dao và sàng dễ dàng tháo
lắp vệ sinh và thay thế.
Động cơ mạnh mẽ, năng suất có thể
xay với lượng nhỏ 200-300 gram
Điện áp: 220 V
Công suất: 650 W

36.82

198 Micropipet 100-1000 ul 8.57
199 Micropipet 1000-5000ul 8.57
200 Micropipet 10-100ul 8.57
201 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 0.26
202 Micropipette 100ul 10-100ul 0.51
203 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
204 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
205 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
206 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
207 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

208 Nhiệt kế điện tử Dải đo: (-20oC - 100oC) 2.53
209 Nhiệt kế điện tử Model: FT1000 , Geo-Fennel-Đức

(EU)
0.05

210 Nhiệt kế KTS T=-50-200°C 0.67
211 Nhiệt kế Kỹ thuật số Nhiệt kế kỹ thuật số Smartsensor

AR212, T=-50-300°C, Công ty cổ
phần EMIN VIỆT NAM

0.28

212 Nhiệt kế số cầm tay Nhiệt kế số cầm tay Tempmate - P1 0.15
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- Nhiệt độ hoạt động: -50 ~ +300 °C
Nguồn điện: Pin CR2032; cho phép
thay pin
Cảm biến: 149.5mm x 6.0mm
Độ chính xác:
±1.0°C (-10°C tới +100 °C)
±1.5°C (100°C tới +200 °C)
±2.0°C (các khoảng nhiệt độ khác)
Màn hình LCD 44.0mm x 18.0mm

213 Nhiệt kế tự ghi T=-50-85°C 0.67
214 Nhớt kế Oswald Thể tích mẫu 3ml, chiều dài 220mm,

Capillary 0.6mm
0.31

215 Nồi hấp vô trùng HV-85 1.79
216 Nồi nấu cao áp T71D/40S kèm bơm piston 0.54
217 Nồi thanh trùng hơi TA22/D SN: 946969 và máy nén khí

1 pha 0.5HP
0.54

218 Ống đong 100ml Thủy tinh có vạch chia 1,0 ml, nút
nhựa

0.15

219 Ống đong 25ml Thủy tinh có vạch chia 0,5ml, nút
nhựa

0.15

220 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 5.2
221 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -

có dây đeo
11.22

222 Phễu chiết (bình lóng) 250 ml Thủy tinh, nút nhựa 0.46
223 Phễu chiết định lượng 250ml Đức 0.26
224 Phễu lọc Thủy tinh 1.07
225 Phòng lấy và xử lý mẫu - Phòng có diện tích đạt chuẩn: 20-

30 m2
- Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ cần
thiết: Tủ lạnh, máy xay, máy ly tâm,
cân phân tích, thiết bị hút chân
không và các dụng cụ chứa, đựng
mẫu.
- Có ánh sáng và điều kiện an toàn
phù hợp.

0.97

226 Phòng thí nghiệm phân tích cảm
quan

- Phòng có diện tích phù hợp (30-40
m2)
- Có đầy đủ các thiết bị sử dụng để
thao tác: Đựng và bảo quản mẫu,
chuẩn bị mẫu, đánh giá mẫu và xử lý
mẫu.
- Phòng đảm bảo ánh sáng, nhiệt độ:
Đạt chuẩn P.ĐGCQ
- Có 01 máy tính để xử lý số liệu
phân tích

1.42
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227 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng của
dung dịch

0.15

228 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại
5ml

0.61

229 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt loại
5ml

1.39

230 Pipet Bằng nhựa có chia vach ml 0.07
231 Pipet 10ml Thuỷ tinh, độ chia nhỏ nhất 0.01ml,

độ chính xác 0.005ml
0.31

232 Pipet 1ml Thuỷ tinh, vạch chia 0.01ml 0.61
233 Pipette 10ml Thủy tinh, độ chia 0.01ml 0.31
234 Pipette 10ml Thủy tinh 0.15
235 Pipette 20ml Thủy tinh 0.31
236 Pipette 2ml Thủy tinh 0.15
237 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

238 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

239 Quả bóp Vật liệu làm bằng cao su dẻo 0.93
240 Quang phổ kế (UV-VIS) Nanodrop 2000C kèm Bộ CPU và

màn hình
0.29

241 Rổ inox Đường kính 25cm 0.34
242 Rổ inox Vật liệu inox, chống gỉ. Đường kính

40cm
0.54

243 Rổ inox Vật liệu inox chống gỉ. Đường kính
25cm

0.54

244 Rổ inox Vật liệu inox, không gỉ, đường kính
40cm

0.68

245 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5.1

246 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

247 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

248 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71
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249 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
250 Thau inox Vật liệu inox chống gỉ, đường kính

30-60cm
0.54

251 Thau inox Vật liệu inox không gỉ, đường kính
30-40cm

0.13

252 Thau rửa Chất liệu inox, đường kính 40-60cm 0.54
253 Thau rửa Chất liệu inox,không gỉ, đường kính

40-60cm
1.02

254 Thau rửa Chất liệu inox, không gỉ, đường kính
40-60cm

0.28

255 Thiết bị bao gói Bao gói sản phẩm 2.72
256 Thiết bị chưng cất đạm amoniac - Bình cầu thủy tinh chịu nhiệt, loại

500ml: 01 chiếc.
- Ống sinh hàn: 01 chiếc, chất liệu
thủy tinh, nhám 2 đầu 29/32, chiều
dài ruột là 30cm.
- Nút nhám: 02 chiếc.
- Dây nhựa: 1 m
- Đèn cồn 100ml: 01 chiếc

0.26

257 Thiết bị chưng cất đạm thủ công
(parnas) ONELAB

- Bộ chưng cất đạm thủ công làm
bằng thủy tinh. Dùng để xác định
nitơ Kjeldhal, cồn, amoniac,
ayanide, phenol, sulfur dioxedeacid
hữu cơ dễ bay hơi… có trong ngũ
cốc, thức ăn gia súc, thực phẩm, hợp
chất hóa học..v.v.
- Vật liệu: Bình làm bằng thủy tinh
Borosilicate có cấu trúc với độ bền
cơ học ổn định. Ngoài ra có khả
năng chịu nhiệt, chống lại các cuộc
tấn công hóa học và có tính ăn mòn
cao rất tốt.

0.26

258 Thiết bị đo độ đục Aqualitic 0.05
259 Thiết bị đo hoạt độ nước Dãi đo từ 0.000 - 1.000, RH2, công

ty TNHH kỹ thuật phương thành
0.13

260 Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp (như
Tracksense Pro)

Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp/lon,
Ellab-Đan mạch dòng Tracksense
Pro là thiết bị thẩm định nhiệt độ tại
tâm của sản phẩm được đóng gói
trong bao bì lon, túi..tùy thuộc vào
kích thước của các loại mẫu bao bì,
cần có các đầu sensor + phụ kiện cần
thiết với chiều dài phù hợp.

0.27

261 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

262 Thiết bị hút chân không "Công suất900W, Bơm chân không 0.14
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(1.500W)
Chất liệu Thép không gỉ
Lực hút chân không- 1 bar
Chiều dài thanh hàn 50cm
Bề rộng mép hàn 10mm
Nguồn điện áp 220V
Trọng lượng sản phẩm 190kg
Kích thước 126cm x 68cm x 97cm,
Buồng bên trong (63cm x 63cm x
10cm)"

263 Thiết bị soxlet Loại thông dụng trên thị trường 0.68
264 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ

giả
Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

265 Thiết bị xác định hàm lượng ẩm
nhanh

Cân sấy ẩm MB25 dễ dàng phân tích
một mẫu của một loại vật liệu cụ thể
và xác định nhiệt độ sấy tối ưu.
Dùng kỹ thuật sấy đèn Halogen cho
thời gian sấy nhanh hơn phương
pháp hồng ngoại 40%. -Màn hình
LCD các thông số: % độ ẩm, % chất
rắn hoặc trọng lượng, nhiệt độ, thời
gian -Cổng giao tiếp RS 232 kết nối
máy tính, máy in -Khả năng cân tối
đa: 110g -Độ đọc được: 0.05% /
0.005g -Độ lập lại: 0.2% (cho 3g
mẫu), 0.05% ( cho 10g mẫu) -Thang
độ ẩm: 0 … 100% -Độ phân giải độ
ẩm: 0.05% -Thang nhiệt độ cài đặt:
50 … 160°C -Bước cài đặt nhiệt độ:
5°C

0.07

266 Thùng cách nhiệt Duy Tân 25 lít, Kích thước ngoài:
47.0 x 33.7 x 33.7 cm

8.16

267 Thùng giữ nhiệt Thùng cách nhiệt dung tích
10/20,/30 lít

8.16

268 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
269 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

270 Tủ bảo quản đông 350lit, t=-20°C 16.32
271 Tủ bảo quản môi trường Nhiệt độ bảo quản 5-10 độ C 3.06
272 Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1 34.02
273 Tủ đông lạnh ACSON AGF 56F 36.72
274 Tủ đông loại nằm ngang Tủ đông mát đa năng 1m6 MS-650l 6.53
275 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu LV -CS 1200 N 3.06
276 Tủ hút khí độc "Kích thước: 1.5x2.1x0.75 (DxCxS) 0.2
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Chất liệu: Inox 304
Có quạt hút và lọc than hoạt tính"

277 Tủ hút khí độc LV-FH12 0.68
278 Tủ hút khí độc Loại thông dụng 5.1
279 Tủ hút khí độc Composite 3.42
280 Tủ hút khí độc ADC-4B1 0.31
281 Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS 12.37
282 Tủ lạnh Tủ lạnh Aqua Inverter 260l AQR -

B310MẠ ̣̣
0.58

283 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 0.26
284 Tủ lạnh Toshiba, 238 lit 0.56
285 Tủ lạnh Sanyo SR-F78M 2.38
286 Tủ lạnh 260 lit Tủ lạnh Hitachi Invester 260l

HRTN5275 MFUVN2025
8.16

287 Tủ lạnh có ngăn siêu lạnh (-3÷-
5°C)

TỦ LẠNH PANASONIC NR-
BV329QSVN

8.16

288 Tủ lạnh đựng mẫu 250 lít Loại dân dụng thông thường 8.16
289 Tủ nuôi cấy vi sinh AV 100 3.47
290 Tủ nuôi cấy vi sinh PV 100 2.3
291 Tủ sấy Nhiệt độ sấy từ 40-100oC 1.63
292 Tủ sấy Tủ sấy đối lưu tự nhiên MEMMERT

UM 400
1.63

293 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
294 Tủ sấy Memmert UE 500 3.02
295 Tủ sấy bằng bằng không khí nóng

đối lưu
OGS100 105 l, xuất sứ Heratherm -
Đức

0.68

296 Tủ sấy hồng ngoại Dải nhiệt độ 50-150°C, Tủ sấy hồng
ngoại DHG -9073

0.68

297 Tủ sấy lạnh nhiệt độ thấp dưới 60oC 30-60°C SASAKI , 5kg/lượt sấy 0.68
298 Tủ sấy mẫu Memmert UNB 400 0.05
299 Tủ sấy tiệt trùng Nhiệt độ sấy 0-220 độ C, Đức 1.02
300 Tủ sấy tiệt trùng Memmert 220oC 1.28
301 Tủ sấy xác định hàm lượng ẩm Dải nhiệt độ 30-150°C, EM 10,

Chopin -Pháp
1.63

302 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
303 Xửng hấp Vật liệu inox chống gỉ, đường kính

40cm
0.03

304 Xửng hấp 24cm 0.05

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
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TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành về chất
phụ gia

0.41

2 (NH4)2SO4 Gam Theo TCVN 0.2
3 Acetone Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
4 Acetone ((CH3)2CO) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.42
5 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.37
6 Acid boric (H3BO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.12
7 Acid citric (C6H8O7) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
8 agar Gam Tinh khiết >95% 2.55
9 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam

hiện hành
0.05

10 AgNO3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.1
11 AgNO3 Ống Ống tiêu chuẩn 0.05
12 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
13 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

14 APW Gam Dạng bột khô, không chảy
nhão

5.1

15 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
16 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.1
17 Axit pecloric Lít Độ tinh khiết >90%, TQ 0.05
18 Bản mỏng sắc ký Tờ Merck, Silicagel, 20x20 cm 0.13
19 Băng dính giấy knaft Cuộn Khổ rộng: >24mm Dài: >9m 0.07
20 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
21 Băng keo Cuộn Loại thông dụng, keo dán 1

mặt
0.17

22 Bao bì dùng trong chế biến
thủy sản

Cái Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

102

23 Bao bì kim loại Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

9.18

24 Bao bì nhựa Loại chất liệu PA, size 10 x
20cm

0.68

25 Bao bì nhựa Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

4.42

26 Bao bì thủy tinh Chiêc Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

1.02

27 Bếp Cái Bếp từ/hồng ngoại hoặc ga 0.07
28 Bia lon Chai Theo TCVN, 330ml 0.05
29 Bình tam giác (bình nón) Cái Bình chịu nhiêṭ, có dung tích 0.34
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từ 100mL đến 1000mL
30 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về

An toàn lao động
1.09

31 Bộ kit test hóa sinh (các loại) Hộp Các bộ kit RapidChek®
SELECT™ Salmonella and
RapidChek® SELECT™
Salmonella Enteritidis

0.05

32 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã pha sẵn
chai 500mL hoặc 1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/
Saffanin

0.05

33 Bông gòn Túi Loại thông dụng trên thị trường 0.05
34 Bông không thấm Kilogam Loại 1kg, Việt Nam 0.05
35 Bông không thấm Kilogam Vật tư thí nghiệm thông

thường
0.05

36 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.03
37 Bột mì Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam

hiện hành
0.1

38 Bột mỳ Kilogam Bột mỳ số 13 0.1
39 Bột năng Gam Loại thông dụng trên thị trường 45.9
40 Bột ngọt Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam

hiện hành
0.03

41 Bột thính Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
hiện hành

0.03

42 Bovine serum albumine
(BSA)

gam Độ tinh khiết > 98,0% 0.47

43 Bút dạ Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.13

44 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.23
45 Bút viết bảng Cái Bút viết bảng trắng loại thông

thường, Việt Nam
0.1

46 Bút viết không xóa Cái Bút viết không bị xóa khi gặp
nước

0.1

47 Bút viết kính Cái Bút viết mực không xóa, Việt
nam

0.26

48 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 5.17
49 Cá biển Kilogam Loại tươi, kích thước 6 - 8

con/kg
1.82

50 Cá biển Kilogam Loại cá biển tươi, kích thước 6 0.54



22

- 8 con/kg
51 Cá biển Kilogam Cá tươi, kích thước 6 - 8

con/kg
1.37

52 Cà chua Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 1.53
53 Cá khô Gam theo TCVN 0.1
54 Cá mối Kilogam Cá tươi/ướp lạnh/đông

lạnh/Loại thông dụng trên thị
trường

1.02

55 Cá mối Kilogam Còn tươi ngon, không mùi ươn
thối

0.28

56 Cà rốt Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.26
57 Cà rốt Kilogam Tươi 0.01
58 Cá tươi, tôm tươi Kilogam Theo TCVN 0.1
59 CaCl2 Gam Tinh khiết >=99% 0.05
60 CaCl2.6H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
61 Cafe Kilogam Theo TVCN 0.05
62 Cần tây Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.1
63 Canh Tripton Broth Gam Dạng bột, Himedia 2.55
64 Cao nấm men (yeast extract) Gam Dạng bột khô, Himedia 2.55
65 Casein Gam Độ tinh khiết >99% 17
66 CH3COOH Mililít Độ tinh khiết >= 99% 6.43
67 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.18
68 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox đường

kính 40-60 cm
0.51

69 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox đường
kính 60-80 cm

0.51

70 Chậu Cái Chậu nhựa hoặc inox đường
kính 80-100 cm

0.51

71 Chế phẩm enzyme amylase Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng trong
chế biến thực phẩm

0.02

72 Chế phẩm enzyme protease Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng trong
chế biến thực phẩm

0.02

73 Chén cơm Cái Màu trắng 0.54
74 Chỉ thị Et-OO Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
75 Chỉ thị Fluorescein Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
76 Chỉ thị Murexide Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
77 Chủng Lactobacillus sp. Ống Giống thuần, Việt Nam 0.1
78 Chủng Nấm men

Saccharomyces
Ống Giống thuần VNam 0.05

79 Clorin khử trùng Gam Loại có hoạt lực 60% 34.01
80 Clorin khử trùng Gam Loại hoạt độ 60% 6.8
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81 Cốc thủy tinh 250 mL Cái 0.34
82 Cối chày sứ/inox/gỗ Bộ Loại thông dụng trên thị trường 0.26
83 Compact Dry (Total Viable

Count; E. coli and Coliform;
Yeast and Mold; S.aureus;
Salmonella;
Enterobacteriaceae; Vibrio;
EnterococciPseudomonas
Aeruginosa; Listeria spp;
Bacillus Cereus

Hộp đĩa môi trường pha sẵn, cơ chế
phát hiện vi sinh vật dựa trên
phản ứng của các enzyme

2.04

84 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất lượng theo
TCVN hiện hành

0.26

85 Cồn 96 Lít Độ tinh khiết etanol 96 độ 0.15
86 Cồn đốt Lít TQ, 96% 0.05
87 Cồn đốt Lít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
0.1

88 Con ruốc Kilogam Tươi, không mùi ôi thối 0.34
89 Cồn tuyệt đối Lít Tinh khiết >99,5%, TQ 0.05
90 Coomassie Brilliant Blue G-

250
gam Độ tinh khiết > 99,5% 0.34

91 CuSO4.5H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 0.64
92 CuSO4.5H2O Gam Tinh khiết >98%. TQ 0.15
93 Dao (cái) Dao thái nhỏ 0.07
94 Dao phi lê cá Cái Dao kích thước vừa hoặc lớn,

bén để phi lê cá
0.51

95 Dầu ăn Lít Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
hiện hành

0.42

96 Dầu ăn Lít Dầu ăn simply 0.13
97 Đầu côn Túi Loại 0,5ml, 500 đầu/túi 0.07
98 Dầu oliu Lít Theo Tiêu chuẩn Việt Nam

hiện hành
0.01

99 Dầu soi kính Mililít Tinh khiết, Trung Quốc 5.1
100 Đầu tip Hộp 100-200 0.05
101 Đầu tip Hộp 100-1000 0.05
102 Đầu tip 0,5-10 Hộp Chất liệu nhựa, vô trùng 0.07
103 Đậu tương Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.05
104 Đầu tuýp 100 Cái Đạt yêu cầu theo TCCS 3.4
105 Đầu tuýp 1000 Cái Đạt yêu cầu theo TCCS 3.4
106 Đầu tuýp 5000 Túi Đạt yêu cầu theo TCCS 0.01
107 Đèn cồn Cái Đèn sử dụng cồn đốt, Việt

Nam
0.51

108 Đĩa pettri Cái Đĩa thủy tinh chịu nhiệt, kích 5.1



24

thước 100x15, Trung Quốc
109 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái Màu trắng, đường kính 20-

30cm
1.91

110 Diethylete Lít Độ tinh khiết >90% 0.07
111 Diphenylamin Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
112 DNS (Acid Dinitrosalicylic) Gam Độ tinh khiết >99% 0.54
113 Đồ hộp các loại Hộp Loại thông thường 0.51
114 Đồ hộp nước quả Hộp Khối lượng tịnh >330ml 0.15
115 Đồ hộp rau quả Hộp Khối lượng tịnh: > 330 g; Chất

lượng theo TCVN hiện hành
0.26

116 Đồ hộp thịt/cá Hộp Khối lượng tịnh: > 330 g; Chất
lượng theo TCVN hiện hành

0.05

117 Đồng sulphate (CuSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.1
118 DRBC Gam Dạng bột khô, không chảy

nhão
5.1

119 Đũa Cặp Đũa tre để nấu ăn, gắp thực
phẩm

1.02

120 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái Bằng inox 1.33
121 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Theo TCVN 1.02
122 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít Theo TCVN 0.05
123 Dung dịch khói lỏng Lít Loại dùng trong thực phẩm 0.07
124 Dung dịch NaOCl ml Loại sử dụng trong công

nghiệp
679.99

125 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.07
126 Đường trắng Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.12
127 Đường trắng Kilogam Loại thông thường 0.05
128 Đường trắng Kilogam Độ tinh khiết 99%, thương

hiệu đường Biên Hòa
0.2

129 Đường trắng Kilogam Đường Biên Hòa, độ tinh khiết
99%

0.2

130 EDTA Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.8
131 EMB Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1
132 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể tích

1.5ml, dùng chứa các mẫu có
thể tích nhỏ

3.4

133 Ete etylic Lít Tinh khiết <50% 0.05
134 Ethanol Mililít Loại thông dụng trên thị trường 34.02
135 Ethanol Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
136 Falcon 50ml Túi 0.07
137 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 0.51
138 Fe2(SO4)3 Gam TCVN 6.8
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139 FeCl3 Kilogam Độ tinh khiết >99% 0.02
140 FeSO4.7H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
141 Formol (formaldehyde) Lít Có tác dụng bảo quản mẫu 0.1
142 Fructose Gam Độ tinh khiết >99% 20.4
143 Găng tay cao su Bộ Loại thông dụng, Việt Nam 0.1
144 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 1.21
145 Găng tay cao su Găng tay cao su Cầu Vòng 37

x 21 cm
1.02

146 Găng tay nilon Đôi Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

23.11

147 Găng tay nilon Loại dùng một lần, chất liệu
HDPE

9.18

148 Găng tay nilon Loại sử dụng một lần, chất liệu
HDPE

1.36

149 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 2.04
150 Gạo nếp Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam

hiện hành
0.07

151 Gelatin Kilogam Dạng hạt 0.02
152 Giấm ăn (CH3COOH) Lít Đạt yêu cầu theo TCCS 0.23
153 Giấm gạo Mililít Loại thông dụng trên thị trường 1.28
154 giáp xác (tôm, cua, ghẹ) Tươi, phụ phẩm từ nhà máy

thủy sản
0.07

155 Giấy A4 Ram Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.07

156 Giấy ăn Hộp Số lượng > 300 tờ /hộp; Kích
thước: > (9 x 12) cm

0.07

157 Giấy bạc Cuộn Bọc sấy hộp lồng nuôi cấy vi
khuẩn

0.14

158 Giấy bạc Cuộn Giấy bạc kích thước 0,45x5m,
Việt Nam

0.1

159 Giấy bạc Cuộn Kích thước 0,45x5m 0.1
160 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường, giấy báo 0.15
161 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.75
162 giấy lau kính Cuộn Giấy thấm dầu Trung Quốc 0.05
163 Giấy lọc Hộp Loại thông dụng dùng trong

phòng thí nghiệm
0.26

164 Giấy nhôm Cuộn Loại thông dụng trên thị trường 0.03
165 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.05
166 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.05
167 Giấy thấm nước Hộp Loại thông dụng trên thị trường 0.1
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168 Giấy Whatman số 1 Hộp Giấy lọc định lượng 40, đường
kính 125mm

0.19

169 Glucose Gam Loại thông dụng trên thị trường 20.4
170 Glucose Gam Tinh khiết 99,9% 5.1
171 H2C2O4.2H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
172 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.28
173 H2SO4 0,1N Ống Ống tiêu chuẩn, TQ 0.05
174 H2SO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 2.55
175 H2SO4 đậm đặc Chai Nồng độ 98,08%, TQ 0.05
176 H3PO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 2.81
177 Hành củ Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.15

178 Hạt tiêu Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.03
179 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
6.41

180 HCl đậm đặc Mililít Độ tinh khiết >= 99% 13.6
181 HCl đậm đặc Chai Nồng độ 36 - 46%. TQ 0.05
182 HCl ống chuẩn 0.1N Ống Theo TCVN 0.39
183 Hexan Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
184 HNO3 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị trường 8.93
185 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.23
186 Hóa chất phân tích các chỉ tiêu

chất lượng nguyên liệu và sản
phẩm thủy sản chế biến

Bộ Theo TCVN 10.2

187 Hóa chất, vật tư - Hóa chất: Các loại hóa chất
chuẩn, hóa chất phân tích cần
thiết.
- Vật tư: Các loại vật tư tiêu
hao cần thiết

1.02

188 Huyết tương thỏ
(COAGULASE RABBIT
PLASMA)

Chai Huyết tương thỏ được thu hồi
qua EDTA và đông khô được
sử dụng để phát hiện
staphylocoagulase

0.05

189 Hydro peroxyde (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 0.16
190 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.07
191 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai 250g) 0.11
192 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
193 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
194 K2Cr2O7 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.26
195 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
196 K2CrO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
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197 K2CrO4 Gam M.W : 194,19. TQ 0.2
198 K4[Fe(CN)6] Lít Độ tinh khiết >99% 0.01
199 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
200 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 13.61
201 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.06
202 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.44
203 KBr Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.2
204 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 6.8
205 Kéo Cái Kéo lớn cắt vây cá 0.28
206 Kẹp gắp Inox Cái Kẹp gắp bằng Inox để gắp thực

phẩm
0.51

207 Khăn giấy Hộp Loại thông dụng 0.1
208 Khăn lau Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.51
209 Khăn lau bàn Cái Loại thông dụng 0.1
210 Khăn vải Chiếc Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.34

211 Khẩu trang y tế Chiếc Theo TCVN hiện hành về
ATLĐ

13.6

212 Khay inox lớn Cái Khay inox cạn, 40x60cm 0.51
213 Khay inox nhỏ Cái Khay inox cạn 20x30cm 1.02
214 KI Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.33
215 KI Túi (99%; gói 50g), TQ 0.05
216 KIA Gam Dạng bột khô, không chảy

nhão
2.55

217 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
218 KMnO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.13
219 Kovac Mililít Dạng lỏng, trong suốt 2.55
220 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
221 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 0.05
222 Lamen Hộp Sản phẩm được làm bằng thủy

tinh và có đặc tính trong suốt
0.05

223 Lạp xưởng Hộp Visan 0.05
224 Lưu huỳnh Gam rắn 2.55
225 Mắm ruốc Gam Loại thông thường trên thị

trường
0.05

226 Màng lọc vi sinh tiệt trùng
MCE

Hộp Kẻ ô, lỗ lọc 0.45(μm), 0,22
(μm) đkính 47(mm)

0.05

227 Mẫu rau/ trái cây tươi các loại Kilogam Thông thường 0.2
228 Mẫu thịt tươi các loại Kilogam Thông thường 0.05
229 Mẫu thủy sản tươi các loại Kilogam loại thông dụng trên thị trường 0.1
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230 Mẫu vật, dụng cụ, hóa chất - Mẫu vật: Mẫu hải sản
- Vật tư tiêu hao: Găng tay, túi
đựng, ly cốc ...
- Hóa chất: Hương liệu, mùi
chuẩn, hóa chất

1.02

231 Mẫu vật, hóa chất và vật tư - Mẫu vật: Các loại mẫu hải
sản thông dụng
- Hóa chất: Các loại môi
trường sử dụng trong nuôi cấy
VSV
- Vật tự: Một số loại vật tư
thông thường

1.02

232 Methanol Lít TCVN 0.07
233 Metyl cam Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.1
234 Metyl đỏ Gam Tinh khiết >99% 0.05
235 MgCl2 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.64
236 MgOH2 Gam TQ, tinh khiết <65% 0.15
237 Mía tươi Cái Đạt yêu cầu theo TCCS 0.07

238 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01
239 Môi trường TBX- agar Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 2.55
240 Môi trường BP - Agar Gam Dạng bột khô, không chảy

nhão
5.1

241 Môi trường BPW Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1
242 Môi trường EC Dạng bột khô, mịn 5.1
243 Môi trường LSB Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1
244 Môi trường PCA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 7.65
245 Môi trường pepton Gam Dạng bột, khô. Pepton từ thịt

thủy phân
2.55

246 Môi trường SCA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 2.55
247 Môi trường TSA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 2.55
248 Môi trường TSB Gam Dạng bột, khô, không chảy ướt 5.1
249 Môi trường TSB Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 2.55
250 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio 5.1
251 Môi trường VRB-A Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1
252 MR-VP Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 2.55
253 MRS Gam Dạng bột khô, không hút ẩm,

chảy nhão
10.2

254 Mực Kilogam 10g/con 0.28
255 Mực in Hộp Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.07

256 Mùi thơm các loại Chai Loại thông dụng trên thị trường 0.36
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257 Mùn cưa Kilogam Loại chuyên sử dụng cho xông
khói thực phẩm

0.34

258 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết mua từ
chợ

0.32

259 Muối hạt Kilogam Muối ăn thông thường 0.07
260 Muỗng inox Cái Muỗng ăn/Loại thông dụng

trên thị trường
1.02

261 Muỗng inox Cái Loại thông dụng trên thị trường 0.68
262 Muỗng inox Cái Chất liệu inox không gỉ 0.61
263 Na2S2O3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 2.55
264 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.31
265 Na2SO4 Gam Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện

hành
5.1

266 Na2SO4 khan Gam Độ tinh khiết >= 99% 7.31
267 NaCl Gam Độ tinh khiết >= 99% 20.55
268 NaCl Gam Độ tinh khiết >95% 2.55
269 NaHCO3 Gam Tinh khiết >80%, TQ 0.05
270 NaHCO3 Gam M.W : 84,01. TQ 0.05
271 Nấm men Saccharomyces Gam Nấm men bánh mì khô 2.55
272 NaOH rắn Gam dạng rắn (tinh thể) 0.03
273 NaOH rắn Gam Độ tinh khiết >= 99% 14.76
274 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.09
275 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.72
276 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
277 Nguyên liệu thủy sản tươi Kilogam Theo TCVN 10.2
278 NH3 25% Mililít Loại thông dụng trên thị trường 19.13
279 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
280 NH4Cl Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.7
281 NH4SCN Gam Độ tinh khiết >= 99% 6.38
282 Nho tươi Loại thông dụng trên thị trường 0.03
283 Nhuyễn thể (chân đầu hoặc 2

mảnh vỏ)
Phụ phẩm (vỏ nhuyễn thể 2
mảnh, nội tạng, tim mực, mai
mực vv

0.07

284 Nồi nấu Đường kính 30 cm. Có nắp.
Nên là loại dùng được cho cả
bếp từ
Đơn vị tính: cái

0.41

285 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy nước cất 0.8
286 Nước đá Kilogam Nước đá bảo quản thuỷ sản 5.1
287 Nước mắm Lít 30 độ đạm 0.05
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288 Nước mắm Lít Loại 25 độ đạm 0.05
289 Nước mắm Lít Đạt yêu cầu theo TCCS 0.26
290 Nước mắm Lít Loại 25oN 0.07
291 Nước quả Lít Đạt yêu cầu theo TCCS 0.05
292 Nước rửa chén Chai Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.36

293 Nước rửa dụng cụ Chai Loại thông thường trên thị
trường

0.05

294 Nước rửa sàn Lít Loại thông dụng tại thời điểm
mua sắm

0.21

295 Nước rửa sàn Lít Sunlight 0.14
296 Nước rửa sàn Lít Thương hiệu sunlight 0.07
297 Nước rửa tay Chai Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.07

298 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít Loại thông thường 0.05
299 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Theo TCVN 0.1
300 Ớt quả tươi Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS;

TCVN
0.08

301 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
302 Phấn Hộp Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.14

303 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x 30cm x
7cm

0.56

304 Phenolphtalein Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
305 Phenolphtalein (C20H14O4) ml Độ tinh khiết > 99,0% 0.05
306 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.08
307 Phụ gia chế biến thủy sản Kilogam Theo TCVN 1.02
308 Polyvinyl alcohol Kilogam tinh khiết >99% 0.01
309 Potassium Sodium Tartrate

(KNaC4H4O6·4H2O)
Kilogam Độ tinh khiết >99% 0.04

310 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
311 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
312 Que cấy trang Cái Loại thủy tinh hoặc inox 0.26
313 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Đầu que cấy vi sinh tròn loop

dài 60mm, nicken
0.26

314 Rappaport Vassiliadis
Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 2.55

315 Rau ngót Túi Loại thông dụng trên thị trường 0.05
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316 Riềng tươi Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
hiện hành

0.07

317 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox đường kính
40-60 cm

0.51

318 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox đường kính
60-80 cm

0.51

319 Rổ Cái Rổ nhựa hoặc inox đường kính
80-100 cm

0.51

320 Rong biển, phụ phẩm từ chế
biến rong

Phụ phẩm từ rong biển 0.07

321 Rượu etylic Lít Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
hiện hành

0.07

322 Saccharose Gam Tinh khiết 0.05
323 SDA Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1
324 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.22
325 STPP (Sodium

tripolyphosphat)
Gam Phụ gia thực phẩm 1.43

326 Sữa các loại Hộp Loại thông thường 1.02
327 Sữa đặc có đường Hộp Theo TCVN 0.05
328 Sữa tươi Hộp Vinamilk theo TCVN 0.05
329 Tài khoản Longman TOEIC

Advanced with MyEnglishLab
luyện thi TOEIC for Student

1.02

330 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam Theo TCVN 20.4
331 Tellurit Egg York Mililít dạng lỏng, đục , màu vàng nhạt

của lỏng đỏ trứng, không mùi
lại

5.1

332 Than hoạt tính Kilogam Dạng bột mịn, tinh khiết 0.01
333 Thìa canh Cái Thìa canh bằng inox 0.51
334 Thịt lợn Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.07
335 Thớt Cái Bằng nhựa hoặc gỗ, 20 x 30cm 0.41
336 Thớt Cái Bằng nhựa hoặc gỗ 0.35
337 Thùng xốp giữ nhiệt Cái Loại 5kg-10kg 0.51
338 Thuốc thử Folin Chai Độ tinh khiết >99% 0.01
339 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai Độ tinh khiết >99% 0.01
340 Thuốc thử wijs Lít Loại thông thường 0.01
341 Tinh bột Kilogam Dạng bột mịn, tinh khiết 0.01
342 Tinh bột biến tính Kilogam Theo Quy chuẩn Việt Nam

hiện hành
0.05

343 Tinh bột tan Gam Loại thông dụng trên thị trường 0.05
344 Tỏi Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.18
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345 Toluen Lít Độ tinh khiết > 95% 0.05
346 Tôm khô Kilogam Theo TCVN 0.05
347 Tôm tươi Kilogam cỡ 30 con/kg 0.05
348 Tôm tươi Kilogam Tôm thẻ chân trắng (kích cỡ

40-50 con/kg)
2.51

349 Trà Gam Theo TCVN 0.31
350 Trứng gà Quả Đạt yêu cầu theo TCCS 0.67
351 Tryptose Sulfite Cycloserine

agar (TSC)
Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 7.65

352 Túi đựng rác Cuộn Dung tích chứa khoảng 20-30
lít/Loại thông dụng trên thị
trường

0.1

353 Túi đựng rác Gam Túi PE thông thường 10.2
354 Túi nilon đựng mẫu (PE) Gam Loại thông dụng, Việt Nam 10.2
355 Túi PE Kilogam Kích thước: (25 x 35) cm; Độ

dày: >0,05mm
0.48

356 Tyrosine Gam Theo TCVN 0.34
357 Vải Mét Màu trắng, chứa nhiều PE 0.14
358 Vật tư, dụng cụ - Vật tư tiêu hao: Túi & lọ

đựng mẫu, găng tay, xà bông
rửa ...
- Dụng cụ: Dụng cụ lấy mẫu

1.02

359 Vitamin B Gam TCVN 3.4
360 Vitamin C Gam TCVN 3.4
361 Xà phòng Hộp Loại dạng cục hiệu Life bouy 0.07
362 Xà phòng cục Hộp Xà bông diệt khuẩn, Việt Nam 0.05
363 Xăng Lít Xăng A95 0.03
364 Xô nhựa Cái Xô nhựa (có nắp đậy) đường

kính 60-80 cm
0.51

365 Xúc xích Kilogam Visan, 200g 0.05
366 Xylose lysine deoxycholate

agar (XLD)
Gam Dạng bột khô, không chảy, ướt 5.1

367 α-Naphthol Gam một chất rắn màu trắng huỳnh
quang

1.02

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,666.28 5,865.82

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 61.2 367.2

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 290.7 1,744.2

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 283.56 1,190.95

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

5 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 765 4,743

6 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

7 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

8 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành

Công nghệ Chế biến Thủy sản (Minh Phú-NTU) trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
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chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học
Nha Trang.

Khoa Công nghệ Thực phẩm kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến (Minh Phú-NTU) Thủy
sản trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (MINH PHÚ-NTU)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản (Minh Phú-NTU) theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT
ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản
(Minh Phú-NTU).

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của
CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Công nghệ Chế biến
Thủy sản (Minh Phú-NTU) trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Chế
biến Thủy sản (Minh Phú-NTU).

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Mai Thị Tuyết Nga
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ

BIẾN THỦY SẢN (MINH PHÚ-NTU)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (MINH PHÚ-NTU)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 88 Tổng số tín chỉ: 198
Trong đó: Số học phần bắt buộc 64 (172 tín chỉ); Số học phần tự chọn 24 (26 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai công
tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào tạo
(CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng.
Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học
Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số
lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục
vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến thức,
chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây
dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng
viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.
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Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn, phòng

ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng, khối lượng
thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật tư, năng lượng và
khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công
việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng định
mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại
trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ
nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và
có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời
gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng
định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này). Chưa xác định được định mức các học phần thực tập tại Doanh nghiệp, Thực
tập tốt nghiệp tại PTN.

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này). Chưa xác định được định mức các học phần thực tập tại Doanh nghiệp, Thực
tập tốt nghiệp tại PTN.

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này). Chưa xác định được định mức các học phần thực tập tại Doanh
nghiệp, Thực tập tốt nghiệp tại PTN.

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực tiễn
vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Tuyết Nga

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (MINH PHÚ-NTU)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 88 Tổng số tín chỉ 198
Trong đó: Số học phần bắt buộc 64 (172 tín chỉ); Số học phần tự chọn 24 (26 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví dụ: số
liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng yếu tố
(ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định định
mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều chỉnh
và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời gian lao
động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định mức lao động,
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thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ báo
cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và
thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể, đặc biệt
là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế, đặc
biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và thống kê
tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan trọng. Điều này
giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo
dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Tuyết Nga

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tổng số phiếu thu được trong cuộc khảo sát ý kiến về dự thảo ĐMKTKT của chương
trình đào tạo Ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản trình độ đại học là 23 phiếu (Bảng 1).

Bảng 1. Thành phần tham gia khảo sát.

Sinh viên 6 Cựu sinh viên 4 Phụ huynh sinh viên 2

Giảng viên 2 Doanh nghiệp 7 Đơn vị chức năng 2

Về nội dung góp ý chi tiết cho dự thảo của phiếu khảo sát gồm 10 tiêu chí, chia làm 2
nội dung chính gồm hình thức của dự thảo và nội dung của dự thảo. Các tiêu chí của bản dự
thảo được đánh giá đáp ứng/hợp lý 100% và những hạn chế, thiếu sót của dự thảo về nội
dung và hình thức là không có (chi tiết trong Bảng 2).

Bảng 2. Thống kê kết quả khảo sát ý kiến về dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản trình độ đại học

TT Nội dung Có Không
Góp ý về
hạn chế,
thiếu sót
(nếu có)

Về hình thức của dự thảo:

1 Dự thảo ĐMKTKT của CTĐT ngành Công Nghệ
Chế Biến Thủy Sản trình độ đại học có cấu trúc đáp
ứng các yêu cầu tối thiểu của dự thảo?

100%

2 Tỉ trọng giữa các nội dung của dự thảo hợp lý hay
không?

100%

3 Dự thảo được trình bày rõ ràng, mạch lạc, khúc
chiết?

100%
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4 Tất cả các minh chứng, phụ lục trong dự thảo
ĐMKTKT của CTĐT đầy đủ, chi tiết không?

100%

Về nội dung của dự thảo:

5 Định mức lao động (phương pháp sử dụng, cách
tính) có đúng và đủ cho chi phí của toàn bộ chương
trình đào tạo chưa?

100%

6 Định mức thiết bị (phương pháp sử dụng, cách
tính) có đúng và đủ cho chi phí của toàn bộ chương
trình đào tạo chưa?

100%

7 Định mức vật tư (phương pháp sử dụng, cách tính)
có đúng và đủ cho chi phí của toàn bộ chương trình
đào tạo chưa?

100%

8 Định mức cơ sở vật chất (phương pháp sử dụng,
cách tính cho 1 người học) có đúng và đủ cho chi
phí của toàn bộ chương trình đào tạo chưa?

100%

9 Phương pháp và nội dung thực hiện đề ra trong dự
thảo có đủ và đúng với CTĐT ngành CNCBTS
trình độ đại học không?

100%

10 Những hạn chế, thiếu sót của dự thảo về nội dung
và hình thức

100%

Ghi chú: Phiếu lấy ý kiến về dự thảo ĐMKTKT của chương trình đào tạo Ngành Công nghệ
Chế biến Thủy sản trình độ đại học được đính kèm trong phần Phụ lục 2.

Nhìn chung, bản dự thảo ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản
trình độ đại học được đánh giá là phù hợp với tỷ lệ 100% số phiếu đồng ý.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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PHỤ LỤC 1: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng
niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



44

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy
vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6
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7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -
XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch
sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những
vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề
1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2:
Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ
đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của
giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở
Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC
CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ

4 0.3 8.8
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7.2
7.3

CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ
đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3)
Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội
chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên
CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong
thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế
giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN
MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2
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TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về
văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân
trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT
QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)

4 0.3 8.8
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5.1
5.2
5.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và
bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH
và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế
đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam
hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại,
Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp
phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

2 0.15 4.4
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6.4 Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho
việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau
này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản biện 6 0.45 13.2
2 Cách nhận biết và phân tích một luận

điểm (argument)
6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn
thông tin (làm luận cứ và luận chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn 5 0.38 11
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bản học thuật
2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1

12 0.9 26.4
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với
hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ véc-
tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm được
tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ma trận và định thức 10 0.75 22
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của véc-
tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối
xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả
thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các
kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút
ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức nhân
xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ xác
suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.

6 0.45 13.2
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4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết của
các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện
hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành và
chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ bản vào
trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các tính
chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học và
hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình hóa
học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng của
chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ
chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến hành
các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố các
kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiêm
túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh để nâng
cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và thăng hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các phương trình
phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và
thiết bị thí nghiệm cơ bản

1 4 0.36 1 0.15 16.8
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1.2
1.3

Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng cụ
bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng cụ bằng
gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét, tủ
sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ bản
(rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất, hòa tan,
lọc, chưng, nung)

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ muối
hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic trong
mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất bằng
phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa
học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần
2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46



82

4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71
5 Bộ ống đong các loại dung tích Giờ 0.15 0 0.15
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05
10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61
11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15
12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 1.13 0.02 1.15
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04
3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
4 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05
6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03
8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06
9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01
14 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.03 0 0.03
15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04
16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01
17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01
18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01
19 Kali ferricyanid (K3Fe(CN)6) Kilogam 0.01 0 0.01
20 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04
22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02
23 KSCN Chai 0.03 0 0.03
24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01
25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03
27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02
28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04
29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15
30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01
31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03
32 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Biology B

Mã học phần: BIO321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở
hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, hình thái và chức năng của thực vật và động vật;
cấu trúc, trao đổi vật chất và năng lượng của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến cấp
độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành công nghệ, kỹ thuật
có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử, đến các
đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối quan
hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào.
c. Giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động vật và
tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
d. Trình bày và đánh giá được các cấp độ tổ chức và các mô hình hoạt động trao đổi chất và năng
lượng trong hệ sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và các

2 0.15 4.4
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chủ đề cơ bản trong khoa học sự sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh học

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của sự
sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của nước
- Tính chất và vai trò sinh học của nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid – bazơ
đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

6 0.45 13.2

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ
BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng năng
lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

7 0.53 15.4

4 ĐA DẠNG SINH HỌC
- Đa dạng sinh học của các nhóm sinh vật
chính (cổ sinh vật, vi khuẩn, nguyên sinh
vật, thực vật, nấm, động vật)

3 0.23 6.6

5 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
5.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức năng
của cơ thể thực vật

4 0.3 8.8
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- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và mô)
6.3. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức năng
của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan và
mô)
6.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

7 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể, quần
xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất của
hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon, nước,
nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và
xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính,
Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ
liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm
Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng
dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 15 60
CỘNG 15 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về công nghệ thông tin và máy 3 3 0.5 3 19.2
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1.1
1.2
1.3
1.4

tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04
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III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học

12 0.9 26.4
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1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 Các phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ gia
tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định lý
thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình
Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối khí
bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học

7 0.53 15.4
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2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện, bán
dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart –
Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt từ)
và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2



94

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới
sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng
thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích
cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu

6 0.45 13.2
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1.2
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục tiêu
nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các nhóm.

12 0.9 26.4
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa vô cơ
- Tiếng Anh: Inogarnic Chemistry

Mã học phần: CHE381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa vô cơ làm cơ sở cho việc học tập các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành: cấu tạo, tính chất, ứng dụng, phương pháp điều chế của một số đơn chất và
hợp chất quan trọng của các chất vô cơ có nhiều ứng dụng trong ngành chế biến thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về tính chất và ứng dụng các hợp chất hóa vô cơ cơ bản sử dụng trong
các phòng thí nghiệm, cung cấp các kiến thức về tính chất các hợp chất chứa nguyên tố vi lượng và
kim loại nặng để người học có khả năng nhận định, đánh giá định tính các nguyên tố vi lượng có lợi,
kim loại nặng có hại trong sản phẩm chế biến thủy sản, cũng như đánh giá để lựa chọn các vật liệu
vô cơ phù hợp cho các quy trình chế biến thủy sản, từ đó góp phần đảm bảo chất lượng và an toàn
thực phẩm thủy sản theo hướng phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ghi nhớ các tính chất vật lý, hóa học của các nguyên tố (kim loại và phi kim) và các hợp chất vô
cơ của chúng
b. Giải thích vai trò của một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe có trong các loại thuỷ sản
c. Giải thích cơ chế gây độc hại của một số kim loại nặng có trong thuỷ sản lên sức khỏe con người
d. Đánh giá khả năng ứng dụng của một số nguyên tố và hợp chất của chúng trong lĩnh vực vật liệu
chế biến thuỷ sản và bao gói sản phẩm thuỷ sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hydro – Oxy – Nước 2 0.15 4.4
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Hydro, oxy: Đơn chất và các hợp chất
(oxyt, peroxyt, superoxyt)
Ứng dụng của nước, H2O2

2 Các kim loại kiềm
Đơn chất: Tính chất vật lý. Tính chất hóa
học. Trạng thái thiên nhiên, phương pháp
điều chế, Ứng dụng của đơn chất và hợp
chất (Hydroxyde, halogenide, carbonate).
Ứng dụng của muối biển NaCl, KCl.

2 0.15 4.4

3 Các kim loại kiềm thổ
Đơn chất: Tính chất vật lý. Tính chất hóa
học. Trạng thái thiên nhiên, phương pháp
điều chế, ứng dụng của hợp chất.
Nước cứng và cách làm mềm nước.
Calcium, trong thủy sản. Muối giàu Mg
(epsom, Nigari).

4 0.3 8.8

4 Các nguyên tố phân nhóm IIIA
Bo và nhôm: Đơn chất và hợp chất
Vật liệu nhôm trong bao gói. Hợp chất
bảo quản từ Bo

3 0.23 6.6

5 Các nguyên tố phân nhóm IVA
Cacbon, silic, thiếc và chì: Đơn chất và
hợp chất
Tác hại của kim loại nặng chì.
Vật liệu đồ hộp từ kim loại IVA.
Ứng dụng của carbon hoạt tính, thủy sản
xông khói
Vật liệu silicate dùng trong vật liệu chế
biến thủy sản

3 0.23 6.6

6 Phân nhóm VA
Nitơ, photpho, arsen: Đơn chất và hợp
chất.
Tác hại của làm lạnh bằng phân đạm.
Xử lý nước chế biến thủy sản giàu N, P.
Tác hại của arsen hữu cơ. Hàm lượng
arsen hữu cơ trong sản phẩm nước mắm.

3 0.23 6.6

7 Phân nhóm VIA
Lưu huỳnh và selen: đơn chất và hợp
chất.
Sử dụng SO2 trong chế biến sản phẩm.
Selen trong thủy sản

3 0.23 6.6

8 Phân nhóm halogen
Đơn chất: Tính chất vật lý. Tính chất hóa
học. Trạng thái thiên nhiên, phương pháp
điều chế.
Ứng dụng thực tế: muối iod, iod trong
thủy sản, chất tẩy từ clo,....

4 0.3 8.8
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9 Khí hiếm
Đặc điểm cấu tạo nguyên tử và khả năng
phản ứng
Đơn chất: Tính chất vật lý. Tính chất hóa
học. Trạng thái thiên nhiên, phương pháp
điều chế
Các hợp chất của Xenon

2 0.15 4.4

10 Các nguyên tố d
Đơn chất: Tính chất vật lý. Trạng thái tự
nhiên.
Phương pháp điều chế. Tính chất hóa học.
Một số kim loại tiêu biểu: Cr, Mn, Fe Co,
Ni; Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg.
Ứng dụng thực tế nguyên tố vi lượng
Tác hại của kim loại nặng Hg, Cd có
trong thủy sản

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa hữu cơ (LT)
- Tiếng Anh: Organic Chemistry

Mã học phần: CHE373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa
học của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic
acid; ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong
thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức để học các học phần cơ bản, cơ sở và chuyên ngành liên
quan; đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ cũng như trong
các quá trình gia công, chế biến thực phẩm,…
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được đặc điểm cấu trúc và tính chất của các hợp chất hữu cơ, các loại liên kết và các nhóm
chức có mặt trong các hợp chất hữu cơ. Nhận biết được các hợp chất hữu cơ và gọi được tên các hợp
chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC.
b. Giải thích được tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ dựa vào
cấu trúc phân tử.
c. Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất
hữu cơ để chỉ ra được khả năng ứng dụng của chúng trong các ngành Kỹ thuật hóa học, Công nghệ
Chế biến Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch và Công nghệ Sinh học,…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

Đặc điểm cấu trúc của các hợp chất hữu
cơ

Khái quát về hóa hữu cơ. Đặc điểm cấu
tạo nguyên tử carbon trong các hợp chất
hữu cơ
Đối tượng nghiên cứu và vai trò của môn
Hóa hữu cơ
Cấu tạo nguyên tử carbon
Sự hình thành liên kết σ và π trong hợp
chất hữu cơ

Hiện tượng đồng đẳng và các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản. Danh pháp hữu cơ
Hiện tượng đồng đẳng. Các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản
Danh pháp hữu cơ
Phân loại hợp chất hữu cơ
Danh pháp các hợp chất hữu cơ (thông
thường, IUPAC)

Hiện tượng đồng phân
Các công thức biểu diễn cấu trúc (công
thức phối cảnh, công thức chiếu Newman,
công thức chiếu Fischer)
Hiện tượng đồng phân. Các loại đồng
phân hữu cơ cơ bản
Đồng phân cấu tạo
Đồng phân lập thể: đồng phân hình học,
đồng phân chứa trung tâm bất đối xứng
Cấu dạng

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Các hợp chất hydrocarbon (alkane,
alkene, alkyne, alkadiene, hydrocarbon
thơm)
Cấu tạo chung (cấu tạo nguyên tử carbon)
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng hydrocarbon (làm nhiên liệu;
làm dung môi hữu cơ; tổng hợp polymer;
tổng hợp hương liệu, dược liệu; tổng hợp
các hợp chất có hoạt tính sinh học)

3 0.23 6.6

3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

Các hợp chất alcohol và phenol

Các hợp chất alcohol
Cấu tạo chung các hợp chất alcohol.
Alcohol bậc 1, 2, 3.
Alcohol đơn chức, đa chức.
Tính chất vật lý

3 0.23 6.6
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3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5

Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất
alcohol và alkanediol, polyol
Ứng dụng các hợp chất alcohol (làm dung
môi hữu cơ; làm nguyên liệu sản xuất các
chất hoạt động bề mặt; sản xuất nước hoa)

Các hợp chất phenol
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng các hợp chất phenol (tổng hợp
các chất chống oxy hóa dùng bảo quản
thực phẩm; điều chế hương liệu thực
phẩm; làm chất diệt khuẩn)
Hợp chất polyphenol – chất chống oxy
hóa

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Các hợp chất carbonyl
Cấu tạo và tính chất cơ bản của aldehyde
và ketone
Cấu tạo chung của các hợp chất carbonyl
Tính chất vật lý của aldehyde và ketone
Tính chất hóa học đặc trưng của aldehyde
và ketone
Ứng dụng các hợp chất carbonyl (các hợp
chất carbonyl thiên nhiên là nguồn hương
liệu)

3 0.23 6.6

5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5
5.1.6

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Carboxylic acid và dẫn xuất

Carboxylic acid
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của carboxylic acid: a) nguyên
liệu tổng hợp polymer;
b) chất bảo quản thực phẩm; c) nguyên
liệu sản xuất xà phòng
Các acid béo cao trong dầu mỡ động vật
và thực vật
Acid béo dạng trans

Ester
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng ester: a) dung môi hữu cơ; b)
ester có mùi thơm dùng trong công
nghiệp thực phẩm và dược phẩm

3 0.23 6.6

6 Lipid 2 0.15 4.4
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6.1
6.2
6.3

6.4

Phân loại lipid
Tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc
trưng của acid béo
Tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc
trưng của dầu, mỡ (fats, oils)
Ứng dụng của triglyceride: a) sản xuất xà
phòng và glycerol;
b) điều chế nhiên liệu sinh học bằng phản
ứng trao đổi ester - transesterification)

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Hợp chất carbohydrate
Phân loại carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, oligosaccharide,
polysaccharide)
Chuyển đổi công thức chiếu Fisher sang
công thức Haworth của monosaccharide
Tính chất vật lý của carbohydrate
Tính chất hóa học đặc trưng của
carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, polysaccharide)
Ứng dụng của hợp chất carbohydrate : a)
Monosaccharide, disaccharide – đường
thực phẩm; b) tinh bột là thành phần
chính trong nhiều sản phẩm chế biến

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

Hợp chất amine
Cấu tạo chung của hợp chất amine.
Amine bậc 1, bậc 2, bậc 3
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amine làm chất trung gian
tổng hợp các hợp chất hữu cơ (dung môi,
polymer, phẩm nhuộm, vitamin,…)
Nitrosamine - tác nhân gây ung thư. Cách
ức chế quá trình tạo thành nitrosamine
trong thực phẩm

2 0.15 4.4

9 Amino acid. Peptide. Protein
Amino acid
Cấu trúc tổng quát của amino acid
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amino acid (thành phần
của các polymer phân hủy sinh học; trong
công nghiệp thực phẩm: phụ gia bổ sung
vào thức ăn chăn nuôi, chất tạo ngọt nhân
tạo,…)
Các amino acid thiết yếu cho con người
Peptide
Sự hình thành liên kết peptide
Danh pháp
Phân loại

4 0.3 8.8
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Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Protein
Các cấp độ cấu trúc của protein
Các nhóm chức và các liên kết đặc trưng
của protein
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của protein: a) protein là thành
phần dinh dưỡng;
b) protein ảnh hưởng đến cấu trúc và đặc
tính của thực phẩm

10 Một số chủ đề khác
Dung môi hữu cơ. Dung môi phân cực,
không phân cực. Ứng dụng của dung môi
hữu cơ
Độc tính của hợp chất hữu cơ
So sánh tính acid của các hợp chất hữu cơ
So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy
của các hợp chất hữu cơ
Công nghệ sản xuất một số hợp chất hữu
cơ có ứng dụng trong thực tiễn

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quy hoạch và phát triển thủy sản
- Tiếng Anh:

Mã học phần: AQT382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề kinh tế, tổ chức quản lý và
phát triển ngành thủy sản ở tầm vĩ mô; nhằm giúp người học khái quát được những nét đặc thù của
ngành, hiểu rõ xu hướng vận động và phát triển ngành và vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề
kinh tế, quản lý và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được cơ sở khoa học và đánh giá được các khía cạnh kỹ thuâṭ, kinh tế,
xã hội và môi trường trong quy hoạch và phát triển thủy sản bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các vấn đề cơ bản liên quan quy hoạch và phát triển ngành thủy sản
b. Phân tích và đánh giá các loại hình quản lý gắn với phát triển thủy sản
c. Phân tích các nguyên tắc quy hoạch và các mẫu hình thể chế liên quan đến quy hoạch và quản lý
nhằm phát triển thủy sản theo hướng bền vững
d. Áp dụng được các phương pháp đánh giá thông dụng dùng trong quy hoạch và phát triển thủy sản
e. Tham gia xây dựng một dự án quy hoạch phát triển thủy sản và xây dựng được đề cương dự án
phát triển thủy sản cấp hộ
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề cơ bản liên quan quy hoạch 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3
1.4

và phát triển thủy sản
Định nghĩa, nhiệm vụ môn học
Tình hình phát triển thuỷ sản
Phát triển bền vững
Vấn đề do phát triển thủy sản và nhu cầu
quy hoạch

2
2.1
2.2

Quản lý gắn với phát triển thủy sản
Phạm vi của việc quản lý gắn với phát
triển thủy sản
Bài học rút ra từ các chương trình quản lý
cấp ngành gắn với PTTS trên thế giới và
vận dụng trong điều kiện Việt Nam

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Nguyên tắc quy hoạch
Các nguyên tắc quy hoạch
Cơ cấu tổ chức và khung pháp lý

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phương pháp đánh giá dùng trong quy
hoạch và quản lý nhằm phát triển thủy sản
bền vững
Đánh giá Kỹ thuật
Đánh giá Nông thôn (RRA & PRA)
Đánh giá Kinh tế
Đánh giá Môi trường
Giới thiệu các phương pháp đánh giá khác

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Trình tự xây dựng dự án quy hoạch phát
triển thủy sản
Giai đoạn khởi động và lập kế hoạch
Giai đoạn chính thức hóa
Giai đoạn thực hiện
Giai đoạn đánh giá

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025



110

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Như Thủy Ngô Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS310 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ở trình độ cơ bản về các tình
huống giao tiếp thông thường. Kết thúc học phần, sinh viên có thể sử dụng 4 kỹ năng ngôn ngữ –
nghe, nói, đọc, và viết – tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường theo các chủ
đề đã được học.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho người học có kiến thức, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản về Tiếng Anh giao
tiếp thông thường; đồng thời có kỹ năng nghe-nói-đọc -viết ở trình độ cơ bản, tương đương với bậc 1
khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng cơ bản về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như du lịch, thời trang, lễ
hội, giải trí, học tập, môi trường.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn và Quá khứ đơn.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục
đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập Online
MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Giới thiệu môn học và phương pháp học
tập.

2 0.15 4.4

2 Hello 9 0.68 19.8
3 Holidays 9 0.68 19.8
4 Family and Friends 9 0.68 19.8
5 Cities 9 0.68 19.8
6 Work and Study 9 0.68 19.8
7 Travel 9 0.68 19.8
8 Ôn tập và thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A2.1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS312 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề People, Possessions,
Places, Free time, Food, Past lives. Ngoài ra, người học có cơ hội vận dụng được các kiến thức về từ
vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi kết thúc học phần, người học
có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ sơ cấp theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như Con người, vật
dụng, nơi chốn, thời gian rảnh rỗi, thực phẩm, quá khứ.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, danh từ đếm được
không đếm được Quá khứ đơn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ to be ở thì quá khứ.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục
đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập Online
MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu môn học và phương pháp học
tập.

2 0.15 4.4

2 PEOPLE 9 0.68 19.8
3 Possessions 9 0.68 19.8
4 Places 9 0.68 19.8
5 Free time 9 0.68 19.8
6 Food 9 0.68 19.8
7 Past Lives 9 0.68 19.8
8 Ôn tập thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A2.2
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS313 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Travelling, Fashion &
Festivals, Entertainment, Learning, Tourism và Environment. Ngoài ra, người học có cơ hội vận
dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết
thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi học kì và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như du lịch, thời
trang, lễ hội, giải trí, học tập, môi trường.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn; Hiện tại tiếp diễn; diễn đạt kế hoạch
tương lai be going to; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ đơn; Hiện tại hoàn thành Động từ khuyết
thiếu, mạo từ.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục
đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập Online
MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chương trình và phương pháp
học tập

2 0.15 4.4

2 PEOPLE 9 0.68 19.8
3 Appearance 9 0.68 19.8
4 Entertainment 9 0.68 19.8
5 Learning 9 0.68 19.8
6 Tourism 9 0.68 19.8
7 The Earth 9 0.68 19.8
8 Ôn tập thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học
có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói.
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm
chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm
chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B2.1)
- Tiếng Anh: English B2.1

Mã học phần: FLS3071 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Văn hóa và bản sắc,
Sự trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ
dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau
khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ B1+ theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp đô ̣ B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm
chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được ý nghĩa và cách sử dụng của các từ vựng về các chủ đề sau: Văn hóa và bản sắc,
Sự trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm.
b. Giải thích và phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như sau: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn,
Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành Câu hỏi trực tiếp/gián tiếp, Cấu trúc dự đoán và
các dạng câu ở thể tương lai, Cụm danh từ, Cụm tính từ; và Câu điều kiện.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm đã được học trong học phần để phát triển
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ cấp đô ̣B1+.
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20



124

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Văn hóa và bản sắc 15 1.13 33
2 Sự trình diễn 15 1.13 33
3 Trải nghiệm trò chơi dưới nước 15 1.13 33
3 Cơ hội việc làm 15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo



125

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B2.2)
- Tiếng Anh: English B2.2

Mã học phần: FLS3072 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Sức khỏe và hạnh
phúc, Sự bí ẩn, Không gian sống, và Du lịch. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi kết thúc học phần,
người học có thể nghe nói đọc viết đạt tiệm cận cấp đô ̣B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt tiệm cận cấp độ B2 theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được ý nghĩa và cách sử dụng của các từ vựng về các chủ đề sau: Sức khỏe, Sự bí ẩn,
Không gian sống, và Du lịch.
b. Giải thích và phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như sau: Động từ khiếm khuyết, Câu điều
kiện loại 1, So sánh trạng từ, Danh động từ, Động từ nguyên mẫu, Hiện tại hoàn thành và Hiện tại
hoàn thành tiếp diễn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ tiệm cận
B2.
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Sức khỏe và sự hạnh phúc 15 1.13 33
2 Sự bí ẩn 15 1.13 33
3 Không gian sống 15 1.13 33
4 Du lịch 15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa ôn thi lấy chứng chỉ quốc tế
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh như ngữ âm, từ vựng, cấu trúc ngữ
pháp Nghe hiểu, Đọc hiểu ở trình độ tiền trung cấp qua các tình huống giao tiếp trong công việc, học
tập và giải trí. Giúp người học làm quen với các dạng bài thi theo định dạng TOEIC quốc tế 2 kỹ
năng (Nghe hiểu, Đọc hiểu). Kết thúc học phần, người học có thể nắm được vốn từ vựng trong các
ngữ cảnh như du lịch, giải trí và kinh doanh (hợp đồng, quảng bá, kế hoạch hội nghị, tuyển dụng.. )
đồng thời vận dụng các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu để diễn đạt chuẩn và rõ ràng về những vấn đề
quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập, giải trí. Ngoài ra, học phần giúp người học làm quen
với các dạng bài thi theo định dạng TOEIC quốc tế và thực hành làm một số bài thi mô phỏng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học củng cố kiến thức ngôn ngữ Tiếng Anh như ngữ âm, từ vựng, cấu trúc
ngữ pháp trong các ngữ cảnh giao tiếp thông thường và công việc; đồng thời có kỹ năng nghe hiểu
đọc hiểu ở cấp độ tiền trung cấp. Có thể vận dụng các kỹ năng ngôn ngữ để có sự lưu loát nhất định
trong giao tiếp trong lĩnh vực công việc, du lịch và giải trí. Hiểu được cấu trúc dạng bài thi TOEIC
quốc tế và các kỹ năng cần thiết để làm bài thi đạt tương đương 500 điểm trở lên.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề khác nhau như học tập, công việc kinh doanh và giải trí.
b. Hiểu quan hệ giữa âm thanh và các ký tự cũng như các quy luật cấu tạo từ cơ bản cũng như nắm
được trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu.
c. Nghe hiểu những từ khóa quan trọng, các cấu trúc và các câu ngắn thuộc những chủ đề quen
thuộc.
d. Đọc hiểu những đoạn thông báo ngắn như thư điện tử, lịch làm việc, thông báo.
e. Có thể hiểu những bài phát biểu, đoạn hội thoại dài khi diễn giả nói với tốc độ chậm vừa phải,
thường xuyên nhắc lại thông tin nhiều lần và sử dụng những gợi ý về ngữ cảnh.
f. Có khả năng nghe hiểu và thực hiện theo chỉ dẫn đơn giản trong môi trường và ngữ cảnh
quen thuộc.
g. Có thể tham gia vào các đoạn hội thoại ngắn, mang tính xã giao thông thường bằng Tiếng Anh.
h. Có khả năng vận dụng từ vựng, ngữ pháp, phát âm và các kỹ năng nghe hiểu đọc hiểu đã học để
làm bài kiểm tra và bài thi TOEIC hiệu quả.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp học
tập
Giới thiệu định dạng bài thi TOEIC
Giới thiệu Bảng phiên âm IPA

3 0.23 6.6

2 Word Families
Từ vựng: Personel
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ pháp:
Word Families

2 2 0.33 1 12.8

3 Describe photos of people
- Từ vựng: Contract
- Phát âm: Vowel Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 1: Photos of
people

2 2 0.33 12.8

4 Verb Tenses
- Từ vựng: Shopping and Shipping
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ pháp:
Verb Tenses

2 2 0.33 12.8

5 Describe photos of things
- Từ vựng: Marketing
- Phát âm: Consonant Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 1: Photos of
things

2 2 0.33 12.8

6 Conjunctions
- Từ vựng: Hiring and Training
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ pháp:
Conjunctions

2 2 0.33 12.8

7 Identify Time and Location
- Từ vựng: Warranties
- Phát âm: Silent sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 2: Identify
Time and Location

2 2 0.33 12.8

8 Pronouns
- Từ vựng: Applying and Interviewing
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 5 - Ngữ pháp:
Pronouns

2 2 0.33 12.8
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9 Identify Opinions and Choices
- Từ vựng: Business Planning
- Phát âm: Ending sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 2: Identify
Opinions and a Choices

2 2 0.33 12.8

10 Prepositions and Clauses of Time
- Từ vựng: Salaries and Benefits
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 6 - Ngữ pháp:
Prepositions and Clauses

2 2 0.33 12.8

11 Identify Jobs and Workplaces
- Từ vựng: Conferences
- Phát âm: Linking Sounds
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 3: Identify Jobs
and Workplaces

2 2 0.33 12.8

12 Gerunds or Infinitives & Comparisons
- Từ vựng: Financing and Budgeting
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 6 - Ngữ pháp:
Gerunds or Infinitives & Comparisons

2 2 0.33 12.8

13 Identify Problems and Solutions
- Từ vựng: Office technology
- Phát âm: Word Stress
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 3: Identify
Problems and Solutions

2 2 0.33 12.8

14 Main idea and Detail
- Từ vựng: Taxes and Invoices
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7: Main idea
Questions and Detail Questions

2 2 0.33 12.8

15 Identify The Topic and Intent
- Từ vựng: Computers & Electronics
- Phát âm: Sentence Stress
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 4: Identify The
Topic and Intent

2 2 0.33 12.8

16 Vocabulary and Meaning in Context
- Từ vựng: Property and Department
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7: Vocabulary
Questions and Meaning in Context
Questions

2 2 0.33 12.8

17 Identify Suggestions and Requests
- Từ vựng: Intentory & Ordering Supplies
- Phát âm: Intonation
- Kỹ năng nghe hiểu: Part 4: Identify
Suggestions and Requests

2 2 0.33 12.8

18 Inference & Sentence Insertion
- Từ vựng: Board Meetings and
Committee
- Kỹ năng đọc hiểu: Part 7: Inference

2 2 0.33 12.8
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Questions & Sentence Insertion Questions
19 Các kỹ năng làm bài TOEIC

Kiểm tra giữa kì: Nghe hiểu (50 câu) +
Đọc hiểu (50 câu)

1 4 0.44 19

20 Thi cuối kì
Làm bài thi Toeic Mô Phỏng
Nghe hiểu (100 câu)
Đọc hiểu (100 câu)

6 0.54 25.2

CỘNG 38 44 6.82 0 1 268.
4

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 83.6 83.6 1.67 85.27

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 184.8 184.8 3.7 188.5

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 1 0.02 1.02
1 Tài khoản Longman TOEIC

Advanced with MyEnglishLab
luyện thi TOEIC for Student

1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh,
quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng

cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại
4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa
an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian
mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh
viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc
gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý
thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn
bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh

giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận
động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển
toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao sức
khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy trên
đường vòng ra đường thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy

2 0.09 2.15 4.4
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biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.
10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -

10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và luật
thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng và
mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong bóng
đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng
bằng lòng bàn chân với các bài tập phối
hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn bóng
chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá bài
tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi đấu
làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
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2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của
quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý
với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước trong
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước về
phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận giao
cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và nghịch
tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.
12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ

di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp Đỡ
Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0



161

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi
trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn bơi
lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và quay
vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣

luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị

2 0.09 1 0.05 4.4
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người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài
môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào
thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác ghép
với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền nhạc.

- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành (Minh Phú)
- Tiếng Anh: An Introduction to Aquatic Products Processing Technology

Mã học phần: SPT3003 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học hiểu biết căn bản khái quát về: Tổng quan về giáo dục Đại học
trên thế giới và ở Việt Nam; ngành nghề liên quan đến chế biến thủy sản; quy chế đào tạo của ngành
CNCBTS; Phương pháp học hiệu quả và kiến tập tại một số cơ sở chế biến thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học hình dung về ngành nghề mình được
đào tạo; hình thành lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp; xác định được phương pháp học tập và làm
việc hiệu quả; Thiết kế kế hoạch học tập toàn khóa và một số kỹ năng mềm cần thiết khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát một số công việc/cơ sở mình sẽ làm trong tương lai
b. Chọn lựa phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân
c. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập tại trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 15

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về ngành Công nghê ̣Chế biến
thủy sản
Tổng quan về ngành CNCBTS
Định hướng nghề nghiệp & Cơ hội việc
làm
Vị trí công việc sử dụng chuyên ngành

3 0.23 6.6
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1.5 CNCBTS
Đạo đức nghề nghiệp
Tham quan tại một số cơ sở liên quan đến
hoạt động ngành CNCBTS

2
2.1

2.2
2.3

Quy chế đào tạo đại học
Đặc điểm đào tạo đại học trên thế giới và
ở Việt Nam;
Phương pháp học tập
Quy chế đào tạo đại học BGD&ĐT
Quy định đào tạo của ĐHNT

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chương trình đào tạo ngành CNCB Thủy
sản
Mục tiêu của chương trình
Chuẩn đầu ra
Nội dung khung CTĐT
Phân bổ thời gian đào tạo

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Hoạt động nghiên cứu khoa học và các
hoạt động xã hội
Nghiên cứu Khoa học ngành CNCBTS
Câu lạc bộ CBTS
Các hoạt động cộng đồng

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Bách Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui
luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một số loại chất
môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ
bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp
người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần
chuyên môn liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt; có khả
năng tính toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng cho việc tiếp
thu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công thức tính
toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên lý làm
việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các thông số trạng thái cơ bản
Khí lý tưởng và Phương trình trạng thái
của khí lý tưởng
Nhiệt dung riêng
Hỗn hợp của khí lý tưởng

3 0.23 6.6

2 Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
Năng lượng toàn phần, nội năng, nhiệt
lượng và công
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất cho
hệ kín
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất cho
hệ hở
Enthalpy

2 0.15 4.4

3 Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí
lý tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến

3 0.23 6.6

4 Định luật nhiệt động lực học thứ hai
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu suất
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II
Entropy

2 0.15 4.4

5 Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt
động cơ bản của hơi nước
Các khái niêṃ về hơi nước và ứng dụng
trong công nghê ̣CBTP
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất
lỏng
Các phương pháp xác định thông số trạng
thái của hơi nước: Bảng và đồ thị.
Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi
nước

4 0.3 8.8

6 Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động
cơ bản của không khí ẩm
Không khí ẩm và các thông số trạng thái
cơ bản
Các đồ thị của không khí ẩm: I-d, t-d
Các quá trình nhiệt động cơ bản của
không khí ẩm
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí

4 0.3 8.8
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ẩm
Quá trình hòa trộn, ứng dụng trong sấy
thủy sản

7 Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong
công nghệ thực phẩm
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.
Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong
công nghệ chế biến thực phẩm, thủy sản.

3 0.23 6.6

8 Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản, định luật Fourier
về dẫn nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp và
nhiều lớp

5 0.38 11

9 Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt
đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức: ngoài
ống, trong ống, ống đơn, chùm ống
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi, ngưng tụ

5 0.38 11

10 Trao đổi nhiệt bức xạ
Các khái niệm và định luật cơ bản về bức
xạ nhiệt
Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt song
song ở giữa có màn chắn, không có màn
chắn
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau

4 0.3 8.8

11 Truyền nhiệt
Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh

4 0.3 8.8

12 Các thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
chiều.
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt
Ứng dụng của các thiết bị trao đổi nhiệt
trong công nghệ chế biến thực phẩm, thủy
sản

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Họa hình - Vẽ kỹ thuật
- Tiếng Anh: Descriptive Geometry - Engineering Drawing

Mã học phần: MEM325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp trên cơ sở tiêu
chuẩn TCVN và ISO, một số vấn đề cơ bản về bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI và ứng dụng
máy tính để thành lập bản vẽ 2D; nhằm giúp người học đọc và thực hiện được các bản vẽ kỹ thuật.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để vẽ bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp theo TCVN
và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác; sử dụng được phần mềm đồ họa AutoCad để thể hiện
chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở, học
phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và vẽ kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ và áp dụng kiến thức giải các bài toán về
dựng hình bằng dụng cụ vẽ.
b. Áp dụng phép chiếu vuông góc để giải các bài toán về hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt
phẳng. Đồng thời, phân biệt phương pháp chiếu góc thứ 1 (tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc tế
ISO) và phương pháp chiếu góc thứ 3 (tiêu chuẩn ANSI, JIS).
c. Vẽ giao tuyến giữa mặt phẳng với khối hình học (khối đa diện, khối tròn, hình trụ) và giao tuyến
giữa các khối hình học (hai khối đa diện, hai khối tròn, hai hình trụ có trục vuông góc, hai khối tròn
có cùng trục quay). Vận dụng các loại hình chiếu (cơ bản, phụ, riêng phần), hình cắt, mặt cắt (chập,
rời), hình trích để biểu diễn vật thể.
d. Vẽ đúng quy ước các mối ghép (ren, then – then hoa – chốt, đinh tán, hàn), bánh răng, lò xo. Đọc
được bản vẽ lắp, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa các phần cấu thành và nguyên lý làm việc của sản
phẩm; tên gọi và kí hiệu, các chỉ dẫn về đặc tính kỹ thuật, vật liệu, số lượng của các phần cấu thành
sản phẩm.
e. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong phần mềm để vẽ các chi tiết, ghi kích thước và các
thông tin cần thiết cho các đối tượng bản vẽ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Quy cách trình bày bản vẽ và vẽ hình học
Quy cách trình bày bản vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước
Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn
Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn
Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp
Vẽ các trường hợp nối tiếp

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Phép chiếu vuông góc
Khái niệm về các phép chiếu
Các phép chiếu
Phương pháp vẽ các hình chiếu thẳng góc
Hình chiếu vuông góc của các yếu tố hình
học
Hình chiếu của điểm
Hình chiếu của một đường thẳng
Hình chiếu của một mặt phẳng
Hình chiếu của các khối hình học
Khối đa diện
Khối tròn

4 0.3 8.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Vẽ giao tuyến và biểu diễn vật thể
Vẽ giao tuyến
Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình
học
Giao tuyến giữa các khối hình học
Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu
Hình cắt
Mặt cắt
Hình trích
Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Cách ghi kích thước của vật thể
Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3

15 1.13 33
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4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Vẽ quy ước các mối ghép, bánh răng, lò
xo và giới thiệu bản vẽ lắp
Vẽ quy ước các mối ghép
Ren
Ghép bằng ren
Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán
Ghép bằng hàn
Vẽ quy ước bánh răng, lò xo
Vẽ quy ước bánh răng
Vẽ quy ước lò xo
Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp
Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu
Các đặc tính kỹ thuật
Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Các công cụ dựng hình và ghi chú trong
Autocad
Các công cụ Draw
Các công cụ Modify
Công cụ ghi kích thước
Công cụ ghi chữ, tô vật liệu
Vẽ các bản vẽ chi tiết

14 1.05 30.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thắng Xiêm Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nuôi trồng thủy sản
- Tiếng Anh: Aquaculture

Mã học phần: AQT369 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: vai trò của Nuôi trồng thủy sản, các loại
thủy vực và hệ thống nuôi trồng thủy sản, các ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, tác
động công nghệ nuôi trồng đến các hệ sinh thái, môi trường, dịch bệnh thủy sản; nhằm quản lý và
phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về các loại hình thủy vực, các hệ thống nuôi trồng
thủy sản, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi trồng các nhóm đối tượng thủy sản chủ yếu; qua đó có thể
ứng dụng một số công nghệ nuôi phù hợp với từng điều kiện, từng đối tượng nuôi nhằm quản lý và
phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được những khái niệm cơ bản liên quan đến nghề nuôi trồng thủy sản, lịch sử, vị trí, vai
trò của nghề nuôi trồng thủy sản. Phân tích được hiện trạng nghề nuôi trồng thủy sản Việt Nam, đặc
trưng của các dạng hình thủy vực nuôi trồng thủy sản, vai trò và ứng dụng của các yếu tố môi trường
nước nuôi cơ bản, phù hợp.
b. Phân loại được một số nhóm đối tượng nuôi trồng thủy sản chính và hình thức nuôi trồng thủy sản
chính. Đặc điểm sinh học cơ bản của một số nhóm đối tượng nuôi chính.
c. Vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong sinh sản nhân tạo, ương giống, nuôi thương phẩm một
số nhóm, đối tượng nuôi. Biết lựa chọn và ứng dụng được một số công nghệ tiên tiến trong sản xuất
giống và nuôi thương phẩm một số nhóm đối tượng nuôi.
d. Phân tích được các tác động của các hình thức nuôi, quy mô nuôi đến môi trường, sinh thái và
bệnh thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về nuôi trồng thủy sản
Khái niệm về nuôi trồng thủy sản
Các loại hình thủy vực nuôi trồng thủy
sản
Các (nhóm) đối tượng quan trọng trong
NTTS
Các hình thức/mô hình NTTS chủ yếu

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Sản xuất giống một số đối tượng nuôi
thủy sản quan trọng
Đặc điểm sinh học cơ bản của một số đối
tượng/nhóm đối tượng nuôi.
Kỹ thuật nuôi đàn bố mẹ và cho đẻ
Kỹ thuật ương ấu trùng và giống

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy
sản
Lựa chọn vị trí, hệ thống công trình, trang
thiết bị
Con giống và thức ăn
Chăm sóc và quản lý hệ thống nuôi
Thu hoạch và sơ bộ đánh giá hiệu quả
kinh tế

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Một số ứng dụng công nghệ cao trong
nuôi trồng thủy sản
Một số ứng dụng trong sản xuất giống
Một số ứng dụng trong nuôi thương phẩm
Một số ứng dụng công nghệ sinh học

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Tác động của các mô hình nuôi trồng thủy
sản
Tác động đến các hệ sinh thái
Tác động đến môi trường
Tác động đến dịch bệnh thủy sản

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Quản lý và nuôi trồng thủy sản bền vững
Khái niệm về NTTS bền vững
Các nhóm giải pháp quản lý và phát triển
NTTS bền vững

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Văn Mạnh Ngô Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa phân tích (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry

Mã học phần: CHE390 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Hóa học đại cương A
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa học phân tích, cũng như kỹ năng phân
tích, tập trung chủ yếu vào các phương pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích thể tích,
phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS; phương pháp
đo điện thế; phương pháp sắc ký).
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên ngành
liên quan, ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường, hóa sinh,
v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định lượng phù
hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn cơ bản của một
quy trình phân tích định lượng.
b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương pháp
phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, quang phổ phân tử UV-Vis, đo
thế, sắc ký).
c. Tính toán và tiến hành pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận ra điểm
tương tương trong phân tích thể tích; Thực hành phân tích thể tích, quang phổ phân tử UV-Vis, đo
thế, sắc ký; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về phân tích định lượng
Nội dung và vai trò của môn học
Phân loại các phương pháp phân tích định
lượng
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp phân
tích
Các giai đoạn cơ bản của một quá trình
phân tích định lượng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch –
Tính pH
Các cách biểu diễn hàm lượng thông dụng
trong hóa phân tích
Chuyển đổi nồng độ
Pha chế dung dịch trong Hóa phân tích
Tính pH dung dịch acid, baz

2 5 0.6 0.05 8.8 25.4

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp xử lý số liệu phân tích
Cách biểu diễn kết quả đo trực tiếp và
gián tiếp
Các loại sai số trong hóa phân tích-
Nguyên nhân gây ra sai số
Các đại lượng thống kê cơ bản
Ước lượng giá trị thực của kết quả phân
tích
Loại bỏ giá trị nghi ngờ
Dựng đường chuẩn bằng phương pháp
bình phương tối thiểu

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Phương pháp phân tích thể tích
Nguyên tắc chung của phương pháp phân
tích thể tích
Các cách chuẩn độ - Tính kết quả trong
phân tích thể tích
Phương pháp chuẩn độ acid-baz
Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử
Ưu- nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phân tích thể tích

8 10 1.5 84.5
3

59.6

5
5.1
5.2
5.3

Phương pháp phân tích khối lượng
Nguyên tắc chung của phương pháp phân
tích khối lượng
Phân loại các phương pháp phân tích khối
lượng
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phương pháp phân tích khối lượng

4 3 0.57 0.35 21.4

6
6.1

Phương pháp quang phổ UV-Vis
Cơ sở lý thuyết phương pháp
Các lưu ý khi ứng dụng phương pháp

6 5 0.9 0.05 5.25 34.2
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6.2
6.3
6.4
6.5

quang phổ UV-Vis
Cấu tạo và cách vận hành thiết bị quang
phổ UV-Vis
Các cách định lượng bằng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng của
phương pháp quang phổ UV-Vis

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Phương pháp đo thế
Nguyên tắc chung của phương pháp đo
thế
Các loại điện cực thông dụng trong
phương pháp đo thế
Phương pháp đo thế trực tiếp - Phép đo
pH
Phương pháp chuẩn độ điện thế

2 2 0.33 0.1 2.25 12.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký
Phân loại và cơ chế của các phương pháp
sắc ký
Các đại lượng cơ bản đánh giá hiệu quả
tách sắc ký
Ứng dụng phương pháp sắc ký trong phân
tích định tính và định lượng

4 5 0.75 0.05 15.8
6

29.8

CỘNG 30 30 4.95 0.6 116.
69
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.6 0.01 0.61
1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
2 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy UV-Vis Giờ 0.05 0 0.05
4 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
IV Vật tư 116.69 2.33 119.02
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 AgNO3 Gam 0.1 0 0.1
3 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
4 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
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5 CaCl2.6H2O Gam 0.5 0.01 0.51
6 CH3COOH Mililít 6.25 0.13 6.38
7 Chỉ thị Et-OO Gam 0.05 0 0.05
8 Chỉ thị Fluorescein Gam 0.05 0 0.05
9 Chỉ thị Murexide Gam 0.05 0 0.05
10 CuSO4.5H2O Gam 0.63 0.01 0.64
11 Diphenylamin Gam 0.05 0 0.05
12 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
13 EDTA Gam 0.78 0.02 0.8
14 Ethanol Mililít 33.35 0.67 34.02
15 Ethanol Mililít 5 0.1 5.1
16 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
17 FeSO4.7H2O Gam 1.25 0.03 1.28
18 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
19 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03
20 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
21 H2C2O4.2H2O Gam 1.25 0.03 1.28
22 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
23 H3PO4 đậm đặc Mililít 2.75 0.06 2.81
24 HCl đậm đặc Mililít 6.25 0.13 6.38
25 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
26 HNO3 đậm đặc Mililít 8.75 0.18 8.93
27 K2Cr2O7 Gam 0.25 0.01 0.26
28 K2CrO4 Gam 0.5 0.01 0.51
29 KBr Gam 0.2 0 0.2
30 KI Gam 1.25 0.03 1.28
31 KMnO4 Gam 0.13 0 0.13
32 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
33 MgCl2 Gam 0.63 0.01 0.64
34 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
35 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
36 NaCl Gam 0.1 0 0.1
37 NaOH rắn Gam 1.09 0.02 1.11
38 NH3 25% Mililít 18.75 0.38 19.13
39 NH4Cl Gam 1.67 0.03 1.7
40 NH4SCN Gam 6.25 0.13 6.38
41 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
42 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
43 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05
44 Tinh bột tan Gam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa lý-hóa keo (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Physical and Colloid Chemistry

Mã học phần: CHE391 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: cân bằng pha, cân bằng phân bố chất tan giữa hai
dung môi không trộn lẫn; cấu tạo, các hiện tượng bề mặt và tính chất lý hóa, vai trò và cách điều chế
các hệ phân tán vi dị thể (hệ keo) và dung dịch hợp chất cao phân tử. Học phần trang bị cho sinh viên
các kỹ năng phân tích các tính chất hóa lý của hệ keo và dung dịch một số hợp chất cao phân tử.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và cần thiết về cân bằng pha, cân bằng phân bố và
các hệ vi dị thể để vận dụng giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành và trong thực tiễn. Nắm vững
các kỹ năng cơ bản cần thiết để tiến hành phân tích các thông số hóa lý của hệ phân tán keo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán các thông số liên quan đến cân bằng pha của hệ một cấu tử. Tính toán và xác định điều
kiện thích hợp cho quá trình chiết. Thực nghiệm khảo sát sự phân bố của cấu tử thứ ba vào hệ hai
pha lỏng không trộn lẫn.
b. Giải thích được các tính chất đặc trưng của hệ keo, các hiện tượng bề mặt, cấu tạo micelle keo và
tính toán được các thông số hấp phụ. Thực nghiệm để xác định phương trình hấp phụ đẳng nhiệt trên
bề mặt rắn – lỏng
c. Xác định được điều kiện cho độ bền của hệ keo và phương pháp keo tụ. Thực nghiệm khảo sát độ
bền của hệ keo và bảo vệ hệ keo
d. Chế tạo và tinh chế hệ keo. Tiến hành điều chế một số hệ keo bằng các phương pháp khác nhau.
e. Xác định được một số tính chất đặc trưng cơ bản của dung dịch các hợp chất cao phân tử
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cân bằng pha 4 0.3 8.8
2 Cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung

môi không trộn lẫn
2 5 0.6 3.45 0.44 25.4

3 Khái niệm về hệ keo 2 0.15 4.4
4 Các tính chất đặc trưng của hệ keo 6 0.45 13.2
5 Các hiện tượng bề mặt _ Sự hấp phụ 4 5 0.75 4.35 0.08 29.8
6 Tính chất điện của hệ keo – Cấu tạo

micelle keo
5 0.38 11

7 Độ bền vững và sự keo tụ của hệ keo 4 5 0.75 5.1 5.17 29.8
8 Điều chế và làm sạch dung dịch keo 3 5 0.68 1.35 2.73 27.6
9 Khảo sát một số tính chất cơ bản của

dung dịch cao phân tử
10 0.9 3.9 10.4

1
42

CỘNG 30 30 4.96 18.15 18.8
3
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.15 0.36 18.51
1 Bếp điện Giờ 0.3 0.01 0.31
2 Bình định mức 100 ml Giờ 1.8 0.04 1.84
3 Bình định mức 250 ml Giờ 0.15 0 0.15
4 Bình tam giác 100 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
5 Bình tam giác 150 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
6 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.75 0.02 0.77
7 Bình tam giác 250 ml Giờ 0.9 0.02 0.92
8 Bình tam giác 50 ml Giờ 0.6 0.01 0.61
9 Burette 25ml Giờ 0.45 0.01 0.46
10 Cốc 100ml Giờ 0.9 0.02 0.92
11 Cốc 250ml Giờ 0.3 0.01 0.31
12 Đũa thuỷ tinh Giờ 0.3 0.01 0.31
13 Giấy lọc Giờ 0.9 0.02 0.92
14 Giấy lọc Giờ 0.45 0.01 0.46
15 Máy đo pH cầm tay Giờ 0.15 0 0.15
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16 Máy lắc ổn nhiệt Giờ 0.15 0 0.15
17 Nhớt kế Oswald Giờ 0.3 0.01 0.31
18 Ống đong 100ml Giờ 0.15 0 0.15
19 Ống đong 25ml Giờ 0.15 0 0.15
20 Ống nghiệm Giờ 4.5 0.09 4.59
21 Phễu chiết (bình lóng) 250 ml Giờ 0.45 0.01 0.46
22 Phễu lọc Giờ 1.05 0.02 1.07
23 Pipet Giờ 0.45 0.01 0.46
24 Pipet 10ml Giờ 0.3 0.01 0.31
25 Pipet 1ml Giờ 0.6 0.01 0.61
26 Pipette 10ml Giờ 0.3 0.01 0.31
27 Pipette 10ml Giờ 0.15 0 0.15
28 Pipette 20ml Giờ 0.3 0.01 0.31
29 Pipette 2ml Giờ 0.15 0 0.15
IV Vật tư 18.83 0.38 19.21
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.15 0 0.15
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.06 0 0.06
3 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
4 Casein Gam 10 0.2 10.2
5 CH3COONa Chai 0.05 0 0.05
6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.05 0 0.05
7 FeCl3 Kilogam 0.02 0 0.02
8 Formol (formaldehyde) Lít 0.05 0 0.05
9 Gelatin Kilogam 0.02 0 0.02
10 H2SO4 Chai 0.03 0 0.03
11 Hồ tinh bột Chai 0.03 0 0.03
12 I2 Chai 0.01 0 0.01
13 K4[Fe(CN)6] Lít 0.01 0 0.01
14 KI Túi 0.05 0 0.05
15 Lưu huỳnh Gam 2.5 0.05 2.55
16 Na2S2O3 ống chuẩn 0,01N Ống 0.3 0.01 0.31
17 Na2SO4 Gam 5 0.1 5.1
18 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.01 0 0.01
19 Nước cất 2 lần Chai 0.3 0.01 0.31
20 Phenolphthalein Hộp 0.05 0 0.05
21 Polyvinyl alcohol Kilogam 0.01 0 0.01
22 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam 0.01 0 0.01
23 Than hoạt tính Kilogam 0.01 0 0.01
24 Tinh bột Kilogam 0.01 0 0.01
25 Toluen Lít 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa sinh học thực phẩm(3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Food Biochemistry

Mã học phần: CHE393 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: Vai trò; cấu tạo hóa học; tính chất vật lý, hóa học của các
hợp chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin, enzyme) trong thực phẩm; sự biến đổi của protein,
glucid, lipid trong cơ thể sinh vật dưới tác động của các yếu tố hóa lý, hóa sinh như nhiệt độ, pH,
enzyme và một số kỹ năng phân tích định tính, định lượng các hợp chất trên.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học kiến thức cơ bản và một số kỹ năng thực hành hóa sinh học thực phẩm, có
nền tảng kiến thức, kỹ năng để học tiếp các học phần chuyên ngành của ngành Công nghệ Thực
phẩm, Công nghệ Chế biến thủy sản, Công nghệ Sau thu hoạch như: Vi sinh thực phẩm, Hóa học
thực phẩm, Dinh dưỡng học, Công nghệ enzyme, Công nghệ lên men
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò sinh học, vai trò dinh dưỡng của các hợp chất hữu cơ trong thực phẩm
(protein, glucid, lipid, vitamin) và có thể vận dụng chúng để đánh giá giá trị dinh dưỡng của thực
phẩm.
b. Trình bày được cấu tạo hóa học, cấu trúc phân tử, các tính chất vật lý, hóa học cơ bản của các hợp
chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin) trong thực phẩm, từ đó có thể vận dụng để giải thích sự
thay đổi tính chất của thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và thực hiện một số phản ứng
định tính, định lượng các hợp chất trên.
c. Trình bày và giải thích được: cấu tạo hóa học, cấu trúc phân tử, phân loại, tính đặc hiệu, cơ chế
xúc tác, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme. Phân tích được khả năng ứng dụng của một số
enzyme quan trọng trong các quá trình chế biến, sản xuất thực phẩm. Thực hiện được các phương
pháp xác định hoạt độ một số enzyme điển hình.
d. Phân tích được quá trình chuyển hóa protein, glucid, lipid trong cơ thể sinh vật, các biến đổi của
protein, glucid, lipid dưới tác động của một số tác nhân sinh học và từ đó có thể vận dụng chúng
trong nghiên cứu, sản xuất, bảo quản thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45 30
CỘNG 45 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Protein 12 7 1.74 9.34 28.1 68.4
1.1 Chức năng sinh học
1.2 Giá trị dinh dưỡng
1.3 Vai trò/tính chất công nghệ
1.4 Cấu tạo protein

Acid amin
Khái niệm
Phân loại
Tính chất vật lý: Tính tan, tính lưỡng tính,
khả năng hấp thụ tia UV
Tính chất hóa học: phản ứng Sorensen,
phản ứng Ninhydrin, phản ứng Val-slyke,
phản ứng tạo liên kết peptid
Protein
Khái niệm
Chuỗi peptid
Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử

1.5 Phân loại protein
1.6 Một số tính chất quan trọng của protein

Tính lưỡng tính và điểm đẳng điện
Tính chất dung dịch keo
Khả năng hấp thụ tia UV của dung dịch
protein
Biến tính protein: khái niệm, các tác nhân
gây biến tính thuận nghịch và không
thuận nghịch

1.7 Các phản ứng hóa học thường dùng để
định tính và định lượng protein và acid
amin:
Phản ứng Biuret
Phản ứng với ninhydrin
Phản ứng Sorensen
Phản ứng Folia
Phản ứng với thuốc thử Folin-Ciocalteu
Định lượng protein trong mẫu sữa theo
phương pháp Lowry

1.8 Các biến đổi của protein, acid amin và
khả năng ứng dụng của chúng trong quá
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trình chế biến thực phẩm
Biến đổi do nhiệt
Biến đổi do enzyme: phản ứng thuỷ phân,
phản ứng loại amin, phản ứng loại
cacboxyl, phản ứng loại amin loại
cacboxyl, phản ứng tạo mercaptan, phản
ứng tạo phenol, cresol, phản ứng tạo
scatol, indol, phản ứng tạo di-,
trimetylamin, phản ứng tạo phosphine

2 Glucid 12 7 1.74 9.34 41.5 68.4
2.1 Khái niệm
2.2 Chức năng sinh học, vai trò dinh dưỡng,

vai trò công nghệ
2.3 Phân loại
2.3.1 Monosaccharide

Khái niệm
Phân loại
Công thức cấu tạo dạng mạch thẳng và
mạch vòng
Một số monosaccharide tiêu biểu
Tính chất vật lý của monosaccharide
Tính chất hóa học của monosaccharide và
vận dụng kiểm tra tính khử của một số
loại đường
Định lượng đường khử trong mẫu thực
phẩm (kẹo) theo phương pháp Bertrand
(TCVN 4075 – 85)

2.3.2 Disaccharide
Maltose, saccharose, lactose

2.3.3 Oligosaccharide
Raffinose, stachyose, verbascose

2.3.4 Polysaccharide
Khái niệm
Phân loại
Một số polysaccharide tiêu biểu (Tinh
bột, glycogen, cellulose, hemicellulose,
pectin, chitin, chitosan)
Định tính phản ứng tinh bột với I - ốt

2.4 Chuyển hóa glucid
Thủy phân poly-, oligo- và disaccharide
Chuyển hóa kỵ khí monosaccharide
Chuyển hóa hiếu khí monosaccharide

3 Lipid 10 7 1.59 11.35 54.0
9

64
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3.1 Khái niệm
3.2 Chức năng sinh học và dinh dưỡng
3.3 Phân loại
3.3.1 Lipid đơn giản

Glyceride
Khái niệm, cấu tạo, vai trò trong cơ thể
sống
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học
Các chỉ số của glyceride
Sáp (cerid)(tự học)
Sterid (tự học)

3.3.2 Lipid phức tạp
Glycerophospholipid (phosphatid)
Glyceroglycolypid (tự học)
Sphingophospholipid (tự học)
Sphingoglycolipid (tự học)
Một số phương pháp chiết rút lipid:
soxhlet, folch

3.3.3 Biến đổi của lipid trong chế biến và bảo
quản thực phẩm
Khái niệm ôi hóa lipid
Ôi hóa do thuỷ phân
Ôi hóa do oxy hóa

3.3.4 Chuyển hóa lipid trong cơ thể sinh vật
Thủy phân lipid
Chuyển hóa glycerol
Oxy hóa các acid béo bằng ß-oxy hóa

4 Vitamin 3 4 0.71 9.34 27.1
7

30.6

4.1 Khái niệm
4.2 Chức năng sinh học
4.3 Các vitamin tan trong nước tiêu biểu

Vitamin nhóm B
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin nhóm B
+ Phản ứng tạo Thiocrome của vitamin
B1
Vitamin C
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin C
+ Một số phản ứng định tính của vitamin
C: phản ứng của vitamin C với i-ốt, với
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xanhmetylen
+ Xác định hàm lượng vitamin C trong
thực phẩm theo phương pháp chuẩn độ i-
ốt
Các vitamin tan trong dầu tiêu biểu
Vitamin A
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin A
+ Phản ứng vitamin A với H2SO4
Vitamin E
+ Cấu tạo, tính chất, vai trò sinh học của
vitamin E
+ Phản ứng vitamin E với FeCl3

5 Enzyme 8 5 1.2 9.34 18.5 47.6
5.1 Khái niệm.
5.2 Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử của

enzyme.
5.3 Đặc tính xúc tác
5.4 Phân loại
5.5 Cơ chế tác dụng
5.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của

enzyme.
Nồng độ enzyme
Nồng độ cơ chất
Nhiệt độ
pH
Chất ức chế
Chất hoạt hóa

5.7 Ứng dụng của một số enzyme trong chế
biến thực phẩm

5.8 Một số phương pháp xác định hoạt độ
enzyme điển hình
Xác định hoạt độ protease theo phương
pháp Anson cải tiến
Xác định hoạt độ amylase theo phương
pháp DNS
CỘNG 45 30 6.98 48.71 169.

36
279

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 180 279 5.58 284.58
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 48.71 0.97 49.68
1 Bể ổn nhiệt lắc tròn Giờ 3.35 0.07 3.42
2 Bếp hồng ngoại Giờ 3.35 0.07 3.42
3 Bộ lọc chân không Giờ 0.67 0.01 0.68
4 Cân phân tích 4 số Giờ 3.35 0.07 3.42
5 Đèn cồn Giờ 6.65 0.13 6.78
6 Máy đo pH Giờ 3.35 0.07 3.42
7 Máy sấy Giờ 0.67 0.01 0.68
8 Máy UV-Vis Giờ 3.35 0.07 3.42
9 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
10 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
11 Micropipet Giờ 6.65 0.13 6.78
12 Thiết bị soxlet Giờ 0.67 0.01 0.68
13 Tủ hút khí độc Giờ 3.35 0.07 3.42
IV Vật tư 169.36 3.39 172.75
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.14 0 0.14
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.09 0 0.09
3 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.07 0 0.07
4 Băng keo Cuộn 0.07 0 0.07
5 Bovine serum albumine (BSA) gam 0.46 0.01 0.47
6 Bút viết bảng Cái 0.13 0 0.13
7 Casein Gam 6.67 0.13 6.8
8 CH3COONa Chai 0.07 0 0.07
9 Chế phẩm enzyme amylase Lít 0.02 0 0.02
10 Chế phẩm enzyme protease Lít 0.02 0 0.02
11 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.07 0 0.07
12 Coomassie Brilliant Blue G-250 gam 0.33 0.01 0.34
13 Dầu ăn Lít 0.07 0 0.07
14 Đầu côn Túi 0.07 0 0.07
15 Dầu oliu Lít 0.01 0 0.01
16 Đầu tip 0,5-10 Hộp 0.07 0 0.07
17 Đầu tuýp 100 Cái 3.33 0.07 3.4
18 Đầu tuýp 1000 Cái 3.33 0.07 3.4
19 đầu tuýp 5000 Túi 0.01 0 0.01
20 Diethylete Lít 0.07 0 0.07
21 DNS (Acid Dinitrosalicylic) Gam 0.53 0.01 0.54
22 Đồng sulphate (CuSO4) Kilogam 0.1 0 0.1
23 Đường trắng Kilogam 0.03 0 0.03
24 Eppendorf 1.5ml Cái 3.33 0.07 3.4
25 Falcon 50ml Túi 0.07 0 0.07
26 Fe2(SO4)3 Gam 6.67 0.13 6.8
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27 Fructose Gam 20 0.4 20.4
28 Găng tay cao su Đôi 0.07 0 0.07
29 Giấy bạc Cuộn 0.14 0 0.14
30 Giấy đo pH Hộp 0.21 0 0.21
31 Giấy lọc Hộp 0.14 0 0.14
32 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.14 0 0.14
33 Glucose Gam 20 0.4 20.4
34 H2SO4 Chai 0.2 0 0.2
35 HCl đậm đặc Mililít 13.33 0.27 13.6
36 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.33 0.01 0.34
37 Hồ tinh bột Chai 0.14 0 0.14
38 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.06 0 0.06
39 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.03 0 0.03
40 Iodine (I2) Kilogam 0.04 0 0.04
41 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam 13.33 0.27 13.6
42 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.02 0 0.02
43 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống 0.33 0.01 0.34
44 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam 6.67 0.13 6.8
45 Methanol Lít 0.07 0 0.07
46 Na2SO4 khan Gam 6.67 0.13 6.8
47 NaCl Gam 20 0.4 20.4
48 NaOH rắn Gam 13.33 0.27 13.6
49 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.01 0 0.01
50 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03
51 Nho tươi 0.03 0 0.03
52 Nước cất 2 lần Chai 0.33 0.01 0.34
53 Potassium Sodium Tartrate

(KNaC4H4O6·4H2O)
Kilogam 0.04 0 0.04

54 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam 0.13 0 0.13
55 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam 20 0.4 20.4
56 Thuốc thử Folin Chai 0.01 0 0.01
57 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai 0.01 0 0.01
58 Thuốc thử wijs Lít 0.01 0 0.01
59 Trứng gà Quả 0.66 0.01 0.67
60 Tyrosine Gam 0.33 0.01 0.34
61 Vitamin B Gam 3.33 0.07 3.4
62 Vitamin C Gam 3.33 0.07 3.4
63 Xăng Lít 0.03 0 0.03
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Công Minh Nguyễn Thị Hải Thanh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Chemistry

Mã học phần: FOT323 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về vai trò và ảnh hưởng của nước đối với
quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm thủy sản. Học phần cũng cung cấp cho người học các kiến
thức về các đặc tính công nghệ của protein, polysaccharid trong thực phẩm thủy sản làm cơ sở để chế
biến các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như sản xuất chả lụa, chả cá, sản xuất surimi,
sản xuất tạo sợi, tạo màng, … từ protein và polysaccharide.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học về các đặc tính của các nước, protein, polysaccharid, … cũng như sự tương
tác giữa các hợp phần này và quá trình biến đổi của chúng trong chế biến và bảo quản làm cơ sở để
nghiên cứu và chế biến một số các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như giò, chả, bánh
mì, xúc xích, mì ăn liền, … từ protein và polysaccharid.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được vai trò quan trọng của nước đối với quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Áp
dụng được công thức để tính toán hoặc xác định hoạt độ nước cho sản phẩm thực phẩm thủy sản. Sử
dụng được chất tan trong làm giảm hoạt độ nước nhằm kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm thủy
sản.
b. Phân tích được hoạt độ nước là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và quá trình bảo quản thực
phẩm thủy sản.
c. Nhận định được protein không chỉ là thành phần dinh dưỡng mà còn là thành phần có ảnh hưởng
đến cấu trúc và đặc tính của thực phẩm thủy sản. Protein có thành phần cấu tạo khác nhau có các đặc
tính công nghệ khác nhau và tùy thuộc vào đặc tính, yêu cầu của sản phẩm, người ta có thể sử dụng
loại protein này hay loại protein khác trong chế biến sản phẩm thực phẩm thủy sản.
d. Nhận định được tinh bột là thành phần chính trong nhiều sản phẩm chế biến. Đặc tính công nghệ
của tinh bột phụ thuộc vào thành phần amylose và amylopectin có trong tinh bột, khi thay đổi tỷ lệ
thành phần của tinh bột có thể thay đổi đặc tính công nghệ của tinh bột.
e. Trình bày được sơ đồ quy trình công nghệ, điều kiện và cơ chế của một số quá trình công nghệ
như quá trình tạo gel, tạo màng, tạo sợi, tạo bọt, … và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tính
chất công nghệ của protein và tinh bột.
f. Áp dụng được cơ sở lý thuyết đã học vào thực tiễn để lựa chọn nguyên vật liệu và cải tiến quy
trình công nghệ trong các quá trình chế biến các sản phẩm từ protein, polysaccharid từ đó chuẩn hóa
và nâng cao đặc tính công nghệ cho các sản phẩm giàu protein và polysaccharid.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Nước với cấu trúc và chất lượng thực
phẩm
Vai trò, hàm lượng và trạng thái của nước
trong sản phẩm thực phẩm.
Cấu tạo và tính chất của nước
Hoạt độ của nước và các biện pháp làm
giảm hoạt độ nước
Đường đẳng nhiệt hấp thụ
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến tính
chất biến đổi và chất lượng thực phẩm
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến quá
trình biến đổi của lipid và thực phẩm có
lipid.
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến phản
ứng tạo màu phi enzyme
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến hoạt
động của enzyme và độ bền của enzyme.
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến, sự
sinh trưởng và phát triển vi sinh vật.
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến cấu trúc
và trạng thái thực phẩm.
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến độ bền
của vitamin.

10 0.75 22

2
2.1
2.2

2.3

Protein và tính chất chức năng của protein
Hệ thống protein thịt
Các tính chất công nghệ của protein:
- Khả năng hydrate hóa và hoà tan;
- Khả năng tạo gel;
- Khả năng tạo tạo màng;
- Tạo sợi;
- Tạo bột nhão;
- Nhũ hóa;
- Giữ bọt;
- Cố định mùi
Biến hình protein để tạo sản phẩm mới:
biết hình bằng nhiệt, biến hình bằng thay
đổi pH, biến hình bằng enzyme, biến hình

12 0.9 26.4
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bằng cải biến mạnh bên, ….
3

3.1

3.2

3.3
3.4

Polysacharid và tính chất chức năng của
polysacharid
Hệ thống tinh bột thực phẩm (hạt ngũ cốc,
họ đậu, các loại củ)
Các tính chất công nghệ của tinh bột:
- Tính thủy nhiệt và sự hồ hóa tinh bột.
- Khả năng tạo gel và thoái hóa gel tinh
bột.
- Khả năng tạo màng;
- Khả năng tạo sợi.
Gây biến hình tinh bột
Khả năng tạo hình của một số
polysacharid: carrageenan, alginat, …

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Trang Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dinh dưỡng học
- Tiếng Anh: Food Nutrition

Mã học phần: QFS342 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, nhu cầu năng
lượng của cơ thể, dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe, làm cơ sở cho việc thiết kế khẩu phần dinh dưỡng
cho đối tượng cụ thể.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng lựa chọn nguồn dinh dưỡng hợp lý,
tính toán khẩu phần dinh dưỡng cho đối tượng cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng sinh năng lượng
trong cơ thể người
b. Xác định được sự tiêu hao năng lượng cho chuyển hóa cơ sở và cho các hoạt động lao động
c. Trình bày được tính chất, vai trò của các chất dinh dưỡng; tính được nhu cầu các chất dinh dưỡng
cho đối tượng cụ thể; dự đoán được các ảnh hưởng đối với cơ thể khi thiếu hay thừa các chất dinh
dưỡng
d. Tính toán khẩu phần dinh dưỡng phù hợp cho đối tượng cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát chung về dinh dưỡng học
Nhập môn dinh dưỡng học
Phương pháp đánh giá hàm lượng thức ăn

6 0.45 13.2
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1.3
1.4
1.5

Năng lượng chuyển hóa cơ sở
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng
lượng của một cơ thể
Xác định tiêu hao năng lượng của cơ thể
trong một ngày

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Dinh dưỡng các chất sinh năng lượng:
protein, lipid và carbohydrate
Khái quát chung về các chất dinh dưỡng
sinh năng lượng: protein, lipid và
carbohydrate
Quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa
các chất sinh năng lượng trong cơ thể
người
Vai trò của các chất dinh dưỡng sinh năng
lượng đối với cơ thể
Tính nhu cầu các chất dinh dưỡng sinh
năng lượng cho đối tượng cụ thể
Nguồn thực phẩm cung cấp các chất dinh
dưỡng sinh năng lượng
Những ảnh hưởng đối với cơ thể khi thừa
hoặc thiếu các chất dinh dưỡng sinh năng
lượng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

Dinh dưỡng vitamin và khóang chất
Phân loại, tính chất, chức năng và nguồn
cung cấp các vitamin
Phân loại, tính chất, chức năng và nguồn
cung cấp các loại chất khóang.
Những ảnh hưởng đối với cơ thể khi thừa
hoặc thiếu vitamin và chất khóang

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Dinh dưỡng cân đối
Yêu cầu về dinh dưỡng cân đối: cân đối
về năng lượng, cân đối về thành phần của
một chất dinh dưỡng, tháp dinh dưỡng
Dinh dưỡng cân đối cho từng nhóm đối
tượng
Dinh dưỡng cân đối cho một số bệnh liên
quan đến dinh dưỡng: béo phì, cao huyết
áp, tiểu đường.
Tính toán khẩu phần ăn cho đối tượng cụ
thể

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32



206

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thị Thanh Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi sinh thực phẩm(2LT+2TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SPT390 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng của vi sinh vật trong lĩnh vực công nghệ
thực phẩm: Hình thái, cấu tạo; dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất; hệ vi sinh vật trong một số
thực phẩm cơ bản; phương pháp phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm; một số ứng dụng vi
sinh vật trong sản xuất thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cần thiết về vi sinh vật học thực phẩm, kỹ năng phân tích định tính và
định lượng vi sinh thực phẩm và ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan (Công nghệ thực
phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản và Công nghệ Sau thu hoạch).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt đặc điểm hình thái, cấu tạo các nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm và các căn
cứ định danh vi sinh vật.
b. Vận dụng kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng và các sản phẩm trao đổi chất của các nhóm vi sinh vật
trong nuôi cấy vi sinh vật thực phẩm.
c. Phân tích sự sinh trưởng của vi sinh vật trong các điều kiện nuôi cấy lý thuyết và tác động của yếu
tố môi trường đến hoạt động sống của vi sinh vật trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.
d. Phân tích nguồn gốc vi sinh vật trên thực phẩm. Vận dụng phương pháp định tính, định lượng
kiểm tra một số chỉ tiêu vi sinh vật thường gặp trên mẫu thực phẩm. Đánh giá kết quả phân tích và đề
xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật trong nước và thực phẩm.
e. Trình bày được một số ứng dụng của vi sinh vật trong sản xuất thực phẩm (các sản phẩm lên men,
sinh khối, enzyme, …)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30 60
CỘNG 30 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Hình thái, cấu tạo và phân loại vi sinh vật
Khái quát về khoa học vi sinh vật học và
ứng dụng
Phân loại vi sinh vật
Hình thái vi sinh vật
Hình thái, cấu tạo vi khuẩn, xạ khuẩn.
Hình thái, cấu tạo nấm men, nấm mốc
Hình thái, cấu tạo, phân loại virus

5 6 0.92 10 5.35 36.2

2

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

Dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất
Thành phần hóa học của tế bào vsv
Dinh dưỡng vi sinh vật
Nhu cầu dinh dưỡng vi sinh vật
Các quá trình vận chuyển vật chất của tế
bào vi sinh vật
Sinh trưởng vi sinh vật
Mô hình lý thuyết về sinh trưởng vi sinh
vật.
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong điều
kiện nuôi cấy tĩnh.
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong điều
kiện nuôi cấy liên tục.
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi
sinh vật.
Quá trình trao đổi chất và năng lượng ở vi
sinh vật

8 20 2.4 7.85 54.4 101.
6

3
3.1
3.2

Các phương pháp phân tích vi sinh vật
Phương pháp định tính
Phương pháp định lượng

2 4 0.51 3 21.2

4 Hệ vi sinh vật thực phẩm
Nguồn gốc vi sinh vật thực phẩm
Vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm
Các quá trình biến đổi thực phẩm do hoạt
động sống của vi sinh vật.
Hệ vi sinh vật trong một số thực phẩm
Cơ sở sinh học của một số phương pháp
bảo quản thực phẩm.
Vi sinh vật gây bệnh và các bệnh lây qua
thực phẩm
Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp lây
nhiễm qua thực phẩm
Các chỉ tiêu vi sinh thường dùng để đánh
giá chất lượng thực phẩm và mức yêu cầu
cần đẩm bào cho từng nhóm sản phẩm
thực phẩm
Kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm

9 20 2.48 9.05 105.
1

103.
8
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Phân tích tổng số vi khuẩn hiếu khí
Phân tích tổng số nấm men, nấm mốc
Phân tích Coliforms và E. coli
Phân tích S. aureus
Phân tích Clostridium spp.
Phân tích Salmonella spp.
Phân tích Vibrio spp.
Một số test sinh hóa thường gặp

5 Một số ứng dụng vi sinh vật trong thực
phẩm.
Tổng quan ứng dụng vi sinh vật
Ứng dụng sản xuất sinh khối tế bào và lên
men thực phẩm

6 10 1.35 0.2 3.3 55.2

CỘNG 30 60 7.66 30.1 168.
15

318

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 30.1 0.6 30.7
1 Cân điện tử Giờ 0.2 0 0.2
2 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.4 0.01 0.41
3 Kính hiển vi huỳnh quang Giờ 10 0.2 10.2
4 Lò vi sóng Giờ 0.3 0.01 0.31
5 Máy đo pH để bàn Giờ 0.3 0.01 0.31
6 Micropipet Giờ 1.75 0.04 1.79
7 Micropipet Giờ 1.75 0.04 1.79
8 Micropipet Giờ 1.75 0.04 1.79
9 Nồi hấp vô trùng Giờ 0.75 0.02 0.77
10 Tủ bảo quản môi trường Giờ 3 0.06 3.06
11 Tủ đựng hóa chất Giờ 3 0.06 3.06
12 Tủ lạnh Giờ 1 0.02 1.02
13 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 2.4 0.05 2.45
14 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 2.25 0.05 2.3
15 Tủ sấy tiệt trùng Giờ 1.25 0.03 1.28
IV Vật tư 168.15 3.36 171.51
1 agar Gam 2.5 0.05 2.55
2 APW Gam 5 0.1 5.1
3 Băng keo Cuộn 0.1 0 0.1
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4 Bộ kit test hóa sinh (các loại) Hộp 0.05 0 0.05
5 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
6 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
7 Bông không thấm Kilogam 0.05 0 0.05
8 Bột mỳ Kilogam 0.1 0 0.1
9 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
10 Bút viết kính Cái 0.25 0.01 0.26
11 Canh Tripton Broth Gam 2.5 0.05 2.55
12 Cao nấm men (yeast extract) Gam 2.5 0.05 2.55
13 Chủng Lactobacillus sp. Ống 0.1 0 0.1
14 Chủng Nấm men

Saccharomyces
Ống 0.05 0 0.05

15 Compact Dry (Total Viable
Count; E. coli and Coliform;
Yeast and Mold; S.aureus;
Salmonella; Enterobacteriaceae;
Vibrio;
EnterococciPseudomonas
Aeruginosa; Listeria spp;
Bacillus Cereus

Hộp 2 0.04 2.04

16 Cồn 96 Lít 0.15 0 0.15
17 Cồn đốt Lít 0.1 0 0.1
18 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
19 Đầu tip Hộp 0.05 0 0.05
20 Đầu tip Hộp 0.05 0 0.05
21 Đèn cồn Cái 0.5 0.01 0.51
22 Đĩa pettri Cái 5 0.1 5.1
23 Đồ hộp các loại Hộp 0.5 0.01 0.51
24 DRBC Gam 5 0.1 5.1
25 Đường trắng Kilogam 0.05 0 0.05
26 EMB Gam 5 0.1 5.1
27 găng tay cao su Bộ 0.1 0 0.1
28 Giấy bạc Cuộn 0.1 0 0.1
29 Giấy bạc Cuộn 0.1 0 0.1
30 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.15 0 0.15
31 giấy lau kính Cuộn 0.05 0 0.05
32 Glucose Gam 5 0.1 5.1
33 Huyết tương thỏ (COAGULASE

RABBIT PLASMA)
Chai 0.05 0 0.05

34 Khăn giấy Hộp 0.1 0 0.1
35 Khăn lau bàn Cái 0.1 0 0.1
36 KIA Gam 2.5 0.05 2.55
37 Kovac Mililít 2.5 0.05 2.55
38 Lam kính Hộp 0.05 0 0.05
39 Lamen Hộp 0.05 0 0.05
40 Màng lọc vi sinh tiệt trùng MCE Hộp 0.05 0 0.05
41 Mẫu rau/ trái cây tươi các loại Kilogam 0.2 0 0.2
42 Mẫu thịt tươi các loại Kilogam 0.05 0 0.05
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43 Mẫu thủy sản tươi các loại Kilogam 0.1 0 0.1
44 Môi trường TBX- agar Gam 2.5 0.05 2.55
45 Môi trường BP - Agar Gam 5 0.1 5.1
46 Môi trường BPW Gam 5 0.1 5.1
47 Môi trường EC 5 0.1 5.1
48 Môi trường LSB Gam 5 0.1 5.1
49 Môi trường PCA Gam 7.5 0.15 7.65
50 Môi trường pepton Gam 2.5 0.05 2.55
51 Môi trường SCA Gam 2.5 0.05 2.55
52 Môi trường TSA Gam 2.5 0.05 2.55
53 Môi trường TSB Gam 5 0.1 5.1
54 Môi trường TSB Gam 2.5 0.05 2.55
55 Môi trường vi sinh TCBS Gam 5 0.1 5.1
56 Môi trường VRB-A Gam 5 0.1 5.1
57 MR-VP Gam 2.5 0.05 2.55
58 MRS Gam 10 0.2 10.2
59 NaCl Gam 2.5 0.05 2.55
60 Nấm men Saccharomyces Gam 2.5 0.05 2.55
61 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít 0.05 0 0.05
62 Que cấy trang Cái 0.25 0.01 0.26
63 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.25 0.01 0.26
64 Rappaport Vassiliadis

Salmonella Enrichment Broth
(RVS Broth)

Gam 2.5 0.05 2.55

65 SDA Gam 5 0.1 5.1
66 Sữa các loại Hộp 1 0.02 1.02
67 Tellurit Egg York Mililít 5 0.1 5.1
68 Tryptose Sulfite Cycloserine

agar (TSC)
Gam 7.5 0.15 7.65

69 Túi đựng rác Gam 10 0.2 10.2
70 Túi nilon đựng mẫu (PE) Gam 10 0.2 10.2
71 Xà phòng cục Hộp 0.05 0 0.05
72 Xylose lysine deoxycholate agar

(XLD)
Gam 5 0.1 5.1

73 α-Naphthol Gam 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Engineering

Mã học phần: FOT334 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán các quá
trình thủy lực, quá trình vận chuyển chất lỏng và chất khí, quá trình phân riêng cơ học, quá trình
nhiệt và truyền nhiệt, quá trình truyền khối trong chế biến thực phẩm; cấu tạo và nguyên lý làm việc
của một số thiết bị thủy cơ, thiết bị cơ học, thiết bị nhiệt và thiết bị truyền khối sử dụng trong các quá
trình công nghệ chế biến thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học hiểu được cơ sở lý thuyết các quá trình công nghệ trong chế biến
thực phẩm; tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng, làm cơ sở lựa chọn thiết bị phù hợp
cho các quá trình công nghệ cụ thể; phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc
của thiết bị; kiến thức để học các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cơ sở lý thuyết của các quá trình công nghệ trong chế biến thực phẩm; cấu tạo và
nguyên lý làm việc của các thiết bị.
b. Tính toán được cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng trong các quá trình công nghệ chế biến
thực phẩm.
c. Tính toán và lựa chọn được một số thiết bị phù hợp cho các quá trình công nghệ chế biến thực
phẩm.
d. Phân tích và đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị dùng trong các
quá trình công nghệ chế biến thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Cơ sở lý thuyết về thủy lực
Các khái niệm cơ bản về chất lỏng và chất
khí
Hệ thống đơn vị và chuyển đổi đơn vị
Tính chất của dòng chảy, tổn thất áp suất
Các phương trình thủy tĩnh học và ứng
dụng
Các phương trình thủy động học và ứng
dụng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Vận chuyển chất lỏng và chất khí
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính toán
một số loại bơm
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính toán
một số loại quạt
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và tính toán
một số loại máy nén

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Khuấy trộn chất lỏng và đập – nghiền –
sàng vật rắn
Khuấy trộn chất lỏng
Đập - nghiền vật rắn
Phân loại - sàng vật rắn

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân riêng hệ khí không đồng nhất
Các khái niệm
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lắng
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lọc
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp làm ướt

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất
Các khái niệm
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lắng
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp lọc
Quá trình và thiết bị phân riêng bằng
phương pháp ly tâm

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Các quá trình nhiệt trong công nghệ thực
phẩm
Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt
Phương pháp và thiết bị trao đổi nhiệt
Quá trình và thiết bị đun nóng - làm nguội
Quá trình và thiết bị ngưng tụ
Quá trình và thiết bị cô đặc
Quá trình và thiết bị sao, rang
Quá trình và thiết bị làm làm lạnh, lạnh

12 0.9 26.4
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sâu, làm đông, tan giá, làm ấm
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Quá trình sấy
Lý thuyết cơ bản về quá trình sấy
Nguyên lý quá trình sấy bằng không khí
nóng
Truyền nhiệt và truyền chất trong quá
trình sấy
Xác định tốc độ sấy và thời gian sấy
Các phương pháp và thiết bị sấy

12 0.9 26.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Các quá trình chuyển khối
Các khái niệm cơ bản về chuyển khối
Quá trình và thiết bị hấp thụ - hấp phụ
Quá trình và thiết bị chưng cất
Quá trình và thiết bị trích ly
Quá trình và thiết bị kết tinh

9 0.68 19.8

CỘNG 60 0 4.51 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Minh Vũ Ngọc Bội
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm (2LT+2TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FOT384 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân
tích cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các
chỉ tiêu lý-hóa và chất gây hại trong thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích cảm
quan sử dụng trong đánh giá chất lượng và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu
lý-hóa và chất gây hại. Giúp người học có khả năng phân tích các chỉ tiêu lý-hóa, một số chất gây hại
cũng như sử dụng kỹ thuật phân tích cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lấy mẫu, gửi mẫu, tiếp nhận mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu trong kiểm nghiệm.
b. Sử dụng kỹ thuật đánh giá cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản và thị hiếu người tiêu
dùng.
c. Tiến hành phân tích các chỉ tiêu hóa-lý và một số chất gây hại trong thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 30 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

An toàn trong phân tích thực phẩm
Nguyên tắc an toàn khi làm việc trong
phòng phân tích.
Một số mối nguy thường gặp và cách

1 0.08 2.2
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phòng tránh.
2
2.1
2.2
2.3

Kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu
Một số dạng mẫu thường gặp
Phương pháp lấy, xử lý và bảo quản mẫu
Xử lý kết quả phân tích

3 5 0.68 0.35 1 27.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm
Tính chất cảm quan thực phẩm
Cơ sở khoa học của đánh giá cảm quan
Phép thử cảm quan và thực hiện
Lựa chọn và huấn luyện người thử
Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan
thực phẩm

10 25 3 10.25 1.45 127

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Phân tích một số thành phần vô cơ trong
thực phẩm
Xác định hàm lượng nước trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng tro (muối khóang)
trong thực phẩm
Xác định hàm lượng muối ăn (độ mặn)
trong thực phẩm
Xác định hàm lượng một số nguyên tố
khóang đa lượng, vi lượng trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng một số kim loại nặng
Xác định hàm lượng các chất vô cơ gây
hại khác

6 10 1.35 1.1 0.9 55.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phân tích một số thành phần hữu cơ trong
thực phẩm
Xác định độ axít trong thực phẩm (độ
chua của thực phẩm)
Xác định hàm lượng protein trong thực
phẩm
Xác định các dạng nitơ tồn tại trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng lipid tự do và lipid
tổng số trong thực phẩm
Xác định một số chất trong hợp phần
glucid
Xác định hàm lượng các chất hữu cơ gây
hại

6 10 1.35 2.85 1 55.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kiểm nghiệm một số sản phẩm thủy sản
Kiểm nghiệm thủy sản tươi sống.
Kiểm nghiệm thủy sản đông lạnh, thủy
sản khô.
Kiểm nghiệm thủy sản lên men, thủy sản
tẩm gia vị.
Kiểm nghiệm thủy sản đóng hộp.
Kiểm nghiệm môt số sản phẩm khác.

4 10 1.2 0.85 0.9 50.8
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CỘNG 30 60 7.66 15.4 5.25 318
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 15.4 0.31 15.71
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.25 0.01 0.26
2 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml

HÃNG CUNG CẤP: SCILAB /
HÀN QUỐC

Giờ 0.25 0.01 0.26

3 Bộ vô cơ hóa mẫu Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Buret 25ml Giờ 0.35 0.01 0.36
5 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.05 0 0.05
6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Khay nhỏ Giờ 5 0.1 5.1
8 Lò nung vuông Giờ 0.25 0.01 0.26
9 Lò vi sóng Giờ 0.05 0 0.05
10 Ly rượu vang trắng Giờ 5 0.1 5.1
11 Máy cất nước 1 lần Giờ 0.1 0 0.1
12 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
13 Máy đo pH để bàn Giờ 0.05 0 0.05
14 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.15 0 0.15
15 Máy ly tâm Giờ 0.1 0 0.1
16 Máy tính Giờ 0.15 0 0.15
17 Máy UV-Vis Giờ 0.05 0 0.05
18 Máy xay sinh tố Giờ 0.1 0 0.1
19 Micropipette 1000ul Giờ 0.25 0.01 0.26
20 Micropipette 100ul Giờ 0.5 0.01 0.51
21 Phễu chiết định lượng 250ml Giờ 0.25 0.01 0.26
22 Thiết bị chưng cất đạm amoniac Giờ 0.25 0.01 0.26
23 Thiết bị chưng cất đạm thủ công

(parnas) ONELAB
Giờ 0.25 0.01 0.26

24 Tủ hút khí độc Giờ 0.3 0.01 0.31
25 Tủ lạnh Giờ 0.25 0.01 0.26
26 Tủ lạnh Giờ 0.55 0.01 0.56
27 Tủ sấy Giờ 0.25 0.01 0.26
28 Tủ sấy mẫu Giờ 0.05 0 0.05
29 Xửng hấp Giờ 0.05 0 0.05
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IV Vật tư 5.25 0.11 5.36
1 (NH4)2SO4 Gam 0.2 0 0.2
2 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.05 0 0.05
3 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.05 0 0.05
4 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.05 0 0.05
5 Acid citric (C6H8O7) Kilogam 0.05 0 0.05
6 Agar Kilogam 0.05 0 0.05
7 AgNO3 Ống 0.05 0 0.05
8 Axit pecloric Lít 0.05 0 0.05
9 Bia lon Chai 0.05 0 0.05
10 Bột mì Kilogam 0.05 0 0.05
11 Cá biển Kilogam 0.05 0 0.05
12 Cá khô Gam 0.1 0 0.1
13 Cá tươi, tôm tươi Kilogam 0.1 0 0.1
14 CaCl2 Gam 0.05 0 0.05
15 Cafe Kilogam 0.05 0 0.05
16 CH3COOH Mililít 0.05 0 0.05
17 Cồn đốt Lít 0.05 0 0.05
18 Cồn tuyệt đối Lít 0.05 0 0.05
19 CuSO4.5H2O Gam 0.15 0 0.15
20 Dầu ăn Lít 0.05 0 0.05
21 Đậu tương Kilogam 0.05 0 0.05
22 Đồ hộp nước quả Hộp 0.15 0 0.15
23 Đồ hộp rau quả Hộp 0.25 0.01 0.26
24 Đồ hộp thịt/cá Hộp 0.05 0 0.05
25 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít 0.05 0 0.05
26 Đường trắng Kilogam 0.05 0 0.05
27 Ete etylic Lít 0.05 0 0.05
28 Formol (formaldehyde) Lít 0.05 0 0.05
29 Găng tay cao su Đôi 0.05 0 0.05
30 Giấy đo pH Hộp 0.2 0 0.2
31 Giấy lọc Hộp 0.1 0 0.1
32 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.05 0 0.05
33 H2SO4 0,1N Ống 0.05 0 0.05
34 H2SO4 đậm đặc Chai 0.05 0 0.05
35 HCl đậm đặc Chai 0.05 0 0.05
36 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.05 0 0.05
37 Hồ tinh bột Chai 0.05 0 0.05
38 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.05 0 0.05
39 I2 Chai 0.1 0 0.1
40 K2CrO4 Gam 0.2 0 0.2
41 Kali permanganat (ống chuẩn) Ống 0.1 0 0.1
42 KI Gam 0.05 0 0.05
43 Lạp xưởng Hộp 0.05 0 0.05
44 Mắm ruốc Gam 0.05 0 0.05
45 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
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46 Metyl đỏ Gam 0.05 0 0.05
47 MgOH2 Gam 0.15 0 0.15
48 Mùi thơm các loại Chai 0.35 0.01 0.36
49 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
50 NaCl Gam 0.05 0 0.05
51 NaHCO3 Gam 0.05 0 0.05
52 NaHCO3 Gam 0.05 0 0.05
53 NaOH rắn Gam 0.05 0 0.05
54 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.05 0 0.05
55 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
56 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
57 Nước quả Lít 0.05 0 0.05
58 Nước rửa chén Chai 0.05 0 0.05
59 Nước rửa dụng cụ Chai 0.05 0 0.05
60 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
61 Phenolphtalein (C20H14O4) ml 0.05 0 0.05
62 Saccharose Gam 0.05 0 0.05
63 Sữa đặc có đường Hộp 0.05 0 0.05
64 Sữa tươi Hộp 0.05 0 0.05
65 Thịt lợn Kilogam 0.05 0 0.05
66 Tôm khô Kilogam 0.05 0 0.05
67 Tôm tươi Kilogam 0.05 0 0.05
68 Trà Gam 0.3 0.01 0.31
69 Túi PE Kilogam 0.05 0 0.05
70 Xúc xích Kilogam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm tại doanh nghiệp
- Tiếng Anh: 8 tuầnĐH

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về Kỹ thuật lấy và xử lý mẫu Tôm; Kỹ thuật
phân tích cảm quan trong đánh giá chất lượng sản phẩm Tôm; Kỹ thuật phân tích một số chất gây hại
trong sản phẩm Tôm; Kỹ thuật phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật trong sản phẩm Tôm đang được
triển khai tại Tập đoàn Minh Phú.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có thể thực hiện được Kỹ thuật lấy và xử lý mẫu Tôm; Kỹ thuật phân tích cảm
quan trong đánh giá chất lượng sản phẩm Tôm; Kỹ thuật phân tích một số chất gây hại trong sản
phẩm Tôm; Kỹ thuật phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật trong sản phẩm Tôm đang được triển khai
tại Tập đoàn Minh Phú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng kế hoạch lấy mẫu, lấy mẫu, gửi mẫu, tiếp nhận mẫu và xử lý mẫu phục vụ công tác kiểm
nghiệm tại Tập đoàn Minh Phú.
b. Sử dụng kỹ thuật phân tích cảm quan trong đánh giá chất lượng sản phẩm Tôm tại Tập đoàn Minh
Phú.
c. Tiến hành phân tích một số chất gây hại trong sản phẩm Tôm tại Tập đoàn Minh Phú.
d. Tiến hành phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật trong sản phẩm Tôm tại Tập đoàn Minh Phú.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 90
CỘNG 90

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thực tập kỹ thuật lấy và xử lý mẫu Tôm 17 2.04 0.95 1 102
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1.1
1.2
1.3

tại Tập đoàn Minh Phú
Xây dựng kế hoạch lấy mẫu
Thực hiện một số kỹ thuật lấy mẫu
Thực hiện một số kỹ thuật xử lý mẫu

2

2.1

2.2

Thực tập kỹ thuật phân tích cảm quan
trong đánh giá chất lượng sản phẩm Tôm
tại Tập đoàn Minh Phú
Tìm hiểu về kỹ thuật phân tích và phòng
thí nghiệm phân tích cảm quan
Thực hiện một số kỹ thuật phân tích cảm
quan trong đánh giá chất lượng

25 3 1.39 1 150

3

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Thực tập phân tích một số thành phần gây
hại trong sản phẩm Tôm tại Tập đoàn
Minh Phú
Xác định dư lượng một số loại kháng sinh
(06 loại)
Xác định một số tạp chất (tinh bột,
Polyvinyl alcohol - PVA, Carboxymethyl
cellulose - CMC, Adao - Gelatine và
Agar)
Xác định hàm lượng sunfit
Xác định hàm lượng borat
Xác định hàm lượng kim loại nặng (04)
Xác định hàm lượng phosphat (Tính theo
P2O5)

51 6.12 5.32 1 306

4

4.1

4.2

Thực tập phân tích một số chỉ tiêu vi sinh
vật trong sản phẩm Tôm tại Tập đoàn
Minh Phú
Sản phẩm chưa xử lý nhiệt
- Tổng số vi sinh vật hiếu khí trong 1g sản
phẩm, CFU/g
- E.coli trong 1g sản phẩm, CFU/g
- S.aureus trong 1g sản phẩm, CFU/g
- Cl.perfringens trong 1g sản phẩm,
CFU/g
- Salmonella trong 25g sản phẩm
- V.parahaemotylicus trong 1g sản phẩm,
CFU/g
Sản phẩm đã xử lý nhiệt
- E.coli trong 1g sản phẩm, MPN/g
- Staphylococci coagulase trong 1g sản
phẩm, CFU/g
- Salmonella trong 25g sản phẩm

42 5.04 4.33 1 252

CỘNG 0 135 16.2 11.99 4 810
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 810 810 16.2 826.2

III Thiết bị Giờ 11.99 0.24 12.23
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.33 0.01 0.34
2 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml

HÃNG CUNG CẤP: SCILAB /
HÀN QUỐC

Giờ 0.67 0.01 0.68

3 Box cấy vi sinh Giờ 1.33 0.03 1.36
4 Cân phân tích 4 số Giờ 0.33 0.01 0.34
5 Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng

cao, đầu dò DAD
Giờ 0.67 0.01 0.68

6 Máy đo pH để bàn Giờ 0.33 0.01 0.34
7 Máy đồng hóa mẫu Giờ 0.33 0.01 0.34
8 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) Giờ 0.33 0.01 0.34
9 Máy UV-Vis Giờ 0.33 0.01 0.34
10 Nồi hấp vô trùng Giờ 1 0.02 1.02
11 Phòng lấy và xử lý mẫu Giờ 0.95 0.02 0.97
12 Phòng thí nghiệm phân tích cảm

quan
Giờ 1.39 0.03 1.42

13 Tủ hút khí độc Giờ 0.67 0.01 0.68
14 Tủ lạnh Giờ 1.33 0.03 1.36
15 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 1 0.02 1.02
16 Tủ sấy tiệt trùng Giờ 1 0.02 1.02
IV Vật tư 4 0.08 4.08
1 Hóa chất, vật tư 1 0.02 1.02
2 Mẫu vật, dụng cụ, hóa chất 1 0.02 1.02
3 Mẫu vật, hóa chất và vật tư 1 0.02 1.02
4 Vật tư, dụng cụ 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Công nghệ CBTS)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SPT392 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy
sản, phương pháp đọc hiểu và tra cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng sử dụng tiếng Anh để thiệu về ngành nghề và chuyên môn; đọc hiểu và
tra cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; phát triển năng lực tự học tiếng Anh chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giới thiệu về ngành nghề và chuyên môn trong giao tiếp bằng tiếng Anh.
b. Đọc hiểu và tra cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
c. Phát triển năng lực tự học tiếng Anh chuyên ngành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chemical composition and post-mortem
changes in fish
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

2
2.1

Handling and primary processing of fish
Vocabulary

3 0.23 6.6
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2.2
2.3
2.4

Reading comprehension
Translation
Further reading

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Seafood chilling and freezing
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Seafood canning
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Seafood smoking and drying
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Seafood Fermenting
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Production of fish meal and oil
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Seaweed processing
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Utilization of rest material from seafood
processing
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Assessment and management of seafood
safety and quality
Vocabulary
Reading comprehension
Translation
Further reading

3 0.23 6.6
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CỘNG 30 0 2.3 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng công nghệ thông tin trong CBTS
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông
tin để quản lý-kiểm tra chất lượng, quản lý kho, phân tích chi phí, số hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu để
cải tiến trong nhà máy chế biến thuỷ sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn
quản lý và sản xuất trong lĩnh vực chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quản lý, phân tích dữ liệu trong chế biến thủy sản.
b. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích chi phí trong hoạt động chế biến thủy sản.
c. Ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi số trong các hoạt động chế biến thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Tổng quan ứng dụng công nghệ thông tin
trong sản xuất quản lý tại doanh nghiệp
chế biến thủy sản.
Tính toán nhiệt
Tính thời gian làm lạnh- lạnh đông,
Tính hạn sử dụng của sản phẩm

6 0.45 13.2

2 Áp dụng phần mềm quản lý và đảm bảo 6 0.45 13.2
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2.1

2.2

kiểm tra chất lượng sản phẩm thuỷ sản.
Giám sát và quản lý các thông số kiểm
tra, đo lường trong quá trình chế biến.
Phân tích dữ liệu được thu thập để cải
thiện năng suất hoặc chất lượng

3

3.1
3.2

Ứng dụng trong quản lý kho bảo quản
nguyên liệu và sản phẩm thuỷ sản.
Quản lý nguyên liệu và thành phẩm theo
hạn.
Tối ưu không gian lưu trữ trong quản lý
kho

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2
4.3

Phân tích chi phí trong quá trình chế biến
Thống kê, đánh giá năng suất lao động
từng công đoạn chế biến.
Phân tích định mức, xử lý lãng phí
Đánh giá năng suất của từng công nhân.

4 0.3 8.8

5

5.1

5.2

Thu thập dữ liệu của quá trình chế biến
trong nhà máy chế biến thủy sản
Phân loại, cách thu và nhập các dạng dự
liệu trong nhà máy chế biến thủy sản
Thống kê, trực quan hóa dữ liệu.

6 0.45 13.2

6

6.1
6.2

Công nghệ thông tin trong mối quan hệ
giữa các công nghệ Công nghiệp 4.0 và
chuỗi cung ứng chế biến thủy sản.
Vai trò
Xu hướng ứng dụng các công nghệ Công
nghiệp 4.0 trong nhà máy chế biến thuỷ
sản.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật lạnh cơ sở
- Tiếng Anh: Basic Refrigeration

Mã học phần: REE337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Nhiệt động lực học kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về các quá trình nhiệt động học diễn ra trong hệ
thống lạnh; Nguyên lý của các quá trình làm lạnh nhân tạo; Những kiến thức về môi chất lạnh và vật
liệu nhiệt lạnh; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng kỹ thuật và tương quan giữa các thiết bị
trong các loại hệ thống lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết lập được hệ thống
lạnh, tính toán nhiệt, nhằm làm cơ sở để tính chọn máy và thiết bị lạnh phù hợp công nghệ và yêu
cầu của nơi sử dụng thiết bị lạnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn phương pháp làm lạnh; chọn môi chất lạnh, dầu máy lạnh và chất tải lạnh cho các hệ
thống lạnh công nghiệp.
b. Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý hoạt động và tính năng kỹ thuật của máy, các thiết bị trong hệ
thống lạnh.
c. Tính toán nhiệt cho chu trình máy lạnh 1 cấp và 2 cấp nén trên đồ thị lgp-i; theo đó chọn máy nén,
van tiết lưu, thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi.
d. Tính toán chọn thiết bị phụ cho hệ thống lạnh.
e. Thiết lập sơ đồ các hệ thống lạnh công nghiệp 1 cấp và 2 cấp nén theo loại môi chất lạnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

1.3
1.4

Nguyên lý làm lạnh nhân tạo và các thông
số nhiệt
Tổng quan ngành máy lạnh thế giới và
Việt Nam
Khái quát những ứng dụng các hệ thống
lạnh trong thực tế và đời sống
Nguyên lý của các phương pháp làm lạnh
nhân tạo
Các thông số nhiệt lạnh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Môi chất lạnh, chất tải lạnh và dầu máy
lạnh
Môi chất lạnh
Chất tải lạnh
Dầu máy lạnh
An toàn sử dụng môi chất lạnh, chất tải
lạnh và dầu máy lạnh

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Các chu trình máy lạnh nén hơi một cấp
Tổng quan về chu trình máy lạnh nén một
cấp và ứng dụng
Nguyên lý làm việc của chu trình máy
lạnh nén hơi một cấp
Tính toán nhiệt chu trình máy lạnh nén
hơi một cấp nén

5 0.38 11

4
4.1
4.2

4.3

4.4

Các chu trình máy lạnh nén hơi nhiều cấp
Tổng quan về chu trình máy lạnh nén hơi
nhiều cấp.
Sơ đồ nguyên lý, hoạt động và tính toán
nhiệt các chu trình máy lạnh nén hơi hai
cấp và phạm vi áp dụng.
Sơ đồ nguyên lý làm việc của chu trình
máy lạnh ghép tầng và phạm vi áp dụng.
Tính toán nhiệt chu trình máy lạnh nén
hơi hai cấp.

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

5.3

5.4

Máy nén lạnh
Tổng quan về các loại máy nén lạnh
Các quá trình làm việc lý thuyết và làm
việc thực của máy nén lạnh.
Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến quá
trình làm việc thực của máy nén.
Tính toán năng suất lạnh và chọn máy nén
lạnh.

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

6.3

Thiết bị ngưng tụ
Tổng quan về thiết bị ngưng tụ
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và chức
năng nhiệm vụ của các loại thiết bị ngưng
tụ.
Tính toán chọn thiết bị ngưng tụ.

5 0.38 11

7 Thiết bị bay hơi 5 0.38 11
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7.1
7.2

7.3

Tổng quan về thiết bị bay hơi
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và chức
năng nhiệm vụ của các loại thiết bị bay
hơi
Tính toán chọn thiết bị bay hơi.

8
8.1

8.2

8.3

Thiết bị tiết lưu
Tổng quan về các thiết bị tiết lưu
Sơ đồ lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý hoạt
động của một số thiết bị tiết lưu thường
dùng và phạm vi ứng dụng.
Tính toán chọn thiết bị tiết lưu.

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

Các thiết bị phụ và đường ống
Tổng quan về thiết bị phụ trong hệ thống
lạnh.
Cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị
phụ.
Mối quan hệ giữa các thiết bị phụ trong
một hệ thống lạnh

5 0.38 11

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Thiết lập và phân tích sơ đồ hệ thống lạnh
Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp sử dụng gas
amoniac
Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp gas freon
Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp gas amoniac
Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp gas freon
Sơ đồ hệ thống lạnh ghép tầng NH3/CO2

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật lạnh ứng dụng
- Tiếng Anh: Applied Refrigeration

Mã học phần: REE363 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động và ứng của
các hệ thống bơm nhiệt; hệ thống lạnh công nghiệp trong chế biến, bảo quản thủy sản và một số ứng
dụng khác của ngành lạnh trong thực tế sản xuất, nhằm giúp người học hiểu nguyên lý hoạt động của
một số hệ thống lạnh, tính toán thiết kế và chọn máy nén và các thiết bị cho hệ thống phù hợp với
yêu cầu công nghệ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng tính toán thiết kế, chọn
máy và thiết bị lạnh ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích ảnh hưởng của tốc độ cấp đông đến chất lượng của sản phẩm thủy sản
b. Phân tích, tính chọn các thông số làm việc và thiết bị lạnh thích hợp cho yêu cầu công nghệ.
c. Thiết lập các sơ đồ các hệ thống lạnh và ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản
d. Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các thiết bị lạnh công nghiệp; hệ
thống bơm nhiệt; hệ thống lạnh trên các thiết bị giao thông vận tải.
e. Tính toán, thiết kế và chọn máy nén cho một số hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống bơm nhiệt
ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản,...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Quy trình và thông số nhiệt vật lý của 3 0.23 6.6
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1.1
1.2
1.3

thủy sản
Quy trình cấp đông một số sản phẩm thủy
sản.
Tính chất nhiệt vật lý của sản phẩm thủy
sản
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ làm
đông và hao hụt khối lượng sản phẩm
thủy sản

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Hệ thống lạnh sản xuất nước đá trong
công nghiệp chế biến thủy sản
Ứng dụng của nước đá trong bảo quản
thủy sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống lạnh
sản xuất nước đá.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh sản xuất
nước đá vảy.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh sản xuất
nước đá cây
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết bị
cho hệ thống sản xuất đá vảy.

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hệ thống kho bảo quản lạnh, bảo quản
đông thủy sản
Phân loại kho bảo quản thủy sản và thông
số làm việc
Tính toán kích thước của kho bảo quản
đông thủy sản.
Thiết lập sơ đồ hệ thống kho bảo quản
đông thủy sản.
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết bị
cho hệ thống
Một số ứng dụng của kho trong bảo quản
thủy sản

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4,5

Hệ thống tủ đông tiếp xúc trong cấp đông
thủy sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống
lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh chạy cho tủ
đông tiếp xúc.
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết bị
cho hệ thống
Vận hành tủ đông tiếp xúc
Ứng dụng tủ đông tiếp xúc trong cấp
đông thủy sản

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Hệ thống tủ đông gió trong cấp đông thủy
sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống
lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cho tủ đông
gió.

6 0.45 13.2
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Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết bị
cho hệ thống
Vận hành và ứng dụng tủ đông gió trong
cấp đông thủy sản

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Hệ thống tủ đông băng chuyền trong cấp
đông thủy sản
Phân loại tủ đông băng chuyền và ứng
dụng
Chọn thông số làm việc của hệ thống tủ
đông băng chuyền
Thiết lập sơ đồ hệ thống tủ đông băng
chuyền xoắn.
Tính toán nhiệt tải chọn máy và thiết bị
cho hệ thống lạnh

6 0.45 13.2

7

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

Bơm nhiệt và ứng dụng trong công
nghiệp chế biến thủy sản
Khái quát về bơm nhiệt.
Các phương án đánh giá hiệu quả năng
lượng.
Các ứng dụng của bơm nhiệt trong sấy
thủy sản, sản xuất nước nóng ứng dụng
trong chế biến thủy sản
Thiết lập sơ đồ thống bơm nhiệt ứng dụng
trong sấy thủy sản
Tính toán nhiệt tải và chọn máy và thiết
bị cho hệ thống

7 0.53 15.4

8
8.1
8.2
8.3

Chuỗi cung ứng lạnh bảo quản thủy sản
xuất khẩu
Đại cương về chuỗi cung ứng lạnh
Thông số làm việc của các hệ thống lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh trên phương
tiện giao thông (Container lạnh, xe tải
đông lạnh,...)

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2

Tự động hóa và vận hành hệ thống lạnh
thủy sản
Nguyên lý điều khiển hệ thống lạnh
Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phụ gia thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Additives

Mã học phần: SPT360 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm; hướng
dẫn cách sử dụng các văn bản luật liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam; cách thức tra cứu,
cập nhật thông tin về phụ gia thực phẩm; đặc tính của các nhóm phụ gia thường dùng trong chế biến
thực phẩm (Kiểm soát VSV, chống oxy hóa, tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) và
các bước thực hiện lựa chọn phụ gia phù hợp với mục đích sử dụng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có thái độ đúng, có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng và đánh giá
việc sử dụng phụ gia thực phẩm phù hợp với mục tiêu cần đạt khi sản xuất các sản phẩm thực phẩm
và đúng qui định theo thị trường tiêu thụ sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm
b. Vận dụng được các văn bản luật có liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam
c. Thu thập, cập nhật được thông tin liên quan đến phụ gia thực phẩm
d. Đánh giá được việc sử dụng phụ gia trên một sản phẩm cụ thể là đúng qui định hay không
e. Nắm được đặc điểm của một số nhóm phụ gia thường dùng (Kiểm soát VSV, chống oxy hóa,
tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm
f. Lựa chọn được phụ gia phù hợp với mục đích cần sử dụng (Kiểm soát VSV, chống oxy hóa, tạo/ổn
định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Luật pháp và nguyên tắc sử dụng chất phụ

gia thực phẩm
- Khái niệm về phụ gia thực phẩm
- Luật pháp về chất phụ gia thực phẩm
- Nguyên tắc sử dụng chất phụ gia thực
phẩm
- Cách thức tra cứu thông tin liên quan
đến sử dụng PGTP

7 0.53 15.4

2 Phụ gia bảo quản thực phẩm
2.1. Phụ gia ức chế enzyme, vi sinh vật
- Phân loại phụ gia ức chế enzyme, vi
sinh vật
- Cơ chế ức chế enzyme, vi sinh vật của
phụ gia thực phẩm
- Đặc tính của một số phụ gia ức chế
enzyme, vi sinh vật thường dùng
2.2. Phụ gia chống ôxy hóa
- Phân loại phụ gia chống oxy hóa
- Cơ chế kiểm soát quá trình oxy hóa của
phụ gia thực phẩm
- Đặc tính của một số phụ gia chống oxy
hóa thường đùn

8 0.6 17.6

3 Phụ gia cải thiện chất lượng cảm quan
cho thực phẩm
3.1. Phụ gia tạo màu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc của
thực phẩm
- Vai trò và nguyên tắc sử dụng phụ gia
thực phẩm trong việc tạo và ổn định màu
sắc cho thực phẩm
3.2. Phụ gia tạo mùi
- Các yếu tố ảnh hưởng đến mùi của thực
phẩm
- Đặc tính của phụ gia tạo mùi
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm để tạo mùi
3.3. Phụ gia tạo vị (vị ngọt)
- Phân loại vị và phụ gia tạo vị (vị ngọt)
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm để tạo vị (vị ngọt) cho sản phẩm
3.4. Phụ gia điều chỉnh cấu trúc, trạng
thái cho thực phẩm
- Phân loại phụ gia điều chỉnh cấu trúc,
trạng thái cho thực phẩm (chất nhũ hóa,
chất ổn định và tạo gel)
- Đặc tính của chất nhũ hóa, chất ổn định
và tạo gel
- Phương pháp lựa chọn chất nhũ hóa,

14 1.05 30.8
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chất ổn định và tạo gel phù hợp với mục
đích sử dụng

4 Chất hỗ trợ kỹ thuật 1 0.08 2.2
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Lệ Quyên Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Physics

Mã học phần: POT336 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đăc̣ trưng hình học và vâṭ lý của nguyên liệu, bán
thành phẩm và sản phẩm thực phẩm; Các tính chất nhiệt, điêṇ từ, tính chất quang học và âm học của
nguyên liệu thực phẩm; Tính chất lưu biến; hê ̣nhiều pha trong thực phẩm; Các phương pháp đo môṭ
số thông số vật lý đặc trưng của thực phẩm. Ứng dụng để đánh giá chất lượng thực phẩm hay thiết kế
công nghệ cũng như đề xuất giải pháp sử dụng sản phẩm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết về tính chất vật lý của nguyên liệu thực phẩm để
hỗ trợ học các học phần liên quan công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản sau thu hoạch,
thiết kế công nghệ cũng như phát triển các sản phẩm mới hay đánh giá chất lượng thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được các thông số vật lý như hình dạng, thể tích, khối lượng riêng, cấu trúc, mức độ hút
nước của từng loại nguyên liệu thực phẩm để lựa chọn được nguyên liệu mong muốn, hiểu rõ công
nghệ, phân tích nguyên nhân và xử lý tốt sự cố ở những công đoạn, những tình huống phát sinh trong
trong qui trình công nghê ̣sản xuất và đề xuất hướng xử lý cho từng công nghệ.
b. Phân tích tính chất lưu biến của nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm để thiết kế công nghệ,
phương pháp bảo quản và ổn định chất lượng cho những loại thực phẩm cơ bản.
c. Vận dụng tính chất nhiệt, điện, từ để thiết kế công nghệ trong việc xử lý nhiệt đối với nguyên liệu
thực phẩm.
d. Vận dụng tính chất quang học, âm học và lưu biến để đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành
phẩm và sản phẩm thực phẩm.
e. Thiết lập và thực hiện được nghiên cứu về tính chất vật lý thực phẩm tại phòng thí nghiệm; xây
dựng, triển khai việc cải tiến và phát triển sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các đặc trưng hình học và vật lý của thực
phẩm
Kích thước và hình dạng
Khối lượng, mật độ, độ xốp
Hoạt độ nước
Ứng dụng các thông số vật lý trong việc
xác định chất lượng nguyên liệu sau thu
hoạch.

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2
2.3

Hiện tượng bề mặt
Sức căng bề mặt
Chất hoạt động bề mặt
Hệ nhiều pha trong thực phẩm
Cách tăng cường tính ổn định và phá vỡ
một hệ nhiều pha trong chế biến và bảo
quản thực phẩm

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tính chất lưu biến thực phẩm
Tổng quan về lưu biến và đặc tính vật liệu
thực phẩm
Các mô hình lưu biến và phép đo
Các phương pháp cơ bản trong đánh giá
cấu trúc
Ứng dụng lưu biến trong công nghệ thực
phẩm

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

4.3

4.4

Tính chất nhiệt, điện- từ của thực phẩm
Các đặc trưng nhiệt lý của thực phẩm
Các quá trình trao đổi nhiệt liên quan tới
sự chuyển pha
Tính điện môi, hằng số điện môi và độ
xuyên thấu năng lượng
Vi sóng, sóng hồng ngoại và ứng dụng
trong gia nhiệt thực phẩm

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Một số tính chất khác
Tính chất quang (học) của thực phẩm
Tính chất âm (học) của thực phẩm
Tính chất phóng xạ

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Thu Hương Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngư loại học
- Tiếng Anh: Ichthyology

Mã học phần: FBI358 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về đặc điểm hình thái, cấu tạo cơ thể, hệ thống
phân loại và các phương pháp phân loại cá, giáp xác và động vật thân mềm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng xác định, phân tích các
đặc điểm hình thái, cấu tạo cơ thể các loài cá, tôm, động vật thân mềm hai mảnh vỏ, động vật chân
đầu để định danh và định loại; làm cơ sở để đánh giá chất lượng các nguyên liệu thủy sản đưa vào
chế biến.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định các chỉ tiêu hình thái ngoài, phân tích các đặc điểm giải phẫu của cá, giáp xác và động
vật thân mềm.
b. Phân loại tổng quát các bộ của lớp cá xương, lớp giáp mềm, lớp hai mảnh vỏ và lớp chân đầu.
c. Tra cứu tài liệu định danh, định loại các loài cá, giáp xác, động vật thân mềm có giá trị kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hình thái giải phẫu và hệ thống phân loại
cá
Hình dạng chung và hình thái các cơ quan
bên ngoài
Đặc điểm hình thái cấu tạo của các hệ cơ

12 0.9 26.4
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1.4 quan
Nguyên tắc phân loại và các phương pháp
phân loại động vật
Đặc điểm phân loại và hệ thống phân loại
lớp cá xương

2
2.1
2.2

Hình thái giải phẫu và hệ thống phân loại
giáp xác
Đặc điểm hình thái cấu tạo của giáp xác
Đặc điểm phân loại và hệ thống phân loại
lớp giáp xác

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Hình thái giải phẫu và hệ thống phân loại
động vật thân mềm
Đặc điểm hình thái cấu tạo và hệ thống
phân loại lớp hai mảnh vỏ
Đặc điểm hình thái cấu tạo và hệ thống
phân loại lớp chân đầu

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thanh Ngô Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên liệu thủy sản
- Tiếng Anh: Aquatic raw materials

Mã học phần: SPT394 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về nhận diện nguyên liệu; phân cỡ và phân hạng
chất lượng nguyên liệu; xác định cơ cấu (đánh tỷ lệ) và giá trị của lô nguyên liệu; phương pháp thu
gom, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu; tiếp nhận nguyên liệu tại nhà máy; đảm bảo chất lượng, vệ
sinh và an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thủy sản; biến đổi nguyên liệu sau thu hoạch.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức căn bản để hình thành kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ:
Kiểm soát khối lượng, chất lượng và an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu đầu vào cho nhà máy
chế biến thủy sản; tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến bảo quản và vận chuyển thủy
sản sau thu hoạch; hạn chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch; phục vụ cho các học phần chuyên môn
khác, phục vụ sản xuất và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững tiêu chuẩn, tiêu chí về nhận diện, đánh giá chất lượng và kích cỡ của nguyên liệu thủy
sản để thực hiện và kiểm soát quá trình xử lý, bảo quản nguyên liệu tại nơi thu gom và khu vực tiếp
nhận nguyên liệu bên trong cơ sở chế biến thủy sản.
b. Biết cách thực hiện và kiểm soát quá trình vận chuyển nguyên liệu từ nơi thu mua về nhà máy.
c. Biết cách thực hiện một số biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho nguyên
liệu đầu vào của nhà máy chế biến TS và hạn chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch.
d. Có khả năng thực hiện được nhiệm vụ thu gom nguyên liệu bên ngoài nhà máy; tiếp nhận nguyên
liệu tại nhà máy chế biến thủy sản:
e. Hình thành ý tưởng nghiên cứu góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về chuỗi cung ứng và nguồn
NL TS
-Khái quát về chuỗi cung ứng TS
-Nguồn nguyên liệu thủy sản
-Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế ở
Việt Nam

3 0.23 6.6

2 Thành phần và tính chất của NLTS
- Thành phần hóa học
- Thành phần khối lượng
- Tính chất vật lý của thủy sản
- Cấu trúc cơ thể của thủy sản
- Cấu tạo mô cơ của thủy sản

7 0.53 15.4

3 Biến đổi của động vật thủy sản sau khi
chết
- Biến đổi chung của động vật sau khi
chết
- Biến đổi đặc trưng của ĐV TS sau khi
chết
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu về biến
đổi của động vật thủy sản sau khi chết
vào quá trình bảo quản nguyên liệu và
hạn chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch

8 0.6 17.6

4 Nhận diện nguyên liệu thủy sản
- Nguyên tắc phân loài động vật thủy sản
- Nhận diện một số loài cá có giá trị kinh
tế
- Nhận diện một số loài nhuyễn thể
- Nhận diện một số loài giáp xác

2 0.15 4.4

5 Phân cỡ và phân loại nguyên liệu thủy sản
- Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu
cần đạt của việc phân cỡ và phân loại
NLTS
- Các tiêu chuẩn về kích cỡ và chất lượng
- Quy trình phân cỡ, phân loại NL TS
- Nguyên tắc phân cỡ, tiêu chuẩn về kích
cỡ NLTS
- Thiết bị, dụng cụ và thao tác phân cỡ,
phân loại NLTS
- Kiểm soát quá trình phân cỡ và phân
loại nguyên liệu

5 0.38 11

6 Xác định cơ cấu (đánh tỷ lệ) và giá trị của
lô nguyên liệu thủy sản
- Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu
cần đạt của việc xác định cơ cấu và giá trị
của lô nguyên liệu
- Quy trình xác định cơ cấu (đánh tỷ lệ)

3 0.23 6.6
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và giá trị của lô NLTS
- Phương pháp lấy mẫu để xác định cơ
cấu và giá trị của lô nguyên liệu
- Thiết bị, dụng cụ, thao tác xác định cơ
cấu và giá trị của lô nguyên liệu
- Kiểm soát quá trình xác định cơ cấu và
giá trị lô nguyên liệu

7 Thu gom nguyên liệu thủy sản
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cần đạt của
việc thu gom NL
- Các phương pháp thu gom nguyên liệu
thủy sản
- Kiểm soát quá trình thu gom nguyên
liệu

3 0.23 6.6

8 Bảo quản nguyên liệu thủy sản
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cần đạt của
việc bảo quản NL
- Nguyên tắc chung trong quá trình bảo
quản thủy sản
- Xử lý nguyên liệu thủy sản trước khi
bảo quản
- Vấn đề dùng chất phụ gia thực phẩm
trong bảo quản NLTS
- Các phương pháp bảo quản NLTS thông
dụng
- Phương pháp tính định mức nguyên liệu,
chi phí nước đá/năng lượng cho quá trình
bảo quản và vận chuyển nguyên liệu
- Kiểm soát quá trình bảo quản nguyên
liệu

6 0.45 13.2

9 Vận chuyển nguyên liệu thủy sản
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cần đạt
- Các phương pháp và phương tiện vận
chuyển
- Kiểm soát quá trình vận chuyển nguyên
liệu

2 0.15 4.4

10 Tiếp nhận nguyên liệu tại nhà máy chế
biến thủy sản
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cần đạt
- Quy trình tiếp nhận nguyên liệu
- Thực hiện quy trình tiếp nhận nguyên
liệu
- Kiểm soát quá trình tiếp nhận nguyên
liệu

3 0.23 6.6

11 - Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm
và hạn chế tổn thất sau thu hoạch trong
quá trình cung ứng NLTS
- Các quy định của pháp luật liên quan
đến chất lượng và an toàn thực phẩm thủy

3 0.23 6.6
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sản
- Một số giải pháp đảm bảo chất lượng và
an toàn thực phẩm áp dụng cho quá trình
cung ứng nguyên liệu thủy sản
- Tổn thất thủy sản sau thu hoạch trong
cung ứng NLTS
- Giải pháp hạn chế tổn thất sau thu hoạch
trong cung ứng nguyên liệu thủy sản
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Lệ Quyên Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo



253

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản(3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Chilling and freezing technologies of aquatic products

Mã học phần: SPT395 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và lạnh đông thủy
sản; công nghệ sản xuất, phương pháp bảo quản, vận chuyển các sản phẩm thủy sản lạnh và lạnh
đông; tính toán về chi phí nguyên liệu và nhiệt năng cần thiết trong sản xuất một số sản phẩm thủy
sản lạnh, lạnh đông; các biến đổi xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, tan giá và
làm ấm các sản phẩm thủy sản lạnh và lạnh đông.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức để hình thành kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến công nghệ làm lạnh, làm
đông và bảo quản lạnh – bảo quản đông thủy sản; để học các học phần về công nghệ chế biến và bảo
quản thực phẩm, ngăn ngừa tổn thất sau thu hoạch... Vận dụng kiến thức của học phần phục vụ cho
việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thủy sản.
- Phần thực hành rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế; củng cố lại lý thuyết đã học và
hình thành một số kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc thực hiện các bài thực hành nhằm nâng cao
năng lực phục vụ sản xuất và nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích, đánh giá về chất lượng của nguyên liệu thủy sản.
b. Vận dụng các phương pháp làm lạnh, làm đông; lưu trữ và vận chuyển sản phẩm.
c. Giải thích bản chất của quá trình tan giá và làm ấm với với sản phẩm đông; lựa chọn phương pháp
tan giá/làm ấm phù hợp.
d. Xây dựng quy trình công nghệ, tính toán chi phí nguyên liệu để sản xuất một số sản phẩm thủy sản
đông-lạnh tiêu biểu.
e. Kiểm soát quá trình sản xuất, lưu trữ, vận chuyển thủy sản lạnh và lạnh đông; nhận diện và biết
cách xử lý một số biến đổi xảy ra trong quá trình sản xuất và lưu trữ sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Đặc tính của nguyên liệu liên thủy sản
Đặc tính của nguyên liệu trong quá trình
chế biến và lưu trữ các sản phẩm lạnh và
lạnh đông
Một số tính chất vật lý của nguyên liệu
Một số tính chất lý nhiệt của nguyên liệu
Ảnh hưởng của lạnh đối với tế bào sống
(động vật, thực vật, vi sinh vật) và ứng
dụng
Sự tạo thành nước vô định hình

5 0.38 11

2

2.1
2.2
2.3

Môi trường lạnh thường dùng trong công
nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản
Môi trường lạnh không khí
Môi trường lạnh lỏng
Môi trường lạnh rắn

2 0.15 4.4

3
3.1

3.2

3.3

Công nghệ làm lạnh, bảo quản và vận
chuyển thủy sản lạnh
Làm lạnh thủy sản (khái niệm, định luật
về tốc độ làm lạnh, thời gian, chi phí lạnh,
các phương pháp và phương tiện làm
lạnh, kiểm soát các thông số làm lạnh,
biến đổi xảy ra khi làm lạnh và cách biện
pháp phòng ngừa)
Bảo quản thủy sản lạnh (các yêu cầu,
phương pháp và phương tiện bảo quản,
kiểm soát các thông số bảo quản lạnh,
biến đổi xảy ra khi bảo quản lạnh và biện
pháp phòng ngừa)
Vận chuyển thủy sản lạnh (các yêu cầu,
phương tiện vận chuyển, kiểm soát các
thông số vận chuyển lạnh, hư hao xảy ra
trong quá trình vận chuyển lạnh và biện
pháp phòng ngừa)

11 12 2.27 51.5 1.94 96.2

4
4.1

4.2

Công nghệ làm đông, bảo quản và vận
chuyển đông thủy sản
Làm đông thủy sản (khái niệm, dạng tồn
tại và sự đóng băng của nước trong thực
phẩm, thời gian, chi phí lạnh, các phương
pháp và phương tiện làm đông, mạ băng,
kiểm soát các thông số làm đông, biến đổi
xảy ra khi làm đông và cách biện pháp
phòng ngừa)
Bảo quản thủy sản đông (các yêu cầu,
phương pháp và phương tiện bảo quản,

11 12 2.27 72.08 7.87 96.2
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4.3 kiểm soát các thông số bảo quản đông,
biến đổi xảy ra khi bảo quản đông và biện
pháp phòng ngừa)
Vận chuyển thực phẩm đông lạnh (các
yêu cầu, phương tiện vận chuyển, kiểm
soát các thông số vận chuyển TS đông, hư
hao xảy ra trong quá trình vận chuyển
đông và biện pháp phòng ngừa)

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tan giá và làm ấm thủy sản đông lạnh
Bản chất của quá trình tan giá và làm ấm
sản phẩm đông
Các phương pháp tan giá và làm ấm sản
phẩm đông
Chi phí nhiệt cho quá trình tan giá
Các biến đổi của sản phẩm trong quá trình
tan giá và làm ấm và biện pháp phòng
ngừa

3 2 0.47 1.74 6.81 18.6

6
6.1
6.2
6.3

Sản xuất nước đá dùng trong chế biến và
bảo quản thủy sản
Sản xuất nước đá cây
Sản xuất nước đá vảy
Sản xuất nước đá ống

3 0.23 6.6

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Quá trình sản xuất sản phẩm lạnh và lạnh
đông tại các nhà máy chế biến thủy sản.
Quy định của pháp luật về điều kiện đảm
chất lượng, an toàn thực phẩm và truy
xuất nguồn gốc
Các quá trình cơ bản trong công nghệ chế
biến sản phẩm thực phẩm đông lạnh (bảo
quản và vận chuyển nguyên liệu sau thu
hoạch; tiếp nhận nguyên liệu; xử lý
nguyên liệu; phân cỡ, phân loại bán thành
phẩm; cân, xếp khuôn; chờ đông, cấp
đông; tách khuôn, mạ băng, kiểm soát;
bao gói; bảo quản thành phẩm)
Một số qui trình sản xuất các mặt hàng
đông lạnh tiêu biểu
Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm đông
lạnh
Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn
thực phẩm
Quy định về chương trình đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên
tắc HACCP

10 4 1.23 19.2 14.3
3

46

CỘNG 45 30 7 144.5
2

30.9
5

279

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 3.38 3.6 6.98 0.14 7.12
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.6 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 180 279 5.58 284.58
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 144.52 2.89 147.41
1 Bàn chà làm vệ sinh sàn và bồn

sơ chế
Giờ 0.07 0 0.07

2 Bàn inox chuyên dụng Giờ 8 0.16 8.16
3 Bàn inox chuyên dùng Giờ 8.6 0.17 8.77
4 Bể ổn nhiệt Giờ 0.33 0.01 0.34
5 Bếp điện từ Giờ 0.13 0 0.13
6 Bộ bình định mức Giờ 0.07 0 0.07
7 Bồn rửa inox chuyên dụng Giờ 8 0.16 8.16
8 Bồn rửa inox chuyên dùng Giờ 8.6 0.17 8.77
9 Cân 1kg Giờ 0.07 0 0.07
10 Cân 5kg Giờ 0.07 0 0.07
11 Cân điện tử Giờ 0.07 0 0.07
12 Cân kỹ thuật Giờ 0.28 0.01 0.29
13 Cân phân tích Giờ 0.28 0.01 0.29
14 Cây lau nhà Giờ 0.07 0 0.07
15 Chổi nhựa quét nước Giờ 0.07 0 0.07
16 Chổi quét nhà Giờ 0.07 0 0.07
17 Dao bóc vỏ tôm Giờ 0.13 0 0.13
18 Dao phi lê Giờ 0.27 0.01 0.28
19 Dao thái lan Giờ 0.4 0.01 0.41
20 Hệ thống kho bảo quản lạnh

TS/TP
Giờ 24 0.48 24.48

21 Hệ thống làm đông nhanh TP Giờ 0.54 0.01 0.55
22 Khăn lau bàn Giờ 0.07 0 0.07
23 Máy đóng gói hút chân không Giờ 0.07 0 0.07
24 Máy hàn miệng túi có thổi khí Giờ 0.07 0 0.07
25 Nhiệt kế KTS Giờ 0.66 0.01 0.67
26 Nhiệt kế tự ghi Giờ 0.66 0.01 0.67
27 Rổ inox Giờ 0.33 0.01 0.34
28 Thau rửa Giờ 0.53 0.01 0.54
29 Thiết bị hút chân không Giờ 0.14 0 0.14
30 Thiết bị xác định hàm lượng ẩm

nhanh
Giờ 0.07 0 0.07

31 Thùng cách nhiệt Giờ 8 0.16 8.16
32 Thùng giữ nhiệt Giờ 8 0.16 8.16
33 Tủ bảo quản đông Giờ 16 0.32 16.32
34 Tủ đông Giờ 24 0.48 24.48
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35 Tủ hút khí độc Giờ 0.2 0 0.2
36 Tủ lạnh Giờ 8 0.16 8.16
37 Tủ lạnh có ngăn siêu lạnh (-3÷-

5°C)
Giờ 8 0.16 8.16

38 Tủ lạnh đựng mẫu 250 lít Giờ 8 0.16 8.16
39 Tủ sấy Giờ 1.6 0.03 1.63
IV Vật tư 30.95 0.62 31.57
1 Bao bì nhựa 0.67 0.01 0.68
2 Cá biển Kilogam 0.53 0.01 0.54
3 Cá biển Kilogam 1.06 0.02 1.08
4 Clorin khử trùng Gam 20 0.4 20.4
5 Clorin khử trùng Gam 6.67 0.13 6.8
6 Nước rửa sàn Lít 0.14 0 0.14
7 Nước rửa sàn Lít 0.07 0 0.07
8 Phấn Hộp 0.07 0 0.07
9 Thớt Cái 0.4 0.01 0.41
10 Tôm tươi Kilogam 1.06 0.02 1.08
11 Túi PE Kilogam 0.28 0.01 0.29
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Bách Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản(2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Seafood canning technology

Mã học phần: FOT386 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên vật liệu, nguyên lý và kỹ thuật sản xuất đồ
hộp thủy sản. Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất đồ hộp; lựa
chọn nguyên vật liệu phù hợp để sản xuất đồ hộp; sử dụng, vận hành một số máy móc, thiết bị cơ bản
trên dây chuyền sản xuất đồ hộp, cũng như rèn luyện kỹ năng xử lý nguyên liệu (thủy sản), xếp hộp,
bài khí-ghép mí, thanh trùng và làm nguội đồ hộp, cùng các thao tác công nghệ khác phục vụ cho sản
xuất đồ hộp sản xuất đồ hộp thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng, cải tiến các quy trình sản
xuất đồ hộp, phát triển sản phẩm đồ hộp mới; vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào thực tế sản
xuất, nhất là trong các quá trình xử lý nhiệt nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thực phẩm
chế biến nhiệt.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp với công nghệ sản xuất;
tiếp nhận, lựa chọn, phân loại nguyên vật liệu; chọn phương pháp và thực hiện bảo quản nguyên vật
liệu phù hợp; giải thích được các hiện tượng biến đổi và hư hỏng xảy ra đối với nguyên liệu trong
quá trình xử lý và bảo quản.
b. Nắm vững cơ sở lý thuyết của các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp; Phân tích và giải thích
được ảnh hưởng của quá trình cơ bản đến chất lượng đồ hộp; Vận dụng được các kiến thức này trong
sản xuất đồ hộp đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Đánh giá được chất lượng đồ hộp.
c. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất đồ hộp từ thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Nguyên vật liệu sản xuất đồ hộp
Nguyên liệu thủy sản
Phụ gia thực phẩm trong sản xuất đồ hộp
Bao bì đồ hộp

3 3 0.5 1.45 0.5 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ
hộp
Tiếp nhận-Bảo quản
Xử lý nguyên liệu
Xếp hộp
Bài khí, ghép mí
Thanh trùng, làm nguội
Bảo ôn, bảo quản đồ hộp
Tính toán về thanh trùng

24 7 2.43 1.94 82.2

3 Quy trình công nghệ sản xuất một số mặt
hàng đồ hộp thủy sản tiêu biểu

3 20 2.03 4.13 69.6
3

90.6

CỘNG 30 30 4.96 7.52 70.1
3

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 7.52 0.15 7.67
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.2 0 0.2
2 Bếp hồng ngoại Giờ 0.2 0 0.2
3 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 0.6 0.01 0.61

4 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Giờ 0.25 0.01 0.26
5 Cân điện tử mini nhà bếp Giờ 0.2 0 0.2
6 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.3 0.01 0.31
7 Đồng hồ đo áp suất chân không

hộp
Giờ 0.05 0 0.05

8 Máy chiên chân không Giờ 0.2 0 0.2
9 Máy đo hoạt độ nước Giờ 0.05 0 0.05
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10 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Giờ 0.05 0 0.05
11 Máy đo pH để bàn Giờ 0.05 0 0.05
12 Máy ghép mí Giờ 0.2 0 0.2
13 Máy ghép mí lon Giờ 0.2 0 0.2
14 Máy quết giò chả Giờ 0.1 0 0.1
15 Máy xay sinh tố Giờ 0.2 0 0.2
16 Máy xay thịt cá Giờ 0.1 0 0.1
17 Nhiệt kế điện tử Giờ 0.05 0 0.05
18 Nhiệt kế số cầm tay Giờ 0.15 0 0.15
19 Nồi nấu cao áp Giờ 0.53 0.01 0.54
20 Nồi thanh trùng hơi Giờ 0.53 0.01 0.54
21 Thiết bị đo độ đục Giờ 0.05 0 0.05
22 Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp

(như Tracksense Pro)
Giờ 0.26 0.01 0.27

23 Tủ đông Giờ 1 0.02 1.02
24 Tủ lạnh Giờ 2 0.04 2.04
IV Vật tư 70.13 1.4 71.53
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.02 0 0.02
2 Bao bì kim loại Chiếc 9 0.18 9.18
3 Bột mì Kilogam 0.05 0 0.05
4 Bột năng Gam 25 0.5 25.5
5 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
6 Bút viết không xóa Cái 0.1 0 0.1
7 Cá Kilogam 5 0.1 5.1
8 Cà chua Kilogam 1.5 0.03 1.53
9 Cá mối Kilogam 1 0.02 1.02
10 Cà rốt Kilogam 0.25 0.01 0.26
11 Cần tây Kilogam 0.1 0 0.1
12 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
13 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
14 Chậu Cái 0.5 0.01 0.51
15 Cối chày sứ/inox/gỗ Bộ 0.25 0.01 0.26
16 Dao phi lê cá Cái 0.5 0.01 0.51
17 Dầu ăn Lít 0.15 0 0.15
18 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái 1 0.02 1.02
19 Đũa Cặp 1 0.02 1.02
20 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái 0.5 0.01 0.51
21 Đường trắng Kilogam 0.03 0 0.03
22 Găng tay nilon Đôi 10 0.2 10.2
23 Hành củ 0.15 0 0.15
24 Hạt tiêu Kilogam 0.03 0 0.03
25 Kẹp gắp Inox Cái 0.5 0.01 0.51
26 Khăn lau Cái 0.5 0.01 0.51
27 Khay inox lớn Cái 0.5 0.01 0.51
28 Khay inox nhỏ Cái 1 0.02 1.02
29 Muỗng inox Cái 1 0.02 1.02
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30 Nồi nấu 0.4 0.01 0.41
31 Nước đá Kilogam 5 0.1 5.1
32 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
33 Nước rửa chén Chai 0.1 0 0.1
34 Ớt quả tươi Kilogam 0.05 0 0.05
35 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
36 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
37 Rổ Cái 0.5 0.01 0.51
38 Thìa canh Cái 0.5 0.01 0.51
39 Thùng xốp giữ nhiệt Cái 0.5 0.01 0.51
40 Tinh bột biến tính Kilogam 0.05 0 0.05
41 Tỏi Kilogam 0.15 0 0.15
42 Tôm tươi Kilogam 0.5 0.01 0.51
43 Túi đựng rác Cuộn 0.1 0 0.1
44 Xô nhựa Cái 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Tuyết Nga Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản (3LT+2TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: APP6208 Số tín chỉ: 5 (45LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về: cơ sở lý thuyết sấy, lên men và ướp muối; cơ
sở khoa học của quá trình chế biến khô, hun khói, surimi & sản phẩm mô phỏng, lên men và ướp
muối thủy sản; thiết bị và công nghệ sản xuất; phương pháp bảo quản sản phẩm; quy trình sản xuất
một số sản phẩm thủy sản khô, hun khói, lên men và ướp muối; các biến đổi chất lượng của sản
phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và biện pháp phòng ngừa.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức căn bản về kỹ thuật tách nước, làm khô, hun khói, ướp muối và lên men
thủy sản; các điều kiện liên quan đến quá trình tách nước, làm khô, hun khói, lên men, ướp muối và
quá trình bảo quản sản phẩm; biến đổi chất lượng của sản phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản
và biện pháp phòng ngừa; giúp người học hình thành kỹ năng nghề nghiệp, phục vụ thực tế sản xuất
và nghiên cứu phát triển sản phẩm thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ứng dụng lý thuyết sấy, hun khói, lên men và ướp muối để đánh giá, lựa chọn phương thức sấy,
hun khói, lên men và ướp muối phù hợp với đối tượng sản xuất và điều kiện thực tế.
b. Chọn được phương pháp và kiểu thiết bị làm khô, hun khói phù hợp với đối tượng sản xuất.
c. Khảo sát và lựa chọn được chế độ sấy/hun khói, chế độ lên men ướp muối cho một số sản phẩm
thủy sản điển hình.
d. Đánh giá hiệu quả của chế độ công nghệ và đề xuất các giải pháp hạn chế các ảnh hưởng xấu đến
quá trình sản xuất tạo sản phẩm cuối cùng.
e. Dự đoán các biến đổi xảy ra trong quá trình sản xuất và bảo quản sản phẩm, đề xuất được phương
án bảo quản sản phẩm thủy sản khô/hun khói, sản phẩm lên men và ướp muối, sản phẩm surimi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 45 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản
khô
Cơ sở lý thuyết sấy
Cơ sở khoa học của quá trình làm khô
thủy sản
Làm khô thủy sản bằng phương pháp phơi
Làm khô thủy sản bằng phương pháp sấy
Quy trình sản xuất các sản phẩm khô
Biến đổi của thủy sản trong quá trình làm
khô
Bảo quản sản phẩm khô

18 20 3.75 27.9 353.
48

159.
6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản
hun khói
Nguyên liệu hun khói
Tác dụng của khói hun tới sản phẩm
Các phương pháp hun khói
Kỹ thuật hun khói một số sản phẩm thủy
sản

7 5 1.13 10.02 345.
95

45.4

3
3.1

3.2

3.3

Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản
lên men và ướp muối
Sản xuất thủy sản ướp muối

- Nguyên lý ướp muối
- Kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản

ướp muối
- Biến đổi của thủy sản ướp muối

trong quá trình bảo quản và biện pháp
phòng ngừa

- Kiểm soát quá trình sản xuất thủy sản
ướp muối
Sản xuất nước mắm

- Nguyên lý sản xuất nước mắm
- Nguyên vật liệu sản xuất nước mắm
- Quá trình thủy phân protein thịt cá
- Vi sinh vật trong quá trình sản xuất

nước mắm
-Sự hình thành màu sắc, mùi, vị của

nước mắm trong quá trình sản xuất
- Kỹ thuật sản xuất nước mắm

Sản xuất các sản phẩm lên men
-.Cơ sở lý thuyết của của quá trình lên

men.
- Quá trình hình thành màu sắc mùi vị

đặc trưng của sản phẩm

15 30 4.73 156.5
9

29.5
6

213
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- Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian
sản xuất và chất lượng sản phẩm

- Kỹ thuật sản xuất một số sản phẩm lên
men

- Biến đổi của sản phẩm lên men trong
quá trình bảo quản và biện pháp phòng
ngừa

- Kiểm soát quá trình sản xuất sản phẩm
lên men

4
4.1
4.2
4.3

Surimi và sản phẩm mô phỏng
Khái quát về surimi và sản phẩm mô
phỏng
Quy trình sản xuất surimi và sản phẩm
mô phỏng
Kiểm soát và đánh giá chất lượng surimi
thành phẩm

5 5 0.98 13.9 26.0
4

41

CỘNG 45 60 10.59 208.4
1

755.
03

459

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 7.2 10.58 0.21 10.79
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 360 459 9.18 468.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 208.41 4.17 212.58
1 Bàn chà làm vệ sinh sàn và bồn

sơ chế
Giờ 0.07 0 0.07

2 Bàn inox chuyên dùng Giờ 0.07 0 0.07
3 Bàn inox chuyên dụng chế biến Giờ 0.07 0 0.07
4 Bếp điện từ Giờ 0.33 0.01 0.34
5 Bếp điện từ Giờ 0.07 0 0.07
6 Bếp hồng ngoại Giờ 0.07 0 0.07
7 Bình tia Giờ 6 0.12 6.12
8 Bình tia Giờ 1.1 0.02 1.12
9 Bộ bình định mức Giờ 12.6 0.25 12.85
10 Bộ bình định mức ̀ Duran 100ml,

500ml, 1000ml
Giờ 0.07 0 0.07

11 Bộ bình tam giác Giờ 0.84 0.02 0.86
12 Bộ cốc đong Giờ 2.48 0.05 2.53
13 Bộ dụng cụ chế biến :(dao phi lê,

thớt nhựa kích thước 20x40cm,
dụng cụ đánh vẩy cầm tay inox,

Giờ 0.8 0.02 0.82
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nồi inox dung tích ̀5l, chảo
chống dính đường kính 20cm và
40cm, …) và dụng cụ mau hỏng:
chậu, rổ, giá..

14 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,
dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 1.2 0.02 1.22

15 Bộ dụng cụ chế biến và dụng cụ
mau hỏng

Giờ 2.48 0.05 2.53

16 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Giờ 2.48 0.05 2.53
17 Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa

cháy
Giờ 0.06 0 0.06

18 Bồn rửa inox chuyên dùng Giờ 0.13 0 0.13
19 Cân điện tử Giờ 0.07 0 0.07
20 Cân kỹ thuật Giờ 1.44 0.03 1.47
21 Cân kỹ thuật Giờ 0.03 0 0.03
22 Cân phân tích Giờ 1.44 0.03 1.47
23 Cây lau nhà Giờ 0.07 0 0.07
24 Cây lau nhà Giờ 0.07 0 0.07
25 Chảo chống dính Giờ 1.07 0.02 1.09
26 Chảo chống dịnh Giờ 0.27 0.01 0.28
27 Chổi nhựa quét nước Giờ 0.07 0 0.07
28 Chổi quét nhà Giờ 0.07 0 0.07
29 Chổi quét nhà Giờ 0.07 0 0.07
30 Dao thái lan Giờ 1.41 0.03 1.44
31 Dụng cụ làm mắm nêm Giờ 48 0.96 48.96
32 Dụng cụ làm mắm và muối

nguyên liệu thủy sản
Giờ 48 0.96 48.96

33 Giàn phơi inox Giờ 2.13 0.04 2.17
34 Khay inox Giờ 0.67 0.01 0.68
35 Khay inox Giờ 0.67 0.01 0.68
36 Khay inox Giờ 0.67 0.01 0.68
37 Khay inox có đục lỗ Giờ 2.13 0.04 2.17
38 Khúc xạ kế đo độ mặn của Thực

Phẩm
Giờ 1.1 0.02 1.12

39 Lò vi sóng đa chức năng (Lò vi
sóng - Nướng kết hợp)

Giờ 0.27 0.01 0.28

40 Lò xông khói dùng gas: Giờ 0.53 0.01 0.54
41 Lưới che chắn côn trùng Giờ 2.13 0.04 2.17
42 Máy đo lưu biến Giờ 0.03 0 0.03
43 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Giờ 0.01 0 0.01
44 Máy đo pH Giờ 1.17 0.02 1.19
45 Máy đóng gói chân không Giờ 0.13 0 0.13
46 Máy đóng gói chân không Giờ 0.02 0 0.02
47 Máy đóng gói chân không Giờ 0.01 0 0.01
48 Máy in date Giờ 0.11 0 0.11
49 Máy in mã vạch Giờ 0.03 0 0.03
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50 Máy quết thịt Giờ 0.03 0 0.03
51 Máy tách xương cá, tôm Giờ 0.02 0 0.02
52 Máy tính xách tay cá nhân Giờ 22.63 0.45 23.08
53 Máy xay sinh tố Giờ 0.02 0 0.02
54 Nhiệt kế điện tử Giờ 2.48 0.05 2.53
55 Nhiệt kế Kỹ thuật số Giờ 0.27 0.01 0.28
56 Pipet Giờ 0.91 0.02 0.93
57 Pipet Giờ 0.07 0 0.07
58 Quả bóp Giờ 0.91 0.02 0.93
59 Rổ inox Giờ 0.67 0.01 0.68
60 Rổ inox Giờ 0.53 0.01 0.54
61 Rổ inox Giờ 0.53 0.01 0.54
62 Thau inox Giờ 0.13 0 0.13
63 Thau inox Giờ 0.53 0.01 0.54
64 Thau rửa Giờ 1 0.02 1.02
65 Thau rửa Giờ 0.27 0.01 0.28
66 Thiết bị đo hoạt độ nước Giờ 0.13 0 0.13
67 Tủ đông Giờ 8 0.16 8.16
68 Tủ đông loại nằm ngang Giờ 6.4 0.13 6.53
69 Tủ lạnh Giờ 2.13 0.04 2.17
70 Tủ lạnh Giờ 0.57 0.01 0.58
71 Tủ lạnh 260 lit Giờ 8 0.16 8.16
72 Tủ sấy Giờ 1.6 0.03 1.63
73 Tủ sấy Giờ 2.13 0.04 2.17
74 Tủ sấy bằng bằng không khí

nóng đối lưu
Giờ 0.67 0.01 0.68

75 Tủ sấy hồng ngoại Giờ 0.67 0.01 0.68
76 Tủ sấy lạnh nhiệt độ thấp dưới

60oC
Giờ 0.67 0.01 0.68

77 Tủ sấy xác định hàm lượng ẩm Giờ 1.6 0.03 1.63
78 Xửng hấp Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 755.03 15.1 770.13
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.33 0.01 0.34
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0 0 0
3 Băng dính giấy knaft Cuộn 0.07 0 0.07
4 Bao bì nhựa Chiếc 4.33 0.09 4.42
5 Bao bì thủy tinh Chiêc 1 0.02 1.02
6 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ 1.07 0.02 1.09
7 Bột năng Gam 20 0.4 20.4
8 Bột ngọt Kilogam 0.03 0 0.03
9 Bột thính Kilogam 0.03 0 0.03
10 Bút dạ Chiếc 0.13 0 0.13
11 Cá biển Kilogam 1.34 0.03 1.37
12 Cá biển Kilogam 0.67 0.01 0.68
13 Cá mối Kilogam 0.27 0.01 0.28
14 Cà rốt Kilogam 0.01 0 0.01
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15 Chén cơm Cái 0.53 0.01 0.54
16 Clorin khử trùng Gam 13.34 0.27 13.61
17 Con ruốc Kilogam 0.33 0.01 0.34
18 Dầu ăn Lít 0.13 0 0.13
19 Dầu ăn Lít 0.07 0 0.07
20 Đĩa sứ trắng (đựng thực phẩm) Cái 0.87 0.02 0.89
21 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái 0.8 0.02 0.82
22 Dung dịch khói lỏng Lít 0.07 0 0.07
23 Dung dịch NaOCl ml 666.66 13.33 679.99
24 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.07 0 0.07
25 Đường trắng Kilogam 0.2 0 0.2
26 Đường trắng Kilogam 0.2 0 0.2
27 Đường trắng Kilogam 0.01 0 0.01
28 Găng tay cao su 1 0.02 1.02
29 Găng tay cao su Đôi 1.07 0.02 1.09
30 Găng tay nilon 9 0.18 9.18
31 Găng tay nilon 1.33 0.03 1.36
32 Găng tay nilon Đôi 7.34 0.15 7.49
33 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04
34 Gạo nếp Kilogam 0.07 0 0.07
35 Giấm ăn (CH3COOH) Lít 0.2 0 0.2
36 Giấy A4 Ram 0.07 0 0.07
37 Giấy ăn Hộp 0.07 0 0.07
38 Kéo Cái 0.27 0.01 0.28
39 Khăn vải Chiếc 0.33 0.01 0.34
40 Khẩu trang y tế Chiếc 13.33 0.27 13.6
41 Mía tươi Cái 0.07 0 0.07
42 Mực Kilogam 0.27 0.01 0.28
43 Mực in Hộp 0.07 0 0.07
44 Mùn cưa Kilogam 0.33 0.01 0.34
45 Muỗng inox Cái 0.6 0.01 0.61
46 Muỗng inox Cái 0.67 0.01 0.68
47 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.68 0.01 0.69
48 Nước mắm Lít 0.2 0 0.2
49 Nước mắm Lít 0.07 0 0.07
50 Nước rửa chén Chai 0.08 0 0.08
51 Nước rửa sàn Lít 0.07 0 0.07
52 Nước rửa sàn Lít 0.07 0 0.07
53 Nước rửa sàn Lít 0.07 0 0.07
54 Nước rửa tay Chai 0.07 0 0.07
55 Ớt quả tươi Kilogam 0.03 0 0.03
56 Phấn Hộp 0.07 0 0.07
57 Riềng tươi Kilogam 0.07 0 0.07
58 Rượu etylic Lít 0.07 0 0.07
59 STPP (Sodium tripolyphosphat) Gam 1.33 0.03 1.36
60 Thịt lợn Kilogam 0.02 0 0.02
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61 Thớt Cái 0.27 0.01 0.28
62 Tỏi Kilogam 0.03 0 0.03
63 Tôm tươi Kilogam 0.9 0.02 0.92
64 Túi PE Kilogam 0.14 0 0.14
65 Vải Mét 0.07 0 0.07
66 Xà phòng Hộp 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Bách Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Utilization of rest raw materials from fish processing

Mã học phần: APP6202 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý và công nghệ sản xuất các sản phẩm có giá
trị từ nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y
dược và thực phẩm chức năng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về nguyên lý và công nghệ sản xuất các sản phẩm có giá trị từ nguyên liệu còn
lại trong chế biến thủy sản để người học có thể khai thác và sử dụng hiệu quả nguyên liệu còn lại
trong chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá đặc điểm, thành phần và đề xuất được các hướng tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế
biến thủy sản.
b. Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu còn lại
trong chế biến cá để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm chức năng.
c. Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu còn lại
trong chế biến giáp xác để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm chức
năng.
d. Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu còn lại
trong chế biến nhuyễn thể để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm chức
năng.
e. Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu còn lại
trong chế biến rong biển để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm chức
năng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
CỘNG 30 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát chung về nguyên liệu còn lại
trong chế biến thủy sản
Đặc điểm của nguyên liệu còn lại trong
chế biến thủy sản
Các hướng tận dụng nguyên liệu còn lại
trong chế biến thủy sản

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ
nguyên liệu còn lại trong chế biến cá để
ứng dụng trong nông nghiệp, công
nghiệp, y dược và thực phẩm chức năng.
Sản xuất dầu cá vitamin A, D và dầu cá
omega 3
Sản xuất collagen và gelatin
Chiết tách enzyme, protamine, insulin và
guanine
Sản xuất protein isolate và protein thủy
phân
Điều chế hydroxyapatite từ xương cá

15 8 2.09 1.19 1.66 81

3

3.1
3.2

Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ
nguyên liệu còn lại trong chế biến giáp
xác để ứng dụng trong nông nghiệp, công
nghiệp, y dược và thực phẩm chức năng.
Sản xuất chitin, chitosan và glucosamine
Tách chiết enzyme, carotenoprotein

6 8 1.41 1.19 1.63 61.2

4

4.1
4.2

Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ
nguyên liệu còn lại trong chế biến nhuyễn
thể để ứng dụng trong nông nghiệp, công
nghiệp, y dược và thực phẩm chức năng.
Điều chế hydroxyapatite từ vỏ sò
Sản xuất chitin, chitosan từ nang mực,
xương mực

3 8 1.19 1.19 1.7 54.6

5

5.1
5.2

Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ
nguyên liệu còn lại trong chế biến rong
biển để ứng dụng trong nông nghiệp,
công nghiệp, y dược và thực phẩm chức
năng.
Tách chiết phlorotannin
Tách chiết chất xơ

3 6 0.95 1.19 1.94 42.6

CỘNG 30 30 5.87 4.76 6.93 246
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 4.76 0.1 4.86
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.28 0.01 0.29
2 Bộ bình định mức Giờ 0.28 0.01 0.29
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.28 0.01 0.29
4 Bộ cốc đong Giờ 0.28 0.01 0.29
5 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 0.28 0.01 0.29

6 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.28 0.01 0.29
7 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.28 0.01 0.29
8 Lò vi sóng đa chức năng (Lò vi

sóng - Nướng kết hợp)
Giờ 0.28 0.01 0.29

9 Máy đo pH Giờ 0.28 0.01 0.29
10 Máy đồng hóa mẫu Giờ 0.28 0.01 0.29
11 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) Giờ 0.28 0.01 0.29
12 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.28 0.01 0.29
13 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.28 0.01 0.29
14 Máy xay sinh tố Giờ 0.28 0.01 0.29
15 Quang phổ kế (UV-VIS) Giờ 0.28 0.01 0.29
16 Tủ đông Giờ 0.28 0.01 0.29
17 Tủ sấy Giờ 0.28 0.01 0.29
IV Vật tư 6.93 0.14 7.07
1 Acetone ((CH3)2CO) Lít 0.07 0 0.07
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.12 0 0.12
3 Cá Kilogam 0.07 0 0.07
4 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.13 0 0.13
5 Dầu ăn Lít 0.07 0 0.07
6 Găng tay nilon Đôi 5.32 0.11 5.43
7 Giấm ăn (CH3COOH) Lít 0.03 0 0.03
8 giáp xác (tôm, cua, ghẹ) 0.07 0 0.07
9 Giấy đo pH Hộp 0.28 0.01 0.29
10 Giấy lọc Hộp 0.01 0 0.01
11 HCl đậm đặc Mililít 0.03 0 0.03
12 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.02 0 0.02
13 Muối hạt Kilogam 0.07 0 0.07
14 Muối hạt Hộp 0.21 0 0.21
15 NaOH rắn Gam 0.03 0 0.03
16 Nhuyễn thể (chân đầu hoặc 2

mảnh vỏ)
0.07 0 0.07

17 Nước rửa chén Chai 0.12 0 0.12
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18 Rong biển, phụ phẩm từ chế biến
rong

0.07 0 0.07

19 STPP (Sodium tripolyphosphat) Gam 0.07 0 0.07
20 Vải Mét 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vệ sinh, an toàn thực phẩm
- Tiếng Anh: Hygiene and foof safety

Mã học phần: QFS367 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế
biến thực phẩm, chế biến thủy sản; xác định nguyên nhân gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và biện
pháp phòng ngừa.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; và có khả năng xác định
nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm để đề xuất biện pháp phòng ngừa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm và nhận định được tầm quan trọng và tính cấp thiết về vệ sinh an toàn
thực phẩm.
b. Áp dụng các yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến xuất
thực phẩm.
c. Phân tích các mối nguy và xác định các nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm.
d. Đề xuất biện pháp phòng ngừa mối nguy trong thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở
sản xuất thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tầm quan trọng và tính cấp thiết của vệ
sinh an toàn thực phẩm

2 0.15 4.4

2 Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực 2 0.15 4.4
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phẩm
3 Làm vệ sinh và kiểm soát vệ sinh tại cơ

sở sản xuất
2 0.15 4.4

4 Mối nguy vật lý gây mất an toàn thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa

2 0.15 4.4

5 Mối nguy sinh học gây mất an toàn thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa

6 0.45 13.2

6 Mối nguy hóa học gây mất an toàn thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa

16 1.2 35.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Đan Phượng Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý chất lượng thực phẩm
- Tiếng Anh: Food qualty management

Mã học phần: QFS368 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nguyên
tắc đảm bảo chất lượng thực phẩm, các phương pháp đảm bảo chất lượng thực phẩm, kỹ năng tìm
kiếm và sử dụng các hệ thống văn bản pháp quy liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các phương pháp
đảm bảo chất lượng; và có khả ứng dụng vào công tác quản lý chất lượng thực phẩm tại cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng thực phẩm
b. Nhận diện được các mối nguy và đề xuất biện pháp phòng ngừa mối nguy cho sản phẩm cụ thể.
c. Lựa chọn, thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng tại đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm
1 cách phù hợp.
d. Xây dựng bảng đánh giá điều kiện tiên quyết, chương trình tiên quyết.
e. Xây dựng và thực hiện được chương trình quản lý chất lượng HACCP tại nhà máy chế biến thực
phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về quản lý chất lượng và vệ
sinh an toàn thực phẩm:

3 0.23 6.6
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1.1 . Các khái niệm liên quan tới quản lý
chất lượng
1.2. Các yếu tố của chất lượng tổng hợp
và các nguyên tắc quản lý chất lượng
1.3. Hệ thống văn bản pháp quy quốc tế
và Việt Nam về chất lượng và vệ sinh an
toàn thực phẩm

2 Các loại mối nguy
2.1. Khái niệm mối nguy và các quan
điểm về mối nguy.
2.2. Các mối nguy liên quan đến an toàn
thực phẩm, mối nguy không liên quan đến
an toàn thực phẩm.
2.3. Nguồn gốc các mối nguy.
2.4. Biện pháp phòng ngừa các mối nguy.

1 0.08 2.2

3 Các phương pháp đảm bảo chất lượng
thực phẩm:
3.1. Đảm bảo chất lượng theo phương
pháp truyền thống
3.2. Đảm bảo chất lượng thực phẩm theo
GMP
3.3. Phương pháp đảm bảo chất lượng
toàn diện TQM
3.4. Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo 5S
3.5. Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo HACCP
3.6. Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo ISO
3.7. Tiêu chuẩn BRC
3.8.Tiêu chuẩn GAP

5 0.38 11

4 Đánh giá điều kiện tiên quyết và xây
dựng chương trình tiên quyết SSOP,
GMP
4.1. Đánh giá điều kiện tiên quyết, đề
xuất giải pháp
4.2. Xây dựng chương trình tiên quyết
SSOP, GMP

7 0.53 15.4

5 Xây dựng hệ thống HACCP
Thành lập đội HACCP
Mô tả sản phẩm
Xác định phương thức sử dụng sản phẩm
Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ
5.1. Thẩm tra sơ đồ quy trình công nghệ
trên thực tế
5.2. Phân tích mối nguy và đề xuất biện
pháp phòng ngừa
5.3. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn

14 1.05 30.8



277

5.4. Thiết lập giới hạn tới hạn
5.5. Thiết lập thủ tục giám sát
5.6.Thiết lập hành động sửa chữa
5.7. Thiết lập thủ tục thẩm tra
5.8. Lưu trữ hồ sơ
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Thanh Hiền Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập sản xuất
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
chế biến thủy sản, thực tập tay nghề và kỹ năng phát hiện, giải quyết các vấn đề trong quy trình sản
xuất sản phẩm cụ thể tại nhà máy; tìm hiểu về chương trình quản lý chất lượng sản phẩm, cách thức
xử lý nguyên liệu còn lại, nước thải mà doanh nghiệp đang áp dụng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất tại doanh nghiệp chế biến
thủy sản để nâng cao kiến thức, rèn luyêṇ kỹ năng và tay nghề sản xuất môṭ số sản phẩm thủy sản;
nắm được cơ cấu tổ chức và cách thức tổ chức, quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thủy
sản, sử dụng nguyên liệu còn lại và xử lý nước thải, nắm rõ phương pháp đảm bảo chất lượng tại nhà
máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được công việc tại khâu tiếp nhận nguyên liệu (xuống hàng, rửa, định giá, xác định khối
lượng, chất lượng, bảo quản nguyên liệu, nhận diện các hư hỏng của nguyên liệu, kiểm tra hồ sơ liên
quan đến an toàn thực phẩm tại cơ sở thực tập).
b. Trình bày và thực hiện được quy trình sản xuất tại nhà máy (tên sản phẩm, sơ đồ quy trình, mục
đích, yêu cầu, thao tác thực hiện tại mỗi công đoạn và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm).
c. Trình bày được các loại định mức (nguyên vâṭ liêụ, nhân công, …) và phương pháp xác định các
loại định mức sản xuất tại nhà máy.
d. Nhận diện được các lỗi thường gặp trong quá trình sản xuất gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và
ATTP thủy sản tại cơ sở thực tập, đề xuất được biện pháp hạn chế.
e. Nhâṇ diêṇ được tiềm năng nguyên liệu còn lại và đánh giá được vấn đề sử dụng chất thải của
doanh nghiêp̣.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 90
CỘNG 90

- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Tìm hiểu về nguyên liêụ sản xuất
Các loại nguyên vâṭ liêụ sử dụng trong
quá trình sản xuất
Yêu cầu kỹ thuâṭ của các loại nguyên vâṭ
liêụ sử dụng
Phương pháp vận chuyển, bảo quản
nguyên liêụ từ nơi thu mua về nhà máy
Phương pháp tiếp nhâṇ; phân cỡ, phân
hạng; sơ chế và bảo quản nguyên liêụ tại
nhà máy
Phương pháp định giá nguyên liệu
Các dạng hư hỏng thường gặp của nguyên
liệu tại nhà máy

15 1.8 1 93

2
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

Tìm hiểu về công nghệ chế biến sản phẩm
thuỷ sản
Qui trình công nghệ sản xuất các sản
phẩm thủy sản tại nhà máy
Các định mức và phương pháp xác định
định mức sản xuất
Các dạng hư hỏng thường gặp của bán
thành phẩm và sản phẩm thủy sản và các
giải pháp khắc phục
Bao bì, kỹ thuật bao gói sản phẩm ở nhà
máy
Máy móc, thiết bị sử dụng trong công
nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm tại nhà
máy.

30 3.6 8 186

3

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Tìm hiểu về quản lý chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn lao
đôṇg và quản lý chất thải
Chương trình quản lý chất lượng đang áp
dụng tại nhà máy
Quy định vệ sinh và ATTP tại nhà máy
Chủ đề đảm bảo an toàn lao đôṇg tại nhà
máy (điện, hóa chất, âm thanh, ánh sáng,
áp lực cao).
Chủ đề bảo quản và sử dụng nguyên liệu
còn lại tại nhà máy
Chủ đề xử lý nước thải tại nhà máy

30 3.6 186

4 Phát hiện và giải quyết vấn đề bất cập tại
Doanh nghiệp

15 1.8 93

CỘNG 0 90 10.8 9 0 558
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 558 558 11.16 569.16
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 558 558 11.16 569.16

III Thiết bị Giờ 9 0.18 9.18
1 Hệ thống hấp Giờ 2 0.04 2.04
2 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Giờ 2 0.04 2.04
3 Hệ thống máy chế biến Giờ 2 0.04 2.04
4 Hệ thống máy thiết bị phân loại,

phân cỡ thủy sản
Giờ 1 0.02 1.02

5 Thiết bị bao gói Giờ 2 0.04 2.04
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập quản lý sản xuất
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội tìm hiểu những hoạt động điều hành và quản lý sản xuất
trong doanh nghiệp chế biến thủy sản; quản lý nhân lực; kế hoạch sản xuất; quản lý chất lượng, thiết
bị-công nghệ, chi phí.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tế quản lý sản xuất tại
doanh nghiệp cách thức tổ chức; lập kế hoạch sản xuất, tính chi phí sản xuất và tham gia tổ chức,
quản lý và điều hành sản xuất trong doanh nghiệp thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích cơ cấu tổ chức - quản lý sản xuất, chính sách lao động tại doanh nghiêp̣,
cách thức điều hành môṭ ca sản xuất.
b. Xây dựng được kế hoạch sản xuất và quản lý chất lượng trong doanh nghiệp thủy sản.
c. Tham gia tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp thủy sản.
d. Quản lý được thiết bị - công nghệ, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về doanh nghiệp thủy sản
Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức quản lý nhân sự
Cơ cấu sản phẩm, thị trường và tiêu chuẩn

10 1.2 62
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1.4
chất lượng các thị trường tiêu thụ
Bố trí mặt bằng sản xuất trong nhà máy

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp
Tìm hiểu kế hoạch sản xuất tổng thể hiện
tại của doanh nghiệp
Lập kế hoạch sản xuất trong doanh
nghiệp thuỷ sản
Cách thức điều hành môṭ ca sản xuất
Quản lý kho

10 1.2 0.67 62

3
3.1

3.2

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản
xuất thủy sản
Các chương trình quản lý chất lượng
trong sản xuất thủy sản đang áp dụng của
doanh nghiệp
Hoạt động giám sát quản lý chất lượng
trong sản xuất thủy sản đang vận hành
của doanh nghiệp

20 2.4 124

4
4.1
4.2

Hệ thống quản lý thiết bị - Công nghệ
trong doanh nghiệp
Hệ thống quản lý công nghệ trong nhà
máy
Hệ thống quản lý máy móc thiết bị trong
nhà máy

10 1.2 2.01 62

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Quản lý chi phí trong doanh nghiệp thuỷ
sản
Chi phí vốn đầu tư
Chi phí sản xuất
Chi phí chất lượng
Xác định giá thành sản phẩm
Năng suất lao động

10 1.2 0.67 62

CỘNG 0 60 7.2 3.35 0 372
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 372 372 7.44 379.44
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 372 372 7.44 379.44

III Thiết bị Giờ 3.35 0.07 3.42
1 Hệ thống hấp Giờ 0.67 0.01 0.68
2 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Giờ 0.67 0.01 0.68
3 Hệ thống máy chế biến Giờ 0.67 0.01 0.68
4 Máy tính Giờ 0.67 0.01 0.68
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5 Thiết bị bao gói Giờ 0.67 0.01 0.68
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết bị chế biến thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Processing Equipments

Mã học phần: APP6209 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành và khắc phụ
một số sự cố thường gặp của máy và thiết bị sử dụng trong một số quá trình công nghệ chế biến thực
phẩm như quá trình vận chuyển, quá trình chuẩn bị nguyên liệu, quá trình xử lý cơ học, quá trình chế
biến và bảo quản sản phẩm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành máy
và thiết bị sử dụng trong chế biến thực phẩm; xác định được nguyên nhân và cách khắc phục một số
sự cố thường gặp của máy và thiết bị; phân tích lựa chọn máy và thiết bị phù hợp cho quá trình công
nghệ cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy và thiết bị sử dụng trong chế biến thực
phẩm.
b. Trình bày được quy trình vận hành máy và thiết bị thông dụng trong chế biến thực phẩm.
c. Xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục một số sự cố thường gặp.
d. Phân tích lựa chọn được máy và thiết bị phù hợp cho quá trình công nghệ cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Những vấn đề chung về máy và thiết bị
chế biến thực phẩm

2 0.15 4.4
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1.2
1.3

Cấu tạo, phân loại máy và thiết bị chế
biến thực phẩm
Yêu cầu cơ bản đối với máy và thiết bị
chế biến thực phẩm
Một số vấn đề về tính toán máy và thiết bị

2
2.1
2.2

Thiết bị vận chuyển và chứa đựng
Thiết bị vận chuyển
Thiết bị chứa đựng

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Thiết bị chuẩn bị nguyên liệu
Thiết bị làm sạch nguyên liệu
Thiết bị làm sạch bao bì
Thiết bị lựa chọn và phân loại

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Máy xử lý cơ học trong chế biến thủy sản
Máy xử lý có học trong chế biến cá
Máy xử lý cơ học trong chế biến tôm
Máy xử lý cơ học trong chế biến nguyên
liệu thủy sản khác

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Máy và thiết bị nghiền - trộn - lọc
Máy nghiền nhỏ
Máy trộn nguyên liệu/sản phẩm
Thiết bị lọc

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Máy và thiết bị sau chế biến
Thiết bị định lượng thực phẩm
Máy ghép mí, làm kín

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Thiết bị nhiệt trong chế biến thực phẩm
Thiết bị thanh trùng thực phẩm
Thiết bị chần, hấp và chiên thực phẩm
Thiết bị đun nóng, làm nguội thực phẩm
Thiết bị sấy thực phẩm

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Minh Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm từ thủy sản
- Tiếng Anh: Aquatic Product Development

Mã học phần: SPT385 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phát triển sản phẩm thực phẩm, dự án
nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm, quy trình thực hiện phát triển sản phẩm thực phẩm:
phương pháp nghiên cứu thị trường phục vụ phát triển sản phẩm thực phẩm từ thuỷ sản, phát triển
quy trình sản xuất trong điều kiện thí nghiệm - pilot - sản xuất và những việc cần làm để thương mại
hóa sản phẩm thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp người học có thể chọn phương pháp nghiên cứu thị
trường; đề xuất và đánh giá ý tưởng sản phẩm thủy sản khả thi; thiết kế nghiên cứu quy trình sản
xuất tạo ra sản phẩm thủy sản mới; và tham gia vào các hoạt động thương mại hóa sản phẩm thực
phẩm mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của hoạt động phát triển sản phẩm thủy sản
trong một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm;
b. Trình bày được các phương pháp, hình thức và quy trình thực hiện một nghiên cứu thị trường, có
thể áp dụng thực hiện được một số hình thức nghiên cứu phổ biến phục vụ nghiên cứu phát triển sản
phẩm thực phẩm từ thuỷ sản;
c. Phát hiện và đề xuất được phương án cải tiến sản phẩm thủy sản, cơ hội phát triển sản phẩm thực
phẩm thủy sản mới;
d. Áp dụng được quy trình phát triển sản phẩm và xây dựng được kế hoạch phát triển một sản phẩm
thực phẩm mới, chú trọng nghiên cứu thiết kế quy trình sản xuất ra sản phẩm thực phẩm thủy sản
mới;
e. Trình bày được các hoạt động thương mại hóa sản phẩm thực phẩm mới.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Phát triển sản phẩm và quy trình triển
khai
Khái quát về phát triển sản phẩm
Tầm quan trọng và động lực để phát triển
sản phẩm
Bài học kinh nghiệm từ những thành công
và thất bại trong phát triển sản phẩm thực
phẩm mới
Các bước thực hiện/ mô hình phát triển
sản phẩm
Cách viết thuyết minh dự án nghiên cứu
phát triển sản phẩm thực phẩm

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2
2.3

Nghiên cứu thị trường để phát triển sản
phẩm thực phẩm
Các hình thức nghiên cứu thị trường
Quy trình thực hiện nghiên cứu thị trường
Áp dụng nghiên cứu thị trường vào hoạt
động phát triển sản phẩm thực phẩm thủy
sản (khái niệm sản phẩm, sản phẩm thử
nghiệm và sản phẩm hoàn thiện)

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Nghiên cứu thiết kế sản phẩm thủy sản
mới
Phân tích khả năng cải tiến và đổi mới sản
phẩm thủy sản
Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản mới
Triển khai sản xuất thử nghiệm sản phẩm
thủy sản mới

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Tổ chức sản xuất và thương mại hóa sản
phẩm thủy sản mới
Tổ chức sản xuất quy mô công nghiệp
Định giá sản phẩm mới
Phân phối sản phẩm mới
Hoạt động chiêu thị trong phát triển sản
phẩm

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo



290

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế dây chuyền công nghệ
- Tiếng Anh: Food Plant design

Mã học phần: FOT312 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên tắc và phương pháp lựa chọn phương án thiết
kế, bố trí dây chuyền công nghệ, bố trí nhân sự, bố trí mặt bằng sản xuất trong các nhà máy chế biến
thực phẩm; tính toán nguyên vật liệu, sản phẩm, lực lượng lao động, nhu cầu năng lượng; giúp hiểu
rõ mối quan hệ giữa nhiệm vụ thiết kế với quản lý môi trường và quản lý chất lượng-vệ sinh an toàn
thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức để người học có khả năng tính toán và thiết kế dây chuyền sản xuất thực
phẩm; có khả năng tham gia tư vấn thiết kế, tính toán dây chuyền sản xuất tại nhà máy, có khả năng
quản lý, điều hành sản xuất trong cơ sở chế biến thực phẩm;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững cách tính toán nguyên vật liệu, bán thành phẩm/sản phẩm ở các công đoạn sản xuất;
b. Nắm vững cách tính toán, lựa chọn máy, thiết bị cơ bản ở các công đoạn sản xuất;
c. Nắm vững cách tính toán lực lượng lao động từng công đoạn sản xuất;
d. Giải thích sơ đồ mặt bằng phân xưởng sản xuất;
e. Nắm vững cách tính toán năng lượng và nước cho dây chuyền sản xuất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nội dung công nghệ trong tính toán thiết
kế dây chuyển sản xuất

6 0.45 13.2
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- Quy trình công nghệ
- Sơ đồ dây chuyền công nghệ
- Lập kế hoạch sản xuất
- Tính cân bằng nguyên vật liệu

2 Tính, chọn máy và thiết bị trong dây
chuyền sản xuất
- Nguyên tắc chung của tính, chọn máy và
thiết bị sx

- Nội dung tính, chọn máy và thiết bị sản
xuất.

6 0.45 13.2

3 Tính lực lượng lao động sản xuất
- Tính lực lượng lao động sản xuất trực
tiếp
- Tính lực lượng lao động sản xuất gián
tiếp

6 0.45 13.2

4 Quy hoạch mặt bằng nhà máy
- Quy hoạch mặt bằng nhà sản xuất
- Quy hoạch mặt bằng nhà máy

6 0.45 13.2

5 Tính toán năng lượng và nước cho dây
chuyền sản xuất
- Tính nhu cầu điện của dây chuyền sản
xuất
- Tính nhu cầu nhiệt năng của dây chuyền
sản xuất
- Tính nhu cầu nước sạch của dây chuyền
sản xuất

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Tưởng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kỹ năng tính toán, thiết kế dây chuyền công nghệ như tính toán
nguyên vật liệu, hao phí, năng suất từng công đoạn, sản phẩm, nhân công, nhu cầu năng lượng; tính
toán chọn máy móc thiết bị; giúp hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa nhiệm vụ thiết kế với quản lý môi
trường và quản lý chất lượng-vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kỹ năng để người học có khả năng tính toán và thiết kế dây chuyền sản xuất thực
phẩm; có khả năng tham gia tư vấn thiết kế, tính toán dây chuyền sản xuất tại nhà máy, có khả năng
quản lý, điều hành sản xuất trong cơ sở chế biến thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán được nguyên vật liệu, hao phí, năng suất từng công đoạn sản xuất;
b. Tính toán, lựa chọn được máy, thiết bị cơ bản ở các công đoạn sản xuất;
c. Tính toán được lực lượng lao động từng công đoạn sản xuất;
d. Tính toán được năng lượng và nước cho dây chuyền sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 15

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Xác định dây chuyền công nghệ sản xuất
sản phẩm với năng suất cụ thể/năm
Lập sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất
sản phẩm cụ thể

3 0.23 6.6
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Lập kế hoạch sản xuất
Lập biểu đồ thu nhập nguyên liệu
Lập biểu đồ kế hoạch sản xuất
Lập kế hoạch phân bổ sản lượng hằng
tháng
Tính năng suất dây chuyền sản xuất

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tính nhu cầu nguyên liệu chính và phụ
Lập bảng tỷ lệ hao phí nguyên liệu
Tính lượng nguyên liệu chính
Tính năng suất từng công đoạn
Tính số lượng bao bì
Tính nguyên liệu phụ

3 0.23 6.6

3 Tính, chọn máy thiết bị trong dây chuyền
sản xuất đã chọn
Thiết bị rửa/phân loại/gọt vỏ/thanh
trùng/bàn/……

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2

Tính lực lượng lao động sản xuất
Tính lực lượng lao động sản xuất trực tiếp
Tính lực lượng lao động sản xuất gián
tiếp

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Tính toán năng lượng và nước cho dây
chuyền sản xuất
Tính nhu cầu điện của dây chuyền sản
xuất
Tính nhu cầu nhiệt năng của dây chuyền
sản xuất
Tính nhu cầu nước sạch của dây chuyền
sản xuất

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.15 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Tưởng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ chế biến rong biển
- Tiếng Anh: Seaweed Processing Technology

Mã học phần: SPT303 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nguyên liệu rong biển, công nghệ sau thu
hoạch, công nghệ sản xuất các chế phẩm từ rong (dùng trong thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp,
y dược...) và phát triển một số sản phẩm thực phẩm từ rong biển.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức căn bản để hình thành kỹ năng chuyên môn về thu hoạch, sơ
chế và bảo quản rong nguyên liệu; chế biến một số chế phẩm từ rong biển ứng dụng trong lĩnh vực
thực phẩm, công nghiệp, nông nghiệp, y dược và đời sống; giúp người học hình thành năng lực nghề
nghiệp, phục vụ thực tế sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm từ rong biển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được một số loài rong biển phổ biến tại Việt Nam

b. Xác định được thời kỳ thu hoạch rong biển thích hợp, phương pháp thu hoạch, phương pháp sơ
chế, vận chuyển và bảo quản rong biển phù hợp với đối tượng và mục tiêu sử dụng rong
c. Phát hiện một số hư hỏng trên rong nguyên liệu và biện pháp phòng ngừa.
d. Xây dựng được quy trình sản xuất một số sản phẩm từ rong biển như: Alginate; Agar,
Carrageenane; Thực phẩm từ rong biển
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Nguyên liệu rong biển
Khái quát về rong biển
Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của
rong biển
Đặc điểm cấu tạo, thành phần và đặc tính
của một số chất có trong rong biển
Tiềm năng ứng dụng của rong biển trong
công nghiệp và đời sống

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Công nghệ sau thu hoạch rong biển
Thu hoạch một số loại rong phổ biến tại
Việt Nam
Kỹ thuật sơ chế, vận chuyển và bảo quản
một số loài rong biển Việt Nam
Các hiện tượng hư hỏng của rong sau thu
hoạch và biện pháp phòng ngừa

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Sản xuất Alginate từ rong nâu
Thành phần và tính chất của rong nâu
Cấu trúc tính chất và dạng tồn tại của
Alginate
Những vấn đề cơ bản trong công nghệ sản
xuất Alginate
Một số qui trình công nghệ sản xuất
Alginate từ rong nâu
Ứng dụng của Alginate tách chiết từ rong
nâu

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Sản xuất keo rong đỏ
Khái quát chung về các chất keo rong đỏ
Đặc điểm của nguyên liệu sản xuất keo
rong đỏ
Cấu tạo, tính chất và dạng tồn tại của các
chất keo trong rong đỏ
Công nghệ sản xuất agar – agar
Công nghệ sản xuất carrageenan

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3

Sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ
rong biển
Một số qui trình công nghệ sản xuất sản
phẩm từ rong nho
Một số qui trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thực phẩm từ đỏ
Một số qui trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thực phẩm từ nâu

3 0.23 6.6

6 Định hướng nghiên cứu phát triển sản
phẩm từ rong biển

1 0.08 2.2

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Trọng Sơn Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản
- Tiếng Anh: Cleaner Production in Aquatic Product Processing

Mã học phần: SPT376 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản lý môi trường công nghiệp theo cách
tiếp cận của sản xuất sạch hơn như kiến thức chung về quản lý môi trường công nghiệp; phương
pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn; ứng dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực chế biến thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản để vâṇ dụng vào thực tiễn liên quan đến hoạt động sản xuất sạch hơn
tại doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả sản xuất, giảm thiểu ô
nhiềm môi trường và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tầm quan trọng của việc quản lý môi trường công nghiệp;
b. Mô tả phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn; vận dụng trong chế biến thủy sản
c. Phân tích và đánh giá được tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản; Phân
tích nguyên nhân và đề xuất được các cơ hội sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản;
d. Đánh giá được tính khả thi của một cơ hội sản xuất sạch hơn được đề xuất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản lý môi trường công
nghiệp
Khái quát về quản lý môi trường công
nghiệp

4 0.3 8.8
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1.4 Tầm quan trọng của quản lý môi trường
công nghiệp
Công cụ quản lý môi trường công nghiệp
Các khái niệm liên quan đến quản lý môi
trường công nghiệp

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Phương pháp luận sản xuất sạch hơn
Các kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn
Các bước thực hiện phương pháp luận sản
xuất sạch hơn
Bước 1: Khởi động
Bước 2: Phân tích các bước công nghệ
Bước 3: Hình thành cơ hội sản xuất sạch
hơn
Bước 4: Lựa chọn cơ hội sản xuất sạch
hơn
Bước 5: Thực hiện sản xuất sạch hơn
Bước 6: Duy trì sản xuất sạch hơn

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2
3.3

Trình diễn sản xuất sạch hơn trong chế
biến thủy sản
Các cơ hội liên quan đến tiết kiệm nước,
nước đá
Các cơ hội liên quan đến giảm tiêu hao
năng lượng
Các cơ hội liên quan đến giảm tiêu hao
nguyên liệu, hóa chất, phụ gia

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Trọng Sơn Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật sản xuất bột cá, dầu cá
- Tiếng Anh: Production of fish meal and oil

Mã học phần: SPT302 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá như nguyên liệu
sử dụng sản xuất bột cá-dầu cá; công nghệ sản xuất bột cá/dầu cá và tinh chế dầu cá; kiến tập điều
kiện sản xuất thực tế tại nhà máy sản xuất bột cá.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để làm việc tại các cơ sở sản xuất bột cá và dầu cá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn, xử lý và bảo quản nguyên liệu sản xuất bột cá và dầu cá.
b. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình sản xuất dầu cá/bột cá phù hợp với nguyên liệu cụ thể.

c. Trình bày được quy trình sản xuất bột cá tại doanh nghiệp đến kiến tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Khái quát chung về bột cá và dầu cá
Lịch sử phát triển ngành công nghiệp sản
xuất bột cá và dầu cá
Tình hình sản xuất bột cá và dầu cá trên
thế giới và Việt Nam
Những khái niệm căn bản về bột cá và

2 0.15 4.4
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dầu cá
2
2.1
2.2

Nguyên liệu sản xuất bột cá và dầu cá
Đặc điểm, phân loại nguyên liệu sản xuất
bột cá và dầu cá
Phương pháp bảo quản nguyên liệu sản
xuất bột cá và dầu cá

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá
Công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá theo
phương pháp ép
Công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá theo
phương pháp chiết
Công nghệ sản xuất bột cá và dầu cá theo
phương pháp thủy phân

14 1.05 30.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tinh chế dầu cá
Khử acid béo tự do
Khử màu
Khử mùi
Tách mỡ cứng
Ức chế sự đông đặc của mỡ cứng

6 0.45 13.2

5 Kiến tập công nghệ sản xuất bột cá – dầu
cá tại công ty

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Trung Thành Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bao gói thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Packaging

Mã học phần: POT346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về bao bì và bao gói các sản phẩm thực phẩm/ thủy sản,
đặc tính và công dụng của một số vật liệu làm bao bì, nhãn bao bì, các phương pháp bao gói thông
dụng, cách thức tổ chức bao gói trong nhà máy thực phẩm, những nguy cơ gây hư hỏng thực phẩm
bên trong bao bì. Trên cơ sở đó giúp người học có thể đưa ra các phương án lựa chọn bao bì và kỹ
thuật bao gói phù hợp, đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bao bì và nhãn hàng hóa, phục vụ tốt cho
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Lựa chọn loại bao bì và phương pháp bao gói phù hợp với tình hình sản xuất hàng hóa trong và ngoài
nước.
- Có thể lựa chọn thông tin nhãn hàng hóa phù hợp với yêu cầu của pháp luật và người tiêu dùng.
- Có thể cải tiến phương pháp bao gói tại xí nghiệp cho phù hợp với điều kiện máy móc thiết bị.
- Tham gia thực hiện đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất và cung ứng
thực phẩm.
- Giúp nâng cao ý thức giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất/ rác thải bao bì.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được đặc điểm, tính chất, ứng dụng các loại vật liệu bao bì sử dụng trong ngành CNTP/
CBTS hiện nay. Có khả năng đánh giá các loại bao bì, phụ gia bao bì có nguy cơ thôi nhiễm vào sản
phẩm làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm và/ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
b. Phân biệt được một số đặc điểm, thông số, tiến trình thực hiện một số kỹ thuật bao gói: bao gói hút
chân không, bao gói thay đổi khí quyển, bao gói dùng chất hấp phụ/ hấp thụ; kỹ thuật bao gói thông
minh.
c. Lựa chọn được phương án bao bì và phương pháp bao gói phù hợp cho sản phẩm cụ thể.
d. Thiết kế nhãn hàng hóa cho sản phẩm cụ thể. Hiểu và có khả năng sử dụng hệ thống mã số mã
vạch trong thương mại và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
e. Áp dụng được các kiến thức của môn học để giải thích các hiện tượng xảy ra, hoặc các hiện tượng
hư hỏng của thực phẩm trong quá trình bao gói và bảo quản thực phẩm đã đóng gói.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về bao bì thực phẩm 4 0.3 8.8
2 Vật liệu bao bì sản phẩm thực phẩm/ thủy

sản
7 0.53 15.4

3 Nhãn hàng hóa 4 0.3 8.8
4 Hệ thống mã số mã vạch hàng hóa 4 0.3 8.8
5 Kỹ thuật bao gói thực phẩm 7 0.53 15.4
6 Nguy cơ hư hỏng thực phẩm đóng gói 4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa ẩm thực
- Tiếng Anh: Culinary Culture

Mã học phần: SPT355 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực, cơ sở khoa học trong ẩm thực
Việt Nam, đặc trưng văn hóa ẩm thực của Việt Nam và các nước trên thế giới cũng như một số tôn
giáo riêng, bao gồm: khẩu vị, tập quán ăn uống; nguyên liệu chế biến món ăn; tính chất món ăn, bữa
ăn; phương pháp chế biến; trình bày; và thưởng thức món ăn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức giúp người học có thể vận dụng được các đặc trưng văn hóa ẩm thực của mỗi
quốc gia, khu vực trong giao tiếp, làm việc về lĩnh vực liên quan đến ẩm thực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nội hàm của văn hóa ẩm thực, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa
ẩm thực;
b. Trình bày và vận dụng được cơ sở khoa học trong văn hóa ẩm thực của người Việt để lý giải các
đặc trưng chung về văn hóa ẩm thực của cộng đồng người Việt Nam;
c. Khái quát được các đặc trưng văn hóa ẩm thực của một số nước châu Á, Âu – Mỹ và vận dụng vào
giao tiếp, làm việc trong ngành thực phẩm;
d. Vận dụng được những tập tục, nguyên tắc trong ẩm thực của một số tôn giáo để đề xuất các cách
chế biến, trình bày món ăn phù hợp với các tín đồ tôn giáo riêng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về văn hóa ẩm thực: 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3

Khái niệm văn hóa ẩm thực
Nội hàm của văn hóa ẩm thực
Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm
thực

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

Đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Nam:
Lịch sử phát triển của nền văn hóa ẩm
thực Việt Nam
Cơ sở khoa học trong ẩm thực của người
Việt Nam
Các đặc trưng văn hóa ẩm thực của Việt
Nam
Đặc trưng văn hóa ẩm thực ba miền (Bắc,
Trung, Nam) ở Việt Nam
Đặc trưng văn hóa ẩm thực các dân tộc
thiểu số ở Việt Nam
Xu hướng phát triển văn hóa ẩm thực ở
Việt Nam

12 0.9 26.4

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Đặc trưng văn hóa ẩm thực của thế giới-
các nước khu vực châu Á, các nước khu
vực Âu- Mỹ, và một số tôn giáo:
Tập quán và khẩu vị ăn uống
Phương pháp, kỹ thuật chế biến món ăn
Cách trình bày, thưởng thức món ăn
Các nguyên tắc và điều cấm kỵ trong ẩm
thực
Xu hướng phát triển của văn hóa ẩm thực
thế giới

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Huyền Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Traceability

Mã học phần: QFS346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về nguyên tắc, công cụ phục vụ
truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản; các hình thức, phương pháp truy xuất nguồn gốc các sản
phẩm thủy sản. Đồng thời, người học được cung cấp và hướng dẫn cách tìm kiếm những thông tin
liên quan đến các quy định về truy xuất nguồn gốc ở các thị trường nhập khẩu thủy sản chính và từ
đó người học có thể vận dụng các kiến thức cơ bản để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho
các sản phẩm thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để biết cách thiết lập một hệ thống truy xuất
nguồn gốc phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện, yêu cầu của doanh nghiệp; nắm được
nguyên tắc thực hiện truy xuất nguồn gốc và triệu hồi sản phẩm trong những tình huống cụ thể tại
các doanh nghiệp chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm cơ bản liên quan tới truy xuất nguồn gốc.

b. Vận dụng các quy định quốc tế và Việt Nam về truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản

c. Phân biệt rõ các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản của hệ thống truy xuất nguồn gốc

d. Áp dụng cách định dạng thông tin truy xuất, phương thức trao đổi thông tin trong các phương
pháp truy xuất nguồn gốc phù hợp với điều kiện và yêu cầu của doanh nghiệp.

e. Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng các sản phẩm thủy sản

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Khái quát về truy xuất nguồn gốc
Khái niệm liên quan
Tình hình truy xuất nguồn gốc trên thế
giới và Việt Nam
Sự cần thiết truy xuất nguồn gốc các sản
phẩm thủy sản

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Các quy định quốc tế và Việt Nam về truy
xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản
Hệ thống văn bản kiểm tra, giám sát, quản
lý quốc tế và Việt Nam về truy xuất
nguồn gốc các sản phẩm thủy sản
Phương pháp tìm kiếm, cập nhật các quy
định quốc tế và Việt Nam về truy xuất
nguồn gốc các sản phẩm thủy sản

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của truy
xuất nguồn gốc
Nguyên tắc của truy xuất nguồn gốc
Yêu cầu cơ bản của một hệ thống truy
xuất nguồn gốc

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phương thức định dạng, trao đổi thông tin
và truy xuất nguồn gốc
Định dạng thông tin truy xuất
Phương thức trao đổi thông tin truy xuất
Phương pháp truy xuất nguồn gốc
Phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ truy
xuất

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Hệ thống truy xuất nguồn gốc
Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc
Triệu hồi sản phẩm

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm
- Tiếng Anh: Risk analysis in Food Industry

Mã học phần: SPT386 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về đánh giá nguy cơ; đánh
giá phơi nhiễm, thiết lập mục tiêu sức khỏe cộng đồng; và có khả năng thực hiện đánh giá nguy cơ
của cộng đồng đối với mối nguy do tiêu thụ thực phẩm; sử dụng được kết quả đánh giá nguy cơ trong
quản lý và truyền thông về nguy cơ.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. a, Nhận định được tầm quan trọng và tính cấp thiết của đánh giá nguy cơ
b. b, Chọn lựa và vận dụng được phương pháp đánh giá tiêu thụ thực phẩm phù hợp để điều tra tiêu
thụ thực phẩm nhằm cung cấp số liệu cho việc thực hiện đánh giá phơi nhiễm.
c. c, Chọn lựa và áp dụng được phương pháp đánh giá phơi nhiễm mối nguy do tiêu thụ thực phẩm.
d. d, Vận dụng các công cụ đánh giá nguy cơ định tính, bán định lượng và định lượng để thực hiện
đánh giá nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Tổng quan về phân tích nguy cơ
1.1. Các khái niệm mối nguy, đặc tính các
mối nguy, nguy cơ, đánh giá phơi nhiễm,

2 0.15 4.4
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đánh giá nguy cơ, phân tích nguy cơ,
quản lý nguy cơ và truyền thông về nguy
cơ.
1.2. Tầm quan trọng của phân tích nguy
cơ
1.3. Các ứng dụng của phân tích nguy cơ

2 2. Thực hiện đánh giá nguy cơ
2.1. Nhận diện mối nguy
2.2. Mô tả đặc điểm mối nguy
2.3. Đánh giá phơi nhiễm
2.3.1. Các phương pháp thu thập các số
liệu tiêu thụ thực phẩm
2.3.2. Các phương pháp thu thập số liệu
hàm lượng các chất gây hại
2.3.3. Các phương pháp đánh giá phơi
nhiễm: xác định khẩu phần tổng số, xác
định khẩu phần song song và xác định
chọn lọc
2.3.4. Công cụ đánh giá phơi nhiễm: công
cụ quyết định, công cụ xác suất
2.4. Xác định đặc tính của nguy cơ

12 0.9 26.4

3 3. Các công cụ đánh giá nguy cơ
3.1. Đánh giá định tính nguy cơ
3.2. Đánh giá bán định lượng nguy cơ
3.3. Đánh giá định lượng nguy cơ

6 0.45 13.2

4 4. Ứng dụng đánh giá nguy cơ của một số
mối nguy điển hình trong công nghiệp
thực phẩm
4.1. Đánh giá nguy cơ một số thuốc trừ
sâu trong thực phẩm
4.2. Đánh giá nguy cơ một số kim loại
nặng (Pb, Cd, Hg) trong thực phẩm
4.3. Đánh giá nguy cơ V. cholerae ở hải
sản
4.4. Đánh giá nguy cơ độc tố sinh học
biển (PSP, ASP, DSP) ở hải sản

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thuần Anh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cấp nước và xử lý nước thải trong chế biến thủy sản
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lựa chọn nguồn và công nghệ xử lý xử lý nước cấp;
Các dòng thải trong nhà máy thủy sản và sự cần thiết phải thu gom và xử lý; Công nghệ xử lý nước
thải trong nhà máy chế biến thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về lập kế hoạch chọn nguồn cùng công nghệ xử lý nước cấp phù
hợp; Phân tích dòng thải (nước thải) trong nhà máy chế biến thủy sản và khả năng lựa chọn công
nghệ và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch lựa chọn nguồn cấp và công nghệ xử lý nước cấp.
b. Phân tích các dòng thải từ nhà máy chế biến thủy sản và đề xuất hướng thu gom xử lý phù hợp.
c. Lựa chọn công nghệ và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nguồn nước cấp trong nhà máy chế biến
thủy sản
Nguồn cấp và yêu cầu về chất lượng.
Lựa chọn nguồn cấp nước phù hợp.

3 0.23 6.6

2
2.1

Công nghệ xử lý nước cấp trong nhà máy
chế biến thủy sản

7 0.53 15.4
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2.2
2.3

Ảnh hưởng của nguồn cấp tới sự lựa chọn
công nghệ xử lý.
Một số công nghệ xử lý nước cấp cơ bản.
Hệ thống cấp nước trong nhà máy chế
biến thủy sản.

3
3.1
3.2
3.3

Các dòng thải trong nhà máy chế biến
thủy sản
Nguồn gốc phát sinh các dòng thải (nước
thải & chất thải rắn).
Ảnh hưởng của các dòng thải tới môi
trường.
Đề xuất hướng thu gom, xử lý các dòng
thải.

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Công nghệ xử lý nước thải trong nhà máy
chế biến thủy sản
Quy định hiện hành về xả nước thải ra
môi trường.
Sự cần thiết của hệ thống thu gom và xử
lý các dòng thải.
Một số công nghệ xử lý nước thải phổ
biến.

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà
máy chế biến thủy sản
Khảo sát, lựa chọn thông số đầu vào, đầu
ra HTXL nước thải.
Tính toán thiết kế hạng mục, thiết bị
HTXL nước thải.
Hạch toán giá thành.

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ chế biến thủy sản)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Đồ án tốt nghiệp chú trọng khả năng thực nghiệm, người học có thể đăng kí làm đồ án trực tiếp với
các giảng viên ở các Bộ môn, Phòng thí nghiệm tại Trường, tham gia vào các hướng nghiên cứu, đề
tài, dự án của giảng viên hướng dẫn hoặc thử nghiệm sản xuất các sản phẩm thủy sản tại trường hoặc
tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Mỗi người học sẽ có 1-2 Giảng viên/Cán bộ hướng dẫn. Cuối
đợt, người học sẽ phải viết báo cáo về quá trình thực hiện đồ án và được đánh giá bởi Hội đồng bảo
vệ đồ án tốt nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm thủy sản. Ngoài ra, học phần còn rèn
luyện kĩ năng tìm hiểu thông tin, thu nhận và xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học đảm bảo chuẩn
mực và đầy đủ về nội dung và hình thức.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất.
b. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần
nghiên cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu; Xây dựng
được đề cương nghiên cứu.
c. Tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề cần nghiên cứu.
d. Viết báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 300
CỘNG 300

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Phân công Giảng viên/Cán bộ hướng dẫn

và thống nhất tên, nội dung và nơi thực
hiện đồ án với sinh viên.

10 1.2 62

2 Thực hiện đồ án 230 27.6 0.35 0.87 1,42
6

3 Viết báo cáo đồ án 50 6 310
4 Đánh giá bởi Hội đồng bảo vệ đồ án 10 1.2 62

CỘNG 0 300 36 0.35 0.87 1,86
0

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0.35 0.01 0.36
1 Bể ổn nhiệt Giờ 0.07 0 0.07
2 Hệ thống làm đông nhanh TP Giờ 0.07 0 0.07
3 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Giờ 0.07 0 0.07
4 Hệ thống phân tích hàm lượng

nitơ/protein theo phương pháp
Dumas

Giờ 0.07 0 0.07

5 Tủ đông Giờ 0.07 0 0.07
IV Vật tư 0.87 0.02 0.89
1 Bếp Cái 0.07 0 0.07
2 Bình tam giác (bình nón) Cái 0.33 0.01 0.34
3 Cốc thủy tinh 250 mL Cái 0.33 0.01 0.34
4 Dao (cái) 0.07 0 0.07
5 Thớt Cái 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Hương Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Công nghệ chế biến thủy sản)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT 1

Mã học phần: APP6901 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các xu hướng mới trong lĩnh vực Công nghệ Chế biến thủy sản;
phương pháp thu thập thông tin khoa học, công nghệ; định hướng ý tưởng và lập kế hoạch triển khai.
Sau đó, người học tự chọn một chủ đề và được hướng dẫn cách tìm hiểu, giải quyết một vấn đề
chuyên môn cụ thể đó và viết báo cáo dưới dạng báo cáo khoa học.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học tổng hợp kiến thức chuyên môn đã học để tìm hiểu, phân tích, giải thích và
lập kế hoạch giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ mới của ngành Công nghệ Chế biến thủy
sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được một số hiện tượng/xu hướng mới về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Chế biến
thủy sản
b. Phát hiện được và đề xuất giải quyết một vấn đề cụ thể về lý thuyết hoặc trong thực tế sản xuất.
c. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần
nghiên cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu.
d. Viết báo cáo kết quả tổng hợp thông tin.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 150
CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề

10 1.2 62
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2 Thực hiện chuyên đề 100 12 10 620
3 Viết báo cáo chuyên đề 30 3.6 20 186
4 Đánh giá bởi Hội đồng bảo vệ chuyên đề 10 1.2 62

CỘNG 0 150 18 30 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Công nghệ chế biến thủy sản)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT 2

Mã học phần: APP6902 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học trực tiếp tham gia vào các dự án, đề tài NCKH hoặc thử nghiệm sản xuất đang được triển
khai trong lĩnh vực thực phẩm; thu thập và xử lý số liệu thực nghiệm; viết báo cáo về quá trình thực
hiện. Người học có thể đăng kí làm chuyên đề tại các cơ sở, đơn vị, công ty, doanh nghiệp... có hoạt
động nghiên cứu, sản xuất hoặc ngay tại Trung tâm Thí nghiệm Thực hành của Trường.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết về: thực hành, vận hành một quy trình/một công
đoạn trong quy trình sản xuất; các bước cơ bản trong chế biến các sản phẩm thực phẩm hoặc điều tra,
đánh giá hiện trạng sản xuất trong lĩnh vực chế biến thực phẩm; vận dụng các kiến thức chuyên môn
đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm thực phẩm; kỹ
năng tìm hiểu thông tin, thu thập và xử lý số liệu, viết chuyên đề tốt nghiệp dưới dạng báo cáo khoa
học ở mức độ cơ bản (đảm bảo chuẩn mực và đầy đủ về nội dung và hình thức));
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất
b. Tổng quan tài liệu các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn đề cần nghiên
cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên cứu; Xây dựng được đề
cương nghiên cứu/khảo sát.
c. Tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề cần nghiên cứu/khảo sát.
d. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu/khảo sát.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

2 Giảng viên - Bậc 07 150
CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề

10 1.2 62

2 Thực hiện chuyên đề 100 12 100 620
3 Viết báo cáo chuyên đề 30 3.6 186
4 Đánh giá bởi Hội đồng bảo vệ chuyên đề 10 1.2 62

CỘNG 0 150 18 100 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 100 2 102
1 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 3 0.06 3.06

2 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 3 0.06 3.06
3 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 3 0.06 3.06
4 Hệ thống máy đo UV Giờ 3 0.06 3.06
5 Hệ thống máy ly tâm Giờ 30 0.6 30.6
6 Hệ thống thiết bị lạnh Giờ 20 0.4 20.4
7 Hệ thống thiết bị sấy Giờ 20 0.4 20.4
8 Máy đo lưu biến Giờ 3 0.06 3.06
9 Máy đo pH Giờ 10 0.2 10.2
10 Tủ hút khí độc Giờ 5 0.1 5.1
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Thu Hương Nguyễn Bảo



327

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS361 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, bao
gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi
trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và
định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập kế hoạch, tổ
chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ
thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh
nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại
sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có
được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý
thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing.
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá được các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt
động marketing.
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ bản
của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong kinh
doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường marketing vi mô
Môi trường marketing vĩ mô

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng và
hành vi của người mua
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của
của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing – mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm
soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA3030 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động
kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ
năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu
vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản
xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý
các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người
làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe
của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị,
các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục tiêu
của tổ chức
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học, là
nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu cầu,
phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo



334

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án phương pháp nghiên cứu khoa học
- Tiếng Anh: Project on scientific research methods

Mã học phần: SPT397 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức chung về quá trình hình thành và thực hiện một đề tài
nghiên cứu khoa học, phương pháp bố trí thí nghiệm và thu thập thông tin, phương pháp trình bày
báo cáo và công bố kết quả nghiên cứu khoa học;
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực
chuyên môn ngành nghề.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thu thập tài liệu cần thiết và xử lý thông tin cho học tập và nghiên cứu
b. Xây dựng đề cương nghiên cứu
c. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu
d. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm căn bản về nghiên cứu
khoa học
Các khái niệm căn bản
Các bước nghiên cứu khoa học
Định hướng nghiên cứu khoa học trong

6 1.08 36
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CNCBTS
2
2.1
2.2

Thiết lập chủ đề nghiên cứu
Hình thành ý tưởng nghiên cứu
Các bước thiết lập chủ đề nghiên cứu

6 1.08 36

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thu thập tài liệu, đặt tên và xác định mục
tiêu nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi và phương pháp
nghiên cứu
Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần thiết
cho nghiên cứu
Kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu

6 1.08 36

4
4.1
4.2
4.3

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và phân
tích dữ liệu
Phương pháp lấy mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Phương pháp phân tích dữ liệu

36 6.48 360 121 216

5
5.1
5.2

Viết báo cáo và bài báo khoa học
Xây dựng bố cục của một báo cáo khoa
học
Cách viết bài báo khoa học chuyên ngành

6 1.08 36

CỘNG 0 60 10.8 360 121 360
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 360 360 7.2 367.2
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 360 7.2 367.2
1 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Giờ 36 0.72 36.72

2 Hệ thống chế biến thủy sản lạnh
đông

Giờ 36 0.72 36.72

3 Hệ thống hấp Giờ 36 0.72 36.72
4 Hệ thống máy chế biến Giờ 36 0.72 36.72
5 Hệ thống sản xuất đồ hộp Giờ 36 0.72 36.72
6 Máy thiết bị chế biến thủy sản Giờ 36 0.72 36.72
7 Máy thiết bị phân tích nguyên

liệu và sản phẩm thủy sản chế
biến

Giờ 36 0.72 36.72

8 Máy thiết bị phân tích nguyên
liệu và sản phẩm thủy sản chế

Giờ 36 0.72 36.72
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biến
9 Máy xay thịt cá Giờ 36 0.72 36.72
10 Tủ đông lạnh Giờ 36 0.72 36.72
IV Vật tư 121 2.42 123.42
1 Bao bì dùng trong chế biến thủy

sản
Cái 100 2 102

2 Hóa chất phân tích các chỉ tiêu
chất lượng nguyên liệu và sản
phẩm thủy sản chế biến

Bộ 10 0.2 10.2

3 Nguyên liệu thủy sản tươi Kilogam 10 0.2 10.2
4 Phụ gia chế biến thủy sản Kilogam 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tổ chức và quản lý sản xuất
- Tiếng Anh: Production organization and management

Mã học phần: SPT373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý sản xuất trong
doanh nghiệp chế biến thủy sản bao gồm: quá trình sản xuất, hệ thống sản xuất, công tác lập lịch
trình sản xuất, hoạch định các nhu cầu đầu vào, tính chi phí sản xuất của nhà máy chế biến, đảm bảo
chất lượng trong sản xuất, quản lý tồn kho và một số phương pháp quản lý tác nghiệp sản xuất.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp người học nhanh chóng nắm bắt được công tác tổ chức
và quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp thuỷ sản, có thể lập kế hoạch sản xuất, ước tính chi phí
sản xuất và tham gia tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày khái quát được các vấn đề chung về sản xuất và quản lý sản xuất;
b. Lập được lịch trình sản xuất, lựa chọn và áp dụng được phương pháp tổ chức sản xuất phù hợp với
nhà máy chế biến thuỷ sản;
c. Tính toán được các nhu cầu đầu vào và một số chi phí sản xuất của nhà máy chế biến thuỷ sản;
d. Tham gia được công tác đảm bảo chất lượng trong sản xuất và công tác quản lý tồn kho trong nhà
máy chế biến thuỷ sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Khái quát về sản xuất và quản lý sản xuất
Quá trình sản xuất

4 0.3 8.8
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Loại hình sản xuất
Kết cấu sản xuất
Phân loại sản xuất
Hệ thống sản xuất
Mục tiêu của quản lý sản xuất
Mối quan hệ giữa quản lý sản xuất và các
chức năng quản lý khác

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lập lịch trình sản xuất
Những vấn đề chung
Các phương pháp tổ chức sản xuất
Kế hoạch tác nghiệp sản xuất
Các nhân tố tác động đến kế hoạch sản
xuất

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hoạch định các yêu cầu đầu vào của nhà
máy chế biến thuỷ sản
Nguyên liệu
Tiêu thụ nước đá
Lao động
Các dịch vụ hỗ trợ
Bao bì

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chi phí sản xuất trong nhà máy chế biến
thuỷ sản
Biến phí hay chi phí trực tiếp
Định phí
Mô hình mẫu về việc ước tính chi phí sản
xuất trong nhà máy chế biến thuỷ sản

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Đảm bảo chất lượng trong sản xuất
Một số khái niệm
Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản
xuất
Phương pháp kiểm tra thống kê
Quản lý chất lượng sản phẩm và các công
cụ cơ bản để kiểm soát chất lượng sản
phẩm
Chi phí chất lượng- mô hình PAF và chi
phí áp dụng HACCP

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Quản lý dự trữ/ tồn kho
Chức năng quản lý tồn kho
Phân loại, ghi chép và báo cáo tồn kho
Tồn kho đúng thời điểm
Chi phí tồn kho
Các mô hình tồn kho
Đo lường, đánh giá hiệu quả tồn kho

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Một số phương pháp quản lý tác nghiệp
sản xuất
Phương pháp Kanban
Phương pháp OPT

3 0.23 6.6
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Phương pháp kịp thời (JIT)
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Huyền Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo



340

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn lao động trong CNghiệp thực phẩm
- Tiếng Anh: Safety Engineering in the Food Industry

Mã học phần: FOT354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an
toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ để người học có khả năng vận dụng trong công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh
lao động tại cơ sở sản xuất, có thể nắm bắt, xử lý được các tình huống mất an toàn, vệ sinh lao động
gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ vào thực tiễn sản xuất ở doanh nghiệp.
b. Nhận diện và phân tích được yếu tố nguy hiểm và độc hại, nguy cơ gây cháy nổ thường gặp tại cơ
sở chế biến thủy sản.
c. Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ yếu tố nguy hiểm và độc hại, phòng ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp, nguy cơ cháy nổ xảy ra.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Pháp luật về bảo hộ lao động
Hệ thống các văn bản pháp luật về Bảo hộ
lao động

4 0.3 8.8
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Tổ chức công tác BHLĐ ở doanh nghiệp
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

An toàn lao động trong cơ sở chế biến
thủy sản
Khái niệm
Nguyên tắc phân tích và phòng ngừa các
yếu tố nguy hiểm nhằm giảm thiểu, loại
trừ tai nạn lao động
Phân tích – đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm cơ học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm về điện
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm hóa chất
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm khi vận hành thiết bị
chịu áp lực
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
yếu tố nguy hiểm về nhiệt

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Vệ sinh lao động trong cơ sở chế biến
thủy sản
Khái niệm
Nguyên tắc phân tích và phòng ngừa các
yếu tố độc hại nhằm giảm thiểu, loại trừ
bệnh nghề nghiệp
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về vật lý
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về hóa học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về sinh học
Phân tích - đề xuất giải pháp phòng ngừa
các yếu tố độc hại về tổ chức lao động

11 0.83 24.2

4
4.1
4.2

Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
Các kiến thức cơ bản về cháy nổ
Các biện pháp phòng và chữa cháy trong
công nghiệp

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất

lượng và An toàn thực phẩm trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao
động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Đảm bảo

chất lượng và An toàn thực phẩm trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Đảm bảo

chất lượng và An toàn thực phẩm trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện
lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 20 (hoặc 15-20) sinh viên,
thời gian đào tạo là 290,84 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất
lượng và An toàn thực phẩm trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào
định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc
đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Mã số: 7540106 Áp dụng từ khóa: 67
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 07 150.59 134.55 5.7 290.84

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bể cá Thủy tinh, thể tích 5-10L 8.57
3 Bể điều nhiệt Vision VS-1205SW1 6.45
4 Bể ổn nhiệt 35-100°C 0.1

5 Bể ổn nhiệt Kỹ thuật số Memmert 0.28
6 Bếp điện hồng ngoại Loại thông dụng trên thị trường 7.65
7 Bếp đun điện Jackie JK70, Mỹ 0.1
8 Bếp gas Dùng bình gas lớn 0.1
9 Bếp hồng ngoại Sanaky AT-05HGN 0.82
10 Bếp hồng ngoại Loại thông dụng 2.19
11 Bếp hồng ngoại Sanaky AT-05HGN 0.51
12 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12
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13 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

14 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

15 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

16 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

17 Bộ bình định mức Thuỷ tinh chịu nhiệt nhiều size 0.31
18 Bộ bình tam giác Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, có

nút mài, nhiều size khác nhau
0.46

19 Bộ chấm điểm tập luyện và thi
đấu

Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.11

20 BỘ CHIẾT SOXHLET 500ml
HÃNG CUNG CẤP: SCILAB /
HÀN QUỐC

1. Bộ chiết thủy tinh 500ml set,
45/40, condenser 25cm
2. BẾP ĐUN BÌNH CẦU 500ml
*Vỏ bếp bằng nhôm được sơn
tĩnh điện
*Nhiệt độ gia nhiệt: lên tới
450oC
*Thể tích bình cầu: 250 Mililít
*Công suất: 160.W
*Kích thước: W 270xh200mm
*Bộ điểu khiển: bếp đun bình
cầu tích hợp bộ điều khiển nhiệt
độ
3,Giá đỡ bộ chiết Soxhlet
Ø12.7XL520mm RD300
4. Bộ Kẹp giữ mẫu

0.41

21 Bộ cốc đong Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt,
trong suốt, chia vạch, nhiều size

0.71

22 Bộ dụng cụ cắt mí hộp Bằng inox 0.05
23 Bộ dụng cụ chế biến (dao, thớt,

dụng cụ đánh vẩy, nồi, chảo
chống dính, …) và dụng cụ mau
hỏng

Loại thông dụng trên thị trường 0.15

24 Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan Loại thông dụng trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

0.1

25 Bộ dụng cụ đo Mitutoyo gồm 1 thước kẹp điện
tử 200-196, 1 thước kẹp điện tử
200-173, 1 panmer cơ khí 103-
137-70, 1 thước đo sâu hiện số

0.05
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571-212-10, 1 thước đo góc vạn
năng 180-907

26 Bộ lọc chân không Advantec - Schott 7.65
27 Bộ ống đong các loại dung tích Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 0.15
28 Bơm sục khí Loại thông dụng 8.57
29 Box cấy vi sinh Loại thông dụng 1.22
30 Buret 10ml Thuỷ tinh có vạch chia 6.38
31 Burette bán tự đôṇg Bao gồm: burette 25ml loại AS,

bình chứa (2 lit) và quả bóp cao
su. - Khóa thủy tinh đầu mài ở
nhánh bên. - Thời gian chảy: 30
giây. - Dung tích: 50ml; Vạch
chia: 0.05ml -

5.1

32 Cân điện tử Độ chính xác 0.05 0.05
33 Cân điện tử D=0,01g 0.17
34 Cân điện tử Loại thông dụng trên thị trường,

sai số 0,01
0.07

35 Cân điện tử D=0,01g 0.08

36 Cân điện tử PA 114 OHAUS_ Mỹ 0.07
37 Cân điện tử mini nhà bếp Cân điện tử mini nhà bếp: WH-

B20
Kích thước: 165 * 128 * 32mm
Màn hình LCD kích thước: 40 *
17mm
Trọng lượng: 195g (bao gồm 2
* AAA)
Đơn vị: G / LB / OZ
Năng lực: 10kg / d = 1g 2 pin
AAA *; 3VDC
Các tính năng:
Tiết kiệm năng lượng, pin AAA
2 tuổi thọ lâu dài
Màu sắc: Màu trắng/đen

0.15

38 Cân kỹ thuật Phạm vi cân: < 500 g Độ chính
xác: ± 0,01 g

0.1

39 Cân kỹ thuật 2 số lẻ PX4202/E 0.41
40 Cân phân tích Precisa XT220A 0.15
41 Cân phân tích SATORIUS CP 224S 7.65
42 Cân phân tích 4 số Quintix 224-IS Satorius/Đức 0.97



6

43 Cân phân tích 4 số lẻ Độ chính xác 0,0001 2.24
44 Cân phân tích 4 số lẻ OHAUS 0.36
45 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh

điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

46 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
47 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu

lông
0.15

48 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

49 Cuvet thạch anh 45mm*10mm (2 cái/bộ) 5.1
50 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
51 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Dụng cụ chuyên dụng
Taekwondo

0.56

52 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa
PVC, đường kính 4-6mm, trọng
lượng từ 150-250gram, độ dài từ
250-275cm.

23.15

53 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

54 Đèn cồn Thuỷ tinh, dùng đun nóng ống
nghiệm

7.96

55 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

56 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

57 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

58 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
59 Đồng hồ đo áp suất chân không

hộp
Giới hạn: 0 ÷ -30 inch Hg và 0
đến 15 psi

0.05

60 Dụng cụ xác định nhanh lipit
sữa

Super Vario N (máy ly tâm
nhiệt)

0.2

61 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
62 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung

chữ nhật kích thước 50cm x
45cm

0.03

63 Hệ thống máy đo UV UV-Vis stropotometer, Đức 7.85
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64 Hệ thống thiết bị lạnh Tủ đông, tủ lạnh, thiết bị cấp
đông nhanh

0.07

65 Hệ thống thiết bị sấy Các loại thiết bị sấy lạnh, sấy
nóng

0.07

66 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Hộp tôn phẳng, kích thước
40cmx 25cm x 15cm

0.03

67 Kính hiển vi Quang học Optika B-130 10.46
68 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm

x 4,5cm
0.03

69 Lò nung vuông DE - 5FKC 1000oC 0.46
70 Lò vi sóng R-C932XVN-BST 0.82
71 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX.

công suất 450w
0.56

72 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0.56

73 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích
thước 1,2m x đường kính 10cm

0.03

74 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích
thước 30cm x 20cm x 15cm,

0.03

75 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
76 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
77 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
78 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao

thông dụng
0.15

79 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
80 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu

liên AK
0.03

81 Máy cất nước 1 lần GFL 2001/4 7.65
82 Máy cất nước 2 lần GFL 2004 5.1
83 Máy chiên chân không CYF-T06 0.1
84 Máy đo cường độ ánh sáng Loại thông dụng 0.05
85 Máy đo độ nhớt Brookfield LVDV 0.05
86 Máy đo hoạt độ nước Rotronic-Hydrolab 3 0.15
87 Máy đo màu thực phẩm cầm tay Hunterlab MiniScan XE plus 0.17
88 Máy đo nhịp tim Loại thông dụng 0.05
89 Máy đo pH Khoảng đo pH: 0 – 14 0.05
90 Máy đo pH Loại thông dụng trên thị trường 0.07
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91 Máy đo pH HANNA 0.2
92 Máy đo pH để bàn BP3001 – Singapore 1.07
93 Máy đo pH để bàn Model: TR.BP3001, Trans –

Singapore
0.15

94 Máy đo pH/Ion cầm tay pH matter, Trung Quốc 1.43
95 Máy đóng gói chân không Loại thông dụng trên thị trường 0.08
96 Máy đóng gói hút chân không Loại thông dụng trên thị trường 0.1
97 Máy đóng gói túi nhỏ (túi lọc) DXCK10CH 0.08
98 Máy đồng hóa mẫu IKA 0.2
99 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) M 37610-26 1.7
100 Máy ghép mí Thủ công TA24/D 0.1
101 Máy ghép mí lon Bán tự động 20 lon/phút 0.1
102 Máy hun khói Thiết bị PTN tự sản xuất 0.26
103 Máy khuấy từ gia nhiệt Thermo Scientific SP88857105 1.12
104 Máy khuấy từ gia nhiệt PHOENIX 5.17
105 Máy lưu biến Đo độ cứng 0.14
106 Máy ly tâm Thiết bị PTN 0.15
107 Máy ly tâm Harmle Z323 1.94
108 Máy ly tâm tách béo Thiết bị PTN 0.1
109 Máy nghiền mẫu khô IKA M20 1.02
110 Máy phân tích cường độ hô hấp

trái cây và rau quả Máy dò hô
hấp trái cây và rau quả

Đo nồng độ CO2 và O2.
Đo nhiệt độ và độ ẩm.
Hiển thị kết quả đo trên màn
hình LCD.
Có các khoang thở với thể tích
khác nhau tùy theo kích thước
của mẫu vật.
Có chức năng lưu trữ và truyền
dữ liệu (như có thể kết nối
nhanh bằng WIFI với Ipad,
Iphone, Android, PC).
Máy hiển thị chính xác 2 số lẻ.

1.22

111 Máy quết giò chả Máy quết giò chả: NNXT-A01
- Điện áp: 220V/50Hz
- Kích thước: 32 x 25 x 45cm
- Trọng lượng: 9 kg
- Thân máy: Inox 304
- Động cơ: 750W
- Sản lượng: 0,2-0,5 kg/lần

0.1
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xay/3 phút
- Công dụng: Làm giò chả, giò
lụa, chả bò, chả cá, pate

112 Máy rang cà phê Điều chỉnh được nhiệt độ rang
(200-250 độ C)

0.05

113 Máy sấy Panasonic 0.05
114 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị

trường tại thời điểm mua sắm
3.06

115 Máy tính Tính toán chi phí bằng bảng
tính.

0.14

116 Máy UV-Vis Đo được bước sóng khả kiến và
bước sóng tử ngoại, có màn
hình hiển thị thông số
Có khả năng đo điểm và quyét
dãy phổ

0.53

117 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

58.14

118 Máy xay cà phê Probat 55LM800 0.05
119 Máy xay khô Máy xay nhỏ chè 0.03
120 Máy xay sinh tố Philips HR2115 -600W,

Indonesia
0.15

121 Máy xay thịt cá Máy xay thịt cá: HD-12
Phần tiếp xúc trực tiếp với thịt
được làm bằng inox 304, là loại
inox tốt nhất trong công nghệ
chế biến thực phẩm. Giúp thịt
xay ra đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm cao.
Các lưỡi dao và sàng dễ dàng
tháo lắp vệ sinh và thay thế.
Động cơ mạnh mẽ, năng suất có
thể xay với lượng nhỏ 200-300
gram
Điện áp: 220 V
Công suất: 650 W

0.05

122 Micropipet 100-1000 1.84
123 Micropipet 1000-5000ul 8.11
124 Micropipet 10-100ul 2.3
125 Micropipet đa kênh Nhiều kích cỡ 7.65
126 Micropipette 1000ul 100-1000 ul 5.15
127 Micropipette 100ul 10-100ul 0.05
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128 Micropipette 10ul 1-10ul 0.05
129 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
130 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
131 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
132 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
133 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0.03

134 Nhiệt kế điện tử Model: FT1000 , Geo-Fennel-
Đức (EU)

0.05

135 Nồi hấp vô trùng HV-85 1.22
136 Nồi thanh trùng hơi TA22/D SN: 946969 và máy

nén khí 1 pha 0.5HP
0.26

137 Ống nghiệm Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt 8.26
138 Ống nghiệm có nắp 7.65
139 pank/ nhíp thép không gỉ, Chiều dài (xấp

xỉ): 12x1cm
0.1

140 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6
cm - có dây đeo

11.22

141 Phòng lấy và xử lý mẫu - Phòng có diện tích đạt chuẩn:
20-30 m2
- Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ cần
thiết: Tủ lạnh, máy xay, máy ly
tâm, cân phân tích, thiết bị hút
chân không và các dụng cụ
chứa, đựng mẫu.
- Có ánh sáng và điều kiện an
toàn phù hợp.

0.87

142 Phòng thí nghiệm phân tích cảm
quan

- Phòng có diện tích phù hợp
(30-40 m2)
- Có đầy đủ các thiết bị sử dụng
để thao tác: Đựng và bảo quản
mẫu, chuẩn bị mẫu, đánh giá
mẫu và xử lý mẫu.
- Phòng đảm bảo ánh sáng, nhiệt
độ: Đạt chuẩn P.ĐGCQ
- Có 01 máy tính để xử lý số
liệu phân tích

1.73

143 Phù kế Thuỷ tinh, đo khối lượng riêng
của dung dịch

0.15

144 Pipet Vật liệu thủy tinh; trong suốt
loại 5ml

0.61
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145 Puret chuẩn độ 25ml Sử dụng PTN 0.61
146 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật

bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

147 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

148 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47
hóan cải

5.1

149 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

150 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo: Chất liệu thảm
EVA nhập khẩu, cao 3cm, diện
tích 12m x 12m

0.56

151 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

152 Thang dây Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

153 Thiết bị chưng cất đạm amoniac - Bình cầu thủy tinh chịu nhiệt,
loại 500ml: 01 chiếc.
- Ống sinh hàn: 01 chiếc, chất
liệu thủy tinh, nhám 2 đầu
29/32, chiều dài ruột là 30cm.
- Nút nhám: 02 chiếc.
- Dây nhựa: 1 m
- Đèn cồn 100ml: 01 chiếc

5.3

154 Thiết bị chưng cất đạm thủ công
(parnas) ONELAB

- Bộ chưng cất đạm thủ công
làm bằng thủy tinh. Dùng để xác
định nitơ Kjeldhal, cồn,
amoniac, ayanide, phenol, sulfur
dioxedeacid hữu cơ dễ bay
hơi… có trong ngũ cố, thức ăn
gia súc, thực phẩm, hợp chất
hóa học..v.v.
- Vật liệu: Bình làm bằng thủy
tinh Borosilicate có cấu trúc với
độ bền cơ học ổn định. Ngoài ra

0.41
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có khả năng chịu nhiệt, chống
lại các cuộc tấn công hóa học và
có tính ăn mòn cao rất tốt.

155 Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp
(như Tracksense Pro)

Thiết bị đo nhiệt độ tâm
hộp/lon, Ellab-Đan mạch dòng
Tracksense Pro là thiết bị thẩm
định nhiệt độ tại tâm của sản
phẩm được đóng gói trong bao
bì lon, túi..tùy thuộc vào kích
thước của các loại mẫu bao bì,
cần có các đầu sensor + phụ
kiện cần thiết với chiều dài phù
hợp.

0.1

156 Thiết bị đo sức đông 0.2
157 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

0.15

158 Thiết bị phân tích AAS 0.2
159 thiết bị phân tích sắc ký lỏng cao

áp (HPLC)
0.2

160 Thiết bị soxlet Loại thông dụng trên thị trường 6.38
161 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng

nổ giả
Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

162 Trắc vi vật kính AE.1112 0.06
163 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu

lông
0.26

164 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

165 Tủ bảo quản đông 1.79
166 Tủ bảo quản môi trường Loại thông dụng 2.04
167 Tủ đông Loại thông dụng 0.1
168 Tủ đựng hóa chất Có lọc hấp thu LV -CS 1200 N 3.88
169 Tủ hút khí độc Loại thông dụng 7.65
170 Tủ hút khí độc LV-FH12 2.96
171 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 0.1

172 Tủ lạnh Dung tích > 250 lít 0.07
173 Tủ lạnh Sanyo SR-F78M 2.04
174 Tủ lạnh Toshiba Model 2201 7.65
175 Tủ lạnh LG 350lit 14.08
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176 Tủ lạnh có ngăn siêu lạnh (-3÷-
5°C)

TỦ LẠNH PANASONIC NR-
BV329QSVN

0.07

177 Tủ lạnh Inverter GR-RB345WE-PMV(30)-BS 3.77
178 Tủ nuôi cấy vi sinh AV 100 1.94
179 Tủ sấy Loại thông dụng trên thị trường,

nhiệt độ sấy 40-100oC
0.14

180 Tủ sấy Binder ED 115 0.61
181 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.05
182 Tủ sấy Memmert UE 500 0.31
183 Tủ sấy 101A 1.02
184 Tủ Sấy Memmert UF260Plus 1.02
185 Tủ sấy Memmert UNB500

(Viện CNSH_HP3)/2006
Memmert UNB500 1.02

186 Tủ sấy tiệt trùng Memmert 220oC 1.22
187 Tỷ trọng kế đo sữa Hãng Funker Gerber;

Dải đo: 1.020-1.045 g/ml,
0.0005 g/ml

0.05

188 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam Theo QCVN hiện hành về
chất phụ gia

0.05

2 (NH4)2SO4 Gam Theo TCVN 64.57
3 1,10 phenatrolin Gam Hóa chất phân tích 0.05
4 12 mùi hương cơ bản Mililít Mùi hương thực phẩm 12.24
5 3,5-dinitrosalicylic acid Gam Hóa chất phân tích 0.05
6 acetic acid Lít Dễ bay hơi 0.05
7 Acetone Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
8 Acetone Lít Hóa chất thông thường, dễ

bay hơi, bốc cháy
0.05

9 Acid acetic (CH3COOH) Lít Độ tinh khiết > 99,5% 0.3
10 Acid boric (H3BO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
11 Acid citric (C6H8O7) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
12 Agar Gam Hóa chất thông thường 5.1
13 Agar Kilogam Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 0.03
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hiện hành
14 AgNO3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.15
15 Al2(SO4)3 Chai Theo TCVN 0.01
16 Albumine Chai Chuẩn dùng xây dựn

đường chuẩn
0.05

17 Ammonium sulphate
((NHO2SO4)

Kilogam Độ tinh khiết > 95,0% 0.01

18 APW Gam Hóa chất thông thường 5.1
19 Axit benzoid Hộp Đóng hộp 0.05
20 Axit formic Lít Hóa chất phân tích 0.26
21 Axit oxalic Chai Đóng chai theo TCVN 0.05
22 axit percloric Chai Sử dụng PTN 0.05
23 Bản mỏng sắc ký Tờ Merck, Silicagel, 20x20 cm 0.13
24 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
25 Băng keo Cuộn Loại thông thường 0.1
26 Băng keo giấy Cuộn Loại thông thường 0.2
27 Bánh phở Gói Sản phẩm thực phẩm 0.02
28 Bao bì kim loại Chiếc Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
1.02

29 Bao bì nhựa PA Kích thước: (25 x 35) cm;
Độ dày: >0,05mm

0.03

30 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam Loại thông thường 5.1
31 Bao bì thủy tinh Chiếc Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
1.02

32 Bao zip PA Kilogam Loại zip bạc, 0,5 kg 0.06
33 Bia chai Chai Loại dung tích 330 ml;

Chất lượng theo TCVN
hiện hành

0.46

34 Bình gas lớn Kilogam Loại bình 20 kg 0.13
35 Bộ ấm pha trà Bộ Bằng sứ giữ nhiệt 0.05
36 Bộ kit test hóa sinh (các

loại)
Hộp Các bộ kit RapidChek®

SELECT™ Salmonella and
RapidChek® SELECT™
Salmonella Enteritidis

0.05

37 Bộ nhuộm Gram Bộ Crystal violet, Lugol,
Safranine/Fuchsin

0.05

38 Bơ thực vật Hộp Hộp 200 g, đạt chất lượng
theo TCVN 6049:2007

0.05

39 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ Gồm các dung dịch đã pha 0.05
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sẵn chai 500mL hoặc
1000mL:
Dung dịch tím Gentian
Dung dịch Lugol
Tẩy cồn Acetone
Dung dịch đỏ Fuchsin/
Saffanin

40 Bông gòn Túi Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

41 Bột Fe Chai Theo TCVN 0.03
42 Bovine serum albumine

(BSA)
gam Độ tinh khiết > 98,0% 0.1

43 Bút lông dầu Cái Bút viết không bị xóa khi
gặp nước

0.1

44 Bút marker Cái Dùng để viết nhãn các mẫu
(hoặc nhóm thực hành) lên
các vật dụng như
eppendorf, đĩa thủy tinh,
ống nghiệm

0.2

45 Bút viết bảng Cái Loại thông dụng trên thị
trường

0.1

46 Bút viết bảng Cái Loại thông thường 0.1
47 Bút viết kính Cái Loại thông thường 0.2
48 Cá Kilogam Loại > 2,0kg/con 0.2
49 Cá biển Kilogam Cá tươi, kích thước 6 - 8

con/kg
0.36

50 Cà chua Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính:: kg

0.26

51 Cá khô Gam theo TCVN 5.14
52 Cà phê bột Kilogam Cà phê Trung Nguyên 0.04
53 Cà phê nhân Kilogam Đảm bảo chất lượng theo

TCVN 4193:2014
0.05

54 Cà rốt Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.15
55 Cá tươi, tôm, nước mắm, đồ

hộp, cá khô,
Kilogam Sản phẩm khô 0.05

56 Cá vàng Kilogam Cỡ cá 20 – 30 con/kg 0.05
57 Các loại thực phẩm khác

(tôm chua, mắm....)
Chai Thông thường 0.26

58 CaCl2.6H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
59 cafein thực phẩm Kilogam loại dùng trong thực phẩm 0.01
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60 Canh Tripton Broth Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

2.55

61 Canxi clorua (g) Đạt chất lượng theo quy
định

0.03

62 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực
vật

Cặp Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.2

63 CH3COOH Mililít Độ tinh khiết >= 99% 6.38
64 CH3COONa Chai THeo TCVN 0.06
65 Chè đen khô Kilogam Đạt chất lượng theo TCVN

1454 - 2013 về chè đen
0.05

66 Chế phẩm enzyme protease Lít Chế phẩm kỹ thuật dùng
trong chế biến thực phẩm

0.05

67 Chè xanh khô Kilogam Đạt chất lượng theo TCVN
9740:2013

0.1

68 Chỉ thị Et-OO Gam Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

69 Chỉ thị Fluorescein Gam Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

70 Chỉ thị Murexide Gam Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

71 chloroform Mililít Hóa chất thông thường 63.75
72 Chủng Lactobacillus sp. Ống giống thuần 0.05
73 Cốc thủy tinh Cái Loại 100 mL, có vạch mức 0.2
74 Cối chày sứ/inox/gỗ Bộ Loại thông dụng trên thị

trường
0.2

75 Compact Dry (Total Viable
Count; E. coli and
Coliform; Yeast and Mold;
S.aureus; Salmonella;
Enterobacteriaceae; Vibrio;
EnterococciPseudomonas
Aeruginosa; Listeria spp;
Bacillus Cereus

Hộp 40 đĩa môi trường pha sẵn,
cơ chế phát hiện vi sinh vật
dựa trên phản ứng của các
enzyme/ hộp

0.05

76 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít Loại 90%v/v; Chất lượng
theo TCVN hiện hành

0.2

77 Cồn 96 Lít Hóa chất thí nghiệm thông
thường

0.15

78 Cồn đốt Lít Hóa chất thí nghiệm thông
thường

0.05

79 Cồn tuyệt đối Lít Tinh khiết >99,5%, TQ 0.05
80 Cồn y tế Lít Cồn tinh khiết 0.05



17

81 Coomassie Brilliant Blue
G-250

gam Độ tinh khiết > 99,5% 0.1

82 Củ dền đỏ Kilogam Loại thông thường 0.1
83 CuSO4.5H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 1.05
84 CuSO4.5H2O Gam Tinh thể, Độ tinh

khiết >=99%
63.75

85 Dao Cái Dao thái nhỏ 0.26
86 Dao gọt vỏ trái cây Gọt vỏ các loại trái cây

tươi.
Đơn vị tính: cái

0.31

87 Dao phi lê cá Cái Dao kích thước vừa hoặc
lớn, bén để phi lê cá

0.31

88 Dầu ăn Lít Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
hiện hành

0.27

89 Dầu cá Lít Dạng lỏng 0.05
90 Dầu soi kính Mililít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
10.2

91 Dầu thực vật thương phẩm Lít Đạt chất lượng theo TCVN
7597:2018 về Dầu thực vật

0.08

92 Đầu tip 100-1000 Hộp 100-1000 0.05
93 Đầu tip 100-200 Hộp 100-200 0.05
94 Đầu tip 1000 Hộp Dùng cùng với micropippet

để hút các thể tích nhỏ (0,1
- 1ml)

0.2

95 Đèn cồn Cái Hóa chất thí nghiệm thông
thường

0.26

96 Đĩa cân Cái Đĩa cân dùng trong thí
nghiệm, dùng để chứa vật
liệu cân, hóa chất, bảo quản
sản phẩm trước lúc thực
hành thí nghiệm. Đĩa cân
thích hợp dùng trong cân
phân tích, với trọng lượng
nhẹ dễ trừ bì và không
chiếm khối lượng của cân.

0.2

97 Đĩa pettri Bộ Vật tư thí nghiệm thông
thường

5.1

98 Đĩa sứ trắng (đựng thực
phẩm)

Cái Màu trắng, đường kính 20-
30cm

0.51

99 Diethylete Lít Độ tinh khiết >90% 0.05
100 Diphenylamin Gam Loại thông dụng trên thị 0.05
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trường
101 Đồ hộp nước quả Hộp Khối lượng tịnh >330ml 0.36
102 Đồ hộp rau quả Hộp Khối lượng tịnh: > 330 g;

Chất lượng theo TCVN
hiện hành

0.41

103 Đồ hộp thịt/cá các loại Hộp Việt Nam 0.26
104 DRBC Gam Vật tư thí nghiệm thông

thường
5.1

105 Đũa Cặp Đũa tre để nấu ăn, gắp thực
phẩm

1.02

106 Dưa chuột bao tử Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính: kg

0.15

107 Dứa quả Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính: kg

0.51

108 Đũa tre Cặp Loại đũa cả 0.1
109 Dụng cụ bào rau củ Loại thông dụng trên thị

trường.
Mặt, lưỡi bào bằng inox.
Đơn vị tính: cái

0.31

110 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái Bằng inox 0.31
111 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít Theo TCVN 1.02
112 Dung dịch iodine chuẩn

0,1N
Mililít Theo TCVN 0.05

113 Dung dịch khói lỏng Lít Loại dùng trong thực phẩm 0.03
114 Dung dịch vệ sinh kính hiển

vi
Mililít Vật tư thí nghiệm thông

thường
5.1

115 Dung môi không phân cực Chai Loại sử dụng cho PTN 0.1
116 Đường Fructozo Gam Hóa chất thí nghiệm 12.75
117 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.05
118 Đường Sacharose Kilogam Loại thông thường 0.05
119 Đường trắng Kilogam Theo QCQG hiện hành 0.1
120 Đường trắng Đạt yêu cầu theo TCVN.

Đơn vị tính: kg
0.15

121 EDTA Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.8
122 Enzyme protease thương

mại
Chai Hóa chất thí nghiệm thông

thường
0.05

123 Eppendorf 1.5ml Cái Ống chứa mẫu có thể tích
1.5ml, dùng chứa các mẫu
có thể tích nhỏ

0.2
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124 Ete etylic Lít Độ tinh khiết > 99,0% 0.05
125 Ethanol Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
34.02

126 Ethanol Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
127 Ethanol Mililít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
127.5

128 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam Độ tinh khiết >=99% 0.51
129 Fe2(SO4)3 Gam TCVN 51
130 FeCl3 Kilogam Độ tinh khiết >99% 0.26
131 FeSO4.7H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
132 formaldehyde Lít độc tính, dễ bay hơi, dễ

cháy
0.05

133 Formaldehyde (HCHO) Mililít Độc, dễ bay hơi 63.75
134 Găng tay cao su Đôi Theo TCVN về ATLĐ 0.41
135 Găng tay nilon Đôi Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
0.15

136 Găng tay y tế Đôi Theo tiêu chuẩn của Bộ Y
tế

2.04

137 Giá ống nghiệm Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.2

138 Gia vị hỗn hợp Đạt yêu cầu theo TCCS
Đơn vị tính: kg

0.05

139 Giấm gạo Mililít Loại thông dụng trên thị
trường

1.28

140 Giấy bạc Cuộn Loại thông thường 0.1
141 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam Loại thông thường 0.1
142 Giấy đo pH Hộp Theo TCVN 0.36
143 Giấy lau kính Cuộn Loại thông thường 0.05
144 Giấy lau kính hiển vi Hộp Lau dầu tra kính hiển vi,

10x15cm
0.2

145 Giấy lọc Hộp Loại thông dụng dùng
trong phòng thí nghiệm

0.05

146 Giấy nhôm Cuộn Loại thông dụng trên thị
trường

0.03

147 Giấy quỳ đỏ Hộp Theo TCVN 0.05
148 Giấy quỳ tím Hộp Theo TCVN 0.1
149 Giấy thấm Cuộn Loại thông thường 0.2
150 Giấy thấm nước Hộp Loại thông dụng trên thị

trường
0.1
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151 Giấy Whatman số 1 Hộp Giấy lọc định lượng 40,
đường kính 125mm

0.31

152 Giò lụa 0.03
153 Glucose Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
5.1

154 Glucose Gam Tinh khiết 99,9% 12.75
155 H2C2O4.2H2O Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.28
156 H2SO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.04
157 H2SO4 0,1N Ống Ống tiêu chuẩn, TQ 0.05
158 H2SO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
2.55

159 H2SO4 đậm đặc Mililít Hóa chất phân tích 102
160 H2SO4 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
0.05

161 H2SO4 tiêu chuẩn, NaOH
tiêu chuẩn, HCl 0,1N,
metylen xanh, CuSO4,
K2SO4, NaHCO3, Borat,
MgOH2, AgNO3, bia, dầu
ăn, nước mắm, đồ hộp,
NH4OH, ete etylic, êt dầu
hỏa, sữa đặc, sữa tươi Ure,

Gam Hóa chất phân tích 0.26

162 H3PO4 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị
trường

66.56

163 Hành củ Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính: kg

0.05

164 Hành tây Kilogam Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.2

165 Hành tím Kilogam Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.05

166 Hạt tiêu Đạt yêu cầu theo TCCS.
Đơn vị tính: kg

0.03

167 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông
thường

6.38

168 HCl đậm đặc Mililít Hóa chất phân tích 63.8
169 HCl ống chuẩn 0.1N Ống Theo TCVN 0.05
170 Hexan Mililít Độ tinh khiết >= 99% 5.1
171 HNO3 đậm đặc Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
8.93

172 HNO3 đậm đặc Mililít Hóa chất thí nghiệm thông 63.75
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thường
173 Hồ tinh bột Chai Đóng chai theo TCVN 0.06
174 Hoa tươi Kilogam Đạt chất lượng dùng cho

chè hoa tươi
0.05

175 Hộp quẹt Cái Việt Nam 0.1
176 Hương liệu thực phẩm Mililít Đạt yêu cầu theo TCVN

6417:2010 về hương liệu
thực phẩm

2.55

177 Huyết tương thỏ
(COAGULASE RABBIT
PLASMA)

Chai Huyết tương thỏ được thu
hồi qua EDTA và đông khô
được sử dụng để phát hiện
staphylocoagulase

0.05

178 Hydro peroxyde (H2O2) Lít Độ tinh khiết > 85% 0.08
179 Hydrogen chloride (HCl) Lít Hàm lượng 31L32% 0.04
180 I2 Chai Nguyên chất, TQ (chai

250g)
0.1

181 Iodine (I2) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
182 Isooctane Chai Hóa chất thí nghiệm thông

thường
0.05

183 K2Cr2O7 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
184 K2Cr2O7 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.26
185 K2CrO4 Chai Đóng chai theo TCVN 0.01
186 K2CrO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
187 Kali ferricyanid

(K3Fe(CN)6)
Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01

188 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.06
189 Kali Iodine (KI) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.04
190 Kali permanganat (ống

chuẩn)
Ống Theo TCVN hiêṇ hành 0.05

191 KBr Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.2
192 KCl Chai Nồng độ 3M 0.05
193 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.05
194 Kẹp gắp Inox Cái Kẹp gắp bằng Inox để gắp

thực phẩm
0.31

195 Khăn giấy Hộp Loại thông thường 0.1
196 Khăn lau Cái Vật liệu dùng trong phòng

thí nghiệm thông thường
0.15

197 Khăn lau Cái Loại thông dụng trên thị
trường

0.51
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198 Khay inox lớn Cái Khay inox cạn, 40x60cm 0.15
199 Khay inox nhỏ Cái Khay inox cạn 20x30cm 0.15
200 Khoai tây Đạt yêu cầu theo TCCS.

Đơn vị tính: kg
0.15

201 KI Gam Độ tinh khiết >= 99% 6.78
202 KIA Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
5.1

203 KIO3 Chai Đóng chai theo TCVN 0.02
204 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ Vật tư thí nghiệm thông

thường
0.05

205 Kit đo nồng độ NO2- Bộ Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.05

206 Kit đo nồng độ NO3- Bộ Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.05

207 KMnO4 Gam Độ tinh khiết >= 99% 25.63
208 Kovac Mililít Hóa chất thí nghiệm thông

thường
2.55

209 KSCN Chai Đóng chai theo TCVN 0.03
210 Lam kính Hộp Phẳng, trong suốt 0.46
211 Lamen Hộp Sản phẩn được làm bằng

thủy tinh và có đặc tính
trong suốt

0.46

212 Lạp xưởng Hộp Visan 0.01
213 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái Loại thông thường 0.41
214 Lòng trắng trứng Cái Thực phẩm 1.02
215 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
216 Màng lọc vi sinh tiệt trùng

MCE
Hộp kẽ ô, lỗ lọc 0.45(μm), 0,22

(μm) đkính 47(mm)
0.05

217 Mẫu cá tươi Kilogam Cá tươi trên thị trường 0.1
218 Mẫu thịt tươi các loại Kilogam Thông thường 0.1
219 Mẫu thủy sản tươi các loại Kilogam loại thông dụng trên thị

trường
0.1

220 Mẫu vật Bộ - Mẫu vật: Các loại mẫu
hải sản, thịt, rau tươi; đồ
hộp, nước đóng chai, sữa
các loại....

0.1

221 Máy tính, phần mềm
chuyên ngành

phần mềm không bản
quyền

0.29

222 Máy xay Bộ Máy xay Panasonic 0.05
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223 Methanol Lít TCVN 0.26
224 Metyl cam Gam Loại thông dụng trên thị

trường
0.05

225 Metyl cam Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

0.2

226 Metyl đỏ Gam Tinh khiết >99% 0.05
227 Mg(OH)2 Gam Tinh khiết dùng PTN 0.41
228 MgCl2 Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.64
229 Micropipette 100 - 1000 Cái Tạo lực hút để hút các

dung dịch chất lỏng
0.2

230 MnO2 Chai Theo TCVN 0.01
231 Môi trường BP - Agar Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
5.1

232 Môi trường BPW Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

7.65

233 Môi trường EMB Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

5.1

234 Môi trường LSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

5.1

235 Môi trường PCA Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

7.65

236 Môi trường pepton Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

5.1

237 Môi trường TSA Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

5.1

238 Môi trường TSB Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

2.55

239 Môi trường vi sinh TCBS Gam Nuôi cấy vi khuẩn Vibrio 5.1
240 Môi trường VRB-A Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
7.65

241 MR-VP Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

2.55

242 MRS Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

5.1

243 Muối ăn ( NaCl) Theo QCVN hiện hành về
chất phụ gia

0.1

244 Muối hạt Hộp Muối không tinh khiết mua
từ chợ

0.05

245 Muỗng inox Cái Việt Nam 0.2
246 Muỗng inox Cái inox 304 0.51
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247 Na2S2O3 Gam Độ tinh khiết >= 99% 2.55
248 Na2S2O3 Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
5.1

249 Na2SO4 khan Gam Độ tinh khiết >= 99% 0.51
250 NaCl Gam Độ tinh khiết >= 99% 63.85
251 NaF Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.75

252 NaHCO3 Gam Tinh khiết >80%, TQ 0.41
253 Nấm men Saccharomyces Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.75

254 Nấm men Saccharomyces Ống Giống thuần 0.05
255 NaOH rắn Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.16
256 NaOH rắn Gam Hóa chất phân tích 127.5
257 Natri bicarbonate Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.75

258 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.29
259 Natri clorua (NaCl) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.03
260 Natri pyruvate Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
12.75

261 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.02
262 Nguyên liệu thủy sản tươi Kilogam Theo TCVN 0.03
263 NH3 25% Mililít Loại thông dụng trên thị

trường
19.13

264 NH4Cl Chai Theo TCVN 0.04
265 NH4Cl Gam Độ tinh khiết >= 99% 1.7
266 NH4SCN Gam Độ tinh khiết >= 99% 6.38
267 Nồi nấu Đường kính 30 cm. Có

nắp.
Đơn vị tính: cái

0.15

268 Nước cất 2 lần Chai Nước được cất từ máy
nước cất

0.15

269 Nước đá Kilogam Nước đá bảo quản thuỷ sản 0.15
270 Nước mắm Chai Loại thông dụng trên thị

trường
0.05

271 Nước mắm Lít Đạt yêu cầu theo TCCS 0.05
272 Nước ngọt Chai Đồ uống 0.31
273 Nước rửa chén Đơn vị tính: lít 0.15
274 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít Loại thông thường 0.05
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275 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Theo TCVN 0.05
276 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống Theo TCVN 0.56
277 Ống đong Cái Loại 100ml, 250ml, 500ml 0.2
278 Ống đong thủy tinh Cái Loại 250 mL 0.05
279 Ống fancol Cái Vật tư thí nghiệm thông

thường
2.04

280 Ống lên men Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.82

281 Ống nghiệm có nắp Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường

1.53

282 Ớt quả tươi Đạt yêu cầu theo TCCS;
TCVN.
Đơn vị tính: kg

0.01

283 Pb(CH3COO)2 Gam Hóa chất phòng thí nghiệm 25.5
284 Permanganate (KMnO4) Độ tinh khiết > 99,5% 0.01
285 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x
7cm

0.56

286 Phenolphtalein Gam Loại thông dụng trên thị
trường

0.05

287 Phenolphtalein Gam Hóa chất thí nghiệm thông
thường

0.26

288 Phenolphthalein Hộp Chất chỉ thị theo TCVN 0.03
289 Phin phà cà phê Bộ Đảm bảo chất lượng theo

quy định
0.2

290 Potassium Sodium Tartrate
(KNaC4H4O6·4H2O)

Kilogam Độ tinh khiết >99% 0.26

291 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
292 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ

thông
1.93

293 Que cấy trang Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.26

294 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái Vật tư thí nghiệm thông
thường

0.26

295 Rau / trái cây Kilogam Tươi 0.1
296 Rau ngót Túi Loại thông dụng trên thị

trường
0.05

297 Rổ inox Cái Inox 304 0.31
298 Rong đuôi chồn/Rong thủy

trúc
Kilogam Loại thông thường 0.05
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299 Rong nho Kilogam Loại thông thường 0.2
300 Rượu vang đỏ Lít Đóng chai thủy tinh 750

mL
0.02

301 Saccharose Gam Tinh khiết 12.75
302 SCA Gam Vật tư thí nghiệm thông

thường
5.1

303 SDA Gam Vật tư thí nghiệm thông
thường

5.1

304 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam Độ tinh khiết > 99,5% 0.08
305 Sữa các loại Hộp Loại thông thường 1.02
306 Sữa đặc có đường Hộp Theo TCVN 0.05
307 Sữa tươi nguyên liệu Sữa bò nguyên liệu chưa

xử lý thanh trùng/tiệt trùng.
Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn
TCCS.
Đơn vị tính: lít

0.77

308 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam Theo TCVN 25.5
309 Tellurit Egg York Hóa chất thí nghiệm thông

thường
5.1

310 Test kiểm tra nhanh dầu mỡ
ôi khét

Bộ 0.05

311 Test kiểm tra nhanh
formaldehyde

Bộ 0.05

312 Test kiểm tra nhanh hàn the Bộ 0.05
313 Test kiểm tra nhanh nitrat Bộ 0.05
314 Test kiểm tra nhanh nitrit Bộ 0.05
315 Test kiểm tra nhanh phẩm

màu
Bộ 0.05

316 Test kiểm tra nhanh sulfit Bộ 0.05
317 Thịt gà Mua ngoài thị trường 0.11
318 Thịt nạc đùi Thịt heo tươi.

Đơn vị tính: kg
0.26

319 Thớt Cái Bằng nhựa hoặc gỗ 0.31
320 Thùng xốp giữ nhiệt Cái Loại 5 kg, có nắp kín 0.1
321 Thước (thước dây, thước

kẹp...)
Cái Đo chiều dài các mẫu 0.2

322 Thuốc nhuộm congo red Mililít Loại thông thường 5.1
323 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít Loại thông thường 5.1
324 Thuốc nhuộm methylen Mililít Loại thông thường 5.1
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blue
325 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai Độ tinh khiết >99% 0.1
326 Thuốc thử wijs Lít Loại thông thường 0.05
327 Thủy sản khô các loại Kilogam Loại thông thường 0.05
328 Tinh bột Kilogam Dạng bột mịn, tinh khiết 0.05
329 Tinh bột tan Gam Loại thông dụng trên thị

trường
0.05

330 Tip 100 Hộp Loại thông thường 0.2
331 Tô sứ Cái Đường kính 20 cm 0.1
332 Tỏi Kilogam Đạt yêu cầu theo TCCS 0.03
333 Tôm khô Kilogam Theo TCVN 0.01
334 Tryptose Sulfite

Cycloserine agar (TSC)
Gam Loại thông thường 7.65

335 Túi đựng rác Cuộn Dung tích chứa khoảng 20-
30 lít/Loại thông dụng trên
thị trường

0.05

336 Túi lọc Gam Đạt chất lượng của giấy
làm túi lọc chè

10.2

337 Túi PE Kilogam Kích thước: (25 x 35) cm;
Độ dày: >0,05mm

0.05

338 Tỷ trọng kế Cái Đo tỷ trọng của dầu thực
vật

0.05

339 Tyrosine Chai Chuẩn 0.05
340 Vitamin B Gam TCVN 5.1
341 Vitamin C Gam TCVN 5.1
342 Vỏ xúc xích Đường kính 22-26 mm

Đơn vị tính: cuộn
0.05

343 Vụn Gỗ sồi hun khói Kilogam 0.1
344 Xà bông rửa tay Chai Loại thông thường 0.05
345 Xăng Xăng A95 vệ sinh chi tiết 5.1
346 Xúc xích Kilogam Visan, 200g 0.21
347 xyclohexan Mililít hóa chất phân tích 25.5
348 Xylose lysine deoxycholate

agar (XLD)
Gam Hóa chất thí nghiệm thông

thường
2.55

349 Α- Amylase Chai Theo TCVN 0.05

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tích
sử

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức
sử dụng
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dụng (m2) (m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,046.12 4,501.46

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 361.08 1,516.54

2 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

3 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 734.4 4,553.28

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục
Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

2.2 163.2 359.04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ TP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
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ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Công nghệ Thực phẩm kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành
định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng
và An toàn thực phẩm trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC

PHẨM
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm theo Quyết định số
297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Đảm bảo chất lượng
và An toàn thực phẩm.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm trên hệ thống phần mềm của Nhà
trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Đảm
bảo chất lượng và An toàn thực phẩm.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Lưu Hồng Phúc

TRƯỞNG (ĐƠN VỊ…..)

Mai Thị Tuyết Nga
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ TP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT

LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
(CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 77 Tổng số tín chỉ: 149
Trong đó: Số học phần bắt buộc 56 (133 tín chỉ); Số học phần tự chọn 21 (16 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng
tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như
sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.
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- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong
khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác
nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất
cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp
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Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Tuyết Nga

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lưu Hồng Phúc
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ TP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
(CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 77 Tổng số tín chỉ: 149
Trong đó: Số học phần bắt buộc 56 (133 tín chỉ); Số học phần tự chọn 21 (16 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kỳ báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.
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Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo
ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật cho ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm là cần thiết và phù
hợp. Các phương pháp giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy
định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh
bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo
cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt
động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính
đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và An
toàn thực phẩm.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Tuyết Nga

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lưu Hồng Phúc
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên,
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ TP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số…………../QĐ-ĐHNT ngày…../…../202…của Hiệu trưởng
về Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo
tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày /…./…..20…, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị
(Tên đơn vị) và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo………………….trình độ…………….tại Quyết định
số……/QĐ-…. ngày…./…../20….

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình………………… như sau:

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Khoa Công nghệ Thực phẩm và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh

tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan, tổ chức, cá
nhân liên quan) để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước
ngày……../…../20….. về địa chỉ:

……………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên)



39

PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày
nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học
phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị
Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể
trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6:
Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành
thái độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng
đưa ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của
mình trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ
năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc
sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá
trình học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8
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6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết họcMác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề
9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về
chất và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức

3 0.23 6.6
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Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những
vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người
học biết vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội
của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân
dân ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã
hội khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8
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5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có
thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những
vấn đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ

4 0.3 8.8
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ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác
- Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
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e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)

4 0.3 8.8
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4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy
phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp
cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan
trọng ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý
vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình,
Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính

2 0.15 4.4
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5.4
5.5

Nguyên tắc xử lý vi phạm hành
chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận
định, đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết
cách xây dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm
nền tảng cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc
lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên



31

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học
thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học
thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các
yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và

văn bản học thuật
5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý

12 0.9 26.4
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- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người
học nắm bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các
chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của
thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ
thể, giải thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc
giữa các cá nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý,
hiểu các chính sách công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có
thể vận dụng các kiến thức kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động
của các chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ
mô quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng,
sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con
người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương
mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức
tính toán các bài toán kinh tế.
e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và
thặng dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá
tối thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi
từ thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

5.3

Lý thuyết hành vi của người tiêu
dùng
Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và
điều kiện ràng buộc của người tiêu
dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu
dùng

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7 Các khái niệm cơ bản của Kinh tế
học vĩ mô

4 0.3 8.8
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7.1
7.2
7.3
7.4

Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc



29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành
học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị;
Môi trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận
dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện
và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên
đi sâu vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án,
quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của
công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ
năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng
được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong
thực hiện mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa
các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các
yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định
nhằm giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau
dồi một số phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản
trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ
chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản
trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.

5 1 0.43 13.2
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5.3
5.4

Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.
CỘNG 25 5 2.15 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái
niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi
trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu
và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người
học hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một
cách có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh
trong doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức
marketing hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh
biến động không ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc
lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá
nhân và doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



33

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của
marketing hiện đại Vai trò của
marketing trong kinh doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng
và hành vi của người mua
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của
người mua

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược
marketing Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc



35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết
về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương
trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học
phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài
toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục
của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được
các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích
phân xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do

12 0.9 26.4
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3.3.2
3.3.2
3.4

Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm
số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân
cấp 2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
2 với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận,
định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các
kỹ năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các
học phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong
thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận
nghịch đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào
việc giải các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một
hệ véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách
tìm được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và
điều kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình
tuyến tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và
phương pháp Gauss giải hệ phương
trình tuyến tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập
tuyến tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế

10 0.75 22
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Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3
Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 2, Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài
toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin
và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất
trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống
kê và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công
thức Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật
độ xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho

12 0.9 26.4
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phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết
phương sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết
của các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch
và điện hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành
và chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ
bản vào trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các
tính chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa
học và hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc
trưng của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ
giữa hóa năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn
kim loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao
trình độ chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry Practice A

Mã học phần: CHE387 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến
hành các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa
đại cương.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản cần thiết trong phòng thí nghiệm Hóa học. Củng cố
các kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương. Rèn luyện kỹ năng làm việc
nhóm, nghiêm túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách sử dụng một số dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm Hóa
học.
b. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều kiện kết tinh
để nâng cao hiệu suất kết tinh. Phân biệt được sự khác nhau giữa phương pháp kết tinh và
thăng hoa.
c. Pha chế dung dịch có nồng độ theo yêu cầu
d. Vận dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng
e. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm. Viết được các
phương trình phản ứng
f. Biết cách phân công, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ
và thiết bị thí nghiệm cơ bản
Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm
(dụng cụ bằng thủy tinh, bằng sứ, các
dụng cụ bằng gỗ, bằng kim loại)
Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH
mét, tủ sấy, lò nung, tủ hút)
Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ
bản (rửa dụng cụ, sử dụng hóa chất,
hòa tan, lọc, chưng, nung)

1 4 0.36 1 0.15 16.8

2
2.1
2.2

Kết tinh và thăng hoa
Xác định hiệu suất kết tinh muối từ
muối hạt
Xác định hàm lượng acid benzoic
trong mẫu acid benzoic có lẫn tạp
chất bằng phương pháp thăng hoa

1 4 0.36 0.5 0.1 16.8

3
3.1
3.2

Pha chế dung dịch – Chuẩn độ
Pha chế dung dịch
Xác định nồng độ dung dịch

1 4 0.36 0.75 0.16 16.8

4
4.1
4.2

Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ
phản ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng
hóa học

1 4 0.36 0.6 0.31 16.8

5
5.1
5.2

Cân bằng trong dung dịch điện ly
(phần 1)
Phản ứng acid – bazo
Phản ứng kết tủa

1 4 0.36 0.45 0.23 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Cân bằng trong dung dịch điện ly
(phần 2)
Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi
ion
Phản ứng tạo phức
Phản ứng oxy hóa – khử

1 4 0.36 0.45 0.18 16.8

CỘNG 6 24 2.16 3.75 1.13 100.8
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 100.8 100.8 2.02 102.82

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Bếp đun điện Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ bình định mức Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Bộ bình tam giác Giờ 0.45 0.01 0.46
4 Bộ cốc đong Giờ 0.7 0.01 0.71
5 Bộ ống đong các loại dung

tích
Giờ 0.15 0 0.15

6 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
7 Đèn cồn Giờ 0.3 0.01 0.31
8 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy sấy Giờ 0.05 0 0.05
10 Ống nghiệm Giờ 0.6 0.01 0.61
11 Phù kế Giờ 0.15 0 0.15
12 Pipet Giờ 0.6 0.01 0.61
13 Tủ sấy Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 1.13 0.02 1.15
1 Muối ăn ( NaCl) Kilogam 0.05 0 0.05
2 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.04 0 0.04
3 Al2(SO4)3 Chai 0.01 0 0.01
4 Ammonium sulphate

((NHO2SO4)
Kilogam 0.01 0 0.01

5 Axit benzoid Hộp 0.05 0 0.05
6 Axit oxalic Chai 0.05 0 0.05
7 Bột Fe Chai 0.03 0 0.03
8 CH3COONa Chai 0.06 0 0.06
9 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
10 Giấy quỳ đỏ Hộp 0.05 0 0.05
11 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
12 H2SO4 Chai 0.04 0 0.04
13 Hồ tinh bột Chai 0.01 0 0.01
14 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.03 0 0.03
15 Hydrogen chloride (HCl) Lít 0.04 0 0.04
16 Iodine (I2) Kilogam 0.01 0 0.01
17 K2Cr2O7 Chai 0.01 0 0.01
18 K2CrO4 Chai 0.01 0 0.01
19 Kali ferricyanid

(K3Fe(CN)6)
Kilogam 0.01 0 0.01

20 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam 0.01 0 0.01
21 Kali Iodine (KI) Kilogam 0.04 0 0.04
22 KIO3 Chai 0.02 0 0.02
23 KSCN Chai 0.03 0 0.03
24 MnO2 Chai 0.01 0 0.01
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25 Muối hạt Hộp 0.05 0 0.05
26 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.03 0 0.03
27 Natri thiosunfat (Na2S2O3) Kilogam 0.02 0 0.02
28 NH4Cl Chai 0.04 0 0.04
29 Nước cất 2 lần Chai 0.15 0 0.15
30 Permanganate (KMnO4) 0.01 0 0.01
31 Phenolphthalein Hộp 0.03 0 0.03
32 Sodium hydroxyde (NaOH) Kilogam 0.08 0 0.08
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Mỹ Kim Vương Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu
diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành;
mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình;
xử lý và phân tích dữ liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được
nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần
mềm Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu;
khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT,
blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành
Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập,
nghiên cứu và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng
máy tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và
Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến
NTU E-Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân
tạo, IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo
văn bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS
PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng
cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Biology B

Mã học phần: BIO321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ
sở hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, hình thái và chức năng của thực vật và
động vật; cấu trúc, trao đổi vật chất và năng lượng của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến
cấp độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành công nghệ,
kỹ thuật có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử,
đến các đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của
chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối
quan hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào.
c. Giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động
vật và tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
d. Trình bày và đánh giá được các cấp độ tổ chức và các mô hình hoạt động trao đổi chất và
năng lượng trong hệ sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và
các chủ đề cơ bản trong khoa học sự
sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh
học

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu
của sự sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của
nước
- Tính chất và vai trò sinh học của
nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid –
bazơ đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các
đại phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

6 0.45 13.2

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG
CỦA TẾ BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân
chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế
bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế
bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng
tế bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của
tế bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng
năng lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp
3.4. Chu kỳ tế bào

7 0.53 15.4
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- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên
phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

4 ĐA DẠNG SINH HỌC
- Đa dạng sinh học của các nhóm
sinh vật chính (cổ sinh vật, vi khuẩn,
nguyên sinh vật, thực vật, nấm, động
vật)

3 0.23 6.6

5 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG
CỦA THỰC VẬT
5.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát
triển thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và
mô)
6.3. Tính thích nghi của thực vật
thuỷ sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG
CỦA ĐỘNG VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát
triển thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan
và mô)
6.2. Tính thích nghi của động vật
thuỷ sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

7 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT
CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA
HỆ SINH THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể,
quần xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất
của hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo
sinh thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon,
nước, nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Sinh học đại cương
- Tiếng Anh: General Biology Practice

Mã học phần: BIO308 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng sử dụng một số thiết bị, dụng cụ cơ bản trong
phòng thí nghiệm sinh học; các thao tác cơ bản trong nghiên cứu cấu trúc của tế bào, mô; và
đánh giá ảnh hưởng của môi trường lên hình thái tế bào và cơ thể sinh vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học rèn luyện kỹ năng liên quan đến sử dụng các thiết bị cơ bản trong
phòng thí nghiệm sinh học, thực hiện các thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh học cần thiết
để học các học phần thuộc các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện tốt quy tắc an toàn và biết cách sử dụng một số trang thiết bị cơ bản trong phòng
thí nghiệm sinh học; thực hiện các phép đo, phép tính và biểu diễn các dạng đồ thị khác nhau
thường sử dụng trong nghiên cứu sinh học.
b. Thực hiện tiêu bản (hiển vi và ép khô), quan sát và mô tả lại hình ảnh các loại tế bào và
quan sát được dưới kính hiển vi.
c. Mô tả và phân tích ảnh hưởng của các điều kiện môi trường khác nhau lên tế bào và mẫu
sinh học (tôm, cá, rong, tảo).
d. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên quá trình hô hấp và quang hợp (thực vật
thủy sinh).
e. Phân tích quá trình trao đổi chất và năng lượng trong chu trình nitơ của hệ sinh thái dưới
nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu
- Nội quy và an toàn phòng thí
nghiệm sinh học
- Các phép đo thường gặp trong thí
nghiệm sinh học
- Mô tả số liệu thu nhận được

5 0.45 0.2 1.8 21

2 Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng
kính hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát:
tế bào thực vật (tế bào vảy hành tây,
khí khổng) tế bào rong/tảo; tế bào
động vật (tế bào xoang miệng, tế bào
máu cá/tôm); tế bào nấm men và vi
khuẩn.
Dành cho lớp CNSH-MP
Sử dụng kính hiển vi và quan sát cấu
trúc sinh học
- Nguyên tắc, cấu tạo và sử dụng
kính hiển vi quang học.
- Làm tiêu bản, nhuộm và quan sát:
tế bào rong/tảo/; tế bào máu cá, ấu
trùng phiếu sinh động vật); tế bào
nấm men và vi khuẩn.

5 0.45 0.26 26.4 21

3 Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các
chất) lên sự trao đổi chất màng tế bào
(trứng/rong/củ quả).
Dành cho lớp CNSH-MP
Vận chuyển chất qua màng tế bào
- Quan sát hiện tượng co và phản co
nguyên sinh ở tế bào (rong) trong các
dung dịch muối khác nhau.
- Ảnh hưởng của các điều kiện vật lý
(nhiệt độ) và hóa học (nồng độ các
chất) lên sự trao đổi chất màng tế bào
(tôm).

5 0.45 0.25 2.33 21

4 Hô hấp và quang hợp
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện

5 0.45 0.28 52.8
6

21
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môi trường (nhiệt độ, chất ức chế)
đến quá trình hô hấp tế bào (nấm
men) thông qua giám sát lượng CO2
sinh ra.
- Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện
môi trường (cường độ ánh sáng) đến
quá trình quang hợp ở thực vật thủy
sinh/tảo thông qua lượng O2 sinh ra.

5 Đa dạng sinh học
- Thu thập và làm tiêu bản một số
loài thực vật (rong biển) hoặc động
vật thủy sinh (cá, tôm, thân mềm).

5 0.45 0.6 0.8 21

6 Chu trình ni tơ trong hệ sinh thái
dưới nước
- Giám sát sự thay đổi các hợp chất
chứa ni tơ: NH3/NH4+, NO2-, NO3-
trong nước (mô hình bể cá/tôm).

5 0.45 16.8 2.25 21

CỘNG 0 30 2.7 18.39 86.4
4

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.39 0.37 18.76
1 Bể cá Giờ 8.4 0.17 8.57
2 Bể ổn nhiệt Giờ 0.1 0 0.1
3 Bơm sục khí Giờ 8.4 0.17 8.57
4 Cân điện tử Giờ 0.08 0 0.08
5 Cân phân tích 4 số Giờ 0.05 0 0.05
6 Kính hiển vi Giờ 0.25 0.01 0.26
7 Máy đo cường độ ánh sáng Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy đo nhịp tim Giờ 0.05 0 0.05
9 Micropipette 1000ul Giờ 0.05 0 0.05
10 Micropipette 100ul Giờ 0.05 0 0.05
11 Micropipette 10ul Giờ 0.05 0 0.05
12 Trắc vi vật kính Giờ 0.06 0 0.06
13 Tủ đông Giờ 0.1 0 0.1
14 Tủ lạnh Giờ 0.1 0 0.1
15 Tủ sấy Giờ 0.6 0.01 0.61
IV Vật tư 86.44 1.73 88.17
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1 Băng keo giấy Cuộn 0.2 0 0.2
2 Bút marker Cái 0.2 0 0.2
3 Cá Kilogam 0.2 0 0.2
4 Cá vàng Kilogam 0.05 0 0.05
5 Cặp gỗ ép khô tiêu bản thực

vật
Cặp 0.2 0 0.2

6 Cồn (ethanol) (C2H5OH) Lít 0.2 0 0.2
7 Củ dền đỏ Kilogam 0.1 0 0.1
8 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
9 Đầu tip 1000 Hộp 0.2 0 0.2
10 Đĩa cân Cái 0.2 0 0.2
11 Dung dịch vệ sinh kính hiển

vi
Mililít 5 0.1 5.1

12 Đường glucose (C6H12O6) Kilogam 0.05 0 0.05
13 Eppendorf 1.5ml Cái 0.2 0 0.2
14 Găng tay y tế Đôi 2 0.04 2.04
15 Giá ống nghiệm Cái 0.2 0 0.2
16 Giấy đo pH Hộp 0.05 0 0.05
17 Giấy lau kính hiển vi Hộp 0.2 0 0.2
18 Giấy thấm Cuộn 0.2 0 0.2
19 Hành tây Kilogam 0.2 0 0.2
20 Hành tím Kilogam 0.05 0 0.05
21 Kit đo nồng độ NH3/NH4+ Bộ 0.05 0 0.05
22 Kit đo nồng độ NO2- Bộ 0.05 0 0.05
23 Kit đo nồng độ NO3- Bộ 0.05 0 0.05
24 Lam kính Hộp 0.4 0.01 0.41
25 Lamen Hộp 0.4 0.01 0.41
26 Lọ đựng mẫu (nhựa) Cái 0.4 0.01 0.41
27 Magie sulfat (MgSO4) Kilogam 0.01 0 0.01
28 Micropipette 100 - 1000 Cái 0.2 0 0.2
29 NaF Gam 12.5 0.25 12.75
30 Nấm men Saccharomyces Gam 12.5 0.25 12.75
31 Natri bicarbonate Gam 12.5 0.25 12.75
32 Natri clorua (NaCl) Kilogam 0.03 0 0.03
33 Natri pyruvate Gam 12.5 0.25 12.75
34 Ống đong Cái 0.2 0 0.2
35 Ống fancol Cái 2 0.04 2.04
36 Ống lên men Cái 0.8 0.02 0.82
37 Ống nghiệm có nắp Cái 1.5 0.03 1.53
38 Rong đuôi chồn/Rong thủy

trúc
Kilogam 0.05 0 0.05

39 Rong nho Kilogam 0.2 0 0.2
40 Thước (thước dây, thước

kẹp...)
Cái 0.2 0 0.2

41 Thuốc nhuộm congo red Mililít 5 0.1 5.1
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42 Thuốc nhuộm DiffQuick Mililít 5 0.1 5.1
43 Thuốc nhuộm methylen blue Mililít 5 0.1 5.1
44 Tip 100 Hộp 0.2 0 0.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Văn Hồng Cầm Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu,
sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng
trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí
hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó
với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở
Việt Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần
này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp
người học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng
đến sự phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh
hưởng của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống
khí hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi
khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt
Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công
nghiệp, dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí
hậu đối với hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với
các hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với khai thác và sử dụng tài nguyên
nước ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với
các hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và
thiên tai đối với hoạt động phát triển
kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với
hoạt động khai thác và sử dụng năng
lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với xã hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4 Giải pháp ứng phó với biến đổi khí 6 0.45 13.2
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4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

hậu và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó
với biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động
biến đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải
khí nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi
khí hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước
biển dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến
đổi khí hậu và nước biển dâng đang
áp dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát
triển kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng
dụng đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1. Tổng quan các vấn đề về môi trường

và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc
đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2
+.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng
được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc
học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành;
Thể bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ
Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



79

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm
trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an
ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào
công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng
trong chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao
quốc phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác
định các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại
được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ,
quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tấn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn
thường dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong
chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác
hành động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số

4)
Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
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15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh
đích; chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg
tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu
và luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá

2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng lòng bàn chân.
7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá

bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp
vận động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
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3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức
thi đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa
bước trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ
kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-
BGDĐT (gâp̣ bụng, chạy con thoi 4
x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di 2 0.09 0.25 0.63 4.4
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chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
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2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển
võ thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết

2 0.09 0.36 4.4
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hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá
Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn
học sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội
ở trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy
bơi ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
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10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương
pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic.
Lịch sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực

2 0.09 0.15 4.4
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hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7
bước cơ bản để di chuyển đội hình
trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết,
5 đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4
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13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành ĐBCL&ATTP
- Tiếng Anh: Introduction to Food Safety and Quality Assurance

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những hiểu biết căn bản về ngành Đảm bảo chất lượng và an
toàn thực phẩm, về chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm từ
đó giúp cho người học xây dựng phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi theo học ngành
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm và giúp sinh viên tự định hướng về việc học tập,
nghiên cứu và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp tương lai.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những hiểu biết tổng quát về chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất
lượng và an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan đến nghề Đảm bảo chất lượng và an toàn
thực phẩm từ đó chủ động trong xây dựng kế hoạch học tập và xây dựng lộ trình tự hoàn thiện
và hình thành các kỹ năng nghề nghiệp của cử nhân Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được những lĩnh vực chủ yếu của chuyên ngành.
b. Định hướng được nghề nghiệp trong quá trình học Đại học
c. Mô tả được chương trình đào tạo của ngành để chủ động trong học tập, nghiên cứu.
d. Nhận thức được những khó khăn và thuận lợi của sinh viên để xây dựng kế hoạch học tập,
nghiên cứu có hiệu quả.
e. Trình bày được những phẩm chất đạo đức cần có của cử nhân Đảm bảo chất lượng và an
toàn thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

Nghề nghiệp và định hướng nghề
nghiệp ngành Đảm bảo chất lượng và
an toàn thực phẩm
Giới thiệu chung về cơ cấu tổ chức
của khoa CNTP và Bộ
môn Đảm bảo chất lượng và an toàn
thực phẩm
Chương trình đào tạo cử nhân ĐBCL
& ATTP và các khối kiến thức cốt
lõi cần trang bị.
Xu hướng phát triển của ngành
ĐBCL & ATTP và định hướng
nghiên cứu

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2

2.3

Những đặc điểm về học tập, nghiên
cứu khoa hiệu quả ở bậc đại học
Đặc trưng cơ bản của giáo dục đại
học hiện nay
Chuẩn bị cho quá trình học tập tốt ở
bậc đại học (chiến lược, phương
pháp, cẩm nang)
Nghiên cứu khoa học và bước đầu
làm quen với công tác NCKH

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Đạo đức nghề nghiệp
Các khái niệm cơ bản
Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
của cử nhân CNTP

2 0.15 4.4

4 Trải nghiệm học tập:
Giới thiệu chung về máy móc phân
tích và các phòng thí nghiệm tại
TTTHTN - Trường Đại học Nha
Trang hoặc tham quan thực tế tại các
doanh nghiệp sản xuất thực phẩm;
các đơn vị quản lý chất lượng thực
phẩm để nắm bắt qui mô cơ sở vật
chất phục vụ nghiên cứu tại Trường
và một số hiểu biết cơ bản về các
hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng
và an toàn thực phẩm.

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Vân Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa phân tích (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Analytical Chemistry

Mã học phần: CHE390 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết: Hóa học đại cương A
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa học phân tích, cũng như kỹ năng
phân tích, tập trung chủ yếu vào các phương pháp phân tích định lượng (phương pháp phân
tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-
VIS; phương pháp đo điện thế; phương pháp sắc ký).
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để học các học phần cơ bản và chuyên
ngành liên quan, ứng dụng trong phân tích định lượng các mẫu thực tế (thực phẩm, môi trường,
hóa sinh, v.v…).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng; Chọn lựa phương pháp phân tích định
lượng phù hợp với vấn đề phân tích; Giải thích nội dung, mục đích, ý nghĩa của các giai đoạn
cơ bản của một quy trình phân tích định lượng.
b. Trình bày nguyên tắc, ưu – nhược điểm, cách tiến hành, phạm vi ứng dụng của các phương
pháp phân tích định lượng cơ bản (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, quang phổ phân
tử UV-Vis, đo thế, sắc ký).
c. Tính toán và tiến hành pha chế dung dịch trong Hóa phân tích; Chọn chỉ thị và cách nhận
ra điểm tương tương trong phân tích thể tích; Thực hành phân tích thể tích, quang phổ phân
tử UV-Vis, đo thế, sắc ký; Tính toán, biểu diễn kết quả phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về phân tích định lượng
Nội dung và vai trò của môn học
Phân loại các phương pháp phân tích
định lượng
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp
phân tích
Các giai đoạn cơ bản của một quá
trình phân tích định lượng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Nồng độ dung dịch - Pha chế dung
dịch – Tính pH
Các cách biểu diễn hàm lượng thông
dụng trong hóa phân tích
Chuyển đổi nồng độ
Pha chế dung dịch trong Hóa phân
tích
Tính pH dung dịch acid, baz

2 5 0.6 0.05 8.8 25.4

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp xử lý số liệu phân tích
Cách biểu diễn kết quả đo trực tiếp
và gián tiếp
Các loại sai số trong hóa phân tích-
Nguyên nhân gây ra sai số
Các đại lượng thống kê cơ bản
Ước lượng giá trị thực của kết quả
phân tích
Loại bỏ giá trị nghi ngờ
Dựng đường chuẩn bằng phương
pháp bình phương tối thiểu

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Phương pháp phân tích thể tích
Nguyên tắc chung của phương pháp
phân tích thể tích
Các cách chuẩn độ - Tính kết quả
trong phân tích thể tích
Phương pháp chuẩn độ acid-baz
Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử
Ưu- nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phân tích thể tích

8 10 1.5 84.5
3

59.6

5
5.1
5.2
5.3

Phương pháp phân tích khối lượng
Nguyên tắc chung của phương pháp
phân tích khối lượng
Phân loại các phương pháp phân tích
khối lượng

4 3 0.57 0.35 21.4
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Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phương pháp phân tích khối
lượng

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Phương pháp quang phổ UV-Vis
Cơ sở lý thuyết phương pháp
Các lưu ý khi ứng dụng phương pháp
quang phổ UV-Vis
Cấu tạo và cách vận hành thiết bị
quang phổ UV-Vis
Các cách định lượng bằng phương
pháp quang phổ UV-Vis
Ưu – nhược điểm, phạm vi ứng dụng
của phương pháp quang phổ UV-Vis

6 5 0.9 0.05 5.25 34.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Phương pháp đo thế
Nguyên tắc chung của phương pháp
đo thế
Các loại điện cực thông dụng trong
phương pháp đo thế
Phương pháp đo thế trực tiếp - Phép
đo pH
Phương pháp chuẩn độ điện thế

2 2 0.33 0.1 2.25 12.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Phương pháp sắc ký
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc
ký
Phân loại và cơ chế của các phương
pháp sắc ký
Các đại lượng cơ bản đánh giá hiệu
quả tách sắc ký
Ứng dụng phương pháp sắc ký trong
phân tích định tính và định lượng

4 5 0.75 0.05 15.8
6

29.8

CỘNG 30 30 4.95 0.6 116.
69

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.6 0.01 0.61
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1 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.15 0 0.15
2 Máy đo pH Giờ 0.1 0 0.1
3 Máy UV-Vis Giờ 0.05 0 0.05
4 Tủ sấy Giờ 0.3 0.01 0.31
IV Vật tư 116.69 2.33 119.02
1 Acetone Mililít 5 0.1 5.1
2 AgNO3 Gam 0.1 0 0.1
3 Bản mỏng sắc ký Tờ 0.13 0 0.13
4 Bông gòn Túi 0.05 0 0.05
5 CaCl2.6H2O Gam 0.5 0.01 0.51
6 CH3COOH Mililít 6.25 0.13 6.38
7 Chỉ thị Et-OO Gam 0.05 0 0.05
8 Chỉ thị Fluorescein Gam 0.05 0 0.05
9 Chỉ thị Murexide Gam 0.05 0 0.05
10 CuSO4.5H2O Gam 0.63 0.01 0.64
11 Diphenylamin Gam 0.05 0 0.05
12 Dung dịch chuẩn pH mét Mililít 1 0.02 1.02
13 EDTA Gam 0.78 0.02 0.8
14 Ethanol Mililít 33.35 0.67 34.02
15 Ethanol Mililít 5 0.1 5.1
16 Fe(NH4)(SO4)2.12H2O Gam 0.5 0.01 0.51
17 FeSO4.7H2O Gam 1.25 0.03 1.28
18 Giấm gạo Mililít 1.25 0.03 1.28
19 Giấy nhôm Cuộn 0.03 0 0.03
20 Giấy thấm nước Hộp 0.1 0 0.1
21 H2C2O4.2H2O Gam 1.25 0.03 1.28
22 H2SO4 đậm đặc Mililít 2.5 0.05 2.55
23 H3PO4 đậm đặc Mililít 2.75 0.06 2.81
24 HCl đậm đặc Mililít 6.25 0.13 6.38
25 Hexan Mililít 5 0.1 5.1
26 HNO3 đậm đặc Mililít 8.75 0.18 8.93
27 K2Cr2O7 Gam 0.25 0.01 0.26
28 K2CrO4 Gam 0.5 0.01 0.51
29 KBr Gam 0.2 0 0.2
30 KI Gam 1.25 0.03 1.28
31 KMnO4 Gam 0.13 0 0.13
32 Metyl cam Gam 0.05 0 0.05
33 MgCl2 Gam 0.63 0.01 0.64
34 Na2S2O3 Gam 2.5 0.05 2.55
35 Na2SO4 khan Gam 0.5 0.01 0.51
36 NaCl Gam 0.1 0 0.1
37 NaOH rắn Gam 1.09 0.02 1.11
38 NH3 25% Mililít 18.75 0.38 19.13
39 NH4Cl Gam 1.67 0.03 1.7
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40 NH4SCN Gam 6.25 0.13 6.38
41 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
42 Phenolphtalein Gam 0.05 0 0.05
43 Rau ngót Túi 0.05 0 0.05
44 Tinh bột tan Gam 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Vĩnh Thịnh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa sinh học thực phẩm (2LT 1TH)
- Tiếng Anh: Food Biochemistry

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: vai trò, cấu tạo hóa học và tính chất lý - hóa của các
hợp chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin, enzyme) trong thực phẩm; các biến đổi hóa
sinh của các hợp chất này trong quá trình chế biến, bảo quản và tiêu hóa; đồng thời giới thiệu
các kỹ năng phân tích định tính và định lượng cơ bản nhằm đánh giá chất lượng và các yếu tố
ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành liên quan đến các hợp chất
sinh hóa trong thực phẩm, tạo nền tảng cho việc đánh giá, kiểm soát và đảm bảo chất lượng –
an toàn thực phẩm. Kiến thức học phần là cơ sở để học tiếp các học phần như: Vi sinh thực
phẩm, Hóa học thực phẩm, Phân tích thực phẩm, Độc chất học thực phẩm, Đánh giá nguy cơ
và Quản lý chất lượng thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được vai trò sinh học, cấu tạo, tính chất lý – hóa và giá trị dinh dưỡng của các
hợp chất hữu cơ chính trong thực phẩm (protein, glucid, lipid, vitamin, enzyme).
b. Giải thích được các biến đổi sinh hóa của các hợp chất hữu cơ trong quá trình chế biến, bảo
quản và tiêu hóa thực phẩm; nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như pH, nhiệt
độ, enzyme…
c. Phân tích được đặc điểm, cơ chế tác dụng và ứng dụng của enzyme trong kiểm soát chất
lượng và quá trình chế biến thực phẩm.
d. Vận dụng kiến thức hóa sinh để nhận diện các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an
toàn thực phẩm, từ đó đề xuất hướng xử lý phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Protein
Chức năng sinh học
Giá trị dinh dưỡng
Vai trò, tính chất công nghệ
Cấu tạo protein
Phân loại protein
Một số tính chất quan trọng của
protein
Một số phản ứng hóa học thường
dùng để định tính, định lượng protein
và acid amin
Các biến đổi của protein, acid amin
và khả năng ứng dụng của chúng
trong quá trình chế biến thực phẩm

8 7 1.23 27.5 173.
7

47

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Glucid
Khái niệm
Chức năng sinh học, vai trò dinh
dưỡng và công nghệ
Monossaccharide
Disaccharide
Oligosaccharide
Polysaccharide
Chuyển hóa glucid trong cơ thể sinh
vật

8 7 1.23 27.5 323.
25

47

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Lipid
Khái niệm
Chức năng sinh học, vai trò dinh
dưỡng và công nghệ
Lipid đơn giản
Lipid phức tạp
Biến đổi lipid trong chế biến và bảo
quản
Chuyển hóa lipid trong cơ thể sinh
vật

7 7 1.16 27.5 213.
35

44.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Vitamin
Khái niệm
Chức năng sinh học
Một số vitamin tan trong nước tiêu
biểu
Một số vitamin tan trong dầu tiêu
biểu

2 4 0.51 27.5 183.
1

21.2
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Enzyme
Khái niệm enzyme
Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử
enzyme
Đặc tính xúc tác enzyme
Cơ chế tác dụng của enzyme
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng
xúc tác của enzyme
Phân loại enzyme
Ứng dụng của enzyme trong công
nghệ
Một số phương pháp xác đinh hoạt
độ enzyme

5 5 0.83 27.5 173.
85

32

CỘNG 30 30 4.96 137.5 1,06
7.25

192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 137.5 2.75 140.25
1 Bể điều nhiệt Giờ 6.25 0.13 6.38
2 Bếp điện hồng ngoại Giờ 7.5 0.15 7.65
3 Bộ lọc chân không Giờ 7.5 0.15 7.65
4 Buret 10ml Giờ 6.25 0.13 6.38
5 Burette bán tự đôṇg Giờ 5 0.1 5.1
6 Cân phân tích Giờ 7.5 0.15 7.65
7 Cuvet thạch anh Giờ 5 0.1 5.1
8 Đèn cồn Giờ 7.5 0.15 7.65
9 Hệ thống máy đo UV Giờ 7.5 0.15 7.65
10 Máy cất nước 1 lần Giờ 7.5 0.15 7.65
11 Máy cất nước 2 lần Giờ 5 0.1 5.1
12 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 5 0.1 5.1
13 Micropipet Giờ 6.25 0.13 6.38
14 Micropipet đa kênh Giờ 7.5 0.15 7.65
15 Micropipette 1000ul Giờ 5 0.1 5.1
16 Ống nghiệm Giờ 7.5 0.15 7.65
17 Ống nghiệm có nắp Giờ 7.5 0.15 7.65
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18 Thiết bị chưng cất đạm
amoniac

Giờ 5 0.1 5.1

19 Thiết bị soxlet Giờ 6.25 0.13 6.38
20 Tủ hút khí độc Giờ 7.5 0.15 7.65
21 Tủ lạnh Giờ 7.5 0.15 7.65
IV Vật tư 1,067.2

5
21.35 1,088.6

1 (NH4)2SO4 Gam 62.5 1.25 63.75
2 3,5-dinitrosalicylic acid Gam 0.05 0 0.05
3 Acid acetic (CH3COOH) Lít 0.25 0.01 0.26
4 Axit formic Lít 0.25 0.01 0.26
5 Bộ nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
6 Bovine serum albumine

(BSA)
gam 0.1 0 0.1

7 Chế phẩm enzyme protease Lít 0.05 0 0.05
8 chloroform Mililít 62.5 1.25 63.75
9 Coomassie Brilliant Blue G-

250
gam 0.1 0 0.1

10 CuSO4.5H2O Gam 62.5 1.25 63.75
11 Dầu ăn Lít 0.05 0 0.05
12 Dầu cá Lít 0.05 0 0.05
13 Diethylete Lít 0.05 0 0.05
14 Đường Fructozo Gam 12.5 0.25 12.75
15 Enzyme protease thương mại Chai 0.05 0 0.05
16 Ethanol Mililít 125 2.5 127.5
17 Fe2(SO4)3 Gam 50 1 51
18 FeCl3 Kilogam 0.25 0.01 0.26
19 Formaldehyde (HCHO) Mililít 62.5 1.25 63.75
20 Giấy quỳ tím Hộp 0.05 0 0.05
21 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.25 0.01 0.26
22 Glucose Gam 12.5 0.25 12.75
23 H2SO4 đậm đặc Mililít 100 2 102
24 H2SO4 tiêu chuẩn, NaOH

tiêu chuẩn, HCl 0,1N,
metylen xanh, CuSO4,
K2SO4, NaHCO3, Borat,
MgOH2, AgNO3, bia, dầu
ăn, nước mắm, đồ hộp,
NH4OH, ete etylic, êt dầu
hỏa, sữa đặc, sữa tươi Ure,

Gam 0.25 0.01 0.26

25 H3PO4 đậm đặc Mililít 62.5 1.25 63.75
26 HCl đậm đặc Mililít 62.5 1.25 63.75
27 HNO3 đậm đặc Mililít 62.5 1.25 63.75
28 Isooctane Chai 0.05 0 0.05
29 Kali hydroxyde (KOH) Kilogam 0.05 0 0.05
30 Kẽm sulphate (ZnSO4) Kilogam 0.05 0 0.05
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31 KI Gam 5 0.1 5.1
32 KMnO4 Gam 25 0.5 25.5
33 Lòng trắng trứng Cái 1 0.02 1.02
34 Methanol Lít 0.25 0.01 0.26
35 Na2S2O3 Gam 5 0.1 5.1
36 NaCl Gam 62.5 1.25 63.75
37 NaOH rắn Gam 125 2.5 127.5
38 Natri Cacbonat (Na2CO3) Kilogam 0.25 0.01 0.26
39 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.5 0.01 0.51
40 Pb(CH3COO)2 Gam 25 0.5 25.5
41 Phenolphtalein Gam 0.25 0.01 0.26
42 Potassium Sodium Tartrate

(KNaC4H4O6·4H2O)
Kilogam 0.25 0.01 0.26

43 Saccharose Gam 12.5 0.25 12.75
44 TCA (Trichloroacetic Acid) Gam 25 0.5 25.5
45 Thuốc thử Folin-Ciocalteu Chai 0.1 0 0.1
46 Thuốc thử wijs Lít 0.05 0 0.05
47 Tinh bột Kilogam 0.05 0 0.05
48 Vitamin B Gam 5 0.1 5.1
49 Vitamin C Gam 5 0.1 5.1
50 Xăng 5 0.1 5.1
51 xyclohexan Mililít 25 0.5 25.5
52 Α- Amylase Chai 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Công Minh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Chemistry

Mã học phần: FOT323 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH), Sinh lý tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa các
chất dinh dưỡng
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về vai trò và ảnh hưởng của nước
đối với quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm thủy sản. Học phần cũng cung cấp cho người
học các kiến thức về các đặc tính công nghệ của protein, polysaccharid trong thực phẩm thủy
sản làm cơ sở để chế biến các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như sản xuất chả
lụa, chả cá, sản xuất surimi, sản xuất tạo sợi, tạo màng, … từ protein và polysaccharide.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học về các đặc tính của các nước, protein, polysaccharid, … cũng như sự
tương tác giữa các hợp phần này và quá trình biến đổi của chúng trong chế biến và bảo quản
làm cơ sở để nghiên cứu và chế biến một số các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid
như giò, chả, bánh mì, xúc xích, mì ăn liền, … từ protein và polysaccharid.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được vai trò quan trọng của nước đối với quá trình chế biến và bảo quản thực
phẩm. Áp dụng được công thức để tính toán hoặc xác định hoạt độ nước cho sản phẩm thực
phẩm thủy sản. Sử dụng được chất tan trong làm giảm hoạt độ nước nhằm kéo dài thời gian
bảo quản thực phẩm thủy sản.
b. Phân tích được hoạt độ nước là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và quá trình bảo
quản thực phẩm thủy sản.
c. Nhận định được protein không chỉ là thành phần dinh dưỡng mà còn là thành phần có ảnh
hưởng đến cấu trúc và đặc tính của thực phẩm thủy sản. Protein có thành phần cấu tạo khác
nhau có các đặc tính công nghệ khác nhau và tùy thuộc vào đặc tính, yêu cầu của sản phẩm,
người ta có thể sử dụng loại protein này hay loại protein khác trong chế biến sản phẩm thực
phẩm thủy sản.
d. Nhận định được tinh bột là thành phần chính trong nhiều sản phẩm chế biến. Đặc tính công
nghệ của tinh bột phụ thuộc vào thành phần amylose và amylopectin có trong tinh bột, khi
thay đổi tỷ lệ thành phần của tinh bột có thể thay đổi đặc tính công nghệ của tinh bột.
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e. Trình bày được sơ đồ quy trình công nghệ, điều kiện và cơ chế của một số quá trình công
nghệ như quá trình tạo gel, tạo màng, tạo sợi, tạo bọt, … và giải thích được các yếu tố ảnh
hưởng đến tính chất công nghệ của protein và tinh bột.
f. Áp dụng được cơ sở lý thuyết đã học vào thực tiễn để lựa chọn nguyên vật liệu và cải tiến
quy trình công nghệ trong các quá trình chế biến các sản phẩm từ protein, polysaccharid từ đó
chuẩn hóa và nâng cao đặc tính công nghệ cho các sản phẩm giàu protein và polysaccharid.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Nước với cấu trúc và chất lượng thực
phẩm
Vai trò, hàm lượng và trạng thái của
nước trong sản phẩm thực phẩm.
Cấu tạo và tính chất của nước
Hoạt độ của nước và các biện pháp
làm giảm hoạt độ nước
Đường đẳng nhiệt hấp thụ
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến
tính chất biến đổi và chất lượng thực
phẩm
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến
quá trình biến đổi của lipid và thực
phẩm có lipid.
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến
phản ứng tạo màu phi enzyme
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến
hoạt động của enzyme và độ bền của
enzyme.
- Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến,
sự sinh trưởng và phát triển vi sinh
vật.
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến cấu
trúc và trạng thái thực phẩm.
Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến độ
bền của vitamin.

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Protein và tính chất chức năng của
protein
Hệ thống protein thịt

12 0.9 26.4
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2.3

Các tính chất công nghệ của protein:
- Khả năng hydrate hóa và hoà tan;
- Khả năng tạo gel;
- Khả năng tạo tạo màng;
- Tạo sợi;
- Tạo bột nhão;
- Nhũ hóa;
- Giữ bọt;
- Cố định mùi
Biến hình protein để tạo sản phẩm
mới: biết hình bằng nhiệt, biến hình
bằng thay đổi pH, biến hình bằng
enzyme, biến hình bằng cải biến
mạnh bên, ….

3

3.1

3.2

3.3
3.4

Polysacharid và tính chất chức năng
của polysacharid
Hệ thống tinh bột thực phẩm (hạt
ngũ cốc, họ đậu, các loại củ)
Các tính chất công nghệ của tinh bột:
- Tính thủy nhiệt và sự hồ hóa tính
bột.
- Khả năng tạo gel và thoái hóa gel
tinh bột.
- Khả năng tạo màng;
- Khả năng tạo sợi.
Gây biến hình tinh bột
Khả năng tạo hình của một số
polysacharid: carrageenan,
alginat, …

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Trang Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dinh dưỡng học
- Tiếng Anh: Food Nutrition

Mã học phần: QFS342 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, nhu cầu
năng lượng của cơ thể, dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe, làm cơ sở cho việc thiết kế khẩu phần
dinh dưỡng cho đối tượng cụ thể.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng lựa chọn nguồn dinh dưỡng hợp
lý, tính toán khẩu phần dinh dưỡng cho đối tượng cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng sinh năng
lượng trong cơ thể người
b. Xác định được sự tiêu hao năng lượng cho chuyển hóa cơ sở và cho các hoạt động lao
động
c. Trình bày được tính chất, vai trò của các chất dinh dưỡng; tính được nhu cầu các chất dinh
dưỡng cho đối tượng cụ thể; dự đoán được các ảnh hưởng đối với cơ thể khi thiếu hay thừa
các chất dinh dưỡng
d. Tính toán khẩu phần dinh dưỡng phù hợp cho đối tượng cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát chung về dinh dưỡng học 6 0.45 13.2
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nhập môn dinh dưỡng học
Phương pháp đánh giá hàm lượng
thức ăn
Năng lượng chuyển hóa cơ sở
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu
năng lượng của một cơ thể
Xác định tiêu hao năng lượng của cơ
thể trong một ngày

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Dinh dưỡng các chất sinh năng
lượng: protein, lipid và carbohydrate
Khái quát chung về các chất dinh
dưỡng sinh năng lượng: protein, lipid
và carbohydrate
Quá trình tiêu hóa, hấp thụ và
chuyển hóa các chất sinh năng lượng
trong cơ thể người
Vai trò của các chất dinh dưỡng sinh
năng lượng đối với cơ thể
Tính nhu cầu các chất dinh dưỡng
sinh năng lượng cho đối tượng cụ thể
Nguồn thực phẩm cung cấp các chất
dinh dưỡng sinh năng lượng
Những ảnh hưởng đối với cơ thể khi
thừa hoặc thiếu các chất dinh dưỡng
sinh năng lượng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

Dinh dưỡng vitamin và khoáng chất
Phân loại, tính chất, chức năng và
nguồn cung cấp các vitamin
Phân loại, tính chất, chức năng và
nguồn cung cấp các loại chất khoáng.
Những ảnh hưởng đối với cơ thể khi
thừa hoặc thiếu vitamin và chất
khoáng

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Dinh dưỡng cân đối
Yêu cầu về dinh dưỡng cân đối: cân
đối về năng lượng, cân đối về thành
phần của một chất dinh dưỡng, tháp
dinh dưỡng
Dinh dưỡng cân đối cho từng nhóm
đối tượng
Dinh dưỡng cân đối cho một số bệnh
liên quan đến dinh dưỡng: béo phì,
cao huyết áp, tiểu đường.
Tính toán khẩu phần ăn cho đối
tượng cụ thể

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thị Thanh Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc



71

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi sinh vật học thực phẩm(2LT+2TH)
- Tiếng Anh: Food Microbiology

Mã học phần: BIO3530 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết: Hóa phân tích (2LT+1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng của vi sinh vật trong lĩnh vực công
nghệ thực phẩm: Hình thái, cấu tạo; dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất; hệ vi sinh vật
trong một số thực phẩm cơ bản; phương pháp phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm;
một số ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cần thiết về vi sinh vật học thực phẩm, kỹ năng phân tích định tính
và định lượng vi sinh thực phẩm và ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan (Công
nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản và Công nghệ Sau thu hoạch).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt đặc điểm hình thái, cấu tạo các nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm và
các căn cứ định danh vi sinh vật.
b. Vận dụng kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng và các sản phẩm trao đổi chất của các nhóm vi
sinh vật trong nuôi cấy vi sinh vật thực phẩm.
c. Phân tích sự sinh trưởng của vi sinh vật trong các điều kiện nuôi cấy lý thuyết và tác động
của yếu tố môi trường đến hoạt động sống của vi sinh vật trong quá trình chế biến và bảo
quản thực phẩm.
d. Phân tích nguồn gốc vi sinh vật trên thực phẩm. Vận dụng phương pháp định tính, định
lượng kiểm tra một số chỉ tiêu vi sinh vật thường gặp trên mẫu thực phẩm. Đánh giá kết quả
phân tích và đề xuất biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, giảm tạp nhiễm vi sinh vật trong nước
và thực phẩm.
e. Trình bày được một số ứng dụng của vi sinh vật trong sản xuất thực phẩm (các sản phẩm
lên men, sinh khối, enzyme, …)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 60

CỘNG 30 60
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Hình thái, cấu tạo và phân loại vi
sinh vật
Khái quát về khoa học vi sinh vật
học và ứng dụng
Phân loại vi sinh vật
Hình thái vi sinh vật
Hình thái, cấu tạo vi khuẩn, xạ
khuẩn.
Hình thái, cấu tạo nấm men, nấm
mốc
Hình thái, cấu tạo, phân loại virus

5 6 0.92 10 5.35 36.2

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.4

Dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi
chất
Thành phần hóa học của tế bào vsv
Dinh dưỡng vi sinh vật
Nhu cầu dinh dưỡng vi sinh vật
Các quá trình vận chuyển vật chất
của tế bào vi sinh vật
Sinh trưởng vi sinh vật
Mô hình lý thuyết về sinh trưởng vi
sinh vật.
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong
điều kiện nuôi cấy tĩnh.
Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong
điều kiện nuôi cấy liên tục.
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh
trưởng vi sinh vật.
Quá trình trao đổi chất và năng lượng
ở vi sinh vật

8 20 2.4 9.5 31.7
5

101.6

3
3.1
3.2

Các phương pháp phân tích vi sinh
vật
Phương pháp định tính
Phương pháp định lượng

2 4 0.51 1 21.2

4 Hệ vi sinh vật thực phẩm
Nguồn gốc vi sinh vật thực phẩm
Vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm
Các quá trình biến đổi thực phẩm do
hoạt động sống của vi sinh vật.
Hệ vi sinh vật trong một số thực
phẩm

9 20 2.48 9.5 99.4 103.8
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Cơ sở sinh học của một số phương
pháp bảo quản thực phẩm.
Vi sinh vật gây bệnh và các bệnh lây
qua thực phẩm
Một số vi khuẩn gây bệnh thường
gặp lây nhiễm qua thực phẩm
Các chỉ tiêu vi sinh thường dùng để
đánh giá chất lượng thực phẩm và
mức yêu cầu cần đẩm bào cho từng
nhóm sản phẩm thực phẩm
Kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm
Phân tích tổng số vi khuẩn hiếu khí
Phân tích tổng số nấm men, nấm
mốc
Phân tích Coliforms và E. coli
Phân tích S. aureus
Phân tích Clostridium spp.
Phân tích Salmonella spp.
Phân tích Vibrio spp.
Một số test sinh hóa thường gặp

5
5.1
5.2

Một số ứng dụng vi sinh vật trong
thực phẩm.
Tổng quan ứng dụng vi sinh vật
Ứng dụng sản xuất sinh khối tế bào
và lên men thực phẩm

6 10 1.35 0.05 0.7 55.2

CỘNG 30 60 7.66 30.05 137.
2

318

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 30.05 0.6 30.65
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Box cấy vi sinh Giờ 1.2 0.02 1.22
3 Cân điện tử Giờ 0.05 0 0.05
4 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Giờ 0.4 0.01 0.41
5 Kính hiển vi Giờ 10 0.2 10.2
6 Lò vi sóng Giờ 0.5 0.01 0.51
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7 Máy đo pH để bàn Giờ 0.6 0.01 0.61
8 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 1 0.02 1.02
9 Micropipet Giờ 1.5 0.03 1.53
10 Micropipet Giờ 1.5 0.03 1.53
11 Micropipet Giờ 1.5 0.03 1.53
12 Nồi hấp vô trùng Giờ 1.2 0.02 1.22
13 Tủ bảo quản môi trường Giờ 2 0.04 2.04
14 Tủ đựng hóa chất Giờ 2 0.04 2.04
15 Tủ lạnh Giờ 2 0.04 2.04
16 Tủ nuôi cấy vi sinh Giờ 1.9 0.04 1.94
17 Tủ Sấy Memmert UF260Plus Giờ 1 0.02 1.02
18 Tủ sấy tiệt trùng Giờ 1.2 0.02 1.22
IV Vật tư 137.2 2.74 139.94
1 Agar Gam 5 0.1 5.1
2 APW Gam 5 0.1 5.1
3 Băng keo Cuộn 0.1 0 0.1
4 Bao bì PE, PP đựng mẫu Gam 5 0.1 5.1
5 Bộ kit test hóa sinh (các loại) Hộp 0.05 0 0.05
6 Bộ thuốc nhuộm Gram Bộ 0.05 0 0.05
7 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
8 Bút viết kính Cái 0.2 0 0.2
9 Các loại thực phẩm khác

(tôm chua, mắm....)
Chai 0.25 0.01 0.26

10 Canh Tripton Broth Gam 2.5 0.05 2.55
11 Chủng Lactobacillus sp. Ống 0.05 0 0.05
12 Compact Dry (Total Viable

Count; E. coli and Coliform;
Yeast and Mold; S.aureus;
Salmonella;
Enterobacteriaceae; Vibrio;
EnterococciPseudomonas
Aeruginosa; Listeria spp;
Bacillus Cereus

Hộp 0.05 0 0.05

13 Cồn 96 Lít 0.15 0 0.15
14 Dầu soi kính Mililít 5 0.1 5.1
15 Đầu tip 100-1000 Hộp 0.05 0 0.05
16 Đầu tip 100-200 Hộp 0.05 0 0.05
17 Đèn cồn Cái 0.25 0.01 0.26
18 Đĩa pettri Bộ 5 0.1 5.1
19 Đồ hộp rau quả Hộp 0.25 0.01 0.26
20 Đồ hộp thịt/cá các loại Hộp 0.25 0.01 0.26
21 DRBC Gam 5 0.1 5.1
22 Đường trắng Kilogam 0.1 0 0.1
23 Giấy bạc Cuộn 0.1 0 0.1
24 Giấy bao gói dụng cụ Kilogam 0.1 0 0.1
25 Giấy lau kính Cuộn 0.05 0 0.05
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26 Glucose Gam 5 0.1 5.1
27 Hộp quẹt Cái 0.1 0 0.1
28 Huyết tương thỏ

(COAGULASE RABBIT
PLASMA)

Chai 0.05 0 0.05

29 Khăn giấy Hộp 0.05 0 0.05
30 Khăn lau Cái 0.15 0 0.15
31 KIA Gam 5 0.1 5.1
32 Kovac Mililít 2.5 0.05 2.55
33 Lam kính Hộp 0.05 0 0.05
34 Lamen Hộp 0.05 0 0.05
35 Màng lọc vi sinh tiệt trùng

MCE
Hộp 0.05 0 0.05

36 Mẫu thịt tươi các loại Kilogam 0.1 0 0.1
37 Mẫu thủy sản tươi các loại Kilogam 0.1 0 0.1
38 Môi trường BP - Agar Gam 5 0.1 5.1
39 Môi trường BPW Gam 7.5 0.15 7.65
40 Môi trường EMB Gam 5 0.1 5.1
41 Môi trường LSB Gam 5 0.1 5.1
42 Môi trường PCA Gam 7.5 0.15 7.65
43 Môi trường pepton Gam 5 0.1 5.1
44 Môi trường TSA Gam 5 0.1 5.1
45 Môi trường TSB Gam 2.5 0.05 2.55
46 Môi trường vi sinh TCBS Gam 5 0.1 5.1
47 Môi trường VRB-A Gam 7.5 0.15 7.65
48 MR-VP Gam 2.5 0.05 2.55
49 MRS Gam 5 0.1 5.1
50 Nấm men Saccharomyces Ống 0.05 0 0.05
51 Nước tẩy rửa dụng cụ Lít 0.05 0 0.05
52 Que cấy trang Cái 0.25 0.01 0.26
53 Que cấy vi sinh đầu tròn Cái 0.25 0.01 0.26
54 Rau / trái cây Kilogam 0.1 0 0.1
55 SCA Gam 5 0.1 5.1
56 SDA Gam 5 0.1 5.1
57 Sữa các loại Hộp 1 0.02 1.02
58 Tellurit Egg York 5 0.1 5.1
59 Thủy sản khô các loại Kilogam 0.05 0 0.05
60 Tryptose Sulfite Cycloserine

agar (TSC)
Gam 7.5 0.15 7.65

61 Xà bông rửa tay Chai 0.05 0 0.05
62 Xylose lysine deoxycholate

agar (XLD)
Gam 2.5 0.05 2.55

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ thực phẩm 1 (3LT+ 1 TH)
- Tiếng Anh: FOOD TECHNOLOGY 1

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức chung về nguyên liệu chè, cà phê, đường mía và
dầu thực vật; phương pháp thu hái, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu; cơ sở lý thuyết và quy
trình kỹ thuật cơ bản trong sản xuất các sản phẩm chè, cà phê, đường mía và dầu thực vật. Bên
cạnh đó, người học còn được rèn luyện kỹ năng sản xuất một số sản phẩm chè, cà phê, đường
mía và dầu thực vật.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để lựa chọn đúng nguyên liệu,
phương pháp thu hái, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu và quy trình sản xuất các sản phẩm
chè, cà phê, đường mía và dầu thực vật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá và lựa chọn được nguyên liệu, phương pháp thu hái, vận chuyển và bảo quản
nguyên liệu phù hợp cho sản xuất các sản phẩm chè, cà phê, đường mía và dầu thực vật.
b. Phân tích và lựa chọn được quy trình phù hợp cho sản xuất các sản phẩm chè, cà phê,
đường mía và dầu thực vật.
c. Đánh giá và lựa chọn được phương pháp và thiết bị phù hợp cho quy trình sản xuất các sản
phẩm chè, cà phê, đường mía và dầu thực vật.
d. Sản xuất được một số sản phẩm chè, cà phê, đường mía và dầu thực vật tại phòng thí
nghiệm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Công nghệ chế biến chè
Nguyên liệu chè
Thu hái, vận chuyển và bảo quản chè
nguyên liệu
Công nghệ sản xuất chè đen
Công nghệ sản xuất chè xanh

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Công nghệ chế biến cà phê
Nguyên liệu cà phê
Thu hái, vận chuyển và bảo quản quả
cà phê
Công nghệ sản xuất cà phê nhân
Công nghệ sản xuất cà phê rang xay

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.1.2
3.1.3

Công nghệ sản xuất đường mía
Nguyên liệu, xử lý nguyên liệu và
làm sạch nước mía
Nguyên liệu mía và biện pháp bảo
quản mía sau thu hoạch
Xử lý nguyên liệu mía
Lấy nước mía
Làm sạch nước mía
Cô đặc nước mía và nấu đường
Cô đặc nước mía
Nấu đường
Ly tâm và sấy đường

15 1.13 33

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Công nghệ sản xuất dầu thực vật
Nguyên liệu dầu thực vật
Thành phần hóa học dầu thực vật
Các tính chất hóa lý của dầu thực vật
Biện pháp sơ chế, bảo quản nguyên
liệu dầu thực vật
Kỹ thuật khai thác dầu thô
Kỹ thuật ép
Kỹ thuật trích ly
Kỹ thuật kết hợp
Công nghệ tinh chế dầu thực vật
Xử lý cơ học
Tách phosphatid, sáp
Tách axit béo tự do
Tẩy màu
Khử mùi

15 1.13 33

5 Thực hành sản xuất một số sản phẩm 30 2.7 0.39 14.1 126
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

chè, cà phê, ca cao và rau quả
Sản xuất chè hương
Sản xuất chè hoa tươi
Sản xuất chè túi lọc
Sản xuất cà phê rang xay
Đánh giá chất lượng dầu thực vật
Đánh giá chất lượng sản phẩm chè,
cà phê và làm bài kiểm tra

4

CỘNG 45 30 6.09 0.39 14.1
4

225

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.39 0.01 0.4
1 Bếp gas Giờ 0.1 0 0.1
2 Máy đóng gói chân không Giờ 0.08 0 0.08
3 Máy đóng gói túi nhỏ (túi

lọc)
Giờ 0.08 0 0.08

4 Máy rang cà phê Giờ 0.05 0 0.05
5 Máy xay cà phê Giờ 0.05 0 0.05
6 Máy xay khô Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 14.14 0.28 14.42
1 Bao zip PA Kilogam 0.06 0 0.06
2 Bình gas lớn Kilogam 0.13 0 0.13
3 Bộ ấm pha trà Bộ 0.05 0 0.05
4 Bơ thực vật Hộp 0.05 0 0.05
5 Cà phê nhân Kilogam 0.05 0 0.05
6 Chè đen khô Kilogam 0.05 0 0.05
7 Chè xanh khô Kilogam 0.1 0 0.1
8 Cốc thủy tinh Cái 0.2 0 0.2
9 Dầu thực vật thương phẩm Lít 0.08 0 0.08
10 Đũa tre Cặp 0.1 0 0.1
11 Hoa tươi Kilogam 0.05 0 0.05
12 Hương liệu thực phẩm Mililít 2.5 0.05 2.55
13 Muỗng inox Cái 0.2 0 0.2
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14 Ống đong thủy tinh Cái 0.05 0 0.05
15 Phin phà cà phê Bộ 0.2 0 0.2
16 Rượu vang đỏ Lít 0.02 0 0.02
17 Thùng xốp giữ nhiệt Cái 0.1 0 0.1
18 Tô sứ Cái 0.1 0 0.1
19 Túi lọc Gam 10 0.2 10.2
20 Tỷ trọng kế Cái 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tặng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ thực phẩm 2 (2 LT + 1TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên vật liệu; nguyên lý và kỹ thuật sản xuất
sản phẩm đồ hộp thực phẩm, sản phẩm hun khói; các quá trình cơ bản trong chế biến sữa tươi.
Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm đồ hộp, sản
phẩm hun khói; lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp cho quá trình sản xuất; sử dụng, vận hành
một số máy, thiết bị cơ bản trên dây chuyền sản xuất, cũng như rèn luyện kỹ năng thao tác công
nghệ phục vụ cho sản xuất đồ hộp thực phẩm và sản phẩm hun khói.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng, cải tiến các quy trình
sản xuất sản phẩm đồ hộp, sản phẩm hun khói; phát triển sản phẩm đồ hộp mới, sản phẩm hun
khói mới; vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào thực tế sản xuất, tập trung vào các quá trình
xử lý nhiệt nóng, hun khói nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp với công nghệ sản
xuất đồ hộp và công nghệ hun khói; tiếp nhận, lựa chọn, phân loại nguyên vật liệu; Chọn
được phương pháp và thực hiện bảo quản nguyên vật liệu phù hợp; giải thích các biến đổi và
hư hỏng xảy ra đối với nguyên liệu trong quá trình xử lý và bảo quản.
b. Nắm vững cơ sở lý thuyết của các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp; các quá trình cơ
bản chế biến sữa tươi; quá trình hun khói. Phân tích và giải thích được ảnh hưởng của quá
trình cơ bản đến chất lượng đồ hộp, chất lượng sản phẩm sữa tươi, chất lượng sản phẩm hun
khói; Vận dụng được các kiến thức này trong sản xuất đồ hộp và sản phẩm hun khói đảm bảo
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Đánh giá được chất lượng đồ hộp và chất lượng sản
phẩm hun khói.
c. Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất đồ hộp từ các nguồn nguyên liệu (thịt, thuỷ
sản, rau quả, sữa tươi) và sản phẩm hun khói từ nguồn nguyên liệu (thịt và thuỷ sản).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm
hun khói, sản phẩm đồ hộp
Nguyên liệu thịt gia súc, gia cầm
Nguyên liệu thuỷ sản
Nguyên liệu rau quả
Nguyên liệu sữa tươi
Phụ gia thực phẩm
Bao bì

6 5 0.9 5.35 2.4 34.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Công nghệ sản xuất sản phẩm thực
phẩm hun khói
Nguyên liệu hun khói
Tác dụng của khói hun tới sản phẩm
Các phương pháp hun khói
Kỹ thuật hun khói một số sản phẩm
thực phẩm

3 5 0.68 4.1 0.26 27.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Các quá trình cơ bản trong sản xuất
đồ hộp
Tiếp nhận- bảo quản
Xử lý nguyên liệu
Xếp hộp
Bài khí, ghép mí
Thanh trùng, làm nguội
Bảo ôn, bảo quản đồ hộp
Tính toán về thanh trùng

14 7 1.68 1.45 7 60.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Các quá trình cơ bản trong chế biến
sữa
Tiếp nhận – bảo quản
Đánh giá chất lượng sữa nguyên liệu
Ly tâm
Chuẩn hóa
Đồng hóa

4 3 0.57 4.45 0.8 21.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quy trình công nghệ sản xuất đồ hộp
điển hình trên các nguồn nguyên liệu
khác nhau
Quy trình công nghệ sản xuất một số
mặt hàng đồ hộp thịt
Quy trình công nghệ sản xuất một số

3 10 1.13 0.4 0.1 48.6
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mặt hàng đồ hộp thuỷ sản
Quy trình công nghệ sản xuất một số
mặt hàng đồ hộp từ sữa nguyên liệu
Quy trình công nghệ sản xuất một số
mặt hàng đồ hộp rau quả
CỘNG 30 30 4.96 15.75 10.5

6
192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 15.75 0.32 16.07
1 Bể ổn nhiệt Giờ 0.2 0 0.2
2 Bếp hồng ngoại Giờ 0.15 0 0.15
3 Bộ dụng cụ cắt mí hộp Giờ 0.05 0 0.05
4 Bộ dụng cụ chế biến (dao,

thớt, dụng cụ đánh vẩy, nồi,
chảo chống dính, …) và dụng
cụ mau hỏng

Giờ 0.15 0 0.15

5 Bộ dụng cụ đánh giá cảm
quan

Giờ 0.1 0 0.1

6 Bộ dụng cụ đo Giờ 0.05 0 0.05
7 Cân điện tử Giờ 0.1 0 0.1
8 Cân điện tử mini nhà bếp Giờ 0.15 0 0.15
9 Cân kỹ thuật Giờ 0.1 0 0.1
10 Cân phân tích Giờ 0.15 0 0.15
11 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 0.2 0 0.2
12 Đồng hồ đo áp suất chân

không hộp
Giờ 0.05 0 0.05

13 Dụng cụ xác định nhanh lipit
sữa

Giờ 0.2 0 0.2

14 Máy chiên chân không Giờ 0.1 0 0.1
15 Máy đo độ nhớt Giờ 0.05 0 0.05
16 Máy đo hoạt độ nước Giờ 0.15 0 0.15
17 Máy đo màu thực phẩm cầm

tay
Giờ 0.1 0 0.1

18 Máy đo pH Giờ 0.05 0 0.05
19 Máy đo pH để bàn Giờ 0.15 0 0.15
20 Máy đóng gói hút chân Giờ 0.1 0 0.1
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không
21 Máy đồng hóa mẫu Giờ 0.2 0 0.2
22 Máy ghép mí Giờ 0.1 0 0.1
23 Máy ghép mí lon Giờ 0.1 0 0.1
24 Máy hun khói Giờ 0.25 0.01 0.26
25 Máy ly tâm tách béo Giờ 0.1 0 0.1
26 Máy phân tích cường độ hô

hấp trái cây và rau quả Máy
dò hô hấp trái cây và rau quả

Giờ 1.2 0.02 1.22

27 Máy quết giò chả Giờ 0.1 0 0.1
28 Máy xay sinh tố Giờ 0.05 0 0.05
29 Máy xay thịt cá Giờ 0.05 0 0.05
30 Nhiệt kế điện tử Giờ 0.05 0 0.05
31 Nồi thanh trùng hơi Giờ 0.25 0.01 0.26
32 Thiết bị đo nhiệt độ tâm hộp

(như Tracksense Pro)
Giờ 0.1 0 0.1

33 Tủ lạnh Giờ 10.8 0.22 11.02
34 Tỷ trọng kế đo sữa Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 10.56 0.21 10.77
1 Bao bì kim loại Chiếc 1 0.02 1.02
2 Bao bì nhựa PA 0.03 0 0.03
3 Bao bì thủy tinh Chiêc 1 0.02 1.02
4 Bút lông dầu Cái 0.1 0 0.1
5 Bút viết bảng Cái 0.1 0 0.1
6 Cá biển Kilogam 0.25 0.01 0.26
7 Cà chua 0.25 0.01 0.26
8 Cà rốt Kilogam 0.15 0 0.15
9 Canxi clorua (g) 0.03 0 0.03
10 Cồn y tế Lít 0.05 0 0.05
11 Dao gọt vỏ trái cây 0.3 0.01 0.31
12 Dao phi lê cá Cái 0.3 0.01 0.31
13 Dầu ăn Lít 0.15 0 0.15
14 Đũa Cặp 1 0.02 1.02
15 Dưa chuột bao tử 0.15 0 0.15
16 Dứa quả 0.5 0.01 0.51
17 Dụng cụ bào rau củ 0.3 0.01 0.31
18 Dụng cụ đánh vẩy cá Cái 0.3 0.01 0.31
19 Dung dịch khói lỏng Lít 0.03 0 0.03
20 Đường trắng 0.15 0 0.15
21 Găng tay nilon Đôi 0.15 0 0.15
22 Gia vị hỗn hợp 0.05 0 0.05
23 Hành củ 0.05 0 0.05
24 Hạt tiêu 0.03 0 0.03
25 KCl Chai 0.05 0 0.05
26 Kẹp gắp Inox Cái 0.3 0.01 0.31
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27 Khăn giấy Hộp 0.05 0 0.05
28 Khăn lau Cái 0.5 0.01 0.51
29 Khay inox lớn Cái 0.15 0 0.15
30 Khay inox nhỏ Cái 0.15 0 0.15
31 Khoai tây 0.15 0 0.15
32 Muối ăn ( NaCl) 0.05 0 0.05
33 Muỗng inox Cái 0.5 0.01 0.51
34 Nồi nấu 0.15 0 0.15
35 Nước đá Kilogam 0.15 0 0.15
36 Nước mắm Lít 0.05 0 0.05
37 Nước rửa chén 0.05 0 0.05
38 Ớt quả tươi 0.01 0 0.01
39 Rổ inox Cái 0.3 0.01 0.31
40 Sữa tươi nguyên liệu 0.75 0.02 0.77
41 Thịt nạc đùi 0.25 0.01 0.26
42 Thớt Cái 0.3 0.01 0.31
43 Tỏi Kilogam 0.03 0 0.03
44 Túi đựng rác Cuộn 0.05 0 0.05
45 Vỏ xúc xích 0.05 0 0.05
46 Vụn Gỗ sồi hun khói Kilogam 0.1 0 0.1
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Khánh Vinh Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quá trình nhiệt trong công nghệ thực phẩm
- Tiếng Anh: Thermal processes in food technology

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cơ sở lý thuyết công nghệ sấy, tính toán quá
trình sấy, yếu tố ảnh hưởng và biến đổi của thực phẩm trong quá trình sấy, phương pháp và
thiết bị sấy, công nghệ sấy một số sản phẩm thực phẩm. Đồng thời học phần cũng trang bị cho
người học kiến thức về nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và lạnh đông thực phẩm, tính toán
về chi phí nguyên liệu và năng lượng trong sản xuất một số sản phẩm thực phẩm lạnh, lạnh
đông; đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức về công nghệ sấy và công nghệ lạnh – lạnh đông để có thể
phân tích lựa chọn được phương pháp, thông số và thiết bị phù hợp cho sản phẩm thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cơ sở lý thuyết về công nghệ sấy;
b. Vận dụng kiến thức để tính toán và lựa chọn được công nghệ sấy phù hợp cho sản phẩm
thực phẩm;
c. Trình bày được cơ sở lý thuyết về làm lạnh - lạnh đông. Giải thích được các biến đổi của
thực phẩm trong quá trình làm lạnh - lạnh đông, bảo quản lạnh – lạnh đông;
d. Vận dụng được kiến thức để lựa chọn phương pháp làm lạnh – lạnh đông phù hợp cho sản
phẩm thực phẩm;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Cơ sở lý thuyết công nghệ sấy
Lịch sử phát triển công nghệ sấy
Tác nhân sấy
Vật liệu sấy
Truyền nhiệt và truyền chất trong
quá trình sấy
Đường cong sấy và đường cong tốc
độ sấy
Tính toán quá trình sấy
Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy
Biến đổi của thực phẩm trong quá
trình sấy

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phương pháp và thiết bị sấy
Phương pháp và thiết bị sấy đối lưu
Phương pháp và thiết bị sấy tiếp xúc
Phương pháp và thiết bị sấy chân
không
Phương pháp và thiết bị sấy hiện đại

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Công nghệ sấy một số sản phẩm thực
phẩm
Công nghệ sấy các loại hạt
Công nghệ sấy rau quả
Công nghệ sấy sản phẩm từ thịt và cá

5 0.38 11

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Công nghệ làm lạnh, bảo quản lạnh
thực phẩm
Một số khái niệm cơ bản
Biến đổi của nguyên liệu thực phẩm
trong quá trình làm lạnh
Định luật về tốc độ làm lạnh
Thời gian làm lạnh
Chi phí lạnh của quá trình làm lạnh
Làm lạnh bằng nước đá
Làm lạnh thực phẩm trong không khí
lạnh
Làm lạnh thực phẩm bằng môi
trường lạnh lỏng
Các phương pháp bảo quản thực
phẩm lạnh
Biến đổi của thực phẩm lạnh trong
quá trình bảo quản

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Công nghệ làm đông, bảo quản đông
thực phẩm
Khái niệm, mục đích, ứng dụng
Sự kết tinh của nước trong quá trình

7 0.53 15.4
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

làm đông
Biến đổi của thực phẩm trong quá
trình làm đông
Thời gian làm đông
Chi phí lạnh của quá trình làm đông
Làm đông bằng môi trường không
khí lạnh
Làm đông bằng tủ đông tiếp xúc
Làm đông bằng khí hóa lỏng
Các phương pháp làm đông theo
dạng sản phẩm
Mạ băng sản phẩm đông
Tái đông sau khi mạ băng
Các phương pháp bảo quản thực
phẩm đông
Biến đổi của sản phẩm đông trong
quá trình bảo quản
Tan giá và làm ấm thực phẩm đông
lạnh
Bản chất của quá trình tan giá và làm
ấm sản phẩm đông
Các phương pháp tan giá và làm ấm
sản phẩm đông
Chi phí nhiệt cho quá trình tan giá
Biến đổi của sản phẩm trong quá
trình tan giá -làm ấm và biện pháp
phòng ngừa các biến đổi xấu

6

6.1

6.2

6.3

Quy trình sản xuất các mặt hàng lạnh
và lạnh đông thực phẩm
Quy trình sản xuất các mặt hàng
lạnh/đông lạnh có nguồn gốc thực
vật;
Quy trình sản xuất các mặt hàng
lạnh/đông lạnh có nguồn gốc gia súc,
gia cầm;
Quy trình sản xuất các mặt hàng
lạnh/đông lạnh có nguồn gốc thuỷ
sản.

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Tưởng Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (ĐBCL & ATTP)
- Tiếng Anh: Scientific research methods

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức chung về quá trình hình thành và thực hiện một
đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp bố trí thí nghiệm và thu thập thông tin, phương pháp
trình bày báo cáo và công bố kết quả nghiên cứu khoa học;
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong
lĩnh vực chuyên môn ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thu thập tài liệu cần thiết và xử lý thông tin cho học tập và nghiên cứu
b. Xây dựng đề cương nghiên cứu
c. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu
d. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm căn bản về nghiên cứu
khoa học
Các khái niệm căn bản
Các bước nghiên cứu khoa học

3 0.23 6.6
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Định hướng nghiên cứu khoa học
trong ĐBCL & ATTP

2
2.1
2.2

Thiết lập chủ đề nghiên cứu
Hình thành ý tưởng nghiên cứu
Các bước thiết lập chủ đề nghiên cứu

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thu thập tài liệu, đặt tên và xác định
mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi và phương pháp
nghiên cứu
Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần
thiết cho nghiên cứu
Kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và
phân tích dữ liệu
Phương pháp lấy mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Phương pháp phân tích dữ liệu

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2

Viết báo cáo và bài báo khoa học
Xây dựng bố cục của một báo cáo
khoa học
Cách viết bài báo khoa học chuyên
ngành

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích thực phẩm (2LT + 2 TH)
- Tiếng Anh: FOOD ANALYSIS

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật
phân tích các chỉ tiêu lý-hóa và chất gây hại trong thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích
các chỉ tiêu lý-hóa và chất gây hại. Giúp người học có khả năng phân tích các chỉ tiêu lý-hóa,
một số chất gây hại trong thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lấy mẫu, gửi mẫu, tiếp nhận mẫu và bảo quản mẫu trong kiểm nghiệm.
b. Xử lý mẫu thử và xử lý số liệu trong phân tích.
c. Tiến hành phân tích các chỉ tiêu hóa-lý và một số chất gây hại trong thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 60

CỘNG 30 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

An toàn trong phân tích thực phẩm
Nguyên tắc an toàn khi làm việc
trong phòng phân tích.
Một số mối nguy thường gặp và cách
phòng tránh.

1 0.08 2.2

2 Kỹ thuật lấy, tiếp nhận và bảo quản 4 4 0.66 0.45 0.7 25.6
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2.1
2.2
2.3

mẫu
Một số dạng mẫu thường gặp
Một số phương pháp lấy thực phẩm
phổ biến
Tiếp nhận và bảo quản mẫu trong
phân tích thực phẩm

3
3.1
3.2

Xử lý mẫu thử và xử lý số liệu trong
phân tích.
Kỹ thuật xử lý một số loại mẫu thử
trong phân tích thực phẩm
Xử lý số liệu trong phân tích thực
phẩm

2 4 0.51 0.3 1 21.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Phân tích một số thành phần vô cơ
trong thực phẩm
Xác định hàm lượng nước trong thực
phẩm
Xác định hàm lượng tro (muối
khoáng) trong thực phẩm
Xác định hàm lượng muối ăn (độ
mặn) trong thực phẩm
Xác định hàm lượng một số nguyên
tố khoáng đa lượng, vi lượng trong
thực phẩm
Xác định hàm lượng một số kim loại
nặng
Xác định hàm lượng các chất vô cơ
gây hại khác

6 16 1.89 4.35 6.08 80.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phân tích một số thành phần hữu cơ
trong thực phẩm
Xác định độ axít trong thực phẩm
(độ chua của thực phẩm)
Xác định hàm lượng protein trong
thực phẩm
Xác định các dạng nitơ tồn tại trong
thực phẩm
Xác định hàm lượng lipid tự do và
lipid tổng số trong thực phẩm
Xác định một số chất trong hợp phần
glucid
Xác định hàm lượng các chất hữu cơ
gây hại

7 20 2.33 4.85 2.38 99.4

6

6.1
6.2
6.3

Phương pháp phân tích hiện đại sử
dụng trong phân tích thực phẩm
Phương pháp phân tích quang phổ
hấp thụ phân tử UV-Vis
Phương pháp sắc ký
Phương pháp phân tích quang phổ

6 4 0.81 2.25 0.15 30
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nguyên tử AAS, AES
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Kiểm nghiệm một số sản phẩm thực
phẩm
Kiểm nghiệm sản phẩm tươi sống.
Kiểm nghiệm sản phẩm đông lạnh,
sản phẩm khô.
Kiểm nghiệm sản phẩm đồ uống.
Kiểm nghiệm sản phẩm đóng hộp.
Kiểm nghiệm một số sản phẩm khác.

4 12 1.38 1.65 1.5 59.2

CỘNG 30 60 7.66 13.85 11.8
1

318

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 5.4 7.65 0.15 7.8
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 252 318 6.36 324.36
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 13.85 0.28 14.13
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.5 0.01 0.51
2 BỘ CHIẾT SOXHLET

500ml HÃNG CUNG CẤP:
SCILAB / HÀN QUỐC

Giờ 0.4 0.01 0.41

3 Cân phân tích 4 số Giờ 0.6 0.01 0.61
4 Hệ thống máy đo UV Giờ 0.2 0 0.2
5 Lò nung vuông Giờ 0.45 0.01 0.46
6 Lò vi sóng Giờ 0.2 0 0.2
7 Máy đo pH để bàn Giờ 0.4 0.01 0.41
8 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy ly tâm Giờ 0.15 0 0.15
10 Máy UV-Vis Giờ 0.4 0.01 0.41
11 Máy xay sinh tố Giờ 0.1 0 0.1
12 Micropipet Giờ 0.3 0.01 0.31
13 Micropipet Giờ 0.5 0.01 0.51
14 Micropipet Giờ 0.2 0 0.2
15 pank/ nhíp Giờ 0.1 0 0.1
16 Phòng lấy và xử lý mẫu Giờ 0.85 0.02 0.87
17 Phòng thí nghiệm phân tích

cảm quan
Giờ 0.2 0 0.2

18 Puret chuẩn độ 25ml Giờ 0.6 0.01 0.61
19 Thiết bị chưng cất đạm Giờ 0.2 0 0.2
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amoniac
20 Thiết bị chưng cất đạm thủ

công (parnas) ONELAB
Giờ 0.4 0.01 0.41

21 Thiết bị đo sức đông Giờ 0.2 0 0.2
22 Thiết bị phân tích AAS Giờ 0.2 0 0.2
23 thiết bị phân tích sắc ký lỏng

cao áp (HPLC)
Giờ 0.2 0 0.2

24 Tủ đựng hóa chất Giờ 1.8 0.04 1.84
25 Tủ hút khí độc Giờ 0.4 0.01 0.41
26 Tủ lạnh Inverter Giờ 3.2 0.06 3.26
27 Tủ sấy Memmert UNB500

(Viện CNSH_HP3)/2006
Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 11.81 0.24 12.05
1 (NH4)2SO4 Gam 0.8 0.02 0.82
2 1,10 phenatrolin Gam 0.05 0 0.05
3 acetic acid Lít 0.05 0 0.05
4 Acetone Lít 0.05 0 0.05
5 Acid boric (H3BO3) Kilogam 0.05 0 0.05
6 AgNO3 Gam 0.05 0 0.05
7 Albumine Chai 0.05 0 0.05
8 axit percloric Chai 0.05 0 0.05
9 Bia chai Chai 0.25 0.01 0.26
10 Cá khô Gam 5.01 0.1 5.11
11 Cà phê bột Kilogam 0.01 0 0.01
12 Cá tươi, tôm, nước mắm, đồ

hộp, cá khô,
Kilogam 0.05 0 0.05

13 Cối chày sứ/inox/gỗ Bộ 0.2 0 0.2
14 Cồn đốt Lít 0.05 0 0.05
15 Cồn tuyệt đối Lít 0.05 0 0.05
16 CuSO4.5H2O Gam 0.4 0.01 0.41
17 Dao Cái 0.25 0.01 0.26
18 Dầu ăn Lít 0.05 0 0.05
19 Đĩa sứ trắng (đựng thực

phẩm)
Cái 0.5 0.01 0.51

20 Đồ hộp nước quả Hộp 0.2 0 0.2
21 Dung dịch iodine chuẩn 0,1N Mililít 0.05 0 0.05
22 Dung môi không phân cực Chai 0.1 0 0.1
23 Ete etylic Lít 0.05 0 0.05
24 formaldehyde Lít 0.05 0 0.05
25 Găng tay cao su Đôi 0.4 0.01 0.41
26 Giấy đo pH Hộp 0.25 0.01 0.26
27 Giấy lọc Hộp 0.05 0 0.05
28 Giấy Whatman số 1 Hộp 0.05 0 0.05
29 H2SO4 0,1N Ống 0.05 0 0.05
30 H2SO4 đậm đặc Mililít 0.05 0 0.05
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31 HCl đậm đặc Mililít 0.05 0 0.05
32 HCl ống chuẩn 0.1N Ống 0.05 0 0.05
33 Hồ tinh bột Chai 0.05 0 0.05
34 Hydro peroxyde (H2O2) Lít 0.05 0 0.05
35 I2 Chai 0.1 0 0.1
36 Kali permanganat (ống

chuẩn)
Ống 0.05 0 0.05

37 KI Gam 0.4 0.01 0.41
38 Mẫu vật Bộ 0.1 0 0.1
39 máy xay Bộ 0.05 0 0.05
40 Metyl cam Gam 0.2 0 0.2
41 Metyl đỏ Gam 0.05 0 0.05
42 Mg(OH)2 Gam 0.4 0.01 0.41
43 NaHCO3 Gam 0.4 0.01 0.41
44 NaOH rắn Gam 0.05 0 0.05
45 Nguyên liệu thủy sản tươi Kilogam 0.03 0 0.03
46 Nước ngọt Chai 0.2 0 0.2
47 Nước rửa chén 0.05 0 0.05
48 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống 0.05 0 0.05
49 Sữa đặc có đường Hộp 0.05 0 0.05
50 Thịt gà 0.11 0 0.11
51 Tyrosine Chai 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đánh giá cảm quan thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Sensory Evaluation

Mã học phần: FOT336 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về khoa học cảm quan thực phẩm;
Phép thử cảm quan trong đánh giá chất lượng thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng; Điều kiện
tổ chức đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về: Khoa học cảm quan thực phẩm; Phép thử cảm quan
trong đánh giá chất lượng thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng; Điều kiện tổ chức đánh giá
chất lượng cảm quan thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng kiến thức cơ bản về khoa học cảm quan trong đánh giá chất lượng thực phẩm.
b. Lựa chọn và sử dụng phép thử cảm quan trong đánh giá chất lượng thực phẩm và thị hiếu
người tiêu dùng.
c. Tổ chức đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Khoa học cảm quan trong đánh giá
chất lượng thực phẩm
Tính chất cảm quan thực phẩm
Đánh giá cảm quan và vai trò của
đánh giá cảm quan thực phẩm

5 0.38 11
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Cơ sở sinh lý học thần kinh của
ĐGCQ

2

2.1

2.2

2.3
2.4

Phép thử cảm quan trong đánh giá
chất lượng thực phẩm và thị hiếu
người tiêu dùng
Nhóm phép thử khi tính chất cảm
quan của sản phẩm được chỉ ra trước
Nhóm phép thử khi tính chất cảm
quan của sản phẩm không được chỉ
ra
Nhóm phép thử thị hiếu người tiêu
dùng
Nhóm phép thử chất lượng tổng hợp
của sản phẩm

8 20 2.4 2.15 1.05 101.6

3

3.1
3.2

Tổ chức đánh giá chất lượng cảm
quan thực phẩm và thị hiếu người
tiêu dùng
Lựa chọn và huấn luyện người thử
Phòng thí nghiệm đánh giá cảm quan

2 10 1.05 0.85 12.1
2

46.4

CỘNG 15 30 3.83 3 13.1
7

159

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06
1 Bếp hồng ngoại Giờ 0.3 0.01 0.31
2 Cân phân tích 4 số Giờ 0.3 0.01 0.31
3 Lò vi sóng Giờ 0.1 0 0.1
4 Máy đo pH để bàn Giờ 0.05 0 0.05
5 Micropipet Giờ 0.25 0.01 0.26
6 Phòng thí nghiệm phân tích

cảm quan
Giờ 1.5 0.03 1.53

7 Tủ lạnh Inverter Giờ 0.5 0.01 0.51
IV Vật tư 13.17 0.26 13.43
1 12 mùi hương cơ bản Mililít 12 0.24 12.24
2 Acid citric (C6H8O7) Kilogam 0.01 0 0.01
3 Agar Kilogam 0.03 0 0.03
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4 Bia chai Chai 0.2 0 0.2
5 Cá biển Kilogam 0.1 0 0.1
6 Cá khô Gam 0.03 0 0.03
7 Cà phê bột Kilogam 0.03 0 0.03
8 cafein thực phẩm Kilogam 0.01 0 0.01
9 Đồ hộp nước quả Hộp 0.15 0 0.15
10 Đồ hộp rau quả Hộp 0.15 0 0.15
11 Đường Sacharose Kilogam 0.05 0 0.05
12 Muối ăn ( NaCl) 0.05 0 0.05
13 Nước mắm Chai 0.05 0 0.05
14 Nước rửa chén 0.05 0 0.05
15 Tôm khô Kilogam 0.01 0 0.01
16 Túi PE Kilogam 0.05 0 0.05
17 Xúc xích Kilogam 0.2 0 0.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành ĐBCL&ATTP
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học hệ thống từ vựng và kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu tiếng Anh
chuyên ngành cơ bản, từ đó người học có khả năng viết, dịch thuật và giao tiếp trong lĩnh vực
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, bao gồm: Công nghệ chế biến thực phẩm; Vệ sinh
an toàn thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và quy phạm pháp luật liên quan.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ vốn thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ bản để đọc hiểu,
nghe hiểu và viết và giao tiếp được trong môi trường học thuật liên quan tới các chủ đề chính
trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và ATTP nhằm phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và
công việc sau tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ bản trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và An
toàn thực phẩm.
b. Đọc hiểu, nghe hiểu và dịch thuật được các chủ đề chính trong lĩnh vực Đảm bảo chất
lượng và An toàn thực phẩm bằng tiếng Anh.
c. Viết được đoạn văn và thuyết trình theo các chủ đề chính trong lĩnh vực Đảm bảo chất
lượng và An toàn thực phẩm bằng tiếng Anh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Introduction
- Importance of technical
English
- Common vocablary in food
safety and quality assurance
- Introduction to food safety
and quality assurance

4 0.3 8.8

2 Food Safety and Hygiene
Food hazards:
- Chemical
- Biological
- Physical
Food Hygiene

10 0.75 22

3 Food Quality Assurance
Principle conditions
GMP and GHP program
HACCP system
Other food quality systems
Challenges in Food Quality
Assurance

10 0.75 22

4 Principle food safety and quality
assurance regulations
International regulations
National regulations and laws

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa hữu cơ (LT)
- Tiếng Anh: Organic Chemistry

Mã học phần: CHE373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý
và hóa học của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde,
ketone; carboxylic acid; ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng
dụng của chúng trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức để học các học phần cơ bản, cơ sở và chuyên ngành
liên quan; đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ cũng
như trong các quá trình gia công, chế biến thực phẩm,…
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được đặc điểm cấu trúc và tính chất của các hợp chất hữu cơ, các loại liên kết và các
nhóm chức có mặt trong các hợp chất hữu cơ. Nhận biết được các hợp chất hữu cơ và gọi
được tên các hợp chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC.
b. Giải thích được tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất hữu cơ dựa
vào cấu trúc phân tử.
c. Vận dụng được các kiến thức về đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lý, hóa học của các hợp
chất hữu cơ để chỉ ra được khả năng ứng dụng của chúng trong các ngành Kỹ thuật hóa học,
Công nghệ Chế biến Thủy sản, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch và Công
nghệ Sinh học,…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



105

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

Đặc điểm cấu trúc của các hợp chất
hữu cơ

Khái quát về hóa hữu cơ. Đặc điểm
cấu tạo nguyên tử carbon trong các
hợp chất hữu cơ
Đối tượng nghiên cứu và vai trò của
môn Hóa hữu cơ
Cấu tạo nguyên tử carbon
Sự hình thành liên kết σ và π trong
hợp chất hữu cơ

Hiện tượng đồng đẳng và các dãy
đồng đẳng hữu cơ cơ bản. Danh pháp
hữu cơ
Hiện tượng đồng đẳng. Các dãy đồng
đẳng hữu cơ cơ bản
Danh pháp hữu cơ
Phân loại hợp chất hữu cơ
Danh pháp các hợp chất hữu cơ
(thông thường, IUPAC)

Hiện tượng đồng phân
Các công thức biểu diễn cấu trúc
(công thức phối cảnh, công thức
chiếu Newman, công thức chiếu
Fischer)
Hiện tượng đồng phân. Các loại đồng
phân hữu cơ cơ bản
Đồng phân cấu tạo
Đồng phân lập thể: đồng phân hình
học, đồng phân chứa trung tâm bất
đối xứng
Cấu dạng

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Các hợp chất hydrocarbon (alkane,
alkene, alkyne, alkadiene,
hydrocarbon thơm)
Cấu tạo chung (cấu tạo nguyên tử
carbon)
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng hydrocarbon (làm nhiên
liệu; làm dung môi hữu cơ; tổng hợp
polymer; tổng hợp hương liệu, dược

3 0.23 6.6
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liệu; tổng hợp các hợp chất có hoạt
tính sinh học)

3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5

Các hợp chất alcohol và phenol

Các hợp chất alcohol
Cấu tạo chung các hợp chất alcohol.
Alcohol bậc 1, 2, 3.
Alcohol đơn chức, đa chức.
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng của hợp
chất alcohol và alkanediol, polyol
Ứng dụng các hợp chất alcohol (làm
dung môi hữu cơ; làm nguyên liệu
sản xuất các chất hoạt động bề mặt;
sản xuất nước hoa)

Các hợp chất phenol
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng các hợp chất phenol (tổng
hợp các chất chống oxy hóa dùng
bảo quản thực phẩm; điều chế hương
liệu thực phẩm; làm chất diệt khuẩn)
Hợp chất polyphenol – chất chống
oxy hóa

3 0.23 6.6

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Các hợp chất carbonyl
Cấu tạo và tính chất cơ bản của
aldehyde và ketone
Cấu tạo chung của các hợp chất
carbonyl
Tính chất vật lý của aldehyde và
ketone
Tính chất hóa học đặc trưng của
aldehyde và ketone
Ứng dụng các hợp chất carbonyl (các
hợp chất carbonyl thiên nhiên là
nguồn hương liệu)

3 0.23 6.6

5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Carboxylic acid và dẫn xuất

Carboxylic acid
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của carboxylic acid: a)
nguyên liệu tổng hợp polymer;
b) chất bảo quản thực phẩm; c)

3 0.23 6.6
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5.1.5
5.1.6

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

nguyên liệu sản xuất xà phòng
Các acid béo cao trong dầu mỡ động
vật và thực vật
Acid béo dạng trans

Ester
Cấu tạo chung
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng ester: a) dung môi hữu cơ;
b) ester có mùi thơm dùng trong
công nghiệp thực phẩm và dược
phẩm

6
6.1
6.2
6.3

6.4

Lipid
Phân loại lipid
Tính chất vật lý và tính chất hóa học
đặc trưng của acid béo
Tính chất vật lý và tính chất hóa học
đặc trưng của dầu, mỡ (fats, oils)
Ứng dụng của triglyceride: a) sản
xuất xà phòng và glycerol;
b) điều chế nhiên liệu sinh học bằng
phản ứng trao đổi ester -
transesterification)

2 0.15 4.4

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Hợp chất carbohydrate
Phân loại carbohydrate
(monosaccharide, disaccharide,
oligosaccharide, polysaccharide)
Chuyển đổi công thức chiếu Fisher
sang công thức Haworth của
monosaccharide
Tính chất vật lý của carbohydrate
Tính chất hóa học đặc trưng của
carbohydrate (monosaccharide,
disaccharide, polysaccharide)
Ứng dụng của hợp chất
carbohydrate : a) Monosaccharide,
disaccharide – đường thực phẩm; b)
tinh bột là thành phần chính trong
nhiều sản phẩm chế biến

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

Hợp chất amine
Cấu tạo chung của hợp chất amine.
Amine bậc 1, bậc 2, bậc 3
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amine làm chất trung
gian tổng hợp các hợp chất hữu cơ

2 0.15 4.4
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(dung môi, polymer, phẩm nhuộm,
vitamin,…)
Nitrosamine - tác nhân gây ung thư.
Cách ức chế quá trình tạo thành
nitrosamine trong thực phẩm

9 Amino acid. Peptide. Protein
Amino acid
Cấu trúc tổng quát của amino acid
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của amino acid (thành
phần của các polymer phân hủy sinh
học; trong công nghiệp thực phẩm:
phụ gia bổ sung vào thức ăn chăn
nuôi, chất tạo ngọt nhân tạo,…)
Các amino acid thiết yếu cho con
người
Peptide
Sự hình thành liên kết peptide
Danh pháp
Phân loại
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Protein
Các cấp độ cấu trúc của protein
Các nhóm chức và các liên kết đặc
trưng của protein
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học đặc trưng
Ứng dụng của protein: a) protein là
thành phần dinh dưỡng;
b) protein ảnh hưởng đến cấu trúc và
đặc tính của thực phẩm

4 0.3 8.8

10 Một số chủ đề khác
Dung môi hữu cơ. Dung môi phân
cực, không phân cực. Ứng dụng của
dung môi hữu cơ
Độc tính của hợp chất hữu cơ
So sánh tính acid của các hợp chất
hữu cơ
So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng
chảy của các hợp chất hữu cơ
Công nghệ sản xuất một số hợp chất
hữu cơ có ứng dụng trong thực tiễn

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Hải Yến Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
- Tiếng Anh: Value-added Products & Functional Foods

Mã học phần: FOT363 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các khái niệm về sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức
năng (SPGTGT&TPCN), các quy định trong nước và quốc tế về SPGTGT&TPCN, vai trò và
giá trị của SPGTGT&TPCN, phát triển SPGTGT&TPCN từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm
và thủy sản, thị trường và triển vọng của SPGTGT&TPCN.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu biết cơ bản về SPGTGT&TPCN, các quy định trong nước và
quốc tế về SPGTGT&TPCN, vai trò và giá trị của SPGTGT&TPCN và phát triển một số
SPGTGT&TPCN đáp ứng nhu cầu thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được SPGTGT&TPCN.
b. Tuân thủ các quy định trong nước và quốc tế về SPGTGT&TPCN.
c. Phân tích được vai trò và giá trị của SPGTGT&TPCN.
d. Phát triển được một số SPGTGT&TPCN từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chế biến
thủy sản.
e. Phân tích được nhu cầu thị trường đối với SPGTGT&TPCN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm về SPGTGT&TPCN 3 0.23 6.6
2
2.1
2.2

Các quy định trong nước và quốc tế
về SPGTGT&TPCN
Các quy định trong nước về
SPGTGT&TPCN
Các quy định quốc tế về
SPGTGT&TPCN

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Vai trò và giá trị của
SPGTGT&TPCN
Vai trò của SPGTGT&TPCN
Giá trị của SPGTGT&TPCN

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Phát triển một số SPGTGT&TPCN
SPGTGT&TPCN từ nông nghiệp
SPGTGT&TPCN từ chế biến thực
phẩm
SPGTGT&TPCN từ chế biến thủy
sản

16 1.2 35.2

5
5.1
5.2

Thị trường và triển vọng của
SPGTGT&TPCN
Thị trường của SPGTGT&TPCN
Triển vọng của SPGTGT&TPCN

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tặng Vũ Ngọc Bội
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
- Tiếng Anh: FOOD ADDITIVES AND PROCESSING AIDS

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm;
hướng dẫn cách sử dụng các văn bản luật liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam; cách
thức tra cứu, cập nhật thông tin về phụ gia thực phẩm; đặc tính của các nhóm phụ gia thường
dùng trong chế biến thực phẩm (Kiểm soát VSV, oxy hóa, tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng
thái của hệ dị thể) và các bước thực hiện lựa chọn phụ gia phù hợp với mục đích sử dụng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có thái độ đúng, có đủ kiến thức cần thiết để có thể sử dụng và đánh giá việc
sử dụng phụ gia thực phẩm phù hợp với mục tiêu cần đạt khi sản xuất các sản phẩm thực phẩm
và đúng qui định theo thị trường tiêu thụ sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các văn bản luật có liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam
b. Thu thập, cập nhật được thông tin liên quan đến phụ gia thực phẩm
c. Đánh giá được việc sử dụng phụ gia trên một sản phẩm cụ thể là đúng qui định hay không
d. Trình bày được đặc điểm của một số nhóm phụ gia thường dùng (Kiểm soát VSV, oxy hóa,
tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm.
e. Lựa chọn được phụ gia phù hợp với mục đích cần sử dụng (Kiểm soát VSV, oxy hóa,
tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Luật pháp và nguyên tắc sử dụng
chất phụ gia thực phẩm
Khái niệm về Phụ gia thực phẩm
Luật pháp về chất phụ gia thực phẩm
Nguyên tắc sử dụng chất phụ gia
thực phẩm
Cách thức tra cứu thông tin liên quan
đến sử dụng phụ gia thực phẩm

6 0.45 13.2

2
2.1

2.2

Phụ gia bảo quản thực phẩm
Phụ gia ức chế vi sinh vật
- Phân loại phụ gia ức chế vi sinh vật
- Cơ chế ức chế vi sinh vật của phụ
gia thực phẩm
- Đặc tính và nguyên tắc sử dụng của
một số phụ gia ức chế vi sinh vật
thường dùng
Phụ gia chống oxy hóa
- Phân loại phụ gia chống oxy hóa
- Cơ chế kiểm soát quá trình oxy hóa
của phụ gia thực phẩm
- Đặc tính và nguyên tắc sử dụng của
một số phụ gia chống oxy hóa
thường dùng

8 0.6 17.6

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Phụ gia cải thiện chất lượng cảm
quan cho thực phẩm
Phụ gia tạo màu
- Các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc
của thực phẩm
- Đặc tính và nguyên tắc sử dụng phụ
gia thực phẩm trong việc tạo và ổn
định màu sắc cho thực phẩm
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm tạo màu
Phụ gia tạo mùi
- Các yếu tố ảnh hưởng đến mùi của
thực phẩm
- Đặc tính và nguyên tắc sử dụng của
một số phụ gia tạo mùi trong thực
phẩm
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm để tạo mùi
Phụ gia tạo vị (vị ngọt)
- Phân loại vị và phụ gia tạo vị (vị
ngọt)
- Đặc tính nguyên tắc sử dụng của

15 1.13 33
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một số phụ gia tạo vị trong thực
phẩm
- Phương pháp sử dụng phụ gia thực
phẩm để tạo vị cho sản phẩm
Phụ gia điều chỉnh cấu trúc, trạng
thái cho thực phẩm
- Phân loại phụ gia điều chỉnh cấu
trúc, trạng thái cho thực phẩm (chất
nhũ hóa, chất ổn định và tạo gel)
- Đặc tính và nguyên tắc sử dụng của
chất nhũ hóa, chất ổn định và tạo gel
trong thực phẩm
- Phương pháp lựa chọn chất nhũ
hóa, chất ổn định và tạo gel phù hợp
với mục đích sử dụng

4 Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
- Đặc tính, nguyên tắc sử dụng chất
trợ lọc
- Đặc tính và nguyên tắc sử dụng tác
nhận làm trong

1 0.08 2.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Lệ Quyên Nguyễn Bảo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kiểm tra trong giám sát ATTP (1LT + 1TH)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lấy mẫu, xử lý mẫu và kiểm tra nhanh các chỉ
tiêu đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về lấy mẫu, xử lý mẫu, kiểm tra nhanh các chỉ tiêu đánh
giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; và có khả năng kiểm tra, đánh giá, giám sát an toàn
thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các quy định liên quan để kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm
b. Đánh giá ưu, nhược điểm của các phương pháp kiểm tra nhanh trong giám sát chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm.
c. Vận dụng các phương pháp kiểm tra nhanh thích hợp để phát hiện các mối nguy trong
giám sát an toàn thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Kiểm tra trong giám sát
an toàn thực phẩm
Khái niệm liên quan đến giám sát

2 0.15 4.4
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1.3
1.4

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Ưu nhược điểm của phương pháp
kiểm tra nhanh
Công cụ kiểm tra nhanh
Quy định khi sử dụng các phương
pháp kiểm tra nhanh trong giám sát
an toàn thực phẩm

2
2.1
2.2
2.3

Các phương pháp kiểm tra nhanh
Phương pháp hóa học
Phương pháp sinh học
Phương pháp vật lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2

Phát hiện nhanh một số chỉ tiêu trong
giám sát an toàn thực phẩm
Phát hiện nhanh mối nguy vật lý
Phát hiện nhanh mối nguy hóa học
Phát hiện nhanh các mối nguy tự
nhiên trên nguyên liệu và sinh ra
trong quá trình chế biến bảo quản
Phát hiện nhanh mối nguy hóa học
do con người cố tình đưa vào
Phát hiện nhanh mối nguy hóa học
do vô tình tồn tại trong thực phẩm
Phát hiện nhanh mối nguy sinh học
Phát hiện nhanh các mối nguy sinh
học trong giám sát vệ sinh công
nghiệp
Phát hiện nhanh mối nguy do ký sinh
trùng

7 30 3.23 18.15 0.63 141.4

CỘNG 15 30 3.83 18.15 0.63 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 18.15 0.36 18.51
1 Bếp hồng ngoại Giờ 2 0.04 2.04
2 Cân phân tích 4 số lẻ Giờ 2 0.04 2.04
3 Máy đo pH/Ion cầm tay Giờ 1.4 0.03 1.43
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4 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) Giờ 1.6 0.03 1.63
5 Máy ly tâm Giờ 1.9 0.04 1.94
6 Máy nghiền mẫu khô Giờ 1 0.02 1.02
7 Tủ bảo quản đông Giờ 1.75 0.04 1.79
8 Tủ hút khí độc Giờ 2.5 0.05 2.55
9 Tủ lạnh Giờ 3 0.06 3.06
10 Tủ sấy Giờ 1 0.02 1.02
IV Vật tư 0.63 0.01 0.64
1 Bánh phở 0.02 0 0.02
2 Dầu ăn Lít 0.01 0 0.01
3 Giò lụa 0.03 0 0.03
4 Lạp xưởng Hộp 0.01 0 0.01
5 Mẫu cá tươi Kilogam 0.1 0 0.1
6 Nước ngọt Chai 0.1 0 0.1
7 Test kiểm tra nhanh dầu mỡ

ôi khét
Bộ 0.05 0 0.05

8 Test kiểm tra nhanh
formaldehyde

Bộ 0.05 0 0.05

9 Test kiểm tra nhanh hàn the Bộ 0.05 0 0.05
10 Test kiểm tra nhanh nitrat Bộ 0.05 0 0.05
11 Test kiểm tra nhanh nitrit Bộ 0.05 0 0.05
12 Test kiểm tra nhanh phẩm

màu
Bộ 0.05 0 0.05

13 Test kiểm tra nhanh sulfit Bộ 0.05 0 0.05
14 Xúc xích Kilogam 0.01 0 0.01
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thị Thanh Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm
- Tiếng Anh: Internal Quality management for Food Analysis Department

Mã học phần: QFS309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về hệ thống quản lý và yêu cầu của phòng kiểm
nghiệm; Các bước xây dựng phòng kiểm nghiệm; Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm
nghiệm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có kiến thức về hệ thống quản lý và yêu cầu của phòng kiểm nghiệm; Các
bước xây dựng phòng kiểm nghiệm; Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm và khả có
khả năng xây dựng, quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quy định liên quan đến phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
b. Khái quát hóa yêu cầu và các bước xây dựng phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
c. Xây dựng, quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2

Giới thiệu hệ thống quản lý phòng
kiểm nghiệm (PKN)
Hệ thống quản lý phòng kiểm
nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017

5 0.38 11
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1.2
1.2.1
1.2.2

Lợi ích của phòng kiểm nghiệm khi
áp dụng
Nội dung cơ bản
Hệ thống quản lý phòng kiểm
nghiệm theo ISO 22000:2018
Lợi ích của phòng kiểm nghiệm khi
áp dụng
Nội dung cơ bản

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Yêu cầu và các bước triển khai xây
dựng PKN thực phẩm – Theo
ISO/IEC 17025:2017 và ISO
22000:2018
Yêu cầu về PKN thực phẩm
Yêu cầu về cơ cấu
Yêu cầu về nguồn lực
Yêu cầu về quá trình
Yêu cầu hệ thống quản lý
Các bước triển khai xây dựng PKN
thực phẩm
Chuẩn bị thực hiện
Xây dựng hệ thống quản lý PKN
Thực hiện
Đánh giá cải tiến hệ thống
Công nhận (VILAS)

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Quản lý chất lượng nội bộ phòng
kiểm nghiệm thực phẩm - Theo
ISO/IEC 17025:2017 và ISO
22000:2018
An toàn PKN
Kiểm soát tài liệu
Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
Kiểm soát tiện nghi, môi trường
Quản lý chất chuẩn – Hóa chất
Kiểm tra – Hiệu chuẩn thiết bị
Lưu và thanh lý mẫu
Kiểm soát chất lượng môi trường
nuôi cấy vi sinh
Kiểm soát điều kiện – Tiện nghi môi
trường vệ sinh
Vệ sinh và khử trùng dụng cụ
Đào tạo nhân sự phòng kiểm nghiệm
Kiểm soát hồ sơ

15 1.13 33

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Vân Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn và vệ sinh lao động trong công nghiệp thực phẩm
- Tiếng Anh: SAFETY AND HEALTH ENGINEERING IN FOOD

TECHNOLOGY
Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động,
an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai
nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn
lao động.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức pháp luật về vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
để người học có khả năng vận dụng trong công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động
tại cơ sở sản xuất, có thể nắm bắt, xử lý được các tình huống mất an toàn, vệ sinh lao động gây
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các kiến thức về pháp luật về vệ sinh và an toàn lao động, phòng chống
cháy nổ vào thực tiễn sản xuất
b. Nhận diện và phân tích được yếu tố nguy hiểm và độc hại, nguy cơ gây cháy nổ thường
gặp tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
c. Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ yếu tố nguy hiểm và độc hại, phòng ngừa
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nguy cơ cháy nổ xảy ra
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Pháp luật về bảo hộ lao động

1.1. Hệ thống các văn bản pháp luật
về Bảo hộ lao động
1.2. Tổ chức công tác BHLĐ ở
doanh nghiệp

4 0.3 8.8

2 An toàn lao động trong CNTP
2.1. Khái niệm
2.2. Nguyên tắc phân tích và phòng
ngừa các yếu tố nguy hiểm, giảm
thiểu, loại trừ tai nạn lao động
2.3. Phân tích – đề xuất giải pháp
phòng ngừa yếu tố nguy hiểm cơ học
2.4. Phân tích - đề xuất giải pháp
phòng ngừa yếu tố nguy hiểm về
điện
2.5. Phân tích - đề xuất giải pháp
phòng ngừa yếu tố nguy hiểm hóa
chất
2.6. Phân tích - đề xuất giải pháp
phòng ngừa yếu tố nguy hiểm khi
vận hành thiết bị chịu áp lực
2.7. Phân tích - đề xuất giải pháp
phòng ngừa yếu tố nguy hiểm về
nhiệt

12 0.9 26.4

3 Vệ sinh lao động trong CNTP
3.1. Khái niệm
3.2. Nguyên tắc phân tích và phòng
ngừa các yếu tố độc hại, giảm thiểu,
loại trừ bệnh nghề nghiệp
3.3. Phân tích - đề xuất giải pháp
phòng ngừa các yếu tố độc hại về vật
lý
3.4. Phân tích - đề xuất giải pháp
phòng ngừa các yếu tố độc hại về
hóa học
3.5. Phân tích - đề xuất giải pháp
phòng ngừa các yếu tố độc hại về
sinh học
3.6. Phân tích - đề xuất giải pháp
phòng ngừa các yếu tố độc hại về tổ
chức lao động

12 0.9 26.4

4 Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
4.1. Các kiến thức cơ bản về cháy nổ
4.2. Các biện pháp phòng và chữa
cháy trong công nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Văn Đức Vũ Ngọc Bội

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý chất lượng và luật thực phẩm
- Tiếng Anh: Quality management and food law

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm,
nguyên tắc đảm bảo chất lượng thực phẩm, các phương pháp đảm bảo chất lượng thực phẩm,
kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các hệ thống văn bản pháp quy liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các phương
pháp đảm bảo chất lượng; và có khả ứng dụng vào công tác quản lý chất lượng thực thẩm tại
cơ sở sản xuất, cung ứng, kinh doanh thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tuân thủ, vận dụng các quy định có liên quan trong quản lý chất lượng tại các đơn vị sản
xuất, kinh doanh thực phẩm

b. Tuân thủ, vận dụng các quy định có liên quan trong quản lý chất lượng tại các đơn vị sản
xuất, kinh doanh thực phẩm
c. Đánh giá được ưu nhược điểm, lợi ích cũng như chọn lựa và vận dụng được các phương
pháp đảm bảo chất lượng phù hợp
d. Xây dựng bảng đánh giá điều kiện tiên quyết, chương trình tiên quyết.
e. Xây dựng và thực hiện được chương trình quản lý chất lượng HACCP tại nhà máy chế biến
thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3.

Khái quát về quản lý chất lượng và
vệ sinh an toàn thực phẩm
Các khái niệm liên quan tới quản lý
chất lượng
Các yếu tố của chất lượng tổng hợp
và các nguyên tắc quản lý chất lượng
Các loại mối nguy

4 0.3 8.8

2.
2.1.
2.2.

Hệ thống văn bản pháp quy quốc tế
và Việt Nam về chất lượng và vệ
sinh an toàn thực phẩm
Hệ thống ban hành, kiểm tra, giám
sát, quản lý các quy định quốc tế và
Việt Nam về chất lượng và an toàn
thực phẩm
Phương pháp tìm kiếm quy định liên
quan

6 0.45 13.2

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Các phương pháp đảm bảo chất
lượng thực phẩm:
Đảm bảo chất lượng theo phương
pháp truyền thống
Đảm bảo chất lượng thực phẩm theo
GMP
Phương pháp đảm bảo chất lượng
toàn diện TQM
Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo 5S
Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo HACCP
Phương pháp đảm bảo chất lượng
theo ISO
Tiêu chuẩn BRC
Tiêu chuẩn GAP

11 0.83 24.2

4.
4.1.
4.2.

Đánh giá điều kiện tiên quyết và xây
dựng chương trình tiên quyết SSOP,
GMP
Đánh giá điều kiện tiên quyết, đề
xuất giải pháp
Xây dựng chương trình tiên quyết
SSOP, GMP

14 1.05 30.8

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Xây dựng hệ thống HACCP
Thành lập đội HACCP
Mô tả sản phẩm
Xác định phương thức sử dụng sản

25 1.88 55
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5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

phẩm
Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ
Thẩm tra sơ đồ quy trình công nghệ
trên thực tế
Phân tích mối nguy và đề xuất biện
pháp phòng ngừa
Xác định các điểm kiểm soát tới hạn
Thiết lập giới hạn tới hạn
Thiết lập thủ tục giám sát
Thiết lập hành động sửa chữa
Thiết lập thủ tục thẩm tra
Lưu trữ hồ sơ
CỘNG 60 0 4.51 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Thanh Hiền Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế vệ sinh trong CNTP
- Tiếng Anh: HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được nguyên tắc và các quy định liên quan tới đảm bảo điều kiện VSATTP để
thiết kế và đánh giá VSATTP;
b. Thiết kế nhà xưởng, thiết bị và vệ sinh cá nhân cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực
phẩm đảm bảo yêu cầu cụ thể về vệ sinh trong công nghiệp TP;
c. Đánh giá được điều kiện đảm bảo VSATTP tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực
phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1
1.2
1.3

Khái niệm và các quy định liên quan
Nguyên tắc và các quy định liên
quan tới đảm bảo điều kiện VSATTP
Yêu cầu chung về đảm bảo điều
kiện VSATTP trong các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, bếp ăn, nhà hàng
Các quy định chung trong bản vẽ

5 0.38 11
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thiết kế, tính toán và biểu mẫu đánh
giá

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

Thiết kế vệ sinh trong công nghiệp
TP
Yêu cầu điều kiện về nhà xưởng
Địa điểm và môi trường
Thiết kế, bố trí, kết cấu nơi xử lý chế
biến, kinh doanh thực phẩm
Hệ thống thông gió, chiếu sáng
Hệ thống cung cấp nước, nước đá
Hệ thống cung cấp hơi nước, khí nén
Hệ thống xử lý chất thải
Phòng thay đồ, nhà vệ sinh
Yêu cầu điều kiện về thiết bị và dụng
cụ
Thiết bị xử lý và chế biến thực phẩm
Dụng cụ chứa đựng và vệ sinh
Yêu cầu điều kiện về vệ sinh cá nhân

16 1.2 35.2

3.
3.1
3.2
3.3

Đánh giá điều kiện đảm bảo
VSATTP
Thiết kế kiểu mẫu đánh giá điều kiện
đảm bảo VSATTP
Đánh giá điều kiện đảm bảo
VSATTP tại cơ sở sản xuất và kinh
doanh thực phẩm (khảo sát thực tế)
Đề xuất giải pháp trên thực tế đánh
giá

9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Hồng Phúc Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Độc chất học và bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm
- Tiếng Anh: TOXYCOLOGY AND FOODBORNE DISEASES

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các tác nhân gây bệnh trong thực
phẩm, cơ chế chuyển hóa và tác dụng của chất độc trong cơ thể người, và đưa ra biện pháp kiểm
soát và phòng ngừa bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại được nhóm độc chất gây bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm, ảnh hưởng đến sức
khỏe người sử dụng thực phẩm.
b. Giải thích được quá trình tích lũy và chuyển hóa sinh học của độc chất qua chuỗi thực
phẩm.
c. Giải thích được quá trình hấp thu, phân phối và đào thải các độc chất trong cơ thể.
d. Phân tích nguyên nhân gây bệnh từ thực phẩm, ảnh hưởng của độc chất tác động đến các
cơ quan của cơ thể.
e. Đề xuất biện pháp kiểm soát và phòng ngừa bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái niệm chung về độc chất học 2 0.15 4.4
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1.1

1.2
1.3

thực phẩm
Một số khái niệm liên quan đến độc
chất học thực phẩm, bệnh truyền
nhiễm do thực phẩm
Vai trò của độc chất học thực phẩm
Phân loại độc chất thực phẩm

2
2.1

2.2
2.3

2.4

Dạng thức của các chất độc trong cơ
thể
Quá trình tích lũy và chuyển hóa sinh
học của độc chất qua chuỗi thực
phẩm
Quá trình hấp thu, phân phối, tích
lũy, đào thải độc chất trong cơ thể
Quá trình chuyển hóa sinh học một
số độc chất - Sự cân bằng giữa chất
độc hại và chất khử độc
Tác dụng độc chung của các chất lên
cơ thể

8 0.6 17.6

3

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Vi sinh vật và độc chất trong thực
phẩm gây bệnh cho cơ thể người sử
dụng
Ảnh hưởng của vi sinh vật và độc
chất thực phẩm đến hệ thống tuần
hoàn máu
Ảnh hưởng của vi sinh vật và độc
chất thực phẩm đến hệ thống miễn
dịch
Ảnh hưởng của độc chất thực phẩm
đến gan
Ảnh hưởng của độc chất thực phẩm
đến thận
Ảnh hưởng của độc chất thực phẩm
đến thần kinh

6 0.45 13.2

4

4.1

4.2

Nguyên nhân gây bệnh - Biện pháp
kiểm soát và phòng ngừa bệnh có
nguồn gốc từ thực phẩm
Nguyên nhân gây nguy cơ ảnh hưởng
sức khỏe người sử dụng thực phẩm
Biện pháp kiểm soát và phòng ngừa
bệnh

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Đan Phượng Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Tiếng Anh: HYGIENE AND FOOF SAFETY

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; xác
định được nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm để đề xuất biện pháp phòng ngừa.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm và nhận định được tầm quan trọng và tính cấp thiết về vệ sinh
an toàn thực phẩm.
b. Áp dụng các yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến
xuất thực phẩm.
c. Phân tích các mối nguy và xác định các nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm.
d. Đề xuất biện pháp phòng ngừa mối nguy trong thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm tại
cơ sở sản xuất thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái niệm chung về vệ sinh an toàn
thực phẩm
Một số khái niệm liên quan đến vệ
sinh an toàn thực phẩm

2 0.15 4.4
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Tầm quan trọng và tính cấp thiết của
vệ sinh an toàn thực phẩm

2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm
Các điều kiện đảm bảo vệ sinh khi
thiết kế cơ sở sản xuất thực phẩm
Yêu cầu đảm bảo vệ sinh khi thiết kế
thiết bị, dụng cụ trong cơ sở chế biến
thực phẩm
Yêu cầu về hệ thống cung cấp nước
Yêu cầu hệ thống xử lý chất thải,
nước thải
Yêu cầu đảm bảo vệ sinh cá nhân

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Làm vệ sinh và kiểm soát vệ sinh tại
cơ sở sản xuất
Các chương trình vệ sinh công
nghiệp và kiểm soát vệ sinh
Những nguyên lý chung trong làm vệ
sinh
Một số chất tẩy rửa và khử trùng
Một số thiết bị/hệ thống làm vệ sinh
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
tẩy rửa và khử trùng
Các phương pháp giám sát và kiểm
tra việc làm vệ sinh

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

Mối nguy vật lý gây mất an toàn thực
phẩm
Các mối nguy vật lý có khả năng tồn
tại trong thực phẩm
Biện pháp phòng ngừa

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Mối nguy sinh học gây mất an toàn
thực phẩm
Các mối nguy do vi khuẩn có khả
năng tồn tại trong thực phẩm
Các mối nguy do virus có khả năng
tồn tại trong thực phẩm
Các mối nguy do ký sinh trùng có
khả năng tồn tại trong thực phẩm
Biện pháp phòng ngừa

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Mối nguy hóa học gây mất an toàn
thực phẩm
Các mối nguy hóa học do vô tình tồn
tại trong thực phẩm
Các mối nguy hóa học do cố tình đưa
vào thực phẩm
Các độc tố tự nhiên có khả năng tồn

16 1.2 35.2
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tại trong thực phẩm, thuỷ sản
Các chất có khả năng sinh ra trong
quá trình chế biến và bảo quản
Độc tố nấm mốc có khả năng tồn tại
trong chuỗi thực phẩm
Biện pháp phòng ngừa
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Đan Phượng Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa an toàn thực phẩm
- Tiếng Anh: FOOD SAFETYCULTURE

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về văn hóa an toàn thực phẩm trong cộng đồng và
trong quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về văn hóa an toàn thực phẩm; kỹ năng xây dựng
văn hóa an toàn thực phẩm trong cộng đồng và trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hình thành trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề
nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vai trò và mối quan hệ giữa văn hóa an toàn thực phẩm với các hệ thống
quản lý an toàn thực phẩm.
b. Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm để kiểm soát an toàn thực phẩm trong cộng đồng và
tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
c. Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm góp phần ngăn ngừa rủi ro trong cộng đồng, tổ chức
sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
d. Hình thành đạo đức nghề nghiệp, kiểm soát được hành vi của cá nhân và trách nhiệm với
cộng đồng, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Khái niệm chung về văn hóa an toàn
thực phẩm
Một số khái niệm liên quan đến văn
hóa an toàn thực phẩm
Vai trò và tính cấp thiết của văn hóa
an toàn thực phẩm
Các yếu tố cấu thành văn hóa an toàn
thực phẩm
Mối quan hệ giữa văn hóa an toàn
thực phẩm và hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm
Công cụ đánh giá văn hóa an toàn
thực phẩm
Mô hình văn hóa an toàn thực phẩm

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

2.3

Ảnh hưởng của văn hóa an toàn thực
phẩm đến hành vi và kết quả thực
hiện an toàn thực phẩm của cơ sở chế
biến
Đánh giá văn hóa an toàn thực phẩm
của tổ chức bằng cách tiếp cận tổng
hợp
Văn hóa an toàn thực phẩm phổ biến
khi các tổ chức gặp vấn đề rủi
ro/nguy cơ
Phân tích về văn hóa an toàn thực
phẩm dưới góc độ quản lý an toàn
thực phẩm

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3

Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm
trong cộng đồng và tổ chức sản xuất,
kinh doanh thực phẩm
Các nguyên tắc cơ bản của văn hóa
an toàn thực phẩm
Phương pháp tiếp cận dựa trên hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm
Các bước xây dựng văn hóa an toàn
thực phẩm

10 0.75 22

4
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

Phát triển và duy trì văn hóa an toàn
thực phẩm
Thiết lập cơ chế quản lý văn hóa an
toàn thực phẩm
Thiết kế kế hoạch thay đổi chiến
lược để đạt được văn hóa an toàn
thực phẩm như mong muốn
Lồng ghép kế hoạch văn hóa an toàn
thực phẩm của tổ chức vào hệ thống
quản lý an toàn thực phẩm hiện có
Các bước đánh giá thực hiện văn hóa
an toàn thực phẩm của tổ chức

10 0.75 22
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Duy trì cải tiến liên tục văn hóa an
toàn thực phẩm
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Đan Phượng Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truyền thông giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm
- Tiếng Anh: FOOD SAFETY AND HYGIENE: PUBLIC EDUCATION AND

COMMUNICATION
Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần truyền thông giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp kiến thức chung về vệ
sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hành về VSATTP, cũng như các quy định về thông
tin, giáo dục truyền thông và phương pháp truyền thông. Đông thời học phần cung cấp các
kiến thức, kỹ năng thiết kế các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục ATVSTP
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về truyền thông giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm;
Người học có khả năng thiết kế hiệu quả các phương pháp và giải pháp giáo dục truyền thông
về VSATTP.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm và nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm
b. Vận dụng các quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông ATVSTP
c. Vận dụng các phương pháp và kỹ năng truyền thông về ATTP
d. Thiết kế giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục ATVSTP
e. Hướng dẫn thực hành ATVSTP
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

1.4

Khái quát về vệ sinh an toàn thực
phẩm và nguyên nhân gây ô nhiễm
thực phẩm
Điều kiện đảm bảo VSATTP
Làm vệ sinh và kiểm soát ATTP
Mối nguy vật lý gây ô nhiễm thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa
Mối nguy sinh học gây ô nhiễm thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa
Mối nguy hóa học gây ô nhiễm thực
phẩm và biện pháp phòng ngừa

5 0.38 11

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Quy định về thông tin, giáo dục,
truyền thông an toàn vệ sinh thực
phẩm
Mục đích, yêu cầu của thông tin,
giáo dục, truyền thông về an toàn
thực phẩm
Nội dung thông tin, giáo dục, truyền
thông về an toàn thực phẩm
Đối tượng tiếp cận thông tin, giáo
dục, truyền thông về an toàn thực
phẩm
Hình thức thông tin, giáo dục, truyền
thông về an toàn thực phẩm
Trách nhiệm trong thông tin, giáo
dục, truyền thông về an toàn thực
phẩm

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Các phương pháp và kỹ năng truyền
thông
Thế nào là phương pháp truyền
thông
Ưu,, nhược điểm của các phương
pháp
Các Phương pháp truyền thông áp
dụng phổ biến
Kỹ năng giao tiếp và tổ chức
Kỹ năng xử lý vấn đề và thích ứng
linh hoạt
Kỹ năng thông tin
Kỹ năng lắng nghe, quan sát và xây
dựng niềm tin

8 0.6 17.6

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền
thông giáo dục an toàn vệ sinh thực
phẩm
Xác định những hạn chế trong các
hoạt động truyền thông
Tiếp nhận thông tin phản hồi

7 0.53 15.4
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Đầu tư nguồn lực phát triển
Xây dựng kịch bản khủng hoảng
truyền thông

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn
thực phẩm
Thực hành vệ sinh cá nhân
Vệ sinh dụng cụ, thiết bị, bề mặt tiếp
xúc
Kiểm soát nhiệt độ và thời gian hợp
lý
Tránh lây nhiễm chéo

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mỹ Hạnh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng tin học trong đảm bảo chất lượng và ATTP
- Tiếng Anh: Applied Informatics in Food Safety and Quality Assurance

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về phương pháp áp dụng tin học
trong xử lý thống kê các dữ liệu điều tra về ĐBCL&ATTP; đánh giá, phân tích chất lượng thực
phẩm; giám sát chất lượng thực phẩm nhằm giúp người học có thể ứng dụng kiến thức và kỹ
năng đã học vào thực tiễn trong lĩnh vực ĐBCL&ATTP.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng tin học vào thực tiễn tiễn
trong lĩnh vực ĐBCL&ATTP.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ứng dụng được phần mềm thông dụng trong xử lý thống kê các dữ liệu điều tra về
ĐBCL&ATTP.
b. Ứng dụng được phần mềm thông dụng (dạng bảng tính hoặc khác) trong xử lý số liệu đánh
giá, phân tích chất lượng thực phẩm.
c. Ứng dụng tin học trong giám sát chất lượng thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ứng dụng được phần mềm thông 10 0.75 22
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1.1
1.2

dụng trong xử lý thống kê các dữ liệu
điều tra về ĐBCL&ATTP
Thống kê tham số
Thống kê phi tham số

2

2.1
2.2

2.3
2.4

Áp dụng tin học trong tính toán, xử
lý số liệu khi đánh giá, phân tích chất
lượng thực phẩm
Thống kê các số liệu đánh giá, phân
tích chất lượng thực phẩm
Phân tích phương sai: một yếu tố,
thiết kế ngẫu nhiên toàn phần
Phân tích phương sai cho thiết kế 2
yếu tố không lặp
Sử dụng hồi quy tuyến tính trong
phân tích dữ liệu đánh giá, phân tích
chất lượng thực phẩm

10 0.75 22

3
3.1

3.2

3.3

Ứng dụng tin học trong giám sát chất
lượng thực phẩm
Áp dụng tin học trong tính toán sự
chết nhiệt của vi sinh vật trong xử lý
nhiệt thực phẩm (xác định giá trị D,
giá trị z, giá trị F, lượng mẫu cần
kiểm tra âm tính đối với loại vi sinh
vật nhất định để đảm bảo mức độ tiệt
trùng nhất định)
Tính toán sự giảm chất lượng của
thực phẩm theo thời gian trong chuỗi
lạnh
Hỗ trợ ra quyết định trong quản lý
chất lượng thực phẩm dựa trên dữ
liệu giám sát trong chuỗi cung ứng
thực phẩm

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Tuyết Nga Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phòng vệ thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Defense

Mã học phần: QFS364 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phòng vệ thực phẩm; đào tạo về khả
năng sẵn sàng chống lại một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào nguồn cung cấp thực phẩm
dựa trên các nguyên tắc phòng vệ thực phẩm; xây dựng và thực hiện chương trình phòng vệ
thực phẩm trong cơ sở sản xuất thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; cung cấp kiến
thức và kỹ năng để thực hiện các hành động khắc phục các sự cố và các thủ tục xác minh cần
tuân thủ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp xây dựng một kế hoạch
phòng vệ thực phẩm cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm; và có khả năng
xây dựng, triển khai, vận hành hiệu quả kế hoạch phòng vệ thực phẩm phù hợp cho các đơn vị
sản xuất kinh doanh thực phẩm; xử lý các sự cố trong công nghiệp thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm liên quan đến phòng vệ thực phẩm, các nguyên tắc và các
chương trình phòng vệ thực phẩm
b. Áp dụng các quy định quốc tế, khu vực và quốc gia liên quan tới phòng vệ thực phẩm
trong quá trình xây dựng một kế hoạch phòng vệ thực phẩm.
c. Áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp khi xây dựng một kế hoạch phòng vệ thực phẩm.
d. Thiết lập và thực hiện một kế hoạch phòng vệ thực phẩm hoàn chỉnh trong công nghiệp
thực phẩm.
e. Xử lý các sự cố liên quan đến an ninh an toàn thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về phòng vệ thực phẩm
Khái niệm phòng vệ thực phẩm
Mục đích của phòng vệ thực phẩm
Vai trò của phòng vệ thực phẩm
Các nguyên tắc phòng vệ thực phẩm
Các chương trình phòng vệ thực
phẩm
Lợi ích của phòng vệ thực phẩm

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Các quy định liên quan đến PVTP
Các quy định của quốc tế về phòng
vệ thực phẩm
Các quy định của Việt Nam về
phòng vệ thực phẩm
Vai trò của các cơ quan có thẩm
quyền trong phòng vệ thực phẩm

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch
phòng vệ thực phẩm
Nguyên tắc chung
Các biện pháp phòng vệ bên ngoài.
Các biện pháp phòng vệ ở khu vực
vành đai
Các biện pháp phòng vệ bên trong.
Các chiến lược phòng vệ thực phẩm
đối với người lao động được tuyển
dụng
Các chiến lược phòng vệ thực phẩm
áp dụng cho nhân sự do nhà thầu
thuê
Các chiến lược phòng vệ thực phẩm
áp dụng cho người ngoài
Các chiến lược phòng vệ trong xây
dựng các tiện ích và quy trình hỗ trợ
Phòng vệ trong bảo quản TP
Phòng vệ trong công tác hậu cần
Các chiến lược phòng vệ thực phẩm
trong việc mua và nhận nguyên liệu,
thành phần, vật liệu đóng gói
Các chiến lược phòng vệ TP trong
việc mua và tiếp nhận vật nuôi
Các chiến lược phòng vệ TP để vận
chuyển thành phẩm
Các chiến lược phòng vệ đối với

12 0.9 26.4
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nhiên liệu và các hóa chất kỹ thuật
khác
Phòng vệ phòng thí nghiệm
Phòng vệ đối với dữ liệu và an ninh
mạng
Kiểm tra các thủ tục và quy định
đảm bảo an toàn của nhà máy
Phòng vệ chất thải
Quy trình xử lý gian lận thực phẩm
từ các đối thủ cạnh tranh

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Quy trình xây dựng và vận hành kế
hoạch phòng vệ thực phẩm
Xây dựng kế hoạch phòng vệ thực
phẩm
Vận hành kế hoạch phòng vệ thực
phẩm
Thẩm định kế hoạch phòng vệ thực
phẩm và các hành động khắc phục
Duy trì tính hiệu quả của kế hoạch
phòng vệ thực phẩm
So sánh kế hoạch PVTP với hệ thống
quản lý phòng vệ thực phẩm.

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Quy trình xử lý sự cố khẩn cấp trong
phòng vệ thực phẩm
Phản hồi khẩn cấp
Triệu hồi, bảo quản, khử nhiễm và
loại bỏ sản phẩm
Phục hồi sau sự cố

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Vân Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Traceability

Mã học phần: QFS346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về nguyên tắc, công cụ
phục vụ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản; các hình thức, phương pháp truy xuất
nguồn gốc các sản phẩm thủy sản. Đồng thời, người học được cung cấp và hướng dẫn cách tìm
kiếm những thông tin liên quan đến các quy định về truy xuất nguồn gốc ở các thị trường nhập
khẩu thủy sản chính và từ đó người học có thể vận dụng các kiến thức cơ bản để xây dựng hệ
thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để biết cách thiết lập một hệ thống truy
xuất nguồn gốc phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện, yêu cầu của doanh nghiệp; nắm
được nguyên tắc thực hiện truy xuất nguồn gốc và triệu hồi sản phẩm trong những tình huống
cụ thể tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt rõ các khái niệm cơ bản liên quan tới truy xuất nguồn gốc.

b. Vận dụng các quy định quốc tế và Việt Nam về truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy sản

c. Phân biệt rõ các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản của hệ thống truy xuất nguồn gốc

d. Áp dụng cách định dạng thông tin truy xuất, phương thức trao đổi thông tin trong các
phương pháp truy xuất nguồn gốc phù hợp với điều kiện và yêu cầu của doanh nghiệp.

e. Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng các sản phẩm
thủy sản

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Khái quát về truy xuất nguồn gốc
Khái niệm liên quan
Tình hình truy xuất nguồn gốc trên
thế giới và Việt Nam
Sự cần thiết truy xuất nguồn gốc các
sản phẩm thủy sản

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Các quy định quốc tế và Việt Nam
về truy xuất nguồn gốc các sản phẩm
thủy sản
Hệ thống văn bản kiểm tra, giám sát,
quản lý quốc tế và Việt Nam về truy
xuất nguồn gốc các sản phẩm thủy
sản
Phương pháp tìm kiếm, cập nhật các
quy định quốc tế và Việt Nam về
truy xuất nguồn gốc các sản phẩm
thủy sản

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của
truy xuất nguồn gốc
Nguyên tắc của truy xuất nguồn gốc
Yêu cầu cơ bản của một hệ thống
truy xuất nguồn gốc

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phương thức định dạng, trao đổi
thông tin và truy xuất nguồn gốc
Định dạng thông tin truy xuất
Phương thức trao đổi thông tin truy
xuất
Phương pháp truy xuất nguồn gốc
Phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ
truy xuất

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Hệ thống truy xuất nguồn gốc
Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn
gốc
Triệu hồi sản phẩm

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm và logistics
- Tiếng Anh: FOOD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý toàn bộ quy trình
từ trang trại đến bàn ăn thông qua quản lý năng suất, chế biến thực phẩm, chất lượng cũng như
luồng nguyên liệu thô và quá trình giao vận. Từ đó, người học có khả năng xây dựng và phát
triển các chuỗi ngành hàng thực phẩm an toàn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý chất lượng thực phẩm
trong tất cả các giai đoạn trong quá trình sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá, lý giải được các khái niệm về chuỗi cung ứng thực phẩm; các bọ ̂ phạ ̂n của mọ ̂t
chuỗi cung ứng; các yếu tố ảnh hu ̛ởng đến chất lượng thực phẩm trong chuỗi cung ứng;
b. Xác định được vai trò và trách nhiệm trong quản lý chất lượng thực phẩm của từng mắt
xích trong chuỗi cung ứng;
c. Xác định, thiết lập, phân tích và đánh giá quy trình quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm hiệu
quả và an toàn từ trang trại tới bàn ăn;
d. Vận dụng những hiểu biết về quản lý chuỗi cung ứng vào thực tiễn sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chuỗi cung ứng thực phẩm
Giới thiệu về chuỗi thực phẩm và các
khái niẹ ̂m lie ̂n quan
Các bộ phạ ̂n của mọ ̂t chuỗi cung ứng
Các yếu tố ảnh hu ̛ởng đến chuỗi
cung ứng
Vai trò và trách nhiệm của các tác
nhân tham gia trong chuỗi cung ứng
Thách thức trong quản lý chuỗi cung
ứng và triển vọng

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Các vấn đề về chất lượng trong chuỗi
cung ứng thực phẩm
Chất lượng nguyên liệu đầu vào
Chất lượng bán thành phẩm trong
quá trình sản xuất và chế biến
Chất lượng thành phẩm trong quá
trình phân phối và tiêu thụ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Quản lý các đối tác thương mại trong
chuỗi cung ứng thực phẩm
Quản lý thu mua và nhà cung cấp
Quản lý hàng tồn kho và lưu kho
Quản lý khâu bán lẻ

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Xa ̂y dựng và phát triển các chuỗi
ngành hàng thực phẩm an toàn
Chuỗi cung ứng các sản phẩm có
nguồn gốc thực vạ ̂t
Chuỗi cung ứng các sản phẩm có
nguồn gốc động vạ ̂t
Chuỗi cung ứng các sản phẩm có
nguồn gốc thủy sản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Giao vận trong chuỗi cung ứng thực
phẩm
Các phương thức vận chuyển và tác
động của chúng đến chất lượng thực
phẩm
Hậu cần chuỗi lạnh và kiểm soát
nhiệt độ
Lập kế hoạch phân phối và tối ưu
hóa tuyến đường
Tuân thủ các quy định về an toàn
thực phẩm và vận chuyển
Tối ưu hóa vận chuyển cho hàng hóa
dễ hỏng

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy



158

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm
- Tiếng Anh: Risk analysis in Food Industry

Mã học phần: SPT386 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về đánh giá nguy cơ;
đánh giá phơi nhiễm, thiết lập mục tiêu sức khỏe cộng đồng; và có khả năng thực hiện đánh giá
nguy cơ của cộng đồng đối với mối nguy do tiêu thụ thực phẩm; sử dụng được kết quả đánh
giá nguy cơ trong quản lý và truyền thông về nguy cơ.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. a, Nhận định được tầm quan trọng và tính cấp thiết của đánh giá nguy cơ
b. b, Chọn lựa và vận dụng được phương pháp đánh giá tiêu thụ thực phẩm phù hợp để điều
tra tiêu thụ thực phẩm nhằm cung cấp số liệu cho việc thực hiện đánh giá phơi nhiễm.
c. c, Chọn lựa và áp dụng được phương pháp đánh giá phơi nhiễm mối nguy do tiêu thụ thực
phẩm.
d. d, Vận dụng các công cụ đánh giá nguy cơ định tính, bán định lượng và định lượng để thực
hiện đánh giá nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 1. Tổng quan về phân tích nguy cơ
1.1. Các khái niệm mối nguy, đặc
tính các mối nguy, nguy cơ, đánh giá
phơi nhiễm, đánh giá nguy cơ, phân
tích nguy cơ, quản lý nguy cơ và
truyền thông về nguy cơ.
1.2. Tầm quan trọng của phân tích
nguy cơ
1.3. Các ứng dụng của phân tích
nguy cơ

2 0.15 4.4

2 2. Thực hiện đánh giá nguy cơ
2.1. Nhận diện mối nguy
2.2. Mô tả đặc điểm mối nguy
2.3. Đánh giá phơi nhiễm
2.3.1. Các phương pháp thu thập các
số liệu tiêu thụ thực phẩm
2.3.2. Các phương pháp thu thập số
liệu hàm lượng các chất gây hại
2.3.3. Các phương pháp đánh giá
phơi nhiễm: xác định khẩu phần tổng
số, xác định khẩu phần song song và
xác định chọn lọc
2.3.4. Công cụ đánh giá phơi nhiễm:
công cụ quyết định, công cụ xác suất
2.4. Xác định đặc tính của nguy cơ

12 0.9 26.4

3 3. Các công cụ đánh giá nguy cơ
3.1. Đánh giá định tính nguy cơ
3.2. Đánh giá bán định lượng nguy
cơ
3.3. Đánh giá định lượng nguy cơ

6 0.45 13.2

4 4. Ứng dụng đánh giá nguy cơ của
một số mối nguy điển hình trong
công nghiệp thực phẩm
4.1. Đánh giá nguy cơ một số thuốc
trừ sâu trong thực phẩm
4.2. Đánh giá nguy cơ một số kim
loại nặng (Pb, Cd, Hg) trong thực
phẩm
4.3. Đánh giá nguy cơ V. cholerae ở
hải sản
4.4. Đánh giá nguy cơ độc tố sinh
học biển (PSP, ASP, DSP) ở hải sản

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0 0 0
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thuần Anh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cấp nước và xử lý chất thải
- Tiếng Anh: - WATER SUPPLY AND WASTE TREATMENT

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lựa chọn nguồn và công nghệ xử lý xử lý nước
cấp; Các dòng thải trong nhà máy thực phẩm và sự cần thiết phải thu gom và xử lý; Một số
công nghệ xử lý chất thải trong nhà máy thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức về lập kế hoạch chọn nguồn cùng công nghệ xử lý nước
cấp phù hợp; Phân tích dòng thải và lựa chọn công nghệ xử lý dòng thải trong nhà máy chế biến
thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch lựa chọn nguồn cấp và công nghệ xử lý nước cấp.
b. Phân tích các dòng thải từ nhà máy thực phẩm và đề xuất hướng thu gom xử lý phù hợp.
c. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải trong nhà máy chế biến thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nguồn nước cấp trong nhà máy thực
phẩm
Nguồn cấp và yêu cầu về chất lượng.
Lựa chọn nguồn cấp nước phù hợp.

3 0.23 6.6
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2
2.1
2.2
2.3

Công nghệ xử lý nước cấp trong nhà
máy thực phẩm
Ảnh hưởng của nguồn cấp tới sự lựa
chọn công nghệ xử lý.
Một số công nghệ xử lý nước cấp cơ
bản.
Hệ thống cấp nước trong nhà máy
thực phẩm.

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Các dòng thải trong nhà máy thực
phẩm
Nguồn gốc phát sinh các dòng thải
(nước thải, khí thải và chất thải rắn).
Ảnh hưởng của các dòng thải tới môi
trường.
Đề xuất hướng thu gom, xử lý các
dòng thải.

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Công nghệ xử lý chất thải trong nhà
máy thực phẩm
Quy định hiện hành về xả nước thải
ra môi trường.
Sự cần thiết của hệ thống thu gom và
xử lý các dòng thải.
Một số công nghệ xử lý chất thải phổ
biến.

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Thiết kế, lựa chọn hệ thống xử lý
chất thải nhà máy thực phẩm
Khảo sát, lựa chọn thông số đầu vào,
đầu ra hệ thống xử lý chất thải.
Lựa chọn, tính toán thiết kế hệ thống
xử lý chất thải.
Hạch toán giá thành.

9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập sản xuất
- Tiếng Anh: - PRODUCTION PRACTICUM

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Giúp người học có phương pháp và kỹ năng sản xuất, quản lý; vận dụng kiến thức
đã học vào thực tế sản xuất, nâng cao năng lực làm việc và nghiên cứu sau khi ra trường.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được các hiện tượng hư hỏng của nguyên liệu; đánh giá được chất lượng nguyên
liệu; Các phương pháp bảo quản hiệu quả từng loại nguyên liệu tại nhà máy;
b. Thực hiện thao tác kỹ thuật, kỹ năng sản xuất tại các công đoạn trong quy trình chế biến;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Nguyên vật liệu sản xuất
Đặc điểm, tính chất, thành phần của
nguyên vật liệu
Phương pháp bảo quản, vận chuyển
nguyên vật liệu
Các hiện tượng hư hỏng thường gặp
của nguyên vật liệu
Đánh giá và quản lý chất lượng của

10 1.2 62
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nguyên vật liệu
2
2.1
2.2

2.3
2.4

Quy trình công nghệ chế biến
Phân tích quy trình công nghệ chế
biến
Các biến đổi, hiện tượng hư hỏng
của bán thành phẩm và
thành phẩm.
Đánh giá và quản lý chất lượng của
thành phẩm.
Bao bì, bao gói thực phẩm.

10 1.2 62

3
3.1

3.2

Máy và thiết bị sản xuất
Chức năng, nguyên lý hoạt động của
máy, thiết bị sản
xuất.
Các sự cố hư hỏng thường gặp của
máy, thiết bị sản xuất.

10 1.2 62

4
4.1
4.2

Quản trị sản xuất
Tổ chức cơ sở sản xuất – kinh doanh
Quản lý, điều hành cơ sở sản xuất –
kinh doanh

10 1.2 62

5
5.1
5.2
5.3

An toàn lao động tại nhà máy
An toàn lao động trong công nghệ
thực phẩm
Vệ sinh lao động trong công nghệ
thực phẩm
Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy

10 1.2 62

6
6.1
6.2
6.3

Các chương trình quản lý chất lượng
- Tìm hiểu các tiêu chuẩn chất lượng
- Chương trình đảm bảo chất lượng
- Tiêu chuẩn chất lượng nội bộ

10 1.2 62

CỘNG 0 60 7.2 0 0 372
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 372 372 7.44 379.44
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 372 372 7.44 379.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Hồng Phúc Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập ĐBCL & ATTP
- Tiếng Anh: FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE INTERNSHIP

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng kiểm tra, đánh giá, giám sát, quản lý chất lượng và
an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhằm giúp người học có thể
vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất, nâng cao năng lực làm việc và
nghiên cứu sau khi ra trường.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được quy trình công nghệ sản xuất tại cơ sở thực tập và có khả năng đề xuất được
các biện pháp cải thiện quy trình;
b. Xây dựng được chương trình quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở
thực tập;
c. Đánh giá được thực trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
d. Kiểm tra, đánh giá , giám sát chất lượng và an toàn của thực phẩm tại cơ sở sản xuất và
kinh doanh thực phẩm;
e. Xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
2.1
2.2
2.3

Tìm hiểu về đơn vị sản xuất, kinh
doanh thực phẩm
Tổ chức cơ sở sản xuất – kinh doanh
Quản lý, điều hành cơ sở sản xuất –
kinh doanh
Sản phẩm của công ty, thị trường
tiêu thụ

5 0.6 31

2
1.1
1.2
1.3

Quy trình công nghệ sản xuất
Đặc điểm, tính chất của quy trình
Các công đoạn của quy trình
Các lỗi thường xảy ra trong từng
công đoạn, biện pháp khắc phục

10 1.2 62

3

3.1
3.2
3.3

Chương trình quản lý chất lượng và
an toàn thực phẩm tại đơn vị sản
xuất, kinh doanh thực phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng nội bộ,
Tiêu chuẩn chất lượng của khách
hàng
Tìm hiểu các chương trình đảm bảo
chất lượng và an toàn thực phẩm
đang áp dụng

10 1.2 62

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

Chương trình đảm bảo chất lượng
được áp dụng phổ biến tại cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm
(HACCP/ GMP/SSOP/GAP…)
Điều kiện tiên quyết
Chương trình tiên quyết
Kế hoạch HACCP/thủ tục kiểm soát
chất lượng
Hồ sơ/ Biểu mẫu giám sát

10 1.2 62

5

5.1

5.2

5.3

Đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm
Thiết kế biểu mẫu đánh giá điều kiện
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Đánh giá về nhà xưởng, thiết bị và vệ
sinh cá nhân, phòng thí nghiệm
Phân tích và đề xuất các giải pháp
đảm bảo điều kiện ATTP

10 1.2 62

6.

6.1

6.2

Kiểm tra, đánh giá, giám sát chất
lượng và an toàn của thực phẩm.
Công tác kiểm tra chất lượng nguyên
liệu, bán thành phẩm và thành phẩm
(lấy mẫu, xử lý mẫu, gửi mẫu, quản
lý mẫu, phân tích mẫu, kiểm tra
nhanh, xử lý kết quả)

5 0.6 31
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6.3
Đánh giá chất lượng ATTP
Giám sát chất lượng và ATTP

7
7.1

7.2

7.3
7.4

Phương pháp truy xuất nguồn gốc
thực phẩm.
Tìm hiểu hệ thống truy xuất nguồn
gốc (công cụ, thiết bị, phương tiện,
chương trình hỗ trợ TXNG)
Phương pháp truy xuất nguồn gốc tại
cơ sở sản xuất, kinh doanh
Lưu trữ hồ sơ truy xuất,
Phương thức trao đổi thông tin truy
xuất (nội bộ và bên ngoài Doanh
nghiệp)

5 0.6 31

8.
8.1

8.2

Tìm hiểu hệ thống Xử lý nước cấp và
nước thải
Tìm hiểu hệ thống xử lý nước cấp
Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải.

5 0.6 31

CỘNG 0 60 7.2 0 0 372
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 372 372 7.44 379.44
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 372 372 7.44 379.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Hồng Phúc Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bao gói thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Packaging

Mã học phần: POT346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về bao bì và bao gói các sản phẩm thực phẩm/ thủy
sản, đặc tính và công dụng của một số vật liệu làm bao bì, nhãn bao bì, các phương pháp bao
gói thông dụng, cách thức tổ chức bao gói trong nhà máy thực phẩm, những nguy cơ gây hư
hỏng thực phẩm bên trong bao bì. Trên cơ sở đó giúp người học có thể đưa ra các phương án
lựa chọn bao bì và kỹ thuật bao gói phù hợp, đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bao bì và nhãn
hàng hóa, phục vụ tốt cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Lựa chọn loại bao bì và phương pháp bao gói phù hợp với tình hình sản xuất hàng hóa trong
và ngoài nước.
- Có thể lựa chọn thông tin nhãn hàng hóa phù hợp với yêu cầu của pháp luật và người tiêu
dùng.
- Có thể cải tiến phương pháp bao gói tại xí nghiệp cho phù hợp với điều kiện máy móc thiết
bị.
- Tham gia thực hiện đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất và cung
ứng thực phẩm.
- Giúp nâng cao ý thức giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất/ rác thải bao bì.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được đặc điểm, tính chất, ứng dụng các loại vật liệu bao bì sử dụng trong ngành
CNTP/ CBTS hiện nay. Có khả năng đánh giá các loại bao bì, phụ gia bao bì có nguy cơ thôi
nhiễm vào sản phẩm làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm và/ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe
người tiêu dùng.
b. Phân biệt được một số đặc điểm, thông số, tiến trình thực hiện một số kỹ thuật bao gói: bao
gói hút chân không, bao gói thay đổi khí quyển, bao gói dùng chất hấp phụ/ hấp thụ; kỹ thuật
bao gói thông minh.
c. Lựa chọn được phương án bao bì và phương pháp bao gói phù hợp cho sản phẩm cụ thể.
d. Thiết kế nhãn hàng hóa cho sản phẩm cụ thể. Hiểu và có khả năng sử dụng hệ thống mã số
mã vạch trong thương mại và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
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e. Áp dụng được các kiến thức của môn học để giải thích các hiện tượng xảy ra, hoặc các
hiện tượng hư hỏng của thực phẩm trong quá trình bao gói và bảo quản thực phẩm đã đóng
gói.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về bao bì thực phẩm 4 0.3 8.8
2 Vật liệu bao bì sản phẩm thực phẩm/

thủy sản
7 0.53 15.4

3 Nhãn hàng hóa 4 0.3 8.8
4 Hệ thống mã số mã vạch hàng hóa 4 0.3 8.8
5 Kỹ thuật bao gói thực phẩm 7 0.53 15.4
6 Nguy cơ hư hỏng thực phẩm đóng

gói
4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sản xuất sạch hơn trong công nghệ thực phẩm
- Tiếng Anh: Cleaner Production in Food Technology

Mã học phần: SPT3001 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản lý môi trường công nghiệp theo
cách tiếp cận của sản xuất sạch hơn như kiến thức chung về quản lý môi trường công nghiệp;
phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn; ứng dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực chế
biến Thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản để vâṇ dụng vào thực tiễn liên quan đến hoạt động sản xuất sạch
hơn tại doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả sản xuất, giảm
thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tầm quan trọng của việc quản lý môi trường công nghiệp;
b. Mô tả phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn; vận dụng trong chế biến Thực phẩm
c. Phân tích và đánh giá được tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến Thực
phẩm; Phân tích nguyên nhân và đề xuất được các cơ hội sản xuất sạch hơn trong chế biến
Thực phẩ;
d. Đánh giá được tính khả thi của một cơ hội sản xuất sạch hơn được đề xuất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản lý môi trường
công nghiệp
Khái quát về quản lý môi trường
công nghiệp
Tầm quan trọng của quản lý môi
trường công nghiệp
Công cụ quản lý môi trường công
nghiệp
Các khái niệm liên quan đến quản lý
môi trường công nghiệp

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Phương pháp luận sản xuất sạch hơn
Các kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch
hơn
Các bước thực hiện phương pháp
luận sản xuất sạch hơn
Bước 1: Khởi động
Bước 2: Phân tích các bước công
nghệ
Bước 3: Hình thành cơ hội sản xuất
sạch hơn
Bước 4: Lựa chọn cơ hội sản xuất
sạch hơn
Bước 5: Thực hiện sản xuất sạch hơn
Bước 6: Duy trì sản xuất sạch hơn

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2
3.3

Trình diễn sản xuất sạch hơn trong
chế biến Thực phẩm
Các cơ hội liên quan đến tiết kiệm
nước, nước đá
Các cơ hội liên quan đến giảm tiêu
hao năng lượng
Các cơ hội liên quan đến giảm tiêu
hao nguyên liệu, hóa chất, phụ gia

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Trọng Sơn Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm thực phẩm
- Tiếng Anh: Food Product Development

Mã học phần: SPT3002 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phát triển sản phẩm thực phẩm,
dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm, quy trình thực hiện phát triển sản phẩm thực
phẩm: phương pháp nghiên cứu thị trường phục vụ phát triển sản phẩm thực phẩm, phát triển
quy trình sản xuất trong điều kiện thí nghiệm - pilot - sản xuất và những việc cần làm để thương
mại hóa sản phẩm thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp người học có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu
thị trường; đề xuất và đánh giá ý tưởng sản phẩm thực phẩm khả thi; thiết kế nghiên cứu quy
trình sản xuất tạo ra sản phẩm thực phẩm mới; tham gia vào các hoạt động thương mại hóa sản
phẩm thực phẩm mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của hoạt động phát triển sản phẩm
thực phẩm trong một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm;
b. Trình bày được các phương pháp, hình thức và quy trình thực hiện một nghiên cứu thị
trường, có thể áp dụng thực hiện được một số hình thức nghiên cứu phổ biến phục vụ nghiên
cứu phát triển sản phẩm thực phẩm;
c. Phát hiện và đề xuất được phương án cải tiến sản phẩm thực phẩm, cơ hội phát triển sản
phẩm thực phẩm mới;
d. Áp dụng được quy trình phát triển sản phẩm và xây dựng được kế hoạch phát triển một sản
phẩm thực phẩm mới;
e. Trình bày được các hoạt động thương mại hóa sản phẩm thực phẩm mới.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Phát triển sản phẩm và quy trình
triển khai
Khái quát về phát triển sản phẩm
Tầm quan trọng và động lực để phát
triển sản phẩm
Bài học kinh nghiệm từ những thành
công và thất bại trong phát triển sản
phẩm thực phẩm mới
Các bước thực hiện/ mô hình phát
triển sản phẩm thực phẩm
Phát triển ý tưởng thực phẩm mới từ
xu hướng tiêu dùng các sản phẩm
thực phẩm
Giới thiệu dự án nghiên cứu phát
triển sản phẩm thực phẩm

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2
2.3

Nghiên cứu thị trường để phát triển
sản phẩm thực phẩm
Các hình thức nghiên cứu thị trường
Quy trình thực hiện nghiên cứu thị
trường
Áp dụng nghiên cứu thị trường vào
hoạt động phát triển sản phẩm thực
phẩm(khái niệm sản phẩm, sản phẩm
thử nghiệm và sản phẩm hoàn thiện)

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Nghiên cứu thiết kế sản phẩm thực
phẩm mới
Phân tích khả năng cải tiến và đổi
mới sản phẩm thực phẩm mới
Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất
sản phẩm thực phẩm mới
Triển khai sản xuất thử nghiệm sản
phẩm thực phẩm mới

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Tổ chức sản xuất và thương mại hóa
sản phẩm thực phẩm mới
Tổ chức sản xuất quy mô công
nghiệp
Định giá sản phẩm thực phẩm mới
Phân phối sản phẩm thực phẩm mới
Hoạt động chiêu thị trong phát triển
sản phẩm thực phẩm

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



179

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Bảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thanh tra an toàn thực phẩm
- Tiếng Anh: FOOD SAFETY INSPECTION

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các căn cứ pháp lý, kỹ thuật và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra
an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện thanh tra đối tượng sản xuất, kinh doanh thực
phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá mức độ an toàn thực phẩm
của đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm thông qua kết quả thanh tra và lấy mẫu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng các căn cứ pháp lý, kỹ thuật và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
trong quá trình thực hiện thanh tra.
b. Xây dựng kế hoạch, quy trình thanh tra và tổ chức thanh tra an toàn thực phẩm.
c. Xây dựng kế hoạch lấy mẫu, lấy mẫu phục vụ thanh tra an toàn thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
thực hiện chức năng thanh tra an
toàn thực phẩm (ATTP)
Một số khái niệm chung.
Tầm quan trọng của thanh tra trong

4 0.3 8.8
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1.3 quản lý an toàn thực phẩm
Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
thực hiện chức năng thanh tra ATTP

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các nguyên tắc chung trong thanh tra
chuyên ngành ATTP
Nguyên tắc của hoạt động thanh tra
ATTP
Các quy định về hoạt động thanh tra
ATTP
Các loại hình của cuộc thanh tra
Trình tự, thủ tục thanh tra chuyên
ngành
Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm
hành chính

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ
chức thanh tra ATTP
Nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ
chức thanh tra tại cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm.
Nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ
chức thanh tra tại các bếp ăn tập thể.
Nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ
chức thanh tra thực phẩm đường phố.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Một số quy trình thanh tra ATTP
Quy trình 1: Tiến hành một cuộc
thanh tra an toàn thực phẩm.
Quy trình 2: Tiến hành một cuộc
thanh tra an toàn thực phẩm rút gọn.
Quy trình 3: Tiến hành một cuộc
thanh tra an toàn thực phẩm đột xuất.
Quy trình 4: Tiến hành một cuộc
thanh tra an toàn thực phẩm độc lập.

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh tra
ATTP
Nguyên tắc chung về lấy mẫu thực
phẩm
Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm có
nguồn gốc thực vật
Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm có
nguồn gốc động vật
Kỹ thuật lấy mẫu thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Vương Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tận dụng phụ phẩm trong sản xuất thực phẩm
- Tiếng Anh: UTILISATION OF BY-PRODUCTS IN FOOD PROCESSING

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về thành phần và đặc tính của phụ phầm phát sinh
trong sản xuất một số sản phẩm thực phẩm; nguyên lý và công nghệ sản xuất một số sản phẩm
gia tăng giá trị từ phụ phẩm để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm
bảo vệ sức khỏe.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về thành phần và đặc tính của phụ phầm; nguyên lý và công nghệ sản xuất
một số sản phẩm gia tăng giá trị từ phụ phẩm để người học có khả năng khai thác và sử dụng
hiệu quả nguồn phụ phẩm trong sản xuất thực phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đề xuất được giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của phụ phẩm đối với môi trường;
b. Đánh giá được thành phần, đặc tính của phụ phẩm phát sinh trong sản xuất thực phẩm và
đề xuất được các hướng tận dụng phụ phẩm để sản xuất sản phẩm gia tăng giá trị;
c. Lựa chọn được công nghệ sản xuất một số sản phẩm gia tăng giá trị từ nguồn phụ phẩm
trong sản xuất thực phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về phụ phẩm trong sản
xuất thực phẩm
Tầm quan trọng của tận dụng phụ
phẩm trong sản xuất thực phẩm
Sự đa dạng và các tác động của phụ
phẩm đối với môi trường
Giải pháp hạn chế tác động của phụ
phẩm với môi trường

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Thành phần và đặc tính của phụ
phẩm
Phụ phẩm trong công nghiệp chế
biến các sản phẩm từ thực vật
Phụ phẩm trong công nghiệp chế
biến các sản phẩm từ thịt
Phụ phẩm trong công nghiệp chế
biến thủy sản
Phụ phẩm trong công nghiệp chế
biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Phụ phẩm trong công nghiệp sản
xuất nước giải khát và đồ uống có
cồn

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ phụ
phẩm
Công nghệ sản xuất sản phẩm từ phụ
phẩm trong công nghiệp chế biến các
sản phẩm từ thực vật
Công nghệ sản xuất sản phẩm từ phụ
phẩm trong công nghiệp chế biến các
sản phẩm từ thịt
Công nghệ sản xuất sản phẩm từ phụ
phẩm trong công nghiệp chế biến các
sản phẩm từ thủy sản
Công nghệ sản xuất sản phẩm từ phụ
phẩm trong công nghiệp chế biến sữa
và các sản phẩm từ sữa
Công nghệ sản xuất sản phẩm từ phụ
phẩm trong công nghiệp sản xuất
nước giải khát và đồ uống có cồn

16 1.2 35.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Minh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Đảm bảo chất lượng ATTP)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Đồ án tốt nghiệp chú trọng khả năng thực nghiệm, người học có thể đăng kí làm đồ án trực tiếp
với giảng viên, Phòng thí nghiệm tại Trường, tham gia vào các hướng nghiên cứu, đề tài, dự
án của giảng viên hướng dẫn. Mỗi người học sẽ có 1-2 Giảng viên/Cán bộ hướng dẫn. Cuối
đợt, người học sẽ phải viết báo cáo về quá trình thực hiện đồ án và được đánh giá bởi Hội đồng
bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học định hướng, vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học để giải quyết
các vấn đề trong thực tiễn đảm bảo chất lượng và ATTP. Ngoài ra, học phần còn rèn luyện kĩ
năng tìm hiểu thông tin, thu nhận và xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học đảm bảo chuẩn mực
và đầy đủ về nội dung và hình thức.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế QLCL và ATTP
b. Tổng quan tài liệu được các vấn đề liên quan, phân tích, đánh giá hiện trạng dẫn đến vấn
đề cần nghiên cứu; đánh giá/đưa ra được cơ sở lựa chọn phương pháp, các thông số nghiên
cứu; Xây dựng được đề cương nghiên cứu
c. Tổ chức thực hiện, giải quyết vấn đề cần nghiên cứu
d. Viết báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Phân công Giảng viên/Cán bộ hướng

dẫn và thống nhất tên,
nội dung và nơi thực hiện đồ án với
sinh viên.

10 1.2 62

2 Thực hiện đồ án 230 27.6 1,426
3 Viết báo cáo đồ án 50 6 310
4 Đánh giá bởi Hội đồng bảo vệ đồ án 10 1.2 62

CỘNG 0 300 36 0 0 1,860
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thuần Anh Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Đảm bảo chất lượng ATTP)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp là công trình nghiên cứu độc lập của người học vận dụng kiến thức tổng
hợp trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và An thực phẩm vào giải quyết một tình huống cụ thể.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên cần hoàn thành một ngiên cứu theo một chủ đề một
cách độc lập từ khâu lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương, thu thập và phân tích dữ liệu và báo
cáo kết quả nghiên cứu. Chuyên đề có thể được tiến hành tại phòng thí nghiệm hoặc trực tiếp
tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Chuyên đề phải được trình bày thành một báo cáo
khoa học và phải được chấm phản biện đạt yêu cầu.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tổng hợp và vận dụng các kiến thức chuyên môn đã học trong lĩnh vực Đảm
bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; rèn luyện kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; kỹ
năng thuyết trình sản phẩm khoa học và phát triển các kỹ năng nghiên cứu khoa học; sử dụng
các phần mềm chuyên dụng để thực hiện một đề tài nghiên cứu theo một chủ đề cụ thể. Người
học có cơ hội phát triển kỹ năng làm việc nhóm và năng lực làm việc độc lập.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đã được học để phát hiện vấn đề và
định hướng đề tài nghiên cứu
b. Phân tích hướng nghiên cứu và xác định được phương pháp nghiên cứu (bố trí thí nghiệm,
phương
pháp và kỹ thuật phân tích, thu tập và xử lý số liệu) phù hợp để triển khai nghiên cứu

c. Lập kế hoạch triển khai công việc nghiên cứu sao cho phù hợp với kế hoạch học tập, đảm
bảo thời
gian quy định của Chuyên đề tốt nghiệp

d. Sử dụng thành thạo các phương pháp/kỹ thuật phân tích, phần mềm thống kê chuyên dụng
để phân
tích và xử lý dữ liệu thực nghiệp
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e. Trình bày kết quả nghiên cứu ở dạng báo cáo khoa học rõ ràng, đúng theo quy định với số
liệu
phân tích chính xác, có độ tin cậy

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Định hướng nghiên cứu và lựa chọn
đề tài chuyên đề

5 0.6 0.28 31

2 Thu thập tài liệu và xây dựng đề
cương nghiên cứu

40 4.8 0.07 248

3 Thực hiện nghiên cứu hoặc khảo sát
thực tế

50 6 0.07 310

4 Xử lý số liệu và viết báo cáo chuyên
đề

45 5.4 0.07 279

5 Thuyết trình và bảo vệ chuyên đề
trước hội đồng

10 1.2 0.07 62

CỘNG 0 150 18 0.42 0.14 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0.42 0.01 0.43
1 Bể ổn nhiệt Giờ 0.07 0 0.07
2 Cân điện tử Giờ 0.07 0 0.07
3 Máy lưu biến Giờ 0.07 0 0.07
4 Máy tính Giờ 0.07 0 0.07
5 Tủ lạnh Giờ 0.07 0 0.07
6 Tủ sấy Giờ 0.07 0 0.07
IV Vật tư 0.14 0 0.14
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1 Máy tính, phần mềm chuyên
ngành

0.14 0 0.14

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Đảm bảo chất lượng ATTP)
- Tiếng Anh: Graduation Project

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm(67)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này giúp sinh viên tổng hợp, củng cố và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải
quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Sinh viên sẽ
được hướng dẫn để thực hiện một nghiên cứu khoa học độc lập, từ khâu lựa chọn đề tài, xây
dựng đề cương, thu thập và phân tích dữ liệu. Chuyên đề có thể được tiến hành tại phòng thí
nghiệm hoặc trực tiếp tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Chuyên đề phải được trình bày
thành một báo cáo khoa học và phải được chấm phản biện đạt yêu cầu.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tổng hợp và vận dụng các kiến thức đã học; tham khảo tài liệu, làm quen với
các phương pháp tư duy sáng tạo và nghiên cứu khoa học; sử dụng các phần mềm chuyên dụng
để thực hiện một đề tài nghiên cứu theo một chủ đề cụ thể. Người học có cơ hội phát triển kỹ
năng làm việc nhóm và năng lực làm việc độc lập. Khuyến khích người học nâng cao tính trách
nhiệm, tự chủ và nghiêm túc trong công việc; trung thực với kết quả nghiên cứu; tiếp tục học
nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đã được học để phát hiện vấn đề và
thiết lập đề tài nghiên cứu
b. Phân tích hướng nghiên cứu và xác định được phương pháp nghiên cứu (bố trí thí nghiệm,
phương pháp và kỹ thuật phân tích, thu tập và xử lý số liệu) phù hợp để triển khai nghiên
cứu;
c. Lập kế hoạch triển khai công việc nghiên cứu sao cho phù hợp với kế hoạch học tập, đảm
bảo thời gian quy định của Chuyên đề tốt nghiệp
d. Sử dụng thành thạo các phương pháp/kỹ thuật phân tích, phần mềm thống kê chuyên dụng
để phân tích và xử lý dữ liệu thực nghiệm.
e. Trình bày kết quả nghiên cứu ở dạng báo cáo khoa học rõ ràng, đúng theo quy định với số
liệu phân tích chính xác, có độ tin cậy
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 150
CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thiết lập đề tài nghiên cứu 10 1.2 0.28 62
2 Viết đề cương và lập kế hoạch

nghiên cứu
15 1.8 0.07 93

3 Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, thu
thập số liệu

100 12 0.63 0.07 620

4 Xử lý số liệu và viết báo cáo nghiên
cứu cuối cùng

25 3 0.07 155

CỘNG 0 150 18 0.98 0.14 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0.98 0.02 1
1 Bể điều nhiệt Giờ 0.07 0 0.07
2 Cân điện tử Giờ 0.07 0 0.07
3 Cân điện tử Giờ 0.07 0 0.07
4 Hệ thống thiết bị lạnh Giờ 0.07 0 0.07
5 Hệ thống thiết bị sấy Giờ 0.07 0 0.07
6 Máy đo màu thực phẩm cầm

tay
Giờ 0.07 0 0.07

7 Máy đo pH Giờ 0.07 0 0.07
8 Máy đồng nhất mẫu (Vortex) Giờ 0.07 0 0.07
9 Máy khuấy từ gia nhiệt Giờ 0.07 0 0.07
10 Máy lưu biến Giờ 0.07 0 0.07
11 Máy tính Giờ 0.07 0 0.07
12 Máy UV-Vis Giờ 0.07 0 0.07
13 Tủ lạnh có ngăn siêu lạnh (-

3÷-5°C)
Giờ 0.07 0 0.07

14 Tủ sấy Giờ 0.07 0 0.07
IV Vật tư 0.14 0 0.14
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1 Máy tính, phần mềm chuyên
ngành

0.14 0 0.14

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 07/01/2026

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Vân Trần Thị Bích Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lưu Hồng Phúc
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PHẦNTHUYẾTMINH
Định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trình độ Đại học

là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào
tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình
đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ
thuật ô tô trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo

chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho

01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này

chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián
tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng

yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư
không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
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Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ
sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
chuyên ngành Kỹ thuật ô tô trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế- kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong

hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 20 sinh viên, thời gian đào tạo là 248.08 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật ô tô trình
độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ
chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện
thực tế.
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ĐỊNHMỨCKINHTẾ - KỸ THUẬTCỦA CHƯƠNGTRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Ngành Kỹ thuật ô tô
Mã số: 7520130 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình:Chương trình chuẩn
Địnhmức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜIHỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.

I. ĐỊNHMỨCLAOĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH GiờĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 07 146.65 96.57 4.86 248.08

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNHMỨCTHIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bàn máp bằng đá Granit Mitutoyo 517-314C (tấm phẳng
chuẩn)

2.04

2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

4 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

5 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

6 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

7 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

8 Bộ búa và đe tay Bằng thép tự rèn bằng phương pháp
thủ công
bao gồm 3 búa và 3 đê
Bộ thìa, mỗm hỗ trợ

0.1
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9 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
10 Bộ súng phun sơn: Bao gồm 4 súng Loại: Bình trên

Đường kính kim béc (mm): 1.3
Áp lực hơi vào (Mpa): 0.29
Khoảng cách phun (mm): 200
Lượng khí tiêu thụ (l/min): 195
Lưu lượng sơn ra (ml/min): 160
Bản rộng phun (mm): 180
Công suất máy nén khí (kW): 1.5
Trọng lượng (g): 450

0.51

11 bohankhi – Bình chứa khí Oxy tinh khiết 40 lít
– Bình chứa khí Acetylen tinh khiết
40 lít
– Bộ van chống cháy ngược: 2 cái
– Dây dẫn khí: 10 mét
– Đồng hồ Oxy: 1
– Đồng hồ Acetylen: 1
-Bộ súng cắt khí gió đá: 1
– Béc cắt hàn: 1 bộ
– Cảo kẹp đồng hồ Acetylen: 1
- Xe đẩy chứa bình khí Oxy và
Acetylen: 1

0.26

12 Bơm bình tăng áp nước mặn 35m3/h 0.51
13 Bơm chuyển dàu đốt 19m3/h_Nhật 0.51
14 Bơm cứu hỏa 35m3/h_Nauy 0.26
15 Bơm dầu thủy lực cho các tời (tời

điện)
25KW-STELCO 0.26

16 Bơm hút khô ( bơm balat Gohua ) 2533/h_Nauy 0.51
17 Bơm nước thải 3m3/h_Nauy 0.51
18 Bơm rửa boong công nghệ ( bơm

nước công nghệ)
35m3/h 0.26

19 BTNVL khảo sát hiện tượng giao thoa
ánh sáng cho bởi khe Youngg. Xác
định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

20 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

21 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

22 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim

BKT 010 1.02
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loại
23 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang

điện ngoài. Xác định hằng số Planck
Model BKO-100A 1.02

24 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

25 Chai khí Axetylen 40 lít 3.06
26 Chai khí Oxy 40 lít 3.06
27 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
28 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
29 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
30 Đài vạch dấu 15.98
31 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
32 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
33 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

22.59

34 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
35 Động cơ 1. Mô hình động cơ Diesel 4 xylanh

điều khiển phun nhiên liệu bằng điện
tử CommonRail - CDI (Bosch), dung
tích 2.0. - Đạt tiêu chuẩn: ISO
14001:2015 - Hệ thống quản lý môi
trường và ISO 45001:2018 - Tiêu
chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn và
sức khỏe nghề nghiệp. - Thùng điều
khiển kích thước 900x400x200x80
(mm), mặt cắt khắc laser bằng tầm
nhỏ gọn 4mm có thể tháo rời - Toàn
bộ khung được làm bằng thép tấm
gấp định hình và sơn tĩnh điện 2.
(Động cơ phun cứu điện - phun cứu
nguy GDI, đánh lửa tiếp bô bin đơn:
TCD - Việt Nam - Thùng điều khiển
kích thước 900x400x200x80 (mm),
có thể cắt khắc laser tầm nhỏ gọn
4mm có thể tháo rời - Toàn bộ khung
được làm bằng thép tấm gấp định
hình và sơn tính điện 'Động cơ 4 kỳ, 4
xi lanh thẳng hàng 2.0L, đầy đủ các
bộ phận cơ khí.

1.28

36 Đế đồng hồ so 37.07
37 Đế gá đồng hồ so 37.07
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38 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụngmônVõ
Taekwondo

0.56

39 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụngmônVõ
Taekwondo

0.56

40 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

41 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
42 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
43 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

44 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

45 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

46 Kít đo các cảm biến cơ bản KFZ - 2006D 0.26
47 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)
0.56

48 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

49 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

50 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
51 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
52 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
53 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tập luyện thể thao thông

dụng
0.15

54 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
55 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

56 Máy bơm nước, dầu Toshiba 3pha-1.5KW-380v 0.26
57 Máy búa hơi 150kg, 10KW 1.36
58 Máy cắt con rùa 1 mỏ Yu Kwang YK 150 1.02
59 Máy cắt thép Cắt Plasma 2.04
60 Máy cắt thép Cắt khí Co2 1.02
61 Máy cắt thép (đá cắt) Trung Quốc 4.08
62 Máy cắt tôn Newleven NES-2545 2.04
63 Máy chấn tôn Neweleven NEB-6025 1.02
64 Máy cưa sắt C720 1500W 4.08
65 Máy doa 1.02
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66 Máy hàn Panasonic CT 6WT300 2.04
67 Máy hàn bấm TELWIL PTE 28 4.08
68 Máy hàn điện 250A Tiến Đạt 5.1
69 Máy hàn TIG Maxstar 200DX 2.04
70 Máy khoan bàn 2.04
71 Máy mài 2 đá Đài Loan 4.08
72 Máy mài 2 đá TOTAL 220 - 240V -50Hz- 350W;

n=2950 vòng/phút; D=200 -Việt Nam
4.08

73 Máy mài tròn ngoài vạn năng 1.02
74 Máy mài từ FMG 3060AH 1.02
75 Máy nạp giáo khởi động máy ( máy

nén gió độc lập)
30m3 0.26

76 Máy phay ngang 5.1
77 Máy phay vạn năng Sunlike UM-15B 5.1
78 Máy phay vạn năng UF 222 5.1
79 Máy quấn dây thẻo 0.26
80 Máy quấn tang câu 0.26
81 Máy thả dây câu 0.26
82 Máy thu dây câu Lực kéo 80-120kg 0.26
83 Máy tiện 30.6
84 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
30.6

85 Máy tính cấu hình cao - Ổ cứng SSD
- Ram 16 GB trở lên

30.6

86 Máy tời thủy lực ( học cụ) Nhật - 2002 0.26
87 Máy hàn rutton Điện áp vào: 380v/50Hz

Công suất: 22KVA
Cường độ dòng vào: 57A
Cường độ dòng hàn 5800A
Điện áp hàn: AC6-10V
Điện áp hàn: AC1-12V
Điện áp hàn: AC1-13V
Chế độ hàn: Liên tục
Chiều dày tôn hànmột phía:
1.0+1.2mm
Đặt thời gian: 0-99ms
Chế độ điều chỉnh: Vô cấp
Dây điện vào: 2300+1900mm
Vam búa giật: Có

0.41



8

Mỏ hàn: Có
88 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
89 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
90 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
91 Mô hình hệ thống phun xăng điện tử

đa điểm
3S-G 0.26

92 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
93 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

94 Mô hình điều hòa không khí ô tô Bộ phận chính bao gồm: máy nén với
ly hợp điện từ, dàn lạnh với quạt gió,
giàn nóng với quạt biến tốc, động cơ
điện dẫn động máy nén (động cơ tiêu
chuẩn 2,2 Kw, 3 pha), bộ điều chỉnh
nhiệt, công tắc quạt, bộ lọc hút ẩm
(với kính quan sát môi chất lạnh)

0.77

95 Máy mài Công suất 2200W
Tốc độ không tải 8500
vòng/phút
Trọng lượng tịnh 4.7kg
Dây dẫn điện 2.5m
Xuất xứ Trung Quốc
Kích thước Chiều dài tổng thể
473mm
Nguồn 220V/50Hz
Đường kính đá mài 180mm

0.05

96 Panme 37.07
97 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

98 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

99 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
100 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:

Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

101 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

0.71
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+ Dài 6m
102 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
103 Thiết bị dạy học tổng thành mô hình 0.26
104 thiết bị dụng cụ tháo lắp 0.51
105 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

106 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
107 Thước cặp cơ khí 37.07
108 Thước đo góc vạn năng 36.38
109 Thước đo góc vạn năng 0.68
110 Thước đo ren 35.7
111 Thước lá 1.7
112 Tổng thành ô tô Động cơ Diesel 4 xy lanh, 4 kỳ.

- Trục cam ở phía trên nắp máy
DOHC được dẫn động bằng dây đai.
- Cụm động cơ bao gồm đầy đủ các
bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy
và các hệ thống, thiết bị kèm theo
như:
+ Két nước và quạt làm mát, ống xả,
thùng nhiên liệu, ắc quy khởi động...
+ Hệ thống nhiên liệu phun dầu điện
tử Common Rail (CRDI)
+ Hệ thống Turbo tăng áp Intercooler
+ Hệ thống khởi động và hệ thống
nạp điện cho ắc quy.
* Phần hệ thống truyền lực, hệ thống
phanh và dẫn hướng:
- Bộ biến mô thủy lực.
- Hộp số tự động.
- Hệ thống lái kiểu trục vít - thanh
răng trợ lực thủy lực.
- Vành tay lái.
- Hệ thống treo độc lập và phụ thuộc
(nếu có).
- Bộ vi sai.
- Hệ thống phanh ABS.
- Hệ thống túi khí SRS.
- Phanh tay.

1.28

113 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
114 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm 0.56
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- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

115 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
116 Xe ô tô HUYNDAI 79C - 0221-1994 0.05
117 Xe ô tô Fiat - biển số: 79C-0135-1996 1.02

III. ĐỊNHMỨCVẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tập luyện 1.53
2 Búa Cái Gõ sỉ 0.01
3 Chổi cọ Cái 0.4
4 Công tắc B Cái Full white 0.15
5 Đá cắt Cái D300-350mm 0.13
6 Đá mài Cái D200 0.01
7 Đá mài mặt phẳng Cái D500 0.01
8 Đá mài mặt trụ Cái D500 0.01
9 Dao doa Bộ Các loại 0.34
10 Dao phay đĩa Bộ 0.34
11 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.34
12 Dao phay modul Bộ 0.34
13 Dao tiện Bộ Tiện ngoài, trong, rãnh, ren ngoài,

ren trong, định hình, mũi khoan
0.2

14 Dao phay ngón Bộ 0.34
15 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh

các chi tiết máy.
Lít 0.61

16 Dầu nhớt Lít 0.07
17 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.41
18 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
19 Dây hàn điện Mét 250A 0.01
20 Dây thép hàn Kilogam D1mm 0.03
21 Động cơ xăng Động cơ hoạt động được, có thể

chẩn đoán bằng máy
0.1

22 Đồng hồ đo Đo hiệu điện thế và điện trở 0.26
23 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01
24 Đồng hồ khí Oxy Bộ 0.01
25 Dũa Bộ Chữ nhật, tam giác, tròn 0.07
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26 Dũa Bộ Các loại 0.34
27 Dung dịch trơn nguội Lít 0.73
28 Găng tay Cặp 0.13
29 Găng tay da Cặp Chống cháy 0.03
30 Găng tay da Cặp 0.13
31 Giẻ lau Kilogam 0.71
32 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
33 Khí Axetylen Chai 0.02
34 Khí Oxy Chai 0.04
35 Kìm hàn điện Bộ 250A 0.01
36 Kìm kẹp phôi Cái Dài 0.01
37 Kìm kẹp phôi Cái 300mm 0.01
38 Kính bảo hộ Cái Trắng, đen 0.02
39 Kính bảo hộ Cái Trắng 0.14
40 Kính hàn Bộ Bộ kính sáng + tối 0.03
41 Lưỡi cưa máy Cái Loại lớn 0.01
42 Lưỡi cưa thép Cái 1.02
43 Mặt nạ hàn Cái Bảo hộ lao động 0.03
44 Mỡ bò Kilogam 0.02
45 Mỏ cắt khí Bộ 0.01
46 Mỏ hàn khí Bộ 0.01
47 Mô hình phun xăng điện tử Thiết bị phun xăng điều khiển điện

tử, có chức năng chẩn đoán
0.26

48 Mũi khoan Cái Phi 8,10 0.34
49 Mũi khoan Bộ Các loại 0.34
50 Ống dẫn khí hàn Mét Oxy (xanh), Axetylen (đỏ) 0.01
51 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
52 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
53 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểmmua

sắm
1.02

54 Quả cầu Quả Dụng cụ tập luyện 5.14
55 Quả cầu Quả Dụng cụ tập luyện phổ thông 1.93
56 Que hàn Hộp 2,5 mm 0.34
57 Thép dạng tấm Kilogam Chiều dày 3, 5mm 1.02
58 Thép dạng tấm Kilogam Dày 0,5 - 0,8mm 0.34
59 Thép dạng tấm Kilogam D 20-50 2.04
60 Thép dạng tấm và trụ Bộ Các bài tập trước 0
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61 Thép dạng trụ Kilogam D40-D60 1.36
62 Xà phòng Hộp Loại thông thường 0.05
63 Xăng Lít Xăng A95 1.02

IV. ĐỊNHMỨCCƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Địnhmức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 1,943.61 4,275.94

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh

viên) 6 45.9 275.4

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 228.48 959.62

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 137.7 578.34

4 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 56.1 347.82

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 22.44 49.37

7 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 0 0

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOAKỸ THUẬT GIAO THÔNG

Biểu mẫu 4:
CỘNGHÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

HỒSƠĐỊNHMỨCKINHTẾKỸTHUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

chuyên ngành Kỹ thuật ô tô trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
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Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Khoa Kỹ thuật Giao thông kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật ô tô trình độ Đại học, cụ thể
như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT Ô TÔ
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

chuyên ngành Kỹ thuật ô tô theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu
trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật ô tô
trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật
ô tô.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂYDỰNG

Nguyễn Văn Thuần

TRƯỞNGKHOAKỸTHUẬTGIAOTHÔNG

Huỳnh Văn Vũ
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TRƯỜNGĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOAKỸTHUẬTGIAOTHÔNG

Biểu mẫu 5:
CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁOCÁO TỔNGKẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨCKINH TẾKỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

I. THÔNGTINCHUNGVỀCHƯƠNGTRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT Ô TÔ (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 71 Tổng số tín chỉ: 146
Trong đó: Số học phần bắt buộc 39 (130 tín chỉ); Số học phần tự chọn 8 (16 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨCKINH TẾ - KỸ THUẬT CỦACHƯƠNGTRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai công tác
xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào tạo (CTĐT),
phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình
xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học

Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số
lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục
vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến thức,
chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây
dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng
viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục,
đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.
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Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn, phòng

ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng, khối lượng
thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật tư, năng lượng và
khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công
việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng định
mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ
nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và
có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời
gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng
định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học phần tự
chọnmà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông
tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực tiễn vận
hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNGĐƠNVỊ

Huỳnh Văn Vũ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂYDỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Thuần
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TRƯỜNGĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOAKỸTHUẬTGIAOTHÔNG

Biểu mẫu 6:
CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁOCÁO THUYẾTMINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNGĐỊNHMỨCKINH
TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊNNGÀNHKỸTHUẬTÔTÔ

I. THÔNGTINCHUNGVỀCHƯƠNGTRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT Ô TÔ (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 71 Tổng số tín chỉ: 146
Trong đó: Số học phần bắt buộc 39 (130 tín chỉ); Số học phần tự chọn 8 (16 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời

gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định mức
lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng
định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kì
báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và
thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm theo
từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính
toán từng yếu tố cấu thành định mức.
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Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương
đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình
cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo chuyên
ngành Kỹ thuật ô tô.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này chưa
phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học phần.
Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng dạy với định
mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho
chuyên ngành Kỹ thuật ô tô là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm bảo các định
mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý
vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua
các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt
động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNGĐƠNVỊ

Huỳnh Văn Vũ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂYDỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Thuần
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU
Ô TÔ MIỀN NAM

Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy
định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào
tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao
thông và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày
10/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật ô tô như
sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật ô tô theo phân công của
Hiệu trưởng.
(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho
từng loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ
thống phần mềm của Nhà trường.
(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động –
thiết bị – vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.
(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo
định mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem
xét, ban hành.
Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật

của chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xuất
nhập khẩu Ô tô Miền Nam để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
của công ty xin gửi trước ngày 14/11/2025 về địa chỉ:

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường
Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng.
TRƯỞNG KHOA
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Huỳnh Văn Vũ
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PHỤ LỤC: ĐỊNHMỨCKINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNGHỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức

3 0.23 6.6
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Tính chất của chân lý
7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -

XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCHMẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;
Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



2

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 2 0.15 4.4
1.1
1.2
1.3

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4 0.3 8.8
2.1 Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
2.2 và hàng hóa
2.3 Tiền tệ

Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt
3 THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 2 0.15 4.4
3.1
3.2

CÁC CHỦ THỂ THAMGIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

4 GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN 6 0.45 13.2
4.1 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
4,2 Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
4.3 Tuần hoàn tư bản

Tích luỹ tư bản
5 CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 4 0.3 8.8
5.1
5.2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
6.1 TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
6.2 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
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7.1 HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
7.2
7.3

CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 6 0.45 13.2
8.1
8.2

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦNGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨMỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2
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TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 6 0.45 13.2
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
quyền (1930 - 1945)

3.1 Luận cương chính trị 10-1930
3.2
3.3
3.4

Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 4 0.3 8.8
4.1 (1945 - 1954)
4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 4 0.3 8.8
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -

5.1
5.2

1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
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5.3 Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ 2 0.15 4.4
1.1. NƯỚC
1.2. Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
1.3 Bản chất, đặc trưng của nhà nước

Chức năng của nhà nước
2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP 6 0.45 13.2
2.1 LUẬT
2.2 Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
2.3
2.4
2.5

Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

3 LUẬT HIẾN PHÁP 2 0.15 4.4
3.1 Chế độ chính trị
3.2 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
3.3 bản của công dân
3.4
3.5

Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
4.2 Cấu thành tội phạm
4.3 Một số chế định khác của Luật Hình sự
4.4 Hình phạt

5 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ 2 0.15 4.4
5.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
6.1 NHŨNG
6.2 Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7 LUẬT DÂN SỰ 8 0.6 17.6
7.1 Tài sản và quyền sở hữu
7.2 Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
7.3 đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
7.4 Hợp đồng

Thừa kế
8 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2 0.15 4.4
8.1 Kết hôn
8.2 Chấm dứt hôn nhân
8.3 Nuôi con nuôi
9 LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI 2 0.15 4.4
9.1 Chủ thể kinh doanh
9.2 Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
9.3 doanh

Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
10.1 Hợp đồng lao động
10.2 Tiền lương
10.3 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn 5 0.38 11
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bản học thuật
2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá trị
lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho người
học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng như phục
vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1

12 0.9 26.4



3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ năng
tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở
ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ véc-
tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm được
tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ma trận và định thức 10 0.75 22
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66



3

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất
thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống
kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng được
các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác suất thống
kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các
kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút
ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.

6 0.45 13.2
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4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học các
học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện tượng
vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình
Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

12 0.9 26.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý
tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ

7 0.53 15.4
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2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng

6 0.45 13.2
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6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật lý.
Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được dẫn
ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung thực,
nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời gian,
khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt điện;
phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động,
hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận xét
các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết quả
đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo
sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.

5 0.45 1 1.2 21
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3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng và đo bước sóng
nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và xác
định các vân giao thoa bởi nguồn Laser
bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện tượng
quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương trình
Einstein và các định luật quang điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52



4

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp
nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về Công nghệ thông tin, bao gồm các
chủ đề: Nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử; hệ thống máy tính và hệ điều
hành; mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Đồng
thời, học phần cũng giới thiệu các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình C.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần
cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT giải
quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính.
c. Sử dụng được các phần mềm MS Office, Google Apps trong học tập, nghiên cứu và công việc.
d. Nhận biết bài toán có ứng dụng IoT, Trí tuệ nhân tạo, Blockchain.
e. Sử dụng được ngôn ngữ lập trình C để viết chương trình giải quyết các bài toán đơn giản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản
Biểu diễn và xử lý dữ liệu trong máy tính

8 10 1.5 10 59.6
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điện tử
Hệ thốngmáy tính
Hệ điều hành

2 Mạng máy tính, Internet và các công
nghệ tiên tiến
Mạng máy tính và Internet
An toàn bảo mật thông tin
Bộ công cụ Google apps
Công nghệ dạy và học trực tuyến
Các công nghệ tiên tiến (IoT,
Blockchain, Trí tuệ nhân tạo)

6 5 0.9 5 34.2

3 Lập trình cơ bản
Thuật toán, biểu diễn thuật toán
Các kiểu dữ liệu cơ sở
Cú pháp lệnh cơ bản
Hàm trong ngôn ngữ C

16 15 2.55 15 98.2

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Ngoan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu

6 0.45 13.2



2

1.2
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các

12 0.9 26.4
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nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm
bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế
của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ thể, giải
thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc giữa các cá
nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý, hiểu các chính sách
công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức
kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động của các chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan
trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã
hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và
lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính
toán các bài toán kinh tế.
e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bản chất và phương pháp của KTH 4 0.3 8.8
1.1 Kinh tế học là gì?
1.2 Sự phân chia của KTH
1.3 Mười nguyên lý của KTH
1.4 Các công cụ phân tích kinh tế
1.5 Các mô hình kinh tế
2 Phân tích thị trường 6 0.45 13.2
2.1 Thị trường là gì?
2.2 Cầu hàng hóa
2.3 Cung hàng hóa
2.4 Sự cân bằng cung cầu
2.5 Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng
3 Sự can thiệp của chính phủ vào thị 6 0.45 13.2

trường
3.1 Thặng dư của người tiêu dùng và thặng

dư của nhà sản xuất
3.2
3.3

Phân tích chính sách giá tối đa và giá tối
thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

4 Thương mại quốc tế 4 0.3 8.8
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của

4.1 TMQT trong thời đại ngày nay.
4.2
4.3

Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi từ
thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

5 Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng 3 0.23 6.6
5.1 Các khái niệm về hữu dụng
5.2 Mục đích, cách thức tiêu dùng, và điều

kiện ràng buộc của người tiêu dùng
5.3 Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng
6 Lý thuyết sản xuất và chi phí 3 0.23 6.6
6.1 Lý thuyết sản xuất
6.2 Lý thuyết về chi phí sản xuất
7 Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học vĩ 4 0.3 8.8
7.1 mô
7.2 Tổng sản lượng quốc gia
7.3 Lạm phát
7.4 Thất nghiệp

Chu kỳ kinh tế
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ mônMarketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm, tầm
quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing;
hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu;
các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về marketing 2 0.15 4.4
1.1 Các khái niệm và những thuật ngữ cơ

bản của marketing
1.2
1.3

Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong kinh
doanh

2 Phân tích môi trường marketing 4 0.3 8.8
2.1 Môi trường vi mô marketing
2.2 Môi trường vĩ mô marketing
3 Phân tích thị trường người tiêu dùng và 5 0.38 11

hành vi của người mua
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của

của người tiêu dùng
3.3 Tiến trình quyết định mua sắm của người

mua
4 Phân khúc thị trường, lựa chọn thị 5 0.38 11

trường mục tiêu, định vị thị trường
4.1 Phân khúc thị trường
4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
4.3 Định vị thị trường
5 Hoạch định chiến lược marketing – mix 14 1.05 30.8
5.1 Khái niệm Marketing – mix
5.2 Hoạch định một chiến lược marketing
5.3 Chiến lược sản phẩm
5.4 Chiến lược giá
5.5 Chiến lược phân phối
5.6 Chiến lược xúc tiến
5.7 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm

soát marketing
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ thuật
nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ đúng đắn phù
hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong cuộc sống hàng ngày.
Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung về mỹ thuật. Chủ đề 2: Khái
quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Chủ đề 4: Phân tích một
số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của mỹ thuật
trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ thuật, sơ
lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể loại, màu sắc, tỉ lệ,
bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản liên quan đến môn học.
Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể phân tích, hiểu được giá trị của một tác
phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận thức
thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về cái đẹp từ
truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong Mĩ
thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam và
Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái
đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn
đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Một số vấn đề chung về mỹ thuật 4 0.3 8.8
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.2 Nguồn gốc của mỹ thuật
1.3 Chất liệu của mỹ thuật
2 Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới 4 0.3 8.8
2.1 Mỹ thuật nguyên thủy
2.2 Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
2.3 Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
2.4. Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay
3 Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam 4 0.3 8.8
3.1 Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
3.2 Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
3.3 Mỹ thuật thời Pháp thuộc
3.4 Mỹ thuật 1945 - 1975

Mỹ thuật 1975 - Nay
4 Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật tiêu 10 0.75 22
4.1 biểu
4.2
4.3

Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân tích
một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

5 Mỹ thuật và cuộc sống 8 0.6 17.6
5.1 Mỹ thuật ứng dụng
5.2 Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Chemistry B

Mã học phần: CHE388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử, bảng hệ
thống tuần hoàn và biến thiên các tính chất các nguyên tố, liên kết hóa học), cơ sở lý thuyết của các
quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa).
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng để có thể học các học phần Hóa cơ sở và các học
phần chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng các kiến thức hóa học cơ bản vào lĩnh
vực chuyên môn và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chọn lựa và áp dụng các định luật cơ bản của hóa học vào tính toán các quá trình hóa học và hóa lý
b. Tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học.
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý.
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng
của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly.
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại.
f. Trình bày được các tính chất của các nguyên tố và hợp chất cơ bản, phức chất. Phân biệt các
loại liên kết chính trong hợp chất hóa học; vẽ cấu trúc phân tử của một số hợp chất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và định luật cơ bản của
hóa học

2 0.15 4.4

2 Cơ sở của nhiệt động hóa học 4 0.3 8.8
3 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 4 0.3 8.8
4 Dung dịch 7 0.53 15.4
5 Phản ứng hóa học và dòng điện 6 0.45 13.2
6 Đại cương về các chất và phức chất 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hội vận dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hội vận dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có
thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng
về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần
dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam;
xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng
VIÊN BIÊN SOẠN, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh
dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về
nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự
an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN



2

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
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22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của việc tập
luyện điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đặc điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niệm kỹ thuật chạy cự
ly trung bình; Và đặc điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuật chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tập đánh tay; Chạy
tốc độ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuật chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc độ khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuật xuất phát cao và
tăng tốc độ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuật đóng bàn đạp, tập khẩu
lệnh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuật chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy

2 0.09 2.15 4.4
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biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.
10 - Giảng dạy kỹ thuật về đích: Đi chậm 6 -

10m làm động tác đánh đích; chạy tốc độ
cao 60m làm động tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lặp lại 30m; Chạy hoàn
thiện kỹ thuật 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly trung
bình: Chạy lặp lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp các
trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.

- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiệp và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vận dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24



3

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong việc rèn luyện thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuật tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuật cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tập luyện môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyện tập kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiệu kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiện kỹ thuật giao cầu thuận
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuật nhận
giao cầu;
Hoàn thiện kỹ thuật di chuyển nhận giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiệu kỹ thuật di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuận tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gập
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiện, áp dụng kỹ thuật di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuận và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tập kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.
Bài tập bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tập kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tập phối hợp giữa kỹ thuật di chuyển
đa bước nhận giao cầu với kỹ thuật đánh

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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cầu trên lưới thuận tay, nghịch tay.
12 Hoàn thiện bài tập phối hợp giữa kỹ

thuật di chuyển đa bước nhận giao cầu
với kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuật di chuyển nhận giao cầu.
- Kỹ thuật di chuyển đánh cầu trên lưới
thuận và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc, tích
cực trong khi tập luyện).
- Vận dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật (LT)
- Tiếng Anh: Engineering Drawing

Mã học phần: MEM346 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp trên cơ sở tiêu
chuẩn TCVN và ISO, một số vấn đề cơ bản về bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI và ứng dụng
máy tính để thành lập bản vẽ 2D; nhằm giúp người học đọc và thực hiện được các bản vẽ kỹ thuật.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để vẽ bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp theo TCVN
và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác; sử dụng được phần mềm đồ họa AutoCad để thể hiện
chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở, học
phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và vẽ kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ và áp dụng kiến thức giải các bài toán về
dựng hình bằng dụng cụ vẽ.
b. Áp dụng phép chiếu vuông góc để giải các bài toán về hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt
phẳng. Đồng thời, phân biệt phương pháp chiếu góc thứ 1 (tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc tế
ISO) và phương pháp chiếu góc thứ 3 (tiêu chuẩn ANSI, JIS).
c. Vẽ giao tuyến giữa mặt phẳng với khối hình học (khối đa diện, khối tròn, hình trụ) và giao tuyến
giữa các khối hình học (hai khối đa diện, hai khối tròn, hai hình trụ có trục vuông góc, hai khối tròn
có cùng trục quay). Vận dụng các loại hình chiếu (cơ bản, phụ, riêng phần), hình cắt, mặt cắt (chập,
rời), hình trích để biểu diễn vật thể.
d. Vẽ đúng quy ước các mối ghép (ren, then – then hoa – chốt, đinh tán, hàn), bánh răng, lò xo. Đọc
được bản vẽ lắp, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa các phần cấu thành và nguyên lý làm việc của sản
phẩm; tên gọi và kí hiệu, các chỉ dẫn về đặc tính kỹ thuật, vật liệu, số lượng của các phần cấu thành
sản phẩm.
e. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong phần mềm để vẽ các chi tiết, ghi kích thước và các
thông tin cần thiết cho các đối tượng bản vẽ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Quy cách trình bày bản vẽ và vẽ hình học 6 0.45 13.2
1.1 Quy cách trình bày bản vẽ
1.1.1 Khổ giấy
1.1.2 Khung bản vẽ, khung tên
1.1.3 Tỉ lệ
1.1.4 Chữ và số
1.1.5 Đường nét
1.1.6 Ghi kích thước
1.2 Vẽ hình học
1.2.1 Chia đều đoạn thẳng, đường tròn
1.2.2 Chia đều đoạn thẳng
1.2.3 Chia đều đường tròn
1.2.4 Vẽ độ dốc, độ côn
1.2.5 Vẽ nối tiếp
1.2.6 Vẽ các trường hợp nối tiếp
2 Phép chiếu vuông góc

Khái niệm về các phép chiếu
Các phép chiếu
Phương pháp vẽ các hình chiếu thẳng
góc
Hình chiếu vuông góc của các yếu tố
hình học
Hình chiếu của điểm
Hình chiếu của một đường thẳng
Hình chiếu của một mặt phẳng
Hình chiếu của các khối hình học
Khối đa diện
Khối tròn

4 0.3 8.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3 Vẽ giao tuyến và biểu diễn vật thể 10 10 1.65 10 64
3.1 Vẽ giao tuyến
3.1.1 Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình
3.1.2 học
3.2 Giao tuyến giữa các khối hình học
3.2.1 Biểu diễn vật thể
3.2.2 Các loại hình chiếu
3.2.3 Hình cắt
3.2.4 Mặt cắt
3.2.5 Hình trích
3.2.6 Cách vẽ hình chiếu của vật thể
3.2.7 Cách ghi kích thước của vật thể

Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3
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4 Vẽ quy ước các mối ghép, bánh răng, lò 6 0.45 13.2
xo và giới thiệu bản vẽ lắp

4.1 Vẽ quy ước các mối ghép
4.1.1 Ren
4.1.2 Ghép bằng ren
4.1.3 Ghép bằng then, then hoa, chốt
4.1.4 Ghép bằng đinh tán
4.1.5 Ghép bằng hàn
4.2 Vẽ quy ước bánh răng, lò xo
4.2.1 Vẽ quy ước bánh răng
4.2.2 Vẽ quy ước lò xo
4.3 Giới thiệu bản vẽ lắp
4.3.1 Nội dung bản vẽ lắp
4.3.2 Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
4.3.3 Các kích thước và sai lệch giới hạn
4.3.4 Số vị trí
4.3.5 Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu
4.3.6 Các đặc tính kỹ thuật
4.37 Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
5 Các công cụ dựng hình và ghi chú trong 4 20 2.1 20 92.8
5.1 Autocad
5.2 Các công cụ Draw
5.3 Các công cụ Modify
5.4 Công cụ ghi kích thước
5.5 Công cụ ghi chữ, tô vật liệu

Vẽ các bản vẽ chi tiết
CỘNG 30 30 4.95 30 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính cấu hình cao Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thắng Xiêm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ học ứng dụng
- Tiếng Anh: Applied Mechanics

Mã học phần: MEM340 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các quy luật chung của cơ học vật rắn và
vận dụng các quy luật đó để giải quyết các bài toán trong tĩnh học, động học và động lực học cho chất
điểm, vật rắn, hệ vật rắn khi chịu sự tương tác lẫn nhau.
Học phần cũng cung cấp các khái niệm cơ bản của lưu chất; phân tích: thuỷ tĩnh, thủy động và thủy
động lực lưu chất; tính toán thủy lực đường ống; các tổn thất năng lượng của dòng chảy; lý thuyết về
đồng dạng; lý thuyết lớp biên; lý thuyết cánh; lý thuyết sóng.
3. Mục tiêu:
a) Trang bị các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn tuyệt đối và cơ học lưu chất.
b) Trang bị các phương pháp và kỹ năng tính phản lực, hợp lực; xác định các đại lượng động học, động
lực học trong cơ học vật rắn tuyệt đối.
c) Vận dụng các kiến thức vào phân tích và giải quyết các bài toán cơ bản của cơ học chất lỏng bao
gồm bài toán thủy tĩnh học, thủy động học, thủy động lực học.
d) Rèn luyện tư duy phân tích và kỹ năng tính toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được lực, phản lực, hợp lực, lực ma sát, mômen và chỉ rõ điều kiện cân bằng của vật thể
dưới tác dụng của lực, các loại chuyển động cơ bản của chất điểm và vật rắn, giá trị vận tốc, gia tốc
trong các chuyển động, các phương trình động lực học và mô hình hóa cho hệ vật rắn.
b. Tính toán được trọng tâm của hình phẳng, vật thể, mômen quán tính của tiết diện và mômen quán
tính khối.
c. Vận dụng phương trình cơ bản để tính áp lực thủy tĩnh lên mặt vật, tính ổn định của vật thể trong
lưu chất, phương trình Becnully, phương trình liên tục, phương trình động lượng để xác định: vận
tốc, lưu lượng, áp suất, độ cao cột áp, các tiêu chuẩn đồng dạng để giải quyết các bài toán về mô hình
hóa.
d. Xác định được tổn thất cục bộ, tổn thất dọc đường của lưu chất trong ống, các đại lượng đặc trưng
của lớp biên: vận tốc, áp suất, lưu lượng, ma sát; lực nâng, lực cản, các đặc trưng của cánh; các đặc
trưng của sóng: vận tốc truyền sóng, biên độ sóng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học 6 0.45 13.2
1.1 Giới thiệu chung về học phần
1.2 Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
1.3 tuyệt đối
1.4 Lực, mô men và ngẫu lực

Liên kết và các phản lực liên kết
2 Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực 3 0.23 6.6
2.1 Phân loại hệ lực
2.2 Véctơ chính và mômen chính của hệ lực
2.3 Thu gọn hệ lực
2.4 Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ lực
3 Điều kiện cân bằng của hệ lực 6 0.45 13.2
3.1 Điều kiện cân bằng của điểm
3.2 Điều kiện cân bằng của vật rắn
3.3 Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
3.4 Bài toán vật lật
4 Ma sát 3 0.23 6.6
4.1 Khái niệm và phân loại ma sát
4.2 Ma sát trượt
4.3 Ma sát lăn
5 Đặc trưng hình học 3 0.23 6.6
5.1 Trọng tâm của vật rắn
5.2 Mô men quán tính tiết diện
5.3 Mô men quán tính khối
6 Động học 6 0.45 13.2
6.1 Động học chất điểm
6.2 Động học vật rắn
6.3 Các dạng truyền động cơ bản
7 Động lực học 3 0.23 6.6
7.1 Các định luật Newton
7.2 Phương trình vi phân chuyển động của
7.3 chất điểm và cơ hệ

Các định lý cơ bản của động lực học
8 Các khái niệm cơ bản về Cơ lưu chất 2 0.15 4.4
8.1 Giới thiệu môn học Cơ lưu chất
8.2 Các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất
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9 Thuỷ tĩnh học lưu chất 6 0.45 13.2
9.1 Khái niệm
9.2 Áp suất thủy tĩnh
9.3 Phương trình vi phân cơ bản của chất
9.4 lỏng cân bằng
9.5 Phương trình thủy tĩnh và ứng dụng
9.6 Áp lực thủy tĩnh lên bờ mặt của vật
9.7 Sự cân bằng của một vật trong chất lỏng

Tĩnh học tương đối
10 Động học lưu chất 5 0.38 11
10.1 Hai phương pháp nghiên cứu chuyển
10.2 động
10.3 Phân loại chuyển động của chất lỏng
10.4 Phương trình liên tục của chất lỏng
10.5 Các đặc trưng của trường vận tốc và

trường xoáy
Phân tích chuyển động của phần tử chất
lỏng

11 Động lực học lưu chất 4 0.3 8.8
11.1 Phương trình năng lượng và ứng dụng
11.2 Phương trình động lượng và ứng dụng
11.3 Phương trình vi phân chuyển động của
11.4 chất lỏng lý tưởng Euler
11.5 Phương trình vi phân chuyển động của

chất lỏng thực Navier-Stokes
Phương trình Becnully

12 Cơ sở phương pháp thứ nguyên và đồng 3 0.23 6.6
12.1 dạng
12.2 Cơ sở phương pháp thứ nguyên

Cơ sở đồng dạng và phương pháp mô
hình hóa

13 Dòng chảy đều trong ống 3 0.23 6.6
13.1 Hai trạng thái chảy trong ống
13.2 Các bài toàn dòng chảy trong ống
13.3 Tổn thất năng lượng trong ống
13.4 Tính toán đường ống
14 Lý thuyết lớp biên và sức cản nhớt của 3 0.23 6.6
14.1 chất lỏng
14.2
14.3
14.4
14.5

Định nghiã lớp biên và các bề dày lớp
biên
Phương trình lớp biên của Prandtl
Phương trình xung lực Karman
Hai bài toán của lớp biên
Sức cản nhớt đối với vật

15 Lý thuyết cánh 2 0.15 4.4
15.1 Các đặc trưng hình học và thủy động lực
15.2 học của cánh
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15.3
15.4

Lưu số vận tốc quanh profin cánh
Các công thức lý thuyết về lực nâng và
mômen quanh profin
Cánh mỏng và cánh hữu hạn

16 Lý thuyết sóng 2 0.15 4.4
16.1 Khái niệm về sóng
16.2 Các phương trình cơ bản về lý thuyết
16.3 sóng

Các dạng sóng và năng lượng của sóng
CỘNG 60 0 4.54 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nguyễn Anh Vũ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu học
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MEM342 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc tính các loại vật liệu sử dụng phổ biến trong kỹ thuật,
bao gồm nội dung: cấu trúc tinh thể; quá trình hình thành và biến đổi tổ chức; tên gọi, ký hiệu theo
TCVN và tiêu chuẩn khác; các tính chất cơ, lý, hóa, tính sử dụng, tính công nghệ; phương pháp xử lý
nhiệt luyện để thay đổi tính chất vật liệu.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có thể nhận biết, tra cứu, phân tích và lựa chọn vật liệu trong công tác thiết kế và thi công;
biết lập qui trình nhiệt luyện để biến đổi tính chất của vật liệu theo yêu cầu. Giúp sinh viên có đủ kiến
thức và kỹ năng cần thiết về mảng vật liệu để học các học phần chuyên ngành cơ khí và liên quan có
sử dụng vật liệu kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối quan hệ, yếu tố ảnh hưởng giữa cấu trúc với các tính chất. Trên cơ sở đó, có
những vận dụng phù hợp trong công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu
b. Mô tả, giải thích được khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức
tính, và ý nghĩa của các đặc trưng tính chất vật liệu.
c. Gọi được tên thông dụng, phân loại và giải thích được ký hiệu vật liệu theo TCVN và tiêu chuẩn
quốc tế thông dụng khác; trình bày được cấu trúc, tính chất cơ bản, ứng dụng và những lưu ý trong
phương pháp gia công chế tạo của vật liệu.
d. Phân tích được điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, lựa chọn được vật liệu, phương pháp xử lý nhiệt
trong gia công chế tạo cho một số chi tiết máy cơ khí điển hình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và tính chất cơ bản về vật 5 0.38 11
1.1 liệu kỹ thuật
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái niệm chung về vật liệu-vật liệu kỹ
thuật
Tính chất chung của vật liệu kỹ thuật
Cấu tạo tinh thể của vật liệu
Kết tinh và hình thành tổ chức của kim
loại
Biến dạng dẻo và cơ tính kim loại

2 Hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim 3 0.23 6.6
2.1 Cấu trúc tinh thể của hợp kim
2.2 Các loại GĐTT thông thường 2 nguyên

3 Xử lý nhiệt kim loại 5 0.38 11
3.1 Nhiệt luyện
3.2 Hóa nhiệt luyện
3.3 Cơ nhiệt luyện
3.4 Lựa chọn vật liệu và phương pháp nhiệt

luyện để chế tạo cho một số chi tiết máy
cơ khí điển hình.

4 Gang 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm chung về gang
4.2 Gang xám
4.3 Gang dẻo
4.4 Gang cầu

5 Thép 6 0.45 13.2
5.1 Thép cacbon
5.2 Thép hợp kim
5.3 Thép kết cấu
5.4 Thép có công dụng riêng
5.5 Thép dụng cụ

Thép hợp kim đặc biệt
6 Hợp kim màu - hợp kim đặc biệt 5 0.38 11
6.1 Nhôm và hợp kim nhôm
6.2 Đồng và hợp kim đồng
6.3 Kim loại và hợp kim màu khác
6.4 Hợp kim làm ổ đỡ trượt
6.5 Hợp kim bột

7 Vật liệu phi kim loại 4 0.3 8.8
7.1 Vật liệu polyme
7.2 Vật liệu compozit
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7.3
7.4
7.5

Vật liệu ceramic
Thuỷ tinh
Xi măng và bê tông

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý - Chi tiết máy
- Tiếng Anh: Theory of Mechanisms and Machines

Mã học phần: MET336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế chi
tiết máy; động học và lực học của cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; cơ cấu bánh răng, chuyển động
thực của máy; truyền động bánh ma sát; truyền động bánh răng; truyền động xích, truyền động trục vít
– bánh vít, vít me – đai ốc; trục; ổ lăn, ổ trượt; khớp nối; lò xo; các mối ghép thông dụng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về nguyên lý máy, cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy; giúp người học hình thành
năng lực thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị của tàu và tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các lý thuyết về cơ cấu và máy;
b. Xác định các thông số động học, lực học trong cơ cấu;
c. Thiết kế các chi tiết máy, các bộ truyền dẫn cơ khí và các mối ghép thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề cơ bản trong tính toán 6 0.45 13.2
1.1 thiết kế chi tiết máy
1.2 Những định nghĩa và khái niệm cơ bản
1.3 Vật liệu.

Các nguyên tắc trong tính toán và thiết
kế chi tiết máy
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2 Động học cơ cấu phẳng 3 0.23 6.6
2.1 Bài toán chuyển vị
2.2 Bài toán vận tốc
2.3 Bài toán gia tốc
3 Lực học cơ cấu phẳng 3 0.23 6.6
3.1 Phân tích các lực và xác định các lực tác
3.2 dụng lên cơ cấu
3.3 Tính áp lực khớp động và lực cân bằng

trên khâu dẫn.
Lực ma sát

4 Các cơ cấu thông dụng 3 0.23 6.6
4.1 Cơ cấu phẳng toàn khớp loại thấp
4.2 Khớp các đăng
4.3 Cơ cấu man
4.4 Cơ cấu cam
5 Cơ cấu bánh răng 3 0.23 6.6
5.1 Khái niệm, phân loại
5.2 Định lý ăn khớp, đặc điểm ăn khớp.
5.3 Cấu tạo và thông số hình học của các loại
5.4 bánh răng thân khai
5.5 Bánh răng không gian

Hệ bánh răng
Hệ bánh răng thường
Hệ bánh răng hành tinh
Hệ bánh răng vi sai

6 Chuyển động thực của máy 3 0.23 6.6
6.1 Phương trình chuyển động thực của máy.
6.2 Các phương pháp nâng cao chất lượng
6.3 làm việc của máy:
6.4 Cân bằng máy

Hiệu suất của máy
7 Truyền động ma sát 3 0.23 6.6
7.1 Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
7.2 phạm vi sử dụng.
7.3 Động lực học bộ truyền bánh ma sát.
7.4 Động lực học bộ truyền đai

Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán.

8 Truyền động bánh răng 3 0.23 6.6
8.1 Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
8.2 phạm vi sử dụng
8.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
8.4
8.5
8.6

Vật liệu chế tạo bánh răng và ứng suất
cho phép
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
thẳng
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
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nghiêng
Tính bền bộ truyền bánh răng côn

9 Truyền động xích 3 0.23 6.6
9.1 Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
9.2 phạm vi sử dụng
9.3 Các thông số cơ bản về động học, lực

học truyền động xích
Chỉ tiêu và cách tính toán bền bộ truyền
động xích

10 Truyền động trục vít, vít - đai ốc 3 0.23 6.6
10.1 Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
10.2 phạm vi sử dụng.
10.3 Động lực học bộ truyền

Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán

11 Trục, ổ trục, khớp nối, lò xo 6 0.45 13.2
11.1 Trục
11.2 Ổ trục
11.3 Khớp nối
11.4 Lò xo
12 Các mối ghép thông dụng 6 0.45 13.2
12.1 Mối ghép đinh tán
12.2 Mối ghép hàn
12.3 Mối ghép ren
12.4 Mối ghép then, then hoa
12.5 Mối ghép độ dôi

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui
luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một số loại chất
môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ bản:
dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp người
học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần chuyên
môn liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt; có khả năng tính
toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học
phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công thức tính
toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên lý làm
việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học, 2 0.15 4.4
1.1 khí lý tưởng và khí thực
1.2 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
1.3
1.4

Môi chất, các thông số trạng thái của môi
chất,
Nhiệt dung riêng và các tính nhiệt
Khí lý tưởng và khí thực

2 Định luật thứ nhất nhiệt động lực học 2 0.15 4.4
2.1 Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng
2.2 lượng
2.3 Phương trình toán học của định luật thứ

nhất nhiệt động lực học
Định luật thứ nhất nhiệt động lực học
viết cho dòng khí lưu động

3 Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí 2 0.15 4.4
3.1 lý tưởng
3.2 Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng tích.
3.3 Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng áp.
3.4 Quá trình nén, giãn nở đẳng nhiệt.
3.5 Quá trình nén, giãn nở đoạn.
3.6 Quá trình nén, giãn nở đa biến.

Ứng dụng các quá trình trong lĩnh vực
môi trường

4 Định luật thứ hai nhiệt động lực học 2 0.15 4.4
4.1 Các loại chu trình nhiệt động và hiệu quả
4.2 của nó
4.3 Chu trình Carno thuận nghịch

Phát biểu định luật nhiệt động II
5 Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt

động cơ bản của hơi nước
Các khái niệm về hơi nước và ứng dụng
trong lĩnh vực môi trường
Sự chuyển pha của các đơn chất
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất
lỏng
Quá trình đẳng áp.
Quá trình đẳng tích.
Quá trình đẳng nhiệt.
Quá trình giãn nở đoạn nhiệt.

3 0.23 6.6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6 Không khí ẩm và các quá trình nhiệt 3 0.23 6.6
6.1 động cơ bản của không khí ẩm
6.2
6.3
6.4

Hỗn hợp không khí ẩm, các thông số cơ
bản, đồ thị I-x, I-d; t-d.
Xác định các thông số của không khí ẩm:
Nhiệt độ đọng sương, ướt, áp suất riêng
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phần hơi nước trong không khí ẩm…
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí
ẩm
Quá trình hòa trộn, sấy

7

7.1
7.2

Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong
lĩnh vực môi trường
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.

2 0.15 4.4

8 Dẫn nhiệt 4 0.3 8.8
8.1 Các khái niệm cơ bản, định luật Fuorier
8.2 về dẫn nhiệt
8.3
8.4
8.5

Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp
và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định khi có nguồn nhiệt bên
trong.
Dẫn nhiệt không ổn định khi đốt nóng
hoặc làm nguội vách phẳng, vách trụ.

9 Trao đổi nhiệt đối lưu 4 0.3 8.8
9.1 Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
9.2 Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
9.3 Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi
9.4 Trao đổi nhiệt khi môi chất ngưng tụ
9.5 Ứng dụng của trao đổi nhiệt đối lưu

trong lĩnh vực môi trường
10 Trao đổi nhiệt bức xạ 2 0.15 4.4
10.1 Các khái niệm và định luật cơ bản về bức
10.2 xạ nhiệt.
10.3 Năng lượng bức xạ hiệu dụng

Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt
10.4 song song ở giữa có màn chắn, không có

màn chắn.
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau.

11 Truyền nhiệt 2 0.15 4.4
11.1 Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng
11.2 một lớp và nhiều lớp

Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp

12 Các thiết bị trao đổi nhiệt 2 0.15 4.4
12.1 Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
12.2 chiều.
12.3 Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn

hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thủy khí
- Tiếng Anh: Fluid Engineering

Mã học phần: MAE331 Số tín chỉ: 2 (20LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan về ứng dụng của thủy lực và khí nén trong
lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, gồm các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm và phạm vi
áp dụng … của các loại bơm, máy nén, động cơ thủy lực, và động cơ khí nén; Các thiết bị điều khiển,
điều chỉnh trong các hệ thống thuỷ lực, khí nén; Đồng thời học phần cũng giới thiệu một số ứng dụng
điển hình của thủy khí trang bị trên máy móc và công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
3. Mục tiêu:
- Giúp trang bị kiến thức cơ sở cần thiết cho người học viên nghiên cứu các chủ đề chuyên ngành
liên quan đến hệ thống truyền động thủy khí trang bị trên máy móc thiết bị trong ngành kỹ thuật thủy
- Vận hành, khai thác hiệu quả các máy móc, thiết bị có sử dụng hệ thống thủy khí thuộc lĩnh vực
kỹ thuật tàu thủy
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt tính chất, đặc điểm làm việc của chất khí, chất lỏng truyền động; phân biệt ý nghĩa các
thông số kỹ thuật, cách sử dụng các công thức cơ bản của chất khí và chất lỏng sử dụng trong hệ
thống thủy khí, đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng thủy khí.
b. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại
máy thủy khí.
c. Giải thích chức năng nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử điển hình
trong hệ thống thủy khí.
d. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực và khí nén.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20 10

CỘNG 20 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tính chất, đặc điểm và tính toán lưu chất
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất lỏng chuyển động
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất khí chuyển động

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Máy thủy khí kiểu động học
Máy thủy lực động học (bơm động học,
tua bin thủy lực)
Máy nén khí kiểu động học

2 2 0.33 2.25 0.45 12.8

3
3.1

3.2

Máy thủy khí kiểu thể tích
Bơm và động cơ thủy lực thể tích (bơm
thể tích, động cơ thủy lực kiểu thể tích)
Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu thể
tích

5 3 0.65 1.5 0.45 23.6

4 Truyền động và điều khiển thủy khí 8 5 1.05 1.25 0.28 38.6
4.1 Đặc điểm của truyền động và điều khiển
4.2 bằng thủy khí
4.3 Các phần tử điều khiển hướng
4.4 Các phần tử điều chỉnh áp suất
4.5 Các phần tử điều chỉnh và ổn định tốc độ

Các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí
5 Giới thiệu một số hệ thống thủy khí trong 5 0.38 11
5.1 lĩnh vực KTTT
5.2 Hệ thống truyền động trên máy nâng hạ
5.3
5.4

Hệ thống truyền động trên máy vận
chuyển
Hệ thống truyền động trên máy chuyên
dụng
Hệ thống truyền động trên máy khai thác
thủy sản
CỘNG 25 10 2.79 5 1.18 97

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 44 84 128 2.56 130.56
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 Bơm bình tăng áp nước mặn Giờ 0.5 0.01 0.51
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2 Bơm chuyển dàu đốt Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Bơm cứu hỏa Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Bơm dầu thủy lực cho các tời

(tời điện)
Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Bơm hút khô Giờ 0.5 0.01 0.51
6 Bơm nước thải Giờ 0.5 0.01 0.51
7 Bơm rửa boong công nghệ

( bơm nước công nghệ)
Giờ 0.25 0.01 0.26

8 Máy bơm nước, dầu Giờ 0.25 0.01 0.26
9 Máy nạp giáo khởi động máy

( máy nén gió độc lập)
Giờ 0.25 0.01 0.26

10 Máy quấn dây thẻo Giờ 0.25 0.01 0.26
11 Máy quấn tang câu Giờ 0.25 0.01 0.26
12 Máy thả dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26
13 Máy thu dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26
14 Máy tời thủy lực ( học cụ) Giờ 0.25 0.01 0.26
15 thiết bị dụng cụ tháo lắp Giờ 0.5 0.01 0.51
IV Vật tư 1.18 0.02 1.2
1 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các

chi tiết máy.
Lít 0.6 0.01 0.61

2 Giẻ lau Kilogam 0.51 0.01 0.52
3 Mỡ bò Kilogam 0.02 0 0.02
4 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điện và điện tử
- Tiếng Anh: Electric and Electronic Engineering

Mã học phần: INE326 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các mạch điện, các loại máy điện, các linh kiện
điện tử và mạch điện tử thông dụng; nhằm giúp người học biết sử dụng các loại máy điện và biết phân
tích và đo lường các mạch điện, điện tử thông dụng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật điện và điện tử; giúp người học nắm
được nguyên lý và ứng dụng của mạch điện xoay chiều, mạch điện một chiều, kỹ năng phân tích các
mạch điện. Biết được nguyên lý cấu tạo, hoạt động và vận hành sử dụng các loại máy điện. Biết các
loại linh kiện điện tử; phân tích sử dụng các mạch điện tử ứng dụng cơ bản như mạch khuếch đại, mạch
chỉnh lưu, nguồn 1 chiều…. Nắm được các kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật số ứng dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích tính toán các mạch điện một chiều, xoay chiều.
b. Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và vận hành các loại máy điện. Chọn các loại máy điện phù
hợp với yêu cầu.
c. Nhận biết được các loại linh kiện điện tử và các ứng dụng của chúng. Phân tích được sự hoạt động
của các mạch điện tử .
d. Biết phân tích các mạch khuếch đại dùng BJT, FET, OPAMP.
e. Biết phân tích và thiết kế các mạch nguồn một chiều thông dụng theo yêu cầu đề ra. Đo và kiểm
tra các thông số mạch nguồn một chiều.
f. Nắm được về các hệ thống số, đại số logic, các phần tử logic và các IC số thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mạch điện: 9 0.68 19.8
1.1 Những khái niệm cơ bản về mạch điện
1.2 Dòng điện hình sin và các thông số
1.3 Phương pháp phân tích tính toán mạch
1.4 điện

Mạch điện 3 pha
2 Máy điện: 12 0.9 26.4
2.1 Khái niệm chung về máy điện
2.2 Máy biến áp
2.3 Máy điện không đồng bộ
2.4 Máy điện đồng bộ
2.5 Máy điện một chiều

3 Linh kiện điện tử : 9 0.68 19.8
3.1 Chất bán dẫn
3.2 Điot
3.3 Tranzistor lưỡng cực
3.4 Tranziztor trường
3.5 SCR, Triac, Diac

4 Mạch khuyếch đại: 6 0.45 13.2
4.1 Mạch khuếch đại dùng BJT
4.2 Mạch khuếch đại dùng FET
4.3 Ghép tầng khuếch đại
4.4 Khuếch đại công suất
4.5 Mạch khuếch đại dùng OPAMP

5 Nguồn một chiều: 3 0.23 6.6
5.1 Mạch chỉnh lưu
5.2 Lọc
5.3 Ổn áp
5.4 Ổn dòng

6 Kỹ thuật số: 6 0.45 13.2
6.1 Hệ thống số đếm, chuyển đổi giữa các hệ
6.2 số.
6.3 Đại số logic
6.4 Các phần tử logic cơ bản

Các IC số thông dụng
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật ô tô
- Tiếng Anh: Introduction of Automotive Technology

Mã học phần: AUE319 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học về chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô; kiến thức tổng quát
về Kỹ thuật ô tô, tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Ngoài ra học phần cũng dành
thời gian cho sinh viên thăm quan các xưởng thực tập trong và ngoài trường để sinh viên dễ dàng hình
dung các công việc chuyên môn liên quan đến ngành nghề đào tạo.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học về chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô; kiến thức tổng quát
về Kỹ thuật ô tô, tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; kiến tập thực tế sản xuất tại
doanh nghiệp nhằm giúp người học hình thành và phát triển lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp, khả
năng làm việc nhóm và xây dựng động cơ học tập tốt trong thời gian học tập.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập, nghiên cứu phù hợp, hiệu quả
b. Hình thành lòng yêu nghề, say mê học tập, nghiên cứu
c. Phát triển ý tưởng về ô tô, ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam tương lai.
d. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chung 1 0.08 2.2
1.1 Chương trình đào tạo, CĐR KTOT, đăng

ký học phần, nơi thực tập,…



2

1.2 Giới thiệu về ngành nghề, nơi làm việc,
cơ hội việc làm,vị trí việc làm.

2
2.1
2.2

Cấu trúc tổng quát và đặc tính kỹ thuật
của ô tô
Lịch sử phát triển ô tô
Cấu trúc tổng quát của ô tô
Đặc tính kỹ thuật của ô tô

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2

Ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam
Giới thiệu chung về ngành Công nghệ kỹ
thuật ô tô Việt Nam.
Thực trạng và giải pháp cho sự phát triển
của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

Thăm quan xưởng, cơ sở thực tập ngoài
trường
Thăm quan xưởng cơ khí, xưởng ô tô
trong trường
Thăm quan cơ sở thực tập ngoài trường

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lý thuyết ô tô
- Tiếng Anh: Automotive Theory

Mã học phần: AUE337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức động lực học ô tô; các chỉ tiêu đánh giá tính năng động
lực học, tính năng phanh, tính năng dẫn hướng, tính ổn định của ô tô...vv; giúp người học hiểu biết,
phân tích động lực học và đánh giá các tính năng ô tô, nhằm giải quyết các vấn đề trong tính toán, thiết
kế, khai thác, thực nghiệm, kiểm định ô tô - xe cơ giới.
3. Mục tiêu:
Người học có kiến thức về động lực học, tính năng động lực học và các yếu tố ảnh hưởng đến tính năng
động lực học của ô tô. Các tính năng phanh, điều khiển và ổn định của ô tô và các phương pháp, cơ sở
tính toán động lực học, ổn định của ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích sơ đồ, biểu diễn lực, mômen,…và thiết lập, phân tích các biểu thức về động lực học, tính
năng động lực học, tính năng phanh, điều khiển, ổn định của ô tô.
b. Vận dụng kiến thức tổng quan của học phần để phục vụ các học phần chuyên ngành và nghiên cứu
chuyên sâu về ô tô-xe cơ giới.
c. Áp dụng tính toán động lực học và ổn định ô tô.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Động lực học ô tô 10 0.75 22
Lực và mô men tác dụng lên ô tô

1.1 Động lực học bánh xe chủ động



2

1.2
1.3
1.4

Động lực học bánh xe bị động
Phản lực pháp tuyến của đường tác

dụng lên bánh xe trong mặt phẳng dọc và
ngang

2 Tính năng động lực học của ô tô 7 0.53 15.4
2.1 Cân bằng công suất của ô tô
2.2 Cân bằng lực kéo của ô tô
2.3 Chỉ tiêu tính năng động lực học của ô tô
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính năng

động lực học của ô tô
3 Tính năng phanh của ô tô 8 0.6 17.6
3.1 Lực và mômen tác dụng trong quá trình
3.2 phanh
3.3 Các chỉ tiêu tính năng phanh
3.4 Điều hòa lực phanh

Chống hãm cứng bánh xe khi phanh
4 Tính năng điều khiển của ô tô 6 0.45 13.2
4.1 Động học và động lực học quay vòng của
4.2 ô tô
4.3 Các chỉ tiêu tính năng điều khiển

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính năng điều
khiển

5 Tính năng ổn định của ô tô 4 0.3 8.8
5.1 Tính ổn định dọc
5.2 Tính ổn định ngang
6 Tính toán động lực học và ổn định ô tô 10
6.1 Tính toán động lực học
6.2 Tính toán ổn định

CỘNG 35 10 2.63 0 0 77

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 77 77 1.54 78.54

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Động cơ đốt trong (LT)
- Tiếng Anh: Internal Combustion Engines

Mã học phần: MAE3209 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc tổng quát và nguyên lý hoạt động của động cơ
đốt trong nói chung và động cơ diesel tàu thủy nói riêng; Chu trình công tác, những yếu tố ảnh hưởng
đến diễn biến và chất lượng của quá trình nạp, xả, nén, tạo hỗn hợp cháy và cháy ở động cơ; Cấu tạo,
nguyên lý làm việc của các bộ phận và hệ thống phục vụ của động cơ diesel tàu thủy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp thu các học phần Thiết bị năng lượng tàu thủy, Vận hành sửa chữa hệ động lực
tàu thủy, để có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Tính chọn động cơ diesel khi thiết kế tàu thủy;
- Vận hành, khai thác; Bảo dưỡng, sửa chữa máy chính tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt cấu tạo và phạm vi ứng dụng của động cơ diesel tàu thủy;
b. Giải thích diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng đến chu trình công tác của động cơ diesel tàu thủy,
đặc biệt là quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu;
c. Đề xuất giải pháp cải thiện chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ diesel tàu thủy;
d. Phân tích đặc điểm cấu tạo các hệ thống phục vụ của động cơ diesel tàu thủy

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tổng quan cấu tạo và nguyên lý hoạt
động của ĐCĐT
Khái niệm, phân loại & phạm vi ứng
dụng của ĐCĐT
Cấu trúc tổng thể của ĐCĐT
Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT(đồ thị
p-V và p-φ)
Bộ khung và cơ cấu truyền lực ,

(1)Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu, điều
kiện làm việc
(2) Cấu tạo trên động cơ cụ thể đáp

ứng từng nhiệm vụ, yêu cầu tại (1)

9 0.68 19.8

2.
2.1.

2.2.

Chu trình và các thông số công tác
ĐCĐT
Chu trình lý thuyết và chu trình thực(đồ
thị p-V và p-φ), các thông số đánh giá
Các thông số công tác, mối quan hệ toán
học giữa các thông số.

5 0.38 11

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Quá trình nén, hình thành hỗn hợp và
cháy nhiên liệu
Quá trình nén trong động cơ
Quá trình và thiết bị tạo HHC của
ĐCĐT
Diễn biến (đồ thị p-V và p-φ)và các
thông số đánh giá chất
lượng quá trình cháy trong động cơ
diesel
Các giải pháp nâng cao chất lượng quá
trình cháy

5 0.38 11

4.
4.1.
4.2.

4.3.

Quá trình và cơ cấu thay đổi khí
Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ
cơ cấu thay đổi khí
Diễn biến (đồ thị p-V và p-φ), các thông
số đánh giá và giải pháp nâng cao chất
lượng quá trình thay đổi khí
Sơ đồ, cấu tạo và các thông số của cơ cấu
thay đổi khí trên động cơ cụ thể (đáp ứng
từng nhiệm vụ, yêu cầu 4.1)

7 0.53 15.4

5.
5.1
5.2.

Hệ thống nhiên liệu của động cơ diesel
tàu thủy
Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu (động cơ
diesel tàu thủy)
Các sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ
diesel

10 0.75 22

6.
6.1.

6.2.

Bôi trơn cho động cơ tàu thủy
Khái niệm (cơ chế hao mòn và bôi trơn),
nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ hệ thống
Sơ đồ, cấu tạo và các thông số của hệ
thống bôi trơn động cơ đã chọn(đáp ứng

3 0.23 6.6
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6.3.
từng nhiệm vụ, yêu cầu 6.1)
Các giải pháp tăng hiệu quả bôi trơn

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Làm mát cho động cơ tàu thủy
Khái niệm (cơ chế làm mát), nhiệm vụ,
yêu cầu, các sơ đồ hệ thống
Sơ đồ, cấu tạo và các thông số của hệ
thống làm mát trên động cơ cụ thể (đáp
ứng từng nhiệm vụ, yêu cầu 7.1)
Các giải pháp tăng hiệu quả làm mát

3 0.23 6.6

8.
8.1.
8.2.

Khởi động cho động cơ tàu thủy
Khái niệm nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ
hệ thống
Sơ đồ, cấu tạo và các thông số của hệ
thống khởi động trên động cơ cụ thể (đáp
ứng từng nhiệm vụ, yêu cầu 8.1)

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Đức Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kết cấu, tính toán ô tô
- Tiếng Anh: Automobile Composition - Analysis

Mã học phần: AUE374 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kết cấu, tính toán ô tô cung cấp cho người học kiến thức về công dụng, phân loại; kết cấu,
nguyên lý hoạt động; tính toán, thiết kế chi tiết, cụm chi tiết, hệ thống thuộc gầm ô tô
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức, và kỹ năng để người học có khả năng phân tích đặc điểm kết cấu,
nguyên lý hoạt động, một số tính toán của chi tiết, cụm chi tiết, hệ thống. Từ đó, giúp người học tích
lũy thêm kiến thức cho bản thân.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sau khi học xong học phần kết cấu, tính toán ô tô, người học có thể:
b. Trình bày công dụng, phân loại và các thành phần chính trong hệ thống thuộc gầm ô tô
c. Lý giải đặc điểm kết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống
d. Phân tích nguyên nhân xảy ra hư hỏng của hệ thống
e. Áp dụng kiến thức lý thuyết để tính toán cho từng chi tiết, cụm chi tiết, hay hệ thống thuộc gầm ô
tô
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kết cấu chung ô tô 2 0.15 4.4
1.1 Các thành phần chính ô tô
1.2 Các thành phần chính thuộc phần gầm ô

tô
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2
2.1
2.2

Tải trọng tác dụng lên cơ cấu, chi tiết ô
tô
Các trường hợp sinh ra tải trọng động
Các tải trọng dùng trong tính toán ô tô

2 0.15 4.4

3 Truyền động ô tô 17 1.28 37.4
3.1 Tổng quan về truyền động ô tô
3.2 Hệ thống ly hợp ma sát
3.3 Hộp số điều khiển bằng tay
3.4 Trục truyền cardan
3.5 Cầu chủ động
3.6 Bánh xe chủ động
3.7 Tính toán
4 Điều khiển ô tô 10 0.75 22
4.1 Tổng quan điều khiển hướng ô tô
4.2 Trục trước
4.3 Hệ thống lái
4.4 Trợ lực lái
4.5 Tính toán
5 Hệ thống treo ô tô 7 0.53 15.4
5.1 Tổng quan hệ thống treo ô tô
5.2 Bộ phận giữ hướng
5.3 Bộ phận đàn hồi
5.4 Bộ phận giảm chấn
5.5 Thanh cân bằng liên kết giữa 2 hệ thống
5.6 treo trên một trục ô tô

Tính toán
6 Hệ thống phanh ô tô 7 0.53 15.4
6.1 Tổng quan hệ thống phanh
6.2 Hệ thống phanh
6.3 Trợ lực phanh
6.4 Điều hòa lực phanh
6.5 Tính toán

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn và thiết bị xưởng ô tô
- Tiếng Anh: Safety and Equipment in the Auto Workshop

Mã học phần: AUE387 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: tổng quan về an toàn và thiết bị xưởng ô tô; sử dụng
thiết bị xưởng; nguyên nhân gây ra mối nguy hiểm/rủi ro, biện pháp biện pháp giảm nguy hiểm/rủi ro
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để người học kiến thức về lựa chọn, sử dụng, và trang bị thiết bị;
các nguy hiểm/rủi ro có thể xảy ra cho một xưởng ô tô. Từ đó, người học tích lũy kiến thức về thiết bị
và an toàn trong xưởng bảo trì/sửa chữa ô tô
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định thực tế về tổ chức, quản lý và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ ô tô tại cơ sở
sản xuất.
b. Xây dựng quy trình tháo lắp chi tiết và cụm chi tiết các hệ thống trên ô tô.
c. p dụng kiến thức chuyên ngàng để thực hiện kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa,
dịch vụ kỹ thuật ô tô.
d. Đưa ra biện pháp giảm nguy hiểm/rủi ro trong an toàn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan 3 4 0.23 6.6
1.1. Công dụng
1.2. Phân loại thiết bị
1.3. Hướng dẫn sử dụng thiết bị xưởng ô tô
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1.4. Thiết bị xưởng bảo dưỡng/sửa chữa ô tô

2 An toàn xưởng bảo dưỡng/sửa chữa ô tô 3 4 0.23 6.6
2.1. Tổng quan
2.2. Khái quát về an toàn trong xưởng ô tô
2.3. Các nhóm an toàn trong xưởng ô tô
3 Bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật khung, 3 4 0.23 6.6
3.1. gầm ô tô
3.2. Kỹ thuật và quy trình bảo dưỡng khung,

gầm ô tô
Kỹ thuật và quy trình kiểm tra, sửa chữa
các bộ phận khung, gầm ô tô

3 Phân tích những nguy hiểm/rủi ro 8 4 0.6 17.6
3.1 Do người lao động
3.2 Do thiết bị
3.3 Do môi trường làm việc

4 Biện pháp giảm nguy hiểm/rủi ro 3 4 0.23 6.6
4.1. Thiết bị bảo vệ an toàn cho con người, và
4.2. thiết bị

Quy định và nguyên tắc cơ bản về an
toàn
CỘNG 20 20 1.52 0 0 44

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Tạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Bộ môn: Xưởng Cơ khí

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Cơ khí (6 tuần)
- Tiếng Anh: Mechanical Workshop Practice (6 weeks)

Mã học phần: CPE363 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung về thực hành hàn hồ quang; thực hành hàn và cắt
kim loại bằng khí; thực hành gia công trên máy tiện; thực hành gia công trên máy phay; thực hành gia
công trên máy khoan; thực hành gia công bên máy mài.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận hành máy công cụ để gia công cắt
gọt kim loại, sử dụng các dụng cụ đo cơ bản và vận hành các thiết bị hàn nhằm phục vụ cho chế tạo chi
tiết và máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hàn hồ quang tay các mối hàn gáp mối, mối hàn góc, mối hàn chồng ở vị trí hàn bằng;
b. Hàn khí mối hàn giáp mối và hàn góc ở vị trí hàn bằng dùng và không dùng que hàn; cắt kim loại
bằng khí;
c. Tiện trục bậc; tiện lỗ bậc, lỗ suốt; tiện rãnh; tiện côn ngoài, tiện trên máy tiện và sử dụng các dụng
cụ đo thông dụng khi tiện;
d. Phay mặt phẳng, bậc, rãnh và bánh răng trụ răng thẳng và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi
phay;
e. Khoan, khoét, doa, ta rô trên máy khoan và trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi gia công lỗ;
f. Mài mặt phẳng, mài bề trụ ngoài trên máy mài và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi mài.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành hàn hồ quang
Vận hành máy hàn, tập gây và duy trì hồ
quang hàn
Hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng
Hàn chồng ở vị trí hàn bằng
Hàn góc ở vị trí hàn bằng

15 1.8 15.33 1.46 90

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành hàn, cắt kim loại bằng khí
Tập lấy lửa và nung nóng chảy kim loại
Hàn bằng giáp mối không dùng que hàn
Hàn bằng giáp mối có dùng que hàn
Cắt kim loại bằng khí

10 1.2 12 0.5 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Thực hành gia công trên máy tiện
Vận hành, bảo dưỡng máy tiện
Mài dao
Tiện mặt đầu, tiện trục bậc
Khoan lỗ, tiện lỗ suốt, tiện lỗ bậc
Tiện rãnh vuông
Tiện côn ngoài
Cắt ren tam giác ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi tiện

5 0.6 236 2.54 30

4
4.1
4.2
4.3
4.2

Thực hành gia công trên máy phay
Vận hành, bảo dưỡng máy phay
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh
Phay bánh răng trụ răng thẳng bằng dao
phay mô đun
Sử dụng dụng cụ đo khi phay

5 0.6 52 3.11 30

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thực hành khoan, khoét, doa
Vận hành, bảo dưỡng máy khoan
Khoan, khoét, doa trên máy tiện
Khoan, khoét, doa trên máy khoan
Sử dụng dụng cụ đo khi gia công lỗ

5 0.6 8.69 3.35 30

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thực hành gia công trên máy mài
Vận hành máy mài
Mài mặt phẳng
Mài mặt trụ ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi mài

5 0.6 5.35 0.58 30

CỘNG 0 45 5.4 329.3
7

11.5
4

270

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 270 270 5.4 275.4

III Thiết bị Giờ 329.37 6.59 335.96
1 Bànmáp bằng đá Granit Giờ 2 0.04 2.04
2 Chai khí Axetylen Giờ 3 0.06 3.06
3 Chai khí Oxy Giờ 3 0.06 3.06
4 Đài vạch dấu Giờ 15.67 0.31 15.98
5 Đế đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07
6 Đế gá đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07
7 Máy búa hơi Giờ 1.33 0.03 1.36
8 Máy cắt con rùa 1 mỏ Giờ 1 0.02 1.02
9 Máy cắt thép Giờ 2 0.04 2.04
10 Máy cắt thép Giờ 1 0.02 1.02
11 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 4 0.08 4.08
12 Máy cắt tôn Giờ 2 0.04 2.04
13 Máy chấn tôn Giờ 1 0.02 1.02
14 Máy cưa sắt Giờ 4 0.08 4.08
15 Máy doa Giờ 1 0.02 1.02
16 Máy hàn Giờ 2 0.04 2.04
17 Máy hàn bấm Giờ 4 0.08 4.08
18 Máy hàn điện Giờ 5 0.1 5.1
19 Máy hàn TIG Giờ 2 0.04 2.04
20 Máy khoan bàn Giờ 2 0.04 2.04
21 Máymài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08
22 Máymài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08
23 Máymài tròn ngoài vạn năng Giờ 1 0.02 1.02
24 Máymài từ Giờ 1 0.02 1.02
25 Máy phay ngang Giờ 5 0.1 5.1
26 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1
27 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1
28 Máy tiện Giờ 30 0.6 30.6
29 Panme Giờ 36.34 0.73 37.07
30 Thước cặp cơ khí Giờ 36.34 0.73 37.07
31 Thước đo góc vạn năng Giờ 35.67 0.71 36.38
32 Thước đo góc vạn năng Giờ 0.67 0.01 0.68
33 Thước đo ren Giờ 35 0.7 35.7
34 Thước lá Giờ 1.67 0.03 1.7
IV Vật tư 11.54 0.23 11.77
1 Búa Cái 0.01 0 0.01
2 Chổi cọ Cái 0.39 0.01 0.4
3 Đá cắt Cái 0.13 0 0.13
4 Đá mài Cái 0.01 0 0.01
5 Đámài mặt phẳng Cái 0.01 0 0.01
6 Đámài mặt trụ Cái 0.01 0 0.01
7 Dao doa Bộ 0.33 0.01 0.34
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8 Dao phay đĩa Bộ 0.33 0.01 0.34
9 Dao phaymặt phẳng Bộ 0.33 0.01 0.34
10 Dao phay modul Bộ 0.33 0.01 0.34
11 Dao tiện Bộ 0.2 0 0.2
12 Dao phay ngón Bộ 0.33 0.01 0.34
13 Dầu nhớt Lít 0.07 0 0.07
14 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.4 0.01 0.41
15 Dây hàn điện Mét 0.01 0 0.01
16 Dây thép hàn Kilogam 0.03 0 0.03
17 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01 0 0.01
18 Đồng hồ khí Oxy Bộ 0.01 0 0.01
19 Dũa Bộ 0.07 0 0.07
20 Dũa Bộ 0.33 0.01 0.34
21 Dung dịch trơn nguội Lít 0.72 0.01 0.73
22 Găng tay Cặp 0.13 0 0.13
23 Găng tay da Cặp 0.03 0 0.03
24 Găng tay da Cặp 0.13 0 0.13
25 Giẻ lau Kilogam 0.19 0 0.19
26 Khí Axetylen Chai 0.02 0 0.02
27 Khí Oxy Chai 0.04 0 0.04
28 Kìm hàn điện Bộ 0.01 0 0.01
29 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01
30 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01
31 Kính bảo hộ Cái 0.02 0 0.02
32 Kính bảo hộ Cái 0.14 0 0.14
33 Kính hàn Bộ 0.03 0 0.03
34 Lưỡi cưa máy Cái 0.01 0 0.01
35 Lưỡi cưa thép Cái 1 0.02 1.02
36 Mặt nạ hàn Cái 0.03 0 0.03
37 Mỏ cắt khí Bộ 0.01 0 0.01
38 Mỏ hàn khí Bộ 0.01 0 0.01
39 Mũi khoan Cái 0.33 0.01 0.34
40 Mũi khoan Bộ 0.33 0.01 0.34
41 Ống dẫn khí hàn Mét 0.01 0 0.01
42 Que hàn Hộp 0.33 0.01 0.34
43 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02
44 Thép dạng tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34
45 Thép dạng tấm Kilogam 2 0.04 2.04
46 Thép dạng tấm và trụ Bộ 0 0 0
47 Thép dạng trụ Kilogam 1.33 0.03 1.36
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Quang Nhữ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dung sai và đo lường (LT)
- Tiếng Anh: Tolerance and metrology

Mã học phần: MET3008 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, chuỗi kích thước,
dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí (ren, then, then
hoa, ổ lăn, bánh răng), phương pháp đo và một số dụng cụ đo các thông số cơ bản của chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học có khả năng tính toán kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn; lựa
chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế, có khả năng kiểm
tra các thông số hình học cơ bản của chi tiết máy; hỗ trợ người học hình thành năng lực thiết kế, lắp
đặt, sửa chữa thiết bị cơ khí trên tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính các kích thước, sai lệch và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và dung sai của lắp
ghép, chọn kiểu lắp thông dụng trong cơ khí.
b. Xây dựng và giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của lắp ráp.
c. Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và xây dựng phương án đo, kiểm tra các
thông số hình dạng hình học của chi tiết máy.
d. Tính, chọn dung sai mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và kiểm tra các thông số
cơ bản của ren, then, then hoa, bánh răng.
e. Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi tiết
máy.
f. Đo một số thông số cơ bản của chi tiết máy bằng dụng cụ đo thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp 2 0.15 4.4
1.1 ghép
1.2 Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí
1.3 Khái niệm về kích thước, sai lệch giới

hạn và dung sai
Khái niệm về lắp ghép

2 Dung sai lắp ghép bề mặt trơn 2 0.15 4.4
2.1 Khái niệm về hệ thống dung sai và lắp
2.2 ghép
2.3 Hệ thống dung sai lắp ghép
2.4
2.5

Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản
vẽ
Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép
khi thiết kế

3 Chuỗi kích thước 2 0.15 4.4
3.1 Các khái niệm cơ bản
3.2 Giải chuỗi kích thước
3.3 Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

4 Các khái niệm cơ bản về đo lường 2 0.15 4.4
4.1 Các khái niệm cơ bản về đo lường
4.2 Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và
4.3 phương pháp đo
4.4 Sai số đo

Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo
5 Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước 4 0.3 8.8
5.1 chiều dài
5.2 Thước không có du xích
5.3 Dụng cụ đo kiểu thước cặp
5.4 Dụng cụ đo kiểu panme
5.5 Đồng hồ so
5.6 Dụng cụ đo có đồng hồ so
5.7 Căn mẫu

Calip
6 Dung sai hình học và đo các thông số

hình dạng hình học
Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết
máy
Các ký hiệu dung sai hình học
Điều kiện vật liệu
Miền dung sai hình học
Chuẩn dung sai hình học
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hình dạng

9 0.68 19.8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
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6.9
6.10

Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hướng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị
trí
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
biên dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ
đảo

7 Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo 2 0.15 4.4
7.1 mối ghép ren
7.2 Dung sai kích thước ren hệ mét
7.3 Lắp ghép ren hệ mét
7.4 Kiểm tra ren bằng ca lip

Phương pháp và dụng cụ đo các thông số
của ren

8 Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm 2 0.15 4.4
tra mối ghép then và then hoa

8.1 Dung sai lắp ghép then
8.2
8.3
8.4

Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
chữ nhật
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
thân khai
Kiểm tra then và then hoa

9 Dung sai và phương pháp đo bánh răng 2 0.15 4.4
và truyền động bánh răng

9.1
9.2
9.3

Các yếu tố cơ bản của bánh răng và
truyền động bánh răng
Các mức chính xác truyền động bánh
răng

9.4 Tiêu chuấn dung sai và cấp chính xác của
bánh răng và truyền động bánh răng
Các phương pháp đo các thông số của
bánh răng và truyền động bánh răng

10 Nhám bề mặt 3 0.23 6.6
10.1 Khái niệm về nhám bề mặt
10.2 Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt
10.3 Xác định giá trị cho phép của thông số
10.4 nhám
10.5 Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ

Phương pháp và phương tiện đo nhám bề
mặt
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ chế tạo máy
- Tiếng Anh: Manufacturing Technology

Mã học phần: MET338 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về: nguyên lý cắt gọt, các phương pháp gia công truyền
thống, chất lượng bề mặt, độ chính xác gia công, gá đặt chi tiết gia công, thiết kế đảm bảo gia công.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ gia công cắt gọt kim loại truyền thống, góp phần giúp người
học hình thành năng lực về thiết kế, sửa chữa chi tiết máy trên ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả nguyên lý cắt gọt kim loại.
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công chi tiết máy.
c. Lựa chọn phương pháp gia công, máy, dao, đồ gá gia công kim loại.
d. Đánh giá tính công nghệ trong kết cấu khi gia công.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nguyên lý cắt gọt 6 0.45 13.2
1.1 Kết cấu dao tiện
1.2 Các khái niệm cơ bản về động học khi
1.3 cắt
1.4 Vật liệu làm dao
1.5 Cơ sở vật lý quá trình cắt
1.6 Nhiệt cắt



2

Mài mòn dao
2 Gia công bằng dao đơn mũi 4 0.3 8.8
2.1 Tiện

Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

2.2 Bào
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

3 Gia công bằng dao đa mũi 4 0.3 8.8
3.1 Phay

Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

3.2 Khoan, Khoét, doa
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

4 Gia công dùng vật liệu mài 4 0.3 8.8
4.1 Mài

Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

4.2 Mài khôn
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

4.3 Mài siêu tinh
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

5 Chất lượng bề mặt chi tiết máy- 2 0.15 4.4
5.1 Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề
5.2 mặt

Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến
5.3 khả năng làm việc của chi tiết máy

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề
mặt
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6 Độ chính xác gia công 2 0.15 4.4
6.1 Khái niệm về độ chính xác gia công
6.2 Các phương pháp đạt độ chính xác gia
6.3 công trên máy công cụ

Các nguyên nhân gây ra sai số gia công
7 Gá đặt chi tiết gia công 4 0.3 8.8
7.1 Định nghĩa và phân loại chuẩn
7.2 Quá trình gá đặt chi tiết gia công

Khái niệm
Các phương pháp gá đặt

7.3 Nguyên tắc sáu điểm định vị
Nguyên tắc khi chọn chuẩn
Nguyên tắc chọn chuẩn thô

7.4 Nguyên tắc chọn chuẩn tinh
8 Thiết kế đảm bảo gia công 4 0.3 8.8
8.1 Khái niệm
8.2 Các nguyên tắc chung về thiết kế đảm
8.3 bảo gia công

Thiết kế đảm bảo gia công bằng dao đơn
mũi

8.4 Thiết kế đảm bảo tiện
Thiết kế đảm bảo bào
Thiết kế đảm bảo gia công bằng dao đa

8.5 mũi
Thiết kế đảm bảo phay
Thiết kế đảm bảo khoan, khoét, doa
Thiết kế đảm bảo gia công dùng vật liệu
mài
Thiết kế đảm bảo mài
Thiết kế đảm bảo mài khôn
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT ô tô)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: AUE6202 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận
phương pháp nghiên cứu khoa học, bắt đầu từ việc đặt tên đề tài, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu
thập và xử lý thông tin, cho đến việc trình bày và công bố các kết quả nghiên cứu.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng thuyết minh đề
cương về đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học
b. Xác định đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu, trình bày và công bố kết
quả nghiên cứu.
c. Xây dựng hoàn chỉnh thuyết minh đề cương về đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn lựa
chọn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đại cương về khoa học và nghiên cứu
khoa học

5 0.38 11

2 Tổ chức thực hiện một đề tài nghiên cứu
khoa học

10 0.75 22

3 Xây dựng thuyết minh đề tài NCKH 15 1.13 33
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CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Văn Vũ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi điều khiển ứng dụng trên ô tô
- Tiếng Anh: AUTOMOTIVE MICROCONTROLLERS

Mã học phần: AUE363 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về kiến trúc cơ bản của vi điều khiển, cách thức kết nối
Vi điều khiển với các thiết bị đầu vào và điều khiển các thiết bị đầu ra trong các hệ thống tự động trên
ô tô như Hệ thống phanh ABS, Hệ thống phun xăng và đánh lửa điều khiển bằng chương trình, Hộp số
tự động...
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên có thể lựa chọn, lắp đặt thiết bị phần cứng và xây dựng phần mềm cho hệ thống
điều khiển tự động trên ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn được thiết bị để xây dựng hệ thống điều khiển tự động trên ô tô.
b. Kết nối vi điều khiển với các thiết bị vào/ra trong các hệ thống tự động trên ô tô.
c. Viết phần mềm đọc trị số và trạng thái đầu vào từ các cảm biến, công tắc điều khiển,… và điều
khiển các thiết bị chấp hành trên ô tô.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan 4 0.3 8.8
1.1 Kiến trúc chung vi điều khiển
1.2 Đơn vị xử lý số học (ALU)
1.2.1 Các phép toán trên hệ hai
1.2.2 Thanh ghi đa mục đích
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1.2.3 Các phép toán
1.3 Bộ nhớ
1.3.1 Bộ nhớ chương trình.
1.3.2 Bộ nhớ dữ liệu
1.4 Input/Output
1.4.1 Input
1.4.2 Output
1.5 Ngắt trong vi điều khiển
1.6 Bộ nhớ
1.7 Timer/Counter
1.8 ADC & DAC
2 Mạch ghép nối Vi điều khiển với các

thiết bị đầu vào cơ bản trên ô tô :
Ghép nối với nút nhấn/công tắc điều
khiển
Ghép nối với cảm biến nhiệt độ nước làm
mát
Ghép nối với cảm biến tốc độ quay
Ghép nối với cảm biến đo lưu lượng gió
Ghép nối với cảm biến vị trí bướm ga
Ghép nối với cảm biến áp suất trên
đường ống nạp
Ghép nối với cảm biến kích nổ

8 0.6 17.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3 Mạch ghép nối Vi điều khiển với các 5 0.38 11
thiết bị đầu ra cơ bản trên ô tô:

3.1 Ghép nối với relay
3.2 Ghép nối với solenoid
3.3 Ghép nối với động cơ bước
3.4 Ghép nối với động cơ DC
3.5 Ghép nối với LCD
4 Lập trình đọc trạng thái và trị số các thiết 8 0.6 17.6
4.1 bị đầu vào:
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Đọc trạng thái nút nhấn/công tắc điều
khiển
Đọc trị số cảm biến nhiệt độ nước làm
mát
Đọc trị số cảm biến tốc độ quay
Đọc trị số cảm biến đo lưu lượng gió
Đọc trạng thái và trị số cảm biến vị trí
bướm ga
Đọc trị số cảm biến áp suất trên đường
ống nạp
Đọc trạng thái kích nổ của động cơ

5 Lập trình điều khiển các thiết bị đầu ra: 5 0.38 11
5.1 Điều khiển relay
5.2 Điều khiển solenoid
5.3 Điều khiển động cơ bước
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5.4
5.5

Điều khiển động cơ DC
Hiển thị thông số lên LCD
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án kết cấu, tính toán ô tô
- Tiếng Anh: Project Automobile Composition - Analysis

Mã học phần: AUE373 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: xác định thông số đầu vào; lựa chọn phương án thiết
kế; Tính toán cho chi tiết, cụm chi tiết hoặc hệ thống; lập bản vẽ.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế - tính toán các hệ thống
thuộc khung gầm ô tô. Từ đó, người học tích lũy thêm kiến thức phục vụ thiết kế - tính toán sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê thông số đầu vào chuẩn bị cho thiết kế
b. Lựa chọn phương án thiết kế
c. Thực hiện tính toán và lập bản vẽ chi tiết, cụm chi tiết hoặc hệ thống chính
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế ô tô 3 0.23 6.6
1.1 Xác định thông số đầu vào
1.2 Chọn phương án thiết kế và lập sơ đồ
1.3 thiết kế
1.4 Thiết kế và tính toán chi tiết, cụm chi tiết

hoặc hệ thống chính
Lập bản vẽ

2 Thiết kế, tính toán tổng thành ô tô 12 0.9 26.4
2.1 Truyền động
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2.2
2.3
2.4

Hệ thống treo
Dẫn hướng ô tô
Hệ thống phanh
CỘNG 15 0 1.13 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô
- Tiếng Anh: Automobile of Safety and Comfort Systems

Mã học phần: AUE396 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kết cấu, nguyên lý hoạt động của hệ thống an
toàn và tiện nghi trên ô tô; cấu tạo, nguyên lý hoạt động các phần tử trong hệ thống; bảo dưỡng, chẩn
đoán, khắc phục hư hỏng một cách hiệu quả hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan, kết cấu, nguyên lý hoạt động các hệ thống của hệ thống
điều hòa không khí ô tô và một số hệ thống an toàn điển hình trên ô tô; người học có khả năng giải
quyết những vấn đề trong thực tế bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác kỹ thuật các hệ thống an toàn và tiện
nghi trên ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô;
b. Giải thích có sở lý thuyết, nguyên lý hoạt động, cấu tạo và thiết bị kiểm soát hệ thống điều hòa
không khí trên ô tô;
c. Trình bày nguyên lý hoạt động, cấu tạo và thiết bị an toàn điển hình trên ô tô;
d. Giải thích trạng kỹ thuật của hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô thông qua thiết bị chẩn đoán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan hệ thống án toàn và tiện nghi 5 0.38 11
1.1 trên ô tô
1.2 Hệ thống án toàn và tiện nghi
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Công nghệ trên ô tô hiện đại
2 Hệ thống điều hòa không khí ô tô 10 10 0.75 22
2.1 Lý thuyết điều hòa không khí ô tô
2.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ
2.3 thống

Thiết bị kiểm soát hệ thống
3 Các hệ thống an toàn trên ô tô 10 5 0.75 22
3.1 Tổng quan hệ thống an toàn
3.2 Hệ thống gạt nước và đèn pha tự động
3.3 Hệ thống phanh (ABS, phanh khẩn cấp,
3.4 tự động phanh)

Hệ thống quan sát (camera lùi, cảnh báo
vật cản…)

4 Chẩn đoán hệ thống an toàn và tiện nghi 5 0.38 11
4.1 trên ô tô
4.2 Cơ sở chẩn đoán kỹ thuật

Chẩn đoán một số hệ thống điển hình
CỘNG 30 15 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điện điện tử - ô tô
- Tiếng Anh: Automobile Electrical - Electronic

Mã học phần: AUE370 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về mạng điện - điện tử ô tô, hệ thống cung cấp
điện, hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống phụ trên ô tô.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để người học có khả năng phân tích sơ đồ mạch điện, điện tử
ô tô; biết về đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống điện động cơ và điện thân xe; biết tính toán
đặc tính của hệ thống điện- điện tử ô tô. Từ đó giúp người học đủ kiến thức cần thiết để học các học
phần tiếp theo: điều khiển tự động ô tô, kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các ký hiệu, quy chuẩn để đọc một sơ đồ mạch điện và phân biệt các thiết bị trong từng
hệ thống của mạng điện;
b. Lý giải đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng của máy phát điện và máy khởi động;
c. Lý giải đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hư hỏng của các loại hệ đánh lửa khác nhau của
động cơ xăng;
d. Lý giải các thông số cơ bản, bố trí các phần tử, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hư hỏng
của hệ thống thông tin, tín hiệu và chiếu sáng;
e. Lý giải đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng của hệ thống phụ ô tô;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mạng điện - điện tử ô tô 5 0.38 11
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1.1
1.2
1.3

Tổng quát về mạng điện - điện tử ô tô
Các thiết bị kiểm tra điện ô tô
Hệ thống điện, mạch điện ô tô

2
2.1

2.2

Hệ thống cung cấp điện
Ắc quy
1. Công dụng và yêu cầu
2. Các loại ắc quy
Máy phát điện
1. Công dụng, phân loại và yêu cầu của
máy phát điện
2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của
máy phát điện trên ô tô
3. Tiết chế sử dụng cho máy phát điện
trên ô tô
4. Đặc tuyến máy phát điện
5. Điều khiển điện tử trong máymáy
phát điện

10 0.75 22

3 Hệ thống khởi động
1. Công dụng, phân loại và yêu cầu của
hệ thống khởi động
2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động của
máy khởi động
3. Mạch điều khiển khởi động (MT/AT)
4. Đặc tuyến máy khởi động
5. Hệ thống khởi động điện tử

7 0.53 15.4

4 Hệ thống đánh lửa
1. Lý thuyết đánh lửa cho động cơ xăng
2. Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ
thống đánh lửa
3. Kết cấu và nguyên lý hoạt động của hệ
thống đánh lửa
4. Hệ thống đánh lửa điện tử (cảm biến,
bộ phận điều khiển và cơ cấu chấp hành)

15 1.13 33

5
5.1

5.2

Hệ thống chiếu sáng, thông tin, tín hiệu
Hệ thống chiếu sáng
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại
2. Các thông số cơ bản
3. Sơ đồ điện một số hệ thống chiếu sáng
tiêu biểu
4. Cấu tạo các phần tử trong hệ thống
chiếu sáng: công tắc, rơle, đèn…
5. Hệ thống chiếu sáng tương lai
Hệ thống thông tin, tín hiệu
1. Các loại đồng hồ chỉ báo
2. Hệ thống còi và chuông nhạc
3. Hệ thống báo rẽ và báo nguy hiểm
4. Hệ thống đèn phanh, đèn kích thước,

15 1.13 33
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đèn báo tốc độ
5. Sơ đồ điện của hệ thống tín hiệu.

6 Hệ thống phụ trên ô tô
1. Hệ thống gạt nước và rửa kính
2. Hệ thống nâng hạ kính
3. Hệ thống khóa cửa

8 0.6 17.6

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điều khiển tự động ô tô
- Tiếng Anh: Automobile Automation

Mã học phần: AUE335 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan về hệ thống điều khiển tự động, điều khiển tự động
động cơ, điều khiển hộp số tự động, hệ thống tự động gầm và thống đa dẫn tín hiệu điều khiển.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản cho người học về điều khiển tự động; biết cấu trúc cơ bản của
hệ thống, kết cấu, tính năng các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô; nhận biết những hư hỏng trong
hệ thống điều khiển tự động; làm nền tảng vận dụng trong chẩn đoán hệ thống điều khiển tự động ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu trúc, nguyên lý và ứng dụng của các phần tử chính trong hệ thống điều khiển
tự động ô tô;
b. Trình bày được các bộ phận, thông số kỹ thuật và giải thích cấu trúc, thuật toán điều khiển của hệ
thống điều khiển tự động ô tô;
c. Vận dụng kiến thức để đưa giải pháp pháp khắc phục một số hư hỏng thường gặp của một số hệ
thống điều khiển tự động ô tô;
d. Giải thích lỗi, mã lỗi trên hệ thống điều khiển tự động ô tô.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phần tử và hệ thống điều khiển tự động ô 3 0.23 6.6
1.1 tô
1.2 Khái niệm và phân loại điều khiển tự
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1.3 động
Cấu trúc của hệ thống điều khiển
Các phần tử của điều khiển tự động

2 Điều khiển tự động động cơ ô tô 10 0.75 22
2.1 Giới thiệu chung về hệ thống điều khiển
2.2 tự động động cơ
2.3
2.4
2.5

Cấu trúc hệ thống điều khiển tự động và
thuật toán điều khiển
Điều khiển động cơ xăng
Điều khiển tự động động cơ diesel

3 Điểu khiển hộp số tự động 5 0.38 11
3.1 Tổng quan về hệ thống điều khiển hộp số
3.2 tự động
3.3 Cấu trúc cơ bản của hệ thống

Phương pháp điều khiển tự động
4 Điều khiển tự động hệ thống gầm ô tô 5 0.38 11
4.1 (phanh, lái, treo)
4.2
4.3
4.4

Khái quát về điều khiển tự động khung
gầm ô tô
Điều khiển tự động hệ thống phanh
Điều khiển tự động hệ thống lái
Điều khiển tự động hệ thống treo

5 Hệ thống đa dẫn tín hiệu điều khiển 7 0.53 15.4
5.1 Khái quát về hệ thống đa dẫn (MPX)
5.2 Mạng điện tử thân xe (BEAM)
5.3 Mạng điện tử gầm xe (CAN)
5.4 Chẩn đoán kỹ thuật ô tô

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật chuẩn đoán và sửa chữa ô tô
- Tiếng Anh: Automobile Diagnitic and Repair Engineering

Mã học phần: AUE397 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về lý thuyết chẩn đoàn và kỹ thuật sửa chữa ô tô từ đó
giúp người học nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành động cơ ô tô hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản cho người học về các phương pháp chẩn đoán, các
kiến thiết bị chẩn đoán và sửa chữa kỹ thuật ô tô. Giúp người học có những kỹ năng căn bản về sửa
chữa và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt chẩn đoán kỹ thuật với kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật;
b. Giải thích đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị sử dụng trong chẩn và bảo dưỡng kỹ
thuật ô tô;
c. Áp dụng kiến thức lý thuyết để thực hiện những thao tác cơ bản trong chẩn đoán và sửa chữa kỹ
thuật một số hệ thống điển hình trên ô tô.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan chẩn đoán và sửa chữa kỹ 5 0.38 11
1.1 thuật ô tô
1.2 Định nghĩa và phân loại
1.3 Chẩn đoán kỹ thuật

Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
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2 Thiết bị chẩn đoán và sửa chữa kỹ thuật 10 5 1.2 0.85 43
2.1 ô tô
2.2 Giới thiệu
2.3 Thiết bị sửa chữa ô tô

Thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô
3 Chẩn đoán và sửa chữa hệ thống trên ô tô 10 0.9 42
3.1 Hệ thống điện động cơ
3.2 Hệ thống lái điện tử
3.3 Hệ thống phanh ABS

CỘNG 15 15 2.48 0 0.85 96

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 63 63 1.26 64.26

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0.85 0.02 0.87
1 Động cơ xăng 0.1 0 0.1
2 Đồng hồ đo 0.25 0.01 0.26
3 Xăng Lít 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý dịch vụ ô tô
- Tiếng Anh: Auto Service Management

Mã học phần: AUE361 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý dịch vụ ô tô tại các đại lý của các
hãng ô tô. Bao gồm các chủ đề: Khái quát về quản lý dịch vụ ngành ô tô; Quản lý nhân sự và vị trí việc
làm bộ phận dịch vụ ô tô; Các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ ô tô; Quy trình dịch vụ ô tô; Quy trình hoạt
động phòng phụ tùng; Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động dịch vụ ô tô.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cần thiết trong lĩnh vực quản lý dịch vụ ô tô. Đặc biệt chú trọng tới vai trò
và các kỹ năng trong công việc của các vị trí nhân sự tại các đại lý ô tô, theo chu trình các bước của các
hãng ô tô đã xây dựng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự và qui trình làm việc của bộ phận dịch vụ trong
các đại lý ô tô
b. Đánh giá các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ tại đại lý của các hãng xe khác nhau
c. Áp dụng các quy trình công việc của xưởng dịch vụ trong thực tế.
d. Hình thành thái độ, hành vi trong giao tiếp hoạt động dịch vụ ô tô.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về quản lý dịch vụ ngành ô tô 5 0.38 11
1.1 Đại lý ô tô của các hãng tại Việt Nam
1.2 Chức năng của các đại lý trong ngành ô
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1.3 tô
Chức năng, mô hình quy trình hoạt động
của bộ phận
dịch vụ ô tô

2 Quản lý nhân sự bộ phận dịch vụ ô tô 5 0.38 11
2.1 Tổ chức của xưởng dịch vụ
2.2 Cố vấn dịch vụ
2.3 Bộ phận trực tiếp sửa chữa
2.4 Bộ phận hỗ trợ
2.5 Bộ phận phụ tùng
3 Các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ ô tô 5 0.38 11
3.1 Tiêu chuẩn nhân sự
3.2 Tiêu chuẩn nhà xưởng và trang thiết bị
3.3 Tiêu chuẩn an toàn xưởng dịch vụ
3.4 Tiêu chuẩn đồng, sơn thân vỏ ô tô
3.4 Tiêu chuẩn 5S
4 Quy trình công việc của xưởng dịch vụ ô 10 0.75 22
4.1 tô
4.2 Nhắc bảo dưỡng, hẹn khách hàng
4.3 Tiếp khách hàng
4.4 Chẩn đoán kỹ thuật
4.5 Lệnh sửa chữa
4.6 Báo giá
4.7 Thực hiện công việc
4.8 Theo dõi tiến độ công việc
4.9 Kiểm tra công việc hoàn tất
4.10 Giao xe cho khách hàng

Theo dõi sau bảo dưỡng, sửa chữa
5 Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động dịch 5 0.38 11
5.1 vụ ô tô
5.2 Khái niệm về giao tiếp
5.3 Đánh giá hoạt động giao tiếp

Kỹ năng gọi điện thoại trong hoạt động
5.4 giao tiếp, chăm sóc khách hàng

Một số tình huống giao tiếp trong hoạt
động dịch vụ ô tô
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành CNKTOT
- Tiếng Anh: Specialized English

Mã học phần: AUE333 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các vấn đề phát triển từ ngữ, thuật ngữ thường dùng,
đặc điểm cấu trúc trong tiếng Anh chuyên ngành ô tô. Cung cấp cho người học vốn từ, thuật ngữ, các
mẫu câu trong tiếng Anh kỹ thuật nói chung, tiếng Anh chuyên ngành ô tô nói riêng: Tổng quan về ô
tô; nguyên lý và kết cấu ô tô; thiết kế kỹ thuật, chẩn đoán ô tô.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để thực hiện các nhiệm vụ
chuyên môn, liên quan đến ngành Kỹ thuật ô tô; có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn; biết khai
thác phần mềm chuyên ngành; làm nền tảng cho việc sử dụng thiết bị kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa
ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày nội dung cơ bản liên quan đến ngành ô tô
b. Mô tả được giao diện trong các phần mềm thiết kế, mô phỏng
c. Giải thích được thuật ngữ chuyên môn trong chẩn đoán kỹ thuật ô tô
d. Vận dụng đọc lỗi trên thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tiếng Anh trong tổng quan ô tô 10 0.75 22
1.1 Lịch sử phát triển ô tô
1.2 Giới thiệu một số hãng ô tô
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1.3 Tương lai của ô tô
2 Tiếng Anh về nguyên lý và kết cấu ô tô 10 0.75 22
2.1 Kết cấu chung của ô tô
2.2 Chi tiết các hệ thống trên ô tô
2.3 Mô tả công dụng, phân loại, nguyên lý
2.4 hoạt động của các hệ thống trên ô tô.
2.5 Mạch điện trên ô tô
3 Tiếng Anh trong thiết kế kỹ thuật, mô 10 0.75 22
3.1 phỏng ô tô
3.2 Thuật ngữ và các tính năng của ô tô
3.3 Chu trình thiết kế kỹ thuật
3.4 Công cụ, chức năng trong phần mềm mô

phỏng và tính toán ô tô
Nghiên cứu trong lĩnh vực ô tô

4 Tiếng Anh trong chẩn đoán kỹ thuật ô tô 10 0.75 22
4.1 Thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô
4.2 Hướng dẫn sử dụng máy chẩn đoán kỹ
4.3 thuật ô tô

Chẩn đoán kỹ thuật ô tô
CỘNG 40 0 3 0 0 88

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành chuyên ngành kỹ thuật ô tô
- Tiếng Anh: Practice of Automobile Engineering

Mã học phần: AUE388 Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về thực hành tháo lắp, đo đạc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa
chữa, vận hành kỹ thuật động cơ, điện, khung gầm ô tô nhằm củng cố, bổ sung kiến thức, rèn luyện tác
phong nghề nghiệp, kỹ năng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa điện, động cơ, khung gầm, đồng sơn ô tô.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học làm quen với công việc của người cán bộ kỹ thuật; giải quyết được các vấn đề kỹ
thuật liên quan đến chuyên ngành; tiếp cận với thực tế học tập, tích lũy kinh nghiệm nhằm củng cố các
kiến thức lý thuyết đã học, nâng cao tay nghề chuyên môn.
- Thực hiện các quy trình tháo lắp, đo đạc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành kỹ thuật công nghệ
ô tô
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng tháo lắp, đo đạc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa
chữa, vận hành kỹ thuật động cơ ô tô.
b. Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng tháo lắp, đo đạc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa
chữa, vận hành kỹ thuật khung gầm, ô tô.
c. c Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng tháo lắp, đo đạc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa
chữa, vận hành kỹ thuật điện- Điện tử ô tô.
d. Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng tháo lắp, đo đạc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa
chữa, vận hành kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí ô tô.
e. Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa khung vỏ ô tô.
f. Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng sơn khung vỏ ô tô.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thực hành động cơ ô tô (diesel và xăng). 5 25 2.25 1.25 105
1.1 Sử dụng dụng cụ, đồ nghề đúng yêu cầu
1.2 kỹ thuật.
1.3
1.4
1.5

Tháo, lắp cụm chi tiết và tổng thành máy
theo quy trình.
Kiểm tra, bảo dưỡng máy.
Sửa chữa chi tiết, cụm chi tiết của động

1.6 cơ theo quy trình.
Vận hành theo qui trình, đánh giá tình
trạng động cơ sau bảo dưỡng, sửa chữa
và chẩn đoán kỹ thuật.
Tổng hợp, viết báo cáo.

2 Thực hành khung gầm ô tô 5 25 2.25 1.25 105
2.1 Sử dụng dụng cụ, đồ nghề đúng yêu cầu
2.2 kỹ thuật.

Tháo, lắp, kiểm tra chi tiết, cụm máy của
2.3
2.4
2.5
2.6

hệ thống truyền lực, hệ thống lái, phanh,
treo ô tô.
Sửa chữa chi tiết, cụm chi tiết theo qui
trình và đánh giá tình trạng sau sửa chữa.
Vận hành, chẩn đoán kỹ thuật khung gầm
ô tô theo qui trình.
Tổng hợp, viết báo cáo.

3 Thực hành hệ thống điện- điện tử ô tô 3 12 1.08 0.75 50.4
3.1 Sử dụng dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ đo
3.2 đúng kỹ thuật
3.3 Tháo, lắp các chi tiết hệ thống Điện –

Điện tử ô tô..
3.4 Kiểm tra, sửa chữa chi tiết, cụm chi tiết

hệ thống Điện – Điện tử ô tô theo qui
3.5 trình.

Vận hành, chẩn đoán kỹ thuật hệ thống
Điện – Điện tử ô tô theo qui trình.
Tổng hợp, viết báo cáo.

4 Thực hành điều hòa không khí trong ô tô 3 12 1.08 0.75 50.4
4.1 Sử dụng dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ đo
4.2 đúng kỹ thuật
4.5 Tháo, lắp các chi tiết điều hòa không khí

trong ô tô.
4.6 Kiểm tra, sửa chữa chi tiết, cụm chi tiết

điều hòa không khí trong ô tô theo qui
4.7 trình.

Vận hành, chẩn đoán kỹ thuật điều hòa
không khí trong ô tô theo qui trình.
Tổng hợp, viết báo cáo.
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5 Thực hành công nghệ đồng ô tô 5 10 0.9 0.8 42
5.1 Thực hiện quy trình sửa chữa vỏ xe bằng
5.2 búa và đe tay
5.3
5.4

Thực hiện qui trình chữa vỏ xe bằng hàn
vòng đệm
Thực hiện quy trình chữa vỏ xe bằng
phương pháp hàn Thực hiện quy trình xủ
lý tấm vỏ bằng nhiệt

6 Thực hành sơn vỏ xe ô tô 5 10 0.9 0.5 42
6.1 Kiểm tra và làm sạch bề mặt
6.2 Thực hiện qui trình sơn chống rỉ
6.3 Thực hiện qui trình bả mát tít
6.4 Thực hiện qui trình sơn lót và sơn màu

CỘNG 26 94 8.46 5.3 0 394.
8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 504 504 10.08 514.08
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 394.8 394.8 7.9 402.7

III Thiết bị Giờ 5.3 0.11 5.41
1 Bộ búa và đe tay Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ súng phun sơn: Bao gồm 4

súng
Giờ 0.5 0.01 0.51

3 bohankhi Giờ 0.25 0.01 0.26
4 dc Giờ 1.25 0.03 1.28
5 Kít đo các cảm biến cơ bản Giờ 0.25 0.01 0.26
6 mayhanrutton Giờ 0.4 0.01 0.41
7 Mô hình hệ thống phun xăng

điện tử đa điểm
Giờ 0.25 0.01 0.26

8 mohinhdieuhoakhongkhioto Giờ 0.75 0.02 0.77
9 mymai Giờ 0.05 0 0.05
10 Thiết bị dạy học tổng thành mô

hình
Giờ 0.25 0.01 0.26

11 tongthanhoto Giờ 1.25 0.03 1.28
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Tạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ mới trên ô tô
- Tiếng Anh: Automobile Advanced Technology

Mã học phần: AUE389 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức tổng quan về các xu hướng công nghệ mới đã và sẽ được áp dụng trên ô
tô. Trong đó gồm các chủ đề chính: tổng quan về công nghệ trên ô tô; xu hướng công nghệ mới trên
ô tô; các công nghệ mới điển hình trên ô tô.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết về các xu hướng công nghệ mới đã
và sẽ được áp dụng trên ô tô giúp người học có thể phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của từng loại
công nghệ và khả năng ứng dụng hiệu quả trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được các công nghệ đang được áp dụng trong thực tế trên ô tô
b. Áp dụng công nghệ mới trong thực tế sản xuất, lắp ráp và chẩn đoán sửa chữa ô tô.
c. Sáng tạo trong cải tiến công nghệ nhằm áp dụng rộng rãi trên nhiều loại ô tô khác nhau
d. Vận dụng kiến thức tổng hợp liên ngành hình thành ý tưởng trong nghiên cứu phát triển các công
nghệ mới trên ô tô.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về công nghệ trên ô tô 5 0.38 11
1.1 Công nghệ trên hệ thống điện ô tô
1.2 Công nghệ trên động cơ ô tô
1.3 Công nghệ khung gầm ô tô
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2 Xu hướng công nghệ mới trên ô tô 10 0.75 22
2.1 Xu hướng công nghệ nâng cao đặc tính
2.2 kỹ thuật của ô tô
2.3
2.4

Xu hướng công nghệ nâng cao tính an
toàn và tiện nghi trên ô tô
Xu hướng công nghệ điều khiển ô tô tự
động
Xu hướng công nghệ tích trữ năng lượng
trên ô tô điện
Xu hướng công nghệ sử dụng các nguồn
năng lượng mới

3 Các công nghệ mới điển hình trên ô tô 15 1.13 33
3.1 Hệ thống kết nối
3.2 Công nghệ giám sát và hỗ trợ người lái
3.3 Công nghệ đỗ xe điều khiển từ xa
3.4 Công nghệ tích trữ năng lượng
3.5 Công nghệ trí tuệ nhân tạo
3.6 Công nghệ trong hệ thống thông tin và

giải trí
4 Tiểu luận học phần 15 1.13 33
4.1 Giới thiệu chung về công nghệ mới trên
4.2 ô tô
4.3 Giải pháp kỹ thuật trong sử dụng công

nghệ mới
Hiệu quả ứng dụng trong thực tế
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ ô tô điện
- Tiếng Anh: Electric vehicle technology

Mã học phần: AUE390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về công nghệ ô tô điện bao gồm: pin, động
cơ điện, mạch điều khiển động cơ điện, cấu trúc hệ thống truyền động và hệ thống thông minh trên ô
tô điện.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản về các hệ thống tổng thành ô tô điện; biết sơ đồ điều khiển
động cơ điện; thực hành các kỹ năng điều khiển trên mô hình ô tô điện từ đó giúp vận hành ô tô điện
hiệu quả.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sau khi học xong học phần, người học có thể:
b. Mô tả các bộ phận cấu thành ô tô điện;
c. Trình bày cấu tạo và đặc điểm kỹ thuật của pin;
d. Giải thích cấu tạo, nguyên lý và sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ điện, hệ thống truyền động,
hệ thống thông minh trên ô tô điện;
e. Áp dụng kiến thức lý thuyết để thực hiện những thao tác cơ bản trong kiểm tra, bảo dưỡng và sửa
chữa trên mô hình ô tô điện.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan sự phát triển của ô tô điện
Lịch sử phát triển
Định nghĩa và phân loại ô tô điện
Xu hướng phát triển tương lai

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Công nghệ ắc quy trên ô tô điện
Tổng quan về ắc quy
Các loại ắc quy
Pin nhiên liệu

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Động cơ điện và điều khiển trên ô tô điện
Tổng quan
Động cơ điện
Điều khiển động cơ trên ô tô điện

5 0.38 11

4
4.1
4.2

Hệ thống truyền động trên ô tô điện
Tổng quan hệ thống truyền động
Hệ thống dẫn động bánh xe

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Hệ thống thông minh trên ô tô điện
Tổng quan hệ thống thông minh
Hệ thống minh trên ô tô điện

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3

Thực hành mô hình ô tô điện
Bài 1: Cấu tạo hệ thống trên ô tô điện
Bài 2: Mạch điều khiển và các thông số
Bài 3: Vận hành

10 0.9 42

CỘNG 20 10 2.42 0 0 86

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025



3

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật ô tô
- Tiếng Anh: Automobile Engineering Drawing

Mã học phần: AUE343 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức về đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, kỹ năng vẽ kỹ thuật ô tô bằng phần mềm vẽ
2D, 3D. Tổ chức xây dựng bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm trên máy tính, ngoài ra học phần còn cung
cấp kỹ năng in ấn và đóng gói bản vẽ, đáp ứng yêu cầu công việc trong học tập, thiết kế và thi công.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết về đọc hiểu và xây dựng bản vẽ kỹ
thuật nói chung và bản vẽ kỹ thuật ô tô nói riêng, bằng các phần mềm vẽ kỹ thuật 2D, 3D; giúp người
học có thể phân tích và thiết lập các bản vẽ trong ngành kỹ thuật, bản vẽ các chi tiết, cụm chi tiết, hệ
thống cấu thành ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt và đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí nói chung và kỹ thuật ô tô nói riêng.
b. Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ kỹ thuật 2D và 3D trong kỹ thuật vẽ, thiết kế và mô phỏng công
nghệ kỹ thuật ô tô.
c. Vận dụng cách tổ chức xây dựng bản vẽ kỹ thuật trên máy tính.
d. Áp dụng cách in ấn và đóng gói bản vẽ kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đọc hiểu bản vẽ Kỹ thuật ô tô 10 5 1.2 43
1.1 Khái niệm, phân loại hệ thống bản vẽ kỹ
1.2 thuật



2

1.3 Qui ước và qui cách trình bày bản vẽ kỹ
thuật
Thực hành đọc hiểu nội dung một số bản
vẽ kỹ thuật ô tô

2 Xây dựng bản vẽ kỹ thuật ô tô trên bản 5 13 1.55 65.6
2.1 vẽ 2D
2.2
2.3
2.4

Giới thiệu phần mềm vẽ kỹ thuật
AutoCad.
Thiết lập các thông số cơ bản của phần
mềm.
Kỹ thuật vẽ và hiệu chỉnh cơ bản trong
AutoCad
Tổ chức xây dựng bản vẽ kỹ thuật ô tô
trên phần mềm AutoCad

3 Thiết kế, mô phỏng kỹ thuật ô tô theo mô 14 10 1.95 72.8
3.1 hình khối 3D
3.2
3.3
3.4

Giới thiệu phần mềm và lựa chọn phần
mềm mô phỏng.
Thiết lập các thông số cơ bản của phần
mềm.
Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản
Mô phỏng một số chi tiết của ô tô bằng
mô hình 3D.

4 Trình bày và in ấn bản vẽ kỹ thuật ô tô 1 2 0.26 10.6
4.1 Lựa chọn và thiết lập máy in.
4.2 Tạo hình và hiệu chỉnh khung in.
4.3 In toàn bộ hoặc một phần bản vẽ.
4.4 Đóng gói bản vẽ.

CỘNG 30 30 4.96 0 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025



3

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập ngành kỹ thuật ô tô
- Tiếng Anh: TRAINING OF AUTOMOBILE ENGINEERING

Mã học phần: AUE391 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế về tổ chức, quản lý và giải quyết các vấn
đề kỹ thuật, công nghệ ô tô, máy động lực tại cơ sở sản xuất; nhằm bổ sung, hoàn thiện kiến thức và
nâng cao kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật ô tô.
3. Mục tiêu:
Giúp người học làm quen với công việc của người cán bộ kỹ thuật; giải quyết được các vấn đề kỹ thuật
liên quan đến chuyên ngành; tiếp cận với thực tế học tập, tích lũy kinh nghiệm nhằm củng cố các kiến
thức lý thuyết đã học, nâng cao tay nghề chuyên môn. Thực hiện các qui trình tháo lắp, đo đạc, kiểm
tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành kỹ thuật công nghệ ô tô.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sau khi học xong học phần, người học có thể:
b. Nhận định thực tế về tổ chức, quản lý và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ ô tô tại cơ sở
sản xuất.
c. Xây dựng quy trình tháo lắp chi tiết và cụm chi tiết các hệ thống trên ô tô.
d. Áp dụng kiến thức chuyên ngành để thực hiện kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa,
dịch vụ kỹ thuật ô tô.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổ chức, quản lý sản xuất, dịch vụ kỹ
thuật ô tô, máy động lực tại cơ sở

1 7 0.84 43.4



2

1.1

1.2

Phương pháp tổ chức, quản lý sản xuất,
dịch vụ kỹ thuật ô tô tại cơ sở
Dụng cụ, đồ nghề, thiết bị phục vụ bảo
trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, chẩn
đoán kỹ thuật ô tô.

2
2.1
2.2

Bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật động cơ ô
tô
Quy trình bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật ô tô
Quy trình kiểm tra, sửa chữa các bộ phận,
hệ thống động cơ ô tô

1 12 1.44 74.4

3
3.1
3.2

Bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật khung,
gầm ô tô
Kỹ thuật và quy trình bảo dưỡng khung,
gầm ô tô
Kỹ thuật và quy trình kiểm tra, sửa chữa
các bộ phận khung, gầm ô tô

1 12 1.44 74.4

4

4.1
4.2

Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa kỹ thuật hệ
thống điện, điều hòa không khí ô tô.
Kỹ thuật và quy trình, bảo dưỡng hệ
thống điện, lạnh ô tô
Kỹ thuật và quy trình kiểm tra, sửa chữa
các bộ phận hệ thống điện, điều hòa
không khí ô tô

1 12 1.44 74.4

5
5.1
5.2

Bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật khung vỏ
ô tô
Quy trình kỹ thuật khung vỏ ô tô
Quy trình sơn ô tô

1 12 1.44 74.4

CỘNG 5 55 6.6 0 0 341

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 558 558 11.16 569.16
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 341 341 6.82 347.82

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Tạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô
- Tiếng Anh: Computer applications in automotive design and simulation

Mã học phần: AUE362 Số tín chỉ: 2 (5LT+50TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức sử dụng một số phần mềm cơ bản trong thiết kế, tính toán,
mô phỏng và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của ô tô và động cơ. Học phần bao gồm các chủ đề: Tổng
quan về phần mềm; mô phỏng tính năng kỹ thuật và khí động học ô tô; mô phỏng tính năng kỹ thuật
của động cơ.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các dạng năng lượng mới có thể sử dụng cho ô tô, những
công nghệ trên ô tô đã và đang sử dụng nguồn năng lượng mới và những chính sách liên quan tới việc
phát triển ô tô sử dụng các nguồn năng lượng này. Từ đó tạo cho người học nhận thức được vai trò và
hình thành các ý tưởng trong việc thay thế, cải hóan, thiết kế ô tô dựa trên các nguồn năng lượng có
thể khai thác, chế biến thuận lợi hay đáp ứng vấn đề kinh tế và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Cài đặt và áp dụng một số phần mềm chuyên ngành trong tính toán, thiết kế, mô phỏng trong lĩnh
vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
b. Vận dụng các kiến thức chuyên môn để xây dựng mô hình và lựa chọn các thông số đầu vào trong
quá trình tính toán và mô phỏng trên phần mềm.
c. Phân tích và so sánh tính năng kỹ thuật của ô tô thông qua kết quả mô phỏng.
d. Chẩn đoán, đánh giá trạng thái kỹ thuật ô tô bằng phần mềm mô phỏng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 5 50

CỘNG 5 50
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1 1. Tổng quan về phần mềm trong ngành
1.1. Giới thiệu và phân loại phần mềm
ứng dụng cho ngành ô tô
1.2. Tính năng kỹ thuật của ô tô trong
thiết kế và mô phỏng

1 0.08 2.2

2 2. Mô phỏng tính năng kỹ thuật và khí
động học ô tô
2.1. Cách thiết lập chế độ trong phần
mềm
2.2. Các thao tác cơ bản trên giao diện
phần mềm
2.3. Thiết lập và lựa chọn các thông số
kỹ thuật đầu vào
2.4. Xuất dữ liệu đầu ra (đồ thị, bảng
biểu, hình ảnh,...) và so sánh, đánh giá.

3 12 1.31 57

3 3. Mô phỏng tính năng kỹ thuật động cơ
3.1. Cách thiết lập chế độ trong phần
mềm
3.2. Các thao tác cơ bản trên giao diện
phần mềm
3.3. Thiết lập và lựa chọn các thông số
kỹ thuật đầu vào
3.4. Xuất dữ liệu đầu ra (đồ thị, bảng
biểu, hình ảnh,...) và so sánh, đánh giá.

3 12 1.31 57

4 4. Bài tập lớn (Tiểu luận học phần)
4.1. Lựa chọn mẫu động cơ hoặc ô tô
4.2. Lựa chọn thông số và thiết lập mô
hình mô phỏng
4.3. Báo cáo tổng hợp

0.5 21 1.93 89.3

CỘNG 7.5 45 4.63 0 0 205.
5

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.38 4.5 4.88 0.1 4.98
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 4.5 4.88 0.1 4.98
II Cơ sở vật chất m2x giờ 11 210 221 4.42 225.42
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 16.5 16.5 0.33 16.83

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 189 189 3.78 192.78

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Năng lượng mới trên ô tô và xe chuyên dụng
- Tiếng Anh: Alternative energy vehicles

Mã học phần: MAE311 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: tính chất chung của các loại nhiên liệu mới thay thế
cho nhiên liệu truyền thống trên động cơ ô tô; đặc điểm của từng loại năng lượng và khả năng sử dụng
những nguồn năng lượng này trong thực tế. Ngoài ra học phần cũng trang bị kiến thức về công nghệ
trên ô tô khi sử dụng nguồn năng lượng mới và các giải pháp để phát triển các loại phương tiện này.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các dạng năng lượng mới có thể sử dụng cho ô tô, những
công nghệ trên ô tô đã và đang sử dụng nguồn năng lượng mới và những chính sách liên quan tới việc
phát triển ô tô sử dụng các nguồn năng lượng này. Từ đó tạo cho sinh viên nhận thức được vai trò và
hình thành các ý tưởng trong việc thay thế, cải hóan, thiết kế ô tô dựa trên các nguồn năng lượng có
thể khai thác, chế biến thuận lợi hay đáp ứng vấn đề kinh tế và môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được tính chất của nhiên liệu dùng để làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong
b. Vận dụng được đặc điểm từng loại nhiên liệu để thay thế cho xăng dầu trên động cơ ô tô.
c. Phân tích các công nghệ trên ô tô khi sử dụng các nguồn năng lượng mới
d. Hình thành ý tưởng trong nghiên cứu, vận dụng và cải tiến ô tô hay động cơ với nguồn năng lượng
phi truyền thống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về năng lượng thay thế sử 3 0.23 6.6



2

1.1
1.2
1.3

dụng trên ô tô
Khái niệm, phân loại nhiên liệu thay thế
trên ô tô
Tính chất lý hóa nhiên liệu thay thế dùng
cho động cơ đốt trong
Quá trình sản xuất, lưu trữ các nguồn
năng lượng

2
2.1
2.2
2.3

Một số loại năng lượng mới trên ô tô
Nhiên liệu thay thế dạng khí
Nhiên liệu thay thế dạng lỏng
Pin nhiên liệu

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Công nghệ ô tô sử dụng năng lượng mới
Ô tô sử dụng nhiên liệu kép
Ô tô sử dụng lưỡng nhiên liệu
Ô tô sử dụng pin nhiên liệu

5 30 0.38 11

4

4.1
4.2

Một số định hướng nhằm phát triển ô tô
sử dụng năng lượng mới
Giải pháp của các nước trên thế giới
Ứng dụng tại Việt Nam

2 0.15 4.4

CỘNG 15 30 1.14 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành kỹ thuật lái ô tô
- Tiếng Anh: Practice of Driving Automobile Engineering

Mã học phần: AUE392 Số tín chỉ: 2 (10LT+40TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về luật giao thông đường bộ, cấu trúc hệ thống lái, kỹ thuật
lái và tâm lý điều khiển ô tô; giúp người học hiểu biết luật giao thông đường bộ, rèn luyện kỹ năng lái
ô tô đúng luật, an toàn, hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của chi tiết, cụm chi tiết của các hệ
thống chính trên ô tô phục vụ cho kỹ thuật lái ô tô; có kỹ năng kiểm tra và điều khiển ô tô di chuyển
trong sa hình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng tư cách đạo đức người lái xe.
b. Kiểm tra, hiệu chỉnh và trình bày được công dụng chi tiết – cụm chi tiết liên quan đến điều khiển ô
tô.
c. Phân tích được các dạng đường thuộc đường bộ.
d. Áp dụng luật giao thông vào quá trình tham gia giao thông.
e. Áp dụng kiến thức chuyên môn thực hiện các kỹ năng lái ô tô: Chạy tới, lùi, qua đường quanh co
đơn giản, khởi hành ngang dốc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10 40

CỘNG 10 40
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Luật giao thông đường bộ Việt Nam
Luật giao thông đường bộ

2 0.15 4.4



2

1.2

1.3

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy
phép điều khiển phương tiện giao thông
đường bộ
Các vấn đề khác

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Qui trình kiểm tra vận hành ô tô
Kiểm tra toàn bộ các lốp xe. ...
Tản nhiệt trước khi bước lên xe. ...
Kiểm tra hệ thống đèn trước khi di
chuyển. ...
Kiểm tra hệ thống phanh.
Kiểm tra hệ thống tín hiệu trên bảng điều
khiển

1 0.08 2.2

3
3.1
3.2

Số nguội
Nhận biết vị trí số
Làm quen cách vào số

1 2 0.26 0.05 10.6

4
4.1
4.2

Số nóng
Kỹ thuật vào số khi động cơ hoạt động.
Kỹ thuật sang số

1 2 0.26 0.1 10.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Điều khiển kết hợp
Mắt: quan sát
Tay: điều khiển vành tay lái – các cần
điều khiển
Chân: điều khiển các bàn đạp (ly hợp,
phanh, ga)
Phối hợp mắt – tay - chân

1 3 0.35 0.15 14.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Kỹ thuật khởi hành xe
Mắt: quan sát
Tay: điều khiển vành tay lái – các cần
điều khiển
Chân: điều khiển các bàn đạp (ly hợp,
phanh, ga)
Phối hợp mắt – tay - chân

1 3 0.35 0.2 14.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Kỹ thuật điều khiển xe qua đường quanh
co
Mắt: quan sát
Tay: điều khiển vành tay lái – các cần
điều khiển
Chân: điều khiển các bàn đạp (ly hợp,
phanh, ga)
Phối hợp mắt – tay - chân

1 3 0.35 0.05 14.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Kỹ thuật khởi hành xe ngang dốc
Mắt: quan sát
Tay: điều khiển vành tay lái – các cần
điều khiển
Chân: điều khiển các bàn đạp (ly hợp,
phanh, ga)
Phối hợp mắt – tay - chân

1 4 0.44 0.25 19



3

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Kỹ thuật điều khiển xe lùi theo đường
thẳng
Mắt: quan sát
Tay: điều khiển vành tay lái – các cần
điều khiển
Chân: điều khiển các bàn đạp (ly hợp,
phanh, ga)
Phối hợp mắt – tay - chân

1 3 0.35 0.25 14.8

CỘNG 10 20 2.59 1.05 0 106

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.75 3.6 4.35 0.09 4.44
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 3.6 4.35 0.09 4.44
II Cơ sở vật chất m2x giờ 22 168 190 3.8 193.8
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 22 22 0.44 22.44

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 84 84 1.68 85.68

III Thiết bị Giờ 1.05 0.02 1.07
1 Xe ô tô Giờ 0.05 0 0.05
2 Xe ô tô Giờ 1 0.02 1.02
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Tạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xe cơ giới chuyên dụng
- Tiếng Anh: Specianized Motor Vehicles

Mã học phần: AUE348 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: khái niệm và phân loại xe cơ giới; đặc điểm kết cấu
tạo cơ bản và nguyên lý hoạt động; Cơ sở lý thuyết đáp ứng kết cấu; kết cấu và nguyên lý hoạt động
ở một số xe cơ giới chuyên dụng
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng: phân biệt xe cơ giới; khái quát kết
cấu và nguyên lý hoạt động chung; phân tích nguyên nhân hư hỏng có thể xảy ra. Từ đó, người học
tích lũy thêm kiến thức phục vụ công việc vận hành hay bảo trì/sửa chữa xe cơ giới sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả khái niệm, phân loại xe
b. Phân biệt kết cấu cho từng loại xe
c. Vận dụng cơ sở lý thuyết để phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động xe
d. Phân tích được những hư hỏng có thể xảy ra cho xe
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về xe cơ giới chuyên dụng 3 0.23 6.6
1.1 Khái niệm xe cơ giới chuyên dụng
1.2 Phân loại xe cơ giới
2 Kết cấu cơ bản và nguyên lý hoạt động 9 0.68 19.8
2.1 xe cơ giới chuyên dụng



2

2.2
2.3
2.4

Nhóm xe trong xây dựng
Nhóm xe trong nông nghiệp
Nhóm xe trong vận tải
Nhóm xe chuyên dụng trong các ngành
khác ….

3 Cơ sở làm việc của máy và thiết bị 9 0.68 19.8
3.1 Nguồn tạo năng lượng (Động cơ ô tô)
3.2 Hệ ròng rọc
3.3 Hệ bánh răng
3.4 Hệ thống khí nén
3.5 Hệ thống thủy lực
4 Nhóm xe chuyên dụng điển hình 9 0.68 19.8
4.1 Nhóm xe trong xây dựng
4.2 Nhóm xe trong nông nghiệp
4.3 Nhóm xe trong vận tải
4.4 Nhóm xe chuyên dụng trong các ngành

khác ….
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hộp số tự động
- Tiếng Anh: Automatic transmission

Mã học phần: AUE393 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: khái niệm, phân loại, thành phần chính; kết cấu, nguyên
lý hoạt động và một số tính toán; bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để người học thêm kiến thức về hộp số tự động trên ô tô,
như: tổng quan; phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên lý hoạt động; tính toán cho một số chi tiết, cụm
chi tiết trong hộp số tự động. Từ đó, người học tích lũy kiến thức phục vụ công việc bảo trì/sửa chữa
hộp số tự động
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày khái niệm, phân loại từng bộ phận hoặc cả hệ thống của hộp số tự động
b. Lý giải đặc điểm kết cấu tạo, nguyên lý hoạt động cho chi tiết, cụm chi tiết hoặc cả hệ thống
c. Phân tích được nguyên nhân hư hỏng xảy ra
d. Ứng dụng lý thuyết vào tính toán cho chi tiết, cụm chi tiết hay hệ thống
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan 2 0.15 4.4
1.1 Khái niệm hộp số tự động
1.2 Phân loại
1.3 Thành phần chính trong hộp số tự động

có cấp



2

2
2.1
2.2

Biến mô, khớp ly hợp một chiều
Công dụng, phân loại
Kết cấu, nguyên lý hoạt động, phân tích
hư hỏng

3 6 0.23 6.6

3 Bộ truyền động bánh răng 3 6 0.23 6.6
3.1 Công dụng
3.2 Kết cấu, nguyên lý hoạt động, phân tích
3.3 hư hỏng

Xác định tỷ số truyền
4 Bộ phận ma sát 3 6 0.23 6.6
4.1 Công dụng, các thành phần
4.2 Kết cấu, nguyên lý hoạt động, phân tích

hư hỏng
5 Bộ tác động điều khiển bằng thủy lực 4 12 0.3 8.8
5.1 Công dụng, các thành phần
5.2 Kết cấu, nguyên lý hoạt động, phân tích
5.3 hư hỏng
5.4 Xác định lực tác dung

Chất lỏng trong hộp số
CỘNG 15 30 1.14 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật khung vỏ ô tô
- Tiếng Anh: Automobile Chassis and Body Enginerring

Mã học phần: AUE394 Số tín chỉ: 2 (10LT+40TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khung vỏ ô tô, thiết lập quy trình làm
đồng sơn ô tô và thực hiện được các bài thực hành đồng sơn ô tô cụ thể..
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học làm quen với công việc của người cán bộ kỹ thuật đồng sơn; Thực hiện được các
quy trình làm đồng ô tô cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát về khung, vỏ ô tô
b. Vận dụng kiến thức thiết lập qui trình làm đồng ô tô.
c. Vận dụng kiến thức thiết lập qui trình làm đồng ô tô.
d. Thực hiện các bài thực hành cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10 40

CỘNG 10 40
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát chung về khung vỏ ô tô
1.1. Chức năng của khung vỏ ô tô
1.2. Yêu cầu đối với khung vỏ ô tô
1.3. Phân loại vỏ xe

3 0.23 6.6

2
2.1

Công nghệ đồng ô tô
Sử dụng dụng cụ, đồ nghề, thiết bị
chuyên dụng phục vụ sửa chữa khung, vỏ

3 15 1.58 69.6



2

2.2
2.3

2.4
2.5

xe.
Quy trình sửa chữa vỏ xe bằng búa và đe
tay.
Quy trình Sửa chữa vỏ xe bằng cách hàn
vòng đệm.
Quy trình xử lý nhiệt vỏ xe
Các phương pháp hàn thân xe

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Công nghệ Sơn ô tô
Sử dụng dụng cụ, đồ nghề, thiết bị phục
công nghệ sơn ô tô.
Quy trình kiểm tra và làm sạch bề mặt
Quy trình sơn lót chống rỉ
Quy trình sơn bả matit
Quy trình sơn.
Quy trình dặm mát tít và sơn hoàn thiện
Quy trình đánh bóng.

3 15 1.58 69.6

4
4.1
4.2

Thực hiện các bài thực hành cụ thể
Thực hiện quy trình sửa chữa vỏ xe
Thực hiện quy trình sơn tấm vỏ

1 10 0.98 44.2

CỘNG 10 40 4.37 0 0 190

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.75 3.6 4.35 0.09 4.44
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 3.6 4.35 0.09 4.44
II Cơ sở vật chất m2x giờ 22 168 190 3.8 193.8
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 22 22 0.44 22.44

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 168 168 3.36 171.36

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kiểm định xe cơ giới
- Tiếng Anh: Automotive Engineering Testing

Mã học phần: AUE354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức: tổng quan kiểm định xe cơ giới; vị trí, công đoạn, hạng
mục và quy trình kiểm định; hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm định
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng liệt kê các vị trí cần kiểm định;
phân biệt được hạng mục cho từng công đoạn kiểm định; phân tích và đánh giá và đưa ra kết quả tốt
xấu cho từng hạng mục; sử dụng và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị kiểm định. Từ đó, người học
tích lũy thêm kiến thức phục vụ công việc kiểm định hay bảo trì/sửa chữa xe cơ giới
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát về kiểm định xe cơ giới
b. Mô tả vị trí, liệt kê các hạng mục cần kiểm tra ở mỗi vị trí kiểm định; Liệt kê các công đoạn kiểm
định, trình bày các hạng mục cần kiểm tra ở mỗi công đoạn;

c. Phân tích và đánh giá cho từng hạng mục đã kiểm tra

d. Sử dụng và hướng dẫn sử dụng các thiết bị kiểm định đã được học
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1.
1.2.
1.3.

TỔNG QUAN
Khái quát về kiểm định xe cơ giới
Sơ đồ vị trí kiểm định xe cơ giới
Yêu cầu chung để kiểm định

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

CÁC HẠNGMỤC CẦN KIỂM ĐỊNH Ở
MỖI CÔNG ĐOẠN
Các công đoạn, hạng mục và mẫu đánh
giá
Phương pháp kiểm tra hạng mục
Dụng cụ và thiết bị kiểm định

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ
KIỂM ĐỊNH
Kích nâng
Thiết bị kiểm tra đèn pha
Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe
Thiết bị cân trọng lượng
Thiết bị kiểm tra phanh
Thiết bị đo độ ồn và âm lượng còi
Thiết bị phân tích khí thải
Thiết bị đo độ khói
Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Tạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống phun nhiên liệu điện tử ô tô (1LT+1TH)
- Tiếng Anh: Automobile of Electronic Fuel Injection Systems

Mã học phần: AUE395 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức tổng quát về hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử: hệ thống phun
nhiên liệu động cơ xăng, hệ thống phun nhiên liệu điện tử động cơ diesel (dầu) và chẩn đoán kỹ thuật
hệ thống phun nhiên liệu điện tử.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có phân tích sơ đồ mạch điện hệ thống phun nhiên liệu
điện tử; biết đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc mạch điện cảm biến trong hệ thống phun nhiên liệu
điện tử. Người học có những kỹ năng căn bản về chẩn đoán, sửa chữa và bảo dưỡng điện hệ thống phun
nhiên liệu điện tử trên động cơ ô tô, giúp vận hành động cơ ô tô hiệu quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các kiểu hệ thống phun nhiên liệu điện tử;
b. Nhận điện các loại cảm biến và sơ đồ mạch điện của cảm biến;
c. Giải thích đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng của hệ thống phun nhiên nhiệu;
d. Áp dụng kiến thức lý thuyết để thực hiện những thao tác cơ bản trong kiểm tra, bảo dưỡng và sửa
chữa điện hệ thống phun xăng điện tử.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan hệ thống điều khiển tự động 5 0.38 11
1.1 trên ô tô
1.2 Tổng quan điểu khiển tự động
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1.3 Cấu trúc hệ thống điều khiển tự động
Hệ thống phun nhiên liệu điện tử

2 Hệ thống phun xăng điện tử 5 5 0.83 0.25 32
2.1 Tổng quan hệ thống phun xăng điện tử
2.2 Cấu tạo và sợ đồ mạch điện
2.3 Khảo sát tín hiệu đầu vào, ra trong hệ

thống
3 Hệ thống phun dầu điện tử 10 0.75 22
3.1 Tổng quan hệ thống phun dầu điện tử
3.2 Cấu tạo và sợ đồ mạch điện
3.3 Khảo sát tín hiệu đầu vào, ra trong hệ

thống
4 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun nhiên 5 0.45 0.5 21
4.1 liệu điện tử
4.1 Hệ hệ thống phun xăng điện tử

Hệ thống phun dầu điện tử
CỘNG 20 10 2.41 0 0.75 86

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0.75 0.02 0.77
1 Mô hình phun xăng điện tử 0.25 0.01 0.26
2 Xăng Lít 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lý thuyết điều khiển ứng dụng trên ô tô
- Tiếng Anh: Automotive applications of control theory

Mã học phần: MAE316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng, mô phỏng và kiểm
nghiệm các lý thuyết, giải thuật điều khiển như điều khiển PID, điều khiển trượt, điều khiển mờ,…đang
được nghiên cứu và ứng dụng trên ô tô, qua đó giúp người học dễ dàng hơn trong việc học các học
phần chuyên sâu về cấu tạo, hoạt động, kiểm tra và sửa chữa các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
như hệ thống điều khiển tốc độ hành trình, phanh ABS, cân bằng điện tử, lái tự động,…
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên nắm được:
- Mô hình toán các giải thuật, lý thuyết điều khiển đang được sử dụng phổ biến trên ô tô
- Phương pháp mô phỏng và đánh giá chất lượng của các giải thuật điều khiển
- Lựa chọn và áp dụng giải thuật điều khiển phù hợp với từng bài toán cụ thể trên ô tô
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng các mô hình toán của các giải thuật điều khiển các hệ thống tự động trên ô tô
b. Mô phỏng và kiểm nghiệm các giải thuật điều khiển tự động ô tô
c. Tối ưu hóa các tham số điều khiển trên các hệ thống tự động ô tô
d. Vận dụng các giải thuật điều khiển tự động vào hệ thống thực trên mô hình ô tô
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mô hình hóa một số hệ thống trên ô tô: 5 0.38 11
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Động cơ đốt trong
Động cơ điện
Hệ thống treo
Hệ thống lái
Hệ thống phanh
Mạch điện R, L, C

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển:
Biến đổi Laplace
Hàm truyền
Điều khiển vòng hở
Điều khiển vòng kín
Chất lượng hệ thống điều khiển:
Tính ổn định
Độ bọc lố
Thời gian xác lập
Sai số

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Bộ điều khiển PID:
Mô hình toán
Phương pháp xác định tham số điều
khiển
Xây dựng mô hình mô phỏng điều khiển
CCS trên ô tô sử dụng Bộ điều khiển PID
trên Matlab Simulink

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Bộ điều khiển trượt:
Mô hình toán
Phương pháp xác định tham số điều
khiển
Xây dựng mô hình mô phỏng điều khiển
phanh ABS trên ô tô sử dụng Bộ điều
khiển trượt trên Matlab Simulink

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Bộ điều khiển Fuzzy Logic:
Mô hình toán
Phương pháp xác định tham số điều
khiển
Xây dựng mô hình mô phỏng điều khiển
hộp số tự động trên ô tô sử dụng Bộ điều
khiển Fuzzy Logic trên Matlab Simulink

5 0.38 11

6
5.1
5.1.2
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.3

Hệ thống lái tự động:
Tín hiệu đầu vào:
Camera
Radar
Cảm biến Lidar
Cảm biến siêu âm
GPS
Hệ thống chấp hành
Phương pháp xác định tham số điều
khiển hệ thống lái tự động

5 0.38 11
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5.5 Mô phỏng lái tự động trên ô tô
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cảm biến và cơ cấu chấp hành
- Tiếng Anh: Automotive sensors and actuators

Mã học phần: MAE314 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị
có chức năng biến đổi các đại lượng hóa lý như hàm lượng các chất trong khí xả, nhiệt độ động cơ, vị
trí bướm ga, lưu lượng gió, vận tốc, gia tốc,… thành các đại lượng điện làm tín hiệu đầu vào cho Bộ
điều khiển trên ô tô. Ngoài ra học phần cũng cung cấp kiến thức về cấu tạo và phương pháp điều khiển
các cơ cấu chấp hành trên ô tô như động cơ bước, DC thường, Solenoid,…
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên nắm được:
- Lý thuyết, cấu tạo, cách thức kết nối các cảm biến với Bộ điều khiển điện tử ô tô cũng như phương
pháp chuẩn, đo kiểm, xác định hư hỏng của chúng.
- Cấu tạo, phương thức hoạt động và phương pháp điều khiển các cơ cấu chấp hành trên ô tô
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đo kiểm, xác định hư hỏng của cảm biến trên ô tô
b. Lựa chọn, thay thế phù hợp các cảm biến trên ô tô
c. Đo kiểm, xác định hư hỏng cơ cấu chấp hành trên ô tô
d. Lựa chọn, thay thế phù hợp các cơ cấu chấp hành trên ô tô
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cảm biến trên ô tô: 20 1.5 44
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Định nghĩa cảm biến
Phân loại cảm biến
Các đặc trưng cơ bản của cảm biến
Chuẩn cảm biến
Cảm biến vị trí:
Cảm biến vị trí bướm ga
Cảm biến vị trí bàn đạp ga
Cảm biến mức nhiên liệu
Cảm biến góc lái
Cảm biến độ cao xe
Cảm biến khoảng cách
Cảm biến vị trí trục cam
Cảm biến tốc độ:
Cảm biến tốc độ động cơ
Cảm biến tốc độ ô tô
Cảm biến lưu lượng không khí
Cảm biến áp suất:
Cảm biến áp suất tuyệt đối trên đường
ống nạp
Cảm biến áp suất nhiên liệu
Cảm biến kích nổ
Cảm biến mô men trục tay lái
Cảm biến túi khí
Cảm biến phát hiện người ngồi trên ghế
Cảm biến nhiệt độ
Cảm biến oxy trong khí xả
Cảm biến nước mưa

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1

Cơ cấu chấp hành trên ô tô :
Vòi phun nhiên liệu:
Cấu tạo
Hoạt động
Phương pháp điều khiển
Động cơ bước:
Cấu tạo
Hoạt động
Phương pháp điều khiển
Động cơ DC:
Cấu tạo
Hoạt động
Phương pháp điều khiển
Rơ le điện từ:
Cấu tạo
Hoạt động
Phương pháp điều khiển
Solenoid:
Cấu tạo

10 0.75 22
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2.5.2
2.5.3

Hoạt động
Phương pháp điều khiển
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (KT ô tô)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cũng cấp những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 13.5 13.5 0.27 13.77
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 13.5 13.5 0.27 13.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 630 630 12.6 642.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật ô tô

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (KT ô tô)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cũng cấp những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 13.5 13.5 0.27 13.77
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 13.5 13.5 0.27 13.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 630 630 12.6 642.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

































Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ

THUẬT Ô TÔ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM PHƯƠNG
AUTOMATION

Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy định
quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào tạo và
phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao
thông và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật ô tô như
sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật ô tô theo phân công của
Hiệu trưởng.

(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho
từng loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống phần
mềm của Nhà trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động –
thiết bị – vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo
định mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban
hành.

Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn NAM PHƯƠNG
AUTOMATION để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
của công ty xin gửi trước ngày 14/11/2025 về địa chỉ:

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường
Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng.
TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ









Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ

THUẬT Ô TÔ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG THU AUTO
Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy định

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào tạo và
phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao
thông và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật ô tô như
sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật ô tô theo phân công của
Hiệu trưởng.

(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho
từng loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống phần
mềm của Nhà trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động –
thiết bị – vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo
định mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban
hành.

Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HOÀNG THU AUTO
để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
của công ty xin gửi trước ngày 14/11/2025 về địa chỉ:

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường
Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng.
TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ





Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ

THUẬT Ô TÔ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ SÀI GÒN
Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy định

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào tạo và
phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao
thông và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật ô tô như
sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật ô tô theo phân công của
Hiệu trưởng.

(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho
từng loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống phần
mềm của Nhà trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động –
thiết bị – vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo
định mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban
hành.

Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty Cổ phần dịch vụ ô tô Sài Gòn để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
của công ty xin gửi trước ngày 14/11/2025 về địa chỉ:

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường
Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng.
TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ











































Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ

THUẬT Ô TÔ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM PHƯƠNG
AUTOMATION

Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy định
quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào tạo và
phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao thông và
đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật ô tô như sau:
(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật ô tô theo phân công của Hiệu

trưởng.
(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho từng

loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống phần mềm của
Nhà trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động – thiết bị –
vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo định
mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn NAM PHƯƠNG
AUTOMATION để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo của
công ty xin gửi trước ngày 14/11/2025 về địa chỉ:

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc
Nha Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng.
TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ







Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA KỸ THUẬT GIAO
THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯỢNG MAI VÀ DỊCH VỤ BÁCH HOÀNG QUÂN

Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy định quy trình xây dựng,
thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo
dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.
Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao thông và đơn vị đã thành lập
Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại
học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.
Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật ô tô như sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật ô tô theo phân công của Hiệu trưởng.
(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.
(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động – thiết bị – vật tư – cơ

sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.
(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo định mức bảo đảm

tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bách Hoàng Quân để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo của công ty xin gửi trước
ngày 14/11/2025 về địa chỉ:

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc Nha Trang,
Khánh Hòa.
Trân trọng.

TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ









Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA KỸ THUẬT GIAO
THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ NGỌC THÀNH – HINO NGỌC
THÀNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy định quy trình xây dựng,
thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo
dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.
Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao thông và đơn vị đã thành lập
Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại
học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.
Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật ô tô như sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật ô tô theo phân công của Hiệu trưởng.
(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.
(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động – thiết bị – vật tư – cơ

sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.
(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo định mức bảo đảm

tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Ô tô Ngọc Thành – HINO Ngọc Thành Đắk
Lắk để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo của công ty xin gửi trước
ngày 14/11/2025 về địa chỉ:
Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc Nha Trang, Khánh
Hòa.
Trân trọng.

TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ





Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ

THUẬT Ô TÔ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM
Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy định quy

trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương
pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao thông và
đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật ô tô như sau:
(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật ô tô theo phân công của Hiệu

trưởng.
(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho từng loại

định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống phần mềm của Nhà
trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động – thiết bị –
vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo định mức
bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Ô
tô Miền Nam để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo của công
ty xin gửi trước ngày 14/11/2025 về địa chỉ:

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc Nha
Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng.
TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ





BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng
trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí động lực
Mã số: 7520116
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực trình

độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành
việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ
thuật Cơ khí động lực trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo

chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho

01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này

chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián
tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng

yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư
không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
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Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ
sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế- kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ

khí động lực trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong

hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

động lực trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp
học thực hành tối đa 20 sinh viên, thời gian đào tạo là 248.08 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
động lực trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này
và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp
với điều kiện thực tế.
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ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã số: 7520116 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.

I. ĐỊNHMỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH GiờĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 07 136.73 77.85 4.29 218.87

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNHMỨC THIẾT BỊ
TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử dụng
1 Ắc quy 24 AH 0.05
2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

4 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

5 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

6 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

7 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

8 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
9 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn hồi

kéo nén
Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết
bị (1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu
(2), móc treo quả cân (1)

0.05
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10 Bộ thiết bị xác định trạng thái ứng
suất

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết
bị (1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu
(2), móc treo quả cân (1)

0.1

11 Bộ thiết bị xác định ứng suất trong
dầm thắng chịu uốn thuần túy

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết
bị (1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu
(2), móc treo quả cân (1)

0.1

12 Bơm bình tăng áp nước mặn 35m3/h 0.51
13 Bơm chuyển dầu đốt 19m3/h_Nhật 0.51
14 Bơm cứu hỏa 35m3/h_Nauy 0.26
15 Bơm dầu thủy lực cho các tời (tời

điện)
25KW-STELCO 0.26

16 Bơm hút khô ( bơm balat Gohua ) 2533/h_Nauy 0.92
17 Bơm nước thải 3m3/h_Nauy 0.51
18 Bơm rửa boong công nghệ ( bơm

nước công nghệ)
35m3/h 0.26

19 BTNVL khảo sát hiện tượng giao
thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

20 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

21 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

22 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

23 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

24 các thiết bị thuộc phòng Thực hành
Trang bị điện

thông dung 0.26

25 các thiết bị thuộc phòng Thực hành
Trang bị điện

thông dụng 0.26

26 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

27 Chân đế từ Mitutoyo VN-Â No 12450, 12246,
12247, 12227, 12229, 12237,
12249, 12222

0.1

28 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
29 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
30 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
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31 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
32 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
33 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

34 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
35 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

36 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

37 Động cơ diesel và động cơ xăng 4 kỳ và 2 kỳ , công suất vừa và nhỏ 0.61
38 Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong 4 kỳ 2.4
39 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ

(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

40 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
41 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ so) 0.1
42 Đồng hồ so 2046F Mittutoyo no DBH047,

CKQ342, DBH050,
DBG956,CKA408, DBV819,
CKC810,CLX038, DBH052

0.1

43 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
44 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

45 Hệ thống Bôi trơn của động cơ diesel
và động cơ xăng

4 kỳ và 02 kỳ, công suất vừa và nhỏ 0.05

46 Hệ thống khởi động của động cơ
diesel và động cơ xăng

4 ký và 2 kỳ, công suất vừa và nhỏ 0.05

47 Hệ thống làm mát của động cơ diesel
và động cơ xăng

4 kỳ và 02 kỳ, công suất vừa và nhỏ 0.05

48 Hệ thống nhiên liệu của Động cơ
diesel và động cơ xăng

4 kỳ và 2 kỳ , công suất vừa và nhỏ 0.05

49 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

50 Kính hiển vi kim tương CK40M - F200 5.1
51 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

52 Lò nung điện Naberttherm F48010 5.1
53 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công

suất 450w
0.56

54 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 0.56
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3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

55 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

56 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

57 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
58 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
59 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
60 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

61 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
62 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

63 Máy bơm nước, dầu Toshiba 3pha-1.5KW-380v 0.26
64 Máy cắt dây CNC Maxicut 734 gồm máy chính

Maxicut 734M, máy phát xung
CNC EL 20VGA có phần mềm
ELCAM, bộ điện môi DL-25M, bộ
làm mát và các phụ kiện, máy vi
tính P3

0.05

65 Máy đo độ cứng Rockwell Mitutoyo AR 10 3.06
66 Máy đo độ cứng Rockwell (0.33) 10.2
67 Máy ghi biến dạng động DC-104R No:0090401 (4 cáp

sensor CR-6180; 1 thẻ nhớ
Compact Flash 32MB, 1 CD-ROM
DC-7104, 1 bộ nguồn CR-1860, 1
hộp nối SB-128A No:0330345, 1
cáp nối CR-612, 40 sensor đo (biến
dạng kloại; composite; gia tốc;1
biến tử cho bet

0.1

68 Máy hàn điện 250A Tiến Đạt 5.1
69 Máy kéo nén Model 3366 kèm máy tính Intel TM

Core 2Duo E6550 2.33Ghz, máy in
HP màu

0.1

70 Máy khai thác Bôi trơn các chi máy khi hoạt động
máy

1.58

71 Máy khoan K525 No101025 1.02
72 Máy nạp giáo khởi động máy ( máy

nén gió độc lập)
30m3 0.26

73 Máy nén khí 1HP-YASU/TQ 1.53
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74 Máy phay HITACHI -MS-V, No 12721-Nhật 0.51
75 Máy phay vạn năng Sunlike UM-15B 1.53
76 Máy quấn dây thẻo 0.26
77 Máy quấn tang câu 0.26
78 Máy thả dây câu 0.26
79 Máy thu dây câu Lực kéo 80-120kg 0.26
80 Máy tiện 1.53
81 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường

tại thời điểm mua sắm
30.6

82 Máy tính cấu hình cao - Ổ cứng SSD
- Ram 16 GB trở lên

13.26

83 Máy tời thủy lực ( học cụ) Nhật - 2002 0.26
84 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
85 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
86 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
87 Mô hình đo độ võng góc xoay của

dầm chịu uốn
0.1

88 Mô hình động cơ diesel Bộ DT75 175HP-Nga 1967 0.77
89 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
90 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0.03

91 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11.22

92 Phòng máy tính Chạy được phần mềm đồ họa 33.66
93 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

94 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

95 Smoke opacity meter MSA-PC-
SE.NR 00601

Opacity (N%) with a deviation of
0.1%. A 0% level is recognized as
no smoke (smoke opacity) in the
measuring chamber, and a 100%
level is dark and outright covered
(100% opacity).

0.05

96 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5.1
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97 Testo 350 XL device for NOx
emission analysis

+ CO: 0 – 10.000ppm, ±10ppm,
1ppm; NO: 0 – 3.000ppm, ±5ppm,
1ppm
+ NO Low: 0 – 300ppm, ±2ppm,
0.1ppm; NO2: 0 – 500ppm,
±10ppm, 0.1ppm
+ HC: 0 – 4 Vol %, ±2ppm,
0.001%

0.05

98 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

99 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

100 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

101 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
102 The Dynomite 13 dual-rotor

hydraulic brake and computer
Đo công suất động cơ 0.05

103 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo xoắn) 0.1
104 thiết bị dụng cụ tháo lắp 0.71
105 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

106 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

107 Thước cặp cơ khí Timutoyo 200-0.02 0.1
108 Thước cặp điện tử Mituyoto 0-300 0.1
109 Thước lá Mitutoyo 182-251 0.05
110 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
111 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

112 tuốc nơ vit đầu dẹt 0.05
113 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
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III. ĐỊNHMỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Biến áp 12 V 3 A cái 0.41
3 Biến trở cái 0.77
4 Bóng đèn sợi đốt 5W cái 0.41
5 Bu lông Cái M8 x 40 1.02
6 Bút lấy dấu Cái 0.05
7 Công tắc B Cái Full white 0.15
8 Đá cắt Cái Thông dụng 0.31
9 Đá mài Cái Sử dụng cho máy mài tay 0.1
10 Dao phay đĩa Bộ 1.28
11 Dao phay mặt phẳng Bộ 1.28
12 Dao phay modul Bộ 0.77
13 Dao phay ngón Bộ 0.77
14 Dao tiện Bộ Tiện ngoài, trong, rãnh, ren ngoài,

ren trong, định hình, mũi khoan
1.53

15 Dap phay ngón Bộ 0.51
16 Dầu bôi trơn Lít Bảo dưỡng chi tiết và động cơ 0.05
17 Dầu Diesel Lít Chạy máy 9.95
18 Dầu Diesel Lít Ngâm rửa, vệ sinh các chi tiết

máy thuộc động cơ
4.08

19 Dầu Diesel ngâm rửa, vệ sinh
các chi tiết máy thuộc động cơ

Lít Bình thường 1.28

20 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các
chi tiết máy.

Lít 0.61

21 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các
chi tiết máy.

Lít Thông dụng 0.51

22 Dầu thủy lực Lít 1.02
23 Dầu thủy lực Lít Truyền động thông dụng 0.2
24 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.51
25 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
26 Dây điện 1.5mm2 mét 0.77
27 Dẻ lau Kilogam Vệ sinh chi tiết máy 1.53
28 Điện trở 10 loại 1.28
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29 Diode cái 1.28
30 Động cơ cái 0.41
31 Găng tay Cặp 1.02
32 Găng tay bảo hộ Bộ Thông dụng 0.26
33 Giấy bìa cứng Tờ A0 0.2
34 Giấy nhám Tờ Giấy nhám mịn P3000 0.26
35 Giẻ lau Kilogam 0.52
36 Giẻ lau Kilogam Giẻ vệ sinh 0.26
37 Giẻ lau Kilogam Thông dụng 0.31
38 Keo 502 Chai 0.1
39 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
40 Lưỡi cưa thép Cái 0.05
41 Mỡ bò Kilogam 0.02
42 Mỡ bò Kilogam Dùng cho máy 0.05
43 Mỡ bò Kilogam Dùng bảo dưỡng 0.03
44 Nhớt Lít Bôi trơn các chi máy khi hoạt

động máy
7.65

45 Nhớt bôi trơn Lít Bảo dưỡng chi tiết 0.05
46 Nhớt máy, dầu mỡ Lít Nhớt máy 50, mỡ bôi trơn 1.28
47 Nước rửa tay Chai Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
0.1

48 Ống thép Kilogam Phi 60 - dày 0,5mm 0.51
49 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

50 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
51 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
52 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
1.02

53 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
54 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
55 Que hàn Hộp 0.05
56 Rơ le cái 0.41
57 Sợi thủy tinh Kilogam Vải 600g/m2, Mat 300g/m2 0.68
58 Thép dạng tấm Kilogam Dày 0,5 - 0,8mm 0.68
59 Thép dạng tấm Kilogam Chiều dày 3, 5mm 0.05
60 Thép dạng tấm Kilogam D 20-50 3.06
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61 Thép dạng trụ Kilogam D40-D60 1.1
62 Thép tấm Kilogam Dày 3mm 0.59
63 Thép tấm Kilogam Dày 2mm 0.59

64 Transistor 2SD468 (SP1823) cái 1.28
65 Tụ điện cái 0.77
66 Xà bông rửa tay Chai Loại thông thường 0.51
67 Xà phòng Hộp Loại thông thường 0.08
68 Xà phòng Hộp Loại thông dụng trên thị trường 0.05
69 Xăng Xăng A95 vệ sinh chi tiết 0.51
70 Xăng Lít Xăng A95 4.08

IV. ĐỊNHMỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tích sử
dụng (m2)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 1,852.32 4,075.1

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh

viên) 6 76.5 459

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 427.38 1,795

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 122.4 514.08

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 318.24 700.13

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7



12

5 Khu thể thao 3
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Biểu mẫu 4:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
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Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Khoa Cơ khí kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025
của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
động lực trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật
cơ khí động lực.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Đoàn Phước Thọ

TRƯỞNG KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Huỳnh Văn Vũ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Biểu mẫu 5:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 71 Tổng số tín chỉ: 146
Trong đó: Số học phần bắt buộc 39 (130 tín chỉ); Số học phần tự chọn 8 (16 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai công tác
xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào tạo (CTĐT),
phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình
xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học

Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số
lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục
vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến thức,
chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây
dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng
viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào
tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.
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Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn, phòng

ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng, khối lượng
thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật tư, năng lượng và
khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công
việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng định
mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ
nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và
có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời
gian lao động của tất cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định
mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học phần tự
chọnmà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông
tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực tiễn vận
hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Huỳnh Văn Vũ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đoàn Phước Thọ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Biểu mẫu 6:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾTMINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNHMỨC KINH
TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 71 Tổng số tín chỉ: 146
Trong đó: Số học phần bắt buộc 39 (130 tín chỉ); Số học phần tự chọn 8 (16 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời

gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định mức
lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng
định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kì
báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và
thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm theo
từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính
toán từng yếu tố cấu thành định mức.
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Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương
đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình
cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo chuyên
ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này chưa
phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học phần.
Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng dạy với định
mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho
chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm
bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo
cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số
liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực
trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính
đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Huỳnh Văn Vũ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Đoàn Phước Thọ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Biểu mẫu 7:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy
định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao
thông và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí động lực trình độ đại học tại Quyết định số
393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật cơ khí
động lực như sau:
(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ khí động lực theo phân
công của Hiệu trưởng.
(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho
từng loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống
phần mềm của Nhà trường.
(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động – thiết
bị – vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.
(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo
định mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét,
ban hành.

Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ
thuật của chương trình đào tạo và gửi đến… (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) để xin
ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo của công ty xin gửi trước ngày 14/11/2025 về địa chỉ: Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường
Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng./.
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TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ

1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ
giảng viên, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …



21

PHỤ LỤC: ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng thế
giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nội
dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống
xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ
đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8:
Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết
học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của
chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng thời
nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết họcMác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm tin, lý tưởng
cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp
đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có thái độ
đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và
các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc chuyên môn
và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy
vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức

3 0.23 6.6
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Tính chất của chân lý
7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -

XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn
tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch
sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết
kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế
chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ởViệt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương
pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3:
Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin
và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc chuyên
nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định cá nhân và
tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập
và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải
quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của
chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội một
cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực
khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong
công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ
CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC
CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CÁC QUAN

4 0.3 8.8
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7.2
7.3

HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về
chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập
môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và
thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã
hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn
giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái kinh
tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị - xã hội
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức đã học vào
việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội
(CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin
tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Ý thức
được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề
chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở
Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế
giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN
MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2
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TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư
tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1:
Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí
Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt
Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về
đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh,
hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực tiễn
cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện
để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với
chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc Việt
Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt ra
hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, học
tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng
Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT
QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN

2 0.15 4.4
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Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp luật,
các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với các chủ thể
vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến
pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng,
Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy phạm
pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề pháp lý
cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương pháp và kỹ năng
trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao
ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp
quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của quy
phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu cầu của
pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn trọng
và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống và
công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ VI
PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng

2 0.15 4.4
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6.4 Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng của tư
duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các sai lầm của
một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm một cách vững
chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá
các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một luận điểm
đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu các môn học ở
đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản biện 6 0.45 13.2
2 Cách nhận biết và phân tích một luận điểm

(argument)
6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn
thông tin (làm luận cứ và luận chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic
text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên
cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện năng
lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình trong
quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng
quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính
liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn
bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức năng,
vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam; (2) các đặc
trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi trường tự nhiên và xã
hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi trường đa dạng văn hóa hiện
nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam;
nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền tảng và động
lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy những tinh hoa văn hóa
dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử linh hoạt, phù hợp trong môi
trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn hóa,
cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý âm
dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn ngữ,
các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự nhiên
trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam;
chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN
HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống người
Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam trong
bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong đa
dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng tạo,
mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết kế nhiều
hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực và tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh
để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề nghiệp của
mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách
nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu
ra, phương pháp dạy học, phương pháp

6 0.45 13.2
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1.2 kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư duy
tích cực, năng động, xác lập mục tiêu nghề
nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các vấn
đề đang tồn tại và phát triển các ý tưởng
giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu gọi
vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các nhóm.

12 0.9 26.4
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính
vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn, hàm
số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá trị lớn nhất-
giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho người học biết cách
vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học
các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm số,
giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình vi phân
tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến
thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân xác
định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4 Phương trình vi phân 12 0.9 26.4
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4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân cấp
1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân cấp
2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với
hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định thức,
hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ năng
tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở ngành
và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch đảo,
giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải các
hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ véc-tơ
là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm được tọa
độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ma trận và định thức 10 0.75 22
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của véc-
tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên,
xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông
dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng được
các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác suất thống
kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các kết
quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên.
Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút ra
kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố, không
gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức nhân
xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ xác
suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên
và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung bình
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương sai
tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình

6 0.45 13.2
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4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực học,
điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học các học
phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện tượng vật lý
trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức
cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học các
học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý với
các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 Các phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức thời,
góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ gia
tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định lý
thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình
Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

12 0.9 26.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất khí;
Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối khí

7 0.53 15.4
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bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình nhiệt
động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong điện
trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện, bán
dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart –
Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt từ)
và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng

6 0.45 13.2
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6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 - Nghiệm
lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn. Bài 4 - Khảo
sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật lý.
Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được dẫn ra
từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung thực, nghiêm
túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời gian, khối lượng,
bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt điện; phương pháp
tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động, hiệu điện thế và
dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận xét các
kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách quan và
trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các bài
thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm, chuẩn
bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết quả
đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
trình bày kết quả đo, nhận xét kết quả đo
được so với tính toán bằng lý thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo
sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc

5 0.45 1 1.2 21
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trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của diode
phân cực thuận 3.4 và vẽ đường đặc trưng
V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của diode
phân cực nghịch và vẽ đường đặc trưng V-
A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
nhận xét và so sánh kết quả giữa thực
nghiệm và lý thuyết

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng và đo bước sóng nguồn
sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao thoa
ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và xác
định các vân giao thoa bởi nguồn Laser
bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
nhận xét và so sánh kết quả giữa thực
nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện tượng
quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương trình
Einstein và các định luật quang điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng quang
điện ngoài, đo các hiệu điện thế hãm Uh
với các ánh sáng có bước sóng khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm,
nhận xét và so sánh kết quả giữa thực
nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20 m2x giờ 105 105 2.1 107.1
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(4.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng giao

thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng của
tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp
nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định hằng
số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm
các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy tính và
hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng
dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ năng lập trình
cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên lý
hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để soạn
thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các
công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có kiến thức cơ
bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo bài
trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ
nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ thông
tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông tin
trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 10 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và các
công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học trực
tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm thông
tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng dụng
web), bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ
trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu, sáng
tạo nội dung…).

7 5 0.98 5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về lập

trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 63

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động với các tài
nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó giới
thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ sự phát triển xã hội hài hoà với môi
trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích được vấn đề
liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát môi trường;
tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết của phát
triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng đề xuất
được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường và
phát triển

4 0.3 8.8
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1.1 Khái niệm về môi trường và các vấn đề
môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các mô hình
phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi trường

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động đáp
ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề liên
quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội đối với
môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm môi
trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ môi
trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các hoạt
động bảo vệ môi trường (trên thế giới và
Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các
nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị,
các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang
bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng
thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra
quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người học
một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các môn học
chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính…
từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp
sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở
thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các
kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục tiêu của tổ
chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các trường
phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố môi
trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp các
nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm chất cá
nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình kiểm
tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học, là
nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu cầu,
phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Chemistry B

Mã học phần: CHE388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử, bảng hệ
thống tuần hoàn và biến thiên các tính chất các nguyên tố, liên kết hóa học), cơ sở lý thuyết của các quá
trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa).
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng để có thể học các học phần Hóa cơ sở và các học phần
chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng các kiến thức hóa học cơ bản vào lĩnh vực
chuyên môn và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chọn lựa và áp dụng các định luật cơ bản của hóa học vào tính toán các quá trình hóa học và hóa lý
b. Tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học.
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý.
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng
của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly.
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa năng
và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại.
f. Trình bày được các tính chất của các nguyên tố và hợp chất cơ bản, phức chất. Phân biệt các
loại liên kết chính trong hợp chất hóa học; vẽ cấu trúc phân tử của một số hợp chất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và định luật cơ bản của hóa
học

2 0.15 4.4

2 Cơ sở của nhiệt động hóa học 4 0.3 8.8
3 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 4 0.3 8.8
4 Dung dịch 7 0.53 15.4
5 Phản ứng hóa học và dòng điện 6 0.45 13.2
6 Đại cương về các chất và phức chất 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ hôị
vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc
học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến thức,
kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có
ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp,
hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So sánh
của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu, Tương lai
đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài
tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể tự
học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ, Kì
nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ
vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe
nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến thức,
kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý
thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình
thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi chốn;
Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu tường
thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài
tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể tự
học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản
Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về
chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực
lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát
triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng
nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ
chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng
dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng
và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ
dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai
đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo
vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên
cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh,
quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng

cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại
4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật
quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng
vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp
luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình,
bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách
mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp
phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật của
các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá
cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm
pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự,
nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng;
phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ
môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác trong
ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về
các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu
ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội
ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng nhận
biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ,
quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày nhiệm
vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý nghĩa một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm,
ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa
hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến
thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh;
trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ thị
mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các hoạt
động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều lệnh đội
ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4

Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người
trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và
một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn sàng tham gia
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ thuật
bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; quán triệt
đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm
nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động của
người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
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2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số
loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài
1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh

giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp người
tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, sẽ
giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động. Ngoài ra tập
luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện về phẩm chất
tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, để
áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm cơ
bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ
chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc
tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng
ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có
thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các
khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm
giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao sức
khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự ly
ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy trên
đường vòng ra đường thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và tăng
tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự ly
ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 - 2 0.09 2.15 4.4
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10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m; Chạy
biến tốc cự ly 400m trỏ xuống; Chạy dài
hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp tổ
chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn
thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như
áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi ích
và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp các
trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của
bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và luật
thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng và
mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong tập
luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong bóng
đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng
bằng lòng bàn chân với các bài tập phối
hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn bóng
chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4
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8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá bóng
bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá bài
tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng bằng
mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn cọc sút
cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên.
Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả
cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp tập
luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao
bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị trong
bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong bóng
chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi đấu
làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
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2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông
như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập
kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan
trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển,
từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến
sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước trong
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước về
phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận giao
cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣ bụng,
chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và nghịch
tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây 30
giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển 2 0.09 0.05 0.63 4.4
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đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ
di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận
điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện
tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền số
1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì lịch
sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc, tích
cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức khỏe
và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức
khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học
khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc
học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống Đẩy
(nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp Đỡ
Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống

2 0.09 0.36 4.4
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đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).
6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)

tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc
tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương
pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức cơ bản và
phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức
được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh tập
luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà trường. Phối
hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao
sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập
luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn bơi
lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và quay
vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở của
2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣

luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣ 2 0.09 1 0.05 4.4



93

luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ.

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi
ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật ban đầu
và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và phương pháp
xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm
làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời
sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và tham
gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển
thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền
nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền
nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác ghép
với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản và
ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện kỹ
thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự chọn. 2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện kỹ
thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện kỹ
thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền nhạc.

- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên sàn,
trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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40 (2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành KT Cơ khí động lực
- Tiếng Anh: Introduction to Mechanical Power Engineering

Mã học phần: MAE3098 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị các kiến thức tổng quan về ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, gồm: Động cơ đốt trong,
máy nâng chuyển, máy công trình, máy nông nghiệp và máy khai thác thủy sản; Phương pháp học đại
học... từ đó giúp người học có những hiểu biết chung để định hướng chuyên môn và có phương pháp học
tập phù hợp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức khái quát về ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (KTCKĐL) của Trường Đại học
Nha Trang, làm quen với phương pháp học đại học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tóm tắt được các kiến thức cần thiết về cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành phù hợp với các yêu
cầu công việc trong ngành Kỹ thuật cơ khí động lực;
b. Phân biệt được các kỹ năng nghề nghiệp cần tích lũy phục vụ cho khai thác, bảo trì và sửa chữa máy
cơ khí động lực;
c. Lựa chọn được phương pháp học đại học phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 5
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát về chương trình đào tạo ngành
KTCKĐL
Giới thiệu Chương trình ngành KTCKĐL

10 0.75 22
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1.3
1.4

Đối tượng chính của ngành KT CKĐL
Các kiến thức cốt lõi cần thiết
Các kỹ năng cốt lõi cần thiết

2
2.1
2.2

Phương pháp học đại học
Cách tiếp cận môi trường Đại học
Phương pháp học ở Đại học

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT+TH)
- Tiếng Anh: Mechanical Engineering Drawing

Mã học phần: MEM327 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật cơ khí bao gồm: các tiêu chuẩn
quy định trong vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; biểu diễn vật thể; hình
chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép ren, then, then hoa, chốt, đinh tán, hàn, khớp nối, ổ lăn, bánh răng,
bộ truyền đĩa xích, vẽ quy ước lò xo; biểu diễn dung sai và nhám bề mặt; biểu diễn bản vẽ chi tiết; biểu
diễn bản vẽ lắp; đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết; ứng dụng máy tính trong vẽ kỹ thuật cơ khí.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng bản vẽ và đọc được bản vẽ chi tiết
và bản vẽ lắp theo TCVN và ISO. Đồng thời, học phần phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở, học
phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế, chế tạo trong kỹ thuật cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cách biểu diễn các đối tượng trong mặt phẳng hình chiếu.
b. Biểu diễn mối quan hệ hình học, xác định được giao tuyến, hình cắt, mặt cắt của các đối tượng biểu
diễn trong các mặt phẳng hình chiếu.
c. Biểu diễn các các chi tiết máy và các mối ghép và phổ biến trong kỹ thuật cơ khí.
d. Đọc bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
e. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
f. Sử dụng máy tính (CAD) hỗ trợ việc biểu diễn bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

2.4

Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn

Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn

Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp

Vẽ các trường hợp nối tiếp
Ứng dụng vẽ nối tiếp

Vẽ một số đường cong hình học

2 0.15 4.4

3
3.1

3.2

Phép chiếu
Khái niệm về các phép chiếu

Khái niệm về các phép chiếu xuyên
tâm

Khái niệm về phép chiếu song song
Khái niệm về phép chiếu vuông góc

Biểu diễn, liên thuộc
Điểm
Đường thẳng
Mặt phẳng

2 0.15 4.4

4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Giao của các đối tượng
Mặt phẳng cắt các đối tượng

Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Đường thẳng cắt mặt
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của hai đa diện
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của đa diện và mặt cong
Giao của hai mặt cong

3 0.23 6.6

5
5.1

5.2

Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu

Hình chiếu cơ bản
Hình chiếu phụ
Hình chiếu riêng phần

Hình cắt

7 0.53 15.4
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5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
Phân loại hình cắt
Ứng dụng của hình cắt
Ký hiệu và quy ước về hình cắt
Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

Mặt cắt
Phân loại mặt cắt
Kí hiệu và những quy định về mặt cắt

Hình trích
Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Cách ghi kích thước của vật thể
Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3

6
6.1

6.2
6.3
6.4

Vẽ hình chiếu trục đo
Khái niệm về hình chiếu trục đo

Nội dung của phương pháp hình chiếu
trục đo

Phân loại hình chiếu trục đo
Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Hình chiếu trục đo xiên cân
Vẽ hình chiếu trục đo
Chọn loại hình chiếu trục đo

Dựng hình chiếu trục đo
Vẽ hình cắt trong hình chiếu trục đo

4 0.3 8.8

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

Vẽ quy ước các mối ghép
Ren

Sự hình thành ren
Các yếu tố của ren
Các loại ren tiêu chuẩn thường dùng
Cách vẽ quy ước ren
Ký hiệu ren

Ghép bằng ren
Các chi tiết ghép
Mối ghép ren

Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán

Khái niệm chung
Các loại đinh tán
Các vẽ quy ước các đinh tán

Ghép bằng hàn
Khái niệm chung
Hình biểu diễn các mối hàn
Ký hiệu quy ước mối hàn

Khớp nối
Khớp nối cứng
Khớp nối mềm

3 0.23 6.6
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Khớp nối đĩa
Khớp Các đăng

8
8.1

8.2

8.3

8.4

Vẽ quy ước bánh răng, lò xo, pulley, xích
Vẽ quy ước bánh răng

Khái niệm chung về bánh răng
Vẽ quy ước bánh răng trụ
Vẽ quy ước bánh răng côn
Vẽ quy ước bánh vít và trục vít

Vẽ quy ước lò xo
Khái niệm chung về lò xo
Vẽ quy ước lò xo

Vẽ pulley
Pulley đai phẳng
Pulley đai chữ V
Pulley đai tròn

Vẽ xích
Xích con lăn
Xích răng

2 0.15 4.4

9
9.1

9.2
9.3
9.4

Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp

Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu
Các đặc tính kỹ thuật

Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
Lập bản vẽ lắp theo mẫu
Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3

Bản vẽ chi tiết, các chỉ dẫn dung sai và
nhám bề mặt
Nội dung bản vẽ chi tiết
Chỉ dẫn dung sai hình học
Chỉ dẫn nhám bề mặt

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

THỰC HÀNH:
Tính tiện ích của AutoCAD
Giao diện của AutoCAD
Menu, toolbar và các phím nóng
Cách gọi các thanh công cụ
Các lệnh thiết lập bản vẽ

2 0.18 2 8.4

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Các lệnh vẽ cơ bản
Lệnh Line, Xline, Ray, Pline và Spline
Lệnh Circle, Arc và Elipse
Lệnh Polyline và Rectangle
Lệnh Donut, Trace và Solid
Lệnh Multiline, Region, Union và Intersec

4 0.36 4 16.8
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12.6 Lệnh Point, Revision cloud, Boudary và
Helix

13
13.1

13.2

Phép biến đổi và sao chép hình, quản lý
BV theo lớp
Các lệnh biến đổi và sao chép hình: Move,
Rotate, Scale, Mirror, Stretch, Copy,
Offset, Array, Fillet
Các lệnh làm việc với lớp: Layer,
Linetype, Ltscale, Properties

4 0.36 4 16.8

14
14.1
14.2
14.3

Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản
Các lệnh ký hiệu mặt cắt: Fill, Hatch,
Hatchedit
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản: Style,
Text, …
Các lệnh tạo hình

2 0.18 2 8.4

15
15.1
15.2
15.3

Các lệnh ghi, hiệu chỉnh kích thước và làm
việc khối
Các lệnh ghi kích thước
Lệnh hiệu chỉnh kích thước
Lệnh làm việc khối

2 0.18 2 8.4

16
16.1

16.2

16.3

Thực hành tổng hợp
Vẽ hình học:
Bộ truyền trong kỹ thuật cơ khí.
Nắp, vô lăng, cần gạt, cam, tấm đệm, cờ

lê, móc, gối, giá đỡ, bệ máy, chạc, …
Vẽ các hình chiếu thẳng góc: giá V, chạc,
giá đỡ, giá quay, kẹp, gối, bàn trượt, ống
bích, …
Vẽ các bản vẽ chế tạo

14 1.26 14 58.8

17
17.1
17.2
17.3

Các lệnh điều khiển máy in
Lệnh Layout
Lệnh Plot
Lệnh hiệu chỉnh khung in

2 0.18 2 8.4

CỘNG 30 30 4.97 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
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1 Phòng máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Ngọc Chiên Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ học ứng dụng
- Tiếng Anh: Applied Mechanics

Mã học phần: MEM340 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các quy luật chung của cơ học vật rắn và vận
dụng các quy luật đó để giải quyết các bài toán trong tĩnh học, động học và động lực học cho chất điểm,
vật rắn, hệ vật rắn khi chịu sự tương tác lẫn nhau.
Học phần cũng cung cấp các khái niệm cơ bản của lưu chất; phân tích: thuỷ tĩnh, thủy động và thủy động
lực lưu chất; tính toán thủy lực đường ống; các tổn thất năng lượng của dòng chảy; lý thuyết về đồng dạng;
lý thuyết lớp biên; lý thuyết cánh; lý thuyết sóng.
3. Mục tiêu:
a) Trang bị các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn tuyệt đối và cơ học lưu chất.
b) Trang bị các phương pháp và kỹ năng tính phản lực, hợp lực; xác định các đại lượng động học, động
lực học trong cơ học vật rắn tuyệt đối.
c) Vận dụng các kiến thức vào phân tích và giải quyết các bài toán cơ bản của cơ học chất lỏng bao gồm
bài toán thủy tĩnh học, thủy động học, thủy động lực học.
d) Rèn luyện tư duy phân tích và kỹ năng tính toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được lực, phản lực, hợp lực, lực ma sát, mômen và chỉ rõ điều kiện cân bằng của vật thể
dưới tác dụng của lực, các loại chuyển động cơ bản của chất điểm và vật rắn, giá trị vận tốc, gia tốc
trong các chuyển động, các phương trình động lực học và mô hình hóa cho hệ vật rắn.
b. Tính toán được trọng tâm của hình phẳng, vật thể, mômen quán tính của tiết diện và mômen quán tính
khối.
c. Vận dụng phương trình cơ bản để tính áp lực thủy tĩnh lên mặt vật, tính ổn định của vật thể trong lưu
chất, phương trình Becnully, phương trình liên tục, phương trình động lượng để xác định: vận tốc, lưu
lượng, áp suất, độ cao cột áp, các tiêu chuẩn đồng dạng để giải quyết các bài toán về mô hình hóa.
d. Xác định được tổn thất cục bộ, tổn thất dọc đường của lưu chất trong ống, các đại lượng đặc trưng của
lớp biên: vận tốc, áp suất, lưu lượng, ma sát; lực nâng, lực cản, các đặc trưng của cánh; các đặc trưng của
sóng: vận tốc truyền sóng, biên độ sóng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học
Giới thiệu chung về học phần
Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
tuyệt đối
Lực, mô men và ngẫu lực
Liên kết và các phản lực liên kết

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực
Phân loại hệ lực
Véctơ chính và mômen chính của hệ lực
Thu gọn hệ lực
Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ lực

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Điều kiện cân bằng của hệ lực
Điều kiện cân bằng của điểm
Điều kiện cân bằng của vật rắn
Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
Bài toán vật lật

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Ma sát
Khái niệm và phân loại ma sát
Ma sát trượt
Ma sát lăn

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Đặc trưng hình học
Trọng tâm của vật rắn
Mô men quán tính tiết diện
Mô men quán tính khối

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Động học
Động học chất điểm
Động học vật rắn
Các dạng truyền động cơ bản

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

Động lực học
Các định luật Newton
Phương trình vi phân chuyển động của
chất điểm và cơ hệ
Các định lý cơ bản của động lực học

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2

Các khái niệm cơ bản về Cơ lưu chất
Giới thiệu môn học Cơ lưu chất
Các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất

2 0.15 4.4
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9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Thuỷ tĩnh học lưu chất
Khái niệm
Áp suất thủy tĩnh
Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng
cân bằng
Phương trình thủy tĩnh và ứng dụng
Áp lực thủy tĩnh lên bờ mặt của vật
Sự cân bằng của một vật trong chất lỏng
Tĩnh học tương đối

6 0.45 13.2

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Động học lưu chất
Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động
Phân loại chuyển động của chất lỏng
Phương trình liên tục của chất lỏng
Các đặc trưng của trường vận tốc và
trường xoáy
Phân tích chuyển động của phần tử chất
lỏng

5 0.38 11

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Động lực học lưu chất
Phương trình năng lượng và ứng dụng
Phương trình động lượng và ứng dụng
Phương trình vi phân chuyển động của
chất lỏng lý tưởng Euler
Phương trình vi phân chuyển động của
chất lỏng thực Navier-Stokes
Phương trình Becnully

4 0.3 8.8

12
12.1
12.2

Cơ sở phương pháp thứ nguyên và đồng
dạng
Cơ sở phương pháp thứ nguyên
Cơ sở đồng dạng và phương pháp mô hình
hóa

3 0.23 6.6

13
13.1
13.2
13.3
13.4

Dòng chảy đều trong ống
Hai trạng thái chảy trong ống
Các bài toán dòng chảy trong ống
Tổn thất năng lượng trong ống
Tính toán đường ống

3 0.23 6.6

14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Lý thuyết lớp biên và sức cản nhớt của
chất lỏng
Định nghĩa lớp biên và các bề dày lớp biên
Phương trình lớp biên của Prandtl
Phương trình xung lực Karman
Hai bài toán của lớp biên
Sức cản nhớt đối với vật

3 0.23 6.6

15
15.1
15.2
15.3

Lý thuyết cánh
Các đặc trưng hình học và thủy động lực
học của cánh
Lưu số vận tốc quanh profin cánh

2 0.15 4.4
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15.4 Các công thức lý thuyết về lực nâng và
mômen quanh profin
Cánh mỏng và cánh hữu hạn

16
16.1
16.2
16.3

Lý thuyết sóng
Khái niệm về sóng
Các phương trình cơ bản về lý thuyết sóng
Các dạng sóng và năng lượng của sóng

2 0.15 4.4

CỘNG 60 0 4.54 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Materials

Mã học phần: MEM329 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc tính các loại vật liệu sử dụng phổ biến trong kỹ thuật,
bao gồm nội dung: cấu trúc tinh thể; quá trình hình thành và biến đổi tổ chức; tên gọi, ký hiệu theo TCVN
và tiêu chuẩn khác; các tính chất cơ, lý, hóa, tính sử dụng, tính công nghệ; phương pháp xử lý nhiệt luyện
để thay đổi tính chất vật liệu.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có thể nhận biết, tra cứu, phân tích và lựa chọn vật liệu trong công tác thiết kế và thi công; biết
lập qui trình nhiệt luyện để biến đổi tính chất của vật liệu theo yêu cầu. Giúp sinh viên có đủ kiến thức và
kỹ năng cần thiết về mảng vật liệu để học các học phần chuyên ngành cơ khí và liên quan có sử dụng vật
liệu kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối quan hệ, yếu tố ảnh hưởng giữa cấu trúc với các tính chất. Trên cơ sở đó, có
những vận dụng phù hợp trong công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu
b. Mô tả, giải thích được khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức tính,
và ý nghĩa của các đặc trưng tính chất vật liệu.
c. Gọi được tên thông dụng, phân loại và giải thích được ký hiệu vật liệu theo TCVN và tiêu chuẩn quốc
tế thông dụng khác; trình bày được cấu trúc, tính chất cơ bản, ứng dụng và những lưu ý trong phương
pháp gia công chế tạo của vật liệu.
d. Phân tích được điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, lựa chọn được vật liệu, phương pháp xử lý nhiệt
trong gia công chế tạo cho một số chi tiết máy cơ khí điển hình.
e. Thực hiện được nội dung và yêu cầu của bài thực hành, bao gồm: Tạo được mẫu thử nghiệm; sử dụng
được thiết bị thử nghiệm; vận dụng kiến thức lý thuyết của học phần vào thực nghiệm; đánh giá, giải
thích được kết quả thực nghiệm...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và tính chất cơ bản về vật
liệu kỹ thuật
1.1 Khái niệm chung về vật liệu-vật liệu
kỹ thuật
1.2 Tính chất chung của vật liệu kỹ thuật
1.3 Cấu tạo tinh thể của vật liệu
1.4 Kết tinh và hình thành tổ chức của kim
loại
1.5 Biến dạng dẻo và cơ tính kim loại

5 0.38 11

2 Hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim
2.1 Cấu trúc tinh thể của hợp kim
2.2 Các loại GĐTT thông thường 2 nguyên

3 0.23 6.6

3 Xử lý nhiệt kim loại
3.1 Nhiệt luyện
3.2 Hóa nhiệt luyện
3.3 Cơ nhiệt luyện
3.4 Lựa chọn vật liệu và phương pháp
nhiệt luyện để chế tạo cho một số chi tiết
máy cơ khí điển hình.

5 0.38 11

4 Gang
4.1 Khái niệm chung về gang
4.2 Gang xám
4.3 Gang dẻo
4.4 Gang cầu

2 0.15 4.4

5 Thép
5.1 Thép cacbon
5.2 Thép hợp kim
5.3 Thép kết cấu
5.4 Thép dụng cụ
5.5 Thép hợp kim đặc biệt

6 0.45 13.2

6 Hợp kim màu - hợp kim đặc biệt
6.1 Nhôm và hợp kim nhôm
6.2 Đồng và hợp kim đồng
6.3 Kim loại và hợp kim màu khác
6.4 Hợp kim làm ổ đỡ trượt
6.5 Hợp kim bột

5 0.38 11

7 Vật liệu phi kim loại
7.1 Vật liệu polyme
7.2 Vật liệu compozit
7.3 Vật liệu ceramic
7.4 Thuỷ tinh

4 0.3 8.8
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7.5 Xi măng và bê tông
8 THỰC HÀNH

Hướng dẫn: Nội quy TH - Thảo luận –
Viết BC; Đánh giá

5 0.6 5 30

9 Đo độ cứng vật liệu
(Phương pháp kiểm tra cơ tính vật liệu
không phá hủy)
Nguyên lý các phương pháp đo độ cứng cơ
bản
Thực hành đo độ cứng Brinell
Thực hành đo độ cứng Rockwell
Thực hành đo độ cứng Vicker
Xác định độ bền kim loại gián tiếp từ kết
quả đo độ cứng

5 0.6 5 0.67 30

10 Nghiên cứu quá trình kết tinh và tổ chức tế
vi của kim loại
Quan sát quá trình kết tinh của kim loại
gián tiếp qua kết tinh của muối NH4CL
quá bão hòa
Làm mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi
(chuẩn bị hóa chất, chọn mẫu, cắt mẫu,
mài, đánh bóng và tẩm thực,..)
Thực hành quan sát tổ chức tế vi của kim
loại trên kính hiển vi kim tương

5 0.6 5 0.33 30

11 Nhiệt luyện thép
Làm mẫu để nhiệt luyện theo quy hoạch
thực nghiệm
Phương pháp tôi, ram, ủ, thường hóa thép
theo quy hoạch thực nghiệm
Đánh giá kết quả trước và sau nhiệt luyện
bằng kết quả đo độ cứng, quan sát bề mặt,
tổ chức tế vi

5 0.6 5 0.33 30

12 Tìm hiểu thực tế chi tiết máy cơ khí điển
hình
Tên chi tiết (tên kỹ thuật, tên thực tế)
Vật liệu chế tạo (theo TCVN và TC khác)
(xác định loại vật liệu, thành phần hợp
kim, thông qua công dụng, thử và so sánh
độ cứng trước và sau khi ủ,..)
Cấu tạo chi tiết (bản vẽ kỹ thuật).
Điều kiện làm việc, lắp ráp, bôi trơn, …
Phương pháp tạo ra chi tiết
Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, bảo
hành cho chi tiết
Thảo luận, nhận xét, đề xuất

5 0.6 3 30

13 Thực hành chế tạo vật liệu composite nền
polyme cốt sợi

5 0.6 0.67 30
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Nguyên liệu nhựa nền, chất đóng rắn, cốt
sợi
Quy trình thực hiện và thực hành chế tạo
vật liệu 1 sản phẩm composite nền polyme
cốt sợi
CỘNG 30 30 5.87 23 2 246

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 23 0.46 23.46
1 Kính hiển vi kim tương Giờ 5 0.1 5.1
2 Lò nung điện Giờ 5 0.1 5.1
3 Máy đo độ cứng Rockwell Giờ 3 0.06 3.06
4 Máy đo độ cứng Rockwell (0.33) Giờ 10 0.2 10.2
IV Vật tư 2 0.04 2.04
1 Sợi thủy tinh Kilogam 0.67 0.01 0.68
2 Thép dạng tấm Kilogam 0.67 0.01 0.68
3 Thép tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34
4 Thép tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Cơ khí
Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý - Chi tiết máy
- Tiếng Anh: Theory of Mechanisms and Machines

Mã học phần: MET336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết: Cơ kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế chi tiết
máy; động học và lực học của cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; cơ cấu bánh răng, chuyển động thực
của máy; truyền động bánh ma sát; truyền động bánh răng; truyền động xích, truyền động trục vít – bánh
vít, vít me – đai ốc; trục; ổ lăn, ổ trượt; khớp nối; lò xo; các mối ghép thông dụng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về nguyên lý máy, cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy; giúp người học hình thành năng
lực thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng các hê ̣ thống thiết bị của tàu và tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các lý thuyết về cơ cấu và máy;
b. Xác định các thông số động học, lực học trong cơ cấu;
c. Thiết kế các chi tiết máy, các bộ truyền dẫn cơ khí và các mối ghép thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết
kế chi tiết máy
Những định nghĩa và khái niệm cơ bản
Vật liệu.
Các nguyên tắc trong tính toán và thiết kế
chi tiết máy

6 0.45 13.2

2 Động học cơ cấu phẳng 3 0.23 6.6
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2.1
2.2
2.3

Bài toán chuyển vị
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

3
3.1
3.2
3.3

Lực học cơ cấu phẳng
Phân tích các lực và xác định các lực tác
dụng lên cơ cấu
Tính áp lực khớp động và lực cân bằng
trên khâu dẫn.
Lực ma sát

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các cơ cấu thông dụng
Cơ cấu phẳng toàn khớp loại thấp
Khớp các đăng
Cơ cấu man
Cơ cấu cam

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Cơ cấu bánh răng
Khái niệm, phân loại
Định lý ăn khớp, đặc điểm ăn khớp.
Cấu tạo và thông số hình học của các loại
bánh răng thân khai
Bánh răng không gian
Hệ bánh răng
Hệ bánh răng thường
Hệ bánh răng hành tinh
Hệ bánh răng vi sai

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chuyển động thực của máy
Phương trình chuyển động thực của máy.
Các phương pháp nâng cao chất lượng làm
việc của máy:
Cân bằng máy
Hiệu suất của máy

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Truyền động ma sát
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng.
Động lực học bộ truyền bánh ma sát.
Động lực học bộ truyền đai
Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán.

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Truyền động bánh răng
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng
Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
Vật liệu chế tạo bánh răng và ứng suất cho
phép
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
thẳng
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng

3 0.23 6.6
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nghiêng
Tính bền bộ truyền bánh răng côn

9
9.1
9.2
9.3

Truyền động xích
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng
Các thông số cơ bản về động học, lực học
truyền động xích
Chỉ tiêu và cách tính toán bền bộ truyền
động xích

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3

Truyền động trục vít, vít - đai ốc
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng.
Động lực học bộ truyền
Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Trục, ổ trục, khớp nối, lò xo
Trục
Ổ trục
Khớp nối
Lò xo

6 0.45 13.2

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Các mối ghép thông dụng
Mối ghép đinh tán
Mối ghép hàn
Mối ghép ren
Mối ghép then, then hoa
Mối ghép độ dôi

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn



118

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhiệt động lực học kỹ thuật
- Tiếng Anh: Thermodynamics

Mã học phần: REE377 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học cơ bản, nhiệt lượng và công; định luật
nhiệt động thứ nhất, các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; định luật nhiệt động thứ hai, hơi
nước, không khí ẩm; quá trình nhiệt động thực tế như lưu động, tiết lưu của khí và hơi; quá trình nén khí,
các chu trình nhiêṭ đôṇg động cơ đốt trong, máy lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích các quá trình nhiệt
động diễn ra trong các thiết bị nhiệt và máy lạnh, đồng thời ứng dụng để tính toán nhiêṭ đôṇg cho các máy
và thiết bị nhiệt thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, mô tả được các quá trình cơ bản; viết được các công thức tính toán trong
nhiệt động lực học.
b. Vận dụng phương trình định luật nhiệt động lực vào các quá trình nhiệt động, tính toán nhiệt, năng
lượng cho quá trình.
c. Giải thích được các chu trình nhiệt động chuyển hóa năng lượng từ nhiệt sang công.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả làm việc của các chu trình
động cơ nhiệt, máy lạnh.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Các khái niệm cơ bản
Nhiệt động lực học và phương pháp
nghiên cứu
Hệ nhiệt động
Các thông số trạng thái của một hệ nhiệt
động
Quá trình và chu trình nhiệt động
Nhiệt lượng và Công
Phương trình trạng thái chất khí
Hỗn hợp khí lý tưởng
Nhiệt dung và nhiệt dung riêng.

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Định luật thứ nhất nhiệt động lực học
Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng
lượng
Phương trình toán học của định luật thứ
nhất nhiệt động lực học
Định luật thứ nhất nhiệt động lực học viết
cho dòng khí lưu động

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý
tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến.

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

Định luật thứ hai nhiệt động lực học
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu quả
của nó
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt
động cơ bản của hơi nước
Các khái niêṃ về hơi nước và ứng dụng
Sự chuyển pha của các đơn chất
Quá trình hóa hơi đẳng áp của hơi nước
Giản đồ trạng thái của hơi nước.
Phương trình Van der Waals
Cách xác định các thông số trạng thái của
nước và hơi nước bằng bảng hoặc đồ thị.
Các quá trình nhiệt động lực của hơi nước

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Các quá trình lưu động thực tế
Các qui luật chung của quá trình lưu động
Lưu động qua ống phun nhỏ dần
Lưu động qua ống Laval
Quá trình tiết lưu

3 0.23 6.6
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7
7.1
7.2
7.3
7.4

Không khí ẩm và các quá trình của KKA
Hỗn hợp không khí ẩm, các thông số cơ
bản, đồ thị I-x hoặc I-d; t-d:
Xác định các thông số của không khí ẩm:
Nhiệt độ đọng sương, ướt, áp suất riêng
phần hơi nước trong không khí ẩm…
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí
ẩm
Quá trình hòa trộn, sấy, làm lạnh tăng ẩm,
khử ẩm

5 0.38 11

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2

Các chu trình nhiệt động chuyển hóa năng
lượng từ nhiệt sang công
Chu trình nhiệt động khí
Chu trình động cơ đốt trong
Chu trình tuabin khí
Chu trình máy lạnh khí
Chu trình nhiệt động hơi
Chu trình nhiệt động hơi nước
Chu trình máy lạnh hơi

8 0.6 17.6

CỘNG 36 0 2.72 0 0 79.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 79.2 79.2 1.58 80.78

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bảo Tiên Lê Như Chính
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thủy khí
- Tiếng Anh: Fluid Engineering

Mã học phần: MAE331 Số tín chỉ: 2 (20LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan về ứng dụng của thủy lực và khí nén trong lĩnh
vực kỹ thuật cơ khí, gồm các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣, ưu nhược điểm và phạm vi áp
dụng … của các loại bơm, máy nén, đôṇg cơ thủy lực, và động cơ khí nén; Các thiết bị điều khiển, điều
chỉnh trong các hệ thống thuỷ lực, khí nén; Đồng thời học phần cũng giới thiệu một số ứng dụng điển hình
của thủy khí trang bị trên máy móc và công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
3. Mục tiêu:
- Giúp trang bị kiến thức cơ sở cần thiết cho người học viên nghiên cứu các chủ đề chuyên ngành
liên quan đến hệ thống truyền động thủy khí trang bị trên máy móc thiết bị trong ngành kỹ thuật thủy
- Vận hành, khai thác hiệu quả các máy móc, thiết bị có sử dụng hệ thống thủy khí thuộc lĩnh vực
kỹ thuật tàu thủy
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt tính chất, đặc điểm làm việc của chất khí, chất lỏng truyền động; phân biệt ý nghĩa các
thông số kỹ thuật, cách sử dụng các công thức cơ bản của chất khí và chất lỏng sử dụng trong hệ thống
thủy khí, đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng thủy khí.
b. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy
thủy khí.
c. Giải thích chức năng nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử điển hình
trong hệ thống thủy khí.
d. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực và khí nén.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20 10

CỘNG 20 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tính chất, đặc điểm và tính toán lưu chất
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng chất
lỏng chuyển động
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng chất
khí chuyển động

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Máy thủy khí kiểu động học
Máy thủy lực động học (bơm động học,
tua bin thủy lực)
Máy nén khí kiểu động học

2 2 0.33 2.25 0.45 12.8

3
3.1

3.2

Máy thủy khí kiểu thể tích
Bơm và động cơ thủy lực thể tích (bơm thể
tích, động cơ thủy lực kiểu thể tích)
Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu thể
tích

5 3 0.65 1.5 0.45 23.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Truyền động và điều khiển thủy khí
Đặc điểm của truyền động và điều khiển
bằng thủy khí
Các phần tử điều khiển hướng
Các phần tử điều chỉnh áp suất
Các phần tử điều chỉnh và ổn định tốc độ
Các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí

8 5 1.05 1.25 0.28 38.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Giới thiệu một số hệ thống thủy khí trong
lĩnh vực KTTT
Hệ thống truyền động trên máy nâng hạ
Hệ thống truyền động trên máy vận
chuyển
Hệ thống truyền động trên máy chuyên
dụng
Hệ thống truyền động trên máy khai thác
thủy sản

5 0.38 11

CỘNG 25 10 2.79 5 1.18 97
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 44 84 128 2.56 130.56
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
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1 Bơm bình tăng áp nước mặn Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Bơm chuyển dầu đốt Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Bơm cứu hỏa Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Bơm dầu thủy lực cho các tời (tời

điện)
Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Bơm hút khô Giờ 0.5 0.01 0.51
6 Bơm nước thải Giờ 0.5 0.01 0.51
7 Bơm rửa boong công nghệ ( bơm

nước công nghệ)
Giờ 0.25 0.01 0.26

8 Máy bơm nước, dầu Giờ 0.25 0.01 0.26
9 Máy nạp giáo khởi động máy

( máy nén gió độc lập)
Giờ 0.25 0.01 0.26

10 Máy quấn dây thẻo Giờ 0.25 0.01 0.26
11 Máy quấn tang câu Giờ 0.25 0.01 0.26
12 Máy thả dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26
13 Máy thu dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26
14 Máy tời thủy lực ( học cụ) Giờ 0.25 0.01 0.26
15 thiết bị dụng cụ tháo lắp Giờ 0.5 0.01 0.51
IV Vật tư 1.18 0.02 1.2
1 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các

chi tiết máy.
Lít 0.6 0.01 0.61

2 Giẻ lau Kilogam 0.51 0.01 0.52
3 Mỡ bò Kilogam 0.02 0 0.02
4 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điện và điện tử
- Tiếng Anh: Electric and Electronic Engineering

Mã học phần: INE326 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các mạch điện, các loại máy điện, các linh kiện điện
tử và mạch điện tử thông dụng; nhằm giúp người học biết sử dụng các loại máy điện và biết phân tích và
đo lường các mạch điện, điện tử thông dụng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật điện và điện tử; giúp người học nắm được
nguyên lý và ứng dụng của mạch điện xoay chiều, mạch điện một chiều, kỹ năng phân tích các mạch điện.
Biết được nguyên lý cấu tạo, hoạt động và vận hành sử dụng các loại máy điện. Biết các loại linh kiện điện
tử; phân tích sử dụng các mạch điện tử ứng dụng cơ bản như mạch khuếch đại, mạch chỉnh lưu, nguồn 1
chiều…. Nắm được các kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật số ứng dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích tính toán các mạch điện một chiều, xoay chiều.
b. Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và vận hành các loại máy điện. Chọn các loại máy điện phù
hợp với yêu cầu.
c. Nhận biết được các loại linh kiện điện tử và các ứng dụng của chúng. Phân tích được sự hoạt động của
các mạch điện tử .
d. Biết phân tích các mạch khuếch đại dùng BJT, FET, OPAMP.
e. Biết phân tích và thiết kế các mạch nguồn một chiều thông dụng theo yêu cầu đề ra. Đo và kiểm tra
các thông số mạch nguồn một chiều.
f. Nắm được về các hệ thống số, đại số logic, các phần tử logic và các IC số thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Mạch điện:
Những khái niệm cơ bản về mạch điện
Dòng điện hình sin và các thông số
Phương pháp phân tích tính toán mạch
điện
Mạch điện 3 pha

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Máy điện:
Khái niệm chung về máy điện
Máy biến áp
Máy điện không đồng bộ
Máy điện đồng bộ
Máy điện một chiều

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Linh kiện điện tử :
Chất bán dẫn
Điot
Tranzistor lưỡng cực
Tranziztor trường
SCR, Triac, Diac

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Mạch khuếch đại:
Mạch khuếch đại dùng BJT
Mạch khuếch đại dùng FET
Ghép tầng khuếch đại
Khuếch đại công suất
Mạch khuếch đại dùng OPAMP

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Nguồn một chiều:
Mạch chỉnh lưu
Lọc
Ổn áp
Ổn dòng

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Kỹ thuật số:
Hệ thống số đếm, chuyển đổi giữa các hệ
số.
Đại số logic
Các phần tử logic cơ bản
Các IC số thông dụng

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sức bền vật liệu
- Tiếng Anh: Mechanics of materials

Mã học phần: MEM332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về nội lực, ứng suất và biến dạng; tính toán thanh chịu
lực dọc trục, thanh chịu xoắn, thanh chịu uốn, thanh chịu lực tổng hợp, trạng thái ứng suất và biến dạng,
mất ổn định thanh; và các tiêu chuẩn đánh giá bền. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức
nền tảng liên quan đến ứng xử cơ học của các loại vật liệu khác nhau dưới tác dụng các tải khác nhau.
Người học tính toán và thiết kế được các chi tiết hoặc kết cấu đảm bảo làm việc trong phạm vi an toàn,
không bị hư hỏng.
3. Mục tiêu:
Trang bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể tính toán, phân tích, đánh giá khả năng chịu lực của các
chi tiết cơ bản trong kỹ thuật làm từ các loại vật liệu khác nhau và chịu tác dụng của các ngoại lực khác
nhau. Trên cơ sở này, người học có thể tiếp cận bài toán thiết kế cho bất kỳ chi tiết cơ khí hoặc kết cấu đảm
bảo an toàn bền và đánh giá được mức độ an toàn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết các khái niệm cơ bản về bài toán sức bền vật liệu, đặc trưng cơ học và ứng xử cơ học của vật liệu.
b. Tính toán được ứng suất pháp, ứng suất tiếp, biến dạng dài, biến dạng trượt; mối quan hệ giữa ứng
suất và biến dạng.
c. Xây dựng biểu đồ nội lực, xác định được chuyển vị, biến dạng, ứng suất, và thiết kế thanh chịu lực
dọc trục, thanh chịu xoắn, và thanh chịu uốn.
d. Tính toán ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong thanh chịu lực tổng hợp và thiết kế thanh chịu lực tổng
hợp.
e. Biết hiện tượng mất ổn định thanh chịu nén (buckling) và xác định được lực tới hạn.
f. Thiết lập được trạng thái ứng suất, xác định được ứng suất chính và phương chính, ứng suất trượt lớn
nhất và phương trượt, hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: NỘI LỰC
1. Nhập môn
2. Giới thiệu chung và đầu ra mong đợi
3. Khái niệm nội lực
4. Các thành phần nội lực và PP xác định
nội lực
5. Các ví dụ minh họa xác định nội lực
6. Bài tập SV tự giải

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 2: ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Định nghĩa ứng suất
4. Ứng suất pháp
5. Ứng suất tiếp
6. Các vị dụ minh họa xác định ứng suất
7. Ứng suất phá hủy của vật liệu
8. Ứng suất cho phép
9. Hệ số an toàn
10. Các vị dụ minh họa thiết kế bền theo
ứng suất cho phép
11. Biến dạng dài
12. Biến dạng góc
13. Các vị dụ minh họa xác định biến dạng
14. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

3 Chủ đề 3: ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC VẬT
LIỆU
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Các thí nghiệm đo cơ tính vật liệu
4. Đường cong quan hệ giữa ứng suất pháp
với biến dạng dài trong vật liệu
5. Phân biệt vật liệu giòn và vật liệu dẻo
6. Giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, giới
hạn bền cực đại, giới hạn đứt của vật liệu
7. Mô đun đàn hồi của vật liệu
8. Vùng chảy dẻo và vùng biến cứng của
vật liệu dẻo
9. Đường cong quan hệ ứng suất tiếp và
biến dạng góc
10. Ví dụ minh họa cách xác định các đặc
trưng cơ học
11. Định luật Hooke

3 2 0.41 0.4 1.15 15
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12. Năng lượng biến dạng của vật liệu,
cách xác định, VD minh họa
13. Tỉ lệ Poisson
14. Bảng tra các đặc trưng cơ học của các
vật liệu kỹ thuật thường gặp
15. Các vi dụ minh họa
16. Bài tập SV tự giải
17. Thí nghiệm kéo/nén

4 Chủ đề 4: THANH CHỊU LỰC DỌC
TRỤC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực và ứng suất thanh chịu lực dọc
trục
4. Các mode phá hủy của thanh chịu lực
dọc trục của vật liệu giòn và dẻo
5. Biến dạng và độ giãn/co trong thanh
chịu lực dọc trục
6. Bài toán siêu tĩnh thanh chịu lực dọc
trục
7. Ứng suất và biến dạng do nhiệt gây ra
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu lực
dọc trục
9. Ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.
11. Kiểm tra 1 tiết

3 0.23 6.6

5 Chủ đề 5. THANH CHỊU XOẮN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trong thanh chịu xoắn
4. Trạng thái ứng suất tại 1 điểm trong
thanh chịu xoắn
5. Thiết kế trục truyền động
6. Góc xoắn của thanh tròn chịu xoắn
7. Thanh siêu tĩnh chịu xoắn
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
xoắn
9. Các ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.

3 1 0.32 0.5 1 10.8

6 Chủ đề 6. THANH CHỊU UỐN – BIỂU
ĐỒ NỘI LỰC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực trên tiết diện ngang dầm: Lực
cắt và mô men uốn
4. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP giải
tích

3 0.23 6.6
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5. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP hình
học
6. Xây dựng biểu đồ bằng PP tích phân
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

7 Chủ đề 7: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT PHÁP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất pháp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt
ngang dầm
5. Đặc trưng hình học của tiết diện thanh
chịu uốn
7. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quán tính I với tiết diện bất đối xứng
8. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quán tính I với tiết diện composite (bê
tông cốt thép)
9. Ứng suất pháp trong thanh bị uốn 2
phương (uốn xiên)
10. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
uốn
11. Các ví dụ minh họa
12. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

8 Chủ đề 8: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT TIẾP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất tiếp tại một điểm trên tiết diện
ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất tiếp trên tiết diện
ngang của dầm
5. Ứng suất tiếp trong dầm tự tạo (dầm
ghép)
6. Thiết kế dầm chịu uốn
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.
9. Kiểm tra 1 tiết

3 0.23 6.6

9 Chủ đề 9. ĐƯỜNG ĐÀN HỒI DẦM
CHỊU UỐN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Thiết lập đường cong đàn hồi dầm bằng
PP tra bảng
4. Thiết lập đường cong đàn hồi bằng PP

3 1 0.32 0.3 0.05 10.8
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giải tích
5. Ví dụ minh họa
6. Bài tập SV tự giải.
7. Thí nghiệm uốn

10 Chủ đề 10. THANH CHỊU LỰC PHỨC
TẠP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang của
các thanh chịu lực đơn
4. Ứng suất trong thanh chịu lực kéo/nén
lệch tâm
5. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc trục
và xoắn đồng thời
6. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc trục
và uốn đồng thời
7. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc trục +
xoắn + uốn đồng thời
8. Các ví dụ minh họa
9. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

11 Chủ đề 11. MẤT ỔN ĐỊNH THANH
CHỊU NÉN (BUCKLING)
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Công thức giới hạn ổn định Euler
4. Ảnh hưởng của liên kết tại đầu cột đến
lực tới hạn
5. Thanh chịu nén lệch tâm – Công thức
Secant
6. Thiết kế thanh chịu nén
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

12 Chủ đề 12. CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI
ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng và mối
quan hệ với ứng suất trên mặt cắt ngang
4. Trạng thái ứng suất một điểm trên thành
nồi áp lực và chuyển đổi trạng thái
5. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng suất
bằng công thức giải tích
6. Ứng suất chính, phương chính
7. Ứng suất trượt max, phương trượt max
8. Trạng thái ứng suất trong một số thanh
chịu lực kết hợp đơn giản
9. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng suất

3 0.23 6.6
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bằng PP hình học: Vòng tròn Morh
10. Chuyển đổi trạng thái biến dạng
11. Định luật Hooke tổng quát
12. Các ví dụ minh họa
13. Bài tập SV tự giải.

13 Chủ đề 13. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH
GIÁ BỀN
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn ứng
suất trượt cực đại
4. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn năng
lượng biến dạng cực đại (ứng suất tương
đương von Misses)
5. Phá hủy vật liệu giòn - tiêu chuẩn ứng
suất pháp cực đại
6. Các ví dụ minh họa
7. Bài tập SV tự giải
8. Kiểm tra 1 tiết

4 0.3 8.8

14 Ôn tập và giải đáp 3 0.23 6.6
CỘNG 43 4 3.65 1.2 2.2 111.

4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 94.6 94.6 1.89 96.49

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 16.8 16.8 0.34 17.14

III Thiết bị Giờ 1.2 0.02 1.22
1 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn

hồi kéo nén
Giờ 0.05 0 0.05

2 Bộ thiết bị xác định trạng thái
ứng suất

Giờ 0.1 0 0.1

3 Bộ thiết bị xác định ứng suất
trong dầm thẳng chịu uốn thuần
túy

Giờ 0.1 0 0.1

4 Chân đế từ Giờ 0.1 0 0.1
5 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ

so)
Giờ 0.1 0 0.1

6 Đồng hồ so Giờ 0.1 0 0.1
7 Máy cắt dây CNC Giờ 0.05 0 0.05
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8 Máy ghi biến dạng động Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy kéo nén Giờ 0.1 0 0.1
10 Mô hình đo độ võng góc xoay

của dầm chịu uốn
Giờ 0.1 0 0.1

11 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo
xoắn)

Giờ 0.1 0 0.1

12 Thước cặp cơ khí Giờ 0.1 0 0.1
13 Thước cặp điện tử Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 2.2 0.04 2.24
1 Bút lấy dấu Cái 0.05 0 0.05
2 Đá cắt Cái 0.05 0 0.05
3 Găng tay Cặp 1 0.02 1.02
4 Lưỡi cưa thép Cái 0.05 0 0.05
5 Thép dạng tấm Kilogam 0.05 0 0.05
6 Thép dạng trụ Kilogam 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Hưng Trà Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật máy động lực
- Tiếng Anh: ENGINEERING DRAWING FOR ENERGY EQUIPMENT AND SYSTEMS

Mã học phần: MAE3208 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cần thiết trong đọc hiểu và xây dựng các bản vẽ kỹ thuật cơ
khí nói chung và bản vẽ máy và thiết bị động lực thông dụng. Bên cạnh đó học phần cũng trang bị các kỹ
năng vẽ kỹ thuật bằng phần mềm vẽ 2D, 3D; Tổ chức xây dựng bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm trên máy
tính. Ngoài ra học phần còn cung cấp kỹ năng in ấn và đóng gói bản vẽ, đáp ứng yêu cầu công việc trong
học tập, thiết kế và thi công.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Triển khai thi công, lắp đặt các kết cấu cơ khí, máy móc và hệ thống động lực.
- Thiết kế các chi tiết, kết cấu cơ khí trong máy động lực
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng được các quy định và tiêu chuẩn cần thiết trong xây dựng và đọc bản vẽ cơ khí động lực.
b. Đọc hiểu các bản vẽ cơ khí sử dụng trong ngành kỹ thuật cơ khí động lực.
c. Biểu diễn các chi tiết, cơ cấu và hệ thống cơ khí động lực trên bản vẽ
d. Sử dụng được phần mềm hỗ trợ thiết kế để xây dựng các bản vẽ trong lĩnh vực cơ khí động lực
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về bản vẽ máy và thiết bị động
lực
Giới thiệu về các bản vẽ trong lĩnh vực cơ
khí động lực
Các tiêu chuẩn trình bày của bản vẽ cơ khí
động lực
Chỉ dẫn xây dựng bản vẽ kỹ thuật cơ khí
động lực

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hướng dẫn đọc bản vẽ kỹ thuật cơ khí
Các nguyên tắc cơ bản khi đọc bản vẽ
Thực hành đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi
tiết máy động lực
Thực hành đọc bản vẽ hệ thống điện trên
máy động lực
Thực hành đọc bản vẽ hệ thống thủy khí

6 10 1.35 55.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ứng dụng phần mềm đồ họa phục vụ thiết
kế
Giới thiệu tổng quan về thiết kế với sự trợ
giúp của máy tính
Biểu diễn chi tiết bằng các lệnh vẽ 2D
Biểu diễn chi tiết bằng các lệnh vẽ mô
hình 3D
Xây dựng các mô hình lắp ráp hệ thống
động lực
Xây dựng các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

6 50 4.95 6 223.
2

CỘNG 15 60 6.53 6 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 6 0.12 6.12
1 Máy tính cấu hình cao Giờ 3 0.06 3.06
2 Phòng máy tính Giờ 3 0.06 3.06
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dung sai và đo lường (LT)
- Tiếng Anh: Tolerance and metrology

Mã học phần: MET3008 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, chuỗi kích thước, dung
sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí (ren, then, then hoa, ổ lăn,
bánh răng), phương pháp đo và một số dụng cụ đo các thông số cơ bản của chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học có khả năng tính toán kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn; lựa chọn
hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế, có khả năng kiểm tra các
thông số hình học cơ bản của chi tiết máy; hỗ trợ người học hình thành năng lực thiết kế, lắp đặt, sửa chữa
thiết bị cơ khí trên tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính các kích thước, sai lệch và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và dung sai của lắp ghép,
chọn kiểu lắp thông dụng trong cơ khí.
b. Xây dựng và giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của lắp ráp.
c. Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và xây dựng phương án đo, kiểm tra các thông số
hình dạng hình học của chi tiết máy.
d. Tính, chọn dung sai mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và kiểm tra các thông số cơ
bản của ren, then, then hoa, bánh răng.
e. Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi tiết máy.
f. Đo một số thông số cơ bản của chi tiết máy bằng dụng cụ đo thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp
ghép
Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí
Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn
và dung sai
Khái niệm về lắp ghép

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Khái niệm về hệ thống dung sai và lắp
ghép
Hệ thống dung sai lắp ghép
Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản
vẽ
Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép khi
thiết kế

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3

Chuỗi kích thước
Các khái niệm cơ bản
Giải chuỗi kích thước
Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và
phương pháp đo
Sai số đo
Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước
chiều dài
Thước không có du xích
Dụng cụ đo kiểu thước cặp
Dụng cụ đo kiểu panme
Đồng hồ so
Dụng cụ đo có đồng hồ so
Căn mẫu
Calip

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Dung sai hình học và đo các thông số hình
dạng hình học
Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết
máy
Các ký hiệu dung sai hình học
Điều kiện vật liệu
Miền dung sai hình học
Chuẩn dung sai hình học
Dung sai và phương pháp đo sai lệch hình
dạng

9 0.68 19.8
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6.9
6.10

Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hướng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị trí
Dung sai và phương pháp đo sai lệch biên
dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ
đảo

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo mối
ghép ren
Dung sai kích thước ren hệ mét
Lắp ghép ren hệ mét
Kiểm tra ren bằng ca lip
Phương pháp và dụng cụ đo các thông số
của ren

2 0.15 4.4

8

8.1
8.2
8.3
8.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm
tra mối ghép then và then hoa
Dung sai lắp ghép then
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng chữ
nhật
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng thân
khai
Kiểm tra then và then hoa

2 0.15 4.4

9

9.1
9.2
9.3

9.4

Dung sai và phương pháp đo bánh răng và
truyền động bánh răng
Các yếu tố cơ bản của bánh răng và truyền
động bánh răng
Các mức chính xác truyền động bánh răng
Tiêu chuẩn dung sai và cấp chính xác của
bánh răng và truyền động bánh răng
Các phương pháp đo các thông số của
bánh răng và truyền động bánh răng

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Nhám bề mặt
Khái niệm về nhám bề mặt
Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt
Xác định giá trị cho phép của thông số
nhám
Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
Phương pháp và phương tiện đo nhám bề
mặt

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Bộ môn: Xưởng Cơ khí

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành cơ khí
- Tiếng Anh: MECHANICAL PRACTICUM

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung về thực hành hàn hồ quang; thực hành hàn và cắt kim
loại bằng khí; thực hành gia công trên máy tiện; thực hành gia công trên máy phay; thực hành gia công
trên máy khoan; thực hành gia công bên máy mài.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận hành máy công cụ để gia công cắt gọt
kim loại, sử dụng các dụng cụ đo cơ bản và vận hành các thiết bị hàn nhằm phục vụ cho chế tạo chi tiết và
máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hàn hồ quang tay các mối hàn gáp mối, mối hàn góc, mối hàn chồng ở vị trí hàn bằng;
b. Hàn khí mối hàn giáp mối và hàn góc ở vị trí hàn bằng dùng và không dùng que hàn; cắt kim loại
bằng khí;
c. Tiện trục bậc; tiện lỗ bậc, lỗ suốt; tiện rãnh; tiện côn ngoài, tiện trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ
đo thông dụng khi tiện;
d. Phay mặt phẳng, bậc, rãnh và bánh răng trụ răng thẳng và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi
phay;
e. Khoan, khoét, doa, ta rô trên máy khoan và trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi
gia công lỗ;
f. Mài mặt phẳng, mài bề trụ ngoài trên máy mài và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi mài.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành hàn hồ quang
Vận hành máy hàn, tập gây và duy trì hồ
quang hàn
Hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng
Hàn chồng ở vị trí hàn bằng
Hàn góc ở vị trí hàn bằng

7 0.84 5 42

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành hàn, cắt kim loại bằng khí
Tập lấy lửa và nung nóng chảy kim loại
Hàn bằng giáp mối không dùng que hàn
Hàn bằng giáp mối có dùng que hàn
Cắt kim loại bằng khí

5 0.6 30

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Thực hành gia công trên máy tiện
Vận hành, bảo dưỡng máy tiện
Mài dao
Tiện mặt đầu, tiện trục bậc
Khoan lỗ, tiện lỗ suốt, tiện lỗ bậc
Tiện rãnh vuông
Tiện côn ngoài
Cắt ren tam giác ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi tiện

13 1.56 78

4
4.1
4.2
4.3
4.2

Thực hành gia công trên máy phay
Vận hành, bảo dưỡng máy phay
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh
Phay bánh răng trụ răng thẳng bằng dao
phay mô đun
Sử dụng dụng cụ đo khi phay

8 0.96 48

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thực hành khoan, khoét, doa
Vận hành, bảo dưỡng máy khoan
Khoan, khoét, doa trên máy tiện
Khoan, khoét, doa trên máy khoan
Sử dụng dụng cụ đo khi gia công lỗ

5 0.6 30

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thực hành gia công trên máy mài
Vận hành máy mài
Mài mặt phẳng
Mài mặt trụ ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi mài

7 0.84 42

CỘNG 0 45 5.4 5 0 270
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15 m2x giờ 270 270 5.4 275.4
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(6m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 Máy hàn điện Giờ 5 0.1 5.1
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Quang Nhữ Phan Quang Nhữ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Động cơ đốt trong (3LT+1TH)
- Tiếng Anh: Internal Combustion Engines

Mã học phần: MAE309 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc tổng quát và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt
trong; Chu trình công tác, những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến và chất lượng của quá trình nạp, xả, nén,
tạo hỗn hợp cháy và cháy ở động cơ; Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận và hệ thống phục vụ của
động cơ động cơ đốt trong.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp thu các học phần Khai thác kỹ thuật máy công nghiệp, Sửa chữa máy công nghiệp, để
có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Thực hiện và quản lý dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong;
- Kiểm định phương tiện cơ giới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt cấu tạo và phạm vi ứng dụng của động cơ đốt trong;
b. Giải thích diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng đến chu trình công tác của động cơ đốt trong, đặc biệt là
quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu;
c. Phân tích đặc điểm cấu tạo của động cơ đốt trong: Bộ khung và cơ cấu truyền lực, các hệ thống, đặc
biệt là hệ thống thay đổi khí và nhiên liệu.
d. Cập nhật, phân tích cấu tạo động cơ đốt trong của các hãng thường gặp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan cấu tạo và nguyên lý hoạt động
của ĐCĐT
Khái niệm, phân loại & phạm vi ứng dụng
của ĐCĐT
Cấu trúc tổng thể của ĐCĐT
Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT
Bộ khung và cơ cấu truyền lực một động
cơ cụ thể

10 6 1.29 0.25 1.05 47.2

2
2.1

2.2
2.3

Chu trình công tác và các chỉ tiêu kinh tế,
kỹ thuật
Khái niệm, ý nghĩa của chu trình công tác
và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
Các nhóm chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
Tổng thể các giải pháp nâng cao chỉ tiêu
kinh tế - kỹ thuật

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

3.4

Quá trình nén, hình thành hỗn hợp và cháy
nhiên liệu
Quá trình nén trong động cơ diesel
Quá trình và thiết bị tạo HHC trong động
cơ diesel
Diễn biến và các thông số đánh giá chất
lượng quá trình cháy trong động cơ diesel
Các giải pháp nâng cao chất lượng quá
trình cháy

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Quá trình và cơ cấu thay đổi khí
Nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ cơ cấu thay
đổi khí
Diễn biến, các thông số đánh giá và giải
pháp nâng cao chất lượng quá trình thay
đổi khí
Cấu tạo của cơ cấu thay đổi khí một động
cơ cụ thể

5 4 0.74 0.35 1.05 27.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Hệ thống nhiên liệu của động cơ (xăng và
diesel)
Chức năng, nhiệm vụ yêu cầu
Cấu tạo hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
Cấu tạo hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
Cấu tạo của hệ thống nhiên liệu một động
cơ cụ thể

10 8 1.47 0.2 0.58 55.6

6
6.1
6.2
6.3

Bôi trơn cho động cơ
Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ
hệ thống
Cấu tạo của hệ thống bôi trơn một động cơ
cụ thể
Các giải pháp tăng hiệu quả bôi trơn

3 4 0.59 0.05 0.15 23.4

7
7.1

Làm mát cho động cơ
Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ

3 4 0.59 0.05 0.55 23.4
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7.2
7.3

hệ thống
Cấu tạo của hệ thống làm mát một động cơ
cụ thể
Các giải pháp tăng hiệu quả làm mát

8
8.1
8.2

Khởi động động cơ đốt trong
Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu
Cấu tạo của hệ thống Khởi động một động
cơ cụ thể

2 4 0.51 0.1 0.08 21.2

CỘNG 45 30 6.09 1 3.46 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1 0.02 1.02
1 Ắc quy Giờ 0.05 0 0.05
2 Động cơ diesel và động cơ xăng Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Hệ thống Bôi trơn của động cơ

diesel và động cơ xăng
Giờ 0.05 0 0.05

4 Hệ thống khởi động của động cơ
diesel và động cơ xăng

Giờ 0.05 0 0.05

5 Hệ thống làm mát của động cơ
diesel và động cơ xăng

Giờ 0.05 0 0.05

6 Hệ thống nhiên liệu của Động cơ
diesel và động cơ xăng

Giờ 0.05 0 0.05

7 Smoke opacity meter MSA-PC-
SE.NR 00601

Giờ 0.05 0 0.05

8 Testo 350 XL device for NOx
emission analysis

Giờ 0.05 0 0.05

9 The Dynomite 13 dual-rotor
hydraulic brake and computer

Giờ 0.05 0 0.05

10 Thước lá Giờ 0.05 0 0.05
11 tuốc nơ vit Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 3.46 0.07 3.53
1 Dầu bôi trơn Lít 0.05 0 0.05
2 Dầu Diesel Lít 1.5 0.03 1.53
3 Dầu Diesel ngâm rửa, vệ sinh các

chi tiết máy thuộc động cơ
Lít 1 0.02 1.02

4 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các
chi tiết máy.

Lít 0.5 0.01 0.51

5 Giẻ lau Kilogam 0.25 0.01 0.26
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6 Giẻ lau Kilogam 0.05 0 0.05
7 Mỡ bò Kilogam 0.03 0 0.03
8 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05
9 Xà phòng Hộp 0.03 0 0.03
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Đức Tuấn Hồ Đức Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ma sát học
- Tiếng Anh: Tribology

Mã học phần: MEM358 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cũng cung cấp cho người học những kiến thức mới nhất về lý thuyết bôi trơn và sự phát triển
của vật liệu bôi trơn, ngoài các kiến thức bôi trơn truyền thống đã được đề cập đến ở các môn học khác
như bôi trơn thủy động, bôi trơn thủy tĩnh. Học phần đi sâu giới thiệu một số kiến thức về các cơ chế bôi
trơn đặc biệt như tựa thủy động, bôi trơn hấp phụ, bôi trơn được điều khiển bởi độ dài tương thích giữa
phụ gia và dầu nền, bôi trơn màng mòn thay thế, cơ chế tự bôi trơn, bôi trơn thủy động đàn hồi và bôi trơn
hỗn hợp.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp người học khả năng nhận biết và ứng dụng các biện pháp ngăn ngừa những ảnh hưởng
không có lợi của những tương tác về ma sát trong các hệ thống của ô tô, các dạng mòn có thể xảy ra ở các
bộ phận khác nhau và ảnh hưởng của các yếu tố về kết cấu, vật liệu, điều kiện sử dụng, môi trường đến quá
trình mòn của các cặp chi tiết truyền động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các khái niệm và các ứng dụng cơ bản của ma sát học trong kỹ thuật công nghiệp.
b. Lý giải nguyên nhân gây ma sát nhằm đề xuất cải thiện hợp lý cho cơ cấu ma sát.
c. Xây dựng các mô hình mô phỏng của cặp ma sát.
d. Phân biệt được các dạng bôi trơn và sự ảnh hưởng của các thông số chính đến trạng thái bôi trơn.
e. Phân biệt được các dạng mòn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

Khái niệm cơ bản về ma sát, hao mòn và
bôi trơn
Khái niệm về ma sát học, các hiểu biết cơ
bản về ma sát, mòn và bôi trơn
Lịch sử hình thành và xu hướng phát triển
của Ma sát học và sự ứng dụng trong cuộc
sống

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Những thuyết cơ bản về ma sát ngoài
Các thuyết về ma sát ngoài
Các biện pháp vận dụng ma sát trong kỹ
thuật

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Phương pháp thực nghiệm để xác định tính
chất ma sát của vật liệu
Các phương pháp mô phỏng các dạng ma
sát thường gặp
Cấu trúc một số máy ma sát được sử dụng
trên thế giới

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Bôi trơn và các dạng bôi trơn
Khái niệm về bôi trơn và cơ sở phân loại
các loại hình bôi trơn
Cơ chế hình thành và phương thức duy trì
trạng thái bôi trơn thủy động
Cơ chế hình thành và phương thức duy trì
trạng bôi trơn thủy tĩnh
Cơ chế hình thành và phương thức duy trì
trạng bôi trơn giới hạn.
Cơ chế hình thành và phương thức duy trì
trạng bôi trơn thủy động đàn hồi.
Các phương cơ bản để nhận biết và
nghiên cứu trạng bôi trơn.

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Mòn và các dạng mòn
Khái niệm và cơ sở phân loại các dạng
mòn
Hao mòn do tác động cơ học
Hao mòn do tác động nhiệt hóa
Hao mòn do tác động hóa học của môi
trường

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điều khiển tự động
- Tiếng Anh: Automatic Control Techniques

Mã học phần: ELA378 Số tín chỉ: 2 (25LT+10TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động tuyến
tính liên tục, hệ thống rời rạc, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều khiển tự
động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn đề điều khiển được và quan
sát được, các phương pháp khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các phương pháp khảo sát
chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số và các phương pháp thiết
kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ ổn định và đạt được các chỉ tiêu chất lượng đề ra.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển; nhằm giúp người học biết phân
tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, biết sử dụng phần mềm để
phân tích, khảo sát, hỗ trợ thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong hệ thống điều khiển tự động.
b. Xây dựng mô tả toán học cho các thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động liên tục và rời rạc
c. Phân tích được chất lượng hoạt động của hệ thống trong miền thời gian và tần số.
d. Thiết kế bộ điều khiển phù hợp với đối tượng điều khiển thỏa mãn một số điều kiện cho trước trong hệ
thống điều khiển tự động.
e. Sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 25
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 25 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đại cương về HT điều khiển tự động
Các khái niệm cơ bản
Các nguyên tắc điều khiển
Các phần tử tự động
Phân loại hệ thống ĐKTĐ
Các ứng dụng của hệ thống ĐKTĐ

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mô tả toán học hệ thống Liên tục TUYẾN
TÍNH
Khái niệm
Hàm truyền đạt và đại số sơ đồ khối
Xây dựng hàm truyền của các bộ điều
khiển được sử dụng trong lĩnh vực điện –
điện tử (Op-amp, RLC).
Graph tín hiệu
Phương pháp không gian trạng thái

6 2 0.63 1.52 21.6

3
3.1
3.2

ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ
THỐNG
Khái niệm về đặc tính động học của hệ
thống
Các khâu động học điển hình.

3 2 0.41 1.52 15

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Khảo sát tính ổn định của hệ thống LIÊN
TỤC
Khái niệm về ổn định
Tiêu chuẩn ổn định đại số Routh-Hurwith
Tiêu chuẩn ổn định Bode – Nyquist

4 2 0.48 1.52 17.2

5

5.1
5.2

5.3
5.4

HỆ Đánh giá chất lượng hệ thống điều
khiển LIÊN TỤC
Khái niệm
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian ở
chế độ xác lập – Sai số xác lập
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian ở
chế độ quá độ
Chỉ tiêu chất lượng của hệ dao động bậc 2

5 2 0.56 1.52 19.4

6
6.1
6.2
6.4

Thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục
Khái niệm
Thiết kế bộ điều khiển PID
Thiết kế hồi tiếp trạng thái

5 2 0.56 1.52 19.4

CỘNG 25 10 2.79 0 7.6 97
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.88 0.9 2.78 0.06 2.84
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.88 1.88 0.04 1.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 55 42 97 1.94 98.94
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 7.6 0.15 7.75
1 Biến áp 12 V 3 A 0.4 0.01 0.41
2 Biến trở 0.75 0.02 0.77
3 Bóng đèn sợi đốt 5W 0.4 0.01 0.41
4 Dây điện 1.5mm2 0.75 0.02 0.77
5 Điện trở 1.25 0.03 1.28
6 Diode 1.25 0.03 1.28
7 Động cơ 0.4 0.01 0.41
8 Rơ le 0.4 0.01 0.41
9 Transistor 2SD468 (SP1823) 1.25 0.03 1.28
10 Tụ điện 0.75 0.02 0.77
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KTCK Động lực)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: MPE6202 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận
phương pháp nghiên cứu khoa học, bắt đầu từ việc đặt tên đề tài, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập
và xử lý thông tin, cho đến việc trình bày và công bố các kết quả nghiên cứu.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng thuyết minh đề cương
về đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học
b. Xác định đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu, trình bày và công bố kết quả
nghiên cứu.
c. Xây dựng hoàn chỉnh thuyết minh đề cương về đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đại cương về khoa học và nghiên cứu
khoa học

5 0.38 11

2 Tổ chức thực hiện một đề tài nghiên cứu
khoa học

10 0.75 22

3 Xây dựng thuyết minh đề tài NCKH 15 1.13 33
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Văn Vũ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Pollution Treatment

Mã học phần: MAE3010 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về các kiến thức về thành phần và chức năng của môi trường
khu công nghiệp, các cơ sở khoa học, tiêu chuẩn và các công cụ quản lý môi trường. Các kiến thức tổng
hợp về mối liên hệ giữa môi trường tự nhiên và môi trường xã hội trong khu công nghiệp. Kiến thức cơ
bản và kỹ năng để xử lý môi trường khu công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát nhất về:
- Tổng quan về môi trường công nghiệp Việt Nam;
- Cơ cấu và đặc điểm của hệ thống quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp;
- Các nguyên tắc và biện pháp xử lý môi trường công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết sử dụng các công cụ chính cho công tác quản lý và xử lý môi trường công nghiệp.
b. Vận dụng kiến thức về phát triển và quy hoạch để giải quyết ô nhiễm ở các khu công nghiệp;
c. Biết sử dụng các công cụ chính cho công tác quản lý và xử lý môi trường công nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về môi trường công nghiệp
Các thành phần của môi trường công
nghiệp

5 0.38 11
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1.3
1.4

Nội dung của quản lý môi trường các khu
công nghiệp
Các vấn đề môi trường trong quá trình
phát triển ở Việt Nam
Cơ sở khoa học của quản lý môi trường
công nghiệp.

2
2.1
2.2
2.3

2.4

Môi trường và ô nhiễm môi trường
Tác động của môi trường đối với con
người
Tác động của con người đến các thành
phần của môi trường
Ô nhiễm môi trường Đất – Nước – Không
khí do hoạt động sản xuất công nghiệp
Hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân và tác hại
của nó

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.

Cơ cấu và đặc điểm của hệ thống quản lý
các khu công nghiệp
Hệ thống quản lý nhà nước về môi trường
Sử dụng công cụ pháp lý trong quản lý
môi trường
Sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi
trường
Phương pháp quản lý tổng hợp

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

4.

Xử lý khí thải và ô nhiễm môi trường
Thành phần độc hại trong khí thải động cơ
và sản xuất công nghiệp
Các phương pháp làm giảm nồng độ độc
hại trong khí thải động cơ (diesel và xăng)
sản xuất công nghiệp
Làm sạch khí thải trong công nghiệp
Xử lý chất thải rắn

7 0.53 15.4

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Tầm nhìn và chiến lược quản lý và xử lý
môi trường công nghiệp
Giáo dục môi trường
Truyền thông môi trường
Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường
Chiến lược sản xuất sạch hơn
Năng lượng sạch

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Trọng Hợp Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật an toàn cơ khí động lực
- Tiếng Anh: Dynamic Mechanical Safety Engineering

Mã học phần: MAE3011 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động, các yếu tố nguy
hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp, kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ, kỹ thuật an toàn
một số máy móc chuyên dụng trong ngành Kỹ thuật cơ khí động lực. Nhằm giúp cho người học biết ngăn
ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Phòng, chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp;
- Kỹ thuật an toàn khi làm việc trong chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn.
b. Áp dụng kỹ thuật an toàn trong thiết kế máy móc, thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc và tổ chức lao
động nhằm hạn chế các yếu tố nguy hiểm, tiến đến loại trừ tai nạn;
c. Áp dụng kỹ thuật vệ sinh trong thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc, trang bị phòng hộ và tổ chức lao
động, chăm sóc sức khỏe nhằm hạn chế và loại trừ bệnh nghề nghiệp;
d. Tự bảo vệ tránh tai nạn, bệnh nghề nghiệp và xử lý tình huống có người bị nạn;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung nhất về Khoa học kỹ 6 0.45 13.2
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1.1
1.2
1.3

thuật Bảo hộ Lao động
Các khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động
Những nội dung chủ yếu của khoa học bảo
hộ lao động
Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách bảo
hộ lao động ở Việt Nam

2
2.1
2.2

2.3

Kỹ thuật Vệ sinh lao động
Khái niệm và nội dung nghiên cứu của vệ
sinh lao động
Bệnh nghề nghiệp, tác hại và biện pháp
phòng tránh bệnh nghề nghiệp
Các nhân tố tác động đến điều kiện lao
động

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật An toàn lao động nghề nghiệp
Các yếu tố nguy hiểm gây mất an toàn
trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa
Kỹ thuật an toàn trong cơ khí
Kỹ thuật an toàn điện
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị nâng
chuyển
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị chịu
áp lực

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ
Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
Phòng cháy trong công nghiệp
Chữa cháy và phương tiện chữa cháy

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Kỹ thuật an toàn một số máy móc chuyên
dụng
Khái niệm chung
Kỹ thuật an toàn máy tiện, bào, phay, cầu
nâng

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi điều khiển và ứng dụng
- Tiếng Anh: Microcontroler and Aplication

Mã học phần: MAE3012 Số tín chỉ: 2 (25LT+10TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về kiến trúc cơ bản của vi điều khiển, cách thức kết nối phần
cứng và viết phần mềm giao tiếp giữa vi điều khiển với các thiết bị đầu vào và các thiết bị đầu ra cơ bản
trong các hệ thống tự động thuộc lĩnh vực máy động lực.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên có thể lựa chọn, lắp đặt các thiết bị phần cứng và xây dựng phần mềm cho các hệ
thống điều khiển tự động trong hệ thống cơ khí động lực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn được thiết bị để xây dựng hệ thống điều khiển tự động trên các hệ thống cơ khí động lực.
b. Kết nối phần cứng vi điều khiển với các thiết bị vào/ra trong các hệ thống cơ khí động lực.
c. Viết phần mềm đọc trị số và trạng thái đầu vào từ các cảm biến, công tắc điều khiển,… và điều khiển
các thiết bị chấp hành thường gặp trong các hệ thống cơ khí động lực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 25 10

CỘNG 25 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Tổng quan
Kiến trúc chung của vi điều khiển
Đơn vị xử lý số học (ALU)
Các phép toán trên hệ hai
Thanh ghi đa mục đích
Các phép toán

3 0.23 6.6
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1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.7
1.8

Bộ nhớ
Bộ nhớ chương trình.
Bộ nhớ dữ liệu
Input/Output
Input
Output
Ngắt trong vi điều khiển
Bộ nhớ
Timer/Counter
ADC & DAC

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạch ghép nối Vi điều khiển với các thiết
bị đầu vào cơ bản trên ô tô :
Ghép nối với nút nhấn/công tắc điều khiển
Ghép nối với cảm biến nhiệt độ nước làm
mát
Ghép nối với cảm biến tốc độ quay
Ghép nối với cảm biến đo lưu lượng gió
Ghép nối với cảm biến vị trí bướm ga
Ghép nối với cảm biến áp suất trên đường
ống nạp
Ghép nối với cảm biến kích nổ

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mạch ghép nối Vi điều khiển với các thiết
bị đầu ra cơ bản trên ô tô :
Ghép nối với relay
Ghép nối với solenoid
Ghép nối với động cơ bước
Ghép nối với động cơ DC
Ghép nối với LCD

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Lập trình đọc trạng thái và trị số các thiết
bị đầu vào :
Đọc trạng thái nút nhấn/công tắc điều
khiển
Đọc trị số cảm biến nhiệt độ nước làm mát
Đọc trị số cảm biến tốc độ quay
Đọc trị số cảm biến đo lưu lượng gió
Đọc trạng thái và trị số cảm biến vị trí
bướm ga
Đọc trị số cảm biến áp suất trên đường ống
nạp
Đọc trạng thái kích nổ của động cơ

7 3 0.8 28

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Lập trình điều khiển các thiết bị đầu ra :
Điều khiển relay
Điều khiển solenoid
Điều khiển động cơ bước
Điều khiển động cơ DC
Hiển thị thông số lên LCD

5 2 0.56 19.4
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CỘNG 25 5 2.34 0 0 76
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.88 0.9 2.78 0.06 2.84
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.88 0.9 2.78 0.06 2.84
II Cơ sở vật chất m2x giờ 55 42 97 1.94 98.94
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 21 21 0.42 21.42

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ chế tạo máy (2LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Manufacturing Technology

Mã học phần: MET3020 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về: nguyên lý cắt gọt, các phương pháp gia công truyền thống,
chất lượng bề mặt, độ chính xác gia công, gá đặt chi tiết gia công, thiết kế đảm bảo gia công.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ gia công cắt gọt kim loại truyền thống, góp phần giúp người
học hình thành năng lực về thiết kế, sửa chữa chi tiết máy trên các hệ thống động lực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích nguyên lý cắt gọt kim loại.
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công chi tiết máy.
c. Lựa chọn phương pháp gia công, máy, dao, đồ gá gia công kim loại.
d. Đánh giá tính công nghệ trong kết cấu khi gia công.
e. Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Nguyên lý cắt gọt
Kết cấu dao tiêṇ
Các khái niêṃ cơ bản về đôṇg học khi cắt
Vâṭ liêụ làm dao
Cơ sở vâṭ lý quá trình cắt

4 0.3 8.8
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1.5
1.6
1.7
1.8

Nhiêṭ cắt
Mài mòn dao
Tốc độ cắt
Lực cắt

2
2.1

2.2

Gia công bằng dao đơn mũi
Tiện
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Bào
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

2 0.15 4.4

3
3.1

3.2

3.3

Gia công bằng dao đa mũi
Phay
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Khoan, Khoét, doa
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Chuốt
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2

4.3

Gia công dùng vật liệu mài
Mài
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Mài nghiền
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Mài khôn
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị

4 0.3 8.8
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4.4

Gá đặt
Các thông số công nghệ
Mài siêu tinh
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

5
5.1
5.2

5.3
5.4

Chất lượng bề măṭ chi tiết máy-
Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề
mặt
Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến khả
năng làm việc của chi tiết máy
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề
mặt
Phương pháp đảm bảo chất lượng bề mặt

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2

6.3
6.4

Đô ̣ chính xác gia công
Khái niệm về độ chính xác gia công
Các phương pháp đạt độ chính xác gia
công trên máy công cụ
Các nguyên nhân gây ra sai số gia công
Các phương pháp xác định độ chính xác
gia công

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2

7.3
7.4

7.5

Gá đăṭ chi tiết gia công
Định nghĩa và phân loại chuẩn
Quá trình gá đặt chi tiết gia công
Khái niệm
Các phương pháp gá đặt
Nguyên tắc sáu điểm định vị
Nguyên tắc khi chọn chuẩn
Nguyên tắc chọn chuẩn thô
Nguyên tắc chọn chuẩn tinh
Một số đồ gá thường dùng

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

Thiết kế đảm bảo gia công
Khái niệm
Các nguyên tắc chung về thiết kế đảm bảo
gia công
Thiết kế đảm bảo gia công bằng dao đơn
mũi
Thiết kế đảm bảo tiện
Thiết kế đảm bảo bào
Thiết kế đảm bảo gia công bằng dao đa
mũi
Thiết kế đảm bảo phay
Thiết kế đảm bảo khoan, khoét, doa
Thiết kế đảm bảo chuốt
Thiết kế đảm bảo gia công dùng vật liệu

2 0.15 4.4
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mài
Thiết kế đảm bảo mài
Thiết kế đảm bảo mài khôn
Thiết kế đảm bảo mài siêu tinh

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Quy trình công nghệ gia công chi tiết máy
Các khái niệm cơ bản
Phương pháp thiết kế quy trình công nghệ
gia công chi tiết
Gia công chi tiết dạng hộp
Gia công chi tiết dạng càng
Gia công chi tiết dạng trục
Gia công chi tiết dạng bạc

8 0.6 17.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Thực hành gia công chi tiết dạng trục
Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết
trục
Lựa chọn dao, dụng cụ đo và đồ gá gia
công
Gá đặt và gia công chi tiết dạng trục
Đo lường, kiểm tra chi tiết đã gia công

10 0.9 1.25 1.08 42

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Thực hành gia công chi tiết dạng hộp
Lập quy trình công nghệ gia công dạng
hộp
Lựa chọn dao, dụng cụ đo và đồ gá gia
công
Gá đặt và gia công chi tiết
Đo lường, kiểm tra chi tiết đã gia công

10 0.9 1.5 4.25 42

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Thực hành gia công chi tiết dạng bạc
Lập quy trình công nghệ gia công dạng
hộp
Lựa chọn dao, dụng cụ đo và đồ gá gia
công
Gá đặt và gia công chi tiết
Đo lường, kiểm tra chi tiết đã gia công

10 0.9 1.75 3.75 42

CỘNG 30 30 4.95 4.5 9.08 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52



170

III Thiết bị Giờ 4.5 0.09 4.59
1 Máy khoan Giờ 1 0.02 1.02
2 Máy phay Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Máy phay vạn năng Giờ 1.5 0.03 1.53
4 Máy tiện Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 9.08 0.18 9.26
1 Dao phay đĩa Bộ 1.25 0.03 1.28
2 Dao phay mặt phẳng Bộ 1.25 0.03 1.28
3 Dao phay modul Bộ 0.75 0.02 0.77
4 Dao phay ngón Bộ 0.75 0.02 0.77
5 Dao tiện Bộ 1.5 0.03 1.53
6 Dao phay ngón Bộ 0.5 0.01 0.51
7 Thép dạng tấm Kilogam 3 0.06 3.06
8 Thép dạng trụ Kilogam 0.08 0 0.08
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trang bị điện – điện tử máy động lực
- Tiếng Anh: Electrical and Electronic for Energy Equipment and Systems

Mã học phần: MAE3021 Số tín chỉ: 4 (40LT+40TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về các mạch điện, thiết bị và khí cụ điện sử dụng trong
bảo vệ và điều khiển các hệ truyền động điện trên máy và hệ thống động lực như các máy nâng hạ - vận
chuyển, bơm, quạt máy nén, …; học phần cũng trang bị một số kỹ năng về tính toán và lắp đặt một số mạch
điện cơ bản trên máy và hệ thống động lực. Bên cạnh đó, người học phải vận dụng kiến thức này để thực
hiện bài tập tính toán, thiết kế một hệ thống truyền động điện cho một số ứng dụng có trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Vận hành và khai thác các bảng điện, máy máy và hệ thống động lực có trang bị hệ thống điện.
- Tính toán, xác định các phần tử cơ bản của hệ truyền động điện phục vụ công tác thiết kế.
- Lắp đặt các hệ thống điện cơ bản trang bị trên máy và hệ thống động lực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị điện cơ bản
trang bị trên máy và hệ thống động lực.
b. Lựa chọn phương án, tính toán các thông số cần thiết cho các hệ thống truyền động điện và mạch điện
trong một số ứng dụng cơ bản trên máy và hệ thống động lực.
c. Lựa chọn thiết bị điện phù hợp cho một số ứng dụng cụ thể trong thực tế.
d. Đọc hiểu, xây dựng các sơ đồ đấu dây mạch động lực và mạch điều khiển các hệ thống điện cơ bản
trang bị cho máy và hệ thống động lực.
e. Đấu nối các mạch điện cơ bản được sử dụng trong điều khiển động cơ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 40 40

CỘNG 40 40
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Các thiết bị điều khiển và bảo vệ mạch
điện
Khái niệm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý
hoạt động và các thông số kỹ thuật cơ bản
của các khí cụ điện đóng ngắt và bảo vệ
Khái niệm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý
hoạt động và các thông số kỹ thuật cơ bản
của các khí cụ điều khiển
Các linh kiện điện tử công suất thường
dùng trong máy công nghiệp

12 5 1.35 0.25 47.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Truyền động điện máy công nghiệp
Tổng quan về truyền động điện
Tính chọn động cơ trong truyền động điện
Truyền động điện tự động
Các hệ thống điều khiển tự động

14 25 3.3 0.25 135.
8

3

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Trang bị điện – điện tử các máy nâng –
vận chuyển
Khái niệm.
Hệ truyền động điện máy nâng – vận
chuyển
Chế độ làm việc của hệ truyền động điện
máy nâng – vận chuyển
Trang bị điện – điện tử cẩu trục
Trang bị điện – điện tử thang máy và máy
nâng
Trang bị điện – điện tử máy xúc
Trang bị điện – điện tử thiết bị vận chuyển
liên tục

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Trang bị điện – điện tử bơm, quạt, máy
nén.
Trang bị điện – điện tử bơm
Trang bị điện – điện tử quạt
Trang bị điện – điện tử máy nén

6 0.45 13.2

CỘNG 38 30 5.55 0.5 0 209.
6

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3 3.6 6.6 0.13 6.73
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3 3.6 6.6 0.13 6.73
II Cơ sở vật chất m2x giờ 88 168 256 5.12 261.12
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 83.6 83.6 1.67 85.27
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(2.2m2/sinh viên)
2 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.5 0.01 0.51
1 các thiết bị thuộc phòng Thực

hành Trang bị điện
Giờ 0.25 0.01 0.26

2 các thiết bị thuộc phòng Thực
hành Trang bị điện

Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bảo trì máy động lực + ĐAMH
- Tiếng Anh: Maintenance of Mechanical Power Engineering Equipment

Mã học phần: MAE3013 Số tín chỉ: 4 (40LT+40TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng để có thể thực hiện các hoạt động của bảo
dưỡng, bảo trì kết cấu , chi tiết máy động động lực với các nội dụng:
- Tổ chức và quản lý bảo trì máy động lực
- Kỹ thuật bảo trì
- Lập kế hoạch cho một cơ cấu, hệ thống hay một chi tiết cụ thể trong máy động lực
- Lập quy trình bảo dưỡng và điều chỉnh máy động lực.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết nhằm phục vụ bảo trì như:
- Công tác bảo trì, quản lý bảo trì, tổ chức bảo trì cho máy động lực (Động cơ đốt trong, động cơ điện,
động cơ thủy lực)
- Phân tích dự đoán các hư hỏng có thể xảy ra và lập kế hoạch bảo trì
- Kỹ năng làm việc nhóm trong công tác bảo trì
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, triển khai bảo trì và điều chỉnh các hệ thống, chi tiết trong máy động lực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các dạng hao mòn hư hỏng máy móc, phương pháp kiểm tra
b. Lựa chọn phương pháp và thiết bị bảo dưỡng , bảo trì
c. Tổ chức triển khai công tác bảo trì máy động lực
d. Tiết lập quy trình tháo, lắp ráp, cân chỉnh bảo trì máy động lực
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 40 40

CỘNG 40 40
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hao mòn và hư hỏng máy
Khái niệm, phân loại hao mòn, hư hỏng
máy
Cơ chế hao mòn do ma sát
Giới hạn hao mòn chi tiết và cặp lắp ghép

2 0.15 4.4

2 Phương pháp và thiết bị kiểm tra
Quy trình và dụng cụ tháo, lắp máy
Phương pháp và thiết bị kiểm tra trực tiếp
Phương pháp kiểm tra gián tiếp

2 0.15 4.4

3 Quy trình bảo trì động cơ đốt trong
Bảo trì các hệ thống cơ bản của động cơ
+ Cơ cấu truyền lực
+ Cơ cấu phân phối khí
+ Hệ thống nhiên liệu

13 12 2.06 2 79

4 Quy trình bảo trì động cơ điện
+ Bảo trì bộ khung (vỏ)
+ Bảo trì Rotor
+ bảo trì Stator

10 15 2.1 0.25 85

5 Bảo trì động cơ thủy lực
+ Các cơ cấu bánh răng
+ Cơ cấu truyền động piston
+ Cơ cấu truyền động cánh gạt

10 13 1.92 1.25 76.6

6 Cân chỉnh các cơ cấu, chi tiết của hệ thống
+ Cân chỉnh bơm cao áp
+ Cân chỉnh áp suất phun
+ Cân chỉnh các cơ cấu truyền động

3 0.23 6.6

CỘNG 40 40 6.61 0 3.5 256
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3 3.6 6.6 0.13 6.73
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3 3.6 6.6 0.13 6.73
II Cơ sở vật chất m2x giờ 88 168 256 5.12 261.12
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 168 168 3.36 171.36

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 3.5 0.07 3.57
1 Dầu Diesel Lít 2 0.04 2.04
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2 Dầu thủy lực Lít 1 0.02 1.02
3 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Xuân Chí Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống truyền lực cơ khí
- Tiếng Anh: Mechanical Drive System

Mã học phần: MAE3014 Số tín chỉ: 3 (40LT+10TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học kiến thức về hệ thống truyền lực, truyền động cơ khí, Truyền động này được trang
bị trên một số máy móc điển hình gồm các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng và
giới thiệu một số truyền động cụ thể trên một số máy móc trong thực tiễn hoạt động sản xuất. Từ đó giúp
người học tính toán các phần tử trong hệ thống truyền động cơ khí.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng về hệ thống truyền động của máy móc, thiết bị công, nông
nghiệp để có thể theo học các học phần chuyên ngành có liên quan và ứng dụng trong vận hành, khai thác
kỹ thuật và sửa chữa hệ thống điều khiển máy móc, thiết bị công, nông nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích cơ sở lý thuyết, cấu trúc và các phần tử của hệ thống truyền lực;
b. Phân tích và tính toán các phần tử cơ bản của hệ thống truyền lực cơ khí thông dụng;
c. Mô tả hệ thống truyền lực cơ khí trên một số máy động lực thông dụng.
d. Đề xuất hóan cải một số cụm chi tiết của hệ thống truyền lực cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 40 10

CỘNG 40 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan
Khái niệm chung
Nguyên tắc lực truyền
Một số loại truyền động.

6 0.45 13.2
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1.4 An toàn đối với hệ thống truyền lực.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Bộ khớp ly hợp
Khái niệm, phân loại khớp ly hợp
Cơ chế hoạt động của ly hợp
Thiết bị giảm chấn
Bảo trì bộ ly hợp
Xử lý sự cố bộ ly hợp

6 0.45 13.2

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Bộ truyền động cơ bản
Bộ truyền động bằng tay (hộp số tay)
Khái niệm, phân loại
Bộ điều khiển cần số.
Bảo trì tổng quát và xử lý sự cố bộ truyền
động bằng tay.
Bộ truyền động số bằng lực
Khái niệm, phân loại
Bộ điều khiển sang số bằng thủy lực
Xử lý sự cố

12 5 1.35 0.25 3.75 47.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Bộ chuyển mô men xoắn
Khái niệm chung
Lưu lượng dầu trong bộ chuyển
Hộp truyền động của bộ chuyển mô men
xoắn
Xử lý sự cố và thử bộ chuyển mô men
xoắn

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Bộ truyền động cuối cùng
Truyền lực trục thẳng
Một số truyền động cuối cùng
Bảo trì bộ truyền động cuối cùng
Điều chỉnh bộ truyền động cuối cùng

8 5 1.05 0.5 2.25 38.6

CỘNG 40 10 3.9 0.75 6 130
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3 0.9 3.9 0.08 3.98
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3 0.9 3.9 0.08 3.98
II Cơ sở vật chất m2x giờ 88 42 130 2.6 132.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0.75 0.02 0.77
1 Động cơ đốt trong Giờ 0.75 0.02 0.77
IV Vật tư 6 0.12 6.12
1 Dầu Diesel Lít 3 0.06 3.06
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2 Dẻ lau Kilogam 0.75 0.02 0.77
3 Nhớt Lít 1.5 0.03 1.53
4 Xà bông rửa tay Chai 0.25 0.01 0.26
5 Xăng 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Trọng Hợp Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống truyền động và điều khiển thủy khí + ĐAMH
- Tiếng Anh: Hydraulic- Pneumatic Transmission and Control System (Theory + Project)

Mã học phần: MAE3015 Số tín chỉ: 4 (40LT+40TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về truyền động điều khiển, cấu trúc cơ bản, trang
thiết bị của hệ thống truyền động và điều khiển bằng thủy lực và khí nén được trang bị trên máy và thiết
bị động lực; Qua học phần người học được hướng dẫn phương pháp và trình tự tính toán thiết kế một hệ
thống truyền động cụ thể trong kỹ thuật, gồm các nội dung về: lựa chọn hình thức truyền động, xây dựng
sơ đồ nguyên lý, tính toán xác định các thông số kỹ thuật cơ bản và chọn lựa các phần tử của hệ thống
truyền động cùng với xây dựng sơ đồ và lựa chọn các phần tử của hệ thống điều khiển của các hệ thống
truyền động; Đồng thời người học cần vận dụng kiến thức này thực hiện tính toán thiết kế sơ bộ một hệ
thống truyền động có trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Vận hành, khai thác hiệu quả các máy móc, thiết bị có sử dụng hệ thống thủy khí trang bị trang bị trên
máy và thiết bị động lực.
- Tính toán, thiết kế các hệ truyền động và điều khiển trang bị cho máy động lực
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích chức năng nhiệm vụ, sơ đồ cấu trúc, nguyên lý hoạt động và các thông số kỹ thuật chính
của hệ thống truyền động và điều khiển thủy khí;
b. Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc các phần tử trong hệ thống truyền động và điều khiển thủy khí
thông dụng;
c. Lựa chọn được các dạng truyền động phù hợp cho các ứng dụng trong thực tế.
d. Xây dựng sơ đồ hệ thống truyền động và điều khiển bằng thủy khí.
e. Tính toán xác định các thông số cơ bản của hệ thống truyền động.
f. Tính chọn các phần tử cơ bản của hệ thống truyền động và điều khiển.
g. Khai thác vận hành hệ thống thủy khí dựa trên cơ sở biết được cấu tạo và nguyên lý làm việc cùng với
hướng dẫn sử dụng của nhà chế tạo
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 40 40

CỘNG 40 40
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về hệ thống truyền động
Cấu trúc cơ bản của các hệ thống truyền
động trong kỹ thuật
Các thông số kỹ thuật chính của hệ thống
truyền động
Các hình thức truyền động trong kỹ thuật,
ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Truyền động thủy lực
Đặc điểm của truyền động bằng thủy lực
Cơ cấu biến đổi năng lượng
Các phần tử điều khiển và điều chỉnh
Các phần tử phụ

5 5 0.83 0.85 32

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tính toán thiết kế hệ truyền động thủy lực
Các vấn đề cơ bản khi thiết kế hệ truyền
động
Tính chọn các phần tử chính cho hệ thống
truyền động
Tính chọn các phần tử phụ cho hệ thống
truyền động
Tính toán kiểm tra

12 5 1.35 47.4

4
4.1
4.2
4.3

Truyền động và điều khiển khí nén
Đặc điểm của truyền động và điều khiển
khí nén
Các phần tử khí nén và điện khí nén
Phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển

12 10 1.8 0.3 68.4

5

5.1
5.2
5.3
5.4

Xây dựng đồ án tính toán thiết kế một số
hệ thống truyền động và điều khiển thủy
khí trong lĩnh vực cơ khí động lực
Hệ thống truyền động trên máy nâng hạ
Hệ thống truyền động trên máy công trình
Hệ thống truyền động trên máy nông
nghiệp
Hệ thống truyền động trên máy khai thác
thủy sản

8 5 1.05 38.6

CỘNG 40 25 5.26 0 1.15 193
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3 3.6 6.6 0.13 6.73
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3 3.6 6.6 0.13 6.73
II Cơ sở vật chất m2x giờ 88 168 256 5.12 261.12
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 1.15 0.02 1.17
1 Dầu Diesel ngâm rửa, vệ sinh các

chi tiết máy thuộc động cơ
Lít 0.25 0.01 0.26

2 Dầu thủy lực Lít 0.2 0 0.2
3 Giấy nhám Tờ 0.25 0.01 0.26
4 Giẻ lau Kilogam 0.2 0 0.2
5 Giẻ lau Kilogam 0.05 0 0.05
6 Mỡ bò Kilogam 0.05 0 0.05
7 Nhớt bôi trơn Lít 0.05 0 0.05
8 Nước rửa tay Chai 0.1 0 0.1
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khai thác kỹ thuật máy động lực
- Tiếng Anh: Operation dynamical machines

Mã học phần: MAE3016 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về Khai thác kỹ thuật máy động lực, bao gồm các nội
dung: Thông số công tác, đặc tính và chế độ làm việc của máy động lực. Từ đó giúp người học xây dựng
và giám sát quy trình vận hành, khai thác máy động lực an toàn và hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Thực hiện việc vận hành máy động lực.
- Xây dựng quy trình vận hành và khai thác an toàn hiệu quả máy động lực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các khái niệm vận động và khai thác kỹ thuật máy động lực.
b. Hiểu và phân tích mối quan hệ giữa các thông số công suất của máy.
c. Lập được quy trình và thực hiện vận hành 01 máy sau: Động cơ đốt trong, máy bơm, máy nén, máy
công trình, máy công nghiệp/thủy sản.
d. Phân tích đặc tính và lựa chọn chế độ làm việc của máy tính đảm bảo an toàn và hiệu quả.
e. Đề xuất phương án tối ưu hóa quá trình vận hành để đạt được năng suất và chất lượng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan
Khái niệm về máy móc thiết bị,vận hành,

3 0.23 6.6
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1.2
1.3

khai thác
Vai trò của nhân viên vận hành máy
Một số công việc chính và kỹ năng của
nhân viên vận hành máy.

2
2.1
2.2
2.3

Khai thác kỹ thuật động cơ đốt trong
Các thông số công tác.
Đặc tính và chế độ làm việc.
Quy trình vận hành và khai thác máy.

6 8 1.17 1.5 5.5 46.8

3
3.1
3.2
3.3

Khai thác kỹ thuật bơm, máy nén
Các thông số công tác.
Đặc tính và chế độ làm việc.
Quy trình vận hành và khai thác máy.

6 6 0.99 1.5 0.5 38.4

4
4.1
4.2
4.3

Khai thác kỹ thuật dây chuyền công
nghiệp
Khái niệm và phân loại.
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của chuyền
máy
Quy trình vận hành và khai thác chuyền
máy

9 8 1.4 1.5 1.5 53.4

5
5.1
5.2
5.3

Khai thác kỹ thuật máy công trình/máy
nông nghiệp hoặc thủy sản
Các thông số công tác.
Đặc tính và chế độ làm việc.
Quy trình vận hành và khai thác máy

6 8 1.17 0.05 1.5 46.8

CỘNG 30 30 4.96 4.55 9 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 4.55 0.09 4.64
1 Động cơ đốt trong Giờ 1.5 0.03 1.53
2 Máy khai thác Giờ 1.55 0.03 1.58
3 Máy nén khí Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 9 0.18 9.18
1 Dầu Diesel Lít 2.5 0.05 2.55
2 Dầu Diesel Lít 0.5 0.01 0.51
3 Dẻ lau Kilogam 0.5 0.01 0.51
4 Nhớt Lít 4.5 0.09 4.59
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5 Xăng Lít 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Trọng Hợp Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sửa chữa máy động lực (2LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Engine Repair

Mã học phần: MAE3017 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công nghệ sửa chữa máy móc cơ khí nói chung và
máy động lực nói riêng, bao gồm các nội dung như các dạng hao mòn và hư hỏng thường gặp, phương
pháp và thiết bị kiểm tra, sửa chữa máy, giúp người học xây dựng quy trình công nghệ và giám sát thực
hiện việc kiểm tra, sửa chữa: Động cơ đốt trong; Bơm, máy nén, thiết bị trao đổi nhiệt, đường ống; Máy
nâng chuyển; Máy công trình/máy công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Kiểm tra tình trạng, lập hồ sơ kỹ thuật máy động lực
- Xây dựng quy trình công nghệ sửa chữa máy động lực
- Xây dựng quy trình công nghệ sửa chữa các thiết bị động cơ đốt trong, bơm, máy nén, hệ thống đường
ống...
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các dạng hao mòn, phương pháp kiểm tra sửa chữa máy.
b. Lựa chọn phương pháp và thiết bị để sửa chữa máy
c. Phân biệt và giải thích cơ chế các dạng hao mòn, hư hỏng máy; Xác định giới hạn hao mòn hư hỏng
các chi tiết máy.
d. Xây dựng quy trình công nghệ sửa chữa máy động lực
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 1.Hao mòn và hư hỏng máy

1.1.Khái niệm, phân loại hao mòn, hư
hỏng máy
1.2.Cơ chế hao mòn do ma sát
1.3 Giới hạn hao mòn chi tiết và cặp lắp
ghép

4 0.3 8.8

2 2. Phương pháp và thiết bị kiểm tra
2.1 Quy trình và dụng cụ tháo, lắp máy
2.2. Phương pháp và thiết bị kiểm tra trực
tiếp
2.3 Phương pháp kiểm tra gián tiếp

5 0.38 11

3 3. Quy trình công nghệ sửa chữa động cơ
đốt trong
3.1 Công tác chuẩn bị
3.2 Thiết bị, vật tư
3.3 Quy trình tháo lắp, kiểm tra sửa chữa
- Bộ khung
- Cơ cấu truyền lực
- Hệ thống nhiên liệu
- Cơ cấu phân phối khí
...

10 18 2.37 0.75 1 97.6

4 4. Quy trình công nghệ sửa chữa bơm,
máy nén
4.1 Công tác chuẩn bị
4.2 Thiết bị vật tư
4.3 Quy trình tháo, kiểm tra sửa chữa
- Bơm
- Máy nén

6 12 1.53 0.4 0.5 63.6

5 5. Quy trình công nghệ sửa chữa hệ thống
đường ống
5.1. Công tác chuẩn bị
5.2 Thiết bị , vật tư
5.3 Quy trình tháo, kiểm tra, sửa chữa hệ
thống đường ống

5 0.38 11

CỘNG 30 30 4.96 1.15 1.5 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Bơm hút khô Giờ 0.4 0.01 0.41
2 Mô hình động cơ diesel Giờ 0.75 0.02 0.77
IV Vật tư 1.5 0.03 1.53
1 Dầu Diesel Lít 1 0.02 1.02
2 Nhớt máy, dầu mỡ Lít 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Xuân Chí Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy nâng chuyển
- Tiếng Anh: Crane - Lift Machinery

Mã học phần: MAE3018 Số tín chỉ: 2 (25LT+10TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, phân loại, đặc điểm, tính năng,
kết cấu, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng và phương pháp tính toán các phần tử trong các cơ cấu
nâng nói riêng và một máy nâng hoàn chỉnh thông dụng nói chung.
3. Mục tiêu:
Những kiến thức cơ bản được cung cấp ở đây sẽ giúp người học lựa chọn, bố trí, tính toán thiết kế sơ bộ
một máy nâng hoàn chỉnh nói chung và các phần tử, cơ cấu nâng chuyển thông dụng nói riêng trong sản
xuất công nghiệp. Ngoài ra còn để hỗ trợ người học tiếp thu những học phần chuyên môn sau nầy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán lựa chọn, bố trí một cơ cấu nâng hoặc một máy nâng hoàn chỉnh trên Tàu, Cảng biển hay
trong một phân xưởng phù hợp với yêu cầu của thực tế sản xuất.
b. Tính toán lựa chọn một thiết bị mắc vật phù hợp với vật nâng, máy nâng và phương án nâng chuyển.
c. Có thể tiếp thu những kiến thức của những học phần chuyên môn sau nầy.
d. Tính toán thiết kế sơ bộ một cơ cấu nâng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đặc tính chung của máy nâng.
Vài nét về lịch sử phát triển máy nâng
chuyển
Khái niệm – Phân loại máy nâng chuyển

4
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1.5
1.6

Các thông số cơ bản của máy nâng

Năng suất của máy nâng

Các yêu cầu chính của máy nâng

Độ tin cậy và tuổi thọ của máy
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chế độ làm việc của máy nâng

Tải trọng tính toán

Tính toán tải trọng động

Tính toán tải trọng động do vật lắc trên
phần tử mềm
Tính toán tải trọng gió

Ứng suất cho phép

3

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Dây mềm
Tổng quan

Cáp thép
Kết nối cáp thép với các tiết máy khác
Xích hàn

4 5

4
4.1
4.2
4.3

Ròng rọc – Pa lăng – Tang
Ròng rọc

Pa lăng

Tang

4 5

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Thiết bị mắc vật.
Tổng quan

Móc câu

Vòng treo

Bộ phận treo móc và vòng
Thiết bị mắc vật thỏi

Thiết bị mắc vật đặc biệt

Gầu ngoạm

Thiết bị mắc vật bằng nam châm điện và
chân không

4

6 Thiết bị dừng và phanh. 3
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6.1
6.2
6.3

Khái niệm, yêu cầu chung và phân loại.
Thiết bị dừng
Phanh

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Các cơ cấu của máy nâng.
Tổng quan
Cơ cấu nâng
Cơ cấu lắc cần thay đổi tầm với
Cơ cấu di chuyển
Cơ cấu quay

3

CỘNG 25 10 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Văn Vũ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy chuyên dụng
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE3019 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản của các loại máy và thiết bị chuyên dụng:
- Tổng quan, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị chuyên dụng thường sử dụng
trong công tác thi công xây dựng công trình
- Cơ sở lý thuyết
- Ứng dụng cơ sở lý thuyết trên máy và thiết bị
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, và kỹ năng để người học có khả năng phân tích để phát hiện các sai hỏng trong
một số kết cấu máy và thiết bị chuyên dụng thường sử dụng trong công tác thi công xây dựng công trình;
biết cách suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần ở đại
học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại công dụng, phân loại về máy và thiết bị chuyên dụng.
b. Kết nối cấu hình và nguyên lý hoạt động của máy và thiết bị chuyên dụng.
c. Kết nối cấu hình và nguyên lý hoạt động của máy và thiết bị chuyên dụng.
d. Phân tích được những hư hỏng có thể xảy ra trong máy và thiết bị chuyên dụng và vận hành chúng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

TỔNG QUAN VỀ MÁY VÀ THIẾT BỊ
CHUYÊN DỤNG
Khái niệm
Các nhóm máy và thiết bị chuyên dụng
trong lĩnh vực xây dựng

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT
ĐỘNG MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN
DỤNG
Nhóm máy vận chuyển
Nhóm máy làm đất
Nhóm máy gia cố nền móng
Nhóm máy sản xuất vật liệu
Nhóm máy và thiết bị làm đường

9 12 1.76 0.05 5 70.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.

CƠ SỞ LÀM VIỆC CỦA MÁY VÀ
THIẾT BỊ
Máy cơ sở (Động cơ đốt trong; động cơ
điện)
Hệ ròng rọc
Hệ bánh răng
Hệ thống khí nén
Hệ thống thủy lực

9 12 1.76 0.05 1.5 70.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ỨNG DỤNG TRÊN MÁY VÀ THIẾT BỊ
Nhóm máy vận chuyển
Nhóm máy làm đất
Nhóm máy gia cố nền móng
Nhóm máy sản xuất vật liệu
Nhóm máy và thiết bị làm đường

7 6 1.07 0.05 1 40.6

CỘNG 30 30 4.97 0.15 7.5 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.15 0 0.15
1 Động cơ diesel và động cơ xăng Giờ 0.1 0 0.1
2 Động cơ đốt trong Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 7.5 0.15 7.65
1 Dầu Diesel Lít 2.5 0.05 2.55
2 Dẻ lau Kilogam 0.25 0.01 0.26
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3 Nhớt Lít 1.5 0.03 1.53
4 Xà bông rửa tay Chai 0.25 0.01 0.26
5 Xăng Lít 3 0.06 3.06
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Trọng Hợp Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành KT Cơ khí động lực
- Tiếng Anh: English in Mechanical Power Engineering

Mã học phần: MAE3020 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành như cấu tạo và
nguyên lý hoạt động của các dạng máy và thiết bị truyền động chuyên dụng, các tình huống sử dụng tiếng
Anh trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được kỹ năng cơ bản về tiếng Anh trong ngành kỹ thuật cơ khí động lực, bao gồm đọc
hiểu, giao tiếp thường dùng về quy trình công nghệ, tính năng kỹ thuật và dụng cụ liên quan đến máy và
thiết bị truyền động chuyên dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đọc, hiểu các thuật ngữ, các bài viết về quy trình công nghệ, tính năng kỹ thuật và dụng cụ liên quan
đến các dạng máy và thiết bị truyền động chuyên dụng.
b. Sử dụng đúng các các thuật ngữ liên quan đến các dạng máy và thiết bị truyền động chuyên dụng.
c. Có khả năng giao tiếp cơ bản, thường dùng về các công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa
chữa dạng máy và thiết bị truyền động chuyên dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Basic of Mechanical Engineering
Base units in mechanical engineering
Forces in structures
Stresses, strains and material properties

10

2 Basic Technical English 10
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Generatoroling System
Canal locks
Ideal and Practical Machines

3 Diesel Engines
Basic Diesel Cycles
Major Components of a Diesel Engine
Diesel Engine Support Systems

10

CỘNG 30 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Văn Vũ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành chuyên ngành
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE3022 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học sẽ tham gia thực tập quy trình tháo lắp, đo kiểm, kiểm tra, lập kế hoạch sửa chữa , cân chỉnh
máy móc thiết bị máy động lực trên mô hình tại phòng thực hành của Trường hoặc tại các công ty, nhà
máy nhằm trang bị cho người học một số kiến thức và kỹ năng cơ bản trong tháo lắp, đo kiểm, kiểm tra,
lập kế hoạch sửa chữa , cân chỉnh máy móc thiết bị máy động lực.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Tháo lắp, kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các chi tiết, máy móc thiết bị máy động lực
- Sửa chữa, tổ chức sửa chữa, giám sát thi công , cân chỉnh điều chỉnh máy động lực
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng quy trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa động cơ đốt trong và các thiết bị năng lượng
b. Sử dụng các trang thiết bị phục vụ tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa
c. Tháo lắp, kiểm tra và đánh giá được mức độ hao mòn và hư hỏng của chi tiết , bộ phận máy động lực
d. Cân chỉnh, điều chỉnh, vận hành máy động lực
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thực hành tháo lắp, sửa chữa động cơ đốt
trong
Dụng cụ và thiết bị.

30 2.7 0.05 0.75 126



198

Tháo lắp động cơ đốt trong
Đo đạc, kiểm tra và đánh giá các chi tiết,
các mối ghép của động cơ
Sửa chữa động cơ

2 Thực hành tháo lắp, sửa chữa động cơ điện
Dụng cụ và thiết bị.
Tháo lắp động cơ điện
Đo đạc, kiểm tra và đánh giá các chi tiết
Sửa chữa động cơ điện

25 2.25 0.05 0.25 105

3 Thực hành tháo lắp, sửa chữa các hệ
truyền động
Dụng cụ và thiết bị.
Tháo lắp truyền động bánh răng, trục vít,
piston,,,
Đo đạc, kiểm tra và đánh giá các chi tiết.

20 1.8 0.05 0.25 84

4 Thực hành cân chỉnh, điều chỉnh
Các cơ cấu hệ thống của động cơ đốt trong
Động cơ điện và các truyền động cơ khí,
thủy lực
Vận hành máy động lực

15 1.35 0.1 0.25 63

CỘNG 0 90 8.1 0.25 1.5 378
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 8.1 8.1 0.16 8.26
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 8.1 8.1 0.16 8.26
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 378 378 7.56 385.56
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 378 378 7.56 385.56

III Thiết bị Giờ 0.25 0.01 0.26
1 Động cơ đốt trong Giờ 0.05 0 0.05
2 thiết bị dụng cụ tháo lắp Giờ 0.2 0 0.2
IV Vật tư 1.5 0.03 1.53
1 Dầu Diesel Lít 0.75 0.02 0.77
2 Nhớt máy, dầu mỡ Lít 0.75 0.02 0.77
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Xuân Chí Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE398 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về nhiên liệu và môi chất chuyên dùng, gồm các nội dung:
phân loại, tính chất, thành phần nhiên liệu sử dụng cho động cơ nhiệt và môi chất chuyên dùng trên các
thiết bị động lực, nhằm giúp người học khả năng kiểm tra, lựa chọn nhiên liệu và môi chất chuyên dùng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Khai thác kỹ thuật máy công nghiệp;
- Kiểm tra, lựa chọn nhiên liệu và MCCD.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu nguồn gốc nhiên liệu và MCCD;
b. Phân biệt nhiên liệu và MCCD và phạm vi ứng dụng;
c. Phân tích các thông số đánh giá và xác định chất lượng nhiên liệu và MCCD.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

2
2.1

2.2

Nhiên liệu dùng cho ĐCĐT
Phân loại, thành phần hóa học nhiên liệu
dùng cho ĐCĐT
Các thông số đánh giá và phương pháp xác
định chất lượng nhiên liệu

7 0.53 15.4
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3
3.1
3.2

Dầu, mỡ bôi trơn
Phân loại, thành phần hóa học dầu, mỡ bôi
trơn
Các thông số đánh giá và phương pháp xác
định chất lượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Dầu thủy lực
Phân loại, thành phần hóa học dầu thủy lực
Các thông số đánh giá và phương pháp xác
định chất lượng

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Môi chất làm mát
Phân loại, phạm vi ứng dụng
Các thông số đánh giá chất lượng

5 0.38 11

CỘNG 25 0 1.89 0 0 55
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Đức Tuấn Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị sản xuất
- Tiếng Anh: Production Management

Mã học phần: BUA343 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung nền tảng và có hệ thống về hoạt động quản trị sản xuất và tác
nghiệp trong doanh nghiệp, nhằm giúp người học có khả năng dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định kế
hoạch sản xuất tổng hợp, hoạch định lịch trình sản xuất, quản trị hàng tồn kho và quản trị nhu cầu vật tư
trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản để người học có khả năng dự báo nhu
cầu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất tổng hợp, từ đó xây dựng lịch trình sản xuất hợp lý cho doanh nghiệp,
đồng thời lựa chọn các mô hình quản lý vật tư và hàng tồn kho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp; rèn luyện tư duy phản biện, trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất của doanh
nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về vận hành sản xuất và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
b. Vận dụng các phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất cho doanh nghiệp
c. Lập kế hoạch sản xuất tổng hợp, lựa chọn quy trình sản xuất, điều độ sản xuất và xây dựng lịch trình
sản xuất cho doanh nghiệp
d. Đề xuất mô hình quản lý vật tư và hàng tồn kho cho doanh nghiệp
e. Ứng dụng phần mềm quản trị sản xuất; phát triển kỹ năng tư duy phản biện và thể hiện trách nhiệm
trong lĩnh vực quản trị sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

Chương 1: Giới thiệu về quản lý sản xuất
Định nghĩa sản xuất và quản lý sản xuất
Chức năng của tổ chức kinh doanh
Sự phát triển của quản lý sản xuất

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Chương 2: Dự báo nhu cầu sản xuất
Khái quát về dự báo nhu cầu sản xuất
Các phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

3 1 0.28 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chương 3: Hoạch định tổng hợp
Tổng quan về hoạch định tổng hợp
Các chiến lược trong hoạch định tổng hợp
Các phương pháp hoạch định tổng hợp
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

4 2 0.39 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Chương 4: Lựa chọn quy trình sản xuất
Phân loại quy trình sản xuất
Các phương pháp lựa chọn quy trình sản
xuất
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

3 1 0.28 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chương 5: Quản trị tồn kho
Tổng quan về quản trị tồn kho
Phân loại hàng tồn kho
Các mô hình quản trị tồn kho
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

4 1 0.35 11

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Chương 6: Hoạch định nhu cầu vật tư
Khái quát hoạch định nhu cầu vật tư
Yêu cầu thông tin nhập liệu
Phương pháp hoạch định nhu cầu vật tư
Xác định quy mô lô hàng vật tư
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

3 1 0.28 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Chương 7: Điều độ sản xuất
Khái niệm về điều độ
Điều độ trên 1 máy
Điều độ trên 2 máy

3 1 0.28 8.8

CỘNG 23 7 2.09 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 50.6 50.6 1.01 51.61
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2 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 15.4 15.4 0.31 15.71

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Ái Cẩm Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió; Phân
loại hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Các thiết bị trong điều hòa không khí và thông gió; Tính cân
bằng nhiêṭ ẩm cho không gian cần điều hòa; Cách thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống điều hòa không khí
và thông gió.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích và đề xuất trang bị,
cải tiến được các hê ̣ thống điều hòa không khí và thông gió phù hợp cho các công trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được vai trò, cách phân loại các hệ thống ĐHKK.
b. Phân tích chọn được hệ thống ĐHKK cho công trình.
c. Phân biệt được các dòng nhiệt, tính toán được năng suất lạnh và chọn được máy và thiết bị chính cho
công trình cần ĐHKK.
d. Liêṭ kê các thiết bị trong hệ thống vận chuyển, phân phối không khí; hê ̣ thống đường ống dẫn môi chất
lạnh, nước lạnh cho hê ̣ thống ĐHKK.
e. Trình bày được vai trò của hệ thống thông gió, tiêu âm, lọc bụi. Phân tích chọn được hệ thống thông
gió, tiêu âm, lọc bụi phù hợp cho công trình.
f. Lập được kế hoạch thi công lắp đặt, vận hành hệ thống ĐHKK và thông gió cho công trình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về điều hòa không khí và ảnh
hưởng của môi trường đến con người, sản
xuất.
Tổng quan về điều hòa không khí.
Ảnh hưởng của môi trường đến con người,
sản xuất
Giới thiệu chu trình và các thiết bị chính
trong hệ thống lạnh
Đồ thị I-d; t-d.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân loại hệ thống điều hòa không khí
(ĐHKK)
Hệ thống ĐHKK nguyên cụm
Hệ thống ĐHKK loại 2 mảng
Hệ thống ĐHKK trung tâm làm lạnh trực
tiếp.
Hệ thống ĐHKK trung tâm làm lạnh gián
tiếp.

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Thông số thiết kế trong và ngoài không
gian điều hòa
Các cấp điều hòa của hệ thống điều hòa
không khí
Điều kiện vi khí hậu tại các địa phương

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

Cân bằng nhiệt ẩm trong không gian điều
hòa
Phương pháp tính cân bằng nhiệt ẩm cho 1
không gian điều hòa
Tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương pháp
CARRIER

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Sơ đồ điều hòa trong hệ thống điều hòa
không khí
Sơ đồ điều hòa thẳng.
Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 1 cấp cho hệ
thống ĐHKK.
Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 2 cấp cho hệ
thống ĐHKK.

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Hệ thống vận chuyển và phân phối không
khí
Tổ chức trao đổi không khí trong không
gian điều hòa
Các thiết bị và hệ thống vận chuyển, phân
phối không khí

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2

Hệ thống ống dẫn môi chất, nước
Sơ đồ hệ thống đường ống
Các thiết bị và hệ thống vận chuyển môi
chất, nước

2 0.15 4.4

8 Chọn máy, thiết bị cho hệ thống điều hoà 3 0.23 6.6
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8.1
8.2
8.3
8.4

không khí
Khái niêṃ chung
Tính chọn các loại máy ĐHKK: RAC;
PAC; VRV; WC.
Tính chọn Tháp giải nhiêṭ
Tính chọn AHU, FCU…

9

9.1
9.2

Thông gió tự nhiên, nhân tạo trong các
công trình xây dựng
Tổng quan về thông gió tự nhiên, nhân tạo.
Thông gió tự nhiên, nhân tạo trong các
công trình dân dụng và công nghiệp.

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2

Tiêu âm, lọc bụi trong hệ thống ĐHKK và
thông gió
Tổng quan về tiêu âm và lọc bụi. Tiêu
chuẩn về tiêu âm, lọc bụi trong không gian
ĐHKK và thông gió.
Các thiết bị tiêu âm, lọc bụi.

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3

Kỹ thuật thi công lắp đặt, vận hành hệ
thống ĐHKK và thông gió
Kỹ thuật thi công, lắp đặt đường ống gas
Kỹ thuật thi công, lắp đặt đường ống gió
Vận hành hệ thống

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật gia công và lắp đặt đường ống
- Tiếng Anh: HYDRAULIC

Mã học phần: MPE6201 Số tín chỉ: 2 (20LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống đường ống trang bị trên máy và hệ thống động
lực gồm nội dung về cấu trúc và các phần tử của đường ống (ống dẫn, phụ kiện, van, …), tính toán thiết
kế đường ống, chế tạo các phụ kiện, lắp ráp và thử nghiệm đường ống.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống đường ống trong hệ thống động lực.
- Thiết kế, chế tạo, thi công và giám sát thi công hệ thống đường ống
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích chức năng nhiệm vụ, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc các phần tử trong hệ thống
đường ống;
b. Xây dựng sơ đồ hệ thống đường ống trang bị trên máy và hệ thống động lực;
c. Lựa chọn phương pháp chế tạo các phụ kiện của đường ống;
d. Lựa chọn phương pháp thi công, lắp ráp, thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống đường ống
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 20 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Khái quát về hệ thống đường ống công
nghiệp

2 0.15 4.4
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1.2
1.3
1.4
1.5

Công dụng của đường ống
Tầm quan trọng của đường ống
Phân loại đường ống
Tiêu chuẩn hóa đường ống
Sơ đồ đường ống

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các phần tử của đường ống
Ống dẫn
Phụ kiện đường ống (mối nối, phần định
hình, …)
Van
Dẫn động điều khiển van

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Thiết kế đường ống
Các giai đoạn thiết kế đường ống, nguyên
tắc thiết kế
Trình tự thiết kế đường ống
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết
kế đường ống

5 10 1.28 10 53

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kỹ thuật chế tạo các phụ kiện chính của
đường ống
Phương pháp chế tạo ống và các phụ kiện
của đường ống
Phương pháp hoàn thiện ống
Trang thiết bị của xưởng chế tạo
Kỹ thuật chế tạo
- Uốn ống
- Chế tạo mối nối bích, ren
- Chế tạo một số phần định hình đặc biệt

5 5 0.83 1.45 32

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Lắp ráp, thử nghiệm và nghiệm thu đường
ống
Yêu cầu đối với lắp ráp đường ống
Phương pháp lắp ráp đường ống
Chuẩn bị thử nghiệm các đường ống và hệ
thống đã lắp ráp
Thử thủy lực và không khí đường ống và
hệ thống
Thử các hệ thống và đường ống ở trạng
thái làm việc
Nghiệm thu các đường ống và hệ thống đã
lắp ráp

5 5 0.83 1.5 32

CỘNG 20 20 3.32 10 2.95 128
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 44 84 128 2.56 130.56
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 84 84 1.68 85.68

III Thiết bị Giờ 10 0.2 10.2
1 Máy tính cấu hình cao Giờ 10 0.2 10.2
IV Vật tư 2.95 0.06 3.01
1 Bu lông Cái 1 0.02 1.02
2 Đá cắt Cái 0.25 0.01 0.26
3 Đá mài Cái 0.1 0 0.1
4 Găng tay bảo hộ Bộ 0.25 0.01 0.26
5 Giấy bìa cứng Tờ 0.2 0 0.2
6 Keo 502 Chai 0.1 0 0.1
7 Ống thép Kilogam 0.5 0.01 0.51
8 Que hàn Hộp 0.05 0 0.05
9 Thép tấm Kilogam 0.25 0.01 0.26
10 Thép tấm Kilogam 0.25 0.01 0.26
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề Tốt nghiệp 1 (KT Cơ khí động lực)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: MAE3204 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện hoàn chỉnh chuyên đề về kỹ thuật cơ khí
động lực. Một số hướng chuyên đề tốt nghiệp như sau:
- Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống động lực (động cơ đốt trong, động cơ điện,
động cơ thủy khí, các hệ thống truyền động và điều khiển, ...) có trong thực tiễn hoặc công nghệ mới.
- Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các công nghệ này và đề xuất các cải tiến nếu có
- Đề xuất sử dụng, triển khai công nghệ nêu trên trong ngành kỹ thuật cơ khí động lực;
- Ứng dụng phần mềm mô phỏng cấu tạo và tính năng của các đối tượng nêu trên;
- Tham gia triển khai lắp đặt máy, hệ thống truyền động và thiết bị phụ trợ trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết một
vấn đề trong ngành kỹ thuật cơ khí động lực ở mức độ thiết kế, tính toán, thi công, bảo dưỡng, quản lý
trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Phân tích, đánh giá, tính toán, thiết kế,
triển khai thi công, quản lý dự án… liên quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc;
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



213

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.
1.3

Hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyên
đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

10 0.45 22

2.
2.1
2.2
2.3

Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
Lập đề cương chi tiết
Triển khai nội dung chuyên đề
Viết báo cáo chuyên đề

140 6.3 308

CỘNG 0 150 6.75 0 0 330
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề Tốt nghiệp 2 (KT Cơ khí động lực)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: MAE3205 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện hoàn chỉnh chuyên đề 2 về kỹ thuật cơ
khí động lực. Một số hướng chuyên đề tốt nghiệp như sau:
- Tìm hiểu đặc điểm kết cấu, nguyên lý làm việc của các máy chuyên dụng trong ngành kỹ thuật cơ khí
động lực có trong thực tiễn hoặc công nghệ mới.
- Tìm hiểu đặc điểm vận hành và bảo dưỡng sửa chữa của các máy chuyên dụng trong ngành kỹ thuật cơ
khí động lực có trong thực tiễn hoặc công nghệ mới.
- Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các công nghệ này và đề xuất các cải tiến nếu có
- Đề xuất sử dụng, triển khai công nghệ nêu trên trong ngành kỹ thuật cơ khí động lực;
- Ứng dụng phần mềm mô phỏng cấu tạo và tính năng của các đối tượng nêu trên;
- Tham gia vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các máy chuyên dụng nêu trên trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết một
vấn đề trong ngành kỹ thuật cơ khí động lực ở mức độ thiết kế, tính toán, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa,
quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: phân tích, đánh giá, tính toán, thiết kế,
triển khai thi công, vận hành bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý dự án… liên quan tới chuyên môn thuộc
chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc;
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
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- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.
1.3

Hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyên
đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

10 0.45 22

2.
2.1
2.2
2.3

Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
Lập đề cương chi tiết
Triển khai nội dung chuyên đề
Viết báo cáo chuyên đề

140 6.3 308

CỘNG 0 150 6.75 0 0 330
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6
1 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ

số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 25/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thanh Tuấn
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Công ty TNHH Hải Nam
Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành Quy định quy

trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương
pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kỹ thuật Giao thông
và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực trình độ đại học tại Quyết định số 393/KH-ĐHNT, ngày 10/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật Cơ khí động
lựcnhư sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực theo phân công
của Hiệu trưởng.

(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng ĐMKTKT cho từng
loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học phần trên hệ thống phần mềm của
Nhà trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao động – thiết bị
– vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện dự thảo định
mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Khoa Kỹ thuật Giao thông và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty TNHH Hải Nam để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo của
công ty xin gửi trước ngày 14/11/2025 về địa chỉ:

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc
Nha Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng.
TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Văn Vũ
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tàu thủy trình

độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để
hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo chuyên
ngành Kỹ thuật tàu thủy trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt
được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là
thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào

tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ
của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo

đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy ........................................................................................
Mã số: 7520122 ...........................................Áp dụng từ khóa: 65 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn
thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 07 121.67 60.93 3.65 186.25

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Ampe kìm Kyoritst- Nhật 0.1
2 Bàn máp bằng đá Granit Mitutoyo 517-314C (tấm phẳng chuẩn) 2.04
3 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
4 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

5 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

6 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x
42cm

0.09

7 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

8 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

9 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
10 Bộ đồ gá để mài mũi khoan xoắn 0.05
11 Bộ dụng cụ đo Mitutoyo gồm 1 thước kẹp điện tử

200-196, 1 thước kẹp điện tử 200-173,
1 panmer cơ khí 103-137-70, 1 thước
đo sâu hiện số 571-212-10, 1 thước đo

0.05



góc vạn năng 180-907
12 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn hồi

kéo nén
Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.05

13 Bộ thiết bị xác định trạng thái ứng suất Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.1

14 Bộ thiết bị xác định ứng suất trong
dâm thẳng chịu uốn thuần túy

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.1

15 Bơm bình tăng áp nước mặn 35m3/h 0.51
16 Bơm chuyển dàu đốt 19m3/h_Nhật 0.51
17 Bơm cứu hỏa 35m3/h_Nauy 0.26
18 Bơm dầu thủy lực cho các tời (tời điện) 25KW-STELCO 0.26
19 Bơm hút khô ( bơm balat Gohua ) 2533/h_Nauy 0.51
20 Bơm nước nồi chưng cất 30m3/h_Đan Mạch 1.36
21 Bơm nước thải 3m3/h_Nauy 0.51
22 Bơm rửa boong công nghệ ( bơm nước

công nghệ)
35m3/h 0.26

23 BTNVL khảo sát hiện tượng giao thoa
ánh sáng cho bởi khe Youngg. Xác
định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

24 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

25 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

26 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

27 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

28 các loại thiết bị đo khác 1.36
29 các thiết bị thuộc phòng Thực hành

Trang bị điện
2.04

30 Căn lá 20 lá (0.05-1) Mituyoto 0-300 4.07
31 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

32 Chai khí Axetylen 40 lít 3.06
33 Chai khí Oxi 40 lít 3.06
34 Chân đế từ Mitutoyo VN-Â No 12450, 12246,

12247, 12227, 12229, 12237, 12249,
12222

0.1

35 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56



36 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
37 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
38 Cụm tời thu lưới rê Lực kéo 500kg 0.77
39 Cụm tời thu lưới vây Lực kéo 1 tấn 0.77
40 Đá mài cho máy mài hai đá 0.1
41 Đá mài cho máy mài phẳng 0.05
42 Đài vạch dấu 15.98
43 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
44 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
45 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

46 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
47 Đế đồng hồ so 37.07
48 Đế gá đồng hồ so 37.07
49 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

50 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

51 Động cơ Diesel lai máy phát (máy
phụ)

Volvo Penta TMD 4.07

52 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

53 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
54 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ so) 0.1
55 Đồng hồ so 2046F Mittutoyo no DBH047,

CKQ342, DBH050,
DBG956,CKA408, DBV819,
CKC810,CLX038, DBH052

0.1

56 Đồng hồ so điện từ 0-12 4.07
57 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
58 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

59 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

60 Khoan điện Hitachi 550W 0.05
61 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

62 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất
450w

0.56

63 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

64 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước 1,2m 0.03



x đường kính 10cm
65 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước

30cm x 20cm x 15cm,
0.03

66 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
67 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
68 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
69 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
70 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
71 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

72 Máy bơm nước, dầu Toshiba 3pha-1.5KW-380v 0.26
73 Máy búa hơi 150kg, 10KW 1.36
74 Máy cắt cầm tay GDM 121 0.05
75 Máy cắt con rùa 1 mỏ Yu Kwang YK 150 1.12
76 Máy cắt dây CNC Maxicut 734 gồm máy chính Maxicut

734M, máy phát xung CNC EL
20VGA có phần mềm ELCAM, bộ
điện môi DL-25M, bộ làm mát và các
phụ kiện, máy vi tính P3

0.05

77 Máy cắt mẫu MA-CUPO250M 0.05
78 Máy cắt thép Cắt Plasma 2.04
79 Máy cắt thép Cắt khí Co2 1.02
80 Máy cắt thép (đá cắt) Trung Quốc 4.18
81 Máy cắt tôn Newleven NES-2545 2.14
82 Máy chấn tôn Neweleven NEB-6025 1.02
83 Máy CNC mini 0.05
84 Máy cưa sắt C720 1500W 4.08
85 Máy doa 1.02
86 Máy ghi biến dạng động DC-104R No:0090401 (4 cáp sensor

CR-6180; 1 thẻ nhớ Compact Flash
32MB, 1 CD-ROM DC-7104, 1 bộ
nguồn CR-1860, 1 hộp nối SB-128A
No:0330345, 1 cáp nối CR-612, 40
sensor đo (biến dạng kloại; composite;
gia tốc;1 biến tử cho bet

0.1

87 Máy hàn Panasonic CT 6WT300 2.09
88 Máy hàn bấm TELWIL PTE 28 4.13
89 Máy hàn điện 250A Tiến Đạt 5.2
90 Máy hàn hồ quang điện tử 0.1
91 Máy hàn mí, hút chân không nhỏ 0.05
92 Máy hàn TIG Maxstar 200DX 2.09
93 Máy hàn tig điêṇ tử TIG/MMA Legi TIG-200AM 0.05
94 Máy kéo nén Model 3366 kèm máy tính Intel TM 0.1



Core 2Duo E6550 2.33Ghz, máy in HP
màu

95 Máy kéo nén Model 3366 kèm máy tính Intel TM
Core 2Duo E6550 2.33Ghz, máy in HP
màu

0.13

96 Máy khoan bàn 2.09
97 Máy lọc ly tâm dầu nhờn (Alta Laval) _ Thụy Điển 1.36
98 Máy mài Bosh GWS 060 0.05
99 Máy mài 2 đá Đài Loan 4.08
100 Máy mài 2 đá TOTAL 220 - 240V -50Hz- 350W;

n=2950 vòng/phút; D=200 -Việt Nam
4.08

101 Máy mài tròn ngoài vạn năng 1.02
102 Máy mài từ FMG 3060AH 1.02
103 Máy nạp giáo khởi động máy ( máy

nén gió độc lập)
30m3 0.26

104 Máy nén khí 1HP-YASU/TQ 0.05
105 Máy nén khí PUMA PK30 8kg/cm2 0.05
106 Máy phay ngang 5.1
107 Máy phay vạn năng Sunlike UM-15B 5.1
108 Máy phay vạn năng UF 222 5.1
109 Máy quấn dây thẻo 0.77
110 Máy quấn tang câu 0.77
111 Máy thả dây câu 0.77
112 Máy thu dây câu Lực kéo 80-120kg 0.77
113 Máy tiện 30.6
114 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
36.72

115 Máy tính cấu hình cao - Ổ cứng SSD
- Ram 16 GB trở lên

30.6

116 Máy tời thủy lực ( học cụ) Nhật - 2002 0.46
117 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
86.7

118 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
119 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
120 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
121 Mô hình đo độ võng góc xoay của dầm

chịu uốn
0.1

122 Mô hình hệ thống bệ máy, cụm ống
bao,máy chính, hệ trục, chân vịt

1.43

123 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
124 Mô hình tàu thủy mô hình tàu vỏ composite 0.26
125 Mô hình tời điện Kèm động cơ điện 3HP - Đài Loan 0.2



126 Mô hình tời thủy lực Na Uy -2001 0.2
127 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x

1,0m
0.03

128 Panme 37.07
129 Phanh thủy lực 600KW-Đức 0.51
130 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có

dây đeo
11.22

131 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

132 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

133 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
134 Tăng áp máy đèn 1.36
135 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.

Độ dày 3.0cm
0.56

136 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

137 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,
rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

138 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
139 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo xoắn) 0.1
140 thiết bị dụng cụ tháo lắp 4.58
141 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

142 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
143 Thước cặp cơ khí 37.07
144 Thước cặp cơ khí Timutoyo 200-0.02 0.1
145 Thước cặp điện tử Mituyoto 0-300 4.17
146 Thước đo góc vạn năng 36.38
147 Thước đo góc vạn năng 0.68
148 Thước đo ren 35.7
149 Thước lá 1.7
150 Thước lá Mitutoyo 182-251 0.05
151 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
152 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
0.56



- Cỡ ống: 90mm
153 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Acetone Mililít Hóa chất thông thường 0
2 Bản vẽ tiêu chuẩn A1 Bộ Diện tích 0,5m2 1.02
3 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
4 Bu lông M12 x 70 phục vụ

chế tạo gá lắp cân chỉnh
Kilogam 1.09

5 Búa Cái Gõ sỉ 0.01
6 Bút lấy dấu Cái 0.05
7 Chất công dính Hộp Loại Wax8 0
8 Chất đóng rắn Kilogam Methyl Ethyl Ketone Peroxide

(MEKP)
0

9 Chổi cọ Cái 0.4
10 Cọ Cái Lại 7cm 0
11 Con lăn Cái Loại 150cm 0
12 Công tắc B Cái Full white 0.15
13 Đá cắt Cái Thông dụng 0.05
14 Đá cắt Cái D300-350mm 0.13
15 Đá cắt Cái Đá cắt sắt 180mm 0.26
16 Đá mài Cái D200 0.01
17 Đá mài Cái Đá mài gốm (mài thô; và tinh loại

MAKITA)
0.51

18 Đá mài Cái Đá mài gốm 0.15
19 Đá mài mặt phẳng Cái D500 0.01
20 Đá mài mặt trụ Cái D500 0.01
21 Dao doa Bộ Các loại 0.34
22 Dao phay đĩa Bộ 0.34
23 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.34
24 Dao phay modul Bộ 0.34
25 Dao tiện Bộ Tiện ngoài, trong, rãnh, ren ngoài,

ren trong, định hình, mũi khoan
0.2

26 Dap phay ngón Bộ 0.34
27 Dầu bôi trơn Lít Bảo dưỡng chi tiết và động cơ 0.21
28 Dầu Diesel Lít Ngâm rửa, vệ sinh các chi tiết máy

thuộc động cơ
1.01

29 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các
chi tiết máy.

Lít 0.61



30 Dầu nhớt Lít 0.07
31 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.41
32 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
33 Dây hàn điện Mét 250A 0.01
34 Dây thép hàn Kilogam D1mm 0.03
35 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01
36 Đồng hồ khí Oxi Bộ 0.01
37 Dũa Bộ Chữ nhật, tam giác, tròn 0.07
38 Dũa Bộ Các loại 0.34
39 Dụng cụ làm sạch bề mặt (dây

căng tim, đá cắt, đá mài, giấy
nhám, ...)

Bộ 0.07

40 Dung dịch trơn nguội Lít 0.73
41 Găng tay Cặp 1.15
42 Găng tay bảo hộ Bộ Thông dụng 1.36
43 Găng tay bảo hộ Bộ 1.36
44 Găng tay da Cặp Chống cháy 0.03
45 Găng tay da Cặp 0.13
46 Giấy nhám Tờ Giấy nhám đánh bóng bề mặt độ mịn

2000
1.01

47 Giẻ lau Kilogam 0.71
48 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
49 Khí Axetylen Chai 0.02
50 Khí Oxi Chai 0.04
51 Kìm hàn điện Bộ 250A 0.01
52 Kìm kẹp phôi Cái Dài 0.01
53 Kìm kẹp phôi Cái 300mm 0.01
54 Kính bảo hộ Cái Trắng, đen 0.02
55 Kính bảo hộ Cái Trắng 0.14
56 Kính hàn Bộ Bộ kính sáng + tối 0.03
57 Lưỡi cưa máy Cái Loại lớn 0.01
58 Lưỡi cưa thép Cái 1.07
59 Mặt nạ hàn Cái Bảo hộ lao động 0.03
60 Mỡ bò Kilogam 0.02
61 Mỡ bôi trơn Kilogam Mỡ bôi trơn công nghiệp 0.09
62 Mỏ cắt khí Bộ 0.01
63 Mỏ hàn khí Bộ 0.01
64 Mũi khoan Cái Phi 8,10 0.34
65 Mũi khoan Bộ Các loại 0.34
66 Mũi khoan Cái Mũi khoan thép 0.15



67 Nhựa Polyester Kilogam Loại chưa bão hòa (không no) 0
68 nước rửa tay Hộp thông dụng 0.07
69 Ống dẫn khí hàn Mét Oxi (xanh), Axetylen (đỏ) 0.01
70 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

71 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
72 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
73 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

74 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
75 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
76 Que hàn Hộp 2,5 mm 0.34
77 Que hàn Hộp Hàn hồ quang 0.22
78 Que hàn Hộp Qua hàn hồ quang 0.05
79 Sợi thủy tinh Kilogam Vải 600g/m2, Mat 300g/m2 0
80 Sơn Hộp Sơn chống gỉ; và sơn thẩm mỹ 0.2
81 Tấm Formex Mét 3x1200x2400 mm 1.02
82 Thép dạng tấm Kilogam Chiều dày 3, 5mm 1.08
83 Thép dạng tấm Kilogam Dày 0,5 - 0,8mm 0.34
84 Thép dạng tấm Kilogam D 20-50 2.04
85 Thép dạng tấm và trụ Bộ Các bài tập trước 0
86 Thép dạng trụ Kilogam D40-D60 2.38
87 Thép hình chế tạo các bệ, giá

đỡ
Kilogam 0.34

88 Thép lỗ chế tạo các giá căng
tim

Bộ thông dụng 0.07

89 Thép tấm Mét 3x1500x3000 (mm) 0.51
90 Thép tấm chế tạo đế và căn

máy
Kilogam Dày 5mm 0.13

91 Thép V chế tạo gá chỉnh tâm
máy

Kilogam V 70 0.28

92 Xà phòng Hộp Loại thông thường 0.05

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 1,841.1 4,050.42

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm



1 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 100.98 605.88

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 352.92 1,482.26

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 91.8 385.56

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 19.38 42.64

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Biểu mẫu 4:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

HỒ SƠ ĐỊNHMỨCKINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;



Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Khoa Kỹ thuật giao thông kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy trình độ Đại học, cụ
thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT TÀU THỦY
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của
Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật tàu
thủy trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật
ô tô.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TS. Huỳnh Lê Hồng Thái

TRƯỞNG KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

TS. Huỳnh Văn Vũ
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Biểu mẫu 5:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT TÀU THỦY
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 59 Tổng số tín chỉ: 148
Trong đó: Số tín chỉ bắt buộc 132 tín chỉ; Số tín chỉ tự chọn 16 tín chỉ
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai công tác
xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào tạo (CTĐT),
phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình
xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học

Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số
lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục
vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến thức,
chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây
dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng
viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục,
đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.



Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn, phòng

ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng, khối lượng
thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật tư, năng lượng và
khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công
việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng định
mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ
nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và
có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời
gian lao động của tất cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng
định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học phần tự
chọnmà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông
tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực tiễn vận
hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TS. Huỳnh Văn Vũ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TS. Huỳnh Lê Hồng Thái
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BÁO CÁO THUYẾTMINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNHMỨC KINH
TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT TÀU THỦY
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 59 Tổng số tín chỉ: 148
Trong đó: Số tín chỉ bắt buộc 132 tín chỉ; Số tín chỉ tự chọn 16 tín chỉ
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời

gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định mức
lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng
định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thông kê hàng năm hoặc trong các kì
báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và
thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm theo
từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính
toán từng yếu tố cấu thành định mức.



Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương
đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình
cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo chuyên
ngành Kỹ thuật tàu thủy.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này chưa
phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học phần.
Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng dạy với định
mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho
chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm bảo các
định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở
pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu
thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực
trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính
đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Huỳnh Văn Vũ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Huỳnh Lê Hồng Thái
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PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số…………../QĐ-ĐHNT ngày…../…../202…của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.
Ngày /…./ 20…, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị (Tên đơn
vị) và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo………………….trình độ…………….tại Quyết định số……/QĐ-….
ngày…./…../20….
Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật tàu thủy
như sau:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Đơn vị (tên Khoa/Viện/Trung tâm) và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế
- kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…...................(tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
liên quan) để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước ngày……../…../20…...về
địa chỉ:
....................................................................................................................................................

1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ
giảng viên, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …



....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên

Huỳnh Văn Vũ



PHỤ LỤC: ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3.Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức

3 0.23 6.6
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Tính chất của chân lý
7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -

XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCHMẠNGXÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;
Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3.Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30



2

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 2 0.15 4.4
1.1
1.2
1.3

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4 0.3 8.8
2.1 Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
2.2 và hàng hóa
2.3 Tiền tệ

Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt
3 THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 2 0.15 4.4
3.1
3.2

CÁC CHỦ THỂ THAMGIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

4 GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN 6 0.45 13.2
4.1 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
4,2 Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
4.3 Tuần hoàn tư bản

Tích luỹ tư bản
5 CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 4 0.3 8.8
5.1
5.2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
6.1 TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
6.2 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
7.1 HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
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7.2
7.3

CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 6 0.45 13.2
8.1
8.2

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3.Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨMỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2
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TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3.Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNGNHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ ChíMinh
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 6 0.45 13.2
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
quyền (1930 - 1945)

3.1 Luận cương chính trị 10-1930
3.2
3.3
3.4

Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 4 0.3 8.8
4.1 (1945 - 1954)
4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 4 0.3 8.8
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -

5.1
5.2

1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
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5.3 Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3.Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ 2 0.15 4.4
1.1. NƯỚC
1.2. Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
1.3 Bản chất, đặc trưng của nhà nước

Chức năng của nhà nước
2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP 6 0.45 13.2
2.1 LUẬT
2.2 Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
2.3
2.4
2.5

Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

3 LUẬT HIẾN PHÁP 2 0.15 4.4
3.1 Chế độ chính trị
3.2 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
3.3 bản của công dân
3.4
3.5

Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
4.2 Cấu thành tội phạm
4.3 Một số chế định khác của Luật Hình sự
4.4 Hình phạt

5 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ 2 0.15 4.4
5.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
6.1 NHŨNG
6.2 Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7 LUẬT DÂN SỰ 8 0.6 17.6
7.1 Tài sản và quyền sở hữu
7.2 Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
7.3 đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
7.4 Hợp đồng

Thừa kế
8 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2 0.15 4.4
8.1 Kết hôn
8.2 Chấm dứt hôn nhân
8.3 Nuôi con nuôi

9 LUẬT KINH DOANH THƯƠNGMẠI 2 0.15 4.4
9.1 Chủ thể kinh doanh
9.2 Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
9.3 doanh

Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
10.1 Hợp đồng lao động
10.2 Tiền lương
10.3 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3.Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2
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2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3.Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn 5 0.38 11
bản học thuật
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2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3.Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá trị
lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho người
học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng như phục
vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1

12 0.9 26.4



3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh:Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3.Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ năng
tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở
ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ véc-
tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm được
tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ma trận và định thức 10 0.75 22



2

1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66



3

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất
thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống
kê.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng được
các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác suất thống
kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các
kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút
ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV

động bị tư C



2

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.

6 0.45 13.2



3

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học các
học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện tượng
vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình
Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

12 0.9 26.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý
tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ

7 0.53 15.4
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2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng

6 0.45 13.2
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6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3.Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật lý.
Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được dẫn
ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung thực,
nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời gian,
khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt điện;
phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động,
hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết quả
đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo
sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.

5 0.45 1 1.2 21
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3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng và đo bước sóng
nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và xác
định các vân giao thoa bởi nguồn Laser
bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện tượng
quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương trình
Einstein và các định luật quang điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
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1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp
nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Chemistry B

Mã học phần: CHE388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử, bảng hệ
thống tuần hoàn và biến thiên các tính chất các nguyên tố, liên kết hóa học), cơ sở lý thuyết của các
quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa).
3.Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng để có thể học các học phần Hóa cơ sở và các học
phần chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng các kiến thức hóa học cơ bản vào lĩnh
vực chuyên môn và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chọn lựa và áp dụng các định luật cơ bản của hóa học vào tính toán các quá trình hóa học và hóa lý
b. Tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học.
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý.
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng
của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly.
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại.
f. Trình bày được các tính chất của các nguyên tố và hợp chất cơ bản, phức chất. Phân biệt các
loại liên kết chính trong hợp chất hóa học; vẽ cấu trúc phân tử của một số hợp chất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và định luật cơ bản của
hóa học

2 0.15 4.4

2 Cơ sở của nhiệt động hóa học 4 0.3 8.8
3 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 4 0.3 8.8
4 Dung dịch 7 0.53 15.4
5 Phản ứng hóa học và dòng điện 6 0.45 13.2
6 Đại cương về các chất và phức chất 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao
gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy
tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần
mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3.Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để
soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận
biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có
kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản
bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo
bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ thông
tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông tin
trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 10 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và các
công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học trực
tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng
dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ
trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu,
sáng tạo nội dung…).

7 5 0.98 5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về lập

trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 63

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192



3

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu

6 0.45 13.2
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1.2
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các

12 0.9 26.4
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nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh:Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh
doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm
việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản
trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn lực
trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản
lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị
trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị,
các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục tiêu
của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Quản trị học. 5 1 0.43 13.2
1.1 Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
1.2 năng quản trị.
1.3
1.4

Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị. 5 1 0.43 13.2
2.1 Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
2.2 Trường phái quản trị cổ điển.
2.3 Trường phái tâm lý xã hội.
2.4. Trường phái Hội nhập.
2.5 Trường phái quản trị hiện đại.
3 Môi trường hoạt động của tổ chức 5 1 0.43 13.2
3.1 Tổng quan về môi trường của tổ chức
3.2 Tác động của môi trường vĩ mô
3.3 Tác động của môi trường vi mô
3.4 Phân tích SWOT
4 Quyết định trong quản trị 5 1 0.43 13.2
4.1 Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu

cầu, phân loại quyết định quản trị.
4.2 Tiến trình ra quyết định.
4.3
4.4

Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 Các chức năng quản trị 5 1 0.43 13.2
5.1 Chức năng hoạch định.
5.2 Chức năng tổ chức.
5.3 Chức năng điều khiển.
5.4 Chức năng kiểm tra.

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam; (2)
các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi trường tự
nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi trường đa
dạng văn hóa hiện nay.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền tảng
và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy những tinh
hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử linh hoạt, phù
hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn
hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý
âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự
nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam;
chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



2

- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN 6 0.45 13.2
1.1. HÓA VIỆT NAM
1.2. Tổng quan về văn hóa

Tổng quan về văn hóa Việt Nam
2. VĂN HÓA NHÂN THỨC 6 0.45 13.2
2.1. Nhận thức về Vũ trụ
2.2. Nhận thức về con người
2.3. Văn hóa nhận thức trong đời sống người

Việt
3 VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG 5 0.38 11
3.1 CỘNG ĐỒNG
3.2 Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể

Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân
4 VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI 5 0.38 11
4.1 TRƯỜNG TỰ NHIÊN
4.2 Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
4.3 Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc

Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI 8 0.6 17.6
5.1 TRƯỜNG XÃ HỘI

Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
5.2 trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập

Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong
đa dạng của văn hóa Việt Nam
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ thuật
nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ đúng đắn phù
hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong cuộc sống hàng ngày.
Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung về mỹ thuật. Chủ đề 2: Khái
quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Chủ đề 4: Phân tích một
số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của mỹ thuật
trong cuộc sống hàng ngày.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ thuật, sơ
lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể loại, màu sắc, tỉ lệ,
bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản liên quan đến môn học.
Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể phân tích, hiểu được giá trị của một tác
phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận thức
thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về cái đẹp từ
truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong Mĩ
thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam và
Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái
đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn
đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Một số vấn đề chung về mỹ thuật 4 0.3 8.8
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.2 Nguồn gốc của mỹ thuật
1.3 Chất liệu của mỹ thuật
2 Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới 4 0.3 8.8
2.1 Mỹ thuật nguyên thủy
2.2 Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
2.3 Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
2.4. Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay
3 Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam 4 0.3 8.8
3.1 Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
3.2 Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
3.3 Mỹ thuật thời Pháp thuộc
3.4 Mỹ thuật 1945 - 1975

Mỹ thuật 1975 - Nay
4 Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật tiêu 10 0.75 22
4.1 biểu
4.2
4.3

Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân tích
một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

5 Mỹ thuật và cuộc sống 8 0.6 17.6
5.1 Mỹ thuật ứng dụng
5.2 Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3.Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có
thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3.Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20
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CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sảnViệt Nam)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1

Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng
về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần
dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam;
xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng
dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc
3.Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh
dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về
nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự
an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3.Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiếnthuật)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4

Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3.Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
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2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một
số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09
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24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3.Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy

2 0.09 2.15 4.4
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biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.
10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -

10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong



4

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3.Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp các
trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3.Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV

động bị tư C
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1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
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2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3.Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.
12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ

thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Hoài Trung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3.Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc, tích
cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4



3

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức
cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh
viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3.Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



2

- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị

2 0.09 1 0.05 4.4
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người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật ban
đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và
phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn
công viêc̣ và đời sống.
3.Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật tàu thủy
- Tiếng Anh: Introduction to Naval Architecture

Mã học phần: NAA301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về ngành Kỹ thuật tàu thuỷ, các phương pháp, kỹ
năng cơ bản cần thiết để học tốt ở môi trường đại học, từ đó giúp người học có những hiểu biết chung
về chuyên môn của ngành và học tốt các học phần trong chương trình đào tạo.
3.Mục tiêu:
Cung cấp những hiểu biết cơ bản về ngành Kỹ thuật tàu thủy. Áp dụng các phương pháp học tập và kỹ
năng cơ bản để tổ chức và học tốt các học phần của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được lịch sử, xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức của ngành kỹ thuật tàu thủy;
b. Vận dụng được các phương pháp học tập đại học và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm nhằm nâng
cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp đối với kỹ sư ngành Kỹ thuật tàu thủy;
c. Phân biệt các khái niệm cũng như khai quát hóa các kiến thức cơ bản về lĩnh vực tàu thủy;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mở đầu về nghề nghiệp 3 0.23 6.6
1.1 Khái niệm các ngành kỹ thuật
1.2 Lịch sử phát triển ngành kỹ thuật tàu
1.3 thủy
1.4 Cơ hội và thách thức của ngành KTTT

trong tương lai
Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật tàu
thủy
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2 Các phương pháp học tập hiệu quả ở đại 3 0.23 6.6
2.1 học
2.2
2.3

Các bước để xây dựng phương pháp học
tập hiệu quả
Phân tích SWOT
Đạo đức nghề nghiệp

3 Kỹ năng giao tiếp cơ bản trong kỹ thuật 4 0.3 8.8
3.1 Kỹ năng giao tiếp qua Email
3.2 Kỹ năng thuyết trình
3.3 Kỹ năng làm việc nhóm

4 Kiến thức cơ bản về tàu thủy 5 0.38 11
4.1 Các khái niệm cơ bản về tàu thủy
4.2 Phân loại tàu thủy
4.3 Khái quát chung về các tính năng tàu
4.4 thủy

Kiến thức cơ bản về cấu tạo tàu thủy
CỘNG 15 0 1.14 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Lê Hồng Thái Huỳnh Lê Hồng Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật (LT)
- Tiếng Anh: Engineering Drawing

Mã học phần: MEM346 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp trên cơ sở tiêu
chuẩn TCVN và ISO, một số vấn đề cơ bản về bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI và ứng dụng
máy tính để thành lập bản vẽ 2D; nhằm giúp người học đọc và thực hiện được các bản vẽ kỹ thuật.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để vẽ bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp theo TCVN
và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác; sử dụng được phần mềm đồ họa AutoCad để thể hiện
chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở, học
phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và vẽ kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ và áp dụng kiến thức giải các bài toán về
dựng hình bằng dụng cụ vẽ.
b. Áp dụng phép chiếu vuông góc để giải các bài toán về hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt
phẳng. Đồng thời, phân biệt phương pháp chiếu góc thứ 1 (tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc tế
ISO) và phương pháp chiếu góc thứ 3 (tiêu chuẩn ANSI, JIS).
c. Vẽ giao tuyến giữa mặt phẳng với khối hình học (khối đa diện, khối tròn, hình trụ) và giao tuyến
giữa các khối hình học (hai khối đa diện, hai khối tròn, hai hình trụ có trục vuông góc, hai khối tròn
có cùng trục quay). Vận dụng các loại hình chiếu (cơ bản, phụ, riêng phần), hình cắt, mặt cắt (chập,
rời), hình trích để biểu diễn vật thể.
d. Vẽ đúng quy ước các mối ghép (ren, then – then hoa – chốt, đinh tán, hàn), bánh răng, lò xo. Đọc
được bản vẽ lắp, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa các phần cấu thành và nguyên lý làm việc của sản
phẩm; tên gọi và kí hiệu, các chỉ dẫn về đặc tính kỹ thuật, vật liệu, số lượng của các phần cấu thành
sản phẩm.
e. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong phần mềm để vẽ các chi tiết, ghi kích thước và các
thông tin cần thiết cho các đối tượng bản vẽ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Quy cách trình bày bản vẽ và vẽ hình học 6 0.45 13.2
1.1 Quy cách trình bày bản vẽ
1.1.1 Khổ giấy
1.1.2 Khung bản vẽ, khung tên
1.1.3 Tỉ lệ
1.1.4 Chữ và số
1.1.5 Đường nét
1.1.6 Ghi kích thước
1.2 Vẽ hình học
1.2.1 Chia đều đoạn thẳng, đường tròn
1.2.2 Chia đều đoạn thẳng
1.2.3 Chia đều đường tròn
1.2.4 Vẽ độ dốc, độ côn
1.2.5 Vẽ nối tiếp
1.2.6 Vẽ các trường hợp nối tiếp
2 Phép chiếu vuông góc

Khái niệm về các phép chiếu
Các phép chiếu
Phương pháp vẽ các hình chiếu thẳng
góc
Hình chiếu vuông góc của các yếu tố
hình học
Hình chiếu của điểm
Hình chiếu của một đường thẳng
Hình chiếu của một mặt phẳng
Hình chiếu của các khối hình học
Khối đa diện
Khối tròn

4 0.3 8.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3 Vẽ giao tuyến và biểu diễn vật thể 10 10 1.65 10 64
3.1 Vẽ giao tuyến
3.1.1 Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình
3.1.2 học
3.2 Giao tuyến giữa các khối hình học
3.2.1 Biểu diễn vật thể
3.2.2 Các loại hình chiếu
3.2.3 Hình cắt
3.2.4 Mặt cắt
3.2.5 Hình trích
3.2.6 Cách vẽ hình chiếu của vật thể
3.2.7 Cách ghi kích thước của vật thể

Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3
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4 Vẽ quy ước các mối ghép, bánh răng, lò 6 0.45 13.2
xo và giới thiệu bản vẽ lắp

4.1 Vẽ quy ước các mối ghép
4.1.1 Ren
4.1.2 Ghép bằng ren
4.1.3 Ghép bằng then, then hoa, chốt
4.1.4 Ghép bằng đinh tán
4.1.5 Ghép bằng hàn
4.2 Vẽ quy ước bánh răng, lò xo
4.2.1 Vẽ quy ước bánh răng
4.2.2 Vẽ quy ước lò xo
4.3 Giới thiệu bản vẽ lắp
4.3.1 Nội dung bản vẽ lắp
4.3.2 Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
4.3.3 Các kích thước và sai lệch giới hạn
4.3.4 Số vị trí
4.3.5 Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu
4.3.6 Các đặc tính kỹ thuật
4.37 Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
5 Các công cụ dựng hình và ghi chú trong 4 20 2.1 20 92.8
5.1 Autocad
5.2 Các công cụ Draw
5.3 Các công cụ Modify
5.4 Công cụ ghi kích thước
5.5 Công cụ ghi chữ, tô vật liệu

Vẽ các bản vẽ chi tiết
CỘNG 30 30 4.95 30 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính cấu hình cao Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thắng Xiêm Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ học ứng dụng
- Tiếng Anh: Applied Mechanics

Mã học phần: MEM340 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các quy luật chung của cơ học vật rắn và
vận dụng các quy luật đó để giải quyết các bài toán trong tĩnh học, động học và động lực học cho chất
điểm, vật rắn, hệ vật rắn khi chịu sự tương tác lẫn nhau.
Học phần cũng cung cấp các khái niệm cơ bản của lưu chất; phân tích: thuỷ tĩnh, thủy động và thủy
động lực lưu chất; tính toán thủy lực đường ống; các tổn thất năng lượng của dòng chảy; lý thuyết về
đồng dạng; lý thuyết lớp biên; lý thuyết cánh; lý thuyết sóng.
3.Mục tiêu:
a) Trang bị các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn tuyệt đối và cơ học lưu chất.
b) Trang bị các phương pháp và kỹ năng tính phản lực, hợp lực; xác định các đại lượng động học, động
lực học trong cơ học vật rắn tuyệt đối.
c) Vận dụng các kiến thức vào phân tích và giải quyết các bài toán cơ bản của cơ học chất lỏng bao
gồm bài toán thủy tĩnh học, thủy động học, thủy động lực học.
d) Rèn luyện tư duy phân tích và kỹ năng tính toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được lực, phản lực, hợp lực, lực ma sát, mômen và chỉ rõ điều kiện cân bằng của vật thể
dưới tác dụng của lực, các loại chuyển động cơ bản của chất điểm và vật rắn, giá trị vận tốc, gia tốc
trong các chuyển động, các phương trình động lực học và mô hình hóa cho hệ vật rắn.
b. Tính toán được trọng tâm của hình phẳng, vật thể, mômen quán tính của tiết diện và mômen quán
tính khối.
c. Vận dụng phương trình cơ bản để tính áp lực thủy tĩnh lên mặt vật, tính ổn định của vật thể trong
lưu chất, phương trình Becnully, phương trình liên tục, phương trình động lượng để xác định: vận
tốc, lưu lượng, áp suất, độ cao cột áp, các tiêu chuẩn đồng dạng để giải quyết các bài toán về mô hình
hóa.
d. Xác định được tổn thất cục bộ, tổn thất dọc đường của lưu chất trong ống, các đại lượng đặc trưng
của lớp biên: vận tốc, áp suất, lưu lượng, ma sát; lực nâng, lực cản, các đặc trưng của cánh; các đặc
trưng của sóng: vận tốc truyền sóng, biên độ sóng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học 6 0.45 13.2
1.1 Giới thiệu chung về học phần
1.2 Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
1.3 tuyệt đối
1.4 Lực, mô men và ngẫu lực

Liên kết và các phản lực liên kết
2 Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực 3 0.23 6.6
2.1 Phân loại hệ lực
2.2 Véctơ chính và mômen chính của hệ lực
2.3 Thu gọn hệ lực
2.4 Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ lực
3 Điều kiện cân bằng của hệ lực 6 0.45 13.2
3.1 Điều kiện cân bằng của điểm
3.2 Điều kiện cân bằng của vật rắn
3.3 Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
3.4 Bài toán vật lật
4 Ma sát 3 0.23 6.6
4.1 Khái niệm và phân loại ma sát
4.2 Ma sát trượt
4.3 Ma sát lăn
5 Đặc trưng hình học 3 0.23 6.6
5.1 Trọng tâm của vật rắn
5.2 Mô men quán tính tiết diện
5.3 Mô men quán tính khối
6 Động học 6 0.45 13.2
6.1 Động học chất điểm
6.2 Động học vật rắn
6.3 Các dạng truyền động cơ bản
7 Động lực học 3 0.23 6.6
7.1 Các định luật Newton
7.2 Phương trình vi phân chuyển động của
7.3 chất điểm và cơ hệ

Các định lý cơ bản của động lực học
8 Các khái niệm cơ bản về Cơ lưu chất 2 0.15 4.4
8.1 Giới thiệu môn học Cơ lưu chất
8.2 Các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất
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9 Thuỷ tĩnh học lưu chất 6 0.45 13.2
9.1 Khái niệm
9.2 Áp suất thủy tĩnh
9.3 Phương trình vi phân cơ bản của chất
9.4 lỏng cân bằng
9.5 Phương trình thủy tĩnh và ứng dụng
9.6 Áp lực thủy tĩnh lên bờ mặt của vật
9.7 Sự cân bằng của một vật trong chất lỏng

Tĩnh học tương đối
10 Động học lưu chất 5 0.38 11
10.1 Hai phương pháp nghiên cứu chuyển
10.2 động
10.3 Phân loại chuyển động của chất lỏng
10.4 Phương trình liên tục của chất lỏng
10.5 Các đặc trưng của trường vận tốc và

trường xoáy
Phân tích chuyển động của phần tử chất
lỏng

11 Động lực học lưu chất 4 0.3 8.8
11.1 Phương trình năng lượng và ứng dụng
11.2 Phương trình động lượng và ứng dụng
11.3 Phương trình vi phân chuyển động của
11.4 chất lỏng lý tưởng Euler
11.5 Phương trình vi phân chuyển động của

chất lỏng thực Navier-Stokes
Phương trình Becnully

12 Cơ sở phương pháp thứ nguyên và đồng 3 0.23 6.6
12.1 dạng
12.2 Cơ sở phương pháp thứ nguyên

Cơ sở đồng dạng và phương pháp mô
hình hóa

13 Dòng chảy đều trong ống 3 0.23 6.6
13.1 Hai trạng thái chảy trong ống
13.2 Các bài toàn dòng chảy trong ống
13.3 Tổn thất năng lượng trong ống
13.4 Tính toán đường ống
14 Lý thuyết lớp biên và sức cản nhớt của 3 0.23 6.6
14.1 chất lỏng
14.2
14.3
14.4
14.5

Định nghiã lớp biên và các bề dày lớp
biên
Phương trình lớp biên của Prandtl
Phương trình xung lực Karman
Hai bài toán của lớp biên
Sức cản nhớt đối với vật

15 Lý thuyết cánh 2 0.15 4.4
15.1 Các đặc trưng hình học và thủy động lực
15.2 học của cánh
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15.3
15.4

Lưu số vận tốc quanh profin cánh
Các công thức lý thuyết về lực nâng và
mômen quanh profin
Cánh mỏng và cánh hữu hạn

16 Lý thuyết sóng 2 0.15 4.4
16.1 Khái niệm về sóng
16.2 Các phương trình cơ bản về lý thuyết
16.3 sóng

Các dạng sóng và năng lượng của sóng
CỘNG 60 0 4.54 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sức bền vật liệu
- Tiếng Anh:Mechanics of materials

Mã học phần: MEM332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về nội lực, ứng suất và biến dạng; tính toán thanh
chịu lực dọc trục, thanh chịu xoắn, thanh chịu uốn, thanh chịu lực tổng hợp, trạng thái ứng suất và biến
dạng, mất ổn định thanh; và các tiêu chuẩn đánh giá bền. Học phần này cung cấp cho người học những
kiến thức nền tảng liên quan đến ứng xử cơ học của các loại vật liệu khác nhau dưới tác dụng các tải
khác nhau. Người học tính toán và thiết kế được các chi tiết hoặc kết cấu đảm bảo làm việc trong phạm
vi an toàn, không bị hư hỏng.
3.Mục tiêu:
Trang bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể tính toán, phân tích, đánh giá khả năng chịu lực của
các chi tiết cơ bản trong kỹ thuật làm từ các loại vật liệu khác nhau và chịu tác dụng của các ngoại lực
khác nhau. Trên cơ sở này, người học có thể tiếp cận bài toán thiết kế cho bất kỳ chi tiết cơ khí hoặc
kết cấu đảm bảo an toàn bền và đánh giá được mức độ an toàn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết các khái niệm cơ bản về bài toán sức bền vật liệu, đặc trưng cơ học và ứng xử cơ học của vật
liệu.
b. Tính toán được ứng suất pháp, ứng suất tiếp, biến dạng dài, biến dạng trượt; mối quan hệ giữa ứng
suất và biến dạng.
c. Xây dựng biểu đồ nội lực, xác định được chuyển vị, biến dạng, ứng suất, và thiết kế thanh chịu lực
dọc trục, thanh chịu xoắn, và thanh chịu uốn.
d. Tính toán ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong thanh chịu lực tổng hợp và thiết kế thanh chịu lực
tổng hợp.
e. Biết hiện tượng mất ổn định thanh chịu nén (buckling) và xác định được lực tới hạn.
f. Thiết lập được trạng thái ứng suất, xác định được ứng suất chính và phương chính, ứng suất trượt
lớn nhất và phương trượt, hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: NỘI LỰC
1. Nhập môn
2. Giới thiệu chung và đầu ra mong đợi
3. Khái niệm nội lực
4. Các thành phần nội lực và PP xác
định nội lực
5. Các ví dụ minh họa xác định nội lực
6. Bài tập SV tự giải

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 2: ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Định nghĩa ứng suất
4. Ứng suất pháp
5. Ứng suất tiếp
6. Các vị dụ minh họa xác định ứng suất
7. Ứng suất phá hủy của vật liệu
8. Ứng suất cho phép
9. Hệ số an toàn
10. Các vị dụ minh họa thiết kế bền theo
ứng suất cho phép
11. Biến dạng dài
12. Biến dạng góc
13. Các vị dụ minh họa xác định biến
dạng
14. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

3 Chủ đề 3: ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC VẬT
LIỆU
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Các thí nghiệm đo cơ tính vật liệu
4. Đường cong quan hệ giữa ứng suất
pháp với biến dạng dài trong vật liệu
5. Phân biệt vật liệu giòn và vật liệu dẻo
6. Giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, giới
hạn bền cực đại, giới hạn đứt của vật liệu
7. Mô đun đàn hồi của vật liệu
8. Vùng chảy dẻo và vùng biến cứng của
vật liệu dẻo
9. Đường cong quan hệ ứng suất tiếp và
biến dạng góc
10. Ví dụ minh họa cách xác định các

3 2 0.41 0.4 1.15 15
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đặc trưng cơ học
11. Định luật Hooke
12. Năng lượng biến dạng của vật liệu,
cách xác định, VD minh họa
13. Tỉ lệ Poisson
14. Bảng tra các đặc trưng cơ học của
các vật liệu kỹ thuật thường gặp
15. Các ví dụ minh họa
16. Bài tập SV tự giải
17. Thí nghiệm kéo/nén

4 Chủ đề 4: THANH CHỊU LỰC DỌC
TRỤC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực và ứng suất thanh chịu lực dọc
trục
4. Các mode phá hủy của thanh chịu lực
dọc trục của vật liệu giòn và dẻo
5. Biến dạng và độ giãn/co trong thanh
chịu lực dọc trục
6. Bài toán siêu tĩnh thanh chịu lực dọc
trục
7. Ứng suất và biến dạng do nhiệt gây ra
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
lực dọc trục
9. Ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.
11. Kiểm tra 1 tiết

3 0.23 6.6

5 Chủ đề 5. THANH CHỊU XOẮN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trong thanh chịu xoắn
4. Trạng thái ứng suất tại 1 điểm trong
thanh chịu xoắn
5. Thiết kế trục truyền động
6. Góc xoắn của thanh tròn chịu xoắn
7. Thanh siêu tĩnh chịu xoắn
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
xoắn
9. Các ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.

3 1 0.32 0.5 1 10.8

6 Chủ đề 6. THANH CHỊU UỐN – BIỂU
ĐỒ NỘI LỰC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực trên tiết diện ngang dầm: Lực
cắt và mô men uốn
4. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP giải

3 0.23 6.6
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tích
5. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
hình học
6. Xây dựng biểu đồ bằng PP tích phân
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

7 Chủ đề 7: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT PHÁP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất pháp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt
ngang dầm
5. Đặc trưng hình học của tiết diện thanh
chịu uốn
7. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quán tính I với tiết diện bất đối
xứng
8. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quán tính I với tiết diện
composite (bê tông cốt thép)
9. Ứng suất pháp trong thanh bị uốn 2
phương (uốn xiên)
10. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
uốn
11. Các ví dụ minh họa
12. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

8 Chủ đề 8: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT TIẾP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất tiếp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất tiếp trên tiết diện
ngang của dầm
5. Ứng suất tiếp trong dầm tự tạo (dầm
ghép)
6. Thiết kế dầm chịu uốn
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.
9. Kiểm tra 1 tiết

3 0.23 6.6

9 Chủ đề 9. ĐƯỜNG ĐÀN HỒI DẦM
CHỊU UỐN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Thiết lập đường cong đàn hồi dầm
bằng PP tra bảng
4. Thiết lập đường cong đàn hồi bằng PP

3 1 0.32 0.3 0.05 10.8
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giải tích
5. Ví dụ minh họa
6. Bài tập SV tự giải.
7. Thí nghiệm uốn

10 Chủ đề 10. THANH CHỊU LỰC PHỨC
TẠP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang
của các thanh chịu lực đơn
4. Ứng suất trong thanh chịu lực kéo/nén
lệch tâm
5. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc trục
và xoắn đồng thời
6. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc trục
và uốn đồng thời
7. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc trục
+ xoắn + uốn đồng thời
8. Các ví dụ minh họa
9. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

11 Chủ đề 11. MẤT ỔN ĐỊNH THANH
CHỊU NÉN (BUCKLING)
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Công thức giới hạn ổn định Euler
4. Ảnh hưởng của liên kết tại đầu cột
đến lực tới hạn
5. Thanh chịu nén lệch tâm – Công thức
Secant
6. Thiết kế thanh chịu nén
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

12 Chủ đề 12. CHUYỂN ĐỔI TRẠNG
THÁI ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng và mối
quan hệ với ứng suất trên mặt cắt ngang
4. Trạng thái ứng suất một điểm trên
thành nồi áp lực và chuyển đổi trạng thái
5. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng công thức giải tích
6. Ứng suất chính, phương chính
7. Ứng suất trượt max, phương trượt max
8. Trạng thái ứng suất trong một số thanh
chịu lực kết hợp đơn giản
9. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng PP hình học: Vòng tròn Morh

3 0.23 6.6
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10. Chuyển đổi trạng thái biến dạng
11. Định luật Hooke tổng quát
12. Các ví dụ minh họa
13. Bài tập SV tự giải.

13 Chủ đề 13. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH
GIÁ BỀN
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn ứng
suất trượt cực đại
4. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn năng
lượng biến dạng cực đại (ứng suất tương
đương von Misses)
5. Phá hủy vật liệu giòn - tiêu chuẩn ứng
suất pháp cực đại
6. Các ví dụ minh họa
7. Bài tập SV tự giải
8. Kiểm tra 1 tiết

4 0.3 8.8

14 Ôn tập và giải đáp 3 0.23 6.6
CỘNG 43 4 3.65 1.2 2.2 111.

4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 94.6 94.6 1.89 96.49

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 16.8 16.8 0.34 17.14

III Thiết bị Giờ 1.2 0.02 1.22
1 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn

hồi kéo nén
Giờ 0.05 0 0.05

2 Bộ thiết bị xác định trạng thái
ứng suất

Giờ 0.1 0 0.1

3 Bộ thiết bị xác định ứng suất
trong dâm thẳng chịu uốn thuần
túy

Giờ 0.1 0 0.1

4 Chân đế từ Giờ 0.1 0 0.1
5 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ

so)
Giờ 0.1 0 0.1

6 Đồng hồ so Giờ 0.1 0 0.1
7 Máy cắt dây CNC Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy ghi biến dạng động Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy kéo nén Giờ 0.1 0 0.1
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10 Mô hình đo độ võng góc xoay
của dầm chịu uốn

Giờ 0.1 0 0.1

11 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo
xoắn)

Giờ 0.1 0 0.1

12 Thước cặp cơ khí Giờ 0.1 0 0.1
13 Thước cặp điện tử Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 2.2 0.04 2.24
1 Bút lấy dấu Cái 0.05 0 0.05
2 Đá cắt Cái 0.05 0 0.05
3 Găng tay Cặp 1 0.02 1.02
4 Lưỡi cưa thép Cái 0.05 0 0.05
5 Thép dạng tấm Kilogam 0.05 0 0.05
6 Thép dạng trụ Kilogam 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Hưng Trà Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu học
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MEM342 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc tính các loại vật liệu sử dụng phổ biến trong kỹ thuật,
bao gồm nội dung: cấu trúc tinh thể; quá trình hình thành và biến đổi tổ chức; tên gọi, ký hiệu theo
TCVN và tiêu chuẩn khác; các tính chất cơ, lý, hóa, tính sử dụng, tính công nghệ; phương pháp xử lý
nhiệt luyện để thay đổi tính chất vật liệu.
3.Mục tiêu:
Sinh viên có thể nhận biết, tra cứu, phân tích và lựa chọn vật liệu trong công tác thiết kế và thi công;
biết lập qui trình nhiệt luyện để biến đổi tính chất của vật liệu theo yêu cầu. Giúp sinh viên có đủ kiến
thức và kỹ năng cần thiết về mảng vật liệu để học các học phần chuyên ngành cơ khí và liên quan có
sử dụng vật liệu kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối quan hệ, yếu tố ảnh hưởng giữa cấu trúc với các tính chất. Trên cơ sở đó, có
những vận dụng phù hợp trong công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu
b. Mô tả, giải thích được khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức
tính, và ý nghĩa của các đặc trưng tính chất vật liệu.
c. Gọi được tên thông dụng, phân loại và giải thích được ký hiệu vật liệu theo TCVN và tiêu chuẩn
quốc tế thông dụng khác; trình bày được cấu trúc, tính chất cơ bản, ứng dụng và những lưu ý trong
phương pháp gia công chế tạo của vật liệu.
d. Phân tích được điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, lựa chọn được vật liệu, phương pháp xử lý nhiệt
trong gia công chế tạo cho một số chi tiết máy cơ khí điển hình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm và tính chất cơ bản về vật 5 0.38 11
1.1 liệu kỹ thuật
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái niệm chung về vật liệu-vật liệu kỹ
thuật
Tính chất chung của vật liệu kỹ thuật
Cấu tạo tinh thể của vật liệu
Kết tinh và hình thành tổ chức của kim
loại
Biến dạng dẻo và cơ tính kim loại

2 Hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim 3 0.23 6.6
2.1 Cấu trúc tinh thể của hợp kim
2.2 Các loại GĐTT thông thường 2 nguyên

3 Xử lý nhiệt kim loại 5 0.38 11
3.1 Nhiệt luyện
3.2 Hóa nhiệt luyện
3.3 Cơ nhiệt luyện
3.4 Lựa chọn vật liệu và phương pháp nhiệt

luyện để chế tạo cho một số chi tiết máy
cơ khí điển hình.

4 Gang 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm chung về gang
4.2 Gang xám
4.3 Gang dẻo
4.4 Gang cầu

5 Thép 6 0.45 13.2
5.1 Thép cacbon
5.2 Thép hợp kim
5.3 Thép kết cấu
5.4 Thép có công dụng riêng
5.5 Thép dụng cụ

Thép hợp kim đặc biệt
6 Hợp kim màu - hợp kim đặc biệt 5 0.38 11
6.1 Nhôm và hợp kim nhôm
6.2 Đồng và hợp kim đồng
6.3 Kim loại và hợp kim màu khác
6.4 Hợp kim làm ổ đỡ trượt
6.5 Hợp kim bột

7 Vật liệu phi kim loại 4 0.3 8.8
7.1 Vật liệu polyme
7.2 Vật liệu compozit
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7.3
7.4
7.5

Vật liệu ceramic
Thuỷ tinh
Xi măng và bê tông

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý - Chi tiết máy
- Tiếng Anh: Theory of Mechanisms and Machines

Mã học phần: MET336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết: Cơ kỹ thuật
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế chi
tiết máy; động học và lực học của cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; cơ cấu bánh răng, chuyển động
thực của máy; truyền động bánh ma sát; truyền động bánh răng; truyền động xích, truyền động trục vít
– bánh vít, vít me – đai ốc; trục; ổ lăn, ổ trượt; khớp nối; lò xo; các mối ghép thông dụng.
3.Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về nguyên lý máy, cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy; giúp người học hình thành
năng lực thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng các hê ̣ thống thiết bị của tàu và tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các lý thuyết về cơ cấu và máy;
b. Xác định các thông số động học, lực học trong cơ cấu;
c. Thiết kế các chi tiết máy, các bộ truyền dẫn cơ khí và các mối ghép thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề cơ bản trong tính toán 6 0.45 13.2
1.1 thiết kế chi tiết máy
1.2 Những định nghĩa và khái niệm cơ bản
1.3 Vật liệu.

Các nguyên tắc trong tính toán và thiết
kế chi tiết máy

2 Động học cơ cấu phẳng 3 0.23 6.6
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2.1 Bài toán chuyển vị
2.2 Bài toán vận tốc
2.3 Bài toán gia tốc
3 Lực học cơ cấu phẳng 3 0.23 6.6
3.1 Phân tích các lực và xác định các lực tác
3.2 dụng lên cơ cấu
3.3 Tính áp lực khớp động và lực cân bằng

trên khâu dẫn.
Lực ma sát

4 Các cơ cấu thông dụng 3 0.23 6.6
4.1 Cơ cấu phẳng toàn khớp loại thấp
4.2 Khớp các đăng
4.3 Cơ cấu man
4.4 Cơ cấu cam
5 Cơ cấu bánh răng 3 0.23 6.6
5.1 Khái niệm, phân loại
5.2 Định lý ăn khớp, đặc điểm ăn khớp.
5.3 Cấu tạo và thông số hình học của các loại
5.4 bánh răng thân khai
5.5 Bánh răng không gian

Hệ bánh răng
Hệ bánh răng thường
Hệ bánh răng hành tinh
Hệ bánh răng vi sai

6 Chuyển động thực của máy 3 0.23 6.6
6.1 Phương trình chuyển động thực của máy.
6.2 Các phương pháp nâng cao chất lượng
6.3 làm việc của máy:
6.4 Cân bằng máy

Hiệu suất của máy
7 Truyền động ma sát 3 0.23 6.6
7.1 Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
7.2 phạm vi sử dụng.
7.3 Động lực học bộ truyền bánh ma sát.
7.4 Động lực học bộ truyền đai

Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán.

8 Truyền động bánh răng 3 0.23 6.6
8.1 Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
8.2 phạm vi sử dụng
8.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
8.4
8.5
8.6

Vật liệu chế tạo bánh răng và ứng suất
cho phép
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
thẳng
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
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nghiêng
Tính bền bộ truyền bánh răng côn

9 Truyền động xích 3 0.23 6.6
9.1 Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
9.2 phạm vi sử dụng
9.3 Các thông số cơ bản về động học, lực

học truyền động xích
Chỉ tiêu và cách tính toán bền bộ truyền
động xích

10 Truyền động trục vít, vít - đai ốc 3 0.23 6.6
10.1 Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
10.2 phạm vi sử dụng.
10.3 Động lực học bộ truyền

Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán

11 Trục, ổ trục, khớp nối, lò xo 6 0.45 13.2
11.1 Trục
11.2 Ổ trục
11.3 Khớp nối
11.4 Lò xo
12 Các mối ghép thông dụng 6 0.45 13.2
12.1 Mối ghép đinh tán
12.2 Mối ghép hàn
12.3 Mối ghép ren
12.4 Mối ghép then, then hoa
12.5 Mối ghép độ dôi

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điện
- Tiếng Anh: Electrical Engineering

Mã học phần: INE323 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các nội dung: mạch điện hình sin 1 và
3 pha, các phương pháp giải mạch điện, kiến thức về an toàn điện. Đồng thời cung cấp kiến thức về
các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một
chiều.
3.Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về mạch điện, các phương pháp tính toán giải mạch điện, kiến
thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện và kiến thức an toàn điện; giúp cho sinh
viên có khả năng ứng dụng kiến thức về điện vào thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được nguyên lý cơ bản của mạch điện. Phân tích được các thông số của mạch điện một pha,
ba pha.
b. Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện và vận dụng vào trong thực tiễn.
c. Lắp ráp và đo lường được các thông số của mạch điện một pha và ba pha theo sơ đồ.
d. Lắp ráp và vận hành được các sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ.
e. Vận dụng được các nguyên tắc an toàn điện.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mạch điện
Khái niệm về mạch điện
Mạch điện hình sin một pha
Phương pháp phân tích và giải mạch điện
Mạch điện hình sin ba pha
Thực hành mạch điện hình sin một pha,
ba pha.

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Máy điện
Máy biến áp
Máy điện không đồng bộ
Máy điện đồng bộ
Máy điện một chiều
Thực hành máy điện không đồng bộ

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2
3.3

An toàn điện
Các vấn đề cơ bản về an toàn điện
Các phương pháp kỹ thuật phòng ngừa
tai nạn điện
Các hệ thống nối đất an toàn

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Thị Hường Nguyễn Đoàn Quyết
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thá
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lý thuyết tàu thủy
- Tiếng Anh: Ship Theory

Mã học phần: NAA338 Số tín chỉ: 4 (53LT+14TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các tính năng hàng hải tàu, bắt đầu từ việc
xây dựng bản vẽ đường hình và xác định các đặc điểm hình học tàu thủy, cho đến việc tính toán, kiểm
tra và đánh giá các tính năng hàng hải chính của tàu như tính nổi, tính ổn định, tính chống chìm, tính
điều khiển, tính lắc và sức cản tàu.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng, kiểm tra bản vẽ
đường hình và thực hiện tính toán, kiểm tra, đánh giá tính năng hàng hải tàu thủy nhằm làm cơ sở ứng
dụng giải quyết các bài toán chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng và kiểm tra bản vẽ đường hình tàu thủy;
b. Xác định được các đặc điểm hình học tàu thủy;
c. Tính toán, kiểm tra và đánh giá các tính năng hàng hải tàu thủy;
d. Tính sức cản tàu thủy và lựa chọn thiết bị đẩy tàu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 53 14

CỘNG 53 14
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hình học tàu thủy 5 14 1.64 0.3 69.8
1.1 Bản vẽ đường hình tàu thủy
1.2 Đặc điểm hình học tàu thủy
1.3 Hệ tọa độ trong bài toán tĩnh học tàu
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thủy
2 Tính nổi tàu thủy 12 0.9 26.4
2.1 Khái niệm và các đại lượng đặc trưng
2.2 cho tính nổi tàu thủy
2.3 Trọng lượng, trọng tâm tàu thủy
2.4 Tính toán các yếu tố tính nổi tàu thủy
2.5 Xây dựng và sử dụng các đồ thị tính nổi

tàu
Đảm bảo tính nổi trong thiết kế, chế tạo
và sử dụng tàu

3 Ổn định tàu thủy 15 1.13 33
3.1 Khái niệm và các đại lượng đặc trưng
3.2 cho ổn định tàu thủy
3.3
3.4

Tính toán, kiểm tra, đánh giá ổn định tàu
thủy
Giải các bài toán ổn định tàu trong thực
tế
Đảm bảo ổn định tàu trong thiết kế và sử
dụng tàu

4 Chống chìm tàu thủy 4 0.3 8.8
4.1 Khái niệm và các đại lượng đặc trưng
4.2 tính chống chìm tàu
4.3
4.4

Tính toán, kiểm tra, đánh giá tính chống
chìm tàu thủy.
Phân khoang tàu thủy.
Đảm bảo chống chìm trong thiết kế, chế
tạo, sử dụng tàu

5 Tính điều khiển tàu thủy 4 0.3 8.8
5.1 Khái niệm và các đại lượng đặc trưng
5.2 tính điều khiển tàu
5.3 Phân tích quá trình tàu quay vòng trên

biển
Tính các thông số của quá trình tàu quay
vòng trên biển.

6 Dao động lắc tàu thủy 4 0.3 8.8
6.1 Các đại lượng đặc trưng cho dao động
6.2 lắc tàu thủy.
6.3 Dao động lắc tàu trên nước tĩnh và trên

sóng biển
Giảm dao động lắc tàu

7 Sức cản tàu thủy 5 0.38 11
7.1 Các thành phần sức cản tàu thủy
7.2 Các phương pháp tính sức cản tàu thủy
7.3 Tính chọn thiết bị năng lượng tàu thủy

8 Thiết bị đẩy tàu 4 0.3 8.8
8.1 Cấu tạo và phân loại thiết bị đẩy tàu.
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8.2
8.3
8.4

Đặc điểm kết cấu các loại thiết bị đẩy tàu
Đặc điểm thủy động lực học thiết bị đẩy
tàu
Tương tác máy - vỏ – thiết bị đẩy tàu
CỘNG 53 14 5.25 0.3 0 175.

4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.98 1.26 5.24 0.1 5.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.98 1.26 5.24 0.1 5.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 116.6 58.8 175.4 3.51 178.91
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 116.6 116.6 2.33 118.93

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 58.8 58.8 1.18 59.98

III Thiết bị Giờ 0.3 0.01 0.31
1 Mô hình tàu thủy Giờ 0.25 0.01 0.26
2 Thước lá Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Lê Hồng Thái Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kết cấu tàu thủy
- Tiếng Anh: Ship construction

Mã học phần: NAA302 Số tín chỉ: 3 (38LT+14TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đặc điểm kết cấu tàu thủy, tính toán lựa
chọn kết cấu tàu theo quy phạm và hướng dẫn người học đọc bản vẽ kết cấu vỏ tàu thủy bằng các loại
vật liệu khác nhau.
3.Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về đặc điểm kết cấu tàu thủy, đọc bản vẽ và tính
chọn kết cấu tàu thủy theo quy phạm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa đặc điểm kết cấu tàu thủy;
b. Đọc bản vẽ kết cấu các loại tàu thông dụng với các loại vật liệu khác nhau;
c. Tính toán lựa chọn kết cấu tàu theo quy phạm;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đặc điểm chung kết cấu vỏ tàu 8 0.6 17.6
1.1 Phân loại tàu thủy
1.2 Hệ thống kết cấu tàu thủy
1.3 Đặc điểm các kết cấu khung dàn tàu
1.4 Các yêu cầu khi thiết kế và bố trí kết cấu
1.5 tàu thủy

Bản vẽ kết cấu tàu thủy

2 Kết cấu tàu vỏ kim loại 10 0.75 22
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2.1 Vật liệu đóng tàu vỏ kim loại
2.2 Đặc điểm các kết cấu điển hình tàu vỏ
2.3 kim loại
2.4
2.5

Đặc điểm liên kết và biện pháp gia
cường tại nút kết cấu
Kết cấu các khu vực đặc biệt
Kết cấu một số loại tàu vỏ kim loại thông
dụng

3 Kết cấu tàu vỏ phi kim loại 8 0.6 17.6
3.1 Vật liệu đóng tàu vỏ phi kim loại
3.2 Đặc điểm kết cấu tàu vỏ gỗ
3.3 Đặc điểm kết cấu tàu vỏ Composite
3.4 Đặc điểm kết cấu và biện pháp gia cường

4 Tính toán kết cấu tàu theo quy phạm 10 0.75 22
4.1 Đăng kiểm và Quy phạm đóng tàu
4.2 Cơ sở lý thuyết các công thức của Quy
4.3 phạm
4.4 Tính chọn kết cấu theo Quy phạm

Bài tập tính kết cấu tàu theo quy phạm
5 Đọc hiểu bản vẽ kết cấu 2 14 1.41 1 63.2
5.1 Các quy ước biểu diễn kết cấu tàu thủy
5.2 Thực hành đọc bản vẽ kết cấu tàu vỏ
5.3 thép
5.4 Thực hành đọc bản vẽ kết cấu tàu vỏ gỗ

Thực hành đọc bản vẽ kết cấu tàu vỏ
composite
CỘNG 38 14 4.11 0 1 142.

4

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 83.6 58.8 142.4 2.85 145.25
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 83.6 83.6 1.67 85.27

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 58.8 58.8 1.18 59.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 1 0.02 1.02
1 Bản vẽ tiêu chuẩn A1 Bộ 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Đình Tứ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Động cơ đốt trong (LT)
- Tiếng Anh: Internal Combustion Engines

Mã học phần: MAE3209 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết: Nhập môn ngành Kỹ thuật ô tô
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc tổng quát và nguyên lý hoạt động của động cơ
đốt trong nói chung và động cơ diesel tàu thủy nói riêng; Chu trình công tác, những yếu tố ảnh hưởng
đến diễn biến và chất lượng của quá trình nạp, xả, nén, tạo hỗn hợp cháy và cháy ở động cơ; Cấu tạo,
nguyên lý làm việc của các bộ phận và hệ thống phục vụ của động cơ diesel tàu thủy.
3.Mục tiêu:
Giúp người học tiếp thu các học phần Thiết bị năng lượng tàu thủy, Vận hành sửa chữa hệ động lực
tàu thủy, để có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Tính chọn động cơ diesel khi thiết kế tàu thủy;
- Vận hành, khai thác; Bảo dưỡng, sửa chữa máy chính tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt cấu tạo và phạm vi ứng dụng của động cơ diesel tàu thủy;
b. Giải thích diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng đến chu trình công tác của động cơ diesel tàu thủy,
đặc biệt là quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu;
c. Đề xuất giải pháp cải thiện chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ diesel tàu thủy;
d. Phân tích đặc điểm cấu tạo các hệ thống phục vụ của động cơ diesel tàu thủy

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tổng quan cấu tạo và nguyên lý hoạt
động của ĐCĐT
Khái niệm, phân loại & phạm vi ứng
dụng của ĐCĐT
Cấu trúc tổng thể của ĐCĐT
Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT(đồ thị
p-V và p-φ)
Bộ khung và cơ cấu truyền lực ,

(1)Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu, điều
kiện làm việc
(2) Cấu tạo trên động cơ cụ thể đáp

ứng từng nhiệm vụ, yêu cầu tại (1)

9 0.68 19.8

2.
2.1.

2.2.

Chu trình và các thông số công tác
ĐCĐT
Chu trình lý thuyết và chu trình thực(đồ
thị p-V và p-φ), các thông số đánh giá
Các thông số công tác, mối quan hệ toán
học giữa các thông số.

5 0.38 11

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Quá trình nén, hình thành hỗn hợp và
cháy nhiên liệu
Quá trình nén trong động cơ
Quá trình và thiết bị tạo HHC của
ĐCĐT
Diễn biến (đồ thị p-V và p-φ)và các
thông số đánh giá chất
lượng quá trình cháy trong động cơ
diesel
Các giải pháp nâng cao chất lượng quá
trình cháy

5 0.38 11

4.
4.1.
4.2.

4.3.

Quá trình và cơ cấu thay đổi khí
Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ
cơ cấu thay đổi khí
Diễn biến (đồ thị p-V và p-φ), các thông
số đánh giá và giải pháp nâng cao chất
lượng quá trình thay đổi khí
Sơ đồ, cấu tạo và các thông số của cơ cấu
thay đổi khí trên động cơ cụ thể (đáp ứng
từng nhiệm vụ, yêu cầu 4.1)

7 0.53 15.4

5.
5.1
5.2.

Hệ thống nhiên liệu của động cơ diesel
tàu thủy
Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu (động cơ
diesel tàu thủy)
Các sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ
diesel

10 0.75 22

6.
6.1.

6.2.

Bôi trơn cho động cơ tàu thủy
Khái niệm (cơ chế hao mòn và bôi trơn),
nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ hệ thống
Sơ đồ, cấu tạo và các thông số của hệ
thống bôi trơn động cơ đã chọn(đáp ứng

3 0.23 6.6
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6.3.
từng nhiệm vụ, yêu cầu 6.1)
Các giải pháp tăng hiệu quả bôi trơn

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Làm mát cho động cơ tàu thủy
Khái niệm (cơ chế làm mát), nhiệm vụ,
yêu cầu, các sơ đồ hệ thống
Sơ đồ, cấu tạo và các thông số của hệ
thống làm mát trên động cơ cụ thể (đáp
ứng từng nhiệm vụ, yêu cầu 7.1)
Các giải pháp tăng hiệu quả làm mát

3 0.23 6.6

8.
8.1.
8.2.

Khởi động cho động cơ tàu thủy
Khái niệm nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ
hệ thống
Sơ đồ, cấu tạo và các thông số của hệ
thống khởi động trên động cơ cụ thể (đáp
ứng từng nhiệm vụ, yêu cầu 8.1)

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hồ Đức Tuấn Huỳnh Lê Hồng Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Bộ môn: Xưởng Cơ khí
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Cơ khí (6 tuần)
- Tiếng Anh:Mechanical Workshop Practice (6 weeks)

Mã học phần: CPE363 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung về thực hành hàn hồ quang; thực hành hàn và cắt
kim loại bằng khí; thực hành gia công trên máy tiện; thực hành gia công trên máy phay; thực hành gia
công trên máy khoan; thực hành gia công bên máy mài.
3.Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận hành máy công cụ để gia công cắt
gọt kim loại, sử dụng các dụng cụ đo cơ bản và vận hành các thiết bị hàn nhằm phục vụ cho chế tạo chi
tiết và máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hàn hồ quang tay các mối hàn giáp mối, mối hàn góc, mối hàn chồng ở vị trí hàn bằng;
b. Hàn khí mối hàn giáp mối và hàn góc ở vị trí hàn bằng dùng và không dùng que hàn; cắt kim loại
bằng khí;
c. Tiện trục bậc; tiện lỗ bậc, lỗ suốt; tiện rãnh; tiện côn ngoài, tiện trên máy tiện và sử dụng các dụng
cụ đo thông dụng khi tiện;
d. Phay mặt phẳng, bậc, rãnh và bánh răng trụ răng thẳng và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi
phay;
e. Khoan, khoét, doa, ta rô trên máy khoan và trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi gia công lỗ;
f. Mài mặt phẳng, mài bề trụ ngoài trên máy mài và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi mài.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV

động bị tư C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành hàn hồ quang
Vận hành máy hàn, tập gây và duy trì hồ
quang hàn
Hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng
Hàn chồng ở vị trí hàn bằng
Hàn góc ở vị trí hàn bằng

15 1.8 15.33 1.46 90

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành hàn, cắt kim loại bằng khí
Tập lấy lửa và nung nóng chảy kim loại
Hàn bằng giáp mối không dùng que hàn
Hàn bằng giáp mối có dùng que hàn
Cắt kim loại bằng khí

10 1.2 12 0.5 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Thực hành gia công trên máy tiện
Vận hành, bảo dưỡng máy tiện
Mài dao
Tiện mặt đầu, tiện trục bậc
Khoan lỗ, tiện lỗ suốt, tiện lỗ bậc
Tiện rãnh vuông
Tiện côn ngoài
Cắt ren tam giác ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi tiện

5 0.6 236 2.54 30

4
4.1
4.2
4.3
4.2

Thực hành gia công trên máy phay
Vận hành, bảo dưỡng máy phay
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh
Phay bánh răng trụ răng thẳng bằng dao
phay mô đun
Sử dụng dụng cụ đo khi phay

5 0.6 52 3.11 30

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thực hành khoan, khoét, doa
Vận hành, bảo dưỡng máy khoan
Khoan, khoét, doa trên máy tiện
Khoan, khoét, doa trên máy khoan
Sử dụng dụng cụ đo khi gia công lỗ

5 0.6 8.69 3.35 30

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thực hành gia công trên máy mài
Vận hành máy mài
Mài mặt phẳng
Mài mặt trụ ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi mài

5 0.6 5.35 0.58 30

CỘNG 0 45 5.4 329.3
7

11.5
4

270

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8
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1 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 270 270 5.4 275.4

III Thiết bị Giờ 329.37 6.59 335.96
1 Bàn máp bằng đá Granit Giờ 2 0.04 2.04
2 Chai khí Axetylen Giờ 3 0.06 3.06
3 Chai khí Oxi Giờ 3 0.06 3.06
4 Đài vạch dấu Giờ 15.67 0.31 15.98
5 Đế đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07
6 Đế gá đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07
7 Máy búa hơi Giờ 1.33 0.03 1.36
8 Máy cắt con rùa 1 mỏ Giờ 1 0.02 1.02
9 Máy cắt thép Giờ 2 0.04 2.04
10 Máy cắt thép Giờ 1 0.02 1.02
11 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 4 0.08 4.08
12 Máy cắt tôn Giờ 2 0.04 2.04
13 Máy chấn tôn Giờ 1 0.02 1.02
14 Máy cưa sắt Giờ 4 0.08 4.08
15 Máy doa Giờ 1 0.02 1.02
16 Máy hàn Giờ 2 0.04 2.04
17 Máy hàn bấm Giờ 4 0.08 4.08
18 Máy hàn điện Giờ 5 0.1 5.1
19 Máy hàn TIG Giờ 2 0.04 2.04
20 Máy khoan bàn Giờ 2 0.04 2.04
21 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08
22 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08
23 Máy mài tròn ngoài vạn năng Giờ 1 0.02 1.02
24 Máy mài từ Giờ 1 0.02 1.02
25 Máy phay ngang Giờ 5 0.1 5.1
26 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1
27 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1
28 Máy tiện Giờ 30 0.6 30.6
29 Panme Giờ 36.34 0.73 37.07
30 Thước cặp cơ khí Giờ 36.34 0.73 37.07
31 Thước đo góc vạn năng Giờ 35.67 0.71 36.38
32 Thước đo góc vạn năng Giờ 0.67 0.01 0.68
33 Thước đo ren Giờ 35 0.7 35.7
34 Thước lá Giờ 1.67 0.03 1.7
IV Vật tư 11.54 0.23 11.77
1 Búa Cái 0.01 0 0.01
2 Chổi cọ Cái 0.39 0.01 0.4
3 Đá cắt Cái 0.13 0 0.13
4 Đá mài Cái 0.01 0 0.01
5 Đá mài mặt phẳng Cái 0.01 0 0.01
6 Đá mài mặt trụ Cái 0.01 0 0.01
7 Dao doa Bộ 0.33 0.01 0.34
8 Dao phay đĩa Bộ 0.33 0.01 0.34
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9 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.33 0.01 0.34
10 Dao phay modul Bộ 0.33 0.01 0.34
11 Dao tiện Bộ 0.2 0 0.2
12 Dap phay ngón Bộ 0.33 0.01 0.34
13 Dầu nhớt Lít 0.07 0 0.07
14 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.4 0.01 0.41
15 Dây hàn điện Mét 0.01 0 0.01
16 Dây thép hàn Kilogam 0.03 0 0.03
17 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01 0 0.01
18 Đồng hồ khí Oxi Bộ 0.01 0 0.01
19 Dũa Bộ 0.07 0 0.07
20 Dũa Bộ 0.33 0.01 0.34
21 Dung dịch trơn nguội Lít 0.72 0.01 0.73
22 Găng tay Cặp 0.13 0 0.13
23 Găng tay da Cặp 0.03 0 0.03
24 Găng tay da Cặp 0.13 0 0.13
25 Giẻ lau Kilogam 0.19 0 0.19
26 Khí Axetylen Chai 0.02 0 0.02
27 Khí Oxi Chai 0.04 0 0.04
28 Kìm hàn điện Bộ 0.01 0 0.01
29 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01
30 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01
31 Kính bảo hộ Cái 0.02 0 0.02
32 Kính bảo hộ Cái 0.14 0 0.14
33 Kính hàn Bộ 0.03 0 0.03
34 Lưỡi cưa máy Cái 0.01 0 0.01
35 Lưỡi cưa thép Cái 1 0.02 1.02
36 Mặt nạ hàn Cái 0.03 0 0.03
37 Mỏ cắt khí Bộ 0.01 0 0.01
38 Mỏ hàn khí Bộ 0.01 0 0.01
39 Mũi khoan Cái 0.33 0.01 0.34
40 Mũi khoan Bộ 0.33 0.01 0.34
41 Ống dẫn khí hàn Mét 0.01 0 0.01
42 Que hàn Hộp 0.33 0.01 0.34
43 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02
44 Thép dạng tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34
45 Thép dạng tấm Kilogam 2 0.04 2.04
46 Thép dạng tấm và trụ Bộ 0 0 0
47 Thép dạng trụ Kilogam 1.33 0.03 1.36
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Quang Nhữ Phan Quang Nhữ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy
- Tiếng Anh: Non-destructive testing techniques

Mã học phần: NAA369 Số tín chỉ: 2 (23LT+14TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về nguyên lý hoạt động của các thiết
bị kiểm tra không phá huỷ như thẩm thấu, siêu âm, từ tính, chụp phim… cũng như cách kiểm tra đánh
giá khuyết tật trong mối hàn và vật liệu bằng các phương pháp này.
3.Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng các máy móc thiết bị nhằm kiểm tra không phá
hủy các chi tiết, kết cấu tàu thủy nói riêng và kết cấu thép nói chung, đồng thời biết xử lý kết quả kiểm
tra và lập báo cáo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả và phân biệt được các phương pháp kiểm tra không phá hủy sử dụng trong ngành đóng tàu
thủy.
b. Sử dụng được các máy móc, thiết bị cơ bản để kiểm tra không phá hủy khi chế tạo và lắp ráp kết
cấu tàu thủy.
c. Xử lý và lập báo cáo kết quả kiểm tra không phá hủy theo các quy định pháp lý hiện hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chung về NDT 5 0.38 11
1.1 Khái niệm
1.2 Các lĩnh vực ứng dụng của NDT
1.3 Vai trò của NDT
1.4 Các phương pháp NDT thông dụng
1.5 Các Quy phạm và tiêu chuẩn về NDT
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2 Các phương pháp NDT thông dụng 10 14 1.38 0.13 0.01 52.8
2.1 Phương pháp kiểm tra trực quan
2.2 Phương pháp kiểm tra khuyết tật dạng
2.3 xuyên thấu bằng xà phòng, dầu hỏa, …
2.4 Phương pháp thử kín nước, kín khí
2.5 Phương pháp thẩm thấu bằng chỉ thị màu
2.6 Phương pháp nam châm điện – bột từ

Phương pháp chân không
3 Phương pháp chụp ảnh bức xạ X-ray 4 0.3 8.8
3.1 Khái niệm
3.2 Nguyên lý kiểm tra X-ray
3.3 Các thiết bị dùng trong X-ray
3.4 Một số ứng dụng của X-ray
4 Phương pháp kiểm tra siêu âm 4 0.3 8.8
4.1 Khái niệm
4.2 Nguyên lý kiểm tra siêu âm
4.3 Các thiết bị dùng trong kiểm tra siêu âm
4.4 Một số ứng dụng của kiểm tra siêu âm
4.5 Lập báo cáo kết quả

CỘNG 23 14 2.36 0.13 0.01 81.4

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 50.6 30.8 81.4 1.63 83.03
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 50.6 50.6 1.01 51.61

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

III Thiết bị Giờ 0.13 0 0.13
1 Máy kéo nén Giờ 0.13 0 0.13
IV Vật tư 0.01 0 0.01
1 Thép dạng tấm Kilogam 0.01 0 0.01
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Vũ Huỳnh Lê Hồng Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chống ăn mòn tàu thủy
- Tiếng Anh: Anti-corrosion of ships

Mã học phần: NAA333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ chế của quá trình ăn mòn và các
phương pháp chống ăn mòn để bảo vệ bề mặt của vật liệu kim loại và phi kim loại như ăn mòn hóa học,
ăn mòn điện hóa, ... Trên cơ sở đó, hướng dẫn tính chọn các biện pháp chống ăn mòn cho các bộ phận
trên tàu thủy bằng các phương pháp thông dụng hiện nay
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về các phương pháp chống
ăn mòn của vật liệu kim loại và phi kim loại đang được ứng dụng trong tàu thủy ở các môi trường làm
việc như không khí, nước ngọt và nước biển
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện cơ chế ăn mòn kim loại và các dạng ăn mòn kim loại thông dụng
b. Nhận diện cơ chế và các biện pháp chống ăn mòn kim loại trong môi trường không khí, nước ngọt
và nước biển
c. Nhận diện cơ chế và các biện pháp chống ăn mòn vật liệu phi kim loại
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kiến thức chung về chống ăn mòn kim 6 0.45 13.2
1.1 loại
1.2 Khái niệm cơ bản về ăn mòn
1.3 Các dạng ăn mòn
1.4 Cơ chế ăn mòn kim loại

Chống ăn mòn kim loại
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2 Chống ăn mòn kim loại trong các môi 8 0.6 17.6
2.1 trường
2.2
2.3

Chống ăn mòn trong môi trường khí
quyển
Chống ăn mòn trong nước ngọt
Chống ăn mòn trong nước biển

3 Chống ăn mòn vật liệu phi kim loại 6 0.45 13.2
3.1 Vật liệu polymer
3.2 Vật liệu vô cơ
3.3 Vật liệu composite
4 Các phương pháp chống ăn mòn trong 10 0.75 22
4.1 tàu thủy
4.2 Sự ăn mòn vỏ tàu
4.3
4.4

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn vỏ
tàu
Các phương pháp chống ăn mòn vỏ tàu
Công nghệ sơn tàu thủy
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Vũ Huỳnh Lê Hồng Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dung sai và đo lường (LT)
- Tiếng Anh: Tolerance and metrology

Mã học phần: MET3008 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, chuỗi kích thước,
dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí (ren, then, then
hoa, ổ lăn, bánh răng), phương pháp đo và một số dụng cụ đo các thông số cơ bản của chi tiết máy.
3.Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học có khả năng tính toán kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn; lựa
chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế, có khả năng kiểm
tra các thông số hình học cơ bản của chi tiết máy; hỗ trợ người học hình thành năng lực thiết kế, lắp
đặt, sửa chữa thiết bị cơ khí trên tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính các kích thước, sai lệch và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và dung sai của lắp
ghép, chọn kiểu lắp thông dụng trong cơ khí.
b. Xây dựng và giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của lắp ráp.
c. Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và xây dựng phương án đo, kiểm tra các
thông số hình dạng hình học của chi tiết máy.
d. Tính, chọn dung sai mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và kiểm tra các thông số
cơ bản của ren, then, then hoa, bánh răng.
e. Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi tiết
máy.
f. Đo một số thông số cơ bản của chi tiết máy bằng dụng cụ đo thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp 2 0.15 4.4
1.1 ghép
1.2 Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí
1.3 Khái niệm về kích thước, sai lệch giới

hạn và dung sai
Khái niệm về lắp ghép

2 Dung sai lắp ghép bề mặt trơn 2 0.15 4.4
2.1 Khái niệm về hệ thống dung sai và lắp
2.2 ghép
2.3 Hệ thống dung sai lắp ghép
2.4
2.5

Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản
vẽ
Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép
khi thiết kế

3 Chuỗi kích thước 2 0.15 4.4
3.1 Các khái niệm cơ bản
3.2 Giải chuỗi kích thước
3.3 Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

4 Các khái niệm cơ bản về đo lường 2 0.15 4.4
4.1 Các khái niệm cơ bản về đo lường
4.2 Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và
4.3 phương pháp đo
4.4 Sai số đo

Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo
5 Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước 4 0.3 8.8
5.1 chiều dài
5.2 Thước không có du xích
5.3 Dụng cụ đo kiểu thước cặp
5.4 Dụng cụ đo kiểu panme
5.5 Đồng hồ so
5.6 Dụng cụ đo có đồng hồ so
5.7 Căn mẫu

Calip
6 Dung sai hình học và đo các thông số

hình dạng hình học
Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết
máy
Các ký hiệu dung sai hình học
Điều kiện vật liệu
Miền dung sai hình học
Chuẩn dung sai hình học
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hình dạng

9 0.68 19.8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
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6.9
6.10

Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hướng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị
trí
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
biên dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ
đảo

7 Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo 2 0.15 4.4
7.1 mối ghép ren
7.2 Dung sai kích thước ren hệ mét
7.3 Lắp ghép ren hệ mét
7.4 Kiểm tra ren bằng ca lip

Phương pháp và dụng cụ đo các thông số
của ren

8 Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm 2 0.15 4.4
tra mối ghép then và then hoa

8.1 Dung sai lắp ghép then
8.2
8.3
8.4

Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
chữ nhật
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
thân khai
Kiểm tra then và then hoa

9 Dung sai và phương pháp đo bánh răng 2 0.15 4.4
và truyền động bánh răng

9.1
9.2
9.3

Các yếu tố cơ bản của bánh răng và
truyền động bánh răng
Các mức chính xác truyền động bánh
răng

9.4 Tiêu chuẩn dung sai và cấp chính xác của
bánh răng và truyền động bánh răng
Các phương pháp đo các thông số của
bánh răng và truyền động bánh răng

10 Nhám bề mặt 3 0.23 6.6
10.1 Khái niệm về nhám bề mặt
10.2 Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt
10.3 Xác định giá trị cho phép của thông số
10.4 nhám
10.5 Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ

Phương pháp và phương tiện đo nhám bề
mặt
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT tàu thủy)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: NAA6200 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận
phương pháp nghiên cứu khoa học, bắt đầu từ việc đặt tên đề tài, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu
thập và xử lý thông tin, cho đến việc trình bày và công bố các kết quả nghiên cứu.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng thuyết minh đề
cương về đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học.
b. Xác định đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu, trình bày và công bố kết
quả nghiên cứu.
c. Xây dựng hoàn chỉnh thuyết minh đề cương về đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn lựa
chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đại cương về khoa học và nghiên cứu 5 0.38 11
1.1 khoa học
1.2 Khoa học
1.3 Nghiên cứu khoa học

Logic của quá trình nghiên cứu khoa học
2 Tổ chức thực hiện một đề tài nghiên cứu 10 0.75 22
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2.1 khoa học
2.2 Xác định đề tài nghiên cứu
2.3
2.4

Thu thập và xử lý thông tin trong nghiên
cứu
Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu
Viết báo cáo kết quả tổng kết đề tài

3 Xây dựng thuyết minh đề tài NCKH 15 1.13 33
3.1 Hướng dẫn cách viết các nội dung của
3.2 thuyết minh đề tài nghiên cứu

Đánh giá chất lượng của thuyết minh đề
tài
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Vũ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thủy khí
- Tiếng Anh: Fluid Engineering

Mã học phần: MAE331 Số tín chỉ: 2 (20LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan về ứng dụng của thủy lực và khí nén trong
lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, gồm các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣, ưu nhược điểm và phạm vi
áp dụng … của các loại bơm, máy nén, đôṇg cơ thủy lực, và động cơ khí nén; Các thiết bị điều khiển,
điều chỉnh trong các hệ thống thuỷ lực, khí nén; Đồng thời học phần cũng giới thiệu một số ứng dụng
điển hình của thủy khí trang bị trên máy móc và công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
3.Mục tiêu:
- Giúp trang bị kiến thức cơ sở cần thiết cho người học viên nghiên cứu các chủ đề chuyên ngành
liên quan đến hệ thống truyền động thủy khí trang bị trên máy móc thiết bị trong ngành kỹ thuật thủy
- Vận hành, khai thác hiệu quả các máy móc, thiết bị có sử dụng hệ thống thủy khí thuộc lĩnh vực
kỹ thuật tàu thủy
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt tính chất, đặc điểm làm việc của chất khí, chất lỏng truyền động; phân biệt ý nghĩa các
thông số kỹ thuật, cách sử dụng các công thức cơ bản của chất khí và chất lỏng sử dụng trong hệ
thống thủy khí, đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng thủy khí.
b. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại
máy thủy khí.
c. Giải thích chức năng nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử điển hình
trong hệ thống thủy khí.
d. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực và khí nén.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20 10

CỘNG 20 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

Tính chất, đặc điểm và tính toán lưu chất
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất lỏng chuyển động
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất khí chuyển động

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Máy thủy khí kiểu động học
Máy thủy lực động học (bơm động học,
tua bin thủy lực)
Máy nén khí kiểu động học

2 2 0.33 2.25 0.45 12.8

3
3.1

3.2

Máy thủy khí kiểu thể tích
Bơm và động cơ thủy lực thể tích (bơm
thể tích, động cơ thủy lực kiểu thể tích)
Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu thể
tích

5 3 0.65 1.5 0.45 23.6

4 Truyền động và điều khiển thủy khí 8 5 1.05 1.25 0.28 38.6
4.1 Đặc điểm của truyền động và điều khiển
4.2 bằng thủy khí
4.3 Các phần tử điều khiển hướng
4.4 Các phần tử điều chỉnh áp suất
4.5 Các phần tử điều chỉnh và ổn định tốc độ

Các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí
5 Giới thiệu một số hệ thống thủy khí trong 5 0.38 11
5.1 lĩnh vực KTTT
5.2 Hệ thống truyền động trên máy nâng hạ
5.3
5.4

Hệ thống truyền động trên máy vận
chuyển
Hệ thống truyền động trên máy chuyên
dụng
Hệ thống truyền động trên máy khai thác
thủy sản
CỘNG 25 10 2.79 5 1.18 97

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 44 84 128 2.56 130.56
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 Bơm bình tăng áp nước mặn Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Bơm chuyển dầu đốt Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Bơm cứu hỏa Giờ 0.25 0.01 0.26
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4 Bơm dầu thủy lực cho các tời
(tời điện)

Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Bơm hút khô Giờ 0.5 0.01 0.51
6 Bơm nước thải Giờ 0.5 0.01 0.51
7 Bơm rửa boong công nghệ

( bơm nước công nghệ)
Giờ 0.25 0.01 0.26

8 Máy bơm nước, dầu Giờ 0.25 0.01 0.26
9 Máy nạp giáo khởi động máy

( máy nén gió độc lập)
Giờ 0.25 0.01 0.26

10 Máy quấn dây thẻo Giờ 0.25 0.01 0.26
11 Máy quấn tang câu Giờ 0.25 0.01 0.26
12 Máy thả dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26
13 Máy thu dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26
14 Máy tời thủy lực ( học cụ) Giờ 0.25 0.01 0.26
15 thiết bị dụng cụ tháo lắp Giờ 0.5 0.01 0.51
IV Vật tư 1.18 0.02 1.2
1 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các

chi tiết máy.
Lít 0.6 0.01 0.61

2 Giẻ lau Kilogam 0.51 0.01 0.52
3 Mỡ bò Kilogam 0.02 0 0.02
4 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Phước Thọ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆ

M CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật an toàn ngành KTTT
- Tiếng Anh:

Mã học phần: NAA352 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về khoa học bảo hộ lao động và vệ sinh
lao động trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thuỷ; công tác đảm bảo an toàn lao động cho các thiết bị điện, thiết
bị chịu áp lực, thiết bị nâng và công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác đảm bảo an toàn lao động hóa
chất công nghiệp; công tác đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy đóng tàu.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn lao động và
vệ sinh lao động trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy khi làm việc với thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, thiết
bị nâng, hóa chất công nghiệp, công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác đảm bảo an toàn lao động
trong nhà máy đóng tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích mục đích ý nghĩa của công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động;
b. Lý giải các mối nguy hiểm do mất an toàn lao động gây ra và các biện pháp phòng chống;
c. Giải thích nguyên nhân và các biện pháp phòng chống tai nạn xảy ra trong cơ sở đóng tàu;
d. Đề xuất các qui tắc an toàn lao động trong cơ sở đóng tàu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về khoa học bảo hộ 6 0.45 13.2
1.1 lao động
1.2 Các khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động
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1.3
1.4

Mục đích ý nghĩa của công tác bảo hộ
lao động
Những nội dung chủ yếu của khoa học
bảo hộ lao động
Giới thiệu về hệ thống luật pháp, chế độ
chính sách bảo hộ lao động ở Việt Nam

2 Kỹ thuật vệ sinh lao động trong ngành kỹ 6 0.45 13.2
2.1 thuật tàu thuỷ
2.2
2.3
2.4
2.5

Khái niệm và nội dung nghiên cứu của
vệ sinh lao động
Bệnh nghề nghiệp, tác hại và biện pháp
phòng tránh bệnh nghề nghiệp
Các nhân tố tác động đến điều kiện lao
động
Bụi trong sản xuất - Kỹ thuật thông gió,
chiếu sáng trong sản xuất
Tiếng ồn và rung động trong sản xuất

3 Kỹ thuật an toàn lao động khi làm việc 9 0.68 19.8
3.1 với các thiết bị nguy hiểm
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Kỹ thuật an toàn trong gia công chi tiết
tàu thuỷ
Kỹ thuật an toàn điện
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị nâng
chuyển
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị chịu
áp lực
Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất
Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy.

4 Kỹ thuật an toàn trong cơ sở đóng tàu 9 0.68 19.8
4.1 Kỹ thuật an toàn trong quá trình lắp ráp
4.2 phân đoạn tàu bên ngoài nhà xưởng.
4.3
4.4
4.5
4.6

Kỹ thuật an toàn khi lắp ráp toàn bộ tàu
trên thiết bị hạ thủy
Kỹ thuật an toàn thi công khi tàu đậu tại
bến.
Kỹ thuật an toàn khi kiểm tra tàu sửa
chữa.
Kỹ thuật an toàn khi làm việc trong
không gian hạn chế.
Đề xuất các quy tắc an toàn lao động
trong cơ sở đóng tàu
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Nhu Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sức bền tàu thuỷ
- Tiếng Anh: Strength of Ships

Mã học phần: NAA381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng về phân tích độ bền thân tàu thủy gồm tính
độ bền dọc và độ bền cục bộ thân tàu với những nội dung như xây dựng mô hình tính, mô hình ngoại
lực tác dụng, xác định ứng suất, chuyển vị và kiểm tra độ bền kết cấu thân tàu khi làm việc trên đỉnh
sóng và đáy sóng theo quy phạm. Trên cơ sở đó người học thực hiện một bài tập lớn về kiểm tra độ bền
dọc và cục bộ cho một tàu cụ thể.
3.Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức cần thiết để sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá độ bền thân tàu thủy gồm
tính độ bền dọc và độ bền cục bộ thân tàu phục vụ việc tính chọn, kiểm tra bền kết cấu thân tàu cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được bản chất bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy

b. Phân tích được các bước giải bài toán độ bền chung khi tàu trên đỉnh sóng và đáy sóng của một tàu
cụ thể

c. Áp dụng được các bước giải bài toán độ bền cục bộ của một tàu cụ thể

d. Phân tích được kết quả bài toán độ bền chung và độ bền cục bộ
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 1. Bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy
1.1. Khái quát bài toán tính độ bền kết
cấu tàu thủy
1.2. Trình tự tính bài toán độ bền kết cấu
tàu thủy
1.3. Xu hướng nghiên cứu trong bài toán

4 0.3 8.8

2 2. Tính độ bền uốn dọc tàu thủy
2.1. Quá trình uốn thân tàu trên mặt nước
2.2. Mô hình ngoại lực tác dụng thẳng
đứng lên kết cấu thân tàu thủy
2.3. Mô hình bài toán tính độ bền uốn
dọc tàu thủy
2.4. Xác định ứng suất, biến dạng trong
quá trình uốn dọc tàu thủy

14 1.05 30.8

3 3. Tính độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy
3.1. Bài toán tính độ bền cục bộ kết cấu
tàu thủy
3.2. Mô hình hóa ngoại lực tác dụng cục
bộ lên kết cấu tàu thủy
3.3. Mô hình hóa các chi tiết, kết cấu tàu
thủy
3.4. Xác định ứng suất, biến dạng cục bộ
kết cấu tàu thủy

8 0.6 17.6

4 4. Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu tàu
thủy
4.1. Tiêu chuẩn đánh giá độ bền tàu thủy
4.2. Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu
tàu thủy
4.3. Kiểm tra, đánh giá độ ổn định các
kết cấu tàu

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Quang Thắng Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế thiết bị năng lượng tàu thủy (2LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Design of Ship Energy Equipments

Mã học phần: NAA382 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học năng lực cần thiết về thiết kế thiết bị năng lượng tàu thủy, bao gồm
các nội dung: tổng quan về thiết bị năng lượng tàu thủy; phân tích, tính toán, lựa chọn máy chính, máy
phụ, hệ trục, chân vịt và các trang thiết bị buồng máy tàu thủy; xây dựng bản vẽ bố trí trang thiết bị
buồng máy và hệ trục chân vịt tàu thủy
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học có năng lực cần thiết để tính toán, lựa chọn các thiết bị năng lượng
tàu thủy và xây dựng các bản vẽ liên quan về thiết bị năng lượng tàu thủy thông dụng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật của thiết bị năng lượng chính, các bộ
phận hợp thành và các hệ thống phục vụ cho hệ động lực tàu thủy
b. Tính chọn động cơ chính và các phần tử của hệ động lực
c. Tính chọn kích thước và kiểm tra bền hệ trục chân vịt
d. Xây dựng bản vẽ toàn đồ hệ trục chân vịt và bản vẽ bố trí trang thiết bị trong buồng máy
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chung về thiết bị năng lượng
tàu thủy:
- Công dụng, thành phần, phân loại thiết
bị năng lượng tàu thủy

5 0.38 11
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- Các loại thiết bị năng lượng tàu thủy
hiện đại
- Yêu cầu đối với máy chính trong mối
tương quan chung với hệ thống động lực
tàu thủy

2 Đặc tính của hệ thống Máy chính – Thân
tàu – Thiết bị đẩy:
- Sự làm việc phù hợp giữa Máy chính –
Thân tàu – Thiết bị đẩy
- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của máy
chính tàu thuỷ
- Giới thiệu các đặc tính của hệ thống
Máy chính – Thân tàu – Thiết bị đẩy và
phương pháp xây dựng
- Tính chọn máy chính cho tàu

5 0.38 11

3 Phương thức truyền năng lượng từ máy
chính đến thiết bị đẩy:
- Khái niệm và các dạng truyền động
- Các phương án truyền động chính trên
tàu
- Thiết bị của hệ truyền động

2 0.15 4.4

4 Hệ trục tàu thủy:
- Đặc điểm và các phương án bố trí hệ
trục
- Kết cấu hệ trục và các phần tử hợp
thành
- Tính toán hệ trục tàu thủy
- Thực hành vẽ hệ trục tàu thủy trên máy
tính

5 10 1.28 10 53

5 Hệ thống trên tàu thủy:
- Hệ thống phục vụ máy chính, máy phụ
tàu thủy
- Hệ thống bảo đảm an toàn tàu thủy
- Hệ thống đảm bảo điều kiện sống
- Hệ thống công nghệ và chuyên dùng

4 0.3 8.8

6 Thiết bị phụ tàu thủy:
- Cấu tạo, nguyên lý của các máy móc
phụ
- Nguồn năng lượng cung cấp cho máy
móc phụ

4 0.3 8.8

7 Thiết bị buồng máy tàu thủy:
- Nguyên tắc chung bố trí máy móc trong
buồng máy
- Bố trí máy chính trong buồng máy
- Bố trí các máy móc, thiết bị trong
buồng máy tàu thủy
- Thông gió và điều hòa không khí
- Thực hành vẽ bố trí trang thiết bị buồng

5 20 2.18 20 95
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máy
CỘNG 30 30 4.97 30 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phạm Thanh Nhựt Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật vẽ tàu
- Tiếng Anh: Ship Drawing

Mã học phần: NAA331 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đọc hiểu và xây dựng các bản vẽ trong ngành
Kỹ thuật tàu thủy như bản vẽ đường hình, bố trí chung, kết cấu, mặt cắt ngang bằng phần mềm CAD
thông dụng
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học có năng lực cần thiết để đọc hiểu và xây dựng được một số bản vẽ
cơ bản của tàu thủy bằng phần mềm AutoCAD trên máy tính
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được hệ thống ký hiệu, nguyên tắc xây dựng các bản vẽ tàu thủy theo các tiêu chuẩn
khác nhau
b. Đọc được các loại bản vẽ tàu thủy
c. Xây dựng được được một số bản vẽ cơ bản của tàu thủy bằng phần mềm AutoCAD trên máy tính
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về phương pháp đọc bản vẽ
tàu thủy:
- Khái niệm, phân loại hệ thống bản vẽ
tàu thủy
- Các tiêu chuẩn của bản vẽ đóng tàu
- Các nguyên tắt cơ bản khi đọc bản vẽ

5 0.38 11

thiết kế và bản vẽ chế tạo
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2 Đọc bản vẽ tàu thủy:
- Đọc bản vẽ đường hình tàu vỏ thép và
composite
- Đọc bản vẽ kết cấu cơ bản và mặt cắt
ngang tàu vỏ thép, gỗ và composite
- Đọc bản vẽ nút kết cấu, cụm chi tiết tàu
vỏ thép, gỗ và composite
- Đọc bản vẽ bố trí buồng máy tàu vỏ gỗ

4 5 0.75 29.8

3 Thực hành vẽ nút kết cấu và cụm chi tiết:
- Trình tự vẽ nút kết cấu và cụm chi tiết
- Biểu diễn các chi tiết thép hình
- Vẽ nút kết cấu tàu vỏ thép
- Vẽ cụm chi tiết tàu vỏ thép

1 10 0.98 10 44.2

4 Thực hành xây dựng bản vẽ đường hình
và bố trí chung:
- Xây dựng bản vẽ đường hình tàu vỏ
thép
- Xây dựng bản vẽ bố trí chung tàu vỏ
thép

2 20 1.95 20 88.4

5 Thực hành xây dựng bản vẽ kết cấu cơ
bản và mặt cắt ngang:
- Xây dựng bản vẽ kết cấu và mặt cắt
ngang tàu vỏ thép
- Xây dựng bản vẽ kết cấu và mặt cắt
ngang tàu vỏ gỗ
- Xây dựng bản vẽ kết cấu và mặt cắt
ngang tàu vỏ composite

3 25 2.48 25 111.
6

CỘNG 15 60 6.54 55 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 55 1.1 56.1
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 55 1.1 56.1
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025



3

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phạm Thanh Nhựt Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị năng lượng tàu thủy
- Tiếng Anh: Installation and Maintenance of Ship Energy Equipment

Mã học phần: NAA383 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cần thiết trong tổ chức lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa thiết
bị năng lượng tàu thủy, gồm các nội dung: Bảo dưỡng máy chính và hệ trục chân vịt, cân chỉnh lắp đặt
máy chính và hệ trục. Các dạng hao mòn và kỹ thuật kiểm tra, lắp đặt máy chính, hệ trục, chân vịt tàu
thủy cụ thể.
3.Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Kiểm tra tình trạng, lập hồ sơ kỹ thuật hệ động lực tàu thủy;
- Cân chỉnh, lắp đặt máy chính và hệ trục
- Xây dựng quy trình công nghệ và giám sát thực hiện việc lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị năng lượng tàu
thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các dạng hao mòn, phương pháp kiểm tra lắp đặt thiết bị năng lượng tàu thủy.
b. Lựa chọn phương pháp và thiết bị để lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị năng lượng tàu thủy;
c. Phân biệt và giải thích cơ chế các dạng hao mòn, hư hỏng máy; Xác định giới hạn hao mòn thiết bị
năng lượng tàu thủy;
d. Xây dựng quy trình công nghệ lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị năng lượng tàu thủy:

- Máy chính;
- Hệ trục và chân vịt.
- Các thiết bị phụ trên tàu thủy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1.Hao mòn và hư hỏng máy
1.1. Khái niệm, phân loại hao mòn, hư
hỏng máy
1.2. Cơ chế hao mòn do ma sát
1.3. Giới hạn hao mòn chi tiết và cặp
lắp ghép

5 0.38 11

2 2 Phương pháp và thiết bị kiểm tra
2.1.Quy trình và dụng cụ tháo, lắp máy
2.2. Phương pháp và thiết bị kiểm tra
trực tiếp
2.3 Phương pháp kiểm tra gián tiếp

5 0.38 11

3 3 Bảo dưỡng máy chính
3.1.Kiểm tra, bảo dưỡng bộ khung động
cơ
3.2 Kiểm tra, bảo dưỡng các cặp lắp
ghép chính của động cơ: 3.3.Kiểm tra,
bảo dưỡng piston và sơ mi xy lanh; Trục
khuỷu và ổ đỡ
3.4 bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, cơ
cấu phân phối khí

13 0.98 28.6

4 4 Bảo dưỡng các thiết bị phụ
4.1.Kiểm tra, bảo dưỡng bơm
4.2 Kiểm tra, bảo dưỡng máy nén

6 0.45 13.2

5 5 Bảo dưỡng hệ trục và chân vịt
5.1 Kiểm tra, bảo dưỡng hệ trục
5.2 Kiểm tra, bảo dưỡng chân vịt

6 0.45 13.2

6 6. Lắp đặt cân chỉnh máy chính và hệ
trục
6.1 Phương pháp dùng thước thẳng và
thước lá
6.2 Phương pháp dung máy đo lực để
xác định tải trọng phân bố trên các gối đỡ
6.3 Phương pháp quang học

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Xuân Chí Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế tàu thủy và Đồ án môn học (3LT +1ĐA)
- Tiếng Anh: Ship Design and Project

Mã học phần: NAA384 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tính toán, thiết kế các loại thân tàu thông
dụng và hướng dẫn người học thực hiện thiết kế sơ bộ bao gồm các nội dung: xác định đặc điểm hình
học, thiết kế tuyến hình, bố trí chung, tính toán tính năng, thiết kế kết cấu phù hợp yêu cầu quy phạm.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tính toán, thiết kế các loại thân
tàu thông dụng phù hợp với yêu cầu quy phạm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích nhiệm vụ thư để lựa chọn phương pháp thiết kế thân tàu phù hợp;
b. Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy;
c. Thiết kế đường hình dáng và bố trí chung tàu thuỷ;
d. Tính toán tính năng và thiết kế kết cấu tàu thủy theo yêu cầu quy phạm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phương pháp thiết kế tàu thủy 6 6 0.99 38.4
1.1 Phân tích nhiệm vụ thư
1.2 Các giai đoạn thiết kế tàu thủy
1.3 Các phương pháp thiết kế tàu thủy
1.4 Một số khái niệm cơ bản
2 Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy 11 8 1.55 57.8



2

2.1 Các đặc điểm hình học tàu thủy
2.2 Xác định đặc điểm hình học theo phương
2.3 pháp giải tích
2.4 Xác định đặc điểm hình học theo phương

pháp thống kê
Xác định đặc điểm hình học theo phương
pháp tối ưu

3 Thiết kế đường hình tàu thủy 14 8 1.77 64.4
3.1 Bản vẽ đường hình tàu thủy
3.2 Các yếu tố cần xét khi thiết kế đường
3.3 hình tàu thủy
3.4
3.5

Các phương pháp thiết kế đường hình tàu
thủy
Trình tự thiết kế bản vẽ đường hình tàu
thủy
Tính toán tính năng của tàu.

4 Thiết kế bố trí chung và kết cấu tàu thủy 14 8 1.77 64.4
4.1 Bản vẽ bố trí chung và các yêu cầu khi
4.2 bố trí chung toàn tàu
4.3 Bố trí và phân khoang tàu thủy
4.4 Bố trí và phân chia buồng trên tàu
4.5 Kiến trúc tàu thủy

Thiết kế kết cấu tàu thủy
CỘNG 45 30 6.08 0 0 225

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Nhu Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ đóng sửa tàu vỏ gỗ và Composite
- Tiếng Anh:Wood - Composite Ship Building and Repairing Technology

Mã học phần: NAA385 Số tín chỉ: 2 (25LT+10TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các loại vật liệu phi kim loại dùng trong
đóng tàu; công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu làm bằng vật liệu gỗ và composite. Trên cơ sở đó, người
học thiết kế quy trình công nghệ và thực hành chế tạo một số cụm kết cấu của tàu vỏ composite
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học có năng lực cần thiết để lựa chọn tổ hợp vật liệu, xây dựng quy trình
công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu vỏ gỗ và composite
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn tổ hợp vật liệu dùng trong đóng tàu vỏ gỗ và composite
b. Xây dựng và triển khai quy trình công nghệ đóng mới tàu vỏ composite
c. Xây dựng và triển khai quy trình công nghệ sửa chữa tàu vỏ composite
d. Xây dựng và triển khai quy trình công nghệ đóng mới tàu vỏ gỗ
e. Xây dựng và triển khai quy trình công nghệ sửa chữa tàu vỏ gỗ
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 25 10

CỘNG 25 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan:
- Tổng quan về công nghệ đóng và sửa
tàu vỏ phi kim loại
- Các vật liệu phi kim loại dùng trong
đóng tàu

5 0.38 11
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2 Công nghệ đóng mới tàu vỏ composite:
- Giới thiệu chung
- Công nghệ chế tạo các sản phẩm
composite
- Quy trình công nghệ đóng tàu vỏ
composite
- Quy trình trát vỏ tàu cụ thể
- Thực hành chế tạo cụm chi tiết/ Tham
quan thực tế

11 10 0.83 24.2

3 Công nghệ sửa chữa tàu vỏ composite:
- Các hư hỏng thường gặp đối với phần
thân tàu composite
- Công nghệ sửa chữa tàu vỏ composite
- Công tác bảo dưỡng vỏ tàu composite

2 0.15 4.4

4 Công nghệ đóng mới tàu vỏ gỗ:
- Giới thiệu chung
- Quy trình công nghệ đóng tàu vỏ gỗ
- Công nghệ chế tạo phần thân tàu
- Lắp đặt hệ động lực và các trang thiết
bị
- Xảm, trét và sơn

5 0.38 11

5 Công nghệ sửa chữa tàu vỏ gỗ:
- Các hư hỏng thường gặp đối với phần
thân tàu vỏ gỗ
- Công nghệ sửa chữa tàu vỏ gỗ
- Công tác bảo dưỡng tàu vỏ gỗ

2 0.15 4.4

CỘNG 25 10 1.89 0 0 55
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.88 0 1.88 0.04 1.92
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.88 1.88 0.04 1.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 55 0 55 1.1 56.1
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
1 Acetone Mililít 0 0 0
2 Chất công dính Hộp 0 0 0
3 Chất đóng rắn Kilogam 0 0 0
4 Cọ Cái 0 0 0
5 Con lăn Cái 0 0 0
6 Nhựa Polyester Kilogam 0 0 0
7 Sợi thủy tinh Kilogam 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phạm Thanh Nhựt Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành lắp đặt và bảo dưỡng TBNL tàu
- Tiếng Anh:

Mã học phần: NAA386 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Người học sẽ tham gia thực hành lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc và thiết bị tàu thủy bao gồm:
tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng, tổ chức thi công, lắp đặt động cơ, hệ trục chân vịt
và các hệ thống tàu.
3.Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết trong lĩnh vực sửa chữa, lắp đặt, bảo
dưỡng động cơ chính, hệ trục chân vịt và các hệ thống tàu đáp ứng các công việc tổ chức sản xuất và
triển khai thi công trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thuần thục các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và
thiết bị tàu thủy;
b. Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và thiết bị tàu thủy;
c. Đánh giá mức độ hao mòn, hư hỏng của chi tiết máy móc và thiết bị tàu thủy;
d. Cân chỉnh, lắp đặt máy móc và thiết bị tàu thủy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thực hành tháo lắp, sửa chữa động cơ 2 18 2.31 6.65 0.76 112.
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1.1
1.2
1.3
1.4

tàu thủy
Dụng cụ và thiết bị.
Tháo lắp động cơ diesel tàu thủy
Đo đạc, kiểm tra và đánh giá các chi tiết,
các mối ghép của động cơ
Sửa chữa động cơ

4

2
2.1
2.2
2.3

Thực hành lắp đặt hệ động lực tàu thủy
Dụng cụ và thiết bị
Căng tim và chỉnh tâm hệ động lực
Chỉnh tâm và lắp đặt máy chính

2 18 2.31 8.05 2.7 112.
4

3
3.1
3.2
3.3

Thực hành lắp đặt máy sửa chữa máy và
thiết bị tàu thủy
Dụng cụ và thiết bị
Chỉnh tâm và lắp đặt máy phụ
Tháo lắp và sửa chữa thiết bị phụ

2 18 2.31 11.97 3.56 112.
4

CỘNG 6 54 6.93 26.67 7.02 337.
2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 360 360 7.2 367.2
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 13.2 13.2 0.26 13.46

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 324 324 6.48 330.48

III Thiết bị Giờ 26.67 0.53 27.2
1 Bơm nước nồi chưng cất Giờ 1.33 0.03 1.36
2 các loại thiết bị đo khác Giờ 1.33 0.03 1.36
3 Căn lá 20 lá (0.05-1) Giờ 3.99 0.08 4.07
4 Động cơ Diesel lai máy phát

(máy phụ)
Giờ 3.99 0.08 4.07

5 Đồng hồ so điện từ Giờ 3.99 0.08 4.07
6 Máy lọc ly tâm dầu nhờn Giờ 1.33 0.03 1.36
7 Mô hình hệ thống bệ máy, cụm

ống bao,máy chính, hệ trục,
chân vịt

Giờ 1.4 0.03 1.43

8 Tăng áp máy đèn Giờ 1.33 0.03 1.36
9 thiết bị dụng cụ tháo lắp Giờ 3.99 0.08 4.07
10 Thước cặp điện tử Giờ 3.99 0.08 4.07
IV Vật tư 7.02 0.14 7.16
1 Bu lông M12 x 70 phục vụ chế

tạo gá lắp cân chỉnh
Kilogam 1.07 0.02 1.09
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2 Dầu bôi trơn Lít 0.21 0 0.21
3 Dầu Diesel Lít 0.99 0.02 1.01
4 Dụng cụ làm sạch bề mặt (dây

căng tim, đá cắt, đá mài, giấy
nhám, ...)

Bộ 0.07 0 0.07

5 Găng tay bảo hộ Bộ 1.33 0.03 1.36
6 Găng tay bảo hộ Bộ 1.33 0.03 1.36
7 Giấy nhám Tờ 0.99 0.02 1.01
8 Mỡ bôi trơn Kilogam 0.09 0 0.09
9 nước rửa tay Hộp 0.07 0 0.07
10 Que hàn Hộp 0.07 0 0.07
11 Thép hình chế tạo các bệ, giá đỡ Kilogam 0.33 0.01 0.34
12 Thép lỗ chế tạo các giá căng tim Bộ 0.07 0 0.07
13 Thép tấm chế tạo đế và căn máy Kilogam 0.13 0 0.13
14 Thép V chế tạo gá chỉnh tâm

máy
Kilogam 0.27 0.01 0.28

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Phước Thọ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết bị tàu thủy
- Tiếng Anh: Ship Equipments

Mã học phần: NAA387 Số tín chỉ: 3 (38LT+14TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về khái niệm, công dụng, phân
loại, kết cấu, nguyên lý làm việc, phương pháp lựa chọn, bố trí, phương pháp tính toán thiết kế các hệ
thống thiết bị tàu thủy như: lái, neo, chằng buộc, cứu sinh, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, thiết bị đóng mở
nắp hầm hàng
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể quản lý, khai thác (vận hành, kiểm tra, bảo
dưỡng), tính toán thiết kế các hệ thống thiết bị tàu thủy và đáp ứng các yêu cầu của quy phạm
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại và biết được công dụng của các phần tử trong hệ thống thiết bị tàu thủy nói riêng và các
hệ thống thiết bị tàu thủy nói chung
b. Phân tích, đánh giá đặc điểm, tính năng, cấu tạo, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các
phần tử trong hệ thống và các hệ thống thiết bị tàu thủy
c. Tính toán thiết kế sơ bộ một hệ thống thiết bị trên boong cụ thể theo quy phạm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 38 14

CỘNG 38 14
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về thiết bị tàu thủy 7 0.53 15.4
2 Cơ cấu chấp hành, dẫn động và điều

khiển
4 10 1.2 3.5 50.8

3 Thiết bị lái 6 0.45 13.2
4 Thiết bị neo 5 0.38 11
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5 Thiết bị chằng buộc 4 4 0.66 0.6 25.6
6 Thiết bị cứu sinh 4 0.3 8.8
7 Thiết bị đóng mở nắp hầm hàng 4 0.3 8.8
8 Thiết bị xếp dỡ hàng hóa 4 0.3 8.8

CỘNG 38 14 4.12 4.1 0 142.
4

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.85 1.26 4.11 0.08 4.19
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.85 1.26 4.11 0.08 4.19
II Cơ sở vật chất m2x giờ 83.6 58.8 142.4 2.85 145.25
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 83.6 83.6 1.67 85.27

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 58.8 58.8 1.18 59.98

III Thiết bị Giờ 4.1 0.08 4.18
1 Cụm tời thu lưới rê Giờ 0.5 0.01 0.51
2 Cụm tời thu lưới vây Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Máy quấn dây thẻo Giờ 0.5 0.01 0.51
4 Máy quấn tang câu Giờ 0.5 0.01 0.51
5 Máy thả dây câu Giờ 0.5 0.01 0.51
6 Máy thu dây câu Giờ 0.5 0.01 0.51
7 Máy tời thủy lực ( học cụ) Giờ 0.2 0 0.2
8 Mô hình tời điện Giờ 0.2 0 0.2
9 Mô hình tời thủy lực Giờ 0.2 0 0.2
10 Phanh thủy lực Giờ 0.5 0.01 0.51
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phạm Thanh Nhựt Huỳnh Lê Hồng Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép và Đồ án môn học (3LT +1TH)
- Tiếng Anh: STEEL SHIP BUILDING AND REPAIRING TECHNOLOGY

Mã học phần: NAA388 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đầy đủ, thành thạo về quy trình
công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu vỏ thép, từ thiết kế công nghệ, phóng dạng, khai triển, lấy dấu,
chế tạo chi tiết, cụm chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn, hạ thủy, hoàn thiện tàu tại bến, thử nghiệm và bàn
giao cho chủ tàu.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu vỏ
thép, cách tổ chức sản xuất của nhà máy đóng sửa tàu thép, trình tự thực hiện các bước công nghệ trong
quy trình đóng mới tàu vỏ thép hiện đại từ khi nhận được bản vẽ thiết kế kỹ thuật đến khi bàn giao tàu
hoàn chỉnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê năng lực, nội dung các công tác chuẩn bị để đóng và sửa chữa tàu vỏ thép tại nhà máy.
b. Xây dựng và triển khai quy trình chế tạo các chi tiết kết cấu phẳng.
c. Xây dựng và triển khai quy trình chế tạo các chi tiết kết cấu cong 2D, 3D.
d. Thiết kế và triển khai quy trình công nghệ lắp ráp các panel, phân đoạn, tổng đoạn.
e. Thiết kế và triển khai quy trình công nghệ lắp ráp thân tàu trên công trình thuỷ công.
f. Xây dựng và triển khai quy trình hạ thuỷ tàu.
g. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoàn thiện tàu tại bến, thử nghiệm và bàn giao.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan
Nhà máy đóng sửa tàu vỏ thép hiện đại
Quy trình công nghệ hiện đại để đóng
sửa tàu vỏ thép
Công tác chuẩn bị đóng sửa tàu vỏ thép
Các quy phạm phân cấp và đóng sửa tàu
vỏ thép hiện hành

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chế tạo các chi tiết kết cấu phẳng
Phân loại chi tiết kết cấu phẳng
Các phương pháp gia công cơ khí hiện
đại
Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết
kết cấu phẳng
Công tác kiểm tra, giám sát, hiệu chỉnh,
nghiệm thu và bàn giao

5 0.38 0.25 0.66 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Chế tạo các chi tiết kết cấu cong 2D, 3D
Phân loại chi tiết kết cấu cong
Công tác phóng dạng, lấy dấu, khai triển,
chế tạo dưỡng
Công nghệ chế tạo bằng phương pháp gia
nhiệt (heating)
Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết
kết cấu cong
Công tác kiểm tra, giám sát, hiệu chỉnh,
nghiệm thu và bàn giao

5 0.38 11

4
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

Lắp ráp các panel, phân đoạn, tổng đoạn
Phân loại panel, phân đoạn, tổng đoạn
trong đóng sửa tàu vỏ thép
Thiết kế công nghệ lắp ráp panel, phân
đoạn, tổng đoạn cụ thể cho 1 tàu cụ thể
Quy trình công nghệ lắp ráp panel, phân
đoạn, tổng đoạn
Giới thiệu công nghệ lắp ráp các bộ phận
khác như thiết bị outfitting, đường ống,
điện, ...
Công tác kiểm tra, giám sát, hiệu chỉnh,
nghiệm thu và bàn giao

10 20 1.65 0.41 0.35 66

5
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

Lắp ráp thân tàu trên công trình thuỷ
công
Tổng quan về công trình thuỷ công trong
nhà máy đóng sửa tàu
Công tác chuẩn bị công trình thuỷ công
Quy trình công nghệ lắp ráp phân đoạn,
tổng đoạn trên công trình thuỷ công
Công tác kiểm tra, giám sát, hiệu chỉnh
việc lắp ráp hoàn chỉnh thân tàu
Giới thiệu công nghệ lắp ráp các bộ phận
khác như máy chính, hệ động lực, thiết bị
buồng máy, thiết bị outfitting, hệ thống

5 10 0.83 0.03 0.18 33
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5.6
5.7

đường ống, hệ thống điện, vô tuyến điện,
bọc cách âm, cách nhiệt, ...
Quy trình công nghệ sơn thân tàu trước
khi hạ thủy
Quy trình công nghệ sơn lại thân tàu khi
sửa chữa

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Hạ thuỷ tàu
Nguyên lý hạ thuỷ tàu bằng các loại công
trình thuỷ công
Xây dựng phương án hạ thuỷ tàu
Quy trình công nghệ hạ thuỷ tàu
Xây dựng phương án và quy trình công
nghệ đưa tàu lên bờ để sửa chữa

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Hoàn thiện tàu tại bến, thử nghiệm và
bàn giao
Lập kế hoạch hoàn thiện các phần công
việc còn lại tại bến
Quy trình thử thân tàu tại bến
Giới thiệu quy trình thử các thiết bị trên
tàu tại bến và trên biển
Công tác hiệu chỉnh, nghiệm thu và bàn
giao

5 0.38 11

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Quy trình công nghệ sửa chữa thân tàu
vỏ thép
Các dạng hư hỏng thân tàu thường gặp
Các phương pháp xác định khuyết tật
thân tàu thép
Phương án sửa chữa thân tàu
Quy trình công nghệ sửa chữa thân tàu

5 0.38 11

CỘNG 45 30 4.76 0.69 1.19 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 66 165 3.3 168.3
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0.69 0.01 0.7
1 Máy cắt thép Giờ 0.03 0 0.03
2 Máy cắt thép Giờ 0.13 0 0.13
3 Máy hàn điện Giờ 0.25 0.01 0.26
4 Thiết bị dạy học tổng thành mô

hình
Giờ 0.03 0 0.03

5 Thước lá Giờ 0.25 0.01 0.26
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IV Vật tư 1.19 0.02 1.21
1 Bút bi Chiếc 0.25 0.01 0.26
2 Bút lấy dấu Cái 0.51 0.01 0.52
3 Đá cắt Cái 0.13 0 0.13
4 Dây thép hàn Kilogam 0.03 0 0.03
5 Giấy A0 Tờ 0.18 0 0.18
6 Thép dạng tấm Kilogam 0.03 0 0.03
7 Thép dạng tấm Kilogam 0.03 0 0.03
8 Thước dây Cái 0.03 0 0.03
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Vũ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết bị khai thác thủy sản
- Tiếng Anh: Fishing Equipments

Mã học phần: NAA389 Số tín chỉ: 2 (25LT+10TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tính toán, lựa chọn, bố trí, lắp đặt và vận
hành thiết bị khai thác thủy sản và thiết bị truyền động thủy lực trên tàu đánh cá nghề lưới kéo, lưới
vây, lưới rê và nghề câu.
3.Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tính toán, lựa chọn, bố trí, lắp đặt và vận
hành thiết bị khai thác thủy sản và thiết bị truyền động thủy lực trên tàu đánh cá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán, lựa chọn, bố trí và lắp đặt các thiết bị khai thác thủy sản trên tàu đánh cá nghề lưới kéo.
b. Tính toán, lựa chọn, bố trí và lắp đặt các thiết bị khai thác thủy sản trên tàu đánh cá nghề lưới vây.
c. Tính toán, lựa chọn, bố trí và lắp đặt các thiết bị khai thác thủy sản trên tàu đánh cá nghề lưới rê.
d. Tính toán, lựa chọn, bố trí và lắp đặt các thiết bị khai thác thủy sản trên tàu đánh cá nghề câu.
e. Vận hành thiết bị khai thác thủy sản và thiết bị truyền động thủy lực trên tàu đánh cá.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 25 10

CỘNG 25 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các thông số và các bộ phận cơ bản của 4 0.3 8.8
1.1 thiết bị khai thác thủy sản
1.2 Nghề cá và vấn đề cơ giới hóa nghề cá
1.3 Phân loại các thao tác trong quá trình

đánh bắt cá.
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1.4
1.5

Phân loại thiết bị khai thác thủy sản
Các thông số cơ bản của thiết bị khai
thác thủy sản
Các bộ phận cơ bản của thiết bị khai thác
thủy sản

2 Cơ cấu chấp hành, dẫn động và điều 5 10 1.28 0.5 53
2.1 khiển thiết bị khai thác thủy sản thủy sản
2.2
2.3

Cơ cấu chấp hành thiết bị khai thác thủy
sản
Cơ cấu dẫn động thiết bị khai thác thủy
sản
Cơ cấu điều khiển thiết bị khai thác thủy
sản

3 Thiết bị khai thác thủy sản trên tàu đánh 4 0.3 8.8
3.1 cá nghề lưới kéo
3.2 Lưới kéo và đánh cá bằng lưới kéo

Thiết bị khai thác thủy sản nghề lưới kéo
4 Thiết bị khai thác thủy sản trên tàu đánh 4 0.3 8.8
4.1 cá nghề lưới vây
4.2 Lưới vây và đánh cá bằng lưới vây

Thiết bị khai thác thủy sản nghề lưới vây
5 Thiết bị khai thác thủy sản trên tàu đánh 4 0.3 8.8
5.1 cá nghề lưới rê
5.2 Lưới rê và đánh cá bằng lưới rê

Thiết bị khai thác thủy sản nghề lưới rê
6 Thiết bị khai thác thủy sản trên tàu đánh 4 0.3 8.8
6.1 cá nghề câu
6.2 Kỹ thuật đánh cá nghề câu

Thiết bị khai thác thủy sản nghề câu
CỘNG 25 10 2.78 0.5 0 97

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.88 0.9 2.78 0.06 2.84
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.88 0.9 2.78 0.06 2.84
II Cơ sở vật chất m2x giờ 55 42 97 1.94 98.94
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0.5 0.01 0.51
1 Cụm tời thu lưới rê Giờ 0.25 0.01 0.26
2 Cụm tời thu lưới vây Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Nhu Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Kỹ thuật tàu thủy)
- Tiếng Anh: ENGLISH FOR NAVAL ARCHITECTURE

Mã học phần: NAA390 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các từ vựng tiếng Anh thường gặp trong chuyên ngành Kỹ
thuật tàu thủy bao gồm: lý thuyết tàu thủy, kết cấu tàu thủy, thiết kế tàu thủy, công nghệ đóng tàu thủy.
Bên cạnh đó, sinh cũng được cung cấp các cấu trúc câu trong lĩnh vực tàu thủy nhằm giúp người học
có thể đọc các tài liệu chuyên ngành tàu thủy, viết báo cáo và giao tiếp về chuyên môn lĩnh vực kỹ thuật
tàu thủy.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để giao tiếp, sử dụng các thuật ngữ tiếng anh chuyên
ngành và báo cáo công việc chuyên môn trong ngành kỹ thuật tàu thủy bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các từ vựng tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực tàu thủy;
b. Vận dụng tiếng Anh giao tiếp trong lĩnh vực tàu thủy;
c. Lập báo cáo chuyên môn bằng tiếng Anh.
d. Thể hiện thái độ học tập chuyên cần, tích cực, tác phong chuyên nghiệp và có đạo đức nghề
nghiệp và trách nhiệm trong công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hệ thống từ vựng chuyên ngành kỹ thuật 5 10 1.28 0.35 53
1.1 tàu thủy
1.2 Lý thuyết tàu thủy
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1.3
1.4

Kết cấu tàu thủy
Sức bền tàu thủy
Công nghệ đóng tàu thủy vỏ thép

2 Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Kỹ 5 10 1.28 0.35 53
2.1 thuật tàu thủy
2.2
2.3

Trong chào hỏi/yêu cầu/phản hồi/đánh
giá
Trong quá trình thiết kế tàu
Trong quá trình đóng tàu

3 Lập báo cáo chuyên môn bằng tiếng Anh 5 10 1.28 0.35 53
3.1 Các mẫu báo cáo thiết kế tàu
3.2 Các mẫu báo cáo quá trình đóng tàu
3.3 Các mẫu báo cáo kiểm tra chất lượng của
3.4 đăng kiểm

Hướng dẫn lập báo cáo
CỘNG 15 30 3.84 0 1.05 159

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 1.05 0.02 1.07
1 Bút dạ Chiếc 0.75 0.02 0.77
2 Giấy A4 Ram 0.3 0.01 0.31
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Vũ Huỳnh Lê Hồng Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành đóng tàu thủy
- Tiếng Anh: Shipbuilding Practice

Mã học phần: NAA391 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Người học sẽ tham gia thực hành đóng và sửa chữa mô hình tàu thủy. Nội dung thực hành đóng tàu
mô hình bao gồm: phóng dạng tuyến hình tàu, khai triển, chế tạo dưỡng mẫu, chế tạo chi tiết và cụm
chi tiết, lắp ráp, cân chỉnh và hàn chi tiết, cụm chi tiết kết cấu, hàn phân tổng đoạn và sơn tàu; Nội dung
thực hành sửa tàu mô hình bao gồm: phân loại các chi tiết cần sửa chữa, hàn đắp những vị trí bị ăn mòn,
thay thế và sửa chữa các kết cấu bị hư hại.
3.Mục tiêu:
Giúp người học củng cố kiến thức lý thuyết và có kỹ năng thực hành cần thiết trong lĩnh vực đóng và
sửa tàu thủy nhằm đáp ứng các công việc tổ chức sản xuất và triển khai thi công trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chuẩn bị phục vụ sản xuất, phóng dạng, khai triển, chế tạo dưỡng mẫu
b. Chế tạo chi tiết, cụm chi tiết kết cấu thân tàu
c. Lắp ráp phân tổng đoạn, kiểm tra và hoàn thiện tàu
d. Đánh giá mức độ hư hỏng của tàu, sửa chữa, thay thế kết cấu bị hư hại
e. Thể hiện tinh thần và thái độ, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trong công việc
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công tác chuẩn bị sản xuất
1.1. Công tác chuẩn bị phục vụ sản xuất

20 1.8 0.2 84
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1.2. Công tác phóng dạng
1.3. Công tác khai triển
1.4. Công tác chế tạo dưỡng mẫu

2 Công nghệ chế tạo chi tiết, cụm chi tiết
2.1. Vạch dấu chế tạo, dấu lắp ráp và dấu
kiểm tra
2.2. Chế tạo chi tiết
2.3. Chế tạo cụm chi tiết
2.4. Lắp ráp, cân chỉnh và hàn cụm chi
tiết
2.5. Kiểm tra chi tiết, cụm chi tiết

20 1.8 0.4 2.55 84

3 Công nghệ chế tạo phân tổng đoạn tàu
thủy
3.1. Lắp ráp, cân chỉnh và hàn phân tổng
đoạn
3.2. Kiểm tra phân tổng đoạn

10 0.9 0.3 0.2 42

4 Công nghệ lắp ráp tàu trên bệ lắp ráp
4.1. Lắp ráp, cân chỉnh và hàn tổng thành
vỏ tàu.
4.2. Kiểm tra tổng thành vỏ tàu

10 0.9 0.15 42

5 Công nghệ sơn tàu thủy và hoàn thiện
phần vỏ
5.1. Làm sạch bề mặt kết cấu tàu thủy
5.2. Phương pháp sơn tàu thủy
5.3. Hoàn thiện phần vỏ tàu
5.4. Kiểm tra các lỗi khi sơn

10 0.9 0.1 0.2 42

6 Công nghệ sửa chữa tàu thủy
6.1. Phân loại các dạng hư hỏng cần sửa
chữa
6.2. Tổ chức sửa chữa, thay thế các kết
cấu bị hư hại
6.3. Kiểm tra và nghiệm thu

20 1.8 0.35 84

CỘNG 0 90 8.1 1.5 2.95 378
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 8.1 8.1 0.16 8.26
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 8.1 8.1 0.16 8.26
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 378 378 7.56 385.56
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 378 378 7.56 385.56

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Ampe kìm Giờ 0.1 0 0.1
2 Bộ đồ gá để mài mũi khoan

xoắn
Giờ 0.05 0 0.05
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3 Bộ dụng cụ đo Giờ 0.05 0 0.05
4 Đá mài cho máy mài hai đá Giờ 0.1 0 0.1
5 Đá mài cho máy mài phẳng Giờ 0.05 0 0.05
6 Khoan điện Giờ 0.05 0 0.05
7 Máy cắt cầm tay Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy cắt con rùa 1 mỏ Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy cắt mẫu Giờ 0.05 0 0.05
10 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 0.1 0 0.1
11 Máy cắt tôn Giờ 0.1 0 0.1
12 Máy CNC mini Giờ 0.05 0 0.05
13 Máy hàn Giờ 0.05 0 0.05
14 Máy hàn bấm Giờ 0.05 0 0.05
15 Máy hàn điện Giờ 0.1 0 0.1
16 Máy hàn hồ quang điện tử Giờ 0.1 0 0.1
17 Máy hàn mí, hút chân không

nhỏ
Giờ 0.05 0 0.05

18 Máy hàn TIG Giờ 0.05 0 0.05
19 Máy hàn tig điêṇ tử Giờ 0.05 0 0.05
20 Máy khoan bàn Giờ 0.05 0 0.05
21 Máy mài Giờ 0.05 0 0.05
22 Máy nén khí Giờ 0.05 0 0.05
23 Máy nén khí Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 2.95 0.06 3.01
1 Đá cắt Cái 0.25 0.01 0.26
2 Đá mài Cái 0.5 0.01 0.51
3 Đá mài Cái 0.15 0 0.15
4 Mũi khoan Cái 0.15 0 0.15
5 Que hàn Hộp 0.15 0 0.15
6 Que hàn Hộp 0.05 0 0.05
7 Sơn Hộp 0.2 0 0.2
8 Tấm Formex Mét 1 0.02 1.02
9 Thép tấm Mét 0.5 0.01 0.51
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Quang Thắng Huỳnh Lê Hồng Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập cơ sở đóng tàu (6 tuần)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: NAA392 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Người học được tham gia thực tập sản xuất tại các cơ sở đóng tàu. Từ đó người học tìm hiểu bố trí nhà
máy, cách thức tổ chức làm việc, quản lý trang thiết bị sản xuất đến công tác chuẩn bị sản xuất, qui
trình chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu phần vỏ, máy và trang thiết bị tàu thủy;
3.Mục tiêu:
Cung cấp cho người học có đủ năng lực cần thiết trong thực tế sản xuất tại cơ sở đóng, sửa tàu thủy từ
khâu tổ chức, quản lý đến các công đoạn thiết kế, triển khai thi công và bàn giao sản phẩm tàu nhằm
nâng cao năng lực chuyên môn để thích ứng khi làm việc tại cơ sở đóng tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tham gia hoặc tìm hiểu công tác lập kế hoạch tổ chức sản xuất.
b. Tham gia hoặc tìm hiểu công tác triển khai quy trình công nghệ đóng, sửa phần vỏ tàu thủy
c. Tham gia hoặc tìm hiểu công tác triển khai quy trình công nghệ lắp đặt hệ động lực và thiết bị
tàu thủy
d. Tham gia hoặc tìm hiểu công tác triển khai hạ thủy, chạy thử và bàn giao tàu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan cơ sở đóng tàu 5 0.45 21
1.1 Lịch sử, địa lý, sơ đồ tổ chức, quản lý
1.2 nhân sự
1.3
1.4

Công tác an toàn, nội qui, qui định cơ sở
sản xuất
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1.5
1.6

Quản lý, tổ chức sản xuất
Bố trí chung nhà máy đóng tàu
Bố trí và chức năng các phân xưởng sản
xuất
Quy trình chứng từ hợp đồng đến bàn
giao tàu

2 Công tác chuẩn bị sản xuất cho tàu cụ thể 5 0.45 21
2.1 Nguyên vật liệu đóng, sửa tàu
2.2 Máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng
2.3 trong cơ sở đóng tàu
2.4 Dự toán vật tư, nhân lực, tiến độ sản xuất

Công tác thiết kế thi công
3 Đóng mới hoặc sửa chữa phần vỏ tàu 5 0.45 21
3.1 Đọc hiểu bản vẽ chế tạo, sửa chữa kết
3.2 cấu, hệ thống tàu
3.3
3.4
3.5
3.6

Phương pháp cắt, hàn, lắp đặt kết cấu và
hệ thống
Gia công chi tiết, cụm chi tiết kết cấu
Lựa chọn, gia công thiết bị hệ thống
phần vỏ
Quy trình lắp ráp, căn chỉnh phân, tổng
đoạn
Kiểm tra chất lượng, thử kín nước,
nghiệm thu

4 Bố trí và lắp đặt thiết bị trên boong và 5 0.45 21
4.1 nội thất tàu
4.2
4.3
4.4

Đọc bản vẽ bố trí, lắp đặt thiết bị trên
bong và hệ thống tàu
Quy trình lắp đặt thiết bị trên boong
Quy trình lắp ráp nội thất tàu
Quy trình sơn thiết bị và vỏ tàu

5 Bố trí và lắp đặt phần máy và hệ động 5 0.45 21
5.1 lực
5.2
5.3
5.4

Đọc bản vẽ bố trí chung buồng máy, lắp
đặt hệ động lực
Quy trình lắp đặt máy chính, máy phụ,
thiết bị năng lượng
Quy trình lắp đặt, căn chỉnh hệ trục và
chân vịt
Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu

6 Hạ thủy, chạy thử và bàn giao tàu 5 0.45 21
6.1 Công tác chuẩn bị cho hạ thủy, thử tàu và
6.2 bàn giao
6.3 Qui trình, thiết bị hạ thủy
6.4 Thử tàu tại cầu cảng và thử tàu đường

dài
Bàn giao tàu
CỘNG 0 30 2.7 0 0 126
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Đình Tứ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nội thất tàu thủy
- Tiếng Anh: Ship Accommodations

Mã học phần: NAA395 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về nội thất tàu thủy bao gồm: Thiết
kế công nghệ, vật liệu, hướng dẫn tổ chức thi công và nghiệm thu công trình nội thất tàu thủy.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng thiết kế công nghệ, tổ chức
thi công, kiểm tra giám sát và nghiệm thu công trình trong lĩnh vực nội thất tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa về kiến thức nội thất tàu thủy;
b. Thiết kế và xây dựng quy trình công nghệ lắp đặt nội thất tàu thủy;
c. Tổ chức thi công, kiểm tra và nghiệm thu nội thất tàu thủy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về nội thất tàu thủy 6 0.45 13.2
1.1 Khái niệm nội thất tàu thủy
1.2 Yêu cầu chung về nội thất trên tàu thủy
1.3 Vật liệu, phôi liệu dùng trong nội thất tàu
1.4 thủy
1.5

1.6
1.7

Các thiết bị dùng trong thi công nội thất
tàu thủy
Khuyết tâṭ cho phép trong nôị thất tàu
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thủy
Công tác thiết kế và thi công lắp đặt nội
thất tàu thủy
Chống ăn mòn phá hủy cho nội thất tàu
thủy

2 Quy trình công nghệ lắp đặt nội thất tàu
thủy
Khung, nút liên kết, giằng cố định dùng
cho kết cấu nội thất
Lắp đặt vật liệu cách nhiệt và chống cháy
Quy trình công nghệ lắp đặt vách
Quy trình công nghệ lắp đặt trần cabin
Quy trình công nghệ phủ sàn cabin
Quy trình công nghệ lắp đặt cửa
Quy trình công nghệ lắp đặt các thiết bị
nội thất khác

15 1.13 33
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3 Tổ chức thi công và nghiệm thu công 9 0.68 19.8
3.1 trình nội thất tàu thủy
3.2 Công tác chuẩn bị
3.3 Tổ chức thi công lắp đặt nội thất tàu thủy

Công tác kiểm tra, hiệu chỉnh và nghiệm
thu lắp đặt nội thất tàu thủy
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Văn Tá Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học ứng dụng chuyên ngành
- Tiếng Anh: Computer-Aided Ship Design

Mã học phần: NAA321 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tự động hóa trong thiết kế và đóng
tàu theo phương pháp hiện đại. Trên cơ sở đó, hướng dẫn người học biết cách sử dụng các phần mềm
chuyên dụng để hỗ trợ công tác thiết kế và tính toán tính năng tàu thủy.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng các phần mềm chuyên
dụng phục vụ hiệu quả công tác thiết kế tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được kiến thức về tự động hóa trong thiết kế và đóng tàu theo phương pháp hiện
đại.
b. Sử dụng các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ công tác thiết kế tàu
c. Tính toán tính năng tàu thủy bằng phần mềm chuyên dụng và đánh giá kết quả
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về tự động hóa trong thiết kế 8 0.6 17.6
1.1 tàu
1.2
1.3
1.4

Quy trình đóng tàu theo phương pháp
hiện đại
Tổng quan một số phần mềm dùng trong
ngành đóng tàu
Một số thuật toán mô tả đường và mặt
dùng trong các phần mềm chuyên ngành
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đóng tàu
Quy trình thực hiện thiết kế tàu thủy trên
máy tính

2 Thiết kế tàu thủy bằng phần mềm chuyên 3 15 1.58 3 69.6
2.1 dụng
2.2 Tổng quan về thiết kế tuyến hình
2.3 Xây dựng tuyến hình 3D tàu thủy
2.4 Chỉnh trơn bề mặt vỏ tàu

Vẽ tuyến hình của một số mẫu tàu vỏ gỗ,
composite và tàu vỏ thép

3 Tính toán tính năng tàu thủy 4 15 1.65 3 71.8
3.1 Các bước tính toán tính năng tàu thủy
3.2 Tạo khoang két
3.3 Tính toán các yếu tố tính nổi tàu thủy
3.4 Tính ổn định tàu thủy
3.5 Tính sức cản tàu thủy
3.6 Lập báo cáo, thuyết minh

CỘNG 15 30 3.83 6 0 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 6 0.12 6.12
1 Máy tính Giờ 6 0.12 6.12
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Lê Hồng Thái Huỳnh Lê Hồng Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đường ống tàu thủy
- Tiếng Anh: Ship Piping

Mã học phần: NAA393 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống đường ống tàu thủy bao gồm: Đặc điểm
chung hệ thống tàu và hệ thống đường ống tàu thủy; đặc điểm chi tiết đường ống tàu thủy; cơ sở tính
toán thủy lực đường ống; kỹ thuật lắp đặt đường ống trên tàu.
3.Mục tiêu:
Cung cấp cho người học có đủ năng lực cần thiết để đọc bản vẽ hệ thống đường ống; giải bài toán cơ
bản về thủy lực đường ống; thiết kế qui trình lắp đặt đường ống trên tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đọc bản vẽ hệ thống đường ống tàu thủy;
b. Tính toán thủy lực đường ống tàu thủy;
c. Xây dựng quy trình lắp đặt đường ống trên tàu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đặc điểm chung hệ thống đường ống tàu 5 0.38 11
1.1 thủy
1.2 Phân loại hệ thống tàu
1.3 Phân loại hệ thống đường ống tàu thủy

Yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống đường
ống tàu thủy

2 Đặc điểm chi tiết đường ống tàu thủy 5 0.38 11
2.1 Sơ đồ bố trí đường ống
2.2 Đặc điểm chi tiết nối ống
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2.3 Kết cấu các van và phụ tùng ống
2.4 Truyền động bơm
2.5 Đọc bản vẽ đường ống
3 Tính chọn đường ống theo quy phạm 5 0.38 11
3.1 Thuật ngữ quy định qui phạm về phần
3.2 ống
3.3 Tính chọn chiều dày ống
3.4 Tính chọn kết cấu van và phụ tùng ống

Tính chọn qui cách hàn ống
4 Tính toán tổn thất thủy lực đường ống 7 0.53 15.4
4.1 Khái niệm chung
4.2 Đặc tính dòng lưu chất khi chuyển động
4.3 trong ống
4.4 Tính vận tốc và lưu lượng dòng chảy

trong ống
Tính tổn thất thủy lực đường ống

5 Xây dựng quy trình lắp đặt đường ống 8 0.6 17.6
5.1 trên tàu
5.2
5.3

Nguyên tắc chung lắp đặt hệ thống ống
tàu
Quy trình lắp đặt ống phần boong vỏ tàu
thủy
Quy trình lắp đặt ống phần máy tàu thủy
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Đình Tứ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hàn tàu thủy
- Tiếng Anh: Ship Welding

Mã học phần: NAA365 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các phương pháp hàn và kỹ thuật
hàn kết cấu tàu thủy thông dụng cũng như vấn đề về biến dạng hàn, các dạng khuyết tật thường gặp và
phương pháp kiểm tra khắc phục.
3.Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc chuyên
môn như: đọc hiểu, xây dựng quy trình hàn, lựa chọn phương pháp hàn, triển khai thi công hoặc kiểm
tra, giám sát công việc hàn trong đóng tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa kiến thức về các phương pháp hàn và kỹ thuật hàn.
b. Đánh giá chất lượng mối hàn, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục biến dạng và khuyết
tật mối hàn.
c. Lựa chọn phương pháp hàn phù hợp và xây dựng quy trình hàn kết cấu tàu thủy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đặc điểm hàn kết cấu tàu thủy 6 0.45 13.2
1.1 Đặc điểm hàn kết cấu tàu thủy
1.2 Những quy định chung về hàn kết cấu
1.3 tàu thủy

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
mối hàn kết cấu tàu thủy

2 Các phương pháp hàn ứng dụng trong 8 0.6 17.6
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2.1 ngành kỹ thuật tàu thủy
2.2 Phương pháp hàn hồ quang tay
2.3
2.4
2.5

Phương pháp hàn hồ quang dưới lớp
thuốc trợ dung
Phương pháp hàn hồ quang bằng điện
cực không nóng chảy trong môi trường
khí bảo vệ
Phương pháp hàn hồ quang bằng điện
cực nóng chảy trong môi trường khí bảo
vệ
Một số phương pháp hàn đặc biệt

3 Ứng suất và biến dạng hàn kết cấu tàu 5 0.38 11
3.1 thủy
3.2
3.3

Nguyên nhân gây ra ứng suất và biến
dạng
Các dạng ứng suất và biến dạng hàn tàu
thủy
Biện pháp phòng ngừa ứng suất và biến
dạng

4 Khuyết tật mối hàn 5 0.38 11
4.1 Khuyết tật mối hàn và biện pháp khắc
4.2 phục

Phương pháp kiểm tra khuyết tật
5 Quy trình hàn kết cấu tàu thủy 6 0.45 13.2
5.1 Trình tự xây dựng quy trình hàn
5.2 Những nội dung của quy trình hàn

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Văn Vũ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điện tàu thủy
- Tiếng Anh: Electrical Engineering

Mã học phần: MAE352 Số tín chỉ: 2 (23LT+14TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về trạm phát điện tàu, lưới điện tàu thủy, truyền động
điện tàu, chiếu sáng tàu thủy, các mạch điện, thiết bị và khí cụ điện tàu thủy; bên cạnh đó, học phần
cũng trang bị một số kỹ năng về xây dựng và lắp đặt một số mạch điện cơ bản trên tàu thủy
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Vận hành và khai thác các bảng điện, máy móc trang bị hệ thống điện cơ bản trên tàu thủy.
- Lắp đặt các mạch điện cơ bản trên tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị điện
cơ bản, hệ thống phân phối điện năng trên tàu thủy
a. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị điện
cơ bản, hệ thống phân phối điện năng trên tàu thủy.
b. Đọc hiểu sơ đồ đấu dây mạch động lực và mạch điều khiển các hệ thống điện cơ bản trên tàu thủy.
b. Giải thích được ý nghĩa của các thông số kỹ thuật cơ bản cần thiết trong mạch điện và tính toán
xác định các thông số này trong một số ứng dụng cơ bản trên tàu thủy.
c. Lựa chọn thiết bị điện phù hợp cho một số ứng dụng cụ thể trong thực tế.
d. Đọc hiểu sơ đồ đấu dây mạch động lực và mạch điều khiển các hệ thống điện cơ bản trên tàu thủy
e. Đấu nối đúng các mạch điện cơ bản được sử dụng trong điều khiển động cơ
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 23 14

CỘNG 23 14
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Hệ thống năng lượng điện tàu thủy
Trạm phát điện tàu thủy
Hệ thống phân phối năng lượng điện

5 0.38 11

2
2.1

2.2

Các thiết bị điều khiển và bảo vệ hệ
thống điện
Khái niệm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý
hoạt động và các thông số kỹ thuật cơ
bản của các khí cụ điện đóng ngắt và bảo
vệ
Khái niệm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý
hoạt động và các thông số kỹ thuật cơ
bản của các khí cụ điều khiển

5 5 0.83 0.5 32

3 Truyền động điện tàu thủy 5 5 0.83 0.5 32
3.1 Tổng quan về truyền động điện tàu thủy
3.2 Truyền động điện tự động
3.3 Các hệ thống điều khiển tự động
4 Trang bị điện cho hệ thống lái tàu thủy 3 2 0.41 0.5 15
4.1 Khái niệm.
4.2 Các phần tử điện và tự động sử dụng
4.3 trong máy lái

Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của hệ
thống điều khiển

5 Trang bị điện cho thiết bị mặt boong 3 3 0.5 0.5 19.2
5.1 Khái niệm chung
5.2 Động cơ điện sử dụng trong hệ thống

truyền động điện thiết bị mặt boong
5.3 Hệ thống điều khiển thiết bị mặt boong
6 Hệ thống chiếu sáng tàu thủy và đèn tín 2 0.15 4.4
6.1 hiệu.
6.2 Đèn chiếu sáng
6.3 Đèn hành trình và đèn tín hiệu

Mạch điện chiếu sáng tàu thủy
CỘNG 23 15 3.1 2 0 113.

6

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.73 1.26 2.99 0.06 3.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.73 1.26 2.99 0.06 3.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 50.6 58.8 109.4 2.19 111.59
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 50.6 50.6 1.01 51.61

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20 m2x giờ 63 63 1.26 64.26
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(4.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 2 0.04 2.04
1 các thiết bị thuộc phòng Thực

hành Trang bị điện
Giờ 2 0.04 2.04

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Phước Thọ Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Kỹ thuật tàu thủy)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học kỹ năng tổng hợp các kiến thức đã học từ các học phần giáo dục tổng
quát, cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết một vấn đề lý thuyết hoặc thực tiễn liên quan đến
ngành kỹ thuật tàu thủy. Nội dung của đồ án tốt nghiệp tập trung vào các nội dung sau: Phần vỏ tàu,
phần máy tàu, phần thiết bị tàu.
3.Mục tiêu:
Giúp người học thực hiện một cách độc lập, hoàn chỉnh một phần dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải
quyết một vấn đề trong ngành kỹ thuật tàu thủy ở mức độ thiết kế, tính toán, thi công, bảo dưỡng, quản
lý trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, thi công, quản lý… liên quan
tới chuyên môn thuộc đề tài/đồ án tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện luận văn;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc.
d. Viết báo cáo đồ án tốt nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung đồ án
tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày luận văn

4
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2 Thực hiện luận văn tốt nghiệp
- Lập đề cương chi tiết
- Triển khai nội dung đề tài
- Viết luận văn

146

CỘNG 4 146 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Lê Hồng Thái Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề Kỹ thuật tàu thủy
- Tiếng Anh:

Mã học phần: NAA6900 Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học kỹ năng tổng hợp các kiến thức đã học của các môn học toán và khoa
học tự nhiên, cơ sở, ngành và chuyên ngành để giải quyết một vấn đề lý thuyết hoặc thực tiễn liên quan
đến ngành kỹ thuật tàu thủy. Nội dung của chuyên đề kỹ thuật tàu thủy tập trung vào các phần sau:
Phần vỏ tàu, Phần máy tàu, Phần thiết bị tàu.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập một phần dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết một
vấn đề trong ngành kỹ thuật tàu thủy ở mức độ thiết kế, tính toán, thi công, bảo dưỡng, quản lý trong
lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, tính toán, triển khai thi công,
quản lý dự án… liên quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc;
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung 10
1.1 chuyên đề
1.2 Các nội dung liên quan đến đề bài

Cách thức trình bày chuyên đề
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2 Thực hiện chuyên đề Kỹ thuật tàu thủy 100
2.1 Lập đề cương chi tiết
2.2 Triển khai nội dung chuyên đề
2.3 Viết báo cáo chuyên đề

CỘNG 10 100 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Lê Hồng Thái Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp (KTTT)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: NAA6901 Số tín chỉ: 6 (180TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật tàu thủy(65)
Học phần tiên quyết:
2.Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện hoàn chỉnh chuyên đề về kỹ thuật
tàu thủy. Một số hướng chuyên đề tốt nghiệp như sau:
- Thiết kế tàu thủy
- Thiết kế, triển khai công nghệ đóng tàu;
- Ứng dụng tính toán tính năng và mô phỏng tàu thủy;
- Tham gia triển khai lắp đặt máy, hệ thống phụ trợ, thiết bị trên tàu.
3.Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết
một vấn đề trong ngành kỹ thuật tàu thủy ở mức độ thiết kế, tính toán, thi công, bảo dưỡng, quản lý
trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, tính toán, triển khai thi công,
quản lý dự án… liên quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc;
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1.
1.1.
1.2.
1.3

Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

10 0.75 22

2.
2.1
2.2
2.3

Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
Lập đề cương chi tiết
Triển khai nội dung chuyên đề
Viết báo cáo chuyên đề

160

CỘNG 10 160 0.75 0 0 22
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị

tính
Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 22 22 0.44 22.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/09/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Lê Hồng Thái Huỳnh Lê Hồng Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Huỳnh Lê Hồng Thái
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình

độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế
tạo máy trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo

chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho

01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này

chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động
gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng

yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư
không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
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Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ
sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng địnhmức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành
Công nghệ Chế tạo máy trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế- kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy

trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong

hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy

trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 236.57 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy
trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế- kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế- kỹ thuật phù hợp với điều
kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy ...............................................................................
Mã số: 7510202 ...........................................Áp dụng từ khóa: 63 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 234.43

1 Giảng viên - Bậc 07 155.22 74.61 4.6 234.43

II Định mức lao động gián tiếp 58.61

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bàn máp bằng đá Granit Mitutoyo 517-314C (tấm phẳng
chuẩn)

2.04

2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

4 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

5 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

6 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

7 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

8 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
9 Bộ đầu đo của panme đo ren 126-801, 802, 803, 804 0.51
10 Bộ dụng cụ đo Mitutoyo gồm 1 thước kẹp điện tử

200-196, 1 thước kẹp điện tử 200-
0.77
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173, 1 panmer cơ khí 103-137-70, 1
thước đo sâu hiện số 571-212-10, 1
thước đo góc vạn năng 180-907

11 Bộ dụng cụ tháo lắp 0.77
12 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn hồi

kéo nén
Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.05

13 Bộ thiết bị xác định trạng thái ứng
suất

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.1

14 Bộ thiết bị xác định ứng suất trong
dâm thẳng chịu uốn thuần túy

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.1

15 Bộ thực hành động cơ KĐB 3 pha Thực hành điều khiển động cơ 3 pha 0.26
16 Bơm bình tăng áp nước mặn 35m3/h 0.51
17 Bơm chuyển dầu đốt 19m3/h_Nhật 0.51
18 Bơm cứu hỏa 35m3/h_Nauy 0.26
19 Bơm dầu thủy lực cho các tời (tời

điện)
25KW-STELCO 0.26

20 Bơm hút khô ( bơm balat Gohua ) 2533/h_Nauy 0.51
21 Bơm nước thải 3m3/h_Nauy 0.51
22 Bơm rửa boong công nghệ ( bơm

nước công nghệ)
35m3/h 0.26

23 BTNVL khảo sát hiện tượng giao
thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

24 BTNVL Khảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

25 BTNVL Khảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

26 BTNVL Khảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

27 BTNVL Khảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

28 Các bộ phận trong máy điện 0.1
29 Các mẫu đo ren 0.51
30 Căn mẫu đo ren Mitutoyo 188-122 0.51
31 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46
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32 Chai khí Axetylen 40 lít 3.06
33 Chai khí Oxy 40 lít 3.06
34 Chân đế từ Mitutoyo VN-Â No 12450, 12246,

12247, 12227, 12229, 12237, 12249,
12222

0.1

35 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
36 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
37 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
38 Đài vạch dấu 15.98
39 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
40 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
41 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

22.59

42 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
43 Đế đồng hồ so 42.17
44 Đế gá đồng hồ so 42.17
45 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

46 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

47 Động cơ 1 pha Yung Shun 1/4 HP 0.51
48 Động cơ 3 pha 1/4HP 0.51
49 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)

83×64×24mm
0.56

50 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
51 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ so) 0.1
52 Đồng hồ so 2046F Mittutoyo no DBH047,

CKQ342, DBH050,
DBG956,CKA408, DBV819,
CKC810,CLX038, DBH052

0.1

53 Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.001mm 5.1
54 Đồng hồ số đo lỗ Mitutoyo 551-127 5.1
55 dụng cụ đo ren 0.51
56 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
57 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

58 Giá kẹp panme Mitutoyo 156-101 10.2
59 hệ thống truyền động 2.04
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60 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

61 Kính hiển vi kim tương CK40M - F200 5.1
62 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

63 Lò nung điện Naberttherm F48010 5.1
64 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)
0.56

65 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

66 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

67 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
68 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
69 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
70 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

71 mạch điều khiển PLC 2.04
72 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
73 mẫu đo 0.77
74 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

75 Máy bơm nước, dầu Toshiba 3pha-1.5KW-380v 0.26
76 Máy búa hơi 150kg, 10KW 1.36
77 Máy cắt con rùa 1 mỏ Yu Kwang YK 150 1.02
78 Máy cắt dây CNC Maxicut 734 gồm máy chính Maxicut

734M, máy phát xung CNC EL
20VGA có phần mềm ELCAM, bộ
điện môi DL-25M, bộ làm mát và các
phụ kiện, máy vi tính P3

0.46

79 Máy cắt thép Cắt Plasma 2.04
80 Máy cắt thép Cắt khí Co2 1.02
81 Máy cắt thép (đá cắt) Trung Quốc 4.08
82 Máy cắt tôn Newleven NES-2545 2.04
83 Máy chấn tôn Neweleven NEB-6025 1.02
84 Máy cưa sắt C720 1500W 4.08
85 Máy đo độ cứng Rockwell Mitutoyo AR 10 3.06
86 Máy đo độ cứng Rockwell (0.33) 10.2
87 Máy đo độ nhám bề mặt 0.26
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88 Máy đo quang học 0.51
89 Máy doa 1.02
90 Máy ghi biến dạng động DC-104R No:0090401 (4 cáp sensor

CR-6180; 1 thẻ nhớ Compact Flash
32MB, 1 CD-ROM DC-7104, 1 bộ
nguồn CR-1860, 1 hộp nối SB-128A
No:0330345, 1 cáp nối CR-612, 40
sensor đo (biến dạng kloại;
composite; gia tốc;1 biến tử cho bet

0.1

91 Máy gia công xung điện CNC 430/X600-75 0.61
92 Máy hàn Panasonic CT 6WT300 2.04
93 Máy hàn bấm TELWIL PTE 28 4.08
94 Máy hàn điện 250A Tiến Đạt 5.1
95 Máy hàn TIG Maxstar 200DX 2.04
96 Máy kéo nén Model 3366 kèm máy tính Intel TM

Core 2Duo E6550 2.33Ghz, máy in
HP màu

0.1

97 Máy khoan K525 No101025 2.81
98 Máy khoan bàn 2.04
99 Máy mài 2 đá Đài Loan 4.08
100 Máy mài 2 đá TOTAL 220 - 240V -50Hz- 350W;

n=2950 vòng/phút; D=200 -Việt Nam
4.08

101 Máy mài tròn ngoài vạn năng 3.06
102 Máy mài từ FMG 3060AH 2.04
103 Máy nạp giáo khởi động máy ( máy

nén gió độc lập)
30m3 0.26

104 Máy phay HITACHI -MS-V, No 12721-Nhật 10.46
105 Máy phay CNC Bridgeport VMC 2216 kèm 22 chuôi

kẹp dao BT40, 22 bộ côn BT-40
Saiga ER, 1 bộ PMCA CARD GS315,
1 bộ dò offet dao

2.04

106 Máy phay ngang 5.61
107 Máy phay vạn năng Sunlike UM-15B 15.3
108 Máy phay vạn năng UF 222 5.1
109 Máy quấn dây thẻo 0.26
110 Máy quấn tang câu 0.26
111 Máy thả dây câu 0.26
112 Máy thu dây câu Lực kéo 80-120kg 0.26
113 Máy tiện 33.66
114 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại 30.6
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thời điểm mua sắm
115 Máy tời thủy lực ( học cụ) Nhật - 2002 0.26
116 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
117 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
118 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
119 Mô hình bàn thực hành PLC TDC - PLCB/ hãng sản xuất TDC 0.1
120 Mô hình đo độ võng góc xoay của

dầm chịu uốn
0.1

121 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
122 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

123 Module PLC phục vụ dạy học PLC S7-200 0.1
124 OptiPlex 3050 Intel Core i3-7100 CPU, 3.9 GHz,

Ram 4GB
3.01

125 Panme 37.07
126 Panme 25-50mm, 0,01 Trung quốc 10.2
127 Panme đo ngoài Mitutoyo 293-811 0.77
128 Panme đo ren Mitutoyo 126-125 0.51
129 Panme đo ren cơ khí 0.51
130 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có

dây đeo
11.22

131 Phòng máy tính Chạy được phần mềm đồ họa 30.6
132 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

133 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

134 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
135 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:

Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

136 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

137 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
138 Thiết bị Điều khiển 3.06
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139 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo xoắn) 0.1
140 thiết bị dụng cụ tháo lắp 0.51
141 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

142 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
143 Thước cặp cơ khí 37.07
144 Thước cặp cơ khí Timutoyo 200-0.02 0.1
145 Thước cặp điện tử Mituyoto 0-300 0.1
146 Thước đo cao Mitutoyo 506-207 5.1
147 Thước đo góc vạn năng 36.38
148 Thước đo góc vạn năng 0.68
149 Thước đo ren 35.7
150 Thước kẹp Số 0-150mm-Đài loan 25.5
151 Thước lá 1.7
152 Thước lá Mitutoyo 182-251 5.1
153 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
154 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

155 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Búa Cái Gõ sỉ 0.01
3 Bút lấy dấu Cái 0.05
4 Chổi cọ Cái 0.4
5 Công tắc B Cái Full white 0.15
6 Đá cắt Cái Thông dụng 0.05
7 Đá cắt Cái D300-350mm 0.13
8 Đá mài Cái D200 0.01
9 Đá mài mặt phẳng Cái D500 0.06
10 Đá mài mặt trụ Cái D500 0.07
11 Dao doa Bộ Các loại 0.74
12 Dao phay đĩa Bộ 0.8
13 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.64
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14 Dao phay Module Bộ 0.39
15 Dao phay ngón Bộ 0.71
16 Dao tiện Bộ Tiện ngoài, trong, rãnh, ren ngoài,

ren trong, định hình, mũi khoan
3.32

17 Dap phay ngón Bộ 0.74
18 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh

các chi tiết máy.
Lít 0.61

19 Dầu nhớt Lít 0.58
20 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.46
21 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
22 Dây hàn điện Mét 250A 0.01
23 Dây hợp kim đồng (dùng cho

máy dây)
Cuộn 0.1

24 Dây thép hàn Kilogam D1mm 0.03
25 Dẻ lau Kilogam Vệ sinh chi tiết máy 0.66
26 Đồng đỏ làm điện cực Kilogam 0.51
27 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01
28 Đồng hồ khí Oxy Bộ 0.01
29 Dũa Bộ Chữ nhật, tam giác, tròn 0.07
30 Dũa Bộ Các loại 0.34
31 Dung dịch trơn nguội Lít 0.73
32 Găng tay Cặp 1.15
33 Găng tay da Cặp Chống cháy 0.03
34 Găng tay da Cặp 0.13
35 Giẻ lau Kilogam 0.71
36 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
37 Khí Axetylen Chai 0.02
38 Khí Oxy Chai 0.04
39 Kìm hàn điện Bộ 250A 0.01
40 Kìm kẹp phôi Cái Dài 0.01
41 Kìm kẹp phôi Cái 300mm 0.01
42 Kính bảo hộ Cái Trắng, đen 0.02
43 Kính bảo hộ Cái Trắng 0.14
44 Kính hàn Bộ Bộ kính sáng + tối 0.03
45 Lưỡi cưa máy Cái Loại lớn 0.01
46 Lưỡi cưa thép Cái 1.07
47 Mặt nạ hàn Cái Bảo hộ lao động 0.03
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48 mẫu đo Kilogam Các mẫu đo 1.28
49 mẫu đo độ nhám Bộ 0.05
50 Mỡ bò Kilogam 0.02
51 Mỏ cắt khí Bộ 0.01
52 Mỏ hàn khí Bộ 0.01
53 Mũi khoan Bộ Các loại 0.74
54 Mũi khoan Cái Phi 8,10 0.34
55 Nhớt máy, dầu mỡ Lít Nhớt máy 50, mỡ bôi trơn 0.05
56 Ống dẫn khí hàn Mét Oxy (xanh), Axetylen (đỏ) 0.01
57 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

58 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
59 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
60 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

61 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
62 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
63 Que hàn Hộp 2,5 mm 0.34
64 Sợi thủy tinh Kilogam Vải 600g/m2, Mat 300g/m2 0.68
65 Thép dạng tấm Kilogam Dày 0,5 - 0,8mm 1.02
66 Thép dạng tấm Kilogam Chiều dày 3, 5mm 2.09
67 Thép dạng tấm Kilogam D 20-50 5.61
68 Thép dạng tấm và trụ Bộ Các bài tập trước 3.06
69 Thép dạng trụ Kilogam D40-D60 5.44
70 Thép tấm Kilogam Dày 3mm 0.34
71 Thép tấm Kilogam Dày 2mm 0.34
72 thép tấm dày 5mm (Khối

ngành Chế tạo máy)
Kilogam Thép chế tạo chi tiết dạng hộp 3.06

73 Xà phòng Hộp Loại thông thường 0.05

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,111.4 4,645.08

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
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1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh
viên) 6 30.6 183.6

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 76.5 459

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 70.38 295.6

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 214.2 899.64

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 44.88 98.74

7 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 402.9 886.38

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:

HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành

Công nghệ Chế tạo máy trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025
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Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Khoa Cơ khí kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CƠ KHÍ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Công nghệ Chế tạo máy theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu
trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Chế tạo máy.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Công nghệ Chế tạo máy
trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Chế
tạo máy.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Hữu Thật

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

Trần Hưng Trà
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BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Công nghệ chế tạo máy
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 73 Tổng số tín chỉ 173
Trong đó: Số học phần bắt buộc 47 (117 tín chỉ); Số học phần tự chọn 26 (56 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví dụ:
số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định
định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3


16

- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định
mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính
toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ
báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể, đặc
biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế,
đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và thống
kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan trọng. Điều
này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ
sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Hưng Trà

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Hữu Thật
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 09 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Công ty MENT AUTOMATION
Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành

Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Cơ khí và
đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy trình độ đại học tại Quyết định số 213/QĐ-ĐHNT-
CK ngày 18/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Công nghệ
Chế tạo máy như sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Công nghệ Chế tạo máy theo
phân công của Hiệu trưởng.

(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng
ĐMKTKT cho từng loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học
phần trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao
động – thiết bị – vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện
dự thảo định mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền
xem xét, ban hành.

Khoa Cơ khí và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của



18

chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty MENT AUTOMATION để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo của công ty xin gửi trước ngày 15/10/2025 về địa chỉ:
Khoa Cơ khí - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc

Nha Trang, Khánh Hòa.
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ
(Ký, ghi rõ họ và tên

PGS.TS. Trần Hưng Trà
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
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c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSVC

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA 5 0.38 11
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PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ
- XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong

4 0.3 8.8
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lịch sử
CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
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b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác –
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư

6 0.45 13.2
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4,2
4.3

Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC
TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ
đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3)
Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội
chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH,
(6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá
độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 4 0.3 8.8
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NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con
người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong
học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ
đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
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c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930

4 0.3 8.8
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3.2
3.3
3.4

Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện
nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại,
Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
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d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân
và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong
cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
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4.1
4.2
4.3
4.4

Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động

2 0.15 4.4
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10.2
10.3
10.4

Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Module 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người học,
tư duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Module 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Module 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh

6 0.45 13.2
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Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

4
4.1
4.2

Module 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm
bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế
của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ thể, giải
thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc giữa các cá
nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý, hiểu các chính sách
công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức
kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động của các chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô
quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong
xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn
hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính
toán các bài toán kinh tế.
e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường
Thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư
của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá tối thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của TMQT
trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi từ
thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

5.3

Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng
Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và điều kiện
ràng buộc của người tiêu dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

3 0.23 6.6
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6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học vĩ mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh:Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh
doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm
việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản
trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn
lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công
tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh
tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục
tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
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d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3 Phép tính vi phân hàm nhiều biến 12 0.9 26.4
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh:Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ma trận và định thức 10 0.75 22
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22
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Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác
suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết
thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu

12 0.9 26.4
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3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
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3 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6Lực liên kết
1.2.7Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3

12 0.9 26.4
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1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

7 0.53 15.4

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường

7 0.53 15.4
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4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường



78

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật
lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được
dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung
thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời
gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt
điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện
động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện

5 0.45 1 1.15 21
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2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và
khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện 5 0.45 1 2.15 21
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tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết
CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 BTNVL khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp

Giờ 1 0.02 1.02
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nhiệt kim loại

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67

1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15

2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05

3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31

4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08

5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06

6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao
gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy
tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần
mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềmMicrosoft Office để
soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận
biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có
kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản
bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo
bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
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e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 10 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học
trực tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến
(trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng
dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ
trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu,

7 5 0.98 5 36.4
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sáng tạo nội dung…).
3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về

lập trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 63

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi
trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc bảo vệ môi
trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thóai và ô nhiễm môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối liên hệ
giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong đời
sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những thách
thức về môi trường trong trường hợp cụ thể
b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá ảnh
hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường; Đánh
giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thóai và ô nhiễm
môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên nhân
và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững và
bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người với
môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn
nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác và
sử dụng các nhóm tài nguyên (đất, nước,
sinh vật – rừng, khóang sản và năng
lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường



90

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện
nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích
ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí
hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
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f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến
đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với
con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người đang
góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Tác động biến đối khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ
sinh thái và môi trường

7 0.53 15.4
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3.5

3.6

Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
xã hội và sức khỏe cộng đồng

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đối khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt
Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường



94

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc
nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc
nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
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e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
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b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin
và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
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b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực
thù địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
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tính LT TH Cộng (2%) cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường



106

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
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hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1

2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12

3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
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4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03

12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn
ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,

2 0.09 2.15 4.4
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chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6
-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12

1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
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c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra
đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân

2 0.09 0.2 4.4
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trên.
5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng

bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân.
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu
giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả
cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với
từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay,
kỹ thuật di chuyển đa bước trong môn
cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu
thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.
8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển

ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
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1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6

1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
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c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển
võ thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và
Tư thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống

2 0.09 0.36 4.4
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Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).
4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn
đỡ kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ
Thượng căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn
đỡ vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá
Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ

2 0.09 0.36 4.4
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Taekwondo.
13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1

môn võ Taekwondo.
2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04

1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi
đấu

Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
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e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát
và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4
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6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng
chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22

1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22

IV Vật tư 0.55 0.01 0.56

1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
- Tiếng Anh:Mechanical Engineering Drawing

Mã học phần: MET395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật cơ khí bao gồm: các tiêu
chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; biểu diễn
vật thể; hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép ren, then, then hoa, chốt, đinh tán, hàn, khớp
nối, ổ lăn, bánh răng, bộ truyền đĩa xích, vẽ quy ước lò xo; biểu diễn dung sai và nhám bề mặt; biểu
diễn bản vẽ chi tiết; biểu diễn bản vẽ lắp; đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết; ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật cơ khí.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng bản vẽ và đọc được bản vẽ
chi tiết và bản vẽ lắp theo TCVN và ISO. Đồng thời, học phần phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế, chế tạo trong kỹ thuật cơ
khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cách biểu diễn các đối tượng trong các mặt phẳng hình chiếu.
b. Biểu diễn mối quan hệ hình học, xác định được giao tuyến, hình cắt, mặt cắt của các đối tượng
biểu diễn trong các mặt phẳng hình chiếu.
c. Biểu diễn các các chi tiết máy và các mối ghép trong kỹ thuật cơ khí.
d. Đọc bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
e. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
f. Trình bày ứng dụng máy tính trong việc biểu diễn bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản
vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước

3 0.23 6.6

2
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn

Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn

Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp

Vẽ các trường hợp nối tiếp
Ứng dụng vẽ nối tiếp

Vẽ một số đường cong hình học
Đường elip
Đường Parabol
Đường xoắn ốc Acsimet
Đường thân khai của đường tròn
Đường sin
Đường cycloid
Đường epicycloid,
Đường hypocycloid
Hình ovan

Luyện tập vẽ hình học (tối thiểu 3 hình
vẽ)

4 0.3 8.8

3
3.1

Phép chiếu
Khái niệm về các phép chiếu

4 0.3 8.8
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3.2

3.3

Khái niệm về các phép chiếu xuyên
tâm

Khái niệm về phép chiếu song song
Khái niệm về phép chiếu vuông góc

Biểu diễn, liên thuộc
Điểm
Đường thẳng
Mặt phẳng

Luyện tập vẽ hình chiếu (tối thiểu 4 hình
vẽ).

4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

Giao của các đối tượng
Mặt phẳng cắt các đối tượng

Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Đường thẳng cắt mặt
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của hai đa diện
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của đa diện và mặt cong
Giao của hai mặt cong
Luyện tập vẽ giao tuyến (tối thiểu 4 hình
vẽ)

5 0.38 11

5
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu

Hình chiếu cơ bản
Hình chiếu phụ
Hình chiếu riêng phần

Hình cắt
Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
Phân loại hình cắt
Ứng dụng của hình cắt
Ký hiệu và quy ước về hình cắt
Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

Mặt cắt
Phân loại mặt cắt
Kí hiệu và những quy định về mặt

cắt
Hình trích

8 0.6 17.6
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5.6
5.7
5.8
5.9

Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Cách ghi kích thước của vật thể
Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3
Luyện tập vẽ hình chiếu thứ 3 (tối thiểu
8 vật thể)
Luyện tập vẽ hình cắt, mặt cắt (tối thiểu
4 bản vẽ A4)

6
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

Vẽ hình chiếu trục đo
Khái niệm về hình chiếu trục đo

Nội dung của phương pháp hình
chiếu trục đo

Phân loại hình chiếu trục đo
Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Hình chiếu trục đo xiên cân
Vẽ hình chiếu trục đo
Chọn loại hình chiếu trục đo

Dựng hình chiếu trục đo
Vẽ hình cắt trong hình chiếu trục đo

Luyện tập vẽ hình chiếu trục đo (tối
thiểu 8 vật thể)

6 0.45 13.2

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

Vẽ quy ước các mối ghép
Ren

Sự hình thành ren
Các yếu tố của ren
Các loại ren tiêu chuẩn thường dùng
Cách vẽ quy ước ren
Ký hiệu ren

Ghép bằng ren
Các chi tiết ghép
Mối ghép ren

Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán

Khái niệm chung
Các loại đinh tán
Các vẽ quy ước các đinh tán

Ghép bằng hàn
Khái niệm chung
Hình biểu diễn các mối hàn
Ký hiệu quy ước mối hàn

Khớp nối

4 0.3 8.8
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7.7

Khớp nối cứng
Khớp nối mềm
Khớp nối đĩa
Khớp Các đăng

Luyện tập vẽ quy ước mối ghép (tối
thiểu 5 hình vẽ)

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Vẽ quy ước bánh răng, lò xo, pulley,
xích
Vẽ quy ước bánh răng

Khái niệm chung về bánh răng
Vẽ quy ước bánh răng trụ
Vẽ quy ước bánh răng côn
Vẽ quy ước bánh vít và trục vít

Vẽ quy ước lò xo
Khái niệm chung về lò xo
Vẽ quy ước lò xo

Vẽ pulley
Pulley đai phẳng
Pulley đai chữ V
Pulley đai tròn

Vẽ xích
Xích con lăn
Xích răng

Luyện tập vẽ quy ước bánh răng, lò xo,
pulley, xích (tối thiểu 5 hình vẽ)

3 0.23 6.6

9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp

Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật

liệu
Các đặc tính kỹ thuật

Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
Ổ lăn
Lập bản vẽ lắp theo mẫu
Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết
Luyện tập đọc bản vẽ lắp (tối thiểu 4
bản vẽ lắp)

4 0.3 8.8

10 Bản vẽ chi tiết, các chỉ dẫn dung sai và 2 0.15 4.4
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10.1
10.2
10.3
10.4

nhám bề mặt
Nội dung bản vẽ chi tiết
Chỉ dẫn dung sai hình học
Chỉ dẫn nhám bề mặt
Luyện tập bản vẽ chi tiết (tối thiểu 4
dạng chi tiết, bản vẽ A4)

11
11.1
11.2

Giới thiệu việc ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật
Giới thiệu về việc ứng dụng máy tính
trong vẽ kỹ thuật 2D.
Giới thiệu về ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật 3D.

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Ngọc Chiên Nguyễn Hữu Thật
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vẽ kỹ thuật cơ khí
- Tiếng Anh: ENGINEERING DRAWING

Mã học phần: MET3006 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về tiêu chuẩn, quy định trong vẽ kỹ thuật, biểu diễn
vật thể, hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép phổ biến trong kỹ thuật cơ khí, biểu diễn dung
sai, nhám bề mặt, biểu diễn bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí bằng phần mềm đồ họa
(CAD).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kỹ năng cần thiết để ứng dụng phần mềm AutoCAD để lập các bản vẽ chi tiết và
bản vẽ lắp theo TCVN và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác, phục vụ cho việc học tập các
học phần cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và chế tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thành thạo các câu lệnh trong phần mềm AutoCAD;
b. Ứng dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nhập môn
Giới thiệu về AutoCAD Mechanical.
Giao diện của AutoCAD Mechanical.
Menu, toolbar và các phím nóng
Cách gọi các thanh công cụ
Các lệnh thiết lập bản vẽ

2 0.18 2 8.4

2 Các lệnh vẽ cơ bản
Lệnh Line, Xline, Ray, Pline và Spline
Lệnh Circle, Arc và Elipse
Lệnh Polyline và Rectangle
Lệnh Multiline, Region, Union và
Intersec
Lệnh Point ; Divide ; Measure ; Point
Style.

6 0.54 6 25.2

3 Phép biến đổi và sao chép hình, quản lý
BV theo lớp
Các lệnh biến đổi và sao chép hình:
Move, Rotate, Scale, Mirror, Stretch,
Copy, Offset, Array, Fillet, Chamfer,
Earse.
Các lệnh làm việc với lớp: Layer,
Linetype, Ltscale, Properties

6 0.54 6 25.2

4 Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn
bản
Các lệnh ký hiệu mặt cắt: Fill, Hatch,
Hatchedit
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản:
Style, Text, …
Các lệnh tạo hình
Các lệnh ghi, hiệu chỉnh kích thước và
làm việc khối
Các lệnh ghi kích thước (Dimension)
Lệnh hiệu chỉnh kích thước
Lệnh làm việc khối (Block)

2 0.18 2 8.4

5 Thực hành thiết kế trục, vẽ các mối ghép
phổ biến, vẽ các bộ truyền động sử dụng
thẻ Content trong AutoCAD Mechanical
Bản vẽ trục
Mối ghép bu long – đai ốc

6 0.54 6 25.2
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Bản vẽ bánh răng
Bộ truyền trong kỹ thuật cơ khí động
lực: truyền động xích, truyền động các
đăng, truyền động đai, truyền động bánh
răng….

6 Sử dụng phần mềm AutoCAD
Mechanical hỗ trợ biểu diễn vật thể
Vẽ các hình chiếu thẳng góc: giá V,
chạc, giá đỡ, giá quay, kẹp, gối, bàn
trượt, ống bích, …
Nắp, vô lăng, cần gạt, cam, tấm đệm, cờ
lê, móc, gối, giá đỡ, bệ máy, chạc,
Vẽ các bản vẽ chế tạo

4 0.36 4 16.8

7 Thực hành tổng hợp (tiếp)
Các lệnh điều khiển máy in
Lệnh Layout
Lệnh Plot
Lệnh hiệu chỉnh khung in

4 0.36 4 16.8

CỘNG 0 30 2.7 30 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Phòng máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Ngọc Chiên Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Công nghệ Chế tạo máy
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MET3005 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật và các ngành kỹ thuật phổ biến,
phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học, các công cụ máy tính cho kỹ sư, đạo đức nghề nghiệp
và giới thiệu chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cần thiết để chủ động trong việc học tập ở môi trường đại học. Đồng
thời giúp cho sinh viên hiểu hơn về chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy mà sinh viên đang theo
học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được về kỹ thuật và nghề kỹ sư.
b. Lập kế hoạch để có một phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại học.
c. Nhận diện được chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy mà sinh viên đang theo học.
d. Chọn lựa được công cụ học tập phù hợp với người học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Giới thiệu về kỹ thuật và nghề kỹ sư
Khái niệm về kỹ thuật
Kỹ sư và nhà công nghệ
Các chức năng của kỹ thuật
Các ngành kỹ thuật
Cơ hội việc làm cho kỹ sư trong các

lĩnh vực
Chuẩn bị cho một sự nghiệp thành

công

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại
học
Học tập ở đại học
Các phương pháp học tập hiệu quả
Phương pháp thi hiệu quả
Tạo động lực học tập

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Công cụ máy tính cho kỹ sư
Phần cứng máy tính cho kỹ sư
Phần mềm cần có của kỹ sư

1 0.08 2.2

4 Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
Công nghệ chế tạo máy

2 0.15 4.4

5
5.1

5.2
5.3

Tham quan khoa Cơ khí, xưởng cơ khí,
phòng máy CNC
Tham quan khoa và các tủ dụng cụ tại

văn phòng khoa Cơ khí
Tham quan máy móc, thiết bị tại

xưởng cơ khí
Tham quan máy móc và thiết bị tại

phòng máy CNC

2 0.15 4.4

6 Tham quan nhà máy, xí nghiệp 2 0.15 4.4
CỘNG 15 0 1.14 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (LT)
- Tiếng Anh: Tolerances, Fits and Engineering Metrology

Mã học phần: MET3023 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, chuỗi kích thước,
dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí; kỹ thuật đo,
kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu cơ bản của chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học có khả năng tính toán kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn; lựa
chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế; có khả năng kiểm
tra các thông số hình học sản phẩm cơ khí sau khi gia công; giúp người học hình thành năng lực thiết
kế, chế tạo máy, thiết bị công nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính các kích thước, sai lệch và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và dung sai của lắp
ghép, chọn kiểu lắp thông dụng trong cơ khí.
b. Xây dựng và giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của lắp ráp.
c. Giải thích các chỉ tiêu đo, sai số đo và nguyên tắc đo. Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của
một số dụng cụ đo kích thước chiều dài thông dụng.
d. Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và xây dựng phương án đo, kiểm tra các
thông số hình dạng hình học của chi tiết máy.
e. Tính, chọn dung sai góc và côn, ren và mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và
kiểm tra góc và côn, các thông số cơ bản của ren, then, then hoa, bánh răng.
f. Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi tiết
máy.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp
ghép
Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí
Khái niệm về kích thước, sai lệch giới
hạn và dung sai
Khái niệm về lắp ghép

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Khái niệm về hệ thống dung sai và lắp
ghép
Hệ thống dung sai lắp ghép
Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản
vẽ
Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép
khi thiết kế

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Chuỗi kích thước
Các khái niệm cơ bản
Giải chuỗi kích thước
Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và
phương pháp đo
Sai số đo
Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước
chiều dài
Thước không có du xích
Dụng cụ đo kiểu thước cặp

5 0.38 11
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Dụng cụ đo kiểu panme
Đồng hồ so
Dụng cụ đo có đồng hồ so
Căn mẫu
Calip
Dụng cụ đo kiểu đòn bẩy – quang học
Dụng cụ đo bằng khí nén
Máy chiếu biên dạng
Máy CMM

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Dung sai hình học và đo các thông số
hình dạng hình học
Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết
máy
Các ký hiệu dung sai hình học
Điều kiện vật liệu
Miền dung sai hình học
Chuẩn dung sai hình học
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hình dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hướng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị
trí
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
biên dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ
đảo

10 0.75 22

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Dung sai và phương pháp đo góc và đo
côn
Dung sai kích thước góc
Lắp ghép côn trơn
Kiểm tra côn bằng ca lip
Phương pháp và dụng cụ đo góc và đo
côn

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo
mối ghép ren
Dung sai kích thước ren hệ mét
Lắp ghép ren hệ mét
Kiểm tra ren bằng ca lip
Phương pháp và dụng cụ đo các thông
số của ren

4 0.3 8.8
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9

9.1
9.2
9.3
9.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp
kiểm tra mối ghép then và then hoa
Dung sai lắp ghép then
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
chữ nhật
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
thân khai
Kiểm tra then và then hoa

4 0.3 8.8

10

10.1
10.2
10.3

10.4

Dung sai và phương pháp đo bánh răng
và truyền động bánh răng
Các yếu tố cơ bản của bánh răng và
truyền động bánh răng
Các mức chính xác truyền động bánh
răng
Tiêu chuấn dung sai và cấp chính xác
của bánh răng và truyền động bánh răng
Các phương pháp đo các thông số của
bánh răng và truyền động bánh răng

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Nhám bề mặt
Khái niệm về nhám bề mặt
Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt
Xác định giá trị cho phép của thông số
nhám
Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
Phương pháp và phương tiện đo nhám
bề mặt

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành kỹ thuật đo
- Tiếng Anh: Lab of Engineering Metrology

Mã học phần: MET3024 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản về sử dụng các dụng cụ đo lường cầm tay
trong cơ khí, máy chiếu biên dạng, máy đo nhám bề mặt, các kỹ thuật đo các thông số hình dạng, vị
trí và nhám bề mặt chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kỹ năng đo lường các thông số kích thước, hình dáng hình học và độ nhám bề mặt chi tiết
máy trong sản xuất cơ khí; giúp người học hình thành năng lực về chế tạo máy, thiết bị công nghiệp
và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường cầm tay để đo kích thước.
b. Đo thành thạo các thông số hình học chi tiết máy.
c. Đo và kiểm tra ren, bánh răng.
d. Sử dụng máy đo nhám bề mặt.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Sử dụng các dụng cụ đo cầm tay
Thước cặp
Thước đo cao
Panme
Đồng hồ so
Căn lá

4 0.36 15 0.45 16.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đo độ sai lệch hình dạng
Độ phẳng
Độ thẳng
Độ tròn
Độ trụ

4 0.36 15 0.45 16.8

3
3.1
3.2
3.3

Đo độ sai lệch hướng
Độ song song
Độ vuông góc
Độ sai lệch góc nghiêng

4 0.36 15 0.45 16.8

4
4.1
4.2
4.3

Đo độ sai lệch vị trí
Dung sai định vị
Độ đồng trục
Độ đối xứng

4 0.36 15 0.45 16.8

5
5.1
5.2

Đo sai lệch độ đảo
Độ đảo hướng tâm
Độ đảo mặt đầu

4 0.36 15 0.45 16.8

6
6.1
6.2

Đo các thông số chi tiết ren tam giác, hệ
mét
Kiểm tra bước ren bằng dưỡng ren
Đo đường kính trung bình bằng panme
đo răng

2 0.18 3.5 0.15 8.4

7
7.1
7.2

Đo các thông số của bánh răng trụ
Đo độ đảo hướng kính vành răng
Đo bước răng

4 0.36 1.5 0.1 16.8

8 Đo trên máy đo nhám bề mặt 4 0.36 0.25 0.05 16.8
CỘNG 0 30 2.7 80.25 2.55 126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 80.25 1.61 81.86

1 Bộ đầu đo của panme đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

2 Các mẫu đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

3 Căn mẫu đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

4 Đế đồng hồ so Giờ 5 0.1 5.1

5 Đế gá đồng hồ so Giờ 5 0.1 5.1

6 Đồng hồ so điện tử Giờ 5 0.1 5.1

7 Đồng hồ số đo lỗ Giờ 5 0.1 5.1

8 dụng cụ đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

9 Giá kẹp panme Giờ 10 0.2 10.2

10 mẫu đo Giờ 0.75 0.02 0.77

11 Máy đo độ nhám bề mặt Giờ 0.25 0.01 0.26

12 Máy đo quang học Giờ 0.5 0.01 0.51

13 Panme Giờ 10 0.2 10.2

14 Panme đo ngoài Giờ 0.75 0.02 0.77

15 Panme đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

16 Panme đo ren cơ khí Giờ 0.5 0.01 0.51

17 Thước đo cao Giờ 5 0.1 5.1

18 Thước kẹp Giờ 25 0.5 25.5

19 Thước lá Giờ 5 0.1 5.1
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IV Vật tư 2.55 0.05 2.6

1 Dầu nhớt Lít 0.5 0.01 0.51

2 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.05 0 0.05

3 Dẻ lau Kilogam 0.65 0.01 0.66

4 mẫu đo Kilogam 1.25 0.03 1.28

5 mẫu đo độ nhám Bộ 0.05 0 0.05

6 Nhớt máy, dầu mỡ Lít 0.05 0 0.05

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui
luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một số loại chất
môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ
bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp
người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần
chuyên môn liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt; có khả
năng tính toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng cho việc tiếp
thu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công thức tính
toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên lý
làm việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các thông số trạng thái cơ bản
Khí lý tưởng và Phương trình trạng thái
của khí lý tưởng
Nhiệt dung riêng
Hỗn hợp của khí lý tưởng

3 0.23 6.6

2 Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
Năng lượng toàn phần, nội năng, nhiệt
lượng và công
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
cho hệ kín
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
cho hệ hở
Enthalpy

2 0.15 4.4

3 Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí
lý tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến

3 0.23 6.6

4 Định luật nhiệt động lực học thứ hai
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu
suất
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II
Entropy

2 0.15 4.4

5 Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt
động cơ bản của hơi nước
Các khái niêṃ về hơi nước và ứng dụng

4 0.3 8.8
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trong công nghê ̣CBTP
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất
lỏng
Các phương pháp xác định thông số
trạng thái của hơi nước: Bảng và đồ thị.
Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi
nước

6 Không khí ẩm và các quá trình nhiệt
động cơ bản của không khí ẩm
Không khí ẩm và các thông số trạng thái
cơ bản
Các đồ thị của không khí ẩm: I-d, t-d
Các quá trình nhiệt động cơ bản của
không khí ẩm
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí
ẩm
Quá trình hòa trộn, ứng dụng trong sấy
thủy sản

4 0.3 8.8

7 Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong
công nghệ thực phẩm
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.
Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong
công nghệ chế biến thực phẩm, thủy sản.

3 0.23 6.6

8 Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản, định luật Fourier
về dẫn nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp
và nhiều lớp

5 0.38 11

9 Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt
đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức: ngoài
ống, trong ống, ống đơn, chùm ống
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi, ngưng
tụ

5 0.38 11

10 Trao đổi nhiệt bức xạ
Các khái niệm và định luật cơ bản về

4 0.3 8.8
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bức xạ nhiệt
Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt
song song ở giữa có màn chắn, không có
màn chắn
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau

11 Truyền nhiệt
Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng
một lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh

4 0.3 8.8

12 Các thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
chiều.
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn
hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt
Ứng dụng của các thiết bị trao đổi nhiệt
trong công nghệ chế biến thực phẩm,
thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ lý thuyết
- Tiếng Anh: Theoretical mechanics

Mã học phần: MEM343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về các quy luật cân bằng, chuyển động và tương tác
cơ học giữa các vật thể nhằm giúp người học nghiên cứu các bài toán kỹ thuật liên quan đến cân bằng
và chuyển động của mô hình chất điểm, cơ hệ và vật rắn dưới tác dụng của ngoại lực.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về vật rắn tuyệt đối, hình thành khả năng phân tích, mô
hình hóa vật thể để giải quyết được các bài toán cân bằng trong tĩnh học. Ngoài ra giúp cho người học
xác định các đại lượng cơ bản trong các bài toán về động học và động lực học của chất điểm và cơ
hệ. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của cơ sở ngành để học tiếp các học phần liên quan
đến tính toán phân tích cân bằng và chuyển động của cơ hệ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhớ được các khái niệm cơ bản trong cơ học vật rắn tuyệt đối.
b. Nhận diện và phân biệt được các dạng lực tác dụng, mô men lực, các loại liên kết, các dạng
chuyển động của điểm và vật thể.
c. Vận dụng các công thức để tính toán các đại lượng như lực, mô men, vận tốc, gia tốc trong các
bài toán đơn giản và phức tạp.
d. Phân tích được các cơ cấu thực tế để xây dựng mô hình tính toán đơn giản.
e. Phân tích bài toán để tìm ra mối quan hệ giữa lực, vận tốc và gia tốc chuyển động trong các bài
toán động lực học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học
Giới thiệu chung về học phần
Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
tuyệt đối
Lực, mô men và ngẫu lực
Liên kết và các phản lực liên kết

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực
Phân loại hệ lực
Véctơ chính và mômen chính của hệ lực
Thu gọn hệ lực
Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ
lực

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Điều kiện cân bằng của hệ lực
Điều kiện cân bằng của điểm
Điều kiện cân bằng của vật rắn
Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
Bài toán vật lật

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Ma sát
Khái niệm và phân loại ma sát
Ma sát trượt
Ma sát lăn

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Đặc trưng hình học
Trọng tâm của vật rắn
Mô men quán tính tiết diện
Mô men quán tính khối

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Động học điểm
Khảo sát sự chuyển động bằng phương
pháp véc tơ
Khảo sát sự chuyển động bằng phương
pháp tọa độ Descartes
Khảo sát sự chuyển động bằng phương

3 0.23 6.6



167

pháp tọa độ tự nhiên
7
7.1
7.2
7.3

Động học vật rắn
Chuyển động tịnh tiến
Chuyển động quay quanh trục cố định
Chuyển động song phẳng

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3

Hợp chuyển động của điểm
Các khái niệm về chuyển động
Định lý hợp vận tốc
Định lý hợp gia tốc

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Các tiên đề động lực học và phương
trình vi phân chuyển động
Các khái niệm cơ bản về động lực học
Phương trình vi phân chuyển động của
chất điểm và cơ hệ
Hai bài toán cơ bản động lực học

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Các định lý cơ bản động lực học
Định lý chuyển động của khối tâm
Định lý biến thiên động lượng
Định lý biến thiên mô men động lượng
Định lý biến thiên động năng

6 0.45 13.2

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Các nguyên lý cơ học và phương trình
tổng quát động lực học
Nguyên lý D’alembert đối với chất điểm
và cơ hệ
Nguyên lý di chuyển khả dĩ
Phương trình tổng quát động lực học
Phương trình Lagrange loại II

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sức bền vật liệu
- Tiếng Anh:Mechanics of materials

Mã học phần: MEM332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về nội lực, ứng suất và biến dạng; tính toán thanh
chịu lực dọc trục, thanh chịu xoắn, thanh chịu uốn, thanh chịu lực tổng hợp, trạng thái ứng suất và
biến dạng, mất ổn định thanh; và các tiêu chuẩn đánh giá bền. Học phần này cung cấp cho người học
những kiến thức nền tảng liên quan đến ứng xử cơ học của các loại vật liệu khác nhau dưới tác dụng
các tải khác nhau. Người học tính toán và thiết kế được các chi tiết hoặc kết cấu đảm bảo làm việc
trong phạm vi an toàn, không bị hư hỏng.
3. Mục tiêu:
Trang bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể tính toán, phân tích, đánh giá khả năng chịu lực
của các chi tiết cơ bản trong kỹ thuật làm từ các loại vật liệu khác nhau và chịu tác dụng của các ngoại
lực khác nhau. Trên cơ sở này, người học có thể tiếp cận bài toán thiết kế cho bất kỳ chi tiết cơ khí
hoặc kết cấu đảm bảo an toàn bền và đánh giá được mức độ an toàn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết các khái niệm cơ bản về bài toán sức bền vật liệu, đặc trưng cơ học và ứng xử cơ học của vật
liệu.
b. Tính toán được ứng suất pháp, ứng suất tiếp, biến dạng dài, biến dạng trượt; mối quan hệ giữa
ứng suất và biến dạng.
c. Xây dựng biểu đồ nội lực, xác định được chuyển vị, biến dạng, ứng suất, và thiết kế thanh chịu
lực dọc trục, thanh chịu xoắn, và thanh chịu uốn.
d. Tính toán ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong thanh chịu lực tổng hợp và thiết kế thanh chịu lực
tổng hợp.
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e. Biết hiện tượng mất ổn định thanh chịu nén (buckling) và xác định được lực tới hạn.
f. Thiết lập được trạng thái ứng suất, xác định được ứng suất chính và phương chính, ứng suất trượt
lớn nhất và phương trượt, hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: NỘI LỰC
1. Nhập môn
2. Giới thiệu chung và đầu ra mong đợi
3. Khái niệm nội lực
4. Các thành phần nội lực và PP xác
định nội lực
5. Các ví dụ minh họa xác định nội lực
6. Bài tập SV tự giải

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 2: ỨNG SUẤT VÀ BIẾN
DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Định nghĩa ứng suất
4. Ứng suất pháp
5. Ứng suất tiếp
6. Các vị dụ minh họa xác định ứng suất
7. Ứng suất phá hủy của vật liệu
8. Ứng suất cho phép
9. Hệ số an toàn
10. Các vị dụ minh họa thiết kế bền theo
ứng suất cho phép
11. Biến dạng dài
12. Biến dạng góc
13. Các vị dụ minh họa xác định biến
dạng
14. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6
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3 Chủ đề 3: ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC VẬT
LIỆU
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Các thí nghiệm đo cơ tính vật liệu
4. Đường cong quan hệ giữa ứng suất
pháp với biến dạng dài trong vật liệu
5. Phân biệt vật liệu giòn và vật liệu dẻo
6. Giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, giới
hạn bền cực đại, giới hạn đứt của vật
liệu
7. Mô đun đàn hồi của vật liệu
8. Vùng chảy dẻo và vùng biến cứng của
vật liệu dẻo
9. Đường cong quan hệ ứng suất tiếp và
biến dạng góc
10. Ví dụ minh họa cách xác định các
đặc trưng cơ học
11. Định luật Hooke
12. Năng lượng biến dạng của vật liệu,
cách xác định, VD minh họa
13. Tỉ lệ Poisson
14. Bảng tra các đặc trưng cơ học của
các vật liệu kỹ thuật thường gặp
15. Các vi dụ minh họa
16. Bài tập SV tự giải
17. Thí nghiệm kéo/nén

3 2 0.41 0.4 1.15 15

4 Chủ đề 4: THANH CHỊU LỰC DỌC
TRỤC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực và ứng suất thanh chịu lực
dọc trục
4. Các mode phá hủy của thanh chịu lực
dọc trục của vật liệu giòn và dẻo
5. Biến dạng và độ giãn/co trong thanh
chịu lực dọc trục
6. Bài toán siêu tĩnh thanh chịu lực dọc
trục
7. Ứng suất và biến dạng do nhiệt gây ra
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu

3 0.23 6.6
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lực dọc trục
9. Ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.
11. Kiểm tra 1 tiết

5 Chủ đề 5. THANH CHỊU XOẮN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trong thanh chịu xoắn
4. Trạng thái ứng suất tại 1 điểm trong
thanh chịu xoắn
5. Thiết kế trục truyền động
6. Góc xoắn của thanh tròn chịu xoắn
7. Thanh siêu tĩnh chịu xoắn
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
xoắn
9. Các ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.

3 1 0.32 0.5 1 10.8

6 Chủ đề 6. THANH CHỊU UỐN – BIỂU
ĐỒ NỘI LỰC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực trên tiết diện ngang dầm: Lực
cắt và mô men uốn
4. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
giải tích
5. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
hình học
6. Xây dựng biểu đồ bằng PP tích phân
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

7 Chủ đề 7: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT PHÁP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất pháp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt
ngang dầm
5. Đặc trưng hình học của tiết diện thanh
chịu uốn
7. Xác định vị trí trục trung hòa và mô

3 0.23 6.6
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men quá tính I với tiết diện bất đối xứng
8. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quá tính I với tiết diện composite
(bê tông cốt thép)
9. Ứng suất pháp trong thanh bị uốn 2
phương (uốn xiên)
10. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
uốn
11. Các ví dụ minh họa
12. Bài tập SV tự giải.

8 Chủ đề 8: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT TIẾP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất tiếp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất tiếp trên tiết diện
ngang của dầm
5. Ứng suất tiếp trong dầm tự tạo (dầm
ghép)
6. Thiết kế dầm chịu uốn
7. Các vi dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.
9. Kiểm tra 1 tiết

3 0.23 6.6

9 Chủ đề 9. ĐƯỜNG ĐÀN HỒI DẦM
CHỊU UỐN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Thiết lập đường cong đàn hồi dầm
bằng PP tra bảng
4. Thiết lập đường cong đàn hồi bằng
PP giải tích
5. Ví dụ minh họa
6. Bài tập SV tự giải.
7. Thí nghiệm uốn

3 1 0.32 0.3 0.05 10.8

10 Chủ đề 10. THANH CHỊU LỰC PHỨC
TẠP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang
của các thanh chịu lực đơn

3 0.23 6.6
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4. Ứng suất trong thanh chịu lực
kéo/nén lệch tâm
5. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục và xoắn đồng thời
6. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục và uốn đồng thời
7. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục + xoắn + uốn đồng thời
8. Các ví dụ minh họa
9. Bài tập SV tự giải.

11 Chủ đề 11. MẤT ỔN ĐỊNH THANH
CHỊU NÉN (BUCKLING)
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Công thức giới hạn ổn định Euler
4. Ảnh hưởng của liên kết tại đầu cột
đến lực tới hạn
5. Thanh chịu nén lệch tâm – Công thức
Secant
6. Thiết kế thanh chịu nén
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

12 Chủ đề 12. CHUYỂN ĐỔI TRẠNG
THÁI ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng và mối
quan hệ với ứng suất trên mặt cắt ngang
4. Trạng thái ứng suất một điểm trên
thành nồi áp lực và chuyển đổi trạng
thái
5. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng công thức giải tích
6. Ứng suất chính, phương chính
7. Ứng suất trượt max, phương trượt
max
8. Trạng thái ứng suất trong một số
thanh chịu lực kết hợp đơn giản
9. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng PP hình học: Vòng tròn Morh
10. Chuyển đổi trạng thái biến dạng

3 0.23 6.6
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11. Định luật Hooke tổng quát
12. Các ví dụ minh họa
13. Bài tập SV tự giải.

13 Chủ đề 13. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH
GIÁ BỀN
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn ứng
suất trượt cực đại
4. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn năng
lượng biến dạng cực đại (ứng suất tương
đương von Misses)
5. Phá hủy vật liệu giòn - tiêu chuẩn ứng
suất pháp cực đại
6. Các ví dụ minh họa
7. Bài tập SV tự giải
8. Kiểm tra 1 tiết

4 0.3 8.8

14 Ôn tập và giải đáp 3 0.23 6.6
CỘNG 43 4 3.65 1.2 2.2 111.

4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 94.6 94.6 1.89 96.49

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 16.8 16.8 0.34 17.14

III Thiết bị Giờ 1.2 0.02 1.22

1 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn
hồi kéo nén

Giờ 0.05 0 0.05

2 Bộ thiết bị xác định trạng thái
ứng suất

Giờ 0.1 0 0.1
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3 Bộ thiết bị xác định ứng suất
trong dâm thẳng chịu uốn thuần
túy

Giờ 0.1 0 0.1

4 Chân đế từ Giờ 0.1 0 0.1

5 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ
so)

Giờ 0.1 0 0.1

6 Đồng hồ so Giờ 0.1 0 0.1

7 Máy cắt dây CNC Giờ 0.05 0 0.05

8 Máy ghi biến dạng động Giờ 0.1 0 0.1

9 Máy kéo nén Giờ 0.1 0 0.1

10 Mô hình đo độ võng góc xoay
của dầm chịu uốn

Giờ 0.1 0 0.1

11 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo
xoắn)

Giờ 0.1 0 0.1

12 Thước cặp cơ khí Giờ 0.1 0 0.1

13 Thước cặp điện tử Giờ 0.1 0 0.1

IV Vật tư 2.2 0.04 2.24

1 Bút lấy dấu Cái 0.05 0 0.05

2 Đá cắt Cái 0.05 0 0.05

3 Găng tay Cặp 1 0.02 1.02

4 Lưỡi cưa thép Cái 0.05 0 0.05

5 Thép dạng tấm Kilogam 0.05 0 0.05

6 Thép dạng trụ Kilogam 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Hưng Trà Nguyễn Hữu Thật
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Materials

Mã học phần: MEM329 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc tính các loại vật liệu sử dụng phổ biến trong kỹ
thuật, bao gồm nội dung: cấu trúc tinh thể; quá trình hình thành và biến đổi tổ chức; tên gọi, ký hiệu
theo TCVN và tiêu chuẩn khác; các tính chất cơ, lý, hóa, tính sử dụng, tính công nghệ; phương pháp
xử lý nhiệt luyện để thay đổi tính chất vật liệu.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có thể nhận biết, tra cứu, phân tích và lựa chọn vật liệu trong công tác thiết kế và thi công;
biết lập qui trình nhiệt luyện để biến đổi tính chất của vật liệu theo yêu cầu. Giúp sinh viên có đủ kiến
thức và kỹ năng cần thiết về mảng vật liệu để học các học phần chuyên ngành cơ khí và liên quan có
sử dụng vật liệu kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối quan hệ, yếu tố ảnh hưởng giữa cấu trúc với các tính chất. Trên cơ sở đó, có
những vận dụng phù hợp trong công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu
b. Mô tả, giải thích được khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức
tính, và ý nghĩa của các đặc trưng tính chất vật liệu.
c. Gọi được tên thông dụng, phân loại và giải thích được ký hiệu vật liệu theo TCVN và tiêu chuẩn
quốc tế thông dụng khác; trình bày được cấu trúc, tính chất cơ bản, ứng dụng và những lưu ý trong
phương pháp gia công chế tạo của vật liệu.
d. Phân tích được điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, lựa chọn được vật liệu, phương pháp xử lý
nhiệt trong gia công chế tạo cho một số chi tiết máy cơ khí điển hình.
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e. Thực hiện được nội dung và yêu cầu của bài thực hành, bao gồm: Tạo được mẫu thử nghiệm; sử
dụng được thiết bị thử nghiệm; vận dụng kiến thức lý thuyết của học phần vào thực nghiệm; đánh
giá, giải thích được kết quả thực nghiệm...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và tính chất cơ bản về vật
liệu kỹ thuật
1.1 Khái niệm chung về vật liệu-vật liệu
kỹ thuật
1.2 Tính chất chung của vật liệu kỹ thuật
1.3 Cấu tạo tinh thể của vật liệu
1.4 Kết tinh và hình thành tổ chức của
kim loại
1.5 Biến dạng dẻo và cơ tính kim loại

5 0.38 11

2 Hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim
2.1 Cấu trúc tinh thể của hợp kim
2.2 Các loại GĐTT thông thường 2
nguyên

3 0.23 6.6

3 Xử lý nhiệt kim loại
3.1 Nhiệt luyện
3.2 Hóa nhiệt luyện
3.3 Cơ nhiệt luyện
3.4 Lựa chọn vật liệu và phương pháp
nhiệt luyện để chế tạo cho một số chi
tiết máy cơ khí điển hình.

5 0.38 11

4 Gang
4.1 Khái niệm chung về gang
4.2 Gang xám
4.3 Gang dẻo
4.4 Gang cầu

2 0.15 4.4

5 Thép 6 0.45 13.2
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5.1 Thép cacbon
5.2 Thép hợp kim
5.3 Thép kết cấu
5.4 Thép dụng cụ
5.5 Thép hợp kim đặc biệt

6 Hợp kim màu - hợp kim đặc biệt
6.1 Nhôm và hợp kim nhôm
6.2 Đồng và hợp kim đồng
6.3 Kim loại và hợp kim màu khác
6.4 Hợp kim làm ổ đỡ trượt
6.5 Hợp kim bột

5 0.38 11

7 Vật liệu phi kim loại
7.1 Vật liệu polyme
7.2 Vật liệu compozit
7.3 Vật liệu ceramic
7.4 Thuỷ tinh
7.5 Xi măng và bê tông

4 0.3 8.8

8 THỰC HÀNH
Hướng dẫn: Nội quy TH - Thảo luận –
Viết BC; Đánh giá

5 0.6 5 30

9 Đo độ cứng vật liệu
(Phương pháp kiểm tra cơ tính vật liệu
không phá hủy)
Nguyên lý các phương pháp đo độ cứng
cơ bản
Thực hành đo độ cứng Brinell
Thực hành đo độ cứng Rockwell
Thực hành đo độ cứng Vicker
Xác định độ bền kim loại gián tiếp từ
kết quả đo độ cứng

5 0.6 5 0.67 30

10 Nghiên cứu quá trình kết tinh và tổ chức
tế vi của kim loại
Quan sát quá trình kết tinh của kim loại
gián tiếp qua kết tinh của muối NH4CL
quá bão hòa
Làm mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi
(chuẩn bị hóa chất, chọn mẫu, cắt mẫu,
mài, đánh bóng và tẩm thực,..)
Thực hành quan sát tổ chức tế vi của
kim loại trên kính hiển vi kim tương

5 0.6 5 0.33 30
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11 Nhiệt luyện thép
Làm mẫu để nhiệt luyện theo quy hoạch
thực nghiệm
Phương pháp tôi, ram, ủ, thường hóa
thép theo quy hoạch thực nghiệm
Đánh giá kết quả trước và sau nhiệt
luyện bằng kết quả đo độ cứng, quan sát
bề mặt, tổ chức tế vi

5 0.6 5 0.33 30

12 Tìm hiểu thực tế chi tiết máy cơ khí điển
hình
Tên chi tiết (tên kỹ thuật, tên thực tế)
Vật liệu chế tạo (theo TCVN và TC
khác)
(xác định loại vật liệu, thành phần hợp
kim, thông qua công dụng, thử và so
sánh độ cứng trước và sau khi ủ,..)
Cấu tạo chi tiết (bản vẽ kỹ thuật).
Điều kiện làm việc, lắp ráp, bôi trơn, …
Phương pháp tạo ra chi tiết
Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, bảo
hành cho chi tiết
Thảo luận, nhận xét, đề xuất

5 0.6 3 30

13 Thực hành chế tạo vật liệu composite
nền polyme cốt sợi
Nguyên liệu nhựa nền, chất đóng rắn,
cốt sợi
Quy trình thực hiện và thực hành chế tạo
vật liệu 1 sản phẩm composite nền
polyme cốt sợi

5 0.6 0.67 30

CỘNG 30 30 5.87 23 2 246
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 23 0.46 23.46

1 Kính hiển vi kim tương Giờ 5 0.1 5.1

2 Lò nung điện Giờ 5 0.1 5.1

3 Máy đo độ cứng Rockwell Giờ 3 0.06 3.06

4 Máy đo độ cứng Rockwell
(0.33)

Giờ 10 0.2 10.2

IV Vật tư 2 0.04 2.04

1 Sợi thủy tinh Kilogam 0.67 0.01 0.68

2 Thép dạng tấm Kilogam 0.67 0.01 0.68

3 Thép tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

4 Thép tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp
- Tiếng Anh: ELECTRICAL - ELECTRONIC CONTROL EQUIPMENT IN

INDUSTRIAL MACHINE
Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và ứng dụng liên quan đến cấu tạo, nguyên lý hoạt
động và cách sử dụng các khí cụ điện, linh kiện điện tử và điều khiển điện tử số trong hệ thống máy
móc công nghiệp. Nội dung học phần bao gồm: các loại động cơ điện thường dùng trong công nghiệp
(AC, DC, servo, step); khí cụ điện bảo vệ, điều khiển (contactor, rơ le, MCB, MCCB…); phân tích
và thiết kế các sơ đồ mạch động lực – điều khiển điển hình trong các hệ thống máy sản xuất. Học phần
cũng đề cập đến các thiết bị điều khiển tự động hiện đại như PLC, cảm biến, biến tần, và tích hợp hệ
thống truyền động điện. Sinh viên được thực hành đọc và phân tích catalogue kỹ thuật, xây dựng sơ
đồ điều khiển và vận hành mô phỏng mạch điều khiển cho các loại máy công nghiệp cụ thể.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận với việc đọc catalogue của các máy sản xuất cụ thể, từ đó có khả năng thiết
kế các mạch điều khiển và phát hiện sửa chữa hư hỏng của các máy móc công nghiệp. Đồng thời cung
cấp cho sinh viên kiến thức về điều khiển điện, phương pháp thiết kế một hệ thống truyền động kết
hợp điều khiển điện, PLC.
- Hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của các khí cụ điện – điện tử sử dụng trong máy
công nghiệp.
- Phân tích được sơ đồ điều khiển, sơ đồ động lực và các mạch điện ứng dụng thực tế trong máy sản
xuất.
- Có khả năng đọc và khai thác thông tin từ catalogue thiết bị để lựa chọn và lắp đặt khí cụ điện phù
hợp.
- Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển sử dụng khí cụ điện, kết hợp điều khiển điện tử, cảm biến,
biến tần, PLC.
- Phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật điện – điện tử cơ bản trong máy công nghiệp.
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- Hình thành kỹ năng tư duy hệ thống, làm việc nhóm và vận dụng linh hoạt kiến thức vào các tình
huống kỹ thuật thực tế trong nhà máy hoặc xưởng sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện, điện tử, điện tử số.
b. Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển cơ bản các loại động cơ điện.
c. Phân tích được các sơ đồ điều khiển và động lực của các máy công nghiệp.
d. Xây dựng được mạch điều khiển có và không tiếp điểm.
e. Tính toán và chọn lựa được công suất và loại động cơ cho hệ thống.
f. Thiết kế, lắp đặt điều khiển một hệ thống sử dụng điện và PLC.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 15

2 Giảng viên - Bậc 07 20 15

3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4

KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
Khí cụ điện điều khiển bằng tay
Khí cụ điện điều khiển tự động
Khí cụ điện tử
Khí cụ đo lường và hiển thị
Khí cụ điều khiển lập trình PLC

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
1.3

ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Khái niệm động cơ điện
Đặc tính động cơ điện
Các loại động cơ điện phổ biến

4 0.3 8.8
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3
3.1
3.2
3.3

MẠCH CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Khái niệm về sơ đồ điện
Mạch điều khiển động cơ
Mạch bảo vệ

4 4 0.66 4.5 25.6

4
4.1
4.2

NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP MẠCH
ĐIỀU KHIỂN
Nguyên tắc thành lập mạch điều khiển
Chuyển mạch điều khiển có tiếp điểm
sang mạch không tiếp điểm

4 4 0.66 3.25 25.6

5
5.1
5.2
5.3

SƠ ĐỒ ĐIỆN
Điều khiển bằng rơ le
Điều khiển bằng PLC
Điều khiển động cơ xoay chiều bằng
biến tần

6 12 1.53 0.2 63.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TRONG
MÁY CÔNG NGHIỆP
Mạch điều khiển máy phay
Mạch điều khiển máy tiện
Mạch điều khiển máy khoan
Mạch điều khiển cho máy búa

6 10 1.35 0.6 55.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
Các chế độ của động cơ trong truyền
động điện
Đồ thị phụ tải của truyền động điện
Tính chọn công suất động cơ cho truyền
động không điều chỉnh
Kiểm nghiệm công suất động cơ
Chọn loại động cơ theo yêu cầu kỹ thuật

2 0.15 4.4

CỘNG 30 30 4.95 8.55 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
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tính LT TH Cộng (2%) cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.35 2.85 0.06 2.91

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 8.55 0.17 8.72

1 Bộ thực hành động cơ KĐB 3
pha

Giờ 0.25 0.01 0.26

2 Các bộ phận trong máy điện Giờ 0.1 0 0.1

3 Động cơ 1 pha Giờ 0.5 0.01 0.51

4 Động cơ 3 pha Giờ 0.5 0.01 0.51

5 hệ thống truyền động Giờ 2 0.04 2.04

6 mạch điều khiển PLC Giờ 2 0.04 2.04

7 Mô hình bàn thực hành PLC Giờ 0.1 0 0.1

8 Module PLC phục vụ dạy học
PLC

Giờ 0.1 0 0.1

9 Thiết bị Điều khiển Giờ 3 0.06 3.06

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Phương Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý máy
- Tiếng Anh: Theory of Mechanisms and Machines

Mã học phần: MET328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Cơ lý thuyết
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ cấu, động học, lực học và
động lực học cơ cấu; phân tích và tổng hợp cơ cấu; các cơ cấu thông dụng cam và bánh răng; các cơ
cấu đặc biệt các đăng, man, cu lít, bánh cóc; chuyển động thực của máy; cân bằng máy; hiệu suất;
điều chỉnh tự động chuyển động máy; ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết kế cơ cấu máy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện thiết lập, tính toán, phân tích và đánh
giá lý thuyết về máy như động học, lực học và động lực học của cơ cấu và máy; đáp ứng nhiệm vụ
thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu;
b. Lựa chọn được cơ cấu hợp lý khi thiết kế máy;
c. Phân tích và tính toán được các thông số động học, lực học, động lực học cơ cấu.
d. Sử dụng phần mềm máy tính để tính toán, thiết kế cơ cấu máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Cấu trúc và xếp loại cơ cấu
Định nghĩa và khái niệm cơ bản
Bậc tự do cơ cấu
Xếp loại cơ cấu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân tích động học cơ cấu phẳng
Mục đích, nội dung và phương pháp
phân tích động học cơ cấu
Bài toán vị trí
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích lực trên cơ cấu phẳng
Mục đích, nội dung và phương pháp
phân tích lực cơ cấu
Lực tác dụng lên cơ cấu
Phân tích lực trên khâu bị dẫn
Phân tích lực trên khâu dẫn

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Lực ma sát
Khái niệm và phân loại
Ma sát trượt khô
Ma sát lăn
Ma sát trượt khô trên khớp trượt
Ma sát trượt khô trên khớp quay
Ma sát trong ổ chặn

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Cơ cấu Cam
Khái niệm, phân loại
Các thông số cơ bản của cơ cấu Cam
Thông số hình học
Thông số động học
Phân tích động học cơ cấu Cam
Phân tích lực học cơ cấu Cam
Tổng hợp động học cơ cấu Cam

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Các cơ cấu đặc biệt
Cơ cấu các đăng
Cơ cấu man
Cơ cấu bánh cóc
Cơ cấu cu lít

4 0.3 8.8
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7
7.1
7.2
7.3

7.4

Cơ cấu bánh răng phẳng
Định nghĩa và khái niệm cơ bản
Định lý cơ bản về ăn khớp bánh răng
Bánh răng thân khai
Đường thân khai
Phương trình đường thân khai
Biên dạng thân khai và định lý ăn khớp
Đường ăn khớp, cung ăn khớp, hệ số
trùng khớp
Hiện tượng trượt biên dạng răng
Hiện tượng cắt chân răng và các chế độ
dịch chỉnh bánh răng
Các chế độ ăn khớp của cặp bánh răng
thân khai
Bánh răng trụ tròn răng thẳng, răng
nghiêng và răng chữ V

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3

Cơ cấu bánh răng không gian
Bánh răng nón
Bánh răng trục chéo nhau
Trục vít bánh vít

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Hệ bánh răng
Khái niệm và phân loại
Hệ bánh răng thường
Hệ bánh răng vi sai
Hệ bánh răng hành tinh

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2

10.3

10.4

Chuyển động thực của máy
Phương trình chuyển động của máy
Chuyển động thực của máy
Chế độ chuyển động bình ổn
Chế độ chuyển động không bình ổn
Làm đều chuyển động máy
Hệ số không đều của vận tốc
Biện pháp làm đều chuyển động máy
Tính toán bánh đà

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2

Hiệu suất
Khái niệm về hiệu suất
Hiệu suất của chuỗi động
Hiệu suất của chuỗi động nối tiếp
Hiệu suất của chuỗi động song song
Hiệu suất của chuỗi động hỗn hợp

2 0.15 4.4
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11.3
11.4

Hiệu suất vật chuyển động trên mặt
phẳng nghiêng
Hiệu suất hệ bánh răng hành tinh

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Điều chỉnh tự động chuyển động máy
Một số khái niệm cơ bản
Bộ điều chỉnh ly tâm trực tiếp
Bộ điều chỉnh ly tâm gián tiếp
Đường đặc tính của bộ điều chỉnh

3 0.23 6.6

13
13.1
13.2

13.3
13.4

Cân bằng máy
Khái niệm cân bằng máy
Cân bằng vật quay
Cân bằng vật quay mỏng
Cân bằng vật quay dày
Cân bằng cơ cấu
Cân bằng khối lượng cơ cấu

3 0.23 6.6

14
14.1
14.2

Ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết
kế cơ cấu máy
Giới thiệu một số phần mềm tính toán,
thiết kế cơ cấu máy.
Ứng dụng phần mềm WORKING
MODEL trong thiết kế và mô phỏng kết
cấu cơ khí.

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ sở thiết kế máy
- Tiếng Anh: Fundamentals of Machine Design

Mã học phần: MET373 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Nguyên lý máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế kỹ thuật; những vấn đề cơ bản
trong tính toán thiết kế máy và chi tiết máy; mối ghép đinh tán; mối ghép hàn; mối ghép độ dôi; mối
ghép bằng then, theo hoa; truyền động bánh ma sát; truyền động đai; truyền động xích; truyền động
bánh răng; truyền động trục vít; truyền động vít - đai ốc; trục; ổ đỡ trục; khớp nối; lò xo; mối ghép
ren; ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết kế máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy, tính toán và
lựa chọn các chi tiết máy, hệ truyền động trong cơ khí, từ đó giúp người học hình thành năng lực thiết
kế, chế tạo máy và quản lý, bảo trì các thiết bị công nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, nội dung, quy trình thiết kế kỹ thuật, thiết kế máy và chi tiết máy.
b. Phân tích và tính toán được các thông số động học, lực học máy;
c. Kiểm tra bền và tính toán được các mối ghép, các chi tiết máy dùng chung;
d. Lựa chọn và tính toán được hệ truyền động trong cơ khí;
e. Sử dụng phần mềm máy tính để thiết kế máy và chi tiết máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Thiết kế kỹ thuật
Các khái niệm về thiết kế kỹ thuật
Các yêu cầu đối với thiết kế kỹ thuật
trong cơ khí
Quy trình thiết kế kỹ thuật trong cơ khí

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2
2.3

Những vấn đề cơ bản trong tính toán
thiết kế máy và chi tiết máy
Những định nghĩa và các bước tiến hành
tính toán thiết kế máy và chi tiết máy
Vật liệu chế tạo chi tiết máy và máy
Các đặc điểm và nguyên tắc trong tính
toán và thiết kế chi tiết máy

3 0.23 6.6

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Mối ghép bằng hàn
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán mối hàn hồ quang chịu tải
trọng tĩnh
Ứng suất cho phép của mối hàn chịu tải
trọng tĩnh.
Mối hàn chịu tải trọng động
Mối hàn tiếp xúc

3 0.23 6.6

4
4.1

4.2
4.3

Mối ghép bằng ren
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán mối ghép bulông chịu tải
trọng tĩnh
Tính toán mối ghép nhóm bulông

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Mối ghép bằng độ dôi, then, then hoa
Mối ghép bằng độ dôi
Mối ghép bằng then
Mối ghép bằng then hoa

3 0.23 6.6

6
6.1

Mối ghép bằng đinh tán
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng mối ghép đinh tán.
Tính toán mối ghép chịu tải trọng tĩnh

3 0.23 6.6
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6.2

6.3

và tải trọng động
Tính toán mối ghép nhóm đinh tán

7
7.1

7.2
7.3

Truyền động bánh ma sát
Giới thiệu, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán truyền động bánh ma sát
Tính toán bộ biến tốc bánh ma sát.

3 0.23 6.6

8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Truyền động bánh răng
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng,
Vật liệu chế tạo, kết cấu bánh răng
Những hư hỏng và chỉ tiêu tính toán.
Tính toán bộ truyền bánh răng trụ
Tính toán bộ truyền bánh răng nón
Tính toán bộ truyền bánh răng trục chéo
Tính toán hệ bánh răng

3 0.23 6.6

9
9.1

9.2
9.3

Truyền động xích
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Động học và lực học bộ truyền.
Tính toán truyền động xích

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2

Truyền động trục vít - bánh vít, vít - đai
ốc
Truyền động trục vít – bánh vít
Bộ truyền vít me - đai ốc;

3 0.23 6.6

11
11.1

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Truyền động đai
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Các thông số của bộ truyền
Động học, lực học bộ truyền
Tính toán bộ truyền với tỷ số truyền cố
định.
Bộ biến tốc truyền động đai
Truyền động đai răng

3 0.23 6.6

12
12.1
12.2
12.3

Trục
Khái niệm, phân loại trục
Kết cấu trục và vật liệu chế tạo.
Tính toán trục

3 0.23 6.6
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13
13.1

13.2

Ổ trục
Ổ lăn
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm
của ổ lăn
Tính toán chọn ổ lăn
Ổ trượt
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm
của ổ đỡ
Tính toán chọn ổ đỡ

3 0.23 6.6

14
14.1
14.2
14.3

Khớp nối
Khái niệm, phân loại, phạm vi sử dụng
Giới thiệu một số khớp nối, ly hợp và
cách tính toán
Thiết kế khớp nối.

2 0.15 4.4

15
15.1
15.2
15.3

Lò xo
Khái niêm, phân loại
Kết cấu và các thông số cơ bản của lò xo
Tính toán, lựa chọn lò xo

2 0.15 4.4

16

16.1

16.2

Ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết
kế cơ cấu máy
Giới thiệu một số phần mềm tính toán,
thiết kế cơ cấu máy.
Ứng dụng phần mềm INVENTOR trong
thiết kế máy

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.44 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế máy
- Tiếng Anh: Project of Machine DesignME

Mã học phần: MET3009 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thực hiện quá trình thiết kế máy trên cơ sở sơ đồ động đã cho. Vận dụng
những kiến thức cơ bản để tính toán động học và lực của hệ thống cơ khí; tính toán thiết kế các bộ
truyền động: xích, đai, bánh răng, tính trục, tính then, chọn ổ lăn…; mô phỏng chuyển động trên máy
tính.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện lực chọn, thiết kế hệ truyền động cơ
khí; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán công suất, hiệu suất và xác định thông số động học hệ truyền động;
b. Thiết kế các bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít - bánh vít;
c. Tính toán trục, khớp nối và các chi tiết khác của hộp giảm tốc;
d. Xây dựng được bản vẽ lắp hộp giảm tốc và bản vẽ chế tạo cho chi tiết chính.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Cơ sở thực hiện đồ án và tính toán động
học
Nhiệm vụ và phương pháp thực hiện đồ
án thiết kế máy
Tính toán động học hệ truyền động
Tính toán công suất, hiệu suất hệ truyền
động
Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
Xác định thông số động học các trục

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Thiết kế bộ truyền đai, xích
Thiết kế bộ truyền đai
Thiết kế bộ truyền xích

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Thiết kế bộ truyền bánh răng, trục vít-
bánh vít
Thiết kế bộ truyền bánh răng
Thiết kế bộ truyền trục vít – bánh vít

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Tính toán trục, khớp nối, lựa chọn ổ lăn
Tính toán trục
Tính toán khớp nối
Lựa chọn ổ lăn

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Thiết kế vỏ hộp giảm tốc
Tính toán vỏ hộp, bu lông
Lựa chọn dầu bôi trơn

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Lập bản vẽ
Xây dựng 01 bản vẽ lắp hộp giảm tốc
trên khổ giấy A0
Xây dựng 03 bản vẽ chế tạo chi tiết
chính hộp giảm tốc trên khổ giấy A4

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Bộ môn: Xưởng Cơ khí

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Cơ khí (6 tuần)
- Tiếng Anh:Mechanical Workshop Practice (6 weeks)

Mã học phần: CPE363 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung về thực hành hàn hồ quang; thực hành hàn và cắt
kim loại bằng khí; thực hành gia công trên máy tiện; thực hành gia công trên máy phay; thực hành
gia công trên máy khoan; thực hành gia công bên máy mài.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận hành máy công cụ để gia công cắt
gọt kim loại, sử dụng các dụng cụ đo cơ bản và vận hành các thiết bị hàn nhằm phục vụ cho chế tạo
chi tiết và máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hàn hồ quang tay các mối hàn gáp mối, mối hàn góc, mối hàn chồng ở vị trí hàn bằng;
b. Hàn khí mối hàn giáp mối và hàn góc ở vị trí hàn bằng dùng và không dùng que hàn; cắt kim loại
bằng khí;
c. Tiện trục bậc; tiện lỗ bậc, lỗ suốt; tiện rãnh; tiện côn ngoài, tiện trên máy tiện và sử dụng các
dụng cụ đo thông dụng khi tiện;
d. Phay mặt phẳng, bậc, rãnh và bánh răng trụ răng thẳng và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi phay;
e. Khoan, khoét, doa, ta rô trên máy khoan và trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi gia công lỗ;
f. Mài mặt phẳng, mài bề trụ ngoài trên máy mài và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi mài.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành hàn hồ quang
Vận hành máy hàn, tập gây và duy trì hồ
quang hàn
Hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng
Hàn chồng ở vị trí hàn bằng
Hàn góc ở vị trí hàn bằng

15 1.8 15.33 1.46 90

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành hàn, cắt kim loại bằng khí
Tập lấy lửa và nung nóng chảy kim loại
Hàn bằng giáp mối không dùng que hàn
Hàn bằng giáp mối có dùng que hàn
Cắt kim loại bằng khí

10 1.2 12 0.5 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Thực hành gia công trên máy tiện
Vận hành, bảo dưỡng máy tiện
Mài dao
Tiện mặt đầu, tiện trục bậc
Khoan lỗ, tiện lỗ suốt, tiện lỗ bậc
Tiện rãnh vuông
Tiện côn ngoài
Cắt ren tam giác ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi tiện

5 0.6 236 2.54 30

4
4.1
4.2
4.3
4.2

Thực hành gia công trên máy phay
Vận hành, bảo dưỡng máy phay
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh
Phay bánh răng trụ răng thẳng bằng dao
phay mô đun
Sử dụng dụng cụ đo khi phay

5 0.6 52 3.11 30

5
5.1
5.2

Thực hành khoan, khoét, doa
Vận hành, bảo dưỡng máy khoan
Khoan, khoét, doa trên máy tiện

5 0.6 8.69 3.35 30
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5.3
5.4

Khoan, khoét, doa trên máy khoan
Sử dụng dụng cụ đo khi gia công lỗ

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thực hành gia công trên máy mài
Vận hành máy mài
Mài mặt phẳng
Mài mặt trụ ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi mài

5 0.6 5.35 0.58 30

CỘNG 0 45 5.4 329.3
7

11.5
4

270

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 270 270 5.4 275.4

III Thiết bị Giờ 329.37 6.59 335.96
1 Bàn máp bằng đá Granit Giờ 2 0.04 2.04
2 Chai khí Axetylen Giờ 3 0.06 3.06
3 Chai khí Oxy Giờ 3 0.06 3.06
4 Đài vạch dấu Giờ 15.67 0.31 15.98
5 Đế đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07
6 Đế gá đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07
7 Máy búa hơi Giờ 1.33 0.03 1.36
8 Máy cắt con rùa 1 mỏ Giờ 1 0.02 1.02
9 Máy cắt thép Giờ 2 0.04 2.04
10 Máy cắt thép Giờ 1 0.02 1.02
11 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 4 0.08 4.08
12 Máy cắt tôn Giờ 2 0.04 2.04
13 Máy chấn tôn Giờ 1 0.02 1.02
14 Máy cưa sắt Giờ 4 0.08 4.08
15 Máy doa Giờ 1 0.02 1.02
16 Máy hàn Giờ 2 0.04 2.04
17 Máy hàn bấm Giờ 4 0.08 4.08
18 Máy hàn điện Giờ 5 0.1 5.1
19 Máy hàn TIG Giờ 2 0.04 2.04
20 Máy khoan bàn Giờ 2 0.04 2.04
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21 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08
22 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08
23 Máy mài tròn ngoài vạn năng Giờ 1 0.02 1.02
24 Máy mài từ Giờ 1 0.02 1.02
25 Máy phay ngang Giờ 5 0.1 5.1
26 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1
27 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1
28 Máy tiện Giờ 30 0.6 30.6
29 Panme Giờ 36.34 0.73 37.07
30 Thước cặp cơ khí Giờ 36.34 0.73 37.07
31 Thước đo góc vạn năng Giờ 35.67 0.71 36.38
32 Thước đo góc vạn năng Giờ 0.67 0.01 0.68
33 Thước đo ren Giờ 35 0.7 35.7
34 Thước lá Giờ 1.67 0.03 1.7
IV Vật tư 11.54 0.23 11.77
1 Búa Cái 0.01 0 0.01
2 Chổi cọ Cái 0.39 0.01 0.4
3 Đá cắt Cái 0.13 0 0.13
4 Đá mài Cái 0.01 0 0.01
5 Đá mài mặt phẳng Cái 0.01 0 0.01
6 Đá mài mặt trụ Cái 0.01 0 0.01
7 Dao doa Bộ 0.33 0.01 0.34
8 Dao phay đĩa Bộ 0.33 0.01 0.34
9 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.33 0.01 0.34
10 Dao phay Module Bộ 0.33 0.01 0.34
11 Dao tiện Bộ 0.2 0 0.2
12 Dap phay ngón Bộ 0.33 0.01 0.34
13 Dầu nhớt Lít 0.07 0 0.07
14 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.4 0.01 0.41
15 Dây hàn điện Mét 0.01 0 0.01
16 Dây thép hàn Kilogam 0.03 0 0.03
17 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01 0 0.01
18 Đồng hồ khí Oxy Bộ 0.01 0 0.01
19 Dũa Bộ 0.07 0 0.07
20 Dũa Bộ 0.33 0.01 0.34
21 Dung dịch trơn nguội Lít 0.72 0.01 0.73
22 Găng tay Cặp 0.13 0 0.13
23 Găng tay da Cặp 0.03 0 0.03
24 Găng tay da Cặp 0.13 0 0.13
25 Giẻ lau Kilogam 0.19 0 0.19
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26 Khí Axetylen Chai 0.02 0 0.02
27 Khí Oxy Chai 0.04 0 0.04
28 Kìm hàn điện Bộ 0.01 0 0.01
29 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01
30 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01
31 Kính bảo hộ Cái 0.02 0 0.02
32 Kính bảo hộ Cái 0.14 0 0.14
33 Kính hàn Bộ 0.03 0 0.03
34 Lưỡi cưa máy Cái 0.01 0 0.01
35 Lưỡi cưa thép Cái 1 0.02 1.02
36 Mặt nạ hàn Cái 0.03 0 0.03
37 Mỏ cắt khí Bộ 0.01 0 0.01
38 Mỏ hàn khí Bộ 0.01 0 0.01
39 Mũi khoan Cái 0.33 0.01 0.34
40 Mũi khoan Bộ 0.33 0.01 0.34
41 Ống dẫn khí hàn Mét 0.01 0 0.01
42 Que hàn Hộp 0.33 0.01 0.34
43 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02
44 Thép dạng tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34
45 Thép dạng tấm Kilogam 2 0.04 2.04
46 Thép dạng tấm và trụ Bộ 0 0 0
47 Thép dạng trụ Kilogam 1.33 0.03 1.36
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Quang Nhữ Phan Quang Nhữ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống cơ điện tử
- Tiếng Anh:Mechatronic Systems

Mã học phần: MEC330 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp điều khiển hệ thống
cơ điện tử tiêu chuẩn, từ đọc giá trị của cảm biến tới điều khiển thiết bị
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế và chế tạo đựợc
bộ điều khiển đơn giản, thể lập trình điều khiển thiết bị cơ điện tử.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả và phân tích chức năng và nguyên lý hoạt động hệ thống cơ điện tử
b. Vận dụng kiến thức để thiết kế và chế tạo bộ điều khiển thiết
c. Xây dựng thuật toán, phần mềm điều khiển hệ thống cơ điện tử
d. Lập trình điều khiển các thiết bị theo chu trình
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu về Vi xử lý và Arduino
Phần cứng Arduino
Phần mềm Arduino
Điều khiển Logic Output
Các hàm cơ bản của Arduino

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lập trình Arduino
Các hàm vào ra cơ bản
Các phép toán cơ bản, cấu trúc rẽ nhánh
và vòng lặp
Hàm số và các thuật toán cơ bản
Chuỗi ký tự

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Hiển thị LED và máy tính
Điều khiển LED
Điều khiển từ máy tính

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Cảm biến
Công tắc hành trình
Cảm biến quang
Cảm biến nhiệt độ
Cảm biến siêu âm
Cảm biến tiệm cận

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Giải thuật PID
Bộ điều khiển hai vị trí
Bộ điều khiển P
Bộ điều khiển PI, PD
Bộ điều khiển PID

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Chủ đề nghiên cứu
Chủ đề 1: điều khiển nhiệt độ
Chủ đề 2: điều khiển ánh sáng

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Hùng Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thủy khí
- Tiếng Anh: Fluid Engineering

Mã học phần: MAE331 Số tín chỉ: 2 (20LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan về ứng dụng của thủy lực và khí nén trong
lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, gồm các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣, ưu nhược điểm và phạm vi
áp dụng… của các loại bơm, máy nén, đôṇg cơ thủy lực, và động cơ khí nén; Các thiết bị điều khiển,
điều chỉnh trong các hệ thống thuỷ lực, khí nén; Đồng thời học phần cũng giới thiệu một số ứng dụng
điển hình của thủy khí trang bị trên máy móc và công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
3. Mục tiêu:
- Giúp trang bị kiến thức cơ sở cần thiết cho người học viên nghiên cứu các chủ đề chuyên
ngành liên quan đến hệ thống truyền động thủy khí trang bị trên máy móc thiết bị trong ngành kỹ
thuật thủy
- Vận hành, khai thác hiệu quả các máy móc, thiết bị có sử dụng hệ thống thủy khí thuộc
lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt tính chất, đặc điểm làm việc của chất khí, chất lỏng truyền động; phân biệt ý nghĩa các
thông số kỹ thuật, cách sử dụng các công thức cơ bản của chất khí và chất lỏng sử dụng trong hệ
thống thủy khí, đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng thủy khí.
b. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại
máy thủy khí.
c. Giải thích chức năng nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử điển
hình trong hệ thống thủy khí.
d. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực và khí nén.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20 10

CỘNG 20 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tính chất, đặc điểm và tính toán lưu
chất
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất lỏng chuyển động
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất khí chuyển động

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Máy thủy khí kiểu động học
Máy thủy lực động học (bơm động học,
tua bin thủy lực)
Máy nén khí kiểu động học

2 2 0.33 2.25 0.45 12.8

3
3.1

3.2

Máy thủy khí kiểu thể tích
Bơm và động cơ thủy lực thể tích (bơm
thể tích, động cơ thủy lực kiểu thể tích)
Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu
thể tích

5 3 0.65 1.5 0.45 23.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Truyền động và điều khiển thủy khí
Đặc điểm của truyền động và điều khiển
bằng thủy khí
Các phần tử điều khiển hướng
Các phần tử điều chỉnh áp suất
Các phần tử điều chỉnh và ổn định tốc
độ
Các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí

8 5 1.05 1.25 0.28 38.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Giới thiệu một số hệ thống thủy khí
trong lĩnh vực KTTT
Hệ thống truyền động trên máy nâng hạ
Hệ thống truyền động trên máy vận
chuyển
Hệ thống truyền động trên máy chuyên

5 0.38 11
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dụng
Hệ thống truyền động trên máy khai
thác thủy sản
CỘNG 25 10 2.79 5 1.18 97

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 44 84 128 2.56 130.56

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 Bơm bình tăng áp nước mặn Giờ 0.5 0.01 0.51

2 Bơm chuyển dàu đốt Giờ 0.5 0.01 0.51

3 Bơm cứu hỏa Giờ 0.25 0.01 0.26

4 Bơm dầu thủy lực cho các tời
(tời điện)

Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Bơm hút khô Giờ 0.5 0.01 0.51

6 Bơm nước thải Giờ 0.5 0.01 0.51

7 Bơm rửa boong công nghệ
( bơm nước công nghệ)

Giờ 0.25 0.01 0.26

8 Máy bơm nước, dầu Giờ 0.25 0.01 0.26

9 Máy nạp giáo khởi động máy
( máy nén gió độc lập)

Giờ 0.25 0.01 0.26

10 Máy quấn dây thẻo Giờ 0.25 0.01 0.26

11 Máy quấn tang câu Giờ 0.25 0.01 0.26

12 Máy thả dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26
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13 Máy thu dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26

14 Máy tời thủy lực ( học cụ) Giờ 0.25 0.01 0.26

15 thiết bị dụng cụ tháo lắp Giờ 0.5 0.01 0.51

IV Vật tư 1.18 0.02 1.2

1 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các
chi tiết máy.

Lít 0.6 0.01 0.61

2 Giẻ lau Kilogam 0.51 0.01 0.52

3 Mỡ bò Kilogam 0.02 0 0.02

4 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Máy công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Machinery

Mã học phần: MEC345 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở thiết kế máy công nghiệp; máy làm nhỏ
nguyên liệu; máy cắt, thái rau quả; máy phân loại; máy định lượng và vận chuyển; máy khuấy trộn;
máy ly tâm và lắng lọc; máy thu hoạch nông nghiệp; máy bóc vỏ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về các khái niệm, nguyên lý làm việc và phương pháp tính
toán thiết kế một số loại máy thông dụng; giúp cho người học hình thành năng lực Thiết kế máy, thiết
bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí; vận hành, bảo trì các hệ thống máy và thiết bị gia công cơ khí;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở lý thuyết của các loại máy công nghiệp;
b. Xác định các thông số kỹ thuật máy công nghiệp;
c. Tính toán các thông số động học và lực học của máy công nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

Cơ sở thiết kế máy công nghiệp
Khái niệm và phân loại
Các yêu cầu kỹ thuật
Vật liệu và các giai đoạn tính toán thiết
kế máy

4 0.3 8.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Máy làm nhỏ nguyên liệu
Các tính chất và đặc điểm, kết cấu của
vật liệu cần làm nhỏ.
Cơ sở lý thuyết của máy làm nhỏ
nguyên liệu.
Máy đập
Máy nghiền

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Máy cắt thái rau, củ và quả
Khái niệm và phân loại
Cơ sở lý thuyết của quá trình cắt thái
Cơ sở tính toán, thiết kế máy cắt thái rau
củ quả

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Máy phân loại
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp phân loại
Một số máy phân loại
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Máy định lượng và vận chuyển
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp định lượng, vận
chuyển
Một số thiết bị định lượng, vận chuyển
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Máy khuấy trộn
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp khuấy trộn
Một số thiết bị khuấy trộn
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Máy ly tâm và lắng lọc
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp lắng lọc
Cơ sở tính toán thiết kế

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Máy bóc vỏ
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp bóc vỏ
Một số máy bóc vỏ
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

9
9.1

Máy thu hoạch nông nghiệp
Công dụng và các khái niệm cơ bản

3 0.23 6.6
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9.2
9.3

Một số máy thu hoạch nông nghiệp
Cơ sở tính toán thiết kế.
CỘNG 30 0 2.29 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Doãn Hùng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bảo trì công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Maintenance

Mã học phần: MET382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về bảo trì công nghiệp; độ tin cậy và khả
năng sẵn sàng của máy; quản lý theo tuổi bền của thiết bị; kinh tế trong bảo trì; quản lý bảo trì theo
năng suất và chất lượng; quản lý phụ tùng tồn kho phục vụ bảo trì; bảo trì theo chỉ tiêu năng suất và
độ tin cậy; tổ chức quản lý bảo trì; các hệ thống quản lý bảo trì; một số mô hình bảo trì điển hình; lập
kế hoạch và lịch trình bảo trì.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học có các kiến thức và kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, biết tổ chức quản lý và lập
kế hoạch bảo trì các trang thiết bị công nghiệp; giúp người học hình thành năng lực bảo trì máy và
thiết bị sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hiệu quả và lựa chọn giải pháp bảo trì, đánh giá độ tin cậy, tuổi bền, hiệu quả kinh tế và
khả năng sẵn sàng của máy;
b. Tổ chức quản lý bảo trì theo năng suất, chất lượng, độ tin cậy và phụ tùng tồn kho;
c. Mô tả cấu trúc tổ chức bảo trì và lựa chọn hệ thống quản lý bảo trì trong nhà máy;
d. Phân tích và lựa chọn mô hình bảo trì phòng ngừa, bảo trì dự đoán;
e. Lập kế hoạch bảo trì cho máy và thiết bị cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Mở đầu về kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Mục tiêu của bảo trì
Hiệu quả mang lại từ bảo trì
Thiệt hại do bảo trì không có kế hoạch
Những ứng dụng của bảo trì
Một số định nghĩa bảo trì
Phân loại bảo trì
Lựa chọn giải pháp bảo trì

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của
máy
Định nghĩa
Độ tin cậy của hệ thống
Chỉ số khả năng sẵn sàng

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Quản lý theo tuổi bền của thiết bị
Chi phí chu kỳ sống
Các giai đoạn hoạt động của thiết bị
Ứng dụng chi phí chu kỳ sống
Tính toán chi phí chu kỳ sống

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Kinh tế trong bảo trì
Các chi phí bảo trì
Hệ số PM
Ảnh hưởng của bảo trì phòng ngừa đến
hiệu quả kinh tế

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản lý bảo trì theo năng suất và chất
lượng
Khái niệm
Phân tích Pareto
Kaizen
Công cụ 5S

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Quản lý phụ tùng tồn kho phục vụ bảo
trì
Vấn đề phụ tùng thay thế

2 0.15 4.4
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Quản lý tồn kho trong bảo trì
7
7.1
7.2

Bảo trì năng suất toàn bộ và trung độ tin
cậy
Bảo trì năng suất toàn bộ (TPM)
Bảo trì tập trung độ tin cậy (RCM)

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3

Cấu trúc tổ chức quản lý bảo trì
Mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức bảo
trì
Cấu trúc của mộ bộ phận bảo trì của
công ty
Các mô hình cơ cấu tổ chức bảo trì

2 0.15 4.4

9
9.1

9.2
9.3
9.4

Các hệ thống quản lý bảo trì
Mở đầu
Bảo trì thủ công
Bảo trì bằng máy tính
Cấu trúc hệ thống quản lý bảo trì
Quy trình thực hiện công việc bảo trì
Hệ thống lưu trữ dữ liệu về nhà máy

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2

Một số mô hình bảo trì điển hình
Bảo trì phòng ngừa
Bảo trì dự đoán

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3

Lập kế hoạch và lịch trình bảo trì
Công cụ lập kế hoạch
Cơ sở liên kết để lập kế hoạch bảo trì
Các loại kế hoạch bảo trì cần lập

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (CN Chế tạo máy)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức đại cương về khoa học và nghiên cứu khoa học
(NCKH), phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu; xây dựng và kiểm chứng giả thiết nghiên cứu;
lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu; thu thập thông tin, phân tích, xử lý số liệu và đánh giá; viết báo
cáo khoa học, công bố kết quả nghiên cứu và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và rèn luyện các kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
nhận định, đánh giá các luận điểm hoặc giả thuyết khoa học; biết cách xây dựng một luận điểm đúng
cách với suy luận logic và các luận cứ đáng tin cậy; các phương pháp (techniques) nghiên cứu cụ thể
trong nghiên cứu khoa học làm nền móng cho việc phân tích, đánh giá các kết quả NCKH gặp phải
trong các học phần chuyên ngành, trong chuyên môn và thực hiện các đề tài NCKH sau này. Học
phần hỗ trợ người học đạt chuẩn đầu ra về khả năng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học
công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm cơ bản về NCKH, đặc điểm và quy trình NCKH.
b. Lựa chọn và đặt tên đề tài, vận dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp trong
các trường hợp nghiên cứu cụ thể.
c. Thu thập thông tin, xử lý số liệu và thông tin trong NCKH.
d. Xây dựng được thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và trình bày (thuyết trình) kết quả
NCKH
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đại cương về nghiên cứu khoa học
Giới thiệu học phần và phương thức
dạy-học
Khoa học: khái niệm, đặc điểm, phân
loại
Nghiên cứu khoa học: khái niệm, đặc
điểm, phân loại, các bước NCKH, sản
phẩm NCKH
Lý thuyết khoa học
Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lựa chọn và đặt tên đề tài khoa học
Khái niệm
Lựa chọn đề tài
Đặt tên đề tài
Xác định đối tượng và phạm vi nghiên
cứu

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các phương pháp NCKH
Khái niệm và phân loại
Các phương pháp nghiên cứu khoa học
phổ biến: thực nghiệm, phi thực nghiệm,
trắc nghiệm, toán học...
Phương pháp nghiên cứu định tính
(nhóm khoa học xã hội và nhân văn)
Phương pháp nghiên cứu định lượng
(nhóm khoa học xã hội và nhân văn)

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Thu thập thông tin trong NCKH
Đại cương về thông tin và thu thập
thông tin
Chọn mẫu khảo sát
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Điều tra, phỏng vấn, bảng câu hỏi, thảo

4 0.3 8.8
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4.6 luận nhóm.
Thực nghiệm
Mô phỏng

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Xử lý số liệu và thông tin
Đại cương về thông tin và thu thập
thông tin
Sắp xếp dữ liệu và xử lý sai số
Thống kê mô tả
Xây dựng hồi quy
Kiểm định giả thuyết

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
Báo cáo khoa học, bài báo khoa học,
thông báo và tổng luận khoa học, công
trình khoa học
Báo cáo kết quả NCKH
Thuyết trình khoa học
Ngôn ngữ khoa học
Trích dẫn khoa học
Liêm chính học thuật

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

Thuyết minh đề tài NCKH
Cấu trúc thuyết minh đề tài NCKH
Viết thuyết minh đề tài NCKH
Đánh giá thuyết minh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điều khiển tự động
- Tiếng Anh: Automatic Control Techniques

Mã học phần: ELA377 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động
tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều
khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn đề điều khiển
được và quan sát được, các phương pháp khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các
phương pháp khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số
và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ ổn định và đạt được các chỉ tiêu
chất lượng đề ra.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển; nhằm giúp người học
biết phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, biết sử dụng
phần mềm để phân tích, khảo sát, hỗ trợ thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong hệ thống điều khiển tự động.
b. Xây dựng mô tả toán học cho các thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động liên tục và rời rạc
c. Phân tích được chất lượng hoạt động của hệ thống trong miền thời gian và tần số.
d. Thiết kế bộ điều khiển phù hợp với đối tượng điều khiển thỏa mãn một số điều kiện cho trước
trong hệ thống điều khiển tự động.
e. Sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đại cương về HT điều khiển tự động
Các khái niệm cơ bản
Các nguyên tắc điều khiển
Các phần tử tự động
Phân loại hệ thống ĐKTĐ
Các ứng dụng của hệ thống ĐKTĐ

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mô tả toán học hệ thống Liên tục
TUYẾN TÍNH
Khái niệm
Hàm truyền đạt và đại số sơ đồ khối
Xây dựng hàm truyền của các bộ điều
khiển được sử dụng trong lĩnh vực điện
– điện tử (Op-amp, RLC).
Graph tín hiệu
Phương pháp không gian trạng thái

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ
THỐNG
Khái niệm về đặc tính động học của hệ
thống
Các khâu động học điển hình.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Khảo sát tính ổn định của hệ thống
LIÊN TỤC
Khái niệm về ổn định
Tiêu chuẩn ổn định đại số Routh-
Hurwith
Tiêu chuẩn ổn định Bode – Nyquist

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2

5.3
5.4

HỆ Đánh giá chất lượng hệ thống điều
khiển LIÊN TỤC
Khái niệm
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian
ở chế độ xác lập – Sai số xác lập
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian
ở chế độ quá độ
Chỉ tiêu chất lượng của hệ dao động bậc
2

6 0.45 13.2
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6
6.1
6.2
6.4

Thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục
Khái niệm
Thiết kế bộ điều khiển PID
Thiết kế hồi tiếp trạng thái

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật an toàn
- Tiếng Anh: Occupational Safety

Mã học phần: MAE325 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động, các yếu tố
nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp, kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ, kỹ
thuật an toàn một số máy móc chuyên dụng trong ngành Kỹ thuật Cơ khí. Nhằm giúp cho người học
biết ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Phòng, chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp;
- Kỹ thuật an toàn khi làm việc trong chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai
nạn.
b. Áp dụng kỹ thuật an toàn trong thiết kế máy móc, thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc và tổ chức
lao động nhằm hạn chế các yếu tố nguy hiểm, tiến đến loại trừ tai nạn;
c. Áp dụng kỹ thuật vệ sinh trong thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc, trang bị phòng hộ và tổ chức
lao động, chăm sóc sức khỏe nhằm hạn chế và loại trừ bệnh nghề nghiệp;
d. Tự bảo vệ tránh tai nạn, bệnh nghề nghiệp và xử lý tình huống có người bị nạn;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung nhất về Khoa học
kỹ thuật Bảo hộ Lao động
Các khái niệm cơ bản về bảo hộ lao
động
Những nội dung chủ yếu của khoa học
bảo hộ lao động
Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách
bảo hộ lao động ở Việt Nam

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

2.3

Kỹ thuật Vệ sinh lao động
Khái niệm và nội dung nghiên cứu của
vệ sinh lao động
Bệnh nghề nghiệp, tác hại và biện pháp
phòng tránh bệnh nghề nghiệp
Các nhân tố tác động đến điều kiện lao
động

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật An toàn lao động nghề nghiệp
Các yếu tố nguy hiểm gây mất an toàn
trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa
Kỹ thuật an toàn trong cơ khí
Kỹ thuật an toàn điện
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị
nâng chuyển
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị chịu
áp lực

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ
Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
Phòng cháy trong công nghiệp
Chữa cháy và phương tiện chữa cháy

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Kỹ thuật an toàn một số máy móc
chuyên dụng
Khái niệm chung
Kỹ thuật an toàn máy tiện, bào, phay,

6 0.45 13.2
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cầu nâng
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật chế tạo 1
- Tiếng Anh:Manufacturing Engineering 1

Mã học phần: MET301 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Vật liệu kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan quá trình đúc kim loại; công nghệ làm
khuôn và lõi; thiết kế đúc trong khuôn cát; các phương pháp đúc đặc biệt; tổng quan công nghệ định
hình kim loại; cán kim loại; rèn kim loại; công nghệ đùn kim loại; công nghệ định hình kim loại tấm;
tổng quan về công nghệ hàn kim loại; công nghệ hàn khí; công nghệ hàn hồ quang tay; hàn tự động
và bán tự đông; công nghệ hàn điện tiếp xúc; các phương pháp hàn tiên tiến; công nghệ luyện kim
bột.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về kỹ thuật chế tạo, lựa chọn phương pháp tạo phôi ứng với các dạng
sản xuất khác nhau và thiết kế phôi cho các quá trình gia công cắt gọt; đáp ứng yêu cầu thiết kế, chế
tạo máy và các chi tiết máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả các công nghệ chế tạo phôi đúc và thiết kế phôi đúc;
b. Mô tả các phương pháp đúc đặc biệt;
c. Mô tả các công nghệ gia công áp lực và thiết kế phôi rèn tự do, đùn, cán, dập tấm và dập thể tích;
d. Mô tả các công nghệ hàn và tính toán các thông số quá trình hàn khí, hồ quang tay, tự động và
bán tự động, hàn tiếp xúc và các phương pháp hàn tiên tiến;
e. Mô tả quy trình luyện kim bột.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về đúc khuôn cát
Khái niệm và định nghĩa
Các dạng sản xuất
Các khái niệm về chỉ tiêu kinh tế - kỹ
thuật
Sản xuất đúc - Đặc điểm phôi đúc
Quá trình sản xuất đúc
Các bộ phận cơ bản của một khuôn đúc

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

Công nghệ làm khuôn và lõi
Định nghĩa mẫu đúc
Yêu cầu đối với mẫu đúc
Vật liệu làm mẫu
Phân loại mẫu
Quá trình làm khuôn
Các dạng khuôn cát
Công nghệ làm lõi
Các dạng lõi
Hộp lõi
Tạo lõi
Hệ thống rót
Vật liệu làm khuôn và lõi
Tính chất vật liệu
Các dạng cát
Thành phần hóa học

6 0.45 13.2
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3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thiết kế đúc trong khuôn cát
Phân tích kết cấu
Bản vẽ chi tiết
Xác định mặt phân khuôn
Thành lập bản vẽ đúc

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Các phương pháp đúc đặc biệt
Đúc trong khuôn kim loại
Đúc dưới áp lực
Đúc ly tâm
Đúc trong khuôn mẫu chảy
Đúc trong khuôn vỏ mỏng
Đúc trong khuôn sứ
Đúc chân không

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Tổng quan công nghệ định hình kim loại
Thực chất và đặc điểm của quá trình
định hình kim loại
Định hình kim loại ở trạng thái nóng
Định hình kim loại ở trạng thái nguội
So sánh quá trình định hình kim loại
trạng thái nóng và nguội
Sự biến dạng dẻo của kim loại và hợp
kim
Những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo
của kim loại
Chế độ nung kim loại
Mục đích nung
Những quá trình xảy ra trong khi nung
Tính toán chế độ nung kim loại

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Cán kim loại
Nguyên lý và kỹ thuật cán kim loại
Thiết lập quá trình cán
Khuyết tật khi cán

2 0.15 4.4

7 Công nghệ rèn 4 0.3 8.8



233

7.1
7.2

7.3

7.4

Thực chất và đặc điểm của rèn
Rèn tự do
Các nguyên công cơ bản của rèn tự do
Thiết kế vật rèn tự do
Rèn khuôn (dập thể tích)
Phương pháp dập thể tích
Thiết bị dập thể tích
Những điều cần chú ý khi thiết kế khuôn
Thiết kế vật rèn khuôn
Khuyết tật trong quá trình rèn

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Công nghệ đùn kim loại
Đặc điểm và phân loại của quá trình đùn
kim loại
Quá trình đùn nóng
Quá trình đùn nguội
Tính toán lực đùn và chọn thiết bị đùn
Khuyết tật trong quá trình đùn

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Công nghệ định hình kim loại tấm
Đặc điểm công nghệ và khả năng dập
tấm của kim loại
Nguyên công cắt và đột lỗ
Nguyên công uốn
Nguyên công dập vuốt
Các nguyên công tạo hình khác

6 0.45 13.2

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Tổng quan về công nghệ hàn kim loại
Khái niệm
Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
Phân loại hàn
Quá trình luyện kim hàn và tổ chức kim
loại mối hàn

2 0.15 4.4

11
11.1

Công nghệ hàn khí
Đặc điểm, phân loại và ứng dụng

2 0.15 4.4
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11.2 Hàn oxy-acetylene
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Công nghệ hàn hồ quang tay
Thực chất và đặc điểm
Hồ quang hàn và sự dịch chuyển kim
loại vào mối hàn
Hiện tượng thổi lệch hồ quang
Thiết bị hàn hồ quang tay
Vật liệu hàn hồ quang tay
Kỹ thuật hàn hồ quang tay

6 0.45 13.2

13
13.1
13.2
13.3
13.4

Hồ quang tự động và bán tự động
Thực chất, khái niệm và đặc điểm
Công nghệ hồ quang tự động và bán tự
động dưới lớp thuốc
Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo
vệ
Vật liệu dùng cho hàn tự động và bán tự
động

4 0.3 8.8

14
14.1
14.2
14.3
14.4

Công nghệ hàn điện tiếp xúc
Thực chất và đặc điểm hàn tiếp xúc
Hàn tiếp xúc giáp mối
Hàn tiếp xúc điểm
Hàn tiếp xúc đường

2 0.15 4.4

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Các phương pháp hàn tiên tiến
Hàn siêu âm
Hàn plasma
Hàn laser
Hàn ma sát
Hàn dưới nước

4 0.3 8.8

16
16.1
16.2
16.3

Công nghệ luyện kim bột
Khái niệm
Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng
Chế tạo phôi bằng phương pháp luyện
kim bột

2 0.15 4.4
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CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật chế tạo 2
- Tiếng Anh:Manufacturing Engineering 2

Mã học phần: MET3010 Số tín chỉ: 5 (75LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về: Nguyên lý cắt gọt; Cơ sở máy công cụ; Các
phương pháp gia công dùng dao đơn mũi; Các phương pháp gia công dùng dao đa mũi; Các phương
pháp gia công dùng hạt mài; Các phương pháp gia công bề mặt ren; Các phương pháp gia công then,
then hoa; Các phương pháp gia công bánh răng, bánh vít; Các phương pháp gia công tinh bằng biến
dạng dẻo; Các phương pháp gia công cơ phi truyền thống; Các phương pháp gia hóa; Các phương
pháp gia công điện; Các phương pháp gia công nhiệt.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về các phương pháp gia công truyền thống và phi truyền
thống; giúp người học hình thành năng lực thiết kế, chế tạo máy và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích các thông số hình học của dao, quá trình tạo phoi, các hiện tượng sinh ra trong gia
công cắt gọt.
b. Giải thích chức năng của các bộ phận cơ bản của máy công cụ truyền thống.
c. Tính, chọn các thông số chế độ cắt để gia công chi tiết.
d. Lựa chọn phương pháp, thiết bị và dụng cụ phù hợp để gia công chi tiết.
e. Lựa chọn thiết bị, dụng cụ cắt phù hợp cho gia công bằng biến dạng dẻo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 75
CỘNG 75

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Nguyên lý cắt gọt kim loại
Kết cấu dao tiện
Các thông số hình học của dao ở trạng
thái tĩnh và trạng thái động
Các khái niệm cơ bản về động học khi
cắt
Vật liệu làm dao
Quá trình hình thành phoi cắt và các
dạng phoi cắt
Sự co rút phoi
Lẹo dao
Cắt trực giao
Cắt xiên
Nhiệt cắt
Lực cắt
Mòn dao và tuổi bền của dao
Dung dịch trơn nguội

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2

2.3

Cơ sở máy công cụ
Phân loại máy công cụ
Động học máy công cụ
Phân loại bề mặt gia công
Chuyển động tạo hình
Các phương pháp tạo hình trên máy
công cụ
Sơ đồ kết cấu động học máy công cụ
Sơ đồ động máy công cụ
Các chi tiết và cơ cấu cơ bản của máy
công cụ
Thân máy
Băng máy
Trục chính
Các bộ truyền động

7 0.53 15.4
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Động cơ
Cơ cấu đảo chiều
Ly hợp, khớp nối, phanh

3
3.1

3.2

Các phương pháp gia công dùng dao
đơn mũi
Tiện
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ cắt
Các nguyên công tiện và biện pháp gá
đặt
Tính toán các thông số công nghệ
Bào và xọc
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ cắt
Các nguyên công bào và biện pháp gá
đặt
Tính toán các thông số công nghệ

5 0.38 11

4
4.1

4.2

4.3

Các phương pháp gia công dùng dao đa
mũi
Phay
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ cắt
Các nguyên công phay và biện pháp gá
đặt
Tính toán các thông số công nghệ
Khoan-khoét-doa
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ cắt
Biện pháp gá đặt
Tính toán các thông số công nghệ
Chuốt
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ cắt
Biện pháp gá đặt
Tính toán các thông số công nghệ

12 0.9 26.4

5
5.1

Các phương pháp gia công dùng hạt mài
Mài
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ cắt
Các nguyên công mài và biện pháp gá

13 0.98 28.6
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5.2

5.3

5.4

đặt
Tính toán các thông số công nghệ
Mài nghiền
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ
Các nguyên công mài nghiền và biện
pháp gá đặt
Mài khôn
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ cắt
Các nguyên công mài khôn và biện pháp
gá đặt
Tính toán các thông số công nghệ
Mài siêu tinh
Nguyên lý gia công
Máy và dụng cụ cắt
Các nguyên công mài siêu tinh và biện
pháp gá đặt
Tính toán các thông số công nghệ

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Các phương pháp gia công bề mặt ren,
then, then hoa
Tiện ren
Cắt ren bằng ta rô và bàn ren
Cắt ren bằng đầu cắt ren
Phay ren
Cán ren
Mài ren

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2

7.3

7.4

Các phương pháp gia công bánh răng,
bánh vít
Các phương pháp tạo hình bề mặt răng
Cắt răng bằng phương pháp định hình
Phay răng
Chuốt răng
Bào răng
Cắt răng bằng phương pháp bao hình
Cắt bánh răng trụ: Phay lăn răng, xọc
răng
Cắt bánh răng côn: Phay bằng hai dao
phay đĩa, bào
Gia công tinh bề mặt răng

12 0.9 26.4
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7.5
Cà răng
Mài răng
Mài nghiền răng
Mài khôn răng
Gia công bánh vít

8
8.1
8.2
8.3

Các phương pháp gia công tinh bằng
biến dạng dẻo
Chất lượng bề mặt khi gia công tinh
bằng biến dạng dẻo
Lăn ép
Nong ép

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Các phương pháp gia công hóa
Phay hóa
Tạo phôi hóa
Khắc hóa
Quang hóa

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3

Các phương pháp gia công cơ phi truyền
thống
Gia công siêu âm
Gia công tia nước và tia nước có hạt mài
Gia công sử dụng vật liệu kim cương và
siêu cứng tổng hợp

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Các phương pháp gia công điện
Điện hóa
Điện cơ hóa
Điện tiếp xúc
Cơ a nốt

2 0.15 4.4

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Các phương pháp gia công nhiệt
Gia công tia lửa điện
Gia công tia laser
Gia công tia điện tử
Gia công tia plasma

4 0.3 8.8

CỘNG 75 0 5.65 0 0 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 5.63 0 5.63 0.11 5.74
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.63 5.63 0.11 5.74

II Cơ sở vật chất m2x giờ 165 0 165 3.3 168.3

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 165 165 3.3 168.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật chế tạo 3
- Tiếng Anh:Manufacturing Engineering 3

Mã học phần: MET304 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Chất lượng bề mặt; Độ chính xác gia
công; Gá đặt chi tiết gia công; Phương pháp thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết; Quy trình
công nghệ gia các họ chi tiết điển hình; Lượng dư gia công; Chuỗi kích thước công nghệ; Tiêu chuẩn
hóa quá trình công nghệ; Cơ sở công nghệ lắp ráp; Phương pháp lắp một số mối lắp thông dụng; Tự
động hóa lắp ráp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ sở công nghệ gia công chi tiết máy và công nghệ lắp ráp; giúp
người học hình thành năng lực thiết kế, chế tạo máy, thiết bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích các yếu tố gây ra sai số gia công và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt chi tiết
máy.
b. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy.
c. Giải chuỗi kích thước công nghệ.
d. Hiểu các nội dung cơ bản của tiêu chuẩn hóa quá trình công nghệ.
e. Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60
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CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Độ chính xác gia công
Khái niệm về độ chính xác gia công
Các phương pháp đạt độ chính xác gia
công trên máy công cụ
Các nguyên nhân gây ra sai số gia công
Biện pháp nâng cao độ chính xác gia
công

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

2.3

Chất lượng bề mặt chi tiết máy
Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề
mặt
Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến
khả năng làm việc của chi tiết máy
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề
mặt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Gá đặt chi tiết gia công
Định nghĩa và phân loại chuẩn
Nguyên tắc khi chọn chuẩn
Quá trình gá đặt chi tiết gia công
Nguyên tắc sáu điểm định vị
Sai số gá đặt

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Quá trình sản xuất
Quá trình sản xuất và quá trình công
nghệ
Các thành phần sản xuất của nhà máy
chế tạo máy
Các thành phần của quy trình công nghệ
Các dạng sản xuất và phương pháp tổ
chức sản xuất
Quan hệ giữa đường lối, biện pháp công
nghệ và quy mô sản xuất trong việc
chuẩn bị sản xuất

2 0.15 4.4

5
5.1

Phương pháp thiết kế quy trình công
nghệ gia công chi tiết

2 0.15 4.4
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Ý nghĩa của việc chuẩn bị sản xuất
Yêu cầu kinh tế, kỹ thuật
Yếu tố kỹ thuật, thời gian, không gian
Tiến trình chế tạo chi tiết
Trình tự các bước khi thiết kế quy trình
công nghệ gia công chi tiết
Nội dung các bước thiết kế cơ bản
So sánh các phương án công nghệ

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Quy trình công nghệ gia công họ các chi
tiết điển hình
Gia công chi tiết dạng hộp
Gia công chi tiết dạng càng
Gia công chi tiết dạng trục
Gia công chi tiết dạng bạc

14 1.05 30.8

7
7.1
7.2
7.3

Lượng dư gia công
Khái niệm về lượng dư gia công
Tính lượng dư gia công bằng phương
pháp tra bảng
Tính lượng dư gia công bằng phương
pháp phân tích

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3

Chuỗi kích thước công nghệ
Khái niệm về chuỗi kích thước công
nghệ
Phân tích chuỗi kích thước công nghệ
Xây dựng cây đồ thị chuỗi kích thước
công nghệ

6 0.45 13.2

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Tiêu chuẩn hóa quá trình công nghệ
Khái niệm
Phân loại đối tượng sản xuất
Công nghệ điển hình
Công nghệ nhóm
Công nghệ tổ hợp

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Cơ sở công nghệ lắp ráp
Vai trò và nhiệm vụ của công nghệ lắp
ráp
Các mối lắp và độ chính xác lắp ráp
Các phương pháp lắp ráp
Các hình thức tổ chức lắp ráp
Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp

4 0.3 8.8

11 Phương pháp lắp ráp một số mối lắp 6 0.45 13.2
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11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

thông dụng
Lắp các mối lắp cố định tháo được
Lắp các mối lắp cố định không tháo
được
Lắp các mối lắp di động
Lắp các bộ truyền bánh răng
Kiểm tra chất lượng mối lắp

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Tự động hóa quá trình lắp ráp
Các hình thức tự động hóa quá trình lắp
ráp
Nội dung của tự động hóa quá trình lắp
ráp
Các loại thiết bị lắp ráp tự động
Các hệ thống chuyển động
Tự động hóa vận chuyển vật liệu

6 0.45 13.2

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ gá
- Tiếng Anh: Jigs and Fixtures

Mã học phần: MET3011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổng quan về đồ gá; gá đặt chi tiết trên
đồ gá; các cơ cấu định vị của đồ gá; cơ cấu kẹp chặt của đồ gá; đồ gá gia công tiện; đồ gá gia công
phay; đồ gá khoan, khoét, doa, chuốt; đồ gá gia công bánh răng; thiết kế và đặc điểm chế tạo đồ gá
chuyên dùng; đồ gá trên máy CNC; các dụng cụ phụ; đồ gá lắp ráp; đồ gá kiểm tra; tự động hóa đồ
gá và đồ gá trên dây chuyên tự động; ứng dụng máy tính trong thiết kế đồ gá.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về thiết kế đồ gá gia công cơ khí; giúp người học hình thành
năng lực thiết kế, chế tạo máy, thiết bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích cấu tạo các loại đồ gá gia công, lắp ráp và kiểm tra.
b. Áp dụng các nguyên tắc định vị và kẹp chặt chi tiết trong thiết kế đồ gá.
c. Lựa chọn đồ gá thích hợp cho các nguyên công gia công cơ khí thông dụng, các nguyên công lắp
ráp và kiểm tra.
d. Thiết kế đồ gá chuyên dùng cho gia công các chi tiết.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về đồ gá
Khái niệm về trang bị đồ gá
Khái niệm về đồ gá trên máy công cụ
Cấu tạo chung (các bộ phận của đồ gá)
Vai trò và tác dụng của đồ gá
Yêu cầu đối với đồ gá
Phân loại đồ gá

3 0.23 6.6

2.
2.1
2.2

Gá đặt chi tiết trên đồ gá
Nguyên tắc gá đặt chi tiết trên đồ gá
Sai số gá đặt

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Cơ cấu định vị của đồ gá
Định vị mặt phẳng
Định vị mặt trụ ngoài
Định vị mặt trụ trong
Định vị lỗ tâm

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Cơ cấu kẹp chặt của đồ gá
Khái niệm
Yêu cầu đối với cơ cấu kẹp chặt
Phương, chiều và điểm đặt của lực kẹp
Phương pháp tính lực kẹp
Một số cơ cấu kẹp chặt điển hình

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Đồ gá gia công tiện
Trục gá cứng
Trục gá đàn hồi
Ống kẹp đàn hồi
Trục gá và lò xo đĩa
Đồ gá tiện lỗ lệch tâm
Đồ gá tiện mặt cầu lồi lõm

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Đồ gá gia công phay
Đồ gá phay chi tiết dạng càng
Đồ gá phay chi tiết dạng hộp
Đồ gá phay chi tiết dạng bạc
Đồ gá phay chi tiết dạng trục

4 0.3 8.8
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7
7.1
7.2
7.3
7.4

Đồ gá khoan, khoét, doa, chuốt
Đồ gá gia công khoan
Đồ gá gia công khoét
Đồ gá gia công doa
Đồ gá gia công chuốt

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Đồ gá gia công bánh răng
Đồ gá gia công răng trên trục răng bằng
máy xọc
Đồ gá gia công bánh răng
Đồ gá gia công tinh bánh răng trụ trên
máy phay lăn răng
Đồ gá gia công trục răng côn, răng cong
Đồ gá gia công bánh bánh răng trên
máy phay, máy mài dùng trục gá và đầu
phân độ

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Thiết kế và chế tạo đồ gá chuyên dùng
Khái niệm về thiết kế đồ gá
Tài liệu ban đầu để thiết kế đồ gá
Trình tự thiết kế đồ gá
Yêu cầu kỹ thuật, tính công nghệ và
kinh tế của đồ gá
Tính sai số chế tạo đồ gá
Ví dụ về thiết kế đồ gá khoan
Đặc điểm của chế tạo đồ gá

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Đồ gá trên máy CNC
Yêu cầu đối với đồ gá trên máy CNC
Sử dụng hiệu quả đồ gá trên máy CNC
Gá đặt chi tiết trên máy CNC
Kết cấu của đồ gá trên máy CNC
Các loại đồ gá để gia công chi tiết có 4;
5 bề mặt
Đồ gá kẹp dao
Đồ gá điều chỉnh dao

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Đồ gá lắp ráp
Phân loại đồ gá lắp ráp
Đồ gá lắp ráp vạn năng
Đồ gá lắp ráp chuyên dùng
Thàng phần của đồ gá lắp ráp
Đặc điểm khi thiết kế đồ gá lắp ráp

2 0.15 4.4

12 Đồ gá kiểm tra 2 0.15 4.4
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12.1
12.2
12.3

Khái niệm
Thành phần của đồ gá kiểm tra
Thiết kế đồ gá kiểm tra

13
13.1
13.2
133
13.4

Dụng cụ phụ
Khái niệm chung
Cơ cấu kẹp dụng cụ trên máy khoan
Cơ cấu kẹp dao trên máy tiện
Cơ cấu kẹp dao trên máy phay

2 0.15 4.4

14
14.1
14.2

Tự động hóa đồ gá và đồ gá trên dây
chuyền tự động
Tự động hóa đồ gá
Đồ gá trên dây chuyền tự động

2 0.15 4.4

15
15.1
15.2

15.3

Ứng dụng máy tính trong thiết kế đồ gá
Khái niệm
Một số hướng tiếp cận về ứng dụng máy
tính trong thiết kế đồ gá
Các phần mềm trong sử dụng khi thiết
kế đồ gá

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án Kỹ thuật chế tạo
- Tiếng Anh: Project of Manufacturing Engineering

Mã học phần: MET320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thực hiện đồ án lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy với các nội dung: Xác định dạng sản
xuất, phân tích chi tiết gia công, chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi, xây dựng phương án gia
công, thiết kế nguyên công, xác định lượng dư gia công, xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ
bản, xây dựng bản vẽ phôi và 08 bản vẽ nguyên công, thiết kế đồ gá.
3. Mục tiêu:
Tổng hợp một số kiến thức đã học để lập quy trình công nghệ gia công của các chi tiết trong điều kiện
sản xuất hàng loạt hoặc hàng khối; giúp người học hình thành năng lực về chế tạo máy, thiết bị và
dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng phương án gia công.
b. Thiết kế nguyên công gia công cơ.
c. Tính lượng dư gia công.
d. Tính chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản.
e. Thiết kế đồ gá.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Xây dựng phương án gia công
Xác định dạng sản xuất
Phân tích chi tiết gia công
Phôi và phương pháp chế tạo phôi
Xây dựng phương án gia công

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Thiết kế nguyên công
Xây dựng sơ đồ gá đặt và trình tự các
bước gia công
Chọn máy, đồ gá, dụng cụ cắt, dụng cụ
đo

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Xác định lượng dư gia công
Xác định lượng dư bằng phương pháp
tính toán phân tích
Xác định lượng dư bằng phương pháp
tra bảng

1 0.08 2.2

4
4.1
4.2
4.3

Xác định chế độ cắt và thời gian gia
công cơ bản
Xác định chế độ cắt bằng phương pháp
tính toán phân tích
Xác định chế độ cắt bằng phương pháp
tra bảng
Tính thời gian gia công cơ bản

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết kế đồ gá
Tính lực cắt, lực kẹp
Chọn các phần tử kẹp chặt
Tính sai số đồ gá
Xây dựng bản vẽ đồ gá

2 0.15 4.4

6 Xây dựng bản vẽ nguyên công 1 0.08 2.2
7 Duyệt bản vẽ và thuyết minh 20 1.5 44

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ CAD/CAM
- Tiếng Anh: CAD/CAM Technology

Mã học phần: MET375 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về: Tổng quan về CAD/CAM; Phần cứng, phần
mềm CAD/CAM; Đồ họa vi tính; Tiêu chuẩn đồ họa; Mô hình hóa; Mô hình hóa đường cong, mặt
cong; Mô hình hóa khối; Mô hình hóa lắp ráp; Điều khiển số; Lập quy trình công nghệ có sự trợ giúp
của máy tính; Giới thiệu một số hệ thống CAD, CAD/CAM và CAM; Kỹ thuật ngược; In 3D và tạo
mẫu nhanh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về thiết kế, chế tạo có sự hỗ trợ của máy tính; giúp người học
hình thành năng lực thiết kế, chế tạo máy, thiết bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích vai trò và ứng dụng của CAD/CAM trong sản xuất hiện đại.
b. Trình bày về đồ họa máy tính và các phương pháp mô hình hóa hình học.
c. Giải thích các tiêu chuẩn đồ họa và áp dụng trong trao đổi dữ liệu.
d. Áp dụng CAD/CAM để mô hình hóa, lập trình gia công chi tiết máy và in 3D.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về CAD/CAM
Máy tính trong sản xuất công nghiệp
Quá trình thiết kế kỹ thuật
CAD và ứng dụng
CAM và ứng dụng
Tích hợp CAD/CAM
CIM

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2

Phần cứng và phần mềm CAD/CAM
Phần cứng CAD/CAM
Khái niệm
CPU
Bộ nhớ
Thẻ đồ họa
Thiết bị nhập
Thiết bị xuất
Thiết bị lưu trữ
Các loại phần mềm và chức năng
Phần mềm CAD/CAM
Các mô đun phần mềm và chức năng
Các tiêu chuẩn đồ họa
Giới thiệu một số phần mềm CAD,
CAD/CAM

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Đồ họa vi tính
Các kỹ thuật đồ họa
Đồ họa mành
Các hệ tọa độ
Cấu trúc cơ sở dữ liệu cho mô hình hóa
đồ họa
Các phép biến đổi hình học
Toán học của phép chiếu
Xén hình
Khử đường khuất, mặt khuất

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Tiêu chuẩn đồ họa
Tiêu chuẩn hóa trong đồ họa
Nhân đồ họa
Một số tiêu chuẩn đồ họa

2 0.15 4.4
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4.4 Trao đổi dữ liệu mô hình hóa
5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Mô hình hóa đường cong, mặt cong
Khái niệm
Yêu cầu của mô hình hóa hình học
Các phương pháp mô hình hóa cơ bản
Mô hình hóa đường cong
Biểu diễn đường cong dạng tham số
Đường cong giải tích
Đường cong phức hợp
Mô hình hóa mặt cong
Biểu diễn mặt cong dạng tham số
Mặt cong giải tích
Mặt cong phức hợp

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

6.3
6.4

Mô hình hóa khối
Cơ sở toán học của mô hình hóa khối
Các phương pháp biểu diễn khối
CSG
B–rep
Quét hình
Mô hình hóa khối tham số
Tạo mẫu khối cơ sở
Mô hình hóa dựa trên đối tượng
Mô hình hóa tham số
Mô hình hóa trực tiếp
Các phương pháp khác
Quy trình mô hình hóa khối
Lập kế hoạch xây dựng mô hình

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

Mô hình hóa lắp ráp
Một số khái niệm cơ bản
Ràng buộc lắp ráp
Các phương pháp mô hình hóa lắp ráp
Thiết kế từ dưới lên
Thiết kế từ trên xuống
Các đối tượng cấp độ lắp ráp
Hình chiếu bung

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

Điều khiển số
Lịch sử phát triển
Các thành phần của hệ thống NC
Các chế độ điều khiển số

2 0.15 4.4
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8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Thủ tục điều khiển số
Các ứng dụng của điều khiển số
Sơ lược về lập trình NC
Lập trình theo công nghệ CAD/CAM
Các ngôn ngữ lập trình NC

9

9.1
9.2

9.3
9.4

Lập quy trình công nghệ có sự hỗ trợ
của máy tính (CAPP)
Giới thiệu
Các tiếp cận CAPP
Tiếp cận biến thể
Tiếp cận sản sinh
Tiêp cận lai
Xu hướng phát triển của CAPP
Lợi ích của CAPP

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Giới thiệu một số hệ thống CAD,
CAD/CAM và CAM
AutoCAD
SolidWorks
SpaceClaim
MasterCAM
Creo Parametric
VeriCut

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

In 3D
Phân biệt các thuật ngữ tạo mẫu nhanh,
in 3D và chế tạo đắp dần
Phân loại các hệ thống in 3D
Quá trình in 3D
Định dạng file STL và các dạng file
dùng cho in 3D
Phương pháp SLA
Phương pháp SLS
Phương pháp FDM

2 0.15 4.4

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Kỹ thuật ngược
Khái niệm
Ưu nhược điểm của kỹ thuật ngược
Quy trình kỹ thuật ngược
Ứng dụng của kỹ thuật ngược trong một
số lĩnh vực
Thiết bị dùng trong kỹ thuật ngược
Phần mềm dùng trong kỹ thuật ngược

3 0.23 6.6
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CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Công nghệ CAD/CAM
- Tiếng Anh: CAD/CAM Lab

Mã học phần: MET376 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Sử dụng phần mềm Creo Parametric 3.0 để mô hình hóa và lập trình gia công: Vẽ phác; Vẽ 3D cơ
bản; Vẽ 3D nâng cao; Tạo mô hình lắp ráp; Xây dựng bản vẽ 2D của chi tiết; Xây dựng bản vẽ 3D
của lắp ráp; Lập trình tiện cơ bản; Lập trình phay cơ bản.
3. Mục tiêu:
Sử dụng được phần mềm CAD/CAM (Creo Parametric) trong mô hình hóa và lập trình gia công (ở
mức độ cơ bản) nhằm hỗ trợ cho việc thiết kế, chế tạo máy và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được các lệnh mô hình hóa cơ bản của phần mềm Creo Parametric.
b. Lập trình tiện cơ bản bằng phần mềm Creo Parametric
c. Lập trình phay cơ bản bằng phần mềm Creo Parametric.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Vẽ phác 2 0.18 0.2 8.4
2 Lệnh Extrude 1 0.09 0.2 4.2
3 Lệnh Revolve 1 0.09 0.1 4.2
4 Tạo đối tượng chuẩn 2 0.18 0.2 8.4
5 Tạo lỗ 2 0.18 0.2 8.4
6 Bo tròn, vát góc, vát mép, tạo gân, tạo

thành mỏng
2 0.18 0.2 8.4

7 Lệnh Pattern 2 0.18 0.2 8.4
8 Vát mặt 2 0.18 0.2 8.4
9 Lệnh Sweep 2 0.18 0.2 8.4
10 Lệnh Blend 2 0.18 0.05 8.4
11 Lập trình tiện cơ bản 4 0.36 0.4 16.8
12 Lập trình phay cơ bản 8 0.72 0.8 33.6

CỘNG 0 30 2.7 2.95 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 2.95 0.06 3.01

1 OptiPlex 3050 Giờ 2.95 0.06 3.01

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Máy CNC và rô bốt
- Tiếng Anh: CNC Machine tools and Robots

Mã học phần: MET305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Thực hành công nghệ CAD/CAM/CAE
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về đặc điểm cấu tạo máy công cụ CNC, cấu trúc
của hệ điều khiển CNC, lập trình gia công trên máy CNC; đặc điểm cấu tạo của robot, lập trình điều
khiển và mô phỏng robot trong công nghiệp lắp ráp, hàn, sơn.
3. Mục tiêu:
Giúp người học phân biệt và so sánh được cấu tạo, đặc điểm kết cấu cơ khí của máy CNC, nguyên lý
điều khiển của máy CNC; có kiến thức và kỹ năng lập trình gia công trên máy CNC và điều khiển
robot là những trang thiết bị máy quan trọng trong chế tạo máy nói riêng và kỹ thuật cơ khí nói chung
nhằm tự động hóa việc gia công chế tạo, đảm bảo năng suất và độ chính xác; phục vụ làm đồ án,
chuyên đề tốt nghiệp liên quan đến công nghệ CNC và tự động hóa quy trình sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được đặc điểm cấu tạo cơ khí và hệ thống điều khiển của máy CNC
b. Thành thạo lập trình gia công trên máy phay CNC
c. Thành thạo lập trình gia công trên máy tiện CNC
d. Phân tích cấu tạo và ứng dụng của robot
e. Điều khiển, mô phỏng robot và lập trình robot
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về máy điều khiển theo
chương trình số CNC
Khái niệm về điều khiển số CNC
Phân loại máy công cụ CNC
Ưu nhược điểm máy CNC
Các thông số kỹ thuật cơ bản máy CNC

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đặc điểm cấu tạo máy CNC
Đặc điểm kết cấu chung
Kết cấu hệ thống cơ khí của máy
Hệ thống động lực
Dụng cụ cắt và hệ thống thay dao

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Hệ điều khiển máy CNC
Cấu thành của hệ thống điều khiển số
CNC
Phân loại hệ thống điều khiển
Các thiết bị và hệ thống đo-giám sát vị
trí
Phương pháp dịch chuyển và định vị
dụng cụ cắt
Nội suy trong điều khiển số
Hiệu chỉnh dụng cụ cắt trên máy CNC
Thiết bị nhập xuất dữ liệu trên máy
CNC

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Lập trình gia công trên máy phay CNC
Khái niệm lập trình gia công CNC
Khái niệm về hệ thống tọa độ
Hệ thống kích thước lập trình
Quy ước về các điểm chuẩn trên máy
Cú pháp các câu lệnh và cấu trúc của
chương trình NC
Các mã G-code gia công phay
Ứng dụng các G-code và M-code cơ bản
trong lập trình gia công phay

4 0.3 8.8



265

Các chu trình gia công
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Lập trình gia công trên máy tiện
Tọa độ máy và tọa độ chi tiết gia công
trên máy tiện
Các G-code và M code gia công trên
máy tiện
Nội suy tọa độ cực và nội suy tọa độ trụ
Các phương pháp tiện ren
Các chu trình gia công đơn
Hiệu chỉnh bán kính dao tiện

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập
trình gia công CNC
Lập trình gia công phay bằng phần mềm
CAM
Lập trình gia công tiện bằng phần mềm
CAM

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2

Vận hành ảo máy CNC
Vận hành ảo máy phay CNC
Vận hành ảo máy tiện CNC

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Tổng quan về robot công nghiệp
Các định nghĩa về robot
Các loại robot hiện đại
Các ứng dụng của robot
Tương lai phát triển
Phân loại robot (theo hình dạng hình học
của không gian hoạt động)
Các nhà sản xuất robot tiêu biểu

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2

Robot lắp ráp; robot hàn, sơn và robot
gia công
Đặc điểm của rô bốt lắp ráp, hàn, sơn và
gia công
Các dụng cụ phụ của robot công nghiệp
(Robot end effectors)

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2

Lập trình cho robot và mô phỏng robot
Các phương pháp lập trình robot
Mô phỏng robot với phần mềm ABB
Robot Studio

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành CNC
- Tiếng Anh: CNC Lab

Mã học phần: MET306 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về lập trình NC và sử dụng máy tiện, phay, cắt
dây, xung điện CNC để gia công chi tiết.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận hành máy CNC ở mức độ cơ bản, phục vụ làm đồ án tốt nghiệp hoặc
tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ chuẩn đầu ra về vận hành máy và thiết bị gia công cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận hành máy tiện CNC
b. Vận hành máy phay CNC 3 trục
c. Vận hành máy cắt dây CNC
d. Vận hành máy gia công tia lửa điện điện cực định hình
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)



268

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Thực hành gia công tiện CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Cài đặt dụng cụ cắt, hiệu chỉnh chiều dài
dao
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện gia công tiện
Viết báo cáo thực hành

10 1.8 1 0.6 60

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Thực hành gia công phay CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Cài đặt dụng cụ cắt, hiệu chỉnh chiều dài
dao
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình gia công phay
Viết báo cáo thực hành

10 1.8 1 4.2 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thực hành cắt dây CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình cắt dây
Viết báo cáo thực hành

4 0.72 0.4 1.1 24

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thực hành gia công tia lửa điện điện cực
định hình
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình gia công
Viết báo cáo thực hành

6 1.08 0.6 2 36

CỘNG 0 30 5.4 3 7.9 180

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6

1 Phòng học thực hành - sĩ số 10
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06

1 Máy cắt dây CNC Giờ 0.4 0.01 0.41

2 Máy gia công xung điện CNC Giờ 0.6 0.01 0.61

3 Máy phay CNC Giờ 2 0.04 2.04

IV Vật tư 7.9 0.16 8.06

1 Dao doa Bộ 0.4 0.01 0.41

2 Dao phay đĩa Bộ 0.4 0.01 0.41

3 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.2 0 0.2

4 Dap phay ngón Bộ 0.4 0.01 0.41

5 Dây hợp kim đồng (dùng cho
máy dây)

Cuộn 0.1 0 0.1

6 Đồng đỏ làm điện cực Kilogam 0.5 0.01 0.51

7 Mũi khoan Bộ 0.4 0.01 0.41

8 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02

9 Thép dạng tấm Kilogam 1.5 0.03 1.53

10 Thép dạng tấm và trụ Bộ 3 0.06 3.06

V Yếu tố khác (nếu có)



270

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án CAD/CAM/CNC
- Tiếng Anh: CAD/CAM/CNC Project

Mã học phần: MET381 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng bao gồm: mô hình hóa chi tiết 3D bằng công
nghệ CAD, phân tích chi tiết gia công, chọn phôi và phương án gá đặt, xây dựng quy trình công nghệ
gia công sử dụng máy CNC bằng công nghệ CAM, xác định chế độ cắt và thời gian gia công, xuất
chương trình gia công (G-code), mô phỏng gia công trên máy CNC.
3. Mục tiêu:
Tổng hợp và vận dụng các kiến thức về công nghệ CAD/CAM, máy CNC, kỹ thuật chế tạo (công
nghệ chế tạo máy) để thiết kế và lập qui trình công nghệ gia công chi tiết trên máy CNC, tự động hóa
quá trình gia công chế tạo; phục vụ làm đồ án, chuyên đề tốt nghiệp liên quan đến công nghệ
CAD/CAM/CNC, giúp người học hình thành năng lực thiết kế, chế tạo thiết bị và dụng cụ phục vụ
sản xuất cơ khí trong thời đại công nghệ số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng mô hình CAD của chi tiết có bề mặt phức tạp bằng phần mềm CAD hoặc CAD/CAM
(SolidWorks, Creo Parametric,…).
b. Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết có bề mặt phức tạp trên máy tiện, phay CNC.
c. Lập trình gia công và mô phỏng gia công các bề mặt của chi tiết có bề mặt phức tạp bằng phần
mềm CAM hoặc CAD/CAM (Creo Parametric, SolidCAM, MasterCAM, …).
d. Cài đặt và vận hành máy CNC để thực hiện quá trình gia công tự động (vận hành ảo quá trình gia
công trên máy CNC trong trường hợp không có hoặc không đủ các máy CNC thực)
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 15

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Phân tích chi tiết gia công và chọn phôi
Phân tích yêu cầu kỹ thuật và điều kiện
làm việc của chi tiết
Chọn phôi

1 0.08 2.2

2
2.1
2.2

Mô hình hóa chi tiết gia công
Giới thiệu phần mềm CAD
Mô hình hóa và thiết kế chi tiết bằng
phần mềm CAD

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3

Thiết kế nguyên công
Xây dựng sơ đồ gá đặt và trình tự các
bước gia công
Chọn máy, đồ gá, dụng cụ cắt, dụng cụ
đo
Tính, chọn các thông số chế độ cắt

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Lập trình gia công bằng công cụ CAM,
xuất G-code
Xây dựng các nguyên công
Xuất G-code
Xác định thời gian gia công

1 0.08 2.2

5 Mô phỏng gia công, cài đặt và vận hành
máy CNC để thực hiện quá trình gia
công tự động

2 0.15 4.4

6 Duyệt thuyết minh, bản vẽ và chương
trình gia công theo tiến độ

7 0.53 15.4

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành chế tạo máy
- Tiếng Anh:Manufacturing Practicum

Mã học phần: MET3012 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kỹ năng thực hành gia công chi tiết dạng trục; thực hành gia công
chi tiết dạng hộp; thực hành gia công chi tiết dạng đĩa; thực hành gia công chi tiết dạng bạc; thực hành
lắp ráp các cụm chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học nâng cao tay nghề tương đương thợ bậc 3 thông qua việc lập quy trình, gia công
và lắp ráp các cụm chi tiết máy; giải quyết được công việc kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành chế
tạo máy; làm quen với thực tế gia công chế tạo để tích lũy kinh nghiệm nhằm củng cố các kiến thức
lý thuyết đã học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng quy trình công nghệ và thực hành gia công chi tiết dạng trục;
b. Xây dựng quy trình công nghệ và thực hành gia công chi tiết dạng hộp;
c. Xây dựng quy trình công nghệ và thực hành gia công chi tiết dạng đĩa;
d. Xây dựng quy trình công nghệ và thực hành gia công chi tiết dạng bạc;
e. Xây dựng quy trình và thực hành lắp ráp cụm chi tiết.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành gia công chi tiết dạng trục
Lập quy trình công nghệ gia công.
Lựạ chọn dao, dụng cụ đo và đồ gá gia
công
Gá đặt và gia công chi tiết
Đo lường, kiểm tra chi tiết

18 1.62 3 3.3 75.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành gia công chi tiết dạng hộp
Lập quy trình công nghệ gia công.
Lựạ chọn dao, dụng cụ đo và đồ gá gia
công
Gá đặt và gia công chi tiết
Đo lường, kiểm tra chi tiết

18 1.62 11.25 1.86 75.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thực hành gia công chi tiết dạng đĩa
Lập quy trình công nghệ gia công.
Lựạ chọn dao, dụng cụ đo và đồ gá gia
công
Gá đặt và gia công chi tiết
Đo lường, kiểm tra chi tiết

18 1.62 11.5 3.5 75.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thực hành gia công chi tiết dạng bạc
Lập quy trình công nghệ gia công.
Lựạ chọn dao, dụng cụ đo và đồ gá gia
công
Gá đặt và gia công chi tiết
Đo lường, kiểm tra chi tiết

18 1.62 3 3.3 75.6

5
5.1
5.2
5.3

Thực hành lắp ráp cụm chi tiết máy
Lập quy trình công nghệ lắp ráp
Lắp ráp cụm chi tiết máy
Kiểm tra sản phẩm.

18 1.62 2.25 0.1 75.6

CỘNG 0 90 8.1 31 12.0
6

378

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 0 8.1 8.1 0.16 8.26

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 8.1 8.1 0.16 8.26

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 378 378 7.56 385.56

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 378 378 7.56 385.56

III Thiết bị Giờ 31 0.62 31.62

1 Bộ dụng cụ đo Giờ 0.75 0.02 0.77

2 Bộ dụng cụ tháo lắp Giờ 0.75 0.02 0.77

3 Máy khoan Giờ 2.75 0.06 2.81

4 Máy mài tròn ngoài vạn năng Giờ 2 0.04 2.04

5 Máy mài từ Giờ 1 0.02 1.02

6 Máy phay Giờ 10.25 0.21 10.46

7 Máy phay ngang Giờ 0.5 0.01 0.51

8 Máy phay vạn năng Giờ 10 0.2 10.2

9 Máy tiện Giờ 3 0.06 3.06

IV Vật tư 12.06 0.24 12.3

1 Đá mài mặt phẳng Cái 0.05 0 0.05

2 Đá mài mặt trụ Cái 0.06 0 0.06

3 Dao phay đĩa Bộ 0.05 0 0.05

4 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.1 0 0.1

5 Dao phay Module Bộ 0.05 0 0.05

6 Dao phay ngón Bộ 0.7 0.01 0.71

7 Dao tiện Bộ 3.05 0.06 3.11

8 Thép dạng tấm Kilogam 2 0.04 2.04

9 Thép dạng trụ Kilogam 3 0.06 3.06

10 thép tấm dày 5mm (Khối ngành
Chế tạo máy)

Kilogam 3 0.06 3.06
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập tổng hợp (6 tuần) CTM
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về tổ chức quản lý của nhà máy, xí nghiệp;
quy tắc an toàn lao động tại nhà máy, phân xưởng; bố trí thiết bị tại nhà máy; phương thức tổ chức
sản xuất của các phân xưởng; thiết kế chế tạo máy và trang thiết bị công nghiệp; thiết kế chế tạo kết
cấu thép; thiết kế chế tạo khuôn mẫu; tây dựng kế hoạch bảo trì máy và trang thiết bị cơ khí
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng về an toàn lao động, cách bố trí thiết bị và máy
công cụ trong gia công, tổ chức sản xuất trong nhà máy; nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo và bảo
trì máy cũng như thiết bị sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cơ cấu, tổ chức quản lý, phương thức sản xuất, các quy tắc an toàn lao động, sơ đồ bố trí
và nguyên lý cấu tạo máy công cụ trong nhà máy;
b. và một trong các chuẩn đầu ra theo các hướng chuyên môn sau:
c. Thiết kế chế tạo máy và thiết bị công nghiệp;
d. Thiết kế chế tạo kết cấu thép;
e. Thiết kế chế tạo khuôn mẫu;
f. Xây dựng kế hoạch bảo trì máy và thiết bị cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90
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CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3

Bộ máy tổ chức quản lý của nhà máy, xí
nghiệp
Tìm hiểu cơ cấu tổ chức xí nghiệp.
Phương pháp quản lý nhân sự và cách
điều hành trong xí nghiệp sản xuất.
Phương thức tổ chức sản xuất của các
phân xưởng.

4 0.18 8.8

2
2.1
2.2

Quy tắc an toàn lao động tại nhà máy,
phân xưởng.
Nội quy an toàn lao động của xí nghiệp
cơ khí
Phương pháp sơ cứu khi gặp tai nạn lao
động.

4 0.18 8.8

3
3.1
3.3

Bố trí thiết bị tại nhà máy;
Sơ đồ bố trí các thiết bị;
Tính năng kỹ thuật của các máy công
cụ.

4 0.18 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phương thức tổ chức sản xuất của các
phân xưởng.
Tổ chức sản xuất đơn lẻ
Tổ chức sản xuất theo dây chuyền
Tổ chức sản xuất phối hợp

8 0.36 17.6

5
5.1

5.2

Sinh viên có thể chọn 1 trong 4 hướng
chuyên môn sau:
Thiết kế chế tạo máy và thiết bị công
nghiệp;
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Phân tích lựa chọn phương án thiết kế
Tính toán thông số kỹ thuật
Xây dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
Thiết kế chế tạo kết cấu thép;
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Phân tích kết cấu

70 3.15 154
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5.3

5.4

Tính toán thông số kỹ thuật
Xây dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
Thiết kế chế tạo khuôn mẫu;
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Tính toán thông số kỹ thuật khuôn
Xây dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
Xây dựng kế hoạch bảo trì máy và thiết
bị cơ khí.
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy
và thiết bị
Phân tích các dạng hỏng của máy và chi
tiết máy
Lựa chọn mô hình và xây dựng kế hoạch
bảo trì
CỘNG 0 90 4.05 0 0 198

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 4.05 4.05 0.08 4.13

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.05 4.05 0.08 4.13

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 198 198 3.96 201.96

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 198 198 3.96 201.96

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa
- Tiếng Anh:Mold Design for Plastic products

Mã học phần: MET349 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Công nghệ CAD/CAM/CAE
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan về ngành nhựa và vật liệu nhựa; các công
nghệ gia công sản phẩm nhựa; thiết kế khuôn thổi; thiết kế khuôn cho quá trình phun ép; thiết kế đảm
bảo sản phẩm ép phun; các khuyến tật trên sản phẩm ép phun và cách khắc phục; ứng dụng CAD/CAE
trong thiết kế khuôn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về vật liệu nhựa, nguyên tắc khi thiết kế sản phẩm nhựa, công
nghệ gia công sản phẩm nhựa và thiết kế khuôn mẫu cho sản phẩm nhựa; giúp người học hình thành
năng lực về thiế kế, chế tạo, quản lý và vận hành sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả tính chất cơ lý của các loại nhựa và công nghệ gia công vật liệu nhựa;
b. Đánh giá thiết kế đảm bảo chế tạo sản phẩm nhựa;
c. Thiết kế được khuôn đùn, khuôn thổi, khuôn ép phun cho sản phẩm nhựa;
d. Ứng dụng CAD/CAE trong thiết kế khuôn nhựa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về ngành nhựa và vật liệu
nhựa
Sự phát triển của ngành nhựa trên thế
giới
Tình hình phát triển của ngành nhựa ở
Việt Nam
Khái niệm và phân loại polymer
Cấu trúc vật liệu Polymer
Tính chất cơ tính của vật liệu Polymer
Các loại polymer thông dụng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Các công nghệ gia công sản phẩm nhựa
Công nghệ chuẩn bị
Công nghệ cán
Công nghệ định dạng nhiệt
Công nghệ đùn
Công nghệ thổi
Công nghệ phun ép
Công nghệ khuôn quay

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Thiết kế khuôn thổi
Máy thổi.
Quá trình thổi và các thông số công
nghệ.
Thiết kế khuôn thổi.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Thiết kế khuôn phun ép
Khái niệm, phân loại và phạm vi ứng
dụng
Cấu trúc của máy phun ép.
Các yêu cầu kỹ thuật đối với các chi tiết
khuôn, lựa chọn vật liệu khuôn
Tính số lòng khuôn và xác định mặt
phân khuôn.
Thiết kế hệ thống cấp nhựa
Thiết kế hệ thống làm nguội
Thiết kế hệ thống dẫn hướng và định vị
Thiết kế hệ thống đẩy sản phẩm
Thiết kế hệ thống lõi mặt bên

12 0.9 26.4
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4.11
4.12

Thiết kế hệ thống thóat khí
Tính lực kẹp khuôn
Tính hệ số co rút cho khuôn

5

5.1
5.2

Thiết kế đảm bảo sản phẩm nhựa cho
công nghệ ép phun
Chu trình thiết kế sản phẩm nhựa
Yêu cầu hình học trong thiết kế sản
phẩm nhựa trong khuôn ép phun

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3

Các khuyến tật trên sản phẩm ép phun
và cách khắc phục
Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ ép
phun
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
sản phẩm
Các khuyến tật và cách khắc ph

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3

Ứng dụng CAD/CAE trong thiết kế
khuôn
Giới thiệu một số hệ thống CAD/CAE
trong thiết kế khuôn
Quy trình thiết kế khuôn sử dụng
CAD/CAE
Ứng dụng phần mềm Creo Parametric
để thiết kế khuôn.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế khuôn dập
- Tiếng Anh:Mold design

Mã học phần: MET322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức tổng quan về công nghệ dập và khuôn dập; sự biến
dạng của kim loại; công nghệ dập nguội; thiết kế khuôn dập nguôi; công nghệ dập nóng; thiết kế
khuôn dập nóng; công nghệ dập sâu; ứng dụng CAD/CAM/CNC trong thiết kế chế tạo khuôn dập;
công nghệ chế tạo khuôn dập.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về biến dạng kim loại trong quá trình dập nóng, dập nguội. Nắm
bắt được công nghệ, thiết bị, kết cấu và quá trình thiết kế khuôn dập và quy trình công công nghệ dập.
Giúp người học hình thành năng lực thiết kế máy, chế tạo máy và thiết bị phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ dập, khuôn dập và biến dạng kim loại.
b. Mô tả và phân tích đưuọc kết cấu, các thông số, yêu cầu của khuôn dập;
c. Thiết kế được một số khuôn dập đơn giản
d. Vận dụng được các phần mềm ứng dụng để thiết kế, mô phỏng khuôn dập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ dập và khuôn
dập
Tổng quan về công nghệ dập
Tổng quan về thiết kế khuôn dập
Phân loại công nghệ dập
Thực trạng về thiết kế khuôn dập hiện
nay

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Lý thuyết về biến dạng của kim loại
Khái niệm về biến dạng kim loại
Sự biến dạng của kim loại ở trạng thái
nguội
Sự biến dạng của kim loại ở trạng thái
nóng

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Công nghệ dập nguội
Khái niệm công nghệ dập nguội
Phân loại công nghệ dập nguội
Đặc điểm của sản phẩm của công nghệ
dập nguội
Thiết bị công nghệ dập nguội

1 0.08 2.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Thiết kế khuôn dập nguội
Phân loại và yêu cầu cơ bản của khuôn
dập nguội
Kết cấu khuôn dập nguội
Yêu cầu của khuôn dập nguội
Vật liệu chế tạo khuôn dập nguội
Tính toán thiết kế khuôn dập nguội phối
hợp
Thiết kế khuôn dập nguội liên tục

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Công nghệ dập nóng
Khái niệm về công nghệ dập nóng
Khái niệm về khuôn dập nóng
Thiết bị của công nghệ dập nóng

1 0.08 2.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thiết kế khuôn dập nóng
Phân loại và yêu cầu cơ bản của khuôn
dập nóng
Kết cấu của khuôn dập nóng
Yêu cầu của khuôn dập nóng

6 0.45 13.2
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6.4 Vật liệu chế tạo khuôn dập nóng
Tính toán thiết kế khuôn dập nóng

7
7.1
7.2
7.3

Công nghệ dập sâu
Khái niệm về công nghệ dập sâu
Sản phẩm của công nghệ dập sâu
Thiết kế khuôn cho công nghệ dập sâu

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2

Công nghệ dập cắt
Khái niệm và phân loại công nghệ dập
cắt
Thiết kế khuôn dập cắt

4 0.3 8.8

9

9.1

9.2

9.3

Ứng dụng CAD/CAM/CNC trong thiết
kế chế tạo khuôn dập
Tổng quan về các phần mềm
CAD/CAM/CNC trong thiết kế chế tạo
khuôn dập
Ứng dụng phần mềm trong mô phỏng
quá trình biến dạng kim loại
Ứng dụng phần mềm trong thiết kế
khuôn dập

6 0.45 13.2

10
10.1
10.2
10.3

Công nghệ chế tạo khuôn dâp
Tổng quan về công nghệ chế tạo khuôn
dập
Các phương pháp chế tạo khuôn dập
Ứng dụng phần mềm CAD/CAM trong
chế tạo khuôn dập

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm
- Tiếng Anh: Product Development

Mã học phần: MET3018 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về quá trình phát triển sản phẩm và cơ cấu tổ chức;
lập kế hoạch cho sản phẩm; xác định nhu cầu khách hàng; thiết lập các thông số kỹ thuật cho sản
phẩm; xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế; sàng lọc ý tưởng; thử nghiệm ý tưởng; cấu trúc sản
phẩm; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế để chế tạo; tạo mẫu sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng về quá trình phát triển sản phẩm, các hình thức và các
bước tiến hành phát triển sản phẩm; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế sản phẩm công nghiệp nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch và quy trình để phát triển sản phẩm mới;
b. Thu thập và sắp xếp nhu cầu của khách hàng về sản phẩm cần phát triển;
c. Thiết lập và hoàn thiện các thông số kỹ thuật;
d. Thiết lập các ý tưởng phát triển sản phẩm và đánh giá ý tưởng;
e. Xây dựng được cấu trúc, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm;
f. Mô tả các phương pháp chế tạo mẫu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và
phát triển sản phẩm
Các tiêu chuẩn đánh giá sự thành công
của quá trình phát triển sản phẩm
Thành phần tham gia vào quá trình phát
triển sản phẩm
Thời gian và chi phí phát triển sản phẩm
Những thách thức của quá trình phát
triển sản phẩm

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quá trình phát triển sản phẩm và cơ cấu
tổ chức
Dạng tổng quát của quá trình phát triển
sản phẩm
Phát triển ý tưởng
Sự tương thích quá trình phát triển sản
phẩm
Các kiểu tổ chức phát triển sản phẩm
Lựa chọn cấu trúc tổ chức

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Lập kế hoạch cho sản phẩm
Cơ sở lập kế hoạch cho sản phẩm
Các kiểu dự án phát triển sản phẩm
Quy trình lập kế hoạch

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Xác định nhu cầu khách hàng
Thu thập ý kiến khách hàng
Tổng hợp ý kiến khách hàng
Tổ chức và sắp xếp hợp lý thứ tự các
nhu cầu của khách hàng
Thiết lập được các yêu cầu quan trọng
Phản hồi lại kết quả và quá trình thực
hiện

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Thiết lập các thông số kỹ thuật cho sản
phẩm
Khái niệm về thông số kỹ thuật

4 0.3 8.8
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5.3
5.4
5.5

Thời điểm hình thành thông số kỹ thuật
Hình thành những mục tiêu của thông số
kỹ thuật
Tinh chỉnh các thông số kỹ thuật
Phản hồi lại kết quả và quá trình thực
hiện

6
6.1
6.2
6.3

Xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế
Quá trình và những vấn đề cần chú ý
Những câu hỏi sơ bộ để hình thành ý
tưởng
Các bước hình thành ý tưởng

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Sàng lọc ý tưởng
Khái niệm về sự chọn lọc ý tưởng
Phương pháp cấu trúc để lựa chọn
Tổng quan về các phương pháp

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

Thử nghiệm ý tưởng
Sự cần thiết phải thử nghiệm ý tưởng
Các bước thử nghiệm ý tưởng

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Cấu trúc sản phẩm
Khái niệm và một số vấn đề cần quan
tâm
Thời điểm tiến hành thành lập cấu trúc
sản phẩm
Sự tác động của cấu trúc sản phẩm đến
phát triển sản phẩm
Xây dựng cấu trúc sản phẩm

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Kiểu dáng công nghiệp
Khái niệm về kiểu dáng công nghiệp
Đánh giá nhu cầu về kiểu dáng công
nghiệp
Sự tác động của kiểu dáng công nghiệp
đến quá trình phát triển sản phẩm
Quá trình thiết kế công nghiệp
Quản lý quá trình thiết kế công nghiệp

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2

Thiết kế để chế tạo
Thiết kế để quyết định chế tạo
Tổng quan về quá trình thiết kế chế tạo

3 0.23 6.6

12
12.1
12.2

Tạo mẫu sản phẩm
Cơ sở tạo mẫu
Nguyên tắc tạo mẫu

3 0.23 6.6
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12.3
12.4

Công nghệ tạo mẫu
Kế hoạch tạo mẫu
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế đảm bảo chế tạo
- Tiếng Anh: Design for Manufacturability

Mã học phần: MET392 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế chi tiết máy có tính công nghệ
đảm bảo cho việc chế tạo phôi, gia công cắt gọt, lắp ráp và ứng dụng máy tính để kiểm tra tính công
nghệ trong kết cấu.
3. Mục tiêu:
Tổng hợp các kiến thức về chế tạo phôi, gia công và lắp ráp để đánh giá thiết kế đảm bảo chế tạo; giúp
người học hình thành năng lực về thiết kế máy, thiết bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích ý nghĩa của thiết kế đảm bảo chế tạo.
b. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo gia công truyền thống trong thiết kế chi tiết máy.
c. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo gia công phi truyền thống trong thiết kế chi tiết máy.
d. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo lắp ráp trong thiết kế chi tiết máy.
e. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo tạo phôi trong thiết kế chi tiết máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về thiết kế đảm bảo chế tạo
(DFMA)
Một số khái niệm cơ bản thiết kế đảm
bảo chế tạo
Các bước áp dụng DFMA trong thiết kế
sản phẩm
Lợi ích của DFMA

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Thiết kể đảm bảo đúc trong khuôn cát
Khái niệm về thiết kế đảm bảo đúc trong
khuôn cát
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đúc
trong khuôn cát
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo đúc
trong khuôn cát

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3

Thiết kế đảm bảo đúc trong khuôn kim
loại
Khái niệm về thiết kế đảm bảo đúc trong
khuôn kim loại
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đúc
trong khuôn kim loại
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo đúc
trong khuôn kim loại

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế đảm bảo dập tấm
Khuôn dập tấm và chi phí
Chi phí vận hành máy dập
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo dập
tấm

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Thiết kế đảm rèn, dập nóng
Khái niệm về thiết kế đảm bảo rèn, dập
nóng
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình rèn,
dập nóng
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo rèn,
dập nóng

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2

Thiết kế đảm bảo tiện, phay
Thiết kế đảm bảo tiện
Thiết kế đảm bảo phay

4 0.3 8.8
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7
7.1
7.2
7.3

Thiết kế đảm bảo bào, xọc, khoan,
khoét, doa, chuốt
Thiết kế đảm bảo bào và xọc
Thiết kế đảm bảo khoan, khoét, doa
Thiết kế đảm bảo chuốt

4 0.3 8.8

8

8.1
8.2
8.3
8.4

Thiết kế đảm bảo mài, mài nghiền, mài
khôn, mài siêu tinh
Thiết kế đảm bảo mài
Thiết kế đảm bảo mài nghiền
Thiết kế đảm bảo mài khôn
Thiết kế đảm bảo mài siêu tinh

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Thiết kế đảm bảo gia công phi truyền
thống
Thiết kế đảm bảo gia công hóa
Thiết kế đảm bảo gia công điện hóa
Thiết kế đảm bảo gia công tia lửa điện
Thiết kế đảm bảo gia công tia điện tử
Thiết kế đảm bảo gia công tia laser

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3

Thiết kế đảm bảo lắp ráp thủ công
Khái niệm về thiết kế đảm bảo lắp ráp
thủ công
Hướng dẫn chung về thiết kế đảm bảo
lắp ráp thủ công
Một số thông số ảnh hưởng đến thời
gian vận chuyển chi tiết

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2
11.3

Thiết kế đảm bảo lắp ráp tự động
Khuyến nghị chung về thiết kế đảm bảo
lắp ráp tự động
Thiết kế đảm bảo nạp và định hướng chi
tiết lắp ráp
Thiết kế sản phẩm đảm bảo lắp ráp bằng
rô bốt

2 0.15 4.4

12
12.1
12.2
12.3

Ứng dụng máy tính trong DFMA
Mối quan hệ giữa CAD và phân tích
DFMA
Quá trình thiết kế trong môi trường liên
kết CAD/DFMA
Giới thiệu một phần mềm về DFMA

2 2 0.15 4.4

CỘNG 30 2 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống sản xuất
- Tiếng Anh:Manufacturing System

Mã học phần: MET364 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tổng quan hệ thống sản xuất linh hoạt
(FMS); quản lý dụng cụ cắt trong FMS; tế bào gia công và trung tâm gia công linh hoạt trong FMS;
hệ thống kiểm tra tự động của FMS; hệ thống vận chuyển tự động và tích trữ của FMS; hệ thống phần
cứng trong FMS; phần mềm và hệ thống điều khiển FMS; tự động hóa trong sản xuất; hệ thống sản
xuất tích hợp (CIM); phát triển sản phẩm dựa trên sản xuất tích hợp CIM; kiểm soát chất lượng có sự
trợ giúp của máy tính; môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý CIM và FMS trên cơ sở lựa chọn trang
thiết bị, công nghệ sản xuất, lập kế hoạch điều hành cũng như kiểm tra chất lượng sản phẩm; giúp
người học hình thành năng lực chế tạo máy và thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cấu trúc, nguyên lý về hệ thống quản lý dụng cụ, gia công và kiểm tra tự động trong FMS;
b. Mô tả cấu trúc hệ thống vận chuyển, tích trữ; cấu trúc phần cứng, phần mềm trong FMS;
c. Ứng dụng tự động hóa trong sản xuất cơ khí;
d. Mô tả cấu trúc về hệ thống sản xuất tích hợp, thực hiện phát triển sản phẩm và kiểm tra chất
lượng với sự trợ giúp của máy tính;
e. Áp dụng môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về FMS
Lịch sử phát triển
Các khái niệm cơ bản
Cấu trúc của FMS
Phân loại hệ thống FMS
Ưu nhược điểm của FMS

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Quản lý dụng cụ cắt trong FMS
Quản lý dụng cụ cắt
Giám sát và chẩn đoán tình trạng của
dụng cụ cắt

2 0.15 4.4

3

3.1

3.2

Tế bào gia công linh hoạt (FMC) và
trung tâm gia công trong FMS
Tế bào gia công
Khái niệm về tế bào gia công
Phân loại FMC
So sánh giữa FMC và FMS
Trung tâm gia công
Khái niệm trung tâm gia công
Phân loại trung tâm gia công
Các trung tâm gia công

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Hệ thống kiểm tra tự động của FMS
Chức năng của hệ thống kiểm tra tự
động
Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm tra
tự động
Chế độ hoạt động của kiểm tra tự động
Các máy đo, kiểm tra tự động (CMM,
sensor, đầu dò, camera…)

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

Hệ thống vận chuyển tự động và tích trữ
của FMS
Công dụng và phân loại
Các thiết bị cơ bản trong hệ thống vận

4 0.3 8.8
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5.3
5.4
5.5
5.6

chuyển
Hệ thống kho chứa
Hệ thống tích trữ chi tiết gia công và
dụng cụ
Thiết bị điều khiển hệ thống vận
chuyển, kho chứa
Tính toán phân tích định lượng hệ thống
vận chuyển, tích trữ

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Hệ thống phần cứng trong FMS
Giới thiệu chung
Bộ điều khiển khả lập trình
Bộ điều khiển các tế bào gia công
Mạng truyền thông

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

Phần mềm và hệ thống điều khiển FMS
Yêu cầu và cấu trúc chung
Các mô-đun trong phần mềm FMS
Chức năng của máy tính chủ trung tâm
trong FMS

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

Tự động hóa trong sản xuất
Mở đầu
Các kiểu hệ thống tự động
Điều khiển bằng bộ điều khiển khả lập
trình

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM)
Khái niệm về CIM
Lịch sử phát triển của cuộc cách mạng
CIM
Phần cứng, phần mềm và các phần tử
khác trong hệ thống CIM
Một số mô hình CIM trên thế giới

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Phát triển sản phẩm dựa trên sản xuất
tích hợp CIM
Chu kỳ phát triển sản phẩm
Marketing, thiết kế, lập kế hoạch, sản
xuất, quản trị chất lượng và dịch vụ bán
hàng đồng thời;
So sánh giữa sản xuất đồng thời và sản
xuất tuần tự
Triển khai sản xuất đồng thời
Quản lý chu kỳ của sản phẩm

4 0.3 8.8
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11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Kiểm soát chất lượng có sự trợ giúp của
máy tính (QC)
Giới thiệu
Kiểm soát chất lượng toàn bộ
QC và CIM
Kiểm tra bằng phương pháp không tiếp
xúc
Kiểm tra bằng xử lý ảnh (vision system)
Các hệ thống kiểm tra tích hợp có sự trợ
giúp của máy tính

2 0.15 4.4

12

12.1
12.2
12.3
12.4

Môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác
(Collaborative manufacturing)
Giới thiệu
Thiết kế dựa trên cơ sở web
Chuẩn CORBA với môi trường thiết kế
và sản xuất hợp tác
Hệ thống phần mềm hỗ trợ thiết kế và
sản xuất hợp tác

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tự động hóa trong sản xuất cơ khí
- Tiếng Anh: Automation in Manufacturing

Mã học phần: MET3019 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất trong
chế tạo máy; thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động; cấp phôi tự động; vận chuyển phôi liệu; dây
chuyền tự động; tự động hóa quá trình kiểm tra; tự động hóa quá trình lắp ráp; tự động điều khiển các
yếu tố công nghệ; hệ thống sản xuất FMS và CIM; hiệu quả kinh tế của tự động hóa quy trình công
nghệ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên lý, cấu thành và đặc điểm của các hệ thống tự động
hóa trong chế tạo máy từ đó có thể vận hành, đề xuất sử dụng các giải pháp tự động hóa trong gia
công nhằm nâng cao năng lực chế tạo, tổ chức điều hành và giải quyết các vấn đề phức tạp trong sản
xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả vai trò, nhiệm vụ và lịch sử phát triển của tự động hóa trong sản xuất;
b. Phân tích cấu thành cơ bản của hệ thống, dây chuyển tự động hóa trong sản xuất;
c. Phân tích và áp dụng các hệ thống cấp phôi và vận chuển tự động;
d. Mô tả nguyên lý của lắp ráp, kiểm tra tự động và điều khiển các thông số công nghệ sản xuất tự
động;
e. Phân tích đặc tính, hiệu quả kinh tế một số hệ thống tự động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái quát về tự động hóa quá trình sản
xuất trong chế tạo máy
Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của tự động
hóa
Phân loại hệ thống điều khiển tự động
Lịch sử phát triển của tự động hóa quá
trình sản xuất
Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản
Phương hướng phát triển tự động hóa
sản xuất ở Việt Nam

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự
động
Cảm biến
Các cơ cấu chấp hành
Thiết bị điều khiển
Công cụ mô tả hoạt động của thiết bị tự
động

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hệ thống cấp phôi tự động
Ý nghĩa và phân loại
Phương pháp định hướng phôi rời
Cơ cấu cấp phôi dạng phễu
Cơ cấu cấp phôi dạng rung động
Cơ cấu cấp phôi dạng ổ tích

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Hệ thống vận chuyển phôi liệu
Băng tải,
Rô bốt vận chuyển,
Hệ thống nhập và xuất kho tự động

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Dây chuyền tự động
Các khái niệm cơ bản
Lập quy trình công nghệ cho dây chuyền

4 0.3 8.8
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

tự động
Các dây chuyền gia công cắt gọt tự động
Dây chuyền tự động máy tổ hợp
Dây chuyền tự động máy CNC
Điều chỉnh và vận hành dây chuyền tự
động
Hệ thống sản xuất linh hoạt

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Tự động hóa quá trình kiểm tra
Khái quát về đo lường và kiểm tra tự
động
Các thiết bị kiểm tra tự động
Các hệ thống phân loại tự động
Kiểm tra tích cực
Kiểm tra tự động khi mài

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Tự động hóa quá trình lắp ráp
Khái niệm về quá trình lắp ráp tự động
Định vị và liên kết các chi tiết khi lắp
ráp
Sử dụng robot trong lắp ráp
Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp tự
động
Hiệu quả kinh tế của lắp ráp tự động

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Tự động điều khiển các yếu tố công
nghệ
Tự động điều chỉnh kích thước
Tự động điều khiển biến dạng đàn hồi
Tự động điều khiển lực cắt
Tự động điều khiển độ mòn dụng cụ cắt
Tự động hóa bù trừ biến dạng nhiệt

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3

Phân tích một số hệ thống sản xuất tự
động
Dây chuyền sản xuất tự động
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS
Hệ thống sản xuất tích hợp CIM

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Hiệu quả kinh tế của tự động hóa quy
trình công nghệ
Các chỉ tiêu của hiệu quả kinh tế
Hiệu quả tự động hóa của máy
Hiệu quả vốn đầu tư tự động hóa
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả

2 0.15 4.4
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kinh tế của tự động hóa
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đảm bảo chất lượng
- Tiếng Anh: Quality Assurrance

Mã học phần: MET315 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm đảm bảo chất lượng; đánh
giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm; các hệ thống kiểm tra; một số công cụ quản lý chất lượng;
Kaizen; hệ thống ISO 9000; hệ thống ISO 14000; quản lý chất lượng toàn diện; một số công cụ đảm
bảo chất lượng định hướng vào quản lý và kỹ thuật.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về đảm bảo chất lượng để xây dựng một hệ thống
quản lý chất lượng và áp dụng hiệu quả vào sản xuất cơ khí. Giúp người học hình thành năng lực quản
lý, thiết kế, vận hành các hệ thống trong sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích các nội dung cơ bản về đảm bảo chất lượng, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm
cơ khí.
b. Phân biệt các hệ thống kiểm tra trong cơ khí.
c. Áp dụng một số công cụ quản lý chất lượng, Kaizen, các tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, TQM
để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất cơ khí.
d. Áp dụng một số công cụ đảm bảo chất lượng định hướng vào quản lý và kỹ thuật trong sản xuất
cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Mở đầu về đảm bảo chất lượng
Định nghĩa và chức năng của chất lượng
Quản lý và đảm bảo chất lượng
Các hệ thống quản lý và đảm bảo chất
lượng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Đánh giá và kiểm tra chất lượng sản
phẩm
Đánh giá chất lượng sản phẩm
Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
Các phương pháp đánh giá chất lượng
sản phẩm
Trình tự đánh giá chất lượng sản phẩm
Lượng hóa các chỉ tiêu chất lượng sản
phẩm
Tiêu chuẩn hóa

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Các hệ thống kiểm tra
Kiểm tra phá huỷ
Kiểm tra không phá huỷ
Kiểm tra kích thước bằng phương tiện
cơ khí

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Một số công cụ quản lý chất lượng
Lưu đồ
Biểu đồ nhân quả
Biểu đồ kiểm soát
Bảng kiểm tra
Biểu đồ kiểm soát
Biểu đồ tần suất
Biểu đồ Pareto
Biểu đồ quan hệ

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Kaizen
Mở đầu
Nội dung của Kaizen
Các nguyên tắc và phương thức thực

3 0.23 6.6
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5.3
5.4
5.5

hiện Kaizen
Những lợi ích mang lại của Kaizen
Kaizen ở một số nước

6
6.1
6.2

Hệ thống ISO 9000
Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000
Trình tự áp dụng hệ thống ISO 9000

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Hệ thống ISO 14000
Những lợi ích mang lại của ISO 14000
Hệ thống quản lý môi trường
Những lợi ích và khó khăn khi áp dụng
ISO 14000

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2

Quản lý chất lượng toàn diện
Nội dung của quản lý chất lượng toàn
diện (TQM)
Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ
của TQM

3 0.23 6.6

9

9.1
9.2

Một số công cụ đảm bảo chất lượng
định hướng vào quản lý và kỹ thuật
Các công cụ đảm bảo chất lượng định
hướng vào quản lý
Các công cụ đảm bảo chất lượng định
hướng vào kỹ thuật

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Công nghệ chế tạo máy)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: MET398 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Một số hướng
chuyên đề tốt nghiệp như sau:
- Thiết kế và phát triển sản phẩm;
- Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE/CNC trong thiết kế và chế tạo máy;
- Ứng dụng các quá trình chế tạo hiện đại trong chế tạo máy;
- Thiết kế khuôn mẫu;
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết
một vấn đề trong chế tạo ở mức độ thiết kế, chế tạo, vận hành, quản lý và bảo trì máy và thiết bị trong
sản xuất cơ khí và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, chế tạo, lập trình … liên
quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc.
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

4 0.18 8.8

2 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Lập đề cương chi tiết
- Triển khai nội dung chuyên đề
- Viết báo cáo chuyên đề

146 6.57 321.
2

CỘNG 0 150 6.75 0 0 330
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Công nghệ chế tạo máy)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: MET399 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Một số hướng
chuyên đề tốt nghiệp như sau:
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết
một vấn đề trong chế tạo ở mức độ thiết kế, chế tạo, vận hành, quản lý và bảo trì máy và thiết bị trong
sản xuất cơ khí và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, chế tạo, lập trình … liên
quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc.
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

4 0.18 8.8

2 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Lập đề cương chi tiết
- Triển khai nội dung chuyên đề
- Viết báo cáo chuyên đề

146 6.57 321.
2

CỘNG 0 150 6.75 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025



316

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Tường



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CHUYÊN NGÀNH

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SỐ (CHUẨN)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025

của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang )

Tên chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số
Mã số: 7520103
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025



MỤC LỤC

Trang
PHẦN THUYẾT MINH .................................................................................................................................1
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO .............................................3
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ........................................................................................................................... 3
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ..............................................................................................................................3
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.............................................................................................................................10
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học).................................................................................12
PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO ........................................................................................................................................23



1

PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số

trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để
hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết
kế và chế tạo số trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo

chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho

01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này

chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián
tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng

yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư
không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
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Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ
sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo
chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế- kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế

tạo số trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong

hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế

tạo số trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học
thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 236.57 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế tạo
số trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều
kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí Chuyên ngành: Thiết kế và chế tạo số .............
Mã số: 7520103 ...........................................Áp dụng từ khóa: 64 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 241.53

1 Giảng viên - Bậc 07 154.08 82.71 4.74 241.53

II Định mức lao động gián tiếp 60.38

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 3D Snapmaker 2.0 A250 Kích thước thiết bị 405 x 424
x 490 mm
Kích thước in tối đa 230 x 250
x 235 mm
Độ dày lớp in 0,1 ÷ 0,4
mm
Tốc độ in 24 ÷ 150 mm/s
Hổ trợ các định dạng file STL và
GCODE, OBJ
Vật liệu sử dụng trong quá trình in

nhựa PLA, ABS
Đường kính vòi phun 0,4 mm
Phương thức truyền dữ liệu

Wi-Fi, USB và SD
Nhiệt độ in 100-275 ̊C
Khối lượng thiết bị 18 kg
Công nghệ inFDM

7.65

2 Bàn máp bằng đá Granit Mitutoyo 517-314C (tấm phẳng 2.04
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chuẩn)
3 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
4 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

5 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

6 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

7 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

8 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

9 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
10 Bộ đầu đo của panme đo ren 126-801, 802, 803, 804 0.51
11 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn hồi

kéo nén
Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.05

12 Bộ thiết bị xác định trạng thái ứng
suất

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.1

13 Bộ thiết bị xác định ứng suất trong
dâm thẳng chịu uốn thuần túy

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.1

14 Bộ thực hành động cơ KĐB 3 pha Thực hành điều khiển động cơ 3 pha 0.26
15 Bơm bình tăng áp nước mặn 35m3/h 0.51
16 Bơm chuyển dàu đốt 19m3/h_Nhật 0.51
17 Bơm cứu hỏa 35m3/h_Nauy 0.26
18 Bơm dầu thủy lực cho các tời (tời

điện)
25KW-STELCO 0.26

19 Bơm hút khô ( bơm balat Gohua ) 2533/h_Nauy 0.51
20 Bơm nước thải 3m3/h_Nauy 0.51
21 Bơm rửa boong công nghệ ( bơm

nước công nghệ)
35m3/h 0.26

22 BTNVL khảo sát hiện tượng giao
thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

23 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

24 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02
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25 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

26 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

27 Các bộ phận trong máy điện 0.1
28 Các mẫu đo ren 0.51
29 Căn mẫu đo ren Mitutoyo 188-122 0.51
30 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

31 Chai khí Axetylen 40 lít 3.06
32 Chai khí Oxi 40 lít 3.06
33 Chân đế từ Mitutoyo VN-Â No 12450, 12246,

12247, 12227, 12229, 12237, 12249,
12222

0.1

34 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
35 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
36 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
37 Đài vạch dấu 15.98
38 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
39 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
40 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

22.59

41 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
42 Đế đồng hồ so 42.17
43 Đế gá đồng hồ so 42.17
44 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

45 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

46 Động cơ 1 pha Yung Shun 1/4 HP 0.51
47 Động cơ 3 pha 1/4HP 0.51
48 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)

83×64×24mm
0.56

49 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
50 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ so) 0.1
51 Đồng hồ so 2046F Mittutoyo no DBH047, 0.1
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CKQ342, DBH050,
DBG956,CKA408, DBV819,
CKC810,CLX038, DBH052

52 Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.001mm 5.1
53 Đồng hồ số đo lỗ Mitutoyo 551-127 5.1
54 dụng cụ đo ren 0.51
55 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
56 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

57 Giá kẹp panme Mitutoyo 156-101 10.2
58 hệ thống truyền động 2.04
59 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx

25cm x 15cm
0.03

60 Kính hiển vi kim tương CK40M - F200 5.1
61 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

62 Lò nung điện Naberttherm F48010 5.1
63 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)
0.56

64 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

65 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

66 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
67 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
68 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
69 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

70 mạch điều khiển PLC 2.04
71 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
72 mẫu đo 0.77
73 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

74 Máy bơm nước, dầu Toshiba 3pha-1.5KW-380v 0.26
75 Máy búa hơi 150kg, 10KW 1.36
76 Máy cắt con rùa 1 mỏ Yu Kwang YK 150 1.02
77 Máy cắt dây CNC Maxicut 734 gồm máy chính Maxicut

734M, máy phát xung CNC EL
20VGA có phần mềm ELCAM, bộ
điện môi DL-25M, bộ làm mát và các

0.46
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phụ kiện, máy vi tính P3
78 Máy cắt thép Cắt Plasma 2.04
79 Máy cắt thép Cắt khí Co2 1.02
80 Máy cắt thép (đá cắt) Trung Quốc 4.08
81 Máy cắt tôn Newleven NES-2545 2.04
82 Máy chấn tôn Neweleven NEB-6025 1.02
83 Máy cưa sắt C720 1500W 4.08
84 Máy đo độ cứng Rockwell Mitutoyo AR 10 3.06
85 Máy đo độ cứng Rockwell (0.33) 10.2
86 Máy đo độ nhám bề mặt 0.26
87 Máy đo quang học 0.51
88 Máy doa 1.02
89 Máy ghi biến dạng động DC-104R No:0090401 (4 cáp sensor

CR-6180; 1 thẻ nhớ Compact Flash
32MB, 1 CD-ROM DC-7104, 1 bộ
nguồn CR-1860, 1 hộp nối SB-128A
No:0330345, 1 cáp nối CR-612, 40
sensor đo (biến dạng kloại;
composite; gia tốc;1 biến tử cho bet

0.1

90 Máy gia công xung điện CNC 430/X600-75 0.61
91 Máy hàn Panasonic CT 6WT300 2.04
92 Máy hàn bấm TELWIL PTE 28 4.08
93 Máy hàn điện 250A Tiến Đạt 5.1
94 Máy hàn TIG Maxstar 200DX 2.04
95 Máy kéo nén Model 3366 kèm máy tính Intel TM

Core 2Duo E6550 2.33Ghz, máy in
HP màu

0.1

96 Máy khoan bàn 2.04
97 Máy mài 2 đá Đài Loan 4.08
98 Máy mài 2 đá TOTAL 220 - 240V -50Hz- 350W;

n=2950 vòng/phút; D=200 -Việt Nam
4.08

99 Máy mài tròn ngoài vạn năng 1.02
100 Máy mài từ FMG 3060AH 1.02
101 Máy nạp giáo khởi động máy ( máy

nén gió độc lập)
30m3 0.26

102 Máy phay CNC Bridgeport VMC 2216 kèm 22 chuôi
kẹp dao BT40, 22 bộ côn BT-40
Saiga ER, 1 bộ PMCA CARD GS315,
1 bộ dò offet dao

2.04

103 Máy phay ngang 5.1
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104 Máy phay vạn năng Sunlike UM-15B 5.1
105 Máy phay vạn năng UF 222 5.1
106 Máy quấn dây thẻo 0.26
107 Máy quấn tang câu 0.26
108 Máy thả dây câu 0.26
109 Máy thu dây câu Lực kéo 80-120kg 0.26
110 Máy tiện 30.6
111 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
32.64

112 Máy tính desktop CPU i5 trở lên hoặc tương đương,
8GB RAM

0.46

113 Máy tính desktop CPU i5 trở lên hoặc tương đương,
8GB RAM
Trang bị phần mềm

1.07

114 Máy tời thủy lực ( học cụ) Nhật - 2002 0.26
115 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
116 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
117 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
118 Mô hình bàn thực hành PLC TDC - PLCB/ hãng sản xuất TDC 0.1
119 Mô hình đo độ võng góc xoay của

dầm chịu uốn
0.1

120 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
121 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

122 Module PLC phục vụ dạy học PLC S7-200 0.1
123 OptiPlex 3050 Intel Core i3-7100 CPU, 3.9 GHz,

Ram 4GB
5.3

124 Panme 37.07
125 Panme 25-50mm, 0,01 Trung quốc 10.2
126 Panme đo ngoài Mitutoyo 293-811 0.77
127 Panme đo ren Mitutoyo 126-125 0.51
128 Panme đo ren cơ khí 0.51
129 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có

dây đeo
11.22

130 Phòng máy tính Chạy được phần mềm đồ họa 30.6
131 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.

0.56
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- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

132 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

133 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
134 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:

Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

135 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

136 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
137 Thiết bị Điều khiển 3.06
138 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo xoắn) 0.1
139 thiết bị dụng cụ tháo lắp 0.51
140 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

141 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
142 Thước cặp cơ khí 37.07
143 Thước cặp cơ khí Timutoyo 200-0.02 0.1
144 Thước cặp điện tử Mituyoto 0-300 0.1
145 Thước đo cao Mitutoyo 506-207 5.1
146 Thước đo góc vạn năng 36.38
147 Thước đo góc vạn năng 0.68
148 Thước đo ren 35.7
149 Thước kẹp Số 0-150mm-Đài loan 25.5
150 Thước lá 1.7
151 Thước lá Mitutoyo 182-251 5.1
152 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
153 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

154 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao
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1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Búa Cái Gõ sỉ 0.01
3 Bút lấy dấu Cái 0.05
4 Chổi cọ Cái 0.4
5 Công tắc B Cái Full white 0.15
6 Đá cắt Cái Thông dụng 0.05
7 Đá cắt Cái D300-350mm 0.13
8 Đá mài Cái D200 0.01
9 Đá mài mặt phẳng Cái D500 0.01
10 Đá mài mặt trụ Cái D500 0.01
11 Dao doa Bộ Các loại 0.74
12 Dao phay đĩa Bộ 0.74
13 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.54
14 Dao phay modul Bộ 0.34
15 Dao tiện Bộ Tiện ngoài, trong, rãnh, ren ngoài,

ren trong, định hình, mũi khoan
0.2

16 Dap phay ngón Bộ 0.74
17 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh

các chi tiết máy.
Lít 0.61

18 Dầu nhớt Lít 0.58
19 Đầu phun máy in 3D Cái Phù hợp vơi máy Snapmaker 250 0.51
20 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.46
21 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
22 Dây hàn điện Mét 250A 0.01
23 Dây hợp kim đồng (dùng cho

máy dây)
Cuộn 0.1

24 Dây thép hàn Kilogam D1mm 0.03
25 Dẻ lau Kilogam Vệ sinh chi tiết máy 0.66
26 Đồng đỏ làm điện cực Kilogam 0.51
27 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01
28 Đồng hồ khí Oxi Bộ 0.01
29 Dũa Bộ Chữ nhật, tam giác, tròn 0.07
30 Dũa Bộ Các loại 0.34
31 Dung dịch trơn nguội Lít 0.73
32 Găng tay Cặp 1.15
33 Găng tay da Cặp Chống cháy 0.03
34 Găng tay da Cặp 0.13
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35 Giẻ lau Kilogam 0.71
36 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
37 Keo xịt bám dính bàn máy Chai Keo xịt chuyên dụng bàn in chống

cong vênh mẫu dành cho máy in 3D
nhựa PLA/ABS/PETG/TPU 100ml

0.1

38 Khí Axetylen Chai 0.02
39 Khí Oxi Chai 0.04
40 Kìm hàn điện Bộ 250A 0.01
41 Kìm kẹp phôi Cái Dài 0.01
42 Kìm kẹp phôi Cái 300mm 0.01
43 Kính bảo hộ Cái Trắng, đen 0.02
44 Kính bảo hộ Cái Trắng 0.14
45 Kính hàn Bộ Bộ kính sáng + tối 0.03
46 Lưỡi cưa máy Cái Loại lớn 0.01
47 Lưỡi cưa thép Cái 1.07
48 Mặt nạ hàn Cái Bảo hộ lao động 0.03
49 mẫu đo Kilogam Các mẫu đo 1.28
50 mẫu đo độ nhám Bộ 0.05
51 Mỡ bò Kilogam 0.02
52 Mỏ cắt khí Bộ 0.01
53 Mỏ hàn khí Bộ 0.01
54 Mũi khoan Bộ Các loại 0.74
55 Mũi khoan Cái Phi 8,10 0.34
56 Nhớt máy, dầu mỡ Lít Nhớt máy 50, mỡ bôi trơn 0.05
57 Ống dẫn khí hàn Mét Oxi (xanh), Axetylen (đỏ) 0.01
58 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

59 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
60 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
61 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

62 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
63 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
64 Que hàn Hộp 2,5 mm 0.34
65 Sợi thủy tinh Kilogam Vải 600g/m2, Mat 300g/m2 0.68
66 Thép dạng tấm Kilogam Dày 0,5 - 0,8mm 1.02
67 Thép dạng tấm Kilogam Chiều dày 3, 5mm 2.09
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68 Thép dạng tấm Kilogam D 20-50 3.57
69 Thép dạng tấm và trụ Bộ Các bài tập trước 3.06
70 Thép dạng trụ Kilogam D40-D60 2.38
71 Thép tấm Kilogam Dày 3mm 0.34
72 Thép tấm Kilogam Dày 2mm 0.34
73 Vật liệu nhựa Cuộn Nhựa PLA hoặc ABS hoặc tương

đường
0.26

74 Vi điều khiển Bộ 2.04
75 Xà phòng Hộp Loại thông thường 0.05

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,096.1 4,611.42

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 30.6 183.6

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 76.5 459

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 100.98 424.12

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 275.4 1,156.68

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 44.88 98.74

7 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 402.9 886.38

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7



13

5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:

HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo chuyên

ngành Thiết kế và chế tạo số trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025
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Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Khoa Cơ khí kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SỐ
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CƠ KHÍ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của
Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Thiết kế và chế tạo
số.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của
CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT chuyên ngành Thiết kế và chế
tạo số trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Thiết kế
và chế tạo số.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Hữu Thật

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

Trần Hưng Trà
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BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SỐ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Thiết kế và chế tạo số
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 76 Tổng số tín chỉ 175
Trong đó: Số học phần bắt buộc 51 (121 tín chỉ); Số học phần tự chọn 25 (54 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví dụ:
số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định
định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định
mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính
toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ
báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể, đặc
biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế,
đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và thống
kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan trọng. Điều
này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ
sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Hưng Trà

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Hữu Thật
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 09 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Công ty MENT AUTOMATION
Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành

Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Cơ khí và
đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số trình độ đại học tại Quyết định số 214/QĐ-
ĐHNT-CK ngày 18/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Thiết kế
và chế tạo số như sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT chuyên ngành Thiết kế và chế tạo
số theo phân công của Hiệu trưởng.

(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng
ĐMKTKT cho từng loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học
phần trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao
động – thiết bị – vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện
dự thảo định mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền
xem xét, ban hành.

Khoa Cơ khí và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty MENT AUTOMATION để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo của công ty xin gửi trước ngày 15/10/2025 về địa chỉ:
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Khoa Cơ khí - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc
Nha Trang, Khánh Hòa.
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ
(Ký, ghi rõ họ và tên

PGS.TS. Trần Hưng Trà
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
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c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

3 0.23 6.6
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Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ
- XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp

3 0.23 6.6
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Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
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b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

6 0.45 13.2
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4,2
4.3

Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC
TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ
đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3)
Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội
chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH,
(6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá
độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộng
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LT TH Cộng (2%)

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con
người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong
học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá

4 0.3 8.8
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độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ
đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
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b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2
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3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện
nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại,
Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
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d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân
và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong
cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự

2 0.15 4.4
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4.4 Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Module 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người học,
tư duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Module 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Module 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh

6 0.45 13.2
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Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

4
4.1
4.2

Module 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm
bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế
của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ thể, giải
thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc giữa các cá
nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý, hiểu các chính sách
công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức
kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động của các chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô
quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong
xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn
hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính
toán các bài toán kinh tế.



60

e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và thặng
dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá tối
thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4 Thương mại quốc tế 4 0.3 8.8
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4.1
4.2
4.3

TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi từ
thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

5
5.1
5.2

5.3

Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng
Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và điều
kiện ràng buộc của người tiêu dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học vĩ
mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh
doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm
việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản
trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn
lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công
tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh
tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục
tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
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c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3 Môi trường hoạt động của tổ chức 5 1 0.43 13.2
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3.1
3.2
3.3
3.4

Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3 Phép tính vi phân hàm nhiều biến 12 0.9 26.4
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến

8 0.6 17.6
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2.3.2
2.4

tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác
suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết
thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.

12 0.9 26.4
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3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
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3 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6Lực liên kết
1.2.7Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3

12 0.9 26.4
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1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

7 0.53 15.4

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -

7 0.53 15.4
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Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật
lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được
dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung
thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời
gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt
điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện
động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện

5 0.45 1 1.15 21
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2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và
khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện 5 0.45 1 2.15 21
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tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết
CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 BTNVL khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp

Giờ 1 0.02 1.02
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nhiệt kim loại

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67

1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15

2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05

3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31

4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08

5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06

6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao
gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy
tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần
mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để
soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận
biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có
kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản
bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo
bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
CỘNG 30 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 10 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học
trực tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến
(trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng
dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ
trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu,
sáng tạo nội dung…).

7 5 0.98 5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về 2 0.15 4.4
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lập trình
3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 63

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Chemistry B

Mã học phần: CHE388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử, bảng
hệ thống tuần hoàn và biến thiên các tính chất các nguyên tố, liên kết hóa học), cơ sở lý thuyết của
các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa).
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng để có thể học các học phần Hóa cơ sở và các học
phần chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng các kiến thức hóa học cơ bản vào
lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chọn lựa và áp dụng các định luật cơ bản của hóa học vào tính toán các quá trình hóa học và hóa
lý
b. Tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học.
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý.
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng
của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly.
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại.
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f. Trình bày được các tính chất của các nguyên tố và hợp chất cơ bản, phức chất. Phân biệt các
loại liên kết chính trong hợp chất hóa học; vẽ cấu trúc phân tử của một số hợp chất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và định luật cơ bản của
hóa học

2 0.15 4.4

2 Cơ sở của nhiệt động hóa học 4 0.3 8.8
3 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 4 0.3 8.8
4 Dung dịch 7 0.53 15.4
5 Phản ứng hóa học và dòng điện 6 0.45 13.2
6 Đại cương về các chất và phức chất 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi
trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc bảo vệ môi
trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thóai và ô nhiễm môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối liên hệ
giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong đời
sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những thách
thức về môi trường trong trường hợp cụ thể

b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá ảnh
hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường; Đánh
giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thóai và ô nhiễm
môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên nhân
và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững và
bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người với
môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn
nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6
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4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác và
sử dụng các nhóm tài nguyên (đất, nước,
sinh vật – rừng, khóang sản và năng
lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025



99

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện
nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích
ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí
hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
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f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến
đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với
con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người đang
góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Tác động biến đối khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ

7 0.53 15.4
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3.5

3.6

sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
xã hội và sức khỏe cộng đồng

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đối khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt
Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc
nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc
nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
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e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:



111

a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 4 0.3 8.8
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ninh Tổ quốc
11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh

quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin
và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
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xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực
thù địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
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hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1

2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12

3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
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4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03

12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn
ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly

2 0.09 2.15 4.4
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ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6
-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12

1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
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c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra
đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân

2 0.09 0.2 4.4
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trên.
5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng

bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân.
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu
giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả
cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với
từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay,
kỹ thuật di chuyển đa bước trong môn
cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu
thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37



137

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17

1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6

1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
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Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
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e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển
võ thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và
Tư thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:

2 0.09 0.36 4.4
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- Các bước Đỡ Trung căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn
đỡ kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ
Thượng căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn
đỡ vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá
Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04

1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi
đấu

Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
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d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát
và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣ 2 0.09 1 0.05 4.4
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luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng
chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22

1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22

IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
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1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
- Tiếng Anh: Mechanical Engineering Drawing

Mã học phần: MET395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật cơ khí bao gồm: các tiêu
chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; biểu diễn
vật thể; hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép ren, then, then hoa, chốt, đinh tán, hàn, khớp
nối, ổ lăn, bánh răng, bộ truyền đĩa xích, vẽ quy ước lò xo; biểu diễn dung sai và nhám bề mặt; biểu
diễn bản vẽ chi tiết; biểu diễn bản vẽ lắp; đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết; ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật cơ khí.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng bản vẽ và đọc được bản vẽ
chi tiết và bản vẽ lắp theo TCVN và ISO. Đồng thời, học phần phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế, chế tạo trong kỹ thuật cơ
khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cách biểu diễn các đối tượng trong các mặt phẳng hình chiếu.
b. Biểu diễn mối quan hệ hình học, xác định được giao tuyến, hình cắt, mặt cắt của các đối tượng
biểu diễn trong các mặt phẳng hình chiếu.
c. Biểu diễn các các chi tiết máy và các mối ghép trong kỹ thuật cơ khí.
d. Đọc bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
e. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
f. Trình bày ứng dụng máy tính trong việc biểu diễn bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản
vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước

3 0.23 6.6

2
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn

Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn

Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp

Vẽ các trường hợp nối tiếp
Ứng dụng vẽ nối tiếp

Vẽ một số đường cong hình học
Đường elip
Đường Parabol
Đường xoắn ốc Acsimet
Đường thân khai của đường tròn
Đường sin
Đường cycloid
Đường epicycloid,
Đường hypocycloid
Hình ovan

Luyện tập vẽ hình học (tối thiểu 3 hình
vẽ)

4 0.3 8.8



149

3
3.1

3.2

3.3

Phép chiếu
Khái niệm về các phép chiếu

Khái niệm về các phép chiếu xuyên
tâm

Khái niệm về phép chiếu song song
Khái niệm về phép chiếu vuông góc

Biểu diễn, liên thuộc
Điểm
Đường thẳng
Mặt phẳng

Luyện tập vẽ hình chiếu (tối thiểu 4 hình
vẽ).

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

Giao của các đối tượng
Mặt phẳng cắt các đối tượng

Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Đường thẳng cắt mặt
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của hai đa diện
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của đa diện và mặt cong
Giao của hai mặt cong
Luyện tập vẽ giao tuyến (tối thiểu 4 hình
vẽ)

5 0.38 11

5
5.1

5.2

5.3

Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu

Hình chiếu cơ bản
Hình chiếu phụ
Hình chiếu riêng phần

Hình cắt
Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
Phân loại hình cắt
Ứng dụng của hình cắt
Ký hiệu và quy ước về hình cắt
Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

Mặt cắt
Phân loại mặt cắt

8 0.6 17.6
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Kí hiệu và những quy định về mặt
cắt
Hình trích
Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Cách ghi kích thước của vật thể
Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3
Luyện tập vẽ hình chiếu thứ 3 (tối thiểu
8 vật thể)
Luyện tập vẽ hình cắt, mặt cắt (tối thiểu
4 bản vẽ A4)

6
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

Vẽ hình chiếu trục đo
Khái niệm về hình chiếu trục đo

Nội dung của phương pháp hình
chiếu trục đo

Phân loại hình chiếu trục đo
Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Hình chiếu trục đo xiên cân
Vẽ hình chiếu trục đo
Chọn loại hình chiếu trục đo

Dựng hình chiếu trục đo
Vẽ hình cắt trong hình chiếu trục đo

Luyện tập vẽ hình chiếu trục đo (tối
thiểu 8 vật thể)

6 0.45 13.2

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Vẽ quy ước các mối ghép
Ren

Sự hình thành ren
Các yếu tố của ren
Các loại ren tiêu chuẩn thường dùng
Cách vẽ quy ước ren
Ký hiệu ren

Ghép bằng ren
Các chi tiết ghép
Mối ghép ren

Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán

Khái niệm chung
Các loại đinh tán
Các vẽ quy ước các đinh tán

Ghép bằng hàn
Khái niệm chung

4 0.3 8.8
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7.6

7.7

Hình biểu diễn các mối hàn
Ký hiệu quy ước mối hàn

Khớp nối
Khớp nối cứng
Khớp nối mềm
Khớp nối đĩa
Khớp Các đăng

Luyện tập vẽ quy ước mối ghép (tối
thiểu 5 hình vẽ)

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Vẽ quy ước bánh răng, lò xo, pulley,
xích
Vẽ quy ước bánh răng

Khái niệm chung về bánh răng
Vẽ quy ước bánh răng trụ
Vẽ quy ước bánh răng côn
Vẽ quy ước bánh vít và trục vít

Vẽ quy ước lò xo
Khái niệm chung về lò xo
Vẽ quy ước lò xo

Vẽ pulley
Pulley đai phẳng
Pulley đai chữ V
Pulley đai tròn

Vẽ xích
Xích con lăn
Xích răng

Luyện tập vẽ quy ước bánh răng, lò xo,
pulley, xích (tối thiểu 5 hình vẽ)

3 0.23 6.6

9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp

Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật

liệu
Các đặc tính kỹ thuật

Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
Ổ lăn
Lập bản vẽ lắp theo mẫu
Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết

4 0.3 8.8
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9.6 Luyện tập đọc bản vẽ lắp (tối thiểu 4
bản vẽ lắp)

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Bản vẽ chi tiết, các chỉ dẫn dung sai và
nhám bề mặt
Nội dung bản vẽ chi tiết
Chỉ dẫn dung sai hình học
Chỉ dẫn nhám bề mặt
Luyện tập bản vẽ chi tiết (tối thiểu 4
dạng chi tiết, bản vẽ A4)

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2

Giới thiệu việc ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật
Giới thiệu về việc ứng dụng máy tính
trong vẽ kỹ thuật 2D.
Giới thiệu về ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật 3D.

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025



153

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Ngọc Chiên Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật



154

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vẽ kỹ thuật cơ khí
- Tiếng Anh: ENGINEERING DRAWING

Mã học phần: MET3006 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về tiêu chuẩn, quy định trong vẽ kỹ thuật, biểu diễn
vật thể, hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép phổ biến trong kỹ thuật cơ khí, biểu diễn dung
sai, nhám bề mặt, biểu diễn bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí bằng phần mềm đồ họa
(CAD).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kỹ năng cần thiết để ứng dụng phần mềm AutoCAD để lập các bản vẽ chi tiết và
bản vẽ lắp theo TCVN và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác, phục vụ cho việc học tập các
học phần cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và chế tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thành thạo các câu lệnh trong phần mềm AutoCAD;
b. Ứng dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nhập môn
Giới thiệu về AutoCAD Mechanical.
Giao diện của AutoCAD Mechanical.
Menu, toolbar và các phím nóng
Cách gọi các thanh công cụ
Các lệnh thiết lập bản vẽ

2 0.18 2 8.4

2 Các lệnh vẽ cơ bản
Lệnh Line, Xline, Ray, Pline và Spline
Lệnh Circle, Arc và Elipse
Lệnh Polyline và Rectangle
Lệnh Multiline, Region, Union và
Intersec
Lệnh Point ; Divide ; Measure ; Point
Style.

6 0.54 6 25.2

3 Phép biến đổi và sao chép hình, quản lý
BV theo lớp
Các lệnh biến đổi và sao chép hình:
Move, Rotate, Scale, Mirror, Stretch,
Copy, Offset, Array, Fillet, Chamfer,
Earse.
Các lệnh làm việc với lớp: Layer,
Linetype, Ltscale, Properties

6 0.54 6 25.2

4 Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn
bản
Các lệnh ký hiệu mặt cắt: Fill, Hatch,
Hatchedit
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản:
Style, Text, …
Các lệnh tạo hình
Các lệnh ghi, hiệu chỉnh kích thước và
làm việc khối
Các lệnh ghi kích thước (Dimension)
Lệnh hiệu chỉnh kích thước
Lệnh làm việc khối (Block)

2 0.18 2 8.4

5 Thực hành thiết kế trục, vẽ các mối ghép
phổ biến, vẽ các bộ truyền động sử dụng
thẻ Content trong AutoCAD Mechanical
Bản vẽ trục

6 0.54 6 25.2
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Mối ghép bu long – đai ốc
Bản vẽ bánh răng
Bộ truyền trong kỹ thuật cơ khí động
lực: truyền động xích, truyền động các
đăng, truyền động đai, truyền động bánh
răng….

6 Sử dụng phần mềm AutoCAD
Mechanical hỗ trợ biểu diễn vật thể
Vẽ các hình chiếu thẳng góc: giá V,
chạc, giá đỡ, giá quay, kẹp, gối, bàn
trượt, ống bích, …
Nắp, vô lăng, cần gạt, cam, tấm đệm, cờ
lê, móc, gối, giá đỡ, bệ máy, chạc,
Vẽ các bản vẽ chế tạo

4 0.36 4 16.8

7 Thực hành tổng hợp (tiếp)
Các lệnh điều khiển máy in
Lệnh Layout
Lệnh Plot
Lệnh hiệu chỉnh khung in

4 0.36 4 16.8

CỘNG 0 30 2.7 30 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Phòng máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật cơ khí
- Tiếng Anh: Introduction to Mechanical Engineering

Mã học phần: MET3004 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật và các ngành kỹ thuật phổ biến;
các phương pháp, kỹ năng cơ bản cần thiết để học tập hiệu quả ở đại học; các công cụ máy tính cho
kỹ sư; đạo đức nghề nghiệp; giới thiệu chương trình đào tạo từ đó giúp người học có những hiểu biết
chung về chuyên ngành của mình, từ đó giúp sinh viên học tốt các học phần trong chương trình đào
tạo.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động trong việc học tập chuyên ngành kỹ
thuật cơ khí ở môi trường đại học. Đồng thời giúp cho sinh viên hiểu hơn về chuyên ngành kỹ thuật
cơ khí mà sinh viên đang theo học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được về kỹ thuật và nghề kỹ sư.
b. Lập kế hoạch để có một phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại học.
c. Nhận diện được chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí mà sinh viên đang theo học.
d. Chọn lựa được công cụ học tập phù hợp với người học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Giới thiệu về kỹ thuật và nghề kỹ sư
Khái niệm về kỹ thuật
Kỹ sư và nhà công nghệ
Các chức năng của kỹ thuật
Các ngành kỹ thuật
Cơ hội việc làm cho kỹ sư trong các

lĩnh vực
Chuẩn bị cho một sự nghiệp thành

công

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại
học
Học tập ở đại học
Các phương pháp học tập hiệu quả
Phương pháp thi hiệu quả
Tạo động lực học tập

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Công cụ máy tính cho kỹ sư
Phần cứng máy tính cho kỹ sư
Phần mềm cần có của kỹ sư

1 0.08 2.2

4 Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật cơ khí

2 0.15 4.4

5

5.1

5.2
5.3

Tham quan khoa Cơ khí, xưởng cơ khí,
phòng máy CNC
Tham quan khoa và các tủ dụng cụ tại

văn phòng khoa Cơ khí
Tham quan máy móc, thiết bị tại

xưởng cơ khí
Tham quan máy móc và thiết bị tại

phòng máy CNC

2 0.15 4.4

6 Tham quan nhà máy, xí nghiệp 2 0.15 4.4
CỘNG 15 0 1.14 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (LT)
- Tiếng Anh: Tolerances, Fits and Engineering Metrology

Mã học phần: MET3023 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, chuỗi kích thước,
dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí; kỹ thuật đo,
kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu cơ bản của chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học có khả năng tính toán kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn; lựa
chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế; có khả năng kiểm
tra các thông số hình học sản phẩm cơ khí sau khi gia công; giúp người học hình thành năng lực thiết
kế, chế tạo máy, thiết bị công nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính các kích thước, sai lệch và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và dung sai của lắp
ghép, chọn kiểu lắp thông dụng trong cơ khí.
b. Xây dựng và giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của lắp ráp.
c. Giải thích các chỉ tiêu đo, sai số đo và nguyên tắc đo. Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của
một số dụng cụ đo kích thước chiều dài thông dụng.
d. Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và xây dựng phương án đo, kiểm tra các
thông số hình dạng hình học của chi tiết máy.
e. Tính, chọn dung sai góc và côn, ren và mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và
kiểm tra góc và côn, các thông số cơ bản của ren, then, then hoa, bánh răng.
f. Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi tiết
máy.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp
ghép
Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí
Khái niệm về kích thước, sai lệch giới
hạn và dung sai
Khái niệm về lắp ghép

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Khái niệm về hệ thống dung sai và lắp
ghép
Hệ thống dung sai lắp ghép
Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản
vẽ
Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép
khi thiết kế

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Chuỗi kích thước
Các khái niệm cơ bản
Giải chuỗi kích thước
Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và
phương pháp đo
Sai số đo
Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước
chiều dài
Thước không có du xích
Dụng cụ đo kiểu thước cặp

5 0.38 11
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Dụng cụ đo kiểu panme
Đồng hồ so
Dụng cụ đo có đồng hồ so
Căn mẫu
Calip
Dụng cụ đo kiểu đòn bẩy – quang học
Dụng cụ đo bằng khí nén
Máy chiếu biên dạng
Máy CMM

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Dung sai hình học và đo các thông số
hình dạng hình học
Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết
máy
Các ký hiệu dung sai hình học
Điều kiện vật liệu
Miền dung sai hình học
Chuẩn dung sai hình học
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hình dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hướng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị
trí
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
biên dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ
đảo

10 0.75 22

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Dung sai và phương pháp đo góc và đo
côn
Dung sai kích thước góc
Lắp ghép côn trơn
Kiểm tra côn bằng ca lip
Phương pháp và dụng cụ đo góc và đo
côn

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo
mối ghép ren
Dung sai kích thước ren hệ mét
Lắp ghép ren hệ mét
Kiểm tra ren bằng ca lip
Phương pháp và dụng cụ đo các thông

4 0.3 8.8
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số của ren
9

9.1
9.2
9.3
9.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp
kiểm tra mối ghép then và then hoa
Dung sai lắp ghép then
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
chữ nhật
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
thân khai
Kiểm tra then và then hoa

4 0.3 8.8

10

10.1
10.2
10.3

10.4

Dung sai và phương pháp đo bánh răng
và truyền động bánh răng
Các yếu tố cơ bản của bánh răng và
truyền động bánh răng
Các mức chính xác truyền động bánh
răng
Tiêu chuẩn dung sai và cấp chính xác
của bánh răng và truyền động bánh răng
Các phương pháp đo các thông số của
bánh răng và truyền động bánh răng

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Nhám bề mặt
Khái niệm về nhám bề mặt
Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt
Xác định giá trị cho phép của thông số
nhám
Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
Phương pháp và phương tiện đo nhám
bề mặt

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật



166

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành kỹ thuật đo
- Tiếng Anh: Lab of Engineering Metrology

Mã học phần: MET3024 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản về sử dụng các dụng cụ đo lường cầm tay
trong cơ khí, máy chiếu biên dạng, máy đo nhám bề mặt, các kỹ thuật đo các thông số hình dạng, vị
trí và nhám bề mặt chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kỹ năng đo lường các thông số kích thước, hình dáng hình học và độ nhám bề mặt chi tiết
máy trong sản xuất cơ khí; giúp người học hình thành năng lực về chế tạo máy, thiết bị công nghiệp
và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường cầm tay để đo kích thước.
b. Đo thành thạo các thông số hình học chi tiết máy.
c. Đo và kiểm tra ren, bánh răng.
d. Sử dụng máy đo nhám bề mặt.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Sử dụng các dụng cụ đo cầm tay
Thước cặp
Thước đo cao
Panme
Đồng hồ so
Căn lá

4 0.36 15 0.45 16.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đo độ sai lệch hình dạng
Độ phẳng
Độ thẳng
Độ tròn
Độ trụ

4 0.36 15 0.45 16.8

3
3.1
3.2
3.3

Đo đo sai lệch hướng
Độ song song
Độ vuông góc
Độ sai lệch góc nghiêng

4 0.36 15 0.45 16.8

4
4.1
4.2
4.3

Đo đo sai lệch vị trí
Dung sai định vị
Độ đồng trục
Độ đối xứng

4 0.36 15 0.45 16.8

5
5.1
5.2

Đo sai lệch độ đảo
Độ đảo hướng tâm
Độ đảo mặt đầu

4 0.36 15 0.45 16.8

6
6.1
6.2

Đo các thông số chi tiết ren tam giác, hệ
mét
Kiểm tra bước ren bằng dưỡng ren
Đo đường kính trung bình bằng panme
đo răng

2 0.18 3.5 0.15 8.4

7
7.1
7.2

Đo các thông số của bánh răng trụ
Đo độ đảo hướng kính vành răng
Đo bước răng

4 0.36 1.5 0.1 16.8

8 Đo trên máy đo nhám bề mặt 4 0.36 0.25 0.05 16.8
CỘNG 0 30 2.7 80.25 2.55 126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 80.25 1.61 81.86

1 Bộ đầu đo của panme đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

2 Các mẫu đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

3 Căn mẫu đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

4 Đế đồng hồ so Giờ 5 0.1 5.1

5 Đế gá đồng hồ so Giờ 5 0.1 5.1

6 Đồng hồ so điện tử Giờ 5 0.1 5.1

7 Đồng hồ số đo lỗ Giờ 5 0.1 5.1

8 dụng cụ đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

9 Giá kẹp panme Giờ 10 0.2 10.2

10 mẫu đo Giờ 0.75 0.02 0.77

11 Máy đo độ nhám bề mặt Giờ 0.25 0.01 0.26

12 Máy đo quang học Giờ 0.5 0.01 0.51

13 Panme Giờ 10 0.2 10.2

14 Panme đo ngoài Giờ 0.75 0.02 0.77

15 Panme đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

16 Panme đo ren cơ khí Giờ 0.5 0.01 0.51

17 Thước đo cao Giờ 5 0.1 5.1

18 Thước kẹp Giờ 25 0.5 25.5

19 Thước lá Giờ 5 0.1 5.1
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IV Vật tư 2.55 0.05 2.6

1 Dầu nhớt Lít 0.5 0.01 0.51

2 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.05 0 0.05

3 Dẻ lau Kilogam 0.65 0.01 0.66

4 mẫu đo Kilogam 1.25 0.03 1.28

5 mẫu đo độ nhám Bộ 0.05 0 0.05

6 Nhớt máy, dầu mỡ Lít 0.05 0 0.05

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật



170

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui
luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một số loại chất
môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ
bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp
người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần
chuyên môn liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt; có khả
năng tính toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng cho việc tiếp
thu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công thức tính
toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên lý
làm việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các thông số trạng thái cơ bản
Khí lý tưởng và Phương trình trạng thái
của khí lý tưởng
Nhiệt dung riêng
Hỗn hợp của khí lý tưởng

3 0.23 6.6

2 Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
Năng lượng toàn phần, nội năng, nhiệt
lượng và công
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
cho hệ kín
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
cho hệ hở
Enthalpy

2 0.15 4.4

3 Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí
lý tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến

3 0.23 6.6

4 Định luật nhiệt động lực học thứ hai
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu
suất
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II
Entropy

2 0.15 4.4

5 Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt
động cơ bản của hơi nước

4 0.3 8.8
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Các khái niêṃ về hơi nước và ứng dụng
trong công nghê ̣CBTP
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất
lỏng
Các phương pháp xác định thông số
trạng thái của hơi nước: Bảng và đồ thị.
Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi
nước

6 Không khí ẩm và các quá trình nhiệt
động cơ bản của không khí ẩm
Không khí ẩm và các thông số trạng thái
cơ bản
Các đồ thị của không khí ẩm: I-d, t-d
Các quá trình nhiệt động cơ bản của
không khí ẩm
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí
ẩm
Quá trình hòa trộn, ứng dụng trong sấy
thủy sản

4 0.3 8.8

7 Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong
công nghệ thực phẩm
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.
Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong
công nghệ chế biến thực phẩm, thủy sản.

3 0.23 6.6

8 Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản, định luật Fourier
về dẫn nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp
và nhiều lớp

5 0.38 11

9 Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt
đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức: ngoài
ống, trong ống, ống đơn, chùm ống
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi, ngưng
tụ

5 0.38 11

10 Trao đổi nhiệt bức xạ 4 0.3 8.8
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Các khái niệm và định luật cơ bản về
bức xạ nhiệt
Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt
song song ở giữa có màn chắn, không có
màn chắn
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau

11 Truyền nhiệt
Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng
một lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh

4 0.3 8.8

12 Các thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
chiều.
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn
hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt
Ứng dụng của các thiết bị trao đổi nhiệt
trong công nghệ chế biến thực phẩm,
thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ lý thuyết
- Tiếng Anh: Theoretical mechanics

Mã học phần: MEM343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về các quy luật cân bằng, chuyển động và tương tác
cơ học giữa các vật thể nhằm giúp người học nghiên cứu các bài toán kỹ thuật liên quan đến cân bằng
và chuyển động của mô hình chất điểm, cơ hệ và vật rắn dưới tác dụng của ngoại lực.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về vật rắn tuyệt đối, hình thành khả năng phân tích, mô
hình hóa vật thể để giải quyết được các bài toán cân bằng trong tĩnh học. Ngoài ra giúp cho người học
xác định các đại lượng cơ bản trong các bài toán về động học và động lực học của chất điểm và cơ
hệ. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của cơ sở ngành để học tiếp các học phần liên quan
đến tính toán phân tích cân bằng và chuyển động của cơ hệ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhớ được các khái niệm cơ bản trong cơ học vật rắn tuyệt đối.
b. Nhận diện và phân biệt được các dạng lực tác dụng, mô men lực, các loại liên kết, các dạng
chuyển động của điểm và vật thể.
c. Vận dụng các công thức để tính toán các đại lượng như lực, mô men, vận tốc, gia tốc trong các
bài toán đơn giản và phức tạp.
d. Phân tích được các cơ cấu thực tế để xây dựng mô hình tính toán đơn giản.
e. Phân tích bài toán để tìm ra mối quan hệ giữa lực, vận tốc và gia tốc chuyển động trong các bài
toán động lực học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học
Giới thiệu chung về học phần
Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
tuyệt đối
Lực, mô men và ngẫu lực
Liên kết và các phản lực liên kết

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực
Phân loại hệ lực
Véctơ chính và mômen chính của hệ lực
Thu gọn hệ lực
Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ
lực

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Điều kiện cân bằng của hệ lực
Điều kiện cân bằng của điểm
Điều kiện cân bằng của vật rắn
Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
Bài toán vật lật

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Ma sát
Khái niệm và phân loại ma sát
Ma sát trượt
Ma sát lăn

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Đặc trưng hình học
Trọng tâm của vật rắn
Mô men quán tính tiết diện
Mô men quán tính khối

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Động học điểm
Khảo sát sự chuyển động bằng phương
pháp véc tơ
Khảo sát sự chuyển động bằng phương

3 0.23 6.6
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pháp tọa độ Descartes
Khảo sát sự chuyển động bằng phương
pháp tọa độ tự nhiên

7
7.1
7.2
7.3

Động học vật rắn
Chuyển động tịnh tiến
Chuyển động quay quanh trục cố định
Chuyển động song phẳng

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3

Hợp chuyển động của điểm
Các khái niệm về chuyển động
Định lý hợp vận tốc
Định lý hợp gia tốc

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Các tiên đề động lực học và phương
trình vi phân chuyển động
Các khái niệm cơ bản về động lực học
Phương trình vi phân chuyển động của
chất điểm và cơ hệ
Hai bài toán cơ bản động lực học

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Các định lý cơ bản động lực học
Định lý chuyển động của khối tâm
Định lý biến thiên động lượng
Định lý biến thiên mô men động lượng
Định lý biến thiên động năng

6 0.45 13.2

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Các nguyên lý cơ học và phương trình
tổng quát động lực học
Nguyên lý D’alembert đối với chất điểm
và cơ hệ
Nguyên lý di chuyển khả dĩ
Phương trình tổng quát động lực học
Phương trình Lagrange loại II

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật



179

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sức bền vật liệu
- Tiếng Anh: Mechanics of materials

Mã học phần: MEM332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về nội lực, ứng suất và biến dạng; tính toán thanh
chịu lực dọc trục, thanh chịu xoắn, thanh chịu uốn, thanh chịu lực tổng hợp, trạng thái ứng suất và
biến dạng, mất ổn định thanh; và các tiêu chuẩn đánh giá bền. Học phần này cung cấp cho người học
những kiến thức nền tảng liên quan đến ứng xử cơ học của các loại vật liệu khác nhau dưới tác dụng
các tải khác nhau. Người học tính toán và thiết kế được các chi tiết hoặc kết cấu đảm bảo làm việc
trong phạm vi an toàn, không bị hư hỏng.
3. Mục tiêu:
Trang bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể tính toán, phân tích, đánh giá khả năng chịu lực
của các chi tiết cơ bản trong kỹ thuật làm từ các loại vật liệu khác nhau và chịu tác dụng của các ngoại
lực khác nhau. Trên cơ sở này, người học có thể tiếp cận bài toán thiết kế cho bất kỳ chi tiết cơ khí
hoặc kết cấu đảm bảo an toàn bền và đánh giá được mức độ an toàn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết các khái niệm cơ bản về bài toán sức bền vật liệu, đặc trưng cơ học và ứng xử cơ học của vật
liệu.
b. Tính toán được ứng suất pháp, ứng suất tiếp, biến dạng dài, biến dạng trượt; mối quan hệ giữa
ứng suất và biến dạng.
c. Xây dựng biểu đồ nội lực, xác định được chuyển vị, biến dạng, ứng suất, và thiết kế thanh chịu
lực dọc trục, thanh chịu xoắn, và thanh chịu uốn.
d. Tính toán ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong thanh chịu lực tổng hợp và thiết kế thanh chịu lực
tổng hợp.
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e. Biết hiện tượng mất ổn định thanh chịu nén (buckling) và xác định được lực tới hạn.
f. Thiết lập được trạng thái ứng suất, xác định được ứng suất chính và phương chính, ứng suất trượt
lớn nhất và phương trượt, hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: NỘI LỰC
1. Nhập môn
2. Giới thiệu chung và đầu ra mong đợi
3. Khái niệm nội lực
4. Các thành phần nội lực và PP xác
định nội lực
5. Các ví dụ minh họa xác định nội lực
6. Bài tập SV tự giải

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 2: ỨNG SUẤT VÀ BIẾN
DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Định nghĩa ứng suất
4. Ứng suất pháp
5. Ứng suất tiếp
6. Các vị dụ minh họa xác định ứng suất
7. Ứng suất phá hủy của vật liệu
8. Ứng suất cho phép
9. Hệ số an toàn
10. Các vị dụ minh họa thiết kế bền theo
ứng suất cho phép
11. Biến dạng dài
12. Biến dạng góc
13. Các vị dụ minh họa xác định biến
dạng

3 0.23 6.6
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14. Bài tập SV tự giải.
3 Chủ đề 3: ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC VẬT

LIỆU
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Các thí nghiệm đo cơ tính vật liệu
4. Đường cong quan hệ giữa ứng suất
pháp với biến dạng dài trong vật liệu
5. Phân biệt vật liệu giòn và vật liệu dẻo
6. Giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, giới
hạn bền cực đại, giới hạn đứt của vật
liệu
7. Mô đun đàn hồi của vật liệu
8. Vùng chảy dẻo và vùng biến cứng của
vật liệu dẻo
9. Đường cong quan hệ ứng suất tiếp và
biến dạng góc
10. Ví dụ minh họa cách xác định các
đặc trưng cơ học
11. Định luật Hooke
12. Năng lượng biến dạng của vật liệu,
cách xác định, VD minh họa
13. Tỉ lệ Poisson
14. Bảng tra các đặc trưng cơ học của
các vật liệu kỹ thuật thường gặp
15. Các vi dụ minh họa
16. Bài tập SV tự giải
17. Thí nghiệm kéo/nén

3 2 0.41 0.4 1.15 15

4 Chủ đề 4: THANH CHỊU LỰC DỌC
TRỤC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực và ứng suất thanh chịu lực
dọc trục
4. Các mode phá hủy của thanh chịu lực
dọc trục của vật liệu giòn và dẻo
5. Biến dạng và độ giãn/co trong thanh
chịu lực dọc trục
6. Bài toán siêu tĩnh thanh chịu lực dọc
trục
7. Ứng suất và biến dạng do nhiệt gây ra

3 0.23 6.6
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8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
lực dọc trục
9. Ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.
11. Kiểm tra 1 tiết

5 Chủ đề 5. THANH CHỊU XOẮN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trong thanh chịu xoắn
4. Trạng thái ứng suất tại 1 điểm trong
thanh chịu xoắn
5. Thiết kế trục truyền động
6. Góc xoắn của thanh tròn chịu xoắn
7. Thanh siêu tĩnh chịu xoắn
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
xoắn
9. Các ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.

3 1 0.32 0.5 1 10.8

6 Chủ đề 6. THANH CHỊU UỐN – BIỂU
ĐỒ NỘI LỰC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực trên tiết diện ngang dầm: Lực
cắt và mô men uốn
4. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
giải tích
5. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
hình học
6. Xây dựng biểu đồ bằng PP tích phân
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

7 Chủ đề 7: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT PHÁP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất pháp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt
ngang dầm
5. Đặc trưng hình học của tiết diện thanh

3 0.23 6.6
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chịu uốn
7. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quá tính I với tiết diện bất đối xứng
8. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quá tính I với tiết diện composite
(bê tông cốt thép)
9. Ứng suất pháp trong thanh bị uốn 2
phương (uốn xiên)
10. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
uốn
11. Các ví dụ minh họa
12. Bài tập SV tự giải.

8 Chủ đề 8: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT TIẾP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất tiếp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất tiếp trên tiết diện
ngang của dầm
5. Ứng suất tiếp trong dầm tự tạo (dầm
ghép)
6. Thiết kế dầm chịu uốn
7. Các vi dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.
9. Kiểm tra 1 tiết

3 0.23 6.6

9 Chủ đề 9. ĐƯỜNG ĐÀN HỒI DẦM
CHỊU UỐN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Thiết lập đường cong đàn hồi dầm
bằng PP tra bảng
4. Thiết lập đường cong đàn hồi bằng
PP giải tích
5. Ví dụ minh họa
6. Bài tập SV tự giải.
7. Thí nghiệm uốn

3 1 0.32 0.3 0.05 10.8

10 Chủ đề 10. THANH CHỊU LỰC PHỨC
TẠP
1. Giới thiệu chung

3 0.23 6.6
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2. Kết quả mong đợi
3. Phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang
của các thanh chịu lực đơn
4. Ứng suất trong thanh chịu lực
kéo/nén lệch tâm
5. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục và xoắn đồng thời
6. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục và uốn đồng thời
7. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục + xoắn + uốn đồng thời
8. Các ví dụ minh họa
9. Bài tập SV tự giải.

11 Chủ đề 11. MẤT ỔN ĐỊNH THANH
CHỊU NÉN (BUCKLING)
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Công thức giới hạn ổn định Euler
4. Ảnh hưởng của liên kết tại đầu cột
đến lực tới hạn
5. Thanh chịu nén lệch tâm – Công thức
Secant
6. Thiết kế thanh chịu nén
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

12 Chủ đề 12. CHUYỂN ĐỔI TRẠNG
THÁI ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng và mối
quan hệ với ứng suất trên mặt cắt ngang
4. Trạng thái ứng suất một điểm trên
thành nồi áp lực và chuyển đổi trạng
thái
5. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng công thức giải tích
6. Ứng suất chính, phương chính
7. Ứng suất trượt max, phương trượt
max
8. Trạng thái ứng suất trong một số
thanh chịu lực kết hợp đơn giản

3 0.23 6.6
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9. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng PP hình học: Vòng tròn Morh
10. Chuyển đổi trạng thái biến dạng
11. Định luật Hooke tổng quát
12. Các ví dụ minh họa
13. Bài tập SV tự giải.

13 Chủ đề 13. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH
GIÁ BỀN
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn ứng
suất trượt cực đại
4. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn năng
lượng biến dạng cực đại (ứng suất tương
đương von Misses)
5. Phá hủy vật liệu giòn - tiêu chuẩn ứng
suất pháp cực đại
6. Các ví dụ minh họa
7. Bài tập SV tự giải
8. Kiểm tra 1 tiết

4 0.3 8.8

14 Ôn tập và giải đáp 3 0.23 6.6
CỘNG 43 4 3.65 1.2 2.2 111.

4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 94.6 94.6 1.89 96.49

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 16.8 16.8 0.34 17.14

III Thiết bị Giờ 1.2 0.02 1.22

1 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn Giờ 0.05 0 0.05
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hồi kéo nén

2 Bộ thiết bị xác định trạng thái
ứng suất

Giờ 0.1 0 0.1

3 Bộ thiết bị xác định ứng suất
trong dâm thẳng chịu uốn thuần
túy

Giờ 0.1 0 0.1

4 Chân đế từ Giờ 0.1 0 0.1

5 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ
so)

Giờ 0.1 0 0.1

6 Đồng hồ so Giờ 0.1 0 0.1

7 Máy cắt dây CNC Giờ 0.05 0 0.05

8 Máy ghi biến dạng động Giờ 0.1 0 0.1

9 Máy kéo nén Giờ 0.1 0 0.1

10 Mô hình đo độ võng góc xoay
của dầm chịu uốn

Giờ 0.1 0 0.1

11 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo
xoắn)

Giờ 0.1 0 0.1

12 Thước cặp cơ khí Giờ 0.1 0 0.1

13 Thước cặp điện tử Giờ 0.1 0 0.1

IV Vật tư 2.2 0.04 2.24

1 Bút lấy dấu Cái 0.05 0 0.05

2 Đá cắt Cái 0.05 0 0.05

3 Găng tay Cặp 1 0.02 1.02

4 Lưỡi cưa thép Cái 0.05 0 0.05

5 Thép dạng tấm Kilogam 0.05 0 0.05

6 Thép dạng trụ Kilogam 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Hưng Trà Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Materials

Mã học phần: MEM329 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc tính các loại vật liệu sử dụng phổ biến trong kỹ
thuật, bao gồm nội dung: cấu trúc tinh thể; quá trình hình thành và biến đổi tổ chức; tên gọi, ký hiệu
theo TCVN và tiêu chuẩn khác; các tính chất cơ, lý, hóa, tính sử dụng, tính công nghệ; phương pháp
xử lý nhiệt luyện để thay đổi tính chất vật liệu.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có thể nhận biết, tra cứu, phân tích và lựa chọn vật liệu trong công tác thiết kế và thi công;
biết lập qui trình nhiệt luyện để biến đổi tính chất của vật liệu theo yêu cầu. Giúp sinh viên có đủ kiến
thức và kỹ năng cần thiết về mảng vật liệu để học các học phần chuyên ngành cơ khí và liên quan có
sử dụng vật liệu kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối quan hệ, yếu tố ảnh hưởng giữa cấu trúc với các tính chất. Trên cơ sở đó, có
những vận dụng phù hợp trong công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu
b. Mô tả, giải thích được khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức
tính, và ý nghĩa của các đặc trưng tính chất vật liệu.
c. Gọi được tên thông dụng, phân loại và giải thích được ký hiệu vật liệu theo TCVN và tiêu chuẩn
quốc tế thông dụng khác; trình bày được cấu trúc, tính chất cơ bản, ứng dụng và những lưu ý trong
phương pháp gia công chế tạo của vật liệu.
d. Phân tích được điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, lựa chọn được vật liệu, phương pháp xử lý
nhiệt trong gia công chế tạo cho một số chi tiết máy cơ khí điển hình.
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e. Thực hiện được nội dung và yêu cầu của bài thực hành, bao gồm: Tạo được mẫu thử nghiệm; sử
dụng được thiết bị thử nghiệm; vận dụng kiến thức lý thuyết của học phần vào thực nghiệm; đánh
giá, giải thích được kết quả thực nghiệm...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và tính chất cơ bản về vật
liệu kỹ thuật
1.1 Khái niệm chung về vật liệu-vật liệu
kỹ thuật
1.2 Tính chất chung của vật liệu kỹ thuật
1.3 Cấu tạo tinh thể của vật liệu
1.4 Kết tinh và hình thành tổ chức của
kim loại
1.5 Biến dạng dẻo và cơ tính kim loại

5 0.38 11

2 Hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim
2.1 Cấu trúc tinh thể của hợp kim
2.2 Các loại GĐTT thông thường 2
nguyên

3 0.23 6.6

3 Xử lý nhiệt kim loại
3.1 Nhiệt luyện
3.2 Hóa nhiệt luyện
3.3 Cơ nhiệt luyện
3.4 Lựa chọn vật liệu và phương pháp
nhiệt luyện để chế tạo cho một số chi
tiết máy cơ khí điển hình.

5 0.38 11

4 Gang
4.1 Khái niệm chung về gang
4.2 Gang xám
4.3 Gang dẻo
4.4 Gang cầu

2 0.15 4.4
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5 Thép
5.1 Thép cacbon
5.2 Thép hợp kim
5.3 Thép kết cấu
5.4 Thép dụng cụ
5.5 Thép hợp kim đặc biệt

6 0.45 13.2

6 Hợp kim màu - hợp kim đặc biệt
6.1 Nhôm và hợp kim nhôm
6.2 Đồng và hợp kim đồng
6.3 Kim loại và hợp kim màu khác
6.4 Hợp kim làm ổ đỡ trượt
6.5 Hợp kim bột

5 0.38 11

7 Vật liệu phi kim loại
7.1 Vật liệu polyme
7.2 Vật liệu compozit
7.3 Vật liệu ceramic
7.4 Thuỷ tinh
7.5 Xi măng và bê tông

4 0.3 8.8

8 THỰC HÀNH
Hướng dẫn: Nội quy TH - Thảo luận –
Viết BC; Đánh giá

5 0.6 5 30

9 Đo độ cứng vật liệu
(Phương pháp kiểm tra cơ tính vật liệu
không phá hủy)
Nguyên lý các phương pháp đo độ cứng
cơ bản
Thực hành đo độ cứng Brinell
Thực hành đo độ cứng Rockwell
Thực hành đo độ cứng Vicker
Xác định độ bền kim loại gián tiếp từ
kết quả đo độ cứng

5 0.6 5 0.67 30

10 Nghiên cứu quá trình kết tinh và tổ chức
tế vi của kim loại
Quan sát quá trình kết tinh của kim loại
gián tiếp qua kết tinh của muối NH4CL
quá bão hòa
Làm mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi
(chuẩn bị hóa chất, chọn mẫu, cắt mẫu,
mài, đánh bóng và tẩm thực,..)
Thực hành quan sát tổ chức tế vi của

5 0.6 5 0.33 30
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kim loại trên kính hiển vi kim tương
11 Nhiệt luyện thép

Làm mẫu để nhiệt luyện theo quy hoạch
thực nghiệm
Phương pháp tôi, ram, ủ, thường hóa
thép theo quy hoạch thực nghiệm
Đánh giá kết quả trước và sau nhiệt
luyện bằng kết quả đo độ cứng, quan sát
bề mặt, tổ chức tế vi

5 0.6 5 0.33 30

12 Tìm hiểu thực tế chi tiết máy cơ khí điển
hình
Tên chi tiết (tên kỹ thuật, tên thực tế)
Vật liệu chế tạo (theo TCVN và TC
khác)
(xác định loại vật liệu, thành phần hợp
kim, thông qua công dụng, thử và so
sánh độ cứng trước và sau khi ủ,..)
Cấu tạo chi tiết (bản vẽ kỹ thuật).
Điều kiện làm việc, lắp ráp, bôi trơn, …
Phương pháp tạo ra chi tiết
Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, bảo
hành cho chi tiết
Thảo luận, nhận xét, đề xuất

5 0.6 3 30

13 Thực hành chế tạo vật liệu composite
nền polyme cốt sợi
Nguyên liệu nhựa nền, chất đóng rắn,
cốt sợi
Quy trình thực hiện và thực hành chế tạo
vật liệu 1 sản phẩm composite nền
polyme cốt sợi

5 0.6 0.67 30

CỘNG 30 30 5.87 23 2 246
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 23 0.46 23.46

1 Kính hiển vi kim tương Giờ 5 0.1 5.1

2 Lò nung điện Giờ 5 0.1 5.1

3 Máy đo độ cứng Rockwell Giờ 3 0.06 3.06

4 Máy đo độ cứng Rockwell
(0.33)

Giờ 10 0.2 10.2

IV Vật tư 2 0.04 2.04

1 Sợi thủy tinh Kilogam 0.67 0.01 0.68

2 Thép dạng tấm Kilogam 0.67 0.01 0.68

3 Thép tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

4 Thép tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
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Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp
- Tiếng Anh: ELECTRICAL - ELECTRONIC CONTROL EQUIPMENT IN

INDUSTRIAL MACHINE
Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và ứng dụng liên quan đến cấu tạo, nguyên lý hoạt
động và cách sử dụng các khí cụ điện, linh kiện điện tử và điều khiển điện tử số trong hệ thống máy
móc công nghiệp. Nội dung học phần bao gồm: các loại động cơ điện thường dùng trong công nghiệp
(AC, DC, servo, step); khí cụ điện bảo vệ, điều khiển (contactor, rơ le, MCB, MCCB…); phân tích
và thiết kế các sơ đồ mạch động lực – điều khiển điển hình trong các hệ thống máy sản xuất. Học phần
cũng đề cập đến các thiết bị điều khiển tự động hiện đại như PLC, cảm biến, biến tần, và tích hợp hệ
thống truyền động điện. Sinh viên được thực hành đọc và phân tích catalogue kỹ thuật, xây dựng sơ
đồ điều khiển và vận hành mô phỏng mạch điều khiển cho các loại máy công nghiệp cụ thể.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận với việc đọc catalogue của các máy sản xuất cụ thể, từ đó có khả năng thiết
kế các mạch điều khiển và phát hiện sửa chữa hư hỏng của các máy móc công nghiệp. Đồng thời cung
cấp cho sinh viên kiến thức về điều khiển điện, phương pháp thiết kế một hệ thống truyền động kết
hợp điều khiển điện, PLC.
- Hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của các khí cụ điện – điện tử sử dụng trong máy
công nghiệp.
- Phân tích được sơ đồ điều khiển, sơ đồ động lực và các mạch điện ứng dụng thực tế trong máy sản
xuất.
- Có khả năng đọc và khai thác thông tin từ catalogue thiết bị để lựa chọn và lắp đặt khí cụ điện phù
hợp.
- Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển sử dụng khí cụ điện, kết hợp điều khiển điện tử, cảm biến,
biến tần, PLC.
- Phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật điện – điện tử cơ bản trong máy công nghiệp.
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- Hình thành kỹ năng tư duy hệ thống, làm việc nhóm và vận dụng linh hoạt kiến thức vào các tình
huống kỹ thuật thực tế trong nhà máy hoặc xưởng sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện, điện tử, điện tử số.
b. Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển cơ bản các loại động cơ điện.
c. Phân tích được các sơ đồ điều khiển và động lực của các máy công nghiệp.
d. Xây dựng được mạch điều khiển có và không tiếp điểm.
e. Tính toán và chọn lựa được công suất và loại động cơ cho hệ thống.
f. Thiết kế, lắp đặt điều khiển một hệ thống sử dụng điện và PLC.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 20 15
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4

KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
Khí cụ điện điều khiển bằng tay
Khí cụ điện điều khiển tự động
Khí cụ điện tử
Khí cụ đo lường và hiển thị
Khí cụ điều khiển lập trình PLC

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
1.3

ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Khái niệm động cơ điện
Đặc tính động cơ điện
Các loại động cơ điện phổ biến

4 0.3 8.8
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3
3.1
3.2
3.3

MẠCH CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Khái niệm về sơ đồ điện
Mạch điều khiển động cơ
Mạch bảo vệ

4 4 0.66 4.5 25.6

4
4.1
4.2

NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP MẠCH
ĐIỀU KHIỂN
Nguyên tắc thành lập mạch điều khiển
Chuyển mạch điều khiển có tiếp điểm
sang mạch không tiếp điểm

4 4 0.66 3.25 25.6

5
5.1
5.2
5.3

SƠ ĐỒ ĐIỆN
Điều khiển bằng rơ le
Điều khiển bằng PLC
Điều khiển động cơ xoay chiều bằng
biến tần

6 12 1.53 0.2 63.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TRONG
MÁY CÔNG NGHIỆP
Mạch điều khiển máy phay
Mạch điều khiển máy tiện
Mạch điều khiển máy khoan
Mạch điều khiển cho máy búa

6 10 1.35 0.6 55.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
Các chế độ của động cơ trong truyền
động điện
Đồ thị phụ tải của truyền động điện
Tính chọn công suất động cơ cho truyền
động không điều chỉnh
Kiểm nghiệm công suất động cơ
Chọn loại động cơ theo yêu cầu kỹ thuật

2 0.15 4.4

CỘNG 30 30 4.95 8.55 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.35 2.85 0.06 2.91

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 8.55 0.17 8.72

1 Bộ thực hành động cơ KĐB 3
pha

Giờ 0.25 0.01 0.26

2 Các bộ phận trong máy điện Giờ 0.1 0 0.1

3 Động cơ 1 pha Giờ 0.5 0.01 0.51

4 Động cơ 3 pha Giờ 0.5 0.01 0.51

5 hệ thống truyền động Giờ 2 0.04 2.04

6 mạch điều khiển PLC Giờ 2 0.04 2.04

7 Mô hình bàn thực hành PLC Giờ 0.1 0 0.1

8 Module PLC phục vụ dạy học
PLC

Giờ 0.1 0 0.1

9 Thiết bị Điều khiển Giờ 3 0.06 3.06

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Phương Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý máy
- Tiếng Anh: Theory of Mechanisms and Machines

Mã học phần: MET328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Cơ lý thuyết
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ cấu, động học, lực học và
động lực học cơ cấu; phân tích và tổng hợp cơ cấu; các cơ cấu thông dụng cam và bánh răng; các cơ
cấu đặc biệt các đăng, man, cu lít, bánh cóc; chuyển động thực của máy; cân bằng máy; hiệu suất;
điều chỉnh tự động chuyển động máy; ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết kế cơ cấu máy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện thiết lập, tính toán, phân tích và đánh
giá lý thuyết về máy như động học, lực học và động lực học của cơ cấu và máy; đáp ứng nhiệm vụ
thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu;
b. Lựa chọn được cơ cấu hợp lý khi thiết kế máy;
c. Phân tích và tính toán được các thông số động học, lực học, động lực học cơ cấu.
d. Sử dụng phần mềm máy tính để tính toán, thiết kế cơ cấu máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Cấu trúc và xếp loại cơ cấu
Định nghĩa và khái niệm cơ bản
Bậc tự do cơ cấu
Xếp loại cơ cấu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân tích động học cơ cấu phẳng
Mục đích, nội dung và phương pháp
phân tích động học cơ cấu
Bài toán vị trí
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích lực trên cơ cấu phẳng
Mục đích, nội dung và phương pháp
phân tích lực cơ cấu
Lực tác dụng lên cơ cấu
Phân tích lực trên khâu bị dẫn
Phân tích lực trên khâu dẫn

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Lực ma sát
Khái niệm và phân loại
Ma sát trượt khô
Ma sát lăn
Ma sát trượt khô trên khớp trượt
Ma sát trượt khô trên khớp quay
Ma sát trong ổ chặn

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Cơ cấu Cam
Khái niệm, phân loại
Các thông số cơ bản của cơ cấu Cam
Thông số hình học
Thông số động học
Phân tích động học cơ cấu Cam
Phân tích lực học cơ cấu Cam
Tổng hợp động học cơ cấu Cam

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Các cơ cấu đặc biệt
Cơ cấu các đăng
Cơ cấu man

4 0.3 8.8
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6.3
6.4

Cơ cấu bánh cóc
Cơ cấu cu lít

7
7.1
7.2
7.3

7.4

Cơ cấu bánh răng phẳng
Định nghĩa và khái niệm cơ bản
Định lý cơ bản về ăn khớp bánh răng
Bánh răng thân khai
Đường thân khai
Phương trình đường thân khai
Biên dạng thân khai và định lý ăn khớp
Đường ăn khớp, cung ăn khớp, hệ số
trùng khớp
Hiện tượng trượt biên dạng răng
Hiện tượng cắt chân răng và các chế độ
dịch chỉnh bánh răng
Các chế độ ăn khớp của cặp bánh răng
thân khai
Bánh răng trụ tròn răng thẳng, răng
nghiêng và răng chữ V

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3

Cơ cấu bánh răng không gian
Bánh răng nón
Bánh răng trục chéo nhau
Trục vít bánh vít

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Hệ bánh răng
Khái niệm và phân loại
Hệ bánh răng thường
Hệ bánh răng vi sai
Hệ bánh răng hành tinh

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2

10.3

10.4

Chuyển động thực của máy
Phương trình chuyển động của máy
Chuyển động thực của máy
Chế độ chuyển động bình ổn
Chế độ chuyển động không bình ổn
Làm đều chuyển động máy
Hệ số không đều của vận tốc
Biện pháp làm đều chuyển động máy
Tính toán bánh đà

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2

Hiệu suất
Khái niệm về hiệu suất
Hiệu suất của chuỗi động

2 0.15 4.4
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11.3
11.4

Hiệu suất của chuỗi động nối tiếp
Hiệu suất của chuỗi động song song
Hiệu suất của chuỗi động hỗn hợp
Hiệu suất vật chuyển động trên mặt
phẳng nghiêng
Hiệu suất hệ bánh răng hành tinh

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Điều chỉnh tự động chuyển động máy
Một số khái niệm cơ bản
Bộ điều chỉnh ly tâm trực tiếp
Bộ điều chỉnh ly tâm gián tiếp
Đường đặc tính của bộ điều chỉnh

3 0.23 6.6

13
13.1
13.2

13.3
13.4

Cân bằng máy
Khái niệm cân bằng máy
Cân bằng vật quay
Cân bằng vật quay mỏng
Cân bằng vật quay dày
Cân bằng cơ cấu
Cân bằng khối lượng cơ cấu

3 0.23 6.6

14
14.1
14.2

Ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết
kế cơ cấu máy
Giới thiệu một số phần mềm tính toán,
thiết kế cơ cấu máy.
Ứng dụng phần mềm WORKING
MODEL trong thiết kế và mô phỏng kết
cấu cơ khí.

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ sở thiết kế máy
- Tiếng Anh: Fundamentals of Machine Design

Mã học phần: MET373 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Nguyên lý máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế kỹ thuật; những vấn đề cơ bản
trong tính toán thiết kế máy và chi tiết máy; mối ghép đinh tán; mối ghép hàn; mối ghép độ dôi; mối
ghép bằng then, theo hoa; truyền động bánh ma sát; truyền động đai; truyền động xích; truyền động
bánh răng; truyền động trục vít; truyền động vít - đai ốc; trục; ổ đỡ trục; khớp nối; lò xo; mối ghép
ren; ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết kế máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy, tính toán và
lựa chọn các chi tiết máy, hệ truyền động trong cơ khí, từ đó giúp người học hình thành năng lực thiết
kế, chế tạo máy và quản lý, bảo trì các thiết bị công nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, nội dung, quy trình thiết kế kỹ thuật, thiết kế máy và chi tiết máy.
b. Phân tích và tính toán được các thông số động học, lực học máy;
c. Kiểm tra bền và tính toán được các mối ghép, các chi tiết máy dùng chung;
d. Lựa chọn và tính toán được hệ truyền động trong cơ khí;
e. Sử dụng phần mềm máy tính để thiết kế máy và chi tiết máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Thiết kế kỹ thuật
Các khái niệm về thiết kế kỹ thuật
Các yêu cầu đối với thiết kế kỹ thuật
trong cơ khí
Quy trình thiết kế kỹ thuật trong cơ khí

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2
2.3

Những vấn đề cơ bản trong tính toán
thiết kế máy và chi tiết máy
Những định nghĩa và các bước tiến hành
tính toán thiết kế máy và chi tiết máy
Vật liệu chế tạo chi tiết máy và máy
Các đặc điểm và nguyên tắc trong tính
toán và thiết kế chi tiết máy

3 0.23 6.6

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Mối ghép bằng hàn
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán mối hàn hồ quang chịu tải
trọng tĩnh
Ứng suất cho phép của mối hàn chịu tải
trọng tĩnh.
Mối hàn chịu tải trọng động
Mối hàn tiếp xúc

3 0.23 6.6

4
4.1

4.2
4.3

Mối ghép bằng ren
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán mối ghép bulông chịu tải
trọng tĩnh
Tính toán mối ghép nhóm bulông

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Mối ghép bằng độ dôi, then, then hoa
Mối ghép bằng độ dôi
Mối ghép bằng then
Mối ghép bằng then hoa

3 0.23 6.6

6 Mối ghép bằng đinh tán 3 0.23 6.6
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6.1

6.2

6.3

Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng mối ghép đinh tán.
Tính toán mối ghép chịu tải trọng tĩnh
và tải trọng động
Tính toán mối ghép nhóm đinh tán

7
7.1

7.2
7.3

Truyền động bánh ma sát
Giới thiệu, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán truyền động bánh ma sát
Tính toán bộ biến tốc bánh ma sát.

3 0.23 6.6

8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Truyền động bánh răng
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng,
Vật liệu chế tạo, kết cấu bánh răng
Những hư hỏng và chỉ tiêu tính toán.
Tính toán bộ truyền bánh răng trụ
Tính toán bộ truyền bánh răng nón
Tính toán bộ truyền bánh răng trục chéo
Tính toán hệ bánh răng

3 0.23 6.6

9
9.1

9.2
9.3

Truyền động xích
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Động học và lực học bộ truyền.
Tính toán truyền động xích

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2

Truyền động trục vít - bánh vít, vít - đai
ốc
Truyền động trục vít – bánh vít
Bộ truyền vít me - đai ốc;

3 0.23 6.6

11
11.1

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Truyền động đai
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Các thông số của bộ truyền
Động học, lực học bộ truyền
Tính toán bộ truyền với tỷ số truyền cố
định.
Bộ biến tốc truyền động đai
Truyền động đai răng

3 0.23 6.6

12
12.1

Trục
Khái niệm, phân loại trục

3 0.23 6.6
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12.2
12.3

Kết cấu trục và vật liệu chế tạo.
Tính toán trục

13
13.1

13.2

Ổ trục
Ổ lăn
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm
của ổ lăn
Tính toán chọn ổ lăn
Ổ trượt
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm
của ổ đỡ
Tính toán chọn ổ đỡ

3 0.23 6.6

14
14.1
14.2
14.3

Khớp nối
Khái niệm, phân loại, phạm vi sử dụng
Giới thiệu một số khớp nối, ly hợp và
cách tính toán
Thiết kế khớp nối.

2 0.15 4.4

15
15.1
15.2
15.3

Lò xo
Khái niêm, phân loại
Kết cấu và các thông số cơ bản của lò xo
Tính toán, lựa chọn lò xo

2 0.15 4.4

16

16.1

16.2

Ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết
kế cơ cấu máy
Giới thiệu một số phần mềm tính toán,
thiết kế cơ cấu máy.
Ứng dụng phần mềm INVENTOR trong
thiết kế máy

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.44 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế máy
- Tiếng Anh: Project of Machine DesignME

Mã học phần: MET3009 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thực hiện quá trình thiết kế máy trên cơ sở sơ đồ động đã cho. Vận dụng
những kiến thức cơ bản để tính toán động học và lực của hệ thống cơ khí; tính toán thiết kế các bộ
truyền động: xích, đai, bánh răng, tính trục, tính then, chọn ổ lăn…; mô phỏng chuyển động trên máy
tính.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện lực chọn, thiết kế hệ truyền động cơ
khí; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán công suất, hiệu suất và xác định thông số động học hệ truyền động;
b. Thiết kế các bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít - bánh vít;
c. Tính toán trục, khớp nối và các chi tiết khác của hộp giảm tốc;
d. Xây dựng được bản vẽ lắp hộp giảm tốc và bản vẽ chế tạo cho chi tiết chính.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Cơ sở thực hiện đồ án và tính toán động
học
Nhiệm vụ và phương pháp thực hiện đồ
án thiết kế máy
Tính toán động học hệ truyền động
Tính toán công suất, hiệu suất hệ truyền
động
Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
Xác định thông số động học các trục

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Thiết kế bộ truyền đai, xích
Thiết kế bộ truyền đai
Thiết kế bộ truyền xích

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Thiết kế bộ truyền bánh răng, trục vít-
bánh vít
Thiết kế bộ truyền bánh răng
Thiết kế bộ truyền trục vít – bánh vít

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Tính toán trục, khớp nối, lựa chọn ổ lăn
Tính toán trục
Tính toán khớp nối
Lựa chọn ổ lăn

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Thiết kế vỏ hộp giảm tốc
Tính toán vỏ hộp, bu lông
Lựa chọn dầu bôi trơn

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Lập bản vẽ
Xây dựng 01 bản vẽ lắp hộp giảm tốc
trên khổ giấy A0
Xây dựng 03 bản vẽ chế tạo chi tiết
chính hộp giảm tốc trên khổ giấy A4

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Bộ môn: Xưởng Cơ khí

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Cơ khí (6 tuần)
- Tiếng Anh: Mechanical Workshop Practice (6 weeks)

Mã học phần: CPE363 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung về thực hành hàn hồ quang; thực hành hàn và cắt
kim loại bằng khí; thực hành gia công trên máy tiện; thực hành gia công trên máy phay; thực hành
gia công trên máy khoan; thực hành gia công bên máy mài.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận hành máy công cụ để gia công cắt
gọt kim loại, sử dụng các dụng cụ đo cơ bản và vận hành các thiết bị hàn nhằm phục vụ cho chế tạo
chi tiết và máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hàn hồ quang tay các mối hàn gáp mối, mối hàn góc, mối hàn chồng ở vị trí hàn bằng;
b. Hàn khí mối hàn giáp mối và hàn góc ở vị trí hàn bằng dùng và không dùng que hàn; cắt kim loại
bằng khí;
c. Tiện trục bậc; tiện lỗ bậc, lỗ suốt; tiện rãnh; tiện côn ngoài, tiện trên máy tiện và sử dụng các
dụng cụ đo thông dụng khi tiện;
d. Phay mặt phẳng, bậc, rãnh và bánh răng trụ răng thẳng và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi phay;
e. Khoan, khoét, doa, ta rô trên máy khoan và trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi gia công lỗ;
f. Mài mặt phẳng, mài bề trụ ngoài trên máy mài và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi mài.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành hàn hồ quang
Vận hành máy hàn, tập gây và duy trì hồ
quang hàn
Hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng
Hàn chồng ở vị trí hàn bằng
Hàn góc ở vị trí hàn bằng

15 1.8 15.33 1.46 90

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành hàn, cắt kim loại bằng khí
Tập lấy lửa và nung nóng chảy kim loại
Hàn bằng giáp mối không dùng que hàn
Hàn bằng giáp mối có dùng que hàn
Cắt kim loại bằng khí

10 1.2 12 0.5 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Thực hành gia công trên máy tiện
Vận hành, bảo dưỡng máy tiện
Mài dao
Tiện mặt đầu, tiện trục bậc
Khoan lỗ, tiện lỗ suốt, tiện lỗ bậc
Tiện rãnh vuông
Tiện côn ngoài
Cắt ren tam giác ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi tiện

5 0.6 236 2.54 30

4
4.1
4.2
4.3
4.2

Thực hành gia công trên máy phay
Vận hành, bảo dưỡng máy phay
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh
Phay bánh răng trụ răng thẳng bằng dao
phay mô đun
Sử dụng dụng cụ đo khi phay

5 0.6 52 3.11 30

5
5.1
5.2

Thực hành khoan, khoét, doa
Vận hành, bảo dưỡng máy khoan
Khoan, khoét, doa trên máy tiện

5 0.6 8.69 3.35 30
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5.3
5.4

Khoan, khoét, doa trên máy khoan
Sử dụng dụng cụ đo khi gia công lỗ

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thực hành gia công trên máy mài
Vận hành máy mài
Mài mặt phẳng
Mài mặt trụ ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi mài

5 0.6 5.35 0.58 30

CỘNG 0 45 5.4 329.3
7

11.5
4

270

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8

1 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 270 270 5.4 275.4

III Thiết bị Giờ 329.37 6.59 335.96

1 Bàn máp bằng đá Granit Giờ 2 0.04 2.04

2 Chai khí Axetylen Giờ 3 0.06 3.06

3 Chai khí Oxi Giờ 3 0.06 3.06

4 Đài vạch dấu Giờ 15.67 0.31 15.98

5 Đế đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07

6 Đế gá đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07

7 Máy búa hơi Giờ 1.33 0.03 1.36

8 Máy cắt con rùa 1 mỏ Giờ 1 0.02 1.02

9 Máy cắt thép Giờ 2 0.04 2.04
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10 Máy cắt thép Giờ 1 0.02 1.02

11 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 4 0.08 4.08

12 Máy cắt tôn Giờ 2 0.04 2.04

13 Máy chấn tôn Giờ 1 0.02 1.02

14 Máy cưa sắt Giờ 4 0.08 4.08

15 Máy doa Giờ 1 0.02 1.02

16 Máy hàn Giờ 2 0.04 2.04

17 Máy hàn bấm Giờ 4 0.08 4.08

18 Máy hàn điện Giờ 5 0.1 5.1

19 Máy hàn TIG Giờ 2 0.04 2.04

20 Máy khoan bàn Giờ 2 0.04 2.04

21 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08

22 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08

23 Máy mài tròn ngoài vạn năng Giờ 1 0.02 1.02

24 Máy mài từ Giờ 1 0.02 1.02

25 Máy phay ngang Giờ 5 0.1 5.1

26 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1

27 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1

28 Máy tiện Giờ 30 0.6 30.6

29 Panme Giờ 36.34 0.73 37.07

30 Thước cặp cơ khí Giờ 36.34 0.73 37.07

31 Thước đo góc vạn năng Giờ 35.67 0.71 36.38

32 Thước đo góc vạn năng Giờ 0.67 0.01 0.68
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33 Thước đo ren Giờ 35 0.7 35.7

34 Thước lá Giờ 1.67 0.03 1.7

IV Vật tư 11.54 0.23 11.77

1 Búa Cái 0.01 0 0.01

2 Chổi cọ Cái 0.39 0.01 0.4

3 Đá cắt Cái 0.13 0 0.13

4 Đá mài Cái 0.01 0 0.01

5 Đá mài mặt phẳng Cái 0.01 0 0.01

6 Đá mài mặt trụ Cái 0.01 0 0.01

7 Dao doa Bộ 0.33 0.01 0.34

8 Dao phay đĩa Bộ 0.33 0.01 0.34

9 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.33 0.01 0.34

10 Dao phay modul Bộ 0.33 0.01 0.34

11 Dao tiện Bộ 0.2 0 0.2

12 Dap phay ngón Bộ 0.33 0.01 0.34

13 Dầu nhớt Lít 0.07 0 0.07

14 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.4 0.01 0.41

15 Dây hàn điện Mét 0.01 0 0.01

16 Dây thép hàn Kilogam 0.03 0 0.03

17 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01 0 0.01

18 Đồng hồ khí Oxi Bộ 0.01 0 0.01

19 Dũa Bộ 0.07 0 0.07

20 Dũa Bộ 0.33 0.01 0.34
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21 Dung dịch trơn nguội Lít 0.72 0.01 0.73

22 Găng tay Cặp 0.13 0 0.13

23 Găng tay da Cặp 0.03 0 0.03

24 Găng tay da Cặp 0.13 0 0.13

25 Giẻ lau Kilogam 0.19 0 0.19

26 Khí Axetylen Chai 0.02 0 0.02

27 Khí Oxi Chai 0.04 0 0.04

28 Kìm hàn điện Bộ 0.01 0 0.01

29 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01

30 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01

31 Kính bảo hộ Cái 0.02 0 0.02

32 Kính bảo hộ Cái 0.14 0 0.14

33 Kính hàn Bộ 0.03 0 0.03

34 Lưỡi cưa máy Cái 0.01 0 0.01

35 Lưỡi cưa thép Cái 1 0.02 1.02

36 Mặt nạ hàn Cái 0.03 0 0.03

37 Mỏ cắt khí Bộ 0.01 0 0.01

38 Mỏ hàn khí Bộ 0.01 0 0.01

39 Mũi khoan Cái 0.33 0.01 0.34

40 Mũi khoan Bộ 0.33 0.01 0.34

41 Ống dẫn khí hàn Mét 0.01 0 0.01

42 Que hàn Hộp 0.33 0.01 0.34

43 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02
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44 Thép dạng tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

45 Thép dạng tấm Kilogam 2 0.04 2.04

46 Thép dạng tấm và trụ Bộ 0 0 0

47 Thép dạng trụ Kilogam 1.33 0.03 1.36

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Quang Nhữ Phan Quang Nhữ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống cơ điện tử
- Tiếng Anh: Mechatronic Systems

Mã học phần: MEC330 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp điều khiển hệ thống
cơ điện tử tiêu chuẩn, từ đọc giá trị của cảm biến tới điều khiển thiết bị
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế và chế tạo đựợc
bộ điều khiển đơn giản, thể lập trình điều khiển thiết bị cơ điện tử.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả và phân tích chức năng và nguyên lý hoạt động hệ thống cơ điện tử
b. Vận dụng kiến thức để thiết kế và chế tạo bộ điều khiển thiết
c. Xây dựng thuật toán, phần mềm điều khiển hệ thống cơ điện tử
d. Lập trình điều khiển các thiết bị theo chu trình
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu về Vi xử lý và Arduino
Phần cứng Arduino
Phần mềm Arduino
Điều khiển Logic Output
Các hàm cơ bản của Arduino

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lập trình Arduino
Các hàm vào ra cơ bản
Các phép toán cơ bản, cấu trúc rẽ nhánh
và vòng lặp
Hàm số và các thuật toán cơ bản
Chuỗi ký tự

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Hiển thị LED và máy tính
Điều khiển LED
Điều khiển từ máy tính

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Cảm biến
Công tắc hành trình
Cảm biến quang
Cảm biến nhiệt độ
Cảm biến siêu âm
Cảm biến tiệm cận

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Giải thuật PID
Bộ điều khiển hai vị trí
Bộ điều khiển P
Bộ điều khiển PI, PD
Bộ điều khiển PID

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Chủ đề nghiên cứu
Chủ đề 1: điều khiển nhiệt độ
Chủ đề 2: điều khiển ánh sáng

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Hùng Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thủy khí
- Tiếng Anh: Fluid Engineering

Mã học phần: MAE331 Số tín chỉ: 2 (20LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan về ứng dụng của thủy lực và khí nén trong
lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, gồm các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣, ưu nhược điểm và phạm vi
áp dụng… của các loại bơm, máy nén, đôṇg cơ thủy lực, và động cơ khí nén; Các thiết bị điều khiển,
điều chỉnh trong các hệ thống thuỷ lực, khí nén; Đồng thời học phần cũng giới thiệu một số ứng dụng
điển hình của thủy khí trang bị trên máy móc và công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
3. Mục tiêu:
- Giúp trang bị kiến thức cơ sở cần thiết cho người học viên nghiên cứu các chủ đề chuyên
ngành liên quan đến hệ thống truyền động thủy khí trang bị trên máy móc thiết bị trong ngành kỹ
thuật thủy
- Vận hành, khai thác hiệu quả các máy móc, thiết bị có sử dụng hệ thống thủy khí thuộc
lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt tính chất, đặc điểm làm việc của chất khí, chất lỏng truyền động; phân biệt ý nghĩa các
thông số kỹ thuật, cách sử dụng các công thức cơ bản của chất khí và chất lỏng sử dụng trong hệ
thống thủy khí, đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng thủy khí.
b. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại
máy thủy khí.
c. Giải thích chức năng nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử điển
hình trong hệ thống thủy khí.
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d. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực và khí nén.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20 10

CỘNG 20 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tính chất, đặc điểm và tính toán lưu
chất
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất lỏng chuyển động
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất khí chuyển động

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Máy thủy khí kiểu động học
Máy thủy lực động học (bơm động học,
tua bin thủy lực)
Máy nén khí kiểu động học

2 2 0.33 2.25 0.45 12.8

3
3.1

3.2

Máy thủy khí kiểu thể tích
Bơm và động cơ thủy lực thể tích (bơm
thể tích, động cơ thủy lực kiểu thể tích)
Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu
thể tích

5 3 0.65 1.5 0.45 23.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Truyền động và điều khiển thủy khí
Đặc điểm của truyền động và điều khiển
bằng thủy khí
Các phần tử điều khiển hướng
Các phần tử điều chỉnh áp suất
Các phần tử điều chỉnh và ổn định tốc
độ
Các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí

8 5 1.05 1.25 0.28 38.6

5
5.1
5.2
5.3

Giới thiệu một số hệ thống thủy khí
trong lĩnh vực KTTT
Hệ thống truyền động trên máy nâng hạ
Hệ thống truyền động trên máy vận

5 0.38 11
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5.4 chuyển
Hệ thống truyền động trên máy chuyên
dụng
Hệ thống truyền động trên máy khai
thác thủy sản
CỘNG 25 10 2.79 5 1.18 97

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 44 84 128 2.56 130.56

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 Bơm bình tăng áp nước mặn Giờ 0.5 0.01 0.51

2 Bơm chuyển dàu đốt Giờ 0.5 0.01 0.51

3 Bơm cứu hỏa Giờ 0.25 0.01 0.26

4 Bơm dầu thủy lực cho các tời
(tời điện)

Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Bơm hút khô Giờ 0.5 0.01 0.51

6 Bơm nước thải Giờ 0.5 0.01 0.51

7 Bơm rửa boong công nghệ
( bơm nước công nghệ)

Giờ 0.25 0.01 0.26

8 Máy bơm nước, dầu Giờ 0.25 0.01 0.26

9 Máy nạp giáo khởi động máy
( máy nén gió độc lập)

Giờ 0.25 0.01 0.26

10 Máy quấn dây thẻo Giờ 0.25 0.01 0.26
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11 Máy quấn tang câu Giờ 0.25 0.01 0.26

12 Máy thả dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26

13 Máy thu dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26

14 Máy tời thủy lực ( học cụ) Giờ 0.25 0.01 0.26

15 thiết bị dụng cụ tháo lắp Giờ 0.5 0.01 0.51

IV Vật tư 1.18 0.02 1.2

1 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các
chi tiết máy.

Lít 0.6 0.01 0.61

2 Giẻ lau Kilogam 0.51 0.01 0.52

3 Mỡ bò Kilogam 0.02 0 0.02

4 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Machinery

Mã học phần: MEC345 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở thiết kế máy công nghiệp; máy làm nhỏ
nguyên liệu; máy cắt, thái rau quả; máy phân loại; máy định lượng và vận chuyển; máy khuấy trộn;
máy ly tâm và lắng lọc; máy thu hoạch nông nghiệp; máy bóc vỏ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về các khái niệm, nguyên lý làm việc và phương pháp tính
toán thiết kế một số loại máy thông dụng; giúp cho người học hình thành năng lực Thiết kế máy, thiết
bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí; vận hành, bảo trì các hệ thống máy và thiết bị gia công cơ khí;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở lý thuyết của các loại máy công nghiệp;
b. Xác định các thông số kỹ thuật máy công nghiệp;
c. Tính toán các thông số động học và lực học của máy công nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Cơ sở thiết kế máy công nghiệp
Khái niệm và phân loại
Các yêu cầu kỹ thuật
Vật liệu và các giai đoạn tính toán thiết
kế máy

4 0.3 8.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Máy làm nhỏ nguyên liệu
Các tính chất và đặc điểm, kết cấu của
vật liệu cần làm nhỏ.
Cơ sở lý thuyết của máy làm nhỏ
nguyên liệu.
Máy đập
Máy nghiền

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Máy cắt thái rau, củ và quả
Khái niệm và phân loại
Cơ sở lý thuyết của quá trình cắt thái
Cơ sở tính toán, thiết kế máy cắt thái rau
củ quả

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Máy phân loại
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp phân loại
Một số máy phân loại
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Máy định lượng và vận chuyển
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp định lượng, vận
chuyển
Một số thiết bị định lượng, vận chuyển
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

6 Máy khuấy trộn 3 0.23 6.6
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6.1
6.2
6.3
6.4

Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp khuấy trộn
Một số thiết bị khuấy trộn
Cơ sở tính toán thiết kế.

7
7.1
7.2
7.3

Máy ly tâm và lắng lọc
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp lắng lọc
Cơ sở tính toán thiết kế

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Máy bóc vỏ
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp bóc vỏ
Một số máy bóc vỏ
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Máy thu hoạch nông nghiệp
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Một số máy thu hoạch nông nghiệp
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Doãn Hùng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE6200 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và các kỹ năng cần thiết về lập trình, cú pháp
chương trình, cách nhập xuất dự liệu trên ngôn ngữ lập trình Python, đồng thời, học phần cũng cung
cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng để có thể giải các bài toàn kỹ thuật bằng phương pháp
lập trình Python, hay lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp lệnh, xuất nhập
dữ liệu trong ngôn ngữ Python. Học phần cũng giúp sinh viên có khả năng giải quyết các bài toán kỹ
thuật, xây dựng ứng dụng, lập trình điều khiển hệ thống IoT….
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được được các lệnh, cú pháp lệnh và cấu trúc của một chương trình lập trình Python;
b. Vận dụng được các lệnh, cú pháp lệnh trong lập trình bằng Python;
c. Lập trình được chương trình cơ bản bằng ngôn ngữ Python để giải quyết các bài toán kỹ thuật;
d. Lập trình được các ứng dụng điều khiển trong hệ thống IoT bằng ngôn ngữ Python;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về lập trình Python
Một số đặc điểm của ngôn ngữ lập trình
Python
Môi trường lập trình và thực thi Python
Cú Pháp cơ bản của Python
Nhập xuất dữ liệu trong Python

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Kiểu dữ liệu và cấu trúc điều khiển
trong Python
Biến – Hằng – Biểu thức
Các kiểu dữ liệu cơ bản
Cấu trúc rẽ nhánh
Cấu trúc lặp

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Lập trình hàm trong Python
Định nghĩa hàm trong Python
Tham số của hàm
Truyền hàm như là tham số của hàm
Một số thư viện hàm cơ bản của Python
Một số ví dụ

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Lập trình tính toán và điều khiển
Giải quyết các bài toán kỹ thuật bằng
Python
Lập trình điều khiển hệ thống IoT bằng
Python
Lập trình điều khiển hệ thống IoT

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT Cơ khí)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức đại cương về khoa học và nghiên cứu khoa học
(NCKH), phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu; xây dựng và kiểm chứng giả thiết nghiên cứu;
lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu; thu thập thông tin, phân tích, xử lý số liệu và đánh giá; viết báo
cáo khoa học, công bố kết quả nghiên cứu và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và rèn luyện các kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
nhận định, đánh giá các luận điểm hoặc giả thuyết khoa học; biết cách xây dựng một luận điểm đúng
cách với suy luận logic và các luận cứ đáng tin cậy; các phương pháp (techniques) nghiên cứu cụ thể
trong nghiên cứu khoa học làm nền móng cho việc phân tích, đánh giá các kết quả NCKH gặp phải
trong các học phần chuyên ngành, trong chuyên môn và thực hiện các đề tài NCKH sau này. Học
phần hỗ trợ người học đạt chuẩn đầu ra về khả năng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học
công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm cơ bản về NCKH, đặc điểm và quy trình NCKH.
b. Lựa chọn và đặt tên đề tài, vận dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp trong
các trường hợp nghiên cứu cụ thể.
c. Thu thập thông tin, xử lý số liệu và thông tin trong NCKH.
d. Xây dựng được thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và trình bày (thuyết trình) kết quả
NCKH
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đại cương về nghiên cứu khoa học
Giới thiệu học phần và phương thức
dạy-học
Khoa học: khái niệm, đặc điểm, phân
loại
Nghiên cứu khoa học: khái niệm, đặc
điểm, phân loại, các bước NCKH, sản
phẩm NCKH
Lý thuyết khoa học
Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lựa chọn và đặt tên đề tài khoa học
Khái niệm
Lựa chọn đề tài
Đặt tên đề tài
Xác định đối tượng và phạm vi nghiên
cứu

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các phương pháp NCKH
Khái niệm và phân loại
Các phương pháp nghiên cứu khoa học
phổ biến: thực nghiệm, phi thực nghiệm,
trắc nghiệm, toán học...
Phương pháp nghiên cứu định tính
(nhóm khoa học xã hội và nhân văn)
Phương pháp nghiên cứu định lượng
(nhóm khoa học xã hội và nhân văn)

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thu thập thông tin trong NCKH
Đại cương về thông tin và thu thập
thông tin
Chọn mẫu khảo sát
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Điều tra, phỏng vấn, bảng câu hỏi, thảo

4 0.3 8.8
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4.5
4.6

luận nhóm.
Thực nghiệm
Mô phỏng

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Xử lý số liệu và thông tin
Đại cương về thông tin và thu thập
thông tin
Sắp xếp dữ liệu và xử lý sai số
Thống kê mô tả
Xây dựng hồi quy
Kiểm định giả thuyết

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
Báo cáo khoa học, bài báo khoa học,
thông báo và tổng luận khoa học, công
trình khoa học
Báo cáo kết quả NCKH
Thuyết trình khoa học
Ngôn ngữ khoa học
Trích dẫn khoa học
Liêm chính học thuật

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

Thuyết minh đề tài NCKH
Cấu trúc thuyết minh đề tài NCKH
Viết thuyết minh đề tài NCKH
Đánh giá thuyết minh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật



236

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điều khiển tự động
- Tiếng Anh: Automatic Control Techniques

Mã học phần: ELA377 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động
tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều
khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn đề điều khiển
được và quan sát được, các phương pháp khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các
phương pháp khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số
và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ ổn định và đạt được các chỉ tiêu
chất lượng đề ra.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển; nhằm giúp người học
biết phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, biết sử dụng
phần mềm để phân tích, khảo sát, hỗ trợ thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong hệ thống điều khiển tự động.
b. Xây dựng mô tả toán học cho các thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động liên tục và rời rạc
c. Phân tích được chất lượng hoạt động của hệ thống trong miền thời gian và tần số.
d. Thiết kế bộ điều khiển phù hợp với đối tượng điều khiển thỏa mãn một số điều kiện cho trước
trong hệ thống điều khiển tự động.
e. Sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đại cương về HT điều khiển tự động
Các khái niệm cơ bản
Các nguyên tắc điều khiển
Các phần tử tự động
Phân loại hệ thống ĐKTĐ
Các ứng dụng của hệ thống ĐKTĐ

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mô tả toán học hệ thống Liên tục
TUYẾN TÍNH
Khái niệm
Hàm truyền đạt và đại số sơ đồ khối
Xây dựng hàm truyền của các bộ điều
khiển được sử dụng trong lĩnh vực điện
– điện tử (Op-amp, RLC).
Graph tín hiệu
Phương pháp không gian trạng thái

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ
THỐNG
Khái niệm về đặc tính động học của hệ
thống
Các khâu động học điển hình.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Khảo sát tính ổn định của hệ thống
LIÊN TỤC
Khái niệm về ổn định
Tiêu chuẩn ổn định đại số Routh-

4 0.3 8.8
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4.3
4.4

Hurwith
Tiêu chuẩn ổn định Bode – Nyquist

5

5.1
5.2

5.3
5.4

HỆ Đánh giá chất lượng hệ thống điều
khiển LIÊN TỤC
Khái niệm
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian
ở chế độ xác lập – Sai số xác lập
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian
ở chế độ quá độ
Chỉ tiêu chất lượng của hệ dao động bậc
2

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.4

Thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục
Khái niệm
Thiết kế bộ điều khiển PID
Thiết kế hồi tiếp trạng thái

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật an toàn
- Tiếng Anh: Occupational Safety

Mã học phần: MAE325 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động, các yếu tố
nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp, kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ, kỹ
thuật an toàn một số máy móc chuyên dụng trong ngành Kỹ thuật Cơ khí. Nhằm giúp cho người học
biết ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Phòng, chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp;
- Kỹ thuật an toàn khi làm việc trong chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai
nạn.
b. Áp dụng kỹ thuật an toàn trong thiết kế máy móc, thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc và tổ chức
lao động nhằm hạn chế các yếu tố nguy hiểm, tiến đến loại trừ tai nạn;
c. Áp dụng kỹ thuật vệ sinh trong thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc, trang bị phòng hộ và tổ chức
lao động, chăm sóc sức khỏe nhằm hạn chế và loại trừ bệnh nghề nghiệp;
d. Tự bảo vệ tránh tai nạn, bệnh nghề nghiệp và xử lý tình huống có người bị nạn;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung nhất về Khoa học
kỹ thuật Bảo hộ Lao động
Các khái niệm cơ bản về bảo hộ lao
động
Những nội dung chủ yếu của khoa học
bảo hộ lao động
Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách
bảo hộ lao động ở Việt Nam

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

2.3

Kỹ thuật Vệ sinh lao động
Khái niệm và nội dung nghiên cứu của
vệ sinh lao động
Bệnh nghề nghiệp, tác hại và biện pháp
phòng tránh bệnh nghề nghiệp
Các nhân tố tác động đến điều kiện lao
động

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật An toàn lao động nghề nghiệp
Các yếu tố nguy hiểm gây mất an toàn
trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa
Kỹ thuật an toàn trong cơ khí
Kỹ thuật an toàn điện
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị
nâng chuyển
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị chịu
áp lực

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ
Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
Phòng cháy trong công nghiệp
Chữa cháy và phương tiện chữa cháy

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Kỹ thuật an toàn một số máy móc
chuyên dụng
Khái niệm chung
Kỹ thuật an toàn máy tiện, bào, phay,

6 0.45 13.2
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cầu nâng
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ sở công nghệ chế tạo máy
- Tiếng Anh: Fundamentals of Manufacturing Technology

Mã học phần: MET3013 Số tín chỉ: 5 (75LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (LT)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về: nguyên lý cắt gọt; các phương pháp gia công truyền
thống; các phương pháp gia công phi truyền thống; chất lượng bề mặt; độ chính xác gia công; gá đặt
chi tiết gia công; phương pháp thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết; quy trình công nghệ gia
các họ chi tiết điển hình; cơ sở công nghệ lắp ráp; thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp; phương pháp
lắp một số mối lắp thông dụng; kiểm tra chất lượng lắp ráp; cơ giới hóa và tự động hóa lắp ráp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ gia công cắt gọt kim loại và lắp ráp, giúp người học hình
thành năng lực thiết kế, chế tạo máy, thiết bị công nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả nguyên lý cắt gọt kim loại.
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công chi tiết máy.
c. Lựa chọn phương pháp gia công, máy, dao, đồ gá gia công kim loại
d. Lập quy trình gia công chi tiết máy.
e. Lập quy trình lắp ráp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 75
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CỘNG 75
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Nguyên lý cắt gọt
Kết cấu dao tiêṇ
Các khái niêṃ cơ bản về đôṇg học khi
cắt
Vâṭ liêụ làm dao
Cơ sở vâṭ lý quá trình cắt
Nhiêṭ cắt
Mài mòn dao
Tốc đô ̣ cắt
Lực cắt
Dung dịch trơn nguội

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Đại cương về máy cắt kim loại
Phân loại và ký hiêụ máy cắt kim loại
Đôṇg học máy cắt kim loại
Các chi tiết và cơ cấu cơ bản của máy
cắt kim loại

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Các phương pháp gia công truyền thống
Tiện
Phay
Bào
Khoan, Khoét, doa
Mài
Mài nghiền
Mài khôn
Mài siêu tinh
Gia công bánh răng
Gia công ren, then, then hoa

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các phương pháp gia công phi truyền
thống
Gia công siêu âm
Gia công tia nước có hạt mài
Gia công tia laser

5 0.38 11
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4.5 Gia công tia lửa điêṇ
Gia công điêṇ hóa

5
5.1
5.2

5.3

Chất lượng bề măṭ chi tiết máy
Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề
mặt
Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến
khả năng làm việc của chi tiết máy
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề
mặt

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Đô ̣ chính xác gia công
Khái niệm về độ chính xác gia công
Các phương pháp đạt độ chính xác gia
công trên máy công cụ
Các nguyên nhân gây ra sai số gia công
Biện pháp nâng cao độ chính xác gia
công

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Gá đăṭ chi tiết gia công
Định nghĩa và phân loại chuẩn
Nguyên tắc khi chọn chuẩn
Quá trình gá đặt chi tiết gia công
Nguyên tắc sáu điểm định vị
Sai số gá đặt
Đồ gá
Phân loại
Cơ cấu định vị
Cơ cấu kẹp chặt
Cơ cấu dẫn hướng, so dao, phân độ
Một số đồ gá chuyên dùng

12 0.9 26.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Thiết kế quy trình công nghệ gia công
chi tiết
Ý nghĩa của việc chuẩn bị sản xuất
Yêu cầu kinh tế, kỹ thuật
Yếu tố kỹ thuật, thời gian, không gian
Tiến trình chế tạo chi tiết
Trình tự các bước khi thiết kế quy trình
công nghệ gia công chi tiết
Nội dung các bước thiết kế cơ bản
So sánh các phương án công nghệ

2 0.15 4.4

9 Quy trình công nghệ gia công họ các chi
tiết điển hình

10 0.75 22
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9.1
9.2
9.3
9.4

QTCN gia công chi tiết dạng hộp
QTCN gia công chi tiết dạng càng
QTCN gia công chi tiết dạng trục
QTCN gia công chi tiết dạng bạc

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Quá trình lắp ráp
Vai trò và nhiệm vụ của công nghệ lắp
ráp
Phân loại các mối lắp cơ khí
Độ chính xác của lắp ráp
Năng suất lắp ráp
Phương pháp lắp ráp
Hình thức lắp ráp

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp
Khái niệm về công nghệ lắp ráp
Dữ liệu ban đầu khi thiết kế công nghệ
lắp ráp
Trình tự thiết kế quy trình công nghệ lắp
ráp
Sơ đồ lắp ráp

5 0.38 11

12

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Thiết bị, đồ gá, dụng cụ cơ khí hóa dùng
trong quá trình lắp ráp
Dụng cụ chuyên dùng cầm tay đơn giản
Thiết bị, dụng cụ để lắp mối ghép ren
Giá treo
Dụng cụ để lắp mối ghép đinh tán
Đồ gá lắp ráp vạn năng và chuyên dùng

5 0.38 11

CỘNG 75 0 5.65 0 0 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 5.63 0 5.63 0.11 5.74

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.63 5.63 0.11 5.74

II Cơ sở vật chất m2x giờ 165 0 165 3.3 168.3

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 165 165 3.3 168.3
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật chế tạo 1
- Tiếng Anh: Manufacturing Engineering 1

Mã học phần: MET301 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Vật liệu kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan quá trình đúc kim loại; công nghệ làm
khuôn và lõi; thiết kế đúc trong khuôn cát; các phương pháp đúc đặc biệt; tổng quan công nghệ định
hình kim loại; cán kim loại; rèn kim loại; công nghệ đùn kim loại; công nghệ định hình kim loại tấm;
tổng quan về công nghệ hàn kim loại; công nghệ hàn khí; công nghệ hàn hồ quang tay; hàn tự động
và bán tự đông; công nghệ hàn điện tiếp xúc; các phương pháp hàn tiên tiến; công nghệ luyện kim
bột.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về kỹ thuật chế tạo, lựa chọn phương pháp tạo phôi ứng với các dạng
sản xuất khác nhau và thiết kế phôi cho các quá trình gia công cắt gọt; đáp ứng yêu cầu thiết kế, chế
tạo máy và các chi tiết máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả các công nghệ chế tạo phôi đúc và thiết kế phôi đúc;
b. Mô tả các phương pháp đúc đặc biệt;
c. Mô tả các công nghệ gia công áp lực và thiết kế phôi rèn tự do, đùn, cán, dập tấm và dập thể tích;
d. Mô tả các công nghệ hàn và tính toán các thông số quá trình hàn khí, hồ quang tay, tự động và
bán tự động, hàn tiếp xúc và các phương pháp hàn tiên tiến;
e. Mô tả quy trình luyện kim bột.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về đúc khuôn cát
Khái niệm và định nghĩa
Các dạng sản xuất
Các khái niệm về chỉ tiêu kinh tế - kỹ
thuật
Sản xuất đúc - Đặc điểm phôi đúc
Quá trình sản xuất đúc
Các bộ phận cơ bản của một khuôn đúc

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

Công nghệ làm khuôn và lõi
Định nghĩa mẫu đúc
Yêu cầu đối với mẫu đúc
Vật liệu làm mẫu
Phân loại mẫu
Quá trình làm khuôn
Các dạng khuôn cát
Công nghệ làm lõi
Các dạng lõi
Hộp lõi
Tạo lõi
Hệ thống rót
Vật liệu làm khuôn và lõi
Tính chất vật liệu
Các dạng cát
Thành phần hóa học

6 0.45 13.2

3 Thiết kế đúc trong khuôn cát 6 0.45 13.2
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3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích kết cấu
Bản vẽ chi tiết
Xác định mặt phân khuôn
Thành lập bản vẽ đúc

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Các phương pháp đúc đặc biệt
Đúc trong khuôn kim loại
Đúc dưới áp lực
Đúc ly tâm
Đúc trong khuôn mẫu chảy
Đúc trong khuôn vỏ mỏng
Đúc trong khuôn sứ
Đúc chân không

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Tổng quan công nghệ định hình kim loại
Thực chất và đặc điểm của quá trình
định hình kim loại
Định hình kim loại ở trạng thái nóng
Định hình kim loại ở trạng thái nguội
So sánh quá trình định hình kim loại
trạng thái nóng và nguội
Sự biến dạng dẻo của kim loại và hợp
kim
Những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo
của kim loại
Chế độ nung kim loại
Mục đích nung
Những quá trình xảy ra trong khi nung
Tính toán chế độ nung kim loại

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Cán kim loại
Nguyên lý và kỹ thuật cán kim loại
Thiết lập quá trình cán
Khuyết tật khi cán

2 0.15 4.4

7 Công nghệ rèn 4 0.3 8.8
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7.1
7.2

7.3

7.4

Thực chất và đặc điểm của rèn
Rèn tự do
Các nguyên công cơ bản của rèn tự do
Thiết kế vật rèn tự do
Rèn khuôn (dập thể tích)
Phương pháp dập thể tích
Thiết bị dập thể tích
Những điều cần chú ý khi thiết kế khuôn
Thiết kế vật rèn khuôn
Khuyết tật trong quá trình rèn

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Công nghệ đùn kim loại
Đặc điểm và phân loại của quá trình đùn
kim loại
Quá trình đùn nóng
Quá trình đùn nguội
Tính toán lực đùn và chọn thiết bị đùn
Khuyết tật trong quá trình đùn

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Công nghệ định hình kim loại tấm
Đặc điểm công nghệ và khả năng dập
tấm của kim loại
Nguyên công cắt và đột lỗ
Nguyên công uốn
Nguyên công dập vuốt
Các nguyên công tạo hình khác

6 0.45 13.2

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Tổng quan về công nghệ hàn kim loại
Khái niệm
Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
Phân loại hàn
Quá trình luyện kim hàn và tổ chức kim
loại mối hàn

2 0.15 4.4

11
11.1

Công nghệ hàn khí
Đặc điểm, phân loại và ứng dụng

2 0.15 4.4
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11.2 Hàn oxy-acetylene
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Công nghệ hàn hồ quang tay
Thực chất và đặc điểm
Hồ quang hàn và sự dịch chuyển kim
loại vào mối hàn
Hiện tượng thổi lệch hồ quang
Thiết bị hàn hồ quang tay
Vật liệu hàn hồ quang tay
Kỹ thuật hàn hồ quang tay

6 0.45 13.2

13
13.1
13.2
13.3
13.4

Hồ quang tự động và bán tự động
Thực chất, khái niệm và đặc điểm
Công nghệ hồ quang tự động và bán tự
động dưới lớp thuốc
Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo
vệ
Vật liệu dùng cho hàn tự động và bán tự
động

4 0.3 8.8

14
14.1
14.2
14.3
14.4

Công nghệ hàn điện tiếp xúc
Thực chất và đặc điểm hàn tiếp xúc
Hàn tiếp xúc giáp mối
Hàn tiếp xúc điểm
Hàn tiếp xúc đường

2 0.15 4.4

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Các phương pháp hàn tiên tiến
Hàn siêu âm
Hàn plasma
Hàn laser
Hàn ma sát
Hàn dưới nước

4 0.3 8.8

16
16.1
16.2
16.3

Công nghệ luyện kim bột
Khái niệm
Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng
Chế tạo phôi bằng phương pháp luyện
kim bột

2 0.15 4.4
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CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: CAD
- Tiếng Anh: CAD

Mã học phần: MAE6201 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Tổng quan về CAD, Phần cứng và phần
mềm trong CAD, Đồ họa vi tính, Mô hình hóa hình học, Mô hình khối, Mô hình hóa lắp ráp, Trao
đổi dữ liệu, Quản lý dữ liệu sản phẩm, Giới thiệu một hệ thống CAD.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính; giúp người học hình
thành năng lực thiết kế máy và thiết bị công nghiệp theo công nghệ số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích vai trò, ứng dụng của CAD, phần cứng và phần mềm của CAD.
b. Trình bày về đồ họa máy tính và các phương pháp mô hình hóa hình học.
c. Giải thích các tiêu chuẩn đồ họa và sử dụng các định dạng đồ họa trong trao đổi dữ liệu.
d. Áp dụng CAD để mô hình hóa chi tiết máy và lắp ráp.
e. Quản lý dữ liệu sản phẩm bằng CAD.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về CAD
Máy tính trong sản xuất công nghiệp
Quá trình thiết kế kỹ thuật
CAD và ứng dụng
CAD/CAM/CIM

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

Phần cứng và phần mềm trong CAD
Phần cứng CAD
Khái niệm
CPU
Bộ nhớ
Thẻ đồ họa
Thiết bị nhập
Thiết bị xuất
Thiết bị lưu trữ
Phần mềm đồ họa
Tiêu chuẩn đồ họa
Nhu cầu tiêu chuẩn hóa trong đồ họa
Nhân mô hình hóa hình học
Các loại nhân mô hình hóa hình học

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2

3.3

Đồ họa vi tính
Một số vấn đề cơ bản về đồ họa máy
tính
Khái niệm về đồ họa máy tính
Các kỹ thuật đồ họa
Ứng dụng của đồ họa máy tính
Các hệ tọa độ
Cấu trúc cơ sở dữ liệu cho mô hình hóa
đồ họa
Các loại dữ liệu
Tổ chức cấu trúc dữ liệu
Các mô hình dữ liệu
Dữ liệu mô hình hình học
Các phép biến đổi hình học hai chiều
Biểu diễn điểm
Phép tịnh tiến
Phép biến đổi tỷ lệ

6 0.45 13.2
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Phép đối xứng
Phép quay
Phép biến dạng trượt
Kết hợp các biến đổi
Các phép biến đổi ba chiều
Toán học của phép chiếu
Xén hình
Khử đường khuất, mặt khuất
Màu và tô bóng

4
4.1
4.2

4.3

4.4

Mô hình hóa hình học
Khái niệm
Các phương pháp mô hình hóa cơ bản
Mô hình hóa khung dây
Mô hình hóa mặt
Mô hình khối
Mô hình hóa đường cong
Biểu diễn đường cong dạng tham số
Đường cong giải tích
Đường spline và nội suy spline
Đường cong Ferguson
Đường cong Bezier
Đường cong B-spline
Đường cong NURBS
Sự liên tục của đường cong
Mô hình hóa mặt cong
Biểu diễn mặt cong tham số
Tiếp tuyến và pháp tuyến của mặt cong
Mặt giải tích
Mặt phức hợp
Sự liên tục của mặt cong

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Mô hình hóa khối
Khái niệm
Cơ sở toán học mô hình hóa khối
Các phương pháp biểu diễn khối
Biểu diễn cấu trúc
Biểu diễn biên
Quét hình
Mô hình hóa khối giải tích
Tạo mẫu cơ sở.

4 0.3 8.8
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5.4
5.5

Mô hình hóa dựa trên đối tượng
Mô hình hóa tham số
Mô hình hóa trực tiếp
Phân chia không gian
Quy trình mô hình hóa khối
Lập kế hoạch xây dựng mô hình

6
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

Mô hình hóa lắp ráp
Một số khái niệm cơ bản
Ràng buộc lắp ráp
Các phương pháp mô hình hóa lắp ráp
Thiết kế từ dưới lên
Thiết kế từ trên xuống
Các đối tượng cấp độ lắp ráp
Hình chiếu bung

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Trao đổi dữ liệu
Nhu cầu trao đổi dữ liệu
Các giải pháp trao đổi dữ liệu
Sự phát triển các định dạng trao đổi dữ
liệu
Định dạng IGES
Định dạng STEP
Định dạng DXF
Định dạng DMIS

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

Quản lý dữ liệu sản phẩm
Khái niệm về quản lý dữ liệu sản phẩm
Các mô hình dữ liệu kỹ thuật
Các hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm
ProductStream
ENOVIA Smarteam
Windchill
TeamCenter
SolidWorks Enterprise PDM

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2

Giới thiệu một hệ thống mô hình hóa
Một số hệ thống mô hình hóa điển hình
Phần mềm Creo Parametric 8.0

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành CAD
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Sử dụng phần mềm Creo Parametric 8.0 để mô hình hóa: Vẽ phác; Vẽ 3D cơ bản; Vẽ 3D nâng cao;
Tạo mô hình lắp ráp; Xây dựng bản vẽ 2D của chi tiết; Xây dựng bản vẽ 3D của lắp ráp.
3. Mục tiêu:
Sử dụng được phần mềm CAD/CAM (Creo Parametric) trong mô hình hóa (ở mức độ cơ bản) nhằm
hỗ trợ cho việc thiết kế, chế tạo máy và thiết bị công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng mô hình CAD 3D các chi tiết cơ khí.
b. Xây dựng bản vẽ lắp 3D sản phẩm cơ khí.
c. Xây dựng bản 2D sản phẩm cơ khí.
d. Xây dựng bản vẽ lắp 3D sản phẩm cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Vẽ phác 6 0.54 0.3 25.2
2 Lệnh Extrude 4 0.36 0.2 16.8
3 Lệnh Revolve 4 0.36 0.2 16.8
4 Tạo đối tượng chuẩn 4 0.36 0.2 16.8
5 Tạo lỗ 4 0.36 0.2 16.8
6 Bo tròn, vát góc, vát mép, tạo gân, tạo

thành mỏng
4 0.36 0.2 16.8

7 Lệnh Pattern 4 0.36 0.2 16.8
8 Vát mặt 4 0.36 0.2 16.8
9 Lệnh Sweep 6 0.54 0.3 25.2
10 Lệnh Blend 4 0.36 0.2 16.8
11 Tạo lắp ráp 4 0.36 0.2 16.8
12 Tạo bản vẽ 2D 8 0.72 0.4 33.6
13 Tạo bản vẽ 3D 4 0.36 0.2 16.8

CỘNG 0 60 5.4 3 0 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06

1 OptiPlex 3050 Giờ 3 0.06 3.06

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án Công nghệ chế tạo máy
- Tiếng Anh: Manufacturing Technology Project

Mã học phần: MET3016 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật chế tạo 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thực hiện đồ án lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy với các nội dung: Xác định dạng sản
xuất, phân tích chi tiết gia công, chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi, xây dựng phương án gia
công, thiết kế nguyên công, xác định lượng dư gia công, xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ
bản, xây dựng bản vẽ phôi và 03 bản vẽ nguyên công.
3. Mục tiêu:
Tổng hợp một số kiến thức đã học để lập quy trình công nghệ gia công của các chi tiết trong điều kiện
sản xuất hàng loạt hoặc hàng khối; giúp người học hình thành năng lực về chế tạo máy, thiết bị công
nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng phương án gia công.
b. Thiết kế nguyên công gia công cơ.
c. Tính lượng dư gia công.
d. Tính chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Xây dựng phương án gia công
Xác định dạng sản xuất
Phân tích chi tiết gia công
Phôi và phương pháp chế tạo phôi
Xây dựng phương án gia công

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Thiết kế nguyên công
Xây dựng sơ đồ gá đặt và trình tự các
bước gia công
Chọn máy, đồ gá, dụng cụ cắt, dụng cụ
đo

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Xác định lượng dư gia công
Xác định lượng dư bằng phương pháp
tính toán phân tích
Xác định lượng dư bằng phương pháp
tra bảng

1 0.08 2.2

4
4.1
4.2
4.3

Xác định chế độ cắt và thời gian gia
công cơ bản
Xác định chế độ cắt bằng phương pháp
tính toán phân tích
Xác định chế độ cắt bằng phương pháp
tra bảng
Tính thời gian gia công cơ bản

2 0.15 4.4

5 Xây dựng bản vẽ nguyên công 1 0.08 2.2
6 Duyệt bản vẽ và thuyết minh 22 1.65 48.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy CNC và rô bốt
- Tiếng Anh: CNC Machine tools and Robots

Mã học phần: MET305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Thực hành công nghệ CAD/CAM/CAE
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về đặc điểm cấu tạo máy công cụ CNC, cấu trúc
của hệ điều khiển CNC, lập trình gia công trên máy CNC; đặc điểm cấu tạo của robot, lập trình điều
khiển và mô phỏng robot trong công nghiệp lắp ráp, hàn, sơn.
3. Mục tiêu:
Giúp người học phân biệt và so sánh được cấu tạo, đặc điểm kết cấu cơ khí của máy CNC, nguyên lý
điều khiển của máy CNC; có kiến thức và kỹ năng lập trình gia công trên máy CNC và điều khiển
robot là những trang thiết bị máy quan trọng trong chế tạo máy nói riêng và kỹ thuật cơ khí nói chung
nhằm tự động hóa việc gia công chế tạo, đảm bảo năng suất và độ chính xác; phục vụ làm đồ án,
chuyên đề tốt nghiệp liên quan đến công nghệ CNC và tự động hóa quy trình sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được đặc điểm cấu tạo cơ khí và hệ thống điều khiển của máy CNC
b. Thành thạo lập trình gia công trên máy phay CNC
c. Thành thạo lập trình gia công trên máy tiện CNC
d. Phân tích cấu tạo và ứng dụng của robot
e. Điều khiển, mô phỏng robot và lập trình robot
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về máy điều khiển theo
chương trình số CNC
Khái niệm về điều khiển số CNC
Phân loại máy công cụ CNC
Ưu nhược điểm máy CNC
Các thông số kỹ thuật cơ bản máy CNC

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đặc điểm cấu tạo máy CNC
Đặc điểm kết cấu chung
Kết cấu hệ thống cơ khí của máy
Hệ thống động lực
Dụng cụ cắt và hệ thống thay dao

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Hệ điều khiển máy CNC
Cấu thành của hệ thống điều khiển số
CNC
Phân loại hệ thống điều khiển
Các thiết bị và hệ thống đo-giám sát vị
trí
Phương pháp dịch chuyển và định vị
dụng cụ cắt
Nội suy trong điều khiển số
Hiệu chỉnh dụng cụ cắt trên máy CNC
Thiết bị nhập xuất dữ liệu trên máy
CNC

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Lập trình gia công trên máy phay CNC
Khái niệm lập trình gia công CNC
Khái niệm về hệ thống tọa độ
Hệ thống kích thước lập trình
Quy ước về các điểm chuẩn trên máy
Cú pháp các câu lệnh và cấu trúc của
chương trình NC
Các mã G-code gia công phay
Ứng dụng các G-code và M-code cơ bản
trong lập trình gia công phay
Các chu trình gia công

4 0.3 8.8
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Lập trình gia công trên máy tiện
Tọa độ máy và tọa độ chi tiết gia công
trên máy tiện
Các G-code và M code gia công trên
máy tiện
Nội suy tọa độ cực và nội suy tọa độ trụ
Các phương pháp tiện ren
Các chu trình gia công đơn
Hiệu chỉnh bán kính dao tiện

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập
trình gia công CNC
Lập trình gia công phay bằng phần mềm
CAM
Lập trình gia công tiện bằng phần mềm
CAM

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2

Vận hành ảo máy CNC
Vận hành ảo máy phay CNC
Vận hành ảo máy tiện CNC

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Tổng quan về robot công nghiệp
Các định nghĩa về robot
Các loại robot hiện đại
Các ứng dụng của robot
Tương lai phát triển
Phân loại robot (theo hình dạng hình học
của không gian hoạt động)
Các nhà sản xuất robot tiêu biểu

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2

Robot lắp ráp; robot hàn, sơn và robot
gia công
Đặc điểm của rô bốt lắp ráp, hàn, sơn và
gia công
Các dụng cụ phụ của robot công nghiệp
(Robot end effectors)

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2

Lập trình cho robot và mô phỏng robot
Các phương pháp lập trình robot
Mô phỏng robot với phần mềm ABB
Robot Studio

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành CNC
- Tiếng Anh: CNC Lab

Mã học phần: MET306 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về lập trình NC và sử dụng máy tiện, phay, cắt
dây, xung điện CNC để gia công chi tiết.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận hành máy CNC ở mức độ cơ bản, phục vụ làm đồ án tốt nghiệp hoặc
tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ chuẩn đầu ra về vận hành máy và thiết bị gia công cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận hành máy tiện CNC
b. Vận hành máy phay CNC 3 trục
c. Vận hành máy cắt dây CNC
d. Vận hành máy gia công tia lửa điện điện cực định hình
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Thực hành gia công tiện CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Cài đặt dụng cụ cắt, hiệu chỉnh chiều dài
dao
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện gia công tiện
Viết báo cáo thực hành

10 1.8 1 0.6 60

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Thực hành gia công phay CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Cài đặt dụng cụ cắt, hiệu chỉnh chiều dài
dao
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình gia công phay
Viết báo cáo thực hành

10 1.8 1 4.2 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thực hành cắt dây CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình cắt dây
Viết báo cáo thực hành

4 0.72 0.4 1.1 24

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thực hành gia công tia lửa điện điện cực
định hình
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình gia công
Viết báo cáo thực hành

6 1.08 0.6 2 36

CỘNG 0 30 5.4 3 7.9 180
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6

1 Phòng học thực hành - sĩ số 10
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06

1 Máy cắt dây CNC Giờ 0.4 0.01 0.41

2 Máy gia công xung điện CNC Giờ 0.6 0.01 0.61

3 Máy phay CNC Giờ 2 0.04 2.04

IV Vật tư 7.9 0.16 8.06

1 Dao doa Bộ 0.4 0.01 0.41

2 Dao phay đĩa Bộ 0.4 0.01 0.41

3 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.2 0 0.2

4 Dap phay ngón Bộ 0.4 0.01 0.41

5 Dây hợp kim đồng (dùng cho
máy dây)

Cuộn 0.1 0 0.1

6 Đồng đỏ làm điện cực Kilogam 0.5 0.01 0.51

7 Mũi khoan Bộ 0.4 0.01 0.41

8 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02

9 Thép dạng tấm Kilogam 1.5 0.03 1.53

10 Thép dạng tấm và trụ Bộ 3 0.06 3.06

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật ngược và in 3D
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE6205 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Một số vấn đề cơ bản về kỹ thuật ngược,
Phương pháp thu nhận dữ liệu, Các dạng mô hình số trong kỹ thuật ngược, Các thao tác kỹ thuật
ngược cơ bản, Phần mềm dùng trong kỹ thuật ngược, Một số vấn đề cơ bản về in 3D, Quá trình in
3D, Một số công nghệ in 3D, Công cụ nhanh, Thiết kế đảm bảo in 3D.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về kỹ thuật ngược và in 3D, giúp người học hình thành năng
lực thiết kế và phát triển sản phẩm theo công nghệ số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích vai trò, ứng dụng của kỹ thuật ngược và in 3D.
b. Áp dụng kỹ thuật ngược để thiết kế và phát triển sản phẩm theo công nghệ số.
c. Áp dụng in 3D để thiết kế và phát triển sản phẩm theo công nghệ số.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Một số vấn đề cơ bản về kỹ thuật ngược
Khái niệm về kỹ thuật ngược
Kỹ thuật ngược và thiết kế, chế tạo sản
phẩm
Quy trình kỹ thuật ngược
Ứng dụng của kỹ thuật ngược

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Phương pháp thu nhận dữ liệu
Phân loại các phương pháp thu nhận dữ
liệu
Phương pháp tiếp xúc
Phương pháp không tiếp xúc
Phép đạc tam giác
Kỹ thuật ánh sáng cấu trúc
Kỹ thuật phi quang học
Kỹ thuật truyền ứng
Phương pháp phá hủy

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các dạng mô hình số trong kỹ thuật
ngược
Mô hình đám mây điểm
Mô hình lưới đa giác
Mô hình mặt NURBS
Mô hình lai

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các thao tác kỹ thuật ngược cơ bản
Các thao tác với dữ liệu điểm
Các thủ thuật với pha đa giác hóa
Các thủ thuật với đường cong
Các thủ thuật với bề mặt NURBS

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Phần mềm dùng trong kỹ thuật ngược
Phần mềm điều khiển phần cứng
Phần mềm thao tác với các đối tượng

2 0.15 4.4
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

CAD
Phần mềm thao tác với các đa giác
Phần mềm xây dựng mặt NURBS và
mặt đa giác
Phần mềm xử lý ảnh quét 2D
Phần mềm kiểm tra 3D
Lập kế hoạch xây dựng mô hình

6
6.1
6.2
6.3

Một số vấn đề cơ bản về in 3D
Khái niệm về in 3D, tạo mẫu nhanh và
chế tạo đắp dần
Phân loại các hệ thống in 3D
Ứng dụng của in 3D trong một số lĩnh
vực

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2

Quá trình in 3D
Các bước của quá trình in 3D
Một số định dạng dữ liệu cho in 3D
Định dạng STL
Định dạng AFM
Định dạng PLY
Định dạng OBJ
Định dạng 3MF

2 0.15 4.4

8
8.1

8.2

Một số công nghệ in 3D
Công nghệ quang polyme hóa
Nguyên lý
Vật liệu
Thiết bị
Ưu nhược điểm
Công nghệ thiêu kết đệm bột
Nguyên lý
Vật liệu
Thiết bị
Ưu nhược điểm

6 0.45 13.2
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8.3 Công nghệ đùn vật liệu
Nguyên lý
Vật liệu
Thiết bị
Ưu nhược điểm

9
9.1
9.2
9.3

Công cụ nhanh
Khái niệm
Phương pháp tạo công cụ nhanh trực
tiếp
Phương pháp tạo công cụ nhanh gián
tiếp

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Thiết kế đảm bảo in 3D
Một số khái niệm
Sự hợp nhất các chi tiết
Thiết kế đảm bảo chức năng
Hình học tủy chỉnh
Cấu trúc phân tầng
Thiết kế đa chức năng
Hệ thống thiết kế đảm bảo in 3D
Một số khuyến nghị thiết kế đảm bảo in
3D
Thiết kế đảm bảo in 3D bằng công nghệ
SLA
Thiết kế đảm bảo in 3D bằng công nghệ
SLS
Thiết kế đảm bảo in 3D bằng công nghệ
FDM

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành Kỹ thuật ngược và in 3D
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE6206 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Sử dụng phần mềm Geomagic Studio để xây dựng đối tượng bề mặt tham số, đối tượng bề mặt
NURBS, đối tượng bề mặt chính xác; Vận hành máy in 3D SnapMaker.
3. Mục tiêu:
Sử dụng một số chức năng cơ bản của phần mềm Geomagic Studio để xây dựng mô hình CAD 3D
và vận hành máy in 3D để tạo mẫu sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng mô hình CAD 3D các vật thể đơn giản bằng phần mềm Geomagic Studio.
b. Vận hành máy in 3D giá rẻ theo công nghệ FDM (máy Snapmaker).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu phần mềm Geomagic Studio 4 0.36 0.2 16.8
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1.1
1.2
1.3

Giao diện phần mềm
Thanh công cụ
Một số lệnh và ứng dụng

2

2.1
2.2

Xây dựng đối tượng bề mặt tham số
bằng phần mềm Geomagic Studio
Giới thiệu
Các bước thao tác

12 1.08 0.6 50.4

3

3.1
3.2

Xây dựng đối tượng bề mặt NURBS
bằng phần mềm Geomagic Studio
Giới thiệu
Các bước thao tác

12 1.08 0.6 50.4

4

4.1
4.2

Xây dựng đối tượng bề mặt chính xác
bằng phần mềm Geomagic Studio
Giới thiệu
Các bước thao tác

12 1.08 0.6 50.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chuẩn bị dữ liệu cho in 3D
Xuất tập tin dữ liệu STL từ mô hình
CAD 3D
Nhập tập tin dữ liệu STL vào phần mềm
cắt lớp
Thiết lập các thông số in
Tạo lát và xuất tập tin G–code sang thẻ
nhớ

4 0.36 0.2 16.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Vận hành máy in 3D Snapmaker
Khởi động máy
Cân chỉnh bàn in
Cấp nhựa
Nhập file in 3D vào máy in (thông qua
thẻ nhớ)
Phun keo kết dính bàn in và in.

16 1.44 7.5 0.85 67.2

CỘNG 0 60 5.4 9.7 0.85 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 9.7 0.19 9.89

1 3D Snapmaker 2.0 A250 Giờ 7.5 0.15 7.65

2 OptiPlex 3050 Giờ 2.2 0.04 2.24

IV Vật tư 0.85 0.02 0.87

1 Đầu phun máy in 3D Cái 0.5 0.01 0.51

2 Keo xịt bám dính bàn máy Chai 0.1 0 0.1

3 Vật liệu nhựa Cuộn 0.25 0.01 0.26

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: CAM
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE6207 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Tổng quan về CAM, Điều khiển số, Cơ sở
lập trình gia công chi tiết nhờ máy tính, Lập trình gia công chi tiết bằng ngôn ngữ lập trình NC, Lập
trình gia công chi tiết bằng công nghệ CAD/CAM, Giới thiệu một hệ thống CAM Gia công ảo, Công
nghệ nhóm và CAPP, Kiểm soát chất lượng nhờ máy tính, Lập kế hoạch và quản lý sản xuất.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về chế tạo có sự hỗ trợ của máy tính; giúp người học hình
thành năng lực chế tạo máy và thiết bị công nghiệp theo công nghệ số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích vai trò và ứng dụng của CAM, các thành phần cơ bản và ứng dụng của điều khiển số.
b. Ứng dụng máy tính để lập trình gia công và mô phỏng chế tạo.
c. Ứng dụng máy tính để kiểm soát chất lượng chế tạo sản phẩm.
d. Ứng dụng máy tính để lập kế hoạch và quản lý sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



282

- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về CAM
Khái niệm
Ưu điểm của CAM
Các công nghệ liên quan đến CAM

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Điều khiển số
Mở đầu
Điều khiển số máy công cụ
Các chế độ điều khiển số
Các thành phần cơ bản của hệ thống
điều khiển số
Máy cắt kim loại CNC
Ưu nhược điểm của điều khiển số
Các ứng dụng của điều khiển số

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Cơ sở lập trình gia công chi tiết nhờ
máy tính
Các phương pháp lập trình NC
Quy trình lập trình NC
Cơ sở lập trình NC
Tính toán đường chạy dao
Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao
Các phương pháp lập trình đường chạy
dao
Bù dao
Mã G và mã M

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Lập trình gia công chi tiết bằng ngôn
ngữ lập trình NC
Một số ngôn ngữ lập trình NC
Lập trình bằng ngôn ngữ APT
Cấu trúc của ngôn ngữ APT
Các loại lệnh trong ngôn ngữ APT
Các lệnh hình học
Lệnh tạo điểm
Lệnh tạo đường thẳng
Lệnh tạo đường tròn
Lệnh tạo véc tơ

2 0.15 4.4
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4.6

4.7
4.8
4.9

Lệnh tạo mặt phẳng
Lệnh tạo hệ điểm
Lệnh tạo ma trận
Các lệnh chuyển động
Nhóm lệnh thiết lập dao, dung sai và các
bề mặt
Nhóm lệnh tạo chuyển động từ điểm đến
điểm
Nhóm lệnh tạo chuyển động với quỹ đạo
liên tục
Nhóm lệnh hậu xử lý
Nhóm lệnh điều khiển biên dịch
Lập trình lập lại

5
5.1
5.2
5.3
5.5

5.6
5.7
5.8

Lập trình gia công chi tiết bằng công
nghệ CAD/CAM
Ưu điểm của sử dụng CAD/CAM trong
lập trình NC
Quy trình phát triển chương trình NC
dùng CAD/CAM
Tiến trình CAM
Các nguyên công gia công cơ bản
Phay
Tiện
Khoan
Tập tin dữ liệu chạy dao
Hậu xử lý
Xác minh chương trình NC

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Giới thiệu một hệ thống CAM
Mở đầu
Phân loại hệ thống CAM
Bậc tự do trong hệ thống CAM
Một số hệ thống CAM tiêu biểu
Giới thiệu phần mềm Creo Parametric
(mô đun CAM)

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Gia công ảo
Giới thiệu
Mô phỏng động học máy công cụ
Mô phỏng bóc vật liệu
Giới thiệu phần mềm VeriCut
Giao diện người dùng

4 0.3 8.8
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Kiểm tra chương trình gia công
Tối ưu hóa chương trình gia công
Mô phỏng gia công

8
8.1

8.2

Công nghệ nhóm và CAPP
Công nghệ nhóm
Giới thiệu
Mã hóa và phân loại chí tiết
Phân tích tiến trình sản xuất
Ưu, nhược điểm của công nghệ nhóm
Các nguyên tắc cho việc thực hiện công
nghệ nhóm
CAPP
Khái niệm
Các tiếp cận CAPP
Xu hướng phát triển của CAPP
Lợi ích của CAPP

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Kiểm soát chất lượng nhờ máy tính
Khái niệm
Máy đo tọa độ
Phân loại máy đo tọa độ
Các thành phần của máy đo tọa độ
Ưu, nhược điểm của máy đo tọa độ
Vai trò của máy đo tọa độ trong CAM
Các phương pháp kiểm tra không tiếp
xúc
Kiểm soát chất lượng bằng phân tích
Kiểm soát quá trình bằng thống kê
Quản lý chất lượng toàn diện
6 Sigma

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Lập kế hoạch và quản lý sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất
Hoạch định năng lực sản xuất
Lịch trình sản xuất chính
Lập kế hoạch yêu cầu vật tư
Quản lý hoạt động sản xuất
Hoạch định nguồn lực sản xuất
JIT

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành CAM
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE6208 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Sử dụng phần mềm Creo Parametric để lập trình tiện, lập trình phay với các nội dung sau: Thiết lập
tập tin gia công và các thông số cơ bản khi phay; Phay Face Milling; Phay Volume rough; Phay
Roughing và Re–rough; Phay Pocketing; Phay Profile Milling; Khoan Drilling; Xuất chương trình
gia công (phay); Thiết lập tập tin gia công và các thông số cơ bản khi tiện; Tiện Area Turning; Tiện
Groove Turning; Khoan Drilling; Tiện Boring; Xuất chương trình gia công (tiện).
3. Mục tiêu:
Sử dụng được phần mềm Creo Parametric để lập trình tiện, phay (ở mức độ cơ bản) nhằm hỗ trợ cho
việc chế tạo máy và thiết bị công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập trình phay 3 trục: Face Milling, Volume rough, Pocketing, Profile Milling, Drilling, xuất
chương trình gia công.
b. Lập trình tiện 2 trục: Area Turning, Groove Turning, Drilling, Boring.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thiết lập tập tin gia công và các thông
số cơ bản khi phay

2 0.18 8.4

2 Phay Face Milling 3 0.27 12.6
3 Phay Volume rough 3 0.27 12.6
4 Phay Roughing và Re–rough 3 0.27 12.6
5 Phay Pocketing 2 0.18 8.4
6 Phay Profile Milling 3 0.27 12.6
7 Khoan Standard 2 0.18 8.4
8 Xuất chương trình gia công (phay) 1 0.09 4.2
9 Thiết lập tập tin gia công và các thông

số cơ bản khi tiện
2 0.18 8.4

10 Tiện Area Turning 2 0.18 8.4
11 Tiện Groove Turning 2 0.18 8.4
12 Khoa Drilling 2 0.18 8.4
13 Tiện Boring 2 0.18 8.4
14 Xuất chương trình gia công (tiện) 1 0.09 4.2

CỘNG 0 30 2.7 0 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: CAE
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE6209 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về ứng dụng máy tính và công nghệ tin học
trong tính toán, phân tích và thiết kế kỹ thuật cơ khí nói chung; sử dụng các phần mềm máy tính
chuyên dụng như phân tích ứng suất và biến dạng, giải bài toán truyền nhiệt bằng phương pháp phần
tử hữu hạn FEM; phân tích dòng chảy bằng CFD (computational fluid dynamic), phân tích động học
và động lực học các cơ cấu nhiều khâu; phân tích mỏi kết cấu và tính chi phí, giá thành sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Học phần có giúp người học vận dụng các kiến thức và kỹ năng về công nghệ mô hình hóa hình học
cũng như các kiến thức cơ bản về tin học, cơ học, kỹ thuật thiết kế, kết hợp các công cụ, phương pháp
và phương tiện hiện đại của công nghệ số nhằm phục vụ cho việc học tập nội dung nghiên cứu và
phát triển sản phẩm, giải quyết các vấn đề phức tạp trong ngành kỹ thuật cơ khí. Học phần giúp người
học có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phục vụ thiết kế máy và thiết bị theo công nghệ số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu cơ sở lý thuyết và áp dụng các nguyên tắc, quy trình sử dụng công nghệ CAE, phương
pháp phần tử hữu hạn phục vụ cho thiết kế và mô phỏng số
b. Mô hình hóa và giải các bài toán cơ học vật rắn bao gồm ứng suất, biến dạng để giải bằng các
công cụ CAE chuyên dụng
c. Mô hình hóa và giải các bài toán nhiệt, cơ nhiệt
d. Phân tích mỏi kết cấu (fatigue)
e. Mô hình hóa và giải các bài toán dòng chảy (cơ lưu chất)
f. Mô phỏng động học và động lực học cơ cấu và máy
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g. Ước lượng chi phí, giá thành sản xuất bằng công nghệ CAE
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về CAE
Định nghĩa về CAE
Phạm vi ứng dụng của CAE trong kỹ
thuật
Ứng dụng của CAE trong cơ khí
Các công cụ phần mềm CAE phổ biến

2 0.15 4.4

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Phương pháp phần tử hữu hạn trong
CAE
Các khái niệm về FEM
Các thủ tục để giải bài toán bằng
phương pháp FEM trong CAE
Các loại phần tử trong FEM
Phương pháp chia lưới
Tích hợp giữa CAD và CAE
Các ví dụ áp dụng minh họa

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Mô hình hóa và giải các bài toán kết cấu
(ứng suất, biến dạng)
Giới thiệu chung về Solidworks hoặc
và/hoặc ANSYS workbench
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench để phân tích kết cấu

5 0.38 11

4
4.1
4.2

Mô hình hóa và giải các bài toán nhiệt,
cơ nhiệt
Giới thiệu chung
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench giải bài toán nhiệt và cơ
nhiệt

4 0.3 8.8

5 Phân tích mỏi kết cấu (fatigue) 4 0.3 8.8
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5.1
5.2

Tổng quan về phân tích mỏi
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench giải bài toán nhiệt và cơ
nhiệt

6
6.1
6.2

Mô hình hóa và giải các bài toán dòng
chảy (cơ lưu chất)
Tổng quan về cơ lưu chất
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench giải bài toán nhiệt và cơ
nhiệt

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Mô phỏng động học và động lực học cơ
cấu và máy
Giới thiệu chung về phân tích động học
và động lực học
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench giải bài toán động học và
động lực học máy và cơ cấu

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Ước lượng chi phí, giá thành sản xuất
bằng công nghệ CAE
Đại cương về phân tích chi phí
Các mô hình chi phí chế tạo
Các công cụ ước lượng chi phí
Các nghiên cứu trường hợp

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành CAE
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE6210 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ tin học trong tính toán,
phân tích và thiết kế kỹ thuật cơ khí; sử dụng các phần mềm máy tính chuyên dụng như phân tích ứng
suất và biến dạng, giải bài toán truyền nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM; phân tích dòng
chảy bằng CFD (computational fluid dynamic), phân tích động học và động lực học các cơ cấu nhiều
khâu; phân tích mỏi kết cấu; tính chi phí, giá thành sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Học phần có giúp người học vận dụng các kiến thức và kỹ năng được trang bị ở học phần lý thuyết
về CAE. Thông qua thực hành, người học sẽ cơ bản thành thạo về việc sử dụng các công cụ (phần
mềm), phương pháp và phương tiện hiện đại của công nghệ số nhằm phục vụ cho việc học tập nội
dung nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giải quyết các vấn đề phức tạp trong ngành kỹ thuật cơ khí.
Học phần giúp người học có kỹ năng nghề nghiệp phục vụ thiết kế máy và thiết bị theo công nghệ số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô hình hóa và giải các bài toán cơ học vật rắn bao gồm ứng suất, biến dạng để giải bằng các
công cụ CAE chuyên dụng
b. Mô hình hóa và giải các bài toán nhiệt, cơ nhiệt
c. Phân tích mỏi kết cấu (fatigue)
d. Mô hình hóa và giải các bài toán dòng chảy (cơ lưu chất)
e. Mô phỏng động học và động lực học cơ cấu và máy
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f. Ước lượng chi phí, giá thành sản xuất bằng công nghệ CAE
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mô hình hóa và giải các bài toán kết cấu
(ứng suất, biến dạng)
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench để phân tích kết cấu

6 0.54 0.3 25.2

2 Mô hình hóa và giải các bài toán nhiệt,
cơ nhiệt
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench giải bài toán nhiệt và cơ
nhiệt

5 0.45 0.25 21

3 Phân tích mỏi kết cấu (fatigue)
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench giải bài toán nhiệt và cơ
nhiệt

4 0.36 0.2 16.8

4 Mô hình hóa và giải các bài toán dòng
chảy (cơ lưu chất)
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench giải bài toán nhiệt và cơ
nhiệt

5 0.45 0.25 21

5 Mô phỏng động học và động lực học cơ
cấu và máy
Ứng dụng Solidworks hoặc ANSYS
workbench giải bài toán động học và
động lực học máy và cơ cấu

5 0.45 0.25 21

6 Ước lượng chi phí, giá thành sản xuất
bằng công nghệ CAE

5 0.45 0.25 21

CỘNG 0 30 2.7 1.5 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53

1 Máy tính desktop Giờ 1.05 0.02 1.07

2 Máy tính desktop Giờ 0.45 0.01 0.46

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế và chế tạo số
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MAE6211 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thực hiện đồ án với các nội dung: Mô hình hóa khối, mô hình hóa lắp ráp, xuất bản vẽ 2D, mô hình
hóa và giải các bài toán kết cấu (ứng suất, biến dạng), lập trình gia công, mô phỏng gia công và in
3D.
3. Mục tiêu:
Tổng hợp một số kiến thức đã học để phát triển sản phẩm cơ khí theo quy trình công nghệ số; giúp
người học hình thành năng lực chế tạo thiết bị và dụng cụ theo công nghệ số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô hình hóa 3D và xuất bản vẽ 2D bằng phần mềm CAD/CAM.
b. Mô hình hóa và giải các bài toán kết cấu (ứng suất, biến dạng)
c. Lập trình gia công và mô phỏng gia công bằng phần mềm CAD/CAM (01 chi tiết của sản phẩm).
d. Tạo mẫu sản phẩm bằng công nghệ in 3D (01 chi tiết cụ thể của sản phẩm).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Mô hình hóa 3D và xuất bản vẽ 2D
Mô hình hóa khối các chi tiết của sản
phẩm
Mô hình hóa lắp ráp sản phẩm
Xuất bản vẽ 2D của chi tiết và của lắp
ráp

9 0.68 19.8

2 Mô hình hóa và giải các bài toán kết cấu
(ứng suất, biến dạng)

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Lập trình gia công và mô phỏng gia
công
Thiết kế nguyên công
Xây dựng sơ đồ gá đặt và trình tự các
bước gia công
Chọn máy, đồ gá, dụng cụ cắt, dụng cụ
đo
Tính, chọn các thông số chế độ cắt
Lập trình gia công
Mô phỏng gia công
Xuất chương trình gia công

9 0.68 19.8

4
4.1

4.2

Tạo mẫu sản phẩm bằng công nghệ in
3D
Chuẩn bị dữ liệu
Tạo tập tin mô hình STL
Thiết lập các thông số in
Kiểm tra dữ liệu in
Vận hành máy in 3D

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

1 3D Snapmaker 2.0 A250 Giờ 0 0 0

2 OptiPlex 3050 Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập tổng hợp (6 tuần) TKCTS
- Tiếng Anh: INTEGRATED PRACTICUM

Mã học phần: MEE6900 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật chế tạo 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về tổ chức quản lý, quy tắc an toàn lao
động tại nhà máy, phân xưởng; bố trí thiết bị và hệ thống sản xuất tự động trong nhà máy; tùy theo
điều kiện của cơ sở sản xuất, người học sẽ thực hiện một trong các nội dung sau: thiết kế, chế tạo máy
và thiết bị công nghiệp với sự hỗ trợ của máy tính; thiết kế chế tạo khuôn mẫu; lập trình gia công,
mô phỏng gia công; kỹ thuật ngược và in 3D.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng về an toàn lao động, cách thức tổ chức sản xuất
trong nhà máy; nâng cao năng lực thiết kế và chế tạo máy đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực sản xuất
số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cơ cấu, tổ chức quản lý, phương thức sản xuất, các quy tắc an toàn lao động, bố trí thiết bị
và hệ thống sản xuất tự động trong nhà máy;
b. và một trong các chuẩn đầu ra theo các hướng chuyên môn sau:
c. Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị công nghiệp với sự hỗ trợ của máy tính;
d. Thiết kế chế tạo khuôn mẫu, lập trình gia công, mô phỏng gia công;
e. Kỹ thuật ngược và in 3D.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90
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CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Bộ máy tổ chức quản lý của nhà máy, xí
nghiệp
Tìm hiểu cơ cấu tổ chức xí nghiệp.
Phương pháp quản lý nhân sự và cách
điều hành trong xí nghiệp sản xuất.

4 0.18 8.8

2
2.1
2.2

Quy tắc an toàn lao động tại nhà máy,
phân xưởng.
Nội quy an toàn lao động của xí nghiệp
cơ khí
Phương pháp sơ cứu khi gặp tai nạn lao
động.

4 0.18 8.8

3
3.1
3.3

Bố trí thiết bị và hệ thống sản xuất tự
động trong nhà máy
Sơ đồ bố trí các thiết bị;
Tính năng kỹ thuật của các máy công cụ
và hệ thống sản xuất

4 0.18 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phương thức tổ chức sản xuất của các
phân xưởng.
Tổ chức sản xuất đơn lẻ
Tổ chức sản xuất theo dây chuyền
Tổ chức sản xuất phối hợp

8 0.36 17.6

5
5.1

Sinh viên có thể chọn 1 trong 3 hướng
chuyên môn sau:
Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị công
nghiệp với sự hỗ trợ của máy tính
Tổng quan về cơ sở lý thuyết

70 3.15 154
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5.2

5.3

Phân tích lựa chọn phương án thiết kế
Tính toán thông số kỹ thuật với sự hỗ
trợ của máy tính
Xây dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
Thiết kế chế tạo khuôn mẫu, lập trình
gia công và mô phỏng gia công
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Tính toán thông số kỹ thuật khuôn
Xây dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
Lập trình gia công
Mô phỏng gia công
Kỹ thuật ngược và in 3D
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Mô hình số trong kỹ thuật ngược
Công nghệ in 3D
Thiết kế đảm bảo in 3D

CỘNG 0 90 4.05 0 0 198

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 4.05 4.05 0.08 4.13

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.05 4.05 0.08 4.13

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 198 198 3.96 201.96

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 198 198 3.96 201.96

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm
- Tiếng Anh: Product Development

Mã học phần: MET3018 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về quá trình phát triển sản phẩm và cơ cấu tổ chức;
lập kế hoạch cho sản phẩm; xác định nhu cầu khách hàng; thiết lập các thông số kỹ thuật cho sản
phẩm; xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế; sàng lọc ý tưởng; thử nghiệm ý tưởng; cấu trúc sản
phẩm; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế để chế tạo; tạo mẫu sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng về quá trình phát triển sản phẩm, các hình thức và các
bước tiến hành phát triển sản phẩm; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế sản phẩm công nghiệp nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch và quy trình để phát triển sản phẩm mới;
b. Thu thập và sắp xếp nhu cầu của khách hàng về sản phẩm cần phát triển;
c. Thiết lập và hoàn thiện các thông số kỹ thuật;
d. Thiết lập các ý tưởng phát triển sản phẩm và đánh giá ý tưởng;
e. Xây dựng được cấu trúc, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm;
f. Mô tả các phương pháp chế tạo mẫu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và
phát triển sản phẩm
Các tiêu chuẩn đánh giá sự thành công
của quá trình phát triển sản phẩm
Thành phần tham gia vào quá trình phát
triển sản phẩm
Thời gian và chi phí phát triển sản phẩm
Những thách thức của quá trình phát
triển sản phẩm

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quá trình phát triển sản phẩm và cơ cấu
tổ chức
Dạng tổng quát của quá trình phát triển
sản phẩm
Phát triển ý tưởng
Sự tương thích quá trình phát triển sản
phẩm
Các kiểu tổ chức phát triển sản phẩm
Lựa chọn cấu trúc tổ chức

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Lập kế hoạch cho sản phẩm
Cơ sở lập kế hoạch cho sản phẩm
Các kiểu dự án phát triển sản phẩm
Quy trình lập kế hoạch

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Xác định nhu cầu khách hàng
Thu thập ý kiến khách hàng
Tổng hợp ý kiến khách hàng
Tổ chức và sắp xếp hợp lý thứ tự các
nhu cầu của khách hàng
Thiết lập được các yêu cầu quan trọng
Phản hồi lại kết quả và quá trình thực
hiện

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Thiết lập các thông số kỹ thuật cho sản
phẩm
Khái niệm về thông số kỹ thuật
Thời điểm hình thành thông số kỹ thuật

4 0.3 8.8
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5.4
5.5

Hình thành những mục tiêu của thông số
kỹ thuật
Tinh chỉnh các thông số kỹ thuật
Phản hồi lại kết quả và quá trình thực
hiện

6
6.1
6.2
6.3

Xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế
Quá trình và những vấn đề cần chú ý
Những câu hỏi sơ bộ để hình thành ý
tưởng
Các bước hình thành ý tưởng

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Sàng lọc ý tưởng
Khái niệm về sự chọn lọc ý tưởng
Phương pháp cấu trúc để lựa chọn
Tổng quan về các phương pháp

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

Thử nghiệm ý tưởng
Sự cần thiết phải thử nghiệm ý tưởng
Các bước thử nghiệm ý tưởng

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Cấu trúc sản phẩm
Khái niệm và một số vấn đề cần quan
tâm
Thời điểm tiến hành thành lập cấu trúc
sản phẩm
Sự tác động của cấu trúc sản phẩm đến
phát triển sản phẩm
Xây dựng cấu trúc sản phẩm

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Kiểu dáng công nghiệp
Khái niệm về kiểu dáng công nghiệp
Đánh giá nhu cầu về kiểu dáng công
nghiệp
Sự tác động của kiểu dáng công nghiệp
đến quá trình phát triển sản phẩm
Quá trình thiết kế công nghiệp
Quản lý quá trình thiết kế công nghiệp

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2

Thiết kế để chế tạo
Thiết kế để quyết định chế tạo
Tổng quan về quá trình thiết kế chế tạo

3 0.23 6.6

12
12.1
12.2

Tạo mẫu sản phẩm
Cơ sở tạo mẫu
Nguyên tắc tạo mẫu

3 0.23 6.6
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12.3
12.4

Công nghệ tạo mẫu
Kế hoạch tạo mẫu
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa
- Tiếng Anh: Mold Design for Plastic products

Mã học phần: MET349 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết: Công nghệ CAD/CAM/CAE
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan về ngành nhựa và vật liệu nhựa; các công
nghệ gia công sản phẩm nhựa; thiết kế khuôn thổi; thiết kế khuôn cho quá trình phun ép; thiết kế đảm
bảo sản phẩm ép phun; các khuyến tật trên sản phẩm ép phun và cách khắc phục; ứng dụng CAD/CAE
trong thiết kế khuôn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về vật liệu nhựa, nguyên tắc khi thiết kế sản phẩm nhựa, công
nghệ gia công sản phẩm nhựa và thiết kế khuôn mẫu cho sản phẩm nhựa; giúp người học hình thành
năng lực về thiế kế, chế tạo, quản lý và vận hành sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả tính chất cơ lý của các loại nhựa và công nghệ gia công vật liệu nhựa;
b. Đánh giá thiết kế đảm bảo chế tạo sản phẩm nhựa;
c. Thiết kế được khuôn đùn, khuôn thổi, khuôn ép phun cho sản phẩm nhựa;
d. Ứng dụng CAD/CAE trong thiết kế khuôn nhựa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về ngành nhựa và vật liệu
nhựa
Sự phát triển của ngành nhựa trên thế
giới
Tình hình phát triển của ngành nhựa ở
Việt Nam
Khái niệm và phân loại polymer
Cấu trúc vật liệu Polymer
Tính chất cơ tính của vật liệu Polymer
Các loại polymer thông dụng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Các công nghệ gia công sản phẩm nhựa
Công nghệ chuẩn bị
Công nghệ cán
Công nghệ định dạng nhiệt
Công nghệ đùn
Công nghệ thổi
Công nghệ phun ép
Công nghệ khuôn quay

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Thiết kế khuôn thổi
Máy thổi.
Quá trình thổi và các thông số công
nghệ.
Thiết kế khuôn thổi.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Thiết kế khuôn phun ép
Khái niệm, phân loại và phạm vi ứng
dụng
Cấu trúc của máy phun ép.
Các yêu cầu kỹ thuật đối với các chi tiết
khuôn, lựa chọn vật liệu khuôn
Tính số lòng khuôn và xác định mặt
phân khuôn.
Thiết kế hệ thống cấp nhựa
Thiết kế hệ thống làm nguội
Thiết kế hệ thống dẫn hướng và định vị
Thiết kế hệ thống đẩy sản phẩm

12 0.9 26.4
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4.11
4.12

Thiết kế hệ thống lõi mặt bên
Thiết kế hệ thống thóat khí
Tính lực kẹp khuôn
Tính hệ số co rút cho khuôn

5

5.1
5.2

Thiết kế đảm bảo sản phẩm nhựa cho
công nghệ ép phun
Chu trình thiết kế sản phẩm nhựa
Yêu cầu hình học trong thiết kế sản
phẩm nhựa trong khuôn ép phun

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3

Các khuyến tật trên sản phẩm ép phun
và cách khắc phục
Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ ép
phun
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
sản phẩm
Các khuyến tật và cách khắc ph

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3

Ứng dụng CAD/CAE trong thiết kế
khuôn
Giới thiệu một số hệ thống CAD/CAE
trong thiết kế khuôn
Quy trình thiết kế khuôn sử dụng
CAD/CAE
Ứng dụng phần mềm Creo Parametric
để thiết kế khuôn.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: IoT trong công nghiệp
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MEE6202 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về nền tảng Internet Vạn vật (IoT – Internet of things),
trong đó, học phần tập trung vào các thiết bị phần cứng (gồm: các bo xử lý, cảm biến, các thiết bị hiển
thị, các cơ cấu chấp hành…), phần mềm (với ngôn ngữ thông dụng, dễ học để lập trình điều khiển
các thiết bị trong nền tảng IoT) và các giao thức truyền thông ứng dụng trong IoT (như: Zigbee,
Bluetooth, IEEExxx.xx.xx).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về IoT, về phần cứng, phần mềm, các giao thức truyền
thông tin và các thiết bị trong hệ thống IoT. Học phần giúp sinh viên có khả năng thiết kế phần cứng
và viết phần mềm các ứng dụng IoT đơn giản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm, công nghệ và các ứng dụng IoT;
b. Nhận biết được các thiết bị, phần cứng, phần mềm và các giáo thức trong một hệ thống IoT;
c. Sử dụng được phần mềm để lập trình điều khiển một hệ thống IoT đơn giản;
d. Xây dựng được một hệ thống IoT đơn giản;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30



312

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về IoT
Các khái niệm cơ bản về IoT
Các công nghệ và nền tảng cho IoT
Các dịch vụ và ứng dụng
Hệ điều hành
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Hệ thống thực - ảo CPS
Hệ thống nhúng
Hệ thống thực - ảo CPS

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Giao tiếp trong IoT
Cảm biến
Cơ cấu chấp hành
Thu nhận, xử lý và phát tín hiệu
Truyền thôn qua Ehernet

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lập trình điều khiển
Giới thiệu phần mềm lập trình Arduino
Genuino
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C
Lập trình điều khiển hệ thống IoT
Thực hành lập trình điều khiển các hệ
thống nhúng trên mạch Arduino.

8 10 1.5 1 1 59.6

5
5.1
5.2

Thiết bị thông minh
Thiết bị thông mình trên Arduino
IoT với Module Wifi XBEE

12 20 2.7 1 1 110.
4
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5.3
5.4

5.5

IoT với Module Wifi ESP8266
Thực hành lập trình điều khiển các hệ
thống nhúng trên bo WIFI XBEE, Bo
WIFI ESP8266
Thực hành xây dựng hệ thống IoT một
số cảm biển và cơ cấu chấp hành (như:
bóng đèn, rèm, đo nhiệt độ, độ ẩm, điện
năng…) sử dụng module ESP6288 qua
dịch vụ Blynk.

CỘNG 30 30 4.96 2 2 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 2 0.04 2.04

1 Máy tính Giờ 2 0.04 2.04

IV Vật tư 2 0.04 2.04

1 Vi điều khiển Bộ 2 0.04 2.04

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế đảm bảo chế tạo
- Tiếng Anh: Design for Manufacturability

Mã học phần: MET392 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế chi tiết máy có tính công nghệ
đảm bảo cho việc chế tạo phôi, gia công cắt gọt, lắp ráp và ứng dụng máy tính để kiểm tra tính công
nghệ trong kết cấu.
3. Mục tiêu:
Tổng hợp các kiến thức về chế tạo phôi, gia công và lắp ráp để đánh giá thiết kế đảm bảo chế tạo; giúp
người học hình thành năng lực về thiết kế máy, thiết bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích ý nghĩa của thiết kế đảm bảo chế tạo.
b. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo gia công truyền thống trong thiết kế chi tiết máy.
c. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo gia công phi truyền thống trong thiết kế chi tiết máy.
d. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo lắp ráp trong thiết kế chi tiết máy.
e. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo tạo phôi trong thiết kế chi tiết máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về thiết kế đảm bảo chế tạo
(DFMA)
Một số khái niệm cơ bản thiết kế đảm
bảo chế tạo
Các bước áp dụng DFMA trong thiết kế
sản phẩm
Lợi ích của DFMA

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Thiết kể đảm bảo đúc trong khuôn cát
Khái niệm về thiết kế đảm bảo đúc trong
khuôn cát
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đúc
trong khuôn cát
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo đúc
trong khuôn cát

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3

Thiết kế đảm bảo đúc trong khuôn kim
loại
Khái niệm về thiết kế đảm bảo đúc trong
khuôn kim loại
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đúc
trong khuôn kim loại
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo đúc
trong khuôn kim loại

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế đảm bảo dập tấm
Khuôn dập tấm và chi phí
Chi phí vận hành máy dập
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo dập
tấm

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Thiết kế đảm rèn, dập nóng
Khái niệm về thiết kế đảm bảo rèn, dập
nóng
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình rèn,
dập nóng
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo rèn,
dập nóng

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2

Thiết kế đảm bảo tiện, phay
Thiết kế đảm bảo tiện
Thiết kế đảm bảo phay

4 0.3 8.8
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7
7.1
7.2
7.3

Thiết kế đảm bảo bào, xọc, khoan,
khoét, doa, chuốt
Thiết kế đảm bảo bào và xọc
Thiết kế đảm bảo khoan, khoét, doa
Thiết kế đảm bảo chuốt

4 0.3 8.8

8

8.1
8.2
8.3
8.4

Thiết kế đảm bảo mài, mài nghiền, mài
khôn, mài siêu tinh
Thiết kế đảm bảo mài
Thiết kế đảm bảo mài nghiền
Thiết kế đảm bảo mài khôn
Thiết kế đảm bảo mài siêu tinh

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Thiết kế đảm bảo gia công phi truyền
thống
Thiết kế đảm bảo gia công hóa
Thiết kế đảm bảo gia công điện hóa
Thiết kế đảm bảo gia công tia lửa điện
Thiết kế đảm bảo gia công tia điện tử
Thiết kế đảm bảo gia công tia laser

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3

Thiết kế đảm bảo lắp ráp thủ công
Khái niệm về thiết kế đảm bảo lắp ráp
thủ công
Hướng dẫn chung về thiết kế đảm bảo
lắp ráp thủ công
Một số thông số ảnh hưởng đến thời
gian vận chuyển chi tiết

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2
11.3

Thiết kế đảm bảo lắp ráp tự động
Khuyến nghị chung về thiết kế đảm bảo
lắp ráp tự động
Thiết kế đảm bảo nạp và định hướng chi
tiết lắp ráp
Thiết kế sản phẩm đảm bảo lắp ráp bằng
rô bốt

2 0.15 4.4

12
12.1
12.2
12.3

Ứng dụng máy tính trong DFMA
Mối quan hệ giữa CAD và phân tích
DFMA
Quá trình thiết kế trong môi trường liên
kết CAD/DFMA
Giới thiệu một phần mềm về DFMA

2 2 0.15 4.4

CỘNG 30 2 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tự động hóa trong sản xuất cơ khí
- Tiếng Anh: Automation in Manufacturing

Mã học phần: MET3019 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất trong
chế tạo máy; thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động; cấp phôi tự động; vận chuyển phôi liệu; dây
chuyền tự động; tự động hóa quá trình kiểm tra; tự động hóa quá trình lắp ráp; tự động điều khiển các
yếu tố công nghệ; hệ thống sản xuất FMS và CIM; hiệu quả kinh tế của tự động hóa quy trình công
nghệ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên lý, cấu thành và đặc điểm của các hệ thống tự động
hóa trong chế tạo máy từ đó có thể vận hành, đề xuất sử dụng các giải pháp tự động hóa trong gia
công nhằm nâng cao năng lực chế tạo, tổ chức điều hành và giải quyết các vấn đề phức tạp trong sản
xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả vai trò, nhiệm vụ và lịch sử phát triển của tự động hóa trong sản xuất;
b. Phân tích cấu thành cơ bản của hệ thống, dây chuyển tự động hóa trong sản xuất;
c. Phân tích và áp dụng các hệ thống cấp phôi và vận chuển tự động;
d. Mô tả nguyên lý của lắp ráp, kiểm tra tự động và điều khiển các thông số công nghệ sản xuất tự
động;
e. Phân tích đặc tính, hiệu quả kinh tế một số hệ thống tự động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái quát về tự động hóa quá trình sản
xuất trong chế tạo máy
Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của tự động
hóa
Phân loại hệ thống điều khiển tự động
Lịch sử phát triển của tự động hóa quá
trình sản xuất
Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản
Phương hướng phát triển tự động hóa
sản xuất ở Việt Nam

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự
động
Cảm biến
Các cơ cấu chấp hành
Thiết bị điều khiển
Công cụ mô tả hoạt động của thiết bị tự
động

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hệ thống cấp phôi tự động
Ý nghĩa và phân loại
Phương pháp định hướng phôi rời
Cơ cấu cấp phôi dạng phễu
Cơ cấu cấp phôi dạng rung động
Cơ cấu cấp phôi dạng ổ tích

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Hệ thống vận chuyển phôi liệu
Băng tải,
Rô bốt vận chuyển,
Hệ thống nhập và xuất kho tự động

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Dây chuyền tự động
Các khái niệm cơ bản
Lập quy trình công nghệ cho dây chuyền
tự động

4 0.3 8.8
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5.4
5.5
5.6
5.7

Các dây chuyền gia công cắt gọt tự động
Dây chuyền tự động máy tổ hợp
Dây chuyền tự động máy CNC
Điều chỉnh và vận hành dây chuyền tự
động
Hệ thống sản xuất linh hoạt

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Tự động hóa quá trình kiểm tra
Khái quát về đo lường và kiểm tra tự
động
Các thiết bị kiểm tra tự động
Các hệ thống phân loại tự động
Kiểm tra tích cực
Kiểm tra tự động khi mài

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Tự động hóa quá trình lắp ráp
Khái niệm về quá trình lắp ráp tự động
Định vị và liên kết các chi tiết khi lắp
ráp
Sử dụng robot trong lắp ráp
Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp tự
động
Hiệu quả kinh tế của lắp ráp tự động

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Tự động điều khiển các yếu tố công
nghệ
Tự động điều chỉnh kích thước
Tự động điều khiển biến dạng đàn hồi
Tự động điều khiển lực cắt
Tự động điều khiển độ mòn dụng cụ cắt
Tự động hóa bù trừ biến dạng nhiệt

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3

Phân tích một số hệ thống sản xuất tự
động
Dây chuyền sản xuất tự động
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS
Hệ thống sản xuất tích hợp CIM

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Hiệu quả kinh tế của tự động hóa quy
trình công nghệ
Các chỉ tiêu của hiệu quả kinh tế
Hiệu quả tự động hóa của máy
Hiệu quả vốn đầu tư tự động hóa
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả
kinh tế của tự động hóa

2 0.15 4.4
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống sản xuất
- Tiếng Anh: Manufacturing System

Mã học phần: MET364 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tổng quan hệ thống sản xuất linh hoạt
(FMS); quản lý dụng cụ cắt trong FMS; tế bào gia công và trung tâm gia công linh hoạt trong FMS;
hệ thống kiểm tra tự động của FMS; hệ thống vận chuyển tự động và tích trữ của FMS; hệ thống phần
cứng trong FMS; phần mềm và hệ thống điều khiển FMS; tự động hóa trong sản xuất; hệ thống sản
xuất tích hợp (CIM); phát triển sản phẩm dựa trên sản xuất tích hợp CIM; kiểm soát chất lượng có sự
trợ giúp của máy tính; môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý CIM và FMS trên cơ sở lựa chọn trang
thiết bị, công nghệ sản xuất, lập kế hoạch điều hành cũng như kiểm tra chất lượng sản phẩm; giúp
người học hình thành năng lực chế tạo máy và thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cấu trúc, nguyên lý về hệ thống quản lý dụng cụ, gia công và kiểm tra tự động trong FMS;
b. Mô tả cấu trúc hệ thống vận chuyển, tích trữ; cấu trúc phần cứng, phần mềm trong FMS;
c. Ứng dụng tự động hóa trong sản xuất cơ khí;
d. Mô tả cấu trúc về hệ thống sản xuất tích hợp, thực hiện phát triển sản phẩm và kiểm tra chất
lượng với sự trợ giúp của máy tính;
e. Áp dụng môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



324

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về FMS
Lịch sử phát triển
Các khái niệm cơ bản
Cấu trúc của FMS
Phân loại hệ thống FMS
Ưu nhược điểm của FMS

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Quản lý dụng cụ cắt trong FMS
Quản lý dụng cụ cắt
Giám sát và chẩn đoán tình trạng của
dụng cụ cắt

2 0.15 4.4

3

3.1

3.2

Tế bào gia công linh hoạt (FMC) và
trung tâm gia công trong FMS
Tế bào gia công
Khái niệm về tế bào gia công
Phân loại FMC
So sánh giữa FMC và FMS
Trung tâm gia công
Khái niệm trung tâm gia công
Phân loại trung tâm gia công
Các trung tâm gia công

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Hệ thống kiểm tra tự động của FMS
Chức năng của hệ thống kiểm tra tự
động
Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm tra
tự động
Chế độ hoạt động của kiểm tra tự động
Các máy đo, kiểm tra tự động (CMM,
sensor, đầu dò, camera…)

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

Hệ thống vận chuyển tự động và tích trữ
của FMS
Công dụng và phân loại

4 0.3 8.8
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5.3
5.4
5.5
5.6

Các thiết bị cơ bản trong hệ thống vận
chuyển
Hệ thống kho chứa
Hệ thống tích trữ chi tiết gia công và
dụng cụ
Thiết bị điều khiển hệ thống vận
chuyển, kho chứa
Tính toán phân tích định lượng hệ thống
vận chuyển, tích trữ

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Hệ thống phần cứng trong FMS
Giới thiệu chung
Bộ điều khiển khả lập trình
Bộ điều khiển các tế bào gia công
Mạng truyền thông

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

Phần mềm và hệ thống điều khiển FMS
Yêu cầu và cấu trúc chung
Các mô-đun trong phần mềm FMS
Chức năng của máy tính chủ trung tâm
trong FMS

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

Tự động hóa trong sản xuất
Mở đầu
Các kiểu hệ thống tự động
Điều khiển bằng bộ điều khiển khả lập
trình

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM)
Khái niệm về CIM
Lịch sử phát triển của cuộc cách mạng
CIM
Phần cứng, phần mềm và các phần tử
khác trong hệ thống CIM
Một số mô hình CIM trên thế giới

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Phát triển sản phẩm dựa trên sản xuất
tích hợp CIM
Chu kỳ phát triển sản phẩm
Marketing, thiết kế, lập kế hoạch, sản
xuất, quản trị chất lượng và dịch vụ bán
hàng đồng thời;
So sánh giữa sản xuất đồng thời và sản
xuất tuần tự
Triển khai sản xuất đồng thời

4 0.3 8.8
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Quản lý chu kỳ của sản phẩm
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Kiểm soát chất lượng có sự trợ giúp của
máy tính (QC)
Giới thiệu
Kiểm soát chất lượng toàn bộ
QC và CIM
Kiểm tra bằng phương pháp không tiếp
xúc
Kiểm tra bằng xử lý ảnh (vision system)
Các hệ thống kiểm tra tích hợp có sự trợ
giúp của máy tính

2 0.15 4.4

12

12.1
12.2
12.3
12.4

Môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác
(Collaborative manufacturing)
Giới thiệu
Thiết kế dựa trên cơ sở web
Chuẩn CORBA với môi trường thiết kế
và sản xuất hợp tác
Hệ thống phần mềm hỗ trợ thiết kế và
sản xuất hợp tác

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Chế tạo số)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Một số hướng
chuyên đề tốt nghiệp như sau:
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết
một vấn đề trong chế tạo số ở mức độ thiết kế, chế tạo, vận hành, quản lý và bảo trì máy và thiết bị
trong sản xuất cơ khí và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, chế tạo, lập trình … liên
quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc.
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

4 0.18 8.8

2 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Lập đề cương chi tiết
- Triển khai nội dung chuyên đề
- Viết báo cáo chuyên đề

146 6.57 321.
2

CỘNG 0 150 6.75 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Chế tạo số)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Thiết kế và chế tạo số(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Một số hướng
chuyên đề tốt nghiệp như sau:
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết
một vấn đề trong chế tạo số ở mức độ thiết kế, chế tạo, vận hành, quản lý và bảo trì máy và thiết bị
trong sản xuất cơ khí và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, chế tạo, lập trình … liên
quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc.
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

4 0.18 8.8

2 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Lập đề cương chi tiết
- Triển khai nội dung chuyên đề
- Viết báo cáo chuyên đề

146 6.57 321.
2

CỘNG 0 150 6.75 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện tử trình độ

Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ
điện tử trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo

chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho
hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo

cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào
tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này
chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động
gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành

việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp

ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật
tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
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Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại
cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật cơ điện tử trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế- kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện tử

trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng

trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện tử

trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 236.57 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện tử trình
độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế- kỹ thuật này và điều kiện
tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế- kỹ thuật phù hợp với điều kiện
thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử
Mã số: 7520114 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Kỹ thuật cơ điện tử
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn
thực hành.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 239.53

1 Giảng viên - Bậc 07 159.68 75.15 4.7 239.53

II Định mức lao động gián tiếp 59.88

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Ampe kẹp số Kyoritsu model 2017 - Nhật 6.12
2 Aptomat chống giật Panasonic 1 pha 5.1
3 Aptomat chống giật Mitsubishi 30A 3 pha 2.04
4 Aptomat chống giật Mitsubishi 3 pha, 30A/220VAC- Nhật 2.04
5 Bàn máp bằng đá Granit Mitutoyo 517-314C (tấm phẳng chuẩn) 2.04
6 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
7 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

8 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

9 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x
42cm

0.09

10 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

11 Biến áp cách ly 110/220/1KVA Việt Nam 2.04
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12 Biến áp từ ngẫu Lioa 1 pha 4.08
13 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x

45 cm
0.03

14 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
15 BTNVL khảo sát hiện tượng giao thoa

ánh sáng cho bởi khe Youngg. Xác
định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

16 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

17 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

18 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

19 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

20 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

21 Chai khí Axetylen 40 lít 3.06
22 Chai khí Oxy 40 lít 3.06
23 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
24 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
25 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
26 Đài vạch dấu 15.98
27 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
28 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
29 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

30 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
31 Đế đồng hồ so 37.07
32 Đế gá đồng hồ so 37.07
33 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

34 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

35 Động cơ 1 pha Yung shun 1 pha 1/2HP 1450RPM -
Đài Loan

2.04
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36 Động cơ 3 pha Chenho 3 pha 1/4HP - Đài Loan 2.04
37 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)

83×64×24mm
0.56

38 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
39 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
40 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

41 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

42 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

43 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất
450w

0.56

44 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

45 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

46 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

47 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
48 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
49 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
50 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
51 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
52 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

53 Máy búa hơi 150kg, 10KW 1.36
54 Máy cắt con rùa 1 mỏ Yu Kwang YK 150 1.02
55 Máy cắt dây CNC Maxicut 734 gồm máy chính Maxicut

734M, máy phát xung CNC EL
20VGA có phần mềm ELCAM, bộ
điện môi DL-25M, bộ làm mát và các
phụ kiện, máy vi tính P3

0.41

56 Máy cắt thép Cắt Plasma 2.04
57 Máy cắt thép Cắt khí Co2 1.02
58 Máy cắt thép (đá cắt) Trung Quốc 4.08
59 Máy cắt tôn Newleven NES-2545 2.04
60 Máy chấn tôn Neweleven NEB-6025 1.02
61 Máy cưa sắt C720 1500W 4.08
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62 Máy doa 1.02
63 Máy gia công xung điện CNC 430/X600-75 0.61
64 Máy hàn Panasonic CT 6WT300 2.04
65 Máy hàn bấm TELWIL PTE 28 4.08
66 Máy hàn điện 250A Tiến Đạt 5.1
67 Máy hàn TIG Maxstar 200DX 2.04
68 Máy khoan bàn 2.04
69 Máy mài 2 đá Đài Loan 4.08
70 Máy mài 2 đá TOTAL 220 - 240V -50Hz- 350W;

n=2950 vòng/phút; D=200 -Việt Nam
4.08

71 Máy mài tròn ngoài vạn năng 1.02
72 Máy mài từ FMG 3060AH 1.02
73 Máy phay CNC Bridgeport VMC 2216 kèm 22 chuôi

kẹp dao BT40, 22 bộ côn BT-40 Saiga
ER, 1 bộ PMCA CARD GS315, 1 bộ
dò offet dao

2.04

74 Máy phay ngang 5.1
75 Máy phay vạn năng Sunlike UM-15B 5.1
76 Máy phay vạn năng UF 222 5.1
77 Máy tiện 30.6
78 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
30.6

79 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
80 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
81 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
82 Mô hình khí nén 5.1
83 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
84 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x

1,0m
0.03

85 Module PLC phục vụ dạy học PLC S7-1200 0.41
86 Panme 37.07
87 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có

dây đeo
11.22

88 Phòng máy tính Chạy được phần mềm đồ họa 30.6
89 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.

0.56
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- Độ nảy: 90 - 120cm.
90 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05

Chất liệu làm bằng da PU
0.56

91 Robot Mitsubishi RV-2AJ-S11 0.15
92 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
93 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.

Độ dày 3.0cm
0.56

94 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

95 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,
rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

96 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
97 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

98 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
99 Thước cặp cơ khí 37.07
100 Thước đo góc vạn năng 36.38
101 Thước đo góc vạn năng 0.68
102 Thước đo ren 35.7
103 Thước lá 1.7
104 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
105 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

106 Von met điện tử Sanwa CD721- Nhật 5.1
107 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Bóng đèn sợi đốt 36W Cái 15.3
3 Bóng đèn sợi đốt 5W Cái 15.3
4 Búa Cái Gõ sỉ 0.01
5 Cảm biển Bộ 1.02
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6 Cầu chì cái 15.3
7 Chổi cọ Cái 0.4
8 Công tắc B Cái Full white 0.15
9 Đá cắt Cái D300-350mm 0.13
10 Đá mài Cái D200 0.01
11 Đá mài mặt phẳng Cái D500 0.01
12 Đá mài mặt trụ Cái D500 0.01
13 Dao doa Bộ Các loại 0.74
14 Dao phay đĩa Bộ 0.74
15 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.54
16 Dao phay modul Bộ 0.34
17 Dao tiện Bộ Tiện ngoài, trong, rãnh, ren ngoài,

ren trong, định hình, mũi khoan
0.2

18 Dap phay ngón Bộ 0.74
19 Dầu nhớt Lít 0.07
20 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.41
21 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
22 Dây điện 1.5mm2 mét 15.3
23 Dây điện 1.5mm2 2 x 1m 15.3
24 Dây hàn điện Mét 250A 0.01
25 Dây hợp kim đồng (dùng cho

máy dây)
Cuộn 0.1

26 Dây thép hàn Kilogam D1mm 0.03
27 Điện trở cắm 1K cái 5.1
28 Diode FR207 (SP0977) cái 4.69
29 Động cơ AC Cái 1.02
30 Động cơ bước Cái 1.02
31 Động cơ DC Bộ 1.02
32 Đồng đỏ làm điện cực Kilogam 0.51
33 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01
34 Đồng hồ khí Oxy Bộ 0.01
35 Dũa Bộ Chữ nhật, tam giác, tròn 0.07
36 Dũa Bộ Các loại 0.34
37 Dung dịch trơn nguội Lít 0.73
38 Găng tay Cặp 0.13
39 Găng tay da Cặp Chống cháy 0.03
40 Găng tay da Cặp 0.13
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41 Giắc cắm đực Cái 30.6
42 Giẻ lau Kilogam 0.19
43 IC 7809 cái 0.82
44 IC 7909 cái 0.82
45 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
46 Khí Axetylen Chai 0.02
47 Khí cụ điện Bộ 0.2
48 Khí Oxy Chai 0.04
49 Kìm hàn điện Bộ 250A 0.01
50 Kìm kẹp phôi Cái Dài 0.01
51 Kìm kẹp phôi Cái 300mm 0.01
52 Kính bảo hộ Cái Trắng, đen 0.02
53 Kính bảo hộ Cái Trắng 0.14
54 Kính hàn Bộ Bộ kính sáng + tối 0.03
55 Linh kiện các loại Linh kiện điện tử công suất dưới

100W
1.02

56 Linh kiện điện tử Bộ 1.02
57 Lưỡi cưa máy Cái Loại lớn 0.01
58 Lưỡi cưa thép Cái 1.02
59 Mặt nạ hàn Cái Bảo hộ lao động 0.03
60 Mỏ cắt khí Bộ 0.01
61 Mỏ hàn khí Bộ 0.01
62 Mô hình Bộ 0.36
63 Mũi khoan Bộ Các loại 0.74
64 Mũi khoan Cái Phi 8,10 0.34
65 Ống dẫn khí hàn Mét Oxy (xanh), Axetylen (đỏ) 0.01
66 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

67 Pin 1,5V Cặp 15.3
68 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
69 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
70 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

71 Pin vuông 9V Cái 15.3
72 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
73 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
74 Que hàn Hộp 2,5 mm 0.34
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75 Sản phẩm cơ điện tử 1.02
76 Thép dạng tấm Kilogam Chiều dày 3, 5mm 2.04
77 Thép dạng tấm Kilogam D 20-50 3.57
78 Thép dạng tấm Kilogam Dày 0,5 - 0,8mm 0.34
79 Thép dạng tấm và trụ Bộ Các bài tập trước 3.06
80 Thép dạng trụ Kilogam D40-D60 1.36
81 TL082 cái 1.02
82 Transistor 2SD468 (SP1823) cái 2.65
83 TRiac cái 1.02
84 Tụ điện 1 15.3
85 Tụ hóa 63V 1000uF (SP4361) cái 2.65
86 Vi điều khiển Bộ 4.08

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,155.26 4,741.57

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 30.6 183.6

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 45.9 275.4

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 331.5 1,392.3

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

7 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
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2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:

HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành

Kỹ thuật cơ điện tử trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực
giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức
kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025
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Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.

Khoa Cơ khí kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện tử trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CƠ KHÍ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Kỹ thuật cơ điện tử theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu
trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ điện tử.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ điện tử
trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ
điện tử.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Thiên Chương

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

Trần Hưng Trà
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Biểu mẫu 5:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 78 Tổng số tín chỉ: 176
Trong đó: Số học phần bắt buộc 52 (120 tín chỉ); Số học phần tự chọn 26 (56 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai công
tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào tạo
(CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng.
Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học

Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số
lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục
vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến
thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây
dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng
viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.
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Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn, phòng

ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng, khối lượng
thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật tư, năng lượng
và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các
công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để
loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái hiện tại của
Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng
dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao
phí thời gian lao động của tất cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống
xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp
lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học phần tự
chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực tiễn
vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Hưng Trà

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thiên Chương



16

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kỹ thuật Cơ điện tử
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 78 Tổng số tín chỉ 176
Trong đó: Số học phần bắt buộc 52 (120 tín chỉ); Số học phần tự chọn 26 (56 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví
dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định
định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở
tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các
kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể,
đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế,
đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực tế
của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Hưng Trà

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thiên Chương
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ
giảng viên, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 7 tháng 10 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Công ty TNHH Tự Động Hóa Ment
Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành

Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học
Nha Trang.
Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Cơ khí và đơn
vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử trình độ đại học tại Quyết định số 213/QĐ-ĐHNT-CK
ngày 18/4/2025.
Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật Cơ
điện tử như sau:

- Thành lập tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT cần xây dựng
- Xây dựng kế hoạch và các bước triển khai xây dựng ĐMKTKT của CTĐT
- Lựa chọn phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của CTĐT
- Xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT cần xây dựng trên hệ thống phần

mềm của Nhà trường
- Tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT
- Xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của CTĐT
- Tổ chức xin ý kiến của các bên liên quan về dự thảo ĐMKTKT của CTĐT đại học
- Xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của CTĐT đại học
- Hoàn chỉnh dự thảo ĐMKTKT của CTĐT đại học
- Chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu
- Báo cáo Hiệu trưởng để trình Hội đồng trường và các cơ quan có thẩm quyền ban

hành ĐMKTKT
Khoa Cơ khí và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo và gửi đến Công ty TNHH Tự Động Hóa Ment để xin ý kiến.
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Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
của Công ty TNHH Tự Động Hóa Ment xin gửi trước ngày 15/10/2025 về địa chỉ:
02 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên

Trần Hưng Trà
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt
động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học
Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản
của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật;
Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề
7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách
mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây
dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
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c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng

3 0.23 6.6
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Khả năng và hiện thực
5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP

BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -
XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6
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11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những
vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ
đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề
2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện
của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh
tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh
tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm
việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các
quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập
thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong
việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.



31

b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư

6 0.45 13.2
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4.3 Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao
gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua
độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình
trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về
chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận
dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên
quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ
chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi
mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 4 0.3 8.8
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NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ
Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản
thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ

4 0.3 8.8
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lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG

CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách
mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo
kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước
thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã
hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng
phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân
trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
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c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)

4 0.3 8.8
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3.1
3.2
3.3
3.4

Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế
đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt
Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành
chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh
thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được
phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực
chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo
pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
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d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân
và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong
cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
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4.1
4.2
4.3
4.4

Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
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10.1
10.2
10.3
10.4

Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện
các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận
điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho
việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc
sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và
thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn
bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam;
(2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi
trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi
trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền
tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy
những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử
linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn
hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý
âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự
nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt
Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
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e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN
HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống người
Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong
đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học
về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi
trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và
kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong
hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế
hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu
vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản
xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý
các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người
làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe
của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục
tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
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c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học, là
nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4 Quyết định trong quản trị 5 1 0.43 13.2
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4.1

4.2
4.3
4.4

Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm,
tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường
marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị
thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có
hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh
nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại
sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng,
có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có
ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong kinh
doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng và
hành vi của người mua
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của
của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của người
mua

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing – mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm
soát marketing

14 1.05 30.8
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CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi
phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới
hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực
trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang
bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực
tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



68

STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8
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3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với
hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học
phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss

8 0.6 17.6



73

Bài tập chương 2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối
xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả
thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.

12 0.9 26.4



77

3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động
lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
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2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6Lực liên kết
1.2.7Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II

12 0.9 26.4
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1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình
Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

7 0.53 15.4

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace

7 0.53 15.4
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4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán
dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật
lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý
được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan,
trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm
đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện
động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ
và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết quả
đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo 5 0.45 1 1.15 21
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sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng và đo bước sóng
nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và xác
định các vân giao thoa bởi nguồn Laser
bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21
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6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện tượng
quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương trình
Einstein và các định luật quang điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa
thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 BTNVL khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng Giờ 1 0.02 1.02
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nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp
nhiệt kim loại

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67

1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15

2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05

3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31

4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08

5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06

6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về Công nghệ thông tin, bao gồm
các chủ đề: Nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử; hệ thống máy tính và hệ
điều hành; mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps. Đồng thời, học phần cũng giới thiệu các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ
lập trình C.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học
phần cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng
CNTT giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính.
c. Sử dụng được các phần mềm MS Office, Google Apps trong học tập, nghiên cứu và công việc.
d. Nhận biết bài toán có ứng dụng IoT, Trí tuệ nhân tạo, Blockchain.
e. Sử dụng được ngôn ngữ lập trình C để viết chương trình giải quyết các bài toán đơn giản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản
Biểu diễn và xử lý dữ liệu trong máy tính
điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành

8 10 1.5 10 59.6

2 Mạng máy tính, Internet và các công
nghệ tiên tiến
Mạng máy tính và Internet
An toàn bảo mật thông tin
Bộ công cụ Google apps
Công nghệ dạy và học trực tuyến
Các công nghệ tiên tiến (IoT,
Blockchain, Trí tuệ nhân tạo)

6 5 0.9 5 34.2

3 Lập trình cơ bản
Thuật toán, biểu diễn thuật toán
Các kiểu dữ liệu cơ sở
Cú pháp lệnh cơ bản
Hàm trong ngôn ngữ C

16 15 2.55 15 98.2

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương A
- Tiếng Anh: General Chemistry A

Mã học phần: CHE386 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về cấu trúc vật chất, cơ sở lý thuyết
của các phản ứng và các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và
điện hóa), làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hóa học để học các học phần cơ sở ngành và
chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học cơ bản vào
trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức về cấu tạo chất (nguyên tử, phân tử) để giải thích và dự đoán được các tính
chất đặc trưng và khả năng phản ứng của chúng.
b. Xác định được chiều hướng và tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học và
hóa lý
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình hóa
học và hóa lý
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng của
chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim loại
f. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về hóa học để tự học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ
chuyên môn.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cấu tạo nguyên tử 9 0.68 19.8
2 Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử 8 0.6 17.6
3 Nhiệt động hóa học 8 0.6 17.6
4 Động hóa học - Cân bằng hóa học 6 0.45 13.2
5 Dung dịch 8 0.6 17.6
6 Điện hóa học 6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025



94

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Hoàng Quyên Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 3
- Tiếng Anh: Mathematics 3

Mã học phần: MAT329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản dụng về tích phân bội, tích phân đường,
tích phân mặt, lý thuyết chuỗi và một số ứng dụng các kiến thức của môn giải tích, đại số vào việc
giải quyết một số bài toán trong khoa học, kỹ thuật và trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học khả năng tư duy logic, khả năng phân tích và kỹ năng tính toán
cao để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành kỷ thuật cũng như ứng dụng các kiến thức của
môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các phương pháp tính tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Liệt kê được
các dấu hiệu hội tụ của chuỗi số, nhắc lại được các khái niệm bán kính hội tụ, miền hội tụ của chuỗi
lũy thừa.
b. Tính toán được các loại tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt.
c. Vận dụng các tiêu chuẩn hội tụ xét tính hội tụ của chuỗi số. Áp dụng qui tắc để khai triển một
chuỗi hàm thành chuỗi Maclaurin, chuỗi Fuorier.
d. Vận dụng phương pháp bình phương bé nhất tìm được công thức thực nghiệm, giải được hệ
phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất có hệ số không đổi. Áp dụng phép biến đổi Laplace tìm
được nghiệm của phương trình, hệ phương trình vi phân.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ ứng
dụng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Tích phân bội
Trường vô hướng
Khái niệm
Đạo hàm theo hướng
Gradient
Tích phân kép
Khái niệm về tích phân kép
Tính tích phân kép trong hệ tọa độ
Descartes
Phép đổi biến trong tích phân kép
Tích phân bội ba
Khái niệm về tích phân bội ba
Tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ
Descartes.
Phép đổi biến trong tích phân bội ba
Một số ứng dụng của tích phân bội

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3
2.3.1
2.3.2

Tích phân đường và tích phân mặt
Tích phân đường loại 1
Khái niệm về tích phân đường loại 1
Các công thức tính tích phân đường loại
1.
Tích phân đường loại 2
Khái niệm về tích phân đường loại 2
Các công thức tính tích phân đường loại
2
Ứng dụng tích phân đường loại 2
Điều kiện để tích phân đường không phụ
thuộc đường lấy tích phân.
Tích phân mặt

10 0.75 22
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Tích phân mặt loại 1
Tích phân mặt loại 2

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2

Lý thuyết chuỗi
Chuỗi số
Các khái niệm chung về chuỗi số
Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương
Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số có dấu
bất kỳ
Chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa
Khái niệm về chuỗi hàm
Chuỗi lũy thừa và cách tìm miền hội tụ
của chuỗi lũy thừa
Khai triển một hàm số thành chuỗi
Maclaurin
Chuỗi Fourier
Chuỗi lượng giác và chuỗi Fourier
Khai triển một hàm số thành chuỗi
Fourier

11 0.83 24.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2

Một số ứng dụng của giải tích và đại số
Hệ phương trình vi phân
Các khái niệm về hệ phương trình vi
phân
Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần
nhất hệ số hằng
Một số phương pháp giải hệ phương
trình vi phân cấp 1
Phương pháp toán tử Laplace
Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi
ngược
Phép biến đổi của bài toán giá trị ban đầu
Phép tịnh tiến và phân thức đơn giản
Đạo hàm, tích phân và tích các phép biến
đổi
Phương pháp bình phương bé nhất
(BPBN)
Vấn đề lập công thức thực nghiệm và
phương pháp BPBN
Một số ví dụ

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quốc Vương Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học
có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói.
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các
kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần,
người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân
dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm
của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối
ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật
quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới;
xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn
đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
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b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 4 0.3 8.8
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ninh Tổ quốc
11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh

quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin
và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian
mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp
sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh
quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
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xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy
tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công
nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có
khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến
tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng;
hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
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hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự
cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1

2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
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3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03

4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03

12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp
vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát
triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao sức
khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường 2 0.09 2.15 4.4
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thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -
10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12

1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và
thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT
với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
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c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng và
mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng
bằng lòng bàn chân với các bài tập phối
hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn bóng
chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14

1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem
lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4
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12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của
quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý
với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên
lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ
di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37



134

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17

1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6

1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
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d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
-Nguồn gốc và sự phát triển võ thuật;
-Ý nghĩa và tầm quan trọng môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
-Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế chuẩn bị.
-Làm quen với các động tác khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
-Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
-Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
-Các bước Đỡ Trung căn bản.
-Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết hợp đòn

2 0.09 0.36 4.4
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đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
-Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn bản.
-Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
-6 bước cơ bản của đòn đá Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32



138

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04

1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi
đấu

Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật
và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch,
kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm
làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và
đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong
nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và
bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
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d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣ 2 0.09 1 0.05 4.4
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luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣

luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22

1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22

IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
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1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài
môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào
thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt
và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
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d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)

2 0.09 0.15 4.4
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+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ

2 0.09 0.15 4.4
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bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68

1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Cơ điện tử
- Tiếng Anh: Introduction to Engineering

Mã học phần: MEC3099 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật và nghề kỹ sư, phương pháp
học tập hiệu quả ở trường đại học, đạo đức nghề nghiệp và giới thiệu ngành nghề.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng cơ bản liên quan đến kỹ thuật, ngành nghề kỹ thuật
nói chung và ngành Kỹ thuật cơ điện tử nói riêng để giúp người học hình thành, phát triển lòng yêu
nghề, đạo đức nghề nghiệp và để học tập hiệu quả trong môi trường kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả chức năng của kỹ thuật và các ngành kỹ thuật phổ biến ở Việt Nam, nhận diện được cơ hội
việc làm cho kỹ sư trong các lĩnh vực.
b. Giải thích chuẩn mực đạo đức của sinh viên trong trường đại học và đạo đạo đức nghề nghiệp
trong công việc.
c. Vận dụng một số phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học.
d. Tóm tắt nội dung các khối kiến thức và các học phần trong chương trình đào tạo, lập được kế
hoạch học tập cho bản thân nhằm đáp ứng với yêu cầu của chuyên ngành đào tạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Mở đầu về nghề nghiệp kỹ thuật
Kỹ thuật và nghề kỹ sư.
Các chức năng của kỹ thuật.
Các ngành kỹ thuật phổ biến ở Việt Nam.
Cơ hội việc làm cho kỹ sư trong các lĩnh
vực.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Đạo đức nghề nghiệp
Các khái niệm.
Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của
nghề kỹ sư.
Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của
kỹ sư.

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Học tập hiệu quả ở trường đại học
Một số vấn đề cơ bản về học tập ở đại
học.
Học tập chủ động.
Các phương pháp học hiệu quả.
Phương pháp thi hiệu quả.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ điện tử
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử và cơ hội việc
làm.
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ
điện tử.
Một số đặc trưng ngành Kỹ thuật cơ điện
tử.

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Định Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT+TH)
- Tiếng Anh: Mechanical Engineering Drawing

Mã học phần: MEM327 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật cơ khí bao gồm: các tiêu
chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; biểu diễn
vật thể; hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép ren, then, then hoa, chốt, đinh tán, hàn, khớp
nối, ổ lăn, bánh răng, bộ truyền đĩa xích, vẽ quy ước lò xo; biểu diễn dung sai và nhám bề mặt; biểu
diễn bản vẽ chi tiết; biểu diễn bản vẽ lắp; đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết; ứng dụng máy tính
trong vẽ kỹ thuật cơ khí.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng bản vẽ và đọc được bản vẽ
chi tiết và bản vẽ lắp theo TCVN và ISO. Đồng thời, học phần phục vụ cho việc học tập các học
phần cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế, chế tạo trong kỹ
thuật cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cách biểu diễn các đối tượng trong mặt phẳng hình chiếu.
b. Biểu diễn mối quan hệ hình học, xác định được giao tuyến, hình cắt, mặt cắt của các đối tượng
biểu diễn trong các mặt phẳng hình chiếu.
c. Biểu diễn các các chi tiết máy và các mối ghép và phổ biến trong kỹ thuật cơ khí.
d. Đọc bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
e. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
f. Sử dụng máy tính (CAD) hỗ trợ việc biểu diễn bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản
vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

2.4

Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn

Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn

Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp

Vẽ các trường hợp nối tiếp
Ứng dụng vẽ nối tiếp

Vẽ một số đường cong hình học

2 0.15 4.4

3
3.1

3.2

Phép chiếu
Khái niệm về các phép chiếu

Khái niệm về các phép chiếu xuyên
tâm

Khái niệm về phép chiếu song song
Khái niệm về phép chiếu vuông góc

Biểu diễn, liên thuộc
Điểm
Đường thẳng
Mặt phẳng

2 0.15 4.4

4 Giao của các đối tượng 3 0.23 6.6
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4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Mặt phẳng cắt các đối tượng
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Đường thẳng cắt mặt
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của hai đa diện
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của đa diện và mặt cong
Giao của hai mặt cong

5
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu

Hình chiếu cơ bản
Hình chiếu phụ
Hình chiếu riêng phần

Hình cắt
Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
Phân loại hình cắt
Ứng dụng của hình cắt
Ký hiệu và quy ước về hình cắt
Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

Mặt cắt
Phân loại mặt cắt
Kí hiệu và những quy định về mặt cắt

Hình trích
Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Cách ghi kích thước của vật thể
Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2
6.3
6.4

Vẽ hình chiếu trục đo
Khái niệm về hình chiếu trục đo

Nội dung của phương pháp hình
chiếu trục đo

Phân loại hình chiếu trục đo
Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Hình chiếu trục đo xiên cân
Vẽ hình chiếu trục đo
Chọn loại hình chiếu trục đo

Dựng hình chiếu trục đo

4 0.3 8.8
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Vẽ hình cắt trong hình chiếu trục đo
7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

Vẽ quy ước các mối ghép
Ren

Sự hình thành ren
Các yếu tố của ren
Các loại ren tiêu chuẩn thường dùng
Cách vẽ quy ước ren
Ký hiệu ren

Ghép bằng ren
Các chi tiết ghép
Mối ghép ren

Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán

Khái niệm chung
Các loại đinh tán
Các vẽ quy ước các đinh tán

Ghép bằng hàn
Khái niệm chung
Hình biểu diễn các mối hàn
Ký hiệu quy ước mối hàn

Khớp nối
Khớp nối cứng
Khớp nối mềm
Khớp nối đĩa
Khớp Các đăng

3 0.23 6.6

8
8.1

8.2

8.3

8.4

Vẽ quy ước bánh răng, lò xo, pulley, xích
Vẽ quy ước bánh răng

Khái niệm chung về bánh răng
Vẽ quy ước bánh răng trụ
Vẽ quy ước bánh răng côn
Vẽ quy ước bánh vít và trục vít

Vẽ quy ước lò xo
Khái niệm chung về lò xo
Vẽ quy ước lò xo

Vẽ pulley
Pulley đai phẳng
Pulley đai chữ V
Pulley đai tròn

Vẽ xích

2 0.15 4.4
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Xích con lăn
Xích răng

9
9.1

9.2
9.3
9.4

Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp

Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu
Các đặc tính kỹ thuật

Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
Lập bản vẽ lắp theo mẫu
Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3

Bản vẽ chi tiết, các chỉ dẫn dung sai và
nhám bề mặt
Nội dung bản vẽ chi tiết
Chỉ dẫn dung sai hình học
Chỉ dẫn nhám bề mặt

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

THỰC HÀNH:
Tính tiện ích của AutoCAD
Giao diện của AutoCAD
Menu, toolbar và các phím nóng
Cách gọi các thanh công cụ
Các lệnh thiết lập bản vẽ

2 0.18 2 8.4

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Các lệnh vẽ cơ bản
Lệnh Line, Xline, Ray, Pline và Spline
Lệnh Circle, Arc và Elipse
Lệnh Polyline và Rectangle
Lệnh Donut, Trace và Solid
Lệnh Multiline, Region, Union và
Intersec
Lệnh Point, Revision cloud, Boudary và
Helix

4 0.36 4 16.8

13
13.1

13.2

Phép biến đổi và sao chép hình, quản lý
BV theo lớp
Các lệnh biến đổi và sao chép hình:
Move, Rotate, Scale, Mirror, Stretch,
Copy, Offset, Array, Fillet
Các lệnh làm việc với lớp: Layer,
Linetype, Ltscale, Properties

4 0.36 4 16.8
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14
14.1
14.2
14.3

Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn
bản
Các lệnh ký hiệu mặt cắt: Fill, Hatch,
Hatchedit
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản:
Style, Text, …
Các lệnh tạo hình

2 0.18 2 8.4

15
15.1
15.2
15.3

Các lệnh ghi, hiệu chỉnh kích thước và
làm việc khối
Các lệnh ghi kích thước
Lệnh hiệu chỉnh kích thước
Lệnh làm việc khối

2 0.18 2 8.4

16
16.1

16.2

16.3

Thực hành tổng hợp
Vẽ hình học:
Bộ truyền trong kỹ thuật cơ khí.
Nắp, vô lăng, cần gạt, cam, tấm đệm,

cờ lê, móc, gối, giá đỡ, bệ máy, chạc, …
Vẽ các hình chiếu thẳng góc: giá V, chạc,
giá đỡ, giá quay, kẹp, gối, bàn trượt, ống
bích, …
Vẽ các bản vẽ chế tạo

14 1.26 14 58.8

17
17.1
17.2
17.3

Các lệnh điều khiển máy in
Lệnh Layout
Lệnh Plot
Lệnh hiệu chỉnh khung in

2 0.18 2 8.4

CỘNG 30 30 4.97 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính - m2x giờ 126 126 2.52 128.52
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sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Phòng máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Ngọc Chiên Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Mechanics

Mã học phần: MEM328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các tiên đề tĩnh học; hệ lực phẳng; hệ lực không gian; chuyển
động của điểm; chuyển động cơ bản của vật rắn; chuyển động song phẳng của vật rắn; động lực
học; ứng suất và biến dạng; đặc trưng cơ học của vật liệu; kéo, nén đúng tâm; đặc trưng hình học
của hình phẳng; xoắn thuần tuý; uốn phẳng; chịu lực kết hợp.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về vật rắn tuyệt đối, hình thành khả năng phân tích, mô
hình hóa vật thể để giải quyết được các bài toán cân bằng trong tĩnh học. Ngoài ra giúp cho người
học xác định các đại lượng cơ bản trong các bài toán về động học và động lực học của chất điểm và
cơ hệ. Phân tích được ứng xử cơ học của vật liệu, tính toán thiết kế được các chi tiết cơ bản trong
lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của cơ sở ngành để học tiếp
các học phần liên quan đến tính toán, thiết kế kết cấu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản trong cơ học vật rắn tuyệt đối như các loại lực, mô men của lực,
các loại liên kết và giải phóng liên kết.
b. Xây dựng mô hình và tính toán các lực và phản lực liên kết trong các bài toán cân bằng tĩnh học,
tính toán các đặc trưng hình học của tiết diện.
c. Xây dựng phương trình chuyển động, tính toán các vận tốc, gia tốc, lực tác dụng trong các bài
toán chuyển động của chất điểm và vật rắn.
d. Hiểu được các khái niệm cơ bản trong cơ học vật rắn biến dạng như các loại ứng suất, biến dạng,
các đặc trưng cơ tính của vật liệu. Tính toán ứng suất và biến dạng trong các bài toán chịu lực đơn
giản và phức tạp, các chi tiết chịu tác dụng của nhiệt độ môi trường.
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e. Tính toán tải trọng cho phép và kích thước của một chi tiết, kết cấu đảm bảo bền khi biết các điều
kiện đầu vào. Đánh giá mức độ an toàn của một chi tiết hoặc kết cấu khi chịu tải.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học
Giới thiệu chung về học phần
Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
tuyệt đối
Lực, mô men và ngẫu lực
Liên kết và các phản lực liên kết

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực
Phân loại hệ lực
Véctơ chính và mômen chính của hệ lực
Thu gọn hệ lực
Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ lực

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Điều kiện cân bằng của hệ lực
Điều kiện cân bằng của điểm
Điều kiện cân bằng của vật rắn
Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
Bài toán vật lật

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Đặc trưng hình học
Trọng tâm của vật rắn
Mô men quán tính tiết diện
Mô men quán tính khối

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Động học
Động học chất điểm
Động học vật rắn
Các dạng truyền động cơ bản

3 0.23 6.6

6
6.1

Động lực học
Các khái niệm cơ bản về động lực học

3 0.23 6.6
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6.2
6.3

Phương trình vi phân chuyển động của
chất điểm và cơ hệ
Các định lý cơ bản động lực học

7
7.1
7.2
7.3

Nội lực, ứng suất và biến dạng
Nội lực
Ứng suất
Biến dạng
Đặc trưng cơ tính của vật liệu

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Thanh chịu lực dọc trục
Giới thiệu chung
Ứng suất và biến dạng dài
Bài toán siêu tĩnh
Bài toán thiết kế

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Xoắn thuần túy
Giới thiệu chung
Ứng suất và biến dạng góc
Bài toán siêu tĩnh
Bài toán thiết kế

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Dầm chịu uốn
Giới thiệu chung
Biểu đồ nội lực
Ứng suất trong dầm chịu uốn
Đường đàn hồi, độ võng và góc xoay
trong dầm chịu uốn
Bài toán thiết kế

6 0.45 13.2

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Thanh chịu lực tổng hợp
Giới thiệu chung
Trạng thái ứng suất phẳng
Các dạng chịu lực phức tạp
Bài toán thiết kế

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Đình Hảo Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý - Chi tiết máy
- Tiếng Anh: Theory of Mechanisms and Machines

Mã học phần: MET336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế chi
tiết máy; động học và lực học của cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; cơ cấu bánh răng, chuyển
động thực của máy; truyền động bánh ma sát; truyền động bánh răng; truyền động xích, truyền
động trục vít – bánh vít, vít me – đai ốc; trục; ổ lăn, ổ trượt; khớp nối; lò xo; các mối ghép thông
dụng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về nguyên lý máy, cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy; giúp người học hình
thành năng lực thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng các hê ̣ thống thiết bị của tàu và tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các lý thuyết về cơ cấu và máy;
b. Xác định các thông số động học, lực học trong cơ cấu;
c. Thiết kế các chi tiết máy, các bộ truyền dẫn cơ khí và các mối ghép thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản trong tính toán
thiết kế chi tiết máy
Những định nghĩa và khái niệm cơ bản
Vật liệu.
Các nguyên tắc trong tính toán và thiết
kế chi tiết máy

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Động học cơ cấu phẳng
Bài toán chuyển vị
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Lực học cơ cấu phẳng
Phân tích các lực và xác định các lực tác
dụng lên cơ cấu
Tính áp lực khớp động và lực cân bằng
trên khâu dẫn.
Lực ma sát

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các cơ cấu thông dụng
Cơ cấu phẳng toàn khớp loại thấp
Khớp các đăng
Cơ cấu man
Cơ cấu cam

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Cơ cấu bánh răng
Khái niệm, phân loại
Định lý ăn khớp, đặc điểm ăn khớp.
Cấu tạo và thông số hình học của các loại
bánh răng thân khai
Bánh răng không gian
Hệ bánh răng
Hệ bánh răng thường
Hệ bánh răng hành tinh
Hệ bánh răng vi sai

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chuyển động thực của máy
Phương trình chuyển động thực của máy.
Các phương pháp nâng cao chất lượng
làm việc của máy:
Cân bằng máy

3 0.23 6.6
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Hiệu suất của máy
7
7.1
7.2
7.3
7.4

Truyền động ma sát
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng.
Động lực học bộ truyền bánh ma sát.
Động lực học bộ truyền đai
Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán.

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Truyền động bánh răng
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng
Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
Vật liệu chế tạo bánh răng và ứng suất
cho phép
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
thẳng
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
nghiêng
Tính bền bộ truyền bánh răng côn

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Truyền động xích
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng
Các thông số cơ bản về động học, lực
học truyền động xích
Chỉ tiêu và cách tính toán bền bộ truyền
động xích

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3

Truyền động trục vít, vít - đai ốc
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng.
Động lực học bộ truyền
Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Trục, ổ trục, khớp nối, lò xo
Trục
Ổ trục
Khớp nối
Lò xo

6 0.45 13.2

12
12.1
12.2

Các mối ghép thông dụng
Mối ghép đinh tán
Mối ghép hàn

6 0.45 13.2
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12.3
12.4
12.5

Mối ghép ren
Mối ghép then, then hoa
Mối ghép độ dôi
CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ chế tạo máy
- Tiếng Anh: Manufacturing Technology

Mã học phần: MET359 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về: nguyên lý cắt gọt, các phương pháp gia công truyền
thống, chất lượng bề mặt, độ chính xác gia công, gá đặt chi tiết gia công, thiết kế đảm bảo gia công.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ gia công cắt gọt kim loại truyền thống, góp phần giúp
người học hình thành năng lực về thiết kế, chế tạo phần cơ khí cho các máy và thiết bị tự động hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả nguyên lý cắt gọt kim loại.
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công chi tiết máy.
c. Lựa chọn phương pháp gia công, máy, dao, đồ gá gia công kim loại.
d. Đánh giá tính công nghệ trong kết cấu khi gia công.
e. Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nguyên lý cắt gọt
Kết cấu dao tiêṇ
Các khái niêṃ cơ bản về đôṇg học khi
cắt
Vâṭ liêụ làm dao
Cơ sở vâṭ lý quá trình cắt
Nhiêṭ cắt
Mài mòn dao
Tốc độ cắt
Lực cắt

8 0.6 17.6

2
2.1

2.2

Gia công bằng dao đơn mũi
Tiện
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Bào
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2

3.3

Gia công bằng dao đa mũi
Phay
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Khoan, Khoét, doa
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Chuốt
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt

6 0.45 13.2
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Các thông số công nghệ
4
4.1

4.2

4.3

4.4

Gia công dùng vật liệu mài
Mài
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Mài nghiền
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Mài khôn
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ
Mài siêu tinh
Nguyên lý
Dụng cụ và thiết bị
Gá đặt
Các thông số công nghệ

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

5.3
5.4

Chất lượng bề măṭ chi tiết máy-
Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề
mặt
Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến
khả năng làm việc của chi tiết máy
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề
mặt
Phương pháp đảm bảo chất lượng bề mặt

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

6.3
6.4

Đô ̣ chính xác gia công
Khái niệm về độ chính xác gia công
Các phương pháp đạt độ chính xác gia
công trên máy công cụ
Các nguyên nhân gây ra sai số gia công
Các phương pháp xác định độ chính xác
gia công

3 0.23 6.6

7
7.1

Gá đăṭ chi tiết gia công
Định nghĩa và phân loại chuẩn

4 0.3 8.8
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7.2

7.3
7.4

7.5

Quá trình gá đặt chi tiết gia công
Khái niệm
Các phương pháp gá đặt
Nguyên tắc sáu điểm định vị
Nguyên tắc khi chọn chuẩn
Nguyên tắc chọn chuẩn thô
Nguyên tắc chọn chuẩn tinh
Một số đồ gá thường dùng

8
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

Thiết kế đảm bảo gia công
Khái niệm
Các nguyên tắc chung về thiết kế đảm
bảo gia công
Thiết kế đảm bảo gia công bằng dao đơn
mũi
Thiết kế đảm bảo tiện
Thiết kế đảm bảo bào
Thiết kế đảm bảo gia công bằng dao đa
mũi
Thiết kế đảm bảo phay
Thiết kế đảm bảo khoan, khoét, doa
Thiết kế đảm bảo chuốt
Thiết kế đảm bảo gia công dùng vật liệu
mài
Thiết kế đảm bảo mài
Thiết kế đảm bảo mài khôn
Thiết kế đảm bảo mài siêu tinh

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Quy trình công nghệ gia công chi tiết
máy
Các khái niệm cơ bản
Phương pháp thiết kế quy trình công
nghệ gia công chi tiết
Gia công chi tiết dạng hộp
Gia công chi tiết dạng càng
Gia công chi tiết dạng trục
Gia công chi tiết dạng bạc

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
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tính LT TH Cộng (2%) cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Bộ môn: Xưởng Cơ khí

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Cơ khí (6 tuần)
- Tiếng Anh: Mechanical Workshop Practice (6 weeks)

Mã học phần: CPE363 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung về thực hành hàn hồ quang; thực hành hàn và
cắt kim loại bằng khí; thực hành gia công trên máy tiện; thực hành gia công trên máy phay; thực
hành gia công trên máy khoan; thực hành gia công bên máy mài.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận hành máy công cụ để gia công
cắt gọt kim loại, sử dụng các dụng cụ đo cơ bản và vận hành các thiết bị hàn nhằm phục vụ cho chế
tạo chi tiết và máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hàn hồ quang tay các mối hàn gáp mối, mối hàn góc, mối hàn chồng ở vị trí hàn bằng;
b. Hàn khí mối hàn giáp mối và hàn góc ở vị trí hàn bằng dùng và không dùng que hàn; cắt kim loại
bằng khí;
c. Tiện trục bậc; tiện lỗ bậc, lỗ suốt; tiện rãnh; tiện côn ngoài, tiện trên máy tiện và sử dụng các
dụng cụ đo thông dụng khi tiện;
d. Phay mặt phẳng, bậc, rãnh và bánh răng trụ răng thẳng và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi phay;
e. Khoan, khoét, doa, ta rô trên máy khoan và trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi gia công lỗ;
f. Mài mặt phẳng, mài bề trụ ngoài trên máy mài và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi mài.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành hàn hồ quang
Vận hành máy hàn, tập gây và duy trì hồ
quang hàn
Hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng
Hàn chồng ở vị trí hàn bằng
Hàn góc ở vị trí hàn bằng

15 1.8 15.33 1.46 90

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành hàn, cắt kim loại bằng khí
Tập lấy lửa và nung nóng chảy kim loại
Hàn bằng giáp mối không dùng que hàn
Hàn bằng giáp mối có dùng que hàn
Cắt kim loại bằng khí

10 1.2 12 0.5 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Thực hành gia công trên máy tiện
Vận hành, bảo dưỡng máy tiện
Mài dao
Tiện mặt đầu, tiện trục bậc
Khoan lỗ, tiện lỗ suốt, tiện lỗ bậc
Tiện rãnh vuông
Tiện côn ngoài
Cắt ren tam giác ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi tiện

5 0.6 236 2.54 30

4
4.1
4.2
4.3
4.2

Thực hành gia công trên máy phay
Vận hành, bảo dưỡng máy phay
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh
Phay bánh răng trụ răng thẳng bằng dao
phay mô đun
Sử dụng dụng cụ đo khi phay

5 0.6 52 3.11 30

5
5.1
5.2

Thực hành khoan, khoét, doa
Vận hành, bảo dưỡng máy khoan
Khoan, khoét, doa trên máy tiện

5 0.6 8.69 3.35 30
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5.3
5.4

Khoan, khoét, doa trên máy khoan
Sử dụng dụng cụ đo khi gia công lỗ

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thực hành gia công trên máy mài
Vận hành máy mài
Mài mặt phẳng
Mài mặt trụ ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi mài

5 0.6 5.35 0.58 30

CỘNG 0 45 5.4 329.3
7

11.5
4

270

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8

1 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 270 270 5.4 275.4

III Thiết bị Giờ 329.37 6.59 335.96

1 Bàn máp bằng đá Granit Giờ 2 0.04 2.04

2 Chai khí Axetylen Giờ 3 0.06 3.06

3 Chai khí Oxy Giờ 3 0.06 3.06

4 Đài vạch dấu Giờ 15.67 0.31 15.98

5 Đế đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07

6 Đế gá đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07

7 Máy búa hơi Giờ 1.33 0.03 1.36

8 Máy cắt con rùa 1 mỏ Giờ 1 0.02 1.02

9 Máy cắt thép Giờ 2 0.04 2.04

10 Máy cắt thép Giờ 1 0.02 1.02

11 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 4 0.08 4.08
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12 Máy cắt tôn Giờ 2 0.04 2.04

13 Máy chấn tôn Giờ 1 0.02 1.02

14 Máy cưa sắt Giờ 4 0.08 4.08

15 Máy doa Giờ 1 0.02 1.02

16 Máy hàn Giờ 2 0.04 2.04

17 Máy hàn bấm Giờ 4 0.08 4.08

18 Máy hàn điện Giờ 5 0.1 5.1

19 Máy hàn TIG Giờ 2 0.04 2.04

20 Máy khoan bàn Giờ 2 0.04 2.04

21 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08

22 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08

23 Máy mài tròn ngoài vạn năng Giờ 1 0.02 1.02

24 Máy mài từ Giờ 1 0.02 1.02

25 Máy phay ngang Giờ 5 0.1 5.1

26 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1

27 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1

28 Máy tiện Giờ 30 0.6 30.6

29 Panme Giờ 36.34 0.73 37.07

30 Thước cặp cơ khí Giờ 36.34 0.73 37.07

31 Thước đo góc vạn năng Giờ 35.67 0.71 36.38

32 Thước đo góc vạn năng Giờ 0.67 0.01 0.68

33 Thước đo ren Giờ 35 0.7 35.7

34 Thước lá Giờ 1.67 0.03 1.7

IV Vật tư 11.54 0.23 11.77

1 Búa Cái 0.01 0 0.01

2 Chổi cọ Cái 0.39 0.01 0.4
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3 Đá cắt Cái 0.13 0 0.13

4 Đá mài Cái 0.01 0 0.01

5 Đá mài mặt phẳng Cái 0.01 0 0.01

6 Đá mài mặt trụ Cái 0.01 0 0.01

7 Dao doa Bộ 0.33 0.01 0.34

8 Dao phay đĩa Bộ 0.33 0.01 0.34

9 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.33 0.01 0.34

10 Dao phay modul Bộ 0.33 0.01 0.34

11 Dao tiện Bộ 0.2 0 0.2

12 Dap phay ngón Bộ 0.33 0.01 0.34

13 Dầu nhớt Lít 0.07 0 0.07

14 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.4 0.01 0.41

15 Dây hàn điện Mét 0.01 0 0.01

16 Dây thép hàn Kilogam 0.03 0 0.03

17 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01 0 0.01

18 Đồng hồ khí Oxy Bộ 0.01 0 0.01

19 Dũa Bộ 0.07 0 0.07

20 Dũa Bộ 0.33 0.01 0.34

21 Dung dịch trơn nguội Lít 0.72 0.01 0.73

22 Găng tay Cặp 0.13 0 0.13

23 Găng tay da Cặp 0.03 0 0.03

24 Găng tay da Cặp 0.13 0 0.13

25 Giẻ lau Kilogam 0.19 0 0.19

26 Khí Axetylen Chai 0.02 0 0.02

27 Khí Oxy Chai 0.04 0 0.04

28 Kìm hàn điện Bộ 0.01 0 0.01
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29 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01

30 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01

31 Kính bảo hộ Cái 0.02 0 0.02

32 Kính bảo hộ Cái 0.14 0 0.14

33 Kính hàn Bộ 0.03 0 0.03

34 Lưỡi cưa máy Cái 0.01 0 0.01

35 Lưỡi cưa thép Cái 1 0.02 1.02

36 Mặt nạ hàn Cái 0.03 0 0.03

37 Mỏ cắt khí Bộ 0.01 0 0.01

38 Mỏ hàn khí Bộ 0.01 0 0.01

39 Mũi khoan Cái 0.33 0.01 0.34

40 Mũi khoan Bộ 0.33 0.01 0.34

41 Ống dẫn khí hàn Mét 0.01 0 0.01

42 Que hàn Hộp 0.33 0.01 0.34

43 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02

44 Thép dạng tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

45 Thép dạng tấm Kilogam 2 0.04 2.04

46 Thép dạng tấm và trụ Bộ 0 0 0

47 Thép dạng trụ Kilogam 1.33 0.03 1.36

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Quang Nhữ Phan Quang Nhữ
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui
luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một số loại
chất môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt
cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt.
Giúp người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học
phần chuyên môn liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt; có khả
năng tính toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng cho việc
tiếp thu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công thức tính
toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên lý
làm việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các thông số trạng thái cơ bản
Khí lý tưởng và Phương trình trạng thái
của khí lý tưởng
Nhiệt dung riêng
Hỗn hợp của khí lý tưởng

3 0.23 6.6

2 Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
Năng lượng toàn phần, nội năng, nhiệt
lượng và công
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất cho
hệ kín
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất cho
hệ hở
Enthalpy

2 0.15 4.4

3 Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí
lý tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến

3 0.23 6.6

4 Định luật nhiệt động lực học thứ hai
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu suất
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II
Entropy

2 0.15 4.4

5 Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt
động cơ bản của hơi nước

4 0.3 8.8
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Các khái niêṃ về hơi nước và ứng dụng
trong công nghê ̣CBTP
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất
lỏng
Các phương pháp xác định thông số trạng
thái của hơi nước: Bảng và đồ thị.
Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi
nước

6 Không khí ẩm và các quá trình nhiệt
động cơ bản của không khí ẩm
Không khí ẩm và các thông số trạng thái
cơ bản
Các đồ thị của không khí ẩm: I-d, t-d
Các quá trình nhiệt động cơ bản của
không khí ẩm
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí
ẩm
Quá trình hòa trộn, ứng dụng trong sấy
thủy sản

4 0.3 8.8

7 Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong
công nghệ thực phẩm
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.
Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong
công nghệ chế biến thực phẩm, thủy sản.

3 0.23 6.6

8 Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản, định luật Fourier
về dẫn nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp
và nhiều lớp

5 0.38 11

9 Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt
đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức: ngoài
ống, trong ống, ống đơn, chùm ống
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi, ngưng tụ

5 0.38 11

10 Trao đổi nhiệt bức xạ
Các khái niệm và định luật cơ bản về bức

4 0.3 8.8
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xạ nhiệt
Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt
song song ở giữa có màn chắn, không có
màn chắn
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau

11 Truyền nhiệt
Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng
một lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh

4 0.3 8.8

12 Các thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
chiều.
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn
hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt
Ứng dụng của các thiết bị trao đổi nhiệt
trong công nghệ chế biến thực phẩm,
thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điện
- Tiếng Anh: Electrical Engineering

Mã học phần: INE347 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các nội dung: mạch điện hình sin 1 và
3 pha, các phương pháp giải mạch điện, kiến thức về an toàn điện. Đồng thời cung cấp kiến thức về
các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một
chiều.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về mạch điện, các phương pháp tính toán giải mạch điện,
kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện và kiến thức an toàn điện; giúp cho
sinh viên có khả năng ứng dụng kiến thức về điện vào thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được nguyên lý cơ bản của mạch điện. Phân tích được các thông số của mạch điện một
pha, ba pha.
b. Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện và vận dụng vào trong thực
tiễn.
c. Lắp ráp và đo lường được các thông số của mạch điện một pha và ba pha theo sơ đồ.
d. Lắp ráp và vận hành được các sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ.
e. Vận dụng được các nguyên tắc an toàn điện.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 10 10

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mạch điện
Khái niệm về mạch điện
Mạch điện hình sin một pha
Phương pháp phân tích và giải mạch điện
Mạch điện hình sin ba pha
Thực hành mạch điện hình sin một pha,
ba pha.

10 15 2.1 15 120 85

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Máy điện
Máy biến áp
Máy điện không đồng bộ
Máy điện đồng bộ
Máy điện một chiều
Thực hành máy điện không đồng bộ

17 15 2.63 15 30 100.
4

3
3.1
3.2
3.3

An toàn điện
Các vấn đề cơ bản về an toàn điện
Các phương pháp kỹ thuật phòng ngừa
tai nạn điện
Các hệ thống nối đất an toàn

3 0.23 6.6

CỘNG 30 30 4.96 30 150 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.8 1.8 0.04 1.84

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.9 1.65 0.03 1.68
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Ampe kẹp số Giờ 6 0.12 6.12

2 Aptomat chống giật Giờ 5 0.1 5.1

3 Aptomat chống giật Giờ 2 0.04 2.04

4 Aptomat chống giật Giờ 2 0.04 2.04

5 Biến áp cách ly Giờ 2 0.04 2.04

6 Biến áp từ ngẫu Giờ 4 0.08 4.08

7 Động cơ 1 pha Giờ 2 0.04 2.04

8 Động cơ 3 pha Giờ 2 0.04 2.04

9 Von met điện tử Giờ 5 0.1 5.1

IV Vật tư 150 3 153

1 Bóng đèn sợi đốt 36W Cái 15 0.3 15.3

2 Bóng đèn sợi đốt 5W Cái 15 0.3 15.3

3 Cầu chì 15 0.3 15.3

4 Dây điện 1.5mm2 15 0.3 15.3

5 Dây điện 1.5mm2 15 0.3 15.3

6 Giắc cắm đực Cái 30 0.6 30.6

7 Pin 1,5V Cặp 15 0.3 15.3

8 Pin vuông 9V Cái 15 0.3 15.3

9 Tụ điện 15 0.3 15.3

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hường Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điện tử (2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Electronic Engineering

Mã học phần: ELA324 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Kỹ thuật điện tử trang bị một cách hệ thống các kiến thức quan trọng của ngành Điện Tử,
từ những linh kiện điện tử cơ bản như Điện Trở, Tụ điện, Cuộn cảm, Diode, Transistor lưỡng cực
(BJT), Transistor hiệu ứng trường (FET), SCR, Diac, Triac, vi mạch đến mạch điện tử trong các
ứng dụng kỹ thuật như các nguồn ổn áp, mạch khuếch đại, mạch số.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử
cơ bản, các mạch điện tử tương tự cơ bản, kỹ thuật xung - số và các mạch xung - số cơ bản, các
cổng logic cơ bản và các IC thông dụng; nhằm cho người học biết sử dụng, phân tích các mạch điện
tử trong các hệ thống điện tử, đo đạc thông số linh kiện và lắp ráp một số mạch điện tử đơn giản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các linh kiện điện tử. Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra thông số linh kiện
b. Phân tích, tính toán một số mạch khuếch đại sử dụng transistor lưỡng cực và transistor trường.
Khảo sát đặc tính đầu vào và đặc tính đầu ra của mạch khuếch đai.
c. Phân tích cấu tạo và ứng dụng của một số loại IC cơ bản. Khảo sát đặc tuyến truyền đạt điện áp
của mạch KĐTT.
d. Phân tích hoạt động của mạch nguồn một chiều. Khảo sát điện áp và dòng điện đầu ra của mạch
nguồn một chiều
e. Giải thích nguyên lý hoạt động của một số mạch xung – số cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần, phương pháp học
tập, đánh giá.
Giới thiệu phần mềm mô phỏng mạch
điện – điện tử

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Linh kiện điện tử
Các linh kiện thụ động
Cơ chế dẫn điện và Đi-ôt bán dẫn
Transistor lưỡng cực và transistor trường
Các linh kiện chỉnh lưu 4 lớp

6 10 1.35 4.6 55.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Mạch khuếch đại
Khái quát chung về mạch khuếch đại
Khuếch đại PAGEXXXung transistor
lưỡng cực
Khuếch đại PAGEXXXung transistor
trường
Mô phỏng các mạch khuếch đại và xét
ảnh hưởng giá trị các linh kiện lên kết
quả.

8 10 1.5 4.6 59.6

4
4.1
4.2
4.3

Vi mạch tích hợp
Khái niệm chung về IC
Khuếch đại PAGEXXXung IC thuật toán
Mô phỏng hoạt động của mạch khuếch
đại PAGEXXXung IC thuật toán

4 5 0.75 4.6 29.8

5
5.1
5.2
5.3

Nguồn ổn áp
Chức năng yêu cầu, cấu trúc khối của
nguồn một chiều
Ổn áp tuyến tính
Các IC ổn áp và ứng dụng

4 5 0.75 4.6 29.8

6 Mạch xung – số 6 0.45 13.2
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6.1
6.2
6.3

Khái niệm chung
Mạch tạo xung
Cơ sở đại số logic và các phần tử logic
cơ bản
CỘNG 30 30 4.95 0 18.4 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 18.4 0.37 18.77

1 Điện trở cắm 1K 5 0.1 5.1

2 Diode FR207 (SP0977) 4.6 0.09 4.69

3 IC 7809 0.8 0.02 0.82

4 IC 7909 0.8 0.02 0.82

5 TL082 1 0.02 1.02

6 Transistor 2SD468 (SP1823) 2.6 0.05 2.65

7 TRiac 1 0.02 1.02

8 Tụ hóa 63V 1000uF (SP4361) 2.6 0.05 2.65

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lý thuyết điều khiển
- Tiếng Anh: Control Theory

Mã học phần: MEC383 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phần tử điều
khiển và hệ thống điều khiển; các giải thuật điều khiển hệ thống tự động; phương pháp thiết kế,
phân
tích và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển. Ứng dụng các giải thuật điều khiển PD, PID... vào
một hệ thống điểu khiển tự động. Sử dụng một số công cụ cơ bản ứng dụng trong việc tính toán,
thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng giải các bài toán về
điều khiển tự động như phân tích các thành phần cơ bản trong một hệ thống điều khiển; xác định,
phân tích, đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển, ứng dụng các giải thuật điều khiển của hệ thống
vào hiệu chỉnh các thông số của bộ điều khiển PID và thiết kế được bộ điều khiển PID. Ứng dụng
các giải thuật điều khiển PD, PID... vào một hệ thống điểu khiển tự động như ổn định nhiệt trong
các lò sấy, điều khiển mức, điều khiển tốc độ quay động cơ điện... Ngoài ra học phần giúp sinh viên
biết cách sử dụng một số công cụ cơ bản trong việc tính toán, thiết kế và đánh giá chất lượng hệ
thống điều khiển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các hệ thống điều khiển và phân biệt được các dạng tín hiệu trong điều khiển
b. Xây dựng mô hình toán học của một hệ thống
c. Phân tích chất lượng của hệ thống
d. Xây dựng sơ đồ và xác định phạm vi sử dụng của từng bộ điều khiển như PD, PID,…
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e. Tham gia tìm tòi, nghiên cứu khoa học, tích cực trong việc học hỏi chuyên môn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về hệ thống điều khiển tự
động
Khái niệm điều khiển
Các nguyên tắc điều khiển
Phân loại hệ thống điều khiển
Một số VD về các hệ thống điều khiển

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Mô hình toán học hệ thống điều khiển
liên tục tuyến tính
Khái niệm về mô hình toán học.
Hàm truyền và đại số sơ đồ khối.
Hàm truyền của hệ thống tự động.
Phương trình trạng thái.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Đặc tính động học của hệ thống
Khái niệm về đặc tính động học
Các khâu động học điển hình
Đặc tính động học của hệ thống tự động

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Khảo sát tính ổn định của hệ thống
Khái niệm ổn định
Tiêu chuẩn ổn định đại số
Phương pháp quỹ đạo nghiệm số
Tiêu chuẩn ổn định tần số

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển
Các tiêu chuẩn chất lượng
Sai số xác lập
Đáp ứng quá độ
Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ
Quan hệ giữa chất lượng trong miền tần

4 0.3 8.8



194

số và chất lượng trong miền thời gian
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Bộ điều khiển PID
Bộ điều khiển hai vị trí
Bộ điều khiển P
Bộ điều khiển PI, PD
Bộ điều khiển PID

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục
Khái niệm
Ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến
chất lượng của hệ thống
Thiết kế hệ thống sử dụng phương pháp
QĐNS
Thiết kế hệ thống dùng biểu đồ Bode
Thiết kế bộ điều khiển PID

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án lý thuyết điều khiển
- Tiếng Anh: Control Theory Project

Mã học phần: MEC384 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng dụng các giải thuật điều
khiển PD, PID,... vào thiết kế một hệ thống điểu khiển tự động như ổn định nhiệt trong các lò sấy,
điều khiển tốc độ quay động cơ điện…
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế, chế tạo một số
hệ thống điều khiển cơ bản sử dụng các giải thuật điều khiển PD, PID,…như điều khiển tốc độ
quay động cơ điện, ổn định nhiệt độ trong các lò sấy….
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được hệ thống điều khiển
b. Lựa chọn được phương pháp điều khiển
c. Xây dựng được mạch điều khiển và chương trình điều khiển
d. Hiệu chuẩn các thông số Kp, Ki, Kd cho hệ thống điều khiển
e. Rèn luyện cho người học khả năng tìm tòi, nghiên cứu khoa học và khả năng làm việc theo
nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phân tích hệ thống điều khiển được giao 0.5 0.04 1.1
2 Lựa chọn phương pháp điều khiển 0.5 0.04 1.1
3 Xây dựng mô hình điều khiển 1 0.08 2.2
4 Thiết kế mạch điều khiển 1 0.08 2.2
5 Thiết kế chương trình cho mạch điều

khiển
1 0.08 2.2

6 Vận hành và hiệu chỉnh hệ thống 1 0.08 2.2
7
7.1
7.2

Chủ đề nghiên cứu
Chủ đề 1: điều khiển động cơ
Chủ đề 2: điều khiển nhiệt độ

10 0.75 22

CỘNG 15 0 1.15 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử
- Tiếng Anh: Electric Equipment in Mechatronics systems

Mã học phần: MEC336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các thiết bị điện dùng trong các
robot công nghiệp, máy móc gia công và các dây chuyền sản xuất tự động. Hiểu rõ bản chất, cấu
tạo và nguyên tắc hoạt động của các khí cụ đóng ngắt mạch điện, khí cụ bảo vệ mạch điện và các
thiết bị điều khiển mạch điện. Sử dụng công cụ CADe-Simu để thiết kế và mô phỏng một số mạch
điện cơ bản trong công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích cấu tạo,
nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện, các mạch điện điều khiển, trang bị điện trong công
nghiệp. Đồng thời có khả năng sử dụng công cụ CADe-Simu để thiết kế và mô phỏng một số mạch
điện cơ bản trong công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích cấu tạo và nguyên lý của các thiết bị điện
b. Tính toán thông số và lựa chọn được các thiết bị điện phù hợp với từng hệ thống
c. Kết nối các thiết bị điện; bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị
d. Ứng dụng phần mềm CADe - Simu vẽ và mô phỏng mạch điện
e. Rèn luyện cho người học khả năng tự học và nghiên cứu khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu hệ thống cơ điện tử
Khái niệm
Phân loại
Các thành phần trong hệ thống cơ điện tử

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Khái quát về thiết bị điện trong hệ thống
cơ điện tử
Khái niệm
Phân loại
Hồ quang và dập tắt hồ quang
Chế độ phát nóng của khí cụ

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Bộ khí cụ điện đóng cắt mạch điện
Công tắc
Nút nhấn
Cầu dao
Bộ nút nhấn
Bộ khống chế
CB ( Circuit Breaker)

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Bộ khí cụ điện bảo vệ
Cầu chì
Relay nhiệt
Thiết bị chống dòng điện rò

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Thiết bị điện điều khiển mạch điện
Công tắc hành trình
Contactor
Khởi động từ
Relay trung gian
Relay thời gian

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Thiết kế và mô phỏng một số mạch điện
bằng phần mềm CADe – Simu
Giới thiệu phần mềm
Giao diện phần mềm
Thiết kế và mô phỏng mạch điện điều

19 1.43 41.8
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6.4 khiển động cơ 1 pha trong một số hệ
thống cơ điện tử
Thiết kế và mô phỏng mạch điện điều
khiển động cơ 3 pha trong một số hệ
thống cơ điện tử
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thị Nhài Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử
- Tiếng Anh: Electric Equipment in Mechatronics systems Lab

Mã học phần: MEC3010 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về lựa chọn và lắp đặt các phần tử đóng
ngắt và điều khiển các thiết bị điện dùng trong các hệ thống cơ điện tử, điều khiển một hay nhiều
động cơ 1 pha
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lắp ráp, chẩn đoán
được các mạch điều khiển, phát hiện và xử lý được các sai hỏng của thiết bị và hệ thống điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lắp đặt kết nối và điều khiển các thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử
b. Phát hiện hư hỏng và thay thế thiết bị điện
c. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của nhóm
và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Mạch điều khiển đèn sử dụng công tắc
Mục đích
Trang bị điện trong mạch
Lắp đặt và thử nghiệm

5 0.45 0.05 21

2
2.1
2.2
2.3

Mạch điều khiển động cơ 1 pha sử dụng
khởi động từ
Mục đích
Trang bị điện trong mạch
Lắp đặt và thử nghiệm

5 0.45 0.05 21

3
3.1
3.2
3.3

Mạch điều khiển 2 động cơ 1 pha làm
việc theo thứ tự sử dụng bộ nút nhấn
Mục đích
Trang bị điện trong mạch
Lắp đặt và thử nghiệm

10 0.9 0.05 42

4
4.1
4.2
4.3

Mạch điều khiển 2 động cơ 1 pha trên
module thực hành
Mục đích
Trang bị điện trong mạch
Lắp đặt và thử nghiệm

10 0.9 0.05 42

CỘNG 0 30 2.7 0 0.2 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0.2 0 0.2

1 Khí cụ điện Bộ 0.2 0 0.2

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Nam Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong cơ điện tử
- Tiếng Anh: Applied Informatics for Mechatronics

Mã học phần: MEC332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phần mềm đồ họa SolidWorks để
có thể tạo ra các bản vẽ 2D, 3D, bản vẽ lắp cũng như mô phỏng cấu tạo, hoạt động của các bộ phận,
cụm chi tiết trong một số hệ thống cơ điện tử. Xây dựng các bản vẽ mạch điện nguyên lý và bản vẽ
mạch in PCB sử dụng các phần mềm vẽ mạch điện.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng vẽ chi tiết 2D và mô
hình 3D, tạo bản vẽ lắp ghép cũng như mô phỏng một cơ cấu cơ khí bằng phần mềm SolidWorks.
Khả năng xây dựng mạch điện và tạo bản vẽ mạch in PCB tử bằng phần mềm vẽ mạch điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng được chi tiết 2D và 3D.
b. Xây dựng bản vẽ lắp của một số cơ cấu máy.
c. Vận dụng các công cụ mô phỏng trong Solidworks để giải quyết một số bài toán chuyên ngành.
d. Xây dựng được mạch nguyên lý (Schematic) và mạch in (PCB) của các mạch điện cơ bản.
e. Biết cách làm việc độc lập hoặc theo nhóm và có khả năng tự học nâng cao trình độ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Bản vẽ 2D trong Solid Works
Giới thiệu về SolidWorks
Môi trường làm việc trong SolidWorks
Lệnh vẽ 2D trong SolidWorks

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Bản vẽ 3D trong SolidWorks
Các công cụ vẽ 3D chính
Tạo bản vẽ 3D
Tạo bản vẽ 2D từ bản vẽ 3D

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Bản vẽ lắp trong SolidWorks
Khái niệm
Phương pháp tạo bản vẽ lắp
Các công cụ lắp ghép chính

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Mô phỏng trong Solidworks
Các vấn đề cơ bản về mô phỏng
Các công cụ mô phỏng trong SolidWorks
Mô phỏng với công cụ Animation
Mô phỏng với công cụ Basic Motion
Mô phỏng với công cụ Motion Analysis
Mô phỏng tháo lắp cụm chi tiết cơ khí

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Xây dựng mạch nguyên lý của mạch điện
Giới thiệu về phần mềm vẽ mạch điện
Định dạng bản vẽ
Thao tác trên thanh công cụ
Thêm linh kiện vào bản vẽ
Chỉnh sửa linh kiện
Tạo linh kiện mới

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Xây dựng mạch in cho mạch nguyên lý
Tạo bản vẽ mới
Cách sắp xếp linh kiện
Độ rộng nét mạch
Tạo linh kiện mới
Hiệu chỉnh linh kiện
Thao tác trên lớp mạch

10 0.75 22
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6.7
6.8

Phủ đồng cho mạch
Xuất bản vẽ
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Materials

Mã học phần: MEM348 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc tính các loại vật liệu sử dụng phổ biến trong kỹ
thuật, bao gồm nội dung: cấu trúc tinh thể; quá trình hình thành và biến đổi tổ chức; tên gọi, ký hiệu
theo TCVN và tiêu chuẩn khác; các tính chất cơ, lý, hóa, tính sử dụng, tính công nghệ; phương
pháp xử lý nhiệt luyện để thay đổi tính chất vật liệu.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có thể nhận biết, tra cứu, phân tích và lựa chọn vật liệu trong công tác thiết kế và thi
công; biết lập qui trình nhiệt luyện để biến đổi tính chất của vật liệu theo yêu cầu. Giúp sinh viên có
đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về mảng vật liệu để học các học phần chuyên ngành cơ khí và liên
quan có sử dụng vật liệu kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối quan hệ, yếu tố ảnh hưởng giữa cấu trúc với các tính chất. Trên cơ sở đó, có
những vận dụng phù hợp trong công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu
b. Mô tả, giải thích được khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức
tính, và ý nghĩa của các đặc trưng tính chất vật liệu.
c. Gọi được tên thông dụng, phân loại và giải thích được ký hiệu vật liệu theo TCVN và tiêu chuẩn
quốc tế thông dụng khác; trình bày được cấu trúc, tính chất cơ bản, ứng dụng và những lưu ý trong
phương pháp gia công chế tạo của vật liệu.
d. Phân tích được điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, lựa chọn được vật liệu, phương pháp xử lý
nhiệt trong gia công chế tạo cho một số chi tiết máy cơ khí điển hình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và tính chất cơ bản về vật
liệu kỹ thuật
1.1 Khái niệm chung về vật liệu-vật liệu
kỹ thuật
1.2 Tính chất chung của vật liệu kỹ thuật
1.3 Cấu tạo tinh thể của vật liệu
1.4 Kết tinh và hình thành tổ chức của
kim loại
1.5 Biến dạng dẻo và cơ tính kim loại

5 0.38 11

2 Hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim
2.1 Cấu trúc tinh thể của hợp kim
2.2 Các loại GĐTT thông thường 2
nguyên

5 0.38 11

3 Xử lý nhiệt kim loại
3.1 Nhiệt luyện
3.2 Hóa nhiệt luyện
3.3 Cơ nhiệt luyện
3.4 Lựa chọn vật liệu và phương pháp
nhiệt luyện để chế tạo cho một số chi tiết
máy cơ khí điển hình.

5 0.38 11

4 Gang
4.1 Khái niệm chung về gang
4.2 Gang xám
4.3 Gang dẻo
4.4 Gang cầu

2 0.15 4.4

5 Thép
5.1 Thép cacbon
5.2 Thép hợp kim
5.3 Thép kết cấu
5.4 Thép dụng cụ

6 0.45 13.2
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5.5 Thép hợp kim đặc biệt
6 Hợp kim màu - hợp kim đặc biệt

6.1 Nhôm và hợp kim nhôm
6.2 Đồng và hợp kim đồng
6.3 Kim loại và hợp kim màu khác
6.4 Hợp kim làm ổ đỡ trượt
6.5 Hợp kim bột

5 0.38 11

7 Vật liệu phi kim loại
7.1 Vật liệu polyme
7.2 Vật liệu compozit
7.3 Vật liệu ceramic
7.4 Thuỷ tinh
7.5 Xi măng và bê tông

4 0.3 8.8

CỘNG 32 0 2.42 0 0 70.4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 70.4 70.4 1.41 71.81

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dung sai và đo lường (LT)
- Tiếng Anh: Tolerance and metrology

Mã học phần: MET3008 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, chuỗi kích
thước, dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí (ren,
then, then hoa, ổ lăn, bánh răng), phương pháp đo và một số dụng cụ đo các thông số cơ bản của chi
tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học có khả năng tính toán kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn;
lựa chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế, có khả
năng kiểm tra các thông số hình học cơ bản của chi tiết máy; hỗ trợ người học hình thành năng lực
thiết kế, lắp đặt, sửa chữa thiết bị cơ khí trên tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính các kích thước, sai lệch và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và dung sai của lắp
ghép, chọn kiểu lắp thông dụng trong cơ khí.
b. Xây dựng và giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của lắp ráp.
c. Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và xây dựng phương án đo, kiểm tra các
thông số hình dạng hình học của chi tiết máy.
d. Tính, chọn dung sai mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và kiểm tra các thông
số cơ bản của ren, then, then hoa, bánh răng.
e. Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi tiết
máy.
f. Đo một số thông số cơ bản của chi tiết máy bằng dụng cụ đo thông dụng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp
ghép
Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí
Khái niệm về kích thước, sai lệch giới
hạn và dung sai
Khái niệm về lắp ghép

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Khái niệm về hệ thống dung sai và lắp
ghép
Hệ thống dung sai lắp ghép
Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản
vẽ
Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép
khi thiết kế

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3

Chuỗi kích thước
Các khái niệm cơ bản
Giải chuỗi kích thước
Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và
phương pháp đo
Sai số đo
Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo

2 0.15 4.4

5
5.1

Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước
chiều dài
Thước không có du xích

4 0.3 8.8
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Dụng cụ đo kiểu thước cặp
Dụng cụ đo kiểu panme
Đồng hồ so
Dụng cụ đo có đồng hồ so
Căn mẫu
Calip

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Dung sai hình học và đo các thông số
hình dạng hình học
Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết
máy
Các ký hiệu dung sai hình học
Điều kiện vật liệu
Miền dung sai hình học
Chuẩn dung sai hình học
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hình dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hướng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị
trí
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
biên dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ
đảo

9 0.68 19.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo
mối ghép ren
Dung sai kích thước ren hệ mét
Lắp ghép ren hệ mét
Kiểm tra ren bằng ca lip
Phương pháp và dụng cụ đo các thông số
của ren

2 0.15 4.4

8

8.1
8.2
8.3
8.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm
tra mối ghép then và then hoa
Dung sai lắp ghép then
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
chữ nhật
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
thân khai
Kiểm tra then và then hoa

2 0.15 4.4
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9

9.1
9.2
9.3

9.4

Dung sai và phương pháp đo bánh răng
và truyền động bánh răng
Các yếu tố cơ bản của bánh răng và
truyền động bánh răng
Các mức chính xác truyền động bánh
răng
Tiêu chuấn dung sai và cấp chính xác của
bánh răng và truyền động bánh răng
Các phương pháp đo các thông số của
bánh răng và truyền động bánh răng

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Nhám bề mặt
Khái niệm về nhám bề mặt
Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt
Xác định giá trị cho phép của thông số
nhám
Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
Phương pháp và phương tiện đo nhám bề
mặt

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Động lực học máy và kết cấu cơ khí
- Tiếng Anh: Dynamics of Mechanical System

Mã học phần: MET393 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về xác định giá trị đặc trưng của các tham
số động học; động lực học máy cứng; lắp đặt máy cứng; dao động xoắn lược đồ một dãy; dao động
xoắn lược đồ nhiều dãy; dao động uốn; dao động tuyến tính hệ nhiều bậc tự do; các chỉ dẫn thiết kế
và các chỉ tiêu đánh giá.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tính toán được tần số dao động riêng, chuyển vị của hệ thống cơ khí và xác định
được kết cấu cơ khí và khối lượng móng máy hợp lý để tránh hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong
quá trình làm việc, nâng cao tuổi thọ và độ chính xác cho máy móc và thiết bị cơ khí; đáp ứng yêu
cầu thiết kế máy và kết cấu cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các đặc trưng của tham số động học;
b. Thiết lập được phương trình chuyển động và tính được các tham số cơ bản;
c. Xác định được tần số dao động riêng và chuyển vị của hệ thống cơ khí;
d. Tính khối lượng và kết cấu hợp lý của móng máy;
e. Mô tả các nguyên tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí để tính toán lựa chọn mô hình và kết cấu máy;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

Xác định giá trị đặc trưng của các tham
số động học
Xác định bằng thực nghiệm các giá trị
đặc trưng của khối lượng.
Tính các giá trị đặc trưng của phần tử đàn
hồi.
Biểu thức và giá trị của phần tử cản.
Tham số kích động.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Động lực học máy cứng
Phương trình chuyển động máy cứng.
Trạng thái chuyển động của máy cứng.
Phản lực khớp động và tải trọng tác dụng
lên móng.
Các phương pháp cân bằng khối lượng

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2
3.3

Lắp đặt máy cứng
Cơ sở động lực của bài toán móng máy
chịu lực kích động tuần hoàn.
Thiết kế móng chịu lực kích động tuần
hoàn.
Móng máy chịu tải trọng va đập.

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2

Dao động xoắn lược đồ một dãy
Dao động tự do của hệ xoắn tuyến tính
rời rạc.
Dao động cưỡng bức của hệ xoắn tuyến
tính rời rạc.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Dao động xoắn lược đồ nhiều dãy
Dao động kích động tham số trong hệ
dẫn động.
Bộ tắt chấn và bộ giảm chấn trong các hệ
dẫn động

4 0.3 8.8

6
6.1

Dao động uốn
Các quan hệ cơ bản.

4 0.3 8.8



221

6.2
6.3
6.4

Dầm có tính đến khối lượng.
Phương pháp ma trận truyền.
Xây dựng mô hình đối với roto.

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Dao động tuyến tính hệ nhiều bậc tự do
Các phương trình chuyển động.
Dao động tự do.
Thay đổi cấu trúc và thay đổi tham số.
Dao động kích động không cản.
Dao động có cản.

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

8.3

Các chỉ dẫn thiết kế và các chỉ tiêu đánh
giá
Các chỉ dẫn về xây dựng mô hình bằng
cấu trúc hệ nhiều vật.
Các chỉ dẫn khi phát thảo thiết kế kết cấu
hợp lý về phương diện động lực.
Các chỉ tiêu đánh giá

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật ứng dụng IoT
- Tiếng Anh: Applied IoT

Mã học phần: MEC3025 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về IoT như vai trò của IoT, Kiến
trúc IoT, mạng IoT và lập trình ứng dụng các mạng IoT cơ bản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích các thành
phần cơ bản của một hệ IOT; biết cách lập trình điều khiển các thành phần trong một hệ IOT cũng
như biết cách lập trình truyền và nhận thông tin trong hệ IOT.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả các thành phần cơ bản của hệ IOT
b. Xây dựng được chương trình truyền nhận dữ liệu trong hệ IOT
c. Vận dụng kiến thức để lập trình điều khiển các thành phần trong hệ IOT
d. Xây dựng một hệ IOT cơ bản.
e. Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm cũng như khả năng tự học và nghiên cứu khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về IoT
Định nghĩa IoT
Vai trò của IoT trong đời sống
Các dịch vụ và ứng dụng điển hình của
IoT

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Giao tiếp thế giới thực
Thu nhận, xử lý và truyền phát tín hiệu
Giao tiếp qua Ethernet
Truyền thông qua cáp Ethernet

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kiến trúc IoT
Topo
Router
Kiến trúc client-server
Kiến trúc P2P, M2M6.1

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Mạng IoT
Giới thiệu về mạng
Các mô hình mạng
Các giao thức mạng cảm biến
Xây dựng hệ thống điều khiển qua mạng

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Lập trình ứng dụng
Các ứng dụng điều khiển qua mạng IoT
Điều khiển từ xa
Điều khiển qua website
Điều khiển qua thiết bị thông minh

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT Cơ điện tử)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: MEC6203 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học; phương
pháp xác định vấn đề nghiên cứu; lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu; phân tích, xử lý số liệu,
đánh giá và báo cáo kết quả nghiên cứu để nâng cao năng lực tiếp cận và nghiên cứu khoa học; biết
bố trí và xử lý số liêụ thí nghiêṃ phục vụ cho chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích môt đề tài
khoa học; có khả năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho một vấn đề đặt ra; biết cách thu thập
và xử lý số liệu phục vụ nghiên cứu khoa học cũng như biết cách trình bày kết quả nghiên cứu khoa
học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nội dung cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học.
b. Vận dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng làm đồ án học phần,
đồ án tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
c. Xây dựng được thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.
d. Biết cách làm việc độc lập và theo nhóm trong nghiên cứu khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về nghiên cứu khoa học
Khoa học: khái niệm, đặc điểm, phân loại
Nghiên cứu khoa học: khái niệm, đặc
điểm, phân loại, các bước NCKH, sản
phẩm NCKH
Lý thuyết khoa học
Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lựa chọn và đặt tên đề tài khoa học
Khái niệm
Lựa chọn đề tài
Đặt tên đề tài
Xác định đối tượng và phạm vi nghiên
cứu

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phương pháp NCKH
Khái niệm
Phân loại
Phương pháp nghiên cứu định tính
Phương pháp nghiên cứu định lượng
Các phương pháp nghiên cứu thông dụng
khác: thực nghiệm, phi thực nghiệm, trắc
nghiệm, toán học...

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Thu thập thông tin trong NCKH
Đại cương về thông tin và thu thập thông
tin
Chọn mẫu khảo sát
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Điều tra, phỏng vấn, bảng câu hỏi, thảo
luận nhóm.
Thực nghiệm
Mô phỏng

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Xử lý số liệu và thông tin
Đại cương về thông tin và thu thập thông
tin
Sắp xếp dữ liệu và xử lý sai số

5 0.38 11
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5.4
5.5

Thống kê mô tả
Xây dựng hồi quy
Kiểm định giả thuyết

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
Khái niệm
Bài báo khoa học
Thông báo và tổng luận khoa học
Công trình khoa học
Báo cáo kết quả NCKH
Thuyết trình khoa học
Ngôn ngữ khoa học
Trích dẫn khoa học
Tránh đạo văn

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
- Tiếng Anh: Microcontroller Application

Mã học phần: MEC339 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình hệ thống nhúng, nguyên
lý hoạt động chung của vi điều khiển, chức năng của các mô đun điều khiển trong vi điều khiển.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lập trình hệ thống
nhúng, thiết kế và chế tạo đựợc bo mạch điều khiển đơn giản có thể lập trình điều khiển, từ đó tính
toán để tạo thành mạch điều khiển hoàn chỉnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả và phân tích chức năng và nguyên lý hoạt động các mô đun trong vi điều khiển
b. Vận dụng kiến thức để thiết kế và chế tạo mạch điều khiển hoàn chỉnh gồm nguồn, vi điều khiển,
LED, phím nhấn
c. Xây dựng thuật toán, phần mềm điều khiển IO và các mô đum chức năng trong vi diều khiển
d. Lập trình điều khiển các thiết bị IO và các mô đun chức năng trong vi điểu khiển
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Lựa chọn vi điều khiển
Kiến trúc vi xử lý và vi điều khiển
Đơn vị xử lý số học (ALU)
Bộ nhớ.
Input/Output
Đơn vị điều khiển
Ngắt trong vi điều khiển

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Mở rộng bộ nhớ
ROM và RAM
Phương pháp giải mã địa chỉ
Ghép nối bộ nhớ
Phương pháp mở rộng bộ nhớ

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Lập trình cho vi điều khiển AVR
Một số trình biên dịch cho vi điều khiển
Tạo một chương trình cho vi điều khiển
Khai báo và các lệnh điều khiển
Hàm hỗ trợ của trình biên dịch

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lập trình hệ thống nhúng
Các hàm vào ra cơ bản
Các phép toán cơ bản, cấu trúc rẽ nhánh
và vòng lặp
Hàm số và các thuật toán cơ bản
Chuỗi ký tự

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Đếm xung và điều khiển các thiết bị theo
chu kỳ trong AVR
Timer/Counter 16 bit
Ngắt Timer/Counter
PWM

12 0.9 26.4

6
6.1
6.2
6.3

Kết nối vi điều khiển với các thiết bị
tương tự trong AVR
Nguyên lý ADC
Tham số điều khiển ADC trong AVR
Giảm nhiễu

10 0.75 22

7
7.1

Thiết kế và chế tạo mạch công suất cho
động cơ DC
Kết nối các vi điều khiển bằng giao thức

10 0.75 22
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7.2
7.3

RS-232, I2C trong AVR
Giao thức RS-232
Giao thức I2C

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Kết nối thiết bị xuất nhập dữ liệu với
AVR
Phương pháp đọc dữ liệu
Hiển thị thông tin trong vi điều khiển
Một số thiết bị vào ra chuẩn
Chương trình

10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.51 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Hùng Nguyễn Thiên Chương
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
- Tiếng Anh: Microcontroller Application Lab

Mã học phần: MEC268 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về chế tạo mạch điều khiển và lập trình
điều khiển LED , nút nhấn
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lập trình sử dụng mạch
vi điều khiển Atmega32 để điều khiển đèn LED, đo nhiệt độ từ cảm biến.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chế tạo mạch VĐK
b. Lập trình điều khiển các hệ thống như đèn LED, hiển thị LCD
c. Lập trình đo nhiệt độ từ cảm biến
d. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của
nhóm và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Chế tạo và kiểm tra mạch VĐK + LCD
Các linh kiện điện tử thiết bị làm mạch.
Cách làm mạch + kiểm tra mạch.
Kết nối và nạp chương trình từ máy tính

5 0.45 1 21

2
2.1
2.2
2.3

Lập trình điều khiển một số hiệu ứng cho
LED
Giới thiệu về LED đơn
Kết nối, cách hoạt động.
Viết chương trình hiển thị là hiệu ứng
LED

10 0.9 1 42

3
3.1
3.2

Lập trình điều khiển từ nút nhấn
Giới thiệu về tín hiệu đầu vào, kết nối,
cách hoạt động.
Viết chương trình điều khiển

5 0.45 1 21

4
4.1
4.2
4.3

Đo nhiệt độ, và hiển thị LCD
Giới thiệu về cảm biến nhiệt độ LM35
Nguyên lý hoạt động và ứng dụng.
Lập trình để đo nhiệt độ và hiển thị LCD

10 0.9 1 42

CỘNG 0 30 2.7 0 4 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 4 0.08 4.08

1 Vi điều khiển Bộ 4 0.08 4.08



236

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Nam Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cảm biến và ứng dụng
- Tiếng Anh: Sensors and Applications

Mã học phần: MEC392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đo lường các đại lượng điện, phương
pháp chuẩn cảm biến; nguyên lý hoạt động các mạch giao tiếp cảm biến; cấu tạo, nguyên lý hoạt
động, phương pháp đo của một số loại cảm biến thường gặp; thiết kế, chế tạo các mạch ứng dụng
cảm biến trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng chuẩn cảm biến; tính
toán và thiết kế mạch giao tiếp cảm biến; phương pháp thu thập và xử lý tín hiệu của cảm biến;
thiết kế và chế tạo các module cảm biến trong các hệ thống điều khiển tự động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích và vận dụng được các phương pháp chuẩn cảm biến.
b. Mô tả nguyên lý hoạt động và phương pháp đo của cảm biến.
c. Tính toán thiết kế mạch giao tiếp cảm biến.
d. Thiết kế và chế tạo mạch ứng dụng cảm biến trong thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Chuẩn cảm biến
Khái niệm và phân loại
Các đặc trưng cơ bản
Chuẩn cảm biến

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Mạch giao tiếp cảm biến
Mạch khuếch đại
Mạch so sánh
Mạch bù lệch áp

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Cảm biến đo mức chất lưu
Phương pháp thủy tĩnh
Phương pháp điện
Phương pháp bức xạ

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2

Cảm biến tiệm cận
Loại cảm ứng từ
Loại cảm ứng điện dung

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Cảm biến siêu âm
Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động
Phương pháp kết nối, đo đạc

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Cảm biến đo tốc độ quay
Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động
Phương pháp kết nối, đo đạc

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Cảm biến nhiệt độ
Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động
Phương pháp kết nối, đo đạc

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3

Cảm biến lực
Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động
Phương pháp kết nối, đo đạc

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2

Cảm biến vận tốc gió
Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động

2 0.15 4.4
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9.3 Phương pháp kết nối, đo đạc
10
10.1
10.2

Thiết kế và chế tạo mạch ứng dụng cảm
biến
Quy định và quy trình thực hiện
Thiết kế và chế tạo mạch ứng dụng

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Định Nguyễn Thiên Chương
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Cảm biến và ứng dụng
- Tiếng Anh: Sensors and Applications Lab

Mã học phần: MEC355 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về lắp ráp, sử dụng và lập trình đo các giá
trị từ các loại cảm biến thông dụng. Kỹ năng phán đoán xử lý, sửa chữa các hư hỏng thường gặp
trong mạch cảm biến.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng:

- Kiểm tra xác định được các thông số, hư hỏng của các loại cảm biến, sử dụng được
các mạch cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hành lắp ráp, hiệu chỉnh, kiểm tra một số mạch cảm biến và hiển thị lên LCD hoặc máy tính
trên các thiết bị thực hành hoặc thiết bị cơ điện tử thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức để đo, hiển thị và kiểm tra các giá trị từ cảm biến
b. Áp dụng kiến thức để hiệu chuẩn các thông số cảm biến
c. Lắp ráp các mạch cảm biến ứng dụng trên các thiết bị cơ điện tử
d. Lập trình đo giá trị cảm biến
e. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của nhóm
và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4.

Thực hành trên các cảm biến
Nhóm cảm biến tín hiệu số (Digital)
Nhóm cảm biến tín hiệu tương tự
(Analog)
Cách đo đạc và khả năng ứng dụng.
Thực hiện đo tín hiệu cảm biến

10 0.9 1 42

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2

Thực hành cảm biến trên modul thí
nghiệm:
Giới thiệu modul thực hành
Cảm biến khoảng cách
Cảm biến Áp suất
Cảm biến hồng ngoại
Các bước thực hiện

10 0.9 1 42

3 Sử dụng kiến thức để ứng dụng cảm biến
trên các thiết bị cơ điện tử

10 0.9 1 42

CỘNG 0 30 2.7 0 3 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 3 0.06 3.06
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1 Cảm biển Bộ 1 0.02 1.02

2 Linh kiện các loại 1 0.02 1.02

3 Sản phẩm cơ điện tử 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Nam Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án Thiết kế mạch giao tiếp
- Tiếng Anh: Interface Board Design Project

Mã học phần: MEC3016 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế và chế tạo một mạch cụ
thể như mạch giao tiếp bàn phím, mạch giao tiếp với màn hình HMI.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế và chế tạo
đựợc các mạch điều khiển đơn giản có thể lập trình điều khiển, từ đó tính toán để tạo thành hệ
thống điều khiển hoàn chỉnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được mạch giao tiếp
b. Thiết kế và chế tạo mạch giao tiếp
c. Hiệu chuẩn các thông số mạch giao tiếp
d. Rèn luyện cho người học khả năng tìm tòi, nghiên cứu khoa học và khả năng làm việc theo
nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Thiết kế giao thức ghép nối
Giao thức ghép nối
Đặc điểm lập trình I/O

2 0.15 4.4

2 Biến đổi số ADC và DAC 2 0.15 4.4
3
3.1

3.2

3.3

Chủ đề nghiên cứu
Chủ đề 1: Thiết kế và chế tạo mạch giao
tiếp với bàn phím 4x4, hiển thị lên LCD.
Chủ đề 2: Thiết kế và chế tạo mạch giao
tiếp phím nhấn đơn để hiển thị nội dung
trên LED ma trận 8x8.
Chủ đề 3: Thiết kế và chế tạo mạch giao
tiếp không dây để điều khiển thiết bị.

11 0.83 24.2

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Định Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật ứng dụng PLC
- Tiếng Anh: Programmable Logic Controller

Mã học phần: MEC377 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về PLC như cấu hình phần cứng, các câu
lệnh cơ bản cho việc lập trình điều khiển vào/ra, tổ chức bộ nhớ của PLC, kết nối PLC với các thiết
bị.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng:
- Phân tích cấu trúc phần cứng PLC
- Lập trình điều khiển hệ thống và xây dựng HMI cho PLC Siemens
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn PLC và cấu hình phần cứng PLC.
b. Kiểm tra trạng thái các tín hiệu đầu vào, đọc các tín hiệu tương tự.
c. Điều khiển các thiết bị đầu ra dạng số và tương tự.
d. Xây dựng phần mềm cho hệ HMI.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Lựa chọn PLC và các phép toán chung
Khái niệm PLC
Ứng dụng của PLC
Họ PLC
Kiến trúc PLC
Đại số Boolean
Các phép tính số học
Chuyển đổi qua lại giữa các hệ
Các hàm xử lý số học
Đơn vị điều khiển
Tín hiệu của PLC
Kiểu dữ liệu

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Cấu trúc phần cứng của PLC S7
Module trong PLC S7 – 300
Cấu hình các loại CPU trong PLC S7 –
300
Cách lắp ráp, đấu nối các module
Cài đặt và sử dụng phần mềm
Khai báo và thiết lập địa chỉ cho các
module
Định cấu hình phần cứng trên phần mềm
lập trình
Download cấu hình phần cứng và
chương trình
Upload cấu hình phần cứng và chương
trình

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kiến trúc bộ nhớ
Tổ chức bộ nhớ
Cấu trúc chương trình
Vòng quét chương trình
Các vùng nhớ PLC
Đặc điểm vùng nhớ M

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Lập trình điều khiển logic
Thanh ghi trạng thái SW
Tập lệnh

12 0.9 26.4
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4.3
4.4

Kiểu lập trình tuyến tính
Xử lý chu trình quét

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Lập trình điều khiển hệ thống theo chu
trình
Tập lệnh
Kỹ thuật sử dụng con trỏ
Kiểu lập trình có cấu trúc
Vòng quét chương trình khi dùng các
khối hàm con
Điều khiển một số chu trình
Thiết kế HMI

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

Đọc tín hiệu Analog, đọc và xuất xung
tốc độ cao
Loại tín hiệu Analog
Loại tín hiệu trên phần cứng
Cấu hình phần cứng
Tín hiệu sử dụng
Địa chỉ cho từng kênh Analog
Cách sử dụng hàm SCALE
Viết chương trình dùng hàm SCALE
Chế độ đọc xung
Hàm đọc xung SFB47
Xác định độ rộng xung bằng hàm SFB49
Khai báo kênh đọc và xuất xung tốc độ
cao
Một số ví dụ điều khiển

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2
7.3

Kết nối PLC với các thiết bị ngoại vi
Mạch kết nối PLC với các thiết bị ngoại
vi
Viết chương trình điều khiển các thiết bị
trên
Cách thức thiết lập và vẽ sơ đồ

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Kỹ thuật ứng dụng PLC
- Tiếng Anh: Programmable Logic Controller Lab

Mã học phần: MEC378 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về thiết lập cấu hình, lập trình, tổ chức bộ
nhớ của PLC để điều khiển các hệ thống: kẹp và khoan chi tiết, tay máy gắp đặt sản phẩm, của tự
động, mô hình đếm hay phân loại sản phẩm, máy trộn chất lỏng và đèn giao thông
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết lập cấu hình, lập
trình PLC để điều khiển các hệ thống cơ điện tử
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lưa chọn và cấu hình thiết bị
b. Lập trình PLC điều khiển một số hệ thống
c. Mô phỏng và kết nối điều khiển
d. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của
nhóm và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thiết lập cấu hình PLC S7 -1200. trên
TIA Portal
Phần cứng
Ngôn ngữ lập trình
Mô phỏng
Lập trình

3 0.27 0.05 12.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lập trình điều khiển: Hệ thống kẹp và
khoan chi tiết (không và có tự động)
Giới thiệu về hệ thống
Định hướng cách lập trình
Mô phỏng kiểm tra
Chạy thực trên PLC

4 0.36 0.05 0.05 16.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Lập trình điều khiển: Hệ thống tay máy
gắp đặt sản phẩm
Giới thiệu về hệ thống
Định hướng cách lập trình
Mô phỏng kiểm tra
Chạy thực trên PLC

3 0.27 0.05 0.05 12.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Lập trình điều khiển: Cửa tự động
Giới thiệu nguyên lý, ứng dụng các
timer.
Giới thiệu về hệ thống
Định hướng lập trình
Mô phỏng kiểm tra
Chạy thực trên PLC

4 0.36 0.05 0.05 16.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Lập trình điều khiển: Mô hình hệ thống
đếm sản phẩm 2 cửa 3 cửa
Giới thiệu nguyên lý, ứng dụng:
Comparator (so sánh) và counter (bộ
đếm),
Giới thiệu về hệ thống
Định hướng cách lập trình
Mô phỏng kiểm tra
Chạy thực trên PLC

4 0.36 0.05 0.05 16.8

6 Lập trình điều khiển: Bãi đổ xe tự động + 4 0.36 0.05 0.05 16.8
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6.1
6.2
6.3
6.4

Phân loại sản phẩm cao thấp
Giới thiệu về hệ thống
Định hướng cách lập trình
Mô phỏng kiểm tra
Chạy thực trên PLC

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Lập trình điều khiển: Hệ thống trộn chất
lỏng
Giới thiệu về hệ thống
Định hướng cách lập trình
Mô phỏng kiểm tra
Chạy thực trên PLC

4 0.36 0.05 0.05 16.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Lập trình điều khiển: Hệ thống đèn giao
thông
Giới thiệu về hệ thống
Định hướng cách lập trình
Mô phỏng kiểm tra
Chạy thực trên PLC

4 0.36 0.05 0.05 16.8

CỘNG 0 30 2.7 0.4 0.35 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.4 0.01 0.41

1 Module PLC phục vụ dạy học
PLC

Giờ 0.4 0.01 0.41

IV Vật tư 0.35 0.01 0.36

1 Mô hình Bộ 0.35 0.01 0.36

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Nam Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương



255

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Mạng truyền thông công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Communication Nework

Mã học phần: MEC390 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về kiến trúc mạng và giao thức truyền
thông trong công nghiệp, các chế độ truyền tải, cấu trúc, giao tiếp mạng, các phương thức mã hóa,
các hệ thống Bus tiêu biểu và các thành phần của hệ thống mạng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lựa chọn phần cứng và
xây dựng phần mềm cho hệ thống truyền thông trong công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn được thiết bị để xây dựng hệ thống mạng truyền thông công nghiệp
b. Xây dựng cấu trúc mạng và xây dựng phần mềm/thiết lập tham số cho mạng truyền thông công
nghiệp.
c. Xử lý các lỗi và sự cố thường gặp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Điều khiển hệ thống theo thời gian thực
Hệ thời gian thực
Xử lý thời gian thực
Hệ điều hành thời gian thực
Giao tiếp thời gian thực

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin
công nghiệp
Kiến trúc.
Mô hình phân cấp
Cấu trúc vào ra
Cấu trúc điều khiển
Cấu trúc điều khiển giám sát

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thiết kế giao thức
Khái niệm cơ bản
Mô hình lớp
Mô hình quy chiếu ISO/OSI
Kiến trúc TCP/IP

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kiểm soát truy cập bus và bảo toàn dữ
liệu
Vấn đề kiểm soát truy cập BUS
Phương pháp kiếm soát truy cập BUS
Vấn đề bảo toàn dữ liệu
Phương pháp bảo toàn dữ liệu

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Mã hóa bít và truyền dẫn
Vấn đề mã hóa bít
Phương pháp mã hóa bít
Phương thức truyền dẫn
Phương pháp truyền dẫn

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Lựa chọn thành phần mạng
Các phương tiện truyền dẫn
Giao diện mạng
Phần mềm trong hệ thống mạng
Thiết bị liên kết mạng
Các linh kiện mạng khác

7 0.53 15.4

7
7.1
7.2

Lựa chọn hệ BUS chuẩn
PROFIBUS
CAN

6 0.45 13.2
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7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

DeviceNet
Modbus
INTERBUS
AS-i
Foundation Fieldbus
Ethernet

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Truyền thông giữa các vi điều khiển
Vi điều khiển ATmega32
Tín hiệu
Định dạng
Tốc độ thu phát
Lỗi và kiếm soát lỗi
Bộ lệnh và trả lời
Kịch bản
Thiết kế và chế tạo một hệ thống 3 vi
điều khiển
Cài đặt thuật toán

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thăng Long Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương



259

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Mạng truyền thông công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Communication Nework Lab

Mã học phần: MEC391 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về truyền thông giữa 2 thiết bị điều khiển,
truyền thông Master – Slave và truyền thông giữa máy tính với các thiết bị điều khiển theo chuẩn
RS485.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng kết nối, thiết lập và viết chương
trình truyền thông giữa 2 hoặc 3 thiết bị điều khiển với nhau; giữa máy tính với các thiết bị điều
khiển theo chuẩn RS485.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng chuẩn RS485 truyền thông giữa 2 thiết bị điều khiển
b. Vận dụng chuẩn RS485 truyền thông giữa 3 thiết bị điều khiển (Master-Slave)
c. Vận dụng chuẩn RS485 truyền thông máy tính với các thiết bị điều khiển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Truyền thông giữa 2 thiết bị điều khiển
theo chuẩn RS485
Truyền và nhận dữ liệu 1 chiều
Truyền và nhận dữ liệu 2 chiều

5 0.45 21

2
2.1
2.2
2.3

Truyền thông Master – Slave theo chuẩn
RS485
Truyền – nhận dữ liệu theo lệnh đơn.
Truyền – nhận dữ liệu theo chuẩn khung
truyền.
Truyền – nhận dữ liệu theo chuẩn khung
truyền, có kiểm tra lỗi.

10 0.9 42

3

3.1
3.2

Truyền thông giữa máy tính với thiết bị
điều khiển theo chuẩn RS485
Giao tiếp giữa máy tính với 01 thiết bị
điều khiển.
Giao tiếp giữa máy tính với 02 thiết bị
điều khiển.

15 1.35 63

CỘNG 0 30 2.7 0 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Định Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật robot
- Tiếng Anh: Robotics Engeneering

Mã học phần: MEC362 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tay máy robot bao gồm các bài
toán về cấu trúc và mô hình toán học tay máy robot, động học thuận và động học nghịch của tay
máy robot, các phương trình động lực học tay máy robot, lập trình và điều khiển tay máy robot.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng tính toán các bài toán
biến đổi hệ tọa độ; có khả năng phân tích một tay máy robot kiểu nối tiếp, trên cơ sở đó biết cách
giải bài toán động học thuận và động học nghịch. Hiểu được các phương trình động lực học tay
máy robot. Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để lập trình một chương trình điều khiển
tay máy robot và sử dụng chương trình để điều khiển một mô hình tay máy robot cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các bài toán cơ bản về biến đổi hệ tọa độ robot; động học thuận, nghịch robot;
phương trình động lực học robot
b. Vận dụng kiến thức để giải bài toán động học thuận, nghịch của tay máy robot kiểu nối tiếp.
c. Xây dựng được chương trình giao diện điều khiển tay máy robot từ 2-4 bậc tự do
d. Tính chọn được mạch điều khiển tay máy robot từ 2-4 bậc tự do và vận hành được một mô hình
tay robot thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu chung về robot
Giới thiệu
Phân loại robot
Ưu nhược điểm của robot
Cấu trúc của một hệ thống robot
Tương lai của robot

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Tay máy robot
Mô hình toán học tay máy
Các thành phần cơ bản của tay máy
Các mô hình tay máy cơ bản

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Chuyển động rắn và phép biến đổi thuần
nhất
Phép tính về ma trận
Biểu diễn vị trí
Biểu diễn sự quay
Các phép biến đổi quay
Tổng hợp sự quay
Tham số hóa sự quay
Chuyển động rắn
Phép biến đổi thuần nhất

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Động học tay máy robot
Chuỗi động học
Quy ước Denavit-Hartenberg
Động học thuận
Động học nghịch

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Động lực học tay máy robot
Các phương trình Euler-Lagrange
Các phương trình chuyển động
Các cấu hình cơ bản
Tính chất của các phương trình động học
tay máy robot

3 0.23 6.6

6 Xây dựng chương trình điều khiển robot 13 0.98 28.6



264

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Các loại cảm biến thường dùng trong
robot
Cơ bản về điều khiển robot
Cơ bản về ngôn ngữ Python
Ứng dụng Python trong lập trình giao
diện điều khiển
Ứng dụng Python trong lập trình mô
phỏng
Kết nối, điều khiển robot
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Kỹ thuật robot
- Tiếng Anh: Robot Engineering Lab

Mã học phần: MEC376 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về robot, kỹ năng điều khiển và lập trình
robot để sinh viên ứng dụng hiệu quả robot trong dây chuyền công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lập trình điều khiển
robot RV2AJ giải các bài toán điều khiển bám vị trí, điều khiển bám quỷ đạo để gắp vật trên băng
tải, chế tạo các bộ nguồn phục vụ hệ thống điều khiển
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập trình điều khiển cánh tay robot Mitsubishi
b. Thiết kế chế tạo nguồn cung cấp cho hệ thống điều khiển
c. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của nhóm
và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Robot RV-2AJ
Giới thiệu robot RV-2AJ (cấu tạo, tính
năng hoạt động)
Cách kết nối hệ thống.
Thiết lập tọa độ gốc.
Bộ điều khiển bằng tay.
Bộ điều khiển tự động

5 0.45 0.05 21

2 Điều khiển bằng tay di chuyển theo trục
và theo 3 phương xyz của Robot RV-
2AJ

5 0.45 0.05 21

3
3.1
3.2
3.3

Lập trình điều khiển tự động gắp, nhả vật
di chuyển vật theo yêu cầu của Robot
RV-2AJ
Kết nối với máy tính
Cách xác định tọa độ thực cho robot
Định hướng lập trình

5 0.45 0.05 21

4 Chế tạo bộ nguồn đa năng phục vụ các
máy CNC 3 trục 4 trục

15 1.35 1 63

CỘNG 0 30 2.7 0.15 1 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.15 0 0.15

1 Robot Giờ 0.15 0 0.15

IV Vật tư 1 0.02 1.02

1 Linh kiện điện tử Bộ 1 0.02 1.02
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Nam Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điều khiển máy điện
- Tiếng Anh: Electrical Machines Control

Mã học phần: MEC3012 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản nguyên lý hoạt động và phương
pháp điều khiển một số loại động cơ điện điển hình như DC, AC, động cơ bước.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế và chế tạo
đựợc các mạch điều khiển động cơ DC, AC và động cơ bước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả các thành phần cơ bản của động cơ điện và một số thiết bị điều khiển động cơ điện
b. Phân tích chức năng và nguyên lý hoạt động bộ điểu khiển động cơ điện
c. Vận dụng kiến thức để điều khiển động cơ điện
d. Chế tạo mạch điều khiển động cơ điện DC và động cơ bước
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Lựa chọn động cơ DC
Cấu tạo
Phân loại
Đường đặc tính
Phương pháp khởi động động cơ

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển tốc độ
và vị trí động cơ DC
Động cơ DC
Các phương pháp chỉnh lưu
Khuếch đại
Các phương pháp đảo chiều
Bảo vệ cho động cơ DC
Lọc nhiễu
Đo tốc độ
Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
Cài đặt thuât toán điều khiển tốc độ và vị
trí
Cài đặt thuật toán sử dụng động cơ DC
để phối hợp các trục điều khiển cánh tay
robot 5 trục

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Lựa chọn động cơ bước
Cấu tạo
Đường đặc tính
Chế độ hoạt động
Phương pháp hãm động cơ

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động
cơ bước
Động cơ bước
Chế độ hoạt động
Khuếch đại
Bảo vệ cho động cơ
Lọc nhiễu
Chế độ điều khiển
Cài đặt thuật toán điều khiển Microstep
theo hình Sin
Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
Cài đặt thuật toán sử dụng động cơ bước
để phối hợp các trục điều khiển máy

10 0.75 22
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CNC
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Lựa chọn động cơ AC
Cấu tạo
Đường đặc tính
Phương pháp khởi động động cơ
Hãm động cơ AC
Điều khiển tốc độ động cơ AC

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động
cơ AC
Cấu tạo
Đường đặc tính
Phương pháp khởi động động cơ
Điều khiển tốc độ động cơ AC
Bảo vệ cho động cơ DC
Lọc nhiễu
Đo tốc độ
Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
Cài đặt thuât toán điều khiển tốc độ và vị
trí

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Hùng Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Điều khiển máy điện
- Tiếng Anh: Electrical machines Lab

Mã học phần: MEC3013 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về điều khiển động cơ DC, động cơ bước
và động cơ AC
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng kết nối điều khiển, lập
trình điều khiển một số loại động cơ điện bằng vi điều khiển
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lắp ráp, lập trình điều khiển động cơ DC.
b. Lắp ráp, lập trình điều khiển động cơ bước.
c. Lắp ráp, lập trình điều khiển động cơ AC
d. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của
nhóm và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Điều khiển tốc độ động cơ DC
Điều khiển bằng biến trở
Điều khiển bằng vi điều khiển
Điều khiển bằng máy tính

10 0.9 1 42

2
2.1.
2.2
2.3

Điều khiển động cơ bước
Phương pháp full bước
Phương pháp nửa bước
Phương pháp vi bước

10 0.9 1 42

3
3.1
3.2
3.3

Điều khiển động cơ AC
Điều khiển bằng biến trở
Điều khiển bằng màn hình
Điều khiển bằng công tắc

10 0.9 1 42

CỘNG 0 30 2.7 0 3 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 3 0.06 3.06

1 Động cơ AC Cái 1 0.02 1.02

2 Động cơ bước Cái 1 0.02 1.02

3 Động cơ DC Bộ 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Nam Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu
- Tiếng Anh: IMAGE PROCESSING AND PATTERN RECOGNITION

Mã học phần: MEC6200 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về nhận dạng mẫu và xử lý ảnh như
thu nhận và biểu diễn ảnh số, nâng cao chất lượng ảnh, tách biên và phân đoạn ảnh; tìm hiểu và sử
dụng ngôn ngữ lập trình Python để giải quyết các bài toán lý thuyết về nhận dạng mẫu và xử lý ảnh
trong các hệ thống cơ điện tử.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thực hiện các bài toán
thu nhận và biểu diễn ảnh; ứng dụng các thuật toán cơ bản để nâng cao chất lượng ảnh; tính toán và
ứng dụng các thuật toán cơ bản vào tách biên và phân đoạn ảnh. Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập
trình Python để lập trình giải quyết một số bài toán cơ bản về xử lý ảnh và nhận dạng mẫu ứng
dụng trong các hệ thống cơ điện tử.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các kỹ thuật, thuật toán xử lý ảnh cơ bản
b. Giải thích các thuật toán cơ bản trong xử lý ảnh
c. Vận dụng các thuật toán xử lý ảnh để giải quyết một số bài toán chuyên ngành
d. Ứng dụng một số thuật toán nhận dạng cơ bản vào hệ thống cơ điện tử
e. Làm việc độc lập và theo nhóm trong học tập và nghiên cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về nhận dạng mẫu và xử lý
ảnh
Giới thiệu về xử lý ảnh và nhận dạng
mẫu
Thiết bị thu nhận ảnh
Kiểu định dạng ảnh
Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Xử lý ảnh với ngôn ngữ lập trình Python
Giới thiệu về Python
Cài đặt các thư viện xử lý ảnh cơ bản
trong Python
Giới thiệu thư viện xử lý ảnh OpenCV

3 2 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Thu nhận và biểu diễn ảnh, các thuật toán
cơ bản
Thu nhận và biểu diễn ảnh
Các thuật toán cơ bản

5 2 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.3
4.4

Nâng cao chất lượng ảnh
Các loại nhiễu
Tăng giảm độ sáng
Tách ngưỡng
Biến đổi cấp xám
Cân bằng histogram
Các phương pháp lọc nhiễu ảnh

7 2 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Tách biên và phân đoạn ảnh
Giới thiệu
Các phương pháp dò biên
Các phương pháp phân đoạn ảnh

6 2 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3

Một số bài toán nhận dạng mẫu cơ bản
Nhận dạng mẫu dựa trên màu sắc
Nhận dạng mẫu dựa trên kích thước
Nhận dạng mẫu dựa trên hình dạng

7 7 0.53 15.4
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6.4 Nhận dạng khuôn mặt người
CỘNG 30 15 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tự động hóa hệ thống thủy khí
- Tiếng Anh: Fluid System Automation

Mã học phần: MEC361 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về cơ sở lý thuyết hệ thống khí nén và thủy
lực; cung cấp và xử lý nguồn năng lượng; các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén và thủy
lực; thiết kế hệ thống thủy khí điều khiển bằng điện; kết nối, mô phỏng phần mềm Festo FluidSIM
với PLC.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế, mô phỏng và
kết nối các hệ thống tự động hóa được điều khiển bằng thủy lực, khí nén.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả đặc điểm và giải thích phương pháp xử lý nguồn năng lượng trong hệ thống thủy khí.
b. Trình bày nguyên lý hoạt động và tính chọn các phần tử trong hệ thống thủy khí.
c. Thiết kế và mô phỏng hoạt động các mạch điều khiển hệ thống thủy khí bằng phần mềm Festo
Fluidsim.
d. Vận dụng PLC để kết nối và mô phỏng hoạt động các hệ thống điều khiển bằng thủy khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Cơ sở lý thuyết hệ thống khí nén và thủy
lực
Sơ lược về hệ thống điều khiển khí nén
và thủy lực
Ưu nhược điểm của hệ thống
Phạm vi ứng dụng
Các đại lượng đo cơ bản

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Cung cấp và xử lý nguồn năng lượng
Khí nén
Thủy lực

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các phần tử trong hệ thống điều khiển
khí nén
Phần tử đưa tín hiệu
Phần tử xử lý tín hiệu
Phần tử điều khiển
Cơ cấu chấp hành

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Các phần tử trong hệ thống điều khiển
thủy lực
Hệ thống điều khiển
Van áp suất
Van điện
Cơ cấu điều chỉnh lưu lượng
Van chặn
Ống dẫn

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết kế hệ thống thủy khí điều khiển
bằng điện
Phần tử đưa tín hiệu (điện)
Phần tử xử lý tín hiệu (điện)
Phần tử điều khiển, chuyển đổi tín hiệu
(điện)
Thiết kế mạch theo phương pháp điều
khiển tuần tự

12 0.9 26.4

6
6.1
6.2

Kết nối, mô phỏng Festo FluidSIM với
PLC
Yêu cầu về cài đặt thiết bị

6 0.45 13.2
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6.3 Thiết lập các thành phần giao tiếp
Viết chương trình và mô phỏng trên PLC
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Định Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Tự động hóa hệ thống thủy khí
- Tiếng Anh: Fluid System Automation Lab

Mã học phần: MEC3021 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về thiết kế, lựa chọn lắp ráp các hệ thống
khí nén, điện khí nén; kết nối lập trình điều khiển hệ thống bằng cả chế độ bằng tay và tự động.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế, kết nối, lập
trình điều khiển các hệ thống thủy - khí bằng vi điều khiển và PLC
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn phần tử cho hệ thống thủy khí.
b. Thiết kế, kết nối hệ thống thủy khí.
c. Lập trình điều khiển hệ thống thủy khí.
d. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của
nhóm và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Phương pháp bố trí thiết bị
Các sử dụng các thiết bị
Cách kết nối tín hiệu

5 0.45 1 21

2
2.1
2.1

Điều khiển hệ thống thủy khí (chế độ
bằng tay+ cảm biến cơ)
Điều khiển 1 xy lanh
Điều khiển 2 xy lanh

5 0.45 1 21

3
3.1
3.2

Điều khiển hệ thống điện thủy khí (chế
độ bằng tay+ cảm biến điện tử)
Điều khiển 1 xy lanh
Điều khiển 2 xy lanh

6 0.54 1 25.2

4
4.1
4.2

Điều khiển hệ thống điện thủy khí (chế
độ tự động)
Điều khiển hệ thống dùng rơ le thời gian
Điều khiển hệ thống dùng vi điều khiển

8 0.72 1 33.6

5
5.1
5.2

Điều khiển hệ thống điện thủy khí bằng
PLC
Mô phỏng trên phần mềm
Kêt nối PLC

6 0.54 1 25.2

CỘNG 0 30 2.7 5 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 Mô hình khí nén Giờ 5 0.1 5.1
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Nam Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án hệ thống cơ điện tử
- Tiếng Anh: Her system diagram electronic project

Mã học phần: MEC365 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về thiết kế, chế tạo một số thành
phần trong hệ thống cơ điện tử như hệ thống phân loại sản phẩm, hệ thống tay gắp robot,…
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế, chế tạo một số
thành phần trong hệ thống cơ điện tử như hệ thống phân loại sản phẩm, hệ thống tay gắp robot,…
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành phần trong một hệ thống cơ điện tử.
b. Xây dựng được phần cơ khí của một thành phần trong hệ thống cơ điện tử cụ thể.
c. Xây dựng được mạch điều khiển và chương trình điều khiển.
d. Vận hành được hoạt động của sản phẩm được giao thiết kế, chế tạo.
e. Rèn luyện cho người học khả năng tìm tòi, nghiên cứu khoa học và khả năng làm việc theo
nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phân tích hệ thống cơ điện tử được giao 0.5 0.04 1.1
2 Lựa chọn phương pháp thiết kế 0.5 0.04 1.1
3 Xây dựng mô hình phần cơ khí 1 0.08 2.2
4 Thiết kế, tính chọn mạch điều khiển 1 0.08 2.2
5 Thiết kế chương trình phần đệm cho

mạch điều khiển và chương trình giao
diện điều khiển

1 0.08 2.2

6 Vận hành và hiệu chỉnh hệ thống 1 0.08 2.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Chủ đề nghiên cứu
Chủ đề 1: tay gắp robot 2-4 bậc tự do
Chủ đề 2: máy tạo mẫu nhanh CNC, in
3D, đo 3D
Chủ đề 3: cơ cấu vận chuyển sản phẩm
phân loại
Chủ đề 4: cơ cấu đưa sản phẩm vào hệ
thống phân loại
Chủ đề 5: cơ cấu định vị, phân loại sản
phẩm

10 0.75 22

CỘNG 15 0 1.15 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương



289

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Business Management

Mã học phần: FIE326 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về tổ chức hoạt động sản xuất kinh
doanh trong các doanh nghiệp như: phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị
quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị thiết bị – công nghệ; quản trị cung ứng
nguyên vật liệu; quản trị chi phí và giá thành sản phẩm; quản trị vốn và hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp .
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, đánh
giá hoạt động quản trị doanh nghiệp ; biết cách quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp; quản trị thiết bị - công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu, quản trị chi phí sản xuất và
giá thành sản phẩm, đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp .
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích sự khác biệt của các loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng quản
trị doanh nghiệp
b. Phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
c. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
d. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị thiết bị – công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu,
quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
e. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích hệ thống
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), triết lý kinh doanh
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về doanh nghiệp và quản trị
doanh nghiệp

3 0.23 6.6

2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 3 0.23 6.6
3 Quản trị quá trình sản xuất trong doanh

nghiệp
4 0.3 8.8

4 Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 4 0.3 8.8
5 Quản trị thiết bị – Công nghệ trong

doanh nghiệp
4 0.3 8.8

6 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu 4 0.3 8.8
7 Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 4 0.3 8.8
8 Quản trị vốn và hiệu quả kinh doanh của

doanh nghiệp; ; Phân tích hệ thống
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
(ERP), triết lý kinh doanh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Xuân Hương Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị dự án
- Tiếng Anh: Project Management

Mã học phần: BUA305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: quản lý dự án, đánh giá lựa chọn dự
án, lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực cho dự án, quản trị rủi ro và kiểm soát dự án.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng trong việc đánh giá, quản lý dự án; sinh viên có thể tiếp
cận nhanh chóng những nguyên tắc cơ bản của cách thức quản lý dự án hoặc tổ chức lập kế hoạch
dự án, xem xét phân bổ nguồn lực dự án và sử dụng nó trong việc quản lý và điều hành dự án.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng một dự án cụ thể;
b. Phân tích và thẩm định dự án;
c. Triển khai dự án;
d. Giám sát và đánh giá dự án;
e. Ứng dụng máy tính để quản lý dự án.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị dự án 4 0.3 8.8
2 Lựa chọn dự án 3 0.23 6.6
3 Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội

ngũ dự án
4 0.3 8.8

4 Lập kế hoạch và ngân sách dự án 3 0.23 6.6
5 Lập tiến độ dự án 4 0.3 8.8
6 Phân bố nguồn lực 3 0.23 6.6
7 Kiểm soát dự án 3 0.23 6.6
8 Quản trị rủi ro và hợp đồng dự án 3 0.23 6.6
9 Kết thúc dự án 3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Ái Cẩm Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tự động hóa quá trình sản xuất
- Tiếng Anh: Automation in Manufacturing

Mã học phần: MEC344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tự động hóa quá trình sản xuất, các cơ
cấu chức năng cơ bản trong hệ thống tự động, các hệ thống điều khiển tự động, tự động hóa dây
chuyền tự động, tự động hóa và linh hoạt sản xuất trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM, tự
động hóa kiểm tra, lắp ráp. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cho sinh viên những kĩ năng cần thiết
trong vấn đề thu thập và xử lý dữ liệu, phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề trong quá trình xây
dựng dự án tự động hóa quá trình sản xuất.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng ứng dụng kiến thức về
tự động hóa để tự động điều khiển các dây chuyền sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao năng suất
lao động và chất lượng sản phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được cấu trúc của hệ thống tự động hóa
b. Lựa chọn các thiết bị phù hợp với hệ thống tự động trong sản xuất.
c. Xây dựng cấu trúc cơ khí và phần mềm để điều khiển hệ thống.
d. Khảo sát, kiểm tra và sửa chữa một số hệ thống tự động sản xuất điển hình.
e. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của nhóm
và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái quát chung hệ thống sản xuất tự
động
Khái niệm và định nghĩa
Tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của tự động
hóa
Nhiệm vụ tự động hóa quá trình sản xuất
Các giai đoạn phát triển của tự động hóa
Nguyên tắc ứng dụng tự động hóa quá
trình sản xuất
Đặc điểm của quá trình tự động hóa sản
xuất

5 0.38 11

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Cấu trúc hệ thống điều khiển của hệ
thống tự động sản xuất
Thiết bị đầu vào
Các thiết bị đầu ra
Hệ thống điều khiển tự động
Bộ xử lý trung tâm
Bộ nguồn
Bộ nhớ
Các phần nhập xuất và các Modul
chuyên dụng khác
Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển
giám sát
Khái niệm cơ bản của hệ thống điều
khiển giám sát
Cấu hình của hệ thống điều khiển, giám
sát & thu thập dữ liệu
Phần mềm chuyên dụng trong các hệ
thống SCADA/HMI

10 0.75 22

3

3.1

Cấu trúc cơ khí trong hệ thống tự động
sản xuất
Cơ khí hóa – tự động hóa

22 1.65 48.4
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

Các phương tiện tự động hóa
Phương pháp điều khiển tự động bằng cơ
khí
Phương pháp điều khiển tự động bằng cơ
điện
Phương pháp điều khiển tự động bằng
thủy khí
Cấu trúc hệ thống cấp phôi tự động
Cơ cấu vận chuyển phôi
Cơ cấu định vị
Tổ chức dòng lưu thông
Cấu trúc hệ thống kiểm tra tự động
Khái quát về kiểm tra
Máy chọn tự động
Kiểm tra tích cực
Cấu trúc hệ thống lắp ráp tự động
Những vấn đề chung
Định vị chi tiết lắp ráp
Điều khiển và xác định chế độ lắp ráp
Ứng dụng robot trong lắp ráp tự động
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Tìm hiểu một số hệ thống sản xuất tự
động thường gặp
CNC 3 trục, 4 trục
Hệ thống phân loại sản phẩm
Hệ thống sản xuất gạch không nung
Dây chuyền chiết rót và đóng chai tự
động

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thị Nhài Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ CNC
- Tiếng Anh: CNC Technology

Mã học phần: MET386 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm cấu tạo của các máy công cụ CNC
thông dụng; hệ thống điều khiển máy công cụ CNC; các phương pháp lập trình gia công và vận
hành máy CNC.
3. Mục tiêu:
Giúp người học phân biệt và so sánh được cấu tạo, đặc điểm kết cấu cơ khí và nguyên lý làm việc
của máy CNC, từ đó hình thành nên kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và lập trình gia công tự động
trên một số máy CNC.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được đặc điểm cấu tạo cơ khí và hệ thống điều khiển của máy CNC
b. Thành thạo lập trình gia công trên máy phay CNC
c. Thành thạo lập trình gia công trên máy tiện CNC
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về máy điều khiển theo
chương trình số CNC
Khái niệm về điều khiển số CNC
Phân loại máy công cụ CNC
Ưu nhược điểm máy CNC
Các thông số kỹ thuật cơ bản máy CNC

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đặc điểm cấu tạo máy CNC
Đặc điểm kết cấu chung
Kết cấu hệ thống cơ khí của máy
Hệ thống động lực
Dụng cụ cắt và hệ thống thay dao

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Hệ điều khiển máy CNC
Cấu thành của hệ thống điều khiển số
CNC
Phân loại hệ thống điều khiển
Các thiết bị và hệ thống đo-giám sát vị trí
Phương pháp dịch chuyển và định vị
dụng cụ cắt
Nội suy trong điều khiển số
Hiệu chỉnh dụng cụ cắt trên máy CNC
Thiết bị nhập xuất dữ liệu trên máy CNC

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Lập trình gia công trên máy phay CNC
Khái niệm lập trình gia công CNC
Khái niệm về hệ thống tọa độ
Hệ thống kích thước lập trình
Quy ước về các điểm chuẩn trên máy
Cú pháp các câu lệnh và cấu trúc của
chương trình NC
Các mã G-code gia công phay
Ứng dụng các G-code và M-code cơ bản
trong lập trình gia công phay
Các chu trình gia công

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Lập trình gia công trên máy tiện
Tọa độ máy và tọa độ chi tiết gia công
trên máy tiện
Các G-code và M code gia công trên máy
tiện

6 0.45 13.2
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5.5
5.6

Nội suy tọa độ cực và nội suy tọa độ trụ
Các phương pháp tiện ren
Các chu trình gia công đơn
Hiệu chỉnh bán kính dao tiện

6
6.1
6.2

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập
trình gia công CNC
Lập trình gia công phay bằng phần mềm
CAM
Lập trình gia công tiện bằng phần mềm
CAM

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2

Vận hành ảo máy CNC
Vận hành ảo máy phay CNC
Vận hành ảo máy tiện CNC

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành CNC
- Tiếng Anh: CNC Lab

Mã học phần: MET306 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về lập trình NC và sử dụng máy tiện, phay, cắt
dây, xung điện CNC để gia công chi tiết.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận hành máy CNC ở mức độ cơ bản, phục vụ làm đồ án tốt nghiệp
hoặc tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ chuẩn đầu ra về vận hành máy và thiết bị gia công cơ
khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận hành máy tiện CNC
b. Vận hành máy phay CNC 3 trục
c. Vận hành máy cắt dây CNC
d. Vận hành máy gia công tia lửa điện điện cực định hình
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Thực hành gia công tiện CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Cài đặt dụng cụ cắt, hiệu chỉnh chiều dài
dao
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện gia công tiện
Viết báo cáo thực hành

10 1.8 1 0.6 60

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Thực hành gia công phay CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Cài đặt dụng cụ cắt, hiệu chỉnh chiều dài
dao
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình gia công phay
Viết báo cáo thực hành

10 1.8 1 4.2 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thực hành cắt dây CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình cắt dây
Viết báo cáo thực hành

4 0.72 0.4 1.1 24

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thực hành gia công tia lửa điện điện cực
định hình
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình gia công
Viết báo cáo thực hành

6 1.08 0.6 2 36

CỘNG 0 30 5.4 3 7.9 180
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6

1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 m2x giờ 180 180 3.6 183.6
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(6m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06

1 Máy cắt dây CNC Giờ 0.4 0.01 0.41

2 Máy gia công xung điện CNC Giờ 0.6 0.01 0.61

3 Máy phay CNC Giờ 2 0.04 2.04

IV Vật tư 7.9 0.16 8.06

1 Dao doa Bộ 0.4 0.01 0.41

2 Dao phay đĩa Bộ 0.4 0.01 0.41

3 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.2 0 0.2

4 Dap phay ngón Bộ 0.4 0.01 0.41

5 Dây hợp kim đồng (dùng cho
máy dây)

Cuộn 0.1 0 0.1

6 Đồng đỏ làm điện cực Kilogam 0.5 0.01 0.51

7 Mũi khoan Bộ 0.4 0.01 0.41

8 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02

9 Thép dạng tấm Kilogam 1.5 0.03 1.53

10 Thép dạng tấm và trụ Bộ 3 0.06 3.06

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng AI trong cơ điện tử
- Tiếng Anh: APPLICATIONS OF AI IN MECHATRONICS

Mã học phần: MEC6201 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo như phương pháp tìm
kiếm tối ưu, mạng nơ ron nhân tạo, phương pháp học máy, học sâu... để ứng dụng, giải quyết các
bài toán cơ bản trong hệ thống cơ điện tử.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng:
- Hiểu được những kiến thức toán học tổng quát sử dụng trong trí tuệ nhân tạo
- Phân tích cấu trúc cơ bản, phương pháp mô phỏng, lựa chọn mô hình, huấn luyện,… trí tuệ nhân
tạo trong các hệ thống cơ điện tử
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biểu diễn các mô hình toán của bài toán trí tuệ nhân tạo
b. Phân tích, lựa chọn các kỹ thuật, giải thuật, mô hình,… của trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài
toán cụ thể trong hệ thống cơ điện tử
c. Cài đặt thuật toán và lập trình huấn luyện, cải tiến và nâng cao chất lượng của trí tuệ nhân tạo
ứng dụng trong hệ thống cơ điện tử
d. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của
nhóm và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu chung:
Trí tuệ nhân tạo
Học máy
Học sâu

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tìm kiếm tối ưu:
Hàm mục tiêu
Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm)
Giải thuật mô phỏng luyện kim
(Simulated Annealing)
Giải thuật đàn ong (Bee Algorithm)
Lập trình tìm kiếm tối ưu trong Matlab

10 0.75 22

3
3.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Học máy:
Hồi quy tuyến tính (Linear regresstion):
Mô tả bài toán
Mô hình toán học
Thuật toán gradient descent
Ma trận
Hàm mất mát (Loss Function)
Phương pháp đại số tuyến tính
Lập trình cài đặt thuật toán
Hồi quy logistic (Logistic regresstion):
Xác suất
Hàm sigmoid
Mô hình toán học
Chain rule
Quan hệ giữa phần trăm và đường thẳng
Lập trình cài đặt thuật toán

15 1.13 33

4
4.1
4.1.1
4.1.2

Mạng nơ-ron nhân tạo:
Cấu trúc mạng nơ-ron thẳng 1 lớp:
Mô hình toán
Ứng dụng trong hệ thống cơ điện tử

15 1.13 33
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4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Cấu trúc mạng nơ-ron thẳng nhiều lớp:
Mô hình toán
Ứng dụng trong hệ thống cơ điện tử
Giải thuật lan truyền ngược
(Backpropagation):
Mô hình toán
Ứng dụng trong hệ thống cơ điện tử
Mạng nơ-ron tích chập:
Mô hình toán
Mạng VGG16
Keras và bài toán phân loại ảnh
Mạng nơ-ron tích chập ứng dụng
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương
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Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Machinery

Mã học phần: MEC345 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở thiết kế máy công nghiệp; máy làm
nhỏ nguyên liệu; máy cắt, thái rau quả; máy phân loại; máy định lượng và vận chuyển; máy khuấy
trộn; máy ly tâm và lắng lọc; máy thu hoạch nông nghiệp; máy bóc vỏ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về các khái niệm, nguyên lý làm việc và phương pháp tính
toán thiết kế một số loại máy thông dụng; giúp cho người học hình thành năng lực Thiết kế máy,
thiết bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí; vận hành, bảo trì các hệ thống máy và thiết bị gia công
cơ khí;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở lý thuyết của các loại máy công nghiệp;
b. Xác định các thông số kỹ thuật máy công nghiệp;
c. Tính toán các thông số động học và lực học của máy công nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Cơ sở thiết kế máy công nghiệp
Khái niệm và phân loại
Các yêu cầu kỹ thuật
Vật liệu và các giai đoạn tính toán thiết
kế máy

4 0.3 8.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Máy làm nhỏ nguyên liệu
Các tính chất và đặc điểm, kết cấu của
vật liệu cần làm nhỏ.
Cơ sở lý thuyết của máy làm nhỏ nguyên
liệu.
Máy đập
Máy nghiền

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Máy cắt thái rau, củ và quả
Khái niệm và phân loại
Cơ sở lý thuyết của quá trình cắt thái
Cơ sở tính toán, thiết kế máy cắt thái rau
củ quả

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Máy phân loại
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp phân loại
Một số máy phân loại
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Máy định lượng và vận chuyển
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp định lượng, vận
chuyển
Một số thiết bị định lượng, vận chuyển
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Máy khuấy trộn
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp khuấy trộn
Một số thiết bị khuấy trộn
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2

Máy ly tâm và lắng lọc
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp lắng lọc

3 0.23 6.6
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7.3 Cơ sở tính toán thiết kế
8
8.1
8.2
8.3
8.4

Máy bóc vỏ
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp bóc vỏ
Một số máy bóc vỏ
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Máy thu hoạch nông nghiệp
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Một số máy thu hoạch nông nghiệp
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Doãn Hùng Nguyễn Hữu Thật
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế và phát triển sản phẩm cơ điện tử
- Tiếng Anh: MECHATRONICS PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT

Mã học phần: MEC6202 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình phát triển sản phẩm và
các phương pháp hướng dẫn nhóm dự án thiết kế từ giai đoạn xác định nhiệm vụ thiết kế cho đến
khi lựa chọn được ý tưởng cho sản phẩm, thiết kế hệ thống, xác định chi phí chế tạo, thiết kế kiểu
dáng hợp lý cho sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế, chế tạo và tính
toán giá thành sản phẩm cơ điện tử đơn giản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê, mô tả các bước xây dựng thông số kỹ thuật sản phẩm cơ điện tử
b. Thiết kế, chế tạo thử nghiệm sản phẩm cơ điện tử
c. Phân tích dữ liệu, tiến hành thí nghiệm để đưa ra các đánh giá kỹ thuật
d. Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm cũng như khả năng tự học và nghiên cứu khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Xác định các vấn đề dự án
Đánh giá nhu cầu
Xác định các bên liên quan
Tìm hiểu bối cảnh xã hội của đối tác
cộng đồng
Xác định yêu cầu của bên liên quan
Lập kế hoạch dự án cho điện, điều khiển
và cơ khí

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Xác định thông số kỹ thuật
Mô tả bối cảnh sử dụng
Lập hồ sơ các bên liên quan
Xây dựng kịch bản người dùng
Xây dựng mô hình và nguyên mẫu đơn
giản
So sánh với sản phẩm đối sánh
Định nghĩa yêu cầu của khách hàng
Thiết lập tiêu chí đánh giá cho điện, điều
khiển và cơ khí
Xây dựng thông số kỹ thuật cho điện,
điều khiển và cơ khí

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Thiết kế ý tưởng
Phân rã chức năng
Tìm kiếm giải pháp bên ngoài
Brainstorm ý tưởng cho giải pháp
Đánh giá tính khả thi cho ý tưởng
Chọn giải pháp tốt nhất cho điện, điều
khiển và cơ khí

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
3.5

Thiết kế chi tiết cho điện, điều khiển và
cơ khí
Thiết kế từ dưới lên
Phân tích, đánh giá lỗi nguy hiểm và điều
chỉnh thiết kế
Xây dựng nguyên mẫu thô
Xây dựng nguyên mẫu hoạt động được

15 1.13 33

5 Thiết kế chuyển giao 10 0.75 22
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5.1
5.2
5.3
5.4

Hoàn thành dự án có thể chuyển giao
Hoàn thành các bài thử nghiệm sản phẩm
Soạn tài liệu, tổ chức tập huấn và hướng
dẫn sử dụng
Kiểm tra chuyển giao và cập nhật ý kiến
cho phiên bản tiếp theo
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Hùng Nguyễn Thiên Chương
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương



319

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Tốt nghiệp (Kỹ thuật cơ điện tử)
- Tiếng Anh: Graduation Practicum

Mã học phần: MEC301 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp cho sinh viên được tiếp cận với cách quản lý; hoạt động của công ty, doanh nghiệp.
Hiểu được cách thiết kế; lắp đặt; vận hành và bảo dưỡng các dây chuyền, máy móc tự động trong
thực tế; biết phương pháp chẩn đoán lỗi của hệ thống trong quá trình vận hành. Hiểu được qui trình
lập hồ sơ kỹ thuật cho máy móc/thiết bị. Bên cạnh đó, sinh viên còn phát triển các kỹ năng mềm
trong việc giải quyết các công việc được giao tại công ty, doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Tiếp cận và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như cách tổ chức hoạt động và
quản lý tại công ty, doanh nghiệp. Hiểu được qui trình thiết kế và lắp ráp dây chuyền, máy móc tự
động trong công nghiệp. Vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để ứng dụng vào môi trường
làm việc thực tế. Qua đó, sinh viên được tích lũy kiến thức để phục vụ cho thực hiện chuyên đề tốt
nghiệp cũng như xác định rõ hơn về mục tiêu đối với nghề nghiệp trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát qui trình quản lý; tổ chức sản xuất ở công ty, doanh nghiệp.
b. Giải thích chức năng của các bộ phận trong hệ thống tự động hóa.
c. Vận hành, chẩn đoán, kiểm tra lỗi các hệ thống tự động hóa.
d. Phát triển các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc tại công ty, doanh nghiệp.
e. Lập hồ sơ kỹ thuật một cụm hệ thống cơ điện tử cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 150
CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tìm hiểu cơ sở thực tập
Cơ sở vật chất của cơ sở thực tập.
Mô hình quản lý và hoạt động của cơ sở
thực tập.

5

2
2.1
2.2

Qui trình quản lý và tổ chức sản xuất tại
cơ sở thực tập
Phương pháp quản lý thiết bị, máy móc ở
cơ sở.
Phương pháp tổ chức vận hành thiết bị,
máy móc.

10

3
3.1
3.2
3.3

Tìm hiểu các thành phần trong máy
móc/thiết bị tại cơ sở thực tập
Phần cơ khí.
Phần điện.
Phần điều khiển.

35

4
4.1
4.2

Lập hồ sơ kỹ thuật của một máy sản xuất
cụ thể tại cơ sở thực tập
Hồ sơ phần cơ khí.
Hồ sơ phần điện.

25

CỘNG 75 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết - m2x giờ 0 0 0
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sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp (Cơ điện tử)
- Tiếng Anh: Graduation Project

Mã học phần: MEC399 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học vận dụng các kiến thức đã học của tất cả các môn chuyên ngành để giải
quyết một vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực cơ điện tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tổng hợp các kiến thức và kỹ năng cơ bản đã học ở các học phần chuyên ngành cơ
điện tử; và vận dụng nó vào giải quyết các vấn đề phục vụ việc học tập, làm việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp các kiến thức chuyên ngành
b. Giải thích các thuật toán cơ bản
c. Vận dụng các kiến thức chuyên ngành giải quyết một số bài toán thực tế
d. So sánh, đánh giá về các giải pháp được chọn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tìm hiểu chung về vấn đề cần giải quyết 5
2 Đưa ra các phương án thiết kế chế tạo 10
3 Phân tích, lựa chọn giải pháp tối ưu 15
4 Thiết kế, chế tạo 30
5 Phân tích kết quả cuối cùng 10
6 Kết luận và đề xuất 5

CỘNG 75 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thiên Chương Nguyễn Thiên Chương
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thiên Chương
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt trình

độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để
hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.
I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật
nhiệt trình độ Đại học
1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao
động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt
được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp
là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.
2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc
đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ
của lao động gián tiếp.
3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
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+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp
ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học
(phần vật tư không tiêu hao)
4. Định mức cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại
cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật nhiệt trình độ Đại học
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt
trình độ Đại học;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất
lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt trình
độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 236.57 giờ.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt trình độ
Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp
với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kỹ thuật nhiệt
Mã số: 7520115 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn
thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 248.25

1 Giảng viên - Bậc 07 143.93 99.45 4.87 248.25

II Định mức lao động gián tiếp 62.06

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Aptomat chống giâṭ 0.36
2 Arduino 0.07
3 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
4 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

5 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

6 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

7 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

8 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm
x 45 cm

0.03

9 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
10 Bộ đồng hồ nạp gas Đồng hồ đôi, 2.11
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11 Bộ gia công đường ống, bộ hàn
axetilen, bộ hàn dùng gas...

0.68

12 Bộ thực hành động cơ KĐB 3 pha Thực hành điều khiển động cơ 3 pha 0.26
13 Board mạch tủ lạnh, máy lạnh 0.07
14 Bơm hút chân không 0.29
15 BTNVL khảo sát hiện tượng giao

thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

16 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

17 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

18 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

19 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

20 Các bộ phận trong máy điện 0.1
21 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng
x cao x sâu)

0.46

22 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
23 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
24 Cối đá vảy 0.34
25 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
26 Công tắc dòng chảy 0.29
27 Công tắc, nút nhấn 0.36
28 Contactor 0.36
29 Đầu đốt dầu DO 0.34
30 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
31 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
32 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

33 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
34 Đèn báo, đèn sự cố 0.36
35 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

36 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ 0.56
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Taekwondo
37 Động cơ 1 pha Yung Shun 1/4 HP 0.51
38 Động cơ 3 pha 1/4HP 0.51
39 Đồng hồ ampe kế 0.54
40 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ

(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

41 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
42 Đồng hồ đo áp suất đo áp suất hút, nén 0.07
43 Đồng hồ VOM 0.54
44 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
45 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

46 Hệ thống ĐHKK trung tâm VRV 0.34
47 Hệ thống điện điều khiển áp suất 0.34
48 Hệ thống điều hòa xe bus 0.34
49 Hệ thống điều khiển mức nước 0.07
50 Hệ thống làm mềm nước 0.67
51 Hệ thống lạnh 1 cấp Làm lạnh, làm đông 0.34
52 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Làm lạnh, làm đông 0.07
53 Hệ thống lạnh 2 cấp 0.07
54 Hệ thống lò hơi ống lò, ống lửa 0.67
55 Hệ thống sấy bơm nhiệt thùng quay 0.34
56 Hệ thống sấy bức xạ 0.34
57 Hệ thống sấy đối lưu kết hợp bức xạ 0.34
58 Hệ thống sấy lạnh 0.34
59 Hệ thống sưởi dầu 0.34
60 hệ thống truyền động 2.04
61 HMI 0.07
62 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx

25cm x 15cm
0.03

63 Kìm tuốt dây, kìm cắt 0.36
64 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

65 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

66 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x

0.56
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Cao)
67 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước

1,2m x đường kính 10cm
0.03

68 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

69 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
70 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
71 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
72 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

73 mạch điều khiển PLC 2.04
74 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
75 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

76 Máy hút chân không 0.61
77 Máy nén điều hòa Máy nén rô to lăn, công suất 1HP,

1,5HP
0.48

78 Máy nén tạo áp 0.29
79 máy nén trục vít 0.07
80 Máy nén tủ lạnh Công suất 1/6HP, 1/5HP, 0.48
81 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường

tại thời điểm mua sắm
30.6

82 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
83 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
84 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
85 Mô hình bàn thực hành PLC TDC - PLCB/ hãng sản xuất TDC 0.1
86 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
87 Mô hình máy điều hòa treo tường 1.69
88 Mô hình máy nén bán kín Hitachi No: 741JF 0.14
89 Mô hình máy nén hở Trung Quốc No: 488 0.14
90 Mô hình máy nén hở Liên xô No: 13352 0.07
91 Mô hình tủ lạnh gia đình Tủ lạnh dàn trải 1.21
92 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

93 Module PLC phục vụ dạy học PLC S7-200 0.1
94 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -

có dây đeo
11.22

95 Phòng máy tính Chạy được phần mềm đồ họa 30.6
96 PLC 0.07
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97 PLC : S7 -1200 0.05
98 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

99 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

100 Rơ le áp suất cao 0.29
101 Rơ le áp suất cao, thấp 0.07
102 Rờ le áp suất dầu 0.07
103 Rơ le áp suất thấp 0.36
104 Rơ le bảo vê ̣áp suất kép HPS/LPS 0.29
105 Rơ le hiêụ áp suất dầu 0.29
106 Rơ le nhiêṭ 0.36
107 Rơ le nhiêṭ đô ̣

dixell/Elitech/Danfoss/Fox
0.29

108 Rơ le nhiêṭ đô ̣ loại cơ 0.29
109 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan

cải
5.1

110 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

111 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

112 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

113 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
114 Thiết bị bấm đầu cos 0.71
115 Thiết bị Điều khiển 3.06
116 Thiết bị đo hiệu suất lò hơi 0.34
117 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

118 Thiết bị sưởi dầu 0.34
119 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
120 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
121 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm 0.56
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- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

122 Tủ đông gió 0.34
123 Tua vít 4 cạnh 0.36
124 Tua vít nhỏ 0.36
125 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Bộ cảo 3 chân Bộ 0.07
3 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về An

toàn lao động
1.02

4 Bộ đồ nghề Bộ Bộ đồ nghề tháo ráp máy nén 0.07
5 Bộ tháo lắp Bộ 0.07
6 Cảm biến Cái 1.02
7 Công tắc B Cái Full white 0.15
8 Dầu bôi trơn Lít Dầu máy lạnh 2.1
9 Dầu bôi trơn Lít Bảo dưỡng chi tiết và động cơ 0.07
10 Đầu cos 1.5mm Hộp 0.36
11 Dầu DO, FO Lít 1.36
12 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
13 Dây điện Mét Dây đôi 2x1.5mm2 0.34
14 Day điêṇ 1.5mm Mét 0.36
15 Domino đấu điêṇ 0.36
16 Đồng hồ đo điện Bộ 0.2
17 Đồng hồ đo lưu lượng nước Bộ 0.07
18 Đồng hồ đo vạn năng Bộ 0.41
19 đồng hồ nạp gas Bộ 0.27
20 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
21 Khí nito Kilogam 0.07
22 Linh kiện điện tử Bộ 1.02
23 Môi chất 404A Kilogam 0.68
24 Môi chất lạnh R134a Chai Chai 13 kg 0.1
25 Môi chất lạnh R32 Chai Chai 13 kg 0.02
26 Môi chất lạnh R410a Chai Chai 13kg 0.31
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27 Môi chất R22 Kilogam 2.04
28 Nẹp ống điêṇ công nghiêp̣ Mét 0.36
29 Ống đồng, Cuộn Ống đồng phi 6,8,10,12,16 0.2
30 ống mao điều hòa Mét 0.34
31 ống mao tủ lạnh Mét 0.2
32 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

33 Pin 1,5V Cặp 0.34
34 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
35 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
36 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

37 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
38 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
39 Que hàn bạc, que hàn đồng Cái 1.02
40 Thermostar, sò nóng, sò

lạnh, điện trở, bóng đèn,
công tác cửa, công tác hành
trình,...

Bộ 0.07

41 Vật liệu sấy Kilogam Thủy sản, nông sản 1.01
42 Vật liệu sấy Kilogam nông sản hạt, lá 0.34

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,014.5 4,431.9

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh

viên) 6 306 1,836

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 56.1 235.62

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 91.8 385.56

4 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 0 0
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5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Biểu mẫu 4:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành

Kỹ thuật nhiệt trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo
dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức
kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025
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Khoa Cơ khí kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CƠ KHÍ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Kỹ thuật nhiệt theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng
như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật nhiệt.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ thuật nhiệt trên hệ
thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật nhiệt.
Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.
Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TS. Lê Như Chính

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PSG. TS. Trần Hưng Trà
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Biểu mẫu 5:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT NHIỆT (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 70 Tổng số tín chỉ: 163
Trong đó: Số học phần bắt buộc 52 (121 tín chỉ); Số học phần tự chọn 18 (42 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai công
tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào tạo
(CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng.
Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học

Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số
lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục
vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến
thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây
dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giảng
viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.



14

- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.
Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn, phòng

ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng, khối lượng
thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật tư, năng lượng
và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các
công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để
loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái hiện tại của
Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng
dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao
phí thời gian lao động của tất cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống
xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp
lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học phần
tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ
thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực tiễn
vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PGS. TS. Trần Hưng Trà

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TS. Lê Như Chính
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Biểu mẫu 6:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINHTẾKỸTHUẬTCỦACHƯƠNGTRÌNHKỸTHUẬTNHIỆT (3 CHUYÊN
NGÀNH: KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH; MÁY LẠNH, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ
THÔNG GIÓ; MÁY LẠNH VÀ THIẾT BỊ NHIỆT THỰC PHẨM)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh,
điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 70 Tổng số tín chỉ 163
Trong đó: Số học phần bắt buộc 52 (121 tín chỉ); Số học phần tự chọn 18 (42 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví
dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định
định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.
2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định
mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính
toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các
kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể,
đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế,
đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực
tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PGS. TS. Trần Hưng Trà

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TS. Lê Như Chính
Biểu mẫu 7:



17

1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội
ngũ giảng viên, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Công ty TNHH Cơ điện Vịnh Xanh

Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Cơ khí
và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt trình độ đại học tại Quyết định số 213/QĐ-
ĐHNT-CK ngày 18/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật
Nhiệt như sau:

- Thành lập tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT cần xây dựng
- Xây dựng kế hoạch và các bước triển khai xây dựng ĐMKTKT của CTĐT
- Lựa chọn phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của CTĐT
- Xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT cần xây dựng trên hệ thống phần

mềm của Nhà trường
- Tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT
- Xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của CTĐT
- Tổ chức xin ý kiến của các bên liên quan về dự thảo ĐMKTKT của CTĐT đại học
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- Xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của CTĐT đại học
- Hoàn chỉnh dự thảo ĐMKTKT của CTĐT đại học
- Chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu
- Báo cáo Hiệu trưởng để trình Hội đồng trường và các cơ quan có thẩm quyền ban

hành ĐMKTKT
Khoa Cơ khí và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của

chương trình đào tạo và gửi đến Công ty TNHH Cơ điện Vịnh Xanh để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo của Công ty TNHH Cơ điện Vịnh Xanh xin gửi trước ngày 15/10/2025 về địa chỉ:
02 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên

PGS. TS. Trần Hưng Trà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

Ý KIẾN GÓP Ý
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang
(Đồng kính gửi: Khoa Cơ khí – Tổ xây dựng ĐMKTKT ngành Kỹ thuật nhiệt)

1. Lời mở đầu
Trước hết, Công ty TNHH Cơ điện Vịnh Xanh trân trọng cảm ơn Nhà trường đã gửi

Dự thảo Định mức kinh tế – kỹ thuật của Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt để xin
ý kiến đóng góp. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Cơ điện lạnh, Công ty đánh giá
cao nỗ lực của Trường trong việc xây dựng định mức nhằm chuẩn hóa, minh bạch chi phí
đào tạo, góp phần gắn kết giữa đào tạo đại học và nhu cầu của doanh nghiệp.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự thảo (phiên bản ngày 07/10/2025), Công ty xin gửi một
số ý kiến góp ý dưới đây, tập trung vào các khía cạnh tính khả thi, tính phù hợp thực tiễn
sản xuất và cập nhật công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tối ưu hóa chi
phí.
2. Nhận xét chung

Tính đầy đủ của hồ sơ: Dự thảo trình bày đầy đủ các thành phần: định mức lao động,
thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất và phần thuyết minh pháp lý, phương pháp xây dựng.

Tính pháp lý: Các căn cứ được viện dẫn (Luật Giá, NĐ 81/2021, TT 19/2024/TT-
BGDĐT…) là phù hợp, đảm bảo tính pháp quy cho việc ban hành.

Tính thực tiễn: Dự thảo đã tính toán dựa trên quy mô lớp học lý thuyết 40 SV, thực
hành 10–25 SV và thời gian đào tạo 236,57 giờ/học phần, tương đối sát với điều kiện trung
bình của các cơ sở đào tạo.

Hạn chế còn tồn tại:
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Một số định mức chưa loại trừ khối lượng của học phần tự chọn mà sinh viên không
đăng ký, dễ dẫn đến chênh lệch so với thực tế vận hành.

Định mức lao động gián tiếp và chi phí bảo trì – hao mòn thiết bị chưa được phản ánh
đầy đủ.

Danh mục thiết bị còn khá dài và lẫn các thiết bị thể chất – GDQP, chưa được tách
bạch rõ với thiết bị phục vụ chuyên môn Kỹ thuật nhiệt.

Một số loại thiết bị, tự động hóa máy lạnh như PLC, máy ĐHKK trung tâm VRV,
VRF,…chưa được đề cập hoặc định mức sử dụng quá thấp so với nhu cầu đào tạo hiện nay.
3. Góp ý chi tiết
3.1. Về định mức lao động

Nên tách riêng định mức giảng dạy của từng nhóm học phần (cơ sở ngành, chuyên
ngành, thực tập – đồ án) và loại bỏ các học phần tự chọn không triển khai để phản ánh chi
phí thực.

Bổ sung định mức lao động gián tiếp cho các hoạt động như quản lý phòng thí nghiệm,
chuẩn bị giáo án – bài thực hành, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì thiết bị. Đây là chi phí đáng kể
nhưng chưa được tính tới.

Đối với học phần có nhiều giảng viên tham gia, nên xây dựng mức bình quân theo
chức danh (GV chính, GV trẻ, trợ giảng) thay vì chỉ dựa vào bậc lương của Chủ nhiệm học
phần.
3.2. Về định mức thiết bị

Danh mục thiết bị khá chi tiết, tuy nhiên cần phân nhóm rõ: (a) thiết bị học phần kỹ
thuật nhiệt, (b) thiết bị phục vụ GDTC–GDQP, (c) thiết bị dùng chung. Việc này giúp dễ
theo dõi, tránh cộng gộp khấu hao vào chi phí ngành.

Một số thiết bị then chốt tự động hóa cho ngành kỹ thuật nhiệt trong xu hướng tự động
hóa thông minh và sản xuất 4.0 cần được cập nhật hoặc nâng định mức giờ sử dụng, gồm:

PLC điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp: PLC chuyên dụng cho lạnh công nghiệp
Siemens S7-1200/1500, Mitsubishi FX5U, Schneider M2210,15 giờ/01 SV là quá thấp; thực
tế cần tăng tối thiểu 0,5–1 giờ/01 SV cho các bài lập trình cơ bản.

Bộ điều khiển PLC, HMI, cảm biến công nghiệp: định mức 0,41 giờ chưa đáp ứng
nhu cầu bài tập điều khiển logic, SCADA cơ bản.
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Module IoT hiện chưa có trong danh mục nhưng nên đưa vào để phù hợp với xu
hướng đào tạo robot – tự động hóa trong kho lạnh logictic.

Cần quy định rõ tỷ lệ thời gian thiết bị dành cho đào tạo so với bảo trì/bảo dưỡng để
cơ sở đào tạo có cơ sở dự toán chi phí duy tu.
3.3. Về định mức vật tư tiêu hao

Nhiều vật tư ghi nhận theo quy cách chung nhưng chưa nêu chủng loại tương thích
với thiết bị (ví dụ: Môi chất lạnh, vật tư thực hành như dây điện, ống đồng, dầu máy, cụng
cụ hàn, cắt loe ống,…). Nên chuẩn hóa mô tả kỹ thuật để tránh sai khác khi mua sắm.

Đề xuất bổ sung vật tư cho các Thí nghiệm về truyền nhiệt truyền chất (xác định hệ
số tỏa nhiệt đối lưu khi sôi, khi ngưng, hệ số dẫn nhiệt, …).

Nên có cột ước tính chi phí tham khảo (VNĐ/đơn vị) để các bên dễ tính toán khi lập
kế hoạch tài chính.
3.4. Về định mức cơ sở vật chất

Tỷ lệ diện tích và thời gian sử dụng phòng thực hành hiện phù hợp nhưng cần đề cập
chi tiết hơn đến các bài thực hành như Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp, tự động hóa
hệ thống lạnh, kỹ thuật lạnh dân dụng, lò hơi hệ thống sấy vốn quan trọng trong đào tạo
ngành Kỹ thuật nhiệt.

Đề nghị tính thêm chi phí tiến tới sử dụng phòng thực hành tợ động hóa hệ thống lạnh
và ĐHKK), vì hiện nay doanh nghiệp cần và yêu cầu SV có kỹ năng này.
3.5. Về phương pháp và dữ liệu xây dựng định mức

Hoan nghênh việc kết hợp các phương pháp tiêu chuẩn, thống kê và thực nghiệm; tuy
nhiên nên cập nhật dữ liệu thống kê thực tế tối thiểu 3 năm gần đây sau COVID-19, do chi
phí vật tư – năng lượng biến động mạnh.

Khuyến nghị bổ sung đối sánh định mức với một số cơ sở đào kỹ thuật nhiệt lạnh khác
trong khu vực (ĐH Bách khoa Hà nội, ĐH Công nghiệp TP. HCM, ĐH Công nghiệp Hà
Nội,…) để làm cơ sở tham chiếu.
4. Đề xuất chung từ phía doanh nghiệp

Tăng cường gắn kết chương trình với thực tiễn nhà máy: định mức nên dành tối thiểu
15–20% giờ thực hành cho thiết bị hiện trường (điều khiển, PLC, hệ thống lạnh công nghiệp
và ĐHKK).
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Xây dựng cơ chế chia sẻ thiết bị doanh nghiệp – nhà trường: doanh nghiệp sẵn sàng
cho mượn máy, thiết bị nhiệt lạnh để giảm chi phí khấu hao.

Sau khi hoàn thiện, Nhà trường nên công khai bảng định mức rút gọn cho từng nhóm
học phần để doanh nghiệp dễ theo dõi và phối hợp hỗ trợ.
5. Kết luận

Công ty TNHH Cơ điện Vịnh Xanh đánh giá cao nỗ lực xây dựng ĐMKTKT của
Nhà trường. Những góp ý nêu trên nhằm mục tiêu nâng cao tính chính xác, sát thực tế sản
xuất và cập nhật công nghệ mới, qua đó tăng hiệu quả đầu tư, bảo đảm chất lượng đầu ra
của sinh viên ngành Kỹ thuật nhiệt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Rất mong Trường Đại học Nha Trang và Khoa Cơ khí xem xét, tiếp thu và sớm hoàn
thiện dự thảo để ban hành chính thức.
Trân trọng./.

PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt
động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học
Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản
của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật;
Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề
7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách
mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây
dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các

5 0.38 11
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mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm:
Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin;
Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức
biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi
ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của
Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác
– Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm
việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các
quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược
tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong
việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập
và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
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6.1
6.2

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao
gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua
độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình
trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về
chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận
dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên
quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ
chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi
mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi
lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
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c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước

4 0.3 8.8
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pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm
9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ
Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản
thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT
NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam

4 0.3 8.8
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Đảng phải trong sạch, vững mạnh
6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI

ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách
mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh
đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu
nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã
hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng
phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân
trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và
công việc.
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d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh

4 0.3 8.8
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nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.
4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế
đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt
Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành
chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh
thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được
phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên
ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật,
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận
của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng
các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày;
tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân
và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong
cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành

2 0.15 4.4
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5.2
5.3
5.4
5.5

chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện
các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận
điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho
việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc
sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và
thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm
bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi
phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới
hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực
trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang
bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực
tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của
hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các
phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân

12 0.9 26.4
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3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp
2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh:Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học
phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực
tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận
nghịch đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc
giải các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình
tuyến tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và
phương pháp Gauss giải hệ phương
trình tuyến tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất

10 0.75 22
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3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3
Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



60

Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân
phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định
giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số
đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so
sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán
cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ

12 0.9 26.4
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3.7 tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Chemistry B

Mã học phần: CHE388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử, bảng
hệ thống tuần hoàn và biến thiên các tính chất các nguyên tố, liên kết hóa học), cơ sở lý thuyết của
các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa).
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng để có thể học các học phần Hóa cơ sở và các học
phần chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng các kiến thức hóa học cơ bản vào
lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chọn lựa và áp dụng các định luật cơ bản của hóa học vào tính toán các quá trình hóa học và
hóa lý
b. Tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học.
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý.
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng
của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly.
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa
hóa năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại.
f. Trình bày được các tính chất của các nguyên tố và hợp chất cơ bản, phức chất. Phân biệt các
loại liên kết chính trong hợp chất hóa học; vẽ cấu trúc phân tử của một số hợp chất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và định luật cơ bản của
hóa học

2 0.15 4.4

2 Cơ sở của nhiệt động hóa học 4 0.3 8.8
3 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 4 0.3 8.8
4 Dung dịch 7 0.53 15.4
5 Phản ứng hóa học và dòng điện 6 0.45 13.2
6 Đại cương về các chất và phức chất 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động
lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các
công thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý
thuyết hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để
học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật
lý với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí
của chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng;
Va chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6Lực liên kết
1.2.7Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ
trụ cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt

12 0.9 26.4
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1.4.6 Bài tập chương 1.4
2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý
tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

7 0.53 15.4

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot –
Savart – Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ

6 0.45 13.2
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5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính



72

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1
- Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán
dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật
lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý
được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan,
trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm
đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện
động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ
và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30



73

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học
phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung
trong quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài
thí nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
bảo toàn động lượng trong va chạm
mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng
lý thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên
lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn
kế, nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng

5 0.45 1 1.15 21
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nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và
khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán
dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính
đặc trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của
nguồn Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số
Planck

5 0.45 1 2.15 21
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5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết
CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va
chạm trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế
cặp nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT),
bao gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ
thống máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử
dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các
kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office
để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet;
nhận biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ
blockchain); có kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các
bài toán đơn giản bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành
Microsoft Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word,
tạo bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến
(trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
CỘNG 30 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 10 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và
Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông
tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học
trực tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến
(trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến,
ứng dụng web), bộ ứng dụng trực
tuyến Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo
(hỗ trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài
liệu, sáng tạo nội dung…).

7 5 0.98 5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về

lập trình
2 0.15 4.4



79

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình
Python

1 0.08 2.2

3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 63

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam;
(2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi
trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi
trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền
tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy
những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử
linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của
văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết
lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường
tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt
Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân
tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với
môi trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc bảo
vệ môi trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thóai và ô nhiễmmôi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối liên
hệ giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong
đời sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những
thách thức về môi trường trong trường hợp cụ thể

b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá ảnh
hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường;
Đánh giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thóai và ô nhiễm
môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên
nhiên nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên
nhân và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững và
bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người
với môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn
nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác và
sử dụng các nhóm tài nguyên (đất,
nước, sinh vật – rừng, khóang sản và
năng lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người
học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe
nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm
chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt
nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
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f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần,
người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm
chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt
nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025



91

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân
dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm
của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối
ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật
quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới;
xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những
vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam
về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin
và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian
mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp
sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh
quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội
phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm
pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
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c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu
biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự,
quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí
công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có
khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh;
biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành
ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích
cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với
bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công
nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự
phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ
bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
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CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự
cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
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17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp
vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát
triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng ngừa:
Các môn chạy; Các môn nhảy; Các
môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 –
60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ
6 -10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy
tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh
đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập
và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện
TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự
ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông;
tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
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3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem
lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền

4 0.3 8.8
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trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của
quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp
lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên
lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mongmuốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông 2 0.15 4.4
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- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ
nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025



118

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng
cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát
triển võ thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan
trọng môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và
Tư thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động
tác khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm
căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn
đỡ kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:

2 0.09 0.36 4.4
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- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ
Thượng căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn
đỡ vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá
Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
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- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)
Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật
và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch,
kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm
làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và
đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong
nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và
bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho người
mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở nước,
tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt
nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4
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12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng
tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng
vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt
và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,

2 0.09 0.15 4.4
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ngồi)
6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự

chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4



129

CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh
- Tiếng Anh: Introduction to Thermal Engineering

Mã học phần: REE350 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật và nghề kỹ sư, phương
pháp học tập hiệu quả ở trường đại học, đạo đức nghề nghiệp và giới thiệu ngành nghề.
3. Mục tiêu:
- Cung cấp một số kiến thức cơ bản liên quan đến kỹ thuật và ngành nghề kỹ thuật nói chung và
ngành Kỹ thuật nhiệt nói riêng để giúp người học hình thành và phát triển lòng yêu nghề, đạo đức
nghề nghiệp.
- Cung cấp cho sinh viên một số phương pháp học để học tập hiệu quả trong môi trường đại học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả chức năng của kỹ thuật và các ngành kỹ thuật phổ biến ở Việt nam, nhận diện được cơ
hội việc làm cho kỹ sư trong các lĩnh vực, tóm tắt nội dung các khối kiến thức và các học phần
trong chương trình đào tạo.
b. Vận dụng một số phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học.
c. Giải thích chuẩn mực đạo đức của sinh viên trong trường đại học và đạo đạo đức nghề nghiệp
trong công việc.
d. Lập được kế hoạch học tập cho bản thân phù hợp với ngành nghề đào tạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mở đầu về nghề nghiệp kỹ thuật 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Kỹ thuật và nghề kỹ sư
Các chức năng của kỹ thuật
Các ngành kỹ thuật phổ biến ở Việt
Nam
Cơ hội việc làm cho kỹ sư trong các
lĩnh vực
Chuẩn bị cho một sự nghiệp thành
công

2
2.1
2.2
2.3

Đạo đức nghề nghiệp
Các khái niệm
Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
của nghề kỹ sư
Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp
của kỹ sư

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Học tập hiệu quả ở trường đại học
Một số vấn đề cơ bản về học tập ở đại
học
Học tập chủ động
Các phương pháp học hiệu quả
Phương pháp thi hiệu quả
Tạo động lực học tập

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Giới thiệu ngành Kỹ thuật nhiệt
Giới thiệu ngành Kỹ thuật nhiệt và cơ
hội việc làm
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật nhiệt
Một số đặc trưng dạy và học ngành Kỹ
thuật nhiệt

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT+TH)
- Tiếng Anh:Mechanical Engineering Drawing

Mã học phần: MEM327 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật cơ khí bao gồm: các tiêu
chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; biểu diễn
vật thể; hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép ren, then, then hoa, chốt, đinh tán, hàn, khớp
nối, ổ lăn, bánh răng, bộ truyền đĩa xích, vẽ quy ước lò xo; biểu diễn dung sai và nhám bề mặt; biểu
diễn bản vẽ chi tiết; biểu diễn bản vẽ lắp; đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết; ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật cơ khí.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng bản vẽ và đọc được bản
vẽ chi tiết và bản vẽ lắp theo TCVN và ISO. Đồng thời, học phần phục vụ cho việc học tập các học
phần cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế, chế tạo trong kỹ
thuật cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cách biểu diễn các đối tượng trong mặt phẳng hình chiếu.
b. Biểu diễn mối quan hệ hình học, xác định được giao tuyến, hình cắt, mặt cắt của các đối tượng
biểu diễn trong các mặt phẳng hình chiếu.
c. Biểu diễn các các chi tiết máy và các mối ghép và phổ biến trong kỹ thuật cơ khí.
d. Đọc bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
e. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
f. Sử dụng máy tính (CAD) hỗ trợ việc biểu diễn bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Những tiêu chuẩn về cách trình bày
bản vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

2.4

Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn

Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn

Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp

Vẽ các trường hợp nối tiếp
Ứng dụng vẽ nối tiếp

Vẽ một số đường cong hình học

2 0.15 4.4

3
3.1

3.2

Phép chiếu
Khái niệm về các phép chiếu

Khái niệm về các phép chiếu xuyên
tâm

Khái niệm về phép chiếu song song
Khái niệm về phép chiếu vuông

góc
Biểu diễn, liên thuộc

Điểm
Đường thẳng
Mặt phẳng

2 0.15 4.4

4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Giao của các đối tượng
Mặt phẳng cắt các đối tượng

Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Đường thẳng cắt mặt
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của hai đa diện
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của đa diện và mặt cong
Giao của hai mặt cong

3 0.23 6.6
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5
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu

Hình chiếu cơ bản
Hình chiếu phụ
Hình chiếu riêng phần

Hình cắt
Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
Phân loại hình cắt
Ứng dụng của hình cắt
Ký hiệu và quy ước về hình cắt
Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

Mặt cắt
Phân loại mặt cắt
Kí hiệu và những quy định về mặt

cắt
Hình trích
Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Cách ghi kích thước của vật thể
Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2
6.3
6.4

Vẽ hình chiếu trục đo
Khái niệm về hình chiếu trục đo

Nội dung của phương pháp hình
chiếu trục đo

Phân loại hình chiếu trục đo
Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Hình chiếu trục đo xiên cân
Vẽ hình chiếu trục đo
Chọn loại hình chiếu trục đo

Dựng hình chiếu trục đo
Vẽ hình cắt trong hình chiếu trục

đo

4 0.3 8.8

7
7.1

7.2

7.3

Vẽ quy ước các mối ghép
Ren

Sự hình thành ren
Các yếu tố của ren
Các loại ren tiêu chuẩn thường

dùng
Cách vẽ quy ước ren
Ký hiệu ren

Ghép bằng ren
Các chi tiết ghép
Mối ghép ren

Ghép bằng then, then hoa, chốt

3 0.23 6.6
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7.4

7.5

7.6

Ghép bằng đinh tán
Khái niệm chung
Các loại đinh tán
Các vẽ quy ước các đinh tán

Ghép bằng hàn
Khái niệm chung
Hình biểu diễn các mối hàn
Ký hiệu quy ước mối hàn

Khớp nối
Khớp nối cứng
Khớp nối mềm
Khớp nối đĩa
Khớp Các đăng

8
8.1

8.2

8.3

8.4

Vẽ quy ước bánh răng, lò xo, pulley,
xích
Vẽ quy ước bánh răng

Khái niệm chung về bánh răng
Vẽ quy ước bánh răng trụ
Vẽ quy ước bánh răng côn
Vẽ quy ước bánh vít và trục vít

Vẽ quy ước lò xo
Khái niệm chung về lò xo
Vẽ quy ước lò xo

Vẽ pulley
Pulley đai phẳng
Pulley đai chữ V
Pulley đai tròn

Vẽ xích
Xích con lăn
Xích răng

2 0.15 4.4

9
9.1

9.2
9.3
9.4

Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp

Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật

liệu
Các đặc tính kỹ thuật

Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
Lập bản vẽ lắp theo mẫu
Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết

3 0.23 6.6

10 Bản vẽ chi tiết, các chỉ dẫn dung sai và 2 0.15 4.4
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10.1
10.2
10.3

nhám bề mặt
Nội dung bản vẽ chi tiết
Chỉ dẫn dung sai hình học
Chỉ dẫn nhám bề mặt

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

THỰC HÀNH:
Tính tiện ích của AutoCAD
Giao diện của AutoCAD
Menu, toolbar và các phím nóng
Cách gọi các thanh công cụ
Các lệnh thiết lập bản vẽ

2 0.18 2 8.4

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Các lệnh vẽ cơ bản
Lệnh Line, Xline, Ray, Pline và Spline
Lệnh Circle, Arc và Elipse
Lệnh Polyline và Rectangle
Lệnh Donut, Trace và Solid
Lệnh Multiline, Region, Union và
Intersec
Lệnh Point, Revision cloud, Boudary
và Helix

4 0.36 4 16.8

13
13.1

13.2

Phép biến đổi và sao chép hình, quản
lý BV theo lớp
Các lệnh biến đổi và sao chép hình:
Move, Rotate, Scale, Mirror, Stretch,
Copy, Offset, Array, Fillet
Các lệnh làm việc với lớp: Layer,
Linetype, Ltscale, Properties

4 0.36 4 16.8

14
14.1
14.2
14.3

Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn
bản
Các lệnh ký hiệu mặt cắt: Fill, Hatch,
Hatchedit
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản:
Style, Text, …
Các lệnh tạo hình

2 0.18 2 8.4

15
15.1
15.2
15.3

Các lệnh ghi, hiệu chỉnh kích thước và
làm việc khối
Các lệnh ghi kích thước
Lệnh hiệu chỉnh kích thước
Lệnh làm việc khối

2 0.18 2 8.4

16
16.1

Thực hành tổng hợp
Vẽ hình học:
Bộ truyền trong kỹ thuật cơ khí.
Nắp, vô lăng, cần gạt, cam, tấm đệm,

cờ lê, móc, gối, giá đỡ, bệ máy,

14 1.26 14 58.8
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16.2

16.3

chạc, …
Vẽ các hình chiếu thẳng góc: giá V,
chạc, giá đỡ, giá quay, kẹp, gối, bàn
trượt, ống bích, …
Vẽ các bản vẽ chế tạo

17
17.1
17.2
17.3

Các lệnh điều khiển máy in
Lệnh Layout
Lệnh Plot
Lệnh hiệu chỉnh khung in

2 0.18 2 8.4

CỘNG 30 30 4.97 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Phòng máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Ngọc Chiên Nguyễn Hữu Thật
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN



139

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Mechanics

Mã học phần: MEM328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các tiên đề tĩnh học; hệ lực phẳng; hệ lực không gian; chuyển
động của điểm; chuyển động cơ bản của vật rắn; chuyển động song phẳng của vật rắn; động lực
học; ứng suất và biến dạng; đặc trưng cơ học của vật liệu; kéo, nén đúng tâm; đặc trưng hình học
của hình phẳng; xoắn thuần tuý; uốn phẳng; chịu lực kết hợp.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về vật rắn tuyệt đối, hình thành khả năng phân tích,
mô hình hóa vật thể để giải quyết được các bài toán cân bằng trong tĩnh học. Ngoài ra giúp cho
người học xác định các đại lượng cơ bản trong các bài toán về động học và động lực học của chất
điểm và cơ hệ. Phân tích được ứng xử cơ học của vật liệu, tính toán thiết kế được các chi tiết cơ bản
trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của cơ sở ngành để học
tiếp các học phần liên quan đến tính toán, thiết kế kết cấu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản trong cơ học vật rắn tuyệt đối như các loại lực, mô men của
lực, các loại liên kết và giải phóng liên kết.
b. Xây dựng mô hình và tính toán các lực và phản lực liên kết trong các bài toán cân bằng tĩnh
học, tính toán các đặc trưng hình học của tiết diện.
c. Xây dựng phương trình chuyển động, tính toán các vận tốc, gia tốc, lực tác dụng trong các bài
toán chuyển động của chất điểm và vật rắn.
d. Hiểu được các khái niệm cơ bản trong cơ học vật rắn biến dạng như các loại ứng suất, biến
dạng, các đặc trưng cơ tính của vật liệu. Tính toán ứng suất và biến dạng trong các bài toán chịu
lực đơn giản và phức tạp, các chi tiết chịu tác dụng của nhiệt độ môi trường.
e. Tính toán tải trọng cho phép và kích thước của một chi tiết, kết cấu đảm bảo bền khi biết các
điều kiện đầu vào. Đánh giá mức độ an toàn của một chi tiết hoặc kết cấu khi chịu tải.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học
Giới thiệu chung về học phần
Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
tuyệt đối
Lực, mô men và ngẫu lực
Liên kết và các phản lực liên kết

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực
Phân loại hệ lực
Véctơ chính và mômen chính của hệ
lực
Thu gọn hệ lực
Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ
lực

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Điều kiện cân bằng của hệ lực
Điều kiện cân bằng của điểm
Điều kiện cân bằng của vật rắn
Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
Bài toán vật lật

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Đặc trưng hình học
Trọng tâm của vật rắn
Mô men quán tính tiết diện
Mô men quán tính khối

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Động học
Động học chất điểm
Động học vật rắn
Các dạng truyền động cơ bản

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Động lực học
Các khái niệm cơ bản về động lực học
Phương trình vi phân chuyển động của
chất điểm và cơ hệ
Các định lý cơ bản động lực học

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Nội lực, ứng suất và biến dạng
Nội lực
Ứng suất
Biến dạng
Đặc trưng cơ tính của vật liệu

6 0.45 13.2

8 Thanh chịu lực dọc trục 3 0.23 6.6
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8.1
8.2
8.3
8.4

Giới thiệu chung
Ứng suất và biến dạng dài
Bài toán siêu tĩnh
Bài toán thiết kế

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Xoắn thuần túy
Giới thiệu chung
Ứng suất và biến dạng góc
Bài toán siêu tĩnh
Bài toán thiết kế

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Dầm chịu uốn
Giới thiệu chung
Biểu đồ nội lực
Ứng suất trong dầm chịu uốn
Đường đàn hồi, độ võng và góc xoay
trong dầm chịu uốn
Bài toán thiết kế

6 0.45 13.2

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Thanh chịu lực tổng hợp
Giới thiệu chung
Trạng thái ứng suất phẳng
Các dạng chịu lực phức tạp
Bài toán thiết kế

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Đình Hảo Nguyễn Hữu Thật
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý - Chi tiết máy
- Tiếng Anh: Theory of Mechanisms and Machines

Mã học phần: MET336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Cơ kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế
chi tiết máy; động học và lực học của cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; cơ cấu bánh răng,
chuyển động thực của máy; truyền động bánh ma sát; truyền động bánh răng; truyền động xích,
truyền động trục vít – bánh vít, vít me – đai ốc; trục; ổ lăn, ổ trượt; khớp nối; lò xo; các mối ghép
thông dụng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về nguyên lý máy, cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy; giúp người học hình thành
năng lực thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng các hê ̣ thống thiết bị của tàu và tàu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các lý thuyết về cơ cấu và máy;
b. Xác định các thông số động học, lực học trong cơ cấu;
c. Thiết kế các chi tiết máy, các bộ truyền dẫn cơ khí và các mối ghép thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản trong tính toán
thiết kế chi tiết máy
Những định nghĩa và khái niệm cơ bản
Vật liệu.
Các nguyên tắc trong tính toán và thiết
kế chi tiết máy

6 0.45 13.2
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2
2.1
2.2
2.3

Động học cơ cấu phẳng
Bài toán chuyển vị
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Lực học cơ cấu phẳng
Phân tích các lực và xác định các lực
tác dụng lên cơ cấu
Tính áp lực khớp động và lực cân bằng
trên khâu dẫn.
Lực ma sát

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các cơ cấu thông dụng
Cơ cấu phẳng toàn khớp loại thấp
Khớp các đăng
Cơ cấu man
Cơ cấu cam

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Cơ cấu bánh răng
Khái niệm, phân loại
Định lý ăn khớp, đặc điểm ăn khớp.
Cấu tạo và thông số hình học của các
loại bánh răng thân khai
Bánh răng không gian
Hệ bánh răng
Hệ bánh răng thường
Hệ bánh răng hành tinh
Hệ bánh răng vi sai

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chuyển động thực của máy
Phương trình chuyển động thực của
máy.
Các phương pháp nâng cao chất lượng
làm việc của máy:
Cân bằng máy
Hiệu suất của máy

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Truyền động ma sát
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng.
Động lực học bộ truyền bánh ma sát.
Động lực học bộ truyền đai
Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán.

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2

Truyền động bánh răng
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng

3 0.23 6.6



145

8.3
8.4
8.5
8.6

Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
Vật liệu chế tạo bánh răng và ứng suất
cho phép
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
thẳng
Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng
nghiêng
Tính bền bộ truyền bánh răng côn

9
9.1
9.2
9.3

Truyền động xích
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng
Các thông số cơ bản về động học, lực
học truyền động xích
Chỉ tiêu và cách tính toán bền bộ
truyền động xích

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3

Truyền động trục vít, vít - đai ốc
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm,
phạm vi sử dụng.
Động lực học bộ truyền
Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các
công thức tính toán

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Trục, ổ trục, khớp nối, lò xo
Trục
Ổ trục
Khớp nối
Lò xo

6 0.45 13.2

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Các mối ghép thông dụng
Mối ghép đinh tán
Mối ghép hàn
Mối ghép ren
Mối ghép then, then hoa
Mối ghép độ dôi

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp
- Tiếng Anh: ELECTRICAL - ELECTRONIC CONTROL EQUIPMENT IN

INDUSTRIAL MACHINE
Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và ứng dụng liên quan đến cấu tạo, nguyên lý
hoạt động và cách sử dụng các khí cụ điện, linh kiện điện tử và điều khiển điện tử số trong hệ thống
máy móc công nghiệp. Nội dung học phần bao gồm: các loại động cơ điện thường dùng trong công
nghiệp (AC, DC, servo, step); khí cụ điện bảo vệ, điều khiển (contactor, rơ le, MCB, MCCB…);
phân tích và thiết kế các sơ đồ mạch động lực – điều khiển điển hình trong các hệ thống máy sản
xuất. Học phần cũng đề cập đến các thiết bị điều khiển tự động hiện đại như PLC, cảm biến, biến
tần, và tích hợp hệ thống truyền động điện. Sinh viên được thực hành đọc và phân tích catalogue
kỹ thuật, xây dựng sơ đồ điều khiển và vận hành mô phỏng mạch điều khiển cho các loại máy công
nghiệp cụ thể.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận với việc đọc catalogue của các máy sản xuất cụ thể, từ đó có khả năng thiết
kế các mạch điều khiển và phát hiện sửa chữa hư hỏng của các máy móc công nghiệp. Đồng thời
cung cấp cho sinh viên kiến thức về điều khiển điện, phương pháp thiết kế một hệ thống truyền
động kết hợp điều khiển điện, PLC.
- Hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của các khí cụ điện – điện tử sử dụng trong máy
công nghiệp.
- Phân tích được sơ đồ điều khiển, sơ đồ động lực và các mạch điện ứng dụng thực tế trong máy
sản xuất.
- Có khả năng đọc và khai thác thông tin từ catalogue thiết bị để lựa chọn và lắp đặt khí cụ điện phù
hợp.
- Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển sử dụng khí cụ điện, kết hợp điều khiển điện tử, cảm biến,
biến tần, PLC.
- Phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật điện – điện tử cơ bản trong máy công nghiệp.
- Hình thành kỹ năng tư duy hệ thống, làm việc nhóm và vận dụng linh hoạt kiến thức vào các tình
huống kỹ thuật thực tế trong nhà máy hoặc xưởng sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện, điện tử, điện tử số.
b. Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển cơ bản các loại động cơ điện.
c. Phân tích được các sơ đồ điều khiển và động lực của các máy công nghiệp.
d. Xây dựng được mạch điều khiển có và không tiếp điểm.
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e. Tính toán và chọn lựa được công suất và loại động cơ cho hệ thống.
f. Thiết kế, lắp đặt điều khiển một hệ thống sử dụng điện và PLC.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 20 15
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4

KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
Khí cụ điện điều khiển bằng tay
Khí cụ điện điều khiển tự động
Khí cụ điện tử
Khí cụ đo lường và hiển thị
Khí cụ điều khiển lập trình PLC

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
1.3

ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Khái niệm động cơ điện
Đặc tính động cơ điện
Các loại động cơ điện phổ biến

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

MẠCH CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Khái niệm về sơ đồ điện
Mạch điều khiển động cơ
Mạch bảo vệ

4 4 0.66 4.5 25.6

4
4.1
4.2

NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP MẠCH
ĐIỀU KHIỂN
Nguyên tắc thành lập mạch điều khiển
Chuyển mạch điều khiển có tiếp điểm
sang mạch không tiếp điểm

4 4 0.66 3.25 25.6

5
5.1
5.2
5.3

SƠ ĐỒ ĐIỆN
Điều khiển bằng rơ le
Điều khiển bằng PLC
Điều khiển động cơ xoay chiều bằng
biến tần

6 12 1.53 0.2 63.6

6 PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TRONG
MÁY CÔNG NGHIỆP

6 10 1.35 0.6 55.2
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6.1
6.2
6.3
6.4

Mạch điều khiển máy phay
Mạch điều khiển máy tiện
Mạch điều khiển máy khoan
Mạch điều khiển cho máy búa

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
Các chế độ của động cơ trong truyền
động điện
Đồ thị phụ tải của truyền động điện
Tính chọn công suất động cơ cho
truyền động không điều chỉnh
Kiểm nghiệm công suất động cơ
Chọn loại động cơ theo yêu cầu kỹ
thuật

2 0.15 4.4

CỘNG 30 30 4.95 8.55 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.35 2.85 0.06 2.91
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 8.55 0.17 8.72
1 Bộ thực hành động cơ KĐB 3

pha
Giờ 0.25 0.01 0.26

2 Các bộ phận trong máy điện Giờ 0.1 0 0.1
3 Động cơ 1 pha Giờ 0.5 0.01 0.51
4 Động cơ 3 pha Giờ 0.5 0.01 0.51
5 hệ thống truyền động Giờ 2 0.04 2.04
6 mạch điều khiển PLC Giờ 2 0.04 2.04
7 Mô hình bàn thực hành PLC Giờ 0.1 0 0.1
8 Module PLC phục vụ dạy học

PLC
Giờ 0.1 0 0.1

9 Thiết bị Điều khiển Giờ 3 0.06 3.06
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025



150

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Phương Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhiệt động lực học kỹ thuật
- Tiếng Anh: Thermodynamics
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Mã học phần: REE326 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học cơ bản, nhiệt lượng và công;
định luật nhiệt động thứ nhất, các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; định luật nhiệt động
thứ hai, hơi nước, không khí ẩm; quá trình nhiệt động thực tế như lưu động, tiết lưu của khí và hơi;
các chu trình nhiêṭ đôṇg chất khí, chu trình thiết bị động lực hơi nước Rankine, chu trình máy lạnh
và bơm nhiêṭ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích các quá trình
nhiệt động diễn ra trong các thiết bị nhiệt và máy lạnh, đồng thời ứng dụng để tính toán nhiêṭ đôṇg
cho các máy và thiết bị nhiệt thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm về các thông số trạng thái cơ bản của nhiệt động lực học như: áp suất,
nhiệt độ, thể tích, entanpy, entropy; mô tả được các quá trình nhiệt động lực học cơ bản; viết
được các phương trình tính toán trong nhiệt động lực học.
b. Vận dụng định luật nhiệt động lực học thứ nhất và thứ hai vào các quá trình nhiệt động, tính
toán nhiệt và năng lượng cho các quá trình và chu trình.
c. Giải thích được các chu trình nhiệt động chuyển hóa năng lượng từ nhiệt sang công.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả làm việc của các
chu trình động cơ nhiệt, máy lạnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản
Nhiệt động lực học và phương pháp
nghiên cứu
Hệ nhiệt động
Các thông số trạng thái của một hệ

6 0.45 13.2
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1.5
1.6
1.7

nhiệt động
Quá trình và chu trình nhiệt động
Nhiệt lượng và Công
Phương trình trạng thái chất khí
Nhiệt dung và nhiệt dung riêng

2
2.1
2.2
2.3

Định luật thứ nhất nhiệt động lực học
Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng
lượng
Phương trình toán học của định luật
thứ nhất nhiệt động lực học
Định luật thứ nhất nhiệt động lực học
viết cho dòng khí lưu động

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Các quá trình nhiệt động cơ bản của
khí lý tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Định luật thứ hai nhiệt động lực học
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu
quả của nó
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Chất thuần khiết
Các khái niêṃ về hơi nước và ứng
dụng
Sự chuyển pha của các đơn chất
Quá trình hóa hơi đẳng áp của hơi
nước
Giản đồ trạng thái của hơi nước
Cách xác định các thông số trạng thái
của nước và hơi nước bằng bảng hoặc
đồ thị
Các quá trình nhiệt động lực của hơi
nước
Phương trình Van der Waals

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Các quá trình lưu động
Điều kiện khảo sát và các qui luật
chung của quá trình lưu động
Lưu động qua ống phun nhỏ dần
Lưu động qua ống Laval
Quá trình tiết lưu
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7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Hỗn hợp lý lý tưởng - Không khí ẩm
Hỗn hợp khí lý tưởng
Không khí ẩm, các thông số cơ bản, đồ
thị I-x hoặc I-d; t-d
Xác định các thông số của không khí
ẩm: Nhiệt độ bầu khô, nhiệt độ đọng
sương, nhiệt độ bầu ướt, áp suất riêng
phần hơi nước trong không khí ẩm…
Quá trình gia nhiệt tăng ẩm và làm
lạnh khử ẩm của không khí
Quá trình hòa trộn các dòng không khí

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Chu trình nhiệt động khí
Chu trình nhiêṭ đôṇg khí dơn giản
Chu trình động cơ đốt trong
Chu trình tua bin khí
Chu trình máy lạnh khí

7 0.53 15.4

9
9.1
9.2

Chu trình nhiệt động hơi
Chu trình nhiệt động hơi nước
Chu trình máy lạnh hơi

8 0.6 17.6

CỘNG 39 0 2.94 0 0 85.8
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 85.8 85.8 1.72 87.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bảo Tiên Lê Như Chính
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
- Tiếng Anh: Heat Transfer and Heat Exchanger

Mã học phần: REE329 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
như: cơ sở lý thuyết và tính toán về dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bức xạ; cấu tạo
và nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán các thiết bị trao đổi nhiệt.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích và tính toán
quá trình truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt, đề xuất các biêṇ pháp để tăng cường/hạn chế sự trao
đổi nhiêṭ làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế các thiết bị nhiệt thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, mô tả được các phương thức truyền nhiệt: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ.
b. Vận dụng lý thuyết về truyền nhiệt để giải quyết các bài toán liên quan đến các quá trình dẫn
nhiệt, đối lưu, bức xạ.
c. Giải thích bản chất của các quá trình truyền nhiệt ở các thiết bị trao đổi nhiệt.
d. Tính toán thiết kế và chọn thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với các quá trình thực tế.
e. Phân tích và chọn các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường/ hạn chế quá trình truyền nhiệt.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2

Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản
Phương trình Fourier cho quá trình dẫn
nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định
Dẫn nhiệt khi không có nguồn nhiêṭ

12 0.9 26.4
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1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

bên trong
Dẫn nhiệt qua vách phẳng
Dẫn nhiệt qua vách trụ
Dẫn nhiệt qua hình cầu
Dẫn nhiệt qua cánh
Chuẩn số Biot
Dẫn nhiệt không ổn định
Lý thuyết về phân tích dẫn nhiệt không
ổn định
Dẫn nhiệt không ổn định qua vách
phẳng
Dẫn nhiệt không ổn định qua vật trụ
Dẫn nhiệt không ổn định qua vật cầu

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2

Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản
Phương trình Newton về trao đổi nhiệt
đối lưu và các phương pháp xác định
hê ̣số tỏa nhiêṭ đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên trong
không gian vô hạn
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên trong
không gian hữu hạn
Trao đổi nhiêṭ đối lưu cưỡng bức
Trao đổi nhiệt đối lưu khi môi chất
chuyển động trong ống
Trao đổi nhiệt đối lưu khi chất lỏng
chuyển động ngang qua ống
Trao đổi nhiệt khi môi chất biến đổi
pha
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi
Trao đổi nhiệt khi môi chất ngưng tụ

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.3
3.5
3.6

Trao đổi nhiệt bức xạ
Các khái niệm cơ bản
Hê ̣số hấp thụ, phản xạ, xuyên qua và
hiệu ứng nhà kính
Năng lượng bức xạ riêng và năng
lượng bức xạ hiêụ dụng
Các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt
Định luật Planck về bức xạ
Định luâṭ Wien
Định luâṭ Stefan - Boltzman
Định luâṭ Kirchoff
Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai tấm

8 0.6 17.6
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3.7 phẳng đặt song song trong môi trường
trong suốt
Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật bọc
nhau
Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật có
màng ngăn

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Truyền nhiêṭ ổn định
Các khái niệm cơ bản
Hệ số truyền nhiệt
Truyền nhiệt qua vách phẳng một lớp
và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua trụ vách trụ một lớp
và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách cầu một lớp và
nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh

6 0.45 13.2

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4

Thiết bị trao đổi nhiệt
Khái niệm và phân loại thiết bị trao đổi
nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều,
ngược chiều
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau
Thiết bị trao đổi nhiệt hỗn hợp
Trở nhiệt trong thiết bị
Hệ số cáu cặn
Các biêṇ pháp tăng cường và hạn chế
sự trao đổi nhiêṭ

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính toán và thiết kế trong thiết bị trao
đổi nhiệt
Phương pháp chênh lệch nhiệt độ trung
bình logarit
Phương pháp hiệu suất nhiệt – NTU
Lựa chọn thiết bị trao đổi nhiệt
Bài tập lớn tính toán thiết kế thiết bị
trao đổi nhiệt

12 0.9 26.4

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Bảo Tiên Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ điện tử ứng dụng
- Tiếng Anh: Applied Mechatronics

Mã học phần: MEC338 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Trang bị điện công nghiệp (LT+TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về những thành phần cơ bản của hệ thống
cơ điện tử và lý thuyết điều khiển tự động; nguyên lý hoạt động và phương pháp đo đạc của một số
cảm biến thông dụng; kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình PLC.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng kết nối thiết bị điều
khiển với PLC, lập trình cho hệ thống điều khiển tự động cơ bản có sử dụng PLC.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả các thành phần trong hệ thống điều khiển tự động.
b. Giải thích nguyên lý hoạt động và phương pháp đo của các loại cảm biến.
c. Vận dụng PLC để kết nối và lập trình một số hệ thống điều khiển tự động cơ bản trong nhiệt
lạnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Lý thuyết điều khiển tự động
Khái niệm
Phân loại
Thuật toán

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Cảm biến đo mức chất lưu
Phương pháp thủy tĩnh
Phương pháp điện
Phương pháp bức xạ

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Cảm biến tiệm cận
Loại cảm ứng từ
Loại cảm ứng điện dung

2 0.15 4.4

4
4.1

Cảm biến độ ẩm
Ẩm kế ngưng tụ

4 0.3 8.8
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4.2 Ẩm kế điện ly
5
5.1
5.2
5.3

Cảm biến nhiệt độ
Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động
Phương pháp kết nối, đo đạc

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3

Cảm biến đo tốc độ gió
Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động
Phương pháp kết nối, đo đạc

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

Bộ lập trình điều khiển PLC
Giới thiệu chung
Cấu trúc phần cứng
Phần mềm TIA Portal

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

Lệnh bit logic trong PLC
Tiếp điểm thường đóng, thường hở
Ngõ ra
Bài tập áp dụng

6 0.45 13.2

9
9.1
9.2
9.3

Timer, Counter trong PLC
Bộ định thời (Timer)
Bộ đếm (Counter)
Bài tập áp dụng

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Định Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: T.Hành Cơ điêṇ tử ứng dụng
- Tiếng Anh: Applied Mechatronics Lab

Mã học phần: MEC340 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Cơ điện tử ứng dụng
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các thiết bị cơ điện tử ứng dụng cơ bản
của mạch điện tử, PLC và có khả năng sử dụng và chẩn đoán lỗi trên các hệ thống điều khiển động
cơ AC, DC
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng:
- Sử dụng các cảm biến thường dùng trong các hệ thống lạnh.
- Lập trình được một số bài toán đơn giản dùng PLC
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lắp ráp và điều khiển thiết bị DC, AC từ tín hiệu cảm biến
b. Lập trình, kết nối và điều khiển thiết bị DC, AC sử dụng PLC
c. Rèn luyện kỹ năng trình bày, cộng tác, làm việc nhóm thông qua việc chia sẻ công việc của
nhóm và báo cáo nhóm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Điều khiển tải AC và DC từ tín hiệu
cảm biến
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị dùng
AC và DC.
Hướng dẫn sử dụng các cảm biến,
modul relay
Điều khiển thiết bị AC và DC

15 1.35 1 63

2 Lập trình điều khiển: Hệ thống lò hơi 5 0.45 0.05 21
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2.1
2.2
2.3
2.4

Giới thiệu về hệ thống
Định hướng cách lập trình
Mô phỏng kiểm tra
Kết nối thực nghiệm trên PLC S7 1200

3
3.1
3.2
3.3

Điểu khiển đóng ngắt tải DC và AC từ
PLC
Giới thiệu hướng điều khiển
Kết nối hệ thống
Lập trình điều khiển

10 0.9 1 42

CỘNG 0 30 2.7 0.05 2 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0.05 0 0.05
1 PLC : S7 -1200 Giờ 0.05 0 0.05
IV Vật tư 2 0.04 2.04
1 Cảm biến Cái 1 0.02 1.02
2 Linh kiện điện tử Bộ 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Nam Nguyễn Thiên Chương
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật lạnh cơ sở
- Tiếng Anh: Basic Refrigeration

Mã học phần: REE337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Nhiệt động lực học kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về các quá trình nhiệt động học diễn ra trong
hệ thống lạnh; Nguyên lý của các quá trình làm lạnh nhân tạo; Những kiến thức về môi chất lạnh
và vật liệu nhiệt lạnh; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng kỹ thuật và tương quan giữa các
thiết bị trong các loại hệ thống lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết lập được hệ thống
lạnh, tính toán nhiệt, nhằm làm cơ sở để tính chọn máy và thiết bị lạnh phù hợp công nghệ và yêu
cầu của nơi sử dụng thiết bị lạnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn phương pháp làm lạnh; chọn môi chất lạnh, dầu máy lạnh và chất tải lạnh cho các hệ
thông lạnh công nghiệp.
b. Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý hoạt động và tính năng kỹ thuật của máy, các thiết bị trong
hệ thống lạnh.
c. Tính toán nhiệt cho chu trình máy lạnh 1 cấp và 2 cấp nén trên đồ thị lgp-i; theo đó chọn máy
nén, van tiết lưu, thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi.
d. Tính toán chọn thiết bị phụ cho hệ thống lạnh.
e. Thiết lập sơ đồ các hệ thống lạnh công nghiệp 1 cấp và 2 cấp nén theo loại môi chất lạnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3
1.4

Nguyên lý làm lạnh nhân tạo và các
thông số nhiệt
Tổng quan ngành máy lạnh thế giới và
Việt Nam
Khái quát những ứng dụng các hệ
thống lạnh trong thực tế và đời sống
Nguyên lý của các phương pháp làm
lạnh nhân tạo
Các thông số nhiệt lạnh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Môi chất lạnh, chất tải lạnh và dầu máy
lạnh
Môi chất lạnh
Chất tải lạnh
Dầu máy lạnh
An toàn sử dụng môi chất lạnh, chất tải
lạnh và dầu máy lạnh

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Các chu trình máy lạnh nén hơi một
cấp
Tổng quan về chu trình máy lạnh nén
một cấp và ứng dụng
Nguyên lý làm việc của chu trình máy
lạnh nén hơi một cấp
Tính toán nhiệt chu trình máy lạnh nén
hơi một cấp nén

5 0.38 11

4
4.1
4.2

4.3

4.4

Các chu máy lạnh nén hơi nhiều cấp
Tổng quan về chu trình máy lạnh nén
hơi nhiều cấp.
Sơ đồ nguyên lý, hoạt động và tính
toán nhiệt các chu máy lạnh nén hơi
hai cấp và phạm vi áp dụng.
Sơ đồ nguyên lý làm việc của chu máy
lạnh ghép tầng và phạm vi áp dụng.
Tính toán nhiệt chu trình máy lạnh nén
hơi hai cấp.

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

5.3

Máy nén lạnh
Tổng quan về các loại máy nén lạnh
Các quá trình làm việc lý thuyết và làm
việc thực của máy nén lạnh.
Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến

3 0.23 6.6
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5.4
quá trình làm việc thực của máy nén.
Tính toán năng suất lạnh và chọn máy
nén lạnh.

6
6.1
6.2

6.3

Thiết bị ngưng tụ
Tổng quan về thiết bị ngưng tụ
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và chức
năng nhiệm vụ của các loại thiết bị
ngưng tụ.
Tính toán chọn thiết bị ngưng tụ.

5 0.38 11

7
7.1
7.2

7.3

Thiết bị bay hơi
Tổng quan về thiết bị bay hơi
Nguyên lý cấu tạo, hoạt động và chức
năng nhiệm vụ của các loại thiết bị bay
hơi
Tính toán chọn thiết bị bay hơi.

5 0.38 11

8
8.1

8.2

8.3

Thiết bị tiết lưu
Tổng quan về các thiết bị tiết lưu
Sơ đồ lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý hoạt
động của một số thiết bị tiết lưu thường
dùng và phạm vi ứng dụng.
Tính toán chọn thiết bị tiết lưu.

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

Các thiết bị phụ và đường ống
Tổng quan về thiết bị phụ trong hệ
thống lạnh.
Cấu tạo và hoạt động của các loại thiết
bị phụ.
Mối quan hệ giữa các thiết bị phụ trong
một hệ thống lạnh

5 0.38 11

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Thiết lập và phân tích sơ đồ hệ thống
lạnh
Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp sử dụng
gas amoniac
Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp gas freon
Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp gas
amoniac
Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp gas freon
Sơ đồ hệ thống lạnh ghép tầng
NH3/CO2

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí
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Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật máy dòng chảy
- Tiếng Anh: Fluid Machinery

Mã học phần: REE330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Nhiệt động lực học kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ sở lý thuyết thủy lực,
quá trình và thiết bị vận chuyển chất lỏng, vận chuyển chất khí, khuấy trôṇ chất lỏng, phân riêng
hệ khí không đồng nhất, phân riêng hệ lỏng không đồng nhất.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, tính toán,
chọn lựa, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị như bơm, quạt, máy nén, máy khuấy và các thiết bị
phân ly phù hợp với yêu cầu thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ của thiết bị bơm, quạt, máy nén, phân ly hệ lỏng, phân ly hệ
khí
b. Lựa chọn thiết bị phân ly hệ lỏng, phân ly hệ khí, máy khuấy phù hợp
c. Giải thích phương pháp ghép bơm, ghép quạt. So sánh ưu nhược điểm và xậy dựng đường đặc
tuyến làm việc của bơm và quạt.
d. Tính toán lựa chọn bơm, quạt, máy nén phù hợp với nhu cầu
e. Vận hành và xử lý một số sự cố thường gặp của bơm, quạt, máy nén
f. Vận dụng phương trình cơ bản thủy tĩnh học, Bernoully để giải các bài toán về thủy tĩnh học,
tính tổn thất áp suất đường ống dẫn chất lỏng, chất khí và tính toán thủy lực cho các quá trình vâṇ
chuyển chất lỏng, khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Cơ sở lý thuyết về thủy lực
Các khái niêṃ về thủy tĩnh học
Các phương trình cơ bản thủy tĩnh học
Các phương trình cơ bản thủy đôṇg
học
Tổn thất áp suất trên đường ống
Dòng chảy trong ống có áp

14 1.05 30.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Vận chuyển chất lỏng
Khái niêṃ, phân loại và ứng dụng bơm
thể tích.
Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ và năng
suất của các loại bơm piston.
Cấu tạo nguyên lý làm viêc̣ của các
loại bơm thể tích khác.
Điều chỉnh và vâṇ hành các loại bơm
thể tích. Tính và chọn bơm.
Khái niêṃ, phân loại và ứng dụng bơm
ly tâm.
Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ của các
loại bơm ly tâm.
Đường đăc̣ tuyến bơm, chiều cao hút
và hiêṇ tượng xâm thực bơm ly tâm.
Tính côṭ áp, công suất, hiêụ suất bơm.
Tính và chọn bơm.
Điều chỉnh và vâṇ hành và xử lý một
số sự cố cho bơm ly tâm.
Bơm ghép nối tiếp và song song.
Bơm không có bộ phận truyền động.

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Vận chuyển chất khí
Cấu tạo và nguyên lý làm viêc̣ của môṭ
số máy nén.
Quá trình làm viêc̣ thực của máy nén.
Máy nén nhiều cấp.
Điều chỉnh, vâṇ hành máy nén. Tính và
chọn máy nén.
Cấu và nguyên lý làm viêc̣ của môṭ số
máy thổi khí.
Cấu tạo và nguyên lý làm viêc̣ của quạt
gió.
Đường đăc̣ tuyến quạt, điều chỉnh, vâṇ
hành quạt. Tính và chọn quạt.

12 0.9 26.4
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Quạt ghép nối tiếp, song song.
4
4.1
4.2

Khuấy trôṇ chất lỏng
Khuấy trộn bằng phương pháp cơ học.
Khuấy trộn bằng khí nén.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phân riêng hệ khí không đồng nhất
Phân ly bằng phương pháp lắng.
Phân ly bằng phương pháp làm ướt.
Phân ly bằng phương pháp lọc.
Phân ly bằng phương pháp điện
trường.

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất
Phân ly bằng phương pháp lắng.
Phân ly bằng phương pháp lọc.
Phân ly bằng phương pháp ly tâm.

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Phúc Lê Như Chính
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Năng lượng tái tạo
- Tiếng Anh: Renewable Energy

Mã học phần: REE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Nhiệt động lực học kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về năng lượng tái tạo như: Tổng quan năng lượng
tái tạo, Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Năng lượng thủy điện, Năng lượng sinh khối, các
dạng năng lượng tái tạo khác và Hiện trạng và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng đánh giá tiềm năng,
lợi ích của các nguồn năng lượng tái tạo, phương pháp sử dụng, nhằm giúp cho người học tính
chọn các thiết bị năng lượng tái tạo phù hợp với các ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống năng lượng tái tạo phục vụ trong đời
sống như hệ thống điện mặt trời, điện gió, thủy điện, sản xuất nước nóng, sấy….
b. So sánh ưu nhược điểm năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo và phân tích hiện trạng
và khả năng ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo trên thế giới.
c. Phân tích, đánh giá tiềm năng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, thủy triều và
sóng, biogas.
d. Phân tích các hệ thống điện độc lập và hòa lưới.
e. Xây dựng phương án sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1vs
1.2
1.3

Tổng quan về năng lượng tái tạo
Khủng hoảng năng lượng và các vấn đề
liên quan đến môi trường
Nguồn năng lượng và phát điện
Hiệu suất năng lượng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Năng lượng gió
Sự phát triển về năng lượng gió
Phân biệt các loại cánh tuabin và kịch
thước cánh
Tính toán công suất tuabin gió

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Năng lượng mặt trời – hệ thống PV
Lịch sử phát triển năng lượng mặt trời
Nguyên lý và giới thiệu tấm pin Năng
lượng mặt trời và các đường đặc tuyến
Tính toán công suất tấm pin năng
lượng mặt trời

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Năng lượng mặt trời – hệ thống nhiệt
mặt trời
Giới thiệu và tấm thu nhiệt mặt trời
Hệ thống sản xuất nước nóng sử dụng
NLMT
Hệ thống sấy và chưng cất sử dụng
NLMT
Hệ thống điện từ nhiệt mặt trời
Hồ chứa năng lượng mặt trời

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Thủy điện
Tổng quan về hệ thống thủy điện
Hệ thống thủy điện
Các loại cánh tuabin
Máy phát điện
Đánh giá kinh tế và tác động môi
trường

2 0.15 4.4

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Mốt số nguồn năng lượng tái tạo khác
Năng lượng thủy triều
Thủy triều và nguồn thủy triều
Bể chứa nước thủy triều
Năng lượng điện từ thủy triều
Máy phát điện, nhà máy và tuabin
Yếu tố môi trường và kinh tế

6 0.45 13.2
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6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Năng lượng sóng biển
Năng lường từ sóng biển
Nguyên lý hoạt động từ sóng biển
Điện năng và sóng biển
Năng lượng sóng và độ sâu của cột
nước
Kỹ thuật để thu năng lượng sóng biển
Tác động môi trường và tính kinh tế
Năng lượng địa nhiệt
Tổng quan về năng lượng địa nhiệt
Hệ thống địa nhiệt
Tác động môi trường và tính kinh tế

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Năng lượng sinh học
Nguồn năng lượng sinh học
Kỹ thuật để chuyển thành năng lượng
sinh học
Hệ thống Biogas
Tác động môi trường và tính kinh tế

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2

Tích hợp các hệ thống năng lượng tái
tạo
Hệ thống điện độc lập
Hệ thống điện hòa lưới

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

Hiện trạng và phát triển năng lượng tái
tạo ở Việt Nam
Tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt
Nam
Hiện trạng phát triển năng lượng tái tạo
tại Việt Nam
Những vấn đề tồn tại, cơ hội phát triển
năng lượng tái tạo tại Việt Nam

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Quỳnh Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Bộ môn: Xưởng Cơ khí

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tâp̣ cơ khí (5 tuần)
- Tiếng Anh:MECHANICAL PRACTICUM

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Nguyên lý - Chi tiết máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung về thực hành hàn hồ quang; thực hành hàn và
cắt kim loại bằng khí; thực hành gia công trên máy tiện; thực hành gia công trên máy phay; thực
hành gia công trên máy khoan.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận hành máy công cụ để gia công
cắt gọt kim loại, sử dụng các dụng cụ đo cơ bản và vận hành các thiết bị hàn; đáp ứng nhiệm vụ
chế tạo chi tiết và máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hàn hồ quang tay các mối hàn gáp mối, mối hàn góc, mối hàn chồng ở vị trí hàn bằng;
b. Hàn khí mối hàn giáp mối và hàn góc ở vị trí hàn bằng dùng và không dùng que hàn; cắt kim
loại bằng khí;
c. Tiện trục bậc; tiện lỗ suốt; tiện rãnh; cắt ren và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi tiện;
d. Phay mặt phẳng, bậc, rãnh và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi phay;
e. Khoan, khoét, doa, ta rô trên máy khoan và trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ đo thông
dụng khi gia công lỗ;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



178

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành hàn hồ quang
Vận hành máy hàn, tập gây và duy trì
hồ quang hàn
Hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng
Hàn chồng ở vị trí hàn bằng
Hàn góc ở vị trí hàn bằng

8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành hàn, cắt kim loại bằng khí
Tập lấy lửa và nung nóng chảy kim
loại
Hàn bằng giáp mối không dùng que
hàn
Hàn bằng giáp mối có dùng que hàn
Cắt kim loại bằng khí

7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Thực hành gia công trên máy tiện
Vận hành, bảo dưỡng máy tiện
Mài dao
Tiện mặt đầu, tiện trục bậc
Khoan lỗ, tiện lỗ suốt.
Tiện rãnh vuông
Cắt ren tam giác ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi tiện

5

4
4.1
4.2
4.3

Thực hành gia công trên máy phay
Vận hành, bảo dưỡng máy phay
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh
Sử dụng dụng cụ đo khi phay

5

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thực hành khoan, khoét, doa
Vận hành, bảo dưỡng máy khoan
Khoan, khoét, doa trên máy tiện
Khoan, khoét, doa trên máy khoan
Sử dụng dụng cụ đo khi gia công lỗ

5

CỘNG 0 30 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Quang Nhữ Phan Quang Nhữ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Kỹ thuật nhiệt)
- Tiếng Anh: Research Methodology

Mã học phần: THE6203 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về nghiên cứu khoa học như phương pháp xác
định vấn đề nghiên cứu, lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu, phân tích, xử lý số liệu, đánh giá
và báo cáo kết quả nghiên cứu để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực
tiếp cận và nghiên cứu khoa học, biết bố trí và xử lý số liêụ thí nghiêṃ phục vụ cho chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng xác định vấn đề nghiên
cứu, xây dựng đề cương và triển khai kế hoạch nghiên cứu, xử lý số liệu. Theo đó, người học có
thể viết báo cáo kết quả nghiên cứu, bài báo khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được tầm quan trọng của NCKH trong trường Đại học
b. Phân biệt được các loại hình NCKH và các sản phẩm của khoa học
c. Viết đề cương chuẩn bị NCKH, cách thức tiến đề tài NCKH
d. Viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH
e. Tổ chức thực hiện đề tài NCKH
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.2

1.3

Sinh viên với công tác nghiên cứu khoa
học ngành Kỹ thuật nhiệt
Nhu cầu phát triển ngành Kỹ thuật
nhiệt và vai trò của NCKH.
Sinh viên với công tác NCKH Kỹ thuật
Nhiệt Lạnh.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Đại cương về nghiên cứu khoa học
Khái niệm về nghiên cứu khoa học
Lý thuyết khoa học
Sự phát triển của lý thuyết khoa học

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Lựa chọn và đặt tên đề tài NCKH
Lựa chọn đề tài nghiên cứu.
Đối tượng, khách thể và phạm vi
nghiên cứu.
Đặt tên đề tài, luận văn hoặc đồ án tốt
nghiệp.
Xác định vấn đề nghiên cứu.
Chuẩn bị nghiên cứu.
Lập kế hoạch nghiên cứu.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Xây dựng luận điểm khoa học
Khái niệm luận điểm khoa học.
Vấn đề khoa học.
Giả thuyết khoa học.
Xây dựng thuyết minh đề tài NCKH.

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chứng minh luận điểm khoa học
Đại cương về chứng minh luận điểm
khoa học.
Một số phương pháp thường dùng
trong nghiên cứu khoa học.
Phương pháp thiết kế thí nghiệm và xử
lý số liệu.
Phương pháp tìm, phân loại và trình
bày tài liệu tham khảo trong nghiên
cứu.

6 0.45 13.2

6.
6.1
6.2
6.3

Trình bày luận điểm khoa học
Xây dựng bố cục của một báo cáo khoa
học.
Phương pháp trình bày một bài báo

5 0.38 11
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khoa học chuyên ngành.
Trình bày bố cục luận văn hoặc đồ án
tốt nghiệp Đại học.

7
7.1
7.2

Tổ chức thực hiện đề tài NCKH
Các bước thực hiện đề tài NCKH
Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quy hoạch thực nghiêṃ
- Tiếng Anh: Experimental planning

Mã học phần: REE368 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế và phân tích thí nghiệm trong
ngành Kỹ thuật nhiệt như Các bước cơ bản khi tiến hành thí nghiệm; Thống kê mô tả; Ước lượng
các thông số và kiểm định giả thuyết thống kê; Phân tích phương sai; Thiết kế thí nghiệm yếu tố;
Thiết kế thí nghiệm theo phương pháp bề mặt đáp ứng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích các yếu tố
ảnh hưởng, thiết kế ma trận thực nghiệm, xác định hàm mục tiêu, xây dựng mô hình toán, lựa chọn
phương pháp tối ưu và xác định được thông số tối ưu cho bài toán nhiệt.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được dữ liệu bằng các phương pháp thống kê mô tả.
b. Ước lượng được các thông số của tổng thể từ các số thống kê của mẫu. Kiểm định giả thuyết
thống kê.
c. Phân tích phương sai (ANOVA).
d. Thiết kế thí nghiệm theo yếu tố.
e. Tối ưu theo phương pháp bề mặt đáp ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Mở đầu
Một số khái niệm
Các bước cơ bản khi tiến hành thí
nghiệm

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thống kê mô tả
Giới thiệu về tổng thể, mẫu, thông số
và số thống kê
Biểu diễn dữ liệu bằng bảng
Biểu diễn dữ liệu bằng các đại lượng
đặc trưng
Biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị

4 0.3 8.8

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ước lượng các thông số và kiểm định
giả thuyết thống kê
Các khái niệm về xác xuất
Các hàm phân phối
Ước lượng các thông số
Khái niệm về kiểm định
Kiểm định các giả thuyết thống kê

5 0.38 11

4
4.1
4.2

Phân tích phương sai
Phân tích phương sai 1 chiều
Phân tích phương sai hai chiều

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.2

Thiết kế thí nghiệm yếu tố
Thiết kế thí nghiệm ngẫu nhiên đầy đủ.
Thiết kế thí nghiệm khối ngẫu nhiên
đầy đủ.
Thiết kế thí nghiệm yếu tố 2 mức (2k).

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2

Thiết kế thí nghiệm theo phương pháp
bề mặt đáp ứng
Khái niệm
Thiết kế thí nghiệm theo mô hình bậc
hai. (Box-Benken và CCD)

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật xây dựng
- Tiếng Anh: Drawing engineering in building

Mã học phần: CIE352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về các loại bản vẽ xây dựng, các bản vẽ cho công
trình công nghiệp và dân dụng từ bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị đến kiến trúc,
kết cấu, điện, nước và các hệ thống kỹ thuật trong công trình.
3. Mục tiêu:
Người học có đủ kiến thức, kỹ năng để đọc các bản vẽ xây dựng và có thể vẽ các bản vẽ đó bao
gồm các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng định vị, mặt bằng hiện trạng, các bản vẽ kiến trúc, các
bản vẽ kết cấu, các bản vẽ hệ thống kỹ thuật của công trình dân dụng và công trình công nghiệp.
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ trong phần mềm đồ họa AutoCad
để thể hiện chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các yêu cầu và phương pháp vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng định vị.
b. Áp dụng được nguyên tắc và cách vẽ bản vẽ kiến trúc nhà dân dụng, công nghiệp và vẽ được
các bản vẽ kiến trúc của công trình cụ thể. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong Autocad
để vẽ bản vẽ kiến trúc.
c. Áp dụng được nguyên tắc và thể hiện được bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép, cách đọc bản vẽ
kết cấu bê tông cốt thép và thống kê cốt thép các công trình. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng
hình, ghi kích thước trong Autocad để vẽ bản vẽ bê tông cốt thép.
d. Áp dụng được nguyên tắc và thể hiện được bản vẽ kết cấu thép, các loại mối nối và biểu diễn
kết cấu thép của các công trình thực tế. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình, ghi kích thước
trong Autocad để vẽ bản vẽ kết cấu thép.
e. Phân biệt các ký hiệu của bản vẽ điện, nước, các bản vẽ hệ thống kỹ thuật; đọc được bản vẽ hệ
thống kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Bản vẽ hiện trạng, mặt bằng tổng thể,
mặt bằng định vị
Các yêu cầu trong các loại bản vẽ hiện
trạng, mặt bằng tổng thể, mặt bằng
định vị.
Các phương pháp thể hiện vị trí công
trình.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Bản vẽ kiến trúc
Khái niệm chung về bản vẽ kiến trúc.
Các bản vẽ biểu diễn công trình (mặt
bằng, mặt đứng, mặt cắt).
Bản vẽ nhà công nghiệp
Trình tự thiết lập bản vẽ kiến trúc
Công cụ dựng hình trong Autocad để
vẽ bản vẽ kiến trúc.

14 1.05 30.8

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép
Khái niệm về Bê tông cốt thép, các loại
thép trong kết cấu, một số quy định đặt
cốt thép.
Quy định, ký hiệu quy ước trong bản
vẽ kết cấu BTCT.
Phương pháp đọc và vẽ bản vẽ kết cấu
BTCT.
Cách thống kê cốt thép.
Công cụ dựng hình, ghi kích thước
trong Autocad để vẽ bản vẽ bê tông cốt
thép.

17 1.28 37.4

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Bản vẽ kết cấu thép
Khái niệm chung về kết cấu thép, các
loại mối nối, hệ thanh, hệ tấm vỏ.
Ký hiệu và biểu diễn thép hình.
Các loại lắp nối trong kết cấu thép.
Phương pháp vẽ bản vẽ kết cấu thép.
Công cụ dựng hình, ghi kích thước

8 0.6 17.6



188

trong Autocad để vẽ bản vẽ kết cấu
thép.

5
5.1
5.2

Bản vẽ hệ thống điện, nước, các hệ
thống kỹ thuật khác
Khái niệm về bản vẽ điện, nước, các hệ
thống kỹ thuật
Các ký hiệu quy ước trong hệ thống
điện, nước ...

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Nguyễn Trần Thành Trần Quang Duy
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong kỹ thuật nhiệt lạnh
- Tiếng Anh: Applied informatics in Thermal Engineering

Mã học phần: REE392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các phần mềm tính toán tải lạnh, phần
mềm tính chọn bơm, quạt và thiết bị đường ống; các phần mềm triển khai bản vẽ thiết kế cho hệ
thống điều hòa không khí và thông gió.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng tính toán thiết kế, tính
toán kiểm tra, triển khai bản vẽ thiết kế, lập dự toán cho các công trình nhiệt lạnh nhanh chóng,
hiệu quả bằng các phần mềm chuyên dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện tổng quan về các phần mềm ứng dụng trong ngành nhiệt lạnh.
b. Tính toán tải lạnh cho công trình trên phần mềm Trace 700, Heatload Daikin, Revit MEP.
c. Tính chọn bơm, quạt, đường ống và thiết bị thông gió bằng các phần mềm
d. Chọn máy và thiết bị cho hệ thống HVAC bằng phần mềm của các hãng
e. Xây dựng bản vẽ thiết kế hê ̣ thống HVAC trên phần mềm Autocad.
f. Triển khai bản vẽ thiết kế hê ̣ thống HVAC trên phần mềm Revit MEP.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Ứng dụng phần mềm tính tải lạnh cho
hệ thống lạnh
Ứng dụng phần mềm tính tải Trace 700
Ứng dụng phần mềm tính tải Heatload
Daikin
Một số phần mềm tra bảng thông số
nhiệt động của môi chất và tính toán
chu trình lạnh

9 0.68 19.8

2

2.1
2.2

Ứng dụng phần mềm Pipe Flow trong
tính chọn bơm
Giới thiêụ phần mềm Pipe Flow
Phương pháp sử dụng phần mềm Pipe
Flow trong tính chọn bơm

3 0.23 6.6

3

3.1
3.2

Ứng dụng phần mềm Fantech/Kruger
trong tính chọn quạt thông gió
Giới thiêụ phần mềm Fantech
Phương pháp sử dụng phần mềm
Fantech trong tính chọn bơm

3 0.23 6.6

4

4.1
4.2

Ứng dụng phần mềm Duct Checker
trong thiết kế đường ống gió
Giới thiêụ phần mềm Duct Checker
Phương pháp sử dụng phần mềm Duct
Checker trong tính kiểm tra đường ống
gió

3 0.23 6.6

5

5.1

5.2

Ứng dụng một số phần mềm trong
chọn máy và thiết bị hệ thống ĐHKK
Giới thiệu phần mềm chọn máy và
thiết bị của một số hang
Ứng dụng phần mềm VRV Express
trong chọn máy và thiết bị hệ thống
ĐHKK VRV

3 0.23 6.6

6
6.1

6.2
6.3

Ứng dụng Autocad triển khai bản vẽ
thiết kế
Môṭ số thủ thuâṭ Autocad nâng cao và
Kỹ thuâṭ xử lý bản vẽ kiến trúc
Ứng dụng công cụ vẽ ống gió trên
autocad
Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống
ĐHKK-Thông gió trên Autocad

15 1.13 33

7

7.1

Ứng dụng phần mềm Revit MEP thiết
kế hê ̣ thống HVAC
Giới thiêụ gói phần mềm Revit MEP

9 0.68 19.8
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7.2
7.3
7.4

Xây dụng bản vẽ kiến trúc cơ bản trong
Revit MEP
Tính toán tải lạnh trong Revit MEP
Thiết kế hê ̣ thống HVAC trong Revit
MEP
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Phúc Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật phân riêng bằng phương pháp nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Separation Process

Mã học phần: REE380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật phân riêng bằng nhiệt
như: kỹ thuật sấy, cô đặc, hấp thụ, hấp phụ, chưng cất, trích ly, kết tinh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng tính toán thiết kế, chọn
thiết bị phù hợp, vận hành các thiết bị phân riêng bằng nhiệt thường gặp trong công nghiệp và đời
sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các thiết bị phân riêng bằng nhiệt như sấy,
cô đặc, hấp thụ hấp phụ, chưng cất, trích ly và kết tinh.
b. Tính toán nhiệt và chọn thiết bị sấy, cô đặc phù hợp cho các quá trình công nghệ.
c. Phân tích và lựa chọn thiết bị phân riêng phù hợp với nhu cầu thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật sấy 15 1.13 33
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Vật liệu liệu sấy
Khái niệm về công nghệ sấy
Các dạng nguyên liệu ẩm và sự liên kết
ẩm với nguyên liệu
Độ ẩm của nguyên liệu
Các thông số nhiệt, vật lý của nguyên
liệu thủy sản
Cơ chế thóat ẩm ra khỏi nguyên liệu
sấy
Sơ đồ bố trí thí nghiệm quá trình sấy
thực phẩm, thủy sản
Xây dựng đường cong sấy, đường cong
tốc độ sấy và đường cong nhiệt độ sấy.
Phân tích các giai đoạn trong quá trình
sấy
Các phương pháp sấy
Thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời
Thiết bị sấy tiếp xúc
Thiết bị sấy đối lưu
Thiết bị sấy bức xạ hồng ngoại
Thiết bị sấy lạnh kết hợp với các
phương pháp sấy khác như hồng ngoại,
vi song và sóng siêu âm,…
Thiết bị sấy chân không thăng hoa
(đông khô)
Tính toán thiết kế hệ thống sấy
Chọn phương pháp sấy và thông số đầu
vào của bài toán thiết kế
Sơ đồ nguyên lý và biểu diễn quá trình
sấy trên đồ thị I-d
Tính số lượng xe goong và kích thước
của phòng sấy
Tính Lưu lượng và công suất quạt cho
phòng sấy
Tính tổn thất nhiệt và diện tích bề mặt
trao đổi nhiệt của calorifer
Trang bị tự đôṇg hóa cho hệ thống sấy

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Cô đặc
Khái niệm về cô đặc.
Phương pháp cô đặc gián đoạn.
Phương pháp cô đặc liên tục một nồi,
nhiều nồi.
Phương trình cân bằng vật chất và cân
bằng nhiệt.
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của một

5 0.38 11
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số thiết bị cô đặc.
3
3.1
3.2

Hấp thụ và hấp phụ
Khái niệm về hấp thụ, hấp phụ.
Nguyên lý làm việc của một số thiết bị
hấp thụ, hấp phụ.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Chưng cất
Khái niệm về chưng cất.
Các phương pháp chưng cất.

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Trích ly và kết tinh
Khái niệm về trích ly
Các phương pháp trích ly.
Khái niệm về kết tinh
Các phương pháp kết tinh.

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Cơ khí
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế hệ thống sấy
- Tiếng Anh: Drying System Design Project

Mã học phần: REE384 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp cho sinh viên biết phân tích tổng hợp vâṇ dụng các kiến thức về truyền nhiêṭ và thiết
bị trao đổi nhiệt, máy dòng chảy, tự đôṇg hóa quá trình nhiêṭ lạnh,… để tính toán, thiết kế hê ̣thống
sấy thực phẩm, thuỷ sản và nông sản.
3. Mục tiêu:
Vâṇ dụng kiến thức cốt lỏi về cơ sở và chuyên ngành để tính toán và chọn các thiết bị cho môṭ hê ̣
thống sấy nông sản, thủy sản,…
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả đăc̣ điểm, tính chất của nguyên liêụ cần sấy, phân tích chọn lựa phương pháp sấy. Lựa
chọn các thông số đầu vào của bài toán thiết kế tủ sấy: Chọn năng suất của thiết bị, các giá trị về
độ ẩm ban đầu và cuối quá trình sấy, chế độ sấy thích hợp.
b. Tính toán số lượng giá đỡ nguyên liêụ sấy (xe goong) cần thiết cho thiết bị sấy và tính toán,
chọn kích thước phòng sấy.
c. Biểu diễn quá trình biến đổi không khí ẩm trên đồ thị I-d hoặc t-d. Tính lưu lượng không khí
cần thiết, và chọn quạt gió cho phòng sấy.
d. Tính toán tổn thất nhiệt, chọn công suất nhiệt cấp cho tủ sấy và diện tích bề mặt của thiết bị
trao đổi nhiệt.
e. Thiết kế mạch điêṇ đôṇg lực, điều khiển hê ̣ thống sấy và quy trình vâṇ hành hê ̣ thống sấy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan
Đăc̣ điểm nguyên liêụ cần sấy
Công nghệ sấy và chọn phương án thiết
kế.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Chọn các thông số thiết kế ban đầu
Năng suất của thiết bị, độ ẩm ban đầu
và cuối của vật liệu sấy.
Chế độ sấy: Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc
gió, thời gian sấy..

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Tính kích thước thiết bị sấy
Số lượng giá đỡ nguyên liêụ sấy (xe
gòong)
Tính kích thước, thiết kế phòng sấy.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Tính và chọn các thiết bị cho hê ̣ thống
sấy
Tính lưu lượng không khí cần cấp cho
phòng sấy.
Tính tổn thất áp suất và chọn quạt gió.
Tính tổn thất nhiệt, chọn công suất và
tính chọn thiết bị trao đổi nhiêṭ của
calorifer.

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Trang bị tự động hóa và vận hành thiết
bị sấy
Trang bị tự đôṇg hóa hệ thống sấy.
Quy trình vâṇ hành hê ̣ thống sấy.

2 0.15 4.4

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật lạnh ứng dụng
- Tiếng Anh: Applied Refrigeration

Mã học phần: REE363 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động và ứng của
các hệ thống bơm nhiệt; hệ thống lạnh công nghiệp trong chế biến, bảo quản thủy sản và một số
ứng dụng khác của ngành lạnh trong thực tế sản xuất, nhằm giúp người học hiểu nguyên lý hoạt
động của một số hệ thống lạnh, tính toán thiết kế và chọn máy nén và các thiết bị cho hệ thống phù
hợp với yêu cầu công nghệ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng tính toán thiết kế, chọn
máy và thiết bị lạnh ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích ảnh hưởng của tốc độ cấp đông đến chất lượng của sản phẩm thủy sản
b. Phân tích, tính chọn các thông số làm việc và thiết bị lạnh thích hợp cho yêu cầu công nghệ.
c. Thiết lập các sơ đồ các hệ thống lạnh và ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản
d. Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các thiết bị lạnh công nghiệp; hệ
thống bơm nhiệt; hệ thống lạnh trên các thiết bị giao thông vận tải.
e. Tính toán, thiết kế và chọn máy nén cho một số hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống bơm nhiệt
ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản,...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Quy trình và thông số nhiệt vật lý của
thủy sản
Quy trình cấp đông một số sản phẩm
thủy sản.
Tính chất nhiệt vật lý của sản phẩm
thủy sản
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ làm
đông và hao hụt khối lượng sản phẩm
thủy sản

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Hệ thống lạnh sản xuất nước đá trong
công nghiệp chế biến thủy sản
Ứng dụng của nước đá trong bảo quản
thủy sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống
lạnh sản xuất nước đá.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh sản xuất
nước đá vảy.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh sản xuất
nước đá cây
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết
bị cho hệ thống sản xuất đá vảy.

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hệ thống kho bảo quản lạnh, bảo quản
đông thủy sản
Phân loại kho bảo quản thủy sản và
thông số làm việc
Tính toán kích thước của kho bảo quản
đông thủy sản.
Thiết lập sơ đồ hệ thống kho bảo quản
đông thủy sản.
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết
bị cho hệ thống
Một số ứng dụng của kho trong bảo
quản thủy sản

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4,5

Hệ thống tủ đông tiếp xúc trong cấp
đông thủy sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống
lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh chạy cho
tủ đông tiếp xúc.
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết
bị cho hệ thống

5 0.38 11
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Vận hành tủ đông tiếp xúc
Ứng dụng tủ đông tiếp xúc trong cấp
đông thủy sản

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Hệ thống tủ đông gió trong cấp đông
thủy sản
Chọn thông số làm việc của hệ thống
lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cho tủ
đông gió.
Tính nhiệt tải, chọn cụm máy và thiết
bị cho hệ thống
Vận hành và ứng dụng tủ đông gió
trong cấp đông thủy sản

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Hệ thống tủ đông băng chuyền trong
cấp đông thủy sản
Phân loại tủ đông băng chuyền và ứng
dụng
Chọn thông số làm việc của hệ thống
tủ đông băng chuyền
Thiết lập sơ đồ hệ thống tủ đông băng
chuyền xoắn.
Tính toán nhiệt tải chọn máy và thiết bị
cho hệ thống lạnh

6 0.45 13.2

7

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

Bơm nhiệt và ứng dụng trong công
nghiệp chế biến thủy sản
Khái quát về bơm nhiệt.
Các phương án đánh giá hiệu quả năng
lượng.
Các ứng dụng của bơm nhiệt trong sấy
thủy sản, sản xuất nước nóng ứng dụng
trong chế biến thủy sản
Thiết lập sơ đồ thống bơm nhiệt ứng
dụng trong sấy thủy sản
Tính toán nhiệt tải và chọn máy và
thiết bị cho hệ thống

7 0.53 15.4

8
8.1
8.2
8.3

Chuỗi cung ứng lạnh bảo quản thủy
sản xuất khẩu
Đại cương về chuỗi cung ứng lạnh
Thông số làm việc của các hệ thống
lạnh.
Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh trên
phương tiện giao thông (Container
lạnh, xe tải đông lạnh,...)

3 0.23 6.6

9 Tự động hóa và vận hành hệ thống lạnh
thủy sản

3 0.23 6.6
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9.1
9.2

Nguyên lý điều khiển hệ thống lạnh
Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế hệ thống lạnh
- Tiếng Anh: Refrigeration System Design Project

Mã học phần: REE385 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về tính toán thiết kế môṭ hê ̣ thống lạnh cụ thể
trong đời sống, sản xuất và vận dụng lý thuyết thiết kế mẫu, tính toán nhiệt chọn thiết bị lạnh một
hệ thống lạnh công nghiệp lạnh đông thực phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết lập sơ đồ, giải
thích được nguyên lý hoạt động của hệ thống. Tính toán nhiệt, chọn máy và các thiết bị cho hệ
thống lạnh theo yêu cầu công nghệ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích, lựa chọn các thông số làm việc và chọn phương án thiết kế hệ thống.
b. Thiết lập bản vẽ về nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp theo yêu cầu.
c. Giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật các thiết bị hệ thống lạnh.
d. Tính toán nhiệt tải, tính kích thước, chọn máy và các thiết bị cho một hệ thống lạnh.
e. Thiết kế mạch điện động lực và điện điều khiển hệ thống lạnh phù hợp với yêu cầu công nghệ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh sản
xuất nước đá cây
Khảo sát công trình và chọn thông số
và phương án thiết kế.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống sản suất đá cây.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống lạnh.
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống lạnh.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống lạnh.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh sản
xuất nước đá vảy
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống sản suất đá vảy.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống lạnh.
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống lạnh.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống lạnh.

15 1.13 33

3
3.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh kho
bảo quản lạnh và bảo quả đông thực
phẩm, thủy sản.
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế kho bảo quản đông,
lạnh.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống kho bảo quản.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống kho bảo quản.
Tính toán nhiệt tải, tính kích thước,
chọn máy và thiết bị cho hệ thống kho
bảo quản.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống kho bảo quản.

15 1.13 33
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Sơ bộ tính giá thành hệ thống kho bảo
quản.

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Tính toán, thiết kế hệ thống cấp đông
thực phẩm thủy sản (Tủ đông tiếp xúc,
tủ đông gió, tủ đông bằng chuyền IQF)
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống cấp đông.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống cấp đông.
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống cấp đông.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống cấp đông.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống lạnh cấp
đông.

15 1.13 33

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh, bơm
nhiệt ứng dụng trong nuôi thủy sản.
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, thiết bị phụ
có trong hệ thống.
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống lạnh.

15 1.13 33

CỘNG 75 0 5.65 0 0 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 165 165 3.3 168.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Cơ khí
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió
- Tiếng Anh: Ventilation and Air-Conditioning System

Mã học phần: REE383 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật lạnh cơ sở
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa không khí và thông
gió; Phân loại hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động
cơ bản của không khí ẩm, các thiết bị trong điều hòa không khí và thông gió; Tính cân bằng nhiêṭ
ẩm cho không gian cần điều hòa; Tính thiết kế đường ống dẫn không khí cấp, không khí thải, đường
ống dẫn nước, môi chất lạnh trong hệ thống ĐHKK và thông gió.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học hiểu biết về điều hòa không khí và
thông gió, trình tự tính toán thiết kế hê ̣ thống điều hòa không khí và thông gió phù hợp cho các
công trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được vai trò, cách phân loại các hệ thống ĐHKK.
b. Phân tích chọn được hệ thống ĐHKK phù hợp cho công trình.
c. Phân biệt được các dòng nhiệt, tính toán được năng suất lạnh cho công trình.
d. Tính toán thiết kế và chọn được các thiết bị cho hệ thống ĐHKK, hệ thống vận chuyển, phân
phối không khí; hê ̣ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh.
e. Trình bày được vai trò, cách phân loại của hệ thống thông gió, tiêu âm, lọc bụi.
f. Tính toán thiết kế và chọn được các thiết bị cho hệ thống thông gió, tiêu âm, lọc bụi phù hợp
cho công trình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Tổng quan về điều hòa không khí và
ảnh hưởng của môi trường đến con
người, sản xuất.
Tổng quan về điều hòa không khí.
Ảnh hưởng của môi trường đến con
người, sản xuất
Đồ thị I-d; t-d.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân loại hệ thống điều hòa không khí
(ĐHKK)
Hệ thống ĐHKK nguyên cụm
Hệ thống ĐHKK loại 2 mảng
Hệ thống ĐHKK trung tâm làm lạnh
trực tiếp.
Hệ thống ĐHKK trung tâm làm lạnh
gián tiếp.

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Thông số thiết kế trong và ngoài không
gian điều hòa
Các cấp điều hòa của hệ thống điều hòa
không khí
Điều kiện vi khí hậu tại các địa phương
Các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Cân bằng nhiệt ẩm trong không gian
điều hòa
Phương pháp tính cân bằng nhiệt
Tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương
pháp truyền thống
Tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương
pháp mới (CARRIER)

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Sơ đồ điều hòa trong hệ thống điều hòa
không khí
Sơ đồ điều hòa thẳng.
Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 1 cấp cho hệ
thống ĐHKK.
Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 1 cấp cho hệ
thống ĐHKK làm lạnh có phun ẩm bổ
sung.
Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 2 cấp cho hệ
thống ĐHKK.

10 0.75 22

6 Hệ thống vận chuyển và phân phối 4 0.3 8.8
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6.1
6.2
6.3

không khí
Các thiết bị và hệ thống vận chuyển,
phân phối không khí.
Phương pháp tính kích thước đường
ống vận chuyển và phân phối không
khí.
Tính tổn thất áp suất và chọn quạt gió.

7
7.1
7.2
7.3

Hệ thống ống dẫn môi chất, nước và
hơi nước
Các thiết bị và hệ thống vận chuyển
môi chất, nước
Tính kích thước đường ống dẫn môi
chất, nước và hơi nước
Tính tổn thất áp suất đường ống dẫn
nước và chọn bơm.

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Chọn máy, thiết bị cho hệ thống điều
hoà không khí
Khái niêṃ chung
Tính chọn các loại máy ĐHKK: RAC;
PAC; VRV; WC.
Tính chọn Tháp giải nhiêṭ
Tính chọn AHU, FCU…

5 0.38 11

9
9.1
9.2
9.3

Thông gió tự nhiên, nhân tạo trong các
công trình xây dựng
Tổng quan về thông gió tự nhiên, nhân
tạo.
Thông gió tự nhiên, nhân tạo trong các
công trình dân dụng và công nghiệp.
Tính toán hê ̣ thống thông gió tự nhiên,
nhân tạo.

5 0.38 11

10
10.1
10.2
10.3

Tiêu âm, lọc bụi trong hệ thống ĐHKK
và thông gió
Tổng quan về tiêu âm và lọc bụi. Tiêu
chuẩn về tiêu âm, lọc bụi trong không
gian ĐHKK và thông gió.
Các thiết bị tiêu âm, lọc bụi.
Tính toán chọn thiết bị tiêu âm, lọc bụi.

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió
- Tiếng Anh: Air Conditioning and Ventilation Design Project

Mã học phần: REE386 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không
khí và thông gió như: Khảo sát công trình và chọn phương án thiết kế; Tính cân bằng nhiệt ẩm,
chọn máy và thiết bị; Lâp̣ sơ đồ hê ̣ thống, tính thiết kế đường ống dẫn gió tươi, gió thải, gió hồi;
Tính thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước, môi chất lạnh; Trang bị tự đôṇg hóa cho hê ̣ thống
ĐHKK; Lắp đăṭ, thử kín, chạy thử, bảo dưỡng cho hê ̣ thống ĐHKK.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học biết phân tích, tổng hợp các kiến
thức chuyên môn nhằm chọn phương án thiết kế thích hợp và tính toán thiết kế hê ̣ thống điều hòa
không khí và thông gió thông dụng như khách sạn, hôị trường, nhà hát, cao ốc văn phòng, chung
cư cao cấp, nhà xưởng công nghiệp,…
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả công trình qua bản vẽ thiết kế xây dựng. Phân tích công trình và chọn được phương án
thiết kế cho phù hợp.
b. Tính toán được năng suất lạnh cho công trình, chọn được các thiết bị cho hệ thống ĐHKK.
c. Thiết lập sơ đồ, tính kích thước và tổn thất áp suất, chọn thiết bị cho hệ thống vận chuyển,
phân phối không khí; hê ̣ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh.
d. Thiết lâp̣ sơ đồ tự đôṇg hóa, xây dựng mạch điêṇ đôṇg lực và điều khiển, hướng dẫn cài đăṭ
các thông số kỹ thuâṭ và quản lý hê ̣ thống ĐHKK và thông gió.
e. Đề xuất qui trình lắp đăṭ, thử kín, chạy thử, bảo dưỡng hê ̣ thống ĐHKK và thông gió.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khảo sát công trình và chọn phương án
thiết kế
Khảo sát công trình cần thiết kế
Chọn phương án thiết kế.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Tính cân bằng nhiệt ẩm, chọn máy và
thiết bị
Tính nhiệt tải của không gian cần điều
hòa
Tính và chọn các thiết bị

5 0.38 11

3

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Lâp̣ sơ đồ hê ̣ thống, tính thiết kế đường
ống dẫn gió tươi, gió thải, gió hồi.
Sơ đồ hê ̣ thống
Sơ đồ hê ̣ thống đường ống dẫn không
khí
Tính kích thước đường ống vận chuyển
và phân phối không khí.
Tính tổn thất áp suất đường ống dẫn
không khí.
Tính và chọn thiết bị cho đường ống
dẫn không khí.

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Tính thiết kế hệ thống đường ống dẫn
nước, môi chất lạnh
Sơ đồ hê ̣ thống đường ống dẫn môi
chất lạnh, nước lạnh, nước giải nhiêṭ,
nước ngưng tụ.
Tính kích thước đường ống dẫn môi
chất lạnh
Tính kích thước và tổn thất áp suất
đường ống dẫn nước
Bơm nước lạnh

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

Trang bị tự đôṇg hóa cho hê ̣ thống
ĐHKK và thông gió
Sơ đồ tự đôṇg hóa cho hê ̣ thống
ĐHKK đã lựa chọn cho công trình.
Trang bị điêṇ cho hê ̣ thống

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2

Lắp đăṭ, thử kín, chạy thử, bảo dưỡng
cho hê ̣ thống ĐHKK và thông gió
Qui trình lắp đăṭ hê ̣ thống ĐHKK và
thông gió
Qui trình thử kín, chạy thử, bảo dưỡng
hê ̣ thống ĐHKK và thông gió

2 0.15 4.4



212

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tự động hóa máy lạnh và điều hòa không khí
- Tiếng Anh: Automation in Refrigeration and Air-Conditioning

Mã học phần: REE352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tự đôṇg hóa máy lạnh và điều hòa không
khí như: cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tự động điều khiển cung cấp dịch, điều chỉnh
nhiệt độ, áp suất, các thiết bị bảo vệ hệ thống lạnh, thiết bị xả tuyết; cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣ và
ứng dụng điều khiển bằng hê ̣thống van của Danfoss cho hê ̣thống lạnh công nghiêp̣; nguyên lý làm
viêc̣ của các thiết bị điều khiển cho hê ̣ thống điều hoà không khí trung tâm nước, VRV.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng chọn lựa thiết bị điện
và thiết kế các mạch điêṇ đôṇg lực, điều khiển cho các hê ̣ thống lạnh và điều hòa không khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả nguyên lý làm viêc̣, lựa chọn phương pháp cấp dịch phù hợp cho hệ thống lạnh công
nghiệp và điều hòa không khí.
b. Xây dựng sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện điều khiển duy trì ổn định nhiệt độ môi trường
làm lạnh và ngưng tụ.
c. Phân tích sơ đồ lắp đặt, trang bị điện điều khiển của các thiết bị bảo vệ trong hệ thống lạnh và
điều hòa không khí.
d. Giải thích sơ đồ nguyên lý làm viêc̣ của thiết bị tự động trong hệ thống lạnh công nghiệp và
điều hòa không khí.
e. Thiết lập sơ đồ nguyên lý, xây dựng mạch điện động lực và mạch điện điều khiển, tính chọn
thiết bị điều khiển cho hệ thống lạnh công nghiệp và điều hòa không khí trung tâm.
f. Giải thích nguyên lý làm viêc̣, ứng dụng của các van chủ PM1; PM3; van Pilot; thiết lâp̣ môṭ số
sơ đồ điều khiển giữa các van pilot với van chủ PM1và PM3.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Các phương pháp cấp dịch cho thiết bị
bay hơi
Thiết bị tự động cấp dịch bằng van tiết
lưu nhiệt cân bằng trong, cân bằng
ngoài.
Cấp dịch kết hợp giữa van tiết lưu
nhiệt với bình chứa thấp áp.
Thiết bị tự động cấp dịch bằng van tiết
lưu điện tử.
Cấp dịch tự động cho thiết bị bay hơi
ống chùm vỏ bọc theo độ quá nhiệt.
Cấp dịch bằng van tiết lưu phao: Thấp
áp, cao áp.
Cấp dịch điều chỉnh 2 vị trí (van tiết
lưu tay kết hợp với Rờle phao.
Cấp dịch kết hợp giữa van tiết lưu
nhiệt, tiết lưu tay với bình tuần hoàn có
dùng bơm dịch.
Cấp dịch bằng ống mao

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Điều chỉnh nhiệt độ môi trường cần
làm lạnh
Phương pháp chạy dừng máy nén trực
tiếp, gián tiếp. Hệ thống lạnh có một
thiết bị bay hơi và nhiều thiết bị bay
hơi có cùng nhiệt độ sôi, nhiêṭ đô ̣ sôi
khác nhau, Chạy pump-down (rút ga)
trước khi dừng máy nén.
Điều chỉnh theo phương pháp thang
bậc
Điều chỉnh theo phương pháp liên tục

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Tự động hóa cho thiết bị ngưng tụ
Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước,
nước kết hợp với không khí.
Thiết bị điều chỉnh ổn định áp suất
ngưng tụ.
Điều chỉnh thiết bị ngưng tụ giải nhiệt
bằng không khí

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

Bảo vệ máy nén và một số thiết bị điều
khiển khác
Các thiết bị bảo vệ áp suất nén cao, áp

6 0.45 13.2
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4.3
4.4

suất hút thấp, hiệu áp suất dầu thấp, áp
suất nước thấp.
Các thiết bị bảo vệ nhiệt độ: Ổ đỡ và
cụm chi tiết ma sát (bánh răng); nhiệt
độ cuộn dây môtơ; nhiêṭ đô ̣ ga sau khi
nén; nước làm mát cho đầu máy nén;
nhiệt độ dầu bôi trơn; nhiêṭ đô ̣ nước
vào, nước ra, nhiêṭ đô ̣ bay hơi…
Các thiết bị bảo vê ̣mức lỏng trong
bình tuần hoàn, bình chứa thấp áp, bình
trung gian…
Thiết bị tự động làm mát dầu cho máy
nén trục vít, tự động tách khí không
ngưng, tự động tách nước

5
5.1
5.2

Trang bị điện động lực và điều khiển
hệ thống lạnh sản xuất nước đá cây,
sản xuất nước lạnh
Hê ̣ thống sản xuất nước đá cây
Hê ̣ thống sản xuất nước nước lạnh

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Trang bị điện động lực và điều khiển
hệ thống lạnh cho kho bảo quản đông.
Xả tuyết bằng điêṇ trở
Xả tuyết bằng ga nóng
Xả tuyết bằng nước

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2
7.3

Trang bị điện động lực và điều khiển
hệ thống lạnh cho thiết bị cấp đông gió,
tiếp xúc
Hê ̣ thống lạnh cấp đông tiếp xúc
Hê ̣ thống lạnh cấp đông gió
Điều khiển hệ thống lạnh bằng PLC

5 0.38 11

8
8.1
8.2
8.3

Tự động hóa cho một số hệ thống điều
hòa không khí
Hệ thống điều hòa dân dụng
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm
VRV; VRF
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm
nước

5 0.38 11

9
9.1
9.2
9.3

Một số thiết bị điều khiển của van
Danfoss
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các
loại van chủ PM1, PM3
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các
loại van pilot
Một số sơ đồ điều khiển giữa van pilot
và van chủ PM1, PM3

5 0.38 11
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CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vận hành, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí
- Tiếng Anh: Operation, Maintenance of Refrigeration and Air Conditioning

Mã học phần: REE387 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật vận hành và sửa chữa máy lạnh
và điều hòa không khí (ĐHKK) như: Phân tích sơ đồ tổng thể của môṭ số HT lạnh và ĐHKK thường
găp̣; Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc thực của máy lạnh; Vận hành hệ thống lạnh
công nghiệp và ĐHKK; Các sự cố thường gặp trong hệ thống lạnh và ĐHKK; Quy luật hao mòn
và biện pháp nâng cao tuổi thọ cho máy nén; Tháo ráp máy nén và kiểm tra hư hỏng, hao mòn máy
nén; xử lý các sự cố thường gặp đối với các hệ thống lạnh, điều hoà không khí; Bảo dưỡng hệ thống
máy lạnh và ĐHKK.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích được các sơ
đồ làm viêc̣, đề xuất qui trình vâṇ hành, xử lý được các sự cố thông thường, lắp đăṭ và sửa chữa
được môṭ số hư hỏng máy nén và thiết bị của hệ thống lạnh và ĐHKK.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích các sơ đồ làm viêc̣ của hê ̣ thống lạnh và ĐHKK, ảnh hưởng của các thông số đến
hiêụ quả làm viêc̣ của hê ̣ thống.
b. Đề xuất quy trình vận hành hệ thống lạnh và ĐHKK.
c. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự cố thường găp̣.
d. Xác định các thông số làm viêc̣ của hệ thống lạnh và ĐHKK.
e. Vâṇ dụng quy luâṭ mài mòn để kiểm tra máy nén, các thiết bị truyền đôṇg, bão dưỡng hê ̣ thống
lạnh và ĐHKK.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Phân tích sơ đồ tổng thể của môṭ số HT
lạnh và ĐHKK thường găp̣
Hê ̣ thống lạnh sản xuất nước đá cây
Hê ̣ thống lạnh sản xuất nước nước lạnh
Hê ̣ thống lạnh sản xuất nước đá vảy
Hê ̣ thống lạnh cho kho bảo quản đông
Hê ̣ thống lạnh cho tủ cấp đông
Hê ̣ thống ĐHKK VRV, VRF
Hê ̣thống ĐHKK trung tâm nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
làm việc thực của máy lạnh
Ảnh hưởng của môi trường ngoài đến
năng suất lạnh và tiêu thụ điện năng
Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ
Ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi
Ảnh hưởng của thông số vận hành đến
năng suất lạnh và tiêu thụ điện năng
Ảnh hưởng của áp suất nén
Ảnh hưởng của áp suất hút
Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất
năng lượng trong vận hành máy nén.
Tổn thất về thể tích
Tổn thất về năng lượng

5 0.38 11

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4
3.4.1
3.4.2

Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp
và ĐHKK
Chuẩn bị chạy máy, chạy và dừng máy
Công tác chuẩn bị chạy máy
Quy trình chạy máy
Quy trình dừng máy
Quy trình xử lý ngập dịch nhẹ, ngập
dịch nặng
Các quy trình kỹ thuật trong vận hành
máy lạnh.
Thử kín và hút chân không.
Nạp ga và rút gas.
Nạp dầu và xả dầu cho máy nén.
Xả dầu cho cho các thiết bị trong hệ
thống lạnh
Xả khí không ngưng
Xả tuyết (băng)
Cài đặt và điều chỉnh các thông số

8 0.6 17.6
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trong hệ thống ĐHKK
Xác định thông số vận hành thích hợp
Xác định áp suất nén
Xác định áp suất hút

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Các sự cố thường gặp trong hệ thống
lạnh và ĐHKK
Sự cố áp suất nén, áp suất hút.
Sự cố hiệu áp suất dầu thấp
Sự cố áp suất nước
Các sự cố ngập dịch và phương pháp
xử lý
Sự cố mô tơ máy nén không khởi động
được
Sự cố cuộn dây mô tơ máy nén quá
nóng
Sự cố máy vẫn chạy nhưng nhiệt độ
kho bảo quản lạnh, bảo quản đông,
nhiệt độ trong phòng ĐHKK không đạt
yêu cầu.
Sự cố thời gian làm đông, làm lạnh bị
kéo dài.
Các sự cố nhiệt độ ga sau khi nén,
hút…
Đọc và xử lý các mã lỗi trong hệ thống
ĐHKK.
Môṭ số sự cố khác, tính xác định áp
suất làm việc của hệ thống.

6 0.45 13.2

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2

Quy luật hao mòn và biện pháp nâng
cao tuổi thọ cho máy nén
Các dạng hao mòn, quy luật mòn và
giới hạn mòn cho phép.
Khái niệm
Căn cứ phân loại hư hỏng máy lạnh
Các dạng sửa chữa máy lạnh
Các biện pháp nâng cao tuổi thọ máy
Biện pháp thiết kế
Biện pháp gia công
Biện pháp sử dụng
Đánh giá độ hao mòn
Các phương pháp đo mòn
Đánh giá mòn qua thông số vận hành.

3 0.23 6.6

6
6.1
6.1.1

Quy trình tháo ráp máy nén và kiểm tra
hư hỏng, hao mòn máy nén
Quy trình tháo máy kiểm tra, sửa chữa

3 0.23 6.6



220

6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

Những chú ý
Công tác chuẩn bị
Nội dung tháo máy
Quy trình ráp máy
Những chú ý
Công tác chuẩn bị
Nội dung ráp máy máy
Chạy thử
Chân không máy sau sửa chữa
Thử kín
Nạp dầu
Chạy thử máy nén sau sửa chữa và
hiệu chỉnh

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3

Bảo dưỡng hệ thống máy lạnh và
ĐHKK
Mục đích, ý nghĩa và những công việc
của bảo dưỡng định kỳ
Mục đích bảo dưỡng định kỳ
Công tác chuẩn bị bảo dưỡng định kỳ
Những công việc của bảo dưỡng định
kỳ
Mục đích, ý nghĩa và những công việc
của sửa chữa dự phòng
Mục đích tháo mở dự phòng
Công tác chuẩn bị
Những công việc của tháo mở dự
phòng
Lập kế hoạch

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Kỹ thuật cháy, lò hơi công nghiệp
- Tiếng Anh: Combustion Engineering, Industrial Boiler

Mã học phần: REE365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về nhiên liệu đốt dạng rắn, lỏng, khí; quá trình
cháy nhiên liệu, kỹ thuật đốt cháy nhiên liệu; nguyên lý cấu tạo và hoạt động của lò hơi ống lò, ống
lửa, ống nước; Xử lý nước cấp lò hơi; Trang bị tự động hóa, cách vận hành và xử lý các sự cố thường
gặp đối với lò hơi và các thiết bị đốt; Công tác an toàn và bảo dưỡng lò hơi; Mạng nhiệt công
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng vận hành, bảo dưỡng,
sửa chữa lò hơi và các thiết bị đốt cháy nhiên liệu, đồng thời xử lý các sự cố thường gặp trong quá
trình vận hành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu và đặc điểm quá trình đốt nhiên liệu dạng
rắn, lỏng, khí.
b. Tính toán và chọn thiết bị đốt phù hợp với từng loại nhiên liệu.
c. Trình bày được vai trò, cách phân loại và giải thích nguyên lý làm việc của lò hơi ống lò, lò hơi
ống lửa, lò hơi ống nước, lò hơi nhiệt điện.
d. Đề xuất được quy trình và thiết bị xử lý nước cấp và khói thải cho lò hơi.
e. Trang bị hệ thống điều khiển, lập được kế hoạch vận hành, bảo dưỡng đảm bảo an toàn cho lò
hơi.
f. Tính chọn được các thiết bị cho hệ thống cung cấp nhiệt dùng hơi nước
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Phần 1. Kỹ thuật cháy 4 0.3 8.8
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu
Các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu
Nhiên liệu khí
Nhiên liệu lỏng
Nhiên liệu rắn
Phản ứng cháy
Tính cháy nhiên liệu
Ngọn lửa và các đặc trưng của ngọn
lửa

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn
Chuẩn bị than, đặc tính vật lý của than
Đặc điểm của sự cháy than
Cháy than bụi, tính mỏ đốt than bụi
Buồng đốt than
Một số nguồn nhiên liệu rắn khác

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật cháy nhiên liệu lỏng
Các bước dẫn tới cháy một giọt dầu
Biến bụi và các thiết bị biến bụi dầu
Các quá trình cháy dầu và ngọn lửa dầu
Mỏ đốt dầu
Hệ thống cấp dầu

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí
Tính chất của hỗn hợp cháy
Cháy động học
Cháy khuếch tán
Mỏ đốt hỗn hợp trước, mỏ đốt khuếch
tán
Hệ thống cung cấp khí

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Phần 2. Lò hơi công nghiệp
Tổng quan về lò hơi
Khái quát chung về lò hơi
Một số ứng dụng của lò hơi
Quá trình phát triển của lò hơi
Phân loại lò hơi
Các thông số nhiệt động kỹ thuật lò hơi

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3

Lò hơi ống lò ống lửa
Lò hơi ống lò
Lò hơi ống lửa
Lò hơi ống lò ống lửa

4 0.3 8.8
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7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Lò hơi ống nước
Lò hơi ống nước nằm nghiêng
Lò hơi ống nước đứng
Lò hơi nhiệt điện
Lò hơi trực lưu
Bộ quá nhiệt
Bộ hâm nước
Bộ sấy không khí
Hệ thống khói thải

5 0.38 11

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Xử lý nước cấp lò hơi
Đặc tính nước thiên nhiên
Tác hại của tạp chất có trong nước cấp
lò hơi
Chỉ tiêu chất lượng nước cấp lò hơi
Các phương pháp xử lý nước cấp lò hơi

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Trang bị tự động hóa và Vận hành lò
hơi
Trang bị tự động hóa lò hơi
Vận hành lò hơi
Xử lý sự cố lò hơi

6 0.45 13.2

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

An toàn và bảo dưỡng lò hơi
Kiểm tra bên trong và bên ngoài lò hơi
Thử thủy lực
Yêu cầu an toàn đối với người vận
hành
Yêu cầu an toàn đối với nhà đặt lò hơi
Bảo dưỡng lò hơi
Các quy định hiện hành về lò hơi và
thiết bị áp lực

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Mạng nhiệt công nghiệp
Hệ thống ống dẫn hơi
Bình tách nước ngưng
Bẫy hơi
Tính toán mạng nhiệt

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế lò hơi
- Tiếng Anh: Boiler Design Project
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Mã học phần: REE388 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về tính cân bằng nhiệt lò hơi, tính chọn thiết bị
sinh hơi, tính toán hệ thống thông gió, tính chọn hê ̣ thống xử lý nước cấp, tính kiểm tra sức bền
thiết bị lò hơi, tính chọn thiết bị cho hệ thống dẫn hơi đến nơi tiêu thụ, trang bị tự động hóa, vận
hành và bảo dưỡng lò hơi.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng tính toán, thiết kế lò
hơi và các thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhiệt bằng hơi nước cho các công trình như
khách sạn, nhà máy, xí nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chọn các thông số, tính cân bằng nhiệt cho lò hơi
b. Tính thiết kế thiết bị sinh hơi
c. Tính thiết kế hệ thống thông gió, tính chọn thiết bị xử lý nước cấp cho lò hơi.
d. Tính kiểm tra sức bền thiết bị lò hơi
e. Tính thiết kế hệ thống mạng nhiệt
f. Trang bị tự động hóa, vận hành và bảo dưỡng lò hơi
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Chọn các thông số ban đầu, tính toán
cân bằng nhiệt lò hơi
Chọn nhiên liệu và tính toán quá trình
cháy nhiên liệu
Tính toán cân bằng nhiệt lò hơi

3 0.23 6.6

2
2.1

Tính thiết kế thiết bị sinh hơi
Tính nhiệt thiết bị sinh hơi

2 0.15 4.4



227

2.2 Tính chọn kích thước lò hơi

3
3.1
3.2

Tính thiết kế hệ thống thông gió lò hơi
Tính trở lực hệ thống thông gió
Tính toán hệ thống thông gió

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

Tính và chọn thiết bị xử lý nước cấp
cho lò hơi
Phương pháp xử lý nước cấp lò hơi
Tính chọn thiết bị xử lý nước cấp lò
hơi

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

Tính kiểm tra sức bền thiết bị lò hơi
Vật liệu chế tạo
Tính toán bền các thiết bị lò hơi

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Mạng nhiệt
Sơ đồ tổng thể hệ thống đường ống dẫn
hơi đến nơi tiêu thụ
Tính tổn thất áp suất đường ống dẫn
hơi
Tính độ bền đường ống dẫn hơi
Tính tổn thất nhiệt ống dẫn hơi

2 0.15 4.4

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3

Trang bị tự động hóa, vận hành và bảo
dưỡng lò hơi
Trang bị tự động hóa
Trang bị điện động lực
Trang bị điện điều khiển
Vận hành lò hơi
Vận hành
Xử lý sự cố
Bảo dưỡng lò hơi

2 0.15 4.4

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tuabin và nhà máy nhiệt điện
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- Tiếng Anh: Turbines and Power Plants
Mã học phần: REE345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và cách vận hành
tuabin hơi nước và tuabin khí; sơ đồ và hoạt động của nhà máy nhiệt điện tuabin hơi nước, nhà máy
nhiệt điện tuabin khí, nhà máy nhiệt điện tuabin khí – hơi và trung tâm nhiệt điện; các chỉ tiêu kinh
tế kỹ thuật, cách vận hành và các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ vận hành nhà máy nhiệt điện.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng vận hành, bảo dưỡng,
sửa chữa tuabin và các thiết bị của nhà máy nhiệt điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các loại tuabin, giải thích nguyên lý làm việc của tuabin hơi, tuabin khí.
b. Giải thích được nguyên lý làm việc của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi, trung tâm nhiệt điện,
nhà máy nhiệt điện tuabin khí, nhà máy nhiệt điện kết hợp khí – hơi.
c. Nhận biết được các tổn thất và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc của tuabin và
nhà máy nhiệt điện.
d. Lập kế hoạch vận hành và điều chỉnh tuabin và nhà máy nhiệt điện.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Phần 1. Tuabin
Nguyên lý làm việc của tuabin hơi
Khái niệm chung về tuabin hơi
Lịch sử phát triển của tuabin hơi
Phân loại tuabin hơi
Chu trình nhiệt và hiệu suất của tuabin
Tầng tuabin

8 0.6 17.6
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1.6 Tổn thất và hiệu suất của tầng tuabin

2
2.1
2.2
2.3

Tuabin hơi nhiều tầng
Quá trình làm việc của tuabin nhiều
tầng
Cân bằng lực dọc trục trong tuabin
nhiều tầng
Tuabin để sản xuất điện năng và nhiệt
năng

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Cấu tạo, vận hành và điều chỉnh tuabin
hơi
Cấu tạo tuabin hơi
Vận hành tuabin hơi
Điều chỉnh tuabin hơi

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tuabin khí
Khái quát
Lịch sử phát triển
Phân loại
Nhiên liệu sử dụng
Các thiết bị chính

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

Phần 2. Nhà máy nhiệt điện
Nhà máy nhiệt điện tuabin hơi
Các chỉ tiêu năng lượng
Hiệu quả kinh tế của trung tâm nhiệt
điện
Biện pháp nâng cao hiệu quả của nhà
máy nhiệt điện
Thay đổi thông số hơi
Trích hơi gia nhiệt nước cấp
Quá nhiệt trung gian hơi

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3

Nhà máy nhiệt điện tuabin khí
Chu trình hở không dùng bộ trao đổi
nhiệt
Chu trình hở có bộ trao đổi nhiệt
Chu trình kín

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Nhà máy nhiệt điện khí – hơi
Sơ đồ nguyên lý
Thiết bị hỗn hợp khí hơi với lò hơi có
buồng đốt cao áp
Thiết bị hỗn hợp khí hơi với khí xả của
tuabin khí vào buồng đốt lò hơi
Thiết bị hỗn hợp khí hơi có bộ hâm

7 0.53 15.4
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nước cấp bằng khí thải của tuabin khí
Thiết bị hỗn hợp khí hơi với lò hơi tận
dụng nhiệt lượng của khí thải
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Kỹ thuật nhiệt)
- Tiếng Anh: Specialized English in Thermal Engineering
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Mã học phần: REE319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, biểu mẫu báo cáo, các hướng
dẫn kỹ thuật bằng ngôn ngữ tiếng Anh thường dùng trong lĩnh vực nhiệt lạnh như nhiệt động học
kỹ thuật và truyền nhiệt, máy lạnh và điều hòa không khí, lò hơi và nhà máy nhiệt điện.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng đọc, hiểu các tài liệu
chuyên ngành, viết báo cáo kỹ thuật, và giao tiếp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Các cấu trúc ngôn ngữ thường gặp trong tiếng Anh kỹ thuật .
b. Vận dụng các quy ước của Anh kỹ thuật vào giao tiếp công việc.
c. Trình bày, gọi tên các quá trình và thiết bị nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
d. Mô tả hoạt động của máy lạnh và điều hòa không khí bằng tiếng Anh.
e. Mô tả hoạt động của lò hơi và nhà máy nhiệt điện bằng tiếng Anh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Unit 1
Sentence patterns: to be/to have.
Connectors: addition, exception,
similarity
Component of a refrigeration system

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Unit 2
Sentence patterns: to be/to have.
Most, some
Component of an air conditioning
system, a steam boiler.

2 0.15 4.4
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3
3.1
3.2
3.3

Unit 3
Sentence patterns: to be/to have.
Connectors: Difference, Deduction,
Explanation.
Component of thermo power plants
and solar energy.

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

Unit 4
Sentence patterns: there are/there is.
Connectors: Deduction, hypothesis.
Description of a refrigeration system

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Unit 5
Sentence patterns: using of instruction
structure
Connectors: Deduction, hypothesis
Description of a refrigeration system.
Instruction to use a refrigeration
system.

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

6.4

Unit 6
Sentence patterns: using of instruction
structure
Connectors: Difference
Description of an air conditioner, a
steam boiler, a thermo power plant.
Instruction to use an air conditioner, a
steam boiler.

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2

Unit 7
Sentence patterns: using of function
and ability
How a refrigeration system work.

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2

Unit 8
Sentence patterns: using of action in
sequences.
How an air conditioner work. How a
thermo power plant work.

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2

Unit 9
Sentence patterns: using of cause and
effect
How a boiler work

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2

Unit 10
Sentence patterns: using of cause and
effect.
Report.

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành kỹ thuật lạnh dân dụng
- Tiếng Anh: Residantial Refrigeration Practicum

Mã học phần: REE389 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức thực tế tại phòng thực hành về: Khảo sát máy
nén lạnh dùng cho hê ̣ thống lạnh cỡ nhỏ; Gia công, lắp đăṭ đường ống; Hàn ghép nối đường ống;
Nạp gas cho tủ lạnh gia đình; Hút chân không, nạp gas, kiểm tra, bảo dưỡng, lắp đăṭ máy ĐHKK
dân dụng; Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển cho hê ̣ thống lạnh công suất nhỏ; Thực hành cân chỉnh
ống mao cho máy lạnh công suất nhỏ; Thực hành kiểm tra chất lượng của máy nén.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp cho người học hoàn thiện kiến thức và kỹ năng thực tế về thi công lắp đặt, sửa chữa,
bảo dưỡng và vận hành các hệ thống máy lạnh dân dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo và giải thích nguyên lý hoạt động của máy nén trong hê ̣ thống lạnh cỡ nhỏ.
b. Sử dụng thành thạo các dụng cụ để gia công, lắp đặt đường ống. Điều chỉnh áp suất hơi ôxy,
axetylen, điều chỉnh ngọn lửa hàn để thực hiện hàn nối đường ống bằng que hàn bạc và que hàn
đồng.
c. Thực hiện các thao tác hút chân không, nạp gas, sửa chữa, bảo dưỡng tủ lạnh gia đình.
d. Thực hiện các thao tác hút chân không, nạp gas, kiểm tra, bảo dưỡng, lắp đăṭ máy ĐHKK dân
dụng.
e. Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển cho hê ̣ thống lạnh công suất nhỏ.
f. Lựa chọn và cân chỉnh ống mao. Kiểm tra chất lượng của máy nén.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khảo sát máy nén lạnh dùng cho hê ̣
thống lạnh cỡ nhỏ
Máy nén kín loại Piston
Máy nén kín loại Roto lăn

8 0.96 0.75 48

2
2.1

Gia công, lắp đăṭ và hàn đường ống
Khảo sát các dụng cụ để gia công, lắp
đăṭ đường ống trong hê ̣ thống lạnh như

16 1.92 0.67 1.27 96
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2.2
2.3
2.4
2.5

dao cắt, thanh kẹp, dụng cụ loe, nong
ống, uốn ống, ba via,…
Thực hành sử dụng các dụng cụ
Tổng quan về hàn hơi (cách lấy lửa, tắt
lửa)
An toàn khi hàn, cách xử lý khi xảy ra
sự cố trong lúc hàn
Thực hành sử dụng thiết bị hàn để ghép
nối đường ống (hàn bạc, hàn đồng)

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Hút chân không, nạp gas, sửa chữa,
bảo dưỡng tủ lạnh gia đình
Khảo sát hệ thống tủ lạnh gia đình
Dấu hiệu nhận biết tủ lạnh đủ gas/thiếu
gas
Công tác chuẩn bị nạp gas tủ lạnh
Quy trình hút chân không
Quy trình nạp gas
Sửa chữa, bảo dưỡng tủ lạnh

8 0.96 1.33 0.03 48

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Hút chân không, nạp gas, kiểm tra, bảo
dưỡng, lắp đăṭ máy ĐHKK dân dụng
Khảo sát hệ thống điều hòa không khí
dân dụng
Dấu hiệu nhận biết hệ thống ĐHKK đủ
gas/thiếu gas
Công tác chuẩn bị hút chân không, nạp
gas hệ thống ĐHKK Quy trình hút
chân không, nạp gas
Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng
Quy trình lắp đăṭ hệ thống ĐHKK

12 1.44 1.87 0.04 72

5

5.1
5.2

Khảo sát và lắp ráp mạch điêṇ điều
khiển cho hê ̣ thống lạnh công suất nhỏ
Mạch điêṇ điều khiển tủ lạnh gia đình
Mạch điêṇ điều khiển máy điều hòa
không khí dân dụng

5 0.6 1.32 0.07 30

6
6.1
6.2
6.3

Thực hành cân chỉnh ống mao cho máy
lạnh công suất nhỏ
Phương pháp lựa chọn ống mao
Phương pháp cân chỉnh ống mao
Thực hành cân chỉnh ống mao

8 0.96 1.06 0.53 48

7
7.1
7.2

Thực hành kiểm tra chất lượng của
máy nén
Thực hành đấu điện cho máy nén, quạt
Thực hành đo kiểm tra chất lượng của
máy nén: Áp suất hút, nén, cường độ

3 0.36 1 0.33 18
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dòng điện, độ cách điện, khả năng khởi
động lại, độ ồn,…
CỘNG 0 60 7.2 8 2.27 360

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 360 360 7.2 367.2
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 8 0.16 8.16
1 Bộ đồng hồ nạp gas Giờ 1.67 0.03 1.7
2 Bộ gia công đường ống, bộ

hàn axetilen, bộ hàn dùng
gas...

Giờ 0.67 0.01 0.68

3 Đồng hồ ampe kế Giờ 0.53 0.01 0.54
4 Đồng hồ VOM Giờ 0.53 0.01 0.54
5 Máy hút chân không Giờ 0.6 0.01 0.61
6 Máy nén điều hòa Giờ 0.47 0.01 0.48
7 Máy nén tủ lạnh Giờ 0.47 0.01 0.48
8 Mô hình máy điều hòa treo

tường
Giờ 1.66 0.03 1.69

9 Mô hình máy nén bán kín Giờ 0.07 0 0.07
10 Mô hình máy nén hở Giờ 0.07 0 0.07
11 Mô hình máy nén hở Giờ 0.07 0 0.07
12 Mô hình tủ lạnh gia đình Giờ 1.19 0.02 1.21
IV Vật tư 2.27 0.05 2.32
1 Dây điện Mét 0.33 0.01 0.34
2 Khí nito Kilogam 0.07 0 0.07
3 Môi chất lạnh R134a Chai 0.03 0 0.03
4 Môi chất lạnh R32 Chai 0.02 0 0.02
5 Môi chất lạnh R410a Chai 0.02 0 0.02
6 Ống đồng, Cuộn 0.2 0 0.2
7 ống mao điều hòa Mét 0.33 0.01 0.34
8 ống mao tủ lạnh Mét 0.2 0 0.2
9 Que hàn bạc, que hàn đồng Cái 1 0.02 1.02
10 Thermostar, sò nóng, sò lạnh,

điện trở, bóng đèn, công tác
cửa, công tác hành trình,...

Bộ 0.07 0 0.07

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Refrigeration Practicum

Mã học phần: REE390 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực tế tại phòng thực hành về: Tháo
ráp máy nén lạnh công nghiệp; Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1 cấp nén chạy cho kho bảo
quản đông; Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh hai cấp nén chạy cho tủ đông gió; Khảo sát và vận
hành hệ thống lạnh 1 cấp nén chạy cho cối đá vảy; Khảo sát và vận hành hệ thống điều hòa không
khí xe bus, ĐHKK trung tâm VRV.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng vâṇ hành, bảo dưỡng,
sửa chữa các hê ̣ thống lạnh công nghiêp̣ và ĐHKK trung tâm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả quy trình tháo, ráp máy nén lạnh công nghiệp, cấu tạo, hoạt động của máy nén piston,
trục vít, máy nén 1 cấp, 2 cấp; hệ thống bôi trơn cho máy nén; chuẩn đoán hư hỏng của một số
chi tiết của máy nén như clappe, cơ cấu giảm tải, bạc, xéc măng.
b. Vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc, sơ đồ điện động lực và điện điều khiển của hệ thống lạnh thực tế.
c. Đề xuất qui trình vận hành, cài đặt và điều chỉnh các thiết bị trong các hệ thống lạnh.
d. Thực hiện được thao tác nạp ga, nạp dầu, xả dầu, xả khí không ngưng cho các hệ thống lạnh
e. Lập kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt.
f. Phân tích các thống số làm việc của các hệ thống lạnh, xử lý các sự cố thường gặp HPS, LPS,
OPS, WPS, ….Phân biệt hệ thống lạnh bị nghẹt ga, thiếu gas, đủ gas…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

1.4

Tháo ráp máy nén lạnh công nghiệp
Quy trình tháo, ráp máy nén lạnh công
nghiệp
Cấu tạo, làm việc của clappe (đóng
mở, vị trí lắp đặt của cụm Clappe nén,
hút, piston…)
Cấu tạo, làm việc của một số loại bơm
dầu
Hành trình dầu bôi trơn trong máy nén
(trục vít, piston)

14 1.68 0.21 1.21 84
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1.5

1.6
1.7

1.8

Cấu tạo, làm việc của cơ cấu giảm tải
trong máy nén (trục vít, piston)
So sánh cấu tạo và nguyên lý làm việc
của máy nén một cấp với hai cấp nén
So sánh cấu tạo và nguyên lý làm việc
của máy nén trục vít đơn, và MN trục
vít đôi
Kiểm tra chất lượng máy nén lạnh công
nghiệp (máy đã sử dụng), điện, hút,
nén…

2

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1
cấp nén chạy cho kho bảo quản đông
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ
thống kho bảo quản đông
Quy trình vận hành hệ thống lạnh
Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả
dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống
Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong
hệ thống lạnh
Ghi nhật ký vận hành và giải thích các
thông số làm việc của máy nén
Nhận biết và phương pháp xử lý một
số sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống.

10 1.2 0.28 2.01 60

3

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh hai
cấp nén chạy cho tủ đông gió
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ
thống lạnh kho bảo quản đông
Quy trình vận hành hệ thống lạnh
Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả
dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống
lạnh
Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong
hệ thống lạnh
Ghi nhật ký vận hành và giải thích các
thông số làm việc của máy nén
Nhận biết và phương pháp xử lý một
số sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống lạnh

9 1.08 0.4 1.4 54

4

4.1

4.2

Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1
cấp nén chạy cho cối đá vảy
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ
thống lạnh sản xuất đá vảy
Quy trình vận hành hệ thống lạnh sản
xuất đá vảy

9 1.08 0.66 0.2 54
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4.3

4.4

4.5
4.6

Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả
dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống
lạnh
Bảo dưỡng dàn ngưng, cối đá vảy
Ghi nhật ký vận hành và giải thích các
thông số làm việc của máy nén
Nhận biết và phương pháp xử lý một
số sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống lạnh

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Khảo sát và vận hành hệ thống điều
hòa không khí xe bus
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ
thống điều hòa không khí xe buýt
Quy trình vận hành hệ thống điều hòa
không khí xe buýt
Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả
dầu
Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong
hệ thống lạnh
Ghi nhật ký vận hành và giải thích các
thông số làm việc của máy nén
Nhận biết và phương pháp xử lý một
số sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống điều hòa không khí xe buýt

9 1.08 0.33 0.53 54

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Khảo sát và vận hành hệ thống điều
hòa không khí VRV
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ
thống điều hòa không khí VRV
Quy trình vận hành hệ thống điều hòa
không khí VRV
Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả
dầu
Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong
hệ thống lạnh
Ghi nhật ký vận hành và giải thích các
thông số làm việc của máy nén
Nhận biết và phương pháp xử lý một
số sự cố thường gặp, cách tra mã lỗi và
cách xử trong vận hành hệ thống điều
hòa không khí VRV

9 1.08 0.33 0.4 54

CỘNG 0 60 7.2 2.21 5.75 360
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 360 360 7.2 367.2
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 2.21 0.04 2.25
1 Cối đá vảy Giờ 0.33 0.01 0.34
2 Đồng hồ đo áp suất Giờ 0.07 0 0.07
3 Hệ thống ĐHKK trung tâm

VRV
Giờ 0.33 0.01 0.34

4 Hệ thống điều hòa xe bus Giờ 0.33 0.01 0.34
5 Hệ thống lạnh 1 cấp Giờ 0.33 0.01 0.34
6 Hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp Giờ 0.07 0 0.07
7 Hệ thống lạnh 2 cấp Giờ 0.07 0 0.07
8 máy nén trục vít Giờ 0.07 0 0.07
9 Mô hình máy nén bán kín Giờ 0.07 0 0.07
10 Mô hình máy nén hở Giờ 0.07 0 0.07
11 Rơ le áp suất cao, thấp Giờ 0.07 0 0.07
12 Rờ le áp suất dầu Giờ 0.07 0 0.07
13 Tủ đông gió Giờ 0.33 0.01 0.34
IV Vật tư 5.75 0.12 5.87
1 Bộ cảo 3 chân Bộ 0.07 0 0.07
2 Bộ đồ bảo hộ lao động Bộ 1 0.02 1.02
3 Bộ đồ nghề Bộ 0.07 0 0.07
4 Dầu bôi trơn Lít 1.4 0.03 1.43
5 Dầu bôi trơn Lít 0.07 0 0.07
6 Đồng hồ đo vạn năng Bộ 0.07 0 0.07
7 đồng hồ nạp gas Bộ 0.26 0.01 0.27
8 môi chất 404A Kilogam 0.67 0.01 0.68
9 Môi chất lạnh R134a Chai 0.07 0 0.07
10 Môi chất lạnh R410a Chai 0.07 0 0.07
11 Môi chất R22 Kilogam 2 0.04 2.04
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành tự động hóa máy lạnh và điều hòa không khí
- Tiếng Anh: Automation of Refrigaration and Air-Conditioning
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Mã học phần: REE391 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết: Hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng như: Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển cho hệ
thống lạnh trước khi dừng máy có chạy rút gas (Pumpdown); Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển bảo vê ̣
máy nén; Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển hệ thống lạnh có xả tuyết; Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển
hệ thống ĐHKK trung tâm; Lắp ráp mạch điêṇ ứng dụng Arduino, PLC trong TĐHmột số hệ thống
nhiệt lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lắp ráp, đo kiểm và
trang bị thiết bị điện tự đôṇg điều khiển các hê ̣ thống lạnh, điều hòa không khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, đúng kỹ thuật và an toàn trong lắp ráp mạch điện
b. Đọc và phân tích mạch điêṇ điều khiển cần lắp đặt
c. Lắp đặt thành thạo mạch điện điều khiển, điều chỉnh và kiểm tra các thông số
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển cho hệ
thống lạnh trước khi dừng máy có chạy
rút gas (Pumpdown)
Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp
mạch điêṇ
Sơ đồ mạch điêṇ điều khiển
Lắp ráp mạch điện điều khiển, vận
hành và kiểm tra tình trạng hoạt động.

4 0.48 0.77 0.28 24

2
2.1
2.2

Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển bảo vê ̣
máy nén
Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp

8 0.96 1.33 0.28 48
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2.3
2.4
2.5
2.6

mạch điêṇ
Sơ đồ mạch giảm tải khi khởi động bảo
vệ quá tải máy nén
Sơ đồ mạch điêṇ điều khiển Rờle bảo
vê ̣hiệu áp lực dầu
Sơ đồ mạch điêṇ điều khiển Rờle bảo
vê ̣áp lực cao
Sơ đồ mạch điêṇ điều khiển Rờle bảo
vê ̣áp lực thấp
Lắp ráp mạch điện điều khiển, vận
hành và kiểm tra tình trạng hoạt động.

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển hệ thống
lạnh có xả tuyết
Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp
mạch điêṇ
Sơ đồ mạch điêṇ điều khiển cho kho
lạnh xả tuyết bằng điêṇ trở, gas nóng
sử dụng Rơle thời gian.
Sơ đồ mạch điêṇ điều khiển cho kho
lạnh xả tuyết bằng điêṇ trở, gas nóng
sử dụng Rơle nhiệt điện tử.
Lắp ráp mạch điện điều khiển, vận
hành và kiểm tra tình trạng hoạt động.

8 0.96 1.33 0.28 48

4
4.1
4.2
4.3

Lắp ráp mạch điêṇ điều khiển hệ thống
ĐHKK trung tâm
Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp
mạch điêṇ
Sơ đồ mạch điêṇ điều khiển
Lắp ráp mạch điện điều khiển, vận
hành và kiểm tra tình trạng hoạt động.

6 0.72 1.4 0.28 36

5
5.1
5.2
5.3

Lắp ráp mạch điêṇ ứng dụng Arduino,
PLC trong TĐH một số hệ thống nhiệt
lạnh
Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp
mạch điêṇ
Sơ đồ mạch điêṇ điều khiển (ngõ vào,
ra Arduino – PLC)
Lắp ráp mạch điện điều khiển, vận
hành và kiểm tra tình trạng hoạt động.

4 0.48 1.54 0.28 24

CỘNG 0 30 3.6 6.37 1.4 180
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 360 360 7.2 367.2
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 6.37 0.13 6.5
1 Aptomat chống giâṭ Giờ 0.35 0.01 0.36
2 Arduino Giờ 0.07 0 0.07
3 Board mạch tủ lạnh, máy lạnh Giờ 0.07 0 0.07
4 Bơm hút chân không Giờ 0.28 0.01 0.29
5 Công tắc dòng chảy Giờ 0.28 0.01 0.29
6 Công tắc, nút nhấn Giờ 0.35 0.01 0.36
7 Contactor Giờ 0.35 0.01 0.36
8 Đèn báo, đèn sự cố Giờ 0.35 0.01 0.36
9 HMI Giờ 0.07 0 0.07
10 Kìm tuốt dây, kìm cắt Giờ 0.35 0.01 0.36
11 Máy nén tạo áp Giờ 0.28 0.01 0.29
12 PLC Giờ 0.07 0 0.07
13 Rơ le áp suất cao Giờ 0.28 0.01 0.29
14 Rơ le áp suất thấp Giờ 0.35 0.01 0.36
15 Rơ le bảo vê ̣áp suất kép

HPS/LPS
Giờ 0.28 0.01 0.29

16 Rơ le hiêụ áp suất dầu Giờ 0.28 0.01 0.29
17 Rơ le nhiêṭ Giờ 0.35 0.01 0.36
18 Rơ le nhiêṭ đô ̣

dixell/Elitech/Danfoss/Fox
Giờ 0.28 0.01 0.29

19 Rơ le nhiêṭ đô ̣ loại cơ Giờ 0.28 0.01 0.29
20 Thiết bị bấm đầu cos Giờ 0.7 0.01 0.71
21 Tua vít 4 cạnh Giờ 0.35 0.01 0.36
22 Tua vít nhỏ Giờ 0.35 0.01 0.36
IV Vật tư 1.4 0.03 1.43
1 Đầu cos 1.5mm Hộp 0.35 0.01 0.36
2 Day điêṇ 1.5mm Mét 0.35 0.01 0.36
3 Domino đấu điêṇ 0.35 0.01 0.36
4 Nẹp ống điêṇ công nghiêp̣ Mét 0.35 0.01 0.36
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành lò hơi và hê ̣thống sấy
- Tiếng Anh:
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Mã học phần: THE6202 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực tế về cấu tạo và thao tác vận hành của
lò hơi ống lò ống lửa, hệ thống làm mềm nước, hệ thống đốt nhiên liệu dầu (DO, FO), thiết bị phân
tích khí thải, thiết bị điện điều khiển lò hơi. Các mô hình thực tế về cấu tạo và vận hành các thiết
bị sấy nóng, sấy lạnh, sấy bơm nhiệt; thiết bị điện điều khiển các tủ sấy tại phòng thí nghiệm kỹ
thuật nhiệt lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng vâṇ hành, bảo dưỡng,
sửa chữa các thiết bị lò hơi, xác định hiêụ suất lò hơi; lắp đăṭ, vâṇ hành, bảo dưỡng và sửa chữa các
thiết bị sấy đáp ứng yêu cầu thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được hoạt động của các thiết bị lò hơi ống lò-ống lửa, hệ thống đốt nhiên liệu dầu
DO/FO.
b. Trang bị hệ thống điện điều khiển lò hơi
c. Vận hành lò hơi, hệ thống làm mềm nước đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn. Xử lý được một số
sự cố xảy ra khi vận hành lò hơi. Phân tích, đánh giá hiệu suất lò hơi.
d. Mô tả và giải thích hoạt động của hệ thống sấy lạnh, sấy bức xạ, sấy đối lưu kết hợp bức xạ và
sấy bơm nhiệt kết hợp thùng quay.
e. Gia công, lắp đăṭ thiết bị sấy; trang bị điện điều khiển thiết bị sấy theo nhu cầu thực tế.
f. Vâṇ hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị sấy lạnh, sấy bức xạ, sấy đối lưu kết hợp bức xạ và
sấy bơm nhiệt kết hợp thùng quay.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Phần 1. Thực hành lò hơi
Khảo sát lò hơi ống lò-ống lửa
Thiết bị lò hơi ống lò ống lửa

10 1.2 1.39 0.2 60



249

1.2
1.3
1.4

Thiết bị đo kiểm
Hệ thống điện điều khiển mức nước
Hệ thống điện điều khiển áp suất

2
2.1
2.2

Khảo sát hệ thống làm mềm nước
Bộ làm mềm nước (Lọc cation)
Bộ hoàn nguyên tự động

4 0.48 0.33 0.4 24

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khảo sát hệ thống đốt dầu DO, FO
Sơ đồ hệ thống đốt nhiên liệu
Thiết bị sấy dầu
Tự động hóa thiết bị sấy dầu
Béc đốt dầu (BURNER)

4 0.48 0.66 0.07 24

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Vận hành bảo dưỡng lò hơi
Khởi động
Thông rửa ống thủy
Xả cặn lò hơi
Xử lý cáu cặn, tro bụi bám bên trong lò
hơi
Nhận biết và xử lý sự cố xảy ra
Ngừng lò

6 0.72 0.33 1.33 36

5
5.1
5.2
5.3

Đo và tính kiểm tra hiệu suất lò hơi
Đo các thông số khói thải
Phân tích, đánh giá hiệu suất lò hơi
Điều chỉnh các thông số lò hơi

6 0.72 0.33 0.33 36

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Phần 2. Thực hành hệ thống sấy
Khảo sát và vận hành hệ thống sấy
lạnh
Sơ đồ bố trí thiết bị
Vận hành hệ thống sấy lạnh
Nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí
không ngưng cho hệ thống sấy lạnh
Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong
hệ thống sấy lạnh
Ghi nhật ký vận hành và giải thích các
thông số làm việc của máy nén
Nhận biết và phương pháp xử lý một
số sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống

8 0.96 0.4 0.73 48

7 Khảo sát và vận hành hệ thống sấy bức 8 0.96 0.66 0.73 48
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

xạ
Sơ đồ bố trí thiết bị
Vận hành hệ thống sấy
Bảo dưỡng các thiết bị hệ thống sấy
Giải thích các thông số làm việc của hệ
thống
Nhận biết và xử lý một số sự cố thường
gặp

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Khảo sát và vận hành hệ thống sấy đối
lưu kết hợp bức xạ
Sơ đồ bố trí thiết bị
Vận hành hệ thống sấy
Bảo dưỡng các thiết bị hệ thống sấy
Giải thích các thông số làm việc của hệ
thống
Nhận biết và xử lý một số sự cố thường
gặp

8 0.96 0.33 0.33 48

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Khảo sát và vận hành hệ thống sấy
bơm nhiệt kết hợp với thùng quay
Sơ đồ bố trí thiết bị
Vận hành hệ thống sấy
Bảo dưỡng các thiết bị hệ thống sấy
Giải thích các thông số làm việc của hệ
thống
Nhận biết và xử lý một số sự cố thường
gặp

6 0.72 0.33 0.4 36

CỘNG 0 60 7.2 4.76 4.52 360
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 7.2 7.2 0.14 7.34
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 7.2 7.2 0.14 7.34
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 360 360 7.2 367.2
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 4.76 0.1 4.86
1 Bộ đồng hồ nạp gas Giờ 0.4 0.01 0.41
2 Đầu đốt dầu DO Giờ 0.33 0.01 0.34
3 Hệ thống điện điều khiển áp

suất
Giờ 0.33 0.01 0.34

4 Hệ thống điều khiển mức nước Giờ 0.07 0 0.07
5 Hệ thống làm mềm nước Giờ 0.66 0.01 0.67
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6 Hệ thống lò hơi Giờ 0.66 0.01 0.67
7 Hệ thống sấy bơm nhiệt thùng

quay
Giờ 0.33 0.01 0.34

8 Hệ thống sấy bức xạ Giờ 0.33 0.01 0.34
9 Hệ thống sấy đối lưu kết hợp

bức xạ
Giờ 0.33 0.01 0.34

10 Hệ thống sấy lạnh Giờ 0.33 0.01 0.34
11 Hệ thống sưởi dầu Giờ 0.33 0.01 0.34
12 Thiết bị đo hiệu suất lò hơi Giờ 0.33 0.01 0.34
13 Thiết bị sưởi dầu Giờ 0.33 0.01 0.34
IV Vật tư 4.52 0.09 4.61
1 Bộ tháo lắp Bộ 0.07 0 0.07
2 Dầu bôi trơn Lít 0.66 0.01 0.67
3 Dầu DO, FO Lít 1.33 0.03 1.36
4 Đồng hồ đo điện Bộ 0.2 0 0.2
5 Đồng hồ đo lưu lượng nước Bộ 0.07 0 0.07
6 Đồng hồ đo vạn năng Bộ 0.33 0.01 0.34
7 Môi chất lạnh R410a Chai 0.21 0 0.21
8 Pin 1,5V Cặp 0.33 0.01 0.34
9 Vật liệu sấy Kilogam 0.99 0.02 1.01
10 Vật liệu sấy Kilogam 0.33 0.01 0.34
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Khoa Cơ khí
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tâp̣ nhiêṭ điêṇ lạnh (6 tuần)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: THE6900 Số tín chỉ: 3 (90TH)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế tại doanh nghiệp, công trình về các hệ
thống lạnh (HTL), điều hòa không khí (ĐHKK), lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt, cấp thóat nước;
hệ thống mạch điện động lực và mạch điện điều khiển; Các công đoạn về thi công, lắp đặt; Cách
vận hành; Cách bảo trì, bảo dưỡng và cách xử lý các sự cố thường gặp
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng đọc và hiểu được bản
vẽ công trình, kỹ thuật thi công lắp đặt, thao tác vận hành, sửa chữa, xử lý các sự cố thường gặp
của các công trình và hệ thống thiết bị nhiêṭ lạnh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định điều kiện sản xuất kinh doanh; Đánh giá về ưu, nhược điểm về mặt bằng lắp đặt
thiết bị nhiệt, điện, lạnh và hệ thống cấp thóat nước tại cơ sở thực tập.
b. Khảo sát, thiết lập sơ đồ và giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống máy và thiết bị nhiệt
lạnh; thiết lập mạch điện động lực và điều khiển hệ thống.
c. Nắm vững các kỹ thuật cơ bản trong thi công lắp đặt hệ thống máy và thiết bị nhiệt lạnh; đề
xuất được quy trình thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị, cấp thóat nước, năng lượng.
d. Giám sát, theo dõi và phân tích các thông số làm việc của hệ thống nhiệt lạnh và có biện pháp
điều chỉnh chuẩn xác hơn giúp hệ thống làm việc hiệu quả và an toàn.
e. Thiết lập quy trình bảo dưỡng, vận hành hệ thống máy và thiết bị nhiệt – lạnh thực tế.
f. Phân tích và tìm những nguyên nhân gây ra sự cố trong thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống
từ đó đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tìm hiểu chung về công ty, nhà máy
Tìm hiểu tổng quan về công ty, xí
nghiệp và các thiết bị nhiệt, lạnh được
sử dụng.

5 0.6 30



253

Tìm hiểu tổ chức, quản lý sản xuất,
kinh doanh trong xí nghiệp.
Tìm hiểu sơ đồ mặt bằng tổng thể, mặt
bằng bố trí các thiết bị trong phòng
máy (vẽ và phân tích ưu nhược điểm
của mặt bằng).

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Khảo sát hệ thống hệ thống và thiết bị
nhiệt lạnh
Khảo sát sơ đồ tổng thể của một số hệ
thống lạnh (Hệ thống lạnh cấp đông
băng chuyền xoắn, băng chuyền phẳng,
tiếp xúc, hệ thống lạnh cho kho bảo
quản đông, kho tiền đông, hệ thống
lạnh sản xuất đá cây, nước đá vảy, hệ
thống lạnh cho điều hòa không khí,…)
và hệ thống cung cấp nhiệt.
Khảo sát sơ đồ bố trí và sơ đồ lắp đặt
đường ống (gas, nước và không khí) và
thiết bị của hệ thống lạnh, ĐHKK,
thông gió và hệ thống cung cấp nhiệt.
Tìm hiểu về cấu tạo, tính năng kỹ thuật
và nguyên lý làm việc của một số thiết
bị trong hệ thống lạnh; ĐHKK và
thông gió (Máy nén, các thiết bị chính,
các thiết bị phụ); hệ thống cung cấp
nhiệt.
Tìm hiểu về công nghệ chế tạo máy và
thiết bị nhiệt lạnh (quy trình, phương
pháp).
Tìm hiểu về hệ thống xử lý nước cấp,
nước thải.

15 1.8 90

3

3.1
3.2

Khảo sát hệ thống điện động lực và
điện điều khiển hệ thống nhiệt lạnh.
Sơ đồ mạch động lực điều khiển động
cơ.
Sơ đồ mạch điều khiển, bảo vệ máy và
thiết bị của hệ thống Nhiệt Lạnh.

10 1.2 60

4
4.1

4.2

Lắp đặt hệ thống và thiết bị nhiệt lạnh
Đọc và giải thích được một số các bản
vẽ thi công mảng M&E (về điện động
lực - điện điều khiển; hệ thống ống gió,
gas, ống nước,…) của hệ thống lạnh;
ĐHKK và thông gió; nồi hơi và một số
thiết bị nhiệt khác.
Quy trình và kỹ thuật lắp đặt máy và
thiết bị trong hệ thống lạnh công

15 1.8 90
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4.3

4.4
4.5

4.6

nghiệp.
Quy trình và kỹ thuật lắp đặt hệ thống
ĐHKK trung tâm và thông gió.
Quy trình và kỹ thuật lắp đặt hệ thống
cung cấp nhiệt.
Quy trình và kỹ thuật thử kín, thử bền
và hoàn thiện hệ thống lạnh; ĐHKK và
thông gió; hệ thống cung cấp nhiệt;…
Quy trình nghiệm thu và bàn giao hệ
thống.

5
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

Vận hành hệ thống nhiệt lạnh
Nắm vững quy trình vận hành các hệ
thống lạnh công nghiệp; ĐHKK trung
tâm và thông gió:
Kỹ thuật nạp dầu, xả dầu, hút chân
không, nạp gas, rút gas, xả khí không
ngưng, xả tuyết cho hệ thống lạnh.
Nắm vững các quy trình vận hành các
thiết bị trong hệ thống cung cấp nhiệt
(nồi hơi và các thiết bị nhiệt như: Hấp,
thanh trùng, sấy, …).
Vận hành hệ thống cấp điện cho tòa
nhà, xí nghiệp
Vận hành hệ thống năng lượng tái tạo.
Vận hành hệ thống cấp, thóat nước, hệ
thống năng lượng tái tạo, máy và thiết
bị nhiệt lạnh khác.
Ghi chép đầy đủ các thông số kỹ thuật
trong vận hành hệ thống lạnh, thiết bị
nhiệt giải thích.

15 1.8 90

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị
nhiệt lạnh
Các quy trình sửa chữa, tháo và lắp ráp
máy nén; hệ thống ống nước; ống gas;
ống gió;… tại cơ sở thực tập
Bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống
lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK
trung tâm và thông gió; nồi hơi, hệ
thống sấy và năng lượng tái tạo.
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thóat
nước, máy và thiết bị nhiệt lạnh khác.
Tìm hiểu một số kỹ năng điều chỉnh
các thiết bị trong hệ thống lạnh như
van tiết lưu, các rơ le bảo vệ máy nén,
các thiết bị điều chỉnh năng suất lạnh,
nhiệt độ, tốc độ gió,…

15 1.8 90
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7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Các sự cố thường gặp trong thi công,
vận hành hệ thống máy và thiết bị nhiệt
lạnh
Các sự cố thường gặp trong thi công,
lắp đặt hệ thống máy và thiết bị nhiệt
lạnh.
Nhận biết được các hiện tượng hư
hỏng, phân tích và tìm các nguyên
nhân và xử lý được các sự cố thường
gặp trong vận hành hệ thống lạnh công
nghiệp.
Sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống điều hòa không khí trung tâm và
thông gió.
Sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống lò hơi mạng nhiệt và hệ thống
sấy.
Sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống cấp thóat nước, máy và thiết bị
nhiệt lạnh khác.
Sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống cấp điện cho tòa nhà, xí nghiệp.
Sự cố thường gặp trong vận hành hệ
thống năng lượng tái tạo.

15 1.8 90

CỘNG 0 90 10.8 0 0 540
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 540 540 10.8 550.8

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp
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- Tiếng Anh: Business Management
Mã học phần: FIE327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về tổ chức hoạt động sản xuất kinh
doanh trong các doanh nghiệp như: phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị
quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị thiết bị – công nghệ; quản trị cung ứng
nguyên vật liệu; quản trị chi phí và giá thành sản phẩm; quản trị vốn và hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp .
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, đánh
giá hoạt động quản trị doanh nghiệp ; biết cách quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp; quản trị thiết bị - công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu, quản trị chi phí sản xuất
và giá thành sản phẩm, đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp .
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích sự khác biệt của các loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng
quản trị doanh nghiệp
b. Phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
c. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
d. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị thiết bị – công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu,
quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
e. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích hệ thống
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), triết lý kinh doanh
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về doanh nghiệp và quản trị
doanh nghiệp

6 0.45 13.2
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2 Môi trường kinh doanh của doanh
nghiệp

6 0.45 13.2

3 Quản trị quá trình sản xuất trong doanh
nghiệp

6 0.45 13.2

4 Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 5 0.38 11
5 Quản trị thiết bị – Công nghệ trong

doanh nghiệp
5 0.38 11

6 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu 5 0.38 11
7 Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 6 0.45 13.2
8 Quản trị vốn và hiệu quả kinh doanh

của doanh nghiệp; Phân tích hệ thống
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
(ERP), triết lý kinh doanh

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Xuân Hương Nguyễn Văn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị dự án
- Tiếng Anh: Project Management

Mã học phần: BUA314 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: quản lý dự án, đánh giá lựa chọn dự
án, lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực cho dự án, quản trị rủi ro và kiểm soát dự án.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng trong việc đánh giá, quản lý dự án; sinh viên có thể tiếp
cận nhanh chóng những nguyên tắc cơ bản của cách thức quản lý dự án hoặc tổ chức lập kế hoạch
dự án, xem xét phân bổ nguồn lực dự án và sử dụng nó trong việc quản lý và điều hành dự án.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng một dự án cụ thể;
b. Phân tích và thẩm định dự án;
c. Triển khai dự án;
d. Giám sát và đánh giá dự án;
e. Ứng dụng máy tính để quản lý dự án.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về quản trị dự án 5 0.38 11
2 Lựa chọn dự án 5 0.38 11
3 Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội

ngũ dự án
5 0.38 11

4 Lập kế hoạch và ngân sách dự án 5 0.38 11
5 Lập tiến độ dự án 5 0.38 11
6 Phân bố nguồn lực 5 0.38 11
7 Kiểm soát dự án 5 0.38 11
8 Quản trị rủi ro và hợp đồng dự án 5 0.38 11
9 Kết thúc dự án 5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Ái Cẩm Phạm Thế Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống lạnh và điều hòa không khí
- Tiếng Anh: HVAC Construction and Installation

Mã học phần: REE393 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các loại công trình lạnh, vật tư trang
thiết bị cần thiết, các tiêu chuẩn, các yêu cầu và kỹ thuật thi công, lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK,
thông gió tại các công trình phù hợp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích và đề xuất
biện pháp thi công, tiến hành giám sát, thi công lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp và ĐHKK
thông gió đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn và hiệu quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại các công trình lạnh và ứng dụng của chúng
b. Lựa chọn vật liệu phù hợp cho công trình lạnh
c. Lập dự toán vật tư, thiết bị cho công trình lạnh
d. Xây dựng biện pháp thi công các công trình lạnh phù hợp
e. Thi công, giám sát thi công các công trình lạnh công nghiệp đảm bảo kỹ thuật và an toàn
f. Thi công, giám sát thi công các công trình ĐHKK và thông gió đảm bảo kỹ thuật và an toàn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Phân loại trạm lạnh, buồng lạnh và đặc
điểm
cấu trúc của kho lạnh
Phân loại trạm lạnh, buồng lạnh và
phạm vi sử dụng
Đặc điểm cấu trúc của các loại kho
lạnh

1 0.08 2.2

2
2.1
2.2

Những yêu cầu về phòng máy, nhà
máy đông lạnh
Yêu cầu chung phòng máy đảm bảo an
toàn
Yêu cầu thông gió, chiếu sáng phòng
máy

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật thi công lắp đặt công trình
lạnh CN
Các loại công trình cấu trúc cách nhiệt,
cách ẩm
Các yêu cầu trong lắp ráp kho lạnh
Lập biện pháp thi công, lắp đặt công
trình lạnh
Thi công lắp đặt kết cấu bao che của
kho lạnh
Thi công lắp đặt máy thiết bị và đường
ống trong HTL

12 0.9 26.4

4

4.1
4.2

Những yêu cầu chung khi lắp đặt hệ
thống ĐHKK và thông gió
Những yêu cầu chung về kỹ thuật, kinh
tế và thẩm mỹ
Tiểu chuẩn trong thi công lắp đặt

3 0.23 6.6

5

5.1
5.2

Lập biện pháp thi công, lắp đặt hệ
thống ĐHKK và thông gió
Lập quy trình thi công
Công tác chuẩn bị thực hiện

1 0.08 2.2

6
6.1

6.2

6.3
6.4

Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống
ĐHKK dân dụng
Gia công chế tạo đường ống đồng, ống
nước ngưng, hệ thống điện
Thi công lắp đặt đường ống đồng, ống
nước ngưng, hệ thống điện
Thi công lắp đặt cụm dàn lạnh, dàn
nóng
Kết nối, thử kín, thử bền, hút chân

8 0.6 17.6
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6.5 không, nạp gas… hoàn thiện hệ thống
Chạy thử và hiệu chỉnh hệ thống

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống
ĐHKK trung tâm
Gia công chế tạo đường ống dẫn môi
chất, ống nước ngưng, hệ thống điện
động lực, điện điều khiển
Thi công lắp đặt đường ống dẫn môi
chất, ống nước ngưng, hệ thống điện
nguồn, điện điều khiển
Thi công lắp đặt cụm dàn lạnh, dàn
nóng
Kết nối, thử kín, thử bền, hút chân
không, nạp gas… hoàn thiện hệ thống
Chạy thử và hiệu chỉnh hệ thống

10 0.75 22

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống
thông gió
Gia công chế tạo đường ống dẫn gió
Thi công lắp đặt đường ống dẫn gió
Thi công lắp đặt các thiết bị trên đường
ống gió
Thi công lắp đặt quạt thông gió
Kết nối, thử kín và hoàn thiện hệ thống
Chạy thử và hiệu chỉnh hệ thống

6 0.45 13.2

9
9.1
9.2

Các biện pháp an toàn trong thi công
hệ thống nhiệt lạnh
Phân loại các nguy cơ rủi ro
Các biện pháp giảm thiểu rủi ro

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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Khoa/Viện: Khoa Cơ khí
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cấp thóat nước, khí đốt sinh hoạt
- Tiếng Anh: Gas, Water Supply and Drainage

Mã học phần: REE338 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các phương pháp xử lý nước cấp, kỹ
thuâṭ cấp nước lạnh trong nhà, kỹ thuật cấp nước nóng trong nhà, kỹ thuâṭ thóat nước trong nhà,
xử lý nước thải sinh hoạt, kỹ thuâṭ cấp khí đốt trong nhà, kỹ thuâṭ thóat sản phẩm cháy (khói).
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích chọn lựa
phương án thiết kế thích hợp để tính toán, lắp đặt và bảo trì hệ thống cấp nước nóng lạnh, khí đốt
và thoát nước, khói phù hợp cho các công trình..
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các phương pháp xử lý, kỹ thuật cấp, thóat nước; cấp khí đốt, thóat khói cho tòa nhà.
Phân tích ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng.
b. Giải thích được các sơ đồ mạng lưới nước cấp, thóat nước, khí đốt cho tòa nhà.
c. Tính toán thiết kế hệ thống nước cấp cho tòa nhà.
d. Tính toán thiết kế hê ̣ thống thoát nước cho tòa nhà.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Các phương pháp xử lý nước cấp
Môṭ số tính chất và các yêu cầu của
nước cấp
Nguồn nước và các phương pháp làm
sạch nước
Các phương pháp khử chất hòa tan
trong nước

5 0.38 11

2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Kỹ thuâṭ cấp nước lạnh trong nhà
Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp, thóat
nước trong nhà
Cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị
của mạng lưới nước cấp trong nhà:
Nhà ở; nhà cao tầng
Thiết kế mạng lưới nước cấp trong nhà
Tự đôṇg hóa hê ̣ thống cấp nước lạnh
Vật liệu và phương pháp kết nối đường
ống nước lạnh

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

Kỹ thuâṭ cấp nước nóng trong nhà
Lượng nước nóng yêu cầu
Các phương pháp cấp nước nóng trong
nhà ở cục bộ: Củi, than, điện, khí đốt…
Các phương pháp cấp nước nóng trong
nhà ở cao tầng
Mạng lưới cung cấp nước nóng trung
tâm
Cung cấp nước nóng bằng năng lượng
mặt trời
Cung cấp nước nóng bằng năng lượng
mặt trời kết hợp với bơm nhiêṭ, điêṇ
trở
Vật liệu và phương pháp kết nối đường
ống nước nóng

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Kỹ thuâṭ thóat nước trong nhà
Các bộ phận chính của hệ thống thóat
nước trong nhà
Cấu trúc của mạng lưới thóat nước
trong nhà
Tính toán mạng lưới thóat nước trong
nhà
Một số vấn đề về thóat nước cho nhà
cao tầng
Vật liệu và phương pháp kết nối đường
ống nước thoát

8 0.6 17.6

5 Xử lý nước thải sinh hoạt 5 0.38 11
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5.1
5.2
5.3
5.4

Xử lý bằng phương pháp cơ học
Xử lý bằng phương pháp hóa học
Xử lý bằng phương pháp sinh học
Môṭ số hệ thống mạng ống xử lý nước
thải sinh hoạt

6
6.1
6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

Kỹ thuâṭ cấp khí đốt trong nhà
Các loại khí đốt sản xuất từ khí tự
nhiên, nhân tạo
Cấu tạo và nguyên lý làm việc và điều
chỉnh sự ổn định các mỏ cháy
Cấu tạo và nguyên lý làm việc và lắp
đăṭ đồng hồ đo khí đốt
Hệ thống đường ống vận chuyển khí
đốt đến các trạm tiếp nhận và điều
chỉnh áp suất khí đốt đến nơi tiêu thụ
Mạng lưới đường ống dẫn khí đốt
Các thiết bị tự động hóa và an toàn cho
hệ thống cấp khí đốt

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

Kỹ thuâṭ thóat sản phẩm cháy (khói)
Hệ thống hở cho các căn hộ chung cư
Hệ thống kín cho các căn hộ chung cư
Hệ thóat khói cho các nhà ở đơn lẻ

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kỹ thuật nhiệt)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: REE378 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về tính toán thiết kế môṭ hê ̣thống nhiệt lạnh cụ
thể trong đời sống, sản xuất và vận dụng lý thuyết thiết kế mẫu, tính toán nhiệt chọn thiết bị nhiệt
một hệ thống nhiệt, lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết lập sơ đồ, giải
thích được nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiệt lạnh. Tính toán nhiệt, chọn máy và các thiết bị
cho hệ thống nhiệt lạnh theo yêu cầu công nghệ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích, lựa chọn các thông số làm việc và chọn phương án thiết kế hệ thống nhiệt lạnh.
b. Thiết lập bản vẽ về nguyên lý làm việc của hệ thống nhiệt lạnh theo yêu cầu.
c. Giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật các thiết bị hệ thống nhiệt lạnh.
d. Tính toán nhiệt tải, tính kích thước, chọn máy và các thiết bị cho một hệ thống nhiệt lạnh.
e. Tối ưu hóa quá trình công nghệ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh công
nghiệp
Khảo sát công trình và chọn thông số
và phương án thiết kế.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống lạnh.
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống lạnh.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống lạnh.

75

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Tính toán, thiết kế hệ thống ĐHKK
trung tâm
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống lạnh.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống.

75

3
3.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Tính toán, thiết kế hệ thống sấy
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống
Tính toán nhiệt tải, tính kích thước,
chọn máy và thiết bị cho hệ thống
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống Sơ bộ tính giá
thành hệ thống kho bảo quản.

75

4
4.1
4.2

Tối ưu hóa quá trình công nghệ sấy,
cấp đông thủy sản
Tổng quan quá trình công nghệ

75
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4.3
4.4
4.5
4.6

Chọn các thống số đầu vào, thiết kế thí
nghiệm
Xây dựng mô hình hồi quy
Tối ưu hóa quá trình
Đánh giá kết quả tối ưu
Xây dựng quy trình chế biến thực
phẩm, thủy sản

5
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh, bơm
nhiệt ứng dụng trong nuôi thủy sản.
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, thiết bị phụ
có trong hệ thống.
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống lạnh.

75

CỘNG 375 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kỹ thuật nhiệt)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: REE379 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về tính toán thiết kế môṭ hê ̣thống nhiệt lạnh cụ
thể trong đời sống, sản xuất và vận dụng lý thuyết thiết kế mẫu, tính toán nhiệt chọn thiết bị nhiệt
một hệ thống nhiệt, lạnh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết lập sơ đồ, giải
thích được nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiệt lạnh. Tính toán nhiệt, chọn máy và các thiết bị
cho hệ thống nhiệt lạnh theo yêu cầu công nghệ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích, lựa chọn các thông số làm việc và chọn phương án thiết kế hệ thống nhiệt lạnh.
b. Thiết lập bản vẽ về nguyên lý làm việc của hệ thống nhiệt lạnh theo yêu cầu.
c. Giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật các thiết bị hệ thống nhiệt lạnh.
d. Tính toán nhiệt tải, tính kích thước, chọn máy và các thiết bị cho một hệ thống nhiệt lạnh.
e. Tối ưu hóa quá trình công nghệ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh công
nghiệp
Khảo sát công trình và chọn thông số
và phương án thiết kế.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống lạnh.
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống lạnh.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống lạnh.

75

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Tính toán, thiết kế hệ thống ĐHKK
trung tâm
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống lạnh.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống.

75

3
3.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Tính toán, thiết kế hệ thống sấy
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, phụ có
trong hệ thống
Tính toán nhiệt tải, tính kích thước,
chọn máy và thiết bị cho hệ thống
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống Sơ bộ tính giá
thành hệ thống kho bảo quản.

75

4
4.1
4.2

Tối ưu hóa quá trình công nghệ sấy,
cấp đông thủy sản
Tổng quan quá trình công nghệ

75
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4.3
4.4
4.5
4.6

Chọn các thống số đầu vào, thiết kế thí
nghiệm
Xây dựng mô hình hồi quy
Tối ưu hóa quá trình
Đánh giá kết quả tối ưu
Xây dựng quy trình chế biến thực
phẩm, thủy sản

5
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh, bơm
nhiệt ứng dụng trong nuôi thủy sản.
Khảo sát mặt bằng và chọn thông số và
phương án thiết kế hệ thống.
Thiết lập sơ đồ nguyên lý làm việc của
hệ thống.
Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các thiết bị chính, thiết bị phụ
có trong hệ thống.
Tính toán nhiệt, tính kích thước, chọn
máy và thiết bị cho hệ thống.
Thiết kế mạch điện động lực và điều
khiển cho hệ thống.
Sơ bộ tính giá thành hệ thống lạnh.

75

CỘNG 375 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/11/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Như Chính Lê Như Chính
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Như Chính
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện trình

độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất
để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật điện trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người

lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người
học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định
mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý
thuyết, thực hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao
động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành

việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị.
Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý,
phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết
để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Kỹ thuật điện trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Kỹ

thuật điện trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản

lý chất lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật

điện trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên,
lớp học thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 270,94 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật
điện trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ
thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh
tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO KỸ THUẬT ĐIỆN

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện

Mã số: 7520201 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 20 (hoặc 15 - 25) người học
tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG (2%) Tổng giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 07 147,28 118,35 5,31 270,94

II Định mức lao động gián tiếp 67,74

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Ampe kế 10A Đài Loan 5,1
2 Ampe kẹp số Kyoritsu model 2017 - Nhật 5,1
3 Aptomat chống giật Panasonic 1 pha 2,04
4 Aptomat chống giật Mishubishi NV63CW 3 pha 2,04
5 Aptomat chống giật Mitsubishi 30A 3 pha 6,12
6 Bàn thí nghiệm điện tử - vi xử lý 30,6
7 Bàn thực hành tháo lắp máy điện 10,2
8 Bàn thực hành trang bị điện 10 bàn 7,65
9 Bảng mạch thí nghiệm về thyristor

và các mạch điều khiển công suất
Làm quen với Bộ chỉnh lưu Silic
điều khiển được, bộ điều khiển
công suất xoay chiều sử dụng
Triac, Cổng một chiều của SCR
và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng
và toàn sóng

3,61

10 Bảng mạch thí nghiệm về transistor Cung cấp thiết bị thực hành nhận 3,61
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công suất và thyristor GTO dạng Transistor công suất và
Thyristor GTO, MOSFET,
IGBT. Làm quen với các khối
mạch điều khiển và mạch tải.

11 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5,1
12 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0,12

13 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0,03

14 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0,09

15 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0,09

16 Biến áp 30,6
17 Biến áp cách ly 110/220/1KVA Việt Nam 2,04
18 Biến áp từ ngẫu Lioa 1 pha 1,02
19 Biến tần Micromaste 420 5,1
20 bình nén khí 1,99
21 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước

50cm x 45 cm
0,03

22 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0,11

23 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1200 và HMI,
mạng truyền thông Profinet, G120,
IoT

Thiết bị mới 1,12

24 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1200 và HMI,
mạng truyền thông Profinet, G120,
IoT

1,02

25 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1500 và HMI,
mạng truyền thông Profinet, S120,
IoT.

Thiết bị mới 0,1

26 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1500 và HMI,
mạng truyền thông Profinet, S120,
IoT.

2,04

27 Bộ dụng cụ đa năng VANDO 0,18
28 Bộ dụng cụ đo Mitutoyo gồm 1 thước kẹp điện

tử 200-196, 1 thước kẹp điện tử
200-173, 1 panmer cơ khí 103-
137-70, 1 thước đo sâu hiện số
571-212-10, 1 thước đo góc vạn

1,81
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năng 180-907
29 Bộ dụng cụ sửa chữa điện JM-P03 1,99
30 Bộ lập trình PLC S7-1500 CPU 1511C-1PN-

6ES7511-1CK01-0AB0
3,61

31 Bộ modul cảm biến tiệm cận điện
cảm, modul cảm biến tiệm cận điện
dung, modul cảm biến hồng ngoại,
Bộ thí nghiệm nghiên cứu ứng
dụng cảm biến trong công nghiệp

5,1

32 Bộ thí nghiệm IoT ứng dụng Smart
Home

Đào tạo kỹ năng tích hợp mạng
cảm biến để thiết lập hệ thống
giám sát và điều khiển tự động
dựa trên công nghệ IoT cho các
ứng dụng của nhà thông minh
(smarthome), hỗ trợ các cảm
biến và thiết bị gia dụng thông
dụng (khóa cửa, bộ ngắt gas,
máy dò khí, quạt, đèn). Hệ thống
hỗ trợ các chuẩn truyền thông
hiện đại như Bluetooth, Zigbee,
Wifi.

3,61

33 Bộ thí nghiệm IoT và hệ thống Big
Data

Đào tạo kỹ năng tích hợp mạng
cảm biến để thiết lập hệ thống
giám sát và điều khiển tự động
dựa trên công nghệ IoT và Dữ
liệu lớn (Big Data), hỗ trợ các
chuẩn truyền thông hiện đại
trong ứng dụng của thành phố
thông minh, nhà máy thông
minh như LoRa, Bluetooth,
Zigbee, Wifi,…

3,61

34 Bộ thiết bị cảm biến thông minh Đào tạo các nguyên lý cơ bản
của cảm biến (cảm biến quang
điện khuếch tán, cảm biến tiệm
cận cảm ứng, cảm biến siêu âm)
và giao tiếp IO-Link® và
Ethernet (PROFINET, Modbus
TCP/IP). Đào tạo khả năng kết
nối cảm biến với PLC và các
thiết bị khác của nhà máy sản
xuất công nghiệp.

1,81

35 Bộ thực hành biến tần 3 pha Thực hành sử dụng biến tần 3
pha với điện áp ra 400V, 0,75
kW, 0-650 Hz, hỗ trợ giao tiếp
mạng PROFINET, điều khiển tải
động cơ (khởi động, hãm, điều
chỉnh tốc độ)

3,61
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36 Bộ thực hành điện DC Thí nghiệm điều khiển động cơ
DC

6,12

37 Bộ thực hành động cơ KĐB 3 pha Thực hành điều khiển động cơ 3
pha

2,04

38 Bộ thực hành PLC S7-1500 Cung cấp hệ thống thực hành
cho sinh viên về lập trình điều
khiển với PLC S7-1500, phục vụ
cho các học phần về “Điều khiển
lập trình”, “Điều khiển tự động”

3,61

39 Bộ thực hành quấn dây máy điện 6,12
40 Bộ thực hành về điện tử số DTS-21N cùng các module

(DE202N, DE204, DE205N,
DE206N, DE209N, DE211N,
DE212N), bread board, phụ tùng
dây cắm rack

30,6

41 Bộ thực tập hệ vi xử lý 16 bit 30,6
42 BTNVL khảo sát hiện tượng giao

thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1,02

43 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1,02

44 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

BKM 040 1,02

45 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt
kim loại

BKT 010 1,02

46 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số
Planck

Model BKO-100A 1,02

47 Cảm biến đo độ ẩm, Bộ thí nghiệm
nghiên cứu ứng dụng cảm biến
trong công nghiệp

5,1

48 Cảm biến đo tốc độ, cảm biến đo
rung, cảm biến đo gia tốc, Bộ thí
nghiệm nghiên cứu ứng dụng cảm
biến trong công nghiệp

5,1

49 Cảm biến nhiệt ngẫu, cảm biến
nhiệt hồng ngoại, role nhiệt, Bộ thí
nghiệm nghiên cứu ứng dụng cảm
biến trong công nghiệp

5,1

50 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh
điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0,46
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51 Chì hàn 30,6
52 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0,56
53 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu

lông
0,15

54 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0,56

55 Công tắc tơ 1 cái 3,06
56 Cưa máy dùng pin Cưa gỗ cầm tay, công suất

1500W
1,99

57 Dao 1 cái 5,1
58 Dao động ký điện tử Hitachi V252 32,13
59 Dây điện 1,5 mm2 30,6
60 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0,15
61 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng

Taekwondo
0,56

62 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa
PVC, đường kính 4-6mm, trọng
lượng từ 150-250gram, độ dài từ
250-275cm.

23,15

63 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0,56

64 Dây quấn động cơ điện 1 kg 1,02
65 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0,56

66 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0,56

67 Động cơ 3 pha Thuận Phát 1 HP, 24 rãnh không
có dây

0,51

68 Động cơ 3 pha 1/2 HP 1,02
69 Động cơ 3 pha Thuận Phát 2 cực 2,04
70 Động cơ 3 pha 1/4HP 7,14
71 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ

(L×W×H)
83×64×24mm

0,56

72 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0,15
73 Đồng Hồ CD711 1 cái 17,85
74 Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800a 2,04
75 Đồng hồ vạn năng số GW-Instel GDM 356 15,3
76 Đồng hồ VOM dùng chế độ đo Ôm

và Vôn kế. Linh kiện điện tử các
loại để tra cứu và khảo sát chất

8,16
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lượng
77 Đồng hồ VOM, Máy hiện sóng,

máy phát tín hiệu.
Mạch điện tử tương tự 12,24

78 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0,03
79 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung

chữ nhật kích thước 50cm x
45cm

0,03

80 Hàn điện 1 cái 5,1
81 Hệ thống đào tạo bảo vệ hệ thống

điện với rơ le kỹ thuật số
Hệ thống học tập cung cấp đào
tạo thực hành về bảo vệ rơ le với
máy điện xoay chiều và máy
biến áp công suất. Hệ thống
hoàn chỉnh bao gồm các chức
năng bảo vệ quá dòng, bảo vệ so
lệch và bảo vệ khoảng cách.

3,61

82 Hệ thống đào tạo bảo vệ hệ thống
điện với rơ le kỹ thuật số và thiết bị
điện lực

Hệ thống học tập cung cấp đào
tạo thực hành về bảo vệ rơ le với
máy phát điện đồng bộ, động cơ
điện xoay chiều và máy biến áp
công suất. Hệ thống hoàn chỉnh
bao gồm các chức năng bảo vệ
quá dòng, bảo vệ so lệch, bảo vệ
khoảng cách, bảo vệ chống chạm
đất, bảo vệ mất pha, sụt áp, quá
áp, quá tốc độ,….

3,61

83 Hệ thống đào tạo cảm biến đối
tượng thông minh

Hệ thống cung cấp hiểu biết về
hệ thống cảm biến thông minh
trong công nghiệp 4.0 và các kỹ
năng cần thiết cho người học
như: (i) lựa chọn cảm biến phù
hợp; (ii) thiết lập giao tiếp IO-
Link® và cài đặt tham số cho
cảm biến; (iii) tích hợp hệ thống
mạng cảm biến; (iv) thu thập và
xử lý dữ liệu từ mạng cảm biến;
(v) bảo trì xử lý lỗi của cảm biến

5,42

84 Hệ thống đào tạo về An toàn điện 1,81
85 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước

40cmx 25cm x 15cm
0,03

86 Kềm bấm cos 1 cái 5,1
87 Kềm đầu bằng 2 cái 5,1
88 Kềm tuốt dây 1 cái 5,1
89 Kềm tuốt dây 10 cái 0,26
90 Khuôn quấn dây động cơ Loại đồng khuôn 6 rãnh 0,51
91 Khuôn quấn dây đồng khuôn 1,02
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92 Khuôn quấn dây đồng tâm 1,02
93 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm

x 4,5cm
0,03

94 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0,56

95 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0,56

96 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích
thước 1,2m x đường kính 10cm

0,03

97 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích
thước 30cm x 20cm x 15cm,

0,03

98 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0,12
99 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5,1
100 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0,56
101 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao

thông dụng
0,15

102 Mạch tổ hợp 30,6
103 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1,12
104 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu

liên AK
0,03

105 Máy bắn vít 10 cái 0,26
106 Máy in 3D 2,04
107 Máy nạp chương trình Xeltek SP 280U 1,53
108 Máy phát xung, máy hiện sóng,

đồng hồ VOM, Thiết bị gia nhiệt
Mạch điện tử số 12,24

109 Máy quấn dây 1,02
110 Máy quét 3D 2,04
111 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị

trường tại thời điểm mua sắm
61,2

112 Máy tính cài phần mềm chuyên
dụng

Cấu hình cao trên thị trường 0,51

113 Máy tính cấu hình cao - Ổ cứng SSD
- Ram 16 GB trở lên

12,24

114 Máy tính chuyên dụng
(Workstation)- Dell Precision 3280
Compact Workstation

Thiết bị mới 1,02

115 Máy tính có cài đặt phần mềm
PROTUS

Phân tích thông số kỹ thuật trên
mạch điện qua ứng dụng phần
mềm điện tử chuyên ngành
Tra cứu thông số kx thuật linh

12,24
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kiện liên quan có trong mạch
điện

116 Máy tính và màn hình Máy tính phổ thông trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

2,14

117 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0,03
118 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0,03
119 Mìn K69 Mô hình K69 0,03
120 Mô hình bàn TH Điện tử công suất

hãng TDC- Model TDC 2, biến tần.
7,14

121 Mô hình bàn TH Điện tử công suất
hãng TDC- Model TDC-ĐTCS1

23,46

122 Mô hình bàn thực hành PLC TDC - PLCB/ hãng sản xuất
TDC

7,65

123 Mô hình bàn thực hành trang bị
điện - khí nén

TDC-DKN 18,36

124 Mô hình Đèn giao thông 2,04
125 Mô hình điều khiển cánh tay robot Điều khiển cánh tay robot sử

dựng PLC, khí nén
4,08

126 Mô hình điều khiển khí nén - HMI Sử dụng HMI điều khiển 4,87
127 Mô hình điều khiển khí nén động

cơ 3 pha
Gồm: PLC, HMI,... 5,1

128 Mô hình điều khiển trạm biến áp EDC-2703 12,75
129 Mô hình hệ thống phân phối điện IDLE/3 2,55
130 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0,03
131 Mô hình thang máy Thiết bị mới 2,04
132 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0,03

133 Modul cảm biến Loadcell, modul
cảm biến áp điện, 'Bộ thí nghiệm
nghiên cứu ứng dụng cảm biến
trong công nghiệp

5,1

134 Modul cảm biến quang dẫn, modul
cảm biến quang điện, Bộ thí
nghiệm nghiên cứu ứng dụng cảm
biến trong công nghiệp

5,1

135 Module PLC phục vụ dạy học PLC S7-200 2,04
136 Mô-đun 1A: Lắp đặt, Điều khiển,

Truyền động và Tự động hóa công
nghiệp

6,12

137 Mô-đun 1E: Năng lượng mặt trời
Homaya

4,08

138 Mô-đun 2A: Hệ thống Truyền 2,04



11

thông Công nghiệp SCADA
139 Mô-đun 2E: Bộ lắp ráp và đi dây

thiết bị hạ thế
4,08

140 Mô-đun 3A: Tự động hóa công
nghiệp – màn hình HMI, bộ điều
khiển PLC và Cảm biến

5,1

141 Ổ cắm điện Clipsal 3 chấu 3,06
142 Phần mềm mô phỏng Simcenter

3D, Simcenter Amesim, Simcenter
STAR-CCM+

2,04

143 Phần mềm STEP 7 Professional,
WinCC Advanced and Unified
Engineering

Thiết bị mới 0,1

144 Phần mềm STEP 7 Professional,
WinCC Advanced and Unified
Engineering

2,04

145 Phần mềm thiết kế NX 2,04
146 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6

cm - có dây đeo
11,22

147 PLC Siemens PLC S7-1200 4,08
148 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật

bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0,56

149 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0,56

150 Rơ-le nhiệt 1 cái 3,06
151 Rơ-le trung gian 1 cái 3,06
152 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47

hóan cải
5,1

153 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0,56

154 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo: Chất liệu thảm
EVA nhập khẩu, cao 3cm, diện
tích 12m x 12m

0,56

155 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0,71
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156 Thang dây Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0,56

157 Thiết bị gia nhiệt cầm tay ( mỏ hàn
dùi, mỏ hàn xung, khò nhiệt)

Thiết bị gia nhiệt công suất
150W dùng trực tiếp nguồn điện
220 VAC

16,32

158 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

0,15

159 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0,09

160 Trạm MPS cấp phôi/ Băng tải Thiết bị mới 1,22
161 Trạm MPS cấp phôi/băng tải Cung cấp thiết bị thực hành về

lập trình với PLC và công nghệ
cảm biến, đào tạo điều khiển
băng tải cấp phôi trong các dây
chuyển tự động hóa. Hệ thống
cung cấp chức năng mô phỏng
song sinh số (digital twin) để tối
ưu hóa quá trình làm việc của
dây chuyền

3,61

162 Transistor 30,6
163 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu

lông
0,26

164 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0,56

165 Tụ hóa 30,6
166 Tuốt nơ vít 20 cái 0,26
167 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0,03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1,53
2 Băng keo cách điện Cuộn 1 cuộn 4,75
3 Băng keo vải Cuộn 0,2
4 Bịch đầu cos Bịch 1 1,22
5 Biến áp 12 V 3 A Cái 0,41
6 Biến trở Cái 0,51
7 Bóng đèn Cái 0,26
8 Bóng đèn sợi đốt 5W Cái Công suất đèn 5W 0,41
9 Bord mạch điện Mạch khuếch đại dùng 12,24
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BJT, OP-AMP, Mạch
điều khiển.

10 Bút viết bảng 3,06
11 Bút viết bảng Cái Bút viết bảng trắng loại

thông thường, Việt Nam
5,1

12 Cáp nối vi điều khiển Cái 1,02
13 Cầu chì Cái 21,52
14 Chỉ dù Cuộn 0,1
15 Chì hàn Cuộn cuộn 1,22
16 Công tắc B Cái Full white 0,15
17 Công tắc đảo Cái 2,04
18 Công tắc đơn Cái 1,02
19 Công tác tơ Cái 1,02
20 Công tắc xoay Cái 1,02
21 Đầu cos Bịch 0,15
22 Dây điện Cuộn Cadivi CV 4.0 mm2 7,7
23 Dây điện 1.5mm2 mét 28,87
24 Dây điện 2,5 mm2 Mét 0,26
25 Dây điện từ quấn máy biến áp 1,02
26 Dây đồng quấn 0,1 mm Kilogam Quấn máy biến áp 0,26
27 Dây đồng quấn 0,8 mm Kilogam Dây quấn động cơ 0,1
28 Dây nguồn Cái 1,02
29 Dây nối động cơ bước Cái 0,2
30 Đèn 110 VAC Cái 1,02
31 Đèn 110 VDC Cái 1,02
32 Đèn 12VDC Cái 2,04
33 Đèn báo pha Cái 1,02
34 Đèn LED Cái 1 2,04
35 Đèn LED 7 đoạn Cái 2,04
36 Điện trở Cái 10 loại 11,48
37 Điện trở cắm 1K Cái 3,06
38 Diode Cái 5 6,38
39 Động cơ Cái 0,41
40 Động cơ bước Cái 0,2
41 Gen bọc cách điện Mét 0,2
42 Giắc cắm đực Cái 30,6
43 Giấy cách điện Mét 0,56
44 Hộp nối dây Cái 2,04
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45 IC số Cái 7,14
46 Keo cách điện Chai 0,2
47 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0,31
48 Led hiển thị Cái 8,16
49 Linh kiện R,L,C, diode, BJT, Fet,

IGBT, SCR,TRAC...
Linh kiện điện tử công
suất nhỏ

8,16

50 Mặt nạ điện Bộ 1,02
51 Máy tính, phần mềm chuyên ngành Phần mềm mã nguồn mở 12,24
52 Modul Rơ le 1 chiều Cái cái 5,1
53 Module ADC 0809 Cái 0,26
54 Module driver TB6600 Cái 0,2
55 Nút nhấn Cái 1,02
56 Nút nhấn ON Cái 0,31
57 Ổ cắm điện Bộ Sử dụng để ghim sạc

laptop cá nhân
5,1

58 Ổ cắm điện Cái Sử dụng để đo V, Hz 0,51
59 Ống luồn dây mét 2,04
60 Phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm
x 7cm

0,56

61 Phích cắm Cái 1,12
62 Pin 1,5V Cặp 7,14
63 Pin AA Viên AA 2,04
64 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4,08
65 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3,06
66 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
2,04

67 Pin vuông 9V Cái 6,12
68 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5,14
69 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ

thông
1,93

70 Rơ le Cái 0,41
71 Tấm gỗ 800x600 Tấm 800x600 0,51
72 Thiếc hàn Cuộn 0,05
73 Thiết bị đo, thiết bị gia nhiệt, Mạch

điện tử số
12,24

74 Thiết bị gia nhiệt , chì hàn, linh
kiện, mạch điện

công suất 150W 16,32

75 Transistor 2SD468 (SP1823) Cái 3,32



15

76 Tụ điện Cái 1,79
77 Tủ điện nhỏ Cái 0,51
78 USB ISP AVR và 8051 Cái 0,26
79 Vi điều khiển AT89C52 Cái 0,26
80 Xy lanh khí nén Cái 0,31

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tích sử
dụng (m2)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2,2m2/sinh viên) 2,2 2.001,24 4.402,73

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên) 6 306 1,836

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4,2 487,56 2.047,75

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ
số 20 (4.2m2/sinh viên) 4,2 30,6 128,52

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục
Quốc phòng - sĩ số 40 (2,2m2/sinh
viên)

2,2 163,2 359,04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2,2m2/sinh viên) 2,2 67,32 148,1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số
40 (2,2m2/sinh viên) 2,2 5,1 11,22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1,8
2 Thư viện 2,5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0,7
5 Khu thể thao 3
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Kỹ thuật điện trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐCP
ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
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ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế kỹ
thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Điện – Điện tử kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện trình độ Đại học,
cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT ĐIỆN
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Kỹ thuật điện theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025
của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật điện.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định

mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ
thuật điện trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ
thuật điện.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận: TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
- Như trên;
- Lưu: Khoa Điện –
Điện tử

TRƯỞNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT ĐIỆN
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần:73 Tổng số tín chỉ: 146
Trong đó: Số học phần bắt buộc 47 (130 tín chỉ); Số học phần tự chọn 26 (16 tín
chỉ).
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương
trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và
đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối
lượng kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và
trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm:
công trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học

tập.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm
việc của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự
nghiệp và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh
vực giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu

có liên quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định

mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây
dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong
khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác
nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất
cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

KỸ THUẬT ĐIỆN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT ĐIỆN
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 73 Tổng số tín chỉ: 146
Trong đó: Số học phần bắt buộc 47 (130 tín chỉ) ; Số học phần tự chọn 26 (16 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh

tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng
 Phương pháp tiêu chuẩn
 Phương pháp thống kê tổng hợp
 Phương pháp phân tích thực nghiệm
 Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
 Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp

luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết
bị để xây dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất
đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật.

 Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây
dựng định mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường
để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

 Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát,
thực nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.
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 Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ
thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng

 Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào
tạo ngành Kỹ thuật điện.

 Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học.
Điều này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào
tạo.

 Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều
giảng viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế kỹ

thuật cho ngành Kỹ thuật điện là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm
bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật
rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn
tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây,
góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của
từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào
tạo ngành Kỹ thuật điện.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên, cơ
quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Ngày …../.…./…..2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa
Điện – Điện tử và Khoa Điện – Điện tử đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng
định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện trình độ Đại
học tại Quyết định số 1205/QĐ-ĐHNT ngày 11/11/2021.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật điện như sau:

 Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật điện.
 Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ thuật
điện trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

 Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật
điện.

 Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.
Đơn vị Khoa Điện-Điện tử và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế

- kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………..để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước
ngày……../…../20….. về địa chỉ:

………
………………
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………………………………
…………………….. ………………………………………
…………………………………….. ………
………………
………………………………
…………………….. ………………………………………
…………………………………….. ………
………………
………………………………
…………………….. ………………………………………
……………………………………..

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt
động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết
học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý
cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA 5 0.38 11
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PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người

4 0.3 8.8
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Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử
CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác –
Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền
kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các
hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và
độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác
– Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ
làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra
các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập
và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4
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4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



33

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
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lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi
lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨMỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁĐỘ LÊN CHỦNGHĨA XÃHỘI
Chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8
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Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần
bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc;
Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ
Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản
thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNGHỒ CHÍMINHVỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNGHỒ CHÍMINHVỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT
NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNGHỒCHÍMINHVỀXÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNGHỒCHÍMINHVỀĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNGHỒCHÍMINHVỀVĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và
cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng
sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng
lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa
xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
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b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
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3.1
3.2
3.3
3.4

quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở
Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có
được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh
vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc
theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận
của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng
các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày;
tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân
và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong
cuộc sống và công việc.



47

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm

2 0.15 4.4
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4.4 Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động

2 0.15 4.4
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10.2
10.3
10.4

Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây
dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và
thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm
bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới
sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần
cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành
tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình
nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi
nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp

6 0.45 13.2
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3.2
3.3

Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học
nắm bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính
sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ thể,
giải thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc giữa
các cá nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý, hiểu các
chính sách công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có thể vận
dụng các kiến thức kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động của các
chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô
quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người
trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên
môn hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức
tính toán các bài toán kinh tế.
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e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong
các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và thặng
dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá
tối thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi
từ thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5 Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng 3 0.23 6.6
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5.1
5.2

5.3

Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và điều
kiện ràng buộc của người tiêu dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học
vĩ mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học
về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi
trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo
và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng
trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm
soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi
sâu vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản
trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công
tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần
có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những
đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện
mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
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c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu
tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm
giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số
phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2
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4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động với
các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ sự phát
triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát môi
trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển kinh
tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường cụ
thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các mô
hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề liên
quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội đối
với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm môi
trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ môi
trường

10 0.75 22
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4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên thế
giới và Việt Nam)
4.4 Case study
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi
phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới
hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực
trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang
bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực
tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của
hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương
trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2

9 0.68 19.8
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Một số bài toán thực tế
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp
2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận,
định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các
kỹ năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các
học phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong
thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc
giải các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình
tuyến tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và
phương pháp Gauss giải hệ phương
trình tuyến tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6
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3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân
phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định
giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán
xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút
ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số
đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so
sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán
cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
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d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3 Mẫu thống kê và ước lượng tham số . 12 0.9 26.4
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động
lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để
học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích
các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý
thuyết hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để
học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật
lý với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 Các phương pháp xác định vị trí
của chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng;
Va chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ

12 0.9 26.4
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trụ cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý
tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

7 0.53 15.4

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý
Ostrogradsky - Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện

7 0.53 15.4
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4.2 Từ trường và định luật Biot –
Savart – Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15



87

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài
1 - Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode
bán dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số
Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm
vật lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức
vật lý được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận,
khách quan, trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao
tác thí nghiệm đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu
điện thế, suất điện động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị
sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học
phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung
trong quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài
thí nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
bảo toàn động lượng trong va chạm
mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét

5 0.45 1 2 21
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kết quả đo được so với tính toán bằng
lý thuyết

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên
lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn
kế, nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt
điện phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và
khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán
dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính
đặc trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của

5 0.45 1 2 21
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nguồn Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số
Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi
khe Youngg. Xác định bước
sóng của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02
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3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va
chạm trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế
cặp nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15

2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05

3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31

4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08

5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06

6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 2 (LT+ƯD)
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 2

Mã học phần: PHY312 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Vật lý đại cương 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo
ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, quang học và lượng tử.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có kỹ năng, kiến thức vật lý đại cương nâng cao để vận dụng giải quyết được những
vấn đề, bài toán, tình huống trong các học phần cơ sở, chuyên ngành và thực tế khoa học, kỹ
thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, quang học và vật lý lượng
tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành.
b. Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, quang học và vật lý lượng
tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật.
c. Dùng kiến kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, quang học và vật lý lượng tử làm
nền tảng từ đó đề xuất ý tưởng để cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học.
d. Rèn luyện kỹ năng, khả năng tư duy lôgic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 10
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC VÀ NHIỆT HỌC
1.1 Bài toán cơ học ứng dụng thực tế
các định luật của Newton và bài toán
tốc độ của xe và độ nghiêng mặt đường
ở góc cua.
1.2 Bài toán hãm xe và định lý động
năng, công của lực ma sát.
1.3 Bài toán cung cấp năng lượng cho
thang máy, các hệ thống cần cẩu và
công suất.
1.4 Ứng dụng của chuyển động có trục
quay và khối tâm, mô men quán tính.
1.5 Ứng dụng thực tế của trọng tâm và
cân bằng tĩnh một vật rắn.
1.6 Bài toán thực tế về sự nở nhiệt, sự
truyền nhiệt (VD: Bê tông và kho
lạnh).
1.7 Các quá trình nhiệt động lực học.
1.8 Chu trình Otto, Diesel và chu trình
làm lạnh.

10 0.75 22

2 ĐIỆN VÀ TỪ
2.1 Ứng dụng trong kỹ thuật của tụ
điện, điện dung, sự tích điện.
2.2 Bản chất và các bài toán đối với
dòng điện, điện trở.
2.3 Dòng điện trong chất bán dẫn và
ứng dụng.
2.4 Các ứng dụng quan trọng trong kỹ
thuật điều khiển của lực Lorentz, hiệu
ứng Hall.
2.5 Động cơ điện và ứng dụng.
2.6 Bài toán về máy phát điện một
chiều, xoay chiều và định luật Faraday.
2.7 Ứng dụng trong kỹ thuật và đời

10 0.75 22
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sống của dòng Foucault.
2.8 Bài toán về máy biến thế và hiện
tượng hỗ cảm.

3 QUANG HỌC VÀ VẬT LÝ LƯỢNG
TỬ
3.1 Ứng dụng trong kỹ thuật của sự
phản xạ, khúc xạ.
3.2 Nhiễu xạ tia X và ứng dụng xác
định cấu trúc tinh thể vật chất.
3.3 Ứng dụng thực tế của sự phân cực
ánh sáng
3.4 Hệ thống định vị và thuyết tương
đối, phép biến đổi Galileo, Lorentz.
3.5 Ứng dụng trong kỹ thuật đối với
lượng tử hóa bức xạ điện từ, định luật
Planck và định luật dịch chuyểnWien.
3.6 Sản xuất điện từ năng lượng mặt
trời và thuyết lượng tử ánh sáng, hiệu
ứng quang điện .
3.7 Phân loại vật dẫn điện, cách điện,
bán dẫn, theo lý thuyết vùng năng
lượng. Siêu dẫn.
3.8 Phân loại và ứng dụng của của
Laser.
3.9 Ứng dụng của Hiệu ứng đường
ngầm.

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh



97

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT),
bao gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ
thống máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử
dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu
các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được
nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm
Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng,
tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT
và công nghệ blockchain); có kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào
giải quyết các bài toán đơn giản bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hànhMicrosoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word,
tạo bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
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d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến
(trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 10 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và
Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông
tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học
trực tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến
(trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm

7 5 0.98 5 36.4
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thông tin, email, lưu trữ trực tuyến,
ứng dụng web), bộ ứng dụng trực
tuyến Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo
(hỗ trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài
liệu, sáng tạo nội dung…).

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về

lập trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình
Python

1 0.08 2.2

3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 63

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người
học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng
nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ A2+ theo
khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra,
học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc
và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu
quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
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c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra,
học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc
và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu
quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 132 132 2.64 134.64
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc
phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản
về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc
gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung
thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam
về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, 6 0.45 13.2
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lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn
giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an
toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống
và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên
không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác
bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn
lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
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giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8
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7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân
sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ
khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến
tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng;
hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày
ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn
vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích
cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với
bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công
nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự
phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
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trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ
bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng

ngự
8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
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2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12

3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03

4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03

12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối
hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người
phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng ngừa:
Các môn chạy; Các môn nhảy; Các
môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường 2 0.09 2.15 4.4
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thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20
– 60m.

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣ khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ
6 -10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy
tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh
đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập
và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện
TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
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c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự
ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4
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- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông;
tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4
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12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông
sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như
trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên
lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
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b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ
nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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giao cầu.
6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang

đơn bước đánh cầu thuận tay và nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng
cao sức khỏe và tự vệ.
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b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.

2 0.09 0.36 4.4
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Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 0.36 4.4
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(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ
thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi
Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội.
Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công
việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
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c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho người
mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi

2 0.09 1 0.05 4.4
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Trườn sấp và Ếch
5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
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IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
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c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:

2 0.09 0.15 4.4
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+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.

2 0.09 0.15 4.4
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- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh



149

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật điện
- Tiếng Anh: Introduction to Electrical Engineering

Mã học phần: ELA302 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những lĩnh vực công việc liên quan kỹ sư điện điện tử, trang bị
cho sinh viên về vai trò trách nhiệm, đạo đức của người kỹ sư. Nôị dung học phần cung cấp cho
sinh viên các khái niệm căn bản về thiết kế kỹ thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm
cần thiết: làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, giúp sinh viên có phương pháp học tập tốt trong
khi còn trong nhà trường và chuẩn bị tốt tác phong thái đô ̣ để sau khi tốt nghiệp ra trường có đủ
các kiến thức và kỹ năng để nhận được việc làm ngay.
3. Mục tiêu:
- Kiến thức chung về các ngành nghề Điện – Điện tử, hướng đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật
Điện và Kỹ thuật tiên tiến đã, đang và sẽ được ứng dụng trong ngành Kỹ thuật Điện trong tương
lai.
- Hiểu biết về trường Đại học Nha Trang, Khoa Điện - Điện tử và các khoa khối ngành kỹ thuật
của trường, các phòng ban và các nguồn lực phục vụ đào tạo khác của trường;
- Trang bị các kỹ năng về tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin và số liệu; cách thức thuyết trình,
viết và trình bày văn bản; kỹ năng học tập tích cực, làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, …
- Trang bị kiến thức tổng quan và khái niệm về quy trình thiết kế kỹ thuật.
- Hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học; nhận thức về lịch sử và tương lai của kỹ thuật,
về mối liên hệ giữa kỹ thuật và thế giới bên ngoài và sự liên quan của kỹ thuật đến các vấn đề
đương đại.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Mô tả được sự phát triển, sơ đồ tổ chức, định hướng phát triển của trường Đại học Nha Trang,
khoa Điện - Điện tử, tổ chức Đoàn – Hội, CLB của trường, khoa.
b. Trình bày được chuẩn đầu ra ngành kỹ thuật điện và các ngành kỹ thuật liên quan; Chương
trình khung và chương trình đào tạo ngành theo học.
c. Mô tả được vai trò, vị trí công tác và các nhiệm vụ, vai trò của kỹ sư ngành điện. Hiểu biết về
sự tác đôṇg của giải pháp kỹ thuật trong môṭ bối cảnh toàn cầu và xã hôị.
d. Có kiến thức về ngành nghề điện - điện tử; các phương pháp giao tiếp, làm việc nhóm.
e. Vận dụng các kiến thức để tìm kiếm thông tin trên web liên quan đến ngành nghề môṭ cách
nhanh chóng và hiệu quả, xử lý tốt thông tin và số liệu thu thập qua tài liệu và qua mạng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 8
2 Giảng viên - Bậc 07 7

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

KHÁI NIỆM KỸ SƯ NGÀNH KỸ
THUẬT ĐIỆN
- Tổng quan các chức năng, nhiệm vụ
của người kỹ sư.
- Vai trò của ngành kỹ thuật điện.
- Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của kỹ sư
ngành kỹ thuật điện. Đạo đức nghề
nghiệp cho các kỹ sư.
- Giới thiệu chương trình khung,
chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của
ngành kỹ thuật điện.
- Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của
trường ĐHNT, Khoa Điện -Điện tử,
hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng
thực tập của Khoa, CLB Điện-Điện tử.

3 0.23 6.6

2
2.1

2.2

KIẾN THỨC VỀ NGÀNH NGHỀ
ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
- Giới thiệu các kiến thức chung về
ngành nghề liên quan Điện - Điện tử.

3 0.23 6.6
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2.3

2.4

- Giới thiệu một số học phần quan
trọng liên quan đến ngành nghề.
- Giới thiệu một số phần mềm vẽ mạch
Điện - Điện tử, phần
mềm lập trình điều khiển và giao diện.
- Giới thiệu về các cuộc thi thiết kế
ngành kỹ thuật điện.

3
3.1

3.2

3.3

TRANG BỊ CÁC KỸ NĂNG MỀM
- Giới thiệu về các kỹ năng làm việc
theo nhóm – bài thực nghiệm. Bài tập
về lập nhiệm vụ của nhóm trưởng.
- Kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên
mạng internet. Các cơ sở dữ liệu, sách,
báo liên quan đến ngành nghề.
- Kỹ năng tự học

3 0.23 6.6

4

4.1
4.2
4.3

THAM QUAN CÁC PHÒNG LAB
CỦA KHOA VÀMỘT SỐ CÔNG TY
- Tham quan các phòng Lab của khoa.
- Tham quan công ty thiết bị điện tử.
- Tham quan nhà máy điện.

6 0.45 13.2

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.6 0.6 0.01 0.61

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.53 0.53 0.01 0.54

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thúc Minh Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Mạch điện
- Tiếng Anh: Electric Circuits

Mã học phần: INE321 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các vấn đề chung về mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập sin
và tuần hoàn không sin; kiến thức về mạch 3 pha, mạng 2 cửa; các phương pháp phân tích mạch
tuyến tính trong miền thời gian và trong miền tần số; lý thuyết về đường dây dài, mạch thông số
rải; lý thuyết tín hiệu; nhằm giúp người học có cơ sở tính toán, thiết kế, phân tích mạch điện-điện
tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích, tính toán các thông số trong
mạch điện điều hòa xách lập, mạch điện tuyến tính trong miền thời gian và trong miền tần số, lý
thuyết về đường dây dài, mạch thông số rải, lý thuyết tín hiệu; làm nền tảng cho người học có cơ
sở tính toán, thiết kế và học các học phần chuyên ngành điện, điện tử phục vụ hiệu quả cho công
việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Viết lại được các biểu thức tính toán các thông số trong các trường hợp của mạch điện.
b. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong mạng điện.
c. Vận dụng các định luật để tính toán các thông số trong các trường hợp mạch điện.
d. Áp dụng các phương pháp giải mạch để phân tích mạch điện trong các chế độ.
e. So sánh các loại mạng điện khác nhau trong hệ thống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
3 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các vấn đề về mạch điện
Mạch điện, nhánh, nút, vòng, vòng độc
lập…
Các đại lượng cơ bản:
Điện áp, dòng điện, công suất.
Hai định luật Kirchhoff
Phần tử 2 cực:
-Điện trở, điện cảm, điện dung, nguồn
áp, nguồn dòng.
-Các nguồn phụ thuộc, hai phần tử
điện cảm có ghép hỗ cảm.

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Biểu diễn đại lượng điện điều hòa bằng
véctơ và số phức
Véc tơ và số phức
Đại lượng điều hòa, biểu diễn đại
lượng điều hòa bằng véctơ
Biểu diễn các đại lượng điện điều hòa
bằng số phức.
Số phức biểu diễn điện áp, dòng điện,
trở kháng, dẫn nạp, công suất.
Định luật Ôm và hai định luật
Kirchhoff theo phức

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Các phương pháp phân tích giải mạch
điện
Phương pháp dòng điện nhánh.
Phương pháp dòng điện vòng.
Phương pháp điện thế nút.
Phương pháp xếp chồng.
Phương pháp biến đổi mạch tương
đương…
Các định lý mạch cơ bản:

10 0.75 22
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-Định lý thay thế
-Tính chất tuyến tính
-Nguyên lý xếp chồng
-Nguyên lý tỷ lệ
-Định lý The’venin-Norton.

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Mạch ba pha
Mạch ba pha, cách tạo nguồn ba pha,
ưu điểm mạch ba pha.
Tải ba pha, ghép mạch ba pha theo
hình sao, hình tam giác,
Các quan hệ đại lượng dây và pha
trong mạch ba pha
Vai trò dây trung tính trong mạch ba
pha không đối xứng
Công suất trong mạch ba pha đối xứng
và không đối xứng.
Cách giải mạch ba pha đối xứng và
không đối xứng

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Các bộ thông số đặc trưng của mạng 2
cửa
Bộ thông số Z, Y, H, G, A, B.
Bảng chuyển đổi giữa các bộ thông số.
Trở kháng vào và trở kháng ra
Hàm truyền đạt áp, hàm truyền dòng,
hàm truyền công suất.
Mạch lọc tần số

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Phân tích mạch trong quá trình quá độ
Phương pháp tích phân kinh điển.
Phương trình vi phân, phương trình
đặc trưng
Phương pháp toán tử Laplace
Các công thức biến đổi Laplace của
một số hàm
Biến đổi ngược Laplace tìm hàm gốc.

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Phân tích mạch trong miền tần số
Chuỗi Fourier dạng phức, chuỗi
Fourier dạng lượng giác.
Áp dụng phương pháp phức biểu diễn
quá trình tuần hoàn.
Áp dụng nguyên lý xếp chồng để tính

4 0.3 8.8
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7.6
7.7

đáp ứng của mạch với thành phần một
chiều và các thành phần điều hòa.
Công suất trong mạch có nguồn tác
động tuần hoàn.
Phân tích mạch tuyến tính tập trung
dừng có nhiều nguồn tác động điều
hòa.
Phân tích mạch tuyến tính tập trung
dừng với nguồn tác động không tuần
hoàn.
Biểu diễn đồ thị của hàm truyền đạt:
- Đồ thị của đặc tuyến biên độ và đặc
tuyến pha.
- Đặc tuyến logarit- Tần số logarit.
Giản đồ Bode.

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Đường dây dài
Khái niệm mạch thông số rải.
Các thông số của đơn vị đường dây
dài.
Các thông số sóng của đường dây dài.
Trở kháng vào của đường dây dài.
Đường dây dài hòa hợp tải.
Đường dây dài vô hạn.
PT đường dây và nghiệm.
Đường dây không tổn hao.

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Mạch phi tuyến
Các phần tử phi tuyến: Điện trở phi
tuyến, điện cảm phi tuyến, điện dung
phi tuyến.
Phân tích mạch R phi tuyến
Phân tích mạch đơn giản có điện cảm
phi tuyến.
Phân tích mạch đơn giản có điện dung
phi tuyến.
Các hiện tượng cơ bản trong mạch phi
tuyến

4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộng
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LT TH Cộng (2%)

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hường Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh



158

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điện tử tương tự
- Tiếng Anh: Analog Electronics

Mã học phần: ELA331 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý thuyết cấu kiện điện tử và các mạch điện
tử tương tự; nhằm giúp người học phân tích, tính toán và thiết kế các mạch điện tử thông dụng
như: khuếch đại tín hiệu nhỏ, khuếch đại thuật toán, khuếch đại công suất, mạch tạo tín hiệu, các
mạch điện tử phi tuyến và nguồn nuôi thiết bị điện tử. Ngoài ra, học phần còn trang bị kỹ năng
khảo sát thông số khi vận hành của Diode, BJT, OP-AMP trong các mạch điện ứng dụng xử lý
tín hiệu điện biến thiên tuần hoàn, liên tục theo thời gian (analog).
3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức để học tiếp các học phần Điện tử số, Điện tử công
suất, kỹ thuật Audio-Video.
- Kỹ năng: vận dụng vào việc phân tích, thiết kế, bảo dưỡng, sửa chữa các mạch điện tử tương
tự độc lập hoặc trong thiết bị điện tử tổng thể có kết hợp với xử lý tín hiệu số.
- Thái độ, chuyên cần: Sinh viên có khả năng làm việc theo nhóm, có khả năng thu thập phân
tích và xử lý dữ liệu, có khả năng thuyết trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được tín hiệu tương tự với tín hiệu số từ đó rút ra những đặc điểm của mạch điện tử
tương tự so với mạch điện tử số.
b. Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính VA của các linh kiện điện tử điển hình
c. Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử tương tự thông dụng. Sử dụng phần
mềm mô phỏng hoạt động của mạch
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d. Tính toán các tham số của các mạch điện tử. Vận dụng thiết kế một số mạch điện tử điển hình
e. Phân biệt được các linh kiện điện tử trong thực tế
f. Thao tác đo đạc để lấy thông số kỹ thuật với sai số cho phép. So sánh kết quả với lý thuyết..
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

GIỚI THIỆU
- Khái niệm cơ bản về thông số mạch
điện, tin tức, tín hiệu điện
- Phân biệt mạch điện tử tương tự và
mạch điện tử số
- Giới thiệu vài hệ thống điện tử điển
hình

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
- Linh kiện thụ động
- Cơ sở bán dẫn, đi-ôt bán dẫn
- Transistor
- Linh kiện chỉnh lưu 4 lớp

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU
NHỎ
- Phân cực cho transistor lưỡng cực
trong MKĐ
- Khuếch đại dùng transistor lưỡng cực
- Khuếch đại dùng transistor trường
- Mô phỏng các mạch khuếch đại và
xét ảnh hưởng giá trị các linh kiện lên
kết quả.
- So sánh tham số của MKĐ với cách
mắc khác nhau
- Các phương pháp nối tầng mạch

12 0.9 26.4
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khuếch đại
- Phản hồi trong mạch khuếch đại

4
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT
- Xác định các chế độ làm việc của các
tầng khuếch đại trên họ đặc tuyến lối
ra
- Khuếch đại công suất ở chế độ A
- Khuếch đại công suất đẩy kéo ở chế
độ B có biến áp
- Khuếch đại công suất đẩy kéo chế độ
B không dùng biến áp
- Khuếch đại công suất đẩy kéo chế độ
B không dùng biến áp kiểu cầu
- So sánh hiệu suất sử dụng năng lượng
và ưu khuyết điểm giữa các kiểu mạch
khuếch đại công suất.

3 0.23 6.6

5
5.1

5.2

5.3

KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN
- Tầng khuếch đại vi sai. Cấu trúc
chung và tham số của IC thuật toán
- Mạch ứng dụng dùng IC thuật toán
Khuếch đại đảo
Khuếch đại không đảo
Khuếch đại cộng đảo
Khuếch đại cộng không đảo
- Mô phỏng hoạt động của mạch
khuếch đại dùng IC thuật toán

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

MẠCH TẠO DAO ĐỘNG ĐIỀU
HÒA
- Nguyên tắc chung của mạch dao
động
- Mạch tạo dao động ghép biến áp
- Mạch tạo dao động ghép tự biến áp
- Mạch tạo dung ghép điện dung
- Mạch dao động tần số thấp dùng RC

6 0.45 13.2

7
7.1

7.2
7.3
7.4

NGUỒN MỘT CHIỀU
- Chức năng yêu cầu, cấu trúc khối của
nguồn một chiều
- Lọc thành phần xoay chiều sau mạch
chỉnh lưu
- Ổn áp tuyến tính bằng mạch rời rạc

6 0.45 13.2
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7.5
7.6
7.7

và IC
- Mô phỏng hoạt động của mạch ổn áp
- Ổn áp xung
- Các IC ổn áp và ứng dụng
- Xu hướng nghiên cứu phát triển của
nguồn xung

8
8.1
8.2
8.3
8.4

MẠCH PHI TUYẾN
- Điều chế tín hiệu
- Tách sóng tín hiệu
- Điều tần
- Mô phỏng hoạt động của các mạch
phi tuyến

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

THỰC HÀNH
- Bộ nguồn một chiều ổn áp
- Định thiên, phân cực transistor và
mạch ứng dụng
- Mạch khuếch đại thuật toán
- Mạch điều khiển sử dụng SCR,
TRIAC
- Mạch tạo dao động điều hòa

15 1.35 180 3 63

CỘNG 45 15 4.75 180 3 162
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 63 63 1.26 64.26

III Thiết bị Giờ 180 3.6 183.6
1 Biến áp Giờ 30 0.6 30.6
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2 Chì hàn Giờ 30 0.6 30.6

3 Dây điện 1.5 mm2 Giờ 30 0.6 30.6

4 Mạch tổ hợp Giờ 30 0.6 30.6

5 Transistor Giờ 30 0.6 30.6

6 Tụ hóa Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 3 0.06 3.06
1 Cầu chì 1 0.02 1.02

2 Pin 1,5V Cặp 1 0.02 1.02

3 Pin vuông 9V Cái 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy điện
- Tiếng Anh: Electrical Machines

Mã học phần: INE358 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học lý thuyết của máy điện tĩnh và máy điện quay như máy biến áp,
máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều và máy điện đặc biệt; Cung cấp
cho sinh viên các kiến thức chung về thực hành máy điện nhằm xác định thông số và đặc tính
làm việc các loại máy điện, quy trình về lắp ráp, vận hành, sửa chữa máy điện. Thực hiện các thí
nghiệm xác định thông số và đặc tính làm việc của các loại máy điện. Kỹ năng kiểm tra, vận
hành, sửa chữa, quấn dây, lắp ráp máy điện
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên nắm được kiến thức về các loại máy điện, vận hành, lắp đặt, sử dụng tốt
máy điện trong các hệ truyền động điện. Giúp người học vận dụng vào thực tế sản xuất để lắp
đặt, vận hành máy điện và điều khiển máy điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các định luật cơ sở trong lĩnh vực chế tạo các loại máy điện. Trình bày được cấu
tạo nguyên lý hoạt động của từng loại máy điện
b. Giải thích được một số hiện tượng xảy ra trong quá trình hoạt động của các loại máy điện.
c. Tính toán được các thông số cơ bản ở các chế độ làm việc của các loại máy điện.
d. Phân tích, đánh giá và chọn lựa máy điện phù hợp.
e. Vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, thực tập để quấn máy biến áp một pha và
động cơ điện không đồng bộ ba pha.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái niệm chung về máy điện
Định nghĩa và phân loại.
Các định luật cơ bản trong máy điện.
Vật liệu chế tạo máy điện.
Phát nóng và làm mát máy điện.
Phương pháp nghiên cứu máy điện.
Nguyên tắc làm việc của máy điện.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Máy biến áp
Khái niệm chung của máy biến áp
Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy
biến áp.
Các phương trình cân bằng điện và từ
của máy biến áp.
Sơ đồ thay thế của máy biến áp.
Chế độ không tải của máy biến áp.
Chế độ ngắn mạch của máy biến áp.
Chế độ có tải của máy biến áp.
Máy biến áp ba pha.
Sự làm việc song song của các máy
biến áp.
Các máy biến áp đặc biệt.
Bài tập máy biến áp
Thực hành máy biến áp

10 12 1.83 12 1.9 72.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Máy điện không đồng bộ
Khái niệm chung.
Cấu tạo của máy điện không đồng bộ
ba pha.
Từ trường trong máy điện không đồng
bộ.
Nguyên lý làm việc của máy điện

10 18 2.37 18 22.3
5

97.6
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3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

không đồng bộ.
Các phương trình cân bằng điện và từ
của động cơ không đồng bộ.
Sơ đồ thay thế của động cơ không
đồng bộ.
Giản đồ năng lượng và hiệu suất động
cơ không đồng bộ.
Moment quay của động cơ không đồng
bộ.
Mở máy động cơ không đồng bộ ba
pha.
Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng
bộ ba pha.
Các đặc tính của động cơ điện không
đồng bộ.
Động cơ điện không đồng bộ một pha.
Bài tập máy điện không đồng bộ.
Thực hành động cơ điện không đồng
bộ.

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Máy điện Đồng bộ
Định nghĩa và công dụng của máy điện
đồng bộ.
Cấu tạo máy điện đồng bộ.
Nguyên lý làm việc của máy phát điện
đồng bộ.
Phản ứng phần ứng trong máy phát
điện đồng bộ.
Phương trình cân bằng điện và các
đường đặc tính của máy phát điện
đồng bộ.
Sự làm việc song song của các máy
phát điện đồng bộ.
Nguyên lý làm việc của động cơ điện
đồng bộ và máy bù đồng bộ.
Bài tập máy điện đồng bộ.

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Máy điện một chiều
Đại cương về máy điện một chiều.
Cấu tạo của máy điện một chiều.
Từ trường và sức điện động trong máy
điện một chiều.
Nguyên lý làm việc của máy điện một

10 0.75 22
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5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

chiều.
Công suất và moment điện từ của máy
điện một chiều.
Tia lửa điện và biện pháp khắc phục
trong máy điện một chiều
Phân loại và các đường đặc tính của
máy phát điện một chiều.
Máy phát điện một chiều làm việc
song song.
Nguyên lý làm việc của động cơ điện
một chiều
Phân loại và các đường đặc tính cơ của
động cơ điện một chiều.
Bài tập máy điện một chiều.

6
6.1
6.2
6.3

Máy điện đặc biệt
Động cơ bước
Động cơ servo
Động cơ một chiều không chổi than

3 0.23 6.6

CỘNG 45 30 6.08 30 24.2
5

225

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Ampe kẹp số Giờ 5 0.1 5.1

2 Aptomat chống giật Giờ 2 0.04 10.2

3 Bàn thực hành tháo lắp máy
điện

Giờ 2 0.04 2.04
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4 Biến áp cách ly Giờ 2 0.04 2.04

5 Biến áp từ ngẫu Giờ 1 0.02 1.02

6 Động cơ 3 pha Giờ 0.5 0.01 6.63

7 Đồng hồ vạn năng Giờ 2 0.04 2.04

8 Khuôn quấn dây động cơ Giờ 0.5 0.01 0.51

9 Máy quấn dây Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 24.25 0.49 24.74
1 Băng keo cách điện Cuộn 0.25 0.01 0.46

2 Băng keo vải Cuộn 0.2 0 0.2

3 Bóng đèn Cái 0.25 0.01 0.26

4 Chỉ dù Cuộn 0.1 0 0.1

5 Dây điện 2,5mm Mét 0.25 0.01 0.26

6 Dây đồng quấn 0,1 mm Kilogam 0.25 0.01 0.26

7 Dây đồng quấn 0,8 mm Kilogam 0.1 0 0.1

8 Gen bọc cách điện Mét 0.2 0 0.2

9 Giắc cắm đực Cái 20 0.4 20.4

10 Giấy cách điện Mét 0.2 0 0.2

11 Keo cách điện Chai 0.2 0 0.2

12 Pin 1,5V Cặp 1 0.02 1.02

13 Pin vuông 9V Cái 1 0.02 1.02

14 Thiếc hàn Cuộn 0.05 0 0.05

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hường Nguyễn Đoàn Quyết



168

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn điện
- Tiếng Anh: Electrical Safety

Mã học phần: INE346 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học phương pháp phân tích mạch điện theo quan điểm an toàn, các
phương pháp bảo vệ mạng điện, lưới điện, kỹ thuật chống sét và phương pháp cấp cứu tai nạn về
điện; nhằm giúp người học nâng cao nhận thức và bảo đảm làm việc an toàn trong môi trường
điện
3. Mục tiêu:
Đào tạo khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn
điện, khả năng thiết kế, tính toán:hệ thống nối đất, hệ thống chống sét; đề xuất giải pháp an toàn
cho người và thiết bị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán được các thông số dòng điện, điện áp đặt lên người trong những trường hợp tiếp xúc
với mạng điện cụ thể.
b. Phân loại các hệ thống nối đất chuẩn, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của từng loại hệ
thống.
c. Vận dụng phương án bảo vệ người chống giật trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của
trường điện từ và tĩnh điện, chống xâm nhập điện áp
d. Thiết kế hệ thống nối đất và chống sét. Nắm được các phương pháp sơ cứu người khi xảy ra
tai nạn điện
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về tai nạn điện
Tai nạn điện
Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể
con người
Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện
giật
Nguyên nhân gây ra các tai nạn về điện

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Các khái niệm cơ bản về an toàn điện
Dòng điện tản trong đất
Điện áp bước
Điện áp tiếp xúc

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích mạng điện theo quan điểm
an toàn
Mạng điện 1 pha cách điện với đất
Mạng điện 1 pha có nối đất
Mạng ba pha ba dây
Mạng ba pha bốn dây

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Bảo vê ̣nối đất
Ý nghĩa và phạm vi bảo vệ nối đất
Thiết bị nối đất
Điện trở đất
Điện trở nối đất

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Bảo vệ nối dây trung tính
Hình thức bảo vệ nối dây trung tính
Nối đất lặp lại dây trung tính
Phạm vi ứng dụng của bảo vệ nối dây
trung tính
Các hệ thống nối đất chuẩn

4 0.3 8.8
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6
6.1
6.2

Bảo vệ chống dòng điện rò
Khí cụ điện chống dòng rò
Phạm vi ứng dụng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Bảo vệ chống sét
Tổng quan về sét
Các hậu quả của phóng điện sét
Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp,
Giải pháp chống sét toàn diện 6 điểm
Bảo vệ chống sét cảm ứng.

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
Các loại công cụ bảo vệ
An toàn điện khi vận hành các thiết bị
điện
Bảo vệ an toàn khi điện áp cao xâm
nhập điện áp thấp
Đề phòng tĩnh điện
An toàn khi làm việc ở trường điện từ
tần số cao

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2

Tổ chức sơ cứu người bị điện giật
Phương pháp tách người bị nạn ra khỏi
mạng điện
Các phương pháp hô hấp nhân tạo

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đo lường điện, điện tử
- Tiếng Anh: Electrical and Electronic Measurement

Mã học phần: ELA373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở của các phương pháp và kỹ thuật đo
lường các đại lượng vật lý; khái niệm đơn vị, hệ đơn vị đo lường; xử lý kết quả đo lường. Khảo
sát và thiết kế các mạch đo điện, điện tử để đo các đại lượng điện: điện áp, dòng điện, công suất,
điện năng, trở kháng của mạch điện, tần số và góc pha; Các thiết bị quan sát và ghi dạng tín hiệu;
các máy tạo sóng đo lường. Phương pháp đo các đại lượng không điện bằng phương pháp điện.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật đo lường điện, điện tử; kỹ năng
sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và thiết bị đo lường điện tử quan trọng nhất trong thực tế,
đồng thời giúp sinh viên có kỹ năng phân tích và thiết kế các mạch đo và các hệ thống đo lường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng đúng đơn vị và hệ đơn vị đo lường
b. Phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đo, cơ cấu chỉ thị thông dụng.
c. Có khả năng thực hiện phép đo và sử dụng các loại dụng cụ đo các đại lượng điện: dòng điện,
điện áp, công suất, điện năng, tần số, góc pha, trở kháng của mạch điện.
d. Có khả năng thực hiện phương pháp chuyển đổi và vận dụng để đo các đại lượng không điện.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Những khái niệm cơ bản
Phép đo các đại lượng vật lý
Đơn vị, hệ đơn vị đo lường
Phương pháp và thiết bị đo
Chỉ thị kết quả đo lường
Dụng cụ đo điện, sai số, cấp chính xác

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Đo dòng điện và điện áp
Khái niệm chung
Đo dòng điện và điện áp một chiều.
Đo dòng điện và điện áp xoay chiều
Đồng hồ đo điện vạn năng
Vôn met điện tử
Vôn met số.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Đo công suất và điện năng
Khái niệm chung
Đo công suất điện một chiều
Đo công suất điện một pha, Watt met
điện động
Đo công suất điện ba pha
Đo công suất phản kháng
Đo điện năng

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Đo trở kháng của mạch điện
Khái niệm chung
Đo điện trở bằng Vôn met và Ampe
met
Đo điện trở bằng phương pháp so sánh
Đo điện trở trực tiếp bằng Ôm met
Cầu đo điện trở
Đo điện trở lớn
Cầu điện xoay chiều
Đo điện dung và góc tổn hao tụ điện
Đo điện cảm và hệ số phẩm chất cuộn

6 0.45 13.2
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dây
Cầu Skeleton đo R-L-C

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Đo tần số, góc pha
Khái niệm chung
Tần số kế cơ điện
Tần số kết điện tử
Phaxomet điện động
Phaxomet điện tử.

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Đo các đại lượng không điện
Khái niệm chung
Chuyển đổi cơ điện
Chuyển đổi nhiệt điện
Chuyển đổi điện hóa
Chuyển đổi quang điện
Chuyển đổi bức xạ và ion hóa

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật vi xử lý
- Tiếng Anh: Microprocessor Engineering

Mã học phần: ELA344 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cấu trúc và nguyên lý hoạt động chung của các
hệ vi xử lý. Kiến thức và kỹ năng về cấu trúc và nguyên lý cụ thể của vi điều khiển MSC 8051,
chức năng của các modul để người học biết cách thức thiết kế lập trình điều khiển các khối chức
năng, giao tiếp giữa các modun với nhau và các hệ thống khác.
3. Mục tiêu:
Sinh viên nắm được cấu trúc phần cứng của các bộ vi xử lý – vi điều khiển, tiêu biểu là: µP 8086
và µC 8051; Tổ chức bộ nhớ, tập lệnh, chế độ địa chỉ và lập trình nhúng; Biết cách ghép nối với
bộ nhớ và thiết bị ngoại vi; Biết khai thác khả năng ngắt và định thời/ đếm. Có khả năng thiết và
xây dựng modul sử dụng vi điều khiển cho các bài toán cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc chung của hệ thống vi xử lý, cấu trúc của vi điều khiển 8051.
b. Giải thích được kết cấu phần cứng các chương trình lập trình điều khiển và tóm tắt được giải
thuật cho hệ vi xử lý 8086 và vi điều khiển 8051.
c. Xây dựng được giải thuật và chuyển hóa thành ngôn ngữ lập trình điều khiển theo các yêu cầu
cho trước.
d. Thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản và lập trình cho mạch hoạt động với ứng dụng
của vi điều khiển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Tổng quan về hệ vi xử lý
Bộ vi xử lý
Các họ vi xử lý
Hệ thống vi xử lý
Thông tin trong kỹ thuật vi xử lý
Các hệ thống số
Các hệ thống mã hóa
Các linh kiện điện tử số cơ bản

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Họ vi xử lý Intel 80x86
Cấu trúc phần cứng vi xử lý 80x86.
Chế độ địa chỉ
Lập trình hợp ngữ
Tập lệnh Assembly
Ghép nối bộ nhớ và thiết bị ngoại vi
Giao tiếp với thiết bị ngoại vi

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Họ vi điều khiển 8051
Cấu trúc phần cứng 8051
Các thiết bị ghép nối
Các phương pháp định địa chỉ
Tập lệnh của 8051
Timer/Counter của vi điều khiển 8051
Ngắt của vi điều khiển 8051
Giao tiếp qua cổng nối tiếp

15 10 2.03 21.5 1.5 75

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Lập trình 8051 bằng ngôn ngữ C
Giới thiệu ngôn ngữ C cho vi điều
khiển
Biến số trong Keil-C
Một số cấu trúc điều khiển căn bản
Các lệnh xuất/nhập, định địa chỉ trên
Keil-C

6 4 0.81 8.6 30
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4.6 Cấu trúc một chương trình trên Keil-C
Thực hiện chương trình Keil-C

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Thiết kế hệ vi xử lý ứng dụng
Giải mã địa chỉ
Ghép nối với bộ nhớ
Giao tiếp với ngoại vi song song
Giao tiếp với ngoại vi nối tiếp
Ghép nối với bàn phím
Ghép nối với bộ hiển thị (LED và
LCD)
Ghép nối với ADC/DAC
Ghép nối với Step motor

12 16 2.34 34.4 0.85 93.6

CỘNG 45 30 6.09 64.5 2.35 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 64.5 1.29 65.79
1 Bàn thí nghiệm điện tử - vi xử

lý
Giờ 30 0.6 30.6

2 Bộ thực tập hệ vi xử lý Giờ 30 0.6 30.6

3 Dao động ký điện tử Giờ 1.5 0.03 1.53

4 Máy nạp chương trình Giờ 1.5 0.03 1.53

5 Ổ cắm điện Giờ 1.5 0.03 1.53

IV Vật tư 2.35 0.05 2.4
1 Cáp nối vi điều khiển Cái 1 0.02 1.02

2 Dây nối động cơ bước Cái 0.2 0 0.2
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3 Động cơ bước Cái 0.2 0 0.2

4 Module ADC 0809 Cái 0.25 0.01 0.26

5 Module driver TB6600 Cái 0.2 0 0.2

6 USB ISP AVR và 8051 Cái 0.25 0.01 0.26

7 Vi điều khiển AT89C52 Cái 0.25 0.01 0.26

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nhữ Khải Hoàn Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật điện
- Tiếng Anh: ELECTRICAL ENGINEERING DRAWING

Mã học phần: INE305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những quy tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật. Các tiêu
chuẩn kỹ thuật của bản vẽ điện, điện tử theo tiêu chuẩn Việt Nam và IEC. Khai thác các phần
mềm máy tính dùng để vẽ điện, điện tử phục vụ cho thiết kế điện, điện tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để vẽ mạch điện, điện tử, dự trù vật tư, sao
chép bản vẽ, thiết kế mạch điện phục vụ cho công việc chuyên môn khi làm nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả các yêu cầu chung và liệt kê các tiêu chuẩn ứng dụng trong bản vẽ điện
b. Đọc và phân tích được các bản vẽ điện.
c. Thiết kế được các mạch điện chiếu sáng và điều khiển trong công nghiệp.
d. Sử dụng các phần mềm thiết kế các bản vẽ kỹ thuật điện.
e. Xây dựng dự toán cho các công trình điện.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 5
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Khái niệm chung về bản vẽ điện, điện
tử
Quy ước kích thước và trình bày các ô
tiêu đề bản vẽ
Vật liệu dụng cụ vẽ, khổ giấy
Chữ viết, đường nét, cách ghi kích
thước, tỉ lệ
Các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện,
điện tử.
Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện, điện
tử
Các nguyên tắc vẽ điện, điện tử.
Nguyên tắc đọc các bản vẽ điện, điện
tử.

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Các bản vẽ điện, điện tử
Sơ đồ điện chiếu sáng
Sơ đồ điều khiển mạng điện công
nghiệp
Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện.
Sơ đồ nguyên lý mạch điện tử
Sơ đồ kết cấu và lắp ráp thiết bị điện,
điện tử
Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ
và dự trù vật tư

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Ứng dụng máy tính trong vẽ điện, điện
tử.
Phần mềm CAD vẽ điện, điện tử, phần
mềm dự toán chi phí về điện.
Các ký hiệu đồ họa điện, điện tử
Các bản vẽ dạng liệt kê
Phân tích và vẽ các bản vẽ từ dự án
thực tế.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điện tử số
- Tiếng Anh: Digital Electronics

Mã học phần: ELA337 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định
lý cơ bản của đại số Boole, các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ
bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý
chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh những kiến thức nền tảng toán học của mạch điện tử số; nguyên lý hoạt
động mạch điện tử số; kỹ năng thiết kế các mạch logic tổ hợp và mạch tuần tự thông dụng. Biết
được nguyên lý và vận dụng thiết kế được các mạch chuyển đổi tín hiệu tương tự và tín hiệu số.
Biết cấu trúc hoạt động và ứng dụng của các loại bộ nhớ thông dụng. Từ đó, sinh viên tối thiểu
hóa được một hàm logic và phân tích, thiết kế được mạch số tổ hợp, mạch số tuần tự đơn giản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các hệ thống số đếm và các loại mã số, ký hiệu, hàm logic, bảng trạng thái của
các cổng logic, các định lý đại số Boole, định lý De-morgan. Thực hiện được đơn giản hàm logic
dùng bìa Karnaugh, viết hàm từ mạch logic, vẽ mạch logic từ hàm.
b. Giải thích được hoạt động của các mạch logic tổ hợp, các mạch mã hóa và giải mã, các mạch
đa hợp và giải đa hợp, các mạch cộng trừ nhị phân, mạch đếm không đồng bộ, đồng bộ, mạch
đếm vòng, thanh ghi dịch.
c. Phân tích được ưu, nhược điểm của các họ vi mạch số, hoạt động của các mạch chuyển đổi
ADC và DAC. Trình bày được cấu trúc của các bộ nhớ ROM, RAM.
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d. Xây dựng bảng trạng thái hoạt động và thiết kế được mạch logic tổ hợp, mạch đếm không đồng
bộ, đồng bộ và thanh ghi dịch đơn giản.
e. Lắp ráp mạch điện tử số.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Hệ thống số đếm:
Cơ số – chuyển đổi cơ số;
Các phép toán số học trên số nhị phân;
Các bộ mã thông dụng;
Số có dấu – không dấu.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Đại số BOOLEAN và cổng logic:
Định nghĩa – tiên đề của đại số
Boolean
Các định lý cơ bản và đặc tính của đại
số Boolean
Các hàm của đại số Boolean – đơn
giản hàm
Các dạng chuẩn hóa và chính tắc
Các cổng logic
Bìa Karnaugh
Xây dựng hàm
Phương pháp Quin-Mc Cluskey

10 4 1.11 8.2 11.0
5

38.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Hệ tổ hợp:
Tổng quan về hệ tổ hợp
Cách thiết kế hệ tổ hợp
Mạch giải mã
Mạch mã hóa
Mạch so sánh
Mạch dồn kênh – phân kênh
Mạch số học

10 10 1.65 20.5 3.05 64
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3.8 Mạch kiểm tra chẵn lẻ
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Hệ tuần tự
Tổng quan về hệ tuần tự
Các mạch chốt
Flip – Flop
Thanh ghi
Mạch đếm

10 10 1.65 20.5 2.05 64

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các họ vi mạch số:
Họ vi mạch TTL và các đặc tính
Họ vi mạch ECL
Họ vi mạch CMOS
Giao tiếp các họ IC số

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Giao tiếp tương tự:
Chuyển đổi DAC
Chuyển đổi ADC

5 3 0.65 6.15 1.05 23.6

7
7.1
7.2

Bộ nhớ bán dẫn:
Bộ nhớ ROM
Bộ nhớ RAM

4 3 0.57 6.15 1.05 21.4

CỘNG 45 30 6.09 61.5 18.2
5

225

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 61.5 1.23 62.73
1 Bộ thực hành về điện tử số Giờ 30 0.6 30.6

2 Dao động ký điện tử Giờ 30 0.6 30.6

3 Ổ cắm điện Giờ 1.5 0.03 1.53
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IV Vật tư 18.25 0.37 18.62
1 Dây điện Cuộn 0.25 0.01 0.26

2 Dây nguồn Cái 1 0.02 1.02

3 Đèn LED 7 đoạn Cái 2 0.04 2.04

4 IC số Cái 7 0.14 7.14

5 Led hiển thị Cái 8 0.16 8.16

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nhữ Khải Hoàn Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật vật liệu điện và khí cụ điện
- Tiếng Anh: Materials and Instruments of Electrical

Mã học phần: INE302 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về vật lý, toán để giải thích các hiện tượng xảy ra
trong khí cụ điện và các loại vật liệu điện. Đồng thời học phần cũng trình bày cấu tạo, nguyên lý
hoạt động, các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu của các loại khí cụ điện hiện được dùng trên
mạng cung cấp điện để ứng dụng, tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện
công nghiệp và dân dụng; nhằm giúp người học vận dụng vào thực tế cài đặt, tính toán sửa chữa,
lắp đặt, sử dụng tốt trong việc điều khiển máy điện.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng được các loại vật liệu điện
khác nhau trong việc thiết kế, bảo trì, sử dụng các linh kiện, thiết bị điện, điện tử. Sinh viên có
kiến thức về các hiện tượng xảy ra trong khí cụ điện, biết cách sử dụng khí cụ điện để thực hiện
chúc năng bảo vệ và điều khiển các thiết bị trong mạch và hệ thống điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các loại vật liệu điện, điện tử khác nhau.
b. Vận dụng được tính chất các loại vật liệu điện, điện tử để sử dụng trong việc thiết kế, chế tạo
và sửa chữa thiết bị điện.
c. Giải thích được các hiện tượng vật lý liên quan đến khí cụ điện như phát nóng, lực điện động,
tiếp xúc điện, hồ quang điện, mạch từ và lực từ.
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d. Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu của các
loại khí cụ điện hiện được dùng trên mạng cung cấp.
e. Vận dụng kiến thức về khí cụ điện để thiết kế mạch điều khiển, bảo vệ thiết bị, điều chỉnh tham
số cho phép trong khí cụ điện, xử lý các tình huống kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.6

Vật liệu điện, điện tử
Cấu tạo vật chất
Vật liệu dẫn điện
Vật liệu cách điện
Vật liệu dẫn từ
Vật liệu bán dẫn
Vật liệu quang điện

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các hiện tượng vật lý xảy ra trong khí
cụ điện
Hiện tượng phát nóng
Hiện tượng lực điện động
Hiện tượng tiếp xúc điện
Hiện tượng hồ quang điện

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Khí cụ điện hạ áp
Nút nhấn
Công tắc tơ
Cầu chì
Máy cắt
Rơle thời gian
Rơle nhiệt
Rơle dòng điện, Rơle điện áp, Role
mực nước; Microcomputer Timer
Swicht, Role trung gian

8 0.6 17.6
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4
4.1
4.2
4.3
4.4

Khí cụ điện đóng cắt trung, cao áp
Dao cách ly
Cầu chì cao áp
Dao cắt phân đoạn
Máy cắt cao áp
-Máy cắt khí SF6 (GIS)
-Máy cắt chân không
-Máy cắt tự đóng lại

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Khí cụ điện hỗ trợ đóng cắt trung, cao
áp
Tụ điện công suất
Kháng điện cao áp
Điện trở công suất
Thiết bị bảo vệ quá áp
Thiết bị đo lường

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hường Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành điện cơ bản
- Tiếng Anh: BASIC ELECTRIC PRACTICE

Mã học phần: ELE6208 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần huấn luyện cho người học các kỹ năng về đi dây, hàn dây, chế tạo các chi tiết phục vụ
ngành điện; kiểm tra, thử và lắp đặt các khí cụ điện, mạch điện động lực, mạch chiếu sáng; sử
dụng thiết bị đo lường nhằm giúp người học có tay nghề nhanh chóng tiếp cận với thực tế.
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên thành thạo các thao tác sử dụng các đồng hồ đo điện, an toàn trong thi công;
lắp đặt các mạch điện chiếu sáng, điều khiển; quấn dây máy biến áp giúp sinh viên ứng dụng tốt
vào nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng các thiết bị đo lường và thao tác an toàn trong thi công.
b. Nhận diện và kiểm tra khí cụ điện hạ áp.
c. Thực hiện hàn dây, nối dây đúng kỹ thuật.
d. Chọn lựa và lắp đặt các mạch đèn chiếu sáng.
e. Chọn lựa được các loại khí cụ điện và lắp ráp được các mạch điều khiển máy điện.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 10
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3 Giảng viên - Bậc 07 5
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 An toàn điện và Hướng dẫn sử dụng
đồng hồ đo điện

2 0.18 2 19.5 8.4

2 Hướng dẫn kiểm tra khí cụ điện hạ áp 3 0.27 12 4 12.6
3 Kỹ thuật nối dây, hàn dây

Kiểm tra 1
5 0.45 25 4.55 21

4 Lắp mạch công tắc đơn điều khiển 1
đèn
Lắp mạch điều khiển đèn ở 2 vị trí
Kiểm tra 2

5 0.45 5.75 17.5 21

5 Lắp ráp mạch điều khiển
Mạch khởi động trực tiếp động cơ
không đồng bộ 3 pha
Kiểm tra 3

5 0.45 5 5 21

6 Lắp ráp mạch điều khiển
Mạch đảo chiều động cơ không đồng
bộ 3 pha
Kiểm tra 4

5 0.45 5 5 21

7 Lắp ráp mạch điều khiển
Mạch khởi động sao - tam giác động
cơ không đồng bộ 3 pha
Kiểm tra 5

5 0.45 5 5 21

CỘNG 0 30 2.7 59.75 60.5
5

126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38
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2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.45 0.45 0.01 0.46

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 59.75 1.2 60.95
1 Bàn thực hành trang bị điện Giờ 7.5 0.15 7.65

2 Công tắc tơ Giờ 3 0.06 3.06

3 Dao Giờ 5 0.1 5.1

4 Đồng Hồ CD711 Giờ 17.5 0.35 17.85

5 Hàn điện Giờ 5 0.1 5.1

6 Kềm bấm cos Giờ 5 0.1 5.1

7 Kềm đầu bằng Giờ 5 0.1 5.1

8 Kềm tuốt dây Giờ 5.25 0.11 5.36

9 Máy bắn vít Giờ 0.25 0.01 0.26

10 Rờ le nhiệt Giờ 3 0.06 3.06

11 Rơ le trung gian Giờ 3 0.06 3.06

12 Tuốt nơ vít Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 60.55 1.21 61.76
1 Băng keo cách điện 1 0.02 1.02

2 Cầu chì 11 0.22 11.22

3 Chì hàn 1 0.02 1.02

4 Công tắc đảo 2 0.04 2.04

5 Công tắc đơn 1 0.02 1.02

6 Công tắc xoay 1 0.02 1.02

7 Đầu cos 0.05 0 0.05

8 Dây điện 1.5mm2 15 0.3 15.3

9 Đèn báo pha 1 0.02 1.02

12 Đèn LED 1 0.02 1.02
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13 Điện trở 10 0.2 10.2

14 Diode 5 0.1 5.1

15 Hộp nối dây 2 0.04 2.04

16 Mặt nạ điện 1 0.02 1.02

17 Nút nhấn 1 0.02 1.02

18 Ổ cắm điện 0.5 0.01 0.51

19 Ống luồn dây 2 0.04 2.04

20 Phích cắm 1 0.02 1.02

21 Pin AA 2 0.04 2.04

22 Tấm gỗ 800x600 0.5 0.01 0.51

23 Tụ điện 1 0.02 1.02

24 Tủ điện nhỏ 0.5 0.01 0.51

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Đoàn Quyết
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Điện tử
- Tiếng Anh: Electronic Lab

Mã học phần: ELA356 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học thực hành Điện tử là môn thực hành kỹ năng nghề nghiệp. Để học môn này, sinh viên
phải học xong các môn học cơ sở về lĩnh vực điện tử như: Cấu kiện điện tử, Điện tử tương tự,
Điện tử số, Điện tử công suất, Vi xử lý, Vi điều khiển. Môn học có thời lượng 2 tín chỉ, bố trí học
liên tục trong thời gian một học kỳ trước khi sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.
3. Mục tiêu:
Môn học trang bị kỹ năng nghề điện tử cho sinh viên bao gồm:
- Các bước thực hiện an toàn trong lao động đặc thù ngành Điện -Điện tử.
- Kỹ năng nhận biết, khảo sát, phân tích chất lượng linh kiện điện tử.
- Kỹ năng sử dụng thiết bị đo chuyên ngành Điện - Điện tử.
- Kỹ năng phân tích mạch điện và phán đoán sự cố mạch điện tử.
- Kỹ năng gia nhiệt, giải phóng linh kiện và hàn gắn linh kiện.
- Kỹ năng khắc phục sự cố thiết bị điện tử.
Sau khi học xong học phần này, sinh viên thành thạo các kỹ năng để thực hiện công việc kỹ thuật
liên quan kiến thức đã trang bị trong quá trình học tại trường về chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết và đọc thông số các loại linh kiện điện tử
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b. Tra cứu thông số kỹ thuật, đánh giá chất lượng linh kiện điện tử
c. Phân tích mạch điện, khảo sát thông số mạch điện tử
d. Thao tác gia nhiệt, giải phóng linh kiện gây sự cố, thay thế linh kiện mới.

e. Khắc phục được sự cố của một thiết bị điện tử, đưa thiết bị trở lại trạng thái hoạt động bình
thường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Linh kiện và chất lượng linh kiện 2 6 0.54 8 8 25.2
2 Kỹ năng phân tích mạch điện tử 2 10 0.9 12 12 42
3 Kỹ năng gia nhiệt, giải phóng linh kiện

cũ, lắp đặt linh kiện mới.
4 12 1.08 16 16 50.4

4 Kỹ năng khắc phục sự cố thiết bị điện
tử tương tự

2 10 0.9 12 12 42

5 Kỹ năng khắc phục sự cố mạch điện tử
số, vi xử lý

2 10 0.9 12 12 42

CỘNG 12 48 4.32 60 60 201.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 201.6 201.6 4.03 205.63



198

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Đồng hồ VOM dùng chế độ

đo Ôm và Vôn kế. Linh kiện
điện tử các loại để tra cứu và
khảo sát chất lượng

Giờ 8 0.16 8.16

2 Đồng hồ VOM, Máy hiện
sóng, máy phát tín hiệu.

Giờ 12 0.24 12.24

3 Máy phát xung, máy hiện
sóng, đồng hồ VOM, Thiết bị
gia nhiệt

Giờ 12 0.24 12.24

4 Máy tính có cài đặt phần mềm
PROTUS

Giờ 12 0.24 12.24

5 Thiết bị gia nhiệt cầm tay ( mỏ
hàn dùi, mỏ hàn xung, khò
nhiệt)

Giờ 16 0.32 16.32

IV Vật tư 60 1.2 61.2
1 Board mạch điện 12 0.24 12.24

2 Linh kiện R,L,C, diode, BJT,
FET, IGBT, SCR,TRIAC...

8 0.16 8.16

3 Máy tính, phần mềm chuyên
ngành

12 0.24 12.24

4 Thiết bị đo, thiết bị gia nhiệt,
Mạch điện tử số

12 0.24 12.24

5 Thiết bị gia nhiệt, chì hàn, linh
kiện, mạch điện

16 0.32 16.32

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Lợi Hoàng Thị Thơm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Kỹ thuật điện)
- Tiếng Anh: English for Electrical & Electronic Engineering

Mã học phần: ELA316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành lĩnh vực điện, điện
tử; nhằm giúp người học đọc hiểu và viết tài liệu chuyên ngành bằng ngôn ngữ Anh.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có những kiến thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng tiếng anh trong tiếp
cận và khai thác tài liệu tham khảo bằng tiếng anh phục vụ các học phần chuyên ngành trong
chương trình đào tạo; có thể đọc, viết thành thạo văn bản khoa học kỹ thuật nói chung và chuyên
ngành điện điện tử nói riêng; có khả năng giao tiếp cơ bản trong môi trường kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Dịch nghĩa tiếng Việt của những từ ngữ tiếng anh chuyên ngành
b. Sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp tiếng anh trong ngành kỹ thuật điện
c. Vận dụng để đọc hiểu tài liệu tiếng anh NKTĐ
d. Vận dụng để viết một văn bản khoa học kỹ thuật và NKTĐ
e. Vận dụng để thuyết trình về một vấn đề khoa học kỹ thuật thuộc NKTĐ và giao tiếp cơ bản
trong môi trường kỹ thuật điện – điện tử
f. Nâng cao khả năng làm việc nhóm, tự tin hòa nhập khi làm việc trong môi trường quốc tế hóa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Introduction 2 0.15 4.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Unit 1: Your career as an engineer
Reading Introduction
Use of language is concerned/ deal
with
Writing Describing figures
Word study Word stress
Speaking

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Unit 2: Materials
Reading Scanning table
Use of language Relative clause,
Writing Ways of linking ideas
Word study Prefixes
Speaking

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Unit 3: The electric motor
Reading Skimming
Use of language Describing function
Writing Describing components
Word study Describing shapes
Speaking Describing components

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Unit 4: The electric circuits
Reading Scanning a text
Use of language Describing purpose
Writing Describing a process
Word study Word pair
Speaking

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Unit 5: Safety at work
Reading Understanding the write’s
purpose
Use of language Making safety rules

4 0.3 8.8
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Writing Cause and effects
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Unit 6: Electronics in your house
Reading Reading for a purpose
Use of language Describing graphs
Writing Describing diagrams
Word study Verbs and related nouns.
Speaking

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3

Unit 7: How to write a job application
Reading Understanding a job
advertisement
Speaking
Writing Writing a CV and letter of
application

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ lập trình C/C++
- Tiếng Anh: Programming Languages C/C++

Mã học phần: SOT308 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng cơ bản về lập trình máy tính: quy trình xây
dựng một chương trình máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình, phương pháp lập trình cấu trúc
với ngôn ngữ lập trình C/C++.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết giải quyết những bài toán cơ bản về tính toán,
xây dựng giải thuật, sử dụng ngôn ngữ C/C++ cài đặt giải thuật thành chương trình máy tính theo
phương pháp lập trình cấu trúc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được ngôn ngữ tự nhiên, lưu đồ, mã giả để xây dựng giải thuật cho các bài toán thông
thường.
b. Trình bày được các đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ lập trình C.
c. Vận dụng được các kiểu dữ liệu để tổ chức cấu trúc dữ liệu phù hợp cho bài toán cụ thể. Sử
dụng thành thạo câu lệnh nhập xuất.
d. Phân biệt và giải thích được cơ chế hoạt động của 3 cấu trúc điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh, lặp.
e. Trình bày được mục đích, ý nghĩa của kiểu mảng, kiểu chuỗi và tổ chức được dữ liệu kiểu
mảng, chuỗi trong máy tính bằng ngôn ngữ C.
f. Trình bày được ý nghĩa, chức năng, cơ chế hoạt động, cú pháp của hàm.
g. Vận dụng để cài đặt chương trình cho bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về lập trình
Các khái niệm cơ bản về lập trình máy
tính
Quy trình xây dựng một chương trình
máy tính
Giải thuật, biểu diễn giải thuật
Ngôn ngữ lập trình
Tổng quan về ngôn ngữ C

3 2 0.41 2 1 15

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các kiểu dữ liệu cơ sở
Các kiểu dữ liệu cơ sở
Biến
Hằng
Phép toán, biểu thức, câu lệnh
Các lệnh nhập xuất dữ liệu

2 8 0.87 8 1 38

3
3.1
3.2
3.3

Các cấu trúc điều khiển
Cấu trúc tuần tự
Cấu trúc rẽ nhánh
Cấu trúc lặp

5 8 1.1 8 1 44.6

4
4.1
4.2
4.3

Kiểu dữ liệu mảng, chuỗi
Mảng một chiều
Mảng nhiều chiều
Chuỗi ký tự

3 6 0.77 6 1 31.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Hàm và cấu trúc chương trình
Phương pháp lập trình cấu trúc
Khái niệm và cú pháp hàm
Truyền tham số cho hàm
Phạm vi của biến

2 6 0.69 6 1 29.6

CỘNG 15 30 3.84 30 5 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 5 0.1 5.1
1 Ổ cắm điện Bộ 5 0.1 5.1

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thị Hồng Minh Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xử lý tín hiệu số
- Tiếng Anh: Digital Data Processing

Mã học phần: ELA340 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý thuyết tín hiệu rời rạc, phương pháp biến
đổi tín hiệu, phương pháp thiết kế các bộ lọc số; nhằm giúp người học phân tích thiết kế các bộ
xử lý tín hiệu số.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống rời rạc. Cung cấp các
phương pháp biểu diễn tín hiệu trên các miền khác nhau. Phân tích các hệ thống rời rạc để thiết
kế bộ tổng hợp, bộ lọc số tuyến tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được đặc tính của tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian và miền tần số.
b. Phân tích và ứng dụng các phần tử, các phép biến đổi cơ bản dùng trong xử lý tín hiệu số như:
biến đổi Z, biến đổi Fourier, biến đổi DFT, biến đổi FFT.
c. Thực hiện chuyển đổi tín hiệu qua lại giữa các miền biểu diễn: miền n, miền Z, miền 𝜔, miền
𝜔k.
d. Ứng dụng các phần tử trong hệ thống số để tổng hợp các bộ lọc FIR và IIR
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ
THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN
THỜI GIAN RỜI RẠC N
- Khái niệm tín hiệu và hệ thống
- Hệ thống tuyến tính bất biến
- Phép chập
- Phương trình sai phân tuyến tính hệ
số hằng biểu diễn hệ thống tuyến tính
bất biến
- Phép tương quan

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ
THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN Z
- Biến đổi Z (ZT) và biến đổi Z ngược
(IZT)
- Biểu diễn hệ thống trong miền Z -
Hàm truyền đạt
- Sự ổn định của hệ thống trong miền
Z

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ
THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN
TẦN SỐ LIÊN TỤC
Biến đổi Fourier và biến đổi Fourier
ngược
Các khái niệm về phổ và đáp ứng tần
số, pha và của hệ thống
Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong
miền tần số
Quan hệ giữa biến đổi Fourier và biến
đổi Z

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ
THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN
TẦN SỐ RỜI RẠC
Biến đổi Fourier rời rạc DFT đối với
dãy tuần hoàn có chu kỳ N và dãy có
chiều dài hữu hạn N
Tính phép chập tuyến tính bằng phép
chập vòng thông qua biến đổi DFT
Biến đổi Fourier nhanh – FFT

6 0.45 13.2
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5
5.1
5.2

BỘ LỌC SỐ
- Bộ lọc số FIR
- Bộ lọc số IIR

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật truyền số liệu
- Tiếng Anh: Data Communication Engineering

Mã học phần: ELA347 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản kỹ thuật truyền số liệu và mạng. Cụ thể là các kỹ
thuật mã hóa dữ liệu, các kỹ thuật điều khiển lỗi, các giao thức cơ bản...; nhằm giúp người học
có thể hiểu và vận dụng kiến thức này để học tiếp các học phần trong chuyên ngành đào tạo như
Kỹ thuật Audio-Video và giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng vận hành, bảo trì, sửa
chữa, phân tích, tính toán, thiết kế các mạch điện tử, hệ thống truyền dẫn, xử lý dữ liệu và mạng
máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cấu trúc, các chức năng của các lớp trong mô hình OSI, bộ giao thức TCP/IP. Trình bày
các định nghĩa căn bản về dữ liệu, mạng Internet.
b. Phân biệt tính chất, đặc điểm của thông tin, dữ liệu, tín hiệu và giải thích mối quan hệ giữa
chúng.
c. Phân tích kỹ thuật mã hóa dữ liệu. Vận dụng để tính toán các thông số, vẽ dạng tín hiệu của
truyền dẫn kỹ thuật số và tương tự.
d. Liệt kê cấu tạo, các đặc điểm của các môi trường truyền dẫn tín hiệu
e. Phân tích nguyên lý phát hiện lỗi và sửa lỗi trong truyền số liệu. Vận dụng để tính toán, thiết
kế các loại mã phát hiện lỗi và sửa lỗi trong truyền số liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần, phương pháp học
tập, đánh giá.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Các thành phần của hệ thống truyền số
liệu
Cấu trúc mạng
Mạng máy tính
Mô hình OSI/TCP-IP

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2
3.3

Tín hiệu và dữ liệu
- Các khái niệm, đặc trưng của dữ liệu,
tín hiệu: tốc độ bit, baud, tín hiệu tuần
hoàn, tín hiệu tổng hợp.
- Truyền tín hiệu trên kênh lý tưởng,
định lý Nyquist
- Truyền tín hiệu trên kênh thực tế,
định lý Shannon.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Truyền dẫn kỹ thuật số
- Định nghĩa, phân loại các loại mã
đường truyền.
- Vẽ dạng sóng các loại mã đường
truyền

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Truyền dẫn kỹ thuật tương tự
Định nghĩa, phân loại các phương
pháp điều chế
Vẽ dạng sóng các loại tín hiệu điều chế

4 0.3 8.8

6
6.1

6.2

Môi trường truyền dẫn
Môi trường truyền dẫn hữu tuyến: Cấu
tạo, đặc điểm của cáp đồng trục, cáp
xoắn, cáp quang.
Môi trường truyền dẫn vô tuyến: tần
số, đặc điểm của truyền dẫn sóng vô
tuyến.

4 0.3 8.8

7
7.1

Điều khiển lỗi
Nguyên lý phát hiện lỗi và sửa lỗi

4 0.3 8.8
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7.2 Các loại mã phát hiện lỗi: Định nghĩa,
cách thiết lập mã: parity, Hamming,
CRC.
CỘNG 26 0 1.95 0 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 57.2 57.2 1.14 58.34

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Kỹ thuật điện)
- Tiếng Anh: Research Methods (Electrical Engineering)

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học
(NCKH) cũng như các kỹ năng cần thiết để có thể tham gia các dự án/ nhóm nghiên cứu DDT.
Thông qua môn học sinh viên có thể nhận thức được vai trò quan trọng của NCKH và khả năng
ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Sinh viên nắm được các kiến thức để có thể tham gia các hoạt động NCKH. Có
phương pháp thu thập số liệu, phân tích và xử lý số liệu hợp lý dựa trên cơ sở các kiến thức lý
thuyết cơ bản về công nghệ điện – điện tử (CNDDT).
- Kỹ năng: Viết báo cáo khoa học, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, viết báo và tham
luận khoa học. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia nghiên cứu khoa học theo
- nhóm và độc lập.
- Thái độ, chuyên cần: Sinh viên có khả năng làm việc theo nhóm, có khả năng thu thập phân
tích và xử lý dữ liệu, có khả năng thuyết trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được khái niệm và các yêu cầu cơ bản của NCKH, xác định được đối tượng tham gia
NCKH cũng như hình thức tổ chức NCKH. Phân biệt được các phương pháp tư duy NCKH, hiểu
được sơ đồ tổng quát của quy trình NCKH
b. Nắm được đặc điểm cơ bản trong NCKH của ngành CNKTĐ. Từ đó xác định được Quy trình
NCKH trong ngành CNKTĐ. Xây dựng được đề cương nghiên cứu trong ngành CNKTĐ.
c. Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn và tổng hợp tại liệu tổng quan và cơ sở lý thuyết từ các nguồn
tài liệu khác nhau.
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d. Xây dựng mô hình toán học cho các phần tử và hệ thống DDT. Từ đó xây dựng thuật toán để
giải quyết các mô hình toán học.
e. Nắm được quy tắc và phương pháp trình bày một báo cáo khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Giới thiệu về Phương pháp Nghiên
cứu Khoa học
Nghiên cứu khoa học là gì?
Các yêu cầu cơ bản của nghiên cứu
khoa học
Đối tượng tham gia nghiên cứu khoa
học
Các hình thức tổ chức nghiên cứu khoa
học
Các loại hình nghiên cứu khoa học
Phương pháp tư duy khoa học
Quy trình nghiên cứu khoa học

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Xác định vấn đề NC và viết đề cương
NC
Xác định vấn đề NC
Viết tên đề tài NC
Đặt vấn đề
Mục tiêu nghiên cứu
Cách viết đề cương NC

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở
lý thuyết
Khái niệm về tài liệu tổng quan và cơ
sở lý thuyết
Phương pháp tìm kiếm và lựa chọn tài
liệu tổng quan
Đề xuất tính dự án nghiên cứu mang

4 0.3 8.8
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tính mới.
Các bước xây dựng tài liệu tổng quan
và tổng hợp cơ sở lý thuyết
Các hình thức trích dẫn tài liệu tham
khảo

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phương pháp nghiên cứu
Xây dựng giả thuyết nghiên cứu
Phân loại dữ liệu
Các phương pháp thu thập thông tin
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu
- Phương pháp thực tiễn

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thực hiện nghiên cứu và viết báo cáo
khoa học
Xây dựng mô hình toán học
Các phương pháp đánh giá kết quả
Bố cục và một số quy tắc trình bày
báo cáo khoa học

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật chiếu sáng
- Tiếng Anh: Lighting Engineering

Mã học phần: INE365 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về thiết bị chiếu sáng, phương pháp tính toán lắp đặt
chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng công nghiệp và chiếu sáng công cộng, các tiêu chuẩn về chiếu
sáng; hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dùng; nhằm giúp người học thiết kế các hệ thống
chiếu sáng đúng tiêu chuẩn
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực chiếu sáng dân dụng và công nghiệp,
nhận thức rõ ảnh hưởng, nhu cầu của xã hội đối với ngành Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công
nghiệp. Có ý tưởng, xác định và thành lập, quản lý dự án về các công trình chiếu sáng dân dụng
và công nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được về các đại lượng đặc trưng cho ánh sáng, thiết bị chiếu sáng công nghệ mới, tiết
kiệm điện
b. Vận dụng được các tiêu chuẩn về chiếu sáng hiện hành
c. Tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.
d. Vận dụng được các phần mềm tính toán chiếu sáng phù hợp.
e. Lập dự toán vật tư cần thiết và triển khai thiết kế cho một công trình
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 10



218

3 Giảng viên - Bậc 07 5
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về chiếu sáng
Thông lượng bức xạ và phổ bức xạ
Vật thu năng lượng bức xạ
Thông lượng bức xạ hữu ích
Hệ đại lượng hữu ích đánh giá bức xạ
cực tím
Mắt người
Các đại lượng cơ bản trong kỹ thuật
chiếu sáng
Các nguồn phát sáng đều
Tiện nghi thị giác
Các thiết bị đo ánh sáng

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Màu sắc, ánh sáng
Nguồn ánh sáng trắng
Hệ màu RGB
Hệ màu XYZ
Các đặc tính màu sắc
Các tính toán màu trong hệ XYZ

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Thiết bị chiếu sáng
Nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng
Vật liệu kỹ thuật chiếu sáng
Hiệu suất và các cấp bộ đèn
Thiết bị khởi động
Thiết bị điều khiển đèn (Dimmers)
Phân chia thiết bị chiếu sáng
Các loại đèn nung sáng

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2

Các tiêu chuẩn chiếu sáng
TCXDVN 333: 2005, Chiếu sáng nhân
tạo bên ngoài các công trình công cộng
& kỹ thuật hạ tầng đô thị -tiêu chuẩn
thiết kế

4 0.3 8.8
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TCXDVN 259: 2001, Tiêu chuẩn thiết
kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường
phố, quảng trường đô thị
Các quy phạm thiết kế chiếu sáng nhân
tạo bên ngoài công trình xây dựng dân
dụng TCXD 95- 1983
TCVN 7114: 2002 Ecgônômi –
nguyên lý ecgônômi thị giác chiếu
sáng cho hệ thống chiếu sáng làm việc
trong nhà.
Quy phạm chiếu sáng nhân tạo trong
các công trình dân dụng TCVN 16-86

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Chiếu sáng trong nhà
Các vấn đề chung khi thiết kế chiếu
sáng
Phân bố thiết bị chiếu sáng
Các phương pháp tính toán chiếu sáng
Tính toán phân bố quang thông, độ rọi,
độ chói trong căn phòng
Sử dụng năng lượng tiết kiệm cho hệ
thống chiếu sáng
Giới thiệu phần mềm (Dialux) trong
thiết kế chiếu sáng trong nhà

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chiếu sáng ngoài trời
Chiếu sáng đường giao thông
Giới thiệu phần mềm (Dialux) trong
tính chiếu sáng đường giao thông
Chiếu sáng sân vận động thể thao
Lựa chọn góc nghiêng của bộ đèn

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tính toán sửa chữa máy điện
- Tiếng Anh: Electrical Machine Calculation and Repair

Mã học phần: INE322 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học về các phương pháp tính toán mới hoặc phục hồi dây quấn cho
các loại máy điện thông dụng: Máy biến áp 1 pha, máy biến áp 3 pha; động cơ cảm ứng 3 pha và
1 pha; nhằm giúp người học khả năng phán đoán hư hỏng, tính toán và khôi phục sự làm việc của
máy điện.
3. Mục tiêu:
Sinh viên biết tính toán, thành lập dây quấn của các loại máy điện, thay đổi được các thông số
làm việc của các loại máy điện
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đọc hiểu và vẽ được các sơ đồ dây quấn máy biến áp một pha, ba pha, sơ đồ trải dây quấn
stator.
b. Vẽ lại được các sơ đồ dây quấn máy điện trong thực tế.
c. Tính toán và thiết kế dây quấn các loại máy điện tĩnh và máy điện quay
d. Tính toán, thay đổi cách nối lại sơ đồ dây quấn máy điện phù hợp với nguồn cung cấp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tính toán máy biến áp một pha
Mạch từ MBA
Tính toán MBA cách ly
Tính toán MBA tự ngẫu
Tính toán MBA dùng cho mạch chỉnh
lưu DC

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tính toán MBA ba pha dung lượng
nhỏ
Mạch từ ba pha.
Tính toán dung lượng truyền tải ba pha
và từng pha, chọn lựa mạch từ lõi thép.
Tính toán dây quấn từng pha số vòng,
tiết diện.
Kiểm tra khe hở cửa sổ.
MBA ba pha tự ngẫu.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn
stator KĐB ba pha
Phân loại chung cho dây quấn stator
động cơ KĐB ba pha
Phương pháp xây dựng sơ đồ khai
triển dây quấn stator với q là số
nguyên, dây quấn 1 lớp
Phương pháp xây dựng sơ đồ khai
triển dây quấn stator với q là số
nguyên, dây quấn 2 lớp
Phương pháp xây dựng sơ đồ khai
triển dây quấn stator với q là phân số.
Phương pháp Pyo và Clément
Tính hệ số dây quấn Kdq với q nguyên
và q phân số
Các kiểu đấu dây theo sơ đồ 3,6,9,12
đầu dây

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Phương pháp tính toán dây quấn stato
động cơ Không đồng bộ ba pha
Các bước tính toán
Kiểm tra dây quấn

6 0.45 13.2

5 Phương pháp tính toán khi thay đổi 3 0.23 6.6
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5.1
5.2
5.3
5.4

tham số động cơ
Thay đổi cấp điện áp dây quấn stator
Thay đổi tốc độ động cơ
Động cơ 2 cấp tốc độ
Xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn 2
cấp tốc độ

6
6.1
6.2

Xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn
động cơ KĐB 1 pha
Các kiểu dây quấn Sin của động cơ 1
pha
Tính hệ số dây quấn với các kiểu dây
quấn

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thúc Minh Nguyễn Đoàn Quyết
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điều khiển lập trình
- Tiếng Anh: PLC-PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

Mã học phần: INE304 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc phần cứng, ngôn ngữ lập trình và kỹ thuật
lập trình cho PLC, phương pháp kết nối với thiết bị ngoại vi; nhằm giúp người học thiết kế các
hệ thống điều khiển tự động cho máy móc công nghiệp
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể viết được chương trình điều khiển
điều khiển được các hệ thống tự động trong công nghiệp bằng các loại PLC khác nhau
- Giúp sinh viên có đủ kỹ năng cần thiết để có thể kết nối được các loại PLC khác nhau với hệ
thống tự động, và điều khiển được các hệ thống tự động đó
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu trúc chung của các loại PLC
b. Phân loại các loại thiết bị chấp hành, kết nối các thiết bị chấp hành với PLC
c. Phân tích, vẽ được sơ đồ và kết nối được PLC S7-200, S7-300, S7-1200
d. Lập trình được chương trình điều khiển các hệ thống tự động bằng PLC PLC S7-200, S7-300,
S7-1200
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 35 30
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 45 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Cấu trúc chung của PLC
Các module trong PLC
Bộ nhớ trong PLC
Vòng quét chương trình
Truyền thông trong PLC
Logic bậc thang
Ngõ vào, ngỏ ra logic bậc thang

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

THIẾT BỊ CHẤP HÀNH VÀ THIẾT
KÊ CHƯƠNG TRÌNH THEO LƯU
ĐỒ
Giới thiệu
Các thiết bị chấp hành: Cuộn dây
solenoid, Val, Xy lanh thủy lực, khí
nén, động cơ
Phương pháp thiết kế chương trình
theo lưu đồ

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

PLC S7-200
Cấu trúc phần cứng PLC S7-200
Phần mềm lập trình cho PLC S7-200
Tập lệnh PLC S7-200
Lập trình điều khiển hệ thống theo chu
trình
Xử lý tín hiệu Analog, đọc và xuất
xung tốc độ cao

10 10 1.65 10.4 1.05 64

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

PLC S7-300
Cấu trúc phần cứng PLC S7-300
Phần mềm lập trình cho PLC S7-300
Tập lệnh PLC S7-300
Xử lý tín hiệu Analog, đọc và xuất
xung tốc độ cao
Kết nối, điều khiển PLC S7-300 với
S7-200 thông qua mạng Profibus
Sử dụng PLC S7-300 để giám sát và
điều khiển hệ thống qua Win CC

10 10 1.65 10 1 64
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

PLC S7-1200
Cấu trúc phần cứng PLC S7-1200
Phần mềm lập trình cho PLC S7-1200
Tập lệnh PLC S7-1200
Xử lý tín hiệu Analog, đọc và xuất
xung tốc độ cao
Sử dụng PLC S7-1200 để giám sát và
điều khiển hệ thống qua HMI

10 10 1.65 11.6 5.1 64

CỘNG 45 30 6.08 32 7.15 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.63 2.7 5.33 0.11 5.44

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 32 0.64 32.64
1 Biến tần Giờ 3 0.06 3.06

2 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1200 và
HMI, mạng truyền thông
Profinet, G120, IoT

Giờ 0.1 0 0.1

3 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1500 và
HMI, mạng truyền thông
Profinet, S120, IoT.

Giờ 0.1 0 0.1

4 Máy tính cài phần mềm
chuyên dụng

Giờ 0.5 0.01 0.51

5 Máy tính chuyên dụng
(Workstation)- Dell Precision
3280 Compact Workstation

Giờ 1 0.02 1.02
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6 Máy tính và màn hình Giờ 0.1 0 0.1

7 Mô hình bàn thực hành PLC Giờ 7.5 0.15 7.65

8 Mô hình Đèn giao thông Giờ 2 0.04 2.04

9 Mô hình thang máy Giờ 2 0.04 2.04

10 Module PLC phục vụ dạy học
PLC

Giờ 2 0.04 2.04

11 Mô-đun 1A: Lắp đặt, Điều
khiển, Truyền động và Tự
động hóa công nghiệp

Giờ 2 0.04 2.04

12 Mô-đun 2A: Hệ thống Truyền
thông Công nghiệp SCADA

Giờ 2 0.04 2.04

13 Mô-đun 3A: Tự động hóa công
nghiệp – màn hình HMI, bộ
điều khiển PLC và Cảm biến

Giờ 5 0.1 5.1

14 Phần mềm STEP 7
Professional, WinCC
Advanced and Unified
Engineering

Giờ 0.1 0 0.1

15 PLC Siemens Giờ 4 0.08 4.08

16 Trạm MPS cấp phôi/ Băng tải Giờ 0.6 0.01 0.61

IV Vật tư 7.15 0.14 7.29
1 Băng keo cách điện 1.05 0.02 1.07

2 Bịch đầu cos 1 0.02 1.02

3 Cầu chì Cái 2.5 0.05 2.55

4 Dây điện 1.5mm2 Cuộn 2.5 0.05 2.55

5 Phích cắm 0.1 0 0.1

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thúc Minh Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điện tử công suất
- Tiếng Anh: Power Electronics

Mã học phần: ELA345 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
-Học phần trang bị cho người học kiến thức về linh kiện điện tử công suất và các mạch điện tử
công suất như các bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi AC-AC, bộ biến đổi DC-DC và bộ nghịch lưu- biến
tần, qua đó nhằm giúp người học có khả năng phân tích, thiết kế các mạch điện tử công suất ứng
dụng cho các loại tải khác nhau trong thực tế.
3. Mục tiêu:
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý của các bộ
biến đổi công suất. Ngoài ra, môn học này cũng cung cấp cho sinh viên khả năng phân tích và
thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa ứng dụng điện tử công suất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các linh kiện điện tử công suất với linh kiện điện tử tương tự, qua đó phân tích được
nguyên tắc đóng cắt dòng điện trong mạch của các linh kiện điện tử công suất.
b. Phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động, vẽ giản đồ điện áp và dòng điện của các mạch
biến đổi công suất.
c. Tính toán được các thông số trong mạch điện tử công suất và lựa chọn các thiết bị trong mạch.
d. Vận dụng thiết kế một số các mạch điện tử công suất điều khiển cho một số tải cụ thể.
e. Thực hiện đấu nối, đo đạc một số mạch điện tử công suất cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2.
1.3
1.4

Các linh kiện điện tử công suất:
Điốt công suất.
Tranzitor công suất.
Thyristor.
Triac và Điac

3 3 0.5 3 2 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Chỉnh lưu
Khái niệm chung.
Chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ
Chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ.
Chỉnh lưu cầu một pha .
Chỉnh lưu hình tia ba pha.
Chỉnh lưu cầu ba pha
Mạch điều khiển bộ chỉnh lưu.

13 7 1.61 7 5 58

3
3.1
3.2
3.3

Bộ biến đổi xoay chiều- xoay chiều
Khái niệm.
Bộ biến đổi xoay chiều- xoay chiều 1
pha.
Bộ biến đổi xoay chiều- xoay chiều 3
pha.

4 7 0.93 7 4 38.2

4
4.1
4.2

Bộ biến đổi một chiều- một chiều.
Khái niệm.
Bộ biến đổi xoay chiều- xoay chiều.

4 6 0.84 6 3 34

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Nghịch lưu và biến tần
Khái niệm.
Nghịch lưu điện áp một pha.
Nghịch lưu điện áp bap ha
Nghịch lưu dòng điện một pha.
Nghịch lưu dòng điện ba pha.

6 7 1.08 7 42.6

CỘNG 30 30 4.96 30 14 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng



232

(2%)

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Mô hình bàn TH Điện tử công

suất hãng TDC- Model TDC
2, biến tần.

Giờ 7 0.14 7.14

2 Mô hình bàn TH Điện tử công
suất hãng TDC- Model TDC-
ĐTCS1

Giờ 23 0.46 23.46

IV Vật tư 14 0.28 14.28
1 Bút viết bảng Cái 4 0.08 3.08

2 Cầu chì 4 0.08 4.08

3 Dây điện Cuộn 3 0.06 3.06

4 Đèn 110 VAC Cái 1 0.02 1.02

5 Đèn 110 VDC Cái 1 0.02 1.02

6 Đèn LED 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Hoàng Thị Thơm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh



234

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cung cấp điện
- Tiếng Anh: Electric Supply

Mã học phần: INE339 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về hệ thống phân phối điện năng; thu thập và phân
tích dữ liệu trên mạng phân phối; lựa chọn các biện pháp tiết kiệm điện và nâng cao chất lượng
điện năng; nhằm giúp người học tính toán thiết kế, lựa chọn phần tử và đề ra phương thức vận
hành hệ thống cung cấp điện hiệu quả
3. Mục tiêu:
Giúp người học vận dụng kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực cung cấp điện, các yêu cầu thiết
kế cung cấp điện. Tạo cho người học khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các
vấn đề liên quan đến cung cấp điện và khả năng thiết kế hệ thống điện động lực, hệ thống chiếu
sáng, hệ thống nâng cao hệ số công suất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các dạng nguồn điện, các đặc điểm của hộ tiêu thụ điện.
b. Trình bày được các yêu cầu thiết kế cung cấp điện.
c. Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế của phương án cung cấp điện
d. Xác định phụ tải tính toán, tính chọn máy biến áp, tính toán tổn thất; tính toán ngắn mạch
e. Vận dụng phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảo vệ- đo lường, tủ phân phối
trung và hạ áp; giải pháp hợp lý nâng cao hệ số công suất
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 30

CỘNG 45 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái quát về cung cấp điện
Các đăc̣ điểm của cung cấp điêṇ xí
nghiêp̣ công nghiêp̣
Các dạng nguồn điêṇ
Khái niêṃ về mạng điêṇ xí nghiêp̣
công nghiêp̣
Các đăc̣ điểm của hô ̣ tiêu thụ
Các yêu cầu của thiết kế cung cấp điêṇ

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuâṭ của
phương án cung cấp điêṇ
Khái niêṃ chung
Phương pháp tính toán kinh tế kỹ thuâṭ
Tính toán tổn thất kinh tế do ngừng
cung cấp điêṇ

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Xác định phụ tải điêṇ
Khái niêṃ chung
Đồ thị phụ tải
Các đại lượng và hê ̣số tính toán
Các phương pháp xác định phụ tải tính
toán
Xác định phụ tải tính toán cho các phụ
tải đăc̣ biêṭ
Lựa chọn phương pháp xác định phụ
tải tính toán
Trình tự tính toán phụ tải điêṇ ở các
cấp của hê ̣ thống điêṇ

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Chọn phương án cung cấp điện
Lựa chọn cấp điện áp
Lựa chọn sơ đồ nối dây
Phương án vận hành

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Trạm biến áp trung/hạ áp
Khái niêṃ chung
Phân loại trạm biến áp trung/hạ áp
Chọn vị trí, số lượng và dung lượng

4 10 1.2 10 2.2 50.8
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5.4
5.5
5.6

trạm biến áp trung/hạ áp
Sơ đồ nối dây trạm biến áp trung/hạ áp
Kết cấu trạm biến áp trung/hạ áp
Đo lường và kiểm tra trong trạm biến
áp trung/hạ áp

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Tính toán mạng điện phân phối
Tính tổn thất mạng hình tia tải tập
trung
Tính tổn thất mạng liên thông
Tính tổn thất mạng điện kín
Tính tổn thất mạng phân bố đều
Tính tổn thất mạng hỗn hợp

8 5 1.05 5 2.2 38.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Tính toán ngắn mạch
Các dạng ngắn mạch chính
Các giả thiết cơ bản
Tính toán điêṇ kháng các phần tử
Phương pháp trở kháng tính toán dòng
ngắn mạch

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Lựa chọn các phần tử
Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung
áp
Lựa chọn các thiết bị đóng cắt và bảo
vệ trung áp
Kết cấu tủ phân phối trung áp
Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và đo
lường hạ áp.
Lựa chọn và kiểm tra dây dẫn và cáp
hạ áp
Lựa chọn thiết bị điêṇ đóng cắt và bảo
vệ hạ áp
Lựa chọn và kiểm tra thiết bị đo lường
hạ áp
Kết cấu và lựa chọn tủ phân phối hạ áp

6 10 1.35 10 3.2 55.2

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Các nguồn điêṇ dự phòng
Khái niêṃ chung
Chọn lựa và đăc̣ tính các nguồn điêṇ
dự phòng
Máy phát dự phòng tại chỗ
Bô ̣ chuyển đổi ATS
Bô ̣ lưu điêṇ UPS

4 0.3 8.8
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10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Nâng cao hê ̣số công suất
Các tính chất của hê ̣số công suất
Ý nghĩa và mục đích của viêc̣ nâng cao
cos
Các biêṇ pháp nâng cao cos
Các thiết bị bù
Lựa chọn phương án bù
Xác định vị trí lắp đăṭ tụ bù
Xác định dung lượng bù tối ưu

6 5 0.9 5 2.2 34.2

CỘNG 45 30 6.08 30 9.8 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Đồng hồ vạn năng số Giờ 15 0.3 15.3

2 Mô hình điều khiển trạm biến
áp

Giờ 12.5 0.25 12.75

3 Mô hình hệ thống phân phối
điện

Giờ 2.5 0.05 2.55

IV Vật tư 9.8 0.2 10
1 Băng keo cách điện Cuộn 0.2 0 0.2

2 Cầu chì Cái 0.6 0.01 1.12

3 Pin 1,5V Cặp 5 0.1 5.1

4 Pin vuông 9V Cái 4 0.08 4.08

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Điều khiển tự động
- Tiếng Anh: Automatic Control

Mã học phần: ELE6200 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động
tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống
điều khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn đề
điều khiển được và quan sát được, các phương pháp khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tự
động, các phương pháp khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời
gian, miền tần số và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ ổn định và
đạt được các chỉ tiêu chất lượng đề ra.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển; nhằm giúp người học
biết phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, biết sử dụng
phần mềm để phân tích, khảo sát, hỗ trợ thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong hệ thống điều khiển tự
động.
b. Xây dựng mô tả toán học cho các thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động liên tục và rời rạc
c. Phân tích được chất lượng hoạt động của hệ thống trong miền thời gian và tần số.
d. Thiết kế bộ điều khiển phù hợp với đối tượng điều khiển thỏa mãn một số điều kiện cho trước
trong hệ thống điều khiển tự động.
e. Sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đại cương về HT điều khiển tự động
Các khái niệm cơ bản
Các nguyên tắc điều khiển
Các phần tử tự động
Phân loại hệ thống ĐKTĐ
Các ứng dụng của hệ thống ĐKTĐ

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mô tả toán học hệ thống Liên tục
TUYẾN TÍNH
Khái niệm
Hàm truyền đạt và đại số sơ đồ khối
Xây dựng hàm truyền của các bộ điều
khiển được sử dụng trong lĩnh vực
điện – điện tử (Op-amp, RLC).
Graph tín hiệu
Phương pháp không gian trạng thái
Mối quan hệ giữa phương trình vi
phân, phương trình trạng thái và hàm
truyền.

12 7 1.53 1.47 55.8

3
3.1
3.2

ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ
THỐNG
Khái niệm về đặc tính động học của hệ
thống
Các khâu động học điển hình.

6 5 0.9 1.47 34.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Khảo sát tính ổn định của hệ thống
LIÊN TỤC
Khái niệm về ổn định
Tiêu chuẩn ổn định đại số Routh-
Hurwith
Tiêu chuẩn ổn định Bode – Nyquist
Phương pháp quỹ đạo nghiệm số

8 5 1.05 1.47 38.6
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5

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

HỆ Đánh giá chất lượng hệ thống điều
khiển LIÊN TỤC
Khái niệm
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời
gian ở chế độ xác lập – Sai số xác lập

Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời
gian ở chế độ quá độ
Chỉ tiêu chất lượng của hệ dao động
bậc 2
Các chỉ tiêu chất lượng trong miền tần
số
Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá
độ

7 5 0.98 1.47 36.4

6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7

Thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục
Khái niệm
Thiết kế bộ điều khiển sớm trễ pha
dùng phương pháp QĐNS
Thiết kế bộ điều khiển sớm pha dùng
giản đồ Bode
Thiết kế bộ điều khiển trễ pha dùng
giản đồ Bode
Thiết kế bộ điều khiển PID
Thiết kế hồi tiếp trạng thái

8 8 1.32 1.47 51.2

CỘNG 45 30 6.08 0 7.35 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 7.35 0.15 7.5
1 Biến áp 12 V 3 A 0.4 0.01 0.41

2 Biến trở 0.5 0.01 0.51

3 Bóng đèn sợi đốt 5W 0.4 0.01 0.41

4 Dây điện 1.5mm2 0.75 0.02 0.77

5 Điện trở 1.25 0.03 1.28

6 Diode 1.25 0.03 1.28

7 Động cơ 0.4 0.01 0.41

8 Rơ le 0.4 0.01 0.41

9 Transistor 2SD468 (SP1823) 1.25 0.03 1.28

10 Tụ điện 0.75 0.02 0.77

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cảm biến ứng dụng (2LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Sensors and Application

Mã học phần: ELE6205 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về cấu tạo của các loại cảm biến ứng dụng trong
công nghiệp và dân dụng, phương thức hoạt động và cách thức sử dụng các loại cảm biến từ đó
có thể mở rộng ứng dụng cảm biến trong các hoạt động chuyên môn.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có khả năng nhận biết các loại cảm biến, giải thích được vai trò cảm biến trong các hệ
thống ứng dụng và đề xuất được các phương án sử dụng cảm biến ứng dụng trong thực tế. Sinh
viên có kiến thức cần thiết để học tập, ứng dụng trong các học phần có sử dụng cảm biến như “Vi
xử lý”, “Lập trình điều khiển PLC”. Đồng thời có kỹ năng thiết kế, đấu nối các mạch cơ bản sử
dụng một số các loại cảm biến được học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc và nguyên lý chung của một số loại cảm biến.
b. Phân biệt được các loại cảm biến, giải thích được cách hoạt động từng loại cảm biến.
c. Phân tích được cách thức hoạt động của cảm biến trong các mạch ứng dụng.
d. Thiết kế mạch ứng dụng sử dụng một số các loại cảm biến.
e. Thực hiện đấu nối một số các mạch sử dụng cảm biến thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm và đặc trưng cơ bản.
Khái niệm và phân loại cảm biến.
Đường cong chuẩn.
Các đặc trưng cơ bản.
Nguyên lý chế tạo cảm biến.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Cảm biến xác định vị trí
Nguyên lý đo vị trí và dịch chuyển.
Cảm biến điện cảm.
Cảm biến điện dung.
Cảm biến quang
Cảm biến đo dịch chuyển bằng sóng
đàn hồi.

4 5 0.75 5 4 29.8

3
3.1
3.2
3.3

Cảm biến quang
Tính chất và đơn vị đo sáng
Cảm biến quang dẫn
Cảm biến quang điện

4 5 0.75 5 7 29.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Cảm biến đo lực
Nguyên lý đo lực
Cảm biến áp điện
Cảm biến từ giảo
Cảm biến dựa trên phép đo dịch
chuyển.
Cảm biến xúc giác

5 5 0.83 5 2 32

5
5.1
5.2

Cảm biến vận tốc, gia tốc
Cảm biến vận tốc
Cảm biến đo rung và gia tốc

4 5 0.75 5 3 29.8

6.
6.1
6.2

Cảm biến đo độ ẩm
Phương pháp đo độ ẩm
Phân loại cảm biến độ ẩm

3 5 0.68 5 3 27.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Cảm biến đo nhiệt độ
Khái niệm cơ bản.
Cảm biến nhiệt điện trở
Cảm biến cặp nhiệt ngẫu.
Đo nhiệt độ bằng điôt và transistor.

4 5 0.75 5 2 29.8
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7.5
7.6

Cảm biến quang đo nhiệt độ.
Cảm biến siêu âm nhiệt độ

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Cảm biến thông minh
Khái niệm về cảm biến thông minh.
Cấu trúc của một cảm biến thông minh.
Các khâu chức năng
Các thuật toán xử lý
Một số ví dụ
Kiểm tra

3 0.23 6.6

CỘNG 30 30 4.97 30 21 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Bộ modul cảm biến tiệm cận

điện cảm, modul cảm biến
tiệm cận điện dung, modul
cảm biến hồng ngoại, Bộ thí
nghiệm nghiên cứu ứng dụng
cảm biến trong công nghiệp

Giờ 5 0.1 5.1

2 Cảm biến đo độ ẩm, Bộ thí
nghiệm nghiên cứu ứng dụng
cảm biến trong công nghiệp

Giờ 5 0.1 5.1

3 Cảm biến đo tốc độ, cảm biến
đo rung, cảm biến đo gia tốc,
Bộ thí nghiệm nghiên cứu ứng
dụng cảm biến trong công
nghiệp

Giờ 5 0.1 5.1

4 Cảm biến nhiệt ngẫu, cảm biến Giờ 5 0.1 5.1
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nhiệt hồng ngoại, role nhiệt,
Bộ thí nghiệm nghiên cứu ứng
dụng cảm biến trong công
nghiệp

5 Modul cảm biến Loadcell,
modul cảm biến áp điện, 'Bộ
thí nghiệm nghiên cứu ứng
dụng cảm biến trong công
nghiệp

Giờ 5 0.1 5.1

6 Modul cảm biến quang dẫn,
modul cảm biến quang điện,
Bộ thí nghiệm nghiên cứu ứng
dụng cảm biến trong công
nghiệp

Giờ 5 0.1 5.1

IV Vật tư 21 0.42 21.42
1 Bút viết bảng Cái 4 0.08 4.08

2 Dây điện Cuộn 4 0.08 4.08

3 Đèn 12VDC Cái 2 0.04 2.04

4 Điện trở cắm 1K 3 0.06 3.06

5 Modul Rơ le 1 chiều Cái 5 0.1 5.1

6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02

7 Transistor 2SD468 (SP1823) 2 0.04 2.04

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Hoàng Thị Thơm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truyền động điện tự động
- Tiếng Anh: Electrical Drive

Mã học phần: INE353 Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về các trạng thái và đặc tính làm việc của các loại
động cơ điện, nguyên tắc điều khiển cứng và điều khiển mềm của động cơ điện trong máy móc
sản xuất, rèn luyện kỹ năng thực hành điều khiển động cơ điện trong các hệ truyền động; giúp
người học tính toán được các thông số điều khiển động cơ điện làm việc phù hợp với yêu cầu sản
xuất và nâng cao hiệu quả thiết bị.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tính toán, mô hình hóa được các
thông số của động cơ điện một chiều, động cơ điện không đồng bộ ba pha ứng với các trạng thái
làm việc khác nhau. Điều khiển được các quá trình mở máy, hãm, điều chỉnh tốc độ của động cơ
một chiều, động cơ xoay chiều không đồng bộ
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các thông số cơ bản, chế độ làm việc của động cơ điện.
b. Phân tích được đặc tính cơ, tính toán các thông số và điều khiển mở máy, hãm, điều chỉnh tốc
độ động cơ điện một chiều, động cơ điện không đồng bộ ba pha
c. Sử dụng được các phần mềm để mô phỏng, thiết kế các mạch điện điều khiển các loại động cơ
d. Mô hình hóa được động cơ điện một chiều, động cơ điện xoay chiều
e. Vận dụng kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành để thiết kế, điều khiển một hệ thống truyền
động điện
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 25
3 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về hệ truyền động điện
Cấu trúc chung hệ truyền động điện
Phân loại hệ truyền động điện
Các chế độ làm việc của hệ truyền
động điện
Các thông số đánh giá chất lượng hệ
truyền động điện
Phương trình chuyển động của hệ
thống TĐĐ
Quy đổi moment cản, lực cản, moment
quán tính và khối quán tính về trục
động cơ

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

Truyền động điện động cơ điện một
chiều
Tổng quan về động cơ điện một chiều
Đặc tính cơ động cơ điện một chiều
kích từ độc lập
Đặc tính cơ động cơ điện một chiều
kích từ nối tiếp
Khởi động, tính toán điện trở mở máy.
Hãm động cơ điện một chiều
Đảo chiều quay động cơ điện một
chiều
Điều khiển tốc độ động cơ điện một
chiều bằng bộ chỉnh lưu
Điều khiển tốc độ động cơ điện một
chiều bằng bộ chopper

10 6 1.29 6 14 47.2

3
3.1

3.2

Giới thiệu phần mềmMatlab và P-Sim
Giới thiệu Matlab và Simulink trong
Matlab
Sử dụng Simulink trong matlab và P-

8 6 1.14 6 42.8
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3.3
Sim để mô phỏng các mạch điện chỉnh
lưu và chopper
Mô hình hóa được động cơ một chiều,
động cơ xoay chiều

4

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Động cơ không đồng bộ ba pha và các
phương pháp điều khiển
Tổng quan về động cơ điện không
đồng bộ ba pha
Sơ đồ thay thế động cơ không đồng bộ
ba pha.
Đặc tính cơ động cơ điện không đồng
bộ ba pha
Khởi động, đảo chiều quay động cơ
điện không đồng bộ ba pha,
Các phương pháp điều khiển tốc độ
động cơ không đồng bộ ba pha.

8 6 1.14 6 1.2 42.8

5
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

Điều khiển vector động cơ không đồng
bộ ba pha
Bộ nghịch lưu ba pha và vecto không
gian điện áp pha stator
Hệ qui chiếu quay
Mô hình động cơ không đồng bộ ba
pha trong hệ truyền động stator
Mô hình động cơ không đồng bộ ba
pha trong hệ truyền động từ thông
rotor
Điều khiển định hướng từ thông (FOC)
động cơ không đồng bộ ba pha

8 6 1.14 6 42.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Bộ biến tần
Tổng quan bộ biến tần
Cấu trúc phần cứng bộ biến tần
Kết nối bộ biến tần với động cơ không
đồng bộ ba pha
Lập trình điều khiển bộ biến tần điều
khiển động cơ không đồng bộ ba pha

6 6 0.99 6 1.4 38.4

CỘNG 45 30 6.08 30 16.6 225
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 2.7 6.08 0.12 6.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.88 1.88 0.04 1.92

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 126 225 4.5 229.5
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Biến tần Giờ 2 0.04 2.04

2 Bộ thực hành điện DC Giờ 6 0.12 6.12

3 Bộ thực hành động cơ KĐB 3
pha

Giờ 2 0.04 2.04

4 Động cơ 3 pha Giờ 1 0.02 1.02

5 Động cơ 3 pha Giờ 2 0.04 2.04

6 Động cơ 3 pha Giờ 1 0.02 1.02

7 Máy tính cấu hình cao Giờ 12 0.24 12.24

8 Mô-đun 1A: Lắp đặt, Điều
khiển, Truyền động và Tự
động hóa công nghiệp

Giờ 4 0.08 4.08

IV Vật tư 16.6 0.33 16.93
1 Băng keo cách điện Cuộn 0.4 0.03 1.33

2 Bịch đầu cos 0.1 0 0.1

3 Cầu chì Cái 1.5 0.03 1.53

4 Công tắc tơ 0.4 0.01 0.41

5 Dây điện 1.5mm2 Cuộn 3 0.06 3.06

6 Giắc cắm đực Cái 10 0.2 10.2

7 Nút nhấn ON 0.3 0.01 0.31

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế điện
- Tiếng Anh: ELECTRICAL DESIGN PROJECT

Mã học phần: INE306 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học khả năng tổng hợp kiến thức về vẽ điện, thiết kế máy điện; mạch
điện, mạng điện phân xưỡng, nhà máy; thiết kế các hệ thống tự động hóa với sự kết hợp của PLC
có sự hổ trợ của máy tính; nhằm giúp người học áp dụng những kiến thức đã học để thực hiện
các bản vẽ thiết kế, đọc các bản vẽ thiết kế, tính toán lựa chọn thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
và tối ưu về điều kiện kinh tế
3. Mục tiêu:
Giúp người học vận dụng kiến thức đã học vận dụng vào thực tế để tạo ra một sản phẩm về điện
cụ thể, rèn luyện kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề, trình bày văn bản khoa học và kỹ năng
làm việc nhóm, báo cáo trước đám đông.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khai thác tốt nguồn tài liệu phục vụ cho đồ án, khai thác được các phần mềm hỗ trợ thiết kế
điện.
b. Phân tích được hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hóa,máy điện, hệ thống điện năng
lượng mặt trời
c. Tính toán được hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hóa, máy điện, hệ thống điện năng
lượng mặt trời
d. Thiết kế được hệ thống cung cấp điện, hệ thống tự động hóa, máy điện, hệ thống điện năng
lượng mặt trời
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
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2 Giảng viên - Bậc 07 5
CỘNG 15

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các bước thực hiện Đồ án thiết kế điện
Giới thiệu chung về học phần
Phạm vi thực hiện và giới hạn cho một
đồ án
Trình tự thực hiện một đồ án
Cách trình bày một báo cáo đồ án môn
học
Hướng dẫn cách viết đề cương

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Thiết kế Cung cấp điện
Tổng quan về công trình thiết kế
Tính toán phân chia phụ tải
Chọn nguồn điện, chọn máy biến áp
Chọn dây dẫn – Kiểm tra sụt áp
Tính ngắn mạch – Chọn khí cụ điện
Tính toán dung lượng tụ bù và phương
án tiết kiệm điện năng
Thiết kế chiếu sáng
Tính toán hệ thống nối đất an toàn, làm
việc và chống sét
Các bản vẽ
Bản vẽ mặt bằng nhà xưởng hay tòa
nhà có vị trí tải, công suất tải định
mức, tủ phân phối, máy biến áp, đường
dây trung thế
Bản vẽ sơ đồ nguyên lý nối điện chính
Bản vẽ mặt bằng có vị trí các tuyến
dây
Bản vẽ vị trí và phạm vi bảo vệ của hệ
thống chống sét
Bản vẽ hệ thống nối đất của nhà xưởng
và khu vực liên quan

2 0.15 4.4

3 Thiết kế Truyền động điện-Điều khiển 4 0.3 8.8
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

lập trình
Xây dựng sơ đồ khối của hệ thống điều
khiển dùng PLC đã chọn trong đề tài
Chọn thiết bị chấp hành, chọn PLC
Lập trình
Thiết kế phần kết nối với thiết bị ngoại
vi
Kiểm tra chương trình, kiểm tra hoạt
động của hệ thống

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thiết kế Máy điện-Điều khiển máy
điện
Chọn mô hình thiết kế
Tính chọn công suất và loại động cơ
điện, khí cụ điện
Thiết kế cơ cấu truyền
Thiết kế mạch điều khiển, bảo vệ

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết kế nguồn năng lượng điện
Điện mặt trời
Điện gió
Điều khiển các thông số của nguồn
điện
Các loại hình năng lượng khác

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế mạch điện tử
- Tiếng Anh: Electronic Design Project

Mã học phần: ELE6201 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kỹ năng tổng hợp về phân tích, thiết kế sơ đồ mạch điện tử, thiết
kế sơ đồ mạch in cho các ứng dụng thực tế từ các bước lập kế hoạch, phân tích yêu cầu công nghệ,
thiết kế sơ đồ nguyên lý, thiết kế mạch in, lắp ráp và hiệu chỉnh mạch điện cho đến bước hoàn
thiện sản phẩm. Giúp sinh viên hình thành các kỹ năng thiết kế mạch điện, điện tử, điều khiển tự
động ứng dụng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học vận dụng kiến thức đã học vận dụng vào thực tế để tạo ra một sản phẩm về điện
tử cụ thể, rèn luyện kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề, trình bày văn bản khoa học và kỹ năng
làm việc nhóm, báo cáo trước đám đông.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các trình tự thiết kế mạch theo yêu cầu công nghệ. Phân tích được các yêu cầu công
nghệ.
b. Xây dựng được kế hoạch thực hiện. Lựa chọn được các sơ đồ mạch điện phù hợp theo yêu cầu
công nghệ.
c. Thiết kế được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in, chế tạo mạch in, lắp ráp và hiệu chỉnh mạch
điện theo đúng yêu cầu công nghệ.
d. Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong việc phân tích, thiết kế mạch và đánh
giá, đưa ra kết luận các công việc của nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
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CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xác định tên đồ án và các nội dung cần
đạt được

2 0.15 4.4

2 Xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án 2 0.15 4.4
3 Lựa chọn sơ đồ mạch xử lý , linh kiện

cho mạch thiết kế
2 0.15 4.4

3 Thiết kế mạch nguyên lý và mô phỏng
trên phần mềm

10 0.75 22

5 Thiết kế chế tạo mạch in 2 0.15 4.4
6 Lắp ráp, hiệu chỉnh mạch điện theo

yêu cầu của đồ án
10 0.75 22

7 Viết báo cáo đồ án 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trang bị Điện-Khí nén
- Tiếng Anh: ELECTRICAL CONTROL EQUIPMENT AND PNEUMATIC

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về các phần tử của thiết bị điện, điện tử, khí nén,
biến tần. Các mạch điều khiển dùng tiếp điểm, không tiếp điểm, điều khiển khí nén, cách điều
khiển biến tần, các mạch điều khiển máy công cụ.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận với việc đọc catalogue của các máy sản xuất cụ thể, từ đó có khả năng
thiết kế các mạch điều khiển và phát hiện sửa chữa hư hỏng của các máy móc công nghiệp. Đồng
thời cung cấp cho sinh viên kiến thức về điều khiển khí nén, phương pháp thiết kế một hệ thống
truyền động kết hợp điện-khí nén, PLC.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy nén khí, các phần tử trong hệ thống
điều khiển điện-khí nén.
b. Phân tích và cải tiến được các phương pháp điều khiển cơ bản các loại động cơ điện.
c. Phân tích được các sơ đồ điều khiển của các máy công nghiệp.
d. Xây dựng được mạch điều khiển có và không tiếp điểm.
e. Tính toán và chọn lựa được công suất và loại động cơ cho hệ thống.
f. Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển một hệ thống khí nén sử dụng khí nén, điện và PLC
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

LÝ THUYẾT VỀ TRANG BỊ ĐIỆN-
KHÍ NÉN
Lịch sử phát triển của hệ thống điều
khiển trang bị điện - khí nén
Thông số và các đại lượng đặc trưng
trong hệ thống điều khiển
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các
loại máy nén khí
Những ứng dụng của hệ thống trang bị
điện – khí nén

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Nguyên tắc thành lập mạch điều khiển
Nguyên tắc thành lập mạch điều khiển
Chuyển mạch điều khiển có tiếp điểm
sang mạch không tiếp điểm

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các phương pháp điều khiển máy điện
một chiều
Điều khiển mở máy
Điều khiển đổi chiều quay
Điều khiển hãm dừng
Điều khiển đổi tốc độ

4 5 0.75 5 0.9 29.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các phương pháp điều khiển máy điện
xoay chiều
Điều khiển mở máy
Điều khiển đổi chiều quay
Điều khiển hãm dừng
Điều khiển đổi tốc độ

4 5 0.75 5 5.1 29.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Đọc và phân tích mạch điện trong máy
móc công nghiệp
Mạch điều khiển máy phay
Mạch điều khiển máy tiện
Mạch điều khiển máy khoan
Mạch điều khiển cho máy búa

4 5 0.75 5 1.25 29.8



262

6
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

Chọn công suất và loại động cơ điện
Các chế độ của động cơ trong truyền
động điện
Đồ thị phụ tải của truyền động điện
Tính chọn công suất động cơ cho
truyền động không điều chỉnh
Kiểm nghiệm công suất động cơ
Chọn loại động cơ theo yêu cầu kỹ
thuật

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN,
THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN
Cơ cấu chấp hành và các phần tử trong
hệ thống điều khiển khí nén
Các phần tử điều khiển logic
Biểu diễn phần tử lôgic của khí nén
Biểu diễn chức năng của quá trình điều
khiển
Các phương pháp điều khiển khí nén
Thiết kế mạch điều khiển hệ thống khí
nén bằng khí nén, điện và PLC

10 15 2.1 15.6 0.7 85

CỘNG 30 30 4.95 30.6 7.95 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30.6 0.61 31.21
1 Mô hình bàn thực hành trang

bị điện - khí nén
Giờ 18 0.36 18.36

2 Mô hình điều khiển cánh tay
robot

Giờ 4 0.08 4.08
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3 Mô hình điều khiển khí nén -
HMI

Giờ 3 0.06 3.06

4 Mô hình điều khiển khí nén
động cơ 3 pha

Giờ 5 0.1 5.1

5 Trạm MPS cấp phôi/ Băng tải Giờ 0.6 0.01 0.61

IV Vật tư 7.95 0.16 8.11
1 Băng keo cách điện Cuộn 0.35 0.01 0.36

2 Bịch đầu cos Bịch 0.1 0 0.1

3 Cầu chì Cái 0.5 0.01 0.51

4 Công tắc tơ Cái 0.6 0.01 0.61

5 Đầu cos Bịch 0.1 0 0.1

6 Dây điện 1.5mm2 6 0.12 6.12

7 Xy lanh khí nén Cái 0.3 0.01 0.31

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thúc Minh Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vận hành nhà máy và hệ thống điện
- Tiếng Anh: POWER SYSTEM OPERATION

Mã học phần: INE310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này giới thiệu kiến thức về vận hành nhà máy điện và hệ thống điện. Học phần trình
bày về các đặc điểm của nhà máy phát điện và hệ thống truyền tải, các thiết bị chính và vận hành
của trạm phân phối điện lực; giới thiệu sự phân cấp tổ chức vận hành của hệ thống điện; giới
thiệu về bài toán điều chỉnh tần số, điều chỉnh điện áp và vận hành kinh tế hệ thống điện.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng để hiểu được cơ cấu tổ chức vận hành của hệ thống điện,
các phần tử chính của hệ thống điện (nhà máy điện và hệ thống tải điện), các quy trình công nghệ
của các nhà máy phát điện và trạm phân phối điện. Học phần còn giúp sinh viên hiểu được bài
toán điều chỉnh tần số, điều chỉnh điện áp và vận hành kinh tế hệ thống điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được quy trình công nghệ và đặc điểm vận hành của các loại nhà máy phát điện trong hệ
thống điện, bao gồm nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện tái tạo (điện gió, điện
mặt trời).
b. Hiểu được khái niệm trạm phân phối điện, trình bày được các thiết bị chính của trạm phân phối
điện; vận dụng để phân biệt các sơ đồ nối điện chính và tự dùng của trạm phân phối điện; trình
bày được cách thức vận hành các thiết bị chính của trạm phân phối điện như máy biến áp, máy
cắt, dao cách ly, thanh góp v.v..
c. Phân tích được sự phân cấp trong vận hành hệ thống điện (điều độ quốc gia, điều độ khu vực,
điều độ địa phương); hiểu được bài toán cân bằng công suất tác dụng, điều chỉnh tần số trong hệ
thống điện và vận dụng tính toán trong một số trường hợp cơ bản.
d. Hiểu được bài toán cân bằng công suất phản kháng, điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện và
vận dụng tính toán trong một số trường hợp cơ bản.
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e. Hiểu và vận dụng được bài toán vận hành kinh tế hệ thống điện trong các trường hợp: hệ thống
chỉ bao gồm các nhà máy nhiệt điện; hệ thống hỗn hợp thủy ‒ nhiệt điện.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Công nghệ và đặc điểm vận hành của
nhà máy điện
Công nghệ và đặc điểm vận hành của
nhà máy nhiệt điện
Công nghệ và đặc điểm vận hành của
nhà máy thủy điện
Công nghệ và đặc điểm vận hành của
nhà máy điện sử dụng năng lượng tái
tạo (nhà máy điện gió và mặt trời)
Giới thiệu vận hành kinh tế nhà máy
điện
Vận hành nhà máy điện trong hoạt
động thị trường điện

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Trạm phân phối điện
Các thiết bị điện chính trong Trạm
phân phối điện
Sơ đồ nối điện chính và tự dùng của
Trạm phân phối điện
Thiết bị phân phối điện của Trạm phân
phối điện

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Giới thiệu vận hành hệ thống điện và
điều chỉnh tần số
Chế độ làm việc của hệ thống điện
Đặc điểm hoạt động của hệ thống điện
Nhiệm vụ và tổ chức hệ thống vận
hành hệ thống điện
Tiêu chuẩn chất lượng tần số
Điều chỉnh tần số trong hệ thống điện

6 0.45 13.2
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4
4.1
4.2
4.3
4.4

Điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện
Tiêu chuẩn chất lượng điện áp
Cân bằng công suất phản kháng
Điều chỉnh điện áp trên lưới điện
truyền tải
Điều chỉnh điện áp trên lưới điện phân
phối

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Vận hành kinh tế hệ thống điện
Khái quát chung về vận hành kinh tế
hệ thống điện
Phân bố tối ưu công suất trong hệ
thống chỉ có nhà máy nhiệt điện
Phân bố tối ưu công suất trong hệ
thống hỗn hợp thủy – nhiệt điện

9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đoàn Quyết Nguyễn Đoàn Quyết
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: SCADA-DCS
- Tiếng Anh: SCADA-DCS

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những kiến thức tổng quan về các hệ thống điều khiển điển hình trong công
nghiệp (SCADA, DCS). Phân tích cấu trúc phần cứng của SCADA, DCS. Quy trình xây dựng
phần mềm điều khiển, phần mềm giám sát cho các hệ SCADA và DCS. Tổng hợp kiến thức để
xây dựng một số hệ thống SCADA, DCS đơn giản có tính ứng dụng trên thực tế.
3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Giúp người học hiểu được khái niệm, phân loại, các thành phần của hệ thống
SCADA và DCS. Phân tích được nguyên lý hoạt động của từng thành phần và của cả hệ thống
SCADA, DCS. Áp dụng được kiến thức mạng truyền thông công nghiệp để lựa chọn và xây dựng
sơ đồ kết nối một hệ thống SCADA, DCS trong thực tế.
- Kỹ năng: Vận dụng được quy trình thiết kế hệ thống SCADA, DCS để xây dựng hoàn thiện
một hệ thống SCADA, DCS cơ bản bao gồm: phần cứng (Dạng sơ đồ kết nối các thành phần
trong hệ thống) và phần mềm (Chương trình điều khiển, phần mềm điều khiển giám sát)
- Thái độ, chuyên cần: Sinh viên có khả năng làm việc theo nhóm, có khả năng thu thập phân
tích và xử lý thông tin, có khả năng thuyết trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được khái niệm SCADA, DCS.
b. Liệt kê được các thành phần của SCADA, DCS. Giải thích được đặc điểm của các thành phần.
Phân tích được nguyên lý hoạt động chung của hệ thống SCADA, DCS.
c. Áp dụng được cơ sở lý thuyết truyền thông công nghiệp để xây dựng sơ đồ khối một hệ SCADA
hoặc DCS theo yêu cầu cho trước.
d. Vận dụng được kiến thức về PLC, Vi điều khiển để xây dựng được lưu đồ thuật toán cho
chương trình điều khiển của hệ SCADA, DCS cho trước
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e. Vận dụng được kỹ thuật thiết kế giao diện giám sát hệ thống để xây dựng màn hình giao diện
cho một hệ SCADA, DCS trên phần mềm chuyên dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần, phương pháp học
tập, đánh giá.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổng quan về SCADA và DCS
- Khái niệm, đặc điểm của SCADA
- Khái niệm, đặc điểm của DCS
- Sự khác nhau giữa PLC, DCS và
SCADA.
- Các ứng dụng tiêu biểu của hệ thống
DCS, SCADA.

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2
3.3

Chương 2: Cấu trúc hệ thống
- Cấu hình tiêu biểu của hệ DCS
- Trạm điều khiển cục bộ
- Trạm vận hành
- Trạm kỹ thuật và các công cụ phát
triển
- Bus trường và các trạm vào/ra từ xa
- Bus hệ thống
- Trạm điều khiển trung tâm MTU
(Master Terminal Unit)
- Thiết bị đầu cuối RTU (Remote
Terminal Unit)
- Hệ thống truyền thông CS
(Communication Systems)
- Phần mềm hệ thống SCADA

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Chương 3: Thiết kế mô hình SCADA,
DCS
1. Phân tích yêu cầu thiết kế một hệ

4 10 0.3 8.8
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thống SCADA, DCS
2. Lựa chọn phần cứng và xây dựng sơ
đồ khối hệ thống
3. Kết nối phần cứng hệ thống
4. Xây dựng lưu đồ thuật toán
5. Viết chương trình điều khiển
6. Thiết kế giao diện giám sát hệ thống.
7. Thực hành thiết kế ứng dụng
SCADA, DCS.
- SCADA trong hệ thống điện
- SCADA trong xử lý nước thải
- SCADA trong quản lý, giám sát giao
thông
- SCADA trong quản lý, giám sát tòa
nhà
- DCS trong dây chuyền khai thác
quặng
- DCS trong dây chuyền sản xuất
CỘNG 20 10 1.5 0 0 44

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành điện nâng cao
- Tiếng Anh: ADVANCED ELECTRIC PRACTICE

Mã học phần: ELE6204 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về điện giúp người học có thể sửa chữa các thiết bị
điện dân dụng. Thiết kế, lắp đặt các tủ điện điều khiển tủ bù, ATS, lập dự toán vật tư thi công.
Đồng thời tiếp cận các thiết điện mới để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên thành thạo các thao tác của người thiết kế, sữa chữa máy điện; thiết kế tủ điện
nhằm giúp cho sinh viên ứng dụng tốt vào nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán dây quấn và quấn dây động cơ không đồng bộ một và ba pha.
b. Thiết kế và lắp tủ điện điều khiển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Quấn dây Động cơ điện không đồng
bộ 3 pha

12 1.08 12 0.1 50.4
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1.2
1.3

Sơ đồ khai triển dây quấn stato động
cơ không đồng bộ ba pha
Quy trình quấn dây động cơ
Kỹ thuật tẩm sấy, đo đạc, kiểm tra
động cơ

2
2.1

2.2

2.3
2.4

Quấn dây Động cơ điện không đồng
bộ 1 pha
Sơ đồ khai triển dây quấn động cơ
không đồng bộ 1 pha, 1 lớp.
Sơ đồ khai triển dây quấn động cơ
không đồng bộ 1 pha, 2 lớp
Quy trình quấn dây động cơ
Kiểm tra, đo đạc, nối tụ điện, đảo chiều
quay

10 0.9 10 1.6 42

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thiết kế và lắp đặt tủ điện điều khiển
Thiết kế và vẽ tủ điều khiển
Thi công tủ điều khiển
Lập dự toán
Lắp đặt tủ điều khiển, giám sát tòa nhà

8 0.72 8 1.45 33.6

CỘNG 0 30 2.7 30 3.15 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Ampe kế 10A Giờ 5 0.1 5.1

2 Bàn thực hành tháo lắp máy
điện

Giờ 8 0.16 8.16

3 Bộ thực hành quấn dây máy
điện

Giờ 6 0.12 6.12

4 dây quấn động cơ điện Giờ 1 0.02 1.02
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5 Khuôn quấn dây đồng khuôn Giờ 1 0.02 1.02

6 Khuôn quấn dây đồng tâm Giờ 1 0.02 1.02

7 Mô-đun 1E: Năng lượng mặt
trời Homaya

Giờ 4 0.08 4.08

8 Mô-đun 2E: Bộ lắp ráp và đi
dây thiết bị hạ thế

Giờ 4 0.08 4.08

IV Vật tư 3.15 0.06 3.21
1 Băng keo cách điện 0.3 0.01 0.31

2 Chì hàn 0.2 0 0.2

3 Dây điện 1.5mm2 1.3 0.03 1.33

4 Dây điện từ 1 0.02 1.02

5 Giấy cách điện Mét 0.35 0.01 0.36

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thúc Minh Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập Tổng hợp (6 tuần)
- Tiếng Anh: Industry Internship

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này giúp cho người học thâm nhập môi trường làm việc thực tế, học hỏi các kinh
nghiệm chuyên môn tại doanh nghiệp, áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế của
một doanh nghiệp, rèn luyện phong cách làm việc theo nhóm và ứng xử trong quan hệ công tác.
3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Kiến thức kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực khí cụ điện, máy điện, hệ thống điện và
truyền động điện tự động, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng.
- Kỹ năng: Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật điện từ thực
tế doanh nghiệp.
- Thái độ, chuyên cần: Sinh viên có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các
tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được hiện trạng hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện, truyền động điện tự động và tự
động hóa... tại nơi thực tập.
b. Lập kế hoạch và quản lý được công việc được giao tại doanh nghiệp đúng thời gian, đạt kết
quả yêu cầu. Phân tích được vai trò, nhiệm vụ và công việc của cán bộ kỹ thuật và công nhân
điện tại nơi thực tập.
c. Có khả năng hợp tác để giải quyết được các vấn đề liên quan đến công việc được giao. Trình
bày, báo cáo đề xuất các đề liên quan đến công việc được giao. Đọc được các tài liệu kỹ thuật, sổ
tay kỹ thuật bằng tiếng Anh tại doanh nghiệp.
d. Đánh giá được vai trò, nhiệm vụ và công việc của cán bộ kỹ thuật điện tại nơi thực tập, hòa
nhập được vào môi trường làm việc kỹ thuật tại doanh nghiệp. Áp dụng được các qui trình, tổ
chức sản xuất và thiết bị máy móc dùng trong sản xuất tại doanh nghiệp vào nhiệm vụ được giao.
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Triển khai, vận hành, quản lý các hệ thống điện, cung cấp điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng
lượng, máy điện, truyền động điện tự động,... được phân công.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần, phương pháp học
tập, đánh giá.

2

2 Theo chuẩn đầu ra và công việc thực
tế sản xuất tại doanh nghiệp.

4

CỘNG 6 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38

4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vi điều khiển
- Tiếng Anh: Microcontroller

Mã học phần: ELA362 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về cấu trúc và nguyên ký hoạt động chung
của các hệ vi điều khiển. Kiến thức về cấu trúc và nguyên lý cụ thể của vi điều khiển
PIC16, chức năng của các modun để học viên biết cách thức lập trình điều khiển các khối
chức năng của PIC16.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về cấu trúc và nguyên ký hoạt động chung
của các hệ vi điều khiển. Kiến thức về cấu trúc và nguyên lý cụ thể của vi điều khiển
PIC16, chức năng của các modun để học viên biết cách thức lập trình điều khiển các khối
chức năng của PIC16.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc chung của vi điều khiển PIC.
b. Giải thích được các chương trình lập trình điều khiển và tóm tắt được giải thuật.
c. Xây dựng giải thuật và chuyển hóa thành ngôn ngữ lập trình điều khiển theo các
yêu cầu cho trước.
d. Thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản và lập trình cho mạch hoạt động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

TỔNG HỢP VỀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN
PIC16
- Tổng quan về các vi điều khiển trong
họ vi điều khiển PIC
- Sơ đồ khối của PIC16F877A
- Tổ chức bộ nhớ ROM
- Tổ chức bộ nhớ RAM

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CCS
- Các kiểu biến trong CCS
- Các hàm dựng sẵn trong CCS
- Các vòng lặp luận lý trong ngôn ngữ
CCS
- Cách viết một chương trình CCS cơ
bản

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

CÁCKHỐI CHỨCNĂNGVÀNGẮT
- Các khối chức năng của PIC
- Ngắt của vi điều khiển PIC

8 0.6 17.6

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

MỘT SỐ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG VI
ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
- Giải mã địa chỉ
- Giao tiếp led 7 đoạn
- Giao tiếp bàn phím
- Giao tiếp với led ma trận
- Giao tiếp với LCD

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32



280

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Vinh Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật Audio-Video
- Tiếng Anh: Audio and Video Engineering

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về hệ thống, thiết bị và nguyên tắc xử lý tín hiệu
Audio-Video tương tự và số, nguyên lý các mạch thu, phát tín hiệu Audio-Video nhằm giúp
người học có khả năng triển khai ứng dụng, bảo dưỡng, sửa chữa amply, radio, máy thu hình và
thiết kế một số mạch điện tử thu phát thông tin.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tín hiệu âm thanh, hình ảnh và kỹ năng để người
học có khả năng:
- Giải thích các vấn đề liên quan về kỹ thuật âm thanh, hình ảnh, vận hành, bảo trì và sửa chữa.
- Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý âm thanh, hình ảnh. Thiết kế các mạch điện tử thu phát và xử
lý tín hiệu trong hệ thống Audio-Video.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả bản chất và đặc điểm của âm thanh và hình ảnh, các phương pháp điều chế tín hiệu tương
tự, số.
b. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân tích, tính toán các thông số của mạch khuếch đại
tín hiệu âm thanh.
c. Giải thích nguyên lý hoạt động truyền hình tương tự, truyền hình kỹ thuật số.
d. Xây dựng giải thuật để thực hiện các kỹ thuật mã hóa tín hiệu Audio-Video số.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH
Bản chất và đặc điểm của âm thanh.
Thiết bị chuyển đổi âm thanh – tín hiệu
điện
Khuếch đại âm thanh.

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

THU PHÁT THANH
Điều chế và giải điều chế biên độ (AM)
Điều chế và giải điều chế tần số (FM)
Sơ đồ khối máy thu/ máy phát thanh
AM/ FM

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ
TRUYỀN HÌNH ĐEN TRẮNG
Nguyên lý truyền hình đen trắng
Chuyển đổi ảnh - tín hiệu điện
Sơ đồ khối máy thu/ máy phát truyền
hình đen trắng
TRUYỀN HÌNH MÀU
Ánh sáng, màu sắc và sự trộn màu
Nguyên lý mã hóa màu
Các hệ truyền hình màu
Sơ đồ khối máy thu/máy phát truyền
hình màu

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

AUDIO SỐ
Chuyển đổi tương tự - số tín hiệu
Audio
Những kỹ thuật mã hóa tín hiệu Audio
số
Mã hóa audio theo tiêu chuẩn MPEG

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

VIDEO SỐ
Chuyển đổi tương tự - số tín hiệu
Video
Kỹ thuật mã hóa dự đoán

8 0.6 17.6
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Mã hóa ảnh/ video theo tiêu chuẩn
JPEG và MPEG

6
6.1
6.2
6.3

TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ
Tổng quan và xu hướng phát triển của
truyền hình số
Kỹ thuật điều chế OFDM
Sơ đồ khối máy thu/ máy phát truyền
hình kỹ thuật số

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn Hoàng Thị Thơm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống BMS
- Tiếng Anh: Building Management System

Mã học phần: INE361 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về hệ thống quản lý tòa nhà (BMS - Building
Management System), bao gồm các chức năng cơ bản như giám sát và điều khiển hệ thống điện,
chiếu sáng, điều hòa không khí (HVAC), cấp thóat nước, an ninh, PCCC, và năng lượng. Sinh
viên sẽ được tiếp cận với các công nghệ hiện đại như hệ thống IoT, SCADA, truyền thông công
nghiệp và các chuẩn giao tiếp phổ biến. Học phần cũng đề cập đến xu hướng số hóa, tích hợp hệ
thống và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình. Thông qua các bài học lý thuyết và
thực hành, sinh viên được rèn luyện kỹ năng thiết kế, lựa chọn thiết bị, lập trình logic điều khiển,
vận hành và bảo trì hệ thống BMS phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế tại Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực hệ thống quản lý, tự động hóa trong công trình:
tiềm năng, ý tưởng, giải pháp phù hợp điều kiện tại Việt Nam; hướng dẫn thiết kế hệ thống quản
lý, tự động hóa trong công trình cho các đối tượng công trình khác nhau.
- Trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức chuyên sâu về hệ thống quản lý, tự động hóa trong
công trình dân dụng và công nghiệp, bao gồm cơ sở lý thuyết, công nghệ, tiêu chuẩn và xu hướng
phát triển.
- Hình thành khả năng nhận biết, đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ BMS phù hợp với
từng loại công trình, điều kiện kỹ thuật và môi trường triển khai.
- Phát triển kỹ năng phân tích, thiết kế, triển khai hệ thống BMS; lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ
sơ dự án và tư vấn giải pháp kỹ thuật.
- Nâng cao năng lực vận hành, khai thác và bảo trì hệ thống BMS một cách hiệu quả, an toàn và
bền vững.
- Rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan
đến tự động hóa trong quản lý công trình.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện về hệ thống tự động hóa quản lý công trình và các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong
lĩnh vực hệ thống quản lý – tự động hóa công trình;
b. Chọn lựa được cấu hình hệ thống BMS cho các hộ đặc trưng như: nhà ở (chung cư,…), công
trình công cộng (bệnh viện, trường học,…), công trình thương mại dịch vụ (siêu thị, trung tâm
thương mại, cao ốc văn phòng,…), công trình chuyên dụng (hệ thống xử lý nước thải, hệ thống
quản lý năng lượng,…);
c. Tính toán và thiết kế được các thông số cơ bản của hệ thống BMS;
d. Phân tích kinh tế, kỹ thuật của các dự án BMS.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BMS
Khái niệm và các lợi ích của hệ thống
quản lý tòa nhà BMS
Các chức năng cơ bản của hệ thống
BMS
Giải pháp công nghệ của một số hãng
cung cấp giải pháp BMS

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA
HỆ THỐNG BMS
Tổng quan
Mô hình hệ thống tự động hóa của hệ
thống BMS
Phòng điều khiển trung tâm
Mạng điều khiển hệ thống BMS
Các ứng dụng điều khiển giám sát
Kết nối, tích hợp và điều khiển hệ
thống
Phần mềm điều khiển

8 0.6 17.6



287

Thiết bị điều khiển trực tiếp kỹ thuật
số DDC và các thiết bị giám sát

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ
BMS
Các thông tin phục vụ thiết kế
Hệ thống điều hòa không khí HVAC
Hệ thống thông gió tòa nhà
Hệ thống thang máy
Hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà
Hệ thống quản lý thông tin, tín hiệu
Phần mềm mô phỏng hệ thống BMS

15 1.13 33

4

4.1
4.2
4.3

CÁC CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN HỆ
THỐNGCƠKHÍ, THỦYLỰC, ĐIỆN
Cơ cấu điều khiển cơ khí
Cơ cấu điều khiển bằng thủy lực
Cơ cấu điều khiển khí nén, điện, tự
động

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Phương Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: IoT (Internet of Things)
- Tiếng Anh: Internet of Things

Mã học phần: ELA304 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về IoT, các kỹ năng về lập trình IoT,
cách thức điều khiển thiết bị ngoại vi bằng phần mềm thông qua lập trình IoT.
3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về lập trình IoT, các
giao tiếp trong lập trình IoT với các thiết bị ngoại vi và kết nối wifi, kết nối internet.
- Kỹ năng: Lập trình, thiết kế hệ thống IoT
- Thái độ, chuyên cần: Sinh viên có khả năng làm việc theo nhóm, có khả năng thu thập phân
tích và xử lý thông tin, có khả năng thuyết trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm liên quan đến hệ thống IoT
b. Mô tả được nguyên lý thiết kế và trình bày các giải pháp kỹ thuật liên quan hệ thống IoT và
ứng dụng
c. Thiết kế phần cứng và phần mềm các ứng dụng IoT đơn giản
d. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống IoT
Giới thiệu học phần, phương pháp học
tập, đánh giá.
Các khái niệm cơ bản về IoT
Ứng dụng IoT

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Chương 2: Kiến trúc hệ thống IoT
Các kiến trúc cơ bản của IoT
Cảm biến và thiết bị chấp hành
Các giao thức trong IoT

8 0.6 17.6

3 Chương 3: Các vấn đề về độ tin cậy,
tính riêng tư và bảo mật của hệ thống
IoT

2 0.15 4.4

4 Chương 4: Giới thiệu cơ bản về lập
trình Arduino

8 0.6 17.6

5 Chương 5: Một số ứng dụng của hệ
thống IoT

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thanh Tuấn Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện
- Tiếng Anh: Electric Power System Protection and Automation

Mã học phần: INE363 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các loại role số, nguyên lý bảo vệ hệ thống
điện bằng rơle, phương thức thực hiện bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện; nhằm giúp người
học biết cách tính chọn, lắp đặt và phối hợp bảo vệ các phần tử trên hệ thống cung cấp điện hiệu
quả.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể phân tích được nguyên lý của các
loại bảo vệ trong hệ thống điện, tính toán được các thông số để phối hợp chọn lọc bảo vệ trong
hệ thống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tóm tắt được chức năng và cách vận hành các loại role làm việc trong hệ thống điện
b. Xác định được các yêu cầu cơ bản và các bộ phận của hệ thống đối với hệ thống bảo vệ
c. Phân tích được, tính toán được các thông số trong bảo vệ quá dòng vô hướng và có hướng, bảo
vệ khoảng cách, bảo vệ so lệch, dòng điện chống chạm đất
d. Phân tích được, tính toán được các thông số trong bảo vệ máy phát, bảo vệ máy biến áp, bảo
vệ thanh cái, bảo vệ đường dây
e. Phân tích được các quá trình tự động hóa trong hệ thống điện
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản
Nhiệm vụ của hệ thống bảo vệ
Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống
bảo vệ
Các phần tử của hệ thống bảo vệ
Sơ đồ tương đương ngắn mạch trong
hệ thống điện
Đọc và phân tích sơ đồ bảo vệ rơ le
cho hệ thống điện

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Bảo vệ quá dòng
Giới thiệu Rơ le số bảo vệ quá dòng
Nguyên lý bảo vệ quá dòng vô hướng
Tính toán các thông số trong bảo vệ
quá dòng vô hướng
Ứng dụng bảo vệ quá dòng vô hướng
Nguyên lý bảo vệ quá dòng có hướng
Tính toán các thông số trong bảo vệ
quá dòng có hướng
Ứng dụng bảo vệ quá dòng có hướng

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Bảo vệ khoảng cách
Giới thiệu rơ le số bảo vệ khoảng cách
Nguyên lý bảo vệ khoảng cách
Tính toán tổng trở biểu kiến của tổng
trở và chọn trị số đặt bảo vệ khoảng
cách 3 cấp.
Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số tổng
trở của bảo vệ khoảng cách
Ứng dụng bảo vệ khoảng cách

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Bảo vệ so lệch
Giới thiệu rơ le số bảo vệ so lệch
Nguyên lý bảo vệ so lệch
Dòng không cân bằng trong bảo vệ so
lệch
Dòng khởi động trong bảo vệ so lệch

3 0.23 6.6
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4.6
4.7
4.8

Bảo vệ so lệch ngang
Bảo vệ so lệch dọc
Đánh giá bảo vệ so lệch
Ứng dụng bảo vệ so lệch

5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2

Bảo vệ dòng điện chống chạm đất
Giới thiệu rơ le số bảo vệ chống chạm
đất
Bảo vệ chống chạm đất trong mạng
điện có dòng chạm đất lớn
Bảo vệ dòng cực đại thứ tự không
Đánh giá và phạm vi sử dụng bảo vệ
Bảo vệ chống chạm đất trong mạng
điện có dòng chạm đất nhỏ
Yêu cầu đối với bảo vệ
Nguyên tắc thực hiện bảo vệ

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.4
6.4

Bảo vệ máy phát
Giới thiệu rơ le số bảo vệ cho máy phát
Nguyên lý bảo vệ máy phát
Các loại bảo vệ thường dùng cho máy
phát điện
Bảo vệ so lệch dọc
Bảo vệ so lệch ngang
Bảo vệ chống chạm đất mạch kích từ
Bảo vệ chống điện áp đầu cực máy
phát tăng cao
Bảo vệ chống ngắn mạch ngoài và quá
tải
Sơ đồ nguyên lý các mạch bảo vệ máy
phát

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Bảo vệ máy biến áp
Giới thiệu rơ le số bảo vệ máy biến áp
Các loại sự cố trong máy biến áp
Các loại bảo vệ máy biến áp
Sơ đồ nguyên lý mạch điện bảo vệ
máy biến áp

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Bảo vệ thanh cái
Giới thiệu rơ le số bảo vệ thanh cái
Các dạng hệ thống thanh cái thường
gặp
Các phương pháp bảo vệ thanh cái

3 0.23 6.6
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8.5 Sơ đồ bảo vệ so lệch thanh cái
Các yêu cầu thực tế của bảo vệ thanh
cái

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Bảo vệ đường dây
Giới thiệu rơ le số bảo vệ đường dây
Mục đích bảo vệ đường dây
Các loại sự cố thường gặp trên đường
dây
Lựa chọn thiết bị bảo vệ đường dây
Phối hợp các thiết bị bảo vệ đường dây

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Quá trình tự động hóa trong hệ thống
điện
Tự động đóng lại đường dây
Tự động điều chỉnh tần số và công suất
thực trong hệ thống điện
Tự động điều chỉnh điện áp và công
suất phản kháng trong hệ thống điện
Bảo vệ tần số, tự động sa thải phụ tải
Trạm biến áp điều khiển tích hợp

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đoàn Quyết Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giải tích hệ thống điện
- Tiếng Anh: Electric Power System Analysis

Mã học phần: INE372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về mô hình toán các phần tử của hệ thống điện,
các phương pháp giải tích mạng điện và trình tự mô phỏng các trạng thái quá độ của hệ thống
điện trong điều kiện vận hành cũng như sự cố; giới thiệu các phần mềm mô phỏng và các ứng
dụng chuyên ngành; nhằm giúp người học tính toán, phân tích, đánh giá và điều chỉnh hoặc tái
cấu trúc hệ thống điện.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp người học thuận tiện dễ dàng hơn trong việc vẽ các hệ thống điện, phân tích và mô
phỏng sự làm việc của hệ thống điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô hình hóa được các phần tử trong hệ thống điện.
b. Sử dụng được phần mềmMatlab và các phần mềm liên quan khác để tính toán chế độ hệ thống
điện
c. Lập trình và mô phỏng được hệ thống điện cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Mô hình hóa các phần tử trong Hệ
thống điện
Mô hình đường dây
Mô hình máy biến áp
Mô hình máy phát điện
Mô hình phụ tải điện

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tính toán phân bố công suất
Ma trận ứng dụng trong giải tích mạch
Thiết lập công thức giải tích mạch với
ma trận tổng dẫn Ybus
Tính toán phân bố công suất bằng phép
lặp Gauss-Seidel
Tính toán phân bố công suất bằng phép
lặp Newton-Raphson
Phương pháp phân lập Jacobi

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Lập trình m-file Matlab để tính toán
phân bố công suất
Mô hình hệ thống điện trong Matlab
Phân bố công suất bằng phương pháp
Gauss-Seidel
Phân bố công suất bằng phương pháp
Newton-Raphson

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2

Ứng dụng phần mềm MATPOWER
trong Matlab để tính toán phân bố
công suất
Mô hình hệ thống điện trong
MATPOWER
Tính toán phân bố công suất trong hệ
thống điện với MATPOWER

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ phân
tích hệ thống điện
Phần mềm PowerWorld Simulator
Phần mềm EMTP-RV

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đoàn Quyết Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (KT Điện)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: ELE6900 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần chuyên đề tốt nghiệp yêu cầu sinh viên đi thực tế doanh nghiệp, tổng hợp, vận dụng
kiến thức chuyên môn của ngành và chủ động tìm hiểu các kiến thức mới để xây dựng giải pháp
Kỹ thuật điện (KTĐ) giải quyết các vấn đề thực tế. Nội dung chuyên đề gồm hướng chính: Tính
toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện năng, cho một công trình dân dụng hoặc dây chuyền công
nghiệp ;
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được vận hành của nhà máy, có thể tổng hợp, so sánh các kết
quả nghiên cứu đã có, vận dụng kết quả tốt vào giải quyết vấn đề của dự án. Ngoài ra, học phần
còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu, dữ liệu.
kỹ năng làm việc theo nhóm, viết báo cáo và trình bày một vấn đề trọn vẹn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức đã được học trong Tính toán, thiết kế, thi công hệ thống cung cấp
điện năng trong cuộc sống và sản xuất công nghiệp;
b. Tiếp cận các công cụ mới, kiến thức mới, kinh nghiệm giải quyết các bài toán thực tế.
c. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu;
d. Đạt kỹ năng viết báo cáo và trình bày vấn đề trọn vẹn ở mức tốt
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Tìm hiểu tổng quan về đề tài, tổng
hợp tài liệu.
- Tìm hiểu doanh nghiệp, nhà máy
- Hoàn thành đề cương chi tiết đề tài
thực hiện.

30 5.4 180

2 Nghiên cứu, tìm hiểu tổng quan về đề
tài được giao.

30 5.4 180

3 Nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức
liên quan đến đề tài.

30 5.4 180

4 Hoàn thành nội dung thực nghiệm và
đánh giá kết quả.

30 5.4 38.09 180

5 Viết báo cáo tổng kết đề tài. 30 5.4 180
CỘNG 0 150 27 38.09 0 900

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 27 27 0.54 27.54
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 27 27 0.54 27.54

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 900 900 18 918
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 900 900 18 918

III Thiết bị Giờ 38.09 0.76 38.85
1 Bảng mạch thí nghiệm về

thyristor và các mạch điều
khiển công suất

Giờ 1.77 0.04 1.81

2 Bảng mạch thí nghiệm về
transistor công suất và
thyristor GTO

Giờ 1.77 0.04 1.81

3 bình nén khí Giờ 1.77 0.04 1.81

4 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1200 và

Giờ 1 0.02 1.02
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HMI, mạng truyền thông
Profinet, G120, IoT

5 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1500 và
HMI, mạng truyền thông
Profinet, S120, IoT.

Giờ 1 0.02 1.02

6 Bộ dụng cụ đo Giờ 1.77 0.04 1.81

7 Bộ dụng cụ sửa chữa điện Giờ 1.77 0.04 1.81

8 Bộ lập trình PLC Giờ 1.77 0.04 1.81

9 Bộ thí nghiệm IoT ứng dụng
Smart Home

Giờ 1.77 0.04 1.81

10 Bộ thí nghiệm IoT và hệ thống
Big Data

Giờ 1.77 0.04 1.81

11 Bộ thiết bị cảm biến thông
minh

Giờ 1.77 0.04 1.81

12 Bộ thực hành biến tần 3 pha Giờ 1.77 0.04 1.81

13 Bộ thực hành PLC S7-1500 Giờ 1.77 0.04 1.81

14 Cưa máy dùng pin Giờ 1.77 0.04 1.81

15 Hệ thống đào tạo bảo vệ hệ
thống điện với rơ le kỹ thuật
số

Giờ 1.77 0.04 1.81

16 Hệ thống đào tạo bảo vệ hệ
thống điện với rơ le kỹ thuật
số và thiết bị điện lực

Giờ 1.77 0.04 1.81

17 Hệ thống đào tạo cảm biến đối
tượng thông minh

Giờ 1.77 0.04 1.81

18 Máy in 3D Giờ 1 0.02 1.02

19 Máy quét 3D Giờ 1 0.02 1.02

20 Máy tính và màn hình Giờ 1 0.02 1.02

21 Mô hình điều khiển khí nén -
HMI

Giờ 1.77 0.04 1.81

22 Phần mềm mô phỏng
Simcenter 3D, Simcenter
Amesim, Simcenter STAR-
CCM+

Giờ 1 0.02 1.02
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23 Phần mềm STEP 7
Professional, WinCC
Advanced and Unified
Engineering

Giờ 1 0.02 1.02

24 Phần mềm thiết kế NX Giờ 1 0.02 1.02

25 Trạm MPS cấp phôi/băng tải Giờ 1.77 0.04 1.81

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đoàn Quyết Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (KT Điện)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: ELE6901 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần chuyên đề tốt nghiệp yêu cầu sinh viên tổng hợp, vận dụng kiến thức chuyên môn của
ngành và chủ động tìm hiểu các kiến thức mới để xây dựng giải pháp Kỹ thuật điện (KTĐ) giải
quyết các vấn đề thực tế. Nội dung chuyên đề gồm hướng chính: Tính toán, thiết kế hệ thống
cung cấp điện năng, cho một công trình dân dụng hoặc dây chuyền công nghiệp ;
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có thể tổng hợp, so sánh các kết quả nghiên cứu đã có, vận dụng
kết quả tốt vào giải quyết vấn đề của dự án. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên những
kỹ năng tự đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu, dữ liệu. kỹ năng làm việc theo nhóm, viết
báo cáo và trình bày một vấn đề trọn vẹn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức đã được học trong Tính toán, thiết kế, thi công hệ thống cung cấp
điện năng trong cuộc sống và sản xuất công nghiệp;
b. Tiếp cận các công cụ mới, kiến thức mới, kinh nghiệm giải quyết các bài toán thực tế.
c. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu;
d. Đạt kỹ năng viết báo cáo và trình bày vấn đề trọn vẹn ở mức tốt
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Tìm hiểu tổng quan về đề tài, tổng
hợp tài liệu.
- Hoàn thành đề cương chi tiết đề tài
thực hiện.

30 5.4 180

2 Nghiên cứu, tìm hiểu tổng quan về đề
tài được giao.

30 5.4 180

3 Nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức
liên quan đến đề tài.

30 5.4 180

4 Hoàn thành nội dung thực nghiệm và
đánh giá kết quả.

30 5.4 31.73 180

5 Viết báo cáo tổng kết đề tài. 30 5.4 180
CỘNG 0 150 27 31.73 0 900

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 27 27 0.54 27.54
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 27 27 0.54 27.54

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 900 900 18 918
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên)
m2x giờ 900 900 18 918

III Thiết bị Giờ 31.73 0.63 32.36
1 Bảng mạch thí nghiệm về

thyristor và các mạch điều
khiển công suất

Giờ 1.77 0.04 1.81

2 Bảng mạch thí nghiệm về
transistor công suất và
thyristor GTO

Giờ 1.77 0.04 1.81

3 bình nén khí Giờ 0.18 0 0.18

4 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1200 và
HMI, mạng truyền thông

Giờ 1 0.02 1.02
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Profinet, G120, IoT

5 Bộ demo thiết bị đào tạo với
Siemens PLC S7-1500 và
HMI, mạng truyền thông
Profinet, S120, IoT.

Giờ 1 0.02 1.02

6 Bộ dụng cụ đa năng Giờ 0.18 0 0.18

7 Bộ dụng cụ sửa chữa điện Giờ 0.18 0 0.18

8 Bộ lập trình PLC Giờ 1.77 0.04 1.81

9 Bộ thí nghiệm IoT ứng dụng
Smart Home

Giờ 1.77 0.04 1.81

10 Bộ thí nghiệm IoT và hệ thống
Big Data

Giờ 1.77 0.04 1.81

11 Bộ thực hành biến tần 3 pha Giờ 1.77 0.04 1.81

12 Bộ thực hành PLC S7-1500 Giờ 1.77 0.04 1.81

13 Cưa máy dùng pin Giờ 0.18 0 0.18

14 Hệ thống đào tạo bảo vệ hệ
thống điện với rơ le kỹ thuật
số

Giờ 1.77 0.04 1.81

15 Hệ thống đào tạo bảo vệ hệ
thống điện với rơ le kỹ thuật
số và thiết bị điện lực

Giờ 1.77 0.04 1.81

16 Hệ thống đào tạo cảm biến đối
tượng thông minh

Giờ 3.54 0.07 3.61

17 Hệ thống đào tạo về An toàn
điện

Giờ 1.77 0.04 1.81

18 Máy in 3D Giờ 1 0.02 1.02

19 Máy quét 3D Giờ 1 0.02 1.02

20 Máy tính và màn hình Giờ 1 0.02 1.02

21 Phần mềm mô phỏng
Simcenter 3D, Simcenter
Amesim, Simcenter STAR-
CCM+

Giờ 1 0.02 1.02

22 Phần mềm STEP 7
Professional, WinCC
Advanced and Unified
Engineering

Giờ 1 0.02 1.02
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23 Phần mềm thiết kế NX Giờ 1 0.02 1.02

24 Trạm MPS cấp phôi/băng tải Giờ 1.77 0.04 1.81

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 10/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đoàn Quyết Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Bùi Thúc Minh
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí trình độ Đại học

là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào
tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình
đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế- kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ
khí trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo

chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián
tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, thực
hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt
động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho

01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức này

chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động
gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng

yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư
không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
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Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ
sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng địnhmức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật cơ khí trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế- kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí trình

độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong

hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế- kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí trình độ

Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối
đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 236.57 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí trình độ Đại
học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế- kỹ thuật này và điều kiện tổ chức
đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế- kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí ............................................................................................
Mã số: 7520103 ...........................................Áp dụng từ khóa: 63 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 234.65

1 Giảng viên - Bậc 07 160.84 69.21 4.6 234.65

II Định mức lao động gián tiếp 58.66

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bàn máp bằng đá Granit Mitutoyo 517-314C (tấm phẳng
chuẩn)

2.04

2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

4 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

5 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

6 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

7 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

8 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
9 Bộ đầu đo của panme đo ren 126-801, 802, 803, 804 0.51
10 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn hồi Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị

(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
0.05
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kéo nén móc treo quả cân (1)
11 Bộ thiết bị xác định trạng thái ứng

suất
Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.1

12 Bộ thiết bị xác định ứng suất trong
dâm thẳng chịu uốn thuần túy

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết bị
(1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu (2),
móc treo quả cân (1)

0.1

13 Bộ thực hành động cơ KĐB 3 pha Thực hành điều khiển động cơ 3 pha 0.26
14 Bơm bình tăng áp nước mặn 35m3/h 0.51
15 Bơm chuyển dàu đốt 19m3/h_Nhật 0.51
16 Bơm cứu hỏa 35m3/h_Nauy 0.26
17 Bơm dầu thủy lực cho các tời (tời

điện)
25KW-STELCO 0.26

18 Bơm hút khô ( bơm balat Gohua ) 2533/h_Nauy 0.51
19 Bơm nước thải 3m3/h_Nauy 0.51
20 Bơm rửa boong công nghệ ( bơm

nước công nghệ)
35m3/h 0.26

21 BTNVL khảo sát hiện tượng giao
thoa ánh sáng cho bởi khe Youngg.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02

22 BTNVLKhảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

23 BTNVLKhảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

24 BTNVLKhảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

25 BTNVLKhảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

26 Bút đo cường độ âm (PTH Bảo trì) 0.1
27 Bút đo nhiêt (PTH Nảo trì) 0.1
28 Các bộ phận trong máy điện 0.1
29 Các mẫu đo ren 0.51
30 Căn mẫu đo ren Mitutoyo 188-122 0.51
31 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

32 Chai khí Axetylen 40 lít 3.06
33 Chai khí Oxy 40 lít 3.06
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34 Chân đế từ Mitutoyo VN-Â No 12450, 12246,
12247, 12227, 12229, 12237, 12249,
12222

0.1

35 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
36 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
37 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
38 Đài vạch dấu 15.98
39 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
40 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
41 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

22.59

42 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
43 Đế đồng hồ so 42.17
44 Đế gá đồng hồ so 42.17
45 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

46 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

47 Động cơ 1 pha Yung Shun 1/4 HP 0.51
48 Động cơ 3 pha 1/4HP 0.51
49 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)

83×64×24mm
0.56

50 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
51 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ so) 0.1
52 Đồng hồ so 2046F Mittutoyo no DBH047,

CKQ342, DBH050,
DBG956,CKA408, DBV819,
CKC810,CLX038, DBH052

0.1

53 Đồng hồ so điện tử 12.7mm/0.001mm 5.1
54 Đồng hồ số đo lỗ Mitutoyo 551-127 5.1
55 dụng cụ đo ren 0.51
56 Dụng cụ tháo lắp (Phòng TH Bảo trì) 0.15
57 Dụng cụ tháo lắp (PTH Bảo trì) 0.1
58 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
59 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

60 Giá kẹp panme Mitutoyo 156-101 10.2
61 hệ thống truyền động 2.04
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62 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

63 Kính hiển vi kim tương CK40M - F200 5.1
64 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

65 Lò nung điện Naberttherm F48010 5.1
66 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)
0.56

67 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

68 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

69 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
70 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
71 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
72 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

73 mạch điều khiển PLC 2.04
74 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
75 mẫu đo 0.77
76 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

77 Máy bơm nước, dầu Toshiba 3pha-1.5KW-380v 0.26
78 Máy búa hơi 150kg, 10KW 1.36
79 Máy cân chỉnh đồng tâm trục bằng

Laser (PTH Bảo trì)
0.05

80 Máy cắt con rùa 1 mỏ Yu Kwang YK 150 1.02
81 Máy cắt dây CNC Maxicut 734 gồm máy chính Maxicut

734M, máy phát xung CNC EL
20VGA có phần mềm ELCAM, bộ
điện môi DL-25M, bộ làm mát và các
phụ kiện, máy vi tính P3

0.46

82 Máy cắt thép Cắt Plasma 2.04
83 Máy cắt thép Cắt khí Co2 1.02
84 Máy cắt thép (đá cắt) Trung Quốc 4.08
85 Máy cắt tôn Newleven NES-2545 2.04
86 Máy chấn tôn Neweleven NEB-6025 1.02
87 Máy cưa sắt C720 1500W 4.08
88 Máy đo độ cứng Rockwell Mitutoyo AR 10 3.06
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89 Máy đo độ cứng Rockwell (0.33) 10.2
90 Máy đo độ nhám bề mặt 0.26
91 Máy đo quang học 0.51
92 Máy đo rung động cầm tay 0.1
93 Máy doa 1.02
94 Máy ghi biến dạng động DC-104R No:0090401 (4 cáp sensor

CR-6180; 1 thẻ nhớ Compact Flash
32MB, 1 CD-ROM DC-7104, 1 bộ
nguồn CR-1860, 1 hộp nối SB-128A
No:0330345, 1 cáp nối CR-612, 40
sensor đo (biến dạng kloại;
composite; gia tốc;1 biến tử cho bet

0.1

95 Máy gia công xung điện CNC 430/X600-75 0.61
96 Máy hàn Panasonic CT 6WT300 2.04
97 Máy hàn bấm TELWIL PTE 28 4.08
98 Máy hàn điện 250A Tiến Đạt 5.1
99 Máy hàn TIG Maxstar 200DX 2.04
100 Máy kéo nén Model 3366 kèm máy tính Intel TM

Core 2Duo E6550 2.33Ghz, máy in
HP màu

0.1

101 Máy khoan bàn 2.04
102 Máy mài 2 đá Đài Loan 4.08
103 Máy mài 2 đá TOTAL 220 - 240V -50Hz- 350W;

n=2950 vòng/phút; D=200 -Việt Nam
4.08

104 Máy mài tròn ngoài vạn năng 1.02
105 Máy mài từ FMG 3060AH 1.02
106 Máy nạp giáo khởi động máy ( máy

nén gió độc lập)
30m3 0.26

107 Máy phân tích rung động (PTH Bảo
trì)

0.1

108 Máy phay CNC Bridgeport VMC 2216 kèm 22 chuôi
kẹp dao BT40, 22 bộ côn BT-40
Saiga ER, 1 bộ PMCA CARD GS315,
1 bộ dò offet dao

2.04

109 Máy phay ngang 5.1
110 Máy phay vạn năng Sunlike UM-15B 5.1
111 Máy phay vạn năng UF 222 5.1
112 Máy quấn dây thẻo 0.26
113 Máy quấn tang câu 0.26
114 Máy thả dây câu 0.26
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115 Máy thu dây câu Lực kéo 80-120kg 0.26
116 Máy tiện 30.6
117 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
30.6

118 Máy tời thủy lực ( học cụ) Nhật - 2002 0.26
119 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
120 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
121 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
122 Mô hình bàn thực hành PLC TDC - PLCB/ hãng sản xuất TDC 0.1
123 Mô hình đo độ võng góc xoay của

dầm chịu uốn
0.1

124 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
125 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

126 Module PLC phục vụ dạy học PLC S7-200 0.1
127 Panme 37.07
128 Panme 25-50mm, 0,01 Trung quốc 10.2
129 Panme đo ngoài Mitutoyo 293-811 0.77
130 Panme đo ren Mitutoyo 126-125 0.51
131 Panme đo ren cơ khí 0.51
132 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có

dây đeo
11.22

133 Phòng máy tính Chạy được phần mềm đồ họa 91.8
134 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

135 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

136 Súng đo nhiệt (PTH Bảo trì) 0.1
137 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
138 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:

Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

139 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

0.71
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+ Dài 6m
140 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
141 Thiết bị Điều khiển 3.06
142 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo xoắn) 0.1
143 Thiết bị dò tìm rò rỉ khí bằng siêu âm

(PTH Bảo trì)
0.1

144 thiết bị dụng cụ tháo lắp 0.51
145 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

146 Thiết bị siêu âm khuyết tật (PTH Bảo
trì)

0.1

147 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
148 Thước cặp cơ khí 37.07
149 Thước cặp cơ khí Timutoyo 200-0.02 0.1
150 Thước cặp điện tử Mituyoto 0-300 0.1
151 Thước đo cao Mitutoyo 506-207 5.1
152 Thước đo góc vạn năng 36.38
153 Thước đo góc vạn năng 0.68
154 Thước đo ren 35.7
155 Thước kẹp Số 0-150mm-Đài loan 25.5
156 Thước lá 1.7
157 Thước lá Mitutoyo 182-251 5.1
158 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
159 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

160 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Búa Cái Gõ sỉ 0.01
3 Bút lấy dấu Cái 0.05
4 Chổi cọ Cái 0.4
5 Công tắc B Cái Full white 0.15
6 Đá cắt Cái Thông dụng 0.05
7 Đá cắt Cái D300-350mm 0.13
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8 Đá mài Cái D200 0.01
9 Đá mài mặt phẳng Cái D500 0.01
10 Đá mài mặt trụ Cái D500 0.01
11 Dao doa Bộ Các loại 0.74
12 Dao phay đĩa Bộ 0.74
13 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.54
14 Dao phay modul Bộ 0.34
15 Dao tiện Bộ Tiện ngoài, trong, rãnh, ren ngoài,

ren trong, định hình, mũi khoan
0.2

16 Dap phay ngón Bộ 0.74
17 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh

các chi tiết máy.
Lít 0.61

18 Dầu hỏa Lít 0.26
19 Dầu nhớt Lít 0.58
20 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.46
21 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
22 Dây hàn điện Mét 250A 0.01
23 Dây hợp kim đồng (dùng cho

máy dây)
Cuộn 0.1

24 Dây thép hàn Kilogam D1mm 0.03
25 Dẻ lau Kilogam Vệ sinh chi tiết máy 0.66
26 Đồng đỏ làm điện cực Kilogam 0.51
27 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01
28 Đồng hồ khí Oxy Bộ 0.01
29 Dũa Bộ Chữ nhật, tam giác, tròn 0.07
30 Dũa Bộ Các loại 0.34
31 Dung dịch trơn nguội Lít 0.73
32 Găng tay Cặp 1.15
33 Găng tay da Cặp Chống cháy 0.03
34 Găng tay da Cặp 0.13
35 Giẻ lau Kilogam 0.71
36 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
37 Khí Axetylen Chai 0.02
38 Khí Oxy Chai 0.04
39 Kìm hàn điện Bộ 250A 0.01
40 Kìm kẹp phôi Cái Dài 0.01
41 Kìm kẹp phôi Cái 300mm 0.01
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42 Kính bảo hộ Cái Trắng, đen 0.02
43 Kính bảo hộ Cái Trắng 0.14
44 Kính hàn Bộ Bộ kính sáng + tối 0.03
45 Lưỡi cưa máy Cái Loại lớn 0.01
46 Lưỡi cưa thép Cái 1.07
47 Mặt nạ hàn Cái Bảo hộ lao động 0.03
48 mẫu đo Kilogam Các mẫu đo 1.28
49 mẫu đo độ nhám Bộ 0.05
50 Mỡ bò Kilogam 0.02
51 Mỏ cắt khí Bộ 0.01
52 Mỏ hàn khí Bộ 0.01
53 Mũi khoan Bộ Các loại 0.74
54 Mũi khoan Cái Phi 8,10 0.34
55 Nhớt máy, dầu mỡ Lít Nhớt máy 50, mỡ bôi trơn 0.05
56 Ống dẫn khí hàn Mét Oxy (xanh), Axetylen (đỏ) 0.01
57 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

58 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
59 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
60 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

61 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
62 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
63 Que hàn Hộp 2,5 mm 0.34
64 Sợi thủy tinh Kilogam Vải 600g/m2, Mat 300g/m2 0.68
65 Thép dạng tấm Kilogam Dày 0,5 - 0,8mm 1.02
66 Thép dạng tấm Kilogam Chiều dày 3, 5mm 2.09
67 Thép dạng tấm Kilogam D 20-50 3.57
68 Thép dạng tấm và trụ Bộ Các bài tập trước 3.06
69 Thép dạng trụ Kilogam D40-D60 2.38
70 Thép tấm Kilogam Dày 3mm 0.34
71 Thép tấm Kilogam Dày 2mm 0.34
72 Xà phòng Hộp Loại thông thường 0.05

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tích
sử

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng
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dụng (m2) (m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,187.9 4,813.38

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 30.6 183.6

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 76.5 459

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 100.98 424.12

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 153 642.6

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 44.88 98.74

7 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 402.9 886.38

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:

HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành

Kỹ thuật cơ khí trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025
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Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Khoa Cơ khí kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT CƠ KHÍ
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA CƠ KHÍ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Kỹ thuật cơ khí theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng
như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ khí.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ khí trên hệ
thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ khí.
Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.
Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ
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BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kỹ thuật Cơ khí
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 76 Tổng số tín chỉ 176
Trong đó: Số học phần bắt buộc 49 (119 tín chỉ); Số học phần tự chọn 27 (57 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví dụ:
số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định
định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định
mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính
toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ
báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể, đặc
biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế,
đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và thống
kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan trọng. Điều
này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ
sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Hưng Trà

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Hữu Thật
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 09 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Công ty MENT AUTOMATION

Căn cứ Quyết định số 297 /QĐ-ĐHNT ngày 5/3/20225 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Cơ khí và
đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí trình độ đại học tại Quyết định số 212/QĐ-ĐHNT-CK
ngày 18/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật
cơ khí như sau:

(1) Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ khí theo phân
công của Hiệu trưởng.

(2) Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp đã quy định, Tổ thực hiện xây dựng
ĐMKTKT cho từng loại định mức của CTĐT và nhập liệu, biên soạn chi tiết theo từng học
phần trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

(3) Tổ xây dựng tổng hợp các loại ĐMKTKT ở cấp CTĐT, chuẩn hóa cấu phần lao
động – thiết bị – vật tư – cơ sở vật chất và đơn vị tính thống nhất.

(4) Tổ của đơn vị tiếp thu ý kiến các bên liên quan bằng phiếu xin ý kiến, hoàn thiện
dự thảo định mức bảo đảm tính phù hợp vận hành và tính pháp lý để trình cấp có thẩm quyền
xem xét, ban hành.

Khoa Cơ khí và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo và gửi đến Lãnh đạo Công ty MENT AUTOMATION để xin ý kiến.
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Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo của công ty xin gửi trước ngày 15/10/2025 về địa chỉ:

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Nha Trang, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bắc
Nha Trang, Khánh Hòa.

Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ
(Ký, ghi rõ họ và tên

PGS.TS. Trần Hưng Trà



19



20



21



22

PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
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c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng

3 0.23 6.6
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Khả năng và hiện thực
5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ
- XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6
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11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
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b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

6 0.45 13.2
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4,2
4.3

Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC
TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ
đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3)
Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội
chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH,
(6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá
độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộng



34

LT TH Cộng (2%)

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con
người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong
học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá

4 0.3 8.8
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độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ
đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.



40

b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2
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3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện
nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại,
Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
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d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân
và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong
cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
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4.1
4.2
4.3
4.4

Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
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10.1
10.2
10.3
10.4

Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



48

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Module 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người học,
tư duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Module 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Module 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng

6 0.45 13.2
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3.3 Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

4
4.1
4.2

Module 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm
bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế
của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ thể, giải
thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc giữa các cá
nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý, hiểu các chính sách
công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức
kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động của các chính sách kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô
quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong
xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn
hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính
toán các bài toán kinh tế.
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e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và thặng
dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá tối
thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi từ
thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5 Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng 3 0.23 6.6
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5.1
5.2

5.3

Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và điều
kiện ràng buộc của người tiêu dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học vĩ
mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh
doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm
việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản
trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn
lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công
tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh
tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục
tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
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d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức

5 1 0.43 13.2
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3.2
3.3
3.4

Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3 Phép tính vi phân hàm nhiều biến 12 0.9 26.4
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến

8 0.6 17.6
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2.3.2
2.4

tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3

10 0.75 22

Ôn tập 2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác
suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết
thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.

12 0.9 26.4
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3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
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2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6Lực liên kết
1.2.7Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II

12 0.9 26.4
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1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

7 0.53 15.4

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace

7 0.53 15.4
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4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật
lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được
dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung
thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời
gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt
điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện
động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện

5 0.45 1 1.15 21
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2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và
khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn
tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện 5 0.45 1 2.15 21
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tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết
CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 BTNVL khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp

Giờ 1 0.02 1.02
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nhiệt kim loại

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67

1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15

2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05

3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31

4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08

5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06

6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao
gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy
tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần
mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềmMicrosoft Office để
soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận
biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có
kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản
bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo
bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
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e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 10 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học
trực tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến
(trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng
dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ

7 5 0.98 5 36.4
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trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu,
sáng tạo nội dung…).

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về

lập trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển
- Lập trình Python nâng cao

15 1.35 63

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật hóa học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hóa học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Chemistry B

Mã học phần: CHE388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử, bảng
hệ thống tuần hoàn và biến thiên các tính chất các nguyên tố, liên kết hóa học), cơ sở lý thuyết của
các quá trình hóa học và hóa lý (nhiệt động học, động hóa học, dung dịch và điện hóa).
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng để có thể học các học phần Hóa cơ sở và các học
phần chuyên ngành liên quan. Giúp người học hiểu và vận dụng các kiến thức hóa học cơ bản vào
lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chọn lựa và áp dụng các định luật cơ bản của hóa học vào tính toán các quá trình hóa học và hóa
lý
b. Tính toán được năng lượng trao đổi của các quá trình hóa học.
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh tốc độ và chiều hướng của các quá trình
hóa học và hóa lý.
d. Giải thích được bản chất của dung dịch phân tử, dung dịch điện ly và các tính chất đặc trưng
của chúng. Tính toán và điều khiển các cân bằng trong dung dịch điện ly.
e. Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa
năng và điện năng. Giải thích được sự ăn mòn điện hóa và biết cách bảo vệ ăn mòn kim
loại.
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f. Trình bày được các tính chất của các nguyên tố và hợp chất cơ bản, phức chất. Phân biệt các
loại liên kết chính trong hợp chất hóa học; vẽ cấu trúc phân tử của một số hợp chất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và định luật cơ bản của
hóa học

2 0.15 4.4

2 Cơ sở của nhiệt động hóa học 4 0.3 8.8
3 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 4 0.3 8.8
4 Dung dịch 7 0.53 15.4
5 Phản ứng hóa học và dòng điện 6 0.45 13.2
6 Đại cương về các chất và phức chất 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phương Anh Trần Thị Phương Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi
trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc bảo vệ môi
trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thóai và ô nhiễm môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối liên hệ
giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong đời
sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những thách
thức về môi trường trong trường hợp cụ thể
b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá ảnh
hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường; Đánh
giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thóai và ô nhiễm
môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
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2 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên nhân
và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững và
bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người với
môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn
nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác và
sử dụng các nhóm tài nguyên (đất, nước,
sinh vật – rừng, khóang sản và năng
lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện
nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích
ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí
hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
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f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến
đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với
con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người đang
góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Tác động biến đối khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ

7 0.53 15.4
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3.5

3.6

sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
xã hội và sức khỏe cộng đồng

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đối khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt
Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc
nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64



103

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc
nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
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b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin
và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
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xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực
thù địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
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hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1

2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12

3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
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4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03

12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn
ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly

2 0.09 2.15 4.4
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ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6
-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12

1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
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c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra
đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4



126

- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4
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12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân.
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu
giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14

1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4

7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò
chơi vận động với bóng.

2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong 2 0.09 0.2 4.4
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bóng chuyền

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả
cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với
từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay,
kỹ thuật di chuyển đa bước trong môn
cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu
thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17

1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6

1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
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c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển
võ thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và
Tư thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống

2 0.09 0.36 4.4
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Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).
4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn
đỡ kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ
Thượng căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn
đỡ vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá
Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ

2 0.09 0.36 4.4
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Taekwondo.
13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1

môn võ Taekwondo.
2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04

1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi
đấu

Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
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d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát
và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣ 2 0.09 1 0.05 4.4
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luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng
chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22

1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22

IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
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1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
- Tiếng Anh: Mechanical Engineering Drawing

Mã học phần: MET395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật cơ khí bao gồm: các tiêu
chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; biểu diễn
vật thể; hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép ren, then, then hoa, chốt, đinh tán, hàn, khớp
nối, ổ lăn, bánh răng, bộ truyền đĩa xích, vẽ quy ước lò xo; biểu diễn dung sai và nhám bề mặt; biểu
diễn bản vẽ chi tiết; biểu diễn bản vẽ lắp; đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết; ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật cơ khí.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng bản vẽ và đọc được bản vẽ
chi tiết và bản vẽ lắp theo TCVN và ISO. Đồng thời, học phần phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế, chế tạo trong kỹ thuật cơ
khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cách biểu diễn các đối tượng trong các mặt phẳng hình chiếu.
b. Biểu diễn mối quan hệ hình học, xác định được giao tuyến, hình cắt, mặt cắt của các đối tượng
biểu diễn trong các mặt phẳng hình chiếu.
c. Biểu diễn các các chi tiết máy và các mối ghép trong kỹ thuật cơ khí.
d. Đọc bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
e. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí.
f. Trình bày ứng dụng máy tính trong việc biểu diễn bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản
vẽ
Khổ giấy
Khung bản vẽ, khung tên
Tỉ lệ
Chữ và số
Đường nét
Ghi kích thước

3 0.23 6.6

2
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Vẽ hình học
Chia đều đoạn thẳng, đường tròn

Chia đều đoạn thẳng
Chia đều đường tròn

Vẽ độ dốc, độ côn
Vẽ nối tiếp

Vẽ các trường hợp nối tiếp
Ứng dụng vẽ nối tiếp

Vẽ một số đường cong hình học
Đường elip
Đường Parabol
Đường xoắn ốc Acsimet
Đường thân khai của đường tròn
Đường sin
Đường cycloid
Đường epicycloid,
Đường hypocycloid
Hình ovan

Luyện tập vẽ hình học (tối thiểu 3 hình
vẽ)

4 0.3 8.8
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3
3.1

3.2

3.3

Phép chiếu
Khái niệm về các phép chiếu

Khái niệm về các phép chiếu xuyên
tâm

Khái niệm về phép chiếu song song
Khái niệm về phép chiếu vuông góc

Biểu diễn, liên thuộc
Điểm
Đường thẳng
Mặt phẳng

Luyện tập vẽ hình chiếu (tối thiểu 4 hình
vẽ).

4 0.3 8.8

4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

Giao của các đối tượng
Mặt phẳng cắt các đối tượng

Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Đường thẳng cắt mặt
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của hai đa diện
Trường hợp đặc biệt
Trường hợp tổng quát

Giao của đa diện và mặt cong
Giao của hai mặt cong
Luyện tập vẽ giao tuyến (tối thiểu 4 hình
vẽ)

5 0.38 11

5
5.1

5.2

5.3

Biểu diễn vật thể
Các loại hình chiếu

Hình chiếu cơ bản
Hình chiếu phụ
Hình chiếu riêng phần

Hình cắt
Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
Phân loại hình cắt
Ứng dụng của hình cắt
Ký hiệu và quy ước về hình cắt
Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

Mặt cắt
Phân loại mặt cắt

8 0.6 17.6
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Kí hiệu và những quy định về mặt
cắt
Hình trích
Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Cách ghi kích thước của vật thể
Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3
Luyện tập vẽ hình chiếu thứ 3 (tối thiểu
8 vật thể)
Luyện tập vẽ hình cắt, mặt cắt (tối thiểu
4 bản vẽ A4)

6
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

Vẽ hình chiếu trục đo
Khái niệm về hình chiếu trục đo

Nội dung của phương pháp hình
chiếu trục đo

Phân loại hình chiếu trục đo
Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Hình chiếu trục đo xiên cân
Vẽ hình chiếu trục đo
Chọn loại hình chiếu trục đo

Dựng hình chiếu trục đo
Vẽ hình cắt trong hình chiếu trục đo

Luyện tập vẽ hình chiếu trục đo (tối
thiểu 8 vật thể)

6 0.45 13.2

7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Vẽ quy ước các mối ghép
Ren

Sự hình thành ren
Các yếu tố của ren
Các loại ren tiêu chuẩn thường dùng
Cách vẽ quy ước ren
Ký hiệu ren

Ghép bằng ren
Các chi tiết ghép
Mối ghép ren

Ghép bằng then, then hoa, chốt
Ghép bằng đinh tán

Khái niệm chung
Các loại đinh tán
Các vẽ quy ước các đinh tán

Ghép bằng hàn
Khái niệm chung

4 0.3 8.8



150

7.6

7.7

Hình biểu diễn các mối hàn
Ký hiệu quy ước mối hàn

Khớp nối
Khớp nối cứng
Khớp nối mềm
Khớp nối đĩa
Khớp Các đăng

Luyện tập vẽ quy ước mối ghép (tối
thiểu 5 hình vẽ)

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Vẽ quy ước bánh răng, lò xo, pulley,
xích
Vẽ quy ước bánh răng

Khái niệm chung về bánh răng
Vẽ quy ước bánh răng trụ
Vẽ quy ước bánh răng côn
Vẽ quy ước bánh vít và trục vít

Vẽ quy ước lò xo
Khái niệm chung về lò xo
Vẽ quy ước lò xo

Vẽ pulley
Pulley đai phẳng
Pulley đai chữ V
Pulley đai tròn

Vẽ xích
Xích con lăn
Xích răng

Luyện tập vẽ quy ước bánh răng, lò xo,
pulley, xích (tối thiểu 5 hình vẽ)

3 0.23 6.6

9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Giới thiệu bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp

Hình biểu diễn của bản vẽ lắp
Các kích thước và sai lệch giới hạn
Số vị trí
Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật

liệu
Các đặc tính kỹ thuật

Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản
Ổ lăn
Lập bản vẽ lắp theo mẫu
Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết

4 0.3 8.8
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9.6 Luyện tập đọc bản vẽ lắp (tối thiểu 4
bản vẽ lắp)

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Bản vẽ chi tiết, các chỉ dẫn dung sai và
nhám bề mặt
Nội dung bản vẽ chi tiết
Chỉ dẫn dung sai hình học
Chỉ dẫn nhám bề mặt
Luyện tập bản vẽ chi tiết (tối thiểu 4
dạng chi tiết, bản vẽ A4)

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2

Giới thiệu việc ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật
Giới thiệu về việc ứng dụng máy tính
trong vẽ kỹ thuật 2D.
Giới thiệu về ứng dụng máy tính trong
vẽ kỹ thuật 3D.

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vẽ kỹ thuật cơ khí
- Tiếng Anh: ENGINEERING DRAWING

Mã học phần: MET3006 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về tiêu chuẩn, quy định trong vẽ kỹ thuật, biểu diễn
vật thể, hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép phổ biến trong kỹ thuật cơ khí, biểu diễn dung
sai, nhám bề mặt, biểu diễn bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong kỹ thuật cơ khí bằng phần mềm đồ họa
(CAD).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kỹ năng cần thiết để ứng dụng phần mềm AutoCAD để lập các bản vẽ chi tiết và
bản vẽ lắp theo TCVN và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác, phục vụ cho việc học tập các
học phần cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và chế tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thành thạo các câu lệnh trong phần mềm AutoCAD;
b. Ứng dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Nhập môn
Giới thiệu về AutoCAD Mechanical.
Giao diện của AutoCAD Mechanical.
Menu, toolbar và các phím nóng
Cách gọi các thanh công cụ
Các lệnh thiết lập bản vẽ

2 0.18 2 8.4

2 Các lệnh vẽ cơ bản
Lệnh Line, Xline, Ray, Pline và Spline
Lệnh Circle, Arc và Elipse
Lệnh Polyline và Rectangle
Lệnh Multiline, Region, Union và
Intersec
Lệnh Point ; Divide ; Measure ; Point
Style.

6 0.54 6 25.2

3 Phép biến đổi và sao chép hình, quản lý
BV theo lớp
Các lệnh biến đổi và sao chép hình:
Move, Rotate, Scale, Mirror, Stretch,
Copy, Offset, Array, Fillet, Chamfer,
Earse.
Các lệnh làm việc với lớp: Layer,
Linetype, Ltscale, Properties

6 0.54 6 25.2

4 Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn
bản
Các lệnh ký hiệu mặt cắt: Fill, Hatch,
Hatchedit
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản:
Style, Text, …
Các lệnh tạo hình
Các lệnh ghi, hiệu chỉnh kích thước và
làm việc khối
Các lệnh ghi kích thước (Dimension)
Lệnh hiệu chỉnh kích thước
Lệnh làm việc khối (Block)

2 0.18 2 8.4

5 Thực hành thiết kế trục, vẽ các mối ghép
phổ biến, vẽ các bộ truyền động sử dụng
thẻ Content trong AutoCAD Mechanical
Bản vẽ trục

6 0.54 6 25.2
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Mối ghép bu long – đai ốc
Bản vẽ bánh răng
Bộ truyền trong kỹ thuật cơ khí động
lực: truyền động xích, truyền động các
đăng, truyền động đai, truyền động bánh
răng….

6 Sử dụng phần mềm AutoCAD
Mechanical hỗ trợ biểu diễn vật thể
Vẽ các hình chiếu thẳng góc: giá V,
chạc, giá đỡ, giá quay, kẹp, gối, bàn
trượt, ống bích, …
Nắp, vô lăng, cần gạt, cam, tấm đệm, cờ
lê, móc, gối, giá đỡ, bệ máy, chạc,
Vẽ các bản vẽ chế tạo

4 0.36 4 16.8

7 Thực hành tổng hợp (tiếp)
Các lệnh điều khiển máy in
Lệnh Layout
Lệnh Plot
Lệnh hiệu chỉnh khung in

4 0.36 4 16.8

CỘNG 0 30 2.7 30 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6

1 Phòng máy tính Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật cơ khí
- Tiếng Anh: Introduction to Mechanical Engineering

Mã học phần: MET3004 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật và các ngành kỹ thuật phổ biến;
các phương pháp, kỹ năng cơ bản cần thiết để học tập hiệu quả ở đại học; các công cụ máy tính cho
kỹ sư; đạo đức nghề nghiệp; giới thiệu chương trình đào tạo từ đó giúp người học có những hiểu biết
chung về chuyên ngành của mình, từ đó giúp sinh viên học tốt các học phần trong chương trình đào
tạo.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động trong việc học tập chuyên ngành kỹ
thuật cơ khí ở môi trường đại học. Đồng thời giúp cho sinh viên hiểu hơn về chuyên ngành kỹ thuật
cơ khí mà sinh viên đang theo học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được về kỹ thuật và nghề kỹ sư.
b. Lập kế hoạch để có một phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại học.
c. Nhận diện được chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí mà sinh viên đang theo học.
d. Chọn lựa được công cụ học tập phù hợp với người học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Giới thiệu về kỹ thuật và nghề kỹ sư
Khái niệm về kỹ thuật
Kỹ sư và nhà công nghệ
Các chức năng của kỹ thuật
Các ngành kỹ thuật
Cơ hội việc làm cho kỹ sư trong các

lĩnh vực
Chuẩn bị cho một sự nghiệp thành

công

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại
học
Học tập ở đại học
Các phương pháp học tập hiệu quả
Phương pháp thi hiệu quả
Tạo động lực học tập

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Công cụ máy tính cho kỹ sư
Phần cứng máy tính cho kỹ sư
Phần mềm cần có của kỹ sư

1 0.08 2.2

4 Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật cơ khí

2 0.15 4.4

5

5.1

5.2
5.3

Tham quan khoa Cơ khí, xưởng cơ khí,
phòng máy CNC
Tham quan khoa và các tủ dụng cụ tại

văn phòng khoa Cơ khí
Tham quan máy móc, thiết bị tại

xưởng cơ khí
Tham quan máy móc và thiết bị tại

phòng máy CNC

2 0.15 4.4

6 Tham quan nhà máy, xí nghiệp 2 0.15 4.4
CỘNG 15 0 1.14 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (LT)
- Tiếng Anh: Tolerances, Fits and Engineering Metrology

Mã học phần: MET3023 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, chuỗi kích thước,
dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí; kỹ thuật đo,
kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu cơ bản của chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức để người học có khả năng tính toán kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn; lựa
chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế; có khả năng kiểm
tra các thông số hình học sản phẩm cơ khí sau khi gia công; giúp người học hình thành năng lực thiết
kế, chế tạo máy, thiết bị công nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính các kích thước, sai lệch và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và dung sai của lắp
ghép, chọn kiểu lắp thông dụng trong cơ khí.
b. Xây dựng và giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của lắp ráp.
c. Giải thích các chỉ tiêu đo, sai số đo và nguyên tắc đo. Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của
một số dụng cụ đo kích thước chiều dài thông dụng.
d. Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và xây dựng phương án đo, kiểm tra các
thông số hình dạng hình học của chi tiết máy.
e. Tính, chọn dung sai góc và côn, ren và mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và
kiểm tra góc và côn, các thông số cơ bản của ren, then, then hoa, bánh răng.
f. Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi tiết
máy.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp
ghép
Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí
Khái niệm về kích thước, sai lệch giới
hạn và dung sai
Khái niệm về lắp ghép

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Khái niệm về hệ thống dung sai và lắp
ghép
Hệ thống dung sai lắp ghép
Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản
vẽ
Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép
khi thiết kế

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Chuỗi kích thước
Các khái niệm cơ bản
Giải chuỗi kích thước
Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các khái niệm cơ bản về đo lường
Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và
phương pháp đo
Sai số đo
Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước
chiều dài
Thước không có du xích
Dụng cụ đo kiểu thước cặp

5 0.38 11
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Dụng cụ đo kiểu panme
Đồng hồ so
Dụng cụ đo có đồng hồ so
Căn mẫu
Calip
Dụng cụ đo kiểu đòn bẩy – quang học
Dụng cụ đo bằng khí nén
Máy chiếu biên dạng
Máy CMM

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Dung sai hình học và đo các thông số
hình dạng hình học
Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết
máy
Các ký hiệu dung sai hình học
Điều kiện vật liệu
Miền dung sai hình học
Chuẩn dung sai hình học
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hình dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
hướng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị
trí
Dung sai và phương pháp đo sai lệch
biên dạng
Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ
đảo

10 0.75 22

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Dung sai và phương pháp đo góc và đo
côn
Dung sai kích thước góc
Lắp ghép côn trơn
Kiểm tra côn bằng ca lip
Phương pháp và dụng cụ đo góc và đo
côn

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo
mối ghép ren
Dung sai kích thước ren hệ mét
Lắp ghép ren hệ mét
Kiểm tra ren bằng ca lip
Phương pháp và dụng cụ đo các thông

4 0.3 8.8
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số của ren
9

9.1
9.2
9.3
9.4

Dung sai, lắp ghép và phương pháp
kiểm tra mối ghép then và then hoa
Dung sai lắp ghép then
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
chữ nhật
Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng
thân khai
Kiểm tra then và then hoa

4 0.3 8.8

10

10.1
10.2
10.3

10.4

Dung sai và phương pháp đo bánh răng
và truyền động bánh răng
Các yếu tố cơ bản của bánh răng và
truyền động bánh răng
Các mức chính xác truyền động bánh
răng
Tiêu chuấn dung sai và cấp chính xác
của bánh răng và truyền động bánh răng
Các phương pháp đo các thông số của
bánh răng và truyền động bánh răng

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Nhám bề mặt
Khái niệm về nhám bề mặt
Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt
Xác định giá trị cho phép của thông số
nhám
Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
Phương pháp và phương tiện đo nhám
bề mặt

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98



164

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành kỹ thuật đo
- Tiếng Anh: Lab of Engineering Metrology

Mã học phần: MET3024 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản về sử dụng các dụng cụ đo lường cầm tay
trong cơ khí, máy chiếu biên dạng, máy đo nhám bề mặt, các kỹ thuật đo các thông số hình dạng, vị
trí và nhám bề mặt chi tiết máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kỹ năng đo lường các thông số kích thước, hình dáng hình học và độ nhám bề mặt chi tiết
máy trong sản xuất cơ khí; giúp người học hình thành năng lực về chế tạo máy, thiết bị công nghiệp
và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường cầm tay để đo kích thước.
b. Đo thành thạo các thông số hình học chi tiết máy.
c. Đo và kiểm tra ren, bánh răng.
d. Sử dụng máy đo nhám bề mặt.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Sử dụng các dụng cụ đo cầm tay
Thước cặp
Thước đo cao
Panme
Đồng hồ so
Căn lá

4 0.36 15 0.45 16.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đo độ sai lệch hình dạng
Độ phẳng
Độ thẳng
Độ tròn
Độ trụ

4 0.36 15 0.45 16.8

3
3.1
3.2
3.3

Đo đo sai lệch hướng
Độ song song
Độ vuông góc
Độ sai lệch góc nghiêng

4 0.36 15 0.45 16.8

4
4.1
4.2
4.3

Đo đo sai lệch vị trí
Dung sai định vị
Độ đồng trục
Độ đối xứng

4 0.36 15 0.45 16.8

5
5.1
5.2

Đo sai lệch độ đảo
Độ đảo hướng tâm
Độ đảo mặt đầu

4 0.36 15 0.45 16.8

6
6.1
6.2

Đo các thông số chi tiết ren tam giác, hệ
mét
Kiểm tra bước ren bằng dưỡng ren
Đo đường kính trung bình bằng panme
đo răng

2 0.18 3.5 0.15 8.4

7
7.1
7.2

Đo các thông số của bánh răng trụ
Đo độ đảo hướng kính vành răng
Đo bước răng

4 0.36 1.5 0.1 16.8

8 Đo trên máy đo nhám bề mặt 4 0.36 0.25 0.05 16.8
CỘNG 0 30 2.7 80.25 2.55 126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 80.25 1.61 81.86

1 Bộ đầu đo của panme đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

2 Các mẫu đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

3 Căn mẫu đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

4 Đế đồng hồ so Giờ 5 0.1 5.1

5 Đế gá đồng hồ so Giờ 5 0.1 5.1

6 Đồng hồ so điện tử Giờ 5 0.1 5.1

7 Đồng hồ số đo lỗ Giờ 5 0.1 5.1

8 dụng cụ đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

9 Giá kẹp panme Giờ 10 0.2 10.2

10 mẫu đo Giờ 0.75 0.02 0.77

11 Máy đo độ nhám bề mặt Giờ 0.25 0.01 0.26

12 Máy đo quang học Giờ 0.5 0.01 0.51

13 Panme Giờ 10 0.2 10.2

14 Panme đo ngoài Giờ 0.75 0.02 0.77

15 Panme đo ren Giờ 0.5 0.01 0.51

16 Panme đo ren cơ khí Giờ 0.5 0.01 0.51

17 Thước đo cao Giờ 5 0.1 5.1

18 Thước kẹp Giờ 25 0.5 25.5

19 Thước lá Giờ 5 0.1 5.1
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IV Vật tư 2.55 0.05 2.6

1 Dầu nhớt Lít 0.5 0.01 0.51

2 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.05 0 0.05

3 Dẻ lau Kilogam 0.65 0.01 0.66

4 mẫu đo Kilogam 1.25 0.03 1.28

5 mẫu đo độ nhám Bộ 0.05 0 0.05

6 Nhớt máy, dầu mỡ Lít 0.05 0 0.05

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật lạnh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nhiệt
- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui
luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản của một số loại chất
môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ
bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp
người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần
chuyên môn liên quan.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các quá trình trong hệ thống nhiệt động cũng như trong các thiết bị trao đổi nhiệt; có khả
năng tính toán cơ bản đối với một số quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; làm nền tảng cho việc tiếp
thu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, định nghĩa, mô tả được các quá trình cơ bản; viết lại các công thức tính
toán trong nhiệt động lực học và truyền nhiệt.
b. Giải thích bản chất của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt; giải thích được các nguyên lý
làm việc của động cơ nhiệt, hệ thống máy lạnh và các thiết bị truyền nhiệt.
c. Tính toán các thông số cơ bản của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
d. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như hiệu quả của các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt.
e. Tính toán thiết kế một số thiết bị cơ bản sử dụng trong nhiệt kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học
Các thông số trạng thái cơ bản
Khí lý tưởng và Phương trình trạng thái
của khí lý tưởng
Nhiệt dung riêng
Hỗn hợp của khí lý tưởng

3 0.23 6.6

2 Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
Năng lượng toàn phần, nội năng, nhiệt
lượng và công
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
cho hệ kín
Định luật nhiệt động lực học thứ nhất
cho hệ hở
Enthalpy

2 0.15 4.4

3 Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí
lý tưởng
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đoạn nhiệt
Quá trình đa biến

3 0.23 6.6

4 Định luật nhiệt động lực học thứ hai
Các loại chu trình nhiệt động và hiệu
suất
Chu trình Carno thuận nghịch
Phát biểu định luật nhiệt động II
Entropy

2 0.15 4.4

5 Chất thuần khiết và các quá trình nhiệt
động cơ bản của hơi nước

4 0.3 8.8
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Các khái niêṃ về hơi nước và ứng dụng
trong công nghê ̣CBTP
Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất
lỏng
Các phương pháp xác định thông số
trạng thái của hơi nước: Bảng và đồ thị.
Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi
nước

6 Không khí ẩm và các quá trình nhiệt
động cơ bản của không khí ẩm
Không khí ẩm và các thông số trạng thái
cơ bản
Các đồ thị của không khí ẩm: I-d, t-d
Các quá trình nhiệt động cơ bản của
không khí ẩm
Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí
ẩm
Quá trình hòa trộn, ứng dụng trong sấy
thủy sản

4 0.3 8.8

7 Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong
công nghệ thực phẩm
Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén.
Chu trình làm việc của bơm nhiệt.
Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong
công nghệ chế biến thực phẩm, thủy sản.

3 0.23 6.6

8 Dẫn nhiệt
Các khái niệm cơ bản, định luật Fourier
về dẫn nhiệt
Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một
lớp và nhiều lớp
Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp
và nhiều lớp

5 0.38 11

9 Trao đổi nhiệt đối lưu
Các khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt
đối lưu
Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức: ngoài
ống, trong ống, ống đơn, chùm ống
Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi, ngưng
tụ

5 0.38 11

10 Trao đổi nhiệt bức xạ 4 0.3 8.8
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Các khái niệm và định luật cơ bản về
bức xạ nhiệt
Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt
song song ở giữa có màn chắn, không có
màn chắn
Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau

11 Truyền nhiệt
Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng
một lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một
lớp và nhiều lớp
Truyền nhiệt qua vách có cánh

4 0.3 8.8

12 Các thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược
chiều.
Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn
hợp
Các biện pháp tăng cường sự trao đổi
nhiệt
Ứng dụng của các thiết bị trao đổi nhiệt
trong công nghệ chế biến thực phẩm,
thủy sản

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khổng Trung Thắng Lê Như Chính

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ lý thuyết
- Tiếng Anh: Theoretical mechanics

Mã học phần: MEM343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về các quy luật cân bằng, chuyển động và tương tác
cơ học giữa các vật thể nhằm giúp người học nghiên cứu các bài toán kỹ thuật liên quan đến cân bằng
và chuyển động của mô hình chất điểm, cơ hệ và vật rắn dưới tác dụng của ngoại lực.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về vật rắn tuyệt đối, hình thành khả năng phân tích, mô
hình hóa vật thể để giải quyết được các bài toán cân bằng trong tĩnh học. Ngoài ra giúp cho người học
xác định các đại lượng cơ bản trong các bài toán về động học và động lực học của chất điểm và cơ
hệ. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của cơ sở ngành để học tiếp các học phần liên quan
đến tính toán phân tích cân bằng và chuyển động của cơ hệ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhớ được các khái niệm cơ bản trong cơ học vật rắn tuyệt đối.
b. Nhận diện và phân biệt được các dạng lực tác dụng, mô men lực, các loại liên kết, các dạng
chuyển động của điểm và vật thể.
c. Vận dụng các công thức để tính toán các đại lượng như lực, mô men, vận tốc, gia tốc trong các
bài toán đơn giản và phức tạp.
d. Phân tích được các cơ cấu thực tế để xây dựng mô hình tính toán đơn giản.
e. Phân tích bài toán để tìm ra mối quan hệ giữa lực, vận tốc và gia tốc chuyển động trong các bài
toán động lực học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học
Giới thiệu chung về học phần
Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
tuyệt đối
Lực, mô men và ngẫu lực
Liên kết và các phản lực liên kết

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực
Phân loại hệ lực
Véctơ chính và mômen chính của hệ lực
Thu gọn hệ lực
Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ
lực

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Điều kiện cân bằng của hệ lực
Điều kiện cân bằng của điểm
Điều kiện cân bằng của vật rắn
Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
Bài toán vật lật

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Ma sát
Khái niệm và phân loại ma sát
Ma sát trượt
Ma sát lăn

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Đặc trưng hình học
Trọng tâm của vật rắn
Mô men quán tính tiết diện
Mô men quán tính khối

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Động học điểm
Khảo sát sự chuyển động bằng phương
pháp véc tơ
Khảo sát sự chuyển động bằng phương

3 0.23 6.6
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pháp tọa độ Descartes
Khảo sát sự chuyển động bằng phương
pháp tọa độ tự nhiên

7
7.1
7.2
7.3

Động học vật rắn
Chuyển động tịnh tiến
Chuyển động quay quanh trục cố định
Chuyển động song phẳng

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3

Hợp chuyển động của điểm
Các khái niệm về chuyển động
Định lý hợp vận tốc
Định lý hợp gia tốc

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Các tiên đề động lực học và phương
trình vi phân chuyển động
Các khái niệm cơ bản về động lực học
Phương trình vi phân chuyển động của
chất điểm và cơ hệ
Hai bài toán cơ bản động lực học

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Các định lý cơ bản động lực học
Định lý chuyển động của khối tâm
Định lý biến thiên động lượng
Định lý biến thiên mô men động lượng
Định lý biến thiên động năng

6 0.45 13.2

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Các nguyên lý cơ học và phương trình
tổng quát động lực học
Nguyên lý D’alembert đối với chất điểm
và cơ hệ
Nguyên lý di chuyển khả dĩ
Phương trình tổng quát động lực học
Phương trình Lagrange loại II

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sức bền vật liệu
- Tiếng Anh: Mechanics of materials

Mã học phần: MEM332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về nội lực, ứng suất và biến dạng; tính toán thanh
chịu lực dọc trục, thanh chịu xoắn, thanh chịu uốn, thanh chịu lực tổng hợp, trạng thái ứng suất và
biến dạng, mất ổn định thanh; và các tiêu chuẩn đánh giá bền. Học phần này cung cấp cho người học
những kiến thức nền tảng liên quan đến ứng xử cơ học của các loại vật liệu khác nhau dưới tác dụng
các tải khác nhau. Người học tính toán và thiết kế được các chi tiết hoặc kết cấu đảm bảo làm việc
trong phạm vi an toàn, không bị hư hỏng.
3. Mục tiêu:
Trang bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể tính toán, phân tích, đánh giá khả năng chịu lực
của các chi tiết cơ bản trong kỹ thuật làm từ các loại vật liệu khác nhau và chịu tác dụng của các ngoại
lực khác nhau. Trên cơ sở này, người học có thể tiếp cận bài toán thiết kế cho bất kỳ chi tiết cơ khí
hoặc kết cấu đảm bảo an toàn bền và đánh giá được mức độ an toàn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết các khái niệm cơ bản về bài toán sức bền vật liệu, đặc trưng cơ học và ứng xử cơ học của vật
liệu.
b. Tính toán được ứng suất pháp, ứng suất tiếp, biến dạng dài, biến dạng trượt; mối quan hệ giữa
ứng suất và biến dạng.
c. Xây dựng biểu đồ nội lực, xác định được chuyển vị, biến dạng, ứng suất, và thiết kế thanh chịu
lực dọc trục, thanh chịu xoắn, và thanh chịu uốn.
d. Tính toán ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong thanh chịu lực tổng hợp và thiết kế thanh chịu lực
tổng hợp.
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e. Biết hiện tượng mất ổn định thanh chịu nén (buckling) và xác định được lực tới hạn.
f. Thiết lập được trạng thái ứng suất, xác định được ứng suất chính và phương chính, ứng suất trượt
lớn nhất và phương trượt, hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: NỘI LỰC
1. Nhập môn
2. Giới thiệu chung và đầu ra mong đợi
3. Khái niệm nội lực
4. Các thành phần nội lực và PP xác
định nội lực
5. Các ví dụ minh họa xác định nội lực
6. Bài tập SV tự giải

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 2: ỨNG SUẤT VÀ BIẾN
DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Định nghĩa ứng suất
4. Ứng suất pháp
5. Ứng suất tiếp
6. Các vị dụ minh họa xác định ứng suất
7. Ứng suất phá hủy của vật liệu
8. Ứng suất cho phép
9. Hệ số an toàn
10. Các vị dụ minh họa thiết kế bền theo
ứng suất cho phép
11. Biến dạng dài
12. Biến dạng góc
13. Các vị dụ minh họa xác định biến
dạng

3 0.23 6.6
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14. Bài tập SV tự giải.
3 Chủ đề 3: ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC VẬT

LIỆU
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Các thí nghiệm đo cơ tính vật liệu
4. Đường cong quan hệ giữa ứng suất
pháp với biến dạng dài trong vật liệu
5. Phân biệt vật liệu giòn và vật liệu dẻo
6. Giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, giới
hạn bền cực đại, giới hạn đứt của vật
liệu
7. Mô đun đàn hồi của vật liệu
8. Vùng chảy dẻo và vùng biến cứng của
vật liệu dẻo
9. Đường cong quan hệ ứng suất tiếp và
biến dạng góc
10. Ví dụ minh họa cách xác định các
đặc trưng cơ học
11. Định luật Hooke
12. Năng lượng biến dạng của vật liệu,
cách xác định, VD minh họa
13. Tỉ lệ Poisson
14. Bảng tra các đặc trưng cơ học của
các vật liệu kỹ thuật thường gặp
15. Các vi dụ minh họa
16. Bài tập SV tự giải
17. Thí nghiệm kéo/nén

3 2 0.41 0.4 1.15 15

4 Chủ đề 4: THANH CHỊU LỰC DỌC
TRỤC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực và ứng suất thanh chịu lực
dọc trục
4. Các mode phá hủy của thanh chịu lực
dọc trục của vật liệu giòn và dẻo
5. Biến dạng và độ giãn/co trong thanh
chịu lực dọc trục
6. Bài toán siêu tĩnh thanh chịu lực dọc
trục
7. Ứng suất và biến dạng do nhiệt gây ra

3 0.23 6.6
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8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
lực dọc trục
9. Ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.
11. Kiểm tra 1 tiết

5 Chủ đề 5. THANH CHỊU XOẮN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trong thanh chịu xoắn
4. Trạng thái ứng suất tại 1 điểm trong
thanh chịu xoắn
5. Thiết kế trục truyền động
6. Góc xoắn của thanh tròn chịu xoắn
7. Thanh siêu tĩnh chịu xoắn
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
xoắn
9. Các ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.

3 1 0.32 0.5 1 10.8

6 Chủ đề 6. THANH CHỊU UỐN – BIỂU
ĐỒ NỘI LỰC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực trên tiết diện ngang dầm: Lực
cắt và mô men uốn
4. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
giải tích
5. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
hình học
6. Xây dựng biểu đồ bằng PP tích phân
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

7 Chủ đề 7: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT PHÁP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất pháp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt
ngang dầm
5. Đặc trưng hình học của tiết diện thanh

3 0.23 6.6
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chịu uốn
7. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quá tính I với tiết diện bất đối xứng
8. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quá tính I với tiết diện composite
(bê tông cốt thép)
9. Ứng suất pháp trong thanh bị uốn 2
phương (uốn xiên)
10. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
uốn
11. Các ví dụ minh họa
12. Bài tập SV tự giải.

8 Chủ đề 8: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT TIẾP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất tiếp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất tiếp trên tiết diện
ngang của dầm
5. Ứng suất tiếp trong dầm tự tạo (dầm
ghép)
6. Thiết kế dầm chịu uốn
7. Các vi dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.
9. Kiểm tra 1 tiết

3 0.23 6.6

9 Chủ đề 9. ĐƯỜNG ĐÀN HỒI DẦM
CHỊU UỐN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Thiết lập đường cong đàn hồi dầm
bằng PP tra bảng
4. Thiết lập đường cong đàn hồi bằng
PP giải tích
5. Ví dụ minh họa
6. Bài tập SV tự giải.
7. Thí nghiệm uốn

3 1 0.32 0.3 0.05 10.8

10 Chủ đề 10. THANH CHỊU LỰC PHỨC
TẠP
1. Giới thiệu chung

3 0.23 6.6
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2. Kết quả mong đợi
3. Phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang
của các thanh chịu lực đơn
4. Ứng suất trong thanh chịu lực
kéo/nén lệch tâm
5. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục và xoắn đồng thời
6. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục và uốn đồng thời
7. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục + xoắn + uốn đồng thời
8. Các ví dụ minh họa
9. Bài tập SV tự giải.

11 Chủ đề 11. MẤT ỔN ĐỊNH THANH
CHỊU NÉN (BUCKLING)
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Công thức giới hạn ổn định Euler
4. Ảnh hưởng của liên kết tại đầu cột
đến lực tới hạn
5. Thanh chịu nén lệch tâm – Công thức
Secant
6. Thiết kế thanh chịu nén
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

12 Chủ đề 12. CHUYỂN ĐỔI TRẠNG
THÁI ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng và mối
quan hệ với ứng suất trên mặt cắt ngang
4. Trạng thái ứng suất một điểm trên
thành nồi áp lực và chuyển đổi trạng
thái
5. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng công thức giải tích
6. Ứng suất chính, phương chính
7. Ứng suất trượt max, phương trượt
max
8. Trạng thái ứng suất trong một số
thanh chịu lực kết hợp đơn giản

3 0.23 6.6
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9. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng PP hình học: Vòng tròn Morh
10. Chuyển đổi trạng thái biến dạng
11. Định luật Hooke tổng quát
12. Các ví dụ minh họa
13. Bài tập SV tự giải.

13 Chủ đề 13. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH
GIÁ BỀN
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn ứng
suất trượt cực đại
4. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn năng
lượng biến dạng cực đại (ứng suất tương
đương von Misses)
5. Phá hủy vật liệu giòn - tiêu chuẩn ứng
suất pháp cực đại
6. Các ví dụ minh họa
7. Bài tập SV tự giải
8. Kiểm tra 1 tiết

4 0.3 8.8

14 Ôn tập và giải đáp 3 0.23 6.6
CỘNG 43 4 3.65 1.2 2.2 111.

4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 94.6 94.6 1.89 96.49

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 16.8 16.8 0.34 17.14

III Thiết bị Giờ 1.2 0.02 1.22

1 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn Giờ 0.05 0 0.05
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hồi kéo nén

2 Bộ thiết bị xác định trạng thái
ứng suất

Giờ 0.1 0 0.1

3 Bộ thiết bị xác định ứng suất
trong dâm thẳng chịu uốn thuần
túy

Giờ 0.1 0 0.1

4 Chân đế từ Giờ 0.1 0 0.1

5 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ
so)

Giờ 0.1 0 0.1

6 Đồng hồ so Giờ 0.1 0 0.1

7 Máy cắt dây CNC Giờ 0.05 0 0.05

8 Máy ghi biến dạng động Giờ 0.1 0 0.1

9 Máy kéo nén Giờ 0.1 0 0.1

10 Mô hình đo độ võng góc xoay
của dầm chịu uốn

Giờ 0.1 0 0.1

11 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo
xoắn)

Giờ 0.1 0 0.1

12 Thước cặp cơ khí Giờ 0.1 0 0.1

13 Thước cặp điện tử Giờ 0.1 0 0.1

IV Vật tư 2.2 0.04 2.24

1 Bút lấy dấu Cái 0.05 0 0.05

2 Đá cắt Cái 0.05 0 0.05

3 Găng tay Cặp 1 0.02 1.02

4 Lưỡi cưa thép Cái 0.05 0 0.05

5 Thép dạng tấm Kilogam 0.05 0 0.05

6 Thép dạng trụ Kilogam 1 0.02 1.02

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Hưng Trà Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Materials

Mã học phần: MEM329 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc tính các loại vật liệu sử dụng phổ biến trong kỹ
thuật, bao gồm nội dung: cấu trúc tinh thể; quá trình hình thành và biến đổi tổ chức; tên gọi, ký hiệu
theo TCVN và tiêu chuẩn khác; các tính chất cơ, lý, hóa, tính sử dụng, tính công nghệ; phương pháp
xử lý nhiệt luyện để thay đổi tính chất vật liệu.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có thể nhận biết, tra cứu, phân tích và lựa chọn vật liệu trong công tác thiết kế và thi công;
biết lập qui trình nhiệt luyện để biến đổi tính chất của vật liệu theo yêu cầu. Giúp sinh viên có đủ kiến
thức và kỹ năng cần thiết về mảng vật liệu để học các học phần chuyên ngành cơ khí và liên quan có
sử dụng vật liệu kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được mối quan hệ, yếu tố ảnh hưởng giữa cấu trúc với các tính chất. Trên cơ sở đó, có
những vận dụng phù hợp trong công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu
b. Mô tả, giải thích được khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức
tính, và ý nghĩa của các đặc trưng tính chất vật liệu.
c. Gọi được tên thông dụng, phân loại và giải thích được ký hiệu vật liệu theo TCVN và tiêu chuẩn
quốc tế thông dụng khác; trình bày được cấu trúc, tính chất cơ bản, ứng dụng và những lưu ý trong
phương pháp gia công chế tạo của vật liệu.
d. Phân tích được điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, lựa chọn được vật liệu, phương pháp xử lý
nhiệt trong gia công chế tạo cho một số chi tiết máy cơ khí điển hình.
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e. Thực hiện được nội dung và yêu cầu của bài thực hành, bao gồm: Tạo được mẫu thử nghiệm; sử
dụng được thiết bị thử nghiệm; vận dụng kiến thức lý thuyết của học phần vào thực nghiệm; đánh
giá, giải thích được kết quả thực nghiệm...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm và tính chất cơ bản về vật
liệu kỹ thuật
1.1 Khái niệm chung về vật liệu-vật liệu
kỹ thuật
1.2 Tính chất chung của vật liệu kỹ thuật
1.3 Cấu tạo tinh thể của vật liệu
1.4 Kết tinh và hình thành tổ chức của
kim loại
1.5 Biến dạng dẻo và cơ tính kim loại

5 0.38 11

2 Hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim
2.1 Cấu trúc tinh thể của hợp kim
2.2 Các loại GĐTT thông thường 2
nguyên

3 0.23 6.6

3 Xử lý nhiệt kim loại
3.1 Nhiệt luyện
3.2 Hóa nhiệt luyện
3.3 Cơ nhiệt luyện
3.4 Lựa chọn vật liệu và phương pháp
nhiệt luyện để chế tạo cho một số chi
tiết máy cơ khí điển hình.

5 0.38 11

4 Gang
4.1 Khái niệm chung về gang
4.2 Gang xám
4.3 Gang dẻo
4.4 Gang cầu

2 0.15 4.4
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5 Thép
5.1 Thép cacbon
5.2 Thép hợp kim
5.3 Thép kết cấu
5.4 Thép dụng cụ
5.5 Thép hợp kim đặc biệt

6 0.45 13.2

6 Hợp kim màu - hợp kim đặc biệt
6.1 Nhôm và hợp kim nhôm
6.2 Đồng và hợp kim đồng
6.3 Kim loại và hợp kim màu khác
6.4 Hợp kim làm ổ đỡ trượt
6.5 Hợp kim bột

5 0.38 11

7 Vật liệu phi kim loại
7.1 Vật liệu polyme
7.2 Vật liệu compozit
7.3 Vật liệu ceramic
7.4 Thuỷ tinh
7.5 Xi măng và bê tông

4 0.3 8.8

8 THỰC HÀNH
Hướng dẫn: Nội quy TH - Thảo luận –
Viết BC; Đánh giá

5 0.6 5 30

9 Đo độ cứng vật liệu
(Phương pháp kiểm tra cơ tính vật liệu
không phá hủy)
Nguyên lý các phương pháp đo độ cứng
cơ bản
Thực hành đo độ cứng Brinell
Thực hành đo độ cứng Rockwell
Thực hành đo độ cứng Vicker
Xác định độ bền kim loại gián tiếp từ
kết quả đo độ cứng

5 0.6 5 0.67 30

10 Nghiên cứu quá trình kết tinh và tổ chức
tế vi của kim loại
Quan sát quá trình kết tinh của kim loại
gián tiếp qua kết tinh của muối NH4CL
quá bão hòa
Làm mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi
(chuẩn bị hóa chất, chọn mẫu, cắt mẫu,
mài, đánh bóng và tẩm thực,..)
Thực hành quan sát tổ chức tế vi của

5 0.6 5 0.33 30
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kim loại trên kính hiển vi kim tương
11 Nhiệt luyện thép

Làm mẫu để nhiệt luyện theo quy hoạch
thực nghiệm
Phương pháp tôi, ram, ủ, thường hóa
thép theo quy hoạch thực nghiệm
Đánh giá kết quả trước và sau nhiệt
luyện bằng kết quả đo độ cứng, quan sát
bề mặt, tổ chức tế vi

5 0.6 5 0.33 30

12 Tìm hiểu thực tế chi tiết máy cơ khí điển
hình
Tên chi tiết (tên kỹ thuật, tên thực tế)
Vật liệu chế tạo (theo TCVN và TC
khác)
(xác định loại vật liệu, thành phần hợp
kim, thông qua công dụng, thử và so
sánh độ cứng trước và sau khi ủ,..)
Cấu tạo chi tiết (bản vẽ kỹ thuật).
Điều kiện làm việc, lắp ráp, bôi trơn, …
Phương pháp tạo ra chi tiết
Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, bảo
hành cho chi tiết
Thảo luận, nhận xét, đề xuất

5 0.6 3 30

13 Thực hành chế tạo vật liệu composite
nền polyme cốt sợi
Nguyên liệu nhựa nền, chất đóng rắn,
cốt sợi
Quy trình thực hiện và thực hành chế tạo
vật liệu 1 sản phẩm composite nền
polyme cốt sợi

5 0.6 0.67 30

CỘNG 30 30 5.87 23 2 246
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 3.6 5.85 0.12 5.97

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 180 246 4.92 250.92
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 23 0.46 23.46

1 Kính hiển vi kim tương Giờ 5 0.1 5.1

2 Lò nung điện Giờ 5 0.1 5.1

3 Máy đo độ cứng Rockwell Giờ 3 0.06 3.06

4 Máy đo độ cứng Rockwell
(0.33)

Giờ 10 0.2 10.2

IV Vật tư 2 0.04 2.04

1 Sợi thủy tinh Kilogam 0.67 0.01 0.68

2 Thép dạng tấm Kilogam 0.67 0.01 0.68

3 Thép tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

4 Thép tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp
- Tiếng Anh: ELECTRICAL - ELECTRONIC CONTROL EQUIPMENT IN

INDUSTRIAL MACHINE
Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và ứng dụng liên quan đến cấu tạo, nguyên lý hoạt
động và cách sử dụng các khí cụ điện, linh kiện điện tử và điều khiển điện tử số trong hệ thống máy
móc công nghiệp. Nội dung học phần bao gồm: các loại động cơ điện thường dùng trong công nghiệp
(AC, DC, servo, step); khí cụ điện bảo vệ, điều khiển (contactor, rơ le, MCB, MCCB…); phân tích
và thiết kế các sơ đồ mạch động lực – điều khiển điển hình trong các hệ thống máy sản xuất. Học phần
cũng đề cập đến các thiết bị điều khiển tự động hiện đại như PLC, cảm biến, biến tần, và tích hợp hệ
thống truyền động điện. Sinh viên được thực hành đọc và phân tích catalogue kỹ thuật, xây dựng sơ
đồ điều khiển và vận hành mô phỏng mạch điều khiển cho các loại máy công nghiệp cụ thể.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận với việc đọc catalogue của các máy sản xuất cụ thể, từ đó có khả năng thiết
kế các mạch điều khiển và phát hiện sửa chữa hư hỏng của các máy móc công nghiệp. Đồng thời cung
cấp cho sinh viên kiến thức về điều khiển điện, phương pháp thiết kế một hệ thống truyền động kết
hợp điều khiển điện, PLC.
- Hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của các khí cụ điện – điện tử sử dụng trong máy
công nghiệp.
- Phân tích được sơ đồ điều khiển, sơ đồ động lực và các mạch điện ứng dụng thực tế trong máy sản
xuất.
- Có khả năng đọc và khai thác thông tin từ catalogue thiết bị để lựa chọn và lắp đặt khí cụ điện phù
hợp.
- Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển sử dụng khí cụ điện, kết hợp điều khiển điện tử, cảm biến,
biến tần, PLC.
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- Phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật điện – điện tử cơ bản trong máy công nghiệp.
- Hình thành kỹ năng tư duy hệ thống, làm việc nhóm và vận dụng linh hoạt kiến thức vào các tình
huống kỹ thuật thực tế trong nhà máy hoặc xưởng sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện, điện tử, điện tử số.
b. Thiết kế và lắp ráp các mạch điều khiển cơ bản các loại động cơ điện.
c. Phân tích được các sơ đồ điều khiển và động lực của các máy công nghiệp.
d. Xây dựng được mạch điều khiển có và không tiếp điểm.
e. Tính toán và chọn lựa được công suất và loại động cơ cho hệ thống.
f. Thiết kế, lắp đặt điều khiển một hệ thống sử dụng điện và PLC.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 15

2 Giảng viên - Bậc 07 20 15

3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4

KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
Khí cụ điện điều khiển bằng tay
Khí cụ điện điều khiển tự động
Khí cụ điện tử
Khí cụ đo lường và hiển thị
Khí cụ điều khiển lập trình PLC

4 0.3 8.8

2
2.1

ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Khái niệm động cơ điện

4 0.3 8.8
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2.2
1.3

Đặc tính động cơ điện
Các loại động cơ điện phổ biến

3
3.1
3.2
3.3

MẠCH CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Khái niệm về sơ đồ điện
Mạch điều khiển động cơ
Mạch bảo vệ

4 4 0.66 4.5 25.6

4
4.1
4.2

NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP MẠCH
ĐIỀU KHIỂN
Nguyên tắc thành lập mạch điều khiển
Chuyển mạch điều khiển có tiếp điểm
sang mạch không tiếp điểm

4 4 0.66 3.25 25.6

5
5.1
5.2
5.3

SƠ ĐỒ ĐIỆN
Điều khiển bằng rơ le
Điều khiển bằng PLC
Điều khiển động cơ xoay chiều bằng
biến tần

6 12 1.53 0.2 63.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4

PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TRONG
MÁY CÔNG NGHIỆP
Mạch điều khiển máy phay
Mạch điều khiển máy tiện
Mạch điều khiển máy khoan
Mạch điều khiển cho máy búa

6 10 1.35 0.6 55.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
Các chế độ của động cơ trong truyền
động điện
Đồ thị phụ tải của truyền động điện
Tính chọn công suất động cơ cho truyền
động không điều chỉnh
Kiểm nghiệm công suất động cơ
Chọn loại động cơ theo yêu cầu kỹ thuật

2 0.15 4.4

CỘNG 30 30 4.95 8.55 0 192
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.35 2.85 0.06 2.91

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 8.55 0.17 8.72

1 Bộ thực hành động cơ KĐB 3
pha

Giờ 0.25 0.01 0.26

2 Các bộ phận trong máy điện Giờ 0.1 0 0.1

3 Động cơ 1 pha Giờ 0.5 0.01 0.51

4 Động cơ 3 pha Giờ 0.5 0.01 0.51

5 hệ thống truyền động Giờ 2 0.04 2.04

6 mạch điều khiển PLC Giờ 2 0.04 2.04

7 Mô hình bàn thực hành PLC Giờ 0.1 0 0.1

8 Module PLC phục vụ dạy học
PLC

Giờ 0.1 0 0.1

9 Thiết bị Điều khiển Giờ 3 0.06 3.06

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Phương Nguyễn Đoàn Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý máy
- Tiếng Anh: Theory of Mechanisms and Machines

Mã học phần: MET328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Cơ lý thuyết
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ cấu, động học, lực học và
động lực học cơ cấu; phân tích và tổng hợp cơ cấu; các cơ cấu thông dụng cam và bánh răng; các cơ
cấu đặc biệt các đăng, man, cu lít, bánh cóc; chuyển động thực của máy; cân bằng máy; hiệu suất;
điều chỉnh tự động chuyển động máy; ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết kế cơ cấu máy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện thiết lập, tính toán, phân tích và đánh
giá lý thuyết về máy như động học, lực học và động lực học của cơ cấu và máy; đáp ứng nhiệm vụ
thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu;
b. Lựa chọn được cơ cấu hợp lý khi thiết kế máy;
c. Phân tích và tính toán được các thông số động học, lực học, động lực học cơ cấu.
d. Sử dụng phần mềm máy tính để tính toán, thiết kế cơ cấu máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Cấu trúc và xếp loại cơ cấu
Định nghĩa và khái niệm cơ bản
Bậc tự do cơ cấu
Xếp loại cơ cấu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân tích động học cơ cấu phẳng
Mục đích, nội dung và phương pháp
phân tích động học cơ cấu
Bài toán vị trí
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích lực trên cơ cấu phẳng
Mục đích, nội dung và phương pháp
phân tích lực cơ cấu
Lực tác dụng lên cơ cấu
Phân tích lực trên khâu bị dẫn
Phân tích lực trên khâu dẫn

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Lực ma sát
Khái niệm và phân loại
Ma sát trượt khô
Ma sát lăn
Ma sát trượt khô trên khớp trượt
Ma sát trượt khô trên khớp quay
Ma sát trong ổ chặn

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Cơ cấu Cam
Khái niệm, phân loại
Các thông số cơ bản của cơ cấu Cam
Thông số hình học
Thông số động học
Phân tích động học cơ cấu Cam
Phân tích lực học cơ cấu Cam
Tổng hợp động học cơ cấu Cam

3 0.23 6.6

6
6.1

Các cơ cấu đặc biệt
Cơ cấu các đăng

4 0.3 8.8
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6.2
6.3
6.4

Cơ cấu man
Cơ cấu bánh cóc
Cơ cấu cu lít

7
7.1
7.2
7.3

7.4

Cơ cấu bánh răng phẳng
Định nghĩa và khái niệm cơ bản
Định lý cơ bản về ăn khớp bánh răng
Bánh răng thân khai
Đường thân khai
Phương trình đường thân khai
Biên dạng thân khai và định lý ăn khớp
Đường ăn khớp, cung ăn khớp, hệ số
trùng khớp
Hiện tượng trượt biên dạng răng
Hiện tượng cắt chân răng và các chế độ
dịch chỉnh bánh răng
Các chế độ ăn khớp của cặp bánh răng
thân khai
Bánh răng trụ tròn răng thẳng, răng
nghiêng và răng chữ V

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3

Cơ cấu bánh răng không gian
Bánh răng nón
Bánh răng trục chéo nhau
Trục vít bánh vít

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Hệ bánh răng
Khái niệm và phân loại
Hệ bánh răng thường
Hệ bánh răng vi sai
Hệ bánh răng hành tinh

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2

10.3

10.4

Chuyển động thực của máy
Phương trình chuyển động của máy
Chuyển động thực của máy
Chế độ chuyển động bình ổn
Chế độ chuyển động không bình ổn
Làm đều chuyển động máy
Hệ số không đều của vận tốc
Biện pháp làm đều chuyển động máy
Tính toán bánh đà

3 0.23 6.6

11
11.1

Hiệu suất
Khái niệm về hiệu suất

2 0.15 4.4
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11.2

11.3
11.4

Hiệu suất của chuỗi động
Hiệu suất của chuỗi động nối tiếp
Hiệu suất của chuỗi động song song
Hiệu suất của chuỗi động hỗn hợp
Hiệu suất vật chuyển động trên mặt
phẳng nghiêng
Hiệu suất hệ bánh răng hành tinh

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Điều chỉnh tự động chuyển động máy
Một số khái niệm cơ bản
Bộ điều chỉnh ly tâm trực tiếp
Bộ điều chỉnh ly tâm gián tiếp
Đường đặc tính của bộ điều chỉnh

3 0.23 6.6

13
13.1
13.2

13.3
13.4

Cân bằng máy
Khái niệm cân bằng máy
Cân bằng vật quay
Cân bằng vật quay mỏng
Cân bằng vật quay dày
Cân bằng cơ cấu
Cân bằng khối lượng cơ cấu

3 0.23 6.6

14
14.1
14.2

Ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết
kế cơ cấu máy
Giới thiệu một số phần mềm tính toán,
thiết kế cơ cấu máy.
Ứng dụng phần mềm WORKING
MODEL trong thiết kế và mô phỏng kết
cấu cơ khí.

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ sở thiết kế máy
- Tiếng Anh: Fundamentals of Machine Design

Mã học phần: MET373 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Nguyên lý máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế kỹ thuật; những vấn đề cơ bản
trong tính toán thiết kế máy và chi tiết máy; mối ghép đinh tán; mối ghép hàn; mối ghép độ dôi; mối
ghép bằng then, theo hoa; truyền động bánh ma sát; truyền động đai; truyền động xích; truyền động
bánh răng; truyền động trục vít; truyền động vít - đai ốc; trục; ổ đỡ trục; khớp nối; lò xo; mối ghép
ren; ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết kế máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy, tính toán và
lựa chọn các chi tiết máy, hệ truyền động trong cơ khí, từ đó giúp người học hình thành năng lực thiết
kế, chế tạo máy và quản lý, bảo trì các thiết bị công nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, nội dung, quy trình thiết kế kỹ thuật, thiết kế máy và chi tiết máy.
b. Phân tích và tính toán được các thông số động học, lực học máy;
c. Kiểm tra bền và tính toán được các mối ghép, các chi tiết máy dùng chung;
d. Lựa chọn và tính toán được hệ truyền động trong cơ khí;
e. Sử dụng phần mềm máy tính để thiết kế máy và chi tiết máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Thiết kế kỹ thuật
Các khái niệm về thiết kế kỹ thuật
Các yêu cầu đối với thiết kế kỹ thuật
trong cơ khí
Quy trình thiết kế kỹ thuật trong cơ khí

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2
2.3

Những vấn đề cơ bản trong tính toán
thiết kế máy và chi tiết máy
Những định nghĩa và các bước tiến hành
tính toán thiết kế máy và chi tiết máy
Vật liệu chế tạo chi tiết máy và máy
Các đặc điểm và nguyên tắc trong tính
toán và thiết kế chi tiết máy

3 0.23 6.6

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Mối ghép bằng hàn
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán mối hàn hồ quang chịu tải
trọng tĩnh
Ứng suất cho phép của mối hàn chịu tải
trọng tĩnh.
Mối hàn chịu tải trọng động
Mối hàn tiếp xúc

3 0.23 6.6

4
4.1

4.2
4.3

Mối ghép bằng ren
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán mối ghép bulông chịu tải
trọng tĩnh
Tính toán mối ghép nhóm bulông

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Mối ghép bằng độ dôi, then, then hoa
Mối ghép bằng độ dôi
Mối ghép bằng then
Mối ghép bằng then hoa

3 0.23 6.6

6 Mối ghép bằng đinh tán 3 0.23 6.6
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6.1

6.2

6.3

Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng mối ghép đinh tán.
Tính toán mối ghép chịu tải trọng tĩnh
và tải trọng động
Tính toán mối ghép nhóm đinh tán

7
7.1

7.2
7.3

Truyền động bánh ma sát
Giới thiệu, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Tính toán truyền động bánh ma sát
Tính toán bộ biến tốc bánh ma sát.

3 0.23 6.6

8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Truyền động bánh răng
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng,
Vật liệu chế tạo, kết cấu bánh răng
Những hư hỏng và chỉ tiêu tính toán.
Tính toán bộ truyền bánh răng trụ
Tính toán bộ truyền bánh răng nón
Tính toán bộ truyền bánh răng trục chéo
Tính toán hệ bánh răng

3 0.23 6.6

9
9.1

9.2
9.3

Truyền động xích
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Động học và lực học bộ truyền.
Tính toán truyền động xích

3 0.23 6.6

10
10.1
10.2

Truyền động trục vít - bánh vít, vít - đai
ốc
Truyền động trục vít – bánh vít
Bộ truyền vít me - đai ốc;

3 0.23 6.6

11
11.1

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Truyền động đai
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và
phạm vi sử dụng.
Các thông số của bộ truyền
Động học, lực học bộ truyền
Tính toán bộ truyền với tỷ số truyền cố
định.
Bộ biến tốc truyền động đai
Truyền động đai răng

3 0.23 6.6

12
12.1

Trục
Khái niệm, phân loại trục

3 0.23 6.6
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12.2
12.3

Kết cấu trục và vật liệu chế tạo.
Tính toán trục

13
13.1

13.2

Ổ trục
Ổ lăn
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm
của ổ lăn
Tính toán chọn ổ lăn
Ổ trượt
Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm
của ổ đỡ
Tính toán chọn ổ đỡ

3 0.23 6.6

14
14.1
14.2
14.3

Khớp nối
Khái niệm, phân loại, phạm vi sử dụng
Giới thiệu một số khớp nối, ly hợp và
cách tính toán
Thiết kế khớp nối.

2 0.15 4.4

15
15.1
15.2
15.3

Lò xo
Khái niêm, phân loại
Kết cấu và các thông số cơ bản của lò xo
Tính toán, lựa chọn lò xo

2 0.15 4.4

16

16.1

16.2

Ứng dụng máy tính trong tính toán, thiết
kế cơ cấu máy
Giới thiệu một số phần mềm tính toán,
thiết kế cơ cấu máy.
Ứng dụng phần mềm INVENTOR trong
thiết kế máy

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.44 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết kế máy
- Tiếng Anh: Project of Machine DesignME

Mã học phần: MET3009 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thực hiện quá trình thiết kế máy trên cơ sở sơ đồ động đã cho. Vận dụng
những kiến thức cơ bản để tính toán động học và lực của hệ thống cơ khí; tính toán thiết kế các bộ
truyền động: xích, đai, bánh răng, tính trục, tính then, chọn ổ lăn…; mô phỏng chuyển động trên máy
tính.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện lực chọn, thiết kế hệ truyền động cơ
khí; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán công suất, hiệu suất và xác định thông số động học hệ truyền động;
b. Thiết kế các bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít - bánh vít;
c. Tính toán trục, khớp nối và các chi tiết khác của hộp giảm tốc;
d. Xây dựng được bản vẽ lắp hộp giảm tốc và bản vẽ chế tạo cho chi tiết chính.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Cơ sở thực hiện đồ án và tính toán động
học
Nhiệm vụ và phương pháp thực hiện đồ
án thiết kế máy
Tính toán động học hệ truyền động
Tính toán công suất, hiệu suất hệ truyền
động
Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
Xác định thông số động học các trục

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Thiết kế bộ truyền đai, xích
Thiết kế bộ truyền đai
Thiết kế bộ truyền xích

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Thiết kế bộ truyền bánh răng, trục vít-
bánh vít
Thiết kế bộ truyền bánh răng
Thiết kế bộ truyền trục vít – bánh vít

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Tính toán trục, khớp nối, lựa chọn ổ lăn
Tính toán trục
Tính toán khớp nối
Lựa chọn ổ lăn

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Thiết kế vỏ hộp giảm tốc
Tính toán vỏ hộp, bu lông
Lựa chọn dầu bôi trơn

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Lập bản vẽ
Xây dựng 01 bản vẽ lắp hộp giảm tốc
trên khổ giấy A0
Xây dựng 03 bản vẽ chế tạo chi tiết
chính hộp giảm tốc trên khổ giấy A4

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Bộ môn: Xưởng Cơ khí

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập Cơ khí (6 tuần)
- Tiếng Anh: Mechanical Workshop Practice (6 weeks)

Mã học phần: CPE363 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật cơ khí (LT)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung về thực hành hàn hồ quang; thực hành hàn và cắt
kim loại bằng khí; thực hành gia công trên máy tiện; thực hành gia công trên máy phay; thực hành
gia công trên máy khoan; thực hành gia công bên máy mài.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận hành máy công cụ để gia công cắt
gọt kim loại, sử dụng các dụng cụ đo cơ bản và vận hành các thiết bị hàn nhằm phục vụ cho chế tạo
chi tiết và máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hàn hồ quang tay các mối hàn gáp mối, mối hàn góc, mối hàn chồng ở vị trí hàn bằng;
b. Hàn khí mối hàn giáp mối và hàn góc ở vị trí hàn bằng dùng và không dùng que hàn; cắt kim loại
bằng khí;
c. Tiện trục bậc; tiện lỗ bậc, lỗ suốt; tiện rãnh; tiện côn ngoài, tiện trên máy tiện và sử dụng các
dụng cụ đo thông dụng khi tiện;
d. Phay mặt phẳng, bậc, rãnh và bánh răng trụ răng thẳng và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi phay;
e. Khoan, khoét, doa, ta rô trên máy khoan và trên máy tiện và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng
khi gia công lỗ;
f. Mài mặt phẳng, mài bề trụ ngoài trên máy mài và sử dụng các dụng cụ đo thông dụng khi mài.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thực hành hàn hồ quang
Vận hành máy hàn, tập gây và duy trì hồ
quang hàn
Hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng
Hàn chồng ở vị trí hàn bằng
Hàn góc ở vị trí hàn bằng

15 1.8 15.33 1.46 90

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực hành hàn, cắt kim loại bằng khí
Tập lấy lửa và nung nóng chảy kim loại
Hàn bằng giáp mối không dùng que hàn
Hàn bằng giáp mối có dùng que hàn
Cắt kim loại bằng khí

10 1.2 12 0.5 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Thực hành gia công trên máy tiện
Vận hành, bảo dưỡng máy tiện
Mài dao
Tiện mặt đầu, tiện trục bậc
Khoan lỗ, tiện lỗ suốt, tiện lỗ bậc
Tiện rãnh vuông
Tiện côn ngoài
Cắt ren tam giác ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi tiện

5 0.6 236 2.54 30

4
4.1
4.2
4.3
4.2

Thực hành gia công trên máy phay
Vận hành, bảo dưỡng máy phay
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh
Phay bánh răng trụ răng thẳng bằng dao
phay mô đun
Sử dụng dụng cụ đo khi phay

5 0.6 52 3.11 30

5
5.1
5.2

Thực hành khoan, khoét, doa
Vận hành, bảo dưỡng máy khoan
Khoan, khoét, doa trên máy tiện

5 0.6 8.69 3.35 30
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5.3
5.4

Khoan, khoét, doa trên máy khoan
Sử dụng dụng cụ đo khi gia công lỗ

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thực hành gia công trên máy mài
Vận hành máy mài
Mài mặt phẳng
Mài mặt trụ ngoài
Sử dụng dụng cụ đo khi mài

5 0.6 5.35 0.58 30

CỘNG 0 45 5.4 329.3
7

11.5
4

270

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 540 540 10.8 550.8

1 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 270 270 5.4 275.4

III Thiết bị Giờ 329.37 6.59 335.96

1 Bàn máp bằng đá Granit Giờ 2 0.04 2.04

2 Chai khí Axetylen Giờ 3 0.06 3.06

3 Chai khí Oxy Giờ 3 0.06 3.06

4 Đài vạch dấu Giờ 15.67 0.31 15.98

5 Đế đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07

6 Đế gá đồng hồ so Giờ 36.34 0.73 37.07

7 Máy búa hơi Giờ 1.33 0.03 1.36

8 Máy cắt con rùa 1 mỏ Giờ 1 0.02 1.02

9 Máy cắt thép Giờ 2 0.04 2.04
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10 Máy cắt thép Giờ 1 0.02 1.02

11 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 4 0.08 4.08

12 Máy cắt tôn Giờ 2 0.04 2.04

13 Máy chấn tôn Giờ 1 0.02 1.02

14 Máy cưa sắt Giờ 4 0.08 4.08

15 Máy doa Giờ 1 0.02 1.02

16 Máy hàn Giờ 2 0.04 2.04

17 Máy hàn bấm Giờ 4 0.08 4.08

18 Máy hàn điện Giờ 5 0.1 5.1

19 Máy hàn TIG Giờ 2 0.04 2.04

20 Máy khoan bàn Giờ 2 0.04 2.04

21 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08

22 Máy mài 2 đá Giờ 4 0.08 4.08

23 Máy mài tròn ngoài vạn năng Giờ 1 0.02 1.02

24 Máy mài từ Giờ 1 0.02 1.02

25 Máy phay ngang Giờ 5 0.1 5.1

26 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1

27 Máy phay vạn năng Giờ 5 0.1 5.1

28 Máy tiện Giờ 30 0.6 30.6

29 Panme Giờ 36.34 0.73 37.07

30 Thước cặp cơ khí Giờ 36.34 0.73 37.07

31 Thước đo góc vạn năng Giờ 35.67 0.71 36.38

32 Thước đo góc vạn năng Giờ 0.67 0.01 0.68
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33 Thước đo ren Giờ 35 0.7 35.7

34 Thước lá Giờ 1.67 0.03 1.7

IV Vật tư 11.54 0.23 11.77

1 Búa Cái 0.01 0 0.01

2 Chổi cọ Cái 0.39 0.01 0.4

3 Đá cắt Cái 0.13 0 0.13

4 Đá mài Cái 0.01 0 0.01

5 Đá mài mặt phẳng Cái 0.01 0 0.01

6 Đá mài mặt trụ Cái 0.01 0 0.01

7 Dao doa Bộ 0.33 0.01 0.34

8 Dao phay đĩa Bộ 0.33 0.01 0.34

9 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.33 0.01 0.34

10 Dao phay modul Bộ 0.33 0.01 0.34

11 Dao tiện Bộ 0.2 0 0.2

12 Dap phay ngón Bộ 0.33 0.01 0.34

13 Dầu nhớt Lít 0.07 0 0.07

14 Dầu, mỡ bôi trơn Kilogam 0.4 0.01 0.41

15 Dây hàn điện Mét 0.01 0 0.01

16 Dây thép hàn Kilogam 0.03 0 0.03

17 Đồng hồ khí Axetylen Bộ 0.01 0 0.01

18 Đồng hồ khí Oxy Bộ 0.01 0 0.01

19 Dũa Bộ 0.07 0 0.07

20 Dũa Bộ 0.33 0.01 0.34
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21 Dung dịch trơn nguội Lít 0.72 0.01 0.73

22 Găng tay Cặp 0.13 0 0.13

23 Găng tay da Cặp 0.03 0 0.03

24 Găng tay da Cặp 0.13 0 0.13

25 Giẻ lau Kilogam 0.19 0 0.19

26 Khí Axetylen Chai 0.02 0 0.02

27 Khí Oxy Chai 0.04 0 0.04

28 Kìm hàn điện Bộ 0.01 0 0.01

29 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01

30 Kìm kẹp phôi Cái 0.01 0 0.01

31 Kính bảo hộ Cái 0.02 0 0.02

32 Kính bảo hộ Cái 0.14 0 0.14

33 Kính hàn Bộ 0.03 0 0.03

34 Lưỡi cưa máy Cái 0.01 0 0.01

35 Lưỡi cưa thép Cái 1 0.02 1.02

36 Mặt nạ hàn Cái 0.03 0 0.03

37 Mỏ cắt khí Bộ 0.01 0 0.01

38 Mỏ hàn khí Bộ 0.01 0 0.01

39 Mũi khoan Cái 0.33 0.01 0.34

40 Mũi khoan Bộ 0.33 0.01 0.34

41 Ống dẫn khí hàn Mét 0.01 0 0.01

42 Que hàn Hộp 0.33 0.01 0.34

43 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02
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44 Thép dạng tấm Kilogam 0.33 0.01 0.34

45 Thép dạng tấm Kilogam 2 0.04 2.04

46 Thép dạng tấm và trụ Bộ 0 0 0

47 Thép dạng trụ Kilogam 1.33 0.03 1.36

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Quang Nhữ Phan Quang Nhữ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Cơ điện tử

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống cơ điện tử
- Tiếng Anh: Mechatronic Systems

Mã học phần: MEC330 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp điều khiển hệ thống
cơ điện tử tiêu chuẩn, từ đọc giá trị của cảm biến tới điều khiển thiết bị
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thiết kế và chế tạo đựợc
bộ điều khiển đơn giản, thể lập trình điều khiển thiết bị cơ điện tử.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả và phân tích chức năng và nguyên lý hoạt động hệ thống cơ điện tử
b. Vận dụng kiến thức để thiết kế và chế tạo bộ điều khiển thiết
c. Xây dựng thuật toán, phần mềm điều khiển hệ thống cơ điện tử
d. Lập trình điều khiển các thiết bị theo chu trình
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu về Vi xử lý và Arduino
Phần cứng Arduino
Phần mềm Arduino
Điều khiển Logic Output
Các hàm cơ bản của Arduino

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lập trình Arduino
Các hàm vào ra cơ bản
Các phép toán cơ bản, cấu trúc rẽ nhánh
và vòng lặp
Hàm số và các thuật toán cơ bản
Chuỗi ký tự

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Hiển thị LED và máy tính
Điều khiển LED
Điều khiển từ máy tính

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Cảm biến
Công tắc hành trình
Cảm biến quang
Cảm biến nhiệt độ
Cảm biến siêu âm
Cảm biến tiệm cận

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Giải thuật PID
Bộ điều khiển hai vị trí
Bộ điều khiển P
Bộ điều khiển PI, PD
Bộ điều khiển PID

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Chủ đề nghiên cứu
Chủ đề 1: điều khiển nhiệt độ
Chủ đề 2: điều khiển ánh sáng

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Hùng Nguyễn Thiên Chương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thủy khí
- Tiếng Anh: Fluid Engineering

Mã học phần: MAE331 Số tín chỉ: 2 (20LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan về ứng dụng của thủy lực và khí nén trong
lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, gồm các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý làm viêc̣, ưu nhược điểm và phạm vi
áp dụng… của các loại bơm, máy nén, đôṇg cơ thủy lực, và động cơ khí nén; Các thiết bị điều khiển,
điều chỉnh trong các hệ thống thuỷ lực, khí nén; Đồng thời học phần cũng giới thiệu một số ứng dụng
điển hình của thủy khí trang bị trên máy móc và công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
3. Mục tiêu:
- Giúp trang bị kiến thức cơ sở cần thiết cho người học viên nghiên cứu các chủ đề chuyên
ngành liên quan đến hệ thống truyền động thủy khí trang bị trên máy móc thiết bị trong ngành kỹ
thuật thủy
- Vận hành, khai thác hiệu quả các máy móc, thiết bị có sử dụng hệ thống thủy khí thuộc
lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt tính chất, đặc điểm làm việc của chất khí, chất lỏng truyền động; phân biệt ý nghĩa các
thông số kỹ thuật, cách sử dụng các công thức cơ bản của chất khí và chất lỏng sử dụng trong hệ
thống thủy khí, đặc điểm của truyền động và điều khiển bằng thủy khí.
b. Giải thích chức năng, nhiệm vụ, phân loại, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại
máy thủy khí.
c. Giải thích chức năng nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử điển
hình trong hệ thống thủy khí.
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d. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực và khí nén.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20 10

CỘNG 20 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tính chất, đặc điểm và tính toán lưu
chất
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất lỏng chuyển động
Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng
chất khí chuyển động

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Máy thủy khí kiểu động học
Máy thủy lực động học (bơm động học,
tua bin thủy lực)
Máy nén khí kiểu động học

2 2 0.33 2.25 0.45 12.8

3
3.1

3.2

Máy thủy khí kiểu thể tích
Bơm và động cơ thủy lực thể tích (bơm
thể tích, động cơ thủy lực kiểu thể tích)
Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu
thể tích

5 3 0.65 1.5 0.45 23.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Truyền động và điều khiển thủy khí
Đặc điểm của truyền động và điều khiển
bằng thủy khí
Các phần tử điều khiển hướng
Các phần tử điều chỉnh áp suất
Các phần tử điều chỉnh và ổn định tốc
độ
Các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí

8 5 1.05 1.25 0.28 38.6

5
5.1
5.2
5.3

Giới thiệu một số hệ thống thủy khí
trong lĩnh vực KTTT
Hệ thống truyền động trên máy nâng hạ
Hệ thống truyền động trên máy vận

5 0.38 11
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5.4 chuyển
Hệ thống truyền động trên máy chuyên
dụng
Hệ thống truyền động trên máy khai
thác thủy sản
CỘNG 25 10 2.79 5 1.18 97

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 0.9 2.4 0.05 2.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 44 84 128 2.56 130.56

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1

1 Bơm bình tăng áp nước mặn Giờ 0.5 0.01 0.51

2 Bơm chuyển dàu đốt Giờ 0.5 0.01 0.51

3 Bơm cứu hỏa Giờ 0.25 0.01 0.26

4 Bơm dầu thủy lực cho các tời
(tời điện)

Giờ 0.25 0.01 0.26

5 Bơm hút khô Giờ 0.5 0.01 0.51

6 Bơm nước thải Giờ 0.5 0.01 0.51

7 Bơm rửa boong công nghệ
( bơm nước công nghệ)

Giờ 0.25 0.01 0.26

8 Máy bơm nước, dầu Giờ 0.25 0.01 0.26

9 Máy nạp giáo khởi động máy
( máy nén gió độc lập)

Giờ 0.25 0.01 0.26

10 Máy quấn dây thẻo Giờ 0.25 0.01 0.26
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11 Máy quấn tang câu Giờ 0.25 0.01 0.26

12 Máy thả dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26

13 Máy thu dây câu Giờ 0.25 0.01 0.26

14 Máy tời thủy lực ( học cụ) Giờ 0.25 0.01 0.26

15 thiết bị dụng cụ tháo lắp Giờ 0.5 0.01 0.51

IV Vật tư 1.18 0.02 1.2

1 Dầu DO ngâm rửa, vệ sinh các
chi tiết máy.

Lít 0.6 0.01 0.61

2 Giẻ lau Kilogam 0.51 0.01 0.52

3 Mỡ bò Kilogam 0.02 0 0.02

4 Xà phòng Hộp 0.05 0 0.05

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Phước Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Machinery

Mã học phần: MEC345 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở thiết kế máy công nghiệp; máy làm nhỏ
nguyên liệu; máy cắt, thái rau quả; máy phân loại; máy định lượng và vận chuyển; máy khuấy trộn;
máy ly tâm và lắng lọc; máy thu hoạch nông nghiệp; máy bóc vỏ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về các khái niệm, nguyên lý làm việc và phương pháp tính
toán thiết kế một số loại máy thông dụng; giúp cho người học hình thành năng lực Thiết kế máy, thiết
bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí; vận hành, bảo trì các hệ thống máy và thiết bị gia công cơ khí;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở lý thuyết của các loại máy công nghiệp;
b. Xác định các thông số kỹ thuật máy công nghiệp;
c. Tính toán các thông số động học và lực học của máy công nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Cơ sở thiết kế máy công nghiệp
Khái niệm và phân loại
Các yêu cầu kỹ thuật
Vật liệu và các giai đoạn tính toán thiết
kế máy

4 0.3 8.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Máy làm nhỏ nguyên liệu
Các tính chất và đặc điểm, kết cấu của
vật liệu cần làm nhỏ.
Cơ sở lý thuyết của máy làm nhỏ
nguyên liệu.
Máy đập
Máy nghiền

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Máy cắt thái rau, củ và quả
Khái niệm và phân loại
Cơ sở lý thuyết của quá trình cắt thái
Cơ sở tính toán, thiết kế máy cắt thái rau
củ quả

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Máy phân loại
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp phân loại
Một số máy phân loại
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Máy định lượng và vận chuyển
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp định lượng, vận
chuyển
Một số thiết bị định lượng, vận chuyển
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6
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6
6.1
6.2
6.3
6.4

Máy khuấy trộn
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp khuấy trộn
Một số thiết bị khuấy trộn
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Máy ly tâm và lắng lọc
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp lắng lọc
Cơ sở tính toán thiết kế

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Máy bóc vỏ
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Các phương pháp bóc vỏ
Một số máy bóc vỏ
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Máy thu hoạch nông nghiệp
Công dụng và các khái niệm cơ bản
Một số máy thu hoạch nông nghiệp
Cơ sở tính toán thiết kế.

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Doãn Hùng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bảo trì công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Maintenance

Mã học phần: MET382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về bảo trì công nghiệp; độ tin cậy và khả
năng sẵn sàng của máy; quản lý theo tuổi bền của thiết bị; kinh tế trong bảo trì; quản lý bảo trì theo
năng suất và chất lượng; quản lý phụ tùng tồn kho phục vụ bảo trì; bảo trì theo chỉ tiêu năng suất và
độ tin cây; tổ chức quản lý bảo trì; các hệ thống quản lý bảo trì; một số mô hình bảo trì điển hình; lập
kế hoạch và lịch trình bảo trì.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học có các kiến thức và kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, biết tổ chức quản lý và lập
kế hoạch bảo trì các trang thiết bị công nghiệp; giúp người học hình thành năng lực bảo trì máy và
thiết bị sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hiệu quả và lựa chọn giải pháp bảo trì, đánh giá độ tin cậy, tuổi bền, hiệu quả kinh tế và
khả năng sẵn sàng của máy;
b. Tổ chức quản lý bảo trì theo năng suất, chất lượng, độ tin cậy và phụ tùng tồn kho;
c. Mô tả cấu trúc tổ chức bảo trì và lựa chọn hệ thống quản lý bảo trì trong nhà máy;
d. Phân tích và lựa chọn mô hình bảo trì phòng ngừa, bảo trì dự đoán;
e. Lập kế hoạch bảo trì cho máy và thiết bị cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Mở đầu về kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Mục tiêu của bảo trì
Hiệu quả mang lại từ bảo trì
Thiệt hại do bảo trì không có kế hoạch
Những ứng dụng của bảo trì
Một số định nghĩa bảo trì
Phân loại bảo trì
Lựa chọn giải pháp bảo trì

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của
máy
Định nghĩa
Độ tin cậy của hệ thống
Chỉ số khả năng sẵn sàng

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Quản lý theo tuổi bền của thiết bị
Chi phí chu kỳ sống
Các giai đoạn hoạt động của thiết bị
Ứng dụng chi phí chu kỳ sống
Tính toán chi phí chu kỳ sống

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Kinh tế trong bảo trì
Các chi phí bảo trì
Hệ số PM
Ảnh hưởng của bảo trì phòng ngừa đến
hiệu quả kinh tế

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản lý bảo trì theo năng suất và chất
lượng
Khái niệm
Phân tích Pareto
Kaizen
Công cụ 5S

4 0.3 8.8

6 Quản lý phụ tùng tồn kho phục vụ bảo
trì

2 0.15 4.4
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6.1
6.2

Vấn đề phụ tùng thay thế
Quản lý tồn kho trong bảo trì

7
7.1
7.2

Bảo trì năng suất toàn bộ và trung độ tin
cậy
Bảo trì năng suất toàn bộ (TPM)
Bảo trì tập trung độ tin cậy (RCM)

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3

Cấu trúc tổ chức quản lý bảo trì
Mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức bảo
trì
Cấu trúc của mộ bộ phận bảo trì của
công ty
Các mô hình cơ cấu tổ chức bảo trì

2 0.15 4.4

9
9.1

9.2
9.3
9.4

Các hệ thống quản lý bảo trì
Mở đầu
Bảo trì thủ công
Bảo trì bằng máy tính
Cấu trúc hệ thống quản lý bảo trì
Quy trình thực hiện công việc bảo trì
Hệ thống lưu trữ dữ liệu về nhà máy

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2

Một số mô hình bảo trì điển hình
Bảo trì phòng ngừa
Bảo trì dự đoán

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3

Lập kế hoạch và lịch trình bảo trì
Công cụ lập kế hoạch
Cơ sở liên kết để lập kế hoạch bảo trì
Các loại kế hoạch bảo trì cần lập

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT Cơ khí)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức đại cương về khoa học và nghiên cứu khoa học
(NCKH), phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu; xây dựng và kiểm chứng giả thiết nghiên cứu;
lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu; thu thập thông tin, phân tích, xử lý số liệu và đánh giá; viết báo
cáo khoa học, công bố kết quả nghiên cứu và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và rèn luyện các kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
nhận định, đánh giá các luận điểm hoặc giả thuyết khoa học; biết cách xây dựng một luận điểm đúng
cách với suy luận logic và các luận cứ đáng tin cậy; các phương pháp (techniques) nghiên cứu cụ thể
trong nghiên cứu khoa học làm nền móng cho việc phân tích, đánh giá các kết quả NCKH gặp phải
trong các học phần chuyên ngành, trong chuyên môn và thực hiện các đề tài NCKH sau này. Học
phần hỗ trợ người học đạt chuẩn đầu ra về khả năng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học
công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm cơ bản về NCKH, đặc điểm và quy trình NCKH.
b. Lựa chọn và đặt tên đề tài, vận dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp trong
các trường hợp nghiên cứu cụ thể.
c. Thu thập thông tin, xử lý số liệu và thông tin trong NCKH.
d. Xây dựng được thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và trình bày (thuyết trình) kết quả
NCKH
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đại cương về nghiên cứu khoa học
Giới thiệu học phần và phương thức
dạy-học
Khoa học: khái niệm, đặc điểm, phân
loại
Nghiên cứu khoa học: khái niệm, đặc
điểm, phân loại, các bước NCKH, sản
phẩm NCKH
Lý thuyết khoa học
Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Lựa chọn và đặt tên đề tài khoa học
Khái niệm
Lựa chọn đề tài
Đặt tên đề tài
Xác định đối tượng và phạm vi nghiên
cứu

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các phương pháp NCKH
Khái niệm và phân loại
Các phương pháp nghiên cứu khoa học
phổ biến: thực nghiệm, phi thực nghiệm,
trắc nghiệm, toán học...
Phương pháp nghiên cứu định tính
(nhóm khoa học xã hội và nhân văn)
Phương pháp nghiên cứu định lượng
(nhóm khoa học xã hội và nhân văn)

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thu thập thông tin trong NCKH
Đại cương về thông tin và thu thập
thông tin
Chọn mẫu khảo sát
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Điều tra, phỏng vấn, bảng câu hỏi, thảo

4 0.3 8.8
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4.5
4.6

luận nhóm.
Thực nghiệm
Mô phỏng

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Xử lý số liệu và thông tin
Đại cương về thông tin và thu thập
thông tin
Sắp xếp dữ liệu và xử lý sai số
Thống kê mô tả
Xây dựng hồi quy
Kiểm định giả thuyết

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
Báo cáo khoa học, bài báo khoa học,
thông báo và tổng luận khoa học, công
trình khoa học
Báo cáo kết quả NCKH
Thuyết trình khoa học
Ngôn ngữ khoa học
Trích dẫn khoa học
Liêm chính học thuật

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

Thuyết minh đề tài NCKH
Cấu trúc thuyết minh đề tài NCKH
Viết thuyết minh đề tài NCKH
Đánh giá thuyết minh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Điện tử - Tự động

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điều khiển tự động
- Tiếng Anh: Automatic Control Techniques

Mã học phần: ELA377 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động
tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều
khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn đề điều khiển
được và quan sát được, các phương pháp khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các
phương pháp khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số
và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ ổn định và đạt được các chỉ tiêu
chất lượng đề ra.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển; nhằm giúp người học
biết phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, hệ thống rời rạc, biết sử dụng
phần mềm để phân tích, khảo sát, hỗ trợ thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong hệ thống điều khiển tự động.
b. Xây dựng mô tả toán học cho các thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động liên tục và rời rạc
c. Phân tích được chất lượng hoạt động của hệ thống trong miền thời gian và tần số.
d. Thiết kế bộ điều khiển phù hợp với đối tượng điều khiển thỏa mãn một số điều kiện cho trước
trong hệ thống điều khiển tự động.
e. Sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đại cương về HT điều khiển tự động
Các khái niệm cơ bản
Các nguyên tắc điều khiển
Các phần tử tự động
Phân loại hệ thống ĐKTĐ
Các ứng dụng của hệ thống ĐKTĐ

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mô tả toán học hệ thống Liên tục
TUYẾN TÍNH
Khái niệm
Hàm truyền đạt và đại số sơ đồ khối
Xây dựng hàm truyền của các bộ điều
khiển được sử dụng trong lĩnh vực điện
– điện tử (Op-amp, RLC).
Graph tín hiệu
Phương pháp không gian trạng thái

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ
THỐNG
Khái niệm về đặc tính động học của hệ
thống
Các khâu động học điển hình.

4 0.3 8.8

4
4.1

Khảo sát tính ổn định của hệ thống
LIÊN TỤC
Khái niệm về ổn định

4 0.3 8.8
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4.2
4.3
4.4

Tiêu chuẩn ổn định đại số Routh-
Hurwith
Tiêu chuẩn ổn định Bode – Nyquist

5

5.1
5.2

5.3
5.4

HỆ Đánh giá chất lượng hệ thống điều
khiển LIÊN TỤC
Khái niệm
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian
ở chế độ xác lập – Sai số xác lập
Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian
ở chế độ quá độ
Chỉ tiêu chất lượng của hệ dao động bậc
2

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.4

Thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục
Khái niệm
Thiết kế bộ điều khiển PID
Thiết kế hồi tiếp trạng thái

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 12/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thơm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật an toàn
- Tiếng Anh: Occupational Safety

Mã học phần: MAE325 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động, các yếu tố
nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp, kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ, kỹ
thuật an toàn một số máy móc chuyên dụng trong ngành Kỹ thuật Cơ khí. Nhằm giúp cho người học
biết ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Phòng, chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp;
- Kỹ thuật an toàn khi làm việc trong chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai
nạn.
b. Áp dụng kỹ thuật an toàn trong thiết kế máy móc, thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc và tổ chức
lao động nhằm hạn chế các yếu tố nguy hiểm, tiến đến loại trừ tai nạn;
c. Áp dụng kỹ thuật vệ sinh trong thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc, trang bị phòng hộ và tổ chức
lao động, chăm sóc sức khỏe nhằm hạn chế và loại trừ bệnh nghề nghiệp;
d. Tự bảo vệ tránh tai nạn, bệnh nghề nghiệp và xử lý tình huống có người bị nạn;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



241

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung nhất về Khoa học
kỹ thuật Bảo hộ Lao động
Các khái niệm cơ bản về bảo hộ lao
động
Những nội dung chủ yếu của khoa học
bảo hộ lao động
Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách
bảo hộ lao động ở Việt Nam

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

2.3

Kỹ thuật Vệ sinh lao động
Khái niệm và nội dung nghiên cứu của
vệ sinh lao động
Bệnh nghề nghiệp, tác hại và biện pháp
phòng tránh bệnh nghề nghiệp
Các nhân tố tác động đến điều kiện lao
động

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ thuật An toàn lao động nghề nghiệp
Các yếu tố nguy hiểm gây mất an toàn
trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa
Kỹ thuật an toàn trong cơ khí
Kỹ thuật an toàn điện
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị
nâng chuyển
Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị chịu
áp lực

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ
Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
Phòng cháy trong công nghiệp
Chữa cháy và phương tiện chữa cháy

6 0.45 13.2

5
5.1

Kỹ thuật an toàn một số máy móc
chuyên dụng

6 0.45 13.2
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5.2 Khái niệm chung
Kỹ thuật an toàn máy tiện, bào, phay,
cầu nâng
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ sở công nghệ chế tạo máy
- Tiếng Anh: Fundamentals of Manufacturing Technology

Mã học phần: MET3013 Số tín chỉ: 5 (75LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (LT)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về: nguyên lý cắt gọt; các phương pháp gia công truyền
thống; các phương pháp gia công phi truyền thống; chất lượng bề mặt; độ chính xác gia công; gá đặt
chi tiết gia công; phương pháp thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết; quy trình công nghệ gia
các họ chi tiết điển hình; cơ sở công nghệ lắp ráp; thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp; phương pháp
lắp một số mối lắp thông dụng; kiểm tra chất lượng lắp ráp; cơ giới hóa và tự động hóa lắp ráp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ gia công cắt gọt kim loại và lắp ráp, giúp người học hình
thành năng lực thiết kế, chế tạo máy, thiết bị công nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả nguyên lý cắt gọt kim loại.
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công chi tiết máy.
c. Lựa chọn phương pháp gia công, máy, dao, đồ gá gia công kim loại
d. Lập quy trình gia công chi tiết máy.
e. Lập quy trình lắp ráp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 75

CỘNG 75
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Nguyên lý cắt gọt
Kết cấu dao tiêṇ
Các khái niêṃ cơ bản về đôṇg học khi
cắt
Vâṭ liêụ làm dao
Cơ sở vâṭ lý quá trình cắt
Nhiêṭ cắt
Mài mòn dao
Tốc đô ̣ cắt
Lực cắt
Dung dịch trơn nguội

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Đại cương về máy cắt kim loại
Phân loại và ký hiêụ máy cắt kim loại
Đôṇg học máy cắt kim loại
Các chi tiết và cơ cấu cơ bản của máy
cắt kim loại

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Các phương pháp gia công truyền thống
Tiện
Phay
Bào
Khoan, Khoét, doa
Mài
Mài nghiền
Mài khôn
Mài siêu tinh
Gia công bánh răng
Gia công ren, then, then hoa

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Các phương pháp gia công phi truyền
thống
Gia công siêu âm
Gia công tia nước có hạt mài
Gia công tia laser
Gia công tia lửa điêṇ

5 0.38 11
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Gia công điêṇ hóa
5
5.1
5.2

5.3

Chất lượng bề măṭ chi tiết máy
Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề
mặt
Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến
khả năng làm việc của chi tiết máy
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề
mặt

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Đô ̣ chính xác gia công
Khái niệm về độ chính xác gia công
Các phương pháp đạt độ chính xác gia
công trên máy công cụ
Các nguyên nhân gây ra sai số gia công
Biện pháp nâng cao độ chính xác gia
công

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Gá đăṭ chi tiết gia công
Định nghĩa và phân loại chuẩn
Nguyên tắc khi chọn chuẩn
Quá trình gá đặt chi tiết gia công
Nguyên tắc sáu điểm định vị
Sai số gá đặt
Đồ gá
Phân loại
Cơ cấu định vị
Cơ cấu kẹp chặt
Cơ cấu dẫn hướng, so dao, phân độ
Một số đồ gá chuyên dùng

12 0.9 26.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Thiết kế quy trình công nghệ gia công
chi tiết
Ý nghĩa của việc chuẩn bị sản xuất
Yêu cầu kinh tế, kỹ thuật
Yếu tố kỹ thuật, thời gian, không gian
Tiến trình chế tạo chi tiết
Trình tự các bước khi thiết kế quy trình
công nghệ gia công chi tiết
Nội dung các bước thiết kế cơ bản
So sánh các phương án công nghệ

2 0.15 4.4

9
9.1

Quy trình công nghệ gia công họ các chi
tiết điển hình
QTCN gia công chi tiết dạng hộp

10 0.75 22
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9.2
9.3
9.4

QTCN gia công chi tiết dạng càng
QTCN gia công chi tiết dạng trục
QTCN gia công chi tiết dạng bạc

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Quá trình lắp ráp
Vai trò và nhiệm vụ của công nghệ lắp
ráp
Phân loại các mối lắp cơ khí
Độ chính xác của lắp ráp
Năng suất lắp ráp
Phương pháp lắp ráp
Hình thức lắp ráp

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp
Khái niệm về công nghệ lắp ráp
Dữ liệu ban đầu khi thiết kế công nghệ
lắp ráp
Trình tự thiết kế quy trình công nghệ lắp
ráp
Sơ đồ lắp ráp

5 0.38 11

12

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Thiết bị, đồ gá, dụng cụ cơ khí hóa dùng
trong quá trình lắp ráp
Dụng cụ chuyên dùng cầm tay đơn giản
Thiết bị, dụng cụ để lắp mối ghép ren
Giá treo
Dụng cụ để lắp mối ghép đinh tán
Đồ gá lắp ráp vạn năng và chuyên dùng

5 0.38 11

CỘNG 75 0 5.65 0 0 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 5.63 0 5.63 0.11 5.74

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.63 5.63 0.11 5.74

II Cơ sở vật chất m2x giờ 165 0 165 3.3 168.3

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 165 165 3.3 168.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật chế tạo 1
- Tiếng Anh: Manufacturing Engineering 1

Mã học phần: MET301 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Vật liệu kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan quá trình đúc kim loại; công nghệ làm
khuôn và lõi; thiết kế đúc trong khuôn cát; các phương pháp đúc đặc biệt; tổng quan công nghệ định
hình kim loại; cán kim loại; rèn kim loại; công nghệ đùn kim loại; công nghệ định hình kim loại tấm;
tổng quan về công nghệ hàn kim loại; công nghệ hàn khí; công nghệ hàn hồ quang tay; hàn tự động
và bán tự đông; công nghệ hàn điện tiếp xúc; các phương pháp hàn tiên tiến; công nghệ luyện kim
bột.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về kỹ thuật chế tạo, lựa chọn phương pháp tạo phôi ứng với các dạng
sản xuất khác nhau và thiết kế phôi cho các quá trình gia công cắt gọt; đáp ứng yêu cầu thiết kế, chế
tạo máy và các chi tiết máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả các công nghệ chế tạo phôi đúc và thiết kế phôi đúc;
b. Mô tả các phương pháp đúc đặc biệt;
c. Mô tả các công nghệ gia công áp lực và thiết kế phôi rèn tự do, đùn, cán, dập tấm và dập thể tích;
d. Mô tả các công nghệ hàn và tính toán các thông số quá trình hàn khí, hồ quang tay, tự động và
bán tự động, hàn tiếp xúc và các phương pháp hàn tiên tiến;
e. Mô tả quy trình luyện kim bột.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về đúc khuôn cát
Khái niệm và định nghĩa
Các dạng sản xuất
Các khái niệm về chỉ tiêu kinh tế - kỹ
thuật
Sản xuất đúc - Đặc điểm phôi đúc
Quá trình sản xuất đúc
Các bộ phận cơ bản của một khuôn đúc

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

Công nghệ làm khuôn và lõi
Định nghĩa mẫu đúc
Yêu cầu đối với mẫu đúc
Vật liệu làm mẫu
Phân loại mẫu
Quá trình làm khuôn
Các dạng khuôn cát
Công nghệ làm lõi
Các dạng lõi
Hộp lõi
Tạo lõi
Hệ thống rót
Vật liệu làm khuôn và lõi
Tính chất vật liệu
Các dạng cát
Thành phần hóa học

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thiết kế đúc trong khuôn cát
Phân tích kết cấu
Bản vẽ chi tiết
Xác định mặt phân khuôn
Thành lập bản vẽ đúc

6 0.45 13.2
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4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Các phương pháp đúc đặc biệt
Đúc trong khuôn kim loại
Đúc dưới áp lực
Đúc ly tâm
Đúc trong khuôn mẫu chảy
Đúc trong khuôn vỏ mỏng
Đúc trong khuôn sứ
Đúc chân không

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Tổng quan công nghệ định hình kim loại
Thực chất và đặc điểm của quá trình
định hình kim loại
Định hình kim loại ở trạng thái nóng
Định hình kim loại ở trạng thái nguội
So sánh quá trình định hình kim loại
trạng thái nóng và nguội
Sự biến dạng dẻo của kim loại và hợp
kim
Những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo
của kim loại
Chế độ nung kim loại
Mục đích nung
Những quá trình xảy ra trong khi nung
Tính toán chế độ nung kim loại

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Cán kim loại
Nguyên lý và kỹ thuật cán kim loại
Thiết lập quá trình cán
Khuyết tật khi cán

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2

7.3

7.4

Công nghệ rèn
Thực chất và đặc điểm của rèn
Rèn tự do
Các nguyên công cơ bản của rèn tự do
Thiết kế vật rèn tự do
Rèn khuôn (dập thể tích)
Phương pháp dập thể tích
Thiết bị dập thể tích
Những điều cần chú ý khi thiết kế khuôn
Thiết kế vật rèn khuôn
Khuyết tật trong quá trình rèn

4 0.3 8.8

8 Công nghệ đùn kim loại 4 0.3 8.8
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8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Đặc điểm và phân loại của quá trình đùn
kim loại
Quá trình đùn nóng
Quá trình đùn nguội
Tính toán lực đùn và chọn thiết bị đùn
Khuyết tật trong quá trình đùn

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Công nghệ định hình kim loại tấm
Đặc điểm công nghệ và khả năng dập
tấm của kim loại
Nguyên công cắt và đột lỗ
Nguyên công uốn
Nguyên công dập vuốt
Các nguyên công tạo hình khác

6 0.45 13.2

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Tổng quan về công nghệ hàn kim loại
Khái niệm
Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
Phân loại hàn
Quá trình luyện kim hàn và tổ chức kim
loại mối hàn

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2

Công nghệ hàn khí
Đặc điểm, phân loại và ứng dụng
Hàn oxy-acetylene

2 0.15 4.4

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Công nghệ hàn hồ quang tay
Thực chất và đặc điểm
Hồ quang hàn và sự dịch chuyển kim
loại vào mối hàn
Hiện tượng thổi lệch hồ quang
Thiết bị hàn hồ quang tay
Vật liệu hàn hồ quang tay
Kỹ thuật hàn hồ quang tay

6 0.45 13.2

13
13.1
13.2
13.3
13.4

Hồ quang tự động và bán tự động
Thực chất, khái niệm và đặc điểm
Công nghệ hồ quang tự động và bán tự
động dưới lớp thuốc
Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo
vệ
Vật liệu dùng cho hàn tự động và bán tự
động

4 0.3 8.8

14 Công nghệ hàn điện tiếp xúc 2 0.15 4.4



252

14.1
14.2
14.3
14.4

Thực chất và đặc điểm hàn tiếp xúc
Hàn tiếp xúc giáp mối
Hàn tiếp xúc điểm
Hàn tiếp xúc đường

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Các phương pháp hàn tiên tiến
Hàn siêu âm
Hàn plasma
Hàn laser
Hàn ma sát
Hàn dưới nước

4 0.3 8.8

16
16.1
16.2
16.3

Công nghệ luyện kim bột
Khái niệm
Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng
Chế tạo phôi bằng phương pháp luyện
kim bột

2 0.15 4.4

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ CAD/CAM/CAE
- Tiếng Anh: CAD/CAM/CAE Technology

Mã học phần: MET3014 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng về công nghệ CAD/CAM/CAE bao gồm:
Tổng quan về CAD/CAM/CAE, phần cứng trong CAD/CAM/CAE, đồ họa vi tính, Cấu trúc dữ liệu
và tiêu chuẩn đồ họa trong CAD, mô hình hóa hình học, xây dựng đường cong, mặt cong và vật thể
khối trong CAD, điều khiển số (CAM), tính toán thiết kế kỹ thuật dùng máy tính (CAE).
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng về mô hình hóa hình học, phân tích kỹ thuật bằng máy
tính, lập trình gia công điều khiển số bằng máy tính (CAM) phục vụ trong thiết kế, chế tạo chi tiết
máy, cơ cấu máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích vai trò và ứng dụng của CAD/CAM/CAE trong sản xuất hiện đại.
b. Trình bày các kiến thức đồ họa máy tính và các phương pháp mô hình hóa hình học.
c. Áp dụng các tiêu chuẩn đồ họa để trao đổi dữ liệu.
d. Áp dụng CAD/CAM/CAE để mô hình hóa, lập trình gia công, phân tích kĩ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về CAD/CAM/CAE
Khái niệm về CAD
Khái niệm về CAM
Khái niệm về CAE
Chu trình sản xuất và vai trò của

CAD/CAM/CAE
Các thiết bị phần cứng của CAD/CAE

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đồ họa vi tính
Các kỹ thuật đồ họa
Đồ họa mành
Các hệ tọa độ
Các phép biến đổi hình học
Toán học của phép chiếu
Xén hình
Khử đường khuất, mặt khuất

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Mô hình hóa đường cong
Các phương pháp biểu diễn đường

cong.
Phân loại đường cong đa thức
Sự liên tục của đường cong
Các loại phương trình đường cong

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2

Mô hình hóa mặt cong
Biểu diễn tham số mặt cong giải tích
Biểu diễn tham số mặt cong tổng hợp

2 0.15 4.4

5
5.1

Mô hình hóa khối
Cơ sở toán học của mô hình hóa khối

2 0.15 4.4
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5.2

5.3
5.4

Các phương pháp biểu diễn khối.
CGS
B-rep
Quét hình
Mô hình hóa khối tham số
Mô hình hóa trực tiếp
Các phương pháp khác
Quy trình mô hình hóa khối.
Lập kế hoạch xây dựng mô hình

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Cấu trúc dữ liệu và tiêu chuẩn đồ họa
trong CAD
Hệ thống quản lý dữ liệu
Đặc điểm dữ liệu CAD/CAM/CAE
Lưu trữ và truy xuất dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Yêu cầu đối với tiêu chuẩn đồ họa
Một số tiêu chuẩn đồ họa điển hình
Tiêu chuẩn chuyển đổi dữ liệu

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Điều khiển số
Lịch sử phát triển
Các thành phần của hệ thống NC
Các chế độ điều khiển số
Thủ tục điều khiển số
Các ứng dụng của điều khiển số
Sơ lược về lập trình NC
Lập trình theo công nghệ CAD/CAM
Các ngôn ngữ lập trình NC

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3

Giới thiệu một số hệ thống CAD, CAM
và CAE
AutoCAD
Solidworks

2 0.15 4.4
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8.4
8.5

PTC Creo Parametric
ANSYS
Hyperwork

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn
trong CAE
Các khái niệm về FEM
Các thủ tục để giải bài toán bằng

phương pháp FEM trong CAE
Các loại phần tử trong FEM
Phương pháp chia lưới
Tích hợp giữa CAD và CAE
Các ví dụ áp dụng minh họa

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2

Ứng dụng CAE giải các bài toán ứng
suất và biến dạng
Giới thiệu chung về PTC Creo và

ANSYS
Ứng dụng các phần mềm này để giải

bài toán ứng suất và biến dạng đàn hồi

4 0.3 8.8

11
11.1

Ứng dụng CAE giải các bài toán nhiệt
Ứng dụng PTC Creo hoặc ANSYS để
giải bài toán nhiệt

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Ngọc Chiên Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành công nghệ CAD/CAM/CAE
- Tiếng Anh: Lab of CAD/CAM/CAE Technology

Mã học phần: MET3015 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về mô hình hóa hình học, xây dựng đường cong,
mặt cong và vật thể khối trong CAD, tính toán thiết kế kỹ thuật dùng máy tính (CAE), thực hành trên
máy tính về xây dựng vật thể, lắp ráp 3D, xuất bản vẽ 2D, và tính toán kỹ thuật, lập chương trình gia
công chi tiết trên máy CNC sử dụng công cụ CAM bằng phần mềm Creo Parametric hoặc một phần
mềm khác tương ứng.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có các kỹ năng mô hình hóa 3D chi tiết máy và máy; Gia công điều khiển số
(CAM); Phân tích kỹ thuật bằng phần mềm Creo Parametric trong thiết kế và chế tạo máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô hình hóa 3D, lắp ráp cụm máy, xuất bản vẽ 2D bằng phần mềm Creo Parametric.
b. Lập trình gia công (CAM) bằng phầm mềm Creo Parametric.
c. Sử dụng được phần mềm Creo Parametric để phân tích kĩ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Môi trường Sketch
Làm quen dao diện môi trường sketch
Các lệnh vẽ trong môi trường Sketch

4 0.36 4 16.8

2
2.1
2.2
2.3

Mô hình hóa 3D
Các lệnh dựng hình cơ bản
Các lệnh dựng hình nâng cao
Luyện tập mô hình hóa 3D

20 1.8 20 84

3
3.1
3.2

Lắp ráp cụm máy trong Creo Parametric
Nguyên lý lắp ráp trong môi trường

Assembly
Lắp ráp và thiết lập các ràng buộc cho

chi tiết máy

4 0.36 4 16.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Xuất bản vẽ 2D
Tạo các hình chiếu
Ghi kích thước
Ghi dung sai, độ nhám, và YCKT
Tạo bảng kê

8 0.72 8 33.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Lập trình điều khiển số
Tạo mô hình gia công
Thiết lập nguyên công
Lập trình phay
Lập trình tiện
Xuất chương trình gia công

16 1.44 16 67.2

6
6.1
6.2
6.3

Giải các bài toán bằng công cụ CAE
Phân tích tuyến tính tĩnh
Phân tích nhiệt
Tối ưu hóa

8 0.72 8 33.6

CỘNG 0 60 5.4 60 0 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04

1 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2

1 Phòng máy tính Giờ 60 1.2 61.2

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Ngọc Chiên Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án Công nghệ chế tạo máy
- Tiếng Anh: Manufacturing Technology Project

Mã học phần: MET3016 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật chế tạo 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thực hiện đồ án lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy với các nội dung: Xác định dạng sản
xuất, phân tích chi tiết gia công, chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi, xây dựng phương án gia
công, thiết kế nguyên công, xác định lượng dư gia công, xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ
bản, xây dựng bản vẽ phôi và 03 bản vẽ nguyên công.
3. Mục tiêu:
Tổng hợp một số kiến thức đã học để lập quy trình công nghệ gia công của các chi tiết trong điều kiện
sản xuất hàng loạt hoặc hàng khối; giúp người học hình thành năng lực về chế tạo máy, thiết bị công
nghiệp và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng phương án gia công.
b. Thiết kế nguyên công gia công cơ.
c. Tính lượng dư gia công.
d. Tính chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Xây dựng phương án gia công
Xác định dạng sản xuất
Phân tích chi tiết gia công
Phôi và phương pháp chế tạo phôi
Xây dựng phương án gia công

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Thiết kế nguyên công
Xây dựng sơ đồ gá đặt và trình tự các
bước gia công
Chọn máy, đồ gá, dụng cụ cắt, dụng cụ
đo

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Xác định lượng dư gia công
Xác định lượng dư bằng phương pháp
tính toán phân tích
Xác định lượng dư bằng phương pháp
tra bảng

1 0.08 2.2

4
4.1
4.2
4.3

Xác định chế độ cắt và thời gian gia
công cơ bản
Xác định chế độ cắt bằng phương pháp
tính toán phân tích
Xác định chế độ cắt bằng phương pháp
tra bảng
Tính thời gian gia công cơ bản

2 0.15 4.4

5 Xây dựng bản vẽ nguyên công 1 0.08 2.2
6 Duyệt bản vẽ và thuyết minh 22 1.65 48.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy CNC và rô bốt
- Tiếng Anh: CNC Machine tools and Robots

Mã học phần: MET305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Thực hành công nghệ CAD/CAM/CAE
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về đặc điểm cấu tạo máy công cụ CNC, cấu trúc
của hệ điều khiển CNC, lập trình gia công trên máy CNC; đặc điểm cấu tạo của robot, lập trình điều
khiển và mô phỏng robot trong công nghiệp lắp ráp, hàn, sơn.
3. Mục tiêu:
Giúp người học phân biệt và so sánh được cấu tạo, đặc điểm kết cấu cơ khí của máy CNC, nguyên lý
điều khiển của máy CNC; có kiến thức và kỹ năng lập trình gia công trên máy CNC và điều khiển
robot là những trang thiết bị máy quan trọng trong chế tạo máy nói riêng và kỹ thuật cơ khí nói chung
nhằm tự động hóa việc gia công chế tạo, đảm bảo năng suất và độ chính xác; phục vụ làm đồ án,
chuyên đề tốt nghiệp liên quan đến công nghệ CNC và tự động hóa quy trình sản xuất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được đặc điểm cấu tạo cơ khí và hệ thống điều khiển của máy CNC
b. Thành thạo lập trình gia công trên máy phay CNC
c. Thành thạo lập trình gia công trên máy tiện CNC
d. Phân tích cấu tạo và ứng dụng của robot
e. Điều khiển, mô phỏng robot và lập trình robot
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về máy điều khiển theo
chương trình số CNC
Khái niệm về điều khiển số CNC
Phân loại máy công cụ CNC
Ưu nhược điểm máy CNC
Các thông số kỹ thuật cơ bản máy CNC

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đặc điểm cấu tạo máy CNC
Đặc điểm kết cấu chung
Kết cấu hệ thống cơ khí của máy
Hệ thống động lực
Dụng cụ cắt và hệ thống thay dao

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Hệ điều khiển máy CNC
Cấu thành của hệ thống điều khiển số
CNC
Phân loại hệ thống điều khiển
Các thiết bị và hệ thống đo-giám sát vị
trí
Phương pháp dịch chuyển và định vị
dụng cụ cắt
Nội suy trong điều khiển số
Hiệu chỉnh dụng cụ cắt trên máy CNC
Thiết bị nhập xuất dữ liệu trên máy
CNC

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Lập trình gia công trên máy phay CNC
Khái niệm lập trình gia công CNC
Khái niệm về hệ thống tọa độ
Hệ thống kích thước lập trình
Quy ước về các điểm chuẩn trên máy
Cú pháp các câu lệnh và cấu trúc của
chương trình NC
Các mã G-code gia công phay
Ứng dụng các G-code và M-code cơ bản
trong lập trình gia công phay
Các chu trình gia công

4 0.3 8.8
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Lập trình gia công trên máy tiện
Tọa độ máy và tọa độ chi tiết gia công
trên máy tiện
Các G-code và M code gia công trên
máy tiện
Nội suy tọa độ cực và nội suy tọa độ trụ
Các phương pháp tiện ren
Các chu trình gia công đơn
Hiệu chỉnh bán kính dao tiện

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập
trình gia công CNC
Lập trình gia công phay bằng phần mềm
CAM
Lập trình gia công tiện bằng phần mềm
CAM

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2

Vận hành ảo máy CNC
Vận hành ảo máy phay CNC
Vận hành ảo máy tiện CNC

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Tổng quan về robot công nghiệp
Các định nghĩa về robot
Các loại robot hiện đại
Các ứng dụng của robot
Tương lai phát triển
Phân loại robot (theo hình dạng hình học
của không gian hoạt động)
Các nhà sản xuất robot tiêu biểu

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2

Robot lắp ráp; robot hàn, sơn và robot
gia công
Đặc điểm của rô bốt lắp ráp, hàn, sơn và
gia công
Các dụng cụ phụ của robot công nghiệp
(Robot end effectors)

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2

Lập trình cho robot và mô phỏng robot
Các phương pháp lập trình robot
Mô phỏng robot với phần mềm ABB
Robot Studio

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành CNC
- Tiếng Anh: CNC Lab

Mã học phần: MET306 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về lập trình NC và sử dụng máy tiện, phay, cắt
dây, xung điện CNC để gia công chi tiết.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận hành máy CNC ở mức độ cơ bản, phục vụ làm đồ án tốt nghiệp hoặc
tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ chuẩn đầu ra về vận hành máy và thiết bị gia công cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận hành máy tiện CNC
b. Vận hành máy phay CNC 3 trục
c. Vận hành máy cắt dây CNC
d. Vận hành máy gia công tia lửa điện điện cực định hình
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Thực hành gia công tiện CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Cài đặt dụng cụ cắt, hiệu chỉnh chiều dài
dao
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện gia công tiện
Viết báo cáo thực hành

10 1.8 1 0.6 60

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Thực hành gia công phay CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Cài đặt dụng cụ cắt, hiệu chỉnh chiều dài
dao
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình gia công phay
Viết báo cáo thực hành

10 1.8 1 4.2 60

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thực hành cắt dây CNC
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình cắt dây
Viết báo cáo thực hành

4 0.72 0.4 1.1 24

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thực hành gia công tia lửa điện điện cực
định hình
Thiết lập gốc tọa độ chi tiết gia công
Viết (nạp) chương trình gia công
Thực hiện quá trình gia công
Viết báo cáo thực hành

6 1.08 0.6 2 36

CỘNG 0 30 5.4 3 7.9 180

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6

1 Phòng học thực hành - sĩ số 10
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06

1 Máy cắt dây CNC Giờ 0.4 0.01 0.41

2 Máy gia công xung điện CNC Giờ 0.6 0.01 0.61

3 Máy phay CNC Giờ 2 0.04 2.04

IV Vật tư 7.9 0.16 8.06

1 Dao doa Bộ 0.4 0.01 0.41

2 Dao phay đĩa Bộ 0.4 0.01 0.41

3 Dao phay mặt phẳng Bộ 0.2 0 0.2

4 Dap phay ngón Bộ 0.4 0.01 0.41

5 Dây hợp kim đồng (dùng cho
máy dây)

Cuộn 0.1 0 0.1

6 Đồng đỏ làm điện cực Kilogam 0.5 0.01 0.51

7 Mũi khoan Bộ 0.4 0.01 0.41

8 Thép dạng tấm Kilogam 1 0.02 1.02

9 Thép dạng tấm Kilogam 1.5 0.03 1.53

10 Thép dạng tấm và trụ Bộ 3 0.06 3.06
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Xuân Phương Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí
- Tiếng Anh: Maintenance of Mechanical Equipment

Mã học phần: MET308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về bảo trì trang thiết bị cơ khí gồm các mối ghép cố
định thông dụng, các bộ phận như trục, ổ, khớp nối và các bộ truyền động cơ khí, các cơ cấu biến đổi
chuyển động, hệ thống thủy lực khí nén và các thiết bị máy điển hình như bơm, van, quạt thông gió,
máy nén, lò hơi.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về công tác bảo trì, bảo dưỡng các máy, cụm chi tiết máy và
trang thiết bị cơ khí thông dụng; giúp cho người học hình thành năng lực bảo trì các hệ thống máy và
các trang thiết bị trong nhà máy sản xuất công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả khái niệm bảo trì, các dạng hư hỏng và chuẩn bị dụng cụ, kỹ thuật cho việc bảo trì máy;
b. Bảo trì, bảo dưỡng các mối ghép, chi tiết và cụm chi tiết;
c. Bảo trì, bảo dưỡng các cơ cấu và các bộ truyền động;
d. Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy và thiết bị cơ khí điển hình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Khái niệm về kỹ thuật bảo trì, bảo
dưỡng
Định nghĩa
Phân loại
Vai trò của bảo trì, bảo dưỡng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích và xác định các nguyên nhân
gây hư hỏng
Các dạng hư hỏng
Các nguyên nhân gây ra hư hỏng

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chuẩn bị kỹ thuật và vật liệu cho việc
bảo trì
Chuẩn bị bảo trì
Chuẩn bị kỹ thuật, dụng cụ bảo trì
Hướng dẫn tháo máy
Lập kế hoạch bảo trì

2 0.15 4.4

4
4.1

4.2

Bảo trì các mối ghép
Bảo trì các mối ghép không tháo được
Mối ghép không tháo được (đinh tán,
hàn, keo dán và các mối ghép khác)
Đồ gá và các dụng cụ kiểm tra.
Phương pháp kiểm tra đánh giá mức độ
hư hỏng
Bảo trì các mối ghép tháo tháo được
Mối ghép tháo được (ren, chêm, then và
then hoa)
Đồ gá và các dụng cụ kiểm tra.
Phương pháp kiểm tra đánh giá mức độ
hư hỏng

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Bảo trì các chi tiết máy điển hình
Trục
Ổ trục
Khớp nối

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2

Bảo trì các bộ truyền động cơ khí
Bảo trì bộ truyền động đai
Bảo trì bộ truyền bánh răng

2 0.15 4.4
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6.3
6.4

Bảo trì bộ truyền trục vít- bánh vít
Bảo trì bộ truyền xích

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Bảo trì các cơ cấu biến đổi chuyển động
Cơ cấu vít-đai ốc
Cơ cấu điều chỉnh vô cấp
Cơ cấu cóc
Cơ cấu cam
Cơ cấu hãm
Cơ cấu đảo chiều
Cơ cấu culit

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Bảo trì hệ thống thủy lực
Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thủy lực
Các dạng hư hỏng
Nguyên nhân gây hư hỏng
Các biện pháp sửa chữa

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Bảo trì bơm, quạt, máy nén, van, băng
tải
Bảo trì bơm
Bảo trì quạt,
Bảo trì máy nén
Bảo trì van
Bảo trì băng tải

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3

Bảo trì hệ thống hút và quạt thông gió
Các dạng quạt thông dụng
Các dạng hư hỏng
Các phương pháp bảo trì và sữa chữa

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2
11.3

Bảo trì thiết bị lò hơi
Các dạng lò hơi thông dụng
Các dạng hư hỏng
Các phương pháp bảo trì và sữa chữa

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành bảo trì thiết bị cơ khí
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MET3017 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản về sử dụng các dụng cụ bảo trì cơ khí; tháo
lắp máy và thiết bị cơ khí; giám sát rung động máy và thiết bị; kiểm tra độ đồng tâm trục khi lắp máy;
giám sát nhiệt độ máy và thiết bị; giám sát khuyết tật bằng phương pháp không phá hũy; giám sát âm
thanh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kỹ năng bảo trì các thiết bị cơ khí, kiểm tra, giám sát và đo lường tình trạng máy và thiết
bị; giúp người học hình thành năng lực về bảo trì cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng các dụng cụ tháo lắp máy và áp dụng các nguyên tắc trong tháo lắp máy;
b. Sử dụng các thiết bị đo gồm rung động, nhiệt độ, âm thanh và các dụng cụ kiểm tra độ đồng tâm
trục, kiểm tra khuyết tật;
c. Kiểm tra, giám sát rung động, nhiệt độ, âm thanh trên máy;
d. Kiểm tra khuyết tật mối hàn dùng phương pháp không pháy hũy đối tượng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, bảo trì cơ
khí
Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ tháo lắp ổ lăn
Dụng cụ kiểm tra

4 0.36 0.1 16.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tháo lắp máy và thiết bị cơ khí
Tháo máy và cụm chi tiết
Đánh giá hư hỏng
Bảo trì máy và các cụ chi thiết bị
Lắp máy và các cụm chi tiết

6 0.54 0.15 0.25 25.2

3
3.1
3.2

Thực hành giám sát rung động máy và
thiết bị
Sử dụng dụng cụ đo
Đo rung động

4 0.36 0.2 16.8

4
4.1
4.2

Kiểm tra độ đồng tâm trục khi lắp máy
Dụng cụ kiểm tra
Canh chỉnh độ đồng tâm máy

4 0.36 0.05 16.8

5
5.1
5.2

Thực hành giám sát nhiệt độ máy và
thiết bị
Sử dụng dụng cụ đo
Đo nhiệt độ máy và thiết bị

4 0.36 0.2 16.8

6
6.1
6.2
6.3

Thực hành giám sát khuyết tật
Kiểm tra bằng siêu âm
Kiểm tra bằng bột từ
Kiểm tra bằng chất thẩm thấu

4 0.36 0.1 16.8

7
7.1
7.2
7.3

Thực hành giám sát âm thanh
Sử dụng dụng cụ kiểm tra
Kiểm tra độ ồn của máy
Kiểm tra rò rỉ khí

4 0.36 0.2 16.8

CỘNG 0 30 2.7 1 0.25 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộng
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LT TH Cộng (2%)

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52

1 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1 0.02 1.02

1 Bút đo cường độ âm (PTH Bảo
trì)

Giờ 0.1 0 0.1

2 Bút đo nhiêt (PTH Nảo trì) Giờ 0.1 0 0.1

3 Dụng cụ tháo lắp (Phòng TH
Bảo trì)

Giờ 0.15 0 0.15

4 Dụng cụ tháo lắp (PTH Bảo trì) Giờ 0.1 0 0.1

5 Máy cân chỉnh đồng tâm trục
bằng Laser (PTH Bảo trì)

Giờ 0.05 0 0.05

6 Máy đo rung động cầm tay Giờ 0.1 0 0.1

7 Máy phân tích rung động (PTH
Bảo trì)

Giờ 0.1 0 0.1

8 Súng đo nhiệt (PTH Bảo trì) Giờ 0.1 0 0.1

9 Thiết bị dò tìm rò rỉ khí bằng
siêu âm (PTH Bảo trì)

Giờ 0.1 0 0.1

10 Thiết bị siêu âm khuyết tật
(PTH Bảo trì)

Giờ 0.1 0 0.1

IV Vật tư 0.25 0.01 0.26

1 Dầu hỏa Lít 0.25 0.01 0.26

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật giám sát và chẩn đoán tình trạng
- Tiếng Anh: Condition monitoring and diagnosics

Mã học phần: MET309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kỹ thuật giám sát tình trạng; xác định
nguyên nhân gây hư hỏng máy và thiết bị; kỹ thuật giám sát rung động; kỹ thuật giám sát hạt mòn,
tình trạng dầu bôi trơn và môi chất công tác; kỹ thuật giám sát âm thanh; kỹ thuật giám sát nhiệt độ;
kỹ thuật giám sát khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy; khuynh hướng phát triển của kỹ thuật
giám sát tình trạng trong bảo trì; ứng dụng kỹ thuật giám sát tình trạng vào một số thiết bị thông dụng.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng về kiểm tra, giám sát và chẩn đoán tình trạng của máy
và thiết bị cơ khí từ đó đề xuất phương pháp và kế hoạch để bảo trì trong nhà máy; làm nền tảng cho
việc tiếp thu các học phần liên quan đến kỹ thuật bảo trì máy và thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả vai trò của giám sát tình trạng trong công tác bảo trì phòng ngừa;
b. Xác định các hư hỏng và phân tích các nguyên nhân gốc rễ;
c. Ứng dụng các kỹ thuật giám sát tình trạng như rung động, nhiệt độ, âm thanh, giám sát hạt và
tình trạng lưu chất, giám sát khuyết tật để chẩn đoán tình trạng máy và thiết bị;
d. Phân tích xu hướng phát triển của bảo trì và lựa chọn hệ thống giám sát thông minh;
e. Áp dụng kỹ thuật giám sát tình trạng trong bảo trì một số thiết bị điển hình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổ quan về giám sát tình trạng
Vai trò của giám sát tình trạng
Bảo trì phòng ngừa dựa vào giám sát
tình trạng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Xác định nguyên nhân gây hư hỏng máy
và thiết bị
Các dạng hỏng
Xác suất hư hỏng
Phân tích nguyên nhân gốc rễ

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Kỹ thuật giám sát rung động
Khái niệm về rung động
Đặc tính và đánh giá rung động
Nguyên nhân gây ra rung động
Biện pháp hạn chế rung động
Phương pháp giám sát rung động
Thiết bị giám sát rung động

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Kỹ thuật giám sát hạt mòn, tình trạng
dầu bôi trơn và môi chất công tác
Các phương pháp giám sát
Thiết bị giám sát
Làm sạch dầu bôi trơn

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Kỹ thuật giám sát âm
Các khái niệm cơ bản
Phương pháp giám sát
Thiết bị giám sát

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Kỹ thuật giám sát nhiệt độ
Phương pháp giám sát
Thiết bị giám sát

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2

Giám sát khuyết tật và kiểm tra không
phá hủy
Khái niệm về khuyết tất trong cơ khí

4 0.3 8.8
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7.3
7.4
7.5
7.6

Các dạng khuyết tật
Nguyên nhân gây ra khuyết tật
Các phương pháp kiểm tra vết nứt
Kiểm tra khuyết tật của mối hàn
Kiểm tra rò rỉ

8

8.1
8.2
8.3

Khuynh hướng phát triển của kỹ thuật
giám sát tình trạng trong bảo trì
Cảm biến thông minh
Hệ thống quản lý và giám sát thông
minh
Xu hướng phát triển của kỹ thuật giám
sát và chẩn đoán

2 0.15 4.4

9

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Áp dụng kỹ thuật giám sát tình trạng
cho một số thiết bị điển hình
Phân tích chi phí và tính kinh tế khi áp
dụng hệ thống
Lựa chọn kỹ thuật và hình thức áp dụng
giám sát trình trạng
Giám sát tình trạng cho máy bơm
Giám sát tình trạng cho nồi hơi
Giám sát tình trạng cho hệ thống thủy
lực
Giám sát tình trạng cho động cơ điện
Giám sát tình trạng cho ổ lăn

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết bị nuôi trồng thủy sản
- Tiếng Anh: Aquaculture Equipment Project

Mã học phần: MET3021 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về hệ thống vận chuyển nước; thiết bị đảo nước,
sục khí; thiết bị lọc và xử lý nước; thiết bị chế biến thức ăn; thiết bị cho ăn; thiết bị vận chuyển cá;
thiết bị làm sạch ao nuôi lồng nuôi; thiết bị trong hệ thống nuôi tuần hoàn.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế các thiết bị trong nuôi trồng thủy sản;
đáp ứng nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị trong nuôi trồng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn các thiết bị vận chuyển nước, đảo nước, lọc nước, sục khí và xử lý nước;
b. Lựa chọn các thiết bị chế biến thức ăn, cho ăn, vận chuyển cá, làm sạch ao nuôi và lồng nuôi;
c. Tính toán thông số chính của các thiết bị nuôi trồng thủy sản;
d. Thiết lập hệ thống nuôi tuần hoàn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Hệ thống vận chuyển nước
Bơm nước
Đường ống
Van

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Thiết bị đảo nước, sục khí
Thiết bị sục khí mặt
Thiết bị sục khí đáy

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Thiết bị lọc và xử lý nước
Thiết bị lọc chất thải rắn
Thiết bị lọc chất thải hòa tan
Thiết bị xử lý nước

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Thiết bị chế biến thức ăn
Thiết bị băm, nghiền, xay
Thiết bị trộn
Thiết bị ép, đùn, cắt
Thiết bị sấy
Thiết bị đóng bao

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết bị cho ăn
Yêu cầu và phân loại
Thiết bị vận chuyển thức ăn
Thiết bị phân phối thức ăn
Hệ thống kiểm soát thức ăn

6 0.45 13.2

6
6.1

Thiết bị vận chuyển cá
Máy bơm hút cá chân không

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2

Thiết bị làm sạch ao nuôi
Thiết bị hút chất thải rắn
Thiết bị vệ sinh đáy ao nuôi

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3

Lồng nuôi
Hệ thống khung lồng
Hệ thống neo
Hệ thống chắn sóng

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3

Thiết bị trong hệ thống nuôi tuần hoàn
Khái niệm, nguyên lý hoạt động hệ
thống nuôi tuần hoàn
Bể nuôi

6 0.45 13.2
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9.4
9.5
9.6

Cung cấp oxy
Lọc nước
Tiệt trùng
Ánh sáng và nhiệt độ
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết bị chế biến thủy sản
- Tiếng Anh: Fisheries Processing Equipments Project

Mã học phần: MET3022 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về thiết bị vận chuyển trong chế biến thủy sản;
thiết bị làm sạch; thiết bị phân loại cá; thiết bị gia công cơ học thủy sản; máy tách kim loại; thiết bị
đóng gói.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết về các thiết bị trong chế biến thủy sản; đáp ứng
nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị trong chế biến thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn thiết bị sơ chế như làm sạch, vận chuyển, phân loại, gia công cơ học trong chế biến
thủy sản;
b. Lựa chọn thiết bị tách kim loại và đóng gói trong chế biến thủy sản;
c. Thiết kế thiết bị vận chuyển, làm sạch, phân loại và gia công cơ học trong chế biến thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thiết bị vận chuyển trong chế biến thủy
sản
Băng tải
Vít tải
Vận chuyển khí động
Vận chuyển bằng thủy lực

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Thiết bị làm sạch
Máy rửa băng chuyền
Máy rửa cánh đảo
Máy rửa kiểu sàng

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Thiết bị phân loại cá
Phân loại theo kích cỡ
Phân loại theo trọng lượng

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Thiết bị gia công cơ học thủy sản
Máy đánh vẩy cá
Máy cắt vây cá
Máy cắt khúc cá
Máy phi lê cá
Máy lạng da cá
Máy tách xương cá

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3

Máy tách kim loại
Tách kim loại bằng trọng lực
Tách kim loại bằng cơ học
Tách kim loại bằng khí nén

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thiết bị đóng gói
Khái niệm, chức năng, tiêu chuẩn bao bì
Máy hàn nhiệt
Máy đóng gói chân không
Máy ghép mí hộp

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TTập tổng hợp (6 tuần) KTCK
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về tổ chức quản lý của nhà máy, xí nghiệp;
quy tắc an toàn lao động tại nhà máy, phân xưởng; bố trí thiết bị tại nhà máy; phương thức tổ chức
sản xuất của các phân xưởng; thiết kế chế tạo máy và trang thiết bị công nghiệp; thiết kế chế tạo kết
cấu thép; thiết kế chế tạo khuôn mẫu; tây dựng kế hoạch bảo trì máy và trang thiết bị cơ khí.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có những kiến thức và kỹ năng về an toàn lao động, cách bố trí thiết bị và máy
công cụ trong gia công, tổ chức sản xuất trong nhà máy; nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo và bảo
trì máy cũng như thiết bị sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả cơ cấu, tổ chức quản lý, phương thức sản xuất, các quy tắc an toàn lao động, sơ đồ bố trí
và nguyên lý cấu tạo máy công cụ trong nhà máy;
b. và một trong các chuẩn đầu ra theo các hướng chuyên môn sau:
c. Thiết kế chế tạo máy và thiết bị công nghiệp;
d. Thiết kế chế tạo kết cấu thép;
e. Thiết kế chế tạo khuôn mẫu;
f. Xây dựng kế hoạch bảo trì máy và thiết bị cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 90
CỘNG 90

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Bộ máy tổ chức quản lý của nhà máy, xí
nghiệp
Tìm hiểu cơ cấu tổ chức xí nghiệp.
Phương pháp quản lý nhân sự và cách
điều hành trong xí nghiệp sản xuất.

4 0.18 8.8

2
2.1
2.2

Quy tắc an toàn lao động tại nhà máy,
phân xưởng.
Nội quy an toàn lao động của xí nghiệp
cơ khí
Phương pháp sơ cứu khi gặp tai nạn lao
động.

4 0.18 8.8

3
3.1
3.3

Bố trí thiết bị tại nhà máy
Sơ đồ bố trí các thiết bị;
Tính năng kỹ thuật của các máy công
cụ.

4 0.18 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phương thức tổ chức sản xuất của các
phân xưởng.
Tổ chức sản xuất đơn lẻ
Tổ chức sản xuất theo dây chuyền
Tổ chức sản xuất phối hợp

8 0.36 17.6

5
5.1

5.2

Sinh viên có thể chọn 1 trong 4 hướng
chuyên môn sau:
Thiết kế chế tạo máy và thiết bị công
nghiệp;
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Phân tích lựa chọn phương án thiết kế
Tính toán thông số kỹ thuật
Xây dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
Thiết kế chế tạo kết cấu thép;
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Phân tích kết cấu

70 3.15 154
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5.3

5.4

Tính toán thông số kỹ thuật
Xây dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
Thiết kế chế tạo khuôn mẫu;
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Tính toán thông số kỹ thuật khuôn
Xây dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
Xây dựng kế hoạch bảo trì máy và thiết
bị cơ khí.
Tổng quan về cơ sở lý thuyết
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy
và thiết bị
Phân tích các dạng hỏng của máy và chi
tiết máy
Lựa chọn mô hình và xây dựng kế hoạch
bảo trì
CỘNG 0 90 4.05 0 0 198

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 4.05 4.05 0.08 4.13

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.05 4.05 0.08 4.13

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 198 198 3.96 201.96

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 198 198 3.96 201.96

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm
- Tiếng Anh: Product Development

Mã học phần: MET3018 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về quá trình phát triển sản phẩm và cơ cấu tổ chức;
lập kế hoạch cho sản phẩm; xác định nhu cầu khách hàng; thiết lập các thông số kỹ thuật cho sản
phẩm; xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế; sàng lọc ý tưởng; thử nghiệm ý tưởng; cấu trúc sản
phẩm; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế để chế tạo; tạo mẫu sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng về quá trình phát triển sản phẩm, các hình thức và các
bước tiến hành phát triển sản phẩm; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế sản phẩm công nghiệp nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch và quy trình để phát triển sản phẩm mới;
b. Thu thập và sắp xếp nhu cầu của khách hàng về sản phẩm cần phát triển;
c. Thiết lập và hoàn thiện các thông số kỹ thuật;
d. Thiết lập các ý tưởng phát triển sản phẩm và đánh giá ý tưởng;
e. Xây dựng được cấu trúc, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm;
f. Mô tả các phương pháp chế tạo mẫu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và
phát triển sản phẩm
Các tiêu chuẩn đánh giá sự thành công
của quá trình phát triển sản phẩm
Thành phần tham gia vào quá trình phát
triển sản phẩm
Thời gian và chi phí phát triển sản phẩm
Những thách thức của quá trình phát
triển sản phẩm

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quá trình phát triển sản phẩm và cơ cấu
tổ chức
Dạng tổng quát của quá trình phát triển
sản phẩm
Phát triển ý tưởng
Sự tương thích quá trình phát triển sản
phẩm
Các kiểu tổ chức phát triển sản phẩm
Lựa chọn cấu trúc tổ chức

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Lập kế hoạch cho sản phẩm
Cơ sở lập kế hoạch cho sản phẩm
Các kiểu dự án phát triển sản phẩm
Quy trình lập kế hoạch

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Xác định nhu cầu khách hàng
Thu thập ý kiến khách hàng
Tổng hợp ý kiến khách hàng
Tổ chức và sắp xếp hợp lý thứ tự các
nhu cầu của khách hàng
Thiết lập được các yêu cầu quan trọng
Phản hồi lại kết quả và quá trình thực
hiện

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Thiết lập các thông số kỹ thuật cho sản
phẩm
Khái niệm về thông số kỹ thuật
Thời điểm hình thành thông số kỹ thuật

4 0.3 8.8
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5.4
5.5

Hình thành những mục tiêu của thông số
kỹ thuật
Tinh chỉnh các thông số kỹ thuật
Phản hồi lại kết quả và quá trình thực
hiện

6
6.1
6.2
6.3

Xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế
Quá trình và những vấn đề cần chú ý
Những câu hỏi sơ bộ để hình thành ý
tưởng
Các bước hình thành ý tưởng

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Sàng lọc ý tưởng
Khái niệm về sự chọn lọc ý tưởng
Phương pháp cấu trúc để lựa chọn
Tổng quan về các phương pháp

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

Thử nghiệm ý tưởng
Sự cần thiết phải thử nghiệm ý tưởng
Các bước thử nghiệm ý tưởng

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Cấu trúc sản phẩm
Khái niệm và một số vấn đề cần quan
tâm
Thời điểm tiến hành thành lập cấu trúc
sản phẩm
Sự tác động của cấu trúc sản phẩm đến
phát triển sản phẩm
Xây dựng cấu trúc sản phẩm

4 0.3 8.8

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Kiểu dáng công nghiệp
Khái niệm về kiểu dáng công nghiệp
Đánh giá nhu cầu về kiểu dáng công
nghiệp
Sự tác động của kiểu dáng công nghiệp
đến quá trình phát triển sản phẩm
Quá trình thiết kế công nghiệp
Quản lý quá trình thiết kế công nghiệp

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2

Thiết kế để chế tạo
Thiết kế để quyết định chế tạo
Tổng quan về quá trình thiết kế chế tạo

3 0.23 6.6

12
12.1
12.2

Tạo mẫu sản phẩm
Cơ sở tạo mẫu
Nguyên tắc tạo mẫu

3 0.23 6.6
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12.3
12.4

Công nghệ tạo mẫu
Kế hoạch tạo mẫu
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa
- Tiếng Anh: Mold Design for Plastic products

Mã học phần: MET349 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Công nghệ CAD/CAM/CAE
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan về ngành nhựa và vật liệu nhựa; các công
nghệ gia công sản phẩm nhựa; thiết kế khuôn thổi; thiết kế khuôn cho quá trình phun ép; thiết kế đảm
bảo sản phẩm ép phun; các khuyến tật trên sản phẩm ép phun và cách khắc phục; ứng dụng CAD/CAE
trong thiết kế khuôn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về vật liệu nhựa, nguyên tắc khi thiết kế sản phẩm nhựa, công
nghệ gia công sản phẩm nhựa và thiết kế khuôn mẫu cho sản phẩm nhựa; giúp người học hình thành
năng lực về thiế kế, chế tạo, quản lý và vận hành sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả tính chất cơ lý của các loại nhựa và công nghệ gia công vật liệu nhựa;
b. Đánh giá thiết kế đảm bảo chế tạo sản phẩm nhựa;
c. Thiết kế được khuôn đùn, khuôn thổi, khuôn ép phun cho sản phẩm nhựa;
d. Ứng dụng CAD/CAE trong thiết kế khuôn nhựa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về ngành nhựa và vật liệu
nhựa
Sự phát triển của ngành nhựa trên thế
giới
Tình hình phát triển của ngành nhựa ở
Việt Nam
Khái niệm và phân loại polymer
Cấu trúc vật liệu Polymer
Tính chất cơ tính của vật liệu Polymer
Các loại polymer thông dụng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Các công nghệ gia công sản phẩm nhựa
Công nghệ chuẩn bị
Công nghệ cán
Công nghệ định dạng nhiệt
Công nghệ đùn
Công nghệ thổi
Công nghệ phun ép
Công nghệ khuôn quay

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Thiết kế khuôn thổi
Máy thổi.
Quá trình thổi và các thông số công
nghệ.
Thiết kế khuôn thổi.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Thiết kế khuôn phun ép
Khái niệm, phân loại và phạm vi ứng
dụng
Cấu trúc của máy phun ép.
Các yêu cầu kỹ thuật đối với các chi tiết
khuôn, lựa chọn vật liệu khuôn
Tính số lòng khuôn và xác định mặt
phân khuôn.
Thiết kế hệ thống cấp nhựa
Thiết kế hệ thống làm nguội
Thiết kế hệ thống dẫn hướng và định vị
Thiết kế hệ thống đẩy sản phẩm

12 0.9 26.4
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4.11
4.12

Thiết kế hệ thống lõi mặt bên
Thiết kế hệ thống thóat khí
Tính lực kẹp khuôn
Tính hệ số co rút cho khuôn

5

5.1
5.2

Thiết kế đảm bảo sản phẩm nhựa cho
công nghệ ép phun
Chu trình thiết kế sản phẩm nhựa
Yêu cầu hình học trong thiết kế sản
phẩm nhựa trong khuôn ép phun

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3

Các khuyến tật trên sản phẩm ép phun
và cách khắc phục
Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ ép
phun
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
sản phẩm
Các khuyến tật và cách khắc ph

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3

Ứng dụng CAD/CAE trong thiết kế
khuôn
Giới thiệu một số hệ thống CAD/CAE
trong thiết kế khuôn
Quy trình thiết kế khuôn sử dụng
CAD/CAE
Ứng dụng phần mềm Creo Parametric
để thiết kế khuôn.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế đảm bảo chế tạo
- Tiếng Anh: Design for Manufacturability

Mã học phần: MET392 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế chi tiết máy có tính công nghệ
đảm bảo cho việc chế tạo phôi, gia công cắt gọt, lắp ráp và ứng dụng máy tính để kiểm tra tính công
nghệ trong kết cấu.
3. Mục tiêu:
Tổng hợp các kiến thức về chế tạo phôi, gia công và lắp ráp để đánh giá thiết kế đảm bảo chế tạo; giúp
người học hình thành năng lực về thiết kế máy, thiết bị và dụng cụ phục vụ sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích ý nghĩa của thiết kế đảm bảo chế tạo.
b. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo gia công truyền thống trong thiết kế chi tiết máy.
c. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo gia công phi truyền thống trong thiết kế chi tiết máy.
d. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo lắp ráp trong thiết kế chi tiết máy.
e. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo tạo phôi trong thiết kế chi tiết máy.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về thiết kế đảm bảo chế tạo
(DFMA)
Một số khái niệm cơ bản thiết kế đảm
bảo chế tạo
Các bước áp dụng DFMA trong thiết kế
sản phẩm
Lợi ích của DFMA

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Thiết kể đảm bảo đúc trong khuôn cát
Khái niệm về thiết kế đảm bảo đúc trong
khuôn cát
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đúc
trong khuôn cát
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo đúc
trong khuôn cát

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3

Thiết kế đảm bảo đúc trong khuôn kim
loại
Khái niệm về thiết kế đảm bảo đúc trong
khuôn kim loại
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đúc
trong khuôn kim loại
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo đúc
trong khuôn kim loại

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế đảm bảo dập tấm
Khuôn dập tấm và chi phí
Chi phí vận hành máy dập
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo dập
tấm

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Thiết kế đảm rèn, dập nóng
Khái niệm về thiết kế đảm bảo rèn, dập
nóng
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình rèn,
dập nóng
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo rèn,
dập nóng

2 0.15 4.4

6
6.1

Thiết kế đảm bảo tiện, phay
Thiết kế đảm bảo tiện

4 0.3 8.8
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6.2 Thiết kế đảm bảo phay
7
7.1
7.2
7.3

Thiết kế đảm bảo bào, xọc, khoan,
khoét, doa, chuốt
Thiết kế đảm bảo bào và xọc
Thiết kế đảm bảo khoan, khoét, doa
Thiết kế đảm bảo chuốt

4 0.3 8.8

8

8.1
8.2
8.3
8.4

Thiết kế đảm bảo mài, mài nghiền, mài
khôn, mài siêu tinh
Thiết kế đảm bảo mài
Thiết kế đảm bảo mài nghiền
Thiết kế đảm bảo mài khôn
Thiết kế đảm bảo mài siêu tinh

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Thiết kế đảm bảo gia công phi truyền
thống
Thiết kế đảm bảo gia công hóa
Thiết kế đảm bảo gia công điện hóa
Thiết kế đảm bảo gia công tia lửa điện
Thiết kế đảm bảo gia công tia điện tử
Thiết kế đảm bảo gia công tia laser

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3

Thiết kế đảm bảo lắp ráp thủ công
Khái niệm về thiết kế đảm bảo lắp ráp
thủ công
Hướng dẫn chung về thiết kế đảm bảo
lắp ráp thủ công
Một số thông số ảnh hưởng đến thời
gian vận chuyển chi tiết

3 0.23 6.6

11
11.1
11.2
11.3

Thiết kế đảm bảo lắp ráp tự động
Khuyến nghị chung về thiết kế đảm bảo
lắp ráp tự động
Thiết kế đảm bảo nạp và định hướng chi
tiết lắp ráp
Thiết kế sản phẩm đảm bảo lắp ráp bằng
rô bốt

2 0.15 4.4

12
12.1
12.2
12.3

Ứng dụng máy tính trong DFMA
Mối quan hệ giữa CAD và phân tích
DFMA
Quá trình thiết kế trong môi trường liên
kết CAD/DFMA
Giới thiệu một phần mềm về DFMA

2 2 0.15 4.4
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CỘNG 30 2 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tự động hóa trong sản xuất cơ khí
- Tiếng Anh: Automation in Manufacturing

Mã học phần: MET3019 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất trong
chế tạo máy; thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động; cấp phôi tự động; vận chuyển phôi liệu; dây
chuyền tự động; tự động hóa quá trình kiểm tra; tự động hóa quá trình lắp ráp; tự động điều khiển các
yếu tố công nghệ; hệ thống sản xuất FMS và CIM; hiệu quả kinh tế của tự động hóa quy trình công
nghệ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên lý, cấu thành và đặc điểm của các hệ thống tự động
hóa trong chế tạo máy từ đó có thể vận hành, đề xuất sử dụng các giải pháp tự động hóa trong gia
công nhằm nâng cao năng lực chế tạo, tổ chức điều hành và giải quyết các vấn đề phức tạp trong sản
xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả vai trò, nhiệm vụ và lịch sử phát triển của tự động hóa trong sản xuất;
b. Phân tích cấu thành cơ bản của hệ thống, dây chuyển tự động hóa trong sản xuất;
c. Phân tích và áp dụng các hệ thống cấp phôi và vận chuển tự động;
d. Mô tả nguyên lý của lắp ráp, kiểm tra tự động và điều khiển các thông số công nghệ sản xuất tự
động;
e. Phân tích đặc tính, hiệu quả kinh tế một số hệ thống tự động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái quát về tự động hóa quá trình sản
xuất trong chế tạo máy
Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của tự động
hóa
Phân loại hệ thống điều khiển tự động
Lịch sử phát triển của tự động hóa quá
trình sản xuất
Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản
Phương hướng phát triển tự động hóa
sản xuất ở Việt Nam

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự
động
Cảm biến
Các cơ cấu chấp hành
Thiết bị điều khiển
Công cụ mô tả hoạt động của thiết bị tự
động

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hệ thống cấp phôi tự động
Ý nghĩa và phân loại
Phương pháp định hướng phôi rời
Cơ cấu cấp phôi dạng phễu
Cơ cấu cấp phôi dạng rung động
Cơ cấu cấp phôi dạng ổ tích

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

Hệ thống vận chuyển phôi liệu
Băng tải,
Rô bốt vận chuyển,
Hệ thống nhập và xuất kho tự động

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Dây chuyền tự động
Các khái niệm cơ bản
Lập quy trình công nghệ cho dây chuyền
tự động

4 0.3 8.8
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5.4
5.5
5.6
5.7

Các dây chuyền gia công cắt gọt tự động
Dây chuyền tự động máy tổ hợp
Dây chuyền tự động máy CNC
Điều chỉnh và vận hành dây chuyền tự
động
Hệ thống sản xuất linh hoạt

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Tự động hóa quá trình kiểm tra
Khái quát về đo lường và kiểm tra tự
động
Các thiết bị kiểm tra tự động
Các hệ thống phân loại tự động
Kiểm tra tích cực
Kiểm tra tự động khi mài

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Tự động hóa quá trình lắp ráp
Khái niệm về quá trình lắp ráp tự động
Định vị và liên kết các chi tiết khi lắp
ráp
Sử dụng robot trong lắp ráp
Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp tự
động
Hiệu quả kinh tế của lắp ráp tự động

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Tự động điều khiển các yếu tố công
nghệ
Tự động điều chỉnh kích thước
Tự động điều khiển biến dạng đàn hồi
Tự động điều khiển lực cắt
Tự động điều khiển độ mòn dụng cụ cắt
Tự động hóa bù trừ biến dạng nhiệt

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3

Phân tích một số hệ thống sản xuất tự
động
Dây chuyền sản xuất tự động
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS
Hệ thống sản xuất tích hợp CIM

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Hiệu quả kinh tế của tự động hóa quy
trình công nghệ
Các chỉ tiêu của hiệu quả kinh tế
Hiệu quả tự động hóa của máy
Hiệu quả vốn đầu tư tự động hóa
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả
kinh tế của tự động hóa

2 0.15 4.4
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đảm bảo chất lượng
- Tiếng Anh: Quality Assurrance

Mã học phần: MET315 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm đảm bảo chất lượng; đánh
giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm; các hệ thống kiểm tra; một số công cụ quản lý chất lượng;
Kaizen; hệ thống ISO 9000; hệ thống ISO 14000; quản lý chất lượng toàn diện; một số công cụ đảm
bảo chất lượng định hướng vào quản lý và kỹ thuật.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về đảm bảo chất lượng để xây dựng một hệ thống
quản lý chất lượng và áp dụng hiệu quả vào sản xuất cơ khí. Giúp người học hình thành năng lực quản
lý, thiết kế, vận hành các hệ thống trong sản xuất cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích các nội dung cơ bản về đảm bảo chất lượng, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm
cơ khí.
b. Phân biệt các hệ thống kiểm tra trong cơ khí.
c. Áp dụng một số công cụ quản lý chất lượng, Kaizen, các tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, TQM
để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất cơ khí.
d. Áp dụng một số công cụ đảm bảo chất lượng định hướng vào quản lý và kỹ thuật trong sản xuất
cơ khí.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Mở đầu về đảm bảo chất lượng
Định nghĩa và chức năng của chất lượng
Quản lý và đảm bảo chất lượng
Các hệ thống quản lý và đảm bảo chất
lượng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Đánh giá và kiểm tra chất lượng sản
phẩm
Đánh giá chất lượng sản phẩm
Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
Các phương pháp đánh giá chất lượng
sản phẩm
Trình tự đánh giá chất lượng sản phẩm
Lượng hóa các chỉ tiêu chất lượng sản
phẩm
Tiêu chuẩn hóa

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Các hệ thống kiểm tra
Kiểm tra phá huỷ
Kiểm tra không phá huỷ
Kiểm tra kích thước bằng phương tiện
cơ khí

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Một số công cụ quản lý chất lượng
Lưu đồ
Biểu đồ nhân quả
Biểu đồ kiểm soát
Bảng kiểm tra
Biểu đồ kiểm soát
Biểu đồ tần suất
Biểu đồ Pareto
Biểu đồ quan hệ

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Kaizen
Mở đầu
Nội dung của Kaizen

3 0.23 6.6
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5.3
5.4
5.5

Các nguyên tắc và phương thức thực
hiện Kaizen
Những lợi ích mang lại của Kaizen
Kaizen ở một số nước

6
6.1
6.2

Hệ thống ISO 9000
Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000
Trình tự áp dụng hệ thống ISO 9000

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Hệ thống ISO 14000
Những lợi ích mang lại của ISO 14000
Hệ thống quản lý môi trường
Những lợi ích và khó khăn khi áp dụng
ISO 14000

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2

Quản lý chất lượng toàn diện
Nội dung của quản lý chất lượng toàn
diện (TQM)
Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ
của TQM

3 0.23 6.6

9

9.1
9.2

Một số công cụ đảm bảo chất lượng
định hướng vào quản lý và kỹ thuật
Các công cụ đảm bảo chất lượng định
hướng vào quản lý
Các công cụ đảm bảo chất lượng định
hướng vào kỹ thuật

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án máy công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial Machinery Project

Mã học phần: MEE6203 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thực hiện quá trình thiết kế một loại máy công nghiệp cụ thể, thực hiện tính
toán thiết kế thiết bị về: lập sơ đồ nguyên lý, xác định hợp lý hệ truyền động, chọn lựa và tính toán
bộ phận làm việc của máy, lập bản vẽ lắp, bản vẽ bộ phận máy và bản vẽ chi tiết, mô phỏng các chuyển
động của máy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện lựa chọn, tính toán, thiết kế về máy
công nghiệp; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị cơ khí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn và tính toán các thông số kỹ thuật của máy;
b. Lựa chọn sơ đồ nguyên lý và tính toán, thiết kế máy;
c. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp máy thiết kế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Xây dựng thông số kỹ thuật và sơ đồ
nguyên lý
Các yêu cầu về thiết kế máy
Xác định thông số kỹ thuật của máy
Thiết lập sơ đồ nguyên lý

3 0.23 6.6

2
2.1

2.2

2.3

Thiết kế bộ phận công tác
Cơ sở tính toán máy phân loại nguyên
vật liệu rời
Tính toán máy sàng thùng quay
Cơ sở tính toán máy nghiền hạt
Tính toán máy nghiền búa
Cơ sở tính toán máy cắt thái
Tính toán máy cắt thái củ quả

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Tính toán động học máy
Bài toán vị trí
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Tính toán hệ truyền động
Lựa chọn, xác định hệ truyền động
Tính toán các thông số hệ truyền động

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

Tính toán các mối ghép
Cơ sở lựa chọn các mối ghép
Tính toán mối ghép

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Lập bản vẽ
Lập 01 bản vẽ lắp thiết bị trên khổ giấy
A0
Lập 02 bản vẽ các bộ phận chính của
thiết bị trên khổ giấy A1
Lập 05 bản vẽ các chi tiết chính trên khổ
giấy A4

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết bị nuôi trồng thủy sản
- Tiếng Anh: Aquaculture Equipment Project

Mã học phần: MEE6200 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết: Thiết bị chế biến thủy sản, Thiết bị nuôi trồng thủy sản
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thực hiện quá trình thiết kế một thiết bị chế biến thủy sản cụ thể, thực hiện
tính toán thiết kế thiết bị về: lập sơ đồ nguyên lý, xác định hợp lý hệ truyền động, chọn lựa và tính
toán bộ phận làm việc của máy, lập bản vẽ lắp, bản vẽ bộ phận máy và bản vẽ chi tiết, mô phỏng các
chuyển động của máy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện lựa chọn, tính toán, thiết kế về thiết
bị nuôi trồng thủy sản; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị trong nuôi trồng
thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn và tính toán các thông số thiết bị;
b. Lựa chọn sơ đồ nguyên lý và tính toán, thiết kế thiết bị;
c. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp thiết bị.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Xây dựng thông số kỹ thuật và sơ đồ
nguyên lý
Các yêu cầu về thiết kế máy
Xác định thông số kỹ thuật của máy
Thiết lập sơ đồ nguyên lý

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

2.4

Cơ sở tính toán thiết bị
Cơ sở tính toán thiết bị đảo nước, sục
khí
Cơ sở tính toán thiết bị lọc và xử lý
nước
Cơ sở tính toán thiết bị vận chuyển cá
bằng phương pháp chân không
Cơ sở tính toán thiết bị làm sạch ao nuôi

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Tính toán thiết bị
Bài toán vị trí
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Tính toán hệ truyền động
Lựa chọn, xác định hệ truyền động
Tính toán các thông số hệ truyền động

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

Tính toán các mối ghép
Cơ sở lựa chọn các mối ghép
Tính toán mối ghép

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Lập bản vẽ
Lập 01 bản vẽ lắp thiết bị trên khổ giấy
A0
Lập 02 bản vẽ các bộ phận chính của
thiết bị trên khổ giấy A1
Lập 05 bản vẽ các chi tiết chính trên khổ
giấy A4

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộng
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LT TH Cộng (2%)

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án thiết bị chế biến thủy sản
- Tiếng Anh: Fishery Processing Equipments Project

Mã học phần: MEE6201 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thực hiện quá trình thiết kế một thiết bị chế biến thủy sản cụ thể, thực hiện
tính toán thiết kế thiết bị về: lập sơ đồ nguyên lý, xác định hợp lý hệ truyền động, chọn lựa và tính
toán bộ phận làm việc của máy, lập bản vẽ lắp, bản vẽ bộ phận máy và bản vẽ chi tiết, mô phỏng các
chuyển động của máy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện lựa chọn, tính toán, thiết kế về thiết
bị chế biến thủy sản; đáp ứng nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và bảo trì các trang thiết bị trong chế biến
thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn và tính toán được các thông số kỹ thuật của thiết bị;
b. Lựa chọn sơ đồ nguyên lý và tính toán, thiết kế thiết bị;
c. Xây dựng bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp thiết bị.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Xây dựng thông số kỹ thuật và sơ đồ
nguyên lý
Các yêu cầu về thiết kế máy
Xác định thông số kỹ thuật của máy
Thiết lập sơ đồ nguyên lý

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cơ sở tính toán thiết bị
Cơ sở tính toán thiết bị vận chuyển
trong chế biến thủy sản
Cơ sở tính toán thiết bị làm sạch cá
Cơ sở tính toán thiết bị phân loại cá
Cơ sở tính toán thiết bị gia công cơ học
thủy sản

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Tính toán động học thiết bị
Bài toán vị trí
Bài toán vận tốc
Bài toán gia tốc

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Tính toán hệ truyền động
Lựa chọn, xác định hệ truyền động
Tính toán các thông số hệ truyền động

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

Tính toán các mối ghép
Cơ sở lựa chọn các mối ghép
Tính toán mối ghép

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Lập bản vẽ
Lập 01 bản vẽ lắp thiết bị trên khổ giấy
A0
Lập 02 bản vẽ các bộ phận chính của
thiết bị trên khổ giấy A1
Lập 05 bản vẽ các chi tiết chính trên khổ
giấy A4

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quang Trọng Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kỹ thuật cơ khí)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: MET396 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Một số hướng
chuyên đề tốt nghiệp như sau:
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết
một vấn đề trong chế tạo ở mức độ thiết kế, chế tạo, vận hành, quản lý và bảo trì máy và thiết bị trong
sản xuất cơ khí và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, chế tạo, lập trình … liên
quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc.
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

4 0.18 8.8

2 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Lập đề cương chi tiết
- Triển khai nội dung chuyên đề
- Viết báo cáo chuyên đề

146 6.57 321.
2

CỘNG 0 150 6.75 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kỹ thuật cơ khí)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: MET397 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Một số hướng
chuyên đề tốt nghiệp như sau:
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hiện một cách độc lập trọn vẹn một dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng giải quyết
một vấn đề trong chế tạo ở mức độ thiết kế, chế tạo, vận hành, quản lý và bảo trì máy và thiết bị trong
sản xuất cơ khí và thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, chế tạo, lập trình … liên
quan tới chuyên môn thuộc chuyên đề tốt nghiệp;
b. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề;
c. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc.
d. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên đề tốt nghiệp
Các nội dung liên quan đến đề bài
Cách thức trình bày chuyên đề

4 0.18 8.8

2 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Lập đề cương chi tiết
- Triển khai nội dung chuyên đề
- Viết báo cáo chuyên đề

146 6.57 321.
2

CỘNG 0 150 6.75 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6

1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 12/10/2025
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Nguyễn Hữu Thật Nguyễn Hữu Thật

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Thật
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NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH
KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CHUẨN)
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Mã số: 7580201

Trình độ đào tạo: Đại học
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Trang

Phần thuyết minh 3

I. Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng
trình độ Đại học 5

II. Định mức thiết bị chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng
trình độ Đại học 5

III. Định mức vật tư chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng
trình độ Đại học

10

IV. Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây
dựng trình độ Đại học

10

PHỤ LỤC 22
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PHẦN THUYẾT MINH
− Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kỹ thuật xây dựng trình độ Đại học

là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

− Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng căn cứ vào: Quy định về khối
lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu chuẩn đầu ra; các quy định pháp luật hiện
hành về chế độ làm việc của giảng viên; tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết
bị và cơ sở vật chất; số liệu thống kê, khảo sát thực tế tại Nhà trường.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật Xây dựng trình độ Đại học

1.1 Định mức lao động
Là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn,
nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra
đã công bố. Bao gồm:
− Định mức lao động trực tiếp: Thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành,

thực tập, hướng dẫn chuyên đề, đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
− Định mức lao động gián tiếp: Thời gian lao động cho các hoạt động

quản lý, phục vụ, hỗ trợ quá trình đào tạo. Định mức lao động gián tiếp
được tính bằng tối đa 25% định mức lao động trực tiếp tương ứng

1.2 Định mức thiết bị
− Là thời gian sử dụng từng loại thiết bị cần thiết để đào tạo 01 người học đạt

chuẩn đầu ra.
− Là căn cứ để tính hao mòn và khấu hao thiết bị.
− Không bao gồm thời gian sử dụng thiết bị cho công tác quản lý hoặc phục vụ

của lao động gián tiếp.
1.3 Định mức vật tư
Là mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho quá
trình đào tạo. Không bao gồm:
● Điện chiếu sáng, nước sinh hoạt;
● Vật tư cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
● Vật tư ban đầu để trang bị phòng học, phòng thí nghiệm.
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1.4 Định mức cơ sở vật chất
Là diện tích và thời gian sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở
vật chất để hoàn thành đào tạo. Bao gồm: khu học lý thuyết, khu thực hành –
thực tập – thí nghiệm, và các khu chức năng, hạ tầng khác.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào
tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ Đại học

2.1 Mục đích sử dụng
− Xác định chi phí đào tạo của chương trình Kỹ thuật xây dựng.
− Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2.2 Điều kiện tính toán định mức
− Trường hợp chung

Định mức kinh tế – kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật xây dựng trình độ Đại
học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 20 sinh viên (tùy loại môn), thời gian đào tạo là 219,12 giờ.
− Trường hợp áp dụng điều kiện khác

Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Kỹ thuật xây dựng trình độ
Đại học với các điều kiện khác so với định mức đã ban hành (ví dụ: sĩ số lớp
học lý thuyết hoặc thực hành thay đổi, thay đổi loại hoặc số lượng thiết bị,
thay đổi thời lượng học, thay đổi hình thức tổ chức lớp), đơn vị tổ chức đào
tạo cần:

● Bước 1: Xác định các yếu tố thay đổi (sĩ số, thời lượng, thiết bị, vật tư,
cơ sở vật chất…) so với định mức gốc.

● Bước 2: Tính toán điều chỉnh định mức kinh tế – kỹ thuật cho phù hợp,
đảm bảo vẫn đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu chất lượng.

● Bước 3: Lập văn bản thuyết minh, kèm bảng tính điều chỉnh.
● Bước 4: Gửi hồ sơ tới đơn vị quản lý chương trình để xem xét, lấy ý

kiến các bên liên quan (nếu cần).
● Bước 5: Trình Hội đồng thẩm định của Trường phê duyệt trước khi áp

dụng chính thức.
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2.3 Nếu tổ chức đào tạo với điều kiện khác (sĩ số, cơ sở vật chất, thời
lượng), căn cứ định mức này và điều kiện thực tế để điều chỉnh hoặc đề xuất
định mức mới.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CHUẨN)

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng
Mã số: 7580201 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học
lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo
loại môn thực hành.
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I. Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ
Đại học

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 219.11

1 Giảng viên - Bậc 07 165.31 49.5 4.3 219.11

II Định mức lao động gián tiếp 54.78

II. Định mức thiết bị chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ
Đại học

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bàn cân tỉ trọng 0.1
2 Bàn cắt gạch men + lưỡi cắt YongKang Longde Tools- Trung

Quốc
0.2

3 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
4 Bay xây Việt Nam 0.28
5 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

6 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

7 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

8 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

9 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm
x 45 cm

0.03

10 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
11 Bộ thiết bị xác định mô đun đàn hồi

kéo nén
Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết
bị (1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu
(2), móc treo quả cân (1)

0.05

12 Bộ thiết bị xác định trạng thái ứng
suất

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết
bị (1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu
(2), móc treo quả cân (1)

0.1

13 Bộ thiết bị xác định ứng suất trong
dâm thẳng chịu uốn thuần túy

Gồm thiết bị chính (1), bàn đặt thiết
bị (1), hộp gỗ đựng mẫu (1), mẫu
(2), móc treo quả cân (1)

0.1

14 BTNVL khảo sát hiện tượng giao
thoa ánh sáng cho bởi khe Young.
Xác định bước sóng của tia laser

BKO-060 1.02
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15 BTNVL Khảo sát các đặc tính của
diode và transitor

BKE-090 1.02

16 BTNVL Khảo sát các quá trình động
lực học, quá trình va chạm trên đệm
không khí.

BKM 040 1.02

17 BTNVL Khảo sát hiện tượng nhiệt
điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim
loại

BKT 010 1.02

18 BTNVL Khảo sát hiện tượng quang
điện ngoài. Xác định hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

19 Cân kỹ thuật Ohau max 150kg 0.1
20 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng
x cao x sâu)

0.46

21 Chân đế từ Mitutoyo VN-Â No 12450, 12246,
12247, 12227, 12229, 12237, 12249,
12222

0.1

22 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
23 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
24 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
25 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
26 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
27 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

28 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
29 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

30 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

31 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

32 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
33 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng hồ so) 0.1
34 Đồng hồ so 2046F Mittutoyo no DBH047,

CKQ342, DBH050,
DBG956,CKA408, DBV819,
CKC810,CLX038, DBH052

0.1

35 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
36 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

37 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03
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38 Khuôn Le Chatelier LJ-175 Xiyi 0.1
39 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm x

4,5cm
0.03

40 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

41 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

42 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

43 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

44 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
45 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
46 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
47 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

48 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
49 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

50 Máy cắt dây CNC Maxicut 734 gồm máy chính
Maxicut 734M, máy phát xung CNC
EL 20VGA có phần mềm ELCAM,
bộ điện môi DL-25M, bộ làm mát và
các phụ kiện, máy vi tính P3

0.05

51 Máy cắt thép (đá cắt) Trung Quốc 0.17
52 Máy cưa đá, cưa bê tông Maktec cutter-MT410 0.1
53 Máy định vị cốt thép trong bê tông Proceq 0.07
54 Máy ghi biến dạng động DC-104R No:0090401 (4 cáp sensor

CR-6180; 1 thẻ nhớ Compact Flash
32MB, 1 CD-ROM DC-7104, 1 bộ
nguồn CR-1860, 1 hộp nối SB-128A
No:0330345, 1 cáp nối CR-612, 40
sensor đo (biến dạng kloại;
composite; gia tốc;1 biến tử cho bet

0.1

55 Máy kéo nén Model 3366 kèm máy tính Intel TM
Core 2Duo E6550 2.33Ghz, máy in
HP màu

0.1

56 Máy kinh vỹ điện tử Nikon 0.17
57 Máy kinh vỹ điện tử Nikon NE 200 0.1
58 Máy lắc sàng Matest 0.2
59 Máy nén uốn bê tông EL 36-3086/02 0.1
60 Máy nén xi măng tự động Matest E160-01 0.1
61 Máy siêu âm bê tông Proceq 0.07
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62 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

30.6

63 Máy tính cấu hình cao - Ổ cứng SSD
- Ram 16 GB trở lên

0.41

64 Máy trộn bê tông rơi tự do B150 0.07
65 Máy trộn vữa bằng tay Xiyi II-5 0.38
66 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
67 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
68 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
69 Mô hình đo độ võng góc xoay của

dầm chịu uốn
0.1

70 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
71 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

72 Ni vô nhôm Việt Nam 0.07
73 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -

có dây đeo
11.22

74 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

75 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

76 Súng thử bêt ông thông thường 0.1
77 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan

cải
5.1

78 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

79 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

80 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

81 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
82 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo xoắn) 0.1
83 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

84 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
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85 Thước cặp cơ khí Timutoyo 200-0.02 0.1
86 Thước cặp điện tử Mituyoto 0-300 0.1
87 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
88 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

89 Tủ sấy Xiyi 101-2 0.2
90 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. Định mức vật tư chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ Đại
học

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Bút lấy dấu Cái 0.05
3 Công tắc B Cái Full white 0.15
4 Đá cắt Cái Thông dụng 0.05
5 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
6 Găng tay Cặp 1.02
7 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
8 Lưỡi cưa thép Cái 0.05
9 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

10 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
11 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
12 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm

mua sắm
1.02

13 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
14 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
15 Thép dạng tấm Kilogam Chiều dày 3, 5mm 0.05
16 Thép dạng trụ Kilogam D40-D60 1.02

IV. Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng trình
độ Đại học

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
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I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,229.72 4,905.38

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh

viên) 6 91.8 550.8

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh
viên) 6 43.86 263.16

3 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 29.58 124.24

4 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 30.6 128.52

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

7 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP
ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch
vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi
phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;



14

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về
việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào
tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Xây dựng kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ Đại học, cụ thể
như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA XÂY DỰNG
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày
05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định

mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ
thuật Xây dựng trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ
thuật Xây dựng.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Lê Thanh Cao
TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG

Nguyễn Thắng Xiêm
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 77 Tổng số tín chỉ: 146
Trong đó: Số học phần bắt buộc 52 (128 tín chỉ); Số học phần tự chọn 25 (18 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương
trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và
đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và
định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành
chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ
đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ
giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như
chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng
ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp
ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây
dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng
thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có
nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem
xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham
gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao
phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác
định được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thắng Xiêm

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Thanh Cao
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kỹ thuật xây dựng
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 78 Tổng số tín chỉ 172
Trong đó: Số học phần bắt buộc 51 (118 tín chỉ); Số học phần tự chọn 27 (54 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

● Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví
dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

● Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

● Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác định
định mức phù hợp.

● Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

● Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ
sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các
kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

● Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể,
đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

● Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực tế,
đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực
tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thắng Xiêm

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Thanh Cao
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025 Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Xây dựng
và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học tại Quyết định số 04/QĐ-ĐHNT-
XD ngày 20/04/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kỹ thuật
xây dựng như sau:

● Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng.
● Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng trên hệ

thống phần mềm của Nhà trường theo phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại
định mức của CTĐT.

● Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp ĐMKTKT của CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng.

Đơn vị Khoa Xây dựng và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo ĐMKTKT của chương
trình đào tạo và gửi đến quý cơ quan để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo ĐMKTKT của chương trình đào tạo ngành
Kỹ thuật xây dựng của quý cơ quan/giảng viên/người học xin gửi trước ngày 14/09/2025
về địa chỉ: Bô ̣ môn Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng, Tầng 8, Nhà Đa năng – 02 Tôn
Thất Tùng, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng./.
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TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thắng Xiêm
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt
động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học
Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản
của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật;
Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề
7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách
mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mác - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng

3 0.23 6.6
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Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm:
Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin;
Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức
biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền
trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan
hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc
tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác
– Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm
việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các
quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược
tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong
việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập
và trong công việc sau khi ra trường.



28

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

2 0.15 4.4
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6.2 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao
gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ
quá độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia
đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về
chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận
dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên
quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ
chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi
mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi
lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ

4 0.3 8.8
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quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp
thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao
gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề
4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề
5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ
Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản
thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT
NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc

4 0.3 8.8
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách
mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh
đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu
nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã
hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng
phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân
trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và
công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
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e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945

4 0.3 8.8
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Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế
đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt
Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành
chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh
thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được
phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên
ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật,
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận
của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng
các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày;
tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn
nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý
trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC

2 0.15 4.4
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Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện
các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận
điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho
việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc
sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và
thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm
bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới
sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần
cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư
duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp
sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1

1.2

Module 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Module 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Module 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Module 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối

12 0.9 26.4
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thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Kinh tế học
- Tiếng Anh: Introduction to economics

Mã học phần: ECS372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học
nắm bắt được những vấn đề kinh tế cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách
kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại
3. Mục tiêu:
Học phần là cơ sở giúp sinh viên hiểu được thế giới mà họ đang sống dưới góc độ kinh tế, cụ thể,
giải thích được những nguyên nhân dẫn dắt cuộc sống cá nhân, cũng như quan hệ phụ thuộc giữa
các cá nhân và tổ chức kinh tế dưới góc độ kinh tế. Hiểu quá trình ra quyết định quản lý, hiểu các
chính sách công, và hiểu cơ chế hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Giúp sinh viên có thể vận dụng
các kiến thức kinh tế học trong quá trình ra quyết định. Phân tích được tác động của các chính sách
kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô
quan trọng
b. Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học
c. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người
trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại,
chuyên môn hóa và lợi thế so sánh.
d. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức
tính toán các bài toán kinh tế.
e. Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong
các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bản chất và phương pháp của KTH
Kinh tế học là gì?
Sự phân chia của KTH
Mười nguyên lý của KTH
Các công cụ phân tích kinh tế
Các mô hình kinh tế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích thị trường
Thị trường là gì?
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự cân bằng cung cầu
Độ co giãn cung, cầu và ứng dụng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3

Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
Thặng dư của người tiêu dùng và thặng
dư của nhà sản xuất
Phân tích chính sách giá tối đa và giá
tối thiểu
Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Thương mại quốc tế
TMQT là gì ? Tầm quan trọng của
TMQT trong thời đại ngày nay.
Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi
từ thương mại
Chuyên môn hóa và lợi thế so sánh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

5.3

Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng
Các khái niệm về hữu dụng
Mục đích, cách thức tiêu dùng, và điều
kiện ràng buộc của người tiêu dùng
Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Lý thuyết sản xuất
Lý thuyết về chi phí sản xuất

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế học
vĩ mô
Tổng sản lượng quốc gia
Lạm phát
Thất nghiệp
Chu kỳ kinh tế

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học
về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi
trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và
kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong
hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế
hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu
vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị
sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác
quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có
của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi
hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện
mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu
tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm
giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số
phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi
phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới
hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực
trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang
bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực
tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của
hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các
phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do

12 0.9 26.4
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3.3.2
3.3.2
3.4

Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp
2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học
phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực
tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận
nghịch đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc
giải các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình
tuyến tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và
phương pháp Gauss giải hệ phương
trình tuyến tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở

10 0.75 22
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3.4.2
3.5

Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3
Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân
phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định
giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số
đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so
sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài
toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



66

- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước

12 0.9 26.4
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lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động
lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các
công thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý
thuyết hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để
học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật
lý với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 CƠ HỌC
1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí
của chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng;
Va chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6 Lực liên kết
1.2.7 Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ
trụ cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

12 0.9 26.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 7 0.53 15.4
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2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý
tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ
2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý
Ostrogradsky - Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot –
Savart – Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện

6 0.45 13.2
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tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử
năng lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của
Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1
- Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán
dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm
vật lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật
lý được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách
quan, trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí
nghiệm đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế,
suất điện động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc
nhiệt độ và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học
phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung
trong quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài
thí nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
bảo toàn động lượng trong va chạm
mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng
lý thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và
khảo sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên
lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn
kế, nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh

5 0.45 1 1.15 21
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kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết
4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và

khảo sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán
dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính
đặc trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.2 21

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của
nguồn Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số
Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Young. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVL Khảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVL Khảo sát các quá
trình động lực học, quá trình
va chạm trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVL Khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế
cặp nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVL Khảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về Công nghệ thông tin, bao gồm
các chủ đề: Nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử; hệ thống máy tính và
hệ điều hành; mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps. Đồng thời, học phần cũng giới thiệu các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ
lập trình C.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học
phần cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính.
c. Sử dụng được các phần mềm MS Office, Google Apps trong học tập, nghiên cứu và công việc.
d. Nhận biết bài toán có ứng dụng IoT, Trí tuệ nhân tạo, Blockchain.
e. Sử dụng được ngôn ngữ lập trình C để viết chương trình giải quyết các bài toán đơn giản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Tổng quan về Công nghệ thông tin 8 10 1.5 10 59.6
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Các khái niệm cơ bản
Biểu diễn và xử lý dữ liệu trong máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành

2 Mạng máy tính, Internet và các công
nghệ tiên tiến
Mạng máy tính và Internet
An toàn bảo mật thông tin
Bộ công cụ Google apps
Công nghệ dạy và học trực tuyến
Các công nghệ tiên tiến (IoT,
Blockchain, Trí tuệ nhân tạo)

6 5 0.9 5 34.2

3 Lập trình cơ bản
Thuật toán, biểu diễn thuật toán
Các kiểu dữ liệu cơ sở
Cú pháp lệnh cơ bản
Hàm trong ngôn ngữ C

16 15 2.55 15 98.2

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Ngoan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sinh học đại cương B (LT)
- Tiếng Anh: General Biology B

Mã học phần: BIO321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nội dung kiến thức cơ bản về khoa học sự sống bao gồm: cơ sở
hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng tế bào, hình thái và chức năng của thực vật và động
vật; cấu trúc, trao đổi vật chất và năng lượng của hệ sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học sự sống (từ cấp độ phân tử, tế bào, đến
cấp độ cơ thể và hệ sinh thái) cần thiết để học các học phần thuộc các chuyên ngành công nghệ,
kỹ thuật có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được cơ sở hóa học của sự sống từ các nguyên tố thiết yếu, phân tử,
đến các đại phân tử sinh học; và vai trò, tính chất của nước như môi trường hoạt động của chúng.
b. Phân biệt được các loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật). Phân tích được mối
quan hệ phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần quan trọng trong tế bào.
c. Giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các cơ quan ở thực vật, động vật
và tính thích nghi của thực vật, động vật với môi trường sống.
d. Trình bày và đánh giá được các cấp độ tổ chức và các mô hình hoạt động trao đổi chất và năng
lượng trong hệ sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu về ngành sinh học và
các chủ đề cơ bản trong khoa học sự
sống
1.2. Các cấp độ tổ chức của sự sống
1.3. Các ứng dụng thực tiễn của sinh
học

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
2.1. Thành phần hóa học của sự sống
- Các nguyên tố hóa học thiết yếu của
sự sống
- Các hợp chất cơ bản của sự sống
2.2. Nước và sự sống
- Liên kết cộng hóa trị phân cực của
nước
- Tính chất và vai trò sinh học của
nước
- Ảnh hưởng của môi trường acid –
bazơ đến sinh vật
2.3. Cấu trúc và chức năng của các đại
phân tử sinh học
- Carbohydrtae
- Protein
- Lipid
- Axit nucleic

6 0.45 13.2

3 CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA
TẾ BÀO
3.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
- Tế bào sinh vật nhân sơ và nhân
chuẩn
- Tế bào thực vật và động vật
3.2. Cấu trúc và chức năng của tế bào
- Cấu trúc khảm lỏng của màng tế bào
- Tính thấm chọn lọc của màng tế bào
- Sự vận chuyển các chất qua màng tế
bào
3.3. Trao đổi chất và năng lượng của tế
bào
- Các kiểu trao đổi chất và các dạng
năng lượng của tế bào
- Hô hấp, lên men và quang hợp

7 0.53 15.4
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3.4. Chu kỳ tế bào
- Phân bào nguyên nhiễm (nguyên
phân)
- Các giai đoạn chu kỳ tế bào

4 ĐA DẠNG SINH HỌC
- Đa dạng sinh học của các nhóm sinh
vật chính (cổ sinh vật, vi khuẩn,
nguyên sinh vật, thực vật, nấm, động
vật)

3 0.23 6.6

5 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
THỰC VẬT
5.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể thực vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (cơ quan và
mô)
6.3. Tính thích nghi của thực vật thuỷ
sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

6 HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG CỦA
ĐỘNG VẬT
6.1. Cấu trúc, sinh trưởng và phát triển
thực vật
- Các kiểu hình thái (forms) và chức
năng của cơ thể động vật
- Tổ chức cơ thể thực vật (hệ cơ quan
và mô)
6.2. Tính thích nghi của động vật thuỷ
sinh với môi trường sống

4 0.3 8.8

7 CẤU TRÚC, TRAO ĐỔI VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ SINH
THÁI
8.1. Cấu trúc hệ sinh thái: quần thể,
quần xã, hệ sinh thái
8.2. Trao đổi năng lượng và vật chất
của hệ sinh thái
- Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, tháo sinh
thái
- Chu trình sinh địa hóa: các bon, nước,
nitơ, phốt pho, lưu huỳnh

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Đặng Hạ Quyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với
môi trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc bảo
vệ môi trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thóai và ô nhiễmmôi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối liên
hệ giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong
đời sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những
thách thức về môi trường trong trường hợp cụ thể

b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá ảnh
hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường;
Đánh giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thóai và ô nhiễm
môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên
nhiên nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên
nhân và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững và
bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người
với môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn
nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác
và sử dụng các nhóm tài nguyên (đất,
nước, sinh vật – rừng, khóang sản và
năng lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động với
các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh,
từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ sự phát triển xã
hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích được
vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát môi
trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển kinh tế
xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng đề
xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường cụ
thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các mô
hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề liên
quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội đối
với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm môi
trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ môi
trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên thế
giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ
lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang
bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi
khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các
chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với
hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người
học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự
phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí
hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí
hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với
con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế -
xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
xã hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

4.2

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu

6 0.45 13.2
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4.3
4.4
4.5
4.6

Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biến
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt
Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp
dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ
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Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người
học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe
nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân
dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan
điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh
đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng;
những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung
thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo
vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam
về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao
thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn
thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian
mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp
sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh
quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn
lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu
biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự,
quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí
công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có
khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến
tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng;
hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích
cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với
bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công
nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự
phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ
bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự
cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
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18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp
vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát
triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng ngừa:
Các môn chạy; Các môn nhảy; Các
môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 –
60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ
6 -10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy
tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh
đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập
và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện
TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự
ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4



113

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông;
tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem
lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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(2.2m2/sinh viên)
2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ

số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của
quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp
lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên
lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mongmuốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ
nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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nghịch tay.
11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di

chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng
cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



123

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế chuẩn
bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết hợp
đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào thực

2 0.09 0.36 4.4
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tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
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3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật
và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch,
kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm
làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và
đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong
nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và
bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho người
mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở nước,
tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt
nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4
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8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ
bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu,
trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ
dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt
và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4



131

- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,
ngồi)

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng
- Tiếng Anh: Introduction to civil engineering

Mã học phần: CIE301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp thông tin cơ bản về ngành kỹ thuật xây dựng và nghề kỹ sư xây dựng, cơ sở
của ngành, quy trình thiết kế thi công xây dựng, phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học,
kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp kỹ thuật, các công cụ máy tính cho kỹ sư xây dựng, đạo đức
nghề nghiệp và giới thiệu ngành nghề. .
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên một số thông tin cơ bản liên quan đến ngành kỹ thuật xây dựng và nghề
kỹ sư xây dựng để giúp người học hình thành và phát triển lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp.
Đồng thời, cung cấp một số kỹ năng cơ bản để học tập và làm việc hiệu quả trong ngành kỹ thuật
xây dựng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có kiến thức về ngành công nghiệp xây dựng và các lĩnh vực chuyên môn của xây dựng ở
Việt Nam,
b. Có khái niệm ban đầu về một số lĩnh vực chuyên môn xây dựng: Quy trình thực hiện dự án
đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn dùng trong xây dựng, các loại bản vẽ và hồ sơ, phần
mềm chuyên dụng trong dành cho kỹ sư xây dựng.
c. Hiểu được yêu cầu của giáo dục bậc đại học từ đó xây dựng phương pháp học tập và rèn luyện
các kỹ năng mềm cần thiết.
d. Nhận diện được cơ hội việc làm trong các lĩnh vực của xây dựng và định hướng nghề nghiệp
của bản thân
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về ngành nghề xây dựng
Giới thiệu môn học
Giới thiệu ngành nghề
Giới thiệu chương trình đào tạo
Cơ hội việc làm cho kỹ sư xây dựng
Các yêu cầu đối với kỹ sư xây dựng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các phương pháp học tập hiệu quả
Một số vấn đề cơ bản về học tập ở đại
học
Học tập chủ động
Các phương pháp học hiệu quả
Phương pháp thi hiệu quả
Tạo động lực học tập

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Các loại bản vẽ và hồ sơ trong xây
dựng
Các loại bản vẽ xây dựng
Các loại hồ sơ trong xây dựng

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các phần mềm chuyên ngành xây dựng
Phần mềm triển khai bản vẽ
Phần mềm phân tích kết cấu
Phần mềm quản lý dự án
Các phần mềm hỗ trợ

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây
dựng
Giai đoạn chuẩn bị
Giai đoạn thi công
Giai đoạn sử dụng, vận hành
Giai đoạn bảo trì, bảo dưỡng

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn dùng trong
xây dựng
Hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn
quốc gia Việt Nam
Các quy chuẩn dùng trong xây dựng
Các tiêu chuẩn dùng trong xây dựng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

Định hướng nghề nghiệp
Các ngành nghề trong xây dựng
Cơ hội việc làm ngành xây dựng
Đạo đức nghề nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 22 0 1.65 0 0 48.4
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Chí Hân Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ kỹ thuật
- Tiếng Anh: Engineering Mechanics

Mã học phần: MEM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về các quy luật chung của cơ học vật rắn
tuyệt đối và vận dụng các quy luật đó để giải quyết các bài toán trong tĩnh học, động học và động
lực học cho chất điểm, vật rắn, và hệ vật rắn khi chịu sự tương tác lẫn nhau. Ngoài ra còn phân tích
đến các đặc trưng cơ bản về hình học tiết diện và hình học khối lượng trong các bài toán về trọng
tâm và động lực học vật rắn.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về vật rắn tuyệt đối, hình thành khả năng phân tích,
mô hình hóa vật thể để giải quyết được các bài toán của cơ học kỹ thuật như: tính phản lực, lực
ma sát, tìm độ lớn hợp lực, xác định các đại lượng trong các bài toán về động học và động lực học.
Trang bị cho người học các kiến thức của cơ sở ngành để học tiếp các học phần liên quan đến cơ
học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhớ được các khái niệm cơ bản trong cơ học vật rắn tuyệt đối.
b. Nhận diện và phân biệt được các dạng lực tác dụng, mô men lực, các loại liên kết, các dạng
chuyển động của điểm và vật thể.
c. Vận dụng các công thức để tính toán các đại lượng như lực, mô men, vận tốc, gia tốc trong các
bài toán đơn giản và phức tạp
d. Phân tích được các kết cấu thực tế để xây dựng mô hình tính toán đơn giản.
e. Phân tích bài toán để tìm ra mối quan hệ giữa lực, vận tốc và gia tốc chuyển động trong các
bài toán động lực học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản trong tĩnh học
Giới thiệu chung về học phần
Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn
tuyệt đối
Lực, mô men và ngẫu lực
Liên kết và các phản lực liên kết

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hệ lực và các phép thu gọn hệ lực
Phân loại hệ lực
Véctơ chính và mômen chính của hệ
lực
Thu gọn hệ lực
Các trường hợp xảy ra khi thu gọn hệ
lực

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Điều kiện cân bằng của chất điểm và
vật rắn
Điều kiện cân bằng của điểm
Điều kiện cân bằng của vật rắn

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
Điều kiện cân bằng của hệ vật rắn
Bài toán vật lật

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Đặc trưng hình học
Trọng tâm của vật rắn
Mô men quán tính tiết diện
Mô men quán tính khối

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Động học
Động học chất điểm
Động học vật rắn
Các dạng truyền động cơ bản

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Động lực học
Các khái niệm cơ bản về động lực học
Phương trình vi phân chuyển động của
chất điểm và vật rắn
Các định lý cơ bản động lực học của
chất điểm và vật rắn

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Nguyễn Anh Vũ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Cơ khí

Bộ môn: Bộ môn Chế tạo máy

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sức bền vật liệu
- Tiếng Anh: Mechanics of materials

Mã học phần: MEM332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về nội lực, ứng suất và biến dạng; tính toán
thanh chịu lực dọc trục, thanh chịu xoắn, thanh chịu uốn, thanh chịu lực tổng hợp, trạng thái ứng
suất và biến dạng, mất ổn định thanh; và các tiêu chuẩn đánh giá bền. Học phần này cung cấp cho
người học những kiến thức nền tảng liên quan đến ứng xử cơ học của các loại vật liệu khác nhau
dưới tác dụng các tải khác nhau. Người học tính toán và thiết kế được các chi tiết hoặc kết cấu đảm
bảo làm việc trong phạm vi an toàn, không bị hư hỏng.
3. Mục tiêu:
Trang bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể tính toán, phân tích, đánh giá khả năng chịu lực
của các chi tiết cơ bản trong kỹ thuật làm từ các loại vật liệu khác nhau và chịu tác dụng của các
ngoại lực khác nhau. Trên cơ sở này, người học có thể tiếp cận bài toán thiết kế cho bất kỳ chi tiết
cơ khí hoặc kết cấu đảm bảo an toàn bền và đánh giá được mức độ an toàn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết các khái niệm cơ bản về bài toán sức bền vật liệu, đặc trưng cơ học và ứng xử cơ học của
vật liệu.
b. Tính toán được ứng suất pháp, ứng suất tiếp, biến dạng dài, biến dạng trượt; mối quan hệ giữa
ứng suất và biến dạng.
c. Xây dựng biểu đồ nội lực, xác định được chuyển vị, biến dạng, ứng suất, và thiết kế thanh chịu
lực dọc trục, thanh chịu xoắn, và thanh chịu uốn.
d. Tính toán ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong thanh chịu lực tổng hợp và thiết kế thanh chịu lực
tổng hợp.
e. Biết hiện tượng mất ổn định thanh chịu nén (buckling) và xác định được lực tới hạn.
f. Thiết lập được trạng thái ứng suất, xác định được ứng suất chính và phương chính, ứng suất
trượt lớn nhất và phương trượt, hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Chủ đề 1: NỘI LỰC
1. Nhập môn
2. Giới thiệu chung và đầu ra mong đợi
3. Khái niệm nội lực
4. Các thành phần nội lực và PP xác
định nội lực
5. Các ví dụ minh họa xác định nội lực
6. Bài tập SV tự giải

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 2: ỨNG SUẤT VÀ BIẾN
DẠNG
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Định nghĩa ứng suất
4. Ứng suất pháp
5. Ứng suất tiếp
6. Các vị dụ minh họa xác định ứng
suất
7. Ứng suất phá hủy của vật liệu
8. Ứng suất cho phép
9. Hệ số an toàn
10. Các vị dụ minh họa thiết kế bền
theo ứng suất cho phép
11. Biến dạng dài
12. Biến dạng góc
13. Các vị dụ minh họa xác định biến
dạng
14. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

3 Chủ đề 3: ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC
VẬT LIỆU
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Các thí nghiệm đo cơ tính vật liệu
4. Đường cong quan hệ giữa ứng suất
pháp với biến dạng dài trong vật liệu
5. Phân biệt vật liệu giòn và vật liệu
dẻo
6. Giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, giới
hạn bền cực đại, giới hạn đứt của vật

3 2 0.41 0.4 1.15 15
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liệu
7. Mô đun đàn hồi của vật liệu
8. Vùng chảy dẻo và vùng biến cứng
của vật liệu dẻo
9. Đường cong quan hệ ứng suất tiếp
và biến dạng góc
10. Ví dụ minh họa cách xác định các
đặc trưng cơ học
11. Định luật Hooke
12. Năng lượng biến dạng của vật liệu,
cách xác định, VD minh họa
13. Tỉ lệ Poisson
14. Bảng tra các đặc trưng cơ học của
các vật liệu kỹ thuật thường gặp
15. Các vi dụ minh họa
16. Bài tập SV tự giải
17. Thí nghiệm kéo/nén

4 Chủ đề 4: THANH CHỊU LỰC DỌC
TRỤC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực và ứng suất thanh chịu lực
dọc trục
4. Các mode phá hủy của thanh chịu
lực dọc trục của vật liệu giòn và dẻo
5. Biến dạng và độ giãn/co trong thanh
chịu lực dọc trục
6. Bài toán siêu tĩnh thanh chịu lực dọc
trục
7. Ứng suất và biến dạng do nhiệt gây
ra
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
lực dọc trục
9. Ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.
11. Kiểm tra 1 tiết

3 0.23 6.6

5 Chủ đề 5. THANH CHỊU XOẮN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trong thanh chịu xoắn
4. Trạng thái ứng suất tại 1 điểm trong
thanh chịu xoắn
5. Thiết kế trục truyền động
6. Góc xoắn của thanh tròn chịu xoắn
7. Thanh siêu tĩnh chịu xoắn
8. Tập trung ứng suất trong thanh chịu
xoắn

3 1 0.32 0.5 1 10.8
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9. Các ví dụ minh họa
10. Bài tập SV tự giải.

6 Chủ đề 6. THANH CHỊU UỐN –
BIỂU ĐỒ NỘI LỰC
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Nội lực trên tiết diện ngang dầm:
Lực cắt và mô men uốn
4. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
giải tích
5. Xây dựng biểu đồ nội lực bằng PP
hình học
6. Xây dựng biểu đồ bằng PP tích phân
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

7 Chủ đề 7: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT PHÁP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất pháp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt
ngang dầm
5. Đặc trưng hình học của tiết diện
thanh chịu uốn
7. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quá tính I với tiết diện bất đối
xứng
8. Xác định vị trí trục trung hòa và mô
men quá tính I với tiết diện composite
(bê tông cốt thép)
9. Ứng suất pháp trong thanh bị uốn 2
phương (uốn xiên)
10. Tập trung ứng suất trong thanh
chịu uốn
11. Các ví dụ minh họa
12. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

8 Chủ đề 8: THANH CHỊU UỐN - ỨNG
SUẤT TIẾP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất tiếp tại một điểm trên tiết
diện ngang của dầm
4. Phân bố ứng suất tiếp trên tiết diện
ngang của dầm
5. Ứng suất tiếp trong dầm tự tạo (dầm
ghép)

3 0.23 6.6
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6. Thiết kế dầm chịu uốn
7. Các vi dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.
9. Kiểm tra 1 tiết

9 Chủ đề 9. ĐƯỜNG ĐÀN HỒI DẦM
CHỊU UỐN
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Thiết lập đường cong đàn hồi dầm
bằng PP tra bảng
4. Thiết lập đường cong đàn hồi bằng
PP giải tích
5. Ví dụ minh họa
6. Bài tập SV tự giải.
7. Thí nghiệm uốn

3 1 0.32 0.3 0.05 10.8

10 Chủ đề 10. THANH CHỊU LỰC
PHỨC TẠP
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang
của các thanh chịu lực đơn
4. Ứng suất trong thanh chịu lực
kéo/nén lệch tâm
5. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục và xoắn đồng thời
6. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục và uốn đồng thời
7. Ứng suất trong thanh chịu lực dọc
trục + xoắn + uốn đồng thời
8. Các ví dụ minh họa
9. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

11 Chủ đề 11. MẤT ỔN ĐỊNH THANH
CHỊU NÉN (BUCKLING)
1. Giới thiệu chung
2. Kết quả mong đợi
3. Công thức giới hạn ổn định Euler
4. Ảnh hưởng của liên kết tại đầu cột
đến lực tới hạn
5. Thanh chịu nén lệch tâm – Công
thức Secant
6. Thiết kế thanh chịu nén
7. Các ví dụ minh họa
8. Bài tập SV tự giải.

3 0.23 6.6

12 Chủ đề 12. CHUYỂN ĐỔI TRẠNG
THÁI ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
1. Giới thiệu chung

3 0.23 6.6
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2. Kết quả mong đợi
3. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng và
mối quan hệ với ứng suất trên mặt cắt
ngang
4. Trạng thái ứng suất một điểm trên
thành nồi áp lực và chuyển đổi trạng
thái
5. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng công thức giải tích
6. Ứng suất chính, phương chính
7. Ứng suất trượt max, phương trượt
max
8. Trạng thái ứng suất trong một số
thanh chịu lực kết hợp đơn giản
9. Xác định trạng thái chuyển đổi ứng
suất bằng PP hình học: Vòng tròn
Morh
10. Chuyển đổi trạng thái biến dạng
11. Định luật Hooke tổng quát
12. Các ví dụ minh họa
13. Bài tập SV tự giải.

13 Chủ đề 13. CÁC TIÊU CHUẨN
ĐÁNH GIÁ BỀN
1. Giới thiệu chung
2. Đầu ra mong đợi
3. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn
ứng suất trượt cực đại
4. Phá hủy vật liệu dẻo - tiêu chuẩn
năng lượng biến dạng cực đại (ứng suất
tương đương von Misses)
5. Phá hủy vật liệu giòn - tiêu chuẩn
ứng suất pháp cực đại
6. Các ví dụ minh họa
7. Bài tập SV tự giải
8. Kiểm tra 1 tiết

4 0.3 8.8

14 Ôn tập và giải đáp 3 0.23 6.6
CỘNG 43 4 3.65 1.2 2.2 111.

4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 94.6 94.6 1.89 96.49
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(2.2m2/sinh viên)
2 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 16.8 16.8 0.34 17.14

III Thiết bị Giờ 1.2 0.02 1.22
1 Bộ thiết bị xác định mô đun

đàn hồi kéo nén
Giờ 0.05 0 0.05

2 Bộ thiết bị xác định trạng thái
ứng suất

Giờ 0.1 0 0.1

3 Bộ thiết bị xác định ứng suất
trong dâm thẳng chịu uốn
thuần túy

Giờ 0.1 0 0.1

4 Chân đế từ Giờ 0.1 0 0.1
5 Đồng hồ đo chuyển vị (đồng

hồ so)
Giờ 0.1 0 0.1

6 Đồng hồ so Giờ 0.1 0 0.1
7 Máy cắt dây CNC Giờ 0.05 0 0.05
8 Máy ghi biến dạng động Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy kéo nén Giờ 0.1 0 0.1
10 Mô hình đo độ võng góc xoay

của dầm chịu uốn
Giờ 0.1 0 0.1

11 Thiết bị đo modun đàn hồi (đo
xoắn)

Giờ 0.1 0 0.1

12 Thước cặp cơ khí Giờ 0.1 0 0.1
13 Thước cặp điện tử Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 2.2 0.04 2.24
1 Bút lấy dấu Cái 0.05 0 0.05
2 Đá cắt Cái 0.05 0 0.05
3 Găng tay Cặp 1 0.02 1.02
4 Lưỡi cưa thép Cái 0.05 0 0.05
5 Thép dạng tấm Kilogam 0.05 0 0.05
6 Thép dạng trụ Kilogam 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Hưng Trà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



146

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ học kết cấu 1
- Tiếng Anh: Mechanics of structure 1

Mã học phần: CIE328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các phương pháp tính toán nội lực của hệ kết cấu tĩnh định dưới tác dụng của
các nguyên nhân và tác động trong suốt quá trình làm việc của hệ.
3. Mục tiêu:
Người học nắm vững các phương pháp tính toán hệ kết cấu tĩnh định dưới tác dụng của các nguyên
nhân và tác động trong suốt quá trình làm việc của hệ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận dạng được kết cấu tĩnh định.
b. Xây dựng được mô hình tính toán cho kết cấu.
c. Phân tích được nội lực của hệ kết cấu tĩnh định.
d. Xác định được đường ảnh hưởng của hệ kết cấu tĩnh định chịu tải trọng di động và vận dụng
được đường ảnh hưởng để phân tích nội lực hệ kết cấu tĩnh định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Lịch sử cơ học kết cấu
1.2. Phân loại kết cấu
1.3. Sơ đồ tính của công trình

6 0.45 13.2
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1.4. Các phương trình cân bằng tĩnh
học
1.5. Tải trọng thiết kế kết cấu nhà
và công trình xây dựng
1.6. Tải trọng thiết kế cầu đường bộ

2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CẤU TẠO
HÌNH HỌC HỆ PHẲNG
2.1. Khái niệm miếng cứng
2.2. Cách nối các miếng cứng thành
một miếng cứng duy nhất
2.2.1. Nối hai miếng cứng
2.2.2. Nối ba miếng cứng
2.2.3. Nối một điểm vào một miếng
cứng
2.3. Hệ bất biến hình, hệ biến hình
và hệ biến hình tức thời
2.4. Hệ tĩnh định ngoại và hệ siêu
tĩnh ngoại
2.4.1. Liên kết và phản lực liên kết
2.4.2. Hệ tĩnh định ngoại và hệ siêu
tĩnh ngoại
2.5. Phương pháp tải trọng bằng
không
2.6. Xác định phản lực liên kết của
hệ tĩnh định ngoại

6 0.45 13.2

3 CHƯƠNG 3: HỆ GIÀN
3.1. Khái niệm hệ giàn
3.2. Hệ dàn tĩnh định và siêu tĩnh
3.3. Xác định nội lực hệ giàn
3.3.1. Phương pháp tách mắt
3.3.2. Phương pháp mặt cắt

6 0.45 13.2

4 CHƯƠNG 4: HỆ DẦM VÀ HỆ
KHUNG
4.1. Khái niệm hệ dầm và hệ khung
4.2. Hệ khung tĩnh định và siêu tĩnh
4.3. Lực dọc, lực cắt và mô–men
uốn của thanh
4.4. Biểu đồ nội lực của hệ dầm và
hệ khung tĩnh định
4.4.1. Phương pháp giải tích
4.4.2. Mối liên hệ vi phân giữa lực,
lực cắt và mô–men uốn
4.4.3. Phương pháp thực hành
4.4.4. Biểu đồ nội lực cho hệ khung
có thanh xiên
4.4.5. Biểu đồ nội lực của hệ ghép
tĩnh định

6 0.45 13.2
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5 CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG
5.1. Đường ảnh hưởng của hệ dầm
tĩnh định
5.1.1. Phương pháp giải tích
5.1.2. Phương pháp
Müller−Breslau
5.2. Đường ảnh hưởng của hệ kết
cấu có hệ thống dầm truyền lực
5.3. Đường ảnh hưởng của hệ
khung tĩnh định
5.4. Ứng dụng của đường ảnh
hưởng
5.4.1. Dùng đường ảnh hưởng xác
định đại lượng nghiên cứu S tại một
mặt cắt
5.4.2. Dùng đường ảnh hưởng xác
định vị trí bất lợi của đoàn tải trọng

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thành Chung Lê Thanh Cao
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ học kết cấu 2
- Tiếng Anh: Mechanics of structure 2

Mã học phần: CIE336 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các phương pháp tính toán nội lực và chuyển vị của hệ kết cấu siêu tĩnh dưới
tác dụng của các nguyên nhân và tác động trong suốt quá trình làm việc của hệ.
3. Mục tiêu:
Người học nắm vững các phương pháp tính toán hệ kết cấu siêu tĩnh dưới tác dụng của các nguyên
nhân và tác động trong suốt quá trình làm việc của hệ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận dạng được hệ kết cấu siêu tĩnh.
b. Phân tích được nội lực và biến dạng của hệ kết cấu siêu tĩnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH HỆ KẾT
CẤU ĐỐI XỨNG
1.1. Khái niệm hệ kết cấu đối xứng
trục
1.2. Khái niệm hệ lực đối xứng trục và
hệ lực phản xứng trục
1.3. Phân tích hệ lực bất kỳ về dạng
tổng của hệ lực đối xứng trục và phản

4 0.3 8.8
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xứng trục
1.4. Phân tích hệ kết cấu đối xứng trục
chịu lực đối xứng trục
1.5.Phân tích hệ kết cấu đối xứng trục
chịu lực phản xứng trục
1.6. Phân tích hệ kết cấu đối xứng tâm

2 CHƯƠNG 2: CHUYỂN VỊ HỆ
THANH
2.1. Phương trình vi phân của dầm chịu
uốn
2.2. Phương pháp tích phân trực tiếp
2.3. Phương pháp công khả dĩ
2.3.1. Khái niệm chuyển vị khả dĩ và
công khả dĩ
2.3.2. Công thức công khả dĩ cho hệ
đàn hồi
2.3.3. Công thức Maxwell–Mohr tổng
quát tính chuyển vị hệ thanh
2.3.4. Công thức Maxwell–Mohr tính
chuyển vị hệ dàn
2.3.5. Công thức Maxwell–Mohr tính
chuyển vị hệ dầm khung
2.3.6. Phương pháp nhân biểu đồ
2.4. Chuyển vị tương đối
2.5. Góc xoay của thanh trong hệ già
2.6. Chuyển vị của hệ tĩnh định do
chuyển vị cưỡng bức
2.7. Chuyển vị của hệ tĩnh định do thay
đổi nhiệt độ
2.8. Chuyển vị của hệ giàn tĩnh định do
chiều dài thanh không chính xác

6 0.45 13.2

3 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LỰC
3.1. Hệ cơ bản của phương pháp lực
3.2. Hệ phương trình điều kiện tương
thích của phương pháp lực
3.3. Xác định các hệ số trong hệ
phương trình điều kiện tương thích
3.4. Xác định nội lực hệ siêu tĩnh
3.5. Chuyển vị cưỡng bức, thay đổi
nhiệt độ và sai số chế tạo
3.5.1. Hệ siêu tĩnh chịu chuyển vị gối
tựa
3.5.2. Hệ siêu tĩnh chịu sự thay đổi
nhiệt độ

10 0.75 22

4 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP
CHUYỂN VỊ
4.1. Hệ cơ bản của phương pháp

10 0.75 22
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chuyển vị
4.2. Hệ phương trình điều kiện tương
thích của phương pháp chuyển vị
4.3. Xác định các hệ số trong hệ
phương trình điều kiện tương thích
4.4. Xác định nội lực hệ siêu tĩnh
4.5. Dạng ma trận của hệ phương trình
điều kiện tương thích
4.6. Chuyển vị cưỡng bức, thay đổi
nhiệt độ và sai số chế tạo
4.7. Chuyển vị cưỡng bức
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thành Chung Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ học đất
- Tiếng Anh: Soil mechanics

Mã học phần: CIE339 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để xác định tính chất vật lý của đất,
phân loại đất, tính toán sự phân bố ứng suất trong đất, tính toán về biến dạng, độ lún của nền, cường
độ và sức chịu tải của nền đất để phục vụ cho tính toán thiết kế Nền Móng sau này. Thí nghiệm
Cơ học đất nhằm giúp cho sinh viên có những kiến thức về cách nhận dạng đất ở hiện trường và
tất cả những phương pháp thông thường để xác định những chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng thí
nghiệm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất về nền đất (gồm các tính chất cơ học và vật lý)
để phục vụ tốt hơn cho công tác thiết kế nền móng các công trình xây dựng sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng để tính toán các chỉ tiêu cơ lý của đất (trọng lượng thể tích, độ ẩm, độ chặt, độ
sệt...).
b. Vận dụng để tính toán các tính chất cơ học của nền đất (các chỉ tiêu cường độ sức chống cắt,
tính thấm, tính chịu nén ....).
c. Vận dụng để tính toán phân bố ứng suất trong đất (phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân
đất và do tải trọng ngoài gây ra).
d. Vận dụng để tính toán lún của nền đất (tính toán lún theo các phương pháp tính: phân tầng
tầng cộng lún, theo kết quả lý thuyết đàn hồi).
e. Vận dụng để tính toán sức chịu tải của nền đất (tính toán sức chịu tải của nền theo quan điểm
tính toán của các tác giả Terzaghi, Prant...
f. Vận dụng để tính toán các loại áp lực đất tác dụng và tường chắn (bao gồm áp lực đất chủ
động và áp lực đất bị động), và hệ số an toàn ổn định mái dốc để đánh giá tính ổn định trượt của
nền.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tính chất vật lý của đất đá
Nguồn góc của đất đá
Thành phần của đất
Các chỉ tiêu vật lý của đất
Các chỉ tiêu trạng thái của đất
Phân loại đất

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tính chất cơ học của đất
Tính chất nén lún của đất
Tính thấm của đất
Tính chống cắt của đất
Tính đầm chặt của đất

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3

Phân bố ứng suất trong đất
Phân bố ứng suất do trọng lượng bản
thân
Phân bố ứng suất do tải trọng ngoài
gây nên trong nền đồng nhất
Phân bố ứng suất dưới đáy móng

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Dự tính độ lún của nền đất
Lý thuyết chung về lún của nền đất
Dự tính độ lún của nền đất theo kết quả
bài toán nén đất một chiều
Dự tính độ lún của nền đất theo lý
thuyết nền biến dạng tuyến tính
Dự tính độ lún nền theo thời gian

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Cường độ và sức chịu tải của nền đất
Khái quát chung về sự làm việc của đất
Xác định pgh1 theo lý thuyết vùng
biến dạng dẻo
Xác định pgh2 theo lý luận cân bằng
giới hạn
Sức chịu tải theo một số tiêu chuẩn
hiện hành.

4 0.3 8.8

6
6.1

Áp lực đất lên tường chắn
Các khái niệm cơ bản về tường chắn và

6 0.45 13.2



155

6.2
6.3
6.4
6.5

áp lực đất lên tường chắn
Cân bằng dẻo và lý thuyết Rankine về
áp lực đất
Lý thuyết của Coulomb về áp lực đất
chủ động
Lý thuyết của Coulomb về áp lực đất
bị động
Lý thuyết về kẽ nứt trong khối đất đắp
sau tường chắn và ảnh hưởng của nó
tới trị số áp lực đất chủ động

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Ổn định mái dốc
Vấn đề chung về ổn định mái dốc
Phân tích ổn định mái đất rời
Phân tích ổn định mái đất dính
Giới thiệu phần mềm Slope 6.02 hoặc
plaxis 8.02

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bạch Văn Sỹ Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trắc địa
- Tiếng Anh: Geomatics engineering

Mã học phần: CIE304 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hướng dẫn cho sinh viên các bài thực hành về: cấu tạo máy đo góc và cách đặt máy; Máy kinh vĩ
và phương pháp đo góc phẳng; Phương pháp đo độ dài và đo góc đứng; Máy thăng bằng và phương
pháp đo độ chênh cao; Phương pháp đo chi tiết địa hình và địa vật bản đồ tỷ lệ lớn.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng các phương pháp đo đạc ngoài hiện
trường, tính toán thiết kế đường chuyền kinh vỹ phục vụ khảo sát địa hình, các phương pháp bố trí
điểm để bố trí công trình từ bản vẽ ra ngoài thực địa, các phương pháp đo, phương pháp bố trí điểm
để tiến hành khảo sát, đo vẽ địa hình, bố trí công trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm bắt được vai trò và ý nghĩa của ngành trắc địa trong đời sống và hệ tọa độ thường dùng
trong trắc địa.
b. Áp dụng kiến thức để tính toán góc định hướng của các cạnh của đường chuyền, phục vụ cho
quá trình tính toán bình sai.
c. Áp dụng được các phương pháp bố trí địa vật, biểu diễn địa hình.
d. Áp dụng các phương pháp tính giá trị của các sai số thường gặp trong quá trình xử lý số liệu
e. Áp dụng các phương pháp đo để tiến hành đo đạc ngoài hiện trường.
f. Áp dụng phương pháp thiết kế đường chuyền kinh vỹ phục vụ khảo sát địa hình.
g. Áp dụng các phương pháp bố trí điểm để bố trí công trình từ bản vẽ ra ngoài thực địa.
h. Áp dụng các phương pháp đo, phương pháp bố trí điểm để tiến hành khảo sát, đo vẽ địa hình,
bố trí công trình.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Những kiến thức cơ bản về Trắc Địa
Nhiệm vụ của ngành trắc địa
Vai trò của ngành trắc địa trong đời
sống
Hình dáng của quả đất
Các hệ tọa độ thường gặp trong trắc địa

1 0.08 2.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Định hướng đường thẳng
Độ hội tụ của đường kinh tuyến
Góc phương vị thực
Góc phương vị từ
Góc định hướng đường thẳng
Một số bài toán tính góc kẹp

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Bản đồ địa hình
Một số khái niệm chung về bản đồ
Biểu diễn địa vật trên bản đồ
Biểu diễn địa hình trên bản đồ
Sử dụng bản đồ địa hình

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Tính toán trắc địa
Một số khái niệm chung
Khái niệm về sai số
Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác
đo đạc
Sai số trung phương của một hàm số
các kết quả đo.
Số trung bình cộng, sai số trung
phương của nó
Những bài toán trắc địa điển hình

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Tính toán trắc địa
Phương pháp đo góc
Phương pháp đo dài.
Phương pháp đo cao Cấu tạo tường
chắn.

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Lưới khống chế trắc địa
Khái niệm chung về lưới khống chế
trắc địa
Đường chuyền kinh vĩ
Thiết kế đường chuyền kinh vĩ
Lưới khống chế độ cao
Công tác đo vẽ bản đồ địa hình

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2

Công tác bố trí công trình
Khái niệm chung
Trình tự bố trí công trình

4 0.3 8.8
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7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Bố trí các yếu tố cơ bản
Các phương pháp bố trí điểm
Cách tính khối lượng san nền
Công tác trắc địa trong xây dựng nhà
dân dụng và công nghiệp
Tính toán bố trí điểm trên đường cong
tròn

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Thực hành đo đạc trong trắc địa
Thực hành lựa chọn vị trí bố trí đỉnh
đường chuyền
Thực hành công tác đo dài
Thực hành công tác đo góc
Thực hành công tác đo cao
Tính toán bình sai kết quả đo
Thể hiện bản vẽ chi tiết địa hình
Thực hành giác móng

15 1.13 0.2 33

CỘNG 30 0 2.26 0.2 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 10
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0.2 0 0.2
1 Máy kinh vỹ điện tử Giờ 0.1 0 0.1
2 Máy kinh vỹ điện tử Giờ 0.1 0 0.1
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bạch Văn Sỹ Trần Quang Duy
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật liệu xây dựng
- Tiếng Anh: Construction materials

Mã học phần: MEM330 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học kiến thức về tính chất cơ bản (vâṭ lý, cơ học…) và công dụng của các chủng
loại vật liệu dùng trong các công trình xây dựng dân dụng; trên cơ sở đó, để giải quyết các vấn đề
thực tế về: sự lựa chọn, đánh giá chất lượng và sử dụng hợp lý vật liệu phục vụ công tác thiết kế,
thi công, giám sát thuộc chuyên ngành.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng như: tính chất vâṭ lý,
tính chất cơ học và môṭ số tính chất khác của vật liệu xây dựng và phạm vi áp dụng. Khả năng tính
toán cấp phối cho hỗn hợp bê tông và thành phần vữa xây dựng. Đồng thời có khả năng phân tích,
đánh giá chất lượng của vật liệu xây dựng và biết lựa chọn, sử dụng vật liệu vào các các công trình
xây dựng một cách hợp lý.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được các tính chất cơ bản của các loại vật liệu thông dụng trong công trình xây
dựng, tính toán, thực nghiệm trên các máy móc của phòng TN để kiểm tra được các loại khối
lượng, độ đặc, độ rỗng, các tính chất liên quan đến nước, đến nhiệt của các vật liệu. Đánh giá
được chất lượng vật liệu thông qua các thí nghiệm, biết so sánh đánh giá với các tiêu chuẩn hiện
hành: cường độ chịu lực; Mác vật liệu; độ cứng, độ mài mòn; tính đàn hồi.
b. Phân biệt và phân tích được các đăc̣ điểm, tính chất của các chất kết dính trong thực tế (nhất là
chất kết dính xi măng), trên tài liệu kỹ thuật theo các quy định của TCVN.
c. Phân tích được tính chất của nguyên liêụ dùng để chế tạo bê tông xi măng, bê tông asphalt,
vữa xây dựng. Vận dụng kiến thức lý thuyết (tính toán) cũng như phương pháp thực nghiêṃ tra
bảng để xác định thành phần cấp phối bê tông xi măng, vữa xây dựng. Sinh viên có thể tính toán
dự trù vật tư cho công trình, kiểm soát được chất lượng công trình.
d. Đánh giá, phân tích được các tính chất cơ bản, phương pháo chế tạo, ưu - nhược điểm và
phạm vi ứng dụng của các chủng loại vật liệu xây dựng thông dụng khác, bao gồm: Đá thiên
nhiên, đá nhân tạo, gốm xây dựng, thủy tinh xây dựng, gỗ, thép xây dựng, vâṭ liêụ Polyme, vâṭ
liệu sơn và môṭ số vâṭ liêụ mới… Vâṇ dụng lựa chọn phù hợp loại vâṭ liêụ với kết cấu, công
năng, thẩm mỹ… của hạng mục công trình xây dựng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4

Các tính chất cơ bản của VLXD
Giới thiêụ tổng quan về VLXD
Tính chất phi cơ học
Nhóm tính chất liên quan đến cấu tạo
bản thân VLXD (KL riêng, KL thể
tích, Đô ̣đăc̣/đô ̣ rỗng, Đô ̣mịn)
Nhóm tính chất liên quan đến môi
trường nước (Liên kết giữa nước và
VL, Đô ̣ ẩm, Đô ̣hút nước, Đô ̣bão hòa
nước, tính chống thấm, biến dạng ẩm)
Tính chất liên quan đến môi trường
nhiêṭ (tính dẫn (truyền) nhiệt, nhiệt
dung và nhiêṭ dung riêng (tỷ nhiệt),
tính chống cháy và tính chịu nhiệt)
Tính chất cơ học
Tính biến dạng
Cường độ
Độ cứng
Độ mài mòn
Độ chống va chạm
Độ hao mòn
Tính chất khác: Tính kinh tế, Tính
thẩm mỹ và phát triển bền vững

8 0.6 17.6

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

VL kết dính (Binding Materials
/Binders)
Chất kết dính vô cơ - CKDVC
(Inorganic Binding Materials)
Khái niệm và phân loại
CKDVC rắn trong không khí
CKDVC rắn trong nước (Cement)
Chất kết dính hữu cơ (Organic Binding
Materials)
Khái niệm và phân loại
Bitum dầu mỏ
Guđrông than đá
VL chế tạo từ bitum và guđrông

6 0.45 13.2

3 Bê tông và vữa xây dựng 8 0.6 17.6
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Bê tông dùng chất kết dính vô cơ
Vật liệu chế tạo bê tông
Các tính chất của hỗn hợp bê tông và
bê tông
Các phương pháp tính cấp phối bê tông
Các loại bê tông đặc biệt
Bê tông Atfan (Bê tông dùng CKD hữu
cơ)
Vật liệu chế tạo
Các tính chất
Yêu cầu kỹ thuật
Công nghệ chế tạo
Thiết kế cấp phối
Ví dụ tính toán
Vữa xây dựng
Các tính chất chủ yếu của vữa
Vữa xây
Vữa trát
Các loại vữa và mastic

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Vật liệu khác
Vật liệu từ Đá thiên nhiên
Vật liệu đá nhân tạo
Vật liệu gốm xây dựng
Vật liệu thủy tinh
Vật liệu gỗ
Thép xây dựng
Polyme
Vật liệu sơn
Vật liệu mới

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Doãn Hùng Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật liệu xây dựng
- Tiếng Anh: Construction materials Laboratory

Mã học phần: MEM345 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết đã học, rèn luyện kỹ năng thực hành, thí nghiệm cho
người học. Trên cơ sở vật chất của nhà trường: phòng thí nghiệm cùng các thiết bị, máy móc thí
nghiệm hiện đại, các loại dụng cụ, nguyên vật liệu được cung cấp, người học được thực hiện các
thao tác thực hành để xác định các tính chất cơ, lý tính thông qua các chỉ tiêu kỹ thuật (TCVN) của
các loại vật liệu xây dựng sử dụng trong các công trình xây dựng: Xi măng, cát, đá dăm, gạch xây,
vật liệu trang trí,….
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên được tiếp cận làm quen, trải nghiệm với các vấn đề từ thực tiễn, cách giải quyết các
vấn đề từ yêu cầu thực tế sản xuất trong việc đánh giá chất lượng vật liệu sử dụng trong ngành xây
dựng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các chỉ tiêu cần thiết của gạch nung về hình dáng, kích thước, màu sắc, khuyết
tật, độ hút nước; độ bền nén, uốn của gạch và mác gạch theo TCVN 1450-98.
b. Xác định được các chỉ tiêu cần thiết của xi măng về khối lượng riêng, độ mịn, độ dẻo tiêu
chuẩn, thời gian đông kết, độ ổn định thể tích và độ bền nén.
c. Xác định được các chỉ tiêu cần thiết của vật liệu cát (cốt liệu nhỏ), đá dăm (cốt liệu lớn) về
khối lượng thể tích xốp, khối lượng riêng, khối lượng thể tích; độ rỗng, độ hút nước …
d. Vận dụng kiến thức để thiết kế thành phần bê tông xi măng, xác định được mác bê tông, thi
công mẫu nén bê tông và xác định cường độ nén mẫu bê tông.
e. Vận dụng kiến thức để nhận biết thép và vật liệu gỗ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Vật liệu gạch nung
Hình dáng, kích thước, màu sắc,
khuyết tật
Độ hút nước
Độ bền nén, uốn của gạch
Mác gạch theo TCVN 1450-98

5 0.9 0.4 30

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Vật liệu xi măng
Khối lượng riêng
Độ mịn…
Độ dẻo tiêu chuẩn
Thời gian đông kết.
Độ ổn định thể tích
Độ bền nén

6 1.08 0.4 36

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.1
0
3.2.1
1
3.2.1
2

Vật liệu: Cát (cốt liệu nhỏ) và Đá dăm
(cốt liệu lớn)
Vật liệu: Cát (cốt liệu nhỏ)
Khối lượng thể tích xốp
Khối lượng riêng, KL thể tích
Độ rỗng
Hàm lượng bụi, bùn, sét’’
Độ hút nước
Hàm lượng tạp chất hữu cơ
Lượng hạt trên 5 mm
Mô đun độ lớn
Thành phần cấp phối
Vật liệu: Đá dăm (cốt liệu lớn)
Lượng hạt mềm yếu phong hóa
Khối lượng riêng
Khối lượng thể tích
Khối lượng thể tích xốp
Độ hút nước
Độ rỗng
Hàm lượng bụi, bùn, sét
Lượng hạt thoi dẹt
Độ nén dập trong xi lanh
Cỡ hạt lớn nhất (Dmax)
Cỡ hạt nhỏ nhất (Dmin)
Thành phần cấp phối

8 1.44 0.2 48

4 Thiết kế thành phần bê tông xi măng 5 0.9 0.4 30
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4.1
4.2
4.3
4.4

Mác bê tông
Tỉ lệ phối trộn
Thi công mẫu nén bê tông
Xác định cường độ nén mẫu bê tông

5
5.1
5.1.1

5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

Vật liệu kim loại và Vật liệu gỗ
Vật liệu kim loại
Nhận biết thép xây dựng, thép dụng cụ,
thép lò xo, thép ổ lăn, thép chế tạo
Cơ tính của thép: độ cứng, độ bền kéo
Vật liệu gỗ
Xác định vòng năm
Độ ẩm
Độ hút ẩm
Độ hút nước và giãn dài
Độ co rút
Độ bền nén, bền kéo

6 1.08 0.1 36

CỘNG 0 30 5.4 1.5 0 180
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 180 180 3.6 183.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 10
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Bàn cân tỷ trọng Giờ 0.1 0 0.1
2 Bàn cắt gạch men + lưỡi cắt Giờ 0.2 0 0.2
3 Cân kỹ thuật Giờ 0.1 0 0.1
4 Khuôn Giờ 0.1 0 0.1
5 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 0.1 0 0.1
6 Máy cưa đá, cưa bê tông Giờ 0.1 0 0.1
7 Máy lắc sàng Giờ 0.2 0 0.2
8 Máy nén uốn bê tông Giờ 0.1 0 0.1
9 Máy nén xi măng tự động Giờ 0.1 0 0.1
10 Máy trộn vữa bằng tay Giờ 0.1 0 0.1
11 Súng thử bêt ông thông thường Giờ 0.1 0 0.1
12 Tủ sấy Giờ 0.2 0 0.2
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Doãn Hùng Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Địa chất công trình
- Tiếng Anh: Geology

Mã học phần: CIE348 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của cơ sở địa chất, địa chất công
trình và địa chất thủy văn. Nó bao hàm những kiến thức nền tảng về trái đất, đất đá trong tự nhiên,
các hiện tượng địa chất, tính chất cơ lý của đất đá, thành phần và tính chất của nước trong đất, các
thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Trên cơ sở các hiểu biết đó, sinh viên sẽ có kiến thức nền
trong việc học tập các môn Cơ học đất, Nền móng. Đó là tiền đề cho công tác thiết kế và thi công
nền móng công trình.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và nhận dạng được đất đá trong tự
nhiên, các hiện tượng địa chất, tính chất cơ lý của đất đá, thành phần và tính chất của nước trong
đất, các thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Trên cở sở đấy làm tiền đề cho công tác thiết kế
và thi công nền móng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và vận dụng để nhận biết một số loại đất đá dùng trong xây dựng công trình.
b. Hiểu và phân biệt được các dạng mặt cắt địa chất, tạo tiền đề cho việc thiết kế nền móng công
trình.
c. Hiểu về sự hình thành và phát triển của quả đất.
d. Hiểu và vận dụng tính toán các chỉ tiêu cơ lý của đất, tạo tiền đề cho môn học Cơ học đất và
Nền móng công trình.
e. Hiểu và vận dụng được lý thuyết dòng thấm, hỗ trợ trong công tác tính toán công trình trong
vùng có mạch nước ngầm.
f. Hiểu về những hiện tượng động lực và nguyên nhân gây mất ổn định công trình.
g. Hiểu và vận dụng được một số phương pháp khảo sát phù hợp để xác định đúng chỉ tiêu cơ lý
của đất nền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



169

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Đất đá và các loại khóang vật
Khái niệm cơ bản và nội dung NC của
ĐCCT
Lịch sử nghiên cứu của địa chất Việt
Nam
Khái quát về cấu trúc quả đất
Các loại đất – đá
Phân loại đất đá theo quan điểm ĐCCT

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Kiến tạo địa chất
Khái niệm về chuyển động kiến tạo
Khái niệm về các dạng cấu tạo do kiến
tạo
Phân tích ảnh hưởng của cấu tạo địa
chất lên công trình

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Lịch sử phát triển của vỏ quả đất
Các khái niệm cơ bản về quả đất
Các phương pháp xác định tuổi đất đá
Lịch sử phát triển của vỏ quả đất

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Tính chất cơ lý của đất đá
Mô hình đất và các chỉ tiêu vật lý của
đất
Các chỉ tiêu cơ lý của đất

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Nước trong đất
Đặc tính của nước trong đất
Các tầng chứa nước
Chất lượng và trữ lượng của nước
Động thái của nước trong đất
Lý thuyết dòng thấm
Tính toán dòng thấm dưới đất

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Các hiện tượng địa chất động lực
Hiện tượng phong hóa, hiện tượng địa
chất dòng nước, dòng sông, biển, hồ và
sự thành tạo trầm tích hồ
Các hiện tượng địa chất liên quan đến
phân tích ổn định nền móng gồm hiện
tượng đất chảy, xói ngầm, trượt.

4 0.3 8.8

7 Khảo sát địa chất công trình 4 0.3 8.8
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7.1
7.2
7.3

Các nội dung yêu cầu về khảo sát địa
chất công trình (ĐCCT) phục vụ trong
xây dựng
Các phương pháp khảo sát ĐCCT
Bản đồ địa chất
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Huy Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao



171

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kiến trúc
- Tiếng Anh: Architectures

Mã học phần: CIE337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Giới thiệu kiến thức chung về kiến trúc bao gồm kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp; các
quy luật, nguyên tắc hình thành kiến trúc và yêu cầu của kiến trúc; giải thích nguyên lý cấu tạo của
công trình xây dựng, các giải pháp thích nghi của công trình đối với điều kiện khí hậu. Sinh viên
thực hành làm mô hình công trình để hiểu cấu trúc không gian và kết cấu của công trình.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có khái niệm tổng thể về sản phẩm của ngành xây dựng, có kiến thức cơ bản về
kiến trúc và nắm rõ cấu tạo công trình, chức năng của công trình và từng bộ phận của nó; từ đó
hiểu được mục tiêu thiết kế, tính toán kết cấu cũng như kế hoạch thi công sẽ được học ở các môn
học khác; rèn luyện sinh viên tính tự học, tự nghiên cứu; tăng cường tư duy sáng tạo, kỹ năng nhận
biết và giải quyết vấn đề; trang bị các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp như: làm việc nhóm, quản
lý dự án, thiết kế, thuyết trình & bảo vệ, làm mô hình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả khái quát về quá trình hình thành phát triển ngành xây dựng.
b. Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc, vẽ các bản vẽ kiến trúc đơn giản.
c. Giải thích các yêu cầu và đặc điểm của kiến trúc, cho ví dụ và đánh giá qua công trình thực tế.
d. Mô tả chức năng, giải thích nguyên lý hoạt động và nêu cấu tạo các bộ phận công trình.
e. Độc lập hoặc phối hợp để thiết kế được ý tưởng một công trình kiến trúc nhỏ.
f. Thuyết trình và bảo vệ một đề tài do mình tìm hiểu hoặc sáng tạo ra.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Chủ đề 1. Giới thiệu chung về kiến trúc
dân dụng
1. 1. Khái niệm
- Định nghĩa
- Phân loại và phân cấp công trình: Vật
liệu, Chiều cao, Kết cấu, Chất lượng sử
dụng, Độ bền, Độ phòng hỏa
- Yêu cầu của kiến trúc
- Các yếu tố tạo thành kiến trúc
- Các đặc điểm của kiến trúc
1.2. Module và hệ trục phân
- Giới thiệu Module , Tỉ lệ và thị sai
trong kiến trúc
- Giới thiệu Hệ trục phân
1.3. Các nguyên tắc thiết lập đồ án kiến
trúc
- Nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng,
mặt bằng, mặt bằng mái, mặt cắt, mặt
đứng,
- Chi tiết cấu tạo kiến trúc

9 0.68 19.8

2 Chủ đề 2.. Các yêu cầu của kiến trúc
2.1. Thích dụng
2.2. Thẩm mỹ
2.3. Bền vững
2.4. Kinh tế

3 0.23 6.6

3 Chủ đề 3. Cấu tạo kiến trúc
3.1. Giới thiệu chung các bộ phận cấu
tạo kiến trúc
3.2. Móng và hệ kết cấu chịu lực
3.3. Tường và vách ngăn,
3.4. Sàn
3.5. Mái
3.6. Cửa đi và cửa sổ, lam
3.7. Cầu thang: Thang cuốn, Thang
máy, Thang bộ, Ramp dốc

9 0.68 19.8

4 Chủ đề 4. Vi khí hậu kiến trúc 3 0.23 6.6
5 Chủ đề 5. Bài tập lớn giữa kỳ 12
6 Chủ đề 6. Giới thiệu chung về kiến trúc

công nghiệp
6.1. Khái niệm
- Khái niệm
- Phân loại kiến trúc công nghiệp
6.2. Cơ sở quy hoạch các khu công
nghiệp

9 0.68 19.8
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- Phân loại khu công nghiệp
- Các khu chức năng của XNCN
- Các giải pháp quy hoạch mặt bằng
XNCN
- Tổ chức hệ thống giao thông trong
XNCN
6.3. Quy hoạch hạ tầng trong Khu
Công nghiệp
- Quy hoạch san nền và hoàn thiện khu
đất xây dựng XNCN
- Quy hoạch hệ thống cấp thóat nước,
cấp gas, khí đốt.
6.4. Thiết kế kiến trúc công trình công
nghiệp.
- Phân loại nhà công nghiệp
- Các yếu tố sản xuất bên trong
- Các yếu tố bên ngoài
- Các yếu tố kỹ thuật xây dựng và vật
liệu xây dựng
- Thiết kế công trình hành chính của
XNCN
- Thiết kế mặt bằng nhà xưởng XNCN
- Thiết kế mặt cắt nhà xưởng XNCN
6.5. Cấu tạo kiến trúc công trình công
nghiệp
CỘNG 33 12 2.5 0 0 72.6

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 72.6 72.6 1.45 74.05

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔ
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Nguyễn Hữu Diệu Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong xây dựng 1
- Tiếng Anh: Applied informatics in construction 1

Mã học phần: CIE343 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về các phần mềm đang được sử dụng phổ biến
trong ngành xây dựng; đồng thời học phần hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Etabs để
phân tích và thiết kế các công trình có quy mô khác nhau như: nhà thấp tầng, nhà cao tầng, nhà
xưởng…
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng phần
mềm để phân tích và giải quyết các bài toán về các kết cấu bêtông cốt thép, kết cấu thép...Ngoài
ra học phần còn trang bị thêm cho sinh viên kiến thức cơ bản cần thiết để tìm hiểu, nghiên cứu một
số phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được trình tự thiết kế xây dựng công trình và các phần mềm hỗ trợ tương ứng.
b. Thành thạo các thao tác cơ bản trong phần mềm Etabs.
c. Vận dụng các công cụ trong phần mềm Etabs để xây dựng mô hình, phân tích và thiết kế kết
cấu nhà thấp tầng.
d. Vận dụng các công cụ trong phần mềm Etabs để xây dựng mô hình, phân tích và thiết kế kết
cấu nhà cao tầng.
e. Vận dụng các công cụ trong phần mềm Etabs để xây dựng mô hình, phân tích và thiết kế kết
cấu công trình thép.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan
Tổng quan về công tác thiết kế xây
dựng.
Tổng quan về ứng dụng tin học trong
thiết kế xây dựng
Tổng quan về phần mềm Etabs.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Giao diện và các thao tác cơ bản trong
phần mềm Etabs
Hệ trục tọa độ, đơn vị trong phần mềm
Etabs.
Các menu và thanh công cụ trong phần
mềm Etabs.
Các thao tác cơ bản trong phần mềm
Etabs.

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thiết kế kết cấu nhà thấp tầng bằng
phần mềm Etabs
Tải trọng tác dụng lên công trình.
Mô hình hóa kết cấu công trình.
Xử lý kết quả tính toán.
Thiết kế cốt thép theo Tiêu chuẩn Việt
Nam.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng
phần mềm Etabs
Tải trọng tác dụng lên công trình.
Mô hình hóa kết cấu công trình.
Xử lý kết quả tính toán.
Thiết kế cốt thép theo Tiêu chuẩn Việt
Nam.

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết kế kết cấu công trình thép bằng
phần mềm Etabs
Tải trọng tác dụng lên công trình.
Mô hình hóa kết cấu công trình.
Xử lý kết quả tính toán.
Thiết kế tiết diện tự động

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Quốc Mỹ Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao



178

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vẽ xây dựng
- Tiếng Anh: Construction drawing

Mã học phần: CIE325 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về các loại bản vẽ xây dựng, các bản vẽ cho
công trình công nghiệp và dân dụng từ bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị đến kiến
trúc, kết cấu, điện, nước và các hệ thống kỹ thuật trong công trình.
3. Mục tiêu:
Người học có đủ kiến thức, kỹ năng để đọc các bản vẽ xây dựng và có thể vẽ các bản vẽ đó bao
gồm các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng định vị, mặt bằng hiện trạng, các bản vẽ kiến trúc,
các bản vẽ kết cấu, các bản vẽ hệ thống kỹ thuật của công trình dân dụng và công trình công nghiệp.
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ trong phần mềm đồ họa AutoCad
để thể hiện chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các yêu cầu và phương pháp vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng định vị.
b. Áp dụng được nguyên tắc và cách vẽ bản vẽ kiến trúc nhà dân dụng, công nghiệp và vẽ được
các bản vẽ kiến trúc của công trình cụ thể.
c. Áp dụng được nguyên tắc và thể hiện được bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép, cách đọc bản vẽ
kết cấu bê tông cốt thép và thống kê cốt thép các công trình.
d. Áp dụng được nguyên tắc và thể hiện được bản vẽ kết cấu thép, các loại mối nối và biểu diễn
kết cấu thép của các công trình thực tế.
e. Phân biệt các ký hiệu của bản vẽ điện, nước, các bản vẽ hệ thống kỹ thuật; đọc được bản vẽ hệ
thống kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1

1.2

Bản vẽ hiện trạng, mặt bằng tổng thể,
mặt bằng định vị
Các yêu cầu trong các loại bản vẽ hiện
trạng, mặt bằng tổng thể, mặt bằng
định vị.
Các phương pháp thể hiện vị trí công
trình.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Bản vẽ kiến trúc
Khái niệm chung về bản vẽ kiến trúc.
Các bản vẽ biểu diễn công trình (mặt
bằng, mặt đứng, mặt cắt).
Bản vẽ nhà công nghiệp
Trình tự thiết lập bản vẽ kiến trúc

10 0.75 22

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép
Khái niệm về Bê tông cốt thép, các loại
thép trong kết cấu, một số quy định đặt
cốt thép.
Quy định, ký hiệu quy ước trong bản
vẽ kết cấu BTCT.
Phương pháp đọc và vẽ bản vẽ kết cấu
BTCT.
Cách thống kê cốt thép.

12 0.9 26.4

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Bản vẽ kết cấu thép
Khái niệm chung về kết cấu thép, các
loại mối nối, hệ thanh, hệ tấm vỏ.
Ký hiệu và biểu diễn thép hình.
Các loại lắp nối trong kết cấu thép.
Phương pháp vẽ bản vẽ kết cấu thép.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Bản vẽ hệ thống điện, nước, các hệ
thống kỹ thuật khác
Khái niệm về bản vẽ điện, nước, các hệ
thống kỹ thuật
Các ký hiệu quy ước trong hệ thống
điện, nước ...

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Nguyễn Trần Thành Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vẽ xây dựng trên máy tính
- Tiếng Anh: Computer-aided design

Mã học phần: CIE331 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cần thiết xây dựng bản vẽ kỹ thuật trên máy tính
theo đúng tiêu chuẩn TCVN và ISO. Giới thiệu cho sinh viên về các phần mềm đồ họa phổ biến
trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp. Cung cấp cho sinh viên cách thiết lập các bản
vẽ, hiểu các lệnh vẽ cơ bản, cách hiệu chỉnh và ghi kích thước, sử dụng layout, in ấn xuất bản các
tập hồ sơ thiết kế.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ trong phần mềm đồ họa AutoCad
để thể hiện chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ theo các nguyên tắc trình bày bản vẽ đã
học trong học phần Vẽ xây dựng. Giúp sinh viên biết cách bố cục bản vẽ hợp lý, đầy đủ thông tin
và biết cách xuất bản hồ sơ bản vẽ, quản lý hệ thống bản vẽ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các công cụ đồ họa sử dụng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp;
hiểu được các tính năng cơ bản của phần mềm AutoCad.
b. Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong phần mềm để thể hiện các đối tượng trong vẽ kỹ
thuật xây dựng: các mặt bằng, chi tiết kết cấu, cốt thép…
c. Vận dụng các công cụ ghi chú để ghi kích thước và các thông tin cần thiết cho các đối tượng
bản vẽ.
d. Vận dụng các công cụ bố cục bản vẽ để tạo các khung nhìn đối tượng với các tỷ lệ hợp lý và
bố cục các khung nhìn vừa vặn trong khổ giấy định sắn.
e. Vận dụng các công cụ quản lý bản vẽ để in ấn, xuất bản các tập hồ sơ bản vẽ hoàn chỉnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2

Tổng quan về các phần mềm đồ họa
trong xây dựng
Các phần mềm đồ họa phổ biến hiện
nay
Phần mềm Autocad và các tính năng
cơ bản

4 0.72 24

2
2.1
2.2

Các công cụ dựng hình trong Autocad
Các công cụ Draw
Các công cụ Modify

28 5.04 0.1 168

3
3.1
3.2

Các công cụ ghi chú trong Autocad
Công cụ ghi kích thước
Công cụ ghi chữ, tô nét vật liệu và một
số đối tượng ghi chú khác

8 1.44 0.1 48

4
4.1
4.2

Các công cụ bố cục bản vẽ trong
Layout
Khung nhìn, tỷ lệ khung nhìn, layout,
thiết lập layout
Bố cục khung nhìn trong Layout …

12 2.16 0.1 72

5
5.1
5.2

Các công cụ in ấn và quản lý bản vẽ
Các thiết lập in ấn
Tạo tập hồ sơ bản vẽ

8 1.44 0.1 48

CỘNG 0 60 10.8 0.4 0 360
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 360 360 7.2 367.2
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 10
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 360 360 7.2 367.2

III Thiết bị Giờ 0.4 0.01 0.41
1 Máy tính cấu hình cao Giờ 0.4 0.01 0.41
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thắng Xiêm Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kết cấu Bê tông cốt thép 1
- Tiếng Anh: Reinforced Concrete structure 1

Mã học phần: CIE341 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nằm trong khối kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép, cung cấp cho sinh viên những
kiến thức chuyên môn trong quá trình thiết kế các công trình sử dụng kết cấu chịu lực là kết cấu
bê tông cốt thép. Cụ thể là thiết kế dầm, lanh tô, cột, sàn, vách ... bằng bê tông cốt thép của các
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức tổng quan và chuyên môn, phương pháp và kỹ năng để người học có khả
năng phân tích, vận dụng, để tính toán thiết kế cốt thép từng loại cấu kiện bê tông cốt thép trong
các công trình xây dựng mới.
- Cung cấp các kiến thức chuyên môn, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, đánh giá khả năng chịu tải cho các cấu kiện bê tông cốt thép trong công tác sửa chữa, cải tạo
các công trình có sẵn.
- Cung cấp các kiến thức chuyên môn, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, đánh giá, phân loại các loại bê tông, cốt thép làm cơ sở để thiết kế, nghiệm thu các vật liệu
đầu vào trong xây dựng dân dụng và công nghiệp cũng như điều chỉnh thiết kế theo thực tế thi
công.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kiến thức của học phần để xác định các tính chất cơ lý của vật liệu bê tông, cốt
thép và vật liệu bê tông cốt thép. Vận dụng để xây dựng đề cương thiết kế kết cấu bê tông cốt
thép, phân tích các bước trong quá trình tính toán, kết cấu và lựa chọn phương pháp thiết kế phù
hợp.
b. Phân tích trạng thái chịu lực của các cấu kiện chịu uốn như dầm, sàn, lanh tô, ô văng… từ đó
tính toán, thiết kế và bố trí cốt thép dọc chịu lực cho các cấu kiện đó. Đánh giá khả năng chịu lực
các cấu kiện chịu uốn như dầm, sàn, lanh tô, ô văng … từ đó ra các quyết định khi cải tạo, sửa
chữa, nâng cấp công trình.
c. Phân tích trạng thái chịu lực của các cấu kiện chịu kéo, nén như cột, vách… từ đó tính toán,
thiết kế và bố trí cốt thép dọc chịu lực cho các cấu kiện đó.
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d. Phân tích trạng thái chịu lực cắt của các cấu kiện chịu uốn, kéo, nén từ đó tính toán, thiết kế và
bố trí cốt thép đai cho các cấu kiện đó.
e. Phân tích các trạng thái chịu xoắn, chịu lực cục bộ của các cấu kiện từ đó tính toán, thiết kế và
bố trí cốt thép cho các cấu kiện đó.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1: Vật liệu bê tông cốt thép.
Khái niệm chung.
Phân loại.
Ưu nhược điểm của BTCT.
Lịch sử phát triển của vật liệu BTCT.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Chủ đề 2: Tính chất cơ lý của vật liệu.
Bê tông.
Cốt thép.
Bê tông cốt thép.

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Chủ đề 3: Phương pháp tính toán và
cấu tạo.
Nguyên lý tính toán và cấu tạo.
Tải trọng.
Nội lực.
Phương pháp tính toán.
Nguyên lý cấu tạo.

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Chủ đề 4: Cấu kiện chịu uốn – Tính
toán theo cường độ.
Đặc điểm cấu tạo.
Sự làm việc của dầm.
Trạng thái ứng suất và biến dạng trên
tiết diện thẳng góc.
Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết
diện chữ nhật (cốt đơn).
Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết
diện chữ nhật (tiếp phần cốt đơn).
Bài toán phối hợp thép.
Đánh giá cấu kiện chịu uốn tiết diện
chữ nhật (cốt đơn).
Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết

18 1.35 39.6
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diện chữ nhật (cốt kép).
Đánh giá cấu kiện chịu uốn có tiết diện
chữ nhật (cốt kép).
Khái niệm cấu kiện chữ T, các trường
hợp khi tính toán.
Tính toán thép tiết diện chữ T.
Đánh giá khả năng chịu lực với tiết
diện chữ T.

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chủ đề 5: Cấu kiện chịu nén – Tính
toán theo cường độ.
Đại cương về cấu kiện chịu nén.
Cấu tạo cốt thép.
Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm.
Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm.

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Chủ đề 6: Tính toán cấu kiện trên tiết
diện nghiêng.
Phân tích ứng suất, biến dạng của cấu
kiện khi chịu lực cắt.
Tính toán cấu kiện trên tiết diện
nghiêng.

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Chủ đề 7: Tính toán cấu kiện chịu kéo.
Phân tích ứng suất, biến dạng của cấu
kiện khi chịu kéo.
Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm.
Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm.

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2

Chủ đề 8: Tính toán cấu kiện chịu
xoắn.
Phân tích ứng suất, biến dạng của cấu
kiện khi chịu xoắn.
Hướng dẫn cấu tạo cốt thép khi chịu
xoắn.

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Chủ đề 8: Tính toán cấu kiện chịu lực
cục bộ.
Tính toán cấu kiện chịu nén cục bộ.
Tính toán cấu kiện chịu giật đứt.
Cấu tạo cốt thép vai cột.

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Bá Linh Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Máy xây dựng
- Tiếng Anh: Construction machine

Mã học phần: CIE365 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công dụng, đặc điểm cấu tạo, nguyên
lý hoạt động; quá trình làm việc, đặc tính kỹ thuật, phạm vi sử dụng, ưu nhược điểm và các tính
toán cơ bản của các loại máy và thiết bị xây dựng thường sử dụng trong công tác thi công xây dựng
công trình như: máy vận chuyển, máy nâng chuyển, máy làm đất, máy sản xuất vật liệu xây dựng,
máy và thiết bị gia cố nền móng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp tính năng suất và một
số thông số của các loại máy và thiết bị thường gặp trong công tác thi công xây dựng công trình.
Qua đó nâng cao năng lực khai thác máy; sử dụng, lựa chọn, điều phối, đầu tư, thanh lý máy một
cách hợp lý; nâng cao được tính hiệu quả kinh tế của máy, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng
công trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt cấu tạo chi tiết máy như trục, ổ, khớp nối, ly hợp và các thiết bị động lực, truyền
động và hệ thống di chuyển máy xây dựng.
b. Phân tích được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động về máy phục vụ công tác xây dựng như
vận chuyển (ngang, liên tục), máy nâng, máy xúc, máy đào, máy làm đất. Tính năng suất và chọn
được máy phục vụ cho các công trình cụ thể như nhà cao tầng, công trình giao thông, thủy lợi.
c. So sánh được nguyên lý hoạt động của máy sản xuất vật liệu, tìm ra phương án cải tiến hợp lý.
Tính chọn được công suất của máy cho mỗi công trình cụ thể.
d. Có khả năng lựa chọn, đề xuất giải pháp và đánh giá được chất lượng, yêu cầu kỹ thuật đối với
các công trình cụ thể trong việc tính chọn và sử dụng các loại máy và thiết bị nền móng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái niệm chung
Cấu tạo và phân loại MXD
Thiết bị động lực MXD
Các CT, cụm CT cơ bản
Truyền động MXD
Hệ thống di chuyển MXD

8 0.6 17.6

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Máy phục vụ công tác XD
Máy vận chuyển
Máy vận chuyển ngang
Máy vận chuyển liên tục
Máy nâng chuyển
Công dụng và phân loại
Máy nâng đơn giản
Công dụng và phân loại
Máy nâng đơn giản
Máy nâng kiểu cần
Máy nâng kiểu cầu
Máy làm đất
Các vấn đề chung
Máy xúc
Máy đào – chuyển đất
Máy đầm đất

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Máy sản xuất VLXD
Máy làm công tác bê tông
Máy làm đá

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Máy và TB gia cố nền móng
Những vấn đề chung
Máy đóng cọc
Máy ép cọc
Thiết bị khoan cọc nhồi

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thắng Xiêm Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Bộ môn Khoa học hàng hải

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp số trong cơ học
- Tiếng Anh: Numerical methods for mechanics

Mã học phần: CIE380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức cơ bản về các phương pháp số trong đó nội dung chính giúp sinh hiểu
được bản chất bài toán phân tích độ bền kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Nội dung học
phần tập trung phân tích ứng xử cơ học cho những kết cấu đơn giản tiêu biểu, trong đó chú trọng
việc chia phần tử, thiết lập ma trận độ cứng cho phần tử, kết nối các phần tử, điều kiện biên, ngoại
lực tác dụng, và thiết lập hệ phương trình cân bằng cơ học cho toàn kết cấu.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu được bản chất phương pháp phần tử hữu hạn. Trên cơ sở đó sinh viên có thể
biết được bản chất các phần mềm xây dựng trên nền phương pháp số và ứng dụng được các phần
mềm vào phục vụ công việc chuyên môn.
- Học phần này sẽ là nền tảng để ứng dụng và phát triển các công cụ tính toán trên máy tính. Hỗ
trợ cho các học phần chuyên ngành liên quan đến phân tích độ bền kết cấu hay thiết bị.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải được các bài toán đơn giản theo các phương pháp giải tích chính xác và gần đúng
b. Giải được bài toán đơn giản (lò xo hoặc thanh chịu lực dọc trục) theo PP PTHH
c. Thiết lập được các loại ma trận độ cứng, ma trận chuyển vị, ma trận lực của kết cấu
d. Tính toán được chuyển vị, phản lực và các ẩn số khác trong các kết cấu thanh chịu lực dọc
trục
e. Tính toán được chuyển vị, phản lực và các ẩn số khác trong các kết cấu dầm chịu uốn
f. Tính toán được chuyển vị, phản lực và các ẩn số khác trong các kết cấu dàn phẳng
g. Tính toán được chuyển vị, phản lực và các ẩn số khác trong các kết cấu khung phẳng
h. Sử dụng và hiểu được bản chất phần mềm tính toán như RDM
i. Hiểu được bản chất của phương pháp phần tử hữu hạn và vận dụng vào ứng dụng các phần
mềm phương pháp số thông dụng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Các phương pháp số trong cơ học 4 0.3 8.8
2 Cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn 4 0.3 8.8
3 Tính thanh chịu lực dọc trục theo

PPPTHH
4 0.3 8.8

4 Tính kết cấu dầm theo PPPTHH 4 0.3 8.8
5 Tính kết cấu dàn theo PPPTHH 4 0.3 8.8
6 Tính kết cấu khung theo PPPTHH 4 0.3 8.8
7 Tính kết cấu bằng phần mềm 2 2 0.15 4.4

CỘNG 26 2 1.95 0 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 57.2 57.2 1.14 58.34

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Công Lập

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Xây dựng
- Tiếng Anh: Construction Law

Mã học phần: SSH343 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho SV những tri thức cơ bản về Pháp luật xây dựng, như: quy hoạch, xây
dựng dự án, khảo sát, quản lý công trình, hợp đồng trong xây dựng… Học phần gồm 9 chủ đề. Nội
dung chính của học phần: Khái niệm cơ bản về xây dựng, quản lý nhà nước về xây dựng, quy
hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình, quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình, hợp đồng
trong xây dựng, vi phạm trong xây dựng…
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có nhận thức cơ bản về pháp luật xây dựng; hình thành cho sinh
viên ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi hành nghề xây dựng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng với
từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập, nghiên cứu khoa
học pháp lý;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hoạt
động xây dựng;
c. Vận dụng được các kiến thức cơ bản vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật
xây dựng tại nơi làm việc;
d. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân tích,
đánh giá các vấn đề trong nghiên cứu khoa học pháp lý.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2

Chủ đề 1: Khái niệm cơ bản về Luật
Xây dựng
Khái niệm Luật xây dựng
Những khái niệm cơ bản về hoạt động
xây dựng

1 0.08 2.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chủ đề 2: Quản lý Nhà nước về Xây
dựng.
Khái niệm quản lý nhà nước về xây
dựng
Nguyên tắc quản lý nhà nước về xây
dựng
Chủ thể quản lý nhà nước về xây dựng
Hình thức và phương pháp quản lý nhà
nước về xây dựng

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chủ đề 3: Quy hoạch xây dựng.
Khái niệm, đặc điểm của quy hoạch
xây dựng.
Quy định chung về quy hoạch xây
dựng
Quy hoạch đô thị, vùng, nông thôn và
khu chức năng đặc thù
Thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy
hoạch xây dựng

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

Chủ đề 4: Dự án đầu tư xây dựng
Khái niệm, yêu cầu của dự án đầu tư
xây dựng
Điều kiện, thủ tục lập dự án đầu tư xây
dựng
Nội dung, hình thức quản lý dự án đầu
tư xây dựng

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Chủ đề 5: Khảo sát và thiết kế xây
dựng
Các quy định về khảo sát xây dựng
Các quy định về thiết kế xây dựng

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3
6.4

Chủ đề 6: Xây dựng công trình và quản
lý kỹ thuật chất lượng công trình.
Giấy phép xây dựng
Giải phóng mặt bằng
Thi công công trình xây dựng
Giám sát xây dựng

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Chủ đề 7: Lựa chọn thầu và Hợp đồng
xây dựng.
Lựa chọn thầu trong hoạt động xây

3 0.23 6.6
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dựng
Những quy định pháp luật về hợp đồng
xây dựng

8
8.1
8.2

Chủ đề 8: Hành nghề xây dựng
Điều kiện hành nghề xây dựng
Các hình thức hành nghề xây dựng

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2

Chủ đề 9: Tranh chấp và vi phạm trong
xây dựng
Vi phạm pháp luật trong xây dựng
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp
trong hoạt động xây dựng

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KT Xây dựng)
- Tiếng Anh: SCIENTIFIC METHOD OF RESEARCH

Mã học phần: CIE6200 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về nghiên cứu khoa học (NCKH), cách thu
thập tài liệu, xây dựng đề cương và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, viết báo cáo và bài báo
khoa học.
3. Mục tiêu:
Người học có đủ kiến thức, kỹ năng để hiểu biết căn bản các khái niệm về nghiên cứu khoa học
(NCKH). Người học có thể biết cách thu thập tài liệu, xây dựng đề cương và triển khai thực hiện
đề tài nghiên cứu, viết báo cáo, bài báo và thuyết trình một vấn đề khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản, phân loại NCKH, các kỹ năng NCKH, hiểu được một số
thuật ngữ cơ bản các bước chung của phương pháp khoa học. Nắm được những định hướng
nghiên cứu khoa học lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật.
b. Nắm nguyên tắc hình thành ý tưởng nghiên cứu. Thực hiện được trình tự các bước và cách
thiết lập chủ đề nghiên cứu. Biết cách thu thập tài liệu, đặt tên, xác định mục tiêu nghiên cứu,
xác định đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
c. Hiểu các phương pháp lấy mẫu, thu thập dữ liệu và biết cách lựa chọn phương pháp thu thập
dữ liệu phù hợp cho nghiên cứu. Hiểu các phương pháp phân tích dữ liệu và biết cách lựa chọn
phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp cho nghiên cứu.
d. Biết cách dự trù kinh phí, các nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu.
e. Biết cách xây dựng bố cục của một báo cáo khoa học; báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học; báo
cáo tại hội thảo khoa học. Nắm được một số kỹ năng thuyết trình cơ bản. Hiểu được khái niệm
về đạo văn và cách tránh đạo văn khi viết báo cáo khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3

Các khái niệm căn bản về nghiên cứu
khoa học
Các khái niệm căn bản về khoa học và
nghiên cứu khoa học
Các bước nghiên cứu khoa học
Một số định hướng nghiên cứu trong
lĩnh vực xây dựng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Thiết lập chủ đề nghiên cứu
Hình thành ý tưởng nghiên cứu
Các bước thiết lập chủ đề nghiên cứu

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.3

Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thu thập tài liệu, đặt tên và xác định
mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi và phương pháp
nghiên cứu
Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần
thiết cho nghiên cứu
Tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và
phân tích dữ liệu
Phương pháp lấy mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Phương pháp phân tích dữ liệu

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Viết báo cáo và bài báo khoa học
Xây dựng bố cục của một báo cáo khoa
học
Cách viết bài báo khoa học chuyên
ngành
Đạo văn

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thuyết trình khoa học
Vấn đề thuyết trình
Luận điểm thuyết trình
Luận cứ để chứng minh
Phương pháp thuyết trình

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Huy Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cấp thóat nước
- Tiếng Anh: Water-supply and sewerage

Mã học phần: CIE353 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần thể hiện kiến thức cơ bản về cấp nước như nguồn nước, công trình thu nước, biện pháp
xử lý nước, trạm bơm bể chứa, hệ thống cấp nước bên trong nhà, phương pháp thiết kế mạng lưới
cấp nước cho công trình. Phần thóat nước gồm phương pháp thiết kế mạng lưới thóat nước bên
trong và bên ngoài công trình.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống cấp thóat nước, trên cơ sở đó sinh viên
có thể tính toán, thiết kế sơ bộ một số hệ thống và công trình cấp thóat nước bên trong nhà cũng
như của đô thị nhỏ, nhà máy, xí nghiệp,..
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các khái niệm, định nghĩa, sơ đồ, đồ thị, tài liệu, quy phạm, bảng biểu, công thức
cơ bản về nguồn nước, công trình thu nước, biện pháp xử lý nước, trạm bơm bể chứa,..qua đó
đánh giá được các phương án, tính toán được lưu lượng, công suất, áp lực cần thiết của HTCN.
b. Nắm vững các khái niệm, định nghĩa, sơ đồ, đồ thị, tài liệu, quy phạm, bảng biểu, công thức
cơ bản về mạng lưới đường ống cấp nước,..qua đó đánh giá được các phương án, vận dụng vào
thiết kế, tính toán được mạng lưới cụt và mạng lưới vòng của HTCN.
c. Nắm vững các khái niệm, định nghĩa, sơ đồ, đồ thị, tài liệu, quy phạm, bảng biểu, công thức
cơ bản về HTCN trong nhà,..qua đó đánh giá được các phương án, vận dụng vào thiết kế, tính
toán HTCN trong nhà.
d. Nắm vững các khái niệm, định nghĩa, sơ đồ, đồ thị, tài liệu, quy phạm, bảng biểu, công thức
cơ bản về HTTN trong nhà,..qua đó đánh giá được các phương án, vận dụng vào thiết kế, tính
toán HTTN trong nhà.
e. Nắm vững các khái niệm, định nghĩa, sơ đồ, đồ thị, tài liệu, quy phạm, bảng biểu, công thức
cơ bản về HTTN đô thị. Qua đó vận dụng vào tính toán một số thông số cơ bản của HTTN đô
thị.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3

Cơ sở thiết kế mạng lưới thống cấp
nước đô thị
Cơ sở thiết kế hệ thống cấp nước
Nguồn nước và công trình thu nước
Máy bơm, trạm bơm và bể chứa

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mạng lưới đường ống cấp nước
Khái niệm chung
Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng
lưới cấp nước
Cấu tạo mạng lưới cấp nước
Tính toán thủy lực mạng lưới cụt
Tính toán thủy lực mạng lưới vòng

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Hệ thống cấp nước trong nhà
Khái niệm chung
Sơ đồ và phân loại HTCN trong nhà
Cấu tạo chi tiết HTCN trong nhà
Xác định áp lực ống nước ngoài phố.
Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Hệ thống thóat nước trong nhà
Khái niệm chung
Phân loại HTTN trong nhà
Các bộ phận của HTTN trong nhà
Cấu tạo thiết bị thu nước thải, xi phông
Tính toán MLTN bên trong nhà

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Mạng lưới thóat nước khu vực
Phân loại nước thải
Các hệ thống thóat nước đô thị
Vạch tuyến mạng lưới thóat nước
Các thông số kỹ thuật
Mặt cắt dọc tuyến và nguyên tắc cấu
tạo
Tính toán thủy lực mạng lưới thóat
nước

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Bộ môn Cơ khí động lực

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn lao động
- Tiếng Anh: Occupational Safety

Mã học phần: CIE370 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần gồm những nội dung sau: Công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam, vệ sinh lao động, kỹ
thuật an toàn lao động cho các công tác thi công đất, giàn giáo, ván khuôn, thép, bê tông, kỹ thuật
phòng chống cháy nổ trong xây dựng
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn lao
động, kỹ thuật phòng chống cháy nổ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng hệ thống luật pháp, chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ quyền
lợi hợp pháp cho mình và cho người lao động mình quản lý.
b. Vận dụng được kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong công trình xây
dựng vào trong công việc thực tế.
c. Phân tích được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động, các phương tiện bảo vệ cá
nhân trong lao động.
d. Đánh giá được các tình huống sự cố nguy hiểm trong sản xuất, và lựa chọn các biện pháp xử
lý, sơ cứu con người trong tai nạn lao động.
e. Làm việc nhóm, thuyết trình báo cáo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CS
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động bị tư VC
1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về Lao động và
BHLĐ
Khái niệm cơ bản
Phân tích điều kiện lao động trong XD
Bảo hộ lao động trong XD

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Kỹ thuật vệ sinh lao động
Khái niệm chung về vệ sinh lao động
Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu
Ảnh hưởng của bụi trong sản xuất
Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động
Ảnh hưởng của chiếu sáng trong sản
xuất

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

KT An toàn trong công tác đất, công
tác xây, SD giàn giáo, thi công bê tông
Nguyên nhân sự cố, tai nạn
Biện pháp phòng ngừa khi thi công hố
đào sâu
Biện pháp phòng ngừa trong công tác
xây và sử dụng dàn giáo
Biện pháp phòng ngừa khi thi công cốp
pha, cốt thép, bê tông

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc
thi công
Khái niệm
Nguyên nhân sự cố, tai nạn
Các biện pháp phòng ngừa

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Kỹ thuật an toàn phòng chống TN ngã
cao trong XD
Nguyên nhân gây tai nạn
Các biện pháp phòng chống tai nạn

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Kỹ thuật an toàn về điện trong XD
Khái niệm chung
Các nguyên nhân sự cố, biện pháp
phòng ngừa
Chống sét cho công trình xây dựng

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
Khái niệm chung
Nguyên nhân các đám cháy và biện
pháp phòng ngừa
Chất chữa cháy, dụng cụ, phương tiện
chữa cháy

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Dương Tử Tiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dự toán
- Tiếng Anh: Construction Cost Estimate

Mã học phần: CIE363 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phương pháp đo
bóc khối lượng và tính toán các khoản mục chi phí trong dự toán chi phí đầu tư xây dựng công
trình như: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng,
chi phí khác và chi phí dự phòng. Đồng thời, học phần hướng dẫn sử dụng một số phần mềm hỗ
trợ xác định dự toán đang được sử dụng phổ biến hiện nay.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết để có thể xác
định được dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước,
phục vụ trực tiếp cho công việc của người học sau khi ra trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được trình tự đầu tư xây dựng, các bước thiết kế và chi phí xây dựng công trình
(XDCT) qua các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng.
b. Áp dụng đúng đơn giá XDCT và định mức chi phí để tính toán các khoản mục chi phí của dự
toán XDCT.
c. Tính toán đúng khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế phù hợp quy định về đo bóc khối lượng
hiện hành.
d. Sử dụng thành thạo phần mềm “Dự toán F1” để xác định dự toán XDCT. Vận dụng thực hiện
trên các phần mềm hỗ trợ lập dự toán khác như: G8, Escon, GXD...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



206

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2

Tổng quan về dự án và quản lý chi phí
dự án
Dự án đầu tư xây dựng công trình
Chi phí đầu tư xây dựng công trình

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Phương pháp xác định dự toán xây
dựng công trình
Các căn cứ để xác định dự toán
Xác định chi phí xây dựng
Xác định chi phí thiết bị
Xác định chi phí quản lý dự án
Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây
dựng
Xác định chi phí khác
Xác định chi phí dự phòng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phương pháp đo bóc khối lượng xây
dựng công trình
Quy định chung
Yêu cầu đối với việc đo bóc khối
lượng
Trình tự thực hiện đo bóc khối lượng
Một số phương pháp đo bóc khối
lượng
Hướng dẫn đo bóc công tác xây dựng
cụ thể

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

Hướng dẫn xác định dự toán XDCT
bằng phần mềm “Dự toán F1”
Các phần mềm hỗ trợ xác định dự toán
XDCT phổ biến hiện nay
Trình tự xác định dự toán XDCT bằng
phần mềm Dự toán F1

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Quốc Mỹ Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng
- Tiếng Anh: Foreign Languages for Civil Engineering

Mã học phần: CIE373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ chuyên ngành xây dựng về một số chủ đề cơ bản trong
chuyên môn và phương pháp phát triển vốn từ vựng chuyên ngành. Sinh viên sẽ được tiếp cận các
tài liệu tiếng anh về các lĩnh vực như tổng quan ngành xây dựng, cấu trúc của các công trình xây
dựng, quản lý dự án, thi công công trình, an toàn lao động trên công trường và các kỹ năng cần
thiết để xin việc.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên tiếp cận các chuyên đề trong xây dựng bằng ngôn ngữ tiếng Anh, chú
trọng phần đọc hiểu và phần nói để sinh viên có thể khai thác các tài liệu chuyên ngành và xử lý
các tình huống thông thường trên công trường bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giao tiếp để xử lý các tình huống thường gặp nơi công trường. Mô tả công việc các ngành
nghề trong lĩnh vực xây dựng.
b. Đọc bản vẽ, chú thích bản vẽ, đọc hiểu để sử dụng phần mềm chuyên dụng bằng tiếng Anh.
Diễn đạt chi tiết các thành phần kết cấu của một công trình.
c. Mô tả vòng đời của một dự án và các bên tham gia vào dự án. Mô tả công việc cắm mốc ra
thực địa, công tác bê tông, công tác cốt thép.
d. Xử lý các tình huống về an toàn lao động trên công trường xây dựng.
e. Viết sơ yếu lý lịch xin việc, kỹ năng phỏng vấn xin việc làm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3

The construction industry
Giới thiệu bản thân và đồng nghiệp
Giới thiệu các công việc và các loại
công trình xây dựng
Giới thiệu cấu tạo một công trình nhà
ở.

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Building structures
Giới thiệu các loại móng công trình
dân dụng
Thảo luận về các yếu tố của kết cấu
khung nhà cao tầng

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Project management
Giới thiệu vòng đời của một dự án xây
dựng.
Các công tác chính cần thực hiện trong
từng giai đoạn của dự án
Khái quát về các bên tham gia trong
từng quá trình xây dựng dự án xây
dựng

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Construction works
Khái quát chung về công tác triển khai
cắm mốc công trình.
Công tác thi công bê tông
Công tác thi công cốt thép.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Health and safety on construction sites
Các tai nạn thường xảy ra trên công
trường xây dựng
Giới thiệu các biển hiệu về an toàn lao
động thường gặp nơi công trường
Giới thiệu các tình huống về an toàn
lao động trên công trường xây dựng và
biện pháp xử lý

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Professional in practice
Giới thiệu các bước để viết một CV xin
việc hoàn chỉnh (Resume)
Cách viết thư giới thiệu bản thân
(Covering letter)
Cách diễn đạt các tiêu chí nhà tuyển
dụng yêu cầu (Selection criteria).
Các kỹ năng phỏng vấn khi xin việc
(interview skills

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Quốc Thái Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nền móng
- Tiếng Anh: Foundation Engineering

Mã học phần: CIE350 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý và trình tự thiết kế các loại móng cứng,
móng mềm với những dạng kết cấu khác nhau: móng đơn, móng băng, móng bè, móng cọc, móng
trụ ống, móng chịu tải trọng động … cũng như những phương pháp xử lý tổng quát cho nền khi
gặp các loại đất yếu có chiều dày lớn. Kiến thức của môn học được ứng dụng rộng rãi cho tất cả
các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về trình tự tính toán thiết kế và cấu tạo một số loại móng thông
dụng hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích các phương pháp thí nghiệm hiện trường, lựa chọn chiều sâu chôn móng, phân tích
đánh giá điều kiện địa chất.
b. Vận dụng được lý thuyết tính toán thiết kế kết cấu móng băng, móng đơn cứng vào công trình
cụ thể.
c. Vận dụng để tính toán thiết kế móng bằng một phương, móng băng giao thoa, móng bè bằng
phương pháp hệ số nền thay đổi bằng cách sử dụng phần mềm Sap2000.
d. Vận dụng lý thuyết tính toán thiết kế móng cọc để lựa chọn cao độ mũi cọc, cao độ đáy đài, từ
đó tính toán thiết kế móng cọc theo yêu cầu.
e. Vận dụng để tính toán thiết kế tường chắn đất bằng bê tông cốt thép, cọc bản bằng phần mềm
Plaxis.
f. Vận dụng lý thuyết về công trình trên nền đất yếu để tính toán xử lý nền đất yếu bằng phần
mềm Plaxis.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Tổng quan về nền và móng công trình
Khái niệm, phân loại Nền và Móng
công trình
Tải trọng tác dụng lên nền móng
Khảo sát địa chất phục vụ cho thiết kế
nền móng
Lựa chọn chiều sâu chôn móng.
Tính toán nền móng theo trạng thái
giới hạn
Nguyên tắc chung khi thiết kế nền
móng
Các tài liệu cần dùng để thiết kế nền
móng
Trình tự thiết kế nền móng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Tính toán thiết kế móng nông cứng
Khái niệm, phân loại móng nông
(móng cứng).
Trình tự thiết kế
Xác định kích thước sơ bộ của đáy
móng
Tính toán nền theo trạng thái giới hạn
2
Tính toán nền theo trạng thái giới hạn
1
Tính toán độ bền và cấu tạo móng
Móng đơn dưới cột
Móng băng dưới tường
Tính toán móng đôi

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tính toán thiết kế móng mềm
Khái niệm móng mềm.
Lý thuyết về dầm trên nền đàn hồi.
Tính toán móng mềm theo phương
pháp JEMOSKIN
Tính toán móng mềm bằng phương
pháp phần tử hữu hạn theo hệ số nền
không đổi và hệ số nền thay đổi

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Tính toán thiết kế móng cọc
Khái niệm móng cọc.
Phân loại cọc và phạm vi áp dụng
Cấu tạo cọc và bệ cọc

9 0.68 19.8
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4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Dự báo Sức chịu tải của cọc
Hiện tượng ma sát âm
Hiệu ứng nhóm cọc
Phương pháp thí nghiệm xác định chất
lượng cọc
Tính toán móng cọc đài thấp
Tính toán móng cọc đài cao

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Tính toán tường chắn đất và cọc bản
Khái niệm, phân loại tường chắn.
Tính toán áp lực đất.
Ổn định tường chắn.
Thiết kế tường chắn trọng lực.
Thiết kế tường congxon.
Cấu tạo tường chắn.
Cọc bản chịu tác dụng của lực ngang
(không neo) bằng phương pháp phần tử
hữu hạn
Cọc bản có neo bằng phương pháp
phần tử hữu hạn

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Công trình trên nền đất yếu
Khái niệm chung về đất yếu
Khái quát các biện pháp xử lý nền đất
yếu
Nguyên lý tính toán đệm cát
Nguyên lý tính toán cọc cát
Nguyên lý tính toán bệ phản áp
Phương pháp gia tải nén trước
Nền cọc vôi và xi măng – đất

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bạch Văn Sỹ Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: ĐAMH Nền móng
- Tiếng Anh: Project of Foundation Engineering

Mã học phần: CIE351 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hệ thống hóa những kiến thức mà sinh viên đã được tiếp cận qua môn Cơ học đất và
Nền móng, sinh viên phải thực hiện đồ án học phần này nhằm xác định những chi tiết cho hai
phương án móng với những số liệu thực tế của kết cấu được cho trước. Trong đó có chú ý đến việc
thiết kế những móng hiện đại, thường sử dụng cho nhà cao tầng chịu tải trọng lớn.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cung cấp cho sinh viên những kiến thức về trình tự tính toán thiết kế và cấu tạo một
số loại móng cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng lý thuyết tính toán móng đơn môn học nền móng để phân tích, thiết kế công trình sử
dụng kết cấu móng đơn.
b. Vận dụng lý thuyết tính toán móng đơn môn học nền móng để phân tích, thiết kế công trình sử
dụng kết cấu móng băng dưới hàng cột.
c. Vận dụng lý thuyết tính toán móng cọc môn học nền móng để phân tích thiết kế công trình sử
dụng kết cấu móng cọc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Tính toán thiết kế móng đơn dưới cột 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Phân tích số liệu địa chất
Lựa chọn chiều sâu chôn móng
Lựa chọn kích thước sơ bộ đáy móng
Xác định các loại áp lực tác dụng lên
đáy móng
Kiểm toán nền theo trạng thái giới hạn
1
Kiểm toán nền theo trạng thái giới hạn
2
Tính toán độ bền cho móng
Thể hiện kết quả tính toán

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Tính toán thiết kế móng băng dưới
hàng cột
Phân tích số liệu địa chất từ các kết quả
thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm
trong phòng.
Lựa chọn chiều sâu chôn móng
Lựa chọn kích thước sơ bộ đáy móng
Xác định các loại áp lực tác dụng lên
đáy móng
Kiểm toán nền theo trạng thái giới hạn
1
Kiểm toán nền theo trạng thái giới hạn
2
Tính toán độ bền cho móng
Thể hiện kết quả tính toán

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Tính toán thiết kế móng cọc đài thấp
Phân tích số liệu địa chất từ các kết quả
thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm
trong phòng.
Lựa chọn cao độ mũi cọc
Lựa chọn chiều sâu chôn đài cọc
Tính toán sức chịu tải của cọc
Tính toán số lượng cọc.
Lựa chọn kích thước sơ bộ đài cọc
Xác định nội lực đầu cọc
Tính toán kiểm tra cọc
Tính toán kiểm tra đài cọc
Tính toán kiểm tra tổng thể móng cọc
Trình bày bản vẽ

7 0.53 15.4

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 66 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bạch Văn Sỹ Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kết cấu Bê tông cốt thép 2
- Tiếng Anh: Reinforced Concrete structure 2

Mã học phần: CIE345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập phương án kết cấu, tính toán nội lực và
thiết kế kết cấu các bộ phận của công trình dân dụng bằng bê tông cốt thép bao gồm kết cấu sàn,
kết cấu khung không gian, kết cấu móng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng thiết kế phương án kết cấu cho các công trình dân dụng
bê tông cốt thép vừa và nhỏ. Cung cấp kiến thức và các kỹ năng cần thiết để học các học phần
chuyên sâu như Nhà cao tầng, kết cấu bê tông cốt thép 3. Rèn luyện các kỹ năng sử dụng phần
mềm chuyên dụng phục vụ công tác thiết kế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng quy trình thiết kế kết cấu các công trình dân dụng BTCT để áp dụng cho một công
trình cụ thể.
b. Vận dụng các kiến thức về kết cấu sàn BTCT để lập các phương án kết cấu sàn hợp lý về mặt
kỹ thuật; tính toán kết cấu phương án sàn bằng phần mềm SAFE.
c. Vận dụng các kiến thức về kết cấu khung BTCT để lập các phương án kết cấu khung hợp lý về
mặt kỹ thuật; tính toán kết cấu phương án khung bằng phần mềm ETABS.
d. Vận dụng các kiến thức về kết cấu móng BTCT để lập các phương án kết cấu móng hợp lý về
mặt kỹ thuật; tính toán kết cấu phương án móng.
e. Phân tích các phương án kết cấu khác nhau để lựa chọn phương án tốt nhất theo các tiêu chí
đặt ra.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công trình dân dụng bê
tông cốt thép
Các dạng công trình dân dụng BTCT
Các kết cấu sử dụng trong công trình
dân dụng BTCT
Quy trình thiết kế kết cấu BTCT
Các tiêu chuẩn sử dụng

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thiết kế hệ sàn bê tông cốt thép
Phân loại sàn và các phương pháp tính
toán sàn
Thiết kế ô bản đơn kê bốn cạnh theo sơ
đồ đàn hồi
Thiết kế hệ sàn sườn trực giao làm việc
theo sơ đồ đàn hồi hồi
Thiết kế hệ sàn phẳng

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thiết kế hệ khung bê tông cốt thép
Hệ chịu lực trong nhà khung toàn khối
Sơ đồ tính toán khung
Nội lực và tổ hợp nội lực khung
Tính toán cốt thép khung và các yêu
cầu về cấu tạo

11 0.83 24.2

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế hệ móng bê tông cốt thép
Móng đơn
Móng băng
Móng bè

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Lựa chọn phương án kết cấu
Các đặc trưng kinh tế - kỹ thuật của
phương án kết cấu
So sánh lựa chọn phương án

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thanh Cao Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép
- Tiếng Anh: PROJECT OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

Mã học phần: CIE313 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết kế các hệ khung phẳng, khung không
gian bằng bê tông cốt thép toàn, bao gồm việc lập phương án kết cấu, tính toán các tải trọng tác
dụng, tổ hợp nội lực, tính toán và bố trí cốt thép cho các cấu kiện.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng thiết kế phương án khung bê tông cốt thép toàn khối
cho các công trình dân dụng vừa và nhỏ. Rèn luyện các kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng
phục vụ công tác thiết kế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kiến thức về khung BTCT toàn khối để lập các phương án kết cấu khung (dầm,
cột) hợp lý về mặt kỹ thuật; tính toán kết cấu phương án khung.
b. Vận dụng được các kiến thức về phần mềm kết cấu ETABS để mô hình, phân tích sự làm việc
và thiết kế kết cấu khung.
c. Phân tích các phương án kết cấu khác nhau để lựa chọn phương án tốt nhất theo các tiêu chí
đặt ra.
d. Vận dụng được các kiến thức về bố trí cốt thép dầm cột và các phần mềm đồ họa để thể hiện
bản vẽ kết cấu khung.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3

1.4

Lập mặt bằng kết cấu, tính toán tải
trọng tác dụng.
Các thông tin cần thể hiện trên sơ đồ
khung.
Lựa chọn tiết diện khung theo yêu cầu
về chuyển vị.
Tính toán tĩnh tải, hoạt tải sử dụng,
hoạt tải gió tác dụng lên hệ khung.
Các trường hợp giảm tải. Các trường
hợp chất tải nguy hiểm cho khung.

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mô hình hóa
Giới thiệu phần mềm ETABS.
Công cụ dựng mô hình trong ETABS.
Công cụ gán vật liệu, tiết diện, tải
trọng cho mô hình.
Công cụ tính toán nội lực và tính toán
cốt thép trong ETABS.
Công cụ hiển thị kết quả trong ETABS
và xuất dữ liệu phân tích sang phần
mềm EXCEL.

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Tính toán và bố trí cốt thép dầm, cột.
Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn, cắt,
nén uốn.
Công thức tính toán cốt thép dầm, cột.
Các yêu cầu về bố trí cốt thép dầm,
cột.

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2

Lựa chọn phương án kết cấu.
Các đặc trưng kinh tế - kỹ thuật của
phương án kết cấu khung.
So sánh lựa chọn phương án khung.

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thanh Cao Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kết cấu thép 1
- Tiếng Anh: Steel structure 1

Mã học phần: CIE347 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép gồm: Vật liệu thép trong kết cấu
xây dựng; Cách cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, bu lông hay đinh tán; Tính toán và thiết
kế những cấu kiện kết cấu thép đơn giản, thiết kế sàn thép, dầm thép, cột thép, dàn thép theo dạng
định hình hay tổ hợp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng để đọc hiểu các bản vẽ chi tiết cấu tạo, tính toán thiết
kế và kiểm tra khả năng chịu lực và biến dạng của các cấu kiêṇ thép cơ bản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liêṭ kê được các loại thép dùng trong xây dựng theo các cách phân loại khác nhau và công
dụng, mô tả được các trạng thái giới hạn và phương pháp tính toán các cấu kiêṇ đơn giản;
b. Vâṇ dụng được cách tính toán mối nối hàn, bu lông và đinh tán trong kết cấu thép;
c. Vâṇ dụng được phương pháp thiết kế hê ̣sàn thép, dầm thép và cột thép;
d. Vâṇ dụng được phương pháp thiết kế dàn thép;
e. Áp dụng các kiến thức được học để đọc hiểu các bản vẽ chi tiết cấu tạo về kết cấu thép.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Vật liệu và sự làm việc của kết cấu
thép
Thép dùng trong kết cấu xây dựng
Sự làm việc của thép khi chịu tải trọng
Quy cách thép cán dùng trong xây
dựng
Phương pháp tính kết cấu thép

5 0.38 11

2
2.1

Các loại liên kết dùng trong kết cấu
thép
Liên kết hàn, liên kết bu lông, Liên kết
đinh tán

11 0.83 24.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Dầm thép
Đại cương về dầm và hệ dầm
Thiết kế dầm hình, Thiết kế dầm tổ
hợp
Tính ổn định của dầm thép
Cấu tạo và tính toán các chi tiết phụ trợ
của dầm

11 0.83 24.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Cột thép
Khái niệm chung về kết cấu cột
Thiết kế cột đặc chịu nén đúng tâm
Thiết kế cột rỗng chịu nén đúng tâm
Thiết kế cột chịu nén lệch tâm, nén -
uốn
Cấu tạo và tính toán các chi tiết phụ trợ
của cột

11 0.83 24.2

5
5.1
5.2

Dàn thép
Đại cương về dàn thép
Tính toán dàn thép

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Diệu Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kết cấu thép 2
- Tiếng Anh: Steel structure 2

Mã học phần: CIE355 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức về kết cấu thép khung nhà công nghiệp bằng thép về kích thước
khung, tải trọng tác dụng, mô hình khung và tính toán các bô ̣phâṇ cấu thành nhà công nghiêp̣ môṭ
tầng môṭ nhịp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng để lựa chọn kích thước và tính toán thiết kế nhà công
nghiêp̣ môṭ tầng môṭ nhịp bằng thép.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được đăc̣ điểm, cấu tạo và sơ đồ của nhà công nghiêp̣.
b. Vâṇ dụng được cách lựa chọn các kích thước khung ngang và giằng, tính toán tải trọng tác
dụng lên khung, tính toán nội lực khung.
c. Vâṇ dụng được cách thiết kế tiết diêṇ côṭ và các chi tiết cột.
d. Vâṇ dụng được cách tính toán tải trọng và nội lực các thanh dàn.
e. Vâṇ dụng được các thiết kế tiết diêṇ các thanh dàn và chi tiết dàn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 3
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 3
4 Giảng viên - Bậc 07 10
5 Giảng viên - Bậc 07 7
6 Giảng viên - Bậc 07 3
7 Giảng viên - Bậc 07 9

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đại cương về nhà công nghiêp̣ bằng
thép
Đại cương về nhà công nghiêp̣
Sơ đồ khung ngang và kết cấu của nhà
công nghiệp
Các kích thước chính của khung ngang
Hệ giằng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Tải trọng tác động
Tải trọng tác dụng lên dàn
Tải trọng tác dụng lên khung
Tải trọng gió tác dụng lên khung

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Nội lực và nội lực tính toán
Sơ đồ tính toán của khung
Tính nội lực khung
Xác định nội lực tính toán

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế tiết diện cột
Chiều dài tính toán của cột
Thiết kế tiết diện cột trên đặc
Thiết kế tiết diện cột dưới rỗng

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Tính toán các chi tiết cột
Chi tiết nối cột
Chi tiết vai cột
Chi tiết chân cột

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Đại cương về dàn
Khái quát về dàn
Tải trọng tác động lên dàn
Tính toán nội lực các thanh dàn

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Thiết kế dàn
Thiết kế tiết diện thanh dàn
Tính toán mắt dàn
Tính toán chi tiết liên kết với cột

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.23 0.23 0 0.23
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2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.23 0.23 0 0.23
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
5 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.53 0.53 0.01 0.54
6 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.23 0.23 0 0.23
7 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.68 0.68 0.01 0.69
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Xuân Tùng Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: ĐAMH Kết cấu thép
- Tiếng Anh: STEEL STRUCTURES PROJECT

Mã học phần: CIE356 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên phương pháp thiết kế kết cấu khung nhà công nghiệp bằng thép về kích
thước khung, tải trọng tác dụng, mô hình khung và các bô ̣ phâṇ cấu thành nhà công nghiêp̣ môṭ
tầng môṭ nhịp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng để lựa chọn kích thước, tính toán kết cấu và thể hiện
bản vẽ nhà công nghiêp̣ môṭ tầng môṭ nhịp bằng thép.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vâṇ dụng được cách lựa chọn các kích thước khung ngang và giằng, tính toán tải trọng tác
dụng lên khung, tính toán nội lực khung.
b. Vâṇ dụng được cách thiết kế tiết diêṇ côṭ và các chi tiết cột.
c. Vâṇ dụng được cách tính toán tải trọng và nội lực các thanh dàn.
d. Vâṇ dụng được các thiết kế tiết diêṇ các thanh dàn và chi tiết dàn.
e. Thể hiện bản vẽ kết cấu nhà công nghiệp bằng thép.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 8
2 Giảng viên - Bậc 07 7

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Thiết kế khung ngang nhà công nghiêp̣
Lựa chọn kích thước khung
Tải trọng tác động
Nội lực và nội lực tính toán
Thiết kế tiết diện cột
Tính toán các chi tiết cột

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2

Thiết kế dàn mái nhà công nghiêp̣
Đại cương về dàn
Thiết kế dàn

7 0.53 15.4

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.6 0.6 0.01 0.61
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.53 0.53 0.01 0.54
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Xuân Tùng Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thi công
- Tiếng Anh:

Mã học phần: CIE323 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Diệu Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: ĐAMH Kỹ thuật thi công
- Tiếng Anh: Project of Construction Techniques

Mã học phần: CIE358 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Diệu Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tổ chức thi công
- Tiếng Anh: Construction Organization

Mã học phần: CIE364 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cung cấp kiến thức tổng quan về dự án đầu tư xây dựng, các vấn đề trong quá trình tổ chức thi
công, tổ chức mặt bằng công trình.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng để lập được các biểu đồ tiến độ thi công, lên kế hoạch kiểm
soát tiến độ, chi phí, chất lượng… Lập kế hoạch tổ chức sản xuất, phương án tổ chức mặt bằng thi
công, cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, nhà ở, nhà làm việc, hệ thống điện nước, lán trại phục vụ thi
công,…
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hệ thống hóa các nội dung của Luật – Nghị định – Thông tư liên quan đến việc lập kế hoạch
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình.
b. Vận dụng kiến thức về tiến độ, chi phí, tổ chức sản xuất theo dây chuyền để lập và tối ưu hóa
tiến độ thi công, kiểm soát chi phí và quản lý chất lượng để đạt được sự thành công cho các dự
án đầu tư xây dựng.
c. Tính toán ước lượng dự trù nhu cầu, năng suất, vị trí công trình tạm trên tổng mặt bằng thi
công như kho bãi, nhà tạm, nguồn điện, nước… để đánh giá và lên phương án thiết kế tổng mặt
bằng xây dựng.
d. Sử dụng thành thạo phần mềm MS Project để lập và quản lý tiến độ thi công từng hạng mục
của công trình đơn vị.
e. Thực hành và nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin, thuyết trình, làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng
Khái niệm chung
Các bước thiết kế đối với dự án đầu tư
xây dựng
Các phương thức thực hiện hợp đồng
xây dựng
Thiết kế tổ chức thi công

8 0.6 17.6

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Các vấn đề trong tổ chức thi công
Vấn đề 1: Tiến độ
Tổng quan việc lập tiến độ
Lập tiến độ bằng sơ đồ ngang
Lập tiến độ bằng sơ đồ mạng lưới
Điều chỉnh và tối ưu hóa tiến độ
Biểu đồ nhân lực
Giám sát tiến độ
Vấn đề 2: Chi phí
Chí phí dự án
Dự toán chi phí
Quản lý chi phí
Vấn đề 3: Chất lượng
Khái niệm
Qui trình giám sát và quản lý chất
lượng công trình
Quản lý chất lượng trong giai đoạn thi
công
Trách nhiệm của các bên liên quan

10 10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Tổ chức xây dựng theo dây chuyền
Các phương pháp tổ chức sản xuất xây
dựng
Các bước lập dây chuyền xây dựng
Các thông số của dây chuyền
Các nguyên tắc cơ bản của dây chuyền
Phân loại dây chuyền, quy luật của dây
chuyền.
Quy luật của dây chuyền chuyên môn
nhịp nhàng
Quy luật của dây chuyền nhịp bội
Quy luật dây chuyền chuyên môn
không nhịp nhàng

4 6 0.3 8.8

4
4.1

Tổ chức mặt bằng thi công
Định nghĩa, chức năng, phân loại
Những nguyên tắc cơ bản lập TMBXD

4 4 0.3 8.8
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

và các chỉ tiêu đánh giá
Thiết kế tổng mặt bằng công trường
xây dựng
Tổ chức kho bãi công trường
Tổ chức vận chuyển và đường sá công
trường
Cung cấp điện nước công trường
Thiết kế nhà tạm trên công trường

5
5.1
5.2

Hướng dẫn sử dụng MS Project 2019
Cài đặt và nguyên tắc cơ bản
Sử dụng MS Project trong lập và quản
lý dự án
CỘNG 26 20 1.95 0 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 57.2 57.2 1.14 58.34

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Chí Hân Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhà cao tầng
- Tiếng Anh: Skyscraper

Mã học phần: CIE361 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức chuyên sâu dành cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng. Sinh viên sẽ
được giới thiệu các phương pháp tính toán nhà cao tầng hiện đại, các sơ đồ tính toán về nhà khung
chịu lực, khung kết hợp với lõi cứng, các loại tải trọng đặc biệt trong nhà cao tầng, phương pháp
tính toán các kết cấu chịu lực phức tạp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc lựa chọn sơ đồ kết cấu hợp lý;
phân tích dao động của công trình nhà nhiều tầng; tính toán các tải trọng tác dụng vào công trình;
tính toán một số kết cấu chịu lực phức tạp như vách cứng, lõi cứng, dầm cao, dầm bẹt; cấu tạo
kháng chấn cho công trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng nguyên lý cấu tạo, thiết kế nhà cao tầng để tính toán một công trình cụ thể.
b. Tính toán, phân tích tải trọng tác dụng lên công trình.
c. Tính toán, phân tích nội lực tác dụng lên công trình.
d. Đánh giá độ bền kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng: cột, vách, lõi, dầm.
e. Đánh giá độ ổn định tổng thể nhà cao tầng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Các nguyên lý thiết kế và cấu tạo nhà 6 0.45 13.2
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

cao tầng
Các nguyên tắc cơ bản
Thiết kế khe co giãn, khe lún, khe
kháng chấn
Các sơ đồ làm việc của nhà cao tầng
Tầng hầm.
Các cơ sở thiết kế kết cấu nhà cao tầng
Các nguyên tắc về cấu tạo

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Xác định tải trọng tác động lên nhà cao
tầng
Xác định tải trọng đứng
Xác định tải trọng gió
Xác định tải trọng động đất
Tổ hợp tải trọng cho nhà cao tầng

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tính toán kết cấu nhà cao tầng
Các giả thiết sử dụng
Tính toán hệ chịu lực theo sơ đồ giằng
(phương pháp Khandzi)
Tính toán các đặc trưng hình học
Phân phối tải trọng ngang cho các cấu
kiện chịu lực

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Tính toán cốt thép cấu kiện chịu lực
nhà cao tầng
Tính toán cốt thép cấu kiện chịu nén
lệch tâm xiên
Tính toán cốt đai cột
Phương pháp lập biểu đồ tương tác
Phương pháp thiết kế vách cứng

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kiểm tra ổn định tổng thể nhà cao tầng
Các giả thiết tính toán
Trọng lượng cực hạn của nhà
Đặc trưng mặt bằng nhà
Tính toán ảnh hưởng của uốn dọc đối
với tải trọng
Kiểm tra chuyển vị và ổn định công
trình

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thanh Cao Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập công nhân (5 tuần)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết về thi công và cung cấp một số kỹ năng nghề cơ bản
trong xây dựng cho người học thông qua việc trực tiếp tham gia thực hành và rèn luyện các thao
tác của công tác đất, công tác cốp pha, công tác cốt thép và công tác bê tông.
3. Mục tiêu:
Giúp SV làm quen với điều kiện làm việc thực tế, vận dụng kiến thức lý thuyết để trực tiếp tham
gia thi công các loại công tác trong xây dựng theo cá nhân và tổ chức thực hiện công việc theo tổ/
nhóm công tác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng thành thạo các loại máy xây dựng cầm tay: Cắt, hàn, khoan…. và các máy thi công tại
chỗ: Máy trộn bê tông, uốn và cắt thép…
b. Sử dụng thành thạo các loại máy xây dựng cầm tay: Cắt, hàn, khoan…. và các máy thi công
tại chỗ: Máy trộn bê tông, uốn và cắt thép…
c. Đánh giá được chất lượng của từng công tác theo tiêu chuẩn thi công, giám sát và nghiệm thu.
d. Tự viết và trình bày các loại báo cáo, nhật ký thi công công trình.
e. Hiểu và vận dụng kiến thức lý thuyết để tổ chức thi công thực tế hiện trường theo tổ/ nhóm.
f. Nắm vững và vận dụng các quy định về an toàn lao động khi thực hiện thao tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Nghề nề
1.1 Công tác đất
1.2 Công tác xây
1.3 Công tác hoàn thiện
1.4 Công tác trang trí
1.5 Kiểm tra, nghiệm thu các công tác
nề

10 1.2 0.54 60

2 Nghề cốp pha
2.1 Phân loại và yêu cầu kỹ thuật công
tác cốp pha
2.2 Lắp dựng cốp pha các loại cấu kiện
kết cấu
2.3 Kiểm tra, nghiệm thu công tác lắp
dựng cốp pha, đà giáo

12 1.44 0.14 72

3 Nghề sắt
3.1 Phân loại và các yêu cầu kỹ thuật
công tác thép
3.2 Gia công cốt thép: Nắn thẳng , đo
cắt, uốn, nối thép
3.3 Lắp dựng cốt thép;
3.4 Kiểm tra và nghiệm thu công tác
cốt thép

11 1.32 0.07 66

4 Nghề bê tông
4.1 Công tác chuẩn bị: vật liệu, chọn
cấp phối,…
4.2 Chế tạo hỗn hợp bê tông
4.3 Thi công bê tông: Vận chuyển, đổ,
đầm bê tông
4.4 Bảo dưỡng bê tông, Các khuyết tật
thường gặp và cách sửa chữa khuyết tật
khi thi công bê tông
4.5 Kiểm tra và nghiệm thu công tác bê
tông

10 1.2 0.21 60

CỘNG 0 43 5.16 0.96 0 258
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0
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2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 258 258 5.16 263.16

III Thiết bị Giờ 0.96 0.02 0.98
1 Bay xây Giờ 0.27 0.01 0.28
2 Máy cắt thép (đá cắt) Giờ 0.07 0 0.07
3 Máy định vị cốt thép trong bê

tông
Giờ 0.07 0 0.07

4 Máy kinh vỹ điện tử Giờ 0.07 0 0.07
5 Máy siêu âm bê tông Giờ 0.07 0 0.07
6 Máy trộn bê tông rơi tự do Giờ 0.07 0 0.07
7 Máy trộn vữa bằng tay Giờ 0.27 0.01 0.28
8 Ni vô nhôm Giờ 0.07 0 0.07
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Chí Hân Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tập Tổng hợp (Kỹ thuật xây dựng) (6 tuần)
- Tiếng Anh: Intergrated construction practicum (6 weeks)

Mã học phần: CIE366 Số tín chỉ: 3 (90TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này giúp sinh viên bước đầu thâm nhập thực tế tìm hiểu công việc của một cán bộ kỹ
thuật – lập kế hoạch, tổ chức quản lý, giám sát điều hành việc sản suất xây dựng. Kết thúc đợt thực
tập tốt nghiệp, sinh viên phải báo cáo công việc của mình qua bản thu hoạch.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên vận dụng những kiến thức kiến trúc, kết cấu, thi công và các kỹ năng làm
việc trong môi trường thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được cách thực tổ chức quản lý, vận hành của công ty, chức năng và sự phối hợp
làm việc của các bộ phận trong công ty hoặc trên công trường
b. Vận dụng được cách triển khai công việc thi công công trình từ hồ sơ thiết kế đến các công
việc cụ thể trên công trường
c. Vận dụng được cách triển khai công việc thiết kế từ việc thu thập các tài liệu liên quan đến
triển khai các bước thiết kế
d. Vận dụng kỹ năng ghi chép, tìm kiếm, tổng hợp thông tin và viết các báo cáo thu hoạch
e. Vận dụng kiến thức lập báo cáo thực tập tổng hợp và trình bày các vấn đề trong quá trình thực
tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CS
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động bị tư VC
1 Tìm hiểu về công ty đăng ký thực tập

1.1 Lĩnh vực hoạt động
1.2 Bộ máy tổ chức
1.3 Sự phối hợp làm việc giữa các bộ
phận

6

2 Nghiên cứu tổng quan về công trình
thực tập
2.1 Quy mô công trình
2.2 Giải pháp kiến trúc, kết cấu, biện
pháp thi công và tổ chức thi công

6

3 Nghiên cứu quy trình thực hiện các
hạng mục công việc theo quy trình
quản lý chất lượng của công ty
3.1 Quy trình thi công công trình từ
giai đoạn chuẩn bị đến lúc hoàn thiện
đưa công trình vào sử dụng.
3.2 Quy trình thiết kế công trình từ giai
đoạn thiết kế sơ bộ đến giai đoạn thiết
kế bản vẽ kỹ thuật thi công .

18

4 Ứng dụng các phần mềm phục vụ cho
công việc
4.1 Phần mềm phục vụ công tác thiết
kế
4.2 Phần mềm phục vụ công tác quản
lý, giám sát, thi công

10

5 Viết báo cáo thực tập tổng hợp 5
CỘNG 45 0 0 0 0 0

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 4.05 4.05 0.08 4.13
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.05 4.05 0.08 4.13
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 198 198 3.96 201.96
1 Thực hành tại Phòng lý thuyết

- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Hồ Chí Hân Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Công trình giao thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các giải pháp nền móng hợp lý
- Tiếng Anh: Foundation Treatment Technique

Mã học phần: CIE371 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về móng trên các nền đất khác nhau, tập trung xây dựng
các phương án móng phù hợp cho nền đất yếu, nền đất có cơ tính không đồng nhất.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất để tính toán các giải pháp gia
cố nền đất yếu hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. So sánh, sắp xếp các phương pháp thí nghiệm hiện trường, phân tích đánh giá điều kiện địa
chất đất yếu.
b. Phân biệt và so sánh phạm vi áp dụng các giải pháp gia cố nền đất yếu hiện nay.
c. Vận dụng tính toán một số biện pháp gia cố nền đất yếu hiện nay (bấc thấm, cọc cát, giếng cát,
cọc xi măng đất...)
d. Phân tích, đánh giá, và áp dụng phần mềm phân tích ổn định nền đất để áp dụng tính toán một
số các giải pháp gia cố nền đất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1

Tổng quan về đất yếu
Khái niệm, phân loại đất yếu

6 0.45 13.2
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1.2
1.3

Phạm vi phân bố
Thí nghiệm đánh giá các chỉ tiêu của
đất yếu

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổng quan về công trình trên nền đất
yếu
Các dạng hư hỏng do xây dựng nền đất
yếu
Phân tích cơ chế gây hư hỏng do xây
dựng trên nền đất yếu
Các giải pháp gia cố nền đất yếu
Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của
gia cố nền đất yếu

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Thiết kế tính toán một số giải pháp gia
cố nền
Trình tự tính toán gia cố nền đất yếu
Tính toán gia cố nền bằng bấc thấm kết
hợp gia tải
Tính toán gia cố nền bằng cọc cát
Tính toán gia cố nền bằng giếng cát kết
hợp gia tải
Tính toán gia cố nền bằng cọc đất gia
cố xi măng

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Ứng dụng phần mềm thương mại trong
phân tích tính toán các biện pháp xử lý
nền đất yếu
Phạm vị ứng dụng phần mềm (Plaxis
2D hoặc Geo-slope)
Các mô hình vật liệu và thông số đầu
vào
Khai báo số liệu địa chất
Ứng dụng tính toán một số bài toán cụ
thể

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Quang Huy Trần Quang Duy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Động lực học công trình
- Tiếng Anh: Dynamics of structures

Mã học phần: CIE368 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về lý thuyết dao động công trình bao
gồm hệ dao động một bậc tự do, hệ dao động hữu hạn bậc tự do và lý thuyết tính toán tác động của
động đất lên công trình. Đồng thời cung cấp lý thuyết về phương pháp số và sử dụng các công cụ
phần mềm phổ biến để phân tích động lực học kết cấu.
3. Mục tiêu:
Sinh viên có các kiến thức về lý thuyết động lực học công trình, nắm vững được các khái niệm cơ
bản, các phương pháp phân tích nội lực, chuyển vị và chu kỳ dao động của hệ kết cấu dưới tác dụng
của các dạng tải trọng động khác nhau.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thiết lập được phương trình vi phân dao động của hệ kết cấu một bậc tự do và hữu hạn bậc tự
do.
b. Xác định được các tần số dao động riêng và dạng dao động riêng của cơ hệ.
c. Xác định được chuyển vị và nội lực của hệ kết cấu dưới tác dụng của các dạng tải trọng động
khác nhau.
d. Tính toán được lực tác dụng của động đất lên công trình theo Tiêu chuẩn Việt Nam.
e. Nắm vững được phương pháp số và sử dụng được các công cụ tính toán phổ biến để phân tích
động lực học kết cấu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Bậc tự do
1.3. Các loại tải trọng động

2 0.15 4.4

2 CHƯƠNG 2: HỆ DAO ĐỘNG MỘT
BẬC TỰ DO
2.1. Thiết lập phương trình vi phân dao
động
2.2. Dao động tự do

2.2.1. Dao động tự do không cản
2.2.2. Dao động tự do có cản

2.3. Phản ứng với lực kích động tuần
hoàn
2.4. Phản ứng với lực kích động xung
2.5. Phản ứng với lực kích động bất kỳ

10 0.75 22

3 CHƯƠNG 3: HỆ DAO ĐỘNG
NHIỀU BẬC TỰ DO
3.1. Thiết lập hệ phương trình vi phân
dao động
3.2. Dao động tự do

3.2.1. Phân tích tần số và các dạng
dao động

3.2.2. Tính chất trực giao của các
dạng dao động

3.2.3. Chuẩn hóa các dạng dao
động
3.3. Dao động hệ hữu hạn bậc tự do lực
kích động tuần hoàn
3.4. Dao động hệ hữu hạn bậc tự do lực
kích động xung
3.5. Phương pháp khai triển tải trọng
theo các dạng dao động riêng

10 0.75 22

4 CHƯƠNG 4: CÔNG TRÌNH CHỊU
TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT
4.1. Phương pháp phân tích lịch sử thời
gian
4.2. Phương pháp phổ phản ứng
4.3. Tính toán công trình chịu tải trọng
động đất theo Tiêu chuẩn Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP SỐ
5.1. Phương pháp sai phân hữu hạn
5.2. Sử dụng SAP2000 phân tích các
tính chất động của kết cấu

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thành Chung Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kết cấu bê tông ứng lực trước
- Tiếng Anh: Prestressed concrete

Mã học phần: CIE369 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước bao gồm: nguyên
lý căng kéo, yêu cầu về vật liệu cho BTCT ứng suất trước, thép cường độ cao, tiêu chuẩn kỹ thuật
áp dụng, nguyên lý thiết kế kết cấu.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng để tham gia vào công tác thiết kế các kết cấu bê tông
cốt thép ứng lực trước. Đồng thời có được năng lực cần thiết trong việc tiếp câṇ với công tác thi
công, giám sát các công trình có sử dụng kết cấu bê tông ứng lực trước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được quá trình hình thành, phân loại, ưu nhược điểm, nguyên lý làm viêc̣, cấu tạo và
yêu cầu của bê tông ứng lực trước
b. Vâṇ dụng được phương pháp phân tích kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước
c. Vâṇ dụng được cách tính toán cấu kiêṇ bê tông ứng lực trước trong giai đoạn làm viêc̣
d. Vâṇ dụng được cách tính toán cấu kiêṇ bê tông ứng lực trước trong giai đoạn tới hạn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4
2 Giảng viên - Bậc 07 4
3 Giảng viên - Bậc 07 6
4 Giảng viên - Bậc 07 8
5 Giảng viên - Bậc 07 8

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



255

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái niệm về bê tông cốt thép ứng lực
trước
Khái niệm chung
Sự ra đời của bê tông cốt thép ứng lực
trước
So sánh bê tông cốt thép ứng lực trước
và bê tông cốt thép
Các giai đoạn chịu tải của bê tông cốt
thép ứng lực trước
Ưu khuyết điểm của bê tông cốt thép
ứng lực trước
Phân loại bê tông cốt thép ứng lực
trước

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cấu tạo bê tông cốt thép ứng lực trước
Bê tông cốt thép ứng lực trước căng
trước
Bê tông cốt thép ứng lực trước căng
sau
Yêu cầu của bê tông ứng lực trước
Yêu cầu của cốt thép ứng lực trước

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Các chỉ dẫn thiết kế cơ bản
Nội dung tính toán cơ bản
Tổn hao ứng suất
Phân tích kết cấu bê tông ứng lực trước

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Kiểm tra ứng suất ở giai đoạn làm việc
Khái niệm chung
Các điều kiện tính toán

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Tính toán chịu uốn ở trạng thái tới hạn
Khái niệm chung
Tải trọng, vật liệu
Các điều kiện và phương trình tính
toán
Kiểm tra phá hoại đột ngột do đứt cáp
Tính toán thép chịu cắt

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.3 0.01 0.31
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2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.3 0.01 0.31
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.45 0.45 0.01 0.46
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.6 0.6 0.01 0.61
5 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.6 0.6 0.01 0.61
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Xuân Tùng Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong xây dựng 2
- Tiếng Anh: Applied informatics in construction 2

Mã học phần: CIE372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về các phần mềm trong quy trình BIM
(Building Information Modeling) đang được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng để thiết
kế thi công và quản lý dự án;
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về BIM (Building Information
Modeling), có kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng phần mềm phần mềm Autodesk Revit để triển
khai thiết kế kết cấu các công trình xây dựng (BTCT).
- Ngoài ra học phần còn trang bị thêm cho sinh viên kiến thức nền tảng để tìm hiểu, nghiên cứu
sâu hơn về việc áp dụng quy trình BIM (Building Information Modeling) trong các hoạt động xây
dựng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng được quy trình BIM (Building Information Modeling) trong các hoạt động thiết kế
thi công và quản lý dự án;
b. Sử dụng thành thạo phần mềm Autodesk Revit để triển khai thiết kế kết cấu công trình xây
dựng bằng bê tông cốt thép (BTCT);
c. Sử dụng Autodesk Revit để tổng hợp, trình bày bản vẽ và in ấn hồ sơ thiết kế kết cấu công
trình xây dựng bê tông cốt thép (BTCT).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



258

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Chương 1. Tổng quan
1.1 Tổng quan về BIM và quy trình
BIM trong xây dựng
1.2 Tổng quan về các phần mềm BIM
phổ biến hiện nay
1.3 Tổng quan về phần mềm Autodesk
Revit

10 0.75 22

2 Chương 2. Giao diện và các thao tác cơ
bản trong phần mềm Autodesk Revit
2.1 Các công cụ khởi tạo lưới cột, cao
độ tầng
2.2 Các công cụ vẽ cột
2.3 Các công cụ vẽ dầm
2.4 Các công cụ vẽ các sàn

2 0.15 4.4

3 Chương 3. Triển khai kết cấu công
trình bằng phần mềm Autodesk Revit
3.1 Triển khai chi tiết cốt thép sàn
3.2 Triển khai chi tiết cốt thép cột
3.3 Triển khai chi tiết cốt thép dầm
3.4 Thống kê cốt thép, bê tông

8 0.6 17.6

4 Chương 4. Tổng hợp, trình bày bản vẽ
và in ấn hồ sơ bằng phần mềm
Autodesk Revit
4.1 Tổng hợp, trình bày bản vẽ trong
Autodesk Revit
4.2 Xuất hồ sơ thi công

2 0.15 4.4

5 Chương 5. Bài tập lớn 8 0.6 17.6
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Diệu Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xử lý sự cố công trình
- Tiếng Anh: Construction repair and upgrade

Mã học phần: CIE312 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Chí Hân Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thí nghiệm Công trình
- Tiếng Anh: Construction Experiments

Mã học phần: CIE332 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thiết bị, trình tự thực hiện, phân tích và xử
lý kết quả của các thí nghiệm phổ biến trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm các thí nghiệm nhằm xác
định chỉ tiêu cơ lý nền đất, kiểm tra sức chịu tải của cọc, kiểm tra đánh giá chất lượng của kết cấu
bê tông cốt thép và kết cấu thép.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia thực hiện thí nghiệm
hoặc giám sát các hoạt động thí nghiệm tại công trình xây dựng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tham gia thực hiện hoặc giám sát các hoạt động thí nghiệm liên quan đến kiểm tra chỉ tiêu cơ
lý nền đất, phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm.
b. Tham gia thực hiện hoặc giám sát các hoạt động thí nghiệm liên quan đến kiểm tra chất lượng
và sức chịu tải của cọc, phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm.
c. Tham gia thực hiện hoặc giám sát các hoạt động thí nghiệm liên quan đến kiểm tra kết cấu bê
tông cốt thép, phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm.
d. Tham gia thực hiện hoặc giám sát các hoạt động thí nghiệm liên quan đến kiểm tra kết cấu
thép, phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CS
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động bị tư VC
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Thí nghiệm kiểm tra chỉ tiêu cơ lý nền
đất
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn
Thí nghiệm xuyên tĩnh kết hợp đo áp
lực nước lỗ rỗng
Thí nghiệm xác định độ chặt tiêu
chuẩn của đất trong phòng thí nghiệm
Thí nghiệm xác định độ chặt nền đất
tại hiện trường

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng và sức
chịu tải cọc
Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng
phương pháp xung siêu âm
Thí nghiệm cọc bằng phương pháp
động biến dạng nhỏ
Thí nghiệm cọc bằng phương pháp thử
tải trọng tĩnh ép dọc trục
Thí nghiệm cọc bằng phương pháp thử
động biến dạng lớn
Thí nghiệm cọc bằng phương pháp
Osterbeg

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Thí nghiệm kiểm tra kết cấu bê tông
cốt thép
Thí nghiệm xác định cường độ chịu
nén của bê tông đối với mẫu đúc và
mẫu khoan
Thí nghiệm xác định cường độ bê tông
thông qua độ cứng bề mặt
Thí nghiệm đánh giá chất lượng bê
tông bằng vận tốc xung siêu âm

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Thí nghiệm kiểm tra kết cấu thép
Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng
phương pháp siêu âm
Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng
phương pháp bột từ
Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng
phương pháp thẩm thấu

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Quốc Mỹ Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kỹ thuật xây dựng)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: CIE378 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học yêu cầu sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp về mảng thiết kế kết cấu, đáp ứng các
yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng.
Thông qua việc thực hiện chuyên đề, sinh viên thể hiện có khả năng tổng hợp, vận dụng những
kiến thức, kỹ năng đã được trang bị qua các học phần trong CTĐT nhằm giải quyết các vấn đề về
thiết kế kết cấu các công trình dân dụng hoặc công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên thực hiện đạt được các mục tiêu của CTĐT đại học ngành Kỹ thuật Xây
dựng, bao gồm các mục tiêu sau đây:
- Kiến thức và lập luận ngành: Có hệ thống kiến thức vững chắc về thiết kế kết cấu để hoạt động
thực tế nghề nghiệp về thiết kế kết cấu tại Việt Nam và các nước trong khu vực.
- Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất: Có kỹ năng cá nhân trong việc lựa chọn, phân
tích, đánh giá phương án kết cấu và giải quyết vấn đề về thiết kế kết cấu. Có khả năng làm việc
độc lập, khả năng thích ứng cao, tư duy hệ thống, tự học và học tập nâng cao trình độ trong lĩnh
vực thiết kế kết cấu. Có trách nhiệm nghề nghiệp khi hành xử trong lĩnh vực thiết kế kết cấu.
- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả; có năng
lực về ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng với môi trường làm việc trong lĩnh vực thiết kế
kết cấu.
- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực thực hành nghề nghiệp trong việc triển khai thiết
kế kết cấu dự án xây dựng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng và thực hiện được quy trình tạo ra một sản phẩm thiết kế kết cấu tuân thủ đúng và
linh hoạt các quy định pháp lý, tiêu chuẩn chuyên ngành.
b. Đề xuất được giải pháp cho một hoặc một nhóm vấn đề cấp thiết về kết cấu cần giải quyết;
đưa ra các kiến nghị hoặc phương án hoàn thiện sản phẩm.
c. Triển khai bản thiết kế kết cấu cho giải pháp đề xuất, bản thiết kế được trình bày rõ ràng trên
bản vẽ kỹ thuật và thuyết minh kèm theo.
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d. Đánh giá giải pháp đề xuất trên cở sở tổng hợp các yếu tố kinh tế - kỹ thuật.
e. Trình bày rõ ràng kết quả đạt được; bảo vệ được phương án và quan điểm thiết kế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Giới thiệu về chuyên đề tốt nghiệp
- Thông tin về GVHD
- Các nhiệm vụ thiết kế
- Quy trình thực hiện
- Kế hoạch thực hiện
- Các quy định cần tuân thủ

3 0.23 6.6

2 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Phân tích, lựa chọn phương án
- Tính toán tải trong
- Mô hình kết cấu
- Phân tích kết cấu
- Thiết kế kết cấu

21 1.58 46.2

3 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Triển khai bản vẽ
- Thống kê khối lượng
- Trình bày thuyết minh

21 1.58 46.2

4 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ
thuật
- Đánh giá phương án kết cấu
- Đề xuất, kiến nghị

15 1.13 33

5 Hoàn thiện sản phẩm
- Hoàn thiện bản vẽ
- Hoàn thiện thuyết minh
- Hoàn thiện báo cáo đề thuyết trình

15 1.13 33

CỘNG 75 0 5.65 0 0 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 165 165 3.3 168.3

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thanh Cao Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Xây dựng

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kỹ thuật xây dựng)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: CIE379 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học yêu cầu sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp về mảng thi công và dự toán, đáp ứng
các yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng.
Thông qua việc thực hiện chuyên đề, sinh viên thể hiện có khả năng tổng hợp, vận dụng những
kiến thức, kỹ năng đã được trang bị qua các học phần trong CTĐT nhằm giải quyết các vấn đề về
công nghệ, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và dự trù các khoản mục chi phí xây dựng các công
trình dân dụng hoặc công nghiệp.
3. Mục tiêu:
Chuyên đề giúp sinh viên thực hiện đạt được các mục tiêu của CTĐT đại học ngành Kỹ thuật Xây
dựng, bao gồm các mục tiêu sau đây:
- Kiến thức và lập luận ngành: Có hệ thống kiến thức vững chắc về công nghệ và phương pháp tổ
chức thi công, phương pháp lập dự toán xây dựng công trình để hoạt động thực tế nghề nghiệp
mảng thi công xây dựng và tư vấn lập dự toán xây dựng công trình.
- Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất: Có kỹ năng cá nhân trong việc lựa chọn, phân
tích, đánh giá các biện pháp thi công, tổ chức mặt bằng thi công và dự trù chính xác chi phí xây
dựng công trình. Có khả năng làm việc độc lập, khả năng thích ứng cao, tư duy hệ thống, tự học
và học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực thi công xây dựng và tư vấn lập dự toán xây dựng công
trình. Có trách nhiệm nghề nghiệp khi hành xử trong lĩnh vực xây dựng.
- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả; có năng
lực về ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng với môi trường làm việc trong lĩnh vực thi công
và tư vấn lập dự toán.
- Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực thực hành nghề nghiệp trong việc triển khai thi
công xây dựng và lập dự toán xây dựng công trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng và thực hiện được quy trình thi công xây dựng công trình tuân thủ đúng và linh hoạt
các quy định pháp lý, tiêu chuẩn chuyên ngành.
b. Đề xuất được giải pháp cho một hoặc một nhóm vấn đề cấp thiết về thi công xây dựng cần
giải quyết; đưa ra các kiến nghị hoặc phương án hoàn thiện sản phẩm.
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c. Triển khai bản thiết kế biện pháp thi công, tổ chức mặt bằng thi công, lập tiến độ chi công cho
giải pháp đề xuất, bản thiết kế được trình bày rõ ràng trên bản vẽ kỹ thuật và thuyết minh kèm
theo.
d. Xây dựng và thực hiện được quy trình lập một bản dự toán chi phí xây dựng công trình tuân
thủ đúng và linh hoạt các quy định pháp lý, tiêu chuẩn chuyên ngành.
e. Trình bày rõ ràng kết quả đạt được; bảo vệ được phương án và quan điểm thiết kế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 Giới thiệu về chuyên đề tốt nghiệp
- Thông tin về giảng viên hướng dẫn
- Các nhiệm vụ thiết kế
- Quy trình thực hiện
- Kế hoạch thực hiện
- Các quy định cần tuân thủ

3 0.23 6.6

2 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Lập và tính toán các biện pháp thi
công
- Tổ chức mặt bằng thi công
- Lập tiến độ thi công

21 1.58 46.2

3 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Triển khai bản vẽ
- Lập bảng tiến độ
- Trình bày thuyết minh

15 1.13 33

4 Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
- Tính toán khối lượng công tác
- Áp dụng các đơn giá phù hợp
- Lập bảng dự toán các khoản mục chi
phí

21 1.58 46.2

5 Hoàn thiện sản phẩm
- Hoàn thiện bản vẽ
- Hoàn thiện thuyết minh
- Hoàn thiện báo cáo đề thuyết trình

15 1.13 33

CỘNG 75 0 5.65 0 0 165
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 165 165 3.3 168.3

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 23/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thanh Cao Lê Thanh Cao

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Thanh Cao
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KHOA XÂY DỰNG
BCN CTĐT NGÀNH KTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG – TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Mục tiêu khảo sát: thu thập ý kiến đánh giá về tính hợp lý, khả thi và mức độ cập nhật của Dự
thảo Định mức Kinh tế – Kỹ thuật, phục vụ cho công tác hoàn thiện và trình thẩm định.
- Yêu cầu: Thu thập thông tin khách quan từ giảng viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp, thông
qua hình thức khảo sát lấy ý kiến.
II. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
Đối tượng khảo sát: Giảng viên, doanh nghiệp & cựu sinh viên
- Phương pháp khảo sát online qua biểu mẫu Google Forms:
Link: https://forms.gle/BhYwYBDwms5ZN6LH6
- Thời gian khảo sát: Tháng 09 năm 2025
III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1. Nhóm đối tượng
Khoa Xây dựng nhận được phản hồi từ ba nhóm chính: Giảng viên trong khoa, Cựu sinh

viên (chủ yếu là sinh viên mới tốt nghiệp K63) và các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh
vực xây dựng có mối quan hệ chặt chẽ với Khoa.
Kết quả cho thấy, nhóm cựu sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất với 53% tổng số người tham gia góp
ý, nhóm Doanh nghiệp (26%) và Giảng viên trong khoa (21%) phản ánh góc nhìn chuyên môn
và giảng dạy; nhóm cựu sinh viên và doanh nghiệp bổ sung đánh giá từ thực tế nghề nghiệp và
nhu cầu thị trường lao động.

Số lượng và tỷ lệ cụ thể của từng nhóm được thể hiện trong hình 1 dưới đây:
Giảng viên

21%

Cựu sinh
viên
53%

Doanh
nghiệp
26%

Hình 1. Cơ cấu đối tượng tham gia khảo sát
2. Đánh giá về định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất

Nhận xét về tổng định mức giờ lao động của CTĐT là 219.2 giờ được phân bổ theo bậc
giảng viên được hầu hết người tham gia đánh giá hợp lý, phù hợp với yêu cầu đào tạo và thực tế
giảng dạy chiếm tỉ lệ rất cao lên tới 87%, chỉ có 13% số người khảo sát là cần điều chỉnh.

https://forms.gle/BhYwYBDwms5ZN6LH6
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Hợp lý
87%

Cần điều
chỉnh
13%

Hình 2. Tỉ lệ góp ý về tổng định mức của CTĐT ngành KTXD
Tương tự đối với định mức thiết bị, 83% số người tham gia khảo sát đều đánh giá là đầy

đủ và phù hợp, chỉ có 8 người được hỏi, chiếm tỉ lệ 17%, là cần bổ sung hoặc giảm bớt. Điều này
thể hiện sự đồng thuận rất cao về định mức thiết bị của CTĐT.

Đầy đủ và
phù hợp
83%

Cần bổ
sung/ giảm

bớt
17%

Đối với định mức vật tư sử dụng phục vụ chương trình đào tạo ghi nhận tỉ lệ đồng
thuận thấp nhất so với định mức giờ công và thiết bị khi có hơn 1/4 số người được hỏi
(chiếm tỉ lệ 26%) xem xét cần điều chỉnh, tuy nhiên phần còn lại là 74% số người đồng ý
cho rằng định mức hiện tại là đầy đủ và phù hợp
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Đầy đủ và
phù hợp
74%

Cần điều
chỉnh
26%

3. Phân tích các mức độ ảnh hưởng của định mức KT-KT
Bảng 1 – Kết quả đánh giá chung về các mức độ rõ ràng/ khả thi/ ảnh hưởng của định

mức KT-KT CTĐT ngành KTXD
Câu hỏi Nội dung đánh giá Điểm TB Mức độ

Câu 7 Mức độ rõ ràng của bảng biểu, số liệu
trong dự thảo 3.89 Tốt

Câu 8 Mức độ khả thi khi áp dụng vào thực
tế đào tạo 4.00 Tốt – khả thi

Câu 9 Mức độ ảnh hưởng của bộ Định mức
đến chất lượng đào tạo 3.98 Ảnh hưởng tích cực

Câu 10 Mức độ ảnh hưởng của bộ Định mức
đến học phí 3.91 Ảnh hưởng vừa

phải

Bảng 2 – Đánh giá kết quả khảo sát theo nhóm tiêu chí và hàm ý cải tiến
Tiêu chí Xu hướng đánh giá Hành động

Rõ ràng của dự thảo
(3.89)

Tốt, nhưng cần cải thiện trình
bày và hướng dẫn chi tiết

Chuẩn hóa biểu mẫu, có ví dụ
minh họa

Khả thi (4.0) Cao, khả năng triển khai thực
tế tốt

Cần quy trình thí điểm, lấy
phản hồi từng học kỳ

Ảnh hưởng đến chất
lượng (3.98)

Tích cực, tăng tính chuẩn hóa
và minh bạch

Đào tạo giảng viên về phương
pháp lượng hóa định mức

Ảnh hưởng đến học
phí (3.91)

Có tác động, nhưng kiểm soát
được

Truyền thông rõ ràng để tạo
đồng thuận từ SV và phụ
huynh

V. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
Kết luận:
● Bộ Định mức được đánh giá cao ở tính khả thi và tác động tích cực đến chất lượng CTĐT.
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● Cần điều chỉnh phần hướng dẫn và minh họa trong bảng biểu để tăng tính rõ ràng, giảm sai
lệch khi áp dụng.

Khuyến nghị:
● Tổ chức workshop nội bộ hướng dẫn áp dụng bộ Định mức trong học kỳ tới.
● Xây dựng cơ chế theo dõi tác động học phí – chất lượng đào tạo qua 2–3 kỳ học để điều chỉnh

linh hoạt.
Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

Ban chủ nhiệm CTĐT
Trưởng ban

Lê Thanh Cao
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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Hệ thống thông tin quản lý trình độ
Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Hệ thống thông tin
quản lý trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động
gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực
tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao
động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào

tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao
động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào
tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại

cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Hệ
thống thông tin quản lý trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Hệ thống thông tin quản lý

trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng

trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Hệ thống thông tin quản lý trình

độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 216.94 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Hệ thống thông tin quản lý trình độ
Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện
tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều
kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý .........................................................................
Mã số: 7340405 ...........................................Áp dụng từ khóa: 63 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 07 144.2 68.49 4.25 216.94

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
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13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kìm bấm cáp mạng UTP 2.04
24 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cmx 4,5cm 0.03
25 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất

450w
0.56

26 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

27 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

28 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

29 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
30 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
31 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
32 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

33 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
34 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

35 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

61.2

36 Máy tính Tính toán chi phí bằng bảng tính. 32.13
37 Máy tính chuyên dụng cho Deep

Learning
PC Dell XPS 8960 I7-13700 /
2X8GB/ 512GB M.2 + 2TB
HDD/GEFORCE RTX 3060/WIN 11/
OFFICE HS21/XPSI78960W1

1.53

38 Máy tính xách tay cá nhân Loại thông dụng trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

85.68
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39 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

369.24

40 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
41 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
42 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
43 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
44 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x

1,0m
0.03

45 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có
dây đeo

11.22

46 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

47 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

48 Router Cisco Model 2620XM trở lên 7.14
49 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
50 Switch Phải có cổng Span port để giám sát

các lưu lượng mạng
9.18

51 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.
Độ dày 3.0cm

0.56

52 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

53 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,
rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

54 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
55 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

56 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
57 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
58 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

59 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
60 Wireless Access Point 2.04
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III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Cáp mạng UTP Cat5e Mét Cat 5e 5.1
3 Đầu bấm dây mạng CAT5e Đầu bấm RJ45 10.2
4 Ổ cắm điện Bộ Sử dụng để ghim sạc laptop cá nhân 3.06
5 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

6 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
7 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 1,952.28 4,295.02

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh

viên) 4.2 148.92 625.46

2 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 275.4 1,156.68

3 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 153 948.6

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 72.42 159.32

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;
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Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Công nghệ thông tin kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ
Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: Hệ thống thông tin quản lý
-Trình độ đào tạo: Đại học
- Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ thông tin
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày
05/03/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Hệ thống thông tin quản lý.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Hệ thống
thông tin quản lý trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Hệ thống
thông tin quản lý.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Ngu
yễn
Khắ

c Cường

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Thu Thúy
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Hệ thống thông tin quản lý
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 60 Tổng số tín chỉ: 138
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 44 (122 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 16 (16 tín chỉ)
II. THỰCTIỄNVỀĐỊNHMỨCKINH TẾ - KỸ THUẬTCỦACHƯƠNGTRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo
chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến
thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng
thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có
nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem
xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham
gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí
thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định
được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).
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Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Thu Thúy

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Khắc Cường
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Hệ thống thông tin quản lý
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 60 Tổng số tín chỉ: 138
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 44 (122 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 16 (16 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng:

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về

thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc trong
các kỳ báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật.
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Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm
theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân
tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình cần xây dựng (nếu có).

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo
ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này
chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học
phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng
dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật cho ngành Hệ thống thông tin quản lý là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp
giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ
thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn
tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây,
góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng
ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành
Hệ thống thông tin quản lý.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Thu Thúy

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Khắc Cường
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Tổng số phiếu thu được trong cuộc khảo sát lấy ý kiến về dự thảo định mức KT-KT
của chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học là 14 phiếu, cụ
thể như sau:

- Doanh nghiệp: 3
- Cựu sinh viên: 5
- Giảng viên: 6
Về nội dung góp ý chi tiết cho dự thảo của phiếu khảo sát gồm 8 tiêu chí, chia làm hai

nội dung chính gồm hình thức của dự thảo, định mức KT-KT (Định mức lao động, định mức
thiết bị, định mức vật tư, định mức cơ sở vật chất). Các tiêu chí của dự thảo được được đánh
giá đáp ứng 87%, ý kiến khác yêu cầu rà soát lại cách tính chi tiết định mức lao động cho phù
hợp đối với một số học phần, định mức lao động gián tiếp và những hạn chế, thiếu sót của dự
thảo về hình thức của dự thảo là không có.

Thống kê kết quả khảo sát ý kiến về dự thảo định mức KT-KT của chương trình đào tạo
ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
MỨC ĐỘ

Hợp
lý

Không
hợp lý

Góp ý bổ sung (nếu
có)

1. Về hình thức dự thảo
Thuyết minh, định mức lao động, định mức thiết
bị, định mức vật tư, định mức cơ sở vật chất, phụ
lục

100%

Tỉ trọng các phần hợp lý, bám sát yêu cầu của
Thông tư 19/2024/TT-BGDĐT
Trình bày nhìn chung rõ ràng, mạch lạc. 100%
Phụ lục đã được bổ sung minh chứng đến từng
học phần, khá chi tiết, đáp ứng yêu cầu 100%

2. Định mức lao động
Tính toán chi tiết theo giờ giảng lý thuyết, thực
hành, thực tập, đồ án tốt nghiệp.

87% - Một số chỗ chưa
được khớp tính số
giờ LT, TH: Triết
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học Mác – Lênin
(3.42><3.38), Kiểm
thử phần mềm, Kế
toán máy.
- Có HP trên chỉ ghi
LT, nhưng trong chi
tiết lại có tính giờ
TH: phân tích thiết
kế hệ thống thông
tin, Kinh tế lượng.
- Định mức lao động
đang tính theo chủ
nhiệm học phần,
trong khi thực tế một
học phần có nhiều
giảng viên tham gia,
nên cần tính mức
hao phí bình quân
hoặc tổng hợp theo
từng GV.
- Chưa có định mức
lao động gián tiếp
(quản lý lớp, công
tác học vụ, chuẩn bị
bài giảng…).

3. Định mức thiết bị
Đã liệt kê chi tiết các thiết bị. 93% - Một số HP chưa

khớp về sử dụng
thiết bị cho phần
thực hành: Kiểm thử
phần mềm, Khai phá
dữ liệu.

4. Định mức vật tư
Đã thống kê đầy đủ. 100%
5. Định mức cơ sở vật chất (01 người học):
Đã nêu cụ thể diện tích, thời gian sử dụng phòng
lý thuyết, phòng máy tính, phòng thực hành, sân
bãi Quốc phòng an ninh và thể chất.

93% - Một số HP chưa
nhất quán (phần trên
ghi chỉ có LT nhưng
chi tiết và bảng tính
có tính TH): Kinh tế
lượng, Kinh tế vĩ
mô.

Ghi chú: Phiếu lấy kiến về dự thảo định mức KT-KT của chương trình đào tạo ngành
Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học được đính kèm trong phần phụ lục 2.
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Nhìn chung bản dự thảo định mức KT-KT của chương trình đào tạo ngành Hệ thống
thông tin quản lý trình độ đại học được đánh giá là phù hợp.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Khắc Cường
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PHỤ LỤC 1: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận

3 0.23 6.6
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thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ
- XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4
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7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC
TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8
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Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con
người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong
học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY 2 0.15 4.4
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DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 4 0.3 8.8
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5.1
5.2
5.3

cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện
nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và
gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc
sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG

2 0.15 4.4
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6.2
6.3
6.4

Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản

biện
6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ thuật
nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ đúng đắn
phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong cuộc sống hàng
ngày. Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung về mỹ thuật. Chủ đề 2:
Khái quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Chủ đề 4: Phân
tích một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của
mỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ thuật, sơ
lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể loại, màu sắc, tỉ
lệ, bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản liên quan đến môn
học. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể phân tích, hiểu được giá trị của
một tác phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận thức
thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về cái đẹp từ
truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong Mĩ
thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam và
Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái
đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn
đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Một số vấn đề chung về mỹ thuật
Các khái niệm cơ bản
Nguồn gốc của mỹ thuật
Chất liệu của mỹ thuật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4.

Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới
Mỹ thuật nguyên thủy
Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
Mỹ thuật thời Pháp thuộc
Mỹ thuật 1945 - 1975
Mỹ thuật 1975 - Nay

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật tiêu
biểu
Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân tích
một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Mỹ thuật và cuộc sống
Mỹ thuật ứng dụng
Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Modul 1: Khát vọng bản thân 6 0.45 13.2
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1.1

1.2

Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người học,
tư duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình khởi
nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án

12 0.9 26.4
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- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4
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4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác
suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết
thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước

12 0.9 26.4
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lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT), bao
gồm các chủ đề: nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử (MTĐT); hệ thống máy
tính và hệ điều hành; mạng máy tính và Internet; các công nghệ tiên tiến; kỹ năng sử dụng các phần
mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office để
soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý bảng tính; khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận
biết các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT (trí tuệ nhân tạo, IoT và công nghệ blockchain); có
kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ Python để vận dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản
bằng máy tính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính với hệ điều hành Microsoft
Windows.
c. Sử dụng được các phần mềm ứng dụng Microsoft Office cơ bản: soạn thảo văn bản với Word, tạo
bài trình chiếu với PowerPoint, xử lý bảng tính với Excel.
d. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và Internet; sử dụng được các dịch vụ
Internet thông dụng và bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
e. Lập trình giải quyết các bài toán đơn giản với ngôn ngữ Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ
thông tin và máy tính điện tử
Chương 1.1. Các khái niệm cơ bản
Chương 1.2. Biểu diễn và xử lý thông
tin trong máy tính điện tử
Chương 1.3. Hệ thống máy tính
Chương 1.4. Hệ điều hành
Chương 1.5. Bài thực hành
- Soạn thảo văn bản với Word (văn bản
khoa học, văn bản hành chính).
- Tạo bài thuyết trình với PowerPoint.
- Xử lý bảng tính với Excel.

8 10 1.5 11 59.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Mạng máy tính, Internet và
các công nghệ tiên tiến
Chương 2.1. Mạng máy tính và Internet
Chương 2.2. An toàn bảo mật thông tin
Chương 2.3. Bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps, công nghệ dạy và học trực
tuyến
Chương 2.4. Các công nghệ tiên tiến (trí
tuệ nhân tạo, IoT, blockchain)
Chương 2.5. Bài thực hành
- Sử dụng dịch vụ Internet (tìm kiếm
thông tin, email, lưu trữ trực tuyến, ứng
dụng web), bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps.
- Sử dụng hệ thống NTU-Elearning.
- Khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hỗ
trợ giải quyết vấn đề, tóm tắt tài liệu,
sáng tạo nội dung…).

7 5 0.98 5.5 36.4

3 Chủ đề 3: Lập trình cơ bản 15
3.1 Chương 3.1: Các khái niệm cơ bản về

lập trình
2 0.15 4.4

3.2 Chương 3.2: Ngôn ngữ lập trình Python 1 0.08 2.2
3.3 Chương 3.3: Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 0.15 4.4
3.4 Chương 3.4: Các cấu trúc điều khiển 6 0.45 13.2
3.5 Chương 3.5: Lập trình nâng cao 4 0.3 8.8
3.6 Bài thực hành

- Các câu lệnh cơ bản
- Các cấu trúc điều khiển

15 1.35 16.5 63
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- Lập trình Python nâng cao
CỘNG 30 30 4.96 48 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 48 0.96 48.96
1 Máy chiếu Giờ 1.25 0.03 1.28
2 Máy chiếu Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Máy tính Giờ 45 0.9 45.9
4 Switch Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt
Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa
an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
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CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tấn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



76

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
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22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn
ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣

2 0.09 2.15 4.4
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khẩu lêṇh xuất phát.
8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6
-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



83

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra
đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn

2 0.09 0.2 4.4
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bóng chuyền đổi hướng,…)
8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá

bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân.
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.

- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả
cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với
từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn. Hướng
dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách
di chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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nghịch tay.
11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển

đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.

2 0.09 0.36 4.4
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Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của
2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng
chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4
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12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài
môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực
tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,

2 0.09 0.15 4.4
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ngồi)
6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự

chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Hệ thống thông tin quản lý
- Tiếng Anh: Introduction to Management Information Systems

Mã học phần: INS301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung môn học bao gồm các kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL), bao
gồm các khái niệm cơ bản, vai trò, và ứng dụng của HTTTQL trong doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu
cầu nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL), bao gồm các khái niệm cơ
bản, vai trò, và ứng dụng của HTTTQL trong doanh nghiệp. Phát triển kỹ năng phân tích, thiết kế, và
triển khai HTTTQL cùng với khả năng sử dụng các công cụ phần mềm để quản lý và xử lý thông tin.
Khuyến khích tinh thần học hỏi, tư duy hệ thống, và kỹ năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực
HTTTQL.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được sự cần thiết của việc ứng dụng HTTTQL để hỗ trợ công tác quản lý của các tổ
chức, doanh nghiệp.
b. Trình bày được cách ứng dụng một số kỹ thuật HTTTQL vào các bài toán thực tế.
c. Xây dựng phác thảo được các hệ thống thông tin có ứng dụng HTTTQL cho các tổ chức, doanh
nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về ngành HTTTQL
Các lĩnh vực ứng dụng HTTTQL

9 0.68 19.8



105

1.2
1.3

Giới thiệu Chương trình đào tạo của
ngành HTTTQL
Ứng dụng HHTTQL giải quyết các bài
toán thực tế

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Đạo đức nghề nghiệp
Các chuẩn mực đạo đức cá nhân
Các chuẩn mực đạo đức trong kỹ thuật
Đạo đức trong học tập
Bài tập nhóm (Giải quyết các tình huống
về đạo đức:
- Tình huống đạo đức cá nhân trong học
tập
- Tình huống đạo đức nghề nghiệp trong
làm việc)

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

3.3

Kỹ năng tự học và học tập suốt đời
Một số phương pháp tự học, phương
pháp học đại học
Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu tài
liệu, cập nhật thông tin, …
Bài tập nhóm: Báo cáo về phương pháp
học đại học theo chủ đề được phân công.

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Cường Nguyễn Khắc Cường



106

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Statistics for Business and Economics

Mã học phần: ECS375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết: Xác suất - Thống kê
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội, bao
gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập, xử lý và phân
tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng kinh tế xã hội trong
các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra quyết định trong
quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân tích và
trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên cứu khoa học
cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống kê về
các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham số thống kê, phân
tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để hệ
thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để tìm ra
đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế xã hội,
áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích trong
một số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các tham số của
tổng thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin cậy cho
tham số tổng thể.
e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để đưa
ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể trong một số
tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê học
Khái niệm và chức năng của thống kê
Một số khái niệm thường dùng trong
thống kê học (tổng thể chung, tổng thể
mẫu, quan sát, tiêu thức, thang đo, chỉ
tiêu)

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân tổ
thống kê)
Trình bày dữ liệu

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu
(Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị,
phương sai, độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực
nghiệm

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và nguyên
tắc xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng hệ
thống chỉ số thường dùng trong phân
tích thống kê

4 0.3 8.8

5
5.1

5.2

5.3

Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy
luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên rời rạc (phân phối nhị thức)
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên liên tục (phân phối chuẩn,
phân phối chuẩn chuẩn hóa)

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy
luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình mẫu

3 0.23 6.6



109

7
7.1

7.2

7.3

Ước lượng thống kê
Các khái niệm: ước lượng thống kê, ước
lượng điểm, ước lượng khoảng, khoảng
tin cậy, độ tin cậy của khoảng tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các tham
số của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ
lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2 trung bình
của 2 tổng thể, Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của
2 tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng
tin cậy cho trung bình tổng thể

6 0.45 13.2

8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê,
kiểm định giả thuyết thống kê, miền
chấp nhận, miền bác bỏ, sai lầm trong
kiểm định, mức ý nghĩa của kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương pháp
kiểm định: kiểm định bằng mức ý nghĩa
và kiểm định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số của
tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ lệ tổng
thể, Khác biệt giữa 2 trung bình của 2
tổng thể, Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của 2
tổng thể.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ sở dữ liệu
- Tiếng Anh: Databases

Mã học phần: INS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ. Hiểu được ý nghĩa và vai trò của cơ
sở dữ liệu quan hệ, các phép toán đại số quan hệ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu thông qua
ngôn ngữ SQL. Kiến thức học phần làm tiền đề cho các môn học phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở
dữ liệu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về các mô hình dữ liệu, tập trung vào mô hình dữ liệu phổ biến: Mô hình dữ
liệu quan hệ; Học phần trang bị kiến thức cơ sở toán học của mô hình dữ liệu quan hệ, trên cơ sở đó
người học có thể thiết kế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cho các bài toán liên quan quản lý hệ cơ sở sữ liệu;
Các kiến thức về truy vấn dữ liệu dựa trên các phép toán đại số quan hệ cũng được đề cập, giúp người
học tối ưu hóa các biểu thức truy vấn, tiếp thu các học phần liên quan ở bậc đại học thuận lợi hơn,
nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các tính chất toán học của mô hình dữ liệu quan hệ.
b. Vận dụng các khái niệm cơ sở của mô hình dữ liệu quan hệ để thiết kế cơ sở dữ liệu cho các bài
toán thực tế.
c. Xây dựng các biểu thức Đại số quan hệ; chuyển đổi tương thích thành câu lệnh SQL để truy vấn
dữ liệu.
d. Tối ưu hóa cơ sở dữ liêu theo các dạng chuẩn của mô hình dữ liệu quan hệ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1

1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản
Khái niệm: Dữ liệu, Tập dữ liệu, CSDL,
Thực thể, thuộc tính, mối liên hệ
Các mô hình dữ liệu
Kiến trúc một hệ CSDL
Hệ quản trị CSDL

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Phép toán đại số quan hệ
Định nghĩa: Miền, Quan hệ, Lược đồ
quan hệ
Các phép toán đại số quan hệ:
Các phép toán logic
Phép chọn
Phép chiếu
Phép kết nối tự nhiên
Phép chia

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phụ thuộc hàm – Hệ tiên đề Armstrong
Định nghĩa phụ thuộc hàm
Định nghĩa bao đóng phụ thuộc hàm
Hệ tiên hề Armstrong
Bao đóng tập thuộc tính, Thuật toán tìm
bao đóng tập thuộc tính
Tính đúng và đầy đủ của hệ tiên đề
Armstrong

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm
Hai tập phuộc hàm tương đương
Tập phụ thuộc hàm tối thiểu
Thuật toán tìm phủ tối thiểu

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Khóa của quan hệ - lược đồ quan hệ
Định nghĩa khóa quan hệ/lược đồ quan
hệ
Thuật toán tìm khóa 1 quan hệ
Thuật toán tìm tất cả các khóa

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Phép phân rã bảo toàn thông tin
Định nghĩa phép phân rã bảo toàn thông
tin
Thuật toán kiểm tra phép phân rã bảo
toàn thông tin

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2

Ngôn ngữ SQL
Câu lệnh Select
Các dạng truy vấn dữ liệu ứng với các
phép toán quan hệ

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2

Chuẩn hóa CSDL
Ba dạng chuẩn đầu tiên (1NF, 2NF,
3NF).

9 0.68 19.8
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8.3 Dạng chuẩn BCNF
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập trình CSDL (Access/Excel/VBA)
- Tiếng Anh: Database Programming (Access/Excel/VBA)

Mã học phần: INS324 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access. Thông qua học phần,
học viên được trang bị kiến thức tổ chức, truy vấn, kết xuất CSDL, lập trình bằng ngôn ngữ VBA cho
các ứng dụng quản lý dữ liệu.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Access để xây dựng chương trình quản lý.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thiết kế dữ liệu trong Access theo mô hình đã thiết kế sẵn trong bài tập.
b. Thiết kế truy vấn trong Access để kết xuất dữ liệu.
c. Xây dựng form nhập dữ liệu, báo cáo tổng hợp trên cơ sở dữ liệu Access.
d. Vận dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình VBA để xây dựng ứng dụng quản lý.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về cơ sở dữ liệu và Hệ quản
trị CSDL Microsoft Access
Lược đồ cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị CSDL

4 0.3 8.8
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1.4 Các thao tác trên cơ sở dữ liệu
2
2.1
2.2
2.3

Tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết kế bảng
(Table)
Thuộc tính, bảng dữ liệu trong Access.
Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.
Thao tác thêm, xóa, cập nhật các bộ dữ
liệu trên bảng

4 4 0.66 4 25.6

3
3.1
3.2

3.3

Thiết kế truy vấn (Query)
Giới thiệu công cụ tạo truy vấn QBE
trong Access
Các dạng câu truy vấn chọn: Select,
Group,
Crosstab.
Các dạng câu truy vấn hành động:
Update, Delete,
Make Table

6 5 0.9 5 34.2

4
4.1

4.2
4.3

Form, Report trong Access
Các dạng Form nhập liệu cho một bảng:
Columnar, Danh sách, Main-Sub.
Form nhập liệu cho hai bảng có mối kết
hợp 1-n. - Report tổng hợp, nhóm dữ
liệu.

6 8 1.17 8 46.8

5
5.1
5.2
5.3

Tạo tập lệnh (Macro)
Các tạo Macro
Các thao tác trên macro
Một số hành động thường dùng

4 5 0.75 5 29.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Giới thiệu ngôn ngữ VBA
Các thành phần của một module
Cấu trúc lệnh VBA
Các hàm nhập xuất dữ liệu
Làm việc với đối tượng trong Access
Làm việc với đối tượng Recordset trong
mô hình DAO
Làm việc với đối tượng DOCMD
Tạo các tiện ích cho chương trình

6 8 1.17 8 46.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
2 Phòng học thực hành máy tính -

sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thủy Đoan Trang Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống thông tin quản lý
- Tiếng Anh: Management Information System

Mã học phần: BUA329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin (HTTT), các thành
phần của HTTT và xu hướng áp dụng các HTTT trong doanh nghiệp. Giúp sinh viên tiếp cận lĩnh vực
hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) một cách có hệ thống xuất phát từ nhu cầu thông tin, tìm hiểu
về các loại hình HTTT và các công nghệ cần thiết để đáp ứng nhu cầu thông tin, xác định những loại
hình HTTT điển hình có thể sử dụng để nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận tiếp cận lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) một cách có hệ thống
xuất phát từ nhu cầu thông tin, tìm hiểu về các loại hình HTTT và các công nghệ cần thiết để đáp ứng
nhu cầu thông tin, xác định những loại hình HTTT điển hình có thể sử dụng để nâng cao năng lực
quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả các khái niệm cơ sở, vai trò, thành phần của HTT; phân tích các yếu tố cần đánh giá khi
mua sắm phần cứng, phần mềm; Đề xuất mô hình dữ liệu cho bài toán quản lý.
b. Trình bày các đặc trưng của các loại hình HTTT dưới góc độ quản lý và ra quyết định; phân biệt
HTTT quản lý với các loại hình HTTT khác trong tổ chức doanh nghiệp.
c. Phân loại các loại hình HTTT ứng dụng trong kinh doanh.
d. Đánh giá các vấn đề về hệ thống thông tin; đề xuất, phát triển HTTT.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

Những khái niệm cơ sở về HTTT
Thông tin quản lý trong các tổ chức
HTTT trong tổ chức

3 0.23 6.6

2
2.1
2.1
2.3
2.4

Các thành phần công nghệ của HTTT
Phần cứng
Phần mềm
Dữ liệu
Viễn thông và các mạng truyền thông

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

Các HTTT dưới góc độ quản lý và ra
quyết định
Hệ thống xử lý giao dịch
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống hỗ trợ ra quyết định

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Các hệ thống thông tin ứng dụng trong
kinh doanh
Hệ thống thông tin tài chính
Hệ thống thông tin Marketing
Hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh
Hệ thống thông tin nguồn nhân lực
Các hệ thống thông tin tích hợp trong
kinh doanh
Các hệ thống thương mại điện tử trong
kinh doanh
Hệ thống thông tin tự động hóa văn
phòng

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2

Phát triển các hệ thống thông tin trong tổ
chức
Quy trình triển khai các ứng dụng CNTT
trong tổ chức
Tổng quan về phát triển HTTT

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2

Quản trị các nguồn lực và vấn đề an toàn
HTTT
Quản trị các nguồn lực HTTT trong tổ
chức
An toàn HTTT và các khía cạnh đạo đức
xã hội liên quan

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thủy Đoan Trang Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (HTTTQL)
- Tiếng Anh: Information Systems Analysis & Design

Mã học phần: INS344 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và trang bị cho người học kỹ
năng phân tích và thiết kế một hệ thống theo hướng có cấu trúc và theo hướng đối tượng. Sau khi hoàn
tất môn học sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của người phân tích và thiết kế
hệ thống, hiểu được quy trình phát triển hệ thống, lựa chọn phương pháp phân tích thiết kế hệ thống
phù hợp, nắm được những kỹ thuật cần thiết cho quá trình phân tích thiết kế hệ thống theo hướng có
cấu trúc và hướng đối tượng.
3. Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết cũng như những kỹ năng
thực hành liên quan quá trình phát triển các hệ thống thông tin. Sinh viên có thể thực hiện các bước
phân tích và thiết kế hệ thống để giải quyết một vấn đề nghiệp vụ thực tế. Biết kết hợp các kỹ thuật,
công cụ và phương pháp để lập kế hoạch, phân tích và lập mô hình, thiết kế các hệ thống thông tin.
Nâng cao các kỹ năng mềm, cụ thể là: khả năng tự học; giao tiếp và truyền đạt thông tin; làm việc và
hợp tác theo nhóm để giải quyết bài tập lớn của học phần.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Định nghĩa những khái niệm và thuật ngữ liên quan phân tích và thiết kế các HTTT.
b. Mô tả các giai đoạn của chu trình phát triển hệ thống, các phương pháp phát triển và những cách
tiếp cận phân tích thiết kế các hệ thống
c. So sánh, sử dụng và tổng hợp những kỹ thuật lập mô hình cho việc phân tích các hệ thống (gồm
DFD, ERD, và UML)
d. Áp dụng kỹ thuật lập mô hình logic bằng bảng quyết định
e. Thiết kế một cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng cho đầu vào và đầu
ra dữ liệu, cũng như những điều khiển để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của hệ thống
f. Giải quyết các vấn đề quản lý liên quan phân tích và thiết kế các hệ thống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60



121

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Chủ đề 1: Môi trường phát triển các hệ
thống
Các khái niệm về phân tích và thiết kế
hệ thống thông tin (HTTT)
Phát triển HTTT và chu trình phát triển
HTTT
Các cách tiếp cận khác nhau để phát
triển hệ thống
Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Các nguồn phần mềm
Hoạch định

9 5 0.68 19.8

2
2.1
2.2

2.3

Chủ đề 2: Phân tích hệ thống
Xác định các yêu cầu hệ thống
Cấu trúc các yêu cầu quy trình hệ thống
-Biểu đồ luồng dữ liệu
-Mô hình hóa logic với bảng quyết định
-Biểu đồ ca sử dụng
-Biểu đồ hoạt động
-Biểu đồ trình tự
Cấu trúc các yêu cầu dữ liệu hệ thống
-Lập mô hình quan niệm dữ liệu: Sơ đồ
thực thể kết hợp
-Lập mô hình đối tượng: Sơ đồ lớp

28 5 2.1 61.6

3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3: Thiết kế hệ thống
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế biểu mẫu và báo cáo
Thiết kế các giao diện và hộp thoại

15 1.13 33

4 Chủ đề 4: Thực thi và bảo trì hệ thống 8 0.6 17.6
CỘNG 60 10 4.51 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Thanh Ngà Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Mạng máy tính và bảo mật
- Tiếng Anh: Computer network and security

Mã học phần: NEC335 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về mạng máy tính đa năng và những nguyên lý
cơ bản của mạng máy tính thông qua những mô hình tham chiếu và bộ giao thức nổi tiếng (OSI,
TCP/IP). Các đặc tính của tầng Vật lý, tầng Liên kết dữ liệu, tầng Mạng, tầng Vận chuyển và tầng
Ứng dụng sẽ được đề cập chi tiết qua mỗi chương. Kỹ thuật và các chuẩn phổ biến cho mạng cục bộ
(LAN) sẽ được nhấn mạnh và cách thức để bảo mật hệ thống mạng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về mạng máy tính. Người học được cung cấp kiến thức
về các mô hình phân tầng mạng (OSI, TCP/IP), sau đó phân tích chi tiết chức năng, nguyên lý hoạt
động, các giao thức sử dụng của từng tầng và giao tiếp giữa các tầng trong mô hình giúp sinh viên có
tầm nhìn tổng thể hệ thống mạng và có thể sử dụng khai thác mạng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó
một số vấn đề liên quan tới an toàn mạng được giới thiệu và phân tích.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng nói chung và mạng Internet nói riêng.
b. Phân biệt và trình bày được nguyên lý các dịch vụ mạng, giao thức mạng phổ biến.
c. Phân tích cấu trúc gói tin của một số giao thức thường gặp của các tầng; phân tích được cách
chúng làm việc cùng với nhau.
d. Mô phỏng mạng với quy mô vừa và nhỏ; thiết kế, cấu hình và cài đặt mạng LAN đơn giản với
dịch vụ đơn giản.
e. Bảo mật hệ thống mạng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mạng máy tính và Internet
Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính
Phân loại mạng máy tính
Giao thức và kiến trúc phân tầng
Lịch sử phát triển của mạng máy tính và
Internet
Những vấn đề cơ bản trong mạng máy
tính

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tầng Ứng dụng (Application Layer)
Nguyên lý của tầng Ứng dụng
Web và giao thức HTTP
Thư điện tử trên Internet
Dịch vụ tên miền DNS
Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)

3 3 0.5 3 19.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tầng Vận chuyển (Transport Layer)
Giới thiệu
Dồn kênh và phân kênh
Giao thức vận chuyển phi kết nối UDP
Giao thức vận chuyển hướng kết nối
TCP
Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)

3 3 0.5 3 19.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Tầng Mạng (Network Layer)
Giới thiệu
Nguyên tắc định tuyến
Giao thức Internet (Internet Protocol:
IPv4, IPv6)
Định dạng gói tin IPv4
Địa chỉ IPv4
Biên dịch địa chỉ mạng (NAT)
Giải thuật định tuyến
Thiết bị mạng và thiết lập
Thực hành (Packet Tracer)

9 9 1.49 19 57.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tầng Liên kết và Mạng cục bộ (Link
Layer & LANs)
Giới thiệu Tầng Liên kết
Kỹ thuật dò lỗi và sửa lỗi
Giao thức liên kết dữ liệu
Mạng cục bộ LAN
Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)

6 6 0.99 8 38.4

6
6.1
6.2

Tầng Vật lý (Physical Layer)
Lý thuyết truyền dữ liệu
Môi trường truyền dữ liệu
Thực hành (Quan sát và bấm dây)

3 5 0.68 5 15 27.6
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7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Bảo mật mạng (Network Security)
Nguyên lý mã hóa dữ liệu
Mã khóa đối xứng (Symmetric Key
Crytography)
Mã hóa khóa công khai ( Public Key
Encryption)
Chứng thực và chữ ký điện tử
Bảo mật thư điện tử (Email)
Bảo mật các kết nối TCP
Bảo mật các tầng mạng
Bảo mật mạng không dây
Thực hành (Packet Tracer)

3 4 0.59 9 23.4

CỘNG 30 30 4.98 47 15 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 47 0.94 47.94
1 Kìm bấm cáp mạng UTP Giờ 2 0.04 2.04
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 27 0.54 27.54
3 Router Cisco Giờ 7 0.14 7.14
4 Switch Giờ 9 0.18 9.18
5 Wireless Access Point Giờ 2 0.04 2.04
IV Vật tư 15 0.3 15.3
1 Cáp mạng UTP Cat5e Mét 5 0.1 5.1
2 Đầu bấm dây mạng CAT5e 10 0.2 10.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Nam Phạm Văn Nam
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh: Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá nhân, các
hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường khác nhau (cạnh
tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh
tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự can thiệp của chính
phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh
nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và
kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận
định quá trình ra quyết định quản lý; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức nền kinh tế hiện
đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm công cụ để ra quyết định
kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng thị
trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia
đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự tương
tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn thất
gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học
vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng,
tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu
dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối
ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào để
đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất ngắn
hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn
hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp

6 0.45 13.2
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cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc quyền
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của công
ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty độc
quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh: Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế
vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô cũng
như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở quan trọng
cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế vĩ
mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất nghiệp
trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống tài
khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá tiêu dùng;
phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh tế; mức lãi
suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp của nền
kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các biện
pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và thất
nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh tế quốc
dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



131

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế
vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lường thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP danh
nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc
gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài khoản
quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn đề
nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4
4.1

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại tiền

10 0.75 22
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4.2

4.3
4.4
4.5

tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát mức
cung tiền của ngân hàng trung ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ
và sự phối hợp của hai chính sách trong
nền kinh tế đóng.

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề giải
quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các biện
pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người học
kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý,
tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh cơ bản
trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán, vai trò
và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán; Các yếu
tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể vận dụng được kiến
thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người học hiểu được vai trò của kế toán
trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể
hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng báo
cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân tích các
thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn vốn,
Doanh thu, Chi phí- Các cân bằng kế
toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu
mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá
Phương pháp tính giá một số đối tượng
kế toán cơ bản

3 0.23 6.6

7

7.1

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.

8 0.6 17.6
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7.2
73
7.4
7.5

Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản
phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý dự án Công nghệ thông tin
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SOT305 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực quản lý dự án của
một công ty phần mềm như: Lập kế hoạch cho dự án, ước lượng chi phí, quan sát quá trình phát triển
dự án. Người học còn được làm quen với phần mềm quản lý dự án Microsoft Project và vận dụng vào
các công đoạn: ước lượng giá phần mềm, lên lịch biểu, phân công nhân sự.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và phương pháp để sinh viên có khả năng phát triển năng lực xây dựng kế
hoạch, giám sát, kiểm soát thay đổi trong quá trình triển khai các dự án Công nghệ thông tin theo đúng
yêu cầu kỹ thuật và chất lượng; Phát triển năng lực trình bày, báo cáo kết quả dự án; Sử dụng phần
mềm MS Project trong việc quản lý dự án CNTT.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng một cấu trúc biểu mẫu để viết báo cáo có liên quan đến từng giai đoạn trong quản lý dự
án CNTT.
b. Vận dụng các phương pháp để ước lượng các công việc cần thực hiện trong dự án CNTT.
c. Vận dụng các phương pháp lập lịch để lập kế hoạch, quản lý nhân sự cho dự án CNTT trên phần
mềm MS Project.
d. Lập kế hoạch quản lý rủi ro trong dự án phần mềm cụ thể.
e. Lập kế hoạch quản lý chất lượng, kiểm soát sự thay đổi trong dự án phần mềm cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản lý dự án CNTT
Phần mềm
Quy trình phát triển phần mềm
Dự án phần mềm và quản lý dự án PM
Tiến trình quản lý dự án

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Ước lượng dự án
Giới thiệu
Các phương pháp ước lượng
Độ đo

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Lập kế hoạch dự án
Cấu trúc phân việc
Các phương pháp lập lịch
Quản lý nhân sự
Phần mềm MS Project

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Quản lý rủi ro trong dự án CNTT
Khái niệm rủi ro
Các loại rủi ro
Các hoạt động quản lý rủi ro

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

Quản lý chất lượng, cấu hình phần mềm
Quản lý chất lượng phần mềm
Quản lý cấu hình phần mềm

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Đồ án quản lý dự án CNTT
Xây dựng đề cương dự án
Xây dựng kế hoạch quản lý dự án CNTT
Thiết kế phần mềm
Triển khai phần mềm

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Chí Thành Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, bao
gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi
trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và
định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập kế hoạch, tổ chức,
thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ
thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh
nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại
sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có
được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý
thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt động
marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh doanh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Môi trường marketing
Môi trường vi mô
Môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

Hành vi người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của
của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thương hiệu
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thương hiệu

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoạch định chiến lược marketing – mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến

16 1.2 35.2

6
6.1
6.2

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing
Khái niệm nghiên cứu marketing
Quy trình nghiên cứu marketing

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một doanh nghiệp với các nội
dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường hoạt động
của doanh nghiệp, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và
kiểm soát. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch;
kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp cận những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người học
một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
học phần chuyên ngành về quản trị như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án,
quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công
tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có
của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi
khắt khe của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị, sự cần thiết
của quản trị trong các tổ chức. Phân biệt được các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải trau
dồi để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.
b. Phân tích và vận dụng các tư tưởng quản trị phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh
nghiệp.
c. Nhận diện, phân tích những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác
định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó.
d. Mô tả tiến trình ra quyết định, Phân loại các mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc
ra quyết định nhằm giúp các nhà quản trị hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Nắm vững nội dung về các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện từng chức năng
quản trị giúp người học thực hành các chức năng quản trị cho một số tình huống cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về Quản trị học
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

8 0.6 17.6

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại

8 0.6 17.6

3

3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị và văn hóa tổ chức.
Khái niệm, phương pháp nghiên cứu
môi trường.
Nghiên cứu các loại môi trường.
Mối quan hệ giữa DN với môi trường
kinh doanh, quản trị môi trường. Văn
hóa tổ chức với quản trị doanh nghiệp.

7 0.53 15.4

4
4.1

4.2

Quyết định trong quản trị.
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình và mô hình ra quyết định. Các
công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định.
Những phẩm chất cá nhân cần thiết hỗ
trợ cho việc ra quyết định quản trị.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra

18 1.35 39.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế và lập trình Web 1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INS302 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Internet và dịch vụ web. Người học được
rèn luyện khả năng phân tích, thiết kế và vận dụng kỹ năng lập trình để xây dựng website tĩnh sử dụng
các công nghệ HTML, CSS, JavaScript, có khả năng sử dụng kết hợp với các thư viện và framework
phổ biến trong các bài toán thực tế một cách hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm chủ công nghệ để có thể thiết kế và
phát triển ứng dụng web tĩnh dựa trên nền tảng công nghệ web hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Ghi nhớ các kiến thức cơ bản về Internet và World Wide Web
b. CLO2: Xác định và vận dụng ngôn ngữ HTML để xây dựng nội dung trang Web.
c. CLO3: Xác định và vận dụng ngôn ngữ định dạng CSS định dạng, xây dựng giao diện cho trang
web.
d. CLO4: Vận dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript và thư viện jQuery điều khiển sự kiện (các tương
tác của người dùng) trong trang web.
e. CLO5: Vận dụng framework để tăng tính tương tác của trang web trên các thiết bị khác nhau.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Internet và World Wide 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3
1.4

Web
Khái niệm Internet và World Wide Web
Các thành phần của web
Mô hình tương tác Client-Server trong
ứng dụng web
Quy trình thiết kế website

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Ngôn ngữ HTML
Khái niệm ngôn ngữ HTML
Phần tử đánh dấu HTML
Cấu trúc của trang web viết bằng HTML
Sử dụng các thẻ HTML cơ bản xây dựng
nội dung trang web

6 6 0.99 6 38.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ngôn ngữ CSS
Khái niệm CSS
Các thành phần CSS
Đơn vị giá trị thuộc tính CSS
Khai báo và áp dụng CSS
Sử dụng các thuộc tính CSS cơ bản định
dạng trang web

8 8 1.32 8 51.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Ngôn ngữ JavaScript
Khái niệm điều khiển hoạt động của
trang web phía người dùng.
Nhúng mã JavaScript vào trang HTML
Các khai báo và cấu trúc điều khiển
trong JavaScript
Quản lý lỗi
Hàm
Đối tượng
Khai báo và xử lý sự kiện
DOM (Document Object Model)
Sử dụng thư viện jQuery tối ưu hóa code
JavaScript

8 8 1.32 8 51.2

5
5.1
5.2
5.3

Boostrap
Khái niệm Bootstrap
Nhúng Bootstrap vào trang HTML
Sử dụng các class Bootstrap cơ bản thiết
kế giao diện trang web đáp ứng cho
nhiều loại thiết bị

6 8 1.17 8 46.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hoàng Sơn Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws

Mã học phần: BUA336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể kinh
doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh; Quyền
thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã; Ngành
nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ chức lại, giải thể
và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh doanh thương mại và
các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng như trau
dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để giải quyết
các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng điều
chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể và phá sản DN, hộ kinh doanh, hợp tác xã.
c. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể kinh
doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư
d. Giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh liên quan đến lợi ích của doanh
nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
e. Xác định và soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu được
những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra.
f. Phân biệt các hình thức giải quyết tranh chấp để lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp
cho từng vụ việc và biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết
tranh chấp đã lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế, Luật
thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp

5 0.38 11

3

3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác
xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
các loại hình doanh nghiệp
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hợp tác xã

16 1.2 35.2

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể
doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức tổ
chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp và
quy trình thực hiện giải thể doanh
nghiệp

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quy chế pháp lý về đầu tư
Khái niệm, mục tiêu hoạt động đầu tư,
Luật đầu tư
Các hình thức đầu tư
Các biện pháp đầu tư
Quy trình, hồ sơ liên quan đến các dự án
đầu tư

2 0.15 4.4

6
6.1

6.2

Quy chế pháp lý về phá sản và pháp luật
về phá sản
Khái niệm, điều kiện của việc chấm dứt
hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã
thông qua phá sản
Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã

5 0.38 11
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7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương
mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng thương
mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của
hợp đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ hợp đồng
Các biện pháp chế tài và các trường hợp
miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi
kiện trong thương mại

9 0.68 19.8

8
8.1

8.2
8.3

Giải quyết tranh chấp trong thương mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức giải
quyết tranh chấp trong kinh doanh
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh



152

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh kinh doanh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA3024 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức từ vựng, cấu trúc tiếng Anh chuyên về lĩnh vực kinh
doanh, phù hợp đối tượng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh thông qua 4 kỹ năng Nghe-Nói-
Đọc-Viết với các chủ đề có liên quan logic với nhau, bao gồm: (1) Quản lý; (2) Sản xuất; (3)
Marketing; (4) Tài chính; và (5) Kinh tế học. Ngoài ra, học phần cung cấp tạo cơ hội cho sinh viên
thực hành Tiếng Anh kinh doanh trong các tình huống cụ thể liên quan đến các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho người học có kiến thức cơ sở về Tiếng Anh kinh doanh, đồng thời có kỹ năng
giao tiếp bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. xây dựng và sử dụng thành thạo vốn từ vựng về lĩnh vực kinh doanh, gồm quản lý, sản xuất,
marketing, tài chính và kinh tế học;
b. giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh về các chủ đề trên;
c. áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chương trình và phương pháp
học tập

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 1: Quản lý (Unit 1-6) 9 0.68 19.8
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3 Chủ đề 2: Sản xuất (Unit 7-10) 6 0.45 13.2
4 Chủ đề 3: Marketing (Unit 11-13) 6 0.45 13.2
5 Chủ đề 4: Tài chính (Unit 14-21) 9 0.68 19.8
6 Chủ đề 5: Kinh tế học (Unit 22-28) 9 0.68 19.8
7 Ôn tập 3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hồng Đào Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ phần mềm
- Tiếng Anh: Software Engineering

Mã học phần: SOT349 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ phần mềm bao gồm:
các tiêu chuẩn của phần mềm, phân loại yêu cầu của phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, các
mô hình phát triển phần mềm. Người học còn được trang bị các kiến thức và kỹ năng thiết kế chương
trình, cài đặt và kiểm thử sản phẩm phần mềm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong các giai đoạn xây dựng hệ thống phần mềm
ứng dụng, lập được hồ sơ phát triển phần mềm khi tham gia xây dựng một số dự án phần mềm mẫu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các tiêu chuẩn chất lượng của một sản phẩm phần mềm; phân biệt các mô hình phát
triển phần mềm.
b. Khảo sát hệ thống, xác định và mô tả được các yêu cầu của phần mềm.
c. Trình bày được các mô hình kiến trúc phần mềm.
d. Thiết lập và mô tả chi tiết các thành phần của phần mềm: thành phần giao diện, thành phần dữ
liệu, thành phần xử lý.
e. Trình bày được các kỹ thuật cài đặt và kiểm thử phần mềm; vận dụng các mô hình kiến trúc phần
mềm xây dựng một phần mềm cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về công nghệ phần mềm
Phần mềm và những đặc trưng của phần
mềm
Phân loại phần mềm
Khái niệm Công nghệ phần mềm
Tiến trình phần mềm
Các công cụ CASE

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm
Mục đích của việc phân tích yêu cầu
phần mềm
Quy trình xác định yêu cầu
Các phương pháp mô hình hóa yêu cầu
phần mềm
Hồ sơ phân tích yêu cầu phần mềm

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kiến trúc phần mềm
Vai trò của kiến trúc phần mềm
Các mô hình kiến trúc phần mềm
Tài liệu cho kiến trúc phần mềm
Đánh giá kiến trúc phần mềm

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Thiết kế dữ liệu
Mục đích của việc thiết kế dữ liệu
Mô hình hóa dữ liệu
Các nguyên tắc khi thiết kế dữ liệu
Hồ sơ thiết kế dữ liệu

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết kế giao diện phần mềm
Mục đích của việc thiết kế giao diện
Phân loại giao diện phần mềm
Các nguyên tắc khi thiết kế giao diện
Hồ sơ thiết kế giao diện

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Thiết kế hàm xử lý
Mục đích của việc thiết kế hàm xử lý
Phân loại hàm xử lý
Các chiến lược thiết kế hàm xử lý
Hồ sơ thiết kế hàm xử lý

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

Cài đặt phần mềm
Tổng quan về cài đặt phần mềm
Các lưu ý khi cài đặt phần mềm
Các kỹ thuật cài đặt phần mềm

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Kiểm thử và bảo trì phần mềm
Mục đích của kiểm thử phần mềm
Các kỹ thuật kiểm thử
Công cụ hỗ trợ kiểm thử phần mềm
Bảo trì phần mềm

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Bích Hằng Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính
- Tiếng Anh: Financial Accounting

Mã học phần: ACC352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về kế toán tài chính liên quan đến cách thức
đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết
quả kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức lý thuyết cơ bản liên quan đến cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công
bố thông tin trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của các đối tượng kế toán: Vốn
bằng tiền và Nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán đầu tư tài chính, kế
toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
và nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và vận dụng cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố thông tin các đối tượng kế
toán tiền và nợ phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính, nợ phải trả, vốn
chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.
b. Hiểu và vận dụng cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố thông tin các đối tượng kế
toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên báo cáo kết quả kinh doanh.
c. Hiểu và vận dụng nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kế toán tài chính 3 0.23 6.6
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về kế toán
Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài
chính
Các khái niệm cơ bản
Các mô hình định giá
Các nguyên tắc kế toán

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Kế toán tiền và các khoản phải thu
Kế toán tiền
Khái niệm
Kiểm soát nội bộ
Kế toán thu chi tiền
Trình bày thông tin báo cáo tài chính
Kế toán Nợ phải thu
Khái niệm
Kiểm soát nội bộ
Kế toán phải thu khách hàng
Kế toán các khoản phải thu khác
Kế toán các khoản dự phòng Nợ phải
thu khó đòi
Trình bày thông tin báo cáo tài chính

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kế toán hàng tồn kho
Những vấn đề chung
Tính giá hàng tồn kho
Kế toán tăng giảm hàng tồn kho
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Trình bày thông tin báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3

Kế toán tài sản cố định
Những vấn đề chung
Tổ chức kế toán tài sản cố định
Kế toán tăng TSCĐ
Kế toán giảm TSCĐ
Kế toán khấu hao TSCĐ
Kế toán chi phí bảo trì và sửa chữa
TSCĐ
Trình bày thông tin trên báo cáo tài
chính

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Những vấn đề chung
Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
Trình bày thông tin trên BCTC

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Kế toán các khoản nợ phải trả
Những vấn đề chung
Kế toán Nợ phải trả
Trình bày thông tin trên BCTC

5 0.38 11

7 Kế toán vốn chủ sở hữu 3 0.23 6.6
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Những vấn đề chung
Kế toán vốn góp của chủ sở hữu
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Kế toán các khoản điều chỉnh vốn CSH
Trình bày thông tin trên BCTC

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Kế toán doanh thu chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Kế toán giá vốn hàng bán
Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài
chính
Kế toán chi phí bán hàng và chi phí
quản lý doanh nghiệp
Kế toán thu nhập và chi phí khác
Kế toán chi phí thuế TNDN
Trình bày thông tin trên BCTC

6 0.45 13.2

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Báo cáo tài chính
Những vấn đề chung
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh BCTC

4 0.3 8.8

10 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 3 0.23 6.6
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Bảo Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Tiếng Anh: Database Management System

Mã học phần: INS339 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học về nguyên lý của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL); Cách sử
dụng ngôn ngữ SQL, xây dựng và quản lý được một cơ sở dữ liệu quan hệ trên SQL Server; Quản trị
và phát triển các hệ thống đã có, đồng thời khắc phục các sự cố và giải quyết các vấn đề phát sinh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình và sử dụng hệ quản trị cơ sở
dữ liệu SQL Server trong việc quản trị CSDL của các hệ thông thông tin quản lý.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được vai trò, chức năng của một hệ quản trị CSDL và cài đặt được hệ quản trị cơ sở dữ
liệu SQL Server.
b. Sử dụng thành thạo các câu truy vấn SQL.
c. Xây dựng và thiết kế được một CSDL quan hệ trên SQL Server.
d. Lập trình cơ sở dữ liệu ở mức cơ bản với các đối tượng: Type, Store Procedure, Function, Trigger
và User trên SQL Server
e. Thực hiện thành thạo các biện pháp bảo mật và an toàn CSDL.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về hệ quản trị CSDL
Một số khái niệm

6 0.45 13.2
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Lợi ích của việc sử dụng HQTCSDL
Đặc điểm của một HQTCSDL
Xử lý câu hỏi truy vấn
Quản trị giao dịch
Quản lý lưu trữ
Kiến trúc của một HQTCSDL
Chức năng của HQTCSDL
Các giai đoạn phát triển của một
HQTCSDL

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quản lý và khai thác CSDL
Thao tác trên CSDL
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
Tạo và sử dụng chỉ mục (Index)
Tạo và sử dụng khung nhìn (View)

10 15 2.1 15 85

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Ngôn ngữ SQL nâng cao
Khai báo và sử dụng biến trong SQL
Cấu trúc điều khiển trong SQL
Thủ tục lưu trữ
Hàm do người dùng định nghĩa
Trigger và cài đặt ràng buộc dữ liệu
Các loại transaction và ứng dụng

10 10 1.65 10 64

4
4.1
4.2
4.3
4.4

An toàn và bảo mật CSDL
Quản trị quyền người dùng.
Bảo mật trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Bản sao dữ liệu, sao lưu và phục hồi.
Hoạch định tác vụ quản trị

4 5 0.75 5 29.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế lập trình Web 2
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SOT306 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về công nghệ ASP.NET với mô hình MVC
(Model - View - Controller). Thông qua học phần này, người học được trang bị kỹ năng sử dụng công
cụ thiết kế, lập trình web sử dụng framework ASP.NET MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server nhằm xây dựng, phát triển ứng dụng web giải quyết các bài toán thực tế một cách hiệu
quả.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể thiết kế và phát triển ứng dụng web sử dụng
Framework ASP.NET MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm xây dựng các
ứng dụng trong hệ thống thông tin quản lý phục vụ hiệu quả cho công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện kiến trúc ASP.NET MVC (Model, View và Controller) và cài đặt các bộ công cụ
(Visual Studio, SQL Server, …) để triển khai ứng dụng web.
b. Vận dụng để thiết kế, phát triển các thành phần trong mô hình MVC (Model, View, Controller)
để xây dựng các ứng dụng web trong hệ thống thông tin quản lý.
c. Vận dụng được cơ chế bảo mật và cơ chế URL routing trong ASP.NET MVC.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về ASP.NET MVC
Giới thiệu về ASP.NET MVC

6 5 0.9 5 34.2
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1.2
1.3

Môi trường, công cụ sử dụng
Triển khai ứng dụng ASP.NET MVC

2
2.1
2.2
2.3

Controllers
Vai trò Controller
Các bước thiết kế và phát triển
Controller
Xây dựng các Action Method

6 5 0.9 5 34.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Views
Vai trò View
Đối tượng ViewBag, ViewData
HTML Helper
Razor View Engine
Layout & ViewStart
Thiết kế Partial View

6 5 0.9 5 34.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Models
Vai trò Model
Model & ADO.NET
Model & LINQ to SQL
Model & ADO.NET Entity Framwork
Model Validation

6 5 0.9 5 34.2

5
5.1
5.2

Bảo mật, định tuyến trong ASP.NET
MVC
Bảo mật trong trong ASP.NET MVC
Định tuyến (Routing)

3 2 0.41 2 15

6
6.1
6.2
6.3

Xây dựng đồ án ứng dụng
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Cài đặt các chức năng phần mềm
Triển khai ứng dụng trên hosting

3 8 0.95 8 40.2

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Chí Thành Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích số liệu và Kinh doanh thông minh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INS304 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung học phần bao gồm các kiến thức và các công nghệ phân tích dữ liệu nhằm mô tả và phân
tích dự báo đáp ứng được các nhu cầu đa dạng cho các doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức về phân tích số liệu từ các dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp.
Học phần còn giới thiệu các công cụ tiên tiến hỗ trợ phân tích dữ liệu như Power BI, Tableau…
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm về phân tích số liệu, kinh doanh thông minh, dashboard, KPI; Liệt
kê các phương pháp phân tích số liệu kinh doanh; Trình bày được kiến trúc của hệ thống kinh doanh
thông minh; Nắm được một số bài toán phổ biến trong hệ thống kinh doanh thông minh;
a. Trình bày được các khái niệm về phân tích số liệu, kinh doanh thông minh, dashboard, KPI; Liệt
kê các phương pháp phân tích số liệu kinh doanh; Trình bày được kiến trúc của hệ thống kinh doanh
thông minh; Nắm được một số bài toán phổ biến trong hệ thống kinh doanh thông minh; (R)
b. Vận dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và tổ chức dữ liệu; vận dụng công cụ BI để triển khai hệ
thống BI; áp dụng các mô hình giúp dự báo giúp hỗ trợ ra quyết định. (M)
b. Vận dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và tổ chức dữ liệu; vận dụng công cụ BI để triển khai hệ
thống BI; áp dụng các mô hình giúp dự báo giúp hỗ trợ ra quyết định.
c. Xây dựng được hệ thống BI cho một số bài toán cụ thể.
c. Xây dựng được hệ thống BI cho một số bài toán cụ thể (M)
d. Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ trong một số bài
toán ra quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp. (R)
d. Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ trong một số bài
toán ra quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về phân tích dữ liệu và kinh
doanh thông minh
Giới thiệu tổng quan về phân tích dữ
liệu và kinh doanh thông minh
Các công cụ phân tích dữ liệu kinh
doanh
Một số bài toán phổ biến trong hệ thống
kinh doanh thông minh

6 2 0.63 2 21.6

2
2.1
2.2
2.3

Tổ chức dữ liệu kinh doanh
Tiền xử lý dữ liệu
Thống kê và kiểm định dữ liệu
Tổ chức dữ liệu

4 5 0.75 5 29.8

3
3.1
3.2
3.3

Công cụ phân tích dữ liệu trong kinh
doanh thông minh
Trực quan hóa dữ liệu
Xây dựng báo cáo kinh doanh
Xây dựng Dashboard

8 8 1.32 8 51.2

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích dự báo
Mô hình dự báo
Sử dụng mô hình hồi quy
Sử dụng mô hình phân lớp

6 5 0.9 5 34.2

5
5.1
5.2
5.3

Một số minh họa ứng dụng
Quản lý chăm sóc khách hàng
Phân tích dữ liệu bán hàng
Phân tích dữ liệu Marketing

6 10 1.35 10 55.2

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khai phá dữ liệu
- Tiếng Anh: Data Mining

Mã học phần: INS362 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm cung cấp kiến thức về bản chất toán học của một số giải thuật cơ bản nhất của khai
phá dữ liệu. Các kiến thức này sẽ là nền tảng để giúp người học có thể tiếp tục tự học các giải thuật
khai phá dữ liệu nâng cao, phức tạp hơn. Ngoài ra, một số giải thuật khai phá dữ liệu mới được đề
xuất trong thời gian gần đây bởi các tác giả có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế cũng được
lựa chọn để trình bày trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm vững bản chất toán học, kỹ thuật lập trình, và cách áp dụng vào thực tế đối với
các kỹ thuật khai phá dữ liệu cơ bản nhất. Từ đó, người học hiểu được cách thức rút trích những thông
tin đáng tin cậy từ các khối dữ liệu lớn. Những thông tin này sẽ là nguồn dữ liệu hữu dụng cho các
ứng dụng thông minh, cho việc xây dựng các phương án hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
nhằm tăng lợi nhuận và giảm rủi ro, cho công tác nghiên cứu của các nhà khoa học, ...
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được cơ chế hoạt động (bản chất toán học) của các kỹ thuật khai phá dữ liệu cơ bản.
b. Sử dụng các công cụ chuyên dụng (phần mềm, thư viện lập trình) để triển khai lập trình các kỹ
thuật khai phá dữ liệu.
c. Xây dựng các ứng dụng giúp rút trích các thông tin hữu ích, có giá trị cao cho các tổ chức, doanh
nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu chung
Nguồn gốc và quá trình phát triển của
các kỹ thuật KPDL
Pipeline của KPDL
Mối liên hệ giữa KPDL với Dữ liệu lớn
và Khoa học dữ liệu
Các ứng dụng của KPDL

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Chuẩn bị dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Biểu diễn dữ liệu thô
Thực hành

3 5 0.68 0.25 27.6

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Tiền xử lý dữ liệu
Phân tích cấu trúc, thuộc tính
Trích đặc trưng
Số chiều của dữ liệu
Các giải thuật giảm số chiều
Thực hành

4 5 0.75 0.25 29.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Phân lớp
Giới thiệu bài toán phân lớp
Giải thuật Nearest Neighbor (kNN)
Giải thuật Cây quyết định
Giải thuật Support Vector Machine
(SVM)
Giải thuật mạng nơ-ron nhân tạo
Suy luận thống kê
Hồi qui tuyến tính
Đánh giá mô hình
Thực hành

10 10 1.65 0.5 64

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phân cụm
Giới thiệu bài toán phân cụm
Giải thuật k-Mean
Đánh giá mô hình
Thực hành

2 5 0.6 0.25 25.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Luật kết hợp
Giới thiệu bài toán và các khái niệm
Phân tích Market-Basket
Giải thuật Apriori
FPT growth
Phương pháp phân lớp kết hợp
Thực hành

3 5 0.68 0.25 27.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Áp dụng thực tế
Giới thiệu khai phá Web
Giải thuật Hits and Logsom
Giải thuật PageRank
Giới thiệu khai phá văn bản

5 0.38 11
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7.5
7.6
7.7
7.8

Phân tích ngữ nghĩa
Phân tích thông tin các mạng xã hội
Dự báo thông tin tài chính
Thực hành WEKA
CỘNG 30 30 4.97 1.5 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 1.5 0.03 1.53

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Cường Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Enterprise Resources Planning

Mã học phần: BUA3014 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các chức năng của doanh nghiệp, các kiến thức
về hệ thống, thông tin, giúp người học hiểu và phân tích được tiến trình xây dựng hệ thống thông tin
nguồn lực doanh nghiệp; phân tích và báo cáo khả thi hệ thống thông tin nguồn lực doanh nghiệp;
phân tích quá trình và lập mô hình. Đồng thời cung cấp cho người học hiểu biết và kỹ năng sử dụng
hệ thống quản lý SAP.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về việc quản lý doanh nghiệp, hệ thống
thông tin trong doanh nghiệp, đánh giá các hệ thống quản lý nhằm cải thiện và nâng cao khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp; nhằm giúp người học đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ
thông tin để triển khai và quản lý hệ thống thông tin nguồn lực trong doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hệ thống hóa được các chức năng cơ bản của một doanh nghiệp
b. Trình bày được hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
c. Phân biệt được các loại hệ thống thông tin.
d. Trình bày được tiến trình phát triển một hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
e. Xây dựng được báo cáo khả thi
f. Sử dụng được hệ thống SAP và cơ sở dữ liệu đi kèm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Hệ thống nguồn lực doanh nghiệp
Các chức năng, phần hành cơ bản của
doanh nghiệp
Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
Quản lý sản xuất trong doanh nghiệp
Quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp
Quản lý tài chính trong doanh nghiệp

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý
Khái niệm hệ thống thông tin quản lý
Các quyết định trong doanh nghiệp
Các loại hệ thống thông tin trong doanh
nghiệp
Mối quan hệ giữa các cấp quản lý và các
hệ thống thông tin

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Tiến trình phát triển hệ thống thông tin
quản lý
Tiến trình một hệ thống thông tin
Các phương pháp để phát triển một hệ
thống

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích và báo cáo khả thi
Lý do phát triển hệ thống
Phát biểu về mục tiêu và phạm vi
Điều nghiên hệ thống
Sơ đồ khối dòng chảy
Nghiên cứu và báo cáo tính khả thi

8 0.6 17.6

5 Hệ thống quản lý SAP 22 1.65 48.4
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thương mại điện tử
- Tiếng Anh: E-Commerce

Mã học phần: TRE344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên nền tảng lý thuyết và nhận thức hệ thống về các chủ đề cốt lõi trong
thương mại điện tử hiện đại. Thông qua việc tìm hiểu các mô hình kinh doanh trực tuyến (B2B, B2C),
cấu trúc hoạt động của các nền tảng số, cùng các công cụ hỗ trợ vận hành và tiếp thị kỹ thuật số, sinh
viên sẽ nắm bắt được cách thức thương mại điện tử định hình lại thị trường và ảnh hưởng đến chuỗi
giá trị kinh tế.
3. Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành xong môn học, sinh viên sẽ đạt được:
- Hiểu biết về các xu hướng thương mại điện tử hiện nay.
- Nhận dạng và phân tích các mô hình thương mại điện tử.
- Xây dựng các chương trình marketing cho sàn thương mại điêṇ tử
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niêṃ cơ bản về thương mại điêṇ tử
b. Phân tích được môi trường kinh doanh số và các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại điêṇ tử
c. Thiết kế và vâṇ hành được mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điêṇ tử như chọn sản
phẩm, kênh phân phối, phương thức thanh toán, logistics, thương mại số
d. Ứng dụng công cụ số để quản lý và tối ưu hoạt động thương mại điện tử như phần mềm quản lý
đơn hàng để đánh giá và tối ưu hoạt đôṇg bán hàng trực tuyến
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về thương mại điện tử
Lịch sử hình thành và phát triển của
TMĐT
Một số khái niệm của TMĐT
Xu hướng của TMĐT (AI,
Blockchain,…)
Cơ sở hạ tầng và vấn đề pháp lý có liên
quan

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

Các mô hình TMĐT
TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh
nghiệp (B2B)
TMĐT giữa doanh nghiệp với cá nhân
(B2C)
TMĐT giữa cá nhân với cá nhân (C2C)

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

E-commerce in logistics
Khái niệm, đặc điểm của TMĐT trong
logistics
Các chức năng của logistics trong
TMĐT
Tác động của TMDT cho ngành
Logistics

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Thương mại số
Hành vi khách hàng trong mua sắm trực
tuyến
Thiết kế chương trình marketing cho
thương mại điêṇ tử
Phần mềm hỗ trợ bán hàng

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế lượng
- Tiếng Anh: Econometrics

Mã học phần: ECS332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học là một khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế lượng
ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính, nhằm định
lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện tượng kinh tế
và phân tích các chính sách kinh tế. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng và kiểm định các mô hình
kinh tế lượng.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp lượng hóa các
mô hình kinh tế. Trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng trong
các nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế nhằm đưa ra các dự báo hữu ích cho
việc ra quyết định của nhà kinh tế và nhà quản trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các ứng dụng của kinh tế lượng trong thực tế và quy trình thực hiện một nghiên
cứu thực nghiệm.
b. Thực hiện được các ước lượng và kiểm định giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các biến số kinh
tế.
c. Phân tích, thảo luận và đánh giá được kết quả ước lượng mô hình kinh tế lượng.
d. Đề xuất được các hàm ý chính sách (quản trị) từ kết quả phân tích.
e. Sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng như SPSS, EVIEWS, STATA,… vào việc giải
quyết các bài toán kinh tế lượng trong học tập, nghiên cứu cũng như những ứng dụng trong thực tế
sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Bản chất của kinh tế lượng và Dữ liệu
kinh tế
Kinh tế lượng là gì?
Các bước thực hiện phân tích kinh tế
thực nghiệm
Cấu trúc dữ liệu kinh tế
Quan hệ nhân quả và khái niệm về các
điều kiện không đổi trong phân tích kinh
tế lượng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mô hình hồi quy đơn
Phân tích hồi quy là gi? Phân tích hồi
quy giải quyết vấn đề gì?
Định nghĩa mô hình hồi quy đơn
Tìm các ước lượng bình phương nhỏ
nhất
Các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu
bất kỳ
Vấn đề đơn vị tính của biến và dạng
hàm
Giá trị kỳ vọng và phương sai của các
ước lượng OLS.
Hồi quy qua gốc tọa độ và hồi theo một
hàng số

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước lượng
Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội
Cách thực hiện và diễn giải của phương
pháp bình phương nhỏ nhất
Giá trị kỳ vọng của các ước lượng OLS
Phương sai của ước lượng OLS
Tính hiệu quả của OLS: Định lý Gauss –
Markov
Một số bình luận về cách diễn đạt trong
phân tích hồi quy

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn
Phân phối mẫu của các ước lượng OLS
Kiểm định giả thiết đơn về tham số tổng
thể: kiểm định t
Khoảng tin cậy
Kiểm định giả thuyết về một kết hợp
tuyến tính của các tham số
Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính:
Kiểm định F
Trình bày kết quả hồi quy

7 0.53 15.4

5 Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận của 4 0.3 8.8
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5.1
5.2
5.3

ước lượng OLS
Tính vững
Tính tiệm cận chuẩn và vấn đề suy diễn
với mẫu lớn
Tính hiệu quả tiệm cận của OLS

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Phân tích hồi quy bội: Một số vấn đề mở
rộng
Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS
Bàn thêm về dạng hàm hồi quy
Bàn thêm về hệ số xác định và vấn đề
lựa chọn biến độc lập
Phân tích về dự đoán và sai số dự đoán

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Hồi quy bội với biến định tính: Sử dụng
biến giả trong hồi quy
Mô tả thông tin định tính
Biến độc lập là một biến giả
Sử dụng biến giả trong trường hợp biến
định tính có nhiều lựa chọn
Tương tác với biến giả

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Phương sai thay đổi
Bản chất của phương sai thay đổi
Hậu quả của phương sai thay đổi
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
tổng quát
Phát hiện phương sai thay đổi
Khắc phục phương sai thay đổi

5 0.38 11

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Tự tương quan
Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng
tự tương quan.
Tương quan chuỗi bậc nhất.
Tương quan chuỗi bậc cao.
Hậu quả của hiện tượng tự tương quan.
Phát hiện có tự tương quan.
Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự
tương quan.

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ hỗ trợ quyết định
- Tiếng Anh: DECISION SUPPORT SYSTEM

Mã học phần: INS305 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung môn học bao gồm các kỹ thuật giải các bài toán hỗ trợ ra quyết định; kiến trúc cơ bản và
các thành phần của một hệ hỗ trợ quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý và kinh
doanh của các tổ chức, doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ thuật xây dựng các loại mô hình phân tích dữ liệu để giúp
người học xây dựng được các hệ hỗ trợ quyết định đáp ứng công tác quản lý của các nhà quản trị. Học
phần còn cung cấp các công cụ phân tích và mô hình hóa dữ liệu hỗ trợ quá trình ra quyết định thuộc
các lĩnh vực đa dạng khác nhau trong các tổ chức, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau
này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được kiến trúc, sự cần thiết của một hệ hỗ trợ quyết định; các thành phần cơ bản của
một hệ hỗ trợ quyết định hỗ trợ công tác quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp.
b. Vận dụng được một số kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định vào các bài toán thực tế.
c. Xây dựng được các hệ hỗ trợ ra quyết định cho các tổ chức, doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu HHTRQĐ
Định nghĩa HHTQĐ
Các đặc trưng cơ bản của HTTT

5 0.38 11
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1.3
1.4
1.5

Kiến trúc chung của HHTQĐ
Các đặc trưng cơ bản của HHTQĐ &
Phân loại
Phạm vi ứng dụng

2
2.1
2.2
2.3

Các loại Mô hình Hỗ trợ ra quyết định
Mô hình & các vấn đề liên quan
Xây dựng mô hình trong HHTRQĐ
Hệ quản trị mô hình

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Các công cụ phân tích DL & Mô phỏng
Phân tích dữ liệu ra quyết định
Cây quyết định & Bảng quyết định
Phân tích độ nhạy
Phân tích tương quan & Dự báo
Các phương pháp tìm kiếm
Mô phỏng

8 20 2.4 10 101.
6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phát triển HHTRQĐ
Các phương pháp phát triển HHTRQĐ
Nền tảng phát triển các HHTRQĐ
Nhân sự phát triển HHTRQĐ
Xu thế xây dựng HHTRQĐ Kinh doanh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Các Xu hướng phát triển của HHTRQĐ
Hệ Thống Thông Tin Doanh Nghiệp &
Hệ Thống BI
Quản trị tri thức & Các hệ thống Quản
trị tri thức đặc biệt.

8 10 1.5 20 59.6

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Cường Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Business internship

Mã học phần: MIS6900 Số tín chỉ: 3 (4LT+86TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Sinh viên được đi thực tập tại các công ty công nghệ, các bộ phận quản lý CNTT của các tổ chức hoặc
các đơn vị giáo dục, nghiên cứu liên quan ngành CNTT. Học phần này giúp sinh viên làm quen với
môi trường làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp, chuẩn bị cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Học phần yêu cầu sinh viên thực hiện đề tài được giao phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của doanh
nghiệp. Khi thực hiện thực tập doanh nghiệp, sinh viên sẽ được các nhân viên ở công ty hướng dẫn
chuyên môn và một giảng viên phụ trách giám sát và hỗ trợ. Sau thời gian thực tập, sinh viên sẽ nộp
chương trình, báo cáo thực tập và phiếu đánh giá của nơi thực tập để Khoa kiểm tra và đánh giá kết
quả.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho sinh viên tiếp cận và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp; rèn luyện
ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ giao tiếp với mọi người, phát huy tinh thần học hỏi, khả
năng làm việc nhóm; tìm hiểu cách thức giải quyết các vấn đề của thực tiễn nghề nghiệp; tập cho sinh
viên làm quen với việc phát triển ứng dụng hoặc triển khai giải pháp CNTT trong thực tế; rèn luyện
khả năng đọc hiểu và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, viết báo cáo thực tập.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành được kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và thiết lập các mối quan hệ tại doanh nghiệp;
b. Phân tích để xác định các yêu cầu đặt ra của đề tài;
c. Vận dụng được kiến thức đã được học và tự học trong phát triển ứng dụng hoặc triển khai một
giải pháp CNTT;
d. Kết hợp được các kỹ năng để giải quyết được vấn đề hoàn chỉnh: tìm kiếm tài liệu, làm việc
nhóm, lập trình, biên dịch và tổng hợp tài liệu chuyên ngành;
e. Viết báo cáo và trình bày vấn đề trọn vẹn đạt mức khá tốt.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 86

CỘNG 4 86
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ban chủ nhiệm chương trình hướng dẫn
SV chuẩn bị cho quá trình thực tập

4 0.3 8.8

2 SV tiếp cận và tìm hiểu cơ sở thực tập
Lập đề cương chi tiết thực tập.

10 0.9 8 42

3 Phân tích vấn đề
Khảo sát
Xác định yêu cầu
Phân tích yêu cầu

24 2.16 24 100.
8

4 Thiết kế giải pháp
Xây dựng giải pháp
Xác định công cụ, thuật toán sử dụng
Triển khai và kiểm thử giải pháp

40 3.6 40 168

5 Viết báo cáo kết quả thực tập 12 1.08 12 50.4
CỘNG 4 86 8.04 84 0 370

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 7.74 8.04 0.16 8.2
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 7.74 8.04 0.16 8.2
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 361.2 370 7.4 377.4
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 361.2 361.2 7.22 368.42

III Thiết bị Giờ 84 1.68 85.68
1 Máy tính xách tay cá nhân Giờ 84 1.68 85.68
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Ngoan Nguyễn Đình Hưng



189

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế giao diện
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INS303 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về quá trình thiết kế và xây dựng giao diện web, thiết lập các thao tác,
tính năng, quy trình phát triển thiết kế UI/UX. Nắm vững kiến thức về bố cục, màu sắc, nguyên tắc
thiết kế. Tư duy quy trình thiết kế từ khi nhận yêu cầu tới hoàn thiện sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức cần thiết để phân tích quy trình và kỹ thuật thiết kế UI/UX. Người
học được trang bị kỹ năng vận dụng các công cụ để thiết kế giao diện ứng dụng theo yêu cầu cũng
như phân tích đánh giá giao diện sản phẩm.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm bắt được các kiến thức về UI/UX.
b. Trình bày được quy trình và kỹ thuật thiết kế giao diện.
c. Phân tích và quản lý các thành phần trên giao diện đúng cách và hiệu quả
d. Vận dụng các công cụ để thiết kế giao diện ứng dụng theo yêu cầu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu chung về thiết kế giao diện
Các khái niệm cơ bản về UI/UX
Đặc trưng thiết kế và tính dùng được

4 0.3 8.8
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1.3
1.4

Nguyên tắc thiết kế.
Giới thiệu công cụ thiết kế UI/UX
Figma

2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Quy trình thiết kế
Các khái niệm Sketch, Wireframe,
Mockup, và Prototype.
Quy trình thiết kế giao diện
Định hướng người dùng
Mô phỏng các tình huống
Sitemap và Workflow

8 10 1.5 10 59.6

3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Thiết kế đồ họa
Các thành phần cơ bản
Layout Design
Styles System
Auto layout
Component & Instance
Variants
Tương tác và hiệu ứng cho prototype

18 20 3.15 20 123.
6

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hoàng Sơn Nguyễn Khắc Cường
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kiểm thử phần mềm
- Tiếng Anh: Software Testing

Mã học phần: SOT357 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động kiểm thử phần mềm:
kiến thức về kiểm thử, quy trình kiểm thử, các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử nhằm mục đích phát
hiện lỗi nâng cao chất lượng phần mềm, các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động. Ngoài ra, người học
được trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào một số giai đoạn của quá trình kiểm thử phần
mềm trên dự án mẫu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học nhận biết được vai trò, tầm quan
trọng và cách thức thực hiện các công việc trong hoạt động kiểm thử phần mềm, từ đó tạo nền tảng
để người học có thái độ nghiêm túc trong việc xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản
phẩm phần mềm. Một mục tiêu khác của môn học nhằm hướng cho người học một công việc cụ thể,
đó là nghề kiểm thử phần mềm sau khi tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, mục tiêu và vai trò của kiểm thử trong vòng đời phát triển phần
mềm hiện đại.
b. Trình bày và áp dụng được các kỹ thuật thiết kế test để tạo bộ Test Case đầy đủ cho yêu cầu kiểm
thử trong dự án hay hệ thống thực tế
c. Ứng dụng được các công cụ cơ bản bao gồm cả công cụ hỗ trợ bởi AI trong phân tích, thiết kế,
kiểm thử phần mềm.
d. Mô tả được nội dung, vai trò và cấu trúc của các tài liệu kiểm thử (Test Plan, Test Case, Test
Report, Bug Report) và xây dựng được một số tài liệu phù hợp.
e. Tham gia hiệu quả vào quy trình kiểm thử của nhóm, thảo luận, phản biện lỗi phần mềm, đưa ra
đề xuất cải tiến dựa trên kết quả kiểm thử, thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong hợp tác nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về phần mềm
- Phần mềm và chất lượng phần
mềm.
- Vòng đời phát triển phần mềm.
- Một số mô hình phát triển phần
mềm.

3 0.23 6.6

2 Tổng quan về kiểm thử phần mềm
- Các định nghĩa về kiểm thử phần
mềm.
- Mục tiêu và tầm quan trọng của
kiểm thử phần mềm.
- Một số khái niệm, thuật ngữ cơ
bản trong hoạt động kiểm thử phần
mềm.

3 0.23 6.6

3 Thiết kế kiểm thử
- Mục đích của việc thiết kế kiểm
thử
- Quy trình thiết kế kiểm thử.
- Các phương pháp kiểm thử phần
mềm.
- Phương pháp kiểm thử hộp đen
(BlackBox Testing)
- Phương pháp kiểm thử hộp trắng
(WhiteBox Testing)

15 15 1.81 15 1 66

4 Các công cụ hỗ trợ kiểm thử
- Kiểm thử tự động
- Một số vấn đề trong kiểm thử tự
động.
- Giới thiệu công cụ quản lý lỗi
- Giới thiệu công cụ kiểm thử tự
động

3 10 0.68 10 1 28.6

5 Kiểm thử giao diện người dùng
- Giới thiệu.
- Kiểm thử thiết kế giao diện.
- Kiểm thử tính thân thiện với
người dùng.

3 0.23 6.6

6 Tài liệu kiểm thử
- Kế hoạch kiểm thử
- Tài liệu đặc tả thiết kế kiểm thử
- Báo cáo kiểm thử

3 5 0.46 10 1 17.6

CỘNG 30 30 3.64 35 3 132
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 35 0.7 35.7
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 35 0.7 35.7
IV Vật tư 3 0.06 3.06
1 Ổ cắm điện Bộ 3 0.06 3.06
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thị Hồng Minh Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường



196

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Corporate Finance

Mã học phần: FIB343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn về tài chính
doanh nghiệp: bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp, xác định vốn kinh doanh, các phương
pháp xác định chi phí, giá thành, doanh thu và lợi nhuận trong kỳ, sử dụng hiệu quả vốn lưu động
trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Học phần Tài chính doanh nghiệp giúp trang bị các kiến thức cơ bản về cách xác định chi phí, giá
thành, doanh thu, lợi nhuận, một số loại thuế doanh nghiệp phải nộp và cách thức bảo toàn vốn của
doanh nghiệp. Thông qua đó người học có thể lập kế hoạch giá thành sản phẩm, lập báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh và lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, phục vụ cho công tác quản lý doanh
nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính doanh nghiệp,
tài sản và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Vận dụng các phương pháp tính khấu hao để xác định mức khấu hao và lập kế hoạch khấu hao
cho từng trường hợp cụ thể.
c. Vận dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm để tính và lập kế hoạch giá thành cho từng
trường hợp cụ thể.
d. Xác định được các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cũng như kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp; Đánh giá được hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan Tài chính doanh nghiệp
Bản chất và chức năng của Tài chính
doanh nghiệp
Tổ chức Tài chính doanh nghiệp
Tài sản và nguồn vốn kinh doanh của
doanh nghiệp

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Quản lý vốn kinh doanh
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố
định
Hao mòn và khấu hao
Phương pháp trích khấu hao và lập kế
hoạch khấu hao tài sản cố định
Vốn lưu động

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Chi phí và giá thành sản phẩm
Khái niệm và phân loại chi phí
Khái niệm và phân loại giá thành
Phương pháp tính và lập kế hoạch giá
thành sản phẩm

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Doanh thu, thuế và lợi nhuận
Doanh thu và thu nhập
Một số loại thuế doanh nghiệp phải nộp
Lợi nhuận, các quỹ trong doanh nghiệp
Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh
doanh và hiệu quả sử dụng vốn

17 1.28 37.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thị Dự Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chuỗi cung ứng
- Tiếng Anh: Supply chain Management

Mã học phần: TRE365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nền tảng kiến thức, kỹ năng quản trị chuỗi cung ứng bao gồm
nguyên lý của quản trị chuỗi cung ứng, cấu trúc chuỗi cung ứng, chiến lược chuỗi cung ứng, tích hợp
chuỗi cung ứng và các chức năng vận hành trong chuỗi cung ứng bao gồm hoạch định, sản xuất, thu
mua và phân phối.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có thể rèn luyện tư duy hệ thống trong
việc phân tích bối cảnh kinh doanh toàn cầu và xu hướng ứng dụng công nghệ trong vận hành chuỗi
cung ứng; từ đó, có thể lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp với đặc điểm kinh doanh, xây
dựng cấu trúc chuỗi cung ứng và thiết lập chính sách vận hành cho các chức năng trong chuỗi cung
ứng đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được nguyên lý đặc trưng của quản trị chuỗi cung ứng: tối ưu hóa hệ thống thay vì tối
ưu hóa cục bộ trong xây dựng chính sách kinh doanh;
b. Phân tích được bối cảnh kinh doanh dưới góc nhìn mang tính hệ thống để lựa chọn chiến lược
chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh;
c. Thiết lập được mô hình chuỗi cung ứng cơ bản, vai trò của các thành viên và các dòng chảy sản
phẩm, thông tin, tài chính trong toàn chuỗi cung ứng bổ trợ cho hoạt động lập kế hoạch kinh doanh;
d. Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng
Khái niệm chuỗi cung ứng
Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
Nội dung quản trị chuỗi cung ứng
Lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tích hợp chuỗi cung ứng và ứng dụng
CNTT trong vận hành chuỗi cung ứng
Hiệu ứng Bullwhip và hậu quả của nó
Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong
Tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài
Vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ vận
hành chuỗi cung ứng tích hợp

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Vận hành chuỗi cung ứng: Hoạch định -
Tạo nguồn - Sản xuất – Phân phối
Dự báo cung – cầu thị trường
Tồn kho trong chuỗi cung ứng
Chiến lược thu mua trong chuỗi cung
ứng
Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean SC)
Mô hình vận tải và phân phối

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng
Mô hình Balanced Scorecard (BSC)
Mô hình SCOR

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Machine Learning/Data Science in Business/Big Data và Ứng dụng
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung môn học bao gồm các kiến thức cơ bản và nâng cao về Machine Learning, Data Science và
Big Data và cách ứng dụng các kiến thức này để giải quyết các bài toán quản lý nhằm đáp ứng nhu
cầu nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về Machine Learning, Data Science và Big Data. Phát triển
kỹ năng phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình dự đoán và áp dụng vào các bài toán thực tế trong kinh
doanh. Khuyến khích tinh thần sáng tạo, tư duy phản biện và tự học hỏi trong lĩnh vực khoa học dữ
liệu và trí tuệ nhân tạo áp dụng cho quản lý.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được sự cần thiết của việc ứng dụng Machine Learning, Data Science và Big Data để
hỗ trợ công tác quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp.
b. Vận dụng được một số kỹ thuật Machine Learning, Data Science và Big Data vào các bài toán
thực tế.
c. Xây dựng được các hệ thống thông tin có ứng dụng Machine Learning, Data Science và Big Data
cho các tổ chức, doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu về Machine Learning và Data
Science

5 0.38 11



203

1.2
1.3

Định nghĩa và vai trò của Machine
Learning và Data Science.
Các lĩnh vực ứng dụng trong kinh doanh
và công nghiệp.
Các loại dữ liệu và cách thu thập dữ liệu

2
2.1

2.2

2.3

Cơ sở lý thuyết Machine Learning
Các thuật toán học có giám sát
(Supervised Learning): Hồi quy tuyến
tính, Hồi quy logistic, Cây quyết định,
Random Forest, SVM, K-NN.
Các thuật toán học không giám sát
(Unsupervised Learning): Phân cụm K-
means, PCA.
Các thuật toán học bán giám sát (Semi-
supervised Learning) và học tăng cường
(Reinforcement Learning).

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Ứng dụng Data Science trong kinh
doanh
Phân tích khách hàng và dự đoán hành
vi khách hàng.
Phân tích rủi ro và quản lý tài chính.
Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản lý
tồn kho.
Marketing và phân tích chiến dịch quảng
cáo

8 20 2.4 0.75 101.
6

4
4.1

4.2

4.3

Giới thiệu về Big Data
Khái niệm Big Data và các đặc trưng
của Big Data (4Vs: Volume, Velocity,
Variety, Veracity).
Các công nghệ và nền tảng Big Data:
Hadoop, Spark, NoSQL databases.
Các công cụ phân tích Big Data: Hive,
Pig, HBase.

4 0.3 8.8

5
5.1

5.2

Tích hợp Machine Learning với Big
Data
Sử dụng Spark MLlib để phát triển và
triển khai các mô hình Machine
Learning trên nền tảng Big Data.
Thực hành với các case study thực tế về
phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng
Machine Learning.

8 10 1.5 0.75 59.6

CỘNG 30 30 4.96 1.5 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Máy tính Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Cường Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập trình kế toán máy (Kế toán máy bằng Access)
- Tiếng Anh: Accounting Software Programming

Mã học phần: MIS6202 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống kế toán thông qua ứng dụng MS Access
từ đó có thể thu thập, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức lý thuyết, thực hành và kỹ năng chuyên sâu để người học có khả
năng ứng dụng MS Access để tổ chức dữ liệu kế toán tại đơn vị kế toán từ việc thiết lập các đối tượng
kế toán, kê khai thông tin số dư đầu kỳ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập các sổ chi
tiết, tổng hợp, các báo cáo theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và vận dụng MS Access để thiết kế chương trình xử lý dữ liệu kế toán.
b. Thực hành hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chương trình MS Access.
c. Cung cấp sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo khác theo yêu cầu từ dữ liệu đã xử lý trên
MS Access.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Quy trình tổ chức dữ liệu kế toán trên
MS Access
Chương trình MS Access
Tạo Cơ sở dữ liệu kế toán trên MS
Access

5 10 0.83 33
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Thiết lập đối tượng và kê khai số dư đầu
kỳ của các đối tượng kế toán
Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh
tế phát sinh

2
2.1
2.2
2.3

Tổ chức hệ thống sổ sách trên MS
Access
Thiết kế sổ Nhật ký
Thiết kế sổ tổng hợp
Thiết kế Sổ chi tiết

7 14 1.16 46.2

3
3.1
3.2

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trên
MS Access
Lập bảng cân đối tài khoản
Lập báo cáo tài chính và báo cáo theo
yêu cầu của người sử dụng.

3 6 0.5 19.8

CỘNG 15 30 2.49 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 66 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Mạnh Cường Nguyễn Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp (HTTTQL)
- Tiếng Anh: Graduation Project

Mã học phần: INT6902 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần chuyên đề tốt nghiệp yêu cầu sinh viên tổng hợp, vận dụng kiến thức chuyên môn của ngành
để xây dựng giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT) giải quyết các vấn đề thực tế, tin học hóa hệ thống
thông tin trong các tổ chức/doanh nghiệp. Nội dung chuyên đề gồm hai hướng chính: Phát triển ứng
dụng - Sinh viên tham gia vào quá trình phát triển các ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ sở thực
tập; Nghiên cứu - Sinh viên tập dượt nghiên cứu theo yêu cầu đặt ra của giảng viên hướng dẫn hoặc
cơ sở thực tập. Đến thời hạn, sinh viên phải hoàn thành báo cáo về kết quả thực hiện chuyên đề và
chương trình ứng dụng.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa được các kiến thức chuyên ngành đã học để thực hiện
một dự án thực tế hoặc vấn đề nghiên cứu được nhiều người quan tâm. Có thể phân tích, tổng hợp, so
sánh các kết quả nghiên cứu đã có, vận dụng kết quả tốt vào giải quyết vấn đề của dự án. Ngoài ra,
học phần còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu, dữ
liệu. kỹ năng làm việc theo nhóm, viết báo cáo và trình bày một vấn đề trọn vẹn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức đã được học trong phát triển ứng dụng hoặc triển khai một giải pháp
CNTT;
b. Tiếp cận các công cụ mới, kiến thức mới, kinh nghiệm giải quyết các bài toán thực tế.
c. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu;
d. Đạt kỹ năng viết báo cáo và trình bày vấn đề trọn vẹn ở mức tốt
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Tìm hiểu tổng quan về đề tài, tổng hợp
tài liệu.
- Hoàn thành đề cương chi tiết đề tài
thực hiện.

15 1.8 15 93

2 - Nghiên cứu, tìm hiểu tổng quan về đề
tài được giao.
- Tổng hợp tài liệu viết chương 1 trong
đề tài.

15 1.8 15 93

3 - Nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức
liên quan đến đề tài.
- Tổng hợp viết chương 2 của đề tài

15 1.8 15 93

4 - Cài đặt thực nghiệm. 45 5.4 45 279
5 - Hoàn thành cài đặt thực nghiệm và

đánh giá kết quả.
30 3.6 30 186

6 - Hoàn chỉnh chương trình.
- Viết báo cáo tổng kết đề tài.

30 3.6 30 186

CỘNG 0 150 18 150 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ
số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 150 3 153
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 150 3 153
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Chí Thành Nguyễn Đình Hưng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Khắc Cường
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

QUẢN LÝ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Khoa học máy tính trình độ Đại học là
lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc
đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Khoa học máy tính
trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động
gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực
tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao
động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào

tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao
động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào
tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại

cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Khoa
học máy tính trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Khoa học máy tính trình độ

Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng

trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Khoa học máy tính trình độ Đại

học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối
đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 348.92 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Khoa học máy tính trình độ Đại học
với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức
đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện
thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Khoa học máy tính ......................................................................................
Mã số: 7480101 ...........................................Áp dụng từ khóa: 66 ..........................................
Trình độ đào tạo: Đại học........................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn ...............................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 07 156.23 185.85 6.84 348.92

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm x 75cm 0.12
3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm x 70cm 0.03
4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x 42cm 0.09
5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm x 42cm 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x 45 cm 0.03
7 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11

8 BTNVL khảo sát hiện tượng
giao thoa ánh sáng cho bởi
khe Youngg. Xác định bước
sóng của tia laser

BKO-060 1.02

9 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

BKE-090 1.02

10 BTNVLKhảo sát các quá
trình động lực học, quá trình
va chạm trên đệm không khí.

BKM 040 1.02

11 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế

BKT 010 1.02
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cặp nhiệt kim loại
12 BTNVLKhảo sát hiện tượng

quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Model BKO-100A 1.02

13 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x cao x sâu)

0.46

14 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
15 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
16 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
17 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
18 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56

19 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC, đường kính
4-6mm, trọng lượng từ 150-250gram, độ dài từ
250-275cm.

23.15

20 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
21 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ Taekwondo 0.56
22 Đích đá size nhỏ (Lamper

kép)
Dụng cụ chuyên dụng môn Võ Taekwondo 0.56

23 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

24 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
25 ESP32 NodeMCU-32S

CH340 Ai-Thinker
Kit Wifi BLE ESP32 NodeMCU-32S CH340
Ai-Thinker được phát triển trên nền Vi điều
khiển trung tâm là ESP32 SoC với công nghệ
Wifi, BLE và kiến trúc ARM mới nhất hiện
nay, kit có thiết kế phần cứng, firmware và
cách sử dụng tương tự Kit NodeMCU
ESP8266, với ưu điểm là cách sử dụng dễ dàng,
ra chân đầy đủ, tích hợp mạch nạp và giao tiếp
UART CH340, thích hợp với các nghiên cứu,
ứng dụng về Wifi, BLE, IoT và điều khiển, thu
thập dữ liệu qua mạng. Thông số kỹ thuật: Nhà
sản xuất: Ai-Thinker Module trung tâm: Ai-
Thinker ESP32-S SPI Flash: 32Mbits
Frequency Range: 2400~2483.5Mhz Bluetooth:
BLE 4.2 BR/EDR Wifi: 802.11 b/g/n/e/i
Support Interface:
UART/SPI/SDIO/I2C/PWM/I2S/IR/ADC/DAC
Nguồn sử dụng: 5VDC từ cổng Micro USB.
Tích hợp mạch nạp và giao tiếp UART CH340
Chuẩn 38 chân cắm 2.54mm, ra chân đầy đủ
module ESP32. Tích hợp Led Status, nút nhấn
IO0 (BOOT) và ENABLE. Kích thước: 25.4 x
48.3mm

30.6

26 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
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27 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ nhật kích
thước 50cm x 45cm

0.03

28 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx 25cm x
15cm

0.03

29 Kìm bấm cáp mạng UTP 2.04
30 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x 4,5cm 0.03
31 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất 450w 0.56
32 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)
0.56

33 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước 1,2m x
đường kính 10cm

0.03

34 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước 30cm x
20cm x 15cm,

0.03

35 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
36 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
37 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
38 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
39 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
40 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên AK 0.03
41 Máy chiếu Mitutoyo 3005F 5.81
42 Máy chủ chạy hệ thống phát

hiện xâm nhập, các dịch vụ
mạng, phân tích lưu lượng
mạng

CPU: 2 x Intel Xeon E5-2696v3 (18 nhân, 36
luồng, xung nhịp cơ bản 2.3 GHz, xung nhịp
Turbo Boost 3.6 GHz)
RAM: 128GB DDR4 ECC (4 x 32GB)
Ổ cứng: 2 x SSD 500GB SATA 6Gbps
Ổ đĩa quang: 1 x DVD-ROM
Card mạng: 2 x 1GbE RJ-45
Khe cắm mở rộng: 2 x PCIe x16, 2 x PCIe x8,
1 x PCIe x4

0.15

43 Máy chủ thực hành lập trình Máy chủ mức cơ bản CPU Intel Xeon, RAM:
32GB, SSD: 512GB

1.53

44 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại thời
điểm mua sắm

424.32

45 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 15.3
46 Máy tính Tính toán chi phí bằng bảng tính. 30.6
47 Máy tính cấu hình cao - Ổ cứng SSD

- Ram 16 GB trở lên
114.24

48 Máy tính chuyên dụng Có thể chạy ảo hóa từ 2 máy trở lên, RAM
16GB, SSD 500GB

3.57

49 Máy tính chuyên dụng cho
Deep Learning

PC Dell XPS 8960 I7-13700 / 2X8GB/ 512GB
M.2 + 2TB HDD/GEFORCE RTX 3060/WIN
11/ OFFICE HS21/XPSI78960W1

404.43

50 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường tại thời 399.84
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điểm mua sắm
51 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
52 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
53 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
54 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03

55 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x 1,0m 0.03
56 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có dây đeo 11.22
57 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

58 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

59 Router Cisco Model 2620XM trở lên 5.1
60 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1
61 Switch Phải có cổng Span port để giám sát các lưu

lượng mạng
9.33

62 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m. Độ dày
3.0cm

0.56

63 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo: Chất liệu
thảm EVA nhập khẩu, cao 3cm, diện tích 12m
x 12m

0.56

64 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm, rộng
3,5cm

+ Dài 6m

0.71

65 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
66 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ
binh

0.15

67 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

68 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
69 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

70 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
71 Wireless Access Point 2.04
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III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Cảm biến BME280 Cái Cảm biến áp suất BME-280 là bản

cảm biến nâng cấp từ BMP085 /
BMP180 / BMP183 dùng để đo nhiệt
độ, độ ẩm và áp suất, tất cả các loại
cảm biến thời tiết và có thể được sử
dụng trong cả hai kiểu truyền tín hiệu
I2C và SPI. THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Gói 2,5 mm x 2,5 mm x 0,93 mm
kim loại nắp LGA Giao diện kỹ thuật
số I2C (lên đến 3,4 MHz) và SPI (3
và 4 dây, lên đến 10 MHz) Cung cấp
điện áp VDD chính cung cấp điện áp
khoảng: 1,71 V đến 3,6 V VDDIO
giao diện điện áp khoảng: 1,2 V đến
3,6 V Dòng tiêu thụ 1,8 UA @ 1 Hz
độ ẩm và nhiệt độ 2.8 UA 1 Hz áp
suất và nhiệt độ 3.6 UA 1 Hz độ ẩm,
áp suất và nhiệt độ UA ở chế độ ngủ
Phạm vi hoạt động -40 ... + 85 C,
0 ... 100% rel. độ ẩm, 300 ... 1100
cảm biến và áp lực cảm biến hPa- Độ
ẩm có thể được kích hoạt một cách
độc lập

2.04

3 Cáp mạng UTP Cat5e Mét Cat 5e 5.1
4 Công tắc B Cái Full white 0.15
5 Đầu bấm dây mạng CAT5e Đầu bấm RJ45 11.22
6 Dây điện Cuộn Cadivi CV4.0 0.05
7 Keo dẫn điện Ống Loại thông thường 0.31
8 LED ĐƠN 5MM Cái Đèn LED đơn, dùng để demo điều

khiển qua Internet
6.12

9 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x 30cm x 7cm

0.56

10 Pin than den Panasonic Cái AAA (R03NT/2SV) 4.08
11 Pin than đỏ Cặp AA (R6DT/4S-V) 3.06
12 Pin tiểu Đôi Loại thông dụng tại thời điểm mua

sắm
1.02

13 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
14 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93
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IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,126.7 4,678.74

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh

viên) 6 153 918

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên) 4.2 358.02 1,503.68

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 1,005.72 4,224.02

4 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 306 1,897.2

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

7 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Khoa học máy tính trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;
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Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Công nghệ thông tin kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính trình độ Đại học,
cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: Khoa học máy tính
-Trình độ đào tạo: Đại học
- Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ thông tin
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Khoa học máy tính theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của
Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Khoa học máy tính.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Khoa học
máy tính trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Khoa học
máy tính.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Phạm Văn Nam

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Thu Thúy
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Khoa học máy tính
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 76 Tổng số tín chỉ: 144
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 57 (128 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 19 (16 tín chỉ)
II. THỰCTIỄNVỀĐỊNHMỨCKINH TẾ - KỸ THUẬTCỦACHƯƠNGTRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo
chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến
thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng
thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có
nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem
xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham
gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí
thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định
được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).
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Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Thu Thúy

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Phạm Văn Nam
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Khoa học máy tính
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 76 Tổng số tín chỉ: 144
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 57 (128 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 19 (16 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về

thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc trong
các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật.



15

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm
theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân
tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của chương
trình cần xây dựng (nếu có).

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo
ngành Khoa học máy tính.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này
chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học
phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng
dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật cho ngành Khoa học máy tính là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm
bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng,
tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa
trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản
ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm
bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành Khoa học
máy tính.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Thu Thúy

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Phạm Văn Nam
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Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Tổng số phiếu thu được trong cuộc khảo sát lấy ý kiến về dự thảo định mức KT-KT của
chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính trình độ đại học là 11 phiếu, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp: 6
- Giảng viên: 5
Về nội dung góp ý chi tiết cho dự thảo của phiếu khảo sát gồm 8 tiêu chí, chia làm hai

nội dung chính gồm hình thức của dự thảo, định mức KT-KT (Định mức lao động, định mức
thiết bị, định mức vật tư, định mức cơ sở vật chất). Các tiêu chí của dự thảo được được đánh
giá đáp ứng 100%, ý kiến khác yêu cầu rà soát lại nâng cao chất lượng giảng dạy và những
hạn chế, thiếu sót của dự thảo về hình thức của dự thảo là không có.

Thống kê kết quả khảo sát ý kiến về dự thảo định mức KT-KT của chương trình đào tạo
ngành Khoa học máy tính trình độ đại học.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
MỨC ĐỘ

Hợp
lý

Không
hợp lý

Góp ý bổ sung (nếu
có)

1. Về hình thức dự thảo
Thuyết minh, định mức lao động, định mức thiết
bị, định mức vật tư, định mức cơ sở vật chất, phụ
lục

100%

Tỉ trọng các phần hợp lý, bám sát yêu cầu của
Thông tư 19/2024/TT-BGDĐT
Trình bày nhìn chung rõ ràng, mạch lạc. 100%
Phụ lục đã được bổ sung minh chứng đến từng
học phần, khá chi tiết, đáp ứng yêu cầu 100%

2. Định mức lao động
Tính toán chi tiết theo giờ giảng lý thuyết, thực
hành, thực tập, đồ án tốt nghiệp.

100%

3. Định mức thiết bị
Đã liệt kê chi tiết các thiết bị. 100%
4. Định mức vật tư
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Đã thống kê đầy đủ. 100%
5. Định mức cơ sở vật chất (01 người học):
Đã nêu cụ thể diện tích, thời gian sử dụng phòng
lý thuyết, phòng máy tính, phòng thực hành, sân
bãi Quốc phòng an ninh và thể chất.

100%

Ghi chú: Phiếu lấy kiến về dự thảo định mức KT-KT của chương trình đào tạo ngành
Khoa học máy tính trình độ đại học được đính kèm trong phần phụ lục 2.

Nhìn chung bản dự thảo định mức KT-KT của chương trình đào tạo ngành Khoa học
máy tính trình độ đại học được đánh giá là phù hợp.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Phạm Văn Nam
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PHỤ LỤC 1: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận

3 0.23 6.6
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thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ
- XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT

2 0.15 4.4
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Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC
TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời

4 0.3 8.8
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kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con
người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong
học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN

2 0.15 4.4
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DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8
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5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện
nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và
gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc
sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4
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6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản

biện
6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ thuật
nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ đúng đắn
phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong cuộc sống hàng
ngày. Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung về mỹ thuật. Chủ đề 2:
Khái quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Chủ đề 4: Phân
tích một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của
mỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ thuật, sơ
lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể loại, màu sắc, tỉ
lệ, bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản liên quan đến môn
học. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể phân tích, hiểu được giá trị của
một tác phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận thức
thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về cái đẹp từ
truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong Mĩ
thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam và
Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái
đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn
đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Một số vấn đề chung về mỹ thuật
Các khái niệm cơ bản
Nguồn gốc của mỹ thuật
Chất liệu của mỹ thuật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4.

Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới
Mỹ thuật nguyên thủy
Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
Mỹ thuật thời Pháp thuộc
Mỹ thuật 1945 - 1975
Mỹ thuật 1975 - Nay

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật tiêu
biểu
Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân tích
một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Mỹ thuật và cuộc sống
Mỹ thuật ứng dụng
Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.
Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh
doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm
việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản
trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn
lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công
tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh
tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục
tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các
trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp
các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm
chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình
kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm, tầm
quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing;
hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu;
các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ
thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh
nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại
sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có
được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý
thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong
kinh doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường vi mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng và
hành vi của người mua
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của
của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của
người mua

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing – mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện

12 0.9 26.4
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3.3.2
3.4

Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần
cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận nghịch
đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc giải
các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình tuyến
tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và phương
pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến
tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của
véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế

10 0.75 22
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Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3
Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác
suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết
thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.

12 0.9 26.4
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Bài tập chương 3.
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương A (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics A

Mã học phần: SOT381 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về Công nghệ thông tin, bao gồm các
chủ đề: Nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử; hệ thống máy tính và hệ điều
hành; mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; bộ ứng dụng trực tuyến Google Apps. Đồng
thời, học phần cũng giới thiệu các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình C.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học
phần cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính.
c. Sử dụng được các phần mềm MS Office, Google Apps trong học tập, nghiên cứu và công việc.
d. Nhận biết bài toán có ứng dụng IoT, Trí tuệ nhân tạo, Blockchain.
e. Sử dụng được ngôn ngữ lập trình C để viết chương trình giải quyết các bài toán đơn giản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản

8 10 1.5 10 59.6
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Biểu diễn và xử lý dữ liệu trong máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành

2 Mạng máy tính, Internet và các công
nghệ tiên tiến
Mạng máy tính và Internet
An toàn bảo mật thông tin
Bộ công cụ Google apps
Công nghệ dạy và học trực tuyến
Các công nghệ tiên tiến (IoT,
Blockchain, Trí tuệ nhân tạo)

6 5 0.9 5 34.2

3 Lập trình cơ bản
Thuật toán, biểu diễn thuật toán
Các kiểu dữ liệu cơ sở
Cú pháp lệnh cơ bản
Hàm trong ngôn ngữ C

16 15 2.55 15 98.2

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Ngoan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử
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Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamentals of Physics 1

Mã học phần: PHY310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực
học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện
tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công
thức cơ bản của vật lý đại cương.
b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết
hoặc từ thực nghiệm.
c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học
các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý
với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CƠ HỌC 12 0.9 26.4
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1.1 Động học
1.1.1 Các khái niệm mở đầu
1.1.2 ác phương pháp xác định vị trí của
chất điểm
1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức
thời, góc);
1.1.4 Tổng hợp véctơ vận tốc và véctơ
gia tốc
1.1.5 Chuyển động thẳng
1.1.6 Bài tập chương 1.1
1.2 Động lực học
1.2.1 Các khái niệm mở đầu
1.2.2 Định luật Newton I, II, và III
1.2.3 Lực quán tính
1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va
chạm đàn hồi, va chạm mềm
1.2.5Định luật hấp dẫn của Newton;
Trọng lượng
1.2.6Lực liên kết
1.2.7Bài tập chương 1.2
1.3 Cơ năng
1.3.1 Các khái niệm mở đầu
1.3.2 Công và công suất
1.3.3 Động năng và định lý động năng
1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định
lý thế năng
1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ
năng
1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ
cấp II
1.3.7 Bài tập chương 1.3
1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học
1.4.1 Ứng suất và biến dạng
1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu
1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý
Pascal
1.4.4 Phương trình liên tục, phương
trình Bernoulli và ứng dụng
1.4.5 Độ nhớt
1.4.6 Bài tập chương 1.4

2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
2.1 Các khái niệm mở đầu
2.2 Các định luật thực nghiệm về chất
khí; Phương trình trạng thái khí lý tưởng
2.3 Bậc tự do.
2.4 Nội năng của khí lý tưởng và khối
khí bất kỳ

7 0.53 15.4
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2.5 Công và nhiệt trong các quá trình
nhiệt động lực học
2.6 Các nguyên lý nhiệt động lực học
2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh
2.8 Chu trình Carnot và định lý Carnot
2.9 Bài tập chương 2

3 ĐIỆN TRƯỜNG
3.1 Các khái niệm mở đầu
3.2 Định luật Coulomb
3.3 Điện trường và đường sức điện
trường
3.4 Điện thông và định lý Ostrogradsky
- Gauss của điện trường
3.5 Thế năng của điện tích điểm trong
điện trường
3.6 Điện thế và hiệu điện thế
3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện,
bán dẫn)
3.8 Bài tập chương 3

7 0.53 15.4

4 TỪ TRƯỜNG
4.1 Dòng điện
4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart
– Laplace
4.3 Từ thông và định lý Ostrogradsky -
Gauss của từ trường
4.4 Định lý Ampere và ứng dụng
4.5 Định luật Ampere
4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall
4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt
từ) và ứng dụng
4.8 Bài tập chương 4

7 0.53 15.4

5 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN
TỪ
5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2 Định luật Lenz
5.3 Hiện tượng tự cảm
5.4 Hệ phương trình của Maxwell
5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ
5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện
tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa,
Nhiễu xạ)
5.7 Bài tập chương 5

6 0.45 13.2

6 LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng
lượng của Planck
6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của

6 0.45 13.2
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Einstein
6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng
6.4 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
6.5 Laser và ứng dụng
6.6 Hiệu ứng đường ngầm
6.7 Bài tập chương 6
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn: Bộ môn Vật lý

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Vật lý đại cương 1
- Tiếng Anh: Fundamental experiments of Physics 1

Mã học phần: PHY311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 -
Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn.
Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật
lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được
dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, trung
thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời
gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt
điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện
động, hiệu điện thế và dòng điện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận
xét các kết quả đo.
d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: cẩn thận, khách
quan và trung thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)



68

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các
bài thí nghiệm
a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý
b) Phương pháp đánh giá điểm học phần
c) Các nội dung hướng dẫn chung trong
quá trình học
d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm,
chuẩn bị bài
e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết
quả đo
f) Đồ thị và vẽ đồ thị
g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí
nghiệm

5

2 Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm
không khí
1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng
1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton I
1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton II
1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật
Newton III
1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo
toàn động lượng trong va chạm mềm
1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét
kết quả đo được so với tính toán bằng lý
thuyết

5 0.45 1 2 21

3 Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo
sát hiện tượng nhiệt điện
2.1 Hiện tượng nhiệt điện
2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý
2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế,
nhiệt kế
2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm
2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng
nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện
phụ thuộc vào nhiệt độ.
2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh
kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 1.15 21

4 Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo
sát Diode bán dẫn
3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn

5 0.45 1 1.2 21
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tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n.
3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc
trưng.
3.3 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường
đặc trưng V-A.
3.5 Thí nghiệm đo các thông số của
diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc
trưng V-A.
3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện
tượng giao thoa ánh sáng và đo bước
sóng nguồn sáng
4.1 Dao động sáng và hiện tượng giao
thoa ánh sáng
4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước
Panme
4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và
xác định các vân giao thoa bởi nguồn
Laser bán dẫn qua cách tử
4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn
Laser
4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2 21

6 Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện
tượng quang điện và đo hằng số Planck
5.1 Hiện tượng quang điện, phương
trình Einstein và các định luật quang
điện
5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng
quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế
hãm Uh với các ánh sáng có bước sóng
khác nhau
5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck
5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí
nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả
giữa thực nghiệm và lý thuyết

5 0.45 1 2.15 21

CỘNG 5 25 2.25 5 8.5 105
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
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2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.9 0.9 0.02 0.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 105 105 2.1 107.1

III Thiết bị Giờ 5 0.1 5.1
1 BTNVL khảo sát hiện tượng

giao thoa ánh sáng cho bởi khe
Youngg. Xác định bước sóng
của tia laser

Giờ 1 0.02 1.02

2 BTNVLKhảo sát các đặc tính
của diode và transitor

Giờ 1 0.02 1.02

3 BTNVLKhảo sát các quá trình
động lực học, quá trình va chạm
trên đệm không khí.

Giờ 1 0.02 1.02

4 BTNVLKhảo sát hiện tượng
nhiệt điện, lấy mẫu nhiệt kế cặp
nhiệt kim loại

Giờ 1 0.02 1.02

5 BTNVLKhảo sát hiện tượng
quang điện ngoài. Xác định
hằng số Planck

Giờ 1 0.02 1.02

IV Vật tư 8.5 0.17 8.67
1 Công tắc B Cái 0.15 0 0.15
2 Dây điện Cuộn 0.05 0 0.05
3 Keo dẫn điện Ống 0.3 0.01 0.31
4 Pin than den Panasonic Cái 4 0.08 4.08
5 Pin than đỏ Cặp 3 0.06 3.06
6 Pin tiểu Đôi 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Văn Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt
Nam XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 17/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Văn Nam
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa
an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 17/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Văn Nam
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
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CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự
nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự 2 2 0.24 8.8
7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ

khí công nghệ cao
2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 17/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
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18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 17/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Văn Nam
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triểnmônĐiền kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từngmôn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Cácmôn
chạy; Cácmôn nhảy; Cácmôn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và tăng
tốc đô ̣sau xuất phát cự ly trung bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
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9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy
lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6
-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra
đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn

2 0.09 0.2 4.4
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bóng chuyền đổi hướng,…)
8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá

bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân.
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)



92

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả
cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với
từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trongmôn cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn. Hướng
dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách
di chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước, giới
thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ thuật di
chuyển đa bước trongmôn cầu lông. Hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào

2 0.09 0.36 4.4
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thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA Giờ 0.55 0.01 0.56
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15KG
4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của
2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng

2 0.09 1 0.05 4.4
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chỗ nước sâu).
12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣

luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài
môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực
tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



107

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A

2 0.09 0.15 4.4
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- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,
ngồi)

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



110

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành KHMT
- Tiếng Anh: INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những khái niệm, các kiến thức căn bản về ngành và hiểu biết tổng
quan về chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (KHMT), giúp cho người học có phương
pháp tiếp cận khi học chuyên sâu về các chuyên ngành trong ngành KHMT, từ đó có những định
hướng cụ thể về kế hoạch học tập, nghiên cứu, trau dồi đạo đức để phát triển nghề nghiệp tương lai
của mình.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên năm thứ nhất ngành KHMT có cái nhìn tổng quan về ngành KHMT và các yêu cầu
liên quan, từ đó có những hiểu biết chung và định hướng chuyên môn phù hợp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được sơ đồ tổ chức, định hướng phát triển của Trường ĐHNT, Khoa CNTT, sơ đồ tổ chức
của Đoàn thanh niên, các hoạt động của các câu lạc bộ của Nhà trường.
b. Trình bày thành thạo chương trình khung và chương trình đào tạo, các hướng đào tạo chuyên
ngành của ngành KHMT. Mô tả được các quy định học vụ tại Khoa và Trường.
c. Hiểu tầm quan trọng của đạo đức và trình bày được các nguyên tắc đạo đức trong học tập, đạo
đức cá nhân và nghề nghiệp.
d. Có kỹ năng tự học và học tập suốt đời.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Hoạt động chung: Khoa CNTT tổ chức
Gặp gỡ tân sinh viên đầu khóa
Giới thiệu về Trường ĐHNT: Lịch sử
hình thành, sứ mạng, tầm nhìn, định
hướng đào tạo, quy mô, các khoa, các
phòng ban, cơ cấu tổ chức,...
Giới thiệu về Khoa CNTT, Các chương
trình đào tạo đại học hiện hành (CNTT,
CNTT đặc biệt, HTTTQL, KHMT). Các
chuyên ngành trong ngành KHMT (Trí
tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu)
Đại diện Đoàn thanh niên, sinh viên, câu
lạc bộ của Khoa CNTT sẽ giao lưu chia
sẻ kinh nghiệm với sinh viên về môi
trường sống và học tập tại Trường
ĐHNT.
Đại diện doanh nghiệp giới thiệu triển
vọng nghề nghiệp của ngành đào tạo.
CVHT sẽ hướng dẫn sinh viên của lớp
đi tham quan khuôn viên trường, thuyết
minh một cách hệ thống các chức năng
của từng phòng của Khoa CNTT và của
các đơn vị liên quan.

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Tổng quan về ngành Khoa học máy tính
Các lĩnh vực ứng dụng KHMT
Các ngành nghề KHMT trong xã hội
Giới thiệu Chương trình đào tạo của
ngành KHMT, các chuyên ngành (Trí
tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu)

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Đạo đức nghề nghiệp
Các chuẩn mực đạo đức cá nhân
Các chuẩn mực đạo đức trong kỹ thuật
Đạo đức trong học tập
Bài tập nhóm (Giải quyết các tình huống
về đạo đức:
- Tình huống đạo đức cá nhân trong học
tập
- Tình huống đạo đức nghề nghiệp trong
làm việc)

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Kỹ năng tự học và học tập suốt đời
Một số phương pháp tự học, phương
pháp học đại học
Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu tài
liệu, cập nhật thông tin, …
Bài tập nhóm: Báo cáo về phương pháp
học đại học theo chủ đề được phân công.

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Nam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn lập trình
- Tiếng Anh: Introduction to Programming

Mã học phần: SOT315 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình máy tính sử dụng ngôn ngữ
lập trình C/C++, bao gồm: giải thuật, quy trình xây dựng một chương trình máy tính, cách tổ chức
chương trình theo hướng cấu trúc; cách tổ chức và quản lý dữ liệu thông qua sử dụng các kiểu dữ liệu
có cấu trúc như kiểu mảng, kiểu chuỗi, kiểu cấu trúc; sử dụng con trỏ.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức và phương pháp giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề
cơ bản thông qua lập trình máy tính, làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần chuyên ngành CNTT
có liên quan đến lập trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thiết kế được một thuật toán ở mức cơ bản.
b. Vận dụng quy trình xây dựng chương trình máy tính và lập trình theo hướng cấu trúc để cài đặt
các bài toán cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.
c. Khai thác và quản lý bộ nhớ ở mức cơ bản thông qua sử dụng con trỏ.
d. Vận dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc (mảng, chuỗi, cấu trúc) để tổ chức dữ liệu và lập trình giải
quyết bài toán cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về lập trình máy tính 6 5 0.9 5 34.2
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1.1
1.2
1.3

Thuật toán và mô tả thuật toán
Quy trình xây dựng một chương trình
máy tính
Hàm và cấu trúc chương trình

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Con trỏ
Giới thiệu về con trỏ
Cách khai báo con trỏ
Các thao tác trên con trỏ
Hàm có đối con trỏ

3 5 0.68 5 27.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mảng một chiều
Giới thiệu về mảng một chiều
Khai báo mảng một chiều
Truy xuất mảng một chiều
Con trỏ và mảng một chiều
Các thao tác trên mảng một chiều

6 5 0.9 5 34.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Mảng nhiều chiều
Giới thiệu về mảng nhiều chiều
Khai báo mảng nhiều chiều
Truy xuất mảng nhiều chiều
Con trỏ và mảng nhiều chiều
Các thao tác trên mảng hai chiều

6 5 0.9 5 34.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chuỗi ký tự
Giới thiệu về chuỗi ký tự
Khai báo và khởi tạo chuỗi ký tự
Con trỏ và chuỗi ký tự
Các thao tác trên chuỗi ký tự

6 5 0.9 5 34.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Kiểu cấu trúc
Giới thiệu về kiểu cấu trúc
Khai báo cấu trúc
Truy cập đến các thành phần của cấu
trúc
Mảng cấu trúc

3 5 0.68 5 27.6

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52
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III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Bích Hằng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập trình Python cho học máy
- Tiếng Anh: PYTHON PROGRAMMING FOR MACHINE LEARNING

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị người học kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong lập trình Python như các biến, kiểu
dữ liệu, hàm, đối số, và giá trị trả về; biểu thức logic; cấu trúc điều kiện; cấu trúc lặp; cấu trúc dữ liệu
phổ biến trong Python như List, Tuple, Set, Dictionary... Người học sẽ được cung cấp kiến thức và
kỹ năng về xử lý ngoại lệ, tìm và sửa lỗi; sử dụng các thư viện của bên thứ ba; phê duyệt và trích rút
dữ liệu với các biểu thức chính quy; mô hình hóa các thực thể thế giới thực với các lớp, đối tượng,
phương thức, và thuộc tính; đọc/ghi tệp tin. Hơn nữa, người học sẽ biết cách đọc dữ liệu từ các nguồn
khác nhau (file CSV, Excel, SQL, v.v) cũng như cách sử dụng các thư viện như Numpy để tính toán
số học và xử lý dữ liệu nhiều chiều, Pandas để phân tích và xử lý dữ liệu có cấu trúc, Matplotlib để
trực quan hóa dữ liệu; phân tích khám phá dữ liệu nhằm phục vụ cho học máy.
3. Mục tiêu:
Người học có thể thiết kế và lập trình các ứng dụng bằng ngôn ngữ Python: Sử dụng các cấu trúc lập
trình cốt yếu như biến, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, và hàm; hiểu và biết cách sử dụng danh
sách/lists, bộ dữ liệu/tuples và từ điển/dictionaries trong chương trình Python... Sinh viên có thể áp
dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với Python; có khả năng sử dụng các thư viện Python phổ
biến cho học máy như NumPy, Pandas, Matplotlib; có khả năng sử dụng Python để phân tích và xử
lý dữ liệu; kết hợp khai thác các thư viện để xây dựng ứng dụng cơ bản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng Python để viết các chương trình đơn giản và phức tạp
b. Nắm vững các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng với Python
c. Sử dụng các thư viện phổ biến trong Python để xử lý dữ liệu
d. Phân tích dữ liệu và trực quan hóa kết quả
e. Áp dụng kiến thức lập trình Python để giải quyết các vấn đề thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về Python
Lịch sử phát triển
Đặc điểm của Python
Cài đặt và sử dụng Python
Các kiểu dữ liệu cơ bản
Biến và toán tử

1.5 2 0.29 2 11.7

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cấu trúc điều khiển
Cấu trúc rẽ nhánh (if-else)
Vòng lặp (for, while)
Hàm và đối số
Phạm vi biến

3 2 0.41 2 15

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Cấu trúc dữ liệu cơ bản trong Python
List
Tuple
Set
Dictionary

3 4 0.59 4 23.4

4
4.1
4.2
4.3

Xử lý ngoại lệ
Khái niệm về ngoại lệ
Các loại ngoại lệ
Xử lý ngoại lệ với try-except

1.5 2 0.29 2 11.7

5
5.1
5.2

Thư viện và module
Cài đặt và sử dụng thư viện
Các thư viện phổ biến trong Python (os,
sys, math, random, re)

1.5 2 0.29 2 11.7

6
6.1
6.2
6.3

Lập trình hướng đối tượng với Python
Lớp và đối tượng
Thuộc tính và phương thức
Kế thừa và đa hình

3 4 0.59 4 23.4

7
7.1
7.2

Đọc/ghi dữ liệu
Đọc/ghi file văn bản
Đọc/ghi dữ liệu CSV, Excel, SQL

1.5 2 0.29 2 11.7

8
8.1
8.2

Xử lý dữ liệu với Numpy, Pandas
Numpy: Tính toán số học và xử lý dữ
liệu nhiều chiều
Pandas: Phân tích và xử lý dữ liệu có
cấu trúc

4.5 4 0.7 4 26.7

9 Trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib 6 4 0.81 4 30
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9.1
9.2

Các loại biểu đồ phổ biến
Tạo biểu đồ với Matplotlib

10
10.1
10.2

Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)
Khái niệm về EDA
Các kỹ thuật EDA phổ biến

4.5 4 0.7 4 26.7

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Nam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập trình hướng đối tượng
- Tiếng Anh: Object Oriented Programming

Mã học phần: SOT331 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng bao
gồm các khái niệm, các tính chất trong lập trình hướng đối tượng, cách tiếp cận bài toán theo hướng
đối tượng; kiến thức của một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để minh họa bài toán theo tư duy
lập trình hướng đối tượng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức giúp người học nắm được các khái niệm trong lập trình hướng đối
tượng, nguyên lý lập trình hướng đối tượng, phương pháp xây dựng một lớp; hiểu được ý nghĩa và
các trường hợp áp dụng kế thừa, nắm được mục đích sử dụng giao diện và lớp trừu tượng trong thiết
kế chương trình, phương pháp hiện thực một số giao diện thông dụng. Bên cạnh đó, học phần trang
bị kỹ năng để SV có khả năng cài đặt bài toán được thiết kế theo hướng đối tượng, kỹ năng tự học,
làm việc nhóm và viết báo cáo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, tính chất trong lập trình hướng đối tượng;
b. Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng;
c. Xây dựng và sử dụng lớp, các thành phần của lớp theo yêu cầu của bài toán;
d. Sử dụng được kỹ thuật thừa kế, tính chất đa hình, lớp trừu tượng khi cài đặt chương trình;
e. Ứng dụng giao diện (interface), thư viện cho các bài toán cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



120

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
- Sơ lược về các phương pháp lập trình
- Một số khái niệm trong lập trình hướng
đối tượng (LT HĐT)
- Các tính chất quan trọng trong LT
HĐT
- Một số ngôn ngữ LT HĐT

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Ngôn ngữ lập trình
- Môi trường lập trình
- Tổng quan về một ngôn ngữ LT HĐT
- Các kiểu dữ liệu cơ bản
- Các lệnh cơ bản
- Hàm/phương thức
- Xử lý ngoại lệ

4 5 0.75 5 29.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Thiết kế chương trình theo hướng đối
tượng
- Cách tiếp cận xây dựng phần mềm
- Một số ký pháp UML
- Cách tìm các lớp
- Thiết kế chương trình

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Lớp và đối tượng
- Định nghĩa lớp, đối tượng
- Phương thức thiết lập, hủy bỏ
- Con trỏ this, thành phần tĩnh
- Cài đặt quan hệ giữa các lớp
- Định nghĩa toán tử trên lớp

8 10 1.5 10 59.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kỹ thuật thừa kế và đa hình
- Lớp cơ sở và lớp dẫn xuất
- Kỹ thuật thừa kế
- Tính đa hình
- Lớp trừu tượng
- Giao diện/giao tiếp (interface)

8 10 1.5 10 59.6

6
6.1
6.2

Xây dựng ứng dụng
- Một số thư viện
- Lập trình với giao diện đồ họa

4 5 0.75 5 29.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 15 0.3 15.3
2 Máy tính Giờ 15 0.3 15.3
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Ngoan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Tiếng Anh: Data Structures and Algorithms

Mã học phần: INS326 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở về kỹ thuật xây dựng, biểu diễn và đánh giá
giải thuật. Phương pháp tổ chức dữ liệu hiệu quả. Các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. Học phần làm
nền tảng cho việc đề xuất các giải thuật mới, ứng dụng giải các bài toán trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về xây dựng và biểu diễn thuật toán; Đánh giá độ phức tạp của thuật toán;
Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng vận dụng các kiểu dữ liệu trừu tượng, các kiểu dữ liệu
cấu trúc phi cấu trúc đặc biệt là cấu trúc cây; Các thuật toán về sắp xếp, tìm kiếm để xử lý dữ liệu cho
các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau, cũng như tiếp thu các học phần liên quan ở bậc đại học
thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá được độ phức tạp các thuật toán.
b. Vận dụng được kiến thức được học tổ chức dữ liệu thích hợp cho các bài toán cụ thể.
c. Lựa chọn thuật toán thích hợp hay thiết kế các thuật toán hiệu năng cao giải quyết các bài toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Thuật toán & Độ phức tạp thuật toán
Thuật toán

4 0.3 8.8
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1.2 Độ phức tạp thuật toán
2
2.1
2.2
2.3

Danh sách
DS liên kết đặc
DS liên kết
Ứng dụng DS: Stack, Queue, Cây hậu tố
Balan

8 8 1.32 8.4 51.2

3
3.1
3.2

Cây
Cây nhị phân tìm kiếm
Cây AVL

8 10 1.5 10.5 1 59.6

4
4.1

4.2

Sắp xếp
Sắp xếp trong
Buble Sort
Select Sort
Insert Sort
Quick Sort
Heap Sort
Sắp xếp ngoài
Natural Merge Sort
Straight Merge Sort

6 8 1.17 8.4 46.8

5
5.1
5.2
5.3

Tìm kiếm
Tìm kiếm tuần tự
Tìm kiếm nhị phân
Bảng băm- Hàm băm

4 4 0.66 4.2 25.6

CỘNG 30 30 4.95 31.5 1 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 31.5 0.63 32.13
1 Máy chủ thực hành lập trình Giờ 1.5 0.03 1.53
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 1 0.02 1.02
1 Đầu bấm dây mạng CAT5e 1 0.02 1.02
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Minh Văn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cơ sở dữ liệu
- Tiếng Anh: Databases

Mã học phần: INS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ. Hiểu được ý nghĩa và vai trò của cơ
sở dữ liệu quan hệ, các phép toán đại số quan hệ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu thông qua
ngôn ngữ SQL. Kiến thức học phần làm tiền đề cho các môn học phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở
dữ liệu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về các mô hình dữ liệu, tập trung vào mô hình dữ liệu phổ biến: Mô hình dữ
liệu quan hệ; Học phần trang bị kiến thức cơ sở toán học của mô hình dữ liệu quan hệ, trên cơ sở đó
người học có thể thiết kế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cho các bài toán liên quan quản lý hệ cơ sở sữ liệu;
Các kiến thức về truy vấn dữ liệu dựa trên các phép toán đại số quan hệ cũng được đề cập, giúp người
học tối ưu hóa các biểu thức truy vấn, tiếp thu các học phần liên quan ở bậc đại học thuận lợi hơn,
nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các tính chất toán học của mô hình dữ liệu quan hệ.
b. Vận dụng các khái niệm cơ sở của mô hình dữ liệu quan hệ để thiết kế cơ sở dữ liệu cho các bài
toán thực tế.
c. Xây dựng các biểu thức Đại số quan hệ; chuyển đổi tương thích thành câu lệnh SQL để truy vấn
dữ liệu.
d. Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu theo các dạng chuẩn của mô hình dữ liệu quan hệ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



126

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

Các khái niệm cơ bản
Khái niệm: Dữ liệu, Tập dữ liệu, CSDL,
Thực thể, thuộc tính, mối liên hệ
Các mô hình dữ liệu
Kiến trúc một hệ CSDL
Hệ quản trị CSDL

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Phép toán đại số quan hệ
Định nghĩa: Miền, Quan hệ, Lược đồ
quan hệ
Các phép toán đại số quan hệ:
Các phép toán logic
Phép chọn
Phép chiếu
Phép kết nối tự nhiên
Phép chia

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phụ thuộc hàm – Hệ tiên đề Armstrong
Định nghĩa phụ thuộc hàm
Định nghĩa bao đóng phụ thuộc hàm
Hệ tiên hề Armstrong
Bao đóng tập thuộc tính, Thuật toán tìm
bao đóng tập thuộc tính
Tính đúng và đầy đủ của hệ tiên đề
Armstrong

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm
Hai tập phuộc hàm tương đương
Tập phụ thuộc hàm tối thiểu
Thuật toán tìm phủ tối thiểu

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Khóa của quan hệ - lược đồ quan hệ
Định nghĩa khóa quan hệ/lược đồ quan
hệ
Thuật toán tìm khóa 1 quan hệ
Thuật toán tìm tất cả các khóa

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Phép phân rã bảo toàn thông tin
Định nghĩa phép phân rã bảo toàn thông
tin
Thuật toán kiểm tra phép phân rã bảo
toàn thông tin

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2

Ngôn ngữ SQL
Câu lệnh Select
Các dạng truy vấn dữ liệu ứng với các
phép toán quan hệ

6 0.45 13.2

8
8.1

Chuẩn hóa CSDL
Ba dạng chuẩn đầu tiên (1NF, 2NF,

9 0.68 19.8
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8.2
8.3

3NF).
Dạng chuẩn BCNF
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn trí tuệ nhân tạo
- Tiếng Anh: Artificial Intelligence

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về Trí tuệ nhân tạo. Các chủ đề chính bao gồm: Tổng
quan, ứng dụng và các lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo; các phương pháp giải quyết vấn đề,
các chiến lược tìm kiếm và thuật giải heuristic; một số phương pháp biểu diễn tri thức cơ bản và kỹ
thuật suy diễn tự động; học máy.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức giải quyết bài toán bằng phương pháp tìm kiếm và lập kế hoạch; các phương pháp
biểu diễn tri thức sử dụng mạng ngữ nghĩa, logic vị từ bậc nhất; khả năng phân tích, vận dụng kỹ thuật
và phương pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo; kỹ năng lập trình để
cài đặt các giải thuật Trí tuệ nhân tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm, kiến thức, kỹ thuật cơ bản liên quan đến trí tuệ nhân tạo
b. Vận dụng được các kỹ thuật tìm kiếm để giải quyết bài toán
c. Vận dụng các phương pháp biểu diễn tri thức trong các tình huống cụ thể
d. Vận dụng các được các phương pháp học máy vào các bài toán thực tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
- Các khái niệm tổng quan

2 0.15 4.4
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- Đối tượng nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu
- Đặc điểm
- Lịch sử phát triển

2 Bài toán và phương pháp tìm kiếm lời
giải
- Tìm kiếm theo chiều rộng: Breath First
Search
- Tìm kiếm

4 6 0.84 34

3 Các kỹ thuật Heuristic
- Kỹ thuật tham lam
- Tìm kiếm leo đồi

4 6 0.84 34

4 Phương pháp tìm kiếm Heuristic
- Tìm kiếm tốt nhất đầu tiên (Best First
Search)
- Giải thuật AT (Algorithm for Tree)
- Giải thuật CMS (Cost Minimization
Search)
- Giải thuật AKT (Algorithm
Knowledgeable for Tree Search)
- Giải thuật A*
- Giải thuật nhánh và cận (Branch and
Bound)

6 9 1.26 51

5 Giải thuật tìm kiếm có lời giải cho trò
chơi
- Kỹ thuật A*
- Kỹ thuật Min-Max
- Kỹ thuật xén tỉa alpha-beta

2 3 0.42 17

6 Biểu diễn và suy luận tri thức
- Phương pháp biểu diễn tri thức và luật
dẫn
- Thuật giải Vương Hạo (Wang Hao)
- Thuật giải Robinson
- Suy diễn tiến
- Suy diễn lùi

6 0.45 13.2

7 Học máy (Machine Learning)
- Giới thiệu về học máy
- Cây định danh: Quinland, Entropy
- Học quy nạp (ILA-Inductive Learning
Algorithm)
- Giải thuật phân lớp Naïve Bayes
- Giải thuật phân cụm K-means
- Mạng neural nhân tạo

6 6 0.99 38.4

CỘNG 30 30 4.95 0 0 192
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Vũ Thịnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kiến trúc máy tính
- Tiếng Anh: Computer Architecture

Mã học phần: NEC321 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kiến trúc, tổ chức máy tính, kiến trúc tập lệnh, mã
lệnh và các phương pháp định địa chỉ của lệnh. Biểu diễn và xử lý dữ liệu số và phi số, hoạt động và
thực hiện chương trình máy tính, cấu trúc và chức năng máy tính.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, bao gồm: tổng quan về hệ thống
máy tính, cấu trúc và tổ chức máy tính, đọc cấu hình của máy tính, khai thác và sử dụng hiệu quả các
loại máy tính; có kiến thức về thiết kế hệ thống máy tính, kiến trúc tập lệnh và tổ chức của máy tính,
hiểu và vận hành máy tính một cách hiệu quả trong lập trình, giải quyết các tình huống của máy tính,
cũng như khả năng tiếp cận để phát triển các hệ máy tính nhúng phục vụ các mục đích chuyên dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích kiến trúc và tổ chức vận hành của hệ thống máy tính và các kỹ thuật tiến
tiến.
b. Nhận diện các thành phần của hệ thống máy tính, đánh giá các thông số kỹ thuật của từng thành
phần trong hệ thống máy tính.
c. Biểu diễn và thực hiện các thao tác trên mã lệnh, địa chỉ, dữ liệu trong máy tính.
d. Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý, lưu trữ và vào ra trong máy tính.
e. Lập trình sử dụng ngôn ngữ máy để thực hiện các quá trình hoạt động máy tính.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về kiến trúc máy tính
Các khái niệm cơ bản
Phân loại máy tính
Sự tiến hóa của máy tính
Hiệu năng hệ thống máy tính
Bài tập

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5

Hê ̣ thống máy tính
Cấu trúc máy tính
Chức năng máy tính
Các thành phần liên kết hệ thống
Bus địa chỉ
Bus dữ liệu
Bus điều khiển
Đọc cấu hình máy tính
Thực hành đọc và lắp ráp máy tính

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
2.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Biểu diễn dữ liêụ và số học máy tính
Các hệ đếm cơ bản
Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
Đại số logic
Biểu diễn số nguyên
Biểu diễn số dấu chấm động
Biểu diễn hệ thống mã
Bài tập

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Bộ xử lý trung tâm
Kiến trúc của bộ xử lý
Tập lệnh
Các phương pháp định địa chỉ
Hoạt động của CPU
Cấu trúc và hoạt động của GPU
Cấu trúc chung các bộ xử lý tiên tiến
Các kỹ thuật xử lý tiến tiến: pipeline,
Superscale,
Hyperthreads, multiprocessor,
multicomputer,…
Thực hiện chương trình
Ngắt (Interrupt)
Bộ xử lý 8088/8086
Lập trình hợp ngữ

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

Hê ̣ thống nhớ
Tổng quan
Phân cấp bộ nhớ

6 0.45 13.2
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Bộ nhớ trong
Bộ nhớ ngoài
RAID
Hệ thống nhớ trên máy PC hiện nay
Bài tập

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hê ̣ thống vào ra
Tổng quan về hệ thống vào ra
Phân loại hệ thống vào ra
Thiết bị ngoại vi
Mô đun vào ra
Giao tiếp giữa máy tính với thiết bị
ngoại vi
Bài tập

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Đồng Lưỡng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ điều hành
- Tiếng Anh: Operating Systems

Mã học phần: INS325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành trên máy
tính: cơ chế quản lý các tiến trình hoạt động đồng thời, cơ chế quản lý bộ nhớ RAM và bộ nhớ ảo,
cách thức tổ chức hệ thống thư mục và tập tin trên bộ nhớ ngoài, cách thao tác trên hệ điều hành mã
nguồn mở.
3. Mục tiêu:
- Tìm hiểu và mô phỏng điều khiển thiết bị của Hệ điều hành.
- Kiến thức cơ bản về Hệ điều hành. Các nguyên lý cơ bản để xây dựng Hệ điều hành,…
- Tìm hiểu các hệ điều hành phổ biến.
- Kỹ năng tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các thành phần, tổ chức của máy tính và công cụ lập trình điều khiển một số thiết
bị.
b. Nắm vững mô hình tổng quát và các thành phần của hệ điều hành, các nguyên lý cơ bản và phân
tích được cách quản lý hệ điều hành như quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, hệ thống file,…
c. Triển khai, sử dụng các hệ điều hành cụ thể.
d. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ điều hành bằng tiếng Anh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Giới thiệu chung
Các thành phần của hệ thống máy tính
Tổ chức phần cứng của máy tính
Khái niệm hệ điều hành
Các dịch vụ do hệ điều hành cung cấp
Giao diện lập trình của hệ điều hành
Quá trình phát triển hệ điều hành
Cấu trúc hệ điều hành
Một số hệ điều hành thông dụng

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quản lý tiến trình
Các khái niệm liên quan đến tiến trình
Luồng
Điều phối tiến trình
Đồng bộ tiến trình
Tắc nghẽn

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Quản lý bộ nhớ
Địa chỉ bộ nhớ và các vấn đề liên quan
Một số cách tổ chức chương trình
Phân chương bộ nhớ
Phân trang bộ nhớ
Phân đoạn bộ nhớ
Bộ nhớ ảo
Các chiến lược thay thế trang
Tình trạng trì trệ tiến trình

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Hệ thống file
Cây tập tin và thư mục
Các phương pháp truy cập file
Các thao tác với file
Cấp phát không gian cho file
Quản lý bộ nhớ trên đĩa
Điều phối đĩa
Hệ thống file FAT

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Hệ điều hành Linux
Tạo máy ảo và cài đặt Linux
Giới thiệu Linux
Giao tiếp trong môi trường Linux
Giới thiệu hệ thống tập tin, thư mục
Quản lý người dùng và tài nguyên

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Thực hiện bài tập cá nhân/nhóm
Mô phỏng các thuật toán quản lý tiến
trình

9 0.68 19.8
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6.3 Mô phỏng các thuật toán quản lý bộ nhớ
Cài đặt máy ảo và hệ điều hành Linux
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Mạng máy tính
- Tiếng Anh: Computer Networks

Mã học phần: NEC329 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức về mạng máy tính, mạng Internet, phân loại mạng, các thành phần
của mạng, giao thức và kiến trúc phân tầng mạng, các mô hình mạng (OSI, TCP/IP). Học phần tập
trung mô tả chức năng và nguyên lý hoạt động của các tầng/lớp của mô hình TCP/IP, hiểu và đọc các
thông số trong các giao thức truyền tải dữ liệu trên mạng Internet. Kỹ thuật và các chuẩn phổ biến cho
mạng cục bộ (LAN) và wireless LAN sẽ được nhấn mạnh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, nguyên tắc hoạt động của hệ thống mạng đa
năng, mạng Internet, phân lớp mạng và các giao thức hình thành kiến trúc mạng. Học phần giúp người
học hiểu các mô hình phân tầng mạng như OSI, TCP/IP; nắm vững chức năng, nguyên lý hoạt động,
các giao thức sử dụng của từng tầng và giao tiếp giữa các tầng trong mô hình TCP/IP. Bằng cách nắm
vững kiến thức trong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng hiểu và áp dụng các khái niệm, nguyên
tắc và công nghệ liên quan đến mạng máy tính. Hơn nữa, môn học cũng nhằm phát triển kỹ năng phân
tích, thiết kế và quản lý mạng máy tính cơ bản cho người học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê và mô tả mô hình mạng, kiến trúc phân tầng mạng và các giao thức
b. Diễn giải và phân tích các giao thức sử dụng trong các tầng/lớp khác nhau của mô hình TCP/IP
c. Giải thích và cài đặt các dịch vụ thiết yếu của tầng Ứng dụng; cấu hình thiết bị mạng cơ bản; lựa
chọn giao thức và cấu hình định tuyến cho mạng quy mô nhỏ và vừa.
d. Phân tích nội dung các thông tin cơ bản của gói tin trên các tầng phục vụ công tác thu thập thông
tin
e. Phân tích, thiết kế và cài đặt các mạng LAN và Wireless LAN quy mô nhỏ với dịch vụ mạng thiết
yếu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30



138

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Mạng máy tính và Internet
Giới thiệu Internet
Thành phần cơ bản mạng
Phân loại mạng máy tính
Giao thức và kiến trúc phân tầng
Độ trễ, mất gói và thông lượng trong
mạng chuyển mạch gói
Lịch sử phát triển của mạng máy tính và
mạng Internet

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tầng Ứng dụng (Application Layer)
Nguyên lý của tầng Ứng dụng
Web và giao thức HTTP
Thư điện tử trên Internet
Dịch vụ tên miền DNS
Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)

4 4 0.66 4 25.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tầng Vận chuyển (Transport Layer)
Giới thiệu
Dồn kênh và phân kênh
Giao thức vận chuyển phi kết nối UDP
Giao thức vận chuyển hướng kết nối
TCP
Kiểm soát tắc nghẽn TCP
Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)

4 4 0.66 4 25.6

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4

Tầng Mạng (Network Layer)
Giới thiệu
Nguyên tắc định tuyến
Giao thức IP (Internet Protocol: IPv4,
IPv6)
Định dạng gói tin
Địa chỉ IPv4
Biên dịch địa chỉ mạng (NAT)
IPv6
Giải thuật định tuyến
Thực hành (Packet Tracer)

8 10 1.5 20 59.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tầng liên kết và Mạng cục bộ (Link
Layer & LANs)
Giới thiệu
Kỹ thuật dò lỗi và sửa lỗi
Liên kết đa truy cập và giao thức

3 4 0.59 6 23.4



139

Mạng cục bộ LAN và công nghệ
Ethernet
Thực hành (Packet Tracer/Wireshark)

6
6.1
6.2
6.3

Tầng Vật lý (Physical Layer)
Môi trường truyền dữ liệu
Thiết bị mạng và thiết lập
Thực hành (Quan sát và bấm dây)

2 4 0.51 4 15 21.2

7
7.1
7.2
7.3

Mạng di động và không dây
Giới thiệu
Đặc tính mạng và mạng không dây
WiFi: 802.11 Wireless LANs
Thực hành (Packet Tracer, Wireshark)

3 4 0.59 8 23.4

CỘNG 30 30 4.96 46 15 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 46 0.92 46.92
1 Kìm bấm cáp mạng UTP Giờ 2 0.04 2.04
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 28 0.56 28.56
3 Router Cisco Giờ 5 0.1 5.1
4 Switch Giờ 9 0.18 9.18
5 Wireless Access Point Giờ 2 0.04 2.04
IV Vật tư 15 0.3 15.3
1 Cáp mạng UTP Cat5e Mét 5 0.1 5.1
2 Đầu bấm dây mạng CAT5e 10 0.2 10.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Nam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán cho học máy
- Tiếng Anh: Mathematics for Machine Learning

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên nền tảng toán học cần thiết để có thể nghiên cứu sâu hơn về học
máy. Các chủ đề bao gồm xác suất, đại số tuyến tính, giải tích ma trận, phân rã ma trận, ước lượng
tham số mô hình, hồi quy tuyến tính và các thuật toán học máy tiêu biểu.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức nền tảng về toán học cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh
vực học máy; Giúp sinh viên phát triển khả năng tư duy logic, trừu tượng và giải quyết vấn đề; Nâng
cao khả năng ứng dụng kiến thức toán học vào thực tế để giải quyết các bài toán học máy; Rèn luyện
cho sinh viên có khả năng đọc, hiểu, nghiên cứu tài liệu tiếng anh chuyên ngành về học máy; Hiểu rõ
các nguyên tắc hoạt động của các thuật toán học máy phổ biến.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các khái niệm toán học cơ bản liên quan đến học máy, bao gồm đại số tuyến tính, giải
tích, thống kê và xác suất.
b. Hiểu rõ các nguyên tắc hoạt động của các thuật toán học máy phổ biến như linear regression,
logistic regression, phân loại sử dụng Support Vector Machines.
c. Có khả năng áp dụng các thuật toán học máy vào thực tế để giải quyết các bài toán cụ thể.
d. Có kỹ năng tự nghiên cứu, đọc hiểu tài liệu liên quan đến học máy bằng tiếng Anh;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Đại số tuyến tính
Giải hệ các phương trình tuyến tính
Ma trận
Không gian vector, Affine
Tổ hợp tuyến tính, kho ̂ng gian sinh
Hạng của ma trạ ̂n
Biễu diễn vector trong các hẹ ̂ cơ sở khác
nhau
Trị rie ̂ng và vector rie ̂ng
Chéo hoá ma trạ ̂n
Phép nhân ma trận
Ánh xạ tuyến tính
Độ lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính
Bài tập

3 3 0.5 1.05 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Hình học giải tích
Chuẩn
Inner Products
Độ dài của Vector
Hẹ ̂ trực chuẩn, ma trạ ̂n trực giao, hình
chiếu trực giao
Phép xoay
Bài tập

3 3 0.5 1.05 19.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phân rã ma trận
Định thức, vết
Phân rã Cholesky
Phân tích ma trận sử dụng SVD,
Xấp xỉ ma trận
Bài tập

3 3 0.5 1.05 19.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Giải tích ma trận
Đạo hàm riêng và Gradient
Đạo hàm bậc cao
Gradient của hàm trả về mọ ̂t số vo ̂
hướng
Gradient của hàm trả về vector
Tính chất quan trọng của gradient
Gradient của các hàm số thu ̛ờng gạ ̆p
Bảng các gradient thu ̛ờng gạ ̆p
Kiểm tra gradient
Backpropagation và Automatic
Differentiation

6 6 0.99 1.05 38.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Xác suất và Phân phối xác suất
Xây dựng không gian xác suất
Định lý Bayes
Phân phối Gauss
Mọ ̂t vài pha ̂n phối thu ̛ờng gạ ̆p khác

3 3 0.5 2 19.2
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6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Ước lượng tham số mô hình và tối ưu
Ước lượng hợp lý cực đại
Ước lượng hậu nghiệm cực đại
Tối ưu sử dụng Gradient Descent
Tối ưu lồi
Bài tập

3 3 0.5 1.05 19.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Hồi quy tuyến tính
Đặt vấn đề
Bayesian Linear Regression
Xa ̂y dựng và tối u ̛u hàm mất mát
Cài đặt thuật toán
Bài tập

3 3 0.5 1.05 19.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Thuật toán phân loại Support Vector
Machines
Định nghĩa siêu phẳng
Thuật toán SVM cơ bản
Dual Support Vector Machine
Các kernel cho dữ liệu phi tuyến
Bài tập

3 3 0.5 1.05 19.2

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Hồi quy logistic
Đặt vấn đề
Hàm mất mát và phu ̛ơng pháp tối u ̛u
Cài đặt thuật toán
Tính chất của hồi quy logistic
Một số bài toán tiêu biểu.
Bài tập

3 3 0.5 1.05 19.2

CỘNG 30 30 4.99 10.4 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 10.4 0.21 10.61
1 Máy chiếu Giờ 1.4 0.03 1.43
2 Máy tính Giờ 9 0.18 9.18
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hải Triều

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế Web
- Tiếng Anh: Web Design

Mã học phần: SOT347 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Internet và dịch vụ web. Người học được
rèn luyện khả năng phân tích, thiết kế và vận dụng kỹ năng lập trình để xây dựng website tĩnh sử dụng
các công nghệ HTML, CSS, JavaScript, có khả năng sử dụng kết hợp với các thư viện và framework
phổ biến trong các bài toán thực tế một cách hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm chủ công nghệ để có thể thiết kế và
phát triển ứng dụng web tĩnh dựa trên nền tảng công nghệ web hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Ghi nhớ các kiến thức cơ bản về Internet và World Wide Web
b. CLO2: Xác định và vận dụng ngôn ngữ HTML để xây dựng nội dung trang Web.
c. CLO3: Xác định và vận dụng ngôn ngữ định dạng CSS định dạng, xây dựng giao diện cho trang
web.
d. CLO4: Vận dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript và thư viện jQuery điều khiển sự kiện (các tương
tác của người dùng) trong trang web.
e. CLO5: Vận dụng framework để tăng tính tương tác của trang web trên các thiết bị khác nhau.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Internet và World Wide 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3
1.4

Web
Khái niệm Internet và World Wide Web
Các thành phần của web
Mô hình tương tác Client-Server trong
ứng dụng web
Quy trình thiết kế website

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Ngôn ngữ HTML
Khái niệm ngôn ngữ HTML
Phần tử đánh dấu HTML
Cấu trúc của trang web viết bằng HTML
Sử dụng các thẻ HTML cơ bản xây dựng
nội dung trang web

6 6 0.99 6 38.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ngôn ngữ CSS
Khái niệm CSS
Các thành phần CSS
Đơn vị giá trị thuộc tính CSS
Khai báo và áp dụng CSS
Sử dụng các thuộc tính CSS cơ bản định
dạng trang web

8 8 1.32 8 51.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Ngôn ngữ JavaScript
Khái niệm điều khiển hoạt động của
trang web phía người dùng.
Nhúng mã JavaScript vào trang HTML
Các khai báo và cấu trúc điều khiển
trong JavaScript
Quản lý lỗi
Hàm
Đối tượng
Khai báo và xử lý sự kiện
DOM (Document Object Model)
Sử dụng thư viện jQuery tối ưu hóa code
JavaScript

8 8 1.32 8 51.2

5
5.1
5.2
5.3

Boostrap
Khái niệm Bootstrap
Nhúng Bootstrap vào trang HTML
Sử dụng các class Bootstrap cơ bản thiết
kế giao diện trang web đáp ứng cho
nhiều loại thiết bị

6 8 1.17 8 46.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án cơ sở ngành
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INT6203 Số tín chỉ: 3 (4LT+86TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần đồ án cơ sở ngành yêu cầu sinh viên biết cách vận dụng kết hợp các kiến thức và kỹ năng
đã được trang bị trong các học phần cơ sở để phân tích, thiết kế các giải thuật, tổ chức và thiết kế dữ
liệu cho các bài toán cụ thể. Cài đặt bài toán cụ thể thành một chương trình hoàn chỉnh.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên củng cố lại những kiến thức và kỹ năng lập trình cơ sở tạo tiền đề cho việc
học tốt các học phần chuyên ngành. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự
đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu, dữ liệu; kỹ năng viết báo cáo và trình bày một vấn đề trọn
vẹn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu phục vụ giải quyết bài toán;
b. Phân tích, chọn lựa cấu trúc dữ liệu, thuật toán phù hợp với bài toán đặt ra;
c. Vận dụng được kiến thức lập trình cơ sở để cài đặt bài toán đặt ra;
d. Viết báo cáo và trình bày vấn đề trọn vẹn ở mức khá.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ban chủ nhiệm chương trình hướng dẫn
SV chuẩn bị cho quá trình thực tập

4 0.3 8.8

2 Tổng quan về đề tài 8 0.72 8 33.6
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- Lập đề cương chi tiết đề tài.
- Tổng hợp tài liệu.

3 Phân tích thiết kế bài toán
- Kiến thức nền tảng liên quan đề tài
- Cấu trúc dữ liệu lưu trữ.
- Giải thuật thực hiện.

26 2.34 26 109.
2

4 Cài đặt bài toán
- Cài đặt các yêu cầu đề tài đặt ra.
- Đánh giá kết quả.

40 3.6 40 168

5 Viết báo cáo tổng kết đề tài 12 1.08 12 50.4
CỘNG 4 86 8.04 86 0 370

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 8.1 8.1 0.16 8.26
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 8.1 8.1 0.16 8.26
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 361.2 370 7.4 377.4
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 361.2 361.2 7.22 368.42

III Thiết bị Giờ 86 1.72 87.72
1 Máy tính Giờ 86 1.72 87.72
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Ngoan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An ninh mạng
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng về một hệ thống mạng an toàn, về các nguy cơ
tấn công và xâm nhập mạng; nguyên lý của các kỹ thuật an ninh mạng; kiến thức về các kỹ thuật,
công cụ phân tích các lỗ hổng trong hệ thống mạng; vai trò của mã hóa dữ liệu trong an toàn thông
tin và truyền tin trên mạng; các kỹ thuật bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS, VPN,..; một
số kỹ thuật trong bảo mật ứng dụng: truy cập từ xa an toàn, bảo mật email,…
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được nguyên nhân của các cuộc tấn công mạng, đặc điểm
của các lỗ hổng mạng, nguyên lý các kỹ thuật an ninh mạng, cách thức phân tích một số lỗ hổng trong
hệ thống mạng, hiểu được vai trò của mã hóa dữ liệu và đặc điểm một số thuật toán mã hóa cơ bản,
hiểu được cơ chế hoạt động của một số giải pháp bảo mật hạ tầng mạng, hiểu được một số kỹ thuật
trong bảo mật ứng dụng. Trang bị kỹ năng để SV có khả năng cài đặt và cấu hình một số giải pháp
bảo mật như ACL, Firewall, IDS/IPS và một số công cụ phân tích lỗ hổng, tự học các công cụ bảo
mật khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ trong an toàn mạng; Trình bày được nguyên nhân tấn
công mạng và các đặc điểm cơ bản của các lỗ hổng trong hệ thống mạng; Trình bày được đặc điểm
và vai trò các giải pháp phát hiện và phòng chống tấn công và xâm nhập mạng; Trình bày được vai
trò của mã hóa dữ liệu, đặc điểm và thuật toán của một số giao thức mã hóa phổ biến;
b. Sử dụng được một số kỹ thuật và công cụ phân tích lỗ hổng trong hệ thống mạng;
c. Xây dựng được mạng với các giải pháp bảo mật như ACL, Firewall, IDS/IPS và bảo mật ứng
dụng;
d. Đánh giá và lựa chọn giải pháp an ninh mạng phù hợp cho các mạng thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về bảo mật mạng
- Tổng quan về bảo mật mạng máy tính
- Phân loại các lỗ hổng bảo mật
- Các kiểu tấn công mạng
- Các giải pháp phát hiện và phòng
chống tấn công mạng

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mã hóa
- Tổng quan về mã hóa
- CÁc nguyên tắc mã hóa cổ điển và
thuật toán
- Các nguyên tắc mã hóa đối xứng và
thuật toán
- Các nguyên tắc mã khóa công khai và
thuật toán
- Hàm băm và giải thuật

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Các công cụ phân tích và đánh giá an
ninh mạng
- Giám sát kết nối và cổng
- Quét mạng
- Sniffing
- Quét lỗ hổng

3 10 1.13 1.1 48.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Bảo mật hạ tầng mạng
- Giới thiệu
- Chính sách an toàn mạng
- Firewall
- VPN
- VLAN
- NAT
-IDS/IPS

8 10 1.5 1.1 59.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

An ninh ứng dụng
- Truy cập từ xa an toàn
- Bảo mật web
- Bảo mật email
- SSl/TLS
- HTTPS

7 10 1.43 1.1 57.4

CỘNG 30 30 4.97 3.3 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 3.3 0.07 3.37
1 Máy chủ chạy hệ thống phát

hiện xâm nhập, các dịch vụ
mạng, phân tích lưu lượng
mạng

Giờ 0.15 0 0.15

2 Máy tính chuyên dụng Giờ 3 0.06 3.06
3 Switch Giờ 0.15 0 0.15
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Cấn Thị Phượng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê máy tính
- Tiếng Anh: Computational Statistics

Mã học phần: INS335 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở và kỹ thuật xử lý, phân tích dữ liệu thống kê
bằng ngôn ngữ R.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có tiếp cận ngôn ngữ R làm công cụ
xử lý các bài toán thống kê; nhắc lại các kiến thức toán học về các đối tượng, phương pháp thống kế
làm nền tảng cho việc ứng dụng giải quyết bài toán phân tích, xử lý dữ liệu cho các bài toán trong các
lĩnh vực khác nhau, cũng như tiếp thu các học phần liên quan ở bậc đại học thuận lợi hơn, nâng cao
năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng, tính toán được các bài toán đã được học trong học phần Xác suất-Thống kê bằng máy
tính trên ngôn ngữ R.
b. Lập trình được với các gói thông dụng ngôn ngữ R để xử lý và phân tích, đánh giá dữ liệu trên cơ
sở thống kê học.
c. Có kỹ năng tổng hợp, mở rộng ngôn ngữ R để giải quyết các bài toán nâng cao thuộc lĩnh vực
Khoa học dữ liệu, Khai phá dữ liệu, Học máy,..
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu ngôn ngữ R
Ngôn ngữ R?

4 0.3 8.8
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1.2
1.3

Các đối tượng cơ bản trong R
Các câu lệnh, packages thông dụng

2
2.1
2.2
2.3

Thống kê học
Chức năng thống kê, các khái niệm cơ
bản
Các kỹ thuật lấy mẫu
Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng đồ thị

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3

Tóm tắt dữ liệu
Các đại lượng đo lường mức độ tập
trung dữ liệu
Các đại lượng đo lường mức độ phân tán
dữ liệu
Ứng dụng của thống kê mô tả

6 5 0.9 5 34.2

4
4.1
4.2

Xác suất
Các khái niệm xác suất cơ bản
Cách xử lý các khái niệm xác suất bằng
R

2 5 0.6 5 25.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Biến ngẫu nhiên & phân phối xác suất
Biến ngẫu nhiên, phân loại
Phân phối xác suất
Các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên
Phân phối xác suất rời rạc
Phân phối xác suất liên tục
Phân phối xác suất của đại lượng ngẫu
nhiên 2 chiều

4 5 0.75 5 29.8

6
6.1
6.2
6.3

Ước lượng
Lý thuyết mẫu
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng

4 5 0.75 5 29.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Kiểm định giả thuyết thống kê
Phương pháp kiểm định
Kiểm định giả thuyết cho trường hợp 1
mẫu
Kiểm định giả thuyết cho trường hợp 2
mẫu
Kiểm định chi bình phương

4 5 0.75 5 29.8

8
8.1
8.2

Tương quan & hồi qui
Tương quan
Hồi qui

4 5 0.75 5 29.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (CN thông tin)
- Tiếng Anh: English for Information Technology

Mã học phần: SOT375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) kiến thức tiếng Anh về
chuyên ngành bao gồm: nghề nghiệp, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, giao diện đồ họa người dùng,
đa phương tiện, Internet, website, xu hướng CNTT trong tương lai…Sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết liên quan đến các chủ đề trên với tình huống được đặt ra tại các công
ty CNTT.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên chuyên ngành CNTT tích lũy các kiến thức và kỹ năng cần thiết (từ vựng, nghe, giao
tiếp…) để làm việc trong môi trường CNTT (các nhóm phần mềm với nhiều thành viên trong một
công ty nước ngoài, một dự án gia công CNTT đòi hỏi sự giao tiếp, thảo luận trực tiếp với khách hàng
nước ngoài,…)
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định các kiến thức cơ bản về môi trường làm việc CNTT.
b. Thảo luận các tài liệu tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực CNTT ở mức cơ sở ngành một cách
nhanh chóng.
c. Sử dụng và phát âm chuẩn các thuật ngữ tiếng Anh trong CNTT.
d. Trình bày súc tích các ý tưởng khi viết báo cáo chuyên ngành bằng tiếng Anh
e. Giải quyết bài tập tình huống, hợp tác cùng làm việc nhóm, đồng thời nâng cao thái độ làm việc
chuyên nghiệp khi làm việc tại các công ty CNTT sử dụng tiếng Anh
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Computer users 8 0.6 17.6
2 Computer architecture 8 0.6 17.6
3 Computer applications 6 0.45 13.2
4 Operating systems 6 0.45 13.2
5 Graphical user interfaces 4 0.3 8.8
6 Multimedia 4 0.3 8.8
7 Websites 4 0.3 8.8
8 Các chủ đề mở rộng (của các nhóm) 5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Thanh Ngà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ họa và xử lý ảnh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về các giải thuật hiển thị, biến đổi đối tượng đồ họa cơ sở
trong không gian 2D-3D. Các thuật toán tô màu, thuật toán xén hình. Các phương pháp biểu diễn đối
tượng 3 chiều. Học phần còn giới thiệu cho người học về phương pháp số hóa ảnh và các cấu trúc
khác nhau khi biểu diễn một ảnh, từ đó có thể xác định các phương pháp xử lý ảnh cơ bản nhằm làm
rõ ảnh, xác định thông tin trên ảnh, tách các đổi tượng quan trọng trên ảnh, và biểu diễn đường biên
của chúng theo phương pháp mã hóa.
3. Mục tiêu:
Với kiến thức kỹ thuật độ và kỹ năng lập trình được củng cố, người học có thể minh họa các thuật
toán của Cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật lập trình, toán rời rạc với các đối tượng cụ thể trên màn hình giao
diện đồ họa. Người học có thể lập trình đồ họa xử hình ảnh, mô phỏng mô hình đồ họa thực tế ảo,
game và vận hành các hệ thống đồ họa trực quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được quy trình xử lý đồ họa trên máy tính
b. Vận dụng được các giải thuật đồ họa cơ bản trong không gian 2D
c. Vận dụng được các giải thuật đồ họa cơ bản trong không gian 3D
d. Trình bày các phương pháp xử lý đường biên, phân vùng ảnh và xử lý hình thái nhị phân
e. Xây dựng một ứng dụng tích hợp các phương pháp xử lý ảnh cơ bản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các đối tượng đồ họa cơ sở
Các giải thuật sinh đường thẳng : DDA,
Bresenham, Midpoint
Các giải thuật sinh đường tròn:
Bresenham, Midpoint
Giải thuật sinh Ellipse: Bresenham,
Midpoint
Giải thuật sinh ký tự
Giải thuật sinh đa giác
Giải thuật tô màu theo đường biên, dòng
quét

5 6 0.92 36.2

2 Các phép biến đổi trong đồ họa hai
chiều
Các phép biến đổi 2D: tịnh tiến, tỷ lệ,
quay, biến dạng
Phương pháp kết hợp các phép biến đổi
Các tính chất của phép biến đổi Affine
Ma trận đồng nhất và phép biến đổi

4 3 0.57 21.4

3 Hiển thị các đối tượng hai chiều
Quy trình hiển thị đối tượng 2D
Các thuật toán xén đoạn thẳng: Cohen-
Sutherland, Liang-Barsky
Thuật toán xén đa giác: Sutherland
Hodgman, Weiler-Atherton

4 6 0.84 34

4 Giới thiệu đồ họa ba chiều
Giới thiệu đồ họa 3D
Các phương pháp biểu diễn đối tượng
3D
Các phép biến hình đối tượng 3D
Vấn đề khử đối tượng khuất

4 6 0.84 34

5 Cấu trúc ảnh số và kỹ thuật tiền xử lý
ảnh
Ảnh, các thông số trên ảnh, phương
pháp số hóa ảnh
Biểu diễn thông tin trên ảnh
Xử lý tích chập ảnh với mặt nạ
Xử lý ảnh trong miền tần số

4 3 0.57 21.4

6 Phương pháp phát hiện đường biên và
phân vùng ảnh
Phương pháp đạo hàm bậc 1
Phương pháp đạo hàm bậc 2

4 3 0.57 21.4
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Phương pháp phân ngưỡng
Phương pháp phân chia hợp nhất

7 Xử lý hình thái nhị phân
Phép toán ăn mòn
Phép toán giãn nở
Phép toán mở
Phép toán đóng

5 3 0.65 23.6

CỘNG 30 30 4.96 0 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đoàn Vũ Thịnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ hỗ trợ quyết định
- Tiếng Anh: DECISION SUPPORT SYSTEM

Mã học phần: INS305 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung môn học bao gồm các kỹ thuật giải các bài toán hỗ trợ ra quyết định; kiến trúc cơ bản và
các thành phần của một hệ hỗ trợ quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý và kinh
doanh của các tổ chức, doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ thuật xây dựng các loại mô hình phân tích dữ liệu để giúp
người học xây dựng được các hệ hỗ trợ quyết định đáp ứng công tác quản lý của các nhà quản trị. Học
phần còn cung cấp các công cụ phân tích và mô hình hóa dữ liệu hỗ trợ quá trình ra quyết định thuộc
các lĩnh vực đa dạng khác nhau trong các tổ chức, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau
này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được kiến trúc, sự cần thiết của một hệ hỗ trợ quyết định; các thành phần cơ bản của
một hệ hỗ trợ quyết định hỗ trợ công tác quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp.
b. Vận dụng được một số kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định vào các bài toán thực tế.
c. Xây dựng được các hệ hỗ trợ ra quyết định cho các tổ chức, doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu HHTRQĐ
Định nghĩa HHTQĐ

5 0.38 11



161

1.2
1.3
1.4
1.5

Các đặc trưng cơ bản của HTTT
Kiến trúc chung của HHTQĐ
Các đặc trưng cơ bản của HHTQĐ &
Phân loại
Phạm vi ứng dụng

2
2.1
2.2
2.3

Các loại Mô hình Hỗ trợ ra quyết định
Mô hình & các vấn đề liên quan
Xây dựng mô hình trong HHTRQĐ
Hệ quản trị mô hình

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Các công cụ phân tích DL & Mô phỏng
Phân tích dữ liệu ra quyết định
Cây quyết định & Bảng quyết định
Phân tích độ nhạy
Phân tích tương quan & Dự báo
Các phương pháp tìm kiếm
Mô phỏng

8 20 2.4 10 101.
6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phát triển HHTRQĐ
Các phương pháp phát triển HHTRQĐ
Nền tảng phát triển các HHTRQĐ
Nhân sự phát triển HHTRQĐ
Xu thế xây dựng HHTRQĐ Kinh doanh

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Các Xu hướng phát triển của HHTRQĐ
Hệ Thống Thông Tin Doanh Nghiệp &
Hệ Thống BI
Quản trị tri thức & Các hệ thống Quản
trị tri thức đặc biệt.

8 10 1.5 20 59.6

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập trình thiết bị nhúng
- Tiếng Anh: Programming embedded devices

Mã học phần: SOT345 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức để lập trình xây dựng ứng dụng trên các hệ thống nhúng
(các thiết bị thông minh) ứng dụng trong thực tế cuộc sống hiện đại. Học phần gồm các nội dung gồm:
Kiến trúc phần cứng hệ nhúng, hệ thống nhúng trong IoT; Lập trình cho hệ nhúng sử dụng dòng vi
điều khiển 8 bit AVR; và phần giới thiệu cho lập trình trên hệ nhúng dùng vi điều khiển hiệu năng
cao ARM/EPIC, để thu nhận dữ liệu từ các thiết bị cảm biến, điều khiển các thiết bị chấp hành và thực
hiện các công việc tính toán, giao tiếp với thiết bị khác và truyền thông qua mạng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, mối liên quan giữa IoT, và
hệ thống nhúng, kiến trúc phần cứng và phát triển phần mềm cho các hệ thống nhúng. Cụ thể là, phát
triển các hệ thống nhúng dựa trên 2 dòng vi điều khiển AVR và ARM. Ứng dụng thiết kế và xây, dựng
một số hệ thống nhúng áp dụng vào các bài toán thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và một số ứng dụng của hệ thống nhúng trong thực tế.
b. Trình bày mối liên hệ giữa hệ thống nhúng và IoT
c. Mô tả được các thành phần và nguyên lý hoạt của chúng trong hệ nhúng
d. Nắm vững kiến trúc phần cứng và tập lệnh của vi điều khiển AVR, ARM
e. Lập trình thu nhận dữ liệu từ môi trường (làm việc với các sensor), điều khiển thiết bị chấp hành
và truyền thông trên Kit phát triển sử dụng AVR (Arduino)
f. Lập trình thu nhận dữ liệu từ môi trường, điều khiển thiết bị chấp hành và truyền thông trên Kit
phát triển sử dụng ARM (STM32Fx)
g. Thiết kế, triển khai một hệ thống nhúng ứng dụng trong thực tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về Hệ thống nhúng
Khái niệm và các đặc điểm hệ thống
nhúng
Kiến trúc và các thành phần hệ thống
nhúng
Các yêu cầu thiết kế hệ nhúng
Các ứng dụng hệ thống nhúng
Hệ thống nhúng trong IoT

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các thành phần cơ bản hệ thống nhúng
Vi điều khiển và kiến trúc tập lệnh
Thiết bị cảm biến, chấp hành
Bộ chuyển đổi tương tự - số
Các chuẩn giao tiếp vi điều khiển –
ngoại vi

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Nhập môn lập trình nhúng trên Kit phát
triển Arduino
Giới thiệu Kit phát triển Arduino và lập
trình
Lập trình vào ra căn bản trên chân GPIO
Lập trình giao tiếp nối tiếp với ngoại vi
Lập trình điều khiển động cơ
Lập trình ngắt trên Arduino
Lập trình giao tiếp mạng

10 15 2.1 15 4 85

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Lập trình trên vi điều khiển hiệu năng
cao ARM
Giới thiệu vi điều khiển ARM và Kit
phát triển STM32Fx
Kiến trúc và tập lệnh ARM
Lập trình trên chân GPIO
Lập trình giao tiếp nối tiếp với ngoại vi
Lập trình điều khiển động cơ
Lập trình ngắt trên STM32Fx
Lập trình giao tiếp mạng
Làm việc với các bộ định thời

10 15 2.1 15 4 85

CỘNG 30 30 4.96 30 8 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 ESP32 NodeMCU-32S CH340

Ai-Thinker
Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 8 0.16 8.16
1 Cảm biến BME280 Cái 2 0.04 2.04
2 LED ĐƠN 5MM Cái 6 0.12 6.12
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Cường Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Tiếng Anh: Database Management System

Mã học phần: INS339 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học về nguyên lý của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL); Cách sử
dụng ngôn ngữ SQL, xây dựng và quản lý được một cơ sở dữ liệu quan hệ trên SQL Server; Quản trị
và phát triển các hệ thống đã có, đồng thời khắc phục các sự cố và giải quyết các vấn đề phát sinh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình và sử dụng hệ quản trị cơ sở
dữ liệu SQL Server trong việc quản trị CSDL của các hệ thông thông tin quản lý.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được vai trò, chức năng của một hệ quản trị CSDL và cài đặt được hệ quản trị cơ sở dữ
liệu SQL Server.
b. Sử dụng thành thạo các câu truy vấn SQL.
c. Xây dựng và thiết kế được một CSDL quan hệ trên SQL Server.
d. Lập trình cơ sở dữ liệu ở mức cơ bản với các đối tượng: Type, Store Procedure, Function, Trigger
và User trên SQL Server
e. Thực hiện thành thạo các biện pháp bảo mật và an toàn CSDL.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về hệ quản trị CSDL
Một số khái niệm

6 0.45 13.2
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Lợi ích của việc sử dụng HQTCSDL
Đặc điểm của một HQTCSDL
Xử lý câu hỏi truy vấn
Quản trị giao dịch
Quản lý lưu trữ
Kiến trúc của một HQTCSDL
Chức năng của HQTCSDL
Các giai đoạn phát triển của một
HQTCSDL

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quản lý và khai thác CSDL
Thao tác trên CSDL
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
Tạo và sử dụng chỉ mục (Index)
Tạo và sử dụng khung nhìn (View)

10 15 2.1 15 85

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Ngôn ngữ SQL nâng cao
Khai báo và sử dụng biến trong SQL
Cấu trúc điều khiển trong SQL
Thủ tục lưu trữ
Hàm do người dùng định nghĩa
Trigger và cài đặt ràng buộc dữ liệu
Các loại transaction và ứng dụng

10 10 1.65 10 64

4
4.1
4.2
4.3
4.4

An toàn và bảo mật CSDL
Quản trị quyền người dùng.
Bảo mật trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Bản sao dữ liệu, sao lưu và phục hồi.
Hoạch định tác vụ quản trị

4 5 0.75 5 29.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển ứng dụng Web
- Tiếng Anh: Web Application Development

Mã học phần: SOT355 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về công nghệ ASP.NET với mô hình MVC
(Model - View - Controller). Thông qua học phần này, người học được trang bị kỹ năng sử dụng công
cụ thiết kế, lập trình web sử dụng framework ASP.NET MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server nhằm xây dựng, phát triển ứng dụng web giải quyết các bài toán thực tế một cách hiệu
quả.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể thiết kế và phát triển ứng dụng web sử dụng
Framework ASP.NET MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm xây dựng các
ứng dụng trong hệ thống thông tin quản lý phục vụ hiệu quả cho công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện kiến trúc ASP.NET MVC (Model, View và Controller) và cài đặt các bộ công cụ
(Visual Studio, SQL Server, …) để triển khai ứng dụng web.
b. Vận dụng để thiết kế, phát triển các thành phần trong mô hình MVC (Model, View, Controller)
để xây dựng các ứng dụng web trong hệ thống thông tin quản lý.
c. Vận dụng được cơ chế bảo mật và cơ chế URL routing trong ASP.NET MVC.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về ASP.NET MVC 6 5 0.9 5 34.2
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1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về ASP.NET MVC
Môi trường, công cụ sử dụng
Triển khai ứng dụng ASP.NET MVC

2
2.1
2.2
2.3

Controllers
Vai trò Controller
Các bước thiết kế và phát triển
Controller
Xây dựng các Action Method

6 5 0.9 5 34.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Views
Vai trò View
Đối tượng ViewBag, ViewData
HTML Helper
Razor View Engine
Layout & ViewStart
Thiết kế Partial View

6 5 0.9 5 34.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Models
Vai trò Model
Model & ADO.NET
Model & LINQ to SQL
Model & ADO.NET Entity Framwork
Model Validation

6 5 0.9 5 34.2

5
5.1
5.2

Bảo mật, định tuyến trong ASP.NET
MVC
Bảo mật trong trong ASP.NET MVC
Định tuyến (Routing)

3 2 0.41 2 15

6
6.1
6.2
6.3

Xây dựng đồ án ứng dụng
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Cài đặt các chức năng phần mềm
Triển khai ứng dụng trên hosting

3 8 0.95 8 40.2

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Chí Thành

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập trình thiết bị di động
- Tiếng Anh: Mobile device programming

Mã học phần: SOT356 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp 2 tiếp cận linh hoạt cho giảng viên – sinh viên trong dạy-học lập trình ứng
dụng cho thiết bị di động: (1). Tiếp cận sử dụng ngôn ngữ Android native, với ngôn ngữ sử dụng chính
là Java; (2) Tiếp cận sử dụng Flutter để xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng, ngôn ngữ được
sử dụng là Dart. Các chủ đề chính: Xây dựng giao diện người dùng, quản lý các State trong ứng dụng,
xử lý và lưu trữ dữ liệu local hoặc cloud, xử lý các thông báo, lập trình với các thành phần phần cứng,
dịch vụ của thiết bị di động.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có các kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng các ứng dụng trên các nền tảng di động.
Ngoài ra, học phần còn rèn luyện củng cố cho sinh viên các kỹ năng về lập trình hướng tượng, vận
dụng các kiến thức đã học để xây dựng các ứng di động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại (Java hoặc Dart) để phát triển
ứng dụng trên di động.
b. Hiểu được các kiến trúc cơ bản của các nền tảng di động, hiểu được các khái niệm về các thành
phần của giao diện người dùng.
c. Xây dựng các giao diện người dùng có tính trải nghiệm cao.
d. Quản lý, xử lý dữ liệu trên ứng dụng di động.
e. Lập trình, kết nối các dịch vụ đám mây với các ứng dụng di động.
f. Xây dựng các ứng dụng di động trên các nền tảng di động phổ biến; Android, iOS.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thiết kế giao diện người dùng
(Android|Flutter)
- Giới thiệu tổng quan kiến trúc của ứng
dụng di động
- Các thành phần của giao diện người
dùng
- Điều hướng giữa các màn hình của ứng
dụng

6 6 0.99 6 38.4

2 Quản lý trạng thái (State) của ứng dụng
(Android|Flutter)
- Quản lý trạng thái đơn giản cho một
màn hình ứng dụng
- Quản lý trang thái cho ứng dụng có
nhiều màn hình

6 6 0.99 6 38.4

3 Xử lý lưu trữ dữ liệu (Android|Flutter)
- Lưu trữ dữ liệu local: SharePref,
SQLite...
- Lưu trữ dữ liệu Cloud

6 6 0.99 6 38.4

4 Các xử lý nâng cao (Android|Flutter)
- Dịch vụ thông báo trong thiết bị di
động
- Vấn đề xác thực người dùng
- Background/Foreground Service

6 6 0.99 6 38.4

5 Lập trình với các dịch vụ, thành phần
của thiết bị (Android|Flutter)
- Danh bạ, tin nhắn, gọi điện thoại, gửi
email, media...
- Đọc thông tin phần cứng, thiết bị
- Làm việc với các cảm biến

6 6 0.99 6 38.4

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
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1 Máy tính cấu hình cao Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Cường Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
- Tiếng Anh: Information Systems Analysis & Design

Mã học phần: INS360 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; trang bị cho người học kỹ
năng phân tích và thiết kế một hệ thống theo hướng có cấu trúc. Sau khi hoàn tất môn học sinh viên
sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của người phân tích và thiết kế hệ thống; có khả năng
phân tích một nhu cầu nghiệp vụ của tổ chức; áp dụng được các tiến trình, các phương pháp, kỹ thuật
và công cụ để phát triển hệ thống thông tin cụ thể.
3. Mục tiêu:
Sinh viên được cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng thực hành về cách phân tích thiết kế có
cấu trúc để phát triển các hệ thống thông tin quản lý; có khả năng thực hiện các bước phân tích và
thiết kế hệ thống để giải quyết một vấn đề nghiệp vụ thực tế; biết kết hợp các kỹ thuật, công cụ và
phương pháp để lập kế hoạch, phân tích và lập mô hình, thiết kế các hệ thống thông tin; nâng cao các
kỹ năng mềm, cụ thể là: khả năng tự học, giao tiếp và truyền đạt thông tin, làm việc và hợp tác theo
nhóm để giải quyết bài tập lớn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Định nghĩa những khái niệm và thuật ngữ liên quan phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin
quản lý; Mô tả các giai đoạn của chu trình phát triển hệ thống, các phương pháp phát triển và những
cách tiếp cận phân tích thiết kế các hệ thống.
b. So sánh, sử dụng và tổng hợp những kỹ thuật lập mô hình các hệ thống theo cách phân tích có
cấu trúc. Áp dụng các kỹ thuật lập mô hình logic (cây/bảng quyết định, mô tả cấu trúc).
c. Thiết kế một cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng cho đầu vào và đầu
ra dữ liệu, cũng như những điều khiển để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của hệ thống.
d. Giải quyết các vấn đề quản lý liên quan phân tích và thiết kế các hệ thống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Môi trường phát triển các hệ
thống
Các khái niệm về phân tích và thiết kế
hệ thống thông tin.
Phát triển hệ thống thông tin và chu
trình phát triển hệ thống thông tin.
Các cách tiếp cận để phát triển hệ thống
Các cách tiếp cận phần mềm
Hoạch định hệ thống

12 5 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chủ đề 2: Phân tích hệ thống
Xác định các yêu cầu hệ thống
Mô hình hóa quy trình (FDD, DFD)
Mô hình hóa logic
Mô hình quan niệm dữ liệu (ERD)

13 5 0.98 28.6

3
3.1
3.2

Chủ đề 3: Thiết kế hệ thống
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế giao diện người dùng

12 0.9 26.4

4 Chủ đề 4: Thực thi và bảo trì hệ thống 8 0.6 17.6
CỘNG 45 10 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Thanh Ngà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án ngành nghề
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần đồ án ngành nghề: Sinh viên được thực tập tại các công ty Công nghệ thông tin (CNTT),
các bộ phận CNTT của các cơ quan/tổ chức hoặc tại Trường. Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ
được tiếp cận với các ứng dụng thực tế, qui trình triển khai một phần mềm hoặc một giải pháp CNTT
trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia vào quá trình phát triển ứng dụng CNTT tại nơi thực tập.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần là giúp sinh viên vận dụng được các kiến thức và kỹ năng từ các học phần đã
học để xây dựng một ứng dụng hoặc một giải pháp cụ thể. Đồng thời, học phần cung cấp cho sinh
viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty công nghệ hoặc các
bộ phận CNTT của các cơ quan, tổ chức. Thời gian đi thực tập sẽ giúp cho các sinh viên định hướng
tốt hơn về việc lựa chọn vị trí việc làm trong tương lai, qua đó có thể điều chỉnh chiến lược học trong
năm cuối một cách hiệu quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu ở mức thành thạo phục vụ phát triển ứng
dụng;
b. Vận dụng được kiến thức đã được học trong phát triển ứng dụng hoặc triển khai một giải pháp
CNTT;
c. Viết báo cáo và trình bày vấn đề trọn vẹn ở mức khá tốt;
d. Hình thành được kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và thiết lập các mối quan hệ tại doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ban chủ nhiệm chương trình hướng dẫn
SV chuẩn bị cho quá trình thực tập

4

2 Tổng quan về đề tài
- SV tiếp cận và tìm hiểu cơ sở thực tập
- Lập đề cương chi tiết thực tập.
- Tổng hợp tài liệu.

20 1.8 20 84

3 Phân tích thiết kế giải pháp
- Khảo sát bài toán
- Phân tích bài toán
- Thiết kế giải pháp

36 3.24 36 151.2

4 Phát triển giải pháp
- Xây dựng giải pháp
- Kiểm thử giải pháp

50 4.5 2.5 210

5 Viết báo cáo tổng kết 10 0.9 10 42
CỘNG 4 116 10.44 68.5 0 487.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 10.8 10.8 0.22 11.02
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 10.8 10.8 0.22 11.02
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 504 504 10.08 514.08
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 487.2 487.2 9.74 496.94

III Thiết bị Giờ 68.5 1.37 69.87
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
2 Máy tính cấu hình cao Giờ 36 0.72 36.72
3 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 2.5 0.05 2.55

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Ngoan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



179

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Học máy
- Tiếng Anh: Machine Learning

Mã học phần: INT6217 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến việc học và hiểu thông tin của máy tính dựa trên hai
mô hình cơ bản là học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised learning).
Học có giám sát là cách máy sẽ học từ bộ dữ liệu có sẵn để xây dựng thành mô hình, ngược lại học
không giám sát là cách máy sẽ học và nhận biết dựa trên phân tích đặc trưng và sự tương quan của dữ
liệu để phân loại, gom nhóm. Học phần giúp người học mô tả các bài toán thực tế có sử dụng học máy
để phân tích, trích chọn đặc trưng, lựa chọn mô hình phù hợp, ngoài ra cung cấp thêm các kỹ thuật
học nâng cao.
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu được nguyên lý học của máy, các bước để triển khai môṭ bài toán học máy bao
gồm các bước chuẩn bị bị dữ liêụ; phân tích và trích chọn đăc̣ trưng; chọn phương pháp phân lớp,
phân nhóm. Từ đó người học có thể mô tả bài toán bài toán thực tế, thực hiêṇ phân tích và cài đăṭ bài
toán thực tế trên mô hình học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised
learning) hoăc̣ sử dụng mô hình học sâu (Deep learning).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhâṇ diêṇ và mô tả được bài toán có ứng dụng nguyên lý học máy
b. Phân biêṭ và đánh giá hiêụ quả hai mô hình học có giám sát (supervised learning) và học không
giám sát (unsupersived learning)
c. Phân tích và lựa chọn phương pháp trích chọn đăc̣ trưng cho môṭ đối tượng
d. Lựa chọn phương pháp phân lớp cho bài toán thực tế
e. Cài đăṭ và đánh giá mô hình học máy áp dụng trên bài toán thực tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Giới thiêụ về học máy
Tổng quan về học máy
Lịch sử phát triển của ngành trí tuê ̣nhân
tạo (AI)
Ứng dụng tiêu biểu của học máy
Dữ liêụ, phương pháp học và mô hình
học máy
Trích chọn và lựa chọn các đăc̣ trưng
Mô hình học có giám sát và không giám
sát
Tóm tắt lý thuyết toán học về học máy

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Học máy với ngôn ngữ lâp̣ trình Python,
Matlab
Giới thiêụ ngôn ngữ
Giới thiêụ các thư viêṇ hỗ trợ học máy
Thực hiêṇ cài đăṭ bài toán học máy

4 4 0.66 4 25.6

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.2.2
3.2.3

Học có giám sát (Suppervised Learning)
Giới thiêụ
Phân loại (Classification)
K-Nearest Neighbour
Decision Trees
Support Vector Machines
Artificial Neural Network Algorithm
Hồi quy (Regression)
Linear Regression
Non-linear Regression
Model evaluation methods

5 10 1.28 10 53

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Học không giám sát (Unsuppervised
Learning)
Giới thiêụ
Similarity and Similarity Measures
K-Means Clustering
Hierarchical Clustering
Density-Based Clustering

4 6 0.84 6 34

5
5.1
5.2
5.3

Các phương pháp học nâng cao
Học bán giám sát (Semi-Supervised
Learning)
Học củng cố (Reinforcement Learning)
Học sâu (Deep learning)

4 0.3 8.8

6
6.1

Xây dựng các ứng dụng học máy điển
hình
Bài toán dò tìm và định danh khuôn măṭ

5 10 1.28 10 53
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6.2
6.3
6.4

(Face detection and recognition)
Bài toán nhâṇ dạng chữ viết tay (Optical
Character Recognition)
Bài toán phân loại văn bản (Text
Classification)
Bài toán nhâṇ diêṇ bảng số xe (License
Plate Recognition System)
CỘNG 30 30 4.96 30 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Đồng Lưỡng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khai phá dữ liệu và ứng dụng
- Tiếng Anh: Data Mining and Applications

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp nền tảng lý thuyết và kỹ năng thực hành về các giải thuật khai phá dữ liệu cốt
lõi. Sinh viên sẽ hiểu rõ bản chất toán học đằng sau các giải thuật, đồng thời tập trung vào việc triển
khai, đánh giá và ứng dụng chúng để giải quyết các bài toán thực tế trong Khoa học Máy tính. Nội
dung bao gồm các phương pháp cơ bản và tiên tiến để khám phá tri thức từ dữ liệu lớn, kết hợp với
việc sử dụng các công cụ lập trình và nền tảng hiện đại. Học phần cũng giới thiệu các giải thuật mới
được đề xuất gần đây trong lĩnh vực, nhằm trang bị cho sinh viên khả năng tiếp cận và ứng dụng các
kỹ thuật tiên tiến vào các lĩnh vực như hệ thống đề xuất, khai thác web, phân tích mạng xã hội, phát
hiện bất thường và kinh doanh thông minh..
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu rõ nền tảng toán học đằng sau các giải thuật khai phá dữ liệu cốt lõi (như phân
loại, phân cụm, luật kết hợp, giảm chiều dữ liệu, phát hiện bất thường, …), thiết kế, triển khai và đánh
giá các giải thuật khai phá dữ liệu bằng cách sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Python,
R, và những thư viện chuyên dụng như scikit-learn, pandas, TensorFlow, PyTorch). Áp dụng hiệu
quả các kỹ thuật khai phá dữ liệu để giải quyết các bài toán thực tế đa dạng trong ngành Khoa học
máy tính, ví như xây dựng hệ thống đề xuất, phân tích mạng xã hội, khai thác văn bản và web, phát
hiện gian lận và bất thường, nhận dạng hình ảnh, và phân tích dữ liệu sinh học. Đánh giá được chất
lượng và độ tin cậy của các mẫu, mô hình tri thức được rút trích từ các tập dữ liệu lớn và phức tạp.
Tiếp cận và ứng dụng các giải thuật khai phá dữ liệu tiên tiến, hiện đại được đề xuất gần đây.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được cơ chế hoạt động (bản chất toán học) của các kỹ thuật khai phá dữ liệu cơ bản.
b. Sử dụng các công cụ chuyên dụng (phần mềm, thư viện lập trình) để triển khai lập trình các kỹ
thuật khai phá dữ liệu.
c. Xây dựng các ứng dụng giúp rút trích các thông tin hữu ích, có giá trị cao cho các tổ chức, doanh
nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu chung
Nguồn gốc và quá trình phát triển của
các kỹ thuật KPDL
Pipeline của KPDL
Mối liên hệ giữa KPDL với Dữ liệu lớn,
Khoa học dữ liệu, và Khoa học máy tính
Giới thiệu các ứng dụng của KPDL

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Chuẩn bị dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Biểu diễn dữ liệu thô
Thực hành

3 5 0.68 27.6

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Tiền xử lý dữ liệu
Phân tích cấu trúc, thuộc tính
Trích đặc trưng
Số chiều của dữ liệu
Các giải thuật giảm số chiều
Thực hành

4 5 0.75 29.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Phân lớp
Giới thiệu bài toán phân lớp
Giải thuật Nearest Neighbor (kNN)
Giải thuật Cây quyết định
Giải thuật Support Vector Machine
(SVM)
Giải thuật mạng nơ-ron nhân tạo
Suy luận thống kê
Hồi qui tuyến tính
Đánh giá mô hình
Thực hành

10 10 1.65 64

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phân cụm
Giới thiệu bài toán phân cụm
Giải thuật k-Mean
Đánh giá mô hình
Thực hành

2 5 0.6 25.4

6
6.1
6.2
6.3

Luật kết hợp
Giới thiệu bài toán và các khái niệm
Phân tích Market-Basket
Giải thuật Apriori

3 5 0.68 27.6
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6.4
6.5
6.6

FPT growth
Phương pháp phân lớp kết hợp
Thực hành

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Áp dụng thực tế
Khai phá văn bản và web
Phân tích ngữ nghĩa
Phân tích thông tin các mạng xã hội
Dự báo thông tin tài chính
Dự báo lợi nhuận ngắn hạn
Dự báo nhu cầu mua hàng

5 0.38 11

CỘNG 30 30 4.97 0 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Học sâu (Deep Learning)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học sâu/Deep learning cho phép một mạng nơ-ron học các cấp độ thông tin theo cách tương tự như
cách hoạt động của não người. Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về các kiến trúc mạng
nơ-ron như Multilayer Perceptron (MLP), Convolutional Neural Networks (CNN), và Long Short-
Term Memory (LSTM). Người học sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng về PyTorch framework
cũng như các thư viện phổ biến như PyTorch Lightning để xây dựng và huấn luyện các mô hình học
sâu nhằm cài đặt các ứng dụng tiêu biểu trong thị giác máy tính, phân tích dữ liệu dạng bảng, dự đoán
chuỗi thời gian (time series), v.v. Trọng tâm chủ yếu của học phần là ứng dụng deep learning vào các
vấn đề thực tế, với một số giới thiệu về nền tảng toán học.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Deep Learning: Giới thiệu các khái niệm, kiến trúc mô
hình, thuật toán cơ bản của Deep Learning. Hướng dẫn người học cách thiết kế và triển khai các thực
nghiệm Deep Learning sử dụng thư viện PyTorch; hướng dẫn cách viết code Deep Learning hiệu quả
với PyTorch Lightning. Hơn nữa, học phần giúp người học có khả năng xây dựng các mô hình phân
loại/hồi quy cho nhiều loại dữ liệu như bảng, ảnh, văn bản; giúp học viên có khả năng tinh chỉnh mô
hình một cách hiệu quả để tối ưu hóa khả năng dự đoán và hiệu năng tính toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và hiểu rõ các khái niệm, kiến trúc mô hình, thuật toán cơ bản về deep learning
b. Xây dựng các mô hình phân loại/hồi quy cho nhiều loại dữ liệu khác nhau như bảng số liệu, hình
ảnh, văn bản dựa trên kỹ thuật deep learning.
c. Sử dụng các công cụ và thư viện phổ biến như PyTorch, PyTorch Lightning, và Hugging Face để
phát triển các ứng dụng AI.
d. Tinh chỉnh các mô hình một cách hiệu quả để tối ưu hóa khả năng dự đoán và hiệu năng tính
toán.
e. Triển khai và tích hợp các mô hình deep learning vào các ứng dụng thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30
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CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Giới thiệu về Deep Learning
Lịch sử phát triển của Deep Learning
Một quy trình ML điển hình
Ứng dụng thực tế của Deep Learning
Thiết lập môi trường thực hành
Triển khai Perceptron trong Python
So sánh Deep Learning với các phương
pháp học máy khác

1.5 2 0.29 2 11.7

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Sử dụng Tensor với PyTorch
Giới thiệu PyTorch
Tensor
Đại số tuyến tính
Gỡ lỗi mã nguồn
Cài đặt lại Perceptron với Tensor
Đồ thị tính toán

1.5 2 0.29 2 11.7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Huấn luyện mô hình trong PyTorch
Sử dụng Logistic Regression cho phân
loại
Đồ thị tính toán của Logistic Regression
Huấn luyện mô hình với Stochastic
Gradient Descent
Tính đạo hàm tự động trong PyTorch
API của PyTorch
Huấn luyện mô hình Logistic
Regression trong PyTorch
Chuẩn hóa đặc trưng

3 4 0.59 4 23.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Tổng quan về huấn luyện mạng nơ-ron
đa tầng
Hồi quy Logistic cho nhiều lớp
Mạng nơ-ron đa tầng
Huấn luyện mạng nơ-ron đa tầng trong
PyTorch
Định nghĩa bộ tải dữ liệu hiệu quả
Mạng nơ-ron đa tầng cho hồi quy
Tăng tốc huấn luyện mô hình bằng GPU

4.5 4 0.7 4 26.7

5
5.1
5.2

Tổ chức mã nguồn với PyTorch
Lightning
Tổ chức mã nguồn với Lightning

4.5 4 0.7 4 26.7
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Huấn luyện mô hình Perceptron đa tầng
sử dụng Lightning Trainer
Tính toán các chỉ số một cách hiệu quả
với TorchMetrics
Làm cho mã nguồn có thể tái tạo lại
Tổ chức Data Loader với Data Modules
Lợi ích của việc ghi lại quá trình huấn
luyện mô hình
Đánh giá và sử dụng mô hình trên dữ
liệu mới
Thêm tính năng với Callbacks

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Mẹo & thủ thuật học sâu thiết yếu
Lưu trữ điểm kiểm tra mô hình và dừng
sớm
Tốc độ học và Lịch trình tốc độ học
Sử dụng các thuật toán tối ưu nâng cao
Lựa chọn hàm kích hoạt
Tự động hóa quá trình điều chỉnh siêu
tham số
Cải thiện hội tụ với Chuẩn hóa theo
lô/batch
Giảm quá khớp với Dropout
Gỡ lỗi mạng nơ-ron sâu

3 2 0.41 2 15

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Ứng dụng học sâu trong thị giác máy
tính
Làm việc với hình ảnh
Hoạt động của mạng nơ-ron tích chập
Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập
Huấn luyện mạng nơ-ron tích chập
Cải thiện dự đoán với Data
Augmentation
Tận dụng mô hình đã huấn luyện sẵn với
Transfer Learning
Sử dụng dữ liệu không nhãn với Self-
Supervised

4.5 4 0.7 4 26.7

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các mô hình
ngôn ngữ lớn
Làm việc với dữ liệu văn bản
Huấn luyện mô hình phân loại văn bản
cơ sở
Giới thiệu mạng nơ-ron hồi quy (RNN)
Từ RNN đến kiến trúc Transformer
Hiểu về Self-Attention
Các mô hình ngôn ngữ lớn
Mô hình ngôn ngữ lớn cho phân loại

4.5 4 0.7 4 26.7

9 Chuỗi thời gian/time series trong 3 4 0.59 4 23.4
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9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

PyTorch
Mã hóa dữ liệu chuỗi thời gian cho học
sâu
Tính thời vụ và xu hướng
Chuỗi thời gian dựa trên mô hình LSTM
với PyTorch
Chuỗi thời gian dựa trên mô hình CNN
với PyTorch
Dự đoán với Meta Prophet
CỘNG 30 30 4.97 30 0 192

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Nam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thị giác máy tính
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học kiến thức về thị giác máy tính vừa ở mức độ ứng dụng vừa ở
mức độ nghiên cứu. Ở mức độ ứng dụng, người học có thể xây dựng được các hệ thống thông minh
nhân tạo có dữ liệu đầu vào là ảnh và video. Ở mức độ nghiên cứu, người học có đủ kiến thức về bản
chất toán học để tiếp tục nghiên cứu phát triển các phương pháp giúp máy tính có khả năng hiểu và
xử lý hình ảnh giống như cách con người nhìn và hiểu thế giới xung quanh ở qui mô phức tạp hơn.
3. Mục tiêu:
Người học có thể sử dụng thành thạo các kỹ thuật phát hiện và nhận dạng đối tượng quan tâm trong
ảnh và video cùng với bản chất toán học của các kỹ thuật đó. Từ đó, người học có thể tự xây dựng các
hệ thống thông minh có dữ liệu đầu vào là ảnh và video. Ngoài ra, các kiến thức này sẽ là nền tảng
vững chắc để người học tiếp tục sử dụng trong việc nghiên cứu và phát triển các thuật toán thị giác
máy tính có độ phức tạp và độ chính xác cao hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được bài toán thị giác máy tính và các kỹ thuật phát hiện, nhận dạng đối tượng có
trong ảnh và video.
b. Sử dụng thành thạo thư viện lập trình OpenCV, TensorFlow và ngôn ngữ lập trình Python để xây
dựng các hệ thống thị giác máy tính từ mức độ cơ bản đến nâng cao.
c. Hiểu tường tận cơ chế vận hành và bản chất toán học của các hệ thống thị giác máy tính đã xây
dựng.
d. Phát triển được các hệ thống thị giác máy tính có qui mô lớn trong thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu
Định nghĩa
Lịch sử phát triển
Các yếu tố ảnh hưởng từ quá trình hình
thành ảnh và video

3 2 0.41 2 15

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phát hiện và nhận dạng đối tượng
Hiểu nội dung video
Phân đoạn ngữ nghĩa
Phát hiện đối tượng
Nhận dạng đối tượng

8 2 0.78 2 26

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phát hiện và so khớp đặc trưng
Điểm và tập các điểm
Biên và viền
Dò viền
Đường thẳng và điểm hội tụ
Phân đoạn ảnh
Canh chỉnh và nối ảnh

3 6 0.77 6 31.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân tích chuyển động
Chuyển động có tham số
Chuyển động luồng quang học
Chuyển động theo thời gian
Cấu trúc chuyển động từ SLAM
(Simultaneous Localization And
Mapping)

8 5 1.05 5 38.6

5
5.1
5.2
5.3

Độ sâu và tái tạo ảnh 3D
Hình học epipolar
Các phương pháp đánh giá độ sâu ảnh
Các phương pháp tái tạo ảnh 3D

3 5 0.68 5 27.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Ứng dụng của thị giác máy tính
Thị giác máy tính trong an ninh
Thị giác máy tính trong y học
Thị giác máy tính trong robotics
Thị giác máy tính trong giao thông
Thị giác máy tính trong IoT

5 10 1.28 10 53

CỘNG 30 30 4.97 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triển khai ứng dụng học máy
- Tiếng Anh: MACHINE LEARNING OPERATIONS (MLOps)

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có thể tự tin xây dựng, triển khai
và quản lý các dự án học máy/học sâu từ đầu đến cuối. Sinh viên sẽ được hướng dẫn về cách xây dựng
mô hình học máy/học sâu, quản lý dữ liệu, xử lý sự cố và kiểm thử mô hình. Ngoài ra, học phần cũng
tập trung vào việc triển khai mô hình lên web và cung cấp các kiến thức về học tiếp và cập nhật liên
tục cho mô hình.
3. Mục tiêu:
Người học sẽ hiểu về các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của MLOps, nắm vững quy trình và công
cụ phổ biến được sử dụng trong MLOps, cũng như phân biệt các vai trò và trách nhiệm trong một
nhóm MLOps. Hướng dẫn người học lựa chọn và sử dụng các công cụ phù hợp cho từng giai đoạn
trong vòng đời của hệ thống; hướng dẫn cách áp dụng kỹ thuật quản lý dữ liệu, lưu trữ và truy cập dữ
liệu, cũng như quản lý vòng đời của mô hình. Hơn nữa, học phần giúp người học có khả năng xử lý
sự cố và kiểm thử mô hình, triển khai, phân tích và cải thiện hiệu suất cũng như cập nhật và cải tiến
mô hình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu rõ các quy trình và công cụ trong MLOps.
b. Xây dựng và triển khai các hệ thống học máy/học sâu hiệu quả.
c. Quản lý dữ liệu và mô hình cho các dự án học máy/học sâu.
d. Xử lý sự cố và kiểm thử mô hình học máy/học sâu.
e. Triển khai mô hình học máy/học sâu lên web.
f. Học tiếp và cập nhật liên tục cho mô hình học máy/học sâu
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về Machine Learning
Operations (MLOps)
Khái niệm MLOps
Các quy trình trong MLOps
Công cụ và kỹ thuật trong MLOps

4.5 4 0.7 4 26.7

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Xây dựng mô hình học máy/học sâu
Lựa chọn mô hình phù hợp
Thu thập và chuẩn bị dữ liệu
Huấn luyện và đánh giá mô hình
Tối ưu hóa mô hình

4.5 4 0.7 4 26.7

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Quản lý dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Chuẩn bị dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu
Theo dõi dữ liệu

4.5 6 0.88 6 35.1

4
4.1
4.2

Xử lý sự cố và kiểm thử mô hình
Xác định và giải quyết các vấn đề
thường gặp trong mô hình học máy/học
sâu
Kiểm thử mô hình học máy/học sâu

4.5 4 0.7 4 26.7

5
5.1
5.2
5.3

Triển khai mô hình lên web
Các phương pháp triển khai mô hình học
máy/học sâu
Lựa chọn dịch vụ triển khai phù hợp
Quản lý mô hình đã triển khai

6 6 0.99 6 38.4

6
6.1
6.2
6.3

Học tiếp và cập nhật liên tục cho mô
hình
Các phương pháp học tiếp
Cập nhật mô hình với dữ liệu mới
Nâng cấp mô hình với các thuật toán
mới

6 6 0.99 6 38.4

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
2 Phòng học thực hành máy tính -

sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Nam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Khoa học dữ liệu
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu các phương pháp, công cụ phát triển các giải pháp thu thập, xử lý, phân tích dữ
liệu nhằm thu nhận được thông tin hữu ích để hỗ trợ ra quyết định cho các vấn đề kỹ thuật và kinh
doanh. Các chủ đề chính bao gồm: thu thập và xử lý dữ liệu; khảo sát và trực quan hóa dữ liệu; phân
tích dữ liệu bằng phương pháp thống kê và học máy; phân tích dữ liệu văn bản và xử lý ngôn ngữ tự
nhiên; phân tích đồ thị; deep learning và ứng dụng.
3. Mục tiêu:
Người học hiểu được nguyên lý của khoa học dữ liệu, các bước để triển khai môṭ bài toán khoa học
dữ liệu bao gồm các bước: thu thập và chuẩn bị bị dữ liêụ; phân tích và trích chọn đăc̣ trưng; lựa chọn
phương pháp và xây dựng, triển khai và đánh giá mô hình. Từ đó người học có thể nhận diện, phân
tích, xây dựng, cài đặt và triển khai giải pháp thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhâṇ diêṇ và mô tả được bài toán có ứng dụng khoa học dữ liệu.
b. Lựa chọn mô hình phù hợp đáp ứng các điều kiện hiện có.
c. Phân tích và thiết kế cho bài toán khoa học dữ liệu.
d. Cài đăṭ, đánh giá và triển khai mô hình khoa học dữ liệu áp dụng cho bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Khoa học dữ liệu 5 0.38 11
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Giới thiệu
Ứng dụng của Khoa học dữ liệu
Quy trình xây dựng một đề án Khoa học
dữ liệu
Khoa học dữ liệu, học máy và thống kê
học
Sơ lược về dữ liệu

2 Thu thập và chuẩn bị dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Tiền xử lý dữ liệu
Khảo sát và trực quan hóa dữ liệu
Chuẩn bị dữ liệu
Thu thập, tiền xử lý dữ liệu với Python

5 10 1.28 10 53

3 Mô hình thống kê và học máy
Khái quát về học máy
Mô hình hồi quy
Mô hình phân lớp
Học không giám sát
Triển khai và đánh giá bằng thực
nghiệm

10 10 1.65 10 64

4 Một số chủ đề nâng cao
Hệ thống khuyến nghị
Kỹ thuật học sâu trong khoa học dữ liệu
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Phân tích, xử lý dữ liệu đồ thị

10 10 1.65 10 64

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



198

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xử lý dữ liệu lớn
- Tiếng Anh: Big Data

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu tổng quan về dữ liệu lớn (Big Data), bao gồm: Khái niệm, đặc trưng, ứng dụng
và thách thức của Big Data; Một số phương pháp và công cụ tiêu biểu để quản lý và khai thác Big
Data (Hadoop, MapReduce và Spark).
3. Mục tiêu:
- Có khả năng phân tích, xử lý một vấn đề cụ thể liên quan đến Big Data.
- Biết sử dụng Hadoop để lưu trữ và quản lý Big Data.
- Biết sử dụng mô hình MapReduce và Spark để phân tích Big Data.
- Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình phù hợp để xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (Java, Python).
- Có khả năng triển khai ứng dụng Big Data trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm, đặc trưng cơ bản của Big Data.
b. Sử dụng được các nền tảng Hadoop, Spark để tổ chức hệ thống xử lý dữ liệu lớn.
c. Vận dụng MapReduce, Spark để phân tích và xử lý Big Data.
d. Sử dụng ngôn ngữ lập trình phù hợp (Python/Java) để xử lý dữ liệu lớn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về Big Data 2 0.15 4.4
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Khái niệm Big Data
Đặc trưng của Big Data
Ứng dụng Big Data
Thách thức của Big Data

2 Hadoop
Mô hình Google File System (GFS)
Giới thiệu Hadoop
Sử dụng Hadoop trong quản lý và khai
thác Big Data
Hệ thống lưu trữ và quản lý file của
Hadoop: HDFS
Quản lý tài nguyên Big Data với YARN
Hadoop I/O

10 10 1.65 10 64

3 Ngôn ngữ lập trình xử lý Big Data
Python
Java

3 4 0.59 4 23.4

4 MapReduce
Giới thiệu về mô hình MapReduce (MR)
Cách thức phát triển một ứng dụng MR
Xây dựng ứng dụng Big Data với MR

5 6 0.92 6 36.2

5 Spark
Giới thiệu về Apache Spark
Các tiềm năng của Spark trong lĩnh vực
Khoa học dữ liệu (Data Science)
Tìm hiểu về RDDs (Resilient
Distributed Datasets)
Xây dựng ứng dụng Big Data với Spark

10 10 1.65 0.5 64

CỘNG 30 30 4.96 20.5 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 20.5 0.41 20.91
1 Máy tính cấu hình cao Giờ 16 0.32 16.32
2 Máy tính chuyên dụng Giờ 0.5 0.01 0.51
3 Máy vi tính phổ thông Giờ 4 0.08 4.08
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Học sâu trong khoa học dữ liệu
- Tiếng Anh: DEEP LEARNING IN DATA SCIENCE

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học sâu/Deep learning cho phép một mạng nơ-ron học các cấp độ thông tin theo cách tương tự như
cách hoạt động của não người. Học phần này hướng dẫn về mạng nơ-ron, mã hóa vector đặc trưng,
dừng sớm và lưu/tải mô hình, cũng như các kỹ thuật huấn luyện mạng nơ-ron trong PyTorch, một
framework phổ biến trong học sâu. Sinh viên sẽ được học cách huấn luyện mô hình cho dữ liệu bảng
trong PyTorch, xử lý dữ liệu chuỗi thời gian với LSTM, xử lý ngôn ngữ tự nhiên với Hugging Face.
Học phần còn trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên trong xử lý ảnh và thị giác máy tính, sử
dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) và mạng nơ-ron được huấn luyện trước, thư viện YOLO. Hơn
nữa, học phần còn cung cấp các kỹ thuật tối ưu hóa mạng nơ-ron trong PyTorch, cách triển khai và
giám sát mô hình học sâu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Deep Learning: Giới thiệu các khái niệm, kiến trúc mô
hình, thuật toán cơ bản của Deep Learning. Hướng dẫn người học cách thiết kế và triển khai các thực
nghiệm Deep Learning sử dụng thư viện PyTorch; hướng dẫn cách viết code Deep Learning hiệu quả
với PyTorch. Hơn nữa, học phần giúp người học có khả năng vận dụng các thư viện phổ biến để xử
lý nhiều loại dữ liệu như bảng, ảnh, văn bản; giúp học viên có khả năng tinh chỉnh mô hình học sâu
một cách hiệu quả để tối ưu hóa khả năng dự đoán. Qua học phần này, sinh viên sẽ có kiến thức căn
bản và kỹ năng thực hành về học sâu trong Khoa học Dữ liệu, từ đó có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực
ứng dụng khác nhau.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và hiểu rõ các khái niệm, kiến trúc mô hình, thuật toán cơ bản về deep learning
b. Xây dựng các mô hình phân loại/hồi quy cho nhiều loại dữ liệu khác nhau như dữ liệu bảng, hình
ảnh, văn bản dựa trên kỹ thuật deep learning với PyTorch.
c. Sử dụng kiến trúc mạng nơ-ron nổi tiếng như CNN, LSTM; các công cụ và thư viện phổ biến như
RAPIDS, ChatGPT và Hugging Face để phát triển các ứng dụng AI.
d. Tinh chỉnh các mô hình một cách hiệu quả để tối ưu hóa khả năng dự đoán.
e. Triển khai và tích hợp các mô hình deep learning vào các ứng dụng thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về Deep Learning
Lịch sử phát triển của Deep Learning
Một quy trình ML điển hình
Ứng dụng thực tế của Deep Learning
Thiết lập môi trường thực hành
So sánh Deep Learning với các phương
pháp Học máy khác

1.5 0.11 3.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

PyTorch cho mạng nơ-ron
Giới thiệu về mạng nơ-ron
Giới thiệu về PyTorch
Mã hóa một vector đặc trưng cho học
sâu với PyTorch
Dừng sớm và lưu/tải một mạng nơ-ron
PyTorch
Chuỗi (Sequences) so với Lớp (Classes)
trong PyTorch

4.5 6 0.88 6 35.1

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Huấn luyện cho Dữ liệu bảng trong
PyTorch
Sử dụng phương pháp K-Fold Cross-
validation với PyTorch
Lịch trình huấn luyện cho PyTorch
Kỹ thuật giảm quá khớp (Dropout
Regularization)
Chuẩn hóa theo lô (Batch
Normalization)
RAPIDS cho Dữ liệu bảng

4.5 4 0.7 4 26.7

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

CNN và Thị giác máy tính
Xử lý ảnh trong Python
Sử dụng Mạng nơ-ron tích chập
(Convolutional Neural Networks)
Sử dụng Mạng nơ-ron được huấn luyện
trước (Pretrained Neural Networks)
Các bộ tạo và tăng cường ảnh
(Generators and Image Augmentation)
Nhận dạng nhiều hình ảnh với YOLO

3 4 0.59 4 23.4

5 ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ lớn 3 2 0.41 2 15
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

(LLM)
Giới thiệu về Transformers
Truy cập API của ChatGPT
Bộ nhớ của mô hình ngôn ngữ lớn
(LLM Memory)
Giới thiệu về Embeddings
Prompt Engineering

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Các bài toán thực tế với các bộ dữ liệu
trên Kaggle
Giới thiệu về Kaggle
Xây dựng các mô hình kết hợp
(ensembles) với Scikit-Learn và
PyTorch
Kiến trúc mạng nơ-ron PyTorch: Siêu
tham số (Hyperparameters)
Tối ưu siêu tham số Bayesian cho
PyTorch
Kaggle project

4.5 2 0.52 2 18.3

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Chuỗi thời gian/time series trong
PyTorch
Mã hóa dữ liệu chuỗi thời gian cho học
sâu
Tính thời vụ và xu hướng
Chuỗi thời gian dựa trên mô hình LSTM
với PyTorch
Chuỗi thời gian dựa trên mô hình CNN
với PyTorch
Dự đoán với Meta Prophet

3 4 0.59 4 23.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với Hugging
Face
Giới thiệu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên
(NLP)
Giới thiệu về Hugging Face
Công cụ Tokenizers của Hugging Face
Bộ dữ liệu (Data Sets) của Hugging
Face
Huấn luyện một mô hình trong Hugging
Face

3 4 0.59 4 23.4

9
9.1
9.2
9.3

Triển khai và giám sát
Sử dụng Denoising AutoEncoders (Mã
hóa tự động giảm nhiễu)
Phát hiện bất thường
Độ sai khác của mô hình (Model Drift)
và việc huấn luyện lại

3 4 0.59 4 23.4

CỘNG 30 30 4.98 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 30 0.6 30.6

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Mạnh Cương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích mạng xã hội
- Tiếng Anh: SOCIAL MEDIA ANALYTICS

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Mạng xã hội là dịch vụ kết nối các thành viên có cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều
mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Phân tích mạng xã hội là lĩnh vực nghiên
cứu nhằm nhận thức sự phức tạp xã hội bằng cách diễn tả và phân tích các mạng xã hội với các mô
hình toán học.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phân tích mạng xã hội,
bao gồm các chủ đề: kỹ thuật thu thập dữ liệu; biểu diễn trực quan và phân tích mạng xã hội; trích
xuất thông tin; tìm các cộng đồng; dự đoán liên kết; dự đoán tình cảm, dự đoán thái độ của những
người dùng trong mạng xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và lý thuyết về mạng xã hội.
b. Xác định được vai trò của phân tích mạng xã hội.
c. Sử dụng được các kỹ thuật và công cụ tiêu biểu để thu thập dữ liệu, trích xuất thông tin, biểu diễn
trực quan và phân tích mạng xã hội.
d. Có khả năng ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ phân tích mạng xã hội vào thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3
1.4

Mạng xã hội
Một số mạng xã hội nổi bật
Phân tích mạng xã hội
Một số công cụ phân tích mạng xã hội
tiêu biểu

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích mạng xã hội
Biểu diễn mạng xã hội bằng đồ thị
Đo đạc, phân tích mạng xã hội
Đồ thị có dấu
Tính các số đo trong đồ thị mạng xã hội
Phân tích và xác định keyplayer trong
mạng xã hội

8 10 1.5 10 59.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Dự đoán liên kết
Tổng quan
Các phương pháp dự đoán liên kết
Điểm tương đồng giữa hai đỉnh
Mô hình phân lớp
Dự đoán liên kết bằng mạng neural

8 8 1.32 8 51.2

4
4.1
4.2
4.3

Dự đoán chủ đề
Tổng quan
Tìm chủ đề dựa vào dữ liệu văn bản
Gán nhãn tự động cho chủ đề

4 4 0.66 4 25.6

5
5.1
5.2
5.3

Ứng dụng phân tích mạng xã hội
Tạo đồ thị mạng xã hội từ file văn bản
Tìm chiều dài đường đi ngắn nhất giữa 2
đỉnh
Tính số đo gần gũi, số đo trung gian

6 8 1.17 8 46.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Web ngữ nghĩa
- Tiếng Anh: SEMANTIC WEB

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu dưới
dạng máy tính có thể hiểu được, phương pháp truy vấn dữ liệu với SPARQL, xây dựng các luật suy
diễn trên bộ dữ liệu, đồng thời xây dựng được ứng dụng web ngữ nghĩa cụ thể.
3. Mục tiêu:
Giới thiệu Web ngữ nghĩa và các hình thái phát triển; Tiếp cận một số phương pháp khai phá dữ liệu
trực tiếp từ internet; Giới thiệu phương thức tổ chức dữ liệu cho Web ngữ nghĩa và ngôn ngữ truy vấn
dữ liệu SPARQL.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được cơ sở lý luận của Web ngữ nghĩa
b. Xây dựng được ontology bằng ngôn ngữ RDF, RDFS và OWL
c. Sử dụng thành thạo SPARQL, SWRL để truy vấn và bổ sung ngữ nghĩa cho dữ liệu
d. Áp dụng được công nghệ web ngữ nghĩa vào các ứng dụng trong thế giới thực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Lịch sử hình thành và nhu cầu phát triển
Web ngữ nghĩa
Phương thức trao đổi thông tin trên
internet

4 0.3 8.8
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Ngôn ngữ HTML và XML
Thông tin khai thác từ website và một số
nhu cầu mới

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Ontology và nền tảng xây dựng Web
ngữ nghĩa
Khái niệm ontology
Khung mô tả dữ liệu RDF, RDFS
Ngôn ngữ OWL
Ontology và logic mô tả

10 10 1.65 10 64

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Ngôn ngữ SPARQL, SWRL
Giới thiệu SPARQL và các ràng buộc
dữ liệu
Cú pháp và cấu trúc truy vấn SPARQL
Các phép toán và điều kiện trên câu truy
vấn
Ngôn ngữ suy luận web ngữ nghĩa -
SWRL

8 10 1.5 10 59.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Xây dựng hệ thống Web ngữ nghĩa
Công cụ xây dựng Ontology
Các bước xây dựng Ontology
Một số công cụ xây dựng ứng dụng web
ngữ nghĩa
Tạo ứng dụng web ngữ nghĩa đơn giản

8 10 1.5 10 59.6

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Mô hình ngôn ngữ lớn
- Tiếng Anh: Large Language Model (LLM)

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng
dụng thực tế dựa trên LLM. Học phần bao gồm các nội dung sau: Quá trình phát triển từ Xử lý ngôn
ngữ tự nhiên (NLP) đến sự ra đời của LLM. Các công nghệ nền tảng của LLM, tinh chỉnh các tham
số của một mô hình ngôn ngữ lớn (fine-tuning LLM); xây dựng các ứng dụng web dựa trên LLM sử
dụng các nền tảng Streamlit, LangChain và API OpenAI, xây dựng ứng dụng chatbot, tương tác với
tệp PDF và tóm tắt các trang web dựa trên LLM…và cách đánh giá một mô hình ngôn ngữ lớn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần là giúp sinh viên nắm vững kiến thức về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), phát
triển kỹ năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dựa trên LLM, sử dụng các nền tảng và công cụ hỗ trợ,
đánh giá hiệu suất của mô hình LLM và áp dụng LLM vào các ứng dụng thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có hiểu biết về LLM và khả năng diễn giải nguyên lý hoạt động của LLM;
b. Xây dựng kỹ năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dựa trên LLM, bao gồm việc tinh chỉnh mô
hình và ứng dụng các phương pháp NLP trong các dự án thực tế.
c. Sử dụng thành thạo các nền tảng và công cụ hỗ trợ như Streamlit, LangChain và API OpenAI để
triển khai ứng dụng NLP dựa trên LLM;
d. Có khả năng đánh giá hiệu suất của mô hình LLM bằng các phương pháp đo lường và đánh giá
chính xác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu về Mô hình ngôn ngữ lớn
(LLM)
Định nghĩa và vai trò của LLM
Lịch sử và phát triển của LLM

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Kiến trúc và cơ chế hoạt động của LLM
Cấu trúc của một mô hình ngôn ngữ lớn
Mô hình Transformer và cơ chế tự sinh
(self-attention) trong LLM

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Quá trình huấn luyện LLM
Thu thập và tiền xử lý dữ liệu huấn
luyện
Phương pháp huấn luyện LLM

6 0.45 13.2

4
4.1

4.2

Tinh chỉnh (fine-tuning) LLM
Cách tinh chỉnh các tham số của một mô
hình ngôn ngữ lớn
Ứng dụng LLM cho các tác vụ cụ thể

4 0.3 8.8

5
5.1

5.2

Ứng dụng web sử dụng LLM
Sử dụng nền tảng Streamlit để xây dựng
ứng dụng web dựa trên LLM
Tích hợp LLM với LangChain và API
OpenAI để phát triển ứng dụng web tiện
ích

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Đánh giá mô hình ngôn ngữ lớn
Các phương pháp đánh giá hiệu suất của
LLM
Đánh giá độ chính xác, độ tương đồng
và độ tin cậy của LLM

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Thực hành xây dựng ứng dụng web sử
dụng LLM
Tiền xử lý dữ liệu và xây dựng giao diện
người dùng
Triển khai ứng dụng web trên nền tảng
Streamlit

8 0.72 1.05 33.6

8
8.1
8.2

Thực hành xây dựng chatbot sử dụng
LLM
Xây dựng cơ sở dữ liệu và giao diện
người dùng chatbot
Sử dụng LLM để tạo câu trả lời tự động
cho chatbot

8 0.72 2 33.6

9

9.1
9.2

Thực hành tương tác với tệp PDF và
tóm tắt trang web dựa trên LLM
Xử lý tệp PDF và trích xuất thông tin sử
dụng LLM
Tóm tắt nội dung trang web bằng LLM

8 0.72 2 33.6
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10
10.1
10.2

Thực hành tạo ra văn bản tự động sử
dụng LLM
Tạo văn bản tự động sử dụng LLM và
các kỹ thuật tạo văn bản
Đánh giá và cải thiện chất lượng văn bản
tự động

6 0.54 2 25.2

CỘNG 30 30 4.95 7.05 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 7.05 0.14 7.19
1 Máy chiếu Giờ 3.05 0.06 3.11
2 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 4 0.08 4.08

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hải Triều

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật gợi ý cho AI
- Tiếng Anh: PROMPT ENGINEERING

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này giúp sinh viên nắm bắt và tăng cường khả năng sáng tạo và tư duy phản biện của bản
thân thông qua AI tạo sinh (Generative AI). Người học sẽ được trang bị kiến thức cơ bản và tiến tới
các kỹ năng nâng cao về kỹ thuật tạo đầu vào/câu đề (prompt) cho các công cụ AI (prompt
engineering) - nghệ thuật xây dựng chỉ dẫn cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT.
Sinh viên sẽ được học cách khai thác những khả năng mới nổi của LLMs để tự động hóa các nhiệm
vụ, tăng năng suất và nâng cao trí tuệ con người: Cách áp dụng kỹ thuật tạo prompt để làm việc hiệu
quả với LLMs; Cách sử dụng các mẫu prompt để khai thác các khả năng mạnh mẽ trong LLMs; Cách
xác định vấn đề và kỹ thuật tạo prompt để tạo ra kết quả đáng tin cậy hơn từ Generative AI.
3. Mục tiêu:
Môn học "Prompt Engineering" nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu
và áp dụng các kỹ thuật Prompt Engineering trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ
tự nhiên (NLP). Sinh viên sẽ được tiếp cận với các khái niệm, phương pháp, và công cụ trong Prompt
Engineering để tạo ra các câu gợi đề (prompt) hiệu quả cho hệ thống ChatGPT và nâng cao khả năng
tương tác với mô hình ngôn ngữ. Hơn nữa, môn học cũng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng tư duy
logic và phân tích vấn đề; kỹ năng sáng tạo và khả năng ngôn ngữ; khả năng thích ứng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu biết nền tảng về Prompt Engineering.
b. Áp dụng được các kỹ thuật Prompt Engineering cơ bản.
c. Thực hiện được Prompt Engineering một cách hiệu quả.
d. Nâng cao kỹ năng Prompt Engineering.
e. Áp dụng được các kỹ thuật Prompt Engineering tiên tiến.
f. Ứng dụng Prompt Engineering vào thực tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Giới thiệu về Prompt Engineering
Các thuật ngữ trong Prompt Engineering
(AI, NLP, GPT, LLM)
Prompt Engineering là gì?
Prompt Engineering hoạt động như thế
nào
Các loại prompt
Vai trò của câu gợi đề/prompt trong
tương tác với ChatGPT
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn
prompt

4.5 2 0.52 2 18.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Prompt Engineering cơ bản
Các thành phần của một prompt
Cách tạo câu gợi đề đơn giản
Prompt dựa trên mẫu
Prompt dựa trên ngữ cảnh
Đánh giá và cải thiện câu gợi đề
Nguyên tắc cơ bản trong tương tác với
AI

4.5 4 0.7 4 26.7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Các kỹ thuật để thực hiện Prompt
Engineering hiệu quả
Chỉ dẫn rõ ràng và cụ thể
Sử dụng ràng buộc rõ ràng
Thử nghiệm với ngữ cảnh và ví dụ
Tận dụng các dạng câu hỏi khác nhau
Kiểm soát độ dài và chi tiết đầu ra

4.5 6 0.88 6 35.1

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Các phương pháp tốt cho kỹ thuật
Prompt Engineering
Kiểm tra và tinh chỉnh theo phương
pháp lặp lại
Cân bằng giữa ý định của người dùng và
sự sáng tạo của mô hình
Tận dụng các nguồn tài nguyên và API
bên ngoài
Ví dụ về API ChatGPT của OpenAI
Đảm bảo việc sử dụng một cách đạo đức
và tránh thiên lệch

4.5 6 0.88 6 35.1

5
5.1
5.2

Các kỹ thuật Prompt Engineering tiên
tiến
Chuỗi câu gợi đề và cuộc trò chuyện đa

6 6 0.99 6 38.4
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

lượt
Prompt dựa trên kiến thức lĩnh vực
Cách thích nghi câu gợi đề cho ứng
dụng trong lĩnh vực cụ thể
Xử lý đầu vào mơ hồ hoặc mâu thuẫn từ
người dùng
Kỹ thuật Prompt Engineering đa ngôn
ngữ và đa phương thức
Hiểu về tính không xác định của AI
Hợp tác giữa con người và AI
Tạo ý tưởng bằng cách sử dụng "Chaos
Prompting"

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Ứng dụng Prompt Engineering trong
thực tế
Viết gợi đề cho ChatGPT để học ngôn
ngữ
Viết gợi đề cho ChatGPT để tạo Sơ yếu
lý lịch
Viết gợi đề cho ChatGPT để tạo nội
dung sáng tạo
Viết gợi đề cho ChatGPT về lập trình

6 6 0.99 6 38.4

CỘNG 30 30 4.96 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính cấu hình cao Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Tuấn Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Tiếng Anh: Natural Language Processing

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu các kiến thức nền tảng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính, tập trung vào
xử lý ngôn ngữ dạng văn bản. Các chủ đề chính của học phần bao gồm: phân tích hình thái từ, tách
từ, gán nhãn từ loại, phân tích cú pháp; một số bài toán tiêu biểu: trích rút thông tin, hệ thống hỏi đáp
tự động, dịch máy.
3. Mục tiêu:
Học phần có mục tiêu trang bị các kiến thức tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên; các mô hình ngôn
ngữ; các bài toán cơ bản của xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Học phần cũng giới thiệu các tiếp cận Deep
Learning trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được kiến thức cơ bản về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng.
b. Giải thích, phân biệt được các mô hình xử lý ngôn ngữ tiêu biểu.
c. Giải thích được các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên cơ bản: gán nhãn từ loại, phân tích cú
pháp, rút trích thông tin.
d. Có khả năng vận dụng kiến thức để xây dựng hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Kiến thức cơ bản về xử lý ngôn ngữ tự

3 3 0.5 1.05 19.2
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1.2
1.3

nhiên
Các mức độ phân tích ngôn ngữ
Các cách tiếp cận chính trong xử lý
ngôn ngữ tự nhiên

2
2.1
2.2
2.3

Mô hình ngôn ngữ N-gram
Mô hình ngôn ngữ N-gram
Ước lượng tham số và làm mịn
Đánh giá mô hình ngôn ngữ

3 3 0.5 1.05 19.2

3
3.1
3.2
3.3

Các phương pháp phân tích từ, từ loại
Khái niệm
Mô hình Markov ẩn
Giải thuật Viterbi

3 3 0.5 1.05 19.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân tích cú pháp
Văn phạm và cấu trúc câu
Phân tích từ trên xuống
Phân tích từ dưới lên
Mô hình automat hữu hạn và xử lý hình
vị

6 3 0.72 1.05 25.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Phân tích ngữ nghĩa
Hệ thống tri thức ngữ nghĩa từ vựng
WordNet
Khử mơ hồ nghĩa của từ
Ngữ nghĩa câu
Ngữ nghĩa văn bản
Rút trích thông tin

6 6 0.99 2 38.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Deep Learning for Natural Language
Processing
Word Embedding
Recurrent Neural Networks and
Language Models
Transformer Networks and CNNs
NLP applications using Deep Learning:
Text classification, Semantic analysis,
Machine translation, Information
extraction

9 12 1.76 1.05 70.2

CỘNG 30 30 4.97 7.25 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 7.25 0.15 7.4
1 Máy chiếu Giờ 1.25 0.03 1.28
2 Máy tính Giờ 6 0.12 6.12
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hải Triều

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích số liệu và Kinh doanh thông minh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INS304 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung học phần bao gồm các kiến thức và các công nghệ phân tích dữ liệu nhằm mô tả và phân
tích dự báo đáp ứng được các nhu cầu đa dạng cho các doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức về phân tích số liệu từ các dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp.
Học phần còn giới thiệu các công cụ tiên tiến hỗ trợ phân tích dữ liệu như Power BI, Tableau…
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm về phân tích số liệu, kinh doanh thông minh, dashboard, KPI; Liệt
kê các phương pháp phân tích số liệu kinh doanh; Trình bày được kiến trúc của hệ thống kinh doanh
thông minh; Nắm được một số bài toán phổ biến trong hệ thống kinh doanh thông minh;
a. Trình bày được các khái niệm về phân tích số liệu, kinh doanh thông minh, dashboard, KPI; Liệt
kê các phương pháp phân tích số liệu kinh doanh; Trình bày được kiến trúc của hệ thống kinh doanh
thông minh; Nắm được một số bài toán phổ biến trong hệ thống kinh doanh thông minh; (R)
b. Vận dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và tổ chức dữ liệu; vận dụng công cụ BI để triển khai hệ
thống BI; áp dụng các mô hình giúp dự báo giúp hỗ trợ ra quyết định. (M)
b. Vận dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và tổ chức dữ liệu; vận dụng công cụ BI để triển khai hệ
thống BI; áp dụng các mô hình giúp dự báo giúp hỗ trợ ra quyết định.
c. Xây dựng được hệ thống BI cho một số bài toán cụ thể.
c. Xây dựng được hệ thống BI cho một số bài toán cụ thể (M)
d. Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ trong một số bài
toán ra quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp. (R)
d. Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ trong một số bài
toán ra quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về phân tích dữ liệu và kinh
doanh thông minh
Giới thiệu tổng quan về phân tích dữ
liệu và kinh doanh thông minh
Các công cụ phân tích dữ liệu kinh
doanh
Một số bài toán phổ biến trong hệ thống
kinh doanh thông minh

6 2 0.63 2 21.6

2
2.1
2.2
2.3

Tổ chức dữ liệu kinh doanh
Tiền xử lý dữ liệu
Thống kê và kiểm định dữ liệu
Tổ chức dữ liệu

4 5 0.75 5 29.8

3
3.1
3.2
3.3

Công cụ phân tích dữ liệu trong kinh
doanh thông minh
Trực quan hóa dữ liệu
Xây dựng báo cáo kinh doanh
Xây dựng Dashboard

8 8 1.32 8 51.2

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích dự báo
Mô hình dự báo
Sử dụng mô hình hồi quy
Sử dụng mô hình phân lớp

6 5 0.9 5 34.2

5
5.1
5.2
5.3

Một số minh họa ứng dụng
Quản lý chăm sóc khách hàng
Phân tích dữ liệu bán hàng
Phân tích dữ liệu Marketing

6 10 1.35 10 55.2

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy vi tính phổ thông Giờ 30 0.6 30.6
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu về môi trường
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thu thập dữ liệu từ các cảm biến
như cảm biến khí tượng, cảm biến đất, cảm biến nước,...và áp dụng phương pháp thống kê để mô tả,
phân tích dữ liệu về môi trường như kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu đa biến… Sinh viên
sẽ giải quyết vấn đề môi trường bằng cách phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả một cách khoa học và
hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần là trang bị sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thu thập dữ liệu từ các
cảm biến, phân tích dữ liệu môi trường bằng phương pháp thống kê, ứng dụng vào việc giải quyết các
vấn đề môi trường và báo cáo kết quả một cách khoa học và hiệu quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả nguyên tắc hoạt động của các loại cảm biến cơ bản, lựa chọn loại cảm biến phù hợp với
mục tiêu thu thập, thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu môi trường tự động.
b. Diễn giải ý nghĩa của việc phân tích dữ liệu về môi trường và mối quan hệ giữa vấn đề môi
trường và dữ liệu từ đó.
c. Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu môi trường, đưa ra nhận định và khuyến nghị dựa trên kết quả
phân tích.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

Giới thiệu về dữ liệu môi trường
Khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng
của dữ liệu môi trường.
Các loại dữ liệu môi trường: khí tượng,
thủy văn, đất đai, sinh thái,...

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Kỹ thuật thu thập dữ liệu môi trường
Các loại cảm biến và thiết bị thu thập dữ
liệu: cảm biến khí tượng, cảm biến đất,
cảm biến nước,...
Hệ thống thu thập, giám sát dữ liệu môi
trường tự động

8 4 0.96 4 34.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Phân tích thống kê dữ liệu môi trường
Thống kê mô tả: trung bình, trung vị, độ
lệch chuẩn
Phân phối xác suất: chuẩn bình thường,
Poisson,..
Kiểm định giả thuyết: t-test, ANOVA,...
Phân tích chuỗi thời gian: ARIMA,
SARIMA,...
Phân tích dữ liệu đa biến: hồi quy tuyến
tính, PCA,...
Dự báo biến đổi môi trường.
Xác định nguyên nhân và giải pháp cho
các vấn đề môi trường

16 6 1.74 6 60.4

4
4.1
4.2

Báo cáo kết quả phân tích
Viết báo cáo khoa học
Trình bày dữ liệu, đưa ra nhận định và
khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích.

2 4 0.51 4 21.2

5 Thực hành thiết kế Hệ thống thu thập,
giám sát dữ liệu môi trường tự động từ
các nền tảng mở

8 0.72 8 33.6

6 Thực hành phân tích dữ liệu về môi
trường

8 0.72 8 33.6

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52
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III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huỳnh Huy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xây dựng mô hình dự đoán
- Tiếng Anh: BUILDING PREDICTIONAL MODELS

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng, huấn luyện và hiệu chỉnh các mô hình
dự đoán dựa trên dữ liệu. Nội dung chính bao gồm: phân tích đặc trưng dữ liệu đầu vào; lựa chọn và
triển khai các thuật toán học máy có giám sát và không giám sát; tối ưu hóa và đánh giá hiệu quả mô
hình; áp dụng mô hình trong các bài toán dự đoán thực tế. Học phần nhấn mạnh việc thực hành với
các công cụ phổ biến như Scikit-learn, TensorFlow hoặc các nền tảng tương đương.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nền tảng về quy trình xây dựng mô hình dự đoán
từ dữ liệu. Sinh viên sẽ có khả năng lựa chọn phương pháp học máy phù hợp, triển khai mô hình dự
đoán hiệu quả, đánh giá chất lượng mô hình và áp dụng mô hình vào các bài toán thực tế. Ngoài ra,
học phần còn giúp sinh viên nâng cao tư duy phân tích, khả năng xử lý dữ liệu và làm việc với các
công cụ phần mềm phổ biến hỗ trợ học máy.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, quy trình và thành phần cơ bản trong việc xây dựng mô hình dự
đoán.
b. Lựa chọn và áp dụng được các thuật toán học máy phù hợp với từng loại bài toán dự đoán.
c. Đánh giá, hiệu chỉnh và so sánh các mô hình dự đoán dựa trên các tiêu chí định lượng.
d. Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm để triển khai, kiểm thử và ứng dụng mô hình dự đoán
vào thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về mô hình dự đoán
Khái niệm và vai trò của mô hình dự
đoán
Các bước trong quy trình xây dựng mô
hình dự đoán
Phân loại các mô hình học máy

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Tiền xử lý và phân tích đặc trưng dữ liệu
Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu
Trích chọn và biến đổi đặc trưng
Phân chia tập huấn luyện và kiểm tra

4 4 0.66 25.6

3
3.1
3.2
3.3

Xây dựng mô hình học máy có giám sát
Hồi quy tuyến tính và logistic
Mô hình cây quyết định và rừng ngẫu
nhiên
Mạng nơ-ron đơn giản và các ứng dụng

6 6 0.99 38.4

4
4.1
4.2

Xây dựng mô hình không giám sát và
bán giám sát
K-means và các kỹ thuật phân cụm khác
Phát hiện bất thường và khai phá cấu
trúc dữ liệu

4 8 1.02 42.4

5
5.1

5.2
5.3

Đánh giá và tối ưu hóa mô hình dự đoán
Các chỉ số đánh giá mô hình (accuracy,
precision, recall, F1...)
Kỹ thuật đánh giá chéo và kiểm định mô
hình
Tối ưu hóa mô hình bằng kỹ thuật điều
chỉnh siêu tham số (Grid search,
Random search, v.v.)

6 8 1.17 46.8

6
6.1
6.2
6.3

Triển khai và ứng dụng mô hình dự
đoán
Đóng gói mô hình dự đoán
Tích hợp mô hình vào ứng dụng thực tế
Giới thiệu các nền tảng triển khai mô
hình (Flask, FastAPI, hoặc cloud)

6 4 0.81 30

CỘNG 30 30 4.95 0 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32



229

(2.2m2/sinh viên)
2 Phòng học thực hành máy tính -

sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Khoa học máy tính)
- Tiếng Anh: Thesis

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần đồ án tốt nghiệp yêu cầu sinh viên tổng hợp, vận dụng kiến thức chuyên môn của ngành
Khoa học máy tính và chủ động tìm hiểu các kiến thức mới để xây dựng giải pháp giải quyết các vấn
đề thực tế trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo hoặc Khoa học dữ liệu. Nội dung đồ án gồm hai hướng
chính:
- Phát triển ứng dụng: Sinh viên thực hiện phát triển một ứng dụng thông minh sử dụng các kỹ thuật
AI/ML/DL hoặc xử lý dữ liệu lớn tại cơ sở thực tập;
- Nghiên cứu: Sinh viên nghiên cứu và cài đặt các thuật toán, mô hình AI/KHDL mới hoặc cải tiến
theo yêu cầu đặt ra của giảng viên hướng dẫn hoặc cơ sở thực tập.
Đến thời hạn, sinh viên phải hoàn thành báo cáo về kết quả thực hiện đồ án và chương trình/hệ thống
ứng dụng hoàn chỉnh.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên:
- Hệ thống hóa và tích hợp các kiến thức chuyên ngành Khoa học máy tính đã học để thực hiện một
dự án thực tế hoặc giải quyết vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu
- Có khả năng phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống thông minh, ứng dụng AI/ML/DL hoặc
hệ thống xử lý dữ liệu lớn
- Đề xuất và thực hiện các giải pháp sáng tạo, hiệu quả cho các bài toán thực tế
- Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập, quản lý dự án
- Nâng cao kỹ năng viết báo cáo khoa học, thuyết trình và bảo vệ kết quả nghiên cứu
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tích hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (AI/KHDL) để phân tích, thiết kế và
phát triển hệ thống ứng dụng thông minh hoặc giải pháp xử lý dữ liệu lớn cho các bài toán thực tế
b. Nghiên cứu và triển khai các công nghệ, thuật toán AI/ML/DL mới, framework hiện đại
(TensorFlow, PyTorch, Spark,...) để xây dựng giải pháp tối ưu
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c. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp tài liệu khoa học; thu thập, xử lý và phân tích
dữ liệu; đánh giá hiệu năng hệ thống
d. Viết báo cáo khoa học chuyên nghiệp, demo hệ thống và trình bày thuyết phục giải pháp trước
hội đồng chuyên môn
e. Làm việc độc lập và quản lý tiến độ dự án hiệu quả, thể hiện tư duy phản biện và khả năng giải
quyết vấn đề sáng tạo
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giai đoạn khởi động và lập kế hoạch
- Tìm hiểu, phân tích yêu cầu đề tài
- Khảo sát các nghiên cứu liên quan
- Xác định phạm vi, mục tiêu và phương
pháp tiếp cận
- Hoàn thành đề cương chi tiết

30 3.6 30 186

2 Nghiên cứu lý thuyết và công nghệ
- Tổng hợp cơ sở lý thuyết
(AI/ML/DL/KHDL)
- Nghiên cứu các thuật toán, mô hình
phù hợp
- Khảo sát công cụ, framework
- Viết chương cơ sở lý thuyết

30 3.6 30 186

3 Phân tích và thiết kế hệ thống
- Phân tích yêu cầu chức năng và phi
chức năng
- Thiết kế kiến trúc hệ thống
- Thiết kế cơ sở dữ liệu, luồng xử lý
- Thiết kế giao diện người dùng

30 3.6 30 186

4 Cài đặt và phát triển
- Thu thập, tiền xử lý dữ liệu
- Huấn luyện mô hình AI/ML/DL
- Phát triển các module chức năng
- Tích hợp hệ thống

90 10.8 90 558

5 Thử nghiệm và đánh giá
- Kiểm thử chức năng và hiệu năng
- Đánh giá độ chính xác mô hình
- So sánh với các phương pháp khác

60 7.2 60 372
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- Tối ưu hóa hệ thống
6 Hoàn thiện và báo cáo

- Hoàn thiện sản phẩm/hệ thống
- Viết báo cáo tổng kết đồ án
- Chuẩn bị slide thuyết trình
- Demo sản phẩm

60 7.2 60 372

CỘNG 0 300 36 300 0 1,860
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ
số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 300 6 306
1 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 180 3.6 183.6

2 Máy vi tính phổ thông Giờ 120 2.4 122.4
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Nam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp (KHMT)
- Tiếng Anh: Graduation Project (Computer Science)

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần chuyên đề tốt nghiệp yêu cầu sinh viên tổng hợp, vận dụng kiến thức chuyên môn của ngành
để xây dựng các giải pháp Khoa học máy tính ứng dụng giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp
và xã hội. Nội dung chuyên đề gồm hai hướng chính: Nghiên cứu ứng dụng - Sinh viên nghiên cứu
và triển khai các thuật toán AI/Machine Learning/Deep Learning để giải quyết các bài toán cụ thể
trong các lĩnh vực như fintech, e-commerce, healthcare, smart city, hoặc automation theo yêu cầu từ
doanh nghiệp đối tác hoặc giảng viên hướng dẫn; Phát triển sản phẩm - Sinh viên thiết kế và phát triển
các hệ thống thông minh, ứng dụng AI, hoặc platform công nghệ có tính khả thi thương mại cao tại
doanh nghiệp thực tập hoặc startup. Đến thời hạn, sinh viên phải hoàn thành báo cáo kỹ thuật, demo
sản phẩm và trình bày khả năng triển khai thực tế.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức chuyên ngành Khoa học máy tính đã học
để thực hiện một dự án ứng dụng thực tế hoặc nghiên cứu giải quyết bài toán cụ thể của doanh nghiệp
và xã hội. Sinh viên có thể phân tích, so sánh các thuật toán AI/Machine Learning/Deep Learning
hiện có, tối ưu hóa và ứng dụng vào các lĩnh vực như fintech, e-commerce, healthcare, smart city,…
để tạo ra giá trị thực tiễn. Học phần trang bị cho sinh viên khả năng nghiên cứu tài liệu khoa học, phân
tích dữ liệu lớn, thiết kế và cài đặt hệ thống thông minh có tính khả thi thương mại. Ngoài ra, sinh
viên phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm đa chuyên ngành, quản lý dự án công nghệ, viết báo cáo
kỹ thuật, demo sản phẩm và trình bày giải pháp một cách thuyết phục trước doanh nghiệp, nhà đầu tư
tiềm năng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức Khoa học máy tính đã học để phân tích, thiết kế và triển khai các thuật
toán AI/Machine Learning/Deep Learning giải quyết bài toán thực tế trong các lĩnh vực fintech, e-
commerce, healthcare, smart city,…;
b. Tiếp cận và làm chủ các công cụ, framework mới (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, v.v.), phân
tích dữ liệu lớn, và áp dụng các phương pháp tối ưu hóa hiện đại để xây dựng hệ thống thông minh
có tính khả thi thương mại;
c. Thành thạo kỹ năng nghiên cứu tài liệu khoa học quốc tế, thu thập và xử lý dữ liệu, đánh giá hiệu
năng thuật toán, và tổng hợp kết quả thực nghiệm một cách khoa học;
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d. Đạt kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật thuần thục, demo sản phẩm hiệu quả, và trình bày giải pháp
thuyết phục trước doanh nghiệp, nhà đầu tư ở mức tốt.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Tìm hiểu tổng quan về đề tài, tổng hợp
tài liệu.
- Hoàn thành đề cương chi tiết đề tài
thực hiện.

15 1.8 15 90

2 - Nghiên cứu, tìm hiểu tổng quan về đề
tài được giao.
- Tổng hợp tài liệu viết chương 1 trong
đề tài.

15 1.8 15 90

3 - Nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức
liên quan đến đề tài.
- Tổng hợp viết chương 2 của đề tài.

15 1.8 15 90

4 - Cài đặt thực nghiệm. 45 5.4 45 270
5 - Hoàn thành cài đặt thực nghiệm và

đánh giá kết quả.
30 3.6 30 180

6 - Hoàn thiện chương trình.
- Viết báo cáo tổng kết đề tài.

30 3.6 30 180

CỘNG 0 150 18 150 0 900
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 900 900 18 918
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 900 900 18 918

III Thiết bị Giờ 150 3 153
1 Máy tính chuyên dụng cho

Deep Learning
Giờ 90 1.8 91.8

2 Máy vi tính phổ thông Giờ 60 1.2 61.2
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Nam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Học tăng cường
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học tăng cường là một nhánh của học máy tập trung vào việc tác tử học tập học cách đưa ra quyết
định dựa trên sự tương tác với môi trường hoạt động của nó (theo thời gian) để đưa ra cách giải quyết
vấn đề một cách hiệu quả. Các thuật toán học tăng cường liên tục trả lời câu hỏi "nên làm gì tiếp
theo?", học cách giải quyết vấn đề thông qua trải nghiệm hay thông qua thử-sai. Học phần này cung
cấp cho người học các nguyên tắc, thuật toán cơ bản và ứng dụng thực tế của học tăng cường, đồng
thời sẽ để cấp đến các phương pháp và công cụ mới nhất được sử dụng để ứng dụng học tăng cường
trong các lĩnh vực từ game, tài chính, robot và mạng máy tính thế hệ mới.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các cơ sở lý thuyết cốt lõi và cần thiết để có thể xác định và áp dụng kỹ thuật học tăng cường
trong giải các bài toán thực tế. Đồng thời cung cấp hướng dẫn cụ thể trong việc sử dụng lập trình
Python, các thư viện cần thiết cho lập trình các bài toán đề ra.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định các tính năng cốt lõi của học tăng cường và giải thích RL khác với các phương pháp
học máy/trí tuệ nhân tạo khác như thế nào.
b. Xác định xem một vấn đề nhất định có nên được tiếp cận như một vấn đề học tăng cường hay
không. So sánh các thuật toán khác nhau để chọn thuật toán thích hợp nhất cho một không gian vấn
đề/ứng dụng cụ thể.
c. Lập trình được các thuật toán Quá trình quyết định Markov bằng Python
d. Lập trình được các thuật toán học tăng cường phổ biến/cổ điển từ đầu bằng Python
e. Lập trình được thuật toán học tăng sâu tăng cường bằng Python
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu học tăng cường
Khái niệm và các thành phần
Mô hình hóa bài toán học tăng cường
Các Bài toán ứng dụng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Quy trình quyết định Markov/ Markov
Decision Process
Giới thiệu, các thành phần
Các thuật toán giải
Thực hiện lập trình với Python

4 10 1.2 10 50.8

3
3.1
3.2
3.3

Q-learning
Giới thiệu
Thuật toán học Q-learning
Thực thi Q-learning với Python

4 10 1.2 10 50.8

4
4.1
4.2
4.3

Học tăng cường sâu /Deep Q-Network
Giới thiệu
Kiến trúc mạng
Cài đặt học tăng cường sâu với Python

4 10 1.2 10 50.8

CỘNG 15 30 3.83 30 0 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Cường Thọ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống khuyến nghị
- Tiếng Anh: Recommendation Systems

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này sẽ cung cấp cho người học những cách tiếp cận để xây dựng các hệ thống khuyến nghị
bao gồm các thuật toán gợi ý tiêu biểu dựa trên nội dung, lọc cộng tác. Sinh viên sẽ áp dụng các thuật
toán đã học vào các bài toán thực tế cũng như đánh giá hiệu quả của hệ thống.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về các cách tiếp cận để xây dựng hệ thống khuyến
nghị, bao gồm các phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu, các cách tiếp cận tương tác, dựa trên nội dung,
dựa trên tri thức và các phương pháp lai. Sinh viên sẽ thực hiện các giải thuật gợi ý sử dụng các gói
công cụ mã nguồn mở và tiến hành các đánh giá thực nghiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được định nghĩa và mô hình của các hệ thống khuyến nghị.
b. Giải thích, phân biệt được các các hệ thống khuyến nghị dựa trên các phương pháp tiếp cận khác
nhau.
c. Mô tả được các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu cho hệ thống khuyến nghị.
d. Có khả năng vận dụng kiến thức để xây dựng và đánh giá một hệ thống khuyến nghị trong thực
tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về Hệ thống Khuyến Nghị 3 0.23 6.6
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1.1
1.2
1.3

(RS)
Khái niệm cơ bản về hệ thống khuyến
nghị
Mục tiêu của RS.
Các ứng dụng thực tế của hệ thống
khuyến nghị

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập và Xử lý Dữ liệu cho Hệ thống
Khuyến Nghị
Các loại dữ liệu được sử dụng trong hệ
thống khuyến nghị
Các kỹ thuật thu thập dữ liệu
Các kỹ thuật xử lý dữ liệu và trích xuất
đặc trưng thông tin

3 3 0.5 19.2

3
3.1

3.2

3.3

Các Thuật toán Khuyến Nghị Phổ biến
Lọc theo nội dung (Content-based
filtering): Knowledge-Based
Recommender Systems
Lọc cộng tác (Collaborative filtering):
neighborhood-based
collaborative systems, model-based
collaborative recommendation
Hệ thống lai (Hybrid systems)

9 9 1.49 57.6

4
4.1

4.2

Đánh giá Hiệu quả của Hệ thống
Khuyến Nghị
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả:
evaluating
recommender systems
Các phương pháp đánh giá

6 6 0.99 38.4

5 Time and Location-Sensitive
Recommender

3 3 0.5 19.2

6
6.1
6.2
6.3

Các Ứng dụng Thực tế của Hệ thống
Khuyến Nghị
Đặt vấn đề
Hệ thống đề xuất sản phẩm trong thương
mại điện tử
Hệ thống đề xuất phim trong dịch vụ
giải trí

6 9 1.26 51

CỘNG 30 30 4.97 0 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



242

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truy xuất thông tin
- Tiếng Anh: INFORMATION RETRIEVAL

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu những kiến thức căn bản trong lĩnh vực truy xuất thông tin, bao gồm các chủ đề:
các mô hình truy xuất thông tin, các phương pháp lập chỉ mục, mô hình không gian vector và phương
pháp đánh giá mô hình truy xuất thông tin.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những khái niệm, phương pháp và công cụ cơ bản về các hệ tìm
kiếm thông tin, các mô hình tìm kiếm thông tin, đánh giá một hệ thống tìm kiếm thông tin và các lĩnh
vực có liên quan đến tìm kiếm thông tin.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các kiến thức căn bản trong lĩnh vực truy xuất thông tin.
b. Giải thích phương pháp xây dựng chỉ mục cho tài liệu và các mô hình truy tìm thông tin cơ bản
c) Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật truy xuất thông tin để giải quyết bài toán thực tế.
c. Sử dụng các công cụ và xây dựng ứng dụng liên quan đến truy xuất thông tin.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan
Các khái niệm cơ bản về truy xuất thông
tin
Các mô hình truy xuất thông tin căn bản

2 4 0.51 21.2
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1.4
1.5

Lập chỉ mục
Tập từ vựng
Truy vấn chỉ mục

2
2.1
2.2
2.3

Mô hình không gian vector
Trọng số và các phương pháp tính trọng
số
Vector score
Truy vấn trên mô hình không gian
vector

4 8 1.02 42.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Đánh giá mô hình truy xuất thông tin
Đánh giá hệ thống truy vấn thông tin
Các tập dữ liệu kiểm tra chuẩn
Đánh giá các kết quả chưa xếp hạng
Đánh giá các kết quả đã xếp hạng

4 8 1.02 42.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Truy xuất thông tin trên Web
Giới thiệu
Các đặc điểm của Web
Đồ thị Web
Thu thập thông tin trên Web

5 10 1.28 53

CỘNG 15 30 3.83 0 0 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích dữ liệu và dự đoán
- Tiếng Anh: DATA ANALYSIS AND PREDICTION

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu các kiến thức về xây dựng các phương pháp, mô hình phân tích, dự đoán dựa trên
dữ liệu. Các nội dung chính bao gồm: Chuẩn bị và biểu diễn dữ liệu; mô hình hồi quy; kỹ thuật phân
lớp; kỹ thuật phân cụm.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị các kiến thức, phương pháp và công cụ tiêu biểu giúp sinh viên có khả năng khảo
sát, xây dựng, đánh giá, lựa chọn, triển khai mô hình phân tích, dự đoán dữ liệu phù hợp với bài toán
đặt ra.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các khái niệm, các quy trình phân tích dữ liệu; mô tả, khảo sát, chọn lựa được các
nguồn dữ liệu thích hợp.
b. Vận dụng các phương pháp phân tích để xây dựng mô hình phân tích dữ liệu phù hợp bài toán
thực tế.
c. Đánh giá, lựa chọn mô hình phân tích dữ liệu.
d. Sử dụng công cụ phù hợp để xây dựng và triển khai hệ thống phân tích, dự đoán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về phân tích dữ liệu
Các khái niệm cơ bản
Quy trình phân tích dữ liệu
Ngôn ngữ lập trình Python trong phân
tích dữ liệu
Các thư viện Python hỗ trợ xử lý, phân
tích dữ liệu thông dụng (Pandas,
NumPy, Scipy, MatlotLib, Scikit-learn,
Statsmodels…)

4 4 0.66 25.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chuẩn bị và biểu diễn dữ liệu
Thu thập và tiền xử lý dữ liệu
Chuẩn hóa dữ liệu
Trích chọn đặc trưng
Giảm chiều dữ liệu

4 4 0.66 25.6

3
3.1
3.2
3.3

Mô hình hồi qui
Hồi qui tuyến tính
Hồi qui phi tuyến
Kỹ thuật ràng buộc (regularization)

6 6 0.99 38.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Mô hình phân lớp
Phân lớp Bayes
Cây quyết định
Phân lớp SVM (Support Vector
Machines)
Phân lớp bằng mạng neural
Đánh giá mô hình phân lớp

8 8 1.32 51.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kỹ thuật phân cụm
Phân cụm dựa vào biểu diễn
Phương pháp K-means
Phân cụm dựa trên mật độ
Phân cụm dựa vào đồ thị và spectral
Đánh giá mô hình phân cụm

8 8 1.32 51.2

CỘNG 30 30 4.95 0 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thu Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

QUẢN LÝ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Quản lý kinh tế trình độ Đại học

là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Quản lý kinh tế
trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
Quản lý kinh tế trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Quản lý kinh tế trình độ

Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản lý kinh tế trình độ

Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 163,09 giờ lý thuyết và 87,75 giời
thực hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Quản lý kinh tế trình độ Đại
học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù
hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kinh tế ....................................................................................................
Mã số: 7310101 ...........................................Áp dụng từ khóa: 64 ....................................
Trình độ đào tạo: Đại học .................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn .........................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 255.86

1 Giảng viên - Bậc 07 163.09 87.75 5.02 255.86

II Định mức lao động gián tiếp 63.96

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x
42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
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12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất
450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

34 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 12.75
35 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại

thời điểm mua sắm
3.06

36 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

58.14

37 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
38 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
39 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
40 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
41 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x

1,0m
0.03
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42 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có
dây đeo

11.22

43 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

44 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

45 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hoán cải 5.1
46 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.

Độ dày 3.0cm
0.56

47 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

48 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,
rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

49 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
50 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

51 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
52 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
53 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

54 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,127.72 4,680.98

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính -

sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ
số 15 (6m2/sinh viên) 6.2 612 3,794.4

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

2.2 163.2 359.04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 81.6 179.52

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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PHỤ LỤC 1:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Biểu mẫu 4:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo Quản lý kinh tế trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch
vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8
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năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban
hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào
tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/20225 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.
Khoa Kinh tế kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ Đại học, cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Tên chương trình: Quản lý kinh tế
-Trình độ đào tạo: Đại học
- Đơn vị quản lý: Khoa Kinh tế

2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
Quản lý kinh tế theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT, ngày 05/03/2025 của Hiệu
trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kinh tế.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Quản lý kinh tế trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản
lý kinh tế.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Ngọc
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Biểu mẫu 5:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KINH TẾ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Quản lý kinh tế
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 65; Tổng số tín chỉ: 177
Trong đó: Số học phần bắt buộc là 41 (111 tín chỉ); Số học phần tự chọn là

24 (66 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng
tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như
sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên
hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.
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- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong
khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác
nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất
cả cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Ngọc
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Biểu mẫu 6:

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KINH TẾ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Quản lý kinh tế
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 65 Tổng số tín chỉ 177
Trong đó: Số học phần bắt buộc 41 (111 tín chỉ); Số học phần tự chọn 24 (66 tín
chỉ)
II. PHƯƠNGPHÁPXÂYDỰNGĐỊNHMỨCKINHTẾ - KỸTHUẬTCỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình
(ví dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho
từng yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác
định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để
điều chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3


14

2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về
thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng
các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc,
làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong
các kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định
mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ
thể, đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực
tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện
thực tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Nguyễn Văn Ngọc
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên,
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN
LÝ KINH TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 5/3/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.
Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kinh tế và
Khoa Kinh tế đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ Đại học tại Quyết định số 21/QĐ-
ĐHNT-KT, ngày 18/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản
lý kinh tế như sau:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………



16

Khoa kinh tế và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ
thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan, tổ chức, cá
nhân liên quan) để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi
trước ngày……../…../20….. về địa chỉ:
……………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

PHỤ LỤC 2:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập

5 0.38 11
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Quy luật phủ định của phủ định
6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC

Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism
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Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học
tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hoá và hàng hoá
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ

2 0.15 4.4
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6.2 TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi
lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8
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Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng
và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc



34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
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c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
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3.1
3.2
3.3
3.4

quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

6 0.45 13.2
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và hội nhập quốc tế (1996-2021)
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng
ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và PL.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận
của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng
các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày;
tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
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hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước

2 0.15 4.4

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
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4.1
4.2
4.3
4.4

Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành
chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh

2 0.15 4.4
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chấp trong kinh doanh thương mại
10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm
bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng,
chức năng, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa
Việt Nam; (2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng,
ứng xử môi trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp
ứng xử trong môi trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống
Việt Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh
tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn,
phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa;
có ứng xử linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của
văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết
lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp,
ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi
trường tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt
Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân
tộc.
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e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Cá
Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và
Đi lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước:
những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể
chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động
quản lí hành chính nhà nước, quyết định quản lí hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà
nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học
để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động
quản lí hành chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân
với thái độ tự giác và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
khi tham gia vào các hoạt động quản lí hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho
các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành
chính nhà nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ
thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp
luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của
công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
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e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp
luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về
quản lí HCNN
Khái niệm về: quản lí; hành chính;
quản lí hành chính; quản lí hành
chính nhà nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lí
hành chính với các cơ quan quyền
lực khác của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động
của nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà
nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành
chính nhà nước; phân loại thể chế
hành chính nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động
quản lí hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành
chính nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà
nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp
quản lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà
nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành 6 0.45 13.2
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chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lí hành chính nhà
nước
Phân loại các quyết định quản lí hành
chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lí của quyết
định quản lí hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực
hiện quyết định quản lí hành chính
nhà nước.
Quyền phản kháng lại các quyết định
quản lí hành chính nhà nước

5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ
tục quản lí hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà
nước, vai trò của cải cách hành chính
nhà nước đối với sự nghiệp phát triển
đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm
soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát
đối với hoạt động quản lí hành chính
nhà nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành
chính nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng

6 0.45 13.2
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của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình
vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học
phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài
toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của
hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các
phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích
phân xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8



61

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm
số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân
cấp 2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
2 với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài
toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin
và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong
các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



64

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công
thức Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu

12 0.9 26.4
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3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết
phương sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến
trúc máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo
văn bản và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích
dữ liệu bằng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần
cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công
việc, học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản
Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của
mạng máy tính
Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps
(Docs, Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết
lập các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy
Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2

1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06

2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với
môi trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc
bảo vệ môi trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi
trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối
liên hệ giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường
trong đời sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những
thách thức về môi trường trong trường hợp cụ thể

b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá
ảnh hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường;
Đánh giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thoái và ô nhiễm
môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên
nhiên nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên
nhân và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững
và bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người
với môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa
mãn nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác
và sử dụng các nhóm tài nguyên (đất,
nước, sinh vật – rừng, khoáng sản và

8 0.6 17.6
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năng lượng)
5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả

5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát môi
trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển kinh
tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường cụ
thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các

10 0.75 22
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hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu,
sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng
trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí
hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó
với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt
Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp
người học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng
đến sự phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí
hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí
hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công
nghiệp, dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí
hậu đối với hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với khai thác và sử dụng tài nguyên
nước ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và
thiên tai đối với hoạt động phát triển

7 0.53 15.4
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3.6
kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với
hoạt động khai thác và sử dụng năng
lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với xã hội và sức khoẻ cộng đồng

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó
với biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biến
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải
khí nhà kính

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi
khí hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước
biển dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến
đổi khí hậu và nước biển dâng đang
áp dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32



79

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
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d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
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c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 4 0.3 8.8
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an ninh Tổ quốc
11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an

ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn
lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống
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vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở

4 0.3 8.8
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Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình
bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ
đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự ,
giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại
tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại
vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba
môn quân sự phối hợp.
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b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác
cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
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1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1

2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12

3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03

4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03

12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
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- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm

2 0.09 2.15 4.4
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chạy cự ly ngắn của người học.
4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường

thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng



102

thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12

1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
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c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4
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4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá

2 0.09 0.2 4.4
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lòng đổi hướng,…).
CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14

1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng 2 0.09 0.2 4.4
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chuyền (06 tiến, 06 lùi)
12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi

đấu làm quen
2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra 2 0.09 0.05 0.63 4.4
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- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17

1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6

1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng
cao sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
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d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

2 0.09 0.36 4.4
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tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo

2 0.09 0.36 4.4



120

(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04

1 Bộ chấm điểm tập luyện và
thi đấu

Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper
gối)

Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
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d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 1 0.05 4.4
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tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương

pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22

1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
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IV Vật tư 0.55 0.01 0.56

1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc



126

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
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d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)

2 0.09 0.15 4.4
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+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương

2 0.09 0.15 4.4
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thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68

1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản lý kinh tế
- Tiếng Anh: INTRODUCTION OF ECONOMICS MANAGEMENT

Mã học phần: ECO6209 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo ngành “Quản lý
kinh tế” trình độ đại học để sinh viên hiểu rõ hơn về ngành mình đã chọn; biết được những kiến
thức, thái độ, kỹ năng cần thiết nào sẽ được trang bị và hình thành trong quá trình học nhằm
giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; đồng thời hiểu rõ hơn về cơ
hội/triển vọng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức về tổng quan về chương trình đào tạo trình độ đại học ngành
Quản lý kinh tế, từ đó ứng dụng để giải quyết các vấn đề về ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được được cấu trúc tổng thể của chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế;
b. Có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra, định
hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý kinh tế;
c. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định về chương trình đào tạo, ma trận HP-
CĐR, nội dung và vai trò của từng học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



132

- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3
1.4

Giới thiệu chương trình ngành “Quản
lý kinh tế”
Giới thiệu khái quát về Trường Đại
học Nha Trang và Khoa Kinh tế
Giới thiệu tổng thể chương trình đào
tạo ngành “Quản lý kinh tế
Chương trình “Quản lý kinh tế” và
Hệ thống đào tạo tín chỉ
Quản lý kinh tế trong bối cảnh toàn
cầu hóa và CMCN 4.0

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Mục tiêu của chương trình đào tạo
Mục tiêu chung
Mục tiêu cụ thể
Chuẩn đầu ra
Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt
nghiệp

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các HP thuộc Kiến thức Giáo dục đại
cương
Khoa học xã hội và nhân văn
Toán, khoa học tự nhiên, công nghê ̣
và môi trường
Ngoại ngữ
Giáo dục thể chất và QP-AN

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

Các HP thuộc Kiến thức giáo dục
chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở
Kiến thức ngành

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Thực tập và công tác tốt nghiệp
Thực tập nghề nghiệp
Tốt nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy
Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá
nhân, các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường
khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của
công ty và cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác
động về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các
chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp
dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để
giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, nhận định quá trình ra quyết định quản lí; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức
nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm
công cụ để ra quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng
thị trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia
đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự
tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.



135

d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn
thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc
quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách trong
các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế
học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu
dùng, tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để
tối ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4 Lý thuyết sản xuất – chi phí 6 0.45 13.2
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4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất
ngắn hạn và chi phí sản xuất dài hạn

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp canh tranh hoàn hảo trong
ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài
hạn

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc
quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty
độc quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của
kinh tế vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh
tế, là cơ sở quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế
vĩ mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất
nghiệp trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống
tài khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá
tiêu dùng; phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền
kinh tế; mức lãi suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa
và chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân
hàng Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp
của nền kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các
biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của
Ngân hàng Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
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e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và
thất nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh
tế quốc dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh
tế vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương
pháp nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh
tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lương thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP
danh nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng
quốc gia khác.

8 0.6 17.6
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Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh
tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài
khoản quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn
đề nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại
tiền tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát
mức cung tiền của ngân hàng trung
ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền
tệ và sự phối hợp của hai chính sách
trong nền kinh tế đóng.

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề
giải quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các
biện pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh,
bao gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh
nghiệp; môi trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc
tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức
marketing hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh
biến động không ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc
lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt
động marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của
marketing hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh
doanh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Môi trường marketing
Môi trường vi mô
Môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

Hành vi người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thương hiệu
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thương hiệu

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến

16 1.2 35.2

6 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và 2 0.15 4.4
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6.1
6.2

kiểm soát marketing
Khái niệm nghiên cứu marketing
Quy trình nghiên cứu marketing
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một doanh nghiệp với
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi
trường hoạt động của doanh nghiệp, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch
định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng,
thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ra quyết
định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp cận những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên
đi sâu vào các học phần chuyên ngành về quản trị như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân
lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được
tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những
tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà
quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu
hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị, sự cần
thiết của quản trị trong các tổ chức. Phân biệt được các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần
phải trau dồi để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu
của tổ chức.
b. Phân tích và vận dụng các tư tưởng quản trị phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh
nghiệp.
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c. Nhận diện, phân tích những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức
xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó.
d. Mô tả tiến trình ra quyết định, Phân loại các mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho
việc ra quyết định nhằm giúp các nhà quản trị hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Nắm vững nội dung về các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện từng chức năng
quản trị giúp người học thực hành các chức năng quản trị cho một số tình huống cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về Quản trị học
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

8 0.6 17.6

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản
trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại

8 0.6 17.6

3

3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị và văn hóa tổ
chức.
Khái niệm, phương pháp nghiên cứu
môi trường.
Nghiên cứu các loại môi trường.
Mối quan hệ giữa DN với môi trường

7 0.53 15.4
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kinh doanh, quản trị môi trường. Văn
hóa tổ chức với quản trị doanh
nghiệp.

4
4.1

4.2

Quyết định trong quản trị.
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình và mô hình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Những phẩm chất cá nhân cần thiết
hỗ trợ cho việc ra quyết định quản trị.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra

18 1.35 39.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Statistics for Business and Economics

Mã học phần: ECS375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã
hội, bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập,
xử lý và phân tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng
kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên
cứu và ra quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân
tích và trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên
cứu khoa học cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống
kê về các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham số thống
kê, phân tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để
hệ thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê
để tìm ra đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế xã
hội, áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích trong
một số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các tham số
của tổng thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin
cậy cho tham số tổng thể.
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e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê
để đưa ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể
trong một số tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê
học
Khái niệm và chức năng của thống kê
Một số khái niệm thường dùng trong
thống kê học (tổng thể chung, tổng
thể mẫu, quan sát, tiêu thức, thang
đo, chỉ tiêu)

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ
liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân
tổ thống kê)
Trình bày dữ liệu

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu
(Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân
vị, phương sai, độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực
nghiệm

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và
nguyên tắc xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng
hệ thống chỉ số thường dùng trong
phân tích thống kê

4 0.3 8.8



151

5
5.1

5.2

5.3

Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy
luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên rời rạc (phân phối nhị
thức)
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên liên tục (phân phối chuẩn,
phân phối chuẩn chuẩn hóa)

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy
luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình
mẫu

3 0.23 6.6

7
7.1

7.2

7.3

Ước lượng thống kê
Các khái niệm: ước lượng thống kê,
ước lượng điểm, ước lượng khoảng,
khoảng tin cậy, độ tin cậy của
khoảng tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các
tham số của tổng thể: Trung bình
tổng thể, Tỷ lệ tổng thể, Khác biệt
giữa 2 trung bình của 2 tổng thể,
Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của 2 tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định
khoảng tin cậy cho trung bình tổng
thể

6 0.45 13.2

8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê,
kiểm định giả thuyết thống kê, miền
chấp nhận, miền bác bỏ, sai lầm
trong kiểm định, mức ý nghĩa của
kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương
pháp kiểm định: kiểm định bằng mức
ý nghĩa và kiểm định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số
của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ
lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2 trung
bình của 2 tổng thể, Khác biệt giữa 2

9 0.68 19.8
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tỷ lệ của 2 tổng thể.
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người
học kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu
thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất
kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán,
vai trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế
toán; Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể
vận dụng được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người
học hiểu được vai trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với
hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng
báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân
tích các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn
vốn, Doanh thu, Chi phí- Các cân
bằng kế toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế
toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế
toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế
toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán

2 0.15 4.4
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Sử dụng, quản lý, in và phát hành
biểu mẫu chứng từ kế toán

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá
Phương pháp tính giá một số đối
tượng kế toán cơ bản

3 0.23 6.6

7

7.1
7.2
73
7.4
7.5

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành
sản phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế lượng
- Tiếng Anh: Econometrics

Mã học phần: ECS332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học là một khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế
lượng ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính,
nhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện
tượng kinh tế và phân tích các chính sách kinh tế. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng và kiểm
định các mô hình kinh tế lượng.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp lượng hóa
các mô hình kinh tế. Trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định
lượng trong các nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế nhằm đưa ra các dự
báo hữu ích cho việc ra quyết định của nhà kinh tế và nhà quản trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các ứng dụng của kinh tế lượng trong thực tế và quy trình thực hiện một nghiên
cứu thực nghiệm.
b. Thực hiện được các ước lượng và kiểm định giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các biến số
kinh tế.
c. Phân tích, thảo luận và đánh giá được kết quả ước lượng mô hình kinh tế lượng.
d. Đề xuất được các hàm ý chính sách (quản trị) từ kết quả phân tích.
e. Sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng như SPSS, EVIEWS, STATA,… vào việc giải
quyết các bài toán kinh tế lượng trong học tập, nghiên cứu cũng như những ứng dụng trong thực
tế sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Bản chất của kinh tế lượng và Dữ
liệu kinh tế
Kinh tế lượng là gì?
Các bước thực hiện phân tích kinh tế
thực nghiệm
Cấu trúc dữ liệu kinh tế
Quan hệ nhân quả và khái niệm về
các điều kiện không đổi trong phân
tích kinh tế lượng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mô hình hồi quy đơn
Phân tích hồi quy là gì? Phân tích hồi
quy giải quyết vấn đề gì?
Định nghĩa mô hình hồi quy đơn
Tìm các ước lượng bình phương nhỏ
nhất
Các tính chất của OLS trên mẫu dữ
liệu bất kỳ
Vấn đề đơn vị tính của biến và dạng
hàm
Giá trị kỳ vọng và phương sai của
các ước lượng OLS.
Hồi quy qua gốc tọa độ và hồi theo
một hàng số

2 1 0.2 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước
lượng
Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội
Cách thực hiện và diễn giải của
phương pháp bình phương nhỏ nhất
Giá trị kỳ vọng của các ước lượng
OLS
Phương sai của ước lượng OLS

6 2 0.54 17.6
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Tính hiệu quả của OLS: Định lý
Gauss – Markov
Một số bình luận về cách diễn đạt
trong phân tích hồi quy

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy
diễn
Phân phối mẫu của các ước lượng
OLS
Kiểm định giả thiết đơn về tham số
tổng thể: kiểm định t
Khoảng tin cậy
Kiểm định giả thuyết về một kết hợp
tuyến tính của các tham số
Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến
tính: Kiểm định F
Trình bày kết quả hồi quy

5 2 0.47 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận
của ước lượng OLS
Tính vững
Tính tiệm cận chuẩn và vấn đề suy
diễn với mẫu lớn
Tính hiệu quả tiệm cận của OLS

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Phân tích hồi quy bội: Một số vấn đề
mở rộng
Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy
OLS
Bàn thêm về dạng hàm hồi quy
Bàn thêm về hệ số xác định và vấn đề
lựa chọn biến độc lập
Phân tích về dự đoán và sai số dự
đoán

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Hồi quy bội với biến định tính: Sử
dụng biến giả trong hồi quy
Mô tả thông tin định tính
Biến độc lập là một biến giả
Sử dụng biến giả trong trường hợp
biến định tính có nhiều lựa chọn
Tương tác với biến giả

4 2 0.39 13.2

8
8.1
8.2

Phương sai thay đổi
Bản chất của phương sai thay đổi
Hậu quả của phương sai thay đổi

3 2 0.32 11
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8.3
8.4
8.5

Phương pháp bình phương nhỏ nhất
tổng quát
Phát hiện phương sai thay đổi
Khắc phục phương sai thay đổi

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Tự tương quan
Bản chất và nguyên nhân của hiện
tượng tự tương quan.
Tương quan chuỗi bậc nhất.
Tương quan chuỗi bậc cao.
Hậu quả của hiện tượng tự tương
quan.
Phát hiện có tự tương quan.
Các biện pháp khắc phục hiện tượng
tự tương quan.

3 2 0.32 11

CỘNG 34 11 3.07 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 74.8 74.8 1.5 76.3

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 24.2 24.2 0.48 24.68

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
- Tiếng Anh: Economic Research Method

Mã học phần: ECS365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học phương pháp nghiên cứu kinh tế sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và phát triển
vấn đề nghiên cứu, thiết kế một khung phân tích để giải quyết vấn đề đó, chuyển vấn đề thành
câu hỏi nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là
viết báo cáo nghiên cứu.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu kinh tế. Cụ thể,
trang bị cho sinh viên những kiến thức về: (1) Bản chất của quá trình nghiên cứu, (2) Các bước
thiết kế nghiên cứu, (3) Cách thức thu thập và xử lý số liệu, và (4) Cách thức viết báo cáo nghiên
cứu. Với mục tiêu về kỹ năng, môn học nhằm tạo cho sinh viên một số kỹ năng sau : (1) Thiết
lập đề cương nghiên cứu khoa học ứng dụng trong kinh tế, (2) Áp dụng các phương pháp phân
tích phù hợp, (3) Thiết lập câu hỏi điều tra, (4) Kỹ năng thu thập dữ liệu, (5) Kỹ năng viết báo
cáo nghiên cứu, và (6) Kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được bản chất của quá trình nghiên cứu; trình bày được các cách tiếp cận trong nghiên
cứu; và mô tả được quy trình nghiên cứu khoa học.
b. Vận dụng được các cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đúng quy định.
c. Xây dựng được bản câu hỏi để thu thập dữ liệu phù hợp cho nghiên cứu
d. Vận dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp trong nghiên cứu và sử dụng thành
thạo một số phần mềm thống kê trong nghiên cứu.
e. Xây dựng được đề cương và thực hiện một nghiên cứu cụ thể.
f. Thuyết trình tốt trước đám đông.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về phương pháp nghiên
cứu trong kinh tế
Nghiên cứu khoa học là gì?
Nghiên cứu kinh tế là gì?
Phân loại nghiên cứu
Cách tiếp cận nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề nghiên cứu
Các thuộc tính của một vấn đề nghiên
cứu hay
Mô tả vấn đề nghiên cứu

3 1 0.28 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Tổng quan lý thuyết
Định nghĩa
Nội dung của một tóm lược nghiên
cứu
Vai trò của tổng quan lý thuyết
Đặc điểm của một cơ sở lý thuyết tốt
Nguồn tìm các nghiên cứu liên quan
Quy trình tổng kết lý thuyết
Cách trích dẫn và lập danh mục tài
liệu tham khảo

4 2 0.39 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chọn mẫu trong nghiên cứu định
lượng
Lý do phải chọn mẫu
Sai số trong chọn mẫu
Các khái niệm cơ bản trong chọn
mẫu
Xác định cỡ mẫu

3 2 0.32 11
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4.7 Phương pháp và các kỹ thuật chọn
mẫu xác suất
Phương pháp và các kỹ thuật chọn
mẫu phi xác suất
Quy trình chọn mẫu

5
5.1
5.2
5.3

Đo lường và công cụ thu thập dữ liệu
định lượng
Đo lường và cấp độ thang đo trong
nghiên cứu
Công cụ thu thập dữ liệu
Hỏi & Đáp

4 2 0.39 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Một số công cụ phân tích dữ liệu
định lượng cơ bản
Thống kê mô tả (Descriptive
Statistics)
Phân tích mối quan hệ giữa hai biến
định tính
Kiểm định khác biệt trung bình
Phân tích tương quan và hồi quy
Đánh giá độ tin cậy thang đo: Hệ số
cronbach alpha
Đánh giá giá trị thang đo: Phân tích
EFA

8 5 0.83 28.6

7
7.1
7.2

Viết đề cương và Báo cáo nghiên cứu
Viết đề cương nghiên cứu
Viết báo cáo nghiên cứu

5 3 0.52 17.6

CỘNG 30 15 2.96 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

m2x giờ 33 33 0.66 33.66
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viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế phát triển
- Tiếng Anh: Development Economics

Mã học phần: ECS334 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nghiên cứu bản chất của sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, các mô hình
của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Làm thế nào để có thể đưa một quốc gia với trình độ
phát triển kinh tế đang ở mức thấp, có thể tận dụng và khai thác các nguồn lực để đưa quốc gia
đó thành một nước có nền kinh tế phát triển.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu biết được bản chất về tăng trưởng và phát triển kinh tế; cách tính
các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và phát triển. Nắm được các lý thuyết về các mô hình tăng
trưởng cũng như các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các vấn đề xã hội.
- Giúp người học thấy được bản chất của sự tăng trưởng kinh tế và các nguồn lực cho sự tăng
tăng trưởng kinh tế: như sự đóng góp của nguồn vốn, tài nguyên thiên nhiên, lao động và khoa
học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích và phân biệt các khái niệm liên quan đến phát triển kinh tế; Có thể sử dụng các tiêu
chí để đo lường thành tích tăng trưởng và phát triển của một quốc gia.
b. Vận dụng được các lý thuyết nhằm khám phá các nhân tố dẫn đến tăng trưởng, rút ra được
những ứng dụng thích hợp vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế.
c. Đo lường được các chỉ tiêu phản ánh phúc lợi xã hội của mỗi quốc gia.
d. d Xác định các yếu tố có đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia,
vận dụng cụ thể vào trường hợp Việt Nam.
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e. Có thể viết các bài phân tích chính sách kinh tế hoặc cao hơn là tham gia vào quá trình
hoạch định chính sách phát triển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

1.4

Tăng trưởng và phát triển kinh tế
Sự lựa chọn con đường phát triển của
các nước đang phát triển.
Bản chất của tăng trưởng và phát
triển kinh tế.
Các đại lượng đo lường của sự tăng
trưởng và phát triển kinh tế.
Các nhân tố của sự tăng trưởng và
phát triển kinh tế.

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các mô hình tăng trưởng kinh tế
Mô hình kinh tế cổ điển.
Mô hình kinh tế của Mác.
Mô hình kinh tế của Keynes
Mô hình kinh tế của Harrod - Domar.
Mô hình tăng trưởng kinh tế hiện đại

7 0.53 15.4

3
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh
tế
Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của
chuyển dịch cơ cấu kinh tế với phát
triển kinh tế.
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của A.Fisher và E.Engel
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của Rostows.
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của Lewis.

5 0.38 11
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Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của Oshima

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Phúc lợi cho con người và phát triển
kinh tế.
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế
và phúc lợi cho con người.
Phát triển con người và phát triển
kinh tế
Bất bình đẳng và phát triển kinh tế.
Nghèo khổ ở các nước đang phát
triển.

7 0.53 15.4

5
5.1

5.2
5.3
5.4

Nguồn vốn với tăng trưởng và phát
triển kinh tế.
Vốn sản xuất, vốn đầu tư và các nhân
tố cơ bản tác động tới vốn đầu tư.
Các nguồn hình thành vốn đầu tư.
Vai trò của nguồn vốn với tăng
trưởng kinh tế
Nhu cầu nguồn vốn cho giai đoạn
2016-2020

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

6.3
6.4

Lao động với tăng trưởng kinh tế.
Nguồn nhân lực và nguồn lao động.
Các nhân tố ảnh hưởng tới số lượng
và chất lượng nguồn lao động.
Việc làm và thị trường lao động ở
các nước đang phát triển
Vai trò của lao động với tăng trưởng
và phát triển kinh tế

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Khoa học và công nghệ với tăng
trưởng kinh tế
Bản chất của khoa học và công nghệ.
Các cuộc cách mạng khoa học – công
nghệ.
Vai trò của khoa học và công nghệ
với tăng trưởng kinh tế.
Vấn đề chuyển giao công nghệ ở các
nước đang phát triển.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế
- Tiếng Anh: International Economics

Mã học phần: ECS336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về kinh tế quốc tế thông qua các quan
hệ kinh tế giữa các quốc gia bao gồm: thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế và
liên kết, hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Mục tiêu:
- Học phần cung cấp các kiến thức để người học có thể giải thích được nguyên nhân vì sao phát
sinh mậu dịch giữa các quốc gia, các mô hình thương mại quốc tế, các loại hình đầu tư quốc tế,
vai trò của thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế trong phát triển kinh tế quốc tế.
- Học phần cũng giới thiệu về tác động của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các
quốc gia, cập nhật các vấn đề đương đại và xu thế đang diễn ra trong nền kinh tế quốc tế, tác
động của sự dịch chuyển các nguồn lực đến kinh tế quốc gia và kinh tế quốc tế, nhận thức được
lợi ích của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế và liên hệ với trường hợp của Việt Nam.
- Học phần còn đề cập đến các vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái, cơ chế cũng như các nhân
tố tác động đến tỷ giá hối đoái vốn rất quan trọng trong thương mại tự do.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích về nguồn gốc của mậu dịch quốc tế, liệt kê được các mô hình thương mại quốc tế,
các loại hình đầu tư quốc tế và vai trò cũng như các xu hướng của thương mại quốc tế với bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tự do thương mại;
b. Phân tích tác động của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sự dịch chuyển của các
yếu tố nguồn lực đối với phát triển kinh tế quốc gia, liên hệ với trường hợp của Việt Nam;
c. Nêu lên khái niệm về tỷ giá hối đoái, phân tích được cơ chế tác động của các nhân tố ảnh
hưởng đến tỷ giá hối đoái.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2.

Những vấn đề chung về kinh tế quốc
tế
Đối tượng nghiên cứu của Kinh tế
quốc tế
Khái quát về đặc điểm của nền kinh
tế quốc tế

5 0.38 11

2
2.1
2.2.
2.3.

Thương mại quốc tế
Các lý thuyết thương mại cổ điển và
hiện đại
Chính sách và công cụ điều hành
chính sách thương mại quốc tế
Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
và các Hiệp định thương mại tự do
(FTA) thế hệ mới

10 0.75 22

3
3.1.
3.2.
3.3

Đầu tư quốc tế
Khái niệm
Các hình thức đầu tư quốc tế
Các công ty xuyên quốc gia (TNC)
trong hoạt động đầu tư quốc tế

10 0.75 22

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Tài chính quốc tế
Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại
hối
Chính sách điều hành tỷ giá
Các nhân tố tác động đến tỷ giá
Tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Liên kết kinh tế và hội nhập kinh tế
quốc tế
Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,
kinh tế khu vực của Việt Nam

10 0.75 22
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CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Anh Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế công cộng
- Tiếng Anh: Public Economics

Mã học phần: ECS347 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế
thị trường. Người học hiểu được hành vi của khu vực công khi can thiệp vào nền kinh tế nhằm
giải quyết các vấn đề cơ bản của kinh tế học dưới góc độ phúc lợi xã hội như: sản xuất cái gì,
sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai và các quyết định chung được đưa ra như thế nào.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm bắt được những kiến thức căn bản như vai trò của Chính phủ trong nền
kinh tế thị trường; mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội; những khiếm khuyết
của thị trường như hàng hoá công cộng, độc quyền, thông tin bất cân xứng, ngoại tác và các thất
bại khác của thị trường và các công cụ chính sách can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò của chính phủ trong nền kinh tế
b. Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội
c. Lý giải nguyên nhân và hệ quả của những thất bại của thị trường
d. Đánh giá hiệu quả từ sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Vai trò của Chính phủ trong nền
kinh tế
1.1. Chính phủ và khu vực công
1.2. Những vấn đề cơ bản của kinh tế
công cộng
1.3. Phân tích thực chứng và phân
tích chuẩn tắc

5 0.38 11

2 2. Hiệu quả kinh tế
2.1. Cân bằng tổng thể
2.2. Hiệu quả Pareto
2.3. Hoàn thiện Pareto
2.4. Nguyên lý đền bù

5 0.38 11

3 3. Kinh tế phúc lợi
3.1. Các nguyên lý cơ bản
3.2. Hiệu quả kinh tế và công bằng
xã hội
3.3. Sự bóp méo nền kinh tế
3.4. Điều tốt nhất hạng nhì
3.5. Tái phân phối thu nhập
3.5. Bất bình đẳng và nghèo

10 0.75 22

4 4. Những thất bại của thị trường
4.1. Độc quyền
4.2. Ngoại tác
4.3. Hàng hoá công cộng
4.4. Thông tin bất cân xứng
4.5. Những thất bại khác của thị
trường

10 5 0.98 33

5 5. Sự can thiệp của chính phủ
5.1. Thuế và trợ cấp
5.2. Các chính sách thúc đẩy thị
trường
5.3. Quy định pháp lý

5 5 0.61 22

CỘNG 35 10 3.1 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 77 77 1.54 78.54

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 22 22 0.44 22.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Gia Trí Hải Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý quản lý
- Tiếng Anh:Managerial Psychology

Mã học phần: BUA316 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về tâm lý con người và các hiện tượng tâm
lý con người nói chung; đặc điểm tâm lý cá nhân và tâm lý của tập thể; các ứng dụng của chúng
vào hoạt động giao tiếp quản lý và hoạt động giao tiếp kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả giao
tiếp, quản lý và kinh doanh cao nhất.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp người học có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để nhìn nhận và đánh giá
tâm lý và các hiện tượng tâm lý con người, tâm lý cá nhân và tâm lý tập thể, tâm lý trong quản
trị và kinh doanh, từ đó có cách ứng xử, tác động và xử lý các tình huống tâm lý phát sinh trong
giao tiếp, công việc, quản trị và kinh doanh một cách đúng đắn vừa khoa học vừa nghệ thuật,
được việc mà phù hợp với lòng người.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa về tâm lý học và tâm lý học quản lý.
b. Phân tích đặc điểm tâm lý, các hiện tượng tâm lý con người nhằm khai thác, phát huy sức
mạnh tâm lý trong quá trình quản lý và kinh doanh.
c. Áp dụng cấu trúc nhân cách của cá nhân để đánh giá tuyển chọn những cá nhân phù hợp với
yêu cầu công việc.
d. Áp dụng các đặc điểm hiện tượng tâm lý nhóm/tập thể để định vị được bản thân trong tổ chức
và sự tác động của cá nhân đến tâm lý của nhóm và tập thể.
e. Vận dụng các kiến thức về tâm lý cá nhân và tập thể vào hoạt động giao tiếp quản lý.
f. Đề xuất và lựa chọn tiêu chuẩn nhân cách của nhà lãnh đạo phù hợp với môi trường quản trị
của doanh nghiệp.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về tâm lý và tâm lý học
quản lý
Khái niệm tâm lý và tâm lý học quản
lý
Phân loại các hiện tượng tâm lý con
người

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3

Tâm lý cá nhân trong hệ thống quản
lý
Đặc điểm của tâm lý cá nhân.
Tâm lý người lao động trong doanh
nghiệp.
Tâm lý khách hàng

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Tập thể và đặc điểm tâm lý tập thể
Tập thể và các giai đoạn phát triển
tập thể.
Mối quan hệ trong nhóm và tập thể.
Một số hiện tượng tâm lý trong nhóm
và tập thể.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Hoạt động giao tiếp trong công tác
quản lý
Tri giác xã hội
Giao tiếp xã hội
Hoạt động giao tiếp trong công tác
quản lý

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Tâm lý trong quản trị và kinh doanh
Đặc điểm tâm lý của Nhà lãnh đạo.
Vận dụng tâm lý trong công tác lãnh
đạo.

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ý Vy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dự báo kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Economic and Business Forecasting

Mã học phần: ECS338 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức căn bản về khoa học dự báo, bao gồm các
mô hình dự báo định tính và định lượng phổ biến nhất như: phương pháp chuyên gia, đường số
mũ, hồi qui, phương pháp chuỗi thời gian và mô hình ARIMA; nhằm giúp người học vận dụng
các mô hình dự báo để hoạch định trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học biết cách phân tích và thực hiện dự báo trong tương lai dựa vào những dữ liệu
quá khứ. Áp dụng cho lĩnh vực kinh tế xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm rõ và phân biệt được khái niệm, vai trò... của các phương pháp dự báo.
b. Nắm rõ quy trình thực hiện dự báo.
c. Chuẩn bị dữ liệu và phương tiện để thực hiện quy trình dự báo.
d. Phân tích được dữ liệu để chọn lựa mô hình dự báo.
e. Thực hiện dự báo trong tương lại.
f. Sử dụng được phần mềm trong quy trình dự báo.
g. Nắm được ý nghĩa của giá trị dự báo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về dự báo trong
kinh tế và kinh doanh
1.1. Định nghĩa khái niệm dự báo.
1.2. Phân loại các phương pháp dự
báo.
1.3. Quy trình dự báo.
1.4. Một số khái niệm thống kê.

3 0.23 6.6

2 Dự báo bằng bằng các phương pháp
định tính
2.1. Định nghĩa phương pháp dự báo
định tính.
2.2. Ưu nhược điểm.
2.3. Nội dung phương pháp.
2.4. Cây quyết định.

2 0.15 4.4

3 Dự báo bằng các mô hình đơn giản
và hàm số mũ
3.1. Mô hình dự báo thô.
3.2. Sai số dự báo.
3.3. Các phương pháp trung bình.
3.4. Phương pháp hàm số mũ.

4 5 0.53 19.8

4 Dự báo bằng phương pháp hồi qui
đơn
4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính.
4.2. Đánh giá mô hình.
4.3. Kiểm định mô hình.
4.4. Dự báo khoảng.

5 5 0.61 22

5 Dự báo bằng phương pháp hồi qui
bội
5.1. Mô hình hồi quy bội.
5.2. Đánh giá mô hình.
5.3. Kiểm định mô hình.
5.4. Mô tả tính mùa vụ.
5.5. Dự báo khoảng.

2 5 0.38 15.4
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6 Dự báo bằng phương pháp chuỗi thời
gian
6.1. Phân tích dãy số thời gian.
6.2. Lựa chọn mô hình.
6.3. Mô hình cộng.
6.4. Mô hình nhân.

2 5 0.38 15.4

7 Dự báo bằng phương pháp Box-
Jenkins (ARIMA)
7.1. Tính dừng của chuỗi thời gian.
7.2. Mô hình tự hồi quy (AR).
7.3. Mô hình trung bình động (MA).
7.4. Mô hình ARMA.
7.5. Tịnh hóa dữ liệu.
7.6. Mô hình ARIMA.

2 5 0.38 15.4

CỘNG 20 25 2.66 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 44 44 0.88 44.88

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế đầu tư
- Tiếng Anh: Investment economics

Mã học phần: ECS377 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu những vấn đề căn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu tư
phát triển trong bối cảnh nền kinh tế, doanh nghiệp. Học phần cũng bàn luận về các nguồn vốn
dành cho đầu tư và cách thức để huy động các nguồn vốn đó. Từ đó đánh giá về hiệu quả của
hoạt động đầu tư, quản lý Nhà nước về nguồn vốn đầu tư nhằm đáp ứng các yêu cầu của quản
lý và nghiên cứu kinh tế.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động đầu tư phát triển, bản
chất và các lý thuyết cơ bản về đầu tư, vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng, phát triển mọi
mặt của nền kinh tế, xã hội và doanh nghiệp; sinh viên hiểu được bản chất của đầu tư công và
đầu tư tư nhân, vai trò của quản lý Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư này. Người học vận
dụng được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu
tư, từ đó có thể vận dụng để đánh giá các dự án, so sánh, lựa chọn các dự án khả thi hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được thế nào là hoạt động đầu tư và hoạt động đầu tư phát triển, đầu tư công và đầu
tư tư nhân.
b. Trình bày được các nội dung và vai trò của quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư công.
c. Tính toán được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự
án đầu tư.
d. Bàn luận về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư tư.
e. Nêu lên được các chính sách dành cho hoạt động đầu tư công và đầu tư tư.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát về kinh tế đầu tư
Kinh tế đầu tư là gì?
Sự khác nhau giữa đầu tư tư và đầu
tư công
Vai trò của đầu tư đối với tăng
trưởng và phát triển kinh tế
Bản chất của đầu tư phát triển

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Quản lý Nhà nước về đầu tư công
Khái niệm, vai trò của đầu tư công
Hiệu quả, năng suất và tăng trưởng
kinh tế của đầu tư công
Quản lý Nhà nước về đầu tư công

10 0.75 22

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.6

Thẩm định về tài chính, kinh tế dự án
đầu tư công
Căn cứ lập, thẩm định, quyết định
chương trình, dự án đầu tư công
Nội dung thẩm định chương trình, dự
án đầu tư công
Phân tích tài chính dự án đầu tư công
Thẩm định về mặt kinh tế của dự án
đầu tư công
Điều chỉnh khi thẩm định về mặt
kinh tế của dự án đầu tư công

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động
đầu tư tư nhân
Khái niệm, vai trò của quản lý Nhà
nước đối với đầu tư tư
Nội dung của quản lý Nhà nước đối
với đầu tư tư
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
Nhà nước đối với đầu tư tư

10 0.75 22
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5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chính sách ngành cho hoạt động đầu
tư
Chính sách dành cho hoạt động đầu
tư công
Chính sách dành cho hoạt động đầu
tư tư
Phát triển nguồn lực cho hoạt động
đầu tư
Khung đầu tư cho tăng trưởng xanh

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Anh Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế số
- Tiếng Anh: Digital economics

Mã học phần: ECS376 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu những vấn đề căn bản liên quan Nền kinh tế số, Thị trường số và thương
mại điện tử, Công nghệ tài chính, tiền điện tử, nền kinh tế chia sẻ, nguồn cung ứng cộng đồng,
các mô hình định lượng hữu ích để tính toán giá trị, sự chấp nhận của người tiêu dùng và sự
phát triển của công nghệ trong nền kinh tế kỹ thuật số.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có được các kiến thức về: Nền kinh tế số, Thị trường số và thương
mại điện tử, Công nghệ tài chính, tiền điện tử, nền kinh tế chia sẻ, nguồn cung ứng cộng đồng,
các mô hình định lượng hữu ích để tính toán giá trị, sự chấp nhận của người tiêu dùng và sự
phát triển của công nghệ trong nền kinh tế kỹ thuật
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định các thành phần của nền kinh tế số
b. Lý giải được các hoạt động kinh tế số
c. Đánh giá được mức độ phát triển của thị trường số
d. Xây dựng và ước lượng được các mô hình đo lường kinh tế số
e. Xây dựng được kế hoạch kinh doanh trên nền tảng số
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu về Kinh tế số
Kinh tế số là gì
Hệ thống kinh tế kỹ thuật số
Tiến hóa công nghệ
Sự tiến hóa trong thị trường viễn
thông

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các nền tảng của Kinh tế số
Hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số
Sản xuất dịch vụ kỹ thuật số
Các mô hình giá trị
Nền tảng đa tiếp diện
Hiệu quả mạng lưới và phản hồi tích
cực

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Các vấn đề của nền kinh tế số
Sự hình thành độc quyền trong nền
kinh tế số
Sát nhập và mua lại
Tiêu chuẩn

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Thị trường số
Tổng quan về thị trường số
Các tác nhân và mối quan hệ trong
thị trường số
Thị trường thương mại điện tử
Thị trường truy cập mạng
Thị trường dịch vụ thông tin
Sự tiến hóa của thị trường số
Cạnh tranh, hợp tác trong thị trường
số

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kinh doanh số - Chiến lược và đổi
mới
Đổi mới kỹ thuật số
Các mô hình kinh doanh
Mô hình Canvas
Mô hình mối quan hệ giữa các tác

10 0.75 22
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5.6 nhân
Mô hình kinh doanh số
Vị trí chiến lược

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Kinh tế số chuyên sâu
Ước lượng giá trị mạng
Mô hình hóa thị trường số
Mô hình tăng trưởng mở rộng
Mô hình định lượng

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Ngọc Phong Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý kinh tế
- Tiếng Anh: SPECIALIZED ENGLISH

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiếng anh trong lĩnh vực quản lý
kinh tế; các từ vựng chuyên ngành, ngôn ngữ sử dụng trong quản lý kinh tế như các khía cạnh
về thị trường, quy mô nền kinh tế và các chính sách của chính phủ; cung cấp kỹ năng giao tiếp,
các mẫu câu thông dụng khi giao dịch trong lĩnh vực quản lý kinh tế ở nhiều ngữ cảnh khác
nhau.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc
đơn giản trong trao đổi có liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế; nâng cao năng lực phân tích
của sinh viên đối với các chủ đề được thảo luận bằng tiếng Anh, từ đó hoàn thiện năng lực sử
dụng Tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có thể nắm được các thuật ngữ, khái niệm và lý thuyết kinh tế cơ bản.
b. Có khả năng đọc và nghe hiểu cũng như có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng Tiếng
Anh cho các mục đích cụ thể (giao tiếp, tiến hành và tham gia các cuộc họp, đàm phán, thuyết
trình, thư từ giao dịch, viết tiểu luận, báo cáo, tóm tắt, v.v.),..

c. Có khả năng đánh giá và lĩnh hội kiến ​​thức trong môi trường làm việc quốc tế.
d. Có kiến thức chắc chắn về ngữ pháp Tiếng Anh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Basic Economic Concepts
Reading comprehensive
Vocabulary exercise
Grammar

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Market
Reading comprehensive
Vocabulary exercise
Grammar

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Size of the economy
Reading comprehensive
Vocabulary exercise
Grammar

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Economic growth and indicators
Reading comprehensive
Vocabulary exercise
Grammar

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Government policies: instruments
and objectives
Reading comprehensive
Vocabulary exercise
Grammar

8 0.6 17.6

6 Consolidation 5 0.38 11
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Quách Thị Khánh Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý nhà nước về kinh tế
- Tiếng Anh: STATE MANAGMENT FOR ECONOMIC

Mã học phần: ECO6208 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nội dung quản lý nhà nước về
kinh tế, các phương pháp và các công cụ mà Nhà nước sử dụng trong quản lý vĩ mô nền kinh tế
quốc dân; quản lý nhà nước về kinh tế đối với các ngành/lĩnh vực. Trên cơ sở đó, học phần xác
định các nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, quy trình và các nội dung cần thực hiện trong quản lý
nhà nước đối với nền kinh tế.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho người học: (1) Hiểu bản chất và ứng dụng được
những nguyên lý, nội dung các chức năng, phương pháp và các công cụ của hoạt động quản lý
nhà nước về kinh tế; (2) Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá trong thực tiễn hoạt động quản
lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam; (3) Khả năng áp dụng các kiến thức của môn học để triển
khai thực hiện, kiến tạo phát triển và đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu rõ các khái niệm, nguyên lý và phương pháp tiếp cận trong quản lý nhà nước về kinh
tế, ý nghĩa và tầm quan trọng của nó đối với chuyên ngành đào tạo.
b. Sử dụng các kiến thức để áp dụng trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh
tế thị trường.
c. Sử dụng các kiến thức được trang bị để vận dụng trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh
tế ở Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Bản chất và yêu cầu với quản lý nhà
nước về kinh tế
Sự cần thiết của quản lý nhà nước về
kinh tế
Bản chất của quản lý nhà nước về
kinh tế
Yêu cầu với quản lý nhà nước về
kinh tế

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nội dung các chức năng quản lý nhà
nước về kinh tế
Chức năng định hướng phát triển
Chức năng tạo lập môi trường kinh
doanh
Chức năng tổ chức, điều hòa và phối
hợp
Chức năng kiểm tra và kiểm soát

5 0.38 11

3
3.1

3.2
3.3

Các phương pháp và các công cụ của
quản lý nhà nước về kinh tế
Tổng quan về các phương pháp và
các công cụ của quản lý nhà nước về
kinh tế
Các phương pháp quản lý nhà nước
về kinh tế
Các công cụ của quản lý nhà nước về
kinh tế

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Quản lý nhà nước đối với doanh
nghiệp
Những vấn đề chung về doanh
nghiệp
Quản lý nhà nước đối với doanh
nghiệp
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã

10 0.75 22

5 Quản lý nhà nước đối với dự án đầu
tư

10 0.75 22
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5.1
5.2
5.3

Đầu tư
Dự án đầu tư
Quản lý nhà nước đối với dự án đầu
tư

6

6.1
6.2

Hoàn thiện QLNN về kinh tế trong
nền KTTT định hướng XHCN ở VN
Sự cần thiết phải đổi mới QLNN đối
với nền kinh tế
Phương hướng đổi mới QLNN đối
với nền kinh tế

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Hồng Mạnh Nguyễn Văn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghệ thuật lãnh đạo
- Tiếng Anh: Leadership

Mã học phần: BUA352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về các yếu tố cấu thành nên sự thành
công của lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo hiệu quả cũng như những đòi hỏi thay đổi về phong
cách lãnh đạo trong điều kiện mới. Người học cũng được trang bị cả lý thuyết và các kỹ năng
thực tiễn để thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp trong tương lai.
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo trong các
cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức, các hiểu biết về vai trò của nghệ thuật lãnh đạo trong việc
quản trị, quyền lực và sự ảnh hưởng, các chiến lược ảnh hưởng cũng như các phong cách lãnh
đạo khác nhau được vận dụng trong thực tiễn quản lý. Trên cơ sở đó, người học có đánh giá
được hiệu quả của các phong cách lãnh đạo, những sai lầm có thể có trong lãnh đạo tổ chức để
xây dựng cho mình kế hoạch trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá hiệu quả lãnh đạo của một cá nhân.
b. Ứng dụng các phương pháp gây ảnh hưởng và sử dụng quyền lực trong công tác lãnh đạo.
c. Ứng dụng chiến lược và phong cách lãnh đạo vào các tình huống và bối cảnh khác nhau của
tổ chức.
d. Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá các vấn đề trong quá
trình lãnh đạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về nghệ thuật lãnh đạo
Định nghĩa về lãnh đạo
Hiệu quả của lãnh đạo
Các phương pháp tiếp câṇ về lãnh
đạo

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2

Quyền lực và sự ảnh hưởng
Khái niệm về quyền lực và sự ảnh
hưởng
Các yếu tố cấu thành quyền lực và
hiệu quả của việc sử dụng chúng
Các chiến lược ảnh hưởng

6 3 0.59 19.8

3
3.1
3.2

Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo
Phẩm chất của người lãnh đạo thành
công
Những kỹ năng lãnh đạo

6 4 0.63 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phong cách lãnh đạo
Khái niệm về phong cách lãnh đạo
Nghiên cứu của Kurt Lewin về
phong cách lãnh đạo
Mô hình của trường đại học Ohio
Nghiên cứu của trường đại học
Michigan

5 3 0.52 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Lãnh đạo theo tình huống
Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh
đạo
Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
Mô hình của Hersey và Blanchard

4 2 0.39 13.2

6
6.1
6.2
6.3

Lãnh đạo về chất
Những áp lực đối với đổi mới và
những kháng cự với đổi mới
Các thuyết về đổi mới
Các thuyết về người lãnh đạo hấp

4 2 0.39 13.2
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6.4 dẫn
Thuyết về người lãnh đạo đổi mới
của Bass
CỘNG 30 15 2.95 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Việt Hùng Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích chính sách
- Tiếng Anh: POLICY ANALYSIS

Mã học phần: ECO6200 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức về nguồn gốc, bản chất của chính sách
kinh tế; nội dung, phương pháp phân tích chính sách kinh tế. Trên cơ sở đó, học phần xác định
các nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và các nội dung cần thực hiện để phân tích một chính sách
phát triển.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho học viên: (1) Hiểu bản chất và ứng dụng được
những nguyên lý về phân tích chính sách kinh tế vào thực tiễn công tác quản lý, hoạch định
chính sách phát triển kinh tế; (2) Phát triển kỹ năng phân tích, thẩm định, đánh giá và triển khai
thực hiện các chính sách kinh tế xã hội; (3) Khả năng áp dụng các kiến thức của môn học vào
thực tiễn trong việc phân tích, đánh giá và đề xuất các chính sách phát triển đối với địa phương,
ngành tại Việt nam hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu rõ các khái niệm, nguyên lý, phương pháp tiếp cận và nguyên lý phân tích chính sách
kinh tế, ý nghĩa và tầm quan trọng của nó đối với chuyên ngành đào tạo.
b. Sử dụng các kiến thức được trang bị để thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất các chính
sách phát triển.
c. Sử dụng các kiến thức được trang bị để phát triển kỹ năng phân tích, thẩm định, đánh giá và
triển khai thực hiện các chính sách kinh tế xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về các chính sách kinh tế
Nhà nước và các công cụ quản lý
kinh tế
Khái niệm, bản chất của chính sách
kinh tế

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân loại chính sách kinh tế
Cấu trúc của chính sách kinh tế
Vai trò, tính chất của chính sách kinh
tế
Quá trình hoạch định chính sách kinh
tế
Chu trình chính sách, quan hệ giữa
chính sách kinh tế với các công cụ
quản lý nhà nước

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phân tích chính sách
Một số khái niệm
Tổng quan về phân tích chính sách
Quá trình phân tích chính sách
Các bước phân tích chính sách kinh
tế
Phân tích hoạt động đánh giá, điều
chỉnh và tổng kết chính sách

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh
tế
Tầm quan trọng của chính sách
chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Cơ sở hình thành chính sách cơ cấu
kinh tế
Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh
tế ở Việt Nam

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2

Chính sách khoa học và công nghệ
Khái niệm
Những nội dung cơ bản về chính

8 0.6 17.6



202

5.3 sách khoa học và công nghệ
Chuyển đổi chính sách khoa học và
công nghệ ở Việt Nam

6
6.1
6.2

Chính sách nguồn nhân lực và việc
làm
Chính sách quản lý nguồn nhân lực
Chính sách việc làm

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Hồng Mạnh Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Văn Ngọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý thuế
- Tiếng Anh: TAX MANAGEMENT

Mã học phần: ECO6201 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Quản lý thuế trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết về quản lý thuế như tổ
chức bộ máy quản lý thuế, tổ chức quy trình quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, dự toán thu
thuế, tuyên truyền hỗ trợ đối với đối tượng nộp thuế. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên
mô hình tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thu thuế Việt Nam; các quy
trình quản lý thuế; các nội dung, phương pháp thanh tra, kiểm tra thuế, quy trình nghiệp vụ
thanh tra kiểm tra thuế; quy trình và phương pháp lập dự toán thu thuế; nội dung và quy trình
tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế; nội dung công tác kế toán, thống kê thuế; ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý thuế.
3. Mục tiêu:
+ Nắm được các vấn đề lý luận và các nội dung cơ bản sau: quản lý thuế, tổ chức bộ máy thu
thuế, quy trình quản lý thuế, dự toán thu thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, kế toán thuế, quản lý ấn
chỉ thuế, thống kê thuế, dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế.
- + Nắm vững kiến thức để có thể phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến quản lý thuế.
- + Thực hiện các thao tác nghiệp vụ trong quy trình quản lý thuế như thanh tra, kiểm tra, tuyên
truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, quản lý ấn chỉ, lập dự toán thu thuế.
- + Thực hiện phối hợp công việc trong công tác quản lý thuế như kỹ năng phối hợp với các cấp
chính quyền địa phương, kỹ năng phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật,…
- + Vận dụng được các quy định hiện hành để giải quyết các tình huống thuế, lựa chọn tuân thủ
thuế trong quyết định kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến quản lý thuế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Vận dụng được các kiến thức về quản lý thuế vào lĩnh vực quản lý kinh tế liên quan đến hoạt
động kinh tế tại doanh nghiệp.
b. Nhận diện và phân tích các vấn đề thực tế nảy sinh trong công tác quản lý thuế như quy trình
quản lý thuế như thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, quản lý ấn chỉ,
lập dự toán thu thuế.
c. Phân tích, đánh giá hiệu quả của công việc quản lý thuế bằng cách lựa chọn và sử dụng
phương pháp phù hợp như phương pháp quản lý rủi ro thuế.
d. Tham gia hoạch định và tổ chức thực hiện kế hoạch gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thuế,
công tác dự toán thu thuế địa phương.
e. Có khả năng phản biện, đưa ra luận điểm với một số minh chứng chính, có nội dung phù hợp
để giải quyết các tình huống thực tế về quản lý thuế tại cơ quan quản lý nhà nước về thuế đối
với người nộp thuế và tình huống quản lý rủi ro tại doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

TOC \o "1-5" \u TỔNG QUAN VỀ
QUẢN LÝ THUẾ
Khái niệm, đặc điểm, quản lý thuế
Vai trò quản lý thuế
Nội dung quản lý thuế
Cơ chế hành thu và mô hình quản lý
thuế

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

THỦ TỤC THUẾ
Đăng ký thuế
Khai thuế
Nộp thuế
Ấn định thuế
Xóa nợ thuế

7 0.53 15.4

3

3.1

TỔ CHỨC BỘ MÁY THU THUẾ
VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUẾ
Ở VIỆT NAM

9 0.68 19.8
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3.2
3.3
3.4

Khái niệm tổ chức bộ máy thu thuế
Vai trò của tổ chức bộ máy thu thuế
Mô hình tổ chức quản lý thu thuế
Quy trình quản lý thu thuế ở Việt
Nam

4
4.1
4.2
4.3

QUẢN LÝ KÊ KHAI, KẾ TOÁN
VÀ THỐNG KÊ THUẾ
Quản lý khai thuế
Quản lý kế toán và thống kê thuế

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ
Các hình thức thanh tra, kiểm tra
thuế
Nội dung cơ bản công tác thanh tra,
kiểm tra thuế
Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế
Công tác xử lý vi phạm về thuế

6 0.45 13.2

6

6.1

6.2

6.3

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP
THUẾ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÁP
LUẬT THUẾ
Những vấn đề chung về dịch vụ hỗ
trợ người nộp thuế và tuyên truyền
pháp luật thuế
Nội dung và các hình thức tuyên
truyền, hỗ trợ người nộp thuế
Công tác tuyên truyền pháp luật thuế
và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp
thuế ở Việt Nam

7 0.53 15.4

7

7.1

7.2

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ
THUẾ
Khái quát chung về ứng dụng CNTT
trong quản lý thuế
Nội dung cơ bản của việc ứng dụng
CNTT trong quản lý thuế hiện nay

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Văn Tuấn Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý dự án
- Tiếng Anh: Project management

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý dự án, bao gồm: xác định
dự án, phân tích và lập dự án, phê duyệt dự án, tổ chức quản lý dự án. Bên cạnh đó, học phần
còn giúp người học nắm bắt được những kỹ năng cơ bản: phân tích và lập dự án, các phương
pháp quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực, quản lý chi phí, quản lý rủi ro dự
án.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cơ sở lý thuyết và các tình huống thực tế giúp học viên có những hiểu tường tận về
những nội dung cơ bản của quản trị một dự án; rèn luyện kỹ năng mềm và khả năng nghiên cứu,
ứng dụng thực tế của học viên về quản lý dự án; giúp học viên nhận thức vai trò, trách nhiệm
của người quản lý dự án: cẩn thận, làm việc từng bước theo đúng Bộ tiêu chuẩn kiến thức quản
lý dự án PMBOK.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả và giải thích được những vấn đề cơ bản về dự án và quản lý dự án theo khung PMBOK.
b. Vận dụng được các quy trình và phương pháp quản lý tích hợp; quản lý các bên liên quan;
quản lý truyền thông; quản lý phạm vi và tiến độ dự án vào các dự án cụ thể theo khung
PMBOK.
c. Có khả năng đánh giá và tranh luận về bản kế hoạch quản lý dự án của các bên liên quan;
quản lý truyền thông; quản lý phạm vi và tiến độ dự án theo khung PMBOK.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản lý dự án
Tổng quan về dự án
Tổng quan về quản lý dự án
Bộ tiêu chuẩn kiến thức PMBOK

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Các bên liên quan của dự án
Các khái niệm
Phân loại các bên liên quan
Quản lý các bên liên quan

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Lựa chọn dự án
Nhận dạng cơ hội
Xác định các phương án
Đánh giá khả thi
Đề án dự án khả thi
Đề xuất dự án

7 5 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Lập kế hoạch dự án
Phân tích yêu cầu
Lập kế hoạch tiến độ dự án
Phân phối nguồn lực dự án
Dự toán ngân sách dự án
Kế hoạch quản lý rủi ro dự án

10 5 0.75 22

5
5.1
5.2

Thực hiện dự án
Quản lý các nhóm dự án
Quản lý sự thay đổi của dự án

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Kết thúc dự án
Bàn giao dự án
Đóng dự án

5 0.38 11

CỘNG 35 10 2.65 0 0 77

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 77 77 1.54 78.54

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý nguồn nhân lực
- Tiếng Anh: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Mã học phần: ECO6202 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động quản trị
nguồn nhân lực trong tổ chức: hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát
triển nhân lực, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, trả công cho người lao
động, các quan hệ lao động trong các tổ chức; nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng để
trở thành những nhà lãnh đạo, giám đốc nhân sự cũng như chuyên gia tư vấn trong các tổ chức.
3. Mục tiêu:
Học phần hướng đến việc cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về nguồn nhân lực,
vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế để vận dụng trong điều kiện nguồn nhân lực
và phát triển kinh tế tại Việt Nam. Cung cấp cho người học khung kiến thức nền tảng làm cơ sở
để đánh giá, phân tích và vận dụng các vấn đề chủ yếu của kinh tế nguồn nhân lực trong điều
kiện thực tiễn tại Việt Nam
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được những thay đổi và những yêu cầu mới về nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.
b. Vận dụng được các tài liệu quan trọng của phân tích công việc phục vụ cho công tác quản trị
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
c. Đề xuất và lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp, làm cơ sở cho việc lập
hoạch định nguồn nhân lực một cách sát thực.
d. Đánh giá đúng nhu cầu và hiệu quả đào tạo cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về Quản lý nguồn nhân
lực
- Các khái niệm
- Quản trị nguồn nhân lực trong bối
cảnh mới

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Hoạch định nguồn nhân lực
- Khái niệm, vai trò của hoạch định
NNL
- Quy trình hoạch định NNL

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích công việc
- Khái niệm và ý nghĩa của phân tích
công việc
- Những thông tin cần thu thập trong
phân tích công việc
- Trình tự thực hiện phân tích công
việc
- Các phương pháp thu thập thông tin

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tuyển dụng nguồn nhân lực
Khái niệm và yêu cầu của tuyển dụng
NNL
Nguồn cung cấp từ nội bộ doanh
nghiệp
Nguồn cung cấp từ bên ngoài doanh
nghiệp
Trình tự, nội dung quá trình tuyển
dụng
Các hình thức trắc nghiệm và phỏng
vấn

10 0.75 22

5
5.1
5.1.1
5.1.2

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Phần 1: Định hướng và phát triển
nghề nghiệp
Mục đích của định hướng và phát

10 0.75 22
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5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

triển nghề nghiệp.
Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp.
Định hướng nghề nghiệp cá nhân.
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển
nghề nghiệp.
Doanh nghiệp làm gì giúp nhân viên
phát triển nghề nghiệp.
Phần 2: Đào tạo và phát triển
Khái niệm
Mục tiêu
Phân loại hình thức đào tạo, huấn
luyện
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Xuân Hương Nguyễn Văn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý tài chính công
- Tiếng Anh: PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

Mã học phần: ECO6203 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý tài
chính công bao gồm: Kiến thức chung về tài chính công và quản lý tài chính công; Ngân sách
Nhà nước (NSNN) và quản lý NSNN; Quản lý thu NSNN; Quản lý Chi NSNN; Quản lý cân
đối NSNN; Quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; Thanh tra và kiểm toán tài
chính công.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về tài chính công và quản lý tài chính
công, NSNN và quản lý NSNN. Bên cạnh đó học phần cung cấp kiến thức về các quỹ ngoài
ngân sách, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người lao
động trong hình thành, sử dụng và quản lý các quỹ ngoài NSNN. Ngoài ra học phần cung cấp
kiến thức về thanh tra và kiểm toán tài chính công.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các kiến thức cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công.
b. Vận dụng kiến thức về quản lý NSNN và phân cấp quản lý NSNN để giải quyết các công
việc của đơn vị có liên quan đến sử dụng nguồn NSNN.
c. Xử lý được các nghiệp vụ phát sinh trong quản lý tài chính công phát sinh tại đơn vị công tác
bao gồm quản lý thu NSNN; quản lý chi NSNN; các phương pháp xử lý bội chi NSNN, tổ chức
cân đối NSNN và quản lý các quỹ ngoài NSNN.
d. Vận dụng kiến thức công tác thanh tra và kiểm toán tài chính công.
e. Có năng lực tự chủ, có khả năng làm việc độc lập; liên kết các kiến thức về quản lý tài chính
công đã học trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại đơn vị.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH
CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
CÔNG
Tổng quan về tài chính công
Tổng quan về quản lý tài chính công

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC Ở VIỆT NAM
Ngân sách nhà nước
Quản lý ngân sách nhà nước
Vai trò của ngân sách nhà nước

6 0.45 13.2

3
3.1
3,2
3.3
3.4
3.5
3.6

QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
Những vấn đề chung về thu ngân
sách nhà nước
Tổ chức hệ thống thu ngân sách nhà
nước
Quản lý thuế
Quản lý vay nợ của nhà nước
Quản lý các nguồn thu từ kinh tế nhà
nước
Quản lý các khoản thu khác của ngân
sách nhà nước

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC
Khái niệm chi ngân sách nhà nước
Nội dung chi đầu tư phát triển
Quản lý chi đầu tư cơ bản từ ngân
sách nhà nước
Quản lý vốn tín dụng ưu đãi của nhà

9 0.68 19.8
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nước trong đầu tư XDCB
Chi thường xuyên

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

QUẢN LÝ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
Những vấn đề chung về quản lý cân
đối ngân sách nhà nước
Thâm hụt ngân sách nhà nước
Tổ chức cân đối ngân sách nhà nước
Quản lý quỹ ngân sách nhà nước
Cân đối ngân sách trong nền kinh tế
hội nhập ở việt nam

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

QUẢN LÝ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH
NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Các vấn đề chung về quản lý các quỹ
tài chính ngoài NSNN
Quản lý quỹ dự trữ quốc gia
Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội
Quản lý tài chính chương trình an
sinh xã hội

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2

THANH TRA VÀ KIỂM TOÁN
TÀI CHÍNH CÔNG
Thanh tra tài chính công
Kiểm toán tài chính công

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị công nghệ và đổi mới
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA317 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh nắm được những nội
dung cơ bản và có hệ thống về quản trị công nghệ và đổi mới trong xu thế hội nhập kinh tế toàn
cầu. Nội dung chính bao gồm: các quan điểm về công nghệ và bản chất của quản trị công nghệ;
lựa chọn công nghệ; chuyển giao công nghệ; sở hữu trí tuệ và quản trị sự đổi mới.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kiến thức, phương pháp và kỹ năng
để người học có khả năng phân tích, đánh giá, lựa chọn và chuyển giao công nghệ thích hợp
trong nền kinh tế toàn cầu cũng như thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được được bản chất, tiến trình và các điều kiện cần thiết để phát triển công nghệ
và đổi mới trong nền kinh tế hiện đại cũng như vai trò của quản trị công nghệ và đổi mới đối
với tương lai của quốc gia và doanh nghiệp.
b. Giải thích được tầm quan trọng và mối quan hệ giữa công nghệ và đổi mới trong việc tạo ra
lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.
c. Vận dụng được các tiêu chí và phương pháp cơ bản trong đánh giá và lựa chọn công nghệ.
d. Hoạch định và kiểm soát quá trình chuyển giao công nghệ và đổi mới trong doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Những vấn đề cơ bản của công nghệ
và quản trị công nghệ
Các quan điểm về công nghệ
Các bộ phận cấu thành một công
nghệ
Hệ số đóng góp của công nghệ
Môi trường công nghệ
Năng lực công nghệ
Nội dung cơ bản về quản trị công
nghệ ở tầm vi mô và vĩ mô

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

Lựa chọn công nghệ
Công nghệ thích hợp
Tiêu chuẩn lựa chọn công nghệ
Các phương pháp lựa chọn công
nghệ thích hợp

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chuyển giao công nghệ
Khái niệm về chuyển giao công nghệ
(CGCN)
Các yếu tố ảnh hưởng đến CGCN
Phương thức CGCN
Quá trình CGCN

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ đối với sự tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp
Phương pháp định giá sở hữu trí tuệ
Quản lý sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Giới thiệu về tổ chức sở hữu trí tuệ
thế giới WIPO
Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Quản trị sự đổi mới
Môi trường công nghệ toàn cầu và sự
đổi mới
Đổi mới sản phẩm và đổi mới qui
trình � �
Các giai đoạn công nghệ và khả năng

10 0.75 22
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5.6
5.7

đổi mới
Hoạt động R&D.
Vai trò của lãnh đạo trong việc ủng
hộ đổi mới
Phát triển bầu không khí đổi mới bên
trong
Hoạch định, thực hiện, lãnh đạo và
kiểm soát quá trình đổi mới công
nghệ trong doanh nghiệp.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Kim Long Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển vùng và marketing địa phương
- Tiếng Anh: Regional Development and Local Marketing

Mã học phần: ECS355 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Phát triển vùng và Marketing địa phương dựa trên nền tảng lý thuyết về năng lực cạnh tranh và
phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô (Microeconomics of Competitiveness) được
phát triển bởi GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard, và các nền tảng lý thuyết từ
Kinh tế phát triển, Kinh tế học khu vực công, Luật và Quản trị công, Kinh tế quốc tế v.v.
Học phần này gồm 3 nội dung chính
Phần 1: Cơ sở lý thuyết – Năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh:
• Sinh viên tiếp cận với các khái niệm về năng lực cạnh tranh, các yếu tố cấu thành nên
năng lực cạnh tranh của một quốc gia, địa phương, cụm ngành.
• Nghiên cứu tình huống: ứng dụng khung phân tích năng lực cạnh tranh để phân tích
năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phần 2: Lý thuyết cụm ngành công nghiệp và chuỗi giá trị:
• Mô hình kim cương và đánh giá năng lực cạnh tranh bằng mô hình kim cương
• Lý thuyết chuỗi giá trị và phân tích chuỗi giá trị
Phần 3: Chiến lược phát triển kinh tế địa phương và quốc gia
• Chiến lược phát triển quốc gia
• Chiến lược phát triển vùng
• Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương
3. Mục tiêu:
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Mục tiêu của môn học này nhằm cung cấp cho người học kiến thức về cách thức chính quyền
trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề…v.v. xây dựng năng
lực cạnh tranh và các chiến lược tiếp thị để phát triển quốc gia, địa phương, tổ chức của mình
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của một quốc gia, vùng, địa phường,
hay một cụm ngành.
b. Phân tích được năng lực cạnh tranh của một vùng, một địa phương, và một cụm ngành.
c. Phân tích được các thành phần của một chuỗi giá trị hàng hóa.
d. Phân tích được chiến lược phát triển của một quốc gia, một vùng, một địa phương.
e. Xác định được các nội dung chính của chiến lược phát triển vùng và địa phương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về Phát triển vùng và địa
phương
Thế nào là phải phát triển vùng và
địa phương
Nguồn gốc của sự giàu có và thịnh
vượng
Dự án Phát triển

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Khung phân tích năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh
(competitiveness) là gì?
Các yếu tố lợi thế tự nhiên
Năng lực cạnh tranh vĩ mô
Năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô
Năng lực cạnh tranh và Năng suất
Nghiên cứu tình huống

5 2 0.47 15.4

3
3.1

Chiến lược cạnh tranh
Sự khác biệt của chiến lược địa

3 2 0.32 11
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

phương với quốc gia
Mục tiêu, các điều kiện ràng buộc,
chính sách, cách tiếp cận
Khung phân tích năng lực cạnh tranh
địa phương
Xây dựng chiến lược cạnh tranh của
địa phương
Xây dựng kế hoạch chiến lược
(strategic plan)
Nghiên cứu tình huống

4
4.1
4.2
4.3

Mô hình kim cương
Các nhân tố quyết định năng lực cạnh
tranh
Mô hình kim cương
Nghiên cứu tình huống

3 2 0.32 11

5
5.1
5.2
5.3
5.3
5.4
5.5

Cụm ngành và phát triển cụm ngành
Cụm ngành (industrial cluster) là gì?
Cụm ngành và năng lực cạnh tranh
Quá trình hình thành và phát triển
của cụm ngành
Vai trò của nhà nước trong phát triển
cụm ngành
Đo lường các nhân tố trong mô hình
kim cương để đánh giá năng lực cạnh
tranh cụm ngành
Nghiên cứu tình huống

5 3 0.52 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Phương pháp phân tích chuỗi giá trị
Vì sao Phân tích giá trị gia tăng?
Nguyên lý hạch toán giá trị gia tăng
VA
Phân tích tài chính của ngành hàng
Phân tích định tính chuỗi giá trị
Phân tích định lượng chuỗi giá trị
Phân tích nâng cấp chuỗi
Quan hệ giữa phân tích cụm ngành
và chuỗi giá trị
Nghiên cứu tình huống

4 2 0.39 13.2

7
7.1
7.2

Chiến lược phát triển kinh tế địa
phương và quốc gia
Các nhân tố quyết định năng lực cạnh

4 2 0.39 13.2
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7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

tranh vùng và địa phương
Quy trình chiến lược
Chiến lược phát triển kinh tế
Chiến lược và quy hoạch
Vai trò của khu vực tư nhân trong
phát triển kinh tế
Liên kết kinh tế vùng và năng lực
cạnh tranh
Chiến lược phát triển chuỗi giá trị
Xây dựng chiến lược phát triển kinh
tế xã hội của địa phương
Nghiên cứu tình huống

8
81
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Tiếp thị địa phương
Sự khác biệt giữa tiếp thị địa phương
và tiếp thị sản phẩm
Nhận dạng địa phương – Phân tích
SWOT
Nhận dạng địa phương từ góc nhìn
kinh tế
Chiến lược tiếp thị địa phương
Nhận dạng khách hàng
Xây dựng nội dung chiến lược tiếp
thị địa phương
Nghiên cứu tình huống

4 2 0.39 13.2

CỘNG 30 15 2.95 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thị Hoa Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược
- Tiếng Anh: Strategic Management

Mã học phần: BUA364 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về chiến lược và quản trị chiến
lược trong nền kinh tế thị trường; nhằm giúp người học có được kỹ năng trong việc sử dụng các
phương pháp và công cụ để đánh giá môi trường kinh doanh, phân tích và lựa chọn chiến lược
phù hợp, thực thi và kiểm soát chiến lược, cũng như việc đánh giá năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản để người học có khả năng đánh giá được các cơ hội
và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn
cầu hóa, phân tích được môi trường nội bộ của doanh nghiệp; từ đó đề xuất và lựa chọn chiến
lược kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, thực hiện triển
khai thực thi và kiểm soát chiến lược hiệu quả; làm nền tảng giúp người học thiết lập kế hoạch
kinh doanh và dự án khởi nghiệp thích ứng với môi trường hoạt động kinh doanh; rèn luyện kỹ
năng làm việc nhóm và tư duy phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh
nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các vấn đề chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
b. Đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp để xác định các cơ hội và thách
thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
c. Đánh giá môi trường nội bộ của doanh nghiệp nhằm xác định các điểm mạnh và điểm yếu
của doanh nghiệp
d. Đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của
doanh nghiệp
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e. Tổ chức triển khai thực thi và kiểm soát chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp
f. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện trong quá trình quản trị chiến lược của
doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về chiến lược và quản trị
chiến lược
Khái niệm chiến lược và quản trị
chiến lược
Quá trình hình thành chiến lược
doanh nghiệp
Mô hình quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp
Vai trò của quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Phân tích môi trường kinh doanh của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
Ma trận đánh giá môi trường kinh
doanh của doanh nghiệp

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

Phân tích môi trường nội bộ của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ
của doanh nghiệp.
Cách tiếp cận phân tích môi trường
nội bộ của doanh nghiệp
Ma trận đánh giá môi trường nội bộ
của doanh nghiệp

10 0.75 22

4
4.1

Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu
doanh nghiệp

3 0.23 6.6
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4.2
4.3

Tầm nhìn của doanh nghiệp
Sứ mạng của doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chiến lược kinh doanh trong doanh
nghiệp
Các loại chiến lược kinh doanh trong
doanh nghiệp
Chiến lược cạnh tranh
Đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp
Lựa chọn chiến lược cho doanh
nghiệp

12 0.9 26.4

6
6.1
6.2
6.3

Tổ chức thực thi và kiểm soát chiến
lược kinh doanh
Tổ chức thực thi chiến lược
Kiểm soát chiến lược
Điều chỉnh chiến lược

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chuỗi cung ứng
- Tiếng Anh: Supply chain Management

Mã học phần: TRE365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nền tảng kiến thức, kỹ năng quản trị chuỗi cung ứng bao gồm
nguyên lý của quản trị chuỗi cung ứng, cấu trúc chuỗi cung ứng, chiến lược chuỗi cung ứng,
tích hợp chuỗi cung ứng và các chức năng vận hành trong chuỗi cung ứng bao gồm hoạch định,
sản xuất, thu mua và phân phối.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có thể rèn luyện tư duy hệ thống
trong việc phân tích bối cảnh kinh doanh toàn cầu và xu hướng ứng dụng công nghệ trong vận
hành chuỗi cung ứng; từ đó, có thể lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp với đặc điểm
kinh doanh, xây dựng cấu trúc chuỗi cung ứng và thiết lập chính sách vận hành cho các chức
năng trong chuỗi cung ứng đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đo lường hiệu suất
chuỗi cung ứng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được nguyên lý đặc trưng của quản trị chuỗi cung ứng: tối ưu hóa hệ thống thay
vì tối ưu hóa cục bộ trong xây dựng chính sách kinh doanh;
b. Phân tích được bối cảnh kinh doanh dưới góc nhìn mang tính hệ thống để lựa chọn chiến
lược chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh;
c. Thiết lập được mô hình chuỗi cung ứng cơ bản, vai trò của các thành viên và các dòng chảy
sản phẩm, thông tin, tài chính trong toàn chuỗi cung ứng bổ trợ cho hoạt động lập kế hoạch
kinh doanh;
d. Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản trị chuỗi cung
ứng
Khái niệm chuỗi cung ứng
Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
Nội dung quản trị chuỗi cung ứng
Lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tích hợp chuỗi cung ứng và ứng
dụng CNTT trong vận hành chuỗi
cung ứng
Hiệu ứng Bullwhip và hậu quả của
nó
Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong
Tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài
Vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ
vận hành chuỗi cung ứng tích hợp

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Vận hành chuỗi cung ứng: Hoạch
định - Tạo nguồn - Sản xuất – Phân
phối
Dự báo cung – cầu thị trường
Tồn kho trong chuỗi cung ứng
Chiến lược thu mua trong chuỗi cung
ứng
Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean SC)
Mô hình vận tải và phân phối

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng
Mô hình Balanced Scorecard (BSC)
Mô hình SCOR

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị hệ thống thông tin
- Tiếng Anh:Management Information System

Mã học phần: BUA318 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống, thông tin, quản lý, giúp người
học hiểu và phân tích được tiến trình phát triển hệ thống thông tin quản lý; phân tích và báo cáo
khả thi một hệ thống thông tin; phân tích quá trình và lập mô hình. Đồng thời cung cấp cho
người học hiểu biết và kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý SAP.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về việc quản lý hệ thống thông tin
trong doanh nghiệp, đánh giá các hệ thống quản lý nhằm cải thiện và nâng cao khả năng cạnh
tranh của doanh nghiệp; nhằm giúp người học đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ
thông tin để triển khai và quản lý hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
b. Phân biệt được các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
c. Mô tả được tiến trình phát triển một hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
d. Lựa chọn được các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
e. Đánh giá được báo cáo khả thi của hệ thống thông tin quản lý một doanh nghiệp
f. Áp dụng được hệ thống SAP vào cơ sở dữ liệu đi kèm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về hệ thống thông tin
quản lý
Khái niệm hệ thống, thông tin
Khái niệm hệ thống thông tin quản lý
Các quyết định trong doanh nghiệp
Các loại hệ thống thông tin trong
doanh nghiệp
Mối quan hệ giữa các cấp quản lý và
các hệ thống thông tin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Tiến trình phát triển hệ thống thông
tin quản lý
Tiến trình một hệ thống thông tin
Các phương pháp để phát triển một
hệ thống

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phân tích và báo cáo khả thi
Lý do phát triển hệ thống
Phát biểu về mục tiêu và phạm vi
Điều nghiên hệ thống
Sơ đồ khối dòng chảy
Nghiên cứu và báo cáo tính khả thi

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Phân tích quá trình và lập mô hình
Lưu đồ hệ thống thủ công
Lưu đồ DFD

3 0.23 6.6

5 Hệ thống quản lý SAP 26 1.95 12.5 57.2
CỘNG 45 0 3.39 12.5 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 12.5 0.25 12.75

1 Máy tính Giờ 12.5 0.25 12.75

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên biển
- Tiếng Anh:Management of marine resources

Mã học phần: FIE369 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị các kiến thức về quản lý các vùng biển và ven biển, các nguyên tắc và
cách tiếp cận có thể áp dụng để xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách quản lý tài nguyên
biển. Học phần này sẽ tập trung vào phương pháp tiếp cận có sự tham gia của các bên liên quan
và các chiến lược nhằm hỗ trợ việc lập kế hoạch và quản lý tài nguyên biển.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp các khái niệm và lý thuyết về quản lý tài nguyên biển cũng như các
công cụ để đánh giá hiện trạng tài nguyên biển. Trên cơ sở đó người học có thể đánh giá được
các thách thức trong quản lý tài nguyên biển. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cách tiếp cận
tích hợp sinh thái học, kinh tế và xã hội cũng như cách tiếp cận có sự tham gia để người học có
thể vận dụng một cách hiệu quả trong công việc sau này như thiết kế các chính sách và thực thi
việc quản lý tài nguyên biển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và đánh giá vai trò của các công cụ quản lý trong việc giải quyết các vấn đề quản
lý tài nguyên biển.
b. Xây dựng và mô tả các ý tưởng và giải pháp để giải quyết các thách thức trong quản lý tài
nguyên biển dựa trên các phân tích tích hợp giữa kinh tế và sinh thái học.
c. Khuyến nghị các phương pháp tiếp cận có thể hỗ trợ cho việc đề xuất các giải pháp hoặc quyết
định quản lý bền vững và hiệu quả tài nguyên biển dựa trên sự tham gia của các bên liên quan
như các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về Tài nguyên biển
Các loại tài nguyên biển
Nội dung cơ bản về quản lý tài
nguyên biển
Vai trò của quản lý tài nguyên biến
đổi với phát triển kinh tế và bảo vệ
môi trường

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quy hoạch không gian biển
Tổng quan về quy hoạch không gian
biển
Xác định các tài nguyên mục tiêu
Xác định mục tiêu quản lý
Xác định sự tương thích và mẫu
thuẫn với mục tiêu
Phân vùng

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3

Khu bảo tồn biển
Tổng quan về khu bảo tồn biển
Xác định các mục tiêu quản lý
Các chính sách quản lý KBTB

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Sự tham gia của cộng đồng trong
quản lý tài nguyên biển
Các hình thức tham gia của cộng
trong quản lý tài nguyên biển
Những yếu tố quyết định sự thành
công đối với sự tham gia của cộng
đồng trong quản lý hệ sinh thái biển
và thích ứng với biến đổi khí hậu.

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộng
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LT TH Cộng (2%)

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý và phát triển ngành thủy sản
- Tiếng Anh:Management and Development of Fisheries

Mã học phần: FIE367 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề kinh tế, tổ chức quản lý
và phát triển ngành thủy sản ở tầm vĩ mô; nhằm giúp người học khái quát được những nét đặc
thù của ngành, hiểu rõ xu hướng vận động và phát triển ngành và vận dụng vào việc giải quyết
các vấn đề kinh tế, quản lý và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Có những kiến thức nền tảng về các vấn đề kinh tế, tổ chức quản lý và phát triển ngành Thủy
sản ở tầm vĩ mô.
- Người học nhận định được những nét đặc thù của ngành Thủy sản và những xu hướng có tính
qui luật của sự vận động và phát triển ngành Thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được những vấn đề đã và đang đặt ra cho ngành thủy sản trên thế giới nói chung
và ở Việt Nam nói riêng
b. Phân tích tiềm năng và xu hướng phát triển ngành thủy sản trong tương lai.
c. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành.
d. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
e. Đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn nguyên liệu thủy sản sạch và đẩy mạnh xuất khẩu
thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Ngành Thủy sản Việt Nam và thế
giới
1.1. Sự hình thành và phát triển của
việc sản xuất và sử dụng thủy sản
trên thế giới.
1.2. Tóm lược về sản xuất thủy sản
hiện nay trên thế giới
1.3. Khái niệm và đặc điểm chung
của ngành thủy sản Việt Nam
1.4. Vai trò, vị trí của ngành thủy
sản.
1.5. Sự phát triển của ngành thủy sản
Việt Nam trong thời gian qua và định
hướng phát triển trong thời kỳ mới

8 0.6 17.6

2 2. Cơ cấu ngành
2.1. Khái niệm và mô hình cơ cấu
ngành thủy sản
2.2. Các chỉ tiêu biểu hiện cơ cấu
ngành
2.3. Chuyển dịch cơ cấu ngành

8 0.6 17.6

3 3. Xây dựng và phát triển cơ sở
nguyên liệu thủy sản
3.1. Nguyên liệu thủy sản và vai trò
của nó trong quá trình sản xuất
3.2. Cơ sở nguyên liệu thủy sản và
nội dung của việc xây dựng và phát
triển cơ sở nguyên liệu thủy sản.

8 0.6 17.6

4 4. Tiến bộ KHCN và hiện đại hóa
ngành thủy sản
4.1. Thực chất, vai trò và phương
hướng của tiến bộ KHCN trong
ngành thủy sản
4.2. Hiện đại hóa ngành thủy sản

8 0.6 17.6
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5 5. Kinh tế và tổ chức quản lý ngành
nuôi trồng thủy sản
5.1. Vị trí và đặc điểm
5.2. Hiện trạng và định hướng phát
triển nuôi trồng thủy sản
5.3. Một số vấn đề chủ yếu về kinh tế
và quản lý trong nuôi trồng thủy sản

7 0.53 15.4

6 6. Kinh tế và tổ chức quản lý ngành
Khai thác thủy sản
6.1. Vị trí và đặc điểm
6.2. Hiện trạng và định hướng phát
triển Khai thác thủy sản
6.3. Một số vấn đề chủ yếu về kinh tế
và quản lý trong Khai thác thủy sản

7 0.53 15.4

7 7. Kinh tế và tổ chức quản lý ngành
Chế biến thủy sản
7.1. Vị trí và đặc điểm
7.2. Hiện trạng và định hướng phát
triển nuôi trồng thủy sản
7.3. Một số vấn đề chủ yếu về kinh tế
và quản lý trong nuôi trồng thủy sản

7 0.53 15.4

8 8. Phát triển bền vững ngành thủy
sản
8.1. Khái niệm Phát triển bền vững
8.2. Phát triển bền vững ngành thủy
sản

7 0.53 15.4

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Xuân Hương Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học
- Tiếng Anh: Product Development in Biotechnology

Mã học phần: ECO6212 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học khái niệm và các phương pháp thiết kế và phát triển sản phẩm
cơ bản cũng như ứng dụng vào triển khai dự án phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ
sinh học; bao gồm các giai đoạn phát triển ý tưởng sản phẩm, lập kế hoạch sản phẩm, khảo sát
nhu cầu khách hàng, xác lập thông số kỹ thuật, tạo và lựa chọn khái niệm sản phẩm, thử nghiệm
thị trường, tạo nguyên mẫu, đăng ký bằng sáng chế và phân tích hiệu quả kinh tế của dự án phát
triển sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ năng thực tế để người học có khả năng phát
triển sản phẩm công nghệ sinh học; củng cố và tích hợp các kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
chuyên môn tích lũy được trước đó bằng cách thực hành chúng trong các dự án nhóm theo
phương pháp học dựa trên vấn đề; làm nền tảng cho việc thương mại hóa các kết quả nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các quy trình, phương pháp thiết kế và phát triển sản phẩm cơ bản.
b. Lập kế hoạch thực hiện các bước cơ bản của qui trình thiết kế và phát triển sản phẩm.
c. Vận dụng hiểu biết về các công cụ và công nghệ tiên tiến để phát triển sản phẩm trong lĩnh
vực Công nghệ sinh học.
d. Giải thích được các nguyên tắc cơ bản về an toàn và trách nhiệm sản phẩm, đổi mới sáng tạo
và tinh thần doanh nhân khởi nghiệp trong thiết kế và phát triển sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đại cương về Thiết kế và Phát triển
sản phẩm

1.1 Khái niệm sản phẩm, sản phẩm
CNSH

2 0.15 4.4

1.2 Đặc điểm của phát triển sản phẩm
thành công

2 0.15 4.4

1.3 Thách thức và cơ hội của phát triển
sản phẩm

2 0.15 4.4

1.4 Phương thức (các bước) phát triển
sản phẩm mới.

2 0.15 4.4

1.5 Quá trình và tổ chức phát triển sản
phẩm

2 0.15 4.4

2 Phát triển sản phẩm công nghệ sinh
học

2.1 Phát triển và lựa chọn ý tưởng sản
phẩm

3 0.23 6.6

2.2 Lập kế hoạch phát triển sản phẩm 3 0.23 6.6
2.3 Khảo sát nhu cầu khách hàng 3 0.23 6.6
2.4 Xây dựng các thông số kỹ thuật 5 0.38 11
2.5 Tạo nguyên mẫu sản phẩm 7 0.53 15.4
2.6 Thử nghiệm thị trường. 5 0.38 11
2.7 Xác định chu kỳ sống của một sản

phẩm
2 0.15 4.4

2.8 Đăng ký sáng chế và sở hữu trí tuệ 3 0.23 6.6
2.9 Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án

phát triển sản phẩm
4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
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thuật tính LT TH Cộng (2%) cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Khúc Thị An Nguyễn Thị Hải Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Quản lý kinh tế)
- Tiếng Anh: Graduation thesis

Mã học phần: ECO6900 Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, mang tính
tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào tạo, thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận
dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành
quản lý kinh tế.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của Khóa luận tốt nghiệp nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế;
áp dụng lý thuyết và các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng chuyên
môn, nghiệp vụ; Rèn luyện cho sinh viên thái độ và kỹ năng cơ bản của chuyên ngành quản lý
kinh tế, củng cố kiến thức và có thể thực hiện tốt nhiệm vụ khi đảm nhiệm công việc theo vị trí
việc làm sau khi tốt nghiệp; Điều tra, khảo sát tại đơn vị thực tập (công ty, doanh nghiệp, đơn
vị hành chính nhà nước, cộng đồng,...); Bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học,
áp dụng những kiến thức đã học để nhận dạng, phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn
hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc dân và ở
doanh nghiệp; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà
nước về kinh tế.
- Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực tập giúp sinh viên nhận biết, thiết lập các mối quan hệ
xã hội trong một đơn vị làm việc hoặc cộng đồng; giao tiếp, ứng xử và làm việc trong môi trường
đa văn hóa; tăng cường cơ hội có việc làm và khả năng thích ứng với thực tiễn nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng lý thuyết và các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng
chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị thực tập;
b. Thu thập được dữ liệu thứ cấp và sơ cấp phù hợp với các nội dung thực tập phục vụ cho
viết báo cáo Khóa luận tốt nghiệp;
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c. Viết và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chọn tên đề tài phù hợp với ngành
Quản lý kinh tế

10 1.2 62

2 Xây dựng đề cương nghiên cứu; 30 3.6 186
3 Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên

quan đến vấn đề nghiên cứu
60 7.2 372

4 Thu thập số liệu và phân tích số liệu 50 6 310
5 Viết và bảo về Khóa luận TN trước

Hội đồng.
150 18 930

CỘNG 0 300 36 0 0 1,860

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2

1 Phòng thực hành tốt nghiệp -
sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 01/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc



251

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản lý kinh tế)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ECO6901 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học làm quen với thực tiễn, củng cố kiến thức và ứng dụng vào thực tế
quản lý nhà nước về kinh tế tại doanh nghiệp và ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc
dân (quốc gia, vùng, ngành, lĩnh vực và địa phương).
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của Chuyên đề tốt nghiệp 1 nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế;
áp dụng lý thuyết và các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng chuyên
môn, nghiệp vụ; Rèn luyện cho sinh viên thái độ và kỹ năng cơ bản của chuyên ngành quản lý
kinh tế, củng cố kiến thức và có thể thực hiện tốt nhiệm vụ khi đảm nhiệm công việc theo vị trí
việc làm sau khi tốt nghiệp; Điều tra, khảo sát tại đơn vị thực tập (công ty, doanh nghiệp, đơn
vị hành chính nhà nước, cộng đồng,...), bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực tập giúp sinh viên nhận biết, thiết lập các mối quan hệ
xã hội trong một đơn vị làm việc hoặc cộng đồng; giao tiếp, ứng xử và làm việc trong môi trường
đa văn hóa; tăng cường cơ hội có việc làm và khả năng thích ứng với thực tiễn nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng lý thuyết và các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng
chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị thực tập;
b. Thu thập được dữ liệu thứ cấp và sơ cấp phù hợp với các nội dung thực tập phục vụ cho
viết báo cáo chuyên đề;
c. Viết báo cáo chuyên đề.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



252

1 Giảng viên - Bậc 07 150
CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xây dựng đề cương thực tập; 10 1.2 62
2 2- Tổng quan về cơ sở thực tập

(CSTT)
- Tên CSTT, lĩnh vực hoạt động, địa
chỉ.
- Lịch sử hình thành và phát triển.
- Cơ cấu tổ chức quản lý.
- Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt
động.
- Kết quả hoạt động của CSTT trong
03 năm gần đây.
- Đánh giá những kết quả đạt được,
hạn chế và nguyên nhân hạn chế
trong thời gian qua, phương hướng
nhiệm vụ trong thời gian tới.

30 3.6 186

3 Thu thập dữ liệu: Bao gồm dữ liệu
thứ cấp và sơ cấp liên quan đến chủ
đề báo cáo;

20 2.4 124

4 Viết báo cáo thực tập: Theo mẫu của
Khoa/BM;

90 10.8 558

CỘNG 0 150 18 0 0 930

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6

1 Phòng thực hành tốt nghiệp - m2x giờ 930 930 18.6 948.6
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sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản lý kinh tế)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ECO6902 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp 2 là một báo cáo mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào
tạo, thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết
vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của chuyên đề nhằm giúp cho người học biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng cần
thiết để nhận dạng, phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước
về kinh tế tại doanh nghiệp và ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc dân; từ đó đề xuất
giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được đề cương nghiên cứu.
b. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu và thu thập số liệu.
c. Tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích và viết báo cáo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chọn tên đề tài phù hợp với ngành
Quản lý kinh tế;

10 1.2 62

1 Xây dựng đề cương nghiên cứu; 20 2.4 124
3 Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên

quan đến vấn đề nghiên cứu;
30 3.6 186

4 Thu hu thập số liệu, phân tích số liệu
và viết báo cáo.

90 10.8 558

CỘNG 0 150 18 0 0 930

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6

1 Phòng thực hành tốt nghiệp -
sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình ngành Tài chính Ngân hàng trình độ

Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.
I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình ngành Tài chính Ngân hàng
trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động
gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực
tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao
động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào

tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao
động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào

tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại

cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình ngành Tài
chính Ngân hàng trình độ Đại học



1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình ngành Tài chính Ngân hàng

trình độ Đại học.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng

trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình ngành Tài chính Ngân hàng trình

độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 20 sinh viên, thời gian đào tạo là 167,72 giờ lý thuyết và 54,92 giờ thực
hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình ngành Tài chính Ngân hàng trình độ
Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện
tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều
kiện thực tế.



ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 7340201 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý thuyết
40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học, tùy theo loại môn thực
hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 01 1,13 5,40 0,13 6,66

2 Giảng viên - Bậc 02 8,78 2,97 0,24 11,99

3 Giảng viên - Bậc 03 22,44 3,42 0,52 26,38

4 Giảng viên - Bậc 04 17,56 0,99 0,37 18,92

5 Giảng viên - Bậc 05 9,76 0,20 9,96

6 Giảng viên - Bậc 06 10,88 0,22 11,10

7 Giảng viên - Bậc 07 17,64 0,35 17,99

8 Giảng viên - Bậc 08 15,77 0,32 16,09

9 Giảng viên - Bậc 09 6,76 0,14 6,90

10 Giảng viên cao cấp - Bậc 02 9,01 6,75 0,32 16,08

11 Giảng viên cao cấp - Bậc 04 3,38 0,07 3,45

12 Giảng viên chính - Bậc 01 9,01 2,70 0,23 11,94

13 Giảng viên chính - Bậc 02 19,07 0,99 0,40 20,46

14 Giảng viên chính - Bậc 05 0,60 1,98 0,05 2,63

II Định mức lao động gián tiếp



II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5,1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0,12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0,03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0,09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0,09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0,03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0,46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0,56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0,15
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0,15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0,56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23,15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0,56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0,56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0,56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0,15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0,03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0,03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0,03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0,03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất
450w

0,56



25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0,56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0,03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0,03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0,12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5,1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0,56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0,15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1,12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0,03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

3,06

35 Máy tính chuyên dụng Có thể chạy ảo hóa từ 2 máy trở lên,
RAM 16GB, SSD 500GB

15,3

36 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

58,14

37 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0,03
38 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0,03
39 Mìn K69 Mô hình K69 0,03
40 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0,03
41 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0,03

42 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có
dây đeo

11,22

43 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0,56

44 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0,56

45 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5,1
46 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.

Độ dày 3.0cm
0,56

47 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0,56

48 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày

0,71



4mm, rộng 3,5cm
+ Dài 6m

49 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
50 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0,15

51 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0,09
52 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0,26
53 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0,56

54 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0,03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1,53
2 Phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0,56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5,14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1,93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2,2m2/sinh

viên) 2,2 2.224,62 4.894,16

II Khu học thực hành. thực tập. thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20

(4,2m2/sinh viên) 4,2 71,4 299,88

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6,2 306 1.897,20

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2,2m2/sinh viên) 2,2 163,2 359,04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2,2m2/sinh viên) 2,2 67,32 148,10

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2,2m2/sinh viên) 2,2 30,6 67,32

III Khu chức năng. hạ tầng khác
1 Hội trường 1,8



2 Thư viện 2,5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0,7
5 Khu thể thao 3

Biểu mẫu 4:



HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…, Khánh Hòa, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;



Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang,

Khoa Kế toán – Tài chính kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ Đại
học, cụ thể như sau:

1, Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
-Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
2, Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Tài chính – Ngân hàng theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025
của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức

của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Tài chính –
Ngân hàng trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Tài chính
– Ngân hàng.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị,

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TS. Nguyễn Hữu Mạnh

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

I, THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 73 Tổng số tín chỉ: 137
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 48 (123 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 25 (14 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo
chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của

Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào
tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.



Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng
thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có
nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem
xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả giảng viên cùng tham gia
giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí
thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định
được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này),

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TS. Nguyễn Hữu Mạnh



Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 73 Tổng số tín chỉ: 137
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 48 (123 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 25 (14 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về

thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở
tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thông kê hàng năm hoặc trong
các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm
theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân
tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo
ngành Tài chính - Ngân hàng.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều này
chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.



Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học
phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng
dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4, Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật cho ngành Tài chính - Ngân hàng là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp
đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật
rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng
quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần
phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành
để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành Tài
chính - Ngân hàng.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TS. Nguyễn Hữu Mạnh



1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên, cơ quan
quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các chương
trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha
Trang.

Căn cứ thông báo số 298/TB-ĐHNT ngày 19/3/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Nha Trang v/v triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho các chương trình
đào tạo của Trường Đại học Nha Trang

Khoa Kế toán-Tài chính đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng (TCNH) trình độ đại học tại
Quyết định số 06/QĐ-ĐHNT ngày 03/04/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành
Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của

CTĐT. Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng
trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Tài chính – Ngân
hàng.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Khoa Kế toán-Tài chính và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ
thuật của chương trình đào tạo ngành TCNH và gửi đến Quý cơ quan/giảng viên/người

học để xin ý kiến.
Khoa Kế toán – Tài chính và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ

thuật của chương trình đào tạo ngành TCNH và gửi đến quý cơ quan (…….) để xin ý kiến.
Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước ngày……../…../20…..
về địa chỉ:



Bộ môn TCNH – Khoa Kế toán Tài chính – Trường Đại học Nha Trang
Địa chỉ: Phòng 505 tầng 5 Nhà đa năng, Số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Bắc
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)



PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin

- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác -
Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép
biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết
Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội;
Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.

3. Mục tiêu:

Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.

c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA 5 0.38 11



PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ
- XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TS. Nguyễn Hữu Mạnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:



- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên
kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác,
làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG

2 0.15 4.4



1.2
1.3

CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham gia thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC

6 0.45 13.2



8.1
8.2

TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TS. Nguyễn Hữu Mạnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn



Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính
trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri
thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến
chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư
tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30



- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2



TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9
chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con
người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong
học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4



Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự
ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào thực
tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng
được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.



5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)

4 0.3 8.8



5.2
5.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương

- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp

luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với

các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện

nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,

chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao

động.

3. Mục tiêu:

Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy

phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn

đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương

pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành

của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần

xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.



b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của

quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu

cầu của pháp luật.

c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn

trọng và chấp hành pháp luật.

d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi

phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia

đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống

và công việc.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân

2 0.15 4.4



3.4
3.5

Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4



10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu
về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11



2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương: những vấn đề chung về
tâm lý người, sự hình thành phát triển tâm lý, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các phẩm chất
và thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm lý người.
Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực làm chủ cảm
xúc của bản thân và khả năng xử lý tốt các tình huống tâm lý phát sinh trong học tập, cuộc sống và
nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lý cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lý người, nhận
diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lý người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lý và ý thức, phân biệt được
các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lý của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình nhận
thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào quá trình
xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ các
chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lý người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lý
Bản chất tâm lý người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm
lý người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lý
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lý điển
hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lý điển hình
Các con đường hình thành và phát triển
nhân cách

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã
hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại chuẩn
mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32



III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Tiếng Anh: Text Editing Techniques

Mã học phần: SSH320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính, phong cách ngôn
ngữ hành chính – công vụ, quy định pháp luật về thể thức, quy trình, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành
chính. Ngoài ra, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành soạn thảo một số văn bản
hành chính thông dụng đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định pháp luật.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính; nhận thức được
tầm quan trọng của công việc soạn thảo văn bản; giúp người học có kỹ thuật soạn thảo các loại văn
bản hành chính thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và nhận diện được các loại văn bản, văn bản hành chính và bản sao văn bản;
b. Sử dụng từ, câu đúng phong cách ngôn ngữ, văn phong tiếng Việt trong các văn bản hành chính
phục vụ công việc.
c. Trình bày được các quy định về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và
bản sao văn bản;
d. Trình bày và khái quát hóa được quy trình soạn thảo văn bản hành chính;
e. Vận dụng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính – công vụ để
soạn thảo đúng thể thức, nội dung, yêu cầu một số loại văn bản hành chính thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN
Khái niệm văn bản
Phân loại văn bản, bản sao văn bản
Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn
bản hành chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH
CHÍNH – CÔNG VỤ
Phong cách ngôn ngữ hành chính - công
vụ
Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong văn
bản hành chính - công vụ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH
BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO VĂN
BẢN
Cơ sở pháp lý xác định thể thức và kỹ
thuật trình bày văn bản
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Khổ giấy, kiểu trình bày, đánh số trang
văn bản
Phông chữ chữ trình bày
Các thành phần thể thức văn bản
Sơ đồ bố trí mẫu trình bày các thành
phần thể thức văn bản.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN
HÀNH VĂN BẢN
Yêu cầu đối với việc soạn thảo và ban
hành văn bản
Các bước soạn thảo và ban hành văn
bản.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

KỸ THUẬT SOẠN THẢO CÁC LOẠI
VĂN BẢN THÔNG DỤNG
Kỹ thuật soạn thảo quyết định
Kỹ thuật soạn thảo tờ trình
Kỹ thuật soạn thảo thông báo
Kỹ thuật soạn thảo báo cáo
Kỹ thuật soạn thảo biên bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32



1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn

6 0.45 13.2



1.1

1.2

đầu ra, phương pháp dạy học, phương
pháp kiểm tra, các yêu cầu trong suốt
quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người học,
tư duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ
hội, thách thức và phẩm chất doanh
nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình khởi
nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu

12 0.9 26.4



gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước: những
vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính
nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà
nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà
nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học để giải
quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động quản lý hành
chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân với thái độ tự giác và
ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia vào các hoạt
động quản lý hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà
nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các
tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà
nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể
quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của công
dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp luật
nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về quản
lý HCNN
Khái niệm về: quản lý; hành chính; quản
lý hành chính; quản lý hành chính nhà
nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý
hành chính với các cơ quan quyền lực
khác của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của
nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành chính
nhà nước; phân loại thể chế hành chính
nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động quản
lý hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành
chính nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp quản
lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lý hành chính nhà nước
Phân loại các quyết định quản lý hành
chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lý của quyết định
quản lý hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực hiện
quyết định quản lý hành chính nhà nước.
Quyền phản kháng lại các quyết định
quản lý hành chính nhà nước

6 0.45 13.2

5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ tục
quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà
nước, vai trò của cải cách hành chính
nhà nước đối với sự nghiệp phát triển
đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà nước

6 0.45 13.2



6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính nhà
nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm
soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát đối
với hoạt động quản lý hành chính nhà
nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành chính
nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho
người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng
như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phép tính vi phân hàm một biến 12 0.9 26.4



1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1

12 0.9 26.4



4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin



Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác
suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết
thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh
các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Biến cố và xác suất các biến cố. 15 1.13 33



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.2.1

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình

6 0.45 13.2



4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN



1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến trúc
máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo văn bản
và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng
bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần cơ sở
và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT giải quyết
một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công việc,
học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản
Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của mạng
máy tính

4 12 1.38 12 59.2



2.3
2.4
2.5

Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps (Docs,
Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn bản
cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn bản
nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết lập
các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Nguyễn Thị Hương Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:



Tên học phần:
- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ
Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến
thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó,
người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội
dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20



CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt
Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên
quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98



III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh



Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa
an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30



CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh



Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả
năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết,
hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ
sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản
đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao
hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1



22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất



ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát
triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn
ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh
tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 2 0.09 2.15 4.4



-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra
đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4



bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân.
Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền. 4 0.3 8.8



- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56



2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả
cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với
từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông 2 0.15 4.4



- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn. Hướng
dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách
di chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ

2 0.09 0.05 0.63 4.4



tay, nghịch tay.
13 Thi kết thúc

- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22



CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp

2 0.09 0.36 4.4



Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).
6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)

tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56



6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến
thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho
sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai
đoạn làm quen với nước: thở nước, tâp̣
làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của
2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng
chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị

2 0.09 1 0.05 4.4



người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh



Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài
môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực
tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22



- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,
ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4



- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98



2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính



Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng
- Tiếng Anh: Introduction of Financial & banking

Mã học phần: FIB301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng trình độ
đại học để sinh viên nhận thức được những kiến thức, thái độ, kỹ năng cần thiết nào sẽ được trang bị
và hình thành trong quá trình học nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào
tạo. Ngoài ra, cung cấp cho người học về vị trí, vai trò của chuyên môn ngành tài chính ngân hàng
trong xã hội; phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học; đạo đức nghề nghiệp và giới thiệu ngành
nghề tài chính ngân hàng.
3. Mục tiêu:
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được cấu trúc tổng thể của chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng;
b. Hiểu rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt
nghiệp;
c. Hiểu rõ nội dung chương trình đào tạo, ma trận HP-CĐR, nội dung và vai trò của từng học phần
trong chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

Giới thiệu chương trình ngành Tài chính
Ngân hàng
Giới thiệu khái quát về Trường Đại học
Nha Trang, Khoa Kế toán tài chính và
Bộ Môn tài chính Ngân hàng
Giới thiệu tổng thể chương trình đào tạo
ngành Tài chính Ngân hàng
Chương trình Tài chính Ngân hàng và

3 0.23 6.6



Hệ thống đào tạo tín chỉ
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chương trình đào tạo ngành Tài chính –
Ngân hàng
Mục tiêu chương trình
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình
Điều kiện tốt nghiệp
Kế hoạch học tập
Chương trình song bằng

3 0.23 6.6

3

3.1

3.2

Cơ hội nghề nghiệp và chức danh công
việc sau khi tốt nghiệp
Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài
chính, ngân hàng và các lĩnh vực trong
xã hội
Các chức danh trong doanh nghiệp, định
chế tài chính và chức danh ngành ngân
hàng

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phương pháp, kỹ năng học tập bậc đại
học
Giới thiệu một số phương pháp, kỹ năng
Vận dụng các phương pháp, kỹ năng vào
hoạt động học tập, nghề nghiệp thực tế

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá nhân, các
hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường khác nhau (cạnh
tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh
tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự can thiệp của chính
phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh
nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và
kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận
định quá trình ra quyết định quản lý; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức nền kinh tế hiện
đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm công cụ để ra quyết định
kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng thị
trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia
đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự tương
tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn thất
gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học
vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng,
tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu
dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối
ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào để
đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất ngắn
hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn
hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
canh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn

6 0.45 13.2



6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc quyền
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của công
ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty độc
quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế
vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô cũng
như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở quan trọng
cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế vĩ
mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất nghiệp
trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống tài
khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá tiêu dùng;
phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh tế; mức lãi
suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp của nền
kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các biện
pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và thất
nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh tế quốc
dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10



3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế
vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lường thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP danh
nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc
gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài khoản
quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn đề
nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

4.3
4.4

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại tiền
tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát mức
cung tiền của ngân hàng trung ương.
Thị trường tiền tệ.

10 0.75 22



4.5 Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ
và sự phối hợp của hai chính sách trong
nền kinh tế đóng.

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề giải
quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các biện
pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính - Tiền tệ
- Tiếng Anh:Monetary Finance

Mã học phần: FIB341 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như: lý luận
cơ bản về tài chính; tiền tệ và lưu thông tiền tệ; phân tích các hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế tiền
tệ như biến động lãi suất, lạm phát; việc lựa chọn mục tiêu và công cụ chính sách tiền tệ của ngân
hàng trung ương; trình bày hệ thống thu chi ngân sách nhà nước; những nghiệp vụ cơ bản của ngân
hàng thương mại, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền tệ; phân
tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, lạm phát, tín dụng, lãi suất, thị trường tài chính và ngân sách nhà
nước; chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và các công cụ thực thi
chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán
quốc tế. Sau khi học xong môn học, người học có thể vận dụng vận dụng kiến thức của môn học để
phân tích được thực tiễn qua đó giúp người học có được những hiểu biết toàn diện hơn về hoạt động
tài chính tiền tệ trong và ngoài nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được việc vận hành và các công cụ lưu thông của thị trường tài chính. Phân biệt được
các hình thái tiền tệ và chế độ lưu thông tiền tệ;
b. Giải thích được nguyên nhân, tác động và các biện pháp kiềm chế lạm phát tại Việt Nam cũng
như thế giới;
c. Phân biệt được các hình thức tín dụng, vận dụng các phương pháp tính lãi để xác định được lãi
đơn, lãi kép trong thực tế;
d. Trình bày các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại và chức năng, nhiệm vụ của ngân
hàng trung ương, vận dụng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương vào thực tế;
e. Trình bày và phân tích được hệ thống thu chi Ngân sách nhà nước và các biện pháp xử lý bội chi;
f. Trình bày và phân tích được vai trò của tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế. Nhận xét
được cán cân thanh toán quốc tế và chính sách tỷ giá của Việt Nam hiện nay.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45



CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1. Tài chính và thị trường tài
chính
Sự ra đời và phát triển của tài chính
Bản chất của tài chính
Chức năng của tài chính
Hệ thống tài chính
Thị trường tài chính

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
Qua trình ra đời và phát triển của các
hình thái tiền tệ
Chức năng của tiền tệ.
Chế độ lưu thông tiền tệ
Một số lý thuyết cầu tiền tệ
Cung tiền tệ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chủ đề 3. Lạm phát
Khái niệm lạm phát
Phân loại lạm phát
Đo lường lạm phát
Nguyên nhân dẫn đến lạm phát
Tác động của lạm phát đến nền kinh tế
Biện pháp kiềm chế lạm phát cao

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4. Tín dụng và lãi suất
Khái niệm và đặc trưng của tín dụng
Chức năng và vai trờ của tín dụng
Các hình thức của tín dụng
Lãi suất

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Chủ đề 5. Hệ thống ngân hàng
Quá trình hình thành và phát triển hệ
thống ngân hàng.
Ngân hàng trung ương
Ngân hàng thương mại

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Chủ đề 6. Ngân sách nhà nước
Tổng quan về ngân sách nhà nước
Hệ thống ngân sách nhà nước
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
Nội dung thu ngân sách nhà nước
Nội dung chi ngân sách nhà nước
Cân đối ngân sách và bội chi ngân sách

6 0.45 13.2



nhà nước
7
7.1
7.2
7.3

Chủ đề 7: Tài chính tiền tệ quốc tế
Tổng quan về tài chính quốc tế
Tiền tệ quốc tế - Tỷ giá hối đoái
Cán cân thanh toán quốc tế

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán tài chính
- Tiếng Anh:Mathematical Finance

Mã học phần: FIB342 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về lãi đơn, lãi kép, chiết khấu hối phiếu, tài
khoản vãng lai, chuỗi tiền tệ, thanh toán các khoản nợ vay cho ngân hàng và nợ trái phiếu. Kiến thức
này sẽ làm nền tảng cho sinh viên học các học phần tài chính chuyên sâu khác.
3. Mục tiêu:
Toán tài chính là học phần cơ sở khi bắt đầu tiếp cận với các học phần thuộc chuyên ngành tài chính.
Học phần trang bị các kiến thức nền tảng, giúp sinh viên hiểu, biết cách vận dụng và vận dụng một
cách thuần thục các công thức toán tài chính trong mua bán trả góp, mua bán các giấy tờ có giá và
tính phí bảo hiểm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các khái niệm tiền lãi, lãi suất, giá trị hiện tại và giá trị tương lai của một khoản
đầu tư và một chuỗi tiền;
b. Phân biệt được phương pháp lãi đơn, phương pháp lãi kép;
c. Giải thích và vận dụng được cơ sở lý thuyết vào thực tiễn thông qua nghiệp vụ chiết khấu các
giấy tờ có giá hoặc định giá các khoản vay nợ của ngân hàng thương mại;
d. Vận dụng sáng tạo các kết quả tính toán để có thể đưa ra được các quyết định phù hợp trong lĩnh
vực tài chính – ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Phương pháp lãi đơn
Khái niệm thời giá tiền tệ
Lợi tức và lãi đơn

10 0.75 22



1.3
1.4

Xây dựng công thức lãi đơn
Lãi suất tương đương, lãi suất trung bình
và lãi suất thực trong chế độ lợi tức đơn

2
2.1
2.2
2.3

2.4

Phương pháp lãi kép
Khái niệm lãi kép
Công thức tính lãi kép
Xây dựng công thức tính lãi suất tương
đương, lãi suất tỷ lệ, lãi suất trung bình
và lãi suất thực trong chế độ lợi tức kép
So sánh lãi đơn và lãi kép

10 0.75 22

3
3.1
3.2

3.3
3.4

Dòng tiền – Niên kim
Khái niệm dòng tiền
Giá trị hiện tại và giá trị tương lai của
một dòng tiền bất kỳ
Giá trị hiện tại và giá trị tương lai của
dòng tiền đều
Dòng tiền biến đổi có quy luật

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Chiết khấu giấy tờ có giá – Thương
phiếu
Tổng quan về giấy tờ có giá
Chiết khấu theo phương pháp lãi đơn
Chiết khấu theo phương pháp lãi kép

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Thùy Dương



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Corporate Finance

Mã học phần: FIB343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn về tài chính
doanh nghiệp: bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp, xác định vốn kinh doanh, các phương
pháp xác định chi phí, giá thành, doanh thu và lợi nhuận trong kỳ, sử dụng hiệu quả vốn lưu động
trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Học phần Tài chính doanh nghiệp giúp trang bị các kiến thức cơ bản về cách xác định chi phí, giá
thành, doanh thu, lợi nhuận, một số loại thuế doanh nghiệp phải nộp và cách thức bảo toàn vốn của
doanh nghiệp. Thông qua đó người học có thể lập kế hoạch giá thành sản phẩm, lập báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh và lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, phục vụ cho công tác quản lý doanh
nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính doanh nghiệp,
tài sản và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Vận dụng các phương pháp tính khấu hao để xác định mức khấu hao và lập kế hoạch khấu hao
cho từng trường hợp cụ thể.
c. Vận dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm để tính và lập kế hoạch giá thành cho từng
trường hợp cụ thể.
d. Xác định được các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cũng như kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp; Đánh giá được hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan Tài chính doanh nghiệp
Bản chất và chức năng của Tài chính
doanh nghiệp
Tổ chức Tài chính doanh nghiệp
Tài sản và nguồn vốn kinh doanh của
doanh nghiệp

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Quản lý vốn kinh doanh
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố
định
Hao mòn và khấu hao
Phương pháp trích khấu hao và lập kế
hoạch khấu hao tài sản cố định
Vốn lưu động

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Chi phí và giá thành sản phẩm
Khái niệm và phân loại chi phí
Khái niệm và phân loại giá thành
Phương pháp tính và lập kế hoạch giá
thành sản phẩm

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Doanh thu, thuế và lợi nhuận
Doanh thu và thu nhập
Một số loại thuế doanh nghiệp phải nộp
Lợi nhuận, các quỹ trong doanh nghiệp
Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh
doanh và hiệu quả sử dụng vốn

17 1.28 37.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Hoàng Thị Dự

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người học
kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý,
tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh cơ bản
trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán, vai trò
và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán; Các yếu
tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể vận dụng được kiến
thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người học hiểu được vai trò của kế toán
trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể
hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng báo
cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân tích các
thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn vốn,
Doanh thu, Chi phí- Các cân bằng kế
toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu
mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá
Phương pháp tính giá một số đối tượng
kế toán cơ bản

3 0.23 6.6

7

7.1
7.2

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích

8 0.6 17.6



73
7.4
7.5

theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản
phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bảo hiểm
- Tiếng Anh: Insurance

Mã học phần: FIB348 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về bản chất, vai trò, chức năng của hoạt động
bảo hiểm; kiến thức và kỹ năng về cách thức tổ chức, quản lý hoạt động của bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp các kiến thức nền tảng trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm thương mại như quá trình hình thành, cách thức phân loại hoạt động
bảo hiểm thương mại cũng như những vấn đề cơ bản về hợp đồng bảo hiểm thương mại.
3. Mục tiêu:
Học phần Bảo hiểm là môn học dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, học phần
Bảo hiểm giúp cho sinh viên nắm bắt được về bản về bản chất, vai trò, chức năng của hoạt động bảo
hiểm; học phần còn giúp sinh viên tiếp cận được với các kiến thức và kỹ năng về cách thức tổ chức,
quản lý hoạt động của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thương mại
về mặt lý luận cũng như vận dụng vào hoạt động thực tế. Sau khi ra trường, với những kiến thức được
cung cấp từ học phần Bảo hiểm sinh viên có thể vận dụng vào hoạt động bảo hiểm trong thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các quy định của pháp luật về bảo hiểm để xác định các quyền lợi bảo hiểm trong từng
loại hình bảo hiểm cụ thể.
b. Phân tích được mối liên hệ giữa các qui định của luật bảo hiểm hiện nay trong đời sống kinh tế xã
hội.
c. Có ý thức tuân thủ phát luật bảo hiểm hiện hành trong đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh
doanh.
d. Cho ý kiến phản biện hoặc bình luận về một vấn đề về hoạt động bảo hiểm trong thực tế.
e. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

TOC \o "1-5" \u TỔNG QUAN VỀ
BẢO HIỂM
Sự cần thiết khách quan và vai trò của
bảo hiểm
Vai trò của bảo hiểm
Khái niệm và bản chất của bảo hiểm
Các nguyên tắc trong bảo hiểm

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6

BẢO HIỂM XÃ HỘI
Bản chất và đặc điểm của bảo hiểm xã
hội (BHXH)
Đối tượng và đối tượng tham gia BHXH
Hệ thống các chế độ BHXH
Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm thất nghiệp

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI
Quan niệm về bảo hiểm thương mại
(BHTM)
Phân loại BHTM
Hợp đồng BHTM
Đồng bảo hiểm, Tái bảo hiểm

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Văn Tuấn



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Ngân hàng
- Tiếng Anh: Banking Law

Mã học phần: SSH353 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật trong hoạt động ngân hàng ở
Việt Nam, cụ thể sẽ đề cập đến những nội dung mang tính khái quát về Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam và hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), cũng như các hoạt động nghiệp vụ cơ bản diễn ra trong
hệ thống ngân hàng.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu xuyên suốt của học phần này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận về lĩnh vực
ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ, các quy định của pháp
luật về hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở những kiến thức được lĩnh hội, sinh viên sẽ vận dụng để giải
quyết các công việc như phụ trách lĩnh vực pháp chế tại các tổ chức tín dụng, tư vấn pháp lý đối với
các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động
ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và trình bày được những vấn đề pháp luật cơ bản của pháp luật điều chỉnh hoạt động
ngân hàng
b. Xác định được vị trí pháp lý của Ngân hàng nhà nước. Phân tích được các công cụ mà NHNN sử
dụng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
c. Phân biệt được hệ thống các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật về thành lập, giải thể, phá
sản các tổ chức tín dụng
d. Vận dụng được các quy định của pháp luật về ngoại hối và quản lý ngoại hối
e. Giải quyết các tranh chấp qua việc vận dụng chế độ pháp lý về hoạt động cấp tín dụng của các tổ
chức tín dụng. Các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tín dụng ngân hàng
f. Vận dụng được các quy định của pháp luật về các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt,
quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG
VÀ LUẬT NGÂN HÀNG
Khái quát về hoạt động ngân hàng và
ngân hàng
Khái quát luật ngân hàng
Quan hệ pháp luật ngân hàng
Nguyên tắc của luật ngân hàng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của NHNNVN
Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo điều hành
NHNNVN
Hoạt động của NHNNVN

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC
TÍN DỤNG
Khái niệm, đặc điểm và các loại hình tổ
chức tín dụng
Quy chế thành lập, cấp, thu hồi giấy
phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ
chức, giải thể, phá sản, thanh lý tổ chức
tín dụng
Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành tổ
chức tín dụng
Hoạt động của tổ chức tín dụng
Vấn đề đảm bảo an toàn trong hoạt động
của tổ chức tín dụng

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ TIỀN TỆ VÀ NGOẠI HỐI
Pháp luật về quản lý tiền tệ
Pháp luật về quản lý nhà nước đối với
ngoại hối và hoạt động quản lý ngoại hối

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT
ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ
CHỨC TÍN DỤNG
Khái niệm và vai trò của tín dụng trong
nền kinh tế thị trường
Tín dụng ngân hàng và những đặc trưng
cơ bản của tín dụng ngân hàng
Chế độ pháp lý về các hình thức cấp tín
dụng của TCTD

10 0.75 22

6
6.1

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THANH
TOÁN QUA TỔ CHỨC CUNG ỨNG

5 0.38 11



6.2
6.3

DỊCH VỤ THANH TOÁN
Khái niệm dịch vụ thanh toán
Quan hệ pháp luật về tài khoản thanh
toán
Pháp luật về các phương thức thanh toán
qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Tài chính - Ngân hàng)
- Tiếng Anh: English for accounting

Mã học phần: FIB378 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản về chuyên ngành tài
chính, ngân hàng. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện thái độ tích cực, ý thức tự học và kỹ năng làm việc
nhóm. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ có khả năng đọc hiểu các thông tin cơ bản về ngành tài
chính ngân hàng, viết một số văn bản thương mại thông thường. Học phần bao gồm các chủ đề/lĩnh
vực thường gặp như nghiệp vụ Tài chính, Ngân hàng, Tài chính cá nhân, Tài chính công ty, Chỉ số
về kinh tế, Chu kỳ kinh tế.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có được kiến thức và thực hành tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng trong
môi trường làm việc hội nhập toàn cầu. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng cần thiết như
đọc hiểu, nghe hiểu các thông tin cơ bản trên báo cáo tài chính, báo cáo phân tích hoạt động kinh
doanh bằng tiếng Anh. Đồng thời rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua việc chủ động tiếp cận
các tài liệu về tài chính ngân hàng, chỉ số kinh tế và nền kinh tế bằng tiếng Anh
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
trong môi trường hội nhập quốc tế
b. Phát triển khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành như báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh bằng tiếng Anh
c. Phát triển khả năng giới thiệu các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng
d. Tự tin xử lý các tình huống và trình bày các vấn đề có yếu tố nước ngoài trong công việc
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Personal Finance.
Introduce yourself
Personal loans
Mortgages
Managing your money
Review and homework

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Jobs in Banking
Bank’s organisation
What is your job?
Customer service?
Presentation skill.
Homework

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Products and service in banking
Introduce products and service in
banking
What can bank give to customers?
Online banking
Review and practice

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Investment
Currency, exchange rate.
Stock market, portfolios
Economy index
Review and practice

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Finance in company
Cash flow
The balance sheet
The income statement
Review and practice

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Như Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán quản trị
- Tiếng Anh:Management Accounting

Mã học phần: AUD334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng để tạo ra thông tin hữu ích cung cấp
cho nhà quản trị doanh nghiệp, bao gồm: Phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối
lượng - lợi nhuận; Lập dự toán sản xuất kinh doanh; Định giá bán sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về kế toán quản trị để phục vụ hiệu quả cho nghề nghiệp
sau này đồng thời có thể tiếp tục học chuyên ngành Kế toán và các chuyên ngành khác có liên quan
ở bậc đào tạo cao hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò quan trọng của Kế toán quản trị trong doanh nghiệp.
b. Phân loại được chi phí theo mục đích sử dụng.
c. Phân tích được mối quan hệ giữa CP-KL-LN.
d. Lập được hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ngắn hạn.
e. Vận dụng được các phương pháp định giá bán sản phẩm và ra quyết định về giá bán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Bản chất của Kế toán quản trị
Khái niệm, bản chất và vai trò của Kế
toán quản trị
Sự khác nhau giữa KTTC và KTQT
Tổ chức hệ thống KTQT trong doanh

2 0.15 4.4



nghiệp
2
2.1
2.2

Phân loại chi phí
Khái niệm chi phí
Phân loại chi phí

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích mối quan hệ giữa chi phí –
khối lượng – lợi nhuận
Một số khái niệm cơ bản sử dụng trong
phân tích CVP
Ứng dụng phân tích CVP để ra quyết
định kinh doanh ngắn hạn
Phân tích điểm hòa vốn
Những điểm hạn chế khi phân tích CVP

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Dự toán sản xuất kinh doanh
Khái quát về dự toán
Định mức chi phí
Phương pháp lập dự toán sản xuất kinh
doanh ngắn hạn

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Định giá bán sản phẩm
Lý thuyết kinh tế vi mô trong định giá
bán sản phẩm
Định giá bán sản phẩm thông thường
Định giá bán dịch vụ
Định giá bán sản phẩm mới

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Tâm Ngọc



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế



Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws

Mã học phần: BUA338 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể kinh
doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh; Quyền
thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã; Ngành
nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ chức lại, giải thể
và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh doanh thương mại và
các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng như trau
dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để giải quyết
các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng điều
chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ giải thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.
c. 3) Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể
kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư.
d. Đánh giá, tranh luận để giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh, những
tình huống liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao động khi doanh
nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
e. Xác định và soạn thảo hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu được những rủi ro, tranh
chấp có thể xảy ra.
f. Chủ động lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp cho từng vụ việc và biết cách thực
hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết tranh chấp đã lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế, Luật
thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp

5 0.38 11

3

3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác
xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
các loại hình doanh nghiệp
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hợp tác xã

14 1.05 30.8

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể
doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức tổ
chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp và
quy trình thực hiện giải thể doanh
nghiệp

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương
mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng thương
mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của
hợp đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ hợp đồng
Các biện pháp chế tài và các trường hợp
miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi
kiện trong thương mại

3 0.23 6.6

6
6.1

Giải quyết tranh chấp trong thương mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức giải
quyết tranh chấp trong kinh doanh

2 0.15 4.4



6.2
6.3

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (ngành Tài chính-Ngân hàng)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: FIB302 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp luận và phương pháp
nghiên cứu khoa học bao gồm: Hiểu được khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương
pháp nghiên cứu khoa học nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng tiến hành lưạ chọn đề
tài, thực hiện và trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để viết thuyết minh và triển thực hiện đề tài nghiên
cứu khoa học, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài báo khoa học trong các lĩnh vực tài chính, ngân
hàng, bảo hiểm, chứng khóan, thuế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích và khái quát hóa được các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương
pháp nghiên cứu khoa học;
b. Xây dựng được ý tưởng và mô tả được vấn đề nghiên cứu, từ đó có thể tiến hành các bước thực
hiện một nghiên cứu khoa học nói chung và chuyên ngành nghiên cứu nói riêng;
c. Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu, lựa chọn được phương pháp lấy mẫu, thu thập dữ
liệu và phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp cho chủ đề nghiên cứu, trích dẫn và lập danh mục tài
liệu đúng quy cách;
d. Đề xuất, xây dựng được các thuyết minh, báo cáo hay bài báo khoa học chuyên ngành có liên
quan.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu 8 0.6 17.6



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

khoa học
Các khái niệm căn bản về khoa học,
nghiên cứu khoa học
Các cách tiếp cận NCKH
Các PP NCKH
Quy trình NCKH
Một số định hướng nghiên cứu trong
lĩnh vực tài chính – ngân hàng

2
2.1
2.2
2.3

Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề nghiên cứu
Các thuộc tính của vấn đề nghiên cứu tốt
Mô tả vấn đề nghiên cứu

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Tổng quan lý thuyết và trích dẫn
Tổng quan lý thuyết
Trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham
khảo

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và phân
tích dữ liệu
Các khái niệm liên quan đến mẫu
Xác định cỡ mẫu
Phương pháp chọn mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Công cụ thu thập dữ liệu
Các phương pháp phân tích dữ liệu

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Viết báo cáo và bài báo khoa học
Cấu trúc cơ bản của một báo cáo khoa
học
Cấu trúc cơ bản một bài báo khoa học
Cấu trúc một thuyết minh một nghiên
cứu khoa học

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngân hàng số
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FIB380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về (1) nguyên ngân dẫn đến cuộc cách mạng
số và sự cần thiết của việc số hóa các hoạt động ngân hàng; (2) các công nghệ số mà ngân hàng đang
áp dụng hoặc sẽ áp dụng trong tương lai; (3) thực tế áp dụng công nghệ số tại các ngân hàng Việt Nam
bên cạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại truyền thống. Môn học hỗ trợ cho người học
biết quy trình số hóa cho sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu và gia tăng giá trị lâu
dài cho khách hàng.
3. Mục tiêu:
Học phần ngân hàng số sẽ trang bị cho người học kiến Sau khi học xong học phần này, người học có
thể: Giải thích tầm quan trọng của công nghệ tài chính (FinTech) ; Xác định các lĩnh vực mà FinTech
sẽ cách mạng hóa hoạt động kinh doanh tài chính và ngân hàng trong tương lai. Người học sau khi
học xong môn học có thể đánh giá được những thay đổi cần thiết trong mô hình kinh doanh ngân
hàng; xác định các mối đe dọa hiện có từ các tổ chức phi ngân hàng, và tổ chức và làm việc nhóm hiệu
quả trong bối cảnh áp dụng ngân hàng số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên nhân dẫn đến xu hướng số hóa các hoạt động ngân hàng, cơ hội và thách
thức đối với các thành phần tham gia cung cấp dịch vụ ngân hàng;
b. Lý giải được nguyên nhân, thực trạng và xu hướng của ngân hàng số tại Việt Nam và các nước
khác trên thế giới;
c. Đánh giá được các thành phần tham gia vào quy trình số hóa các hoạt động ngân hàng, thách thức
và cơ hội của từng đối tượng cũng như các yếu tố cần thiết để thành công và rào cản tham gia thị
trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Tổng quan về ngân hàng số
Nguyên nhân ra đời và các giai đoạn
phát triển của ngân hàng số
Các công ty Fintech – đối thủ đáng gờm
của ngân hàng
So sánh ưu, nhược điểm của ngân hàng
và các công ty Fintech
Các nhân tố để thành công trong chuyển
đổi ngân hàng số
Đặc trưng của các ngân hàng có mức độ
số hóa cao
Tầm quan trọng của việc số hóa dịch vụ
ngân hàng và các dịch vụ tài chính
Cơ hội và thách thức đối với các ngân
hàng số.

9 0.68 19.8

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Thực trạng ứng dụng và xu hướng ngân
hàng số trên thế giới
Phân loại các phương pháp tiếp cận
ngân hàng số
Thực trạng ứng dụng ngân hàng số trên
thế giới
Các quy định về chính sách ngân hàng
số trên thế giới
Xu hướng phát triển của ngân hàng số.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Thực trạng ứng dụng ngân hàng số tại
Việt Nam
Bối cảnh ngân hàng số và Fintech tại
Việt Nam
Thực trạng ứng dụng ngân hàng số tại
Việt Nam
Các quy định về chính sách ngân hàng
số tại Việt Nam.

9 0.68 19.8

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Tình huống thức tế - Tình hình triển
khai ứng dụng ngân hàng số tại một
ngân hàng cụ thể
Tình hình áp dụng ngân hàng số tại ngân
hàng
Chiến lược, tầm nhìn của ngân hàng
trong việc áp dụng ngân hàng số
Khó khăn, thách thức (tài chính, công
nghệ, chính sách)

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng



(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đàm phán trong kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Negotiation

Mã học phần: BUA398 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đàm phán và đàm phán trong kinh doanh;
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của đàm phán; các giai đoạn đàm phán; các nguyên tắc và bí quyết
đàm phán; sách lược và nghệ thuật đàm phán.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được kiến thức và kỹ năng để giao tiếp cơ bản khi tiến hành đàm phán kinh doanh;
kỹ năng thuyết phục khách hàng và đối tác trong đàm phán kinh doanh; các vấn đề trong đàm phán
kinh doanh quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và nhận thức đúng đắn về bản chất của đàm phán kinh doanh thông qua các đặc điểm và
nguyên tắc của đàm phán kinh doanh. Đánh giá được mức độ ảnh hưởng và tầm quan trọng của các
yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đàm phán
b. Áp dụng linh hoạt một trong số hoặc sử dụng kết hợp giữa các phương thức đàm phán sao cho có
hiệu quả nhất. Lập kế hoạch và chuẩn bị chiến lược, chiến thuật ứng phó với các tình huống đàm
phán có thể xảy ra cho mỗi giai đoạn đàm phán.
c. Phân biệt các kiểu đàm phán và có thể sử dụng linh hoạt các nghệ thuật trong quá trình đàm phán.
Học hỏi ý tưởng từ những kế sách đàm phán trong xử lý các tình huống đàm phán kinh doanh
d. Nắm được nguyên tắc đàm phán kinh doanh để từ đó biết điều gì nên làm và điều gì không nên
làm khi ngồi vào bàn đàm phán
e. Nhận thức được sự khác biệt cơ bản giữa phong cách đàm phán của người phương Đông và
phương Tây để thích nghi khi cần thiết. Mở rộng hiểu biết về văn hóa trong giao tiếp và đàm phán
kinh doanh của một số nước điển hình trên thế giới, từ đó học hỏi những cái hay, văn minh từ nền
văn hóa đó.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát chung về đàm phán
Khái niệm đàm phán
Đặc điểm đàm phán
Nguyên tắc đàm phán
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của
cuộc đàm phán

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Các giai đoạn đàm phán kinh doanh
Các phương thức đàm phán
Các giai đoạn đàm phán

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Nghệ thuật đàm phán kinh doanh
Các kiểu đàm phán
Nghệ thuật đàm phán
Các sách lược/kế sách đàm phán

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Các vấn đề cần lưu ý khi đàm phán
trong kinh doanh
Những điều nên làm khi đàm phán
Những điều nên tránh khi đàm phán
Những bài học kinh nghiệm khi đàm
phán

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Đàm phán kinh doanh quốc tế
Phong cách đàm phán của người phương
Đông và phương Tây
Văn hóa trong giao tiếp và đàm phán
kinh doanh của một số nước trên thế
giới

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Nguyễn Thị Ý Vy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh doanh xuất - nhập khẩu
- Tiếng Anh: Import-Export Business

Mã học phần: TRE351 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều kiện thương mại quốc
tế, hoạt động thanh toán quốc tế, kỹ thuật đàm phán và tổ chức thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất
nhập khẩu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản liên quan đến tập quán thương mại
quốc tế, thanh toán quốc tế để thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến giao dịch ngoại tệ và tổ
chức thực hiện hiệu quả hợp đồng xuất/nhập khẩu hàng hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa;
b. Phân tích rủi ro của hợp đồng xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa;
c. Kiểm tra bộ chứng từ của một lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Các điều kiện thương mại quốc tế
(Incoterms)
Giới thiệu chung về Incoterms
Các điều kiện thương mại trong
Incoterms 2010 và Incoterms 2020.

10 0.75 22

2 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 10 0.75 22



2.1
2.2

2.3

Giới thiệu chung về hợp đồng mua bán
hàng hóa quốc tế
Nội dung của từng điều khoản trong hợp
đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu,
nhập khẩu

3
3.1
3.2
3.3

Các phương thức thanh toán quốc tế
Tỷ giá hối đoái
Các phương thức thanh toán quốc tế
Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế lượng
- Tiếng Anh: Econometrics

Mã học phần: ECS362 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học là một khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế lượng
ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính, nhằm định
lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện tượng kinh tế
và phân tích các chính sách kinh tế. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng và kiểm định các mô hình
kinh tế lượng.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp lượng hóa các
mô hình kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng. Trang bị cho sinh viên cách thức
vận dụng các công cụ phân tích định lượng trong các nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng trong lĩnh
vực kinh tế và tài chính ngân hàng nhằm đưa ra các dự báo hữu ích cho việc ra quyết định của nhà
kinh tế và quản trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các ứng dụng của kinh tế lượng trong thực tế và quy trình thực hiện một nghiên
cứu thực nghiệm.
b. Thực hiện được các ước lượng và kiểm định giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các biến số kinh
tế và tài chính ngân hàng.
c. Phân tích, thảo luận và đánh giá được kết quả ước lượng mô hình kinh tế lượng.
d. Đề xuất được các hàm ý chính sách (quản trị) từ kết quả phân tích.
e. Sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng như SPSS, EVIEWS, STATA,… vào việc giải
quyết các bài toán kinh tế lượng trong học tập, nghiên cứu cũng như những ứng dụng trong thực tế
sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Bản chất của kinh tế lượng và Dữ liệu
kinh tế
Kinh tế lượng là gì?
Các bước thực hiện phân tích kinh tế
thực nghiệm
Cấu trúc dữ liệu kinh tế
Quan hệ nhân quả và khái niệm về các
điều kiện không đổi trong phân tích kinh
tế lượng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mô hình hồi quy đơn
Phân tích hồi quy là gi? Phân tích hồi
quy giải quyết vấn đề gì?
Định nghĩa mô hình hồi quy đơn
Tìm các ước lượng bình phương nhỏ
nhất
Các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu
bất kỳ
Vấn đề đơn vị tính của biến và dạng
hàm
Giá trị kỳ vọng và phương sai của các
ước lượng OLS.
Hồi quy qua gốc tọa độ và hồi theo một
hàng số

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước lượng
Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội
Cách thực hiện và diễn giải của phương
pháp bình phương nhỏ nhất
Giá trị kỳ vọng của các ước lượng OLS
Phương sai của ước lượng OLS
Tính hiệu quả của OLS: Định lý Gauss –
Markov
Một số bình luận về cách diễn đạt trong
phân tích hồi quy

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn
Phân phối mẫu của các ước lượng OLS
Kiểm định giả thiết đơn về tham số tổng
thể: kiểm định t
Khoảng tin cậy
Kiểm định giả thuyết về một kết hợp
tuyến tính của các tham số
Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính:
Kiểm định F
Trình bày kết quả hồi quy

4 0.3 8.8

5 Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận của 4 0.3 8.8



5.1
5.2
5.3

ước lượng OLS
Tính vững
Tính tiệm cận chuẩn và vấn đề suy diễn
với mẫu lớn
Tính hiệu quả tiệm cận của OLS

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Phân tích hồi quy bội: Một số vấn đề mở
rộng
Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS
Bàn thêm về dạng hàm hồi quy
Bàn thêm về hệ số xác định và vấn đề
lựa chọn biến độc lập
Phân tích về dự đoán và sai số dự đoán

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Hồi quy bội với biến định tính: Sử dụng
biến giả trong hồi quy
Mô tả thông tin định tính
Biến độc lập là một biến giả
Sử dụng biến giả trong trường hợp biến
định tính có nhiều lựa chọn
Tương tác với biến giả

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Phương sai thay đổi
Bản chất của phương sai thay đổi
Hậu quả của phương sai thay đổi
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
tổng quát
Phát hiện phương sai thay đổi
Khắc phục phương sai thay đổi

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Tự tương quan
Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng
tự tương quan.
Tương quan chuỗi bậc nhất.
Tương quan chuỗi bậc cao.
Hậu quả của hiện tượng tự tương quan.
Phát hiện có tự tương quan.
Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự
tương quan.

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết - m2x giờ 0 0 0



sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thị trường chứng khóan
- Tiếng Anh: Securities Markets

Mã học phần: FIB358 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết nền tảng về chứng khóan, thị trường
chứng khóan và hoạt động của thị trường chứng khóan. Cụ thể, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn
về đặc điểm và tính chất của các hàng hóa giao dịch trên thị trường như chứng cổ phiếu, trái phiếu,
chứng khóan phái sinh và chứng chỉ quỹ đầu tư. Cơ chế hoạt động và giao dịch của sở giao dịch chứng
khóan như nguyên tắc hoạt động, niêm yết chứng khóan, thành viên của thị trường, các loại lệnh giao
dịch, và nguyên tắc khớp lệnh. Ngoài ra, học phần cung cấp các kiến thức thực tiễn phương thức hoạt
động và giao dịch trên sàn HOSE, HNX và sàn Up-com.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trường chứng khóan, chứng khóan và
phát hành chứng khóan, các hình thức tổ chức và giao dịch trên thị trường chứng khóan, Sau khi học
xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về chứng khóan và thị trường chứng khóan
để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành tài chính –
kế toán – ngân hàng, có khả năng công tác tại các công ty chứng khóan, quỹ đầu tư, các công ty cổ
phần và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa chọn tham gia các hoạt động đầu tư tài chính một cách chủ
động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các vấn đề cơ bản về thị trường chứng khóan, chứng khóan;
b. Phân biệt được chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các định chế tài chính trên thị trường chứng
khóan, phân tích được đặc điểm, tính chất của các loại chứng khóan:
c. Áp dụng kiến thức được trang bị nhằm thực hiện các nghiệp vụ phát hành chứng khóan;
d. Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch chứng khóan và đầu tư chứng khóan;
e. Xác định các phương pháp phân tích chứng khóan như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật trong
đầu tư chứng khóan.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về thị trường chứng khóan
+ Sự ra đời và hình thành thị trường
chứng khóan
+ Các khái niệm cơ bản
+ Vai trò của thị trường chứng khóan
+ Các hành vi tiêu cực trên thị trường
chứng khóan
+ Phân loại thị trường chứng khóan
+ Chủ thể tham gia thị trường chứng
khóan
+ Nguyên tắc hoạt động của thị trường
chứng khóan

6 0.45 13.2

2 Chứng khóan
+ Tổng quan về chứng khóan.
+ Chứng khóan nợ - trái phiếu
+ Chứng khóan vốn – cổ phiếu
+ Chứng khóan phái sinh
+ Chứng chỉ quỹ đầu tư

10 0.75 22

3 Phát hành chứng khóan
+ Các khái niệm
+ Các phương thức phát hành
+ Quy định đối với phát hành chứng
khóan

6 0.45 13.2

4 Các định chế tài chính trên thị trường
chứng khóan
+ Công ty chứng khóan.
+ Công ty lưu ký và bù trừ chứng khóan
+ Quỹ đầu tư

6 0.45 13.2

5 Sở giao dịch chứng khóan
+ Khái niệm, vai trò của sở gia dịch
chứng khóan.
+ Mô hình tổ chức của sở GDCK
+ Những nguyên tắc hoạt động của Sở
giao dịch chứng khóan
+ Phương thức giao dịch tại Sở giao
dịch chứng khóan.
+ Sở giao dịch HOSE, HNX, Up-com

9 0.68 19.8

6 Phân tích và đầu tư chứng khóan
+ Giới thiệu về các phương pháp phân
tích chứng khóan
+ Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng
khóan
+ Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng

8 0.6 17.6



khóan
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Bảy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính 1
- Tiếng Anh: Financial Management 1

Mã học phần: FIB353 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bản chất và quá trình ra quyết định trong
quản trị tài chính doanh nghiệp, đo lường tỷ suất sinh lời và rủi ro trong từng khoản đầu tư chứng
khóan, định giá chứng khóan, đồng thời trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho việc ra quyết
định trong đầu tư chứng khóan, dự án đầu tư, quyết định tồn quỹ tiền mặt, dự trữ hàng tồn kho, quyết
định cấp tín dụng thương mại và dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp một cách vững
chắc, hợp lý và tin cậy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết giải thích được bản chất và mục tiêu của quản
trị tài chính doanh nghiệp; đo lường tỷ suất sinh lời và rủi ro trong từng khoản đầu tư chứng khóan
cũng như ra được quyết định đầu tư chứng khóan, dự án đầu tư và quản trị vốn ngắn hạn tối ưu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được mục tiêu cũng như các quyết định của quản trị tài chính doanh nghiệp;
b. Đo lường được tỷ suất sinh lời và đánh giá rủi ro trong từng khoản đầu tư chứng khóan;
c. Mô tả và phân biệt được các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của doanh nghiệp;
d. Vận dụng được các phương pháp phân tích định lượng trong việc ra quyết định lựa chọn các loại
chứng khóan, dự án đầu tư và có ý thức tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong đầu tư;
e. Có khả năng xây dựng kế hoạch và sử dụng các phương pháp thích hợp ra các quyết định quản trị
vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1
1.1
1.2
1.3.

Tổng quan về quản trị tài chính doanh
nghiệp
Bản chất, mục tiêu và các quyết định
trong QTTC DN
Mô hình tổ chức
Môi trường tài chính

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Rủi ro và tỉ suất sinh lời của một khoản
đầu tư
Mức sinh lời, tỉ suất sinh lời của một
khoản đầu tư
Tổng quan về rủi ro
Đo lường rủi ro của một khoản đầu tư

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Nguồn tài trợ và định giá chứng khóan
Các nguồn tài trợ
Định giá trái phiếu
Định giá cổ phiếu

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Quản trị dự án đầu tư
Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư
Xây dựng dòng tiền dự án
Các tiêu chuẩn chọn dự án
Lựa chọn dự án đầu tư trong các trường
hợp đặc biệt

15 1.13 33

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và vốn
ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương tiền
Quản trị các khoản phải thu.
Dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn

11 0.83 24.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Võ Văn Cần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính 2
- Tiếng Anh: Financial Management 2

Mã học phần: FIB351 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản hệ thống đòn bẩy trong kinh doanh và tác
động của đòn bẩy đến rủi ro và tỷ suất sinh lời; chính sách tài trợ; chính sách cổ tức; thuê tài sản và
các chiến lược tài chính thích hợp cho các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đặc biệt là chiến lược
hợp nhất, sáp nhập và mua lại một doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận dụng kiến
thức quản trị tài chính công ty; đồng thời giúp sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng trong việc ra
các quyết định quản trị tài chính công ty như quyết định tài trợ, quyết định phân phối lợi nhuận, quyết
định tái cấu trúc doanh nghiệp, quyết định thuê mua tài sản. Học xong học phần này người học được
nâng cao năng lực tư duy độc lập trong việc cung cấp thông tin ra quyết định quản trị tài chính tại
doanh nghiệp được làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn từ đó biết cách ứng dụng chi phí sử
dụng vốn trong quyết định đầu tư đồng thời đưa ra được quyết định lựa chọn nguồn tài trợ thích
hợp cho doanh nghiệp;
b. Xác định được đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp tại doanh nghiệp , đồng
thời biết cách ứng dụng của từng loại đòn bẩy trong các quyết định tài chính;
c. Phân biệt được được các hình thức chi trả cổ tức, mua lại cổ phần và quy trình của việc phân
chia cổ tức. Đánh giá được sự ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp;
d. Phân tích được lợi ích và chi phí của việc đi thuê so với đi mua, từ đó đưa ra quyết định nên mua
hay thuê tài sản;
e. Tính toán được các giá cả, lợi ích và chi phí của M&A cũng như đánh giá được động cơ, mục
đích của việc sáp nhập;
f. Đánh giá được quyết định tài chính của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển của doanh
nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45



- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Chủ đề 1. Chi phí sử dụng vốn
Khái niệm
Chi phí sử dụng nợ vay
Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
Chi phí sử dụng vốn cổ phiếu thường
Chi phí sử dụng vốn bình quân
Chi phí sử dụng vốn biên tế và đường cơ
hội đầu tư

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2

Chủ đề 2. Hệ thống đòn bẩy trong kinh
doanh
Đòn bẩy hoạt động
Đòn bẩy tài chính
Đòn bẩy tổng hợp

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chủ đề 3. Cấu trúc vốn
Khái niệm
Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn
Mối quan hệ giữa EBIT và EPS
Các lý thuyết về cấu trúc vốn

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4. Chính sách cổ tức
Các hình thức chi trả cổ tức
Cách thức chi trả cổ tức
Các nhân tố ảnh hưỏng tới chính sách cổ
tức
Các chính sách cổ tức

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Chủ đề 5. Thuê tài sản
Các hình thức thuê tài sản
Lợi ích và chi phí của thuê tài sản so với
mua tài sản
Ảnh hưởng của thuê tài sản đến báo cáo
tài chính doanh nghiệp

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Chủ đề 6. Hợp nhất, sáp nhập doanh
nghiệp
Khái niệm
HÌnh thức M&A
Động cơ M&A
Lợi ích và chi phí của M&A
Các hình thức chống lại M&A thù địch

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2

Chủ đề 7. Chiến lược tài chính
Chiến lược tài chính trong giai đoạn
khởi sự

6 0.45 13.2



7.3
7.4

Chiến lược tài chính trong giai đoạn
phát triển
Chiến lược tài chính trong giai đoạn bão
hòa
Chiến lược tài chính trong giai đoạn suy
thóai
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính



Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính quốc tế
- Tiếng Anh: International Finance

Mã học phần: FIB387 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những vấn đề có liên quan tới sự vận động của các luồng tiền tệ
giữa các quốc gia trên thế giới. Cụ thể, học phần trang bị những kiến thức về hoạt động của thị trường
tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, các học thuyết về ngang giá sức mua,
ngang giá lãi suất.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận dụng kiến
thức tài chính quốc tế; đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức và kỹ năng trong nghiệp vụ
kinh doanh ngoại hối, xác lập cán cân thanh toán cũng như đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ quốc
tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế.
b. Tính được tỷ giá, thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.
c. Phân tích được mối quan hệ tác động qua lại giữa tỷ giá với các biến số vĩ mô khác trong nền
kinh tế
d. Biết cách đọc, phân tích các hạng mục trong cán cân thanh toán
e. Thực hiện nghiệp vụ đầu tư và đi vay vào các đồng tiền có lợi
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về tài chính quốc tế
Sự ra đời và phát triển của tài chính
quốc tế

3 0.23 6.6



1.3
1.4
1.5

Đặc trưng của tài chính quốc tế
Vai trò của tài chính quốc tế
Các định chế tài chính quốc tế
Thị trường tài chính quốc tế

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

Thị trường ngoại hối
Khái niệm và chức năng thị trường
ngoại hối.
Các chủ thể tham gia thị trường ngoại
hối
Sự hình thành tỷ giá hối đoái
Sự biến động của tỷ giá và các yếu tố
ảnh hưởng
đến tỷ giá hối đoái
Các giao dịch ngoại hối cơ bản
Chế độ tỷ giá và vai trò của Ngân hàng
trung ương

9 0.68 19.8

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Cán cân thanh toán quốc tế
Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc hạch
toán cán cân thanh toán
Cấu trúc cán cân thanh toán
Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thanh
toán
Thặng dư và thâm hụt cán cân thanh
toán

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ngang giá sức mua
Khái niệm ngang giá sức mua
Quy luật một giá
Các dạng biểu hiện của ngang giá sức
mua
Nguyên nhân làm cho tỷ giá lệch khỏi
ngang giá sức mua

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Ngang giá lãi suất
Khái niệm ngang giá lãi suất
Những tiêu chí quyết định đầu tư và đi
vay
Điều kiện ngang giá lãi suất có bảo
hiểm.
Điều kiện ngang giá lãi suất không bảo
hiểm
Hiệu ứng Fisher quốc tế
Những nhân tố làm ngang giá lãi suất bị
lệch trong thực tế.

9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng



(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Phương Uyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thuế
- Tiếng Anh: Taxes

Mã học phần: FIB337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần thuế trang bị kiến thức về các luật thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng,
thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân mà các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh
tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật về thuế; Học phần trang bị cho người học các kỹ năng trong việc
phân tích, xác định và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo các quy định của Nhà nước.
3. Mục tiêu:
Học phần Thuế trang bị kiến thức lý luận cơ bản về thuế, hiểu và nắm bắt đúng các khái niệm về đối
tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, căn cứ tính thuế, phương
pháp tính thuế,… trong từng luật thuế. Ngoài ra, môn học này giúp sinh viên nắm bắt những quy định
của pháp luật về chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với các luật thuế trong hệ thống pháp luật thuế
Việt Nam. Sau khi học xong học phần thuế, sinh viên sẽ biết những kiến thức lý luận đã được trang
bị để vận dụng vào thực tiễn các công việc của kế toán, kiểm toán, thuế của đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được khái niệm về thuế, vai trò, chức năng của thuế trong nền kinh tế.
b. Vận dụng kiến thức thuế để tính toán và tuân thủ quy định của luật thuế cho việc kê khai, nộp và
hoàn các loại thuế.
c. Áp dụng kiến thức về thuế vào việc thực hiện các công việc của kế toán, kiểm toán của đơn vị.
d. Giải quyết được các tình huống về thuế phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TOC \o "1-5" \u ĐẠI CƯƠNG VỀ 2 0.15 4.4



1.1
1.2
1.3
1.4

THUẾ
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò
của thuế
Phân loại thuế
Các yếu tố cơ bản tạo nên một luật thuế
Hệ thống thuế Việt Nam

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU
Khái niệm và đặc điểm thuế xuất, nhập
khẩu
Đối tượng nộp thuế xuất, nhập khẩu
Đối tượng chịu thuế xuất, nhập khẩu
Đối tượng không chịu thuế xuất, nhập
khẩu
Căn cứ tính thuế xuất, nhập khẩu
Phương pháp tính thuế xuất, nhập khẩu
Miễn, giảm và hoàn thuế xuất, nhập
khẩu

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Khái niệm và đặc điểm thuế tiêu thụ đặc
biệt
Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc
biệt
Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Khấu trừ và hoàn thuế

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
Khái niệm, đặc điểm thuế GTGT
Đối tượng nộp thuế GTGT
Đối tượng chịu thuế GTGT
Đối tượng không chịu thuế GTGT
Các trường hợp không phải kê khai, tính
nộp thuế GTGT
Căn cứ tính thuế GTGT
Phương pháp tính thuế GTGT
Miễn, giảm, hoàn thuế GTGT

11 0.83 24.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập
doanh nghiệp
Vai trò, chức năng thuế thu nhập doanh
nghiệp
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp
Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

15 1.13 33



Phương pháp tính thuế thu nhập doanh
nghiệp
Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập cá
nhân
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản giảm trừ tính thuế thu nhập
cá nhân
Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Văn Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính công
- Tiếng Anh: Public Finance

Mã học phần: FIB354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức lý thuyết về hoạt động tài chính của khu vực công: khu vực công và lý
thuyết về hiệu quả và công bằng; hàng hóa công, chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công. Ngoài ra,
học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học nhận thức những vấn đề cơ
bản về các chính sách, công cụ tài chính mà chính phủ sử dụng để thực hiện vai trò của mình.
3. Mục tiêu:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên hiểu và nhận thức những vấn đề cơ bản về tài chính công
trong nền kinh tế thị trường, các chính sách, công cụ tài chính mà chính phủ sử dụng để thực hiện vai
trò của mình. Người học có thể hiểu được sự vận hành các công cụ đó trong điều kiện thực tiễn. Người
học cũng có thể vận dụng kiến thức của môn học để đưa ra nhận xét, đánh giá các chính sách của
chính phủ, đồng thời đề xuất chính sách tài chính công cho các cơ quan quản lý tài chính nhà nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về tài chính công, phân biệt được hàng hóa công hàng hóa tư,
ngoại tác tích cực và ngoại tác tiêu cực.
b. Phân tích hiệu quả xã hội của kinh tế học phúc lợi và đánh giá các thất bại của thị trường trong
phân bổ nguồn lực.
c. Vận dụng kiến thức đã học để phân tích việc cung cấp hàng hóa công tối ưu và đánh giá hiệu quả
chi tiêu công
d. Phân tích các tác động của ngoại tác khi cung cấp hàng hàng công, các phản ứng của khu vực tư
và khu vực công đối với ngoại tác.
e. Đo lường tình trạng tình trạng ngân sách và phân tích bội chi ngân sách và tài trợ bội chi ngân
sách.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan khu vực công và tài chính
công
Những vấn đề cơ bản về khu vực công
Tài chính công và vai trò của chính phủ
Sự phát triển của Tài chính công
Bản chất, chức năng vai trò của Tài
chính công.

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Hiệu quả và công bằng xã hội
Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện
giới hạn nguồn lực
Các định lý về hiệu quả xã hội của kinh
tế học phúc lợi
Thất bại thị trường trong phân bổ nguồn
lực.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Hàng hóa công và chi tiêu công
Khái niệm và đặc điểm HHC
Cung cấp hàng hóa công tối ưu
Chi tiêu công và hiệu quả chi tiêu công

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ngoại tác và chính sách của chính phủ
Lý thuyết ngoại tác
Phản ứng của tư nhân đối với ngoại tác
Phản ứng của khu vực công đối với
ngoại tác
Ngoại tác tích cực và trợ cấp của chính
phủ

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản lý ngân sách nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc ngân
sách nhà nước
Đo lường tình trạng ngân sách
Phân tích bội chi ngân sách
Tài trợ bội chi ngân sách

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngân hàng thương mại
- Tiếng Anh: Commercial Bank

Mã học phần: FIB345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại; đồng thời trang
bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại như nghiệp
vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay vốn, cho thuê tài chính và các nghiệp vụ thanh toán không dùng
tiền mặt.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương
mại. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về ngân hàng thương
mại để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành tài chính
– kế toán – ngân hàng, có khả năng thực hiện các bước điển hình trong quy trình xử lý giao dịch tại
Quầy; có khả năng thực hiện các bước điển hình trong quy trình thực hiện một số nghiệp vụ cấp tín
dụng cho khách hàng. và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa chọn tham gia các sản phẩm - dịch vụ ngân
hàng một cách chủ động.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hệ thống hóa được các khái niệm và quy trình thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng hiện đại
như nghiệp vụ huy động vốn, cho vay, cho thuê tài chính, thanh toán của ngân hàng thương mại.
b. Tuân thủ và lý giải được các nguyên tắc, quy định, quy trình áp dụng trong các hoạt động huy
động, cấp tín dụng, thanh toán của NHTM; Phân tích được mối liên hệ giữa các vấn đề kinh tế - xã
hội với những qui định, chính sách trong hoạt động huy động, cấp tín dụng, thanh toán của NHTM.
c. So sánh, đánh giá giữa các sản phẩm dịch vụ trong cùng nhóm sản phẩm của ngân hàng để có cơ
sở lựa chọn phù hợp với khả năng và nhu cầu liên quan.
d. Thực hiện được một số bước trong trong quy trình nghiệp vụ của chuyên viên tín dụng và giao
dịch viên ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

TỔNG QUAN VỀ NHTM
Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
thị trường
Các nghiệp vụ của NHTM
Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của NHTM

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NHTM
Khái niệm, vai trò của hoạt động HĐV
Các hình thức huy động vốn của NHTM
Các biện pháp giúp NHTM huy động
vốn hiệu quả

5 3 0.65 23.6

3
3.1
3.2

THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
Những vấn đề chung về thanh toăn qua
ngân hàng
Các hình thức thanh toán nội địa truyền
thống
Thanh toán qua ngân hàng điện tử

3 2 0.41 15

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG
CHO VAY
Khái quát chung về hoạt động cho vay
của NHTM
Các quy định pháp lý về cho vay
Thời hạn cho vay
Phương pháp cho vay
Lãi suất & phí suất tín dụng
Qui trình cho vay

4 0.3 8.8

5
5.1
5..2
5,3
5.4
5.5

TÍN DỤNG NGẮN HẠN
Những vấn đề chung về tín dụng ngắn
hạn
Cho vay sản xuất kinh doanh
Cho vay trên tài sản
Cho vay tiêu dùng
Các hình thức cho vay ngắn hạn khác
( thực hành cho vay vốn lưu động)

12 3 1.17 39

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2

TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN ĐỂ
TÀI TRỢ CHO ĐẦU TƯ
Những vấn đề chung về tín dụng đầu tư
Các hình thức của tín dụng đầu tư
Cho vay trung dài hạn.
Cho thuê tài chính (Financial leasing)

8 2 0.78 26

CỘNG 35 10 3.54 0 0 119
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 77 77 1.54 78.54

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Khánh Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích tài chính doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Corporate Financial Analysis

Mã học phần: FIB386 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng về đọc các báo cáo tài chính, biết phân tích và đánh
giá được tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Thông qua đó, người học có thể đánh giá chính
xác được thực trạng tài chính, tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những rủi ro trong tương lai cũng như
triển vọng phát triển của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đọc, kiểm tra và xử lý báo cáo tài chính doanh
nghiệp một cách chính xác và khoa học. Bên cạnh đó, người học biết vận dụng kiến thức và các kỹ
năng để phân tích và đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp, những rủi ro trong tương lai
cũng như triển vọng phát triển của doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp quản lý tài chính tốt hơn
cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đọc, kiểm tra và xử lý được báo cáo tài chính doanh nghiệp một cách chính xác và khoa học;
b. Đánh giá được xu thế biến động tình hình tài chính của doanh nghiệp;
c. Đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp, đề xuất được các kiến nghị trong việc cải thiện
tình hình tài chính doanh nghiệp;
d. Phân tích được diễn biến nguồn và sử dụng nguồn vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Hệ thống báo cáo tài chính DN
Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính
DN

4 0.3 8.8



Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
DN

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân tích báo cáo tài chính DN
Mục đích phân tích tài chính DN
Phân tích bảng cân đối kế toán
Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phân tích tài chính DN qua tỷ số tài
chính
Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn
Phân tích khả năng thanh toán
Phân tích tình hình hoạt động
Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích giá trị thị trường của công ty

15 1.13 33

4

4.1
4.2

Phân tích tài chính theo phương pháp
Dupont và Phân tích nguồn và sử dụng
nguồn vốn
Phân tích tài chính theo phương pháp
Dupont
Phân tích nguồn và sử dụng nguồn vốn

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Cần



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập và thẩm định dự án đầu tư
- Tiếng Anh: Investment Project Planning and Appraisal

Mã học phần: FIB395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về lập và thẩm định dự án đầu tư, đồng thời
trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật công nghệ, phân tích tài
chính, phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và thẩm định dự án đầu tư.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập và thẩm định một dư án đầu tư, cũng như hiểu
được vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc lập và thẩm định dự án. Giúp sinh viên có đủ kiến thức và
kỹ năng cần thiết để có thể Lập và Thẩm định được hiệu quả về mặt tài chính của một dự án trong
thực tế để phục vụ cho công việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được các khái niệm dự án, dự án đầu tư, ngân lưu, suất chiết khấu, hiệu quả và rủi
ro dự án;
b. Giải thích và vận dụng được lý thuyết trong xây dựng, thẩm định dự án đầu tư;
c. Áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính để đưa ra kết luận về tính hiệu quả của dự
án đầu tư;
d. Vận dụng sáng tạo các kết quả để có thể đưa ra được các quyết định phù hợp trong lĩnh vực tài
chính – ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Lập và Thẩm định dự án
đầu tư

8 0.6 17.6



1.1
1.2
1.3
1.4

Đầu tư
Dự án đầu tư
Chu trình dự án
Thẩm định dự án đầu tư

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Xây dựng ngân lưu dự án
Giới thiệu ngân lưu dự án
Giản đồ ngân lưu
Các yếu tố cấu thành ngân lưu
Hướng dẫn xây dựng ngân lưu dự án

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự
án
Những định nghĩa cơ bản
Xác định chi phí sử dụng nợ
Xác định chi phí sử dụng vốn chủ sở
hữu
Chi phí sử dụng vốn bình quân
Suất chiết khấu của dự án

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
dự án đầu tư
Các bước thực hiện
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính
dự án

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Nhận diện và phân tích rủi ro dự án
Nguồn gốc phát sinh rủi ro
Mục tiêu phân tích rủi ro
Các kỹ thuật phân tích rủi ro

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Lê Thị Thùy Dương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đầu tư tài chính
- Tiếng Anh: Financial Investment

Mã học phần: FIB357 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết và các kỹ năng về phân tích và đầu tư chứng khóan
trên cơ sở lý thuyết được trang bị bao gồm kiến thức về rủi ro, tỷ suất sinh lời trong đầu tư chứng
khóan, định giá cổ phiếu, trái phiếu. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp thêm các phương pháp phân
tích để ra quyết định đầu tư như phân tích vi mô, phân tích ngành, phân tích tỷ số tài chính. Ngoài ra,
học phần trang bị kiến thức chuyên sâu cho phân tích ra quyết định đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và thiết
lập một danh mục đầu tư hiệu quả nhằm tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa tỷ suất sinh lời trong đầu tư
tài chính.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ra được các quyết định đầu tư trái phiếu, cổ
phiếu, xây dựng và quản lý một danh mục đầu tư tài chính tối ưu. Thêm vào đó, người học biết cách
phân tích, đánh giá DMĐT chứng khóan và ra quyết định lựa chọn DMĐT một cách có hiệu quả và
tuân thủ đúng pháp luật trong đầu tư.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách đo lường tỷ suất sinh lời và rủi ro DMĐT chứng khóan;
b. Phân tích và đánh giá lựa chọn chứng khóan đầu tư;
c. Phân tích và ra quyết định đầu tư trái phiếu, cổ phiếu;
d. Phân tích và ra quyết định lựa chọn DMĐT chứng khóan;
e. Xây dựng và quản lý DMĐT chứng khóan hiệu quả và có ý thức tuân thủ pháp luật đầu tư đúng
quy định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Rủi ro và tỉ suất sinh lời của danh mục
đầu tư chứng khóan
Tỷ suất sinh lời của DMĐT chứng
khóan
Rủi ro của DMĐT chứng khóan

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3

Phân tích đầu tư
Phân tích nền kinh tế
Phân tích ngành
Phân tích công ty

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích đầu tư trái phiếu
Các vấn đề cơ bản về trái phiếu
Phát hành và niêm yết trái phiếu
Phân tích rủi ro trong đầu tư trái phiếu.
Các chỉ tiêu đo lường lợi suất trái phiếu
Định giá trái phiếu và ra quyết định đầu
tư
Đo lường rủi ro trái phiếu và ra quyết
định đầu tư

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân tích đầu tư cổ phiếu
Các vấn đề cơ bản về cổ phiếu
Các loại giá cổ phiếu
Phân tích rủi ro trong đầu cổ phiếu.
Định giá cổ phiếu và ra quyết định đầu
tư

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.1
5.2

Danh mục đầu tư chứng khóan
Tổng quan về DMĐT
Hàm hữu dụng và đường cong bàng
quan
Lý thuyết DMĐT hiệu quả của Harry
Markowitz
Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3

Xây dựng và quản lý DMĐT chứng
khóan
Qui trình xây dựng và quản lý DMĐT
Các phương pháp quản lý DMĐT
Đánh giá hiệu quả DMĐT

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45



II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Cần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thanh toán quốc tế
- Tiếng Anh: International Settlement

Mã học phần: FIB320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường ngoại hối, tỷ giá
hối đoái, kiến thức chuyên sâu về các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế (séc, thẻ hối
phiếu...), bộ chứng từ được sử dụng trong thanh toán quốc tế và các phương thức thanh toán được sử
dụng phổ biến hiện nay như chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm và nghiệp vụ liên quan đến thanh
toán quốc tế. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về lĩnh vực này
để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành tài chính –
ngân hàng – kinh doanh xuất nhập khẩu – quản trị kinh doanh, có khả năng công tác tại các ngân hàng
thương mại, các công ty xuất nhập khẩu hiện nay và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa chọn các sản
phẩm - dịch vụ một cách chủ động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được các quy định quốc tế và quy định của Việt Nam trong thanh toán quốc tế
b. Nắm được nội dung và cách lập các chứng từ trong thanh toán quốc tế như sec, thẻ, hối phiếu.
c. Biết cách lập và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu.
d. Nắm vững các bước quy trình thực hiện giao dịch xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế như soạn được
một đơn yêu cầu mở thư tín dụng, đọc được nội dung thư tín dụng và tiến hành thực hiện giao dịch
xử lý hồ sơ thanh toán.
e. Vận dụng lựa chọn được phương thức thanh toán quốc tế phù hợp trong giao dịch ngoại thương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thị trường hối đoái 5 0.38 11
2 Các phương tiện thanh toán quốc tế 3 2 0.32 2 11
3 Chứng từ thương mại trong thanh toán

quốc tế
2 3 0.29 3 11

4 Các phương thức thanh toán quốc tế 5 10 0.83 10 33
CỘNG 15 15 1.82 15 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 15 0.3 15.3
1 Máy tính chuyên dụng Giờ 15 0.3 15.3
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị rủi ro tài chính
- Tiếng Anh: Financial Risk Management

Mã học phần: FIB388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Đây là học phần thuộc chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, được giảng dạy cho sinh viên năm thứ
tư. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức để nhận diện các loại rủi ro tài chính tại doanh nghiệp
và ngân hàng. Rủi ro tài chính được đề cập trong học phần này bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất
và rủi ro ngoại hối. Qua đó, tìm ra những nguyên nhân đưa đến rủi ro và hệ thống các giải pháp phòng
ngừa rủi ro.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận dạng và đo lường được rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và thị trường, đồng thời
vận dụng kiến thức và kỹ năng trong việc ra quyết định quản trị rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về rủi ro, các loại rủi ro và thái độ đối với rủi ro ;
b. Nhận dạng, phân tích và đo lường được rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và trên thị trường;
c. Nhận biết và phân tích được các công cụ tài chính phái sinh
d. Xây dựng và đánh giá được các chiến lược phòng ngừa rủi ro tài chính;
e. Biết sử dụng các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng hóan đổi, hợp đồng tương lai, hợp
đồng quyền chọn, và hợp đồng hóan đổi để phòng ngừa rủi ro tài chính
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Nhận diện và đo lường các loại rủi ro tài
chính

3 0.23 6.6



1.2
1.3
1.4
1.5

Khái niệm rủi ro tài chính
Đo lường rủi ro tài chính
Nhận diện rủi ro tài chính
Thái độ đối với rủi ro
Quy trình quản lý rủi ro

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổng quan về công cụ tài chính phái
sinh
Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng hóan đổi

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Quản trị rủi ro tin dụng
Quản trị rủi ro tín dụng thương mại
Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị rủi ro tỷ giá
Giải pháp quản lý tổn thất giao dịch
khoản phải thu ngoại tệ
Giải pháp quản lý tổn thất giao dịch
khoản phải trả ngoại tệ
Giải pháp quản lý tổn thất kinh tế khi tỷ
giá biến động

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Quản trị rủi ro lãi suất
Lượng hóa rủi ro lãi suất
Quản lý rủi ro lãi suất cho khách hàng
Quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3

Quản trị rủi ro thanh khoản
Quản trị thanh khoản doanh nghiệp
Quản trị danh mục đầu tư
Quản trị thanh khoản ngân hàng

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thẩm định tín dụng
- Tiếng Anh: Credit Appraisal

Mã học phần: FIB373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức, phương pháp, và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng
phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiêp̣ trong lĩnh
vực tín dụng ngân hàng bao gồm vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và vay vốn phục vụ tiêu
dùng, từ đó đưa ra quyết định cho vay đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt đôṇg tín dụng ngân hàng.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vâṇ dụng được quy trình thẩm định tín dụng và thẩm định được tư cách pháp lý của khách hàng
vay vốn
b. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá được năng lực tài chính của khách hàng
c. Vâṇ dụng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiêp̣
d. Đánh giá được tính khả thi của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh
e. Thẩm định được tài sản bảo đảm nợ vay và vâṇ dụng lâp̣ tờ trình tín dụng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về thẩm định tín dụng
Những vấn đề cơ bản về tín dụng
Những vấn đề cơ bản về thẩm định tín
dụng

2 0.15 4.4



2
2.1

2.2

Thẩm định tư cách pháp lý và tình hình
hoạt đôṇg của khách hàng
Thẩm định tư cách pháp lý của khách
hàng
Thẩm định tình hình hoạt đôṇg của
khách hàng doanh nghiêp̣, hô ̣ sản xuất
kinh doanh

2 0.15 4.4

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng
Mục đích, nguyên tắc và yêu cầu thẩm
định năng lực tài chính khách hàng
Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng cá nhân
Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng doanh nghiêp̣
Xếp hạng tín dụng

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Thẩm định phương án sản xuất kinh
doanh
Mục đích của viêc̣ thẩm định phương án
sản xuất kinh doanh
Thẩm định phương án sản xuất kinh
doanh
Xác định mức cấp tín dụng

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay
Bảo đảm tín dụng và các hình thức bảo
đảm tín dụng
Thẩm định giá trị pháp lý của tài sản
đảm bảo
Thẩm định giá trị thị trường của tài sản
đảm bảo
Lâp̣ tờ trình tín dụng

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thẩm định giá trị doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Corporate Valuation

Mã học phần: FIB372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức chung (nguyên tắc, phương pháp và quy trình) thẩm định giá tài
sản nói chung và giá trị doanh nghiệp nói riêng. Từ đó dựa trên các phương pháp để xác định giá trị
bất động sản, máy móc thiết bị và giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra còn giới thiệu cho sinh viên các
phương pháp hiện hành khi định giá doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thẩm định giá tài sản nói chung và thẩm định giá
từng loại tài sản cụ thể nói riêng, cũng như hiểu được vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc thẩm định
giá tài sản. Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thẩm định giá được bất động
sản, máy móc thiết bị và giá trị doanh nghiệp trong thực tế để phục vụ cho công việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm về bất động sản, máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp, thẩm định
giá từng loại tài sản cụ thể;
b. Giải thích và vận dụng được các nguyên tắc thẩm định giá, cơ sở giá trị, cũng như quy trình thẩm
định giá vào việc định giá tài sản;
c. Áp dụng các phương pháp thẩm định giá để có thể xác định được giá trị của bất động sản, máy
móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp trong thực tế;
d. Vận dụng sáng tạo các kết quả thẩm định giá để có thể đưa ra được các quyết định phù hợp trong
lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1

1.1

1.2

Chủ đề 1: Tổng quan về thẩm định giá
và thẩm định giá trị doanh nghiệp
Một số khái niệm về doanh nghiệp và
thẩm định giá trị doanh nghiệp.
Vai trò, mục đích, ý nghĩa của thẩm định
giá trị doanh nghiệp

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Chủ đề 2: Thẩm định giá bất động sản
Tổng quan về bất động sản.
Các phương pháp thẩm định giá bất
động sản

10 0.75 22

3
3.1
3.2

Chủ đề 3: Thẩm định giá máy móc thiết
bị
Tổng quan về máy móc thiết bị
Phương pháp thẩm định giá máy móc
thiết bị.

6 0.45 13.2

4
4.1

4.2

Chủ đề 4: Thẩm định giá trị doanh
nghiệp
Thẩm định giá trị doanh nghiệp bằng
phương pháp tài sản
Thẩm định giá trị doanh nghiệp bằng
phương pháp thu nhập

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị ngân hàng thương mại
- Tiếng Anh: Commercial Bank Management

Mã học phần: FIB390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công tác quản trị các hoạt động của
ngân hàng thương mại hiện đại. Qua học phần này người học sẽ nắm được tổng quan về quản trị ngân
hàng thương mại cũng như từng khâu quản trị cụ thể trong hoạt động ngân hàng thương mại như:
Quản trị vốn của ngân hàng; quản trị tài sản có, quản trị tài sản nợ của ngân hàng thương mại; quản
trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các mảng quản trị trong hoạt động kinh doanh của
ngân hàng thương mại. Sau khi học xong học phần này người học ngoài được tiếp tục củng cố vững
chắc hơn kiến thức về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại; đồng thời còn hiểu biết được đầy đủ
và toàn diện hơn về cách hoạch định – tổ chức – kiểm soát trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
để có đủ kỹ năng công tác tại các ngân hàng thương mại hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích và phân biệt được các khái niệm thuộc các nội dung quản trị ngân hàng thương mại
(NHTM);
b. Xác định được vốn tự có của NHTM, tính toán để nhận diện và đo lường được mức độ rủi ro
trong kinh doanh của NHTM; tính toán được các chỉ tiêu đo lường kết quả kinh doanh của NHTM;
c. Lý giải được các nguyên tắc, qui định, qui trình, chính sách áp dụng trong việc quản trị các hoạt
động kinh doanh của NHTM; Phân tích được mối liên hệ giữa các vấn đề kinh tế - xã hội với các
hoạt động kinh doanh và xu hướng quản trị của NHTM;
d. Đánh giá được các ý kiến bình luận cũng như có ý kiến bình luận xung quanh các hoạt động kinh
doanh và quản trị hoạt động kinh doanh của NHTM;
e. Đề xuất một giải pháp hoặc một ý tưởng mới trong các chủ đề môn học hoặc trong các chủ đề
thảo luận nhóm của môn học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản trị ngân hàng thương
mại (NHTM)
Những vấn đề chung về NHTM
Quản trị kinh doanh NHTM
Các nhân tố tác động tới hoạt động ngân
hàng tại Việt Nam

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Quản trị vốn tự có của NHTM
Khái niệm, đặc điểm và chức năng của
vốn tự có
Cơ cấu vốn tự có của NHTM
Các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh
doanh ngân hàng
Kế hoạch và biện pháp giúp NHTM tăng
vốn tự có

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Quản trị tài sản nợ trong kinh doanh
NHTM
Khái quát, mục tiêu và nguyên tắc quản
trị tài sản nợ
Thành phần của tài sản nợ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản nợ
Phương pháp tính chi phí huy động vốn
Các phương pháp quản lý tài sản nợ

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Quản trị tài sản có trong kinh doanh
NHTM
Khái quát và nguyên tắc quản trị tài sản
có
Thành phần của tài sản có
Mối liên hệ giữa nguồn vốn và tài sản
Các phương pháp quản lý tài sản có

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh
doanh NHTM
Quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro thanh khoản
Quản trị rủi ro lãi suất

11 0.83 24.2

6
6.1
6.2

Quản trị kết quả tài chính trong hoạt
động của NHTM
Quản lý thu nhập, chi phí và lợi nhuận
trong NHTM
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh
doanh của NHTM

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Liên Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Mô hình tài chính
- Tiếng Anh: Financial Model

Mã học phần: FIB389 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết nền tảng về thiết lập các mô hình tài
chính hỗ trợ cho việc ra các quyết định tài chính. Cụ thể, Thiết lập mô hình tài chính doanh nghiệp,
mô hình tuyến tính và phi tuyến, mô hình các phép tính tài chính cơ bản, mô hình quản lý danh mục
đầu tư và tính toán danh mục đầu tư chứng khóan hiệu quả trong trường hợp có bán khống và không
có bán khống…
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn về thiết lập các mô hình tài chính
hỗ trợ cho việc ra các quyết định tài chính, Sau khi học xong học phần này người học có những kiến
thức nền tảng về thiết lập các mô hình tài chính phục vụ cho việc ra các quyết định trong tài chính,
có khả năng công tác tại các công ty tài chính, chứng khóan, các quỹ đầu tư, các công ty cổ phần và
có khả năng hiểu, đánh giá, lựa chọn tham gia các hoạt động đầu tư tài chính một cách chủ động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng và thiết lập mô hình tài chính đối với các hoạt động
tài chính;
b. Xây dựng được mô hình bằng bảng tính, xác định các điều kiện ràng buộc và hàm mục tiêu khi
lập mô hình tài chính;
c. Xác định giá trị trung bình và phương sai của danh mục, tính toán tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và
phương sai của danh mục. Xác định danh mục đầu tư hiệu quả trường hợp 2 chứng khóan và n
chứng khóan;

d. Vận dụng các mô hình tối ưu trong việc giải quyết các bài toán về quản lý danh mục đầu tư;

e. Sử dụng các công cụ Solver, Goalseek để giải bài toán tối ưu hóa tuyến tính và phi tuyến tính
trong quản lý tài chính;
f. Đọc kết quả phân tích mô hình và đề xuất một giải pháp, gợi ý trong việc ra quyết định tài chính.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30



CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về lập mô hình tài chính
+ Tổng quan về Lập mô hình tài chính
+ Lập mô hình bảng tính.
+ Mô hình công ty SP
+ Mô hình công ty C

6 0.45 13.2

2 Mô hình tối ưu hóa tuyến tính
+ Giới thiệu mô hình tối ưu
+ Mô hình tối ưu hóa tuyến tính.
+ Sử dụng solver cho bài toán tối ưu
tuyến tính
+ Mô hình tuyến tính Công ty đồ gỗ C

6 0.45 13.2

3 Mô hình tối ưu hóa phi tuyến
+ Giới thiệu Mô hình tối ưu hóa phi
tuyến tính trong tài chính.
+ Các tình huống tài chính trong điều
kiện ràng buộc và có biến số
+ Bài toán hưu bổng

8 0.6 17.6

4 Mô hình quản lý danh mục đầu tư
+ Giới thiệu các mô hình danh mục đầu
tư chứng khóan
+ Tính toán ma trận hiệp phương sai
+ Tính toán danh mục đầu tư chứng
khóan hiệu quả trong trường hợp có bán
khống.
+ Mô hình danh mục đầu tư trong
trường hợp không có bán khống.

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Bảy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán ngân hàng
- Tiếng Anh: Bank Accounting

Mã học phần: ACC371 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế toán ngân hàng
thương mại, bao gồm: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư, kế toán
nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng và kế toán
xác định kết quả kinh doanh
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp các kiến thức về kế toán ngân hàng để người học có khả năng thực hiện được
công việc kế toán huy động vốn, kế toán hoạt động tín dụng và đầu tư, kế toán các nghiệp vụ thanh
toán qua ngân hàng và xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng. Ngoài ra, học phần này còn trang
bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể thực hiện được chức năng của một nhân viên kế toán tại
Ngân hàng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đối tượng kế toán ngân hàng, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến
hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng và đầu tư, và các nghiệp vụ thanh toán tại Ngân hàng
thương mại.
b. Áp dụng được các phương pháp kế toán để thực hiện công việc kế toán tại ngân hàng.
c. Tính được lãi phải trả cho khách hàng gửi tiền, lãi phải thu từ hoạt động tín dụng.
d. Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng,
đầu tư và các nghiệp vụ thanh toán tại Ngân hàng thương mại.
e. Cung cấp được thông tin liên quan đến số tiền khách hàng gửi, dự nợ cho vay, nợ quá hạn, lãi
phải trả cho tiền gửi, lãi phải thu từ cho vay, thu nhập và chi phí của ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Những vấn đề cơ bản về Kế toán Ngân
hàng
Đối tượng, mục tiêu và vị trí của Kế
toán Ngân hàng
Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng
Chứng từ Kế toán Ngân hàng
Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng
Báo cáo kế toán
Bài tập thực hành

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán huy động
vốn.
Kế toán huy động vốn bằng tiền gửi.
Kế toán huy động vốn bằng phát hành
giấy tờ có giá

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư
Ý nghĩa nhiệm vụ kế toán cho vay
Kế toán cho vay ngắn hạn theo món
Kế toán cho vay trả góp
Kế toán cho thuê tài chính
Kế toán nghiệp vụ đầu tư

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua Ngân
hàng
Ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán qua
Ngân hàng
Kế toán các phương tiện thanh toán
không dùng tiền mặt

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa
các Ngân hàng
Những quy định chung về chuyển tiền
điện tử
Thanh toán trong cùng hệ thống ngân
hàng
Thanh toán khác hệ thống ngân hàng
Thanh toán bù trừ
Thanh toán qua Ngân hàng nhà nước

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kế toán thu nhập, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Kế toán thu nhập
Kế toán chi phí
Kế toán kết quả kinh doanh
Kế toán phân phối lợi nhuận
Bài tập thực hành

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)



TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính
- Tiếng Anh: Financial Accounting

Mã học phần: ACC352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về kế toán tài chính liên quan đến cách thức
đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết
quả kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức lý thuyết cơ bản liên quan đến cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công
bố thông tin trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của các đối tượng kế toán: Vốn
bằng tiền và Nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán đầu tư tài chính, kế
toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
và nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và vận dụng cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố thông tin các đối tượng kế
toán tiền và nợ phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính, nợ phải trả, vốn
chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.
b. Hiểu và vận dụng cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố thông tin các đối tượng kế
toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên báo cáo kết quả kinh doanh.
c. Hiểu và vận dụng nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về kế toán tài chính
Giới thiệu về kế toán
Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài

3 0.23 6.6



1.3
1.4
1.5

chính
Các khái niệm cơ bản
Các mô hình định giá
Các nguyên tắc kế toán

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Kế toán tiền và các khoản phải thu
Kế toán tiền
Khái niệm
Kiểm soát nội bộ
Kế toán thu chi tiền
Trình bày thông tin báo cáo tài chính
Kế toán Nợ phải thu
Khái niệm
Kiểm soát nội bộ
Kế toán phải thu khách hàng
Kế toán các khoản phải thu khác
Kế toán các khoản dự phòng Nợ phải
thu khó đòi
Trình bày thông tin báo cáo tài chính

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kế toán hàng tồn kho
Những vấn đề chung
Tính giá hàng tồn kho
Kế toán tăng giảm hàng tồn kho
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Trình bày thông tin báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3

Kế toán tài sản cố định
Những vấn đề chung
Tổ chức kế toán tài sản cố định
Kế toán tăng TSCĐ
Kế toán giảm TSCĐ
Kế toán khấu hao TSCĐ
Kế toán chi phí bảo trì và sửa chữa
TSCĐ
Trình bày thông tin trên báo cáo tài
chính

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Những vấn đề chung
Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
Trình bày thông tin trên BCTC

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3

Kế toán các khoản nợ phải trả
Những vấn đề chung
Kế toán Nợ phải trả
Trình bày thông tin trên BCTC

5 0.38 11

7
7.1
7.2

Kế toán vốn chủ sở hữu
Những vấn đề chung
Kế toán vốn góp của chủ sở hữu

3 0.23 6.6



7.3
7.4
7.5

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Kế toán các khoản điều chỉnh vốn CSH
Trình bày thông tin trên BCTC

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Kế toán doanh thu chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Kế toán giá vốn hàng bán
Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài
chính
Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản
lý doanh nghiệp
Kế toán thu nhập và chi phí khác
Kế toán chi phí thuế TNDN
Trình bày thông tin trên BCTC

6 0.45 13.2

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Báo cáo tài chính
Những vấn đề chung
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh BCTC

4 0.3 8.8

10 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 3 0.23 6.6
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công cụ tài chính phái sinh
- Tiếng Anh: Derivative Financial Instrument

Mã học phần: FIB381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường phái sinh cũng như cơ chế
giao dịch các công cụ phái sinh trong kinh doanh và quản trị rủi ro của các định chế tài chính và phi
tài chính tham gia vào thị trường. Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu các phương pháp định giá quyền
chọn, hợp đồng giao sau, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng hóan đổi để từ đó đề xuất các chiến lược
phòng ngừa rủi ro.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên xác định cơ chế giao dịch của các các công cụ phái sinh và định giá được quyền chọn,
tương lai, kỳ hạn và hóan đổi. Từ những kiến thức này sinh viên có thể hiểu, đánh giá và phân tích
chính sách và cơ hội trên thị trường chứng khóan phái sinh Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết và phân tích được thị trường giao dịch các công cụ phái sinh và các công cụ sử dụng
trên thị trường;
b. Nhận biết và phân tích được các rủi ro cũng như cơ hội kinh doanh của các định chế tài chính;
c. Đề xuất việc sử dụng các công cụ phái sinh để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về thị trường tài chính phái
sinh
Khái niệm
Phân loại

3 0.23 6.6



1.4
1.5
1.6

Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng hóan đổi

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hợp đồng tương lai
Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng
tương lai
Cơ chế giao dịch trên thị trường tương
lai
Định giá hợp đồng tương lai.
Chiến lược sử dụng hợp đồng tương lai
để phòng ngừa rủi ro

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

3.3
3.4

Hợp đồng kỳ hạn
Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng kỳ
hạn
Định giá kỳ hạn cho các tài sản và xác
định giá trị của hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối
Hợp đồng kỳ hạn lãi suất

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Hợp đồng quyền chọn
Khái niệm về quyền chọn
Các chiến lược kinh doanh cơ bản về
Quyền chọn
Định giá quyền chọn.
Các loại quyền chọn khác

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3

Hợp đồng hóan đổi
Khái niệm và bản chất hợp đồng hóan
đổi
Hợp đồng hóan đổi lãi suất
Hợp đồng hóan đổi tiền tệ

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025



NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống kiểm soát nội bộ
- Tiếng Anh: Internal Control System

Mã học phần: AUD390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học lý thuyết và vận dụng về kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp đồng
thời cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kiểm soát một số chu trình cụ thể như: kiểm soát chu trình
bán hàng – thu tiền, kiểm soát chu trình mua hàng – trả tiền, kiểm soát chu trình tiền lương, kiểm soát
tiền, kiểm soát tài sản cố định hữu hình.
3. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho người học kiến thức về kiểm soát nội bộ trong từng chu trình nghiệp vụ của doanh
nghiệp để từ đó phục vụ cho việc đánh giá và tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ của một doanh
nghiệp trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được bản chất của kiểm soát nội, quá trình hình thành và phát triển của kiểm soát nội
bộ qua các giai đoạn.
b. Nhận diện được hành vi sai phạm trong đơn vị.
c. Nhận biết các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB trong tổ chức.
d. Xác định được đặc điểm và sai phạm của một chu trình nghiệp vụ kế toán trong
đơn vị.
e. Thực hiện thủ tục kiểm soát để ngăn ngừa sai phạm trong các chu trình nghiệp vụ kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ 3 0.23 6.6



1.1
1.2
1.3

Định nghĩa về kiểm soát nội bộ
Lịch sử phát triển kiểm soát nội bộ
Báo cáo COSO

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian
lận
Định nghĩa về gian lận và sai sót
Các công trình nghiên cứu về gian lận
Kết quả nghiên cứu về gian lận theo
CFE
Những phương pháp gian lận phổ biến
trên báo cáo tài chính

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Khuôn mẫu Hệ thống kiểm soát nội bộ
theo báo cáo của COSO
Môi trường kiểm soát
Đánh giá rủi ro
Hoạt động kiểm soát
Thông tin và truyền thông
Giám sát

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn kho
và trả tiền
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát.
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền
Một số gian lận thường gặp trong chu
trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền và các
biện pháp kiểm soát thích hợp

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Kiểm soát chu trình bán hàng - thu tiền
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình bán hàng - thu tiền
Một số gian lận thường gặp trong chu
trình bán hàng - thu tiền và các biện
pháp kiểm soát thích hợp

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Kiểm soát chu trình tiền lương
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình tiền lương
Một số gian lận thường gặp đối với tiền
lương và các biện pháp kiểm soát thích
hợp

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Kiểm soát tiền
Đặc điểm và mục tiêu kiểm soát.
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
thu, chi và tồn quỹ.

3 0.23 6.6



Một số gian lận thường gặp đối với tiền
và các biện pháp kiểm soát thích hợp

8
8.1
8.2
8.3

Kiểm soát tài sản cố định hữu hình
Đặc điểm và mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với tài
sản cố định hữu hình
Một số gian lận thường gặp đối với
TSCĐ và các biện pháp kiểm soát thích
hợp

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Hà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính công ty đa quốc gia
- Tiếng Anh:Multinational Finance

Mã học phần: FIB368 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp những kiến thức có liên quan đến quản trị tài chính ở các công ty đa quốc gia
trong bôi cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Các nội dung chính là quản trị rủi ro tỷ giá tại các công ty
đa quốc gia, tài trợ thương mại quốc tế; các quyết định đầu tư và tài trợ gắn liền với môi trường tài
chính quốc tế. Các kiến thức về các vấn đề phát sinh trong kinh doanh quốc tế cũng như hoạt động
chuyển giá cũng được môn học phân tích trong môn học.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích sâu hơn những vấn đề quản trị tài
chính nhưng đặt trong bối cảnh một công ty có hoạt động kinh doanh quốc tế. Đồng thời, giúp sinh
viên vận dụng những kiến thức và kỹ năng được cung cấp để đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt
động đầu tư và tài trợ quốc tế cũng như vấn đề lựa chọn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của các
công ty đa quốc gia.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty đa quốc gia.
b. Vận dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tỷ giá tại các công ty đa quốc gia
c. Tính được cơ cấu vốn, chí phí vốn và của các dự án đầu tư nước ngoài
d. Áp dụng được phương pháp lựa chọn dự án đầu tư nước ngoài trên quan điểm công ty mẹ
e. Phân tích được các vấn đề về quản trị tiền mặt quốc tế và vấn đề chuyển giá quốc tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về quản trị tài chính Công ty
đa quốc gia
Khái quát về công ty đa quốc gia
Mục tiêu chung của công ty đa quốc gia
Các phương pháp kinh doanh quốc tế
thường gặp
Cơ hội và rủi ro trong kinh doanh quốc
tế
Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Quản trị rủi ro tỷ giá của Công ty đa
quốc gia
Sự cần thiết quản trị rủi ro tỷ giá
Quản trị độ nhạy rủi ro giao dịch
Quản trị độ nhạy rủi ro kinh tế
Quản trị độ nhạy rủi ro chuyển đổi

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và M&A
xuyên quốc gia
Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài
thời gian gần đây
Động cơ đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đầu tư mới và mua bán sáp nhập xuyên
quốc gia
Rủi ro đối với đầu tư trực tiếp nước
ngoài

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

Hoạch định ngân sách vốn đầu tư của
Công ty đa quốc gia
Chi phí vốn của công ty đa quốc gia
Xác định chi phí vốn của một dự án đầu
tư ở nước ngoài
Khác biệt cơ bản giữa lập kế hoạch vốn
của công ty đa quốc giá và công ty nội
địa thuần túy
Mô hình APV
Lập ngân sách vốn trên quan điểm công
ty mẹ
Điều chỉnh rủi ro trong lập ngân sách
vốn

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Quản trị tiền mặt của Công ty đa quốc
gia
Quản trị số dư tiền mặt quốc tế
Các hệ thống quản trị tiền mặt trong
thực tế
Chuyển giá quốc tế và những vấn đề liên
quan

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy



TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Phương Uyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược
- Tiếng Anh: Strategic management

Mã học phần: FIB382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về chiến lược và quản trị chiến lược
trong nền kinh tế thị trường; nhằm giúp người học có được kỹ năng trong việc sử dụng các phương
pháp và công cụ để đánh giá môi trường kinh doanh, phân tích và lựa chọn chiến lược phù hợp, thực
thi và kiểm soát chiến lược, cũng như việc đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản để người học có khả năng đánh giá được các cơ hội và
thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa,
phân tích được môi trường nội bộ của doanh nghiệp; từ đó đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh
phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, thực hiện triển khai thực thi và kiểm
soát chiến lược hiệu quả; làm nền tảng giúp người học thiết lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi
nghiệp thích ứng với môi trường hoạt động kinh doanh; rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và tư duy
phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các vấn đề chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
b. Đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp để xác định các cơ hội và thách
thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
c. Đánh giá môi trường nội bộ của doanh nghiệp nhằm xác định các điểm mạnh và điểm yếu của
doanh nghiệp
d. Đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của
doanh nghiệp
e. Tổ chức triển khai thực thi và kiểm soát chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp
f. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện trong quá trình quản trị chiến lược của
doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về chiến lược và quản trị
chiến lược
Khái niệm chiến lược và quản trị chiến
lược
Quá trình hình thành chiến lược doanh
nghiệp
Mô hình quản trị chiến lược trong doanh
nghiệp
Vai trò của quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Phân tích môi trường kinh doanh của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
Ma trận đánh giá môi trường kinh doanh
của doanh nghiệp

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Phân tích môi trường nội bộ của doanh
nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ của
doanh nghiệp.
Cách tiếp cận phân tích môi trường nội
bộ của doanh nghiệp
Ma trận đánh giá môi trường nội bộ của
doanh nghiệp

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu doanh
nghiệp
Tầm nhìn của doanh nghiệp
Sứ mạng của doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chiến lược kinh doanh trong doanh
nghiệp
Các loại chiến lược kinh doanh trong
doanh nghiệp
Chiến lược cạnh tranh
Đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp
Lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Tổ chức thực thi và kiểm soát chiến lược
kinh doanh
Tổ chức thực thi chiến lược
Kiểm soát chiến lược
Điều chỉnh chiến lược

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66



6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính hành vi
- Tiếng Anh: Behavioral Finance

Mã học phần: FIB376 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết nền tảng, các hiệu ứng tâm lý học và
các mô hình thực nghiệm về tài chính hành vi. Cụ thể là các nghiên cứu về quá trình suy luận và đưa
ra quyết định của nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức), kết hợp với việc phân tích các hiện tượng bất thường
trên thị trường tài chính dựa trên các hiệu ứng tâm lý, từ đó nghiên cứu mô hình lý thuyết kết hợp giữa
tâm lý học và tài chính (gọi tắt là tài chính hành vi – behavioral finance) nhằm giải thích các hành vi
định giá tài sản, hành vi của nhà đầu tư, các quyết định tài chính trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp các kiến thức về các khái niệm, phương pháp và mô hình nghiên cứu trong tài
chính hành vi, đối chiếu, so sánh với các lý thuyết tài chính cổ điển và gợi ý các hướng nghiên cứu
chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính hành vi
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được khái niệm, lịch sử phát triển và các ứng dụng của tài chính hành vi.
b. Phân tích được các hiệu ứng tâm lý học ứng dụng để giải thích hành vi tài chính gồm lý thuyết
triển vọng, sự tự tin quá mức, hiệu ứng ngược vị thế, và sự lệch lạc do quen thuộc.
c. Phân tích hành vi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức dưới ảnh hưởng của các hiệu ứng tâm lý.
d. Ứng dụng các hiệu ứng tâm lý học để phân tích các hành vi của việc định giá tài sản.
e. Giải thích cách quyết định tài chính trong doanh nghiệp dưới tác động của các hiệu ứng tâm lý.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tài chính chính thống
Nền tảng tài chính I: Lý thuyết hữu dụng
kỳ vọng
Nền tảng tài chính II: Định giá tài sản,
Thị trường hiệu quả và các mối quan hệ
đại diện
Lý thuyết triển vọng, mẫu hình và tính
toán bất hợp lý
Những thách thức đối với thị trường
hiệu quả

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Nền tảng khoa học hành vi
Tự nghiệm và lệch lạc
Sự tự tin quá mức
Nền tảng của cảm xúc

9 0.68 19.8

3
3.1

3.2
3.3

Hành vi nhà đầu tư
Tác động của tự nghiệm và các lệch lạc
đối với việc ra quyết định
Ảnh hưởng của sự quá tự tin trong các
quyết định tài chính
Nhà đầu tư cá nhân và tác động của cảm
xúc

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Tài chính doanh nghiệp
Những nhà quản lý có lý trí và những
nhà đầu tư thiếu lý trí
Tài chính hành vi trong quản trị doanh
nghiệp

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Khánh Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính cá nhân
- Tiếng Anh: Personal finance

Mã học phần: FIB383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản lý tài chính cá nhân và gia đình. Học phần
hướng tới cung cấp các khái niệm tài chính gắn liền với các vấn đề/ quyết định tài chính mà cá nhân
và hộ gia đình thường xuyên đối mặt trên thực tế như: quản lý nguồn ngân quỹ/thu nhập; thuế; tiết
kiệm; mua nhà và các tài sản giá trị, vay mượn, bảo hiểm, đầu tư, hoạch định kế hoạch hưu trí. Thông
qua môn học, sinh viên sẽ nắm bắt được các nguyên lý cũng như kỹ thuật/ phương pháp để quản lý
nguồn thu-chi hay tài sản và nghĩa vụ tài chính của cá nhân/hộ gia đình. Thêm nữa, môn học này cũng
đề cập đến các trung gian tài chính trong mối quan hệ của các định chế tài chính với cá nhân/ hộ gia
đình, cũng như nghiên cứu về các công cụ tài chính được các cá nhân và hộ gia đình sử dụng phổ biến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên các nguyên lý về hoạch định tài chính cá nhân; giúp sinh viên làm
quen với các công cụ tài chính và phương pháp quản lý tài chính cho cá nhân và hộ gia đình, hiểu
được vai trò của các trung gian tài chính trong mối quan hệ với hộ gia đình; trau dồi các kỹ năng
chuyên môn như kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch tài chính cho khách hàng cá nhân một cách chuyên nghiệp phù hợp với yêu cầu của
khách hàng nhằm gia tăng giá trị của tài sản khách hàng.
b. Phân tích và sử dụng các phương tiện thanh toán, sản phẩm ngân hàng một cách thông minh và
có trách nhiệm.
c. Hoạch định được ngân sách thông qua lựa chọn các loại hình tiết kiệm thay thế và lập kế hoạch
thuế liên quan đến từng đối tượng khách hàng.
d. Đưa ra các quyết định về tín dụng, mua hay thuê một tài sản cá nhân (nhà cửa, xe cộ, và các tiện
nghi khác trong cuộc sống...)
e. Tư vấn khách hàng trong việc sử dụng bảo hiểm đúng cách để bảo vệ mình chống lại các rủi ro
đáng kể nhằm bảo đảm khách hàng luôn đạt được sự an toàn tối đa về tài chính.
f. Lựa chọn các sản phẩm đầu tư thích hợp như tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu và bất động
sản cho khách hàng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3
1.4

Tổng quan về tài chính cá nhân
Tổng quan tài chính cá nhân:
Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định
tài chính cá nhân
Quá trình hoạch định tài chính
Các nghề nghiệp liên quan đến hoạch
định tài chính

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Hoạch định tài chính cá nhân
Thu nhập- Chi phí; Tài sản- Nợ & Vốn
và Rủi ro
Báo cáo tài chính cá nhân
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tài
chính cá nhân
Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Thuế và hoạch định thuế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Quản lý tài chính cá nhân
Quản lý tài chính cá nhân
Chiến lược tiêu dùng
Quyết định mua nhà

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Quản lý rủi ro cá nhân
Bảo hiểm
Hưu trí và hoạch định di sản

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Tạo lập của cải
Đầu tư
Tài chính hành vi và hành vi thị trường
Thực tế và tiến trình đầu tư
Sở hữu cổ phiếu và trái phiếu
Đầu tư vào quỹ tương hỗ, bất động sản,
hàng hóa(commodities), và đồ sưu tập
(collectibles)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3



II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Khánh Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nguồn nhân lực
- Tiếng Anh: Human resourse management

Mã học phần: FIB384 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động quản trị nguồn
nhân lực trong tổ chức: hoạch định nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực,
đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, trả công cho người lao động, các quan hệ lao
động trong các tổ chức; nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng để trở thành những nhà lãnh đạo,
giám đốc nhân sự cũng như chuyên gia tư vấn trong các tổ chức.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về Quản trị nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa công tác quản
trị nguồn nhân lực và các hoạt động khác trong tổ chức, từ đó nhận thức được những thách thức mới
đặt ra trong công tác quản trị nhân lực hiện nay ở các doanh nghiệp. Cung cấp những tiêu chuẩn và
kỹ năng chuyên nghiệp cần có của người làm công tác nhân sự để người học trở thành nhà quản trị
nhân lực đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực cũng như các hoạt động chức năng
quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
b. Vận dụng được các tài liệu quan trọng của phân tích công việc phục vụ cho công tác quản trị
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
c. Đề xuất và lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp, làm cơ sở cho việc hoạch
định nhân lực một cách sát thực.
d. Tổ chức, đánh giá, lựa chọn nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
e. Đánh giá đúng nhu cầu và hiệu quả đào tạo cho doanh nghiệp
f. Đánh giá đúng hiệu quả công việc và hình thức trả công lao động trong doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về quản trị nhân lực
Khái niệm, mục tiêu và vai trò của
QTNL
Các chức năng cơ bản của QTNL
Quá trình phát triển của QTNL
Sự khác biệt giữa Quản trị nhân sự và
QTNL
Vai trò của bộ phận chức năng về QTNL

2 1 0.2 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công
việc
Những thông tin cần thu thập trong phân
tích công việc
Trình tự thực hiện phân tích công việc
Các phương pháp thu thập thông tin
Xu hướng thay đổi của phân tích công
việc

2 2 0.24 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Hoạch định nhân lực
Khái niệm, vai trò của hoạch định NL
Chiến lược kinh doanh và chiến lược
QTNL
Quy trình hoạch định NL

2 3 0.29 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tuyển dụng nhân lực
Khái niệm và yêu cầu của tuyển dụng
NL
Nguồn cung cấp từ nội bộ doanh nghiệp
Nguồn cung cấp từ bên ngoài doanh
nghiệp
Trình tự, nội dung quá trình tuyển dụng
Các hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn

3 3 0.37 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Đào tạo và phát triển nhân lực
Khái niệm
Mục tiêu
Phân loại hình thức đào tạo, huấn luyện
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo

3 3 0.37 13.2

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Đánh giá năng lực thực hiện công việc
và trả công lao động
Phần 1: Đánh giá năng lực thực hiện
công việc
Khái niệm và mục đích
Quy trình đánh giá
Phương pháp đánh giá

3 3 0.37 13.2



6.6
6.7
6.8
6.9

Cách thức lấy thông tin
Các lỗi thường gặp khi đánh giá nhân
viên
Phần 2: Trả công lao động
Khái niệm
Cơ cấu thu nhập
Mục tiêu của hệ thống tiền lương
Các hình thức tiền lương
CỘNG 15 15 1.84 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ blockchain
- Tiếng Anh: Blockchain technology

Mã học phần: FIB385 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị các kiến thức về chuỗi khối ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bao gồm:
Nền tảng chuỗi khối; Bitcoin & Ethereum; chuỗi khối kinh doanh và công nghệ sổ cái phân tán; khám
phá nền tảng Hyperledger Fabric; phân tích một số ứng dụng chuỗi khối điển hình; đồng tiền kỹ thuật
số và ảnh hưởng của nó trong gọi vốn cho doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học nhận thức những vấn đề về
chuỗi khối ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bao gồm: Nền tảng chuỗi khối; Bitcoin &
Ethereum; chuỗi khối kinh doanh và công nghệ sổ cái phân tán; khám phá nền tảng Hyperledger
Fabric; phân tích một số ứng dụng chuỗi khối điển hình; đồng tiền kỹ thuật số và ảnh hưởng của nó
trong gọi vốn cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các vấn đề cơ bản về Blockchain như: đặc trưng, lợi ích và hạn chế của
Blockchain, các thế hệ Blockchain;
b. Phân tích tình hình phát triển và pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới;
c. Phân tích hệ thống Blockchain, thuật toán, hạ tầng công nghệ, các cơ chế đảm bảo đồng thuận và
duy trì mạng lưới, minh bạch thông tin, API phát triển ứng dụng;
d. Phân tích và đánh giá cơ hội ứng dụng Blockchain vào trong doanh nghiệp;
e. Lựa chọn các giải pháp, công nghệ, phương tiện và cách thức thực hiện Blockchain vào giải
quyết các vấn đề thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Blockchain
+ Tổng quan về Blockchain
+ Cơ sở Hạ tầng Blockchain
+ Các cơ chế đảm bảo đồng thuận và
duy trì mạng lưới.
+ Các vấn đề về Big data

6 0.45 13.2

2 Tiền mã hóa và Big data
+ Lợi ích và hạn chế của Tiền mã hóa
+ Giới thiệu Bitcoin & các đồng tiền mã
hóa chính
+ Thuật toán đào coin chính
+ Cơ chế đồng thuận
+ Sàn giao dịch tiền mã hóa
+ Pháp lý về tiền mã hóa ở Việt Nam và
trên thế giới
+ Các vấn đề cơ bản về Big data

6 0.45 13.2

3 Hợp đồng thông minh và Ethereum
+ Tổng quan về hợp đồng thông minh
+ Lợi ích và hạn chế của hợp đồng
thông minh
+ Ứng dụng của hợp đồng thông minh
+ Các dự án thực tế đã áp dụng
Blockchain 2.0
+ API của Ethereum để tạo ứng dụng
Blockchain

6 0.45 13.2

4 Ứng dụng công bằng và minh bạch
+ Giới thiệu về Blockchain 3.0
+ Các mô hình tổ chức phân tán kháng
kiểm duyệt
+ Xác minh nhận dạng số
+ Dịch vụ chứng thực Blockchain (công
chứng, sở hữu trí tuệ)
+ Chính phủ Blockchain

6 0.45 13.2

5 Ứng dụng tăng năng xuất, điều phối
+ Siêu máy tính cộng đồng
+ Y tế công cộng toàn cầu
+ Blockchain trong logistics
+ Hợp đồng học tập toàn cầu
+ Dịch vụ Blockchain

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng



(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Bảy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề về lĩnh vực tài chính / thuế
- Tiếng Anh: Specialized Topic in Finance / Taxation

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này giúp sinh viên có những trải nghiệm thực tế về công việc chuyên môn tại các Ngân
hàng thương mại, Công ty chứng khóan, Công ty quản lý quỹ đầu tư, Công ty bảo hiểm và Công ty
thẩm định giá. Học phần hướng dẫn sinh viên cách cập nhật, thu thập và hệ thống hóa thông tin, nâng
cao khả năng đánh giá, phân tích và nhận định các vấn đề phát sinh tại các đơn vị trên; đồng thời phát
triển năng lực đề xuất giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và
thuế
3. Mục tiêu:
- Học phần này giúp người học vận dụng tổng hợp các kiến thức chuyên môn đã được trang bị vào
việc trải nghiệm thực tế thực hiện các nghiệp vụ tại các Ngân hàng thương mại, công ty chứng khóan,
công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và công ty thẩm định giá. Người học sẽ phân tích, đánh giá và giải quyết
các vấn đề phát sinh từ hoạt động thực tiễn tại các đơn vị này, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và thuế.
- Học phần cũng giúp người học rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng mềm trong giao tiếp, ứng xử,
văn phòng, có khả năng tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Người
học sẽ phát triển ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, và tinh thần hợp tác trong cộng đồng. Qua đó,
học phần giúp người học tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tác
phong làm việc chuyên nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng được khung lý thuyết làm cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập
b. Tìm hiểu được quá trình hình thành phát triển, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động kinh doanh
của đơn vị thực tập.
c. Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị thực tập trong thời gian qua
d. Đánh giá được thực trạng vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập, trong đó nêu ra được những kết
quả đạt được và hạn chế còn tồn tại
e. Đề xuất giải pháp để giải quyết những tồn tại của vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập
f. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150



- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 40 4.8 248
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thực trạng vấn đề nghiên cứu tại đơn vị
thực tập
Giới thiệu tổng quát về đơn vị thực tập
Phân tích tình hình hoạt động của đơn vị
thực tập
Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu
Đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên
cứu tại DN

70 8.4 434

3

3.1

3.2

Đề xuất giải pháp giải quyết những hạn
chế của vấn đề nghiên cứu
Phương hướng mục tiêu của đơn vị thực
tập trong thời gian tới
Giải pháp

40 4.8 248

CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề về lĩnh vực ngân hàng / bảo hiểm
- Tiếng Anh: Specialized Topic in Banking / Insurance

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp sinh viên có những trải nghiệm về công việc chuyên môn trong môi trường thực tế tại
một doanh nghiệp SXKD hoặc tại các cơ quan quản lý tài chính của nhà nước. Học phần hướng dẫn
người học cách cập nhật, thu thập và hệ thống hóa thông tin, bồi dưỡng khả năng đánh giá, phân tích
và nhận định các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp ; phát triển năng lực đề xuất giải pháp nhằm giải
quyết các vấn đề chuyên môn.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học vận dụng tổng hợp các kiến thức chuyên môn đã được trang bị vào việc
phân tích, xem xét, đánh giá và giải quyết các vấn đề tài chính phát sinh từ hoạt động thực tiễn của
doanh nghiệp, của đơn vị thực tập. Giúp cho người học rèn luyện kỹ năng thu thập, xử lý thông tin
phục vụ cho việc phân tích, đánh giá và ra các quyết định về quản trị tài chính tại doanh nghiệp,cũng
như khả năng tổng hợp, đánh giá và phân tích công tác quản lý thuế tại cơ quan quản lý thuế, công
tác thu chi ngân sách tại Kho bạc nhà nước....
- Học phần cũng giúp người học rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng mềm trong giao tiếp, ứng xử,
văn phòng, có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau; Có ý thức kỷ
luật, đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần hợp tác trong cộng đồng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng được khung lý thuyết làm cơ sở lý luận cho cho vấn đề tài chính hay quản trị tài chính
tại doanh nghiệp/ tại đơn vị quản lý tài chính.
b. Tìm hiểu được quá trình hình thành phát triển, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp/ đơn vị quản lý tài chính.
c. Phân tích và đánh giá được báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
d. Đánh giá được thực trạng vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp, trong đó nêu ra được những kết
quả đạt được và hạn chế còn tồn tại
e. Đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác tài chính và quản trị tài
chính tại DN/ đơn vị quản lý tài chính
f. Viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



1 Giảng viên - Bậc 07 150
CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 40 4.8 248
2
2.1
2.2

2.3
2.4

Thực trạng vấn đề nghiên cứu tại đơn vị
thực tập
Giới thiệu tổng quát về DN/ đơn vị thực
tập
Phân tích báo cáo tài chính, tình hình
hoạt động của DN/ đơn vị thực tập
Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu
Đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên
cứu tại DN

70 8.4 434

3

3.1

3.2

Đề xuất giải pháp giải quyết những hạn
chế của vấn đề nghiên cứu
Phương hướng mục tiêu của DN / đơn vị
thực tập trong thời gian tới
Giải pháp

40 4.8 248

CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh



BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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1

PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình ngành Tài chính Ngân hàng –

Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình độ Đại học là lượng tiêu hao
các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo
cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.
I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình ngành Tài chính Ngân
hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;



2

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình ngành
Tài chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình
độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình ngành Tài chính Ngân

hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình ngành Tài chính Ngân hàng

– Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình độ Đại học được tính toán
trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25 sinh
viên, thời gian đào tạo là 158,03 giờ lý thuyết và 66,86 giờ thực hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình ngành Tài chính Ngân hàng –
Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình độ Đại học với các điều kiện
khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để
cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính
(Fintech)
Mã số: 7340201 Áp dụng từ khóa: 64
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học
lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo
loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp

1 Giảng viên - Bậc 07 156,25 63,91 4,40 224,56

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5,10
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0,12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0,03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0,09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0,09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0,03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0,46
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9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0,56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu

lông
0,15

11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0,15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0,56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-

275cm.

23,15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0,56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0,56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)

83×64×24mm

0,56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0,15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0,03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0,03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0,03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0,03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0,56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0,56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0,03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0,03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0,12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5,10
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0,56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0,15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1,12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu 0,03
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liên AK
34 Máy chiếu Mitutoyo 3005F 0,77
35 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường

tại thời điểm mua sắm
95,88

36 Máy tính chuyên dụng Có thể chạy ảo hóa từ 2 máy trở
lên, RAM 16GB, SSD 500GB

19,38

37 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

78,54

38 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0,03
39 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0,03
40 Mìn K69 Mô hình K69 0,03
41 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0,03
42 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0,03

43 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11,22

44 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.

- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.

- Độ nảy: 90 - 120cm.

0,56

45 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0,56

46 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5,10

47 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0,56

48 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu,
cao 3cm, diện tích 12m x 12m

0,56

49 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày

4mm, rộng 3,5cm
+ Dài 6m

0,71

50 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
51 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
0,15

52 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0,09

53 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0,26
54 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
0,56
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- Cỡ ống: 90mm
55 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0,03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1,53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0,56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5,14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1,93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2,2m2/sinh viên) 2,2 2.097,12 4.613,66

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20

(4,2m2/sinh viên) 4,2 163,2 685,44

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6,2 306 1.897,20

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2,2m2/sinh viên) 2,2 163,2 359,04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2,2m2/sinh viên) 2,2 67,32 148,10

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2,2m2/sinh viên) 2,2 112,2 246,84

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1,8
2 Thư viện 2,5
3 Ký túc xá 4,0
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0,7
5 Khu thể thao 3,0
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Tài chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính
(Fintech) trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,



8

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Kế toán – Tài chính kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định
mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng –
Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH)
-Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính
(Fintech) theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng;
Thông báo số 298/TB-ĐHNT ngày 19/3/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học
Nha Trang như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng
– Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech).

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Tài
chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trên hệ thống
phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Tài
chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech).

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ
TÀI CHÍNH (FINTECH)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH CÔNG

NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 70; Tổng số tín chỉ: 138
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 47 (124 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 23 (14 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo

a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang
Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển

khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng
tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như
sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của

Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối
lượng kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và
trình độ đào tạo.
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- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có

liên quan.
Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
cần xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong
khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác
nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất
cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Hữu Mạnh



12

Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KTTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ
TÀI CHÍNH (FINTECH)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH CÔNG

NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 70; Tổng số tín chỉ: 138
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 47 (124 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 23 (14 tín
chỉ)
II. PHƯƠNGPHÁPXÂYDỰNGĐỊNHMỨCKINHTẾ - KỸTHUẬTCỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.
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Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng (nếu có).

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo
ngành Tài chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech).

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học.
Điều này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật cho ngành Tài chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính
(Fintech) là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm bảo các định mức
xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở
pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên
số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản
ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành
để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành
Tài chính Ngân hàng – Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech).

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Hữu Mạnh
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên,
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Căn cứ thông báo số 298/TB-ĐHNT ngày 19/3/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Nha Trang v/v triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho các chương trình
đào tạo của Trường Đại học Nha Trang
Khoa Kế toán-Tài chính đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng (TCNH) trình độ đại học
tại Quyết định số 06/QĐ-ĐHNT ngày 03/04/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng
(chuyên ngành Công nghê ̣ tài chính – Fintech).

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức
của CTĐT. Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Tài chính –
Ngân hàng trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Tài chính
– Ngân hàng.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Khoa Kế toán-Tài chính và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế
- kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành TCNH và gửi đến Quý cơ quan/giảng
viên/người học để xin ý kiến.

Khoa Kế toán – Tài chính và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế
- kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành TCNH và gửi đến quý cơ quan (…….) để xin
ý kiến.
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Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước
ngày……../…../20….. về địa chỉ:

Bộ môn TCNH – Khoa Kế toán Tài chính – Trường Đại học Nha Trang
Địa chỉ: Phòng 505 tầng 5 Nhà đa năng, Số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Bắc
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

PGS.TS. Nguyễn Thành Cường
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PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC

PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức

3 0.23 6.6
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Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham gia thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
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6.1
6.2

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.



26

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ 4 0.3 8.8
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LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ

4 0.3 8.8
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ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
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e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)

4 0.3 8.8
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4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng
ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành

2 0.15 4.4
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5.4
5.5

chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương: những vấn đề chung
về tâm lý người, sự hình thành phát triển tâm lý, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các
phẩm chất và thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm
lý người. Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực
làm chủ cảm xúc của bản thân và khả năng xử lý tốt các tình huống tâm lý phát sinh trong học
tập, cuộc sống và nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lý cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lý người,
nhận diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lý
người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lý và ý thức, phân biệt
được các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lý của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình
nhận thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào
quá trình xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ
các chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lý người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lý
Bản chất tâm lý người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của
tâm lý người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lý
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lý
điển hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lý điển hình
Các con đường hình thành và phát
triển nhân cách

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi
xã hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại
chuẩn mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Tiếng Anh: Text Editing Techniques

Mã học phần: SSH320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính, phong cách
ngôn ngữ hành chính – công vụ, quy định pháp luật về thể thức, quy trình, kỹ thuật soạn thảo
văn bản hành chính. Ngoài ra, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành soạn thảo
một số văn bản hành chính thông dụng đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định pháp
luật.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính; nhận thức
được tầm quan trọng của công việc soạn thảo văn bản; giúp người học có kỹ thuật soạn thảo các
loại văn bản hành chính thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và nhận diện được các loại văn bản, văn bản hành chính và bản sao văn bản;
b. Sử dụng từ, câu đúng phong cách ngôn ngữ, văn phong tiếng Việt trong các văn bản hành
chính phục vụ công việc.
c. Trình bày được các quy định về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
và bản sao văn bản;
d. Trình bày và khái quát hóa được quy trình soạn thảo văn bản hành chính;
e. Vận dụng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính – công
vụ để soạn thảo đúng thể thức, nội dung, yêu cầu một số loại văn bản hành chính thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN
BẢN
Khái niệm văn bản
Phân loại văn bản, bản sao văn bản
Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn
bản hành chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ
HÀNH CHÍNH – CÔNG VỤ
Phong cách ngôn ngữ hành chính -
công vụ
Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong
văn bản hành chính - công vụ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT
TRÌNH BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO
VĂN BẢN
Cơ sở pháp lý xác định thể thức và
kỹ thuật trình bày văn bản
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Khổ giấy, kiểu trình bày, đánh số
trang văn bản
Phông chữ chữ trình bày
Các thành phần thể thức văn bản
Sơ đồ bố trí mẫu trình bày các thành
phần thể thức văn bản.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ
BAN HÀNH VĂN BẢN
Yêu cầu đối với việc soạn thảo và
ban hành văn bản
Các bước soạn thảo và ban hành văn
bản.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

KỸ THUẬT SOẠN THẢO CÁC
LOẠI VĂN BẢN THÔNG DỤNG
Kỹ thuật soạn thảo quyết định
Kỹ thuật soạn thảo tờ trình
Kỹ thuật soạn thảo thông báo
Kỹ thuật soạn thảo báo cáo
Kỹ thuật soạn thảo biên bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh

12 0.9 26.4
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- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước:
những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể
chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà
nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học
để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động
quản lý hành chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân
với thái độ tự giác và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
khi tham gia vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho
các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành
chính nhà nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ
thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp
luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của
công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp
luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



55

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về
quản lý HCNN
Khái niệm về: quản lý; hành chính;
quản lý hành chính; quản lý hành
chính nhà nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý
hành chính với các cơ quan quyền
lực khác của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động
của nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà
nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành
chính nhà nước; phân loại thể chế
hành chính nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành
chính nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà
nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp
quản lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà
nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lý hành chính nhà
nước
Phân loại các quyết định quản lý
hành chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lý của quyết
định quản lý hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực
hiện quyết định quản lý hành chính
nhà nước.

6 0.45 13.2
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Quyền phản kháng lại các quyết định
quản lý hành chính nhà nước

5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ
tục quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà
nước, vai trò của cải cách hành chính
nhà nước đối với sự nghiệp phát triển
đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm
soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát
đối với hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành
chính nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình
vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học
phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài
toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục
của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được
các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích
phân xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị

12 0.9 26.4
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3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm
số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân
cấp 2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
2 với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài
toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin
và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong
các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công
thức Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho

12 0.9 26.4
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phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết
phương sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến
trúc máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo
văn bản và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích
dữ liệu bằng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần
cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công
việc, học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản
Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của
mạng máy tính
Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps
(Docs, Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết
lập các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
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2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kỳ nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32



75

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
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17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4
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7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32



92

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4
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Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra

2 0.09 0.36 4.4
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giữa kỳ).
5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
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10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương
pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực

2 0.09 0.15 4.4
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hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn chuyên ngành Công nghệ tài chính
- Tiếng Anh: Introduction of Financial & Banking (Fintech)

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hang,
chuyên ngành CNTC (Fintech) trình độ đại học để sinh viên nhận thức được những kiến thức,
thái độ, kỹ năng cần thiết nào sẽ được trang bị và hình thành trong quá trình học nhằm giúp sinh
viên đạt được chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo. Ngoài ra, cung cấp cho người học về vị
trí, vai trò của chuyên ngành CNTC -ngành tài chính ngân hàng trong xã hội; phương pháp học
tập hiệu quả ở trường đại học; đạo đức nghề nghiệp và giới thiệu chuyên ngành CNTC -ngành
tài chính ngân hàng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo chuyên ngành CNTC -
ngành tài chính ngân hàng trình độ đại học để sinh viên hiểu rõ hơn về chuyên ngành và ngành
mình đã chọn; biết được những kiến thức, thái độ, kỹ năng cần thiết nào sẽ được trang bị và
hình thành trong quá trình học nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chuyên ngành
đào tạo
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được cấu trúc tổng thể của chương trình đào tạo chuyên ngành CNTC;
b. Hiểu rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra và định hướng nghề nghiệp sau khi
tốt nghiệp;
c. Hiểu rõ nội dung chương trình đào tạo, ma trận HP-CĐR, nội dung và vai trò của từng học
phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành CNTC
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

Giới thiệu chương trình ngành Tài
chính Ngân hàng
Giới thiệu khái quát về Trường Đại
học Nha Trang, Khoa Kế toán tài
chính và Bộ Môn tài chính Ngân
hàng
Giới thiệu tổng thể chương trình đào
tạo ngành Tài chính Ngân hàng
Chương trình Tài chính Ngân hàng
và Hệ thống đào tạo tín chỉ

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chương trình đào tạo ngành Tài
chính – Ngân hàng
Mục tiêu chương trình
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình
Điều kiện tốt nghiệp
Kế hoạch học tập
Chương trình song bằng

3 0.23 6.6

3

3.1

3.2

Cơ hội nghề nghiệp và chức danh
công việc sau khi tốt nghiệp
Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài
chính, ngân hàng và các lĩnh vực
trong xã hội
Các chức danh trong doanh nghiệp,
định chế tài chính và chức danh
ngành ngân hàng

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phương pháp, kỹ năng học tập bậc
đại học
Giới thiệu một số phương pháp, kỹ
năng
Vận dụng các phương pháp, kỹ năng
vào hoạt động học tập, nghề nghiệp
thực tế

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá
nhân, các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường
khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của
công ty và cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác
động về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các
chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp
dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để
giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, nhận định quá trình ra quyết định quản lý; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức
nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm
công cụ để ra quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng
thị trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ
gia đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả;
sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị
trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường;
tổn thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc
quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế
học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu
dùng, tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để
tối ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất
ngắn hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2
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5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp canh tranh hoàn hảo trong
ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài
hạn

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc
quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty
độc quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh
tế vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế,
là cơ sở quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế
vĩ mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất
nghiệp trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống
tài khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá
tiêu dùng; phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền
kinh tế; mức lãi suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa
và chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân
hàng Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp
của nền kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các
biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của
Ngân hàng Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và
thất nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh
tế quốc dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh
tế vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương
pháp nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh
tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lường thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP
danh nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng
quốc gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh
tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài
khoản quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn
đề nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ. 10 0.75 22
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4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Khái niệm, chức năng và phân loại
tiền tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát
mức cung tiền của ngân hàng trung
ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền
tệ và sự phối hợp của hai chính sách
trong nền kinh tế đóng.

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề
giải quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các
biện pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Lê Văn Tháp

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính - Tiền tệ
- Tiếng Anh:Monetary Finance

Mã học phần: FIB341 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như:
lý luận cơ bản về tài chính; tiền tệ và lưu thông tiền tệ; phân tích các hiện tượng xảy ra trong
nền kinh tế tiền tệ như biến động lãi suất, lạm phát; vệc lựa chọn mục tiêu và công cụ chính sách
tiền tệ của ngân hàng trung ương; trình bày hệ thống thu chi ngân sách nhà nước; những nghiệp
vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền
tệ; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, lạm phát, tín dụng, lãi suất, thị trường tài chính và
ngân sách nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và
các công cụ thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, cơ chế hình thành tỷ giá hối
đoái và cán cân thanh toán quốc tế. Sau khi học xong môn học, người học có thể vận dụng vận
dụng kiến thức của môn học để phân tích được thực tiễn qua đó giúp người học có được những
hiểu biết toàn diện hơn về hoạt động tài chính tiền tệ trong và ngoài nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được việc vận hành và các công cụ lưu thông của thị trường tài chính. Phân biệt
được các hình thái tiền tệ và chế độ lưu thông tiền tệ;
b. Giải thích được nguyên nhân, tác động và các biện pháp kiềm chế lạm phát tại Việt Nam
cũng như thế giới;
c. Phân biệt được các hình thức tín dụng, vận dụng các phương pháp tính lãi để xác định được
lãi đơn, lãi kép trong thực tế;
d. Trình bày các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại và chức năng, nhiệm vụ của ngân
hàng trung ương, vận dụng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương vào thực tế;
e. Trình bày và phân tích được hệ thống thu chi Ngân sách nhà nước và các biện pháp xử lý bội
chi;
f. Trình bày và phân tích được vai trò của tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế. Nhận
xét được cán cân thanh toán quốc tế và chính sách tỷ giá của Việt Nam hiện nay.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1. Tài chính và thị trường tài
chính
Sự ra đời và phát triển của tài chính
Bản chất của tài chính
Chức năng của tài chính
Hệ thống tài chính
Thị trường tài chính

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
Quá trình ra đời và phát triển của các
hình thái tiền tệ
Chức năng của tiền tệ.
Chế độ lưu thông tiền tệ
Một số lý thuyết cầu tiền tệ
Cung tiền tệ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chủ đề 3. Lạm phát
Khái niệm lạm phát
Phân loại lạm phát
Đo lường lạm phát
Nguyên nhân dẫn đến lạm phát
Tác động của lạm phát đến nền kinh
tế
Biện pháp kiềm chế lạm phát cao

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4. Tín dụng và lãi suất
Khái niệm và đặc trưng của tín dụng
Chức năng và vai trờ của tín dụng
Các hình thức của tín dụng
Lãi suất

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Chủ đề 5. Hệ thống ngân hàng
Quá trình hình thành và phát triển hệ
thống ngân hàng.
Ngân hàng trung ương
Ngân hàng thương mại

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2

Chủ đề 6. Ngân sách nhà nước
Tổng quan về ngân sách nhà nước
Hệ thống ngân sách nhà nước

6 0.45 13.2
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6.3
6.4
6.5
6.6

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
Nội dung thu ngân sách nhà nước
Nội dung chi ngân sách nhà nước
Cân đối ngân sách và bội chi ngân
sách nhà nước

7
7.1
7.2
7.3

Chủ đề 7: Tài chính tiền tệ quốc tế
Tổng quan về tài chính quốc tế
Tiền tệ quốc tế - Tỷ giá hối đoái
Cán cân thanh toán quốc tế

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán tài chính
- Tiếng Anh:Mathematical Finance

Mã học phần: FIB342 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về lãi đơn, lãi kép, chiết khấu hối phiếu,
tài khoản vãng lai, chuỗi tiền tệ, thanh toán các khoản nợ vay cho ngân hàng và nợ trái phiếu.
Kiến thức này sẽ làm nền tảng cho sinh viên học các học phần tài chính chuyên sâu khác.
3. Mục tiêu:
Toán tài chính là học phần cơ sở khi bắt đầu tiếp cận với các học phần thuộc chuyên ngành tài
chính. Học phần trang bị các kiến thức nền tảng, giúp sinh viên hiểu, biết cách vận dụng và vận
dụng một cách thuần thục các công thức toán tài chính trong mua bán trả góp, mua bán các giấy
tờ có giá và tính phí bảo hiểm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các khái niệm tiền lãi, lãi suất, giá trị hiện tại và giá trị tương lai của một
khoản đầu tư và một chuỗi tiền;
b. Phân biệt được phương pháp lãi đơn, phương pháp lãi kép;
c. Giải thích và vận dụng được cơ sở lý thuyết vào thực tiễn thông qua nghiệp vụ chiết khấu
các giấy tờ có giá hoặc định giá các khoản vay nợ của ngân hàng thương mại;
d. Vận dụng sáng tạo các kết quả tính toán để có thể đưa ra được các quyết định phù hợp
trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



122

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Phương pháp lãi đơn
Khái niệm thời giá tiền tệ
Lợi tức và lãi đơn
Xây dựng công thức lãi đơn
Lãi suất tương đương, lãi suất trung
bình và lãi suất thực trong chế độ lợi
tức đơn

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

2.4

Phương pháp lãi kép
Khái niệm lãi kép
Công thức tính lãi kép
Xây dựng công thức tính lãi suất
tương đương, lãi suất tỷ lệ, lãi suất
trung bình và lãi suất thực trong chế
độ lợi tức kép
So sánh lãi đơn và lãi kép

10 0.75 22

3
3.1
3.2

3.3
3.4

Dòng tiền – Niên kim
Khái niệm dòng tiền
Giá trị hiện tại và giá trị tương lai của
một dòng tiền bất kỳ
Giá trị hiện tại và giá trị tương lai của
dòng tiền đều
Dòng tiền biến đổi có quy luật

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Chiết khấu giấy tờ có giá – Thương
phiếu
Tổng quan về giấy tờ có giá
Chiết khấu theo phương pháp lãi đơn
Chiết khấu theo phương pháp lãi kép

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Thùy Dương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người
học kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu
thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất
kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán,
vai trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế
toán; Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể
vận dụng được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người
học hiểu được vai trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với
hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng
báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân
tích các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn
vốn, Doanh thu, Chi phí- Các cân
bằng kế toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế
toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế
toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế
toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành
biểu mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá

3 0.23 6.6
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6.4 Phương pháp tính giá một số đối
tượng kế toán cơ bản

7

7.1
7.2
73
7.4
7.5

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành
sản phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn khoa học dữ liệu
- Tiếng Anh: Introduction to Data Science

Mã học phần: SOT392 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về khoa học dữ liệu. Nội
dung chính của học phần bao gồm: tổng quan về lĩnh vực khoa học dữ liệu; một số thuật toán
phổ biến nhất trong học máy và các ứng dụng của nó trong phân tích tài chính; các công cụ cơ
bản để khám phá, xử lý dữ liệu trong lĩnh vực tài chính.
3. Mục tiêu:
Giới thiệu các nguyên lý cơ bản của khoa học dữ liệu và học máy, các ứng dụng của chúng trong
phân tích tài chính và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. Nhận diện, lập kế hoạch và triển khai
một dự án phân tích dữ liệu, bao gồm: Thu thập và xử lý dữ liệu; Khảo sát và trình bày dữ liệu;
Lựa chọn và triển khai mô hình phân tích dữ liệu phù hợp; Đánh giá hiệu suất của mô hình phân
tích. Áp dụng khoa học dữ liệu vào giải quyết các bài toán thực tế trong tài chính, kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các bước của quá trình phân tích dữ liệu, từ thu thập dữ liệu đến kết quả đầu
ra.
b. Có khả năng quản lý, tổng hợp và trình bày dữ liệu với ngôn ngữ lập trình Python.
c. Giải thích và vận dụng được các mô hình thống kê trong phân tích dữ liệu.
d. Giải thích và vận dụng được các kỹ thuật học máy xây dựng các mô hình dự báo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Tổng quan về Khoa học dữ liệu

Vai trò của Khoa học dữ liệu trong
thời đại số
Các bài toán Khoa học dữ liệu cơ bản
Sơ lược về dữ liệu

2 0.15 4.4

2 Xử lý và phân tích dữ liệu với Python
Chuẩn bị dữ liệu
Khảo sát và biểu diễn dữ liệu
Một số thư viện phân tích và xử lý dữ
liệu tiêu biểu: Pandas, Matplotlib,
Scikit-Learn, Numpy

4 6 0.84 3.15 34

3 Bài toán hồi quy (Regression)
Hồi quy tuyến tính (Linear
Regression)
Hồi quy phi tuyến (Non-linear
Regression)
Các mô hình hồi quy ràng buộc
(Regularized Linear Regression)

3 4 0.59 2.1 23.4

4 Bài toán phân lớp (Classification)
Phân lớp Naïve Bayes
Phân lớp dùng kỹ thuật cây quyết
định
Phân lớp SVM (Support Vector
Machines)
Phân lớp Neural Network
Đánh giá các mô hình phân lớp

3 10 1.13 5.25 48.6

5 Bài toán phân cụm (Clustering)
Phân cụm dựa vào biểu diễn
Phương pháp K-means
Phân cụm dựa trên mật độ
Phân cụm dựa vào đồ thị và spectral
Các phương pháp đánh giá mô hình
phân tích bằng phân cụm

3 10 1.13 5.25 48.6

CỘNG 15 30 3.84 15.75 0 159
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 2.7 3.83 0.08 3.91
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 126 159 3.18 162.18
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy m2x giờ 126 126 2.52 128.52
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tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

III Thiết bị Giờ 15.75 0.32 16.07
1 Máy chiếu Giờ 0.75 0.02 0.77
2 Máy tính Giờ 15 0.3 15.3
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đình Hưng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật lập trình (2LT + 1LT)
- Tiếng Anh: Programming Techniques

Mã học phần: SOT320 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những kiến thức cần thiết để tối ưu mã nguồn; Kiểu dữ liệu tập tin; Kỹ thuật
đề quy; Các kỹ thuật lập trình hiệu năng để thiết kế các giải thuật: Thử sai & quay lui, Tham
lam, Chia để trị, Quy hoạch động.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về Phong cách lập trình, Tối ưu hóa chương trình; Trang bị cho người
học kiến thức và kỹ năng vận dụng các kỹ thuật lập trình hiệu năng cao để giải quyết các bài
toán trong tin học. Các kỹ thuật lập trình sẽ rèn luyện phương pháp tư duy giúp người học có
thể tiếp thu các học phần liên quan đến lập trình về sau, cũng như nâng cao năng lực tư duy độc
lập khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng được chương trình rõ ràng, tường minh; tối ưu hóa được mã nguồn;
b. Sử dụng được kiểu tập trong trong cài đặt chương trình;
c. Sử dụng được kỹ thuật đệ quy trong các bài toán cụ thể;
d. Vận dụng được các kỹ thuật lập trình hiệu năng giải quyết bài tập thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật tổ chức chương trình 3 0.23 6.6
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan kỹ thuật lập trình
Tổ chức mã nguồn cho đề án phần
mềm
Các qui tắc cơ bản trong lập trình
Tối ưu hóa mã lệnh
Thiết kế thuật toán
Phong cách lập trình

2
2.1
2.2
2.3

Lập trình cấu trúc – Hàm nâng cao
Lập trình cấu trúc
Hàm nâng cao
Tham trị, tham biến

3 2 0.41 2 15

3
3.1
3.2
3.3

Xử lý tập tin
Khái niệm và phân loại tập tin
Các thao tác trên tập tin
Một số hàm xử lý tập tin

3 3 0.5 3 19.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Đệ quy
Khái niệm đệ quy
Lập trình đệ quy với công thức truy
hồi
Thử sai- quay lui
Nhánh-Cận

7 8 1.25 8 49

5
5.1
5.2
5.3

Chia để trị
Giới thiệu
Phương pháp - Sơ đồ cài đặt
Một số bài toán điển hình

4 5 0.75 5 29.8

6
6.1
6.2
6.3

Tham lam
Giới thiệu
Phương pháp - Sơ đồ cài đặt
Một số bài toán điển hình

4 5 0.75 5 29.8

7
7.1
7.2
7.3

Qui hoạch động
Giới thiệu
Phương pháp - Sơ đồ cài đặt
Một số bài toán điển hình

6 7 1.08 7 42.6

CỘNG 30 30 4.97 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy m2x giờ 126 126 2.52 128.52
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tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 30 0.6 30.6
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Ngoan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Statistics for Business and Economics

Mã học phần: ECS381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã
hội, bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập,
xử lý và phân tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng
kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên
cứu và ra quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân
tích và trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên
cứu khoa học cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống
kê về các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham số thống
kê, phân tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để
hệ thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê
để tìm ra đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế xã
hội, áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích trong
một số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các tham số
của tổng thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin
cậy cho tham số tổng thể.
e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để
đưa ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể trong
một số tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê
học
Khái niệm và chức năng của thống kê
Một số khái niệm thường dùng trong
thống kê học (tổng thể chung, tổng
thể mẫu, quan sát, tiêu thức, thang
đo, chỉ tiêu)

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ
liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân
tổ thống kê)
Trình bày dữ liệu

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu
(Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân
vị, phương sai, độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực
nghiệm

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và
nguyên tắc xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng
hệ thống chỉ số thường dùng trong
phân tích thống kê

4 0.3 8.8

5
5.1

5.2

Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy
luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên liên tục (phân phối chuẩn,
phân phối chuẩn chuẩn hóa)

4 0.3 8.8

6
6.1

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy

3 0.23 6.6
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6.2
luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình
mẫu

7
7.1

7.2

7.3

Ước lượng thống kê
Các khái niệm: ước lượng thống kê,
ước lượng điểm, ước lượng khoảng,
khoảng tin cậy, độ tin cậy của
khoảng tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các
tham số của tổng thể: Trung bình
tổng thể, Tỷ lệ tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định
khoảng tin cậy cho trung bình tổng
thể

4 0.3 8.8

8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê,
kiểm định giả thuyết thống kê, miền
chấp nhận, miền bác bỏ, sai lầm
trong kiểm định, mức ý nghĩa của
kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương
pháp kiểm định: kiểm định bằng mức
ý nghĩa và kiểm định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số
của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ
lệ tổng thể.

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Thu Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Công nghệ Tài chính)
- Tiếng Anh: English for accounting

Mã học phần: FIB378 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản về chuyên ngành
tài chính, ngân hàng, công nghệ tài chính. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện thái độ tích cực, ý
thức tự học và kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ có khả năng đọc
hiểu các thông tin cơ bản về ngành tài chính ngân hàng, viết một số văn bản thương mại thông
thường. Học phần bao gồm các chủ đề/lĩnh vực thường được gặp trong ngành Tài chính Ngân
hàng, công nghệ tài chính như nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, Tài chính cá nhân, Tài chính
công ty, Chỉ số về kinh tế, Chu kỳ kinh tế, Fintech.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có được kiến thức và thực hành tiếng Anh chuyên ngành công nghệ tài chính
trong môi trường làm việc hội nhập toàn cầu. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng
cần thiết như đọc hiểu, nghe hiểu các thông tin cơ bản trên báo cáo tài chính, báo cáo phân tích
hoạt động kinh doanh bằng tiếng Anh. Đồng thời rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua
việc chủ động tiếp cận các tài liệu về tài chính ngân hàng, chỉ số kinh tế và nền kinh tế bằng
tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Tài
chính, Ngân hàng trong môi trường hội nhập quốc tế;
b. Phát triển khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành như báo cáo tài chính, báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh bằng tiếng Anh
c. Phát triển khả năng giới thiệu các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, Fintech
d. Tự tin xử lý các tình huống và trình bày các vấn đề liên quan chuyên ngành có yếu tố nước
ngoài trong công việc
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30



138

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Personal Finance.
Introduce yourself
Personal loans
Mortgages
Managing your money
Review and homework

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Jobs in Banking
Bank’s organisation
What is your job?
Customer service?
Presentation skill.
Homework

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Products and service in banking
Introduce products and service in
banking
What can bank give to customers?
Online banking
Review and practice

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Investment
Currency, exchange rate.
Stock market, portfolios
Economy index
Review and practice

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Finance in company
Cash flow
The balance sheet
The income statement
Review and practice

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Như Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Bảo hiểm
- Tiếng Anh: Insurance

Mã học phần: FIB348 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về bản chất, vai trò, chức năng của hoạt
động bảo hiểm; kiến thức và kỹ năng về cách thức tổ chức, quản lý hoạt động của bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp các kiến thức
nền tảng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm thương mại như quá trình hình thành, cách thức
phân loại hoạt động bảo hiểm thương mại cũng như những vấn đề cơ bản về hợp đồng bảo hiểm
thương mại.
3. Mục tiêu:
Học phần Bảo hiểm là môn học dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, học
phần Bảo hiểm giúp cho sinh viên nắm bắt được về bản về bản chất, vai trò, chức năng của hoạt
động bảo hiểm; học phần còn giúp sinh viên tiếp cận được với các kiến thức và kỹ năng về cách
thức tổ chức, quản lý hoạt động của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và
bảo hiểm thương mại về mặt lý luận cũng như vận dụng vào hoạt động thực tế. Sau khi ra
trường, với những kiến thức được cung cấp từ học phần Bảo hiểm sinh viên có thể vận dụng
vào hoạt động bảo hiểm trong thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các quy định của pháp luật về bảo hiểm để xác định các quyền lợi bảo hiểm trong
từng loại hình bảo hiểm cụ thể.
b. Phân tích được mối liên hệ giữa các quy định của luật bảo hiểm hiện nay trong đời sống
kinh tế xã hội.
c. Có ý thức tuân thủ pháp luật bảo hiểm hiện hành trong đời sống cũng như hoạt động sản
xuất kinh doanh.
d. Cho ý kiến phản biện hoặc bình luận về một vấn đề về hoạt động bảo hiểm trong thực tế.
e. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

TOC \o "1-5" \u TỔNG QUAN VỀ
BẢO HIỂM
Sự cần thiết khách quan và vai trò
của bảo hiểm
Vai trò của bảo hiểm
Khái niệm và bản chất của bảo hiểm
Các nguyên tắc trong bảo hiểm

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6

BẢO HIỂM XÃ HỘI
Bản chất và đặc điểm của bảo hiểm
xã hội (BHXH)
Đối tượng và đối tượng tham gia
BHXH
Hệ thống các chế độ BHXH
Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm thất nghiệp

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI
Quan niệm về bảo hiểm thương mại
(BHTM)
Phân loại BHTM
Hợp đồng BHTM
Đồng bảo hiểm, Tái bảo hiểm

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Hoàng Văn Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Ngân hàng
- Tiếng Anh: Banking Law

Mã học phần: SSH353 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật trong hoạt động ngân
hàng ở Việt Nam, cụ thể sẽ đề cập đến những nội dung mang tính khái quát về Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam và hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), cũng như các hoạt động nghiệp vụ cơ
bản diễn ra trong hệ thống ngân hàng.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu xuyên suốt của học phần này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận về
lĩnh vực ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ, các quy
định của pháp luật về hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở những kiến thức được lĩnh hội, sinh viên
sẽ vận dụng để giải quyết các công việc như phụ trách lĩnh vực pháp chế tại các tổ chức tín dụng,
tư vấn pháp lý đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, thực hiện các công việc
có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và trình bày được những vấn đề pháp luật cơ bản của pháp luật điều chỉnh hoạt
động ngân hàng
b. Xác định được vị trí pháp lý của Ngân hàng nhà nước. Phân tích được các công cụ mà NHNN
sử dụng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
c. Phân biệt được hệ thống các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật về thành lập, giải thể,
phá sản các tổ chức tín dụng
d. Vận dụng được các quy định của pháp luật về ngoại hối và quản lý ngoại hối
e. Giải quyết các tranh chấp qua việc vận dụng chế độ pháp lý về hoạt động cấp tín dụng của
các tổ chức tín dụng. Các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tín dụng ngân hàng
f. Vận dụng được các quy định của pháp luật về các phương thức thanh toán không dùng tiền
mặt, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân
hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN
HÀNG VÀ LUẬT NGÂN HÀNG
Khái quát về hoạt động ngân hàng và
ngân hàng
Khái quát luật ngân hàng
Quan hệ pháp luật ngân hàng
Nguyên tắc của luật ngân hàng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của NHNNVN
Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo điều hành
NHNNVN
Hoạt động của NHNNVN

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC
TÍN DỤNG
Khái niệm, đặc điểm và các loại hình
tổ chức tín dụng
Quy chế thành lập, cấp, thu hồi giấy
phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt,
tổ chức, giải thể, phá sản, thanh lý tổ
chức tín dụng
Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành tổ
chức tín dụng
Hoạt động của tổ chức tín dụng
Vấn đề đảm bảo an toàn trong hoạt
động của tổ chức tín dụng

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ TIỀN TỆ VÀ NGOẠI
HỐI
Pháp luật về quản lý tiền tệ
Pháp luật về quản lý nhà nước đối
với ngoại hối và hoạt động quản lý
ngoại hối

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT
ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ
CHỨC TÍN DỤNG

10 0.75 22
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5.3 Khái niệm và vai trò của tín dụng
trong nền kinh tế thị trường
Tín dụng ngân hàng và những đặc
trưng cơ bản của tín dụng ngân hàng
Chế độ pháp lý về các hình thức cấp
tín dụng của TCTD

6
6.1
6.2
6.3

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ
THANH TOÁN QUA TỔ CHỨC
CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH
TOÁN
Khái niệm dịch vụ thanh toán
Quan hệ pháp luật về tài khoản thanh
toán
Pháp luật về các phương thức thanh
toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng
- Tiếng Anh: Banking and Financial Information System

Mã học phần: FIB396 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị những kiến thức liên quan đến các hệ thống thông tin tài chính ngân hàng,
ứng dụng được các kỹ năng liên quan đến các vấn đề như: (1) Hệ thống thông tin, quản lý hệ
thống thông tin tài chính ngân hàng; (2) Ngân hàng điện tử, giao dịch điện tử, bảo mật. Ngoài
ra, học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng lập báo cáo tài chính điện tử của các ngân hàng,
tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, ứng dụng MS Excel trong lập báo cáo điện tử trong lĩnh vực
Tài chính Ngân hàng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm được những lý thuyết về khái niệm, bản chất, vai trò của hệ thống thông
tin tài chính, ngân hàng. Hoạt động, sản phẩm của ngân hàng điện tử, các giao dịch điện tử và
bảo mật. Bên cạnh đó người học có thể ứng dụng được các kỹ năng liên quan đến nội dung
trong học phần.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò, mục tiêu của hệ thống thông tin tài chính ngân hàng, sử dụng được
các công cụ kỹ thuật như: sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ chứng từ để mô tả các quy trình trong hệ
thống thông tin tài chính ngân hàng. Hiểu các bước phát triển hệ thống thông tin ngân hàng.
b. Hiểu rõ về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng điện tử, thực hành giao dịch E-banking và
E-payment online
c. Hiểu rõ và thực hiện tốt giao dịch điện tử, thanh toán qua mạng và thanh toán điện tử
d. Tổ chức, thực hiện công việc trong nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng, lập Báo cáo tài chính
điện tử của các tổ chức tín dụng.
e. Sử dụng MS Excel để xử lý dữ liệu, cung cấp thông tin trong hệ thống thông tin tài chính –
ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Hệ thống thông tin tài chính – ngân
hàng
Những vấn đề cơ bản của hệ thống
thông tin.
Hệ thống thông tin tài chính
Hệ thống thông tin ngân hàng
Các công cụ kỹ thuật
Phát triển hệ thống thông tin tài chính
ngân hàng

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Dịch vụ ngân hàng điện tử
Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện
tử
Các sản phẩm dịch vụ của ngân
hàng điện tử
Thực hành giao dịch E-banking và E-
payment online

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Dịch vụ giao dịch tài chính điện tử
Tổng Quan về giao dịch điện tử
Mô hình giao dịch TMĐT
Cơ chế thanh toán qua mạng
Thanh toán điện tử

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Hệ thống thông tin tự động hóa
nghiệp vụ tài chính ngân hàng
Nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng
Báo cáo tài chính điện tử của các tổ
chức tín dụng
Thông tin trong báo cáo và phương
pháp lập báo cáo tài chính

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Ứng dụng Excel trong hệ thống
thông tin tài chính – ngân hàng
Các loại hàm và ứng dụng trong tài
chính ngân hàng.
Ứng dụng Excel trong hệ thống
thông tin tài chính.
Ứng dụng Excel trong hệ thống
thông tin ngân hàng.

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Mạnh Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (ngành Tài chính-Ngân hàng)
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: FIB302 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp luận và phương pháp
nghiên cứu khoa học bao gồm: Hiểu được khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và
phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng tiến hành
lựa chọn đề tài, thực hiện và trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực tài
chính - ngân hàng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để viết thuyết minh và triển thực hiện đề tài
nghiên cứu khoa học, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài báo khoa học trong các lĩnh vực
tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khóan, thuế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích và khái quát hóa được các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và
phương pháp nghiên cứu khoa học;
b. Xây dựng được ý tưởng và mô tả được vấn đề nghiên cứu, từ đó có thể tiến hành các bước
thực hiện một nghiên cứu khoa học nói chung và chuyên ngành nghiên cứu nói riêng;
c. Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu, lựa chọn được phương pháp lấy mẫu, thu thập
dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp cho chủ đề nghiên cứu, trích dẫn và lập
danh mục tài liệu đúng quy cách;
d. Đề xuất, xây dựng được các thuyết minh, báo cáo hay bài báo khoa học chuyên ngành có
liên quan.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về phương pháp nghiên
cứu khoa học
Các khái niệm căn bản về khoa học,
nghiên cứu khoa học
Các cách tiếp cận NCKH
Các PP NCKH
Quy trình NCKH
Một số định hướng nghiên cứu trong
lĩnh vực tài chính – ngân hàng

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề nghiên cứu
Các thuộc tính của vấn đề nghiên cứu
tốt
Mô tả vấn đề nghiên cứu

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Tổng quan lý thuyết và trích dẫn
Tổng quan lý thuyết
Trích dẫn và lập danh mục tài liệu
tham khảo

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và
phân tích dữ liệu
Các khái niệm liên quan đến mẫu
Xác định cỡ mẫu
Phương pháp chọn mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Công cụ thu thập dữ liệu
Các phương pháp phân tích dữ liệu

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Viết báo cáo và bài báo khoa học
Cấu trúc cơ bản của một báo cáo
khoa học
Cấu trúc cơ bản một bài báo khoa
học
Cấu trúc một thuyết minh một nghiên
cứu khoa học

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA3030 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành
học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị;
Môi trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận
dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và
kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi
sâu vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản
trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công
tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng
cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được
những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực
hiện mục tiêu của tổ chức
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa
các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các
yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định
nhằm giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau
dồi một số phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản
trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản
trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2
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CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế lượng trong tài chính
- Tiếng Anh: Econometrics in Finance

Mã học phần: FIB6201 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế lượng, ứng
dụng các phương pháp và mô hình kinh tế lượng trong việc phân tích và dự báo tài chính. Sinh
viên sẽ được học cách sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu và áp dụng các kỹ thuật kinh tế
lượng vào các tình huống thực tế trong tài chính.
3. Mục tiêu:
Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và nâng cao về kinh tế lượng trong tài chính.
Giúp người học phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ và phương pháp kinh tế lượng để phân
tích dữ liệu tài chính. Khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo và trách nhiệm trong việc áp
dụng kinh tế lượng vào phân tích tài chính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả và giải thích các khái niệm cơ bản và nâng cao về kinh tế lượng.
b. Áp dụng các mô hình kinh tế lượng để phân tích dữ liệu tài chính.
c. Sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích dữ liệu kinh tế lượng.
d. Đánh giá và đưa ra quyết định tài chính dựa trên kết quả phân tích kinh tế lượng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về kinh tế lượng trong tài 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3
1.4

chính
Định nghĩa và vai trò của kinh tế
lượng trong tài chính
Ứng dụng của kinh tế lượng trong
phân tích tài chính
Các phương pháp cơ bản trong kinh
tế lượng
Giới thiệu về phần mềm phân tích
kinh tế lượng

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các mô hình hồi quy tuyến tính
Khái niệm và cấu trúc của mô hình
hồi quy tuyến tính
Ước lượng các tham số của mô hình
hồi quy
Kiểm định giả thiết trong mô hình
hồi quy tuyến tính
Ứng dụng mô hình hồi quy đơn giản
trong tài chính

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Hồi quy bội và phân tích đa biến
Khái niệm và cấu trúc của mô hình
hồi quy bội
Ước lượng các tham số của mô hình
hồi quy bội
Kiểm định và xử lý vấn đề đa cộng
tuyến
Ứng dụng mô hình hồi quy bội trong
phân tích tài chính

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các vấn đề trong mô hình hồi quy
Vấn đề tự tương quan và cách xử lý
Vấn đề phương sai sai số thay đổi và
cách xử lý
Vấn đề thiếu sót biến trong mô hình
hồi quy
Các biện pháp khắc phục các vấn đề
trong mô hình hồi quy

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Mô hình dự báo tài chính
Các phương pháp dự báo tài chính
Ước lượng mô hình dự báo
Kiểm định và đánh giá mô hình dự
báo
Ứng dụng mô hình dự báo trong thực
tiễn tài chính

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Ứng dụng kinh tế lượng trong thực
tiễn tài chính
Các trường hợp thực tiễn sử dụng
kinh tế lượng trong TC
Phân tích dữ liệu tài chính thực tế

4 0.3 8.8
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Sử dụng phần mềm phân tích kinh tế
lượng
Báo cáo và trình bày kết quả phân
tích kinh tế lượng
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính doanh nghiệp 1
- Tiếng Anh: Corporate Finance 1

Mã học phần: FIB391 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bản chất và quá trình ra quyết định
trong quản trị tài chính doanh nghiệp, đo lường tỷ suất sinh lời và rủi ro trong từng khoản đầu
tư chứng khóan; đồng thời trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho việc ra quyết định trong
đầu tư chứng khóan, dự án đầu tư, quyết định tồn quỹ tiền mặt, dự trữ hàng tồn kho, quyết định
cấp tín dụng thương mại và dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp một cách vững
chắc, hợp lý và tin cậy.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết giải thích được bản chất và mục tiêu của
quản trị tài chính doanh nghiệp; đo lường tỷ suất sinh lời và rủi ro trong từng khoản đầu tư
chứng khóan cũng như ra được quyết định đầu tư chứng khóan, dự án đầu tư và quản trị vốn
ngắn hạn tối ưu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được mục tiêu cũng như các quyết định của quản trị tài chính doanh nghiệp;
b. Đo lường được tỷ suất sinh lời và đánh giá rủi ro trong từng khoản đầu tư chứng khóan;
c. Mô tả và phân biệt được các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của doanh nghiệp;
d. Vận dụng được các phương pháp phân tích định lượng trong việc ra quyết định lựa chọn các
loại chứng khóan, dự án đầu tư và có ý thức tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong đầu tư;
e. Có khả năng xây dựng kế hoạch và sử dụng các phương pháp thích hợp ra các quyết định
quản trị vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3.

Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
Bản chất, mục tiêu và các quyết định
trong quản trị TCDN
Mô hình tổ chức
Môi trường tài chính

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Rủi ro và tỉ suất sinh lời của một
khoản đầu tư
Mức sinh lời, tỉ suất sinh lời của một
khoản đầu tư
Tổng quan về rủi ro
Đo lường rủi ro của một khoản đầu
tư

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Nguồn tài trợ và định giá chứng
khóan
Các nguồn tài trợ
Định giá trái phiếu
Định giá cổ phiếu

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Quản trị dự án đầu tư
Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư
Xây dựng dòng tiền dự án
Các tiêu chuẩn chọn dự án
Lựa chọn dự án đầu tư trong các
trường hợp đặc biệt

15 1.13 33

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và
vốn ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương
tiền
Quản trị các khoản phải thu.
Dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn

11 0.83 24.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Cần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính doanh nghiệp 2
- Tiếng Anh: Corporate Finance 2

Mã học phần: FIB392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản hệ thống đòn bẩy trong kinh doanh và
tác động của đòn bẩy đến rủi ro và tỷ suất sinh lời; chính sách tài trợ; chính sách cổ tức; thuê
tài sản và các chiến lược tài chính thích hợp cho các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đặc
biệt là chiến lược hợp nhất, sáp nhập và mua lại một doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận
dụng kiến thức quản trị tài chính công ty; đồng thời giúp sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ
năng trong việc ra các quyết định quản trị tài chính công ty như quyết định tài trợ, quyết định
phân phối lợi nhuận, quyết định tái cấu trúc doanh nghiệp, quyết định thuê mua tài sản. Học
xong học phần này người học được nâng cao năng lực tư duy độc lập trong việc cung cấp thông
tin ra quyết định quản trị tài chính tại doanh nghiệp được làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn từ đó biết cách ứng dụng chi phí
sử dụng vốn trong quyết định đầu tư đồng thời đưa ra được quyết định lựa chọn nguồn tài trợ
thích hợp cho doanh nghiệp;
b. Xác định được đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp tại doanh
nghiệp , đồng thời biết cách ứng dụng của từng loại đòn bẩy trong các quyết định tài chính;
c. Phân biệt được được các hình thức chi trả cổ tức, mua lại cổ phần và quy trình của việc
phân chia cổ tức. Đánh giá được sự ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp;
d. Phân tích được lợi ích và chi phí của việc đi thuê so với đi mua, từ đó đưa ra quyết định nên
mua hay thuê tài sản;
e. Tính toán được các giá cả, lợi ích và chi phí của M&A cũng như đánh giá được động cơ,
mục đích của việc sáp nhập;
f. Đánh giá được quyết định tài chính của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển của
doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Chủ đề 1. Chi phí sử dụng vốn
Khái niệm
Chi phí sử dụng nợ vay
Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
Chi phí sử dụng vốn cổ phiếu thường
Chi phí sử dụng vốn bình quân
Chi phí sử dụng vốn biên tế và đường
cơ hội đầu tư

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2

Chủ đề 2. Hệ thống đòn bẩy trong
kinh doanh
Đòn bẩy hoạt động
Đòn bẩy tài chính
Đòn bẩy tổng hợp

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chủ đề 3. Cấu trúc vốn
Khái niệm
Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc
vốn
Mối quan hệ giữa EBIT và EPS
Các lý thuyết về cấu trúc vốn

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4. Chính sách cổ tức
Các hình thức chi trả cổ tức
Cách thức chi trả cổ tức
Các nhân tố ảnh hưỏng tới chính sách
cổ tức
Các chính sách cổ tức

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Chủ đề 5. Thuê tài sản
Các hình thức thuê tài sản
Lợi ích và chi phí của thuê tài sản so
với mua tài sản
Ảnh hưởng của thuê tài sản đến báo
cáo tài chính doanh nghiệp

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3

Chủ đề 6. Hợp nhất, sáp nhập doanh
nghiệp
Khái niệm
HÌnh thức M&A
Động cơ M&A

6 0.45 13.2
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6.4
6.5

Lợi ích và chi phí của M&A
Các hình thức chống lại M&A thù
địch

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Chủ đề 7. Chiến lược tài chính
Chiến lược tài chính trong giai đoạn
khởi sự
Chiến lược tài chính trong giai đoạn
phát triển
Chiến lược tài chính trong giai đoạn
bão hòa
Chiến lược tài chính trong giai đoạn
suy thóai

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đầu tư tài chính
- Tiếng Anh: Financial Investment

Mã học phần: FIB393 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho phân tích và ra
quyết định đầu tư chứng khóan trên cơ sở trang bị các kiến thức về rủi ro, tỷ suất sinh lời trong
đầu tư chứng khóan, các phương pháp phân tích để ra quyết định đầu tư như phân tích vĩ mô,
phân tích ngành, phân tích tỷ số tài chính. Ngoài ra, học phần trang bị kiến thức chuyên sâu cho
thiết lập và quản lý một danh mục đầu tư (DMĐT) hiệu quả nhằm tối thiểu hóa rủi ro và tối đa
hóa tỷ suất sinh lời trong đầu tư tài chính.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ra được các quyết định đầu tư trái phiếu,
cổ phiếu, xây dựng và quản lý một danh mục đầu tư tài chính tối ưu. Học xong học phần này
người học sẽ biết cách phân tích, đánh giá DMĐT tài chính và ra quyết định lựa chọn DMĐT
một cách có hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật trong đầu tư khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đo lường và đánh giá được tỷ suất sinh lời và rủi ro DMĐT chứng khóan;
b. Phân tích và đánh giá lựa chọn chứng khóan đầu tư;
c. Vận dụng được các phương pháp phân tích định lượng để ra quyết định lựa chọn DMĐT
chứng khóan;
d. Có khả năng xây dựng và quản lý DMĐT chứng khóan hiệu quả và có ý thức tuân thủ pháp
luật đầu tư đúng quy định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Rủi ro và tỉ suất sinh lời của danh
mục đầu tư chứng khóan
Tỷ suất sinh lời của DMĐT chứng
khóan
Rủi ro của DMĐT chứng khóan

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3

Phân tích đầu tư
Phân tích nền kinh tế
Phân tích ngành
Phân tích công ty

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.1
3.2

Danh mục đầu tư chứng khóan
Tổng quan về DMĐT
Hàm hữu dụng và đường cong bàng
quan
Lý thuyết DMĐT hiệu quả của Harry
Markowitz
Mô hình định giá tài sản vốn
(CAPM)

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Xây dựng và quản lý DMĐT chứng
khóan
Quy trình xây dựng và quản lý
DMĐT
Các phương pháp quản lý DMĐT
Đánh giá hiệu quả DMĐT

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Võ Văn Cần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính quốc tế
- Tiếng Anh: International Finance

Mã học phần: FIB352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính quốc tế theo hướng
tiếp cận phân tích kinh tế, các dòng chu chuyển vốn quốc tế cũng như hoạt động đầu tư của các
công ty đa quốc gia. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có ứng dụng của tài chính quốc
tế trong hoạt động kinh doanh ngày nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận
dụng kiến thức tài chính quốc tế; đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức và kỹ năng
trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, xác lập cán cân thanh toán cũng như đưa ra các quyết
định đầu tư và tài trợ quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế;
b. Tính được tỷ giá, thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối;
c. Phân tích được mối quan hệ tác động qua lại giữa tỷ giá với các biến số vĩ mô khác trong
nền kinh tế;
d. Biết cách đọc, phân tích các hạng mục trong cán cân thanh toán;
e. Thực hiện nghiệp vụ đầu tư và đi vay vào các đồng tiền có lợi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về tài chính quốc tế
Sự ra đời và phát triển của tài chính
quốc tế
Đặc trưng của tài chính quốc tế
Vai trò của tài chính quốc tế
Các định chế tài chính quốc tế
Thị trường tài chính quốc tế

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Thị trường ngoại hối
Khái niệm và chức năng thị trường
ngoại hối.
Các chủ thể tham gia thị trường
ngoại hối
Sự hình thành tỷ giá hối đoái
Sự biến động của tỷ giá và các yếu tố
ảnh hưởng đến TGHĐ
Các giao dịch ngoại hối cơ bản
Hoạt động KD chênh lệch giá và ứng
dụng trong thanh toán
Chế độ tỷ giá và vai trò của Ngân
hàng trung ương

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Cán cân thanh toán quốc tế
Khái niệm, đặc điểm cán cân thanh
toán
Cấu trúc cán cân thanh toán
Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân
thanh toán
Thặng dư và thâm hụt cán cân thanh
toán

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ngang giá sức mua
Khái niệm ngang giá sức mua
Quy luật một giá
Các dạng biểu hiện của ngang giá sức
mua
Nguyên nhân làm cho tỷ giá lệch
khỏi ngang giá sức mua

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Ngang giá lãi suất
Khái niệm ngang giá lãi suất
Những tiêu chí quyết định đầu tư và
đi vay
Điều kiện ngang giá lãi suất có bảo
hiểm.
Điều kiện ngang giá lãi suất không
bảo hiểm

12 0.9 26.4



169

Hiệu ứng Fisher quốc tế
Những nhân tố làm ngang giá lãi suất
bị lệch trong thực tế.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Phương Uyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



170

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thị trường chứng khóan
- Tiếng Anh: Securities Markets

Mã học phần: FIB321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết nền tảng về chứng khóan, thị
trường chứng khóan và hoạt động của thị trường chứng khóan. Cụ thể, cung cấp cơ sở lý luận
và thực tiễn về đặc điểm và tính chất của các hàng hóa giao dịch trên thị trường như chứng cổ
phiếu, trái phiếu, chứng khóan phái sinh và chứng chỉ quỹ đầu tư. Cơ chế hoạt động và giao
dịch của sở giao dịch chứng khóan như nguyên tắc hoạt động, niêm yết chứng khóan, thành
viên của thị trường, các loại lệnh giao dịch, và nguyên tắc khớp lệnh. Ngoài ra, học phần cung
cấp các kiến thức thực tiễn phương thức hoạt động và giao dịch trên sàn HOSE, HNX và sàn
Up-com
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng về thị trường chứng khóan và chứng
khóan, các hình thức giao dịch chứng khóan và phát hành chứng khóan, các hình thức tổ chức
và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khóan; biết cách xác định các phương pháp phân tích
chứng khóan như phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các vấn đề cơ bản về thị trường chứng khóan, chứng khóan;
b. Phân biệt được chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các định chế tài chính trên thị trường
chứng khóan, phân tích được đặc điểm, tính chất của các loại chứng khóan:
c. Áp dụng kiến thức được trang bị nhằm thực hiện các nghiệp vụ phát hành chứng khóan;
d. Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch chứng khóan và đầu tư chứng khóan;
e. Xác định các phương pháp phân tích chứng khóan như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật
trong đầu tư chứng khóan.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về thị trường chứng
khóan
Sự ra đời và hình thành thị trường
chứng khóan
Các khái niệm cơ bản
Vai trò của thị trường chứng khóan
Các hành vi tiêu cực trên thị trường
chứng khóan
Phân loại thị trường chứng khóan
Chủ thể tham gia thị trường chứng
khóan
Nguyên tắc hoạt động của thị trường
chứng khóan

4 0.3 8.8

2 Chứng khóan
Tổng quan về chứng khóan.
Chứng khóan nợ - trái phiếu
Chứng khóan vốn – cổ phiếu
Chứng khóan phái sinh
Chứng chỉ quỹ đầu tư

8 0.6 17.6

3 Phát hành chứng khóan
Các khái niệm
Các phương thức phát hành
Quy định đối với phát hành chứng
khóan

4 0.3 8.8

4 Các định chế tài chính trên thị trường
chứng khóan
Công ty chứng khóan.
Công ty lưu ký và bù trừ chứng
khóan
Quỹ đầu tư

4 0.3 8.8

5 Sở giao dịch chứng khóan
Khái niệm, vai trò của sở gia dịch
chứng khóan.
Mô hình tổ chức của sở GDCK
Những nguyên tắc hoạt động của Sở
giao dịch chứng khóan
Phương thức giao dịch tại Sở giao
dịch chứng khóan.
Sở giao dịch HOSE, HNX, Up-com

4 0.3 20 8.8

6 Phân tích và đầu tư chứng khóan 6 0.45 20 13.2
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Giới thiệu về các phương pháp phân
tích chứng khóan
Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng
khóan
Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng
khóan
CỘNG 30 0 2.25 40 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 40 0.8 40.8
1 Máy tính Giờ 20 0.4 20.4
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 20 0.4 20.4
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Bảy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị rủi ro tài chính
- Tiếng Anh: Financial Risk Management

Mã học phần: FIB388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Đây là học phần thuộc chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, được giảng dạy cho sinh viên
năm thứ tư. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức để nhận diện các loại rủi ro tài chính tại
doanh nghiệp và ngân hàng. Rủi ro tài chính được đề cập trong học phần này bao gồm rủi ro tín
dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro ngoại hối. Qua đó, tìm ra những nguyên nhân đưa đến rủi ro và hệ
thống các giải pháp phòng ngừa rủi ro.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận dạng và đo lường được rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và thị trường, đồng
thời vận dụng kiến thức và kỹ năng trong việc ra quyết định quản trị rủi ro tài chính cho doanh
nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về rủi ro, các loại rủi ro và thái độ đối với rủi ro ;
b. Nhận dạng, phân tích và đo lường được rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và trên thị trường;
c. Nhận biết và phân tích được các công cụ tài chính phái sinh
d. Xây dựng và đánh giá được các chiến lược phòng ngừa rủi ro tài chính;
e. Biết sử dụng các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng hóan đổi, hợp đồng tương lai,
hợp đồng quyền chọn, và hợp đồng hóan đổi để phòng ngừa rủi ro tài chính
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nhận diện và đo lường các loại rủi ro
tài chính
Khái niệm rủi ro tài chính
Đo lường rủi ro tài chính
Nhận diện rủi ro tài chính
Thái độ đối với rủi ro
Quy trình quản lý rủi ro

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổng quan về công cụ tài chính phái
sinh
Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng hóan đổi

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Quản trị rủi ro tin dụng
Quản trị rủi ro tín dụng thương mại
Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị rủi ro tỷ giá
Giải pháp quản lý tổn thất giao dịch
khoản phải thu ngoại tệ
Giải pháp quản lý tổn thất giao dịch
khoản phải trả ngoại tệ
Giải pháp quản lý tổn thất kinh tế khi
tỷ giá biến động

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Quản trị rủi ro lãi suất
Lượng hóa rủi ro lãi suất
Quản lý rủi ro lãi suất cho khách
hàng
Quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3

Quản trị rủi ro thanh khoản
Quản trị thanh khoản doanh nghiệp
Quản trị danh mục đầu tư
Quản trị thanh khoản ngân hàng

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngân hàng thương mại
- Tiếng Anh: Commercial Bank

Mã học phần: FIB345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại; đồng thời
trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại
như nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay vốn, cho thuê tài chính và các nghiệp vụ thanh
toán không dùng tiền mặt.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng
thương mại. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về ngân
hàng thương mại để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc
chuyên ngành tài chính – kế toán – ngân hàng, có khả năng thực hiện các bước điển hình trong
quy trình xử lý giao dịch tại Quầy; có khả năng thực hiện các bước điển hình trong quy trình
thực hiện một số nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng. và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa
chọn tham gia các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng một cách chủ động.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hệ thống hóa được các khái niệm và quy trình thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng hiện
đại như nghiệp vụ huy động vốn, cho vay, cho thuê tài chính, thanh toán của ngân hàng
thương mại.
b. Tuân thủ và lý giải được các nguyên tắc, qui định, qui trình áp dụng trong các hoạt động
huy động, cấp tín dụng, thanh toán của NHTM; Phân tích được mối liên hệ giữa các vấn đề
kinh tế - xã hội với những qui định, chính sách trong hoạt động huy động, cấp tín dụng, thanh
toán của NHTM.
c. So sánh, đánh giá giữa các sản phẩm dịch vụ trong cùng nhóm sản phẩm của ngân hàng để
có cơ sở lựa chọn phù hợp với khả năng và nhu cầu liên quan.
d. Thực hiện được một số bước trong trong quy trình nghiệp vụ của chuyên viên tín dụng và
giao dịch viên ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

TỔNG QUAN VỀ NHTM
Ngân hàng thương mại trong nền
kinh tế thị trường
Các nghiệp vụ của NHTM
Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của
NHTM

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NHTM
Khái niệm, vai trò của hoạt động
HĐV
Các hình thức huy động vốn của
NHTM
Các biện pháp giúp NHTM huy động
vốn hiệu quả

5 3 0.65 23.6

3
3.1
3.2

THANH TOÁN QUA NGÂN
HÀNG
Những vấn đề chung về thanh toăn
qua ngân hàng
Các hình thức thanh toán nội địa
truyền thống
Thanh toán qua ngân hàng điện tử

3 2 0.41 15

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
TRONG CHO VAY
Khái quát chung về hoạt động cho
vay của NHTM
Các qui định pháp lý về cho vay
Thời hạn cho vay
Phương pháp cho vay
Lãi suất & phí suất tín dụng
Qui trình cho vay

4 0.3 8.8

5
5.1
5..2
5,3
5.4
5.5

TÍN DỤNG NGẮN HẠN
Những vấn đề chung về tín dụng
ngắn hạn
Cho vay sản xuất kinh doanh
Cho vay trên tài sản
Cho vay tiêu dùng

12 3 1.17 39
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Các hình thức cho vay ngắn hạn khác
( thực hành cho vay vốn lưu động)

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2

TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN ĐỂ
TÀI TRỢ CHO ĐẦU TƯ
Những vấn đề chung về tín dụng đầu
tư
Các hình thức của tín dụng đầu tư
Cho vay trung dài hạn.
Cho thuê tài chính (Financial leasing)

8 2 0.78 26

CỘNG 35 10 3.54 0 0 119
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 77 77 1.54 78.54

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Khánh Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngân hàng số
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FIB380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về (1) nguyên ngân dẫn đến cuộc cách
mạng số và sự cần thiết của việc số hóa các hoạt động ngân hàng; (2) các công nghệ số mà ngân
hàng đang áp dụng hoặc sẽ áp dụng trong tương lai; (3) thực tế áp dụng công nghệ số tại các
ngân hàng Việt Nam bên cạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại truyền thống. Môn
học hỗ trợ cho người học biết quy trình số hóa cho sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng để đáp ứng
nhu cầu và gia tăng giá trị lâu dài cho khách hàng.
3. Mục tiêu:
Học phần ngân hàng số sẽ trang bị cho người học kiến Sau khi học xong học phần này, người
học có thể: Giải thích tầm quan trọng của công nghệ tài chính (FinTech) ; Xác định các lĩnh vực
mà FinTech sẽ cách mạng hóa hoạt động kinh doanh tài chính và ngân hàng trong tương lai.
Người học sau khi học xong môn học có thể đánh giá được những thay đổi cần thiết trong mô
hình kinh doanh ngân hàng; xác định các mối đe dọa hiện có từ các tổ chức phi ngân hàng, và
tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả trong bối cảnh áp dụng ngân hàng số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được nguyên nhân dẫn đến xu hướng số hóa các hoạt động ngân hàng, cơ hội và
thách thức đối với các thành phần tham gia cung cấp dịch vụ ngân hàng;
b. Lý giải được nguyên nhân, thực trạng và xu hướng của ngân hàng số tại Việt Nam và các
nước khác trên thế giới;
c. Đánh giá được các thành phần tham gia vào quy trình số hóa các hoạt động ngân hàng,
thách thức và cơ hội của từng đối tượng cũng như các yếu tố cần thiết để thành công và rào
cản tham gia thị trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Tổng quan về ngân hàng số
Nguyên nhân ra đời và các giai đoạn
phát triển của ngân hàng số
Các công ty Fintech – đối thủ đáng
gờm của ngân hàng
So sánh ưu, nhược điểm của ngân
hàng và các công ty Fintech
Các nhân tố để thành công trong
chuyển đổi ngân hàng số
Đặc trưng của các ngân hàng có mức
độ số hóa cao
Tầm quan trọng của việc số hóa dịch
vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính
Cơ hội và thách thức đối với các
ngân hàng số.

9 0.68 19.8

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Thực trạng ứng dụng và xu hướng
ngân hàng số trên thế giới
Phân loại các phương pháp tiếp cận
ngân hàng số
Thực trạng ứng dụng ngân hàng số
trên thế giới
Các quy định về chính sách ngân
hàng số trên thế giới
Xu hướng phát triển của ngân hàng
số.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Thực trạng ứng dụng ngân hàng số
tại Việt Nam
Bối cảnh ngân hàng số và Fintech tại
Việt Nam
Thực trạng ứng dụng ngân hàng số
tại Việt Nam
Các quy định về chính sách ngân
hàng số tại Việt Nam.

9 0.68 19.8

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Tình huống thức tế - Tình hình triển
khai ứng dụng ngân hàng số tại một
ngân hàng cụ thể
Tình hình áp dụng ngân hàng số tại
ngân hàng
Chiến lược, tầm nhìn của ngân hàng
trong việc áp dụng ngân hàng số
Khó khăn, thách thức (tài chính, công
nghệ, chính sách)

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích báo cáo tài chính (2LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Financial Statement Analysis

Mã học phần: FIB394 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng về đọc các báo cáo tài chính, biết phân tích
và đánh giá được tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Thông qua đó, người học có thể
đánh giá chính xác được thực trạng tài chính, tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những rủi ro
trong tương lai cũng như triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người học cũng
được trang bị kiến thức lập dự báo các báo cáo tài chính doanh nghiệp cho những năm hoạt
động tiếp theo.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đọc và xử lý báo cáo tài chính doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên biết vận dụng kiến thức để phân tích và đánh giá được thực trạng
tài chính doanh nghiệp cũng như lập được dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp cho những
năm hoạt động tiếp theo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đọc và xử lý báo cáo tài chính doanh nghiệp.
b. Đánh giá được thực trạng tài chính doanh nghiệp
c. Lập được dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 15
3 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Hệ thống báo cáo tài chính DN
Tổng quan về hệ thống báo cáo tài
chính DN
Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
DN

5 6 0.65 24.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Phân tích báo cáo tài chính
Mục đích phân tích tài chính DN
Phân tích bảng cân đối kế toán
Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

7 6 0.8 28.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phân tích tài chính DN qua tỷ số tài
chính
Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn
Phân tích khả năng thanh toán
Phân tích tình hình hoạt động
Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích giá trị thị trường của DN

8 6 0.87 30.8

4

4.1
4.2

Phân tích tài chính theo phương pháp
Dupont và Phân tích nguồn và sử
dụng nguồn vốn
Phân tích tài chính theo phương pháp
Dupont
Phân tích nguồn và sử dụng nguồn
vốn

4 6 0.57 22

5
5.1
5.2
5.3

Lập dự báo báo cáo tài chính DN
Qui trình hoạch định tài chính DN
Phương pháp dự báo doanh thu.
Phương pháp dự báo báo cáo tài
chính DN

6 6 0.72 26.4

CỘNG 30 30 3.61 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.68 0.68 0.01 0.69
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.68 0.68 0.01 0.69
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Cần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thanh toán quốc tế
- Tiếng Anh: International Settlement

Mã học phần: FIB320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường ngoại hối, tỷ
giá hối đoái, kiến thức chuyên sâu về các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế (séc, thẻ
hối phiếu...), bộ chứng từ được sử dụng trong thanh toán quốc tế và các phương thức thanh toán
được sử dụng phổ biến hiện nay như chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm và nghiệp vụ liên quan đến
thanh toán quốc tế. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về
lĩnh vực này để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên
ngành tài chính – ngân hàng – kinh doanh xuất nhập khẩu – quản trị kinh doanh, có khả năng
công tác tại các ngân hàng thương mại, các công ty xuất nhập khẩu hiện nay và có khả năng
hiểu, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm - dịch vụ một cách chủ động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được các quy định quốc tế và quy định của Việt Nam trong thanh toán quốc tế
b. Nắm được nội dung và cách lập các chứng từ trong thanh toán quốc tế như sec, thẻ, hối
phiếu.
c. Biết cách lập và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu.
d. Nắm vững các bước quy trình thực hiện giao dịch xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế như soạn
được một đơn yêu cầu mở thư tín dụng, đọc được nội dung thư tín dụng và tiến hành thực
hiện giao dịch xử lý hồ sợ thanh toán.
e. Vận dụng lựa chọn được phương thức thanh toán quốc tế phù hợp trong giao dịch ngoại
thương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thị trường hối đoái 5 0.38 11
2 Các phương tiện thanh toán quốc tế 3 2 0.32 2 11
3 Chứng từ thương mại trong thanh

toán quốc tế
2 3 0.29 3 11

4 Các phương thức thanh toán quốc tế 5 10 0.83 10 33
CỘNG 15 15 1.82 15 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 15 0.3 15.3
1 Máy tính chuyên dụng Giờ 15 0.3 15.3
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ứng dụng python trong tài chính (2LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Application Python in Finance

Mã học phần: FIB397 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học cách thức sử dụng ngôn ngữ Python để thao tác trên dữ
liệu tài chính nhằm phân tích và tìm kiếm thông tin hữu ích trên dữ liệu, từ đó hỗ trợ cho các
mục tiêu kinh doanh, đầu tư tài chính và dự báo của các doanh nghiệp hoặc các tổ chức trong
hoạt động thực tiễn thông qua các mô hình được ứng dụng trên Python.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho cho người học kiến thức tổng quan về lập trình Python qua đó giúp người học
hiểu được những vấn đề cơ bản, đặc trưng và phương pháp thực hiện với lập trình Python nhằm
hình thành kỹ năng nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến lập
trình Python như: Cấu trúc chương trình, các thư viện trên Python, các loại dữ liệu, các mô hình
ứng dụng được sử dụng để phân tích các loại dữ liệu tương ứng như Mô hình nhị phân Logit,
mô hình ARIMA/ARCH/GARCH và mô hình OLS gộp, ảnh hưởng cố định (FEM) và ảnh
hưởng ngẫu nhiên (REM).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được cấu trúc của một chương trình Python và liệt kê được các bước thực hiện
lập trình;
b. Mô tả được các kiểu dữ liệu cơ bản của Python;
c. Giải thích được nguyên lý thực thi của các câu lệnh trong ngôn ngữ Python;
d. Hiểu cách sử dụng và tạo phương thức trong Python;
e. Hiểu và phân tích dữ liệu tài chính bằng Python.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan Python
Tổng quan Python
Cách tải và cài đặt Python
Python cơ bản

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Tổng quan Logic trong Python
Biểu thức Boolean
Biểu thức IF
Cấu trúc vòng lặp WHILE/FOR

4 2 0.39 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tổng quan thư viện trong Python
Thư viện Numpy
Thư viện Pandas
Thư viện Matplotlib
Tổng quan Giao diện lập trình ứng
dụng (API)

4 4 0.48 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích dữ liệu chéo
Tổng quan dữ liệu chéo
Bài toán phân loại
Mô hình Logistics

6 8 0.81 30.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4.

Phân tích dữ liệu thời gian
Tổng quan dữ liệu thời gian
Tính dừng
Mô hình ARIMA
Mô hình ARCH/GARCH

6 8 0.81 30.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Phân tích dữ liệu bảng
Tổng quan dữ liệu bảng
Mô hình OLS gộp
Mô hình ảnh hưởng cố định
Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên
Lựa chọn mô hình phù hợp

6 8 0.81 30.8

CỘNG 30 30 3.6 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Gia Quyền

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích dữ liệu lớn trong tài chính (2LT + 1TH)
- Tiếng Anh: Big Data Analytics for Financial Technology

Mã học phần: SOT393 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích dữ liệu
lớn trong lĩnh vực tài chính, bao gồm các kỹ thuật khai thác dữ liệu, phân tích dự đoán, và ứng
dụng trong việc ra quyết định tài chính. Học phần cũng trang bị các kỹ năng thực hành sử dụng
các công cụ và phần mềm phổ biến trong phân tích dữ liệu lớn.
3. Mục tiêu:
Môn học trang bị cho người học khả năng khai thác và phân tích dữ liệu lớn, giúp sinh viên có
thể áp dụng trong các tình huống thực tế của lĩnh vực tài chính. Người học có khả năng nhận
diện, phân tích, xử lý một bài toán phân tích tài chính cụ thể theo cách tiếp cận dữ liệu lớn. Sử
dụng các kỹ thuật và công cụ tiên tiến của xử lý dữ liệu lớn vào phân tích dữ liệu tài chính;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả và giải thích các khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu lớn trong tài chính.
b. Vận dụng các kỹ thuật khai thác dữ liệu để phân tích và dự đoán xu hướng tài chính.
c. Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu lớn.
d. Đưa ra các quyết định tài chính dựa trên kết quả phân tích dữ liệu..
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về phân tích dữ liệu lớn 5 0.38 11



191

1.1
1.2

1.3

trong tài chính
Khái niệm về dữ liệu lớn trong tài
chính
Tầm quan trọng của phân tích dữ liệu
lớn trong tài chính
Hệ sinh thái dữ liệu lớn trong tài
chính
Lợi ích và thách thức của xử lý dữ
liệu lớn

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các kỹ thuật khai thác dữ liệu
Khai thác dữ liệu và quy trình khai
thác dữ liệu
Phân loại và phân cụm dữ liệu
Khảo sát và biểu diễn dữ liệu
Một số thư viện phân tích và xử lý dữ
liệu tiêu biểu: Pandas, Matplotlib,
Scikit-Learn, Numpy

7 6 0.8 28.6

3
3.1
3.2
3.3

3.4

Phân tích dự đoán trong tài chính
Các mô hình dự đoán tài chính
Hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính
Cây quyết định (Decision Trees) và
rừng ngẫu nhiên (Random Forests)
Học sâu và mạng nơ-ron nhân tạo

6 8 0.81 30.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Công cụ và phần mềm phân tích dữ
liệu lớn
Các công cụ phân tích dữ liệu lớn
phổ biến
Sử dụng Python và R trong phân tích
dữ liệu lớn
Công cụ trực quan hóa dữ liệu
Quản lý và lưu trữ dữ liệu lớn

6 8 0.81 30.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong
ra quyết định TC
Ra quyết định dựa trên dữ liệu
Phân tích rủi ro tài chính
Tối ưu hóa danh mục đầu tư
Phân tích và dự đoán xu hướng thị
trường theo thời gian thực (real-time
analytics)

6 8 0.81 30.8

CỘNG 30 30 3.61 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Gia Quyền

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo và học máy trong tài chính (2LT +1TH)
- Tiếng Anh: Ai and Machine Learning in Finance

Mã học phần: NEC366 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến việc học và hiểu thông tin của máy tính dựa trên
hai mô hình cơ bản là học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised
learning). Học có giám sát là cách máy sẽ học từ bộ dữ liệu có sẵn để xây dựng thành mô hình,
ngược lại học không giám sát là cách máy sẽ học và nhận biết dựa trên phân tích đặc trưng và
sự tương quan của dữ liệu để phân loại, gom nhóm. Học phần giúp người học mô tả các bài toán
thực tế có sử dụng học máy để phân tích, trích chọn đặc trưng, lựa chọn mô hình phù hợp, ngoài
ra cung cấp thêm các kỹ thuật học nâng cao.
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu được nguyên lý học của máy, các bước để triển khai môṭ bài toán học máy
bao gồm các bước chuẩn bị bị dữ liêụ; phân tích và trích chọn đăc̣ trưng; chọn phương pháp
phân lớp, phân nhóm. Từ đó người học có thể mô tả bài toán bài toán thực tế, thực hiêṇ phân
tích và cài đăṭ bài toán thực tế trên mô hình học có giám sát (supervised learning), học không
giám sát (unsupervised learning) hoăc̣ sử dụng mô hình học sâu (Deep learning).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhâṇ diêṇ và mô tả được bài toán có ứng dụng nguyên lý học máy
b. Phân biêṭ và đánh giá hiêụ quả hai mô hình học có giám sát (supervised learning) và học
không giám sát (unsupersived learning)
c. Phân tích và lựa chọn phương pháp trích chọn đăc̣ trưng cho môṭ đối tượng
d. Lựa chọn phương pháp phân lớp cho bài toán thực tế
e. Cài đăṭ và đánh giá mô hình học máy áp dụng trên bài toán thực tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Giới thiêụ về học máy
Tổng quan về học máy
Lịch sử phát triển của ngành trí tuê ̣
nhân tạo (AI)
Ứng dụng tiêu biểu của học máy
Dữ liêụ, phương pháp học và mô
hình học máy
Trích chọn và lựa chọn các đăc̣ trưng
Mô hình học có giám sát và không
giám sát
Tóm tắt lý thuyết toán học về học
máy

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3

Học máy với ngôn ngữ lâp̣ trình
Python, Matlab
Giới thiêụ ngôn ngữ
Giới thiêụ các thư viêṇ hỗ trợ học
máy
Thực hiêṇ cài đăṭ bài toán học máy

4 4 0.66 4 25.6

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.2.2
3.2.3

Học có giám sát (Suppervised
Learning)
Giới thiêụ
Phân loại (Classification)
K-Nearest Neighbour
Decision Trees
Support Vector Machines
Artificial Neural Network Algorithm
Hồi quy (Regression)
Linear Regression
Non-linear Regression
Model evaluation methods

6 8 1.17 8 46.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Học không giám sát (Unsuppervised
Learning)
Giới thiêụ
Similarity and Similarity Measures
K-Means Clustering
Hierarchical Clustering
Density-Based Clustering

4 4 0.66 4 25.6

5
5.1
5.2
5.3

Các phương pháp học nâng cao
Học bán giám sát (Semi-Supervised
Learning)
Học củng cố (Reinforcement

4 4 0.66 4 25.6
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Learning)
Học sâu (Deep learning)

6
6.1

6.2
6.3
6.4

Xây dựng các ứng dụng học máy
điển hình
Bài toán dò tìm và định danh khuôn
măṭ (Face detection and recognition)
Bài toán nhâṇ dạng chữ viết tay
(Optical Character Recognition)
Bài toán phân loại văn bản (Text
Classification)
Bài toán nhâṇ diêṇ bảng số xe
(License Plate Recognition System)

4 10 1.2 10 50.8

CỘNG 30 30 4.95 30 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 30 0.6 30.6
1 Máy tính Giờ 26 0.52 26.52
2 Máy tính chuyên dụng Giờ 4 0.08 4.08
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Đồng Lưỡng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ blockchain
- Tiếng Anh: Blockchain technology

Mã học phần: FIB385 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị các kiến thức về chuỗi khối ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính,
bao gồm: Nền tảng chuỗi khối; Bitcoin & Ethereum; chuỗi khối kinh doanh và công nghệ sổ
cái phân tán; khám phá nền tảng Hyperledger Fabric; phân tích một số ứng dụng chuỗi khối
điển hình; đồng tiền kỹ thuật số và ảnh hưởng của nó trong gọi vốn cho doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học nhận thức những vấn
đề về chuỗi khối ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bao gồm: Nền tảng chuỗi khối;
Bitcoin & Ethereum; chuỗi khối kinh doanh và công nghệ sổ cái phân tán; khám phá nền tảng
Hyperledger Fabric; phân tích một số ứng dụng chuỗi khối điển hình; đồng tiền kỹ thuật số và
ảnh hưởng của nó trong gọi vốn cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các vấn đề cơ bản về Blockchain như: đặc trưng, lợi ích và hạn chế của
Blockchain, các thế hệ Blockchain;
b. Phân tích tình hình phát triển và pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới;
c. Phân tích hệ thống Blockchain, thuật toán, hạ tầng công nghệ, các cơ chế đảm bảo đồng
thuận và duy trì mạng lưới, minh bạch thông tin, API phát triển ứng dụng;
d. Phân tích và đánh giá cơ hội ứng dụng Blockchain vào trong doanh nghiệp;
e. Lựa chọn các giải pháp, công nghệ, phương tiện và cách thức thực hiện Blockchain vào giải
quyết các vấn đề thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Blockchain
+ Tổng quan về Blockchain
+ Cơ sở Hạ tầng Blockchain
+ Các cơ chế đảm bảo đồng thuận và
duy trì mạng lưới.
+ Các vấn đề về Big data

6 0.45 13.2

2 Tiền mã hóa và Big data
+ Lợi ích và hạn chế của Tiền mã hóa
+ Giới thiệu Bitcoin & các đồng tiền
mã hóa chính
+ Thuật toán đào coin chính
+ Cơ chế đồng thuận
+ Sàn giao dịch tiền mã hóa
+ Pháp lý về tiền mã hóa ở Việt Nam
và trên thế giới
+ Các vấn đề cơ bản về Big data

6 0.45 13.2

3 Hợp đồng thông minh và Ethereum
+ Tổng quan về hợp đồng thông
minh
+ Lợi ích và hạn chế của hợp đồng
thông minh
+ Ứng dụng của hợp đồng thông
minh
+ Các dự án thực tế đã áp dụng
Blockchain 2.0
+ API của Ethereum để tạo ứng dụng
Blockchain

6 0.45 13.2

4 Ứng dụng công bằng và minh bạch
+ Giới thiệu về Blockchain 3.0
+ Các mô hình tổ chức phân tán
kháng kiểm duyệt
+ Xác minh nhận dạng số
+ Dịch vụ chứng thực Blockchain
(công chứng, sở hữu trí tuệ)
+ Chính phủ Blockchain

6 0.45 13.2

5 Ứng dụng tăng năng xuất, điều phối
+ Siêu máy tính cộng đồng
+ Y tế công cộng toàn cầu
+ Blockchain trong logistics
+ Hợp đồng học tập toàn cầu
+ Dịch vụ Blockchain

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Bảy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập và thẩm định dự án đầu tư
- Tiếng Anh: Investment Project Planning and Appraisal

Mã học phần: FIB395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về lập và thẩm định dự án đầu tư, đồng
thời trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật công nghệ, phân
tích tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và thẩm định dự án đầu tư.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập và thẩm định một dư án đầu tư, cũng như
hiểu được vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc lập và thẩm định dự án. Giúp sinh viên có đủ kiến
thức và kỹ năng cần thiết để có thể Lập và Thẩm định được hiệu quả về mặt tài chính của một
dự án trong thực tế để phục vụ cho công việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được các khái niệm dự án, dự án đầu tư, ngân lưu, suất chiết khấu, hiệu quả và
rủi ro dự án;
b. Giải thích và vận dụng được lý thuyết trong xây dựng, thẩm định dự án đầu tư;
c. Áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính để đưa ra kết luận về tính hiệu quả của
dự án đầu tư;
d. Vận dụng sáng tạo các kết quả để có thể đưa ra được các quyết định phù hợp trong lĩnh vực
tài chính – ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Lập và Thẩm định dự
án đầu tư
Đầu tư
Dự án đầu tư
Chu trình dự án
Thẩm định dự án đầu tư

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Xây dựng ngân lưu dự án
Giới thiệu ngân lưu dự án
Giản đồ ngân lưu
Các yếu tố cấu thành ngân lưu
Hướng dẫn xây dựng ngân lưu dự án

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ước lượng chi phí sử dụng vốn của
dự án
Những định nghĩa cơ bản
Xác định chi phí sử dụng nợ
Xác định chi phí sử dụng vốn chủ sở
hữu
Chi phí sử dụng vốn bình quân
Suất chiết khấu của dự án

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu
quả dự án đầu tư
Các bước thực hiện
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài
chính dự án

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Nhận diện và phân tích rủi ro dự án
Nguồn gốc phát sinh rủi ro
Mục tiêu phân tích rủi ro
Các kỹ thuật phân tích rủi ro

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Thùy Dương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thuế
- Tiếng Anh: Taxes

Mã học phần: FIB337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần thuế trang bị kiến thức về các luật thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia
tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân mà các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất
kinh doanh tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật về thuế; Học phần trang bị cho người học các
kỹ năng trong việc phân tích, xác định và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo các quy định của
Nhà nước.
3. Mục tiêu:
Học phần Thuế trang bị kiến thức lý luận cơ bản về thuế, hiểu và nắm bắt đúng các khái niệm
về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, căn cứ tính
thuế, phương pháp tính thuế,… trong từng luật thuế. Ngoài ra, môn học này giúp sinh viên nắm
bắt những quy định của pháp luật về chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với các luật thuế
trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam. Sau khi học xong học phần thuế, sinh viên sẽ biết
những kiến thức lý luận đã được trang bị để vận dụng vào thực tiễn các công việc của kế toán,
kiểm toán, thuế của đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được khái niệm về thuế, vai trò, chức năng của thuế trong nền kinh tế.
b. Vận dụng kiến thức thuế để tính toán và tuân thủ qui định của luật thuế cho việc kê khai,
nộp và hoàn các loại thuế.
c. Áp dụng kiến thức về thuế vào việc thực hiện các công việc của kế toán, kiểm toán của đơn
vị.
d. Giải quyết được các tình huống về thuế phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

TOC \o "1-5" \u ĐẠI CƯƠNG VỀ
THUẾ
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai
trò của thuế
Phân loại thuế
Các yếu tố cơ bản tạo nên một luật
thuế
Hệ thống thuế Việt Nam

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU
Khái niệm và đặc điểm thuế xuất,
nhập khẩu
Đối tượng nộp thuế xuất, nhập khẩu
Đối tượng chịu thuế xuất, nhập khẩu
Đối tượng không chịu thuế xuất,
nhập khẩu
Căn cứ tính thuế xuất, nhập khẩu
Phương pháp tính thuế xuất, nhập
khẩu
Miễn, giảm và hoàn thuế xuất, nhập
khẩu

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Khái niệm và đặc điểm thuế tiêu thụ
đặc biệt
Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ
đặc biệt
Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc
biệt
Khấu trừ và hoàn thuế

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(GTGT)
Khái niệm, đặc điểm thuế GTGT
Đối tượng nộp thuế GTGT
Đối tượng chịu thuế GTGT
Đối tượng không chịu thuế GTGT
Các trường hợp không phải kê khai,
tính nộp thuế GTGT
Căn cứ tính thuế GTGT
Phương pháp tính thuế GTGT
Miễn, giảm, hoàn thuế GTGT

11 0.83 24.2
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

THUẾ THU NHẬP DOANH
NGHIỆP
Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập
doanh nghiệp
Vai trò, chức năng thuế thu nhập
doanh nghiệp
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp
Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Phương pháp tính thuế thu nhập
doanh nghiệp
Miễn, giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp

15 1.13 33

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập
cá nhân
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản giảm trừ tính thuế thu
nhập cá nhân
Phương pháp tính thuế thu nhập cá
nhân

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Hoàng Văn Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính
- Tiếng Anh: Financial Accounting

Mã học phần: ACC352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về kế toán tài chính liên quan đến cách
thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và
báo cáo kết quả kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức lý thuyết cơ bản liên quan đến cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày
và công bố thông tin trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của các đối tượng
kế toán: Vốn bằng tiền và Nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán
đầu tư tài chính, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán doanh thu chi phí và xác
định kết quả kinh doanh và nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và vận dụng cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố thông tin các đối
tượng kế toán tiền và nợ phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính,
nợ phải trả, vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.
b. Hiểu và vận dụng cách thức đánh giá, ghi nhận, trình bày và công bố thông tin các đối
tượng kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên báo cáo kết quả kinh
doanh.
c. Hiểu và vận dụng nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



207

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về kế toán tài chính
Giới thiệu về kế toán
Phân biệt kế toán quản trị và kế toán
tài chính
Các khái niệm cơ bản
Các mô hình định giá
Các nguyên tắc kế toán

3 0.23 6.6

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Kế toán tiền và các khoản phải thu
Kế toán tiền
Khái niệm
Kiểm soát nội bộ
Kế toán thu chi tiền
Trình bày thông tin báo cáo tài chính
Kế toán Nợ phải thu
Khái niệm
Kiểm soát nội bộ
Kế toán phải thu khách hàng
Kế toán các khoản phải thu khác
Kế toán các khoản dự phòng Nợ phải
thu khó đòi
Trình bày thông tin báo cáo tài chính

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kế toán hàng tồn kho
Những vấn đề chung
Tính giá hàng tồn kho
Kế toán tăng giảm hàng tồn kho
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn
kho
Trình bày thông tin báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3

Kế toán tài sản cố định
Những vấn đề chung
Tổ chức kế toán tài sản cố định
Kế toán tăng TSCĐ
Kế toán giảm TSCĐ
Kế toán khấu hao TSCĐ
Kế toán chi phí bảo trì và sửa chữa
TSCĐ
Trình bày thông tin trên báo cáo tài
chính

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Những vấn đề chung
Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
Trình bày thông tin trên BCTC

3 0.23 6.6

6
6.1

Kế toán các khoản nợ phải trả
Những vấn đề chung

5 0.38 11
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6.2
6.3

Kế toán Nợ phải trả
Trình bày thông tin trên BCTC

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Kế toán vốn chủ sở hữu
Những vấn đề chung
Kế toán vốn góp của chủ sở hữu
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Kế toán các khoản điều chỉnh vốn
CSH
Trình bày thông tin trên BCTC

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Kế toán doanh thu chi phí và xác
định kết quả kinh doanh
Kế toán doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
Kế toán các khoản giảm trừ doanh
thu
Kế toán giá vốn hàng bán
Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động
tài chính
Kế toán chi phí bán hàng và chi phí
quản lý doanh nghiệp
Kế toán thu nhập và chi phí khác
Kế toán chi phí thuế TNDN
Trình bày thông tin trên BCTC

6 0.45 13.2

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Báo cáo tài chính
Những vấn đề chung
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh BCTC

4 0.3 8.8

10 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 3 0.23 6.6
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ tiền điện tử và hệ thống thanh toán điện tử
- Tiếng Anh: E-payment System and Crytocurrency Technologies

Mã học phần: FIB398 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học trang bị cho viên viên các loại tiền điện tử và hệ thống giao dịch điện tử. Khả năng
thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống thanh toán tiền điện tử, tạo ra các tiện ích cho doanh
nghiệp và khách hàng cũng như khả năng bải mật hệ thống thanh toán điện. Biết sử dụng một
mạng lưới phân phối để cho phép hệ thống giao dịch p2p (peer-to-peer), giao dịch ngang hàng
mà không cần đến các bên thứ ba. Để đảm bảo sự an toàn, mật mã sử dụng các thuật toán toán
học và một sổ cái công khai. Đảm bảo mọi giao dịch đều hợp pháp, phương trình toán học phức
tạp được sử dụng để liên kết mỗi tài khoản với số tiền thực mà chủ tài khoản muốn chi tiêu.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học nhận thức những vấn
đề nền tảng liên quan đến công nghệ tiền điện tử và hệ thống thanh toán điện tử, nền tảng chữ
ký số và công nghệ chuỗi khối trong tiền điện tử, tương lai của công nghệ thanh toán từ thanh
toán di động đến mã hóa điện tử.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các vấn đề cơ bản về tiền điện tử, vai trò của các bên liên quan đến hệ sinh
thái chuỗi khối, tiền điện tử của ngân hàng trung ương, hệ thống thanh toán điện tử và thương
mại điện tử;
b. Phân tích, xem xét và đánh giá liệu rằng tiền điện tử có nên xem là tài sản đầu tư hay không,
hiệu quả và khả thi của việc phát hành tiền điện tử của ngân hàng trung ương;
c. Phân tích hệ sinh thái chuỗi khối; các quy tắc và cấu trúc của tiền điện tử; cấu trúc của tiền
điện tử do ngân hàng trung ương phát hành;
d. Phân tích và đánh giá sự biến động của giá trị tiền điện tử như Bitcoin;
e. Lựa chọn các giải pháp, công nghệ, phương tiện và cách thức thực hiện thanh toán vào giải
quyết các vấn đề thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỷ nguyên thứ hai của Internet
+ Sự phát triển của Internet
+ Giới thiệu kỷ nguyên thứ hai của
Internet
+ Giới thiệu cách thức hoạt động của
công nghệ chuỗi khối
+ Giới thiệu phân tích bằng đồ thị

4 0.3 8.8

2 Tổng quan về tiền điện tử
+ Khái niệm, đặc điểm tiền điện tử
+ Phương pháp đằng sau giao dịch
bằng tiền điện tử
+ Tiền điện tử, Bitcoin được sử dụng
làm phương thức thay thế tiền mặt
+ Giá trị tiềm năng của Bitcoin đối
với thị trường.
+ Tiền điện tử như một loại tài sản

8 0.6 17.6

3 Hệ sinh thái chuỗi khối
+ Hợp đồng thông minh và hợp đồng
truyền thống
+ Giới thiệu hệ sinh thái chuỗi khối
+ Vai trò của các bên liên quan trong
hệ sinh thái chuỗi khối

6 0.45 13.2

4 Tiền điện tử của ngân hàng trung
ương
+ Giới thiệu tiền điện tử của ngân
hàng trung ương
+ Kiến trúc của tiền điện tử của ngân
hàng trung ương
+ Các loại tiền điện tử của ngân hàng
trung ương
+ Phân tích ưu và nhược điểm của
các loại tiền điện tử của ngân hàng
trung ương

6 0.45 13.2

5 Hệ thống thanh toán điện tử
+ Giới thiệu hệ thống thanh toán bù
trừ tự động
+ Giới thiệu hệ thống thanh toán séc
+ Giới thiệu ví điện tử

6 0.45 13.2
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+ So sánh sự khác biệt mobile wallet,
e-wallet, và digital wallet
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Bảy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: An toàn và bảo mật thông tin trong tài chính
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần thuộc khối kiến thức ngành nhằm cung cấp kỹ năng lựa chọn các giải pháp đảm bảo
an toàn và bảo mật thông tin trong tài chính. Học phần giới thiệu các khái niệm liên quan đến
an toàn và bảo mật thông tin trong doanh nghiệp, ngân hàng, đi sâu vào các hình thức tấn công,
các phương pháp phòng tránh, một số cách thức phục hồi sự cố khi hệ thống thông tin của doanh
nghiệp, ngân hàng gặp rủi ro.
3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản và bao quát về an toàn, bảo mật thông tin trong
tài chính cũng như khi sử dụng các dịch vụ trên mạng internet trong bối cảnh dữ liệu lớn như
hiện nay.
- Kỹ năng: Giúp sinh viên có các kỹ năng đọc và hiểu các thuật toán trong lĩnh vực công nghệ
tài chính
- Thái độ: Nghiêm túc, cẩn trọng trong nghiên cứu khóa học
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về an toàn, bảo mật thông tin, sự cần thiết của việc
đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong tài chính.
b. Nắm bắt được những kiến thức về phương pháp phát hiện các nguy cơ mất an toàn, các lỗ
hổng về bảo mật hệ thống cũng như các giải pháp phòng tránh, các phương thức phục hồi
thông tin trong tài chính
c. Nắm bắt được quy trình đánh giá rủi ro và một số ứng dụng cũng như phương thức nhằm
đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong bối cảnh dữ liệu lớn như hiện nay.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan
Khái niệm chung về an toàn và bảo
mật thông tin
Mục tiêu và yêu cầu của an toàn và
bảo mật thông tin
Chính sách pháp luật của nhà nước

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các hình thức tấn công và rủi ro của
hệ thống
Tổng quan về tấn công hệ thống
thông tin
Rủi ro và đánh giá rủi ro cho hệ
thống thông tin
Các hình thức tấn công vào hệ thống
thông tin ở Việt Nam hiện nay
Những xu hướng tấn công trong
tương lai

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Các phương pháp phòng tránh và
phục hồi
Các phương thức phòng tránh
Phòng tránh bằng mã hóa
Một số biện pháp phục hồi

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ứng dụng an toàn và bảo mật thông
tin
Sử dụng chữ ký điện tử
Phát hiện lỗ hổng bảo mật
Sử dụng chứng thực số
An toàn và bảo mật trên các phương
tiện truyền thông xã hội

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



215

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Mạnh Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thẩm định tín dụng
- Tiếng Anh: Credit Appraisal

Mã học phần: FIB373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức, phương pháp, và kỹ năng cần thiết để người học có khả
năng phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiêp̣
trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng bao gồm vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và vay vốn
phục vụ tiêu dùng, từ đó đưa ra quyết định cho vay đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt đôṇg
tín dụng ngân hàng.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vâṇ dụng được quy trình thẩm định tín dụng và thẩm định được tư cách pháp lý của khách
hàng vay vốn
b. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá được năng lực tài chính của khách hàng
c. Vâṇ dụng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiêp̣
d. Đánh giá được tính khả thi của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh
e. Thẩm định được tài sản bảo đảm nợ vay và vâṇ dụng lâp̣ tờ trình tín dụng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về thẩm định tín dụng 2 0.15 4.4
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1.1
1.2

Những vấn đề cơ bản về tín dụng
Những vấn đề cơ bản về thẩm định
tín dụng

2
2.1

2.2

Thẩm định tư cách pháp lý và tình
hình hoạt đôṇg của khách hàng
Thẩm định tư cách pháp lý của khách
hàng
Thẩm định tình hình hoạt đôṇg của
khách hàng doanh nghiêp̣, hô ̣ sản
xuất kinh doanh

2 0.15 4.4

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng
Mục đích, nguyên tắc và yêu cầu
thẩm định năng lực tài chính khách
hàng
Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng cá nhân
Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng doanh nghiêp̣
Xếp hạng tín dụng

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Thẩm định phương án sản xuất kinh
doanh
Mục đích của viêc̣ thẩm định phương
án sản xuất kinh doanh
Thẩm định phương án sản xuất kinh
doanh
Xác định mức cấp tín dụng

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay
Bảo đảm tín dụng và các hình thức
bảo đảm tín dụng
Thẩm định giá trị pháp lý của tài sản
đảm bảo
Thẩm định giá trị thị trường của tài
sản đảm bảo
Lâp̣ tờ trình tín dụng

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính công ty đa quốc gia
- Tiếng Anh:Multinational Finance

Mã học phần: FIB368 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp những kiến thức có liên quan đến quản trị tài chính ở các công ty đa
quốc gia trong bôi cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Các nội dung chính là quản trị rủi ro tỷ giá
tại các công ty đa quốc gia, tài trợ thương mại quốc tế; các quyết định đầu tư và tài trợ gắn liền
với môi trường tài chính quốc tế. Các kiến thức về các vấn đề phát sinh trong kinh doanh quốc
tế cũng như hoạt động chuyển giá cũng được môn học phân tích trong môn học.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích sâu hơn những vấn đề quản
trị tài chính nhưng đặt trong bối cảnh một công ty có hoạt động kinh doanh quốc tế. Đồng thời,
giúp sinh viên vận dụng những kiến thức và kỹ năng được cung cấp để đưa ra các quyết định
liên quan đến hoạt động đầu tư và tài trợ quốc tế cũng như vấn đề lựa chọn dự án đầu tư trực
tiếp nước ngoài của các công ty đa quốc gia.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty đa quốc gia.
b. Vận dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tỷ giá tại các công ty đa quốc gia
c. Tính được cơ cấu vốn, chi phí vốn và của các dự án đầu tư nước ngoài
d. Áp dụng được phương pháp lựa chọn dự án đầu tư nước ngoài trên quan điểm công ty mẹ
e. Phân tích được các vấn đề về quản trị tiền mặt quốc tế và vấn đề chuyển giá quốc tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về quản trị tài chính Công
ty đa quốc gia
Khái quát về công ty đa quốc gia
Mục tiêu chung của công ty đa quốc
gia
Các phương pháp kinh doanh quốc tế
thường gặp
Cơ hội và rủi ro trong kinh doanh
quốc tế
Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Quản trị rủi ro tỷ giá của Công ty đa
quốc gia
Sự cần thiết quản trị rủi ro tỷ giá
Quản trị độ nhạy rủi ro giao dịch
Quản trị độ nhạy rủi ro kinh tế
Quản trị độ nhạy rủi ro chuyển đổi

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và M&A
xuyên quốc gia
Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài
thời gian gần đây
Động cơ đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đầu tư mới và mua bán sáp nhập
xuyên quốc gia
Rủi ro đối với đầu tư trực tiếp nước
ngoài

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

Hoạch định ngân sách vốn đầu tư của
Công ty đa quốc gia
Chi phí vốn của công ty đa quốc gia
Xác định chi phí vốn của một dự án
đầu tư ở nước ngoài
Khác biệt cơ bản giữa lập kế hoạch
vốn của công ty đa quốc giá và công
ty nội địa thuần túy
Mô hình APV
Lập ngân sách vốn trên quan điểm
công ty mẹ
Điều chỉnh rủi ro trong lập ngân
sách vốn

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Quản trị tiền mặt của Công ty đa
quốc gia
Quản trị số dư tiền mặt quốc tế
Các hệ thống quản trị tiền mặt trong
thực tế
Chuyển giá quốc tế và những vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2
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CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Phương Uyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị ngân hàng thương mại
- Tiếng Anh: Commercial Bank Management

Mã học phần: FIB390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công tác quản trị các hoạt động
của ngân hàng thương mại hiện đại. Qua học phần này nguời học sẽ nắm được tổng quan về
quản trị ngân hàng thương mại cũng như từng khâu quản trị cụ thể trong hoạt động ngân hàng
thương mại như: Quản trị vốn của ngân hàng; quản trị tài sản có, quản trị tài sản nợ của ngân
hàng thương mại; quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Phân tích kết quả kinh doanh của
ngân hàng
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các mảng quản trị trong hoạt động kinh
doanh của ngân hàng thương mại. Sau khi học xong học phần này người học ngoài được tiếp
tục củng cố vững chắc hơn kiến thức về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại; đồng thời
còn hiểu biết được đầy đủ và toàn diện hơn về cách hoạch định – tổ chức – kiểm soát trong hoạt
động kinh doanh của ngân hàng để có đủ kỹ năng công tác tại các ngân hàng thương mại hiện
nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích và phân biệt được các khái niệm thuộc các nội dung quản trị ngân hàng thương
mại (NHTM);
b. Xác định được vốn tự có của NHTM, tính toán để nhận diện và đo lường được mức độ rủi
ro trong kinh doanh của NHTM; tính toán được các chỉ tiêu đo lường kết quả kinh doanh của
NHTM;
c. Lý giải được các nguyên tắc, qui định, qui trình, chính sách áp dụng trong việc quản trị các
hoạt động kinh doanh của NHTM; Phân tích được mối liên hệ giữa các vấn đề kinh tế - xã hội
với các hoạt động kinh doanh và xu hướng quản trị của NHTM;
d. Đánh giá được các ý kiến bình luận cũng như có ý kiến bình luận xung quanh các hoạt
động kinh doanh và quản trị hoạt động kinh doanh của NHTM;
e. Đề xuất một giải pháp hoặc một ý tưởng mới trong các chủ đề môn học hoặc trong các chủ
đề thảo luận nhóm của môn học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản trị ngân hàng
thương mại (NHTM)
Những vấn đề chung về NHTM
Quản trị kinh doanh NHTM
Các nhân tố tác động tới hoạt động
ngân hàng tại Việt Nam

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Quản trị vốn tự có của NHTM
Khái niệm, đặc điểm và chức năng
của vốn tự có
Cơ cấu vốn tự có của NHTM
Các tỷ lệ an toàn trong hoạt động
kinh doanh ngân hàng
Kế hoạch và biện pháp giúp NHTM
tăng vốn tự có

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Quản trị tài sản nợ trong kinh doanh
NHTM
Khái quát, mục tiêu và nguyên tắc
quản trị tài sản nợ
Thành phần của tài sản nợ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản nợ
Phương pháp tính chi phí huy động
vốn
Các phương pháp quản lý tài sản nợ

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Quản trị tài sản có trong kinh doanh
NHTM
Khái quát và nguyên tắc quản trị tài
sản có
Thành phần của tài sản có
Mối liên hệ giữa nguồn vốn và tài
sản
Các phương pháp quản lý tài sản có

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh
doanh NHTM
Quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro thanh khoản
Quản trị rủi ro lãi suất

11 0.83 24.2



224

6
6.1
6.2

Quản trị kết quả tài chính trong hoạt
động của NHTM
Quản lý thu nhập, chi phí và lợi
nhuận trong NHTM
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh
doanh của NHTM

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Liên Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thẩm định giá trị doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Corporate Valuation

Mã học phần: FIB372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức chung (nguyên tắc, phương pháp và quy trình) thẩm định
giá tài sản nói chung và giá trị doanh nghiệp nói riêng. Từ đó dựa trên các phương pháp để xác
định giá trị bất động sản, máy móc thiết bị và giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra còn giới thiệu cho
sinh viên các phương pháp hiện hành khi định giá doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hiện
nay.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thẩm định giá tài sản nói chung và thẩm định
giá từng loại tài sản cụ thể nói riêng, cũng như hiểu được vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc
thẩm định giá tài sản. Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thẩm định
giá được bất động sản, máy móc thiết bị và giá trị doanh nghiệp trong thực tế để phục vụ cho
công việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm về bất động sản, máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp, thẩm
định giá từng loại tài sản cụ thể;
b. Giải thích và vận dụng được các nguyên tắc thẩm định giá, cơ sở giá trị, cũng như quy trình
thẩm định giá vào việc định giá tài sản;
c. Áp dụng các phương pháp thẩm định giá để có thể xác định được giá trị của bất động sản,
máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp trong thực tế;
d. Vận dụng sáng tạo các kết quả thẩm định giá để có thể đưa ra được các quyết định phù hợp
trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

Chủ đề 1: Tổng quan về thẩm định
giá và thẩm định giá trị doanh nghiệp
Một số khái niệm về doanh nghiệp và
thẩm định giá trị doanh nghiệp.
Vai trò, mục đích, ý nghĩa của thẩm
định giá trị doanh nghiệp

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Chủ đề 2: Thẩm định giá bất động
sản
Tổng quan về bất động sản.
Các phương pháp thẩm định giá bất
động sản

10 0.75 22

3
3.1
3.2

Chủ đề 3: Thẩm định giá máy móc
thiết bị
Tổng quan về máy móc thiết bị
Phương pháp thẩm định giá máy móc
thiết bị.

6 0.45 13.2

4
4.1

4.2

Chủ đề 4: Thẩm định giá trị doanh
nghiệp
Thẩm định giá trị doanh nghiệp bằng
phương pháp tài sản
Thẩm định giá trị doanh nghiệp bằng
phương pháp thu nhập

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Phan Thị Lệ Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công cụ tài chính phái sinh
- Tiếng Anh: Derivative Financial Instrument

Mã học phần: FIB381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường phái sinh cũng như cơ
chế giao dịch các công cụ phái sinh trong kinh doanh và quản trị rủi ro của các định chế tài chính
và phi tài chính tham gia vào thị trường. Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu các phương pháp
định giá quyền chọn, hợp đồng giao sau, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng hóan đổi để từ đó đề
xuất các chiến lược phòng ngừa rủi ro.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên xác định cơ chế giao dịch của các các công cụ phái sinh và định giá được quyền
chọn, tương lai, kỳ hạn và hóan đổi. Từ những kiến thức này sinh viên có thể hiểu, đánh giá và
phân tích chính sách và cơ hội trên thị trường chứng khóan phái sinh Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết và phân tích được thị trường giao dịch các công cụ phái sinh và các công cụ sử
dụng trên thị trường;
b. Nhận biết và phân tích được các rủi ro cũng như cơ hội kinh doanh của các định chế tài
chính;
c. Đề xuất việc sử dụng các công cụ phái sinh để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về thị trường tài chính
phái sinh
Khái niệm
Phân loại
Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng hóan đổi

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hợp đồng tương lai
Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng
tương lai
Cơ chế giao dịch trên thị trường
tương lai
Định giá hợp đồng tương lai.
Chiến lược sử dụng hợp đồng tương
lai để phòng ngừa rủi ro

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

3.3
3.4

Hợp đồng kỳ hạn
Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng
kỳ hạn
Định giá kỳ hạn cho các tài sản và
xác định giá trị của hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối
Hợp đồng kỳ hạn lãi suất

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Hợp đồng quyền chọn
Khái niệm về quyền chọn
Các chiến lược kinh doanh cơ bản về
Quyền chọn
Định giá quyền chọn.
Các loại quyền chọn khác

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3

Hợp đồng hóan đổi
Khái niệm và bản chất hợp đồng
hóan đổi
Hợp đồng hóan đổi lãi suất
Hợp đồng hóan đổi tiền tệ

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề về lĩnh vực công nghệ tài chính
- Tiếng Anh: Specialized Topic in Financial Technology

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học làm quen với thực tiễn, củng cố kiến thức và ứng dụng vào thực tế
quản lý/phân tích tài chính – ngân hàng và sử dụng các ngôn ngữ vào phân tích dữ liệu thực tế
như Python, SQL…
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để người học làm quen với hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp/tổ chức trung gian tài chính có sử dụng dữ liệu lớn; tạo điều kiện
cho sinh viên làm quen, ứng dụng các kiến thức đã học về chuyên ngành công nghệ tài chính,
đặc biệt là việc sử dụng các ngôn ngữ và phần mềm phân tích dữ liệu như Stata, SPSS, Python,
SQL…
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững cách xây dựng mục tiêu, phương pháp và câu hỏi nghiên cứu
b. Vận dụng các cơ sở lý thuyết chuyên ngành công nghệ tài chính vào phân tích chuyên đề.
c. Vận dụng các phương pháp chọn mẫu, thu nhập dữ liệu và xử lý dữ liệu nghiên cứu.
d. Nhận xét/đánh giá và thảo luận các kết quả nghiên cứu
e. Đề xuất giải pháp/hàm ý chính sách dựa trên các kết quả nghiên cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu
Lý do thực hiện nghiên cứu
Đối tượng, mục tiêu và câu hỏi
nghiên cứu
Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
Đóng góp của chuyên đề
Kết cấu chuyên đề

15 1.8 93

2
2.1
2.2

Cơ sở lý thuyết
Tổng quan cơ sở lý thuyết liên quan
Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm

30 3.6 186

3
3.1
3.2
3.3

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp chọn mẫu
Mô hình nghiên cứu
Phương pháp xử lý dữ liệu

30 3.6 186

4
4.1
4.2

Kết quả nghiên cứu
Mô tả mẫu nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu

60 7.2 372

5
5.1
5.2

Kết luận và đề xuất
Kết luận
Đề xuất giải pháp/hàm ý chính sách

15 1.8 93

CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề về lĩnh vực công nghệ ngân hàng
- Tiếng Anh: Specialized Topic in Banking Technology

Mã học phần: Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính(64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ
năng chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ nghề nghiệp, khả năng giao tiếp cũng như khả năng quản
lý/phân tích tài chính – ngân hàng và sử dụng các ngôn ngữ vào phân tích dữ liệu thực tế như
Python, SQL…
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của Chuyên đề tốt nghiệp 1 nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế;
áp dụng lý thuyết và các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng chuyên
môn, nghiệp vụ; Rèn luyện cho sinh viên thái độ và kỹ năng cơ bản của chuyên ngành công
nghệ tài chính, củng cố kiến thức và có thể thực hiện tốt nhiệm vụ khi đảm nhiệm công việc
theo vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp; Thu thập và phân tích số liệu bằng các ngôn ngữ như
Python, SQL; bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
- Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực tập giúp sinh viên nhận biết, thiết lập các mối quan hệ
xã hội trong một đơn vị làm việc hoặc cộng đồng; giao tiếp, ứng xử và làm việc trong môi trường
đa văn hóa; tăng cường cơ hội có việc làm và khả năng thích ứng với thực tiễn nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng lý thuyết và các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng
chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị thực tập;.
b. Thu thập được dữ liệu thứ cấp và sơ cấp phù hợp với các nội dung thực tập phục vụ cho
viết báo cáo chuyên đề.
c. Viết báo cáo chuyên đề.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xây dựng đề cương thực tập; 30 3.6 186
2 Tổng quan về cơ sở thực tập (CSTT)

- Tên CSTT, lĩnh vực hoạt động, địa
chỉ
- Lịch sử hình thành và phát triển.
- Cơ cấu tổ chức quản lý.
- Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt
động.
- Kết quả hoạt động của CSTT trong
05 năm gần đây.
- Đánh giá những kết quả đạt được,
hạn chế và nguyên nhân hạn chế
trong thời gian qua, phương hướng
nhiệm vụ trong thời gian tới.

30 3.6 186

3 Thu thập dữ liệu: Bao gồm dữ liệu
thứ cấp và sơ cấp liên quan đến chủ
đề báo cáo

30 3.6 186

4 Viết báo cáo thực tập: Theo mẫu của
Khoa/BM;

60 7.2 372

CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng thực hành tốt nghiệp -
sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Quản trị kinh doanh (Chương trình

chuẩn) trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ
sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Quản trị kinh doanh
(Chương trình chuẩn) trình độ Đại học
1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động
theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp
là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.
2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc
đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của
lao động gián tiếp.
3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
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+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào

tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại

cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản trị
kinh doanh (Chương trình chuẩn) trình độ Đại học
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Quản trị kinh doanh (Chương
trình chuẩn) trình độ Đại học;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất
lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản trị kinh doanh (Chương trình
chuẩn) trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên,
lớp học thực hành 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành, thời gian
đào tạo là 252,64 giờ.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Quản trị kinh doanh (Chương trình
chuẩn) trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ
thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế
- kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã số: 7340101
Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn
thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG(2%) Tổnggiờ
I Định mức lao động trực tiếp 202.11
1 Giảng viên - Bậc 07 154.05 44.1 3.96 202.11
II Định mức lao động gián tiếp 50.53

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sửdụng
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm x75cm 0.12
3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm x70cm 0.03
4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x42cm 0.09
5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm x42cm 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x45 cm 0.03
7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
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8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng xcao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC, đườngkính 4-6mm, trọng lượng từ 150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn VõTaekwondo 0.56
17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn VõTaekwondo 0.56
18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)

83×64×24mm
0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ nhậtkích thước 50cm x 45cm 0.03
22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx 25cmx 15cm 0.03
23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x 4,5cm 0.03
24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất450w 0.56
25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)
0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước 1,2mx đường kính 10cm 0.03
27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước30cm x 20cm x 15cm, 0.03
28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Du ̣ng cu ̣ tập luyê ̣n thê ̉ thao thông du ̣ng 0.15
32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên AK 0.03
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34 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 12.75
35 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tạithời điểm mua sắm 3.06
36 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường tạithời điểm mua sắm 58.14
37 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
38 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
39 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
40 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
41 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x1,0m 0.03
42 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - códây đeo 11.22
43 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

44 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56
45 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hoán cải 5.1
46 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m. Độdày 3.0cm 0.56
47 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo: Chấtliệu thảm EVA nhập khẩu, cao 3cm,diện tích 12m x 12m

0.56

48 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

49 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
50 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiếnthuật bộ binh Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiếnthuật bộ binh 0.15
51 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
52 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
53 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56
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54 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêuhao
1 Băng keo Cuộn Da ́n sân tâ ̣p luyê ̣n 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Qua ̉ câ ̀u Quả Du ̣ng cu ̣ tập luyê ̣n 5.14
4 Qua ̉ câ ̀u Quả Du ̣ng cu ̣ tập luyê ̣n phô ̉ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tíchsửdụng (m2)
Thời gian sửdụng (giờ)

Định mức sửdụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinhviên) 2.2 2,035.92 4,479.02
II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04
2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốcphòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04
3 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1
4 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40(2.2m2/sinh viên) 2.2 550.8 1,211.76
III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

PHỤ LỤC 2:
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Biểu mẫu 4:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: Khoa Kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

Quản trị kinh doanh trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
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2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định
mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/20225 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo
tại Trường Đại học Nha Trang.
Khoa Kinh tế kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ Đại học, cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Tên chương trình: Quản trị kinh doanh
-Trình độ đào tạo: Đại học
- Đơn vị quản lý: Khoa Kinh tế

2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản
trị kinh doanh theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT, ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng
như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản trị kinh doanh.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Quản
trị kinh doanh trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản
trị kinh doanh.
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Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Phạm Thế Anh
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: Khoa Kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Quản trị kinh doanh
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 64; Tổng số tín chỉ: 167
Trong đó: Số học phần bắt buộc là 40 (108 tín chỉ); Số học phần tự chọn là 24

(59 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm
bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và
định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành
chính, nhân viên phục vụ của Trường.
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- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ
đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn,

phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng,
khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí
vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT
của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây
dựng định mức.

Về định mức lao động: Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Phạm Thế Anh
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: Khoa Kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Quản trị kinh doanh
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 64; Tổng số tín chỉ: 167
Trong đó: Số học phần bắt buộc là 40 (108 tín chỉ); Số học phần tự chọn là 24 (59
tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví
dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác
định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ
sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các
kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể,
đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực
tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực
tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Phạm Thế Anh

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên, cơ
quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: Khoa Kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN
TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 5/3/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.
Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kinh tế và
Khoa Kinh tế đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ Đại học tại Quyết định số 22/QĐ-ĐHNT-
KT, ngày 18/4/2025.
Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản trị kinh
doanh như sau:

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản trị
kinh doanh như sau:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Đơn vị (tên Khoa/Viện/Trung tâm) và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định
mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ
quan, tổ chức, cá nhân liên quan) để xin ý kiến.
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Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước
ngày……../…../20….. về địa chỉ:
……………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên

Lê Kim Long
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt
động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học
Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản
của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật;
Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề
7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách
mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT

5 0.38 11
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Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người

4 0.3 8.8
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Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử
CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm:
Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin;
Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức
biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền
trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan
hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc
tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác
– Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm
việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các
quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược
tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong
việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
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b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập
và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hoá và hàng hoá
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư

6 0.45 13.2
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4.3 Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao
gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ
qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia
đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về
chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận
dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên
quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ
chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi
mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi
lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
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c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8
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Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp
thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao
gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề
4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề
5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ
Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản
thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



31

c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT
NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá

4 0.3 8.8
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độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách
mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh
đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu
nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã
hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng
phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân
trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và
công việc.
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d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền

4 0.3 8.8
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Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế
đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt
Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành
chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh
thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được
phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên
ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật,
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận
của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng
các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày;
tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn
nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý
trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH

2 0.15 4.4
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện
các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận
điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho
việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc
sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
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- Tiếng Anh: Academic Language
Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và
thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm
bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
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4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng,
chức năng, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt
Nam; (2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử
môi trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong
môi trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền
tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy
những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử
linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của
văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết
lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường
tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt
Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân
tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa

6 0.45 13.2
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Tổng quan về văn hóa Việt Nam
2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Tiếng Anh: Text Editing Techniques

Mã học phần: SSH320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính, phong cách
ngôn ngữ hành chính – công vụ, quy định pháp luật về thể thức, quy trình, kỹ thuật soạn thảo văn
bản hành chính. Ngoài ra, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành soạn thảo một
số văn bản hành chính thông dụng đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định pháp luật.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính; nhận thức
được tầm quan trọng của công việc soạn thảo văn bản; giúp người học có kỹ thuật soạn thảo các
loại văn bản hành chính thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và nhận diện được các loại văn bản, văn bản hành chính và bản sao văn bản;
b. Sử dụng từ, câu đúng phong cách ngôn ngữ, văn phong tiếng Việt trong các văn bản hành
chính phục vụ công việc.
c. Trình bày được các quy định về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và
bản sao văn bản;
d. Trình bày và khái quát hóa được quy trình soạn thảo văn bản hành chính;
e. Vận dụng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính – công vụ
để soạn thảo đúng thể thức, nội dung, yêu cầu một số loại văn bản hành chính thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN
Khái niệm văn bản
Phân loại văn bản, bản sao văn bản
Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn
bản hành chính

4 0.3 8.8

2 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH 6 0.45 13.2
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2.1
2.2

CHÍNH – CÔNG VỤ
Phong cách ngôn ngữ hành chính -
công vụ
Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong văn
bản hành chính - công vụ

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH
BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO VĂN
BẢN
Cơ sở pháp lý xác định thể thức và kỹ
thuật trình bày văn bản
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Khổ giấy, kiểu trình bày, đánh số trang
văn bản
Phông chữ chữ trình bày
Các thành phần thể thức văn bản
Sơ đồ bố trí mẫu trình bày các thành
phần thể thức văn bản.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN
HÀNH VĂN BẢN
Yêu cầu đối với việc soạn thảo và ban
hành văn bản
Các bước soạn thảo và ban hành văn
bản.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

KỸ THUẬT SOẠN THẢO CÁC
LOẠI VĂN BẢN THÔNG DỤNG
Kỹ thuật soạn thảo quyết định
Kỹ thuật soạn thảo tờ trình
Kỹ thuật soạn thảo thông báo
Kỹ thuật soạn thảo báo cáo
Kỹ thuật soạn thảo biên bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ
thuật nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ
đúng đắn phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong cuộc
sống hàng ngày. Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung về mỹ
thuật. Chủ đề 2: Khái quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt
Nam. Chủ đề 4: Phân tích một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ thuật và
cuộc sống, sự ứng dụng của mỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ thuật,
sơ lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể loại, màu
sắc, tỉ lệ, bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản liên quan
đến môn học. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể phân tích, hiểu được
giá trị của một tác phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận
thức thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về cái
đẹp từ truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn tạo
ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong
Mĩ thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt
Nam và Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách
hiệu quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn
tạo ra cái đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Một số vấn đề chung về mỹ thuật
Các khái niệm cơ bản
Nguồn gốc của mỹ thuật
Chất liệu của mỹ thuật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4.

Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới
Mỹ thuật nguyên thủy
Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
Mỹ thuật thời Pháp thuộc
Mỹ thuật 1945 - 1975
Mỹ thuật 1975 - Nay

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật
tiêu biểu
Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân
tích một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Mỹ thuật và cuộc sống
Mỹ thuật ứng dụng
Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi
phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới
hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực
trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang
bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực
tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của
hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các
phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân

12 0.9 26.4
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4 Phương trình vi phân 12 0.9 26.4



59

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp
2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
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- Tiếng Anh: Probability and Statistics
Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân
phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định
giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác
suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết
luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số
đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so
sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài
toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và
rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.

15 1.13 33
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4
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4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn
và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạng máy
tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân
tích dữ liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm
Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác
ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên
cứu và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và
Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU
E-Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân
tạo, IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo
văn bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng
cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động với
các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh,
từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ sự phát triển xã
hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích được
vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát môi
trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển kinh tế
xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng đề
xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường cụ
thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các mô
hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề liên
quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội đối
với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm môi
trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ môi
trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên thế
giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ
lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang
bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi
khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các
chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với
hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người
học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự
phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí
hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí
hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30



72

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí hậu
đối với hoạt động phát triển kinh tế -
xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt
động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với
xã hội và sức khoẻ cộng đồng

7 0.53 15.4
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4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội Việt
Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển
dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp
dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 2
- Tiếng Anh: Mathematics 2

Mã học phần: MAT328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về ma trận, định
thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện khả năng tư duy logic và định lượng toán học, cũng như trang bị các công cụ và các kỹ
năng tính toán về môn đại số tuyến tính cho người học, nhằm phục vụ cho việc học tập các học
phần cơ sở ngành và ứng dụng các kiến thức của môn học vào giải quyết các bài toán trong thực
tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện được các phép toán về ma trận và tính được các định thức. Tính được ma trận
nghịch đảo, giải được các phương trình ma trận.
b. Giải được hệ phương trình Cramer. Biết cách tìm hạng của ma trận và vận dụng nó vào việc
giải các hệ phương trình tuyến tính.
c. Xác định được một véc-tơ có biểu diễn tuyến tính được qua một hệ véc-tơ hay không? Một hệ
véc-tơ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?
d. Chứng tỏ được một hệ véc-tơ có phải là cơ sở của không gian R^n hay không? Biết cách tìm
được tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. Ứng dụng của cơ sở và tọa độ trong thực tế.
e. Ứng dụng của đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán về kinh tế và kỹ thuật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Ma trận và định thức
Các khái niệm cơ sở
Tập hợp
Mệnh đề
Ma trận
Các khái niệm về ma trận
Các dạng ma trận
Các phép toán trên ma trận
Định thức
Khái niệm về định thức
Các tính chất cơ bản của định thức
Ma trận nghịch đảo
Định nghĩa ma trận nghịch đảo và điều
kiện khả nghịch
Phương trình ma trận
Bài tập chương 1

10 0.75 22

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Hệ phương trình tuyến tính
Các khái niệm về hệ phương trình
tuyến tính, hệ Cramer
Các định nghĩa
Hệ phương trình Cramer
Hạng của ma trận
Định thức con và hạng của ma trận
Cách tìm hạng của ma trận
Định lý điều kiện có nghiệm và
phương pháp Gauss giải hệ phương
trình tuyến tính
Điều kiện có nghiệm
Phương pháp Gauss
Bài tập chương 2

8 0.6 17.6

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

Không gian véc-tơ
Không gian véc-tơ
Các khái niệm
Các tính chất
Phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến
tính
Các khái niệm
Các tính chất
Cơ sở của không gian và tọa độ của

10 0.75 22
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3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

véc-tơ theo một cơ sở
Cơ sở và số chiều của không gian
Tọa độ của véc-tơ theo một cơ sở
Ứng dụng của đại số tuyến tính
Một số ứng dụng trong kinh tế
Một số ứng dụng trong kỹ thuật
Bài tập chương 3
Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314



79

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người
học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe
nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN



82

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân
dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan
điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh
đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng;
những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung
thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo
vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam
về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin
và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian
mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp
sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh
quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn
lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu
biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự,
quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí
công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có
khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh;
biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình
thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích
cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với
bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công
nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự
phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ
bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
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CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự
cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
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15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp
vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát
triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng ngừa:
Các môn chạy; Các môn nhảy; Các
môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20
– 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và 2 0.09 2.15 4.4
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tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ
6 -10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy
tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh
đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập
và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện
TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự
ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì. 2 0.09 0.2 4.4
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- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông;
tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem
lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền. 4 0.3 8.8
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- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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(2.2m2/sinh viên)
2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ

số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của
quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp
lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên
lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mongmuốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



109

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ
nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4
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Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
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3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
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- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)
Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng
cao sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



113

- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 0.36 4.4
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(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật
và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch,
kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm
làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và
đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong
nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và
bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong 2 0.15 4.4
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và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho người
mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi

2 0.09 1 0.05 4.4
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đứng chỗ nước sâu).
12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng
tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng
vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt
và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch 2 0.15 4.4
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sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,
ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
- Tiếng Anh: Fundamentals of Business Administration

Mã học phần: BUA3004 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết tổng quan về chương trình đào tạo trình độ đại
học ngành Quản trị kinh doanh. Người học sẽ được trang bị những thông tin về chương trình đào
tạo như mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. Trên cơ sở đó, người học có thể lập kế hoạch học tập và
rèn luyện để đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và chuẩn bị tốt cho việc phát triển
nghề nghiệp trong tương lai.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo ngành “Quản trị kinh doanh”
trình độ đại học để sinh viên hiểu rõ hơn về ngành mình đã chọn; biết được những kiến thức, thái
độ, kỹ năng cần thiết nào sẽ được trang bị và hình thành trong quá trình học nhằm giúp sinh viên
đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; đồng thời hiểu rõ hơn về cơ hội/triển vọng phát
triển nghề nghiệp trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc tổng thể của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
b. Khái quát hóa được mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt
nghiệp
c. Mô tả nội dung chương trình đào tạo, nội dung và vai trò của từng học phần trong chương
trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
d. Nhận diện các đặc điểm tổng quan về doanh nghiệp và các hoạt động quản trị kinh doanh
trong doanh nghiệp
e. Lập kế hoạch để học và tích lũy các kỹ năng cần thiết nhằm đạt được các CĐR trong CTĐT
ngành QTKD cũng như hỗ trợ phát triển nghề nghiệp trong tương lai
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về học phần
Mô tả về học phần
Kết quả học tập mong đợi

4 1 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Giới thiệu về Nhà trường, Khoa và
ngành học
Giới thiệu về Trường Đại học Nha

4 2 0.3 8.8
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2.3
2.4

Trang
Giới thiệu về Khoa Kinh tế
Giới thiệu về Bộ môn QTKD
Chương trình đào tạo ngành Quản trị
kinh doanh

3
3.1
3.2

Phương pháp học và chuẩn bị hành
trang nghề nghiệp
Phương pháp học đại học
Chuẩn bị hành trang nghề nghiệp

7 3 0.53 15.4

CỘNG 15 6 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh: Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá nhân,
các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường khác
nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty và
cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự can
thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các chính sách kiểm soát
giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ toán học
trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các vấn đề thực
tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
nhận định quá trình ra quyết định quản lí; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức nền kinh
tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm công cụ để ra
quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần kinh tế
chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng thị
trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia
đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự
tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn
thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc
quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách trong
các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kinh tế học và kinh tế 4 0.3 8.8
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1.1
1.2
1.3
1.4

học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng,
tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối
ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất
ngắn hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
canh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn

6 0.45 13.2
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Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty độc
quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh: Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh
tế vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là
cơ sở quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô cũng
như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở quan trọng
cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế
vĩ mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất
nghiệp trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống
tài khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá tiêu
dùng; phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh
tế; mức lãi suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp của nền
kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các
biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân
hàng Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và thất
nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh tế
quốc dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế
vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lương thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP danh
nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng
quốc gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh
tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài khoản
quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn
đề nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

4.3

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại tiền
tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát
mức cung tiền của ngân hàng trung

10 0.75 22
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4.4
4.5

ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ
và sự phối hợp của hai chính sách
trong nền kinh tế đóng.

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề giải
quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các
biện pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, bao
gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp;
môi trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục
tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập kế hoạch,
tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing
hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không
ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc
nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt
động marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ

3 0.23 6.6
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1.2
1.3

bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh
doanh

2
2.1
2.2

Môi trường marketing
Môi trường vi mô
Môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

Hành vi người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thương hiệu
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thương hiệu

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến

16 1.2 35.2

6
6.1
6.2

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing
Khái niệm nghiên cứu marketing
Quy trình nghiên cứu marketing

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98



139

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws
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Mã học phần: BUA336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể kinh
doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh; Quyền
thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã; Ngành
nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ chức lại, giải
thể và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh doanh thương
mại và các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng như
trau dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để
giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng điều
chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể và phá sản DN, hộ kinh doanh, hợp tác
xã.
c. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể
kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư
d. Giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh liên quan đến lợi ích của
doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
e. Xác định và soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu
được những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra.
f. Phân biệt các hình thức giải quyết tranh chấp để lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù
hợp cho từng vụ việc và biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải
quyết tranh chấp đã lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế,
Luật thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác
xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp

5 0.38 11

3

3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác
xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
các loại hình doanh nghiệp
Bản chât pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hợp tác xã

16 1.2 35.2

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể
doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức
tổ chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
và quy trình thực hiện giải thể doanh
nghiệp

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quy chế pháp lý về đầu tư
Khái niệm, mục tiêu hoạt động đầu tư,
Luật đầu tư
Các hình thức đầu tư
Các biện pháp đầu tư
Quy trình, hồ sơ liên quan đến các dự
án đầu tư

2 0.15 4.4

6
6.1

6.2

Quy chế pháp lý về phá sản và pháp
luật về phá sản
Khái niệm, điều kiện của việc chấm
dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác

5 0.38 11
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xã thông qua phá sản
Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương
mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng thương
mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của
hợp đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ hợp đồng
Các biện pháp chế tài và các trường
hợp miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi
kiện trong thương mại

9 0.68 19.8

8
8.1

8.2
8.3

Giải quyết tranh chấp trong thương
mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức giải
quyết tranh chấp trong kinh doanh
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Statistics for Business and Economics
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Mã học phần: ECS375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Xác suất - Thống kê
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội,
bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập, xử lý
và phân tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng kinh tế
xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra
quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân tích
và trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên cứu khoa
học cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống kê
về các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham số thống kê,
phân tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để hệ
thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để
tìm ra đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế xã
hội, áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích trong
một số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các tham số
của tổng thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin
cậy cho tham số tổng thể.
e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để
đưa ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể trong
một số tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê học
Khái niệm và chức năng của thống kê
Một số khái niệm thường dùng trong
thống kê học (tổng thể chung, tổng thể
mẫu, quan sát, tiêu thức, thang đo, chỉ
tiêu)

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân tổ
thống kê)
Trình bày dữ liệu

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu
(Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị,
phương sai, độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực
nghiệm

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và nguyên
tắc xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng
hệ thống chỉ số thường dùng trong
phân tích thống kê

4 0.3 8.8

5
5.1

5.2

5.3

Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy
luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên rời rạc (phân phối nhị thức)
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên liên tục (phân phối chuẩn,
phân phối chuẩn chuẩn hóa)

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy
luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình mẫu

3 0.23 6.6

7 Ước lượng thống kê 6 0.45 13.2
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7.1

7.2

7.3

Các khái niệm: ước lượng thống kê,
ước lượng điểm, ước lượng khoảng,
khoảng tin cậy, độ tin cậy của khoảng
tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các
tham số của tổng thể: Trung bình tổng
thể, Tỷ lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2
trung bình của 2 tổng thể, Khác biệt
giữa 2 tỷ lệ của 2 tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định
khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể

8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê,
kiểm định giả thuyết thống kê, miền
chấp nhận, miền bác bỏ, sai lầm trong
kiểm định, mức ý nghĩa của kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương pháp
kiểm định: kiểm định bằng mức ý
nghĩa và kiểm định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số
của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ
lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2 trung bình
của 2 tổng thể, Khác biệt giữa 2 tỷ lệ
của 2 tổng thể.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting
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Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người học
kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử
lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh
cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán, vai
trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán; Các
yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể vận dụng
được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người học hiểu được vai
trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với hoạt động quản trị doanh
nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng báo
cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân tích
các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế

5 0.38 11
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1.3
1.4
1.5
1.6

toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn vốn,
Doanh thu, Chi phí- Các cân bằng kế
toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu
mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá
Phương pháp tính giá một số đối tượng
kế toán cơ bản

3 0.23 6.6

7

7.1

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.

8 0.6 17.6
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7.2
73
7.4
7.5

Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản
phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một doanh nghiệp với các
nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
hoạt động của doanh nghiệp, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức,
lãnh đạo và kiểm soát. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm
soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ra quyết định trong kinh
doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp cận những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu
vào các học phần chuyên ngành về quản trị như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản
lý dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng
của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ
năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được
những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị, sự cần
thiết của quản trị trong các tổ chức. Phân biệt được các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần
phải trau dồi để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu
của tổ chức.
b. Phân tích và vận dụng các tư tưởng quản trị phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh
nghiệp.
c. Nhận diện, phân tích những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức
xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó.
d. Mô tả tiến trình ra quyết định, Phân loại các mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho
việc ra quyết định nhằm giúp các nhà quản trị hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Nắm vững nội dung về các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện từng chức năng
quản trị giúp người học thực hành các chức năng quản trị cho một số tình huống cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về Quản trị học
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

8 0.6 17.6

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại

8 0.6 17.6

3

3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị và văn hóa tổ
chức.
Khái niệm, phương pháp nghiên cứu
môi trường.
Nghiên cứu các loại môi trường.
Mối quan hệ giữa DN với môi trường
kinh doanh, quản trị môi trường. Văn
hóa tổ chức với quản trị doanh nghiệp.

7 0.53 15.4

4
4.1

4.2

Quyết định trong quản trị.
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình và mô hình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Những phẩm chất cá nhân cần thiết hỗ
trợ cho việc ra quyết định quản trị.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra

18 1.35 39.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chất lượng
- Tiếng Anh: Quality Management

Mã học phần: BUA342 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Quản trị chất lượng là học phần thuộc cơ sở ngành quản trị kinh doanh, có vai trò cung cấp nền
tảng lý thuyết về quản trị chất lượng cho sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh. Học phần
cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về chất lượng và quản trị chất lượng sản phẩm/dịch vụ,
bao gồm các chủ đề: những vấn đề cơ bản về chất lượng; chi phí chất lượng; quản lý chất lượng;
kiểm soát chất lượng bằng các công cụ thống kê; đánh giá chất lượng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
đánh giá chi phí chất lượng trong doanh nghiệp; sử dụng các công cụ thống kê để kiểm soát chất
lượng quá trình trong doanh nghiệp; đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
Đồng thời học phần giúp người học nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng để có ý thức
đúng đắn và sự đầu tư hiệu quả trong học tập, cuộc sống và công việc nhằm hạn chế tối đa những
lãng phí, tiết kiệm các nguồn lực cho bản thân, cho tập thể và cho xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các quan niệm về chất lượng, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, chi phí chất
lượng, và khái niệm về quản lý chất lượng, các nguyên tắc của TQM.
b. Phân tích được chi phí chất lượng trong doanh nghiệp; lập được báo cáo và phân tích được báo
cáo chi phí chất lượng của doanh nghiệp.
c. Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng đến năng suất và chi phí sai hỏng SCP.
d. Phân tích được các biểu đồ kiểm soát, biểu đồ phân bố mật độ để đánh giá sự biến động của
chất lượng trong quá trình sản xuất và đánh giá được năng lực của quá trình.
e. Đánh giá được chất lượng sản phẩm/dịch vụ trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản về
chất lượng
Một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý
chất lượng

5 0.38 11
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1.3
1.4
1.5

Định nghĩa về sản phẩm theo tiêu
chuẩn ISO 9000
Các quan niệm về chất lượng
Các đặc điểm của chất lượng định
hướng vào khách hàng:
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Chi phí chất lượng
Khái niệm về chi phí chất lượng
Các nhóm chi phí chất lượng thành
phần
Phân tích và xác định chi phí chất
lượng, lập báo cáo chi phí chất lượng
Mô hình chi phí chất lượng
Ảnh hưởng của chất lượng đến năng
suất, SCP và giá thành sản phẩm.

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3: Quản lý chất lượng
Khái niệm về quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9000
Các phương pháp quản lý chất lượng
Phương pháp quản lý chất lượng toàn
diện TQM

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Chủ đề 4: Kiểm soát chất lượng bằng
các công cụ thống kê
Phiếu kiểm tra
Biểu đồ tiến trình
Sơ đồ nhân quả
Biểu đồ Pareto
Biểu đồ phân tán
Biểu đồ phân bố mật độ
Biểu đồ kiểm soát

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4

Chủ đề 5: Đánh giá chất lượng
Mục đích đánh giá chất lượng
Các thước đo chất lượng và phương
pháp đánh gía chất lượng
Đo lường chất lượng thông qua:
Mức chất lượng của sản phẩm
Hiệu suất sử dụng sản phẩm
Hệ số hữu ích tương đối của sản phẩm
Hệ số phân hạng của sản phẩm
Chỉ số chất lượng kinh doanh

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thanh Bình Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị văn phòng
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA6202 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp các kiến thức về quản trị văn phòng, làm cơ sở lý luận cho các nhà quản
trị thực thụ đưa ra các biện pháp cụ thể, khoa học nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả về hoạt động
hành chính văn phòng của các doanh nghiệp.
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3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng các công cụ quản trị hành chính
vào các tình huống nghiệp vụ tại một cơ quan; có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò của
công tác quản trị và điều hành văn phòng trong xã hội và thời đại hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về quản trị, tổ chức và vai trò của yếu tố con người trong văn phòng
doanh nghiệp.
b. Vận dụng được các cách thức tổ chức phòng làm việc và bố trí chỗ làm việc.
c. Đề xuất được cách thức quản trị thời gian và thông tin.
d. Thực hiện được việc tổ chức, điều hành cuộc họp; tổ chức các sự kiện quan trọng; tổ chức các
chuyến đi công tác, đi khảo sát của lãnh đạo.
e. Áp dụng được các cách thức phân loại, phân cấp và cách soạn thảo các văn bản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Tổng quan về văn phòng và nhân tố
con người trong văn phòng doanh
nghiệp
Phần 1: Tổng quan về văn phòng
Khái niệm văn phòng, chức năng và
nhiệm vụ của văn phòng.
Quá trình xử lý thông tin văn phòng.
Quá trình quản trị văn phòng
Tổ chức văn phòng doanh nghiệp
Phần 2: Nhân tố con người trong văn
phòng doanh nghiệp
Nghề thư ký văn phòng, năng lực và
phẩm chất của người thư ký.
Quản trị viên văn phòng, tiêu chuẩn
của quản trị viên văn phòng.

9 0.68 19.8

2
2.1

Tổ chức phòng làm việc và bố trí chỗ
làm việc Mục đích, ý nghĩa của tổ

6 0.45 13.2
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2.2

2.3

chức phòng làm việc và bố trí chỗ làm
việc.
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
lao động đến con người trong văn
phòng.
Bố trí phòng làm việc và các trang
thiết bị trong văn phòng.

3
3.1
3.2

Quản trị thời gian và thông tin
Thời gian
Thông tin

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

Tổ chức, điều hành cuộc họp và tổ
chức các sự kiện quan trọng
Phần 1: Tổ chức, điều hành cuộc họp
Những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức
cuộc họp.
Phân loại các cuộc họp.
Trình tự tổ chức cuộc họp.
Trách nhiệm của những người tham
gia cuộc họp.
Phần 2: Tổ chức các sự kiện quan
trọng
Ý nghĩa của các sự kiện.
Những công việc trước sự kiện
Những công việc trong sự kiện.
Những công việc sau sự kiện.
Phần 3: Tổ chức các chuyến đi công
tác, đi khảo sát của lãnh đạo
Mục đích các chuyến đi công tác, đi
khảo sát.
Chuẩn bị các chuyến đi công tác, đi
khảo sát.
Trách nhiệm của thư ký
Trách nhiệm của người đi công tác.

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Phân loại, phân cấp và cách soạn thảo
các văn bản
Phân loại văn bản.
Phân cấp phát hành văn bản.
Thể thức văn bản.
Kỹ thuật trình bày văn bản.
Quy chế pháp lý về chữ ký, con dấu,
nguyên tắc ra văn bản, thủ tục ban
hành văn bản.

12 0.9 26.4
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Cách thức soạn thảo văn bản.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hồng Lam Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hành vi khách hàng
- Tiếng Anh: Customer Behaviour

Mã học phần: TRE358 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiến trình ra quyết định mua sắm của
khách hàng cá nhân và tổ chức cũng như các yếu tố tâm lý bên trong chi phối tiến trình này bao
gồm tiến trình nhận thức; động cơ, tính cách, giá trị, lối sống; và các phạm trù thái độ, sự hài lòng
và trung thành.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về tâm lý hành vi của khách hàng từ đó có thể vận dụng
trong việc thu thập, phân tích động cơ bên trong và quan sát những thay đổi trong lối sống của
khách hàng, thiết kế chính sách kinh doanh theo định hướng khách hàng nhằm giải quyết bài toán
tiêu thụ trong doanh nghiệp. Thông qua môn học, sinh viên sẽ tránh được việc lạm dụng các kỹ
thuật tác động đến nhận thức của khách hàng thay vì bản chất cung cấp sản phẩm chất lượng, thực
sự hữu ích cho khách hàng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các yếu tố dẫn dắt hành vi tiêu dùng đối với một sản phẩm/dịch vụ cụ thể (dựa
trên lối sống, tính cách, giá trị cá nhân…) ứng dụng trong hoạch định chiến lược sản phẩm và
các chương trình truyền thông;
b. Trình bày được tiến trình ra quyết định mua sản phẩm/dịch vụ của khách hàng cá nhân/tổ chức
và sử dụng các phương tiện, thủ thuật phù hợp nhằm hỗ trợ khách hàng ra quyết định;
c. Phân tích được dữ liệu khách hàng (Visual DNA) và đưa ra được các hàm ý trong xây dựng
chính sách kinh doanh;
d. Phân tích được các bối cảnh kinh doanh và phác thảo được kế hoạch marketing tương ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Kiến thức nền tảng về hành vi khách
hàng
Khái niệm hành vi khách hàng
Tiến trình ra quyết định và các quy tắc
ra quyết định
Các quan điểm tiếp cận hành vi khách
hàng và nguyên lý Customer JOB to
BE DONE
Phương pháp nghiên cứu hành vi

12 0.9 26.4
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khách hàng
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tiến trình nhận thức và học hỏi của
khách hàng
Hiện tượng sai lệch nhận thức

Tiến trình nhận thức của khách hàng

Các lý thuyết học hỏi của người tiêu
dùng
Bài tập ứng dụng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Động cơ, tính cách, giá trị và lối sống
Cơ chế nảy sinh nhu cầu
Mô hình tính cách cá nhân
Mô hình giá trị cá nhân a
Data mining và consumer insight

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Thái độ, sự hài lòng và lòng trung
thành
Thái độ, sự tạo lập và thay đổi thái độ

Sự hài lòng và đo lường sự hài lòng

Lòng trung thành và chương trình
trung thành

6 0.45 13.2

5 Chuyên đề khách hàng tổ chức 5 0.38 11
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý quản lý
- Tiếng Anh: Managerial Psychology

Mã học phần: BUA316 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về tâm lý con người và các hiện tượng tâm lý
con người nói chung; đặc điểm tâm lý cá nhân và tâm lý của tập thể; các ứng dụng của chúng vào
hoạt động giao tiếp quản lý và hoạt động giao tiếp kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp,
quản lý và kinh doanh cao nhất.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp người học có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để nhìn nhận và đánh giá tâm
lý và các hiện tượng tâm lý con người, tâm lý cá nhân và tâm lý tập thể, tâm lý trong quản trị và
kinh doanh, từ đó có cách ứng xử, tác động và xử lý các tình huống tâm lý phát sinh trong giao
tiếp, công việc, quản trị và kinh doanh một cách đúng đắn vừa khoa học vừa nghệ thuật, được việc
mà phù hợp với lòng người.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa về tâm lý học và tâm lý học quản lý.
b. Phân tích đặc điểm tâm lý, các hiện tượng tâm lý con người nhằm khai thác, phát huy sức
mạnh tâm lý trong quá trình quản lý và kinh doanh.
c. Áp dụng cấu trúc nhân cách của cá nhân để đánh giá tuyển chọn những cá nhân phù hợp với
yêu cầu công việc.
d. Áp dụng các đặc điểm hiện tượng tâm lý nhóm/tập thể để định vị được bản thân trong tổ chức
và sự tác động của cá nhân đến tâm lý của nhóm và tập thể.
e. Vận dụng các kiến thức về tâm lý cá nhân và tập thể vào hoạt động giao tiếp quản lý.
f. Đề xuất và lựa chọn tiêu chuẩn nhân cách của nhà lãnh đạo phù hợp với môi trường quản trị
của doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về tâm lý và tâm lý học
quản lý
Khái niệm tâm lý và tâm lý học quản
lý
Phân loại các hiện tượng tâm lý con
người

7 0.53 15.4
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2
2.1
2.2
2.3

Tâm lý cá nhân trong hệ thống quản lý
Đặc điểm của tâm lý cá nhân.
Tâm lý người lao động trong doanh
nghiệp.
Tâm lý khách hàng

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Tập thể và đặc điểm tâm lý tập thể
Tập thể và các giai đoạn phát triển tập
thể.
Mối quan hệ trong nhóm và tập thể.
Một số hiện tượng tâm lý trong nhóm
và tập thể.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Hoạt động giao tiếp trong công tác
quản lý
Tri giác xã hội
Giao tiếp xã hội
Hoạt động giao tiếp trong công tác
quản lý

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Tâm lý trong quản trị và kinh doanh
Đặc điểm tâm lý của Nhà lãnh đạo.
Vận dụng tâm lý trong công tác lãnh
đạo.

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ý Vy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nguồn nhân lực
- Tiếng Anh: Human Resource Management

Mã học phần: BUA346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động quản trị
nguồn nhân lực trong tổ chức: hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát
triển nhân lực, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, trả công cho người lao động,
các quan hệ lao động trong các tổ chức; nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng để trở thành
những nhà lãnh đạo, giám đốc nhân sự cũng như chuyên gia tư vấn trong các tổ chức.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về Quản trị nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa công tác quản
trị nhân lực và các hoạt động khác trong tổ chức, từ đó nhận thức được những thách thức mới đặt
ra trong công tác quản trị nguồn nhân lực hiện nay ở các doanh nghiệp. Cung cấp những tiêu chuẩn
và kỹ năng chuyên nghiệp cần có của người làm công tác nhân sự để người học trở thành nhà quản
trị nguồn nhân lực đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa về quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, mô hình và nội dung quản trị
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
b. Vận dụng được các tài liệu quan trọng của phân tích công việc phục vụ cho công tác quản trị
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
c. Đề xuất và lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp, làm cơ sở cho việc hoạch
định nguồn nhân lực một cách sát thực.
d. Tổ chức, đánh giá, lựa chọn nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
e. Đánh giá đúng nhu cầu, hiệu quả đào tạo và phát triển nhân lực cho doanh nghiệp
f. Đánh giá đúng thành tích, thiết lập phần thưởng tổng thể, tạo động lực làm việc làm cơ sở nâng
cao hiệu quả công việc, tạo sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực
Khái niệm, mục tiêu và vai trò của

4 0.3 8.8
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1.2
1.3
1.4
1.5

QTNNL
Các chức năng cơ bản của QTNNL
Quá trình phát triển của QTNNL
Sự khác biệt giữa Quản trị nhân sự và
QTNNL
Vai trò của bộ phận chức năng về
QTNNL

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích
công việc
Những thông tin cần thu thập trong
phân tích công việc
Trình tự thực hiện phân tích công việc
Các phương pháp thu thập thông tin
Xu hướng thay đổi của phân tích công
việc

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Hoạch định nguồn nhân lực
Khái niệm, vai trò của hoạch định
NNL
Chiến lược kinh doanh và chiến lược
QTNNL
Quy trình hoạch định NNL

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tuyển dụng nguồn nhân lực
Khái niệm và yêu cầu của tuyển dụng
NNL
Nguồn cung cấp từ nội bộ doanh
nghiệp
Nguồn cung cấp từ bên ngoài doanh
nghiệp
Trình tự, nội dung quá trình tuyển
dụng
Các hình thức trắc nghiệm và phỏng
vấn

8 0.6 17.6

5

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Phần 1: Đào tạo nguồn nhân lực
Khái niệm, mục tiêu
Phân loại hình thức đào tạo
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo
Phần 2: Phát triển nguồn nhân lực
Khái niệm

8 0.6 17.6
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5.6
5.7
5.8
5.9

Nội dung
Các hoạt động phát triển nguồn nhân
lực
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển
nguồn nhân lực
Lộ trình phát triển sự nghiệp

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11
6.12

Đánh giá thành tích, phần thưởng tổng
thể, tạo động lực làm việc
Phần 1: Đánh giá thành tích
Khái niệm và mục đích
Quy trình đánh giá
Phương pháp đánh giá
Cách thức lấy thông tin
Các lỗi thường gặp khi đánh thành tích
nhân viên
Phần 2: Phần thưởng tổng thể
Quan điểm về phần thưởng tổng thể
Các lý thuyết về hệ thống phần thưởng
Quy trình thiết lập hệ thống phần
thưởng
Các hình thức tiền lương
Phần 3: Tạo động lực làm việc
Khái niệm
Các lý thuyết thúc đẩy động lực làm
việc
Các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp tạo
động lực làm việc

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị sản xuất
- Tiếng Anh: Production Management

Mã học phần: BUA331 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung nền tảng và có hệ thống về hoạt động quản trị sản xuất
và tác nghiệp trong doanh nghiệp, nhằm giúp người học có khả năng dự báo nhu cầu sản xuất,
hoạch định kế hoạch sản xuất tổng hợp, hoạch định lịch trình sản xuất, quản trị hàng tồn kho và
quản trị nhu cầu vật tư trong doanh nghiệp
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản để người học có khả năng dự
báo nhu cầu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất tổng hợp, từ đó xây dựng lịch trình sản xuất hợp lý
cho doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn các mô hình quản lý vật tư và hàng tồn kho phù hợp với đặc
điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; làm nền tảng giúp người học xây dựng chiến lược
sản xuất và thiết kế hệ thống sản xuất tinh gọn, đúng thời điểm cho doanh nghiệp; rèn luyện tư duy
phản biện, trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về vận hành sản xuất và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
b. Vận dụng các phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất cho doanh nghiệp
c. Lập kế hoạch sản xuất tổng hợp và xây dựng lịch trình sản xuất cho doanh nghiệp
d. Đề xuất mô hình quản lý vật tư và hàng tồn kho cho doanh nghiệp
e. Ứng dụng phần mềm quản trị sản xuất; phát triển kỹ năng tư duy phản biện và thể hiện trách
nhiệm trong lĩnh vực quản trị sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về sản xuất và quản trị sản
xuất
Sản xuất và hệ thống sản xuất
Quản trị sản xuất
Sự phát triển của quản trị sản xuất
Vai trò của nhà quản trị sản xuất
Các triết lý và nguyên tắc trong quản
trị sản xuất

5 0.38 11
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2
2.1
2.2
2.3

Dự báo nhu cầu sản xuất
Khái quát về dự báo nhu cầu sản xuất
Các phương pháp dự báo nhu cầu sản
xuất
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

5 3 0.52 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Hoạch định tổng hợp
Tổng quan về hoạch định tổng hợp
Các chiến lược trong hoạch định tổng
hợp
Các phương pháp hoạch định tổng hợp
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

5 3 0.52 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Hoạch định lịch trình sản xuất
Khái quát về hoạch định lịch trình sản
xuất
Các phương pháp hoạch định lịch trình
sản xuất
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

5 3 0.52 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị tồn kho
Tổng quan về quản trị tồn kho
Phân loại hàng tồn kho
Các mô hình quản trị tồn kho
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

5 3 0.52 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Hoạch định nhu cầu vật tư
Khái quát hoạch định nhu cầu vật tư
Yêu cầu thông tin nhập liệu
Phương pháp hoạch định nhu cầu vật
tư
Xác định qui mô lô hàng vật tư
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

5 3 0.52 17.6

CỘNG 30 15 2.98 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
2 Thực hành tại Phòng lý thuyết

- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Ái Cẩm Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính
- Tiếng Anh: Financial Management

Mã học phần: FIB346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
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Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 2, Kế toán tài chính 3, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho việc ra các quyết định
của quản trị tài chính trong doanh nghiệp bao gồm kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời gian, nguồn
tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, định giá chứng khoán, quản trị dự án đầu tư, quản trị vốn
ngắn hạn. Thêm vào đó, học phần cũng cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học
có thể phân tích và đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin khách
quan một cách khoa học và tin cậy.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận dụng
kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp; đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức và kỹ
năng trong việc ra các quyết định và lập kế hoạch tài chính tại doanh nghiệp. Học xong học phần
này người học được nâng cao năng lực tư duy độc lập trong việc cung cấp thông tin ra quyết định
quản trị tài chính tại doanh nghiệp được làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được mục tiêu cũng như các cơ hội và thách thức trong việc ra các quyết định.
b. Phân tích và hoạch định được các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
c. Đánh giá, lựa chọn các loại chứng khoán, dự án đầu tư hiệu quả.
d. Đánh giá, lựa chọn phương án quản trị vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp.
e. Phân tích, đánh giá đúng về thực trạng tài chính doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về quản trị tài chính doanh
nghiệp
Bản chất, mục tiêu và các quyết định
trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Mô hình tổ chức quản trị trong doanh
nghiệp
Môi trường tài chính - Cơ hội và thách
thức trong việc ra các quyết định của

5 0.38 11
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quản trị tài chính doanh nghiệp
2
2.1
2.2
2.3

Nguồn tài trợ vốn kinh doanh
Tổng quan về tài trợ vốn kinh doanh
Nguồn tài trợ vốn dài hạn
Nguồn tài trợ vốn ngắn hạn

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Định giá chứng khoán
Thời giá tiền tệ
Định giá chứng khoán
Định giá trái phiếu
Định giá cổ phiếu

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị dự án đầu tư
Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư
Xây dựng dòng tiền dự án đầu tư
Các tiêu chuẩn chọn dự án đầu tư

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và vốn
ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương tiền
Quản trị các khoản phải thu.

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.4
6.4

Phân tích báo cáo tài chính doanh
nghiệp
Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Phương pháp phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp
Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Liên Hương Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị marketing
- Tiếng Anh: Marketing Management

Mã học phần: ECS349 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)



179

Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hoạch định chiến lược marketing
trên cơ sở phân tích và dự báo thị trường; các kỹ năng marketing để thực thi chiến lược marketing
và cơ sở khoa học để kiểm tra việc thực thi chiến lược đó.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức marketing như: các công cụ marketing, cách
thức kết hợp các công cụ marketing sản phẩm, thiết lập kế hoạch marketing; giúp người học hình
thành kỹ năng vận dụng các công cụ trong lý thuyết marketing được học để giải thích các chiến
lược marketing của doanh nghiệp; rèn luyện các kỹ năng mềm: thuyết trình, thu thập và xử lý số
liệu, xác định và giải quyết vấn đề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hoá được các bước trong quy trình quản trị marketing
b. Vận dụng được các kỹ năng trong việc thu thập thông tin và phân tích môi trường marketing
c. Phân tích được đặc điểm hành vi mua của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức
d. Xây dựng được chiến lược marketing và phát triển được các chương trình marketing
e. Thiết lập được phương án tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động marketing
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị marketing
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Tổng quan các vấn đề về quản trị
Marketing
1.3. Tiến trình quản trị Marketing

3 0.23 6.6

2 Hoạch định chiến lược marketing
2.1. Khái niệm về chiến lược
2.2. Chiến lược Marketing
2.3. Tiến trình hoạch định Marketing

6 6 0.72 26.4

3 Hệ thống thông tin Marketing 3 3 0.37 13.2
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3.1. Khái niệm hệ thống thông tin
3.2. Các loại hệ thống thông tin
Marketing

4 Phân tích môi trường Marketing
4.1. Các vấn đề về môi trường vi mô
4.2. Các vấn đề về môi trường vĩ mô

3 6 0.5 19.8

5 Thị trường người tiêu dùng
5.1. Mô hình hành vi mua của người
tiêu dùng
5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
mua của người tiêu dùng
5.3. Tiến trình mua của người tiêu
dùng

6 6 0.72 26.4

6 Phân khúc thị trường, Lựa chọn thị
trường mục tiêu và Định vị thị trường
6.1. Phân khúc thị trường
6.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
6.3 Định vị thị trường

6 6 0.72 26.4

7 Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt
động Marketing
7.1. Tổ chức thực hiện chương trình
Marketing
7.2. Kiểm tra hoạt động Marketing

3 3 0.37 13.2

CỘNG 30 30 3.63 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược
- Tiếng Anh: Strategic Management

Mã học phần: BUA364 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về chiến lược và quản trị chiến
lược trong nền kinh tế thị trường; nhằm giúp người học có được kỹ năng trong việc sử dụng các
phương pháp và công cụ để đánh giá môi trường kinh doanh, phân tích và lựa chọn chiến lược phù
hợp, thực thi và kiểm soát chiến lược, cũng như việc đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản để người học có khả năng đánh giá được các cơ hội và
thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu
hóa, phân tích được môi trường nội bộ của doanh nghiệp; từ đó đề xuất và lựa chọn chiến lược
kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, thực hiện triển khai
thực thi và kiểm soát chiến lược hiệu quả; làm nền tảng giúp người học thiết lập kế hoạch kinh
doanh và dự án khởi nghiệp thích ứng với môi trường hoạt động kinh doanh; rèn luyện kỹ năng
làm việc nhóm và tư duy phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các vấn đề chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
b. Đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp để xác định các cơ hội và thách
thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
c. Đánh giá môi trường nội bộ của doanh nghiệp nhằm xác định các điểm mạnh và điểm yếu của
doanh nghiệp
d. Đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của
doanh nghiệp
e. Tổ chức triển khai thực thi và kiểm soát chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp
f. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện trong quá trình quản trị chiến lược của
doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về chiến lược và quản trị
chiến lược
Khái niệm chiến lược và quản trị chiến

5 0.38 11
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1.3
1.4

lược
Quá trình hình thành chiến lược doanh
nghiệp
Mô hình quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp
Vai trò của quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp

2
2.1
2.2
2.3

Phân tích môi trường kinh doanh của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
Ma trận đánh giá môi trường kinh
doanh của doanh nghiệp

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

Phân tích môi trường nội bộ của doanh
nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ
của doanh nghiệp.
Cách tiếp cận phân tích môi trường nội
bộ của doanh nghiệp
Ma trận đánh giá môi trường nội bộ
của doanh nghiệp

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu doanh
nghiệp
Tầm nhìn của doanh nghiệp
Sứ mạng của doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chiến lược kinh doanh trong doanh
nghiệp
Các loại chiến lược kinh doanh trong
doanh nghiệp
Chiến lược cạnh tranh
Đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp
Lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp

12 0.9 26.4

6
6.1
6.2
6.3

Tổ chức thực thi và kiểm soát chiến
lược kinh doanh
Tổ chức thực thi chiến lược
Kiểm soát chiến lược
Điều chỉnh chiến lược

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghệ thuật lãnh đạo
- Tiếng Anh: Leadership

Mã học phần: BUA352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về các yếu tố cấu thành nên sự thành công
của lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo hiệu quả cũng như những đòi hỏi thay đổi về phong cách
lãnh đạo trong điều kiện mới. Người học cũng được trang bị cả lý thuyết và các kỹ năng thực tiễn
để thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp trong tương lai.



186

3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo trong các cơ
quan, doanh nghiệp và tổ chức, các hiểu biết về vai trò của nghệ thuật lãnh đạo trong việc quản trị,
quyền lực và sự ảnh hưởng, các chiến lược ảnh hưởng cũng như các phong cách lãnh đạo khác
nhau được vận dụng trong thực tiễn quản lý. Trên cơ sở đó, người học có đánh giá được hiệu quả
của các phong cách lãnh đạo, những sai lầm có thể có trong lãnh đạo tổ chức để xây dựng cho mình
kế hoạch trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá hiệu quả lãnh đạo của một cá nhân.
b. Ứng dụng các phương pháp gây ảnh hưởng và sử dụng quyền lực trong công tác lãnh đạo.
c. Ứng dụng chiến lược và phong cách lãnh đạo vào các tình huống và bối cảnh khác nhau của tổ
chức.
d. Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá các vấn đề trong quá
trình lãnh đạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về nghệ thuật lãnh đạo
Định nghĩa về lãnh đạo
Hiệu quả của lãnh đạo
Các phương pháp tiếp câṇ về lãnh đạo

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2

Quyền lực và sự ảnh hưởng
Khái niệm về quyền lực và sự ảnh
hưởng
Các yếu tố cấu thành quyền lực và hiệu
quả của việc sử dụng chúng
Các chiến lược ảnh hưởng

6 3 0.59 19.8

3
3.1
3.2

Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo
Phẩm chất của người lãnh đạo thành
công
Những kỹ năng lãnh đạo

6 4 0.63 22

4 Phong cách lãnh đạo 5 3 0.52 17.6
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4.1
4.2
4.3
4.4

Khái niệm về phong cách lãnh đạo
Nghiên cứu của Kurt Lewin về phong
cách lãnh đạo
Mô hình của trường đại học Ohio
Nghiên cứu của trường đại học
Michigan

5
5.1
5.2
5.3

Lãnh đạo theo tình huống
Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh
đạo
Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
Mô hình của Hersey và Blanchard

4 2 0.39 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Lãnh đạo về chất
Những áp lực đối với đổi mới và
những kháng cự với đổi mới
Các thuyết về đổi mới
Các thuyết về người lãnh đạo hấp dẫn
Thuyết về người lãnh đạo đổi mới của
Bass

4 2 0.39 13.2

CỘNG 30 15 2.95 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Việt Hùng Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị hệ thống thông tin
- Tiếng Anh: Management Information System

Mã học phần: BUA318 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống, thông tin, quản lý, giúp người học
hiểu và phân tích được tiến trình phát triển hệ thống thông tin quản lý; phân tích và báo cáo khả
thi một hệ thống thông tin; phân tích quá trình và lập mô hình. Đồng thời cung cấp cho người học
hiểu biết và kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý SAP.
3. Mục tiêu:
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Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về việc quản lý hệ thống thông tin trong
doanh nghiệp, đánh giá các hệ thống quản lý nhằm cải thiện và nâng cao khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp; nhằm giúp người học đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin để
triển khai và quản lý hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
b. Phân biệt được các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
c. Mô tả được tiến trình phát triển một hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
d. Lựa chọn được các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
e. Đánh giá được báo cáo khả thi của hệ thống thông tin quản lý một doanh nghiệp
f. Áp dụng được hệ thống SAP vào cơ sở dữ liệu đi kèm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về hệ thống thông tin quản
lý
Khái niệm hệ thống, thông tin
Khái niệm hệ thống thông tin quản lý
Các quyết định trong doanh nghiệp
Các loại hệ thống thông tin trong
doanh nghiệp
Mối quan hệ giữa các cấp quản lý và
các hệ thống thông tin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Tiến trình phát triển hệ thống thông tin
quản lý
Tiến trình một hệ thống thông tin
Các phương pháp để phát triển một hệ
thống

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2

Phân tích và báo cáo khả thi
Lý do phát triển hệ thống
Phát biểu về mục tiêu và phạm vi

7 0.53 15.4
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3.3
3.4
3.5

Điều nghiên hệ thống
Sơ đồ khối dòng chảy
Nghiên cứu và báo cáo tính khả thi

4
4.1
4.2

Phân tích quá trình và lập mô hình
Lưu đồ hệ thống thủ công
Lưu đồ DFD

3 0.23 6.6

5 Hệ thống quản lý SAP 26 1.95 12.5 57.2
CỘNG 45 0 3.39 12.5 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 12.5 0.25 12.75
1 Máy tính Giờ 12.5 0.25 12.75
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
- Tiếng Anh: Research Methods in Business

Mã học phần: BUA6201 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện một nghiên cứu
cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh, trình bày các quan điểm khác nhau về các phương pháp được sử
dụng trong nghiên cứu bao gồm phương pháp định tính và định lượng.
3. Mục tiêu:
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Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện nghiên cứu khoa học
bao gồm: cách xác định vấn đề nghiên cứu; xây dựng đề cương nghiên cứu; lựa chọn khung phân
tích và thiết kế nghiên cứu; thiết kế mẫu và thu thập thông tin; phân tích số liệu; viết và trình bày
kết quả nghiên cứu và đồ án tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thảo luận và so sánh các phương pháp khác nhau trong việc tiến hành một nghiên cứu.
b. Phát triển một thiết kế nghiên cứu để thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm.
c. Áp dụng các phương pháp chọn mẫu, thu thập dữ liệu và phân tích số liệu thực nghiệm.
d. Xây dựng đề cương nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo khoa học
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về nghiên cứu trong kinh
doanh
Giới thiệu NCKH và PPNC kinh
doanh
Bản chất và vai trò của nghiên cứu
trong kinh doanh
Các tiếp cận nghiên cứu
Qui trình nghiên cứu
Đạo đức nghiên cứu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chọn chủ đề nghiên cứu
Tiêu chuẩn của một NC tốt
Cơ sở xác định vấn đề nghiên cứu
Những chủ đề nghiên cứu chính trong
kinh doanh
Hình thành ý tưởng NC
Các bước thiết lập chủ đề

6 3 0.59 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thu thập tài liệu, đặt tên và xác định
mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi và phương pháp

6 3 0.59 19.8
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3.4
3.5

nghiên cứu
Xây dựng giả thiết
Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần
thiết cho nghiên cứu
Tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu

4
4.1
4.2
4.3

Phương pháp lấy mẫu và thu thập dữ
liệu
Thu thập dữ liệu
Đo lường
Phương pháp lấy mẫu

6 3 0.59 19.8

5
5.1
5.2

Phân tích dữ liệu
Chuẩn bị phân tích
Phương pháp phân tích dữ liệu

6 3 0.59 19.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Viết và trình bày báo cáo kết quả
nghiên cứu
Kết cấu của báo cáo
Phần nội dung chính của một bài báo
khoa học/ luận văn
Các lưu ý khi viết báo cáo
Thuyết trình báo cáo

3 3 0.37 13.2

CỘNG 30 15 2.96 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Việt Hùng Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích định lượng trong quản trị
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA6203 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh một số phương pháp định lượng cơ bản
hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý như: Bài toán xếp hàng, Quy hoạch tuyến tính, Mô hình
mạng,... Học phần này cũng trang bị các mô hình toán học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
kinh doanh chức năng như: sản xuất, tài chính và tiếp thị. Phần mềm POM-QM forWindows (hoặc
Excel OM/QM) sẽ được sử dụng để giải các bài toán ứng dụng trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng cơ bản về các ứng dụng
của phương pháp định lượng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các tình huống quản trị kinh
doanh của doanh nghiệp; và cách sử dụng phần mềm POM-QM for Windows (hoặc Excel
OM/QM) để giải các bài toán phân tích định lượng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được mô hình lý thuyết ra quyết định và các bước trong quá trình thực hiện
phân tích định lượng cùng các dạng bài toán định lượng điển hình.
b. Xây dựng được các bài toán kinh tế và sử dụng các phương pháp và kỹ thuật thích hợp để ra
các quyết định tối ưu trong quản trị kinh doanh.
c. Vận dụng được các phương pháp phân tích định lượng để hỗ trợ giải quyết các bài toán kinh tế
trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
d. Tính toán, phân tích nhằm phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp với
các phần mềm chuyên dụng POM-QM for Windows (hoặc Excel OM/QM).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về phân tích định lượng
trong quản trị
Tổng quan về phân tích định lượng
trong quản trị
Qui trình ứng dụng phân tích định
lượng trong quản trị
Giới thiệu về phần mềm POM-QM for
Windows (hoặc Excel OM/QM) và sự
ứng dụng trong học phần

5 0.38 11

2 Mô hình ra quyết định và phân tích 10 0.75 22
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

quyết định
Giới thiệu
Các bước phân tích quyết định
Các dạng điều kiện ra quyết định
Phương pháp sử dụng bảng để ra
quyết định
Phương pháp sử dụng sơ đồ hình cây
để ra quyết định
Ra quyết định khi có nhiều chỉ tiêu
cần xem xét
Thực tập sử dụng phần mềm

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mô hình xếp hàng và ứng dụng trong
quản trị kinh doanh
Giới thiệu
Đặc điểm của hệ thống dịch vụ
Đặc điểm về dòng chờ
Các mô hình xếp hàng và thuật toán
giải
Thực tập sử dụng phần mềm

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
Giới thiệu
Cơ sở thuật toán để tìm chiến lược tối
ưu
Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh
doanh
Thực tập sử dụng phần mềm

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng
trong quản trị kinh doanh
Giới thiệu
Các yêu cầu của bài toán qui hoạch
tuyến tính
Các giả thiết cơ bản của bài toán qui
hoạch tuyến tính
Lập bài toán qui hoạch tuyến tính
Bài toán cực tiểu, cực đại
Phân tích sau tối ưu
Thực tập sử dụng phần mềm

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3

Mô hình mạng và ứng dụng trong quản
trị kinh doanh
Giới thiệu
Lập sơ đồ PERT

5 0.38 11
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6.4
6.5
6.6
6.7

Xác định đường găng và ý nghĩa của
đường găng
Đánh giá khả năng thực hiện sơ đồ
Rút ngắn thời gian thực hiện sơ đồ
Điều khiển theo sơ đồ
Thực tập sử dụng phần mềm

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Quản trị dự án
Giới thiệu các khái niệm chung về
quản trị dự án
Phương pháp PERT trong quản trị dự
án
Đánh giá khả năng hoàn thành dự án
Lập kế hoạch và phân bổ chi phí cho
dự án
Theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện
dự án
Phương pháp CPM rút ngắn thời gian
thực hiện dự án
Rút ngắn thời gian thực hiện dự án
bằng phương pháp bài toán qui hoạch
tuyến tính
Thực tập sử dụng phần mềm

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025



198

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Kim Long Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Quản trị kinh doanh)
- Tiếng Anh: English for Business

Mã học phần: BUA304 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức kinh doanh cơ bản, trau dồi kỹ năng giao
tiếp tiếng Anh trong các hoạt động kinh doanh ở mức độ cơ bản trong các lĩnh vực: tài chính, quản
lý nhân sự, lập và thực hiện một kế hoạch ở cấp độ đơn giản, giải quyết vấn đề liên quan tới khách
hàng trong công ty. Ngoài ra, người học được cung cấp các thuật ngữ và mẫu câu tiếng Anh thông
dụng trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, khái
niệm, các cấu trúc câu tiếng Anh tương đối phức tạp trong giao dịch kinh doanh; có khả năng xử
lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên quan đến kinh tế, thương mại, phát triển
được nghiệp vụ kinh doanh thương mại và có thể thảo luận, trình bày các chủ đề có liên quan đến
kinh doanh bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết và sử dụng các cấu trúc câu và thuật ngữ tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh với
đồng nghiệp, khách hàng và đối tác kinh doanh.
b. Thực hiện các hoạt động sau bằng tiếng Anh một cách thành thạo: giới thiệu cho khách hàng
các thông tin về công ty và sản phẩm, dịch vụ của công ty; giải quyết các khiếu nại về của khách
hàng bằng tiếng Anh
c. Soạn thảo các văn bản, tiểu luận ngắn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực,
quản trị marketing, tài chính.
d. Phân tích các dữ liêụ kinh doanh bằng tiếng Anh.
e. Thực hành và phối hợp các kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm,
thuyết trình, tư duy phản biện và đàm phán trong kinh doanh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Business socializing (elementary)
Greetings and Introductions
Job description
Job application

5 0.38 11
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2
2.1
2.2
2.3

Companies
Types of companies
Describing companies
Case study

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Telephoning skills
A good phone etiquette
Making contact & appointments on the
phone
Selling on the phone

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Selling & Dealing
Making sales
Sales skills
Dealing with problems/complaints

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Human Resources
Recruitment
Selection
Employee relations
HR development

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3

Finance
Describing charts, graphs and statistics
Investing
Case study

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thùy Trinh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Communication and Negotiation

Mã học phần: BUA3029 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp và đàm phán trong kinh
doanh; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp và đàm phán kinh doanh; Tâm lý khách hàng
và nghệ thuật ứng xử; bí quyết và nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng để giao tiếp cơ
bản khi tiến hành đàm phán kinh doanh; Thấu hiểu tâm lý khách hàng, kỹ năng thuyết phục khách
hàng và đối tác trong đàm phán kinh doanh; các vấn đề trong đàm phán kinh doanh quốc tế. Rèn
luyện cho sinh viên trở thành người có văn hóa trong cách sống, cách cư xử, học tập và sau này sẽ
là những nhà kinh doanh có văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh.
b. Phân tích môi trường tác động và những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp và đàm
phán kinh doanh.
c. Phân tích tâm lý khách hàng và áp dụng kỹ năng ứng xử phù hợp đối với từng khách hàng.
d. Áp dụng các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh và phân tích các hành vi phi ngôn ngữ trong
giao tiếp kinh doanh.
e. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện, phân tích các hoạt động diễn ra trong
từng giai đoạn đàm phán kinh doanh, linh động giải quyết các tình huống đàm phán trong thực
tiễn.
f. So sánh sự khác biệt về văn hóa giữa các nước trên thế giới, vận dụng các kỹ năng giao tiếp và
đàm phán kinh doanh ứng biến trong môi trường đa văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát chung về giao tiếp và đàm
phán trong kinh doanh
Khái niệm giao tiếp và đàm phán trong

8 0.6 17.6
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1.3 kinh doanh
Môi trường giao tiếp và đàm phán kinh
doanh
Các nhân tố tác động đến quá trình
giao tiếp và đàm phán trong kinh
doanh.

2
2.1
2.2
2.3

Tâm lý khách hàng
Khái quát chung về tâm lý khách hàng.
Đặc điểm tâm lý khách hàng
Yêu cầu đối với người bán hàng.

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Các học thuyết về giao tiếp
Các kênh giao tiếp trong kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

10 0.75 22

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh.
Các phương thức đàm phán kinh doanh
Các giai đoạn đàm phán kinh doanh
Nghệ thuật đàm phán kinh doanh
Sách lược đàm phán kinh doanh

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Giao tiếp và đàm phán kinh doanh
quốc tế
Phong cách đàm phán của người
phương Đông và phương Tây
Văn hóa trong giao tiếp và đàm phán
kinh doanh của một số nước trên thế
giới

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ý Vy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi sự và lập kế hoạch kinh doanh
- Tiếng Anh: Startup and business planning

Mã học phần: BUA3028 Số tín chỉ: 3 (45LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về khởi nghiệp và lập kế hoạch
kinh doanh cho doanh nghiệp, bao gồm tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và tiến trình khởi sự doanh
nghiệp, phương pháp hình thành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, mô tả doanh nghiệp hoặc
mô tả ý tưởng dự án khởi nghiệp, xác định mục tiêu kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường, xây
dựng kế hoạch marketing, kế hoạch vận hành và tổ chức doanh nghiệp, kế hoạch tài chính, đánh
giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh và phân tích rủi ro.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng cơ bản để người học có thể
tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc lập kế hoạch
cho dự án ý tưởng kinh doanh, bao gồmmô tả doanh nghiệp hoặc mô tả ý tưởng dự án khởi nghiệp,
phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và vận hành, kế hoạch tổ
chức và nhân sự, kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả và khả năng thu hồi vốn, và phân tích rủi
ro của kế hoạch kinh doanh; rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng phân tích
và xử lý thông tin, tư duy phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Khái quát hóa các nội dung và phương pháp tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh và
lập kế hoạch kinh doanh
b. CLO2: Lập kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch quản lý và nhân sự cho một kế
hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
c. CLO3: Lập kế hoạch tài chính và đánh giá hiệu quả, rủi ro của một kế hoạch kinh doanh
d. CLO4: Xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp/ dự án khởi nghiệp.
e. CLO5: Vận dụng kỹ năng phân tích và xử lý thông tin, làm việc độc lập và hợp tác nhóm,
năng lực tư duy phản biện để thiết kế kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp thích ứng với
môi trường hoạt động nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



206

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về khởi sự và lập kế hoạch
kinh doanh
Các khái niệm
Các loại hình khởi sự kinh doanh
Phát triển ý tưởng khởi sự kinh doanh
Vai trò của kế hoạch kinh doanh
Nội dung của kế hoạch kinh doanh
Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh

5 0.38 11

2
2.1
2.2

Kế hoạch Marketing
Yêu cầu của kế hoạch marketing
Nội dung của kế hoạch marketing

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Kế hoạch sản xuất và vận hành
Yêu cầu của kế hoạch sản xuất và vận
hành
Nội dung của kế hoạch sản xuất và vận
hành

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Kế hoạch quản lý và nhân sự
Yêu cầu của kế hoạch quản lý và nhân
sự
Nội dung của kế hoạch quản lý và
nhân sự

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kế hoạch tài chính
Yêu cầu của kế hoạch tài chính
Nội dung của kế hoạch tài chính
Kế hoạch ngân sách và tài trợ
Đánh giá hiệu quả và rủi ro tài chính

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2

Trình bày kế hoạch kinh doanh
Yêu cầu trình bày bản kế hoạch kinh
doanh
Đánh giá rủi ro của kế hoạch kinh
doanh

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị rủi ro
- Tiếng Anh: Risks Management

Mã học phần: BUA358 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về cơ sở và phương pháp
nhận dạng các rủi ro tiềm năng và các phương pháp đo lường các dạng rủi ro khác nhau. Học phần
cũng cung cấp kiến thức vững chắc về các phương pháp kiểm soát rủi ro, phân tích trách nhiệm
kiểm soát rủi ro của tổ chức và chính phủ. Trên cơ sở đó, nhà quản trị và doanh nghiệp có cơ sở
để đưa ra các quyết định tối ưu trong trong hoạt động tài trợ rủi ro nhằm giảm thiểu những tổn thất
bất ngờ và phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro
trong kinh doanh bao gồm quy trình của hoạt động quản trị rủi ro, phương pháp nhận dạng các loại
rủi ro, phương pháp phân tích, đánh giá, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro và các phương án tài trợ rủi
ro. Bên cạnh những kiến thức cơ bản, những kỹ năng quản trị rủi ro kinh doanh cũng giúp cho
người học phát triển khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề trong tổ chức nhằm đạt hai mục tiêu
cơ bản: nhận dạng rủi ro và kiểm soát hiệu quả các dạng rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các loại rủi ro và mô tả được quy trình quản trị rủi ro
b. Vận dụng được các phương pháp để nhận dạng rủi ro
c. Vận dụng được các phương pháp để đo lường rủi ro
d. Phân tích và so sánh được các phương pháp kiểm soát rủi ro
e. Đánh giá và lựa chọn được cách thức tài trợ rủi ro phù hợp
f. Phát huy tư duy phản biện, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong việc vận dụng
các phương pháp quản trị rủi ro trong kinh doanh
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro 5 0.38 11
2 Nhận dạng rủi ro 5 5 0.61 22
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3 Đo lường rủi ro 7 5 0.76 26.4
4 Kiểm soát rủi ro 7 3 0.67 22
5 Tài trợ rủi ro 4 2 0.39 13.2
6 Một số rủi ro trong kinh doanh 2 0.15 4.4

CỘNG 30 15 2.96 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hồng Đào Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: E-business
- Tiếng Anh: E-business

Mã học phần: BUA6204 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung nền tảng và có hệ thống về phương thức hoạt động của
nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ số (giao dịch điện tử và internet) đáp ứng nhu cầu thuận
tiện cho sản xuất và kinh doanh, nhằm giúp người học có khả năng phân biệt giữa kinh doanh điện
tử, thương mại điện từ và cửa hàng điện tử, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời
đại số, nắm được phương thức làm việc của nhân viên trong thời đại số, lợi ích của intra extra và
internet, biết cách thiết kế chương trình marketing điện tử, quản trị quan hệ khách hàng điện tử,
quản trị chuỗi cung ứng và nắm được các ứng dụng thương mại di động ngày nay.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức cơ bản liên quan hoạt động kinh doanh trong môi trường
số và các nền tảng công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể vận dụng
những kiến thức cơ bản về kinh doanh và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh để xây dựng chiến
lược kinh doanh số, biết quản trị quan hệ khách hàng điện tử, vận dụng kiến thức và kỹ năng thực
hành nghiệp vụ kinh doanh số, thuê ngoài và hậu cần; quản trị nguồn nhân lực toàn cầu. Môn học
này sử dụng nhiều tình huống thực tiễn về phát triển kinh doanh trên nền tảng công nghệ số của
các doanh nghiệp trên thế giới nhằm làm rõ những vấn đề lý thuyết kinh doanh và công nghệ số
cũng như giá trị tích hợp kinh doanh số đối với sự phát triển của doanh nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về kinh doanh điện tử, thương mại điện tử và cửa hàng bán lẻ trực
tuyến. Biết được các nhân vật chính đã giúp đưa kinh doanh điện tử và TMĐT cho người tiêu
dùng
b. Vận dụng được các phương thức làm việc của nhân viên thời đại số và các lợi ích của Intranet,
extranet và internet trong thị trường
c. Vận dụng và phân tích được các mô hình kinh doanh
d. Đánh giá công tác quản trị quan hệ khách hàng điện tử
e. Áp dụng trên nền tảng thương mại di động
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về KD ĐT, TMĐT và cửa
hàng bán lẻ trực tuyến
Khái niệm KD ĐT, TMĐT
Cửa hàng bán lẻ trực tuyến
Ưu, nhược, cơ hội, thách thức của KD
ĐT và TMĐT
Xu hướng tất yếu ngày nay

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Một số nhân vật chính đưa KD ĐT và
TMĐT đến NTD
Những nhân vật chính đưa KD ĐT đến
NTD
Những nhân vật chính đưa TMĐT đến
NTD

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Phương thức làm việc của nhân viên
trong thời đại số
Đặc điểm, tính cách của nhân viên
trong TĐS
Phương thức làm việc từ xa
Môi trường làm việc từ xa

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lợi ích Intranet, extranet, Internet trên
thị trường
Khái niệm Intranet, extranet, Internet
Phân biệt Intranet, extranet, Internet
Phân loại thị trường
Áp dụng trên các thị trường khác nhau

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Mô hình kinh doanh B2B, B2C, C2C
Khái quát B2B, B2C, C2C
Phân biệt 3 loại mô hình này
Ưu và nhược điểm của 3 mô hình

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Quản trị quan hệ khách hàng điện tử
Khái niệm
Mục đích của E-CRM
Hoạt động cơ bản của CRM
Tác động của Internet đến quá trình
mua hàng

5 0.38 11

7
7.1
7.2

Ứng dụng trên nền tảng TMDĐ
Các lĩnh vực được ứng dụng trong
TMDĐ
Áp dụng KD ĐT trong việc sử dụng

4 0.3 8.8
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TMDĐ
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Ái Cẩm Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chuỗi cung ứng
- Tiếng Anh: Supply chain Management

Mã học phần: TRE354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nền tảng kiến thức, kỹ năng quản trị chuỗi cung ứng bao gồm
nguyên lý của quản trị chuỗi cung ứng, cấu trúc chuỗi cung ứng, chiến lược chuỗi cung ứng, tích
hợp chuỗi cung ứng và các chức năng vận hành trong chuỗi cung ứng bao gồm hoạch định, sản
xuất, thu mua và phân phối.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có thể rèn luyện tư duy hệ thống
trong việc phân tích bối cảnh kinh doanh toàn cầu và xu hướng ứng dụng công nghệ trong vận
hành chuỗi cung ứng; từ đó, có thể lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp với đặc điểm kinh
doanh, xây dựng cấu trúc chuỗi cung ứng và thiết lập chính sách vận hành cho các chức năng trong
chuỗi cung ứng đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được bối cảnh kinh doanh dưới góc nhìn mang tính hệ thống để lựa chọn chiến lược
chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh;
b. Thiết lập được mô hình chuỗi cung ứng cơ bản, vai trò của các thành viên và các dòng chảy
sản phẩm, thông tin, tài chính trong toàn chuỗi cung ứng bổ trợ cho hoạt động lập kế hoạch kinh
doanh;
c. Đo lường hiệu suất vận hành chuỗi cung ứng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng
Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
Nội dung quản trị chuỗi cung ứng
Lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

Tích hợp chuỗi cung ứng và ứng dụng
CNTT trong vận hành chuỗi cung ứng
Hiệu ứng Bullwhip và hậu quả của nó
Tích hợp chuỗi cung ứng
Vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ
vận hành chuỗi cung ứng tích hợp

12 0.9 26.4
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3
3.1
3.2

Đo lường hiệu suất vận hành chuỗi
cung ứng
Mô hình SCOR
Mô hình Balanced scorecard

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh quốc tế
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA6206 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế; các
học thuyết thương mại và đầu tư; sự khác biệt về môi trường kinh doanh quốc tế; chiến lược kinh
doanh, lựa chọn thị trường và thâm nhập thị trường quốc tế.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng và tính tự chủ để người học hiểu được tầm quan trọng của
hoạt động kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa; hiểu được tầm quan trọng của các học
thuyết thương mại và đầu tư đối với hoạt động kinh doanh quốc tế; trên cơ sở đó người học có khả
năng đánh giá được sự khác biệt về môi trường kinh doanh quốc tế ở các quốc gia khác nhau cũng
như đề xuất các chiến lược kinh doanh quốc tế, phương thức thâm nhập và lựa chọn thị trường
kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được tầm quan trọng hoạt động kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá
b. Giải thích được các học thuyết thương mại và đầu tư đối với hoạt động kinh doanh quốc tế
c. Đánh giá được sự khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc tế ở các quốc gia/vùng lãnh thổ
d. Đề xuất chiến lược kinh doanh quốc tế, phương pháp thâm nhập và lựa chọn thị trường kinh
doanh quốc tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu học phần
Kinh doanh quốc tế
Toàn cầu hoá

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Thương mại và đầu tư
Lý thuyết về thương mại quốc tế
Lý thuyêt về đầu tư quốc tế

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Sự khác biệt môi trường kinh doanh
quốc tế
Môi trường văn hóa
Môi trường chính trị
Môi trường pháp luật

8 0.6 17.6
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3.5 Môi trường kinh tế
Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong
kinh doanh quốc tế

4
4.1
4.2

Chiến lược kinh doanh quốc tế và
Thâm nhập thị trường quốc tế
Chiến lược kinh doanh quốc tế
Thâm nhập thị trường quốc tế

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA6231 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Môn học bao gồm những vấn đề về mối quan hệ giữa doanh nghiệp, xã hội và chính quyền, những
vấn đề về môi trường, quản trị doanh nghiệp, các khía cạnh quản lý liên quan đến xã hội và đạo
đức kinh doanh, hiểu các bên liên quan (công chúng của doanh nghiệp)và những thách thức mà
doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội. Môn học sẽ cung cấp cho người học kiến
thức và kỹ năng để nâng cao tính bền vững và giá trị của doanh nghiệp. Người học sẽ có cơ hội
giải quyết một số tình huống thực tiễn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), đạo đức
kinh doanh và tính trách nhiệm đối với công chúng bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Môn học trang bị cho người học cái nhìn tổng quan về các vấn đề chính yếu thuộc CSR và các
thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt khi vận dụng các nguyên tắc CSR vào thực tiễn. Môn
học giúp xem xét việc thực thi trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và làm thế nào để cân
bằng việc kinh doanh và CSR. Môn học giúp người học nhận diện hoạt động nào là CSR, ra quyết
định liên quan và làm thế nào để truyền thông về CSR đến nhóm công chúng mục tiêu. Môn học
cũng giới thiệu một số trường hợp liên quan đến phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp
trong hoạt động này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong
bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu.
b. Vận dụng lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công việc chuyên môn đặc
biệt trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.
c. Phân tích các vấn đề về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên thế giới.
d. Thực hành một cách thành thạo kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc trong điều kiện
môi trường thay đổi, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng thuyết trình.
e. Phát triển năng lực học hỏi, thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc, phát triển
nghề nghiệp và học tập suốt đời. Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công việc, chủ động giải
quyết vấn đề, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có ý thức phục vụ đất nước và có đạo đức nghề
nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp (CSR)

6 0.45 13.2
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1.2
1.3
1.4

Khái niệm CSR
Chiến lược và CSR
Văn hóa và bối cảnh
Nền tảng của CSR

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Sự quản lý và tham gia của các bên
liên quan
Đánh giá các bên liên quan
Quản trị doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội nội bộ (ISR)
CSR và khách hàng
CSR và môi trường
Sự tham gia và phát triển cộng đồng

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Quản lý CSR: thực hiện và truyền
thông
Chiến lược và xã hội
Tạo ra giá trị chia sẻ
Đo lường CSR: Các chỉ số trong nước
và quốc tế
Thực thi CSR: các tình huống

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Các vấn đề của CSR
Các vấn đề của doanh nghiệp
Các vấn đề của nền kinh tế
Các vấn đề của xã hội

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thùy Trinh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Tiếng Anh: Analysis of Production and Business Efficiency

Mã học phần: BUA3019 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh nắm được những nội dung cơ bản và
có hệ thống về phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Nội
dung chính bao gồm: hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quan điểm tiếp cận phân tích tài chính;
hiệu quả sản xuất kinh doanh theo cách tiếp cận của quản trị doanh nghiệp; và sử dụng phần mềm
DEAP ứng dụng trong phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ việc ra quyết định.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hiệu quả trong sản xuất
kinh doanh, các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quan điểm tiếp cận phân tích tài
chính và quản trị doanh nghiệp; và các kỹ năng về tính toán, phân tích các chỉ tiêu hiệu quả nhằm
xác định các ưu/nhược điểm về chất lượng các mặt hoạt động của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được được bản chất của hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
b. Giải thích được sự khác nhau và mối liên hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quan
điểm tiếp cận phân tích tài chính (phục vụ mục tiêu đầu tư) và hiệu quả sản xuất kinh doanh theo
cách tiếp cận của quản trị doanh nghiệp (phục vụ mục tiêu quản lý).
c. Vận dụng được các chỉ tiêu phân tích hiệu quả trong thực tiễn sản xuất kinh doanh
d. Tính toán và phân tích được các chỉ tiêu hiệu quả cơ bản phục vụ cho việc ra quyết định của
nhà quản lý bằng phần mềm DEAP.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Những vấn đề cơ bản của hiệu quả sản
xuất kinh doanh
Khái quát về khái niệm hiệu quả
Định nghĩa về hiệu quả của một đơn vị
sản xuất kinh doanh
Hiệu quả sản xuất kinh doanh theo
cách tiếp cận phân tích khả năng sinh
lợi
Hiệu quả sản xuất kinh doanh theo

5 0.38 11
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cách tiếp cận phân tích chất lượng hoạt
động
- Giới thiệu về Michael Eugene Porter
- Giới thiệu về Michael James Farrell
- Giới thiệu về kế hoạch, nội dung của
khóa học

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Hiệu quả sản xuất kinh doanh theo
quan điểm tiếp cận phân tích tài chính
Các chỉ tiêu tổng quát về khả năng sinh
lợi
Các chỉ tiêu về năng suất và hiệu quả
sử dụng lao động
Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài
sản lưu động
Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài
sản cố định
Hướng dẫn bình luận Đồ án về chủ đề
phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
Thuyết trình bài tập nhóm

10 0.75 22

3 Hiệu quả quản trị nội bộ (ME) đề xuất
bởi Farrell (1957)
Giới thiệu phần mềm và tính toán ME
(TE)

5 0.38 11

4 Chỉ tiêu về hiệu quả quy mô (SE)
Thực tập với phần mềm về chỉ tiêu ME
& SE

5 0.38 11

5 Chỉ tiêu về hiệu quả chi phí (CE)
Thực tập phần mềm phân tích chỉ tiêu
hiệu quả chi phí (CE)

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Kim Long Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hành vi tổ chức
- Tiếng Anh: Organisational Behaviour

Mã học phần: BUA6205 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hành vi tổ chức là một học phần nghiên cứu các hành vi xảy ra trong các công việc của một tổ
chức. Lĩnh vực hành vi tổ chức sử dụng nhiều khái niệm và các phương pháp nghiên cứu từ các
ngành khoa học xã hội và hành vi khác như tâm lý học, xã hội học, khoa học chính trị và nhân
chủng học. Vì vậy, các vấn đề và các chủ đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau đều có thể trở
thành đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực hành vi tổ chức. Học phần này sẽ trang bị cho người
học một số vấn đề về tổ chức hiện đại bao gồm hành vi cá nhân và hành vi nhóm và các chủ đề về
động viên, lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, quyền lực, và việc cần thiết thay đổi và phát triển tổ chức.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học có đủ kiến thức cơ bản về hành vi tổ chức, hành vi tổ chức trong môi trường
hiện đại; có khả năng quản trị cá nhân và nhóm trong một tổ chức, am hiểu các thuộc tính cơ bản
của tổ chức, nhận thức cao về văn hóa tổ chức để ứng dụng vào việc thiết kế tổ chức với lợi thế
cạnh tranh cao.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích nhu cầu và mong muốn của cá nhân; xác định và giải quyết được các vấn đề liên
quan đến hành vi của các cá nhân trong tổ chức.
b. Phân tích các giá trị mỗi cá nhân theo đuổi; Xác định và hiểu thái độ, động cơ cũng như những
ảnh hưởng tới nhận thức và sự thỏa mãn của mỗi cá nhân khi tham gia vào tổ chức.
c. Vận dụng lý thuyết về cơ sở của hành vi nhóm để quản lý nhóm hoạt động có hiệu quả; giải
quyết các mâu thuẫn trong nhóm và áp dụng các kỹ thuật đàm phán nhằm đi tới những thỏa
thuận thành công.
d. Phân tích được điểm mạnh điểm yếu của văn hóa tổ chức dựa trên đặc điểm của tổ chức, để từ
đó thiết kế văn hóa tổ chức thích ứng tốt nhất với môi trường kinh doanh luôn biến động.
e. Vận dụng được kiến thức về sự thay đổi trong tổ chức để đánh giá những phương pháp hạn
chế sự cản trở thay đổi giúp cho quá trình thay đổi của tổ chức đạt được hiệu quả.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu về hành vi tổ chức
Những thách thức đối với quản lý
Sự cần thiết của nghiên cứu hành vi tổ

3 0.23 6.6
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1.3
1.4

chức
Các khoa học đóng góp vào hành vi tổ
chức
Các phương pháp nghiên cứu hành vi
tổ chức

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Những cơ sở hành vi cá nhân
Những đặc tính tiểu sử
Tính cách
Nhận thức
Học tập

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn trong
công việc
Giá trị và tầm quan trọng của giá trị
Cơ sở của thái độ và phân loại thái độ
Sự thỏa mãn đối với công việc

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

Cơ sở của hành vi nhóm
Cơ sở hình thành nhóm
Thông tin và việc ra quyết định nhóm
Mâu thuẫn và sự đàm phán

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Văn hóa tổ chức
Bản chất của văn hoá tổ chức
Tạo dựng và duy trì văn hoá tổ chức

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Đổi mới và phát triển tổ chức
Sự tồn tại và thích ứng của tổ chức
Thay đổi tổ chức
Quá trình phát triển tổ chức
Những can thiệp phát triển tổ chức

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thùy Trinh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Quản trị kinh doanh)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề
nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn
của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng nhận diện, phân tích, đánh giá và giải
quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ; có tinh thần trách nhiệm, có tác phong làm
việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Xác định vấn đề nghiên cứu tại doanh
nghiệp
Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

60 2.7 132

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu
Hệ thống các khái niệm có liên quan
đến vấn đề nghiên cứu
Hệ thống các chỉ tiêu liên quan đến
vấn đề nghiên cứu
Phương pháp phân tích vấn đề nghiên
cứu

90 4.05 198
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Kinh nghiệm trong và ngoài nước của
vấn đề nghiên cứu

3
3.1
3.2
3.3

Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Tổng quan về doanh nghiệp thực tập
Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên
cứu tại doanh nghiệp
Đánh giá kết quả nghiên cứu

90 4.05 198

4
4.1
4.2

Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên
cứu
Cơ sở đề xuất các giải pháp
Hệ thống các giải pháp

60 2.7 132

CỘNG 0 300 13.5 0 0 660
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 13.5 13.5 0.27 13.77
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 13.5 13.5 0.27 13.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 660 660 13.2 673.2
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 660 660 13.2 673.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (QTKD)
- Tiếng Anh:
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Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng
chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ nghề nghiệp, khả năng giao tiếp và giải quyết các vấn đề quản trị
kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để người học làm quen với hoạt động sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch
vụ; tạo điều kiện cho sinh viên làm quen, thực hành các hoạt động tác nghiệp quản trị; bổ sung
kiến thức từ thực tế, rèn luyện kỹ năng, tác phong của một nhà quản trị doanh nghiệp trong tương
lai.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập
b. Phân tích hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thực tập
c. Đánh giá công việc ở vị trí thực tập
d. Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế
e. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau quá trình thực tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp
Quá trình hình thành và phát triển
Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt
động chủ yếu
Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh

12 0.54 26.4
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Thuận lợi, khó khăn và phương hướng
phát triển trong thời
gian tới

2
2.1
2.2
2.3

Thực trạng hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp trong thời gian qua
Môi trường kinh doanh của doanh
nghiệp
Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp
Đánh giá thực trạng các hoạt động của
doanh nghiệp

12 0.54 26.4

3
3.1
3.2

Công việc thực tập hằng ngày
Mô tả công việc thực tập hằng ngày
Đánh giá công việc thực tập hằng ngày

12 0.54 26.4

4
4.1
4.2

Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế
Mô tả sự khác biệt
Phân tích ưu và nhược điểm của sự
khác biệt

12 0.54 26.4

5
5.1
5.2
5.3

Sự thay đổi của bản thân sau quá trình
thực tập
Về kiến thức
Về kỹ năng
Về thái độ

12 0.54 26.4

CỘNG 0 60 2.7 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 264 264 5.28 269.28
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (QTKD)
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- Tiếng Anh:
Mã học phần: Số tín chỉ: 6 (180TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề
nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn
của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng nhận diện, phân tích, đánh giá và giải
quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ; có tinh thần trách nhiệm, có tác phong làm
việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 180

CỘNG 180
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Xác định vấn đề nghiên cứu tại doanh
nghiệp
Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

10 0.45 22
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2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu
Hệ thống các khái niệm có liên quan
đến vấn đề nghiên cứu Hệ thống các
chỉ tiêu liên quan đến vấn đề nghiên
cứu
Phương pháp phân tích vấn đề nghiên
cứu
Kinh nghiệm trong và ngoài nước của
vấn đề nghiên cứu

30 1.35 66

3
3.1
3.2
3.3

Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Tổng quan về doanh nghiệp thực tập
Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên
cứu tại doanh nghiệp Đánh giá kết quả
nghiên cứu

30 1.35 66

4
4.1
4.2

Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên
cứu
Cơ sở đề xuất các giải pháp
Hệ thống các giải pháp

20 0.9 44

CỘNG 0 90 4.05 0 0 198
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 8.1 8.1 0.16 8.26
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 8.1 8.1 0.16 8.26
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 396 396 7.92 403.92
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 198 198 3.96 201.96

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
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Mã số: 7340101
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Năm 2025
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Quản trị kinh doanh (song ngữ Anh

- Việt) trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ
sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
I. Nội dung địnhmức kinh tế - kỹ thuật chương trình Quản trị kinh doanh (song
ngữ Anh - Việt) trình độ Đại học
1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động
theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp
là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.
2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc
đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của
lao động gián tiếp.
3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;



2

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào

tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại

cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra
mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản trị
kinh doanh (song ngữ Anh - Việt) trình độ Đại học
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Quản trị kinh doanh (song
ngữ Anh - Việt) trình độ Đại học;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất
lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản trị kinh doanh (song ngữ Anh
- Việt) trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên,
lớp học thực hành 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn thực hành, thời gian
đào tạo là 237,44 giờ.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Quản trị kinh doanh trình độ Đại học
với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ
chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều
kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã số: 7340101
Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình Song ngữ Anh - Việt
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại môn
thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG(2%) Tổnggiờ
I Định mức lao động trực tiếp 189.95
1 Giảng viên - Bậc 07 139.43 46.8 3.72 189.95
II Định mức lao động gián tiếp 47.49

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sửdụng
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm x75cm 0.12
3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm x70cm 0.03
4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x42cm 0.09
5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm x42cm 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x45 cm 0.03
7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
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8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng xcao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC, đườngkính 4-6mm, trọng lượng từ 150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn VõTaekwondo 0.56
17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn VõTaekwondo 0.56
18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)

83×64×24mm
0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ nhậtkích thước 50cm x 45cm 0.03
22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx 25cmx 15cm 0.03
23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x 4,5cm 0.03
24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất450w 0.56
25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm

- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)
0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước 1,2mx đường kính 10cm 0.03
27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước30cm x 20cm x 15cm, 0.03
28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Du ̣ng cu ̣ tập luyê ̣n thê ̉ thao thông du ̣ng 0.15
32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên AK 0.03



5

34 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 12.75
35 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tạithời điểm mua sắm 3.06
36 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường tạithời điểm mua sắm 58.14
37 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
38 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
39 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
40 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
41 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x1,0m 0.03
42 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - códây đeo 11.22
43 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản

- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

44 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56
45 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hoán cải 5.1
46 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m. Độdày 3.0cm 0.56
47 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo: Chấtliệu thảm EVA nhập khẩu, cao 3cm,diện tích 12m x 12m

0.56

48 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

49 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
50 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiếnthuật bộ binh Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiếnthuật bộ binh 0.15
51 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
52 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
53 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56



6

54 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêuhao
1 Băng keo Cuộn Da ́n sân tâ ̣p luyê ̣n 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Qua ̉ câ ̀u Quả Du ̣ng cu ̣ tập luyê ̣n 5.14
4 Qua ̉ câ ̀u Quả Du ̣ng cu ̣ tập luyê ̣n phô ̉ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tíchsửdụng (m2)
Thời gian sửdụng (giờ)

Định mức sửdụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinhviên) 2.2 1,829.88 4,025.74
II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04
2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốcphòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04
3 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1
4 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40(2.2m2/sinh viên) 2.2 619.14 1,362.11
III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

PHỤ LỤC 2:
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Biểu mẫu 4:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: Khoa Kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

Quản trị kinh doanh (song ngữ Anh - Việt) trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
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2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định
mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/20225 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo
tại Trường Đại học Nha Trang.
Khoa Kinh tế kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ Đại học, cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Tên chương trình: Quản trị kinh doanh (song ngữ Anh - Việt)
-Trình độ đào tạo: Đại học
- Đơn vị quản lý: Khoa Kinh tế

2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản
trị kinh doanh (song ngữ Anh - Việt) theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT, ngày
05/03/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản trị kinh doanh .

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Quản
trị kinh doanh trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản
trị kinh doanh.
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Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Phạm Thế Anh
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: Khoa Kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH SONG NGỮ

ANH - VIỆT

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Quản trị kinh doanh (song ngữ Anh - Việt)
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 58; Tổng số tín chỉ: 159
Trong đó: Số học phần bắt buộc là 41 (109 tín chỉ); Số học phần tự chọn là 17

(50 tín chỉ).
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình
đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm
bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và
định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành
chính, nhân viên phục vụ của Trường.
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- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ
đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn,

phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng,
khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí
vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT
của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây
dựng định mức.

Về định mức lao động: Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Phạm Thế Anh
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: Khoa Kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

SONG NGỮ ANH - VIỆT

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Quản trị kinh doanh (song ngữ Anh - Việt)
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 58; Tổng số tín chỉ: 159
Trong đó: Số học phần bắt buộc là 41 (109 tín chỉ); Số học phần tự chọn là 17

(50 tín chỉ).
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví
dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác
định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời
gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các
định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ
sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các
kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể,
đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực
tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực
tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Phạm Thế Anh

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên, cơ
quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: Khoa Kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN
TRỊ KINH DOANH SONG NGỮ ANH – VIỆT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 5/3/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.

Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kinh tế
và Khoa Kinh tế đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ Đại học tại Quyết định số 22/QĐ-
ĐHNT-KT, ngày 18/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Quản trị
kinh doanh như sau:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Đơn vị (tên Khoa/Viện/Trung tâm) và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định
mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ
quan, tổ chức, cá nhân liên quan) để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước
ngày……../…../20….. về địa chỉ:
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……………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên

Lê Kim Long
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt
động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học
Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản
của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật;
Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề
7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách
mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT

5 0.38 11
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Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người

4 0.3 8.8
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Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử
CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm:
Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin;
Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị
trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức
biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền
trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan
hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc
tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác
– Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm
việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các
quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược
tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong
việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
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b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập
và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hoá và hàng hoá
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư

6 0.45 13.2
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4.3 Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao
gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ
qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia
đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về
chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận
dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên
quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ
chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi
mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi
lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch
sử thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8



28

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp
thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao
gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề
4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề
5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ
Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản
thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề
đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT
NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá

4 0.3 8.8
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độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách
mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh
đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu
nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã
hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng
phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân
trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và
công việc.
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d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền

4 0.3 8.8
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Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế
đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt
Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành
chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh
thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn
đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được
phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên
ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật,
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận
của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng
các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày;
tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn
nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý
trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính

2 0.15 4.4
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5.4
5.5

Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm (TA)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần (dạy và học bằng tiếng Anh) cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản, thiết thực về giao
tiếp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng làm việc nhóm nhằm giúp sinh viên trở thành
một người giao tiếp có năng lực và biết cách đóng góp hiệu quả, tích cực khi làm việc nhóm. Thông
qua các bài giảng, thảo luận, thuyết trình, đóng vai, dự án nhóm, ... sinh viên sẽ học hỏi, đưa ra và
điều chỉnh các phương pháp tiếp cận phù hợp trong văn hóa giao tiếp chung của Việt Nam và quốc
tế. Các hoạt động và bài tập của khoá học được thiết kế để sinh viên có nhiều cơ hội làm việc theo
nhóm, dẫn dắt hoặc tham gia vào các dự án nhóm để khám phá tiềm năng bản thân và thông qua
các kỹ năng thể hiện bản thân bằng lời nói, hành động và phát triển những kỹ năng cần thiết để
tham gia vào các hoạt động giao tiếp và làm việc nhóm trong môi trường xã hội và doanh nghiệp
hiện đại.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có nhận thức khoa học về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, làm việc
nhóm, kỹ năng làm việc nhóm; hình thành cho sinh viên thái độ giao tiếp, làm việc nhóm tích cực,
chủ động. Học phần cũng giúp sinh viên thực hành, ứng dụng kiến thức vào những tình huống giao
tiếp, làm việc nhóm để phát triển năng lực giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả trong sinh hoạt, học
tập và công việc. Việc học bằng tiếng Anh còn giúp sinh viên phát triển năng lực ngoại ngữ để có
thể giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có nhận thức cơ bản và thiết thực về các kỹ năng giao tiếp phổ biến: kỹ năng lắng nghe, kỹ
năng thuyết trình, kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn tuyển
dụng.
b. Nhận thức cơ bản và thiết thực về kỹ năng làm việc nhóm: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng xây
dựng nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết xung đột.
c. Thực hiện hiệu quả các hoạt động giao tiếp thông thường trong sinh hoạt hằng ngày, trong học
tập và trong công việc.
d. Thực hiện hiệu quả các bài thuyết trình, phát biểu trước công chúng, trả lời phỏng vấn xin
việc.
e. Lập được kế hoạch và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chung về nội dung học
phần; Đề cương chi tiết; quy định tham
gia các hoạt động học tập, cách đánh
giá, v.v.

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2

2.3

Tổng quan về giao tiếp:
Khái niệm; chức năng; mục đích; các
yếu tố của quá trình giao tiếp; các mô
hình giao tiếp phổ biến.
Giao tiếp bằng ngôn ngữ: khái niệm,
các hình thức và kỹ năng giao tiếp
bằng ngôn ngữ. Phân tích ví dụ và thực
hành các tình huống giao tiếp phổ biến
Giao tiếp phi ngôn ngữ: khái niệm, các
hình thức và kỹ năng giao tiếp không
dùng ngôn ngữ
- Thực hành quan sát và cải thiện kỹ
năng giao tiếp phi ngôn ngữ

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng lắng nghe
Khái niệm; Phân loại lắng nghe
Lợi ích của việc lắng nghe
Nguyên nhân lắng nghe kém hiệu quả
Các kỹ năng để lắng nghe hiệu quả
Thực hành lắng nghe

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

4.3

Kỹ năng đàm thoại
Khái niệm
Các tình huống đàm thoại thông dụng
và cách ứng đáp phù hợp
Thực hành đàm thoại

2 0.15 4.4

5
5.1

Kỹ năng thuyết trình
Những vấn đề chung về thuyết trình

4 0.3 8.8
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5.2

5.3

5.4

5.5

Quy trình thực hiện một bài thuyết
trình
Kỹ năng thuyết trình (tiếp theo)
Thiết kế powerpoint, poster và sử dụng
hiệu quả hiệu ứng hình ảnh trong bài
thuyết trình
Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ và ngôn
ngữ cơ thể khi thuyết trình
Thực hành thuyết trình

6
6.1
6.2

6.3

Kỹ năng nói trước công chúng
Khái niệm; phân loại các kiểu phát
biểu/diễn văn
Phân tích các yếu tố tác động đến sự
thành công của bài phát biểu/diễn văn:
khán giả, ngữ cảnh, chủ đề, nội dung
Ví dụ và thực hành phát biểu/diễn văn

4 0.3 8.8

7
7.1

7.2
7.3
7.4

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
-Khái niệm và yêu cầu đối với người
dự tuyển trả lời phỏng vấn
Các kiểu phỏng vấn
Bản chất và phân loại các câu hỏi
phỏng vấn
Ví dụ và thực hành phỏng vấn tuyển
dụng

4 0.3 8.8

8
8.1

8.2
8.3

8.4

Kỹ năng làm việc nhóm
Khái niệm nhóm và kỹ năng làm việc
nhóm; Phân loại nhóm; Lợi ích của
làm việc nhóm
Các giai đoạn hình thành và phát triển
nhóm
Kỹ năng lãnh đạo và phát huy thế
mạnh của bản thân khi tham gia làm
việc nhóm
Giải quyết mâu thuẫn/xung đột khi làm
việc nhóm: phân tích tình huống và
đưa ra lựa chọn phù hợp

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ý Vy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Phương pháp học đại học (TA)
- Tiếng Anh: Study methods in the University

Mã học phần: BUA3005 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng với mục đích trang bị cho sinh viên năm thứ nhất ngành Quản trị Kinh
doanh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được thành tích học tập, phát triển cá nhân và
định hướng thành công trước những thách thức và cơ hội mà môi trường đại học mang lại. Các chủ
đề của học phần tập trung nâng cao năng lực tự học của sinh viên thông qua việc xác định và áp
dụng các công cụ, kỹ năng và chiến lược học tập; tư duy phê phán và kỹ năng hiểu biết thông tin
để giúp sinh viên hoàn thiện các kế hoạch học tập và phát triển mục tiêu nghề nghiệp. Sinh viên sẽ
tham gia thảo luận, diễn giải và phản ánh về một số chủ đề chung liên quan đến học đại học, học
cách áp dụng và trình bày quan điểm dựa trên bằng chứng cũng như những yêu cầu về nghề nghiệp
trong thực tế..
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học cách thức xây dựng mục tiêu học tập và nghề nghiệp, chiến lược học tập,
quản lý thời gian, kỹ năng đọc và viết bài học thuật. Trang bị cho sinh viên các phương pháp học
tập và kỹ năng cần có để có thể học tốt trong môi trường đại học, cũng như áp dụng vào nghề nghiệp
tương lai. Các mục tiêu này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kỹ năng, kiến thức và tư
duy cần thiết để thành công trong học tập và cuộc sống cá nhân trong quá trình trải nghiệm học đại
học và ra trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng kỹ năng lập kế hoạch để xây dựng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn liên quan đến quá
trình học tập và nghề nghiệp.
b. Phát triển khả năng tư duy phản biện, kỹ năng đưa ra quyết định sáng suốt, và áp dụng các kỹ
năng này giải quyết các tình huống thực tế trong quá trình học tập.
c. Thành thạo cách tiếp cận và sử dụng các nguồn tài nguyên học thuật bằng tiếng Việt và tiếng
Anh.
d. Thể hiện khả năng làm việc độc lập, hợp tác và lãnh đạo các hoạt động nhóm.
e. Xây dựng kế hoạch học tập cá nhân phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của sinh viên.
f. Phát triển kỹ năng thuyết trình và tự tin trước đám đông.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Khởi đầu thành công
Sự khác biệt giữa dạy- học ở đại học
và ở phổ thông
Trải nghiệm học đại học
Làm sao thích ứng với cách dạy-học ở
đại học.

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nền tảng vững chắc
Xác lập mục tiêu, kế hoạch học tập.
Các chiến lược học tập
Phát triển kỹ năng: Quản lý thời gian
và kiểm soát căng thẳng
Phát triển kỹ năng: Quản lý tài chính
của bản thân

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng thiết yếu
Cách đọc tài liệu học thuật (Textbooks,
research articles)
Cách ghi chép (bài giảng, tài liệu) và
quản lý thông tin.
Kỹ năng tư duy phản biện.
Kỹ năng viết học thuật

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Thi và đánh giá
Kỹ năng và chuẩn bị tâm lý thi
Học để học và học để thi?

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

Nghề nghiệp tương lai
Khám phá thị trường việc làm
Cách làm hồ sơ tìm việc
Phỏng vấn việc làm

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn
và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạng máy
tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân
tích dữ liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm
Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác
ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên
cứu và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử

3 3 0.5 3 19.2
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1.2
1.3
1.4

Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và
Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU
E-Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân
tạo, IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo
văn bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng
cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người
học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe
nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học
phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận
dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả
tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh kinh doanh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA3024 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức từ vựng, cấu trúc tiếng Anh chuyên về lĩnh vực kinh
doanh, phù hợp đối tượng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh thông qua 4 kỹ năng Nghe-Nói-
Đọc-Viết với các chủ đề có liên quan logic với nhau, bao gồm: (1) Quản lý; (2) Sản xuất; (3)
Marketing; (4) Tài chính; và (5) Kinh tế học. Ngoài ra, học phần cung cấp tạo cơ hội cho sinh viên
thực hành Tiếng Anh kinh doanh trong các tình huống cụ thể liên quan đến các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho người học có kiến thức cơ sở về Tiếng Anh kinh doanh, đồng thời có kỹ năng
giao tiếp bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. xây dựng và sử dụng thành thạo vốn từ vựng về lĩnh vực kinh doanh, gồm quản lý, sản xuất,
marketing, tài chính và kinh tế học;
b. giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh về các chủ đề trên;
c. áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chương trình và phương
pháp học tập

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 1: Quản lý (Unit 1-6) 9 0.68 19.8
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3 Chủ đề 2: Sản xuất (Unit 7-10) 6 0.45 13.2
4 Chủ đề 3: Marketing (Unit 11-13) 6 0.45 13.2
5 Chủ đề 4: Tài chính (Unit 14-21) 9 0.68 19.8
6 Chủ đề 5: Kinh tế học (Unit 22-28) 9 0.68 19.8
7 Ôn tập 3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hồng Đào Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh Nhân sự
- Tiếng Anh: English for Human Resources

Mã học phần: BUA3007 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức từ vựng, cấu trúc tiếng Anh chuyên về lĩnh vực quản
lý nhân sự, phù hợp đối tượng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh thông qua 4 kỹ năng Nghe-
Nói-Đọc-Viết với các chủ đề có liên quan logic với nhau, bao gồm: (1) Tuyển dụng nhân sự; (2)
Chọn lựa nhân sự; (3) Quan hệ lao động trong doanh nghiệp; (4) Bồi dưỡng, phát triển nhân sự;
(5) Lương và khen thưởng; và (6) Công đoàn và người lao động. Ngoài ra, học phần cung cấp tạo
cơ hội cho sinh viên thực hành Tiếng Anh nhân sự trong các tình huống cụ thể liên quan đến các
chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho người học có kiến thức cơ sở về Tiếng Anh nhân sự, đồng thời có kỹ năng
giao tiếp bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực quản lý nhân sự.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. xây dựng và sử dụng thành thạo vốn từ vựng về lĩnh vực quản lý nhân sự, gồm tuyển dụng,
chọn lựa nhân sự, quan hệ lao động trong doanh nghiệp, bồi dưỡng, phát triển nhân sự, lương và
khen thưởng, công đoàn và người lao động;
b. giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh về các chủ đề trên;
c. áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường nhân sự tại Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Introduction to the course 2 0.15 4.4
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2
2.1
2.2
2.3

Recruitment
Job descriptions
Personal specifications
Recruitment resources and advertising

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Selection
Job advertisements
A curriculum vitae
The job interview
Ageism

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Employee relations
Employment contracts
Disciplinary and grievance procedures
Health and safety at work – stress and
workplace injuries

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

HR development
HR development practices
Dealing with staff problems
Appraisal interviews and reports
Training courses
Equal opportunities and diversity

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Reward and remuneration
Salary and fringe benefits
Salary reviews

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Industrial relations
The role of trade unions
Labour relations
A wage negotiation

4 0.3 8.8

8 Revision 2 0.15 4.4
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hồng Đào Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân
dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan
điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh
đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng;
những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung
kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung
thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo
vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam
về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù
địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin
và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian
mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp
sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh
quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn
lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32



68

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu
biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự,
quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí
công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh
đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có
khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh;
biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình
thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị;
trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích
cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với
bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công
nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự
phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ
bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK,
lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự
cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
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17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp
vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát
triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng ngừa:
Các môn chạy; Các môn nhảy; Các
môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy
cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự
ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn 20
– 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường thẳng
và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và 2 0.09 2.15 4.4



77

tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣
khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ
6 -10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy
tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh
đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các
cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập
và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện
TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự
ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng

2 0.09 0.2 4.4
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bằng lòng bàn chân.
7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá

bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông;
tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem
lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền. 4 0.3 8.8
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- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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(2.2m2/sinh viên)
2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ

số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn
cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải
được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của
quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp
lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên
lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mongmuốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân
thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 - Nhập môn Cầu lông

- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ
nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây

2 0.09 0.25 0.63 4.4
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30 giây x 3 tổ)
10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +

kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
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3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
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- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)
Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời
kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng
cao sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn
võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 0.36 4.4
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(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật
và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch,
kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm
làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và
đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong
nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và
bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong 2 0.15 4.4
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và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho người
mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi

2 0.09 1 0.05 4.4
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đứng chỗ nước sâu).
12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:



99

2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật
ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản
và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng
tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng
vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt
và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch 2 0.15 4.4
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sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,
ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
- Tiếng Anh: Fundamentals of Business Administration

Mã học phần: BUA3004 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết tổng quan về chương trình đào tạo trình độ đại
học ngành Quản trị kinh doanh. Người học sẽ được trang bị những thông tin về chương trình đào
tạo như mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. Trên cơ sở đó, người học có thể lập kế hoạch học tập và
rèn luyện để đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và chuẩn bị tốt cho việc phát triển
nghề nghiệp trong tương lai.
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3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo ngành “Quản trị kinh doanh”
trình độ đại học để sinh viên hiểu rõ hơn về ngành mình đã chọn; biết được những kiến thức, thái
độ, kỹ năng cần thiết nào sẽ được trang bị và hình thành trong quá trình học nhằm giúp sinh viên
đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; đồng thời hiểu rõ hơn về cơ hội/triển vọng phát
triển nghề nghiệp trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được cấu trúc tổng thể của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
b. Khái quát hóa được mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt
nghiệp
c. Mô tả nội dung chương trình đào tạo, nội dung và vai trò của từng học phần trong chương
trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
d. Nhận diện các đặc điểm tổng quan về doanh nghiệp và các hoạt động quản trị kinh doanh
trong doanh nghiệp
e. Lập kế hoạch để học và tích lũy các kỹ năng cần thiết nhằm đạt được các CĐR trong CTĐT
ngành QTKD cũng như hỗ trợ phát triển nghề nghiệp trong tương lai
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về học phần
Mô tả về học phần
Kết quả học tập mong đợi

4 1 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Giới thiệu về Nhà trường, Khoa và
ngành học
Giới thiệu về Trường Đại học Nha
Trang
Giới thiệu về Khoa Kinh tế
Giới thiệu về Bộ môn QTKD
Chương trình đào tạo ngành Quản trị
kinh doanh

4 2 0.3 8.8

3
3.1

Phương pháp học và chuẩn bị hành
trang nghề nghiệp

7 3 0.53 15.4



105

3.2 Phương pháp học đại học
Chuẩn bị hành trang nghề nghiệp
CỘNG 15 6 1.13 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô (TA)
- Tiếng Anh: Microeconomics

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
This course explores the fundamental principles of economics. It examines how individuals,
households, and economic units make decisions and interact in various types of markets (such as
perfect competition and monopoly). Topics include supply and demand, theories of firm and
individual behavior, competition and monopoly, and economic welfare. The course also discusses
the effects of government intervention in markets through policies such as taxation and subsidies,
as well as price controls and the regulation of monopolistic enterprises. Emphasis is placed on the
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ability to apply mathematical tools in economic analysis and to use the acquired knowledge to
interpret and explain real-world economic issues.
3. Mục tiêu:
The course aims to provide learners with the knowledge and skills necessary to analyze and
evaluate managerial decision-making processes, understand public policies, and gain insights into
how the modern economy functions. It equips students with the ability to apply economic
knowledge as a tool for decision-making within economic organizations and serves as a foundation
for studying specialized courses in economics.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Understand the fundamental principles of economics, key concepts, formulas, and the
characteristics of different market structures.
b. Explain real-life economic situations such as individual, household, and business decisions
regarding consumption, resource use, and efficient allocation; and describe how human
interactions in society form market activities.
c. Apply economic formulas to solve quantitative economic problems.
d. Analyze market conditions under government intervention, assess welfare losses caused by
monopoly, and evaluate various pricing strategies employed by monopolistic firms.
e. Assess and recommend efficient economic options and make decisions consistent with public
policies across different professional contexts.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Overview of Economics and Micro-
Economics

3 0.23 6.6

2 Supply and Demand 3 0.23 6.6
3 Consumer and Producer Surplus 4 0.3 8.8
4 Market Strikes Back 3 0.23 6.6
5 Elasticity 4 0.3 8.8
6 Taxes 5 0.38 11
7 The Rational Consumer 3 0.23 6.6
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8 Behind the Supply Curve: Inputs and
Costs

5 0.38 11

9 Perfect Competition and The Supply
Curve

5 0.38 11

10 Monopoly 5 0.38 11
CỘNG 40 0 3.04 0 0 88

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh: Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh
tế vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là
cơ sở quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
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Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô cũng
như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở quan trọng
cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế
vĩ mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất
nghiệp trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống
tài khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá tiêu
dùng; phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh
tế; mức lãi suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp của nền
kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các
biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân
hàng Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và thất
nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh tế
quốc dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế
vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.

9 0.68 19.8
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1.5

1.6
1.7

Đối tượng nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lường thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP danh
nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng
quốc gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh
tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài khoản
quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn
đề nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại tiền
tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát
mức cung tiền của ngân hàng trung
ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ
và sự phối hợp của hai chính sách
trong nền kinh tế đóng.

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề giải

9 0.68 19.8
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5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các
biện pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một doanh nghiệp với các
nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
hoạt động của doanh nghiệp, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức,
lãnh đạo và kiểm soát. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm
soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ra quyết định trong kinh
doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp cận những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu
vào các học phần chuyên ngành về quản trị như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản
lý dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng
của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ
năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được
những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị, sự cần
thiết của quản trị trong các tổ chức. Phân biệt được các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần
phải trau dồi để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu
của tổ chức.
b. Phân tích và vận dụng các tư tưởng quản trị phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh
nghiệp.
c. Nhận diện, phân tích những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức
xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó.
d. Mô tả tiến trình ra quyết định, Phân loại các mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho
việc ra quyết định nhằm giúp các nhà quản trị hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Nắm vững nội dung về các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện từng chức năng
quản trị giúp người học thực hành các chức năng quản trị cho một số tình huống cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về Quản trị học
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức

8 0.6 17.6



115

1.2

1.3

năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại

8 0.6 17.6

3

3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị và văn hóa tổ
chức.
Khái niệm, phương pháp nghiên cứu
môi trường.
Nghiên cứu các loại môi trường.
Mối quan hệ giữa DN với môi trường
kinh doanh, quản trị môi trường. Văn
hóa tổ chức với quản trị doanh nghiệp.

7 0.53 15.4

4
4.1

4.2

Quyết định trong quản trị.
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình và mô hình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Những phẩm chất cá nhân cần thiết hỗ
trợ cho việc ra quyết định quản trị.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra

18 1.35 39.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws

Mã học phần: BUA336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể kinh
doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh; Quyền
thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã; Ngành
nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ chức lại, giải
thể và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh doanh thương
mại và các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng như
trau dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để
giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng điều
chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể và phá sản DN, hộ kinh doanh, hợp tác
xã.
c. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể
kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư
d. Giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh liên quan đến lợi ích của
doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
e. Xác định và soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu
được những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra.
f. Phân biệt các hình thức giải quyết tranh chấp để lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù
hợp cho từng vụ việc và biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải
quyết tranh chấp đã lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế,
Luật thương mại, Luật kinh doanh

4 0.3 8.8
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1.3 Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác
xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp

5 0.38 11

3

3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác
xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
các loại hình doanh nghiệp
Bản chât pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hợp tác xã

16 1.2 35.2

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể
doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức
tổ chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
và quy trình thực hiện giải thể doanh
nghiệp

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quy chế pháp lý về đầu tư
Khái niệm, mục tiêu hoạt động đầu tư,
Luật đầu tư
Các hình thức đầu tư
Các biện pháp đầu tư
Quy trình, hồ sơ liên quan đến các dự
án đầu tư

2 0.15 4.4

6
6.1

6.2

Quy chế pháp lý về phá sản và pháp
luật về phá sản
Khái niệm, điều kiện của việc chấm
dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác
xã thông qua phá sản
Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã

5 0.38 11

7
7.1
7.2

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương
mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng thương

9 0.68 19.8
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7.3
7.4
7.5

7.6

mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của
hợp đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ hợp đồng
Các biện pháp chế tài và các trường
hợp miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi
kiện trong thương mại

8
8.1

8.2
8.3

Giải quyết tranh chấp trong thương
mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức giải
quyết tranh chấp trong kinh doanh
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Statistics

Mã học phần: BUA3008 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội,
bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập, xử lý
và phân tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng kinh tế
xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra
quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân tích
và trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên cứu khoa
học cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống kê
về các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham số thống kê,
phân tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để hệ
thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để
tìm ra đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế xã
hội, áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích trong
một số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các tham số
của tổng thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin
cậy cho tham số tổng thể.
e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để
đưa ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể trong
một số tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê học
Khái niệm và chức năng của thống kê
Một số khái niệm thường dùng trong
thống kê học (tổng thể chung, tổng thể

3 0.23 6.6
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mẫu, quan sát, tiêu thức, thang đo, chỉ
tiêu)

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân tổ
thống kê)
Trình bày dữ liệu

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu
(Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị,
phương sai, độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực
nghiệm

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và nguyên
tắc xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng
hệ thống chỉ số thường dùng trong
phân tích thống kê

4 0.3 8.8

5
5.1

5.2

5.3

Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy
luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên rời rạc (phân phối nhị thức)
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên liên tục (phân phối chuẩn,
phân phối chuẩn chuẩn hóa)

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy
luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình mẫu

3 0.23 6.6

7
7.1

7.2

Ước lượng thống kê
Các khái niệm: ước lượng thống kê,
ước lượng điểm, ước lượng khoảng,
khoảng tin cậy, độ tin cậy của khoảng
tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các
tham số của tổng thể: Trung bình tổng

6 0.45 13.2
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7.3
thể, Tỷ lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2
trung bình của 2 tổng thể, Khác biệt
giữa 2 tỷ lệ của 2 tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định
khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể

8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê,
kiểm định giả thuyết thống kê, miền
chấp nhận, miền bác bỏ, sai lầm trong
kiểm định, mức ý nghĩa của kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương pháp
kiểm định: kiểm định bằng mức ý
nghĩa và kiểm định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số
của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ
lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2 trung bình
của 2 tổng thể, Khác biệt giữa 2 tỷ lệ
của 2 tổng thể.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người học
kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử
lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh
cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán, vai
trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán; Các
yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể vận dụng
được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người học hiểu được vai
trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với hoạt động quản trị doanh
nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng báo
cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân tích
các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11
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2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn vốn,
Doanh thu, Chi phí- Các cân bằng kế
toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu
mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá
Phương pháp tính giá một số đối tượng
kế toán cơ bản

3 0.23 6.6

7

7.1
7.2
73
7.4
7.5

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản
phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định

8 0.6 17.6
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kết quả kinh doanh.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing căn bản (TA)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ECS327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, bao
gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp;
môi trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục
tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập kế hoạch,
tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing
hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không
ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc
nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các vấn đề cần giải quyết thuộc hoạt động marketing.
b. Phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing của tổ chức
trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ 4.0.
c. Phân tích, đánh giá phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu
cho doanh nghiệp.
d. Đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh
doanh

3 0.23 6.6
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2
2.1
2.2

Môi trường marketing
Môi trường vi mô
Môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

Hành vi người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thương hiệu
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thương hiệu

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến

16 1.2 35.2

6
6.1
6.2

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing
Khái niệm nghiên cứu marketing
Quy trình nghiên cứu marketing

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Communication and Negotiation

Mã học phần: BUA3029 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp và đàm phán trong kinh
doanh; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp và đàm phán kinh doanh; Tâm lý khách hàng
và nghệ thuật ứng xử; bí quyết và nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng để giao tiếp cơ
bản khi tiến hành đàm phán kinh doanh; Thấu hiểu tâm lý khách hàng, kỹ năng thuyết phục khách
hàng và đối tác trong đàm phán kinh doanh; các vấn đề trong đàm phán kinh doanh quốc tế. Rèn
luyện cho sinh viên trở thành người có văn hóa trong cách sống, cách cư xử, học tập và sau này sẽ
là những nhà kinh doanh có văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh.
b. Phân tích môi trường tác động và những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp và đàm
phán kinh doanh.
c. Phân tích tâm lý khách hàng và áp dụng kỹ năng ứng xử phù hợp đối với từng khách hàng.
d. Áp dụng các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh và phân tích các hành vi phi ngôn ngữ trong
giao tiếp kinh doanh.
e. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện, phân tích các hoạt động diễn ra trong
từng giai đoạn đàm phán kinh doanh, linh động giải quyết các tình huống đàm phán trong thực
tiễn.
f. So sánh sự khác biệt về văn hóa giữa các nước trên thế giới, vận dụng các kỹ năng giao tiếp và
đàm phán kinh doanh ứng biến trong môi trường đa văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Khái quát chung về giao tiếp và đàm
phán trong kinh doanh
Khái niệm giao tiếp và đàm phán trong
kinh doanh
Môi trường giao tiếp và đàm phán kinh
doanh

8 0.6 17.6
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Các nhân tố tác động đến quá trình
giao tiếp và đàm phán trong kinh
doanh.

2
2.1
2.2
2.3

Tâm lý khách hàng
Khái quát chung về tâm lý khách hàng.
Đặc điểm tâm lý khách hàng
Yêu cầu đối với người bán hàng.

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Các học thuyết về giao tiếp
Các kênh giao tiếp trong kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

10 0.75 22

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh.
Các phương thức đàm phán kinh doanh
Các giai đoạn đàm phán kinh doanh
Nghệ thuật đàm phán kinh doanh
Sách lược đàm phán kinh doanh

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Giao tiếp và đàm phán kinh doanh
quốc tế
Phong cách đàm phán của người
phương Đông và phương Tây
Văn hóa trong giao tiếp và đàm phán
kinh doanh của một số nước trên thế
giới

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ý Vy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý quản lý
- Tiếng Anh: Managerial Psychology

Mã học phần: BUA316 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về tâm lý con người và các hiện tượng tâm lý
con người nói chung; đặc điểm tâm lý cá nhân và tâm lý của tập thể; các ứng dụng của chúng vào
hoạt động giao tiếp quản lý và hoạt động giao tiếp kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp,
quản lý và kinh doanh cao nhất.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp người học có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để nhìn nhận và đánh giá tâm
lý và các hiện tượng tâm lý con người, tâm lý cá nhân và tâm lý tập thể, tâm lý trong quản trị và
kinh doanh, từ đó có cách ứng xử, tác động và xử lý các tình huống tâm lý phát sinh trong giao
tiếp, công việc, quản trị và kinh doanh một cách đúng đắn vừa khoa học vừa nghệ thuật, được việc
mà phù hợp với lòng người.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa về tâm lý học và tâm lý học quản lý.
b. Phân tích đặc điểm tâm lý, các hiện tượng tâm lý con người nhằm khai thác, phát huy sức
mạnh tâm lý trong quá trình quản lý và kinh doanh.
c. Áp dụng cấu trúc nhân cách của cá nhân để đánh giá tuyển chọn những cá nhân phù hợp với
yêu cầu công việc.
d. Áp dụng các đặc điểm hiện tượng tâm lý nhóm/tập thể để định vị được bản thân trong tổ chức
và sự tác động của cá nhân đến tâm lý của nhóm và tập thể.
e. Vận dụng các kiến thức về tâm lý cá nhân và tập thể vào hoạt động giao tiếp quản lý.
f. Đề xuất và lựa chọn tiêu chuẩn nhân cách của nhà lãnh đạo phù hợp với môi trường quản trị
của doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về tâm lý và tâm lý học
quản lý
Khái niệm tâm lý và tâm lý học quản

7 0.53 15.4
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lý
Phân loại các hiện tượng tâm lý con
người

2
2.1
2.2
2.3

Tâm lý cá nhân trong hệ thống quản lý
Đặc điểm của tâm lý cá nhân.
Tâm lý người lao động trong doanh
nghiệp.
Tâm lý khách hàng

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Tập thể và đặc điểm tâm lý tập thể
Tập thể và các giai đoạn phát triển tập
thể.
Mối quan hệ trong nhóm và tập thể.
Một số hiện tượng tâm lý trong nhóm
và tập thể.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Hoạt động giao tiếp trong công tác
quản lý
Tri giác xã hội
Giao tiếp xã hội
Hoạt động giao tiếp trong công tác
quản lý

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Tâm lý trong quản trị và kinh doanh
Đặc điểm tâm lý của Nhà lãnh đạo.
Vận dụng tâm lý trong công tác lãnh
đạo.

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ý Vy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị văn phòng
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA6202 Số tín chỉ: 3 (45LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp các kiến thức về quản trị văn phòng, làm cơ sở lý luận cho các nhà quản
trị thực thụ đưa ra các biện pháp cụ thể, khoa học nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả về hoạt động
hành chính văn phòng của các doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng các công cụ quản trị hành chính
vào các tình huống nghiệp vụ tại một cơ quan; có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò của
công tác quản trị và điều hành văn phòng trong xã hội và thời đại hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về quản trị, tổ chức và vai trò của yếu tố con người trong văn phòng
doanh nghiệp.
b. Vận dụng được các cách thức tổ chức phòng làm việc và bố trí chỗ làm việc.
c. Đề xuất được cách thức quản trị thời gian và thông tin.
d. Thực hiện được việc tổ chức, điều hành cuộc họp; tổ chức các sự kiện quan trọng; tổ chức các
chuyến đi công tác, đi khảo sát của lãnh đạo.
e. Áp dụng được các cách thức phân loại, phân cấp và cách soạn thảo các văn bản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về văn phòng và nhân tố
con người trong văn phòng doanh
nghiệp
Phần 1: Tổng quan về văn phòng
Khái niệm văn phòng, chức năng và
nhiệm vụ của văn phòng.
Quá trình xử lý thông tin văn phòng.
Quá trình quản trị văn phòng

9 0.68 19.8
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1.5
1.6

Tổ chức văn phòng doanh nghiệp
Phần 2: Nhân tố con người trong văn
phòng doanh nghiệp
Nghề thư ký văn phòng, năng lực và
phẩm chất của người thư ký.
Quản trị viên văn phòng, tiêu chuẩn
của quản trị viên văn phòng.

2
2.1

2.2

2.3

Tổ chức phòng làm việc và bố trí chỗ
làm việc Mục đích, ý nghĩa của tổ
chức phòng làm việc và bố trí chỗ làm
việc.
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
lao động đến con người trong văn
phòng.
Bố trí phòng làm việc và các trang
thiết bị trong văn phòng.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Quản trị thời gian và thông tin
Thời gian
Thông tin

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

Tổ chức, điều hành cuộc họp và tổ
chức các sự kiện quan trọng
Phần 1: Tổ chức, điều hành cuộc họp
Những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức
cuộc họp.
Phân loại các cuộc họp.
Trình tự tổ chức cuộc họp.
Trách nhiệm của những người tham
gia cuộc họp.
Phần 2: Tổ chức các sự kiện quan
trọng
Ý nghĩa của các sự kiện.
Những công việc trước sự kiện
Những công việc trong sự kiện.
Những công việc sau sự kiện.
Phần 3: Tổ chức các chuyến đi công
tác, đi khảo sát của lãnh đạo
Mục đích các chuyến đi công tác, đi
khảo sát.
Chuẩn bị các chuyến đi công tác, đi
khảo sát.
Trách nhiệm của thư ký
Trách nhiệm của người đi công tác.

12 0.9 26.4
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Phân loại, phân cấp và cách soạn thảo
các văn bản
Phân loại văn bản.
Phân cấp phát hành văn bản.
Thể thức văn bản.
Kỹ thuật trình bày văn bản.
Quy chế pháp lý về chữ ký, con dấu,
nguyên tắc ra văn bản, thủ tục ban
hành văn bản.
Cách thức soạn thảo văn bản.

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hồng Lam Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chất lượng
- Tiếng Anh: Quality Management

Mã học phần: BUA342 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Quản trị chất lượng là học phần thuộc cơ sở ngành quản trị kinh doanh, có vai trò cung cấp nền
tảng lý thuyết về quản trị chất lượng cho sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh. Học phần
cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về chất lượng và quản trị chất lượng sản phẩm/dịch vụ,
bao gồm các chủ đề: những vấn đề cơ bản về chất lượng; chi phí chất lượng; quản lý chất lượng;
kiểm soát chất lượng bằng các công cụ thống kê; đánh giá chất lượng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
đánh giá chi phí chất lượng trong doanh nghiệp; sử dụng các công cụ thống kê để kiểm soát chất
lượng quá trình trong doanh nghiệp; đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
Đồng thời học phần giúp người học nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng để có ý thức
đúng đắn và sự đầu tư hiệu quả trong học tập, cuộc sống và công việc nhằm hạn chế tối đa những
lãng phí, tiết kiệm các nguồn lực cho bản thân, cho tập thể và cho xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các quan niệm về chất lượng, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, chi phí chất
lượng, và khái niệm về quản lý chất lượng, các nguyên tắc của TQM.
b. Phân tích được chi phí chất lượng trong doanh nghiệp; lập được báo cáo và phân tích được báo
cáo chi phí chất lượng của doanh nghiệp.
c. Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng đến năng suất và chi phí sai hỏng SCP.
d. Phân tích được các biểu đồ kiểm soát, biểu đồ phân bố mật độ để đánh giá sự biến động của
chất lượng trong quá trình sản xuất và đánh giá được năng lực của quá trình.
e. Đánh giá được chất lượng sản phẩm/dịch vụ trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản về
chất lượng
Một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý
chất lượng
Định nghĩa về sản phẩm theo tiêu
chuẩn ISO 9000

5 0.38 11
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Các quan niệm về chất lượng
Các đặc điểm của chất lượng định
hướng vào khách hàng:
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Chi phí chất lượng
Khái niệm về chi phí chất lượng
Các nhóm chi phí chất lượng thành
phần
Phân tích và xác định chi phí chất
lượng, lập báo cáo chi phí chất lượng
Mô hình chi phí chất lượng
Ảnh hưởng của chất lượng đến năng
suất, SCP và giá thành sản phẩm.

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3: Quản lý chất lượng
Khái niệm về quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9000
Các phương pháp quản lý chất lượng
Phương pháp quản lý chất lượng toàn
diện TQM

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Chủ đề 4: Kiểm soát chất lượng bằng
các công cụ thống kê
Phiếu kiểm tra
Biểu đồ tiến trình
Sơ đồ nhân quả
Biểu đồ Pareto
Biểu đồ phân tán
Biểu đồ phân bố mật độ
Biểu đồ kiểm soát

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4

Chủ đề 5: Đánh giá chất lượng
Mục đích đánh giá chất lượng
Các thước đo chất lượng và phương
pháp đánh gía chất lượng
Đo lường chất lượng thông qua:
Mức chất lượng của sản phẩm
Hiệu suất sử dụng sản phẩm
Hệ số hữu ích tương đối của sản phẩm
Hệ số phân hạng của sản phẩm
Chỉ số chất lượng kinh doanh

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thanh Bình Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nguồn nhân lực (TA)
- Tiếng Anh: Human Resource Management

Mã học phần: BUA3020 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động quản trị
nguồn nhân lực trong tổ chức: hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát
triển nhân lực, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, trả công cho người lao động,
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các quan hệ lao động trong các tổ chức; nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng để trở thành
những nhà lãnh đạo, giám đốc nhân sự cũng như chuyên gia tư vấn trong các tổ chức.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về Quản trị nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa công tác quản
trị nhân lực và các hoạt động khác trong tổ chức, từ đó nhận thức được những thách thức mới đặt
ra trong công tác quản trị nguồn nhân lực hiện nay ở các doanh nghiệp. Cung cấp những tiêu chuẩn
và kỹ năng chuyên nghiệp cần có của người làm công tác nhân sự để người học trở thành nhà quản
trị nguồn nhân lực đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa về quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, mô hình và nội dung quản trị
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
b. Vận dụng được các tài liệu quan trọng của phân tích công việc phục vụ cho công tác quản trị
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
c. Đề xuất và lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp, làm cơ sở cho việc hoạch
định nguồn nhân lực một cách sát thực.
d. Tổ chức, đánh giá, lựa chọn nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
e. Đánh giá đúng nhu cầu, hiệu quả đào tạo và phát triển nhân lực cho doanh nghiệp
f. Đánh giá đúng thành tích, thiết lập phần thưởng tổng thể, tạo động lực làm việc làm cơ sở nâng
cao hiệu quả công việc, tạo sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực
Khái niệm, mục tiêu và vai trò của
QTNNL
Các chức năng cơ bản của QTNNL
Quá trình phát triển của QTNNL
Sự khác biệt giữa Quản trị nhân sự và
QTNNL
Vai trò của bộ phận chức năng về
QTNNL

3 1 0.28 8.8



147

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích
công việc
Những thông tin cần thu thập trong
phân tích công việc
Trình tự thực hiện phân tích công việc
Các phương pháp thu thập thông tin
Xu hướng thay đổi của phân tích công
việc

5 3 0.52 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Hoạch định nguồn nhân lực
Khái niệm, vai trò của hoạch định
NNL
Chiến lược kinh doanh và chiến lược
QTNNL
Quy trình hoạch định NNL

5 2 0.47 15.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tuyển dụng nguồn nhân lực
Khái niệm và yêu cầu của tuyển dụng
NNL
Nguồn cung cấp từ nội bộ doanh
nghiệp
Nguồn cung cấp từ bên ngoài doanh
nghiệp
Trình tự, nội dung quá trình tuyển
dụng
Các hình thức trắc nghiệm và phỏng
vấn

5 3 0.52 17.6

5

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Phần 1: Đào tạo nguồn nhân lực
Khái niệm, mục tiêu
Phân loại hình thức đào tạo
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo
Phần 2: Phát triển nguồn nhân lực
Khái niệm
Nội dung
Các hoạt động phát triển nguồn nhân
lực
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển
nguồn nhân lực
Lộ trình phát triển sự nghiệp

5 3 0.52 17.6

6 Đánh giá thành tích, phần thưởng tổng 7 3 0.67 22
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11
6.12

thể, tạo động lực làm việc
Phần 1: Đánh giá thành tích
Khái niệm và mục đích
Quy trình đánh giá
Phương pháp đánh giá
Cách thức lấy thông tin
Các lỗi thường gặp khi đánh thành tích
nhân viên
Phần 2: Phần thưởng tổng thể
Quan điểm về phần thưởng tổng thể
Các lý thuyết về hệ thống phần thưởng
Quy trình thiết lập hệ thống phần
thưởng
Các hình thức tiền lương
Phần 3: Tạo động lực làm việc
Khái niệm
Các lý thuyết thúc đẩy động lực làm
việc
Các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp tạo
động lực làm việc
CỘNG 30 15 2.98 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghệ thuật lãnh đạo (TA)
- Tiếng Anh: Leadership

Mã học phần: BUA3021 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về các yếu tố cấu thành nên sự thành công
của lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo hiệu quả cũng như những đòi hỏi thay đổi về phong cách
lãnh đạo trong điều kiện mới. Người học cũng được trang bị cả lý thuyết và các kỹ năng thực tiễn
để thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp trong tương lai.
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo trong các cơ
quan, doanh nghiệp và tổ chức, các hiểu biết về vai trò của nghệ thuật lãnh đạo trong việc quản trị,
quyền lực và sự ảnh hưởng, các chiến lược ảnh hưởng cũng như các phong cách lãnh đạo khác
nhau được vận dụng trong thực tiễn quản lý. Trên cơ sở đó, người học có đánh giá được hiệu quả
của các phong cách lãnh đạo, những sai lầm có thể có trong lãnh đạo tổ chức để xây dựng cho mình
kế hoạch trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá hiệu quả lãnh đạo của một cá nhân.
b. Ứng dụng các phương pháp gây ảnh hưởng và sử dụng quyền lực trong công tác lãnh đạo.
c. Ứng dụng chiến lược và phong cách lãnh đạo vào các tình huống và bối cảnh khác nhau của tổ
chức.
d. Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá các vấn đề trong quá
trình lãnh đạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về nghệ thuật lãnh đạo
Định nghĩa về lãnh đạo
Hiệu quả của lãnh đạo
Các phương pháp tiếp câṇ về lãnh đạo

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2

Quyền lực và sự ảnh hưởng
Khái niệm về quyền lực và sự ảnh
hưởng
Các yếu tố cấu thành quyền lực và hiệu
quả của việc sử dụng chúng
Các chiến lược ảnh hưởng

6 3 0.59 19.8
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3
3.1
3.2

Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo
Phẩm chất của người lãnh đạo thành
công
Những kỹ năng lãnh đạo

6 4 0.63 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phong cách lãnh đạo
Khái niệm về phong cách lãnh đạo
Nghiên cứu của Kurt Lewin về phong
cách lãnh đạo
Mô hình của trường đại học Ohio
Nghiên cứu của trường đại học
Michigan

5 3 0.52 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Lãnh đạo theo tình huống
Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh
đạo
Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
Mô hình của Hersey và Blanchard

4 2 0.39 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Lãnh đạo về chất
Những áp lực đối với đổi mới và
những kháng cự với đổi mới
Các thuyết về đổi mới
Các thuyết về người lãnh đạo hấp dẫn
Thuyết về người lãnh đạo đổi mới của
Bass

4 2 0.39 13.2

CỘNG 30 15 2.95 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Việt Hùng Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị sản xuất (TA)
- Tiếng Anh: Production Management

Mã học phần: BUA3022 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung nền tảng và có hệ thống về hoạt động quản trị sản xuất
và tác nghiệp trong doanh nghiệp, nhằm giúp người học có khả năng dự báo nhu cầu sản xuất,
hoạch định kế hoạch sản xuất tổng hợp, hoạch định lịch trình sản xuất, quản trị hàng tồn kho và
quản trị nhu cầu vật tư trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản để người học có khả năng dự
báo nhu cầu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất tổng hợp, từ đó xây dựng lịch trình sản xuất hợp lý
cho doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn các mô hình quản lý vật tư và hàng tồn kho phù hợp với đặc
điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; làm nền tảng giúp người học xây dựng chiến lược
sản xuất và thiết kế hệ thống sản xuất tinh gọn, đúng thời điểm cho doanh nghiệp; rèn luyện tư duy
phản biện, trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về vận hành sản xuất và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
b. Vận dụng các phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất cho doanh nghiệp
c. Lập kế hoạch sản xuất tổng hợp và xây dựng lịch trình sản xuất cho doanh nghiệp
d. Đề xuất mô hình quản lý vật tư và hàng tồn kho cho doanh nghiệp
e. Ứng dụng phần mềm quản trị sản xuất; phát triển kỹ năng tư duy phản biện và thể hiện trách
nhiệm trong lĩnh vực quản trị sản xuất.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về sản xuất và quản trị sản
xuất
Sản xuất và hệ thống sản xuất
Quản trị sản xuất
Sự phát triển của quản trị sản xuất
Vai trò của nhà quản trị sản xuất
Các triết lý và nguyên tắc trong quản
trị sản xuất

5 0.38 11

2 Dự báo nhu cầu sản xuất 5 3 0.52 17.6



154

2.1
2.2
2.3

Khái quát về dự báo nhu cầu sản xuất
Các phương pháp dự báo nhu cầu sản
xuất
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

b, e 5 3
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Hoạch định tổng hợp
Tổng quan về hoạch định tổng hợp
Các chiến lược trong hoạch định tổng
hợp
Các phương pháp hoạch định tổng hợp
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

c, e 5 3

5 3 0.52 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Hoạch định lịch trình sản xuất
Khái quát về hoạch định lịch trình sản
xuất
Các phương pháp hoạch định lịch trình
sản xuất
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

c, e 5 3

5 3 0.52 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị tồn kho
Tổng quan về quản trị tồn kho
Phân loại hàng tồn kho
Các mô hình quản trị tồn kho
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

d, e 5 3

5 3 0.52 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Hoạch định nhu cầu vật tư
Khái quát hoạch định nhu cầu vật tư
Yêu cầu thông tin nhập liệu
Phương pháp hoạch định nhu cầu vật
tư
Xác định qui mô lô hàng vật tư
Thực hành ứng dụng phần mềm POM

d, e 5 3

5 3 0.52 17.6

CỘNG 30 15 2.98 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Ái Cẩm Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị marketing
- Tiếng Anh: Marketing Management

Mã học phần: ECS349 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hoạch định chiến lược marketing
trên cơ sở phân tích và dự báo thị trường; các kỹ năng marketing để thực thi chiến lược marketing
và cơ sở khoa học để kiểm tra việc thực thi chiến lược đó.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức marketing như: các công cụ marketing, cách
thức kết hợp các công cụ marketing sản phẩm, thiết lập kế hoạch marketing; giúp người học hình
thành kỹ năng vận dụng các công cụ trong lý thuyết marketing được học để giải thích các chiến
lược marketing của doanh nghiệp; rèn luyện các kỹ năng mềm: thuyết trình, thu thập và xử lý số
liệu, xác định và giải quyết vấn đề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hoá được các bước trong quy trình quản trị marketing
b. Vận dụng được các kỹ năng trong việc thu thập thông tin và phân tích môi trường marketing
c. Phân tích được đặc điểm hành vi mua của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức
d. Xây dựng được chiến lược marketing và phát triển được các chương trình marketing
e. Thiết lập được phương án tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động marketing
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị marketing
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Tổng quan các vấn đề về quản trị
Marketing
1.3. Tiến trình quản trị Marketing

3 0.23 6.6

2 Hoạch định chiến lược marketing
2.1. Khái niệm về chiến lược
2.2. Chiến lược Marketing
2.3. Tiến trình hoạch định Marketing

6 6 0.72 26.4

3 Hệ thống thông tin Marketing
3.1. Khái niệm hệ thống thông tin

3 3 0.37 13.2
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3.2. Các loại hệ thống thông tin
Marketing

4 Phân tích môi trường Marketing
4.1. Các vấn đề về môi trường vi mô
4.2. Các vấn đề về môi trường vĩ mô

3 6 0.5 19.8

5 Thị trường người tiêu dùng
5.1. Mô hình hành vi mua của người
tiêu dùng
5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
mua của người tiêu dùng
5.3. Tiến trình mua của người tiêu
dùng

6 6 0.72 26.4

6 Phân khúc thị trường, Lựa chọn thị
trường mục tiêu và Định vị thị trường
6.1. Phân khúc thị trường
6.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
6.3 Định vị thị trường

6 6 0.72 26.4

7 Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt
động Marketing
7.1. Tổ chức thực hiện chương trình
Marketing
7.2. Kiểm tra hoạt động Marketing

3 3 0.37 13.2

CỘNG 30 30 3.63 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính
- Tiếng Anh: Financial Management

Mã học phần: FIB346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
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Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 2, Kế toán tài chính 3, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho việc ra các quyết định
của quản trị tài chính trong doanh nghiệp bao gồm kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời gian, nguồn
tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, định giá chứng khoán, quản trị dự án đầu tư, quản trị vốn
ngắn hạn. Thêm vào đó, học phần cũng cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học
có thể phân tích và đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin khách
quan một cách khoa học và tin cậy.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận dụng
kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp; đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức và kỹ
năng trong việc ra các quyết định và lập kế hoạch tài chính tại doanh nghiệp. Học xong học phần
này người học được nâng cao năng lực tư duy độc lập trong việc cung cấp thông tin ra quyết định
quản trị tài chính tại doanh nghiệp được làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được mục tiêu cũng như các cơ hội và thách thức trong việc ra các quyết định.
b. Phân tích và hoạch định được các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
c. Đánh giá, lựa chọn các loại chứng khoán, dự án đầu tư hiệu quả.
d. Đánh giá, lựa chọn phương án quản trị vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp.
e. Phân tích, đánh giá đúng về thực trạng tài chính doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về quản trị tài chính doanh
nghiệp
Bản chất, mục tiêu và các quyết định
trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Mô hình tổ chức quản trị trong doanh
nghiệp
Môi trường tài chính - Cơ hội và thách
thức trong việc ra các quyết định của

5 0.38 11
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quản trị tài chính doanh nghiệp
2
2.1
2.2
2.3

Nguồn tài trợ vốn kinh doanh
Tổng quan về tài trợ vốn kinh doanh
Nguồn tài trợ vốn dài hạn
Nguồn tài trợ vốn ngắn hạn

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Định giá chứng khoán
Thời giá tiền tệ
Định giá chứng khoán
Định giá trái phiếu
Định giá cổ phiếu

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị dự án đầu tư
Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư
Xây dựng dòng tiền dự án đầu tư
Các tiêu chuẩn chọn dự án đầu tư

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và vốn
ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương tiền
Quản trị các khoản phải thu.

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.4
6.4

Phân tích báo cáo tài chính doanh
nghiệp
Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Phương pháp phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp
Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Liên Hương Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược (TA)
- Tiếng Anh: TA

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về chiến lược và quản trị chiến
lược trong nền kinh tế thị trường; nhằm giúp người học có được kỹ năng trong việc sử dụng các
phương pháp và công cụ để đánh giá môi trường kinh doanh, phân tích và lựa chọn chiến lược phù
hợp, thực thi và kiểm soát chiến lược, cũng như việc đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản để người học có khả năng đánh giá được các cơ hội và
thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu
hóa, phân tích được môi trường nội bộ của doanh nghiệp; từ đó đề xuất và lựa chọn chiến lược
kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, thực hiện triển khai
thực thi và kiểm soát chiến lược hiệu quả; làm nền tảng giúp người học thiết lập kế hoạch kinh
doanh và dự án khởi nghiệp thích ứng với môi trường hoạt động kinh doanh; rèn luyện kỹ năng
làm việc nhóm và tư duy phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các vấn đề chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
b. Đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp để xác định các cơ hội và thách
thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
c. Đánh giá môi trường nội bộ của doanh nghiệp nhằm xác định các điểm mạnh và điểm yếu của
doanh nghiệp
d. Đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của
doanh nghiệp
e. Tổ chức triển khai thực thi và kiểm soát chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp
f. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện trong quá trình quản trị chiến lược của
doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về chiến lược và quản trị
chiến lược
Khái niệm chiến lược và quản trị chiến
lược
Quá trình hình thành chiến lược doanh
nghiệp
Mô hình quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp
Vai trò của quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Phân tích môi trường kinh doanh của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
Ma trận đánh giá môi trường kinh
doanh của doanh nghiệp

7 10 0.98 37.4

3
3.1
3.2
3.3

Phân tích môi trường nội bộ của doanh
nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ
của doanh nghiệp.
Cách tiếp cận phân tích môi trường nội
bộ của doanh nghiệp
Ma trận đánh giá môi trường nội bộ
của doanh nghiệp

5 10 0.83 33

4
4.1
4.2
4.3

Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu doanh
nghiệp
Tầm nhìn của doanh nghiệp
Sứ mạng của doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chiến lược kinh doanh trong doanh
nghiệp
Các loại chiến lược kinh doanh trong
doanh nghiệp
Chiến lược cạnh tranh
Đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp
Lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp

7 10 0.98 37.4

6
6.1
6.2
6.3

Tổ chức thực thi và kiểm soát chiến
lược kinh doanh
Tổ chức thực thi chiến lược
Kiểm soát chiến lược
Điều chỉnh chiến lược

3 0.23 6.6
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CỘNG 30 30 3.63 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hành vi tổ chức (TA)
- Tiếng Anh: TA

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Hành vi tổ chức là một học phần nghiên cứu các hành vi xảy ra trong các công việc của một tổ
chức. Lĩnh vực hành vi tổ chức sử dụng nhiều khái niệm và các phương pháp nghiên cứu từ các
ngành khoa học xã hội và hành vi khác như tâm lý học, xã hội học, khoa học chính trị và nhân
chủng học. Vì vậy, các vấn đề và các chủ đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau đều có thể trở
thành đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực hành vi tổ chức. Học phần này sẽ trang bị cho người
học một số vấn đề về tổ chức hiện đại bao gồm hành vi cá nhân và hành vi nhóm và các chủ đề về
động viên, lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, quyền lực, và việc cần thiết thay đổi và phát triển tổ chức.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học có đủ kiến thức cơ bản về hành vi tổ chức, hành vi tổ chức trong môi trường
hiện đại; có khả năng quản trị cá nhân và nhóm trong một tổ chức, am hiểu các thuộc tính cơ bản
của tổ chức, nhận thức cao về văn hóa tổ chức để ứng dụng vào việc thiết kế tổ chức với lợi thế
cạnh tranh cao.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích nhu cầu và mong muốn của cá nhân; xác định và giải quyết được các vấn đề liên
quan đến hành vi của các cá nhân trong tổ chức.
b. Phân tích các giá trị mỗi cá nhân theo đuổi; Xác định và hiểu thái độ, động cơ cũng như những
ảnh hưởng tới nhận thức và sự thỏa mãn của mỗi cá nhân khi tham gia vào tổ chức.
c. Vận dụng lý thuyết về cơ sở của hành vi nhóm để quản lý nhóm hoạt động có hiệu quả; giải
quyết các mâu thuẫn trong nhóm và áp dụng các kỹ thuật đàm phán nhằm đi tới những thỏa
thuận thành công.
d. Phân tích được điểm mạnh điểm yếu của một cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức dựa trên đặc
điểm của tổ chức, để từ đó thiết kế một cơ cấu tổ chức thích ứng tốt nhất với môi trường kinh
doanh và các đặc tính của văn hóa tổ chức.
e. Vận dụng được kiến thức về sự thay đổi trong tổ chức để thiết lập những phương pháp hạn chế
sự cản trở thay đổi giúp cho quá trình thay đổi của tổ chức đạt được hiệu quả.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu về hành vi tổ chức
Những thách thức đối với quản lý

3 0.23 6.6
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1.2
1.3
1.4

Sự cần thiết của nghiên cứu hành vi tổ
chức
Các khoa học đóng góp vào hành vi tổ
chức
Các phương pháp nghiên cứu hành vi
tổ chức

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Những cơ sở hành vi cá nhân
Những đặc tính tiểu sử
Tính cách
Nhận thức
Học tập

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn trong
công việc
Giá trị và tầm quan trọng của giá trị
Cơ sở của thái độ và phân loại thái độ
Sự thỏa mãn đối với công việc

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Cơ sở của hành vi nhóm
Cơ sở hình thành nhóm
Thông tin và việc ra quyết định nhóm
Mâu thuẫn và sự đàm phán

10 0.75 22

5
5.1
5.2

5.3

Cơ cấu tổ chức và thiết kế cơ cấu tổ
chức
Ý nghĩa và bản chất của cơ cấu tổ chức
Thứ bậc trong cơ cấu tổ chức, tầm
quan trọng của các cấp độ trong tổ
chức
Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế tổ
chức

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Văn hóa tổ chức
Bản chất của văn hoá tổ chức
Tạo dựng và duy trì văn hoá tổ chức

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Đổi mới và phát triển tổ chức
Sự tồn tại và thích ứng của tổ chức
Thay đổi tổ chức
Quá trình phát triển tổ chức
Những can thiệp phát triển tổ chức

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thùy Trinh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: E-business
- Tiếng Anh: E-business

Mã học phần: BUA3027 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung nền tảng và có hệ thống về phương thức hoạt động của
nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ số (giao dịch điện tử và internet) đáp ứng nhu cầu thuận
tiện cho sản xuất và kinh doanh, nhằm giúp người học có khả năng phân biệt giữa kinh doanh điện
tử, thương mại điện từ và cửa hàng điện tử, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời
đại số, nắm được phương thức làm việc của nhân viên trong thời đại số, lợi ích của intra extra và
internet, biết cách thiết kế chương trình marketing điện tử, quản trị quan hệ khách hàng điện tử,
quản trị chuỗi cung ứng và nắm được các ứng dụng thương mại di động ngày nay
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức cơ bản liên quan hoạt động kinh doanh trong môi trường
số và các nền tảng công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể vận dụng
những kiến thức cơ bản về kinh doanh và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh để xây dựng chiến
lược kinh doanh số, biết vận dụng được các nguyên lí và mô hình kinh doanh điện tử để thiết kế
chương trình marketing điện tử, biết quản trị quan hệ khách hàng điện tử, vận dụng kiến thức và
kỹ năng thực hành nghiệp vụ kinh doanh số, ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành chuỗi
giá trị bao gồm sản xuất, thuê ngoài và hậu cần; quản trị nguồn nhân lực toàn cầu. Môn học này sử
dụng nhiều tình huống thực tiễn về phát triển kinh doanh trên nền tảng công nghệ số của các doanh
nghiệp trên thế giới nhằm làm rõ những vấn đề lý thuyết kinh doanh và công nghệ số cũng như giá
trị tích hợp kinh doanh số đối với sự phát triển của doanh nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa các vấn đề về kinh doanh điện tử, thương mại điện tử và cửa hàng bán lẻ trực
tuyến, các nhân vật chính đã giúp đưa kinh doanh điện tử và TMĐT cho người tiêu dùng
b. Vận dụng được phương pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong doanh nghiệp
thời đại số; cách thức làm việc của nhân viên thời đại số và các lợi ích của Intranet, extranet và
internet trong thị trường
c. Vận dụng và đánh giá được các mô hình kinh doanh
d. Vận dụng cách thiết kế chương trình marketing điện tử, quản trị quan hệ khách hàng điện tử
và quản lý chuỗi cung ứng trong KD ĐT
e. Áp dụng trên nền tảng thương mại di động
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về KD ĐT, TMĐT và cửa
hàng bán lẻ trực tuyến
Khái niệm KD ĐT, TMĐT
Cửa hàng bán lẻ trực tuyến
Ưu, nhược, cơ hội, thách thức của KD
ĐT và TMĐT
Xu hướng tất yếu ngày nay

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Một số nhân vật chính đưa KD ĐT và
TMĐT đến NTD
Những nhân vật chính đưa KD ĐT đến
NTD
Những nhân vật chính đưa TMĐT đến
NTD

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Phương thức làm việc của nhân viên
trong thời đại số
Đặc điểm, tính cách của nhân viên
trong TĐS
Phương thức làm việc từ xa
Môi trường làm việc từ xa

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao trong TĐS
Khái niệm NNL chất lượng cao
Quy trình hoạch định phát triển NNL
CLC
Mục tiêu, kế hoạch KD của DN

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Lợi ích Intranet, extranet, Internet trên
thị trường
Khái niệm Intranet, extranet, Internet
Phân biệt Intranet, extranet, Internet
Phân loại thị trường
Áp dụng trên các thị trường khác nhau

3 1 0.28 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Mô hình kinh doanh B2B, B2C, C2C
Khái quát B2B, B2C, C2C
Phân biệt 3 loại mô hình này
Ưu và nhược điểm của 3 mô hình

4 1 0.35 11

7
7.1
7.2

Thiết kế chương trình marketing điện
tử
Khái niệm

4 1 0.35 11
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7.3 Phân biệt giữa marketing truyền thống
và E-marketing
Quy trình xây dựng chương trình e-
marketing

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Quản trị quan hệ khách hàng điện tử
Khái niệm
Mục đích của E-CRM
Hoạt động cơ bản của CRM
Tác động của Internet đến quá trình
mua hàng

4 1 0.35 11

9
9.1
9.2
9.3

Quản lý chuỗi cung ứng trong KD ĐT
Khái niệm
Các mô hình quản trị chuỗi cung ứng
Ứng dụng cho 1 DN cụ thể

4 1 0.35 11

10
10.1
10.2

Ứng dụng trên nền tảng TMDĐ
Các lĩnh vực được ứng dụng trong
TMDĐ
Áp dụng KD ĐT trong việc sử dụng
TMDĐ

2 2 0.24 8.8

CỘNG 38 7 3.2 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 83.6 83.6 1.67 85.27

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 15.4 15.4 0.31 15.71

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Ái Cẩm Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị hệ thống thông tin
- Tiếng Anh: Management Information System

Mã học phần: BUA318 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống, thông tin, quản lý, giúp người học
hiểu và phân tích được tiến trình phát triển hệ thống thông tin quản lý; phân tích và báo cáo khả
thi một hệ thống thông tin; phân tích quá trình và lập mô hình. Đồng thời cung cấp cho người học
hiểu biết và kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý SAP.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về việc quản lý hệ thống thông tin trong
doanh nghiệp, đánh giá các hệ thống quản lý nhằm cải thiện và nâng cao khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp; nhằm giúp người học đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin để
triển khai và quản lý hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
b. Phân biệt được các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
c. Mô tả được tiến trình phát triển một hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
d. Lựa chọn được các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
e. Đánh giá được báo cáo khả thi của hệ thống thông tin quản lý một doanh nghiệp
f. Áp dụng được hệ thống SAP vào cơ sở dữ liệu đi kèm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về hệ thống thông tin quản
lý
Khái niệm hệ thống, thông tin
Khái niệm hệ thống thông tin quản lý
Các quyết định trong doanh nghiệp
Các loại hệ thống thông tin trong
doanh nghiệp
Mối quan hệ giữa các cấp quản lý và
các hệ thống thông tin

2 0.15 4.4

2 Tiến trình phát triển hệ thống thông tin 7 0.53 15.4
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2.1
2.2

quản lý
Tiến trình một hệ thống thông tin
Các phương pháp để phát triển một hệ
thống

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phân tích và báo cáo khả thi
Lý do phát triển hệ thống
Phát biểu về mục tiêu và phạm vi
Điều nghiên hệ thống
Sơ đồ khối dòng chảy
Nghiên cứu và báo cáo tính khả thi

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Phân tích quá trình và lập mô hình
Lưu đồ hệ thống thủ công
Lưu đồ DFD

3 0.23 6.6

5 Hệ thống quản lý SAP 26 1.95 12.5 57.2
CỘNG 45 0 3.39 12.5 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 12.5 0.25 12.75
1 Máy tính Giờ 12.5 0.25 12.75
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
- Tiếng Anh: Research Methods in Business

Mã học phần: BUA6201 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện một nghiên cứu
cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh, trình bày các quan điểm khác nhau về các phương pháp được sử
dụng trong nghiên cứu bao gồm phương pháp định tính và định lượng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện nghiên cứu khoa học
bao gồm: cách xác định vấn đề nghiên cứu; xây dựng đề cương nghiên cứu; lựa chọn khung phân
tích và thiết kế nghiên cứu; thiết kế mẫu và thu thập thông tin; phân tích số liệu; viết và trình bày
kết quả nghiên cứu và đồ án tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thảo luận và so sánh các phương pháp khác nhau trong việc tiến hành một nghiên cứu.
b. Phát triển một thiết kế nghiên cứu để thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm.
c. Áp dụng các phương pháp chọn mẫu, thu thập dữ liệu và phân tích số liệu thực nghiệm.
d. Xây dựng đề cương nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo khoa học
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về nghiên cứu trong kinh
doanh
Giới thiệu NCKH và PPNC kinh
doanh
Bản chất và vai trò của nghiên cứu
trong kinh doanh
Các tiếp cận nghiên cứu
Qui trình nghiên cứu
Đạo đức nghiên cứu

3 0.23 6.6

2
2.1

Chọn chủ đề nghiên cứu
Tiêu chuẩn của một NC tốt

6 3 0.59 19.8
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2.2
2.3
2.4
2.5

Cơ sở xác định vấn đề nghiên cứu
Những chủ đề nghiên cứu chính trong
kinh doanh
Hình thành ý tưởng NC
Các bước thiết lập chủ đề

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thu thập tài liệu, đặt tên và xác định
mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi và phương pháp
nghiên cứu
Xây dựng giả thiết
Dự trù kinh phí và các nguồn lực cần
thiết cho nghiên cứu
Tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu

6 3 0.59 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Phương pháp lấy mẫu và thu thập dữ
liệu
Thu thập dữ liệu
Đo lường
Phương pháp lấy mẫu

6 3 0.59 19.8

5
5.1
5.2

Phân tích dữ liệu
Chuẩn bị phân tích
Phương pháp phân tích dữ liệu

6 3 0.59 19.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Viết và trình bày báo cáo kết quả
nghiên cứu
Kết cấu của báo cáo
Phần nội dung chính của một bài báo
khoa học/ luận văn
Các lưu ý khi viết báo cáo
Thuyết trình báo cáo

3 3 0.37 13.2

CỘNG 30 15 2.96 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết m2x giờ 33 33 0.66 33.66
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- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Việt Hùng Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích định lượng trong quản trị
- Tiếng Anh:

Mã học phần: BUA6203 Số tín chỉ: 3 (45LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh một số phương pháp định lượng cơ bản
hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý như: Bài toán xếp hàng, Quy hoạch tuyến tính, Mô hình
mạng,... Học phần này cũng trang bị các mô hình toán học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
kinh doanh chức năng như: sản xuất, tài chính và tiếp thị. Phần mềm POM-QM forWindows (hoặc
Excel OM/QM) sẽ được sử dụng để giải các bài toán ứng dụng trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng cơ bản về các ứng dụng
của phương pháp định lượng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các tình huống quản trị kinh
doanh của doanh nghiệp; và cách sử dụng phần mềm POM-QM for Windows (hoặc Excel
OM/QM) để giải các bài toán phân tích định lượng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được mô hình lý thuyết ra quyết định và các bước trong quá trình thực hiện
phân tích định lượng cùng các dạng bài toán định lượng điển hình.
b. Xây dựng được các bài toán kinh tế và sử dụng các phương pháp và kỹ thuật thích hợp để ra
các quyết định tối ưu trong quản trị kinh doanh.
c. Vận dụng được các phương pháp phân tích định lượng để hỗ trợ giải quyết các bài toán kinh tế
trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
d. Tính toán, phân tích nhằm phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp với
các phần mềm chuyên dụng POM-QM for Windows (hoặc Excel OM/QM).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về phân tích định lượng
trong quản trị
Tổng quan về phân tích định lượng
trong quản trị
Qui trình ứng dụng phân tích định

5 0.38 11
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lượng trong quản trị
Giới thiệu về phần mềm POM-QM for
Windows (hoặc Excel OM/QM) và sự
ứng dụng trong học phần

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mô hình ra quyết định và phân tích
quyết định
Giới thiệu
Các bước phân tích quyết định
Các dạng điều kiện ra quyết định
Phương pháp sử dụng bảng để ra
quyết định
Phương pháp sử dụng sơ đồ hình cây
để ra quyết định
Ra quyết định khi có nhiều chỉ tiêu
cần xem xét
Thực tập sử dụng phần mềm

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mô hình xếp hàng và ứng dụng trong
quản trị kinh doanh
Giới thiệu
Đặc điểm của hệ thống dịch vụ
Đặc điểm về dòng chờ
Các mô hình xếp hàng và thuật toán
giải
Thực tập sử dụng phần mềm

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
Giới thiệu
Cơ sở thuật toán để tìm chiến lược tối
ưu
Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh
doanh
Thực tập sử dụng phần mềm

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng
trong quản trị kinh doanh
Giới thiệu
Các yêu cầu của bài toán qui hoạch
tuyến tính
Các giả thiết cơ bản của bài toán qui
hoạch tuyến tính
Lập bài toán qui hoạch tuyến tính
Bài toán cực tiểu, cực đại
Phân tích sau tối ưu

10 0.75 22
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Thực tập sử dụng phần mềm
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Mô hình mạng và ứng dụng trong quản
trị kinh doanh
Giới thiệu
Lập sơ đồ PERT
Xác định đường găng và ý nghĩa của
đường găng
Đánh giá khả năng thực hiện sơ đồ
Rút ngắn thời gian thực hiện sơ đồ
Điều khiển theo sơ đồ
Thực tập sử dụng phần mềm

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Quản trị dự án
Giới thiệu các khái niệm chung về
quản trị dự án
Phương pháp PERT trong quản trị dự
án
Đánh giá khả năng hoàn thành dự án
Lập kế hoạch và phân bổ chi phí cho
dự án
Theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện
dự án
Phương pháp CPM rút ngắn thời gian
thực hiện dự án
Rút ngắn thời gian thực hiện dự án
bằng phương pháp bài toán qui hoạch
tuyến tính
Thực tập sử dụng phần mềm

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Kim Long Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh quốc tế (TA)
- Tiếng Anh: International Business Administration

Mã học phần: BUA3023 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Khóa học này cung cấp cho người học những kiến ​​thức cơ bản về toàn cầu hóa, hoạt động kinh
doanh quốc tế, môi trường đầu tư và thương mại toàn cầu cũng như chiến lược và cấu trúc của các
doanh nghiệp đa quốc gia thông qua phương pháp giảng dạy tích hợp bao gồm tổ chức thảo luận
nhóm, bài tập cá nhân, phân tích tình huống và thuyết trình.
3. Mục tiêu:
Khóa học này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực hiểu được ưu
và nhược điểm của việc toàn cầu hóa của các doanh nghiệp; phân tích các khía cạnh kinh tế, chính
trị, pháp lý, công nghệ và văn hóa ảnh hưởng đến chiến lược và quyết định của doanh nghiệp. Khóa
học cũng giúp người học hiểu và đánh giá được các chiến lược và cấu trúc của các tập đoàn đa
quốc gia.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định ưu, nhược điểm hội nhập thị trường toàn cầu của các MNCs;
b. Phân tích các đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội cụ thể của quốc gia ảnh hưởng như
thế nào đến sự thành công của doanh nghiệp đa quốc gia;
c. Phân tích cách các MNC thực hiện hoạch định chiến lược;
d. Đánh giá chiến lược gia nhập và cơ cấu tổ chức của MNC;
e. Phân tích và đánh giá được các đặc thù của doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến cấu trúc
và vận hành của doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Nền tảng kinh doanh quốc tế
Tổng quan kinh doanh quốc tế; Toàn
cầu hóa; các liên kết quốc tế
Thương mại và đầu tư quốc tế

6 0.45 13.2

2
2.1

Môi trường chính trị, pháp lý và công
nghệ

8 0.6 17.6
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2.2
2.3

Môi trường chính trị
Môi trường pháp lý và các quy định
Môi trường công nghệ
Xu hướng công nghệ, và đổi mới
Bài tập 1: Hitachi ra thị trường toàn
cầu
Bài tập 2: Môi trường kinh doanh tại
Việt Nam

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường kinh doanh quốc tế -
Sự khác biệt về văn hóa trong
QTKDQT
Các chiều hướng văn hóa
Quản trị giữa các nền văn hóa
Văn hóa tổ chức và tính đa dạng
Nghiên cứu tình huống

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Chiến lược và thực thi
Quản trị chiến lược (quốc tế)
Thiết lập chiến lược
Thực thi chiến lược
Nghiên cứu tình huống
Bài tập: Fujitsu

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Chiến lược thâm nhập và cấu trúc tổ
chức
Chiến lược thâm nhập và cấu trúc sở
hữu
Các thách thức của doanh nghiệp
ĐQG.
Đặc điểm tổ chức của các MNCs
Nghiên cứu tình huống

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Nga Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hành vi khách hàng (TA)
- Tiếng Anh: TA

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến quyết định mua hàng của
cá nhân và tổ chức, điều kiện tiền để công ty có thể đạt được lợi nhuận mong đợi. Để hiểu được
các quyết định này, người học được cung cấp kiến thức về quy trình tâm lý bao gồm nhận thức,
học hỏi, động cơ, thái độ, sự hài lòng, trung thành và quy trình ra quyết định. Học phần sẽ làm rõ
các khái niệm và liên kết các khái niệm này với thực tiễn kinh doanh cũng như nghiên cứu học
thuật. Ngoài ra, học phần chú trọng phát triển kỹ năng nghiên cứu liên quan đến mảng hành vi
khách hàng.
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về tâm lý và hành vi của khách hàng; từ
đó, có thể thu thập dữ liệu khách hàng, phân tích và nhận diện động cơ cũng như sự thay đổi trong
lối sống của khách hàng, những thông tin quan trọng bổ trợ cho các quyết định kinh doanh. Thông
qua học phần, sinh viên có thể lựa chọn được những kỹ thuật phù hợp để định hướng quá trình
nhận thức và thái độ của khách hàng gắn với chiến dịch tiếp thị. Cụ thể, sinh viên có thể ứng dụng
lý thuyết liên quan đến giá trị cá nhân, tính cách và lối sống trong việc phân khúc và định vị thị
trường cũng như thiết kế các chương trình truyền thông; lý thuyết thái độ để đo lường chất lượng
dịch vụ, đánh giá sản phẩm và giá trị thương hiệu; và lý thuyết gắn với quá trình nhận thức và học
hỏi của khách hàng trong việc xây dựng kiến thức thương hiệu. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn
luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy phân tích, kỹ năng thuyết phục và kỹ năng nghiên cứu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thiết kế, phân tích và đánh giá tác động của các chương trình truyền thông (ví dụ, chương
trình quảng cáo) đến nhận thức của khách hàng (tiếp xúc, chú ý và ghi nhớ).
b. Giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng trong các lĩnh vực cụ thể dựa trên lý
thuyết TPB, VAB và mô hình giá trị cá nhân; từ đó, hỗ trợ thiết kế chính sách kinh doanh.
c. Thiết kế bản câu hỏi phục vụ cho các nghiên cứu liên quan đến đánh giá sản phẩm/dịch vụ, sự
thỏa mãn, lòng trung thành và sự sẵn lòng chi trả của khách hàng.
d. Đọc hiểu và phân tích được các bài báo học thuật nhằm phát triển kỹ năng viết tổng quan
nghiên cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về hành vi khách hàng
Khái niệm hành vi khách hàng
Các quan điểm tiếp cận hành vi khách
hàng
Thiết kế nghiên cứu định tính trong
nghiên cứu hành vi khách hàng

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2

Nhận thức và học hỏi của khách hàng
Nhận thức của khách hàng
Học hỏi của khách hàng

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Động cơ, tính cách và giá trị cá nhân
Động cơ
Tính cách
Giá trị cá nhân

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Thái độ, sự hài lòng, trung thành
Thái độ
Sự hài lòng
Trung thành

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Tiến trình ra quyết định
Tiến trình ra quyết định
Quy tắc ra quyết định

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi sự và lập kế hoạch kinh doanh
- Tiếng Anh: Startup and business planning

Mã học phần: BUA3028 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về khởi nghiệp và lập kế hoạch
kinh doanh cho doanh nghiệp, bao gồm tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và tiến trình khởi sự doanh
nghiệp, phương pháp hình thành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, mô tả doanh nghiệp hoặc
mô tả ý tưởng dự án khởi nghiệp, xác định mục tiêu kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường, xây
dựng kế hoạch marketing, kế hoạch vận hành và tổ chức doanh nghiệp, kế hoạch tài chính, đánh
giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh và phân tích rủi ro.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng cơ bản để người học có thể
tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc lập kế hoạch
cho dự án ý tưởng kinh doanh, bao gồmmô tả doanh nghiệp hoặc mô tả ý tưởng dự án khởi nghiệp,
phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và vận hành, kế hoạch tổ
chức và nhân sự, kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả và khả năng thu hồi vốn, và phân tích rủi
ro của kế hoạch kinh doanh; rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng phân tích
và xử lý thông tin, tư duy phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Khái quát hóa các nội dung và phương pháp tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh và
lập kế hoạch kinh doanh
b. CLO2: Lập kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch quản lý và nhân sự cho một kế
hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
c. CLO3: Lập kế hoạch tài chính và đánh giá hiệu quả, rủi ro của một kế hoạch kinh doanh
d. CLO4: Xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp/ dự án khởi nghiệp.
e. CLO5: Vận dụng kỹ năng phân tích và xử lý thông tin, làm việc độc lập và hợp tác nhóm,
năng lực tư duy phản biện để thiết kế kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp thích ứng với
môi trường hoạt động nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về khởi sự và lập kế hoạch 5 0.38 11
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

kinh doanh
Các khái niệm
Các loại hình khởi sự kinh doanh
Phát triển ý tưởng khởi sự kinh doanh
Vai trò của kế hoạch kinh doanh
Nội dung của kế hoạch kinh doanh
Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh

2
2.1
2.2

Kế hoạch Marketing
Yêu cầu của kế hoạch marketing
Nội dung của kế hoạch marketing

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Kế hoạch sản xuất và vận hành
Yêu cầu của kế hoạch sản xuất và vận
hành
Nội dung của kế hoạch sản xuất và vận
hành

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Kế hoạch quản lý và nhân sự
Yêu cầu của kế hoạch quản lý và nhân
sự
Nội dung của kế hoạch quản lý và
nhân sự

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kế hoạch tài chính
Yêu cầu của kế hoạch tài chính
Nội dung của kế hoạch tài chính
Kế hoạch ngân sách và tài trợ
Đánh giá hiệu quả và rủi ro tài chính

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2

Trình bày kế hoạch kinh doanh
Yêu cầu trình bày bản kế hoạch kinh
doanh
Đánh giá rủi ro của kế hoạch kinh
doanh

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị rủi ro (TA)
- Tiếng Anh: TA

Mã học phần: BUA358 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về cơ sở và phương pháp
nhận dạng các rủi ro tiềm năng và các phương pháp đo lường các dạng rủi ro khác nhau. Học phần
cũng cung cấp kiến thức vững chắc về các phương pháp kiểm soát rủi ro, phân tích trách nhiệm
kiểm soát rủi ro của tổ chức và chính phủ. Trên cơ sở đó, nhà quản trị và doanh nghiệp có cơ sở
để đưa ra các quyết định tối ưu trong trong hoạt động tài trợ rủi ro nhằm giảm thiểu những tổn thất
bất ngờ và phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro
trong kinh doanh bao gồm quy trình của hoạt động quản trị rủi ro, phương pháp nhận dạng các loại
rủi ro, phương pháp phân tích, đánh giá, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro và các phương án tài trợ rủi
ro. Bên cạnh những kiến thức cơ bản, những kỹ năng quản trị rủi ro kinh doanh cũng giúp cho
người học phát triển khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề trong tổ chức nhằm đạt hai mục tiêu
cơ bản: nhận dạng rủi ro và kiểm soát hiệu quả các dạng rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các loại rủi ro và mô tả được quy trình quản trị rủi ro
b. Vận dụng được các phương pháp để nhận dạng rủi ro
c. Vận dụng được các phương pháp để đo lường rủi ro
d. Phân tích và so sánh được các phương pháp kiểm soát rủi ro
e. Đánh giá và lựa chọn được cách thức tài trợ rủi ro phù hợp
f. Phát huy tư duy phản biện, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong việc vận dụng
các phương pháp quản trị rủi ro trong kinh doanh
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro 5 0.38 11
2 Nhận dạng rủi ro 5 10 0.83 33
3 Đo lường rủi ro 7 10 0.98 37.4
4 Kiểm soát rủi ro 7 6 0.8 28.6
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5 Tài trợ rủi ro 4 4 0.48 17.6
6 Một số rủi ro trong kinh doanh 2 0.15 4.4

CỘNG 30 30 3.62 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hồng Đào Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị thực hiện công việc
- Tiếng Anh: Job Performance Management

Mã học phần: BUA3010 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản trị thực hiện công việc, bao gồm việc
áp dụng các công cụ quản trị theo mục tiêu như BSC, KPI và OKRs trong quản trị thực hiện công
việc. Bên cạnh đó, học phần còn giúp người học biết xây dựng khung năng lực và phân tích mối
quan hệ giữa quản trị đãi ngộ và quản trị thực hiện công việc trong tổ chức/doanh nghiệp.
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3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng áp dụng những công cụ hiện đại như BSC,
KPI, OKRs,… để quản trị thực hiện công việc trong tổ chức/doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được những nội dung cơ bản của quản trị thực hiện công việc;
b. Áp dụng công cụ BSC và KPI trong quản trị thực hiện công việc;
c. Áp dụng OKRs trong quản trị thực hiện công việc;
d. Áp dụng khung năng lực trong quản trị thực hiện công việc;
e. Phân tích mối quan hệ giữa quản trị đãi ngộ và quản trị thực hiện công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về quản trị thực hiện công
việc
Một số khái niệm
Mục đích, vai trò của quản trị thực
hiện công việc
Nội dung của quản trị thực hiện công
việc
Xây dựng hệ thống quản trị thực hiện
công việc
Lịch sử phát triển quản trị thực hiện
công việc

6 0.45 13.2

2
2.1

2.2
2.3

BSC và KPI trong quản trị thực hiện
công việc
BSC trong quản trị thực hiện công việc
Khái quát về BSC
Cấu trúc BSC
Nguyên tắc xây dựng hệ thống BSC
Các bước xây dựng hệ thống BSC
Bản đồ chiến lược

15 1.13 33
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KPI trong quản trị thực hiện công việc
Khái quát KPI
Mối quan hệ giữa BSC và KPI
Vai trò của KPI
Cách thức xây dựng KPI
Một số lưu ý xây dựng và áp dụng KPI

3
3.1

3.2

OKR trong quản trị thực hiện công
việc
Khái quát về OKRs
Khái niệm OKRs
Cấu trúc của OKRs
Lợi ích của OKRs
Tạo một OKRs hiệu quả
Quy trình XD và triển khai OKRs
trong quản trị thực hiện công việc

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Khung năng lực trong quản trị thực
hiện công việc
Cấu trúc khung năng lực trong quản trị
thực hiện công việc
Khung năng lực của một số quốc gia
Xây dựng khung năng lực
Ứng dụng khung năng lực trong quản
trị thực hiện công việc

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Quản trị đãi ngộ và quản trị thực hiện
công việc
Quản trị đãi ngộ
Mối quan hệ quản trị thực hiện công
việc và quản trị đãi ngộ
Quản trị đãi ngộ dựa trên thành tích.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
- Tiếng Anh: Corporate Social Responsibility

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bao gồm những vấn đề về mối quan hệ giữa doanh nghiệp, xã hội và chính quyền, những
vấn đề về môi trường, quản trị doanh nghiệp, các khía cạnh quản lý liên quan đến xã hội và đạo
đức kinh doanh, hiểu các bên liên quan (công chúng của doanh nghiệp)và những thách thức mà
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doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội. Môn học sẽ cung cấp cho người học kiến
thức và kỹ năng để nâng cao tính bền vững và giá trị của doanh nghiệp. Người học sẽ có cơ hội
giải quyết một số tình huống thực tiễn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), đạo đức
kinh doanh và tính trách nhiệm đối với công chúng bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Môn học trang bị cho người học cái nhìn tổng quan về các vấn đề chính yếu thuộc CSR và các
thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt khi vận dụng các nguyên tắc CSR vào thực tiễn. Môn
học giúp xem xét việc thực thi trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và làm thế nào để cân
bằng việc kinh doanh và CSR. Môn học giúp người học nhận diện hoạt động nào là CSR, ra quyết
định liên quan và làm thế nào để truyền thông về CSR đến nhóm công chúng mục tiêu. Môn học
cũng giới thiệu một số trường hợp liên quan đến phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp
trong hoạt động này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong
bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu.
b. Vận dụng lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công việc chuyên môn đặc
biệt trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.
c. Phân tích các vấn đề về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
d. Thực hành một cách thành thạo kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc trong điều kiện
môi trường thay đổi, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng thuyết trình.
e. Phát triển năng lực học hỏi, thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc, phát triển
nghề nghiệp và học tập suốt đời. Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công việc, chủ động giải
quyết vấn đề, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có ý thức phục vụ đất nước và có đạo đức nghề
nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp (CSR)
Khái niệm CSR
Chiến lược và CSR
Văn hóa và bối cảnh

9 0.68 19.8
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Nền tảng của CSR
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Sự quản lý và tham gia của các bên
liên quan
Đánh giá các bên liên quan
Quản trị doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội nội bộ (ISR)
CSR và khách hàng
CSR và môi trường
Sự tham gia và phát triển cộng đồng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Quản lý CSR: thực hiện và truyền
thông
Chiến lược và xã hội
Tạo ra giá trị chia sẻ
Đo lường CSR: Các chỉ số trong nước
và quốc tế
Thực thi CSR: các tình huống

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Các vấn đề của CSR
Các vấn đề của doanh nghiệp
Các vấn đề của nền kinh tế
Các vấn đề của xã hội

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thùy Trinh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chuỗi cung ứng
- Tiếng Anh: Supply chain Management

Mã học phần: TRE365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản, Quản trị học
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nền tảng kiến thức, kỹ năng quản trị chuỗi cung ứng bao gồm
nguyên lý của quản trị chuỗi cung ứng, cấu trúc chuỗi cung ứng, chiến lược chuỗi cung ứng, tích
hợp chuỗi cung ứng và các chức năng vận hành trong chuỗi cung ứng bao gồm hoạch định, sản
xuất, thu mua và phân phối.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có thể rèn luyện tư duy hệ thống
trong việc phân tích bối cảnh kinh doanh toàn cầu và xu hướng ứng dụng công nghệ trong vận
hành chuỗi cung ứng; từ đó, có thể lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp với đặc điểm kinh
doanh, xây dựng cấu trúc chuỗi cung ứng và thiết lập chính sách vận hành cho các chức năng trong
chuỗi cung ứng đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được nguyên lý đặc trưng của quản trị chuỗi cung ứng: tối ưu hóa hệ thống thay vì
tối ưu hóa cục bộ trong xây dựng chính sách kinh doanh;
b. Phân tích được bối cảnh kinh doanh dưới góc nhìn mang tính hệ thống để lựa chọn chiến lược
chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh;
c. Thiết lập được mô hình chuỗi cung ứng cơ bản, vai trò của các thành viên và các dòng chảy
sản phẩm, thông tin, tài chính trong toàn chuỗi cung ứng bổ trợ cho hoạt động lập kế hoạch kinh
doanh;
d. Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng
Khái niệm chuỗi cung ứng
Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
Nội dung quản trị chuỗi cung ứng
Lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Tích hợp chuỗi cung ứng và ứng dụng
CNTT trong vận hành chuỗi cung ứng
Hiệu ứng Bullwhip và hậu quả của nó

15 1.13 33
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2.3
2.4

Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong
Tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài
Vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ
vận hành chuỗi cung ứng tích hợp

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Vận hành chuỗi cung ứng: Hoạch định
- Tạo nguồn - Sản xuất – Phân phối
Dự báo cung – cầu thị trường
Tồn kho trong chuỗi cung ứng
Chiến lược thu mua trong chuỗi cung
ứng
Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean SC)
Mô hình vận tải và phân phối

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng
Mô hình Balanced Scorecard (BSC)
Mô hình SCOR

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Tiếng Anh: Analysis of Production and Business Efficiency

Mã học phần: BUA313 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh nắm được những nội dung cơ bản và
có hệ thống về phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Nội
dung chính bao gồm: hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quan điểm tiếp cận phân tích tài chính;
hiệu quả sản xuất kinh doanh theo cách tiếp cận của quản trị doanh nghiệp; và ứng dụng các phần
mềm ứng dụng trong phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ việc ra quyết định.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hiệu quả trong sản xuất
kinh doanh, các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quan điểm tiếp cận phân tích tài
chính và quản trị doanh nghiệp; và các kỹ năng về tính toán, phân tích các chỉ tiêu hiệu quả nhằm
xác định các ưu/nhược điểm về chất lượng các mặt hoạt động của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được bản chất của hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
b. Giải thích được sự khác nhau và mối liên hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quan
điểm tiếp cận phân tích tài chính (phục vụ mục tiêu đầu tư) và hiệu quả sản xuất kinh doanh theo
cách tiếp cận của quản trị doanh nghiệp (phục vụ mục tiêu quản lý).
c. Vận dụng được các chỉ tiêu phân tích hiệu quả trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
d. Tính toán và phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc ra quyết
định của nhà quản lý bằng các phần mềm chuyên dụng.
e. Đánh giá được báo cáo nghiên cứu về chủ đề hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Những vấn đề cơ bản của hiệu quả sản
xuất kinh doanh
Khái quát về khái niệm hiệu quả
Định nghĩa về hiệu quả của một đơn vị
sản xuất kinh doanh

5 0.38 11
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Hiệu quả sản xuất kinh doanh theo
cách tiếp cận phân tích khả năng sinh
lợi
Hiệu quả sản xuất kinh doanh theo
cách tiếp cận phân tích chất lượng hoạt
động
- Giới thiệu về Michael Eugene Porter
- Giới thiệu về Michael James Farrell
- Giới thiệu về kế hoạch, nội dung của
khóa học

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Hiệu quả sản xuất kinh doanh theo
quan điểm tiếp cận phân tích tài chính
Các chỉ tiêu tổng quát về khả năng sinh
lợi
Các chỉ tiêu về năng suất và hiệu quả
sử dụng lao động
Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài
sản lưu động
Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài
sản cố định
Hướng dẫn bình luận Đồ án về chủ đề
phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
ở bậc đại học

10 0.75 22

3 Hiệu quả quản trị nội bộ (ME) đề xuất
bởi Farrell (1957)
Giới thiệu phần mềm và tính toán ME
(TE)

5 0.38 11

4 Chỉ tiêu về hiệu quả quy mô (SE)
Thực tập với phần mềm về chỉ tiêu ME
& SE

5 0.38 11

5 Chỉ tiêu về hiệu quả chi phí (CE)
Thực tập phần mềm phân tích chỉ tiêu
hiệu quả chi phí (CE)

5 0.38 11

6 Chỉ tiêu về hiệu quả doanh thu (RE)
Thực tập phần mềm phân tích chỉ tiêu
hiệu quả chi phí (RE)

5 0.38 11

7 Bình luận đồ án về chủ đề hiệu quả sản
xuất kinh doanh

5 0.38 11

8 Bình luận bài báo nghiên cứu về chủ
đề hiệu quả sản xuất kinh doanh

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Kim Long Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Quản trị kinh doanh)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
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Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề
nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn
của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng nhận diện, phân tích, đánh giá và giải
quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ; có tinh thần trách nhiệm, có tác phong làm
việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Xác định vấn đề nghiên cứu tại doanh
nghiệp
Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

60 2.7 132

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu
Hệ thống các khái niệm có liên quan
đến vấn đề nghiên cứu
Hệ thống các chỉ tiêu liên quan đến
vấn đề nghiên cứu
Phương pháp phân tích vấn đề nghiên
cứu
Kinh nghiệm trong và ngoài nước của

90 4.05 198
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vấn đề nghiên cứu
3
3.1
3.2
3.3

Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Tổng quan về doanh nghiệp thực tập
Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên
cứu tại doanh nghiệp
Đánh giá kết quả nghiên cứu

90 4.05 198

4
4.1
4.2

Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên
cứu
Cơ sở đề xuất các giải pháp
Hệ thống các giải pháp

60 2.7 132

CỘNG 0 300 13.5 0 0 660
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 13.5 13.5 0.27 13.77
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 13.5 13.5 0.27 13.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 660 660 13.2 673.2
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 660 660 13.2 673.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (TA)
- Tiếng Anh: TA
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Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng
chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ nghề nghiệp, khả năng giao tiếp và giải quyết các vấn đề quản trị
kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để người học làm quen với hoạt động sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch
vụ; tạo điều kiện cho sinh viên làm quen, thực hành các hoạt động tác nghiệp quản trị; bổ sung
kiến thức từ thực tế, rèn luyện kỹ năng, tác phong của một nhà quản trị doanh nghiệp trong tương
lai.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập
b. Phân tích hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thực tập
c. Đánh giá công việc ở vị trí thực tập
d. Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế
e. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau quá trình thực tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp
Quá trình hình thành và phát triển
Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt
động chủ yếu
Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh

12 0.54 26.4
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Thuận lợi, khó khăn và phương hướng
phát triển trong thời
gian tới

2
2.1
2.2
2.3

Thực trạng hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp trong thời gian qua
Môi trường kinh doanh của doanh
nghiệp
Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp
Đánh giá thực trạng các hoạt động của
doanh nghiệp

12 0.54 26.4

3
3.1
3.2

Công việc thực tập hằng ngày
Mô tả công việc thực tập hằng ngày
Đánh giá công việc thực tập hằng ngày

12 0.54 26.4

4
4.1
4.2

Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế
Mô tả sự khác biệt
Phân tích ưu và nhược điểm của sự
khác biệt

12 0.54 26.4

5
5.1
5.2
5.3

Sự thay đổi của bản thân sau quá trình
thực tập
Về kiến thức
Về kỹ năng
Về thái độ

12 0.54 26.4

CỘNG 0 60 2.7 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 264 264 5.28 269.28
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thế Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (TA)
- Tiếng Anh: TA

Mã học phần: Số tín chỉ: 6 (180TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh song ngữ Anh - Việt(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề
nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn
của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng nhận diện, phân tích, đánh giá và giải
quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ; có tinh thần trách nhiệm, có tác phong làm
việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 180

CỘNG 180
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Xác định vấn đề nghiên cứu tại doanh
nghiệp
Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu

10 0.45 22
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Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu
Hệ thống các khái niệm có liên quan
đến vấn đề nghiên cứu Hệ thống các
chỉ tiêu liên quan đến vấn đề nghiên
cứu
Phương pháp phân tích vấn đề nghiên
cứu
Kinh nghiệm trong và ngoài nước của
vấn đề nghiên cứu

30 1.35 66

3
3.1
3.2
3.3

Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Tổng quan về doanh nghiệp thực tập
Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên
cứu tại doanh nghiệp Đánh giá kết quả
nghiên cứu

30 1.35 66

4
4.1
4.2

Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên
cứu
Cơ sở đề xuất các giải pháp
Hệ thống các giải pháp

20 0.9 44

CỘNG 0 90 4.05 0 0 198
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 8.1 8.1 0.16 8.26
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 8.1 8.1 0.16 8.26
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 396 396 7.92 403.92
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 198 198 3.96 201.96

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kinh doanh thương mại trình độ

Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để
hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kinh doanh
thương mại trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt
được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp
là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào
tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả
khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu
ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
Kinh doanh thương mại trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Kinh doanh thương mại

trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kinh doanh thương mại trình

độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học
thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 157,42 giờ lý thuyết và 69,75
giờ thực hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Kinh doanh thương mại trình độ
Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp
với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại
Mã số: 7340121 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ TH Giờ ĐG
(2%)

Tổng giờ

I Định mức lao động trực tiếp 231.71

1 Giảng viên - Bậc 07 157.42 69.75 4.54 231.71

II Định mức lao động gián tiếp 57.93

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm
x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm
x 45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng
x cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
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13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

3.06

35 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

58.14

36 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
37 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
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38 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
39 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
40 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m

x 1,0m
0.03

41 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11.22

42 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

43 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

44 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hoán
cải

5.1

45 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

46 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

47 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

48 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
49 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

50 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

51 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
52 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

53 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56
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3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử dụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,131.8 4,689.96

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên) 6 306 1,836

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

3 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ
số 15 (6m2/sinh viên) 6.2 0 0

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

2.2 163.2 359.04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 11.22 24.68

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Kinh doanh thương mại trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP
ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban
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hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào
tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về
việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào
tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Kinh tế kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại trình độ Đại học, cụ
thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KINH DOANH THƯƠNG MẠI
-Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KINH TẾ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Kinh doanh thương mại theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày
05/03/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kinh doanh thương mại.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định

mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành Kinh
doanh thương mại trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kinh
doanh thương mại.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Lê Kim Long

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kinh doanh thương mại
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 63 Tổng số tín chỉ 164
Trong đó: Số học phần bắt buộc 40 (107 tín chỉ); Số học phần tự chọn 23 (57 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví
dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác
định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA KINH TẾ

Biểu mẫu 5:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về
thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng
các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm
cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các
kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể,
đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực
tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực
tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
KINHTẾKỸTHUẬTCỦACHƯƠNGTRÌNHKINHDOANHTHƯƠNGMẠI

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kinh doanh thương mại
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 63 Tổng số tín chỉ 164
Trong đó: Số học phần bắt buộc 40 (107 tín chỉ); Số học phần tự chọn 23 (57 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình (ví
dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho từng
yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác
định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để điều
chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về
thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng
các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm
cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các
kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ thể,
đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực
tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện thực
tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Kim Long

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Trâm Anh
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên, cơ
quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..
Căn cứ Quyết định số…………../QĐ-ĐHNT ngày…../…../202…của Hiệu trưởng

về Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại
Trường Đại học Nha Trang.

Ngày /…./…..20…, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị
Khoa Kinh tế và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thươngmại trình độ đại học tại Quyết
định số……/QĐ-…. ngày…./…../20….

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Kinh doanh thương mại trình độ đại học như sau:

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Khoa Kinh tế và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của

chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan)
để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước
ngày……../…../20….. về địa chỉ:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Kim Long
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây
dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt
động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết
học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý
cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mác - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và
ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC 3 0.23 6.6
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Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội
là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác –
Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền
kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các
hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và
độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập
kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và
tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập
và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hoá và hàng hoá
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt

4 0.3 8.8

3

3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4

4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5

5.1

5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6

6.1

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT

2 0.15 4.4
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6.2
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7

7.1

7.2

7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

4 0.3 8.8

8

8.1

8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa
và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7)
Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi
lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế
giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤUXÃHỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN
MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai

4 0.3 8.8
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cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần
bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc;
Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ
Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản
thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và
dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNGHỒCHÍMINHVỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNGHỒCHÍMINHVỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG
CHỦNGHĨA XÃHỘI ỞVIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC

2 0.15 4.4
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Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và
cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng
sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng
lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa
xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công
việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2

3.3

3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4

4.1

4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6 Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)

4 0.3 8.8
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6.1

6.2

Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp tục
đổi mới kinh tế (1982-1985)

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Bộ môn: Bộ môn Luật
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở
Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có
được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh
vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc
theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận
của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng
các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày;
tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật
vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân
và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong
cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1

1.1.
1.2.
1.3

NHỮNGVẤNĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1

4.2
4.3

4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG

2 0.15 4.4
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6.1
6.2

6.3

6.4

Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2

7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9

9.1
9.2

9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây
dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho
việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc
sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2
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3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và
thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm
bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
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5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ
thuật nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ
đúng đắn phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong
cuộc sống hàng ngày. Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung về
mỹ thuật. Chủ đề 2: Khái quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật
Việt Nam. Chủ đề 4: Phân tích một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ thuật
và cuộc sống, sự ứng dụng của mỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ thuật,
sơ lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể loại, màu
sắc, tỉ lệ, bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản liên quan
đến môn học. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể phân tích, hiểu
được giá trị của một tác phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận
thức thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về
cái đẹp từ truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn
tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong
Mĩ thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt
Nam và Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách
hiệu quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn
tạo ra cái đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30



40

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Một số vấn đề chung về mỹ thuật
Các khái niệm cơ bản
Nguồn gốc của mỹ thuật
Chất liệu của mỹ thuật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4.

Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới
Mỹ thuật nguyên thủy
Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
Mỹ thuật thời Pháp thuộc
Mỹ thuật 1945 - 1975
Mỹ thuật 1975 - Nay

4 0.3 8.8

4

4.1

4.2

4.3

Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật
tiêu biểu
Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân
tích một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Mỹ thuật và cuộc sống
Mỹ thuật ứng dụng
Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lí học đại cương: những vấn đề chung
về tâm lí người, sự hình thành phát triển tâm lí, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các phẩm
chất và thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm lí
người. Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực làm
chủ cảm xúc của bản thân và khả năng xử lí tốt các tình huống tâm lí phát sinh trong học tập, cuộc
sống và nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lí cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lí người, nhận
diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lí người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lí và ý thức, phân biệt được
các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lí của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình nhận
thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào quá trình
xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ
các chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lí người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lí
Bản chất tâm lí người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của

6 0.45 13.2
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tâm lí người
2

2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lí
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5

5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lí
điển hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lí điển hình
Các con đường hình thành và phát
triển nhân cách

7 0.53 15.4

6

6.1

6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã
hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại
chuẩn mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen Huỳnh Phương Duyên
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi
phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới
hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực
trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang
bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực
tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của
hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các
phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân

12 0.9 26.4
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

2

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1
4.1.1
4.1.2

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1

12 0.9 26.4
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4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.3

Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp
2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố
ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân
phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định
giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng
được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán
xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút
ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số
đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so
sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán
cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.

15 1.13 33
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1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.

6 0.45 13.2
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.2.5

4.2.6

4.3

Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương
sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến
trúc máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo
văn bản và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích
dữ liệu bằng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần
cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công việc,
học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản
Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của
mạng máy tính
Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps

4 12 1.38 12 59.2
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2.5
(Docs, Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn bản
cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn bản
nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết lập
các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính
- sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi
đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người
học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng
nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ A2+ theo
khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra,
học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc
và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu
quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra,
học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc
và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách
nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu
quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để
làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
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Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc
phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản
về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc
gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận
quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực,
trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam
về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



59

- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình hình
mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng



61

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn
giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an
toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống
và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên
không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác
bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn
lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại
tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30



62

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế
lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân
sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ
khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến
tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng;
hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày
ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn
vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích
cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với
bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công
nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự
phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ
bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



66

Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng 2 6 0.42 3.12 17.6
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một số loại lựu đạn thường dùng. Ném
lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng
hướng"

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng

ngự
8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
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18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối
hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người
phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao sức
khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy trên
đường vòng ra đường thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣sau xuất phát cự ly trung bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 2 0.09 2.15 4.4
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-10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc
đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập
và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện
TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam,
lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự
ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4
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8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn
chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông;
tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật
đá bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và
mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng

4 0.3 8.8
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chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong
thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
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1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông
sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như
trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên
lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông 2 0.15 4.4
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- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn
cầu lông.

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc cầu
và cách di chuyển đơn bước trong môn
cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ
nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và nghịch
tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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nghịch tay.
11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di

chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ
tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trương Hoài Trung
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng
cao sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn

võ Taekwondo nói riêng
-Nguồn gốc và sự phát triển võ thuật;
-Ý nghĩa và tầm quan trọng môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
-Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế chuẩn
bị.
-Làm quen với các động tác khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
-Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
-Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết
hợp Đỡ Trung:
-Các bước Đỡ Trung căn bản.
-Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết hợp
đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
-Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn bản.
-Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào thực
tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp
Chống đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 0.36 4.4
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(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
-6 bước cơ bản của đòn đá Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa
Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA Giờ 0.55 0.01 0.56
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15KG
4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper

kép)
Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ
thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi
Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội.
Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công
việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong
nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và
bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho người
mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở nước,
tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣ lướt
nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân,
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và
Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4
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11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ,

2 0.09 0.15 4.4
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ngồi)
6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự

chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kinh doanh thương mại
- Tiếng Anh: Introduction to Commercial Business

Mã học phần: TRE301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản bao gồm: tổng quan về ngành
Kinh doanh thương mại, các vị trí công việc liên quan đến ngành học, các khái niệm cơ bản trong
kinh doanh thương mại, xu hướng thương mại tại Việt Nam và thế giới.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để giải thích được ngành học đã chọn; biết được
kiến thức, thái độ, kỹ năng cần thiết được trang bị trong quá trình học để đạt được chuẩn đầu ra
của chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại; hiểu cơ hội phát triển nghề nghiệp; các
khái niệm cơ bản trong thương mại; xu hướng thương mại của Việt Nam và thế giới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tóm tắt chương trình đào tạo và yêu cầu đối với sinh viên ngành Kinh doanh thương mại;
b. Vận dụng các nghiệp vụ chuyên môn tương ứng với ngành học và yêu cầu về kỹ năng, kiến
thức liên quan;
c. Giải thích các khái niệm căn bản trong lĩnh vực thương mại;
d. Phân tích đặc điểm các loại hình thương mại phù hợp tuỳ thuộc từng doanh nghiệp, thị trường
và khách hàng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Ngành học Kinh doanh thương mại
(KDTM)
Nội dung chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra của ngành kinh doanh

5 0.38 11
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1.3

1.4
1.5

1.6

thương mại
Giới thiệu nội dung các học phần bắt
buộc và tự chọn
Lập kế hoạch học tập và rèn luyện
Cách thức khai thác thông tin hỗ trợ
học tập
Các vị trí công việc liên quan đến
ngành KDTM

2
2.1

2.2
2.3

Khái niệm cơ bản trong thương mại
Thương mại nội địa và thương mại
quốc tế
Các mô hình kinh doanh thương mại
Khách hàng và thị trường

5 0.38 11

3

3.1

3.2

Xu hướng thương mại Việt Nam và
thế giới
Những xu hướng mới trong thương
mại
Thương mại bền vững

5 0.38 11

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá nhân,
các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường khác
nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty
và cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự
can thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các chính sách
kiểm soát giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ
toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các vấn
đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
nhận định quá trình ra quyết định quản lí; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức nền
kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm công cụ
để ra quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần
kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng
thị trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia
đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự
tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị
trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn
thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc
quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế
học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

Cung - cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng,
tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3

3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối
ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất - chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất ngắn
hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

5.3

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
canh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn

6 0.45 13.2
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5.4 Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn

6
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty độc
quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh
tế vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là
cơ sở quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế
vĩ mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất
nghiệp trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống
tài khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá tiêu
dùng; phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh
tế; mức lãi suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp của nền
kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các
biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân
hàng Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và thất
nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh tế quốc
dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế
vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của kinh
tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

Đo lường thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP danh
nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc
gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài khoản
quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn đề
nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại tiền
tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát mức
cung tiền của ngân hàng trung ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và
sự phối hợp của hai chính sách trong nền

10 0.75 22
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kinh tế đóng.
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề giải
quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các biện
pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thương mại và môi trường
- Tiếng Anh: Trade and Environment

Mã học phần: TRE334 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản bao gồm: mối quan hệ giữa thương mại
và môi trường; tác động của hội nhập kinh tế và các quy định môi trường đối với doanh nghiêp̣;
trách nhiêṃ xã hôị của doanh nghiêp̣ và vận dụng các mô hình kinh doanh bền vững.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức để phân tích những tác động của hội nhập kinh tế, các quy
định môi trường và các định chế quốc tế quản trị môi trường đối với doanh nghiệp; nhận thức
được tầm quan trọng của thương mại gắn với môi trường và có khả năng nhận diện các xu hướng
thương mại trong bối cảnh biến đổi khí hâụ; phân tích hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp và vận dụng các mô hình kinh doanh bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích tác động của hội nhập kinh tế đến môi trường;
b. Phân tích ảnh hưởng của các định chế quốc tế quản trị môi trường;
c. Đánh giá hoạt động thương mại hàng hóa dịch vụ môi trường;
d. Phân tích các mô hình kinh doanh bền vững.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1

1.2

Tổng quan về thương mại và môi trường
Các nội dung cơ bản (thương mại, môi
trường, biến đổi khí hậu)
Mối quan hệ giữa thương mại và môi
trường

10 0.75 22
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1.3
1.4

Tác đôṇg của thươngmại đến môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu đến thương
mại

2
2.1
2.2

2.3

Các định chế quốc tế quản trị môi trường
Các định chế quốc tế quản trị môi trường
Tác động của hội nhập tới tài nguyên và
môi trường
Các công ước quốc tế về môi trường

12 0.9 26.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Thương mại hàng hóa và dịch vụ môi
trường
Định nghĩa và phân loại hàng hóa và dịch
vụ môi trường
Vai trò của thương mại hàng hóa và dịch
vụ môi trường
Thương mại hàng hóa và dịch vụ môi
trường trên thế giới và Việt Nam
Hê ̣ thống quy định môi trường trong
thương mại quốc tế

11 0.83 24.2

4
4.1
4.2
4.3

Các mô hình kinh doanh bền vững
Mục tiêu phát triển bền vững
Trách nhiêṃ xã hôị của doanh nghiêp̣
Các mô hình kinh doanh bền vững (kinh
tế tuần hoàn, kinh tế xanh)

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (KD Thương mại)
- Tiếng Anh: RESEARCH METHODOLOGY

Mã học phần: COB6200 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về nghiên cứu khoa học và các phương
pháp nghiên cứu khoa học. Sau khi học, người học có nắm được các bước cơ bản để thực hiện
một nghiên cứu khoa học, và thực hiện được việc xác định vấn đề nghiên, lựa chọn phương pháp
nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, và thực hiện nghiên cứu. Bên cạnh đó học phần cũng
cung cấp các kỹ năng về thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện một nghiên cứu đơn giản. Cụ
thể, trang bị cho sinh viên những kiến thức về : (1) Bản chất của quá trình nghiên cứu, (2) Các
bước thiết kế nghiên cứu, (3) Cách thức thu thập và xử lý số liệu, và (4) Cách thức viết báo cáo
nghiên cứu. Đồng thời giúp người học có kỹ năng đọc và phân tích các báo cáo khoa học, trong
học tập, nghiên cứu, và công việc sau khi tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được bản chất của quá trình nghiên cứu; trình bày được các cách tiếp cận trong nghiên
cứu; và mô tả được quy trình nghiên cứu khoa học.
b. Vận dụng được các cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đúng quy định.
c. Xây dựng được bản câu hỏi để thu thập dữ liệu phù hợp cho nghiên cứu
d. Vận dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp trong nghiên cứu và sử dụng thành
thạo một số phần mềm thống kê trong nghiên cứu.
e. Xây dựng được đề cương và thực hiện một nghiên cứu cụ thể.
f. Thuyết trình tốt trước đám đông.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học là gì?
Phân loại nghiên cứu
Cách tiếp cận nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

2.3

Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề nghiên cứu
Các thuộc tính của một vấn đề nghiên
cứu hay
Mô tả vấn đề nghiên cứu

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Tổng quan lý thuyết
Định nghĩa
Nội dung của một tóm lược nghiên
cứu
Vai trò của tổng quan lý thuyết
Đặc điểm của một cơ sở lý thuyết tốt
Nguồn tìm các nghiên cứu liên quan
Quy trình tổng kết lý thuyết
Cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu
tham khảo

4 0.3 8.8

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

Chọn mẫu trong nghiên cứu định
lượng
Lý do phải chọn mẫu
Sai số trong chọn mẫu
Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu
Xác định cỡ mẫu
Phương pháp và các kỹ thuật chọn
mẫu xác suất
Phương pháp và các kỹ thuật chọn
mẫu phi xác suất
Quy trình chọn mẫu

4 0.3 8.8

5

5.1

5.2
5.3

Đo lường và công cụ thu thập dữ liệu
định lượng
Đo lường và cấp độ thang đo trong
nghiên cứu
Công cụ thu thập dữ liệu
Hỏi & Đáp

4 0.3 8.8

6

6.1

Một số công cụ phân tích dữ liệu định
lượng cơ bản
Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
Phân tích mối quan hệ giữa hai biến

8 0.6 17.6
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6.2

6.3
6.4
6.5

6.6

định tính
Kiểm định khác biệt trung bình
Phân tích tương quan và hồi quy
Đánh giá độ tin cậy thang đo: Hệ số
cronbach alpha
Đánh giá giá trị thang đo: Phân tích
EFA

7
7.1
7.2

Viết đề cương và Báo cáo nghiên cứu
Viết đề cương nghiên cứu
Viết báo cáo nghiên cứu

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Statistics for Business and Economics

Mã học phần: ECS375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội,
bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập, xử
lý và phân tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng kinh
tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên cứu
và ra quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân tích
và trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên cứu
khoa học cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống kê
về các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham số thống kê,
phân tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để hệ
thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để
tìm ra đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế xã
hội, áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích trong
một số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các tham số
của tổng thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin cậy
cho tham số tổng thể.
e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để
đưa ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể trong
một số tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao

động
Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê học
Khái niệm và chức năng của thống kê
Một số khái niệm thường dùng trong thống
kê học (tổng thể chung, tổng thể mẫu, quan
sát, tiêu thức, thang đo, chỉ tiêu)

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân tổ thống
kê)
Trình bày dữ liệu

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu (Khoảng
biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai,
độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực nghiệm

7 0.53 15.4

4
4.1

4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và nguyên tắc
xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng hệ
thống chỉ số thường dùng trong phân tích
thống kê

4 0.3 8.8

5

5.1

5.2

5.3

Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy luật
phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên rời rạc (phân phối nhị thức)
Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên liên tục (phân phối chuẩn, phân phối
chuẩn chuẩn hóa)

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy luật
phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình mẫu

3 0.23 6.6

7
7.1

7.2

7.3

Ước lượng thống kê
Các khái niệm: ước lượng thống kê, ước
lượng điểm, ước lượng khoảng, khoảng tin
cậy, độ tin cậy của khoảng tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các tham số
của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ lệ tổng
thể, Khác biệt giữa 2 trung bình của 2 tổng
thể, Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của 2 tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin

6 0.45 13.2
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cậy cho trung bình tổng thể
8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê, kiểm
định giả thuyết thống kê, miền chấp nhận,
miền bác bỏ, sai lầm trong kiểm định, mức
ý nghĩa của kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương pháp kiểm
định: kiểm định bằng mức ý nghĩa và kiểm
định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số của
tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ lệ tổng
thể, Khác biệt giữa 2 trung bình của 2 tổng
thể, Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của 2 tổng thể.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người
học kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu
thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán, vai
trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán;
Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể vận
dụng được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người học hiểu
được vai trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với hoạt động
quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong
kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng báo
cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân tích
các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn vốn,
Doanh thu, Chi phí- Các cân bằng kế
toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu
mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá
Phương pháp tính giá một số đối tượng
kế toán cơ bản

3 0.23 6.6

7 Kế toán các quá trình sản xuất kinh 8 0.6 17.6
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7.1
7.2
73

7.4

7.5

doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản
phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh



113

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế lượng
- Tiếng Anh: Econometrics

Mã học phần: ECS332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học là một khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế lượng
ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính, nhằm
định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện tượng
kinh tế và phân tích các chính sách kinh tế. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng và kiểm định
các mô hình kinh tế lượng.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp lượng hóa
các mô hình kinh tế. Trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng
trong các nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế nhằm đưa ra các dự báo hữu
ích cho việc ra quyết định của nhà kinh tế và nhà quản trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các ứng dụng của kinh tế lượng trong thực tế và quy trình thực hiện một
nghiên cứu thực nghiệm.
b. Thực hiện được các ước lượng và kiểm định giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các biến số
kinh tế.
c. Phân tích, thảo luận và đánh giá được kết quả ước lượng mô hình kinh tế lượng.
d. Đề xuất được các hàm ý chính sách (quản trị) từ kết quả phân tích.
e. Sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng như SPSS, EVIEWS, STATA,… vào việc giải
quyết các bài toán kinh tế lượng trong học tập, nghiên cứu cũng như những ứng dụng trong
thực tế sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

1.3
1.4

Bản chất của kinh tế lượng và Dữ liệu
kinh tế
Kinh tế lượng là gì?
Các bước thực hiện phân tích kinh tế
thực nghiệm
Cấu trúc dữ liệu kinh tế
Quan hệ nhân quả và khái niệm về các
điều kiện không đổi trong phân tích
kinh tế lượng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Mô hình hồi quy đơn
Phân tích hồi quy là gi? Phân tích hồi
quy giải quyết vấn đề gì?
Định nghĩa mô hình hồi quy đơn
Tìm các ước lượng bình phương nhỏ
nhất
Các tính chất của OLS trên mẫu dữ
liệu bất kỳ
Vấn đề đơn vị tính của biến và dạng
hàm
Giá trị kỳ vọng và phương sai của các
ước lượng OLS.
Hồi quy qua gốc tọa độ và hồi theo
một hàng số

2 1 0.2 6.6

3

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước
lượng
Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội
Cách thực hiện và diễn giải của
phương pháp bình phương nhỏ nhất
Giá trị kỳ vọng của các ước lượng OLS
Phương sai của ước lượng OLS
Tính hiệu quả của OLS: Định lý Gauss
– Markov
Một số bình luận về cách diễn đạt
trong phân tích hồi quy

6 2 0.54 17.6

4
4.1

4.2

4.3
4.4

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn
Phân phối mẫu của các ước lượng OLS
Kiểm định giả thiết đơn về tham số
tổng thể: kiểm định t
Khoảng tin cậy
Kiểm định giả thuyết về một kết hợp
tuyến tính của các tham số

5 2 0.47 15.4
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4.5

4.6

Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính:
Kiểm định F
Trình bày kết quả hồi quy

5

5.1
5.2

5.3

Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận
của ước lượng OLS
Tính vững
Tính tiệm cận chuẩn và vấn đề suy
diễn với mẫu lớn
Tính hiệu quả tiệm cận của OLS

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3

6.4

Phân tích hồi quy bội: Một số vấn đề
mở rộng
Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS
Bàn thêm về dạng hàm hồi quy
Bàn thêm về hệ số xác định và vấn đề
lựa chọn biến độc lập
Phân tích về dự đoán và sai số dự đoán

5 0.38 11

7

7.1
7.2
7.3

7.4

Hồi quy bội với biến định tính: Sử
dụng biến giả trong hồi quy
Mô tả thông tin định tính
Biến độc lập là một biến giả
Sử dụng biến giả trong trường hợp
biến định tính có nhiều lựa chọn
Tương tác với biến giả

4 2 0.39 13.2

8
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5

Phương sai thay đổi
Bản chất của phương sai thay đổi
Hậu quả của phương sai thay đổi
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
tổng quát
Phát hiện phương sai thay đổi
Khắc phục phương sai thay đổi

3 2 0.32 11

9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Tự tương quan
Bản chất và nguyên nhân của hiện
tượng tự tương quan.
Tương quan chuỗi bậc nhất.
Tương quan chuỗi bậc cao.
Hậu quả của hiện tượng tự tương quan.
Phát hiện có tự tương quan.
Các biện pháp khắc phục hiện tượng
tự tương quan.

3 2 0.32 11

CỘNG 34 11 3.07 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 74.8 74.8 1.5 76.3

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 24.2 24.2 0.48 24.68

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh,
bao gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh
nghiệp; môi trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường
mục tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập
kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing
hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không
ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc
nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt
động marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh
doanh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Môi trường marketing
Môi trường vi mô
Môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

Hành vi người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thương hiệu
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thương hiệu

12 0.9 26.4

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến

16 1.2 35.2

6

6.1
6.2

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing
Khái niệm nghiên cứu marketing
Quy trình nghiên cứu marketing

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một doanh nghiệp với các
nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường
hoạt động của doanh nghiệp, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ
chức, lãnh đạo và kiểm soát. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện
và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ra quyết định trong
kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp cận những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người
học một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu
vào các học phần chuyên ngành về quản trị như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực,
quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm
quan trọng của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu
chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý
đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị, sự cần
thiết của quản trị trong các tổ chức. Phân biệt được các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần
phải trau dồi để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu
của tổ chức.
b. Phân tích và vận dụng các tư tưởng quản trị phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của
doanh nghiệp.
c. Nhận diện, phân tích những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức
xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó.
d. Mô tả tiến trình ra quyết định, Phân loại các mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho
việc ra quyết định nhằm giúp các nhà quản trị hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Nắm vững nội dung về các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện từng chức năng
quản trị giúp người học thực hành các chức năng quản trị cho một số tình huống cụ thể
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về Quản trị học
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

8 0.6 17.6

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại

8 0.6 17.6

3

3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị và văn hóa tổ
chức.
Khái niệm, phương pháp nghiên cứu
môi trường.
Nghiên cứu các loại môi trường.
Mối quan hệ giữa DN với môi trường
kinh doanh, quản trị môi trường. Văn
hóa tổ chức với quản trị doanh nghiệp.

7 0.53 15.4

4
4.1

4.2

Quyết định trong quản trị.
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình và mô hình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Những phẩm chất cá nhân cần thiết hỗ
trợ cho việc ra quyết định quản trị.

4 0.3 8.8

5
5.1

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.

18 1.35 39.6
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5.2
5.3
5.4

Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dự báo trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Economic and Business Forecasting

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức căn bản về khoa học dự báo, bao gồm các mô
hình dự báo định tính và định lượng phổ biến nhất như: phương pháp chuyên gia, đường số mũ,
hồi qui, phương pháp chuỗi thời gian và mô hình ARIMA; nhằm giúp người học vận dụng các
mô hình dự báo để hoạch định trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học biết cách phân tích và thực hiện dự báo trong tương lai dựa vào những dữ liệu
quá khứ. Áp dụng cho lĩnh vực kinh tế xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm rõ và phân biệt được khái niệm, vai trò... của các phương pháp dự báo.
b. Nắm rõ quy trình thực hiện dự báo.
c. Chuẩn bị dữ liệu và phương tiện để thực hiện quy trình dự báo.
d. Phân tích được dữ liệu để chọn lựa mô hình dự báo.
e. Thực hiện dự báo trong tương lại.
f. Sử dụng được phần mềm trong quy trình dự báo.
g. Nắm được ý nghĩa của giá trị dự báo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về dự báo trong 3 0.23 6.6
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kinh tế và kinh doanh
1.1. Định nghĩa khái niệm dự báo.
1.2. Phân loại các phương pháp dự
báo.
1.3. Quy trình dự báo.
1.4. Một số khái niệm thống kê.

2 Dự báo bằng bằng các phương pháp
định tính
2.1. Định nghĩa phương pháp dự báo
định tính.
2.2. Ưu nhược điểm.
2.3. Nội dung phương pháp.
2.4. Cây quyết định.

2 0.15 4.4

3 Dự báo bằng các mô hình đơn giản và
hàm số mũ
3.1. Mô hình dự báo thô.
3.2. Sai số dự báo.
3.3. Các phương pháp trung bình.
3.4. Phương pháp hàm số mũ.

9 0.68 19.8

4 Dự báo bằng phương pháp hồi qui đơn
4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính.
4.2. Đánh giá mô hình.
4.3. Kiểm định mô hình.
4.4. Dự báo khoảng.

10 0.75 22

5 Dự báo bằng phương pháp hồi qui bội
5.1. Mô hình hồi quy bội.
5.2. Đánh giá mô hình.
5.3. Kiểm định mô hình.
5.4. Mô tả tính mùa vụ.
5.5. Dự báo khoảng.

7 0.53 15.4

6 Dự báo bằng phương pháp chuỗi thời
gian
6.1. Phân tích dãy số thời gian.
6.2. Lựa chọn mô hình.
6.3. Mô hình cộng.
6.4. Mô hình nhân.

7 0.53 15.4

7 Dự báo bằng phương pháp Box-
Jenkins (ARIMA)
7.1. Tính dừng của chuỗi thời gian.
7.2. Mô hình tự hồi quy (AR).
7.3. Mô hình trung bình động (MA).
7.4. Mô hình ARMA.
7.5. Tịnh hóa dữ liệu.

7 0.53 15.4
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7.6. Mô hình ARIMA.
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws

Mã học phần: BUA336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể
kinh doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh;
Quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã;
Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ chức
lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh doanh
thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng như
trau dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để
giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng điều
chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể và phá sản DN, hộ kinh doanh, hợp tác
xã.
c. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể
kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư
d. Giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh liên quan đến lợi ích của
doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt
động.
e. Xác định và soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu
được những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra.
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f. Phân biệt các hình thức giải quyết tranh chấp để lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù
hợp cho từng vụ việc và biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải
quyết tranh chấp đã lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế,
Luật thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác
xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh
nghiệp

5 0.38 11

3

3.1

3.2

3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp
tác xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của các loại hình doanh nghiệp
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hợp tác xã

16 1.2 35.2

4

4.1

4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải
thể doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức
tổ chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
và quy trình thực hiện giải thể doanh
nghiệp

2 0.15 4.4
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5
5.1

5.2
5.3
5.4

Quy chế pháp lý về đầu tư
Khái niệm, mục tiêu hoạt động đầu tư,
Luật đầu tư
Các hình thức đầu tư
Các biện pháp đầu tư
Quy trình, hồ sơ liên quan đến các dự
án đầu tư

2 0.15 4.4

6

6.1

6.2

Quy chế pháp lý về phá sản và pháp
luật về phá sản
Khái niệm, điều kiện của việc chấm
dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác
xã thông qua phá sản
Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã

5 0.38 11

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương
mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng
thương mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của
hợp đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ hợp đồng
Các biện pháp chế tài và các trường
hợp miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi
kiện trong thương mại

9 0.68 19.8

8

8.1

8.2
8.3

Giải quyết tranh chấp trong thương
mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức
giải quyết tranh chấp trong kinh
doanh
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đàm phán trong kinh doanh
- Tiếng Anh: Negotiation Skills

Mã học phần: BUA345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đàm phán và đàm phán trong kinh
doanh; Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của đàm phán; các giai đoạn đàm phán; các nguyên tắc
và bí quyết đàm phán; sách lược và nghệ thuật đàm phán.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được kiến thức và kỹ năng để giao tiếp cơ bản khi tiến hành đàm phán kinh
doanh; kỹ năng thuyết phục khách hàng và đối tác trong đàm phán kinh doanh; các vấn đề trong
đàm phán kinh doanh quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và nhận thức đúng đắn về bản chất của đàm phán kinh doanh thông qua các đặc điểm và
nguyên tắc của đàm phán kinh doanh. Đánh giá được mức độ ảnh hưởng và tầm quan trọng của
các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đàm phán
b. Áp dụng linh hoạt một trong số hoặc sử dụng kết hợp giữa các phương thức đàm phán sao cho
có hiệu quả nhất. Lập kế hoạch và chuẩn bị chiến lược, chiến thuật ứng phó với các tình huống
đàm phán có thể xảy ra cho mỗi giai đoạn đàm phán.
c. Phân biệt các kiểu đàm phán và có thể sử dụng linh hoạt các nghệ thuật trong quá trình đàm
phán. Học hỏi ý tưởng từ những kế sách đàm phán trong xử lý các tình huống đàm phán kinh
doanh
d. Nắm được nguyên tắc đàm phán kinh doanh để từ đó biết điều gì nên làm và điều gì không nên
làm khi ngồi vào bàn đàm phán
e. Nhận thức được sự khác biệt cơ bản giữa phong cách đàm phán của người phương Đông và
phương Tây để thích nghi khi cần thiết. Mở rộng hiểu biết về văn hóa trong giao tiếp và đàm phán
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kinh doanh của một số nước điển hình trên thế giới, từ đó học hỏi những cái hay, văn minh từ nền
văn hóa đó.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát chung về đàm phán
Khái niệm đàm phán
Đặc điểm đàm phán
Nguyên tắc đàm phán
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của
cuộc đàm phán

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Các giai đoạn đàm phán kinh doanh
Các phương thức đàm phán
Các giai đoạn đàm phán

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Nghệ thuật đàm phán kinh doanh
Các kiểu đàm phán
Nghệ thuật đàm phán
Các sách lược/kế sách đàm phán

10 0.75 22

4

4.1
4.2
4.3

Các vấn đề cần lưu ý khi đàm phán
trong kinh doanh
Những điều nên làm khi đàm phán
Những điều nên tránh khi đàm phán
Những bài học kinh nghiệm khi đàm
phán

8 0.6 17.6

5
5.1

5.2

Đàm phán kinh doanh quốc tế
Phong cách đàm phán của người
phương Đông và phương Tây
Văn hóa trong giao tiếp và đàm phán
kinh doanh của một số nước trên thế
giới

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ý Vy Phạm Thế Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lý thuyết và chính sách thương mại
- Tiếng Anh: Trade Theory and Policy

Mã học phần: TRE343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến thương mại quốc tế bao gồm: hệ
thống các lý thuyết thương mại quốc tế, chính sách và các công cụ thực hiện chính sách thương
mại quốc tế, bán phá giá và các hiệp định thương mại thế hệ mới.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học hệ thống lý thuyết nhằm tiếp cận một cách khoa học các vấn đề thực
tiễn và xu hướng liên quan đến thương mại quốc tế; đồng thời giúp người học hình thành kỹ năng
phân tích; học phần này là nền tảng để người học tiếp thu các kiến thức của các học phần Quản
trị bán lẻ, Quản trị chuỗi cung ứng và Kinh doanh xuất nhập khẩu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các lý thuyết trong thương mại quốc tế nhằm giải thích vai trò của thương mại quốc
tế trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và tự do thương mại;
b. Phân tích các tác động của các rào cản SPS/TBT, vấn đề bán phá giá và việc đáp ứng các quy
tắc xuất xứ đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam;
c. Giải thích xu hướng trong thương mại hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Lý thuyết thương mại quốc tế
Lý thuyết thương mại cổ điển
Lý thuyết thương mại hiện đại

5 0.38 11

2
2.1

2.2

2.3

Chính sách thương mại quốc tế
Chính sách thương mại tự do và bảo
hộ
Các công cụ của chính sách thương
mại
Nhận diện các rào cản SPS/TBT đối
với một số loại hàng hóa xuất khẩu của
Việt Nam

15 1.13 33

3
3.1
3.2

3.3

Bán phá giá
Khái niệm
Hiệp định bán phá giá của Tổ chức
thương mại thế giới (WTO)
Nghiên cứu một số vụ kiện chống bán
phá giá liên quan đến Việt Nam

15 1.13 33

4
4.1
4.2

4.3

4.4

Các hiệp định thương mại thế hệ mới
Khái niệm
Giới thiệu về Hiệp định CPTPP và
EVFTA
Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà
Việt Nam là thành viên
Các quy định liên quan đến thương
mại bền vững của CPTPP và EVFTA

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thùy Chi Nguyễn Thị Trâm Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh doanh xuất - nhập khẩu
- Tiếng Anh: Export - Import Transactions

Mã học phần: TRE381 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hoạt động kinh
doanh xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm: các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms), kỹ thuật
đàm phán và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu, các phương thức thanh toán quốc tế, lập bộ chứng
từ trong mua bán hàng hóa ngoại thươngvà quy trình tổ chức một hợp đồng xuất nhập khẩu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản tổ chức thực hiện các hợp đồng xuất
khẩu, nhập khẩu; rèn luyện tính cẩn thận trong quá trình thực hiện các khâu của quy trình xuất
nhập khẩu; tích hợp với kiến thức và kỹ năng của các học phần logistics quốc tế và luật thương
mại quốc tế để hình thành một kiến thức tổng thể và chuyên sâu cho lĩnh vực thương mại quốc
tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu học phần kinh doanh quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các tập quán phổ biến trong thương mại quốc tế;
b. Đàm phán qua thư/email và soạn thảo các nội dung cơ bản trong hợp đồng xuất nhập khẩu
hàng hóa phù hợp với tập quán và luật pháp trong thương mại quốc tế
c. Lập bộ chứng từ thanh toán phù hợp
d. Xây dựng các bước trong quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa một
cách hiệu quả;
e. Thái độ làm việc có trách nhiệm.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.

1.1
1.2

Các điều kiện thương mại quốc tế
(Incoterms)
Giới thiệu chung về Incoterms
Các điều kiện thương mại trong
Incoterms 2010 và Incoterms 2020.

15 1.13 33

2.
2.1

2.2

2.3

Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa
Giới thiệu chung về hợp đồng xuất
nhập khẩu hàng hóa
Nội dung của từng điều khoản trong
hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa
Bộ chứng từ liên quan đến hàng hóa
thương mại

15 1.13 33

3.

3.1

3.2
3.3

Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất
nhập khẩu hàng hóa
Cơ sở thực hiện đàm phán hợp đồng
xuất nhập khẩu hàng hóa
Quy trình thực hiện đàm phán HĐNT
Các loại thư thương mại

5 0.38 11

4.
4.1.

4.2.
4.3.

Các phương thức thanh toán quốc tế
Các phương thức thanh toán quốc tế:
chuyển tiền, nhờ thu, thư tín dụng L/C
Các chứng từ tài chính
Lập bộ chứng từ thanh toán

15 1.13 33

5.

5.1.

5.2.

Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập
khẩu
Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng
xuất khẩu
Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng
nhập khẩu

10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thùy Chi Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị quan hệ khách hàng
- Tiếng Anh: Customer Relationship Management

Mã học phần: TRE368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại (63), Marketing (63), Kinh doanh thương mại
(67), Marketing (64)
Học phần tiên quyết: Hành vi khách hàng, Marketing căn bản, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần định nghĩa CRM như là một chiến lược kinh doanh cốt lõi tập trung vào quy trình bên
trong và các hoạt động chức năng của doanh nghiệp cũng như liên kết với mạng lưới bên ngoài,
từ đó tạo dựng và chuyển giao giá trị cho các khách hàng nhằm đạt được lợi nhuận cho cả doanh
nghiệp và khách hàng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nhận diện khách hàng của doanh nghiệp và phân loại nhu
cầu và tính toán giá trị trọn đời của khách hàng để xác định phương thức triển khai CRM hợp lý
giúp tăng giá trị khách hàng theo ngành. Thông qua môn học, sinh viên hình thành kỹ năng ứng
xử trong các tình huống tiếp xúc với khách hàng, áp dụng cách thức giải quyết khiếu nại phàn
nàn khách hàng phù hợp. Thêm vào đó, sinh viên có thể phân tích đánh giá dữ liệu khách hàng
và đề xuất xây dựng chiến lược cho kênh tương tác hợp lý phục vụ công tác quan hệ khách hàng
cho doanh nghiệp.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các quan điểm CRM phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.
b. Tính toán dữ liệu khách hàng và quản lý giá trị trọn đời của khách hàng trên nền tảng của các
kênh tương tác với khách hàng.
c. Phân tích các tính năng cơ bản của phần mềm CRM vận hành tại doanh nghiệp.
d. Đánh giá các kênh tương tác phù hợp hỗ trợ khách hàng trong CRM tại doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Tổng quan về quản trị quan hệ khách
hàng
Lịch sử hình thành và phát triển của
hệ thống CRM
Bản chất của quản trị quan hệ khách
hàng
Quy trình quản trị quan hệ khách hàng
Một số mô hình về quản trị quan hệ
khách hàng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các tác nhân trong CRM
Quan niệm về khách hàng
Chiến lược CRM
Giá trị của khách hàng
Quản lý giá trị trọn đời của khách
hàng

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

3.4

Cấu trúc của hệ thống CRM bền vững
Hệ thống CRM bền vững
Tự động hoá bán hàng trong CRM
Truyền thông và chính sách mối quan
hệ
Quản lý trung tâm hỗ trợ khách hàng

10 0.75 22

4

4.1

4.2

4.3

Hệ thống công nghệ thông tin trong
CRM
Vai trò của hệ thống CNTT trong
CRM
Dữ liệu khách hàng và khai thác dữ
liệu
Lập báo cáo dữ liệu

12 0.9 26.4

5
5.1

Thiết lập hệ thống CRM
Hệ thống CRM

10 0.75 22
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5.2

5.3

Ứng dụng CRM tại các ngành công
nghiệp Việt Nam
Các hướng phát triển tương lai của
CRM

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chuỗi cung ứng
- Tiếng Anh: Supply chain Management

Mã học phần: TRE365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nền tảng kiến thức, kỹ năng quản trị chuỗi cung ứng bao gồm
nguyên lý của quản trị chuỗi cung ứng, cấu trúc chuỗi cung ứng, chiến lược chuỗi cung ứng, tích
hợp chuỗi cung ứng và các chức năng vận hành trong chuỗi cung ứng bao gồm hoạch định, sản
xuất, thu mua và phân phối.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có thể rèn luyện tư duy hệ thống
trong việc phân tích bối cảnh kinh doanh toàn cầu và xu hướng ứng dụng công nghệ trong vận
hành chuỗi cung ứng; từ đó, có thể lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp với đặc điểm
kinh doanh, xây dựng cấu trúc chuỗi cung ứng và thiết lập chính sách vận hành cho các chức
năng trong chuỗi cung ứng đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đo lường hiệu suất
chuỗi cung ứng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được nguyên lý đặc trưng của quản trị chuỗi cung ứng: tối ưu hóa hệ thống thay vì
tối ưu hóa cục bộ trong xây dựng chính sách kinh doanh;
b. Phân tích được bối cảnh kinh doanh dưới góc nhìn mang tính hệ thống để lựa chọn chiến lược
chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh;
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c. Thiết lập được mô hình chuỗi cung ứng cơ bản, vai trò của các thành viên và các dòng chảy
sản phẩm, thông tin, tài chính trong toàn chuỗi cung ứng bổ trợ cho hoạt động lập kế hoạch kinh
doanh;
d. Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng
Khái niệm chuỗi cung ứng
Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
Nội dung quản trị chuỗi cung ứng
Lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng

10 0.75 22

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Tích hợp chuỗi cung ứng và ứng dụng
CNTT trong vận hành chuỗi cung ứng
Hiệu ứng Bullwhip và hậu quả của nó
Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong
Tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài
Vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ
vận hành chuỗi cung ứng tích hợp

15 1.13 33

3

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Vận hành chuỗi cung ứng: Hoạch định
- Tạo nguồn - Sản xuất – Phân phối
Dự báo cung – cầu thị trường
Tồn kho trong chuỗi cung ứng
Chiến lược thu mua trong chuỗi cung
ứng
Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean SC)
Mô hình vận tải và phân phối

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng
Mô hình Balanced Scorecard (BSC)
Mô hình SCOR

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị bán lẻ
- Tiếng Anh: Retailing Management

Mã học phần: TRE386 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại (63), Kinh doanh thương mại (67)
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các nội dung về thương mại bán lẻ gồm tổng quan bán lẻ, môi trường
kinh doanh thươngmại; chiến lược bán lẻ; chiến lượcmarketing; quyết định địa điểmvà loại hình cửa hàng
bán lẻ; quyết định về danhmục hàng hóa kinh doanh; tổ chức không gian bán hàng; tổ chức bộ máy của
doanh nghiệp bán lẻ; quản trị vận hành doanh nghiệp bán lẻ.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá vềmôi
trường hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ; tổ chức nhân sự bán lẻ, phân tích các nghiệp vụ chuyên
môn trong doanh nghiệp bán lẻ, thiết kế mô hình bán lẻ phù hợp với xu thế bán lẻ hiện đạị; làm nền tảng
quan trọng trangbị chongười học thựchiện các dự ánkhởi nghiệp thíchứngvớimôi trườnghoạt độngkinh
doanh bán lẻ ở hiện tại cũng như trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các quan điểm về bán lẻ
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b. Xây dựng bộ máy nhân sự trong doanh nghiệp bán lẻ
c. Phân tích các mô hình bán lẻ.
d. Thiết kế mô hình bán lẻ phù hợp với xu thế bán lẻ hiện đại
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao

động
Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về bán lẻ
Khái niệm, vai trò, đặc điểm, chức
năng của bán lẻ
Các hình thức bán lẻ và các kiểu nhà
bản lẻ
Các xu hướng của ngành bán lẻ

6 0.45 13.2

2
2.1

2.2

Chiến lược bán lẻ
Chiến lược kinh doanh của doanh
nghiệp bán lẻ
Những quy luật mới trên thị trường
bán lẻ

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Chiến lược Marketing
Căn cứ xác định chiến lược marketing
của doanh nghiệp bán lẻ
Chiến lược thị trường mục tiêu của
doanh nghiệp bán lẻ
Chiến lược định vị và xây dựng
thương hiệu bán lẻ
Chiến lược truyền thông của doanh
nghiệp bán lẻ
Các công cụ xúc tiến hỗn hợp trong
kinh doanh bán lẻ

6 0.45 13.2

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp
bán lẻ
Chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức
bộ máy của doanh nghiệp bán lẻ
Các vị trí công việc của doanh nghiệp
bán lẻ
Tiêu chuẩn nhân sự tại các vị trí trong
bộ máy nhân sự của doanh nghiệp bán
lẻ
Đánh giá hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp bán lẻ

11 0.83 24.2

5
5.1

Tổ chức không gian bán hàng
Các yếu tố cần thiết thực hiện kế 7 0.53 15.4
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5.2

5.3

hoạch thiết kế, tổ chức không gian
trưng bày hàng hóa
Thiết kế, trang trí cửa hàng và trưng
bày hàng hóa
Làm mới không gian trưng bày theo
sự kiện của doanh nghiệp bán lẻ

6

6.1
6.2
6.3

Quyết định địa điểm và loại hình cửa
hàng bán lẻ
Tầm quan trọng của địa điểm
Quyết định về địa điểm bán lẻ
Quyết định về loại hình cửa hàng bán
lẻ

6 0.45 13.2

7

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Quyết định về danh mục hàng hóa
kinh doanh
Quyết định danh mục hàng hoá của
doanh nghiệp bán lẻ
Quyết định nguồn hàng, nhà cung cấp.
Định giá trong bán lẻ
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong
quản lý hàng hóa và quản trị bán lẻ
Kiểm soát các hoạt động trong doanh
nghiệp bán lẻ

13 0.98 28.6

8

8.1

8.2

8.3

Quản trị dịch vụ và quản trị bán hàng
của doanh nghiệp bán lẻ
Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch
vụ của doanh nghiệp bán lẻ
Quản trị chất lượng dịch vụ của doanh
nghiệp bán lẻ
Quản trị bán hàng của doanh nghiệp
bán lẻ

7 0.53 15.4

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 07/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh thương mại 1
- Tiếng Anh: Business English 1

Mã học phần: TRE330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các cấu trúc câu, từ vựng và kỹ năng giao tiếp trong môi
trường kinh doanh và thương mại bằng tiếng Anh, cụ thể: giao tiếp căn bản với khách hàng, đối
tác; thuyết trình về công ty và mô tả hàng hóa và dịch vụ. Ngoài ra, học phần cung cấp các thuật
ngữ và kỹ năng đọc hiểu tài liệu thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để hình thành và tích lũy kỹ năng giao tiếp
bằng Tiếng Anh trong môi trường kinh doanh xuất nhập khẩu và bán lẻ: có thể giao tiếp được ở
cấp độ sơ-trung với khách hàng và đối tác; thuyết trình mô tả công ty và giới thiệu sản phẩm; đọc
hiểu tài liệu thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, làm nền tảng giúp người học tiếp thu các kiến
thức và kỹ năng ở các học phần Tiếng anh Thương mại 2, 3 và các học phần chuyên ngành khác;
rèn luyện kỹ năng giao tiếp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các thuật ngữ để đọc hiểu tài liệu thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
b. Vận dụng phù hợp các cấu trúc câu và từ vựng chuyên ngành để giao tiếp bằng tiếng Anh với
khách hàng trong các hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa;
c. Mô tả các đặc điểm cửa hàng hóa bằng tiếng Anh;
d. Thực hiện hoàn chỉnh một bài thuyết trình bằng tiếng Anh mô tả về công ty và sản phẩm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Reading skills
How to read effectively
Practice: E-commerce

6 0.45 13.2

2 Buying and selling
Structures in oral comunication
Listening: How to sell
Reading: Uniqlo, a global success
story
Practice: role-play in a selling-buying
context

12 0.9 26.4

3 Products
Vocabulary: Describing a product
Reading: how to sell a product
Skills: Describing a product

6 0.45 13.2

4 Companies
Vocabulary: Describing a company
Reading: Gamesa
Listening: A favourite company

10 0.75 22

5 Presentation
Skills: Starting a presentation and
presenting a company
Group work: making a presentation

11 0.83 24.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thu Hoài Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh thương mại 2
- Tiếng Anh: Business English 2

Mã học phần: TRE379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các thuật ngữ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng đọc hiểu
các tài liệu chuyên ngành kinh doanh thương mại bằng tiếng Anh, đặc biệt trong mảng thương
mại bán lẻ, kinh doanh quốc tế và chuỗi cung ứng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng
Anh, trong các lĩnh vực thương mại bán lẻ, kinh doanh quốc tế và chuỗi cung ứng; tích lũy các
thuật ngữ và kiến thức ngành tạo tiền đề hỗ trợ học tập cho học phần Tiếng Anh Thương mại 3
và các học phần chuyên ngành khác; rèn luyện kĩ năng học tập độc lập.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các từ vựng chuyên ngành để đọc hiểu các tài liệu thuộc lĩnh vực thương mại bán
lẻ;
b. Vận dụng các từ vựng chuyên ngành để đọc hiểu các tài liệu thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc
tế;
c. Vận dụng các từ vựng chuyên ngành để đọc hiểu các tài liệu thuộc lĩnh vực chuỗi cung ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Selling
Starting up and vocabulary
Selling online
Reading: Sales skills

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

International Business
Doing business internationally
Lessons in cultural difference
Reading: Adidas and Chinese Market

10 0.75 22

3
3.1
3.2

3.3

Supply Chain
Starting up and vocabulary
Reading: facts about supply chain
management
Reading: Zara

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thu Hoài Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh thương mại 3
- Tiếng Anh: Business English 3

Mã học phần: TRE380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực
Logistics, bao gồm: các công việc trong logistics, các dịch vụ logistics, các phương thức vận tải
trong logistics. Ngoài ra, học phần cung cấp các cấu trúc câu và từ vựng dùng trong thư tín thương
mại, phục vụ cho hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trong nước và quốc tế bằng
văn bản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành trong
lĩnh vực Logistics, bổ trợ cho hoạt động tự trau dồi kiến thức cho các học phần Logistics; đọc
hiểu và soạn thảo các thư tín thương mại bằng tiếng Anh trong giao dịch quốc tế; bổ trợ cho học
phần Kinh doanh xuất nhập khẩu trong phát triển kỹ năng giao dịch thương mại quốc tế bằng văn
bản; giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập với thái độ cẩn trọng và tỉ mỉ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các từ vựng chuyên ngành để đọc hiểu tài liệu trong lĩnh vực Logistics
b. Vận dụng các từ vựng và cấu trúc câu để đọc hiểu thư tín trong thương mại;
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c. Vận dụng phù hợp các mẫu câu và văn phong để soạn thảo các loại thư tín trong thương mại:
thư hỏi hàng và phản hồi thư hỏi hàng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 English for Logistics
Jobs in logistics
Logistics services
Modes of transport
Reading Skills

12 0.9 26.4

2 Business Corresponding
Enquiries and replies to enquiries
Contracts

2 0.15 4.4

3 Enquiries
Asking for catalogues, price lists…
Asking for details
Suggesting terms, methods of
payment and discounts

8 0.6 17.6

4 Replies to enquiries
Opening
Payment
Discounts
Methods of delivery

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thu Hoài Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hành vi khách hàng
- Tiếng Anh: Customer Behaviour

Mã học phần: TRE358 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiến trình ra quyết định mua sắm của
khách hàng cá nhân và tổ chức cũng như các yếu tố tâm lý bên trong chi phối tiến trình này bao
gồm tiến trình nhận thức; động cơ, tính cách, giá trị, lối sống; và các phạm trù thái độ, sự hài lòng
và trung thành.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về tâm lý hành vi của khách hàng từ đó có thể vận
dụng trong việc thu thập, phân tích động cơ bên trong và quan sát những thay đổi trong lối sống
của khách hàng, thiết kế chính sách kinh doanh theo định hướng khách hàng nhằm giải quyết bài
toán tiêu thụ trong doanh nghiệp. Thông qua môn học, sinh viên sẽ tránh được việc lạm dụng các
kỹ thuật tác động đến nhận thức của khách hàng thay vì bản chất cung cấp sản phẩm chất lượng,
thực sự hữu ích cho khách hàng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Giải thích được các yếu tố dẫn dắt hành vi tiêu dùng đối với một sản phẩm/dịch vụ cụ thể (dựa
trên lối sống, tính cách, giá trị cá nhân…) ứng dụng trong hoạch định chiến lược sản phẩm và các
chương trình truyền thông;
b. Trình bày được tiến trình ra quyết định mua sản phẩm/dịch vụ của khách hàng cá nhân/tổ chức
và sử dụng các phương tiện, thủ thuật phù hợp nhằm hỗ trợ khách hàng ra quyết định;
c. Phân tích được dữ liệu khách hàng (Visual DNA) và đưa ra được các hàm ý trong xây dựng
chính sách kinh doanh;
d. Phân tích được các bối cảnh kinh doanh và phác thảo được kế hoạch marketing tương ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

1.3

1.4

Kiến thức nền tảng về hành vi khách
hàng
Khái niệm hành vi khách hàng
Tiến trình ra quyết định và các quy tắc
ra quyết định
Các quan điểm tiếp cận hành vi khách
hàng và nguyên lý Customer JOB to
BE DONE
Phương pháp nghiên cứu hành vi
khách hàng

12 0.9 26.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Tiến trình nhận thức và học hỏi của
khách hàng
Hiện tượng sai lệch nhận thức
Tiến trình nhận thức của khách hàng
Các lý thuyết học hỏi của người tiêu
dùng
Bài tập ứng dụng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Động cơ, tính cách, giá trị và lối sống
Cơ chế nảy sinh nhu cầu
Mô hình tính cách cá nhân
Mô hình giá trị cá nhân a
Data mining và consumer insight

10 0.75 22

4

4.1
4.2

Thái độ, sự hài lòng và lòng trung
thành
Thái độ, sự tạo lập và thay đổi thái độ
Sự hài lòng và đo lường sự hài lòng

6 0.45 13.2
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4.3 Lòng trung thành và chương trình
trung thành

5 Chuyên đề khách hàng tổ chức 5 0.38 11
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính
- Tiếng Anh: Financial Management

Mã học phần: FIB346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho việc ra các quyết định
của quản trị tài chính trong doanh nghiệp bao gồm kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời gian, nguồn
tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, định giá chứng khoán, quản trị dự án đầu tư, quản trị vốn
ngắn hạn. Thêm vào đó, học phần cũng cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để người
học có thể phân tích và đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp nhằm cung cấp thông
tin khách quan một cách khoa học và tin cậy.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận dụng
kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp; đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức và kỹ
năng trong việc ra các quyết định và lập kế hoạch tài chính tại doanh nghiệp. Học xong học phần
này người học được nâng cao năng lực tư duy độc lập trong việc cung cấp thông tin ra quyết định
quản trị tài chính tại doanh nghiệp được làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được mục tiêu cũng như các cơ hội và thách thức trong việc ra các quyết định.
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b. Phân tích và hoạch định được các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
c. Đánh giá, lựa chọn các loại chứng khoán, dự án đầu tư hiệu quả.
d. Đánh giá, lựa chọn phương án quản trị vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp.
e. Phân tích, đánh giá đúng về thực trạng tài chính doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

Tổng quan về quản trị tài chính doanh
nghiệp
Bản chất, mục tiêu và các quyết định
trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Mô hình tổ chức quản trị trong doanh
nghiệp
Môi trường tài chính - Cơ hội và thách
thức trong việc ra các quyết định của
quản trị tài chính doanh nghiệp

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Nguồn tài trợ vốn kinh doanh
Tổng quan về tài trợ vốn kinh doanh
Nguồn tài trợ vốn dài hạn
Nguồn tài trợ vốn ngắn hạn

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Định giá chứng khoán
Thời giá tiền tệ
Định giá chứng khoán
Định giá trái phiếu
Định giá cổ phiếu

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị dự án đầu tư
Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư
Xây dựng dòng tiền dự án đầu tư
Các tiêu chuẩn chọn dự án đầu tư

8 0.6 17.6

5
5.1

5.2
5.3
5.4

Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và vốn
ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương tiền
Quản trị các khoản phải thu.

8 0.6 17.6

6 Phân tích báo cáo tài chính doanh
nghiệp

9 0.68 19.8
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6.1

6.2

6.3

6.4

Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Phương pháp phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp
Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị logistics
- Tiếng Anh: Logistics Management

Mã học phần: TRE387 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị logistics bao gồm:
quản trị dự trữ, quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa, hệ thống thông tin logistics, quản trị dịch vụ
khách hàng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về quản trị logistics tại doanh nghiệp sản xuất, doanh
nghiệp thương mại, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu
của khách hàng trong bối cảnh các doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất và cung ứng
toàn cầu, thương mại điện tử phát triển; trang bị cho người học kỹ năng phân tích để lựa chọn các
phương án logistics tối ưu cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích tầm quan trọng của hoạt động logistics và việc ứng dụng hệ thống thông tin logistics
trong nội bộ doanh nghiệp và trong toàn bộ chuỗi cung ứng;
b. Đánh giá tính phù hợp của mục tiêu và chính sách dịch vụ khách hàng với chiến lược kinh
doanh của doanh nghiệp;
c. Đánh giá phương án dự trữ tối ưu trong doanh nghiệp;
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d. Đánh giá phương thức vận tải phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tối thiểu
chi phí;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

Những vấn đề chung về logistics và
quản trị logistics doanh nghiệp
Khái quát về logistics
Khái quát quản trị logistics doanh
nghiệp
Logistics trong thương mại điện tử,
kinh doanh quốc tế và mạng lưới sản
xuất toàn cầu

10 0.75 22

2

2.1
2.2

2.3

2.4

Quản trị dịch vụ khách hàng và
logistics ngược
Khái niệm dịch vụ khách hàng
Xây dựng chiến lược dịch vụ khách
hàng
Tiêu chuẩn đánh giá dịch vụ khách
hàng
Logistics ngược

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Quản trị dự trữ
Khái niệm
Quản lý dự trữ ở doanh nghiệp
Theo dõi và điều chỉnh dự trữ

10 0.75 22

4
4.1

4.2

4.3

Quản trị vận tải
Khái niệm, vai trò, vị trí của vận
chuyển hàng hóa
Các yếu tố tác động đến chi phí vận
chuyển
Các quyết định cơ bản trong quản trị
vận chuyển hàng hóa

10 0.75 22

5
5.1

5.2
5.3

Hệ thống thông tin Logistics
Khái quát về Công nghệ thông tin
Logistics
Hệ thống thông tin Logistics
Các hệ thống phần mềm ứng dụng

5 0.38 11
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trong Logistics
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị thương hiệu
- Tiếng Anh: BRAND MANAGEMENT

Mã học phần: TRE361 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về thương hiệu và quản trị thương
hiệu; cách thức tạo dựng được tài sản thương hiệu mạnh, duy trì, bảo vệ, truyền thông và khai
thác tài sản thương hiệu; qui trình hoạch định, tổ chức và triển khai chiến lược xây dựng thương
hiệu, định vị và tái định vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu; các mô hình thương
hiệu chiến lược.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức về thương hiệu và quản trị thương hiệu; cách thức tạo dựng
được tài sản thương hiệu mạnh, duy trì, bảo vệ, truyền thông và khai thác tài sản thương hiệu;
qui trình hoạch định, tổ chức và triển khai chiến lược xây dựng thương hiệu, định vị và tái định
vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu; các mô hình thương hiệu chiến lược giúp người
học giải tích được các thuật ngữ liên quan đến thương hiệu; từ đó người học đánh giá ưu, nhược
điểm của từng mô hình quản trị thương hiệu chiến lược; xây dựng chiến lược định vị và tái định
vị thương hiệu; đề xuất các phương án bảo vệ, khai thác, duy trì và phát triển tài sản thương hiệu
theo thời gian.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các thuật ngữ liên quan đến thương hiệu và tài sản thương hiệu;
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b. Xây dựng mô hình các yếu tố cấu thành thương hiệu mạnh cho một thương hiệu cụ thể;
c. Xây dựng chiến lược định vị, tái định vị thương hiệu;
d. Thiết lập mô hình quản trị thương hiệu chiến lược;
e. Đề xuất các phương án truyền thông thương hiệu, bảo vệ, khai thác, duy trì và phát triển lợi
thế thương hiệu và tài sản thương hiệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về thương hiệu
Các quan điểm tiếp cận thương hiệu
Các loại thương hiệu
Tài sản thương hiệu
Lợi ích và vai trò của thương hiệu
mạnh

10 0.75 22

2
2.1
2.2

2.3

Quản trị chiến lược thương hiệu
Các quan điểm về quản trị thương hiệu
Mô hình quản trị chiến lược thương
hiệu
Chiến lược xây dựng và định vị
thương hiệu

10 0.75 22

3
3.1
3.2

3.3

Bảo vệ thương hiệu
Vì sao cần bảo vệ thương hiệu?
Các phương thức bảo vệ tài sản thương
hiệu
Luật liên quan đến bảo hộ thương hiệu

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Truyền thông thương hiệu
Các mô hình truyền thông
Các kênh truyền thông
Các phương tiện truyền thông

10 0.75 22

5
5.1

5.2

Khai thác tài sản thương hiệu
Khai thác tài sản thương hiệu sau khi
đầu tư xong
Duy trì được lợi thế thương hiệu theo
thời gian

7 0.53 15.4
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CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Huy Tựu Nguyễn Hữu Khôi
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh doanh quốc tế
- Tiếng Anh: International Business

Mã học phần: TRE328 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế và toàn cầu hóa;
các thực tiễn về thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế; sự khác biệt về môi trường kinh doanh và
các tác động của nó đến hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế; các chiến lược và cấu trúc
của các công ty kinh doanh quốc tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để phân tích lý do tham gia hoạt động kinh
doanh quốc tế của doanh nghiệp; xác định những thuận lợi và khó khăn trong thương mại và đầu
tư quốc tế; có khả năng phân tích ý nghĩa của những khác biệt trong môi trường chính trị, luật
pháp, kinh tế và văn hóa lên hoạt động kinh doanh quốc tế; phân tích và đánh giá các chiến lược
kinh doanh quốc tế hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được những nguyên nhân doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế;
b. Vận dụng được các lý thuyết trong thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế để phân tích các thực
tiễn.
c. Phân tích sự khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc tế ở các quốc gia/lãnh thổ và tác động
của nó đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước;
d. Đánh giá các chiến lược và cấu trúc của doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3

1.4

Tổng quan về kinh doanh quốc tế
Kinh doanh quốc tế
Toàn cầu hoá
Các hình thức tham gia kinh doanh
quốc tế
Nghiên cứu tình huống: Google ở
Trung Quốc

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Thương mại và đầu tư quốc tế
Các lý thuyết thương mại quốc tế
Đầu tư quốc tế
Chính sách về thương mại và đầu tư
quốc tế
Nghiên cứu tình huống: Rào cản
thương mại của Nhật Bản

9 0.68 19.8

3
3.1

3.2
3.3

Môi trường kinh doanh quốc tế
Môi trường chính trị, luật pháp, kinh
tế
Môi trường văn hóa
Nghiên cứu tình huống: Microsoft ở
Trung Quốc; Disney Land ở Pháp

9 0.68 19.8

4

4.1
4.2

Chiến lược và cấu trúc tổ chức kinh
doanh quốc tế
Chiến lược kinh doanh quốc tế
Cấu trúc tổ chức công ty KDQT
Nghiên cứu tình huống: Chiến lược và
cấu trúc của Unilever và P&G

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thu Hoài Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị marketing
- Tiếng Anh:Marketing Management

Mã học phần: MKT369 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hoạch định chiến lược
marketing trên cơ sở phân tích và dự báo thị trường; các kỹ năng marketing để thực thi chiến lược
marketing và cơ sở khoa học để kiểm tra việc thực thi chiến lược đó.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức marketing như: các công cụ marketing,
cách thức kết hợp các công cụ marketing sản phẩm, thiết lập kế hoạch marketing; giúp người học
hình thành kỹ năng vận dụng các công cụ trong lý thuyết marketing được học để giải thích các
chiến lược marketing của doanh nghiệp; rèn luyện các kỹ năng mềm: thuyết trình, thu thập và xử
lý số liệu, xác định và giải quyết vấn đề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hoá được các bước trong quy trình quản trị marketing
b. Vận dụng được các kỹ năng trong việc thu thập thông tin và phân tích môi trường marketing
c. Phân tích được đặc điểm hành vi mua của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức
d. Xây dựng được chiến lược marketing và phát triển được các chương trình marketing
e. Thiết lập được phương án tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động marketing
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị marketing
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Tổng quan các vấn đề về quản trị
Marketing
1.3. Tiến trình quản trị Marketing

3 0.23 6.6

2 Hoạch định chiến lược marketing
2.1. Khái niệm về chiến lược
2.2. Chiến lược Marketing
2.3. Tiến trình hoạch định Marketing

6 0.45 13.2

3 Hệ thống thông tin Marketing
3.1. Khái niệm hệ thống thông tin
3.2. Các loại hệ thống thông tin
Marketing

3 0.23 6.6

4 Phân tích môi trường Marketing
4.1. Các vấn đề về môi trường vi mô
4.2. Các vấn đề về môi trường vĩ mô

3 0.23 6.6

5 Thị trường người tiêu dùng
5.1. Mô hình hành vi mua của người
tiêu dùng
5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
mua của người tiêu dùng
5.3. Tiến trình mua của người tiêu
dùng

6 0.45 13.2

6 Phân khúc thị trường, Lựa chọn thị
trường mục tiêu và Định vị thị trường
6.1. Phân khúc thị trường
6.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
6.3 Định vị thị trường

6 0.45 13.2

7 Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt
động Marketing
7.1. Tổ chức thực hiện chương trình
Marketing
7.2. Kiểm tra hoạt động Marketing

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Hữu Khôi
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật thương mại quốc tế
- Tiếng Anh: International Trade Law

Mã học phần: TRE394 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Luật thương mại quốc tế trang bị cho người học những nội dung: tổng quan thương
mại quốc tế và luật thương mại quốc tế, các biện pháp khắc phục thương mại, cơ chế giải quyết
tranh chấp thương mại quốc tế của WTO, cơ sở pháp lý của hợp đồng thương mại quốc tế, hiệu
lực, ký kết và điều chỉnh hợp đồng, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng TM quốc tế
3. Mục tiêu:
Học phần Luật thương mại quốc tế cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm giúp người học có
khả năng đánh giá, phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại, rào cản phi thuế quan đến
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành và địa phương.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được tác động của tự do hóa thương mại đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,
ngành sản xuất và dịch vụ, và địa phương
b. Vận dụng các biện pháp tự vệ thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh
nghiệp Việt Nam
c. Phân tích tác động của rào cản phi thuế đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp
Việt Nam
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d. Phân tích một số tranh chấp trong thương mại quốc tế và rút ra bài học kinh nghiệm cho các
doanh nghiệp Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

Chương 1: Thương mại quốc tế và luật
thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế và xu thế của
thương mại quốc tế
Tác động của tự do hóa thương mại
đến Việt Nam
Các nguyên tắc của thương mại quốc
tế

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3

Chương 2: Các biện pháp tự vệ thương
mại
Bán phá giá và thuế chống bán phá giá
Trợ cấp và các biện pháp đối kháng
Tự vệ thương mại

7 0.53 15.4

3

3.1
3.2

Chương 3: Thuế quan và rào cản phi
thuế
Thuế quan
Rào cản phi thuế

2 0.15 4.4

4

4.1

4.2

4.3

Chương 4: Cơ chế giải quyết tranh
chấp thương mại quốc tế của WTO
Cơ chế giải quyết tranh chấp của
GATT 47 và sự cần thiết phải có một
cơ chế giải quyết tranh chấp thương
mại trong khuôn khổ WTO
Nguyên tắc đồng thuận phủ quyết và
ý nghĩa của nó
Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO
và các quốc gia đang, chậm phát triển

2 0.15 4.4

5

5.1

5.2

Chương 5: Hợp đồng thương mại quốc
tế
Khái quát hợp đồng thương mại quốc
tế
Ký kết và điều chỉnh nội dung hợp

15 1.13 33
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5.3

5.4

đồng thương mại quốc tế
Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
thương mại quốc tế
Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng
thương mại quốc tế
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược
- Tiếng Anh: Strategic Management

Mã học phần: BUA364 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về chiến lược và quản trị chiến
lược trong nền kinh tế thị trường; nhằm giúp người học có được kỹ năng trong việc sử dụng các
phương pháp và công cụ để đánh giá môi trường kinh doanh, phân tích và lựa chọn chiến lược
phù hợp, thực thi và kiểm soát chiến lược, cũng như việc đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản để người học có khả năng đánh giá được các cơ hội
và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn
cầu hóa, phân tích được môi trường nội bộ của doanh nghiệp; từ đó đề xuất và lựa chọn chiến
lược kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, thực hiện triển
khai thực thi và kiểm soát chiến lược hiệu quả; làm nền tảng giúp người học thiết lập kế hoạch
kinh doanh và dự án khởi nghiệp thích ứng với môi trường hoạt động kinh doanh; rèn luyện kỹ
năng làm việc nhóm và tư duy phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh
nghiệp.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các vấn đề chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
b. Đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp để xác định các cơ hội và thách
thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
c. Đánh giá môi trường nội bộ của doanh nghiệp nhằm xác định các điểm mạnh và điểm yếu của
doanh nghiệp
d. Đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của
doanh nghiệp
e. Tổ chức triển khai thực thi và kiểm soát chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp
f. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện trong quá trình quản trị chiến lược của
doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Tổng quan về chiến lược và quản trị
chiến lược
Khái niệm chiến lược và quản trị chiến
lược
Quá trình hình thành chiến lược doanh
nghiệp
Mô hình quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp
Vai trò của quản trị chiến lược trong
doanh nghiệp

5 0.38 11

2

2.1
2.2
2.3

Phân tích môi trường kinh doanh của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
Ma trận đánh giá môi trường kinh
doanh của doanh nghiệp

12 0.9 26.4

3

3.1

3.2

3.3

Phân tích môi trường nội bộ của doanh
nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ
của doanh nghiệp.
Cách tiếp cận phân tích môi trường nội
bộ của doanh nghiệp
Ma trận đánh giá môi trường nội bộ

10 0.75 22
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của doanh nghiệp
4

4.1
4.2
4.3

Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu doanh
nghiệp
Tầm nhìn của doanh nghiệp
Sứ mạng của doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp

3 0.23 6.6

5

5.1

5.2
5.3
5.4

Chiến lược kinh doanh trong doanh
nghiệp
Các loại chiến lược kinh doanh trong
doanh nghiệp
Chiến lược cạnh tranh
Đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp
Lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp

12 0.9 26.4

6

6.1
6.2
6.3

Tổ chức thực thi và kiểm soát chiến
lược kinh doanh
Tổ chức thực thi chiến lược
Kiểm soát chiến lược
Điều chỉnh chiến lược

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị dịch vụ
- Tiếng Anh: Service Management

Mã học phần: TRE383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các đặc điểm đặc thù và các nguyên tắc vận hành doanh nghiệp
dịch vụ, loại hình doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế hiện nay; thiết
kế mô hình vụ, vận hành mô hình cũng như đo lường hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp dịch
vụ.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên có thể phân biệt được đặc điểm đặc thù của
loại hình doanh nghiệp dịch vụ so với các loại hình doanh nghiệp khác; từ đó có thể lựa chọn
được chiến lược phù hợp với đặc điểm sản phẩm dịch vụ; áp dụng các phương pháp thiết kế mô
hình dịch vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý doanh nghiệp dịch vụ cũng như
đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phác thảo được mô hình dịch vụ ở các khía cạnh: chiến lược cạnh tranh, quy trình tổ chức hoạt
động dựa trên tối ưu hóa mô hình xếp hàng
b. Xây dựng được bộ quy tắc giúp đánh giá chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp
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c. Vận dụng được các kỹ năng vận hành doanh nghiệp dịch vụ bao gồm dự báo nhu cầu, xác định
công suất hoạt động, quản trị tồn kho.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản trị dịch vụ
Bản chất dịch vụ
Các loại hình dịch vụ
Vai trò và xu hướng phát triển của các
loại hình dịch vụ trong nền kinh tế

3 0.23 6.6

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Thiết kế mô hình dịch vụ
Lựa chọn chiến lược kinh doanh trong
lĩnh vực dịch vụ
Cách thức tổ chức doanh nghiệp dịch
vụ
Thiết kế quy trình vận hành doanh
nghiệp dịch vụ
Mô hình xếp hàng và quản trị hàng chờ
Ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý dịch vụ

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Vận hành doanh nghiệp dịch vụ
Dự báo nhu cầu
Hoạch định công suất hoạt động
Quản trị tồn kho
Các mô hình tương tác với khách hàng

10 0.75 22

4

4.1

4.2

4.4

Đo lường hiệu suất hoạt động của
doanh nghiệp dịch vụ
Mô hình chất lượng dịch vụ và sự hài
lòng của khách hàng
Hệ thống các chỉ báo đo lường hiệu
suất vận hành
Các lỗi vận hành dịch vụ và cách cải
thiện

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Logistics quốc tế
- Tiếng Anh: International Logistics

Mã học phần: TRE382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng liên quan đến logistics quốc tế bao
gồm: các nghiệp vụ vận tải quốc tế, quy cách đóng gói hàng hóa vận tải quốc tế, bảo hiểm trong
ngoại thương, thủ tục hải quan và an ninh logistics quốc tế.
3. Mục tiêu:
Học phần tiếp tục rèn luyện kỹ năng liên quan đến vận tải, thủ tục hải quan mà người học tiếp thu
ở học phần Kinh doanh xuất nhập khẩu và quản trị logistics, đồng thời cung cấp thêm kiến thức
về đóng gói và bảo hiểm hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lựa chọn phương thức vận tải quốc tế phù hợp với hàng hóa xuất nhập khẩu;
b. Đánh giá phương thức đóng gói phù hợp với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương thức vận
chuyển;
c. Phân tích phương thức bảo hiểm phù hợp phương thức vận tải và chặng đường vận chuyển
hàng hóa quốc tế;
d. Lập tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.



178

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Giới thiệu tổng quát về logistics quốc
tế
Khái niệm
Vị trí, vai trò, đặc điểm logistics quốc
tế

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các nghiệp vụ vận tải quốc tế
Vận tải đường biển
Vận tải đường hàng không
Vận tải đường bộ
Vận tải đa phương thức

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Đóng gói
Giới thiệu chung về đóng gói
Đóng gói hàng vận tải đường biển
Đóng gói hàng vận tải đường hàng
không
Đóng gói vận tải đường bộ
Đóng gói cho một số loại hàng hóa
khác

7 0.53 15.4

4
4.1

4.2
4.3

Bảo hiểm hàng hóa
Giới thiệu chung về bảo hiểm trong
hoạt động logistics quốc tế
Các rủi ro và phương thức bảo hiểm
Nghiệp vụ bảo hiểm hàng vận tải

7 0.53 15.4

5

5.1
5.2

Thủ tục hải quan và an ninh logistics
quốc tế
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan
An ninh logistics quốc tế

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi sự kinh doanh
- Tiếng Anh: Startup

Mã học phần: TRE364 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới
sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần
cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành
tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình
nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi
nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
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c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1: Những nền tảng và kỹ năng
cần thiết của Doanh nhân
1.1 Môi trường kinh doanh - lịch sử
phát triển thương mại thế giới
1.2 Bối cảnh khởi nghiệp
1.3 Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
1.4 Phẩm chất và bản lĩnh doanh nhân

10 0.75 22

2 Chương 2: Các xu hướng và mô hình
khởi nghiệp
2.1 Các xu hướng khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
2.2 Mô hình doanh nghiệp xã hội

10 0.75 22

3 Chương 3: Ý tưởng khởi nghiệp
3.1 Tìm ra vùng đam mê và sở trường
3.2 Hình thành nhóm cộng sự
3.3 Đánh giá ý tưởng khởi nghiệp

10 0.75 22

4 Chương 4: Kế hoạch khởi sự kinh
doanh
4.1 Mô hình kinh doanh
4.2 Kế hoạch khởi sự kinh doanh
4.2.1 Phân tích ngành - khách hàng -
đối thủ cạnh tranh
4.2.2 Lựa chọn hình thức pháp lý
4.2.3 Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
4.2.4 Kế hoạch Marketing của dự án
4.2.5 Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Hoàn thiện bài pitching kêu gọi vốn và
bản kế hoạch khởi sự kinh doanh

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tồn kho
- Tiếng Anh: Inventory Management

Mã học phần: TRE388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các nguyên lý, khái niệm và các kỹ thuật nhằm xây dựng mô
hình tồn kho hiệu quả; xây dựng mô hình tồn kho cần xem xét đặc tính nhu cầu độc lập hay phụ
thuộc; nhu cầu có thể xác định trước cũng như nhu cầu mang tính bất định; các bài học thực tiễn
trong việc quản trị hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp và khó dự
đoán.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng nhằm đánh giá đúng tầm quan trọng của quản trị
tồn kho trong doanh nghiệp; phân tích được vai trò của tồn kho an toàn và sự tác động của tính
bất định nhu cầu đến việc xác định khối lượng đặt hàng. Bên cạnh đó, sinh viên xây dựng được
kế hoạch hàng tồn kho để đảm bảo được ba mục tiêu: đúng mặt hàng, đúng thời điểm và đúng số
lượng cũng như nắm vững các bài toán thực tiễn và giải pháp tương ứng trong việc quản trị tồn
kho một cách sáng tạo trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
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a. Lập được kế hoạch tồn kho bao gồm xác định các thông số chi phí tồn kho, mức dịch vụ khách
hàng, điểm đặt hàng lại và khối lượng đặt hàng tối ưu trong trường hợp nhu cầu độc lập và nhu
cầu phụ thuộc
b. Áp dụng được các phương thức nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho (Just-in-time; MRP,
DRP)
c. Đo lường tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị tồn kho, đặc biệt các dấu hiệu nhận diện tồn kho
thiếu hiệu quả và cách xử lý.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

Tổng quan về quản trị tồn kho
Định nghĩa tồn kho
Lý giải sự tồn tại cửa hàng tồn kho
Hàng tồn kho và các chỉ số tài chính
Hệ thống thông tin trong quản trị hàng
tồn kho
Công tác lập kế hoạch tồn kho

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Lập kế hoạch tồn kho trường hợp nhu
cầu độc lập
Nhận diện nhu cầu độc lập
Mô hình EOQ
Mô hình tồn kho trong trường hợp nhu
cầu đã xác định trước
Mô hình tồn kho trong trường hợp nhu
cầu bất định

10 0.75 22

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Lập kế hoạch tồn kho trường hợp nhu
cầu phụ thuộc
Nhận diện nhu cầu phụ thuộc
Mô hình JIT
Mô hình MRP
Sự tương thích giữa mô hình DRP và
MRP

10 0.75 22

4

4.1

4.2

Đo lường hiệu quả quản trị hàng tồn
kho
Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị hàng
tồn kho
Các lỗi quản trị tồn kho và cách khắc

3 0.23 6.6
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phục
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập nghề nghiệp
- Tiếng Anh: Specialized Practicum

Mã học phần: TRE371 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thực tập nghề nghiệp giúp sinh viên trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng
kiến thức đã học nhằm tích lũy kinh nghiệm chuyên môn. Bên cạnh đó, sinh viên rèn luyện kỹ
năng mềm để có thể thích ứng tốt nhất với môi trường làm việc.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cũng như kỹ năng mềm trong môi trường làm việc
thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giúp sinh viên hiểu và thực hành được một hoạt động/vị trí công việc gắn với lĩnh vực kinh
doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh bán lẻ, chuỗi cung ứng và logistics
b. Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm (xử lý các tình huống giao tiếp) để có thể thích nghi
với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.
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c. Giúp sinh viên bước đầu rèn luyện tư duy tổ chức, xử lý, đánh giá được công việc chuyên môn
dựa trên việc phân tích bối cảnh kinh doanh gắn liền với sản phẩm/dịch vụ và kiến thức đã học
tại nhà trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

1.3
1.4

Tóm tắt lý thuyết có liên quan đến vị
trí thực tập
Lý thuyết quản trị bán lẻ
Lý thuyết thương mại quốc tế và kinh
doanh xuất nhập khẩu
Lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng
Lý thuyết quản trị logistics

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Phân tích khái quát về hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp
Quá trình hình thành phát triển (viết
ngắn gọn)
Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý kinh doanh,
giá trị cốt lõi
Đặc điểm sản phẩm và thị trường kinh
doanh
Những cơ hội và thách thức liên quan
đến lĩnh vực kinh doanh
Sơ đồ chuỗi cung ứng và các chính
sách kinh doanh hiện tại của doanh
nghiệp

3

3.1

3.2

3.3

Thực hành vị trí thực tập tại doanh
nghiệp
Mô tả cách thức tổ chức công việc
(liên quan đến vị trí thực tập)
Mô tả quy trình, kỹ năng (liên quan
đến vị trí thực tập)
So sánh giữa lý thuyết đã được trang
bị và thực tiễn tại doanh nghiệp
CỘNG 0 0 0 0 0 0

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 6.75 6.75 0.14 6.89
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 330 330 6.6 336.6
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1 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thương mại điện tử
- Tiếng Anh: E-Commerce

Mã học phần: TRE344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên nền tảng lý thuyết và nhận thức hệ thống về các chủ đề cốt lõi
trong thương mại điện tử hiện đại. Thông qua việc tìm hiểu các mô hình kinh doanh trực tuyến
(B2B, B2C), cấu trúc hoạt động của các nền tảng số, cùng các công cụ hỗ trợ vận hành và tiếp thị
kỹ thuật số, sinh viên sẽ nắm bắt được cách thức thương mại điện tử định hình lại thị trường và
ảnh hưởng đến chuỗi giá trị kinh tế.
3. Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành xong môn học, sinh viên sẽ đạt được:
- Hiểu biết về các xu hướng thương mại điện tử hiện nay.
- Nhận dạng và phân tích các mô hình thương mại điện tử.
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- Xây dựng các chương trình marketing cho sàn thương mại điêṇ tử
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niêṃ cơ bản về thương mại điêṇ tử
b. Phân tích được môi trường kinh doanh số và các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại điêṇ tử
c. Thiết kế và vâṇ hành được mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điêṇ tử như chọn sản
phẩm, kênh phân phối, phương thức thanh toán, logistics, thương mại số
d. Ứng dụng công cụ số để quản lý và tối ưu hoạt động thương mại điện tử như phần mềm quản
lý đơn hàng để đánh giá và tối ưu hoạt đôṇg bán hàng trực tuyến
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1
1.1

1.2

1.3

1.4

Tổng quan về thương mại điện tử
Lịch sử hình thành và phát triển của
TMĐT
Một số khái niệm của TMĐT
Xu hướng của TMĐT (AI,
Blockchain,…)
Cơ sở hạ tầng và vấn đề pháp lý có
liên quan

10 0.75 22

2
2.1

2.2

2.3

Các mô hình TMĐT
TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh
nghiệp (B2B)
TMĐT giữa doanh nghiệp với cá nhân
(B2C)
TMĐT giữa cá nhân với cá nhân
(C2C)

10 0.75 22

3
3.1

3.2

3.3

E-commerce in logistics
Khái niệm, đặc điểm của TMĐT trong
logistics
Các chức năng của logistics trong
TMĐT
Tác động của TMDT cho ngành
Logistics

10 0.75 22

4
4.1

4.2

4.3

Thương mại số
Hành vi khách hàng trong mua sắm
trực tuyến
Thiết kế chương trình marketing cho
thương mại điêṇ tử
Phần mềm hỗ trợ bán hàng

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề ngoại khóa
- Tiếng Anh: Graduation Project

Mã học phần: TRE370 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chuyên đề ngoại khoá được thiết kế nhằm bổ sung kiến thức thực tế và kỹ năng cho
người học liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh bán lẻ, chuỗi cung ứng và hoạt
động logistics trong doanh nghiệp. Mỗi năm học cán bộ giảng dạy sẽ chọn 1 trong 3 chuyên đề
sau:
Chuyên đề 1. Pháp lý trong thương mại quốc tế
Chuyên đề 2. Đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh theo cách tiếp cận chuỗi cung ứng và
logistics của doanh nghiệp.
Chuyên đề 3: Thiết kế và vận hành mô hình bán lẻ
3. Mục tiêu:
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- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập
khẩu
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và
logistics
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các hiệp định thương mại tự do khi tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh
xuất nhập khẩu
b. Vận dụng được các chính sách thương mại (thuế và phi thuế) trong hoạt động kinh doanh xuất
nhập khẩu
c. Đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh theo cách tiếp cận chuỗi cung ứng và logistics
d. Thiết kế và vận hành mô hình bán lẻ hiện đại
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Chuyên đề 1: Pháp lý trong thương
mại quốc tế
Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua
bán hàng hoá quốc tế
Thuế trong các hiệp định thương mại
tự do
Rào cản phi thuế trong các hiệp định
thương mại tự do
Tranh chấp trong thương mại quốc tế
và bài học kinh nghiệm

30 2.25 66

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Chuyên đề 2: Đánh giá hoạt động sản
xuất, kinh doanh theo cách tiếp cận
chuỗi cung ứng và logistics của doanh
nghiệp
Sơ đồ cấu trúc chuỗi cung ứng của
doanh nghiệp
Nhận diện bối cảnh kinh doanh doanh
nghiệp
Nhận diện năng lực cạnh tranh lõi của
doanh nghiệp
Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất
chuỗi cung ứng
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3

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Chuyên đề 3: Thiết kế và vận hành mô
hình bán lẻ
Ý tưởng kinh doanh
Phân tích bối cảnh
Xác định chiến lược và mục tiêu của
dự án
Phát triển sản phẩm và vận hành
Đánh giá dự án
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết
- sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 18/08/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Kinh doanh thương mại)
- Tiếng Anh: THESIS

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh doanh thương mại (63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp/thị trường, vận dụng
kiến thức để nhận diện và giải quyết một vấn đề tại doanh nghiệp/thị trường trong lĩnh vực kinh
doanh thương mại. Bên cạnh đó, sinh viên cần trau dồi và rèn luyện kỹ năng mềm để có thể thích
ứng tốt nhất với môi trường làm việc.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, cũng như tư duy logic và tư duy phản biện để
nhận diện và giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dung các lý thuyết có liên quan đến chuyên ngành đào tạo
b. Phân tích số liệu, đánh giá và nhận diện vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập
khẩu/bán lẻ/thương mại điện tử/logistics và quản trị chuỗi cung ứng dựa trên việc phân tích bối
cảnh kinh doanh gắn liền với sản phẩm/dịch vụ và kiến thức đã học tại nhà trường.
c. Hình thành tư duy loigc và tư duy phản biện để đề xuất giải pháp khi thực tập tại doanh
nghiệp.
d. Thực hành kỹ năng mềm (xử lý các tình huống giao tiếp), ý thức trách nhiệm và đạo đức
nghề nghiệp để thích ứng với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1: Chọn đề tài phù hợp với
ngành Kinh doanh thương mại

20 2.4 120

2 Chương 2: Xây dựng Đề cương
nghiên cứu

30 3.6 180

3 Chương 3: Hệ thống hoá cơ sở lý
thuyết liên quan đến vấn đề nghiên
cứu

50 6 300

4 Chương 4: Thu thập dữ liệu thực tiễn
tại doanh nghiệp/thị trường

100 12 600

5 Chương 5: Phân tích dữ liệu và báo
cáo

100 12 600

CỘNG 0 300 36 0 0 1,800
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,800 1,800 36 1,836
1 Phòng học thực hành - sĩ số

15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,800 1,800 36 1,836

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 24/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Trâm Anh
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kinh tế phát triển trình độ Đại

học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung địnhmức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kinh tế phát triển
trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
Kinh tế phát triển trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Kinh tế phát triển trình

độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kinh tế phát triển trình độ

Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 155,2 giờ lý thuyết và 57,15 giờ thực
hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương Kinh tế phát triển trình độ Đại học
với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ
chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với
điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kinh tế phát triển
Mã số: 7310105
Áp dụng từ khóa: 66
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT Định mức lao động Định mức (giờ) Ghi chú

I Định mức lao động trực tiếp

1 Định mức giờ dạy lý thuyết 155,2

2 Định mức giờ dạy thực hành 57,15

II Định mức lao động gián tiếp

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5,10
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0,12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0,03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0,09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0,09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số
4)

Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0,03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và
thi đấu

Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,11

8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện 0,46



4

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0,56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu

lông
0,15

11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0,15
13 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0,56

14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,
đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-
275cm.

23,15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
16 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0,56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0,56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0,56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0,15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0,03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0,03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0,03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0,03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0,56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0,56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0,03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0,03
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0,12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5,1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0,56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0,15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1,12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu

liên AK
0,03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

3,06

35 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

58,14

36 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0,03
37 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0,03
38 Mìn K69 Mô hình K69 0,03
39 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0,03

40 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
1,2m x 1,0m

0,03

41 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11,22

42 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0,56

43 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0,56

44 Súng tiểu liên AK47 hoán
cải

Súng bắn tập tiểu liên AK47 hoán
cải

5,10

45 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0,56

46 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu,
cao 3cm, diện tích 12m x 12m

0,56

47 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước:

0,71
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

+ Ngang 50cm, dày 4mm, rộng
3,5cm
+ Dài 6m

48 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0,56
49 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện

kỹ, chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

0,15

50 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0,09

51 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0,26
52 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0,56

53 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0,03
Tổng cộng 122,06

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1,53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0,56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5,14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1,93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2,2 2.022,66 4.449,85

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số

20 (4.2m2/sinh viên) 4,2 91,8 385,56

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6,2 306 1.897,2
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STT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục

Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

2,2 163,2 359,04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2,2 67,32 148,10

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên) 2,2 108,12 237,86

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1,8
2 Thư viện 2,5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0,7
5 Khu thể thao 3
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…../TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo

Kinh tế phát triển trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của



9

các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Khoa Kinh tế kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình đào tạo Kinh tế phát triển trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: Kinh tế phát triển
-Trình độ đào tạo: Đại học
- Đơn vị quản lý: Khoa Kinh tế
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kinh

tế phát triển theo Quyết định số 1236/QĐ-ĐHNT ngày 18/11/2021 của Hiệu trưởng như
sau:

Tổ xây dựng đã tiến hành họp, thống nhất kế hoạch và phương pháp triển khai.
Trên cơ sở đó, các định mức thành phần về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất
được xây dựng, nhập liệu trên hệ thống và tổng hợp thành bộ định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Phạm Thành Thái

TRƯỞNG KHOA KINH TẾ

Lê Kim Long
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNGKẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨC
KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNHKINH TẾ PHÁT TRIỂN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kinh tế phát triển
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 62 Tổng số tín chỉ: 140

Trong đó: Số học phần bắt buộc: 44 (122 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 18 (18 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG

TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào
tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất
lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại
học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và
định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành
chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến
thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ
đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình
xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục,
đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên môn,

phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng giờ giảng,
khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng như chi phí vật
tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây dựng ĐMKTKT của
Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào trạng thái
hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong khi học phần có nhiều
GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định
mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham gia giảng
dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian
lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động chưa xác định được định mức
lao động gián tiếp.

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).
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Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức
của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Kim Long

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kinh tế phát triển
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 62 Tổng số tín chỉ: 140

Trong đó: Số học phần bắt buộc: 44 (122 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 18 (18 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời

gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định
mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính
toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thông kê hàng năm hoặc trong
các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định mức kinh tế kỹ
thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm
theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân
tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.
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Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có).

Chưa tính công lao động gián tiếp được sử dụng trong chương trình đào tạo ngành
Kinh doanh thương mại.

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm học
phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng viên giảng
dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.

Định mức kinh tế kỹ thuật đang được xây dựng cho Chương trình đào tạo ngành
Kinh tế phát triển chưa được cập nhật.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ
thuật cho ngành Kinh tế phát triển là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm
bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng,
tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa
trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh
đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo
tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Kim Long

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thành Thái
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội
ngũ giảng viên, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: …………………………………………………………………..

Căn cứ Quyết định số…………../QĐ-ĐHNT ngày…../…../202…của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học
Nha Trang.

Ngày /…./ 20…, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị
Khoa Kinh tế và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển trình độ đại học tại Quyết định
số……/QĐ-…. ngày…./…../20….

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành
Kinh tế phát triển trình độ đại học như sau:
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………….……………………….………………
…………………………………………………………………………..………………………
………….……………………………………………………….………………………………

Khoa Kinh tế và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) để xin
ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào
tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước ngày……../…../20… về
địa chỉ:
……………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………..
Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNGĐƠNVỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Kim Long
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PHỤ LỤC: ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG
HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối

3 0.23 6.6
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;
Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hoá
và hàng hoá
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền
trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam

4 0.3 8.8
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội

6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ ChíMinh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ ChíMinh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội

2 0.15 4.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp
(1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -
1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Kinh tế phát triển, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật Kinh tế phát triển và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống và
công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6

6.1
6.2
6.3

6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

8 0.6 17.6
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

7.4 Hợp đồng
Thừa kế

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2

9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản 6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

biện
2 Cách nhận biết và phân tích một luận

điểm (argument)
6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn 5 0.38 11
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

bản học thuật
2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam; (2)
các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi trường tự
nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi trường đa
dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền tảng
và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy những tinh
hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử linh hoạt, phù
hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn
hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý
âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự
nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam;
chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN
HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống người
Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong
đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước: những
vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính
nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lí hành chính nhà
nước, quyết định quản lí hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà
nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học để giải
quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động quản lí hành
chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân với thái độ tự giác và
ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia vào các hoạt
động quản lí hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà
nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các tình
huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể
quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của công
dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp luật
nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về quản lí
HCNN
Khái niệm về: quản lí; hành chính; quản
lí hành chính; quản lí hành chính nhà
nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lí hành
chính với các cơ quan quyền lực khác
của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của
nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành chính
nhà nước; phân loại thể chế hành chính
nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động quản
lí hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành chính
nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp quản
lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lí hành chính nhà nước
Phân loại các quyết định quản lí hành
chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lí của quyết định
quản lí hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực hiện
quyết định quản lí hành chính nhà nước.
Quyền phản kháng lại các quyết định
quản lí hành chính nhà nước

6 0.45 13.2

5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ tục
quản lí hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà nước,
vai trò của cải cách hành chính nhà nước
đối với sự nghiệp phát triển đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà nước

6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính nhà
nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát đối
với hoạt động quản lí hành chính nhà
nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành chính
nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu

6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.2
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án

12 0.9 26.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các
nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung Tống Văn Toản

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động với các
tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó
giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ sự phát triển xã hội hài hoà
với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích được vấn
đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát môi
trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển kinh tế xã
hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết của
phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng đề
xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường và 4 0.3 8.8
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các vấn
đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các mô
hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi trường

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động đáp
ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề liên
quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội đối
với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm môi
trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ môi
trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các hoạt
động bảo vệ môi trường (trên thế giới và
Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép
tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn,
hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá trị
lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho người
học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng như phục
vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm
số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình
vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng
kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phép tính vi phân hàm một biến 12 0.9 26.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông dụng
Các phương pháp tính tích phân bất định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
xác định
Các phương pháp tính tích phân xác định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
Phương trình vi phân cấp 2

12 0.9 26.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

4.2.2
4.2.3
4.3

Các khái niệm về phương trình vi phân
cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân cấp 2
giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu
nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất
thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống
kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng được
các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác suất thống
kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc
trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các
kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút
ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công thức
Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu
nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng
thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho phương
sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán ước
lượng.
Bài tập chương 3.

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.2.1

4.2.2

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng
thể.

6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.6

4.3

Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai
tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc
lập.
Bài tập chương 4.

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và xử
lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính,
Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ
liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft
Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng dụng, tài
nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử

3 3 0.5 3 19.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.1

1.2
1.3
1.4

Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
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1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có
thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng
về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần
dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam;
xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng
dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh
dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về
nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự
an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -
10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp các
trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông 2 0.15 4.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc 2 0.09 0.05 0.63 4.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.
CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc, tích
cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)

2 0.09 0.36 4.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56



92

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức
cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh
viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao
sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị

2 0.09 1 0.05 4.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật ban
đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và
phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn
công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4



98

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kinh tế phát triển
- Tiếng Anh: An Introduction to the Development Economics

Mã học phần: ECS301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các khái niệm, lý thuyết và quan điểm chính được sử dụng trong
nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; và liên hệ những khái niệm, lý thuyết
này trong bối cảnh thực tế của Việt Nam. Các nội dung của học phần sẽ khái quát các vấn đề của kinh
tế phát triển như tăng trưởng và phát triển kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng, giáo dục và chăm sóc
y tế, thất bại của thị trường và vai trò của nhà nước, khoa học công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội,
qua đó giúp người học hiểu được các giá trị cốt lõi của chuyên ngành Kinh tế phát triển.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu chính của học phần là giới thiệu cho người học các lĩnh vực nghiên cứu chính của Kinh tế
phát triển. Trong đó, trọng tâm là quá trình phân tích, định hình các chính sách, chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội, quá trình xây dựng và thực thi chính sách, vai trò và mối quan hệ giữa nhà nước và thị
trường. Học phần cũng đồng thời giúp người học tiếp cận và hiểu được các khái niệm then chốt trong
lĩnh vực kinh tế phát triển. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cho người học một số kỹ cần thiết để học
tập thành công trong chuyên ngành kinh tế phát triển như kỹ năng đọc và viết, kỹ phân phân tích và
phản biện, kỹ năng thảo luận và thuyết trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và xác định được những nội dung cơ bản của các chiến lược, chính sách kinh tế vĩ mô, các kế
hoạch và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
b. Vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế phát triển để xác định các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực
kinh tế phát triển, có thể tham gia phân tích các vấn đề chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở mức
độ cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Giới thiệu tổng quan
Ngành kinh tế phát triển là gì?
Ngành kinh tế phát triển học những gì?
Ngành kinh tế phát triển làm việc ở đâu?
Làm gì để học tốt ngành kinh tế phát
triển?
Hỏi – đáp

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Chủ đề 2: Nhiệm vụ trọng tâm của kinh
tế phát triển
Đo lường tăng trưởng và phát triển kinh
tế
Thị trường và vai trò của nhà nước
Nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển
kinh tế
Giáo dục, chăm sóc y tế và phát triển
kinh tế
Dân số và phát triển
Phát triển bền vững
Hỏi đáp

10 0.75 22

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Chủ đề 3: Tổng quan về ngành đào tạo,
Khoa Kinh tế, và Trường Đại học Nha
Trang
Giới thiệu về Ngành nghề và cơ hội việc
làm
Giới thiệu về Khoa Kinh tế - Trường
ĐHNT
Các qui trình – thủ tục trong hoạt động
đào tại tại Trường ĐHNT
Giới thiệu về hoạt động của dự án nhóm
Hỏi đáp

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô 1
- Tiếng Anh: Microeconomics 1

Mã học phần: ECS345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá nhân, các
hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường khác nhau (cạnh
tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh
tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự can thiệp của chính phủ
vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh
nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và
kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các vấn đề thực tiễn
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận
định quá trình ra quyết định quản lí; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức nền kinh tế hiện
đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm công cụ để ra quyết định
kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần kinh tế chuyên ngành
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng thị
trường.
b. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử
dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã
hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường.
c. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính
toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn thất
gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc quyền
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách, trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học
vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng,
tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu
dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối
ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào để
đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất ngắn
hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

Cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT cạnh tranh
hoàn hảo
Đặc điểm của doanh nghiệp cạnh tranh
hoàn hảo trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất trong dài hạn

6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc quyền
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của công
ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty độc
quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô 1
- Tiếng Anh: Macroeconomics 1

Mã học phần: ECS346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả và đo lường các biến
số kinh tế vĩ mô quan trọng như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm và tình trạng thất
nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền, lãi suất. Việc xây dựng
các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích các mối quan hệ giữa các biến số này. Trên
cơ sở đó, môn học sẽ nghiên cứu những biến động kinh tế trong ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh
tế, các cú sốc phía cung và phía cầu, và vai trò của các chính sách ổn định hóa như chính sách tài khóa
và chính sách tiền tệ
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô cũng
như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở quan trọng
cho sinh viên học các học phần chuyên ngành kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế vĩ mô;
Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất nghiệp trong nền
kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống tài khoản
quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá tiêu dùng; phí sinh
hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh tế; mức lãi suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa và chính
sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng Trung ương;
lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp của nền kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các biện
pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và thất nghiệp
và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh tế quốc dân của
Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế
vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lương thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP danh
nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc
gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài khoản
quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn đề
nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại tiền
tệ.

10 0.75 22
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

4.3
4.4
4.5

Mức cung tiền và vai trò kiểm soát mức
cung tiền của ngân hàng trung ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và
sự phối hợp của hai chính sách trong nền
kinh tế đóng.

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề giải
quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các biện
pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Statistics for Business and Economics

Mã học phần: ECS375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã hội, bao
gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập, xử lý và phân
tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng kinh tế xã hội trong
các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra quyết định trong
quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân tích và
trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên cứu khoa học
cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống kê về
các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham số thống kê, phân
tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để hệ
thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để tìm ra
đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế xã hội,
áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích trong một
số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các tham số của tổng
thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin cậy cho tham số
tổng thể.
e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để đưa
ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể trong một số
tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê học
Khái niệm và chức năng của thống kê
Một số khái niệm thường dùng trong
thống kê học (tổng thể chung, tổng thể
mẫu, quan sát, tiêu thức, thang đo, chỉ
tiêu)

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân tổ
thống kê)
Trình bày dữ liệu

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu
(Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị,
phương sai, độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực
nghiệm

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và nguyên
tắc xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng hệ
thống chỉ số thường dùng trong phân tích
thống kê

4 0.3 8.8

5
5.1

5.2

5.3

Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy luật
phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên rời rạc (phân phối nhị thức)
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên liên tục (phân phối chuẩn,
phân phối chuẩn chuẩn hóa)

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy luật
phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình mẫu

3 0.23 6.6

7
7.1

7.2

Ước lượng thống kê
Các khái niệm: ước lượng thống kê, ước
lượng điểm, ước lượng khoảng, khoảng
tin cậy, độ tin cậy của khoảng tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các tham
số của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ
lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2 trung bình

6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

7.3
của 2 tổng thể, Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của
2 tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng
tin cậy cho trung bình tổng thể

8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê, kiểm
định giả thuyết thống kê, miền chấp
nhận, miền bác bỏ, sai lầm trong kiểm
định, mức ý nghĩa của kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương pháp
kiểm định: kiểm định bằng mức ý nghĩa
và kiểm định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số của
tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ lệ tổng
thể, Khác biệt giữa 2 trung bình của 2
tổng thể, Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của 2
tổng thể.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế lượng
- Tiếng Anh: Econometrics

Mã học phần: ECS332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học là một khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế lượng ngày
nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính, nhằm định lượng
các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện tượng kinh tế và phân
tích các chính sách kinh tế. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng và kiểm định các mô hình kinh tế
lượng.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp lượng hóa các
mô hình kinh tế. Trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng trong các
nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế nhằm đưa ra các dự báo hữu ích cho việc ra
quyết định của nhà kinh tế và nhà quản trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các ứng dụng của kinh tế lượng trong thực tế và quy trình thực hiện một nghiên cứu
thực nghiệm.
b. Thực hiện được các ước lượng và kiểm định giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các biến số kinh
tế.
c. Phân tích, thảo luận và đánh giá được kết quả ước lượng mô hình kinh tế lượng.
d. Đề xuất được các hàm ý chính sách (quản trị) từ kết quả phân tích.
e. Sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng như SPSS, EVIEWS, STATA,… vào việc giải
quyết các bài toán kinh tế lượng trong học tập, nghiên cứu cũng như những ứng dụng trong thực tế
sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Bản chất của kinh tế lượng và Dữ liệu
kinh tế
Kinh tế lượng là gì?
Các bước thực hiện phân tích kinh tế
thực nghiệm
Cấu trúc dữ liệu kinh tế
Quan hệ nhân quả và khái niệm về các
điều kiện không đổi trong phân tích kinh
tế lượng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mô hình hồi quy đơn
Phân tích hồi quy là gi? Phân tích hồi
quy giải quyết vấn đề gì?
Định nghĩa mô hình hồi quy đơn
Tìm các ước lượng bình phương nhỏ
nhất
Các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu
bất kỳ
Vấn đề đơn vị tính của biến và dạng hàm
Giá trị kỳ vọng và phương sai của các
ước lượng OLS.
Hồi quy qua gốc tọa độ và hồi theo một
hàng số

2 1 0.2 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước lượng
Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội
Cách thực hiện và diễn giải của phương
pháp bình phương nhỏ nhất
Giá trị kỳ vọng của các ước lượng OLS
Phương sai của ước lượng OLS
Tính hiệu quả của OLS: Định lý Gauss –
Markov
Một số bình luận về cách diễn đạt trong
phân tích hồi quy

6 2 0.54 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy diễn
Phân phối mẫu của các ước lượng OLS
Kiểm định giả thiết đơn về tham số tổng
thể: kiểm định t
Khoảng tin cậy
Kiểm định giả thuyết về một kết hợp
tuyến tính của các tham số
Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính:
Kiểm định F
Trình bày kết quả hồi quy

5 2 0.47 15.4

5
5.1

Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận của
ước lượng OLS
Tính vững

4 0.3 8.8
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

5.2
5.3

Tính tiệm cận chuẩn và vấn đề suy diễn
với mẫu lớn
Tính hiệu quả tiệm cận của OLS

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Phân tích hồi quy bội: Một số vấn đề mở
rộng
Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS
Bàn thêm về dạng hàm hồi quy
Bàn thêm về hệ số xác định và vấn đề lựa
chọn biến độc lập
Phân tích về dự đoán và sai số dự đoán

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Hồi quy bội với biến định tính: Sử dụng
biến giả trong hồi quy
Mô tả thông tin định tính
Biến độc lập là một biến giả
Sử dụng biến giả trong trường hợp biến
định tính có nhiều lựa chọn
Tương tác với biến giả

4 2 0.39 13.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Phương sai thay đổi
Bản chất của phương sai thay đổi
Hậu quả của phương sai thay đổi
Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng
quát
Phát hiện phương sai thay đổi
Khắc phục phương sai thay đổi

3 2 0.32 11

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Tự tương quan
Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng
tự tương quan.
Tương quan chuỗi bậc nhất.
Tương quan chuỗi bậc cao.
Hậu quả của hiện tượng tự tương quan.
Phát hiện có tự tương quan.
Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự
tương quan.

3 2 0.32 11

CỘNG 34 11 3.07 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 74.8 74.8 1.5 76.3
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 24.2 24.2 0.48 24.68

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một doanh nghiệp với các nội
dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường hoạt động
của doanh nghiệp, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và
kiểm soát. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp cận những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người học
một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi sâu vào các
học phần chuyên ngành về quản trị như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án,
quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác
quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của
người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt
khe của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị, sự cần thiết
của quản trị trong các tổ chức. Phân biệt được các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải trau
dồi để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.
b. Phân tích và vận dụng các tư tưởng quản trị phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh
nghiệp.
c. Nhận diện, phân tích những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác
định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó.
d. Mô tả tiến trình ra quyết định, Phân loại các mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra
quyết định nhằm giúp các nhà quản trị hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Nắm vững nội dung về các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện từng chức năng quản
trị giúp người học thực hành các chức năng quản trị cho một số tình huống cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về Quản trị học
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các chức
năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản
trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà
quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa học,
là nghệ thuật, là một nghề.

8 0.6 17.6

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại

8 0.6 17.6

3

3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị và văn hóa tổ chức.
Khái niệm, phương pháp nghiên cứu môi
trường.
Nghiên cứu các loại môi trường.
Mối quan hệ giữa DN với môi trường
kinh doanh, quản trị môi trường. Văn hóa
tổ chức với quản trị doanh nghiệp.

7 0.53 15.4

4
4.1

4.2

Quyết định trong quản trị.
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình và mô hình ra quyết định. Các
công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định.
Những phẩm chất cá nhân cần thiết hỗ
trợ cho việc ra quyết định quản trị.

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra

18 1.35 39.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, bao
gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi
trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định
vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực
hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt động
marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh doanh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Môi trường marketing
Môi trường vi mô
Môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

Hành vi người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của
của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thương hiệu
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thương hiệu

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoạch định chiến lược marketing – mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến

16 1.2 35.2

6
6.1
6.2

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm
soát marketing
Khái niệm nghiên cứu marketing
Quy trình nghiên cứu marketing

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị dự án phát triển
- Tiếng Anh: Project Development Management

Mã học phần: ECS324 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc quản lý các dự án nói chung và quản trị dự án phát
triển nói riêng bao gồm quy trình, nguyên tắc và cách thức đánh giá thực hiện lựa chọn dự án. Học
phần cũng giới thiệu các phương pháp để thẩm định một dự án đầu tư nhằm đưa ra các đề xuất tham
mưu cho nhà quản trị. Bên cạnh đó, học phần cũng đưa ra các vấn đề nhà quản lý thường gặp phải khi
thực hiện hoạt động quản trị dự án của mình nhằm giúp người học hình dung về công việc quản lý dự
án khi làm việc trên thực tế.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hoạt động quản lý dự án nói chung và quản lý dự
án phát triển nói riêng. Trang bị cho sinh viên các công cụ để thẩm định dự án đầu tư và ra quyết định
lựa chọn thực hiện dự án. Học phần còn giúp người học nắm được nguyên tắc và quy trình của hoạt
động quản trị dự án, giải quyết các rủi ro trong quản lý dự án.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Chỉ ra sự khác biệt giữa quản lý dự án thông thường và quản lý dự án phát triển, vai trò của dự án
phát triển trong tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội.
b. Phác họa được quy trình quản lý dự án phát triển, các yếu tố tác động đến quá trình thực hiện quản
lý dự án.
c. Tính toán được các chỉ tiêu đánh giá dự án dựa trên phương pháp định lượng, nêu lên các phương
pháp định tính để thẩm định dự án.
d. Trình bày được các rủi ro thường gặp khi quản trị dự án phát triển, giải pháp hạn chế rủi ro để thực
hiện dự án đúng tiến độ.
e. Xác định được các nguồn lực cho dự án, thực hiện phân bổ nguồn lực cho dự án và giám sát kiểm
soát dự án thành công.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái quát về quản trị dự án phát triển
Thế nào là quản trị dự án?
Sự khác nhau giữa quản trị dự án nói
chung và quản trị dự án phát triển nói
riêng
Các thành phần của một dự án
Vai trò của hoạt động quản trị dự án
phát triển

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Quy trình quản lý dự án phát triển
Hoạch định dự án
Tổ chức thực hiện dự án
Kiểm tra, giám sát dự án
Xây dựng và duy trì đội nhóm quản lý dự
án

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Lựa chọn dự án
Phương pháp cho điểm
Quy trình AHP
Chỉ tiêu tài chính
Sử dụng phần mềm

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Quản trị rủi ro dự án
Các rủi ro dự án
Kế hoạch quản trị rủi ro
Xác định rủi ro
Đáp ứng rủi ro
Giám sát và kiểm soát

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Phân bổ nguồn lực dự án
Nguồn lực cho dự án
Biểu đồ phân bổ tải
Phân bổ tải theo yêu cầu

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.3

Giám sát và kiểm soát
Báo cáo đồ họa
Chỉ số giá trị
Dự báo chi phí

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Anh Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế
- Tiếng Anh: International Economics

Mã học phần: ECS336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về kinh tế quốc tế thông qua các quan hệ
kinh tế giữa các quốc gia bao gồm: thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế và liên kết,
hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Mục tiêu:
- Học phần cung cấp các kiến thức để người học có thể giải thích được nguyên nhân vì sao phát sinh
mậu dịch giữa các quốc gia, các mô hình thương mại quốc tế, các loại hình đầu tư quốc tế, vai trò của
thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế trong phát triển kinh tế quốc tế.
- Học phần cũng giới thiệu về tác động của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các quốc gia,
cập nhật các vấn đề đương đại và xu thế đang diễn ra trong nền kinh tế quốc tế, tác động của sự dịch
chuyển các nguồn lực đến kinh tế quốc gia và kinh tế quốc tế, nhận thức được lợi ích của vấn đề hội
nhập kinh tế quốc tế và liên hệ với trường hợp của Việt Nam.
- Học phần còn đề cập đến các vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái, cơ chế cũng như các nhân tố tác
động đến tỷ giá hối đoái vốn rất quan trọng trong thương mại tự do.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích về nguồn gốc của mậu dịch quốc tế, liệt kê được các mô hình thương mại quốc tế, các
loại hình đầu tư quốc tế và vai trò cũng như các xu hướng của thương mại quốc tế với bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế và tự do thương mại;
b. Phân tích tác động của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sự dịch chuyển của các yếu tố
nguồn lực đối với phát triển kinh tế quốc gia, liên hệ với trường hợp của Việt Nam;
c. Nêu lên khái niệm về tỷ giá hối đoái, phân tích được cơ chế tác động của các nhân tố ảnh hưởng
đến tỷ giá hối đoái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2.

Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế
Đối tượng nghiên cứu của Kinh tế quốc
tế
Khái quát về đặc điểm của nền kinh tế
quốc tế

5 0.38 11

2
2.1
2.2.
2.3.

Thương mại quốc tế
Các lý thuyết thương mại cổ điển và hiện
đại
Chính sách và công cụ điều hành chính
sách thương mại quốc tế

10 0.75 22
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và
các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
thế hệ mới

3
3.1.
3.2.
3.3

Đầu tư quốc tế
Khái niệm
Các hình thức đầu tư quốc tế
Các công ty xuyên quốc gia (TNC) trong
hoạt động đầu tư quốc tế

10 0.75 22

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Tài chính quốc tế
Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối
Chính sách điều hành tỷ giá
Các nhân tố tác động đến tỷ giá
Tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Liên kết kinh tế và hội nhập kinh tế quốc
tế
Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh
tế khu vực của Việt Nam

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Anh Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế số
- Tiếng Anh: Digital economics

Mã học phần: ECS376 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học có được các kiến thức về: Nền kinh tế số, Thị trường số và thương mại điện
tử, Công nghệ tài chính, tiền điện tử, nền kinh tế chia sẻ, nguồn cung ứng cộng đồng, các mô hình định
lượng hữu ích để tính toán giá trị, sự chấp nhận của người tiêu dùng và sự phát triển của công nghệ
trong nền kinh tế kỹ thuật số.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có được các kiến thức về: Nền kinh tế số, Thị trường số và thương mại điện
tử, Công nghệ tài chính, tiền điện tử, nền kinh tế chia sẻ, nguồn cung ứng cộng đồng, các mô hình định
lượng hữu ích để tính toán giá trị, sự chấp nhận của người tiêu dùng và sự phát triển của công nghệ
trong nền kinh tế kỹ thuật số.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định các thành phần của nền kinh tế số
b. Lý giải được các hoạt động kinh tế số
c. Đánh giá được mức độ phát triển của thị trường số
d. Xây dựng và ước lượng được các mô hình đo lường kinh tế số
e. Xây dựng được kế hoạch kinh doanh trên nền tảng số
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về Kinh tế số 4 0.3 8.8
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.1
1.2
1.3
1.4

Kinh tế số là gì
Hệ thống kinh tế kỹ thuật số
Tiến hóa công nghệ
Sự tiên hóa trong thị trường viễn thông

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các nền tảng của Kinh tế số
Hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số
Sản xuất dịch vụ kỹ thuật số
Các mô hình giá trị
Nền tảng đa tiếp diện
Hiệu quả mạng lưới và phản hồi tích cực

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Các vấn đề của nền kinh tế số
Sự hình thành độc quyền trong nền kinh
tế số
Sát nhập và mua lại
Tiêu chuẩn

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Thị trường số
Tổng quan về thị trường số
Các tác nhân và mối quan hệ trong thị
trường số
Thị trường thương mại điện tử
Thị trường truy cập mạng
Thị trường dịch vụ thông tin
Sự tiến hóa của thị trường số
Cạnh tranh, hợp tác trong thị trường số

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Kinh doanh số - Chiến lược và đổi mới
Đổi mới kỹ thuật số
Các mô hình kinh doanh
Mô hình Canvas
Mô hình mối quan hệ giữa các tác nhân
Mô hính kinh doanh số
Vị trí chiến lược

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Kinh tế số chuyên sâu
Ước lượng giá trị mạng
Mô hình hóa thị trường số
Mô hình tăng trưởng mở rộng
Mô hình định lượng

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Ngọc Phong Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức(2LT+1TH)
- Tiếng Anh: Enterprise resources planning

Mã học phần: BUA360 Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các chức năng của tổ chức, các kiến thức về hệ
thống, thông tin, giúp người học hiểu và phân tích được tiến trình xây dựng hệ thống thông tin nguồn
lực tổ chức; phân tích và báo cáo khả thi hệ thống thông tin nguồn lực tổ chức; phân tích quá trình và
lập mô hình. Đồng thời cung cấp cho người học hiểu biết và kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý SAP
(System Application Programing).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về việc quản lý tổ chức, hệ thống thông tin
trong tổ chức, đánh giá các hệ thống quản lý nhằm cải thiện và nâng cao khả năng cạnh tranh của tổ
chức; nhằm giúp người học đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin để triển khai và
quản lý hệ thống thông tin nguồn lực trong tổ chức.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hệ thống hoá được các chức năng cơ bản của một tổ chức;
b. Hoạch định các nguồn lực trong tổ chức;
c. Phân biệt được các loại hệ thống thông tin;
d. Trình bày được tiến trình phát triển một hệ thống thông tin trong tổ chức;
e. Xây dựng được báo cáo khả thi cho hệ thống thông tin trong doanh nghiệp;
f. Vận dụng được hệ thống SAP vào cơ sở dữ liệu đi kèm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Hệ thống nguồn lực tổ chức
Các chức năng, phần hành cơ bản của tổ
chức
Quản lý nhân sự trong tổ chức
Quản lý sản xuất
Quản lý kinh doanh
Quản lý tài chính trong tổ chức

3 2 0.41 15

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý
Khái niệm hệ thống thông tin quản lý
Các quyết định trong tổ chức
Các loại hệ thống thông tin trong tổ chức
Mối quan hệ giữa các cấp quản lý và các
hệ thống thông tin

2 2 0.33 12.8

3 Tiến trình phát triển hệ thống thông tin 7 2 0.71 23.8
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

3.1
3.2

quản lý
Tiến trình một hệ thống thông tin
Các phương pháp để phát triển một hệ
thống

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích và báo cáo khả thi
Lý do phát triển hệ thống
Phát biểu về mục tiêu và phạm vi
Điều nghiên hệ thống
Sơ đồ khối dòng chảy
Nghiên cứu và báo cáo tính khả thi

7 2 0.71 23.8

5 Hệ thống quản lý SAP 11 22 2.81 116.
6

CỘNG 30 30 4.97 0 0 192
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 126 192 3.84 195.84
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Strategy and Planning

Mã học phần: BUA3006 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về chiến lược và kế hoạch kinh doanh
trong nền kinh tế thị trường; giúp người học có được kiến thức về môi trường hoạt động của doanh
nghiệp; hiểu được vai trò của tầm nhìn, sứ mạng của một doanh nghiệp; có được kỹ năng trong việc sử
dụng các phương pháp và công cụ ma trận để lựa chọn chiến lược phù hợp, cũng như việc thực hiện
kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá môi trường hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá năng lực của doanh nghiệp dựa trên phân tích
các chức năng cơ bản mà người học đã tiếp thu kiến thức từ những học phần tiên quyết, từ đó người
học xây dựng được quy trình đề xuất các chiến lược; lựa chọn chiến lược phù hợp với sứ mạng, mục
tiêu của doanh nghiệp; từ đó xây dựng được một kế hoạch kinh doanh cụ thể cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
b. Vận dụng đánh giá được môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể;
c. Xây dựng được các ma trận đề xuất chiến lược và lựa chọn chiến lược cho một doanh nghiệp cụ
thể;
d. Xây dựng được mối quan hệ với chiến lược đại dương xanh trong kinh doanh hiện đại;
e. Xây dựng được kế hoạch kinh doanh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về chiến lược và chính sách
kinh doanh
Khái niệm cơ bản về chiến lược
Quá trình hình thành chiến lược doanh
nghiệp
Mô hình chiến lược trong doanh nghiệp
Vai trò của xây dựng chiến lược trong
doanh nghiệp

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2
2.3

Phân tích môi trường kinh doanh của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
Ma trận EFE

10 0.75 22

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Phân tích môi trường nội bộ của doanh
nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ của
doanh nghiệp.
Ma trận hình ảnh cạnh tranh.
Chuỗi giá trị
Ma trận IFE

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Xác định sứ mạng và mục tiêu doanh
nghiệp
Sứ mạng của doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Đề xuất và lựa chọn chiến lược
Các loại chiến lược trong doanh nghiệp
Ma trận đề xuất chiến lược
Ma trận lựa chọn chiến lược

11 0.83 24.2

6

6.1
6.2

Chính sách kinh doanh – Chiến lược đại
dương xanh
Thực thi các chính sách trong kinh doanh
Những vấn đề cơ bản của chiến lược đại
dương xanh

3 0.23 6.6

7 Kế hoạch kinh doanh 3 0.23 6.6
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế đầu tư
- Tiếng Anh: Investment economics

Mã học phần: ECS377 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu những vấn đề căn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu tư phát triển
trong bối cảnh nền kinh tế, doanh nghiệp. Học phần cũng bàn luận về các nguồn vốn dành cho đầu tư
và cách thức để huy động các nguồn vốn đó. Từ đó đánh giá về hiệu quả của hoạt động đầu tư, quản lý
Nhà nước về nguồn vốn đầu tư nhằm đáp ứng các yêu cầu của quản lý và nghiên cứu kinh tế.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động đầu tư phát triển, bản chất và
các lý thuyết cơ bản về đầu tư, vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng, phát triển mọi mặt của nền kinh
tế, xã hội và doanh nghiệp; sinh viên hiểu được bản chất của đầu tư công và đầu tư tư nhân, vai trò của
quản lý Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư này. Người học vận dụng được các chỉ tiêu đánh giá
hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư, từ đó có thể vận dụng để đánh giá các
dự án, so sánh, lựa chọn các dự án khả thi hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được thế nào là hoạt động đầu tư và hoạt động đầu tư phát triển, đầu tư công và đầu tư tư
nhân.
b. Trình bày được các nội dung và vai trò của quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư công.
c. Tính toán được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu
tư.
d. Bàn luận về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư tư.
e. Nêu lên được các chính sách dành cho hoạt động đầu tư công và đầu tư tư.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát về kinh tế đầu tư
Kinh tế đầu tư là gì?
Sự khác nhau giữa đầu tư tư và đầu tư
công
Vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng và
phát triển kinh tế
Bản chất của đầu tư phát triển

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Quản lý Nhà nước về đầu tư công
Khái niệm, vai trò của đầu tư công
Hiệu quả, năng suất và tăng trưởng kinh
tế của đầu tư công
Quản lý Nhà nước về đầu tư công

10 0.75 22

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.6

Thẩm định về tài chính, kinh tế dự án
đầu tư công
Căn cứ lập, thẩm định, quyết định
chương trình, dự án đầu tư công
Nội dung thẩm định chương trình, dự án
đầu tư công
Phân tích tài chính dự án đầu tư công
Thẩm định về mặt kinh tế của dự án đầu
tư công
Điều chỉnh khi thẩm định về mặt kinh tế
của dự án đầu tư công

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu
tư tư nhân
Khái niệm, vai trò của quản lý Nhà nước
đối với đầu tư tư
Nội dung của quản lý Nhà nước đối với
đầu tư tư
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà
nước đối với đầu tư tư

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chính sách ngành cho hoạt động đầu tư
Chính sách dành cho hoạt động đầu tư
công
Chính sách dành cho hoạt động đầu tư tư
Phát triển nguồn lực cho hoạt động đầu
tư
Khung đầu tư cho tăng trưởng xanh

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hải Anh Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế nguồn nhân lực
- Tiếng Anh: Human Resource Economics

Mã học phần: ECS305 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề chủ yếu về nguồn nhân lực, vai
trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế, vận dụng các kiến thức của môn học để phân tích và
đánh giá nguồn nhân lực nhằm giúp người học xây dựng các chính sách về nguồn nhân lực
3. Mục tiêu:
Học phần hướng đến việc cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về nguồn nhân lực, vai
trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế để vận dụng trong điều kiện nguồn nhân lực và phát
triển kinh tế tại Việt Nam. Cung cấp cho người học khung kiến thức nền tảng làm cơ sở để đánh giá,
phân tích và vận dụng các vấn đề chủ yếu của kinh tế nguồn nhân lực trong điều kiện thực tiễn tại Việt
Nam
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích, đánh giá chất lượng dân số và nguồn nhân lực quốc gia;
b. Nhận định được những thay đổi và những yêu cầu mới về nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.
c. Phân tích và giải quyết các vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế ở địa phương
dựa trên nền tảng lý thuyết về kinh tế và quản lý nguồn nhân lực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu về Kinh tế nguồn nhân lực
Các khái niệm
Nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Dân số và nguồn nhân lực
Các khái niệm
Cơ sở hình thành nguồn nhân lực
Dự báo nguồn nhân lực

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân bố nguồn nhân lực và phát triển
kinh tế
Yêu cầu phân bố nguồn nhân lực trong
phát triển kinh tế
Dự báo xu hướng nguồn nhân lực
Phân bố nguồn nhân lực theo các ngành
kinh tế chủ yếu
Phân bố nguồn nhân lực theo lãnh thổ

10 0.75 22

4
4.1

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn

12 0.9 26.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

4.2
4.3
4.4
4.5

nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội
Đào tạo công nhân kỹ thuật
Đào tạo cán bộ chuyên môn
Đánh giá hiệu quả đào tạo

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Năng suất lao động
Khái niệm
Ý nghĩa tăng năng suất
Các chỉ tiêu đo lường năng suất lao động
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao
động
Tiến bộ khoa học công nghệ trong tăng
năng suất

12 0.9 26.4

CỘNG 47 0 3.53 0 0 103.
4

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 103.4 103.4 2.07 105.47

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Gia Trí Hải Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích chuỗi giá trị
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ECS328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các nội dung chính của chuỗi giá trị, ngành hàng và các phương
pháp mô hình hóa và đánh giá chuỗi giá trị hoặc ngành hàng. Môn học chủ yếu thiên về các nội dung
ứng dụng cho hàng hóa nông sản; và các cách thức ứng dụng trong phân tích chính sách sản xuất hàng
hóa/chính sách nông nghiệp ở cấp độ ngành, địa phương.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu được các khái niệm về chuỗi giá trị, ngành hàng và các phương pháp phân tích,
ứng dụng ở các quy mô ngành, khu vực. Giúp sinh viên hiểu và áp dụng được các công cụ xây dựng
và phân tích định tính, định lượng chuỗi giá trị hoặc ngành hàng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích thông tin thị trường và các tác nhân trong chuỗi
b. Vẽ sơ đồ phân tích chuỗi theo kênh thị trường và các tác nhân hỗ trợ
c. Phân tích SWOT của chuỗi giá trị ngành hàng
d. Xây dựng chiến lược nâng cấp và phát triển sản phẩm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan chuỗi giá trị
Khái niệm chuỗi giá trị
Các tác nhân trong chuỗi giá trị
Ý nghĩa và phương pháp tiếp cận chuỗi
Phương pháp luận về phương pháp tiếp
cận chuỗi giá trị

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Thị trường và kết nối thị trường trong
phân tích chuỗi giá trị.
Quan hệ cung-cầu hàng hoá.
Hội nhập kinh tế quốc tế & chuỗi giá trị
toàn cầu
Hành vi sản xuất và hành vi tiêu dùng

5 2 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm
Vẽ bản đồ mô tả chuỗi
Phân tích kinh tế chuỗi
Phân tích hậu cần chuỗi
Phân tích rủi ro trong chuỗi cung ứng sản
phẩm

10 7 0.75 22



142

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Phân tích các chính sách liên quan đến
chuỗi giá trị

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích SWOT và lợi thế cạnh tranh
Nguyên lý chung của phân tích SWOT
Phân tích SWOT cho toàn chuỗi ngành
hàng
Phân tích lợi thế cạnh tranh

5 3 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Nâng cấp và hỗ trợ chuỗi giá trị
Các chiến lược nâng cấp chuỗi
Hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị
Hỗ trợ thành lập các hợp tác
Các công cụ nối kết thị trường

7 3 0.53 15.4

CỘNG 30 15 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô 2
- Tiếng Anh: Microeconomics 2

Mã học phần: ECS302 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động của các mô hình thị
trường: cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm; Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh; Thị
trường các yếu tố sản xuất; Thế cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế; Những thị trường có thông tin
không cân xứng
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được cơ chế vận hành của các loại thị trường cạnh
tranh độc quyền và độc quyền nhóm, độc quyền mua. So sánh được sự giống và khác nhau giữa các
loại thị trường trong các quyết định đầu ra và giá cả. Hiểu được lý thuyết trò chơi và các chiến lược
cạnh tranh được áp dụng trong thực tế như chiến lược về giá, chi tiêu quảng cáo, đầu tư vốn mới và
những biến số khác. Hiểu được cấu trúc và tình trạng cân bằng của các loại thị trường; mối liên hệ qua
lại lẫn nhau, hình thành nên tình trạng cân bằng tổng quát và tác động đến hiệu quả kinh tế như thế nào.
Hiểu được tình trạng thông tin không cân xứng là đặc điểm của hầu hết tình hình kinh doanh, và nó sẽ
dẫn dắt hành động của người mua và người bán tên thị trường như thế nào. Hơn nữa học phần giúp
sinh viên có thể vận dụng các kiến thức kinh tế học vi mô làm công cụ để ra quyết định
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhớ được các khái niệm, công thức được sử dụng trong kinh tế học vi mô 2.
b. Mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của các loại thị trường cạnh tranh độc quyền và độc
quyền nhóm. So sánh được sự giống và khác nhau giữa các loại thị trường trong các quyết định đầu
ra và giá cả. Mô tả được cấu trúc của các loại thị trường các yếu tố sản xuất.
c. Giải thích và phân tích được tình trạng cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế của xã hội.
d. Đánh giá các chính sách của Chính phủ trong việc điều tiết thị trường trong các tình huống cụ thể.
e. Vận dụng lý thuyết trò chơi để giải thích các chiến lược cạnh tranh được các công ty áp dụng trong
thực tế. Vận dụng kiến thức về thông tin không cân xứng để giải thích hành động của người mua và
người bán trên thị trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Cạnh tranh độc quyền và độc quyền
nhóm
Cartels
Mô hình độc quyền nhóm Cournot
Mô hình độc quyền nhóm Stackelberg
So sánh điểm cân bằng của sự cấu kết,
cournot, stackelberg, và cạnh tranh hoàn
hảo
Mô hình Bertrand
Cạnh tranh độc quyền
Độc quyền mua

11 0.83 24.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.7

Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh
tranh
Trò chơi và các quyết định chiến lược
Các chiến lược có ảnh hưởng chi phối
Khái niệm thế cân bằng Nash
Những trò chơi lặp đi lặp lại
Những đe dọa, ràng buộc và tính đáng tin
Ngăn chặn việc đi vào
Chiến lược mặc cả

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2

3.3
3.4

Thị trường các yếu tố sản xuất
Thị trường các yếu tố có sức cạnh tranh
Tình trạng cân bằng của một thị trường
các yếu tố có sức cạnh tranh
Những thị trường yếu tố khi có thế lực
độc quyền mua
Thế lực độc quyền bán trên các thị
trường yếu tố.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế
Phân tích tình trạng cân bằng tổng quát
Hiệu quả trong trao đổi
Công bằng và hiệu quả
Hiệu quả trong sản xuất
Hiệu quả của các thị trường có sức cạnh
tranh
Tại sao các thị trường suy thoái

10 0.75 22

5
5.2
5.2
5.3
5.4

Thông tin bất đối xứng
Sự bất trắc về chất lượng và thị trường
“đồ tầm tầm”
Làm tín hiệu cho thị trường
Chướng ngại về tâm lý

10 0.75 22
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

5.5 Vấn đề người ủy nhiệm – người tác
nghiệp
Thông tin không cân xứng trên các thị
trường lao động: lý thuyết hiệu quả tiền
lương
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô 2
- Tiếng Anh: Macroeconomics 2

Mã học phần: ECS303 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế một cách tổng thể và do vậy các biến số gộp và bình quân đóng
vai trò quan trọng trong phân tích. Trong môn học này chúng ta sẽ làm rõ các nhân tố ảnh hưởng cũng
như mối quan hệ giữa các biến số gộp và bình quân như sản lượng, chỉ số giá, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá
hối đoái, lãi suất thông qua các mô hình kinh tế vĩ mô. Mô hình Keynes và một số mô hình khác được
sử dụng để giải thích hiện tượng chu kỳ kinh tế và vai trò của chính sách tài khóa và tiền tệ. Giới thiệu
cho sinh viên các trường phái và các cách tiếp cận khác nhau nhằm giải thích sự vận hành của nền kinh
tế, cơ hội và thách thách đối với các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định nền kinh tế trong ngắn hạn
và thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn. Ngoài ra, học phần còn đưa vào các phân tích định lượng ở mức
độ nhất định nhằm hỗ trợ các phân tích kinh tế và chính sách
3. Mục tiêu:
Học phần kinh tế học vĩ mô II cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các sự kiện
kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của sinh viên đối với quá trình xây dựng, thực thi
các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển như Việt nam, và làm cơ sở cho việc phân tích
các vấn đề có liên quan trong các môn học sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tính toán và vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, vận dụng cụ thể vào trường hợp
Việt Nam.
b. Đánh giá mối quan hệ của tổng cung và tổng cầu, sự biến động của các chỉ tiêu cơ bản của kinh tế
vĩ mô, hệ thống tỉ giá hối đoái và các chính sách điều tiết nền kinh tế của chính phủ
c. Phân tích được nguyên lý của đường IS&LM và chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong mô
hình IS – LM - BP
d. Xác định được bản chất của hàm sản xuất, các dạng mô hình tổng cung và các mô hình Solow, mô
hình nội sinh hóa và sự vận dụng vào nền kinh tế của các mô hình
e. Thực hiện các bài viết các bài phân tích chính sách kinh tế hoặc cao hơn là tham gia vào quá trình
hoạch định chính sách phát triển
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ôn lại một số vấn đề kinh tế vĩ mô và các
công cụ
Các khái niệm và các vấn đề kinh tế vĩ
mô
Hệ thống tài khoản quốc gia.
Mô hình IS-LM.
Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.
Lịch sử các lý thuyết kinh tế vĩ mô

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Thu nhập quốc gia.
Sản xuất hàng hóa và dịch vụ.
Phân phối thu nhập
Phân bổ chi tiêu
Cân bằng thị trường và sự hình thành lãi
suất
Biến động lãi suất
Tác động của chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Các lý thuyết về tổng cung
Ba mô hình tổng cung.
Lạm phát, thất nghiệp và đường Philip.
Kỳ vọng thích nghi và lạm phát.
Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp
trong ngắn hạn.
Kỳ vọng hợp lý và cắt giảm lạm phát
không gây tổn thất.
Các xu hướng phát triển gần đây.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Tổng cầu trong nền kinh tế mở
Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế
Cán cân thanh toán quốc tế.
Cân bằng thị trường tệ trên thị trường
ngoại hối.
Các loại chế độ tỉ giá hối đoái
Các mô hình IS – LM –BP
Phân tích chính sách tài khóa và chính
sách tiền tệ trong mô hình IS – LM - BP

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Các mô hình tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế.
Tích lũy vốn và tăng trưởng.

8 0.6 17.6
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

5.3
5.4
5.5

Tăng dân số.
Tiến bộ công nghệ trong mô hình Solow.
Mô hình tăng trưởng nội sinh.

6
6.1
6.2
6.3

Biến động kinh tế và chính sách ổn định
hóa
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Sự biến động giá và sản lượng.
Các chính sách ổn định hóa.

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái



149

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế phát triển 1
- Tiếng Anh: Development Economics 1

Mã học phần: ECS369 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nghiên cứu bản chất của sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, các mô hình của
sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Làm thế nào để có thể đưa một quốc gia với trình độ phát triển
kinh tế đang ở mức thấp, có thể tận dụng và khai thác các nguồn lực để đưa quốc gia đó thành một nước
có nền kinh tế phát triển.
Học phần sẽ tập trung vào một số chủ đề quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước
đang phát triển: chẳng hạn như nghèo đói và bất bình đẳng, tri thức, toàn cầu hóa… Phần này sẽ thảo
luận những đặc điểm của từng nhân tố, hiệu quả khai thác và khả năng cải thiện để thúc đẩy phát triển
kinh tế ở các nước đang phát triển
Học phần còn nghiên cứu các lý thuyết và các mô hình tăng trưởng, thảo luận lý do một quốc gia tăng
trưởng nhanh hơn một quốc gia khác cũng như khả năng áp dụng kinh nghiệm của các nước phát triển
cho các nước đang phát triển
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu biết được bản chất về tăng trưởng và phát triển kinh tế; cách tính các
chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và phát triển. Nắm được các lý thuyết về các mô hình tăng trưởng cũng
như các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các vấn đề xã hội.
Giúp người học thấy được bản chất của sự tăng trưởng kinh tế và các nguồn lực cho sự tăng tăng trưởng
kinh tế: như sự đóng góp của nguồn vốn, tài nguyên thiên nhiên, lao động và khoa học công nghệ đối
với tăng trưởng kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích và phân biệt các khái niệm liên quan đến phát triển kinh tế; Có thể sử dụng các tiêu chí
để đo lường thành tích tăng trưởng và phát triển của một quốc gia.
b. Vận dụng được các lý thuyết nhằm khám phá các nhân tố dẫn đến tăng trưởng, rút ra được những
ứng dụng thích hợp vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
c. ) Đo lường được các chỉ tiêu phản ánh phúc lợi xã hội của mỗi quốc gia
d. Xác định các yếu tố có đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia, vận dụng
cụ thể vào trường hợp Việt Nam
e. Có thể viết các bài phân tích chính sách kinh tế hoặc cao hơn là tham gia vào quá trình hoạch định
chính sách phát triển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 25

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

1.4

Tăng trưởng và phát triển kinh tế
Sự lựa chọn con đường phát triển của các
nước đang phát triển.
Bản chất của tăng trưởng và phát triển
kinh tế.
Các đại lượng đo lường của sự tăng
trưởng và phát triển kinh tế.
Các nhân tố của sự tăng trưởng và phát
triển kinh tế.

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các mô hình tăng trưởng kinh tế
Mô hình kinh tế cổ điển.
Mô hình kinh tế của Mác.
Mô hình kinh tế của Keynes
Mô hình kinh tế của Harrod - Domar.
Mô hình tăng trưởng kinh tế hiện đại

7 0.53 15.4

3
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của
chuyển dịch cơ cấu kinh tế với phát triển
kinh tế.
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
A.Fisher và E.Engel
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
Rostows.
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
Lewis.
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
Oshima

5 0.38 11

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Phúc lợi cho con người và phát triển kinh
tế.
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và
phúc lợi cho con người.
Phát triển con người và phát triển kinh tế
Bất bình đẳng và phát triển kinh tế.
Nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

7 0.53 15.4

5
5.1

5.2
5.3
5.4

Nguồn vốn với tăng trưởng và phát triển
kinh tế.
Vốn sản xuất, vốn đầu tư và các nhân tố
cơ bản tác động tới vốn đầu tư.
Các nguồn hình thành vốn đầu tư.
Vai trò của nguồn vốn với tăng trưởng
kinh tế
Nhu cầu nguồn vốn cho giai đoạn 2025-
2030

6 0.45 13.2

6 Lao động với tăng trưởng kinh tế. 6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

6.1
6.2

6.3
6.4

Nguồn nhân lực và nguồn lao động.
Các nhân tố ảnh hưởng tới số lượng và
chất lượng nguồn lao động.
Việc làm và thị trường lao động ở các
nước đang phát triển
Vai trò của lao động với tăng trưởng và
phát triển kinh tế

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Khoa học và công nghệ với tăng trưởng
kinh tế
Bản chất của khoa học và công nghệ.
Các cuộc cách mạng khoa học – công
nghệ.
Vai trò của khoa học và công nghệ với
tăng trưởng kinh tế.
Vấn đề chuyển giao công nghệ ở các
nước đang phát triển.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.88 1.88 0.04 1.92
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
- Tiếng Anh: Data Analysis and Economic Forecasting

Mã học phần: ECS353 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức căn bản về khoa học dự báo, bao gồm các mô hình
dự báo định tính và định lượng phổ biến nhất như: phương pháp chuyên gia, đường số mũ, hồi qui,
phương pháp chuỗi thời gian và mô hình ARIMA; nhằm giúp người học vận dụng các mô hình dự báo
để hoạch định trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học biết cách phân tích và thực hiện dự báo trong tương lai dựa vào những dữ liệu quá khứ.
Áp dụng cho lĩnh vực kinh tế xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm rõ và phân biệt được khái niệm, vai trò... của các phương pháp dự báo.
b. Nắm rõ quy trình thực hiện dự báo.
c. Chuẩn bị dữ liệu và phương tiện để thực hiện quy trình dự báo.
d. Phân tích được dữ liệu để chọn lựa mô hình dự báo.
e. Thực hiện dự báo trong tương lai.
f. Sử dụng được phần mềm trong quy trình dự báo.
g. Nắm được ý nghĩa của giá trị dự báo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về dự báo trong 3 0.23 6.6
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

kinh tế và kinh doanh
1.1. Định nghĩa khái niệm dự báo.
1.2. Phân loại các phương pháp dự báo.
1.3. Quy trình dự báo.
1.4. Một số khái niệm thống kê.

2 Dự báo bằng bằng các phương pháp định
tính
2.1. Định nghĩa phương pháp dự báo
định tính.
2.2. Ưu nhược điểm.
2.3. Nội dung phương pháp.
2.4. Cây quyết định.

2 0.15 4.4

3 Dự báo bằng các mô hình đơn giản và
hàm số mũ
3.1. Mô hình dự báo thô.
3.2. Sai số dự báo.
3.3. Các phương pháp trung bình.
3.4. Phương pháp hàm số mũ.

4 5 0.53 19.8

4 Dự báo bằng phương pháp hồi qui đơn
4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính.
4.2. Đánh giá mô hình.
4.3. Kiểm định mô hình.
4.4. Dự báo khoảng.

5 5 0.61 22

5 Dự báo bằng phương pháp hồi qui bội
5.1. Mô hình hồi quy bội.
5.2. Đánh giá mô hình.
5.3. Kiểm định mô hình.
5.4. Mô tả tính mùa vụ.
5.5. Dự báo khoảng.

2 5 0.38 15.4

6 Dự báo bằng phương pháp chuỗi thời
gian
6.1. Phân tích dãy số thời gian.
6.2. Lựa chọn mô hình.
6.3. Mô hình cộng.
6.4. Mô hình nhân.

2 5 0.38 15.4

7 Dự báo bằng phương pháp Box-Jenkins
(ARIMA)
7.1. Tính dừng của chuỗi thời gian.
7.2. Mô hình tự hồi quy (AR).
7.3. Mô hình trung bình động (MA).
7.4. Mô hình ARMA.
7.5. Tịnh hóa dữ liệu.
7.6. Mô hình ARIMA.

2 5 0.38 15.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 20 25 2.66 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thẩm định dự án đầu tư công(2LT+2TH)
- Tiếng Anh: Public Investment Projects Appraisal

Mã học phần: ECS378 Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung công cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản để đánh giá một dự án đầu tư.
Môn học sẽ được chia thành ba phần chính. Phần đầu bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định
tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu
chí thẩm định khác nhau và xây dựng mô hình tài chính cơ sở. Phần hai của môn học cung cấp các kiến
thức nâng cao trong thẩm định tài chính áp dụng cho đầu tư công như huy động vốn, phân tích rủi ro.
Phần thứ ba cung cấp các kiến thức về thẩm định dự án đầu tư công ở góc độ kinh tế và xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thẩm định và đánh giá dự án đầu tư công. Các kiến thức
và qui trình thực hiện thẩm định một dự án đầu tư bao gồm cả thẩm định tài chính và thẩm định kinh
tế sẽ được cung cấp để người học hiểu và có thể vận dụng để phân tích và ra quyết định cho một dự án
đầu tư.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các loại ngân lưu của dự án;
b. Lập được mô hình tài chính của dự án;
c. Phân tích được tính khả thi về mặt tài chính của dự án;
d. Phân tích được lợi ích và chi phí kinh tế của dự án;
e. Phân tích được độ nhạy của dự án;
f. Phân tích được phân phối lợi ích của dự án.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 60

CỘNG 30 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về thẩm định dự án
Tại sao phải thẩm định dự án
Các bước thẩm định dự án
Tìm hiểu về ngân lưu của dự án

2 0.15 4.4

2 Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm
định dự án
Các quan điểm thẩm định
Các loại hình phân tích
Các khái niệm quan trọng
Các quan điểm phân tích
Các phương pháp chiết khấu ngân lưu

4 2 0.39 13.2

3 Nguyên lý xây dựng mô hình tài chính
Lập mô hình tài chính
Các vấn đề cần lưu ý khi lập mô hình tài
chính

3 3 0.37 13.2

4 Ước tính chi phí vốn tài chính trong thẩm
định dự án
Chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ vay
Chi phí vốn và rủi ro
Chi phí vốn bình quân trọng số
Nguyên tắc chiết khấu ngân lưu
Nghiên cứu tình huống

3 4 0.41 15.4

5 Huy động vốn
Các nhà tài trợ vốn cho dự án
Vốn chủ sở hữu
Uy tín nợ vay của dự án
Huy động vốn cho dự án
Ước tính khả năng vay nợ của dự án
Tỷ lệ an toàn trả nợ
Nghiên cứu tính huống

4 6 0.57 22

6 Phân tích độ nhạy và rủi ro
Mô hình cơ sở và rủi ro
Phân tích độ nhạy
Phân tích rủi ro
Phân tích kịch bản
Nghiên cứu tình huống

4 6 0.57 22

7 Quản lý rủi ro của dự án
Các loại rủi ro của dự án
Các hợp đồng chuyển giao, chia sẻ rủi ro
dự án

3 0.23 6.6

8 Phân tích lợi ích chi phí kinh tế của dự
án
Khác biệt giữa phân tích kinh tế và phân
tích tài chính
Xác định giá kinh tế của dự án
Lợi ích và chi phí kinh tế trong thị
trường không biến dạng
Lợi ích và chi phí kinh tế trong thị
trường biến dạng
Lợi ích và chi phí kinh tế của hàng hóa

4 6 0.57 22
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

ngoại thương
Tỷ giá hối đoái
Chi phí vốn kinh tế, tiền lương kinh tế,
giá trị kinh tế của đất đai
Nghiên cứu tình huống

9 Phân tích phân phối
Phân tích tính khả thi của dự án
Phân phối tác động của dự án
Nghiên cứu tình huống

4 3 0.44 15.4

CỘNG 31 30 3.7 0 0 134.
2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.7 4.95 0.1 5.05
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 132 198 3.96 201.96
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 68.2 68.2 1.36 69.56

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Ngọc Phong Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Economics

Mã học phần: ECS342 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Kinh tế Môi trường được thiết kế để giúp người học có thể hiểu được các mối liên kết giữa hoạt động
Kinh tế và Môi trường và ngược lại. Môn học sẽ giới thiệu các lý thuyết và công cụ quản lý các vấn
đề môi trường và ứng dụng của các công cụ trong việc xây dựng các chính sách phù hợp nhằm quản lý
tốt nhất Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, nguyên nhân
gây ra các vấn đề môi trường dưới theo quan điểm của kinh tế học. Trên cơ sở đó, kiến thức về các
công cụ kinh tế để quản lý môi trường sẽ được cung cấp để người học hiểu và có thể vận dụng để phân
tích các chính sách quản lý môi trường như: quyền sở hữu, tiêu chuẩn môi trường, thuế và trợ cấp môi
trường, giấy phép phát thải
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được mối liên kết giữa kinh tế và môi trường tự nhiên.
b. Xác định được nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường theo quan điểm của kinh tế học.
c. Phân tích được cơ chế hoạt động của các công cụ kinh tế được áp dụng trong quản lý các vấn đề
tài nguyên và môi trường như quyền sở hữu, tiêu chuẩn môi trường, thuế và trợ cấp môi trường, giấy
phép phát thải.
d. Vận dụng kiến thức kinh tế môi trường để thực hiện phân tích các vấn đề môi trường cũng như các
chính sách quản lý tài nguyên môi trường ở Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về kinh tế môi trường
Định nghĩa về Kinh tế môi trường
Quan điểm kinh tế về nguyên nhân gây
ra các vấn đề môi trường
Vai trò của động cơ khuyến khích trong
giải quyết các vấn đề MT
Tư tưởng chung của sự tăng trưởng và
phát triển
Khung phân tích lợi ích chi phí

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mối liên kết giữa Kinh tế và Môi trường
Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường
Mô hình dòng chu chuyển của hoạt động
kinh tế.
Mô hình cân bằng vật chất: Mối quan hệ
giữa kinh tế và môi trường
Các khái niệm
Các vấn đề tài nguyên môi trường ở VN

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nguyên nhân gây ra các vấn đề môi
trường
Thất bại thị trường
Quyền sở hữu
Thất bại của chính sách
Những gợi ý cho việc kiểm soát môi
trường

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Mức ô nhiễm tối ưu
Mục tiêu của kiểm soát ô nhiễm.
Đường chi phí giảm ô nhiễm biên
(MAC)
Đường chi phí thiệt hại biên (MDC)
Mức ô nhiễm tối ưu
Ý nghĩa ứng dụng trong kiểm soát ô
nhiễm

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Quyền sở hữu
Định lý Coase và quyền sở hữu
Nguyên tắc hoạt động
Hạn chế của định lý Coase

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn môi trường là gì?
Phân loại tiêu chuẩn môi trường
Kinh tế học về tiêu chuẩn
Tác động khuyến khích của tiêu chuẩn
Đánh giá ưu nhược điểm

4 0.3 8.8

7 Thuế và trợ cấp môi trường 8 0.6 17.6
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

7.1
7.2
7.3
7.5

Thuế Pigou và nguyên tắc hoạt động
Thuế phát thải và nguyên tắc hoạt động
Trợ cấp môi trường
Đánh giá ưu nhược điểm

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Giấy phép phát thải có thể chuyển
nhượng
Nguyên tắc chung
Chính sách giấy phép phát thải
Thiết lập thị trường giấy phép phát thải
và nguyên tắc hoạt động
Giấy phép phát thải và động cơ khuyến
khích

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
- Tiếng Anh: Economic Research Method

Mã học phần: ECS365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học phương pháp nghiên cứu kinh tế sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và phát triển vấn đề
nghiên cứu, thiết kế một khung phân tích để giải quyết vấn đề đó, chuyển vấn đề thành câu hỏi nghiên
cứu, thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là viết báo cáo nghiên cứu.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu kinh tế. Cụ thể, trang bị
cho sinh viên những kiến thức về: (1) Bản chất của quá trình nghiên cứu, (2) Các bước thiết kế nghiên
cứu, (3) Cách thức thu thập và xử lý số liệu, và (4) Cách thức viết báo cáo nghiên cứu. Với mục tiêu
về kỹ năng, môn học nhằm tạo cho sinh viên một số kỹ năng sau : (1) Thiết lập đề cương nghiên cứu
khoa học ứng dụng trong kinh tế, (2) Áp dụng các phương pháp phân tích phù hợp, (3) Thiết lập câu
hỏi điều tra, (4) Kỹ năng thu thập dữ liệu, (5) Kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu, và (6) Kỹ năng thuyết
trình trước đám đông.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được bản chất của quá trình nghiên cứu; trình bày được các cách tiếp cận trong nghiên cứu;
và mô tả được quy trình nghiên cứu khoa học.
b. Vận dụng được các cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đúng quy định.
c. Xây dựng được bản câu hỏi để thu thập dữ liệu phù hợp cho nghiên cứu
d. Vận dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp trong nghiên cứu và sử dụng thành thạo một
số phần mềm thống kê trong nghiên cứu.
e. Xây dựng được đề cương và thực hiện một nghiên cứu cụ thể.
f. Thuyết trình tốt trước đám đông.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu
trong kinh tế
Nghiên cứu khoa học là gì?
Nghiên cứu kinh tế là gì?
Phân loại nghiên cứu
Cách tiếp cận nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề nghiên cứu
Các thuộc tính của một vấn đề nghiên
cứu hay
Mô tả vấn đề nghiên cứu

3 1 0.28 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Tổng quan lý thuyết
Định nghĩa
Nội dung của một tóm lược nghiên cứu
Vai trò của tổng quan lý thuyết
Đặc điểm của một cơ sở lý thuyết tốt
Nguồn tìm các nghiên cứu liên quan
Quy trình tổng kết lý thuyết
Cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu
tham khảo

4 2 0.39 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng
Lý do phải chọn mẫu
Sai số trong chọn mẫu
Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu
Xác định cỡ mẫu
Phương pháp và các kỹ thuật chọn mẫu
xác suất
Phương pháp và các kỹ thuật chọn mẫu
phi xác suất
Quy trình chọn mẫu

3 2 0.32 11

5
5.1
5.2
5.3

Đo lường và công cụ thu thập dữ liệu
định lượng
Đo lường và cấp độ thang đo trong
nghiên cứu
Công cụ thu thập dữ liệu
Hỏi & Đáp

4 2 0.39 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Một số công cụ phân tích dữ liệu định
lượng cơ bản
Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
Phân tích mối quan hệ giữa hai biến định
tính
Kiểm định khác biệt trung bình
Phân tích tương quan và hồi quy

8 5 0.83 28.6
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

6.6 Đánh giá độ tin cậy thang đo: Hệ số
cronbach alpha
Đánh giá giá trị thang đo: Phân tích EFA

7
7.1
7.2

Viết đề cương và Báo cáo nghiên cứu
Viết đề cương nghiên cứu
Viết báo cáo nghiên cứu

5 3 0.52 17.6

CỘNG 30 15 2.96 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính phát triển
- Tiếng Anh: Development Finance

Mã học phần: ECS357 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung chính của học phần là nghiên cứu cách xây dựng được một hệ thống tài chính hoạt động hữu
hiệu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở một nền kinh tế chuyển đổi và đang phát triển như Việt Nam.
Cách tiếp cận thể chế được lựa chọn để trình bày các nội dụng này. Học phần bắt đầu bằng việc giới
thiệu một bức tranh tổng quan về hệ thống tài chính, vai trò của tài chính đối với phát triển kinh tế,
phân tích quá trình chuyển biến của hệ thống tài chính ở các nước đang phát triển, đi từ những nguy
cơ tiềm tàng về thất bại của chính phủ đối với các hình thức áp chế tài chính đến tự do hóa tài chính.
Ở đây vai trò của nhà nước trong việc tạo lập và hỗ trợ các tổ chức và thị trường tài chính được nhấn
mạnh, đặc biệt trong bối cảnh của các nền kinh tế chuyển đổi. Chúng ta cũng xem xét những vấn đề cơ
bản về quy tắc quản lý, giám sát thị trường bởi các tổ chức quốc tế
3. Mục tiêu:
- Hiểu được vai trò của hệ thống tài chính và mối quan hệ giữa phát triển tài chính với tăng trưởng kinh
tế.
- Áp dụng các lý thuyết kinh tế và tài chính để phân tích các quy trình, thị trường và thể chế tài chính
- Phân tích vai trò của nhà nước trong phát triển tài chính và các vấn đề chính sách tài chính hiện nay
- Hiểu được những yêu cầu và thách thức trong việc xây dựng một hệ thống tài chính hoạt động tốt
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả bản chất của hệ thống cấu trúc tài chính và các định chế tài chính. Mối quan hệ giữa tài
chính với tăng trưởng kinh tế.
b. Phân tích các công cụ kiểm soát hệ thống tài chính của Ngân hàng Trung ương, vận dụng cụ thể
vào trường hợp Việt Nam.
c. Đo lường tổn thất do thông tin không hoàn hảo gây ra trong thị trường tín dụng. Vận dụng cụ thể
vào trường hợp Việt Nam.
d. Phân tích các mô hình áp chế tài chính và sự tự do hóa tài chính, liên hệ với trường hợp Việt Nam
và phân biệt các nguồn tài chính quốc tế và phân tích nội dung của tài chính dự án.
e. Viết các bài phân tích chính sách kinh tế hoặc cao hơn là tham gia vào quá trình hoạch định chính
sách phát triển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu hệ thống tài chính và tài chính
phát triển
Hệ thống tài chính và các định chế tài
chính
Cơ sở hạ tầng cho hệ thống tài chính.
Thị trường tài chính.
Tài chính và tăng trưởng kinh tế.
Cấu trúc tài chính quốc tế

5 0.38 11

2

2.1

2.2

2.3

Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh
tế
Ảnh hưởng lan tỏa của hệ thống tài chính
Đầu tư, năng suất và tăng trưởng kinh tế.
Kiềm chế tài chính, phân bổ tín dụng và
tăng trưởng kinh tế.

5 0.38 11

3
3.1

3.2

3.3

Các tổ chức tài chính.
Chức năng của Ngân hàng Trung ương.
Chức năng của Ngân hàng thương mại.
Quản lý của nhà nước với hoạt động của
ngân hàng.

6 0.45 13.2

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Thị trường tín dụng phi chính thức.
Các quan điểm về thị trường tín dụng phi
chính thức.
Thông tin bất cân xứng và thị trường tín
dụng phi chính thức.
Lý thuyết về cơ chế gián tiếp và trực tiếp
Hiệu quả của thị trường tin dụng phi
chính thức.
Đặc điểm của thị trường tài chính Việt
Nam.

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

Áp chế tài chính và quản lý kinh tế vĩ
mô.
Lợi ích và chi phi của áp chế tài chính.
Các mô hình áp chế tài chính ở các nước
đang phát triển
Áp chế tài chính và quản lý vĩ mô.

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Tự do hóa tài chính
Tính tất yếu của tự do hóa tài chính.
Quá trình tự do hóa tài chính.
Tự do hóa tài chính tại Việt Nam.

6 0.45 13.2

7
7.1

Các dòng vốn quốc tế và hệ thống tài
chính

6 0.45 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

7.2
7.3
7.4

Viện trợ nước ngoài.
Các dòng vốn tư nhân quốc tế.
Nguy cơ khủng hoảng tài chính từ dòng
vốn quốc tế.
Xu hướng vận động của dòng vốn quốc
tế.

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Tài chính dự án
Các hình thức tài chính dự án.
Các quan hệ tài chính và các hợp đồng
chia sẻ rủi ro.
Huy động vốn cho tài chính dự án.
Phân tích rủi ro trong tài chính dự án.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế phát triển 2
- Tiếng Anh: Development Economics 2

Mã học phần: ECS370 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Kinh tế phát triển 2 là một môn trong hệ thống các môn kinh tế học. Học phần này nghiên cứu các
nguồn lực và các chính sách huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển
và nghiên cứu tác động của các ngành kinh tế đối với quá trình tăng trưởng kinh tế. Như vậy, môn học
sẽ cung cấp cho người học, các nhà kinh tế tương lai, các nhà hoạch định chính sách tương lai những
kiến thức sâu hơn về các công cụ chính sách và giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
tại các nước đang phát triển.
Học phần kinh tế phát triển dựa trên nền tảng công cụ lý thuyết của kinh tế học, nhất là kinh tế học tân
cổ điển và kinh tế học hiện đại để tìm hiểu, lý giải, phân tích các vấn đề thực tiễn đã và đang diễn ra.
Học phần này cũng có mối liên hệ mật thiết với các môn học kinh tế ngành khác như: kinh tế quốc tế,
kinh tế công cộng, kinh tế môi trường, kinh tế nguồn nhân lực, tài chính công
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và các chính sách huy động các nguồn lực cho quá
trình phát triển kinh tế, từ đó hiểu được hệ thống chính sách của nhà nước về vấn đề tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững nền kinh tế. Sinh viên đánh giá được mối quan hệ giữa các ngành trong quá
trình phát triển kinh tế và có thể vận dụng lý thuyết vào giải quyết một số vấn đề thực tế trong phát
triển kinh tế tại Việt Nam hay địa phương.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích các mô hình tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững;
b. Xác định được những vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát triển trong các khu vực chủ yếu
của nền kinh tế như: nông nghiệp, công nghiệp
c. xác định bản chất của chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của một quốc
gia
d. Phân tích được tác động của ngoại thương với tăng trưởng và pháy triển kinh tế.
e. Thực hiện các bài phân tích chính sách kinh tế hoặc cao hơn là tham gia vào quá trình hoạch định
chính sách phát triển
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



168

1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
Lý thuyết cơ bản về Phát triển bền vững.
Chỉ số đánh giá của Kinh tế học bền
vững
Khái niệm và các chỉ tiêu đo lường tăng
trưởng xanh.
Các chính sách hướng đến nền kinh tế
tăng trưởng xanh.

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nông nghiệp và nông thôn trong phát
triển kinh tế
Nông nghiệp với phát triển kinh tế.
Chính sách phát triển nông nghiệp.
Chính sách phát triển nông thôn.
Phát triển thị trường nông thôn

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Công nghiệp và công nghiệp hóa trong
phát triển kinh tế
Khái niệm, vai trò, đặc điểm của sản xuất
công nghiệp.
Công nghiệp hoá trong phát triển kinh tế.
Chính sách phát triển công nghiệp và
công nghiệp hoá.
Lựa chọn đường lối công nghiệp hóa ở
Việt Nam.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ngoại thương với tăng trưởng kinh tế
Các lý thuyết ngoại thương của các nước
đang phát triển.
Lợi ích của thương mại quốc tế với tăng
trưởng kinh tế.
Các chiến lược ngoại thương của các
nước đang phát triển.
Chiến lược ngoại thương của Việt Nam.

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2

5.3
5.4

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Một số vấn đề lý luận về chiến lược phát
triển kinh tế xã hội.
Thực trạng về kinh tế - xã hội, các nguồn
lực và lợi thế khi bước vào thực hiện
chiến lược kinh tế xã hội.
Quan điểm mục tiêu trong chiến lược

7 0.53 15.4
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

kinh tế xã hội.
Cơ chế quản lý, các chính sách biện pháp
trong chiến lược kinh tế xã hội.

6
6.1
6.2
6.3

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã
hội.
Cơ sở lí luận quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế xã hội.
Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế xã hội.
Giới thiệu một số quy trình quy hoạch
tổng thể kinh tế - xã hội tại Việt Nam

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế hoạch và chính sách công
- Tiếng Anh: Public Policy and Planning

Mã học phần: ECS356 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tập trung thảo luận các quá trình và các công cụ chủ yếu trong Quản lý nhà nước, đặc biệt
chú trọng đến những chủ đề thực tiễn trong việc quản lý chiến lược các tổ chức trong khu vực công,
phát triển kỹ năng quản lý hiện đại, và những chủ đề mới trong việc hoàn thiện quản lý khu vực công
trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay. Học phần tập trung và các nội dung chính sau đây: (i) Quá trình
chính sách và các nhân tố chi phối quá trình chính sách; (ii) Thể chế và vai trò của thể chế trong hoạch
định chính sách; (iii) Vai trò và mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường; (iv) Các bên có liên quan và
vai trò của vận động chính sách; và (v) Đánh giá tác động của chính sách.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, công cụ, và kinh nghiệm về thiết kế
chính sách, thực thi chính sách công ở Việt Nam và trên thế giới. Các phương pháp và công cụ đánh
giá tác động của chính sách cũng được cung cấp trong học phần này nhằm giúp người học có thể hiểu
và vận dụng được các kiến thức và phương pháp xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu rõ quá trình xây dựng chính sách và các nhân tố tác động tới quá trình này;
b. Tham gia thảo luận và đóng góp vào quá trình chính sách;
c. Phân tích, tổng hợp, tư duy mang tính phản biện để xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách;
d. Giải quyết vấn đề và ra quyết định trong việc xây dựng và thực thi chính sách công.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kế hoạch hóa trong nền kinh tế quốc dân
Khái niệm về kế hoạch hóa
Hệ thống kế hoạch hóa ở Việt Nam
Phân loại kế hoạch
Trình tự lập kế hoạch
Các tiêu chuẩn của một bản kế hoạch

3 0.23 6.6

2 Kế hoạch 5 năm
Vai trò và ý nghĩa của kế hoạch 5 năm
Căn cứ lập kế hoạch 5 năm
Quy trình lập kế hoạch 5 năm
Nghiên cứu tính huống 1

7 0.53 15.4

3 Kế hoạch hàng năm
Ý nghĩa của kế hoạch hàng năm
Căn cứ lập kế hoạch hàng năm
Quy trình lập kế hoạch hàng năm
Nghiên cứu tình huống 2

5 0.38 11

4 Chính sách công
Khái niệm chính sách công
Bối cảnh chính sách
Mục tiêu của chính sách công
Tiêu chuẩn của một chính sách công tốt
Các tác nhân tham gia chính sách
Các bên liên quan
Nghiên cứu tính huống 3

7 0.53 15.4

5 Vận động và ban hành chính sách
Khái niệm về vận động chính sách công
Cơ sở của vận động chính sách công
Bản chất của vận động chính sách
Các khía cạnh tích cực của vận động
chính sách
Hình thức, phương thức và nguyên tắc
vận động chính sách
Nghiên cứu tình huống 4

8 0.6 17.6

6 Đánh giá tác động chính sách
Sự cần thiết của đánh giá tác động chính
sách
Các vấn đề cơ bản trong đánh giá tác
động chính sách
Phương pháp so sánh điểm xu hướng
Phương pháp DID
Phương pháp hồi qui gián đoạn và hồi
qui thứ tự
Một số phương pháp khác

15 1.13 33
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Thực hành đánh giá tác động chính sách
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Ngọc Phong Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phát triển vùng và marketing địa phương
- Tiếng Anh: Regional Development and Local Marketing

Mã học phần: ECS355 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Phát triển vùng và Marketing địa phương dựa trên nền tảng lý thuyết về năng lực cạnh tranh và phát
triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô (Microeconomics of Competitiveness) được phát triển
bởi GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard, và các nền tảng lý thuyết từ Kinh tế phát triển,
Kinh tế học khu vực công, Luật và Quản trị công, Kinh tế quốc tế v.v.
Học phần này gồm 3 nội dung chính
Phần 1: Cơ sở lý thuyết – Năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh:
• Sinh viên tiếp cận với các khái niệm về năng lực cạnh tranh, các yếu tố cấu thành nên năng lực
cạnh tranh của một quốc gia, địa phương, cụm ngành.
• Nghiên cứu tình huống: ứng dụng khung phân tích năng lực cạnh tranh để phân tích năng lực
cạnh tranh quốc gia.
Phần 2: Lý thuyết cụm ngành công nghiệp và chuỗi giá trị:
• Mô hình kim cương và đánh giá năng lực cạnh tranh bằng mô hình kim cương
• Lý thuyết chuỗi giá trị và phân tích chuỗi giá trị
Phần 3: Chiến lược phát triển kinh tế địa phương và quốc gia
• Chiến lược phát triển quốc gia
• Chiến lược phát triển vùng
• Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của môn học này nhằm cung cấp cho người học kiến thức về cách thức chính quyền trung
ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề…v.v. xây dựng năng lực cạnh
tranh và các chiến lược tiếp thị để phát triển quốc gia, địa phương, tổ chức của mình
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của một quốc gia, vùng, địa phường, hay
một cụm ngành.
b. Phân tích được năng lực cạnh tranh của một vùng, một địa phương, và một cụm ngành.
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c. Phân tích được các thành phần của một chuỗi giá trị hàng hóa.
d. Phân tích được chiến lược phát triển của một quốc gia, một vùng, một địa phương.
e. Xác định được các nội dung chính của chiến lược phát triển vùng và địa phương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về Phát triển vùng và địa
phương
Thế nào là phải phát triển vùng và địa
phương
Nguồn gốc của sự giàu có và thịnh
vượng
Dự án Phát triển

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Khung phân tích năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh (competitiveness) là
gì?
Các yếu tố lợi thế tự nhiên
Năng lực cạnh tranh vĩ mô
Năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô
Năng lực cạnh tranh và Năng suất
Nghiên cứu tình huống

5 2 0.47 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chiến lược cạnh tranh
Sự khác biệt của chiến lược địa phương
với quốc gia
Mục tiêu, các điều kiện ràng buộc, chính
sách, cách tiếp cận
Khung phân tích năng lực cạnh tranh địa
phương
Xây dựng chiến lược cạnh tranh của địa
phương
Xây dựng kế hoạch chiến lược (strategic
plan)
Nghiên cứu tình huống

3 2 0.32 11

4
4.1
4.2
4.3

Mô hình kim cương
Các nhân tố quyết định năng lực cạnh
tranh
Mô hình kim cương
Nghiên cứu tình huống

3 2 0.32 11
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

5
5.1
5.2
5.3
5.3
5.4
5.5

Cụm ngành và phát triển cụm ngành
Cụm ngành (industrial cluster) là gì?
Cụm ngành và năng lực cạnh tranh
Quá trình hình thành và phát triển của
cụm ngành
Vai trò của nhà nước trong phát triển
cụm ngành
Đo lường các nhân tố trong mô hình kim
cương để đánh giá năng lực cạnh tranh
cụm ngành
Nghiên cứu tình huống

5 3 0.52 17.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Phương pháp phân tích chuỗi giá trị
Vì sao Phân tích giá trị gia tăng?
Nguyên lý hạch toán giá trị gia tăng VA
Phân tích tài chính của ngành hàng
Phân tích định tính chuỗi giá trị
Phân tích định lượng chuỗi giá trị
Phân tích nâng cấp chuỗi
Quan hệ giữa phân tích cụm ngành và
chuỗi giá trị
Nghiên cứu tình huống

4 2 0.39 13.2

7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Chiến lược phát triển kinh tế địa phương
và quốc gia
Các nhân tố quyết định năng lực cạnh
tranh vùng và địa phương
Quy trình chiến lược
Chiến lược phát triển kinh tế
Chiến lược và quy hoạch
Vai trò của khu vực tư nhân trong phát
triển kinh tế
Liên kết kinh tế vùng và năng lực cạnh
tranh
Chiến lược phát triển chuỗi giá trị
Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã
hội của địa phương
Nghiên cứu tình huống

4 2 0.39 13.2

8
81
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Tiếp thị địa phương
Sự khác biệt giữa tiếp thị địa phương và
tiếp thị sản phẩm
Nhận dạng địa phương – Phân tích
SWOT
Nhận dạng địa phương từ góc nhìn kinh
tế
Chiến lược tiếp thị địa phương

4 2 0.39 13.2
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Nhận dạng khách hàng
Xây dựng nội dung chiến lược tiếp thị
địa phương
Nghiên cứu tình huống
CỘNG 30 15 2.95 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Vũ Thị Hoa Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế học sức khỏe
- Tiếng Anh: Health Economics

Mã học phần: ECS380 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Kinh tế học sức khỏe tập trung nghiên cứu hai chủ đề chính: sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Học phần
cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về kinh tế sức khỏe thông qua lăng kính lý thuyết
kinh tế. Trọng tâm của môn học nghiên cứu về vai trò của kinh tế học và tại sao kinh tế học sức khỏe
lại quan trọng; cung, cầu sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cũng như thị trường về chăm sóc sức khỏe
và những thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về việc áp dụng các lý thuyết,
khái niệm và kỹ thuật của kinh tế học vào lĩnh vực y tế. Giúp người học hiểu được tầm quan trọng của
kinh tế sức khỏe và sự liên quan của nó với các phân tích tổng quát hơn về các vấn đề chính sách y tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận ra sự liên quan của kinh tế học với chăm sóc sức khoẻ và áp dụng lý luận kinh tế để hiểu rõ
hơn về chăm sóc sức khoẻ và các vấn đề liên quan đến sức khoẻ;
b. Phân biệt các cơ chế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh kinh tế và xã hội rộng
lớn;
c. Khám phá thay đổi về bản chất của chăm sóc sức khỏe, công nghệ liên quan đến sức khỏe, lập kế
hoạch lực lượng lao động, và những hàm ý của chúng đối với sự hành nghề y tế và chính sách y tế
công;
d. Phân tích các vấn đề chính sách y tế công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ góc độ kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu
Kinh tế và chính sách
Kinh tế học sức khỏe là gì?
Tại sao kinh tế học sức khỏe là quan
trọng
Những khái niệm kinh tế then chốt

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Nhu cầu về sức khỏe
Sức khỏe tốt
Sức khỏe là một dạng của vốn nhân lực
Các yếu tố khác ảnh hưởng đến đầu tư
cho sức khỏe
Hiểu các khía cạnh đầu tư của mô hình
Grossman

5 0.38 11
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

Bằng chứng thực nghiệm liên quan đến
mô hình Grossman

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe
Thông tin bất cân xứng
Tổng cầu về chăm sóc sức khỏe
Chăm sóc sức khỏe: Hàng hoá thông
thường, xa xỉ, hay thứ cấp?

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8

Thị trường bảo hiểm y tế
Thị trường bảo hiểm
Bảo hiểm dựa trên người sử dụng lao
động
Hợp đồng bảo hiểm tối ưu
Hoàn trả bảo hiểm
Tích hợp giữa người thanh toán bên thứ
ba và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe
Các lựa chọn cho việc tài trợ chăm sóc
sức khỏe
Bảo hiểm y tế và tiêu dùng trong chăm
sóc sức khỏe
Xu hướng bảo hiểm

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Sản xuất, Chi phí và Cung ứng chăm sóc
sức khỏe
Bản chất của sản xuất
Các chi phí ngắn hạn của một công ty y
tế
Các chi phí dài hạn
Bản chất của cung

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường lao động trong ngành chăm
sóc sức khỏe
Thị trường bác sĩ và y tá
Thị trường bác sĩ
Thiếu bác sĩ?
Kết cục của việc thay đổi khuyến khích
Dự báo cung và cầu về Bác sĩ: Góc nhìn
kinh tế và y tế
Thị trường y tá
Có thiếu điều dưỡng không?
Thị trường có tính chất độc quyền mua
về y tá

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Chuyển giao công nghệ trong chăm sóc
sức khỏe
Công nghệ trong chăm sóc sức khỏe
Thay đổi công nghệ
Sự khuếch tán công nghệ
Đo lường sự đóng góp của thay đổi công
nghệ

5 0.38 11

8
8.1

Thị trường chăm sóc sức khỏe
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

3 0.23 6.6
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

8.2 Tóm lược
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Những thất bại của thị trường và vai trò
của chính phủ
Hiệu quả Pareto
Ngoại ứng
Hàng hóa công cộng
Thông tin không hoàn hảo
Mô hình độc quyền
Cạnh tranh độc quyền
Độc quyền nhóm
Vai trò của Chính phủ

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws

Mã học phần: BUA336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể kinh
doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh; Quyền thành
lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã; Ngành nghề, lĩnh
vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ chức lại, giải thể và phá sản
doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh doanh thương mại và các phương
thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng như trau
dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để giải quyết
các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng điều chỉnh
của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể và phá sản DN, hộ kinh doanh, hợp tác xã.
c. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể kinh
doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư
d. Giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh liên quan đến lợi ích của doanh
nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
e. Xác định và soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu được
những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra.
f. Phân biệt các hình thức giải quyết tranh chấp để lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp
cho từng vụ việc và biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết
tranh chấp đã lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế, Luật
thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp

5 0.38 11

3

3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình doanh
nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
các loại hình doanh nghiệp
Bản chât pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của
hợp tác xã

16 1.2 35.2

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể
doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức tổ
chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp và
quy trình thực hiện giải thể doanh nghiệp

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quy chế pháp lý về đầu tư
Khái niệm, mục tiêu hoạt động đầu tư,
Luật đầu tư
Các hình thức đầu tư
Các biện pháp đầu tư
Quy trình, hồ sơ liên quan đến các dự án
đầu tư

2 0.15 4.4

6
6.1

6.2

Quy chế pháp lý về phá sản và pháp luật
về phá sản
Khái niệm, điều kiện của việc chấm dứt
hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã
thông qua phá sản
Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản doanh
nghiệp, hợp tác xã

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng thương
mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của hợp
đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ hợp đồng

9 0.68 19.8
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

7.6 Các biện pháp chế tài và các trường hợp
miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện
trong thương mại

8
8.1

8.2
8.3

Giải quyết tranh chấp trong thương mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức giải
quyết tranh chấp trong kinh doanh
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đầu tư tài chính
- Tiếng Anh: Financial Investment

Mã học phần: FIB357 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết và các kỹ năng về phân tích và đầu tư chứng khoán
trên cơ sở lý thuyết được trang bị bao gồm kiến thức về rủi ro, tỷ suất sinh lời trong đầu tư chứng khoán,
định giá cổ phiếu, trái phiếu. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp thêm các phương pháp phân tích để
ra quyết định đầu tư như phân tích vi mô, phân tích ngành, phân tích tỷ số tài chính. Ngoài ra, học phần
trang bị kiến thức chuyên sâu cho phân tích ra quyết định đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và thiết lập một
danh mục đầu tư hiệu quả nhằm tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa tỷ suất sinh lời trong đầu tư tài chính.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ra được các quyết định đầu tư trái phiếu, cổ
phiếu, xây dựng và quản lý một danh mục đầu tư tài chính tối ưu. Thêm vào đó, người học biết cách
phân tích, đánh giá DMĐT chứng khoán và ra quyết định lựa chọn DMĐT một cách có hiệu quả và
tuân thủ đúng pháp luật trong đầu tư.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết cách đo lường tỷ suất sinh lời và rủi ro DMĐT chứng khoán;
b. Phân tích và đánh giá lựa chọn chứng khoán đầu tư;
c. Phân tích và ra quyết định đầu tư trái phiếu, cổ phiếu;
d. Phân tích và ra quyết định lựa chọn DMĐT chứng khoán;
e. Xây dựng và quản lý DMĐT chứng khoán hiệu quả và có ý thức tuân thủ pháp luật đầu tư đúng
quy định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Rủi ro và tỉ suất sinh lời của danh mục
đầu tư chứng khoán
Tỉ suất sinh lời của DMĐT chứng khoán
Rủi ro của DMĐT chứng khoán

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3

Phân tích đầu tư
Phân tích nền kinh tế
Phân tích ngành
Phân tích công ty

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích đầu tư trái phiếu
Các vấn đề cơ bản về trái phiếu
Phát hành và niêm yết trái phiếu
Phân tích rủi ro trong đầu tư trái phiếu.
Các chỉ tiêu đo lường lợi suất trái phiếu
Định giá trái phiếu và ra quyết định đầu
tư
Đo lường rủi ro trái phiếu và ra quyết
định đầu tư

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phân tích đầu tư cổ phiếu
Các vấn đề cơ bản về cổ phiếu
Các loại giá cổ phiếu
Phân tích rủi ro trong đầu cổ phiếu.
Định giá cổ phiếu và ra quyết định đầu tư

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.1
5.2

Danh mục đầu tư chứng khoán
Tổng quan về DMĐT
Hàm hữu dụng và đường cong bàng quan
Lý thuyết DMĐT hiệu quả của Harry
Markowitz
Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3

Xây dựng và quản lý DMĐT chứng
khoán
Qui trình xây dựng và quản lý DMĐT
Các phương pháp quản lý DMĐT
Đánh giá hiệu quả DMĐT

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

(2.2m2/sinh viên)
2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -

sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Cần Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế công cộng
- Tiếng Anh: Public Economics

Mã học phần: ECS347 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị
trường. Người học hiểu được hành vi của khu vực công khi can thiệp vào nền kinh tế nhằm giải quyết
các vấn đề cơ bản của kinh tế học dưới góc độ phúc lợi xã hội như: sản xuất cái gì, sản xuất như thế
nào, sản xuất cho ai và các quyết định chung được đưa ra như thế nào.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm bắt được những kiến thức căn bản như vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị
trường; mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội; những khiếm khuyết của thị trường
như hàng hoá công cộng, độc quyền, thông tin bất cân xứng, ngoại tác và các thất bại khác của thị
trường và các công cụ chính sách can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vai trò của chính phủ trong nền kinh tế
b. Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội
c. Lý giải nguyên nhân và hệ quả của những thất bại của thị trường
d. Đánh giá hiệu quả từ sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh
tế
1.1. Chính phủ và khu vực công
1.2. Những vấn đề cơ bản của kinh tế
công cộng
1.3. Phân tích thực chứng và phân tích
chuẩn tắc

5 0.38 11

2 2. Hiệu quả kinh tế
2.1. Cân bằng tổng thể
2.2. Hiệu quả Pareto
2.3. Hoàn thiện Pareto
2.4. Nguyên lý đền bù

5 0.38 11

3 3. Kinh tế phúc lợi
3.1. Các nguyên lý cơ bản
3.2. Hiệu quả kinh tế và công bằng xã

10 0.75 22
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

hội
3.3. Sự bóp méo nền kinh tế
3.4. Điều tốt nhất hạng nhì
3.5. Tái phân phối thu nhập
3.5. Bất bình đẳng và nghèo

4 4. Những thất bại của thị trường
4.1. Độc quyền
4.2. Ngoại tác
4.3. Hàng hoá công cộng
4.4. Thông tin bất cân xứng
4.5. Những thất bại khác của thị trường

10 5 0.98 33

5 5. Sự can thiệp của chính phủ
5.1. Thuế và trợ cấp
5.2. Các chính sách thúc đẩy thị trường
5.3. Quy định pháp lý

5 5 0.61 22

CỘNG 35 10 3.1 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 77 77 1.54 78.54

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 22 22 0.44 22.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Gia Trí Hải Phạm Thành Thái
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích hành vi tổ chức
- Tiếng Anh: Analysis of Organizational Behavior

Mã học phần: BUA353 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Phân tích hành vi tổ chức là một học phần nghiên cứu các hành vi xảy ra trong các công việc của một
tổ chức. Lĩnh vực phân tích hành vi tổ chức sử dụng nhiều khái niệm và các phương pháp nghiên cứu
từ các ngành khoa học xã hội và hành vi khác như tâm lý học, xã hội học, khoa học chính trị và nhân
chủng học. Vì vậy, các chủ đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau đều có thể trở thành đối tượng
nghiên cứu trong lĩnh vực hành vi tổ chức. Học phần này sẽ trang bị cho người học một số kiến thức
về hành vi trong tổ chức hiện đại bao gồm hành vi cá nhân, hành vi nhóm và các chủ đề về động viên,
lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, và sự cần thiết thay đổi và phát triển tổ chức.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu hành vi trong tổ chức để nhận biết và phân
tích được hành vi của cá và nhân, hành vi nhóm; Biết sử dụng các kiến thức đã học để đánh giá đặc
điểm, quản lý các hành vi của bản thân; Xây dựng mối quan hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm,
chia sẻ trong nhóm qua đó tạo dựng các mối quan hệ của bản thân với đồng nghiệp, các nhà quản lý,
cấp dưới và với khách hàng; Tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động của tổ chức, có khả năng xử
lý các mối quan hệ trong tổ chức một cách chuyên nghiệp, tôn trọng người khác và ra quyết định phù
hợp với đạo lý.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được nhu cầu và mong muốn của cá nhân; xác định và giải quyết được các vấn đề liên
quan đến hành vi của các cá nhân trong tổ chức.
b. Phân tích các giá trị mỗi cá nhân theo đuổi; Xác định và hiểu thái độ, động cơ cũng như những ảnh
hưởng tới nhận thức và sự thỏa mãn của mỗi cá nhân khi tham gia vào tổ chức.
c. Vận dụng lý thuyết về cơ sở của hành vi nhóm để giải quyết các mâu thuẫn trong nhóm và quản lý
nhóm hiệu quả.
d. Phân tích được điểm mạnh điểm yếu của một cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức dựa trên đặc điểm
của tổ chức, để từ đó thiết kế một cơ cấu tổ chức, xây dựng văn hóa tổ chức thích ứng tốt với môi
trường kinh doanh hiện đại.
e. Vận dụng được kiến thức về sự thay đổi trong tổ chức để thiết lập những phương pháp hạn chế sự
cản trở thay đổi giúp cho quá trình thay đổi của tổ chức đạt được hiệu quả.
f. Phát triển kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm thuyết trình và làm việc nhóm, thích ứng với sự
thay đổi và giải quyết được các vấn đề liên quan tới hành vi trong tổ chức.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu về hành vi tổ chức
Những thách thức đối với quản lý
Sự cần thiết của nghiên cứu hành vi tổ
chức
Các khoa học đóng góp vào hành vi tổ
chức
Các phương pháp nghiên cứu hành vi tổ
chức

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Những cơ sở hành vi cá nhân
Những đặc tính tiểu sử
Tính cách
Nhận thức
Học tập

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn trong
công việc
Giá trị và tầm quan trọng của giá trị
Cơ sở của thái độ và phân loại thái độ
Sự thỏa mãn đối với công việc

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Cơ sở của hành vi nhóm
Cơ sở hình thành nhóm
Thông tin và việc ra quyết định nhóm
Giải quyết mâu thuẫn trong nhóm

10 0.75 22

5
5.1
5.2

5.3

Cơ cấu tổ chức và thiết kế cơ cấu tổ chức
Ý nghĩa và bản chất của cơ cấu tổ chức
Thứ bậc trong cơ cấu tổ chức, tầm quan
trọng của các cấp độ trong tổ chức
Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế tổ
chức

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Văn hóa tổ chức
Bản chất của văn hoá tổ chức
Xây dựng và duy trì văn hoá tổ chức

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

Đổi mới và phát triển tổ chức
Những áp lực thúc đẩy sự thay đổi
Mô hình sự thay đổi
Những cản trở sự thay đổi

5 0.38 11
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7.4 Những giải pháp phát triển và quản lý sự
thay đổi
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Thùy Trinh Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kinh tế phát triển)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT 1

Mã học phần: ECS373 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học làm quen với thực tiễn, củng cố kiến thức đã học và ứng dụng vào thực tế tại
doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước (quốc gia, vùng, ngành, lĩnh vực và địa phương).
3. Mục tiêu:
(1) Rèn luyện cho sinh viên phẩm chất, tư cách đạo đức, tác phong của nhà kinh tế và quản lý sản xuất
kinh doanh.
(2) Bước đầu tìm hiểu, làm quen với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; củng
cố và hệ thống hóa các kiến thức đã học ở trường, đồng thời bổ sung nâng cao vốn kiến thức thực tế
mà nhà trường chưa trang bị được.
(3) Làm quen với kỹ năng thu thập và phân tích thông tin trong môi trường chuyên nghiệp, bước đầu
làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện được các vấn đề cần quan tâm, giải quyết tại các địa phương/đơn vị/doanh nghiệp cụ thể.
b. Triển khai một mô hình kinh tế hay đánh giá dự án đầu tư phát triển tại địa phương/đơn vị/doanh
nghiệp cụ thể.
c. Phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình dự
án phát triển trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.
d. Viết báo cáo chuyên đề.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Tìm hiểu chung
Tên gọi, mục tiêu thành lập, quá trình
hình thành và phát triển của cơ sở thực
tập từ ngày thành lập đến nay.
Chức năng, nhiệm vụ và tính chất họat
động của cơ sở; cơ cấu tổ chức của cơ sở.
Vị trí, vai trò của DN và của ngành đối
với địa phương và đối với nền kinh tế.
Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ảnh
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của cơ sở.
Những vấn đề đặt ra cho sự phát triển và
hoạt động của cơ sở trước mắt và lâu dài.

20 2.4 124

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9

Nội dung thực tập:
- Với cơ sở thực tập là các cơ quan quản
lý ngành (Bộ, Sở, Phòng, Ban, trung
tâm…), sinh viên phải tìm hiểu và nghiên
cứu những vấn đề sau đây:

Công tác tổ chức sản xuất ở phạm vi
ngành
Công tác hoạch định trong ngành.
Xây dựng và phát triển nguồn nguyên
liệu cho ngành.
Quản lý các nguồn lực sản xuất kinh
doanh trong ngành.
Các chính sách quản lý Nhà nước và việc
sử dụng các công cụ đòn bẩy kinh tế
trong ngành
Dự báo phát triển ngành trong ngắn và
trung hạn.
Vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm
trong ngành.

- Với cơ sở thực tập là các đơn vị sản
xuất kinh doanh và các tổ chức TCTD
(gọi tắt là DN), sinh viên phải tìm hiểu
và nghiên cứu những vấn đề sau đây:

Công tác tổ chức quản lý và tổ chức sản
xuất của DN.
Công tác hoạch định của DN trong hoạt
động sản xuất kinh doanh
Hoạt động marketing và tiêu thụ sản
phẩm của doanh nghiệp.
Công tác xuất nhập khẩu của doanh

40 4.8 248
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

nghiệp.
Quản lý các nguồn lực sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Tổ chức hệ thống hoạch toán (kế toán,
thống kê, nghiệp vụ) của doanh nghiệp.
Quản lý chi phí sản xuất và giá cả sản
phẩm của doanh nghiệp.
Quản lý chất lượng sản phẩm của doanh
nghiệp.
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của DN.

4 Viết báo cáo chuyên đề: Theo mẫu của
Khoa/BM

90 10.8 558

CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kinh tế phát triển)
- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT 2

Mã học phần: ECS374 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng nền tảng kiến thức mà sinh viên đã học
ở nhà trường vào môi trường thực tế. Sinh viên có thể thực tập tại các tổ chức (Sở, Ban ngành, ngân
hàng,…) và doanh nghiệp để lĩnh hội thêm các kiến thức đang vận dụng trong thực tế, hoặc có thể chọn
cách tiến hành một nghiên cứu. Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên rèn luyện sự tự tin, khả năng làm
việc độc lập, khả năng thu thập thông tin, phân tích và tổng hợp dữ liệu, khả năng quản lý thời gian và
công việc, cũng như khả năng giao tiếp. Sinh viên được lựa chọn một trong hai hình thức thực tập sau:
(1) hướng thực hành: sinh viên đến các tổ chức (Sở, Ban ngành, ngân hàng,…) hoặc doanh nghiệp để
thực tập và viết báo cáo về nội dung liên quan đến tổ chức/doanh nghiệp trong thực tế; (2) hướng nghiên
cứu: sinh viên lựa chọn một chủ đề nghiên cứu và viết nghiên cứu hàn lâm và không cần thực tập tại
các tổ chức/doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
(1) Rèn luyện cho sinh viên phẩm chất, tư cách đạo đức, tác phong của nhà kinh tế và quản lý sản xuất
kinh doanh.
(2) Bước đầu tìm hiểu, làm quen với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; củng
cố và hệ thống hóa các kiến thức đã học ở trường, đồng thời bổ sung nâng cao vốn kiến thức thực tế
mà nhà trường chưa trang bị được.
(3) Làm quen với kỹ năng thu thập và phân tích thông tin trong môi trường chuyên nghiệp, bước đầu
làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phát hiện được các vấn đề cần quan tâm, giải quyết tại các địa phương/đơn vị/doanh nghiệp cụ thể.
b. Xây dựng đề cương nghiên cứu.
c. Thực hiện nghiên cứu theo đề cương.
d. Viết báo cáo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
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- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xác định vấn đề nghiên cứu phù hợp 10 1.2 62
2 Xây dựng đề cương nghiên cứu 10 1.2 62
3 Triển khai thực hiện nghiên cứu 40 4.8 248
4 Viết báo cáo nghiên cứu 90 10.8 558

CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 02/10/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Phạm Thành Thái
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kinh tế thủy sản trình độ Đại học

là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kinh tế thủy sản
trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho

đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)
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4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
Kinh tế thủy sản trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Kinh tế thủy sản trình độ

Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kinh tế thủy sản trình độ

Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực
hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 164,2 giờ lý thuyết và 53,10 giời
thực hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Kinh tế thủy sản trình độ Đại
học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù
hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kinh tế ....................................................................................................
Mã số: 7310101 ...........................................Áp dụng từ khóa: 63 ....................................
Trình độ đào tạo: Đại học .................................................................................................
Tên chương trình: Chương trình chuẩn .........................................................................
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ
LT

Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 221.65

1 Giảng viên - Bậc 07 164.2 53.1 4.35 221.65

II Định mức lao động gián tiếp 55.41

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm

x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm
x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x
42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm
x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x
45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x
cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
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14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,
đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất
450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên

AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại
thời điểm mua sắm

3.06

35 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

58.14

36 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
37 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
38 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
39 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
40 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x

1,0m
0.03

41 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có
dây đeo

11.22

42 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.

0.56
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- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

43 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

44 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hoán cải 5.1
45 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m.

Độ dày 3.0cm
0.56

46 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu, cao
3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

47 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm,
rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

48 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
49 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến

thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

50 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09
51 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
52 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

53 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh

viên) 2.2 2,126.7 4,678.74

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 6.2 306 1,897.2
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(6m2/sinh viên)
3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc

phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 71.4 157.08

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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PHỤ LỤC 1:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Biểu mẫu 4:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo Kinh tế thủy sản trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
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dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch
vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8
năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban
hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào
tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;
Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/20225 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.
Khoa Kinh tế kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình đào tạo Kinh tế thủy sản trình độ Đại học, cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Tên chương trình: Kinh tế thủy sản
-Trình độ đào tạo: Đại học
- Đơn vị quản lý: Khoa Kinh tế

2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kinh
tế thủy sản theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT, ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng
như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Kinh tế.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Kinh tế thủy sản trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Kinh
tế thủy sản.
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Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Ngọc
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TẾ THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kinh tế thủy sản
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần: 64; Tổng số tín chỉ: 139
Trong đó: Số học phần bắt buộc là 46 (124 tín chỉ); Số học phần tự chọn là

18 (15 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng
tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như
sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên
hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.
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- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong
khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác
nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất
cả cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định
mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Ngọc
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Biểu mẫu 6:

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ THỦY

SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kinh tế thủy sản
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 64 Tổng số tín chỉ 169
Trong đó: Số học phần bắt buộc 41 (114 tín chỉ); Số học phần tự chọn 23 (55 tín
chỉ)
II. PHƯƠNGPHÁPXÂYDỰNGĐỊNHMỨCKINHTẾ - KỸTHUẬTCỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình
(ví dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho
từng yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác
định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để
điều chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

2. Mô tả phương pháp thực hiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về
thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng
các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc,
làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong
các kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định
mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ
thể, đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực
tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện
thực tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Nguyễn Văn Ngọc
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên,
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
KINH TẾ THỦY SẢN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 5/3/2025 của Hiệu trưởng về Ban hành
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các
chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Đại
học Nha Trang.
Ngày 10/4/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa Kinh tế và
Khoa Kinh tế đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình đào tạo Kinh tế thủy sản trình độ Đại học tại Quyết định số 21/QĐ-
ĐHNT-KT, ngày 18/4/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kinh
tế thủy sản như sau:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………
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Khoa Kinh tế và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ
thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan, tổ chức, cá
nhân liên quan) để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi
trước ngày……../…../20….. về địa chỉ:
……………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………….
.
Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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PHỤ LỤC 2:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN TRONG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
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b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và
trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công
việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mác - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức

3 0.23 6.6
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Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

3 0.23 6.6

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI 4 0.3 8.8
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Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử
CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
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b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hoá và hàng hoá
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng

6 0.45 13.2
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4.3 dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những
vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi
lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
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c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng
làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ

4 0.3 8.8
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NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là gìúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng
và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm,
kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời
sống, học tập và công tác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

4 0.3 8.8
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Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
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d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa

4 0.3 8.8
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giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính Hoạt động giảng dạy Đánh

giá
Tổng
cộng
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LT TH Cộng (2%)

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng
ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận
của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng
các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày;
tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình

2 0.15 4.4
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sự
Hình phạt

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành
chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương

2 0.15 4.4
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10.3
10.4

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản
biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm
bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng,
chức năng, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa
Việt Nam; (2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng,
ứng xử môi trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp
ứng xử trong môi trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống
Việt Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh
tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn,
phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa;
có ứng xử linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của
văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết
lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp,
ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi
trường tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt
Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân
tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Cá
Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và
Đi lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lí học đại cương: những vấn đề chung
về tâm lí người, sự hình thành phát triển tâm lí, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các
phẩm chất và thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm
lí người. Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực
làm chủ cảm xúc của bản thân và khả năng xử lí tốt các tình huống tâm lí phát sinh trong học
tập, cuộc sống và nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lí cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lí người, nhận
diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lí người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lí và ý thức, phân biệt được
các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lí của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình
nhận thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào
quá trình xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ
các chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lí người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lí
Bản chất tâm lí người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của
tâm lí người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lí
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lí
điển hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lí điển hình
Các con đường hình thành và phát
triển nhân cách

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi
xã hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại
chuẩn mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4
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CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển

6 0.45 13.2
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các ý tưởng giải pháp đột phá.
4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình
vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học
phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài
toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của
hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các
phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích
phân xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục

12 0.9 26.4
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3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm
số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân
cấp 2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
2 với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài
toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin
và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số
đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so
sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài
toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công
thức Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm

12 0.9 26.4
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết
phương sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến
trúc máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo
văn bản và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích
dữ liệu bằng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần
cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công
việc, học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MSWord) và thuyết trình (MS PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)



67

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản
Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của
mạng máy tính
Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps
(Docs, Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết
lập các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66

II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2

1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06

2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc



69

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với
môi trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc
bảo vệ môi trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi
trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối
liên hệ giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường
trong đời sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những
thách thức về môi trường trong trường hợp cụ thể
b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá
ảnh hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường;
Đánh giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thoái và ô nhiễm
môi trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên
nhiên nhằm bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
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2 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên
nhân và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững
và bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người
với môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa
mãn nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản
của quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản
của quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác
và sử dụng các nhóm tài nguyên (đất,
nước, sinh vật – rừng, khoáng sản và
năng lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước

4 0.3 8.8
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5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển
kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu,
sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng
trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí
hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó
với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt
Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp
người học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng
đến sự phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí
hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí
hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công
nghiệp, dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Tác động biến đổi khí hậu đổi khí
hậu đối với hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với khai thác và sử dụng tài nguyên
nước ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và
thiên tai đối với hoạt động phát triển
kinh tế

7 0.53 15.4
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3.6 Tác động biến đổi khí hậu đối với
hoạt động khai thác và sử dụng năng
lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với xã hội và sức khoẻ cộng đồng

4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó
với biến đổi khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải
khí nhà kính

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi
khí hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước
biển dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến
đổi khí hậu và nước biển dâng đang
áp dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ
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Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống,
Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ,
So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên
mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ
nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị
động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
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e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có
thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
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b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2
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10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc



88

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn
lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống
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vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực
quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình
bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ
đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự ,
giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại
tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại
vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba
môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ,
chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng
trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác
cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
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c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81

II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42
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2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60
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CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1

2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12

3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
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4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09

5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03

8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03

9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03

11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03

12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03

13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12

14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1

15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03

16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03

17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03

18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03

19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03

21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1

22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng
của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
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b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực,
phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4
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5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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(2.2m2/sinh viên)

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12

1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44

3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học
trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
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c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4
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- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuât đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14

1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi 2 0.09 0.2 4.4
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đấu làm quen
CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
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1 Còi Giờ 0.15 0 0.15

2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15

3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15

4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15

5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15

6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15

7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26

IV Vật tư 8.43 0.17 8.6

1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53

2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14

3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
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e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 0.36 4.4
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(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4
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13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04

1 Bộ chấm điểm tập luyện và
thi đấu

Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Dây kháng lực NYAMBA
15KG

Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56

5 Đích đá size lớn (Lamper
gối)

Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56

8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương
pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và

2 0.09 1 0.05 4.4
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thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương

pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22

1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22

IV Vật tư 0.55 0.01 0.56

1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
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e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện
trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4
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- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)
5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.

- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước

2 0.09 0.15 4.4
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cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32

II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68

1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56

2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56

3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kinh tế thủy sản
- Tiếng Anh: Introduction of Fisheries Economics

Mã học phần: FIE301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo ngành “Kinh tế
thủy sản” trình độ đại học để sinh viên hiểu rõ hơn về ngành mình đã chọn; biết được những
kiến thức, thái độ, kỹ năng cần thiết nào sẽ được trang bị và hình thành trong quá trình học nhằm
giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; đồng thời hiểu rõ hơn về cơ hội/
triển vọng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức về tổng quan về chương trình đào tạo trình độ đại học ngành
kinh tế thủy sản, từ đó ứng dụng để giải quyết các vấn đề về ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được được cấu trúc tổng thể của chương trình đào tạo ngành kinh tế thủy sản;
b. Có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra, định
hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế thủy sản;
c. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định về chương trình đào tạo, ma trận HP-
CĐR, nội dung và vai trò của từng học phần trong chương trình đào tạo ngành kinh tế thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu chương trình ngành “Kinh
tế thủy sản”
Giới thiệu khái quát về Trường Đại
học Nha Trang và Khoa Kinh tế
Giới thiệu tổng thể chương trình đào
tạo ngành “Kinh tế thủy sản
Chương trình “Kinh tế thủy sản” và
Hệ thống đào tạo tín chỉ
Kinh tế thủy sản trong bối cảnh toàn
cầu hóa và CMCN 4.0

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Mục tiêu của chương trình đào tạo
Mục tiêu chung
Mục tiêu cụ thể
Chuẩn đầu ra
Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt
nghiệp

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các HP thuộc Kiến thức Giáo dục
đại cương
Khoa học xã hội và nhân văn
Toán, khoa học tự nhiên, công nghê ̣
và môi trường
Ngoại ngữ
Giáo dục thể chất và QP-AN

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2

Các HP thuộc Kiến thức giáo dục
chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở
Kiến thức ngành

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Thực tập và công tác tốt nghiệp
Thực tập nghề nghiệp
Tốt nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá
nhân, các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường
khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của
công ty và cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác
động về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các
chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp
dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để
giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, nhận định quá trình ra quyết định quản lí; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức
nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm
công cụ để ra quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng
thị trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia
đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự
tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn
thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc
quyền.
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e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách trong
các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế
học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu
dùng, tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để
tối ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào

6 0.45 13.2
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4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất
ngắn hạn và chi phí sản xuất dài hạn

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp canh tranh hoàn hảo trong
ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài
hạn

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc
quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty
độc quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98



135

(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế
vĩ mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất
nghiệp trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống
tài khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá
tiêu dùng; phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền
kinh tế; mức lãi suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa
và chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân
hàng Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp
của nền kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các
biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của
Ngân hàng Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
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e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và
thất nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh
tế quốc dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh
tế vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương
pháp nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh
tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lương thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP
danh nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng
quốc gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh
tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài
khoản quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn
đề nợ công của chính phủ.

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại
tiền tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát
mức cung tiền của ngân hàng trung
ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền
tệ và sự phối hợp của hai chính sách
trong nền kinh tế đóng.

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề
giải quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các
biện pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
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3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77

4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh,
bao gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh
nghiệp; môi trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc
tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức
marketing hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh
biến động không ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc
lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt
động marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của
marketing hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh
doanh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Môi trường marketing
Môi trường vi mô
Môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

Hành vi người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thương hiệu
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thương hiệu

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến

16 1.2 35.2

6
6.1
6.2

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing
Khái niệm nghiên cứu marketing
Quy trình nghiên cứu marketing

2 0.15 4.4
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CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một doanh nghiệp với
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi
trường hoạt động của doanh nghiệp, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch
định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng,
thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ra quyết
định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp cận những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên
đi sâu vào các học phần chuyên ngành về quản trị như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân
lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được
tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những
tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà
quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu
hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị, sự cần
thiết của quản trị trong các tổ chức. Phân biệt được các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần
phải trau dồi để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu
của tổ chức.
b. Phân tích và vận dụng các tư tưởng quản trị phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh
nghiệp.
c. Nhận diện, phân tích những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức
xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó.
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d. Mô tả tiến trình ra quyết định, Phân loại các mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho
việc ra quyết định nhằm giúp các nhà quản trị hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Nắm vững nội dung về các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện từng chức năng
quản trị giúp người học thực hành các chức năng quản trị cho một số tình huống cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về Quản trị học
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

8 0.6 17.6

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản
trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại

8 0.6 17.6

3

3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị và văn hóa tổ
chức.
Khái niệm, phương pháp nghiên cứu
môi trường.
Nghiên cứu các loại môi trường.
Mối quan hệ giữa DN với môi trường
kinh doanh, quản trị môi trường. Văn
hóa tổ chức với quản trị doanh
nghiệp.

7 0.53 15.4

4 Quyết định trong quản trị. 4 0.3 8.8
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4.1

4.2

Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình và mô hình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Những phẩm chất cá nhân cần thiết
hỗ trợ cho việc ra quyết định quản trị.

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra

18 1.35 39.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Statistics for Business and Economics

Mã học phần: ECS375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã
hội, bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập,
xử lý và phân tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng
kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên
cứu và ra quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân
tích và trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên
cứu khoa học cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số thống
kê về các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham số thống
kê, phân tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để
hệ thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê
để tìm ra đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế xã
hội, áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích trong
một số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các tham số
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của tổng thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định khoảng tin
cậy cho tham số tổng thể.
e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để
đưa ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể trong
một số tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê
học
Khái niệm và chức năng của thống kê
Một số khái niệm thường dùng trong
thống kê học (tổng thể chung, tổng
thể mẫu, quan sát, tiêu thức, thang
đo, chỉ tiêu)

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ
liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân
tổ thống kê)
Trình bày dữ liệu

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu
(Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân
vị, phương sai, độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực
nghiệm

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và
nguyên tắc xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng
hệ thống chỉ số thường dùng trong

4 0.3 8.8
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phân tích thống kê
5
5.1

5.2

5.3

Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy
luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên rời rạc (phân phối nhị
thức)
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên liên tục (phân phối chuẩn,
phân phối chuẩn chuẩn hóa)

7 0.53 15.4

6
6.1

6.2

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy
luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình
mẫu

3 0.23 6.6

7
7.1

7.2

7.3

Ước lượng thống kê
Các khái niệm: ước lượng thống kê,
ước lượng điểm, ước lượng khoảng,
khoảng tin cậy, độ tin cậy của
khoảng tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các
tham số của tổng thể: Trung bình
tổng thể, Tỷ lệ tổng thể, Khác biệt
giữa 2 trung bình của 2 tổng thể,
Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của 2 tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định
khoảng tin cậy cho trung bình tổng
thể

6 0.45 13.2

8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê,
kiểm định giả thuyết thống kê, miền
chấp nhận, miền bác bỏ, sai lầm
trong kiểm định, mức ý nghĩa của
kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương
pháp kiểm định: kiểm định bằng mức
ý nghĩa và kiểm định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số
của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ
lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2 trung
bình của 2 tổng thể, Khác biệt giữa 2
tỷ lệ của 2 tổng thể.

9 0.68 19.8
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CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người
học kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu
thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất
kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán,
vai trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế
toán; Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể
vận dụng được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người
học hiểu được vai trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với
hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng
báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân tích
các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn
vốn, Doanh thu, Chi phí- Các cân
bằng kế toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế
toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế
toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế
toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành
biểu mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5 Tài khoản – Ghi kép 10 0.75 22
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5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá
Phương pháp tính giá một số đối
tượng kế toán cơ bản

3 0.23 6.6

7

7.1
7.2
73
7.4
7.5

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành
sản phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Bích Hương Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế lượng
- Tiếng Anh: Econometrics

Mã học phần: ECS332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học là một khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế
lượng ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính,
nhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện
tượng kinh tế và phân tích các chính sách kinh tế. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng và kiểm
định các mô hình kinh tế lượng.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp lượng hóa
các mô hình kinh tế. Trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định
lượng trong các nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế nhằm đưa ra các dự
báo hữu ích cho việc ra quyết định của nhà kinh tế và nhà quản trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các ứng dụng của kinh tế lượng trong thực tế và quy trình thực hiện một nghiên
cứu thực nghiệm.
b. Thực hiện được các ước lượng và kiểm định giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các biến số
kinh tế.
c. Phân tích, thảo luận và đánh giá được kết quả ước lượng mô hình kinh tế lượng.
d. Đề xuất được các hàm ý chính sách (quản trị) từ kết quả phân tích.
e. Sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng như SPSS, EVIEWS, STATA,… vào việc giải
quyết các bài toán kinh tế lượng trong học tập, nghiên cứu cũng như những ứng dụng trong thực
tế sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Bản chất của kinh tế lượng và Dữ
liệu kinh tế
Kinh tế lượng là gì?
Các bước thực hiện phân tích kinh tế
thực nghiệm
Cấu trúc dữ liệu kinh tế
Quan hệ nhân quả và khái niệm về
các điều kiện không đổi trong phân
tích kinh tế lượng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mô hình hồi quy đơn
Phân tích hồi quy là gì? Phân tích hồi
quy giải quyết vấn đề gì?
Định nghĩa mô hình hồi quy đơn
Tìm các ước lượng bình phương nhỏ
nhất
Các tính chất của OLS trên mẫu dữ
liệu bất kỳ
Vấn đề đơn vị tính của biến và dạng
hàm
Giá trị kỳ vọng và phương sai của
các ước lượng OLS.
Hồi quy qua gốc tọa độ và hồi theo
một hàng số

2 1 0.2 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước
lượng
Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội
Cách thực hiện và diễn giải của
phương pháp bình phương nhỏ nhất
Giá trị kỳ vọng của các ước lượng
OLS
Phương sai của ước lượng OLS
Tính hiệu quả của OLS: Định lý
Gauss – Markov
Một số bình luận về cách diễn đạt

6 2 0.54 17.6
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trong phân tích hồi quy
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy
diễn
Phân phối mẫu của các ước lượng
OLS
Kiểm định giả thiết đơn về tham số
tổng thể: kiểm định t
Khoảng tin cậy
Kiểm định giả thuyết về một kết hợp
tuyến tính của các tham số
Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến
tính: Kiểm định F
Trình bày kết quả hồi quy

5 2 0.47 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận
của ước lượng OLS
Tính vững
Tính tiệm cận chuẩn và vấn đề suy
diễn với mẫu lớn
Tính hiệu quả tiệm cận của OLS

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Phân tích hồi quy bội: Một số vấn đề
mở rộng
Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy
OLS
Bàn thêm về dạng hàm hồi quy
Bàn thêm về hệ số xác định và vấn đề
lựa chọn biến độc lập
Phân tích về dự đoán và sai số dự
đoán

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Hồi quy bội với biến định tính: Sử
dụng biến giả trong hồi quy
Mô tả thông tin định tính
Biến độc lập là một biến giả
Sử dụng biến giả trong trường hợp
biến định tính có nhiều lựa chọn
Tương tác với biến giả

4 2 0.39 13.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Phương sai thay đổi
Bản chất của phương sai thay đổi
Hậu quả của phương sai thay đổi
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
tổng quát
Phát hiện phương sai thay đổi
Khắc phục phương sai thay đổi

3 2 0.32 11
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9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Tự tương quan
Bản chất và nguyên nhân của hiện
tượng tự tương quan.
Tương quan chuỗi bậc nhất.
Tương quan chuỗi bậc cao.
Hậu quả của hiện tượng tự tương
quan.
Phát hiện có tự tương quan.
Các biện pháp khắc phục hiện tượng
tự tương quan.

3 2 0.32 11

CỘNG 34 11 3.07 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 74.8 74.8 1.5 76.3

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 24.2 24.2 0.48 24.68

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
- Tiếng Anh: Economic Research Method

Mã học phần: ECS365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học phương pháp nghiên cứu kinh tế sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và phát triển
vấn đề nghiên cứu, thiết kế một khung phân tích để giải quyết vấn đề đó, chuyển vấn đề thành
câu hỏi nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là
viết báo cáo nghiên cứu.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu kinh tế. Cụ thể,
trang bị cho sinh viên những kiến thức về: (1) Bản chất của quá trình nghiên cứu, (2) Các bước
thiết kế nghiên cứu, (3) Cách thức thu thập và xử lý số liệu, và (4) Cách thức viết báo cáo nghiên
cứu. Với mục tiêu về kỹ năng, môn học nhằm tạo cho sinh viên một số kỹ năng sau : (1) Thiết
lập đề cương nghiên cứu khoa học ứng dụng trong kinh tế, (2) Áp dụng các phương pháp phân
tích phù hợp, (3) Thiết lập câu hỏi điều tra, (4) Kỹ năng thu thập dữ liệu, (5) Kỹ năng viết báo
cáo nghiên cứu, và (6) Kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được bản chất của quá trình nghiên cứu; trình bày được các cách tiếp cận trong nghiên
cứu; và mô tả được quy trình nghiên cứu khoa học.
b. Vận dụng được các cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đúng quy định.
c. Xây dựng được bản câu hỏi để thu thập dữ liệu phù hợp cho nghiên cứu
d. Vận dụng các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp trong nghiên cứu và sử dụng thành
thạo một số phần mềm thống kê trong nghiên cứu.
e. Xây dựng được đề cương và thực hiện một nghiên cứu cụ thể.
f. Thuyết trình tốt trước đám đông.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về phương pháp nghiên
cứu trong kinh tế
Nghiên cứu khoa học là gì?
Nghiên cứu kinh tế là gì?
Phân loại nghiên cứu
Cách tiếp cận nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề nghiên cứu
Các thuộc tính của một vấn đề nghiên
cứu hay
Mô tả vấn đề nghiên cứu

3 1 0.28 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Tổng quan lý thuyết
Định nghĩa
Nội dung của một tóm lược nghiên
cứu
Vai trò của tổng quan lý thuyết
Đặc điểm của một cơ sở lý thuyết tốt
Nguồn tìm các nghiên cứu liên quan
Quy trình tổng kết lý thuyết
Cách trích dẫn và lập danh mục tài
liệu tham khảo

4 2 0.39 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Chọn mẫu trong nghiên cứu định
lượng
Lý do phải chọn mẫu
Sai số trong chọn mẫu
Các khái niệm cơ bản trong chọn
mẫu
Xác định cỡ mẫu
Phương pháp và các kỹ thuật chọn
mẫu xác suất
Phương pháp và các kỹ thuật chọn

3 2 0.32 11
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mẫu phi xác suất
Quy trình chọn mẫu

5
5.1
5.2
5.3

Đo lường và công cụ thu thập dữ liệu
định lượng
Đo lường và cấp độ thang đo trong
nghiên cứu
Công cụ thu thập dữ liệu
Hỏi & Đáp

4 2 0.39 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Một số công cụ phân tích dữ liệu
định lượng cơ bản
Thống kê mô tả (Descriptive
Statistics)
Phân tích mối quan hệ giữa hai biến
định tính
Kiểm định khác biệt trung bình
Phân tích tương quan và hồi quy
Đánh giá độ tin cậy thang đo: Hệ số
cronbach alpha
Đánh giá giá trị thang đo: Phân tích
EFA

8 5 0.83 28.6

7
7.1
7.2

Viết đề cương và Báo cáo nghiên cứu
Viết đề cương nghiên cứu
Viết báo cáo nghiên cứu

5 3 0.52 17.6

CỘNG 30 15 2.96 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
- Tiếng Anh: AQUACULTURE

Mã học phần: AQT381 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: (1) Các loại hình thủy vực, môi
trường, đối tượng, hình thức nuôi trồng thủy sản; (2) Qui trình sản xuất giống và nuôi thương
phẩm một số đối tượng thủy sản quan trọng; (3) Một số ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng
thủy sản; (4) Các tác động của nuôi trồng thủy sản và một số giải pháp quản lý, phát triển bền
vững nhằm giúp người học nắm được các kiến thức nền tảng về nuôi trồng thủy sản, hiểu và
vận dụng được trong quản lý, định hướng và phát triển nuôi trồng thủy sản.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về nuôi trồng thủy sản (hình thức nuôi, môi
trường, đối tượng nuôi; kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm, một số vấn đề về công
nghệ nuôi, tác động và giải pháp quản lý); qua đó, có thể hiểu, và vận dụng được trong việc
đánh giá hiệu quả, quản lý, định hướng và phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được khái niệm, vị trí, vai trò, hiện trạng và triển vọng của nuôi trồng thủy sản
b. Phân tích vai trò và ứng dụng của các loại hình thủy vực, môi trường, đối tượng, hình thức
nuôi
c. Phân tích và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong sản xuất giống một số (nhóm) đối
tượng nuôi.
d. Phân tích và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong nuôi thương phẩm một số (nhóm)
đối tượng nuôi.
e. Hiểu được một số công nghệ nuôi và tác động của nghề nuôi lên môi trường, sinh thái.
f. Hiểu được và đề xuất các nhóm giải pháp quản lý và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 25

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Đại cương về nuôi trồng thủy sản
Khái niệm về nuôi trồng thủy sản
Lịch sử hình thành và phát triển của
nghề NTTS
Hiện trạng và triển vọng của nghề
NTTS

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Thủy vực, môi trường, đối tượng và
hình thức nuôi
Các loại hình thủy vực nuôi trồng
thủy sản
Các yếu tố môi trường nước trong
NTTS
Các (nhóm) đối tượng quan trọng
trong NTTS
Các hình thức/mô hình NTTS chủ
yếu

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Sản xuất giống một số đối tượng nuôi
trồng thủy sản
Đặc điểm sinh học cơ bản của đối
tượng nuôi.
Kỹ thuật nuôi đàn bố mẹ và cho đẻ
Kỹ thuật ương ấu trùng và con giống

13 0.98 28.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Nuôi thương phẩm một số đối tượng
thủy sản
Lựa chọn vị trí, xây dựng công trình,
trang thiết bị
Con giống và thức ăn
Chăm sóc và quản lý
Thu hoạch và sơ bộ đánh giá hiệu
quả

12 0.9 26.4

5 Công nghệ nuôi và tác động của nuôi 5 0.38 11
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5.1
5.2

trồng thủy sản
Một số ứng dụng công nghệ tiên tiến
trong NTTS
Tác động của NTTS môi trường, hệ
sinh thái

6
6.1
6.2

Quản lý và phát triển nuôi trồng thủy
sản bền vững
Khái niệm về nuôi trồng thủy sản bền
vững
Các nhóm giải pháp quản lý và phát
triển NTTS bền vững

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.88 1.88 0.04 1.92

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Văn Dũng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Văn Ngọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật khai thác thủy sản
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FIT388 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức cơ bản về vật liệu nghề cá; phân loại và cấu tạo
ngư cụ, tổ chức sản xuất các nghề khai thác thủy sản, để vận dụng linh hoạt vào lĩnh vực quản
lý ngành thủy sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học lý thuyết cơ bản về vật liệu, công nghệ chế tạo ngư cụ và tổ chức sản
xuất của một số nghề khai thác thủy sản chủ yếu ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được các vật liệu cơ bản và tính năng của chúng;
b. Đọc hiểu và tính toán các thông số cơ bản vật liệu ngư cụ;
c. So sánh được cấu tạo ngư cụ và qui trình sản xuất của các nghề khai thác chính;
d. Đưa ra nhận định về mối quan hệ giữa ngư cụ, phương pháp khai thác với đối tượng đánh
bắt;
e. Phân tích được các tác động từ hoạt động khai thác thủy sản đến nguồn lợi thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Vật liệu nghề cá
Khái niệm vật liệu nghề cá
Sợi, chỉ lưới, lưới tấm nghề cá và các
đặc trưng kỹ thuật cơ bản
Dây dùng trong nghề cá và các đặc
trưng cơ bản
Thiết bị phụ tùng ngư cụ chủ yếu và
các đặc trưng cơ bản.

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Công nghệ chế tạo ngư cụ
Qui trình chung
Qui trình đan dệt tấm lưới và phương
pháp tính
Qui trình cắt, ghép tấm lưới và
phương pháp tính
Phương pháp xác định khối lượng
ngư cụ

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Ngư cụ và tổ chức sản xuất
Khái niệm và phân loại
Nghề lưới rê
Nghề lưới vây
Nghề lưới kéo
Nghề câu
Những nghề khai thác khác
Đánh giá hiệu quả sản xuất nghề khai
thác thủy sản

25 1.88 55

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thực phẩm
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ chế biến

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật chế biến thủy sản
- Tiếng Anh: Seafood Processing Technology

Mã học phần: SPT399 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực chế biến thủy
sản, bao gồm nguyên liệu thủy sản và một số nguyên vật liệu sử dụng trong chế biến thủy sản;
công nghệ sản xuất các sản phẩm từ thủy sản (thủy sản lạnh đông, thủy sản khô, thủy sản ướp
muối, thủy sản lên men, nước mắm, đồ hộp thủy sản, thủy sản hun khói); mối nguy trong chế
biến thủy sản và một số hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm trong các doanh nghiệp/cơ sở
sản xuất thực phẩm thủy sản.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức, phương pháp và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực chế
biến thuỷ sản như đánh giá được giá trị của nguyên liệu thủy sản để xác định biện pháp giảm
thiểu tổn thất sau thu hoạch, duy trì chất lượng cho nguyên liệu và định hướng chế biến các sản
phẩm từ nguyên liệu thuỷ sản; người học có thể nhận diện và phân tích các công đoạn chế biến
chính trong một số quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản (lạnh đông, khô, ướp muối,
nước mắm, lên men, đồ hộp, hun khói); có thể nhận diện và phân tích các mối nguy trong sản
xuất và tiêu thụ thực phẩm thuỷ sản, hiểu và vận dụng được chu trình quản lý chất lượng hiệu
quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các đặc điểm của nguyên liệu thủy sản, giá trị dinh dưỡng cao của thủy sản;
các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm thủy sản và các mối nguy liên quan, không liên
quan đến an toàn thực phẩm thủy sản;
b. Giải thích được nguyên nhân các biến đổi chất lượng cơ bản của nguyên liệu thủy sản liên
quan đến công nghệ sau thu hoạch và tổn thất sau thu hoạch thủy sản;
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c. Vận dụng được nguyên tắc chế biến thủy sản để giải thích và đề xuất các công đoạn chế
biến chính trong các quy trình sản xuất sản phẩm thủy sản (thủy sản lạnh đông, thủy sản khô,
thủy sản ướp muối lên men và nước mắm, đồ hộp thủy sản, thủy sản hun khói);
d. Hiểu và biết cách vận dụng chu trình quản lý chất lượng hiệu quả trong nhà máy chế biến
thuỷ sản, trình bày được đặc điểm và lợi ích của một số phương pháp đảm bảo chất lượng
thường áp dụng trong nhà máy chế biến thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Nguyên liệu thủy sản
Đặc điểm của nguyên liệu thủy sản
Biến đổi chất lượng của nguyên liệu
thủy sản sau thu hoạch
Tổn thất sau thu hoạch thủy sản
Các phương pháp bảo quản thủy sản

13 0.98 28.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ
nguyên liệu thủy sản
Các dạng sản phẩm thủy sản
Nguyên vật liệu sử dụng trong chế
biến thủy sản
Nguyên tắc chung trong chế biến
thủy sản và một số công nghệ sử
dụng trong chế biến thủy sản
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản đông lạnh
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản ướp muối, lên men và
nước mắm
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản khô
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm đồ hộp thủy sản
Quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm thủy sản hun khói

20 1.5 44
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Đảm bảo chất lượng và an toàn vệ
sinh thực phẩm thủy sản
Các khái niệm về an toàn thực phẩm,
quản lý chất lượng
Các yếu tố của chất lượng tổng hợp
Mối nguy liên quan và không liên
quan đến an toàn thực phẩm
Các rào cản, quy định liên quan tới
chất lượng sản phẩm thủy sản và thị
trường
Chu trình PDCA và một số phương
pháp đảm bảo chất lượng

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Huyền

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Văn Ngọc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Economics

Mã học phần: ECS342 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Kinh tế Môi trường được thiết kế để giúp người học có thể hiểu được các mối liên kết giữa hoạt
động Kinh tế và Môi trường và ngược lại. Môn học sẽ giới thiệu các lý thuyết và công cụ quản
lý các vấn đề môi trường và ứng dụng của các công cụ trong việc xây dựng các chính sách phù
hợp nhằm quản lý tốt nhất Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, nguyên
nhân gây ra các vấn đề môi trường dưới theo quan điểm của kinh tế học. Trên cơ sở đó, kiến
thức về các công cụ kinh tế để quản lý môi trường sẽ được cung cấp để người học hiểu và có
thể vận dụng để phân tích các chính sách quản lý môi trường như: quyền sở hữu, tiêu chuẩn môi
trường, thuế và trợ cấp môi trường, giấy phép phát thải
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được mối liên kết giữa kinh tế và môi trường tự nhiên.
b. Xác định được nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường theo quan điểm của kinh tế học.
c. Phân tích được cơ chế hoạt động của các công cụ kinh tế được áp dụng trong quản lý các vấn
đề tài nguyên và môi trường như quyền sở hữu, tiêu chuẩn môi trường, thuế và trợ cấp môi
trường, giấy phép phát thải.
d. Vận dụng kiến thức kinh tế môi trường để thực hiện phân tích các vấn đề môi trường cũng
như các chính sách quản lý tài nguyên môi trường ở Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về kinh tế môi trường
Định nghĩa về Kinh tế môi trường
Quan điểm kinh tế về nguyên nhân
gây ra các vấn đề môi trường
Vai trò của động cơ khuyến khích
trong giải quyết các vấn đề MT
Tư tưởng chung của sự tăng trưởng
và phát triển
Khung phân tích lợi ích chi phí

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mối liên kết giữa Kinh tế và Môi
trường
Mối quan hệ giữa kinh tế và môi
trường
Mô hình dòng chu chuyển của hoạt
động kinh tế.
Mô hình cân bằng vật chất: Mối quan
hệ giữa kinh tế và môi trường
Các khái niệm
Các vấn đề tài nguyên môi trường ở
VN

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nguyên nhân gây ra các vấn đề môi
trường
Thất bại thị trường
Quyền sở hữu
Thất bại của chính sách
Những gợi ý cho việc kiểm soát môi
trường

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Mức ô nhiễm tối ưu
Mục tiêu của kiểm soát ô nhiễm.
Đường chi phí giảm ô nhiễm biên
(MAC)
Đường chi phí thiệt hại biên (MDC)
Mức ô nhiễm tối ưu
Ý nghĩa ứng dụng trong kiểm soát ô
nhiễm

6 0.45 13.2



174

5
5.1
5.2
5.3

Quyền sở hữu
Định lý Coase và quyền sở hữu
Nguyên tắc hoạt động
Hạn chế của định lý Coase

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn môi trường là gì?
Phân loại tiêu chuẩn môi trường
Kinh tế học về tiêu chuẩn
Tác động khuyến khích của tiêu
chuẩn
Đánh giá ưu nhược điểm

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.5

Thuế và trợ cấp môi trường
Thuế Pigou và nguyên tắc hoạt động
Thuế phát thải và nguyên tắc hoạt
động
Trợ cấp môi trường
Đánh giá ưu nhược điểm

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Giấy phép phát thải có thể chuyển
nhượng
Nguyên tắc chung
Chính sách giấy phép phát thải
Thiết lập thị trường giấy phép phát
thải và nguyên tắc hoạt động
Giấy phép phát thải và động cơ
khuyến khích

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0
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III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dự báo kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Economic and Business Forecasting

Mã học phần: ECS338 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức căn bản về khoa học dự báo, bao gồm các
mô hình dự báo định tính và định lượng phổ biến nhất như: phương pháp chuyên gia, đường số
mũ, hồi qui, phương pháp chuỗi thời gian và mô hình ARIMA; nhằm giúp người học vận dụng
các mô hình dự báo để hoạch định trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học biết cách phân tích và thực hiện dự báo trong tương lai dựa vào những dữ liệu
quá khứ. Áp dụng cho lĩnh vực kinh tế xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm rõ và phân biệt được khái niệm, vai trò... của các phương pháp dự báo.
b. Nắm rõ quy trình thực hiện dự báo.
c. Chuẩn bị dữ liệu và phương tiện để thực hiện quy trình dự báo.
d. Phân tích được dữ liệu để chọn lựa mô hình dự báo.
e. Thực hiện dự báo trong tương lai.
f. Sử dụng được phần mềm trong quy trình dự báo.
g. Nắm được ý nghĩa của giá trị dự báo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về dự báo trong
kinh tế và kinh doanh
1.1. Định nghĩa khái niệm dự báo.
1.2. Phân loại các phương pháp dự
báo.
1.3. Quy trình dự báo.
1.4. Một số khái niệm thống kê.

3 0.23 6.6

2 Dự báo bằng bằng các phương pháp
định tính
2.1. Định nghĩa phương pháp dự báo
định tính.
2.2. Ưu nhược điểm.
2.3. Nội dung phương pháp.
2.4. Cây quyết định.

2 0.15 4.4

3 Dự báo bằng các mô hình đơn giản
và hàm số mũ
3.1. Mô hình dự báo thô.
3.2. Sai số dự báo.
3.3. Các phương pháp trung bình.
3.4. Phương pháp hàm số mũ.

4 5 0.53 19.8

4 Dự báo bằng phương pháp hồi qui
đơn
4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính.
4.2. Đánh giá mô hình.
4.3. Kiểm định mô hình.
4.4. Dự báo khoảng.

5 5 0.61 22

5 Dự báo bằng phương pháp hồi qui
bội
5.1. Mô hình hồi quy bội.
5.2. Đánh giá mô hình.
5.3. Kiểm định mô hình.
5.4. Mô tả tính mùa vụ.
5.5. Dự báo khoảng.

2 5 0.38 15.4

6 Dự báo bằng phương pháp chuỗi thời
gian
6.1. Phân tích dãy số thời gian.
6.2. Lựa chọn mô hình.

2 5 0.38 15.4
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6.3. Mô hình cộng.
6.4. Mô hình nhân.

7 Dự báo bằng phương pháp Box-
Jenkins (ARIMA)
7.1. Tính dừng của chuỗi thời gian.
7.2. Mô hình tự hồi quy (AR).
7.3. Mô hình trung bình động (MA).
7.4. Mô hình ARMA.
7.5. Tịnh hóa dữ liệu.
7.6. Mô hình ARIMA.

2 5 0.38 15.4

CỘNG 20 25 2.66 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 44 44 0.88 44.88

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong kinh tế
- Tiếng Anh: Applied Informatics in Economics

Mã học phần: INS343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về xử lý số liệu thực nghiệm, các kỹ năng
thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và dự báo theo yêu cầu, thông qua các phần mềm MS Excel
và SPSS; nhằm giúp người học có kỹ năng cần thiết cho các công việc nghiên cứu thị trường,
nghiên cứu khoa học và xử lý dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng phần mềm MS
Excel và SPSS để thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khoa học và xử lý
dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng các bài toán trong kinh tế và kinh doanh;
b. Phân tích dữ liệu trong Excel;
c. Lập mô hình kinh doanh trong Excel;
d. Phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu phân tích dữ liệu
Nghiên cứu và phân tích dữ liệu
Bản chất của phân tích dữ liệu
Thống kê và phân tích dữ liệu

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chuẩn bị dữ liệu
Các loại dữ liệu
Các loại thang đo
Mã hóa dữ liệu
Làm sạch dữ liệu
Chỉnh lý dữ liệu

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Phân tích dữ liệu với Excel
Các hàm thông dụng trong Excel
Công cụ Solver
Data Analysis

9 6 0.68 19.8

4 Lập mô hình kinh doanh trong Excel 6 3 0.45 13.2
5
5.1
5.2
5.3

Phân tích dữ liệu với SPSS
Tóm tắt và trình bày dữ liệu
Kiểm định trong thống kê
Phân tích tương quan và hồi quy

9 6 0.68 19.8

CỘNG 30 15 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghiên cứu Marketing
- Tiếng Anh:Marketing Research

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu Marketing; quy trình
nghiên cứu Marketing; xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu; thiết kế dự án Marketing, bao
gồm các nội dung (lựa chọn phương pháp nghiên cứu, chọn mẫu nghiên cứu, xác lập thang đo
lường và thiết kế bảng câu hỏi); tổ chức thực hiện thu thập thông tin; xử lý và phân tích dữ liệu;
phương pháp diễn đạt thông tin bằng đồ thị, biểu đồ và viết báo cáo.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm bắt được những kiến thức căn bản và những kĩ năng cần thiết để có thể
thực hiện một dự án nghiên cứu marketing và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực marketing.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng mục tiêu nghiên cứu marketing
b. Thiết kế dự án nghiên cứu marketing
c. Tổ chức và điều hành hoạt động thu thập dữ liệu nghiên cứu marketing
d. Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu
e. Báo cáo kết quả dự án nghiên cứu marketing
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30 30

CỘNG 30 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Cơ sở của nghiên cứu khoa
học trong marketing.
1.1. Cơ sở khoa học trong nghiên cứu
marketing
1.2. Nghiên cứu trong marketing
1.3. Các loại nghiên cứu trong
marketing
1.4. Quy trình nghiên cứu marketing
1.5. Các bước thực hiện một đề tài
nghiên cứu marketing

5 0.38 11

2 Chủ đề 2: Nghiên cứu định tính và
thực nghiệm trong marketing.
2.1. Nghiên cứu định tính
2.2. Nghiên cứu quan sát
2.3. Nghiên cứu thực nghiệm
2.4. Một số mô hình nghiên cứu thực
nghiệm trong marketing

5 0.38 11

3 Chủ đề. 3: Mẫu trong nghiên cứu
định lượng
3.1. Khái niệm và qui trình chọn mẫu
3.2. Xác định cỡ mẫu
3.3. Chọn mẫu theo xác suất
3.4. Chọn mẫu phi xác suất
3.5. Các phương pháp thu mẫu

5 5 0.61 22

4 Chủ đề 4: Thang đo và bảng câu hỏi
điều tra
4.1. Kỹ thuật đo và thang đo
4.2. Sai lêch trong đo lường
4.3. Thiết kế bảng câu hỏi điều tra

5 10 0.83 33

5 Chủ đề 5: Xử lý và phân tích dữ liệu
5.1. Xử lý dữ liệu
5.2. Giới thiệu phần mềm SPSS
5.3. Phân tích thống kê mô tả
5.4. Phân tích bảng chéo
5.5. Phân tích Cronbach alpha
5.6. Phân tích nhân tố
5.7. Phân tích tương quan
5.8. Kiểm định giả thuyết về trung

5 10 0.83 33
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bình tổng thể
5.9. Phân tích hồi qui
5.10 Một số ứng dụng khác

6 Chủ đề 6: Báo cáo kết quả nghiên
cứu
6.1. Tổng quan về báo cáo kết quả
nghiên cứu
6.2. Các thành phần của một báo cáo
6.3. Các nguyên tắc viết báo cáo
6.4. Thuyết trình kết quả

5 5 0.61 22

CỘNG 30 30 3.64 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 1.35 3.6 0.07 3.67

II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 66 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Diễn Nguyễn Hữu Khôi
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Kinh tế thủy sản)
- Tiếng Anh: Specialized English

Mã học phần: FIE323 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiếng anh kinh tế thủy sản; các từ
vựng chuyên ngành, ngôn ngữ sử dụng trong kinh tế thủy sản như các khía cạnh kinh tế, xã hội
trong quản lý thủy sản; cung cấp kỹ năng giao tiếp, các mẫu câu thông dụng khi giao dịch trong
lĩnh vực kinh tế thủy sản ở nhiều ngữ cảnh khác nhau.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên hiểu, sử dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc
đơn giản trong giao dịch có liên quan đến lĩnh vực kinh tế và quản lý thủy sản; có thể viết báo
cáo đơn giản, thảo luận đơn giản các chủ đề có liên quan đến các vấn đề kinh tế, kinh doanh
thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có khả năng biểu đạt ý kiến các vấn đề cơ bản liên quan đến kinh tế thủy sản trong môi
trường sử dụng tiếng Anh.
b. Mô tả các sản phẩm, hàng hóa / dịch vụ thủy sản và giới thiệu cho khách hàng các thông tin
cơ bản khi được yêu cầu.
c. Thực hiện các hoạt động quảng cáo, mua bán hàng hoá và dịch vụ liên quan đến thủy sản ở
cấp độ đơn giản.
d. Có khả năng xử lý các khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ thủy sản của khách hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Economic Principles: An Economic
Perspective on Fishing
An economic approach to fisheries
Bioeconomic reasoning and reference
equilibriums
An economic perspective on fisheries
regulations

5 5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Supply and demand in fisheries
Demand
Supply
Price determination
Market structures and implications
for competition and pricing

5 5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Seafood marketing concepts
What is marketing?
Marketing plan
Market products
Supply chain and value chain
Market or distribution channels
Advertising and promotion

5 5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3
4.3

Policies and regulations governing
seafood and aquaculture marketing
Regulatory frameworks for seafood
and aquaculture
Food safety
Organic standards
Green labeling and standards

5 5 0.38 11

5 Consolidation 3 2 0.23 6.6
CỘNG 23 22 1.75 0 0 50.6

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 50.6 50.6 1.01 51.61

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Quách Thị Khánh Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khuyến ngư
- Tiếng Anh: Fisheries extension

Mã học phần: FIT392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị các kiến thức lý thuyết về công tác khuyên ngư, các công cụ và phương
pháp để đánh giá các hoạt động khuyến ngư để có thể áp dụng các kiến thức đó trong thực tiễn.
Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên thiết kế được các khóa đào tạo tập huấn ngắn hạn cho
ngư dân từ các kết quả nghiên cứu, các thành tựu khoa học công nghệ trong ngành thủy sản, các
chính sách phát triển thủy sản của nhà nước vào thực tiễn của ngành thủy sản
3. Mục tiêu:
Giúp người học vận dụng kiến thức chuyên môn trong khuyến ngư, thiết kế được các khóa đào
tạo tập huấn ngắn hạn cho ngư dân từ các thành tựu khoa học công nghệ trong ngành thủy sản
nhằm nâng cao hiệu sản xuất nghề cá tại Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò, ý nghĩa của khuyến ngư trong phát triển nghề cá;
b. Phân tích được các đặc trưng của khuyến ngư, áp dụng các phương pháp khuyến ngư vào
thực tế;
c. Đánh giá dự án khuyến ngư và hoạt động khuyến ngư, áp dụng các phương pháp đánh giá
trong khuyến ngư;
d. Đề xuất xây dựng mô hình khuyến ngư vào thực trạng nghề cá Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về khuyến ngư
Mục tiêu, vai trò của khuyến ngư
Đặc điểm khuyến ngư Việt Nam
Hệ thống quả lý khuyến ngư Việt
Nam

12 0.9 26.4

2
2.1

2.2
2.3

Đặc trưng cơ bản của khuyến ngư
Đối tượng khuyến ngư và các tiếp
cận trong khuyến ngư
Giao tiếp trong khuyến ngư
Các phương pháp giảng dạy, kỹ thuật
trình bày trong khuyến ngư

18 1.35 39.6

3

3.1
3.2
3.3

Phương pháp khuyến ngư và đánh
giá dự án khuyến ngư
Phương pháp khuyến ngư
Đánh giá dự án khuyến ngư
Đề xuất xây dựng mô hình khuyến
ngư tại địa phương

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Văn Nhuận

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế học khai thác và nuôi trồng thủy sản
- Tiếng Anh: Fisheries and Aquaculture Economics

Mã học phần: FIE365 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học tiếp cận một số vấn đề trong nghề khai thác và nuôi trồng thủy
sản từ giác độ kinh tế học để làm rõ hơn nguyên nhân cũng như cách thức điều tiết quyền tiếp
cận tài nguyên biển của ngư dân, và xem xét các ngoại tác trong ngành nuôi trồng và khai thác
thủy sản và giữa ngành này với ngành khai thác thủy sản cũng như các hoạt động kinh tế khác
ở những vùng ven biển, vì lợi ích chung của xã hội, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần
cải thiện năng lực quản lý thủy sản các nước, trong đó có Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng về kinh tế học để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực
nuôi trồng và khai thác thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày, phân tích được những kiến thức nền tảng về hoạt động sản xuất, cung cầu, hàm
sản xuất trong nuôi trồng và khai thác thủy sản.
b. Phân tích được những kiến thức nền tảng về chi phí, doanh thu, các yếu tố đầu vào, các yếu
tố đầu ra trong hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản.
c. Phân tích được những kiến thức nền tảng về các thức quản lý trang trại nuôi, khai thác thủy
sản.
d. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong việc quản lý nuôi trồng và khai thác thủy sản.
e. Trình bày, phân tích được các yếu tố vĩ mô về chính sách của nhà nước về nuôi trồng và khai
thác thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60
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CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về nuôi trồng và
kinh tế học nuôi trồng và khai thác
thủy sản

10 0.75 22

2 Hoạt động sản xuất và hàm sản xuất
trong nuôi trồng và khai thác thủy
sản

10 0.75 22

3 Chi phí và doanh thu trong nuôi trồng
và khai thác thủy sản

10 0.75 22

4 Kinh tế học về quy mô trong nuôi
trồng và khai thác thủy sản

8 0.6 17.6

5 Quản lý trang trại nuôi trồng và tàu
thuyền khai thác thủy sản

10 0.75 22

6 Quản lý nhà nước trong nuôi trồng và
khai thác thủy sản

12 0.9 26.4

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Đặng Hoàng Xuân Huy Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý nghề cá bền vững
- Tiếng Anh: Sustainable Fisheries Management

Mã học phần: FIE366 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này tích hợp các yếu tố kinh tế và xã hội của quản lý nghề cá nhằm trang bị cho người
học những vấn đề liên quan đến tính bền vững của nghề cá. Học phần này sẽ trình bày về tầm
quan trọng của nghề cá đối với xã hội, nguyên nhân và tác động của sự suy giảm nghề cá, và
các chiến lược đề xuất nhằm duy trì và phát triển nghề cá bền vững hơn. Người học sẽ được tiếp
cận với các khía cạnh sinh thái, kinh tế và xã hội của quản lý nghề cá từ quy mô địa phương đến
quốc tế, với các nghiên cứu điển hình tập trung vào nghề cá của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết tổng quát về nguồn lợi thủy sản
và quản lý bền vững nghề cá, các cách tiếp cận để quản lý nghề cá và đánh giá về tương lai của
quản lý nghề cá. Trên cơ sở đó, người học có khả năng nhận diện các vấn đề liên quan đến quản
lý nghề cá, từ đó có thể tham vấn các chính sách quản lý nghề cá bền vững. Thông qua học phần
này, người học cũng có thể hình thành khả năng làm việc và hợp tác với thành viên trong tổ
chức và cộng đồng, có tính tích cực và chủ đôṇg trong học tập và công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định đặc điểm nguồn lợi thủy sản
b. Khái quát những thách thức của quản lý nghề cá hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá các cách tiếp cận khác nhau trong quản lý nghề cá: cách tiếp cận truyền
thống, cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và cách tiếp cận dựa trên thị trường
d. Đánh giá tương lai của quản lý nghề cá của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3

Giới thiệu về nguồn lợi thủy sản
Xác định nguồn lợi thủy sản
Đóng góp của nguồn lợi thủy sản đối
với an ninh lương thực và phát triển
kinh tế
Nguyên nhân gây ra suy giảm nguồn
lợi thủy sản

4 1 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cách tiếp cận quản lý nghề cá truyền
thống
Các thách thức của quản lý
Sản lượng bền vững tối đa
Hạn ngạch
Đóng cửa theo mùa vụ

10 5 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Cách tiếp cận quản lý nghề cá dựa
trên thị trường
Chứng nhận
Các giải pháp gắn với nhu cầu của
khách hàng
Giảm nỗ lực khai thác thông qua việc
mua bán quyền khai thác

10 5 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Cách tiếp cận quản lý nghề cá dựa
trên hệ sinh thái
Quy định về ngư cụ khai thác
Khu bảo tồn biển
Sản lượng khai thác bền vững sinh
thái

7 3 0.53 15.4

CỘNG 31 14 2.33 0 0 68.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 68.2 68.2 1.36 69.56

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Quách Thị Khánh Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý và phát triển ngành thủy sản
- Tiếng Anh:Management and Development of Fisheries

Mã học phần: FIE367 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề kinh tế, tổ chức quản lý
và phát triển ngành thủy sản ở tầm vĩ mô; nhằm giúp người học khái quát được những nét đặc
thù của ngành, hiểu rõ xu hướng vận động và phát triển ngành và vận dụng vào việc giải quyết
các vấn đề kinh tế, quản lý và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Có những kiến thức nền tảng về các vấn đề kinh tế, tổ chức quản lý và phát triển ngành Thủy
sản ở tầm vĩ mô.
- Người học nhận định được những nét đặc thù của ngành Thủy sản và những xu hướng có tính
qui luật của sự vận động và phát triển ngành Thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được những vấn đề đã và đang đặt ra cho ngành thủy sản trên thế giới nói chung
và ở Việt Nam nói riêng
b. Phân tích tiềm năng và xu hướng phát triển ngành thủy sản trong tương lai.
c. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành.
d. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
e. Đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn nguyên liệu thủy sản sạch và đẩy mạnh xuất khẩu thủy
sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Ngành Thủy sản Việt Nam và thế
giới
1.1. Sự hình thành và phát triển của
việc sản xuất và sử dụng thủy sản
trên thế giới.
1.2. Tóm lược về sản xuất thủy sản
hiện nay trên thế giới
1.3. Khái niệm và đặc điểm chung
của ngành thủy sản Việt Nam
1.4. Vai trò, vị trí của ngành thủy
sản.
1.5. Sự phát triển của ngành thủy sản
Việt Nam trong thời gian qua và định
hướng phát triển trong thời kỳ mới

8 0.6 17.6

2 2. Cơ cấu ngành
2.1. Khái niệm và mô hình cơ cấu
ngành thủy sản
2.2. Các chỉ tiêu biểu hiện cơ cấu
ngành
2.3. Chuyển dịch cơ cấu ngành

8 0.6 17.6

3 3. Xây dựng và phát triển cơ sở
nguyên liệu thủy sản
3.1. Nguyên liệu thủy sản và vai trò
của nó trong quá trình sản xuất
3.2. Cơ sở nguyên liệu thủy sản và
nội dung của việc xây dựng và phát
triển cơ sở nguyên liệu thủy sản.

8 0.6 17.6

4 4. Tiến bộ KHCN và hiện đại hóa
ngành thủy sản
4.1. Thực chất, vai trò và phương
hướng của tiến bộ KHCN trong
ngành thủy sản
4.2. Hiện đại hóa ngành thủy sản

8 0.6 17.6

5 5. Kinh tế và tổ chức quản lý ngành
nuôi trồng thủy sản
5.1. Vị trí và đăc điểm
5.2. Hiện trạng và định hướng phát

7 0.53 15.4
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triển nuôi trồng thủy sản
5.3. Một số vấn đề chủ yếu về kinh tế
và quản lý trong nuôi trồng thủy sản

6 6. Kinh tế và tổ chức quản lý ngành
Khai thác thủy sản
6.1. Vị trí và đặc điểm
6.2. Hiện trạng và định hướng phát
triển Khai thác thủy sản
6.3. Một số vấn đề chủ yếu về kinh tế
và quản lý trong Khai thác thủy sản

7 0.53 15.4

7 7. Kinh tế và tổ chức quản lý ngành
Chế biến thủy sản
7.1. Vị trí và đăc điểm
7.2. Hiện trạng và định hướng phát
triển nuôi trồng thủy sản
7.3. Một số vấn đề chủ yếu về kinh tế
và quản lý trong nuôi trồng thủy sản

7 0.53 15.4

8 8. Phát triển bền vững ngành thủy
sản
8.1. Khái niệm Phát triển bền vững
8.2. Phát triển bền vững ngành thủy
sản

7 0.53 15.4

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Xuân Hương Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý dự án thủy sản
- Tiếng Anh: Fisheries Project Management

Mã học phần: FIE368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản lý dự án và nội dung chủ yếu của
các bước trong quy trình quản lý dự án thủy sản như: xác định dự án, phân tích và lập dự án,
phê duyệt dự án, tổ chức quản lý dự án thủy sản, giám sát và đánh giá dự án. Bên cạnh đó, học
phần còn giúp người học rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng trong quản lý dự
án.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Project
để quản lý dự án thủy sản; biết cách xác định dự án, phân tích và lập dự án, phê duyệt dự án, tổ
chức quản lý dự án, giám sát và đánh giá dự án thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một dự án thủy sản cụ thể;
b. Phân tích và thẩm định dự án trong lĩnh vực thủy sản;
c. Áp dụng kiến thức được học để thực hiện quản dự án thủy sản;
d. Giám sát và đánh giá dự án trong lĩnh vực thủy sản;
e. Sử dụng phần mềm chuyên dụng để quản lý một dự án thủy sản cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về quản lý dự án
Các khái niệm cơ bản
Phân loại dự án
Dự án thủy sản
Chu trình dự án
Sự tham gia của cộng đồng trong các
dự án thủy sản

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Xây dựng dự án thủy sản
Lập kế hoạch dự án
Các bước lập kế hoạch dự án

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

Phân tích và thẩm định dự án
Phân tích dự án
Thẩm định dự án

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Thực hiện dự án thủy sản
Tổ chức bộ máy để thực hiện dự án
Vai trò của các bên liên quan
Lập kế hoạch thực hiện dự án
Quản lý thực hiện dự án
Kết thúc dự án

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Giám sát và đánh giá dự án thủy sản
Một số khái niệm
Giám sát dự án
Đánh giá dự án

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Ứng dụng phần mềm quản lý dự án
Giới thiệu phần mềm
Xây dựng sơ đồ GANTT và sơ đồ
PERT
Phân phối nguồn lực cho các công
việc
Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch dự
án

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Khai thác thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý hậu cần nghề cá
- Tiếng Anh: Fisheries logistics management

Mã học phần: FIT331 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: cơ sở hậu cần và dịch vụ nghề cá,
quản lý Nhà nước tại cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, khả năng thực thi pháp luật và nghiệp vụ
quản lý Nhà nước tại cảng cá, nhằm giúp người học vận dụng vào thực tiễn về công tác quản lý
- khai thác cảng cá, cơ sở hậu cần và dịch vụ nghề cá.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở và dịch vụ hầu cần nghề cá; văn bản
pháp lý quản lý hậu cần nghề cá và cảng cá; các mô hình hậu cần nghề cá ở nước ta giúp người
học nhận biết, phân loại cơ sở, dịch vụ hậu cần nghề cá; áp dụng kiến thức chuyên môn vào
quản lý các dịch vụ hậu cần nghề cá ở cảng cá; triển khai những mô hình hậu cần nghề cá hiệu
quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày, nêu tên những cơ sở hậu cần nghề cá, dịch vụ hầu cần nghề cá; quản lý dịch vụ
hậu cần nghề cá, khái nhiệm về cảng cá. Kể tên các bộ phận trong bộ máy tổ chức một số cảng
cá; các tiêu chí phân loại cảng cá; hiện trạng và quy hoạch cảng cá ở Việt Nam. Liệt kê những
cơ sở và dịch vụ hậu cần nghề cá chịu sự quản lý của Nhà nước. Kể tên các dạng mô hình quản
lý hậu cần nghề cá ở Việt Nam
b. Phân tích, cung cấp dẫn chứng, thông tin về tầm quan trọng của của cơ sở, dịch vụ hậu cần
và quản lý hậu cần nghề cá Việt Nam
c. So sánh thực trạng cảng cá với công tác phân loại cảng cá hiện nay
d. Đánh giá ưu, tồn tại của những mô hình hậu cần nghề cá hiện tại, đề xuất mô hình phù hợp
với thực tế, xu hướng nghề cá trong tương lai
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e. Nhận xét, đánh giá được kết quả báo cáo của nhóm khác bao gồm hình thức trình bày, nội
dung báo cáo
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu chung về cơ sở và dịch vụ
hậu cần nghề cá ở Việt Nam
Cơ sở và dịch vụ hậu cần nghề cá tại
Việt Nam
Khái niệm cảng cá; bộ máy tổ chức
và chức năng nhiệm vụ; phân loại
cảng cá
Tầm quan trọng của cơ sở, dịch vụ
hậu cần và quản lý hậu cần nghề cá
Việt Nam
Thuận lợi, khó khăn trong phát triển
dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Nam

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Cơ sở pháp lý quản lý cơ sở, dịch vụ
hậu cần nghề cá, cảng cá ở Việt Nam
Văn bản pháp lý phục vụ công tác
quản lý cơ sở, dịch vụ hậu cần nghề
cá và cảng cá ở Việt Nam
Cơ sở và dịch vụ hậu cần chịu sự
quản lý của pháp luật

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Mô hình quản lý hậu cần nghề cá ở
Việt Nam, quy hoạch phát triển cảng
cá của Việt Nam
Mô hình quản lý dịch vụ hậu cần
nghề cá ở Việt Nam
Ưu, nhược của các loại mô hình dịch
vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam
Hiện trạng và quy hoạch phát triển
cảng cá của Việt Nam

10 0.75 22

4
4.1

Triển khai bài tập nhóm và đánh giá
Các chủ đề gồm: những tồn tại của

15 1.13 33
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4.2
4.3

cảng cá …, thực thi pháp luật liên
quan của các cơ sở hậu cần nghề cá,
áp dụng chính sách nhà nước liên
quan đến hậu cần nghề cá tại cảng
cá…, đánh giá chính sách nhà nước
liên quan đến quản lý hậu cần nghề
cá, xây dựng mô hình hậu cần nghề
cá
Hướng dẫn cách thu thập thông tin,
phương pháp làm báo cáo, thuyết
trình và cách đánh giá nhóm
Tiêu chí đánh giá tại buổi trình bày,
thảo luận
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Văn Thông

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp thủy sản
- Tiếng Anh: Fisheries Corporate Management

Mã học phần: FIE349 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về tổ chức hoạt động sản xuất kinh
doanh trong các doanh nghiệp thủy sản như: phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp;
quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị thiết bị – công nghệ; quản trị
cung ứng nguyên vật liệu; quản trị chi phí và giá thành sản phẩm; quản trị vốn và hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp thủy sản.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
đánh giá hoạt động quản trị doanh nghiệp thủy sản; biết cách quản trị quá trình sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp; quản trị thiết bị - công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu, quản
trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích sự khác biệt của các loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng
quản trị doanh nghiệp;
b. Phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản;
c. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thủy
sản;
d. Vận dụng kiến thức đã học để quản trị thiết bị – công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật
liệu, quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
e. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản; Phân tích
hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), triết lý kinh doanh
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 60
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về doanh nghiệp và quản
trị doanh nghiệp

7 0.53 15.4

2 Môi trường kinh doanh của doanh
nghiệp thủy sản

8 0.6 17.6

3 Quản trị quá trình sản xuất trong
doanh nghiệp thủy sản

8 0.6 17.6

4 Quản trị thiết bị – Công nghệ trong
doanh nghiệp thủy sản

7 0.53 15.4

5 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu 7 0.53 15.4
6 Quản trị chi phí và giá thành sản

phẩm thủy sản
8 0.6 17.6

7 Quản trị vốn và hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp thủy sản

4 0.3 8.8

8 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
(ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING -ERP)

7 0.53 15.4

9 Triết lý kinh doanh 4 0.3 8.8
CỘNG 60 0 4.52 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59

II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Hoàng Xuân Huy Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc



214

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản
- Tiếng Anh:

Mã học phần: TRE385 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các nội dung chính của chuỗi giá trị, ngành hàng và các
phương pháp mô hình hóa và đánh giá chuỗi giá trị hoặc ngành hàng. Môn học chủ yếu thiên
về các nội dung ứng dụng cho hàng hóa nông sản nói chung và thuỷ sản nói riêng; và các cách
thức ứng dụng trong phân tích chính sách sản xuất hàng hóa/chính sách thuỷ sản ở cấp độ ngành,
địa phương.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu được các khái niệm về chuỗi giá trị ngành hàng và các phương pháp phân
tích, ứng dụng ở quy mô ngành, khu vực. Giúp sinh viên hiểu và áp dụng được các công cụ xây
dựng và phân tích định tính, định lượng chuỗi giá trị hoặc ngành hàng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích thông tin thị trường và các tác nhân trong chuỗi
b. Vẽ sơ đồ phân tích chuỗi theo kênh thị trường và các tác nhân hỗ trợ
c. Phân tích SWOT của chuỗi giá trị ngành hàng
d. Xây dựng chiến lược nâng cấp và phát triển sản phẩm
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan chuỗi giá trị
Khái niệm chuỗi giá trị
Các tác nhân trong chuỗi giá trị
Ý nghĩa và phương pháp tiếp cận
chuỗi
Phương pháp luận về phương pháp
tiếp cận chuỗi giá trị

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Thị trường và kết nối thị trường trong
phân tích chuỗi giá trị.
Quan hệ cung-cầu hàng hoá.
Hội nhập kinh tế quốc tế & chuỗi giá
trị toàn cầu
Hành vi sản xuất và hành vi tiêu
dùng

5 2 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm
Vẽ bản đồ mô tả chuỗi
Phân tích kinh tế chuỗi
Phân tích hậu cần chuỗi
Phân tích rủi ro trong chuỗi cung ứng
sản phẩm
Phân tích các chính sách liên quan
đến chuỗi giá trị

10 7 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Phân tích SWOT và lợi thế cạnh
tranh
Nguyên lý chung của phân tích
SWOT
Phân tích SWOT cho toàn chuỗi
ngành hàng
Phân tích lợi thế cạnh tranh

5 3 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Nâng cấp và hỗ trợ chuỗi giá trị
Các chiến lược nâng cấp chuỗi
Hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị
Hỗ trợ thành lập các hợp tác
Các công cụ nối kết thị trường

7 3 0.53 15.4

CỘNG 30 15 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
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thuật tính LT TH Cộng (2%) cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị marketing thủy sản
- Tiếng Anh: Seafood Marketing Management

Mã học phần: MKT376 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: lý luận, phương pháp luận, nhưng
đồng thời lại có tính nghiệp vụ giúp người học hình thành năng lực marketing, quản trị
marketing và kiến thức về kinh doanh nói chung đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy
sản. Các phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường sản phẩm thủy sản giúp sinh viên
nâng cao khả năng phân tích và đánh giá các vấn đề thị trường trong thực tiễn sản xuất và kinh
doanh của ngành thủy sản. Một số khái niệm về tiếp thị sản phẩm quốc tế được giới thiệu trong
môn học này cũng giúp sinh viên nâng cao khả năng đánh giá về các vấn đề thị trường toàn cầu
của ngành thủy sản.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực hành trong việc họach
định, triển khai, đánh giá và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến marketing sản phẩm và doanh
nghiệp thủy sản, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành của người học đối với
marketing nói chung và thủy sản nói riêng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các quan điểm về môi trường kinh doanh thủy sản.
b. Triển khai quy trình chiến lược marketing -mix trong kinh doanh thủy sản.
c. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định đánh giá một chương trình marketing
trong kinh doanh thủy sản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2

Tổng quan về tiếp thị
Marketing và ngành công nghiệp
khai thác thuỷ sản
Marketing và ngành nuôi trồng thuỷ
sản

2 0.15 4.4

2.
2.1.
2.2.

Phân khúc và chiến lược thị trường
sản phẩm
Hệ thống Tiếp thị
Môi trường vĩ mô

3 0.23 6.6

3.
3.1.
3.2.
3.3

Thị trường và hành vi ứng xử của
người mua
Các định nghĩa thị trường.
Hành vi của khách hàng.
Các thị trường công nghiệp.

5 0.38 11

4.
4.1
4.2

Phân khúc và chiến lược của doanh
nghiệp
Phân khúc thị trường.
Hình thành các chiến lược.

5 0.38 11

5.
5.1
5.2
5.3

Chính sách sản phẩm
Chu kỳ sống của sản phẩm.
Khả năng sinh lời liên quan đến chu
kỳ sống sản phẩm.
Quản trị đối với pha suy thoái.

5 0.38 11

6.
6.1
6.2

Phát triển sản phẩm mới
Ma trận quyết định hướng phát triển
sản phẩm mới.
Ma trận quyết định xâm nhập thị
trường.

5 0.38 11

7.
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5

Xác định giá
Sự cân bằng giữa cung và cầu trong
một ngành khai thác thông thường.
Sự cân bằng dưới các điều kiện hạn
ngạch khai thác.
Ảnh hưởng lên mức giá cân bằng của
chương trình kích thích tiêu dùng cá.
Ảnh hưởng đến mức giá cân bằng

5 0.38 11
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7.6
7.7
7.8

của nỗi lo sợ ô nhiễm.
Các mô hình kinh tế.
Quyết định định giá với thông tin
không hoàn hảo.
Phản ứng đối với thay đổi các mức
giá.
Khởi xướng các thay đổi về giá.

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Phân phối sản phẩm
Cấu trúc kênh phân phối.
Lựa chọn kênh phân phối.
Xem xét kênh phân phối.
Phân phối hiện vật.
Các quyết định dự trữ .

5 0.38 11

9.
9.1
9.2

Xúc tiến bán hàng
Quảng cáo.
Hạn chế về "khả năng có đủ điều
kiện".

5 0.38 11

10.
10.1
10.2
10.3

Bán hàng cá nhân
Thiết kế lực lượng bán hàng.
Các hệ thống kiểm soát việc bán
hàng.
Các hạn chế của lực lượng bán hàng
trong ngành công nghiệp.

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Hoàng Xuân Huy Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế phát triển
- Tiếng Anh: Development Economics

Mã học phần: ECS334 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nghiên cứu bản chất của sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, các mô hình
của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Làm thế nào để có thể đưa một quốc gia với trình độ
phát triển kinh tế đang ở mức thấp, có thể tận dụng và khai thác các nguồn lực để đưa quốc gia
đó thành một nước có nền kinh tế phát triển.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu biết được bản chất về tăng trưởng và phát triển kinh tế; cách tính
các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và phát triển. Nắm được các lý thuyết về các mô hình tăng
trưởng cũng như các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các vấn đề xã hội.
- Giúp người học thấy được bản chất của sự tăng trưởng kinh tế và các nguồn lực cho sự tăng
tăng trưởng kinh tế: như sự đóng góp của nguồn vốn, tài nguyên thiên nhiên, lao động và khoa
học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích và phân biệt các khái niệm liên quan đến phát triển kinh tế; Có thể sử dụng các tiêu
chí để đo lường thành tích tăng trưởng và phát triển của một quốc gia.
b. Vận dụng được các lý thuyết nhằm khám phá các nhân tố dẫn đến tăng trưởng, rút ra được
những ứng dụng thích hợp vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế.
c. Đo lường được các chỉ tiêu phản ánh phúc lợi xã hội của mỗi quốc gia.
d. d Xác định các yếu tố có đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia,
vận dụng cụ thể vào trường hợp Việt Nam.
e. Có thể viết các bài phân tích chính sách kinh tế hoặc cao hơn là tham gia vào quá trình hoạch
định chính sách phát triển.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

1.4

Tăng trưởng và phát triển kinh tế
Sự lựa chọn con đường phát triền của
các nước đang phát triển.
Bản chất của tăng trưởng và phát
triên kinh tế.
Các đại lượng đo lường của sự tăng
trưởng và phát triển kinh tế.
Các nhân tố của sự tăng trưởng và
phát triển kinh tế.

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Các mô hình tăng trưởng kinh tế
Mô hình kinh tế cổ điển.
Mô hình kinh tế của Mác.
Mô hình kinh tế của Keynes
Mô hình kinh tế của Harrod - Domar.
Mô hình tăng trưởng kinh tế hiện đại

7 0.53 15.4

3
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh
tế
Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của
chuyển dịch cơ cấu kinh tế với phát
triển kinh tế.
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của A.Fisher và E.Engel
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của Rostows.
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của Lewis.
Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của Oshima

5 0.38 11

4
4.1

Phúc lợi cho con người và phát triển
kinh tế.

7 0.53 15.4
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4.2
4.3
4.4

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế
và phúc lợi cho con người.
Phát triển con người và phát triển
kinh tế
Bất bình đẳng và phát triển kinh tế.
Nghèo khổ ở các nước đang phát
triển.

5
5.1

5.2
5.3
5.4

Nguồn vốn với tăng trưởng và phát
triển kinh tế.
Vốn sản xuất, vốn đầu tư và các nhân
tố cơ bản tác động tới vốn đầu tư.
Các nguồn hình thành vốn đầu tư.
Vai trò của nguồn vốn với tăn trưởng
kinh tế
Nhu cầu nguồn vốn cho giai đoạn
2016-2020

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

6.3
6.4

Lao động với tăng trưởng kinh tế.
Nguồn nhân lực và nguồn lao động.
Các nhân tố ảnh hưởng tới số lượng
và chất lượng nguồn lao động.
Việc làm và thị trường lao động ở
các nước đang phát triển
Vai trò của lao động với tăng trưởng
và phát triển kinh tế

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Khoa học và công nghệ với tăng
trưởng kinh tế
Bản chất của khoa học và công nghệ.
Các cuộc cách mạng khoa học – công
nghệ.
Vai trò của khoa học và công nghệ
với tăng trưởng kinh tế.
Vấn đề chuyển giao công nghệ ở các
nước đang phát triển.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3



224

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên biển
- Tiếng Anh:Management of marine resources

Mã học phần: FIE369 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị các kiến thức về quản lý các vùng biển và ven biển, các nguyên tắc và
cách tiếp cận có thể áp dụng để xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách quản lý tài nguyên
biển. Học phần này sẽ tập trung vào phương pháp tiếp cận có sự tham gia của các bên liên quan
và các chiến lược nhằm hỗ trợ việc lập kế hoạch và quản lý tài nguyên biển.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp các khái niệm và lý thuyết về quản lý tài nguyên biển cũng như các
công cụ để đánh giá hiện trạng tài nguyên biển. Trên cơ sở đó người học có thể đánh giá được
các thách thức trong quản lý tài nguyên biển. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cách tiếp cận
tích hợp sinh thái học, kinh tế và xã hội cũng như cách tiếp cận có sự tham gia để người học có
thể vận dụng một cách hiệu quả trong công việc sau này như thiết kế các chính sách và thực thi
việc quản lý tài nguyên biển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và đánh giá vai trò của các công cụ quản lý trong việc giải quyết các vấn đề quản
lý tài nguyên biển.
b. Xây dựng và mô tả các ý tưởng và giải pháp để giải quyết các thách thức trong quản lý tài
nguyên biển dựa trên các phân tích tích hợp giữa kinh tế và sinh thái học.
c. Khuyến nghị các phương pháp tiếp cận có thể hỗ trợ cho việc đề xuất các giải pháp hoặc quyết
định quản lý bền vững và hiệu quả tài nguyên biển dựa trên sự tham gia của các bên liên quan
như các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu về Tài nguyên biển
Các loại tài nguyên biển
Nội dung cơ bản về quản lý tài
nguyên biển
Vai trò của quản lý tài nguyên biển
đối với phát triển kinh tế và bảo vệ
môi trường

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quy hoạch không gian biển
Tổng quan về quy hoạch không gian
biển
Xác định các tài nguyên mục tiêu
Xác định mục tiêu quản lý
Xác định sự tương thích và mâu
thuẫn với mục tiêu
Phân vùng

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3

Khu bảo tồn biển
Tổng quan về khu bảo tồn biển
Xác định các mục tiêu quản lý
Các chính sách quản lý KBTB

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Sự tham gia của cộng đồng trong
quản lý tài nguyên biển
Các hình thức tham gia của cộng
trong quản lý tài nguyên biển
Những yếu tố quyết định sự thành
công đối với sự tham gia của cộng
đồng trong quản lý hệ sinh thái biển
và thích ứng với biến đổi khí hậu.

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý thủy sản

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý tổng hợp vùng ven biển
- Tiếng Anh: Integrated Coastal Zone Management

Mã học phần: EPM356 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tầm quan trọng, bối cảnh kinh tế xã
hội, nhu cầu quản lý và cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng ven biển hướng đến phát triển bền
vững, xây dựng chiến lược và các công cụ hỗ trợ quản lý tổng hợp, và tình hình quản lý tổng
hợp vùng ven biển ở Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức về vai trò vùng ven biển, mục tiêu phát triển bền vững, quản lý tổng
hợp và bài học thực tiễn quản lý tổng hợp ở Việt Nam để người học có khả năng phân tích, nhận
định và đánh giá tầm quan trọng và các thách thức đối với sự phát triển bền vững kinh tế xã hội
ở vùng ven biển; biết cách xây dựng một chu trình quản lý tổng hợp vùng ven biển; và biết vận
dụng các phương pháp và công cụ hỗ trợ vào thực hiện chu trình đó.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được những vấn đề đang xảy ra ở vùng ven biển
b. Đề xuất các mục tiêu phát triển vùng ven biển hướng đến bền vững theo cách tiếp cận Quản
lý tổng hợp
c. Xây dựng một chu trình Quản lý tổng hợp vùng ven biển
d. Thực hiện các bước của một chu trình quản lý tổng hợp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Đặc điểm và các vấn đề của vùng ven
biển
Các đặc điểm tự nhiên vùng ven biển
Tài nguyên vùng ven biển
Chức năng và tầm quan trọng của
vùng ven biển
Hoạt động kinh tế - xã hội tại vùng
ven biển

10 0.75 22

2

2.1
2.2
2.3

Phát triển bền vững và cách tiếp cận
quản lý tổng hợp vùng ven biển
Phát triển bền vững
Các nội dung của quản lý vùng ven
biển
Cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng
ven biển (ICZM)

5 0.38 11

3
3.1

3.2

3.3

Xây dựng chiến lược quản lý tổng
hợp vùng ven biển
Nhu cầu xây dựng chiến lược quản lý
tổng hợp vùng ven biển
Các nội dung cần có trong chiến lược
quản lý tổng hợp vùng ven biển
Tổ chức xây dựng chiến lược quản lý
tổng hợp vùng ven biển

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các công cụ hỗ trợ QLTHVB
Quản lý tổng hợp thông tin
Công cụ đánh giá
Công cụ truyền thông
Công cụ quan trắc, giám sát

10 0.75 22

5
5.1

5.2
5.3
5.4

Quản lý tổng hợp vùng ven biển ở
Việt Nam
Hiện trạng quản lý tài nguyên và môi
trường vùng ven biển ở Việt Nam
Nhu cầu quản lý tổng hợp vùng ven
biển ở Việt Nam
Giới thiệu chung về hoạt động
QLTHVVB ở Việt Nam
Một số trường hợp điển hình

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99



230

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Lâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chất lượng sản phẩm thủy sản
- Tiếng Anh: Quality Management of Fishery Products

Mã học phần: FIE371 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về chất lượng và quản trị chất lượng sản
phẩm thủy sản, bao gồm các chủ đề: Tổng quan về chất lượng sản phẩm thủy sản; Quản lý chất
lượng sản phẩm; Hệ thống quản lý chất lượng; Kiểm soát chất lượng bằng các công cụ thống
kê; Đánh giá chất lượng sản phẩm.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích,
đánh giá, quản trị chất lượng sản phẩm nói chung và chất lượng sản phẩm thủy sản nói riêng
bằng các hệ thống quản lý chất lượng khác nhau; sử dụng các công cụ thống kê để kiểm soát
chất lượng sản phẩm; biết cách thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm thủy sản dựa trên các
chỉ tiêu đánh giá chất lượng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các vấn đề chung về chất lượng sản phẩm thủy sản, như khái niệm chất lượng
sản phẩm thủy sản, đặc điểm của chất lượng sản phẩm, quá trình hình thành chất lượng sản
phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và chi phí chất lượng sản phẩm thủy sản;
b. Trình bày được các vấn đề về quản lý chất lượng sản phẩm, như khái niệm quản trị chất lượng,
vai trò của quản trị chất lượng, các triết lý về chất lượng và quản trị chất lượng, các nguyên tắc,
các chức năng và phương thức quản lý chất lượng;
c. Vận dụng các hệ thống quản lý chất lượng khác nhau vào thực tiễn quản trị chất lượng sản
phẩm thủy sản;
d. Áp dụng các công cụ thống kê để kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản;
e. Thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm thủy sản dựa trên các chỉ tiêu đánh giá chất lượng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về chất lượng sản phẩm
thủy sản
Khái niệm chất lượng và chất lượng
sản phẩm thủy sản
Đặc điểm của chất lượng sản phẩm
Quá trình hình thành chất lượng sản
phẩm
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
sản phẩm
Chi phí chất lượng sản phẩm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Quản lý chất lượng sản phẩm
Khái niệm quản trị chất lượng
Vai trò của quản trị chất lượng
Các triết lý về chất lượng và quản trị
chất lượng
Các nguyên tắc của quản trị chất
lượng
Chức năng của quản lý chất lượng
Các phương thức quản lý chất lượng
Lịch sử phát triển của quản lý chất
lượng

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Hệ thống quản lý chất lượng
Hệ thống quản lý chất lượng ISO
9000
Hệ thống ISO 22000
Quản lý chất lượng toàn diện- TQM
Hệ thống thực hành sản xuất tốt-
GMP
Hệ thống phân tích các mối nguy-
HACCP
Hệ thống ISO22000

12 0.9 26.4

4 Kiểm soát chất lượng bằng các công 12 0.9 26.4
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4.1
4.2
4.3

cụ thống kê
Khái niệm và vai trò của kiểm soát
chất lượng bằng thống kê
Bảy công cụ thống kê truyền thống
Các công cụ mới

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Đánh giá chất lượng sản phẩm
Các nguyên tắc đánh giá chất lượng
Các phương pháp đánh giá chất
lượng
Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh doanh xuất - nhập khẩu
- Tiếng Anh: Import-Export Business

Mã học phần: TRE352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản bao gồm: các điều kiện
thương mại quốc tế (Incoterms), đàm phán và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa, các
phương thức thanh toán quốc tế, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu.
3. Mục tiêu:
Giúp người học vận dụng được các kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức thực hiện hiệu quả
hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu quy trình đàm phán để ký kết hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;
b. Lập phương án kinh doanh hiệu quả cho hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;
c. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các điều kiện thương mại quốc tế 15 1.13 33
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1.1
1.2

(Incoterms)
Giới thiệu chung về Incoterms
Các điều kiện thương mại trong
Incoterms 2010 và Incoterms 2020.

2
2.1
2.2
2.3

Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại
thương
Cơ sở thực hiện đàm phán hợp đồng
ngoại thương
Quy trình thực hiện đàm phán HĐNT
Các loại thư thương mại

10 0.75 22

3
3.1
3.2

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Giới thiệu chung về hợp đồng mua
bán hàng hóa quốc tế
Nội dung của từng điều khoản trong
hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Các phương thức thanh toán quốc tế
Tỷ giá hối đoái
Các phương thức thanh toán quốc tế

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất
khẩu, nhập khẩu
Các bước tổ chức thực hiện hợp đồng
xuất khẩu
Các bước tổ chức thực hiện hợp đồng
nhập khẩu

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật thủy sản và luật Biển Việt Nam
- Tiếng Anh: Fisheries laws and law on Vietnamese sea

Mã học phần: FIE370 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và một phần nâng cao phù hợp với
ngành học về các nội dung: luật biển quốc tế và công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm
1982, những vấn đề cơ bản về quyền sở hữu trong quản lý nghề cá, các qui định và thể chế liên
quan đến sự phát triển nghề cá, luật thủy sản Việt Nam; nhằm giúp người học phát triển kiến
thức nền tảng về Luật và các qui định trong nghề cá và hiểu được những ứng dụng của Luật và
các qui định trong nghề cá trong lĩnh vực chuyên môn.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và hiểu biết cần thiết về luật và các qui định nghề cá trên thế giới
cũng như tại Việt Nam; kỹ năng sử dụng phương pháp đánh giá đồng quản lý cũng như quản lý
dựa vào cộng đồng...
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các quan điểm về luật biển và công ước Liên Hợp quốc về luật biển 1982;
b. Có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại lý thuyết về quyền sở hữu trong quản lý nghề cá, qui
định và thể chế quản lý liên quan đến sự phát triển nghề cá…
c. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật về Luật thủy sản Việt
Nam, Luật biển Việt Nam và quốc tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Luật biển quốc tế và công ước của
Liên Hợp Quốc về luật biển 1982

10 0.75 22

2 Những vấn đề cơ bản về quyền sở
hữu trong quản lý nghề cá

5 0.38 11

3 Các qui định và thể chế quản lý liên
quan đến sự phát triển nghề cá

10 0.75 22

4 Luật thủy sản Việt Nam 10 0.75 22
5 Luật biển Việt Nam 10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45

II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Hoàng Xuân Huy Nguyễn Văn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Kinh tế thủy sản)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: FIE363 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học làm quen với thực tiễn, củng cố kiến thức và ứng dụng vào thực tế
sản xuất kinh doanh và quản lý ngành thủy sản.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của Chuyên đề tốt nghiệp 1 nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế;
áp dụng lý thuyết và các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng chuyên
môn, nghiệp vụ; Rèn luyện cho sinh viên thái độ và kỹ năng cơ bản của chuyên ngành KTTS,
củng cố kiến thức và có thể thực hiện tốt nhiệm vụ khi đảm nhiệm công việc theo vị trí việc làm
sau khi tốt nghiệp; Điều tra, khảo sát tại đơn vị thực tập (công ty, doanh nghiệp, đơn vị hành
chính, cộng đồng,...), bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
- Bên cạnh đó, thông qua quá trình thực tập giúp sinh viên nhận biết, thiết lập các mối quan hệ
xã hội trong một đơn vị làm việc hoặc cộng đồng; giao tiếp, ứng xử và làm việc trong môi trường
đa văn hóa; tăng cường cơ hội có việc làm và khả năng thích ứng với thực tiễn nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng lý thuyết và các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng
chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị thực tập;
b. Thu thập được dữ liệu (thứ cấp và sơ cấp) theo các nội dung thực tập phục vụ cho viết báo
cáo chuyên đề;
c. Viết báo cáo chuyên đề.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
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- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xây dựng đề cương thực tập; 10 1.2 62
2 Tổng quan về cơ sở thực tập (CSTT)

- Tên CSTT, lĩnh vực hoạt động, địa
chỉ.
- Lịch sử hình thành và phát triển.
- Cơ cấu tổ chức quản lý.
- Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt
động.
- Kết quả hoạt động của CSTT trong
03 năm gần đây.
- Đánh giá những kết quả đạt được,
hạn chế và nguyên nhân hạn chế
trong thời gian qua, phương hướng
nhiệm vụ trong thời gian tới.

30 3.6 186

3 Thu thập dữ liệu: Bao gồm dữ liệu
thứ cấp và sơ cấp liên quan đến chủ
đề báo cáo;

20 2.4 124

4 Viết báo cáo thực tập: Theo mẫu của
Khoa/BM.

90 10.8 558

CỘNG 0 150 18 0 0 930

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6

1 Phòng thực hành tốt nghiệp -
sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản lý kinh tế

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Kinh tế thủy sản)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: FIE364 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề tốt nghiệp 2 là một báo cáo mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào
tạo, thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết
vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của chuyên đề nhằm giúp cho người học biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng cần
thiết để nhận dạng, phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh
và quản lý phát triển ngành thủy sản; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh và phát triển bền vững ngành thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được đề cương nghiên cứu.
b. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu và thu thập số liệu.
c. Tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích và viết báo cáo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150

- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Chọn tên đề tài phù hợp với ngành

Kinh tế thủy sản;
10 1.2 62

2 Xây dựng đề cương nghiên cứu; 20 2.4 124
3 Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên

quan đến vấn đề nghiên cứu;
30 3.6 186

4 Thu thập số liệu, phân tích số liệu và
viết báo cáo.

90 10.8 558

CỘNG 0 150 18 0 0 930

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36

1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36

II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6

1 Phòng thực hành tốt nghiệp -
sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0

IV Vật tư 0 0 0

V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/08/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Văn Ngọc
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Marketing trình

độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất
để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Marketing trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Marketing trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Marketing

trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Marketing

trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp
học thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 299.41 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Marketing trình
độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và
điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật
phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO MARKETING

Ngành đào tạo: Marketing
Mã số: 7810103 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học
tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ
LT

Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 239.53

1 Giảng viên - Bậc 07 155.18 79.65 4.7 239.53

II Định mức lao động gián tiếp 59.88

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích

thước 110cm x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 120cm x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 70cm x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 140cm x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và Thiết bị chuyên dụng 0.11
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thi đấu Taekwondo
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh

điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn

Cầu lông
0.15

11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Dụng cụ chuyên dụng
Taekwondo

0.56

14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa
PVC, đường kính 4-6mm,
trọng lượng từ 150-250gram,
độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn
Võ Taekwondo

0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Dụng cụ chuyên dụng môn
Võ Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm,

khung chữ nhật kích thước
50cm x 45cm

0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Hộp tôn phẳng, kích thước
40cmx 25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu
4cm x 4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX.
công suất 450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 0.56
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3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài
x Cao)

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích
thước 1,2m x đường kính
10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích
thước 30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao

thông dụng
0.15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng

tiểu liên AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

3.06

35 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

58.14

36 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
37 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
38 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
39 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

0.03

40 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 1,2m x 1,0m

0.03

41 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6
cm - có dây đeo

11.22

42 Phòng máy tính 0.15
43 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật

bản
- Màu sắc: xanh + vàng +
trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280
gram.

0.56
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- Độ nảy: 90 - 120cm.
44 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05

Chất liệu làm bằng da PU
0.56

45 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47
hóan cải

5.1

46 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

47 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo: Chất liệu thảm
EVA nhập khẩu, cao 3cm,
diện tích 12m x 12m

0.56

48 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây
nilong
Kích thước: + Ngang 50cm,
dày 4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

49 Thang dây Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

50 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

0.15

51 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

52 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu
lông

0.26

53 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

54 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 Phần mềm SAP Bộ Quản trị doanh nghiệp 0.15
3 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x
7cm

0.56

4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
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5 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2

)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Định mức
sử dụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,035.92 4,479.02

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ

số 20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 91.8 385.56

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số
15 (6m2/sinh viên) 6.2 428.4 2,656.08

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục
Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

2.2 163.2 359.04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 281.52 619.34

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Marketing trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
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ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Kinh tế kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Marketing trình độ Đại học, cụ thể như
sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: MARKETING
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KINH TẾ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Marketing theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của
Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Marketing.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định

mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Marketing trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành
Marketing.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Hữu Khôi
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Kim Long
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: MARKETING
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần. 66 Tổng số tín chỉ 170
Trong đó: Số học phần bắt buộc 43 (115 tín chỉ); Số học phần tự chọn 23 (55 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng
tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như
sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.



11

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong
khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác
nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất
cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3)
Định mức lao động chưa xác định được định mức lao động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Kim Long

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Hữu Khôi
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

MARKETING

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: MARKETING
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần. 66 Tổng số tín chỉ 170
Trong đó: Số học phần bắt buộc 43 (115 tín chỉ); Số học phần tự chọn 23 (55 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.
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Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng (nếu có)

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật cho ngành Marketing là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp
đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ
thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái
nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm
gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét
đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành
chương trình đào tạo ngành Marketing.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Kim Long

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Hữu Khôi
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên,
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH MARKETING TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………..

Căn cứ Quyết định số…………../QĐ-ĐHNT ngày…../…../202…của Hiệu trưởng
về Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo
tại Trường Đại học Nha Trang.

Ngày /…./…..20…, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị
(Tên đơn vị) và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo………………….trình độ…………….tại Quyết định
số……/QĐ-…. ngày…./…../20….

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình………………… như sau:

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Đơn vị (tên Khoa/Viện/Trung tâm) và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định

mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến…………….. (tên cơ quan,
tổ chức, cá nhân liên quan) để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan) ………xin gửi trước
ngày……../…../20….. về địa chỉ:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Trân trọng./.
TL. HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH KHOA

Lê Kim Long
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết họcMác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề
9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về
chất và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức

3 0.23 6.6
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duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về
các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày
nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học
phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị
Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể
trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6:
Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành
thái độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng
đưa ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của
mình trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ
năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc
sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.



23

c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá
trình học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)

4 0.3 8.8
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Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

6
6.1
6.2

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những
vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người
học biết vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội
của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân
dân ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
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c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã
hội khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8
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Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có
thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những
vấn đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ

4 0.3 8.8
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ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
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e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)

4 0.3 8.8
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4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy
phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp
cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan
trọng ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý
vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình,
Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm

2 0.15 4.4
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5.3
5.4
5.5

hành chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành
chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận
định, đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết
cách xây dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm
nền tảng cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc
lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các ngụy biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các ngụy biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học
thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học
thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các
yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng,
chức năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa
Việt Nam; (2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng,
ứng xử môi trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp
ứng xử trong môi trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống
Việt Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh
tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn,
phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa;
có ứng xử linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng
của văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của
triết lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp,
ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với
môi trường tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở
Việt Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn
hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá
Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và
Đi lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương: những vấn đề chung
về tâm lý người, sự hình thành phát triển tâm lý, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các
phẩm chất và thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm
lý người. Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực
làm chủ cảm xúc của bản thân và khả năng xử lý tốt các tình huống tâm lý phát sinh trong học
tập, cuộc sống và nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lý cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lý người,
nhận diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lý
người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lý và ý thức, phân biệt
được các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lý của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình
nhận thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào
quá trình xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân
thủ các chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lý người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lý
Bản chất tâm lý người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của
tâm lý người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lý
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lý
điển hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lý điển hình
Các con đường hình thành và phát
triển nhân cách

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi
xã hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại
chuẩn mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh

12 0.9 26.4
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- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung Trần Thị Mỹ Hạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết
về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương
trình vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học
phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài
toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục
của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được
các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích
phân xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân

12 0.9 26.4
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3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm
số
Một số bài toán thực tế

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân
cấp 2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
2 với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài
toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin
và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất
trong các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống
kê và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công
thức Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật
độ xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho

12 0.9 26.4
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phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.
Bài tập chương 3.

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết
phương sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh Nguyễn Cảnh Hùng
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu
diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành;
mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình;
xử lý và phân tích dữ liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được
nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần
mềm Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu;
khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT,
blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành
Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập,
nghiên cứu và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng
máy tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và
Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến
NTU E-Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân
tạo, IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo
văn bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS
PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng
cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Tiếng Anh: Text Editing Techniques

Mã học phần: SSH320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính, phong
cách ngôn ngữ hành chính – công vụ, quy định pháp luật về thể thức, quy trình, kỹ thuật soạn
thảo văn bản hành chính. Ngoài ra, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành soạn
thảo một số văn bản hành chính thông dụng đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định
pháp luật.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính; nhận thức
được tầm quan trọng của công việc soạn thảo văn bản; giúp người học có kỹ thuật soạn thảo
các loại văn bản hành chính thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và nhận diện được các loại văn bản, văn bản hành chính và bản sao văn bản;
b. Sử dụng từ, câu đúng phong cách ngôn ngữ, văn phong tiếng Việt trong các văn bản hành
chính phục vụ công việc.
c. Trình bày được các quy định về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông
dụng và bản sao văn bản;
d. Trình bày và khái quát hóa được quy trình soạn thảo văn bản hành chính;
e. Vận dụng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính – công
vụ để soạn thảo đúng thể thức, nội dung, yêu cầu một số loại văn bản hành chính thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN
BẢN
Khái niệm văn bản
Phân loại văn bản, bản sao văn bản
Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn
bản hành chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ
HÀNH CHÍNH – CÔNG VỤ
Phong cách ngôn ngữ hành chính -
công vụ
Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong
văn bản hành chính - công vụ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT
TRÌNH BÀY VĂN BẢN, BẢN
SAO VĂN BẢN
Cơ sở pháp lý xác định thể thức và
kỹ thuật trình bày văn bản
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Khổ giấy, kiểu trình bày, đánh số
trang văn bản
Phông chữ chữ trình bày
Các thành phần thể thức văn bản
Sơ đồ bố trí mẫu trình bày các thành
phần thể thức văn bản.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ
BAN HÀNH VĂN BẢN
Yêu cầu đối với việc soạn thảo và
ban hành văn bản
Các bước soạn thảo và ban hành văn
bản.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

KỸ THUẬT SOẠN THẢO CÁC
LOẠI VĂN BẢN THÔNG DỤNG
Kỹ thuật soạn thảo quyết định
Kỹ thuật soạn thảo tờ trình
Kỹ thuật soạn thảo thông báo
Kỹ thuật soạn thảo báo cáo
Kỹ thuật soạn thảo biên bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát
triển kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng
dụng đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm
mỹ thuật nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm
mỹ đúng đắn phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình
trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề
chung về mỹ thuật. Chủ đề 2: Khái quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử
mỹ thuật Việt Nam. Chủ đề 4: Phân tích một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm
hiểu mỹ thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của mỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ
thuật, sơ lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể
loại, màu sắc, tỉ lệ, bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ
bản liên quan đến môn học. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể
phân tích, hiểu được giá trị của một tác phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận
thức thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về
cái đẹp từ truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn
tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản
trong Mĩ thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ
thuật Việt Nam và Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách
hiệu quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong
muốn tạo ra cái đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải
quyết các vấn đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Một số vấn đề chung về mỹ thuật
Các khái niệm cơ bản
Nguồn gốc của mỹ thuật
Chất liệu của mỹ thuật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4.

Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới
Mỹ thuật nguyên thủy
Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục
hưng
Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên
thủy
Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
Mỹ thuật thời Pháp thuộc
Mỹ thuật 1945 - 1975
Mỹ thuật 1975 - Nay

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật
tiêu biểu
Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân
tích một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Mỹ thuật và cuộc sống
Mỹ thuật ứng dụng
Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc
đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
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e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2
+.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025



78

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành;
Thể bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ
Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm
trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an
ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào
công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
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c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng
trong chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao
quốc phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác
định các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại
được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ,
quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn
thường dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong
chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác
hành động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số

4)
Giờ 0.03 0 0.03

7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
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13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh
đích; chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg
tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu
và luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá

2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng lòng bàn chân.
7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá

bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp
vận động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
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3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức
thi đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa
bước trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ
kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-
BGDĐT (gâp̣ bụng, chạy con thoi 4
x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di 2 0.09 0.25 0.63 4.4
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chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
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2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển
võ thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

2 0.09 0.36 4.4
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(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá
Ap-Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn
học sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội
ở trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy
bơi ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4



115

9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương

pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic.
Lịch sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lực chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự

2 0.09 0.15 4.4
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chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7
bước cơ bản để di chuyển đội hình
trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết,
5 đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4
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- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT370 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm giới thiệu cho sinh viên về ngành Marketing và chương trình đào tạo ngành
Marketing. Phần giới thiệu về ngành marketing, sinh viên được chia sẻ một bức tranh khái quát
về marketing từ những nội dung nền tảng cốt lõi như môi trường marketing, hành vi khách
hàng, chiến lược marketing (phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị), các
công cụ marketing (sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến) đến các lĩnh vực truyền thông như
quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện, quan hệ công chúng. Cơ hội nghề nghiệp và lộ trình phát triển
của người làm marketing (Marketer) cũng được phát hoạ nhằm giúp sinh viên định hướng được
vị trí việc làm và cơ hội phát triển. Phần giới thiệu CTĐT ngành Marketing giúp SV nắm được
mục tiêu, các chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo. Từ đó giúp SV xây dựng kế hoạch
học tập và rèn luyện các kỹ năng để đạt được các mục tiêu một cách hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên hiểu được nội dung nền tảng của hoạt động Marketing, chương trình
đào tạo của ngành và các cơ hội nghề nghiệp có thể có được sau khi hoàn thành chương trình
đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các nội dung nền tảng của hoạt động marketing.
b. Nhận diện được chương trình đào tạo ngành Marketing và các cơ hội nghề nghiệp ngành
Marketing.
c. Lập được kế hoạch học tập và rèn luyện kỹ năng để đạt được mục tiêu học tập trong ngành
Marketing.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 C1: Tổng quan về marketing
- Khái niệm marketing
- Nội dung cơ bản của marketing
- Ứng dụng của marketing

4 0.3 8.8

2 C2: Chương trình đào tạo ngành
Marketing
- Nội dung chương trình
- Kế hoạch học tập
- Hỏi đáp

2 0.15 4.4

3 C3: Kỹ năng học đại học ngành
Marketing

8 0.6 17.6

4 C4: Cơ hội nghê nghiệp ngành
Marketing
- Làm việc trong lĩnh vực kinh
doanh thương mại
- Làm việc trong các lĩnh vực
khác.

1 0.08 2.2

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phúc Loan Nguyễn Hữu Khôi
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh: Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá
nhân, các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường
khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của
công ty và cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác
động về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các
chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp
dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để
giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, nhận định quá trình ra quyết định quản lý; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức
nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm
công cụ để ra quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng
thị trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ
gia đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả;
sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị
trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường;
tổn thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm
độc quyền.
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e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế
học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu
dùng, tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để
tối ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn

6 0.45 13.2
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4.2.3 Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất
ngắn hạn và chi phí sản xuất dài hạn

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong
ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài
hạn

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc
quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty
độc quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh: Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của
kinh tế vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh
tế, là cơ sở quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh
tế vĩ mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất
nghiệp trong nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống
tài khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá
tiêu dùng; phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền
kinh tế; mức lãi suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa
và chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân
hàng Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp
của nền kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các
biện pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của
Ngân hàng Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và
thất nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh
tế quốc dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh
tế vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương
pháp nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh
tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đo lường thu nhập quốc gia
Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản
phẩm quốc dân.
GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
Các thành phần của GDP.
Các phương pháp xác định GDP
danh nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng
quốc gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tổng cầu và chính sách tài khóa.
Các định chế tài chính trong nền kinh
tế.
Tiết kiệm và đầu tư trong các tài
khoản quốc gia.
Các mô hình tổng cầu.
Chính sách tài khóa.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn

9 0.68 19.8
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đề nợ công của chính phủ.
4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Tiền tệ và chính sách tiền tệ.
Khái niệm, chức năng và phân loại
tiền tệ.
Mức cung tiền và vai trò kiểm soát
mức cung tiền của ngân hàng trung
ương.
Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền
tệ và sự phối hợp của hai chính sách
trong nền kinh tế đóng.

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề
giải quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính
lạm phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các
biện pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Statistics for Business and Economics

Mã học phần: ECS375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Xác suất - Thống kê
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên nền tảng ứng dụng khoa học thống kê trong lĩnh vực kinh tế xã
hội, bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp dùng để thu thập,
xử lý và phân tích dữ liệu thống kê nhằm đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng
kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể, phục vụ cho quá trình nghiên
cứu và ra quyết định trong quản lý kinh tế xã hội.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng thu thập, xử lý, phân
tích và trình bày dữ liệu thống kê, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức trong nghiên
cứu khoa học cũng như vận dụng vào công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm và chức năng cơ bản của thống kê, bản chất của con số
thống kê về các hiện tượng kinh tế xã hội, các thuật ngữ thông dụng trong thống kê, các tham
số thống kê, phân tổ thống kê.
b. Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thống kê, sắp xếp và trình bày dữ liệu thống kê để
hệ thống hóa khối dữ liệu sau khi thu thập. Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê
để tìm ra đặc trưng cơ bản của khối dữ liệu
c. Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác suất trong nghiên cứu thống kê các hiện tượng kinh tế
xã hội, áp dụng một số công thức tính xác suất vào các tình huống thực tiễn.
d. Vận dụng quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tham số trung bình mẫu để phân tích
trong một số tình huống cụ thể. Vận dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng các
tham số của tổng thể chung dựa trên các tham số trên mẫu, ước lượng cỡ mẫu khi xác định
khoảng tin cậy cho tham số tổng thể.
e. Xây dựng được giả thuyết thống kê, vận dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê
để đưa ra quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết liên quan đến tham số trên tổng thể
trong một số tình huống thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề cơ bản của thống kê
học
Khái niệm và chức năng của thống
kê
Một số khái niệm thường dùng trong
thống kê học (tổng thể chung, tổng
thể mẫu, quan sát, tiêu thức, thang
đo, chỉ tiêu)

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Thu thập, sắp xếp và trình bày dữ
liệu
Thu thập dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu (phương pháp phân
tổ thống kê)
Trình bày dữ liệu

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

3.3.

Phân tích dữ liệu
Phân tích độ tập trung của dữ liệu
(Mode,Median, Trung bình)
Phân tích độ phân tán của dữ liệu
(Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân
vị, phương sai, độ lệch chuẩn)
Quy tắc Tchebyshev và quy tắc thực
nghiệm

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Chỉ số và hệ thống chỉ số
Chỉ số: khái niệm, phân loại và
nguyên tắc xây dựng chỉ số.
Hệ thống chỉ số: khái niệm, các dạng
hệ thống chỉ số thường dùng trong
phân tích thống kê

4 0.3 8.8

5
5.1

5.2

5.3

Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên
Các khái niệm: biến ngẫu nhiên, quy
luật phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên
Quy luật phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên rời rạc (phân phối nhị
thức)
Quy luật phân phối xác suất của biến

7 0.53 15.4
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ngẫu nhiên liên tục (phân phối
chuẩn, phân phối chuẩn chuẩn hóa)

6
6.1

6.2

Quy luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Các khái niệm: mẫu ngẫu nhiên, quy
luật phân phối mẫu ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của trung bình
mẫu

3 0.23 6.6

7
7.1

7.2

7.3

Ước lượng thống kê
Các khái niệm: ước lượng thống kê,
ước lượng điểm, ước lượng khoảng,
khoảng tin cậy, độ tin cậy của
khoảng tin cậy…
Ước lượng khoảng tin cậy cho các
tham số của tổng thể: Trung bình
tổng thể, Tỷ lệ tổng thể, Khác biệt
giữa 2 trung bình của 2 tổng thể,
Khác biệt giữa 2 tỷ lệ của 2 tổng thể.
Ước lượng cỡ mẫu khi xác định
khoảng tin cậy cho trung bình tổng
thể

6 0.45 13.2

8
8.1

8.2

Kiểm định giả thuyết thống kê
Các khái niệm: giả thuyết thống kê,
kiểm định giả thuyết thống kê, miền
chấp nhận, miền bác bỏ, sai lầm
trong kiểm định, mức ý nghĩa của
kiểm định.
Các bước tiến hành của 2 phương
pháp kiểm định: kiểm định bằng mức
ý nghĩa và kiểm định bằng p-value.
Kiểm định giả thuyết về các tham số
của tổng thể: Trung bình tổng thể, Tỷ
lệ tổng thể, Khác biệt giữa 2 trung
bình của 2 tổng thể, Khác biệt giữa 2
tỷ lệ của 2 tổng thể.

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế lượng
- Tiếng Anh: Econometrics

Mã học phần: ECS332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(64)
Học phần tiên quyết: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học là một khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế
lượng ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tính,
nhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các
hiện tượng kinh tế và phân tích các chính sách kinh tế. Trọng tâm sẽ là định dạng, ước lượng
và kiểm định các mô hình kinh tế lượng.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp lượng
hóa các mô hình kinh tế. Trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định
lượng trong các nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế nhằm đưa ra các dự
báo hữu ích cho việc ra quyết định của nhà kinh tế và nhà quản trị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được các ứng dụng của kinh tế lượng trong thực tế và quy trình thực hiện một
nghiên cứu thực nghiệm.
b. Thực hiện được các ước lượng và kiểm định giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các biến
số kinh tế.
c. Phân tích, thảo luận và đánh giá được kết quả ước lượng mô hình kinh tế lượng.
d. Đề xuất được các hàm ý chính sách (quản trị) từ kết quả phân tích.
e. Sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng như SPSS, EVIEWS, STATA,… vào việc
giải quyết các bài toán kinh tế lượng trong học tập, nghiên cứu cũng như những ứng dụng
trong thực tế sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Bản chất của kinh tế lượng và Dữ
liệu kinh tế
Kinh tế lượng là gì?
Các bước thực hiện phân tích kinh tế
thực nghiệm
Cấu trúc dữ liệu kinh tế
Quan hệ nhân quả và khái niệm về
các điều kiện không đổi trong phân
tích kinh tế lượng

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mô hình hồi quy đơn
Phân tích hồi quy là gi? Phân tích hồi
quy giải quyết vấn đề gì?
Định nghĩa mô hình hồi quy đơn
Tìm các ước lượng bình phương nhỏ
nhất
Các tính chất của OLS trên mẫu dữ
liệu bất kỳ
Vấn đề đơn vị tính của biến và dạng
hàm
Giá trị kỳ vọng và phương sai của
các ước lượng OLS.
Hồi quy qua gốc tọa độ và hồi theo
một hàng số

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề ước
lượng
Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội
Cách thực hiện và diễn giải của
phương pháp bình phương nhỏ nhất
Giá trị kỳ vọng của các ước lượng
OLS
Phương sai của ước lượng OLS
Tính hiệu quả của OLS: Định lý
Gauss – Markov
Một số bình luận về cách diễn đạt
trong phân tích hồi quy

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề suy
diễn
Phân phối mẫu của các ước lượng
OLS
Kiểm định giả thiết đơn về tham số
tổng thể: kiểm định t
Khoảng tin cậy

7 0.53 15.4
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4.6 Kiểm định giả thuyết về một kết hợp
tuyến tính của các tham số
Kiểm định nhiều ràng buộc tuyến
tính: Kiểm định F
Trình bày kết quả hồi quy

5
5.1
5.2
5.3

Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận
của ước lượng OLS
Tính vững
Tính tiệm cận chuẩn và vấn đề suy
diễn với mẫu lớn
Tính hiệu quả tiệm cận của OLS

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Phân tích hồi quy bội: Một số vấn đề
mở rộng
Vấn đề đơn vị tính trong hồi quy
OLS
Bàn thêm về dạng hàm hồi quy
Bàn thêm về hệ số xác định và vấn
đề lựa chọn biến độc lập
Phân tích về dự đoán và sai số dự
đoán

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Hồi quy bội với biến định tính: Sử
dụng biến giả trong hồi quy
Mô tả thông tin định tính
Biến độc lập là một biến giả
Sử dụng biến giả trong trường hợp
biến định tính có nhiều lựa chọn
Tương tác với biến giả

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Phương sai thay đổi
Bản chất của phương sai thay đổi
Hậu quả của phương sai thay đổi
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
tổng quát
Phát hiện phương sai thay đổi
Khắc phục phương sai thay đổi

5 0.38 11

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Tự tương quan
Bản chất và nguyên nhân của hiện
tượng tự tương quan.
Tương quan chuỗi bậc nhất.
Tương quan chuỗi bậc cao.
Hậu quả của hiện tượng tự tương
quan.
Phát hiện có tự tương quan.
Các biện pháp khắc phục hiện tượng
tự tương quan.

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 28/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thành Thái Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws

Mã học phần: BUA336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể
kinh doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh;
Quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác
xã; Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ
chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh
doanh thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng
như trau dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp
luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh
doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng điều
chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể và phá sản DN, hộ kinh doanh, hợp tác
xã.
c. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể
kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư
d. Giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh liên quan đến lợi ích của
doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt
động.
e. Xác định và soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu
được những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra.
f. Phân biệt các hình thức giải quyết tranh chấp để lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù
hợp cho từng vụ việc và biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải
quyết tranh chấp đã lựa chọn.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế,
Luật thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp
tác xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh
nghiệp

5 0.38 11

3

3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp
tác xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của các loại hình doanh nghiệp
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hợp tác xã

16 1.2 35.2

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải
thể doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức
tổ chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh
nghiệp và quy trình thực hiện giải thể
doanh nghiệp

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quy chế pháp lý về đầu tư
Khái niệm, mục tiêu hoạt động đầu
tư, Luật đầu tư
Các hình thức đầu tư
Các biện pháp đầu tư

2 0.15 4.4
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Quy trình, hồ sơ liên quan đến các dự
án đầu tư

6
6.1

6.2

Quy chế pháp lý về phá sản và pháp
luật về phá sản
Khái niệm, điều kiện của việc chấm
dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác
xã thông qua phá sản
Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương
mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng
thương mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của
hợp đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ hợp đồng
Các biện pháp chế tài và các trường
hợp miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi
kiện trong thương mại

9 0.68 19.8

8
8.1

8.2
8.3

Giải quyết tranh chấp trong thương
mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức
giải quyết tranh chấp trong kinh
doanh
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh,
bao gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh
nghiệp; môi trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc
tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người
học hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một
cách có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh
trong doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức
marketing hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh
biến động không ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc
lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến
hoạt động marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho
doanh nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của
marketing hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh
doanh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

Môi trường marketing
Môi trường vi mô
Môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

3
3.1

3.2

Hành vi người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thương hiệu
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thương hiệu

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định chiến lược marketing
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến

16 1.2 35.2

6
6.1
6.2

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing
Khái niệm nghiên cứu marketing
Quy trình nghiên cứu marketing

2 0.15 4.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Dự báo kinh tế và kinh doanh
- Tiếng Anh: Economic and Business Forecasting

Mã học phần: ECS338 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức căn bản về khoa học dự báo, bao gồm các
mô hình dự báo định tính và định lượng phổ biến nhất như: phương pháp chuyên gia, đường số
mũ, hồi quy, phương pháp chuỗi thời gian và mô hình ARIMA; nhằm giúp người học vận dụng
các mô hình dự báo để hoạch định trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học biết cách phân tích và thực hiện dự báo trong tương lai dựa vào những dữ liệu
quá khứ. Áp dụng cho lĩnh vực kinh tế xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm rõ và phân biệt được khái niệm, vai trò... của các phương pháp dự báo.
b. Nắm rõ quy trình thực hiện dự báo.
c. Chuẩn bị dữ liệu và phương tiện để thực hiện quy trình dự báo.
d. Phân tích được dữ liệu để chọn lựa mô hình dự báo.
e. Thực hiện dự báo trong tương lại.
f. Sử dụng được phần mềm trong quy trình dự báo.
g. Nắm được ý nghĩa của giá trị dự báo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về dự báo trong
kinh tế và kinh doanh
1.1. Định nghĩa khái niệm dự báo.
1.2. Phân loại các phương pháp dự
báo.
1.3. Quy trình dự báo.
1.4. Một số khái niệm thống kê.

3 0.23 6.6

2 Dự báo bằng bằng các phương pháp
định tính
2.1. Định nghĩa phương pháp dự báo
định tính.
2.2. Ưu nhược điểm.
2.3. Nội dung phương pháp.
2.4. Cây quyết định.

2 0.15 4.4

3 Dự báo bằng các mô hình đơn giản
và hàm số mũ
3.1. Mô hình dự báo thô.
3.2. Sai số dự báo.
3.3. Các phương pháp trung bình.
3.4. Phương pháp hàm số mũ.

4 5 0.53 19.8

4 Dự báo bằng phương pháp hồi quy
đơn
4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính.
4.2. Đánh giá mô hình.
4.3. Kiểm định mô hình.
4.4. Dự báo khoảng.

5 5 0.61 22

5 Dự báo bằng phương pháp hồi quy
bội
5.1. Mô hình hồi quy bội.
5.2. Đánh giá mô hình.
5.3. Kiểm định mô hình.
5.4. Mô tả tính mùa vụ.
5.5. Dự báo khoảng.

2 5 0.38 15.4

6 Dự báo bằng phương pháp chuỗi thời
gian
6.1. Phân tích dãy số thời gian.
6.2. Lựa chọn mô hình.
6.3. Mô hình cộng.
6.4. Mô hình nhân.

2 5 0.38 15.4

7 Dự báo bằng phương pháp Box-
Jenkins (ARIMA)
7.1. Tính dừng của chuỗi thời gian.
7.2. Mô hình tự hồi quy (AR).

2 5 0.38 15.4
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7.3. Mô hình trung bình động (MA).
7.4. Mô hình ARMA.
7.5. Tịnh hóa dữ liệu.
7.6. Mô hình ARIMA.
CỘNG 20 25 2.66 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 55 55 1.1 56.1

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thu Thủy Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị học
- Tiếng Anh: Principles of Management

Mã học phần: BUA325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một doanh nghiệp với
các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi
trường hoạt động của doanh nghiệp, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch
định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng,
thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ra quyết
định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp người học tiếp cận những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên
đi sâu vào các học phần chuyên ngành về quản trị như quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân
lực, quản lý dự án, quản trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được
tầm quan trọng của công tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những
tiêu chuẩn và kỹ năng cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà
quản lý đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn
cầu hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị, sự cần
thiết của quản trị trong các tổ chức. Phân biệt được các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần
phải trau dồi để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục
tiêu của tổ chức.
b. Phân tích và vận dụng các tư tưởng quản trị phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của
doanh nghiệp.
c. Nhận diện, phân tích những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức
xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó.
d. Mô tả tiến trình ra quyết định, Phân loại các mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho
việc ra quyết định nhằm giúp các nhà quản trị hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
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e. Nắm vững nội dung về các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện từng chức
năng quản trị giúp người học thực hành các chức năng quản trị cho một số tình huống cụ thể
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

1.3

Tổng quan về Quản trị học
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

8 0.6 17.6

2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản
trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại

8 0.6 17.6

3

3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị và văn hóa tổ
chức.
Khái niệm, phương pháp nghiên cứu
môi trường.
Nghiên cứu các loại môi trường.
Mối quan hệ giữa DN với môi
trường kinh doanh, quản trị môi
trường. Văn hóa tổ chức với quản trị
doanh nghiệp.

7 0.53 15.4

4
4.1

4.2

Quyết định trong quản trị.
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình và mô hình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Những phẩm chất cá nhân cần thiết

4 0.3 8.8
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hỗ trợ cho việc ra quyết định quản
trị.

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra

18 1.35 39.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người
học kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu
thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất
kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán,
vai trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế
toán; Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể
vận dụng được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người
học hiểu được vai trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với
hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng
báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân
tích các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn
vốn, Doanh thu, Chi phí- Các cân
bằng kế toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế
toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế
toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế
toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành
biểu mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá

3 0.23 6.6
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6.3
6.4

Nguyên tắc tính giá
Phương pháp tính giá một số đối
tượng kế toán cơ bản

7

7.1
7.2
73
7.4
7.5

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành
sản phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chuỗi cung ứng
- Tiếng Anh: Supply chain Management

Mã học phần: TRE365 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học nền tảng kiến thức, kỹ năng quản trị chuỗi cung ứng bao
gồm nguyên lý của quản trị chuỗi cung ứng, cấu trúc chuỗi cung ứng, chiến lược chuỗi cung
ứng, tích hợp chuỗi cung ứng và các chức năng vận hành trong chuỗi cung ứng bao gồm hoạch
định, sản xuất, thu mua và phân phối.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có thể rèn luyện tư duy hệ thống
trong việc phân tích bối cảnh kinh doanh toàn cầu và xu hướng ứng dụng công nghệ trong vận
hành chuỗi cung ứng; từ đó, có thể lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp với đặc điểm
kinh doanh, xây dựng cấu trúc chuỗi cung ứng và thiết lập chính sách vận hành cho các chức
năng trong chuỗi cung ứng đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đo lường hiệu suất
chuỗi cung ứng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được nguyên lý đặc trưng của quản trị chuỗi cung ứng: tối ưu hóa hệ thống thay
vì tối ưu hóa cục bộ trong xây dựng chính sách kinh doanh;
b. Phân tích được bối cảnh kinh doanh dưới góc nhìn mang tính hệ thống để lựa chọn chiến
lược chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh;
c. Thiết lập được mô hình chuỗi cung ứng cơ bản, vai trò của các thành viên và các dòng
chảy sản phẩm, thông tin, tài chính trong toàn chuỗi cung ứng bổ trợ cho hoạt động lập kế
hoạch kinh doanh;
d. Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản trị chuỗi cung
ứng
Khái niệm chuỗi cung ứng
Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
Nội dung quản trị chuỗi cung ứng
Lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tích hợp chuỗi cung ứng và ứng
dụng CNTT trong vận hành chuỗi
cung ứng
Hiệu ứng Bullwhip và hậu quả của
nó
Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong
Tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài
Vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ
vận hành chuỗi cung ứng tích hợp

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Vận hành chuỗi cung ứng: Hoạch
định - Tạo nguồn - Sản xuất – Phân
phối
Dự báo cung – cầu thị trường
Tồn kho trong chuỗi cung ứng
Chiến lược thu mua trong chuỗi cung
ứng
Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean SC)
Mô hình vận tải và phân phối

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng
Mô hình Balanced Scorecard (BSC)
Mô hình SCOR

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thương mại điện tử
- Tiếng Anh: E-Commerce

Mã học phần: TRE344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên nền tảng lý thuyết và nhận thức hệ thống về các chủ đề cốt
lõi trong thương mại điện tử hiện đại. Thông qua việc tìm hiểu các mô hình kinh doanh trực
tuyến (B2B, B2C), cấu trúc hoạt động của các nền tảng số, cùng các công cụ hỗ trợ vận hành
và tiếp thị kỹ thuật số, sinh viên sẽ nắm bắt được cách thức thương mại điện tử định hình lại thị
trường và ảnh hưởng đến chuỗi giá trị kinh tế.
3. Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành xong môn học, sinh viên sẽ đạt được:
- Hiểu biết về các xu hướng thương mại điện tử hiện nay.
- Nhận dạng và phân tích các mô hình thương mại điện tử.
- Xây dựng các chương trình marketing cho sàn thương mại điêṇ tử
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niêṃ cơ bản về thương mại điêṇ tử
b. Phân tích được môi trường kinh doanh số và các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại điêṇ tử
c. Thiết kế và vâṇ hành được mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điêṇ tử như chọn
sản phẩm, kênh phân phối, phương thức thanh toán, logistics, thương mại số
d. Ứng dụng công cụ số để quản lý và tối ưu hoạt động thương mại điện tử như phần mềm
quản lý đơn hàng để đánh giá và tối ưu hoạt đôṇg bán hàng trực tuyến
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về thương mại điện tử
Lịch sử hình thành và phát triển của
TMĐT
Một số khái niệm của TMĐT
Xu hướng của TMĐT (AI,
Blockchain,…)
Cơ sở hạ tầng và vấn đề pháp lý có
liên quan

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

Các mô hình TMĐT
TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh
nghiệp (B2B)
TMĐT giữa doanh nghiệp với cá
nhân (B2C)
TMĐT giữa cá nhân với cá nhân
(C2C)

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

E-commerce in logistics
Khái niệm, đặc điểm của TMĐT
trong logistics
Các chức năng của logistics trong
TMĐT
Tác động của TMDT cho ngành
Logistics

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Thương mại số
Hành vi khách hàng trong mua sắm
trực tuyến
Thiết kế chương trình marketing cho
thương mại điêṇ tử
Phần mềm hỗ trợ bán hàng

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chiến lược kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Strategy

Mã học phần: BUA320 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về chiến lược và chính sách
kinh doanh trong nền kinh tế thị trường; giúp người học có được kiến thức về môi trường hoạt
động của doanh nghiệp; hiểu được vai trò của tầm nhìn, sứ mạng của một doanh nghiệp; có
được kỹ năng trong việc sử dụng các phương pháp và công cụ ma trận để lựa chọn chiến lược
phù hợp, cũng như việc đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận
định, đánh giá môi trường hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá năng lực của doanh nghiệp
dựa trên phân tích các chức năng cơ bản mà người học đã tiếp thu kiến thức từ những học phần
tiên quyết, từ đó người học xây dựng được quy trình đề xuất các chiến lược; lựa chọn chiến
lược phù hợp với sứ mạng, mục tiêu của doanh nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được chiến lược và chính sách kinh doanh.
b. Vận dụng đánh giá được môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể.
c. Xây dựng được các ma trận đề xuất chiến lược và lựa chọn chiến lược cho một doanh
nghiệp cụ thể.
d. Xây dựng được mối quan hệ với chiến lược đại dương xanh trong kinh doanh hiện đại
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về chiến lược và chính
sách kinh doanh
Khái niệm cơ bản về chiến lược
Quá trình hình thành chiến lược
doanh nghiệp
Mô hình chiến lược trong doanh
nghiệp
Vai trò của xây dựng chiến lược
trong doanh nghiệp

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2
2.3

Phân tích môi trường kinh doanh của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
Ma trận EFE

15 1.13 33

3
3.1

3.2
3.3
3.4

Phân tích môi trường nội bộ của
doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ
của doanh nghiệp.
Ma trận hình ảnh cạnh tranh.
Chuỗi giá trị
Ma trận IFE

13 0.98 28.6

4
4.1
4.2

Xác định sứ mạng và mục tiêu doanh
nghiệp
Sứ mạng của doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3

Đề xuất và lựa chọn chiến lược
Các loại chiến lược trong doanh
nghiệp
Ma trận đề xuất chiến lược
Ma trận lựa chọn chiến lược

8 0.6 17.6

6

6.1
6.2

Chính sách kinh doanh – Chiến lược
đại dương xanh
Thực thi các chính sách trong kinh
doanh
Những vấn đề cơ bản của chiến lược
đại dương xanh

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Đình Quyết Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh doanh xuất - nhập khẩu
- Tiếng Anh: Import-Export Business

Mã học phần: TRE352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản bao gồm: các điều kiện
thương mại quốc tế (Incoterms), đàm phán và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa, các
phương thức thanh toán quốc tế, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu.
3. Mục tiêu:
Giúp người học vận dụng được các kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức thực hiện hiệu quả
hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sản.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu quy trình đàm phán để ký kết hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;
b. Lập phương án kinh doanh hiệu quả cho hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;
c. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Các điều kiện thương mại quốc tế
(Incoterms)
Giới thiệu chung về Incoterms
Các điều kiện thương mại trong
Incoterms 2010 và Incoterms 2020.

15 1.13 33
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2
2.1
2.2
2.3

Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại
thương
Cơ sở thực hiện đàm phán hợp đồng
ngoại thương
Quy trình thực hiện đàm phán HĐNT
Các loại thư thương mại

10 0.75 22

3
3.1
3.2

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Giới thiệu chung về hợp đồng mua
bán hàng hóa quốc tế
Nội dung của từng điều khoản trong
hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Các phương thức thanh toán quốc tế
Tỷ giá hối đoái
Các phương thức thanh toán quốc tế

5 0.38 11

5
5.1
5.2

Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất
khẩu, nhập khẩu
Các bước tổ chức thực hiện hợp đồng
xuất khẩu
Các bước tổ chức thực hiện hợp đồng
nhập khẩu

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Trâm Anh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính
- Tiếng Anh: Financial Management

Mã học phần: FIB346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 2, Kế toán tài chính 3, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho việc ra các quyết
định của quản trị tài chính trong doanh nghiệp bao gồm kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời
gian, nguồn tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, định giá chứng khóan, quản trị dự án đầu tư,
quản trị vốn ngắn hạn. Thêm vào đó, học phần cũng cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần
thiết để người học có thể phân tích và đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp nhằm
cung cấp thông tin khách quan một cách khoa học và tin cậy.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận
dụng kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp; đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng kiến
thức và kỹ năng trong việc ra các quyết định và lập kế hoạch tài chính tại doanh nghiệp. Học
xong học phần này người học được nâng cao năng lực tư duy độc lập trong việc cung cấp thông
tin ra quyết định quản trị tài chính tại doanh nghiệp được làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được mục tiêu cũng như các cơ hội và thách thức trong việc ra các quyết định.
b. Phân tích và hoạch định được các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
c. Đánh giá, lựa chọn các loại chứng khóan, dự án đầu tư hiệu quả.
d. Đánh giá, lựa chọn phương án quản trị vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp.
e. Phân tích, đánh giá đúng về thực trạng tài chính doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về quản trị tài chính
doanh nghiệp
Bản chất, mục tiêu và các quyết định
trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Mô hình tổ chức quản trị trong doanh
nghiệp
Môi trường tài chính - Cơ hội và
thách thức trong việc ra các quyết
định của quản trị tài chính doanh
nghiệp

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Nguồn tài trợ vốn kinh doanh
Tổng quan về tài trợ vốn kinh doanh
Nguồn tài trợ vốn dài hạn
Nguồn tài trợ vốn ngắn hạn

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Định giá chứng khóan
Thời giá tiền tệ
Định giá chứng khóan
Định giá trái phiếu
Định giá cổ phiếu

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị dự án đầu tư
Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư
Xây dựng dòng tiền dự án đầu tư
Các tiêu chuẩn chọn dự án đầu tư

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và
vốn ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương
tiền
Quản trị các khoản phải thu.

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.4
6.4

Phân tích báo cáo tài chính doanh
nghiệp
Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Phương pháp phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp
Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo

9 0.68 19.8
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tài chính doanh nghiệp
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Liên Hương Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giao tiếp trong kinh doanh
- Tiếng Anh: Communication In Business

Mã học phần: BUA399 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản như: những kiến thức về văn hóa nói
chung và văn hóa trong hoạt động kinh doanh; tâm lý khách hàng và cách ứng xử; các kỹ năng
giao tiếp và đàm phán kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản và thái
độ những kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa kinh doanh, tâm lý con người nói chung và
tâm ý khách hàng nói riêng, các học thuyết giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp nhấn mạnh giao
tiếp trong kinh doanh, các kỹ năng đàm phán. Rèn luyện cho sinh viên trở thành người có văn
hóa trong cách sống, cách cư xử, học tập và sau này sẽ là những nhà kinh doanh có văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận thức đúng đắn về bản chất của giao tiếp kinh doanh. Áp dụng linh hoạt hoặc kết hợp
giữa các kênh giao tiếp sao cho có hiệu quả nhất.
b. Làm rõ môi trường tác động đến quá trình giao tiếp kinh doanh và phân tích những nhân tố
ảnh hưởng đến giao tiếp kinh doanh giữa các cá nhân và trong tổ chức doanh nghiệp.
c. Nắm vững khái niệm cơ bản về tâm lý nói chung, đặc điểm tâm lý khách hàng nói riêng và
các yếu tố hảnh hưởng đến việc ra quyết định của khách hàng. Từ đó, hình thành những nhận
thức, cũng như thái độ, kỹ năng ứng xử trong kinh doanh đối với từng khách hàng.
d. Nắm vững các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh như: Kỹ năng nghe, nói, đặt câu hỏi,
nhận diện và đánh giá các hành vi phi ngôn ngữ trong giao tiếp kinh doanh. Hình thành kỹ
năng soạn thảo văn bản trong kinh doanh.
e. Nhận thức đúng đắn về bản chất của đàm phán kinh doanh thông qua các đặc điểm của
đàm phán kinh doanh. Biết cách lập kế hoạch và lịch trình công việc cần phải làm cho mỗi
giai đoạn đàm phán. Chuẩn bị chiến lược và các chiến thuật ứng phó với các tình huống đàm
phán có thể xảy ra.
f. Hiểu và nhận thức đúng về văn hóa, và các khía cạnh của văn hóa kinh doanh, đánh giá
được mức độ ảnh hưởng và tầm quan trọng của các yếu tố đa văn hóa ảnh hưởng đến quá
trình giao tiếp. Phát triển kỹ năng giao tiếp trong môi trường có sự khác biệt văn hóa.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát về giao tiếp trong kinh
doanh
Khái niệm và đặc điểm của giao tiếp
kinh doanh
Các kênh giao tiếp kinh doanh.
Môi trường giao tiếp kinh doanh
Các nhân tố tác động đến giao tiếp
kinh doanh.

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

Tâm lý khách hàng
Khái quát chung về tâm lý khách
hàng.
Đặc điểm tâm lý khách hàng
Yêu cầu đối với người bán hàng.

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Các học thuyết về giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Kỹ năng soạn thảo văn bản trong
kinh doanh

10 0.75 22

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh.
Khái quát chung về đàm phán kinh
doanh.
Phương thức đàm phán kinh doanh
Các giai đoạn đàm phán kinh doanh
Nghệ thuật đàm phán kinh doanh
Sách lược đàm phán kinh doanh

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Giao tiếp trong môi trường đa văn
hóa.
Khái niệm văn hóa và các thành phần
của văn hóa.
Yếu tố cản trở giao tiếp trong môi
trường đa văn hóa.
Giao tiếp hiệu quả trong môi trường
đa văn hóa

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ý Vy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghiên cứu Marketing
- Tiếng Anh: Marketing Research

Mã học phần: MKT6201 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Kinh tế thủy sản (64), Marketing (64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu Markerting; quy
trình nghiên cứu Marketing; xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu; thiết kế dự án Marketing,
bao gồm các nội dung (lựa chọn phương pháp nghiên cứu, chọn mẫu nghiên cứu, xác lập thang
đo lường và thiết kế bảng câu hỏi); tổ chức thực hiện thu thập thông tin; xử lý và phân tích dữ
liệu; phương pháp diễn đạt thông tin bằng đồ thị, biểu đồ và viết báo cáo.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm bắt được những kiến thức căn bản và những kĩ năng cần thiết để có thể
thực hiện một dự án nghiên cứu marketing và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực marketing.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng mục tiêu nghiên cứu marketing
b. Thiết kế dự án nghiên cứu marketing
c. Tổ chức và điều hành hoạt động thu thập dữ liệu nghiên cứu marketing
d. Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu
e. Báo cáo kết quả dự án nghiên cứu marketing
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45 0

CỘNG 45 0
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC
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1 Chủ đề 1: Cơ sở của nghiên cứu khoa
học trong marketing.
1.1. Cơ sở khoa học trong nghiên cứu
marketing
1.2. Nghiên cứu trong marketing
1.3. Các loại nghiên cứu trong
marketing
1.4. Quy trình nghiên cứu marketing
1.5. Các bước thực hiện một đề tài
nghiên cứu marketing

5 0.38 11

2 Chủ đề 2: Nghiên cứu định tính và
thực nghiệm trong marketing.
2.1. Nghiên cứu định tính
2.2. Nghiên cứu quan sát
2.3. Nghiên cứu thực nghiệm
2.4. Một số mô hình nghiên cứu thực
nghiệm trong marketing

5 0.38 11

3 Chủ đề. 3: Mẫu trong nghiên cứu
định lượng
3.1. Khái niệm và quy trình chọn mẫu
3.2. Xác định cỡ mẫu
3.3. Chọn mẫu theo xác suất
3.4. Chọn mẫu phi xác suất
3.5. Các phương pháp thu mẫu

7.5 0.56 16.5

4 Chủ đề 4: Thang đo và bảng câu hỏi
điều tra
4.1. Kỹ thuật đo và thang đo
4.2. Sai lệch trong đo lường
4.3. Thiết kế bảng câu hỏi điều tra

10 0.75 22

5 Chủ đề 5: Xử lý và phân tích dữ liệu
5.1. Xử lý dữ liệu
5.2. Giới thiệu phần mềm SPSS
5.3. Phân tích thống kê mô tả
5.4. Phân tích bảng chéo
5.5. Phân tích Cronbach alpha
5.6. Phân tích nhân tố
5.7. Phân tích tương quan
5.8. Kiểm định giả thuyết về trung
bình tổng thể
5.9. Phân tích hồi qui
5.10 Một số ứng dụng khác

10 0.75 22

6 Chủ đề 6: Báo cáo kết quả nghiên
cứu
6.1. Tổng quan về báo cáo kết quả
nghiên cứu

7.5 0.56 16.5
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6.2. Các thành phần của một báo cáo
6.3. Các nguyên tắc viết báo cáo
6.4. Thuyết trình kết quả
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Diễn Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hành vi khách hàng
- Tiếng Anh: Customer Behaviour

Mã học phần: TRE358 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiến trình ra quyết định mua sắm
của khách hàng cá nhân và tổ chức cũng như các yếu tố tâm lý bên trong chi phối tiến trình này
bao gồm tiến trình nhận thức; động cơ, tính cách, giá trị, lối sống; và các phạm trù thái độ, sự
hài lòng và trung thành.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về tâm lý hành vi của khách hàng từ đó có thể vận
dụng trong việc thu thập, phân tích động cơ bên trong và quan sát những thay đổi trong lối sống
của khách hàng, thiết kế chính sách kinh doanh theo định hướng khách hàng nhằm giải quyết
bài toán tiêu thụ trong doanh nghiệp. Thông qua môn học, sinh viên sẽ tránh được việc lạm
dụng các kỹ thuật tác động đến nhận thức của khách hàng thay vì bản chất cung cấp sản phẩm
chất lượng, thực sự hữu ích cho khách hàng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các yếu tố dẫn dắt hành vi tiêu dùng đối với một sản phẩm/dịch vụ cụ thể
(dựa trên lối sống, tính cách, giá trị cá nhân…) ứng dụng trong hoạch định chiến lược sản
phẩm và các chương trình truyền thông;
b. Trình bày được tiến trình ra quyết định mua sản phẩm/dịch vụ của khách hàng cá nhân/tổ
chức và sử dụng các phương tiện, thủ thuật phù hợp nhằm hỗ trợ khách hàng ra quyết định;
c. Phân tích được dữ liệu khách hàng (Visual DNA) và đưa ra được các hàm ý trong xây
dựng chính sách kinh doanh;
d. Phân tích được các bối cảnh kinh doanh và phác thảo được kế hoạch marketing tương ứng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Kiến thức nền tảng về hành vi khách
hàng
Khái niệm hành vi khách hàng
Tiến trình ra quyết định và các quy
tắc ra quyết định
Các quan điểm tiếp cận hành vi
khách hàng và nguyên lý Customer
JOB to BE DONE
Phương pháp nghiên cứu hành vi
khách hàng

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tiến trình nhận thức và học hỏi của
khách hàng
Hiện tượng sai lệch nhận thức

Tiến trình nhận thức của khách hàng

Các lý thuyết học hỏi của người tiêu
dùng
Bài tập ứng dụng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Động cơ, tính cách, giá trị và lối
sống
Cơ chế nảy sinh nhu cầu
Mô hình tính cách cá nhân
Mô hình giá trị cá nhân a
Data mining và consumer insight

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Thái độ, sự hài lòng và lòng trung
thành
Thái độ, sự tạo lập và thay đổi thái
độ
Sự hài lòng và đo lường sự hài lòng

Lòng trung thành và chương trình
trung thành

6 0.45 13.2

5 Chuyên đề khách hàng tổ chức 5 0.38 11
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chiến lược marketing
- Tiếng Anh: Marketing Strategy

Mã học phần: MKT377 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Thương mại điện tử
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức về phân tích chiến lược để đưa ra các quyết định marketing. Các
nội dung chính của học phần bao gồm phân tích thị trường chiến lược, vận dụng khung lực
lượng năm lực lượng của Porter, phân tích môi trường, phân tích SWOT, ứng dụng ma trận
BCG, ma trận Ansoff, để phát triển, lập kế hoạch, thực hiện chiến lược, đánh giá và kiểm soát
chiến lược marketing.
3. Mục tiêu:
Người học được phát triển các kỹ năng phân tích, hình thành các quan điểm chiến lược và hiểu
vai trò của chiến lược marketing trong chiến lược kinh doanh tổng thể dài hạn của doanh
nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích vai trò của chiến lược marketing trong kinh doanh.
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing.
c. Xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp/ tổ chức.
d. Áp dụng các mô hình, công cụ và quy trình trong hoạch định và thực thi chiến lược
marketing.
e. Đánh giá chiến lược marketing của doanh nghiệp/ tổ chức.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Chủ đề 1: Vai trò của chiến lược
marketing
1.1. Chiến lược doanh nghiệp
1.2. Chiến lược kinh doanh
1.3. Chiến lược marketing
1.4. Vai trò của chiến lược marketing

5 0.38 11

2 2. Chủ đề 2: Phân tích môi trường
marketing
2.1. Phân tích nguồn lực marketing
2.2. Phân tích môi trường marketing
2.3. Thông tin marketing

10 5 0.75 22

3 3. Chủ đề 3: Phát triển chiến lược
marketing
3.1. Quy trình hoạch định chiến lược
marketing
3.2. Khách hàng
3.3. Mô hình S-T-P
3.4. Marketing Mix

10 5 0.75 22

4 4. Chủ đề 4: Triển khai và kiểm soát
chiến lược marketing
4.1. Triển khai chiến lược marketing
4.2. Marketing nội bộ và thực thi
chiến lược marketing
4.3. Kiểm soát các hoạt động
marketing
4.4. Đo lường hiệu quả marketing
4.5. Trách nhiệm xã hội và đạo đức
trong marketing

5 5 0.38 11

CỘNG 30 15 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Diễn Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị quan hệ khách hàng
- Tiếng Anh: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Mã học phần: TRE368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Hành vi khách hàng, Marketing căn bản, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần định nghĩa CRM như là một chiến lược kinh doanh cốt lõi tập trung vào quy trình
bên trong và các hoạt động chức năng của doanh nghiệp cũng như liên kết với mạng lưới bên
ngoài, từ đó tạo dựng và chuyển giao giá trị cho các khách hàng nhằm đạt được lợi nhuận cho
cả doanh nghiệp và khách hàng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nhận diện khách hàng của doanh nghiệp và phân loại nhu
cầu và tính toán giá trị trọn đời của khách hàng để xác định phương thức triển khai CRM hợp
lý giúp tăng giá trị khách hàng theo ngành. Thông qua môn học, sinh viên hình thành kỹ năng
ứng xử trong các tình huống tiếp xúc với khách hàng, áp dụng cách thức giải quyết khiếu nại
phàn nàn khách hàng phù hợp. Thêm vào đó, sinh viên có thể phân tích đánh giá dữ liệu khách
hàng và đề xuất xây dựng chiến lược cho kênh tương tác hợp lý phục vụ công tác quan hệ khách
hàng cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các quan điểm CRM phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.
b. Tính toán dữ liệu khách hàng và quản lý giá trị trọn đời của khách hàng trên nền tảng của
các kênh tương tác với khách hàng.
c. Phân tích các tính năng cơ bản của phần mềm CRM vận hành tại doanh nghiệp.
d. Đánh giá các kênh tương tác phù hợp hỗ trợ khách hàng trong CRM tại doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về quản trị quan hệ
khách hàng
Lịch sử hình thành và phát triển của
hệ thống CRM
Bản chất của quản trị quan hệ khách
hàng
Quy trình quản trị quan hệ khách
hàng
Một số mô hình về quản trị quan hệ
khách hàng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Các tác nhân trong CRM
Quan niệm về khách hàng
Chiến lược CRM
Giá trị của khách hàng
Quản lý giá trị trọn đời của khách
hàng

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Cấu trúc của hệ thống CRM bền
vững
Hệ thống CRM bền vững
Tự động hóa bán hàng trong CRM
Truyền thông và chính sách mối
quan hệ
Quản lý trung tâm hỗ trợ khách hàng

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Hệ thống công nghệ thông tin trong
CRM
Vai trò của hệ thống CNTT trong
CRM
Dữ liệu khách hàng và khai thác dữ
liệu
Lập báo cáo dữ liệu

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3

Thiết lập hệ thống CRM
Hệ thống CRM
Ứng dụng CRM tại các ngành công
nghiệp Việt Nam
Các hướng phát triển tương lai của
CRM

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị thương hiệu
- Tiếng Anh: BRAND MANAGEMENT

Mã học phần: TRE361 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản, Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về thương hiệu và quản trị thương
hiệu; cách thức tạo dựng được tài sản thương hiệu mạnh, duy trì, bảo vệ, truyền thông và khai
thác tài sản thương hiệu; qui trình hoạch định, tổ chức và triển khai chiến lược xây dựng thương
hiệu, định vị và tái định vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu; các mô hình thương
hiệu chiến lược.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức về thương hiệu và quản trị thương hiệu; cách thức tạo dựng
được tài sản thương hiệu mạnh, duy trì, bảo vệ, truyền thông và khai thác tài sản thương hiệu;
qui trình hoạch định, tổ chức và triển khai chiến lược xây dựng thương hiệu, định vị và tái định
vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu; các mô hình thương hiệu chiến lược giúp
người học giải tích được các thuật ngữ liên quan đến thương hiệu; từ đó người học đánh giá
ưu, nhược điểm của từng mô hình quản trị thương hiệu chiến lược; xây dựng chiến lược định
vị và tái định vị thương hiệu; đề xuất các phương án bảo vệ, khai thác, duy trì và phát triển tài
sản thương hiệu theo thời gian.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các thuật ngữ liên quan đến thương hiệu và tài sản thương hiệu;
b. Xây dựng mô hình các yếu tố cấu thành thương hiệu mạnh cho một thương hiệu cụ thể;
c. Xây dựng chiến lược định vị, tái định vị thương hiệu;
d. Thiết lập mô hình quản trị thương hiệu chiến lược;
e. Đề xuất các phương án truyền thông thương hiệu, bảo vệ, khai thác, duy trì và phát triển lợi
thế thương hiệu và tài sản thương hiệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về thương hiệu
Các quan điểm tiếp cận thương hiệu
Các loại thương hiệu
Tài sản thương hiệu
Lợi ích và vai trò của thương hiệu
mạnh

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

Quản trị chiến lược thương hiệu
Các quan điểm về quản trị thương
hiệu
Mô hình quản trị chiến lược thương
hiệu
Chiến lược xây dựng và định vị
thương hiệu

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Bảo vệ thương hiệu
Vì sao cần bảo vệ thương hiệu?
Các phương thức bảo vệ tài sản
thương hiệu
Luật liên quan đến bảo hộ thương
hiệu

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3

Truyền thông thương hiệu
Các mô hình truyền thông
Các kênh truyền thông
Các phương tiện truyền thông

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Khai thác tài sản thương hiệu
Khai thác tài sản thương hiệu sau khi
đầu tư xong
Duy trì được lợi thế thương hiệu theo
thời gian

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Huy Tựu Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Digital Marketing
- Tiếng Anh: Digital Marketing

Mã học phần: MKT6202 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing (64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Mục tiêu của học phần Digital Marketing là trang bị cho người học nắm bắt được những cơ hội
và thách thức của mô hình kinh doanh mới trong thời đại kỹ thuật số; đồng thời giúp người học
vận dụng được những kiến thức nền tảng của marketing hiện đại trong cách thức vận hành các
mô hình kinh doanh trực tuyến mới.
3. Mục tiêu:
Sau khi xong HP này, người học có thể:
- Giải thích được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing điện tử
- Giải thích các đặc điểm của hoạt động marketing điện tử
- Cho ý kiến đánh giá các lợi ích và vai trò của marketing điện tử
- Đánh giá ưu, nhược điểm của mô hình marketing điện tử
- Trình bày các kế hoạch marketing điện tử
- Xây dựng kế hoạch marketing điện tử kết hợp marketing truyền thống
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hoạt động marketing hiện tại của doanh nghiệp
b. Đề xuất các phương án marketing điện tử bổ trợ cho hoạt động marketing truyền thống
c. Xây dựng kế hoạch marketing điện tử phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp
d. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing điện tử dựa trên các chỉ tiêu phù hợp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

Quyền lực chuyển sang người tiêu
dùng kết nối và nghịch lý marketing
trong thời đại kết nối
Sự chuyển dịch từ độc quyền sang
đại chúng, hàng dọc sang hàng ngang
và cá nhân sang xã hội
Nghịch lý giữa tương tác trực tuyến
và ngoại tuyến, người tiêu dùng được
thông tin và bị phân tâm, truyền
miệng tiêu cực và tích cực

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2
2.3

Nhóm khách hàng có ảnh hưởng lớn
trong thời đại kỹ thuật số
Người trẻ tuổi
Phụ nữ
Công dân mạng

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2
3.3

Marketing 4.0 trong nền kinh tế kỹ
thuật số
Kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến
Kết hợp giữa cập nhật theo xu thế và
củng cố bản sắc
Kết hợp giữa tương tác máy móc và
con người

3 0.23 6.6

4
4.1

4.2
4.3

Tiến trình mua hàng của người tiêu
dùng
Tiến trình mua hàng của người tiêu
dùng trong thời đại kết nối
Các chỉ số đo lường hoạt động
marketing
Các hình thái tiến trình mua hàng của
người tiêu dùng và áp dụng thực tế

9 0.68 19.8

5
5.1

5.2

5.3

5.4

Chiến lược Marketing trong thời đại
người tiêu dùng kết nối
Chiến lược marketing lấy con người
làm trung tâm nhằm gia tăng sự thu
hút: xây dựng thương hiệu như
những người bạn
Chiến lược marketing nội dung nhằm
tạo ra sự tò mò: thúc đẩy trò chuyện
về thương hiệu
Chiến lược marketing đa kênh tạo ra
sự cam kết với thương hiệu: tích hợp
phương tiện và trải nghiệm truyền

12 0.9 26.4
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thống với kĩ thuật số
Chiến lược marketing gắn kết tạo sự
yêu thích thương hiệu: sử dụng ứng
dụng di động, CRM xã hội và trò
chơi

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Digital marketing
Website
Social media
SEO
Kênh bán hàng
Wifi Marketing

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thu Hà Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống thông tin Marketing
- Tiếng Anh: Marketing Information System

Mã học phần: MKT6203 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing (64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Mục tiêu của học phần là trang bị cho người học những kiến thức căn bản về hệ thống thông
tin và quản trị hệ thống thông tin trong lĩnh vực marketing. Người học được tiếp cận các kiến
thức về các vấn đề thông tin trong doanh nghiệp; các hoạt động cốt lõi trong việc phát triển hệ
thống thông tin; vận dụng công nghệ thông tin phục vụ việc thu thập và xử lý dữ liệu khách
hàng cho hoạt động marketing
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực hành trong việc quản
trị hệ thống thông tin trong lĩnh vực marketing, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng thực
hành của người học đối với vận dụng công nghệ thông tin phục vụ việc thu thập và xử lý dữ
liệu khách hàng cho hoạt động marketing.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các quan điểm về vai trò hệ thống marketing trong doanh nghiệp.
b. Triển khai quy trình nắm bắt xu hướng xử lý dữ liệu lớn trong nghiên cứu marketing
c. Triển khai kỹ năng quản trị dữ liệu marketing.
d. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định đánh giá, phân tích dữ liệu
marketing, cũng như xây dựng và phát triển hệ thống thông tin marketing
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5

Hệ thống thông tin trong doanh
nghiệp
Hệ thống thông tin và tác động đối
với tổ chức
Phân loại hệ thống thông tin trong
doanh nghiệp.
Vai trò của công nghệ thông tin trong
quản lý doanh nghiệp.
Hệ thống thông tin với chiến lược
kinh doanh.
Công nghệ thông tin hiện đại và Big
Data

10 0.75 22

2.
2.1.
2.2.

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Quản trị dữ liệu và hệ thống thông
tin Marketing
Phân tích thông tin môi trường
Marketing
Tiến trình nghiên cứu Marketing và
phương pháp thu thập dữ liệu
Cấu thành của hệ thống thông tin
Marketing
Hệ thống báo cáo nội bộ
Hệ thống tình báo Marketing
Hệ thống nghiên cứu Marketing
Hệ thống hỗ trợ Marketing

10 0.75 22

3.

3.1.

3.2.

3.3

Hệ thống thông tin kinh doanh
(Business information System)
Giới thiệu các khái niệm cơ bản như
Tổ chức, Doanh nghiệp, Nghiệp vụ
trong doanh nghiệp, Hệ thống quản
trị doanh nghiệp và đạ ̆c biệt là khái
niệm ERP (Enterprise Resource
Planning – Hoạch định nguồn lực
trong doanh nghiệp).
Trình bày các qui trình, giai đoạn và
những vấn đề đạ ̆t ra trong việc xây
dựng & triển khai các Hệ thống ERP,
vai trò của ERP đối với việc hỗ trợ
quản trị doanh nghiệp. Trong phần
này, sinh viên được tiếp câṇ cũng
như thực hành trên Hệ thống ERP
được xem là có qui mô lớn nhất hiện
nay trên toàn thế giới là SAP ERP
với gói Dataset GBI phiên bản 2.1
2011 (gói này chứa dữ liệu của
doanh nghiệp mẫu Global Bike
Incorporated do SAP xây dựng để

10 0.75 22
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phục vụ cho việc đào tạo về ERP cho
các trường đại học có tham gia
chương trình SAP UAP – University
Alliances Program, trong đó trường
đại học Nha Trang là một thành
viên).
Trình bày các phân hệ chuẩn của
SAP ERP và các qui trình nghiệp vụ
chủ chốt là Kế toán (Accounting),
Bán hàng (Fulfillment), Mua hàng
(Procurement), chú trọng phân hệ
Marketing. Trình bày sự tích hợp của
các qui trình này trong một Hệ thống
ERP qua các Master data, tính Cross-
functional giữa các qui trình để tạo
nên một Hệ thống nghiệp vụ thống
nhất.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Hoàng Xuân Huy Nguyễn Hữu Khôi
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Marketing)
- Tiếng Anh: ENGLISH FOR MARKETING 1

Mã học phần: MKT373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
làm việc tại Doanh nghiệp, đặc biệt là tiếng Anh trong lĩnh vực Marketing. Học phần cũng giúp
người học củng cố kiến thức marketing căn bản. Thông qua các bài giảng và bài tập thực hành
dưới nhiều hình thức khác nhau, người học được phát triển cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc –
Viết, được cung cấp những từ vựng, thuật ngữ, những cách diễn đạt và cấu trúc câu cơ bản
trong lĩnh vực marketing bằng tiếng Anh. Theo đó, học phần này trang bị cho sinh viên vốn từ
vựng, thuật ngữ và cấu trúc phổ biến phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu tài liệu, sách báo
chuyên ngành về marketing bằng tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
- Giúp sinh viên tìm hiểu kĩ năng đọc hiểu và giao tiếp cơ bản Tiếng Anh chuyên ngành
marketing;
- Giúp sinh viên tích lũy các thuật ngữ và kiến thức ngành, tạo tiền đề hỗ trợ học tập các học
phần chuyên ngành;
- Giúp sinh viên rèn luyện khả năng học tập độc lập và làm việc nhóm trong giải quyết các câu
hỏi tình huống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thuật ngữ và kiến thức ngành cơ bản
b. Vận dụng đúng các cấu trúc câu và thuật ngữ để giải quyết các bài tập tình huống bằng
tiếng Anh cũng như giao tiếp thực tế.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Introduction to English for
Marketing
Overview and Introduction
Basic terms in the Business context
Key definitions in Marketing

8 2 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

English for Marketing in Use
Language use at the Workplace
Company Departments
The Marketing Career Ladder
Brand Values
The Market
New Product Launching

10 10 0.75 22

CỘNG 18 12 1.35 0 0 39.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 39.6 39.6 0.79 40.39

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Hữu Khôi
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành 2 (Marketing)
- Tiếng Anh: ENGLISH FOR MARKETING 2

Mã học phần: MKT374 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này yêu cầu người học đã hoàn thành và nắm vững kiến thức của các học phần
“Marketing căn bản” và “Tiếng Anh chuyên ngành 1”. Thông qua các bài giảng và bài tập thực
hành dưới nhiều hình thức khác nhau, người học được phát triển sâu hơn 4 kỹ năng Nghe – Nói
– Đọc – Viết, được cung cấp những từ vựng, thuật ngữ, những cách diễn đạt và cấu trúc câu đa
dạng hơn trong lĩnh vực marketing bằng tiếng Anh. Theo đó, học phần này tiếp tục trang bị cho
sinh viên vốn từ vựng, thuật ngữ và cấu trúc phổ biến phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu
tài liệu, sách báo chuyên ngành về marketing bằng tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn.
3. Mục tiêu:
- Giúp sinh viên tích lũy kĩ năng đọc hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường công
sở;
- Giúp sinh viên thực hành giao tiếp bằng tiếp Anh chuyên ngành marketing cho nhiều mục
đích khác nhau: phỏng vấn, thuyết trình, hội họp, thư tín.
- Giúp sinh viên trau dồi kỹ năng làm việc độc lập với thái độ cẩn trọng và tỉ mỉ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ở môi trường làm việc;
b. Vận dụng đúng các mẫu câu, từ vựng và bố cục để giao tiếp cơ bản trong ngữ cảnh công sở
c. Vận dụng giao tiếp bằng Tiếng Anh cho nhiều mục đích khác nhau.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Marketing Planning
The Customer Persona
Segmentation, Targeting and
Positioning
Drawing a Marketing Plan

8 2 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Professional English for Marketing
in Life
Emails
Meetings
Presentations
Interviews

10 10 0.75 22

CỘNG 18 12 1.35 0 0 39.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 39.6 39.6 0.79 40.39

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Hữu Khôi
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Truyền thông Marketing tích hợp
- Tiếng Anh: Integrated marketing communications

Mã học phần: MKT375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing (64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Truyền thông marketing tích hợp (IMC) là học phần giúp người học hiểu quy trình phát triển
một chương trình truyền thông marketing. Qua học phần này, người học cũng sẽ biết cách phối
hợp hiệu quả các công cụ truyền thông thông qua việc tìm hiểu quy trình truyền thông với các
hoạt động xác định đối tượng, mục tiêu, thông điệp, kênh truyền thông, ngân sách và đo lường
hiệu quả truyền thông.
3. Mục tiêu:
- Phân tích được các kiến thức căn bản về Truyền thông marketing tích hợp
- Ứng dụng các kiến thức về lý thuyết truyền thông marketing vào trong thực tế công việc để
thực hành các kỹ năng truyền thông
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được vị trí, vai trò của IMC trong marketing-mix và các thành phần của IMC
b. Phân tích được các yêu cầu trong quá trình thiết lập mục tiêu và các cách thiết lập ngân
sách
c. Phân biệt được các ưu nhược điểm của các phương tiện truyền thông.
d. Ứng dụng lý thuyết vào việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông
marketing, tổ chức, lập ngân sách và phát triển hệ thống quảng bá cho sản phẩm và doanh
nghiệp, đề xuất chính sách marketing phù hợp
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e. Thực hành các kỹ năng bao gồm kỹ năng ra các quyết định truyền thông marketing, kỹ
năng thu thập thông tin, phân tích xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo
nhóm, kỹ năng xác lập mục tiêu, kế hoạch và quản lý thời gian
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 C1: Tổng quan về truyền thông
marketing tích hợp
- Vai trò của IMC trong tiến trình
marketing
- IMC và quy trình lập kế hoạch

IMC

5.5 0.41 12.1

2 C2: Phân tích hành vi người tiêu
dùng
- Hành vi người tiêu dùng và tiến
trình ra quyết định của người tiêu
dùng
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
người tiêu dùng

5.5 0.41 12.1

3 C3: Phân tích quá trình truyền thông
- Quá trình truyền thông
- Các yếu tố chính: nguồn phát,
thông điệp và kênh truyền thông

7 0.53 15.4

4 C4: Thiết lập mục tiêu và ngân sách
cho IMC
- Thiết lập mục tiêu IMC
- Thiết lập và phân bổ ngân sách

5.5 0.41 12.1

5 C5: Quảng cáo và phương tiện truyền
thông
-Hoạch định quảng cáo
- Các phương tiện truyền thông
Thực hành: thiết kế clip quảng cáo

5.5 0.41 12.1

6 C6: Khuyến mại
Hoạch định chương trình
Khuyến mại

5.5 0.41 12.1

7 C7: Quan hệ công chúng Hoạch định
chương trình Quan hệ công chúng

3.5 0.26 7.7
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8 C8: Marketing trực tiếp Hoạch định
chương trình Bán hàng trực tiếp

3.5 0.26 7.7

9 C9: Tổ chức thực hiện và đánh giá
hiệu quả chương trình IMC
- Tổ chức thực hiện các hoạt động
truyền thông marketing
- Đo lường đánh giá hiệu quả chương
trình IMC

3.5 0.26 7.7

CỘNG 45 0 3.36 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phúc Loan Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị Marketing
- Tiếng Anh: Marketing Management

Mã học phần: MKT6204 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing (64)
Học phần tiên quyết: Giao tiếp trong kinh doanh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hoạch định chiến lược
marketing trên cơ sở phân tích và dự báo thị trường; các kỹ năng marketing để thực thi chiến
lược marketing và cơ sở khoa học để kiểm tra việc thực thi chiến lược đó.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức marketing như: các công cụ marketing,
cách thức kết hợp các công cụ marketing sản phẩm, thiết lập kế hoạch marketing; giúp người
học hình thành kỹ năng vận dụng các công cụ trong lý thuyết marketing được học để giải thích
các chiến lược marketing của doanh nghiệp; rèn luyện các kỹ năng mềm: thuyết trình, thu thập
và xử lý số liệu, xác định và giải quyết vấn đề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được các bước trong quy trình quản trị marketing
b. Vận dụng được các kỹ năng trong việc thu thập thông tin và phân tích môi trường
marketing
c. Phân tích được đặc điểm hành vi mua của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức
d. Xây dựng được chiến lược marketing và phát triển được các chương trình marketing
e. Thiết lập được phương án tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động marketing
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị marketing
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Tổng quan các vấn đề về quản
trị Marketing
1.3. Tiến trình quản trị Marketing

3 0.23 6.6

2 Hoạch định chiến lược marketing
2.1. Khái niệm về chiến lược
2.2. Chiến lược Marketing
2.3. Tiến trình hoạch định Marketing

9 0.68 19.8

3 Hệ thống thông tin Marketing
3.1. Khái niệm hệ thống thông tin
3.2. Các loại hệ thống thông tin
Marketing

4.5 0.34 9.9

4 Phân tích môi trường Marketing
4.1. Các vấn đề về môi trường vi mô
4.2. Các vấn đề về môi trường vĩ mô

6 0.45 13.2

5 Thị trường người tiêu dùng
5.1. Mô hình hành vi mua của người
tiêu dùng
5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành
vi mua của người tiêu dùng
5.3. Tiến trình mua của người tiêu
dùng

9 0.68 19.8

6 Phân khúc thị trường, Lựa chọn thị
trường mục tiêu và Định vị thị
trường
6.1. Phân khúc thị trường
6.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
6.3 Định vị thị trường

9 0.68 19.8

7 Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt
động Marketing
7.1. Tổ chức thực hiện chương trình
Marketing
7.2. Kiểm tra hoạt động Marketing

4.5 0.34 9.9

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực tập nghề nghiệp
- Tiếng Anh:

Mã học phần: MKT6900 Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
- 3. Mục tiêu:
- Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để người học làm quen với hoạt động
marketing của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại,
dịch vụ; tạo điều kiện cho sinh viên làm quen, thực hành các hoạt động marketing; bổ sung
kiến thức từ thực tế, rèn luyện kỹ năng, tác phong của một nhà tiếp thị trong tương lai
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập
b. Phân tích hoạt động marketing của doanh nghiệp thực tập
c. Đánh giá công việc ở vị trí thực tập
d. Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế
e. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau quá trình thực tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp
Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt
động chủ yếu
Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động
marketing
Thuận lợi, khó khăn và phương
hướng phát triển trong thời gian tới

30 3.6 186

2

2.1
2.2
2.3

Thực trạng hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp trong thời gian qua
Môi trường marketing của doanh
nghiệp
Năng lực marketing của doanh
nghiệp
Đánh giá thực trạng hoạt động
marketing của doanh nghiệp

30 3.6 186

3
3.1
3.2

Công việc thực tập hằng ngày
Thực hiện công việc thực tập hằng
ngày
Đánh giá công việc thực tập hằng
ngày

30 3.6 186

4 Viết báo cáo thực tập 30 3.6 186
CỘNG 0 120 14.4 0 0 744

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 14.4 14.4 0.29 14.69
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 14.4 14.4 0.29 14.69
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 744 744 14.88 758.88
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 744 744 14.88 758.88

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Khôi Nguyễn Hữu Khôi
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quảng cáo
- Tiếng Anh: Advertisement

Mã học phần: MKT6205 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing (64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch quảng cáo, tổ chức thực hiện các hoạt động quảng cáo
- Phát triển các kĩ năng mềm liên quan đến hoạt động quảng cáo
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ứng dụng được những kiến thức căn bản trong quảng cáo vào thực tế.
b. Lập được kế hoạch chương trình quảng cáo
c. Đánh giá được chương trình quảng cáo hiệu quả
d. Hình thành được kĩ năng sáng tạo và trình bày, thiết kế các ấn phẩm quảng cáo
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CS
VC

1 C1: Tổng quan về quảng cáo
- Định nghĩa về quảng cáo
- Vai trò của quảng cáo
- Lịch sử của quảng cáo
- Chức năng của quảng cáo

5.5 0.41 12.1
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2 C2: Môi trường quảng cáo
- Những tranh cãi về quảng cáo
- Tác động của quảng cáo đối với
kinh tế
- Tác động của quảng cáo đối với xã
hội
- Trách nhiệm xã hội và đạo đức
trong quảng cáo

5.5 0.41 12.1

3 C3: Phân tích quá trình giao tiếp
trong quảng cáo
- Giao tiếp trong truyền thông, quảng
cáo
- Mô hình giao tiếp
- Phân tích người nhận
- Quy trình phản hồi
- Truyền thông hiệu quả
- Thực hành thiết kế thông điệp

7 0.53 15.4

4 C4: Hoạch định một chiến lược
quảng cáo
- Xác định mục tiêu
- Phân khúc thị trường
- Quảng cáo và các yếu tố trong
marketing mix
- Quảng cáo và hành vi khách hàng
- Kế hoạch quảng cáo, các thành
phần trong 1 chiến lược quảng cáo

5.5 0.41 12.1

5 C5: Phương tiện quảng cáo offline
- Giới thiệu các phương tiện quảng
cáo offline
- Ứng dụng các phương tiện quảng
cáo offline
- Thực hành sử dụng phương tiện
quảng cáo

5.5 0.41 12.1

6 C6: Phương tiện quảng cáo online
- Giới thiệu các phương tiện quảng
cáo online
- Ứng dụng các phương tiện quảng
cáo online
- Thực hành sử dụng phương tiện
quảng cáo

5.5 0.41 12.1

7 C7: Mục đích và ngân sách khi hoạt
động quảng cáo
- Giá trị đặt ra mục đích
- Cách thiết lập ngân sách trong
quảng cáo

3.5 0.26 7.7

8 C8: Đánh giá và kiểm soát hoạt động 3.5 0.26 7.7
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quảng cáo
- Các tranh luận về đo lường hiệu quả
hoạt động quảng cáo
- Nghiên cứu và kiểm tra để đo lường
hiệu quả hoạt động quảng cáo
- Thiết lập một chương trình đo
lường tác động của quảng cáo

9 C9: Quảng cáo trong thị trường quốc
tế
- Vai trò của quảng cáo trong thị
trường quốc tế
- Môi trường quốc tế
- Những quyết định khi quảng cáo
trong thị trường quốc tế

3.5 0.26 7.7

CỘNG 45 0 3.36 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Phúc Loan Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị bán hàng
- Tiếng Anh: Sales Management

Mã học phần: TRE384 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần quản trị bán hàng cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về quản trị bán hàng
bao gồm bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp; các chức danh trong lực lượng bán
hàng; kỹ năng bán hàng trực tiếp; xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp; tổ chức mạng
luới bán hàng của doanh nghiệp; tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần quản trị bán hàng cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng và tính tự chủ để người
học hiểu được tầm quan trọng của hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp,
hiểu được cách thức tổ chức lực lượng bán hàng, trên cơ sở đó người học có khả năng sắp xếp
và bố trí lực lượng bán hàng cũng như hình thành kỹ năng bán hàng; xây dựng và tổ chức thực
hiện kế hoạch bán hàng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được tầm quan trọng hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng
b. Sắp xếp và bố trí lực lượng bán hàng
c. Lập kế hoạch bán hàng và hình thành kỹ năng bán hàng
d. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về bán hàng và quản trị
bán hàng

6 0.45 13.2
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1.2
1.3

Khái niệm và vai trò bán hàng
Khái niệm và vai trò của quản trị bán
hàng
Các nội dung cơ bản của quản trị bán
hàng

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tổ chức lực lượng bán hàng
Khái niệm, vai trò và phân loại lực
lượng bán hàng
Xây dựng quy mô và cơ cấu lực
lượng bán hàng
Tuyển dụng và đào tạo lực lượng bán
hàng
Tạo động lực cho lực lượng bán hàng
Kiểm soát bán hàng trong doanh
nghiệp

10 0.75 22

3
3.1
3.2

Kỹ năng bán hàng
Nội dung chính liên quan kỹ năng
bán hàng
Tiến trình bán hàng

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Xây dựng kế hoạch bán hàng
Kế hoạch bán hàng
Dự báo bán hàng
Xây dựng mục tiêu bán hàng
Xác định các hoạt động và chương
trình bán hàng
Xây dựng ngân sách bán hàng

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tổ chức mạng lưới bán hàng
Khái niệm và vai trò của cơ cấu tổ
chức mạng lưới bán hàng
Một số mô hình cơ cấu tổ chức mạng
lưới bán hàng
Các căn cứ lựa chọn và xây dựng cơ
cấu tổ chức mạng lưới bán hàng
Tổ chức hệ thống điểm và tuyến bán
hàng

11 0.83 24.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Trâm Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing Analytics
- Tiếng Anh: Marketing Analytics

Mã học phần: MKT6206 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing (64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ năng trong phân tích dữ liệu marketing. Người học
phân tích các dữ liệu marketing liên quan đến các khía cạnh chính như phân khúc thị trường,
đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị, phân tích sự hài lòng của khách hàng, phân
tích giá trị vòng đời khách hàng, các quyết định về sản phẩm và giá. Các công cụ thông dụng
(Excel, R, SPSS) và các phương pháp phổ biến như conjoint analysis, text analysis được giới
thiệu cho người học. Người học thực hành phân tích dữ liệu từ chính dự án do nhóm/ cá nhân
xây dựng.
3. Mục tiêu:
Giúp người học nắm được tổng quan về nguyên tắc và quy trình phân tích marketing. Người
học được trang bị những kỹ năng phân tích dữ liệu marketing thông qua các mô hình phân tích.
Hình thành khả năng đánh giá, phân tích và tổng hợp các dữ liệu marketing cũng là mục tiêu
của học phần.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được quy trình phân tích marketing
b. Vận dụng các mô hình phân tích marketing
c. Đánh giá kế hoạch phân tích dữ liệu marketing
d. Đề xuất mô hình phân tích phù hợp với tình huống và dữ liệu marketing
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Chủ đề 1: Tổng quan về phân tích
marketing
1.1. Khái quát phân tích marketing
1.2. Chức năng phân tích marketing
1.3. Quy trình phân tích marketing
1.4. Thông tin marketing

5 0.38 11

2 2. Chủ đề 2: Các chỉ số marketing
2.1. Các chỉ số phi tài chính
2.2. Các chỉ số tài chính trong
marketing
2.3. Các chỉ số digital marketing

15 1.13 33

3 3. Chủ đề 3: Các mô hình phân tích
marketing
3.1. Mô hình S-T-P
3.2. Phân tich sự hài lòng của khách
hàng
3.3. Phân tích giá trị trọn đời của
khách hàng
3.4. Phân tích sự lựa chọn của khách
hàng
3.5. Conjoint analysis
3.6. Text analysis

25 1.88 55

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 22/11/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Diễn Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Social Media Marketing
- Tiếng Anh: Social Media Marketing

Mã học phần: MKT6207 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing (64)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Mục tiêu của học phần này là trang bị các kiến thức, kỹ năng và các công cụ cơ bản của hoạt
động marketing kĩ thuật số và truyền thông xã hội. Ngày nay Internet và các thiết bị số kết nối
và chia sẻ dữ liệu số trên nền tảng truyền thông xã hội, làm thay đổi hoạt động marketing của
doanh nghiệp. Doanh nghiệp hiện nay đang khai thác, vận dụng truyền thông xã hội trong hầu
hết tất cả các hoạt động marketing và bán hàng, từ khâu nghiên cứu thị trường, phát triển sản
phẩm, thiết kế bao gói, tổ chức điểm bán, định giá, cho đến truyền thông cho sản phẩm, xây
dựng thương hiệu và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
3. Mục tiêu:
Sau khi xong HP này, người học có thể:
- Giải thích được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing trên phương tiện truyền
thông xã hội.
- Giải thích các đặc điểm của hoạt động marketing điện tử
- Cho ý kiến đánh giá các lợi ích và vai trò của marketing trên phương tiện truyền thông xã hội
- Đánh giá ưu, nhược điểm của mô hình marketing trên phương tiện truyền thông xã hội.
- Trình bày các kế hoạch marketing trên phương tiện truyền thông xã hội.
- Xây dựng kế hoạch marketing trên phương tiện truyền thông xã hội kết hợp marketing truyền
thống
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích hoạt động marketing hiện tại của doanh nghiệp
b. Đề xuất các phương án marketing trên phương tiện truyền thông xã hội nhằm bổ trợ cho
hoạt động marketing truyền thống
c. Xây dựng kế hoạch marketing trên phương tiện truyền thông xã hội
d. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing trên phương tiện truyền thông xã hội
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Môi trường truyền thông xã hội
Cấu trúc của môi trường truyền
thông xã hội
Các lĩnh vực của truyền thông xã hội
Marketing trên phương tiện truyền
thông xã hội

3 0.23 6.6

2
2.1

2.2
2.3

2.4

Người tiêu dùng xã hội
Phân khúc khách hàng và lựa chọn
khách hàng mục tiêu của hoạt động
Maketing xã hội
Nhân dạng xã hội
Các động cơ và thái độ ảnh hưởng
đến hoạt động truyền thông xã hội
Các phân khúc trên truyền thông xã
hội

3 0.23 6.6

3

3.1
3.2
3.3

Tác động của cấu trúc mạng và nhóm
liên kết trong phương tiện truyền
thông xã hội
Cấu trúc cộng đồng trong truyền
thông xã hội
Đặc điểm của cộng đồng trực tuyến
Vai trò của người gây ảnh hưởng

3 0.23 6.6

4

4.1
4.2

Chiến lược và kế hoạch marketing
trên phương tiện truyền thông xã hội
Chiến lược marketing trên phương
tiện truyền thông xã hội
Kế hoạch chiến thuật và thực thi

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3

Social Media Data Management and
Measurement
Bốn lĩnh vực của truyền thông xã hội
Phân tích truyền thông xã hội
Chỉ số đo lường truyền thông xã hội

12 0.9 26.4

6
6.1
6.2
6.3

Kênh social media marketing
Facebook
Zalo
Google

15 1.13 33
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6.4 YouTube
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thu Hà Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing dịch vụ và du lịch
- Tiếng Anh: Service and Tourism Marketing

Mã học phần: MKT383 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần marketing dịch vụ giới thiệu và giúp sinh viên biết được những vấn đề liên quan đến
marketing dịch vụ và du lịch. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn
bản về chất lượng dịch vụ, nhận biết các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ, phương pháp
đo lường chất lượng dịch vụ của một doanh nghiệp, vì các doanh nghiệp ngày nay đòi hỏi phải
chú trọng đến khả năng làm hài lòng khách hàng, chất lượng dịch vụ, dịch vụ khách hàng…
Ngoài ra, môn học còn đề cập một khía cạnh khá quan trọng khác, đó là khía cạnh con người
(cả khách hàng lẫn nhân viên) trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing dịch vụ và du lịch,
giúp cho người học hiểu các vấn đề của marketing dịch vụ và du lịch một cách có hệ thống;
giúp sinh viên nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh tế trong
doanh nghiệp, đồng thời có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại
sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không
ngừng; có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm
việc nhóm trong công việc, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức và khát vọng làm giàu
cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu tổng quan về marketing dịch vụ
b. Phân tích được cơ sở ra quyết định marketing dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ và du lịch
c. Hiểu và ra quyết định về hỗn hợp marketing dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ và du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về marketing dịch vụ
Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế
Khái niệm và phân loại dịch vụ
Khái quát về marketing dịch vụ

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Phân tích cơ sở ra quyết định
marketing dịch vụ
Hành vi khách hàng
Lựa chọn thị trường mục tiêu và định
vị thị trường

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các công cụ marketing dịch vụ
Quyết định sản phẩm dịch vụ
Quyết định giá dịch vụ
Quyết định phân phối dịch vụ
Quyết định truyền thông dịch vụ

18 1.35 39.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Marketing du lịch
Tổng quan về dịch vụ du lịch
Du khách và đặc điểm hành vi mua
của du khách
Chiến lược marketing trong kinh
doanh dịch vụ du lịch
Các quyết định marketing hỗn hợp
của doanh nghiệp dịch vụ du lịch

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025



222

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing quốc tế
- Tiếng Anh: International Marketing

Mã học phần: MKT384 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing quốc tế trong bối
cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Để triển khai chiến lược marketing quốc tế đã chọn,
doanh nghiệp phải cụ thể hóa chiến lược marketing quốc tế của mình thành một chương trình
marketing liên hợp (integrated marketing program) bao gồm các yếu tố: chiến lược phát triển
sản phẩm (Product strategy), chiến lược định giá sản phẩm (Price strategy), chiến lược phân
phối (Place strategy), chiến lược truyền thông/chiêu thị (Communication/Promotion strategy).
Một xu hướng mới cần nhấn mạnh trong marketing quốc tế hiện đại là tập trung vào việc xây
dựng các quan hệ có lợi với khách hàng mục tiêu (profitable customer relationships) bằng cách
đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng (customer delight). Bên cạnh đó, việc tạo ra lợi nhuận
và tài sản khách hàng (customer equity) là mục tiêu của toàn bộ các hoạt động marketing quốc
tế
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản và thái
độ để có thể trở thành một nhà quản lý tốt về kinh doanh trong lĩnh vực marketing quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing quốc tế;
b. Xác định vai trò nghiên cứu marketing quốc tế và có khả năng xác định phương pháp
nghiên cứu phù hợp, từ đó rút ra kết quả nghiên cứu làm cơ sở hoạch định chiến lược
marketing quốc tế;
c. Có sự phân biệt rõ ràng động cơ, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp thâm nhập thị
trường thế giới khi thiết kế chiến lược thâm nhập thị trường thế giới;
d. Thành thạo trong việc đánh giá vấn đề tiêu chuẩn hóa và thích nghi hóa khi thiết kế chiến
lược marketing quốc tế; chiến lược marketing quốc tế;
e. Thành thạo trong hoạch định chiến lược và giải pháp nhằm giải quyết vấn đề marketing
của doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1
1.2
13
14
1.5

Môi trường Marketing và hoạt động
Marketing quốc tế
Marketing quốc tế và xuất khẩu
Môi trường marketing quốc tế
Nghiên cứu thị trường thế giới và
chọn thị trường mục tiêu
Phương pháp thâm nhập thị trường
thế giới
Chiến lược Marketing – mix của sản
phẩm quốc tế

10 0.75 22

2. Thực hành nghiên cứu thị trường thế
giới, làm dự án Marketing quốc tế.

20 1.5 44

3.
3.1.
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2

Các chiến lược Marketing quốc tế
Hoạch định chiến lược quốc tế
Marketing quốc tế, tiến trình kế
hoạch chiến lược, phát triển chương
trình
Marketing quốc tế, thực hiện
Marketing quốc tế.
Chiến lược sản phẩm quốc tế
Chiến lược giá quốc tế
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến quốc tế
Tổ chức thực hiện và kiểm soát
Marketing
Cơ cấu tổ chức Marketing quốc tế
Kiểm soát.

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Văn Diễn Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề TN 1: Nghiên cứu Marketing
- Tiếng Anh: Graduation Project 1 (Marketing Research Scheme)

Mã học phần: MKT6901 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ
năng chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ nghề nghiệp, khả năng giao tiếp và giải quyết các vấn đề
liên quan đến hoạt động marketing trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để người học làm quen với hoạt động marketing
của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ;
tạo điều kiện cho sinh viên làm quen, ứng dụng các kiến thức đã học về chuyên ngành
Marketing, đặc biệt là kiến thức về nghiên cứuMarketing, vào thực tế chuyên môn nghề nghiệp
để giải quyết một số vấn đề marketing thực tế trong doanh nghiệp, nhất là quy trình S
(segmentation) T (targeting) P (positioning) – MM (marketing mix).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập, mục tiêu, phương pháp và câu hỏi
nghiên cứu
b. Vận dụng các cơ sở lý thuyết về định vị và marketing mix, lý thuyết về thuộc tính, kết quả
và giá trị của sản phẩm/thương hiệu vào hoạt động doanh nghiệp thực tế
c. Vận dụng các phương pháp chọn mẫu, lập bản câu hỏi và xử lý dữ liệu nghiên cứu
d. Nhận xét/đánh giá về chiến lược marketing mix, định vị của sản phẩm/thương hiệu của
doanh nghiệp
e. Đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing mix, củng cố/cải thiện vị thế/tái định vị
sản phẩm/thương hiệu của doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
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- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu
Lý do thực hiện nghiên cứu
Đối tượng, mục tiêu và câu hỏi
nghiên cứu
Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
Đóng góp của nghiên cứu
Cấu trúc nghiên cứu

30 3.6 186

2
2.1
2.2
2.3

Cơ sở lý thuyết
Lý thuyết về định vị, marketing-mix
và các lý thuyết liên quan
Khung lý thuyết về thuộc tính/kết
quả/giá trị liên quan đến sản
phẩm/thương hiệu
Giới thiệu về sản phẩm/thương hiệu
nghiên cứu

30 3.6 186

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phương pháp nghiên cứu
Lý do lựa chọn các thuộc tính/kết
quả/giá trị cơ sở cho việc phân tích
định vị
Phương pháp chọn mẫu
Xây dựng bản câu hỏi
Phương pháp xử lý dữ liệu

30 3.6 186

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kết quả nghiên cứu
Mô tả mẫu nghiên cứu
Thống kê mô tả dữ liệu thu thập và
nhận xét
Vẽ sơ đồ mạng nhện/định vị và nhận
xét
Nhận xét tổng hợp về thương hiệu,
đưa ra nhận định về ưu và khuyết
điểm của hoạt động định vị của sản
phẩm/thương hiệu

30 3.6 186

5
5.1
5.2
5.2

Kết luận và đề xuất
Tóm tắt các công việc đã thực hiện
Đề xuất giải pháp để củng cố/tái định
vị sản phẩm/thương hiệu
Đề xuất các giải pháp hoàn thiện
chiến marketing-mix

30 3.6 186

CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Khôi Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Hữu Khôi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề TN 2: Lập kế hoạch Marketing
- Tiếng Anh: Graduation Project 2 (Marketing Planning Scheme)

Mã học phần: MKT6902 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Marketing(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn
đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề phát sinh trong
thực tiễn hoạt động marketing của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh
doanh, thương mại, dịch vụ.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức đã học về chuyên ngành Marketing vào thực tế chuyên
môn nghề nghiệp để lên kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp; có tinh thần trách nhiệm, có
tác phong làm việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng trình bày và báo cáo một
văn bản khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vấn đề nghiên cứu marketing tại doanh nghiệp thực tập
b. Nắm vững thông tin và hoạt động marketing của doanh nghiệp
c. Phân tích môi trường kinh doanh gắn liền với sự kiện/sản phẩm/thương hiệu, đưa ra hiểu
biết (insight) về khách hàng mục tiêu
d. Đề xuất kế hoạch marketing mix, việc thực hiện các chương trình marketing, gắn liền với
nguồn lực và đánh giá hiệu quả dự kiến
e. Đề xuất việc theo dõi, kiểm tra các hoạt động marketing theo kế hoạch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại loai động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu
Lý do thực hiện chuyên đề
Đối tượng (sự kiện/sản phẩm/thương
hiệu)
Phạm vi không gian và thời gian
Đối tượng khách hàng
Cấu trúc báo cáo

20 2.4 124

2
2.1
2.2
2.3

Cơ sở lý thuyết
Lý thuyết phân tích môi trường
marketing, hiểu biết về khách hàng,
lập kế hoạch marketing
Giới thiệu về doanh nghiệp/thương
hiệu
Hoạt động marketing hiện tại của
doanh nghiệp

20 2.4 124

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Phân tích môi trường kinh doanh và
hiểu biết về khách hàng mục tiêu
Giới thiệu về hoạt động marketing
cần lên kế hoạch
Mục tiêu của kế hoạch marketing
Phân tích môi trường kinh doanh gắn
liền với sản phẩm/thương hiệu/sự
kiện
Phân tích, đưa ra hiểu biết (insight)
về khách hàng mục tiêu

40 4.8 248

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Đề xuất kế hoạch marketing mix
Đề xuất kế hoạch marketing mix
(4Ps)
Đề xuất việc thực hiện các chương
trình marketing, gắn liền với với
nguồn lực
Đánh giá tính khả thi
Đề xuất việc theo dõi, kiểm tra các
hoạt động marketing theo kế hoạch

50 6 310

5
5.1
5.2

Kết luận
Tóm tắt các công việc đã thực hiện
và kết quả
Ưu điểm và khuyết điểm của kế
hoạch marketing đề xuất

20 2.4 124

CỘNG 0 150 18 0 0 930
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 930 930 18.6 948.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 19/11/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Khôi Nguyễn Hữu Khôi
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Nguyễn Hữu Khôi
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PHẦN THUYẾTMINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ

Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật
tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng, giúp Nhà
trường tính toán chính xác nhu cầu đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo
hiệu quả đào tạo và tiết kiệm nguồn lực.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành

việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
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tạo;
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho

đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Quản trị

Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị

Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo
là 222.10 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch
vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định
mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất
định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (CHUẨN)

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã số: 7810103 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học
tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNHMỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ
LT

Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 161.94 55.80 4.35 222.09

1 Giảng viên - Bậc 07 161.94 55.80 4.35 222.09

II Định mức lao động gián tiếp 55.52

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

II. ĐỊNHMỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bảng tên & thẻ hướng dẫn
viên

Dụng cụ mô phỏng trang phục
ngành, hỗ trợ nhận diện vai
trò HDV

4.08

2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích

thước 110cm x 75cm
0.12

4 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 120cm x 70cm

0.03

5 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 70cm x 42cm

0.09
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

6 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 140cm x 42cm

0.09

7 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

8 Bộ chấm điểm tập luyện và
thi đấu

Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.11

9 Bộ đạo cụ trò chơi Bao gồm bóng, khăn, cốc
nhựa, dây thừng, vòng tròn,
bảng tên nhóm, vật dụng vận
động nhẹ – phục vụ hoạt náo
& teambuilding.

0.08

10 Bộ dụng cụ xử lý tình huống
(dụng cụ mô phỏng)

Gồm hành lý mô hình, vé máy
bay, hợp đồng, điện thoại giả,
hỗ trợ tình huống nhập vai

0.26

11 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh
điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

12 Cờ hiệu trưởng đoàn (cờ vẫy) Cờ vải gắn gậy, giúp HDV
định vị đoàn, điều phối khi di
chuyển

0.39

13 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
14 Còi Thiết bị chuyên dụng môn

Cầu lông
0.15

15 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

16 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
17 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Dụng cụ chuyên dụng
Taekwondo

0.56

18 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa
PVC, đường kính 4-6mm,
trọng lượng từ 150-250gram,
độ dài từ 250-275cm.

23.15

19 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

20 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn
Võ Taekwondo

0.56



5

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

21 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Dụng cụ chuyên dụng môn
Võ Taekwondo

0.56

22 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

23 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
24 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
25 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm,

khung chữ nhật kích thước
50cm x 45cm

0.03

26 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Hộp tôn phẳng, kích thước
40cmx 25cm x 15cm

0.03

27 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu
4cm x 4,5cm

0.03

28 Loa đeo hông cá nhân Loa mini có mic gài tai, dùng
pin sạc, hỗ trợ thuyết minh
ngoài trời

7.14

29 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951MAX.
công suất 450w

0.56

30 Loa kéo di động Loa Acnos CB4951MAX.
công suất 450w

0.08

31 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài
x Cao)

0.56

32 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích
thước 1,2m x đường kính
10cm

0.03

33 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích
thước 30cm x 20cm x 15cm,

0.03

34 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
35 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
36 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
37 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tập luyện thể thao

thông dụng
0.15

38 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

39 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng
tiểu liên AK

0.03

40 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

3.06

41 Máy tính xách tay cá nhân Loại thông dụng trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

0.07

42 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

58.14

43 Micro không dây Micro đôi, không dây UHF,
dùng pin sạc, chống nhiễu,
phạm vi hoạt động từ 10–15
mét.

0.08

44 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
45 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
46 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
47 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

0.03

48 Mô hình mô phỏng sinh vật /
biển báo DLST

Hình ảnh/thẻ tên mô phỏng hệ
sinh thái, bảng hướng dẫn giữ
gìn môi trường

0.51

49 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 1,2m x 1,0m

0.03

50 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6
cm - có dây đeo

11.22

51 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật
bản
- Màu sắc: xanh + vàng +
trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280
gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

52 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

53 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47
hoán cải

5.1

54 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

55 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo: Chất liệu thảm
EVA nhập khẩu, cao 3cm,
diện tích 12m x 12m

0.56

56 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây
nilong
Kích thước: + Ngang 50cm,
dày 4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

57 Thang dây Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

58 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

0.15

59 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

60 Trang phục mô phỏng HDV Áo khoác/áo polo mô phỏng
trang phục nghề HDV

4.08

61 Trang phục và phụ kiện biểu
diễn

Áo đồng phục nhóm, phụ kiện
hóa trang đơn giản (nón, kính,
khăn choàng…), phục vụ hoạt
động gala, biểu diễn tiểu
phẩm.

0.08

62 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu
lông

0.26

63 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

64 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
65 Xe du lịch mô phỏng (thuê

xe)
Xe 16–47 chỗ thuê cho thực
hành lên xuống xe, điều hành,
hướng dẫn trên xe

0.51

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025
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III. ĐỊNHMỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tập luyện 1.53
2 Giấy A4 Ram Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
0.07

3 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x 30cm x
7cm

0.56

4 Quả cầu Quả Dụng cụ tập luyện 5.14
5 Quả cầu Quả Dụng cụ tập luyện phổ thông 1.93

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

IV. ĐỊNHMỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2

)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Địnhmức
sử dụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,184.84 4,806.65

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên) 6 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 30.6 128.52

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ
số 20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

4 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số
15 (6m2/sinh viên) 6.2 153 948.6

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục
Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1
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TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2

)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Địnhmức
sử dụng
(m2 x giờ)

7 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 61.2 134.64

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025
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HỒ SƠ ĐỊNHMỨCKINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;



12

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Du lịch kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA DU LỊCH
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành theo Quyết định số
297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ Du
lịch và Lữ hành.

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản
trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
TRƯỞNG KHOA DU LỊCH

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH

VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 66 Tổng số tín chỉ: 140
Trong đó: Số học phần bắt buộc 46 (126 tín chỉ); Số học phần tự chọn 20 (14 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương
trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và
đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
chung cho tất cả các chức danh, thâm niên (Giảng viên, bậc 7), trong khi học phần
có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lương khác nhau. Do vậy,
cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên
cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao
động đã xác định được định mức lao động gián tiếp (25%).

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Cùng với đó, thực tế giảng
dạy các lớp sinh viên ngành QTDVDL&LH khoảng từ 60-80SV/lớp học. Việc cố
định tính toán 40SV/lớp học từ hệ thống sẽ không phù hợp với tình hình thực tiễn
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và đặc thù ngành nghề. Thêm nữa, các học phần thực hành, chuyên đề tốt nghiệp
và khóa luận tốt nghiệp hầu như không sử dụng cơ sở vật chất tại trường nhưng
vẫn được tính vào định mức chung cơ sở vật chất cho 1 người học. Do đó, cần
xem xét tình hình thực tiễn và tính đặc thù của từng ngành nghề để có định mức
tính cho phù hợp.

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNGĐƠNVỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 66 Tổng số tín chỉ: 140
Trong đó: Số học phần bắt buộc 46 (126 tín chỉ); Số học phần tự chọn 20 (14 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thông kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.
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Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
của chương trình cần xây dựng (nếu có)

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật cho ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là cần thiết và phù hợp.
Các phương pháp giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định
pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch.
Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo
thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động.
Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ
hành.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNGĐƠNVỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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PHỤ LỤC: ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI
SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức

3 0.23 6.6



3

Tính chất của chân lý
7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -

XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCHMẠNGXÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối
tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất
hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản
xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ
đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ
đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 2 0.15 4.4
1.1
1.2
1.3

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4 0.3 8.8
2.1 Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hoá
2.2 và hàng hoá
2.3 Tiền tệ

Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt
3 THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 2 0.15 4.4
3.1
3.2

CÁC CHỦ THỂ THAMGIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

4 GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN 6 0.45 13.2
4.1 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
4,2 Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
4.3 Tuần hoàn tư bản

Tích luỹ tư bản
5 CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 4 0.3 8.8
5.1
5.2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
6.1 TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
6.2 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT
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7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
7.1
7.2
7.3

HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 6 0.45 13.2
8.1
8.2

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH



2

2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN CHỦNGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨMỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 6 0.45 13.2
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
quyền (1930 - 1945)

3.1 Luận cương chính trị 10-1930
3.2
3.3
3.4

Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 4 0.3 8.8
4.1 (1945 - 1954)
4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 4 0.3 8.8
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -

5.1
5.2

1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
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5.3 Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ 2 0.15 4.4
1.1. NƯỚC
1.2. Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
1.3 Bản chất, đặc trưng của nhà nước

Chức năng của nhà nước
2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP 6 0.45 13.2
2.1 LUẬT
2.2 Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
2.3
2.4
2.5

Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

3 LUẬT HIẾN PHÁP 2 0.15 4.4
3.1 Chế độ chính trị
3.2 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
3.3 bản của công dân
3.4
3.5

Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
4.2 Cấu thành tội phạm
4.3 Một số chế định khác của Luật Hình sự
4.4 Hình phạt

5 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ 2 0.15 4.4
5.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
6.1 NHŨNG
6.2 Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7 LUẬT DÂN SỰ 8 0.6 17.6
7.1 Tài sản và quyền sở hữu
7.2 Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
7.3 đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
7.4 Hợp đồng

Thừa kế
8 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2 0.15 4.4
8.1 Kết hôn
8.2 Chấm dứt hôn nhân
8.3 Nuôi con nuôi

9 LUẬT KINH DOANH THƯƠNGMẠI 2 0.15 4.4
9.1 Chủ thể kinh doanh
9.2 Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
9.3 doanh

Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
10.1 Hợp đồng lao động
10.2 Tiền lương
10.3 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn
bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam;
(2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi trường
tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi trường đa
dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền tảng
và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy những tinh
hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử linh hoạt, phù
hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn
hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý
âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự
nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam;
chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN 6 0.45 13.2
1.1. HÓA VIỆT NAM
1.2. Tổng quan về văn hóa

Tổng quan về văn hóa Việt Nam
2. VĂN HÓA NHÂN THỨC 6 0.45 13.2
2.1. Nhận thức về Vũ trụ
2.2. Nhận thức về con người
2.3. Văn hóa nhận thức trong đời sống người

Việt
3 VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG 5 0.38 11
3.1 CỘNG ĐỒNG
3.2 Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Tập Thể

Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân
4 VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI 5 0.38 11
4.1 TRƯỜNG TỰ NHIÊN
4.2 Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
4.3 Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc

Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI 8 0.6 17.6
5.1 TRƯỜNG XÃ HỘI

Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
5.2 trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập

Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong
đa dạng của văn hóa Việt Nam
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ thuật
nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ đúng đắn phù
hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong cuộc sống hàng ngày.
Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung về mỹ thuật. Chủ đề 2: Khái
quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Chủ đề 4: Phân tích một
số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của mỹ thuật
trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ thuật, sơ
lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể loại, màu sắc, tỉ lệ,
bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản liên quan đến môn học.
Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể phân tích, hiểu được giá trị của một tác
phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận thức
thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về cái đẹp từ
truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong Mĩ
thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam và
Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái
đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn
đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Một số vấn đề chung về mỹ thuật 4 0.3 8.8
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.2 Nguồn gốc của mỹ thuật
1.3 Chất liệu của mỹ thuật
2 Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới 4 0.3 8.8
2.1 Mỹ thuật nguyên thủy
2.2 Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
2.3 Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
2.4. Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay
3 Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam 4 0.3 8.8
3.1 Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
3.2 Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
3.3 Mỹ thuật thời Pháp thuộc
3.4 Mỹ thuật 1945 - 1975

Mỹ thuật 1975 - Nay
4 Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật tiêu 10 0.75 22
4.1 biểu
4.2
4.3

Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân tích
một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

5 Mỹ thuật và cuộc sống 8 0.6 17.6
5.1 Mỹ thuật ứng dụng
5.2 Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0



3

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử văn minh thế giới
- Tiếng Anh: History of the World Civilization

Mã học phần: SSH319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về sự hình thành, quá trình phát triển của các nền
văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại từ phương Đông sang phương Tây, từ thời cổ đại cho đến
hiện đại. Đồng thời cho sinh viên nhận thức được giá trị của những thành tựu của các nền minh đó.
3. Mục tiêu:
Để sinh viên có được hệ thống kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới trên mọi lĩnh vực qua các
thời đại; hình thành ở sinh viên thái độ trân quí, ý thức bảo tồn những thành tựu của văn minh nhân loại
và mong muốn phát huy, sáng tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được tiêu chí cơ bản hình thành nên một nền văn minh và những đặc trưng của các nền
văn minh lớn trên thế giới;
b. Phân tích được cơ sở hình thành, lược sử cuả các nền văn minh trên thế giới;
c. Đánh giá được ý nghĩa vai trò của những thành tựu của các nền văn minh trên thế giới;
d. Nắm được tiến trình tiếp xúc giữa các nền văn minh trên thế giới;
e. Nhận thức rõ những tác động của văn minh thế giới hiện đại đã và đang làm nảy sinh những mặt
trái về: biến đổi khí hậu, chiến tranh, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN
MINH THẾ GIỚI

2 0.15 4.4
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1.2
1.3

Khái niệm văn minh, phân biệt văn hóa –
văn minh.
Điều kiện hình thành một nền văn minh
Những đặc điểm tổng quan của các nền
văn minh Thế giới

2
2.1
2.2
2.3

VĂNMINH BẮC PHI & VĂNMINH
TÂY Á
Văn minh Ai Cập
Văn minh Lưỡng Hà
Văn minh Ả Rập

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

VĂN MINH ẤN ĐỘ
Cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ
Lược sử cổ trung đại Ấn Độ
Những thành tựu chủ yếu của văn minh
Ấn Độ

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

VĂN MINH TRUNG HOA
Cơ sở hình thành nền văn minh Trung
Hoa
Lược sử cổ trung đại Trung Hoa
Những thành tựu chủ yếu của văn minh
Trung Hoa

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Cơ sở hình thành nền văn minh khu vực
Đông Nam Á
Những thành tựu chính của văn minh
khu vực Đông Nam Á

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

VĂN MINH HY LẠP - LA MÃ CỔ ĐẠI
Sự hình thành, ra đời và phát triển văn
minh Hy - La
Những thành tựu nổi bật của văn minh
Hy - La

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

VĂN MINH TÂY ÂU TRUNG ĐẠI
Sự hình thành và ra đời nền văn minh
Tây Âu
Văn minh Tây Âu từ thế kỉ V đến thế kỉ
XIV
Văn minh Tây Âu thời Phục Hưng
Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

VĂN MINH CÔNG NGHIỆP
Điều kiện ra đời của nền văn minh công
nghiệp
Cuộc cách mạng công nghiệp
Thành tựu khoa học kỹ thuật của văn
minh công nghiệp

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2

VĂNMINH THẾ GIỚI TỪ ĐẦU THẾ
KỶ XX - NAY

4 0.3 8.8
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9.3 Những thành tựu nổi bật của văn minh
thế giới thế kỉ XX
Chiến tranh Thế giới và sự tàn phá của
nó đối với văn minh nhân loại
Những tiến bộ vượt bậc của văn minh thế
giới những năm đầu thế kỉ XXI
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm, tầm
quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing;
hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu;
các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về marketing 2 0.15 4.4
1.1 Các khái niệm và những thuật ngữ cơ

bản của marketing
1.2
1.3

Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong kinh
doanh

2 Phân tích môi trường marketing 4 0.3 8.8
2.1 Môi trường vi mô marketing
2.2 Môi trường vĩ mô marketing
3 Phân tích thị trường người tiêu dùng và 5 0.38 11

hành vi của người mua
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của

của người tiêu dùng
3.3 Tiến trình quyết định mua sắm của người

mua
4 Phân khúc thị trường, lựa chọn thị 5 0.38 11

trường mục tiêu, định vị thị trường
4.1 Phân khúc thị trường
4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
4.3 Định vị thị trường
5 Hoạch định chiến lược marketing – mix 14 1.05 30.8
5.1 Khái niệm Marketing – mix
5.2 Hoạch định một chiến lược marketing
5.3 Chiến lược sản phẩm
5.4 Chiến lược giá
5.5 Chiến lược phân phối
5.6 Chiến lược xúc tiến
5.7 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm

soát marketing
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi
trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc bảo vệ môi
trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối liên hệ
giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong đời
sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những thách
thức về môi trường trong trường hợp cụ thể

b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá ảnh
hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường; Đánh
giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thoái và ô nhiễm môi
trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên nhằm
bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



2

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên nhân
và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững và
bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người với
môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn
nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản của
quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản của
quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác và
sử dụng các nhóm tài nguyên (đất, nước,
sinh vật – rừng, khoáng sản và năng
lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động
con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.
Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng
được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến 7 0.53 15.4
đổi khí hậu tự nhiên

1.1 Các khái niệm chung về hệ thống khí hậu
1.2 Các yếu tố cơ bản của khí hậu
1.3 Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
1.4 Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
1.5 Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với

con người
2 Phân tích các hoạt động con người đang 6 0.45 13.2

góp phần gây biến đổi khí hậu
2.1
2.2
2.3

Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng

2.4 Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí nhà
kính trong bầu khí quyển

3 Tác động biến đối khí hậu đổi khí hậu 7 0.53 15.4
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã

3.1 hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các

3.2 hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với

3.3 khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt

3.4
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ
sinh thái và môi trường

3.5
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt

3.6 động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với xã
hội và sức khoẻ cộng đồng

4 Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 6 0.45 13.2
và nước biển dâng

4.1 Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đối khí hậu trên thế giới

4.2 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu

4.3
4.4
4.5
4.6

Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển đổi
khí hậu
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Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

5 Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến hoạt 4 0.3 8.8
động phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

5.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam
5.2
5.3

Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển

5.4 dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Tiếng Anh: Text Editing Techniques

Mã học phần: SSH320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính, phong cách ngôn
ngữ hành chính – công vụ, quy định pháp luật về thể thức, quy trình, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành
chính. Ngoài ra, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành soạn thảo một số văn bản hành
chính thông dụng đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định pháp luật.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính; nhận thức được
tầm quan trọng của công việc soạn thảo văn bản; giúp người học có kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản
hành chính thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và nhận diện được các loại văn bản, văn bản hành chính và bản sao văn bản;
b. Sử dụng từ, câu đúng phong cách ngôn ngữ, văn phong tiếng Việt trong các văn bản hành chính
phục vụ công việc.
c. Trình bày được các quy định về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và
bản sao văn bản;
d. Trình bày và khái quát hóa được quy trình soạn thảo văn bản hành chính;
e. Vận dụng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính – công vụ để
soạn thảo đúng thể thức, nội dung, yêu cầu một số loại văn bản hành chính thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN
Khái niệm văn bản
Phân loại văn bản, bản sao văn bản
Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn
bản hành chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

PHONG CÁCHNGÔNNGỮHÀNH
CHÍNH – CÔNG VỤ
Phong cách ngôn ngữ hành chính - công
vụ
Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong văn
bản hành chính - công vụ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH
BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO VĂN BẢN
Cơ sở pháp lý xác định thể thức và kỹ
thuật trình bày văn bản
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Khổ giấy, kiểu trình bày, đánh số trang
văn bản
Phông chữ chữ trình bày
Các thành phần thể thức văn bản
Sơ đồ bố trí mẫu trình bày các thành
phần thể thức văn bản.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN
HÀNH VĂN BẢN
Yêu cầu đối với việc soạn thảo và ban
hành văn bản
Các bước soạn thảo và ban hành văn bản.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

KỸ THUẬT SOẠN THẢO CÁC LOẠI
VĂN BẢN THÔNG DỤNG
Kỹ thuật soạn thảo quyết định
Kỹ thuật soạn thảo tờ trình
Kỹ thuật soạn thảo thông báo
Kỹ thuật soạn thảo báo cáo
Kỹ thuật soạn thảo biên bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước: những
vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính
nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lí hành chính nhà
nước, quyết định quản lí hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà
nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học để giải
quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động quản lí hành
chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân với thái độ tự giác và
ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia vào các hoạt
động quản lí hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà
nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các tình
huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể
quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của công
dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp luật
nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về quản lí
HCNN
Khái niệm về: quản lí; hành chính; quản
lí hành chính; quản lí hành chính nhà
nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lí hành
chính với các cơ quan quyền lực khác
của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của
nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành chính
nhà nước; phân loại thể chế hành chính
nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động quản
lí hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành chính
nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp quản
lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lí hành chính nhà nước
Phân loại các quyết định quản lí hành
chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lí của quyết định
quản lí hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực hiện
quyết định quản lí hành chính nhà nước.
Quyền phản kháng lại các quyết định
quản lí hành chính nhà nước

6 0.45 13.2

5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ tục
quản lí hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà nước,
vai trò của cải cách hành chính nhà nước
đối với sự nghiệp phát triển đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà nước

6 0.45 13.2
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6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính nhà
nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát đối
với hoạt động quản lí hành chính nhà
nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành chính
nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lí học đại cương: những vấn đề chung về tâm
lí người, sự hình thành phát triển tâm lí, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các phẩm chất và thuộc
tính tâm lí điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm lí người.
Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực làm chủ cảm xúc
của bản thân và khả năng xử lí tốt các tình huống tâm lí phát sinh trong học tập, cuộc sống và nghề
nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lí cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lí người, nhận
diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lí người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lí và ý thức, phân biệt được các
cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lí của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình nhận
thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào quá trình xác
lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ các
chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những vấn đề chung về tâm lí người 6 0.45 13.2
1.1 Khái niệm, chức năng, phân loại các hiện
1.2 tượng tâm lí
1.3 Bản chất tâm lí người

Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí
người

2 Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức 6 0.45 13.2
2.1 Sự hình thành và phát triển tâm lí
2.2 Sự hình thành và phát triển ý thức
3 Các quá trình nhận thức 7 0.53 15.4
3.1 Cảm giác
3.2 Tri giác
3.3 Tư duy
3.4 Tưởng tượng
4 Trí nhớ 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại
4.2 Các giai đoạn của trí nhớ
4.3 Các kiểu trí nhớ cá nhân
5 Các phẩm chất và thuộc tính tâm lí điển 7 0.53 15.4
5.1 hình của nhân cách
5.2 Tình cảm
5.3 Ý chí
5.4 Thuộc tính tâm lí điển hình

Các con đường hình thành và phát triển
nhân cách

6 Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã 2 0.15 4.4
6.1 hội
6.2
6.3

Khái niệm chuẩn mực và các loại chuẩn
mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đinh Thị Sen Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và xử
lý thông tin bằngmáy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạngmáy tính, Internet
và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ liệu (xử
lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft
Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng dụng, tài
nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66
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2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hội vận dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương
pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20



2

2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



3

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hội vận dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể
nghe nói đọc viết đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương
pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20



2

3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



3

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ khác
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến các chủ đề nhưMôi trường
sống, Sức khỏe, Việc làm. Học phần cũng cung cấp cho người học vốn từ vựng, cấu trúc câu và kiến
thức về các chủ đề nêu trên để người học có thể thuyết trình, làm việc theo cặp hoặc theo nhóm về các
chủ đề nêu trên.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của Học phần này là cung cấp cho người học có đủ kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp,
cú pháp, ngữ âm…), văn hóa xã hội và giao tiếp liên quan đến các chủ đề của học phần. Cung cấp
những những kiến thức và kỹ năng để vận dụng vào các tình huống giao tiếp hàng ngày và trong công
việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. sử dụng được đại từ chỉ định, điều kiện cách hiện tại, mẫu câu so sánh, thức giả định hiện tại
b. Trình bày một mong muốn, ước mơ hoặc một yêu cầu lịch sự
c. So sánh cuộc sống giữa các vùng miền khác nhau
d. Miêu tả môi trường sống, thói quen ăn uống, sinh hoạt
e. miêu tả quá trình đào tạo, kinh nghiệm nghề nghiệp, việc làm hiên tại
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



2

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường sống 18 1.35 39.6
1.1 Một dự định
1.2 Nơi ở lý tưởng
1.3 Xe đạp
2 Sức khỏe 22 1.65 48.4
2.1 Giả thuyết
2.2 Thói quen ăn uống, sinh hoạt
2.3 Vấn đề thuốc lá
2.4 Thể thao
3 Việc làm 20 1.5 44
3.1 Thất nghiệp
3.2 Công việc bán thời gian
3.3 Du học

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



3

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng
lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết
hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành
thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây
dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân
quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh
dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về
nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an
toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Tấn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của việc tập
luyện điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đặc điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niệm kỹ thuật chạy cự
ly trung bình; Và đặc điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuật chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tập đánh tay; Chạy
tốc độ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuật chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc độ khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuật xuất phát cao và
tăng tốc độ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuật đóng bàn đạp, tập khẩu
lệnh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
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9 - Giảng dạy kỹ thuật chuyển tiếp từ chạy
lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuật về đích: Đi chậm 6
-10m làm động tác đánh đích; chạy tốc
độ cao 60m làm động tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lặp lại 30m; Chạy hoàn
thiện kỹ thuật 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly trung
bình: Chạy lặp lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4
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8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiệp và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vận dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong việc rèn luyện thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuật tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuật cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tập luyện môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyện tập kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiệu kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiện kỹ thuật giao cầu thuận
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuật nhận
giao cầu;
Hoàn thiện kỹ thuật di chuyển nhận giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiệu kỹ thuật di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuận tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gập
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiện, áp dụng kỹ thuật di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuận và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tập kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.
Bài tập bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tập kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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11 Bài tập phối hợp giữa kỹ thuật di chuyển
đa bước nhận giao cầu với kỹ thuật đánh
cầu trên lưới thuận tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiện bài tập phối hợp giữa kỹ
thuật di chuyển đa bước nhận giao cầu
với kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuật di chuyển nhận giao cầu.
- Kỹ thuật di chuyển đánh cầu trên lưới
thuận và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Hoài Trung Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vận dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
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8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Giang Thị Thu Trang Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức
cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh
viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiệp và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lội
- Phân tích kỹ thuật các động tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chặt
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vận dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuộc sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện các động tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tập làm nổi
trên mặt nước, tập lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiện kỹ thuật và phương pháp

tập luyện hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4
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12 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện cứu đuối: động tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chặt.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban
đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và
phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn
công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiệp và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản trị DVDL và lữ hành
- Tiếng Anh: Introduction to Tourism and Service Management

Mã học phần: TOM301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nhập môn ngành được thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất làm quen với môi trường mới
và tiến bước thành công trên con đường trở thành Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
Học phần này giới thiệu cho sinh viên chuẩn đầu ra, đặc điểm, cấu trúc và nội dung chương trình đào
tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Thông qua các buổi giao lưu với giảng viên và doanh
nghiệp, học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, thái độ để hội nhập với môi trường
học tập mới. Từ đó, sinh viên có kế hoạch học tập và định hướng nghề nghiệp cho tương lai.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học hiểu rõ hơn về
chương trình đào tạo, quy định đào tạo, phương pháp học tập hiệu quả, các yêu cầu cho từng vị trí công
việc của ngành, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, đồng thời kết nối tạo mối quan hệ với bạn bè cùng
lớp và trong Khoa.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng để xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập tốt.
b. Vận dụng để xây dựng kế hoạch phát triển bản thân phù hợp với vị trí công việc mong đợi.
c. Thực hiện tạo mối quan hệ học tập trong lớp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về chương trình đào tạo 3 2 0.23 6.6
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1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu Bộ môn QTDVDL&LH
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
QTDVDL&LH
Giới thiệu quy chế đào tạo trường Đại
học Nha trang
Một số câu hỏi thường gặp

2
2.1
2.2
2.3

Định hướng nghề nghiệp
Cơ hội việc làm sau khi ra trường
Các yêu cầu cho từng vị trí công việc
Giao lưu với doanh nghiệp

3 2 0.23 6.6

3 Trò chơi lớn 5
CỘNG 6 9 0.46 0 0 13.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 13.2 13.2 0.26 13.46

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá nhân, các
hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường khác nhau (cạnh
tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh
tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự can thiệp của chính phủ
vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh
nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và
kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận
định quá trình ra quyết định quản lí; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức nền kinh tế hiện
đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm công cụ để ra quyết định
kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng thị
trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia đình,
doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự tương tác của
con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn thất
gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học 4 0.3 8.8
1.1 vi mô
1.2 Khái niệm về kinh tế học
1.3 Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học.
1.4 Sự phân chia kinh tế học

Các mô hình kinh tế:
2 Cung – cầu và sự hoạt động của thị 14 1.05 30.8
2.1 trường
2.2 Thị trường và cạnh tranh
2.3 Cầu hàng hóa
2.4 Cung hàng hóa
2.5 Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
2.6
2.7

Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng,
tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính phủ.

3 Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu 6 0.45 13.2
3.1 dùng
3.2 Lý thuyết về lợi ích

Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối
ưu hóa lợi ích.

4 Lý thuyết sản xuất – chi phí 6 0.45 13.2
4.1 Lý thuyết sản xuất
4.1.1 Hàm sản xuất
4.1.2 Đường đẳng lượng
4.1.3 Đường đẳng phí
4.1.4 Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào để
4.2 đạt hiệu quả cao nhất
4.2.1 Lý thuyết chi phí
4.2.2 Chi phí sản xuất ngắn hạn
4.2.3 Chi phí sản xuất dài hạn

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất ngắn
hạn và chi phí sản xuất dài hạn

5 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 6 0.45 13.2
5.1 Định nghĩa
5.2 Các đặc trưng chủ yếu của TT và doanh
5.3
5.4

nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn
hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp

5.5 canh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn
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Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc quyền
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của công
ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty độc
quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc và phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh:

Mã học phần: TOM3006 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống các báo cáo tài chính của một doanh
nghiệp nói chung: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Học phần cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để đọc hiểu
và phân tích các báo cáo tài chính và vận dụng vào việc phân tích tài chính của một doanh nghiệp du
lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính, kiến
thức phân tích tài chính trong doanh nghiệp du lịch nói chung. Học phần còn giúp sinh viên vận dụng
kiến thức và kỹ năng trong việc ra các quyết định quan trọng liên quan đến tài chính doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được hệ thống các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp du lịch.
b. Nhận biết các nguồn tài trợ của doanh nghiệp du lịch.
c. Phân tích việc đầu tư tài sản ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp du lịch
d. Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp du lịch.
e. Đề xuất các giải pháp đầu tư dài hạn, quản trị vốn ngắn hạn, chi trả cổ tức cho các doanh nghiệp
du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chương 1. Tổng quan về các báo cáo tài
chính của doanh nghiệp du lịch
Tổng quan về doanh nghiệp du lịch
Môi trường tài chính của doanh nghiệp
du lịch
Khái niệm, vai trò của hệ thống Báo cáo
tài chính trong doanh nghiệp
Hệ thống BCTC của doanh nghiệp

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3

Chương 2. Đầu tư và nguồn tài trợ cho
doanh nghiệp du lịch
Tài sản ngắn hạn và vốn ngắn hạn cho
doanh nghiệp
Tài sản dài hạn và đầu tư cho doanh
nghiệp
Nguồn tài trợ cho doanh nghiệp

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Chương 3. Đọc và phân tích khái quát
các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
du lịch
Mục đích, yêu cầu đọc hiểu các BCTC
của doanh nghiệp du lịch
Các chỉ tiêu phân tích BCTC của doanh
nghiệp du lịch
Phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn
vốn

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Chương 4. Phân tích tài chính doanh
nghiệp du lịch
Khái niệm, vai trò của phân tích tài chính
trong doanh nghiệp
Nội dung phân tích tài chính của doanh
nghiệp
Phương pháp phân tích DUPONT

13 0.98 28.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing du lịch
- Tiếng Anh:Marketing for Tourism

Mã học phần: ECS337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
Sau khi xong HP này, người học có thể:
- Giải thích được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing du lịch.
- Giải thích các đặc điểm của hoạt động marketing du lịch
- Cho ý kiến đánh giá các lợi ích và vai trò của marketing du lịch
- Đánh giá ưu, nhược điểm của hoạt động marketing du lịch.
- Trình bày các kế hoạch marketing marketing du lịch.
- Tham gia quản trị hoạt động Marketing du lịch
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đề xuất và đánh giá phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho
doanh nghiệp du lịch.
b. Vận dụng khái niệm marketing mix vào hoạt động doanh nghiệp du lịch
c. Xây dựng chiến lược marketing mix cho doanh nghiệp du lịch
d. Đánh giá và cải tiến các chiến dịch marketing mix cho doanh nghiệp du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan
Định nghĩa Marketing du lịch
Tiến trình Marketing
Đặc điểm của dịch vụ
Chiến lược quản trị marketing của doanh
nghiệp dịch vụ

5 0.38 11

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Vai trò của Marketing trong việc xây
dựng chiến lược
Bản chất của một doanh nghiệp hiệu quả
Hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp
Chiến lược marketing và marketing mix
Quản trị hoạt động marketing mix

5 0.38 11

3
3.1
3.2

3.3

3.4

Thị trường tiêu dùng và hành vi người
tiêu dùng
Mô hình hành vi người tiêu dùng
Đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến hành vi
người tiêu dùng
Thành phần tham gia vào quá trình mua
hàng của tổ chức
Quyết định mua hàng của tổ chức

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường
mục tiêu và định vị
Ba bước của tiến trình marketing
Phân khúc thị trường
Đánh giá phân khúc
Lựa chọn phân khúc

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Marketing hỗn hợp
Sản phẩm – Xây dựng giá trị cho khách
hàng.
Giá – Nhận được giá trị từ khách hàng
Phân phối – Chuyển giao giá trị cho
khách hàng
Xúc tiến – Gắn kết với khách hàng và
truyền thông giá trị

20 1.5 44

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Thu Hà Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế du lịch
- Tiếng Anh: Tourism Economics

Mã học phần: TOM336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch,
kinh tế du lịch; các xu hướng trong du lịch, điều kiện để phát triển du lịch, cơ sở vật chất và kỹ thuật
trong du lịch, lao động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch. Học phần giúp cho người học có kiến
thức và kỹ năng để giải thích được quan hệ cung - cầu, các tác động, xu hướng trong du lịch từ đó có
khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng trong phát triển kinh tế du lịch địa phương hoặc doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, các xu hướng trong du lịch; biết được và phân tích các điều
kiện để phát triển du lịch; có khả năng xác định và phân tích các nhóm lao động trong du lịch; phân
tích, đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản phẩm, dịch vụ,
đánh giá tiềm năng du lịch, nhân lực du lịch và đưa ra chiến lược phát triển du lịch ở các học phần tiếp
theo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch,
loại hình du lịch, loại hình kinh doanh du lịch, tính thời vụ trong du lịch, lao động trong du lịch và
chất lượng dịch vụ du lịch.
b. Giải thích các hoạt động du lịch, phân loại khách du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch, khả
năng phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch.
c. Phân tích các xu hướng trong du lịch, hoạt động của các loại hình kinh doanh du lịch, điều kiện để
phát triển du lịch, các yếu tố tác động đến tính thời vụ trong du lịch, đặc trưng của các nhóm lao
động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch.
d. Đánh giá hoạt động du lịch, điều kiện phát triển du lịch, thời vụ du lịch, lao động và quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch ở các địa phương/quốc gia để đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển
du lịch phù hợp và bền vững.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch 10 0.75 22
1.1 Du lịch
1.2 Khách du lịch
1.3 Sản phẩm du lịch
1.4 Xu hướng trong du lịch
2 Kinh doanh du lịch 10 0.75 22
2.1 Nhu cầu du lịch
2.2 Động cơ du lịch
2.3 Loại hình du lịch
2.4 Các loại hình kinh doanh du lịch
3 Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt 10 0.75 22
3.1 động đi du lịch

Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt
3.2
3.3

động kinh doanh du lịch
Điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch
Tính thời vụ trong kinh doanh du lịch

4 Lao động trong du lịch 10 0.75 22
4.1 Đặc trưng của nguồn nhân lực trong
4.2 ngành du lịch

Quản lý nguồn nhân lực trong doanh
nghiệp du lịch

5 Chất lượng dịch vụ du lịch 5 0.38 11
5.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch
5.2 Sự mong đợi (kỳ vọng của khách hàng)
5.3 Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ du
5.4 lịch
5.5 Đo lường chất lượng dịch vụ du lịch

Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh: Principles of Tourism Business Management

Mã học phần: TOM389 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp: đại cương về quản
trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị kinh doanh khách
sạn, quản trị nguồn nhân lực.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
doanh nghiệp, giúp người học hiểu và vận dụng được các chức năng cơ bản của nhà quản trị; phân tích
các yếu tố môi trường tổ chức; hiểu một số chiến lược cơ bản trong doanh nghiệp; thực hiện xây dựng
cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp; hiểu và thực hành một số phương pháp động viên, khích lệ nhân
viên làm việc; hiểu quy trình kiểm tra công việc trong doanh nghiệp; hiểu các loại hình doanh nghiệp
kinh doanh du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng Quản trị
b. Phân tích các lý thuyết quản trị.
c. Đánh giá các yếu tố môi trường Quản trị doanh nghiệp du lịch
d. Xác định các chức năng quản trị trong doanh nghiệp
e. Nhận biết doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị doanh nghiệp 9 0.68 19.8
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái niệm quản trị, các đặc điểm của
quản trị
Khái niệm quản trị tổ chức
Các chức năng của quản trị
Vai trò của quản trị tổ chức
Tính khoa học, và nghệ thuật của quản trị
Vai trò, cấp bậc nhà quản trị và kỹ năng
then chốt của nhà quản trị

2
2.1
2.2
2.3

Sự phát triển của lý thuyết quản trị
Trường phái cổ điển
Trường phái tâm lý xã hội
Quan điểm quản trị trong thời đại 4.0

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị tổ chức
Môi trường tổ chức và yếu tố hợp thành
môi trường tổ chức
Quan hệ giữa doanh nghiệp và môi
trường kinh doanh
Các biện pháp khai thác môi trường kinh
doanh

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các chức năng cơ bản của nhà quản trị
Lập kế hoạch
Tổ chức
Lãnh đạo
Kiểm tra

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Doanh nghiệp và các loại hình doanh
nghiệp
Khái niệm doanh nghiệp
Các loại hình doanh nghiệp
Kinh doanh hãng vận chuyển
Kinh doanh hãng lữ hành
Kinh doanh khách sạn
Kinh doanh nhà hàng
Kinh doanh khu nghỉ dưỡng
Nghề cá giải trí

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Địa lý du lịch
- Tiếng Anh: Geography of Tourism

Mã học phần: TOM337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về địa lý du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh
thổ du lịch và địa lý du lịch Việt Nam và các vùng miền.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá vai trò, các
phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch; hiểu và phân loại tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du
lịch; phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch theo từng vùng làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản
phẩm, dịch vụ và chiến lược phát triển ở các học phần tiếp theo và làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các khái niệm, các phương pháp nghiên cứu, vai trò về địa lý du lịch, các đặc
điểm của tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.
b. CLO2: Phân tích tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ và địa lý du lịch Việt Nam.
c. CLO3: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của 7 vùng du lịch Việt Nam. Từ đó, có thể tư vấn,
thiết kế các chương trình du lịch phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò 3 0.23 6.6
của Địa lý du lịch

1.1
1.2

Lịch sử hình thành và phát triển của địa
lý du lịch
Đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch
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1.3
1.4
1.5

Phương pháp luận nghiên cứu địa lý du
lịch
Các phương pháp nghiên cứu địa lý du
lịch
Vai trò của địa lý du lịch

2 Tài nguyên du lịch 13 0.98 28.6
2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tài
2.2 nguyên du lịch
2.3 Tài nguyên du lịch tự nhiên

Tài nguyên du lịch văn hóa
3 Tổ chức lãnh thổ du lịch 5 0.38 11
3.1 Quan niệm về tổ chức lãnh thổ du lịch
3.2 Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
3.3 Hệ thống phân vị trong phân vùng du
3.4 lịch

Hệ thống tiêu chí trong phân vùng du
lịch

4 Địa lý du lịch Việt Nam 7 0.53 15.4
4.1 Vị trí địa lý
4.2 Tài nguyên tự nhiên
4.3 Tài nguyên văn hóa
5 Các vùng du lịch Việt Nam 17 1.28 37.4
5.1 Vùng du lịch trung du và miền núi phía

Bắc
5.2 Vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và

duyên hải Đông Bắc
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ
Vùng du lịch Nam Trung Bộ
Vùng du lịch Tây Nguyên
Vùng du lịch Đông Nam Bộ
Vùng du lịch Tây Nam Bộ
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng bổ trợ trong lữ hành
- Tiếng Anh: Additional Skills for Tourism Careers

Mã học phần: TOM3026 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức: về các kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chuyên ngành
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bao gồm: kỹ năng hoạt náo, kỹ năng tổ chức teambuilding và kỹ
năng tổ chức Gala Dinner.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có khả năng nhận diện (mô tả và phân tích) vấn đề, xác định được nguyên
nhân của vấn đề, đưa ra được giải pháp tối ưu, đi đến thực hiện thành công giải pháp để giải quyết các
vấn đề trong học tập, công tác. Học phần còn giúp người học hiểu và thực hành được các kỹ năng bổ
trợ quan trọng đối với dịch vụ lữ hành như kỹ năng hoạt náo, kỹ năng tổ chức teambuilding, kỹ năng
tổ chức Gala dinner cho MC.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được việc tổ chức hoạt động hoạt náo đối với 1 hướng dẫn viên
b. Vận dụng được việc tổ chức hoạt động Team - building đối với 1 hướng dẫn viên
c. Vận dụng được việc trở thành 1 MC trong chương trình Gala – dinner
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ năng hoạt náo 5 5 0.61 0.16 22
1.1 Một số vấn đề cơ bản về kỹ năng hoạt
1.2 náo
1.3 Làm gì để hoạt náo đạt hiệu quả?
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Một số điều cần lưu ý trong quá trình
hoạt náo

2 Kỹ năng tổ chức Team building 5 5 0.61 0.08 22
2.1 Một số vấn đề cơ bản về Team Building
2.2 Sản phẩm teambuilding
2.3 Cách thức tổ chức, vận hành Team
2.4 Building đạt hiệu quả

Một số điều cần lưu ý trong quá trình tổ
chức Team Building

3 Kỹ năng Tổ chức Gala đối với vai trò 5 5 0.61 0.08 22
3.1 MC
3.2
3.3

Một số vấn đề cơ bản trong Tổ chức Gala
đối với vai trò MC
Các thức tổ chức, vận hành đối với MC
gala dinner
Một số điều lưu ý trong quá trình tổ chức
đối với MC gala dinner
CỘNG 15 15 1.83 0.32 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0.32 0.01 0.33
1 Bộ đạo cụ trò chơi Giờ 0.08 0 0.08
2 Loa kéo di động Giờ 0.08 0 0.08
3 Micro không dây Giờ 0.08 0 0.08
4 Trang phục và phụ kiện biểu

diễn
Giờ 0.08 0 0.08

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Tiếng Anh: Psychology and Communication in Tourism

Mã học phần: TOM329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và có hệ thống về tâm lý giao tiếp trong du
lịch; nhằm giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội
của con người trong du lịch; có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; kỹ năng nhận biết
và giải thích được một số hành vi trong ứng xử với khách du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội của con
người trong du lịch; Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; Kỹ năng nhận biết và giải
thích được một số hành vi trong ứng xử với du khách;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tâm lý khách du lịch.
b. Phân tích các hiện tượng tâm lý xã hội tác động phổ biến trong du lịch.
c. Phân tích những nét đặc trưng tâm lý xã hội của khách du lịch.
d. Thực hiện ứng xử hợp lý trong các tình huống du lịch
e. Vận dụng Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tâm lý học trong du lịch
Khái niệm tâm lý khách du lịch

6 0.45 13.2



2

1.2
1.3

Mối quan hệ giữa tâm lý khách du lịch
và tâm lý học xã hội
Vai trò của việc nghiên cứu tâm lý khách
du lịch trong kinh doanh, phục vụ du lịch

2
2.1
2.2
2.2
2.3
2.4

Các hiện tượng tâm lý xã hội tác động
phổ biến trong du lịch
Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách
du lịch
Nhu cầu và các loại nhu cầu du lịch
Động cơ và sở thích của khách du lịch
Hành vi tiêu dùng du lịch
Tâm trạng và xúc cảm của khách du lịch

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Những nét đặc trưng tâm lý xã hội của
khách du lịch
Những đặc điểm tâm lý phổ biến của
khách du lịch theo đặc điểm sinh lý
Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách
du lịch theo nghề nghiệp
Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách
du lịch theo vùng lãnh thổ

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Giao tiếp với khách du lịch
Khái niệm và phân loại giao tiếp
Các phương tiện giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp với khách du lịch

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Bộ quy tắt ứng xử văn minh du lịch
Khái niệm, đối tượng, phạm vi áp dụng
Những điều cần làm đối với khách du
lịch
Những điều cần làm đối với tổ chức, cá
nhân kinh doanh du lịch
Những điều cần làm đối với doanh
nghiệp lữ hành
Những điều cần làm đối với hướng dẫn
viên du lịch
Những điều cần làm đối với cơ sở lưu trú
du lịch

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật du lịch Việt Nam và quốc tế
- Tiếng Anh: Vietnam and International Tourism Laws

Mã học phần: TOM343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng những nội dung cơ bản, có hệ thống những
kiến thức về pháp luật trong hoạt động du lịch như các khái niệm, quy định về các loại hình kinh doanh
du lịch, quy định để chứng nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các loại hình doanh
nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, pháp luật về ký kết hợp
đồng trong các hoạt động du lịch, các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động du lịch và những
quy định của luật du lịch quốc tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các vấn đề trong doanh nghiệp du lịch liên quan đến pháp luật; có khả năng phát hiện, soạn thảo
các loại hoạt đồng du lịch; biết cách xây dựng hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp
luật; đồng thời cung cấp cho sinh viên kỹ năng tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật trong việc
giải quyết các tranh chấp, vấn đề pháp lý trong hoạt động du lịch làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực và áp dụng đúng quy định của pháp luật khi làm
việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ghi nhớ các phương pháp, đối tượng điều chỉnh Luật du lịch, các chủ thể tham gia và hoạt động du
lịch, các loại hình khu du lịch, các loại hình kinh doanh du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch;
quy định của hướng dẫn viên, các loại hợp đồng; đặc điểm các hình thức giải quyết tranh chấp phát
sinh trong hoạt động du lịch; các quy định về hoạt động du lịch quốc tế.
b. Nhận biết các loại hình du lịch, khách du lịch, các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các
loại hợp đồng, các hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh, các hình thức hoạt động và các chủ thể
tham gia hoạt động du lịch quốc tế.
c. Vận dụng các quy định của pháp luật để xây dựng hồ sơ công nhận các khu du lịch, điểm du lịch,
thành lập doanh nghiệp du lịch, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, soạn thảo các hợp đồng trong doanh
nghiệp du lịch.
d. Phân tích các quy định của pháp luật để giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình hoạt
động và kinh doanh du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về Luật du lịch – Hoạt động du 3 0.23 6.6
1.1 lịch
1.2 Khái quát về du lịch và hoạt động du lịch
1.3 Khái quát về Luật du lịch
1.4
1.5

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh
Luật Du lịch
Chủ thể tham gia hoạt động du lịch
Vai trò của Luật du lịch đối với các hoạt
động du lịch

2 Quy chế pháp lý về khách du lịch 3 0.23 6.6
2.1 Khái niệm khách du lịch
2.2 Quyền của khách du lịch
2.3 Nghĩa vụ của khách du lịch
3 Quy chế pháp lý về khu du lịch, điểm du 3 0.23 6.6

lịch, chương trình du lịch
3.1 Tài nguyên du lịch
3.2 Điểm du lịch
3.3 Khu du lịch
3.4 Các loại hình du lịch
4 Các chủ thể kinh doanh du lịch 8 0.6 17.6
4.1 Phân loại các chủ thể kinh doanh du lịch
4.2 Khái niệm doanh nghiệp
4.3 Phân loại doanh nghiệp
4.4 Các loại hình công ty kinh doanh
5 Kinh doanh du lịch 7 0.53 15.4
5.1 Các ngành, nghề kinh doanh du lịch
5.2 Một số quy định về kinh doanh lữ hành
5.3 Một số quy định về kinh doanh vận tải
5.4 khách du lịch
5.5 Một số quy định về kinh doanh lưu trú

du lịch
Một số quy định về kinh doanh dịch vụ
du lịch khác

6 Quy chế pháp lý về hướng dẫn viên du 3 0.23 6.6
6.1 lịch

Khái niệm hướng dẫn viên du lịch, thẻ
6.2 hướng dẫn viên du lịch
6.3
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Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên
du lịch
Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

7 Hợp đồng trong lĩnh vực du lịch 6 0.45 13.2
7.1 Khái quát chung về hợp đồng
7.2 Hợp đồng dân sự
7.2 Hợp đồng thương mại
7.3 Hợp đồng lao động
8 Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt 3 0.23 6.6
8.1 động du lịch

Khái quát chung về tranh chấp phát sinh
8.2 trong hoạt động du lịch

Các hình thức giải quyết tranh chấp
9 Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể 6 0.45 13.2
9.1 doanh nghiệp
9.2 Tổ chức lại công ty

Giải thể doanh nghiệp
10 Luật du lịch quốc tế 3 0.23 6.6
10.1 Luật và quy định quốc tế về du lịch
10.2 Quy định của Việt Nam về hoạt động
10.3 xuất nhập cảnh

Luật và quy định về du lịch của một số
nước trên thế giới
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: TOM368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần có mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp luận và phương
pháp nghiên cứu khoa học. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để thực hiện nghiên cứu
khoa học cho ngành du lịch địa phương.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện hoạt động nghiên cứu
khoa học bao gồm: Nắm được khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên
cứu khoa học; Hiểu các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học; Vận dụng để xây dựng đề cương
nghiên cứu và thực hành nghiên cứu quản trị kinh doanh và du lịch.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học.
b. Nhận biết các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học.
c. Vận dụng để xây dựng đề cương nghiên cứu.
d. Thực hiện một vấn đề trong nghiên cứu khoa học trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu 10 0.75 22
1.1 khoa học
1.2 Những vấn đề chung về khoa học
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1.3 Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa
học
Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2
2.1
2.2

Quy trình nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về quy trình nghiên cứu khoa
học
Thực hành với các bước trong quy trình
nghiên cứu khoa học

20 1.5 44

3
3.1
3.2
3.3

Viết báo cáo khoa học
Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
Một số nội dung viết báo cáo khoa học
Trình bày báo cáo khoa học

15 1.13 33

1.3 Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2 Quy trình nghiên cứu khoa học 20 1.5 44
2.1 Quy trình nghiên cứu khoa học
2.2 Thực hành với các bước trong quy trình

nghiên cứu khoa học
3 Viết báo cáo khoa học 15 1.13 33
3.1 Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
3.2 Một số nội dung viết báo cáo khoa học
3.3 Trình bày báo cáo khoa học

CỘNG 80 0 6.01 0 0 176
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 176 176 3.52 179.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hành vi tiêu dùng trong du lịch
- Tiếng Anh: CONSUMER BEHAVIOUR TOURISM

Mã học phần: TOM3003 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về thị trường du lịch, hành vi cá nhân, hành vi nhóm và tổ
chức trong tiêu dùng sản phẩm dịch vụ du lịch. Học phần trang bị cho người học những kỹ năng nhận
biết nhu cầu, khuyến khích hành vi tiêu dùng của khách du lịch để thực hành trong môi trường nghề
nghiệp sau này.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về thị trường du lịch, hiểu được các đặc điểm tâm lý hành vi cá nhân
khách du lịch, hành vi nhóm cũng như tổ chức trong tiêu dùng sản phẩm du lịch, phát triển những kỹ
năng thực hành, giúp sinh viên nắm bắt được nhu cầu của khách từ đó vận dụng linh hoạt trong hoạt
động tư vấn cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu biết về thị trường khách du lịch, nhận biết được ảnh hưởng của nhân tố môi trường đối với
việc phát triển thị trường du lịch
b. Nắm vững các nhu cầu, hành vi tiêu dùng của khách du lịch, xu hướng tiêu dùng du lịch trong
tương lai
c. Thực hành điều tra nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách du lịch ở điếm đến du lịch và các nhân
tố tác động
d. Nhận thức và đánh giá tác động của các nhân tố văn hóa, xã hội, cá nhân đến hành vi
e. Có khả năng ứng dụng lý thuyết đã học về tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch thực hiện có hiệu
quả nghiệp vụ xúc tiến du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng 10 0.75 22
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.2 Khái niệm về hành vi người tiêu dùng
1.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu
1.4 hành vi người tiêu dùng

Lợi ích của nghiên cứu hành vi người
tiêu dùng

2 Các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến hành 12 0.9 26.4
vi người tiêu dùng cá nhân

2.1 Các khái niệm
2.2
2.3
2.4

Các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến hành
vi tiêu dùng
Những đặc trưng của văn hóa
Nhánh văn hóa

3 Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hành vi 7 0.53 15.4
người tiêu dùng cá nhân

3.1 Nhóm xã hội
3.2 Nhóm tham khảo
3.3
3.4

Gia trình trong nghiên cứu hành vi khách
hàng
Các giai cấp xã hội

4 Quá trình ra quyết định mua của khách 8 0.6 17.6
4.1 du lịch cá nhân
4.2 Các tình huống mua hàng
4.3 Các giai đoạn của quá trình ra quyết định

mua
Các giai đoạn trong quá trình mua sản
phẩm mới

5 Hành vi tiêu dùng của doanh nghiệp du 8 0.6 17.6
5.1 lịch
5.2 Thị trường tổ chức
5.3 Nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp du

lịch
Quyết định tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ
du lịch của doanh nghiệp
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch văn hóa
- Tiếng Anh: Cultural Tourism

Mã học phần: TOM3004 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về loại hình du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị, các
loại hình văn hóa như di tích, lễ hội, nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo, ẩm thực…nhằm tạo điều kiện
cho du khách tìm hiểu, khám phá về các nền văn minh, văn hóa dân tộc, địa phương vùng, miền,….Học
phần giúp sinh viên có kỹ năng thiết kế chương trình ở những điểm đến hấp dẫn với những chương
trình sản phẩm dịch vụ du lịch mang hàm lượng văn hóa cao.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kỹ năng và kiến thức về du lịch văn hóa như khái niệm, đặc trưng của du lịch văn
hóa… Bên cạnh đó, học phần còn giới thiệu đến sinh viên những loại hình du lịch văn hóa đang được
chú trọng ở một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời, học phần còn giúp người học nhìn nhận được vai
trò, tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam trong sự phát triển của ngành du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nắm được những kiến thức cơ bản về loại hình du lịch văn hóa: quan niệm, đặc trưng, yêu
cầu và nhiệm vụ của du lịch văn hóa, các sản phẩm và loại hình du lịch văn hóa.
b. CLO2: Học tập kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa trên thế giới
c. CLO3: Nắm được khái niệm và đặc trưng các nhóm tài nguyên du lịch văn hóa
d. CLO4: Nắm được kỹ năng nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa trong các chương trình du
lịch văn hóa
e. CLO5: Hiểu biết về định hướng phát triển du lịch văn hóa bền vững
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch văn hóa 15 1.13 33
1.1 Quan niệm và đặc trưng du lịch văn hóa
1.2 Nhiệm vụ và yêu cầu của du lịch văn hóa
1.3 Sản phẩm du lịch văn hóa
1.4 Văn hóa du lịch
1.5 Các loại hình du lịch văn hóa
1.6 Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa

trên thế giới
2 Tài nguyên du lịch văn hóa 12 0.9 26.4
2.1 Khái niệm
2.2 Các đặc trưng của tài nguyên du lịch văn
2.3 hóa
2.4 Tài nguyên du lịch nhân văn

Tài nguyên du lịch xã hội
3 Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá 9 0.68 19.8
3.1 trị văn hóa
3.2 Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá

trị văn hóa vật thể
Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá
trị văn hóa phi vật thể

4 Phát triển du lịch văn hóa theo hướng 9 0.68 19.8
4.1 bền vững
4.2 Định hướng phát triển bền vững

Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thảo Nguyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch sinh thái
- Tiếng Anh: Ecotourism

Mã học phần: TOM355 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản và có hệ thống về du lịch sinh thái, tài nguyên
du lịch sinh thái, các loại hình du lịch sinh thái, các kiến thức, phương pháp hướng dẫn và kỹ năng quy
hoạch, quản lý các hoạt động du lịch sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý và phát triển du lịch sinh thái cũng như nắm
được một số nghiệp vụ hướng dẫn loại hình du lịch này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết được khái niệm và đặc trưng của du lịch sinh thái.
b. CLO2: Phân tích được môi trường du lịch sinh thái.
c. CLO3: Nhận biết được các nội dung liên quan tới Quản trị du lịch sinh thái.
d. CLO4: Nhận biết được các xu hướng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam hiện nay.
e. CLO5: Vận dụng hướng dẫn du lịch sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan về du lịch sinh thái 6 0.45 13.2
1.1 Các khái niệm và đặc trưng của Du lịch
1.2 sinh thái
1.3 Phân biệt du lịch sinh thái và các loại

hình du lịch có liên quan
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1.4
1.5

Khái niệm, ý nghĩa của phát triển du lịch
bền vững
Các nguyên tắc của du lịch sinh thái bền
vững
Tiêu chí đánh giá du lịch sinh thái

2. Môi trường du lịch sinh thái 6 0.45 13.2
2.1 Tài nguyên du lịch sinh thái
2.2 vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái
2.3 Tác động của hoạt động DLST lên môi
2.4 trường

Đánh giá tác động môi trường một khu
hay một tour DLST

3. Quản trị Du lịch sinh thái 9 0.68 19.8
3.1 Sản phẩm du lịch sinh thái
3.2 Thị trường du lịch sinh thái
3.3 Các yêu cần cần thiết lựa chọn một khu
3.4 vực để phát triển DLST

Các bước cơ bản và nguyên tắc quy
hoạch, thiết kế DLST

4. Xu hướng phát triển Du lịch sinh thái tại 9 0.68 19.8
4.1 Việt Nam
4.2
4.3
4.4

Một số loại hình du lịch sinh thái phổ
biến ở Việt Nam
Thực trạng du lịch sinh thái ở Việt Nam
Định hướng phát triển du lịch sinh thái ở
Việt Nam
Giải pháp cơ bản cho DLST tại Việt
Nam

5. Hướng dẫn du lịch sinh thái 15 1.35 5.75 63
5.1 Các đối tượng tham gia hoạt động DLST
5.2 Khách du lịch sinh thái
5.3 Hướng dẫn viên DLST
5.4 Hướng dẫn tour DLST

CỘNG 30 15 3.61 5.75 0 129
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 63 63 1.26 64.26

III Thiết bị Giờ 5.75 0.12 5.87
1 Bảng tên & thẻ hướng dẫn viên Giờ 2 0.04 2.04
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2 Cờ hiệu trưởng đoàn (cờ vẫy) Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Loa đeo hông cá nhân Giờ 3 0.06 3.06
4 Mô hình mô phỏng sinh vật /

biển báo DLST
Giờ 0.5 0.01 0.51

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch bền vững
- Tiếng Anh: Sustainable Tourism

Mã học phần: TOM3005 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức cơ bản về du lịch, du lịch bền vững, phát triển bền vững và phát triển du lịch bền
vững. Nắm vững các kiến thức về phát triển du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm: vùng bờ
biển, vùng núi và vùng sinh thái hoang sơ. Nắm vững các kiến thức về định hướng và các công cụ tăng
cường du lịch bền vững. Vận dụng những kiến thức và công cụ phát triển bền vững để hoạch định
những chiến lược phù hợp trong quá trình lập kế hoạch phát triển cho các điểm du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng về du lịch bền vững, hướng phát triển du lịch nhằm đảm bảo
sự hài hòa về lợi ích kinh tế của du lịch với việc bảo tồn tính đa dạng của tự nhiên và bản sắc văn hóa
của cộng đồng bản địa nơi tiến hành du lịch. Trên cơ sở đó giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan
về thực trạng và đề xuất các định hướng phát triển cũng như đưa ra được các biện pháp kiểm soát tác
động môi trường nhằm đạt được các mục tiêu của du lịch theo hướng bền vững đó. Học phần cũng giúp
cho sinh viên một số phương pháp ưu thế trong đánh giá phát triển, tạo lập các phương pháp tư duy hệ
thống trong nhận thức các vấn đề phát triển.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nắm vững được khái niệm du lịch, phát triển bền vững, du lịch bền vững, phát triển du lịch
bền vững. Hiểu được các thành phần của phát triển du lịch bền vững. Nhận biết được quy tắc 10R
trong phát triển du lịch bền vững. Hiểu và trình bày được vai trò của Du lịch trong việc đạt được các
Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
b. CLO2: Đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở vùng bờ biển, miền núi và các
khu bảo tồn.
c. CLO3: Nhận biết được các công cụ đánh giá du lịch bền vững. Nhận biết được nội dung chính của
các Bộ tiêu chuẩn phát triển du lịch bền vững.
d. CLO4: Hiểu biết về các chính sách phát triển du lịch bền vững.
e. CLO5: Học tập kinh nghiệm từ mô hình phát triển du lịch bền vững trong và ngoài nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch bền vững 9 0.68 19.8
1.1 Một số khái niệm
1.2 Các thành phần của phát triển du lịch bền
1.3 vững
1.4 Nguyên tắc 10R trong phát triển du lịch

bền vững
Du lịch và các mục tiêu phát triển bền
vững

2 Phát triển du lịch bền vững ở các vùng 12 0.9 26.4
2.1 sinh thái
2.2
2.3

Phát triển du lịch bền vững ở vùng bờ
biển
Phát triển du lịch bền vững ở miền núi
Phát triển du lịch bền vững ở các khu bảo
tồn

3 Đánh giá phát triển du lịch bền vững 9 0.68 19.8
3.1 Đánh giá phát triển du lịch bền vững từ
3.2 nội bộ/bên thứ hai

Giới thiệu một số bộ tiêu chuẩn phát
triển du lịch bền vững của các tổ chức
đánh giá độc lập

4 Chính sách và mô hình phát triển du lịch 15 1.13 33
4.1 bền vững
4.2 Chính sách phát triển du lịch bền vững

Mô hình phát triển du lịch bền vững
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thảo Nguyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thanh toán quốc tế trong du lịch
- Tiếng Anh: INTERNATIONAL PAYMENT IN TOURISM

Mã học phần: TOM3007 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Thanh toán quốc tế trong du lịch giúp sinh viên hiểu biết về các lĩnh vực: ngoại hối và tỉ giá
hối đoái, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế trong du lịch. Môn
học cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận đồng thời hướng dẫn cách vận dụng, thực hành các nghiệp vụ
thanh toán quốc tế trong kinh doanh lữ hành và khách sạn.
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế trong du lịch;
hiểu được các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong các hợp đồng du lịch và phát triển những kỹ năng
thực hành, nắm bắt được các phương thức và phương tiện thanh toán quốc tế từ đó vận dụng linh hoạt
trong hoạt động kinh doanh du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết về ngoại hối và các chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam, nhận biết được ảnh
hưởng của tỷ giá hối đoái đối với hoạt động du lịch.
b. Nắm vững hợp đồng du lịch quốc tế, các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực.
c. Nắm vững các phương thức thanh toán quốc tế, lựa chọn có hiệu quả các phương thức thanh toán
phù hợp bối cảnh kinh doanh du lịch.
d. Nắm vững về các phương tiện thanh toán trong du lịch; thực hành sử dụng các phương tiện thanh
toán trong du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch.
e. Tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch thực hiện có hiệu quả nghiệp vụ thanh toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1: Tỷ giá hối đoái 10 0.75 22
1.1 Tổng quan về tỷ giá hối đoái
1.2 Xác định tỷ giá hối đoái
1.3 Bài tập vận dụng trong ngành du lịch
2 Chương 2: Các điều kiện về tài chính và 13 0.98 28.6
2.1 tiền tệ trong các hợp đồng du lịch
2.2 Khái quát về hợp đồng du lịch quốc tế
2.3
2.4

Bản chất của các điều kiện tài chính,
tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế
Các điều kiện về tài chính trong các hợp
đồng du lịch quốc tế
Các điều kiện về tiền tệ trong các hợp
đồng du lịch quốc tế

3 Chương 3: Các phương thức thanh toán 12 0.9 26.4
3.1
3.2

quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh
du lịch
Những đặc điểm của du lịch ảnh hưởng
đến hoạt động thanh toán quốc tế trong
du lịch
Các phương thức thanh toán quốc tế vận
dụng trong kinh doanh du lịch

4 Chương 4: Các phương tiện thanh toán 10 0.75 22
4.1 quốc tế trong du lịch
4.2 Các phương tiện thanh toán trong thương

mại quốc tế
Các phương tiện thanh toán thông dụng
trong du lịch
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghiệp vụ hướng dẫn
- Tiếng Anh: Professional Tour Guiding

Mã học phần: TOM328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cũng như
quy trình tổ chức hướng dẫn khách du lịch theo hình thức tổ chức chuyến đi, phương pháp hướng dẫn
tuyến, phương pháp hướng dẫn tham quan theo chuyên đề, phương pháp trả lời câu hỏi, đối thoại với
khách, phương pháp xử lý tình huống, phong cách hướng dẫn, động tác, cử chỉ, ngôn ngữ, nghệ thuật
diễn đạt…và một số kỹ năng cần thiết khác của Hướng dẫn viên.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về hoạt động hướng dẫn, nghề hướng dẫn và hướng dẫn viên du
lịch; Học phần cung cấo các kiến thức, kỹ năng để sinh viên nắm được quy các công việc cụ thể trong
nghiệp vụ hướng dẫn; Biết cách thực hiện một chương trình tour du lịch với vai trò là một người hướng
dẫn viên
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hoạt động cần thiết của hướng dẫn viên du lịch
b. Vận dụng được nghiệp vụ chuẩn bị và đón tiếp khách
c. Vận dụng được các nghiệp vụ tổ chức hoạt động hướng dẫn
d. Vận dụng được các nghiệp vụ tiễn khách
e. Vận dụng được các nghiệp vụ an toàn du lịch biển đảo
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái quát hoạt động hướng dẫn viên du
lịch
Khái niệm hoạt động hướng dẫn du lịch
Những hoạt động cụ thể của công tác
hướng dẫn du lịch
Ý nghĩa của hoạt động hướng dẫn du lịch
Những yếu tố khách quan tác động đến
hoạt động hướng dẫn du lịch
Kiến thức cơ bản cho hướng dẫn viên
Phong cách và đức tính cần thiết cho
hướng dẫn viên

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nghiệp vụ chuẩn bị và đón tiếp khách.
Chuẩn bị làm việc, xây dựng thái độ làm
việc chuyên nghiệp
Các công việc và trách nhiệm chung của
hướng dẫn viên
Chuẩn bị bài thuyết minh
Thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và
kiểm dịch (CIQ)

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Nghiệp vụ tổ chức hoạt động hướng dẫn
Chuẩn bị cho một tour du lịch cụ thể
Quy trình và trách nhiệm liên quan tới
vận chuyển khách
Hướng dẫn viên và việc thu xếp khách
sạn
Hướng dẫn tham quan
Kỹ năng lãnh đạo của Hướng dẫn viên
khi thực hiện tour
Giải quyết khó khăn, tai họa và khiếu nại
của khách

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Nghiệp vụ tổ chức việc tiễn khách, kết
thúc tour
Nghiệp vụ tiễn khách
Nghiệp vụ lập hồ sơ báo cáo kết thúc
tour
Nghiệp vụ quyết toán chuyến đi
Một số vấn đề lưu ý

6 0.45 13.2

5
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2

Nghiệp vụ An toàn du lịch biển đảo
Giới thiệu chung về an toàn trên biển,
dụng cụ, thiết bị an toàn
trên biển
Cứu sinh
Cứu hỏa
Cứu thủng
Sơ cứu y tế
Phương pháp nhằm đảm bảo an toàn
trong các hoạt động trên biển

9 0.68 19.8
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5.2.3
5.3

Phương pháp xử lý khi có người rơi
xuống nước
Phương pháp an toàn trong hoạt động lặn
giải trí
Phương pháp xử lý đối với dòng RIP
Thực hành
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thưc Hành Nghiệp vụ hướng dẫn và tuyến điểm du lịch
- Tiếng Anh: Practice Of Professional Tour Guiding and tour route

Mã học phần: TOM311 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành về nghiệp vụ hướng dẫn và nắm bắt được các tuyến
điểm ở Việt Nam. Phân biệt các loại hướng dẫn viên và điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên.
Phương pháp lựa chọn, xây dựng tuyến điểm du lịch, tổ chức thực hiện tour du lịch, thực hiện hướng
dẫn du lịch trên xe, tại các điểm tham quan và trang bị kiến thức chung về xử lý tình huống trong hoạt
động hướng dẫn du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên trải nghiệm và vận dụng thành thục các kiến thức đã được trang bị ở học phần Nghiệp
vụ hướng dẫn và Các tuyến điểm du lịch, tự tin xây dựng được một tuyến điểm du lịch và thể hiện được
các nghiệp vụ hướng dẫn viên thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hành xây dựng hành trình, cung đường đi, tuyến đường đi, thời gian di chuyển trong hành
trình kiến tập thực tế.
b. Vận dụng kỹ năng thực hành thuyết minh về các chủ đề, các điểm tham quan, điểm đến trong suốt
hành trình tour kiến tập thực tế.
c. Vận dụng kỹ năng thực hành hướng dẫn đoàn.
d. Vận dụng kỹ năng xử lý tình huống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ năng thực hành thuyết minh tại điểm 10 0.45 6 22
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2 Kỹ năng thực hành hướng dẫn đoàn 10 0.45 4.63 22
3 Kỹ năng xử lý tình huống 10 0.45 0.25 22

CỘNG 0 30 1.35 10.88 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 1.35 1.35 0.03 1.38
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.35 1.35 0.03 1.38
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 66 66 1.32 67.32
1 Thực hành tại Phòng lý thuyết -

sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 10.88 0.22 11.1
1 Bảng tên & thẻ hướng dẫn viên Giờ 2 0.04 2.04
2 Bộ dụng cụ xử lý tình huống

(dụng cụ mô phỏng)
Giờ 0.25 0.01 0.26

3 Cờ hiệu trưởng đoàn (cờ vẫy) Giờ 0.13 0 0.13
4 Loa đeo hông cá nhân Giờ 4 0.08 4.08
5 Trang phục mô phỏng HDV Giờ 4 0.08 4.08
6 Xe du lịch mô phỏng (thuê xe) Giờ 0.5 0.01 0.51
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị sự kiện và hội nghị
- Tiếng Anh: Conference and Events Management

Mã học phần: TOM346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để có thể quản trị được một sự kiện, bao gồm:
Tổng quan về việc quản trị sự kiện với những hiểu biết về các loại hình sự kiện, đặc điểm, vai trò, kỹ
năng cần thiết để có thể quản lý được một sự kiện; Các phương pháp để lập được một bản kế hoạch và
bản dự toán ngân sách cho sự kiện; Lập được bản quản lý tiến độ cho việc quản trị sự kiện; Xây dựng
được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần có mục tiêu cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lập
được bản kế hoạch và bản dự toán ngân sách hiệu quả cho một sự kiện; xây dựng được một bản quản
lý tiến độ phù hợp cho việc quản lý một sự kiện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết được tổng quan về việc quản trị sự kiện gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, xu
thế, tác động, và các phương pháp tiếp cận.
b. CLO2: Xây dựng được kịch bản sự kiện.
c. CLO3: Xây dựng được bản kế hoạch tổ chức và bản dự toán ngân sách cho một sự kiện.
d. CLO4: Phác thảo được bản quản lý tiến độ và các nguyên tắc cho việc quản trị một sự kiện.
e. CLO5: Phác thảo được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2

Tổng quan về quản trị sự kiện và hội
nghị
Tổng quan về sự kiện và hội nghị
Tổng quan về việc quản trị sự kiện và hội
nghị

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Mục đích, ý tưởng và kịch bản sự kiện
Xác định mục đích sự kiện
Xây dựng ý tưởng sự kiện
Xây dựng kịch bản sự kiện

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Lập kế hoạch tổ chức và lập dự toán
ngân sách
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
Lập bảng dự toán ngân sách sự kiện

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị sự kiện và hội nghị
Lập bảng quản lý tiến độ
Các công cụ và kỹ năng quản lý một sự
kiện
Các nguyên tắc quản lý một sự kiện hiệu
quả

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2

Tổng hợp công việc quản trị sự kiện và
hội nghị
Đặc điểm và yêu cầu công việc quản lý
sự kiện
Bảng mô tả công việc quản lý sự kiện

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý điểm đến
- Tiếng Anh: Tourism Destination Management

Mã học phần: TOM327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức liên quan đến quản lý điểm đến với các vấn đề liên
quan trực tiếp như: lập kế hoạch, marketing và quản lý các vấn đề liên quan đến quản lý điểm đến du
lịch.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học:
- Hiểu được về các vấn đề liên quan đến điểm đến, công tác quản lý điểm đến
- So sánh, phân tích thực trạng giữa lý thuyết và thực tế về việc lập kế hoạch và các công tác quản lý.
- Vận dụng các vấn đề liên quan đến Marketing điểm đến để quảng bá, giới thiệu điểm đến.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các lý thuyết liên quan đến quản lý điểm đến.
b. Nhận diện được các thực trạng điểm đến du lịch.
c. Nhận diện được tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược phát triển điểm đến du lịch.
d. Nhận diện được định vị và xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch.
e. Vận dụng marketing điểm đến du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về Quản lý điểm đến du lịch 6 0.45 13.2
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1.1
1.2

Điểm đến du lịch
Quản lý điểm đến du lịch

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Nghiên cứu thực trạng điểm đến du lịch
Phân tích thực trạng điểm đến du lịch
Phân tích môi trường vĩ mô
Phân tích cạnh tranh
Phân tích thị trường
Phân tích nguồn lực điểm đến du lịch
Phân tích các ngành hỗ trợ

12 0.9 26.4

3

3.1
3.2
3.3

Thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và
chiến lược phát triển điểm đến du lịch
Thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh cho điểm
đến du lịch
Xác định mục tiêu phát triển điểm đến du
lịch
Kế hoạch hành động phát triển điểm đến
du lịch

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Định vị và xây dựng thương hiệu điểm
đến du lịch
- Định vị điểm đến du lịch
Xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch

9 0.68 19.8

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Marketing điểm đến du lịch
Marketing cho điểm đến du lịch
Xác định xu hướng thị trường
Phân khúc thị trường
Thiết lập hỗn hợp marketing

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh: Strategic Management in Tourism Business

Mã học phần: TOM396 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cập nhật những kiến thức mới về quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch bối cảnh
cách mạng công nghiệp 4.0 như: phân tích tầm nhìn, sứ mạng, phương thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh
cho doanh nghiệp du lịch, phân tích để xác lập lại thị trường, kỹ năng tư duy hiển thị, sử dụng công cụ
xây dựng, triển khai và kiểm soát chiến lược trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng thực hành trong việc họach định, triển
khai, và kiểm soát chiến lược trong doanh nghiệp du lịch, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng thực
hành của người học thông qua các kỹ thuật động não tập thể (Brainstorming) và rèn luyện các kỹ năng
quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được bối cảnh kinh doanh ngày nay, vấn đề quản trị chiến lược của doanh nghiệp du lịch
b. Nhận biết được các quan điểm khác nhau về chiến lược, quản trị chiến lược trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0.
c. Nhận biết tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và các phương pháp giúp phân tích để xác lập lại thị trường
chiến lược cho doanh nghiệp du lịch.
d. Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, năng lực cạnh tranh, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp
du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
e. Đánh giá được các chiến lược cụ thể, công cụ đề xuất và lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp du
lịch.
f. Vận dụng được công cụ triển khai chiến lược cho doanh nghiệp du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



2

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp 10 0.75 22
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

du lịch trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0
Giới thiệu bối cảnh kinh doanh ngày nay
và những vấn đề quản trị chiến lược của
doanh nghiệp du lịch
Khái niệm chiến lược, quản trị chiến
lược trong doanh nghiệp du lịch
Nội dung quản trị chiến lược trong doanh
nghiệp du lịch
Quy trình quản trị chiến lược của doanh
nghiệp du lịch
Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý và mục tiêu
của doanh nghiệp du lịch

2 Phân tích môi trường chiến lược cho 13 0.98 28.6
2.1 doanh nghiệp du lịch
2.2
2.3
2.4

Khái niệm môi trường bên ngoài, bên
trong của doanh nghiệp du lịch
Các yếu tố cấu thành môi trường bên
ngoài, bên trong của doanh nghiệp du
lịch
Phương pháp ma trận EFE và IFE cho
đánh giá môi trường bên ngoài và bên
trong của doanh nghiệp du lịch
Phân tích năng lực và lợi thế cạnh tranh
của doanh nghiệp du lịch

3 Phân tích và lựa chọn chiến lược cho 17 1.28 37.4
3.1 doanh nghiệp du lịch
3.2 Chiến lược cấp công ty
3.3 Chiến lược cạnh tranh
3.4
3.5

Chiến lược cấp chức năng trong doanh
nghiệp du lịch
Công cụ đề xuất chiến lược doanh nghiệp
du lịch (SWOT, BCG)
Công cụ lựa chọn chiến lược doanh
nghiệp du lịch (UPSTAIR)

4 Triển khai thực hiện chiến lược cho 5 0.38 11
4.1 doanh nghiệp du lịch
4.2
4.3
4.4

Bản chất tổ chức thực hiện chiến lược
cho doanh nghiệp du lịch
Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược
doanh nghiệp du lịch
Bản chất kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh
chiến lược cho doanh nghiệp du lịch
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Quy trình kiểm tra, đánh giá và điều
chỉnh chiến lược cho doanh nghiệp du
lịch
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh:Human Resources Management in Tourism Business

Mã học phần: TOM397 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du
lịch, hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, tuyển chọn và bố trí nhân viên, đào tạo và phát triển nhân
lực, các quan hệ lao động trong doanh nghiệp du lịch, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và
của bộ phận, từ đó xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách nhân sự.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
NNL giúp người học hiểu và vận dụng được tiến trình hoạch định NNL; phân tích và thiết kế công
việc; thực hiện quy trình tuyển dụng; thực hiện quy trình đào tạo; xây dựng những chính sách đãi ngộ
nhằm duy trì NNL
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng của QTNNL.
b. Phân tích được các yếu tố môi trường và dự báo NNL.
c. Xây dựng được nội dung bản mô tả công việc
d. Vận dụng để thực hiện quy trình tuyển dụng
e. Đánh gía hiệu quả công tác đào tạo và phát triển
f. Vận dụng các chính sách để duy trì NNL
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản
trị nguồn nhân lực
Quá trình phát triển của quản trị nguồn
nhân lực
Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn
nhân lực

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hoạch định nguồn nhân lực
Khái niệm, tiến trình hoạch định nguồn
nhân lực
Phân tích các yếu tố môi trường và xác
định chiến lược NS
Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân
lực

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công
việc
Những thông tin cần thu thập trong phân
tích công việc
Nội dung, trình tự thực hiện phân tích
công việc
Các phương pháp thu thập thông tin phân
tích công việc
Nội dung của bản mô tả công việc và bản
mô tả tiêu chuẩn công việc
Thực trạng phân tích công việc tại Việt
Nam

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Quá trình tuyển dụng
Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tuyển
dụng
Nguồn ứng viên
Quy trình tuyển dụng
Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Đào tạo và phát triển
Định hướng và phát triển nghề nghiệp
Khái niệm, vai trò, ý nghĩa đào tạo và
phát triển
Phân loại các hình thức đào tạo
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo
Đánh giá hiệu quả đào tạo

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3

Duy trì nguồn nhân lực
Đánh giá nhân viên
Trả công lao động
Môi trường làm việc

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các tuyến điểm du lịch
- Tiếng Anh: Tourism destinations and routes of Vietnam

Mã học phần: TOM354 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành những kiến thức và kỹ năng
về các điểm đến như địa lý, lịch sử, phong tục, các đặc điểm và các điểm tham quan cộng đồng dân cư
địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như lễ
hội, phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo
về du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để nhận biết các tuyến điểm du lịch, các điểm tham quan tại
từng điểm đến, từng vùng du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tuyến và từng vùng du lịch;
từ đó có khả năng vận dụng thiết kế các tuyến du lịch phù hợp và hấp dẫn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu của Việt Nam; những điều kiện tự nhiên,
đặc điểm kết cấu hạ tầng thuận lợi để phát triển du lịch. Phân biệt được tài nguyên du lịch tự nhiên
và văn hóa; điểm đến du lịch tự nhiên và văn hóa của Việt Nam.
b. Phân tích được vị trí địa lý, địa hình, điều kiện tự nhiên, văn hóa, tài nguyên du lịch, đặc điểm cơ
sở vật chất, kết cấu hạ tầng của từng vùng du lịch.
c. Phân tích các điểm tham quan, những địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu và các tuyến du lịch đặc
trưng của từng vùng du lịch. Vận dụng xây dựng và thuyết minh các tuyến du lịch đặc trưng của từng
vùng du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1

1.1
1.2
1.3
1.4

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và
kết cấu hạ tầng của Việt Nam
Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Tài nguyên du lịch tự nhiên
Tài nguyên du lịch nhân văn
Kết cấu hạ tầng

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2

2.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Trung du và miền núi phía Bắc
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

7 0.53 15.4

3

3.1
3.2

3.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải
Đông bắc
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

7 0.53 15.4

4

4.1
4.2

4.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Bắc Trung Bộ
Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

5 0.38 11

5

5.1
5.2

5.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Duyên hải Nam trung bộ
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

5 0.38 11

6

6.1
6.2

6.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Tây Nguyên
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

6 0.45 13.2

7

7.1
7.2

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Đông Nam bộ
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

5 0.38 11



3

7.3 Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

8

8.1
8.2

8.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Tây Nam bộ
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế và điều hành tour du lịch
- Tiếng Anh: Designing and Operating Tours

Mã học phần: TOM362 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của công ty du lịch;
những kiến thức và kĩ năng về thiết kế và tổ chức Tour du lịch, phương pháp định giá Tour, hoạt động
marketing và bán Tour du lịch, công tác tổ chức thực hiện và những công việc của một nhân viên điều
hành tour.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng thiết kế các tuyến du lịch phù hợp và hấp dẫn, cách thức
định giá tour, xúc tiến và bán tour, nắm được những kỹ năng và cách thức tổ chức tour du lịch, thực
hiện được những công việc của nhân viên điều hành tour du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được đặc điểm, các loại hình, các bước thiết kế một chương trình du lịch, tour du lịch,
những yêu cầu khi kinh doanh một chương trình du lịch và những yêu cầu khi thiết kế một chương
trình du lịch.
b. Phân tích các thành phần cấu thành nên giá thành, giá bán của một tour du lịch. Vận dụng tính
được giá thành, giá bán cho một tour du lịch cụ thể. Phân tích những yêu cầu, lưu ý khi tính giá tour
du lịch.
c. Phân tích dược những yêu cầu khi quảng cáo sản phẩm là tour du lịch. Vận dụng thiết kế được
brochure cho một tour du lịch cụ thể. Phân biệt được các kênh quảng cáo, kênh phân phối và các
hình thức bán tour du lịch, điều kiện bán tour du lịch.
d. Phân tích được những công việc cụ thể của từng giai đoạn tổ chức thực hiện và điều hành của một
nhân viên điều hành tour du lịch.
e. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tour du lịch Vận dụng đo lường, đánh giá
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng của một tour du lịch cụ thể thông qua bộ tiêu chí
đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của tour du lịch đó.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thiết kế tour du lịch 8 0.6 17.6
1.1 Khái niệm tour du lịch
1.2 Đặc điểm, phân loại tour du lịch
1.3 Quy trình thiết kế một tour du lịch
1.4 Yêu cầu của việc thiết kế tour du lịch
1.5 Một số tour du lịch hấp dẫn ở Việt Nam
2 Định giá tour du lịch 10 0.75 22
2.1 Xác định giá thành tour du lịch
2.2 Xác định giá bán tour du lịch
2.3 Những điều cần lưu ý khi định giá tour

du lịch
3 Tổ chức xúc tiến và bán tour du lịch 6 0.45 13.2
3.1 Khái niệm về xúc tiến, quảng cáo tour du
3.2 lịch
3.3 Thiết kế, xuất bản và phân phối brochure
3.4 Các hoạt động quảng cáo tour du lịch
3.5 Lựa chọn kênh phân phối
3.6 Các hình thức bán tour du lịch

Các điều kiện bán tour du lịch
4 Tổ chức thực hiện tour du lịch 7 0.53 15.4
4.1 Giai đoạn thỏa thuận với khách
4.2 Giai đoạn chuẩn bị thực hiện
4.3 Giai đoạn tổ chức thực hiện
4.4 Kết thúc việc thực hiện tour du lịch
5 Công việc của nhân viên điều hành tour 9 0.68 19.8
5.1 Công việc giữ chỗ và đặt dịch vụ
5.2 Công việc điều hành tour
6 Quản lý chất lượng tour du lịch 5 0.38 11
6.1 Khái niệm chất lượng tour du lịch, quản
6.2 lý chất lượng tour du lịch
6.3
6.4
6.5

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
tour du lịch
Các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất
lượng tour du lịch
Hệ thống các tiêu chí đánh giá chất
lượng tour du lịch
Phương pháp quản lý chất lượng tour du
lịch
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Thiết kế và điều hành tour du lịch
- Tiếng Anh: Practice of Designing and Operating Tours

Mã học phần: TOM371 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kĩ năng cần thiết về thiết kế và tổ chức tour du lịch, công tác
tổ chức thực hiện và những công việc của một nhân viên điều hành tour.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hành những kiến thức đã được học trong học phần Thiết kế và Điều hành Tour du
lịch, có đủ kiến thức và kỹ năng thiết kế các tuyến du lịch phù hợp và hấp dẫn, cách thức định giá tour,
xúc tiến và bán tour, nắm được những kỹ năng và cách thức tổ chức tour du lịch, thực hiện được những
công việc của nhân viên điều hành tour du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng thiết kế được một tour du lịch cụ thể; Phân tích được các yêu cầu trong việc thiết kế một
tour du lịch.
b. Thu thập, tìm kiếm thông tin các nhà cung ứng dịch vụ để thiết kế một tour du lịch và vận dụng
định giá một tour du lịch cụ thể.
c. Vận dụng thiết kế brochure cho một tour du lịch cụ thể.
d. Vận dụng đặt các dịch vụ cần thiết cho một tour du lịch cụ thể.
e. Thực hành các công việc của một nhân viên điều hành tour.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xây dưng hành trình của tour kiến tập 3 0.27 12.6
2 Định giá tour kiến tập 3 0.27 12.6
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3 Thiết kế brochure cho tour kiến tập 2 0.18 8.4
4 Thu thập thông tin các dịch vụ cung ứng

trong tour kiến tập
7 0.63 29.4

CỘNG 0 15 1.35 0 0 63
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 63 63 1.26 64.26

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh hãng lữ hành
- Tiếng Anh: Travel business management

Mã học phần: TOM349 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về khái niệm, vai trò của lữ hành, sản phẩm
của kinh doanh lữ hành, thị trường khách của hãng lữ hành; xem xét mối quan hệ giữa các nhà cung
cấp với doanh nghiệp lữ hành, cách thức đàm phán, làm việc với các đơn vị kinh doanh liên quan;
những nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức hãng lữ hành, cách tiếp cận và phương pháp xây dựng
mô hình tổ chức cho hãng lữ hành, chức năng và phạm vi trách nhiệm của một số phòng ban cơ bản
trong doanh nghiệp lữ hành; tổ chức xúc tiến hỗn hợp chương trình tour và tổ chức bán chương trình
tour.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
quản trị trong doanh nghiệp lữ hành; biết được hoạt động kinh doanh lữ hành thế giới và Việt Nam;
biết cách xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp; có khả năng xác định và xây dựng các loại
chương trình du lịch; nâng cao năng lực quản lý, quản trị nguồn nhân lực và tổ chức hoạt động xúc tiến
trong doanh nghiệp lữ hành khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện lịch sử hình thành, các xu hướng phát triển ngành lữ hành, các tổ chức quốc tế về lữ
hành, cơ cấu tổ chức, các nhà cung cấp, các hoạt động xúc tiến và quản lý chất lượng sản phẩm trong
doanh nghiệp lữ hành;
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản lý chất lượng
sản phẩm trong kinh doanh lữ hành.
c. Phân tích và xử lý các tình huống phát sinh trong kinh doanh lữ hành (đối tác, nội tại doanh
nghiệp, hợp đồng…)
d. Phân tích các đặc điểm chương trình du lịch, các hoạt động xúc tiến và chất lượng sản phẩm trong
doanh nghiệp lữ hành. Từ đó, tư vấn và thiết kế các chương trình du lịch phù hợp.
e. Xây dựng kế hoạch thành lập và vận hành một doanh nghiệp lữ hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát chung về kinh doanh lữ hành 10 0.75 22
và doanh nghiệp lữ hành

1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển du
lịch thế giới và Việt Nam

1.2
1.3
1.4
1.5

Các tổ chức quốc tế về lữ hành
Vai trò của kinh doanh lữ hành
Định nghĩa và phân loại kinh doanh lữ
hành
Hệ thống sản phẩm của kinh doanh lữ
hành

2 Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của 8 0.6 17.6
2.1 doanh nghiệp lữ hành
2.2 Khái niệm cơ cấu tổ chức của doanh

nghiệp lữ hành
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ

chức của doanh nghiệp lữ hành
2.4 Các mô hình cơ cấu tổ chức tiêu biểu

trong doanh nghiệp lữ hành
Quản trị nguồn nhân lực của doanh
nghiệp lữ hành

3 Quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh 8 0.6 17.6
3.1 nghiệp lữ hành

Định nghĩa, vai trò, phân loại của các
3.2
3.3

nhà cung cấp đối với doanh nghiệp lữ
hành
Các kênh phân phối sản phẩm trong du

3.4 lịch
Các hình thức quan hệ của doanh nghiệp
lữ hành với nhà cung cấp
Một số vấn đề trong quan hệ giữa doanh
nghiệp lữ hành

4 Xây dựng chương trình du lịch trọn gói 8 0.6 17.6
4.1 Định nghĩa và phân loại chương trình du
4.2 lịch

Giới thiệu một số chương trình du lịch
tiêu biểu

5 Tổ chức xúc tiến các chương trình du 5 0.38 11
5.1 lịch
5.2 Khái niệm xúc tiến hỗn hợp
5.3 Hoạt động quảng cáo chương trình du

lịch
5.4 Hoạt động tuyên truyền và quan hệ công

chúng
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5.5
Hoạt động khuyến khích, thúc đẩy tiêu
thụ, khuyến mãi và khuyến mại
Hoạt động bán hàng trực tiếp

6 Quản lý chất lượng sản phẩm của doanh 6 0.45 13.2
6.1 nghiệp lữ hành
6.2 Khái niệm chất lượng sản phẩm lữ hành
6.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

sản phẩm lữ hành
Đánh giá chất lượng sản phẩm của
DNLH
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị hãng vận chuyển
- Tiếng Anh: Transportation management in Tourism

Mã học phần: TOM361 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về hệ thống ngành công nghiệp vận chuyển
nói chung và ngành vận chuyển du lịch nói riêng; thành lập hãng vận chuyển; cơ sở hạ tầng và vốn;
phân khúc thị trường; chi phí và định giá; hoạt động bán hàng; chăm sóc khách hàng; quản lý hãng vận
chuyển; quản trị nguồn nhân lực; quản trị rủi ro; hoạt động cơ bản của hãng hàng không, cruises, tàu
hỏa và cho thuê xe du lịch.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
quản trị trong doanh nghiệp vận chuyển du lịch; biết được hệ thống ngành công nghiệp vận chuyển nói
chung và ngành vận chuyển du lịch nói riêng, hoạt động của hãng hàng không, cruises, tàu hỏa và cho
thuê xe du lịch; biết cách xây dựng ý tưởng thành lập hãng vận chuyển; có khả năng xác định và phân
tích cơ sở hạ tầng, vốn, phân khúc thị trường và tính toán chi phí, định giá; phát triển kỹ năng bán hàng
và chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp vận chuyển du lịch; nâng cao năng lực quản lý, quản trị
nguồn nhân lực; quản trị rủi ro và vận hành hãng vận chuyển khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các đặc điểm chung của ngành công nghiệp vận chuyển và hệ thống vận tải du lịch;
b. Vận dụng lý thuyết để xây dựng ý tưởng thành lập hãng vận chuyển;
c. Phân tích các yếu tố về cơ sở hạ tầng, vốn, phân khúc thị trường, định giá, chi phí, chăm sóc khách
hàng, quản lý và điều hành, quản trị nhân lực, quản lý sự thất thoát trong kinh doanh vận chuyển
hành khách;
d. Đánh giá hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing, quản lý chi phí, nhân sự, sự thất
thoát và điều hành trong doanh nghiệp vận chuyển hành khách;
e. Xây dựng kế hoạch tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh của hãng vận chuyển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan các ngành công nghiệp vận 4 0.3 8.8
1.1 chuyển khách du lịch

Lịch sử hình thành và phát triển các
1.2
1.3

ngành công nghiệp vận chuyển
Các khái niệm
Vai trò của ngành công nghiệp vận
chuyển đối với khách du lịch

2 Thành lập hãng vận chuyển 6 0.45 13.2
2.1 Các tiến trình khi thành lập hãng vận
2.2 chuyển
2.3 Dự báo số cầu ngành vận chuyển hành

khách
Lập kế hoạch thành lập hãng vận chuyển
khách du lịch

3 Cơ sở hạ tầng và vốn trong hãng vận 3 0.23 6.6
3.1 chuyển

Các yêu cầu về cơ sở hạ tầng trong kinh
3.2 doanh vận chuyển hành khách

Các yêu cầu về vốn trong kinh doanh vận
chuyển hành khách

4 Phân khúc thị trường trong kinh doanh 5 0.38 11
4.1 hãng vận chuyển
4.2
4.3

Vai trò của việc phân khúc thị trường
vận tải du lịch
Phương pháp tiếp cận phân khúc thị
trường
Thiết kế sản phẩm vận tải du lịch

5 Chi phí và định giá trong kinh doanh vận 3 0.23 6.6
5.1 chuyển
5.2 Chi phí trong kinh doanh vận chuyển

Định giá trong kinh doanh vận chuyển
6 Hoạt động bán hàng trong kinh doanh 4 0.3 8.8
6.1 vận chuyển

Ứng dụng marketing – mix trong hoạt
6.2 động của hãng vận chuyển

Xây dựng chiến lược bán hàng
7 Hoạt động chăm sóc khách hàng và vận 5 0.38 11

hành trong kinh doanh vận chuyển khách
7.1 du lịch

Chăm sóc khách hàng trong kinh doanh
7.2 vận chuyển khách du lịch

Vận hành trong kinh doanh vận chuyển
khách du lịch
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8 Quản trị nhân sự trong kinh doanh hãng 4 0.3 8.8
8.1 vận chuyển
8.2
8.3

Khái niệm quản trị nhân sự trong kinh
doanh hãng vận chuyển
Tuyển dụng và lựa chọn
Đào tạo

9 Quản lý sự thất thoát trong kinh doanh 3 0.23 6.6
9.1 hãng vận chuyển
9.2 Khái niệm
9.3 Các loại thất thoát trong kinh doanh hãng

vận chuyển
Quản lý sự thất thoát trong kinh doanh
hãng vận chuyển

10 Các ngành vận chuyển 8 0.6 17.6
10.1 Air travel
10.2 Cruises
10.3 Car rentals
10.4 Rail and coach travel

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần củng cố và phát triển tổng thể 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) theo định hướng
ứng dụng trong kinh doanh du lịch thông qua các tình huống giao tiếp thực tế, kết hợp với các kiến
thức chuyên ngành trong các học phần đã học trong chương trình.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ cơ bản và củng cố 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết bằng
tiếng Anh) để vận dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành dịch vụ du lịch và lữ hành, cụ thể trong
nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được các kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh;
b. Sử dụng được cấu trúc câu và từ vựng tiếng Anh vào thực hành các nghiệp vụ dịch vụ du lịch và
lữ hành thường gặp;
c. Hình thành được khả năng tự học các kỹ năng ngôn ngữ;
d. Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, thực hành nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Tổng quan 5 0.38 11
1.1 Cung cấp thông tin về nội dung, phương
1.2 pháp dạy học và đánh giá
1.3 Hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh
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Ôn tập các kiến thức tiếng Anh cơ bản
2 Chủ đề 2: On Tour - Nghiệp vụ hướng 10 0.75 22
2.1 dẫn
2.2 Cấu trúc lời chào đoàn
2.3
2.4

Giới thiệu điểm đến, điểm tham quan và
các đặc điểm chính
Nhận và phản hồi yêu cầu từ khách hàng
Chỉ đường

3 Chủ đề 3: Tour Operation - Điều hành 10 0.75 22
3.1 tour
3.2 Vai trò của điều hành tour
3.3 Nhận đặt tour, phòng, vé
3.4 Giới thiệu và bán tour

Các tình huống trong điều hành tour
4 Chủ đề 4: Giải quyết phàn nàn và các 10 0.75 22
4.1 tình huống phát sinh
4.2 Quy tắc và cách thức giải quyết phàn nàn
4.3 Giải quyết các tình huống phàn nàn và

phát sinh trước, trong và sau tour du lịch.
Viết thư yêu cầu và phản hồi trong các
tình huống kinh phổ biến

5 Chủ đề 5: Kỹ năng viết trong kinh doanh 5 0.38 11
5.1 Các nguyên tắc viết trong kinh doanh
5.2 Viết và trả lời e-mail
5.3 Kỹ năng viết sơ yếu lý lịch (CV) và

phỏng vấn
6 Ôn tập 5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch
- Tiếng Anh: Service Quality Management in Tourism

Mã học phần: TOM323 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp,
lựa chọn mô hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong du lịch, đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
- Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp, lựa chọn mô
hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong du lịch, đề xuất các giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ du lịch; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý chất lượng
dịch vụ du lịch để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về dịch vụ, chất lượng dịch vụ du lịch; những đặc điểm của dịch vụ, chất
lượng dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ trong du lịch.
b. Phân tích được những khó khăn trong đo lường chất lượng dịch vụ du lịch.
c. Đánh giá được các phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ du lịch; các thang đo chất lượng dịch
vụ theo mô hình SERVQUAL, IPA cho dịch vụ du lịch.
d. Nhận biết các khái niệm về quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, các mô hình hệ thống
quản lý chất lượng dịch vụ theo quá trình và các nguyên tắc của việc nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch.
e. Phân tích được tầm quan trọng của việc quản lý và các tiêu thức để đánh giá việc nâng cao chất
lượng dịch vụ du lịch, những lợi ích của việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch
vụ trong doanh nghiệp du lịch.
f. Nhận biết các các nguyên lý và các yêu cầu khi xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ trong doanh nghiệp du lịch; cấu trúc và sổ tay chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Dịch vụ và chất lượng dịch vụ du lịch 7 0.53 15.4
1.1 Những vấn đề chung về dịch vụ
1.2 Những vấn đề chung về chất lượng dịch
1.3 vụ

Những vấn đề chung về chất lượng dịch
vụ du lịch

2 Đo lường chất lượng dịch vụ du lịch 13 0.98 28.6
2.1 Một số khó khăn trong việc đo lường
2.2 chất lượng dịch vụ du lịch

Mô hình IPA đo lường chất lượng dịch
vụ

3 Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ 10 0.75 22
3.1 du lịch
3.2
3.3
3.4
3.5

Những vấn đề chung về quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ theo quá trình
Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
Đánh giá nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

4 Đánh giá chất lượng dịch vụ của một bộ 15 1.13 0.07 0.07 33
4.1 phận/du lịch trên địa bàn thành phố Nha

Trang
CỘNG 45 0 3.39 0.07 0.07 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0.07 0 0.07
1 Máy tính xách tay cá nhân Giờ 0.07 0 0.07
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IV Vật tư 0.07 0 0.07
1 Giấy A4 Ram 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch
- Tiếng Anh: Entrepreneurship and Tourism Business Plan

Mã học phần: TOM395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khởi nghiệp và lập một kế hoạch kinh doanh cụ thể trong
lĩnh vực du lịch, trong đó tập trung phân tích và đánh giá các mô hình khởi nghiệp; cách thức lên ý
tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình kinh doanh; phương pháp lập kế hoạch kinh doanh dựa trên
việc phân tích cơ hội và thách thức của thị trường, nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, mô hình tổ
chức, chiến lược kinh doanh và năng lực cạnh tranh…
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được bức tranh khởi nghiệp của Việt Nam và thế giới; các kiến thức, kỹ
năng và tố chất cần thiết cho các doanh nhân khởi nghiệp. Người học có thể vận dụng mô hình kinh
doanh Canvas vào việc triển khai một ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh thực tế; đồng
thời có khả năng đánh giá hiệu quả lý thuyết của kế hoạch kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thảo luận tình hình khởi nghiệp của thế giới và Việt Nam và những hành trang cần thiết cho các
dự án khởi nghiệp
b. Phân tích được ý nghĩa và các thành tố của mô hình kinh doanh Canvas để vận dụng vào việc xây
dựng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch
c. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tiếp thị, kế hoạch vận hành, kế hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch
tài chính cho một dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vu du lịch.
d. Đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh tổng thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khởi nghiệp 4 0.3 8.8
1.1 Khái niệm chung
1.2 Tình hình Khởi nghiệp Thế giới và VN
1.3 Lý do khởi nghiệp
1.4 Hành trang khởi nghiệp
1.5 Phát triển ý tưởng kinh doanh

2 Mô hình kinh doanh 9 0.68 19.8
2.1 Khái niệm chung
2.2 Tầm quan trọng của MHKD
2.3 Phân loại MHKD
2.4 MHKD Canvas

3 Cấu trúc kế hoạch kinh doanh 9 0.68 19.8
3.1 Mối liên quan giữa bản kế hoạch kinh
3.2 doanh với mô hình kinh doanh Canvas
3.3 Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh
3.4 Cấu trúc của bản kế hoạch kinh doanh

Các viết bản kế hoạch kinh doanh
4 Kế hoạch Marketing và bán hàng 9 0.68 19.8
4.1 Khái niệm chung
4.2 Tầm quan trọng của Kế hoạch Marketing
4.3 và Bán hàng
4.4 Điểm khác biệt của Kế hoạch Marketing

và Bán hàng ngành Du lịch
Xây dựng một Kế hoạch Marketing và
Bán hàng cho doanh nghiệp du lịch cụ
thể.

5 Kế hoạch nhân sự 4 0.3 8.8
5.1 Vai trò của nhà sáng lập và các đối tác
5.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự và chức
5.3 năng nhiệm vụ
5.4 Văn hóa doanh nghiệp

Sử dụng bảng điểm cân bằng
6 Kế hoạch vận hành 5 0.38 11
6.1 Định hình sản phẩm
6.2 Quyết định cơ sở hoạt động
6.3 Mua sắm trang thiết bị
6.4 Lựa chọn nhà cung cấp
6.5 Quy trình sản xuất/cung cấp dịch vụ

7 Kế hoạch tài chính 5 0.38 11
7.1 Cơ cấu chi phí đầu tư
7.2 Lập dự báo bán hàng
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7.3
7.4
7.5

Lập báo cáo lãi lỗ
Tính toán điểm hòa vốn
Đánh giá hiệu quả kinh doanh

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch điện tử (E-Tourism)
- Tiếng Anh: E-Tourism

Mã học phần: TOM392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Du lịch điện tử cung cấp những kiến thức nền tảng khai thác công nghệ thông tin trong lĩnh
vực du lịch. Học phần này cũng cung cấp cách tiếp cận hệ thống từ góc độ doanh nghiệp về tư duy cho
các nhà quản lý, cách thức khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, sáng tạo để tạo
ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường du lịch hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng khai thác sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại
các công ty lữ hành, các khách sạn, các đại lý du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch như hàng
không.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận thức về việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch;
b. Phân tích được tầm quan trọng, vai trò chiến lược của công nghệ thông tin và truyền thông trong
lĩnh vực du lịch và khách sạn, hàng không và điểm đến;
c. Sử dụng thành thạo các kỹ năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch;
d. Đề xuất cho các doanh nghiệp du lịch cách thức khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền
thông trong du lịch một cách hiệu quả, sáng tạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Chương 1: Tổng quan về du lịch điện tử
Khái niệm du lịch điện tử

5 0.38 11
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1.2
1.3

Các lĩnh vực du lịch điện tử
Mục tiêu chiến lược của công nghệ thông
tin và truyền thông trong du lịch

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chương 2: Công nghệ thông tin và tác
động của công nghệ thông tin trong du
lịch
Khái niệm công nghệ thông tin và truyền
thông (ICT) trong du lịch
Vai trò của ICT trong du lịch
Mối quan hệ giữa ICT và quá trình thỏa
mãn nhu cầu khách du lịch
Thực trạng và xu hướng ứng dụng
Internet

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Chương 3: Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong kinh doanh lữ hành
Hệ thống thông tin trong kinh doanh lữ
hành
Vai trò chiến lược của công nghệ thông
tin trong kinh doanh lữ hành
Ứng dụng thương mại điện tử tại các
doanh nghiệp lữ hành

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Chương 4 : Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong kinh doanh khách sạn
Các loại cơ sở lưu trú và đặc điểm sử
dụng công nghệ thông tin
Vai trò chiến lược của công nghệ thông
tin trong kinh doanh khách sạn
Các ứng dụng của ICT trong khách sạn

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chương 5: Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong ngành hàng không và điểm
đến du lịch
Sự phát triển các ứng dụng công nghệ
trong ngành hàng không
Vai trò của công nghệ thông tin trong
ngành hàng không
Vai trò và ứng dụng của ICT trong quảng
bá điểm đến
Xây dựng hệ thống thông tin điểm đến
du lịch

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghệ thuật lãnh đạo
- Tiếng Anh: Leadership

Mã học phần: BUA352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về các yếu tố cấu thành nên sự thành công của
lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo hiệu quả cũng như những đòi hỏi thay đổi về phong cách lãnh đạo
trong điều kiện mới. Người học cũng được trang bị cả lý thuyết và các kỹ năng thực tiễn để thành công
trong cuộc sống và nghề nghiệp trong tương lai.
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo trong các cơ quan,
doanh nghiệp và tổ chức, các hiểu biết về vai trò của nghệ thuật lãnh đạo trong việc quản trị, quyền lực
và sự ảnh hưởng, các chiến lược ảnh hưởng cũng như các phong cách lãnh đạo khác nhau được vận
dụng trong thực tiễn quản lý. Trên cơ sở đó, người học có đánh giá được hiệu quả của các phong cách
lãnh đạo, những sai lầm có thể có trong lãnh đạo tổ chức để xây dựng cho mình kế hoạch trở thành một
nhà lãnh đạo hiệu quả trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Đánh giá hiệu quả lãnh đạo của một cá nhân.
b. Ứng dụng các phương pháp gây ảnh hưởng và sử dụng quyền lực trong công tác lãnh đạo.
c. Ứng dụng chiến lược và phong cách lãnh đạo vào các tình huống và bối cảnh khác nhau của tổ
chức.
d. Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá các vấn đề trong quá trình
lãnh đạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về nghệ thuật lãnh đạo 5 1 0.43 13.2
1.1 Định nghĩa về lãnh đạo
1.2 Hiệu quả của lãnh đạo
1.3 Các phương pháp tiếp cận về lãnh đạo
2 Quyền lực và sự ảnh hưởng 6 3 0.59 19.8
2.1 Khái niệm về quyền lực và sự ảnh hưởng
2.2 Các yếu tố cấu thành quyền lực và hiệu

quả của việc sử dụng chúng
Các chiến lược ảnh hưởng

3 Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo 6 4 0.63 22
3.1 Phẩm chất của người lãnh đạo thành
3.2 công

Những kỹ năng lãnh đạo
4 Phong cách lãnh đạo 5 3 0.52 17.6
4.1 Khái niệm về phong cách lãnh đạo
4.2 Nghiên cứu của Kurt Lewin về phong
4.3 cách lãnh đạo
4.4 Mô hình của trường đại học Ohio

Nghiên cứu của trường đại học Michigan
5 Lãnh đạo theo tình huống 4 2 0.39 13.2
5.1 Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo
5.2 Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
5.3 Mô hình của Hersey và Blanchard
6 Lãnh đạo về chất 4 2 0.39 13.2
6.1 Những áp lực đối với đổi mới và những
6.2 kháng cự với đổi mới
6.3 Các thuyết về đổi mới
6.4 Các thuyết về người lãnh đạo hấp dẫn

Thuyết về người lãnh đạo đổi mới của
Bass
CỘNG 30 15 2.95 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



3

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hà Việt Hùng Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: TOM385 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thái độ
nghề nghiệp, trau dồi kiến thức, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để sinh viên làm quen với hoạt động của các đơn vị
kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; tạo điều kiện cho sinh viên bước đầu làm quen với hoạt động nghiên
cứu khoa học; bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tác phong của một nhà quản trị du lịch trong tương
lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập
b. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tập
c. Đánh giá công việc ở vị trí thực tập
d. Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành
e. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau quá trình thực tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp 15 1.8 93
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động
1.3 chủ yếu
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1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh
Thuận lợi, khó khăn và phương hướng
phát triển trong thời gian tới

2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của 15 1.8 93
doanh nghiệp trong thời gian qua

2.1 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
2.2 Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp
2.3 Đánh giá thực trạng các hoạt động của

doanh nghiệp
3 Công việc thực tập hằng ngày 15 1.8 93
3.1 Mô tả công việc thực tập hàng ngày
3.2 Đánh giá công việc thực tập hàng ngày
4 Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế 15 1.8 93
4.1 Mô tả sự khác biệt
4.2 Phân tích ưu và nhược điểm của sự khác

biệt
5 Sự thay đổi của bản thân sau quá trình 15 1.8 93
5.1 thực tập
5.2 Về kiến thức
5.3 Về kỹ năng

Về thái độ
CỘNG 0 75 9 0 0 465

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 465 465 9.3 474.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân



3

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: TOM386 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên
cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tiễn của các tổ chức,
doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, biết cách vận dụng trình bày nội dung báo cáo bằng tiếng Pháp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích tổng hợp kiến thức chuyên môn
về kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh dịch vụ lữ hành nói riêng; vận dụng kiến thức của ngành
QTDVDL&LH trong những bối cảnh khác nhau; có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp vì sự
phát triển bền vững của ngành du lịch; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa học bằng
tiếng Pháp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xác định vấn đề nghiên cứu tại doanh 15 1.8 93
1.1 nghiệp
1.2 Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
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1.3
1.4
1.5

Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

2 Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 15 1.8 93
2.1 Hệ thống các khái niệm có liên quan đến
2.2 vấn đề nghiên cứu
2.3
2.4

Hệ thống các chỉ tiêu liên quan đến vấn
đề nghiên cứu
Phương pháp phân tích vấn đề nghiên
cứu
Kinh nghiệm trong và ngoài nước của
vấn đề nghiên cứu

3 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 30 3.6 186
3.1 Tổng quan về doanh nghiệp thực tập
3.2 Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên
3.3 cứu tại doanh nghiệp

Đánh giá kết quả nghiên cứu
4 Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu 15 1.8 93
4.1 Cơ sở đề xuất các giải pháp
4.2 Hệ thống các giải pháp

CỘNG 0 75 9 0 0 465
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 465 465 9.3 474.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DỊCH VỤ

DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
(SONG NGỮ PHÁP VIỆT)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng
trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(Song ngữ Pháp Việt)

Mã số: 7810103
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025



MỤC LỤC

Trang

Phần thuyết minh……………………………………………………… 1
I. Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du
lịch và Lữ hành trình độ Đại học 3

II. Định mức thiết bị chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du
lịch và Lữ hành trình độ Đại học 3

III. Định mức vật tư chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du 8
lịch và Lữ hành trình độ Đại học

IV. Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch 8
vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học
PHỤ LỤC
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PHẦN THUYẾTMINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ

Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp Việt) trình độ Đại học là lượng tiêu hao các
yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho
01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng, giúp Nhà
trường tính toán chính xác nhu cầu đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo
hiệu quả đào tạo và tiết kiệm nguồn lực.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp Việt) trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành

việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
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tạo;
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho

đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Quản trị

Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị

Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào
tạo là 217.97 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch
vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định
mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất
định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

(SONG NGỮ PHÁP VIỆT)

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã số: 7810103 Áp dụng từ khóa: 63
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình Song ngữ Pháp Việt
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học
tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNHMỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ
LT

Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 161.94 51.75 4.27 217.96

1 Giảng viên - Bậc 07 161.94 51.75 4.27 217.96

II Định mức lao động gián tiếp 54.49

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

II. ĐỊNHMỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích

thước 110cm x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 120cm x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 70cm x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 140cm x 42cm

0.09
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và
thi đấu

Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.11

8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh
điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn

Cầu lông
0.15

11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Dụng cụ chuyên dụng
Taekwondo

0.56

14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa
PVC, đường kính 4-6mm,
trọng lượng từ 150-250gram,
độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn
Võ Taekwondo

0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Dụng cụ chuyên dụng môn
Võ Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm,

khung chữ nhật kích thước
50cm x 45cm

0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Hộp tôn phẳng, kích thước
40cmx 25cm x 15cm

0.03
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu
4cm x 4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951MAX.
công suất 450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài
x Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích
thước 1,2m x đường kính
10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích
thước 30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tập luyện thể thao

thông dụng
0.15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng

tiểu liên AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

3.06

35 Máy tính xách tay cá nhân Loại thông dụng trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

0.07

36 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

58.14

37 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
38 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
39 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
40 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

0.03

41 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 1,2m x 1,0m

0.03
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

42 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6
cm - có dây đeo

11.22

43 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật
bản
- Màu sắc: xanh + vàng +
trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280
gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

44 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

45 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47
hoán cải

5.1

46 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

47 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo: Chất liệu thảm
EVA nhập khẩu, cao 3cm,
diện tích 12m x 12m

0.56

48 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây
nilong
Kích thước: + Ngang 50cm,
dày 4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

49 Thang dây Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

50 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

0.15

51 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

52 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu
lông

0.26

53 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m

0.56
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

- Cỡ ống: 90mm
54 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

III. ĐỊNHMỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tập luyện 1.53
2 Giấy A4 Ram Loại thông dụng tại thời

điểm mua sắm
0.07

3 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x 30cm x
7cm

0.56

4 Quả cầu Quả Dụng cụ tập luyện 5.14
5 Quả cầu Quả Dụng cụ tập luyện phổ thông 1.93

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

IV. ĐỊNHMỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Địnhmức
sử dụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,230.74 4,907.63

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên) 6 0 0

2 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

3 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 153 948.6

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04
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TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Địnhmức
sử dụng
(m2 x giờ)

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025
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HỒ SƠ ĐỊNHMỨCKINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp Việt) trình

độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
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Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Du lịch kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(song ngữ Pháp Việt) trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

(SONG NGỮ PHÁP VIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA DU LỊCH
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp Việt)
theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ Du
lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp Việt).

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp Việt) trên hệ thống phần
mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản
trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp Việt).
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Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

TRƯỞNG KHOA DU LỊCH

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH

VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (SONG NGỮ PHÁP VIỆT)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (SONG
NGỮ PHÁP VIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 66 Tổng số tín chỉ: 140
Trong đó: Số học phần bắt buộc 46 (126 tín chỉ); Số học phần tự chọn 20 (14 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng
tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như
sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
chung cho các GV (Giảng viên, Bậc 7). Tuy nhiên, mỗi giảng viên có chức danh
và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời
gian lao động của tất cả cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ
thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động
được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động đã xác định được định mức lao
động gián tiếp

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Cùng với đó, thực tế giảng
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dạy các lớp sinh viên ngành QTDVDL&LH (song ngữ Pháp Việt) các học phần
thực hành, chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp hầu như không sử dụng
cơ sở vật chất tại trường nhưng vẫn được tính vào định mức chung cơ sở vật chất
cho 1 người học. Do đó, cần xem xét tình hình thực tiễn và tính đặc thù của từng
ngành nghề để có định mức tính cho phù hợp.

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNGĐƠNVỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (SONG NGỮ PHÁP
VIỆT)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (SONG
NGỮ PHÁP VIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 66 Tổng số tín chỉ: 140
Trong đó: Số học phần bắt buộc 46 (126 tín chỉ); Số học phần tự chọn 20 (14 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.
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Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật cho ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp Việt) là
cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa
trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững
chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực
tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực
trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính
đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch
vụ Du lịch và Lữ hành.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNGĐƠNVỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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PHỤ LỤC : ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI
SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức

3 0.23 6.6
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Tính chất của chân lý
7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -

XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCHMẠNGXÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4:
Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;
Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 2 0.15 4.4
1.1
1.2
1.3

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4 0.3 8.8
2.1 Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hoá
2.2 và hàng hoá
2.3 Tiền tệ

Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt
3 THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 2 0.15 4.4
3.1
3.2

CÁC CHỦ THỂ THAMGIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

4 GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN 6 0.45 13.2
4.1 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
4,2 Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
4.3 Tuần hoàn tư bản

Tích luỹ tư bản
5 CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 4 0.3 8.8
5.1
5.2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
6.1 TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
6.2 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT
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7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
7.1
7.2
7.3

HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 6 0.45 13.2
8.1
8.2

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN CHỦNGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨMỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 6 0.45 13.2
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
quyền (1930 - 1945)

3.1 Luận cương chính trị 10-1930
3.2
3.3
3.4

Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 4 0.3 8.8
4.1 (1945 - 1954)
4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 4 0.3 8.8
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -

5.1
5.2

1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
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5.3 Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ 2 0.15 4.4
1.1. NƯỚC
1.2. Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
1.3 Bản chất, đặc trưng của nhà nước

Chức năng của nhà nước
2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP 6 0.45 13.2
2.1 LUẬT
2.2 Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
2.3
2.4
2.5

Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

3 LUẬT HIẾN PHÁP 2 0.15 4.4
3.1 Chế độ chính trị
3.2 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
3.3 bản của công dân
3.4
3.5

Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
4.2 Cấu thành tội phạm
4.3 Một số chế định khác của Luật Hình sự
4.4 Hình phạt

5 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ 2 0.15 4.4
5.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
6.1 NHŨNG
6.2 Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7 LUẬT DÂN SỰ 8 0.6 17.6
7.1 Tài sản và quyền sở hữu
7.2 Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
7.3 đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
7.4 Hợp đồng

Thừa kế
8 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2 0.15 4.4
8.1 Kết hôn
8.2 Chấm dứt hôn nhân
8.3 Nuôi con nuôi

9 LUẬT KINH DOANH THƯƠNGMẠI 2 0.15 4.4
9.1 Chủ thể kinh doanh
9.2 Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
9.3 doanh

Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
10.1 Hợp đồng lao động
10.2 Tiền lương
10.3 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết
trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn
bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam;
(2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi trường
tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi trường đa
dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền tảng
và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy những tinh
hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử linh hoạt, phù
hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn
hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý
âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự
nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam;
chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN 6 0.45 13.2
1.1. HÓA VIỆT NAM
1.2. Tổng quan về văn hóa

Tổng quan về văn hóa Việt Nam
2. VĂN HÓA NHÂN THỨC 6 0.45 13.2
2.1. Nhận thức về Vũ trụ
2.2. Nhận thức về con người
2.3. Văn hóa nhận thức trong đời sống người

Việt
3 VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG 5 0.38 11
3.1 CỘNG ĐỒNG
3.2 Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Tập Thể

Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân
4 VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI 5 0.38 11
4.1 TRƯỜNG TỰ NHIÊN
4.2 Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
4.3 Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc

Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI 8 0.6 17.6
5.1 TRƯỜNG XÃ HỘI

Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
5.2 trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập

Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong
đa dạng của văn hóa Việt Nam
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ thuật
nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ đúng đắn
phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong cuộc sống hàng
ngày. Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung về mỹ thuật. Chủ đề 2:
Khái quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Chủ đề 4: Phân
tích một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của
mỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ thuật, sơ
lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể loại, màu sắc, tỉ
lệ, bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản liên quan đến môn
học. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể phân tích, hiểu được giá trị của
một tác phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận thức
thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về cái đẹp từ
truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong Mĩ
thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam và
Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái
đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn
đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Một số vấn đề chung về mỹ thuật 4 0.3 8.8
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.2 Nguồn gốc của mỹ thuật
1.3 Chất liệu của mỹ thuật
2 Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới 4 0.3 8.8
2.1 Mỹ thuật nguyên thủy
2.2 Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
2.3 Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
2.4. Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay
3 Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam 4 0.3 8.8
3.1 Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
3.2 Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
3.3 Mỹ thuật thời Pháp thuộc
3.4 Mỹ thuật 1945 - 1975

Mỹ thuật 1975 - Nay
4 Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật tiêu 10 0.75 22
4.1 biểu
4.2
4.3

Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân tích
một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

5 Mỹ thuật và cuộc sống 8 0.6 17.6
5.1 Mỹ thuật ứng dụng
5.2 Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử văn minh thế giới
- Tiếng Anh: History of the World Civilization

Mã học phần: SSH319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về sự hình thành, quá trình phát triển của các nền
văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại từ phương Đông sang phương Tây, từ thời cổ đại cho đến
hiện đại. Đồng thời cho sinh viên nhận thức được giá trị của những thành tựu của các nền minh đó.
3. Mục tiêu:
Để sinh viên có được hệ thống kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới trên mọi lĩnh vực qua
các thời đại; hình thành ở sinh viên thái độ trân quí, ý thức bảo tồn những thành tựu của văn minh nhân
loại và mong muốn phát huy, sáng tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được tiêu chí cơ bản hình thành nên một nền văn minh và những đặc trưng của các nền
văn minh lớn trên thế giới;
b. Phân tích được cơ sở hình thành, lược sử cuả các nền văn minh trên thế giới;
c. Đánh giá được ý nghĩa vai trò của những thành tựu của các nền văn minh trên thế giới;
d. Nắm được tiến trình tiếp xúc giữa các nền văn minh trên thế giới;
e. Nhận thức rõ những tác động của văn minh thế giới hiện đại đã và đang làm nảy sinh những mặt
trái về: biến đổi khí hậu, chiến tranh, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN
MINH THẾ GIỚI

2 0.15 4.4
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1.2
1.3

Khái niệm văn minh, phân biệt văn hóa –
văn minh.
Điều kiện hình thành một nền văn minh
Những đặc điểm tổng quan của các nền
văn minh Thế giới

2
2.1
2.2
2.3

VĂNMINH BẮC PHI & VĂNMINH
TÂY Á
Văn minh Ai Cập
Văn minh Lưỡng Hà
Văn minh Ả Rập

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

VĂN MINH ẤN ĐỘ
Cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ
Lược sử cổ trung đại Ấn Độ
Những thành tựu chủ yếu của văn minh
Ấn Độ

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

VĂN MINH TRUNG HOA
Cơ sở hình thành nền văn minh Trung
Hoa
Lược sử cổ trung đại Trung Hoa
Những thành tựu chủ yếu của văn minh
Trung Hoa

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Cơ sở hình thành nền văn minh khu vực
Đông Nam Á
Những thành tựu chính của văn minh
khu vực Đông Nam Á

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

VĂN MINH HY LẠP - LA MÃ CỔ ĐẠI
Sự hình thành, ra đời và phát triển văn
minh Hy - La
Những thành tựu nổi bật của văn minh
Hy - La

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

VĂN MINH TÂY ÂU TRUNG ĐẠI
Sự hình thành và ra đời nền văn minh
Tây Âu
Văn minh Tây Âu từ thế kỉ V đến thế kỉ
XIV
Văn minh Tây Âu thời Phục Hưng
Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

VĂN MINH CÔNG NGHIỆP
Điều kiện ra đời của nền văn minh công
nghiệp
Cuộc cách mạng công nghiệp
Thành tựu khoa học kỹ thuật của văn
minh công nghiệp

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2

VĂNMINH THẾ GIỚI TỪ ĐẦU THẾ
KỶ XX - NAY

4 0.3 8.8
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9.3 Những thành tựu nổi bật của văn minh
thế giới thế kỉ XX
Chiến tranh Thế giới và sự tàn phá của
nó đối với văn minh nhân loại
Những tiến bộ vượt bậc của văn minh thế
giới những năm đầu thế kỉ XXI
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Marketing
- Tiếng Anh: Introduction to Marketing

Mã học phần: MKT372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, bao gồm: khái niệm, tầm
quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing;
hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu;
các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing.
b. Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing.
c. Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing – mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về marketing 2 0.15 4.4
1.1 Các khái niệm và những thuật ngữ cơ

bản của marketing
1.2
1.3

Những tư tưởng cơ bản của marketing
hiện đại Vai trò của marketing trong kinh
doanh

2 Phân tích môi trường marketing 4 0.3 8.8
2.1 Môi trường vi mô marketing
2.2 Môi trường vĩ mô marketing
3 Phân tích thị trường người tiêu dùng và 5 0.38 11

hành vi của người mua
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của

của người tiêu dùng
3.3 Tiến trình quyết định mua sắm của người

mua
4 Phân khúc thị trường, lựa chọn thị 5 0.38 11

trường mục tiêu, định vị thị trường
4.1 Phân khúc thị trường
4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
4.3 Định vị thị trường
5 Hoạch định chiến lược marketing – mix 14 1.05 30.8
5.1 Khái niệm Marketing – mix
5.2 Hoạch định một chiến lược marketing
5.3 Chiến lược sản phẩm
5.4 Chiến lược giá
5.5 Chiến lược phân phối
5.6 Chiến lược xúc tiến
5.7 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm

soát marketing
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn: Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Con người và môi trường
- Tiếng Anh: Humans and Environment

Mã học phần: EPM320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi
trường và tài nguyên trong vấn đề khai thác và sử dụng cũng như tính cấp thiết của việc bảo vệ môi
trường để phòng tránh các hậu quả nảy sinh từ hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và tính thiết yếu của môi trường sống đối với con người, mối liên hệ
giữa phát triển và môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong đời
sống cũng như hoạt động ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; Đánh giá những thách
thức về môi trường trong trường hợp cụ thể

b. Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu; Đánh giá ảnh
hưởng của sự biến động dân số đối với môi trường
c. Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường; Đánh
giá tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái
d. Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thoái và ô nhiễm môi
trường nói chung; Đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên nhằm
bảo vệ môi trường
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Môi trường và các thách thức về môi
trường
1.1 Các khái niệm về môi trường
1.2 Các chức năng của môi trường
1.3 Các thách thức về môi trường
1.4 Thảm họa môi trường, nguyên nhân
và giải pháp phòng ngừa
1.5 Khái quát về phát triển bền vững và
bảo vệ môi trường

5 0.38 11

2 Mối liên hệ tương hỗ giữa con người với
môi trường
2.1 Quan hệ giữa con người với môi
trường
2.2 Biến động dân số
2.3 Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn
nhu cầu

5 0.38 11

3 Các nguyên lý sinh thái
3.1 Sinh vật với môi trường
3.2 Quần thể và các đặc trưng cơ bản của
quần thể
3.3 Quần xã và các đặc trưng cơ bản của
quần xã
3.4 Hệ sinh thái

8 0.6 17.6

4 Khai thác tài nguyên thiên nhiên
4.1 Khái quát về tài nguyên
4.2 Đánh giá chung về tình hình khai
thác và sử dụng tài nguyên
4.3 Hiện trạng và tình hình khai thác và
sử dụng các nhóm tài nguyên (đất, nước,
sinh vật – rừng, khoáng sản và năng
lượng)

8 0.6 17.6

5 Ô nhiễm môi trường và các hệ quả
5.1 Khái quát về ô nhiễm môi trường
5.2 Ô nhiễm môi trường nước
5.3 Ô nhiễm môi trường không khí
5.4 Ô nhiễm môi trường đất

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Trần Văn Phước

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động
con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.
Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng
được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến 7 0.53 15.4
đổi khí hậu tự nhiên

1.1 Các khái niệm chung về hệ thống khí hậu
1.2 Các yếu tố cơ bản của khí hậu
1.3 Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
1.4 Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
1.5 Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với

con người
2 Phân tích các hoạt động con người đang 6 0.45 13.2

góp phần gây biến đổi khí hậu
2.1
2.2
2.3

Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng

2.4 Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí nhà
kính trong bầu khí quyển

3 Tác động biến đối khí hậu đổi khí hậu 7 0.53 15.4
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã

3.1 hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các

3.2 hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với

3.3 khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt

3.4
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ
sinh thái và môi trường

3.5
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt

3.6 động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với xã
hội và sức khoẻ cộng đồng

4 Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 6 0.45 13.2
và nước biển dâng

4.1 Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đối khí hậu trên thế giới

4.2 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu

4.3
4.4
4.5
4.6

Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển đổi
khí hậu
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Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

5 Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến hoạt 4 0.3 8.8
động phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

5.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam
5.2
5.3

Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển

5.4 dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và
xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính,
Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ
liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft
Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng dụng, tài
nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66
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2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Pháp (B1.1)
- Tiếng Anh: French (B1.1)

Mã học phần: FLS3053 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến các chủ đề như Môi
trường sống, Sức khỏe, Việc làm. Học phần cũng cung cấp cho người học vốn từ vựng, cấu trúc câu
và kiến thức về các chủ đề nêu trên để người học có thể thuyết trình, làm việc theo cặp hoặc theo nhóm
về các chủ đề nêu trên.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của Học phần này là cung cấp cho người học có đủ kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp,
cú pháp, ngữ âm…), văn hóa xã hội và giao tiếp liên quan đến các chủ đề của học phần. Cung cấp
những những kiến thức và kỹ năng để vận dụng vào các tình huống giao tiếp hàng ngày và trong công
việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được đại từ chỉ định, điều kiện cách hiện tại, mẫu câu so sánh, thức giả định hiện tại
b. Trình bày một mong muốn, ước mơ hoặc một yêu cầu lịch sự
c. So sánh cuộc sống giữa các vùng miền khác nhau
d. Miêu tả môi trường sống, thói quen ăn uống, sinh hoạt
e. emiêu tả quá trình đào tạo, kinh nghiệm nghề nghiệp, việc làm hiên tại
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Môi trường sống
Một dự định

18 1.35 39.6
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1.2
1.3

Nơi ở lý tưởng
Xe đạp

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Sức khỏe
Giả thuyết
Thói quen ăn uống, sinh hoạt
Vấn đề thuốc lá
Thể thao

22 1.65 48.4

3
3.1
3.2
3.3

Việc làm
Thất nghiệp
Công việc bán thời gian
Du học

20 1.5 44

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Duy Sự Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Pháp (B1.2)
- Tiếng Anh: French (B1.2)

Mã học phần: FLS3054 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tiếng Pháp (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng liên ngôn ngữ quan đến các chủ đề
như Giải trí, Truyền thông, Du lịch, Giá trị của cuộc sống. Học phần cũng giúp người học làm quen
với hình thức và chiến lược thi chứng chỉ tiếng Pháp quốc tế DELF B1.
3. Mục tiêu:
- Giúp người học có đủ kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, cú pháp, ngữ âm…), kiến thức về văn
hóa xã hội và các kỹ năng cần thiết để có thể trình bày về các chủ đề liên quan đến học phần.
- Giúp người học có thể sử dụng tiếng Pháp cho mục đích giao tiếp hàng ngày, học tập, công việc, du
lịch.
- Giúp người học có được năng lực ngôn ngữ tương đương với trình độ B1 (theo Khung tham chiếu
ngôn ngữ chung của Châu Âu - CECR)
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày lưu loát về các hoạt động giải trí
b. Giải thích nguyên nhân của một hiện tượng, trình bày hậu quả
c. Nhận định xu hướng sử dụng các phương tiện truyền thông
d. Miêu tả những kỷ niệm của một chuyến đi du lịch
e. Cho ý kiến cá nhân về hạnh phúc và thành công, về những giá trị của cuộc sống
f. Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) vào các tình huống giao tiếp liên
quan đến các chủ đề của Học phần
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giải trí 16 1.2 35.2
1.1 Bài 21: Internet et vous
1.2 Bài 22: À chacun son café
1.3 Bài 23 : Weekend
2 Truyền thông 14 1.05 30.8
2.1 Bài 25: la télé de demain
2.2 Bài 26 : Allô ! Tu es où ?
2.3 Bài 27 : Situation de crise
3 Du lịch 12 0.9 26.4
3.1 Bài 30 : Souvenir de voyage
3.2 Bài 31 : Album photos
4 Giá trị cuộc sống 18 1.35 39.6
4.1 Bài 33 : C’est quoi le bonheur ?
4.2 Bài 34 : A voté !
4.3 Bài 35 : Votre avis nous intéresse

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Duy Sự Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh A2.1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: FLS312 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề People, Possessions,
Places, Free time, Food, Past lives. Ngoài ra, người học có cơ hội vận dụng được các kiến thức về từ
vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi kết thúc học phần, người học
có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần
thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần
giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các
kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ sơ cấp theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có được vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như Con người, vật
dụng, nơi chốn, thời gian rảnh rỗi, thực phẩm, quá khứ.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, danh từ đếm được
không đếm được Quá khứ đơn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ to be ở thì quá khứ.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục
đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm bài tập Online
MyELT.
e. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc độc lập và làm việc nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu môn học và phương pháp học
tập.

2 0.15 4.4

2 PEOPLE 9 0.68 19.8
3 Possessions 9 0.68 19.8
4 Places 9 0.68 19.8
5 Free time 9 0.68 19.8
6 Food 9 0.68 19.8
7 Past Lives 9 0.68 19.8
8 Ôn tập thi giữa kì 4 0.3 8.8

CỘNG 60 0 4.53 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường
lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân,
xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của
Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại.
Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự
Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại
danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng,
chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển
biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Tấn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào
tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của việc tập
luyện điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đặc điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niệm kỹ thuật chạy cự
ly trung bình; Và đặc điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuật chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tập đánh tay; Chạy
tốc độ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuật chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc độ khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuật xuất phát cao và
tăng tốc độ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuật đóng bàn đạp, tập khẩu
lệnh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
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9 - Giảng dạy kỹ thuật chuyển tiếp từ chạy
lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuật về đích: Đi chậm 6
-10m làm động tác đánh đích; chạy tốc
độ cao 60m làm động tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lặp lại 30m; Chạy hoàn
thiện kỹ thuật 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly trung
bình: Chạy lặp lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4
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8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiệp và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vận dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong việc rèn luyện thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuật tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuật cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tập luyện môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyện tập kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiệu kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiện kỹ thuật giao cầu thuận
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuật nhận
giao cầu;
Hoàn thiện kỹ thuật di chuyển nhận giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiệu kỹ thuật di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuận tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gập
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiện, áp dụng kỹ thuật di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuận và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tập kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.
Bài tập bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tập kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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11 Bài tập phối hợp giữa kỹ thuật di chuyển
đa bước nhận giao cầu với kỹ thuật đánh
cầu trên lưới thuận tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiện bài tập phối hợp giữa kỹ
thuật di chuyển đa bước nhận giao cầu
với kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuật di chuyển nhận giao cầu.
- Kỹ thuật di chuyển đánh cầu trên lưới
thuận và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Hoài Trung Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vận dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
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8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Giang Thị Thu Trang Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức
cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh
viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiệp và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lội
- Phân tích kỹ thuật các động tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chặt
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vận dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuộc sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện các động tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tập làm nổi
trên mặt nước, tập lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiện kỹ thuật và phương pháp

tập luyện hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4
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12 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện cứu đuối: động tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chặt.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban
đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và
phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn
công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiệp và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4
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6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4

- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản trị DVDL và lữ hành
- Tiếng Anh: Introduction to Tourism and Service Management

Mã học phần: TOM301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nhập môn ngành được thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất làm quen với môi trường mới
và tiến bước thành công trên con đường trở thành Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
Học phần này giới thiệu cho sinh viên chuẩn đầu ra, đặc điểm, cấu trúc và nội dung chương trình đào
tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Thông qua các buổi giao lưu với giảng viên và doanh
nghiệp, học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, thái độ để hội nhập với môi trường
học tập mới. Từ đó, sinh viên có kế hoạch học tập và định hướng nghề nghiệp cho tương lai.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học hiểu rõ hơn về
chương trình đào tạo, quy định đào tạo, phương pháp học tập hiệu quả, các yêu cầu cho từng vị trí
công việc của ngành, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, đồng thời kết nối tạo mối quan hệ với bạn
bè cùng lớp và trong Khoa.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng để xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập tốt.
b. Vận dụng để xây dựng kế hoạch phát triển bản thân phù hợp với vị trí công việc mong đợi.
c. Thực hiện tạo mối quan hệ học tập trong lớp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về chương trình đào tạo 3 2 0.23 6.6
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1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu Bộ môn QTDVDL&LH
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
QTDVDL&LH
Giới thiệu quy chế đào tạo trường Đại
học Nha trang
Một số câu hỏi thường gặp

2
2.1
2.2
2.3

Định hướng nghề nghiệp
Cơ hội việc làm sau khi ra trường
Các yêu cầu cho từng vị trí công việc
Giao lưu với doanh nghiệp

3 2 0.23 6.6

3 Trò chơi lớn 5
CỘNG 6 9 0.46 0 0 13.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 13.2 13.2 0.26 13.46

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá nhân, các
hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường khác nhau (cạnh
tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh
tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự can thiệp của chính phủ
vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh
nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và
kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận
định quá trình ra quyết định quản lí; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức nền kinh tế hiện
đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm công cụ để ra quyết định
kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng thị
trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia đình,
doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự tương tác của
con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn thất
gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học 4 0.3 8.8
1.1 vi mô
1.2 Khái niệm về kinh tế học
1.3 Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học.
1.4 Sự phân chia kinh tế học

Các mô hình kinh tế:
2 Cung – cầu và sự hoạt động của thị 14 1.05 30.8
2.1 trường
2.2 Thị trường và cạnh tranh
2.3 Cầu hàng hóa
2.4 Cung hàng hóa
2.5 Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
2.6
2.7

Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng,
tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính phủ.

3 Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu 6 0.45 13.2
3.1 dùng
3.2 Lý thuyết về lợi ích

Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối
ưu hóa lợi ích.

4 Lý thuyết sản xuất – chi phí 6 0.45 13.2
4.1 Lý thuyết sản xuất
4.1.1 Hàm sản xuất
4.1.2 Đường đẳng lượng
4.1.3 Đường đẳng phí
4.1.4 Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào để
4.2 đạt hiệu quả cao nhất
4.2.1 Lý thuyết chi phí
4.2.2 Chi phí sản xuất ngắn hạn
4.2.3 Chi phí sản xuất dài hạn

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất ngắn
hạn và chi phí sản xuất dài hạn

5 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 6 0.45 13.2
5.1 Định nghĩa
5.2 Các đặc trưng chủ yếu của TT và doanh
5.3
5.4

nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn
hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp

5.5 canh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn
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Quyết định sản xuất của doanh nghiệp
cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc quyền
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của công
ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty độc
quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người học
kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý,
tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh cơ bản
trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán, vai trò
và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán; Các yếu tố
cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể vận dụng được kiến
thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người học hiểu được vai trò của kế toán
trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể
hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được...
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân...
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế...

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu,...

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu...

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán
Tính chất pháp lý của chứng từ...

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc...

3 0.23 6.6

7

7.1
7.2
73
7.4
7.5

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn...

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing du tourisme (Marketing du lịch)
- Tiếng Anh:Marketing for Tourism

Mã học phần: TOM369 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quản trị marketing trong các doanh nghiệp
nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng. Học phần cung cấp các kiến thức cần thiết về việc nghiên
cứu thị trường khách du lịch, hoạch định các chính sách sản phẩm dịch vụ, giá cả, phân phối, xúc tiến
bán hàng cũng như các chính sách hậu bán hàng của doanh nghiệp du lịch (khách sạn, nhà hàng, công
ty lữ hành,…); có tính đến sự khác biệt của môi trường kinh doanh ở Việt Nam và ở một số nước sử
dụng tiếng Pháp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu về quản trị khách
sạn, khu nghỉ dưỡng, các doanh nghiệp lữ hành; đồng thời giúp sinh viên biết đề xuất các quyết định
quan trọng để nâng cao doanh thu tiêu thụ, duy trì phát triển và chinh phục các thị trường mới cho
doanh nghiệp du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các kiến thức về công tác marketing; về các chính sách sản phẩm/dịch vụ, chính sách giá
cả, chính sách phân phối và xúc tiến bán hàng;
b. Nhận biết các đặc điểm kinh doanh du lịch và thị trường khách du lịch, phân khúc thị trường
khách du lịch;
c. Phân tích cơ hội, thách thức từ môi trường kinh doanh cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm/dịch
vụ du lịch; điểm mạnh, điểm yếu của các doanh nghiệp du lịch trong việc đáp ứng nhu cầu khách du
lịch;
d. Đề xuất cho doanh nghiệp du lịch các quyết định về bộ máy marketing; các chính sách marketing
(về sản phẩm/dịch vụ, giá cả, phân phối, xúc tiến bán hàng).
e. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Pháp để thuyết trình, đọc, viết các báo cáo khoa học về lĩnh vực
marketing và trong môi trường làm việc cũng như học tập sau đại học sau này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45



2

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chapitre 1 : La mercatique et la 6 0.45 13.2
1.1 connaissance du marché
1.2 Le concept de la mercatique
1.3 La notion du marché

Les connaissances du marché
2 Chapitre 2 : La connaissance des 6 0.45 13.2
2.1 consommateurs
2.2 Les besoins et le comportement du

consommateur
L’évolution de la consommation

3 Chapitre 3 : La politique du produit 5 0.38 11
3.1 Le produit
3.2 La politique de gamme
3.3 La politique de marque
3.4 La politique de conditionnement
3.5 La création des nouveaux produits
4 Chapitre 4 : La politique de prix 4 0.3 8.8
4.1 Les éléments à prendre en compte pour
4.2 fixer le prix

Les modes de fixation des prix
5 Chapitre 5 : La politique de distribution 5 0.38 11
5.1 et de communication
5.2 La politique de distribution

La politique de communication
6 Chapitre 6 : Le secteur du tourisme 4 0.3 8.8
6.1 Secteur et acteurs de l’industrie
6.2 touristique
6.3 Impacts touristiques

Nouvelles tendances de l’industrie
touristique

7 Chapitre 7 : Le processus du choix des 6 0.45 13.2
7.1 touristes
7.2 Motivation et freins à la consommation

touristique
Influence des facteurs socio-
économiques sur le comportement des
touristes

8 Chapitre 8 : Stratégie et segmentation 9 0.68 19.8
8.1 dans l’industrie touristique
8.2 La stratégie marketing et positionnement
8.3 La segmentation marketing
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Les politiques du marketing dans
l’industrie touristique
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế du lịch
- Tiếng Anh: Tourism Economics

Mã học phần: TOM336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch,
kinh tế du lịch; các xu hướng trong du lịch, điều kiện để phát triển du lịch, cơ sở vật chất và kỹ thuật
trong du lịch, lao động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch. Học phần giúp cho người học có kiến
thức và kỹ năng để giải thích được quan hệ cung - cầu, các tác động, xu hướng trong du lịch từ đó có
khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng trong phát triển kinh tế du lịch địa phương hoặc doanh
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, các xu hướng trong du lịch; biết được và phân tích các điều
kiện để phát triển du lịch; có khả năng xác định và phân tích các nhóm lao động trong du lịch; phân
tích, đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản phẩm, dịch vụ,
đánh giá tiềm năng du lịch, nhân lực du lịch và đưa ra chiến lược phát triển du lịch ở các học phần tiếp
theo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch,
loại hình du lịch, loại hình kinh doanh du lịch, tính thời vụ trong du lịch, lao động trong du lịch và
chất lượng dịch vụ du lịch.
b. Giải thích các hoạt động du lịch, phân loại khách du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch, khả
năng phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch.
c. Phân tích các xu hướng trong du lịch, hoạt động của các loại hình kinh doanh du lịch, điều kiện để
phát triển du lịch, các yếu tố tác động đến tính thời vụ trong du lịch, đặc trưng của các nhóm lao
động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch.
d. Đánh giá hoạt động du lịch, điều kiện phát triển du lịch, thời vụ du lịch, lao động và quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch ở các địa phương/quốc gia để đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển
du lịch phù hợp và bền vững.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch 10 0.75 22
1.1 Du lịch
1.2 Khách du lịch
1.3 Sản phẩm du lịch
1.4 Xu hướng trong du lịch
2 Kinh doanh du lịch 10 0.75 22
2.1 Nhu cầu du lịch
2.2 Động cơ du lịch
2.3 Loại hình du lịch
2.4 Các loại hình kinh doanh du lịch
3 Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt 10 0.75 22
3.1 động đi du lịch

Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt
3.2
3.3

động kinh doanh du lịch
Điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch
Tính thời vụ trong kinh doanh du lịch

4 Lao động trong du lịch 10 0.75 22
4.1 Đặc trưng của nguồn nhân lực trong
4.2 ngành du lịch

Quản lý nguồn nhân lực trong doanh
nghiệp du lịch

5 Chất lượng dịch vụ du lịch 5 0.38 11
5.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch
5.2 Sự mong đợi (kỳ vọng của khách hàng)
5.3 Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ du
5.4 lịch
5.5 Đo lường chất lượng dịch vụ du lịch

Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh: Principles of Tourism Business Management

Mã học phần: TOM389 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp: đại cương về quản
trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị kinh doanh khách
sạn, quản trị nguồn nhân lực.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
doanh nghiệp, giúp người học hiểu và vận dụng được các chức năng cơ bản của nhà quản trị; phân tích
các yếu tố môi trường tổ chức; hiểu một số chiến lược cơ bản trong doanh nghiệp; thực hiện xây dựng
cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp; hiểu và thực hành một số phương pháp động viên, khích lệ nhân
viên làm việc; hiểu quy trình kiểm tra công việc trong doanh nghiệp; hiểu các loại hình doanh nghiệp
kinh doanh du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng Quản trị
b. Phân tích các lý thuyết quản trị.
c. Đánh giá các yếu tố môi trường Quản trị doanh nghiệp du lịch
d. Xác định các chức năng quản trị trong doanh nghiệp
e. Nhận biết doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị doanh nghiệp 9 0.68 19.8



2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái niệm quản trị, các đặc điểm của
quản trị
Khái niệm quản trị tổ chức
Các chức năng của quản trị
Vai trò của quản trị tổ chức
Tính khoa học, và nghệ thuật của quản trị
Vai trò, cấp bậc nhà quản trị và kỹ năng
then chốt của nhà quản trị

2
2.1
2.2
2.3

Sự phát triển của lý thuyết quản trị
Trường phái cổ điển
Trường phái tâm lý xã hội
Quan điểm quản trị trong thời đại 4.0

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị tổ chức
Môi trường tổ chức và yếu tố hợp thành
môi trường tổ chức
Quan hệ giữa doanh nghiệp và môi
trường kinh doanh
Các biện pháp khai thác môi trường kinh
doanh

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các chức năng cơ bản của nhà quản trị
Lập kế hoạch
Tổ chức
Lãnh đạo
Kiểm tra

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Doanh nghiệp và các loại hình doanh
nghiệp
Khái niệm doanh nghiệp
Các loại hình doanh nghiệp
Kinh doanh hãng vận chuyển
Kinh doanh hãng lữ hành
Kinh doanh khách sạn
Kinh doanh nhà hàng
Kinh doanh khu nghỉ dưỡng
Nghề cá giải trí

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Địa lý du lịch
- Tiếng Anh: Geography of Tourism

Mã học phần: TOM337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về địa lý du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh
thổ du lịch và địa lý du lịch Việt Nam và các vùng miền.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá vai trò, các
phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch; hiểu và phân loại tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du
lịch; phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch theo từng vùng làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản
phẩm, dịch vụ và chiến lược phát triển ở các học phần tiếp theo và làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các khái niệm, các phương pháp nghiên cứu, vai trò về địa lý du lịch, các đặc
điểm của tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.
b. CLO2: Phân tích tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ và địa lý du lịch Việt Nam.
c. CLO3: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của 7 vùng du lịch Việt Nam. Từ đó, có thể tư vấn,
thiết kế các chương trình du lịch phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò 3 0.23 6.6
của Địa lý du lịch

1.1
1.2

Lịch sử hình thành và phát triển của địa
lý du lịch
Đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch
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1.3
1.4
1.5

Phương pháp luận nghiên cứu địa lý du
lịch
Các phương pháp nghiên cứu địa lý du
lịch
Vai trò của địa lý du lịch

2 Tài nguyên du lịch 13 0.98 28.6
2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tài
2.2 nguyên du lịch
2.3 Tài nguyên du lịch tự nhiên

Tài nguyên du lịch văn hóa
3 Tổ chức lãnh thổ du lịch 5 0.38 11
3.1 Quan niệm về tổ chức lãnh thổ du lịch
3.2 Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
3.3 Hệ thống phân vị trong phân vùng du
3.4 lịch

Hệ thống tiêu chí trong phân vùng du
lịch

4 Địa lý du lịch Việt Nam 7 0.53 15.4
4.1 Vị trí địa lý
4.2 Tài nguyên tự nhiên
4.3 Tài nguyên văn hóa
5 Các vùng du lịch Việt Nam 17 1.28 37.4
5.1 Vùng du lịch trung du và miền núi phía

Bắc
5.2 Vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và

duyên hải Đông Bắc
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ
Vùng du lịch Nam Trung Bộ
Vùng du lịch Tây Nguyên
Vùng du lịch Đông Nam Bộ
Vùng du lịch Tây Nam Bộ
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Tiếng Anh: Psychology and Communication in Tourism

Mã học phần: TOM329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và có hệ thống về tâm lý giao tiếp trong du
lịch; nhằm giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội
của con người trong du lịch; có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; kỹ năng nhận biết
và giải thích được một số hành vi trong ứng xử với khách du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội của con
người trong du lịch; Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; Kỹ năng nhận biết và giải
thích được một số hành vi trong ứng xử với du khách;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tâm lý khách du lịch.
b. Phân tích các hiện tượng tâm lý xã hội tác động phổ biến trong du lịch.
c. Phân tích những nét đặc trưng tâm lý xã hội của khách du lịch.
d. Thực hiện ứng xử hợp lý trong các tình huống du lịch
e. Vận dụng Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tâm lý học trong du lịch
Khái niệm tâm lý khách du lịch

6 0.45 13.2
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1.2
1.3

Mối quan hệ giữa tâm lý khách du lịch
và tâm lý học xã hội
Vai trò của việc nghiên cứu tâm lý khách
du lịch trong kinh doanh, phục vụ du lịch

2
2.1
2.2
2.2
2.3
2.4

Các hiện tượng tâm lý xã hội tác động
phổ biến trong du lịch
Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách
du lịch
Nhu cầu và các loại nhu cầu du lịch
Động cơ và sở thích của khách du lịch
Hành vi tiêu dùng du lịch
Tâm trạng và xúc cảm của khách du lịch

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

Những nét đặc trưng tâm lý xã hội của
khách du lịch
Những đặc điểm tâm lý phổ biến của
khách du lịch theo đặc điểm sinh lý
Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách
du lịch theo nghề nghiệp
Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách
du lịch theo vùng lãnh thổ

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Giao tiếp với khách du lịch
Khái niệm và phân loại giao tiếp
Các phương tiện giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp với khách du lịch

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Bộ quy tắt ứng xử văn minh du lịch
Khái niệm, đối tượng, phạm vi áp dụng
Những điều cần làm đối với khách du
lịch
Những điều cần làm đối với tổ chức, cá
nhân kinh doanh du lịch
Những điều cần làm đối với doanh
nghiệp lữ hành
Những điều cần làm đối với hướng dẫn
viên du lịch
Những điều cần làm đối với cơ sở lưu trú
du lịch

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Droit du tourisme du Vietnam et international (Luật du lịch Việt Nam và
Quốc tế)

- Tiếng Anh: Vietnam and International Tourism Laws
Mã học phần: BUA374 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống những kiến thức về pháp luật
trong hoạt động du lịch như các khái niệm, quy định về các loại hình kinh doanh du lịch, quy định để
chứng nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp du lịch,
quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, pháp luật về ký kết hợp đồng trong các
hoạt động du lịch, các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động du lịch và những quy định của
luật du lịch quốc tế.Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở về kỹ thuật xây dựng, biểu
diễn và đánh giá giải thuật. Phương pháp tổ chức dữ liệu hiệu quả. Các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm.
Học phần làm nền tảng cho việc đề xuất các giải thuật mới, ứng dụng giải các bài toán trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức cần thiết để có thể phân biệt các hoạt động, các loại hình
doanh nghiệp trong kinh doanh du lịch, vận dụng soạn thảo các loại hợp đồng trong hoạt động du lịch;
Bên cạnh đó cung cấp cho sinh viên kỹ năng tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật trong việc
giải quyết các tranh chấp, vấn đề pháp lý trong hoạt động du lịch. Đồng thời trang bị cho sinh viên từ
vựng pháp lý và cấu trúc ngữ pháp tiếng Pháp trong lĩnh vực du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các chủ thể tham gia vào hoạt động du lịch, các loại hình du lịch, các ngành nghề
du lịch cũng như điều kiện công nhận, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề.
b. Trình bày được các hình thức kinh doanh du lịch và có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại chủ thể
kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình chủ thể kinh doanh du lịch phù hợp với mục tiêu
của nhà đầu tư. Từ đó, có thể tự mình lập hồ sơ thành lập, hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh trong
lĩnh vực du lịch.
c. Xác định và soạn thảo được hợp đồng trong hoạt động du lịch. Đối phó và giảm thiểu được những
rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra, cũng như lựa chọn chính xác phương thức giải quyết tranh chấp phát
sinh.
d. Trình bày được các hoạt động du lịch quốc tế, các chủ thể tham gia hoạt động du lịch quốc tế và
các quy định về hộ chiếu, visa.
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e. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống
phát sinh trong thực tiễn kinh doanh và hoạt động du lịch trong nước và quốc tế. Sử dụng thành thạo
từ vựng pháp lý và cấu trúc ngữ pháp tiếng Pháp trong lĩnh vực du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Les règles fondamentales du secteur du 3 0.23 6.6
1.1 tourisme
1.2 Définition du Droit de tourisme
1.3 Objets et Méthodologie
1.4 Entités participant à des activités

touristiques
Rôle du Droit de tourisme pour les
activités touristiques

2 Législation sur les stations, les
destinations touristiques , les
programmes touristiques
Ressources touristiques
Stations touristiques
Destinations touristiques
Programmes touristiques
Types du Tourisme

5 0.38 11

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3 Les aspects juridiques des touristes 3 0.23 6.6
3.1 Définition
3.2 Droits du touristes
3.3 Obligations du tourists
3.4 Assurance de la sécurité des touristes
4 Les aspects juridiques des entités 12 0.9 26.4
4.1 d’affaires touristiques
4.2 Les professionnels du tourisme
4.3 Les acteurs professionnels du tourisme

Certaines réglementations sur les
4.4
4.5

activités d’affaires d’opération de voyage
Certaines réglementations sur les
activités d’affaires du transport

4.6 Certaines réglementations sur les
activités d’affaires d’hégergement
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Certaines réglementations sur les
activités d’affaires des autres services
touristiques

5 Aspects juridiques des guides 5 0.38 11
5.1 touristiques
5.2 Définition de “Guide touristique”
5.3 Droits et Obligations du Guide

touristique
Critères d’octroi de la carte des guides
touristiques

6 Contrat du secteur du tourisme 8 0.6 17.6
6.1 Contrat civil
6.2 Contrat commercial
6.3 Contrat de travail
7 La juridiction compétente pour connaître 5 0.38 11

du litige dans le domaine de contrat dans
7.1
7.2

le secteur du tourisme
Le Tribunal arbitral compétent
Le Tribunal étatique compétent

8 Droit international du Tourisme 4 0.3 8.8
8.1 Droit et réglementation internationale en
8.2 matière de Tourisme

Réglementation du Vietnam sur le visa
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: TOM368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần có mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp luận và phương
pháp nghiên cứu khoa học. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để thực hiện nghiên cứu
khoa học cho ngành du lịch địa phương.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện hoạt động nghiên cứu
khoa học bao gồm: Nắm được khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên
cứu khoa học; Hiểu các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học; Vận dụng để xây dựng đề cương
nghiên cứu và thực hành nghiên cứu quản trị kinh doanh và du lịch.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học.
b. Nhận biết các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học.
c. Vận dụng để xây dựng đề cương nghiên cứu.
d. Thực hiện một vấn đề trong nghiên cứu khoa học trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu 10 0.75 22
1.1 khoa học
1.2 Những vấn đề chung về khoa học



2

1.3 Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa
học
Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2
2.1
2.2

Quy trình nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về quy trình nghiên cứu khoa
học
Thực hành với các bước trong quy trình
nghiên cứu khoa học

20 1.5 44

3
3.1
3.2
3.3

Viết báo cáo khoa học
Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
Một số nội dung viết báo cáo khoa học
Trình bày báo cáo khoa học

15 1.13 33

1.3 Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2 Quy trình nghiên cứu khoa học 20 1.5 44
2.1 Quy trình nghiên cứu khoa học
2.2 Thực hành với các bước trong quy trình

nghiên cứu khoa học
3 Viết báo cáo khoa học 15 1.13 33
3.1 Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
3.2 Một số nội dung viết báo cáo khoa học
3.3 Trình bày báo cáo khoa học

CỘNG 80 0 6.01 0 0 176
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 176 176 3.52 179.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc



3

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hành vi tiêu dùng trong du lịch
- Tiếng Anh: CONSUMER BEHAVIOUR TOURISM

Mã học phần: TOM3003 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về thị trường du lịch, hành vi cá nhân, hành vi nhóm và
tổ chức trong tiêu dùng sản phẩm dịch vụ du lịch. Học phần trang bị cho người học những kỹ năng
nhận biết nhu cầu, khuyến khích hành vi tiêu dùng của khách du lịch để thực hành trong môi trường
nghề nghiệp sau này.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về thị trường du lịch, hiểu được các đặc điểm tâm lý hành vi cá nhân
khách du lịch, hành vi nhóm cũng như tổ chức trong tiêu dùng sản phẩm du lịch, phát triển những kỹ
năng thực hành, giúp sinh viên nắm bắt được nhu cầu của khách từ đó vận dụng linh hoạt trong hoạt
động tư vấn cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu biết về thị trường khách du lịch, nhận biết được ảnh hưởng của nhân tố môi trường đối với
việc phát triển thị trường du lịch
b. Nắm vững các nhu cầu, hành vi tiêu dùng của khách du lịch, xu hướng tiêu dùng du lịch trong
tương lai
c. Thực hành điều tra nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách du lịch ở điếm đến du lịch và các nhân
tố tác động
d. Nhận thức và đánh giá tác động của các nhân tố văn hóa, xã hội, cá nhân đến hành vi
e. Có khả năng ứng dụng lý thuyết đã học về tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch thực hiện có hiệu
quả nghiệp vụ xúc tiến du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng 10 0.75 22
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.2 Khái niệm về hành vi người tiêu dùng
1.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu
1.4 hành vi người tiêu dùng

Lợi ích của nghiên cứu hành vi người
tiêu dùng

2 Các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến hành 12 0.9 26.4
vi người tiêu dùng cá nhân

2.1 Các khái niệm
2.2
2.3
2.4

Các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến hành
vi tiêu dùng
Những đặc trưng của văn hóa
Nhánh văn hóa

3 Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hành vi 7 0.53 15.4
người tiêu dùng cá nhân

3.1 Nhóm xã hội
3.2 Nhóm tham khảo
3.3
3.4

Gia trình trong nghiên cứu hành vi khách
hàng
Các giai cấp xã hội

4 Quá trình ra quyết định mua của khách 8 0.6 17.6
4.1 du lịch cá nhân
4.2 Các tình huống mua hàng
4.3 Các giai đoạn của quá trình ra quyết định

mua
Các giai đoạn trong quá trình mua sản
phẩm mới

5 Hành vi tiêu dùng của doanh nghiệp du 8 0.6 17.6
5.1 lịch
5.2 Thị trường tổ chức
5.3 Nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp du

lịch
Quyết định tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ
du lịch của doanh nghiệp
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch văn hóa
- Tiếng Anh: Cultural Tourism

Mã học phần: TOM3004 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về loại hình du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị, các
loại hình văn hóa như di tích, lễ hội, nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo, ẩm thực…nhằm tạo điều kiện
cho du khách tìm hiểu, khám phá về các nền văn minh, văn hóa dân tộc, địa phương vùng, miền,….Học
phần giúp sinh viên có kỹ năng thiết kế chương trình ở những điểm đến hấp dẫn với những chương
trình sản phẩm dịch vụ du lịch mang hàm lượng văn hóa cao.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kỹ năng và kiến thức về du lịch văn hóa như khái niệm, đặc trưng của du lịch văn
hóa… Bên cạnh đó, học phần còn giới thiệu đến sinh viên những loại hình du lịch văn hóa đang được
chú trọng ở một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời, học phần còn giúp người học nhìn nhận được vai
trò, tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam trong sự phát triển của ngành du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nắm được những kiến thức cơ bản về loại hình du lịch văn hóa: quan niệm, đặc trưng, yêu
cầu và nhiệm vụ của du lịch văn hóa, các sản phẩm và loại hình du lịch văn hóa.
b. CLO2: Học tập kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa trên thế giới
c. CLO3: Nắm được khái niệm và đặc trưng các nhóm tài nguyên du lịch văn hóa
d. CLO4: Nắm được kỹ năng nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa trong các chương trình du
lịch văn hóa
e. CLO5: Hiểu biết về định hướng phát triển du lịch văn hóa bền vững
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch văn hóa 15 1.13 33
1.1 Quan niệm và đặc trưng du lịch văn hóa
1.2 Nhiệm vụ và yêu cầu của du lịch văn hóa
1.3 Sản phẩm du lịch văn hóa
1.4 Văn hóa du lịch
1.5 Các loại hình du lịch văn hóa
1.6 Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa

trên thế giới
2 Tài nguyên du lịch văn hóa 12 0.9 26.4
2.1 Khái niệm
2.2 Các đặc trưng của tài nguyên du lịch văn
2.3 hóa
2.4 Tài nguyên du lịch nhân văn

Tài nguyên du lịch xã hội
3 Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá 9 0.68 19.8
3.1 trị văn hóa
3.2 Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá

trị văn hóa vật thể
Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá
trị văn hóa phi vật thể

4 Phát triển du lịch văn hóa theo hướng 9 0.68 19.8
4.1 bền vững
4.2 Định hướng phát triển bền vững

Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thảo Nguyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch bền vững
- Tiếng Anh: Sustainable Tourism

Mã học phần: TOM3005 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức cơ bản về du lịch, du lịch bền vững, phát triển bền vững và phát triển du lịch bền
vững. Nắm vững các kiến thức về phát triển du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm: vùng bờ
biển, vùng núi và vùng sinh thái hoang sơ. Nắm vững các kiến thức về định hướng và các công cụ tăng
cường du lịch bền vững. Vận dụng những kiến thức và công cụ phát triển bền vững để hoạch định
những chiến lược phù hợp trong quá trình lập kế hoạch phát triển cho các điểm du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng về du lịch bền vững, hướng phát triển du lịch nhằm đảm
bảo sự hài hòa về lợi ích kinh tế của du lịch với việc bảo tồn tính đa dạng của tự nhiên và bản sắc văn
hóa của cộng đồng bản địa nơi tiến hành du lịch. Trên cơ sở đó giúp sinh viên có được cái nhìn tổng
quan về thực trạng và đề xuất các định hướng phát triển cũng như đưa ra được các biện pháp kiểm soát
tác động môi trường nhằm đạt được các mục tiêu của du lịch theo hướng bền vững đó. Học phần cũng
giúp cho sinh viên một số phương pháp ưu thế trong đánh giá phát triển, tạo lập các phương pháp tư
duy hệ thống trong nhận thức các vấn đề phát triển.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nắm vững được khái niệm du lịch, phát triển bền vững, du lịch bền vững, phát triển du lịch
bền vững. Hiểu được các thành phần của phát triển du lịch bền vững. Nhận biết được quy tắc 10R
trong phát triển du lịch bền vững. Hiểu và trình bày được vai trò của Du lịch trong việc đạt được các
Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
b. CLO2: Đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở vùng bờ biển, miền núi và các
khu bảo tồn.
c. CLO3: Nhận biết được các công cụ đánh giá du lịch bền vững. Nhận biết được nội dung chính của
các Bộ tiêu chuẩn phát triển du lịch bền vững.
d. CLO4: Hiểu biết về các chính sách phát triển du lịch bền vững.
e. CLO5: Học tập kinh nghiệm từ mô hình phát triển du lịch bền vững trong và ngoài nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45



2

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch bền vững 9 0.68 19.8
1.1 Một số khái niệm
1.2 Các thành phần của phát triển du lịch bền
1.3 vững
1.4 Nguyên tắc 10R trong phát triển du lịch

bền vững
Du lịch và các mục tiêu phát triển bền
vững

2 Phát triển du lịch bền vững ở các vùng 12 0.9 26.4
2.1 sinh thái
2.2
2.3

Phát triển du lịch bền vững ở vùng bờ
biển
Phát triển du lịch bền vững ở miền núi
Phát triển du lịch bền vững ở các khu bảo
tồn

3 Đánh giá phát triển du lịch bền vững 9 0.68 19.8
3.1 Đánh giá phát triển du lịch bền vững từ
3.2 nội bộ/bên thứ hai

Giới thiệu một số bộ tiêu chuẩn phát
triển du lịch bền vững của các tổ chức
đánh giá độc lập

4 Chính sách và mô hình phát triển du lịch 15 1.13 33
4.1 bền vững
4.2 Chính sách phát triển du lịch bền vững

Mô hình phát triển du lịch bền vững
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thảo Nguyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghiệp vụ hướng dẫn
- Tiếng Anh: Professional Tour Guiding

Mã học phần: TOM328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cũng như
quy trình tổ chức hướng dẫn khách du lịch theo hình thức tổ chức chuyến đi, phương pháp hướng dẫn
tuyến, phương pháp hướng dẫn tham quan theo chuyên đề, phương pháp trả lời câu hỏi, đối thoại với
khách, phương pháp xử lý tình huống, phong cách hướng dẫn, động tác, cử chỉ, ngôn ngữ, nghệ thuật
diễn đạt…và một số kỹ năng cần thiết khác của Hướng dẫn viên.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về hoạt động hướng dẫn, nghề hướng dẫn và hướng dẫn viên du
lịch; Học phần cung cấo các kiến thức, kỹ năng để sinh viên nắm được quy các công việc cụ thể trong
nghiệp vụ hướng dẫn; Biết cách thực hiện một chương trình tour du lịch với vai trò là một người hướng
dẫn viên
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hoạt động cần thiết của hướng dẫn viên du lịch
b. Vận dụng được nghiệp vụ chuẩn bị và đón tiếp khách
c. Vận dụng được các nghiệp vụ tổ chức hoạt động hướng dẫn
d. Vận dụng được các nghiệp vụ tiễn khách
e. Vận dụng được các nghiệp vụ an toàn du lịch biển đảo
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái quát hoạt động hướng dẫn viên du
lịch
Khái niệm hoạt động hướng dẫn du lịch
Những hoạt động cụ thể của công tác
hướng dẫn du lịch
Ý nghĩa của hoạt động hướng dẫn du lịch
Những yếu tố khách quan tác động đến
hoạt động hướng dẫn du lịch
Kiến thức cơ bản cho hướng dẫn viên
Phong cách và đức tính cần thiết cho
hướng dẫn viên

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nghiệp vụ chuẩn bị và đón tiếp khách.
Chuẩn bị làm việc, xây dựng thái độ làm
việc chuyên nghiệp
Các công việc và trách nhiệm chung của
hướng dẫn viên
Chuẩn bị bài thuyết minh
Thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và
kiểm dịch (CIQ)

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Nghiệp vụ tổ chức hoạt động hướng dẫn
Chuẩn bị cho một tour du lịch cụ thể
Quy trình và trách nhiệm liên quan tới
vận chuyển khách
Hướng dẫn viên và việc thu xếp khách
sạn
Hướng dẫn tham quan
Kỹ năng lãnh đạo của Hướng dẫn viên
khi thực hiện tour
Giải quyết khó khăn, tai họa và khiếu nại
của khách

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Nghiệp vụ tổ chức việc tiễn khách, kết
thúc tour
Nghiệp vụ tiễn khách
Nghiệp vụ lập hồ sơ báo cáo kết thúc
tour
Nghiệp vụ quyết toán chuyến đi
Một số vấn đề lưu ý

6 0.45 13.2

5
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2

Nghiệp vụ An toàn du lịch biển đảo
Giới thiệu chung về an toàn trên biển,
dụng cụ, thiết bị an toàn
trên biển
Cứu sinh
Cứu hỏa
Cứu thủng
Sơ cứu y tế
Phương pháp nhằm đảm bảo an toàn
trong các hoạt động trên biển

9 0.68 19.8



3

5.2.3
5.3

Phương pháp xử lý khi có người rơi
xuống nước
Phương pháp an toàn trong hoạt động lặn
giải trí
Phương pháp xử lý đối với dòng RIP
Thực hành
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị sự kiện và hội nghị
- Tiếng Anh: Conference and Events Management

Mã học phần: TOM346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để có thể quản trị được một sự kiện, bao gồm:
Tổng quan về việc quản trị sự kiện với những hiểu biết về các loại hình sự kiện, đặc điểm, vai trò, kỹ
năng cần thiết để có thể quản lý được một sự kiện; Các phương pháp để lập được một bản kế hoạch và
bản dự toán ngân sách cho sự kiện; Lập được bản quản lý tiến độ cho việc quản trị sự kiện; Xây dựng
được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần có mục tiêu cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lập
được bản kế hoạch và bản dự toán ngân sách hiệu quả cho một sự kiện; xây dựng được một bản quản
lý tiến độ phù hợp cho việc quản lý một sự kiện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết được tổng quan về việc quản trị sự kiện gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, xu
thế, tác động, và các phương pháp tiếp cận.
b. CLO2: Xây dựng được kịch bản sự kiện.
c. CLO3: Xây dựng được bản kế hoạch tổ chức và bản dự toán ngân sách cho một sự kiện.
d. CLO4: Phác thảo được bản quản lý tiến độ và các nguyên tắc cho việc quản trị một sự kiện.
e. CLO5: Phác thảo được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2

Tổng quan về quản trị sự kiện và hội
nghị
Tổng quan về sự kiện và hội nghị
Tổng quan về việc quản trị sự kiện và hội
nghị

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Mục đích, ý tưởng và kịch bản sự kiện
Xác định mục đích sự kiện
Xây dựng ý tưởng sự kiện
Xây dựng kịch bản sự kiện

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Lập kế hoạch tổ chức và lập dự toán
ngân sách
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
Lập bảng dự toán ngân sách sự kiện

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị sự kiện và hội nghị
Lập bảng quản lý tiến độ
Các công cụ và kỹ năng quản lý một sự
kiện
Các nguyên tắc quản lý một sự kiện hiệu
quả

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2

Tổng hợp công việc quản trị sự kiện và
hội nghị
Đặc điểm và yêu cầu công việc quản lý
sự kiện
Bảng mô tả công việc quản lý sự kiện

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Gestion d'hôtellerie (Quản trị khách sạn)
- Tiếng Anh: Gestion d'hôtellerie (Hotel Management)

Mã học phần: TOM357 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Quản trị khách sạn bằng tiếng Pháp cung cấp cho sinh viên lớp song ngữ những kiến thức
chuyên ngành về quản trị và kinh doanh khách sạn. Nội dung chính trước tiên giới thiệu tổng quan về
kinh doanh khách sạn; cơ sở vật chất và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn. Thêm vào đó, sinh viên
được cung cấp kiến thức về tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của khách sạn; tổ chức kinh
doanh lưu trú của khách sạn. Đồng thời sinh viên được hệ thống lại những kiến thức về marketing và
áp dụng trong lĩnh vực đặc thù là kinh doanh khách sạn. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị những
kiến thức cần thiết về quản lý chất lượng dịch vụ của khách sạn. Ngoài những kiến thức chuyên ngành,
sinh viên được đào tạo toàn bộ nội dung bằng tiếng Pháp, giúp sinh viên trang bị vốn từ vựng chuyên
ngành bằng tiếng Pháp, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp.
3. Mục tiêu:
Nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong việc quản lý khách sạn. Sinh viên biết
cách thức bố trí, quản lý không gian của khách sạn. Nhận biết được đặc điểm sản phẩm khách sạn, vận
dụng, xây dựng các phương pháp marketing, bán sản phẩm của khách sạn. Bên cạnh đó, sinh viên biết
quản lý, đánh giá và quản lý nguồn nhân lực, các vị trí công việc trong khách sạn. Cuối cùng, sinh viên
biết vận dụng kiến thức tính giá phòng, công suất buồng phòng của khách sạn và đánh giá, quản lý
chất lượng dịch vụ của khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được những đặc điểm của các loại khách sạn theo tiêu chuẩn tiện nghi, các loại hình kinh
doanh khách sạn.
b. Phân tích được các yêu cầu về trang thiết bị, vật dụng cần thiết đối với từng khu vực trong khách
sạn; các quy định về an toàn, an ninh; cách thức bố trị vật dụng, trang thiết bị trong từng loại phòng.
c. Phân tích các cách thức kinh doanh khác nhau, ưu nhược điểm của từng cách thức; phân tích cơ
cấu tổ chức nhân sự và yêu cầu của từng vị trí công việc trong khách sạn.
d. Phân tích thị trường mục tiêu, nhu cầu của khách hàng và cách thức khách hàng lựa chọn sản
phẩm của khách sạn; Phân tích chất lượng dịch vụ đón tiếp và các dịch vụ khác trong khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Introduction général 5 0.38 11
1.1 L'hôtellerie: Définition
1.2 Le rôle de l'hôtellerie
1.3 Les caractéristiques du secteur hôtelier
1.4 Différentes formules d'exploitation
1.5 Synthèse des enseignes selon le confor
2 Les structures d'accueil en hôtellerie 5 0.38 11
2.1 Schéma fonctionnel d'un hôtel
2.2 Implantation de l'hôtel
2.3 Plan des niveaux d'un hôtel
2.4 L'environnement de l'hôtel
2.5 Le hall de l'hôtel et ses équipements
2.6 Les circulations
2.7 Aménagements divers
2.8 La sécurité incendie
3 Le produit chambre 5 0.38 11
3.1 L'entrée de la chambre
3.2 La chambre proprement dite
3.3 L'agencement de la chambre
3.4 L'équipement de la chambre
3.5 Les sanitaires
3.6 Chambre type pour handicapés
4 La démarche commerciale et les résaux 5 0.38 11
4.1 commerciaux
4.2 La démarche commerciale
4.3 Faire savoir pour vendre
4.4 La suivi des ventes
4.5 Les réseaux commerciaux
5 L'entreprise hôtelière – Structure et

personnel
Le choix d'une structure
La définition des fonctions
Les relations des différents services entre
eux (Notion de liaison)
La structure et les organigrammes
L'analyse des postes de travail
Le manuel d'organisation
Le recrutement

5 0.38 11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6 Le personnel hôtelier 7 0.53 15.4
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6.1 Caractéristiques du personnel hôtelier
6.2 Les emplois dans le secteur hébergement
6.3 Attitudes professionnelles du personnel

d'hébergement
6.4 L'évaluation des besoins en personnel
6.5 Législation du travail
7 L'affaire d'hôtellerie 8 0.6 17.6
7.1 Le prix
7.2 Méthode de calcul le prix d'une chambre
7.3 hôtelière

Prévisionnel de chambres occupées et de
7.4 chambres disponibles

Gestion de la capacité hôtelière
8 La qualité de l'accueil et du service 5 0.38 11
8.1 La notion d'accueil et de service
8.2 Le besoin d'accueil – les attentes du
8.3 client
8.4 Principaux éléments de la

communication
8.5
8.6
8.7

Les différentes phases de l'accueil: une
démarche relationnelle
L'accueil au téléphone
Traiter les réclamations des clients
Accueil la clientèle internationale
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân



4

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh: Strategic Management in Tourism Business

Mã học phần: TOM396 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cập nhật những kiến thức mới về quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch bối cảnh
cách mạng công nghiệp 4.0 như: phân tích tầm nhìn, sứ mạng, phương thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh
cho doanh nghiệp du lịch, phân tích để xác lập lại thị trường, kỹ năng tư duy hiển thị, sử dụng công cụ
xây dựng, triển khai và kiểm soát chiến lược trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng thực hành trong việc họach định,
triển khai, và kiểm soát chiến lược trong doanh nghiệp du lịch, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ
năng thực hành của người học thông qua các kỹ thuật động não tập thể (Brainstorming) và rèn luyện
các kỹ năng quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được bối cảnh kinh doanh ngày nay, vấn đề quản trị chiến lược của doanh nghiệp du lịch
b. Nhận biết được các quan điểm khác nhau về chiến lược, quản trị chiến lược trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0.
c. Nhận biết tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và các phương pháp giúp phân tích để xác lập lại thị trường
chiến lược cho doanh nghiệp du lịch.
d. Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, năng lực cạnh tranh, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp
du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
e. Đánh giá được các chiến lược cụ thể, công cụ đề xuất và lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp du
lịch.
f. Vận dụng được công cụ triển khai chiến lược cho doanh nghiệp du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp 10 0.75 22
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

du lịch trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0
Giới thiệu bối cảnh kinh doanh ngày nay
và những vấn đề quản trị chiến lược của
doanh nghiệp du lịch
Khái niệm chiến lược, quản trị chiến
lược trong doanh nghiệp du lịch
Nội dung quản trị chiến lược trong doanh
nghiệp du lịch
Quy trình quản trị chiến lược của doanh
nghiệp du lịch
Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý và mục tiêu
của doanh nghiệp du lịch

2 Phân tích môi trường chiến lược cho 13 0.98 28.6
2.1 doanh nghiệp du lịch
2.2
2.3
2.4

Khái niệm môi trường bên ngoài, bên
trong của doanh nghiệp du lịch
Các yếu tố cấu thành môi trường bên
ngoài, bên trong của doanh nghiệp du
lịch
Phương pháp ma trận EFE và IFE cho
đánh giá môi trường bên ngoài và bên
trong của doanh nghiệp du lịch
Phân tích năng lực và lợi thế cạnh tranh
của doanh nghiệp du lịch

3 Phân tích và lựa chọn chiến lược cho 17 1.28 37.4
3.1 doanh nghiệp du lịch
3.2 Chiến lược cấp công ty
3.3 Chiến lược cạnh tranh
3.4
3.5

Chiến lược cấp chức năng trong doanh
nghiệp du lịch
Công cụ đề xuất chiến lược doanh nghiệp
du lịch (SWOT, BCG)
Công cụ lựa chọn chiến lược doanh
nghiệp du lịch (UPSTAIR)

4 Triển khai thực hiện chiến lược cho 5 0.38 11
4.1 doanh nghiệp du lịch
4.2
4.3
4.4

Bản chất tổ chức thực hiện chiến lược
cho doanh nghiệp du lịch
Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược
doanh nghiệp du lịch
Bản chất kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh
chiến lược cho doanh nghiệp du lịch
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Quy trình kiểm tra, đánh giá và điều
chỉnh chiến lược cho doanh nghiệp du
lịch
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Gestion des ressources humaines (Quản trị nguồn nhân lực)
- Tiếng Anh: Human Resource Management

Mã học phần: BUA377 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch (khách
sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, công ty du lịch), về việc hoạch định nguồn nhân lực và các chính sách
nhân lực (tuyển chọn, bố trí, đào tạo và phát triển nhân lực, duy trì và tạo động lực làm việc cho người
lao động, đánh giá thành tích và những vấn đề liên quan) ; có xem xét đến những điểm khác biệt của
các doanh nghiệp du lịchViệt Nam và Pháp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức hiểu biết về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
du lịch; giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng lập kế hoạch nguồn nhân lực; đánh giá thị trường
nhân lực; có thể tư vấn chính sách nhân sự cho các doanh nghiệp du lịch trong môi trường làm việc
trong nước và ở một số nước sử dụng tiếng Pháp sau này.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các kiến thức về quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch;
b. Phân tích cơ hội, thách thức từ môi trường kinh doanh cũng như thị trường nhân lực du lịch; điểm
mạnh, điểm yếu của các doanh nghiệp du lịch trong thực thi phát triển nguồn nhân lực;
c. Tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch ra quyết định tuyển dụng, bố trí, đào tạo, duy trì, động viên,
đánh giá đúng thành tích nhân viên;
d. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Pháp để thuyết trình, đọc, viết các báo cáo khoa học liên quan đến
vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chapitre 1: Présentation générale de 6 0.45 13.2
1.1 l’entreprise
1.2 Introduction
1.3 Organisation de l’entreprise

Thème à réflexion
2 Chapitre 2: Stratégie des ressources 9 0.68 19.8
2.1
2.2

humaines dans les entreprises
touristiques
Le personnel dans les entreprises
touristiques
Planification des ressources humaines

3 Chapitre 3: Politiques GRH dans les 21 1.58 46.2
3.1 entreprises touristiques
3.2
3.3
3.4

Recrutement, formation et rémunération
du personnel
Motivation de l’homme au travail
Culture d’entreprise
Pratique de l’analyse des postes

4 Chapitre 4 : Évaluation du personnel 9 0.68 19.8
4.1 Méthodes d’évaluation de la
4.2 performance des employés

Styles de comportement des dirigeants
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các tuyến điểm du lịch
- Tiếng Anh: Tourism destinations and routes of Vietnam

Mã học phần: TOM354 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành những kiến thức và kỹ năng
về các điểm đến như địa lý, lịch sử, phong tục, các đặc điểm và các điểm tham quan cộng đồng dân cư
địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như lễ
hội, phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo
về du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để nhận biết các tuyến điểm du lịch, các điểm tham quan
tại từng điểm đến, từng vùng du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tuyến và từng vùng du
lịch; từ đó có khả năng vận dụng thiết kế các tuyến du lịch phù hợp và hấp dẫn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu của Việt Nam; những điều kiện tự nhiên,
đặc điểm kết cấu hạ tầng thuận lợi để phát triển du lịch. Phân biệt được tài nguyên du lịch tự nhiên
và văn hóa; điểm đến du lịch tự nhiên và văn hóa của Việt Nam.
b. Phân tích được vị trí địa lý, địa hình, điều kiện tự nhiên, văn hóa, tài nguyên du lịch, đặc điểm cơ
sở vật chất, kết cấu hạ tầng của từng vùng du lịch.
c. Phân tích các điểm tham quan, những địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu và các tuyến du lịch đặc
trưng của từng vùng du lịch. Vận dụng xây dựng và thuyết minh các tuyến du lịch đặc trưng của từng
vùng du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và
kết cấu hạ tầng của Việt Nam
Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Tài nguyên du lịch tự nhiên
Tài nguyên du lịch nhân văn
Kết cấu hạ tầng

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2

2.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Trung du và miền núi phía Bắc
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

7 0.53 15.4

3

3.1
3.2

3.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải
Đông bắc
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

7 0.53 15.4

4

4.1
4.2

4.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Bắc Trung Bộ
Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

5 0.38 11

5

5.1
5.2

5.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Duyên hải Nam trung bộ
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

5 0.38 11

6

6.1
6.2

6.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Tây Nguyên
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

6 0.45 13.2

7

7.1
7.2

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Đông Nam bộ
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

5 0.38 11



3

7.3 Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

8

8.1
8.2

8.3

Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch
Tây Nam bộ
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế và điều hành tour du lịch
- Tiếng Anh: Designing and Operating Tours

Mã học phần: TOM362 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của công ty du lịch;
những kiến thức và kĩ năng về thiết kế và tổ chức Tour du lịch, phương pháp định giá Tour, hoạt động
marketing và bán Tour du lịch, công tác tổ chức thực hiện và những công việc của một nhân viên điều
hành tour.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng thiết kế các tuyến du lịch phù hợp và hấp dẫn, cách thức
định giá tour, xúc tiến và bán tour, nắm được những kỹ năng và cách thức tổ chức tour du lịch, thực
hiện được những công việc của nhân viên điều hành tour du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được đặc điểm, các loại hình, các bước thiết kế một chương trình du lịch, tour du lịch,
những yêu cầu khi kinh doanh một chương trình du lịch và những yêu cầu khi thiết kế một chương
trình du lịch.
b. Phân tích các thành phần cấu thành nên giá thành, giá bán của một tour du lịch. Vận dụng tính
được giá thành, giá bán cho một tour du lịch cụ thể. Phân tích những yêu cầu, lưu ý khi tính giá tour
du lịch.
c. Phân tích dược những yêu cầu khi quảng cáo sản phẩm là tour du lịch. Vận dụng thiết kế được
brochure cho một tour du lịch cụ thể. Phân biệt được các kênh quảng cáo, kênh phân phối và các
hình thức bán tour du lịch, điều kiện bán tour du lịch.
d. Phân tích được những công việc cụ thể của từng giai đoạn tổ chức thực hiện và điều hành của một
nhân viên điều hành tour du lịch.
e. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tour du lịch Vận dụng đo lường, đánh giá
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng của một tour du lịch cụ thể thông qua bộ tiêu chí
đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của tour du lịch đó.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)



2

- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thiết kế tour du lịch 8 0.6 17.6
1.1 Khái niệm tour du lịch
1.2 Đặc điểm, phân loại tour du lịch
1.3 Quy trình thiết kế một tour du lịch
1.4 Yêu cầu của việc thiết kế tour du lịch
1.5 Một số tour du lịch hấp dẫn ở Việt Nam
2 Định giá tour du lịch 10 0.75 22
2.1 Xác định giá thành tour du lịch
2.2 Xác định giá bán tour du lịch
2.3 Những điều cần lưu ý khi định giá tour

du lịch
3 Tổ chức xúc tiến và bán tour du lịch 6 0.45 13.2
3.1 Khái niệm về xúc tiến, quảng cáo tour du
3.2 lịch
3.3 Thiết kế, xuất bản và phân phối brochure
3.4 Các hoạt động quảng cáo tour du lịch
3.5 Lựa chọn kênh phân phối
3.6 Các hình thức bán tour du lịch

Các điều kiện bán tour du lịch
4 Tổ chức thực hiện tour du lịch 7 0.53 15.4
4.1 Giai đoạn thỏa thuận với khách
4.2 Giai đoạn chuẩn bị thực hiện
4.3 Giai đoạn tổ chức thực hiện
4.4 Kết thúc việc thực hiện tour du lịch
5 Công việc của nhân viên điều hành tour 9 0.68 19.8
5.1 Công việc giữ chỗ và đặt dịch vụ
5.2 Công việc điều hành tour
6 Quản lý chất lượng tour du lịch 5 0.38 11
6.1 Khái niệm chất lượng tour du lịch, quản
6.2 lý chất lượng tour du lịch
6.3
6.4
6.5

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
tour du lịch
Các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất
lượng tour du lịch
Hệ thống các tiêu chí đánh giá chất
lượng tour du lịch
Phương pháp quản lý chất lượng tour du
lịch
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (Analyse des états financiers
d'une entreprise)

- Tiếng Anh: Finance Analysis (Analyse des états financiers d'une entreprise)

Mã học phần: TOM321 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần có mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản trị tài chính
doanh nghiệp bao gồm: quản trị vốn cố định và vốn lưu động; chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các tỷ
lệ tài chính; phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh nhằm giúp người học có thể xây dựng
và đưa ra các quyết định đầu tư trong công ty. Học phần được giảng dạy bằng tiếng Pháp.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp,
quản lý dòng tiền của doanh nghiệp ; làm cơ sở đề xuất các giải pháp quyết định đầu tư, tài trợ, chi trả
cổ tức cũng như sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết vai trò của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp.
b. Nắm vững các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp.
c. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định, vốn lưu động trong doanh nghiệp.
d. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính và các chỉ số tài
chính.
e. Phân tích và đánh giá lựa chọn dự án đầu tư của doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3

Chapitre 1 : Introduction générale à la
gestion financière
Définition de la gestion financière
Les objectifs de la gestion financière
Le rôle du directeur financier

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Chapitre 2 : Le bilan : approches
financière et fonctionnelle
Passif
Actif
Le fonds de roulement net

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2

Chapitre 3 : Le compte de résultat et
l’analyse de l’activité
La présentation du compte de résultat
Analyse fonctionnelle du compte de
résultat

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Chapitre 4 : Analyse des ratios
Les ratios de mesure de l’activité
Les ratios de liquidité
Les ratios de structure financière

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2

Chapitre 5 : Les décisions et politiques
financières
Les besoins de financement des
investissements
Les besoins de financement de
l’exploitation

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh hãng lữ hành
- Tiếng Anh: Travel business management

Mã học phần: TOM349 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về khái niệm, vai trò của lữ hành, sản phẩm
của kinh doanh lữ hành, thị trường khách của hãng lữ hành; xem xét mối quan hệ giữa các nhà cung
cấp với doanh nghiệp lữ hành, cách thức đàm phán, làm việc với các đơn vị kinh doanh liên quan;
những nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức hãng lữ hành, cách tiếp cận và phương pháp xây dựng
mô hình tổ chức cho hãng lữ hành, chức năng và phạm vi trách nhiệm của một số phòng ban cơ bản
trong doanh nghiệp lữ hành; tổ chức xúc tiến hỗn hợp chương trình tour và tổ chức bán chương trình
tour.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
quản trị trong doanh nghiệp lữ hành; biết được hoạt động kinh doanh lữ hành thế giới và Việt Nam;
biết cách xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp; có khả năng xác định và xây dựng các loại
chương trình du lịch; nâng cao năng lực quản lý, quản trị nguồn nhân lực và tổ chức hoạt động xúc
tiến trong doanh nghiệp lữ hành khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện lịch sử hình thành, các xu hướng phát triển ngành lữ hành, các tổ chức quốc tế về lữ
hành, cơ cấu tổ chức, các nhà cung cấp, các hoạt động xúc tiến và quản lý chất lượng sản phẩm trong
doanh nghiệp lữ hành;
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản lý chất lượng
sản phẩm trong kinh doanh lữ hành.
c. Phân tích và xử lý các tình huống phát sinh trong kinh doanh lữ hành (đối tác, nội tại doanh
nghiệp, hợp đồng…)
d. Phân tích các đặc điểm chương trình du lịch, các hoạt động xúc tiến và chất lượng sản phẩm trong
doanh nghiệp lữ hành. Từ đó, tư vấn và thiết kế các chương trình du lịch phù hợp.
e. Xây dựng kế hoạch thành lập và vận hành một doanh nghiệp lữ hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát chung về kinh doanh lữ hành 10 0.75 22
và doanh nghiệp lữ hành

1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển du
lịch thế giới và Việt Nam

1.2
1.3
1.4
1.5

Các tổ chức quốc tế về lữ hành
Vai trò của kinh doanh lữ hành
Định nghĩa và phân loại kinh doanh lữ
hành
Hệ thống sản phẩm của kinh doanh lữ
hành

2 Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của 8 0.6 17.6
2.1 doanh nghiệp lữ hành
2.2 Khái niệm cơ cấu tổ chức của doanh

nghiệp lữ hành
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ

chức của doanh nghiệp lữ hành
2.4 Các mô hình cơ cấu tổ chức tiêu biểu

trong doanh nghiệp lữ hành
Quản trị nguồn nhân lực của doanh
nghiệp lữ hành

3 Quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh 8 0.6 17.6
3.1 nghiệp lữ hành

Định nghĩa, vai trò, phân loại của các
3.2
3.3

nhà cung cấp đối với doanh nghiệp lữ
hành
Các kênh phân phối sản phẩm trong du

3.4 lịch
Các hình thức quan hệ của doanh nghiệp
lữ hành với nhà cung cấp
Một số vấn đề trong quan hệ giữa doanh
nghiệp lữ hành

4 Xây dựng chương trình du lịch trọn gói 8 0.6 17.6
4.1 Định nghĩa và phân loại chương trình du
4.2 lịch

Giới thiệu một số chương trình du lịch
tiêu biểu

5 Tổ chức xúc tiến các chương trình du 5 0.38 11
5.1 lịch
5.2 Khái niệm xúc tiến hỗn hợp
5.3 Hoạt động quảng cáo chương trình du

lịch
5.4 Hoạt động tuyên truyền và quan hệ công

chúng
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5.5
Hoạt động khuyến khích, thúc đẩy tiêu
thụ, khuyến mãi và khuyến mại
Hoạt động bán hàng trực tiếp

6 Quản lý chất lượng sản phẩm của doanh 6 0.45 13.2
6.1 nghiệp lữ hành
6.2 Khái niệm chất lượng sản phẩm lữ hành
6.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

sản phẩm lữ hành
Đánh giá chất lượng sản phẩm của
DNLH
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần củng cố và phát triển tổng thể 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) theo định hướng
ứng dụng trong kinh doanh du lịch thông qua các tình huống giao tiếp thực tế, kết hợp với các kiến
thức chuyên ngành trong các học phần đã học trong chương trình.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ cơ bản và củng cố 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết bằng
tiếng Anh) để vận dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành dịch vụ du lịch và lữ hành, cụ thể trong
nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được các kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh;
b. Sử dụng được cấu trúc câu và từ vựng tiếng Anh vào thực hành các nghiệp vụ dịch vụ du lịch và
lữ hành thường gặp;
c. Hình thành được khả năng tự học các kỹ năng ngôn ngữ;
d. Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, thực hành nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Tổng quan 5 0.38 11
1.1 Cung cấp thông tin về nội dung, phương
1.2 pháp dạy học và đánh giá
1.3 Hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh
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Ôn tập các kiến thức tiếng Anh cơ bản
2 Chủ đề 2: On Tour - Nghiệp vụ hướng 10 0.75 22
2.1 dẫn
2.2 Cấu trúc lời chào đoàn
2.3
2.4

Giới thiệu điểm đến, điểm tham quan và
các đặc điểm chính
Nhận và phản hồi yêu cầu từ khách hàng
Chỉ đường

3 Chủ đề 3: Tour Operation - Điều hành 10 0.75 22
3.1 tour
3.2 Vai trò của điều hành tour
3.3 Nhận đặt tour, phòng, vé
3.4 Giới thiệu và bán tour

Các tình huống trong điều hành tour
4 Chủ đề 4: Giải quyết phàn nàn và các 10 0.75 22
4.1 tình huống phát sinh
4.2 Quy tắc và cách thức giải quyết phàn nàn
4.3 Giải quyết các tình huống phàn nàn và

phát sinh trước, trong và sau tour du lịch.
Viết thư yêu cầu và phản hồi trong các
tình huống kinh phổ biến

5 Chủ đề 5: Kỹ năng viết trong kinh doanh 5 0.38 11
5.1 Các nguyên tắc viết trong kinh doanh
5.2 Viết và trả lời e-mail
5.3 Kỹ năng viết sơ yếu lý lịch (CV) và

phỏng vấn
6 Ôn tập 5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch
- Tiếng Anh: Service Quality Management in Tourism

Mã học phần: TOM323 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp,
lựa chọn mô hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong du lịch, đề xuất các giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản
lý chất lượng dịch vụ du lịch để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
- Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp, lựa chọn mô
hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong du lịch, đề xuất các giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ du lịch; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý chất lượng
dịch vụ du lịch để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về dịch vụ, chất lượng dịch vụ du lịch; những đặc điểm của dịch vụ, chất
lượng dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ trong du lịch.
b. Phân tích được những khó khăn trong đo lường chất lượng dịch vụ du lịch.
c. Đánh giá được các phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ du lịch; các thang đo chất lượng dịch
vụ theo mô hình SERVQUAL, IPA cho dịch vụ du lịch.
d. Nhận biết các khái niệm về quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, các mô hình hệ thống
quản lý chất lượng dịch vụ theo quá trình và các nguyên tắc của việc nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch.
e. Phân tích được tầm quan trọng của việc quản lý và các tiêu thức để đánh giá việc nâng cao chất
lượng dịch vụ du lịch, những lợi ích của việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch
vụ trong doanh nghiệp du lịch.
f. Nhận biết các các nguyên lý và các yêu cầu khi xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ trong doanh nghiệp du lịch; cấu trúc và sổ tay chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Dịch vụ và chất lượng dịch vụ du lịch 7 0.53 15.4
1.1 Những vấn đề chung về dịch vụ
1.2 Những vấn đề chung về chất lượng dịch
1.3 vụ

Những vấn đề chung về chất lượng dịch
vụ du lịch

2 Đo lường chất lượng dịch vụ du lịch 13 0.98 28.6
2.1 Một số khó khăn trong việc đo lường
2.2 chất lượng dịch vụ du lịch

Mô hình IPA đo lường chất lượng dịch
vụ

3 Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ 10 0.75 22
3.1 du lịch
3.2
3.3
3.4
3.5

Những vấn đề chung về quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ theo quá trình
Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
Đánh giá nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

4 Đánh giá chất lượng dịch vụ của một bộ 15 1.13 0.07 0.07 33
4.1 phận/du lịch trên địa bàn thành phố Nha

Trang
CỘNG 45 0 3.39 0.07 0.07 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0.07 0 0.07
1 Máy tính xách tay cá nhân Giờ 0.07 0 0.07
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IV Vật tư 0.07 0 0.07
1 Giấy A4 Ram 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Planification du commerce (Lập kế hoạch kinh doanh)
- Tiếng Anh: Business Planning

Mã học phần: BUA378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống những kiến thức và kỹ năng lập
kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp du lịch.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học vận dụng các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tổng hợp và
hình thành bản kế hoạch kinh doanh từ mô tả hình thức doanh nghiệp, xác định mục tiêu kinh doanh,
phân tích thị trường, lên kế hoạch marketing và vận hành doanh nghiệp, dự kiến vốn cần thiết và đánh
giá khả năng sinh lời, khả năng hoàn vốn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được khái niệm, những đặc điểm và mục đích của việc lập kế hoạch kinh doanh trong
một doanh nghiệp du lịch. Vận dụng được các phương pháp, các bước lập kế hoạch kinh doanh du
lịch, cấu trúc của một bản kế hoạch kinh doanh.
b. Xác định được nhu cầu du lịch và khách hàng mục tiêu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và
lập ý tưởng kinh doanh của bản thân.
c. Xây dựng kế hoạch Marketing về sản phẩm, giá, kênh phân phối và xúc tiến cho ý tưởng kinh
doanh của bản thân.
d. Xây dựng được cơ chế quản lý của một doanh nghiệp du lịch. Xác định nhu cầu nhân sự cho kế
hoạch kinh doanh du lịch của bản thân, cơ chế quản lý nhân sự, cách thức tuyển dụng, thu hút, đào
tạo và trả lương cho nhân viên.
e. Xác định nhu cầu sử dụng vốn, tìm kiếm nguồn vốn cho kế hoạch kinh doanh du lịch. Xây dựng
được bảng nhu cầu sử dụng vốn, kế hoạch tài trợ, kế hoạch ngân sách, nguồn tiền ra vào của kế
hoạch kinh doanh du lịch. Nhận định và phân tích những rủi ro khi thực hiện ý tưởng kinh doanh du
lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Introduction de planification du 3 0.23 6.6
1.1 commerce
1.2 Définition
1.3 Objectifs
1.4 Processus de planification du commerce
1.5 Méthode de planification du commerce

Structure d'un plan d'affaires
2 Définition de notre positionnement 9 0.68 19.8
2.1 personnel
2.2 Notre idée
2.3 Notre objectifs
2.4 Nos capacités

Notre pays, notre ville d'implantation et
2.5
2.6

notre emplacement
Notre entourage
Notre positionnement global

3 Prendre connaissance de notre 4 0.3 8.8
3.1 environnement
3.2 Notre Macro-environnement
3.3 Notre environnement public
3.4 Notre environnement immédiat
3.5
3.6
3.7

Les facteurs de choix de notre futur
client
Les influences subies par notre futur
client
Le rôle des évolutions actuelles
Les nouvelles valeurs de la
consommation

4 Analyser nos Opportunités et nos Forces 3 0.23 6.6
4.1 Nos forces spécifiques
4.2 Les opportunités de notre marché

potentiel
5 Analyser nos Menaces et nos Faiblesses 3 0.23 6.6
5.1 Nos menaces
5.2 Nos faiblesses
6 Effectuer nos choix fondateurs 7 0.53 15.4
6.1 L'incidence de notre positionnement
6.2 clientèle
6.3 Notre produit
6.4 Notre prix
6.5 Notre place sur le marché
6.6 Notre promotion
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Les 4P complémentaires
7
7.1
7.2

Choisir notre structure de l'organisation
Structure de l'organisation
Ressources humaines

7 0.53 15.4

8 Obtenir les moyens financiers nécessaire 9 0.68 19.8
8.1 Détails des besoins à financer
8.2 Nos moyens financiers
8.3 Nos tableaux financiers

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Pháp du lịch 1
- Tiếng Anh: French Travel 1

Mã học phần: TOM364 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ tiếng Pháp dùng
trong đời sống, du lịch và doanh nghiệp. Là học phần đầu tiên trong chuỗi 4 học phần Tiếng pháp du
lịch, học phần tập trung vào các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội nói chung cũng như trong cộng
đồng Pháp ngữ nói riêng và cung cấp các cấu trúc ngữ pháp tiếng Pháp được sử dụng trong giao tiếp.
Từ đó, làm nền tảng kiến thức, từ vựng cho sinh viên để sẵn sàng tiếp thu kiến thức thuộc lĩnh vực
chuyên môn sâu về kinh doanh, khách sạn, nhà hàng và hướng dẫn tour du lịch ở các học phần chuyên
ngành.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học bước đầu tiếp cận kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp và làm
việc bằng tiếng Pháp trong đời sống, du lịch và doanh nghiệp nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và vận dụng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, từ vựng sử dụng trong đời sống hàng ngày.
b. Thành thạo giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp.
c. Trình bày và hiểu về về Cộng đồng Pháp ngữ và một số nét văn hóa của các quốc gia thành viên
Cộng đồng Pháp ngữ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Présentation
Présentation personnelle

12 0.9 26.4
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1.2 Présentation de la famille
2
2.1
2.2

Francophonie
Présentation de la Francophonie
Pays membres de la Francophonie

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

La France
Présentation de la France
Sites touristiques françaises
Gastronomie française
Musique française

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Pháp du lịch 2
- Tiếng Anh: French Travel 2

Mã học phần: TOM365 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ tiếng Pháp dùng
trong đời sống, du lịch và doanh nghiệp. Học phần 2, nằm trong chuỗi các học phần tiếng Pháp chuyên
ngành, là học phần sẽ tập trung vào các vấn đề phát sinh trong giao tiếp ngôn ngữ tiếng Pháp trong
doanh nghiệp du lịch. Từ đó cung cấp từ vựng tiếng Pháp, kiến thức chuyên môn về khách sạn, nhà
hàng, lữ hành cho sinh viên, giúp sinh viên có kiến thức nền tiếp thu các học phần chuyên ngành bằng
tiếng Pháp.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp và làm việc bằng tiếng Pháp
trong đời sống, du lịch và doanh nghiệp nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và phát triển từ vựng sử dụng trong đời sống hàng
ngày.
b. Nhận biết về Cộng đồng Pháp ngữ, ngôn ngữ, đất nước, con người, văn hóa của Pháp. Thực hành
thuyết minh về văn hóa ẩm thực của nước Pháp.
c. Thực hành giao tiếp, xử lý tình huống, cách làm thủ tục nhận phòng và các dịch vụ có trong khách
sạn và nhà hàng khi đi du lịch một mình hoặc theo nhóm.
d. Thực hành giao tiếp, xử lý tình huống khi nhận đặt phòng, đặt bàn ăn trong khách sạn và nhà hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2

La France
Présentation de la France
Présentation des culturelles culinaires de
la France

10 0.75 22

2
2.1
2.2

S’enregistrer à l’hôtel (Les touristes)
Voyager
S’enregistrer à l’hôtel

10 0.75 22

3
3.1
3.2

Hôtellerie-Restauration
Bienvenue à l'Hôtel
Réservation

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Pháp du lịch 3
- Tiếng Anh: French Travel 3

Mã học phần: TOM366 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ tiếng Pháp dùng
trong kinh doanh, nhà hàng, khách sạn. Học phần sẽ tập trung vào các thuật ngữ chuyên ngành cũng
như cấu trúc ngữ pháp tiếng Pháp được sử dụng trong kinh doanh dịch vụ du lịch. Ngoài ra, học phần
còn tập trung rèn luyện cho người học thực hành các kỹ năng cơ bản về giao tiếp bằng tiếng Pháp trong
khách sạn, nhà hàng và hướng dẫn tour du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp và làm việc bằng tiếng Pháp
trong lĩnh vực du lịch và đời sống nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được các khái niệm cơ bản của hoạt động kinh doanh du lịch, phân tích được cơ cấu bộ
máy tổ chức cơ bản của một khách sạn, nhà hàng.
b. Nhận biết được các vị trí công việc trong một khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành. Nắm
vững các loại hình doanh nghiệp lữ hành, các loại cơ sở lưu trú.
c. Vận dụng được các kĩ năng để hướng dẫn một địa điểm tham quan bằng tiếng Pháp.
d. Vận dụng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong viết e-mail trả lời khách hàng về việc đặt phòng, đặt
xe, gọi món ăn trong khách sạn, nhà hàng, xử lý tình huống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2

Chapitre 1 : Découvrir le monde du
tourisme
Les secteurs et les fonctions du tourisme
L’accueil et l’assistance

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Chapitre 2 : Hôtellerie
Hôtellerie et les chaines
Identifier les tâches et les métiers dans
l’hôtel
Les types d’hébergement

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Chapitre 3 : Restauration
Identifier les tâches et les métiers dans
un restaurant
Les termes et les produits de base de la
cuisine francaise
La carte et le menu

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Chapitre 4 : Voyage
Les types d’agence de voyage
Les documents utilisés dans les agences
de voyage
Présentation d’un site touristique

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Chapitre 5 : Le marché du travail
Analyser une offre d’emploi
Écrire un email

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân



3

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Pháp du lịch 4
- Tiếng Anh: French Travel 4

Mã học phần: TOM367 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung nâng cao về ngôn ngữ tiếng Pháp dùng trong kinh
doanh, nhà hàng, khách sạn. Học phần tập trung vào các thuật ngữ chuyên ngành cũng như cấu trúc
ngữ pháp tiếng Pháp được sử dụng trong kinh doanh dịch vụ du lịch. Ngoài ra, học phần còn rèn luyện
cho người học thực hành các kỹ năng cơ bản về giao tiếp bằng tiếng Pháp trong các doanh nghiệp du
lịch, viết sơ yếu lý lịch, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp và làm việc bằng tiếng Pháp
trong lĩnh vực du lịch và đời sống nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được các khái niệm cơ bản của hoạt động kinh doanh du lịch, sử dụng các mẫu câu tiếng
Pháp thường gặp trong khách sạn, nhà hàng.
b. Vận dụng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong viết e-mail trả lời khách hàng về việc đặt phòng, đặt
xe, gọi món ăn trong khách sạn, nhà hàng, xử lý tình huống.
c. Sử dụng thành thạo các kĩ năng để hướng dẫn một địa điểm tham quan bằng tiếng Pháp.
d. Viết được sơ yếu lý lịch (CV), thư động lực (lettre de motivation) bằng tiếng Pháp.
e. Sử dụng thành thạo các kỹ năng để trả lời phỏng vấn (entretien) bằng tiếng Pháp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2

Chapitre 1 : Accueillir et assister le
touriste
L’accueil et l’assistance
La vente des prestations et des services

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Chapitre 2 : Hôtellerie
Analyser l’offre d’hébergement
Concevoir un produit d’hôtellerie pour
un client
Check-in/ Check-out

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Chapitre 3 : Restauration
La carte et le menu
Expliquer un plat au client
Services dans les restaurants

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Chapitre 4 : Voyage
Les documents utilisés dans les agences
de voyage
Présentation d’un site touristique
Renseigner sur une destination

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chapitre 5 : Le marché du travail
Analyser une offre d’emploi
Écrire un CV
Écrire la lettre de motivation
Passer un entretien

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân



3

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị ẩm thực
- Tiếng Anh: Food & Beverage Management

Mã học phần: TOM344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến văn hóa ẩm thực Việt Nam và một
số nước trên thế giới; nguyên nhân gây hư hỏng thực phẩm, phương pháp bảo quản thực phẩm; vệ sinh
an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học; thiết kế, xây dựng thực đơn và quản trị nguồn nhân lực nhà bếp.
3. Mục tiêu:
Sau khi học xong, người học có thể phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực từng
vùng, miền, quốc gia; lựa chọn cách bảo quản thực phẩm trong mọi điều kiện; lựa chọn được các biện
pháp phòng ngừa mối nguy cho thực phẩm; lựa chọn được nguồn dinh dưỡng hợp lý cho một đối
tượng; xây dựng thực đơn cho bộ bếp; vận hành bộ phận bếp trong cơ sở kinh doanh lưu trú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Phân biệt được các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực từng vùng, miền, quốc gia một
cách đầy đủ, cụ thể, rõ ràng.
b. CLO2: Lựa chọn được cách bảo quản các loại thực phẩm trong mọi điều kiện
c. CLO3: Lựa chọn được các biện pháp phòng ngừa mối nguy cho thực phẩm
d. CLO4: Lựa chọn được nguồn dinh dưỡng hợp lý cho các đối tượng cụ thể
e. CLO5: Xây dựng được thực đơn cho bộ phận bếp.
f. CLO6: Vận hành các kiến thức về nguồn nhân lực để quản lý bộ phận bếp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Văn hóa ẩm thực
Các khái niệm
Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm
thực
Văn hóa ẩm thực Việt Nam
Văn hóa ẩm thực Châu Á
Văn hóa ẩm thực Châu Âu

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Bảo quản thực phẩm
Phân loại thực phẩm
Nguyên nhân gây hư hỏng thực phẩm
Các phương pháp bảo quản thực phẩm
Một số lưu ý khi lựa chọn thực phẩm và
bảo quản thực phẩm

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

3.3

3.4

Vệ sinh an toàn thực phẩm
Ý nghĩa của công tác vệ sinh an toàn
thực phẩm
Biện pháp phòng ngừa mất an toàn thực
phẩm do mối nguy sinh học
Biện pháp phòng ngừa mất an toàn thực
phẩm do mối nguy hóa học.
Biện pháp phòng ngừa mất an toàn thực
phẩm do mối nguy vật lý

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

4.3
4.4

Dinh dưỡng học
Khái quát chung về dinh dưỡng và nhu
cầu năng lượng
Dinh dưỡng các chất sinh năng lượng:
protein, lipid và carbohydrate.
Dinh dưỡng vitamin và khoáng chất
Dinh dưỡng cân đối

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết kế và xây dựng thực đơn
Những nguyên tắc xây dựng thực đơn
Quy trình xây dựng thực đơn
Phương pháp xây dựng thực đơn
Quản lý chi phí trong nhà hàng

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3

Nguồn nhân lực nhà bếp
Vai trò, chức năng của quản trị nguồn
nhân lực khu bếp
Cơ cấu tổ chức khu vực bếp
Những yêu cầu đối với nhân viên khu
vực bếp theo tiêu chuẩn VTOS

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45



3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Tạ Thị Vân Chi Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch điện tử (E-Tourism)
- Tiếng Anh: E-Tourism

Mã học phần: TOM392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Du lịch điện tử cung cấp những kiến thức nền tảng khai thác công nghệ thông tin trong lĩnh
vực du lịch. Học phần này cũng cung cấp cách tiếp cận hệ thống từ góc độ doanh nghiệp về tư duy cho
các nhà quản lý, cách thức khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, sáng tạo để tạo
ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường du lịch hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng khai thác sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại
các công ty lữ hành, các khách sạn, các đại lý du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch như hàng
không.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận thức về việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch;
b. Phân tích được tầm quan trọng, vai trò chiến lược của công nghệ thông tin và truyền thông trong
lĩnh vực du lịch và khách sạn, hàng không và điểm đến;
c. Sử dụng thành thạo các kỹ năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch;
d. Đề xuất cho các doanh nghiệp du lịch cách thức khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền
thông trong du lịch một cách hiệu quả, sáng tạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Chương 1: Tổng quan về du lịch điện tử
Khái niệm du lịch điện tử

5 0.38 11



2

1.2
1.3

Các lĩnh vực du lịch điện tử
Mục tiêu chiến lược của công nghệ thông
tin và truyền thông trong du lịch

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chương 2: Công nghệ thông tin và tác
động của công nghệ thông tin trong du
lịch
Khái niệm công nghệ thông tin và truyền
thông (ICT) trong du lịch
Vai trò của ICT trong du lịch
Mối quan hệ giữa ICT và quá trình thỏa
mãn nhu cầu khách du lịch
Thực trạng và xu hướng ứng dụng
Internet

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Chương 3: Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong kinh doanh lữ hành
Hệ thống thông tin trong kinh doanh lữ
hành
Vai trò chiến lược của công nghệ thông
tin trong kinh doanh lữ hành
Ứng dụng thương mại điện tử tại các
doanh nghiệp lữ hành

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Chương 4 : Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong kinh doanh khách sạn
Các loại cơ sở lưu trú và đặc điểm sử
dụng công nghệ thông tin
Vai trò chiến lược của công nghệ thông
tin trong kinh doanh khách sạn
Các ứng dụng của ICT trong khách sạn

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chương 5: Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong ngành hàng không và điểm
đến du lịch
Sự phát triển các ứng dụng công nghệ
trong ngành hàng không
Vai trò của công nghệ thông tin trong
ngành hàng không
Vai trò và ứng dụng của ICT trong quảng
bá điểm đến
Xây dựng hệ thống thông tin điểm đến
du lịch

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng
- Tiếng Anh: Resort Management

Mã học phần: TOM324 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và
hoạt động kinh doanh KND. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để phân tích được hoạt
động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND; đồng thời người học có khả năng vận dụng các
kiến thức quản trị nhân lực, quản trị marketing và quản trị môi trường để phân tích và đánh giá hoạt
động kinh doanh của KND.
3. Mục tiêu:
Người học giải thích được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và hoạt động kinh doanh
KND; phân tích được hoạt động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND; vận dụng được các
kiến thức quản trị nhân lực, quản trị marketing và quản trị môi trường để phân tích và đánh giá hoạt
động kinh doanh của KND.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Giải thích được các khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và hoạt động kinh
doanh KND.
b. CLO2: Phân tích được hoạt động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND.
c. CLO3: Vận dụng nội dung của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh KND
d. CLO4: Đánh giá được chiến lược marketing trong kinh doanh KND
e. CLO5: So sánh được công tác quản trị môi trường trong một KND với các tiêu chuẩn môi trường
hiện hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Khu nghỉ dưỡng (KND) 6 0.45 13.2
1.1 Khái niệm, đặc điểm của KND;
1.2 So sánh KND và khách sạn;
1.3 Khái niệm về kinh doanh KND
1.4 Đặc điểm, ý nghĩa của kinh doanh KND
1.5 Các xu hướng phát triển của khu nghỉ

dưỡng
2 Quản trị sản phẩm, dịch vụ trong kinh 12 0.9 26.4
2.1 doanh KND
2.2 Quản trị sản phẩm,dịch vụ lưu trú
2.3 Quản trị sản phẩm, dịch vụ ẩm thực

Quản trị sản phẩm dịch vụ bổ sung
3 Quản trị nguồn nhân lực trong KND 9 0.68 19.8
3.1 Đặc điểm của nguồn nhân lực
3.2 Bộ máy tổ chức nhân sự
3.3 Đặc điểm, nội dung của quản trị nhân lực
4 Quản trị Marketing trong KND 9 0.68 19.8
4.1 Đặc điểm của Marketing KND
4.2 Xây dựng chiến lược Marketing KND
4.3 Những vấn đề khác biệt trong Marketing

KND
5 Quản trị môi trường KND 9 0.68 19.8
5.1 Tính cấp thiết và mục tiêu của quản trị
5.2 môi trường KND
5.3
5.4

Quy trình ứng dụng quản trị môi trường
KND
Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển bền
vững về môi trường
Các rào cản trong quản trị môi trường
KND
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hồng Trâm Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị hãng vận chuyển
- Tiếng Anh: Transportation management in Tourism

Mã học phần: TOM361 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về hệ thống ngành công nghiệp vận chuyển
nói chung và ngành vận chuyển du lịch nói riêng; thành lập hãng vận chuyển; cơ sở hạ tầng và vốn;
phân khúc thị trường; chi phí và định giá; hoạt động bán hàng; chăm sóc khách hàng; quản lý hãng
vận chuyển; quản trị nguồn nhân lực; quản trị rủi ro; hoạt động cơ bản của hãng hàng không, cruises,
tàu hỏa và cho thuê xe du lịch.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
quản trị trong doanh nghiệp vận chuyển du lịch; biết được hệ thống ngành công nghiệp vận chuyển
nói chung và ngành vận chuyển du lịch nói riêng, hoạt động của hãng hàng không, cruises, tàu hỏa và
cho thuê xe du lịch; biết cách xây dựng ý tưởng thành lập hãng vận chuyển; có khả năng xác định và
phân tích cơ sở hạ tầng, vốn, phân khúc thị trường và tính toán chi phí, định giá; phát triển kỹ năng
bán hàng và chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp vận chuyển du lịch; nâng cao năng lực quản lý,
quản trị nguồn nhân lực; quản trị rủi ro và vận hành hãng vận chuyển khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các đặc điểm chung của ngành công nghiệp vận chuyển và hệ thống vận tải du lịch;
b. Vận dụng lý thuyết để xây dựng ý tưởng thành lập hãng vận chuyển;
c. Phân tích các yếu tố về cơ sở hạ tầng, vốn, phân khúc thị trường, định giá, chi phí, chăm sóc khách
hàng, quản lý và điều hành, quản trị nhân lực, quản lý sự thất thoát trong kinh doanh vận chuyển
hành khách;
d. Đánh giá hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing, quản lý chi phí, nhân sự, sự thất
thoát và điều hành trong doanh nghiệp vận chuyển hành khách;
e. Xây dựng kế hoạch tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh của hãng vận chuyển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan các ngành công nghiệp vận 4 0.3 8.8
1.1 chuyển khách du lịch

Lịch sử hình thành và phát triển các
1.2
1.3

ngành công nghiệp vận chuyển
Các khái niệm
Vai trò của ngành công nghiệp vận
chuyển đối với khách du lịch

2 Thành lập hãng vận chuyển 6 0.45 13.2
2.1 Các tiến trình khi thành lập hãng vận
2.2 chuyển
2.3 Dự báo số cầu ngành vận chuyển hành

khách
Lập kế hoạch thành lập hãng vận chuyển
khách du lịch

3 Cơ sở hạ tầng và vốn trong hãng vận 3 0.23 6.6
3.1 chuyển

Các yêu cầu về cơ sở hạ tầng trong kinh
3.2 doanh vận chuyển hành khách

Các yêu cầu về vốn trong kinh doanh vận
chuyển hành khách

4 Phân khúc thị trường trong kinh doanh 5 0.38 11
4.1 hãng vận chuyển
4.2
4.3

Vai trò của việc phân khúc thị trường
vận tải du lịch
Phương pháp tiếp cận phân khúc thị
trường
Thiết kế sản phẩm vận tải du lịch

5 Chi phí và định giá trong kinh doanh vận 3 0.23 6.6
5.1 chuyển
5.2 Chi phí trong kinh doanh vận chuyển

Định giá trong kinh doanh vận chuyển
6 Hoạt động bán hàng trong kinh doanh 4 0.3 8.8
6.1 vận chuyển

Ứng dụng marketing – mix trong hoạt
6.2 động của hãng vận chuyển

Xây dựng chiến lược bán hàng
7 Hoạt động chăm sóc khách hàng và vận 5 0.38 11

hành trong kinh doanh vận chuyển khách
7.1 du lịch

Chăm sóc khách hàng trong kinh doanh
7.2 vận chuyển khách du lịch

Vận hành trong kinh doanh vận chuyển
khách du lịch



3

8 Quản trị nhân sự trong kinh doanh hãng 4 0.3 8.8
8.1 vận chuyển
8.2
8.3

Khái niệm quản trị nhân sự trong kinh
doanh hãng vận chuyển
Tuyển dụng và lựa chọn
Đào tạo

9 Quản lý sự thất thoát trong kinh doanh 3 0.23 6.6
9.1 hãng vận chuyển
9.2 Khái niệm
9.3 Các loại thất thoát trong kinh doanh hãng

vận chuyển
Quản lý sự thất thoát trong kinh doanh
hãng vận chuyển

10 Các ngành vận chuyển 8 0.6 17.6
10.1 Air travel
10.2 Cruises
10.3 Car rentals
10.4 Rail and coach travel

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp bằng tiếng Pháp 1
- Tiếng Anh: Graduation Project 1 in French

Mã học phần: TOM3034 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thái độ
nghề nghiệp, trau dồi kiến thức, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để sinh viên làm quen với hoạt động của các đơn vị
kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; tạo điều kiện cho sinh viên bước đầu làm quen với hoạt động nghiên
cứu khoa học; bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tác phong của một nhà quản trị du lịch trong
tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập
b. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tập
c. Đánh giá công việc ở vị trí thực tập
d. Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành
e. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau quá trình thực tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Présentation générale de l’entreprise 15 1.8 93
1.1 Processus de formation et de
1.2 développement
1.3
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1.4 Fonctions, tâches, principaux domaines
d'activité Structure organisationnelle de
l'entreprise
Avantages, inconvénients et axes de
développement dans les temps à venir

2 Situation actuelle des activités de 15 1.8 93
l’entreprise au cours des dernières années

2.1
2.2
2.3

Environnement commercial de
l’entreprise
Capacité commerciale de l'entreprise
Évaluation de la situation actuelle des
activités de l'entreprise

3 Travail de stage quotidien 15 1.8 93
3.1 Décrire le travail de stage quotidien
3.2 Évaluation du travail de stage quotidien
4 Différences entre théorie et pratique 15 1.8 93
4.1 Décrire les différences
4.2 Analyse des avantages et des

inconvénients des différences
5 Changements personnels après le stage 15 1.8 93
5.1 Connaissance
5.2 Capacité
5.3 Attitude

CỘNG 0 75 9 0 0 465
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 465 465 9.3 474.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp bằng tiếng Pháp 2
- Tiếng Anh: Graduation Project 2 in French

Mã học phần: TOM3035 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên
cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tiễn của các tổ chức,
doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, biết cách vận dụng trình bày nội dung báo cáo bằng tiếng Pháp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích tổng hợp kiến thức chuyên môn
về kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh dịch vụ lữ hành nói riêng; vận dụng kiến thức của
ngành QTDVDL&LH trong những bối cảnh khác nhau; có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp
vì sự phát triển bền vững của ngành du lịch; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa học
bằng tiếng Pháp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Identification des problèmes de 15 1.8 93
1.1 recherche à l’entreprise
1.2 Urgence du sujet
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1.3
1.4
1.5

Objectif de recherche
Objet et portée de recherche
Méthodes de recherche
Signification de recherche

2 Base théorique du problème de recherche 15 1.8 93
2.1 Concepts de recherche liés à la
2.2 problématique de recherche
2.3
2.4

Système d'indicateurs liés à la
problématique de recherche
Méthodes d'analyse des problèmes de
recherche
Expérience nationale et étrangère du
problème de recherche

3 Situation actuelle de la problématique de 30 3.6 186
3.1 recherche
3.2 Présentation générale de l’entreprise
3.3 Analyse de la situation actuelle du

problème de recherche à l’entreprise
Évaluation des résultats de la recherche

4 Propose des solutions aux problèmes de 15 1.8 93
4.1 recherche
4.2 Base des solutions proposées

Système de solutions
CỘNG 0 75 9 0 0 465

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 465 465 9.3 474.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNHĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ

DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
(CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng
trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Mã số: 7810103
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025



MỤC LỤC

Trang

Phần thuyết minh……………………………………………………… 1
I. Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du
lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học 3

II. Định mức thiết bị chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du
lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học 3

III. Định mức vật tư chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du 7
lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học

IV. Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch 9
vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học
PHỤ LỤC
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PHẦN THUYẾTMINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ

Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học là lượng tiêu hao các
yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho
01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình
đào tạo.

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng, giúp Nhà
trường tính toán chính xác nhu cầu đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo
hiệu quả đào tạo và tiết kiệm nguồn lực.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại
học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành

việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
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tạo;
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho

đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt)
trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Quản trị

Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị

Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học được tính
toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25
sinh viên, thời gian đào tạo là 222.10 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch
vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học với các điều kiện
khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để
cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (CHƯƠNG TRÌNH

ĐẶC BIỆT)
Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã số: 7810103 Áp dụng từ khóa: 66
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình đặc biệt
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học
tùy theo loại môn thực hành.
I. ĐỊNHMỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ
LT

Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 242.28

1 Giảng viên - Bậc 07 124.8 109.35 4.68 238.83

2 Giảng viên chính - Bậc 03 3.38 0.07 3.45

II Định mức lao động gián tiếp 60.57

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

II. ĐỊNHMỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bảng tên & thẻ hướng dẫn
viên

Dụng cụ mô phỏng trang phục
ngành, hỗ trợ nhận diện vai
trò HDV

2.04

2 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
3 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích

thước 110cm x 75cm
0.12

4 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 120cm x 70cm

0.03
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

5 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 70cm x 42cm

0.09

6 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 140cm x 42cm

0.09

7 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

8 Bộ chấm điểm tập luyện và
thi đấu

Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.11

9 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh
điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

10 Cờ hiệu trưởng đoàn (cờ vẫy) Cờ vải gắn gậy, giúp HDV
định vị đoàn, điều phối khi di
chuyển

0.26

11 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
12 Còi Thiết bị chuyên dụng môn

Cầu lông
0.15

13 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

14 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
15 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Dụng cụ chuyên dụng
Taekwondo

0.56

16 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa
PVC, đường kính 4-6mm,
trọng lượng từ 150-250gram,
độ dài từ 250-275cm.

23.15

17 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

18 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn
Võ Taekwondo

0.56

19 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Dụng cụ chuyên dụng môn
Võ Taekwondo

0.56

20 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

21 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
22 Đồng hồ bấm giờ Bấm giờ phần thi/mini-game

khi thực hành hoạt náo.
1.02

23 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
24 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm,

khung chữ nhật kích thước
50cm x 45cm

0.03

25 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di
động

Hộp tôn phẳng, kích thước
40cmx 25cm x 15cm

0.03

26 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu
4cm x 4,5cm

0.03

27 Loa đeo hông cá nhân Loa mini có mic gài tai, dùng
pin sạc, hỗ trợ thuyết minh
ngoài trời

3.06

28 Loa di động Loa kéo/loa bluetooth công
suất phù hợp lớp học/ngoài
trời nhỏ

3.06

29 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951MAX.
công suất 450w

0.56

30 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài
x Cao)

0.56

31 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích
thước 1,2m x đường kính
10cm

0.03

32 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích
thước 30cm x 20cm x 15cm,

0.03

33 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
34 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
35 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
36 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tập luyện thể thao

thông dụng
0.15

37 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
38 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng

tiểu liên AK
0.03
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

39 Máy chiếu trình chiếu clip mẫu, tình
huống xử lý, kịch bản luyện
tập.

1.53

40 Máy quay/ tripod quay bài thực hành giọng
nói/tác phong/sân khấu để
nhận xét.

1.53

41 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

3.06

42 Máy tính xách tay cá nhân Loại thông dụng trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

0.07

43 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

58.14

44 Micro không dây Micro đôi, không dây UHF,
dùng pin sạc, chống nhiễu,
phạm vi hoạt động từ 10–15
mét.

3.06

45 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
46 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
47 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
48 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Mô hình lựu đạn cắt bổ các
loại

0.03

49 Mô hình mô phỏng sinh vật /
biển báo DLST

Hình ảnh/thẻ tên mô phỏng hệ
sinh thái, bảng hướng dẫn giữ
gìn môi trường

0.51

50 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích
thước 1,2m x 1,0m

0.03

51 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6
cm - có dây đeo

11.22

52 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật
bản
- Màu sắc: xanh + vàng +
trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280
gram.

0.56
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

- Độ nảy: 90 - 120cm.
53 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05

Chất liệu làm bằng da PU
0.56

54 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47
hoán cải

5.1

55 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

56 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo: Chất liệu thảm
EVA nhập khẩu, cao 3cm,
diện tích 12m x 12m

0.56

57 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây
nilong
Kích thước: + Ngang 50cm,
dày 4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

58 Thang dây Thiết bị chuyên dụng
Taekwondo

0.56

59 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,
chiến thuật bộ binh

0.15

60 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

61 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu
lông

0.26

62 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

63 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

III. ĐỊNHMỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tập luyện 1.53
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TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

2 Băng keo giấy/keo dán Cuộn Dán thẻ tên, cố định
giấy/đạo cụ trò chơi.

0.1

3 Bìa cứng/kẹp file MC
(bìa trình ký)

Cái Bìa cứng khổ A4/A5, chất
liệu PP/da simili hoặc bìa
cứng phủ nhựa; có kẹp inox
giữ giấy, có thể có túi
trong/slot name card; dùng
để cầm kịch bản khi đứng
sân khấu/di chuyển, hạn chế
gió làm bay giấy.

0.51

4 Bìa kẹp hồ sơ (đựng
kịch bản)

Cái Bìa nhựa A4, nút bấm/kẹp;
giữ kịch bản sạch, dễ trình
bày khi thuyết trình.

2.04

5 Bút highlight/Bút màu Cái Bút highlight màu
vàng/xanh/hồng; dùng đánh
dấu cue âm thanh/ánh sáng,
đoạn chuyển, điểm nhấn.

2.04

6 Bút lông/bút dạ Cái Viết bảng/giấy A0/A1, làm
đạo cụ hướng dẫn trò chơi.

4.08

7 Giấy A4 Ram Loại thông dụng tại thời
điểm mua sắm

0.07

8 Giấy A4 dùng soạn lời
dẫn/ghi chú

Tờ Giấy A4, 70–80gsm; dùng
viết lời dẫn, ghi góp ý, note
bài thực hành.

20.4

9 Giấy note (sticky notes) Tờ Dùng brainstorming, phản
hồi nhanh, xây kịch bản
mini-game.

16.32

10 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi
kích thước: 35cm x 30cm x
7cm

0.56

11 Phiếu bài tập luyện
giọng/phiếu tình huống

Tờ In khổ A4, 1–2 mặt, gồm bài
luyện phát âm – nhịp điệu –
hơi thở, kèm tình huống xử
lý

10.2

12 Quả cầu Quả Dụng cụ tập luyện 5.14
13 Quả cầu Quả Dụng cụ tập luyện phổ thông 1.93
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TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

14 Quàmini/Sticker khen
thưởng

Cái Dùng tạo động lực khi thực
hành hoạt náo.

2.04

15 Quàmini/Sticker khen
thưởng

Cái Dùng tạo động lực khi thực
hành.

4.08

16 Tài liệu in/phiếu hướng
dẫn hoạt náo

Tờ Handout/phiếu kịch bản
mẫu, checklist hoạt náo.

20.4

17 thẻ cue card Tờ Thẻ cứng khổ A6
(10.5×14.8cm) hoặc
10×15cm, giấy bìa 200–
250gsm; dùng ghi “opening–
transition–closing”, từ khóa,
flow dẫn.

10.2

18 Thẻ tên (name tag) Cái Thẻ tên giấy/nhựa dán áo
phục vụ hoạt động làm quen
– hoạt náo.

2.04

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

IV. ĐỊNHMỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2

)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Địnhmức
sử dụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 1,756.44 3,864.17

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 15

(6m2/sinh viên) 6 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 137.7 578.34

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ
số 20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 183.6 771.12

4 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số
15 (6m2/sinh viên) 6.2 459 2,845.8
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TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2

)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Địnhmức
sử dụng
(m2 x giờ)

5 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục
Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

2.2 163.2 359.04

6 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025
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HỒ SƠ ĐỊNHMỨCKINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào
tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt)

trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;
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Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Du lịch kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(Chương trình đặc biệt) trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

(CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA DU LỊCH
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương

trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt)
theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ Du
lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt).

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt) trên hệ thống phần
mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Quản
trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc biệt).

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
TRƯỞNG KHOA DU LỊCH

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH

VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢNTRỊDỊCHVỤDULỊCHVÀLỮHÀNH (CHƯƠNG
TRÌNH ĐẶC BIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 54 Tổng số tín chỉ: 137
Trong đó: Số học phần bắt buộc 45 (132 tín chỉ); Số học phần tự chọn 9 (5 tín
chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương
trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và
đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
chung cho tất cả các chức danh, thâm niên (Giảng viên, bậc 7), trong khi học phần
có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lương khác nhau. Do vậy,
cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả giảng viên
cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết
kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao
động đã xác định được định mức lao động gián tiếp (25%).

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Cùng với đó, phòng học của sinh viên ngành
QTDVDL&LH (chương trình đặc biệt) học ở phòng có máy lạnh, sĩ số lớp ít
nhưng vẫn chưa thể hiện rõ trong tính toán định mức vật tư trong chương trình
đào tạo.

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
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mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Cùng với đó, thực tế giảng
dạy các lớp sinh viên ngành QTDVDL&LH (chương trình đặc biệt) khoảng từ
30SV/lớp học. Việc cố định tính toán 40SV/lớp học từ hệ thống sẽ không phù hợp
với tình hình thực tiễn và đặc thù ngành nghề. Thêm nữa, các học phần thực hành,
chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp hầu như không sử dụng cơ sở vật
chất tại trường nhưng vẫn được tính vào định mức chung cơ sở vật chất cho 1
người học. Do đó, cần xem xét tình hình thực tiễn và tính đặc thù của từng ngành
nghề để có định mức tính cho phù hợp.

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNGĐƠNVỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
(CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢNTRỊDỊCHVỤDULỊCHVÀLỮHÀNH (CHƯƠNG
TRÌNH ĐẶC BIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 54 Tổng số tín chỉ: 137
Trong đó: Số học phần bắt buộc 45 (132 tín chỉ); Số học phần tự chọn 9 (5 tín
chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.
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Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế -
kỹ thuật cho ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (chương trình đặc biệt)
là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp đảm bảo các định mức xây dựng
dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý
vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu
thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng
thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo
tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành chương trình đào tạo ngành Quản trị
Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (chương trình đặc biệt).

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNGĐƠNVỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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PHỤ LỤC: ĐỊNHMỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI
SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức

3 0.23 6.6
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Tính chất của chân lý
7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -

XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCHMẠNGXÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối
tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất
hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản
xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ
đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ
đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 2 0.15 4.4
1.1
1.2
1.3

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4 0.3 8.8
2.1 Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hoá
2.2 và hàng hoá
2.3 Tiền tệ

Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt
3 THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 2 0.15 4.4
3.1
3.2

CÁC CHỦ THỂ THAMGIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

4 GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN 6 0.45 13.2
4.1 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
4,2 Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
4.3 Tuần hoàn tư bản

Tích luỹ tư bản
5 CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 4 0.3 8.8
5.1
5.2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
6.1 TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
6.2 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT
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7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
7.1
7.2
7.3

HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 6 0.45 13.2
8.1
8.2

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN CHỦNGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨMỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN
DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN
DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 6 0.45 13.2
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
quyền (1930 - 1945)

3.1 Luận cương chính trị 10-1930
3.2
3.3
3.4

Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 4 0.3 8.8
4.1 (1945 - 1954)
4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 4 0.3 8.8
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -

5.1
5.2

1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
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5.3 Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm



4

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ 2 0.15 4.4
1.1. NƯỚC
1.2. Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
1.3 Bản chất, đặc trưng của nhà nước

Chức năng của nhà nước
2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP 6 0.45 13.2
2.1 LUẬT
2.2 Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
2.3
2.4
2.5

Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

3 LUẬT HIẾN PHÁP 2 0.15 4.4
3.1 Chế độ chính trị
3.2 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
3.3 bản của công dân
3.4
3.5

Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
4.2 Cấu thành tội phạm
4.3 Một số chế định khác của Luật Hình sự
4.4 Hình phạt

5 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ 2 0.15 4.4
5.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
6.1 NHŨNG
6.2 Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7 LUẬT DÂN SỰ 8 0.6 17.6
7.1 Tài sản và quyền sở hữu
7.2 Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
7.3 đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
7.4 Hợp đồng

Thừa kế
8 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2 0.15 4.4
8.1 Kết hôn
8.2 Chấm dứt hôn nhân
8.3 Nuôi con nuôi

9 LUẬT KINH DOANH THƯƠNGMẠI 2 0.15 4.4
9.1 Chủ thể kinh doanh
9.2 Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
9.3 doanh

Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
10.1 Hợp đồng lao động
10.2 Tiền lương
10.3 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và xử
lý thông tin bằngmáy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạngmáy tính, Internet
và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ liệu (xử
lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft
Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng dụng, tài
nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66
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2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hội vận dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương
pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn
bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tiếng Anh B1.1, Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hội vận dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể
nghe nói đọc viết đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương
pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



3

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (A2.1)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B2.1
- Tiếng Anh: GENERAL ENGLISH B2.1

Mã học phần: FLS3071 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tiếng Anh B1.2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Văn hoá và bản sắc, Sự
trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm. Ngoài ra, người học có cơ hội vận dụng
được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi kết
thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp độ B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương
pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được ý nghĩa và cách sử dụng của các từ vựng về các chủ đề sau: Văn hoá và bản sắc,
Sự trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm.
b. Giải thích và phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như sau: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn,
Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành Câu hỏi trực tiếp/gián tiếp, Cấu trúc dự đoán và
các dạng câu ở thể tương lai, Cụm danh từ, Cụm tính từ; và Câu điều kiện.
c. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm đã được học trong học phần để phát triển
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ cấp độ B1+.
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20
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CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Văn hoá và bản sắc 15 1.13 33
2 Sự trình diễn 15 1.13 33
3 Trải nghiệm trò chơi dưới nước 15 1.13 33
4 Cơ hội việc làm 15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (A2.2)
- Tiếng Anh: A2.2

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 2 (A2.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng
lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết
hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành
thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây
dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân
quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98



3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh
dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về
nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an
toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Tấn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của việc tập
luyện điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đặc điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niệm kỹ thuật chạy cự
ly trung bình; Và đặc điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuật chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tập đánh tay; Chạy
tốc độ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuật chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc độ khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuật xuất phát cao và
tăng tốc độ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuật đóng bàn đạp, tập khẩu
lệnh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
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9 - Giảng dạy kỹ thuật chuyển tiếp từ chạy
lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy
biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuật về đích: Đi chậm 6
-10m làm động tác đánh đích; chạy tốc
độ cao 60m làm động tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lặp lại 30m; Chạy hoàn
thiện kỹ thuật 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly trung
bình: Chạy lặp lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp
các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4



3

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiệp và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vận dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong việc rèn luyện thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuật tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuật cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tập luyện môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyện tập kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiệu kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiện kỹ thuật giao cầu thuận
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuật nhận
giao cầu;
Hoàn thiện kỹ thuật di chuyển nhận giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiệu kỹ thuật di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuận tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gập
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiện, áp dụng kỹ thuật di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuận và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tập kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.
Bài tập bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tập kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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11 Bài tập phối hợp giữa kỹ thuật di chuyển
đa bước nhận giao cầu với kỹ thuật đánh
cầu trên lưới thuận tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiện bài tập phối hợp giữa kỹ
thuật di chuyển đa bước nhận giao cầu
với kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuật di chuyển nhận giao cầu.
- Kỹ thuật di chuyển đánh cầu trên lưới
thuận và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Hoài Trung Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc,
tích cực trong khi tập luyện).
- Vận dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp (PP)
tập luyện 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
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8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Giang Thị Thu Trang Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức
cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh
viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiệp và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lội
- Phân tích kỹ thuật các động tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chặt
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vận dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuộc sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện các động tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tập làm nổi
trên mặt nước, tập lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiện kỹ thuật và phương pháp

tập luyện hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện động tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4
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12 - Giảng dạy kỹ thuật và phương pháp tập
luyện cứu đuối: động tác tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chặt.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban
đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và
phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn
công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiệp và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản trị DVDL và lữ hành
- Tiếng Anh: Introduction to Tourism and Service Management

Mã học phần: TOM301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nhập môn ngành được thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất làm quen với môi trường mới
và tiến bước thành công trên con đường trở thành Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
Học phần này giới thiệu cho sinh viên chuẩn đầu ra, đặc điểm, cấu trúc và nội dung chương trình đào
tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Thông qua các buổi giao lưu với giảng viên và doanh
nghiệp, học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, thái độ để hội nhập với môi trường
học tập mới. Từ đó, sinh viên có kế hoạch học tập và định hướng nghề nghiệp cho tương lai.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học hiểu rõ hơn về
chương trình đào tạo, quy định đào tạo, phương pháp học tập hiệu quả, các yêu cầu cho từng vị trí công
việc của ngành, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, đồng thời kết nối tạo mối quan hệ với bạn bè cùng
lớp và trong Khoa.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng để xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập tốt.
b. Vận dụng để xây dựng kế hoạch phát triển bản thân phù hợp với vị trí công việc mong đợi.
c. Thực hiện tạo mối quan hệ học tập trong lớp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về chương trình đào tạo
Giới thiệu Bộ môn QTDVDL&LH
Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
QTDVDL&LH
Giới thiệu quy chế đào tạo trường Đại
học Nha trang
Một số câu hỏi thường gặp

3 2 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

Định hướng nghề nghiệp
Cơ hội việc làm sau khi ra trường
Các yêu cầu cho từng vị trí công việc
Giao lưu với doanh nghiệp

3 2 0.23 6.6

3 Trò chơi lớn 5
CỘNG 6 9 0.46 0 0 13.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 13.2 13.2 0.26 13.46

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế du lịch
- Tiếng Anh: Tourism Economics

Mã học phần: TOM336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch,
kinh tế du lịch; các xu hướng trong du lịch, điều kiện để phát triển du lịch, cơ sở vật chất và kỹ thuật
trong du lịch, lao động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch. Học phần giúp cho người học có kiến
thức và kỹ năng để giải thích được quan hệ cung - cầu, các tác động, xu hướng trong du lịch từ đó có
khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng trong phát triển kinh tế du lịch địa phương hoặc doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, các xu hướng trong du lịch; biết được và phân tích các điều
kiện để phát triển du lịch; có khả năng xác định và phân tích các nhóm lao động trong du lịch; phân
tích, đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản phẩm, dịch vụ,
đánh giá tiềm năng du lịch, nhân lực du lịch và đưa ra chiến lược phát triển du lịch ở các học phần tiếp
theo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch,
loại hình du lịch, loại hình kinh doanh du lịch, tính thời vụ trong du lịch, lao động trong du lịch và
chất lượng dịch vụ du lịch.
b. Giải thích các hoạt động du lịch, phân loại khách du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch, khả
năng phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch.
c. Phân tích các xu hướng trong du lịch, hoạt động của các loại hình kinh doanh du lịch, điều kiện để
phát triển du lịch, các yếu tố tác động đến tính thời vụ trong du lịch, đặc trưng của các nhóm lao
động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch.
d. Đánh giá hoạt động du lịch, điều kiện phát triển du lịch, thời vụ du lịch, lao động và quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch ở các địa phương/quốc gia để đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển
du lịch phù hợp và bền vững.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45



2

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch 10 0.75 22
1.1 Du lịch
1.2 Khách du lịch
1.3 Sản phẩm du lịch
1.4 Xu hướng trong du lịch
2 Kinh doanh du lịch 10 0.75 22
2.1 Nhu cầu du lịch
2.2 Động cơ du lịch
2.3 Loại hình du lịch
2.4 Các loại hình kinh doanh du lịch
3 Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt 10 0.75 22
3.1 động đi du lịch

Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt
3.2
3.3

động kinh doanh du lịch
Điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch
Tính thời vụ trong kinh doanh du lịch

4 Lao động trong du lịch 10 0.75 22
4.1 Đặc trưng của nguồn nhân lực trong
4.2 ngành du lịch

Quản lý nguồn nhân lực trong doanh
nghiệp du lịch

5 Chất lượng dịch vụ du lịch 5 0.38 11
5.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch
5.2 Sự mong đợi (kỳ vọng của khách hàng)
5.3 Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ du
5.4 lịch
5.5 Đo lường chất lượng dịch vụ du lịch

Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98



3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh: Principles of Tourism Business Management

Mã học phần: TOM389 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp: đại cương về quản
trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị kinh doanh khách
sạn, quản trị nguồn nhân lực.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
doanh nghiệp, giúp người học hiểu và vận dụng được các chức năng cơ bản của nhà quản trị; phân tích
các yếu tố môi trường tổ chức; hiểu một số chiến lược cơ bản trong doanh nghiệp; thực hiện xây dựng
cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp; hiểu và thực hành một số phương pháp động viên, khích lệ nhân
viên làm việc; hiểu quy trình kiểm tra công việc trong doanh nghiệp; hiểu các loại hình doanh nghiệp
kinh doanh du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng Quản trị
b. Phân tích các lý thuyết quản trị.
c. Đánh giá các yếu tố môi trường Quản trị doanh nghiệp du lịch
d. Xác định các chức năng quản trị trong doanh nghiệp
e. Nhận biết doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về quản trị doanh nghiệp
Khái niệm quản trị, các đặc điểm của
quản trị
Khái niệm quản trị tổ chức
Các chức năng của quản trị
Vai trò của quản trị tổ chức
Tính khoa học, và nghệ thuật của quản trị
Vai trò, cấp bậc nhà quản trị và kỹ năng
then chốt của nhà quản trị

9 0.68 19.8

2
2.1
2.2
2.3

Sự phát triển của lý thuyết quản trị
Trường phái cổ điển
Trường phái tâm lý xã hội
Quan điểm quản trị trong thời đại 4.0

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị tổ chức
Môi trường tổ chức và yếu tố hợp thành
môi trường tổ chức
Quan hệ giữa doanh nghiệp và môi
trường kinh doanh
Các biện pháp khai thác môi trường kinh
doanh

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các chức năng cơ bản của nhà quản trị
Lập kế hoạch
Tổ chức
Lãnh đạo
Kiểm tra

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Doanh nghiệp và các loại hình doanh
nghiệp
Khái niệm doanh nghiệp
Các loại hình doanh nghiệp
Kinh doanh hãng vận chuyển
Kinh doanh hãng lữ hành
Kinh doanh khách sạn
Kinh doanh nhà hàng
Kinh doanh khu nghỉ dưỡng
Nghề cá giải trí

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Địa lý du lịch
- Tiếng Anh: Geography of Tourism

Mã học phần: TOM337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về địa lý du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh
thổ du lịch và địa lý du lịch Việt Nam và các vùng miền.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá vai trò, các
phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch; hiểu và phân loại tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du
lịch; phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch theo từng vùng làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản
phẩm, dịch vụ và chiến lược phát triển ở các học phần tiếp theo và làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các khái niệm, các phương pháp nghiên cứu, vai trò về địa lý du lịch, các đặc
điểm của tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.
b. CLO2: Phân tích tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ và địa lý du lịch Việt Nam.
c. CLO3: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của 7 vùng du lịch Việt Nam. Từ đó, có thể tư vấn,
thiết kế các chương trình du lịch phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò
của Địa lý du lịch

3 0.23 6.6



2

1.2
1.3
1.4
1.5

Lịch sử hình thành và phát triển của địa
lý du lịch
Đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch
Phương pháp luận nghiên cứu địa lý du
lịch
Các phương pháp nghiên cứu địa lý du
lịch
Vai trò của địa lý du lịch

2
2.1
2.2
2.3

Tài nguyên du lịch
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tài
nguyên du lịch
Tài nguyên du lịch tự nhiên
Tài nguyên du lịch văn hóa

13 0.98 28.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Tổ chức lãnh thổ du lịch
Quan niệm về tổ chức lãnh thổ du lịch
Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
Hệ thống phân vị trong phân vùng du
lịch
Hệ thống tiêu chí trong phân vùng du
lịch

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Địa lý du lịch Việt Nam
Vị trí địa lý
Tài nguyên tự nhiên
Tài nguyên văn hóa

7 0.53 15.4

5
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Các vùng du lịch Việt Nam
Vùng du lịch trung du và miền núi phía
Bắc
Vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và
duyên hải Đông Bắc
Vùng du lịch Bắc Trung Bộ
Vùng du lịch Nam Trung Bộ
Vùng du lịch Tây Nguyên
Vùng du lịch Đông Nam Bộ
Vùng du lịch Tây Nam Bộ

17 1.28 37.4

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



3

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: TH kỹ năng hoạt náo và teambuilding
- Tiếng Anh: PRACTICING TOURISM ANIMATION AND TEAM-BUILDING SKILLS

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tập trung vào thực hành hai kỹ năng cốt lõi trong nghiệp vụ Hướng dẫn viên: Kỹ năng hoạt
náo (tourism animation skills) và Kỹ năng tổ chức team-building. Ngoài hai nội dung chính, học phần
còn lồng ghép các yếu tố bổ trợ như giao tiếp, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Điểm nhấn của
học phần là các hoạt động trải nghiệm thực tế, thực hành tại doanh nghiêp giúp người học trực tiếp rèn
luyện, nắm bắt và thấu hiểu bản chất của từng kỹ năng, từ đó nâng cao năng lực áp dụng trong môi
trường nghề nghiệp thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có khả năng nhận diện, phân tích và vận dụng hiệu quả kỹ năng hoạt náo và
kỹ năng tổ chức team-building trong bối cảnh du lịch. Người học được rèn luyện thông qua thực hành
và trải nghiệm thực tế, từ đó phát triển sự tự tin, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nghề
nghiệp của một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kỹ năng tổ chức hoạt động hoạt náo trong công việc của một hướng dẫn viên du lịch.
b. Vận dụng kỹ năng tổ chức hoạt động team-building phù hợp với bối cảnh và đối tượng khách du
lịch.

c. Vận dụng tổng hợp các kỹ năng hoạt náo và team-building nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt
động hướng dẫn du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ năng hoạt náo 7 0.63 2 21.0 29.4
1.1 Một số vấn đề cơ bản về kỹ năng hoạt 5
1.2 náo
1.3 Làm gì để hoạt náo đạt hiệu quả?
1.4 Một số điều cần lưu ý trong quá trình

hoạt náo
Phân loại hoạt náo theo môi trường

2 Kỹ năng tổ chức Team building 8 0.72 2 21.0 33.6
2.1 Một số vấn đề cơ bản về Team Building 5
2.2 Sản phẩm teambuilding
2.3 Cách thức tổ chức, vận hành Team
2.4 Building đạt hiệu quả

Một số điều cần lưu ý trong quá trình tổ
chức Team Building

3. Thực hành kỹ năng hoạt náo tại doanh 15 1.35 63
3.1 nghiệp
3.2 Quan sát sự kiện thực tế tại doanh nghiệp
3.3
3.4
3.5

Đảm nhiệm vai trò phụ trong hoạt náo
(MC phụ, quản trò nhóm nhỏ)
Ứng dụng kỹ năng đã học vào tình huống
thật
Ghi chép & tự đánh giá sau hoạt động
Nhận phản hồi từ giảng viên/doanh
nghiệp để rút kinh nghiệm

4. Thực hành kỹ năng tổ chức teambuilding 15 1.35 63
4.1 tại doanh nghiệp
4.2
4.3
4.4
4.5

Quan sát thực tế các chương trình
teambuilding tại doanh nghiệp
Tham gia thiết kế kịch bản chương trình
(mục tiêu, trò chơi, thời lượng, đạo cụ).
Trực tiếp thực hành tổ chức các hoạt
động trong chương trình (MC, phối hợp,
giám sát, điều phối, chuẩn bị hậu cần).
Ghi chép và tự đánh giá sau hoạt động
Nhận phản hồi từ giảng viên/doanh
nghiệp để rút kinh nghiệm

5. Trải nghiệm thực tế (Tour Đà lạt 3 ngày 15 1.35 63
5.1 2 đêm)
5.2
5.3

Thực hành kỹ năng hoạt náo tróng suốt
chuyến tour
Thực hành kỹ năng tổ chức
Teambuilding tại Đà Lạt
Ghi chép, viết báo cáo và rút ra bài học
kinh nghiệm
CỘNG 0 60 5.4 4 42.1 252
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 4 0.08 4.08
1 Đồng hồ bấm giờ Giờ 1 0.02 1.02
2 Loa di động Giờ 1.5 0.03 1.53
3 Micro không dây Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 42.1 0.84 42.94
1 Băng keo giấy/keo dán Cuộn 0.1 0 0.1
2 Bút lông/bút dạ Cái 2 0.04 2.04
3 Giấy note (sticky notes) Tờ 16 0.32 16.32
4 Quà mini/Sticker khen thưởng Cái 2 0.04 2.04
5 Tài liệu in/phiếu hướng dẫn hoạt

náo
Tờ 20 0.4 20.4

6 Thẻ tên (name tag) Cái 2 0.04 2.04
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.hành kỹ năng dẫn chương trình
- Tiếng Anh: Practicing Master of Ceremony Skills in Tourism

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực hành cốt lõi của một MC trong
lĩnh vực du lịch – khách sạn, bao gồm giọng nói, tác phong sân khấu, kỹ năng dẫn dắt chương trình và
xử lý tình huống. Bên cạnh các nội dung rèn luyện cơ bản, học phần tập trung vào thực hành dẫn
chương trình trong các sự kiện du lịch thực tế như Gala Dinner, Welcome/Farewell Party,
Teambuilding, Lễ khai mạc, các hoạt động hoạt náo tại điểm đến.
Thông qua quan sát, thực hành tại doanh nghiệp và phản hồi trực tiếp từ giảng viên, học phần giúp sinh
viên nâng cao sự tự tin, khả năng tương tác với khán giả và làm chủ sân khấu, đáp ứng yêu cầu nghề
nghiệp của người dẫn chương trình du lịch chuyên nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần hướng đến việc trang bị cho người học khả năng nhận diện, phân tích và vận dụng hiệu quả
các kỹ năng dẫn chương trình trong bối cảnh du lịch. Thông qua luyện tập và thực hành thực tế, sinh
viên rèn luyện phong cách dẫn chương trình chuyên nghiệp, nâng cao khả năng điều phối, giao tiếp và
xử lý tình huống trên sân khấu, đáp ứng tiêu chuẩn của các sự kiện du lịch – khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kỹ năng dẫn chương trình cơ bản (giọng nói, tác phong, điều tiết cảm xúc, tương tác
khán giả) vào thực tế sự kiện du lịch.
b. Vận dụng vào việc thiết kế và thực hành kịch bản dẫn chương trình phù hợp với từng loại hình sự
kiện du lịch (Gala Dinner, Teambuilding, Welcome/Farewell, Lễ khai mạc…).
c. Vận dụng xử lý tình huống, phối hợp đội nhóm và làm chủ sân khấu trong quá trình dẫn chương
trình, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại các sự kiện du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Kỹ năng cơ bản của người dẫn chương 10 0.9 3 25.2 42
1.1 trình du lịch 5
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kỹ năng dẫn chương trình
du lịch (khái niệm, vai trò, tố chất MC du
lịch)
Kỹ năng giọng nói: phát âm, nhịp điệu,
làm chủ hơi thở, điều tiết cảm xúc
Ngôn ngữ cơ thể & tác phong sân khấu
Kỹ năng tương tác với khán giả & xử lý
tình huống thường gặp

2. Kỹ năng xây dựng & trình bày kịch bản 10 0.9 3 25.2 42
2.1 dẫn chương trình 5
2.2
2.3
2.4

Cấu trúc tổng thể của một chương trình
du lịch (Gala, Welcome Party,
Teambuilding…)
Kỹ năng biên tập kịch bản chi tiết: mở
chương trình, giới thiệu, dẫn dắt, chuyển
mạch, kết thúc
Kỹ năng phối hợp với âm thanh – ánh
sáng – kỹ thuật
Lưu ý khi dẫn chương trình du lịch: tâm
lý khán giả, bối cảnh sự kiện, phong cách
dẫn phù hợp

3 Thực hành kỹ năng dẫn chương trình tại 20 1.8 84
3.1 doanh nghiệp
3.2
3.3
3.4
3.5

Quan sát thực tế các chương trình du lịch
tại doanh nghiệp (Gala Dinner /
Teambuilding / Sự kiện nội bộ)
Tham gia xây dựng kịch bản dẫn chương
trình (đề cương lời dẫn, điều phối
chương trình)
Thực hành dẫn thử từng phần của
chương trình dưới sự hướng dẫn của
giảng viên/doanh nghiệp
Ghi chép & tự đánh giá sau mỗi hoạt
động thực hành
Nhận phản hồi trực tiếp & hoàn thiện kỹ
năng dẫn chương trình

4 Thực hành dẫn chương trình tại doanh
nghiệp - Ứng dụng các sự kiện thực tế
Tham gia dẫn chương trình thực tế tại
doanh nghiệp/điểm du lịch (Gala /
Welcome / Farewell / Teambuilding)
Thực hành điều phối sân khấu, phối hợp
bộ phận kỹ thuật – nhân sự

20 1.8 84
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
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Thực hành xử lý tình huống thực tế trong
chương trình (sự cố âm thanh, chậm tiến
độ, thay đổi kịch bản)
Ghi hình – xem lại – đánh giá phong
cách dẫn
Viết báo cáo, rút ra bài học kinh nghiệm
từ quá trình dẫn chương trình
CỘNG 0 60 5.4 6 50.5 252

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 6 0.12 6.12
1 Loa di động Giờ 1.5 0.03 1.53
2 Máy chiếu Giờ 1.5 0.03 1.53
3 Máy quay/ tripod Giờ 1.5 0.03 1.53
4 Micro không dây Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 50.5 1.01 51.51
1 Bìa cứng/kẹp file MC (bìa trình

ký)
Cái 0.5 0.01 0.51

2 Bìa kẹp hồ sơ (đựng kịch bản) Cái 2 0.04 2.04
3 Bút highlight/Bút màu Cái 2 0.04 2.04
4 Bút lông/bút dạ Cái 2 0.04 2.04
5 Giấy A4 dùng soạn lời dẫn/ghi

chú
Tờ 20 0.4 20.4

6 Phiếu bài tập luyện giọng/phiếu
tình huống

Tờ 10 0.2 10.2

7 Quà mini/Sticker khen thưởng Cái 4 0.08 4.08
8 thẻ cue card Tờ 10 0.2 10.2
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch (tiếng Anh)
- Tiếng Anh: Psychology and Communication in Tourism

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và có hệ thống về tâm lý giao tiếp trong du
lịch; nhằm giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội
của con người trong du lịch; có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; kỹ năng nhận biết
và giải thích được một số hành vi trong ứng xử với khách du lịch
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội của con
người trong du lịch; Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; Kỹ năng nhận biết và giải
thích được một số hành vi trong ứng xử với du khách;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tâm lý khách du lịch.
b. Phân tích các hiện tượng tâm lý xã hội tác động phổ biến trong du lịch.
c. Phân tích những nét đặc trưng tâm lý xã hội của khách du lịch.
d. Thực hiện ứng xử hợp lý trong các tình huống du lịch
e. Vận dụng Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tâm lý học trong du lịch 6 0.45 13.2
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1.1 Khái niệm tâm lý khách du lịch
1.2 Mối quan hệ giữa tâm lý khách du
lịch và tâm lý học xã hội
1.3 Vai trò của việc nghiên cứu tâm lý
khách du lịch trong kinh doanh, phục vụ
du lịch

2 Các hiện tượng tâm lý xã hội tác động
phổ biến trong du lịch
2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý
khách du lịch
2.2 Nhu cầu và các loại nhu cầu du lịch
2.3 Động cơ và sở thích của khách du
lịch
2.4 Hành vi tiêu dùng du lịch
2.5 Tâm trạng và xúc cảm của khách du
lịch

9 0.68 19.8

3 Những nét đặc trưng tâm lý xã hội của
khách du lịch
3.1 Những đặc điểm tâm lý phổ biến của
khách du lịch theo đặc điểm sinh lý
3.2 Những đặc điểm tâm lý xã hội của
khách du lịch theo nghề nghiệp
3.3 Những đặc điểm tâm lý xã hội của
khách du lịch theo vùng lãnh thổ

9 0.68 19.8

4 Giao tiếp với khách du lịch
4.1 Khái niệm và phân loại giao tiếp
4.2 Các phương tiện giao tiếp
4.3 Kỹ năng giao tiếp với khách du lịch

9 0.68 19.8

5 Bộ quy tắt ứng xử văn minh du lịch
5.1 Khái niệm, đối tượng, phạm vi áp
dụng
5.2 Những điều cần làm đối với khách du
lịch
5.3 Những điều cần làm đối với tổ chức,
cá nhân kinh doanh du lịch
5.4 Những điều cần làm đối với doanh
nghiệp lữ hành
5.5 Những điều cần làm đối với hướng
dẫn viên du lịch
5.6 Những điều cần làm đối với cơ sở
lưu trú du lịch

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật du lịch Việt Nam và quốc tế
- Tiếng Anh: Vietnam and International Tourism Laws

Mã học phần: TOM343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng những nội dung cơ bản, có hệ thống những
kiến thức về pháp luật trong hoạt động du lịch như các khái niệm, quy định về các loại hình kinh doanh
du lịch, quy định để chứng nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các loại hình doanh
nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, pháp luật về ký kết hợp
đồng trong các hoạt động du lịch, các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động du lịch và những
quy định của luật du lịch quốc tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các vấn đề trong doanh nghiệp du lịch liên quan đến pháp luật; có khả năng phát hiện, soạn thảo
các loại hoạt đồng du lịch; biết cách xây dựng hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp
luật; đồng thời cung cấp cho sinh viên kỹ năng tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật trong việc
giải quyết các tranh chấp, vấn đề pháp lý trong hoạt động du lịch làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực và áp dụng đúng quy định của pháp luật khi làm
việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ghi nhớ các phương pháp, đối tượng điều chỉnh Luật du lịch, các chủ thể tham gia và hoạt động du
lịch, các loại hình khu du lịch, các loại hình kinh doanh du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch;
quy định của hướng dẫn viên, các loại hợp đồng; đặc điểm các hình thức giải quyết tranh chấp phát
sinh trong hoạt động du lịch; các quy định về hoạt động du lịch quốc tế.
b. Nhận biết các loại hình du lịch, khách du lịch, các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các
loại hợp đồng, các hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh, các hình thức hoạt động và các chủ thể
tham gia hoạt động du lịch quốc tế.
c. Vận dụng các quy định của pháp luật để xây dựng hồ sơ công nhận các khu du lịch, điểm du lịch,
thành lập doanh nghiệp du lịch, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, soạn thảo các hợp đồng trong doanh
nghiệp du lịch.
d. Phân tích các quy định của pháp luật để giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình hoạt
động và kinh doanh du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về Luật du lịch – Hoạt động du 3 0.23 6.6
1.1 lịch
1.2 Khái quát về du lịch và hoạt động du lịch
1.3 Khái quát về Luật du lịch
1.4
1.5

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh
Luật Du lịch
Chủ thể tham gia hoạt động du lịch
Vai trò của Luật du lịch đối với các hoạt
động du lịch

2 Quy chế pháp lý về khách du lịch 3 0.23 6.6
2.1 Khái niệm khách du lịch
2.2 Quyền của khách du lịch
2.3 Nghĩa vụ của khách du lịch
3 Quy chế pháp lý về khu du lịch, điểm du 3 0.23 6.6

lịch, chương trình du lịch
3.1 Tài nguyên du lịch
3.2 Điểm du lịch
3.3 Khu du lịch
3.4 Các loại hình du lịch
4 Các chủ thể kinh doanh du lịch 8 0.6 17.6
4.1 Phân loại các chủ thể kinh doanh du lịch
4.2 Khái niệm doanh nghiệp
4.3 Phân loại doanh nghiệp
4.4 Các loại hình công ty kinh doanh
5 Kinh doanh du lịch 7 0.53 15.4
5.1 Các ngành, nghề kinh doanh du lịch
5.2 Một số quy định về kinh doanh lữ hành
5.3 Một số quy định về kinh doanh vận tải
5.4 khách du lịch
5.5 Một số quy định về kinh doanh lưu trú

du lịch
Một số quy định về kinh doanh dịch vụ
du lịch khác

6 Quy chế pháp lý về hướng dẫn viên du 3 0.23 6.6
6.1 lịch

Khái niệm hướng dẫn viên du lịch, thẻ
6.2 hướng dẫn viên du lịch
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6.3 Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên
du lịch
Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

7 Hợp đồng trong lĩnh vực du lịch 6 0.45 13.2
7.1 Khái quát chung về hợp đồng
7.2 Hợp đồng dân sự
7.2 Hợp đồng thương mại
7.3 Hợp đồng lao động
8 Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt 3 0.23 6.6
8.1 động du lịch

Khái quát chung về tranh chấp phát sinh
8.2 trong hoạt động du lịch

Các hình thức giải quyết tranh chấp
9 Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể 6 0.45 13.2
9.1 doanh nghiệp
9.2 Tổ chức lại công ty

Giải thể doanh nghiệp
10 Luật du lịch quốc tế 3 0.23 6.6
10.1 Luật và quy định quốc tế về du lịch
10.2 Quy định của Việt Nam về hoạt động
10.3 xuất nhập cảnh

Luật và quy định về du lịch của một số
nước trên thế giới
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch văn hóa
- Tiếng Anh: Cultural Tourism

Mã học phần: TOM3004 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về loại hình du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị, các
loại hình văn hóa như di tích, lễ hội, nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo, ẩm thực…nhằm tạo điều kiện
cho du khách tìm hiểu, khám phá về các nền văn minh, văn hóa dân tộc, địa phương vùng, miền,….Học
phần giúp sinh viên có kỹ năng thiết kế chương trình ở những điểm đến hấp dẫn với những chương
trình sản phẩm dịch vụ du lịch mang hàm lượng văn hóa cao.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kỹ năng và kiến thức về du lịch văn hóa như khái niệm, đặc trưng của du lịch văn
hóa… Bên cạnh đó, học phần còn giới thiệu đến sinh viên những loại hình du lịch văn hóa đang được
chú trọng ở một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời, học phần còn giúp người học nhìn nhận được vai
trò, tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam trong sự phát triển của ngành du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nắm được những kiến thức cơ bản về loại hình du lịch văn hóa: quan niệm, đặc trưng, yêu
cầu và nhiệm vụ của du lịch văn hóa, các sản phẩm và loại hình du lịch văn hóa.
b. CLO2: Học tập kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa trên thế giới
c. CLO3: Nắm được khái niệm và đặc trưng các nhóm tài nguyên du lịch văn hóa
d. CLO4: Nắm được kỹ năng nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa trong các chương trình du
lịch văn hóa
e. CLO5: Hiểu biết về định hướng phát triển du lịch văn hóa bền vững
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch văn hóa 15 1.13 33
1.1 Quan niệm và đặc trưng du lịch văn hóa
1.2 Nhiệm vụ và yêu cầu của du lịch văn hóa
1.3 Sản phẩm du lịch văn hóa
1.4 Văn hóa du lịch
1.5 Các loại hình du lịch văn hóa
1.6 Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa

trên thế giới
2 Tài nguyên du lịch văn hóa 12 0.9 26.4
2.1 Khái niệm
2.2 Các đặc trưng của tài nguyên du lịch văn
2.3 hóa
2.4 Tài nguyên du lịch nhân văn

Tài nguyên du lịch xã hội
3 Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá 9 0.68 19.8
3.1 trị văn hóa
3.2 Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá

trị văn hóa vật thể
Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá
trị văn hóa phi vật thể

4 Phát triển du lịch văn hóa theo hướng 9 0.68 19.8
4.1 bền vững
4.2 Định hướng phát triển bền vững

Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thảo Nguyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: TOM368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần có mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp luận và phương
pháp nghiên cứu khoa học. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để thực hiện nghiên cứu
khoa học cho ngành du lịch địa phương.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện hoạt động nghiên cứu
khoa học bao gồm: Nắm được khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên
cứu khoa học; Hiểu các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học; Vận dụng để xây dựng đề cương
nghiên cứu và thực hành nghiên cứu quản trị kinh doanh và du lịch.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học.
b. Nhận biết các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học.
c. Vận dụng để xây dựng đề cương nghiên cứu.
d. Thực hiện một vấn đề trong nghiên cứu khoa học trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu
khoa học
Những vấn đề chung về khoa học
Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa
học
Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Quy trình nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về quy trình nghiên cứu khoa
học
Thực hành với các bước trong quy trình
nghiên cứu khoa học

20 1.5 44

3
3.1
3.2
3.3

Viết báo cáo khoa học
Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
Một số nội dung viết báo cáo khoa học
Trình bày báo cáo khoa học

15 1.13 33

1.3 Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2 Quy trình nghiên cứu khoa học 20 1.5 44
2.1 Quy trình nghiên cứu khoa học
2.2 Thực hành với các bước trong quy trình

nghiên cứu khoa học
3 Viết báo cáo khoa học 15 1.13 33
3.1 Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
3.2 Một số nội dung viết báo cáo khoa học
3.3 Trình bày báo cáo khoa học

CỘNG 80 0 6.01 0 0 176
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 176 176 3.52 179.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, bao
gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi
trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định
vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực
hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt động
marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về marketing 3 0.23 6.6
1.1 Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
1.2 bản của marketing
1.3 Những tư tưởng cơ bản của marketing

hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh doanh

2 Môi trường marketing 6 0.45 13.2
2.1 Môi trường vi mô
2.2 Môi trường vĩ mô
3 Hành vi người tiêu dùng 6 0.45 13.2
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của

của người tiêu dùng
3.2 Tiến trình ra quyết định mua sắm của

người tiêu dùng
4 Phân khúc thị trường, lựa chọn thị 12 0.9 26.4

trường mục tiêu, định vị thương hiệu
4.1 Phân khúc thị trường
4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
4.3 Định vị thương hiệu
5 Hoạch định chiến lược marketing – mix 16 1.2 35.2
5.1 Khái niệm Marketing – mix
5.2 Hoạch định chiến lược marketing
5.3 Chiến lược sản phẩm
5.4 Chiến lược định giá
5.5 Chiến lược phân phối
5.6 Chiến lược xúc tiến
6 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm 2 0.15 4.4
6.1 soát marketing
6.2 Khái niệm nghiên cứu marketing

Quy trình nghiên cứu marketing
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch
- Tiếng Anh: Entrepreneurship and Tourism Business Plan

Mã học phần: TOM395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khởi nghiệp và lập một kế hoạch kinh doanh cụ thể trong
lĩnh vực du lịch, trong đó tập trung phân tích và đánh giá các mô hình khởi nghiệp; cách thức lên ý
tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình kinh doanh; phương pháp lập kế hoạch kinh doanh dựa trên
việc phân tích cơ hội và thách thức của thị trường, nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, mô hình tổ
chức, chiến lược kinh doanh và năng lực cạnh tranh…
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được bức tranh khởi nghiệp của Việt Nam và thế giới; các kiến thức, kỹ
năng và tố chất cần thiết cho các doanh nhân khởi nghiệp. Người học có thể vận dụng mô hình kinh
doanh Canvas vào việc triển khai một ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh thực tế; đồng
thời có khả năng đánh giá hiệu quả lý thuyết của kế hoạch kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thảo luận tình hình khởi nghiệp của thế giới và Việt Nam và những hành trang cần thiết cho các
dự án khởi nghiệp
b. Phân tích được ý nghĩa và các thành tố của mô hình kinh doanh Canvas để vận dụng vào việc xây
dựng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch
c. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tiếp thị, kế hoạch vận hành, kế hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch
tài chính cho một dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vu du lịch.
d. Đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh tổng thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khởi nghiệp 4 0.3 8.8
1.1 Khái niệm chung
1.2 Tình hình Khởi nghiệp Thế giới và VN
1.3 Lý do khởi nghiệp
1.4 Hành trang khởi nghiệp
1.5 Phát triển ý tưởng kinh doanh

2 Mô hình kinh doanh 9 0.68 19.8
2.1 Khái niệm chung
2.2 Tầm quan trọng của MHKD
2.3 Phân loại MHKD
2.4 MHKD Canvas

3 Cấu trúc kế hoạch kinh doanh 9 0.68 19.8
3.1 Mối liên quan giữa bản kế hoạch kinh
3.2 doanh với mô hình kinh doanh Canvas
3.3 Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh
3.4 Cấu trúc của bản kế hoạch kinh doanh

Các viết bản kế hoạch kinh doanh
4 Kế hoạch Marketing và bán hàng 9 0.68 19.8
4.1 Khái niệm chung
4.2 Tầm quan trọng của Kế hoạch Marketing
4.3 và Bán hàng
4.4 Điểm khác biệt của Kế hoạch Marketing

và Bán hàng ngành Du lịch
Xây dựng một Kế hoạch Marketing và
Bán hàng cho doanh nghiệp du lịch cụ
thể.

5 Kế hoạch nhân sự 4 0.3 8.8
5.1 Vai trò của nhà sáng lập và các đối tác
5.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự và chức
5.3 năng nhiệm vụ
5.4 Văn hóa doanh nghiệp

Sử dụng bảng điểm cân bằng
6 Kế hoạch vận hành 5 0.38 11
6.1 Định hình sản phẩm
6.2 Quyết định cơ sở hoạt động
6.3 Mua sắm trang thiết bị
6.4 Lựa chọn nhà cung cấp
6.5 Quy trình sản xuất/cung cấp dịch vụ

7 Kế hoạch tài chính 5 0.38 11
7.1 Cơ cấu chi phí đầu tư
7.2 Lập dự báo bán hàng
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7.3
7.4
7.5

Lập báo cáo lãi lỗ
Tính toán điểm hòa vốn
Đánh giá hiệu quả kinh doanh

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch sinh thái
- Tiếng Anh: Ecotourism

Mã học phần: TOM355 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản và có hệ thống về du lịch sinh thái, tài nguyên
du lịch sinh thái, các loại hình du lịch sinh thái, các kiến thức, phương pháp hướng dẫn và kỹ năng quy
hoạch, quản lý các hoạt động du lịch sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý và phát triển du lịch sinh thái cũng như nắm
được một số nghiệp vụ hướng dẫn loại hình du lịch này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết được khái niệm và đặc trưng của du lịch sinh thái.
b. CLO2: Phân tích được môi trường du lịch sinh thái.
c. CLO3: Nhận biết được các nội dung liên quan tới Quản trị du lịch sinh thái.
d. CLO4: Nhận biết được các xu hướng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam hiện nay.
e. CLO5: Vận dụng hướng dẫn du lịch sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan về du lịch sinh thái 6 0.45 13.2
1.1 Các khái niệm và đặc trưng của Du lịch
1.2 sinh thái
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1.3
1.4
1.5

Phân biệt du lịch sinh thái và các loại
hình du lịch có liên quan
Khái niệm, ý nghĩa của phát triển du lịch
bền vững
Các nguyên tắc của du lịch sinh thái bền
vững
Tiêu chí đánh giá du lịch sinh thái

2. Môi trường du lịch sinh thái 6 0.45 13.2
2.1 Tài nguyên du lịch sinh thái
2.2 vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái
2.3 Tác động của hoạt động DLST lên môi
2.4 trường

Đánh giá tác động môi trường một khu
hay một tour DLST

3. Quản trị Du lịch sinh thái 9 0.68 19.8
3.1 Sản phẩm du lịch sinh thái
3.2 Thị trường du lịch sinh thái
3.3 Các yêu cần cần thiết lựa chọn một khu
3.4 vực để phát triển DLST

Các bước cơ bản và nguyên tắc quy
hoạch, thiết kế DLST

4. Xu hướng phát triển Du lịch sinh thái tại 9 0.68 19.8
4.1 Việt Nam
4.2
4.3
4.4

Một số loại hình du lịch sinh thái phổ
biến ở Việt Nam
Thực trạng du lịch sinh thái ở Việt Nam
Định hướng phát triển du lịch sinh thái ở
Việt Nam
Giải pháp cơ bản cho DLST tại Việt
Nam

5. Hướng dẫn du lịch sinh thái 15 1.35 5.75 63
5.1 Các đối tượng tham gia hoạt động DLST
5.2 Khách du lịch sinh thái
5.3 Hướng dẫn viên DLST
5.4 Hướng dẫn tour DLST

CỘNG 30 15 3.61 5.75 0 129
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 63 63 1.26 64.26
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III Thiết bị Giờ 5.75 0.12 5.87
1 Bảng tên & thẻ hướng dẫn viên Giờ 2 0.04 2.04
2 Cờ hiệu trưởng đoàn (cờ vẫy) Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Loa đeo hông cá nhân Giờ 3 0.06 3.06
4 Mô hình mô phỏng sinh vật /

biển báo DLST
Giờ 0.5 0.01 0.51

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh:Human Resources Management in Tourism Business

Mã học phần: TOM397 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du
lịch, hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, tuyển chọn và bố trí nhân viên, đào tạo và phát triển nhân
lực, các quan hệ lao động trong doanh nghiệp du lịch, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và
của bộ phận, từ đó xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách nhân sự.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
NNL giúp người học hiểu và vận dụng được tiến trình hoạch định NNL; phân tích và thiết kế công
việc; thực hiện quy trình tuyển dụng; thực hiện quy trình đào tạo; xây dựng những chính sách đãi ngộ
nhằm duy trì NNL
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng của QTNNL.
b. Phân tích được các yếu tố môi trường và dự báo NNL.
c. Xây dựng được nội dung bản mô tả công việc
d. Vận dụng để thực hiện quy trình tuyển dụng
e. Đánh gía hiệu quả công tác đào tạo và phát triển
f. Vận dụng các chính sách để duy trì NNL
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực 3 0.23 6.6
1.1 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản
1.2 trị nguồn nhân lực
1.3 Quá trình phát triển của quản trị nguồn

nhân lực
Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn
nhân lực

2 Hoạch định nguồn nhân lực 9 0.68 19.8
2.1 Khái niệm, tiến trình hoạch định nguồn
2.2 nhân lực
2.3
2.4

Phân tích các yếu tố môi trường và xác
định chiến lược NS
Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân
lực

3 Phân tích công việc 9 0.68 19.8
3.1 Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công
3.2 việc
3.3
3.4
3.5
3.6

Những thông tin cần thu thập trong phân
tích công việc
Nội dung, trình tự thực hiện phân tích
công việc
Các phương pháp thu thập thông tin phân
tích công việc
Nội dung của bản mô tả công việc và bản
mô tả tiêu chuẩn công việc
Thực trạng phân tích công việc tại Việt
Nam

4 Quá trình tuyển dụng 9 0.68 19.8
4.1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tuyển
4.2 dụng
4.3 Nguồn ứng viên
4.4 Quy trình tuyển dụng

Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn
5 Đào tạo và phát triển 9 0.68 19.8
5.1 Định hướng và phát triển nghề nghiệp
5.2 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa đào tạo và
5.3 phát triển
5.4 Phân loại các hình thức đào tạo
5.5 Xác định nhu cầu đào tạo
5.6 Thực hiện quá trình đào tạo

Đánh giá hiệu quả đào tạo
6 Duy trì nguồn nhân lực 6 0.45 13.2
6.1 Đánh giá nhân viên
6.2 Trả công lao động
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6.3 Môi trường làm việc
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính trong DN du lịch
- Tiếng Anh: Financial Management in Tourism Enterprises

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về bản chất của quản trị tài chính và các
quyết định của quản trị tài chính trong doanh nghiệp du lịch: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và
quyết định phân phối lợi nhuận. Bên cạnh đó, học phần cung cấp các kiến thức chuyên sâu liên quan
đến quản trị tài sản lưu động và vốn lưu động, quản trị dự án đầu tư và quản trị nguồn tài trợ trong doanh
nghiệp du lịch. Ngoài ra, học phần còn hướng dẫn người học cách phân tích báo cáo tài chính, đánh
giá tình hình tài chính của doanh nghiệp du lịch.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng nhận biết được các quyết
định quản trị tài chính trong doanh nghiệp du lịch. Trên cơ sở đó người học có thể phân tích, đánh giá
chuyên sâu các quyết định quản trị tài sản lưu động, dự án đầu tư và nguồn tài trợ trong doanh nghiệp
du lịch. Đồng thời, học phần này giúp người học đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp, từ
đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được các quyết định quản trị tài chính trong doanh nghiệp du lịch.
b. Phân tích và đánh giá các quyết định quản trị tài sản lưu động và dự án đầu tư trong kinh doanh du
lịch.
c. Phân tích và đánh giá cấu trúc vốn và nguồn tài trợ trong doanh nghiệp du lịch.
d. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1. Tổng quan về quản trị tài 6 0.45 13.2
1.1 chính trong doanh nghiệp du lịch
1.2
1.3
1.4
1.5

Doanh nghiệp du lịch và đặc điểm dịch
vụ du lịch
Mô hình tổ chức bộ máy trong DNDL
Mục tiêu quản trị tài chính trong DNDL
Bản chất các quyết định quản trị tài
chính trong DNDL
Môi trường tài chính trong kinh doanh
du lịch

2 Chương 2. Quản trị tài sản lưu động và 6 0.45 13.2
2.1 vốn lưu động trong doanh nghiệp du lịch
2.2
2.3
2.4
2.5

Tổng quan về tài sản lưu động trong
DNDL
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương tiền
Quản trị các khoản phải thu
Quản trị vốn lưu động trong DNDL

3 Chương 3. Quản trị dự án đầu tư trong 9 0.68 19.8
3.1 kinh doanh du lịch
3.2 Giá trị tiền tệ theo thời gian
3.3 Đầu tư và dự án đầu tư du lịch
3.4 Hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư

du lịch
Các tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự
án đầu tư du lịch

4 Chương 4. Nguồn tài trợ trong doanh 9 0.68 19.8
4.1 nghiệp du lịch
4.2
4.3
4.4

Khái niệm, phân loại nguồn tài trợ trong
DNDL
Nguồn tài trợ dài hạn trong DNDL
Nguồn tài trợ ngắn hạn trong DNDL
Chi phí sử dụng nguồn tài trợ trong
DNDL

5 Chương 5. Phân tích báo cáo tài chính 6 0.45 13.2
5.1 của doanh nghiệp du lịch
5.2
5.3
5.4

Khái niệm, mục tiêu phân tích tài chính
của DNDL
Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
của DNDL
Hệ thống báo cáo tài chính của DNDL
Phân tích các báo cáo tài chính của
DNDL

6 Chương 6. Phân tích tình hình tài chính 9 0.68 19.8
6.1 của doanh nghiệp du lịch
6.1.1 Phân tích tình hình tài chính của DNDL
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6.1.2 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn
6.1.3 của DNDL
6.1.4
6.1.5
6.2

Phân tích khả năng thanh toán của
DNDL
Phân tích tình hình hoạt động của DNDL
Phân tích hiệu quả kinh doanh của
DNDL
Phân tích giá trị thị trường của DNDL
Phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn
vốn của DNDL
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch
- Tiếng Anh: Service Quality Management in Tourism

Mã học phần: TOM323 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp,
lựa chọn mô hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong du lịch, đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
- Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp, lựa chọn mô
hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong du lịch, đề xuất các giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ du lịch; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý chất lượng
dịch vụ du lịch để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về dịch vụ, chất lượng dịch vụ du lịch; những đặc điểm của dịch vụ, chất
lượng dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ trong du lịch.
b. Phân tích được những khó khăn trong đo lường chất lượng dịch vụ du lịch.
c. Đánh giá được các phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ du lịch; các thang đo chất lượng dịch
vụ theo mô hình SERVQUAL, IPA cho dịch vụ du lịch.
d. Nhận biết các khái niệm về quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, các mô hình hệ thống
quản lý chất lượng dịch vụ theo quá trình và các nguyên tắc của việc nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch.
e. Phân tích được tầm quan trọng của việc quản lý và các tiêu thức để đánh giá việc nâng cao chất
lượng dịch vụ du lịch, những lợi ích của việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch
vụ trong doanh nghiệp du lịch.
f. Nhận biết các các nguyên lý và các yêu cầu khi xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ trong doanh nghiệp du lịch; cấu trúc và sổ tay chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Dịch vụ và chất lượng dịch vụ du lịch 7 0.53 15.4
1.1 Những vấn đề chung về dịch vụ
1.2 Những vấn đề chung về chất lượng dịch
1.3 vụ

Những vấn đề chung về chất lượng dịch
vụ du lịch

2 Đo lường chất lượng dịch vụ du lịch 13 0.98 28.6
2.1 Một số khó khăn trong việc đo lường
2.2 chất lượng dịch vụ du lịch

Mô hình IPA đo lường chất lượng dịch
vụ

3 Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ 10 0.75 22
3.1 du lịch
3.2
3.3
3.4
3.5

Những vấn đề chung về quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ theo quá trình
Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
Đánh giá nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

4 Đánh giá chất lượng dịch vụ của một bộ 15 1.13 0.07 0.07 33
4.1 phận/du lịch trên địa bàn thành phố Nha

Trang
CỘNG 45 0 3.39 0.07 0.07 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành - sĩ số 15
(6m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0.07 0 0.07
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1 Máy tính xách tay cá nhân Giờ 0.07 0 0.07
IV Vật tư 0.07 0 0.07
1 Giấy A4 Ram 0.07 0 0.07
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần củng cố và phát triển tổng thể 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) theo định hướng
ứng dụng trong kinh doanh du lịch thông qua các tình huống giao tiếp thực tế, kết hợp với các kiến
thức chuyên ngành trong các học phần đã học trong chương trình.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ cơ bản và củng cố 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết bằng
tiếng Anh) để vận dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành dịch vụ du lịch và lữ hành, cụ thể trong
nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được các kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh;
b. Sử dụng được cấu trúc câu và từ vựng tiếng Anh vào thực hành các nghiệp vụ dịch vụ du lịch và
lữ hành thường gặp;
c. Hình thành được khả năng tự học các kỹ năng ngôn ngữ;
d. Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, thực hành nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: Tổng quan 5 0.38 11
1.1 Cung cấp thông tin về nội dung, phương
1.2 pháp dạy học và đánh giá
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1.3 Hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh
Ôn tập các kiến thức tiếng Anh cơ bản

2 Chủ đề 2: On Tour - Nghiệp vụ hướng 10 0.75 22
2.1 dẫn
2.2 Cấu trúc lời chào đoàn
2.3
2.4

Giới thiệu điểm đến, điểm tham quan và
các đặc điểm chính
Nhận và phản hồi yêu cầu từ khách hàng
Chỉ đường

3 Chủ đề 3: Tour Operation - Điều hành 10 0.75 22
3.1 tour
3.2 Vai trò của điều hành tour
3.3 Nhận đặt tour, phòng, vé
3.4 Giới thiệu và bán tour

Các tình huống trong điều hành tour
4 Chủ đề 4: Giải quyết phàn nàn và các 10 0.75 22
4.1 tình huống phát sinh
4.2 Quy tắc và cách thức giải quyết phàn nàn
4.3 Giải quyết các tình huống phàn nàn và

phát sinh trước, trong và sau tour du lịch.
Viết thư yêu cầu và phản hồi trong các
tình huống kinh phổ biến

5 Chủ đề 5: Kỹ năng viết trong kinh doanh 5 0.38 11
5.1 Các nguyên tắc viết trong kinh doanh
5.2 Viết và trả lời e-mail
5.3 Kỹ năng viết sơ yếu lý lịch (CV) và

phỏng vấn
6 Ôn tập 5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch điện tử (E-Tourism)
- Tiếng Anh: E-Tourism

Mã học phần: TOM392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Du lịch điện tử cung cấp những kiến thức nền tảng khai thác công nghệ thông tin trong lĩnh
vực du lịch. Học phần này cũng cung cấp cách tiếp cận hệ thống từ góc độ doanh nghiệp về tư duy cho
các nhà quản lý, cách thức khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, sáng tạo để tạo
ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường du lịch hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng khai thác sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại
các công ty lữ hành, các khách sạn, các đại lý du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch như hàng
không.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận thức về việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch;
b. Phân tích được tầm quan trọng, vai trò chiến lược của công nghệ thông tin và truyền thông trong
lĩnh vực du lịch và khách sạn, hàng không và điểm đến;
c. Sử dụng thành thạo các kỹ năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch;
d. Đề xuất cho các doanh nghiệp du lịch cách thức khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền
thông trong du lịch một cách hiệu quả, sáng tạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1: Tổng quan về du lịch điện tử 5 0.38 11
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1.1
1.2
1.3

Khái niệm du lịch điện tử
Các lĩnh vực du lịch điện tử
Mục tiêu chiến lược của công nghệ thông
tin và truyền thông trong du lịch

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chương 2: Công nghệ thông tin và tác
động của công nghệ thông tin trong du
lịch
Khái niệm công nghệ thông tin và truyền
thông (ICT) trong du lịch
Vai trò của ICT trong du lịch
Mối quan hệ giữa ICT và quá trình thỏa
mãn nhu cầu khách du lịch
Thực trạng và xu hướng ứng dụng
Internet

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Chương 3: Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong kinh doanh lữ hành
Hệ thống thông tin trong kinh doanh lữ
hành
Vai trò chiến lược của công nghệ thông
tin trong kinh doanh lữ hành
Ứng dụng thương mại điện tử tại các
doanh nghiệp lữ hành

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Chương 4 : Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong kinh doanh khách sạn
Các loại cơ sở lưu trú và đặc điểm sử
dụng công nghệ thông tin
Vai trò chiến lược của công nghệ thông
tin trong kinh doanh khách sạn
Các ứng dụng của ICT trong khách sạn

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chương 5: Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong ngành hàng không và điểm
đến du lịch
Sự phát triển các ứng dụng công nghệ
trong ngành hàng không
Vai trò của công nghệ thông tin trong
ngành hàng không
Vai trò và ứng dụng của ICT trong quảng
bá điểm đến
Xây dựng hệ thống thông tin điểm đến
du lịch

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị marketing du lịch
- Tiếng Anh: Tourism Marketing Management

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và kỹ năng thực tiễn trong quản trị marketing du
lịch để phân tích, đánh giá và triển khai hiệu quả các hoạt động marketing trong doanh nghiệp du lịch.
Học phần bao gồm các nội dung về phân tích môi trường kinh doanh, hành vi khách hàng, phân khúc
thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm và các chiến lược marketing phù hợp với
dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, học phần tích hợp các khái niệm về marketing điểm đến, marketing bền
vững trong thời đại công nghệ, giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, có đạo đức và trách nhiệm xã
hội.
3. Mục tiêu:
Sinh viên vận dụng được các kiến thức và kỹ năng về marketing du lịch để phân tích, đánh giá, thực
thi và đề xuất giải pháp cho các hoạt động marketing tại doanh nghiệp; áp dụng kiến thức về marketing
bền vững, đạo đức nghề nghiệp, tư duy phản biện và thái độ tích cực trong phục vụ cộng đồng cũng
như giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ trong nghiên cứu và phát
triển hoạt động marketing du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức cơ sở marketing du lịch để phân tích, đánh giá và thực thi các hoạt động thực
tiễn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
b. Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hiệu quả nhằm xử lý các vấn đề trong công tác quản lý
marketing tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.
c. Ứng dụng kiến thức về marketing bền vững, đạo đức nghề nghiệp, tư duy phản biện và thái độ tích
cực trong phục vụ cộng đồng và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
d. Áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ 4.0 và tinh thần khởi nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và
lập kế hoạch marketing cho doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Quản trị Marketing trong
doanh nghiệp du lịch
1.1. Các khái niệm về Marketing trong
du lịch
1.2. Đặc điểm của Marketing dịch vụ
1.3. Vai trò của Quản trị Marketing trong
doanh nghiệp du lịch
1.4. Quy trình Quản trị Marketing trong
doanh nghiệp du lịch

10 0.75 22

2 Hành vi tiêu dùng, Phân khúc thị trường,
Thị trường mục tiêu và Định vị sản phẩm
2.1. Hành vi tiêu dùng: Hành vi tiêu
dùng cá nhân và tổ chức
2.2. Xác định phân khúc thị trường
2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu
2.4. Định vị sản phẩm-dịch vụ

10 0.75 22

3 Marketing hỗn hợp trong doanh nghiệp
du lịch
3.1. Thiết kế và quản trị sản phẩm/trải
nghiệm khách hàng
3.2. Định giá sản phẩm
3.3. Kênh phân phối
3.4. Chiêu thị

10 0.75 22

4 Marketing điểm đến và marketing bền
vững
4.1. Giới thiệu marketing điểm đến: đặc
điểm, thách thức, chiến lược
4.2. Khái niệm marketing bền vững và
ứng dụng trong du lịch

5 0.38 11

5 Dự án nhóm: Trải nghiệm du lịch bản địa 10 0.75 22
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đào Anh Thư Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị hãng vận chuyển
- Tiếng Anh: Transportation management in Tourism

Mã học phần: TOM361 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về hệ thống ngành công nghiệp vận chuyển
nói chung và ngành vận chuyển du lịch nói riêng; thành lập hãng vận chuyển; cơ sở hạ tầng và vốn;
phân khúc thị trường; chi phí và định giá; hoạt động bán hàng; chăm sóc khách hàng; quản lý hãng vận
chuyển; quản trị nguồn nhân lực; quản trị rủi ro; hoạt động cơ bản của hãng hàng không, cruises, tàu
hỏa và cho thuê xe du lịch.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
quản trị trong doanh nghiệp vận chuyển du lịch; biết được hệ thống ngành công nghiệp vận chuyển nói
chung và ngành vận chuyển du lịch nói riêng, hoạt động của hãng hàng không, cruises, tàu hỏa và cho
thuê xe du lịch; biết cách xây dựng ý tưởng thành lập hãng vận chuyển; có khả năng xác định và phân
tích cơ sở hạ tầng, vốn, phân khúc thị trường và tính toán chi phí, định giá; phát triển kỹ năng bán hàng
và chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp vận chuyển du lịch; nâng cao năng lực quản lý, quản trị
nguồn nhân lực; quản trị rủi ro và vận hành hãng vận chuyển khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện các đặc điểm chung của ngành công nghiệp vận chuyển và hệ thống vận tải du lịch;
b. Vận dụng lý thuyết để xây dựng ý tưởng thành lập hãng vận chuyển;
c. Phân tích các yếu tố về cơ sở hạ tầng, vốn, phân khúc thị trường, định giá, chi phí, chăm sóc khách
hàng, quản lý và điều hành, quản trị nhân lực, quản lý sự thất thoát trong kinh doanh vận chuyển
hành khách;
d. Đánh giá hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing, quản lý chi phí, nhân sự, sự thất
thoát và điều hành trong doanh nghiệp vận chuyển hành khách;
e. Xây dựng kế hoạch tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh của hãng vận chuyển.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan các ngành công nghiệp vận 4 0.3 8.8
1.1 chuyển khách du lịch

Lịch sử hình thành và phát triển các
1.2
1.3

ngành công nghiệp vận chuyển
Các khái niệm
Vai trò của ngành công nghiệp vận
chuyển đối với khách du lịch

2 Thành lập hãng vận chuyển 6 0.45 13.2
2.1 Các tiến trình khi thành lập hãng vận
2.2 chuyển
2.3 Dự báo số cầu ngành vận chuyển hành

khách
Lập kế hoạch thành lập hãng vận chuyển
khách du lịch

3 Cơ sở hạ tầng và vốn trong hãng vận 3 0.23 6.6
3.1 chuyển

Các yêu cầu về cơ sở hạ tầng trong kinh
3.2 doanh vận chuyển hành khách

Các yêu cầu về vốn trong kinh doanh vận
chuyển hành khách

4 Phân khúc thị trường trong kinh doanh 5 0.38 11
4.1 hãng vận chuyển
4.2
4.3

Vai trò của việc phân khúc thị trường
vận tải du lịch
Phương pháp tiếp cận phân khúc thị
trường
Thiết kế sản phẩm vận tải du lịch

5 Chi phí và định giá trong kinh doanh vận 3 0.23 6.6
5.1 chuyển
5.2 Chi phí trong kinh doanh vận chuyển

Định giá trong kinh doanh vận chuyển
6 Hoạt động bán hàng trong kinh doanh 4 0.3 8.8
6.1 vận chuyển

Ứng dụng marketing – mix trong hoạt
6.2 động của hãng vận chuyển

Xây dựng chiến lược bán hàng
7 Hoạt động chăm sóc khách hàng và vận 5 0.38 11

hành trong kinh doanh vận chuyển khách
7.1 du lịch

Chăm sóc khách hàng trong kinh doanh
7.2 vận chuyển khách du lịch
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Vận hành trong kinh doanh vận chuyển
khách du lịch

8 Quản trị nhân sự trong kinh doanh hãng 4 0.3 8.8
8.1 vận chuyển
8.2
8.3

Khái niệm quản trị nhân sự trong kinh
doanh hãng vận chuyển
Tuyển dụng và lựa chọn
Đào tạo

9 Quản lý sự thất thoát trong kinh doanh 3 0.23 6.6
9.1 hãng vận chuyển
9.2 Khái niệm
9.3 Các loại thất thoát trong kinh doanh hãng

vận chuyển
Quản lý sự thất thoát trong kinh doanh
hãng vận chuyển

10 Các ngành vận chuyển 8 0.6 17.6
10.1 Air travel
10.2 Cruises
10.3 Car rentals
10.4 Rail and coach travel

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh hãng lữ hành
- Tiếng Anh: Travel business management

Mã học phần: TOM349 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về khái niệm, vai trò của lữ hành, sản phẩm
của kinh doanh lữ hành, thị trường khách của hãng lữ hành; xem xét mối quan hệ giữa các nhà cung
cấp với doanh nghiệp lữ hành, cách thức đàm phán, làm việc với các đơn vị kinh doanh liên quan;
những nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức hãng lữ hành, cách tiếp cận và phương pháp xây dựng
mô hình tổ chức cho hãng lữ hành, chức năng và phạm vi trách nhiệm của một số phòng ban cơ bản
trong doanh nghiệp lữ hành; tổ chức xúc tiến hỗn hợp chương trình tour và tổ chức bán chương trình
tour.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
quản trị trong doanh nghiệp lữ hành; biết được hoạt động kinh doanh lữ hành thế giới và Việt Nam;
biết cách xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp; có khả năng xác định và xây dựng các loại
chương trình du lịch; nâng cao năng lực quản lý, quản trị nguồn nhân lực và tổ chức hoạt động xúc tiến
trong doanh nghiệp lữ hành khi làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện lịch sử hình thành, các xu hướng phát triển ngành lữ hành, các tổ chức quốc tế về lữ
hành, cơ cấu tổ chức, các nhà cung cấp, các hoạt động xúc tiến và quản lý chất lượng sản phẩm trong
doanh nghiệp lữ hành;
b. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản lý chất lượng
sản phẩm trong kinh doanh lữ hành.
c. Phân tích và xử lý các tình huống phát sinh trong kinh doanh lữ hành (đối tác, nội tại doanh
nghiệp, hợp đồng…)
d. Phân tích các đặc điểm chương trình du lịch, các hoạt động xúc tiến và chất lượng sản phẩm trong
doanh nghiệp lữ hành. Từ đó, tư vấn và thiết kế các chương trình du lịch phù hợp.
e. Xây dựng kế hoạch thành lập và vận hành một doanh nghiệp lữ hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát chung về kinh doanh lữ hành 10 0.75 22
và doanh nghiệp lữ hành

1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển du
lịch thế giới và Việt Nam

1.2
1.3
1.4
1.5

Các tổ chức quốc tế về lữ hành
Vai trò của kinh doanh lữ hành
Định nghĩa và phân loại kinh doanh lữ
hành
Hệ thống sản phẩm của kinh doanh lữ
hành

2 Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của 8 0.6 17.6
2.1 doanh nghiệp lữ hành
2.2 Khái niệm cơ cấu tổ chức của doanh

nghiệp lữ hành
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ

chức của doanh nghiệp lữ hành
2.4 Các mô hình cơ cấu tổ chức tiêu biểu

trong doanh nghiệp lữ hành
Quản trị nguồn nhân lực của doanh
nghiệp lữ hành

3 Quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh 8 0.6 17.6
3.1 nghiệp lữ hành

Định nghĩa, vai trò, phân loại của các
3.2
3.3

nhà cung cấp đối với doanh nghiệp lữ
hành
Các kênh phân phối sản phẩm trong du

3.4 lịch
Các hình thức quan hệ của doanh nghiệp
lữ hành với nhà cung cấp
Một số vấn đề trong quan hệ giữa doanh
nghiệp lữ hành

4 Xây dựng chương trình du lịch trọn gói 8 0.6 17.6
4.1 Định nghĩa và phân loại chương trình du
4.2 lịch

Giới thiệu một số chương trình du lịch
tiêu biểu

5 Tổ chức xúc tiến các chương trình du 5 0.38 11
5.1 lịch
5.2 Khái niệm xúc tiến hỗn hợp
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5.3

5.4

5.5

Hoạt động quảng cáo chương trình du
lịch
Hoạt động tuyên truyền và quan hệ công
chúng
Hoạt động khuyến khích, thúc đẩy tiêu
thụ, khuyến mãi và khuyến mại
Hoạt động bán hàng trực tiếp

6 Quản lý chất lượng sản phẩm của doanh 6 0.45 13.2
6.1 nghiệp lữ hành
6.2 Khái niệm chất lượng sản phẩm lữ hành
6.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

sản phẩm lữ hành
Đánh giá chất lượng sản phẩm của
DNLH
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thiết kế và điều hành tour
- Tiếng Anh: - DESIGNING AND OPERATING TOURS

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của công ty du lịch;
những kiến thức và kĩ năng về thiết kế và tổ chức Tour du lịch, phương pháp định giá Tour, hoạt động
marketing và bán Tour du lịch, công tác tổ chức thực hiện và những công việc của một nhân viên điều
hành tour.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng thiết kế các tuyến du lịch phù hợp và hấp dẫn, cách thức
định giá tour, xúc tiến và bán tour, nắm được những kỹ năng và cách thức tổ chức tour du lịch, thực
hiện được những công việc của nhân viên điều hành tour du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được đặc điểm, các loại hình, các bước thiết kế một chương trình du lịch, tour du lịch,
những yêu cầu khi kinh doanh một chương trình du lịch và những yêu cầu khi thiết kế một chương
trình du lịch.
b. Phân tích các thành phần cấu thành nên giá thành, giá bán của một tour du lịch. Vận dụng tính
được giá thành, giá bán cho một tour du lịch cụ thể. Phân tích những yêu cầu, lưu ý khi tính giá tour
du lịch.
c. Phân tích dược những yêu cầu khi quảng cáo sản phẩm là tour du lịch. Vận dụng thiết kế được
brochure cho một tour du lịch cụ thể. Phân biệt được các kênh quảng cáo, kênh phân phối và các
hình thức bán tour du lịch, điều kiện bán tour du lịch.
d. Phân tích được những công việc cụ thể của từng giai đoạn tổ chức thực hiện và điều hành của một
nhân viên điều hành tour du lịch.
e. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tour du lịch. Vận dụng đo lường, đánh giá
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng của một tour du lịch cụ thể thông qua bộ tiêu chí
đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của tour du lịch đó.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thiết kế tour du lịch 8 0.6 17.6
1.1 Khái niệm tour du lịch
1.2 Đặc điểm, phân loại tour du lịch
1.3 Quy trình thiết kế một tour du lịch
1.4 Yêu cầu của việc thiết kế tour du lịch
1.5 Một số tour du lịch hấp dẫn ở Việt Nam
2 Định giá tour du lịch 10 0.75 22
2.1 Xác định giá thành tour du lịch
2.2 Xác định giá bán tour du lịch
2.3 Những điều cần lưu ý khi định giá tour

du lịch
3 Tổ chức xúc tiến và bán tour du lịch 6 0.45 13.2
3.1 Khái niệm về xúc tiến, quảng cáo tour du
3.2 lịch
3.3 Thiết kế, xuất bản và phân phối brochure
3.4 Các hoạt động quảng cáo tour du lịch
3.5 Lựa chọn kênh phân phối
3.6 Các hình thức bán tour du lịch

Các điều kiện bán tour du lịch
4 Tổ chức thực hiện tour du lịch 7 0.53 15.4
4.1 Giai đoạn thỏa thuận với khách
4.2 Giai đoạn chuẩn bị thực hiện
4.3 Giai đoạn tổ chức thực hiện
4.4 Kết thúc việc thực hiện tour du lịch
5 Công việc của nhân viên điều hành tour 9 0.68 19.8
5.1 Công việc giữ chỗ và đặt dịch vụ
5.2 Công việc điều hành tour
6 Quản lý chất lượng tour du lịch 5 0.38 11
6.1 Khái niệm chất lượng tour du lịch, quản
6.2 lý chất lượng tour du lịch
6.3
6.4
6.5

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
tour du lịch
Các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất
lượng tour du lịch
Hệ thống các tiêu chí đánh giá chất
lượng tour du lịch
Phương pháp quản lý chất lượng tour du
lịch
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các tuyến điểm du lịch
- Tiếng Anh: Tourism destinations and routes of Vietnam

Mã học phần: TOM354 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành những kiến thức và kỹ năng
về các điểm đến như địa lý, lịch sử, phong tục, các đặc điểm và các điểm tham quan cộng đồng dân cư
địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như lễ
hội, phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo
về du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để nhận biết các tuyến điểm du lịch, các điểm tham quan tại
từng điểm đến, từng vùng du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tuyến và từng vùng du lịch;
từ đó có khả năng vận dụng thiết kế các tuyến du lịch phù hợp và hấp dẫn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu của Việt Nam; những điều kiện tự nhiên,
đặc điểm kết cấu hạ tầng thuận lợi để phát triển du lịch. Phân biệt được tài nguyên du lịch tự nhiên
và văn hóa; điểm đến du lịch tự nhiên và văn hóa của Việt Nam.
b. Phân tích được vị trí địa lý, địa hình, điều kiện tự nhiên, văn hóa, tài nguyên du lịch, đặc điểm cơ
sở vật chất, kết cấu hạ tầng của từng vùng du lịch.
c. Phân tích các điểm tham quan, những địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu và các tuyến du lịch đặc
trưng của từng vùng du lịch. Vận dụng xây dựng và thuyết minh các tuyến du lịch đặc trưng của từng
vùng du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và 3 0.23 6.6
kết cấu hạ tầng của Việt Nam

1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.2 Tài nguyên du lịch tự nhiên
1.3 Tài nguyên du lịch nhân văn
1.4 Kết cấu hạ tầng
2 Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch 7 0.53 15.4

Trung du và miền núi phía Bắc
2.1 Khái quát về vùng du lịch
2.2 Các loại hình du lịch đặc trưng và địa

bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
2.3 Các tuyến du lịch đang phát triển trong

vùng
3 Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch 7 0.53 15.4

Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải
3.1
3.2

Đông bắc
Khái quát về vùng du lịch
Các loại hình du lịch đặc trưng và địa

3.3 bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

4 Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch 5 0.38 11
Bắc Trung Bộ

4.1 Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
4.2 Các loại hình du lịch đặc trưng và địa

bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
4.3 Các tuyến du lịch đang phát triển trong

vùng
5 Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch 5 0.38 11

Duyên hải Nam trung bộ
5.1 Khái quát về vùng du lịch
5.2 Các loại hình du lịch đặc trưng và địa

bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
5.3 Các tuyến du lịch đang phát triển trong

vùng
6 Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch 6 0.45 13.2

Tây Nguyên
6.1 Khái quát về vùng du lịch
6.2 Các loại hình du lịch đặc trưng và địa

bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
6.3 Các tuyến du lịch đang phát triển trong

vùng
7 Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch 5 0.38 11

Đông Nam bộ
7.1 Khái quát về vùng du lịch
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7.2

7.3

Các loại hình du lịch đặc trưng và địa
bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
Các tuyến du lịch đang phát triển trong
vùng

8 Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch 7 0.53 15.4
Tây Nam bộ

8.1 Khái quát về vùng du lịch
8.2 Các loại hình du lịch đặc trưng và địa

bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng
8.3 Các tuyến du lịch đang phát triển trong

vùng
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghiệp vụ hướng dẫn (tiếng Anh)
- Tiếng Anh: PROFESSIONAL TOUR GUIDING

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cũng như
quy trình tổ chức hướng dẫn khách du lịch theo hình thức tổ chức chuyến đi, phương pháp hướng dẫn
tuyến, phương pháp hướng dẫn tham quan theo chuyên đề, phương pháp trả lời câu hỏi, đối thoại với
khách, phương pháp xử lý tình huống, phong cách hướng dẫn, động tác, cử chỉ, ngôn ngữ, nghệ thuật
diễn đạt…và một số kỹ năng cần thiết khác của Hướng dẫn viên.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về hoạt động hướng dẫn, nghề hướng dẫn và hướng dẫn viên du
lịch; Học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên nắm được quy các công việc cụ thể trong
nghiệp vụ hướng dẫn; Biết cách thực hiện một chương trình tour du lịch với vai trò là một người hướng
dẫn viên
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hoạt động cần thiết của hướng dẫn viên du lịch

b. Vận dụng được nghiệp vụ chuẩn bị và đón tiếp khách

c. Vận dụng được các nghiệp vụ tổ chức hoạt động hướng dẫn

d. Vận dụng được các nghiệp vụ tiễn khách
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát hoạt động hướng dẫn viên du 9 0.68 19.8
1.1 lịch
1.2 Khái niệm hoạt động hướng dẫn du lịch
1.3
1.4
1.5
1.6

Những hoạt động cụ thể của công tác
hướng dẫn du lịch
Ý nghĩa của hoạt động hướng dẫn du lịch
Những yếu tố khách quan tác động đến
hoạt động hướng dẫn du lịch
Kiến thức cơ bản cho hướng dẫn viên
Phong cách và đức tính cần thiết cho
hướng dẫn viên

2 Nghiệp vụ chuẩn bị và đón tiếp khách. 12 0.9 26.4
2.1 Chuẩn bị làm việc, xây dựng thái độ làm
2.2 việc chuyên nghiệp
2.3
2.4

Các công việc và trách nhiệm chung của
hướng dẫn viên
Chuẩn bị bài thuyết minh
Thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và
kiểm dịch (CIQ)

3 Nghiệp vụ tổ chức hoạt động hướng dẫn 12 0.9 26.4
3.1 Chuẩn bị cho một tour du lịch cụ thể
3.2 Quy trình và trách nhiệm liên quan tới
3.3 vận chuyển khách
3.4
3.5
3.6

Hướng dẫn viên và việc thu xếp khách
sạn
Hướng dẫn tham quan
Kỹ năng lãnh đạo của Hướng dẫn viên
khi thực hiện tour
Giải quyết khó khăn, tai họa và khiếu nại
của khách

4 Nghiệp vụ tổ chức việc tiễn khách, kết 12 0.9 26.4
4.1 thúc tour
4.2 Nghiệp vụ tiễn khách
4.3
4.4

Nghiệp vụ lập hồ sơ báo cáo kết thúc
tour
Nghiệp vụ quyết toán chuyến đi
Một số vấn đề lưu ý
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn và tuyến điểm du lịch
- Tiếng Anh: Practice Of Professional Tour Guiding and tour route

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành về nghiệp vụ hướng dẫn và nắm bắt được các tuyến
điểm ở Việt Nam. Phân biệt các loại hướng dẫn viên và điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên.
Phương pháp lựa chọn, xây dựng tuyến điểm du lịch, tổ chức thực hiện tour du lịch, thực hiện hướng
dẫn du lịch trên xe, tại các điểm tham quan và trang bị kiến thức chung về xử lý tình huống trong hoạt
động hướng dẫn du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên trải nghiệm và vận dụng thành thục các kiến thức đã được trang bị ở học phần Nghiệp
vụ hướng dẫn và Các tuyến điểm du lịch, tự tin xây dựng được một tuyến điểm du lịch và thể hiện được
các nghiệp vụ hướng dẫn viên thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hành xây dựng hành trình, cung đường đi, tuyến đường đi, thời gian di chuyển trong hành
trình kiến tập thực tế.
b. Vận dụng kỹ năng thực hành thuyết minh về các chủ đề, các điểm tham quan, điểm đến trong suốt
hành trình tour kiến tập thực tế.
c. Vận dụng kỹ năng thực hành hướng dẫn đoàn.
d. Vận dụng kỹ năng xử lý tình huống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ năng thực hành thuyết minh tại điểm 20 1.8 84
2 Kỹ năng thực hành hướng dẫn đoàn 20 1.8 84
3 Kỹ năng xử lý tình huống 20 1.8 84

CỘNG 0 60 5.4 0 0 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành máy tính -

sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị sự kiện
- Tiếng Anh: Conference and Events Management

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Quản trị sự kiện và hội nghị cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để
tổ chức, điều hành và đánh giá hiệu quả các loại hình sự kiện và hội nghị trong lĩnh vực du lịch và dịch
vụ. Nội dung học phần bao gồm tổng quan về quản trị sự kiện; các loại hình sự kiện, vai trò và yêu cầu
đối với nhà quản trị sự kiện; quy trình lập kế hoạch, xây dựng kịch bản chương trình và dự toán ngân
sách; tổ chức thực hiện và điều phối các hoạt động trước, trong và sau sự kiện. Học phần đồng thời chú
trọng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu như làm việc nhóm, giao tiếp, xử lý tình huống, quản
lý rủi ro và kỹ năng trình bày trước công chúng, giúp người học có khả năng vận dụng kiến thức vào
thực tiễn nghề nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm trang bị cho người học các kiến thức, phương pháp và kỹ năng cơ bản trong quản trị
sự kiện và hội nghị, giúp người học có khả năng lập kế hoạch tổ chức sự kiện, xây dựng và quản lý dự
toán ngân sách hiệu quả, đồng thời thiết lập và kiểm soát tiến độ thực hiện sự kiện phù hợp với mục
tiêu, quy mô và điều kiện tổ chức. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng đã
học vào tổ chức, điều hành và đánh giá hoạt động sự kiện trong thực tiễn ngành du lịch và dịch vụ.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Phân tích được các vấn đề cơ bản về sự kiện và hội nghị trong lĩnh vực du lịch, bao gồm
khái niệm, phân loại, vai trò, chuỗi giá trị dịch vụ, xu hướng phát triển và tác động của hoạt động tổ
chức sự kiện đối với doanh nghiệp du lịch – lữ hành và điểm đến.
b. CLO2: Xây dựng được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện và thể hiện được năng lực
nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm việc chuyên nghiệp phù hợp
với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp du lịch – lữ hành.
c. CLO3: Xác định được mục tiêu tổ chức, đối tượng tham dự và các bên liên quan; từ đó phát triển ý
tưởng, chủ đề và thiết kế kịch bản, nội dung chương trình sự kiện phù hợp với sản phẩm du lịch, mục
tiêu và quy mô tổ chức.
d. CLO4: Xây dựng được kế hoạch tổ chức sự kiện một cách hệ thống, bao gồm phân công nhân sự,
hậu cần – kỹ thuật, truyền thông – marketing, quản lý rủi ro; đồng thời lập và kiểm soát được dự toán
ngân sách sự kiện theo nguyên tắc hiệu quả và khả thi.
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e. CLO5: Vận dụng được các nguyên tắc, công cụ và kỹ năng quản trị để điều hành và giám sát tiến
độ, phối hợp các bộ phận, xử lý tình huống phát sinh, đánh giá hiệu quả và tổng kết hoạt động tổ
chức sự kiện trước, trong và sau khi diễn ra.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về sự kiện và hội nghị trong 3 0.23 6.6
1.1 du lịch
1.2 Khái niệm
1.3 Phân loại sự kiện
1.4
1.5

Vai trò của sự kiện đối với doanh nghiệp
lữ hành
Đặc điểm chuỗi giá trị dịch vụ trong tổ
chức sự kiện
Xu hướng phát triển sự kiện – hội nghị
hiện nay

2 Nghề quản trị sự kiện trong doanh 6 0.45 13.2
2.1 nghiệp du lịch – lữ hành
2.2
2.3
2.4
2.5

Vai trò và chức năng của nhà quản trị sự
kiện
Cơ cấu tổ chức bộ phận sự kiện trong
doanh nghiệp lữ hành
Các vị trí công việc trong tổ chức sự kiện
Năng lực, kỹ năng và phẩm chất nghề
nghiệp của nhà quản trị sự kiện
Chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nghề
nghiệp trong tổ chức sự kiện du lịch

3 Xác định mục tiêu, đối tượng và ý tưởng 6 0.45 13.2
3.1 sự kiện
3.2 Xác định mục tiêu tổ chức sự kiện
3.3
3.4
3.5

Phân tích đối tượng tham dự và các bên
liên quan
Hình thành chủ đề (theme) và thông điệp
sự kiện
Phát triển ý tưởng sáng tạo gắn với sản
phẩm du lịch
Đánh giá tính khả thi của ý tưởng sự kiện

4 Thiết kế kịch bản và nội dung chương 6 0.45 13.2
4.1 trình sự kiện
4.2
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4.3
4.4
4.5

Khái niệm và vai trò của kịch bản sự
kiện
Cấu trúc kịch bản chương trình
Kịch bản chi tiết và kịch bản điều hành
Thiết kế timeline chương trình
Các lỗi thường gặp khi xây dựng kịch
bản sự kiện

5 Lập kế hoạch tổ chức sự kiện 9 0.68 19.8
5.1 Khái niệm và cấu trúc bản kế hoạch tổ
5.2 chức sự kiện
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Kế hoạch nhân sự và phân công nhiệm
vụ
Kế hoạch địa điểm, hậu cần, kỹ thuật
Kế hoạch truyền thông – marketing sự
kiện
Kế hoạch an ninh, an toàn, y tế và pháp
lý
Quản lý rủi ro trong tổ chức sự kiện
Các biểu mẫu quản lý sự kiện thường
dùng

6 Lập và quản lý dự toán ngân sách sự kiện 6 0.45 13.2
6.1 Nguyên tắc lập dự toán ngân sách sự
6.2 kiện
6.3
6.4
6.5

Cấu trúc chi phí và nguồn thu của sự
kiện
Phương pháp lập bảng dự toán ngân sách
Kiểm soát chi phí và xử lý phát sinh
Đánh giá hiệu quả tài chính của sự kiện

7 Quản trị, điều hành và giám sát sự kiện 6 0.45 13.2
7.1 Tổ chức điều hành trước – trong – sau sự
7.2 kiện
7.3 Quản lý tiến độ và phối hợp các bộ phận
7.4 Xử lý tình huống và khủng hoảng trong

sự kiện
Vai trò của người quản lý sự kiện tại hiện
trường

8 Đánh giá và tổng kết sự kiện 3 0.23 6.6
8.1 Thu thập phản hồi và đánh giá sự kiện
8.2 Đánh giá mức độ đạt mục tiêu và hiệu
8.3 quả tổ chức

Báo cáo tổng kết sự kiện và bài học kinh
nghiệm
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



4

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản lý điểm đến (tiếng Anh)
- Tiếng Anh: Tourism Destination Management

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức liên quan đến quản lý điểm đến với các vấn đề liên
quan trực tiếp như: lập kế hoạch, marketing và quản lý các vấn đề liên quan đến quản lý điểm đến du
lịch.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học:
- Hiểu được về các vấn đề liên quan đến điểm đến, công tác quản lý điểm đến
- So sánh, phân tích thực trạng giữa lý thuyết và thực tế về việc lập kế hoạch và các công tác quản lý.
- Vận dụng các vấn đề liên quan đến Marketing điểm đến để quảng bá, giới thiệu điểm đến.
- Đọc hiểu cơ bản một số tài liệu về công tác quản lý bằng tiếng Anh, thảo luận, trao đổi bài tập, thuyết
trình bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các lý thuyết liên quan đến quản lý điểm đến.

b. Nhận diện được các thực trạng điểm đến du lịch.

c. Nhận diện được tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược phát triển điểm đến du lịch.
d. Nhận diện được định vị và xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch.

e. Vận dụng marketing điểm đến du lịch.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu về Quản lý điểm đến du lịch
Điểm đến du lịch
Quản lý điểm đến du lịch

6 0.45 13.2

2 Nghiên cứu thực trạng điểm đến du lịch 12 0.9 26.4
2.1 Phân tích thực trạng điểm đến du lịch
2.2 Phân tích môi trường vĩ mô
2.3 Phân tích cạnh tranh
2.4 Phân tích thị trường
2.5 Phân tích nguồn lực điểm đến du lịch
2.6 Phân tích các ngành hỗ trợ
3 Thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và 9 0.68 19.8
3.1 chiến lược phát triển điểm đến du lịch
3.2
3.3

Thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh cho điểm
đến du lịch
Xác định mục tiêu phát triển điểm đến du
lịch
Kế hoạch hành động phát triển điểm đến
du lịch

4 Định vị và xây dựng thương hiệu điểm 9 0.68 19.8
4.1 đến du lịch
4.2 Định vị điểm đến du lịch

Xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch
5. Marketing điểm đến du lịch 9 0.68 19.8
5.1 Marketing cho điểm đến du lịch
5.2 Xác định xu hướng thị trường
5.3 Phân khúc thị trường
5.4 Thiết lập hỗn hợp marketing

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược trong du lịch (tiếng Anh)
- Tiếng Anh: Strategic Management in Tourism Business

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cập nhật những kiến thức mới về quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch bối cảnh
cách mạng công nghiệp 4.0 như: phân tích tầm nhìn, sứ mạng, phương thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh
cho doanh nghiệp du lịch, phân tích để xác lập lại thị trường, kỹ năng tư duy hiển thị, sử dụng công cụ
xây dựng, triển khai và kiểm soát chiến lược trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng thực hành trong việc họach định, triển
khai, và kiểm soát chiến lược trong doanh nghiệp du lịch, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng thực
hành của người học thông qua các kỹ thuật động não tập thể (Brainstorming) và rèn luyện các kỹ năng
quản trị chiến lược trong doanh nghiệp du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được bối cảnh kinh doanh ngày nay, vấn đề quản trị chiến lược của doanh nghiệp du lịch
b. Nhận biết được các quan điểm khác nhau về chiến lược, quản trị chiến lược trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0.
c. Nhận biết tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và các phương pháp giúp phân tích để xác lập lại thị trường
chiến lược cho doanh nghiệp du lịch.
d. Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, năng lực cạnh tranh, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp
du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
e. Đánh giá được các chiến lược cụ thể, công cụ đề xuất và lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp du
lịch.
f. Vận dụng được công cụ triển khai chiến lược cho doanh nghiệp du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên chính - Bậc 03 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp 10 0.75 22
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

du lịch trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0
Giới thiệu bối cảnh kinh doanh ngày nay
và những vấn đề quản trị chiến lược của
doanh nghiệp du lịch
Khái niệm chiến lược, quản trị chiến
lược trong doanh nghiệp du lịch
Nội dung quản trị chiến lược trong doanh
nghiệp du lịch
Quy trình quản trị chiến lược của doanh
nghiệp du lịch
Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý và mục tiêu
của doanh nghiệp du lịch

2 Phân tích môi trường chiến lược cho 13 0.98 28.6
2.1 doanh nghiệp du lịch
2.2
2.3
2.4

Khái niệm môi trường bên ngoài, bên
trong của doanh nghiệp du lịch
Các yếu tố cấu thành môi trường bên
ngoài, bên trong của doanh nghiệp du
lịch
Phương pháp ma trận EFE và IFE cho
đánh giá môi trường bên ngoài và bên
trong của doanh nghiệp du lịch
Phân tích năng lực và lợi thế cạnh tranh
của doanh nghiệp du lịch

3 Phân tích và lựa chọn chiến lược cho 17 1.28 37.4
3.1 doanh nghiệp du lịch
3.2 Chiến lược cấp công ty
3.3 Chiến lược cạnh tranh
3.4
3.5

Chiến lược cấp chức năng trong doanh
nghiệp du lịch
Công cụ đề xuất chiến lược doanh nghiệp
du lịch (SWOT, BCG)
Công cụ lựa chọn chiến lược doanh
nghiệp du lịch (UPSTAIR)

4 Triển khai thực hiện chiến lược cho 5 0.38 11
4.1 doanh nghiệp du lịch
4.2
4.3
4.4

Bản chất tổ chức thực hiện chiến lược
cho doanh nghiệp du lịch
Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược
doanh nghiệp du lịch
Bản chất kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh
chiến lược cho doanh nghiệp du lịch
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CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên chính - Bậc 03 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.hành Thiết kế và điều hành tour
- Tiếng Anh: - PRACTICE OF DESIGNING AND OPERATING TOURS

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kĩ năng cần thiết về thiết kế và tổ chức tour du lịch, công tác
tổ chức thực hiện và những công việc của một nhân viên điều hành tour.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên thực hành những kiến thức đã được học trong học phần Thiết kế và Điều hành Tour du
lịch, có đủ kiến thức và kỹ năng thiết kế các tuyến du lịch phù hợp và hấp dẫn, cách thức định giá tour,
xúc tiến và bán tour, nắm được những kỹ năng và cách thức tổ chức tour du lịch, thực hiện được những
công việc của nhân viên điều hành tour du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng thành thạo thiết kế được một tour du lịch cụ thể; Phân tích được các yêu cầu trong việc
thiết kế một tour du lịch.
b. Thu thập, tổng hợp thông tin các nhà cung ứng dịch vụ để thiết kế một tour du lịch và vận dụng
định giá một tour du lịch cụ thể.
c. Vận dụng thiết kế brochure cho một tour du lịch cụ thể.
d. Thực hành đặt và xử lý các vấn đề phát sinh khi đặt các dịch vụ cần thiết cho một tour du lịch cụ
thể.
e. Thực hành các công việc và xử lý các tình huống phát sinh trong công việc của một nhân viên điều
hành tour.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xây dưng hành trình của tour kiến tập 8 0.72 33.6
2 Định giá tour kiến tập 8 0.72 33.6
3 Thiết kế brochure cho tour kiến tập 6 0.54 25.2
4 Thu thập thông tin các dịch vụ cung ứng

trong tour kiến tập
8 0.72 33.6

5 Liên lạc nhà cung cấp đặt các dịch vụ
cung ứng trong tour kiến tập

10 0.9 42

6 Thực hành nghiệp vụ điều hành và xử lý
các tình huống phát sinh trong quá trình
tour diễn ra

20 1.8 84

CỘNG 0 60 5.4 0 0 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành máy tính -

sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Cát Duyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (Quản trị DVDL&LH)
- Tiếng Anh: Graduation Thesis

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học ngành QTDVDL&LH có cơ hội trải nghiệm thực tế, vận dụng những kiến
thức vào nghiên cứu các vấn đề thực tiễn trong và ngoài doanh nghiệp, giúp người học nâng cao kỹ
năng nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và thái độ nghề nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng giúp người học bước đầu làm quen với môi trường làm việc tại doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch & lữ hành. Đồng thời, áp dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
công việc tại các doanh nghiệp du lịch và thực hành kỹ năng NCKH liên quan đến các vấn đề trong và
ngoài doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc vấn đề nghiên cứu
b. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, vấn đề nghiên cứu
c. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào NCKH và thực tiễn công việc tại doanh nghiệp
d. Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu
Xác định tính cấp thiết của đề tài
Xác định mục tiêu nghiên cứu

40 4.8 248



2

Xác định đối tượng và phạm vi nghiên
cứu
Xác định phương pháp nghiên cứu
Xác định ý nghĩa của đề tài
Xây dựng cấu trúc của đề tài

2 Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết
Hệ thống cơ sở lý thuyết
Tổng hợp tổng quan nghiên cứu
Tổng quan về doanh nghiệp

60 7.2 372

3 Phương pháp nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định tính
Phương pháp nghiên cứu định lượng
Phương pháp xây dựng bảng câu hỏi
Phương pháp chọn mẫu
Phương pháp thu thập và phân tích dữ
liệu

60 7.2 372

4 Đánh giá thực trạng hoạt động của doanh
nghiệp
Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp
Thực trạng hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp
Thực trạng vấn đề nghiên cứu của doanh
nghiệp

80 9.6 496

5 Báo cáo kết quả nghiên cứu
Trình bày kết quả nghiên cứu
Thảo luận đề xuất giải pháp và kiến nghị
Hiệu chỉnh báo cáo nghiên cứu

60 7.2 372

CỘNG 0 300 36 0 0 1,86
0

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (Quản trị DVDL và lữ hành)
- Tiếng Anh: Graduation Project 1

Mã học phần: TOM385 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thái độ
nghề nghiệp, trau dồi kiến thức, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để sinh viên làm quen với hoạt động của các đơn vị
kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; tạo điều kiện cho sinh viên bước đầu làm quen với hoạt động nghiên
cứu khoa học; bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tác phong của một nhà quản trị du lịch trong tương
lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập
b. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tập
c. Đánh giá công việc ở vị trí thực tập
d. Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành
e. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau quá trình thực tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp
Quá trình hình thành và phát triển

15 1.8 93



2

1.2
1.3
1.4

Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động
chủ yếu
Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh
Thuận lợi, khó khăn và phương hướng
phát triển trong thời gian tới

2

2.1
2.2
2.3

Thực trạng hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp trong thời gian qua
Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp
Đánh giá thực trạng các hoạt động của
doanh nghiệp

15 1.8 93

3
3.1
3.2

Công việc thực tập hằng ngày
Mô tả công việc thực tập hàng ngày
Đánh giá công việc thực tập hàng ngày

15 1.8 93

4
4.1
4.2

Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế
Mô tả sự khác biệt
Phân tích ưu và nhược điểm của sự khác
biệt

15 1.8 93

5
5.1
5.2
5.3

Sự thay đổi của bản thân sau quá trình
thực tập
Về kiến thức
Về kỹ năng
Về thái độ

15 1.8 93

CỘNG 0 75 9 0 0 465
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 465 465 9.3 474.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Quản trị DVDL và lữ hành)
- Tiếng Anh: Graduation Project 2

Mã học phần: TOM386 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên
cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tiễn của các tổ chức,
doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, biết cách vận dụng trình bày nội dung báo cáo bằng tiếng Pháp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích tổng hợp kiến thức chuyên môn
về kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh dịch vụ lữ hành nói riêng; vận dụng kiến thức của ngành
QTDVDL&LH trong những bối cảnh khác nhau; có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp vì sự
phát triển bền vững của ngành du lịch; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa học bằng
tiếng Pháp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Xác định vấn đề nghiên cứu tại doanh
nghiệp

15 1.8 93



2

1.2
1.3
1.4
1.5

Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu
Hệ thống các khái niệm có liên quan đến
vấn đề nghiên cứu
Hệ thống các chỉ tiêu liên quan đến vấn
đề nghiên cứu
Phương pháp phân tích vấn đề nghiên
cứu
Kinh nghiệm trong và ngoài nước của
vấn đề nghiên cứu

15 1.8 93

3
3.1
3.2
3.3

Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Tổng quan về doanh nghiệp thực tập
Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên
cứu tại doanh nghiệp
Đánh giá kết quả nghiên cứu

30 3.6 186

4
4.1
4.2

Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu
Cơ sở đề xuất các giải pháp
Hệ thống các giải pháp

15 1.8 93

CỘNG 0 75 9 0 0 465
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 18 18 0.36 18.36
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 18 18 0.36 18.36
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 930 930 18.6 948.6
1 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ

số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 465 465 9.3 474.3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh bổ trợ (Quản trị Du lịch và Lữ hành)
- Tiếng Anh: Pre-sessional English

Mã học phần: Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tập trung phát triển kỹ năng giao tiếp kinh doanh bằng tiếng Anh cho sinh viên theo định
hướng xây dựng và phát triển nghề nghiệp tại doanh nghiệp kinh doanh du lịch; thuyết trình, trình bày
các quan điểm trong xây dựng báo cáo, nghiên cứu học thuật.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng giao tiếp kinh doanh chung bằng tiếng Anh; tạo cơ
sở cho sinh viên có thể áp dụng mức trung cấp và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh kết hợp vận
dụng các kiến thức và kỹ năng tổng quát vào công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp;
b. CLO2: Trình bày được các quan điểm, báo cáo và nghiên cứu học thuật một cách logic bằng tiếng
Anh;
c. CLO3: Phát triển khả năng tư duy và tự học các kỹ năng ngôn ngữ;
d. CLO4: Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, thực hành nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 English language overview
- Tổng quan các điểm ngữ pháp cơ bản
trong giao tiếp

10 0.75 22



2

2 Professional Business Profile (Business
Profile Picture, Experiences & LinkedIn
Profile)
Xây dựng thương hiệu bản thân
Tạo CV và trang giới thiệu chuyên môn
của bản thân trực tuyến

10 0.75 22

3 Business Etiquette: Phone, Email, and
Text
Tiếng Anh kinh doanh khi giao tiếp qua
điện thoại
Tiếng Anh kinh doanh khi giao tiếp qua
email
Tiếng Anh kinh doanh khi giao tiếp qua
văn bản

10 0.75 22

4 Job Interview - How to make a first
impression on others and professional
image
Chuẩn bị cho các hình thức phỏng vấn
ứng tuyển
Các câu hỏi ứng tuyển thường gặp

5 0.38 11

5 Academic English
Phương pháp đọc tài liệu học thuật
Trình bày quan điểm về một số chủ đề
trong du lịch

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thảo Nguyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề quản trị trong kinh doanh DVDL&LH 1
- Tiếng Anh: Travel and Tourism Service Management Seminar 1

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những phẩm chất đạo đức cần thiết cho các vị trí trong các cơ sở
kinh doanh dịch vụ, du lịch và lữ hành.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để người học hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức nghề
nghiệp cốt lõi, giúp ứng xử đúng mực, có trách nhiệm và chuyên nghiệp khi làm việc tại các cơ sở kinh
doanh dịch vụ, du lịch và lữ hành, phù hợp với yêu cầu của ngành và định hướng phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết và giải thích được những chuẩn mực đạo đức cơ bản trong hoạt động kinh doanh dịch
vụ, du lịch và lữ hành.
b. Phân tích được các tình huống đạo đức nghề nghiệp thường gặp trong môi trường làm việc, từ đó
nhận biết hành vi phù hợp và không phù hợp với quy tắc nghề nghiệp và quy định pháp luật.
c. Vận dụng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp để đưa ra các quyết định và cách ứng xử đúng đắn
với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên/cấp dưới và các bên liên quan trong bối cảnh cụ thể tại doanh
nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Chủ đề 1: Tổng quan về đạo đức nghề
nghiệp trong kinh doanh dịch vụ du lịch
và lữ hành
1.1 Khái niệm
1.2 Đặc thù ngành QTDVDL&LH
1.3 Các bên liên quan trong kinh doanh
du lịch
1.4 Khung pháp lý và chuẩn mực chung
liên quan đến đạo đức trong du lịch

3 0.23 6.6

2 Chủ đề 2: Chuẩn mực đạo đức trong
quan hệ với khách hàng
2.1 Nguyên tắc ứng xử với khách du lịch
2.2 Đạo đức trong bán hàng và chăm sóc
khách
2.3 Một số tình huống điển hình

6 0.45 13.2

3 Chủ đề 3: Đạo đức trong quan hệ nội bộ
và với đối tác, cộng đồng
3.1 Đạo đức trong quan hệ nội bộ
3.2 Xung đột lợi ích và các hành vi thiếu
đạo đức
3.3 Trách nhiệm với cộng đồng và môi
trường
3.4 Quy tắc ứng xử với đối tác
3.5 Một số tình huống điển hình

3 0.23 6.6

4 Chủ đề 4: Quy trình ra quyết định đạo
đức và xây dựng quy tắc ứng xử cá nhân
4.1 Quy trình ra quyết định đạo đức
4.2 Nguyên tắc cân nhắc và xử lý áp lực
trong thực tế
4.3 Xây dựng cam kết đạo đức nghề
nghiệp cá nhân

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.14 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 06/01/2026
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌCNHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề quản trị trong kinh doanh DVDL
- Tiếng Anh: ADVANCED SEMINAR ONMANAGEMENT IN TOURISM AND

TRAVEL SERVICES II
Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
(định hướng đào tạo đặc biệt)(66)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức về nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng mềm thiết yếu trong quản
trị. Nội dung học phần bao gồm các phong cách lãnh đạo hiện đại, nghệ thuật giao tiếp – thuyết phục,
kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý xung đột và giải quyết vấn đề trong môi trường
dịch vụ có cường độ cao và luôn biến động. Bên cạnh đó, học phần còn chú trọng rèn luyện năng lực
dẫn dắt đội nhóm, truyền cảm hứng, tạo động lực, cũng như kỹ năng chăm sóc khách hàng, quản trị
trải nghiệm và quản trị rủi ro trong hoạt động điều hành tour. Các tình huống thực tế từ doanh nghiệp
du lịch, mô phỏng nghề nghiệp và hoạt động phản biện nhóm sẽ giúp người học hoàn thiện năng lực
lãnh đạo bản thân và năng lực quản trị con người trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng mềm trong
quản trị, đồng thời phát triển năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý cảm xúc và giải quyết xung
đột trong môi trường dịch vụ du lịch – lữ hành. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể vận dụng
các phong cách lãnh đạo hiện đại, thực hành hiệu quả kỹ năng giao tiếp – thuyết phục và xử lý tình
huống, thể hiện khả năng dẫn dắt – tạo động lực cho đội ngũ, cũng như làm việc một cách chuyên
nghiệp, linh hoạt và có trách nhiệm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản về nghệ thuật lãnh đạo, phong cách lãnh đạo hiện đại và vai
trò của kỹ năng mềm trong quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành.
b. Vận dụng được kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, làm việc nhóm, quản lý cảm xúc và giải quyết
xung đột trong các tình huống nghề nghiệp cụ thể.
c. Thực hành hiệu quả các kỹ năng lãnh đạo: dẫn dắt đội nhóm, truyền cảm hứng, tạo động lực và xử
lý tình huống trong môi trường dịch vụ có tính biến động cao.
d. Thể hiện thái độ chuyên nghiệp, linh hoạt, có trách nhiệm và biết tự đánh giá phong cách lãnh đạo
của bản thân để lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 15

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về nghệ thuật lãnh đạo
1.1 Định nghĩa về lãnh đạo
1.2 Hiệu quả của lãnh đạo
1.3 Giới thiệu về chủ đề học phần

3 0.23 6.6

2 Phong cách lãnh đạo
2.1 Khái niệm về phong cách lãnh đạo
2.2 Phẩm chất của người lãnh đạo thành
công
2.3 Những kỹ năng lãnh đạo

3 0.23 6.6

3 Trí tuệ cảm xúc (EQ) trong lãnh đạo
3.1 Thành phần EQ
3.2 Quản lý cảm xúc cá nhân và cảm xúc
của nhân viên
3.3 Ứng xử trong áp lực dịch vụ

3 0.23 6.6

4 Kỹ năng giao tiếp – thuyết phục trong
quản trị
4.1 Giao tiếp với khách hàng và đối tác
4.2 Nghệ thuật truyền đạt thông điệp
hiệu quả
4.3 Kỹ năng làm việc nhóm

3 0.23 6.6

5 Nghệ thuật truyền cảm hứng
5.1 Các yếu tố tạo động lực
5.2 Nghệ thuật động viên, khích lệ
5.3 Chiến lược truyền cảm hứng
5.4 Tình huống quản trị

3 0.23 6.6

CỘNG 15 0 1.15 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 06/01/2026

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆMCTĐT

Đoàn Nguyễn Khánh Trân



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH

SẠN (CHUẨN)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng

trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: Quản trị Khách sạn
Mã số: 7810201
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025

MỤC LỤC
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) chương trình đào tạo Ngành Quản

trị Khách sạn (Chuẩn) trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động,
vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo 01 người học đạt được
chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo. Việc xây
dựng ĐMKTKT có ý nghĩa quan trọng, giúp Nhà trường tính toán chính xác nhu
cầu đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo hiệu quả đào tạo và tiết kiệm
nguồn lực.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo Ngành
Quản trị Khách sạn (Chuẩn) trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức
lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết,
thực hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động
gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành

việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố
trong chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị.
Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản
lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

- Đối với các học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp (như thực hành
nghiệp vụ buồng phòng, thực hành nghiệp vụ nhà hàng, thực hành nghiệp vụ
tiền sảnh…), do sinh viên thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp nên định
mức thiết bị được quy đổi và tính toán trên cơ sở các mô-đun phòng thực hành
nghiệp vụ tương ứng.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để
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hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà
Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho

đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học
hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn (Chuẩn) trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo Ngành Quản trị

Khách sạn (Chuẩn) trình độ đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý

chất lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo Ngành Quản trị

Khách sạn (Chuẩn) trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 sinh viên, lớp thực hành 20 (hoặc tối đa 25) sinh viên, thời gian đào
tạo là 236.57 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo Ngành Quản trị
Khách sạn (Chuẩn) trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào
ĐMKTKT này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất
ĐMKTKT phù hợp với điều kiện thực tế.

4. Việc xây dựng định mức lao động và cơ sở vật chất là nhiệm vụ có ý
nghĩa quan trọng, giúp Nhà trường tính toán chính xác nhu cầu đội ngũ, điều
kiện cơ sở vật chất để đảm bảo hiệu quả đào tạo và tiết kiệm nguồn lực.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (CHUẨN)

Ngành đào tạo: Quản trị Khách sạn (Chuẩn)

Mã số: 7810201 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện
lớp học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 20 (hoặc tối đa là 25)
người học) tùy theo loại môn thực hành và sỉ số lớp học.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ
LT

Giờ
TH

Giờ ĐG
(2%) Tổng giờ

I Định mức lao động trực tiếp 236.57

1 Giảng viên - Bậc 07 154.08 77.85 4.64 236.57

II Định mức lao động gián tiếp 59.14

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bảng tên & thẻ
hướng dẫn viên

Dụng cụ mô phỏng trang phục ngành, hỗ trợ
nhận diện vai trò HDV 2.04

2 Bao đạn, túi đựng
lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1

3 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm x 75cm 0.12
4 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm x 70cm 0.03
5 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x 42cm 0.09
6 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm x 42cm 0.09

7 Bộ bia (khung + mặt
bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x 45 cm 0.03

8 Bộ chấm điểm tập Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
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luyện và thi đấu

9 Cầu môn
- Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x cao x
sâu)

0.46

10 Cờ hiệu trưởng
đoàn (cờ vẫy)

Cờ vải gắn gậy, giúp HDV định vị đoàn, điều
phối khi di chuyển 0.26

11 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
12 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
13 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15

15 Dây kháng lực
NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56

16 Dây nhảy
Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC, đường kính
4-6mm, trọng lượng từ 150-250gram, độ dài từ
250-275cm.

23.15

17 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56

18 Đích đá size lớn
(Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ Taekwondo 0.56

19 Đích đá size nhỏ
(Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ Taekwondo 0.56

20 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm 0.56

21 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15

22 Giá ba chân cao
70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03

23 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ nhật kích
thước 50cm x 45cm 0.03

24 Hộp kỹ thuật và
đồng tiền di động

Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx 25cm x
15cm 0.03

25 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm x 4,5cm 0.03

26 Loa đeo hông cá
nhân

Loa mini có mic gài tai, dùng pin sạc, hỗ trợ
thuyết minh ngoài trời 3.06

27 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất 450w 0.56

28 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao) 0.56

29 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước 1,2m x
đường kính 10cm 0.03
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30 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước 30cm x
20cm x 15cm, 0.03

31 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
32 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
33 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
34 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
35 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12

36 Máy bắn tập MBT-
03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên AK 0.03

37 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại thời
điểm mua sắm 3.06

38 Máy vi tính phổ
thông

Máy vi tính phổ biến trên thị trường tại thời
điểm mua sắm 58.14

39 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
40 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
41 Mìn K69 Mô hình K69 0.03

42 Mô hình lựu đạn cắt
bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03

43
Mô hình mô phỏng
sinh vật / biển báo
DLST

Hình ảnh/thẻ tên mô phỏng hệ sinh thái, bảng
hướng dẫn giữ gìn môi trường 0.51

44 Mô hình ụ súng, lô
cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x 1,0m 0.03

45 Module đồ án tốt
nghiệp

Bao gồm các thiết bị thuộc các bộ phận tiền
sảnh, buồng phòng, nhà hàng (máy tính, điện
thoại bàn, máy in, bàn, ga trải bàn, ghế, giường,
ga trải giường, ....)

7.65

46
Module phòng thực
hành nghiệp vụ tiền
sảnh

Các thiết bị tại bộ phận tiền sảnh bao gồm (máy
tính, máy in, giấy, bút...) 1.53

47 Module thực hành
Buồng phòng

Bao gồm các trang thiết bị buồng phòng
(giường, drap, gối, nệm,...) 1.53

48 Module Thực hành
Nhà hàng

Bao gồm các trang thiết bị Nhà hàng (bát, đĩa,
ly, dao, nĩa, muỗng, đũa, khăn ăn, khăn trải
bàn...)

1.53

49
Module thực tập
chuyên đề tốt
nghiệp 1

Thiết bị bộ phận buồng phòng, tiền sảnh, nhà
hàng (máy tính, điện thoại bàn, giường, ga
giường, ga trải bàn, bàn, ly, chén, dĩa...)

3.83
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50
Module thực tập
chuyên đề tốt
nghiệp 2

Bao gồm các thiết bị thuộc các bộ phận tiền
sảnh, buồng phòng, nhà hàng (máy tính, điện
thoại bàn, máy in, bàn, ga trải bàn, ghế, giường,
ga trải giường, ....)

3.83

51 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có dây đeo 11.22

52 Quả bóng chuyền

- Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

53 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU 0.56

54 Súng tiểu liên AK47
hoán cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hoán cải 5.1

55 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m. Độ dày
3.0cm 0.56

56 Thảm Taekwondo
Thiết bị chuyên dụng Taekwondo: Chất liệu
thảm EVA nhập khẩu, cao 3cm, diện tích 12m
x 12m

0.56

57 Thang dây
Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm, rộng
3,5cm

+ Dài 6m
0.71

58 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56

59
Thiết bị hỗ trợ huấn
luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ
binh 0.15

60 Thiết bị tạo tiếng
súng và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

61 Trụ + Lưới Cầu
lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26

62 Trụ lưới
- Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

63 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025
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III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu hao
1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Định mức
sử dụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,101.2 4,622.64

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 413.1 1,735.02

2 Phòng học thực hành máy tính - sĩ
số 20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục
Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

2.2 163.2 359.04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 20.4 44.88

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOADU LỊCH

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Quản trị Khách sạn (Chuẩn) trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày
27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;
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Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo
dục, đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Du lịch kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn (Chuẩn) trình độ
Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA DU LỊCH
2. Quá trình triển khai xây dựng ĐMKTKT của chương trình đào tạo

Ngành Quản trị Khách sạn (Chuẩn) theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày
05/3/2025 của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT Ngành Quản trị Khách sạn
(Chuẩn).

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại
định mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT
Ngành Quản trị Khách sạn (Chuẩn) trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT Ngành
Quản trị Khách sạn (Chuẩn).

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo ĐMKTKT của chương trình
đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu đơn vị

Lê Chí Công
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOADU LỊCH

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ

KHÁCH SẠN (CHUẨN)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 65 Tổng số tín chỉ: 134
Trong đó: Số học phần bắt buộc 43 (112 TC); Số học phần tự chọn 22 (22 TC)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định ĐMKTKT đối với các CTĐT, phù hợp với yêu cầu
quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng
ĐMKTKT được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của

Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh
nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà
giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối
lượng kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học
và trình độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có

liên quan.
Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập,
cũng như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó,
Tổ xây dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và
gửi hội đồng góp ý, đánh giá.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
cần xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng ĐMKTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
chung cho tất cả các chức danh, thâm niên (Giảng viên, bậc 7), trong khi học
phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lương khác nhau. Do
vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả cả
giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng ĐMKTKT
cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định
mức lao động đã xác định được định mức lao động gián tiếp (25%).

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Đối với các học phần thực hành, thực
tập nghề nghiệp ( thực hành nghiệp vụ buồng phòng, nhà hàng, tiền sảnh…), do
sinh viên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp nên định mức thiết bị được quy
đổi và tính toán trên cơ sở các mô-đun phòng thực hành nghiệp vụ tương ứng.

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng
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định mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Cùng với đó, thực tế
giảng dạy các lớp sinh viên ngành Quản trị Khách sạn khoảng từ 60-80SV/lớp
học. Việc cố định tính toán 40SV/lớp học từ hệ thống sẽ không phù hợp với tình
hình thực tiễn và đặc thù ngành nghề. Do đó, cần xem xét tình hình thực tiễn và
tính đặc thù của từng ngành nghề để có định mức tính cho phù hợp.

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOADU LỊCH

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (CHUẨN)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (CHUẨN)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 65 Tổng số tín chỉ: 134
Trong đó: Số học phần bắt buộc 43 (112 TC); Số học phần tự chọn 22 (22 TC)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp

luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để
xây dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng
công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng ĐMKTKT.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng
định mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây
dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.
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Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình cần xây dựng (nếu có)

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học.
Điều này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng ĐMKTKT cho
Ngành Quản trị Khách sạn (Chuẩn) là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp
giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu
chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời,
cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê
của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy
nhiên, cần xem xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn (Chuẩn).

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Chí Công
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45



- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11



6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức

3 0.23 6.6

Tính chất của chân lý
7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -

XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCHMẠNGXÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45



II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1:
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản
xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường;
Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam;
Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 2 0.15 4.4
1.1
1.2
1.3

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4 0.3 8.8
2.1 Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hoá
2.2 và hàng hoá
2.3 Tiền tệ

Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt
3 THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 2 0.15 4.4
3.1
3.2

CÁC CHỦ THỂ THAMGIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham gia thị
trường

4 GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN 6 0.45 13.2
4.1 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
4,2 Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
4.3 Tuần hoàn tư bản

Tích luỹ tư bản
5 CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 4 0.3 8.8
5.1
5.2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
6.1 TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
6.2 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
7.1 HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
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7.2
7.3

CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 6 0.45 13.2
8.1
8.2

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨMỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8
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5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNGNHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ ChíMinh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 6 0.45 13.2
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
quyền (1930 - 1945)

3.1 Luận cương chính trị 10-1930
3.2
3.3
3.4

Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 4 0.3 8.8
4.1 (1945 - 1954)
4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 4 0.3 8.8
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -

5.1
5.2

1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
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5.3 Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ 2 0.15 4.4
1.1. NƯỚC
1.2. Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
1.3 Bản chất, đặc trưng của nhà nước

Chức năng của nhà nước
2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP 6 0.45 13.2
2.1 LUẬT
2.2 Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
2.3
2.4
2.5

Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

3 LUẬT HIẾN PHÁP 2 0.15 4.4
3.1 Chế độ chính trị
3.2 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
3.3 bản của công dân
3.4
3.5

Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
4.2 Cấu thành tội phạm
4.3 Một số chế định khác của Luật Hình sự
4.4 Hình phạt

5 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ 2 0.15 4.4
5.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
6.1 NHŨNG
6.2 Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7 LUẬT DÂN SỰ 8 0.6 17.6
7.1 Tài sản và quyền sở hữu
7.2 Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
7.3 đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
7.4 Hợp đồng

Thừa kế
8 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2 0.15 4.4
8.1 Kết hôn
8.2 Chấm dứt hôn nhân
8.3 Nuôi con nuôi

9 LUẬT KINH DOANH THƯƠNGMẠI 2 0.15 4.4
9.1 Chủ thể kinh doanh
9.2 Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
9.3 doanh

Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
10.1 Hợp đồng lao động
10.2 Tiền lương
10.3 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng
của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các
sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm
một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây dựng một
luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng cho việc tiếp thu
các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản biện 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong
học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn thiện
năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và thuyết trình
trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về
cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo
đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo
tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và văn 5 0.38 11
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bản học thuật
2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng, chức
năng, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam; (2)
các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng, ứng xử môi trường tự
nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp ứng xử trong môi trường đa
dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt
Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh tạo nền tảng
và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn, phát huy những tinh
hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa; có ứng xử linh hoạt, phù
hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng của văn
hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của triết lý
âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp, ngôn
ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với môi trường tự
nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam;
chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN 6 0.45 13.2
1.1. HÓA VIỆT NAM
1.2. Tổng quan về văn hóa

Tổng quan về văn hóa Việt Nam
2. VĂN HÓA NHÂN THỨC 6 0.45 13.2
2.1. Nhận thức về Vũ trụ
2.2. Nhận thức về con người
2.3. Văn hóa nhận thức trong đời sống người

Việt
3 VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG 5 0.38 11
3.1 CỘNG ĐỒNG
3.2 Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Tập Thể

Văn Hoá Tổ Chức Đời Sống Cá Nhân
4 VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI 5 0.38 11
4.1 TRƯỜNG TỰ NHIÊN
4.2 Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
4.3 Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc

Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và Đi
lại

5 VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI 8 0.6 17.6
5.1 TRƯỜNG XÃ HỘI

Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
5.2 trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập

Đa dạng văn hóa và sự thống nhất trong
đa dạng của văn hóa Việt Nam
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử văn minh thế giới
- Tiếng Anh: History of the World Civilization

Mã học phần: SSH319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về sự hình thành, quá trình phát triển của các nền
văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại từ phương Đông sang phương Tây, từ thời cổ đại cho đến
hiện đại. Đồng thời cho sinh viên nhận thức được giá trị của những thành tựu của các nền minh đó.
3. Mục tiêu:
Để sinh viên có được hệ thống kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới trên mọi lĩnh vực qua các
thời đại; hình thành ở sinh viên thái độ trân quí, ý thức bảo tồn những thành tựu của văn minh nhân
loại và mong muốn phát huy, sáng tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được tiêu chí cơ bản hình thành nên một nền văn minh và những đặc trưng của các nền
văn minh lớn trên thế giới;
b. Phân tích được cơ sở hình thành, lược sử của cả nền văn minh trên thế giới;
c. Đánh giá được ý nghĩa vai trò của những thành tựu của các nền văn minh trên thế giới;
d. Nắm được tiến trình tiếp xúc giữa các nền văn minh trên thế giới;
e. Nhận thức rõ những tác động của văn minh thế giới hiện đại đã và đang làm nảy sinh những mặt
trái về: biến đổi khí hậu, chiến tranh, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN
MINH THẾ GIỚI

2 0.15 4.4
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1.2
1.3

Khái niệm văn minh, phân biệt văn hóa –
văn minh.
Điều kiện hình thành một nền văn minh
Những đặc điểm tổng quan của các nền
văn minh Thế giới

2
2.1
2.2
2.3

VĂNMINH BẮC PHI & VĂNMINH
TÂY Á
Văn minh Ai Cập
Văn minh Lưỡng Hà
Văn minh Ả Rập

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

VĂN MINH ẤN ĐỘ
Cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ
Lược sử cổ trung đại Ấn Độ
Những thành tựu chủ yếu của văn minh
Ấn Độ

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

VĂN MINH TRUNG HOA
Cơ sở hình thành nền văn minh Trung
Hoa
Lược sử cổ trung đại Trung Hoa
Những thành tựu chủ yếu của văn minh
Trung Hoa

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Cơ sở hình thành nền văn minh khu vực
Đông Nam Á
Những thành tựu chính của văn minh khu
vực Đông Nam Á

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

VĂN MINH HY LẠP - LA MÃ CỔ ĐẠI
Sự hình thành, ra đời và phát triển văn
minh Hy - La
Những thành tựu nổi bật của văn minh
Hy - La

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

VĂN MINH TÂY ÂU TRUNG ĐẠI
Sự hình thành và ra đời nền văn minh
Tây Âu
Văn minh Tây Âu từ thế kỉ V đến thế kỉ
XIV
Văn minh Tây Âu thời Phục Hưng
Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2
8.3

VĂN MINH CÔNG NGHIỆP
Điều kiện ra đời của nền văn minh công
nghiệp
Cuộc cách mạng công nghiệp
Thành tựu khoa học kỹ thuật của văn
minh công nghiệp

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2

VĂNMINH THẾ GIỚI TỪ ĐẦU THẾ
KỶ XX - NAY
Những thành tựu nổi bật của văn minh

4 0.3 8.8
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9.3 thế giới thế kỉ XX
Chiến tranh Thế giới và sự tàn phá của
nó đối với văn minh nhân loại
Những tiến bộ vượt bậc của văn minh thế
giới những năm đầu thế kỉ XXI
CỘNG 30 0 2.27 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng
tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết
kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực
và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh
doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành trình nghề
nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần khởi nghiệp sáng
tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập
nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn đầu

6 0.45 13.2
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1.2
ra, phương pháp dạy học, phương pháp
kiểm tra, các yêu cầu trong suốt quá trình
học
Một số hoạt động giáo dục khám phá bản
thân, phát huy sở trường người học, tư
duy tích cực, năng động, xác lập mục
tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên bố
giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể triển
khai để giúp sinh viên tìm hiểu về cơ hội,
thách thức và phẩm chất doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm mô
hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và đóng
vai thể hiện phẩm chất tố chất doanh
nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới lớp/hội
trường chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý tưởng
khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng của
nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện các
vấn đề đang tồn tại và phát triển các ý
tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập kế
hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối thủ
cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ chức
nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức kêu
gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai kế
hoạch ý tưởng khởi nghiệp của các

12 0.9 26.4
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nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu, sơ lược
lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho
người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động
con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.
Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng
được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt
động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có
định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng đến sự phát triển
bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của
chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống khí hậu
và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về khí hậu và biến 7 0.53 15.4
đổi khí hậu tự nhiên

1.1 Các khái niệm chung về hệ thống khí hậu
1.2 Các yếu tố cơ bản của khí hậu
1.3 Các thành tố/nhân tố hình thành khí hậu
1.4 Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
1.5 Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối với

con người
2 Phân tích các hoạt động con người đang 6 0.45 13.2

góp phần gây biến đổi khí hậu
2.1
2.2
2.3

Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng

2.4 Các hoạt động sản xuất: Công nghiệp,
dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí nhà
kính trong bầu khí quyển

3 Tác động biến đổi khí hậu đổi khí hậu 7 0.53 15.4
đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã

3.1 hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các

3.2 hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối với

3.3 khai thác và sử dụng tài nguyên nước
ngọt

3.4
Tác động biến đổi khí hậu đối với các hệ
sinh thái và môi trường

3.5
Tác động của biến đổi khí hậu và thiên
tai đối với hoạt động phát triển kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với hoạt

3.6 động khai thác và sử dụng năng lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối với xã
hội và sức khoẻ cộng đồng

4 Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 6 0.45 13.2
và nước biển dâng

4.1 Chiến lược và chính sách ứng phó với
biến đổi khí hậu trên thế giới

4.2 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu

4.3
4.4
4.5
4.6

Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biến đổi
khí hậu
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Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí
nhà kính

5 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt 4 0.3 8.8
động phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

5.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam
5.2
5.3

Phân tích những biểu hiện biến đổi khí
hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước biển

5.4 dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu và nước biển dâng đang áp dụng
ở Việt Nam.
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và xử
lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạng máy tính,
Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ
liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft
Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng dụng, tài
nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về công nghệ thông tin và 3 3 0.5 3 19.2
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1.1
1.2
1.3
1.4

máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính - m2x giờ 252 252 5.04 257.04
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sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20



2

2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có
thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đề quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20



2

3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



3

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng
về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần
dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam;
xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng
dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)



2

STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Bùi Thanh Tuấn Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh
dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về
nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự
an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tấn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hoán cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Trịnh Đức Minh Nguyễn Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ:
500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy

2 0.09 2.15 4.4
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biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.
10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -

10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp các
trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.

- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24



3

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh
cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Hoài Trung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc, tích
cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khoẻ và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khoẻ và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56



4

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức
cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh
viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị

2 0.09 1 0.05 4.4
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người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật ban
đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và
phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn
công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4
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- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản trị khách sạn
- Tiếng Anh: Introduction to Hospitality Management

Mã học phần: TOM302 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu khái quát cho sinh viên những kiến thức chung về chương trình đào tạo, các kiến
thức cơ bản về ngành kinh doanh lưu trú và ẩm thực, các phương pháp và kỹ năng học đại học; các cơ
hội nghề nghiệp và những yêu cầu cho từng vị trí công việc trong khách sạn và nhà hàng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học hiểu rõ hơn về
chương trình đào tạo, quy định đào tạo, phương pháp học tập hiệu quả, các yêu cầu cho từng vị trí công
việc của ngành, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường; đồng thời kết nối tạo mối quan hệ với thầy cô,
bạn bè cùng lớp và trong Khoa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng để xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập tốt
b. Vận dụng để xây dựng kế hoạch phát triển bản thân phù hợp với vị trí công việc mong đợi
c. Xây dựng mối quan hệ học tập trong lớp và với doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan chương trình đào tạo và 5 0.38 11
1.1 phương pháp học tập hiệu quả
1.2 Giới thiệu bộ môn QTKS&NH
1.3
1.4

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
QTSK
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Giới thiệu quy chế đào tạo trường Đại
học Nha Trang
Giới thiệu một số phương pháp học tập
hiệu quả

2 Định hướng nghề nghiệp 5 0.38 11
2.1 Cơ hội việc làm sau khi ra trường
2.2 Các yêu cầu cho từng vị trí công việc
2.3 Giao lưu doanh nghiệp trong lĩnh vực

kinh doanh lưu trú
3 Trò chơi lớn: kết nối sinh viên 10 0.45 22

CỘNG 10 10 1.21 0 0 44
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 22 22 0.44 22.44

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 22 22 0.44 22.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế du lịch
- Tiếng Anh: Tourism Economics

Mã học phần: TOM336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch,
kinh tế du lịch; các xu hướng trong du lịch, điều kiện để phát triển du lịch, cơ sở vật chất và kỹ thuật
trong du lịch, lao động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch. Học phần giúp cho người học có kiến
thức và kỹ năng để giải thích được quan hệ cung - cầu, các tác động, xu hướng trong du lịch từ đó có
khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng trong phát triển kinh tế du lịch địa phương hoặc doanh
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, các xu hướng trong du lịch; biết được và phân tích các điều
kiện để phát triển du lịch; có khả năng xác định và phân tích các nhóm lao động trong du lịch; phân
tích, đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản phẩm, dịch vụ,
đánh giá tiềm năng du lịch, nhân lực du lịch và đưa ra chiến lược phát triển du lịch ở các học phần tiếp
theo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch,
loại hình du lịch, loại hình kinh doanh du lịch, tính thời vụ trong du lịch, lao động trong du lịch và
chất lượng dịch vụ du lịch.
b. Giải thích các hoạt động du lịch, phân loại khách du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch, khả
năng phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch.
c. Phân tích các xu hướng trong du lịch, hoạt động của các loại hình kinh doanh du lịch, điều kiện để
phát triển du lịch, các yếu tố tác động đến tính thời vụ trong du lịch, đặc trưng của các nhóm lao
động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch.
d. Đánh giá hoạt động du lịch, điều kiện phát triển du lịch, thời vụ du lịch, lao động và quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch ở các địa phương/quốc gia để đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển
du lịch phù hợp và bền vững.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch 10 0.75 22
1.1 Du lịch
1.2 Khách du lịch
1.3 Sản phẩm du lịch
1.4 Xu hướng trong du lịch
2 Kinh doanh du lịch 10 0.75 22
2.1 Nhu cầu du lịch
2.2 Động cơ du lịch
2.3 Loại hình du lịch
2.4 Các loại hình kinh doanh du lịch
3 Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt 10 0.75 22
3.1 động đi du lịch

Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt
3.2
3.3

động kinh doanh du lịch
Điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch
Tính thời vụ trong kinh doanh du lịch

4 Lao động trong du lịch 10 0.75 22
4.1 Đặc trưng của nguồn nhân lực trong
4.2 ngành du lịch

Quản lý nguồn nhân lực trong doanh
nghiệp du lịch

5 Chất lượng dịch vụ du lịch 5 0.38 11
5.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch
5.2 Sự mong đợi (kỳ vọng của khách hàng)
5.3 Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ du
5.4 lịch
5.5 Đo lường chất lượng dịch vụ du lịch

Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh: Principles of Tourism Business Management

Mã học phần: TOM389 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp: đại cương về quản
trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị kinh doanh khách
sạn, quản trị nguồn nhân lực.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
doanh nghiệp, giúp người học hiểu và vận dụng được các chức năng cơ bản của nhà quản trị; phân tích
các yếu tố môi trường tổ chức; hiểu một số chiến lược cơ bản trong doanh nghiệp; thực hiện xây dựng
cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp; hiểu và thực hành một số phương pháp động viên, khích lệ nhân
viên làm việc; hiểu quy trình kiểm tra công việc trong doanh nghiệp; hiểu các loại hình doanh nghiệp
kinh doanh du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng Quản trị
b. Phân tích các lý thuyết quản trị.
c. Đánh giá các yếu tố môi trường Quản trị doanh nghiệp du lịch
d. Xác định các chức năng quản trị trong doanh nghiệp
e. Nhận biết doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị doanh nghiệp 9 0.68 19.8
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái niệm quản trị, các đặc điểm của
quản trị
Khái niệm quản trị tổ chức
Các chức năng của quản trị
Vai trò của quản trị tổ chức
Tính khoa học, và nghệ thuật của quản trị
Vai trò, cấp bậc nhà quản trị và kỹ năng
then chốt của nhà quản trị

2
2.1
2.2
2.3

Sự phát triển của lý thuyết quản trị
Trường phái cổ điển
Trường phái tâm lý xã hội
Quan điểm quản trị trong thời đại 4.0

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị tổ chức
Môi trường tổ chức và yếu tố hợp thành
môi trường tổ chức
Quan hệ giữa doanh nghiệp và môi
trường kinh doanh
Các biện pháp khai thác môi trường kinh
doanh

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các chức năng cơ bản của nhà quản trị
Lập kế hoạch
Tổ chức
Lãnh đạo
Kiểm tra

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Doanh nghiệp và các loại hình doanh
nghiệp
Khái niệm doanh nghiệp
Các loại hình doanh nghiệp
Kinh doanh hãng vận chuyển
Kinh doanh hãng lữ hành
Kinh doanh khách sạn
Kinh doanh nhà hàng
Kinh doanh khu nghỉ dưỡng
Nghề cá giải trí

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Địa lý du lịch
- Tiếng Anh: Geography of Tourism

Mã học phần: TOM337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về địa lý du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh
thổ du lịch và địa lý du lịch Việt Nam và các vùng miền.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá vai trò, các
phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch; hiểu và phân loại tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du
lịch; phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch theo từng vùng làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản
phẩm, dịch vụ và chiến lược phát triển ở các học phần tiếp theo và làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các khái niệm, các phương pháp nghiên cứu, vai trò về địa lý du lịch, các đặc
điểm của tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.
b. CLO2: Phân tích tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ và địa lý du lịch Việt Nam.
c. CLO3: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của 7 vùng du lịch Việt Nam. Từ đó, có thể tư vấn,
thiết kế các chương trình du lịch phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò 3 0.23 6.6
của Địa lý du lịch

1.1
1.2

Lịch sử hình thành và phát triển của địa
lý du lịch
Đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch
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1.3
1.4
1.5

Phương pháp luận nghiên cứu địa lý du
lịch
Các phương pháp nghiên cứu địa lý du
lịch
Vai trò của địa lý du lịch

2 Tài nguyên du lịch 13 0.98 28.6
2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tài
2.2 nguyên du lịch
2.3 Tài nguyên du lịch tự nhiên

Tài nguyên du lịch văn hóa
3 Tổ chức lãnh thổ du lịch 5 0.38 11
3.1 Quan niệm về tổ chức lãnh thổ du lịch
3.2 Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
3.3 Hệ thống phân vị trong phân vùng du
3.4 lịch

Hệ thống tiêu chí trong phân vùng du
lịch

4 Địa lý du lịch Việt Nam 7 0.53 15.4
4.1 Vị trí địa lý
4.2 Tài nguyên tự nhiên
4.3 Tài nguyên văn hóa
5 Các vùng du lịch Việt Nam 17 1.28 37.4
5.1 Vùng du lịch trung du và miền núi phía

Bắc
5.2 Vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và

duyên hải Đông Bắc
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ
Vùng du lịch Nam Trung Bộ
Vùng du lịch Tây Nguyên
Vùng du lịch Đông Nam Bộ
Vùng du lịch Tây Nam Bộ
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn
- Tiếng Anh: Supporting Skills in Hospitality

Mã học phần: TOM3025 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức: về các kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ngành quản trị
khách sạn bao gồm: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời
gian và sự tập trung, kỹ năng quản lý và cân bằng cảm xúc, kỹ năng quản lý bản thân và tự tạo động
lực, kỹ năng phê bình và tiếp nhận lời phê bình, kỹ năng soạn thảo văn bản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc và lãnh đạo nhóm, kỹ năng quản lý
thời gian và sự tập trung, kỹ năng quản lý và cân bằng cảm xúc, kỹ năng quản lý bản thân và tự tạo
động lực, kỹ năng phê bình và tiếp nhận lời phê bình, kỹ năng soạn thảo văn bản trong học tập và trong
công việc kinh doanh khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kỹ năng để soạn thảo văn bản và xây dựng bài thuyết trình hiệu quả;
b. Vận dụng các kỹ năng để làm việc nhóm hiệu quả;
c. Vận dụng các kỹ năng để quản lý thời gian và sự tập trung hiệu quả;
d. Vận dụng các kỹ năng để quản lý tốt cảm xúc, giúp cân bằng cuộc sống;
e. Vận dụng các nguyên tắc phê bình và tiếp nhận lời phê bình hiệu quả.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Kỹ năng thuyết trình và soạn thảo văn
bản

9 0.68 19.8



2

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái niệm
Tầm quan trọng
Phương pháp xây dựng bài thuyết trình
Kỹ thuật trả lời câu hỏi
Các thức xử lý các tình huống trong
thuyết trình
Kỹ năng trình bày văn bản học thuật.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Kỹ năng làm việc nhóm trong khách sạn
Khái niệm
Tầm quan trọng
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm trong
khách sạn

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng quản lý thời gian và sự tập trung
Khái niệm
Tầm quan trọng
Kỹ năng quản lý thời gian và sự tập trung
Vận dụng kỹ năng quản lý thời gian
trong khách sạn

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.3
4.4

Kỹ năng quản lý cảm xúc và cân bằng
cuộc sống
Khái niệm
Tầm quan trọng
Kỹ năng quản lý cảm xúc
Kỹ năng cân bằng cuộc sống
Vận dụng kỹ năng quản lý cảm xúc để
xử lý các tình huống phát sinh trong
khách sạn

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kỹ năng phê bình và tiếp nhận lời phê
bình
Khái niệm
Tầm quan trọng
Kỹ năng phê bình và tiếp nhận lời phê
bình hiệu quả
Vận dụng kỹ năng phê bình và tiếp nhận
lời phê bình trong khách sạn

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Tiếng Anh: Psychology and Communication in Tourism

Mã học phần: TOM329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và có hệ thống về tâm lý giao tiếp trong du
lịch; nhằm giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội
của con người trong du lịch; có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; kỹ năng nhận biết
và giải thích được một số hành vi trong ứng xử với khách du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội của con
người trong du lịch; Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; Kỹ năng nhận biết và giải
thích được một số hành vi trong ứng xử với du khách;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tâm lý khách du lịch.
b. Phân tích các hiện tượng tâm lý xã hội tác động phổ biến trong du lịch.
c. Phân tích những nét đặc trưng tâm lý xã hội của khách du lịch.
d. Thực hiện ứng xử hợp lý trong các tình huống du lịch
e. Vận dụng Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tâm lý học trong du lịch 6 0.45 13.2
1.1 Khái niệm tâm lý khách du lịch

Mối quan hệ giữa tâm lý khách du lịch
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1.2
1.3

và tâm lý học xã hội
Vai trò của việc nghiên cứu tâm lý khách
du lịch trong kinh doanh, phục vụ du lịch

2 Các hiện tượng tâm lý xã hội tác động 9 0.68 19.8
2.1 phổ biến trong du lịch
2.2
2.2
2.3
2.4

Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách
du lịch
Nhu cầu và các loại nhu cầu du lịch
Động cơ và sở thích của khách du lịch
Hành vi tiêu dùng du lịch
Tâm trạng và xúc cảm của khách du lịch

3 Những nét đặc trưng tâm lý xã hội của 9 0.68 19.8
3.1 khách du lịch
3.2
3.3

Những đặc điểm tâm lý phổ biến của
khách du lịch theo đặc điểm sinh lý
Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách
du lịch theo nghề nghiệp
Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách
du lịch theo vùng lãnh thổ

4 Giao tiếp với khách du lịch 9 0.68 19.8
4.1 Khái niệm và phân loại giao tiếp
4.2 Các phương tiện giao tiếp
4.3 Kỹ năng giao tiếp với khách du lịch
5 Bộ quy tắt ứng xử văn minh du lịch 12 0.9 26.4
5.1 Khái niệm, đối tượng, phạm vi áp dụng
5.2 Những điều cần làm đối với khách du
5.3 lịch
5.4
5.5
5.6

Những điều cần làm đối với tổ chức, cá
nhân kinh doanh du lịch
Những điều cần làm đối với doanh
nghiệp lữ hành
Những điều cần làm đối với hướng dẫn
viên du lịch
Những điều cần làm đối với cơ sở lưu trú
du lịch
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật du lịch Việt Nam và quốc tế
- Tiếng Anh: Vietnam and International Tourism Laws

Mã học phần: TOM343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng những nội dung cơ bản, có hệ thống những
kiến thức về pháp luật trong hoạt động du lịch như các khái niệm, quy định về các loại hình kinh doanh
du lịch, quy định để chứng nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các loại hình doanh
nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, pháp luật về ký kết hợp
đồng trong các hoạt động du lịch, các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động du lịch và những
quy định của luật du lịch quốc tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các vấn đề trong doanh nghiệp du lịch liên quan đến pháp luật; có khả năng phát hiện, soạn thảo
các loại hoạt đồng du lịch; biết cách xây dựng hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp
luật; đồng thời cung cấp cho sinh viên kỹ năng tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật trong việc
giải quyết các tranh chấp, vấn đề pháp lý trong hoạt động du lịch làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực và áp dụng đúng quy định của pháp luật khi làm
việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ghi nhớ các phương pháp, đối tượng điều chỉnh Luật du lịch, các chủ thể tham gia và hoạt động du
lịch, các loại hình khu du lịch, các loại hình kinh doanh du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch;
quy định của hướng dẫn viên, các loại hợp đồng; đặc điểm các hình thức giải quyết tranh chấp phát
sinh trong hoạt động du lịch; các quy định về hoạt động du lịch quốc tế.
b. Nhận biết các loại hình du lịch, khách du lịch, các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các
loại hợp đồng, các hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh, các hình thức hoạt động và các chủ thể
tham gia hoạt động du lịch quốc tế.
c. Vận dụng các quy định của pháp luật để xây dựng hồ sơ công nhận các khu du lịch, điểm du lịch,
thành lập doanh nghiệp du lịch, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, soạn thảo các hợp đồng trong doanh
nghiệp du lịch.
d. Phân tích các quy định của pháp luật để giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình hoạt
động và kinh doanh du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về Luật du lịch – Hoạt động du 3 0.23 6.6
1.1 lịch
1.2 Khái quát về du lịch và hoạt động du lịch
1.3 Khái quát về Luật du lịch
1.4
1.5

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh
Luật Du lịch
Chủ thể tham gia hoạt động du lịch
Vai trò của Luật du lịch đối với các hoạt
động du lịch

2 Quy chế pháp lý về khách du lịch 3 0.23 6.6
2.1 Khái niệm khách du lịch
2.2 Quyền của khách du lịch
2.3 Nghĩa vụ của khách du lịch
3 Quy chế pháp lý về khu du lịch, điểm du 3 0.23 6.6

lịch, chương trình du lịch
3.1 Tài nguyên du lịch
3.2 Điểm du lịch
3.3 Khu du lịch
3.4 Các loại hình du lịch
4 Các chủ thể kinh doanh du lịch 8 0.6 17.6
4.1 Phân loại các chủ thể kinh doanh du lịch
4.2 Khái niệm doanh nghiệp
4.3 Phân loại doanh nghiệp
4.4 Các loại hình công ty kinh doanh
5 Kinh doanh du lịch 7 0.53 15.4
5.1 Các ngành, nghề kinh doanh du lịch
5.2 Một số quy định về kinh doanh lữ hành
5.3 Một số quy định về kinh doanh vận tải
5.4 khách du lịch
5.5 Một số quy định về kinh doanh lưu trú

du lịch
Một số quy định về kinh doanh dịch vụ
du lịch khác

6 Quy chế pháp lý về hướng dẫn viên du 3 0.23 6.6
6.1 lịch

Khái niệm hướng dẫn viên du lịch, thẻ
6.2
6.3

hướng dẫn viên du lịch
Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên
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du lịch
Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

7 Hợp đồng trong lĩnh vực du lịch 6 0.45 13.2
7.1 Khái quát chung về hợp đồng
7.2 Hợp đồng dân sự
7.2 Hợp đồng thương mại
7.3 Hợp đồng lao động
8 Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt 3 0.23 6.6
8.1 động du lịch

Khái quát chung về tranh chấp phát sinh
8.2 trong hoạt động du lịch

Các hình thức giải quyết tranh chấp
9 Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể 6 0.45 13.2
9.1 doanh nghiệp
9.2 Tổ chức lại công ty

Giải thể doanh nghiệp
10 Luật du lịch quốc tế 3 0.23 6.6
10.1 Luật và quy định quốc tế về du lịch
10.2 Quy định của Việt Nam về hoạt động
10.3 xuất nhập cảnh

Luật và quy định về du lịch của một số
nước trên thế giới
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: TOM368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần có mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp luận và phương
pháp nghiên cứu khoa học. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để thực hiện nghiên cứu
khoa học cho ngành du lịch địa phương.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện hoạt động nghiên cứu
khoa học bao gồm: Nắm được khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên
cứu khoa học; Hiểu các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học; Vận dụng để xây dựng đề cương
nghiên cứu và thực hành nghiên cứu quản trị kinh doanh và du lịch.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học.
b. Nhận biết các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học.
c. Vận dụng để xây dựng đề cương nghiên cứu.
d. Thực hiện một vấn đề trong nghiên cứu khoa học trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu 10 0.75 22
1.1 khoa học
1.2 Những vấn đề chung về khoa học
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1.3 Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa
học
Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2
2.1
2.2

Quy trình nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về quy trình nghiên cứu khoa
học
Thực hành với các bước trong quy trình
nghiên cứu khoa học

20 1.5 44

3
3.1
3.2
3.3

Viết báo cáo khoa học
Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
Một số nội dung viết báo cáo khoa học
Trình bày báo cáo khoa học

15 1.13 33

1.3 Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2 Quy trình nghiên cứu khoa học 20 1.5 44
2.1 Quy trình nghiên cứu khoa học
2.2 Thực hành với các bước trong quy trình

nghiên cứu khoa học
3 Viết báo cáo khoa học 15 1.13 33
3.1 Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
3.2 Một số nội dung viết báo cáo khoa học
3.3 Trình bày báo cáo khoa học

CỘNG 80 0 6.01 0 0 176
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 176 176 3.52 179.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, bao
gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi
trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định
vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực
hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt động
marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về marketing 3 0.23 6.6
1.1 Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
1.2 bản của marketing
1.3 Những tư tưởng cơ bản của marketing

hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh doanh

2 Môi trường marketing 6 0.45 13.2
2.1 Môi trường vi mô
2.2 Môi trường vĩ mô
3 Hành vi người tiêu dùng 6 0.45 13.2
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của

của người tiêu dùng
3.2 Tiến trình ra quyết định mua sắm của

người tiêu dùng
4 Phân khúc thị trường, lựa chọn thị 12 0.9 26.4

trường mục tiêu, định vị thương hiệu
4.1 Phân khúc thị trường
4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
4.3 Định vị thương hiệu
5 Hoạch định chiến lược marketing – mix 16 1.2 35.2
5.1 Khái niệm Marketing – mix
5.2 Hoạch định chiến lược marketing
5.3 Chiến lược sản phẩm
5.4 Chiến lược định giá
5.5 Chiến lược phân phối
5.6 Chiến lược xúc tiến
6 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm 2 0.15 4.4
6.1 soát marketing
6.2 Khái niệm nghiên cứu marketing

Quy trình nghiên cứu marketing
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người học
kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý,
tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh cơ bản
trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán, vai trò
và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán; Các yếu tố
cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể vận dụng được kiến thức
về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người học hiểu được vai trò của kế toán trong
quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách
nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng báo cáo
tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân tích các
thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kế toán 5 0.38 11
1.1 Sự ra đời của kế toán
1.2 Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
1.3 toán
1.4 Chu trình kế toán
1.5 Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
1.6 Các phương pháp kế toán

Hệ thống kế toán Việt Nam
2 Đối tượng kế toán 9 0.68 19.8
2.1 Đối tượng kế toán
2.2 Tài sản
2.3 Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
2.4 Doanh thu, chi phí
2.5 Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn vốn,

Doanh thu, Chi phí- Các cân bằng kế
toán.

3 Báo cáo tài chính 8 0.6 17.6
3.1 Báo cáo tình hình tài chính
3.2 Báo cáo kết quả hoạt động
3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
4 Chứng từ kế toán 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán
4.2 Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán
4.3 Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán
4.4 Phân loại chứng từ
4.5 Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
4.6 Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu

mẫu chứng từ kế toán
5 Tài khoản – Ghi kép 10 0.75 22
5.1 Tài khoản
5.2 Ghi kép
5.3 Kế toán tổng hợp và chi tiết
5.4 Bảng cân đối tài khoản
6 Tính giá đối tượng kế toán 3 0.23 6.6
6.1 Khái niệm tính giá
6.2 Vai trò và yêu cầu tính giá
6.3 Nguyên tắc tính giá
6.4 Phương pháp tính giá một số đối tượng

kế toán cơ bản
7 Kế toán các quá trình sản xuất kinh 8 0.6 17.6

doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
7.1 Kế toán hàng tồn kho.
7.2 Kế toán tài sản cố định.
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73
7.4
7.5

Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản
phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế
vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô cũng
như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở quan trọng
cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế vĩ
mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất nghiệp trong
nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống tài
khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá tiêu dùng;
phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh tế; mức lãi
suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp của nền
kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các biện
pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và thất
nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh tế quốc
dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
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2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế
vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

2 Đo lương thu nhập quốc gia 8 0.6 17.6
2.1 Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản

phẩm quốc dân.
2.2 GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
2.3 Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
2.4 Các thành phần của GDP.
2.5
2.6
2.7

Các phương pháp xác định GDP danh
nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc
gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

3 Tổng cầu và chính sách tài khóa. 9 0.68 19.8
3.1 Các định chế tài chính trong nền kinh tế.
3.2 Tiết kiệm và đầu tư trong các tài khoản
3.3 quốc gia.
3.4 Các mô hình tổng cầu.
3.5 Chính sách tài khóa.

Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn đề
nợ công của chính phủ.

4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ. 10 0.75 22
4.1 Khái niệm, chức năng và phân loại tiền
4.2 tệ.

Mức cung tiền và vai trò kiểm soát mức
4.3 cung tiền của ngân hàng trung ương.
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4.4
4.5

Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và
sự phối hợp của hai chính sách trong nền
kinh tế đóng.

5 Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề giải
quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các biện
pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch văn hóa
- Tiếng Anh: Cultural Tourism

Mã học phần: TOM3004 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về loại hình du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị, các
loại hình văn hóa như di tích, lễ hội, nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo, ẩm thực…nhằm tạo điều kiện
cho du khách tìm hiểu, khám phá về các nền văn minh, văn hóa dân tộc, địa phương vùng, miền,….Học
phần giúp sinh viên có kỹ năng thiết kế chương trình ở những điểm đến hấp dẫn với những chương
trình sản phẩm dịch vụ du lịch mang hàm lượng văn hóa cao.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kỹ năng và kiến thức về du lịch văn hóa như khái niệm, đặc trưng của du lịch văn
hóa… Bên cạnh đó, học phần còn giới thiệu đến sinh viên những loại hình du lịch văn hóa đang được
chú trọng ở một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời, học phần còn giúp người học nhìn nhận được vai
trò, tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam trong sự phát triển của ngành du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nắm được những kiến thức cơ bản về loại hình du lịch văn hóa: quan niệm, đặc trưng, yêu
cầu và nhiệm vụ của du lịch văn hóa, các sản phẩm và loại hình du lịch văn hóa.
b. CLO2: Học tập kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa trên thế giới
c. CLO3: Nắm được khái niệm và đặc trưng các nhóm tài nguyên du lịch văn hóa
d. CLO4: Nắm được kỹ năng nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa trong các chương trình du
lịch văn hóa
e. CLO5: Hiểu biết về định hướng phát triển du lịch văn hóa bền vững
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



2

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về du lịch văn hóa
Quan niệm và đặc trưng du lịch văn hóa
Nhiệm vụ và yêu cầu của du lịch văn hóa
Sản phẩm du lịch văn hóa
Văn hóa du lịch
Các loại hình du lịch văn hóa
Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa
trên thế giới

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tài nguyên du lịch văn hóa
Khái niệm
Các đặc trưng của tài nguyên du lịch văn
hóa
Tài nguyên du lịch nhân văn
Tài nguyên du lịch xã hội

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2

Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá
trị văn hóa
Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá
trị văn hóa vật thể
Kỹ năng nhận diện và khai thác các giá
trị văn hóa phi vật thể

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Phát triển du lịch văn hóa theo hướng
bền vững
Định hướng phát triển bền vững
Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thảo Nguyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch sinh thái
- Tiếng Anh: Ecotourism

Mã học phần: TOM355 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản và có hệ thống về du lịch sinh thái, tài nguyên
du lịch sinh thái, các loại hình du lịch sinh thái, các kiến thức, phương pháp hướng dẫn và kỹ năng quy
hoạch, quản lý các hoạt động du lịch sinh thái.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý và phát triển du lịch sinh thái cũng như nắm được
một số nghiệp vụ hướng dẫn loại hình du lịch này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết được khái niệm và đặc trưng của du lịch sinh thái.
b. CLO2: Phân tích được môi trường du lịch sinh thái.
c. CLO3: Nhận biết được các nội dung liên quan tới Quản trị du lịch sinh thái.
d. CLO4: Nhận biết được các xu hướng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam hiện nay.
e. CLO5: Vận dụng hướng dẫn du lịch sinh thái.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan về du lịch sinh thái 6 0.45 13.2
1.1 Các khái niệm và đặc trưng của Du lịch
1.2 sinh thái
1.3 Phân biệt du lịch sinh thái và các loại

hình du lịch có liên quan



2

1.4
1.5

Khái niệm, ý nghĩa của phát triển du lịch
bền vững
Các nguyên tắc của du lịch sinh thái bền
vững
Tiêu chí đánh giá du lịch sinh thái

2. Môi trường du lịch sinh thái 6 0.45 13.2
2.1 Tài nguyên du lịch sinh thái
2.2 vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái
2.3 Tác động của hoạt động DLST lên môi
2.4 trường

Đánh giá tác động môi trường một khu
hay một tour DLST

3. Quản trị Du lịch sinh thái 9 0.68 19.8
3.1 Sản phẩm du lịch sinh thái
3.2 Thị trường du lịch sinh thái
3.3 Các yêu cần cần thiết lựa chọn một khu
3.4 vực để phát triển DLST

Các bước cơ bản và nguyên tắc quy
hoạch, thiết kế DLST

4. Xu hướng phát triển Du lịch sinh thái tại 9 0.68 19.8
4.1 Việt Nam
4.2
4.3
4.4

Một số loại hình du lịch sinh thái phổ
biến ở Việt Nam
Thực trạng du lịch sinh thái ở Việt Nam
Định hướng phát triển du lịch sinh thái ở
Việt Nam
Giải pháp cơ bản cho DLST tại Việt
Nam

5. Hướng dẫn du lịch sinh thái 15 1.35 5.75 63
5.1 Các đối tượng tham gia hoạt động DLST
5.2 Khách du lịch sinh thái
5.3 Hướng dẫn viên DLST
5.4 Hướng dẫn tour DLST

CỘNG 30 15 3.61 5.75 0 129

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 63 63 1.26 64.26

III Thiết bị Giờ 5.75 0.12 5.87
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1 Bảng tên & thẻ hướng dẫn viên Giờ 2 0.04 2.04
2 Cờ hiệu trưởng đoàn (cờ vẫy) Giờ 0.25 0.01 0.26
3 Loa đeo hông cá nhân Giờ 3 0.06 3.06
4 Mô hình mô phỏng sinh vật /

biển báo DLST
Giờ 0.5 0.01 0.51

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thanh Quảng Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch bền vững
- Tiếng Anh: Sustainable Tourism

Mã học phần: TOM3005 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị kiến thức cơ bản về du lịch, du lịch bền vững, phát triển bền vững và phát triển du lịch bền
vững. Nắm vững các kiến thức về phát triển du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm: vùng bờ
biển, vùng núi và vùng sinh thái hoang sơ. Nắm vững các kiến thức về định hướng và các công cụ tăng
cường du lịch bền vững. Vận dụng những kiến thức và công cụ phát triển bền vững để hoạch định
những chiến lược phù hợp trong quá trình lập kế hoạch phát triển cho các điểm du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng về du lịch bền vững, hướng phát triển du lịch nhằm đảm bảo
sự hài hòa về lợi ích kinh tế của du lịch với việc bảo tồn tính đa dạng của tự nhiên và bản sắc văn hóa
của cộng đồng bản địa nơi tiến hành du lịch. Trên cơ sở đó giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan
về thực trạng và đề xuất các định hướng phát triển cũng như đưa ra được các biện pháp kiểm soát tác
động môi trường nhằm đạt được các mục tiêu của du lịch theo hướng bền vững đó. Học phần cũng giúp
cho sinh viên một số phương pháp ưu thế trong đánh giá phát triển, tạo lập các phương pháp tư duy hệ
thống trong nhận thức các vấn đề phát triển.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nắm vững được khái niệm du lịch, phát triển bền vững, du lịch bền vững, phát triển du lịch
bền vững. Hiểu được các thành phần của phát triển du lịch bền vững. Nhận biết được quy tắc 10R
trong phát triển du lịch bền vững. Hiểu và trình bày được vai trò của Du lịch trong việc đạt được các
Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
b. CLO2: Đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở vùng bờ biển, miền núi và các
khu bảo tồn.
c. CLO3: Nhận biết được các công cụ đánh giá du lịch bền vững. Nhận biết được nội dung chính của
các Bộ tiêu chuẩn phát triển du lịch bền vững.
d. CLO4: Hiểu biết về các chính sách phát triển du lịch bền vững.
e. CLO5: Học tập kinh nghiệm từ mô hình phát triển du lịch bền vững trong và ngoài nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch bền vững 9 0.68 19.8
1.1 Một số khái niệm
1.2 Các thành phần của phát triển du lịch bền
1.3 vững
1.4 Nguyên tắc 10R trong phát triển du lịch

bền vững
Du lịch và các mục tiêu phát triển bền
vững

2 Phát triển du lịch bền vững ở các vùng 12 0.9 26.4
2.1 sinh thái
2.2
2.3

Phát triển du lịch bền vững ở vùng bờ
biển
Phát triển du lịch bền vững ở miền núi
Phát triển du lịch bền vững ở các khu bảo
tồn

3 Đánh giá phát triển du lịch bền vững 9 0.68 19.8
3.1 Đánh giá phát triển du lịch bền vững từ
3.2 nội bộ/bên thứ hai

Giới thiệu một số bộ tiêu chuẩn phát
triển du lịch bền vững của các tổ chức
đánh giá độc lập

4 Chính sách và mô hình phát triển du lịch 15 1.13 33
4.1 bền vững
4.2 Chính sách phát triển du lịch bền vững

Mô hình phát triển du lịch bền vững
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Phan Thảo Nguyên Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá nhân, các
hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường khác nhau (cạnh
tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh
tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác động về sự can thiệp của chính phủ
vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh
nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và
kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận
định quá trình ra quyết định quản lí; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức nền kinh tế hiện
đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm công cụ để ra quyết định
kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng thị
trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ gia đình,
doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả; sự tương tác của
con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường; tổn thất
gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách trong các
cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45



2

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học 4 0.3 8.8
1.1 vi mô
1.2 Khái niệm về kinh tế học
1.3 Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học.
1.4 Sự phân chia kinh tế học

Các mô hình kinh tế:
2 Cung – cầu và sự hoạt động của thị 14 1.05 30.8
2.1 trường
2.2 Thị trường và cạnh tranh
2.3 Cầu hàng hóa
2.4 Cung hàng hóa
2.5 Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
2.6
2.7

Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng,
tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính phủ.

3 Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu 6 0.45 13.2
3.1 dùng
3.2 Lý thuyết về lợi ích

Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối
ưu hóa lợi ích.

4 Lý thuyết sản xuất – chi phí 6 0.45 13.2
4.1 Lý thuyết sản xuất
4.1.1 Hàm sản xuất
4.1.2 Đường đẳng lượng
4.1.3 Đường đẳng phí
4.1.4 Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào để
4.2 đạt hiệu quả cao nhất
4.2.1 Lý thuyết chi phí
4.2.2 Chi phí sản xuất ngắn hạn
4.2.3 Chi phí sản xuất dài hạn

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất ngắn
hạn và chi phí sản xuất dài hạn

5 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 6 0.45 13.2
5.1 Định nghĩa
5.2 Các đặc trưng chủ yếu của TT và doanh
5.3
5.4

nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn
hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp

5.5 canh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh nghiệp



3

cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc quyền
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc quyền
trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của công
ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty độc
quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc và phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh:

Mã học phần: TOM3006 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống các báo cáo tài chính của một doanh
nghiệp nói chung: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Học phần cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để đọc hiểu
và phân tích các báo cáo tài chính và vận dụng vào việc phân tích tài chính của một doanh nghiệp du
lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính, kiến
thức phân tích tài chính trong doanh nghiệp du lịch nói chung. Học phần còn giúp sinh viên vận dụng
kiến thức và kỹ năng trong việc ra các quyết định quan trọng liên quan đến tài chính doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được hệ thống các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp du lịch.
b. Nhận biết các nguồn tài trợ của doanh nghiệp du lịch.
c. Phân tích việc đầu tư tài sản ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp du lịch
d. Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp du lịch.
e. Đề xuất các giải pháp đầu tư dài hạn, quản trị vốn ngắn hạn, chi trả cổ tức cho các doanh nghiệp
du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1. Tổng quan về các báo cáo tài 10 0.75 22



2

1.1
1.2
1.3
1.4

chính của doanh nghiệp du lịch
Tổng quan về doanh nghiệp du lịch
Môi trường tài chính của doanh nghiệp
du lịch
Khái niệm, vai trò của hệ thống Báo cáo
tài chính trong doanh nghiệp
Hệ thống BCTC của doanh nghiệp

2
2.1
2.2
2.3

Chương 2. Đầu tư và nguồn tài trợ cho
doanh nghiệp du lịch
Tài sản ngắn hạn và vốn ngắn hạn cho
doanh nghiệp
Tài sản dài hạn và đầu tư cho doanh
nghiệp
Nguồn tài trợ cho doanh nghiệp

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Chương 3. Đọc và phân tích khái quát
các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
du lịch
Mục đích, yêu cầu đọc hiểu các BCTC
của doanh nghiệp du lịch
Các chỉ tiêu phân tích BCTC của doanh
nghiệp du lịch
Phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn
vốn

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3

Chương 4. Phân tích tài chính doanh
nghiệp du lịch
Khái niệm, vai trò của phân tích tài chính
trong doanh nghiệp
Nội dung phân tích tài chính của doanh
nghiệp
Phương pháp phân tích DUPONT

13 0.98 28.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Du lịch điện tử (E-Tourism)
- Tiếng Anh: E-Tourism

Mã học phần: TOM392 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Du lịch điện tử cung cấp những kiến thức nền tảng khai thác công nghệ thông tin trong lĩnh
vực du lịch. Học phần này cũng cung cấp cách tiếp cận hệ thống từ góc độ doanh nghiệp về tư duy cho
các nhà quản lý, cách thức khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, sáng tạo để tạo
ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường du lịch hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng khai thác sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại
các công ty lữ hành, các khách sạn, các đại lý du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch như hàng
không.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận thức về việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch;
b. Phân tích được tầm quan trọng, vai trò chiến lược của công nghệ thông tin và truyền thông trong
lĩnh vực du lịch và khách sạn, hàng không và điểm đến;
c. Sử dụng thành thạo các kỹ năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch;
d. Đề xuất cho các doanh nghiệp du lịch cách thức khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền
thông trong du lịch một cách hiệu quả, sáng tạo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Chương 1: Tổng quan về du lịch điện tử
Khái niệm du lịch điện tử

5 0.38 11



2

1.2
1.3

Các lĩnh vực du lịch điện tử
Mục tiêu chiến lược của công nghệ thông
tin và truyền thông trong du lịch

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chương 2: Công nghệ thông tin và tác
động của công nghệ thông tin trong du
lịch
Khái niệm công nghệ thông tin và truyền
thông (ICT) trong du lịch
Vai trò của ICT trong du lịch
Mối quan hệ giữa ICT và quá trình thỏa
mãn nhu cầu khách du lịch
Thực trạng và xu hướng ứng dụng
Internet

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Chương 3: Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong kinh doanh lữ hành
Hệ thống thông tin trong kinh doanh lữ
hành
Vai trò chiến lược của công nghệ thông
tin trong kinh doanh lữ hành
Ứng dụng thương mại điện tử tại các
doanh nghiệp lữ hành

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Chương 4 : Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong kinh doanh khách sạn
Các loại cơ sở lưu trú và đặc điểm sử
dụng công nghệ thông tin
Vai trò chiến lược của công nghệ thông
tin trong kinh doanh khách sạn
Các ứng dụng của ICT trong khách sạn

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chương 5: Ứng dụng CNTT và truyền
thông trong ngành hàng không và điểm
đến du lịch
Sự phát triển các ứng dụng công nghệ
trong ngành hàng không
Vai trò của công nghệ thông tin trong
ngành hàng không
Vai trò và ứng dụng của ICT trong quảng
bá điểm đến
Xây dựng hệ thống thông tin điểm đến
du lịch

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược khách sạn
- Tiếng Anh: Hotel Strategic Management

Mã học phần: TOM3022 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cập nhật những kiến thức mới về quản trị chiến lược trong khách sạn bối cảnh cách mạng
công nghiệp 4.0 như: phân tích tầm nhìn, sứ mạng, phương thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho khách
sạn, phân tích để xác lập lại thị trường, kỹ năng tư duy hiển thị, sử dụng công cụ xây dựng, triển khai
và kiểm soát chiến lược trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng thực hành trong việc họach định, triển
khai, và kiểm soát chiến lược trong khách sạn, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành của
người học thông qua các kỹ thuật động não tập thể (Brainstorming) và rèn luyện các kỹ năng quản trị
chiến lược trong khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được bối cảnh kinh doanh ngày nay, vấn đề quản trị chiến lược của khách sạn
b. Nhận biết được các quan điểm khác nhau về chiến lược, quản trị chiến lược trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0.
c. Nhận biết tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và các phương pháp giúp phân tích để xác lập lại thị trường
chiến lược cho khách sạn.
d. Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, năng lực cạnh tranh, cơ hội và thách thức của khách sạn
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
e. Đánh giá được các chiến lược cụ thể, công cụ đề xuất và lựa chọn chiến lược cho khách sạn.
f. Vận dụng được công cụ triển khai chiến lược cho khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



2

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chiến lược kinh doanh cho khách sạn 10 0.75 22
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp
4.0
Giới thiệu bối cảnh kinh doanh ngày nay
và những vấn đề quản trị chiến lược của
khách sạn
Khái niệm chiến lược, quản trị chiến
lược trong khách sạn
Nội dung quản trị chiến lược trong khách
sạn
Quy trình quản trị chiến lược của khách
sạn
Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý và mục tiêu
của khách sạn

2 Phân tích môi trường chiến lược cho 13 0.98 28.6
2.1 khách sạn
2.2
2.3
2.4

Khái niệm môi trường bên ngoài, bên
trong của khách sạn
Các yếu tố cấu thành môi trường bên
ngoài, bên trong của khách sạn
Phương pháp ma trận EFE và IFE cho
đánh giá môi trường bên ngoài và bên
trong của khách sạn
Phân tích năng lực và lợi thế cạnh tranh
của khách sạn

3 Phân tích và lựa chọn chiến lược cho 17 1.28 37.4
3.1 khách sạn
3.2 Chiến lược cấp công ty
3.3 Chiến lược cạnh tranh
3.4
3.5

Chiến lược cấp chức năng trong khách
sạn
Công cụ đề xuất chiến lược khách sạn
(SWOT, BCG)
Công cụ lựa chọn chiến lược khách sạn
(UPSTAIR)

4 Triển khai thực hiện chiến lược cho 5 0.38 11
4.1 khách sạn
4.2
4.3
4.4

Bản chất tổ chức thực hiện chiến lược
cho khách sạn
Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược
khách sạn
Bản chất kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh
chiến lược cho khách sạn
Quy trình kiểm tra, đánh giá và điều
chỉnh chiến lược cho khách sạn
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99



3

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn
- Tiếng Anh: Human Resources Management in Hospitality

Mã học phần: TOM3019 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, hoạch
định chiến lược nguồn nhân lực, tuyển chọn và bố trí nhân viên, đào tạo và phát triển nhân lực, các
quan hệ lao động trong khách sạn, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và của bộ phận, từ đó
xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách nhân sự.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
NNL giúp người học hiểu và vận dụng được tiến trình hoạch định NNL; phân tích và thiết kế công
việc; thực hiện quy trình tuyển dụng; thực hiện quy trình đào tạo; xây dựng những chính sách đãi ngộ
nhằm duy trì NNL
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng của QTNNL.
b. Phân tích được các yếu tố môi trường và dự báo NNL.
c. Xây dựng được nội dung bản mô tả công việc
d. Vận dụng để thực hiện quy trình tuyển dụng
e. Đánh gía hiệu quả công tác đào tạo và phát triển
f. Vận dụng các chính sách để duy trì NNL
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị
nguồn nhân lực
Quá trình phát triển của quản trị nguồn
nhân lực
Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn
nhân lực

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hoạch định nguồn nhân lực
Khái niệm, tiến trình hoạch định nguồn
nhân lực
Phân tích các yếu tố môi trường và xác
định chiến lược NS
Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân
lực

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công
việc
Những thông tin cần thu thập trong phân
tích công việc
Nội dung, trình tự thực hiện phân tích
công việc
Các phương pháp thu thập thông tin phân
tích công việc
Nội dung của bản mô tả công việc và bản
mô tả tiêu chuẩn công việc
Thực trạng phân tích công việc tại Việt
Nam

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Quá trình tuyển dụng
Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tuyển
dụng
Nguồn ứng viên
Quy trình tuyển dụng
Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Đào tạo và phát triển
Định hướng và phát triển nghề nghiệp
Khái niệm, vai trò, ý nghĩa đào tạo và
phát triển
Phân loại các hình thức đào tạo
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo
Đánh giá hiệu quả đào tạo

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3

Duy trì nguồn nhân lực
Đánh giá nhân viên
Trả công lao động
Môi trường làm việc

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính khách sạn
- Tiếng Anh: Hospitality Financial Management

Mã học phần: FIB329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quản trị tài chính của Công ty cổ phần nói
chung và khách sạn nói riêng: ra quyết định đầu tư, tài trợ, chi trả cổ tức trong công ty. Học phần cung
cấp thêm kiến thức cần thiết để phân tích và đánh giá tình hình quản trị tài chính công ty: phần trang
bị kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời gian, nguồn tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, quản trị dự
án đầu tư, quản trị vốn ngắn hạn, phân tích các báo cáo tài chính công ty và vận dụng vào phân tích tài
chính của một khách sạn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng phân tích, đánh giá tình hình
quản trị tài chính công ty; đồng thời giúp người học biết vận dụng kiến thức và kỹ năng trong việc đề
xuất các quyết định quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị tài chính ở một khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các khái niệm, vai trò và nội dung quản trị tài chính khách sạn.
b. CLO2: Nhận biết các nguồn tài trợ của khách sạn.
c. CLO3: Phân tích việc đầu tư tài sản ngắn hạn và dài hạn, việc lựa chọn dự án đầu tư của khách
sạn.
d. CLO4: Phân tích hoạt động kinh doanh và các quyết định quản trị tài chính khách sạn.
e. CLO5: Đánh giá tình hình tài chính khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chương 1. Tổng quan về quản trị tài
chính công ty
Mô hình tổ chức công ty cổ phần
Khái niệm về quản trị tài chính
Mục tiêu của Công ty
Môi trường tài chính

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chương 2. Nguồn tài trợ cho công ty
Tài trợ và phân loại nguồn tài trợ
Nguồn tài trợ dài hạn
Nguồn tài trợ ngăn hạn
Các khái niệm về Giá trị
Giá trị của tiền tệ qua thời gian

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Chương 3. Quản trị dự án đầu tư dài hạn
Đầu tư và dự án đầu tư
Xác định Dòng tiền của dự án
Các tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự
án đầu tư

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chương 4. Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và vốn
ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương tiền
Quản trị các khoản phải thu.

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Chương 5. Phân tích báo cáo tài chính
công ty
Khái niệm, vai trò của hệ thống báo cáo
tài chính
Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính doanh nghiệp
Phương pháp phân tích DUPONT
Phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn
vốn

12 0.9 26.4

6
6.1
6.2
6.3

Chương 6. Phân tích tình hình tài chính
khách sạn
Khái niệm, vai trò của hệ thống khách
sạn
Hệ thống báo cáo tài chính và chỉ tiêu
phân tích báo cáo tài chính khách sạn
Phân tích tình hình tài chính của khách
sạn

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



3

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị dịch vụ giải trí và sức khỏe trong khách sạn
- Tiếng Anh: Recreation and wellness management in hotel

Mã học phần: TOM3036 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe trong
lưu trú; cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự và tính chất công việc; xu hướng phát triển các loại hình giải
trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn; cũng như cách thức vận hành và kinh doanh các dịch vụ này
trong khách sạn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng quản lý trong việc hoạch định, triển khai và kiểm
soát dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng
quản trị của người học đối với các dịch vụ này trong khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được khái niệm và vai trò của dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn.
b. Mô tả được tính chất công việc, cơ cấu tổ chức bộ máy và các tiêu chuẩn của dịch vụ giải trí và
chăm sóc sức khỏe của khách sạn.
c. Phân tích xu hướng và vận dụng các loại hình dịch vụ giải trí trong kinh doanh khách sạn.
d. Phân tích xu hướng và vận dụng các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong kinh doanh khách
sạn.
e. Kinh doanh và vận hành dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về dịch vụ giải trí và chăm 7 0.53 15.4



2

1.1
1.2
1.3

sóc sức khỏe trong khách sạn
Một số khái niệm
Tầm quan trọng của dịch vụ giải trí và
chăm sóc sức khỏe
Cơ hội nghề nghiệp của dịch vụ giải trí
và chăm sóc sức khỏe

2

2.1
2.2

Tổ chức bộ máy nhân sự của dịch vụ giải
trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn
Sơ đồ tổ chức máy nhân sự
Mô tả công việc của bộ phận
Tiêu chuẩn nghề trong dịch vụ giải trí và
sức khỏe

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Xu hướng và các loại hình dịch vụ giải
trí trong kinh doanh khách sạn
Xu hướng phát triển dịch vụ giải trí trong
khách sạn
Các loại hình dịch vụ giải trí trong khách
sạn

13 0.98 28.6

4

4.1
4.2

Xu hướng và các loại hình dịch vụ chăm
sóc sức khỏe trong kinh doanh khách sạn
Xu hướng phát triển dịch vụ chăm sóc
sức khỏe trong khách sạn
Các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe
trong khách sạn.

10 0.75 22

5

5.1
5.2

Kinh doanh và vận hành dịch vụ giải trí
và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn
Cách thức kinh doanh của dịch vụ giải trí
và chăm sóc sức khỏe
Cách thức vận hành dịch vụ giải trí và
chăm sóc sức khỏe

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị an ninh an toàn trong khách sạn
- Tiếng Anh: Security Management in Hotel

Mã học phần: TOM3039 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức tổng quan về an ninh và an toàn trong khách sạn; cơ
cấu tổ chức bộ máy nhân sự của bộ phận; quy trình và cách thức quản lý, vận hành để đảm bảo an ninh
an toàn trong khách sạn…
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có khả năng đánh giá thực trạng an ninh an toàn hiện tại của một khách sạn;
đồng thời có khả năng xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát hoạt động an ninh an toàn
trong khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả khái niệm an ninh an toàn trong khách sạn; tiêu chuẩn nghề nghiệp và tầm quan trọng của
bộ phận trong khách sạn;
b. Mô tả cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của bộ phận và bản mô tả công việc theo từng vị trí công
việc;
c. Vận dung được các chính sách, quy định và quy trình về an ninh an toàn vào thực tiễn khách sạn;
d. Đánh giá hiệu quả quản lý bộ phận an ninh và đảm bảo an toàn trong khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị an ninh an toàn 6 0.45 13.2
1.1 khách sạn
1.2 Tổng quan về an ninh khách sạn



2

1.3
1.4

Khái niệm về an ninh và an toàn
Vị trí và tầm quan trọng của an ninh
trong khách sạn
Tiêu chuẩn nghề nghiệp của an ninh
khách sạn

2 Tổ chức bộ máy nhân sự của bộ phận an 6 0.45 13.2
2.1 ninh
2.2 Nhiệm vụ của an ninh khách sạn
2.3 Sơ đồ tổ chức của bộ phận an ninh trong

khách sạn
Mô tả công việc theo từng vị trí và chức
danh

3 Chính sách và quy định an ninh an toàn 15 1.13 33
3.1 khách sạn
3.2
3.3
3.4
3.5

Chính sách an ninh chung dựa trên pháp
luật
Hệ thống quy định an ninh
Quy trình kiểm tra an ninh
Quy định về phòng cháy chữa cháy trong
an ninh
Quy trình an ninh trường hợp khẩn cấp

4 Quản lý an ninh an toàn trong khách sạn 12 0.9 26.4
4.1 Khu vực tuần tra an ninh
4.2 Mối nguy an ninh
4.3 Công cụ thiết bị an ninh
4.4 Cách thức điều tra và báo cáo sự cố an
4.5 ninh

Làm việc với các cơ quan chức năng
5 Tham quan thực tế công tác quản trị an

ninh an toàn tại khách sạn
12

CỘNG 39 12 2.93 0 0 85.8
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 85.8 85.8 1.72 87.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chất lượng dịch vụ lưu trú
- Tiếng Anh:

Mã học phần: HOM6200 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp,
lựa chọn mô hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong lưu trú, đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý
chất lượng dịch vụ lưu trú để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú.
3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
- Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp, lựa chọn mô
hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong lưu trú, đề xuất các giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ lưu trú; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý chất lượng dịch
vụ lưu trú để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về dịch vụ, chất lượng dịch vụ lưu trú; những đặc điểm của dịch vụ, chất
lượng dịch vụ lưu trú và các loại hình dịch vụ trong lưu trú.
b. Phân tích được những khó khăn trong đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú.
c. Đánh giá được các phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú; các thang đo chất lượng dịch
vụ theo mô hình SERVQUAL, IPA cho dịch vụ lưu trú.
d. Nhận biết các khái niệm về quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, các mô hình hệ thống
quản lý chất lượng dịch vụ theo quá trình và các nguyên tắc của việc nâng cao chất lượng dịch vụ lưu
trú.
e. Phân tích được tầm quan trọng của việc quản lý và các tiêu thức để đánh giá việc nâng cao chất
lượng dịch vụ lưu trú, những lợi ích của việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch
vụ trong doanh nghiệp lưu trú.
f. Nhận biết các các nguyên lý và các yêu cầu khi xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ trong doanh nghiệp lưu trú; cấu trúc và sổ tay chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH



2

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Dịch vụ và chất lượng dịch vụ lưu trú 7 0.53 15.4
1.1 Những vấn đề chung về dịch vụ
1.2 Những vấn đề chung về chất lượng dịch
1.3 vụ

Những vấn đề chung về chất lượng dịch
vụ lưu trú

2 Đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú 13 0.98 28.6
2.1 Một số khó khăn trong việc đo lường
2.2 chất lượng dịch vụ lưu trú

Mô hình IPA đo lường chất lượng dịch
vụ

3 Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ 10 0.75 22
3.1 lưu trú
3.2
3.3
3.4
3.5

Những vấn đề chung về quản lý chất
lượng dịch vụ lưu trú
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ theo quá trình
Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú
Đánh giá nâng cao chất lượng dịch vụ
lưu trú
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

4 Đánh giá chất lượng dịch vụ của một bộ 15 1.13 33
4.1 phận/lưu trú trên địa bàn thành phố Nha

Trang
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng
- Tiếng Anh: Resort Management

Mã học phần: TOM324 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và
hoạt động kinh doanh KND. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để phân tích được hoạt
động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND; đồng thời người học có khả năng vận dụng các
kiến thức quản trị nhân lực, quản trị marketing và quản trị môi trường để phân tích và đánh giá hoạt
động kinh doanh của KND.
3. Mục tiêu:
Người học giải thích được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và hoạt động kinh doanh
KND; phân tích được hoạt động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND; vận dụng được các
kiến thức quản trị nhân lực, quản trị marketing và quản trị môi trường để phân tích và đánh giá hoạt
động kinh doanh của KND.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Giải thích được các khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và hoạt động kinh
doanh KND.
b. CLO2: Phân tích được hoạt động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND.
c. CLO3: Vận dụng nội dung của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh KND
d. CLO4: Đánh giá được chiến lược marketing trong kinh doanh KND
e. CLO5: So sánh được công tác quản trị môi trường trong một KND với các tiêu chuẩn môi trường
hiện hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



2

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về Khu nghỉ dưỡng (KND)
Khái niệm, đặc điểm của KND;
So sánh KND và khách sạn;
Khái niệm về kinh doanh KND
Đặc điểm, ý nghĩa của kinh doanh KND
Các xu hướng phát triển của khu nghỉ
dưỡng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Quản trị sản phẩm, dịch vụ trong kinh
doanh KND
Quản trị sản phẩm,dịch vụ lưu trú
Quản trị sản phẩm, dịch vụ ẩm thực
Quản trị sản phẩm dịch vụ bổ sung

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

Quản trị nguồn nhân lực trong KND
Đặc điểm của nguồn nhân lực
Bộ máy tổ chức nhân sự
Đặc điểm, nội dung của quản trị nhân lực

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị Marketing trong KND
Đặc điểm của Marketing KND
Xây dựng chiến lược Marketing KND
Những vấn đề khác biệt trong Marketing
KND

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị môi trường KND
Tính cấp thiết và mục tiêu của quản trị
môi trường KND
Quy trình ứng dụng quản trị môi trường
KND
Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển bền
vững về môi trường
Các rào cản trong quản trị môi trường
KND

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hồng Trâm Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
- Tiếng Anh: English For Hospitality Industry

Mã học phần: TOM3031 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để vận dụng trong quản trị khách sạn
nói chung và thực hiện các nghiệp vụ tại các bộ phận trong khách sạn; áp dụng các nguyên tắc, phương
pháp để phân tích, đánh giá, và xử lý các tình huống thường gặp trong khách sạn, các kỹ năng ngôn
ngữ khác để giúp người học phát triển nghề nghiệp tương lai.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học sử dụng được các thuật ngữ,
cấu trúc giao tiếp tiếng Anh trực tiếp và gián tiếp thường dùng trong quản lý khách sạn và thực hiện
các nghiệp vụ tại các bộ phận Lễ tân và Ẩm thực; kết hợp tiếng Anh với các kiến thức, kỹ năng chuyên
ngành đã được học để xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc; rèn luyện thái độ chuẩn mực và khả
năng tổ chức tự học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Sử dụng các kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh;
b. CLO2: Sử dụng cấu trúc câu và từ vựng tiếng Anh vào thực hành các nghiệp vụ khách sạn;
c. CLO3: Giải quyết các vấn đề trong chăm sóc khách hàng bằng tiếng Anh kết hợp liên hệ với các
nguyên tắc và kỹ năng trong các học phần quản lý và nghiệp vụ ngành;
d. CLO4: Tổ chức việc tự học các kỹ năng ngoại ngữ nghiêm túc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan | Overview 10 0.75 22



2

1.1
1.2

Giới thiệu về khách sạn, dịch vụ và cơ sở
vật chất | Introducing hotel, services, and
facilities
Nguyên tắc giao tiếp hiệu quả trong dịch
vụ khách sạn | Principles for Effective
Communication in Hospitality

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Tiếng Anh tại Bộ phận Lễ tân |
Professional English for Hotel Front
Office
Tổng quan về vai trò, chức năng, trách
nhiệm của Bộ phận Lễ tân | Overview of
The Front Office Roles, Functions, and
Responsibilities
Thủ tục nhận phòng | Check-in
Thủ tục trả phòng | Check-out
Thủ tục đặt phòng | Reservation

10 0.75 22

3
3.1

3.2
3.3

Tiếng Anh tại Bộ phận Ẩm thực |
English for Food and Beverage
Tổng quan về vai trò, chức năng, trách
nhiệm của Bộ phận Ẩm thực | Overview
of The F&B Roles, Functions and
Responsibilities
Các dịch vụ tại nhà hàng | Services at the
restaurant
Thủ tục đặt bàn | Reservation

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Xử lý các tình huống | Dealing with
guests
Các nguyên tắc xử lý phàn nàn | The
Principles of Complaint Handling
Xử lý các tình huống và phàn nàn |
Responding to Guest Complaints

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Kỹ năng viết trong kinh doanh | Business
Writing
Các nguyên tắc viết trong kinh doanh |
Business Writing Principles
Viết và trả lời e-mail | Write E-mails
Biên bản vụ việc | Incident report

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98



3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đào Anh Thư Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị marketing khách sạn
- Tiếng Anh: Hospitality Marketing Management

Mã học phần: ECS358 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức tổng quát về Quản trị Marketing khách sạn; hành vi tiêu dùng; các bước
phân khúc, xác định thị trường mục tiêu và định vị; Marketing hỗn hợp trong kinh doanh khách sạn và
các vấn đề đương đại trong Marketing khách sạn nhằm diễn giải, sử dụng và phân tích trong công tác
tổ chức quản trị Marketing khách sạn.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để thực hiện phân tích thị trường và vận dụng
các kiến thức Marketing trong kinh doanh khách sạn để lập kế hoạch Marketing; nhận định được các
vấn đề Marketing đương đại từ đó có thể tiếp tục đào sâu thêm các kiến thức liên quan, phục vụ cho
việc thực hiện các nghiên cứu hoặc công việc trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Giải thích được các khái niệm và nguyên lý quản trị Marketing vào kinh doanh khách sạn;
b. CLO2: Diễn giải hành vi tiêu dùng cá nhân và tổ chức; phân khúc thị trường và lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị sản phẩm, công cụ Marketing hỗn hợp trong kinh doanh khách sạn;
c. CLO3: Tổ chức lập kế hoạch Marketing trong kinh doanh khách sạn;
d. CLO4: Xác định những vấn đề của Marketing đương đại trong kinh doanh khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về Quản trị Marketing trong
kinh doanh Khách sạn

10 0.75 22



2

1.2
1.3
1.4

Các khái niệm về Marketing và Quản trị
Marketing Khách sạn
Đặc điểm của Marketing dịch vụ
Vai trò của Quản trị Marketing trong
kinh doanh khách sạn
Quy trình Quản trị Marketing Khách sạn

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hành vi tiêu dùng, Phân khúc thị trường,
Thị trường mục tiêu và Định vị sản phẩm
Hành vi tiêu dùng: Hành vi tiêu dùng cá
nhân và Hành vi tiêu dùng tổ chức
Xác định phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị sản phẩm-dịch vụ

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Marketing hỗn hợp trong kinh doanh
khách sạn
Thiết kế và quản trị sản phẩm
Định giá sản phẩm
Kênh phân phối
Chiêu thị
Marketing nội bộ

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Các vấn đề Marketing đương đại trong
kinh doanh khách sạn
Cơ hội và thách thức của Marketing kỹ
thuật số (Digital Marketing)
Sáng tạo nội dung Marketing (Content
Marketing)
Marketing có trách nhiệm trong phát
triển du lịch bền vững

7 0.53 15.4

5 Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn
cụ thể

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đào Anh Thư Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị buồng
- Tiếng Anh: Housekeeping Management

Mã học phần: TOM380 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản về khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của bộ phận
buồng; tiêu chuẩn, yêu cầu và từng vị trí công việc trong bộ phận buồng; các quy trình phục vụ, các
thao tác kỹ thuật cơ bản, cách ứng xử; quản lý chất lượng dịch vụ buồng và công tác đánh giá hiệu quả
hoạt động của bộ phần buồng nhằm giúp cho sinh viên ứng dụng các kiến thức và kỹ năng trong quản
trị buồng, nâng cao khả năng giao tiếp và giải quyết tình huống trong quá trình phục vụ du khách và
quản lý bộ phận trong cơ sở lưu trú.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận buồng phòng và giúp sinh
viên hiểu rõ hơn công tác quản trị bộ phận buồng tại các cơ sở lưu trú có quy mô lớn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của bộ phận buồng trong các cơ sở lưu trú.
b. Xác định được các sản phẩm, dịch vụ của bộ phận buồng và phân loại được các loại phòng và các
loại giường trong các cơ sở lưu trú.
c. Lựa chọn các cách thức tổ chức lao động và xác định được những kế hoạch kinh doanh trong bộ
phận buồng.
d. So sánh các quy trình phục vụ và tổ chức vận hành các công tác quản lý buồng.
e. Giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến bộ phận buồng trong quá trình khách lưu trú tại
khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



2

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát về bộ phận buồng trong các cơ
sở lưu trú
Khái niệm và vai trò của bộ phận buồng
trong cơ sở lưu trú
Nhiệm vụ và các sản phẩm của bộ phận
buồng
Bài trí phòng cơ bản trong cơ sở lưu trú
Các kiểu buồng, kiểu giường trong các
cơ sở lưu trú

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổ chức lao động và kế hoạch kinh
doanh bộ phận buồng
Cơ cấu nhân sự bộ phận buồng trong các
cơ sở lưu trú
Mối quan hệ bên trong và liên kết bên
ngoài bộ phận buồng
Tổ chức lao động khoa học trong bộ
phận buồng
Kế hoạch kinh doanh buồng

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Quản lý công tác phục vụ buồng
Quản lý công tác chuẩn bị
Quản lý công tác vệ sinh phòng khách
Quản lý công tác phục vụ khách lưu trú
Quản lý giai đoạn khách trả phòng
Quản lý vệ sinh khu vực công cộng
Quản lý chất lượng dịch vụ buồng

18 1.35 39.6

4
4.1
4.2

Chăm sóc khách hàng và Xử lý tình
huống trong khu vực lưu trú
Kĩ năng chăm sóc khách hàng trong bộ
phận Buồng
Một số tình huống thường gặp và hướng
giải quyết

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Huyền Thương Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tiền sảnh
- Tiếng Anh: Front office management

Mã học phần: TOM310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về Bộ phận tiền sảnh trong khách sạn và mô tả
công việc theo từng vị trí có trong bộ phận; kiến thức và kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ đặt phòng,
đón tiếp, phục vụ, chăm sóc và tiễn khách thông qua các quy trình thao tác chuẩn quốc tế (SOP). Nội
dung học phần đồng thời cung cấp cho người học kiến thức quản trị nhân sự và phân tích hiệu quả kinh
doanh của bộ phận.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn giúp người học nắm bắt được vị
trí, vai trò và trách nhiệm của bộ phận lễ tân nói chung và vị trí quản lý bộ phận nói riêng; đồng thời
có khả năng vận dụng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) vào công việc thực tiễn có khả năng
quản lý nhân sự và hiệu quả hoạt động kinh doanh của bộ phận tại các khách sạn có quy mô lớn theo
tiêu chuẩn quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được vai trò, chức năng, nhiệm vụ và công việc theo từng vị trí trong bộ phận tiền sảnh;
b. Thao tác thực hiện được các kỹ năng, nghiệp vụ đặt phòng, đón tiếp và trả phòng;

c. Đánh giá, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khách lưu trú tại khách sạn;
d. Tổ chức quản lý nhân sự bộ phận tiền sảnh;
e. Đánh giá hiệu quả vận hành của bộ phận tiền sảnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về bộ phận tiền sảnh 3 0.23 6.6
1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của bộ
1.2 phận
1.3 Vị trí, vai trò và trách nhiệm của bộ phận
1.4 Mô tả công việc của các vị trí trong bộ

phận lễ tân
Mối quan hệ giữa tiền sảnh với các bộ
phận khác

2 Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của 9 0.68 19.8
2.1 nghiệp vụ đặt phòng
2.2 Quy trình tiếp nhận yêu cầu đặt phòng
2.3 Quy trình thay đổi yêu cầu đặt phòng
2.4
2.5

Quy trình tiếp nhận yêu cầu hủy đặt
phòng
Chính sách với khách No Show
Kỹ năng bán phòng

3 Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của 9 0.68 19.8
3.1 nghiệp vụ đón khách
3.2 Quy trình chuẩn bị hồ sơ đón khách
3.3 Quy trình đón khách
3.4 Các phương thức thanh toán

Quy trình xử lý các tình huống trong quá
trình đón khách

4 Quy trình hoạt động tiêu chuẩn phục vụ 6 0.45 13.2
4.1 khách lưu trú
4.2
4.3

Quy trình xử lý các nghiệp vụ phát sinh
trong lưu trú
Quy trình xử lý phàn nàn với khách
Kỹ năng chăm sóc khách hàng

5 Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của 3 0.23 6.6
5.1 nghiệp vụ trả phòng
5.2 Quy trình chuẩn bị
5.3 Quy trình làm thủ tục checkout
5.4 Kỹ năng thanh toán tiền

Xử lý các tình huống phát sinh khi trả
phòng

6 Quản lý nhân sự của bộ phận 4 0.3 8.8
6.1 Mô tả vị trí công việc theo từng cấp bậc
6.2 Kỹ năng quản lý nhân sự hiệu quả
6.3 Xử lý tình huống phát sinh trong nội bộ

7 Đánh giá hiệu quả vận hành của bộ phận 6 0.45 13.2
7.1 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành
7.2 của bộ phận
7.3 Phương pháp đánh giá hiệu quả của bộ
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phận
Bài tập ứng dụng

8 Tham quan thực tế khách sạn 10 0.45 22
CỘNG 40 10 3.47 0 0 110

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 22 22 0.44 22.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh nhà hàng
- Tiếng Anh: Restaurant Management

Mã học phần: TOM351 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh doanh nhà hàng bao gồm
mô hình vận hành của một nhà hàng; xây dựng và thiết kế thực đơn trong nhà hàng; quản trị nguồn
nhân lực nhà hàng; kiểm soát chất lượng dịch vụ của nhà hang; kiểm soát tài chính trong nhà hàng và
hoạt động marketing trong kinh doanh nhà hàng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích và vận dụng để
làm tốt các công việc trong kinh doanh nhà hàng và nhận biết được phương thức vận hành và hoạt động
của một nhà hàng trong tương lai
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1. Mô tả khái niệm về nhà hàng, kinh doanh nhà hàng; những đặc điểm của kinh doanh nhà
hàng, và các loại hình kinh doanh nhà hàng.
b. CLO2. Phân tích được những khó khăn trong quản lý nguồn nhân lực nhà hàng.
c. CLO3. Đánh giá được những nguyên tắc xây dựng và thiết kế thực đơn và vận dụng thiết kế thực
đơn phù hợp cho nhà hàng.
d. CLO4. Trình bày khái niệm và mô hình vận hành của nhà hàng từ đó xây dựng được quy trình vận
hành và kiểm soát chất lượng các loại nhà hàng khác nhau.
e. CLO5. Phân tích được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng và
những thành phần cơ bản của tài chính nhà hàng từ đó tính toán được lợi nhuận của nhà hàng dựa
trên chi phí và doanh thu ở mức cơ bản.
f. CLO6. Nhận biết các nguyên lý và các yêu cầu để hoàn thiện được kế hoạch Marketing trong nhà
hàng ở mức cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kinh doanh nhà hàng 8 0.6 17.6
1.1 Khái niệm và phân loại nhà hàng
1.2 Khái niệm kinh doanh nhà hàng
1.3 Vai trò, chức năng và đặc điểm của kinh
1.4 doanh nhà hàng
1.5 Lịch sử hình thành và xu hướng phát

triển của kinh doanh nhà hàng.
Các khu vực chính trong nhà hàng

2 Quản trị nguồn nhân lực trong nhà hàng 6 0.45 13.2
2.1 Tổ chức bộ máy nhà hàng
2.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các
2.3 bộ phận trong nhà hàng

Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong
nhà hàng

3 Xây dựng và thiết kế thực đơn trong kinh 6 0.45 13.2
3.1 doanh nhà hàng
3.2 Khái niệm và phân loại thực đơn
3.3 Vai trò, ý nghĩa của thực đơn
3.4 Nguyên tắc xây dựng thực đơn

Nguyên tắc thiết kế thực đơn
4 Vận hành nhà hàng 8 0.6 17.6
4.1 Khái niệm và mô hình vận hành nhà
4.1.1 hàng
4.1.2 Cung ứng trong nhà hàng
4.1.3 Sản xuất trong nhà hàng
4.2 Phục vụ trong nhà hàng
4.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng
4.2.2
4.3

Một số hệ thống kỹ thuật cơ bản trong
nhà hàng
Bảo dưỡng trong nhà hàng
Hệ thống phân tích mối nguy hiểm về
thực phẩm

5 Kiểm soát chất lượng dịch vụ nhà hàng 6 0.45 13.2
5.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ nhà hàng
5.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ của
5.3 nhà hàng

Mô hình SERVQUAL về chất lượng
dịch vụ nhà hàng

6 Kiểm soát tài chính trong nhà hàng 5 0.38 11
6.1 Khái niệm và các mối quan hệ tài chính
6.2 trong nhà hàng
6.3 Nhiệm vụ của quản trị tài chính

Quản trị chi phí và doanh thu trong nhà
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hàng
7 Marketing trong kinh doanh nhà hàng 6 0.45 13.2
7.1 Bản chất của marketing trong kinh doanh
7.2 nhà hàng
7.3 Nội dung marketing trong kinh doanh

nhà hàng
Xây dựng kế hoạch marketing nhà hàng
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Tạ Thị Vân Chi Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị sự kiện và hội nghị
- Tiếng Anh: Conference and Events Management

Mã học phần: TOM346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để có thể quản trị được một sự kiện, bao gồm:
Tổng quan về việc quản trị sự kiện với những hiểu biết về các loại hình sự kiện, đặc điểm, vai trò, kỹ
năng cần thiết để có thể quản lý được một sự kiện; Các phương pháp để lập được một bản kế hoạch và
bản dự toán ngân sách cho sự kiện; Lập được bản quản lý tiến độ cho việc quản trị sự kiện; Xây dựng
được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần có mục tiêu cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lập
được bản kế hoạch và bản dự toán ngân sách hiệu quả cho một sự kiện; xây dựng được một bản quản
lý tiến độ phù hợp cho việc quản lý một sự kiện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết được tổng quan về việc quản trị sự kiện gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, xu
thế, tác động, và các phương pháp tiếp cận.
b. CLO2: Xây dựng được kịch bản sự kiện.
c. CLO3: Xây dựng được bản kế hoạch tổ chức và bản dự toán ngân sách cho một sự kiện.
d. CLO4: Phác thảo được bản quản lý tiến độ và các nguyên tắc cho việc quản trị một sự kiện.
e. CLO5: Phác thảo được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị sự kiện và hội 6 0.45 13.2



2

1.1
1.2

nghị
Tổng quan về sự kiện và hội nghị
Tổng quan về việc quản trị sự kiện và hội
nghị

2
2.1
2.2
2.3

Mục đích, ý tưởng và kịch bản sự kiện
Xác định mục đích sự kiện
Xây dựng ý tưởng sự kiện
Xây dựng kịch bản sự kiện

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Lập kế hoạch tổ chức và lập dự toán
ngân sách
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
Lập bảng dự toán ngân sách sự kiện

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị sự kiện và hội nghị
Lập bảng quản lý tiến độ
Các công cụ và kỹ năng quản lý một sự
kiện
Các nguyên tắc quản lý một sự kiện hiệu
quả

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2

Tổng hợp công việc quản trị sự kiện và
hội nghị
Đặc điểm và yêu cầu công việc quản lý
sự kiện
Bảng mô tả công việc quản lý sự kiện

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc



3

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch
- Tiếng Anh: Entrepreneurship and Tourism Business Plan

Mã học phần: TOM395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khởi nghiệp và lập một kế hoạch kinh doanh cụ thể trong
lĩnh vực du lịch, trong đó tập trung phân tích và đánh giá các mô hình khởi nghiệp; cách thức lên ý
tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình kinh doanh; phương pháp lập kế hoạch kinh doanh dựa trên
việc phân tích cơ hội và thách thức của thị trường, nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, mô hình tổ
chức, chiến lược kinh doanh và năng lực cạnh tranh…
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được bức tranh khởi nghiệp của Việt Nam và thế giới; các kiến thức, kỹ
năng và tố chất cần thiết cho các doanh nhân khởi nghiệp. Người học có thể vận dụng mô hình kinh
doanh Canvas vào việc triển khai một ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh thực tế; đồng
thời có khả năng đánh giá hiệu quả lý thuyết của kế hoạch kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thảo luận tình hình khởi nghiệp của thế giới và Việt Nam và những hành trang cần thiết cho các
dự án khởi nghiệp
b. Phân tích được ý nghĩa và các thành tố của mô hình kinh doanh Canvas để vận dụng vào việc xây
dựng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch
c. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tiếp thị, kế hoạch vận hành, kế hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch
tài chính cho một dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vu du lịch.
d. Đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh tổng thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



2

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khởi nghiệp
Khái niệm chung
Tình hình Khởi nghiệp Thế giới và VN
Lý do khởi nghiệp
Hành trang khởi nghiệp
Phát triển ý tưởng kinh doanh

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Mô hình kinh doanh
Khái niệm chung
Tầm quan trọng của MHKD
Phân loại MHKD
MHKD Canvas

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Cấu trúc kế hoạch kinh doanh
Mối liên quan giữa bản kế hoạch kinh
doanh với mô hình kinh doanh Canvas
Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh
Cấu trúc của bản kế hoạch kinh doanh
Các viết bản kế hoạch kinh doanh

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kế hoạch Marketing và bán hàng
Khái niệm chung
Tầm quan trọng của Kế hoạch Marketing
và Bán hàng
Điểm khác biệt của Kế hoạch Marketing
và Bán hàng ngành Du lịch
Xây dựng một Kế hoạch Marketing và
Bán hàng cho doanh nghiệp du lịch cụ
thể.

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kế hoạch nhân sự
Vai trò của nhà sáng lập và các đối tác
Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự và chức
năng nhiệm vụ
Văn hóa doanh nghiệp
Sử dụng bảng điểm cân bằng

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kế hoạch vận hành
Định hình sản phẩm
Quyết định cơ sở hoạt động
Mua sắm trang thiết bị
Lựa chọn nhà cung cấp
Quy trình sản xuất/cung cấp dịch vụ

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3

Kế hoạch tài chính
Cơ cấu chi phí đầu tư
Lập dự báo bán hàng
Lập báo cáo lãi lỗ

5 0.38 11



3

7.4
7.5

Tính toán điểm hòa vốn
Đánh giá hiệu quả kinh doanh

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị ẩm thực
- Tiếng Anh: Food & Beverage Management

Mã học phần: TOM344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến văn hóa ẩm thực Việt Nam và một
số nước trên thế giới; nguyên nhân gây hư hỏng thực phẩm, phương pháp bảo quản thực phẩm; vệ sinh
an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học; thiết kế, xây dựng thực đơn và quản trị nguồn nhân lực nhà bếp.
3. Mục tiêu:
Sau khi học xong, người học có thể phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực từng
vùng, miền, quốc gia; lựa chọn cách bảo quản thực phẩm trong mọi điều kiện; lựa chọn được các biện
pháp phòng ngừa mối nguy cho thực phẩm; lựa chọn được nguồn dinh dưỡng hợp lý cho một đối tượng;
xây dựng thực đơn cho bộ bếp; vận hành bộ phận bếp trong cơ sở kinh doanh lưu trú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Phân biệt được các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực từng vùng, miền, quốc gia một
cách đầy đủ, cụ thể, rõ ràng.
b. CLO2: Lựa chọn được cách bảo quản các loại thực phẩm trong mọi điều kiện
c. CLO3: Lựa chọn được các biện pháp phòng ngừa mối nguy cho thực phẩm
d. CLO4: Lựa chọn được nguồn dinh dưỡng hợp lý cho các đối tượng cụ thể
e. CLO5: Xây dựng được thực đơn cho bộ phận bếp.
f. CLO6: Vận hành các kiến thức về nguồn nhân lực để quản lý bộ phận bếp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Văn hóa ẩm thực
Các khái niệm
Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm
thực
Văn hóa ẩm thực Việt Nam
Văn hóa ẩm thực Châu Á
Văn hóa ẩm thực Châu Âu

8 0.6 17.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Bảo quản thực phẩm
Phân loại thực phẩm
Nguyên nhân gây hư hỏng thực phẩm
Các phương pháp bảo quản thực phẩm
Một số lưu ý khi lựa chọn thực phẩm và
bảo quản thực phẩm

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2

3.3

3.4

Vệ sinh an toàn thực phẩm
Ý nghĩa của công tác vệ sinh an toàn
thực phẩm
Biện pháp phòng ngừa mất an toàn thực
phẩm do mối nguy sinh học
Biện pháp phòng ngừa mất an toàn thực
phẩm do mối nguy hóa học.
Biện pháp phòng ngừa mất an toàn thực
phẩm do mối nguy vật lý

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

4.3
4.4

Dinh dưỡng học
Khái quát chung về dinh dưỡng và nhu
cầu năng lượng
Dinh dưỡng các chất sinh năng lượng:
protein, lipid và carbohydrate.
Dinh dưỡng vitamin và khoáng chất
Dinh dưỡng cân đối

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thiết kế và xây dựng thực đơn
Những nguyên tắc xây dựng thực đơn
Quy trình xây dựng thực đơn
Phương pháp xây dựng thực đơn
Quản lý chi phí trong nhà hàng

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3

Nguồn nhân lực nhà bếp
Vai trò, chức năng của quản trị nguồn
nhân lực khu bếp
Cơ cấu tổ chức khu vực bếp
Những yêu cầu đối với nhân viên khu
vực bếp theo tiêu chuẩn VTOS

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45



3

2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Tạ Thị Vân Chi Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Nghiệp vụ buồng
- Tiếng Anh: Practice Of Housekeeping

Mã học phần: TOM381 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị buồng
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học thực hành các kỹ năng liên quan đến các công việc chính của một nhân
viên buồng phòng từ chuẩn bị ca làm đến bàn giao kết thúc ca, các thao tác nghiệp vụ chi tiết bao gồm
vào phòng, trải giường, vệ sinh phòng ở và khu vực công cộng; giúp người học có khả năng ứng dụng
các kiến thức lý thuyết vào thực tế trước khi thực tập hoặc đi làm.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản, để có thể làm tốt các công việc chính của
một nhân viên thuộc bộ phận buồng phòng trong các cơ sở lưu trú có quy mô lớn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các nội quy và tiêu chuẩn vệ sinh trong bộ phận Buồng.
b. Thực hiện các công việc khi tiếp nhận và kết thúc ca.
c. Thực hiện các kỹ thuật trong sắp xếp xe đẩy, gõ cửa phòng khách, trải giường và làm vệ sinh
phòng khách ở.
d. Liên hệ thực tế một số tình huống phát sinh và thử nghiệm kĩ năng chăm sóc khách hàng trong khu
vực lưu trú.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về bộ phận buồng phòng 6 0.54 0.3 25.2
1.1 Giới thiệu tổng quan về bộ phận buồng
1.2 của khách sạn/resort.
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1.3
Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ
phận buồng và nhiệm vụ từng chức danh
tại doanh nghiệp.
Nội quy và tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân tại
bộ phận buồng.

2 Công việc tiếp nhận và bàn giao ca 6 0.54 0.3 25.2
2.1 Giới thiệu công cụ và trang thiết bị của
2.2 nhân viên buồng.
2.3 Tiếp nhận ca làm việc.

Bàn giao ca làm việc.
3 Nghiệp vụ trong quá trình phục vụ và sau 12 1.08 0.6 50.4
3.1 phục vụ
3.2 Kỹ thuật sắp xếp và sử dụng xe đẩy.
3.3 Nghiệp vụ vào phòng khách.
3.4 Kỹ thuật trải giường.

Kỹ thuật dọn vệ sinh phòng khách.
4 Chăm sóc khách hàng và giải quyết tình 6 0.54 0.3 25.2
4.1 huống trong bộ phận buồng
4.2 Các tình huống thường phát sinh và

hướng giải quyết.
Các kỹ năng chăm sóc khách hàng.
CỘNG 0 30 2.7 1.5 0 126

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Module thực hành Buồng phòng Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Huyền Thương Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành nghiệp vụ tiền sảnh
- Tiếng Anh: Front office practice

Mã học phần: TOM3037 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị tiền sảnh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học thực hành các kỹ năng liên quan đến các công việc chính của một nhân
viên tiền sảnh bao gồm: tiếp nhận đặt phòng, đón khách, phục vụ và chăm sóc khách trong quá trình
lưu trú, tiễn khách; giúp người học có khả năng ứng dụng các kiến thức vào thực tế để tránh bỡ ngỡ
khi thực tập hoặc đi làm.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản của một nhân viên trong bộ phận tiền sảnh
để có thể hoàn thành tốt các công việc trong bộ phận tại các cơ sở lưu trú từ 3-5 sao.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các nội quy, quy định của cơ sở lưu trú và mô tả công việc theo từng vị trí của bộ phận
tiền sảnh
b. Thực hiện tốt nghiệp vụ đặt phòng và xử lý các tình huống phát sinh
c. Thực hiện tốt nghiệp vụ đón tiếp khách và xử lý các tình huống phát sinh
d. Thực hiện tốt nghiệp vụ chăm sóc khách và xử lý các tình huống phát sinh
e. Thực hiện tốt nghiệp vụ tiễn khách và xử lý các tình huống phát sinh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về bộ phận tiền sảnh 5 0.45 0.25 21
1.1 Tổng quan về cơ sở lưu trú.

Cơ cấu bộ máy nhân sự bộ phận tiền
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1.2 sảnh
1.3 Nội quy và quy định khi làm việc
1.4 Mô tả công việc của các vị trí có trong bộ

phận tiền sảnh
2 Nghiệp vụ đặt phòng 5 0.45 0.25 21
2.1 Nghiệp vụ đặt phòng cho khách lẻ
2.2 Nghiệp vụ đặt phòng cho khách đoàn
3 Nghiệp vụ đón tiếp khách 5 0.45 0.25 21
3.1 Nghiệp vụ đón tiếp khách lẻ
3.2 Nghiệp vụ đón tiếp khách đoàn
4 Nghiệp vụ chăm sóc khách 10 0.9 0.5 42
4.1 Nghiệp vụ chăm sóc và đáp ứng các nhu
4.2 cầu phát sinh

Nghiệp vụ xử lý phàn nàn
5 Nghiệp vụ tiễn khách 5 0.45 0.25 21
5.1 Nghiệp vụ tiễn khách lẻ
5.2 Nghiệp vụ tiễn khách đoàn

CỘNG 0 30 2.7 1.5 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Module phòng thực hành nghiệp

vụ tiền sảnh
Giờ 1.5 0.03 1.53

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc



3

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành nghiệp vụ nhà hàng
- Tiếng Anh: Food and Beverage service practice

Mã học phần: TOM3038 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị kinh doanh nhà hàng
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học thực hành các kỹ năng liên quan đến các công việc chính của một nhân
viên nhà hàng bao gồm: tiếp nhận thông tin đặt bàn, đón khách, tiễn khách và các nghiệp vụ phát sinh
trong quá trình khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng; giúp người học có khả năng ứng dụng các
kiến thức vào thực tế để tránh bỡ ngỡ khi thực tập hoặc đi làm.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản, để có thể làm tốt các công việc chính của
một nhân viên thuộc một nhà hàng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các nội quy và tiêu chuẩn vệ sinh trong nhà hàng.
b. CLO2: Thực hiện thành thạo các kỹ thuật lau bóng bát đĩa, ly, dao nĩa; kỹ thuật gấp khăn ăn; kỹ
thuật bày bàn ăn.
c. CLO3: Thực hiện thành thạo các kỹ thuật: tiếp nhận yêu cầu gọi món; phục vụ đồ ăn; phục vụ đồ
uống; thu dọn và tiễn khách.
d. CLO4: Liên hệ thực tế được một số tình huống phát sinh trong nhà hàng; thực hiện các kỹ thuật
bán hàng, chăm sóc khách hàng ở mức độ cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về nhà hàng
Giới thiệu tổng quan về khách

6 0.54 0.3 25.2
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1.2
1.3

sạn/resort/nhà hàng.
Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhân sự nhà
hàng và nhiệm vụ từng chức danh.
Nội quy và tiêu chuẩn vệ sinh nhà hàng.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nghiệp vụ giai đoạn chuẩn bị phục vụ
Giới thiệu công cụ dụng cụ.
Kỹ thuật lau bóng bát đĩa, ly, dao nĩa.
Kỹ thuật gấp khăn ăn.
Kỹ thuật bày bàn.

10 0.9 0.5 42

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nghiệp vụ trong quá trình phục vụ và sau
phục vụ
Kỹ thuật tiếp nhận yêu cầu gọi món.
Kỹ thuật phục vụ đồ uống.
Kỹ thuật phục vụ đồ ăn.
Kỹ thuật thu dọn.

10 0.9 0.5 42

4
4.1
4.2
4.3

Chăm sóc khách hàng và giải quyết tình
huống trong nhà hang
Các tình huống thường phát sinh và
hướng giải quyết.
Các kỹ thuật bán hàng (cross-selling, up-
selling).
Các kỹ năng chăm sóc khách hàng.

4 0.36 0.2 16.8

CỘNG 0 30 2.7 1.5 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Module Thực hành Nhà hàng Giờ 1.5 0.03 1.53
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Tạ Thị Vân Chi Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (QTKS)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học ngành QTKS có cơ hội trải nghiệm thực tế, vận dụng những kiến thức vào
nghiên cứu các vấn đề thực tiễn trong và ngoài doanh nghiệp, giúp người học nâng cao kỹ năng nghiên
cứu khoa học, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và thái độ nghề nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học làm quen với môi trường làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú;
áp dụng những kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp; giúp người học thực hành
kỹ năng nghiên cứu khoa học các vấn đề bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm bắt mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhận diện vấn đề nghiên cứu của
doanh nghiệp;
b. Vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn
c. Vận dụng các kỹ năng và nghiệp vụ vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp;
d. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng vấn đề cần nghiên cứu và đề xuất giải pháp;
e. Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 20 1.8 1 84
1.1 Xác định tính cấp thiết của đề tài
1.2 Xác định mục tiêu nghiên cứu
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1.3 Xác định đối tượng và phạm vi nghiên
1.4 cứu
1.5 Xác định phương pháp nghiên cứu
1.6 Xác định ý nghĩa của đề tài

Xây dựng cấu trúc của đề tài
2 Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 30 2.7 1.5 126
2.1 Hệ thống cơ sở lý thuyết
2.2 Tổng hợp tổng quan nghiên cứu
2.3 Tổng quan về doanh nghiệp
3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.7 1.5 126
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Phương pháp nghiên cứu định tính
3.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng
3.4 Phương pháp xây dựng bảng câu hỏi
3.5 Phương pháp chọn mẫu
3.6 Phương pháp thu thập và phân tích dữ

liệu
4 Đánh giá thực trạng hoạt động của doanh 40 3.6 2 168
4.1 nghiệp
4.2 Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp
4.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp
Thực trạng vấn đề nghiên cứu của doanh
nghiệp

5 Báo cáo kết quả nghiên cứu 30 2.7 1.5 126
5.1 Trình bày kết quả nghiên cứu
5.2 Thảo luận đề xuất giải pháp và kiến nghị
5.3 Hiệu chỉnh báo cáo nghiên cứu

CỘNG 0 150 13.5 7.5 0 630

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 27 27 0.54 27.54
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 27 27 0.54 27.54
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,260 1,260 25.2 1,285.2
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 630 630 12.6 642.6

III Thiết bị Giờ 7.5 0.15 7.65
1 Module đồ án tốt nghiệp Giờ 7.5 0.15 7.65
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (QTKS)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: HOM388 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thái độ
nghề nghiệp, trau dồi kiến thức, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh lưu trú.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để người học làm quen với hoạt động của các đơn vị
kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú; tạo điều kiện cho sinh viên bước đầu làm quen với hoạt
động nghiên cứu khoa học; bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tác phong của một nhà quản trị khách
sạn trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập
b. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tập
c. Đánh giá công việc ở vị trí thực tập
d. Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành
e. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau quá trình thực tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp 15 1.35 0.75 63
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động
1.3 chủ yếu
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1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh
Thuận lợi, khó khăn và phương hướng
phát triển trong thời gian tới

2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của 15 1.35 0.75 63
2.1 doanh nghiệp trong thời gian qua
2.2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
2.3 Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp

Đánh giá thực trạng các hoạt động của
doanh nghiệp

3 Công việc thực tập hằng ngày 15 1.35 0.75 63
3.1 Mô tả công việc thực tập hằng ngày
3.2 Đánh giá công việc thực tập hằng ngày
4 Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế 15 1.35 0.75 63
4.1 Mô tả sự khác biệt
4.2 Phân tích ưu và nhược điểm của sự khác

biệt
5 Sự thay đổi của bản thân sau quá trình 15 1.35 0.75 63
5.1 thực tập
5.2 Về kiến thức
5.3 Về kỹ năng

Về thái độ
CỘNG 0 75 6.75 3.75 0 315

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 13.5 13.5 0.27 13.77
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 13.5 13.5 0.27 13.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 630 630 12.6 642.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 315 315 6.3 321.3

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Module thực tập chuyên đề tốt

nghiệp 1
Giờ 3.75 0.08 3.83

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (QTKS)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: HOM389 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên
cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tiễn của các cơ sở kinh
doanh lưu trú.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích tổng hợp kiến thức chuyên môn
về kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nhà hàng nói riêng; vận dụng kiến thức của
ngành Quản trị khách sạn trong những bối cảnh khác nhau; có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề
nghiệp vì sự phát triển bền vững của ngành du lịch; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa
học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xác định vấn đề nghiên cứu tại doanh 15 1.35 0.75 63
1.1 nghiệp
1.2 Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
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1.3
1.4
1.5

Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

2 Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 20 1.8 1 84
2.1 Hệ thống các khái niệm có liên quan đến
2.2 vấn đề nghiên cứu
2.3
2.4

Hệ thống các chỉ tiêu liên quan đến vấn
đề nghiên cứu
Phương pháp phân tích vấn đề nghiên
cứu
Kinh nghiệm trong và ngoài nước của
vấn đề nghiên cứu

3 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 20 1.8 1 84
3.1 Tổng quan về doanh nghiệp thực tập
3.2 Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên
3.3 cứu tại doanh nghiệp

Đánh giá kết quả nghiên cứu
4 Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu 20 1.8 1 84
4.1 Cơ sở đề xuất các giải pháp
4.2 Hệ thống các giải pháp

CỘNG 0 75 6.75 3.75 0 315
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 13.5 13.5 0.27 13.77
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 13.5 13.5 0.27 13.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 630 630 12.6 642.6
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 315 315 6.3 321.3

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Module thực tập chuyên đề tốt

nghiệp 2
Giờ 3.75 0.08 3.83

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ

KHÁCH SẠN (ĐẶC BIỆT)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHNT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng

trường Trường Đại học Nha Trang)

Tên chương trình đào tạo: Quản trị Khách sạn (Đặc biệt)
Mã số: 7810201
Trình độ đào tạo: Đại học

Năm 2025

MỤC LỤC
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I. Định mức lao động chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn
(Đặc biệt) trình độ Đại học 3

II. Định mức thiết bị chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn
(Đặc biệt) trình độ Đại học 3

III. Định mức vật tư chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn
(Đặc biệt) trình độ Đại học

7

IV. Định mức cơ sở vật chất chương trình đào tạo Ngành Quản trị
Khách sạn (Đặc biệt) trình độ Đại học

7
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) chương trình đào tạo Ngành Quản

trị Khách sạn (Đặc biệt) trình độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động,
vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo 01 người học đạt được chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo. Việc xây dựng
ĐMKTKT có ý nghĩa quan trọng, giúp Nhà trường tính toán chính xác nhu cầu đội
ngũ, điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo hiệu quả đào tạo và tiết kiệm nguồn lực.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo Ngành
Quản trị Khách sạn (Đặc biệt) trình độ Đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

- Đối với các học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp (như thực hành
nghiệp vụ buồng phòng, thực hành nghiệp vụ nhà hàng, thực hành nghiệp vụ tiền
sảnh…), do sinh viên thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp nên định mức thiết
bị được quy đổi và tính toán trên cơ sở các mô-đun phòng thực hành nghiệp vụ
tương ứng.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
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trường đã công bố trong chương trình đào tạo.
- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho

đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn (Đặc biệt) trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo Ngành Quản trị

Khách sạn (Đặc biệt) trình độ đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo Ngành Quản trị

Khách sạn (Đặc biệt) trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 sinh viên, lớp thực hành 20 (hoặc tối đa 25) sinh viên, thời gian đào tạo
là 236.57 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách
sạn (Đặc biệt) trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào ĐMKTKT này
và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất ĐMKTKT phù hợp với
điều kiện thực tế.

4. Việc xây dựng định mức lao động và cơ sở vật chất là nhiệm vụ có ý
nghĩa quan trọng, giúp Nhà trường tính toán chính xác nhu cầu đội ngũ, điều
kiện cơ sở vật chất để đảm bảo hiệu quả đào tạo và tiết kiệm nguồn lực.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (ĐẶC BIỆT)

Ngành đào tạo: Quản trị Khách sạn (Đặc biệt)

Mã số: 7810201 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp
học lý thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 20 (hoặc tối đa là 25) người
học) tùy theo loại môn thực hành và sỉ số lớp học.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ
LT

Giờ
TH

Giờ ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực
tiếp

221.93

1 Giảng viên - Bậc 07 124.43 93.15 4.35 221.93

II Định mức lao động gián
tiếp

55.48

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu
đạn Túi vải rằn ri 5.1

2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 110cm x
75cm 0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 120cm x
70cm 0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 70cm x
42cm 0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 140cm x 0.09



4

42cm

6 Bộ bia (khung + mặt
bia số 4)

Sắt hộp, trục quay, kích thước 50cm x 45
cm 0.03

7 Bộ chấm điểm tập
luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11

8 Cầu môn
- Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện
- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m (rộng x cao x
sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu lông 0.15
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15

13 Dây kháng lực
NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56

14 Dây nhảy
Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC, đường
kính 4-6mm, trọng lượng từ 150-250gram,
độ dài từ 250-275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56

16 Đích đá size lớn
(Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ Taekwondo 0.56

17 Đích đá size nhỏ
(Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ Taekwondo 0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ (L×W×H)
83×64×24mm 0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03

21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ nhật
kích thước 50cm x 45cm 0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng
tiền di động

Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx 25cm x
15cm 0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm x 4,5cm 0.03
24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công suất 450w 0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi 3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x Cao) 0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước 1,2m x
đường kính 10cm 0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước 30cm x 0.03
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20cm x 15cm,
28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông dụng 0.15
32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu liên AK 0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường tại thời
điểm mua sắm 3.06

35 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị trường tại thời
điểm mua sắm 58.14

36 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
37 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
38 Mìn K69 Mô hình K69 0.03

39 Mô hình lựu đạn cắt bổ
các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03

40 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước 1,2m x 1,0m 0.03

41 Module đồ án tốt
nghiệp

Bao gồm các thiết bị thuộc các bộ phận tiền
sảnh, buồng phòng, nhà hàng (máy tính,
điện thoại bàn, máy in, bàn, ga trải bàn, ghế,
giường, ga trải giường, ....)

7.65

42 Module thực hành
Buồng phòng

Bao gồm các trang thiết bị buồng phòng
(giường, drap, gối, nệm,...) 3.06

43
Module thực hành Kế
hoạch Digital
Marketing

Bao gồm các thiết bị (máy tính, giấy, bút..) 0.51

44
Module thực hành khởi
nghiệp và lập kế hoạch
kinh doanh du lịch

Bao gồm các thiết bị hỗ trợ thực hành lập
khởi nghiệp và lập kế hoạch (máy tính,
giấy, bút, ..)

1.53

45 Module thực hành kỹ
năng lãnh đạo

Bao gồm các thiết bị hỗ trợ tham qua thực
hành kỹ năng lãnh đạo (xe, giấy, bút...) 0.51

46 Module thực hành
nghiệp vụ tiền sảnh

Bao gồm các trang thiết bị bộ phận tiền
sảnh (máy tính, điện thoại, giấy,...) 3.06

47 Module Thực hành
Nhà hàng

Bao gồm các trang thiết bị Nhà hàng (bát,
đĩa, ly, dao, nĩa, muỗng, đũa, khăn ăn, khăn
trải bàn...)

3.06

48 Module thực tập
chuyên đề tốt nghiệp 1

Thiết bị bộ phận buồng phòng, tiền sảnh,
nhà hàng (máy tính, điện thoại bàn, giường, 3.83
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ga giường, ga trải bàn, bàn, ly, chén, dĩa...)

49 Module thực tập
chuyên đề tốt nghiệp 2

Bao gồm các thiết bị thuộc các bộ phận tiền
sảnh, buồng phòng, nhà hàng (máy tính,
điện thoại bàn, máy in, bàn, ga trải bàn, ghế,
giường, ga trải giường, ....)

3.83

50 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm - có dây
đeo 11.22

51 Quả bóng chuyền

- Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

52 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU 0.56

53 Súng tiểu liên AK47
hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan cải 5.1

54 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước 12x12m. Độ
dày 3.0cm 0.56

55 Thảm Taekwondo
Thiết bị chuyên dụng Taekwondo: Chất liệu
thảm EVA nhập khẩu, cao 3cm, diện tích
12m x 12m

0.56

56 Thang dây
Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày 4mm, rộng
3,5cm

+ Dài 6m
0.71

57 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56

58
Thiết bị hỗ trợ huấn
luyện kỹ, chiến thuật
bộ binh

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật
bộ binh 0.15

59 Thiết bị tạo tiếng súng
và tiếng nổ giả Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

60 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26

61 Trụ lưới
- Chất liệu: Ống kẽm
- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

62 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025
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III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu hao
1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất Diện tích sử
dụng (m2)

Thời gian
sử dụng
(giờ)

Định mức
sử dụng
(m2 x giờ)

I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 1,718.7 3,781.14

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 540.6 2,270.52

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên) 4.2 71.4 299.88

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

2.2 163.2 359.04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 20.4 44.88

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
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4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3

Nguồn: Tính toán từ hệ thống của nhà trường, 2025
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOADU LỊCH

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Quản trị Khách sạn (Đặc biệt) trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của



9

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Du lịch kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh tế
kỹ thuật của chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn (Đặc biệt) trình độ
Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (ĐẶC BIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA DU LỊCH
2. Quá trình triển khai xây dựng ĐMKTKT của chương trình đào tạo Ngành

Quản trị Khách sạn (Đặc biệt) theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025
của Hiệu trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT Ngành Quản trị Khách sạn
(Đặc biệt).

Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định
mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT Ngành
Quản trị Khách sạn (Đặc biệt) trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT Ngành
Quản trị Khách sạn (Đặc biệt).

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo ĐMKTKT của chương trình
đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.
TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu đơn vị

Lê Chí Công
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Lê Chí Công

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOADU LỊCH

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ

KHÁCH SẠN (ĐẶC BIỆT)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (ĐẶC BIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 59 Tổng số tín chỉ: 137
Trong đó: Số học phần bắt buộc 47 (122 TC); Số học phần tự chọn 12 (15 TC)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNHMỨCKINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định ĐMKTKT đối với các CTĐT, phù hợp với yêu cầu quản lý
tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT
được thực hiện như sau:

Về căn cứ pháp lý
- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của

Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.
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- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện
Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên

môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
cần xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng ĐMKTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định chung cho
tất cả các chức danh, thâm niên (Giảng viên, bậc 7), trong khi học phần có nhiều
GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lương khác nhau. Do vậy, cần xem
xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất cả giảng viên cùng tham
gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng ĐMKTKT cần thiết kế lại để hao phí
thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn); (3) Định mức lao động đã xác định
được định mức lao động gián tiếp (25%).

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng ĐMKTKT cần thiết
kế lại để loại trừ thông tin này). Đối với các học phần thực hành, thực
tập nghề nghiệp ( thực hành nghiệp vụ buồng phòng, nhà hàng, tiền sảnh…), do
sinh viên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp nên định mức thiết bị được quy
đổi và tính toán trên cơ sở các mô-đun phòng thực hành nghiệp vụ tương ứng.

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này). Cùng với đó, sinh viên ngành
Quản trị Khách sạn (Đặc biệt) được học tại các giảng đường có trang bị máy lạnh
nhưng thực tế chưa có sự khác biệt so với phòng thường.

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với
thực tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOADU LỊCH

CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (ĐẶC BIỆT)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (ĐẶC BIỆT)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 59 Tổng số tín chỉ: 137
Trong đó: Số học phần bắt buộc 47 (122TC); Số học phần tự chọn 12 (15TC)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

Phương pháp tiêu chuẩn
Phương pháp thống kê tổng hợp
Phương pháp phân tích thực nghiệm
Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng ĐMKTKT.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.

Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.
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Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ
thuật của chương trình cần xây dựng (nếu có)

Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều giảng
viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng ĐMKTKT cho
Ngành Quản trị Khách sạn (Đặc biệt) là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp
giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn
kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp
cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều
năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem
xét đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành
chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn (Đặc biệt).

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Chí Công

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Chí Công
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC PHẦN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin. Xây dựng
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin
trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 5: Các quy
luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái
kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10:
Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất
của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả. Đồng
thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó xây dựng niềm
tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự
nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Có
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập và trong
hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm
và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong công việc
chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các
giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng
dẫn đến những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức

3 0.23 6.6
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Tính chất của chân lý
7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -

XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân
loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCHMẠNGXÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của
tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã
hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của
quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong
lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học
thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn
đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối
tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất
hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản
xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ
đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ
đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác –
Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái độ làm việc
chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa ra các quyết định
cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình trược tập thể; tự lên kế
hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm
việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo
động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và
trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH



2

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 2 0.15 4.4
1.1
1.2
1.3

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển của
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin

2 SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4 0.3 8.8
2.1 Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa
2.2 và hàng hóa
2.3 Tiền tệ

Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt
3 THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 2 0.15 4.4
3.1
3.2

CÁC CHỦ THỂ THAMGIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

4 GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN 6 0.45 13.2
4.1 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
4,2 Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư
4.3 Tuần hoàn tư bản

Tích luỹ tư bản
5 CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA 4 0.3 8.8
5.1
5.2

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng
dư trong KTTT

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
6.1 TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
6.2 Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước trong
nền KTTT

7 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 4 0.3 8.8
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7.1 HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
7.2
7.3

CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở
VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

8 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 6 0.45 13.2
8.1
8.2

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn
đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần bao gồm 7 chủ đề:
(1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, (3) Chủ
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ
nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6)
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ
lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề về chính trị
- xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết vận dụng tri thức
đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng
đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn những vấn
đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc
sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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2 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ
nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của
việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa
học

2 0.15 4.4

2 SỨMỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
thế giới của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai
cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 6 0.45 13.2
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TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt
Nam

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của gia
đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ
đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm của bản thân trong học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc
Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề đặt
ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống,
học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬPMÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên
cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC
LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc
tế

4 0.3 8.8

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY
DỰNGNHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN,
DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ

2 0.15 4.4
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Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO
ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của
xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ ChíMinh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra
đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề
3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ
quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
(1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu
theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những
nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận dụng
đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử vào
thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết
trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận
dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên
ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của cách mạng nước ta.
f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và những
kỹ năng mềm khác.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của
việc học tập

2 0.15 4.4

2 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 6 0.45 13.2
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 4 0.3 8.8
quyền (1930 - 1945)

3.1 Luận cương chính trị 10-1930
3.2
3.3
3.4

Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
(1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa giành
chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 4 0.3 8.8
4.1 (1945 - 1954)
4.2
4.3

Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
của cuộc kháng chiến chống Pháp

5 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 4 0.3 8.8
cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 -

5.1
5.2

1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954
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5.3 Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng
chiến chống Mỹ

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi
mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-
1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm pháp
luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với
các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay
như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng,
chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao
động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản quy
phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết các vấn đề
pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học có được phương
pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của
người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây
dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ phận của
quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện đúng các yêu
cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng ngày; tôn
trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật vi
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý trong cuộc sống
và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ 2 0.15 4.4
1.1. NƯỚC
1.2. Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
1.3 Bản chất, đặc trưng của nhà nước

Chức năng của nhà nước
2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP 6 0.45 13.2
2.1 LUẬT
2.2 Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
2.3
2.4
2.5

Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp
lý

3 LUẬT HIẾN PHÁP 2 0.15 4.4
3.1 Chế độ chính trị
3.2 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
3.3 bản của công dân
3.4
3.5

Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

4 LUẬT HÌNH SỰ 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
4.2 Cấu thành tội phạm
4.3 Một số chế định khác của Luật Hình sự
4.4 Hình phạt

5 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ 2 0.15 4.4
5.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH
5.2
5.3
5.4
5.5

Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
6.1 NHŨNG
6.2 Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
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6.3
6.4

Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7 LUẬT DÂN SỰ 8 0.6 17.6
7.1 Tài sản và quyền sở hữu
7.2 Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
7.3 đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
7.4 Hợp đồng

Thừa kế
8 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2 0.15 4.4
8.1 Kết hôn
8.2 Chấm dứt hôn nhân
8.3 Nuôi con nuôi

9 LUẬT KINH DOANH THƯƠNGMẠI 2 0.15 4.4
9.1 Chủ thể kinh doanh
9.2 Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
9.3 doanh

Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

10 LUẬT LAO ĐỘNG 2 0.15 4.4
10.1 Hợp đồng lao động
10.2 Tiền lương
10.3 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu diễn và xử
lý thông tin bằngmáy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành; mạngmáy tính, Internet
và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình; xử lý và phân tích dữ liệu (xử
lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được nguyên
lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft
Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác ứng dụng, tài
nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT, blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập, nghiên cứu
và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về công nghệ thông tin và 3 3 0.5 3 19.2
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1.1
1.2
1.3
1.4

máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy
tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến Google
Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến NTU E-
Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân tạo,
IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn
bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu
với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.
8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy tính - m2x giờ 252 252 5.04 257.04
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sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.1
- Tiếng Anh: English B1.1

Mã học phần: FLS314 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc thi đấu,
Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra, người học có cơ
hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi
kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động từ, So
sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ nguyên mẫu,
Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B1.2
- Tiếng Anh: English B1.2

Mã học phần: FLS315 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ học thuật, Nhập môn Kinh tế học, Tiếng Anh B1.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công nghệ,
Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức
về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có
thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ chỉ nơi
chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể bị động; Câu
tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để làm
bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
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3 Giảng viên - Bậc 07 20
CỘNG 60

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh B2.1
- Tiếng Anh: GENERAL ENGLISH B2.1

Mã học phần: FLS3071 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tiếng Anh B1.2
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Văn hóa và bản sắc, Sự
trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng
được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết. Sau khi kết
thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣ B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng cần thiết
để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài ra, học phần giúp
người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen thuộc và vận dụng các kiến
thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp đô ̣B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người
học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung,
phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được ý nghĩa và cách sử dụng của các từ vựng về các chủ đề sau: Văn hóa và bản sắc,
Sự trình diễn, Trải nghiệm trò chơi dưới nước, và Cơ hội việc làm.
b. Giải thích và phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như sau: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn,
Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành Câu hỏi trực tiếp/gián tiếp, Cấu trúc dự đoán và
các dạng câu ở thể tương lai, Cụm danh từ, Cụm tính từ; và Câu điều kiện.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm đã được học trong học phần để phát triển
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể
tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ cấp đô ̣B1+.
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20
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CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Văn hóa và bản sắc 15 1.13 33
2 Sự trình diễn 15 1.13 33
3 Trải nghiệm trò chơi dưới nước 15 1.13 33
4 Cơ hội việc làm 15 1.13 33

CỘNG 60 0 4.52 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng
sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối
quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng
về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần
dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam;
xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng
dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức
về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam
XHCN trong giai đoạn mới.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)

STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 0.3 8.8
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với

tăng cường quốc phòng, an ninh và đối
ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,
biên giới quốc gia trong tình hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên và động viên quốc
phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Bùi Thanh Tuấn Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng,
chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng,
chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh
dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về
nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự
an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật
của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng,
chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc
phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với cách mạng Việt Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn
giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công tác
trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết
chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình quân sự, quy tắc,
điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội
ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; có khả năng
nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong chiến tranh; biết, hiểu
về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc phòng; hình thành ý thức sẵn
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình bày
nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình bày ý
nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ đơn vị; trình
bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình quân sự , giải thích cơ sở toán
học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định các loại tọa độ đối với bản đồ địa
hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được một số loại vũ khí công nghệ cao hiện
nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa độ, chỉ
thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận dụng trong các
hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số động tác cơ bản về điều
lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong
ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật
tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng
trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 0.18 8.8
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân

sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng
vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tấn Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến
thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu liên AK, lựu
đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân sự cần thiết sẵn
sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với kỹ
thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;
quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công,
phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành động
của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một

số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu
đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa, đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 0.72 3.27 35.2
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 0.36 3.3 17.6
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác

(cảnh giới)
4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Giờ 0.03 0 0.03
20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15
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23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng
nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG KHOA

Trịnh Đức Minh Nguyễn Văn Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập, giúp
người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung
bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp vận động.
Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện
về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình,
để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những điểm
cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam: 1000m;
nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp
phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên
có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển
các khả năng chức phận của cơ thể.
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e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu
nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣ tâp̣
luyêṇ điền kinh đối với việc nâng cao
sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy cự
ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn thể
thao và phương pháp phòng ngừa: Các
môn chạy; Các môn nhảy; Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi đấu
môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ chạy cự
ly trung bình; Và đăc̣ điểm chạy cự ly
ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly ngắn:
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣ đánh tay; Chạy
tốc đô ̣ cao các đoạn 20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán kính
khác nhau và tốc đô ̣khác nhau; Chạy
trên đường vòng ra đường thẳng và
ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao cự
ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp, tâp̣ khẩu
lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ chạy

lao sang chạy giữa quãng: xuất phát thấp
chạy lao rồi chạy theo quán tính; Chạy

2 0.09 2.15 4.4
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biến tốc ngắn; Chạy 60m xuất phát thấp.
10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi châṃ 6 -

10m làm đôṇg tác đánh đích; chạy tốc đô ̣
cao 60m làm đôṇg tác đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly ngắn:
Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m; Chạy hoàn
thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m; Thi đấu các cự
ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly trung
bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 – 600m;
Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ xuống;
Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu
các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản
thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam, lợi
ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi gặp các
trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong
việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn bóng
đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời
của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá đem
lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng lòng
và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng
và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương trong
tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng lòng
bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật dẫn
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá bóng
bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài tập
phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn, dẫn
bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá 2 0.09 0.2 4.4
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bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuât đá
bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân
bằng các bài tập.

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu
bàn chân, lòng bàn chân và kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu bàn chân với cá
bài tập ( Luồn cọc, luồn cọc sút cầu
môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật ném
biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp chuyền
bóng bằng lòng bàn chân và sút bóng
bằng mu giữa bàn chân (dẫn bóng luồn
cọc sút cầu gôn, bài tập hinh vuông; tam
giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đá
bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân. Kỹ
thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn
chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá lòng
đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh
viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại
hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương pháp
tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát
bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể
thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng chuyền.

- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng chuyền
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật chuyền
bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đệm
bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật phát
bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên trong thi
đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò chơi

vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò chơi
vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng chuyền
(06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24



3

1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu
lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được
luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu
và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng
bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp
đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể
b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn cầu
lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng ngừa
chấn thương trong tâp̣ luyêṇ môn cầu
lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động chung
và khởi động chuyên môn. Hướng dẫn
cách cầm vợt, tiếp xúc cầu và cách di
chuyển đơn bước trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn bước,
giới thiêụ kỹ thuật giao cầu thuận tay, kỹ
thuật di chuyển đa bước trong môn cầu
lông. Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ giao cầu thuâṇ
tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuận
tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa bước
về phía cuối sân thực hiện kỹ thuâṭ nhận
giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao
cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang đơn
bước đánh cầu thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực chung
theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT (gâp̣
bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di chuyển
ngang đơn bước đánh cầu thuâṇ và
nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy dây
30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di chuyển
đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ thuâṭ đánh

2 0.09 0.05 0.63 4.4
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cầu trên lưới thuâṇ tay, nghịch tay.
12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ

thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao cầu
với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên lưới
thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Trương Hoài Trung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng
luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung),
luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền
số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các thời kì
lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm túc, tích
cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện sức
khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao
sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người
học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm
túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
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CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và môn võ
Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng môn
học;
So sánh Taekwondo với các môn võ khác
(bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa cũng
như tác dụng của phần Nghi thức trong
môn võ Taekwondo gồm có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư thế
chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác khởi
động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tập
luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp Chống
Đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung kết hợp
Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ kết
hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng căn
bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ vào
thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tập luyện kỹ thuật bật cao kết hợp Chống
đẩy (nội dung kiểm tra giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước 1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp giữa Tấn
cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên (GĐ1) của
bài quyền số 1 trong môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo (GĐ2) bài
quyền 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp (PP)
tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng (GĐ3)
trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1 môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo
dục Quốc phòng - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và thi

đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper gối) Giờ 0.55 0.01 0.56
6 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Giờ 0.55 0.01 0.56
7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của
việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và
phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Ếch, kiến thức
cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh
viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học sinh
tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở trong nhà
trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi ếch và bơi trườn
sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng
cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp
tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong và
ngoài nước; Lợi ích tác dụng của môn
bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời sống;
Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi ban
đầu (làm quen với nước cho người mới
tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi Trườn
sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất phát và
quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi bị
người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp nhân
tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối trong
thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu, giai đoạn
làm quen với nước: thở nước, tâp̣ làm nổi
trên măṭ nước, tâp̣ lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và thở của 2
kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay, chân, thở
của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn sấp và Ếch
2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi đứng chỗ
nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp tâp̣
luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ khi bị

2 0.09 1 0.05 4.4
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người đuối ôm chăṭ.
13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4

CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic,
lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg tác kỹ thuật ban
đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, kiến thức cơ bản và
phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn
công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn aerobic
ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác tốt và
tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát
triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên
nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch sử
phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic trong
nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và sơ
cấp cứu khi gặp chấn thương thể thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn thiện
động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic (4
nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ bản
và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn các
tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm, quỳ, ngồi)

2 0.09 0.15 4.4

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.

2 0.09 0.15 4.4



3

- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy đội
hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực hiện
kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn, trên
sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước chuyển
trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương thể
thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước cơ
bản để di chuyển đội hình trong Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự chọn
trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5 đội
hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân chấn
thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng ngừa
chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Quản trị khách sạn
- Tiếng Anh: Introduction to Hospitality Management

Mã học phần: TOM302 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu khái quát cho sinh viên những kiến thức chung về chương trình đào tạo, các kiến
thức cơ bản về ngành kinh doanh lưu trú và ẩm thực, các phương pháp và kỹ năng học đại học; các cơ
hội nghề nghiệp và những yêu cầu cho từng vị trí công việc trong khách sạn và nhà hàng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học hiểu rõ hơn về
chương trình đào tạo, quy định đào tạo, phương pháp học tập hiệu quả, các yêu cầu cho từng vị trí công
việc của ngành, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường; đồng thời kết nối tạo mối quan hệ với thầy cô,
bạn bè cùng lớp và trong Khoa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng để xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập tốt
b. Vận dụng để xây dựng kế hoạch phát triển bản thân phù hợp với vị trí công việc mong đợi
c. Xây dựng mối quan hệ học tập trong lớp và với doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan chương trình đào tạo và 5 0.38 11
1.1 phương pháp học tập hiệu quả
1.2 Giới thiệu bộ môn QTKS&NH
1.3
1.4

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành
QTSK
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Giới thiệu quy chế đào tạo trường Đại
học Nha Trang
Giới thiệu một số phương pháp học tập
hiệu quả

2 Định hướng nghề nghiệp 5 0.38 11
2.1 Cơ hội việc làm sau khi ra trường
2.2 Các yêu cầu cho từng vị trí công việc
2.3 Giao lưu doanh nghiệp trong lĩnh vực

kinh doanh lưu trú
3 Trò chơi lớn: kết nối sinh viên 10 0.45 22

CỘNG 10 10 1.21 0 0 44
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 22 22 0.44 22.44

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 22 22 0.44 22.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế du lịch
- Tiếng Anh: Tourism Economics

Mã học phần: TOM336 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch,
kinh tế du lịch; các xu hướng trong du lịch, điều kiện để phát triển du lịch, cơ sở vật chất và kỹ thuật
trong du lịch, lao động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch. Học phần giúp cho người học có kiến
thức và kỹ năng để giải thích được quan hệ cung - cầu, các tác động, xu hướng trong du lịch từ đó có
khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng trong phát triển kinh tế du lịch địa phương hoặc doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động
du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, các xu hướng trong du lịch; biết được và phân tích các điều
kiện để phát triển du lịch; có khả năng xác định và phân tích các nhóm lao động trong du lịch; phân
tích, đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản phẩm, dịch vụ,
đánh giá tiềm năng du lịch, nhân lực du lịch và đưa ra chiến lược phát triển du lịch ở các học phần tiếp
theo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch,
loại hình du lịch, loại hình kinh doanh du lịch, tính thời vụ trong du lịch, lao động trong du lịch và
chất lượng dịch vụ du lịch.
b. Giải thích các hoạt động du lịch, phân loại khách du lịch, nhu cầu du lịch, động cơ du lịch, khả
năng phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch.
c. Phân tích các xu hướng trong du lịch, hoạt động của các loại hình kinh doanh du lịch, điều kiện để
phát triển du lịch, các yếu tố tác động đến tính thời vụ trong du lịch, đặc trưng của các nhóm lao
động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch.
d. Đánh giá hoạt động du lịch, điều kiện phát triển du lịch, thời vụ du lịch, lao động và quản lý chất
lượng dịch vụ du lịch ở các địa phương/quốc gia để đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển
du lịch phù hợp và bền vững.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về du lịch 10 0.75 22
1.1 Du lịch
1.2 Khách du lịch
1.3 Sản phẩm du lịch
1.4 Xu hướng trong du lịch
2 Kinh doanh du lịch 10 0.75 22
2.1 Nhu cầu du lịch
2.2 Động cơ du lịch
2.3 Loại hình du lịch
2.4 Các loại hình kinh doanh du lịch
3 Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt 10 0.75 22
3.1 động đi du lịch

Điều kiện cần thiết để phát triển hoạt
3.2
3.3

động kinh doanh du lịch
Điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch
Tính thời vụ trong kinh doanh du lịch

4 Lao động trong du lịch 10 0.75 22
4.1 Đặc trưng của nguồn nhân lực trong
4.2 ngành du lịch

Quản lý nguồn nhân lực trong doanh
nghiệp du lịch

5 Chất lượng dịch vụ du lịch 5 0.38 11
5.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch
5.2 Sự mong đợi (kỳ vọng của khách hàng)
5.3 Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ du
5.4 lịch
5.5 Đo lường chất lượng dịch vụ du lịch

Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
- Tiếng Anh: Principles of Tourism Business Management

Mã học phần: TOM389 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp: đại cương về quản
trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị kinh doanh khách
sạn, quản trị nguồn nhân lực.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
doanh nghiệp, giúp người học hiểu và vận dụng được các chức năng cơ bản của nhà quản trị; phân tích
các yếu tố môi trường tổ chức; hiểu một số chiến lược cơ bản trong doanh nghiệp; thực hiện xây dựng
cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp; hiểu và thực hành một số phương pháp động viên, khích lệ nhân
viên làm việc; hiểu quy trình kiểm tra công việc trong doanh nghiệp; hiểu các loại hình doanh nghiệp
kinh doanh du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng Quản trị
b. Phân tích các lý thuyết quản trị.
c. Đánh giá các yếu tố môi trường Quản trị doanh nghiệp du lịch
d. Xác định các chức năng quản trị trong doanh nghiệp
e. Nhận biết doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp du lịch
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị doanh nghiệp 9 0.68 19.8



2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái niệm quản trị, các đặc điểm của
quản trị
Khái niệm quản trị tổ chức
Các chức năng của quản trị
Vai trò của quản trị tổ chức
Tính khoa học, và nghệ thuật của quản trị
Vai trò, cấp bậc nhà quản trị và kỹ năng
then chốt của nhà quản trị

2
2.1
2.2
2.3

Sự phát triển của lý thuyết quản trị
Trường phái cổ điển
Trường phái tâm lý xã hội
Quan điểm quản trị trong thời đại 4.0

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Môi trường quản trị tổ chức
Môi trường tổ chức và yếu tố hợp thành
môi trường tổ chức
Quan hệ giữa doanh nghiệp và môi
trường kinh doanh
Các biện pháp khai thác môi trường kinh
doanh

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Các chức năng cơ bản của nhà quản trị
Lập kế hoạch
Tổ chức
Lãnh đạo
Kiểm tra

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Doanh nghiệp và các loại hình doanh
nghiệp
Khái niệm doanh nghiệp
Các loại hình doanh nghiệp
Kinh doanh hãng vận chuyển
Kinh doanh hãng lữ hành
Kinh doanh khách sạn
Kinh doanh nhà hàng
Kinh doanh khu nghỉ dưỡng
Nghề cá giải trí

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0



3

V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Địa lý du lịch
- Tiếng Anh: Geography of Tourism

Mã học phần: TOM337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về địa lý du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh
thổ du lịch và địa lý du lịch Việt Nam và các vùng miền.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá vai trò, các
phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch; hiểu và phân loại tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du
lịch; phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch theo từng vùng làm nền tảng cho việc phân tích, đề xuất sản
phẩm, dịch vụ và chiến lược phát triển ở các học phần tiếp theo và làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các khái niệm, các phương pháp nghiên cứu, vai trò về địa lý du lịch, các đặc
điểm của tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.
b. CLO2: Phân tích tài nguyên du lịch, tổ chức lãnh thổ và địa lý du lịch Việt Nam.
c. CLO3: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của 7 vùng du lịch Việt Nam. Từ đó, có thể tư vấn,
thiết kế các chương trình du lịch phù hợp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò 3 0.23 6.6
của Địa lý du lịch

1.1
1.2

Lịch sử hình thành và phát triển của địa
lý du lịch
Đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch



2

1.3
1.4
1.5

Phương pháp luận nghiên cứu địa lý du
lịch
Các phương pháp nghiên cứu địa lý du
lịch
Vai trò của địa lý du lịch

2 Tài nguyên du lịch 13 0.98 28.6
2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tài
2.2 nguyên du lịch
2.3 Tài nguyên du lịch tự nhiên

Tài nguyên du lịch văn hóa
3 Tổ chức lãnh thổ du lịch 5 0.38 11
3.1 Quan niệm về tổ chức lãnh thổ du lịch
3.2 Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
3.3 Hệ thống phân vị trong phân vùng du
3.4 lịch

Hệ thống tiêu chí trong phân vùng du
lịch

4 Địa lý du lịch Việt Nam 7 0.53 15.4
4.1 Vị trí địa lý
4.2 Tài nguyên tự nhiên
4.3 Tài nguyên văn hóa
5 Các vùng du lịch Việt Nam 17 1.28 37.4
5.1 Vùng du lịch trung du và miền núi phía

Bắc
5.2 Vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và

duyên hải Đông Bắc
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ
Vùng du lịch Nam Trung Bộ
Vùng du lịch Tây Nguyên
Vùng du lịch Đông Nam Bộ
Vùng du lịch Tây Nam Bộ
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025



3

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng bổ trợ trong khách sạn
- Tiếng Anh: Supporting Skills in Hospitality

Mã học phần: TOM3025 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức: về các kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ngành quản trị
khách sạn bao gồm: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời
gian và sự tập trung, kỹ năng quản lý và cân bằng cảm xúc, kỹ năng quản lý bản thân và tự tạo động
lực, kỹ năng phê bình và tiếp nhận lời phê bình, kỹ năng soạn thảo văn bản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc và lãnh đạo nhóm, kỹ năng quản lý
thời gian và sự tập trung, kỹ năng quản lý và cân bằng cảm xúc, kỹ năng quản lý bản thân và tự tạo
động lực, kỹ năng phê bình và tiếp nhận lời phê bình, kỹ năng soạn thảo văn bản trong học tập và trong
công việc kinh doanh khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kỹ năng để soạn thảo văn bản và xây dựng bài thuyết trình hiệu quả;
b. Vận dụng các kỹ năng để làm việc nhóm hiệu quả;
c. Vận dụng các kỹ năng để quản lý thời gian và sự tập trung hiệu quả;
d. Vận dụng các kỹ năng để quản lý tốt cảm xúc, giúp cân bằng cuộc sống;
e. Vận dụng các nguyên tắc phê bình và tiếp nhận lời phê bình hiệu quả.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Kỹ năng thuyết trình và soạn thảo văn
bản

9 0.68 19.8



2

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Khái niệm
Tầm quan trọng
Phương pháp xây dựng bài thuyết trình
Kỹ thuật trả lời câu hỏi
Các thức xử lý các tình huống trong
thuyết trình
Kỹ năng trình bày văn bản học thuật.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Kỹ năng làm việc nhóm trong khách sạn
Khái niệm
Tầm quan trọng
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm trong
khách sạn

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng quản lý thời gian và sự tập trung
Khái niệm
Tầm quan trọng
Kỹ năng quản lý thời gian và sự tập trung
Vận dụng kỹ năng quản lý thời gian
trong khách sạn

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.3
4.4

Kỹ năng quản lý cảm xúc và cân bằng
cuộc sống
Khái niệm
Tầm quan trọng
Kỹ năng quản lý cảm xúc
Kỹ năng cân bằng cuộc sống
Vận dụng kỹ năng quản lý cảm xúc để
xử lý các tình huống phát sinh trong
khách sạn

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kỹ năng phê bình và tiếp nhận lời phê
bình
Khái niệm
Tầm quan trọng
Kỹ năng phê bình và tiếp nhận lời phê
bình hiệu quả
Vận dụng kỹ năng phê bình và tiếp nhận
lời phê bình trong khách sạn

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98



3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Tiếng Anh: Psychology and Communication in Tourism

Mã học phần: TOM329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và có hệ thống về tâm lý giao tiếp trong du
lịch; nhằm giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội
của con người trong du lịch; có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; kỹ năng nhận biết
và giải thích được một số hành vi trong ứng xử với khách du lịch.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên vận dụng các phương pháp tâm lý và tâm lý xã hội để tìm hiểu tâm lý xã hội của con
người trong du lịch; Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử đối với khách du lịch; Kỹ năng nhận biết và giải
thích được một số hành vi trong ứng xử với du khách;
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tâm lý khách du lịch.
b. Phân tích các hiện tượng tâm lý xã hội tác động phổ biến trong du lịch.
c. Phân tích những nét đặc trưng tâm lý xã hội của khách du lịch.
d. Thực hiện ứng xử hợp lý trong các tình huống du lịch
e. Vận dụng Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tâm lý học trong du lịch 6 0.45 13.2
1.1 Khái niệm tâm lý khách du lịch

Mối quan hệ giữa tâm lý khách du lịch
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1.2
1.3

và tâm lý học xã hội
Vai trò của việc nghiên cứu tâm lý khách
du lịch trong kinh doanh, phục vụ du lịch

2 Các hiện tượng tâm lý xã hội tác động 9 0.68 19.8
2.1 phổ biến trong du lịch
2.2
2.2
2.3
2.4

Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách
du lịch
Nhu cầu và các loại nhu cầu du lịch
Động cơ và sở thích của khách du lịch
Hành vi tiêu dùng du lịch
Tâm trạng và xúc cảm của khách du lịch

3 Những nét đặc trưng tâm lý xã hội của 9 0.68 19.8
3.1 khách du lịch
3.2
3.3

Những đặc điểm tâm lý phổ biến của
khách du lịch theo đặc điểm sinh lý
Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách
du lịch theo nghề nghiệp
Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách
du lịch theo vùng lãnh thổ

4 Giao tiếp với khách du lịch 9 0.68 19.8
4.1 Khái niệm và phân loại giao tiếp
4.2 Các phương tiện giao tiếp
4.3 Kỹ năng giao tiếp với khách du lịch
5 Bộ quy tắt ứng xử văn minh du lịch 12 0.9 26.4
5.1 Khái niệm, đối tượng, phạm vi áp dụng
5.2 Những điều cần làm đối với khách du
5.3 lịch
5.4
5.5
5.6

Những điều cần làm đối với tổ chức, cá
nhân kinh doanh du lịch
Những điều cần làm đối với doanh
nghiệp lữ hành
Những điều cần làm đối với hướng dẫn
viên du lịch
Những điều cần làm đối với cơ sở lưu trú
du lịch
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật du lịch Việt Nam và quốc tế
- Tiếng Anh: Vietnam and International Tourism Laws

Mã học phần: TOM343 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng những nội dung cơ bản, có hệ thống những
kiến thức về pháp luật trong hoạt động du lịch như các khái niệm, quy định về các loại hình kinh doanh
du lịch, quy định để chứng nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các loại hình doanh
nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, pháp luật về ký kết hợp
đồng trong các hoạt động du lịch, các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động du lịch và những
quy định của luật du lịch quốc tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích, nhận định, đánh
giá các vấn đề trong doanh nghiệp du lịch liên quan đến pháp luật; có khả năng phát hiện, soạn thảo
các loại hoạt đồng du lịch; biết cách xây dựng hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp
luật; đồng thời cung cấp cho sinh viên kỹ năng tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật trong việc
giải quyết các tranh chấp, vấn đề pháp lý trong hoạt động du lịch làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực và áp dụng đúng quy định của pháp luật khi làm
việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Ghi nhớ các phương pháp, đối tượng điều chỉnh Luật du lịch, các chủ thể tham gia và hoạt động du
lịch, các loại hình khu du lịch, các loại hình kinh doanh du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch;
quy định của hướng dẫn viên, các loại hợp đồng; đặc điểm các hình thức giải quyết tranh chấp phát
sinh trong hoạt động du lịch; các quy định về hoạt động du lịch quốc tế.
b. Nhận biết các loại hình du lịch, khách du lịch, các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các
loại hợp đồng, các hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh, các hình thức hoạt động và các chủ thể
tham gia hoạt động du lịch quốc tế.
c. Vận dụng các quy định của pháp luật để xây dựng hồ sơ công nhận các khu du lịch, điểm du lịch,
thành lập doanh nghiệp du lịch, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, soạn thảo các hợp đồng trong doanh
nghiệp du lịch.
d. Phân tích các quy định của pháp luật để giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình hoạt
động và kinh doanh du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về Luật du lịch – Hoạt động du 3 0.23 6.6
1.1 lịch
1.2 Khái quát về du lịch và hoạt động du lịch
1.3 Khái quát về Luật du lịch
1.4
1.5

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh
Luật Du lịch
Chủ thể tham gia hoạt động du lịch
Vai trò của Luật du lịch đối với các hoạt
động du lịch

2 Quy chế pháp lý về khách du lịch 3 0.23 6.6
2.1 Khái niệm khách du lịch
2.2 Quyền của khách du lịch
2.3 Nghĩa vụ của khách du lịch
3 Quy chế pháp lý về khu du lịch, điểm du 3 0.23 6.6

lịch, chương trình du lịch
3.1 Tài nguyên du lịch
3.2 Điểm du lịch
3.3 Khu du lịch
3.4 Các loại hình du lịch
4 Các chủ thể kinh doanh du lịch 8 0.6 17.6
4.1 Phân loại các chủ thể kinh doanh du lịch
4.2 Khái niệm doanh nghiệp
4.3 Phân loại doanh nghiệp
4.4 Các loại hình công ty kinh doanh
5 Kinh doanh du lịch 7 0.53 15.4
5.1 Các ngành, nghề kinh doanh du lịch
5.2 Một số quy định về kinh doanh lữ hành
5.3 Một số quy định về kinh doanh vận tải
5.4 khách du lịch
5.5 Một số quy định về kinh doanh lưu trú

du lịch
Một số quy định về kinh doanh dịch vụ
du lịch khác

6 Quy chế pháp lý về hướng dẫn viên du 3 0.23 6.6
6.1 lịch

Khái niệm hướng dẫn viên du lịch, thẻ
6.2
6.3

hướng dẫn viên du lịch
Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên
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du lịch
Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

7 Hợp đồng trong lĩnh vực du lịch 6 0.45 13.2
7.1 Khái quát chung về hợp đồng
7.2 Hợp đồng dân sự
7.2 Hợp đồng thương mại
7.3 Hợp đồng lao động
8 Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt 3 0.23 6.6
8.1 động du lịch

Khái quát chung về tranh chấp phát sinh
8.2 trong hoạt động du lịch

Các hình thức giải quyết tranh chấp
9 Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể 6 0.45 13.2
9.1 doanh nghiệp
9.2 Tổ chức lại công ty

Giải thể doanh nghiệp
10 Luật du lịch quốc tế 3 0.23 6.6
10.1 Luật và quy định quốc tế về du lịch
10.2 Quy định của Việt Nam về hoạt động
10.3 xuất nhập cảnh

Luật và quy định về du lịch của một số
nước trên thế giới
CỘNG 45 0 3.41 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đoàn Nguyễn Khánh Trân Đoàn Nguyễn Khánh Trân
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch
- Tiếng Anh: Scientific research method

Mã học phần: TOM368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần có mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp luận và phương
pháp nghiên cứu khoa học. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để thực hiện nghiên cứu
khoa học cho ngành du lịch địa phương.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện hoạt động nghiên cứu
khoa học bao gồm: Nắm được khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên
cứu khoa học; Hiểu các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học; Vận dụng để xây dựng đề cương
nghiên cứu và thực hành nghiên cứu quản trị kinh doanh và du lịch.
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học.
b. Nhận biết các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học.
c. Vận dụng để xây dựng đề cương nghiên cứu.
d. Thực hiện một vấn đề trong nghiên cứu khoa học trong du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu 10 0.75 22
1.1 khoa học
1.2 Những vấn đề chung về khoa học
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1.3 Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa
học
Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2
2.1
2.2

Quy trình nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về quy trình nghiên cứu khoa
học
Thực hành với các bước trong quy trình
nghiên cứu khoa học

20 1.5 44

3
3.1
3.2
3.3

Viết báo cáo khoa học
Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
Một số nội dung viết báo cáo khoa học
Trình bày báo cáo khoa học

15 1.13 33

1.3 Những vấn đề chung về phương pháp
nghiên cứu khoa học

2 Quy trình nghiên cứu khoa học 20 1.5 44
2.1 Quy trình nghiên cứu khoa học
2.2 Thực hành với các bước trong quy trình

nghiên cứu khoa học
3 Viết báo cáo khoa học 15 1.13 33
3.1 Các nguyên tắc viết báo cáo khoa học
3.2 Một số nội dung viết báo cáo khoa học
3.3 Trình bày báo cáo khoa học

CỘNG 80 0 6.01 0 0 176
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 176 176 3.52 179.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS335 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Quản trị học
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, bao
gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi
trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định
vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực
hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học hiểu
được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách có hệ thống,
nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; đồng
thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức marketing hiện đại sau khi ra trường
để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, có được tinh thần và
khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm
giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động đến hoạt động
marketing
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho doanh
nghiệp
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về marketing 3 0.23 6.6
1.1 Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
1.2 bản của marketing
1.3 Những tư tưởng cơ bản của marketing

hiện đại
Vai trò của marketing trong kinh doanh

2 Môi trường marketing 6 0.45 13.2
2.1 Môi trường vi mô
2.2 Môi trường vĩ mô
3 Hành vi người tiêu dùng 6 0.45 13.2
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của

của người tiêu dùng
3.2 Tiến trình ra quyết định mua sắm của

người tiêu dùng
4 Phân khúc thị trường, lựa chọn thị 12 0.9 26.4

trường mục tiêu, định vị thương hiệu
4.1 Phân khúc thị trường
4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
4.3 Định vị thương hiệu
5 Hoạch định chiến lược marketing – mix 16 1.2 35.2
5.1 Khái niệm Marketing – mix
5.2 Hoạch định chiến lược marketing
5.3 Chiến lược sản phẩm
5.4 Chiến lược định giá
5.5 Chiến lược phân phối
5.6 Chiến lược xúc tiến
6 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm 2 0.15 4.4
6.1 soát marketing
6.2 Khái niệm nghiên cứu marketing

Quy trình nghiên cứu marketing
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nguyễn Hữu Khôi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người học
kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý,
tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh cơ bản
trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán, vai trò
và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế toán; Các yếu tố
cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể vận dụng được kiến thức
về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người học hiểu được vai trò của kế toán trong
quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách
nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng báo cáo
tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân tích các
thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kế toán 5 0.38 11
1.1 Sự ra đời của kế toán
1.2 Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
1.3 toán
1.4 Chu trình kế toán
1.5 Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
1.6 Các phương pháp kế toán

Hệ thống kế toán Việt Nam
2 Đối tượng kế toán 9 0.68 19.8
2.1 Đối tượng kế toán
2.2 Tài sản
2.3 Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
2.4 Doanh thu, chi phí
2.5 Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn vốn,

Doanh thu, Chi phí- Các cân bằng kế
toán.

3 Báo cáo tài chính 8 0.6 17.6
3.1 Báo cáo tình hình tài chính
3.2 Báo cáo kết quả hoạt động
3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
4 Chứng từ kế toán 2 0.15 4.4
4.1 Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế toán
4.2 Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán
4.3 Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán
4.4 Phân loại chứng từ
4.5 Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
4.6 Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu

mẫu chứng từ kế toán
5 Tài khoản – Ghi kép 10 0.75 22
5.1 Tài khoản
5.2 Ghi kép
5.3 Kế toán tổng hợp và chi tiết
5.4 Bảng cân đối tài khoản
6 Tính giá đối tượng kế toán 3 0.23 6.6
6.1 Khái niệm tính giá
6.2 Vai trò và yêu cầu tính giá
6.3 Nguyên tắc tính giá
6.4 Phương pháp tính giá một số đối tượng

kế toán cơ bản
7 Kế toán các quá trình sản xuất kinh 8 0.6 17.6

doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
7.1 Kế toán hàng tồn kho.
7.2 Kế toán tài sản cố định.
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73
7.4
7.5

Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản
phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh.
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế
vĩ mô cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô cũng
như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở quan trọng
cho sinh viên học các học phần chuyên ngành quản trị khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế học vĩ mô: Cân bằng tổng quát kinh tế vĩ
mô; Nợ công; thị trường tiền tệ; GDP và GNP. Hiểu được bản chất của lạm phát và thất nghiệp trong
nền kinh tế và các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện.
b. Áp dụng công thức xác định sản lượng quốc gia trong nền kinh tế, chỉ tiêu GDP và hệ thống tài
khoản quốc gia khác. Tính toán và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu GDP và GNP; chỉ số giá tiêu dùng;
phí sinh hoạt; các mức sản lượng cân bằng trong các trường hợp khác nhau của nền kinh tế; mức lãi
suất.
c. Vận dụng được hệ thống tài khoản của một quốc gia, các nguyên lý của chính sách tài khóa và
chính sách tiền tệ vào nền kinh tế Việt Nam; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; lập được mô hình IS-LM; các biện pháp khắc phục lạm phát và thất nghiệp của nền
kinh tế.
d. Phân tích được một cách tổng quát các chính sách kinh tế của chính phủ đang thực hiện; các biện
pháp khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước; các công cụ điều tiết mức cung tiền của Ngân hàng
Trung ương; sự thay đổi của lãi suất, chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế;
e. Nhận định một số dự báo về sự biến động giá cả, sản lượng quốc gia, lãi suất, lạm phát và thất
nghiệp và viết các báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành kinh tế quốc
dân của Việt Nam.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
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2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô
Phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế
vĩ mô.
Mục tiêu và các công cụ điều tiết của
kinh tế vĩ mô.
Đối tượng nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu.
Hệ thống kinh tế vĩ mô.
Ba trạng thái cân bằng của nền kinh tế
Mô hình tổng cung và tổng cầu.
Các biến động kinh tế trong ngắn hạn
Chu kỳ kinh tế

9 0.68 19.8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

2 Đo lương thu nhập quốc gia 8 0.6 17.6
2.1 Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản

phẩm quốc dân.
2.2 GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
2.3 Chỉ số giá tiêu dùng và phí sinh hoạt.
2.4 Các thành phần của GDP.
2.5
2.6
2.7

Các phương pháp xác định GDP danh
nghĩa theo giá thị trường.
Một số chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc
gia khác.
Một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô.

3 Tổng cầu và chính sách tài khóa. 9 0.68 19.8
3.1 Các định chế tài chính trong nền kinh tế.
3.2 Tiết kiệm và đầu tư trong các tài khoản
3.3 quốc gia.
3.4 Các mô hình tổng cầu.
3.5 Chính sách tài khóa.

Thâm hụt ngân sách nhà nước và vấn đề
nợ công của chính phủ.

4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ. 10 0.75 22
4.1 Khái niệm, chức năng và phân loại tiền
4.2 tệ.

Mức cung tiền và vai trò kiểm soát mức
4.3 cung tiền của ngân hàng trung ương.
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4.4
4.5

Thị trường tiền tệ.
Mô hình IS – LM.
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và
sự phối hợp của hai chính sách trong nền
kinh tế đóng.

5 Lạm phát và thất nghiệp.
Khái niệm và phân loại thất nghiệp.
Tổn thất của thất nghiệp và vấn đề giải
quyết việc làm.
Luật lương tối thiểu
Công đoàn và thương lượng tập thể
Khái niệm, các phương pháp tính lạm
phát.
Tổn thất do lạm phát gây ra và các biện
pháp chống lạm phát.
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn.

9 0.68 19.8
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chiến lược khách sạn
- Tiếng Anh: Hotel Strategic Management

Mã học phần: TOM3022 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cập nhật những kiến thức mới về quản trị chiến lược trong khách sạn bối cảnh cách mạng
công nghiệp 4.0 như: phân tích tầm nhìn, sứ mạng, phương thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho khách
sạn, phân tích để xác lập lại thị trường, kỹ năng tư duy hiển thị, sử dụng công cụ xây dựng, triển khai
và kiểm soát chiến lược trong thực tế.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng thực hành trong việc họach định, triển
khai, và kiểm soát chiến lược trong khách sạn, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành của
người học thông qua các kỹ thuật động não tập thể (Brainstorming) và rèn luyện các kỹ năng quản trị
chiến lược trong khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được bối cảnh kinh doanh ngày nay, vấn đề quản trị chiến lược của khách sạn
b. Nhận biết được các quan điểm khác nhau về chiến lược, quản trị chiến lược trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0.
c. Nhận biết tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và các phương pháp giúp phân tích để xác lập lại thị trường
chiến lược cho khách sạn.
d. Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, năng lực cạnh tranh, cơ hội và thách thức của khách sạn
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
e. Đánh giá được các chiến lược cụ thể, công cụ đề xuất và lựa chọn chiến lược cho khách sạn.
f. Vận dụng được công cụ triển khai chiến lược cho khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT



2

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chiến lược kinh doanh cho khách sạn 10 0.75 22
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp
4.0
Giới thiệu bối cảnh kinh doanh ngày nay
và những vấn đề quản trị chiến lược của
khách sạn
Khái niệm chiến lược, quản trị chiến
lược trong khách sạn
Nội dung quản trị chiến lược trong khách
sạn
Quy trình quản trị chiến lược của khách
sạn
Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý và mục tiêu
của khách sạn

2 Phân tích môi trường chiến lược cho 13 0.98 28.6
2.1 khách sạn
2.2
2.3
2.4

Khái niệm môi trường bên ngoài, bên
trong của khách sạn
Các yếu tố cấu thành môi trường bên
ngoài, bên trong của khách sạn
Phương pháp ma trận EFE và IFE cho
đánh giá môi trường bên ngoài và bên
trong của khách sạn
Phân tích năng lực và lợi thế cạnh tranh
của khách sạn

3 Phân tích và lựa chọn chiến lược cho 17 1.28 37.4
3.1 khách sạn
3.2 Chiến lược cấp công ty
3.3 Chiến lược cạnh tranh
3.4
3.5

Chiến lược cấp chức năng trong khách
sạn
Công cụ đề xuất chiến lược khách sạn
(SWOT, BCG)
Công cụ lựa chọn chiến lược khách sạn
(UPSTAIR)

4 Triển khai thực hiện chiến lược cho 5 0.38 11
4.1 khách sạn
4.2
4.3
4.4

Bản chất tổ chức thực hiện chiến lược
cho khách sạn
Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược
khách sạn
Bản chất kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh
chiến lược cho khách sạn
Quy trình kiểm tra, đánh giá và điều
chỉnh chiến lược cho khách sạn
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn
- Tiếng Anh: Human Resources Management in Hospitality

Mã học phần: TOM3019 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, hoạch
định chiến lược nguồn nhân lực, tuyển chọn và bố trí nhân viên, đào tạo và phát triển nhân lực, các
quan hệ lao động trong khách sạn, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và của bộ phận, từ đó
xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách nhân sự.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng, thái độ đối với công việc quản trị
NNL giúp người học hiểu và vận dụng được tiến trình hoạch định NNL; phân tích và thiết kế công
việc; thực hiện quy trình tuyển dụng; thực hiện quy trình đào tạo; xây dựng những chính sách đãi ngộ
nhằm duy trì NNL
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết khái niệm, vai trò, ý nghĩa và chức năng của QTNNL.
b. Phân tích được các yếu tố môi trường và dự báo NNL.
c. Xây dựng được nội dung bản mô tả công việc
d. Vận dụng để thực hiện quy trình tuyển dụng
e. Đánh gía hiệu quả công tác đào tạo và phát triển
f. Vận dụng các chính sách để duy trì NNL
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị
nguồn nhân lực
Quá trình phát triển của quản trị nguồn
nhân lực
Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn
nhân lực

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hoạch định nguồn nhân lực
Khái niệm, tiến trình hoạch định nguồn
nhân lực
Phân tích các yếu tố môi trường và xác
định chiến lược NS
Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân
lực

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công
việc
Những thông tin cần thu thập trong phân
tích công việc
Nội dung, trình tự thực hiện phân tích
công việc
Các phương pháp thu thập thông tin phân
tích công việc
Nội dung của bản mô tả công việc và bản
mô tả tiêu chuẩn công việc
Thực trạng phân tích công việc tại Việt
Nam

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Quá trình tuyển dụng
Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tuyển
dụng
Nguồn ứng viên
Quy trình tuyển dụng
Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Đào tạo và phát triển
Định hướng và phát triển nghề nghiệp
Khái niệm, vai trò, ý nghĩa đào tạo và
phát triển
Phân loại các hình thức đào tạo
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo
Đánh giá hiệu quả đào tạo

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2
6.3

Duy trì nguồn nhân lực
Đánh giá nhân viên
Trả công lao động
Môi trường làm việc

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Ninh Thị Kim Anh Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính khách sạn
- Tiếng Anh: Hospitality Financial Management

Mã học phần: FIB329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quản trị tài chính của Công ty cổ phần nói
chung và khách sạn nói riêng: ra quyết định đầu tư, tài trợ, chi trả cổ tức trong công ty. Học phần cung
cấp thêm kiến thức cần thiết để phân tích và đánh giá tình hình quản trị tài chính công ty: phần trang
bị kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời gian, nguồn tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, quản trị dự
án đầu tư, quản trị vốn ngắn hạn, phân tích các báo cáo tài chính công ty và vận dụng vào phân tích tài
chính của một khách sạn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng phân tích, đánh giá tình hình
quản trị tài chính công ty; đồng thời giúp người học biết vận dụng kiến thức và kỹ năng trong việc đề
xuất các quyết định quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị tài chính ở một khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các khái niệm, vai trò và nội dung quản trị tài chính khách sạn.
b. CLO2: Nhận biết các nguồn tài trợ của khách sạn.
c. CLO3: Phân tích việc đầu tư tài sản ngắn hạn và dài hạn, việc lựa chọn dự án đầu tư của khách
sạn.
d. CLO4: Phân tích hoạt động kinh doanh và các quyết định quản trị tài chính khách sạn.
e. CLO5: Đánh giá tình hình tài chính khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



2

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chương 1. Tổng quan về quản trị tài
chính công ty
Mô hình tổ chức công ty cổ phần
Khái niệm về quản trị tài chính
Mục tiêu của Công ty
Môi trường tài chính

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chương 2. Nguồn tài trợ cho công ty
Tài trợ và phân loại nguồn tài trợ
Nguồn tài trợ dài hạn
Nguồn tài trợ ngăn hạn
Các khái niệm về Giá trị
Giá trị của tiền tệ qua thời gian

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Chương 3. Quản trị dự án đầu tư dài hạn
Đầu tư và dự án đầu tư
Xác định Dòng tiền của dự án
Các tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự
án đầu tư

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chương 4. Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và vốn
ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương tiền
Quản trị các khoản phải thu.

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Chương 5. Phân tích báo cáo tài chính
công ty
Khái niệm, vai trò của hệ thống báo cáo
tài chính
Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính doanh nghiệp
Phương pháp phân tích DUPONT
Phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn
vốn

12 0.9 26.4

6
6.1
6.2
6.3

Chương 6. Phân tích tình hình tài chính
khách sạn
Khái niệm, vai trò của hệ thống khách
sạn
Hệ thống báo cáo tài chính và chỉ tiêu
phân tích báo cáo tài chính khách sạn
Phân tích tình hình tài chính của khách
sạn

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



3

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Bá Quỳnh Châu Đoàn Nguyễn Khánh Trân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị dịch vụ giải trí và sức khỏe trong khách sạn
- Tiếng Anh: Recreation and wellness management in hotel

Mã học phần: TOM3036 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe trong
lưu trú; cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự và tính chất công việc; xu hướng phát triển các loại hình giải
trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn; cũng như cách thức vận hành và kinh doanh các dịch vụ này
trong khách sạn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng quản lý trong việc hoạch định, triển khai và kiểm
soát dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng
quản trị của người học đối với các dịch vụ này trong khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được khái niệm và vai trò của dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn.
b. Mô tả được tính chất công việc, cơ cấu tổ chức bộ máy và các tiêu chuẩn của dịch vụ giải trí và
chăm sóc sức khỏe của khách sạn.
c. Phân tích xu hướng và vận dụng các loại hình dịch vụ giải trí trong kinh doanh khách sạn.
d. Phân tích xu hướng và vận dụng các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong kinh doanh khách
sạn.
e. Kinh doanh và vận hành dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về dịch vụ giải trí và chăm 7 0.53 15.4



2

1.1
1.2
1.3

sóc sức khỏe trong khách sạn
Một số khái niệm
Tầm quan trọng của dịch vụ giải trí và
chăm sóc sức khỏe
Cơ hội nghề nghiệp của dịch vụ giải trí
và chăm sóc sức khỏe

2

2.1
2.2

Tổ chức bộ máy nhân sự của dịch vụ giải
trí và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn
Sơ đồ tổ chức máy nhân sự
Mô tả công việc của bộ phận
Tiêu chuẩn nghề trong dịch vụ giải trí và
sức khỏe

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Xu hướng và các loại hình dịch vụ giải
trí trong kinh doanh khách sạn
Xu hướng phát triển dịch vụ giải trí trong
khách sạn
Các loại hình dịch vụ giải trí trong khách
sạn

13 0.98 28.6

4

4.1
4.2

Xu hướng và các loại hình dịch vụ chăm
sóc sức khỏe trong kinh doanh khách sạn
Xu hướng phát triển dịch vụ chăm sóc
sức khỏe trong khách sạn
Các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe
trong khách sạn.

10 0.75 22

5

5.1
5.2

Kinh doanh và vận hành dịch vụ giải trí
và chăm sóc sức khỏe trong khách sạn
Cách thức kinh doanh của dịch vụ giải trí
và chăm sóc sức khỏe
Cách thức vận hành dịch vụ giải trí và
chăm sóc sức khỏe

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị an ninh an toàn trong khách sạn
- Tiếng Anh: Security Management in Hotel

Mã học phần: TOM3039 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức tổng quan về an ninh và an toàn trong khách sạn; cơ
cấu tổ chức bộ máy nhân sự của bộ phận; quy trình và cách thức quản lý, vận hành để đảm bảo an ninh
an toàn trong khách sạn…
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có khả năng đánh giá thực trạng an ninh an toàn hiện tại của một khách sạn;
đồng thời có khả năng xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát hoạt động an ninh an toàn
trong khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả khái niệm an ninh an toàn trong khách sạn; tiêu chuẩn nghề nghiệp và tầm quan trọng của
bộ phận trong khách sạn;
b. Mô tả cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của bộ phận và bản mô tả công việc theo từng vị trí công
việc;
c. Vận dung được các chính sách, quy định và quy trình về an ninh an toàn vào thực tiễn khách sạn;
d. Đánh giá hiệu quả quản lý bộ phận an ninh và đảm bảo an toàn trong khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị an ninh an toàn 6 0.45 13.2
1.1 khách sạn
1.2 Tổng quan về an ninh khách sạn



2

1.3
1.4

Khái niệm về an ninh và an toàn
Vị trí và tầm quan trọng của an ninh
trong khách sạn
Tiêu chuẩn nghề nghiệp của an ninh
khách sạn

2 Tổ chức bộ máy nhân sự của bộ phận an 6 0.45 13.2
2.1 ninh
2.2 Nhiệm vụ của an ninh khách sạn
2.3 Sơ đồ tổ chức của bộ phận an ninh trong

khách sạn
Mô tả công việc theo từng vị trí và chức
danh

3 Chính sách và quy định an ninh an toàn 15 1.13 33
3.1 khách sạn
3.2
3.3
3.4
3.5

Chính sách an ninh chung dựa trên pháp
luật
Hệ thống quy định an ninh
Quy trình kiểm tra an ninh
Quy định về phòng cháy chữa cháy trong
an ninh
Quy trình an ninh trường hợp khẩn cấp

4 Quản lý an ninh an toàn trong khách sạn 12 0.9 26.4
4.1 Khu vực tuần tra an ninh
4.2 Mối nguy an ninh
4.3 Công cụ thiết bị an ninh
4.4 Cách thức điều tra và báo cáo sự cố an
4.5 ninh

Làm việc với các cơ quan chức năng
5 Tham quan thực tế công tác quản trị an

ninh an toàn tại khách sạn
12

CỘNG 39 12 2.93 0 0 85.8
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 85.8 85.8 1.72 87.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị chất lượng dịch vụ lưu trú
- Tiếng Anh:

Mã học phần: HOM6200 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp,
lựa chọn mô hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong lưu trú, đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý
chất lượng dịch vụ lưu trú để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú.
3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
- Mục tiêu học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng phương pháp, lựa chọn mô
hình, công cụ để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ trong lưu trú, đề xuất các giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ lưu trú; cũng như cách ứng dụng hệ thống quốc tế nhằm quản lý chất lượng dịch
vụ lưu trú để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết các khái niệm về dịch vụ, chất lượng dịch vụ lưu trú; những đặc điểm của dịch vụ, chất
lượng dịch vụ lưu trú và các loại hình dịch vụ trong lưu trú.
b. Phân tích được những khó khăn trong đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú.
c. Đánh giá được các phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú; các thang đo chất lượng dịch
vụ theo mô hình SERVQUAL, IPA cho dịch vụ lưu trú.
d. Nhận biết các khái niệm về quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, các mô hình hệ thống
quản lý chất lượng dịch vụ theo quá trình và các nguyên tắc của việc nâng cao chất lượng dịch vụ lưu
trú.
e. Phân tích được tầm quan trọng của việc quản lý và các tiêu thức để đánh giá việc nâng cao chất
lượng dịch vụ lưu trú, những lợi ích của việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch
vụ trong doanh nghiệp lưu trú.
f. Nhận biết các các nguyên lý và các yêu cầu khi xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ trong doanh nghiệp lưu trú; cấu trúc và sổ tay chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH



2

1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Dịch vụ và chất lượng dịch vụ lưu trú 7 0.53 15.4
1.1 Những vấn đề chung về dịch vụ
1.2 Những vấn đề chung về chất lượng dịch
1.3 vụ

Những vấn đề chung về chất lượng dịch
vụ lưu trú

2 Đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú 13 0.98 28.6
2.1 Một số khó khăn trong việc đo lường
2.2 chất lượng dịch vụ lưu trú

Mô hình IPA đo lường chất lượng dịch
vụ

3 Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ 10 0.75 22
3.1 lưu trú
3.2
3.3
3.4
3.5

Những vấn đề chung về quản lý chất
lượng dịch vụ lưu trú
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ theo quá trình
Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú
Đánh giá nâng cao chất lượng dịch vụ
lưu trú
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

4 Đánh giá chất lượng dịch vụ của một bộ 15 1.13 33
4.1 phận/lưu trú trên địa bàn thành phố Nha

Trang
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)



3

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Chí Công Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng
- Tiếng Anh: Resort Management

Mã học phần: TOM324 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và
hoạt động kinh doanh KND. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để phân tích được hoạt
động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND; đồng thời người học có khả năng vận dụng các
kiến thức quản trị nhân lực, quản trị marketing và quản trị môi trường để phân tích và đánh giá hoạt
động kinh doanh của KND.
3. Mục tiêu:
Người học giải thích được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và hoạt động kinh doanh
KND; phân tích được hoạt động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND; vận dụng được các
kiến thức quản trị nhân lực, quản trị marketing và quản trị môi trường để phân tích và đánh giá hoạt
động kinh doanh của KND.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Giải thích được các khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, xu hướng của KND và hoạt động kinh
doanh KND.
b. CLO2: Phân tích được hoạt động kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ trong KND.
c. CLO3: Vận dụng nội dung của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh KND
d. CLO4: Đánh giá được chiến lược marketing trong kinh doanh KND
e. CLO5: So sánh được công tác quản trị môi trường trong một KND với các tiêu chuẩn môi trường
hiện hành.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



2

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về Khu nghỉ dưỡng (KND)
Khái niệm, đặc điểm của KND;
So sánh KND và khách sạn;
Khái niệm về kinh doanh KND
Đặc điểm, ý nghĩa của kinh doanh KND
Các xu hướng phát triển của khu nghỉ
dưỡng

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Quản trị sản phẩm, dịch vụ trong kinh
doanh KND
Quản trị sản phẩm,dịch vụ lưu trú
Quản trị sản phẩm, dịch vụ ẩm thực
Quản trị sản phẩm dịch vụ bổ sung

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

Quản trị nguồn nhân lực trong KND
Đặc điểm của nguồn nhân lực
Bộ máy tổ chức nhân sự
Đặc điểm, nội dung của quản trị nhân lực

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị Marketing trong KND
Đặc điểm của Marketing KND
Xây dựng chiến lược Marketing KND
Những vấn đề khác biệt trong Marketing
KND

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị môi trường KND
Tính cấp thiết và mục tiêu của quản trị
môi trường KND
Quy trình ứng dụng quản trị môi trường
KND
Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển bền
vững về môi trường
Các rào cản trong quản trị môi trường
KND

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025



3

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Hồng Trâm Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
- Tiếng Anh: English For Hospitality Industry

Mã học phần: TOM3031 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để vận dụng trong quản trị khách sạn
nói chung và thực hiện các nghiệp vụ tại các bộ phận trong khách sạn; áp dụng các nguyên tắc, phương
pháp để phân tích, đánh giá, và xử lý các tình huống thường gặp trong khách sạn, các kỹ năng ngôn
ngữ khác để giúp người học phát triển nghề nghiệp tương lai.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học sử dụng được các thuật ngữ,
cấu trúc giao tiếp tiếng Anh trực tiếp và gián tiếp thường dùng trong quản lý khách sạn và thực hiện
các nghiệp vụ tại các bộ phận Lễ tân và Ẩm thực; kết hợp tiếng Anh với các kiến thức, kỹ năng chuyên
ngành đã được học để xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc; rèn luyện thái độ chuẩn mực và khả
năng tổ chức tự học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Sử dụng các kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh;
b. CLO2: Sử dụng cấu trúc câu và từ vựng tiếng Anh vào thực hành các nghiệp vụ khách sạn;
c. CLO3: Giải quyết các vấn đề trong chăm sóc khách hàng bằng tiếng Anh kết hợp liên hệ với các
nguyên tắc và kỹ năng trong các học phần quản lý và nghiệp vụ ngành;
d. CLO4: Tổ chức việc tự học các kỹ năng ngoại ngữ nghiêm túc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan | Overview 10 0.75 22



2

1.1
1.2

Giới thiệu về khách sạn, dịch vụ và cơ sở
vật chất | Introducing hotel, services, and
facilities
Nguyên tắc giao tiếp hiệu quả trong dịch
vụ khách sạn | Principles for Effective
Communication in Hospitality

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Tiếng Anh tại Bộ phận Lễ tân |
Professional English for Hotel Front
Office
Tổng quan về vai trò, chức năng, trách
nhiệm của Bộ phận Lễ tân | Overview of
The Front Office Roles, Functions, and
Responsibilities
Thủ tục nhận phòng | Check-in
Thủ tục trả phòng | Check-out
Thủ tục đặt phòng | Reservation

10 0.75 22

3
3.1

3.2
3.3

Tiếng Anh tại Bộ phận Ẩm thực |
English for Food and Beverage
Tổng quan về vai trò, chức năng, trách
nhiệm của Bộ phận Ẩm thực | Overview
of The F&B Roles, Functions and
Responsibilities
Các dịch vụ tại nhà hàng | Services at the
restaurant
Thủ tục đặt bàn | Reservation

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Xử lý các tình huống | Dealing with
guests
Các nguyên tắc xử lý phàn nàn | The
Principles of Complaint Handling
Xử lý các tình huống và phàn nàn |
Responding to Guest Complaints

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Kỹ năng viết trong kinh doanh | Business
Writing
Các nguyên tắc viết trong kinh doanh |
Business Writing Principles
Viết và trả lời e-mail | Write E-mails
Biên bản vụ việc | Incident report

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98



3

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đào Anh Thư Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị marketing khách sạn
- Tiếng Anh: Hospitality Marketing Management

Mã học phần: ECS358 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức tổng quát về Quản trị Marketing khách sạn; hành vi tiêu dùng; các bước
phân khúc, xác định thị trường mục tiêu và định vị; Marketing hỗn hợp trong kinh doanh khách sạn và
các vấn đề đương đại trong Marketing khách sạn nhằm diễn giải, sử dụng và phân tích trong công tác
tổ chức quản trị Marketing khách sạn.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để thực hiện phân tích thị trường và vận dụng
các kiến thức Marketing trong kinh doanh khách sạn để lập kế hoạch Marketing; nhận định được các
vấn đề Marketing đương đại từ đó có thể tiếp tục đào sâu thêm các kiến thức liên quan, phục vụ cho
việc thực hiện các nghiên cứu hoặc công việc trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Giải thích được các khái niệm và nguyên lý quản trị Marketing vào kinh doanh khách sạn;
b. CLO2: Diễn giải hành vi tiêu dùng cá nhân và tổ chức; phân khúc thị trường và lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị sản phẩm, công cụ Marketing hỗn hợp trong kinh doanh khách sạn;
c. CLO3: Tổ chức lập kế hoạch Marketing trong kinh doanh khách sạn;
d. CLO4: Xác định những vấn đề của Marketing đương đại trong kinh doanh khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về Quản trị Marketing trong
kinh doanh Khách sạn

10 0.75 22



2

1.2
1.3
1.4

Các khái niệm về Marketing và Quản trị
Marketing Khách sạn
Đặc điểm của Marketing dịch vụ
Vai trò của Quản trị Marketing trong
kinh doanh khách sạn
Quy trình Quản trị Marketing Khách sạn

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Hành vi tiêu dùng, Phân khúc thị trường,
Thị trường mục tiêu và Định vị sản phẩm
Hành vi tiêu dùng: Hành vi tiêu dùng cá
nhân và Hành vi tiêu dùng tổ chức
Xác định phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị sản phẩm-dịch vụ

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Marketing hỗn hợp trong kinh doanh
khách sạn
Thiết kế và quản trị sản phẩm
Định giá sản phẩm
Kênh phân phối
Chiêu thị
Marketing nội bộ

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

Các vấn đề Marketing đương đại trong
kinh doanh khách sạn
Cơ hội và thách thức của Marketing kỹ
thuật số (Digital Marketing)
Sáng tạo nội dung Marketing (Content
Marketing)
Marketing có trách nhiệm trong phát
triển du lịch bền vững

7 0.53 15.4

5 Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn
cụ thể

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025



3

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đào Anh Thư Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị buồng
- Tiếng Anh: Housekeeping Management

Mã học phần: TOM380 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản về khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của bộ phận
buồng; tiêu chuẩn, yêu cầu và từng vị trí công việc trong bộ phận buồng; các quy trình phục vụ, các
thao tác kỹ thuật cơ bản, cách ứng xử; quản lý chất lượng dịch vụ buồng và công tác đánh giá hiệu quả
hoạt động của bộ phần buồng nhằm giúp cho sinh viên ứng dụng các kiến thức và kỹ năng trong quản
trị buồng, nâng cao khả năng giao tiếp và giải quyết tình huống trong quá trình phục vụ du khách và
quản lý bộ phận trong cơ sở lưu trú.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận buồng phòng và giúp sinh
viên hiểu rõ hơn công tác quản trị bộ phận buồng tại các cơ sở lưu trú có quy mô lớn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của bộ phận buồng trong các cơ sở lưu trú.
b. Xác định được các sản phẩm, dịch vụ của bộ phận buồng và phân loại được các loại phòng và các
loại giường trong các cơ sở lưu trú.
c. Lựa chọn các cách thức tổ chức lao động và xác định được những kế hoạch kinh doanh trong bộ
phận buồng.
d. So sánh các quy trình phục vụ và tổ chức vận hành các công tác quản lý buồng.
e. Giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến bộ phận buồng trong quá trình khách lưu trú tại
khách sạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát về bộ phận buồng trong các cơ
sở lưu trú
Khái niệm và vai trò của bộ phận buồng
trong cơ sở lưu trú
Nhiệm vụ và các sản phẩm của bộ phận
buồng
Bài trí phòng cơ bản trong cơ sở lưu trú
Các kiểu buồng, kiểu giường trong các
cơ sở lưu trú

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tổ chức lao động và kế hoạch kinh
doanh bộ phận buồng
Cơ cấu nhân sự bộ phận buồng trong các
cơ sở lưu trú
Mối quan hệ bên trong và liên kết bên
ngoài bộ phận buồng
Tổ chức lao động khoa học trong bộ
phận buồng
Kế hoạch kinh doanh buồng

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Quản lý công tác phục vụ buồng
Quản lý công tác chuẩn bị
Quản lý công tác vệ sinh phòng khách
Quản lý công tác phục vụ khách lưu trú
Quản lý giai đoạn khách trả phòng
Quản lý vệ sinh khu vực công cộng
Quản lý chất lượng dịch vụ buồng

18 1.35 39.6

4
4.1
4.2

Chăm sóc khách hàng và Xử lý tình
huống trong khu vực lưu trú
Kĩ năng chăm sóc khách hàng trong bộ
phận Buồng
Một số tình huống thường gặp và hướng
giải quyết

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Huyền Thương Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tiền sảnh
- Tiếng Anh: Front office management

Mã học phần: TOM310 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về Bộ phận tiền sảnh trong khách sạn và mô tả
công việc theo từng vị trí có trong bộ phận; kiến thức và kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ đặt phòng,
đón tiếp, phục vụ, chăm sóc và tiễn khách thông qua các quy trình thao tác chuẩn quốc tế (SOP). Nội
dung học phần đồng thời cung cấp cho người học kiến thức quản trị nhân sự và phân tích hiệu quả kinh
doanh của bộ phận.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn giúp người học nắm bắt được vị
trí, vai trò và trách nhiệm của bộ phận lễ tân nói chung và vị trí quản lý bộ phận nói riêng; đồng thời
có khả năng vận dụng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) vào công việc thực tiễn có khả năng
quản lý nhân sự và hiệu quả hoạt động kinh doanh của bộ phận tại các khách sạn có quy mô lớn theo
tiêu chuẩn quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được vai trò, chức năng, nhiệm vụ và công việc theo từng vị trí trong bộ phận tiền sảnh;
b. Thao tác thực hiện được các kỹ năng, nghiệp vụ đặt phòng, đón tiếp và trả phòng;

c. Đánh giá, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khách lưu trú tại khách sạn;
d. Tổ chức quản lý nhân sự bộ phận tiền sảnh;
e. Đánh giá hiệu quả vận hành của bộ phận tiền sảnh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về bộ phận tiền sảnh 3 0.23 6.6
1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của bộ
1.2 phận
1.3 Vị trí, vai trò và trách nhiệm của bộ phận
1.4 Mô tả công việc của các vị trí trong bộ

phận lễ tân
Mối quan hệ giữa tiền sảnh với các bộ
phận khác

2 Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của 9 0.68 19.8
2.1 nghiệp vụ đặt phòng
2.2 Quy trình tiếp nhận yêu cầu đặt phòng
2.3 Quy trình thay đổi yêu cầu đặt phòng
2.4
2.5

Quy trình tiếp nhận yêu cầu hủy đặt
phòng
Chính sách với khách No Show
Kỹ năng bán phòng

3 Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của 9 0.68 19.8
3.1 nghiệp vụ đón khách
3.2 Quy trình chuẩn bị hồ sơ đón khách
3.3 Quy trình đón khách
3.4 Các phương thức thanh toán

Quy trình xử lý các tình huống trong quá
trình đón khách

4 Quy trình hoạt động tiêu chuẩn phục vụ 6 0.45 13.2
4.1 khách lưu trú
4.2
4.3

Quy trình xử lý các nghiệp vụ phát sinh
trong lưu trú
Quy trình xử lý phàn nàn với khách
Kỹ năng chăm sóc khách hàng

5 Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của 3 0.23 6.6
5.1 nghiệp vụ trả phòng
5.2 Quy trình chuẩn bị
5.3 Quy trình làm thủ tục checkout
5.4 Kỹ năng thanh toán tiền

Xử lý các tình huống phát sinh khi trả
phòng

6 Quản lý nhân sự của bộ phận 4 0.3 8.8
6.1 Mô tả vị trí công việc theo từng cấp bậc
6.2 Kỹ năng quản lý nhân sự hiệu quả
6.3 Xử lý tình huống phát sinh trong nội bộ

7 Đánh giá hiệu quả vận hành của bộ phận 6 0.45 13.2
7.1 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành
7.2 của bộ phận
7.3 Phương pháp đánh giá hiệu quả của bộ
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phận
Bài tập ứng dụng

8 Tham quan thực tế khách sạn 10 0.45 22
CỘNG 40 10 3.47 0 0 110

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

2 Thực hành tại Phòng lý thuyết -
sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 22 22 0.44 22.44

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh nhà hàng
- Tiếng Anh: Restaurant Management

Mã học phần: TOM351 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh doanh nhà hàng bao gồm
mô hình vận hành của một nhà hàng; xây dựng và thiết kế thực đơn trong nhà hàng; quản trị nguồn
nhân lực nhà hàng; kiểm soát chất lượng dịch vụ của nhà hang; kiểm soát tài chính trong nhà hàng và
hoạt động marketing trong kinh doanh nhà hàng.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng phân tích và vận dụng để
làm tốt các công việc trong kinh doanh nhà hàng và nhận biết được phương thức vận hành và hoạt động
của một nhà hàng trong tương lai
- ​
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1. Mô tả khái niệm về nhà hàng, kinh doanh nhà hàng; những đặc điểm của kinh doanh nhà
hàng, và các loại hình kinh doanh nhà hàng.
b. CLO2. Phân tích được những khó khăn trong quản lý nguồn nhân lực nhà hàng.
c. CLO3. Đánh giá được những nguyên tắc xây dựng và thiết kế thực đơn và vận dụng thiết kế thực
đơn phù hợp cho nhà hàng.
d. CLO4. Trình bày khái niệm và mô hình vận hành của nhà hàng từ đó xây dựng được quy trình vận
hành và kiểm soát chất lượng các loại nhà hàng khác nhau.
e. CLO5. Phân tích được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng và
những thành phần cơ bản của tài chính nhà hàng từ đó tính toán được lợi nhuận của nhà hàng dựa
trên chi phí và doanh thu ở mức cơ bản.
f. CLO6. Nhận biết các nguyên lý và các yêu cầu để hoàn thiện được kế hoạch Marketing trong nhà
hàng ở mức cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về kinh doanh nhà hàng 8 0.6 17.6
1.1 Khái niệm và phân loại nhà hàng
1.2 Khái niệm kinh doanh nhà hàng
1.3 Vai trò, chức năng và đặc điểm của kinh
1.4 doanh nhà hàng
1.5 Lịch sử hình thành và xu hướng phát

triển của kinh doanh nhà hàng.
Các khu vực chính trong nhà hàng

2 Quản trị nguồn nhân lực trong nhà hàng 6 0.45 13.2
2.1 Tổ chức bộ máy nhà hàng
2.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các
2.3 bộ phận trong nhà hàng

Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong
nhà hàng

3 Xây dựng và thiết kế thực đơn trong kinh 6 0.45 13.2
3.1 doanh nhà hàng
3.2 Khái niệm và phân loại thực đơn
3.3 Vai trò, ý nghĩa của thực đơn
3.4 Nguyên tắc xây dựng thực đơn

Nguyên tắc thiết kế thực đơn
4 Vận hành nhà hàng 8 0.6 17.6
4.1 Khái niệm và mô hình vận hành nhà
4.1.1 hàng
4.1.2 Cung ứng trong nhà hàng
4.1.3 Sản xuất trong nhà hàng
4.2 Phục vụ trong nhà hàng
4.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng
4.2.2
4.3

Một số hệ thống kỹ thuật cơ bản trong
nhà hàng
Bảo dưỡng trong nhà hàng
Hệ thống phân tích mối nguy hiểm về
thực phẩm

5 Kiểm soát chất lượng dịch vụ nhà hàng 6 0.45 13.2
5.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ nhà hàng
5.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ của
5.3 nhà hàng

Mô hình SERVQUAL về chất lượng
dịch vụ nhà hàng

6 Kiểm soát tài chính trong nhà hàng 5 0.38 11
6.1 Khái niệm và các mối quan hệ tài chính
6.2 trong nhà hàng
6.3 Nhiệm vụ của quản trị tài chính

Quản trị chi phí và doanh thu trong nhà
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hàng
7 Marketing trong kinh doanh nhà hàng 6 0.45 13.2
7.1 Bản chất của marketing trong kinh doanh
7.2 nhà hàng
7.3 Nội dung marketing trong kinh doanh

nhà hàng
Xây dựng kế hoạch marketing nhà hàng
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Tạ Thị Vân Chi Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị sự kiện và hội nghị
- Tiếng Anh: Conference and Events Management

Mã học phần: TOM346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để có thể quản trị được một sự kiện, bao gồm:
Tổng quan về việc quản trị sự kiện với những hiểu biết về các loại hình sự kiện, đặc điểm, vai trò, kỹ
năng cần thiết để có thể quản lý được một sự kiện; Các phương pháp để lập được một bản kế hoạch và
bản dự toán ngân sách cho sự kiện; Lập được bản quản lý tiến độ cho việc quản trị sự kiện; Xây dựng
được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần có mục tiêu cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng lập
được bản kế hoạch và bản dự toán ngân sách hiệu quả cho một sự kiện; xây dựng được một bản quản
lý tiến độ phù hợp cho việc quản lý một sự kiện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết được tổng quan về việc quản trị sự kiện gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, xu
thế, tác động, và các phương pháp tiếp cận.
b. CLO2: Xây dựng được kịch bản sự kiện.
c. CLO3: Xây dựng được bản kế hoạch tổ chức và bản dự toán ngân sách cho một sự kiện.
d. CLO4: Phác thảo được bản quản lý tiến độ và các nguyên tắc cho việc quản trị một sự kiện.
e. CLO5: Phác thảo được bảng mô tả công việc cho vị trí quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về quản trị sự kiện và hội 6 0.45 13.2



2

1.1
1.2

nghị
Tổng quan về sự kiện và hội nghị
Tổng quan về việc quản trị sự kiện và hội
nghị

2
2.1
2.2
2.3

Mục đích, ý tưởng và kịch bản sự kiện
Xác định mục đích sự kiện
Xây dựng ý tưởng sự kiện
Xây dựng kịch bản sự kiện

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Lập kế hoạch tổ chức và lập dự toán
ngân sách
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
Lập bảng dự toán ngân sách sự kiện

15 1.13 33

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị sự kiện và hội nghị
Lập bảng quản lý tiến độ
Các công cụ và kỹ năng quản lý một sự
kiện
Các nguyên tắc quản lý một sự kiện hiệu
quả

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2

Tổng hợp công việc quản trị sự kiện và
hội nghị
Đặc điểm và yêu cầu công việc quản lý
sự kiện
Bảng mô tả công việc quản lý sự kiện

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc



3

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch
- Tiếng Anh: Entrepreneurship and Tourism Business Plan

Mã học phần: TOM395 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết: Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức khởi nghiệp và lập một kế hoạch kinh doanh cụ thể trong
lĩnh vực du lịch, trong đó tập trung phân tích và đánh giá các mô hình khởi nghiệp; cách thức lên ý
tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình kinh doanh; phương pháp lập kế hoạch kinh doanh dựa trên
việc phân tích cơ hội và thách thức của thị trường, nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, mô hình tổ
chức, chiến lược kinh doanh và năng lực cạnh tranh…
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học hiểu được bức tranh khởi nghiệp của Việt Nam và thế giới; các kiến thức, kỹ
năng và tố chất cần thiết cho các doanh nhân khởi nghiệp. Người học có thể vận dụng mô hình kinh
doanh Canvas vào việc triển khai một ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh thực tế; đồng
thời có khả năng đánh giá hiệu quả lý thuyết của kế hoạch kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thảo luận tình hình khởi nghiệp của thế giới và Việt Nam và những hành trang cần thiết cho các
dự án khởi nghiệp
b. Phân tích được ý nghĩa và các thành tố của mô hình kinh doanh Canvas để vận dụng vào việc xây
dựng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch
c. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tiếp thị, kế hoạch vận hành, kế hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch
tài chính cho một dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vu du lịch.
d. Đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh tổng thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



2

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khởi nghiệp
Khái niệm chung
Tình hình Khởi nghiệp Thế giới và VN
Lý do khởi nghiệp
Hành trang khởi nghiệp
Phát triển ý tưởng kinh doanh

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Mô hình kinh doanh
Khái niệm chung
Tầm quan trọng của MHKD
Phân loại MHKD
MHKD Canvas

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Cấu trúc kế hoạch kinh doanh
Mối liên quan giữa bản kế hoạch kinh
doanh với mô hình kinh doanh Canvas
Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh
Cấu trúc của bản kế hoạch kinh doanh
Các viết bản kế hoạch kinh doanh

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kế hoạch Marketing và bán hàng
Khái niệm chung
Tầm quan trọng của Kế hoạch Marketing
và Bán hàng
Điểm khác biệt của Kế hoạch Marketing
và Bán hàng ngành Du lịch
Xây dựng một Kế hoạch Marketing và
Bán hàng cho doanh nghiệp du lịch cụ
thể.

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kế hoạch nhân sự
Vai trò của nhà sáng lập và các đối tác
Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự và chức
năng nhiệm vụ
Văn hóa doanh nghiệp
Sử dụng bảng điểm cân bằng

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kế hoạch vận hành
Định hình sản phẩm
Quyết định cơ sở hoạt động
Mua sắm trang thiết bị
Lựa chọn nhà cung cấp
Quy trình sản xuất/cung cấp dịch vụ

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3

Kế hoạch tài chính
Cơ cấu chi phí đầu tư
Lập dự báo bán hàng
Lập báo cáo lãi lỗ

5 0.38 11



3

7.4
7.5

Tính toán điểm hòa vốn
Đánh giá hiệu quả kinh doanh

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Nghiệp vụ buồng
- Tiếng Anh: Practice Of Housekeeping

Mã học phần: TOM393 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học thực hành các kỹ năng liên quan đến các công việc chính của một nhân
viên trong bộ phận buồng từ chuẩn bị ca làm đến bàn giao kết thúc ca, các thao tác nghiệp vụ chi tiết
bao gồm vào phòng, trải giường, vệ sinh phòng ở và khu vực công cộng; các kĩ năng nhận và xử lý
thông tin, chăm sóc khách hàng, giúp người học có khả năng ứng dụng các kiến thức lý thuyết vào thực
tế trước khi thực tập hoặc đi làm.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng chuyên sâu để có thể làm tốt các công việc chính của
một nhân viên thuộc bộ phận buồng tại các cơ sở lưu trú có quy mô lớn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1. Nhận biết các nội quy và tiêu chuẩn vệ sinh trong bộ phận Buồng.
b. CLO2. Thực hiện các công việc khi tiếp nhận và kết thúc ca.
c. CLO3. Thực hiện các kỹ thuật trong sắp xếp xe đẩy, gõ cửa phòng khách, trải giường và làm vệ
sinh phòng khách ở.
d. CLO4. Liên hệ thực tế một số tình huống phát sinh và thử nghiệm kĩ năng chăm sóc khách hàng,
nhận và xử lý thông tin trong khu vực lưu trú.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về bộ phận buồng phòng
Giới thiệu tổng quan về bộ phận buồng

10 0.9 0.5 42



2

1.2
1.3

của khách sạn/resort.
Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ
phận buồng và nhiệm vụ từng chức danh
tại doanh nghiệp.
Nội quy và tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân tại
bộ phận buồng.

2
2.1
2.2
2.3

Công việc tiếp nhận và bàn giao ca
Giới thiệu công cụ và trang thiết bị của
nhân viên buồng.
Tiếp nhận ca làm việc.
Bàn giao ca làm việc.

10 0.9 0.5 42

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nghiệp vụ trong quá trình phục vụ và sau
phục vụ
Kỹ thuật sắp xếp và sử dụng xe đẩy.
Nghiệp vụ vào phòng khách.
Kỹ thuật trải giường.
Kỹ thuật dọn vệ sinh phòng khách.

25 2.25 1.25 105

4
4.1
4.2
4.3

Chăm sóc khách hàng và giải quyết tình
huống trong bộ phận buồng
Kỹ năng nhận và xử lý thông tin, yêu cầu
của khách.
Các tình huống thường phát sinh và
hướng giải quyết.
Các kỹ năng chăm sóc khách hàng.

15 1.35 0.75 63

CỘNG 0 60 5.4 3 0 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06
1 Module thực hành Buồng phòng Giờ 3 0.06 3.06
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Nguyễn Thị Huyền Thương Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành nghiệp vụ tiền sảnh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học thực hành các kỹ năng liên quan đến các công việc chính của một nhân
viên tiền sảnh bao gồm: tiếp nhận đặt phòng, đón khách, phục vụ và chăm sóc khách trong quá trình
lưu trú, tiễn khách; giúp người học có khả năng ứng dụng các kiến thức vào thực tế để tránh bỡ ngỡ
khi thực tập hoặc đi làm.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng chuyên sâu của một nhân viên trong bộ phận tiền
sảnh để có thể hoàn thành tốt các công việc trong bộ phận tại các cơ sở lưu trú từ 3-5 sao.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các nội quy, quy định của cơ sở lưu trú và mô tả công việc theo từng vị trí của bộ phận
tiền sảnh
b. Thao tác thành thạo nghiệp vụ đặt phòng và xử lý các tình huống phát sinh
c. Thao tác thành thạo nghiệp vụ đón tiếp khách và xử lý các tình huống phát sinh
d. Thao tác thành thạo nghiệp vụ chăm sóc khách và xử lý các tình huống phát sinh
e. Thao tác thành thạo nghiệp vụ tiễn khách và xử lý các tình huống phát sinh.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về bộ phận tiền sảnh 5 0.45 0.25 21
1.1 Tổng quan về cơ sở lưu trú.

Cơ cấu bộ máy nhân sự bộ phận tiền
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1.2 sảnh
1.3 Nội quy và quy định khi làm việc
1.4 Mô tả công việc của các vị trí có trong bộ

phận tiền sảnh
2 Nghiệp vụ đặt phòng 15 1.35 0.75 63
2.1 Nghiệp vụ đặt phòng cho khách lẻ
2.2 Nghiệp vụ đặt phòng cho khách đoàn

3 Nghiệp vụ đón tiếp khách 15 1.35 0.75 63
3.1 Nghiệp vụ đón tiếp khách lẻ
3.2 Nghiệp vụ đón tiếp khách đoàn

4 Nghiệp vụ chăm sóc khách 15 1.35 0.75 63
4.1 Nghiệp vụ chăm sóc và đáp ứng các nhu
4.2 cầu phát sinh

Nghiệp vụ xử lý phàn nàn
5 Nghiệp vụ tiễn khách 10 0.9 0.5 42
5.1 Nghiệp vụ tiễn khách lẻ
5.2 Nghiệp vụ tiễn khách đoàn

CỘNG 0 60 5.4 3 0 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06
1 Module thực hành nghiệp vụ

tiền sảnh
Giờ 3 0.06 3.06

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Nghiệp vụ nhà hàng
- Tiếng Anh: Practice of Professional Restaurant

Mã học phần: TOM3021 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần hướng dẫn người học thực hành các kỹ năng liên quan đến các công việc chính của một nhân
viên nhà hàng bao gồm: tiếp nhận thông tin đặt bàn, đón khách, tiễn khách và các nghiệp vụ phát sinh
trong quá trình khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng; giúp người học có khả năng ứng dụng các
kiến thức vào thực tế để tránh bỡ ngỡ khi thực tập hoặc đi làm.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản, để có thể làm tốt các công việc chính của
một nhân viên thuộc một nhà hàng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết các nội quy và tiêu chuẩn vệ sinh trong nhà hàng.
b. CLO2: Thực hiện thành thạo các kỹ thuật lau bóng bát đĩa, ly, dao nĩa; kỹ thuật gấp khăn ăn; kỹ
thuật bày bàn ăn.
c. CLO3: Thực hiện thành thạo các kỹ thuật: tiếp nhận yêu cầu gọi món; phục vụ đồ ăn; phục vụ đồ
uống; thu dọn và tiễn khách.
d. CLO4: Liên hệ thực tế được một số tình huống phát sinh trong nhà hàng; thực hiện các kỹ thuật
bán hàng, chăm sóc khách hàng ở mức độ cơ bản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về nhà hàng
Giới thiệu tổng quan về khách

12 1.08 0.6 50.4
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1.2
1.3

sạn/resort/nhà hàng.
Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhân sự nhà
hàng và nhiệm vụ từng chức danh.
Nội quy và tiêu chuẩn vệ sinh nhà hàng.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nghiệp vụ giai đoạn chuẩn bị phục vụ
Giới thiệu công cụ dụng cụ.
Kỹ thuật lau bóng bát đĩa, ly, dao nĩa.
Kỹ thuật gấp khăn ăn.
Kỹ thuật bày bàn.

20 1.8 1 84

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nghiệp vụ trong quá trình phục vụ và sau
phục vụ
Kỹ thuật tiếp nhận yêu cầu gọi món.
Kỹ thuật phục vụ đồ uống.
Kỹ thuật phục vụ đồ ăn.
Kỹ thuật thu dọn.

20 1.8 1 84

4
4.1
4.2
4.3

Chăm sóc khách hàng và giải quyết tình
huống trong nhà hang
Các tình huống thường phát sinh và
hướng giải quyết.
Các kỹ thuật bán hàng (cross-selling, up-
selling).
Các kỹ năng chăm sóc khách hàng.

8 0.72 0.4 33.6

CỘNG 0 60 5.4 3 0 252
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 5.4 5.4 0.11 5.51
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 5.4 5.4 0.11 5.51
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 252 252 5.04 257.04
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 3 0.06 3.06
1 Module Thực hành Nhà hàng Giờ 3 0.06 3.06
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Tạ Thị Vân Chi Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Tổ chức sự kiện và hội nghị
- Tiếng Anh: Practice of Event and Conference Organization

Mã học phần: TOM3023 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để có thể tổ chức được một sự kiện, bao gồm:
xây dựng kịch bản sự kiện, lập bản kế hoạch tổ chức, bản quản lý tiến độ và bản dự toán ngân sách cho
sự kiện đó và tiến hành thực hiện việc tổ chức.
3. Mục tiêu:
Học phần có mục tiêu cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng xây
dựng được kịch bản, lập được bản kế hoạch, bản quản lý tiến độ, bản dự toán ngân sách hiệu quả cho
một sự kiện có quy mô vừa và nhỏ, và tổ chức được sự kiện đó.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết được tổng quan về việc tổ chức trị sự kiện gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, tác
động, kỹ năng và công cụ cần thiết.
b. CLO2: Xây dựng được kịch bản sự kiện.
c. CLO3: Xây dựng được bản kế hoạch tổ chức và bản dự toán ngân sách cho một sự kiện.
d. CLO4: Xây dựng được bản quản lý tiến độ và các nguyên tắc cho việc tổ chức một sự kiện.
e. CLO5: Thực hiện tổ chức sự kiện và rút kinh nghiệm từ thực tế
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về tổ chức sự kiện và hội nghị 1 1 0.09 4.2
1.1 Các khái niệm, thể loại, đặc điểm, vai trò

và tác động của việc tổ chức sự kiện và
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1.2 hội nghị
Các kỹ năng và công cụ cần thiết để tổ
chức sự kiện và hội nghị

2 Mục đích, ý tưởng và kịch bản sự kiện 1 2 0.18 8.4
2.1 Xác định mục đích sự kiện
2.2 Xây dựng ý tưởng sự kiện
2.3 Xây dựng kịch bản sự kiện
3 Kế hoạch tổ chức và dự toán ngân sách 1 3 0.27 12.6
3.1 cho sự kiện
3.2 Lập kế hoạch tổ chức sự kiện

Lập bản dự toán ngân sách cho sự kiện
4 Quản lý tiến độ và nguyên tắc tổ chức 1 1 0.09 4.2
4.1 Xây dựng bản quản lý tiến độ cho việc tổ
4.2 chức sự kiện

Xây dựng các nguyên tắc tổ chức sự kiện
5 Tổ chức sự kiện và hội nghị 1 3 0.27 12.6
5.1 Thực hiện việc tổ chức sự kiện
5.2 Bài học kinh nghiệm từ sự kiện thực tế

CỘNG 5 10 0.9 0 0 42
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh trong du lịch (TA)
- Tiếng Anh: Practice of Entrepreneurship and Business Planning in Tourism (English)

Mã học phần: TOM3029 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kỹ năng xây dựng ý tưởng khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh
triển khai ý tưởng.
3. Mục tiêu:
Người học có khả năng lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch kinh doanh tiếp thị, kế hoạch vận hành, kế
hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch tài chính cho một dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vu du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích thị trường để hình thành ý tưởng kinh doanh
b. Vận dụng xây dựng kế hoạch kinh doanh tiếp thị, kế hoạch vận hành, kế hoạch quản lý nhân sự và
kế hoạch tài chính cho một dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vu du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phân tích thị trường và xây dựng ý tưởng 5 0.45 0.25 21
2 Xây dựng kế hoạch kinh doanh tiếp thị 5 0.45 0.25 21
3 Xây dựng kế hoạch vận hành 5 0.45 0.25 21
4 Xây dựng kế hoạch quản lý nhân sự 5 0.45 0.25 21
5 Xây dựng kế hoạch tài chính 5 0.45 0.25 21
6 Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh tổng thể 5 0.45 0.25 21
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CỘNG 0 30 2.7 1.5 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 1.5 0.03 1.53
1 Module thực hành khởi nghiệp

và lập kế hoạch kinh doanh du
lịch

Giờ 1.5 0.03 1.53

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp (QTKS)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học ngành QTKS có cơ hội trải nghiệm thực tế, vận dụng những kiến thức vào
nghiên cứu các vấn đề thực tiễn trong và ngoài doanh nghiệp, giúp người học nâng cao kỹ năng nghiên
cứu khoa học, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và thái độ nghề nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học làm quen với môi trường làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú;
áp dụng những kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp; giúp người học thực hành
kỹ năng nghiên cứu khoa học các vấn đề bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm bắt mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhận diện vấn đề nghiên cứu của
doanh nghiệp;
b. Vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn
c. Vận dụng các kỹ năng và nghiệp vụ vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp;
d. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng vấn đề cần nghiên cứu và đề xuất giải pháp;
e. Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 20 1.8 1 84
1.1 Xác định tính cấp thiết của đề tài
1.2 Xác định mục tiêu nghiên cứu
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1.3 Xác định đối tượng và phạm vi nghiên
1.4 cứu
1.5 Xác định phương pháp nghiên cứu
1.6 Xác định ý nghĩa của đề tài

Xây dựng cấu trúc của đề tài
2 Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 30 2.7 1.5 126
2.1 Hệ thống cơ sở lý thuyết
2.2 Tổng hợp tổng quan nghiên cứu
2.3 Tổng quan về doanh nghiệp
3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.7 1.5 126
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Phương pháp nghiên cứu định tính
3.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng
3.4 Phương pháp xây dựng bảng câu hỏi
3.5 Phương pháp chọn mẫu
3.6 Phương pháp thu thập và phân tích dữ

liệu
4 Đánh giá thực trạng hoạt động của doanh 40 3.6 2 168
4.1 nghiệp
4.2 Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp
4.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp
Thực trạng vấn đề nghiên cứu của doanh
nghiệp

5 Báo cáo kết quả nghiên cứu 30 2.7 1.5 126
5.1 Trình bày kết quả nghiên cứu
5.2 Thảo luận đề xuất giải pháp và kiến nghị
5.3 Hiệu chỉnh báo cáo nghiên cứu

CỘNG 0 150 13.5 7.5 0 630

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 27 27 0.54 27.54
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 27 27 0.54 27.54
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,260 1,260 25.2 1,285.2
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 630 630 12.6 642.6

III Thiết bị Giờ 7.5 0.15 7.65
1 Module đồ án tốt nghiệp Giờ 7.5 0.15 7.65
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (QTKS)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: HOM388 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thái độ
nghề nghiệp, trau dồi kiến thức, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh lưu trú.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng để người học làm quen với hoạt động của các đơn vị
kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú; tạo điều kiện cho sinh viên bước đầu làm quen với hoạt
động nghiên cứu khoa học; bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tác phong của một nhà quản trị khách
sạn trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững các thông tin về doanh nghiệp thực tập
b. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tập
c. Đánh giá công việc ở vị trí thực tập
d. Phân tích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành
e. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau quá trình thực tập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp 15 1.35 0.75 63
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động
1.3 chủ yếu



2

1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh
Thuận lợi, khó khăn và phương hướng
phát triển trong thời gian tới

2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của 15 1.35 0.75 63
2.1 doanh nghiệp trong thời gian qua
2.2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
2.3 Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp

Đánh giá thực trạng các hoạt động của
doanh nghiệp

3 Công việc thực tập hằng ngày 15 1.35 0.75 63
3.1 Mô tả công việc thực tập hằng ngày
3.2 Đánh giá công việc thực tập hằng ngày
4 Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế 15 1.35 0.75 63
4.1 Mô tả sự khác biệt
4.2 Phân tích ưu và nhược điểm của sự khác

biệt
5 Sự thay đổi của bản thân sau quá trình 15 1.35 0.75 63
5.1 thực tập
5.2 Về kiến thức
5.3 Về kỹ năng

Về thái độ
CỘNG 0 75 6.75 3.75 0 315

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 13.5 13.5 0.27 13.77
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 13.5 13.5 0.27 13.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 630 630 12.6 642.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 315 315 6.3 321.3

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Module thực tập chuyên đề tốt

nghiệp 1
Giờ 3.75 0.08 3.83

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (QTKS)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: HOM389 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên
cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tiễn của các cơ sở kinh
doanh lưu trú.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích tổng hợp kiến thức chuyên môn
về kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nhà hàng nói riêng; vận dụng kiến thức của
ngành Quản trị khách sạn trong những bối cảnh khác nhau; có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề
nghiệp vì sự phát triển bền vững của ngành du lịch; có khả năng trình bày và báo cáo một văn bản khoa
học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định một vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu tại doanh nghiệp thực tập
b. Vận dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề được nghiên cứu
c. Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xác định vấn đề nghiên cứu tại doanh 15 1.35 0.75 63
1.1 nghiệp
1.2 Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
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1.3
1.4
1.5

Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

2 Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 20 1.8 1 84
2.1 Hệ thống các khái niệm có liên quan đến
2.2 vấn đề nghiên cứu
2.3
2.4

Hệ thống các chỉ tiêu liên quan đến vấn
đề nghiên cứu
Phương pháp phân tích vấn đề nghiên
cứu
Kinh nghiệm trong và ngoài nước của
vấn đề nghiên cứu

3 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 20 1.8 1 84
3.1 Tổng quan về doanh nghiệp thực tập
3.2 Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên
3.3 cứu tại doanh nghiệp

Đánh giá kết quả nghiên cứu
4 Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu 20 1.8 1 84
4.1 Cơ sở đề xuất các giải pháp
4.2 Hệ thống các giải pháp

CỘNG 0 75 6.75 3.75 0 315
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 13.5 13.5 0.27 13.77
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 13.5 13.5 0.27 13.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 630 630 12.6 642.6
1 Phòng học thực hành - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên)
m2x giờ 315 315 6.3 321.3

III Thiết bị Giờ 3.75 0.08 3.83
1 Module thực tập chuyên đề tốt

nghiệp 2
Giờ 3.75 0.08 3.83

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh bổ trợ
- Tiếng Anh: Pre-sessional English

Mã học phần: TOM3024 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tập trung phát triển kỹ năng giao tiếp kinh doanh bằng tiếng Anh cho sinh viên theo định
hướng xây dựng và phát triển nghề nghiệp tại doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng- khách sạn;
thuyết trình, trình bày các quan điểm trong xây dựng báo cáo, nghiên cứu học thuật.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng giao tiếp kinh doanh chung bằng tiếng Anh; tạo cơ
sở cho sinh viên có thể áp dụng mức trung cấp và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh kết hợp vận
dụng các kiến thức và kỹ năng tổng quát vào công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp;
b. CLO2: Trình bày được các quan điểm, báo cáo và nghiên cứu học thuật một cách logic bằng tiếng
Anh;
c. CLO3: Phát triển khả năng tư duy và tự học các kỹ năng ngôn ngữ;
d. CLO4: Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, thực hành nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 English language overview
- Tổng quan các điểm ngữ pháp cơ bản
trong giao tiếp

10 0.75 22

2 Professional Business Profile (Business 10 0.75 22
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Profile Picture, Experiences & LinkedIn
Profile)
- Xây dựng thương hiệu bản thân
- Tạo CV và trang giới thiệu chuyên môn
của bản thân trực tuyến

3 Business Etiquette: Phone, Email, and
Text
- Tiếng Anh kinh doanh khi giao tiếp qua
điện thoại
- Tiếng Anh kinh doanh khi giao tiếp qua
email
- Tiếng Anh kinh doanh khi giao tiếp qua
văn bản

10 0.75 22

4 Job Interview - How to make a first
impression on others and professional
image
- Chuẩn bị cho các hình thức phỏng vấn
ứng tuyển
- Các câu hỏi ứng tuyển thường gặp

5 0.38 11

5 Academic English
- Phương pháp đọc tài liệu học thuật
- Trình bày quan điểm về một số chủ đề
trong du lịch

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Đào Anh Thư Lê Trần Phúc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công



1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề quản trị trong kinh doanh lưu trú 1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (5LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Chuyên đề quản trị trong kinh doanh lưu trú 2 với nội dung về Marketing Kỹ thuật số (Digital
Marketing) cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tiễn về quản trị và triển khai các chiến lược digital
marketing trong ngành khách sạn. Nội dung học phần bao gồm các chủ đề: giới thiệu về digital
marketing, lập kế hoạch chiến lược digital marketing và marketing nội dung, quản trị truyền thông
trong thời đại số. Sinh viên kết hợp lý thuyết và thực hành, giao lưu trao đổi với chuyên gia về các công
cụ và kỹ thuật digital marketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách
hàng trong lĩnh vực lưu trú.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về digital marketing trong kinh doanh dịch vụ
lưu trú. Sau khi hoàn thiện học phần, sinh viên sẽ giải thích được các khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc
liên quan đến digital marketing và marketing nội dung; sử dụng được các công cụ phổ biến trong digital
marketing; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing trên nền tảng số và phân tích
được các vấn đề trong quản trị truyền thông thời đại số liên quan đến vận hành cơ sở lưu trú.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm và nguyên lý digital marketing;
b. Sử dụng các công cụ phổ biến trong digital marketing;
c. Thực hiện hoạt động marketing nội dung trong kinh doanh cơ sở lưu trú;
d. Tổ chức lập kế hoạch chiến lược digital marketing trong kinh doanh cơ sở lưu trú;
e. Phân tích các vấn đề trong quản trị truyền thông thời đại số trong kinh doanh cơ sở lưu trú.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 5 10

CỘNG 5 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu về Digital marketing 2 0.15 4.4
1.1 Khái niệm và các đặc điểm của digital
1.2 marketing
1.3 Các kênh truyền thông trong digital

marketing
Điểm mạnh và hạn chế của digital
marketing

2 Marketing nội dung 3 0.23 6.6
2.1 Khái niệm và nguyên tắc marketing nội
2.2 dung

Thực hành triển khai marketing nội dung
cho cơ sở lưu trú

3 Thực hành 10 0.9 0.5 42
3.1 Workshop: Sử dụng các công cụ phổ
3.2 biến trong digital Marketing
3.3 Workshop: Lập kế hoạch digital

marketing chiến lược trong kinh doanh
khách sạn
Workshop: Các vấn đề trong quản trị
truyền thông thời đại số
CỘNG 5 10 1.28 0.5 0 53

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.38 0.9 1.28 0.03 1.31
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.9 1.28 0.03 1.31
II Cơ sở vật chất m2x giờ 11 84 95 1.9 96.9
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 11 11 0.22 11.22

2 Phòng học thực hành máy tính -
sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0.5 0.01 0.51
1 Module thực hành Kế hoạch

Digital Marketing
Giờ 0.5 0.01 0.51

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025
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NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Du lịch

Bộ môn: Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

ĐỊNHMỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề quản trị trong kinh doanh lưu trú 2
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (5LT+20TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị khách sạn(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học những kỹ năng, phẩm chất cần thiết cho vị trí lãnh đạo trong khách sạn;
các phong cách lãnh đạo và thuật lãnh đạo trong thời đại mới trong kinh doanh khách sạn.
3. Mục tiêu:
Người học có khả năng nắm bắt các kỹ năng phẩm chất của một nhà lãnh đạo; đồng thời vận dụng được
phong cách lãnh đạo và các thuật lãnh đạo phù hợp theo tình huống trong kinh doanh khách sạn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các kỹ năng và phẩm chất cần thiết của một nhà lãnh đạo

b. Vận dung được phong cách lãnh đạo phù hợp trong môi trường kinh doanh khách sạn
c. Vận dụng được các thuật lãnh đạo hiệu quả trong môi trường kinh doanh khách sạn

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 5 10

CỘNG 5 10
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về lãnh đạo 3 0.23 6.6
1.1 Khái niệm về lãnh đạo
1.2 Vai trò của lãnh đạo
1.3 Phẩm chất của một nhà lãnh đạo
1.4 Kỹ năng của nhà lãnh đạo
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2
2.1
2.2

Phong cách lãnh đạo
Các phong cánh lãnh đạo
Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp

3 0.23 6.6

3 Thuật lãnh đạo thời đại mới 4 0.3 8.8
3.1 Phát hiện sử dụng người tài
3.2 Động viên nhân viên
3.3 Lãnh đạo thời đại mới
4 Tham quan thực tế và gặp gỡ lãnh đạo

doanh nghiệp
10 0.9 0.5 42

CỘNG 10 10 1.66 0.5 0 64
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ thuật Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.38 0.9 1.28 0.03 1.31
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.9 1.28 0.03 1.31
II Cơ sở vật chất m2x giờ 11 84 95 1.9 96.9
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 22 22 0.44 22.44

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 42 42 0.84 42.84

III Thiết bị Giờ 0.5 0.01 0.51
1 Module thực hành kỹ năng lãnh

đạo
Giờ 0.5 0.01 0.51

IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 16/12/2025

NHÓMGIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘMÔN

Lê Trần Phúc Lê Trần Phúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Lê Chí Công
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kế toán trình độ Đại học là lượng tiêu

hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho
01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào
tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kế toán trình độ đại học
1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động
gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực
tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao
động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào

tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao
động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào

tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao)
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4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ

sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kế
toán trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Kế toán trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng

trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kế toán trình độ Đại học được

tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25 sinh
viên, thời gian đào tạo là 178,77 giờ lý thuyết và 29,25 giờ thực hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Kế toán trình độ Đại học với các điều
kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ
thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kế toán
Mã số: 7340301 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 212.18

1 Giảng viên - Bậc 07 178.77 29.25 4.16 212.18

II Định mức lao động gián tiếp 53.05

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu 0.15
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lông
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-
275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phẳng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu

liên AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

23.55
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35 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 7.14
36 Máy tính chuyên dụng Có thể chạy ảo hóa từ 2 máy trở

lên, RAM 16GB, SSD 500GB
15.3

37 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

78.54

38 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
39 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
40 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
41 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
42 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0.03

43 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11.22

44 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

45 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

46 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5.1

47 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

48 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu,
cao 3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

49 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

50 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
51 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

52 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

53 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
54 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

55 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
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III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,377.62 5,230.76

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên) 6 30.6 183.6

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 0 0

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 122.4 514.08

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 91.8 201.96

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Kế toán trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.
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Khoa Kế toán Tài chính kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KẾ TOÁN
-Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo Kế toán theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng như
sau:

- Ngày 17/4/2024: tổ đã tiến hành họp và lập kế hoạch triển khai xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.

- Ngày 17/4/2025 đến ngày 23/4/2025: tổ triển khai và hoàn thành công tác xây
dựng Kế hoạch xây dựng ĐMKTKT CTĐT đại học – Ngành Kế toán.

- Ngày 25/4/2025 đến ngày 29/4/2025: tổ đã triển khai và hoàn thành phương
pháp xây dựng ĐMKTKT CTĐT đại học – Ngành Kế toán.

- Ngày 5/5/2025 đến ngày 12/5/2025: tổ đã triển khai xây dựng ĐMKTKT của
từng học phân có trong CTĐT đại học Ngành Kế toán trên hệ thống quản lý của Nhà
trường (bao gồm xây dựng định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất.)

- Ngày 13/5/2025 đến ngày 15/5/2025: tổ tổng hợp các loại định mức ĐMKTKT
của CTĐT – Ngành Kế toán trình độ đại học.

- Ngày 16/5/2025 đến ngày 24/5/2025: tổ xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của
CTĐT – Ngành Kế toán trình độ đại học.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Hương

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thành Cường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



9

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KẾ TOÁN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KẾ TOÁN
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 72 Tổng số tín chỉ: 138
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 54 (109 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 18 (29 tín chỉ)
II. THỰCTIỄNVỀĐỊNHMỨCKINHTẾ -KỸTHUẬTCỦACHƯƠNGTRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào
tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất
lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào
tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục,
đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
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Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào định mức
của Giảng viên bậc 7, trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh
và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao
động của tất cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn);

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức
của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thành Cường

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Hương



11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KẾ TOÁN
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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kế toán
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần 72 Tổng số tín chỉ 138
Trong đó: Số học phần bắt buộc 54 (109 tín chỉ); Số học phần tự chọn18 (29 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH

1.Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng:

Căn cứ quyết định số 297/ QĐ -ĐHNT ban hành ngày 05/03/2025 tổ đã thống nhất
lựa chọn 2 phương pháp xây dựng là phương pháp tiêu chuẩn và thống kê tổng hợp.
2. Mô tả phương pháp thực hiện

Tổ xây dựng đã áp dụng hai phương pháp chính trong xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật cho ngành kế toán. Phương pháp tiêu chuẩn dựa trên các quy định pháp luật
và tiêu chuẩn về thời gian làm việc, thiết bị, vật tư nhằm xác định các định mức cơ bản.
Phương pháp thống kê tổng hợp dựa vào số liệu thực tế trong những năm gần nhất để
phản ánh đúng tình hình thực tế công việc.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Phương pháp tiêu chuẩn: do dựa vào các quy định và tiêu chuẩn chung của pháp
luật nên chưa thể phản ánh hết được đặc thù và sự thay đổi nhanh chóng trong công việc
kế toán thực tế. Một số yêu cầu mới hoặc tình huống đặc biệt có thể chưa được tính đến
kỹ càng.

Phương pháp thống kê tổng hợp: phụ thuộc nhiều vào số liệu báo cáo trong quá
khứ. Nếu số liệu không đầy đủ hoặc chưa chính xác thì kết quả xây dựng định mức cũng
sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, phương pháp này có thể chưa kịp bắt kịp những thay đổi, biến
động mới trong công tác kế toán hiện nay.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng

Việc áp dụng kết hợp cả 2 phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp thống kê tổng
hợp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho ngành kế toán là cần thiết và phù
hợp. Phương pháp tiêu chuẩn giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy
định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch.
Phương pháp thống kê tổng hợp cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua
các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt
động.
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XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thành Cường

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Hương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

TẠO NGÀNH KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
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Kính gửi: Doanh nghiệp, Giảng viên, Sinh viên

Căn cứ Quyết định số 297 QĐ-ĐHNT ngày 05 / 03 /2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Ngày 03 / 04 / 2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị
Khoa Kế toán Tài chính và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học tại Quyết
định số 05/QĐ-ĐHNT ngày 03/04/2025

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Kế toán trình độ đại học theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025
của Hiệu trưởng như sau:

- Ngày 17/4/2024: Tổ đã tiến hành họp và lập kế hoạch triển khai xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.

- Ngày 17/4/2025 đến ngày 23/4/2025: Tổ triển khai và hoàn thành công tác xây
dựng Kế hoạch xây dựng ĐMKTKT CTĐT đại học – Ngành Kế toán.

- Ngày 25/4/2025 đến ngày 29/4/2025: Tổ đã triển khai và hoàn thành phương
pháp xây dựng ĐMKTKT CTĐT đại học – Ngành Kế toán.

- Ngày 5/5/2025 đến ngày 12/5/2025: Tổ đã triển khai xây dựng ĐMKTKT của
từng học phần có trong CTĐT đại học Ngành Kế toán trên hệ thống quản lý của Nhà
trường (bao gồm xây dựng định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất.)

- Ngày 13/5/2025 đến ngày 15/5/2025: tổ tổng hợp các loại định mức ĐMKTKT
của CTĐT – Ngành Kế toán trình độ đại học.

- Ngày 16/5/2025 đến ngày 24/5/2025: tổ xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của
CTĐT – Ngành Kế toán trình độ đại học.

Khoa Kế toán Tài chính và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế -
kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến các bên liên quan để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của Quý Thầy Cô xin gửi trước ngày 16 / 11 /2025 về địa chỉ:

Bộ môn Kế toán – Khoa Kế toán Tài chính – Trường Đại học Nha Trang
Địa chỉ: Phòng 503, Tầng 5, Nhà đa năng, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Bắc Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trân trọng./.
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TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thành Cường
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH
Lao
động

Thiế
t bị

Vậ
t
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MAC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các giai
đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn
đến những thay đổi về chất và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy
vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức

3 0.23 6.6
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Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -
XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn
tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải phóng
con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của quần
chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
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6.1
6.2

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ 4 0.3 8.8
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LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn

4 0.3 8.8
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kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh

4 0.3 8.8
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nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng
ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
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6.1
6.2
6.3
6.4

NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản

biện
6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11
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2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Tiếng Anh: Text Editing Techniques

Mã học phần: SSH320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính, phong cách
ngôn ngữ hành chính – công vụ, quy định pháp luật về thể thức, quy trình, kỹ thuật soạn thảo
văn bản hành chính. Ngoài ra, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành soạn thảo
một số văn bản hành chính thông dụng đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định pháp
luật.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính; nhận thức
được tầm quan trọng của công việc soạn thảo văn bản; giúp người học có kỹ thuật soạn thảo các
loại văn bản hành chính thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và nhận diện được các loại văn bản, văn bản hành chính và bản sao văn bản;
b. Sử dụng từ, câu đúng phong cách ngôn ngữ, văn phong tiếng Việt trong các văn bản hành
chính phục vụ công việc.
c. Trình bày được các quy định về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
và bản sao văn bản;
d. Trình bày và khái quát hóa được quy trình soạn thảo văn bản hành chính;
e. Vận dụng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính – công
vụ để soạn thảo đúng thể thức, nội dung, yêu cầu một số loại văn bản hành chính thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



44

động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN
BẢN
Khái niệm văn bản
Phân loại văn bản, bản sao văn bản
Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn
bản hành chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ
HÀNH CHÍNH – CÔNG VỤ
Phong cách ngôn ngữ hành chính -
công vụ
Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong
văn bản hành chính - công vụ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT
TRÌNH BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO
VĂN BẢN
Cơ sở pháp lý xác định thể thức và
kỹ thuật trình bày văn bản
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Khổ giấy, kiểu trình bày, đánh số
trang văn bản
Phông chữ chữ trình bày
Các thành phần thể thức văn bản
Sơ đồ bố trí mẫu trình bày các thành
phần thể thức văn bản.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ
BAN HÀNH VĂN BẢN
Yêu cầu đối với việc soạn thảo và
ban hành văn bản
Các bước soạn thảo và ban hành văn
bản.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

KỸ THUẬT SOẠN THẢO CÁC
LOẠI VĂN BẢN THÔNG DỤNG
Kỹ thuật soạn thảo quyết định
Kỹ thuật soạn thảo tờ trình
Kỹ thuật soạn thảo thông báo
Kỹ thuật soạn thảo báo cáo
Kỹ thuật soạn thảo biên bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển
kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các

4 0.3 8.8
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vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu

6 0.45 13.2
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trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức

12 0.9 26.4
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kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước:
những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể
chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà
nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học
để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động
quản lý hành chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân
với thái độ tự giác và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
khi tham gia vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho
các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành
chính nhà nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ
thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp
luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của
công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp
luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về
quản lý HCNN
Khái niệm về: quản lý; hành chính;
quản lý hành chính; quản lý hành
chính nhà nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý
hành chính với các cơ quan quyền
lực khác của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động
của nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà
nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành
chính nhà nước; phân loại thể chế
hành chính nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành
chính nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà
nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp
quản lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà
nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lý hành chính nhà
nước
Phân loại các quyết định quản lý
hành chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lý của quyết
định quản lý hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực
hiện quyết định quản lý hành chính
nhà nước.
Quyền phản kháng lại các quyết định
quản lý hành chính nhà nước

6 0.45 13.2

5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ

6 0.45 13.2
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tục quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà
nước, vai trò của cải cách hành chính
nhà nước đối với sự nghiệp phát triển
đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà
nước

6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm
soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát
đối với hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành
chính nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán



55

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình
vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học
phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài
toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục
của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được
các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục

12 0.9 26.4
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích
phân xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm
số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4
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4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân
cấp 2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
2 với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
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Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài
toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin
và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong
các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công
thức Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.

12 0.9 26.4
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Bài tập chương 3.
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết
phương sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến
trúc máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo
văn bản và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích
dữ liệu bằng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần
cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công
việc, học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản

3 3 0.5 3 19.2
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1.2
1.3

Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của
mạng máy tính
Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps
(Docs, Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết
lập các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ
Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



66

Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ
Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



74

Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
CỘNG 14 16

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
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17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4
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7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuât đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di 2 0.09 0.25 0.63 4.4
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chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
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2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG



99

Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương

pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
2 0.09 1 0.05 4.4
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sấp và Ếch
11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A

2 0.09 0.15 4.4
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- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kế toán
- Tiếng Anh: Introduction to Accounting

Mã học phần: ACC301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị kiến thức cho người học về: Vị trí, vai trò của nghề kế toán trong xã hội;
phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học; giới thiệu ngành nghề kế toán.
3. Mục tiêu:
- Cung cấp kiến thức cơ bản để người học nắm được về nghề nghiệp kế toán, vị trí vai trò của
nghề kế toán trong xã hội và chương trình đào tạo ngành kế toán.
- Cung cấp cho người học phương pháp học để học và làm việc hiệu quả trong lĩnh vực nghề
nghiệp kế toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được nghề kế toán, vai trò của kế toán trong xã hội và nhận biết các cơ hội việc làm
đối với cử nhân kế toán.
b. Vận dụng được một số phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học.
c. Trình bày được nội dung của triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường,
d. Trình bày được tóm tắt các khối kiến thức và các học phần trong chương trình đào tạo
ngành kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Kế toán, vị trí và vai trò của nghề kế
toán trong xã hội.
Kế toán và nghề kế toán

5 0.38 11
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1.3
1.4

Vai trò của nghề kế toán trong xã hội
Cơ hội việc làm đối với cử nhân kế
toán
Chuẩn bị cho một sự nghiệp thành
công

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Học tập hiệu quả ở Trường Đại học
Một số vấn đề cơ bản về học tập ở
đại học
Học tập chủ động
Các phương pháp học hiệu quả
Tạo động lực học tập

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2
3.3

3.4

Giới thiệu về ngành kế toán
Phổ biến triết lý giáo dục và mục tiêu
giáo dục của Trường đại học Nha
Trang
Giới thiệu chương trình đào tạo
ngành kế toán
Giới thiệu một số hoạt động học tập
đặc biệt (Thực hành, thực tập, khóa
luận/ chuyên đề tốt nghiệp)
Giới thiệu triển vọng nghề nghiệp kế
toán

6 0.45 13.2

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá
nhân, các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường
khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của
công ty và cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác
động về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các
chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp
dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để
giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, nhận định quá trình ra quyết định quản lý; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức
nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm
công cụ để ra quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng
thị trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ
gia đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả;
sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị
trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường;
tổn thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc
quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế
học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu
dùng, tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để
tối ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất
ngắn hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2

5 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 6 0.45 13.2
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5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp canh tranh hoàn hảo trong
ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài
hạn

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc
quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty
độc quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS325 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả và đo lường
các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm
và tình trạng thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền,
lãi suất. Việc xây dựng các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích các mối quan
hệ giữa các biến số này. Trên cơ sở đó, môn học sẽ nghiên cứu những biến động kinh tế trong
ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía cung và phía cầu, và vai trò của các
chính sách ổn định hóa như chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 5
2 Giảng viên - Bậc 07 5
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô 8 0.6 17.6
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2 Đo lương thu nhập quốc gia 8 0.6 17.6
3 Tổng cầu và chính sách tài khóa 8 0.6 17.6
4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ 6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về kế toán và kiểm toán
- Tiếng Anh: ACCOUNTING AND AUDITING LAW

Mã học phần: ACC321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về pháp luật kế toán và kiểm toán độc
lập tại Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
kế toán và kiểm toán độc lập và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kiểm toán
Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức lý thuyết cơ bản để người học có khả năng cần thiết nhận diện và thực
thi pháp luật trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán Việt Nam:
- Có kiến thức cơ bản về luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành trong xử lý vấn đề phát
sinh tại doanh nghiệp.
- Có kiến thức cơ bản về luật kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn thi hành trong xử lý
vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp.
- Có kiến thức cơ bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc
lập
- Có được kiến thức cơ bản về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kiểm toán độc
lập
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng pháp luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành trong xử lý một số tình
huống kế toán – kiểm toán tại doanh nghiệp.
b. Vận dụng pháp luật kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thực thi
chức năng nghề nghiệp kiểm toán độc lập trong doanh nghiệp kiểm toán độc lập.
c. Vận dụng các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán
độc lập ở các đơn vị kế toán và công ty kiểm toán độc lập.
d. Vận dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong nghề nghiệp kế toán và nghề nghiệp kiểm
toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Luật kế toán
Những quy định chung
Nội dung công tác kế toán
Tổ chức bộ máy kế toán và người
làm kế toán
Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế
toán
Quản lý Nhà nước về kế toán
Xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực kế toán

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Luật Kiểm toán độc lập
Những quy định chung
Kiểm toán viên và kiểm toán viên
hành nghề
Doanh nghiệp kiểm toán
Đơn vị được kiểm toán
Hoạt động kiểm toán độc lập
Kiểm toán BCTC của đơn vị có lợi
ích công chúng
Giải quyết tranh chấp
Xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực kiểm toán độc lập

12 0.9 26.4

3

3.1
3.2

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
trong kế toán và kiểm toán độc lập
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
trong kế toán
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
kiểm toán độc lập

3 0.23 6.6

4 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 3 0.23 6.6
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người
học kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu
thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất
kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán,
vai trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế
toán; Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể
vận dụng được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người
học hiểu được vai trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với
hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng
báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân
tích các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn
vốn, Doanh thu, Chi phí- Các cân
bằng kế toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế
toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế
toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế
toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành
biểu mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá

3 0.23 6.6
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6.4 Phương pháp tính giá một số đối
tượng kế toán cơ bản

7

7.1
7.2
73
7.4
7.5

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành
sản phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thuế
- Tiếng Anh: Taxes

Mã học phần: FIB337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần thuế trang bị kiến thức về các luật thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia
tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân mà các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất
kinh doanh tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật về thuế; Học phần trang bị cho người học các
kỹ năng trong việc phân tích, xác định và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo các quy định của
Nhà nước.
3. Mục tiêu:
Học phần Thuế trang bị kiến thức lý luận cơ bản về thuế, hiểu và nắm bắt đúng các khái niện
về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, căn cứ tính
thuế, phương pháp tính thuế,… trong từng luật thuế. Ngoài ra, môn học này giúp sinh viên nắm
bắt những quy định của pháp luật về chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với các luật thuế
trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam. Sau khi học xong học phần thuế, sinh viên sẽ biết
những kiến thức lý luận đã được trang bị để vận dụng vào thực tiễn các công việc của kế toán,
kiểm toán, thuế của đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được khái niệm về thuế, vai trò, chức năng của thuế trong nền kinh tế.
b. Vận dụng kiến thức thuế để tính toán và tuân thủ qui định của luật thuế cho việc kê khai,
nộp và hoàn các loại thuế.
c. Áp dụng kiến thức về thuế vào việc thực hiện các công việc của kế toán, kiểm toán của đơn
vị.
d. Giải quyết được các tình huống về thuế phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

TOC \o "1-5" \u ĐẠI CƯƠNG VỀ
THUẾ
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai
trò của thuế
Phân loại thuế
Các yếu tố cơ bản tạo nên một luật
thuế
Hệ thống thuế Việt Nam

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU
Khái niệm và đặc điểm thuế xuất,
nhập khẩu
Đối tượng nộp thuế xuất, nhập khẩu
Đối tượng chịu thuế xuất, nhập khẩu
Đối tượng không chịu thuế xuất,
nhập khẩu
Căn cứ tính thuế xuất, nhập khẩu
Phương pháp tính thuế xuất, nhập
khẩu
Miễn, giảm và hoàn thuế xuất, nhập
khẩu

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Khái niệm và đặc điểm thuế tiêu thụ
đặc biệt
Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ
đặc biệt
Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc
biệt
Khấu trừ và hoàn thuế

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(GTGT)
Khái niệm, đặc điểm thuế GTGT
Đối tượng nộp thuế GTGT
Đối tượng chịu thuế GTGT
Đối tượng không chịu thuế GTGT
Các trường hợp không phải kê khai,
tính nộp thuế GTGT
Căn cứ tính thuế GTGT

11 0.83 24.2
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Phương pháp tính thuế GTGT
Miễn, giảm, hoàn thuế GTGT

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

THUẾ THU NHẬP DOANH
NGHIỆP
Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập
doanh nghiệp
Vai trò, chức năng thuế thu nhập
doanh nghiệp
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp
Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Phương pháp tính thuế thu nhập
doanh nghiệp
Miễn, giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp

15 1.13 33

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập
cá nhân
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản giảm trừ tính thuế thu
nhập cá nhân
Phương pháp tính thuế thu nhập cá
nhân

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Hoàng Văn Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính tiền tệ
- Tiếng Anh: Finacial Currency

Mã học phần: FIB340 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như:
lý luận cơ bản về tài chính; tiền tệ và lưu thông tiền tệ; phân tích các hiện tượng xảy ra trong
nền kinh tế tiền tệ như biến động lãi suất, lạm phát; vệc lựa chọn mục tiêu và công cụ chính sách
tiền tệ của ngân hàng trung ương; trình bày hệ thống thu chi ngân sách nhà nước; và cơ chế hình
thành tỷ giá hối đoái.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền
tệ; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, lạm phát, tín dụng, lãi suất, thị trường tài chính và
ngân sách nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ươn và các công cụ thực thi
chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái. Sau khi học
xong môn học, người học có thể vận dụng vận dụng kiến thức của môn học để phân tích được
thực tiễn qua đó giúp người học có được những hiểu biết toàn diện hơn về hoạt động tài chính
tiền tệ trong và ngoài nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết nội dung, đặc điểm cơ bản của thị trường tài chính, lạm phát, lãi suất, hệ thống
ngân hàng, ngân sách nhà nước, tỷ giá hối đoái.
b. Vận dụng các kiến thức về tài chính tiền tệ để giải thích các vấn đề liên quan đến lạm phát,
lãi suất, tỷ giá hối đoái.
c. Phân tích các biến động của lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến thị trường Tài
chính.
d. Phân tích hệ thống thu chi ngân sách của nhà nước và chính sách tiền tệ của Ngân hàng
Trung ương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1. Tài chính và thị trường tài
chính
Sự ra đời và phát triển của tài chính
Bản chất của tài chính
Chức năng của tài chính
Hệ thống tài chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
Qua trình ra đời và phát triển của các
hình thái tiền tệ
Chức năng của tiền tệ.
Chế độ lưu thông tiền tệ
Một số lý thuyết cầu tiền tệ
Cung tiền tệ

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chủ đề 3. Lạm phát
Khái niệm lạm phát
Phân loại lạm phát
Đo lường lạm phát
Nguyên nhân dẫn đến lạm phát
Tác động của lạm phát đến nền kinh
tế
Biện pháp kiềm chế lạm phát cao

5 0.38 11

4
4.1
4.2

Chủ đề 4. Tín dụng và lãi suất
Khái niệm và đặc trưng của tín dụng
Lãi suất

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Chủ đề 5. Hệ thống ngân hàng
Quá trình hình thành và phát triển hệ
thống ngân hàng Ngân hàng trung
ương

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chủ đề 6. Ngân sách nhà nước
Tổng quan về ngân sách nhà nước
Nội dung thu ngân sách nhà nước
Nội dung chi ngân sách nhà nước
Cân đối ngân sách và bội chi ngân
sách nhà nước

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Chủ đề 7: Tài chính tiền tệ quốc tế
Tổng quan về tài chính quốc tế
Tiền tệ quốc tế - Tỷ giá hối đoái

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Kế toán)
- Tiếng Anh: English for accounting 1

Mã học phần: ACC391 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp những kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh) cơ bản về chuyên ngành kế
toán. Cung cấp cho sinh viên hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thông qua các chủ đề
kế toán như Giới thiệu về kế toán; Các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, tài khoản, báo
cáo tài chính và Thuế qua đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để giải thích và hiểu
đúng nội dung của các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để có thể giải thích và vận dụng tiếng Anh chuyên
ngành kế toán đối với các môn học liên quan.
- Giúp sinh viên nắm được các kỹ năng cần thiết như nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề giới
thiệu về kế toán, các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, tài khoản, báo cáo tài chính và thuế;
thông qua hệ thống các bài tập đáp ứng chuẩn ngoại ngữ bậc 3/6 theo chuẩn ngoại ngữ Việt
Nam.
- Giúp sinh viên rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua việc chủ động tiếp cận các tài liệu
về kế toán bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán: Giới thiệu về kế toán,
Các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản; Tài khoản; Báo cáo tài chính và Thuế.
b. Phát triển khả năng đọc và giải thích đúng về kiến thức trong tài liệu chuyên ngành kế toán.
c. Phát triển kỹ năng nghe hiểu về các chủ đề kế toán trên.
d. Vận dụng các thuật ngữ chuyên ngành kế toán trong 1 số tình huống công việc cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Introduction to accounting
Accounting
Career opportunities in accounting.
Financial accounting and managerial
accounting.

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Principles of accounting
Accounting cycle
Accounting assumptions
Accounting principles

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

The Accounts
Types of accounts in accounting
Chart of accounts
Debits and credits

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

4.3

Financial statements
Types of financial statements
Statement of financial position
Statement of profit or loss and other
comprehensive income (Statement of
comprehensive income)

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2

Taxation
Key taxation terms
Types of taxes

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Bùi Thị Thu Hà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu trong kế toán và kiểm toán
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC3013 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa
học trong Kế toán và Kiểm toán, bao gồm: tổng quan về phương pháp nghiên cứu, xác định và
mô tả vấn đề nghiên cứu tổng quan nghiên cứu và trích dẫn tài liệu, thiết kế đo lường, phương
pháp lấy mẫu, thu thập và phân tích dữ liệu, cách viết và trình bày báo cáo nghiên cứu. Học
phần nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng lựa chọn đề tài, thực hiện và trình bày
một báo cáo nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để viết khóa luận tốt nghiệp đại học,
thuyết minh và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài
báo khoa
học trong các lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được các khái niệm về nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa
học, quy trình nghiên cứu; chọn lựa được ý tưởng và mô tả được vấn đề nghiên cứu;
b. Tóm tắt được tổng quan nghiên cứu, trích dẫn và lập danh mục tài liệu đúng quy cách;
c. Khái quát hóa được đo lường trong nghiên cứu, phân biệt được các loại thang đo;
d. Áp dụng được phương pháp lấy mẫu, thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu
phù hợp cho chủ đề nghiên cứu;
e. Đề xuất, xây dựng thuyết minh nghiên cứu, báo cáo, bài báo khoa học chuyên ngành, lựa
chọn khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Kế toán – Kiểm toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về phương pháp nghiên
cứu Kế toán – Kiểm toán
Khái niệm cơ bản về khoa học,
nghiên cứu khoa học
Cách tiếp cận nghiên cứu khoa học
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Quy trình nghiên cứu khoa học
Một số định hướng nghiên cứu trong
lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề nghiên cứu
Các thuộc tính của vấn đề nghiên cứu
Mô tả vấn đề nghiên cứu

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Tổng quan nghiên cứu và trích dẫn
tài liệu
Tổng quan nghiên cứu
Trích dẫn và lập danh mục tài liệu
tham khảo

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế đo lường
Đo lường
Các loại thang đo
Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và
phân tích dữ liệu
Các khái niệm liên quan đến mẫu
Xác định cỡ mẫu
Phương pháp chọn mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Công cụ thu thập dữ liệu
Các phương pháp phân tích dữ liệu

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu
Cấu trúc cơ bản của khóa luận đại
học
Cấu trúc cơ bản của báo cáo khoa
học
Cấu trúc cơ bản bài báo khoa học
Cấu trúc thuyết minh nghiên cứu
khoa học

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích hoạt động kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Analysis

Mã học phần: AUD356 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích hoạt động
kinh doanh trong doanh nghiệp, bao gồm phân tích tình hình sản xuất, phân tích tình hình giá
thành sản phẩm, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về phân tích hoạt động kinh doanh để phục vụ cho
nghề nghiệp sau này đồng thời có thể tiếp tục học chuyên ngành Kế toán và các chuyên ngành
khác có liên quan ở bậc đào tạo cao hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được sự biến động về tình hình sản xuất của doanh nghiệp.
b. Phân tích được sự biến động về chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
c. Phân tích được sự biến động về tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
và tổ chức phân tích hoạt động kinh
doanh
Đối tượng phân tích HĐKD.

5 0.38 11
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1.4 Nhiệm vụ của phân tích HĐKD.
Phương pháp phân tích HĐKD.
Tổ chức phân tích HĐKD.

2
2.1
2.2

Phân tích tình hình sản xuất
Phân tích tình hình sản xuất về mặt
sản lượng sản xuất.
Phân tích tình hình sản xuất về mặt
chất lượng sản phẩm.

15 1.13 33

3
3.1
3.2

Phân tích tình hình giá thành sản
phẩm
Phân tích chung tình hình giá thành
sản phẩm.
Phân tích tình hình thực hiện kế
hoạch hạ thấp giá thành sản phẩm so
sánh được.

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi
nhuận
Phân tích tình hình tiêu thụ.
Phân tích tình hình lợi nhuận.

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Tâm Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngân hàng thương mại
- Tiếng Anh: Commercial Bank

Mã học phần: FIB379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại; đồng thời
trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại
như nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay vốn, cho thuê tài chính và các nghiệp vụ thanh
toán không dùng tiền mặt.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng
thương mại. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về ngân
hàng thương mại để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc
chuyên ngành tài chính – kế toán – ngân hàng, có khả năng thực hiện các bước điển hình trong
quy trình xử lý giao dịch tại Quầy; có khả năng thực hiện các bước điển hình trong quy trình
thực hiện một số nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng. và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa
chọn tham gia các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng một cách chủ động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hệ thống hóa được các khái niệm và quy trình thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng hiện
đại như nghiệp vụ huy động vốn, cho vay, cho thuê tài chính, thanh toán của ngân hàng
thương mại.
b. Lý giải được các nguyên tắc, qui định, qui trình áp dụng trong các hoạt động huy động, cấp
tín dụng, thanh toán của NHTM; Phân tích được mối liên hệ giữa các vấn đề kinh tế - xã hội
với những qui định, chính sách trong hoạt động huy động, cấp tín dụng, thanh toán của
NHTM.
c. So sánh, đánh giá giữa các sản phẩm dịch vụ trong cùng nhóm sản phẩm của ngân hàng để
có cơ sở lựa chọn phù hợp
d. Thực hiện được một số bước trong quy trình nghiệp vụ của chuyên viên tín dụng và giao
dịch viên ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

TỔNG QUAN VỀ NHTM
Ngân hàng thương mại trong nền
kinh tế thị trường
Các nghiệp vụ của NHTM
Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của
NHTM

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NHTM
Khái niệm, vai trò của hoạt động
HĐV
Các hình thức huy động vốn của
NHTM
Các biện pháp giúp NHTM huy động
vốn hiệu quả

8 0.6 3 17.6

3
3.1
3.2
3.3

THANH TOÁN QUA NGÂN
HÀNG
Những vấn đề chung về thanh toăn
qua ngân hàng
Các hình thức thanh toán nội địa
truyền thống
Thanh toán qua ngân hàng điện tử

5 0.38 2 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA
NHTM
Những vấn đề chung về tín dụng
Cho vay bổ sung vốn lưu động
Cho vay theo món
Cho vay chiết khấu giấy tờ có giá
Cho vay dự án đầu tư

14 1.05 2 30.8

CỘNG 30 0 2.26 7 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 7 0.14 7.14
1 Máy tính Giờ 7 0.14 7.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Như Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh doanh xuất - nhập khẩu
- Tiếng Anh: Import-Export Business

Mã học phần: TRE351 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều kiện thương mại
quốc tế, hoạt động thanh toán quốc tế, kỹ thuật đàm phán và tổ chức thực hiện hợp đồng kinh
doanh xuất nhập khẩu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản liên quan đến tập quán thương
mại quốc tế, thanh toán quốc tế để thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến giao dịch ngoại
tệ và tổ chức thực hiện hiệu quả hợp đồng xuất/nhập khẩu hàng hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa;
b. Phân tích rủi ro của hợp đồng xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa;
c. Kiểm tra bộ chứng từ của một lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Các điều kiện thương mại quốc tế
(Incoterms)
Giới thiệu chung về Incoterms
Các điều kiện thương mại trong

10 0.75 22
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Incoterms 2010 và Incoterms 2020.
2
2.1
2.2

2.3

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Giới thiệu chung về hợp đồng mua
bán hàng hóa quốc tế
Nội dung của từng điều khoản trong
hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất
khẩu, nhập khẩu

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Các phương thức thanh toán quốc tế
Tỷ giá hối đoái
Các phương thức thanh toán quốc tế
Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thị trường chứng khóan
- Tiếng Anh: Securities Markets

Mã học phần: FIB321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết nền tảng về chứng khóan, thị
trường chứng khóan và hoạt động của thị trường chứng khóan. Cụ thể, cung cấp cơ sở lý luận
và thực tiễn về đặc điểm và tính chất của các hàng hóa giao dịch trên thị trường như chứng cổ
phiếu, trái phiếu, chứng khóan phái sinh và chứng chỉ quỹ đầu tư. Cơ chế hoạt động và giao
dịch của sở giao dịch chứng khóan như nguyên tắc hoạt động, niêm yết chứng khóan, thành
viên của thị trường, các loại lệnh giao dịch, và nguyên tắc khớp lệnh. Ngoài ra, học phần cung
cấp các kiến thức thực tiễn phương thức hoạt động và giao dịch trên sàn HOSE, HNX và sàn
Up-com
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng về thị trường chứng khóan và chứng
khóan, các hình thức giao dịch chứng khóan và phát hành chứng khóan, các hình thức tổ chức
và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khóan; biết cách xác định các phương pháp phân tích
chứng khóan như phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các vấn đề cơ bản về thị trường chứng khóan, chứng khóan;
b. Phân biệt được chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các định chế tài chính trên thị trường
chứng khóan, phân tích được đặc điểm, tính chất của các loại chứng khóan:
c. Áp dụng kiến thức được trang bị nhằm thực hiện các nghiệp vụ phát hành chứng khóan;
d. Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch chứng khóan và đầu tư chứng khóan;
e. Xác định các phương pháp phân tích chứng khóan như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật
trong đầu tư chứng khóan.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về thị trường chứng
khóan
Sự ra đời và hình thành thị trường
chứng khóan
Các khái niệm cơ bản
Vai trò của thị trường chứng khóan
Các hành vi tiêu cực trên thị trường
chứng khóan
Phân loại thị trường chứng khóan
Chủ thể tham gia thị trường chứng
khóan
Nguyên tắc hoạt động của thị trường
chứng khóan

4 0.3 8.8

2 Chứng khóan
Tổng quan về chứng khóan.
Chứng khóan nợ - trái phiếu
Chứng khóan vốn – cổ phiếu
Chứng khóan phái sinh
Chứng chỉ quỹ đầu tư

8 0.6 17.6

3 Phát hành chứng khóan
Các khái niệm
Các phương thức phát hành
Quy định đối với phát hành chứng
khóan

4 0.3 8.8

4 Các định chế tài chính trên thị trường
chứng khóan
Công ty chứng khóan.
Công ty lưu ký và bù trừ chứng
khóan
Quỹ đầu tư

4 0.3 8.8

5 Sở giao dịch chứng khóan
Khái niệm, vai trò của sở gia dịch
chứng khóan.
Mô hình tổ chức của sở GDCK
Những nguyên tắc hoạt động của Sở
giao dịch chứng khóan
Phương thức giao dịch tại Sở giao
dịch chứng khóan.
Sở giao dịch HOSE, HNX, Up-com

4 0.3 20 8.8

6 Phân tích và đầu tư chứng khóan
Giới thiệu về các phương pháp phân

6 0.45 20 13.2



143

tích chứng khóan
Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng
khóan
Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng
khóan
CỘNG 30 0 2.25 40 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 40 0.8 40.8
1 Máy tính Giờ 20 0.4 20.4
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 20 0.4 20.4
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Bảy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thanh toán quốc tế
- Tiếng Anh: International Settlement

Mã học phần: FIB320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường ngoại hối, tỷ
giá hối đoái, kiến thức chuyên sâu về các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế (séc, thẻ
hối phiếu...), bộ chứng từ được sử dụng trong thanh toán quốc tế và các phương thức thanh toán
được sử dụng phổ biến hiện nay như chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm và nghiệp vụ liên quan đến
thanh toán quốc tế. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về
lĩnh vực này để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên
ngành tài chính – ngân hàng – kinh doanh xuất nhập khẩu – quản trị kinh doanh, có khả năng
công tác tại các ngân hàng thương mại, các công ty xuất nhập khẩu hiện nay và có khả năng
hiểu, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm - dịch vụ một cách chủ động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được các quy định quốc tế và quy định của Việt Nam trong thanh toán quốc tế
b. Nắm được nôi dung và cách lập các chứng từ trong thanh toán quốc tế như sec, thẻ, hối
phiếu.
c. Biết cách lập và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu.
d. Nắm vững các bước quy trình thực hiện giao dịch xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế như soạn
được một đơn yêu cầu mở thư tín dụng, đọc được nội dung thư tín dụng và tiến hành thực
hiện giao dịch xử lý hồ so thanh toán.
e. Vận dụng lựa chọn được phương thức thanh toán quốc tế phù hợp trong giao dịch ngoại
thương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thị trường hối đoái 5 0.38 11
2 Các phương tiện thanh toán quốc tế 3 2 0.32 2 11
3 Chứng từ thương mại trong thanh

toán quốc tế
2 3 0.29 3 11

4 Các phương thức thanh toán quốc tế 5 10 0.83 10 33
CỘNG 15 15 1.82 15 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 15 0.3 15.3
1 Máy tính chuyên dụng Giờ 15 0.3 15.3
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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c
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS361 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh,
bao gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh
nghiệp; môi trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc
tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức
marketing hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh
biến động không ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc
lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing.
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá được các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động
đến hoạt động marketing.
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của
marketing hiện đại Vai trò của
marketing trong kinh doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường marketing vi mô
Môi trường marketing vĩ mô

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng
và hành vi của người mua
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược
marketing Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws

Mã học phần: BUA338 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể
kinh doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh;
Quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác
xã; Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ
chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh
doanh thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng
như trau dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp
luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh
doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng
điều chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ giải thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.
c. 3) Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình
chủ thể kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư.
d. Đánh giá, tranh luận để giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh,
những tình huống liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao
động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
e. Xác định và soạn thảo hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu được những rủi ro,
tranh chấp có thể xảy ra.
f. Chủ động lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp cho từng vụ việc và biết cách
thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết tranh chấp đã lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế,
Luật thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác
xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh
nghiệp

5 0.38 11

3

3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp
tác xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của các loại hình doanh nghiệp
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hợp tác xã

14 1.05 30.8

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải
thể doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức
tổ chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh
nghiệp và quy trình thực hiện giải thể
doanh nghiệp

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương
mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng
thương mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của
hợp đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ hợp đồng
Các biện pháp chế tài và các trường

3 0.23 6.6
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hợp miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi
kiện trong thương mại

6
6.1

6.2
6.3

Giải quyết tranh chấp trong thương
mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức
giải quyết tranh chấp trong kinh
doanh
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
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Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính 1
- Tiếng Anh: Financial Accounting 1

Mã học phần: ACC344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cốt lõi về các nguyên tắc kế toán, phương
pháp kế toán và cách trình bày thông tin trên BCTC trong doanh nghiệp cho các phần hành: Kế
toán tiền và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và bất động sản
đầu tư; Kế toán nợ phải trả.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán,
ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần
hành kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và bất
động sản đầu tư; kế toán nợ phải trả trong doanh nghiệp. Môn học này giúp sinh viên có thể tự
tin đảm trách được một số phần hành kế toán tương ứng.
- Giúp sinh viên có những kỹ năng đọc, lập, phân tích báo cáo tài chính được trình bày theo
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và rèn luyện cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp trong kế
toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán và
trình bày trên BCTC liên quan đến các phần hành kế toán sau tại doanh nghiệp: Kế toán tiền
và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư;
Kế toán nợ phải trả.
b. Vận dụng chính sách kế toán và giải quyết một số tình huống kế toán phát sinh trong thực
tiễn liên quan đến các phần hành trên.
c. Phân tích ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC liên quan đến các phần hành
trên.
d. Áp dụng kiến thức của các phần hành kế toán trên để tự học, tự nghiên cứu, trình bày các
nội dung liên quan, khả năng làm việc nhóm.
e. Cập nhật thường xuyên các quy định hiện hành trong kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Kế toán tiền và các khoản phải thu
Kế toán tiền
Kế toán các khoản phải thu
Kế toán các khoản ứng trước
Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
Trình bày thông tin trên BCTC
Bài tập thực hành

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Kế toán hàng tồn kho
Những vấn đề chung về hàng tồn kho
Kế toán nguyên vật liệu
Kế toán công cụ dụng cụ
Kế toán chi phí sản xuất và thành
phẩm
Kế toán hàng hóa
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn
kho
Trình bày thông tin trên BCTC
Bài tập thực hành

18 1.35 39.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kế toán tài sản cố định và bất động
sản đầu tư
Kế toán tài sản cố định
Kế toán bất động sản đầu tư
Trình bày thông tin trên BCTC
Bài tập thực hành

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Kế toán nợ phải trả
Những vấn đề chung về nợ phải trả
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán các khoản tiền vay
Kế toán dự phòng phải trả
Trình bày thông tin trên BCTC
Bài tập thực hành

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Diễm Lan Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
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Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính 2
- Tiếng Anh: Financial Accounting 2

Mã học phần: ACC346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cốt lõi về các nguyên tắc kế toán, phương
pháp kế toán và cách trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính (BCTC) trong doanh nghiệp cho
các phần hành: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh; kế toán hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác; kế toán đi thuê và cho thuê
tài sản; kế toán chi phí đi vay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán,
ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC để người
học có khả năng thực hiện được công việc kế toán của các phần hành: kế toán nguồn vốn chủ
sở hữu; kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; kế toán hoạt động đầu tư tài
chính và hoạt động khác; kế toán đi thuê và cho thuê tài sản; kế toán chi phí đi vay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán liên
quan đến các phần hành kế toán: nguồn vốn chủ sở hữu; doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh; hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác; đi thuê và cho thuê tài sản và
chi phí đi vay.
b. Trình bày được các thông tin liên quan đến các phần hành kế toán trên vào BCTC.
c. Vận dụng các chính sách kế toán vào việc xử lý các tình huống kế toán phát sinh trong thực
tiễn liên quan đến các phần hành kế toán trên.
d. Phân tích ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC liên quan đến các phần hành kế
toán trên.
e. Áp dụng các kiến thức liên quan đến các phần hành kế toán trên để tự học, tự nghiên cứu và
làm việc nhóm.
f. Cập nhật kịp thời các quy định hiện hành trong kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
5 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Những vấn đề chung
Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu
Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài
sản
Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi
nhuận
Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở
hữu
Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng
cơ bản
Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp
Trình bày thông tin trên BCTC

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Kế toán doanh thu chi phí và xác
định kết quả kinh doanh
Kế toán doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
Kế toán các khoản giảm trừ doanh
thu
Kế toán giá vốn hàng bán
Kế toán doanh thu hoạt động tài
chính
Kế toán chi phí tài chính
Kế toán chi phí bán hàng
Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Kế toán thu nhập khác
Kế toán chi phí khác
Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Trình bày thông tin trên BCTC

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
Khái niệm và cách phân loại các
khoản đầu tư tài chính
Kế toán các khoản đầu tư tài chính
đầu tư chứng khóan
Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư
chứng khóan
Kế toán các khoản đầu tư nắm giữ
đến ngày đáo hạn
Kế toán các khoản đầu tư vào công ty
con

7 0.53 15.4
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Kế toán các khoản đầu tư vào công ty
liên doanh liên kết
Kế toán các khoản đầu tư khác
Kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào
đơn vị khác
Trình bày thông tin trên BCTC

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Kế toán đi thuê và cho thuê Tài sản
Khái niệm và cách phân loại đi thuê
Tài sản và cho thuê tài sản
Kế toán đi thuê Tài sản
Kế toán cho thuê Tài sản
Kế toán giao dịch bán và thuê lại
Trình bày thông tin trên BCTC

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

Kế toán chi phí đi vay
Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận
chi phí đi vay
Kế toán chi phí đi vay của doanh
nghiệp
Khái niệm và phân loại các trường
hợp phát hành trái phiếu công ty
Kế toán phát hành trái phiếu công ty
Trình bày thông tin trên BCTC

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
5 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Hồng Nhung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
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Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính 3
- Tiếng Anh: Financial Accounting 3

Mã học phần: ACC351 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc kế toán, phương pháp
kế toán và cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính đối với các phần hành kế toán như:
Kế toán các giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán phát hành cổ
phiếu ở công ty cổ phần; kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và kế toán hoạt động xây lắp. Ngoài
ra, học phần còn cung cấp cho người học kiến thức về báo cáo tài chính, phương pháp lập và
trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm cung cấp kiến thức về nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán, phương
pháp hạch toán, sự ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến thông tin trình bày trên báo cáo
tài chính, để người học có khả năng thực hiện công việc kế toán đối với các phần hành như: Kế
toán các giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán vốn cổ phần, kế
toán đầu tư xây dựng cơ bản và kế toán hoạt động xây lắp. Ngoài ra, học phần này còn trang bị
kiến thức và phương pháp để giúp người học có khả năng lập và trình bày báo cáo tài chính,
giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính và có thể đảm nhận vai trò của kế toán
tổng hợp, thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán tài chính và rèn được đạo đức nghề
nghiệp kế toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán và phương pháp kế
toán vào việc hạch toán các giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kế
toán đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán hoạt động xây lắp và kế toán công ty cổ phần.
b. Vận dụng được chính sách kế toán, quy định pháp luật về thuế vào việc xử lý các tình
huống kế toán phát sinh trong thực tiễn.
c. Lập và trình bày được báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
d. Giải thích được các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
e. Áp dụng được những thay đổi của các chính sách kế toán/chế độ kế toán và các quy định
của pháp luật thuế vào thực hiện công tác kế toán tại đơn vị.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.3.1
.
1.3.2
.
1.3.3
.
1.4
1.5

Kế toán các giao dịch ngoại tệ và
hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
Khái niệm và nguyên tắc hạch toán
ngoại tệ
Phương pháp kế toán các giao dịch
bằng ngoại tệ
Kế toán hoạt động kinh doanh xuất
nhập khẩu.
Khái quát chung
Kế toán hoạt động nhập khẩu
Kế toán hoạt động xuất khẩu
Trình bày thông tin trên Báo cáo tài
chính
Bài tập thực hành

14 1.05 30.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Kế toán công ty cổ phần
Những vấn đề chung
Kế toán phát hành cổ phiếu.
Kế toán cổ phiếu quỹ.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu.
Lãi suy giảm trên cổ phiếu
Các trường hợp họp, chia tách,
thưởng cổ phiếu.
Trình bày thông tin trên Báo cáo tài
chính
Bài tập thực hành

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Kế toán xây dựng cơ bản và hoạt
động xây lắp
Kế toán xây dựng cơ bản
Kế toán hoạt động xây lắp
Bài tập thực hành

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Báo cáo tài chính
Những quy định chung
Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo
tài chính (BCTC riêng)
Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo
tài chính BCTC tổng hợp và hợp
nhất.
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết
thúc niên độ kế toán.

15 1.13 33
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Bài tập thực hành
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán trong kinh doanh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC302 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị những kiến thức nền tảng cho người học về môi trường kinh doanh và
những tác động của nó tới hoạt động của tổ chức và bộ phận kế toán. Đồng thời giúp người học
hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán và các bộ phận chủ chốt khác trong việc xây dựng một tổ chức
hiệu quả và đạo đức, từ đó hướng người học tiếp cận đến những nguyên lý quản trị doanh nghiệp
hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức,
tầm quan trọng của kế toán trong doanh nghiệp và các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý cá nhân,
quản lý nhóm, hiệu quả cá nhân cho người học để phục vụ hiệu quả nghề nghiệp sau khi ra
trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các loại hình doanh nghiệp, cách thức doanh nghiệp tương tác với các đối
tượng hữu quan chính và môi trường bên ngoài;
b. Mô tả được cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, các bộ phận chức năng và vai trò của quản trị
doanh nghiệp;
c. Diễn giải được chức năng, các hệ thống, công nghệ mới trong hoạt động kế toán và kinh
doanh để trao đổi, lập báo cáo và đảm bảo thông tin tài chính, bao gồm việc tuân thủ hiệu quả,
quản trị nội bộ, an ninh tài chính và các thông tin dữ liệu khác;
d. Nhận biết các nguyên tắc về quyền hạn và lãnh đạo, cách tuyển dụng, quản lý, tạo động lực
phát triển các nhóm và cá nhân;
e. Nhận định được tầm quan trọng của tính hiệu quả cá nhân trong việc đảm bảo hiệu quả của
hoạt động nhóm và tổ chức;
f. Nhận biết được các khía cạnh kinh doanh và tài chính cần được tuân thủ trên tinh thần các
giá trị đạo đức nghề nghiệp được công nhận.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Tổ chức doanh nghiệp, các bên liên
quan và môi trường bên ngoài của tổ
chức
Mục đích và các loại hình tổ chức
DN
Các bên hữu quan của tổ chức
Các yếu tố chính trị và pháp luật ảnh
hưởng tới DN
Các yếu tố kinh tế vĩ mô
Các yếu tố kinh tế vi mô
Các yếu tố xã hội và dân số học
Các yếu tố công nghệ
Các yếu tố về môi trường
Các yếu tố cạnh tranh

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản trị
doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức chính thức và phi
chính thức của DN
Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Các ủy ban cơ cấu tổ chức doanh
nghiệp
Quản trị và trách nhiệm xã hội trong
doanh nghiệp

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Các hệ thống kế toán và báo cáo,
công nghệ, tuân thủ và kiểm soát
Mối quan hệ giữa kế toán và các
chức năng kinh doanh khác
Các chức năng kế toán và tài chính
trong tổ chức kinh doanh
Các nguyên lý pháp luật và quy định
đối với kế toán và kiểm toán
Các nguồn và mục đích của thông tin
tài chính nội bộ và bên ngoài do
doanh nghiệp cung cấp
Các hệ thống tài chính, thủ tục và
ứng dụng CNNN liên quan
Kiểm soát nội bộ, cấp quyền, an ninh
dữ liệu và tuân thủ trong doanh
nghiệp
Gian lận và các hành vi gian lận và
biện pháp ngăn chặn trong kinh
doanh
Tác động của công nghệ tài chính đối

8 0.6 17.6
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với các hệ thống kế toán
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Lãnh đạo và quản lý các cá nhân và
các nhóm
Lãnh đạo, quản lý và giám sát
Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên
Hoạt động cá nhân và theo tổ trong tổ
chức kinh doanh
Thành lập, phát triển và quản lý tổ
Tạo động lực cho cá nhân và các
nhóm
Học tập và đào tạo tại nơi làm việc
Xem xét và đánh giá hiệu quả các
nhân

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Hiệu quả cá nhân và thông tin liên
lạc
Các kỹ năng về tính hiệu quả cá nhân
Hậu quả của làm việc kém hiệu quả
Khung năng lực và phát triển cá nhân
Các nguồn xung đột và kỹ thuật giải
quyết xung đột
Thông tin liên lạc trong doanh nghiệp

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Đạo đức nghề nghiệp trong kế toán
và kinh doanh
Các nguyên lý cơ bản về hành vi đạo
đức
Vai trò của các cơ quan quản lý và cơ
quan chuyên môn trong thúc đẩy các
quy tắc đạo đức trong nghề kế toán
Đạo đức nghề nghiệp trong doanh
nghiệp
Xung đột đạo đức

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán quản trị 1
- Tiếng Anh:Management Accounting 1

Mã học phần: AUD321 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu biết kiến thức về kế toán quản trị doanh nghiệp;
đi sâu vào việc giúp sinh viên nghiên cứu và vận dụng được các mô hình kế toán chi phí trong
doanh nghiệp bao gồm: mô hình chi phí thực tế, mô hình chi phí thực tế kết hợp với ước tính
và mô hình chi phí định mức.
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu phục vụ cho công
tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, hoạch định và kiểm soát chi phí tại các doanh
nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được tầm quan trọng của kế toán quản trị đối với doanh nghiệp.
b. Nhận diện và phân loại được các khoản chi phí phát sinh tại doanh nghiệp.
c. Xác định được đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành sản
phẩm tại doanh nghiệp.
d. Thành thạo trong công việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
thực tế tại doanh nghiệp.
e. Thành thạo trong công việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
thực tế kết hợp với ước tính tại doanh nghiệp.
f. Thành thạo trong công việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
định mức tại doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về kế toán quản trị
Quá trình hình thành và phát triển

3 0.23 6.6
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

của kế toán quản trị
Khái niệm và bản chất của kế toán
quản trị
Chức năng của kế toán quản trị
Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế
toán quản trị
Tổ chức kế toán quản trị trong các
doanh nghiệp
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu kế toán quản trị

2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Chi phí và phân loại chi phí
Khái quát về chi phí
Phân loại chi phí theo chức năng
Phân loại chi phí theo mối quan hệ
với thời kỳ xác định KQKD
Phân loại chi phí theo cách ứng xử
chi phí
Phân loại chi phí theo phương pháp
quy nạp
Phân loại chi phí theo một số tiêu
thức khác

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Kế toán chi phí theo chi phí thực tế
Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của kế
toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm theo chi phí thực tế
Xác định đối tượng tập hợp chi phí
sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ
tính giá thành
Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí
sản xuất
Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
Phương pháp đánh giá sản phẩm dở
dang cuối kỳ
Phương pháp tính giá thành sản phẩm
theo chi phí thực tế

18 1.35 39.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kế toán chi phí theo chi phí thực tế
kết hợp với ước tính
Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của kế
toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm theo chi phí thực tế
kết hợp với chi phí ước tính
Xử lý chênh lệch giữa chi phí sản
xuất chung thực tế và chi phí sản
xuất chung ước tính
Phương pháp tính giá thành theo
công việc
Phương pháp lập báo cáo sản xuất

9 0.68 19.8
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kế toán chi phí theo chi phí định
mức
Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của kế
toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm theo chi phí định
mức
Xây dựng định mức chi phí sản xuất
Phân tích sự biến động các khoản
mục chi phí sản xuất
Xử lý các khoản chênh lệch giữa chi
phí sản xuất thực tế và chi phí định
mức
Phương pháp tính giá thành sản phẩm
theo chi phí định mức

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán quản trị 2
- Tiếng Anh:Management Accounting 2

Mã học phần: AUD384 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng để tạo ra thông tin hữu ích cung
cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp, bao gồm: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng
- lợi nhuận; Đánh giá trách nhiệm quản lý; Lập dự toán sản xuất kinh doanh; Định giá bán sản
phẩm; Ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về kế toán quản trị để phục vụ hiệu quả cho nghề
nghiệp sau này đồng thời có thể tiếp tục học chuyên ngành Kế toán và các chuyên ngành khác
có liên quan ở bậc đào tạo cao hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được mối quan hệ giữa CP-KL-LN.
b. Đánh giá được thành quả của các trung tâm trách nhiệm cũng như phân tích được các
báo cáo bộ phận.
c. Lập được hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ngắn hạn.
d. Vận dụng được các phương pháp định giá bán sản phẩm và ra quyết định về giá bán.
e. Vận dụng được mô hình thông tin thích hợp để ra quyết định kinh doanh ngắn hạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Phân tích mối quan hệ giữa chi phí –
khối lượng – lợi nhuận
Một số khái niệm cơ bản sử dụng
trong phân tích CVP
Ứng dụng phân tích CVP để ra quyết

12 0.9 26.4
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1.4 định kinh doanh ngắn hạn
Phân tích điểm hòa vốn
Những điểm hạn chế khi phân tích
CVP

2
2.1
2.2

Đánh giá trách nhiệm quản lý
Đánh giá các trung tâm trách nhiệm
Lập và phân tích báo cáo bộ phận

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Dự toán sản xuất kinh doanh
Khái quát về dự toán
Định mức chi phí
Phương pháp lập dự toán SXKD ngắn
hạn

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Định giá bán sản phẩm
Lý thuyết kinh tế vi mô trong định giá
bán sản phẩm
Định giá bán sản phẩm thông thường
Định giá bán dịch vụ
Định giá bán sản phẩm mới

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Thông tin thích hợp cho quyết định
kinh doanh ngắn hạn
Nhận diện thông tin thích hợp
Ứng dụng thông tin thích hợp để ra
quyết định kinh doanh ngắn hạ

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Tâm Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống thông tin kế toán 1
- Tiếng Anh: Accounting Information System 1

Mã học phần: AUD372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức lý thuyết cơ bản về hệ thống thông tin kế
toán. Kiến thức và kỹ năng tư duy trong phân tích, vận hành và kiểm soát hệ thống thông tin kế
toán trong các chu trình kinh doanh tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người học còn được cung
cấp những kỹ năng sử dụng các công cụ kỹ thuật như: sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ chứng từ nhằm
mô tả các chu trình kế toán tại doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu và đánh giá được hệ thống thông tin kế toán và cơ sở dữ liệu kế toán trong
doanh nghiệp. Người học có khả năng vận hành và kiểm soát các chu trình kế toán doanh thu,
chi phí, chuyển đổi và tài chính trong môi trường tin học hóa tại doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được hệ thống thông tin kế toán, lưu đồ chứng từ và sơ đồ dữ liệu
b. Mô tả được cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin kế toán
c. Thực hiện kiểm soát rủi ro trong hệ thống thông tin kế toán
d. Vận hành các chu trình kế toán doanh thu, chi phí, chuyển đổi, tài chính
e. Vận hành hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về hệ thống thông tin kế
toán

5 0.38 11
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1.1
1.2
1.3

Khái niệm hệ thống; hệ thống thông
tin; hệ thống thông tin kế toán
Các công cụ kỹ thuật
Phát triển hệ thống thông tin kế toán

2
2.1
2.2

Cơ sở dữ liệu
Khái niệm, vai trò của cơ sở dữ liệu
Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống
thông tin kế toán tại đơn vị

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán
Khái niệm, thành phần của hệ thống
kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ trong môi trường
tin học hóa

5 0.38 11

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Các chu trình kế toán trong doanh
nghiệp
Khái niệm chu trình kế toán; phân
biệt nhiệm vụ, vai trò các
chu trình kế toán tại đơn vị
Quy trình xử lý của các chu trình kế
toán
Rủi ro đối với các chu trình kế toán
Thủ tục kiểm soát ứng với mỗi chu
trình kế toán

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phát triển hệ thống thông tin kế toán
Phân tích hệ thống
Thiết kế hệ thống
Triển khai hệ thống
Vận hành hệ thống

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Phạm Đình Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hệ thống thông tin kế toán 1
- Tiếng Anh: Accounting Information System 1 - Practising

Mã học phần: AUD373 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng tư duy trong vận hành và kiểm
soát các chu trình kinh doanh trong doanh nghiệp như chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình
mua hàng và thanh toán, chu trình chuyển đổi, chu trình tài chính.
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu và vận hành được các chu trình kế toán doanh thu, chi phí, chuyển đổi và
chu trình tài chính một cách phù hợp trong môi trường tin học của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận hành chu trình doanh thu trong tổ chức công tác kế toán
b. Vận hành chu trình chi phí trong tổ chức công tác kế toán
c. Vận hành chu trình chuyển đổi trong tổ chức công tác kế toán
d. Vận hành chu trình tài chính trong tổ chức công tác kế toán
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Vận hành chu trình doanh thu bán
hàng và thu tiền khách hàng

8 0.72 33.6

2 Vận hành chu trình mua hàng và
thanh toán cho nhà cung cấp

8 0.72 33.6

3 Vận hành chu trình chuyển đổi trong
doanh nghiệp

8 0.72 33.6

4 Vận hành chu trình tài chính trong
doanh nghiệp

6 0.54 25.2
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CỘNG 0 30 2.7 0 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành máy

tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Đình Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống thông tin kế toán 2
- Tiếng Anh: Accounting Information System 2

Mã học phần: AUD374 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tổ chức công tác kế toán trong điều kiện
ứng dụng tin học; Cách thức mã hóa các đối tượng quản lý trong kế toán và hướng dẫn sử dụng
phần mềm kế toán trên các phân hệ như: Thu chi, Công nợ, Vật tư hàng hóa, tài sản cố định,
Chi phí sản xuất và tính giá thành, Kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức để người học có khả năng tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng
dụng tin học:
- Có kiến thức về việc ứng dụng tin học vào công tác kế toán.
- Có kiến thức để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp sử dụng tại doanh nghiệp.
- Có kiến thức để dụng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được ý nghĩa ứng dụng tin học vào công tác kế toán.
b. Xác định được các tiêu chuẩn phần mềm kế toán sử dụng tại đơn vị kế toán.
c. Vận dụng quy trình sử dụng phần mềm kế toán.
d. Mô tả được quy trình chuẩn bị và cài đặt phần mềm kế toán.
e. Áp dụng xử lý công việc kế toán hằng ngày, định kỳ, cuối kỳ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Quy trình áp dụng phần mềm kế toán
trên máy vi tính
Ý nghĩa của việc ứng dụng tin học
vào công tác kế toán.

6 0.45 13.2
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Tiêu chuẩn phần mềm kế toán sử
dụng tại đơn vị kế toán.
Quy trình sử dụng phần mềm kế
toán.

2
2.1
2.2
2.3

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế
toán MISA SME
Chuẩn bị và cài đặt phần mềm kế
toán
Công việc hằng ngày hoặc định kỳ
Công việc cuối kỳ

24 1.8 52.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Xuân Ban

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hệ thống thông tin kế toán 2
- Tiếng Anh: Accounting Information System 2 - Practising

Mã học phần: AUD375 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu rõ về cách tổ chức hạch toán trong điều kiện ứng dụng tin học;
phương pháp mã hóa đối tượng quản lý trong kế toán; sử dụng thành thạo một phần mềm kế
toán, từ đó sinh viên dễ dàng trong hoạt động nghề nghiệp kế toán tại các doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện cài đặt phần mềm kế toán.
b. Vận dụng quy trình sử dụng phần mềm kế toán.
c. Thực hiện xử lý công việc kế toán hằng ngày hoặc định kỳ.
d. Thực hiện xử lý công việc kế toán cuối kỳ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Quy trình sử dụng phần mềm kế toán
Chuẩn bị và cài đặt phần mềm kế
toán
Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán mới,
nhập dữ liệu ban đầu

8 0.72 33.6

2 Hướng dẫn quy trình hạch toán kế
toán, các công việc hàng ngày, định
kỳ, cuối kỳ trên phần mềm MISA
SME

22 1.98 92.4

CỘNG 0 30 2.7 0 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành máy

tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Xuân Ban

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Kiểm toán 1
- Tiếng Anh: Auditing 1

Mã học phần: AUD339 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những khái niệm, khuôn khổ, thuật ngữ chủ yếu về quy trình
kiểm toán như: khái niệm về kiểm toán; các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán;
khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp; các bước thực hiện công việc lập
kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và hoàn thành kiểm toán.
3. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết về khoa học kiểm toán cũng như nghề nghiệp kiểm
toán. Giới thiệu sinh viên những công cụ cần thiết để thực hiện kiểm toán. Giới thiệu về khuôn
khổ các bước thực hiện quy trình kiểm toán để ứng dụng vào làm việc tại các công ty kiểm toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại kiểm toán theo chủ thể và mục đích kiểm toán. Thảo luận về chuẩn mực kiểm
toán và đạo đức nghề nghiệp.
b. Giải thích các khái niệm cơ bản được sử dụng trong kiểm toán.
c. Nhận biết các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO.
d. Vận dụng quy trình và phương pháp kiểm toán khi tổ chức thực hiện kiểm toán.
e. Phân loại các bằng chứng kiểm toán và vận dụng được các kỹ thuật thu thập bằng chứng
trong kiểm toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái quát về hoạt động kiểm toán
Sự cần thiết tồn tại hoạt động kiểm
toán
Bản chất kiểm toán
Phân biệt kế toán và kiểm toán
Phân loại kiểm toán

8 0.6 17.6
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1.6
1.7
1.8
1.9

Lịch sử hình thành và phát triển của
kiểm toán
Kiểm toán viên và công ty kiểm toán
Chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp
Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán
viên
Quy trình kiểm toán

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Một số khái niệm sử dụng trong kiểm
toán
Phương pháp kiểm toán
Cơ sở dẫn liệu
Sai sót
Khái niệm trọng yếu và rủi ro trong
kiểm toán
Khái niệm hoạt động liên tục

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội
bộ
Khái niệm hệ thống KSNB
Mục đích của hệ thống KSNB
Các bộ phận cấu thành của hệ thống
KSNB
Những hạn chế vốn có của hệ thống
KSNB

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Lập kế hoạch kiểm toán
Giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán
Giai đoạn phân công kiểm toán viên
Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm
toán
Khái niệm bằng chứng kiểm toán
Phân loại bằng chứng kiểm toán
Các yêu cầu của bằng chứng kiểm
toán
Các kỹ thuật thu thập bằng chứng
kiểm toán
Hồ sơ kiểm toán

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Phương pháp kiểm toán
Phương pháp kiểm toán tuân thủ
Phương pháp kiểm toán cơ bản
Phương pháp chọn lựa phần tử cho
thử nghiệm

5 0.38 11

7
7.1
7.2

Báo cáo kiểm toán
Giai đoạn chuẩn bị hoàn thành kiểm
toán
Báo cáo kiểm toán

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
- Tiếng Anh: Auditing and Assurance Services

Mã học phần: AUD383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học lý thuyết và vận dụng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh như kiểm toán tiền, nợ phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, nguồn
vốn, thu nhập và chi phí. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng vận dụng quy trình kiểm
toán báo cáo tài chính như: kiểm toán tiền, kiểm toán nợ phải thu, kiểm toán hàng tồn kho, kiểm
toán tài sản cố định, kiểm toán công nợ phải trả và nguồn vốn CSH, kiểm toán thu nhập và chi
phí.
3. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho sinh viên quy trình và công cụ thực hiện kiểm toán các khoản mục cụ thể
trình bày trên báo cáo tài chính của của các DN SXKD như: kiểm toán tiền, kiểm toán nợ phải
thu, kiểm toán hàng tồn kho, kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán công nợ phải trả và nguồn
vốn CSH, kiểm toán thu nhập và chi phí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết nội dung, đặc điểm của khoản mục kiểm toán
b. CLO2: Xác định các mục tiêu kiểm toán liên quan đến khoản mục
c. CLO3: Thực hiện việc đánh giá hệ thống kiểm soát nột bộ đối với khoản mục kiểm toán
d. CLO4: Thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối với khoản mục kiểm toán
e. CLO5: Thực hiện thử nghiệm cơ bản đối với khoản mục kiểm toán
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3
1.4

Chủ đề 1: Quy trình thực hiện kiểm
toán vốn bằng tiền
Nội dung khoản mục vốn bằng tiền
trình bày trên Báo cáo tài chính
Đặc điểm của khoản mục vốn bằng
tiền trình bày trên Báo cáo tài chính
ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng của

6 0.45 13.2
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1.5
1.6

khoản mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục vốn
bằng tiền
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với tiền
Chương trình kiểm toán vốn bằng
tiền
Bài tập tình huống

2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Chủ đề 2: Quy trình thực hiện kiểm
toán nợ phải thu khách hàng
Nội dung khoản mục nợ phải thu
khách hàng trình bày trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục nợ phải thu
khách hàng trình bày trên BCTC ảnh
hưởng đến rủi ro tiềm tàng của khoản
mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ
phải thu khách hàng
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với nợ
phải thu khách hàng
Chương trình kiểm toán nợ phải thu
khách hàng
Bài tập tình huống

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Chủ đề 3: Quy trình thực hiện kiểm
toán hàng tồn kho và giá vốn hàng
bán
Nội dung khoản mục hàng tồn kho và
giá vốn hàng bán trình bày trên
BCTC
Đặc điểm của khoản mục hàng tồn
kho và giá vốn hàng bán trình bày
trên BCTC ảnh hưởng đến rủi ro tiềm
tàng của khoản mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục hàng
tồn kho và giá vốn hàng bán
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với
hàng tồn kho và giá vốn hàng bán
Chương trình kiểm toán hàng tồn kho
và giá vốn hàng bán
Bài tập tình huống

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Chủ đề 4: Quy trình thực hiện kiểm
toán tài sản cố định và chi phí
khấu hao TSCĐ
Nội dung khoản mục tài sản cố định
và chi phí khấu hao TSCĐ trình bày
trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục tài sản cố
định và chi phí khấu hao TSCĐ trình
bày trên Báo cáo tài chính ảnh hưởng

6 0.45 13.2
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4.7
4.8
4.9

đến rủi ro tiềm tàng của khoản mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục tài
sản cố định và chi phí khấu hao
TSCĐ
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với tài
sản cố định và chi phí khấu hao
TSCĐ
Chương trình kiểm toán tài sản cố
định hữu hình
Chương trình kiểm toán chi phí khấu
hao TSCĐ
Chương trình kiểm toán tài sản cố
định thuê tài chính
Chương trình kiểm toán tài sản cố
định vô hình
Bài tập tình huống

5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

Chủ đề 5: Quy trình thực hiện kiểm
toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Nội dung khoản mục nợ phải trả trình
bày trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục nợ phải trả
trình bày trên Báo cáo tài chính ảnh
hưởng đến rủi ro tiềm tàng của khoản
mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ
phải trả
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với nợ
phải trả
Chương trình kiểm toán nợ phải trả
Nội dung khoản mục nguồn vốn chủ
sở hữu trình bày trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục nguồn vốn
chủ sở hữu bày trên Báo cáo
tài chính ảnh hưởng đến rủi ro tiềm
tàng của khoản mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục
nguồn VCSH
Chương trình kiểm toán nguồn vốn
chủ sở hữu
Bài tập tình huống

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

Chủ đề 6: Quy trình thực hiện kiểm
toán thu nhập và chi phí
Nội dung khoản mục thu nhập và chi
phí trình bày trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục thu nhập và
chi phí trình bày trên Báo cáo tài
chính ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng
của khoản mục

3 0.23 6.6
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6.6 Mục tiêu kiểm toán khoản mục thu
nhập và chi phí
Chương trình kiểm toán doanh thu và
thu nhập khác
Chương trình kiểm toán chi phí
Bài tập tình huống
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tổ chức công tác kế toán (1LT + 1TH)
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- Tiếng Anh: Organization of accountancy
Mã học phần: ACC398 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về xây dựng hệ thống chỉ tiêu thông tin
kế toán thông qua hệ thống ghi chép của kế toán trên hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán,
báo cáo kế toán, tổ chức một số phần hành kế toán cơ bản và tổ chức bộ máy kế toán trong điều
kiện tin học hóa, theo trình tự khoa học, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị kế toán.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức lý thuyết cơ bản để người học có khả năng cần thiết để tổ chức công tác
kế toán tại đơn vị kế toán trong điều kiện tin học hóa bao gồm:
- Có kiến thức cơ bản về khái niệm, bản chất, vai trò của tổ chức công tác kế toán, các nguyên
tắc và nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa ở tất cả các đơn vị kế toán.
- Có kiến thức cơ bản về tổ chức các phần hành kế toán cơ bản trong điều kiện tin học hóa ở tất
cả các đơn vị kế toán.
- Có kiến thức cơ bản về tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện tin học hóa ở tất cả các đơn
vị kế toán.
- Có được kiến thức lý thuyết cơ bản là điều kiện tiên quyết để sinh viên thực hành nghề nghiệp
kế toán trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức cơ bản để thực hành kế toán về tổ chức các nội dung của công tác
kế toán trong điều kiện tin học hóa như nhận diện và lập chứng từ kế toán, thiết lập được hệ
thống tài khoản kế toán, thực hiện được các công việc cần thiết trong ghi sổ kế toán, tổ chức
lập và trình bày báo cáo kế toán trong các đơn vị kế toán.
b. Vận dụng được kiến thức cơ bản nhằm thiết lập và tổ chức một số phần hành kế toán cơ
bản trong các đơn vị kế toán trong điều kiện tin học hóa
c. Vận dụng được kiến thức cơ bản nhằm thiết lập và tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện
tin học hóa trong các đơn vị kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổ chức các nội dung công tác kế 8 10 2.4 77.6
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

toán trong điều kiện tin học hóa
Tổng quan về tổ chức công tác kế
toán trong điều kiện tin học hóa
Tổ chức chứng từ kế toán và kiểm tra
Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
Tổ chức hệ thống sổ kế toán và kiểm
kê
Tổ chức chế độ báo cáo kế toán

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Tổ chức công tác kế toán theo phần
hành trong điều kiện tin học hóa
Tổ chức công tác kế toán tài sản cố
định
Tổ chức công tác kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương
Tổ chức công tác kế toán hàng tồn
kho
Tổ chức công tác kế toán chi phí sản
xuất sản phẩm, dịch vụ
Tổ chức công tác kế toán quá trình
bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp
dịch vụ
Tổ chức công tác kế toán tiền, các
nghiệp vụ thanh toán.
Mời chuyên gia

4 10 2.1 68.8

3
3.1
3.2
3.3

Tổ chức bộ máy kế toán trong điều
kiện tin học hóa
Các vấn đề chung về người làm kế
toán và tổ chức bộ máy kế toán
Nguyên tắc tổ chức người làm kế
toán và tổ chức bộ máy kế toán
Vận dụng tổ chức bộ máy kế toán
vào doanh nghiệp

3 4 0.95 30.6

4 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 6 1.08 36
CỘNG 15 30 6.53 0 0 213

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 180 213 4.26 217.26
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số
10 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán mô phỏng
- Tiếng Anh: Accounting Simulation
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Mã học phần: ACC397 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống kế toán thông qua ứng dụng MS
Excel từ đó có thể thu thập, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử
dụng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức lý thuyết, thực hành và kỹ năng chuyên sâu để người học
có khả năng ứng dụng MS Excel để tổ chức dữ liệu kế toán tại đơn vị kế toán từ việc thiết lập
các đối tượng kế toán, kê khai thông tin số dư đầu kỳ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
và lập các sổ chi tiết, tổng hợp, các báo cáo theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng MS Excel để thiết kế chương trình xử lý dữ liệu kế toán.
b. Thực hành hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chương trình MS Excel.
c. Cung cấp sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo khác theo yêu cầu từ dữ liệu đã xử lý
trên MS Excel.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Quy trình tổ chức dữ liệu kế toán trên
MS EXCEL
Một số hàm excel cơ bản sử dụng
trong thiết kế dữ liệu
Thiết lập đối tượng và kê khai SDĐK
của các đối tượng kế toán
Phương pháp hạch toán nghiệp vụ
kinh tế phát sinh

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Tổ chức hệ thống sổ sách trên MS
EXCEL
Thiết kế sổ Nhật ký
Thiết kế sổ tổng hợp
Thiết kế Sổ chi tiết

20 1.5 44

3 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 6 0.45 13.2
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3.1
3.2

trên MS EXCEL
Lập bảng cân đối tài khoản
Lập báo cáo tài chính và báo cáo theo
yêu cầu của người sử dụng.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Mạnh Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán quốc tế
- Tiếng Anh: International Accounting
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Mã học phần: ACC367 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về:
+ Sự cần thiết và quá trình hình thành kế toán quốc tế;
+ Chuẩn mực BCTC quốc tế và quá trình hài hòa và hội tụ kế toán quốc tế trên thế giới;
+ Vai trò của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế và các cơ quan có liên quan;
+ Khuôn mẫu lý thuyết cho việc lập và trình bày chuẩn mực Báo cáo tài chình quốc tế;
+ Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế theo chuẩn mực và theo quy định;
+ Hệ thống kế toán của các quốc gia.
- Giúp cho sinh viên tiếp cận một số thuật ngữ chuyên ngành kế toán theo thuật ngữ kế
toán quốc tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kế toán có kiến thức cơ bản về kế toán quốc tế, hiểu rõ
về sự cần thiết và quá trình hình thành kế toán quốc tế, quá trình hài hòa và hội tụ kế toán quốc
tế, hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế và các cơ quan có liên quan, khuôn mẫu lý thuyết cho
việc lập và trình bày chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế
theo chuẩn mực và theo quy định.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết lịch sử hình thành của kế toán quốc tế, vai trò của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
a. Nhận biết lịch sử hình thành của kế toán quốc tế, vai trò của Ủy ban chuẩn mực kế toán
quốc tế và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
b. Vận dụng được nội dung, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế
toán quốc tế ở những phần hành cơ bản: Kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, tài
sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư, lợi thế thương mại, ghi nhận doanh thu.
c. Biết được hệ thống kế toán một số quốc gia.
d. Vận dụng một số thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh trong kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.5

Tổng quan về kế toán quốc tế
Nhu cầu tất yếu khách quan cho sự
hình thành và phát triển của kế toán
quốc tế.
Sự hình thành và phát triển của kế
toán quốc tế.
Sự đa dạng của hệ thống kế toán trên
toàn cầu
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự khác
biệt kế toán giữa các quốc gia
Phân loại hệ thống kế toán quốc tế
Hòa hợp và hội tụ kế toán quốc tế

8 0.6 17.6

2

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế
theo chuẩn mực và theo quy định
Khái quát chung về nguyên tắc và
chuẩn mực kế toán
So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế
xây dựng theo nguyên tắc và theo
quy định
Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình
Lợi thế thương mại
Tài sản cố định vô hình
Bất động sản đầu tư
Ghi nhận Doanh thu
Nợ phải trả

25 1.88 55

3 Hệ thống kế toán của các quốc gia 5 0.38 11
8 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính
- Tiếng Anh: Financial Management
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Mã học phần: FIB346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho việc ra các quyết
định của quản trị tài chính trong doanh nghiệp bao gồm kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời
gian, nguồn tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, định giá chứng khóan, quản trị dự án đầu tư,
quản trị vốn ngắn hạn. Thêm vào đó, học phần cũng cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần
thiết để người học có thể phân tích và đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp nhằm
cung cấp thông tin khách quan một cách khoa học và tin cậy.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận
dụng kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp; đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng kiến
thức và kỹ năng trong việc ra các quyết định và lập kế hoạch tài chính tại doanh nghiệp. Học
xong học phần này người học được nâng cao năng lực tư duy độc lập trong việc cung cấp thông
tin ra quyết định quản trị tài chính tại doanh nghiệp được làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được mục tiêu cũng như các cơ hội và thách thức trong việc ra các quyết định.
b. Phân tích và hoạch định được các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
c. Đánh giá, lựa chọn các loại chứng khóan, dự án đầu tư hiệu quả.
d. Đánh giá, lựa chọn phương án quản trị vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp.
e. Phân tích, đánh giá đúng về thực trạng tài chính doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về quản trị tài chính
doanh nghiệp
Bản chất, mục tiêu và các quyết định
trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Mô hình tổ chức quản trị trong doanh
nghiệp
Môi trường tài chính - Cơ hội và
thách thức trong việc ra các quyết
định của quản trị tài chính doanh

5 0.38 11



197

nghiệp
2
2.1
2.2
2.3

Nguồn tài trợ vốn kinh doanh
Tổng quan về tài trợ vốn kinh doanh
Nguồn tài trợ vốn dài hạn
Nguồn tài trợ vốn ngắn hạn

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Định giá chứng khóan
Thời giá tiền tệ
Định giá chứng khóan
Định giá trái phiếu
Định giá cổ phiếu

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị dự án đầu tư
Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư
Xây dựng dòng tiền dự án đầu tư
Các tiêu chuẩn chọn dự án đầu tư

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và
vốn ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương
tiền
Quản trị các khoản phải thu.

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.4
6.4

Phân tích báo cáo tài chính doanh
nghiệp
Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Phương pháp phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp
Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo
tài chính doanh nghiệp

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Liên Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán ngân hàng
- Tiếng Anh: Bank Accounting
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Mã học phần: ACC371 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế toán ngân hàng
thương mại, bao gồm: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư,
kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân
hàng và kế toán xác định kết quả kinh doanh
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp các kiến thức về kế toán ngân hàng để người học có khả năng thực hiện
được công việc kế toán huy động vốn, kế toán hoạt động tín dụng và đầu tư, kế toán các nghiệp
vụ thanh toán qua ngân hàng và xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng. Ngoài ra, học phần
này còn trang bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể thực hiện được chức năng của một
nhân viên kế toán tại Ngân hàng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đối tượng kế toán ngân hàng, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan
đến hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng và đầu tư, và các nghiệp vụ thanh toán tại
Ngân hàng thương mại.
b. Áp dụng được các phương pháp kế toán để thực hiện công việc kế toán tại ngân hàng.
c. Tính được lãi phải trả cho khách hàng gửi tiền, lãi phải thu từ hoạt động tín dụng.
d. Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động huy động vốn, hoạt động tín
dụng, đầu tư và các nghiệp vụ thanh toán tại Ngân hàng thương mại.
e. Cung cấp được thông tin liên quan đến số tiền khách hàng gửi, dự nợ cho vay, nợ quá hạn,
lãi phải trả cho tiền gửi, lãi phải thu từ cho vay, thu nhập và chi phí của ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Những vấn đề cơ bản về Kế toán
Ngân hàng
Đối tượng, mục tiêu và vị trí của Kế
toán Ngân hàng
Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng
Chứng từ Kế toán Ngân hàng
Hệ thống tài khoản kế toán ngân

4 0.3 8.8
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hàng
Báo cáo kế toán
Bài tập thực hành

2
2.1
2.2
2.3

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán huy
động vốn.
Kế toán huy động vốn bằng tiền gửi.
Kế toán huy động vốn bằng phát
hành giấy tờ có giá

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư
Ý nghĩa nhiệm vụ kế toán cho vay
Kế toán cho vay ngắn hạn theo món
Kế toán cho vay trả góp
Kế toán cho thuê tài chính
Kế toán nghiệp vụ đầu tư

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua
Ngân hàng
Ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán qua
Ngân hàng
Kế toán các phương tiện thanh toán
không dùng tiền mặt

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn
giữa các Ngân hàng
Những quy định chung vê chuyển
tiền điện tử
Thanh toán trong cùng hệ thống ngân
hàng
Thanh toán khác hệ thông ngân hàng
Thanh toán bù trừ
Thanh toán qua Ngân hàng nhà nước

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kế toán thu nhập, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Kế toán thu nhập
Kế toán chi phí
Kế toán kết quả kinh doanh
Kế toán phân phối lợi nhuận
Bài tập thực hành

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán thuế và khai báo thuế
- Tiếng Anh: Tax Accounting and Tax Declaration
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Mã học phần: ACC383 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về ứng dụng các chính sách thuế để xử lý
nghiệp vụ kế toán có liên quan, và những kiến thức, kỹ năng khai báo thuế trên phần mềm kê
khai thuế đối với các loại thuế như: thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu
nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất khẩu Nhập khẩu và các loại thuế khác.
3. Mục tiêu:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cốt lõi về các nguyên tắc kế
toán, phương pháp kế toán để hạch toán các giao dịch liên quan đến thuế và các khoản phải nộp
nhà nước; đồng thời học phần này còn giúp người học những kiến thức và kỹ năng khai báo
thuế trên phần mềm kê khai thuế đối với các loại thuế như: thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập
doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất khẩu Nhập khẩu và các
loại thuế khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng các kiến thức nền tảng pháp luật kế toán – thuế, các quy định kế toán – thuế trong
nhận biết và xác định các loại thuế và các khoản phải nộp Nhà nước;
b. Vận dụng các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán thuế và phương pháp hạch toán kế
toán thuế trong hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các khoản thuế phát sinh trong
doanh nghiệp;
c. Vận dụng thiết kế và thực hiện công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp, liên quan lập
chứng từ kế toán, ghi sổ sách kế toán, lập hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế cho các loại thuế phát
sinh ở doanh nghiệp;
d. Thực hiện cung cấp thông tin tài chính, phi tài chính của một số tình huống phát sinh trong
thực tiễn kinh doanh liên quan đến các loại kế toán thuế và khai báo thuế.
e. Tinh thần trách nhiệm với công việc, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát chung về kế toán thuế
Khái niệm
Những vấn đề chung về kế toán thuế:
Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán,

2 0.15 4.4
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sổ kế toán thuế, báo cáo kế toán thuế,
nhiệm vụ kế toán thuế,…

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Kế toán thuế
Kế toán thuế GTGT.
Kế toán thuế Thu nhập DN.
Kế toán thuế TNCN.
Kế toán thuế TTĐB.
Kế toán thuế Xuất nhập khẩu
Kế toán các loại thuế khác

9 18 1.49 59.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Khai báo thuế
Giới thiệu phần mềm HTKK
Khai thuế GTGT
Khai thuế TNDN
Khai thuế thu nhập cá nhân
Khai thuế khác

4 12 0.84 35.2

CỘNG 15 30 2.48 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 66 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Từ Mai Hoàng Phi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán hành chính sự nghiệp
- Tiếng Anh: Administrative Accounting
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Mã học phần: AUD367 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người kiến thức tổng quan về hệ thống kế toán tại đơn vị Hành chính -
Sự nghiệp; Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị Hành chính - sự
nghiệp, trên cơ sở đó, tổng hợp và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các đối tượng sử
dụng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để có thể xử lý dữ liệu và
cung cấp thông tin kế toán tại các đơn vị Hành chính - Sự nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán tại đơn vị Hành chính - Sự nghiệp
b. Tổ chức được kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị Hành chính - Sự nghiệp
c. Lập được báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách tại đơn vị Hành chính - Sự
nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Vấn đề chung về kế toán công trong
đơn vị Hành chính - Sự nghiêp̣
Tài chính công và kế toán công.
Kế toán công trong đơn vị Hành
chính - Sự nghiêp̣

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Kế toán vốn bằng tiền
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
tiền măṭ, tiền gửi, tiền đang chuyển
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán tiền măṭ, tiền
gửi, tiền đang chuyển

3 0.23 6.6

3
3.1

Kế toán hàng tồn kho
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
nguyên vâṭ liêụ, công cụ dụng cụ, sản
phẩm, hàng hoá tại đơn vị Hành

3 0.23 6.6
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3.2
3.3

chính - Sự nghiêp̣
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán nguyên vâṭ
liêụ, công cụ dụng cụ, sản phẩm,
hàng hoá tại đơn vị Hành chính - Sự
nghiêp̣

4
4.1

4.2
4.3

Kế toán đầu tư tài chính
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn,
dài hạn
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán các khoản
đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

2 0.15 4.4

5
5.1

5.2
5.3

Kế toán Tài sản cố định
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán tài
sản cố định tại đơn vị Hành chính -
Sự nghiêp̣
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán tài sản cố
định tại đơn vị Hành chính - Sự
nghiêp̣

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Kế toán thanh toán
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
các khoản thanh toán tại đơn vị
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán các khoản
thanh toán tại đơn vị Hành chính - Sự
nghiêp̣

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Kế toán nguồn kinh phí
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
nguồn kinh phí tại đơn vị
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán nguồn kinh
phí tại đơn vị Hành chính - Sự nghiêp̣

3 0.23 6.6

8
8.1

8.2
8.3

Kế toán các khoản thu
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
các khoản thu tại đơn vị Hành chính -
Sự nghiêp̣
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán các khoản
thu tại đơn vị Hành chính - Sự nghiêp̣

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Kế toán các khoản chi
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
các khoản chi tại đơn vị
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán các khoản
chi tại đơn vị Hành chính - Sự nghiêp̣

3 0.23 6.6
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10
10.1
10.2

Báo cáo tài chính
Quy định chung
Mẫu biểu và phương pháp lâp̣ báo
cáo tài chính

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hồng Nhung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
- Tiếng Anh: International Financial Reporting Standards
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Mã học phần: ACC394 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về hiện trạng áp dụng chuẩn mực báo cáo
tài chính quốc tế (IFRS) trên toàn thế giới; các hướng dẫn của các IFRS chuyên sâu bao gồm
tất cả các khoản mục quan trọng của báo cáo tài chính, như: Giá trị hợp lý; thuê tài sản; dự phòng
phải trả, tài sản tiềm tàng, nợ tiềm tàng; tài sản dài hạn được giữ để bán và hoạt động bị gián
đoạn; chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót. Các trích đoạn ngắn/ thuyết minh
từ các báo cáo tài chính thực tế được lập theo IFRS cũng được cung cấp đến người học.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho người học để có thể giải thích và áp dụng
các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong việc trình bày các thành phần báo cáo tài chính.
Đồng thời học phần còn giúp người học có những kiến thức và sự hiểu biết về việc áp dụng
IFRS trên toàn thế giới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tóm tắt được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu
b. Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo
cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính;
c. Áp dụng được các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong việc trình bày các thành phần
báo cáo tài chính.
d. Vận dụng được một số thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh trong kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3
1.4

Hiện trạng áp dụng Chuẩn mực báo
cáo tài chính quốc tế trên toàn thế
giới
Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế (IFRS) tại các nước
trên thế giới.
Nguồn gốc và lịch sử hình thành của
Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

4 0.3 8.8
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hiện hành
IFRS cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bài tập/tình huống thực hành

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Giá trị hợp lý
Các định nghĩa
Nguyên tắc đo lường giá trị hợp lý
Kỹ thuật định giá
Phương pháp tiếp cận thị trường
Phương pháp tiếp cận chi phí
Phương pháp tiếp cận thu nhập
Ứng dụng các kỹ thuật định giá
Bài tập/tình huống thực hành

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
.

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Kế toán thuê tài sản
Các định nghĩa
Xác định một hợp đồng thuê
Kế toán bên đi thuê
Ghi nhận tài sản quyền sử dụng và
khoản nợ phải trả về thuê tài sản
Đo lường tài sản quyền sử dụng và
nợ phải trả
Trình bày
Công bố
Kế toán bên cho thuê
Phân loại thuê tài sản
Thuê tài chính
Thuê hoạt động
Công bố
Bài tập/tình huống thực hành

6 0.45 13.2

4

4.1

4.2

4.2.1
4.2.2
4.3

Kế toán tài sản dài hạn nắm giữ để
bán và ngừng hoạt động
Phân loại tài sản dài hạn nắm giữ để
bán hoặc phân phối cho chủ sở hữu.
Xác định giá trị tài sản dài hạn được
phân loại là nắm giữ để bán
Xác định giá trị tài sản dài hạn
Ghi nhận lỗ do suy giảm giá trị và
hoàn nhập
Trình bày và công bố
Bài tập/tình huống thực hành

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2

Kế toán dự phòng phải trả, nợ tiềm
tàng và tài sản tiềm tàng
Các định nghĩa
Dự phòng phải trả
Ghi nhận dự phòng phải trả
Đo lường các khoản dự phòng phải
trả

6 0.45 13.2
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5.2.3
5.3
5.4

5.5
5.6

Kế toán các khoản dự phòng phải trả
Nợ tiềm tàng
Mối quan hệ giữa dự phòng phải trả
và các khoản nợ tiềm tàng
Tài sản tiềm tàng
Công bố dự phòng phải trả, nợ tiềm
tàng, tài sản tiềm tàng
Bài tập/tình huống thực hành

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
.

Các chính sách kế toán, các thay đổi
ước tính kế toán và các sai sót
Các định nghĩa
Chính sách kế toán
Lựa chọn chính sách kế toán
Những thay đổi trong chính sách kế
toán
Thay đổi ước tính kế toán
Các sai soát
Các giới hạn của điều chỉnh hồi tố
Trình bày việc sửa chữa các sai sót
kỳ trước
Bài tập/tình huống thực hành

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống kiểm soát nội bộ
- Tiếng Anh: Internal Control System

Mã học phần: AUD390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học lý thuyết và vận dụng về kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp
đồng thời cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kiểm soát một số chu trình cụ thể như: kiểm
soát chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm soát chu trình mua hàng – trả tiền, kiểm soát chu trình
tiền lương, kiểm soát tiền, kiểm soát tài sản cố định hữu hình.
3. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho người học kiến thức về kiểm soát nội bộ trong từng chu trình nghiệp vụ của
doanh nghiệp để từ đó phục vụ cho việc đánh giá và tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ của
một doanh nghiệp trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được bản chất của kiểm soát nội, quá trình hình thành và phát triển của kiểm soát
nội bộ qua các giai đoạn.
b. Nhận diện được hành vi sai phạm trong đơn vị.
c. Nhận biết các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB trong tổ chức.
d. Xác định được đặc điểm và sai phạm của một chu trình nghiệp vụ kế toán trong
đơn vị.
e. Thực hiện thủ tục kiểm soát để ngăn ngừa sai phạm trong các chu trình nghiệp vụ kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về kiểm soát nội bộ
Định nghĩa về kiểm soát nội bộ
Lịch sử phát triển kiểm soát nội bộ
Báo cáo COSO

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Gian lận và biện pháp phòng ngừa
gian lận
Định nghĩa về gian lận và sai sót
Các công trình nghiên cứu về gian
lận
Kết quả nghiên cứu về gian lận theo
CFE
Những phương pháp gian lận phổ

4 0.3 8.8
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biến trên báo cáo tài chính
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Khuôn mẫu Hệ thống kiểm soát nội
bộ theo báo cáo của COSO
Môi trường kiểm soát
Đánh giá rủi ro
Hoạt động kiểm soát
Thông tin và truyền thông
Giám sát

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn
kho và trả tiền
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát.
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình mua hàng, tồn trữ và trả
tiền
Một số gian lận thường gặp trong chu
trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền và
các biện pháp kiểm soát thích hợp

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Kiểm soát chu trình bán hàng - thu
tiền
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình bán hàng - thu tiền
Một số gian lận thường gặp trong chu
trình bán hàng - thu tiền và các biện
pháp kiểm soát thích hợp

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Kiểm soát chu trình tiền lương
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình tiền lương
Một số gian lận thường gặp đối với
tiền lương và các biện pháp kiểm
soát thích hợp

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Kiểm soát tiền
Đặc điểm và mục tiêu kiểm soát.
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
thu, chi và tồn quỹ.
Một số gian lận thường gặp đối với
tiền và các biện pháp kiểm soát thích
hợp

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3

Kiểm soát tài sản cố định hữu hình
Đặc điểm và mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
tài sản cố định hữu hình
Một số gian lận thường gặp đối với

3 0.23 6.6
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TSCĐ và các biện pháp kiểm soát
thích hợp
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Hà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập và phân tích báo cáo tài chính theo IFRS
- Tiếng Anh: Prepare and Analyze Financial Statements according to IFRS

Mã học phần: ACC399 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về khung khái niệm, chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế, kế toán các giao dịch liên quan đến các khoản mục trên báo cáo tài chính, trình
bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và phân tích, giải thích báo cáo
tài chính.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng áp dụng khung khái
niệm/chuẩn mực vào việc kế toán các giao dịch liên quan đến các khoản mục trên báo cáo tài
chính, lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; đồng thời
còn giúp người học kiến thức và kỹ năng phân tích và giải thích báo cáo tài chính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được khung khái niệm, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho việc trình bày
và công bố báo cáo tài chính.
b. Kế toán được các giao dịch liên quan đến các khoản mục trên báo cáo tài chính.
c. Lập và trình bày được báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
d. Phân tích được các báo cáo tài chính.
e. Áp dụng được tiếng anh chuyên ngành vào một phần công việc kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Khung khái niệm cho báo cáo tài
chính
Sự cần thiết của khung khái niệm
Mục đích của Khung khải niệm
Mục tiêu của báo cáo tài chính cho
mục đích chung
Đặc điểm chất lượng của thông tin tài
chính hữu ích
Các báo cáo tài chính và đơn vị báo
cáo
Các yếu tố của báo cáo tài chính
Ghi nhận và dừng ghi nhận
Đo lường

6 0.45 13.2
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Trình bày và công bố
Các khái niệm về vốn và duy trì vốn
Bài tập/tình huống thực hành

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Kế toán các giao dịch trên báo cáo tài
chính
Bất động sản, nhà máy và thiết bị
Bất động sản đầu tư
Tài sản vô hình
Suy giảm giá trị tài sản
Hàng tồn kho
Doanh thu
Bài tập/tình huống thực hành

4 12 0.84 0.03 35.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Trình bày bào cáo tài chính
Giới thiệu
Mục đích và thành phần của báo cáo
tài chính
Cấu trúc của báo cáo tài chính
Trình bày báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo lãi hoặc lỗ và thu nhập toàn
diện khác
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Các thuyết minh báo cáo tài chính
Bài tập thực hành về lập báo cáo tài
chính

3 14 0.86 0.03 37.4

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
.
4.3.3
.
4.3.4

Phân tích và giải thích báo cáo tài
chính
Phân tích các chỉ số tài chính và giải
thích
Các chỉ số tài chính
Giải thích báo cáo tài chính
Cách tiếp cận giải thích
Các tình huống
Quan điểm của các bên liên quan
Hạn chế của kỹ thuật giải thích
Bài tập thực hành về phân tích và
giải thích báo cáo tài chính

2 4 0.33 0.03 13.2

CỘNG 15 30 2.48 0.09 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 66 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0.09 0 0.09
1 Máy tính Giờ 0.09 0 0.09
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập kế hoạch kinh doanh
- Tiếng Anh: Business planning

Mã học phần: ACC393 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về khởi nghiệp và lập kế hoạch
kinh doanh cho doanh nghiệp, bao gồm tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và tiến trình khởi sự
doanh nghiệp, phương pháp hình thành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, mô tả doanh
nghiệp hoặc mô tả ý tưởng dự án khởi nghiệp, xác định mục tiêu kế hoạch kinh doanh, phân
tích thị trường, xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch vận hành và tổ chức doanh nghiệp, kế
hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh và phân tích rủi ro.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng cơ bản để người học có thể
tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc lập kế
hoạch cho dự án ý tưởng kinh doanh, bao gồm mô tả doanh nghiệp hoặc mô tả ý tưởng dự án
khởi nghiệp, phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và vận hành,
kế hoạch tổ chức và nhân sự, kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả và khả năng thu hồi vốn, và
phân tích rủi ro của kế hoạch kinh doanh; rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm,
kỹ năng phân tích và xử lý thông tin, tư duy phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu
quả cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Khái quát hóa các nội dung và phương pháp tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh
và lập kế hoạch kinh doanh
b. CLO2: Lập kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch quản lý và nhân sự cho một
kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
c. CLO3: Lập kế hoạch tài chính và đánh giá hiệu quả, rủi ro của một kế hoạch kinh doanh
d. CLO4: Xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp/ dự án khởi
nghiệp.
e. CLO5: Vận dụng kỹ năng phân tích và xử lý thông tin, làm việc độc lập và hợp tác nhóm,
năng lực tư duy phản biện để thiết kế kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp thích ứng với
môi trường hoạt động nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về khởi sự và lập kế
hoạch kinh doanh
Các khái niệm
Các loại hình khởi sự kinh doanh
Phát triển ý tưởng khởi sự kinh

5 0.38 11
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1.5
1.6

doanh
Vai trò của kế hoạch kinh doanh
Nội dung của kế hoạch kinh doanh
Phương pháp lập kế hoạch kinh
doanh

2
2.1
2.2

Kế hoạch Marketing
Yêu cầu của kế hoạch marketing
Nội dung của kế hoạch marketing

3 2 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Kế hoạch sản xuất và vận hành
Yêu cầu của kế hoạch sản xuất và
vận hành
Nội dung của kế hoạch sản xuất và
vận hành

3 2 0.23 6.6

4
4.1
4.2

Kế hoạch quản lý và nhân sự
Yêu cầu của kế hoạch quản lý và
nhân sự
Nội dung của kế hoạch quản lý và
nhân sự

3 2 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kế hoạch tài chính
Yêu cầu của kế hoạch tài chính
Nội dung của kế hoạch tài chính
Kế hoạch ngân sách và tài trợ
Đánh giá hiệu quả và rủi ro tài chính

3 2 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Trình bày kế hoạch kinh doanh
Yêu cầu trình bày bản kế hoạch kinh
doanh
Đánh giá rủi ro của kế hoạch kinh
doanh

3 2 0.23 6.6

CỘNG 20 10 1.53 0 0 44
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Võ Đình Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nhân lực
- Tiếng Anh: Human resourse management

Mã học phần: ACC395 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động quản trị
nhân lực trong tổ chức: hoạch định nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân
lực, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, trả công cho người lao động, các quan
hệ lao động trong các tổ chức; nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng để trở thành những
nhà lãnh đạo, giám đốc nhân sự cũng như chuyên gia tư vấn trong các tổ chức.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về Quản trị nhân lực, mối quan hệ giữa công tác quản trị
nhân lực và các hoạt động khác trong tổ chức, từ đó nhận thức được những thách thức mới đặt
ra trong công tác quản trị nhân lực hiện nay ở các doanh nghiệp. Cung cấp những tiêu chuẩn và
kỹ năng chuyên nghiệp cần có của người làm công tác nhân sự để người học trở thành nhà quản
trị nhân lực đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa quản trị nhân sự và quản trị nhân lực cũng như các hoạt động chức năng
quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
b. Vận dụng được các tài liệu quan trọng của phân tích công việc phục vụ cho công tác quản
trị nhân lực trong doanh nghiệp
c. Đề xuất và lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp, làm cơ sở cho việc
hoạch định nhân lực một cách sát thực.
d. Tổ chức, đánh giá, lựa chọn nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
e. Đánh giá đúng nhu cầu và hiệu quả đào tạo cho doanh nghiệp
f. Đánh giá đúng hiệu quả công việc và hình thức trả công lao động trong doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về quản trị nhân lực
Khái niệm, mục tiêu và vai trò của
QTNL
Các chức năng cơ bản của QTNL
Quá trình phát triển của QTNL
Sự khác biệt giữa Quản trị nhân sự và
QTNL
Vai trò của bộ phận chức năng về

2 1 0.2 6.6
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QTNL
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích
công việc
Những thông tin cần thu thập trong
phân tích công việc
Trình tự thực hiện phân tích công
việc
Các phương pháp thu thập thông tin
Xu hướng thay đổi của phân tích
công việc

2 2 0.24 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Hoạch định nhân lực
Khái niệm, vai trò của hoạch định
NL
Chiến lược kinh doanh và chiến lược
QTNL
Quy trình hoạch định NL

2 3 0.29 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tuyển dụng nhân lực
Khái niệm và yêu cầu của tuyển dụng
NL
Nguồn cung cấp từ nội bộ doanh
nghiệp
Nguồn cung cấp từ bên ngoài doanh
nghiệp
Trình tự, nội dung quá trình tuyển
dụng
Các hình thức trắc nghiệm và phỏng
vấn

3 3 0.37 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Đào tạo và phát triển nhân lực
Khái niệm
Mục tiêu
Phân loại hình thức đào tạo, huấn
luyện
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo

3 3 0.37 13.2

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

Đánh giá năng lực thực hiện công
việc và trả công lao động
Phần 1: Đánh giá năng lực thực hiện
công việc
Khái niệm và mục đích
Quy trình đánh giá
Phương pháp đánh giá
Cách thức lấy thông tin
Các lỗi thường gặp khi đánh giá nhân
viên
Phần 2: Trả công lao động

3 3 0.37 13.2
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6.9 Khái niệm
Cơ cấu thu nhập
Mục tiêu của hệ thống tiền lương
Các hình thức tiền lương
CỘNG 15 15 1.84 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thẩm định tín dụng
- Tiếng Anh: Credit Appraisal

Mã học phần: FIB373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức, phương pháp, và kỹ năng cần thiết để người học có khả
năng phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiêp̣
trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng bao gồm vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và vay vốn
phục vụ tiêu dùng, từ đó đưa ra quyết định cho vay đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt đôṇg
tín dụng ngân hàng.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vâṇ dụng được quy trình thẩm định tín dụng và thẩm định được tư cách pháp lý của khách
hàng vay vốn
b. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá được năng lực tài chính của khách hàng
c. Vâṇ dụng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiêp̣
d. Đánh giá được tính khả thi của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh
e. Thẩm định được tài sản bảo đảm nợ vay và vâṇ dụng lâp̣ tờ trình tín dụng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về thẩm định tín dụng
Những vấn đề cơ bản về tín dụng
Những vấn đề cơ bản về thẩm định
tín dụng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2

Thẩm định tư cách pháp lý và tình
hình hoạt đôṇg của khách hàng
Thẩm định tư cách pháp lý của khách
hàng
Thẩm định tình hình hoạt đôṇg của
khách hàng doanh nghiêp̣, hô ̣ sản
xuất kinh doanh

2 0.15 4.4

3
3.1

Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng

12 0.9 26.4
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3.2
3.3
3.4

Mục đích, nguyên tắc và yêu cầu
thẩm định năng lực tài chính khách
hàng
Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng cá nhân
Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng doanh nghiêp̣
Xếp hạng tín dụng

4
4.1
4.2
4.3

Thẩm định phương án sản xuất kinh
doanh
Mục đích của viêc̣ thẩm định phương
án sản xuất kinh doanh
Thẩm định phương án sản xuất kinh
doanh
Xác định mức cấp tín dụng

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay
Bảo đảm tín dụng và các hình thức
bảo đảm tín dụng
Thẩm định giá trị pháp lý của tài sản
đảm bảo
Thẩm định giá trị thị trường của tài
sản đảm bảo
Lâp̣ tờ trình tín dụng

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành 2 (Kế toán)
- Tiếng Anh: English for accounting 2

Mã học phần: ACC392 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành kế toán và
kiểm toán. Cụ thể, cung cấp cho sinh viên hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thông
qua các chủ đề kế toán như: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, các
loại chi phí, tội phạm doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ và những khái niệm kiểm toán cơ bản.
Từ đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để giải thích và hiểu đúng nội dung của các
tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để có thể giải thích và vận dụng tiếng Anh chuyên
ngành kế toán và kiểm toán đối với các môn học liên quan.
- Giúp sinh viên nắm được các kỹ năng cần thiết như nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề giới
thiệu về kế toán và kiểm toán thông qua hệ thống các bài tập đáp ứng chuẩn ngoại ngữ bậc 3/6
theo chuẩn ngoại ngữ Việt Nam.
- Giúp sinh viên rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua việc chủ động tiếp cận các tài liệu
về kế toán và kiểm toán bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh kế toán về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo
thay đổi vốn chủ sở hữu, các loại chi phí, tội phạm doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ và
những khái niệm kiểm toán cơ bản.
b. Phát triển kỹ năng đọc hiểu về các chủ đề kế toán và kiểm toán trên.
c. Phát triển kỹ năng nghe hiểu về các chủ đề kế toán và kiểm toán trên.
d. Tự tin giao tiếp, sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành kế toán và kiểm toán trong một số
tình huống công việc cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Statement of cash flows and
Statement of changes in equity
Statement of cash flows
Statement of changes in equity

8 0.6 17.6

2 Cost vs Expenses 7 0.53 15.4
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2.1
2.2

Types of costs
Recording expenses

3
3.1
3.2

Corporate crime and internal controls
Accounting fraud
Internal control

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Auditing
Audit procedures
Audit report

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Kế toán)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC3010 Số tín chỉ: 10 (150LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn và tiếp cận thực tiễn công
tác kế toán tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu hoặc ngân hàng. Qua quá trình thực tập
và nghiên cứu, sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức và triển khai các phần hành kế toán, kiểm
soát nội bộ, phân tích và tổng hợp thông tin tài chính. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên
phát triển năng lực kế toán quản trị và kiểm toán, chuẩn bị hành trang nghề nghiệp sau tốt
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên củng cố kiến thức và tìm hiểu thực tế công tác
kế toán tại các doanh nghiệp hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu, ngân hàng. Cụ thể hơn, qua
đợt thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên sẽ hệ thống hóa được lý thuyết; thu nhận
được những kỹ năng thực hành công tác kế toán ở doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp có thu/ngân
hàng thương mại, kỹ năng phân tích, đánh giá như :
+ Kỹ năng tổ chức công tác kế toán tài chính trong đơn vị phù hợp với đặc điểm tổ chức
kinh doanh và quản lý của đơn vị;
+ Kỹ năng triển khai thực hiện các phần hành kế toán của đơn vị; kiểm soát nội bộ
+ Kỹ năng tổng hợp và phân tích một lĩnh vực, một khía cạnh hay toàn bộ hoạt động của
đơn vị;
+ Khả năng triển khai công tác kế toán quản trị và công tác kiểm soát nội bộ phù hợp với
đặc thù của đơn vị;
+ Khả năng thực hiện chức năng kiểm toán tại công ty kiểm toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết một vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực kế toán
tại đơn vị thực tập.
b. Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán và hiểu biết về tổ chức công tác kế toán, kiểm
soát nội bộ tại đơn vị.
c. Phân tích, tổng hợp và đánh giá số liệu kế toán, đưa ra nhận xét, giải pháp phù hợp với thực
tiễn.
d. Phát triển kỹ năng lập kế hoạch, trình bày và bảo vệ quan điểm thông qua bài viết và buổi
bảo vệ khóa luận
e. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, và kỹ năng làm việc thực tế
tại đơn vị kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 + Xây dựng, lập kế hoạch và tổ

chức thực hiện được đề cương.
+ Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết
liên quan đến vấn đề nghiên cứu của
đề tài;
+ Vận dụng cơ sở lý thuyết liên
quan để tìm hiểu thực tế công tác kế
toán tại đơn vị kế toán và thu thập số
liệu, dữ liệu.
+ Phản ánh, tổng hợp, phân tích
số liệu, dữ liệu và viết báo cáo Khóa
luận tốt nghiệp.
+ Phát triển khả năng trình bày
và bảo vệ quan điểm, chính kiến của
bản thân trước Hội đồng đánh giá.
* Gợi ý một số chủ đề viết báo cáo
thực tập: Sinh viên có thể lựa chọn
một lĩnh vực cụ thể để ứng dụng
những kiến thức và kỹ năng đã được
trang bị vào tìm hiểu những vấn đề
thực tiễn của đơn vị thực tập. Sinh
viên thống nhất với Giáo viên hướng
dẫn để lựa chọn chuyên đề thực tế
theo các lĩnh vực gợi ý sau đây:
1. Đề tài về kế toán tại doanh
nghiệp SXKD
+ Kế toán Vốn bằng tiền
+ Kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương
+ Kế toán TSCĐ
+ Kế toán NVL và công cụ
dụng cụ
+ Kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm
+ Kế toán doanh thu tiêu thụ và
xác định kết quả kinh doanh
+ Kế toán thuế
+ Kế toán mua bán hàng hóa
+ Kế toán phân phối lợi nhuận
+ Kế toán công nợ
2. Đề tài về Kế toán tại đơn vị
sự nghiệp có thu, đơn vị Nhà nước
+ Kế toán các khoản thu
+ Kế toán các khoản chi thường
xuyên/chi ngân sách nhà nước/chi
hoạt động
+ Kế toán Tài sản cố định

150 11.25 330
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3. Đề tài về Kiểm soát nội bộ
(Kiểm soát thu/chi)
4. Đề tài về Quy trình Kiểm
toán các đối tượng kế toán tại các
công ty kiểm toán.
Một số trường hợp đối với thực tập
sinh tiềm năng, sinh viên làm việc
với giáo viên hướng dẫn và Trưởng
bộ môn Kế toán để xác định đề tài
thực tập phù hợp
CỘNG 150 0 11.25 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 11.25 0 11.25 0.23 11.48
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 11.25 11.25 0.23 11.48
II Cơ sở vật chất m2x giờ 330 0 330 6.6 336.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề về lĩnh vực Kế toán/Kiểm toán
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC3011 Số tín chỉ: 6 (90LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chuyên đề tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn để tiếp cận thực
tiễn công tác kế toán tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu hoặc ngân hàng. Qua quá trình
thực tập và làm chuyên đề, sinh viên rèn luyện các kỹ năng thực hành kế toán, phân tích và đánh
giá dữ liệu tài chính, tổ chức hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ, kế toán quản trị và thực hiện
kiểm toán. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi sinh viên bước vào môi trường làm việc
thực tế.
3. Mục tiêu:
Thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp giúp sinh viên củng cố kiến thức và tìm hiểu thực tế công tác
kế toán tại các doanh nghiệp hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu, ngân hàng. Cụ thể hơn, qua
đợt thực tập sinh viên sẽ thu nhận được những kỹ năng thực hành công tác kế toán ở doanh
nghiệp/đơn vị sự nghiệp có thu/ngân hàng thương mại, kỹ năng phân tích, đánh giá như:
+ Kỹ năng tổ chức công tác kế toán tài chính trong đơn vị phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh
doanh và quản lý của đơn vị;

+ Kỹ năng triển khai thực hiện các phần hành kế toán của đơn vị; kiểm soát nội bộ;
+ Kỹ năng tổng hợp và phân tích một lĩnh vực, một khía cạnh hay toàn bộ hoạt động của

đơn vị;
+ Khả năng triển khai công tác kế toán quản trị và công tác kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc
thù của đơn vị;
+ Khả năng thực hiện chức năng kiểm toán tại công ty kiểm toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và mô tả được thực trạng hoạt động kế toán tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu
hoặc ngân hàng thực tập.
b. Thu thập, trình bày và xử lý thông tin, số liệu kế toán một cách chính xác, có hệ thống.
c. Đánh giá được mức độ phù hợp của công tác kế toán với đặc điểm tổ chức và hoạt động của
đơn vị thực tập.
d. Trình bày rõ ràng kết quả chuyên đề dưới dạng báo cáo chuyên môn, đảm bảo hình thức,
nội dung và khả năng phản biện khi bảo vệ.
e. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, và kỹ năng làm việc thực tế
tại đơn vị kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 + Tìm hiểu về đặc điểm hoạt động
SXKD, công tác quản lý, công tác kế
toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và
những vấn đề có liên quan.
+ Chọn và tìm hiểu một đề tài thuộc
phạm vi chuyên ngành đào tạo, tìm
hiểu, đánh giá thực tế vận dụng đề tài
đó ở đơn vị, viết báo cáo Chuyên đề
tốt nghiệp.

90 6.75 198

CỘNG 90 0 6.75 0 0 198
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 6.75 0 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 198 0 198 3.96 201.96
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 198 198 3.96 201.96

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề về lĩnh vực tài chính/lập kế hoạch kinh doanh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC3012 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chuyên đề tốt nghiệp – Lĩnh vực Tài chính giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết
và tiếp cận thực tiễn hoạt động tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính trung gian và
cơ quan quản lý nhà nước. Qua quá trình thực tập, sinh viên sẽ rèn luyện kỹ năng quan sát, thu
thập, phân tích dữ liệu và đánh giá thực trạng hoạt động tài chính tại đơn vị. Sinh viên đồng thời
phát triển kỹ năng nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp phù hợp và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp,
làm việc nhóm, trình bày báo cáo chuyên đề một cách chuyên nghiệp.
3. Mục tiêu:
- Thông qua quá trình thực tập, sinh viên được củng cố thêm về mặt lý luận lẫn thực tiễn công
tác quản trị tài chính từ khâu vận hành triển khai các hoạt động tài chính đến khâu ra quyết định
và kiểm soát hoạt động tài chính tại các đơn vị kinh doanh nói chung và tại các đơn vị trung
gian tài chính nói riêng như Ngân hàng thương mại, công ty Bảo hiểm, công ty Chứng khóan...
Cụ thể, sinh viên sẽ hiểu được và củng cố các kỹ năng phân tích, đánh giá và ra các quyết định
tài chính như: Kỹ năng tổ chức quản trị tài chính, đầu tư tài chính, lập dự án đầu tư, kinh doanh
chứng khóan, huy động vốn và cho vay, kê khai thuế, định/thẩm định giá chứng khóan, doanh
nghiệp… cũng như kỹ năng quản trị rủi ro tài chính trong các đơn vị kinh doanh. Ngoài ra, sinh
viên cũng có khả năng tổng hợp và phân tích một lĩnh vực, một khía cạnh hay toàn bộ hoạt động
kinh doanh của đơn vị;
- Thêm vào đó, sinh viên tiếp tục được hoàn thiện hơn các kỹ năng mềm trong thực tiễn thực
tập tại đơn vị như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý văn bản, thuyết trình, thuyết phục, làm việc
nhóm… từ đó hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp tại các đơn vị doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được thực trạng hoạt động tài chính tại đơn vị thực tập
b. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin tài chính một cách logic, có hệ thống để đánh giá
hiệu quả hoạt động tại đơn vị.
c. Xác định và phân tích được các vấn đề tồn tại trong công tác tài chính, từ đó lựa chọn
hướng giải quyết hoặc đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp.
d. Phát triển kỹ năng làm việc thực tế, bao gồm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và tư
duy phản biện trong môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp.
e. Thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc và xã hội, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, pháp
luật và các quy định tại đơn vị thực tập.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 + Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức 60 4.5 132
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thực hiện được đề cương.
+ Vận dụng cơ sở lý thuyết liên quan
để tìm hiểu thực tế hoạt động tài
chính tại đơn vị và thu thập số liệu,
dữ liệu.
+ Phản ánh, tổng hợp, phân tích số
liệu, dữ liệu và viết báo cáo Chuyên
đề tốt nghiệp.
CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kế toán trình độ Đại học là lượng tiêu

hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho
01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào
tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình Kế toán trình độ đại học
1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động
gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực
tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao
động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào

tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương
trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định mức
này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao
động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho đào

tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa
học (phần vật tư không tiêu hao)
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4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ

sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kế
toán trình độ Đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình Kế toán trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng

trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình Kế toán trình độ Đại học được

tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 25 sinh
viên, thời gian đào tạo là 178,77 giờ lý thuyết và 29,25 giờ thực hành.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình Kế toán trình độ Đại học với các điều
kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ
thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kế toán
Mã số: 7340301 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình TT-CLC
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 212.18

1 Giảng viên - Bậc 07 178.77 29.25 4.16 212.18

II Định mức lao động gián tiếp 53.05

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu 0.15
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lông
11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-
275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu

liên AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

23.55
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35 Máy tính 01 bộ máy tính bàn 7.14
36 Máy tính chuyên dụng Có thể chạy ảo hóa từ 2 máy trở

lên, RAM 16GB, SSD 500GB
15.3

37 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

78.54

38 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
39 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
40 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
41 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
42 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0.03

43 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11.22

44 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

45 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

46 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5.1

47 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

48 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu,
cao 3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

49 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

50 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
51 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

52 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

53 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
54 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

55 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
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III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,377.62 5,230.76

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên) 6 30.6 183.6

2 Phòng học thực hành - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 0 0

3 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 122.4 514.08

4 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

5 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

6 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 91.8 201.96

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3



7

HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào

tạo ngành Kế toán trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.
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Khoa Kế toán Tài chính kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ Đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: KẾ TOÁN
-Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào

tạo Kế toán theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng như
sau:

- Ngày 17/4/2024: tổ đã tiến hành họp và lập kế hoạch triển khai xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.

- Ngày 17/4/2025 đến ngày 23/4/2025: tổ triển khai và hoàn thành công tác xây
dựng Kế hoạch xây dựng ĐMKTKT CTĐT đại học – Ngành Kế toán.

- Ngày 25/4/2025 đến ngày 29/4/2025: tổ đã triển khai và hoàn thành phương
pháp xây dựng ĐMKTKT CTĐT đại học – Ngành Kế toán.

- Ngày 5/5/2025 đến ngày 12/5/2025: tổ đã triển khai xây dựng ĐMKTKT của
từng học phân có trong CTĐT đại học Ngành Kế toán trên hệ thống quản lý của Nhà
trường (bao gồm xây dựng định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất.)

- Ngày 13/5/2025 đến ngày 15/5/2025: tổ tổng hợp các loại định mức ĐMKTKT
của CTĐT – Ngành Kế toán trình độ đại học.

- Ngày 16/5/2025 đến ngày 24/5/2025: tổ xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của
CTĐT – Ngành Kế toán trình độ đại học.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của
chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Hương

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thành Cường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KẾ TOÁN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: KẾ TOÁN
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 72 Tổng số tín chỉ: 138
Trong đó: Số học phần bắt buộc: 54 (109 tín chỉ); Số học phần tự chọn: 18 (29 tín chỉ)
II. THỰCTIỄNVỀĐỊNHMỨCKINHTẾ -KỸTHUẬTCỦACHƯƠNGTRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển khai
công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các chương trình đào
tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng tự chủ và đảm bảo chất
lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như sau:
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân
viên hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.

- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào
tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục,
đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên quan.

Về phương pháp thực hiện
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Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần xây dựng
định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế
lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định dựa vào định mức
của Giảng viên bậc 7, trong khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh
và bậc lượng khác nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao
động của tất cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn);

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các học
phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần thiết kế lại
để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ định mức
của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Một số hoạt động đặc thù tổ chức cho các lớp chương trình đặc biệt trên hệ thống
chưa thiết kế, dẫn đến định mức chưa xác định đủ hao phí về lao động, vật tư, thiết bị
cho các hoạt động này.

Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.



11

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thành Cường

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Hương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KẾ TOÁN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Kế toán
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần 72 Tổng số tín chỉ 138
Trong đó: Số học phần bắt buộc 54 (109 tín chỉ); Số học phần tự chọn18 (29 tín chỉ)
II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH

1.Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng:

Căn cứ quyết định số 297/ QĐ -ĐHNT ban hành ngày 05/03/2025 tổ đã thống nhất
lựa chọn 2 phương pháp xây dựng là phương pháp tiêu chuẩn và thống kê tổng hợp.
2. Mô tả phương pháp thực hiện

Tổ xây dựng đã áp dụng hai phương pháp chính trong xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật cho ngành kế toán. Phương pháp tiêu chuẩn dựa trên các quy định pháp luật
và tiêu chuẩn về thời gian làm việc, thiết bị, vật tư nhằm xác định các định mức cơ bản.
Phương pháp thống kê tổng hợp dựa vào số liệu thực tế trong những năm gần nhất để
phản ánh đúng tình hình thực tế công việc.

3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

Phương pháp tiêu chuẩn: do dựa vào các quy định và tiêu chuẩn chung của pháp
luật nên chưa thể phản ánh hết được đặc thù và sự thay đổi nhanh chóng trong công việc
kế toán thực tế. Một số yêu cầu mới hoặc tình huống đặc biệt có thể chưa được tính đến
kỹ càng.

Phương pháp thống kê tổng hợp: phụ thuộc nhiều vào số liệu báo cáo trong quá
khứ. Nếu số liệu không đầy đủ hoặc chưa chính xác thì kết quả xây dựng định mức cũng
sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, phương pháp này có thể chưa kịp bắt kịp những thay đổi, biến
động mới trong công tác kế toán hiện nay.
4. Kết luận về phương pháp sử dụng
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Việc áp dụng kết hợp cả 2 phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp thống kê tổng
hợp trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho ngành kế toán là cần thiết và phù
hợp. Phương pháp tiêu chuẩn giúp đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy
định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch.
Phương pháp thống kê tổng hợp cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua
các báo cáo thống kê của nhiều năm gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt
động.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thành Cường

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Hương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

TẠO NGÀNH KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Doanh nghiệp, Giảng viên, Sinh viên

Căn cứ Quyết định số 297 QĐ-ĐHNT ngày 05 / 03 /2025 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Ngày 03 / 04 / 2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho đơn vị
Khoa Kế toán Tài chính và đơn vị đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học tại Quyết
định số 05/QĐ-ĐHNT ngày 03/04/2025

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Kế toán trình độ đại học theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025
của Hiệu trưởng như sau:

- Ngày 17/4/2024: Tổ đã tiến hành họp và lập kế hoạch triển khai xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.

- Ngày 17/4/2025 đến ngày 23/4/2025: Tổ triển khai và hoàn thành công tác xây
dựng Kế hoạch xây dựng ĐMKTKT CTĐT đại học – Ngành Kế toán.

- Ngày 25/4/2025 đến ngày 29/4/2025: Tổ đã triển khai và hoàn thành phương
pháp xây dựng ĐMKTKT CTĐT đại học – Ngành Kế toán.

- Ngày 5/5/2025 đến ngày 12/5/2025: Tổ đã triển khai xây dựng ĐMKTKT của
từng học phần có trong CTĐT đại học Ngành Kế toán trên hệ thống quản lý của Nhà
trường (bao gồm xây dựng định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất.)

- Ngày 13/5/2025 đến ngày 15/5/2025: tổ tổng hợp các loại định mức ĐMKTKT
của CTĐT – Ngành Kế toán trình độ đại học.

- Ngày 16/5/2025 đến ngày 24/5/2025: tổ xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của
CTĐT – Ngành Kế toán trình độ đại học.

Khoa Kế toán Tài chính và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế -
kỹ thuật của chương trình đào tạo và gửi đến các bên liên quan để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của Quý Thầy Cô xin gửi trước ngày 16 / 11 /2025 về địa chỉ:

Bộ môn Kế toán – Khoa Kế toán Tài chính – Trường Đại học Nha Trang
Địa chỉ: Phòng 503, Tầng 5, Nhà đa năng, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Bắc Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trân trọng./.
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TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thành Cường



16

PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỪNG HỌC
PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH
Lao
động

Thiế
t bị

Vậ
t
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT
HỌC MÁC-LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mác - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và các giai
đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của vật
chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN
CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn
đến những thay đổi về chất và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt
đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy
vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức

3 0.23 6.6
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Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận
thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ -
XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại và
phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là
quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn
tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải phóng
con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của quần
chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham gia thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
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6.1
6.2

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ 4 0.3 8.8
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LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn

4 0.3 8.8
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kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh

4 0.3 8.8
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nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng
ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ
NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP
LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của pháp
luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam hiện nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,
khoa học công nghệ và môi trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành
chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

2 0.15 4.4

6 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM 2 0.15 4.4
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6.1
6.2
6.3
6.4

NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
Vai trò của công tác phòng chống tham
nhũng
Trách nhiệm của công dân trong phòng
chống tham nhũng

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh
doanh
Các phương thức giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản

biện
6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11
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2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Tiếng Anh: Text Editing Techniques

Mã học phần: SSH320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính, phong cách
ngôn ngữ hành chính – công vụ, quy định pháp luật về thể thức, quy trình, kỹ thuật soạn thảo
văn bản hành chính. Ngoài ra, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành soạn thảo
một số văn bản hành chính thông dụng đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định pháp
luật.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính; nhận thức
được tầm quan trọng của công việc soạn thảo văn bản; giúp người học có kỹ thuật soạn thảo các
loại văn bản hành chính thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và nhận diện được các loại văn bản, văn bản hành chính và bản sao văn bản;
b. Sử dụng từ, câu đúng phong cách ngôn ngữ, văn phong tiếng Việt trong các văn bản hành
chính phục vụ công việc.
c. Trình bày được các quy định về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
và bản sao văn bản;
d. Trình bày và khái quát hóa được quy trình soạn thảo văn bản hành chính;
e. Vận dụng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính – công
vụ để soạn thảo đúng thể thức, nội dung, yêu cầu một số loại văn bản hành chính thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN
BẢN
Khái niệm văn bản
Phân loại văn bản, bản sao văn bản
Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn
bản hành chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ
HÀNH CHÍNH – CÔNG VỤ
Phong cách ngôn ngữ hành chính -
công vụ
Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong
văn bản hành chính - công vụ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT
TRÌNH BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO
VĂN BẢN
Cơ sở pháp lý xác định thể thức và
kỹ thuật trình bày văn bản
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Khổ giấy, kiểu trình bày, đánh số
trang văn bản
Phông chữ chữ trình bày
Các thành phần thể thức văn bản
Sơ đồ bố trí mẫu trình bày các thành
phần thể thức văn bản.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ
BAN HÀNH VĂN BẢN
Yêu cầu đối với việc soạn thảo và
ban hành văn bản
Các bước soạn thảo và ban hành văn
bản.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

KỸ THUẬT SOẠN THẢO CÁC
LOẠI VĂN BẢN THÔNG DỤNG
Kỹ thuật soạn thảo quyết định
Kỹ thuật soạn thảo tờ trình
Kỹ thuật soạn thảo thông báo
Kỹ thuật soạn thảo báo cáo
Kỹ thuật soạn thảo biên bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển
kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các

4 0.3 8.8
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vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Modul 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu

6 0.45 13.2
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trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Modul 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Modul 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Modul 4: Mô hình kinh doanh & Lập
kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức

12 0.9 26.4
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kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước:
những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể
chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà
nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học
để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động
quản lý hành chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân
với thái độ tự giác và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
khi tham gia vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho
các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành
chính nhà nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ
thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp
luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của
công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp
luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về
quản lý HCNN
Khái niệm về: quản lý; hành chính;
quản lý hành chính; quản lý hành
chính nhà nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý
hành chính với các cơ quan quyền
lực khác của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động
của nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà
nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành
chính nhà nước; phân loại thể chế
hành chính nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành
chính nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà
nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp
quản lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà
nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lý hành chính nhà
nước
Phân loại các quyết định quản lý
hành chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lý của quyết
định quản lý hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực
hiện quyết định quản lý hành chính
nhà nước.
Quyền phản kháng lại các quyết định
quản lý hành chính nhà nước

6 0.45 13.2

5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ

6 0.45 13.2
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tục quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà
nước, vai trò của cải cách hành chính
nhà nước đối với sự nghiệp phát triển
đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà
nước

6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm
soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát
đối với hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành
chính nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Bộ môn Toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Toán 1
- Tiếng Anh: - MATHEMATICS 1

Mã học phần: MAT327 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về
phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình
vi phân.
3. Mục tiêu:
Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như
giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài
toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học
phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài
toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục
của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được
các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp
dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Phép tính vi phân hàm một biến
Giới hạn và tính liên tục

12 0.9 26.4
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Các khái niệm về hàm số
Một số tính chất của hàm số
Giới hạn hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm và vi phân
Đạo hàm và vi phân cấp 1
Đạo hàm và vi phân cấp cao
Một số định lý về hàm khả vi
Ứng dụng đạo hàm
Quy tắc L’Hospital
Các bài toán cực trị
Một số bài toán thực tế

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Phép tính tích phân hàm một biến
Tích phân bất định
Các khái niệm
Bảng tích phân các hàm số thông
dụng
Các phương pháp tính tích phân bất
định
Tích phân xác định
Khái niệm về tích phân xác định
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích
phân xác định
Các phương pháp tính tích phân xác
định
Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại 1
Tích phân suy rộng loại 2
Một số bài toán thực tế

9 0.68 19.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2
3.4

Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Giới hạn và tính liên tục
Các khái niệm cơ bản
Hàm nhiều biến
Giới hạn hàm hai biến
Hàm số liên tục
Đạo hàm riêng và vi phân
Đạo hàm riêng
Vi phân
Các bài toán cực trị
Cực trị tự do
Cực trị có điều kiện
Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm
số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4
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4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3

Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1
Tổng quan về phương trình vi phân
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 1
Phương trình tách biến
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
1
Phương trình vi phân cấp 2
Các khái niệm về phương trình vi
phân cấp 2
Một số dạng phương trình vi phân
cấp 2 giảm cấp được
Phương trình vi phân tuyến tính cấp
2 với hệ số hằng số
Một số bài toán thực tế

12 0.9 26.4

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Cảnh Hùng

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
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Bộ môn: Bộ môn Toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xác suất - Thống kê
- Tiếng Anh: Probability and Statistics

Mã học phần: MAT322 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Toán 1
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến
cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số
phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán
kiểm định giả thuyết thống kê.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận
dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài
toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin
và rút ra kết luận.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.

b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham
số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông
dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong
các bài toán cụ thể.
c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu
ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê
và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Biến cố và xác suất các biến cố.
Ôn tập về giải tích tổ hợp.
Mở đầu về xác suất.
Các khái niệm về phép thử, biến cố,
không gian mẫu.
Các phép toán về biến cố.
Các định nghĩa về xác suất.
Công thức cộng xác suất, Công thức
nhân xác suất.
Công thức xác suất đầy đủ, Công
thức Bayes.
Bài tập chương 1.

15 1.13 33

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.5

Đại lượng ngẫu nhiên.
Khái niệm và phân loại đại lượng
ngẫu nhiên.
Bảng phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng.
Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ
xác suất.
Các phân phối xác suất thông dụng.
Phân phối nhị thức, Phân phối
Poisson.
Phân phối chuẩn.
Phân phối Student, Phân phối khi χ2.
Mối quan hệ giữa các phân phối xác
suất.
Bài tập chương 2

12 0.9 26.4

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Mẫu thống kê và ước lượng tham số .
Mở đầu về thống kê.
Một số khái niệm.
Biểu diễn số liệu cụ thể.
Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu
nhiên và các tính chất.
Ước lượng
Ước lượng điểm
Ước lượng khoảng
Bài toán ước lượng khoảng cho trung
bình tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán ước lượng khoảng cho
phương sai tổng thể.
Các bài toán liên quan đến bài toán
ước lượng.

12 0.9 26.4
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Bài tập chương 3.
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

Kiểm định giả thuyết thống kê.
Các khái niệm.
Một số bài toán kiểm định.
Bài toán kiểm định giả thuyết trung
bình tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ
tổng thể.
Bài toán so sánh hai trung bình tổng
thể.
Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết
phương sai tổng thể.
Bài toán kiểm định giả thuyết về tính
độc lập.
Bài tập chương 4.

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Thái Bảo Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến
trúc máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo
văn bản và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích
dữ liệu bằng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần
cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công
việc, học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về Công nghệ thông tin
Các khái niệm cơ bản

3 3 0.5 3 19.2
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1.2
1.3

Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của
mạng máy tính
Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps
(Docs, Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết
lập các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ
Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ
Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
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2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
CỘNG 14 16

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
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17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4
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7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

2 0.09 0.2 4.4

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
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4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di 2 0.09 0.25 0.63 4.4
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chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
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2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4
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5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chống đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22



100

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương

pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
2 0.09 1 0.05 4.4
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sấp và Ếch
11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A

2 0.09 0.15 4.4
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- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soạn vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền
nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để chạy
đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Kế toán
- Tiếng Anh: Introduction to Accounting

Mã học phần: ACC301 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị kiến thức cho người học về: Vị trí, vai trò của nghề kế toán trong xã hội;
phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học; giới thiệu ngành nghề kế toán.
3. Mục tiêu:
- Cung cấp kiến thức cơ bản để người học nắm được về nghề nghiệp kế toán, vị trí vai trò của
nghề kế toán trong xã hội và chương trình đào tạo ngành kế toán.
- Cung cấp cho người học phương pháp học để học và làm việc hiệu quả trong lĩnh vực nghề
nghiệp kế toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được nghề kế toán, vai trò của kế toán trong xã hội và nhận biết các cơ hội việc làm
đối với cử nhân kế toán.
b. Vận dụng được một số phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học.
c. Trình bày được nội dung của triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường,
d. Trình bày được tóm tắt các khối kiến thức và các học phần trong chương trình đào tạo
ngành kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Kế toán, vị trí và vai trò của nghề kế
toán trong xã hội.
Kế toán và nghề kế toán

5 0.38 11
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1.3
1.4

Vai trò của nghề kế toán trong xã hội
Cơ hội việc làm đối với cử nhân kế
toán
Chuẩn bị cho một sự nghiệp thành
công

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Học tập hiệu quả ở Trường Đại học
Một số vấn đề cơ bản về học tập ở
đại học
Học tập chủ động
Các phương pháp học hiệu quả
Tạo động lực học tập

4 0.3 8.8

3
3.1

3.2
3.3

3.4

Giới thiệu về ngành kế toán
Phổ biến triết lý giáo dục và mục tiêu
giáo dục của Trường đại học Nha
Trang
Giới thiệu chương trình đào tạo
ngành kế toán
Giới thiệu một số hoạt động học tập
đặc biệt (Thực hành, thực tập, khóa
luận/ chuyên đề tốt nghiệp)
Giới thiệu triển vọng nghề nghiệp kế
toán

6 0.45 13.2

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh:Microeconomics

Mã học phần: ECS329 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá
nhân, các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường
khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của
công ty và cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác
động về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các
chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp
dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để
giải thích các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, nhận định quá trình ra quyết định quản lý; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức
nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm
công cụ để ra quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần kinh tế chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các dạng
thị trường.
b. Giải thích được các tình huống kinh tế trong đời sống như các quyết định của cá nhân, hộ
gia đình, doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả;
sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên các hoạt động của thị
trường.
c. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường;
tổn thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc
quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế
học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu
dùng, tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để
tối ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất
ngắn hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2

5 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 6 0.45 13.2



111

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Định nghĩa
Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong
ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài
hạn

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc
quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty
độc quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh:Macroeconomics

Mã học phần: ECS325 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả và đo lường
các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm
và tình trạng thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền,
lãi suất. Việc xây dựng các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích các mối quan
hệ giữa các biến số này. Trên cơ sở đó, môn học sẽ nghiên cứu những biến động kinh tế trong
ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía cung và phía cầu, và vai trò của các
chính sách ổn định hóa như chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 5
2 Giảng viên - Bậc 07 5
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô 8 0.6 17.6
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2 Đo lường thu nhập quốc gia 8 0.6 17.6
3 Tổng cầu và chính sách tài khóa 8 0.6 17.6
4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ 6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về kế toán và kiểm toán
- Tiếng Anh: ACCOUNTING AND AUDITING LAW

Mã học phần: ACC321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về pháp luật kế toán và kiểm toán độc
lập tại Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
kế toán và kiểm toán độc lập và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kiểm toán
Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức lý thuyết cơ bản để người học có khả năng cần thiết nhận diện và thực
thi pháp luật trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán Việt Nam:
- Có kiến thức cơ bản về luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành trong xử lý vấn đề phát
sinh tại doanh nghiệp.
- Có kiến thức cơ bản về luật kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn thi hành trong xử lý
vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp.
- Có kiến thức cơ bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc
lập
- Có được kiến thức cơ bản về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kiểm toán độc
lập
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng pháp luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành trong xử lý một số tình
huống kế toán – kiểm toán tại doanh nghiệp.
b. Vận dụng pháp luật kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thực thi
chức năng nghề nghiệp kiểm toán độc lập trong doanh nghiệp kiểm toán độc lập.
c. Vận dụng các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán
độc lập ở các đơn vị kế toán và công ty kiểm toán độc lập.
d. Vận dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong nghề nghiệp kế toán và nghề nghiệp kiểm
toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Luật kế toán
Những quy định chung
Nội dung công tác kế toán
Tổ chức bộ máy kế toán và người
làm kế toán
Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế
toán
Quản lý Nhà nước về kế toán
Xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực kế toán

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Luật Kiểm toán độc lập
Những quy định chung
Kiểm toán viên và kiểm toán viên
hành nghề
Doanh nghiệp kiểm toán
Đơn vị được kiểm toán
Hoạt động kiểm toán độc lập
Kiểm toán BCTC của đơn vị có lợi
ích công chúng
Giải quyết tranh chấp
Xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực kiểm toán độc lập

12 0.9 26.4

3

3.1
3.2

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
trong kế toán và kiểm toán độc lập
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
trong kế toán
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
kiểm toán độc lập

3 0.23 6.6

4 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 3 0.23 6.6
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán
- Tiếng Anh: Principles of Accounting

Mã học phần: ACC325 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho người
học kiến thức cốt lõi về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu
thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán các quá trình sản xuất
kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học có được các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng kế toán,
vai trò và chức năng của kế toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán và các phương pháp kế
toán; Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, qui trình lập báo cáo tài chính. Người học có thể
vận dụng được kiến thức về kế toán để tính toán, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến báo tài chính. Học phần cũng giúp cho người
học hiểu được vai trò của kế toán trong quản lý doanh nghiệp; mối quan hệ giữa kế toán với
hoạt động quản trị doanh nghiệp; và thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO 1: Phân biệt được các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yêu cầu của công tác kế toán;
b. CLO 2: Phân biệt được các đối tượng kế toán trong công tác kế toán;
c. CLO 3: Phân tích được ý nghĩa của từng báo cáo trong báo cáo tài chính và lập được bảng
báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động dạng cơ bản trong doanh nghiệp;
d. CLO 4: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán để thu thập, tính toán, phân
tích các thông tin kế toán để có các quyết định quản lý kinh tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tổng quan về kế toán
Sự ra đời của kế toán
Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế
toán
Chu trình kế toán
Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
Các phương pháp kế toán
Hệ thống kế toán Việt Nam

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đối tượng kế toán
Đối tượng kế toán
Tài sản
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Doanh thu, chi phí
Mối quan hệ giữa Tài sản, Nguồn
vốn, Doanh thu, Chi phí- Các cân
bằng kế toán.

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Chứng từ kế toán
Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế
toán
Tính chất pháp lý của chứng từ kế
toán
Nội dung chủ yếu của chứng từ kế
toán
Phân loại chứng từ
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Sử dụng, quản lý, in và phát hành
biểu mẫu chứng từ kế toán

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tài khoản – Ghi kép
Tài khoản
Ghi kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Bảng cân đối tài khoản

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3

Tính giá đối tượng kế toán
Khái niệm tính giá
Vai trò và yêu cầu tính giá
Nguyên tắc tính giá

3 0.23 6.6
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6.4 Phương pháp tính giá một số đối
tượng kế toán cơ bản

7

7.1
7.2
73
7.4
7.5

Kế toán các quá trình sản xuất kinh
doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Kế toán hàng tồn kho.
Kế toán tài sản cố định.
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành
sản phẩm.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Bích Hương Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thuế
- Tiếng Anh: Taxes

Mã học phần: FIB337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần thuế trang bị kiến thức về các luật thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia
tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân mà các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất
kinh doanh tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật về thuế; Học phần trang bị cho người học các
kỹ năng trong việc phân tích, xác định và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo các quy định của
Nhà nước.
3. Mục tiêu:
Học phần Thuế trang bị kiến thức lý luận cơ bản về thuế, hiểu và nắm bắt đúng các khái niện
về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, căn cứ tính
thuế, phương pháp tính thuế,… trong từng luật thuế. Ngoài ra, môn học này giúp sinh viên nắm
bắt những quy định của pháp luật về chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với các luật thuế
trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam. Sau khi học xong học phần thuế, sinh viên sẽ biết
những kiến thức lý luận đã được trang bị để vận dụng vào thực tiễn các công việc của kế toán,
kiểm toán, thuế của đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được khái niệm về thuế, vai trò, chức năng của thuế trong nền kinh tế.
b. Vận dụng kiến thức thuế để tính toán và tuân thủ qui định của luật thuế cho việc kê khai,
nộp và hoàn các loại thuế.
c. Áp dụng kiến thức về thuế vào việc thực hiện các công việc của kế toán, kiểm toán của đơn
vị.
d. Giải quyết được các tình huống về thuế phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

TOC \o "1-5" \u ĐẠI CƯƠNG VỀ
THUẾ
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai
trò của thuế
Phân loại thuế
Các yếu tố cơ bản tạo nên một luật
thuế
Hệ thống thuế Việt Nam

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU
Khái niệm và đặc điểm thuế xuất,
nhập khẩu
Đối tượng nộp thuế xuất, nhập khẩu
Đối tượng chịu thuế xuất, nhập khẩu
Đối tượng không chịu thuế xuất,
nhập khẩu
Căn cứ tính thuế xuất, nhập khẩu
Phương pháp tính thuế xuất, nhập
khẩu
Miễn, giảm và hoàn thuế xuất, nhập
khẩu

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Khái niệm và đặc điểm thuế tiêu thụ
đặc biệt
Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ
đặc biệt
Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc
biệt
Khấu trừ và hoàn thuế

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(GTGT)
Khái niệm, đặc điểm thuế GTGT
Đối tượng nộp thuế GTGT
Đối tượng chịu thuế GTGT
Đối tượng không chịu thuế GTGT
Các trường hợp không phải kê khai,
tính nộp thuế GTGT
Căn cứ tính thuế GTGT

11 0.83 24.2
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Phương pháp tính thuế GTGT
Miễn, giảm, hoàn thuế GTGT

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

THUẾ THU NHẬP DOANH
NGHIỆP
Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập
doanh nghiệp
Vai trò, chức năng thuế thu nhập
doanh nghiệp
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp
Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Phương pháp tính thuế thu nhập
doanh nghiệp
Miễn, giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp

15 1.13 33

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập
cá nhân
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản giảm trừ tính thuế thu
nhập cá nhân
Phương pháp tính thuế thu nhập cá
nhân

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Hoàng Văn Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính tiền tệ
- Tiếng Anh: Financial Currency

Mã học phần: FIB340 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như:
lý luận cơ bản về tài chính; tiền tệ và lưu thông tiền tệ; phân tích các hiện tượng xảy ra trong
nền kinh tế tiền tệ như biến động lãi suất, lạm phát; vệc lựa chọn mục tiêu và công cụ chính sách
tiền tệ của ngân hàng trung ương; trình bày hệ thống thu chi ngân sách nhà nước; và cơ chế hình
thành tỷ giá hối đoái.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền
tệ; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, lạm phát, tín dụng, lãi suất, thị trường tài chính và
ngân sách nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ươn và các công cụ thực thi
chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái. Sau khi học
xong môn học, người học có thể vận dụng vận dụng kiến thức của môn học để phân tích được
thực tiễn qua đó giúp người học có được những hiểu biết toàn diện hơn về hoạt động tài chính
tiền tệ trong và ngoài nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết nội dung, đặc điểm cơ bản của thị trường tài chính, lạm phát, lãi suất, hệ thống
ngân hàng, ngân sách nhà nước, tỷ giá hối đoái.
b. Vận dụng các kiến thức về tài chính tiền tệ để giải thích các vấn đề liên quan đến lạm phát,
lãi suất, tỷ giá hối đoái.
c. Phân tích các biến động của lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến thị trường Tài
chính.
d. Phân tích hệ thống thu chi ngân sách của nhà nước và chính sách tiền tệ của Ngân hàng
Trung ương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1. Tài chính và thị trường tài
chính
Sự ra đời và phát triển của tài chính
Bản chất của tài chính
Chức năng của tài chính
Hệ thống tài chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
Qua trình ra đời và phát triển của các
hình thái tiền tệ
Chức năng của tiền tệ.
Chế độ lưu thông tiền tệ
Một số lý thuyết cầu tiền tệ
Cung tiền tệ

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chủ đề 3. Lạm phát
Khái niệm lạm phát
Phân loại lạm phát
Đo lường lạm phát
Nguyên nhân dẫn đến lạm phát
Tác động của lạm phát đến nền kinh
tế
Biện pháp kiềm chế lạm phát cao

5 0.38 11

4
4.1
4.2

Chủ đề 4. Tín dụng và lãi suất
Khái niệm và đặc trưng của tín dụng
Lãi suất

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Chủ đề 5. Hệ thống ngân hàng
Quá trình hình thành và phát triển hệ
thống ngân hàng Ngân hàng trung
ương

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chủ đề 6. Ngân sách nhà nước
Tổng quan về ngân sách nhà nước
Nội dung thu ngân sách nhà nước
Nội dung chi ngân sách nhà nước
Cân đối ngân sách và bội chi ngân
sách nhà nước

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Chủ đề 7: Tài chính tiền tệ quốc tế
Tổng quan về tài chính quốc tế
Tiền tệ quốc tế - Tỷ giá hối đoái

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Kế toán)
- Tiếng Anh: English for accounting 1

Mã học phần: ACC391 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp những kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh) cơ bản về chuyên ngành kế
toán. Cung cấp cho sinh viên hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thông qua các chủ đề
kế toán như Giới thiệu về kế toán; Các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, tài khoản, báo
cáo tài chính và Thuế qua đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để giải thích và hiểu
đúng nội dung của các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để có thể giải thích và vận dụng tiếng Anh chuyên
ngành kế toán đối với các môn học liên quan.
- Giúp sinh viên nắm được các kỹ năng cần thiết như nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề giới
thiệu về kế toán, các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, tài khoản, báo cáo tài chính và thuế;
thông qua hệ thống các bài tập đáp ứng chuẩn ngoại ngữ bậc 3/6 theo chuẩn ngoại ngữ Việt
Nam.
- Giúp sinh viên rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua việc chủ động tiếp cận các tài liệu
về kế toán bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán: Giới thiệu về kế toán,
Các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản; Tài khoản; Báo cáo tài chính và Thuế.
b. Phát triển khả năng đọc và giải thích đúng về kiến thức trong tài liệu chuyên ngành kế toán.
c. Phát triển kỹ năng nghe hiểu về các chủ đề kế toán trên.
d. Vận dụng các thuật ngữ chuyên ngành kế toán trong 1 số tình huống công việc cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Introduction to accounting
Accounting
Career opportunities in accounting.
Financial accounting and managerial
accounting.

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Principles of accounting
Accounting cycle
Accounting assumptions
Accounting principles

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3

The Accounts
Types of accounts in accounting
Chart of accounts
Debits and credits

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

4.3

Financial statements
Types of financial statements
Statement of financial position
Statement of profit or loss and other
comprehensive income (Statement of
comprehensive income)

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2

Taxation
Key taxation terms
Types of taxes

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Bùi Thị Thu Hà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu trong kế toán và kiểm toán
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC3013 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa
học trong Kế toán và Kiểm toán, bao gồm: tổng quan về phương pháp nghiên cứu, xác định và
mô tả vấn đề nghiên cứu tổng quan nghiên cứu và trích dẫn tài liệu, thiết kế đo lường, phương
pháp lấy mẫu, thu thập và phân tích dữ liệu, cách viết và trình bày báo cáo nghiên cứu. Học
phần nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng lựa chọn đề tài, thực hiện và trình bày
một báo cáo nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để viết khóa luận tốt nghiệp đại học,
thuyết minh và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và bài
báo khoa
học trong các lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa được các khái niệm về nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa
học, quy trình nghiên cứu; chọn lựa được ý tưởng và mô tả được vấn đề nghiên cứu;
b. Tóm tắt được tổng quan nghiên cứu, trích dẫn và lập danh mục tài liệu đúng quy cách;
c. Khái quát hóa được đo lường trong nghiên cứu, phân biệt được các loại thang đo;
d. Áp dụng được phương pháp lấy mẫu, thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu
phù hợp cho chủ đề nghiên cứu;
e. Đề xuất, xây dựng thuyết minh nghiên cứu, báo cáo, bài báo khoa học chuyên ngành, lựa
chọn khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Kế toán – Kiểm toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tổng quan về phương pháp nghiên
cứu Kế toán – Kiểm toán
Khái niệm cơ bản về khoa học,
nghiên cứu khoa học
Cách tiếp cận nghiên cứu khoa học
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Quy trình nghiên cứu khoa học
Một số định hướng nghiên cứu trong
lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề nghiên cứu
Các thuộc tính của vấn đề nghiên cứu
Mô tả vấn đề nghiên cứu

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Tổng quan nghiên cứu và trích dẫn
tài liệu
Tổng quan nghiên cứu
Trích dẫn và lập danh mục tài liệu
tham khảo

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Thiết kế đo lường
Đo lường
Các loại thang đo
Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phương pháp lấy mẫu, thu thập và
phân tích dữ liệu
Các khái niệm liên quan đến mẫu
Xác định cỡ mẫu
Phương pháp chọn mẫu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Công cụ thu thập dữ liệu
Các phương pháp phân tích dữ liệu

10 0.75 22

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu
Cấu trúc cơ bản của khóa luận đại
học
Cấu trúc cơ bản của báo cáo khoa
học
Cấu trúc cơ bản bài báo khoa học
Cấu trúc thuyết minh nghiên cứu
khoa học

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phân tích hoạt động kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Analysis

Mã học phần: AUD356 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích hoạt động
kinh doanh trong doanh nghiệp, bao gồm phân tích tình hình sản xuất, phân tích tình hình giá
thành sản phẩm, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về phân tích hoạt động kinh doanh để phục vụ cho
nghề nghiệp sau này đồng thời có thể tiếp tục học chuyên ngành Kế toán và các chuyên ngành
khác có liên quan ở bậc đào tạo cao hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được sự biến động về tình hình sản xuất của doanh nghiệp.
b. Phân tích được sự biến động về chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
c. Phân tích được sự biến động về tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
và tổ chức phân tích hoạt động kinh
doanh
Đối tượng phân tích HĐKD.

5 0.38 11
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1.4 Nhiệm vụ của phân tích HĐKD.
Phương pháp phân tích HĐKD.
Tổ chức phân tích HĐKD.

2
2.1
2.2

Phân tích tình hình sản xuất
Phân tích tình hình sản xuất về mặt
sản lượng sản xuất.
Phân tích tình hình sản xuất về mặt
chất lượng sản phẩm.

15 1.13 33

3
3.1
3.2

Phân tích tình hình giá thành sản
phẩm
Phân tích chung tình hình giá thành
sản phẩm.
Phân tích tình hình thực hiện kế
hoạch hạ thấp giá thành sản phẩm so
sánh được.

10 0.75 22

4
4.1
4.2

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi
nhuận
Phân tích tình hình tiêu thụ.
Phân tích tình hình lợi nhuận.

15 1.13 33

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Tâm Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngân hàng thương mại
- Tiếng Anh: Commercial Bank

Mã học phần: FIB379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại; đồng thời
trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại
như nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay vốn, cho thuê tài chính và các nghiệp vụ thanh
toán không dùng tiền mặt.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng
thương mại. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về ngân
hàng thương mại để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc
chuyên ngành tài chính – kế toán – ngân hàng, có khả năng thực hiện các bước điển hình trong
quy trình xử lý giao dịch tại Quầy; có khả năng thực hiện các bước điển hình trong quy trình
thực hiện một số nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng. và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa
chọn tham gia các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng một cách chủ động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hệ thống hóa được các khái niệm và quy trình thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng hiện
đại như nghiệp vụ huy động vốn, cho vay, cho thuê tài chính, thanh toán của ngân hàng
thương mại.
b. Lý giải được các nguyên tắc, qui định, qui trình áp dụng trong các hoạt động huy động, cấp
tín dụng, thanh toán của NHTM; Phân tích được mối liên hệ giữa các vấn đề kinh tế - xã hội
với những qui định, chính sách trong hoạt động huy động, cấp tín dụng, thanh toán của
NHTM.
c. So sánh, đánh giá giữa các sản phẩm dịch vụ trong cùng nhóm sản phẩm của ngân hàng để
có cơ sở lựa chọn phù hợp
d. Thực hiện được một số bước trong quy trình nghiệp vụ của chuyên viên tín dụng và giao
dịch viên ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

TỔNG QUAN VỀ NHTM
Ngân hàng thương mại trong nền
kinh tế thị trường
Các nghiệp vụ của NHTM
Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của
NHTM

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NHTM
Khái niệm, vai trò của hoạt động
HĐV
Các hình thức huy động vốn của
NHTM
Các biện pháp giúp NHTM huy động
vốn hiệu quả

8 0.6 3 17.6

3
3.1
3.2
3.3

THANH TOÁN QUA NGÂN
HÀNG
Những vấn đề chung về thanh toán
qua ngân hàng
Các hình thức thanh toán nội địa
truyền thống
Thanh toán qua ngân hàng điện tử

5 0.38 2 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA
NHTM
Những vấn đề chung về tín dụng
Cho vay bổ sung vốn lưu động
Cho vay theo món
Cho vay chiết khấu giấy tờ có giá
Cho vay dự án đầu tư

14 1.05 2 30.8

CỘNG 30 0 2.26 7 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành - sĩ số
20 (4.2m2/sinh viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 7 0.14 7.14
1 Máy tính Giờ 7 0.14 7.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Thị Như Thảo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Thương mại

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh doanh xuất - nhập khẩu
- Tiếng Anh: Import-Export Business

Mã học phần: TRE351 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều kiện thương mại
quốc tế, hoạt động thanh toán quốc tế, kỹ thuật đàm phán và tổ chức thực hiện hợp đồng kinh
doanh xuất nhập khẩu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản liên quan đến tập quán thương
mại quốc tế, thanh toán quốc tế để thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến giao dịch ngoại
tệ và tổ chức thực hiện hiệu quả hợp đồng xuất/nhập khẩu hàng hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa;
b. Phân tích rủi ro của hợp đồng xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa;
c. Kiểm tra bộ chứng từ của một lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Các điều kiện thương mại quốc tế
(Incoterms)
Giới thiệu chung về Incoterms
Các điều kiện thương mại trong

10 0.75 22
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Incoterms 2010 và Incoterms 2020.
2
2.1
2.2

2.3

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Giới thiệu chung về hợp đồng mua
bán hàng hóa quốc tế
Nội dung của từng điều khoản trong
hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất
khẩu, nhập khẩu

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3

Các phương thức thanh toán quốc tế
Tỷ giá hối đoái
Các phương thức thanh toán quốc tế
Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thị trường chứng khóan
- Tiếng Anh: Securities Markets

Mã học phần: FIB321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết nền tảng về chứng khóan, thị
trường chứng khóan và hoạt động của thị trường chứng khóan. Cụ thể, cung cấp cơ sở lý luận
và thực tiễn về đặc điểm và tính chất của các hàng hóa giao dịch trên thị trường như chứng cổ
phiếu, trái phiếu, chứng khóan phái sinh và chứng chỉ quỹ đầu tư. Cơ chế hoạt động và giao
dịch của sở giao dịch chứng khóan như nguyên tắc hoạt động, niêm yết chứng khóan, thành
viên của thị trường, các loại lệnh giao dịch, và nguyên tắc khớp lệnh. Ngoài ra, học phần cung
cấp các kiến thức thực tiễn phương thức hoạt động và giao dịch trên sàn HOSE, HNX và sàn
Up-com
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng về thị trường chứng khóan và chứng
khóan, các hình thức giao dịch chứng khóan và phát hành chứng khóan, các hình thức tổ chức
và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khóan; biết cách xác định các phương pháp phân tích
chứng khóan như phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các vấn đề cơ bản về thị trường chứng khóan, chứng khóan;
b. Phân biệt được chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các định chế tài chính trên thị trường
chứng khóan, phân tích được đặc điểm, tính chất của các loại chứng khóan:
c. Áp dụng kiến thức được trang bị nhằm thực hiện các nghiệp vụ phát hành chứng khóan;
d. Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch chứng khóan và đầu tư chứng khóan;
e. Xác định các phương pháp phân tích chứng khóan như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật
trong đầu tư chứng khóan.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về thị trường chứng
khóan
Sự ra đời và hình thành thị trường
chứng khóan
Các khái niệm cơ bản
Vai trò của thị trường chứng khóan
Các hành vi tiêu cực trên thị trường
chứng khóan
Phân loại thị trường chứng khóan
Chủ thể tham gia thị trường chứng
khóan
Nguyên tắc hoạt động của thị trường
chứng khóan

4 0.3 8.8

2 Chứng khóan
Tổng quan về chứng khóan.
Chứng khóan nợ - trái phiếu
Chứng khóan vốn – cổ phiếu
Chứng khóan phái sinh
Chứng chỉ quỹ đầu tư

8 0.6 17.6

3 Phát hành chứng khóan
Các khái niệm
Các phương thức phát hành
Quy định đối với phát hành chứng
khóan

4 0.3 8.8

4 Các định chế tài chính trên thị trường
chứng khóan
Công ty chứng khóan.
Công ty lưu ký và bù trừ chứng
khóan
Quỹ đầu tư

4 0.3 8.8

5 Sở giao dịch chứng khóan
Khái niệm, vai trò của sở giao dịch
chứng khóan.
Mô hình tổ chức của sở GDCK
Những nguyên tắc hoạt động của Sở
giao dịch chứng khóan
Phương thức giao dịch tại Sở giao
dịch chứng khóan.
Sở giao dịch HOSE, HNX, Up-com

4 0.3 20 8.8

6 Phân tích và đầu tư chứng khóan
Giới thiệu về các phương pháp phân

6 0.45 20 13.2
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tích chứng khóan
Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng
khóan
Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng
khóan
CỘNG 30 0 2.25 40 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 40 0.8 40.8
1 Máy tính Giờ 20 0.4 20.4
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 20 0.4 20.4
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Bảy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thanh toán quốc tế
- Tiếng Anh: International Settlement

Mã học phần: FIB320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường ngoại hối, tỷ
giá hối đoái, kiến thức chuyên sâu về các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế (séc, thẻ
hối phiếu...), bộ chứng từ được sử dụng trong thanh toán quốc tế và các phương thức thanh toán
được sử dụng phổ biến hiện nay như chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm và nghiệp vụ liên quan đến
thanh toán quốc tế. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về
lĩnh vực này để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên
ngành tài chính – ngân hàng – kinh doanh xuất nhập khẩu – quản trị kinh doanh, có khả năng
công tác tại các ngân hàng thương mại, các công ty xuất nhập khẩu hiện nay và có khả năng
hiểu, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm - dịch vụ một cách chủ động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được các quy định quốc tế và quy định của Việt Nam trong thanh toán quốc tế
b. Nắm được nôi dung và cách lập các chứng từ trong thanh toán quốc tế như sec, thẻ, hối
phiếu.
c. Biết cách lập và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu.
d. Nắm vững các bước quy trình thực hiện giao dịch xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế như soạn
được một đơn yêu cầu mở thư tín dụng, đọc được nội dung thư tín dụng và tiến hành thực
hiện giao dịch xử lý hồ so thanh toán.
e. Vận dụng lựa chọn được phương thức thanh toán quốc tế phù hợp trong giao dịch ngoại
thương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Thị trường hối đoái 5 0.38 11
2 Các phương tiện thanh toán quốc tế 3 2 0.32 2 11
3 Chứng từ thương mại trong thanh

toán quốc tế
2 3 0.29 3 11

4 Các phương thức thanh toán quốc tế 5 10 0.83 10 33
CỘNG 15 15 1.82 15 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 15 0.3 15.3
1 Máy tính chuyên dụng Giờ 15 0.3 15.3
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chu Thị Lệ Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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c
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Khoa Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Marketing

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt:Marketing căn bản
- Tiếng Anh: Fundamentals of Marketing

Mã học phần: ECS361 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh,
bao gồm: khái niệm, tầm quan trọng, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh
nghiệp; môi trường marketing; hành vi người tiêu dùng; phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu và định vị thương hiệu; các chiến lược về sản phẩm, định giá, phân phối, xúc
tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của marketing, giúp cho người học
hiểu được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động marketing, các vấn đề của marketing một cách
có hệ thống, nắm vững những kiến thức nền tảng và bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp; đồng thời, người học có khả năng học hỏi và tiếp cận với những tri thức
marketing hiện đại sau khi ra trường để áp dụng trong công việc với môi trường kinh doanh
biến động không ngừng, có được tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, khả năng làm việc độc
lập, kỹ năng làm việc nhóm, có ý thức và khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các thuật ngữ liên quan lĩnh vực marketing.
b. Hiểu và có thể phân tích, đánh giá được các yếu tố thuộc môi trường marketing tác động
đến hoạt động marketing.
c. Hiểu về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho
doanh nghiệp.
d. Hiểu và có thể đề xuất các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
e. Hiểu và có thể đánh giá các chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về marketing
Các khái niệm và những thuật ngữ cơ
bản của marketing
Những tư tưởng cơ bản của
marketing hiện đại Vai trò của
marketing trong kinh doanh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Phân tích môi trường marketing
Môi trường marketing vi mô
Môi trường marketing vĩ mô

4 0.3 8.8

3

3.1

3.3

Phân tích thị trường người tiêu dùng
và hành vi của người mua
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
của của người tiêu dùng
Tiến trình ra quyết định mua sắm của
người tiêu dùng

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Định vị thị trường

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hoạch định chiến lược marketing –
mix
Khái niệm Marketing – mix
Hoạch định một chiến lược
marketing Chiến lược sản phẩm
Chiến lược định giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và
kiểm soát marketing

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật kinh doanh
- Tiếng Anh: Business Laws

Mã học phần: BUA338 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể
kinh doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; Cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh;
Quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; Đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác
xã; Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh; Tổ
chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư, hợp đồng kinh
doanh thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tích lũy hệ thống các kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động kinh doanh cũng
như trau dồi kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp
luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh
doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh và xác định được phương pháp và đối tượng
điều chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Phác thảo hồ sơ thành lập, hồ sơ giải thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.
c. 3) Phân biệt các loại hình chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình
chủ thể kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư.
d. Đánh giá, tranh luận để giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh,
những tình huống liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và người lao
động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
e. Xác định và soạn thảo hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu được những rủi ro,
tranh chấp có thể xảy ra.
f. Chủ động lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp cho từng vụ việc và biết cách
thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết tranh chấp đã lựa chọn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh
Những quan điểm về Luật kinh tế,
Luật thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác
xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh
nghiệp

5 0.38 11

3

3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp
tác xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của các loại hình doanh nghiệp
Bản chât pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hợp tác xã

14 1.05 30.8

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải
thể doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức
tổ chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh
nghiệp và quy trình thực hiện giải thể
doanh nghiệp

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Quy chế pháp lý về hợp đồng thương
mại
Khái niệm, hình thức hợp đồng
thương mại
Vấn đề ký kết và các điều khoản của
hợp đồng
Các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ hợp đồng
Các biện pháp chế tài và các trường

3 0.23 6.6
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hợp miễn trách nhiệm
Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và
cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi
kiện trong thương mại

6
6.1

6.2
6.3

Giải quyết tranh chấp trong thương
mại
Khái niệm, đặc điểm các hình thức
giải quyết tranh chấp trong kinh
doanh
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
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Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính 1
- Tiếng Anh: Financial Accounting 1

Mã học phần: ACC344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cốt lõi về các nguyên tắc kế toán, phương
pháp kế toán và cách trình bày thông tin trên BCTC trong doanh nghiệp cho các phần hành: Kế
toán tiền và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và bất động sản
đầu tư; Kế toán nợ phải trả.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán,
ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC của các phần
hành kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và bất
động sản đầu tư; kế toán nợ phải trả trong doanh nghiệp. Môn học này giúp sinh viên có thể tự
tin đảm trách được một số phần hành kế toán tương ứng.
- Giúp sinh viên có những kỹ năng đọc, lập, phân tích báo cáo tài chính được trình bày theo
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và rèn luyện cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp trong kế
toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán và
trình bày trên BCTC liên quan đến các phần hành kế toán sau tại doanh nghiệp: Kế toán tiền
và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư;
Kế toán nợ phải trả.
b. Vận dụng chính sách kế toán và giải quyết một số tình huống kế toán phát sinh trong thực
tiễn liên quan đến các phần hành trên.
c. Phân tích ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC liên quan đến các phần hành
trên.
d. Áp dụng kiến thức của các phần hành kế toán trên để tự học, tự nghiên cứu, trình bày các
nội dung liên quan, khả năng làm việc nhóm.
e. Cập nhật thường xuyên các quy định hiện hành trong kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Kế toán tiền và các khoản phải thu
Kế toán tiền
Kế toán các khoản phải thu
Kế toán các khoản ứng trước
Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
Trình bày thông tin trên BCTC
Bài tập thực hành

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Kế toán hàng tồn kho
Những vấn đề chung về hàng tồn kho
Kế toán nguyên vật liệu
Kế toán công cụ dụng cụ
Kế toán chi phí sản xuất và thành
phẩm
Kế toán hàng hóa
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn
kho
Trình bày thông tin trên BCTC
Bài tập thực hành

18 1.35 39.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kế toán tài sản cố định và bất động
sản đầu tư
Kế toán tài sản cố định
Kế toán bất động sản đầu tư
Trình bày thông tin trên BCTC
Bài tập thực hành

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Kế toán nợ phải trả
Những vấn đề chung về nợ phải trả
Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
Kế toán các khoản tiền vay
Kế toán dự phòng phải trả
Trình bày thông tin trên BCTC
Bài tập thực hành

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng



154

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Diễm Lan Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
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Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính 2
- Tiếng Anh: Financial Accounting 2

Mã học phần: ACC346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cốt lõi về các nguyên tắc kế toán, phương
pháp kế toán và cách trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính (BCTC) trong doanh nghiệp cho
các phần hành: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh; kế toán hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác; kế toán đi thuê và cho thuê
tài sản; kế toán chi phí đi vay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu rõ về các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán,
ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC và trình bày thông tin trên BCTC để người
học có khả năng thực hiện được công việc kế toán của các phần hành: kế toán nguồn vốn chủ
sở hữu; kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; kế toán hoạt động đầu tư tài
chính và hoạt động khác; kế toán đi thuê và cho thuê tài sản; kế toán chi phí đi vay.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán liên
quan đến các phần hành kế toán: nguồn vốn chủ sở hữu; doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh; hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác; đi thuê và cho thuê tài sản và
chi phí đi vay.
b. Trình bày được các thông tin liên quan đến các phần hành kế toán trên vào BCTC.
c. Vận dụng các chính sách kế toán vào việc xử lý các tình huống kế toán phát sinh trong thực
tiễn liên quan đến các phần hành kế toán trên.
d. Phân tích ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến BCTC liên quan đến các phần hành kế
toán trên.
e. Áp dụng các kiến thức liên quan đến các phần hành kế toán trên để tự học, tự nghiên cứu và
làm việc nhóm.
f. Cập nhật kịp thời các quy định hiện hành trong kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
5 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Những vấn đề chung
Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu
Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài
sản
Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi
nhuận
Kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở
hữu
Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng
cơ bản
Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp
Trình bày thông tin trên BCTC

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Kế toán doanh thu chi phí và xác
định kết quả kinh doanh
Kế toán doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
Kế toán các khoản giảm trừ doanh
thu
Kế toán giá vốn hàng bán
Kế toán doanh thu hoạt động tài
chính
Kế toán chi phí tài chính
Kế toán chi phí bán hàng
Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Kế toán thu nhập khác
Kế toán chi phí khác
Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Trình bày thông tin trên BCTC

15 1.13 33

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
Khái niệm và cách phân loại các
khoản đầu tư tài chính
Kế toán các khoản đầu tư tài chính
đầu tư chứng khóan
Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư
chứng khóan
Kế toán các khoản đầu tư nắm giữ
đến ngày đáo hạn
Kế toán các khoản đầu tư vào công ty
con

7 0.53 15.4
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Kế toán các khoản đầu tư vào công ty
liên doanh liên kết
Kế toán các khoản đầu tư khác
Kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào
đơn vị khác
Trình bày thông tin trên BCTC

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Kế toán đi thuê và cho thuê Tài sản
Khái niệm và cách phân loại đi thuê
Tài sản và cho thuê tài sản
Kế toán đi thuê Tài sản
Kế toán cho thuê Tài sản
Kế toán giao dịch bán và thuê lại
Trình bày thông tin trên BCTC

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

Kế toán chi phí đi vay
Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận
chi phí đi vay
Kế toán chi phí đi vay của doanh
nghiệp
Khái niệm và phân loại các trường
hợp phát hành trái phiếu công ty
Kế toán phát hành trái phiếu công ty
Trình bày thông tin trên BCTC

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
5 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Hồng Nhung
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
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Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán tài chính 3
- Tiếng Anh: Financial Accounting 3

Mã học phần: ACC351 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc kế toán, phương pháp
kế toán và cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính đối với các phần hành kế toán như:
Kế toán các giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán phát hành cổ
phiếu ở công ty cổ phần; kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và kế toán hoạt động xây lắp. Ngoài
ra, học phần còn cung cấp cho người học kiến thức về báo cáo tài chính, phương pháp lập và
trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm cung cấp kiến thức về nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán, phương
pháp hạch toán, sự ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến thông tin trình bày trên báo cáo
tài chính, để người học có khả năng thực hiện công việc kế toán đối với các phần hành như: Kế
toán các giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán vốn cổ phần, kế
toán đầu tư xây dựng cơ bản và kế toán hoạt động xây lắp. Ngoài ra, học phần này còn trang bị
kiến thức và phương pháp để giúp người học có khả năng lập và trình bày báo cáo tài chính,
giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính và có thể đảm nhận vai trò của kế toán
tổng hợp, thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán tài chính và rèn được đạo đức nghề
nghiệp kế toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán và phương pháp kế
toán vào việc hạch toán các giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kế
toán đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán hoạt động xây lắp và kế toán công ty cổ phần.
b. Vận dụng được chính sách kế toán, quy định pháp luật về thuế vào việc xử lý các tình
huống kế toán phát sinh trong thực tiễn.
c. Lập và trình bày được báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
d. Giải thích được các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
e. Áp dụng được những thay đổi của các chính sách kế toán/chế độ kế toán và các quy định
của pháp luật thuế vào thực hiện công tác kế toán tại đơn vị.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.3.1
.
1.3.2
.
1.3.3
.
1.4
1.5

Kế toán các giao dịch ngoại tệ và
hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
Khái niệm và nguyên tắc hạch toán
ngoại tệ
Phương pháp kế toán các giao dịch
bằng ngoại tệ
Kế toán hoạt động kinh doanh xuất
nhập khẩu.
Khái quát chung
Kế toán hoạt động nhập khẩu
Kế toán hoạt động xuất khẩu
Trình bày thông tin trên Báo cáo tài
chính
Bài tập thực hành

14 1.05 30.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Kế toán công ty cổ phần
Những vấn đề chung
Kế toán phát hành cổ phiếu.
Kế toán cổ phiếu quỹ.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu.
Lãi suy giảm trên cổ phiếu
Các trường hợp họp, chia tách,
thưởng cổ phiếu.
Trình bày thông tin trên Báo cáo tài
chính
Bài tập thực hành

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Kế toán xây dựng cơ bản và hoạt
động xây lắp
Kế toán xây dựng cơ bản
Kế toán hoạt động xây lắp
Bài tập thực hành

10 0.75 22

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Báo cáo tài chính
Những quy định chung
Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo
tài chính (BCTC riêng)
Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo
tài chính BCTC tổng hợp và hợp
nhất.
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết
thúc niên độ kế toán.

15 1.13 33
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Bài tập thực hành
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán trong kinh doanh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC302 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị những kiến thức nền tảng cho người học về môi trường kinh doanh và
những tác động của nó tới hoạt động của tổ chức và bộ phận kế toán. Đồng thời giúp người học
hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán và các bộ phận chủ chốt khác trong việc xây dựng một tổ chức
hiệu quả và đạo đức, từ đó hướng người học tiếp cận đến những nguyên lý quản trị doanh nghiệp
hiệu quả.
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức,
tầm quan trọng của kế toán trong doanh nghiệp và các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý cá nhân,
quản lý nhóm, hiệu quả cá nhân cho người học để phục vụ hiệu quả nghề nghiệp sau khi ra
trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các loại hình doanh nghiệp, cách thức doanh nghiệp tương tác với các đối
tượng hữu quan chính và môi trường bên ngoài;
b. Mô tả được cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, các bộ phận chức năng và vai trò của quản trị
doanh nghiệp;
c. Diễn giải được chức năng, các hệ thống, công nghệ mới trong hoạt động kế toán và kinh
doanh để trao đổi, lập báo cáo và đảm bảo thông tin tài chính, bao gồm việc tuân thủ hiệu quả,
quản trị nội bộ, an ninh tài chính và các thông tin dữ liệu khác;
d. Nhận biết các nguyên tắc về quyền hạn và lãnh đạo, cách tuyển dụng, quản lý, tạo động lực
phát triển các nhóm và cá nhân;
e. Nhận định được tầm quan trọng của tính hiệu quả cá nhân trong việc đảm bảo hiệu quả của
hoạt động nhóm và tổ chức;
f. Nhận biết được các khía cạnh kinh doanh và tài chính cần được tuân thủ trên tinh thần các
giá trị đạo đức nghề nghiệp được công nhận.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Tổ chức doanh nghiệp, các bên liên
quan và môi trường bên ngoài của tổ
chức
Mục đích và các loại hình tổ chức
DN
Các bên hữu quan của tổ chức
Các yếu tố chính trị và pháp luật ảnh
hưởng tới DN
Các yếu tố kinh tế vĩ mô
Các yếu tố kinh tế vi mô
Các yếu tố xã hội và dân số học
Các yếu tố công nghệ
Các yếu tố về môi trường
Các yếu tố cạnh tranh

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản trị
doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức chính thức và phi
chính thức của DN
Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Các ủy ban cơ cấu tổ chức doanh
nghiệp
Quản trị và trách nhiệm xã hội trong
doanh nghiệp

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Các hệ thống kế toán và báo cáo,
công nghệ, tuân thủ và kiểm soát
Mối quan hệ giữa kế toán và các
chức năng kinh doanh khác
Các chức năng kế toán và tài chính
trong tổ chức kinh doanh
Các nguyên lý pháp luật và quy định
đối với kế toán và kiểm toán
Các nguồn và mục đích của thông tin
tài chính nội bộ và bên ngoài do
doanh nghiệp cung cấp
Các hệ thống tài chính, thủ tục và
ứng dụng CNNN liên quan
Kiểm soát nội bộ, cấp quyền, an ninh
dữ liệu và tuân thủ trong doanh
nghiệp
Gian lận và các hành vi gian lận và
biện pháp ngăn chặn trong kinh
doanh
Tác động của công nghệ tài chính đối

8 0.6 17.6
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với các hệ thống kế toán
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Lãnh đạo và quản lý các cá nhân và
các nhóm
Lãnh đạo, quản lý và giám sát
Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên
Hoạt động cá nhân và theo tổ trong tổ
chức kinh doanh
Thành lập, phát triển và quản lý tổ
Tạo động lực cho cá nhân và các
nhóm
Học tập và đào tạo tại nơi làm việc
Xem xét và đánh giá hiệu quả các
nhân

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Hiệu quả cá nhân và thông tin liên
lạc
Các kỹ năng về tính hiệu quả cá nhân
Hậu quả của làm việc kém hiệu quả
Khung năng lực và phát triển cá nhân
Các nguồn xung đột và kỹ thuật giải
quyết xung đột
Thông tin liên lạc trong doanh nghiệp

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Đạo đức nghề nghiệp trong kế toán
và kinh doanh
Các nguyên lý cơ bản về hành vi đạo
đức
Vai trò của các cơ quan quản lý và cơ
quan chuyên môn trong thúc đẩy các
quy tắc đạo đức trong nghề kế toán
Đạo đức nghề nghiệp trong doanh
nghiệp
Xung đột đạo đức

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán quản trị 1
- Tiếng Anh:Management Accounting 1

Mã học phần: AUD321 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu biết kiến thức về kế toán quản trị doanh nghiệp;
đi sâu vào việc giúp sinh viên nghiên cứu và vận dụng được các mô hình kế toán chi phí trong
doanh nghiệp bao gồm: mô hình chi phí thực tế, mô hình chi phí thực tế kết hợp với ước tính
và mô hình chi phí định mức.
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu phục vụ cho công
tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, hoạch định và kiểm soát chi phí tại các doanh
nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được tầm quan trọng của kế toán quản trị đối với doanh nghiệp.
b. Nhận diện và phân loại được các khoản chi phí phát sinh tại doanh nghiệp.
c. Xác định được đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành sản
phẩm tại doanh nghiệp.
d. Thành thạo trong công việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
thực tế tại doanh nghiệp.
e. Thành thạo trong công việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
thực tế kết hợp với ước tính tại doanh nghiệp.
f. Thành thạo trong công việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí
định mức tại doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Tổng quan về kế toán quản trị
Quá trình hình thành và phát triển

3 0.23 6.6
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

của kế toán quản trị
Khái niệm và bản chất của kế toán
quản trị
Chức năng của kế toán quản trị
Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế
toán quản trị
Tổ chức kế toán quản trị trong các
doanh nghiệp
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu kế toán quản trị

2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Chi phí và phân loại chi phí
Khái quát về chi phí
Phân loại chi phí theo chức năng
Phân loại chi phí theo mối quan hệ
với thời kỳ xác định KQKD
Phân loại chi phí theo cách ứng xử
chi phí
Phân loại chi phí theo phương pháp
quy nạp
Phân loại chi phí theo một số tiêu
thức khác

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Kế toán chi phí theo chi phí thực tế
Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của kế
toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm theo chi phí thực tế
Xác định đối tượng tập hợp chi phí
sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ
tính giá thành
Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí
sản xuất
Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
Phương pháp đánh giá sản phẩm dở
dang cuối kỳ
Phương pháp tính giá thành sản phẩm
theo chi phí thực tế

18 1.35 39.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kế toán chi phí theo chi phí thực tế
kết hợp với ước tính
Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của kế
toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm theo chi phí thực tế
kết hợp với chi phí ước tính
Xử lý chênh lệch giữa chi phí sản
xuất chung thực tế và chi phí sản
xuất chung ước tính
Phương pháp tính giá thành theo
công việc
Phương pháp lập báo cáo sản xuất

9 0.68 19.8
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kế toán chi phí theo chi phí định
mức
Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của kế
toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm theo chi phí định
mức
Xây dựng định mức chi phí sản xuất
Phân tích sự biến động các khoản
mục chi phí sản xuất
Xử lý các khoản chênh lệch giữa chi
phí sản xuất thực tế và chi phí định
mức
Phương pháp tính giá thành sản phẩm
theo chi phí định mức

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán quản trị 2
- Tiếng Anh:Management Accounting 2

Mã học phần: AUD384 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng để tạo ra thông tin hữu ích cung
cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp, bao gồm: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng
- lợi nhuận; Đánh giá trách nhiệm quản lý; Lập dự toán sản xuất kinh doanh; Định giá bán sản
phẩm; Ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về kế toán quản trị để phục vụ hiệu quả cho nghề
nghiệp sau này đồng thời có thể tiếp tục học chuyên ngành Kế toán và các chuyên ngành khác
có liên quan ở bậc đào tạo cao hơn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được mối quan hệ giữa CP-KL-LN.
b. Đánh giá được thành quả của các trung tâm trách nhiệm cũng như phân tích được các
báo cáo bộ phận.
c. Lập được hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ngắn hạn.
d. Vận dụng được các phương pháp định giá bán sản phẩm và ra quyết định về giá bán.
e. Vận dụng được mô hình thông tin thích hợp để ra quyết định kinh doanh ngắn hạn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Phân tích mối quan hệ giữa chi phí –
khối lượng – lợi nhuận
Một số khái niệm cơ bản sử dụng
trong phân tích CVP
Ứng dụng phân tích CVP để ra quyết

12 0.9 26.4
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1.4 định kinh doanh ngắn hạn
Phân tích điểm hòa vốn
Những điểm hạn chế khi phân tích
CVP

2
2.1
2.2

Đánh giá trách nhiệm quản lý
Đánh giá các trung tâm trách nhiệm
Lập và phân tích báo cáo bộ phận

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Dự toán sản xuất kinh doanh
Khái quát về dự toán
Định mức chi phí
Phương pháp lập dự toán SXKD ngắn
hạn

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Định giá bán sản phẩm
Lý thuyết kinh tế vi mô trong định giá
bán sản phẩm
Định giá bán sản phẩm thông thường
Định giá bán dịch vụ
Định giá bán sản phẩm mới

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Thông tin thích hợp cho quyết định
kinh doanh ngắn hạn
Nhận diện thông tin thích hợp
Ứng dụng thông tin thích hợp để ra
quyết định kinh doanh ngắn hạ

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thị Tâm Ngọc
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống thông tin kế toán 1
- Tiếng Anh: Accounting Information System 1

Mã học phần: AUD372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức lý thuyết cơ bản về hệ thống thông tin kế
toán. Kiến thức và kỹ năng tư duy trong phân tích, vận hành và kiểm soát hệ thống thông tin kế
toán trong các chu trình kinh doanh tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người học còn được cung
cấp những kỹ năng sử dụng các công cụ kỹ thuật như: sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ chứng từ nhằm
mô tả các chu trình kế toán tại doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu và đánh giá được hệ thống thông tin kế toán và cơ sở dữ liệu kế toán trong
doanh nghiệp. Người học có khả năng vận hành và kiểm soát các chu trình kế toán doanh thu,
chi phí, chuyển đổi và tài chính trong môi trường tin học hóa tại doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được hệ thống thông tin kế toán, lưu đồ chứng từ và sơ đồ dữ liệu
b. Mô tả được cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin kế toán
c. Thực hiện kiểm soát rủi ro trong hệ thống thông tin kế toán
d. Vận hành các chu trình kế toán doanh thu, chi phí, chuyển đổi, tài chính
e. Vận hành hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về hệ thống thông tin kế
toán

5 0.38 11
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1.1
1.2
1.3

Khái niệm hệ thống; hệ thống thông
tin; hệ thống thông tin kế toán
Các công cụ kỹ thuật
Phát triển hệ thống thông tin kế toán

2
2.1
2.2

Cơ sở dữ liệu
Khái niệm, vai trò của cơ sở dữ liệu
Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống
thông tin kế toán tại đơn vị

5 0.38 11

3
3.1
3.2

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán
Khái niệm, thành phần của hệ thống
kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ trong môi trường
tin học hóa

5 0.38 11

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Các chu trình kế toán trong doanh
nghiệp
Khái niệm chu trình kế toán; phân
biệt nhiệm vụ, vai trò các
chu trình kế toán tại đơn vị
Quy trình xử lý của các chu trình kế
toán
Rủi ro đối với các chu trình kế toán
Thủ tục kiểm soát ứng với mỗi chu
trình kế toán

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Phát triển hệ thống thông tin kế toán
Phân tích hệ thống
Thiết kế hệ thống
Triển khai hệ thống
Vận hành hệ thống

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Phạm Đình Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hệ thống thông tin kế toán 1
- Tiếng Anh: Accounting Information System 1 - Practising

Mã học phần: AUD373 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng tư duy trong vận hành và kiểm
soát các chu trình kinh doanh trong doanh nghiệp như chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình
mua hàng và thanh toán, chu trình chuyển đổi, chu trình tài chính.
3. Mục tiêu:
Giúp người học hiểu và vận hành được các chu trình kế toán doanh thu, chi phí, chuyển đổi và
chu trình tài chính một cách phù hợp trong môi trường tin học của doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận hành chu trình doanh thu trong tổ chức công tác kế toán
b. Vận hành chu trình chi phí trong tổ chức công tác kế toán
c. Vận hành chu trình chuyển đổi trong tổ chức công tác kế toán
d. Vận hành chu trình tài chính trong tổ chức công tác kế toán
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Vận hành chu trình doanh thu bán
hàng và thu tiền khách hàng

8 0.72 33.6

2 Vận hành chu trình mua hàng và
thanh toán cho nhà cung cấp

8 0.72 33.6

3 Vận hành chu trình chuyển đổi trong
doanh nghiệp

8 0.72 33.6

4 Vận hành chu trình tài chính trong
doanh nghiệp

6 0.54 25.2
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CỘNG 0 30 2.7 0 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành máy

tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Đình Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống thông tin kế toán 2
- Tiếng Anh: Accounting Information System 2

Mã học phần: AUD374 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tổ chức công tác kế toán trong điều kiện
ứng dụng tin học; Cách thức mã hóa các đối tượng quản lý trong kế toán và hướng dẫn sử dụng
phần mềm kế toán trên các phân hệ như: Thu chi, Công nợ, Vật tư hàng hóa, tài sản cố định,
Chi phí sản xuất và tính giá thành, Kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức để người học có khả năng tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng
dụng tin học:
- Có kiến thức về việc ứng dụng tin học vào công tác kế toán.
- Có kiến thức để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp sử dụng tại doanh nghiệp.
- Có kiến thức để dụng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được ý nghĩa ứng dụng tin học vào công tác kế toán.
b. Xác định được các tiêu chuẩn phần mềm kế toán sử dụng tại đơn vị kế toán.
c. Vận dụng quy trình sử dụng phần mềm kế toán.
d. Mô tả được quy trình chuẩn bị và cài đặt phần mềm kế toán.
e. Áp dụng xử lý công việc kế toán hằng ngày, định kỳ, cuối kỳ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Quy trình áp dụng phần mềm kế toán
trên máy vi tính
Ý nghĩa của việc ứng dụng tin học
vào công tác kế toán.

6 0.45 13.2
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Tiêu chuẩn phần mềm kế toán sử
dụng tại đơn vị kế toán.
Quy trình sử dụng phần mềm kế
toán.

2
2.1
2.2
2.3

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế
toán MISA SME
Chuẩn bị và cài đặt phần mềm kế
toán
Công việc hằng ngày hoặc định kỳ
Công việc cuối kỳ

24 1.8 52.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Xuân Ban

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Hệ thống thông tin kế toán 2
- Tiếng Anh: Accounting Information System 2 - Practising

Mã học phần: AUD375 Số tín chỉ: 1 (30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu rõ về cách tổ chức hạch toán trong điều kiện ứng dụng tin học;
phương pháp mã hóa đối tượng quản lý trong kế toán; sử dụng thành thạo một phần mềm kế
toán, từ đó sinh viên dễ dàng trong hoạt động nghề nghiệp kế toán tại các doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện cài đặt phần mềm kế toán.
b. Vận dụng quy trình sử dụng phần mềm kế toán.
c. Thực hiện xử lý công việc kế toán hằng ngày hoặc định kỳ.
d. Thực hiện xử lý công việc kế toán cuối kỳ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Quy trình sử dụng phần mềm kế toán
Chuẩn bị và cài đặt phần mềm kế
toán
Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán mới,
nhập dữ liệu ban đầu

8 0.72 33.6

2 Hướng dẫn quy trình hạch toán kế
toán, các công việc hàng ngày, định
kỳ, cuối kỳ trên phần mềm MISA
SME

22 1.98 92.4

CỘNG 0 30 2.7 0 0 126
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 126 126 2.52 128.52
1 Phòng học thực hành máy

tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 126 126 2.52 128.52

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Xuân Ban

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
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Tên học phần:
- Tiếng Việt: Kiểm toán 1
- Tiếng Anh: Auditing 1

Mã học phần: AUD339 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những khái niệm, khuôn khổ, thuật ngữ chủ yếu về quy trình
kiểm toán như: khái niệm về kiểm toán; các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong kiểm toán;
khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp; các bước thực hiện công việc lập
kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và hoàn thành kiểm toán.
3. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết về khoa học kiểm toán cũng như nghề nghiệp kiểm
toán. Giới thiệu sinh viên những công cụ cần thiết để thực hiện kiểm toán. Giới thiệu về khuôn
khổ các bước thực hiện quy trình kiểm toán để ứng dụng vào làm việc tại các công ty kiểm toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân loại kiểm toán theo chủ thể và mục đích kiểm toán. Thảo luận về chuẩn mực kiểm
toán và đạo đức nghề nghiệp.
b. Giải thích các khái niệm cơ bản được sử dụng trong kiểm toán.
c. Nhận biết các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO.
d. Vận dụng quy trình và phương pháp kiểm toán khi tổ chức thực hiện kiểm toán.
e. Phân loại các bằng chứng kiểm toán và vận dụng được các kỹ thuật thu thập bằng chứng
trong kiểm toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Khái quát về hoạt động kiểm toán
Sự cần thiết tồn tại hoạt động kiểm
toán
Bản chất kiểm toán
Phân biệt kế toán và kiểm toán
Phân loại kiểm toán

8 0.6 17.6
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1.6
1.7
1.8
1.9

Lịch sử hình thành và phát triển của
kiểm toán
Kiểm toán viên và công ty kiểm toán
Chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp
Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán
viên
Quy trình kiểm toán

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Một số khái niệm sử dụng trong kiểm
toán
Phương pháp kiểm toán
Cơ sở dẫn liệu
Sai sót
Khái niệm trọng yếu và rủi ro trong
kiểm toán
Khái niệm hoạt động liên tục

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội
bộ
Khái niệm hệ thống KSNB
Mục đích của hệ thống KSNB
Các bộ phận cấu thành của hệ thống
KSNB
Những hạn chế vốn có của hệ thống
KSNB

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Lập kế hoạch kiểm toán
Giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán
Giai đoạn phân công kiểm toán viên
Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm
toán
Khái niệm bằng chứng kiểm toán
Phân loại bằng chứng kiểm toán
Các yêu cầu của bằng chứng kiểm
toán
Các kỹ thuật thu thập bằng chứng
kiểm toán
Hồ sơ kiểm toán

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Phương pháp kiểm toán
Phương pháp kiểm toán tuân thủ
Phương pháp kiểm toán cơ bản
Phương pháp chọn lựa phần tử cho
thử nghiệm

5 0.38 11

7
7.1
7.2

Báo cáo kiểm toán
Giai đoạn chuẩn bị hoàn thành kiểm
toán
Báo cáo kiểm toán

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thành Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
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- Tiếng Việt: Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
- Tiếng Anh: Auditing and Assurance Services

Mã học phần: AUD383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học lý thuyết và vận dụng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh như kiểm toán tiền, nợ phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, nguồn
vốn, thu nhập và chi phí. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng vận dụng quy trình kiểm
toán báo cáo tài chính như: kiểm toán tiền, kiểm toán nợ phải thu, kiểm toán hàng tồn kho, kiểm
toán tài sản cố định, kiểm toán công nợ phải trả và nguồn vốn CSH, kiểm toán thu nhập và chi
phí.
3. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho sinh viên quy trình và công cụ thực hiện kiểm toán các khoản mục cụ thể
trình bày trên báo cáo tài chính của của các DN SXKD như: kiểm toán tiền, kiểm toán nợ phải
thu, kiểm toán hàng tồn kho, kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán công nợ phải trả và nguồn
vốn CSH, kiểm toán thu nhập và chi phí.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Nhận biết nội dung, đặc điểm của khoản mục kiểm toán
b. CLO2: Xác định các mục tiêu kiểm toán liên quan đến khoản mục
c. CLO3: Thực hiện việc đánh giá hệ thống kiểm soát nột bộ đối với khoản mục kiểm toán
d. CLO4: Thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối với khoản mục kiểm toán
e. CLO5: Thực hiện thử nghiệm cơ bản đối với khoản mục kiểm toán
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3
1.4

Chủ đề 1: Quy trình thực hiện kiểm
toán vốn bằng tiền
Nội dung khoản mục vốn bằng tiền
trình bày trên Báo cáo tài chính
Đặc điểm của khoản mục vốn bằng
tiền trình bày trên Báo cáo tài chính
ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng của

6 0.45 13.2
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1.5
1.6

khoản mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục vốn
bằng tiền
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với tiền
Chương trình kiểm toán vốn bằng
tiền
Bài tập tình huống

2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Chủ đề 2: Quy trình thực hiện kiểm
toán nợ phải thu khách hàng
Nội dung khoản mục nợ phải thu
khách hàng trình bày trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục nợ phải thu
khách hàng trình bày trên BCTC ảnh
hưởng đến rủi ro tiềm tàng của khoản
mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ
phải thu khách hàng
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với nợ
phải thu khách hàng
Chương trình kiểm toán nợ phải thu
khách hàng
Bài tập tình huống

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Chủ đề 3: Quy trình thực hiện kiểm
toán hàng tồn kho và giá vốn hàng
bán
Nội dung khoản mục hàng tồn kho và
giá vốn hàng bán trình bày trên
BCTC
Đặc điểm của khoản mục hàng tồn
kho và giá vốn hàng bán trình bày
trên BCTC ảnh hưởng đến rủi ro tiềm
tàng của khoản mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục hàng
tồn kho và giá vốn hàng bán
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với
hàng tồn kho và giá vốn hàng bán
Chương trình kiểm toán hàng tồn kho
và giá vốn hàng bán
Bài tập tình huống

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Chủ đề 4: Quy trình thực hiện kiểm
toán tài sản cố định và chi phí
khấu hao TSCĐ
Nội dung khoản mục tài sản cố định
và chi phí khấu hao TSCĐ trình bày
trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục tài sản cố
định và chi phí khấu hao TSCĐ trình
bày trên Báo cáo tài chính ảnh hưởng

6 0.45 13.2
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4.7
4.8
4.9

đến rủi ro tiềm tàng của khoản mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục tài
sản cố định và chi phí khấu hao
TSCĐ
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với tài
sản cố định và chi phí khấu hao
TSCĐ
Chương trình kiểm toán tài sản cố
định hữu hình
Chương trình kiểm toán chi phí khấu
hao TSCĐ
Chương trình kiểm toán tài sản cố
định thuê tài chính
Chương trình kiểm toán tài sản cố
định vô hình
Bài tập tình huống

5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

Chủ đề 5: Quy trình thực hiện kiểm
toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Nội dung khoản mục nợ phải trả trình
bày trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục nợ phải trả
trình bày trên Báo cáo tài chính ảnh
hưởng đến rủi ro tiềm tàng của khoản
mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ
phải trả
Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với nợ
phải trả
Chương trình kiểm toán nợ phải trả
Nội dung khoản mục nguồn vốn chủ
sở hữu trình bày trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục nguồn vốn
chủ sở hữu bày trên Báo cáo
tài chính ảnh hưởng đến rủi ro tiềm
tàng của khoản mục
Mục tiêu kiểm toán khoản mục
nguồn VCSH
Chương trình kiểm toán nguồn vốn
chủ sở hữu
Bài tập tình huống

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

Chủ đề 6: Quy trình thực hiện kiểm
toán thu nhập và chi phí
Nội dung khoản mục thu nhập và chi
phí trình bày trên BCTC
Đặc điểm của khoản mục thu nhập và
chi phí trình bày trên Báo cáo tài
chính ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng
của khoản mục

3 0.23 6.6
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6.6 Mục tiêu kiểm toán khoản mục thu
nhập và chi phí
Chương trình kiểm toán doanh thu và
thu nhập khác
Chương trình kiểm toán chi phí
Bài tập tình huống
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tổ chức công tác kế toán (1LT + 1TH)
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- Tiếng Anh: Organization of accountancy
Mã học phần: ACC398 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về xây dựng hệ thống chỉ tiêu thông tin
kế toán thông qua hệ thống ghi chép của kế toán trên hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán,
báo cáo kế toán, tổ chức một số phần hành kế toán cơ bản và tổ chức bộ máy kế toán trong điều
kiện tin học hóa, theo trình tự khoa học, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị kế toán.
3. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức lý thuyết cơ bản để người học có khả năng cần thiết để tổ chức công tác
kế toán tại đơn vị kế toán trong điều kiện tin học hóa bao gồm:
- Có kiến thức cơ bản về khái niệm, bản chất, vai trò của tổ chức công tác kế toán, các nguyên
tắc và nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa ở tất cả các đơn vị kế toán.
- Có kiến thức cơ bản về tổ chức các phần hành kế toán cơ bản trong điều kiện tin học hóa ở tất
cả các đơn vị kế toán.
- Có kiến thức cơ bản về tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện tin học hóa ở tất cả các đơn
vị kế toán.
- Có được kiến thức lý thuyết cơ bản là điều kiện tiên quyết để sinh viên thực hành nghề nghiệp
kế toán trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức cơ bản để thực hành kế toán về tổ chức các nội dung của công tác
kế toán trong điều kiện tin học hóa như nhận diện và lập chứng từ kế toán, thiết lập được hệ
thống tài khoản kế toán, thực hiện được các công việc cần thiết trong ghi sổ kế toán, tổ chức
lập và trình bày báo cáo kế toán trong các đơn vị kế toán.
b. Vận dụng được kiến thức cơ bản nhằm thiết lập và tổ chức một số phần hành kế toán cơ
bản trong các đơn vị kế toán trong điều kiện tin học hóa
c. Vận dụng được kiến thức cơ bản nhằm thiết lập và tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện
tin học hóa trong các đơn vị kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổ chức các nội dung công tác kế 8 10 2.4 77.6
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

toán trong điều kiện tin học hóa
Tổng quan về tổ chức công tác kế
toán trong điều kiện tin học hóa
Tổ chức chứng từ kế toán và kiểm tra
Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
Tổ chức hệ thống sổ kế toán và kiểm
kê
Tổ chức chế độ báo cáo kế toán

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Tổ chức công tác kế toán theo phần
hành trong điều kiện tin học hóa
Tổ chức công tác kế toán tài sản cố
định
Tổ chức công tác kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương
Tổ chức công tác kế toán hàng tồn
kho
Tổ chức công tác kế toán chi phí sản
xuất sản phẩm, dịch vụ
Tổ chức công tác kế toán quá trình
bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp
dịch vụ
Tổ chức công tác kế toán tiền, các
nghiệp vụ thanh toán.
Mời chuyên gia

4 10 2.1 68.8

3
3.1
3.2
3.3

Tổ chức bộ máy kế toán trong điều
kiện tin học hóa
Các vấn đề chung về người làm kế
toán và tổ chức bộ máy kế toán
Nguyên tắc tổ chức người làm kế
toán và tổ chức bộ máy kế toán
Vận dụng tổ chức bộ máy kế toán
vào doanh nghiệp

3 4 0.95 30.6

4 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 6 1.08 36
CỘNG 15 30 6.53 0 0 213

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 180 213 4.26 217.26
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành - sĩ số
10 (6m2/sinh viên)

m2x giờ 180 180 3.6 183.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán mô phỏng
- Tiếng Anh: Accounting Simulation
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Mã học phần: ACC397 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giúp người học thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống kế toán thông qua ứng dụng MS
Excel từ đó có thể thu thập, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử
dụng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức lý thuyết, thực hành và kỹ năng chuyên sâu để người học
có khả năng ứng dụng MS Excel để tổ chức dữ liệu kế toán tại đơn vị kế toán từ việc thiết lập
các đối tượng kế toán, kê khai thông tin số dư đầu kỳ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
và lập các sổ chi tiết, tổng hợp, các báo cáo theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng MS Excel để thiết kế chương trình xử lý dữ liệu kế toán.
b. Thực hành hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chương trình MS Excel.
c. Cung cấp sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo khác theo yêu cầu từ dữ liệu đã xử lý
trên MS Excel.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Quy trình tổ chức dữ liệu kế toán trên
MS EXCEL
Một số hàm excel cơ bản sử dụng
trong thiết kế dữ liệu
Thiết lập đối tượng và kê khai SDĐK
của các đối tượng kế toán
Phương pháp hạch toán nghiệp vụ
kinh tế phát sinh

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

Tổ chức hệ thống sổ sách trên MS
EXCEL
Thiết kế sổ Nhật ký
Thiết kế sổ tổng hợp
Thiết kế Sổ chi tiết

20 1.5 44

3 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 6 0.45 13.2
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3.1
3.2

trên MS EXCEL
Lập bảng cân đối tài khoản
Lập báo cáo tài chính và báo cáo theo
yêu cầu của người sử dụng.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Mạnh Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán quốc tế
- Tiếng Anh: International Accounting
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Mã học phần: ACC367 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy về:
+ Sự cần thiết và quá trình hình thành kế toán quốc tế;
+ Chuẩn mực BCTC quốc tế và quá trình hài hòa và hội tụ kế toán quốc tế trên thế giới;
+ Vai trò của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế và các cơ quan có liên quan;
+ Khuôn mẫu lý thuyết cho việc lập và trình bày chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế;
+ Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế theo chuẩn mực và theo quy định;
+ Hệ thống kế toán của các quốc gia.
- Giúp cho sinh viên tiếp cận một số thuật ngữ chuyên ngành kế toán theo thuật ngữ kế
toán quốc tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kế toán có kiến thức cơ bản về kế toán quốc tế, hiểu rõ
về sự cần thiết và quá trình hình thành kế toán quốc tế, quá trình hài hòa và hội tụ kế toán quốc
tế, hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế và các cơ quan có liên quan, khuôn mẫu lý thuyết cho
việc lập và trình bày chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế
theo chuẩn mực và theo quy định.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Biết lịch sử hình thành của kế toán quốc tế, vai trò của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
a. Nhận biết lịch sử hình thành của kế toán quốc tế, vai trò của Ủy ban chuẩn mực kế toán
quốc tế và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
b. Vận dụng được nội dung, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế
toán quốc tế ở những phần hành cơ bản: Kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, tài
sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư, lợi thế thương mại, ghi nhận doanh thu.
c. Biết được hệ thống kế toán một số quốc gia.
d. Vận dụng một số thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh trong kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.5

Tổng quan về kế toán quốc tế
Nhu cầu tất yếu khách quan cho sự
hình thành và phát triển của kế toán
quốc tế.
Sự hình thành và phát triển của kế
toán quốc tế.
Sự đa dạng của hệ thống kế toán trên
toàn cầu
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự khác
biệt kế toán giữa các quốc gia
Phân loại hệ thống kế toán quốc tế
Hòa hợp và hội tụ kế toán quốc tế

8 0.6 17.6

2

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế
theo chuẩn mực và theo quy định
Khái quát chung về nguyên tắc và
chuẩn mực kế toán
So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế
xây dựng theo nguyên tắc và theo
quy định
Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình
Lợi thế thương mại
Tài sản cố định vô hình
Bất động sản đầu tư
Ghi nhận Doanh thu
Nợ phải trả

25 1.88 55

3 Hệ thống kế toán của các quốc gia 5 0.38 11
8 Bài tập tổng hợp và kiểm tra 7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị tài chính
- Tiếng Anh: Financial Management
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Mã học phần: FIB346 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho việc ra các quyết
định của quản trị tài chính trong doanh nghiệp bao gồm kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời
gian, nguồn tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, định giá chứng khóan, quản trị dự án đầu tư,
quản trị vốn ngắn hạn. Thêm vào đó, học phần cũng cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần
thiết để người học có thể phân tích và đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp nhằm
cung cấp thông tin khách quan một cách khoa học và tin cậy.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu có vận
dụng kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp; đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng kiến
thức và kỹ năng trong việc ra các quyết định và lập kế hoạch tài chính tại doanh nghiệp. Học
xong học phần này người học được nâng cao năng lực tư duy độc lập trong việc cung cấp thông
tin ra quyết định quản trị tài chính tại doanh nghiệp được làm việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được mục tiêu cũng như các cơ hội và thách thức trong việc ra các quyết định.
b. Phân tích và hoạch định được các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
c. Đánh giá, lựa chọn các loại chứng khóan, dự án đầu tư hiệu quả.
d. Đánh giá, lựa chọn phương án quản trị vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp.
e. Phân tích, đánh giá đúng về thực trạng tài chính doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

Tổng quan về quản trị tài chính
doanh nghiệp
Bản chất, mục tiêu và các quyết định
trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Mô hình tổ chức quản trị trong doanh
nghiệp
Môi trường tài chính - Cơ hội và
thách thức trong việc ra các quyết
định của quản trị tài chính doanh

5 0.38 11
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nghiệp
2
2.1
2.2
2.3

Nguồn tài trợ vốn kinh doanh
Tổng quan về tài trợ vốn kinh doanh
Nguồn tài trợ vốn dài hạn
Nguồn tài trợ vốn ngắn hạn

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Định giá chứng khóan
Thời giá tiền tệ
Định giá chứng khóan
Định giá trái phiếu
Định giá cổ phiếu

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

Quản trị dự án đầu tư
Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư
Xây dựng dòng tiền dự án đầu tư
Các tiêu chuẩn chọn dự án đầu tư

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Quản trị vốn ngắn hạn
Tổng quan về tài sản ngắn hạn và
vốn ngắn hạn
Quản trị hàng tồn kho
Quản trị tiền mặt và tương đương
tiền
Quản trị các khoản phải thu.

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2
6.4
6.4

Phân tích báo cáo tài chính doanh
nghiệp
Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp
Phương pháp phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp
Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo
tài chính doanh nghiệp

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Liên Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán ngân hàng
- Tiếng Anh: Bank Accounting
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Mã học phần: ACC371 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế toán ngân hàng
thương mại, bao gồm: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư,
kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân
hàng và kế toán xác định kết quả kinh doanh
3. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp các kiến thức về kế toán ngân hàng để người học có khả năng thực hiện
được công việc kế toán huy động vốn, kế toán hoạt động tín dụng và đầu tư, kế toán các nghiệp
vụ thanh toán qua ngân hàng và xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng. Ngoài ra, học phần
này còn trang bị kiến thức và kỹ năng để người học có thể thực hiện được chức năng của một
nhân viên kế toán tại Ngân hàng
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đối tượng kế toán ngân hàng, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan
đến hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng và đầu tư, và các nghiệp vụ thanh toán tại
Ngân hàng thương mại.
b. Áp dụng được các phương pháp kế toán để thực hiện công việc kế toán tại ngân hàng.
c. Tính được lãi phải trả cho khách hàng gửi tiền, lãi phải thu từ hoạt động tín dụng.
d. Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động huy động vốn, hoạt động tín
dụng, đầu tư và các nghiệp vụ thanh toán tại Ngân hàng thương mại.
e. Cung cấp được thông tin liên quan đến số tiền khách hàng gửi, dự nợ cho vay, nợ quá hạn,
lãi phải trả cho tiền gửi, lãi phải thu từ cho vay, thu nhập và chi phí của ngân hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Những vấn đề cơ bản về Kế toán
Ngân hàng
Đối tượng, mục tiêu và vị trí của Kế
toán Ngân hàng
Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng
Chứng từ Kế toán Ngân hàng
Hệ thống tài khoản kế toán ngân

4 0.3 8.8
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hàng
Báo cáo kế toán
Bài tập thực hành

2
2.1
2.2
2.3

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán huy
động vốn.
Kế toán huy động vốn bằng tiền gửi.
Kế toán huy động vốn bằng phát
hành giấy tờ có giá

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư
Ý nghĩa nhiệm vụ kế toán cho vay
Kế toán cho vay ngắn hạn theo món
Kế toán cho vay trả góp
Kế toán cho thuê tài chính
Kế toán nghiệp vụ đầu tư

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua
Ngân hàng
Ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán qua
Ngân hàng
Kế toán các phương tiện thanh toán
không dùng tiền mặt

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn
giữa các Ngân hàng
Những quy định chung vê chuyển
tiền điện tử
Thanh toán trong cùng hệ thống ngân
hàng
Thanh toán khác hệ thông ngân hàng
Thanh toán bù trừ
Thanh toán qua Ngân hàng nhà nước

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kế toán thu nhập, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Kế toán thu nhập
Kế toán chi phí
Kế toán kết quả kinh doanh
Kế toán phân phối lợi nhuận
Bài tập thực hành

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán thuế và khai báo thuế
- Tiếng Anh: Tax Accounting and Tax Declaration
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Mã học phần: ACC383 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về ứng dụng các chính sách thuế để xử lý
nghiệp vụ kế toán có liên quan, và những kiến thức, kỹ năng khai báo thuế trên phần mềm kê
khai thuế đối với các loại thuế như: thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu
nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất khẩu Nhập khẩu và các loại thuế khác.
3. Mục tiêu:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cốt lõi về các nguyên tắc kế
toán, phương pháp kế toán để hạch toán các giao dịch liên quan đến thuế và các khoản phải nộp
nhà nước; đồng thời học phần này còn giúp người học những kiến thức và kỹ năng khai báo
thuế trên phần mềm kê khai thuế đối với các loại thuế như: thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập
doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất khẩu Nhập khẩu và các
loại thuế khác.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Áp dụng các kiến thức nền tảng pháp luật kế toán – thuế, các quy định kế toán – thuế trong
nhận biết và xác định các loại thuế và các khoản phải nộp Nhà nước;
b. Vận dụng các nội dung, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán thuế và phương pháp hạch toán kế
toán thuế trong hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các khoản thuế phát sinh trong
doanh nghiệp;
c. Vận dụng thiết kế và thực hiện công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp, liên quan lập
chứng từ kế toán, ghi sổ sách kế toán, lập hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế cho các loại thuế phát
sinh ở doanh nghiệp;
d. Thực hiện cung cấp thông tin tài chính, phi tài chính của một số tình huống phát sinh trong
thực tiễn kinh doanh liên quan đến các loại kế toán thuế và khai báo thuế.
e. Tinh thần trách nhiệm với công việc, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát chung về kế toán thuế
Khái niệm
Những vấn đề chung về kế toán thuế:
Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán,

2 0.15 4.4
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sổ kế toán thuế, báo cáo kế toán thuế,
nhiệm vụ kế toán thuế,…

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Kế toán thuế
Kế toán thuế GTGT.
Kế toán thuế Thu nhập DN.
Kế toán thuế TNCN.
Kế toán thuế TTĐB.
Kế toán thuế Xuất nhập khẩu
Kế toán các loại thuế khác

9 18 1.49 59.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Khai báo thuế
Giới thiệu phần mềm HTKK
Khai thuế GTGT
Khai thuế TNDN
Khai thuế thu nhập cá nhân
Khai thuế khác

4 12 0.84 35.2

CỘNG 15 30 2.48 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 66 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Từ Mai Hoàng Phi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kế toán hành chính sự nghiệp
- Tiếng Anh: Administrative Accounting
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Mã học phần: AUD367 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người kiến thức tổng quan về hệ thống kế toán tại đơn vị Hành chính -
Sự nghiệp; Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị Hành chính - sự
nghiệp, trên cơ sở đó, tổng hợp và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các đối tượng sử
dụng.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để có thể xử lý dữ liệu và
cung cấp thông tin kế toán tại các đơn vị Hành chính - Sự nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán tại đơn vị Hành chính - Sự nghiệp
b. Tổ chức được kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị Hành chính - Sự nghiệp
c. Lập được báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách tại đơn vị Hành chính - Sự
nghiệp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Vấn đề chung về kế toán công trong
đơn vị Hành chính - Sự nghiêp̣
Tài chính công và kế toán công.
Kế toán công trong đơn vị Hành
chính - Sự nghiêp̣

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Kế toán vốn bằng tiền
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
tiền măṭ, tiền gửi, tiền đang chuyển
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán tiền măṭ, tiền
gửi, tiền đang chuyển

3 0.23 6.6

3
3.1

Kế toán hàng tồn kho
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
nguyên vâṭ liêụ, công cụ dụng cụ, sản
phẩm, hàng hoá tại đơn vị Hành

3 0.23 6.6
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3.2
3.3

chính - Sự nghiêp̣
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán nguyên vâṭ
liêụ, công cụ dụng cụ, sản phẩm,
hàng hoá tại đơn vị Hành chính - Sự
nghiêp̣

4
4.1

4.2
4.3

Kế toán đầu tư tài chính
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn,
dài hạn
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán các khoản
đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

2 0.15 4.4

5
5.1

5.2
5.3

Kế toán Tài sản cố định
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán tài
sản cố định tại đơn vị Hành chính -
Sự nghiêp̣
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán tài sản cố
định tại đơn vị Hành chính - Sự
nghiêp̣

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Kế toán thanh toán
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
các khoản thanh toán tại đơn vị
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán các khoản
thanh toán tại đơn vị Hành chính - Sự
nghiêp̣

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Kế toán nguồn kinh phí
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
nguồn kinh phí tại đơn vị
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán nguồn kinh
phí tại đơn vị Hành chính - Sự nghiêp̣

3 0.23 6.6

8
8.1

8.2
8.3

Kế toán các khoản thu
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
các khoản thu tại đơn vị Hành chính -
Sự nghiêp̣
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán các khoản
thu tại đơn vị Hành chính - Sự nghiêp̣

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Kế toán các khoản chi
Nôị dung và nguyên tắc hạch toán
các khoản chi tại đơn vị
Chứng từ và tài khoản sử dụng
Phương pháp hạch toán các khoản
chi tại đơn vị Hành chính - Sự nghiêp̣

3 0.23 6.6
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10
10.1
10.2

Báo cáo tài chính
Quy định chung
Mẫu biểu và phương pháp lâp̣ báo
cáo tài chính

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.29 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hồng Nhung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
- Tiếng Anh: International Financial Reporting Standards
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Mã học phần: ACC394 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về hiện trạng áp dụng chuẩn mực báo cáo
tài chính quốc tế (IFRS) trên toàn thế giới; các hướng dẫn của các IFRS chuyên sâu bao gồm
tất cả các khoản mục quan trọng của báo cáo tài chính, như: Giá trị hợp lý; thuê tài sản; dự phòng
phải trả, tài sản tiềm tàng, nợ tiềm tàng; tài sản dài hạn được giữ để bán và hoạt động bị gián
đoạn; chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót. Các trích đoạn ngắn/ thuyết minh
từ các báo cáo tài chính thực tế được lập theo IFRS cũng được cung cấp đến người học.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho người học để có thể giải thích và áp dụng
các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong việc trình bày các thành phần báo cáo tài chính.
Đồng thời học phần còn giúp người học có những kiến thức và sự hiểu biết về việc áp dụng
IFRS trên toàn thế giới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tóm tắt được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu
b. Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo
cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính;
c. Áp dụng được các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong việc trình bày các thành phần
báo cáo tài chính.
d. Vận dụng được một số thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh trong kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3
1.4

Hiện trạng áp dụng Chuẩn mực báo
cáo tài chính quốc tế trên toàn thế
giới
Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế (IFRS) tại các nước
trên thế giới.
Nguồn gốc và lịch sử hình thành của
Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

4 0.3 8.8
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hiện hành
IFRS cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bài tập/tình huống thực hành

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Giá trị hợp lý
Các định nghĩa
Nguyên tắc đo lường giá trị hợp lý
Kỹ thuật định giá
Phương pháp tiếp cận thị trường
Phương pháp tiếp cận chi phí
Phương pháp tiếp cận thu nhập
Ứng dụng các kỹ thuật định giá
Bài tập/tình huống thực hành

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
.

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Kế toán thuê tài sản
Các định nghĩa
Xác định một hợp đồng thuê
Kế toán bên đi thuê
Ghi nhận tài sản quyền sử dụng và
khoản nợ phải trả về thuê tài sản
Đo lường tài sản quyền sử dụng và
nợ phải trả
Trình bày
Công bố
Kế toán bên cho thuê
Phân loại thuê tài sản
Thuê tài chính
Thuê hoạt động
Công bố
Bài tập/tình huống thực hành

6 0.45 13.2

4

4.1

4.2

4.2.1
4.2.2
4.3

Kế toán tài sản dài hạn nắm giữ để
bán và ngừng hoạt động
Phân loại tài sản dài hạn nắm giữ để
bán hoặc phân phối cho chủ sở hữu.
Xác định giá trị tài sản dài hạn được
phân loại là nắm giữ để bán
Xác định giá trị tài sản dài hạn
Ghi nhận lỗ do suy giảm giá trị và
hoàn nhập
Trình bày và công bố
Bài tập/tình huống thực hành

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2

Kế toán dự phòng phải trả, nợ tiềm
tàng và tài sản tiềm tàng
Các định nghĩa
Dự phòng phải trả
Ghi nhận dự phòng phải trả
Đo lường các khoản dự phòng phải
trả

6 0.45 13.2
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5.2.3
5.3
5.4

5.5
5.6

Kế toán các khoản dự phòng phải trả
Nợ tiềm tàng
Mối quan hệ giữa dự phòng phải trả
và các khoản nợ tiềm tàng
Tài sản tiềm tàng
Công bố dự phòng phải trả, nợ tiềm
tàng, tài sản tiềm tàng
Bài tập/tình huống thực hành

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
.

Các chính sách kế toán, các thay đổi
ước tính kế toán và các sai sót
Các định nghĩa
Chính sách kế toán
Lựa chọn chính sách kế toán
Những thay đổi trong chính sách kế
toán
Thay đổi ước tính kế toán
Các sai soát
Các giới hạn của điều chỉnh hồi tố
Trình bày việc sửa chữa các sai sót
kỳ trước
Bài tập/tình huống thực hành

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Kiểm toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hệ thống kiểm soát nội bộ
- Tiếng Anh: Internal Control System

Mã học phần: AUD390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học lý thuyết và vận dụng về kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp
đồng thời cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kiểm soát một số chu trình cụ thể như: kiểm
soát chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm soát chu trình mua hàng – trả tiền, kiểm soát chu trình
tiền lương, kiểm soát tiền, kiểm soát tài sản cố định hữu hình.
3. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho người học kiến thức về kiểm soát nội bộ trong từng chu trình nghiệp vụ của
doanh nghiệp để từ đó phục vụ cho việc đánh giá và tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ của
một doanh nghiệp trong thực tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được bản chất của kiểm soát nội, quá trình hình thành và phát triển của kiểm soát
nội bộ qua các giai đoạn.
b. Nhận diện được hành vi sai phạm trong đơn vị.
c. Nhận biết các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB trong tổ chức.
d. Xác định được đặc điểm và sai phạm của một chu trình nghiệp vụ kế toán trong
đơn vị.
e. Thực hiện thủ tục kiểm soát để ngăn ngừa sai phạm trong các chu trình nghiệp vụ kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Tổng quan về kiểm soát nội bộ
Định nghĩa về kiểm soát nội bộ
Lịch sử phát triển kiểm soát nội bộ
Báo cáo COSO

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Gian lận và biện pháp phòng ngừa
gian lận
Định nghĩa về gian lận và sai sót
Các công trình nghiên cứu về gian
lận
Kết quả nghiên cứu về gian lận theo
CFE
Những phương pháp gian lận phổ

4 0.3 8.8
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biến trên báo cáo tài chính
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Khuôn mẫu Hệ thống kiểm soát nội
bộ theo báo cáo của COSO
Môi trường kiểm soát
Đánh giá rủi ro
Hoạt động kiểm soát
Thông tin và truyền thông
Giám sát

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn
kho và trả tiền
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát.
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình mua hàng, tồn trữ và trả
tiền
Một số gian lận thường gặp trong chu
trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền và
các biện pháp kiểm soát thích hợp

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3

Kiểm soát chu trình bán hàng - thu
tiền
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình bán hàng - thu tiền
Một số gian lận thường gặp trong chu
trình bán hàng - thu tiền và các biện
pháp kiểm soát thích hợp

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Kiểm soát chu trình tiền lương
Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình tiền lương
Một số gian lận thường gặp đối với
tiền lương và các biện pháp kiểm
soát thích hợp

3 0.23 6.6

7
7.1
7.2
7.3

Kiểm soát tiền
Đặc điểm và mục tiêu kiểm soát.
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
thu, chi và tồn quỹ.
Một số gian lận thường gặp đối với
tiền và các biện pháp kiểm soát thích
hợp

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3

Kiểm soát tài sản cố định hữu hình
Đặc điểm và mục tiêu kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
tài sản cố định hữu hình
Một số gian lận thường gặp đối với

3 0.23 6.6
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TSCĐ và các biện pháp kiểm soát
thích hợp
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Hà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập và phân tích báo cáo tài chính theo IFRS
- Tiếng Anh: Prepare and Analyze Financial Statements according to IFRS

Mã học phần: ACC399 Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về khung khái niệm, chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế, kế toán các giao dịch liên quan đến các khoản mục trên báo cáo tài chính, trình
bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và phân tích, giải thích báo cáo
tài chính.
3. Mục tiêu:
Học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng áp dụng khung khái
niệm/chuẩn mực vào việc kế toán các giao dịch liên quan đến các khoản mục trên báo cáo tài
chính, lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; đồng thời
còn giúp người học kiến thức và kỹ năng phân tích và giải thích báo cáo tài chính.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được khung khái niệm, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho việc trình bày
và công bố báo cáo tài chính.
b. Kế toán được các giao dịch liên quan đến các khoản mục trên báo cáo tài chính.
c. Lập và trình bày được báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
d. Phân tích được các báo cáo tài chính.
e. Áp dụng được tiếng anh chuyên ngành vào một phần công việc kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 30

CỘNG 15 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Khung khái niệm cho báo cáo tài
chính
Sự cần thiết của khung khái niệm
Mục đích của Khung khải niệm
Mục tiêu của báo cáo tài chính cho
mục đích chung
Đặc điểm chất lượng của thông tin tài
chính hữu ích
Các báo cáo tài chính và đơn vị báo
cáo
Các yếu tố của báo cáo tài chính
Ghi nhận và dừng ghi nhận
Đo lường

6 0.45 13.2
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Trình bày và công bố
Các khái niệm về vốn và duy trì vốn
Bài tập/tình huống thực hành

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Kế toán các giao dịch trên báo cáo tài
chính
Bất động sản, nhà máy và thiết bị
Bất động sản đầu tư
Tài sản vô hình
Suy giảm giá trị tài sản
Hàng tồn kho
Doanh thu
Bài tập/tình huống thực hành

4 12 0.84 0.03 35.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Trình bày báo cáo tài chính
Giới thiệu
Mục đích và thành phần của báo cáo
tài chính
Cấu trúc của báo cáo tài chính
Trình bày báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo lãi hoặc lỗ và thu nhập toàn
diện khác
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Các thuyết minh báo cáo tài chính
Bài tập thực hành về lập báo cáo tài
chính

3 14 0.86 0.03 37.4

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
.
4.3.3
.
4.3.4

Phân tích và giải thích báo cáo tài
chính
Phân tích các chỉ số tài chính và giải
thích
Các chỉ số tài chính
Giải thích báo cáo tài chính
Cách tiếp cận giải thích
Các tình huống
Quan điểm của các bên liên quan
Hạn chế của kỹ thuật giải thích
Bài tập thực hành về phân tích và
giải thích báo cáo tài chính

2 4 0.33 0.03 13.2

CỘNG 15 30 2.48 0.09 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.35 2.48 0.05 2.53
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 66 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0.09 0 0.09
1 Máy tính Giờ 0.09 0 0.09
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Hương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lập kế hoạch kinh doanh
- Tiếng Anh: Business planning

Mã học phần: ACC393 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học nội dung cơ bản và có hệ thống về khởi nghiệp và lập kế hoạch
kinh doanh cho doanh nghiệp, bao gồm tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và tiến trình khởi sự
doanh nghiệp, phương pháp hình thành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, mô tả doanh
nghiệp hoặc mô tả ý tưởng dự án khởi nghiệp, xác định mục tiêu kế hoạch kinh doanh, phân
tích thị trường, xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch vận hành và tổ chức doanh nghiệp, kế
hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh và phân tích rủi ro.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng cơ bản để người học có thể
tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc lập kế
hoạch cho dự án ý tưởng kinh doanh, bao gồm mô tả doanh nghiệp hoặc mô tả ý tưởng dự án
khởi nghiệp, phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và vận hành,
kế hoạch tổ chức và nhân sự, kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả và khả năng thu hồi vốn, và
phân tích rủi ro của kế hoạch kinh doanh; rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm,
kỹ năng phân tích và xử lý thông tin, tư duy phản biện để quản trị chiến lược kinh doanh hiệu
quả cho doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. CLO1: Khái quát hóa các nội dung và phương pháp tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh
và lập kế hoạch kinh doanh
b. CLO2: Lập kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch quản lý và nhân sự cho một
kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
c. CLO3: Lập kế hoạch tài chính và đánh giá hiệu quả, rủi ro của một kế hoạch kinh doanh
d. CLO4: Xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp/ dự án khởi
nghiệp.
e. CLO5: Vận dụng kỹ năng phân tích và xử lý thông tin, làm việc độc lập và hợp tác nhóm,
năng lực tư duy phản biện để thiết kế kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp thích ứng với
môi trường hoạt động nghề nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về khởi sự và lập kế
hoạch kinh doanh
Các khái niệm
Các loại hình khởi sự kinh doanh
Phát triển ý tưởng khởi sự kinh

5 0.38 11
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1.5
1.6

doanh
Vai trò của kế hoạch kinh doanh
Nội dung của kế hoạch kinh doanh
Phương pháp lập kế hoạch kinh
doanh

2
2.1
2.2

Kế hoạch Marketing
Yêu cầu của kế hoạch marketing
Nội dung của kế hoạch marketing

3 2 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Kế hoạch sản xuất và vận hành
Yêu cầu của kế hoạch sản xuất và
vận hành
Nội dung của kế hoạch sản xuất và
vận hành

3 2 0.23 6.6

4
4.1
4.2

Kế hoạch quản lý và nhân sự
Yêu cầu của kế hoạch quản lý và
nhân sự
Nội dung của kế hoạch quản lý và
nhân sự

3 2 0.23 6.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kế hoạch tài chính
Yêu cầu của kế hoạch tài chính
Nội dung của kế hoạch tài chính
Kế hoạch ngân sách và tài trợ
Đánh giá hiệu quả và rủi ro tài chính

3 2 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Trình bày kế hoạch kinh doanh
Yêu cầu trình bày bản kế hoạch kinh
doanh
Đánh giá rủi ro của kế hoạch kinh
doanh

3 2 0.23 6.6

CỘNG 20 10 1.53 0 0 44
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 44 44 0.88 44.88

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN
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Võ Đình Quyết

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Quản trị nhân lực
- Tiếng Anh: Human resource management

Mã học phần: ACC395 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
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Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động quản trị
nhân lực trong tổ chức: hoạch định nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân
lực, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, trả công cho người lao động, các quan
hệ lao động trong các tổ chức; nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng để trở thành những
nhà lãnh đạo, giám đốc nhân sự cũng như chuyên gia tư vấn trong các tổ chức.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học các kiến thức về Quản trị nhân lực, mối quan hệ giữa công tác quản trị
nhân lực và các hoạt động khác trong tổ chức, từ đó nhận thức được những thách thức mới đặt
ra trong công tác quản trị nhân lực hiện nay ở các doanh nghiệp. Cung cấp những tiêu chuẩn và
kỹ năng chuyên nghiệp cần có của người làm công tác nhân sự để người học trở thành nhà quản
trị nhân lực đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát hóa quản trị nhân sự và quản trị nhân lực cũng như các hoạt động chức năng
quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
b. Vận dụng được các tài liệu quan trọng của phân tích công việc phục vụ cho công tác quản
trị nhân lực trong doanh nghiệp
c. Đề xuất và lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp, làm cơ sở cho việc
hoạch định nhân lực một cách sát thực.
d. Tổ chức, đánh giá, lựa chọn nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
e. Đánh giá đúng nhu cầu và hiệu quả đào tạo cho doanh nghiệp
f. Đánh giá đúng hiệu quả công việc và hình thức trả công lao động trong doanh nghiệp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Giới thiệu về quản trị nhân lực
Khái niệm, mục tiêu và vai trò của
QTNL
Các chức năng cơ bản của QTNL
Quá trình phát triển của QTNL
Sự khác biệt giữa Quản trị nhân sự và
QTNL
Vai trò của bộ phận chức năng về

2 1 0.2 6.6



222

QTNL
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Phân tích công việc
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích
công việc
Những thông tin cần thu thập trong
phân tích công việc
Trình tự thực hiện phân tích công
việc
Các phương pháp thu thập thông tin
Xu hướng thay đổi của phân tích
công việc

2 2 0.24 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Hoạch định nhân lực
Khái niệm, vai trò của hoạch định
NL
Chiến lược kinh doanh và chiến lược
QTNL
Quy trình hoạch định NL

2 3 0.29 11

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tuyển dụng nhân lực
Khái niệm và yêu cầu của tuyển dụng
NL
Nguồn cung cấp từ nội bộ doanh
nghiệp
Nguồn cung cấp từ bên ngoài doanh
nghiệp
Trình tự, nội dung quá trình tuyển
dụng
Các hình thức trắc nghiệm và phỏng
vấn

3 3 0.37 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Đào tạo và phát triển nhân lực
Khái niệm
Mục tiêu
Phân loại hình thức đào tạo, huấn
luyện
Xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện quá trình đào tạo

3 3 0.37 13.2

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

Đánh giá năng lực thực hiện công
việc và trả công lao động
Phần 1: Đánh giá năng lực thực hiện
công việc
Khái niệm và mục đích
Quy trình đánh giá
Phương pháp đánh giá
Cách thức lấy thông tin
Các lỗi thường gặp khi đánh giá nhân
viên
Phần 2: Trả công lao động

3 3 0.37 13.2
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6.9 Khái niệm
Cơ cấu thu nhập
Mục tiêu của hệ thống tiền lương
Các hình thức tiền lương
CỘNG 15 15 1.84 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thẩm định tín dụng
- Tiếng Anh: Credit Appraisal

Mã học phần: FIB373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức, phương pháp, và kỹ năng cần thiết để người học có khả
năng phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiêp̣
trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng bao gồm vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và vay vốn
phục vụ tiêu dùng, từ đó đưa ra quyết định cho vay đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt đôṇg
tín dụng ngân hàng.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vâṇ dụng được quy trình thẩm định tín dụng và thẩm định được tư cách pháp lý của khách
hàng vay vốn
b. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá được năng lực tài chính của khách hàng
c. Vâṇ dụng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiêp̣
d. Đánh giá được tính khả thi của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh
e. Thẩm định được tài sản bảo đảm nợ vay và vâṇ dụng lâp̣ tờ trình tín dụng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tổng quan về thẩm định tín dụng
Những vấn đề cơ bản về tín dụng
Những vấn đề cơ bản về thẩm định
tín dụng

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2

Thẩm định tư cách pháp lý và tình
hình hoạt đôṇg của khách hàng
Thẩm định tư cách pháp lý của khách
hàng
Thẩm định tình hình hoạt đôṇg của
khách hàng doanh nghiêp̣, hô ̣ sản
xuất kinh doanh

2 0.15 4.4

3
3.1

Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng

12 0.9 26.4
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3.2
3.3
3.4

Mục đích, nguyên tắc và yêu cầu
thẩm định năng lực tài chính khách
hàng
Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng cá nhân
Thẩm định năng lực tài chính khách
hàng doanh nghiêp̣
Xếp hạng tín dụng

4
4.1
4.2
4.3

Thẩm định phương án sản xuất kinh
doanh
Mục đích của viêc̣ thẩm định phương
án sản xuất kinh doanh
Thẩm định phương án sản xuất kinh
doanh
Xác định mức cấp tín dụng

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay
Bảo đảm tín dụng và các hình thức
bảo đảm tín dụng
Thẩm định giá trị pháp lý của tài sản
đảm bảo
Thẩm định giá trị thị trường của tài
sản đảm bảo
Lâp̣ tờ trình tín dụng

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành 2 (Kế toán)
- Tiếng Anh: English for accounting 2

Mã học phần: ACC392 Số tín chỉ: 2 (30LT)
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Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành kế toán và
kiểm toán. Cụ thể, cung cấp cho sinh viên hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thông
qua các chủ đề kế toán như: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, các
loại chi phí, tội phạm doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ và những khái niệm kiểm toán cơ bản.
Từ đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để giải thích và hiểu đúng nội dung của các
tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để có thể giải thích và vận dụng tiếng Anh chuyên
ngành kế toán và kiểm toán đối với các môn học liên quan.
- Giúp sinh viên nắm được các kỹ năng cần thiết như nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề giới
thiệu về kế toán và kiểm toán thông qua hệ thống các bài tập đáp ứng chuẩn ngoại ngữ bậc 3/6
theo chuẩn ngoại ngữ Việt Nam.
- Giúp sinh viên rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua việc chủ động tiếp cận các tài liệu
về kế toán và kiểm toán bằng tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh kế toán về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo
thay đổi vốn chủ sở hữu, các loại chi phí, tội phạm doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ và
những khái niệm kiểm toán cơ bản.
b. Phát triển kỹ năng đọc hiểu về các chủ đề kế toán và kiểm toán trên.
c. Phát triển kỹ năng nghe hiểu về các chủ đề kế toán và kiểm toán trên.
d. Tự tin giao tiếp, sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành kế toán và kiểm toán trong một số
tình huống công việc cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Statement of cash flows and
Statement of changes in equity
Statement of cash flows
Statement of changes in equity

8 0.6 17.6

2 Cost vs Expenses 7 0.53 15.4
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2.1
2.2

Types of costs
Recording expenses

3
3.1
3.2

Corporate crime and internal controls
Accounting fraud
Internal control

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Auditing
Audit procedures
Audit report

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thùy Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Kế toán)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC3010 Số tín chỉ: 10 (150LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn và tiếp cận thực tiễn công
tác kế toán tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu hoặc ngân hàng. Qua quá trình thực tập
và nghiên cứu, sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức và triển khai các phần hành kế toán, kiểm
soát nội bộ, phân tích và tổng hợp thông tin tài chính. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên
phát triển năng lực kế toán quản trị và kiểm toán, chuẩn bị hành trang nghề nghiệp sau tốt
nghiệp.
3. Mục tiêu:
Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên củng cố kiến thức và tìm hiểu thực tế công tác
kế toán tại các doanh nghiệp hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu, ngân hàng. Cụ thể hơn, qua
đợt thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên sẽ hệ thống hóa được lý thuyết; thu nhận
được những kỹ năng thực hành công tác kế toán ở doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp có thu/ngân
hàng thương mại, kỹ năng phân tích, đánh giá như :
+ Kỹ năng tổ chức công tác kế toán tài chính trong đơn vị phù hợp với đặc điểm tổ chức
kinh doanh và quản lý của đơn vị;
+ Kỹ năng triển khai thực hiện các phần hành kế toán của đơn vị; kiểm soát nội bộ
+ Kỹ năng tổng hợp và phân tích một lĩnh vực, một khía cạnh hay toàn bộ hoạt động của
đơn vị;
+ Khả năng triển khai công tác kế toán quản trị và công tác kiểm soát nội bộ phù hợp với
đặc thù của đơn vị;
+ Khả năng thực hiện chức năng kiểm toán tại công ty kiểm toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết một vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực kế toán
tại đơn vị thực tập.
b. Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán và hiểu biết về tổ chức công tác kế toán, kiểm
soát nội bộ tại đơn vị.
c. Phân tích, tổng hợp và đánh giá số liệu kế toán, đưa ra nhận xét, giải pháp phù hợp với thực
tiễn.
d. Phát triển kỹ năng lập kế hoạch, trình bày và bảo vệ quan điểm thông qua bài viết và buổi
bảo vệ khóa luận
e. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, và kỹ năng làm việc thực tế
tại đơn vị kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 + Xây dựng, lập kế hoạch và tổ

chức thực hiện được đề cương.
+ Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết
liên quan đến vấn đề nghiên cứu của
đề tài;
+ Vận dụng cơ sở lý thuyết liên
quan để tìm hiểu thực tế công tác kế
toán tại đơn vị kế toán và thu thập số
liệu, dữ liệu.
+ Phản ánh, tổng hợp, phân tích
số liệu, dữ liệu và viết báo cáo Khóa
luận tốt nghiệp.
+ Phát triển khả năng trình bày
và bảo vệ quan điểm, chính kiến của
bản thân trước Hội đồng đánh giá.
* Gợi ý một số chủ đề viết báo cáo
thực tập: Sinh viên có thể lựa chọn
một lĩnh vực cụ thể để ứng dụng
những kiến thức và kỹ năng đã được
trang bị vào tìm hiểu những vấn đề
thực tiễn của đơn vị thực tập. Sinh
viên thống nhất với Giáo viên hướng
dẫn để lựa chọn chuyên đề thực tế
theo các lĩnh vực gợi ý sau đây:
1. Đề tài về kế toán tại doanh
nghiệp SXKD
+ Kế toán Vốn bằng tiền
+ Kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương
+ Kế toán TSCĐ
+ Kế toán NVL và công cụ
dụng cụ
+ Kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm
+ Kế toán doanh thu tiêu thụ và
xác định kết quả kinh doanh
+ Kế toán thuế
+ Kế toán mua bán hàng hóa
+ Kế toán phân phối lợi nhuận
+ Kế toán công nợ
2. Đề tài về Kế toán tại đơn vị
sự nghiệp có thu, đơn vị Nhà nước
+ Kế toán các khoản thu
+ Kế toán các khoản chi thường
xuyên/chi ngân sách nhà nước/chi
hoạt động
+ Kế toán Tài sản cố định

150 11.25 330
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3. Đề tài về Kiểm soát nội bộ
(Kiểm soát thu/chi)
4. Đề tài về Quy trình Kiểm
toán các đối tượng kế toán tại các
công ty kiểm toán.
Một số trường hợp đối với thực tập
sinh tiềm năng, sinh viên làm việc
với giáo viên hướng dẫn và Trưởng
bộ môn Kế toán để xác định đề tài
thực tập phù hợp
CỘNG 150 0 11.25 0 0 330

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 11.25 0 11.25 0.23 11.48
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 11.25 11.25 0.23 11.48
II Cơ sở vật chất m2x giờ 330 0 330 6.6 336.6
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 330 330 6.6 336.6

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề về lĩnh vực Kế toán/Kiểm toán
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC3011 Số tín chỉ: 6 (90LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chuyên đề tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn để tiếp cận thực
tiễn công tác kế toán tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu hoặc ngân hàng. Qua quá trình
thực tập và làm chuyên đề, sinh viên rèn luyện các kỹ năng thực hành kế toán, phân tích và đánh
giá dữ liệu tài chính, tổ chức hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ, kế toán quản trị và thực hiện
kiểm toán. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi sinh viên bước vào môi trường làm việc
thực tế.
3. Mục tiêu:
Thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp giúp sinh viên củng cố kiến thức và tìm hiểu thực tế công tác
kế toán tại các doanh nghiệp hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu, ngân hàng. Cụ thể hơn, qua
đợt thực tập sinh viên sẽ thu nhận được những kỹ năng thực hành công tác kế toán ở doanh
nghiệp/đơn vị sự nghiệp có thu/ngân hàng thương mại, kỹ năng phân tích, đánh giá như:
+ Kỹ năng tổ chức công tác kế toán tài chính trong đơn vị phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh
doanh và quản lý của đơn vị;

+ Kỹ năng triển khai thực hiện các phần hành kế toán của đơn vị; kiểm soát nội bộ;
+ Kỹ năng tổng hợp và phân tích một lĩnh vực, một khía cạnh hay toàn bộ hoạt động của

đơn vị;
+ Khả năng triển khai công tác kế toán quản trị và công tác kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc
thù của đơn vị;
+ Khả năng thực hiện chức năng kiểm toán tại công ty kiểm toán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và mô tả được thực trạng hoạt động kế toán tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu
hoặc ngân hàng thực tập.
b. Thu thập, trình bày và xử lý thông tin, số liệu kế toán một cách chính xác, có hệ thống.
c. Đánh giá được mức độ phù hợp của công tác kế toán với đặc điểm tổ chức và hoạt động của
đơn vị thực tập.
d. Trình bày rõ ràng kết quả chuyên đề dưới dạng báo cáo chuyên môn, đảm bảo hình thức,
nội dung và khả năng phản biện khi bảo vệ.
e. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, và kỹ năng làm việc thực tế
tại đơn vị kế toán.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 90

CỘNG 90
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 + Tìm hiểu về đặc điểm hoạt động
SXKD, công tác quản lý, công tác kế
toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và
những vấn đề có liên quan.
+ Chọn và tìm hiểu một đề tài thuộc
phạm vi chuyên ngành đào tạo, tìm
hiểu, đánh giá thực tế vận dụng đề tài
đó ở đơn vị, viết báo cáo Chuyên đề
tốt nghiệp.

90 6.75 198

CỘNG 90 0 6.75 0 0 198
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 6.75 0 6.75 0.14 6.89
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 6.75 6.75 0.14 6.89
II Cơ sở vật chất m2x giờ 198 0 198 3.96 201.96
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 198 198 3.96 201.96

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính

Bộ môn: Bộ môn Kế toán

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề về lĩnh vực tài chính/lập kế hoạch kinh doanh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: ACC3012 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Cử nhân Kế toán(65)
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Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chuyên đề tốt nghiệp – Lĩnh vực Tài chính giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết
và tiếp cận thực tiễn hoạt động tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính trung gian và
cơ quan quản lý nhà nước. Qua quá trình thực tập, sinh viên sẽ rèn luyện kỹ năng quan sát, thu
thập, phân tích dữ liệu và đánh giá thực trạng hoạt động tài chính tại đơn vị. Sinh viên đồng thời
phát triển kỹ năng nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp phù hợp và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp,
làm việc nhóm, trình bày báo cáo chuyên đề một cách chuyên nghiệp.
3. Mục tiêu:
- Thông qua quá trình thực tập, sinh viên được củng cố thêm về mặt lý luận lẫn thực tiễn công
tác quản trị tài chính từ khâu vận hành triển khai các hoạt động tài chính đến khâu ra quyết định
và kiểm soát hoạt động tài chính tại các đơn vị kinh doanh nói chung và tại các đơn vị trung
gian tài chính nói riêng như Ngân hàng thương mại, công ty Bảo hiểm, công ty Chứng khóan...
Cụ thể, sinh viên sẽ hiểu được và củng cố các kỹ năng phân tích, đánh giá và ra các quyết định
tài chính như: Kỹ năng tổ chức quản trị tài chính, đầu tư tài chính, lập dự án đầu tư, kinh doanh
chứng khóan, huy động vốn và cho vay, kê khai thuế, định/thẩm định giá chứng khóan, doanh
nghiệp… cũng như kỹ năng quản trị rủi ro tài chính trong các đơn vị kinh doanh. Ngoài ra, sinh
viên cũng có khả năng tổng hợp và phân tích một lĩnh vực, một khía cạnh hay toàn bộ hoạt động
kinh doanh của đơn vị;
- Thêm vào đó, sinh viên tiếp tục được hoàn thiện hơn các kỹ năng mềm trong thực tiễn thực
tập tại đơn vị như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý văn bản, thuyết trình, thuyết phục, làm việc
nhóm… từ đó hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp tại các đơn vị doanh nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được thực trạng hoạt động tài chính tại đơn vị thực tập
b. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin tài chính một cách logic, có hệ thống để đánh giá
hiệu quả hoạt động tại đơn vị.
c. Xác định và phân tích được các vấn đề tồn tại trong công tác tài chính, từ đó lựa chọn
hướng giải quyết hoặc đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp.
d. Phát triển kỹ năng làm việc thực tế, bao gồm giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và tư
duy phản biện trong môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp.
e. Thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc và xã hội, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, pháp
luật và các quy định tại đơn vị thực tập.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 + Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức 60 4.5 132
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thực hiện được đề cương.
+ Vận dụng cơ sở lý thuyết liên quan
để tìm hiểu thực tế hoạt động tài
chính tại đơn vị và thu thập số liệu,
dữ liệu.
+ Phản ánh, tổng hợp, phân tích số
liệu, dữ liệu và viết báo cáo Chuyên
đề tốt nghiệp.
CỘNG 60 0 4.5 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 04/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế -kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình

độ Đại học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất
để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường
đã công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Ngôn ngữ Anh trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ

Anh trình độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ

Anh trình độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên,
lớp học thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là 316.22 giờ đối với ngành
Ngôn ngữ Anh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
trình độ Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật
này và điều kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ
thuật phù hợp với điều kiện thực tế.
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh
Mã số: 722020 Áp dụng từ khóa: 63 .
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 313.93
1 Giảng viên - Bậc 07 240.72 67.05 6.16 313.93
II Định mức lao động gián tiếp 78.48

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu

lông
0.15

11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
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13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-
275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H) 83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu

liên AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường
tại thời điểm mua sắm

3.06

35 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị
trường tại thời điểm mua sắm

58.14

36 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
37 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
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38 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
39 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
40 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0.03

41 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11.22

42 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

43 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

44 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5.1

45 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

46 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu,
cao 3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

47 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước:
+ Ngang 50cm, dày 4mm, rộng
3,5cm
+ Dài 6m

0.71

48 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
49 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

50 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

51 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
52 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

53 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56
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3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,888.54 6,354.79

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành - sĩ số 10

(6m2/sinh viên) 6 0 0

2 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20
(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 66.3 145.86

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày 03 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của

chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
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ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Ngoại ngữ kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban hành định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ Đại học, cụ
thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: NGÔN NGỮ ANH (chuyên ngành Biên – Phiên dịch,

Tiếng Anh Du lịch, Giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh-Trung)
-Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA NGOẠI NGỮ
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo 05/QĐ-ĐHNT ngày 22/5/2025 của Hiệu
trưởng như sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định

mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Ngôn ngữ Anh trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Ngôn
ngữ Anh.

Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: NGÔN NGỮ ANH
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 110
- Tổng số tín chỉ: 147
Trong đó:
Số học phần bắt buộc 102 (131 tín chỉ); Số học phần tự chọn 8 (16 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng
tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như
sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên
hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.
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- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần từ chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động được xác định
dựa vào trạng thái hiện tại của Chủ nhiệm học phần (Chức danh, bậc lương), trong
khi học phần có nhiều GV cùng giảng dạy và có chức danh và bậc lượng khác
nhau. Do vậy, cần xem xét định mức chung về hao phí thời gian lao động của tất
cả giảng viên cùng tham gia giảng dạy học phần (Hệ thống xây dựng định mức
KTKT cần thiết kế lại để hao phí thời gian lao động được thiết kế hợp lý hơn).

Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
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Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Biểu mẫu 6:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: NGÔN NGỮ ANH
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 110
- Tổng số tín chỉ: 147
Trong đó:
Số học phần bắt buộc 102 (131 tín chỉ); Số học phần tự chọn 8 (16 tín chỉ)
II. PHƯƠNGPHÁPXÂYDỰNGĐỊNHMỨCKINHTẾ - KỸTHUẬTCỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

- Phương pháp tiêu chuẩn
- Phương pháp thống kê tổng hợp
- Phương pháp phân tích thực nghiệm
- Phương pháp so sánh

2. Mô tả phương pháp thực hiện
Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật

về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây
dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công
việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Phương pháp thống kê tổng hợp: Căn cứ số liệu thông kê hàng năm hoặc
trong các kì báo cáo trong thời gian 3 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại Nhà trường để xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật.
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Phương pháp phân tích thực nghiệm: Thực hiện tổ chức khảo sát, thực
nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc, căn cứ kết quả khảo sát, thực
nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.
Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương
đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

- Một số học phần tự chọn được tính tổng vào ĐMKTKT của người học. Điều
này chưa phản ánh đúng thực tiễn khi vận hành chương trình đào tạo.

- Định mức công lao động đang tính dựa trên công lao động của chủ nhiệm
học phần. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế việc 1 học phần có nhiều
giảng viên giảng dạy với định mức lao động, mức lương là khác nhau.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Việc áp dụng kết hợp các phương pháp trong xây dựng định mức kinh tế -

kỹ thuật cho ngành Ngôn ngữ Anh là cần thiết và phù hợp. Các phương pháp giúp
đảm bảo các định mức xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ
thuật rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và minh bạch. Đồng thời, cung cấp cái
nhìn tổng quan dựa trên số liệu thực tế qua các báo cáo thống kê của nhiều năm
gần đây, góp phần phản ánh đúng thực trạng hoạt động. Tuy nhiên, cần xem xét
đặc thù của từng ngành để đảm bảo tính đúng, tính đủ với thực tiễn vận hành
chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
TỪNG HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức

3 0.23 6.6
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Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức
Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 2 0.15 4.4
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6.1
6.2

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ 4 0.3 8.8
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LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

4 0.3 8.8
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh

4 0.3 8.8
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nghiệm của cuộc kháng chiến chống
Pháp

5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Laws

Mã học phần: SSH313 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật; quy phạm
pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng
chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng
ở Việt Nam hiện nay như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm
hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh
doanh thương mại, Luật lao động.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được nền tảng kiến thức pháp lý; có khả năng tìm kiếm các nguồn văn bản
quy phạm pháp luật cần thiết, sử dụng các kiến thức pháp luật được học và tự học để giải quyết
các vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong cuộc sống và công việc; đồng thời, giúp người học
có được phương pháp và kỹ năng trong việc học các học phần liên quan đến pháp luật thuộc
lĩnh vực chuyên ngành của người học; nâng cao ý thức pháp luật, ý thức công dân, sống và làm
việc theo pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp
luật.
b. Phân biệt được văn bản quy phạm pháp luật với văn bản cá biệt; phân tích được các bộ
phận của quy phạm pháp luật trong các văn bản quy quy phạm pháp luật cần thiết để thực
hiện đúng các yêu cầu của pháp luật.
c. Phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi xảy ra trong cuộc sống hằng
ngày; tôn trọng và chấp hành pháp luật.
d. Phân tích và vận dụng được các quy định của Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật
hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống
pháp lý trong cuộc sống và công việc.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHÀ NƯỚC
Nguồn gốc ra đời của Nhà nước
Bản chất, đặc trưng của nhà nước
Chức năng của nhà nước

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
PHÁP LUẬT
Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
Bản chất, đặc trưng, chức năng của
pháp luật
Quy phạm pháp luật – văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam hiện
nay
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lý

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

LUẬT HIẾN PHÁP
Chế độ chính trị
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân
Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo
dục, khoa học công nghệ và môi
trường
Bảo vệ tổ quốc
Tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

LUẬT HÌNH SỰ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội
phạm
Cấu thành tội phạm
Một số chế định khác của Luật Hình
sự
Hình phạt

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Nguyên tắc xử lý vi phạm hành

2 0.15 4.4
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5.4
5.5

chính.
Đối tượng bị xử lý VPHC
Thời hiệu xử lý vi VPHC
Các biện pháp xử lý VPHC

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM
NHŨNG
Khái niệm, đặc điểm tham nhũng
Nguyên nhân và tác hại của tham
nhũng
Vai trò của công tác phòng chống
tham nhũng
Trách nhiệm của công dân trong
phòng chống tham nhũng

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4

LUẬT DÂN SỰ
Tài sản và quyền sở hữu
Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Hợp đồng
Thừa kế

8 0.6 17.6

8
8.1
8.2
8.3

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Kết hôn
Chấm dứt hôn nhân
Nuôi con nuôi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

LUẬT KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
Chủ thể kinh doanh
Chấm dứt hoạt động của các chủ thể
kinh doanh
Các phương thức giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

LUẬT LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng,
chức năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa
Việt Nam; (2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng,
ứng xử môi trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp
ứng xử trong môi trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống
Việt Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh
tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn,
phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa;
có ứng xử linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng
của văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của
triết lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp,
ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với
môi trường tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở
Việt Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn
hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá
Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và
Đi lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thường thức mỹ thuật
- Tiếng Anh: General Basic Art

Mã học phần: SSH381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Thông qua môn học Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những khái niệm mỹ
thuật nói chung. Đồng thời giúp hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ
đúng đắn phù hợp với truyền thống dân tộc và thời đại. Vận dụng tốt hiểu biết của mình trong
cuộc sống hàng ngày. Nội dung học phần bao gồm 05 chủ đề: Chủ đề 1: Một số vấn đề chung
về mỹ thuật. Chủ đề 2: Khái quát lịch sử mỹ thuật thế giới. Chủ đề 3: Khái quát lịch sử mỹ thuật
Việt Nam. Chủ đề 4: Phân tích một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Chủ đề 5: tìm hiểu mỹ
thuật và cuộc sống, sự ứng dụng của mỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, một số khái niệm cơ bản của mỹ
thuật, sơ lược về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên có kiến thức cơ bản về thể
loại, màu sắc, tỉ lệ, bố cục, chất liệu đối với mỹ thuật. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ
bản liên quan đến môn học. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá, có thể
phân tích, hiểu được giá trị của một tác phẩm mỹ thuật.
- Thông qua học phần, sinh viên được hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao nhận
thức thẩm mỹ một cách đúng đắn, tôn trọng và bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống. Hiểu rõ hơn về
cái đẹp từ truyền thống đến hiện đại của dân tộc và trên thế giới. Biết yêu cái đẹp và mong muốn
tạo ra cái đẹp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm cơ bản của mỹ thuật, phân biệt được các thể loại cơ bản trong
Mĩ thuật cũng như các chất liệu của nó. Trình bày sơ lược các giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt
Nam và Thế giới.
b. Vận dụng những hiểu biết về mỹ thuật trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách
hiệu quả. Cảm thụ được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn
tạo ra cái đẹp. Biết phân tích tranh, tượng theo ngôn ngữ Mĩ thuật học.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải
quyết các vấn đề trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Một số vấn đề chung về mỹ thuật
Các khái niệm cơ bản
Nguồn gốc của mỹ thuật
Chất liệu của mỹ thuật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4.

Khái quát lịch sử mỹ thuật Thế giới
Mỹ thuật nguyên thủy
Mỹ thuật thời cổ đại, trung đại
Mỹ thuật thời Trung cổ và Phục hưng
Mỹ thuật thế kỷ 17 - Nay

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy
Mỹ thuật Việt Nam thời Phong kiến
Mỹ thuật thời Pháp thuộc
Mỹ thuật 1945 - 1975
Mỹ thuật 1975 - Nay

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Phân tích một số tác phẩm mỹ thuật
tiêu biểu
Làm thế nào để “đọc hiểu” và phân
tích một tác phẩm mỹ thuật
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Đông
Phân tích những tác phẩm mỹ thuật
phương Tây

10 0.75 22

5
5.1
5.2

Mỹ thuật và cuộc sống
Mỹ thuật ứng dụng
Vai trò của mỹ thuật trong cuộc sống

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương: những vấn đề chung
về tâm lý người, sự hình thành phát triển tâm lý, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các
phẩm chất và thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm
lý người. Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực
làm chủ cảm xúc của bản thân và khả năng xử lý tốt các tình huống tâm lý phát sinh trong học
tập, cuộc sống và nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lý cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lý người,
nhận diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lý
người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lý và ý thức, phân biệt
được các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lý của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình
nhận thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào
quá trình xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ
các chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lý người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lý
Bản chất tâm lý người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của
tâm lý người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lý
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lý
điển hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lý điển hình
Các con đường hình thành và phát
triển nhân cách

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi
xã hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại
chuẩn mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xã hội học đại cương
- Tiếng Anh: Sociology

Mã học phần: SSH326 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Xã hội học đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản nhất của
Xã hội học: đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, sự ra đời và phát triển xã hội học trên
thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu các vấn đề cốt lõi mà Xã hội học nghiên cứu như: hành động
xã hội, tổ chức xã hội, thiết chế xã hội, quá trình xã hội hóa và các biển đổi xã hội hiện nay.
Đồng thời, cung cấp cho sinh viên những các phương pháp luận nghiên cứu xã hội học.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng nghiên cứu, lịch sử phát
triển, cách tiếp cận đặc trưng của xã hội học (vĩ mô mà vi mô), cũng như mối quan hệ giữa các
cá nhân, các nhóm xã hội và các thiết chế xã hội. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể hình thành khả
năng tự học, tự nghiên cứu cũng như nhận diện, phân tích các hiện tượng xã hội trong đời sống
ở nhiều chiều cạnh khác nhau.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng, chức năng của xã hội
học.
b. Vận dụng phương pháp nghiên cứu xã hội hoc để thu thập, xử lý và phân tích các sự kiện,
hiện tượng xã hội
c. Trình bày các khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội học gồm hành vi, hành động xã hội;
cơ cấu xã hội; chuẩn mực xã hội; phân tầng xã hội, xã hội hóa, biến đổi xã hội.
d. Phân tích được các hiện tượng, vấn đề xã hội trong đời sống thực tiễn dưới góc độ xã hội
học.
e. Có cách nhìn khách quan về các sự kiện, hiện tượng trong đời sống xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÃ
HỘI HỌC
ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG VÀ
NHIỆM VỤ CỦA XHH
Khái niệm và các quan niệm khác
nhau về XHH.
Đối tượng nghiên cứu của XHH
Chức năng của XHH
Mối quan hệ giữa XHH và các khoa
học xã hội khác.
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
XHH
Những điều kiện (về kinh tế, chính trị
và xã hội) và tiền đề (về tư tưởng và
lý luận khoa học).
Các giai đoạn phát triển của XHH
(trên thế giới và Việt Nam)
Những đóng góp của của các nhà
sáng tạo ra XHH
+ Auguste Comte (1798 – 1857)
+ Herbert Spencer (1820 – 1903)
+ Emile Durkheim (1858 – 1917)
+ Maximilian Weber (1864 – 1920)

5 0.38 11

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
XÃ HỘI HỌC
Phương pháp luận nghiên cứu
Quan điểm nghiên cứu của XHH
Mục đích, ý nghĩa và đạo đức trong
nghiên cứu XHH
Tổ chức hoạt động nghiên cứu
Các bước tiến hành một nghiên cứu
Xã hội học
Một số phương pháp thu thập thông
tin trong nghiên cứu XHH.

5 0.38 11

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.3
3.1.4
3.2

HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI, TƯƠNG
TÁC XÃ HỘI, QUAN HỆ XÃ HỘI
Hành động xã hội
Khái niệm
Cấu trúc của hành động xã hội
Phân loại hành động xã hội
Lý thuyết hành động xã hội

5 0.38 11
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3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Tương tác xã hội
Khái niệm và đặc điểm của tương tác
xã hội
Lý thuyết tương tác biểu trưng
Quan hệ xã hội
Khái niệm quan hệ xã hội
Đặc điểm của quan hệ xã hội
Phân loại các quan hệ xã hội

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

TỔ CHỨC XÃ HỘI, THIẾT CHẾ
XÃ HỘI, PHÂN TẦNG XÃ HỘI
Tổ chức xã hội
Khái niệm tổ chức xã hội
Nhóm xã hội
Phân loại tổ chức xã hội
Thiết chế xã hội
Khái niệm
Chức năng của thiết chế
Các loại thiết chế
Phân tầng xã hội
Khái niệm
Phân loại
Cơ sở tạo nên phân tầng xã hội

5 0.38 11

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

XÃ HỘI HÓA
Khái niệm và quan niệm về xã hội
hóa
Khái niệm xã hội hóa
Quan niệm xã hội hóa
Môi trường xã hội hóa
Gia đình
Nhà trường
Xã hội

5 0.38 11

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3

BIẾN ĐỔI XÃ HỘI
Khái niệm và phân loại biến đổi xã
hội
Khái niệm biến đổi xã hội
Phân loại biến đổi xã hội
Các yếu tố tác động đến sự biến đổi
xã hội
Yếu tố bên trong
Yếu tố bên ngoài
Những biến đổi xã hội ở Việt Nam
hiện nay.

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

Hoạt động giảng dạy
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

LT TH Cộng Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Việt Hoài

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử văn minh thế giới
- Tiếng Anh: History of the World Civilization

Mã học phần: SSH319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về sự hình thành, quá trình phát triển của
các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại từ phương Đông sang phương Tây, từ thời
cổ đại cho đến hiện đại. Đồng thời cho sinh viên nhận thức được giá trị của những thành tựu
của các nền minh đó.
3. Mục tiêu:
Để sinh viên có được hệ thống kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới trên mọi lĩnh vực
qua các thời đại; hình thành ở sinh viên thái độ trân quí, ý thức bảo tồn những thành tựu của văn
minh nhân loại và mong muốn phát huy, sáng tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được tiêu chí cơ bản hình thành nên một nền văn minh và những đặc trưng của
các nền văn minh lớn trên thế giới;
b. Phân tích được cơ sở hình thành, lược sử cuả các nền văn minh trên thế giới;
c. Đánh giá được ý nghĩa vai trò của những thành tựu của các nền văn minh trên thế giới;
d. Nắm được tiến trình tiếp xúc giữa các nền văn minh trên thế giới;
e. Nhận thức rõ những tác động của văn minh thế giới hiện đại đã và đang làm nảy sinh những
mặt trái về: biến đổi khí hậu, chiến tranh, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
VĂN MINH THẾ GIỚI
Khái niệm văn minh, phân biệt văn
hóa – văn minh.
Điều kiện hình thành một nền văn
minh
Những đặc điểm tổng quan của các
nền văn minh Thế giới

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

VĂN MINH BẮC PHI & VĂN
MINH TÂY Á
Văn minh Ai Cập
Văn minh Lưỡng Hà
Văn minh Ả Rập

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

VĂN MINH ẤN ĐỘ
Cơ sở hình thành nền văn minh Ấn
Độ
Lược sử cổ trung đại Ấn Độ
Những thành tựu chủ yếu của văn
minh Ấn Độ

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

VĂN MINH TRUNG HOA
Cơ sở hình thành nền văn minh
Trung Hoa
Lược sử cổ trung đại Trung Hoa
Những thành tựu chủ yếu của văn
minh Trung Hoa

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG
NAM Á
Cơ sở hình thành nền văn minh khu
vực Đông Nam Á
Những thành tựu chính của văn minh
khu vực Đông Nam Á

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

VĂN MINH HY LẠP - LA MÃ CỔ
ĐẠI
Sự hình thành, ra đời và phát triển
văn minh Hy - La
Những thành tựu nổi bật của văn
minh Hy - La

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

VĂN MINH TÂY ÂU TRUNG ĐẠI
Sự hình thành và ra đời nền văn minh
Tây Âu
Văn minh Tây Âu từ thế kỉ V đến thế
kỉ XIV
Văn minh Tây Âu thời Phục Hưng
Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh

2 0.15 4.4

8
8.1

VĂN MINH CÔNG NGHIỆP
Điều kiện ra đời của nền văn minh

3 0.23 6.6
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8.2
8.3

công nghiệp
Cuộc cách mạng công nghiệp
Thành tựu khoa học kỹ thuật của văn
minh công nghiệp

9
9.1
9.2
9.3

VĂN MINH THẾ GIỚI TỪ ĐẦU
THẾ KỶ XX - NAY
Những thành tựu nổi bật của văn
minh thế giới thế kỉ XX
Chiến tranh Thế giới và sự tàn phá
của nó đối với văn minh nhân loại
Những tiến bộ vượt bậc của văn minh
thế giới những năm đầu thế kỉ XXI

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Tiếng Anh: Text Editing Techniques

Mã học phần: SSH320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính, phong cách
ngôn ngữ hành chính – công vụ, quy định pháp luật về thể thức, quy trình, kỹ thuật soạn thảo
văn bản hành chính. Ngoài ra, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành soạn thảo
một số văn bản hành chính thông dụng đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định pháp
luật.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản hành chính; nhận thức
được tầm quan trọng của công việc soạn thảo văn bản; giúp người học có kỹ thuật soạn thảo các
loại văn bản hành chính thông dụng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và nhận diện được các loại văn bản, văn bản hành chính và bản sao văn bản;
b. Sử dụng từ, câu đúng phong cách ngôn ngữ, văn phong tiếng Việt trong các văn bản hành
chính phục vụ công việc.
c. Trình bày được các quy định về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
và bản sao văn bản;
d. Trình bày và khái quát hóa được quy trình soạn thảo văn bản hành chính;
e. Vận dụng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính – công
vụ để soạn thảo đúng thể thức, nội dung, yêu cầu một số loại văn bản hành chính thông dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN
BẢN
Khái niệm văn bản
Phân loại văn bản, bản sao văn bản
Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn
bản hành chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ
HÀNH CHÍNH – CÔNG VỤ
Phong cách ngôn ngữ hành chính -
công vụ
Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong
văn bản hành chính - công vụ

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT
TRÌNH BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO
VĂN BẢN
Cơ sở pháp lý xác định thể thức và
kỹ thuật trình bày văn bản
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Khổ giấy, kiểu trình bày, đánh số
trang văn bản
Phông chữ chữ trình bày
Các thành phần thể thức văn bản
Sơ đồ bố trí mẫu trình bày các thành
phần thể thức văn bản.

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ
BAN HÀNH VĂN BẢN
Yêu cầu đối với việc soạn thảo và
ban hành văn bản
Các bước soạn thảo và ban hành văn
bản.

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

KỸ THUẬT SOẠN THẢO CÁC
LOẠI VĂN BẢN THÔNG DỤNG
Kỹ thuật soạn thảo quyết định
Kỹ thuật soạn thảo tờ trình
Kỹ thuật soạn thảo thông báo
Kỹ thuật soạn thảo báo cáo
Kỹ thuật soạn thảo biên bản
Kỹ thuật soạn thảo công văn

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Hành chính nhà nước
- Tiếng Anh: Fundamentals of State Administration

Mã học phần: SSH317 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhập môn hành chính nhà nước:
những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể
chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà
nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và khả năng sử dụng các kiến thức được học
để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc và cuộc sống liên quan đến hoạt động
quản lý hành chính nhà nước. Đồng thời, góp phần hình thành ở sinh viên năng lực công dân
với thái độ tự giác và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
khi tham gia vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước cụ thể.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
b. Phân tích và vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho
các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành
chính nhà nước
c. Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ
thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp
luật
d. Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của
công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp
luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1. Những vấn đề chung về
quản lý HCNN
Khái niệm về: quản lý; hành chính;
quản lý hành chính; quản lý hành
chính nhà nước.
Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý
hành chính với các cơ quan quyền
lực khác của nhà nước.
Đặc điểm và nguyên tắc hoạt động
của nền hành chính nhà nước

4 0.3 8.8

2 Chủ đề 2: Thể chế hành chính nhà
nước
Khái niệm thể chế và thể chế hành
chính nhà nước; phân loại thể chế
hành chính nhà nước
Vai trò của thể chế trong hoạt động
quản lý hành chính nhà nước
Các yếu tố quyết định thể chế hành
chính nhà nước
Nội dung thể chế hành chính nhà
nước

4 0.3 8.8

3 Chủ đề 3: Hình thức, phương pháp
quản lý hành chính nhà nước
Hình thức quản lý hành chính nhà
nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

4 Chủ đề 4: Quyết định quản lý hành
chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và tính chất của
Quyết định quản lý hành chính nhà
nước
Phân loại các quyết định quản lý
hành chính nhà nước
Tính hợp pháp và hợp lý của quyết
định quản lý hành chính nhà nước
Quy trình ban hành, tổ chức và thực
hiện quyết định quản lý hành chính
nhà nước.
Quyền phản kháng lại các quyết định

6 0.45 13.2
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quản lý hành chính nhà nước
5 Chủ đề 5: Thủ tục và cải cách hành

chính nhà nước
Khái niệm, đặc điểm và các loại thủ
tục quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm cải cách hành chính nhà
nước, vai trò của cải cách hành chính
nhà nước đối với sự nghiệp phát triển
đất nước
Nội dung cải cách hành chính nhà
nước

6 0.45 13.2

6 Chủ đề 6: Kiểm soát nền hành chính
nhà nước
Khái niệm, đặc điểm, phân loại kiểm
soát
Các hình thức kiểm soát
Chủ thể thực hiện quyền kiểm soát
đối với hoạt động quản lý hành chính
nhà nước
Kiểm soát nội bộ đối với nền hành
chính nhà nước

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



66

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1

1.2

Module 1: Khát vọng bản thân
Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Module 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Module 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Module 4: Mô hình kinh doanh &
Lập kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý

12 0.9 26.4
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- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án
- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển
kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1. Tổng quan các vấn đề về môi trường

và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Kiến
trúc máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và các ứng dụng trên internet; Kỹ năng soạn thảo
văn bản và thuyết trình; Phân tích và xử lý dữ liệu (Thực hành trực quan hóa dữ liệu, phân tích
dữ liệu bằng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard) dựa trên công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về CNTT để hỗ trợ cho việc học tập các học phần
cơ sở và chuyên ngành có sử dụng CNTT; rèn luyện cho sinh viên có khả năng sử dụng CNTT
giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả một hệ thống máy tính;
b. Vận dụng hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google apps, NTU e-Learning trong công
việc, học tập và nghiên cứu;
c. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
d. Vận dụng hiệu quả MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Tổng quan về Công nghệ thông tin 3 3 0.5 3 19.2
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1.1
1.2
1.3

Các khái niệm cơ bản
Kiến trúc máy tính
Hệ điều hành

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mạng máy tính và Internet
Các thành phần và chức năng của
mạng máy tính
Tìm kiếm thông tin hiệu quả
Kỹ thuật soạn thảo email
Sử dụng bộ công cụ Google apps
(Docs, Forms, Drive, Meet,..)
Học trực tuyến (NTU e-Learning)

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản cơ bản
Các thao tác biên tập nội dung văn
bản nâng cao
Kỹ thuật xây dựng slide, thiết lập và
phát hành bài trình chiếu
Cách sử dụng các template và thiết
lập các slide đặc biệt

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ A1
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Minh Khánh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (A2.1)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Ngoại ngữ
Bộ môn: Trung tâm Ngoại ngữ

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (A2.2)
- Tiếng Anh: A2.2

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (30LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Tiếng Anh A2.1
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH

CỘNG
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 0 0 0 0
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 0 0 0 0
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



88

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thanh Tuấn

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 14 16

CỘNG 14 16
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



97

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và
chiến thuật)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 4
Mã học phần: QPAD044 Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; sử dụng súng tiểu
liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến
thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng
súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng; hình thành kĩ năng quân
sự cần thiết sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm đối với
kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường
dùng; quán triệt đầy đủ, chính xác nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật từng người trong chiến đấu
tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác.
b. Sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, Lựu đạn LĐ-01 Việt Nam; thực hiện chính xác hành
động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và canh gác (cảnh giới)
c. Hình thành ý thức, tác phong, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 2 22 1.14 3.24 52.8
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng

một số loại lựu đạn thường dùng.
Ném lựu đạn bài 1 "Ném lựu đạn xa,
đúng hướng"

2 6 0.42 3.12 17.6

3 Từng người trong chiến đấu tiến
công

16 0.72 3.27 35.2

4 Từng người trong chiến đấu phòng
ngự

8 0.36 3.3 17.6

5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác
(cảnh giới)

4 0.18 3.18 8.8

CỘNG 4 56 2.82 16.11 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 123.2 123.2 2.46 125.66

III Thiết bị Giờ 16.11 0.32 16.43
1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Giờ 5 0.1 5.1
2 Bia số 10 Giờ 0.12 0 0.12
3 Bia số 4 Giờ 0.03 0 0.03
4 Bia số 6 Giờ 0.09 0 0.09
5 Bia số 7 Giờ 0.09 0 0.09
6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Giờ 0.03 0 0.03
7 Giá ba chân cao 70cm Giờ 0.03 0 0.03
8 Giá đặt bia đa năng Giờ 0.03 0 0.03
9 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di

động
Giờ 0.03 0 0.03

10 Kính kiểm tra ngắm Giờ 0.03 0 0.03
11 Lượng nổ dài Giờ 0.03 0 0.03
12 Lượng nổ khối Giờ 0.03 0 0.03
13 Lựu đạn gang phi 1 Giờ 0.12 0 0.12
14 Lựu đạn LĐ-01 tập Giờ 5 0.1 5.1
15 Máy bắn tập MBT-03 Giờ 0.03 0 0.03
16 Mìn 65-2A Giờ 0.03 0 0.03
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17 Mìn K58 Giờ 0.03 0 0.03
18 Mìn K69 Giờ 0.03 0 0.03
19 Mô hình lựu đạn cắt bổ các

loại
Giờ 0.03 0 0.03

20 Mô hình ụ súng, lô cốt Giờ 0.03 0 0.03
21 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Giờ 5 0.1 5.1
22 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Giờ 0.15 0 0.15

23 Thiết bị tạo tiếng súng và
tiếng nổ giả

Giờ 0.09 0 0.09

24 Vũ khí tự tạo Giờ 0.03 0 0.03
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trịnh Đức Minh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4
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7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao
cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

2 0.09 2.15 4.4

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



104

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá 2 0.09 0.2 4.4



106

bóng bằng lòng bàn chân với các bài
tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuât đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng
chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu

2 0.09 0.25 0.63 4.4
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thuâṇ và nghịch tay.
9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +

kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

2 0.09 0.25 0.63 4.4

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
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3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra

2 0.09 0.36 4.4
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giữa kỳ).
5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp

(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
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9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương

pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực

2 0.09 0.15 4.4
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hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn
các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
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CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh
- Tiếng Anh: Introduction to English Language

Mã học phần: FLS3027 Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngành học; định hướng nghề nghiệp (chuyên
ngành); hình thành phương pháp học tập mới phù hợp với yêu cầu của bậc học, ngành đào tạo;
tự tin, làm chủ quá trình đào tạo, tự thiết kế kế hoạch học tập, hoạt động cá nhân (ngắn hạn, dài
hạn).
3. Mục tiêu:
Học phần được thiết kế để giúp SV năm nhất làm quen với môi trường học tập mới, trang bị
cho SV về định hướng nghề nghiệp (chuyên ngành), các kỹ năng phát triển cá nhân (kỹ năng
chuyên môn, kỹ năng mềm) cũng như ý thức đạo đức nghề nghiệp. SV có thể chủ động trong
quá trình học tập, nghiên cứu ở bậc đại học, chuẩn bị phát triển nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình dung một cách tổng quan về chương trình đào tạo, về ngành nghề được đào tạo; xác
định được vai trò và tâm quan trọng của các môn học trong chương trình đào tạo; xác định
được mối liên quan giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và của môn học, học phần.
b. Hình thành phương pháp tư duy phù hợp với yêu cầu của bậc đại học và ngành học.
c. Nắm vững các qui chế của Bộ GD-ĐT, các qui định của Trường về đào tạo bậc đại học liên
quan đến quyền lợi và trách nhiệm của SV.
d. Hình thành phương pháp và kỹ năng học đại học.
e. Xây dựng thái độ và nhận thức tích cực về hoạt động học tập và rèn luyện để đáp ứng triết
lý và mục tiêu giáo dục của nhà trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 5
2 Giảng viên - Bậc 07 5
3 Giảng viên - Bậc 07 5

CỘNG 15
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần 2 0.15 4.4
2 Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ;

Giới thiệu về ngành học và nghề
nghiệp liên quan đến ngành học.

2 0.15 4.4

3 Chương trình đào tạo ngành Ngôn
ngữ Anh và các chuyên ngành.

4 0.3 8.8

4 Quy chế đào tạo trình độ đại học của
Trường ĐHNT, các văn bản liên
quan đến ngành học của Bộ GD&ĐT
và của Trường

2 0.15 4.4

5 Phương pháp và kỹ năng học đại học. 2 0.15 4.4
6 Cơ hội làm việc và học tập nâng cao

trình độ.
1 0.08 2.2

7 Ôn tập 2 0.15 4.4
CỘNG 15 0 1.13 0 0 33

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Duy Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngữ âm thực hành 1
- Tiếng Anh: Pronunciation in Use 1

Mã học phần: FLS324 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh, hệ thống phiên âm quốc
tế IPA; giúp sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa cách phát âm của người Anh và người
Mỹ. Sinh viên có cơ hội được luyện tập, thực hành phát âm các âm, từ và các câu trong tiếng
Anh. Kết thúc học phần người học có khả năng phát âm đúng các âm, từ và các câu trong tiếng
Anh để có thể học tốt các học phần Nghe và Nói.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học nắm vững hệ thống âm vị tiếng Anh, nhận biết, phân biệt và phát âm
chuẩn các âm, từ và câu trong tiếng Anh. Người học có thể tự nhận biết và sửa các lỗi phát âm.
Học phần góp phần giúp người học hoàn thiện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là cải thiện
khả năng Nghe và Nói tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các kiến thức về âm vị tiếng Anh và cách phát âm các âm tiếng Anh.
b. Phân biệt được các âm vị trong tiếng Anh, phân biêṭ được sự khác nhau về phát âm giữa
tiếng Anh – Anh và Tiếng Anh – Mỹ.
c. Phát âm đúng các âm, các từ trong tiếng Anh.
d. Phát hiện và tự điều chỉnh lỗi phát âm thường gặp.
e. Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học, có tinh thần làm việc độc lập và hợp tác
làm việc theo cặp/nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu học phần NATH 1 và
phương pháp học
Nội dung học phần NATH 1
Giới thiệu về bảng mẫu tự ngữ âm
quốc tế
Phương pháp học các âm trong tiếng
Anh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Các âm nguyên âm đơn
Các âm nguyên âm ngắn
Các âm nguyên âm dài

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các nguyên âm đôi chính
Mô tả các nguyên âm đôi chính bằng
biểu đồ
Nguyên âm đôi mở
Nguyên âm đôi đóng
Nguyên âm đôi với âm /ǝ/

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Các cặp phụ âm vô thanh và hữu
thanh
Hệ thống các phụ âm
Phụ âm môi tắc
Phụ âm răng tắc
Phụ âm tắc vòm miệng
Phụ âm xát
Phụ âmxátrăng lưỡi
Phụ âm xát răng sau
Phụ âm xát vòm miệng

10 0.75 22

5
5.1
5.2
5.3

Các phụ âm khác
Phụ âm lướt
Phụ âmxátthanhmôn
Phụ âmmũi 

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thị Ngọc Oanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngữ pháp 1
- Tiếng Anh: Grammar 1

Mã học phần: FLS323 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về từ loại cơ bản trong tiếng Anh bao gồm động
từ, danh từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, giới từ và đại từ, đồng thời hướng dẫn người học vận dụng
các kiến thức về từ loại để sử dụng trong các kỹ năng khác như nghe, nói, đọc, viết. Sau khi kết
thúc học phần, người học có thể sử dụng ngữ pháp đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu
Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức (định nghĩa, các thể loại, cách sử dụng…) của các từ loại (động từ, danh
từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, giới từ và đại từ) để người học có khả năng vận dụng trong các kỹ
năng khác như nghe, nói, đọc, viết.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được hình thức, các thể loại của các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ,
giới từ, mạo từ & đại từ).
b. Phân tích được cấu trúc, cách dùng của các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới
từ, mạo từ & đại từ).
c. Vận dụng được các kiến thức về danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, mạo từ & đại từ
trong giao tiếng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh.
d. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
6 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học

2 0.15 4.4

2 Từ và câu trong tiếng Anh 2 0.15 4.4
3 Danh từ 2 0.15 4.4
4 Mạo từ 2 0.15 4.4
5 Từ hạn định 2 0.15 4.4
6 Giới từ 2 0.15 4.4
7 Đại từ 2 0.15 4.4
8 Động từ - Thì hiện tại, quá khứ và

tương lai
4 0.3 8.8

9 Danh động từ và động từ nguyên
mẫu

2 0.15 4.4

10 Động từ - Động từ khiếm khuyết 2 0.15 4.4
11 Tính từ 2 0.15 4.4
12 Trạng từ 2 0.15 4.4
13 Ôn tập và kiểm tra 4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
6 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghe 1
- Tiếng Anh: Listening 1

Mã học phần: FLS374 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe theo các chủ đề: gia đình và mối quan hệ
xã hội, công việc hàng ngày, miêu tả người, sở thích cá nhân và giải trí. Ngoài ra, người học
được rèn luyện các kỹ năng nghe hội thoại, độc thoại ngắn theo các chủ đề trên. Sau khi kết thúc
học phần, người học có thể giao tiếp nghe nói đạt trình độ A2 của chuẩn châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có thể xây dựng các kiến thức (từ vựng, ngữ âm,..) và kỹ năng cần thiết
(nghe lấy ý chi tiết, …) đồng thời vận dụng các kỹ năng này trong việc nghe hiểu để đạt cấp
độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp và sử dụng được vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản về các chủ đề rất quen thuộc
trong cuộc sống như gia đình, cuộc sống thường ngày, miêu tả người và các hoạt động giải trí.
b. Nhận diện từ khóa và thông tin chi tiết của các bài nói chậm và rõ ràng đối với các chủ đề
rất quen thuộc trong cuộc sống như gia đình, cuộc sống thường ngày, miêu tả người và các
hoạt động giải trí.
c. Vận dụng một số kỹ năng làm các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ theo dạng đề thi Key
English Test tương đương với trình độ A2 (CEFR).
d. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiêụ học phần Nghe 1
Khái niệm quá trình nghe bằng Tiếng
Anh.
Giới thiệu các dạng bài nghe.
Phương pháp học nghe hội thoại và
các bài nói chuyện ngắn

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

2.3

Gia đình
Giới thiêụ về các thành viên trong gia
đình
Tính cách và mối quan hệ giữa các
thành viên trong gia đình.
Các hoạt động của gia đình

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2

Cuộc sống hàng ngày
Công viêc̣ hằng ngày của cá nhân
Các mối quan hê ̣xã hôị của cá nhân

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Miêu tả người
Miêu tả ngoại hình
Miêu tả tính cách

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Giải trí
Phim ảnh
Ăn uống
Mua sắm
Các hoạt đôṇg giải trí khác

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nói 1
- Tiếng Anh: Speaking 1

Mã học phần: FLS375 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đặc điểm văn nói, kỹ thuật nói cơ
bản đồng thời hướng dẫn người học thảo luận để trao đổi thông tin, đặt câu hỏi và trả lời câu
hỏi về các chủ đề quen thuộc như chào hỏi, gia đình, hoạt động hàng ngày, sở thích, miêu tả
một người và ẩm thực. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể giao tiếp nghe nói đạt trình
độ A2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng giao tiếp ở các tình
huống quen thuộc trong cuộc sống; hợp tác với sinh viên khác để hình thành một đoạn hội thoại
hoàn chỉnh; biết cách trình bày ý kiến cá nhân.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lượng từ vựng, cấu trúc câu, ngữ pháp, ngữ điệu ….để trình bày ý kiến hoặc
thuyết trình về 1 chủ đề có liên quan.
b. Áp dụng được các kiến thức đã học để bắt đầu, phát triển ý và kết thúc một đoạn hội thoại.
c. Xây dựng được một đoạn hội thoại hoàn chỉnh về một chủ đề quen thuộc.
d. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Giới thiệu học phần và phương pháp

học tập
2 0.15 4.4

2 Chào hỏi và làm quen 4 0.3 8.8
3 Gia đình 4 0.3 8.8
4 Cuộc sống hàng ngày 4 0.3 8.8
5 Sở thích 4 0.3 8.8
6 Miêu tả người 4 0.3 8.8
7 Ẩm thực 4 0.3 8.8
8 Ẩm thực 4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Duy Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc 1
- Tiếng Anh: Reading 1

Mã học phần: FLS376 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các bài đọc theo các chủ đề: động vật, du lịch, âm nhạc, vũ
trụ, cuộc sống thành thị và thế giới vi sinh vật. Học phần giúp người học trau dồi các kỹ năng
đọc để trở thành người đọc độc lập, nắm vững các kỹ năng đọc hiểu trong quá trình đọc, tự mở
rộng vốn từ vựng và kiến thức xã hội cho bản thân. Sau khi kết thúc học phần người học có khả
năng đọc hiểu đạt cấp độ A2 của khung tham chiếu châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học nâng cao kiến thức (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng
cần thiết để đọc hiểu nhanh các văn bản thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu
thích.
- Học phần giúp người học mở rộng kiến thức liên quan tới các chủ đề môn học cũng như tích
cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm trực tiếp và
trực tuyến.
- Học phần giúp người học phát triển và tương đối thuần thục những kỹ năng đọc như đọc lướt,
đọc tìm ý chính, đọc tìm ý chi tiết, phân loại thông tin trong bài đọc, đoán nghĩa từ mới thông
qua văn cảnh, sử dụng ví dụ để củng cố ý chính, đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả, tóm tắt quan
điểm tác giả đối với những văn bản có tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng.
- Học phần giúp người học có thể đạt cấp độ đọc hiểu trên bậc 2 (tương đương A2 của khung
tham chiếu châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp và sử dụng được vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản về các chủ đề quen thuộc trong
cuộc sống như động vật, du lịch, âm nhạc, vũ trụ, cuộc sống thành thị và thế giới vi sinh vật.
b. Nhận diện từ khóa và thông tin chi tiết của các bài đọc cơ bản đối với các chủ đề rất quen
thuộc trong cuộc sống như động vật, du lịch, âm nhạc, vũ trụ, cuộc sống thành thị và các thế
giới vi sinh vật.
c. Vận dụng một số kỹ năng làm các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống, điền
bảng, biểu tóm tắt tương đương với trình độ A2 (CEFR).
d. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
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e. Nhận định được tầm quan trọng của môn học và tích cực tham gia vào các hoạt động trong
giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu học phần Đọc 1 và phương
pháp học
Nội dung học phần Đọc 1
Phương pháp học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Sự kỳ diệu của động vật
Sự tuyệt vời của cá heo
Những chú voi với năng khiếu âm
nhạc

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Du hành và thám hiểm
Chuyến đi đáng nhớ
Hòn đảo kỳ thú

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Sức mạnh của âm nhạc
Thế giới Hip-Hop
Sự kỳ diệu của âm nhạc

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Vũ trụ
Cuộc sống bên ngoài Trái Đất?
Cuộc sống trong không gian

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Cuộc sống thành thị
Thành phố toàn cầu
Sự hồi sinh của Rio

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Thế giới vi mô
Một mặt của khối lập phương
Thế giới dưới góc nhìn cá nhân

4 0.3 8.8

8 Ôn tập 4 0.3 8.8
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc 1
- Tiếng Anh: Reading 1

Mã học phần: FLS376 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các bài đọc theo các chủ đề: động vật, du lịch, âm nhạc, vũ
trụ, cuộc sống thành thị và thế giới vi sinh vật. Học phần giúp người học trau dồi các kỹ năng
đọc để trở thành người đọc độc lập, nắm vững các kỹ năng đọc hiểu trong quá trình đọc, tự mở
rộng vốn từ vựng và kiến thức xã hội cho bản thân. Sau khi kết thúc học phần người học có khả
năng đọc hiểu đạt cấp độ A2 của khung tham chiếu châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học nâng cao kiến thức (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng
cần thiết để đọc hiểu nhanh các văn bản thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu
thích.
- Học phần giúp người học mở rộng kiến thức liên quan tới các chủ đề môn học cũng như tích
cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm trực tiếp và
trực tuyến.
- Học phần giúp người học phát triển và tương đối thuần thục những kỹ năng đọc như đọc lướt,
đọc tìm ý chính, đọc tìm ý chi tiết, phân loại thông tin trong bài đọc, đoán nghĩa từ mới thông
qua văn cảnh, sử dụng ví dụ để củng cố ý chính, đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả, tóm tắt quan
điểm tác giả đối với những văn bản có tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng.
- Học phần giúp người học có thể đạt cấp độ đọc hiểu trên bậc 2 (tương đương A2 của khung
tham chiếu châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp và sử dụng được vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản về các chủ đề quen thuộc trong
cuộc sống như động vật, du lịch, âm nhạc, vũ trụ, cuộc sống thành thị và thế giới vi sinh vật.
b. Nhận diện từ khóa và thông tin chi tiết của các bài đọc cơ bản đối với các chủ đề rất quen
thuộc trong cuộc sống như động vật, du lịch, âm nhạc, vũ trụ, cuộc sống thành thị và các thế
giới vi sinh vật.
c. Vận dụng một số kỹ năng làm các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống, điền
bảng, biểu tóm tắt tương đương với trình độ A2 (CEFR).
d. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
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e. Nhận định được tầm quan trọng của môn học và tích cực tham gia vào các hoạt động trong
giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu học phần Đọc 1 và phương
pháp học
Nội dung học phần Đọc 1
Phương pháp học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Sự kỳ diệu của động vật
Sự tuyệt vời của cá heo
Những chú voi với năng khiếu âm
nhạc

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Du hành và thám hiểm
Chuyến đi đáng nhớ
Hòn đảo kỳ thú

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Sức mạnh của âm nhạc
Thế giới Hip-Hop
Sự kỳ diệu của âm nhạc

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Vũ trụ
Cuộc sống bên ngoài Trái Đất?
Cuộc sống trong không gian

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Cuộc sống thành thị
Thành phố toàn cầu
Sự hồi sinh của Rio

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Thế giới vi mô
Một mặt của khối lập phương
Thế giới dưới góc nhìn cá nhân

4 0.3 8.8

8 Ôn tập 4 0.3 8.8
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Viết 1
- Tiếng Anh: Writing 1

Mã học phần: FLS377 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các cấu trúc câu và kỹ năng viết câu cơ bản để viết một đoạn
văn ở cấp độ đơn giản với lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp còn hạn chế. Người học cũng
nắm vững những lỗi hay gặp trong viết câu và ý thức tự sửa những lỗi sai. Sau khi kết thúc học
phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ A2+ theo chuẩn Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức (cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng cần thiết để viết được
các loại câu, đoạn văn đơn giản về các chủ đề được yêu cầu hoặc về các lĩnh vực quan tâm, yêu
thích; thực hành các dạng bài tập chuyển đổi câu như: xây dựng câu, viết lại câu, phát hiện lỗi
sai trong câu và viết câu theo yêu cầu; viết các văn bản đạt trên bậc 2 (tương đương A2+ của
khung tham chiếu Châu Âu).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sau khi học xong học phần, người học có thể:
a) Nhận diện các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh và viết được các câu cơ bản.
b) Tổng hợp, nhận diện và sử dụng được câu đơn, câu ghép, câu phức và viết được các
câu này.
c) Nhận diện các lỗi sai trong viết câu và vận dụng tránh được những lỗi này.
d) Vận dụng một số kỹ năng làm các dạng bài tập trắc nghiệm, viết câu vào phần còn
thiếu, tương đương với trình độ A2 (CEFR).
e) Làm quen với phương pháp làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.
f) Nhận định được tầm quan trọng của môn học và tích cực tham gia vào các hoạt động
trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 5
4 Giảng viên - Bậc 07 5

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 1. Giới thiệu học phần Viết 1 và
phương pháp học
2. Tìm hiểu về các mẫu câu cơ bản
3. Tìm hiểu về các loại câu
4. Các lỗi sai thường gặp trong câu
5. Ôn tập

30 2.25 66

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Cúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghe 2
- Tiếng Anh: Listening 2

Mã học phần: FLS378 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe theo các chủ đề: tình yêu, nghề nghiêp̣,
giao thông, và môi trường. Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ năng nghe hội thoại, độc
thoại ngắn, theo các chủ đề trên. Sau khi kết thúc học phần, người học có thế giao tiếp nghe nói
đạt trình độ trung cấp B1 của chuẩn Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có thể xây dựng các kiến thức (từ vựng, ngữ âm,..) và kỹ năng cần thiết
(nghe lấy ý chi tiết, nghe lấy ý chính, tốc ký…) đồng thời vận dụng các kỹ năng này trong việc
nghe hiểu để đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp và sử dụng được vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản về các chủ đề nghề nghiệp, giao
thông, môi trường và tình yêu.
b. Phân biệt được nghe lấy thông tin chi tiết và nghe lấy ý chính của các mẩu hội thoại ngắn,
các thông báo và hội thoại dài.
c. Nhận diện từ khóa và thông tin chi tiết của các đoạn hội thoại đã được nhắc lại hoặc làm rõ
ở một số chỗ thuộc các chủ đề nghề nghiệp, giao thông, môi trường và tình yêu.
d. Nghe hiểu và xác định được ý chính của những đoạn hội thoại và ý kiến của người thảo
luận trong những chủ đề quen thuộc với điều kiện người nói phải nói rõ ràng và giải thích ở
những chỗ khó.
e. Vận dụng một số kỹ năng làm các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ theo dạng đề thi
Preliminary English Test tương đương với trình độ B1 (CEFR).
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
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3 Giảng viên - Bậc 07 10
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiêụ học phần Nghe 2
Giới thiệu các dạng bài nghe.
Phương pháp học nghe hội thoại và
các bài nói chuyện ngắn

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Công việc
Các loại công việc và các yêu cầu
cho mỗi loại công việc
Thuận lợi và khó khăn của mỗi công
việc.

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2

Giao thông
Các loại phương tiện giao thông
trong thành phố
Kẹt xe tại các thành phố lớn và các
biện pháp khắc phục

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Môi trường
Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường
Biện pháp bảo vệ môi trường

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3

Tình yêu
Giới thiêụ khái niêm tình yêu đôi lứa
Tình yêu gia đình tình yêu cuộc sống
Tình yêu đất nước Việt Nam

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nói 2
- Tiếng Anh: Speaking 2

Mã học phần: FLS379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đặc điểm văn nói sản sinh đồng thời
hướng dẫn người học kỹ thuật phát triển ý để người học trình bày cá nhân về các chủ đề quen
thuộc như thời thơ ấu, giao thông, nghề nghiêp̣, các mối quan hệ, kế hoạch tương lai, ngày nghỉ
lễ và các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể giao tiếp nghe
nói đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng giao tiếp ở các tình
huống thường gặp, phát triển ý, kỹ năng lập luận và trình bày về một chủ đề dựa trên các gợi
ý cho sẵn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lượng từ vựng, cấu trúc câu, ngữ pháp, ngữ điệu để trình bày ý kiến hoặc
thuyết trình về 1 chủ đề có liên quan.
b. Áp dụng được các kiến thức đã học để bắt đầu, phát triển ý và kết thúc một bài độc thoại.
c. Sắp xếp, phát triển các gợi ý cho sẵn thành một bài phát biểu/ bài thuyết trình hoàn chỉnh.
d. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Giới thiệu học phần và phương pháp

học tập
2 0.15 4.4

2 Thời thơ ấu 4 0.3 8.8
3 Giao thông 4 0.3 8.8
4 Nghề nghiệp 4 0.3 8.8
5 Các mối quan hệ 4 0.3 8.8
6 Kế hoạch tương lai 4 0.3 8.8
7 Kỳ nghỉ & lễ hội 4 0.3 8.8
8 Ôn tập 4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Duy Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc 2
- Tiếng Anh: Reading 2

Mã học phần: FLS380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các bài đọc theo các chủ đề: lương thực và sức khỏe, mối
quan hệ với thế giới sinh vật, những thám tử gia lịch sử, truyền thống và lễ nghi, thế giới ngầm
thành thị, và sự giao thoa rặng đá ngầm. Học phần giúp người học trau dồi các kỹ năng đọc để
trở thành người đọc độc lập, nắm vững các kỹ năng đọc hiểu trong quá trình đọc, tự mở rộng
vốn từ vựng và kiến thức xã hội cho bản thân. Sau khi kết thúc học phần người học có khả năng
đọc hiểu đạt cấp độ A2+ của khung tham chiếu châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng cần
thiết để đọc hiểu các văn bản thuộc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích.
- Học phần giúp người học mở rộng kiến thức liên quan tới các chủ đề môn học cũng như tích
cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm trực tiếp và
trực tuyến.
- Học phần giúp người học có thể nắm vững các kỹ năng đọc: đọc nhanh, đọc lướt, xác định ý
chính, ý phụ, suy luận.
- Học phần giúp người học có thể giao tiếp đạt trên bậc đạt cấp độ A2+ theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp và sử dụng được vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản về các chủ đề lương thực và sức
khỏe, mối quan hệ với thế giới sinh vật, những thám tử gia lịch sử, truyền thống và lễ nghi,
thế giới ngầm thành thị, và sự giao thoa rặng đá ngầm.
b. Phân biệt được đọc lấy thông tin chi tiết (scanning) và đọc lấy ý chính (skimming) của văn
bản thuộc lĩnh vực, chủ đề quan tâm.
c. Nhận diện từ khóa và thông tin chi tiết của các đoạn đọc thuộc các chủ đề lương thực và
sức khỏe, mối quan hệ với thế giới sinh vật, những thám tử gia lịch sử, truyền thống và lễ
nghi, thế giới ngầm thành thị, và sự giao thoa rặng đá ngầm.
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d. Áp dụng kỹ năng Đọc hiểu và xác định được ý chính của những đoạn văn bản và ý kiến của
tác giả trong những chủ đề quen thuộc với điều kiện tác giả phải đề cập rõ ràng và cung cấp
định nghĩa, giải thích ở những thuật ngữ khó.
e. Vận dụng một số kỹ năng làm các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ theo dạng đề thi tương
đương với trình độ A2+ (CEFR).
f. Nhận định được tầm quan trọng của môn học và tích cực tham gia vào các hoạt động trong
giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiêụ học phần Đọc 2
Giới thiệu các dạng bài đọc
Phương pháp học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Lương thực và sức khỏe
Tình yêu đồ ngọt
Lương thực trong tương lai

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Con người trong mối quan hệ với thế
giới sinh vật
Bài hát của những chú cá voi lưng gù
Những chú chó trong thế giới con
người

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Những thám tử gia khai quật lịch sử
Vua Tut thực sự có bị ám sát?
Thủ phạm vụ án Iceman?

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Truyền thống và lễ nghi
Cô dâu của Sahara
Sắc thái thay đổi của Kung Fu

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Thế giới ngầm bên dưới thành phố
Bên dưới Paris
Mặt khuất của New York

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Sự giao thoa rặng đá ngầm
Những thành phố ngầm dưới biển
Sự thật đằng sau dòng sông White vĩ
đại

4 0.3 8.8
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8 Ôn tập 4 0.3 8.8
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Viết 2
- Tiếng Anh: Writing 2

Mã học phần: FLS381 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học cách viết đoạn văn theo hình thức văn bản, thể loại miêu tả
quy trình, tường thuật, miêu tả người và nơi chốn. Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ
năng viết đạt cấp độ B1 theo chuẩn Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức (cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng cần thiết để viết được
đoạn văn học thuật về các chủ đề được yêu cầu; thực hành xây dựng dàn ý của một đoạn văn;
viết các văn bản học thuật đạt bậc 3 (tương đương B1 của khung tham chiếu Châu Âu).
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Làm dàn ý của một đoạn văn học thuật;
b. Phân biệt được các loại đoạn văn: văn trình bày một quy trình, văn tường thuật, văn miêu
tả;
c. Viết được đoạn văn theo các thể loại trên đúng văn phong, thể loại và đúng ngữ pháp tiếng
Anh;
d. Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm;
e. Có ý thức tự học và tự rèn luyện, làm bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng viết; đồng thời
phát huy tinh thần tập thể trong các chuyến đi thực tế để rèn luyện kỹ năng viết và kỹ năng
mềm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 5
4 Giảng viên - Bậc 07 5

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chương trình và phương
pháp học

2 0.15 4.4

2 Quy trình viết một đoạn văn 2 0.15 4.4
3 Cấu trúc của một đoạn văn 2 0.15 4.4
4 Cách phát triển đoạn văn 2 0.15 4.4
5 Viết đoạn văn trình bày một quy trình 4 0.3 8.8
6 Viết đoạn văn tường thuật 4 0.3 8.8
7 Viết đoạn văn miêu tả nơi chốn 4 0.3 8.8
8 Viết đoạn văn miêu tả 8 0.6 17.6
9 Đi thực tế 2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Cúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghe 3
- Tiếng Anh: Listening 3

Mã học phần: FLS382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe theo các chủ đề: giáo dục, phương tiện
truyền thông, sức khỏe và văn hóa. Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ thuật nghe hiểu
bài giảng, độc thoại, hội thoại, đoạn phỏng vấn dài theo các chủ đề trên và phương pháp làm
bài kiểm tra quốc tế. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe hiểu đạt cấp độ B1+ theo
khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức (từ vựng, cấu trúc, v.v...) và kỹ năng cần thiết để nghe hiểu các
bài nói thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích; giúp người học phát triển
những kỹ năng nghe như nghe hiểu được ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết của các bài nói
được trình bày rõ ràng với những cấu trúc quen thuộc; giúp người học vận dụng các kiến thức,
kỹ năng trên để nghe hiểu đạt cấp độ B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp và sử dụng được vốn từ vựng tiếng Anh về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống
như giáo dục, phương tiện truyền thông, sức khỏe và văn hóa.
b. Phân biệt được các kỹ thuật nghe hiểu như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết
của bài giảng, độc thoại, hội thoại, đoạn phỏng vấn dài.
c. Nghe hiểu được ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết của các bài giảng, độc thoại, hội thoại,
đoạn phỏng vấn dài được trình bày rõ ràng với những cấu trúc quen thuộc.
d. Vận dụng một số kỹ thuâṭ nghe làm các dạng bài tập (trắc nghiệm khách quan chọn đáp án
đúng, điền từ, xác định thông tin đúng, sai theo bài nghe, v.v) để làm các dạng bài kiểm tra
quốc tế PET (phần 4) và FCE (phần 1,2).
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10



161

3 Giảng viên - Bậc 07 10
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3

Giới thiệu học phần Nghe 3 và
phương pháp học
Nội dung học phần nghe 3
Sơ lược các dạng bài nghe và các đặc
điểm văn nói tiếng Anh trong các bài
phỏng vấn, diễn thuyết
Phương pháp học nghe các bài phỏng
vấn, diễn thuyết

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Giáo dục
Đời sống sinh viên
Giáo dục đại học

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2

Sức khỏe
Sức khỏe và các loại bệnh thường
gặp
Phương pháp sống khỏe mạnh

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Phương tiện truyền thông
Các phương tiện truyền thông
Ưu điểm và nhược điểm của truyền
thông

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2

Văn hóa
Phong tục văn hóa các nước trên thế
giới
Giao thoa văn hóa và sốc văn hóa

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nói 3
- Tiếng Anh: Speaking 3

Mã học phần: FLS383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về xử lý các tình huống, chủ trì thảo
luận theo các chủ đề: giáo dục, giải trí, sức khỏe và văn hóa. Sau khi kết thúc học phần, người
học có thể giao tiếp nghe nói đạt trình độ B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng giao tiếp ở nhiều
tình huống quen thuộc trong cuộc sống, phân tích, nhận định, đánh giá tình huống; và biết cách
lập luận, trình bày ý kiến cá nhân để giải quyết tình huống đưa ra.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được tình huống khó khăn, vấn đề cần phải giải quyết.
b. Vận dụng các phương pháp đã học, trải nghiệm thực tế và quan điểm của bản thân để trình
bày cách giải quyết vấn đề.
c. Vận dụng được lượng từ vựng, cấu trúc câu, ngữ pháp, ngữ điệu để trình bày ý kiến hoặc
thuyết trình về 1 chủ đề có liên quan.
d. Giải thích và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến chủ đề một cách rõ ràng và hợp lý.
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Giới thiệu học phần và phương pháp

học tập
2 0.15 4.4

2 Giáo dục 6 0.45 13.2
3 Giải trí 6 0.45 13.2
4 Sức khỏe 6 0.45 13.2
5 Văn hóa 6 0.45 13.2
6 Ôn tập 4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Duy Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc 3
- Tiếng Anh: Reading 3

Mã học phần: FLS384 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kỹ thuật đọc các thể loại bài đọc đa dạng như: thể thao và
sức khỏe, vẻ đẹp nhân cách, nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật, sự giận dữ của mẹ thiên
nhiên, biển đảo thiên nhiên, thành công và thất bại. Sau khi kết thúc học phần người học có khả
năng đọc hiểu đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
- Giúp người học nâng cao kiến thức (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng cần thiết
để đọc hiểu nhanh các văn bản thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích.
- Giúp người học mở rộng kiến thức liên quan tới các chủ đề môn học cũng như tích cực tham
gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm online trên phần mềm
NTU Elearning, phần mềm Zoom, Google Meet và các phần mềm trên trang web của trường.
Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
- Giúp người học phát triển và tương đối thuần thục những kỹ năng đọc như đọc lướt, đọc tìm
ý chính, đọc tìm ý chi tiết, phân loại thông tin trong bài đọc, đoán nghĩa từ mới thông qua văn
cảnh, sử dụng ví dụ để củng cố ý chính; đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả, tóm tắt quan điểm tác giả
đối với những văn bản có tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng.
- Giúp người học có thể đạt cấp độ đọc hiểu trên bậc 3 (tương đương B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu) (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như thể
thao và sức khỏe, vẻ đẹp nhân cách, nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật, sự giận dữ
của mẹ thiên nhiên, biển đảo thiên nhiên, thành công và thất bại.
b. Phân biệt và vận dụng được các kỹ thuật đọc hiểu như đọc lướt, đọc tìm ý chính, đọc tìm ý
chi tiết, phân loại thông tin trong bài đọc, đoán nghĩa từ mới thông qua văn cảnh, sử dụng ví
dụ để củng cố ý chính.
c. Vận dụng kỹ thuật đọc hiểu đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả, nhận định được kết luận chính,
tóm tắt quan điểm tác giả đối với những văn bản có tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng.
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d. Vận dụng một số kỹ thuâṭ đọc làm các dạng bài tập (trắc nghiệm chọn đáp án đúng, điền từ,
xác định thông tin đúng, sai theo bài đọc, v.v) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế dạng
IELTS General Training, đạt cấp độ đọc hiểu trên bậc 3 (tương đương B1 theo khung tham
chiếu Châu Âu) (CEFR).
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiêụ học phần Đọc 3
Giới thiệu các dạng bài đọc
Phương pháp học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Thể thao và sức khỏe
Đấu trường thế giới
Điều gì tạo nên nhà vô địch
Olympic?

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Vẻ đẹp và đức tính con người
Định nghĩa cái đẹp
Bức tranh sơn dầu trên cơ thể người

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Động vật trên bờ vực tuyệt chủng
Cuộc hành trình hiểm nguy
Truy vết Báo tuyết

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Trái Đất dữ dội
Những ngọn núi linh thiêng
Vùng động đất

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Đảo và bãi biển
Bờ biển hoàn hảo
Vùng đất của Lửa và Băng

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Thành công và thất bại
Bản chất của sự mạo hiểm
Phần thưởng xứng đáng sau thất bại

4 0.3 8.8

8 Ôn tập 4 0.3 8.8
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Viết 3
- Tiếng Anh: Writing 3

Mã học phần: FLS385 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học cách viết các bài văn theo dạng học thuật gồm bài văn so
sánh và đối chiếu, bài văn nguyên nhân- kết quả, bài văn thảo luận và tranh luận. Người học
cũng sẽ biết cách trình bày ý tưởng, suy nghĩ của mình qua ngôn ngữ viết tiếng Anh, mở rộng
lập luận và quan điểm hỗ trợ cho bài viết với những bằng chứng, ví dụ cụ thể vả kết luận phù
hợp. Người học được mở rộng vốn từ vựng và kết hợp kỹ năng đọc và kỹ năng viết. Sau khi kết
thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ B1+ theo chuẩn Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức (cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng cần thiết để viết được
bài văn theo văn phong học thuật về các chủ đề được yêu cầu; thực hành xây dựng dàn ý của
một bài văn và có thể viết các văn bản học thuật đạt trên bậc 3 (tương đương B1+ của khung
tham chiếu Châu Âu).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được phương pháp làm dàn ý của một bài văn theo văn phong học thuật.
b. Phân biệt được các loại bài văn: so sánh-đối chiếu, nguyên nhân-kết quả, thảo luận và tranh
luận.
c. Viết được bài văn theo các thể loại trên đúng văn phong, thể loại và đúng ngữ pháp tiếng
Anh.
d. Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.
e. Có ý thức tự học và tự rèn luyện, làm bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng viết; đồng thời
phát huy tinh thần tập thể trong các chuyến đi thực tế để rèn luyện kỹ năng viết và kỹ năng
mềm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
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3 Giảng viên - Bậc 07 10
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu học phần Viết 1 và
phương pháp học
Nội dung học phần Viết 3
Phương pháp học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Tìm hiểu về cấu trúc bài luận
Cấu trúc bài luận
Cách viết bài luận

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3.

Bài luận so sánh đối chiếu
Tìm hiểu bài luận so sánh – đối chiếu
Cách viết bài luận so sánh đối chiếu
Thực hành viết bài luận so sánh - đối
chiếu

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Bài luận nguyên nhân kết quả
Tìm hiểu bài luận nguyên nhân – kết
quả
Cách viết bài luận nguyên nhân – kết
quả
Thực hành viết bài luận nguyên nhân
– kết quả

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3

Bài luận thảo luận
Tìm hiểu bài luận thảo luận
Cách viết bài luận thảo luận
Thực hành viết bài luận thảo luận

8 0.6 17.6

6 Đi thực tế 4
7 Ôn tập 2 0.15 4.4

CỘNG 28 4 2.1 0 0 61.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32



170

1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 61.6 61.6 1.23 62.83

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Cúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghe 4
- Tiếng Anh: Listening 4

Mã học phần: FLS387 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe theo các chủ đề: ngôn ngữ và giao tiếp,
du lịch, công nghệ thông tin, thương mại. Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ thuật nghe
hiểu bài giảng, độc thoại, hội thoại, đoạn phỏng vấn dài theo các chủ đề trên và phương pháp
làm bài kiểm tra quốc tế. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe hiểu đạt cấp độ B2
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức (từ vựng, cấu trúc, v.v...) và kỹ năng cần thiết để nghe hiểu các
bài nói thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích; giúp người học phát triển
những kỹ năng nghe như nghe hiểu được ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết của các bài nói
được trình bày với tốc độ nói bình thường; giúp người học vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên
để nghe hiểu đạt cấp độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp và sử dụng được vốn từ vựng tiếng Anh về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống
như ngôn ngữ và giao tiếp, du lịch, công nghệ thông tin, thương mại.
b. Phân biệt được các kỹ thuật nghe hiểu như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết
của bài giảng, độc thoại, hội thoại, đoạn phỏng vấn dài.
c. Nghe hiểu được ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết của các bài giảng, độc thoại, hội thoại,
đoạn phỏng vấn dài được trình bày với tốc độ nói bình thường.
d. Vận dụng một số kỹ thuâṭ nghe làm các dạng bài tập (trắc nghiệm khách quan chọn đáp án
đúng, điền từ, xác định thông tin đúng, sai theo bài nghe, v.v) để làm các dạng bài kiểm tra
quốc tế FCE (phần 2,3,4).
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
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3 Giảng viên - Bậc 07 10
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3

Giới thiệu học phần Nghe 3 và
phương pháp học
Nội dung học phần nghe 3
Sơ lược các dạng bài nghe và các đặc
điểm văn nói tiếng Anh trong các bài
phỏng vấn, diễn thuyết
Phương pháp học nghe các bài phỏng
vấn, diễn thuyết

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Giáo dục
Đời sống sinh viên
Giáo dục đại học

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2

Sức khỏe
Sức khỏe và các loại bệnh thường
gặp
Phương pháp sống khỏe mạnh

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2

Phương tiện truyền thông
Các phương tiện truyền thông
Ưu điểm và nhược điểm của truyền
thông

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2

Văn hóa
Phong tục văn hóa các nước trên thế
giới
Giao thoa văn hóa và sốc văn hóa

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nói 4
- Tiếng Anh: Speaking 4

Mã học phần: FLS388 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về năng nhận xét, phê bình, và xử lý
các tình huống khó hoặc bất ngờ, cách bảo vệ ý kiến của mình và phản bác ý kiến trái chiều theo
các chủ đề: giao tiếp bằng ngôn ngữ và cử chỉ, các mối quan tâm xã hội, nghề nghiệp tương lai
và đạo đức lối sống. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể giao tiếp đạt cấp độ B2 theo
khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có khả năng giao tiếp ở nhiều
tình huống phức tạp trong cuộc sống, phát triển các kỹ năng phản biện, đánh giá nhận xét và
bảo vệ quan điểm, chính kiến của bản thân ở nhiều chủ đề khác nhau.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được 2 mặt của một vấn đề.
b. Vận dụng các phương pháp đã học, trải nghiệm thực tế và quan điểm của bản thân để đưa
ra các luận điểm, luận cứ bảo vệ quan điểm cá nhân.
c. Vận dụng được lượng từ vựng, cấu trúc câu, ngữ pháp, ngữ điệu để phát triển một lập luận
rõ ràng, liên kết ý logic, đồng thời mở rộng và hỗ trợ quan điểm bằng những dẫn chứng phù
hợp.
d. Giải thích và phản biện được quan điểm đối lập một cách rõ ràng và hợp lý.
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học tập

2 0.15 4.4

2 Ngôn ngữ 6 0.45 13.2
3 Đa phương tiện 6 0.45 13.2
4 Đạo đức 6 0.45 13.2
5 Giá trị sống 6 0.45 13.2
6 Ôn tập 4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Duy Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc 4
- Tiếng Anh: Reading 4

Mã học phần: FLS389 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe theo các chủ đề: kỹ thuật số, tình yêu,
thực phẩm, thiết kế, hành trình loài người, các thách thức đối với bảo tồn thiên nhiên. Ngoài ra,
người học được rèn luyện các kỹ thuật đọc hiểu văn bản học thuật hàn lâm khá dài và khá phức
tạp theo các chủ đề trên và phương pháp làm bài kiểm tra các dạng đề thi đọc IELTS học thuật.
Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe hiểu đạt cấp độ B2 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
- Giúp người học nâng cao kiến thức (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, v.v...), kỹ năng đọc hiểu các
văn bản thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích cũng như tích cực tham gia
vào các hoạt động trong giờ học; thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia
tích cực vào giờ giảng.
- Giúp người học phát triển những kỹ năng đọc như đọc lướt, đọc tìm ý chính, ý chi tiết, đọc
tóm tắt, đọc tìm ý tác giả và các quan điểm đối lập đối với những văn bản khá dài và khá phức
tạp.
- Giúp người học vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để đọc hiểu đạt cấp độ B2 theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng vốn từ vựng tương đối rộng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như kỹ
thuật số, tình yêu, thực phẩm, thiết kế, hành trình loài người, các thách thức đối với bảo tồn
thiên nhiên.
b. Phân biệt được các kỹ thuật đọc hiểu như đọc hiểu ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết của
văn bản học thuật hàn lâm khá dài và khá phức tạp.
c. Vận dụng kỹ thuật đọc hiểu được ý chính, văn bản học thuật hàn lâm khá dài và khá phức
tạp.
d. Vận dụng một số kỹ thuâṭ đọc hiểu làm các dạng bài tập (trắc nghiệm khách quan chọn đáp
án đúng, điền từ, xác định thông tin đúng, sai, hoàn thành bảng biểu, sơ đồ, v.v) để làm các
dạng bài kiểm tra quốc tế IELTS Academic reading cơ bản.
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e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiêụ học phần Đọc 4
Giới thiệu các dạng bài đọc
Phương pháp học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Kỹ thuật số
Thế giới trực quan
Hành trình chụp ảnh

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Tình yêu
Tình yêu có phải là phản ứng hóa
học?
Sức quyến rũ từ lông vũ

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Thực phẩm
An toàn thực phẩm
Thực phẩm biến đổi gen

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Thiết kế
Sinh trắc học trong thiết kế tự nhiên
Thời trang tương lai

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Hành trình con người
Di truyền gen AND
Du hành kỳ diệu

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Các thách thức bảo tồn thiên nhiên
Chạy đua giải cứu gấu có túi
Tình yêu dành cho voi

4 0.3 8.8

8 Ôn tập 4 0.3 8.8
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Viết 4
- Tiếng Anh: Writing 4

Mã học phần: FLS390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cách viết và thực hành viết các thể loại phục vụ cho công
việc kinh doanh và trong công việc tương lai như viết ghi chú, thư thương mại, sơ yếu lý lịch
và viết báo cáo đánh giá. Người học cũng sẽ biết cách trình bày ý tưởng, suy nghĩ của mình qua
ngôn ngữ viết tiếng Anh, mở rộng lập luận và quan điểm hỗ trợ cho bài viết với những bằng
chứng, ví dụ cụ thể và kết luận phù hợp. Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết
đạt cấp độ B2 theo chuẩn Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức (cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng cần thiết để viết được
các văn bản theo văn phong học thuật về các lĩnh vực được yêu cầu; viết các văn bản học thuật
đạt bậc 4 (tương đương B2 của khung tham chiếu Châu Âu).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được phương pháp viết các loại văn bản theo văn phong học thuật.
b. Phân biệt được các loại văn bản: ghi chú, thư xin việc, thư yêu cầu, và các thể loại báo cáo.
c. Viết được các văn bản theo các thể loại trên đúng văn phong, thể loại và đúng ngữ pháp
tiếng Anh.
d. Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm;
e. Có ý thức tự học và tự rèn luyện, làm bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng viết; đồng thời
phát huy tinh thần tập thể trong các chuyến đi thực tế để rèn luyện kỹ năng viết và kỹ năng
mềm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
3 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

Giới thiệu chương trình
Giới thiệu cách học môn Viết 4

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Viết ghi chú
Cách viết ghi chú
Thực hành viết ghi chứ

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3.
3.4

Viết thư thương mại
Viết thư đặt hàng
Viết thư xin việc
Viết thư xin học
Thực hành viết thư

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Viết sơ yếu lý lịch
Cách viết sơ yếu lý lịch
Thực hành viết sơ yếu lý lịch

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3

Viết báo cáo
Cách viết báo cáo đánh giá
Báo cáo đánh giá nơi chốn
Báo cáo đánh giá người

8 0.6 17.6

6 Đi thực tế 4
7 Ôn tập 2 0.15 4.4

CỘNG 28 4 2.1 0 0 61.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 61.6 61.6 1.23 62.83

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Cúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại khóa tiếng Anh
- Tiếng Anh: English Skills Practicum

Mã học phần: FLS3010 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học bước đầu tiếp cận với môi trường làm việc sử dụng Tiếng
Anh trong nhiều lĩnh vực khác nhau; luyện tập các kỹ thuật điều tra, thu thập thông tin, khảo
sát thực tế, phân tích số liệu, viết và trình bày báo cáo về các lĩnh vực trong cuôc̣ sống, giúp
người học phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, thuyết trình, phân tích đánh
giá tình hình thực tế.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học nâng cao kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau và trau dồi các kỹ
năng giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài; giúp người học phát triển và vận dụng thuần
thục các kỹ năng mềm (làm việc độc lập, làm việc nhóm) nhằm phục vụ cho nghề nghiệp sau
khi ra trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. lâp̣ kế hoạch về môṭ dự án khảo sát các vấn đề trong cuôc̣ sống bằng tiếng Anh
b. thiết kế bảng điều tra các vấn đề trong cuôc̣ sống bằng tiếng Anh
c. điều tra, thu thập thông tin, đánh giá và phân tích số liệu rõ ràng về những vấn đề trong
cuôc̣ sống bằng tiếng Anh
d. viết báo cáo kết quả khảo sát về các vấn đề trong cuôc̣ sống bằng tiếng Anh
e. thuyết trình kết quả khảo sát về các vấn đề trong cuôc̣ sống bằng tiếng Anh
f. nâng cao ý thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của làm việc nhóm, làm việc độc lập
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần & phương pháp
học tập

2 0.15 4.4

2 Lập kế hoạch chi tiết của dự án 2 0.15 4.4
3 Phương pháp viết câu hỏi, phân tích,

đánh giá dữ liệu
2 0.15 4.4

4 Thuyết trình, báo cáo khảo sát 2 0.15 4.4
5 Thực hiện dự án 14
6 Báo cáo kết quả 8

CỘNG 8 22 0.6 0 0 17.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 17.6 17.6 0.35 17.95

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Duy Thuần

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngữ âm thực hành 2
- Tiếng Anh: Pronunciation in use 2

Mã học phần: FLS3001 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và bài tập về các yếu tố siêu đoạn tính trong ngữ
âm như: trọng âm từ, trọng âm câu, cách nối âm, ngữ điệu và các chức năng của chúng trong
tiếng Anh. Học phần giúp người học có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp
nói và nghe hiểu bằng tiếng Anh.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có thể nhận dạng và giải quyết các vấn đề phát âm gặp như trọng âm
từ, trọng âm câu, nối âm và ngữ điệu; củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng
tiếng Anh. Từ đó học phần có thể giúp người học có cơ hội nâng cao khả năng nói, nghe hiểu
chính xác và phản xạ trong giao tiếp Tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các kiến thức về âm tiết, trọng âm, nối âm, ngữ điệu trong câu.
b. Phát âm chính xác các trọng âm trong từ, trọng âm trong câu, trọng âm nhấn mạnh trong
các ngữ cảnh khác nhau.
c. Sử dụng thành thạo các ngữ điệu như ngữ điệu trong câu chỉ dẫn, ngữ điệu trong các loại
câu hỏi, ngữ điệu khi thể hiện ý kiến và quan điểm, ngữ điệu khi thể hiện tiếp tục hay kết thúc
thông tin và ngữ điệu nhấn mạnh với các ngữ cảnh, tình huống khác nhau.
d. Thành thạo các loại nối âm trong từ và trong câu như nối âm giữa nguyên âm với nguyên
âm, nối âm giữa phụ âm với nguyên âm, nối phụ âm trong phụ âm và sự đồng hóa khi kết hợp
các âm phụ âm với nhau.
e. Kết hợp chính xác trọng âm nhấn mạnh với các ngữ điệu phù hợp khi tham gia giao tiếp.
f. Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học, có tinh thần làm việc độc lập và hợp tác
làm việc theo cặp/nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu học phần NATH 2 và
phương pháp học
Nội dung học phần NATH 2
Phương pháp học các yếu tố siêu
đoạn tính trong tiếng Anh

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Trọng âm
Âm tiết
Trọng âm của từ
Trọng âm của câu
Trọng âm nhấn mạnh trong ngữ cảnh,
tình huống

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ngữ điệu
Ngữ điệu trong câu chỉ dẫn
Ngữ điệu trong các loại câu hỏi
Ngữ điệu khi thể hiện tiếp tục hay kết
thúc thông tin
Ngữ điệu khi thể hiện ý kiến, quan
điểm
Ngữ điệu nhấn mạnh trong các ngữ
cảnh, tình huống

12 0.9 26.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Nối âm
Âm phụ âm nối âm nguyên âm.
Âm nguyên âm nối âm nguyên âm.
Âm phụ âm nối âm phụ âm
Sự đồng hóa

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Thị Ngọc Oanh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngữ pháp 2
- Tiếng Anh: Grammar 2

Mã học phần: FLS3002 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các mệnh đề trong câu, các loại câu điều kiện,
câu tường thuật, câu bị động, và đảo ngữ trong câu, đồng thời hướng dẫn người học vận dụng
và giải thích các cấu trúc ngữ pháp theo các cấp độ: cụm từ và câu để sử dụng các cấu trúc ngữ
pháp trên trong giao tiếp nghe, nói, đọc, và viết. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể sử
dụng ngữ pháp đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức (định nghĩa, các thể loại, cách sử dụng…) của các mệnh đề (danh từ,
quan hệ, trạng từ) và các loại câu (câu điều kiện, câu tường thuật, câu bị động, và đảo ngữ) để
người học có khả năng vận dụng trong các kỹ năng khác như nghe, nói, đọc, viết.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được chức năng của các dạng mệnh đề, câu điều kiện, câu tường thuật, câu bị
động và đảo ngữ tiếng Anh.
b. Phân tích được cấu trúc, cách dùng dạng mệnh đề, câu điều kiện, câu tường thuật, câu bị
động và đảo ngữ tiếng Anh.
c. Vận dụng được các kiến thức về mệnh đề, câu điều kiện, câu tường thuật, câu bị động và
đảo ngữ trong giao tiếng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh.
d. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
6 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Mệnh đề
Mệnh đề danh từ
Mệnh đề trạng từ
Mệnh đề tính từ (mệnh đề quan hệ)

6 0.45 13.2

3 Câu điều kiện 4 0.3 8.8
4 Câu tường thuật 4 0.3 8.8
5 Câu bị động 4 0.3 8.8
6 Đảo ngữ 4 0.3 8.8
7 Ôn tập và kiểm tra 6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
6 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Từ vựng
- Tiếng Anh: Vocabulary

Mã học phần: FLS3004 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các khái niệm, đặc điểm từ vựng và phương pháp học từ
vựng; giúp luyện kỹ năng sử dụng từ vựng trong giao tiếp theo chủ đề: công việc, giáo dục,
truyền thông, môi trường, giao thông, khoa học công nghệ. Kết thúc học phần, người học có
khả năng phát triển vốn từ một cách khoa học để phục vụ việc học tập và công việc.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có vốn từ vựng cần thiết ứng
dụng vào các hoạt động giao tiếp như tiếp nhận, tương tác và sản sinh (nghe, nói, đọc, viết, xem
phim….). Sau khi kết thúc học phần, người học có dải từ vựng đạt trình độ B1 theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và vận dụng được phương pháp học từ vựng hiệu quả.
b. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh.
c. Vận dụng được các từ vựng đã học để nâng cao hiệu quả giao tiếp.
d. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
2 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



191

1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học

2 0.15 4.4

2 Công việc và việc học 2 0.15 4.4
3 Giáo dục và sự học tập 2 0.15 4.4
4 Các phương tiện truyền thông 2 0.15 4.4
5 Thời tiết và môi trường 2 0.15 4.4
6 Hội họa, nhiếp ảnh và âm nhạc 2 0.15 4.4
7 Khoa học và công nghệ 2 0.15 4.4
8 Đi lại và giao thông 2 0.15 4.4
9 Con người vả xã hội 2 0.15 4.4
10 Thời trang 2 0.15 4.4
11 Sức khỏe 2 0.15 4.4
12 Tiền bạc và mua sắm 2 0.15 4.4
13 Giải trí 2 0.15 4.4
14 Ôn tập & kiểm tra 4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Thu Nga

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



193

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng giao tiếp trước công chúng
- Tiếng Anh: Public Speaking

Mã học phần: FLS334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng giao tiếp trước công chúng. Người học được
cung cấp kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị và thực hiện các bài thuyết trình, các phát biểu, hay
tham gia vào các tình huống giao tiếp một cách độc lập, lưu loát, tự tin và thuyết phục. Nội dung
của học phần sẽ bao gồm phương pháp tìm kiếm và lựa chọn thông tin, chuẩn bị nội dung, phân
tích khán giả, phân tích và lựa chọn từ ngữ, văn phong, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng sử dụng
ngôn ngữ cơ thể, các kỹ thuật kiểm soát tâm lý cũng như cách khai thác, sử dụng các phương
tiện, tư liệu âm thanh, hình ảnh để làm tăng hiệu quả giao tiếp.
3. Mục tiêu:
- Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để diễn đạt lưu loát, thuyết trình một cách
tự tin bằng tiếng Anh trước công chúng.
- Phục vụ hiệu quả cho nghề nghiệp tương lai có sử dụng kỹ năng giao tiếp trước công chúng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết, mô tả và phân tích được cấu trúc của một bài thuyết trình/phát biểu/ diễn văn;
b. Phân tích các yếu tố ngữ cảnh, khán giả tác động đến hiệu quả, sự thành công của bài
thuyết trình/phát biểu/ diễn văn;
c. Sử dụng được các kỹ thuật dùng ngôn ngữ như ngữ điệu, nhấn âm, lặp lại, tốc độ trong
thuyết trình, các loại câu tu từ, hùng biện;
d. Sử dụng ngôn ngữ cử chỉ để hỗ trợ bài thuyết trình;
e. Có kỹ năng lắng nghe, xử hiệu quả với các tình huống và trả lời các câu hỏi từ người nghe;
f. Thiết kế bài thuyết trình phù hợp và thực hiện thuyết trình hiệu quả.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 What is public speaking?
Why study public speaking?
+ Using public speaking as a student
+ Using public speaking in your
career

3 0.23 6.6

2 Public speaking, ethics, and you 2 0.15 4.4
3 Building Speaker Confidence 2 0.15 4.4
4 What speakers and listeners should

know
2 0.15 4.4

5 Analysing your audience 2 0.15 4.4
6 Selecting, Outlining and researching

your topic
2 0.15 4.4

7 Supporting your ideas 2 0.15 4.4
8 Organizing a successful speech 3 0.23 6.6
9 Delivering your message 3 0.23 6.6
10 Perfecting language style 3 0.23 6.6
11 Preparing effective visual aids 3 0.23 6.6
12 Types of speeches 3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghe 5
- Tiếng Anh: Listening 5

Mã học phần: FLS3012 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ thuật nghe nâng cao như nghe hiểu nội dung chính,
các thông tin chi tiết, thái độ cũng như quan điểm của người nói trong các bài nói, độc thoại,
đối thoại, bài phỏng vấn dài với tốc độ nhanh. Người học được làm quen và luyện tập các
phương pháp làm bài kiểm tra quốc tế CAE. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng
nghe hiểu đạt cấp độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức (từ vựng, cấu trúc, v.v...) và kỹ năng cần thiết để nghe
hiểu các bài nói thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích. Hơn nữa, học phần
còn giúp người học phát triển những kỹ năng nghe như nghe hiểu được ý chính, nghe lấy thông
tin cụ thể, nghe chi tiết, nghe suy luận của các bài nói được trình bày với tốc độ nói nhanh. Ngoài
ra, học phần giúp người học vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để nghe hiểu đạt cấp độ B2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Tổng hợp và sử dụng được vốn từ vựng về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống.
b. Củng cố và nâng cao các kỹ thuật nghe hiểu như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin cụ
thể, nghe chi tiết, nghe suy luận của các bài nói, độc thoại, đối thoại, bài phỏng vấn dài.
c. Có khả năng nghe hiểu được ý chính, nghe lấy thông tin cụ thể, nghe chi tiết, nghe suy luận
của các bài nói, độc thoại, đối thoại, bài phỏng vấn dài với tốc độ nói nhanh.
d. Vận dụng một số kỹ năng làm các dạng bài tập (trắc nghiệm khách quan chọn đáp án đúng,
điền từ, xác định thông tin đúng, sai theo bài nghe, v.v.) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế
CAE (phần 1,2,3)
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 10
2 Giảng viên - Bậc 07 10
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3 Giảng viên - Bậc 07 10
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu học phần Nghe 5 và
phương pháp học
Nội dung học phần nghe 5
Phương pháp học nghe các bài nói,
độc thoại, đối thoại, bài phỏng vấn
dài với tốc độ nhanh

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

CAE phần 1
Giới thiệu phần 1
Phương pháp làm bài phần 1
Luyện nghe phần 1

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2
3.3

CAE phần 2
Giới thiệu phần 2
Phương pháp làm bài phần 2
Luyện nghe phần 2

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2
4.3

CAE phần 3
Giới thiệu phần 3
Phương pháp làm bài phần 3
Luyện nghe phần 3

9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc 5
- Tiếng Anh: Reading 5

Mã học phần: FLS3013 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kỹ thuật đọc nâng cao như đọc hiểu nội dung chính,
các thông tin chi tiết, thái độ cũng như quan điểm của tác giả trong các văn bản học thuật đọc
hiểu với từ vựng và nội dung hàn lâm dài và phức tạp. Người học được làm quen và luyện tập
các phương pháp làm bài kiểm tra quốc tế IELTS Academic Reading. Sau khi kết thúc học
phần, người học có khả năng đọc hiểu đạt cấp độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
- Giúp người học có đủ kiến thức (từ vựng, cấu trúc, v.v...) và kỹ năng cần thiết để đọc hiểu văn
bản thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích.
- Giúp người học phát triển những kỹ năng đọc nâng cao trong khoảng thời gian nhanh nhất
như đọc lướt, đọc tìm ý chính, ý chi tiết, đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả và các quan điểm đối lập
đối với những văn bản học thuật dài và phức tạp.
- Giúp người học vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để đọc hiểu đạt cấp độ B2+ theo khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng vốn từ vựng phong phú về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống.
b. Vận dụng các kỹ thuật đọc nâng cao trong khoảng thời gian nhanh nhất như đọc lướt, đọc
tìm ý chính, ý chi tiết, đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả và các quan điểm đối lập đối với những
văn bản học thuật dài và phức tạp
c. Áp dụng các kỹ năng phân tích, tóm tắt nội dung bài đọc.
d. Vận dụng một số kỹ thuật làm các dạng bài tập (trắc nghiệm chọn đáp án đúng, điền từ, xác
định thông tin đúng, sai theo bài đọc, v.v.) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế IELTS
Academic Reading, tương đương trình độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
e. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH



200

1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiêụ học phần Đọc 5
Giới thiệu các dạng bài đọc
Phương pháp học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2

Sự sụp đổ
Bí mật của nền văn minh Maya
Sự sụp đổ của Angkor

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Bên ngoài Trái Đất
Buổi bình minh của vũ trụ
Săn tìm các hành tinh: Liệu con
người chúng ta là duy nhất?

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Sức khỏe và Gien duy truyền
Chữa lành những trái tim tổn thương
Cuộc chiến chống sự dị ứng

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Những thành phố biến mất
Thành phố bên dưới Siege
Những đại dương dâng cao

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2

Lối sống thân thiện môi trường
Lượng khí thải Carbon
Sự liên kết với Mặt trời

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Động vật hoang dã bên bờ tuyệt
chủng
Sự nhiễm độc thủy ngân
Xây dựng công trình The Ark

4 0.3 8.8

8 Ôn tập 4 0.3 8.8
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Viết 5
- Tiếng Anh: Writing 5

Mã học phần: FLS3011 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học cách viết và thực hành viết các bài phê bình và đề xuất và
mô tả bảng biểu. Học phần viết nâng cao sẽ giới thiệu tiêu chí để chấm điểm, thể loại văn phong
cho từng loại bài văn, làm giàu vốn từ vựng của sinh viên và kỹ năng sửa bài cho bạn cùng lớp.
Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ B2+ theo chuẩn Châu Âu
(CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học cách viết và thực hành viết các bài viết đề xuất, bài phê bình
và báo cáo mô tả bảng biểu. Học phần sẽ giới thiệu tiêu chí để chấm điểm, thể loại văn phong
cho từng loại bài văn, làm giàu vốn từ vựng của sinh viên và kỹ năng sửa bài cho bạn cùng lớp.
Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ B2+ theo chuẩn Châu Âu
(CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được phương pháp trình bày ý tưởng, suy nghĩ của mình qua ngôn ngữ viết tiếng
Anh, mở rộng lập luận và quan điểm hỗ trợ cho bài viết với những bằng chứng, ví dụ cụ thể
và kết luận phù hợp.
b. Phân biệt được các loại văn bản: bài phê bình, bài báo cáo dạng biểu đồ, bài viết đề xuất
v.v
c. Viết được các văn bản một cách chi tiết, rõ PAGEXXXang, bố cục chặt chẽ, đúng văn
phong và ngữ pháp về các chủ đề phức tạp
d. Có ý thức tự học và tự rèn luyện, làm bài tập ở nhà. Tích cực tham gia vào các hoạt động
trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm, đồng thời phát huy tinh thần tập thể trong các
chuyến đi thực tế để rèn luyện kỹ năng viết và kỹ năng mềm.
e. Được làm quen với các dạng bài thi chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15
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2 Giảng viên - Bậc 07 15
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần 2 0.15 4.4
2
2.1
2.2

Viết đề xuất
Các phần cơ bản của bài đề xuất
Viết bài đề xuất

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Viết bài phê bình
Viết bài phê bình phim
Viết bài phê bình sách
Viết bài phê bình nơi chốn

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Viết báo cáo dạng biểu đồ
Báo cáo biểu đồ đường
Báo cáo biểu đồ cột
Báo cáo biểu đồ tròn
Báo cáo dạng bảng
Báo cáo quy trình

14 1.05 30.8

5 Đi thực tế 4
6 Ôn tập 2 0.15 4.4

CỘNG 28 4 2.1 0 0 61.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 61.6 61.6 1.23 62.83

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Cúc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngữ âm - âm vị học
- Tiếng Anh: English Phonetics and Phonology

Mã học phần: FLS3006 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: khái niệm cơ bản về ngữ âm và âm vị học; những thuật ngữ
cần thiết cho việc miêu tả âm thanh lời nói và hệ thống ký hiệu phiên âm Tiếng Anh, những đặc
điểm cơ bản của phụ âm và nguyên âm Tiếng anh; các quy luật biến đổi của âm vị Tiếng Anh;
những hiểu biết cơ bản về các yếu tố siêu đoạn tính.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về ngữ âm – âm vị học, có khả
năng phiên âm tiếng Anh, nhận biết các quy luật biến đổi âm vị tiếng Anh, đọc đúng trọng âm
và ngữ điệu.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu các khái niệm cơ bản về ngữ âm và âm vị học, phân biệt được ngữ âm học và âm vị
học; hiểu các giai đoạn trong việc hình thành âm, nhận dạng và vẽ sơ đồ các cơ quan phát âm,
xác định các trạng thái khác nhau của thanh môn trong tạo âm; nhớ định nghĩa, hệ thống
nguyên âm và phụ âm, cơ quan phát âm, cách phát âm; biết cách tự sửa phát âm;
b. Đọc được phiên âm, có khả năng phiên âm từ; phân biệt được phiên âm ngữ âm và phiên
âm âm vị;
c. Phân tích được cấu trúc âm trong từ một âm tiết, phân biệt âm mở và âm đóng, phân biệt
âm mạnh và âm yếu;
d. Phân biệt được vần mang trọng âm và vần không mang trọng âm; xác định được trọng âm
trong từ, đặt trọng âm khi phiên âm, các mức trọng âm;
e. Xác định được trọng âm, nhịp điệu trong câu, nhận ra và giải thích được các quá trình đồng
hóa, nuốt âm, và nối âm;
f. Hiểu các thanh điệu cơ bản và phát âm đúng ngữ điệu trong câu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 04 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Phonetics and Phonology
Phonetics and its Main Branches
Phonetics and Phonology

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

The Production of Speech
The Speech Chain
The Speech Mechanism

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

The Classification of The English
Sounds
Speech sounds
Vowels
Consonants

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Phonology: The Sound Patterns Of
Language
The Phoneme
Types of Pronunciation
Phonetic Alphabet
Principles of Transcription

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

The Syllable
Definition
Syllable Formation
Closed and Opened syllables
Strong and Weak Syllables

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Word – Stress
The Nature of Stress
Levels of Stress
Placement of Stress within the Word

2 0.15 4.4

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Aspects of Connected Speech
Sentence Stress
Rhythm
Assimilation and Accommodation
Elision
Weak Forms
Linking

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

Intonation
Intonation
Basic Tones

2 0.15 4.4

CỘNG 28 0 2.1 0 0 61.6
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 04 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 61.6 61.6 1.23 62.83

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thiên Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Hình thái học
- Tiếng Anh: Morphology

Mã học phần: FLS3007 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, thuật ngữ về ngôn ngữ học nói chung và hình
thái học nói riêng. Người học hiểu được các loại hình ngôn ngữ, các phương thức cấu tạo từ
trong tiếng Anh về bình diện từ vựng và ngữ nghĩa. Người học có khả năng phân tích các thành
tố, phân biệt các hình vị nhỏ nhất có nghĩa của một đơn vị từ vựng trong tiếng Anh và liên hệ
với tiếng Việt.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng và sử dụng ngôn ngữ một cách chủ động, tự tin
và sáng tạo trong giao tiếp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. hiểu những khái niệm cơ bản, và tầm quan trọng của môn học
b. hiểu về các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh
c. hiểu được khái niệm hình vị và cấu trúc nội tại của hình vị
d. biết và phân biệt được các loại hình vị của từ
e. hiểu và phân tích các thành tố trực tiếp trong cấu trúc nội tại của từ
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên chính - Bậc 03 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C



209

1 Word formation 9 0.68 19.8
2 Morphemes 7 0.53 15.4
3 Derivation & Inflection 7 0.53 15.4
4 Immediate constituents in

morphology
7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên chính - Bậc 03 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Nguyễn Hồng Lam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Cú pháp học
- Tiếng Anh: Syntax

Mã học phần: FLS3008 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về các đơn vị cấu thành một
câu (cấu trúc câu theo hướng tổng quan nhất), cách thức phân tích câu và cách thức sử dụng sơ
đồ cây để biểu diễn các thành phần trong câu. Đồng thời, người học còn được tiếp câṇ khối kiến
thức liên ngôn ngữ liên quan đến các phạm trù ngôn ngữ chuyên biệt.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức liên quan đến câu bao
gồm các thành phần trong câu, cách thức phân tích và cách thức mô tả các thành phần đó.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu rõ được các đơn vị trong câu bằng những khái niệm khái quát hóa và những
khái niệm chuyên biệt cụ thể.
b) Biết cách phân biệt các cụm từ và các mệnh đề.
c) Biết cách phân tích câu theo sơ đồ cây và nhâṇ diện một số câu đa nghĩa.
d) So sánh được các thành phần cấu trúc giữa các câu khác nhau.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên cao cấp - Bậc 04 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương
trình môn học

2 0.15 4.4

2 Khái quát hóa về Cú Pháp học và 4 0.3 8.8
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mối liên
hệ với ngôn ngữ học

3 Khái quát hóa về các loại cụm từ 4 0.3 8.8
4 Khái quát hóa về các loại mệnh đề 4 0.3 8.8
5 Khái quát hóa về cách phân tích câu 8 0.6 17.6
6 Sử dụng sơ đồ cây để phân tích câu 8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên cao cấp - Bậc 04 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hoàng Hồ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngữ nghĩa - ngữ dụng học
- Tiếng Anh: Semantics - Pragmatics

Mã học phần: FLS3009 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
4. Mục tiêu: Giúp sinh viên có khả năng nhận biết mối quan hệ giữa các từ vựng và giữa các
câu; sử dụng được ngôn từ trong các tình huống cụ thể một cách lịch sự và phù hợp.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình
b. Phân tích so sánh sự khác nhau của các loại từ/ngữ: nghĩa đen, nghĩa bóng
c. Nhận diện và ý thức được các mối quan hệ từ vựng: đồng nghĩa, trái nghĩa, thượng hạ vị,
đồng âm, dị nghĩa, đa nghĩa, chơi chữ, hóan dụ, thành ngữ
d. Nắm được ý nghĩa của Ngữ dụng học trong đời sống cùng các khái niệm cơ bản của nó.
e. Nắm được kiến thức cơ bản về tiền giả định, phép lịch sự, hành ngôn
f. Nhận diện được việc sử dụng tiền giả định, phép lịch sự trong các phát ngôn
g. Áp dụng thành thạo phép tiền giả định, lịch sự để nhận diện được ý tứ của phát ngôn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 08 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 08 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Hải Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn học Anh
- Tiếng Anh: English Literature

Mã học phần: TRI323 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức sơ lược về lịch sử văn học Anh. Ngoài ra, học phần
cung cấp kiến thức lịch sử văn học Anh gắn liền với các tác phẩm và tác giả nổi tiếng qua các
thời đại: thời kỳ phục hưng, thời kỳ cải cách và lãng mạn, thời kỳ hiện thực phê phán, thời kỳ
hiện đại. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có kỹ năng đọc hiểu ngôn ngữ tác phẩm nguyên
bản, phân tích, sáng tác và đánh giá tác phẩm văn học; kỹ năng cảm thụ và đánh giá cái hay, cái
đẹp của văn học Anh; giá trị văn hóa, xã hội của tác phẩm.
3. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học đọc hiểu ngôn ngữ tác phẩm nguyên bản,
phân tích, sáng tác và đánh giá tác phẩm văn học. Đồng thời, người học có kỹ năng cảm thụ và
đánh giá cái hay, cái đẹp của văn học Anh; giá trị văn hóa, xã hội của tác phẩm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thiết lập phương pháp tiếp cận môn học và có kế hoạch học tập lâu dài.
b. Tóm tắt các đặc điểm tiêu biểu của các tác giả nổi tiếng qua các thời đại trong lịch sử văn
học Anh.
c. Trình bày và giải thích được các đặc điểm của lịch sử văn học Anh qua các thời đại.
d. Phân tích và đánh giá tác phẩm tiêu biểu của các thời đại trong lịch sử văn học Anh.
e. Sáng tác truyện, kịch hoặc thơ theo chủ đề dựa trên các thể loại đã bình luận và đánh giá.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Giới thiệu học phần và phương pháp
học tập
Sơ lược học phần
Phương pháp học tập
Biện pháp nghệ thuật

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

2.3

Khái quát lịch sử văn học Anh
Văn học cổ đại

Văn học trung đại

Văn học hiện đại

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Văn học thời kỳ phục hưng
Lịch sử văn học thời kỳ phục hưng.
Tác giả, tác phẩm văn học thời kỳ
phục hưng
(William Shakespeare- Sonnet 18;
Sonnet 29; Romeo and Juliet).

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

4.3
4.4

Văn học thời kỳ cải cách và lãng mạn
Lịch sử văn học thời kỳ cải cách.
Tác giả, tác phẩm thời kỳ văn học cải
cách (Robert Burns- A red red rose).
Lịch sử văn học thời kỳ lãng mạn.
Tác giả, tác phẩm thời kỳ văn học
lãng mạn (William Wordsworth-
Daffodils).

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Văn học thời kỳ hiện thực phê phán
Lịch sử văn học phê phán.
Tác giả, tác phẩm thời kỳ văn học
hiện thực phê phán (Charles Dickens-
Oliver Twist).

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

Văn học thời kỳ hiện đại
Lịch sử văn học thời hiện đại.
Tác giả, tác phẩm thời kỳ văn học
hiện đại (Graham Green- The Quiet
American; Doris Lessing- The
Flight).

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Kiều Diệp

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn học Mỹ
- Tiếng Anh: American Literature

Mã học phần: TRI324 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên một cách khái quát về các khái niệm trong văn học (như: các
yếu tố văn học; các thể loại văn học và các thủ pháp văn học) và nền văn học Mỹ thông qua các
chủ đề như: các giai đoạn của văn học Mỹ; các phong trào của nền văn học Mỹ; các nhà văn
tiêu biểu cùng với các tác phẩm nổi tiếng trong từng giai đoạn. Học phần cũng giúp sinh viên
nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng phân tích nhân vật, phân tích tác giả, tác phẩm.
3. Mục tiêu:
Sinh viên nâng cao trình độ Tiếng anh, có kiến thức nền tảng về văn học Mỹ, có kỹ năng tư duy
phản biện, tư duy duy sáng tạo, là cơ sở để sinh viên đạt chuẩn đầu ra.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được mục tiêu môn học và phương pháp học tập phù hợp
b. Nhận diện được các khái niệm cơ bản trong văn học
c. Khái quát được các giai đoạn và các phong trào trong văn học Mỹ
d. Phân tích được một số tác phẩm điển hình của mỗi giai đoạn văn học Mỹ
e. Sáng tác được thơ theo phong cách Mỹ
f. Nâng cao được kỹ năng ngôn ngữ
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Giới thiệu và thảo luận về chương

trình môn học
2 0.15 4.4

2 Các khái niệm trong văn học
1. các thể loại văn học
2. các yếu tố văn học
3. các thủ pháp văn học

6 0.45 13.2

3 Các giai đoạn và phong trào trong
văn học Mỹ

8 0.6 17.6

4 Tìm hiểu tác phẩm “The
Confounding”

6 0.45 13.2

5 Tìm hiểu tác phẩm “ The Tell Tale
heart ”

6 0.45 13.2

6 Tìm hiểu tác phẩm “ The Gift of
Magi ”

6 0.45 13.2

7 Phân tích thơ 6 0.45 13.2
CỘNG 40 0 3 0 0 88

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Thúy Quỳnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Anh
- Tiếng Anh: British Culture

Mã học phần: TRI368 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về đất nước con người Anh; lịch sử,
quá trình hình thành Vương quốc Anh; bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa và các chính kiến của
người Anh; các phong tục tập quán và các ngày lễ hội chính; hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội,
giáo dục Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kỹ năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá, nghiên cứu các vấn đề văn hóa - xã hội
Anh, đồng thời có kỹ năng so sánh liên hệ với văn hóa và văn minh dân tộc
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác địnhcác kiến thức cơ bản về đất nước Anh: đất nước, lịch sử, địa hình, khí hậu
b. Mô tả được các giá trị văn hóa tinh thần của người Anh thông qua ẩm thực và lễ hội
c. Trình bày được hệ thống chính trị và giáo dục của nước Anh
d. Giải thích được các đặc điểm địa lý, văn hóa xã hội
e. Nhận định, phân tích, đánh giá được một sự kiện xã hội
f. So sánh liên hệ các đặc điểm văn hóa Anh với văn hóa Việt Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 08 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Giới thiệu và thảo luận chung về môn
học

3 0.23 6.6

2 Đất nước Anh
Tổng quan về Vương Quốc Anh, Bắc
Ailen
Điạ hình địa lý, Thời tiết khí hậu
nước Anh
Các thành phố, thôn quê và dân số
nước Anh

8 0.6 17.6

3 Lịch sử Vương quốc Anh
Nguồn gốc ra đời Vương quốc Anh
và quá trình phát triển Vương quốc
Anh
Các sự kiện quan trọng trong lịch sử
Vương quốc Anh

6 0.45 13.2

4 Ẩm thực, văn hóa, lễ hội của người
Anh
Các món ăn và thức uống truyền
thống
Các giá trị văn hóa, lễ hội

6 0.45 13.2

5 Hệ thống chính trị Anh
Bộ máy chính quyền Anh
Các vấn đề hiện đại của chính trị Anh

6 0.45 13.2

6 Hệ thống giáo dục Anh
Lịch sử giáo dục Anh
Hệ thống giáo dục Anh

6 0.45 13.2

7 Group presentation 10 0.75 22
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 08 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Hải Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Mỹ
- Tiếng Anh: American Culture

Mã học phần: TRI369 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: tổng quan về văn hóa Mỹ, các biểu tượng và ngày lễ
của Mỹ, các nhân vật nổi tiếng, địa lý, lịch sử, quá trình hình thành Hợp chủng quốc Hoa kỳ;
chính phủ và hệ thống chính trị; quyền công dân và bầu cử: các cặp giá trị của người Mỹ.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho sinh viên có kỹ năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá, nghiên cứu các vấn đề
văn hóa - xã hội Mỹ, đồng thời có kỹ năng so sánh liên hệ với văn hóa Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được mục tiêu và các yêu cầu của môn học cũng như khái quát về văn hóa Mỹ
b. Liệt kê và phân tích được ý nghĩa của các biểu tượng của đất nước Mỹ và các ngày lễ lớn
trong năm
c. Mô tả được đặc điểm địa lý nước Mỹ
d. Tổng hợp và khái quát được quá trình hình thành nước Mỹ
e. Phân tích được hệ thống chính trị của nước Mỹ bao gồm: hiến pháp, chính phủ liên bang,
chính phủ địa phương, quyền công dân
f. Nhận biết được các cặp giá trị trong văn hóa Mỹ
g. Viết được báo cáo thu hoạch sau chuyến tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ tại Tp.HCM
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên chính - Bậc 03 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương
trình môn học

3 0.23 6.6

2 Understanding the Culture of the U.S 3 0.23 6.6
3 Symbols and Holidays

Americans Symbols
Important National Holidays

3 0.23 6.6

4 Americans
Famous Presidents
The history of Immigration
Historical Figures

3 0.23 6.6

5 Geography
The geography of the US
Famous Places
States and Cities

3 0.23 6.6

6 The History of the US
Overview of U.S History
Exploration & Colonization
Revolution
Civil War
Industrialization
Modern Times

6 0.45 13.2

7 The U.S political system
The U.S. Consitution
The Federal Government
State Government
Local Government
Citizenship

3 0.23 6.6

8 American Traditional Values and
Belief
The context of traditional American
Values
Basic rights and freedoms

6 0.45 13.2

9 Group presentation 10 0.75 22
10 Visit to American Center 5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên chính - Bậc 03 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Nguyễn Hồng Lam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (NN Anh)
- Tiếng Anh: INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS

Mã học phần: ENL6200 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để tiếp
cận với việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành của mình. Sinh viên cần đạt các
kiến thức nền tảng này để có thể bước đầu tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học,
biết cách tìm kiếm, thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu ở cấp độ cơ bản, biết cách trình bày một
báo cáo khoa học. Học phần cũng sẽ rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tham gia hoạt động
nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập, rèn luyện thái độ tích cực, chuyên cần.
3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được các khái niệm trong nghiên cứu khoa học
b. Trình bày được trình tự thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học
c. Phân biệt và biết cách sử dụng các phương pháp chọn mẫu, ứng dụng các mô hình, thiết kế
công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng
d. Trình bày được trình tự, biết cách sử dụng các phương pháp chọn mẫu, thiết kế, thực hành
công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính
e. Biết cách phân tích và xử lý một số dữ liệu đơn giản
f. Biết cách phân biệt một số loại báo cáo khoa học và biết cách trình bày một báo cáo khoa
học đơn giản.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 06 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1: KHÁI NIỆM VÀ TRÌNH
TỰ TRONG KHOA HỌC VÀ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

6 0.45 13.2

2 Chủ đề 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

8 0.6 17.6

3 Chủ đề 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

8 0.6 17.6

4 Chủ đề 4: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH
SỐ LIỆU

4 0.3 8.8

5 Chủ đề 5: VIẾT CÁC TÀI LIỆU
KHOA HỌC

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 06 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Bảo Châu

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Tập nghề nghiệp (NN Anh)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (120TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên chính - Bậc 03 120

CỘNG 120
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 21.6 21.6 0.43 22.03
1 Giảng viên chính - Bậc 03 Giờ 21.6 21.6 0.43 22.03
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 720 720 14.4 734.4
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số m2x giờ 0 0 0
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10 (6m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Công Bình

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lý thuyết dịch
- Tiếng Anh: Theory of Translation

Mã học phần: FLS345 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng về biên phiên dịch, các khái niệm phân biệt
hai quá trình này, các phương pháp dịch thuật, các trường hợp tương đương dịch và cách xử lý
tình huống không tương đương dịch, cách thức phân tích tài liệu dịch, cách thức phân tích đơn
vị câu.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kiến thức nền tảng về các cơ sở lý luận của biên phiên dịch, có khả năng phân
tích tình huống dịch, đơn vị câu và các tài liệu dịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt sự khác nhau và giống nhau giữa quá trình biên và phiên dịch.
b. Phân loại và thực hành các phương pháp dịch.
c. Phân tích và xử lý các trường hợp không có tương đương dịch.
d. Phân tích được các tài liệu dịch thuật.
e. Phân tích được đơn vị câu trong một tài liệu dịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Definitions of Translation and
Interpretation

2 0.15 4.4
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2 Translation Methods & Translation
Techniques

8 0.6 17.6

3 Non – equivalence &
Untranslatability

8 0.6 17.6

4 The aspect of an ideal translation 4 0.3 8.8
5 Analysis of a text 8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Yến Nhi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh thương mại
- Tiếng Anh: Business English

Mã học phần: FLS3507 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cung cấp cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ, kiến thức và kỹ năng cần thiết
về các chủ đề: Bán hàng trực tuyến, áp lực trong công việc, quản lý nhân sự, hàng hóa, sự xung
đột, chiến lược quảng bá sản phẩm. Người học sẽ được nâng cao kỹ năng tham gia đàm phán,
hội họp, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định, thuyết trình.
3. Mục tiêu:
Giúp người học phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề trên thông qua các bài tập
nghe, đọc hiểu, viết, đóng kịch, thảo luận nhóm. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả
năng giao tiếp Tiếng Anh trong các hoạt động thương mại đạt cấp độ C1 theo chuẩn Châu Âu
(CEF).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Lập kế hoạch học tập và xác định được phương pháp học tập để hoàn tất các mục tiêu môn
học.
b. Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ về các chủ đề: Bán hàng trực tuyến, áp lực trong công việc,
quản lý nhân sự, hàng hóa, sự xung đột, chiến lược quảng bá sản phẩm trong các tình huống
giao tiếp kinh doanh thương mại cụ thể
c. Ứng dụng các kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức về kinh doanh thương mại liên quan các chủ
đề nêu trên để đàm phán, thảo luận, trao đổi thông tin, viết thư, email, báo cáo, giải quyết
xung đột
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương
trình môn học và phương pháp học
tập

2 0.15 4.4

2 Selling online
Discuss: shopping online
Reading: Worry for retailers as web
shopping clicks into place.
Skill: negotiation

5 0.38 11

3 Stress
Discuss: causes of stress
Skill: participating in discussions
Words about stress in the workplace

4 0.3 8.8

4 Marketing
Marketing mix – 4p
Skill: exchanging information on the
telephone

5 0.38 11

5 Managing people
Discuss: qualities and skills of a good
manager
Reading: young managers

3 0.23 6.6

6 Conflict
Listen and take note
Negotiating: dealing with conflict

3 0.23 6.6

7 Products
How to launch a new product
SWOT analysis

5 0.38 11

8 Final test 3 0.23 6.6
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Thúy Quỳnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biên dịch 1
- Tiếng Anh: Translation 1

Mã học phần: TRI370 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu tóm tắt các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật biên dịch
và những sai lầm cần tránh khi dịch. Bên cạnh lý thuyết học phần còn cung cấp các bài tập thực
hành theo mức độ nâng cao dần: luyện tập dịch các mẫu câu cơ bản, dịch các loại mệnh đề và
dịch các đoạn ngắn theo chủ đề: văn hóa, giáo dục, kinh tế, giải trí, khoa học thường thức.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật
biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch. Sinh viên được áp dụng lý thuyết vào các bài tập
thực hành dịch theo mức độ nâng cao dần (dịch các mẫu câu cơ bản, mệnh đề và đoạn ngắn).
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng biên dịch các văn bản thông thường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhớ được các loại hình biên dịch và phân biệt giữa dịch hình thức và dịch ngữ nghĩa;
b. Phân tích và dịch các mẫu câu và mệnh đề cơ bản.
c. Phân tích và vận dụng các kỹ thuật dịch liên quan đến từ vựng và ngữ pháp từ Anh sang
Việt;
d. Phân tích và vận dụng các kỹ thuật dịch liên quan đến từ vựng và ngữ pháp từ Việt sang
Anh;
e. Phân tích, đánh giá các lỗi sai về ngôn ngữ trong biên dịch và thực hành sửa lỗi sai;
f. Biên dịch văn bản ngắn theo chủ đề, sử dụng linh hoạt, đúng đắn văn phong và từ vựng khi
dịch các chủ đề khác nhau.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kinds of Translation 1 2 0.08 2.2
2 Translating kinds of sentences and

kinds of clauses
2 3 0.15 4.4

3 Useful Strategies in English –
Vietnamese Translation

2 4 0.15 4.4

4 Useful Strategies in Vietnamese –
English Translation

2 4 0.15 4.4

5 Patterns and Sources of Linguistic
Errors made by Vietnamese
Translators

2 4 0.15 4.4

6 Translating short passages 4
CỘNG 9 21 0.68 0 0 19.8

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 19.8 19.8 0.4 20.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Uyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phiên dịch 1
- Tiếng Anh: Interpreting 1

Mã học phần: TRI373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần củng cố kỹ năng giao tiếp trước công chúng và kỹ năng nghe hiểu trong lĩnh vực
phiên dịch; cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật dịch cơ bản trong các loại hình phiên dịch; củng
cố và nâng cao vốn từ vựng, kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng trình bày trong quá trình phiên dịch liên
quan đến những đề tài xã hội.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng cơ bản và kiến thức cần thiết cho công tác phiên dịch
Hội nghị. Sinh viên có đủ kỹ năng, kiến thức và thái độ để học tập và thực hành dịch các vấn
đề rộng hơn về một chuyên ngành ở Phiên dịch 2 – Kinh doanh & Thương mại.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tốt kỹ năng trình bày và nắm bắt thông tin phục vụ mục đích dịch thuật;
b. Đánh giá được kỹ năng và kiến thức của bản thân đối với thực tiễn công việc;
c. Nâng cao và hoàn thiện kỹ năng nghe hiểu và diễn đạt bằng ngôn ngữ dịch;
d. Trình bày ngôn ngữ dịch (tiếng Anh/ tiếng Việt) một cách tự nhiên và lưu loát;
e. Vận dụng khả năng phiên dịch tại các hội nghị, hội thảo về một số chủ đề nhất định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 04 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương 2 0.15 4.4
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trình môn học
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Khái quát về phiên dịch
Định nghĩa về phiên dịch
Các loại hình phiên dịch
Các phương thức phiên dịch
Quy trình phiên dịch

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Nghề phiên dịch và các yêu cầu cần
thiết
Các tiêu chí của một phiên dịch viên
giỏi
Quy định đạo đức nghề nghiệp

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Các kỹ thuật cơ bản trong phiên dịch
Phát triển kỹ năng nghe – nói trong
phiên dịch
Thực hành kỹ năng ghi nhớ
Vận dụng các ký hiệu trong ghi tốc
ký

6 0.45 13.2

5 Thực hành dịch đuổi theo nhiều chủ
đề

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 04 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thiên Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biên dịch 2
- Tiếng Anh: Translation 2

Mã học phần: TRI337 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các bài tập thực hành theo mức độ nâng cao dần: luyện tập dịch các mẫu
câu cơ bản, dịch các loại mệnh đề và dịch các đoạn ngắn theo chủ đề.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật
biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch. Sinh viên được áp dụng lý thuyết vào các bài tập
thực hành dịch theo mức độ nâng cao dần (dịch các mẫu câu cơ bản, mệnh đề và đoạn ngắn).
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng biên dịch các văn bản thông thường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. a) Nắm được các kĩ thuật dịch linh hoạt.
b. b) Nắm được quy trình dịch một văn bản hoàn thiện và vận dụng khi thực hiện một bài
dịch;
c. c) Nắm được số lượng từ vựng nhất định về các ngành khoa học học thuật.
d. d) Nắm được cách thức hành văn theo phong cách văn hóa của từng ngôn ngữ.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ôn tập kiến thức Lý Thuyết Dịch và
giới thiệu các mảng kiến thức mới có

3 0.23 6.6
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liên quan
2 Nhận diện các văn bản dịch thuật và

thực hành các bước cần thiết trong
quy trình dịch

3 0.23 6.6

3 Tìm hiểu các văn bản dịch thuật
chuyên ngành và thực hành

3 0.23 6.6

4 Thực hành dịch thuật (Panel
Discussion)

4 0.3 8.8

5 Thực hành dịch thuật (Panel
Discussion)

4 0.3 8.8

6 Thực hành dịch thuật (Panel
Discussion)

4 0.3 8.8

7 Hội thảo mô phỏng 12 0.9 26.4
8 Ôn tập 9 0.68 19.8

CỘNG 42 0 3.17 0 0 92.4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 92.4 92.4 1.85 94.25

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Yến Nhi

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phiên dịch 2
- Tiếng Anh: Interpreting 2

Mã học phần: TRI345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học kỹ năng ghi chép ở mức độ thành thục và chuyên nghiệp cần
thiết cho kỹ năng dịch đuổi và dịch song song. Ngoài ra, học phần rèn luyện các kỹ năng dịch
mô phỏng hội nghị, dịch tháp tùng, dịch theo đoàn, dịch thầm và nhìn văn bản dịch thông qua
các bài tập thực hành về các chủ đề: giáo dục, môi trường xã hội, khoa học công nghệ, kinh
doanh thương mại và du lịch. Kết thúc học phần, sinh viên có thể phiên dịch Anh - Việt, Việt
- Anh trôi chảy và chính xác các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt động ghi chép phục vụ
cho quá trình dịch đuổi và dịch song song; thiết kế các hoạt động phiên dịch có liên quan đến
các chủ đề chuyên sâu. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch học tập và phương pháp
học tập cho hướng nghiệp trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt và phân tích loại hình ngôn bản, trình bày ngôn bản một cách thuần thục và hiệu
quả.
b. Giải thích được ý nghĩa của các từ nối và xác định thông điệp ngôn bản.
c. Vận dụng các ký hiệu thông dụng trong quá trình ghi chép để tiến hành phiên dịch các chủ
đề chuyên sâu như giáo dục, môi trường, công nghệ, kinh doanh thương mại và du lịch.
d. Thiết kế và xử lý tình huống phiên dịch (dịch mô phỏng hội nghị, dịch tháp tùng, dịch theo
đoàn, dịch thầm và nhìn văn bản dịch) có liên quan đến các chủ đề chuyên sâu.
e. Thiết lập kế hoạch học tập cho định hướng lâu dài trong tương lai.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Công Bình

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biên dịch 3
- Tiếng Anh: Translation 3

Mã học phần: TRI372 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ chuyên ngành về một
số chủ đề. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho người học kỹ năng biên dịch cơ bản trong các
lĩnh vực chuyên ngành. Sinh viên được thực hành kỹ năng phiên dịch chuyên ngành theo các
nội dung như: Thương mại, Du lịch, Chính trị, Thủy sản, Công nghệ. Sau khi kết thúc học phần,
sinh viên có kỹ năng biên dịch thành thạo, linh hoạt và chính xác các chủ đề trên. 3. Mục tiêu:
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt biên dịch; thiết kế các
hoạt động biên dịch có liên quan đến các chủ đề chuyên sâu. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng
lập kế hoạch học tập và phương pháp học tập cho hướng nghiệp trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt và phân tích loại hình văn bản, trình bày văn bản một cách thuần thục và hiệu
quả.
b. Giải thích được ý nghĩa của các từ nối và xác định thông điệp văn bản.
c. Vận dụng các kỹ năng biên dịch các chủ đề chuyên sâu như giáo dục, môi trường, công
nghệ, kinh doanh thương mại và du lịch.
d. Thiết kế và xử lý tình huống biên dịch (dịch sách báo, dịch chuyên đề, dịch truyện tranh,
truyện chữ) có liên quan đến các chủ đề chuyên sâu.
e. Thiết lập kế hoạch học tập cho định hướng lâu dài trong tương lai.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên chính - Bậc 04 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học tập
Giới thiệu học phần BD3
Phương pháp học tập học phần BD3

45 3.38 99

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
2 Giảng viên chính - Bậc 04 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hoàng Hồ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phiên dịch 3
- Tiếng Anh: Interpreting 3

Mã học phần: TRI375 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học vốn từ vựng, kỹ năng phiên dịch để xử lý các tình huống trong
quá trình phiên dịch theo các chủ đề chuyên sâu. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng phiên
dịch Anh - Việt, Việt - Anh trôi chảy, linh hoạt, chính xác trong các quá trình dịch đuổi, song
song, dịch nhìn văn bản và dịch theo đoàn các chủ đề về các lĩnh vực giáo dục, du lịch lữ hành,
kinh doanh thương mại, sức khỏe và công nghệ.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt động phiên dịch và xử lý
tốt các tình huống xảy ra trong quá trình phiên dịch; thiết kế các hoạt động phiên dịch có liên
quan đến các chủ đề chuyên sâu. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch học tập và
phương pháp học tập cho hướng nghiệp trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được một số đặc điểm cơ bản và nguyên tắc sử dụng từ đồng nghĩa trong phiên
dịch; vận dụng từ đồng nghĩa để xử lý tình huống phiên dịch.
b. Phân tích so sánh đặc điểm của các kỹ thuật phiên dịch khác nhau.
c. Vận dụng các kỹ thuật phiên dịch khác nhau cho các loại hình ngôn bản.
d. Thiết kế và xử lý tình huống phiên dịch (dịch đuổi, dịch song song, dịch nhìn văn bản, dịch
theo đoàn) có liên quan đến các chủ đề chuyên sâu như giáo dục, du lịch lữ hành, kinh doanh
thương mại, sức khỏe và công nghệ.
e. Thiết lập kế hoạch học tập cho định hướng lâu dài trong tương lai.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu học phần và phương pháp
học tập
Sơ lược học phần
Phương pháp học tập

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2

Kỹ thuật phiên dịch- Từ đồng nghĩa
và nguyên tắc sử dụng từ đồng nghĩa
Từ đồng nghĩa
Nguyên tắc sử dụng từ đồng nghĩa
trong phiên dịch

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Phân tích diễn ngôn
Phân tích diễn ngôn trong tiến trình
phiên dịch
Kết cấu ngôn bản
Dịch theo chủ đề- Dịch đuổi và nhìn
văn bản dịch

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Thiết kế hoạt động phiên dịch theo
các chủ đề
Phiên dịch trong lĩnh vực Giáo dục
và Du lịch lữ hành
Kỹ thuật phiên dịch- Diễn giải và
Chuyển đổi cấu trúc

12 0.9 26.4

5
5.1
5.2

Thiết kế hoạt động phiên dịch theo
các chủ đề
Phiên dịch trong lĩnh vực Kinh doanh
thương mại
Kỹ thuật phiên dịch- Giải thích và Ký
âm

12 0.9 26.4

6
6.1
6.2

Thiết kế hoạt động phiên dịch theo
các chủ đề
Phiên dịch trong lĩnh vực Sức khỏe
và công nghệ
Kỹ thuật phiên dịch- Đơn giản hóa
và Khái quát hóa

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Kiều Diệp

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh du lịch 1
- Tiếng Anh: Tourism English 1

Mã học phần: ENT350 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và thuật ngữ
Tiếng Anh sử dụng trong ngành dịch vụ du lịch bao gồm các chủ đề: Giới thiệu tổng quát về
ngành du lịch, các tổ chức du lịch, phương tiện đi lại, dịch vụ nhà hàng khách sạn, và các vị trí
công việc trong một khách sạn. Ngoài ra, học phần cung cấp tạo cơ hội cho sinh viên thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành (nghe, nói, đọc, viết) trong các tình huống cụ thể liên quan đến các
chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh có kiến thức cơ sở về ngành Dịch vụ Du
lịch, đồng thời có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) trong lĩnh vực Dịch
vụ Du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xây dựng vốn từ vựng và sử dụng được trong các tình huống như: loại hình du lịch, các tổ
chức du lịch, phương tiện đi lại, dịch vụ nhà hàng khách sạn, và các vị trí công việc trong một
khách sạn,
b. Xác định các loại hình du lịch, các tổ chức du lịch, phương tiện đi lại, dịch vụ nhà hàng
khách sạn, và các vị trí công việc trong một khách sạn.
c. Áp dụng kiến thức trên để phân tích, đánh giá thực tế Du lịch Việt Nam
d. Giao tiếp bằng Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) về các chủ đề: loại hình du lịch, các tổ chức
du lịch, phương tiện đi lại, dịch vụ nhà hàng khách sạn, và các vị trí công việc trong một
khách sạn
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chương trình và phương
pháp

2 0.15 4.4

2 Giới thiệu tổng quát về ngành du 3 0.23 6.6
3 Các tổ chức du lịch 8 0.6 17.6
4 Các loại phương tiện giao thông 6 0.45 13.2
5 Các loại hình lưu trú và dịch vụ

khách sạn
8 0.6 17.6

6 Các vị trí trong khách sạn 8 0.6 17.6
7 Tham quan thực tế 5 5 0.61 22

CỘNG 40 5 3.24 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 88 88 1.76 89.76

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Vân Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh du lịch 2
- Tiếng Anh: Tourism English 2

Mã học phần: ENT362 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 08 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 08 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Hải Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh trong Tiếp thị tuyến điểm
- Tiếng Anh: English for Tourism Planning

Mã học phần: ENT351 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 08 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 08 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Hải Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh trong Quan hệ đồng nghiệp và khách hàng
- Tiếng Anh: English for Working with Colleagues and Customers

Mã học phần: ENT352 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, cấu trúc ngữ pháp , thuật ngữ tiếng Anh sử dụng
trong quan hệ đồng nghiệp và khách hàng. Ngoài ra học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức
làm việc trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn như: dịch vụ khách hàng, giao tiếp với
khách hàng cùng với các vấn đề khác biệt văn hóa trong giao tiếp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong lĩnh vực quan hệ đồng nghiệp và khách
hàng và có kỹ năng giải quyết những vấn đề liên quan đến ứng xử với khách hàng, đồng nghiệp
và tất cả các cấp bậc liên quan đến ngành nghề.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Communicate in the workplace 9 0.68 19.8
2 Provide Assistance and Internal and

External Customers
9 0.68 19.8

3 Maintain Personal Presentation
Standards

9 0.68 19.8

4 Communicate with Customers and 9 0.68 19.8



258

Colleagues From Diverse
Backgrounds

5 Deal With Cross Cultural
Misunderstandings

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Nguyễn Hồng Lam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh trong Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
- Tiếng Anh: English for Tour Guiding Skills

Mã học phần: ENT353 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 08 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 08 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Hải Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh trong Dịch vụ ăn uống
- Tiếng Anh: English for Food and Beverage Services

Mã học phần: ENT354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong
dịch vụ ăn uống. Ngoài ra học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến dịch
vụ ăn uống.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong dịch vụ ăn uống có kỹ năng điều hành và
kiểm soát những vấn đề liên quan đến chất lượng ăn uống đúng cách cho khách hàng, khách
sạn hay trong toàn bộ lĩnh vực du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. understand all menu types and services styles

b. set and prepare table for meals
c. introduce food menu and describle in detailed the dishes
d. greet guests and show them the seats
e. take food and drink orders confidently
f. deal with problems
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Features of your restaurant 5 0.38 11
2 Table setting and preparation 5 0.38 11
3 Types of service styles 5 0.38 11
4 Greeting and Seating of guests 5 0.38 11
5 Taking and recording orders 5 0.38 11
6 Questions on farewelling guests 5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Nguyễn Hồng Lam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh trong Đặt trả phòng và các dịch vụ du lịch
- Tiếng Anh: English for Booking and Coordinate Supplier Services

Mã học phần: ENT363 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 08 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 08 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Hải Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tổng quan Phương pháp giảng dạy
- Tiếng Anh: Introduction to ELT

Mã học phần: ENT378 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh kiến thức lý thuyết về các phương pháp
dạy và học tiếng Anh, kỹ năng quản lý lớp, soạn giáo án, kiểm tra-đánh giá và ứng dụng CNTT
trong giảng dạy. Ngoài ra, học phần tạo cơ hội cho sinh viên tham gia dự giờ và thực tập giảng
dạy các kỹ năng ngôn ngữ. Kết thúc học phần sinh viên có thể thiết kế bài giảng và giảng dạy
kỹ năng Nghe-Nói, Đọc-Viết, Ngữ pháp-Ngữ âm, Từ vựng và giảng dạy theo phương pháp
giao tiếp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các bước cơ bản trong tiến
trình giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch
và phương pháp học tập cho mục đích định hướng nghề nghiệp tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. a) Nhận biết và phân tích được một số nội dung liên quan đến việc dạy học tiếng Anh
trên thế giới và ở Việt Nam
b. b) Mô tả được các phương pháp giảng dạy tiếng Anh phổ biến
c. c) Mô tả đặc điểm người học tiếng Anh và phân tích tác động của các đặc điểm này đối
với quá trình lựa chọn phương pháp, kỹ thuật, tài liệu giảng dạy
d. d) Phân tích các yếu tố liên quan đến người dạy và vai trò của người dạy trong việc kiến
tạo môi trường học tập tích cực
e. e) Nắm bắt được các phương pháp quản lý các lớp học khác nhau và xử lý các tình
huống trong lớp học
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 03 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu
Giới thiệu học phần
Khung năng lực Châu Âu và khung
năng lực 6 bậc của Việt Nam đối với
Tiếng Anh

2 0.15 4.4

2 Tổng quan về dạy học tiếng Anh trên
thế giới
(Chapter 1, Harmer)
Tiếng Anh trên thế giới
Người học tiếng Anh
Người dạy tiếng Anh

5 0.38 11

3 Các phương pháp dạy học tiếng Anh
phổ biến
(Chapter 4, Harmer)
Grammar-Translation, The direct
method, and Audiolingualism
Communicative Language Teaching
Task-based Learning
Four old humanistic methods
A procedure
Post-method and learning culture

5 0.38 11

4 Các vấn đề về người học tiếng Anh
(Chapter 5, Harmer)
Độ tuổi của người học ngoại ngữ
Phương pháp học tập
Động cơ học tập
Trình độ ngôn ngữ
Tính tự lập trong học tập

5 0.38 11

5 Các vấn đề về giáo viên tiếng Anh
(Chương 6, Harmer)
Đặc điểm của một giáo viên giỏi
Vai trò của giáo viên trong lớp học

5 0.38 11

6 Các vấn đề về lớp học
(Chương 7, Harmer)
Lớp đông và dạy kèm
Lớp trình độ hỗn hợp
Lớp có học sinh đặc biệt

5 0.38 11

7 Dự giờ và nhận xét
Tổng quan về dự giờ
Dự giờ và viết báo cáo phân tích lớp

3 0.23 6.6
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học theo các nội dung yêu cầu
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 03 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ngân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ
Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.hành Biên dịch Tiếng Anh
- Tiếng Anh: Translation Practice

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần giới thiệu tóm tắt các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật biên dịch
và những sai lầm cần tránh khi dịch. Bên cạnh lý thuyết học phần còn cung cấp các bài tập thực
hành theo mức độ nâng cao dần: luyện tập dịch các mẫu câu cơ bản, dịch các loại mệnh đề và
dịch các đoạn ngắn theo chủ đề: văn hóa, giáo dục, kinh tế, giải trí, khoa học thường thức.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật
biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch. Sinh viên được áp dụng lý thuyết vào các bài tập
thực hành dịch theo mức độ nâng cao dần (dịch các mẫu câu cơ bản, mệnh đề và đoạn ngắn).
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng biên dịch các văn bản thông thường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhớ được các loại hình biên dịch và phân biệt giữa dịch hình thức và dịch ngữ nghĩa;
b. Phân tích và dịch các mẫu câu và mệnh đề cơ bản.
c. Phân tích và vận dụng các kỹ thuật dịch liên quan đến từ vựng và ngữ pháp từ Anh sang
Việt;
d. Phân tích và vận dụng các kỹ thuật dịch liên quan đến từ vựng và ngữ pháp từ Việt sang
Anh;
e. Phân tích, đánh giá các lỗi sai về ngôn ngữ trong biên dịch và thực hành sửa lỗi sai;
f. Biên dịch văn bản ngắn theo chủ đề, sử dụng linh hoạt, đúng đắn văn phong và từ vựng khi
dịch các chủ đề khác nhau.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Kinds of translation 6 0.27 13.2
2 Translating kinds of sentences and

kinds of clauses
10 0.45 22

3 Useful Strategies in English -
VIetnamese Translation

12 0.54 26.4

4 Useful Strategies in Vietnamese -
English Translation

12 0.54 26.4

5 Patterns and Sources of Linguistic
Errors made by Vietnamese
Translators

12 0.54 26.4

6 Translating short passages 8 0.36 17.6
CỘNG 0 60 2.7 0 0 132

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 2.7 2.7 0.05 2.75
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.7 2.7 0.05 2.75
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 132 132 2.64 134.64
1 Thực hành tại Phòng lý

thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Cao Hoàng Hà

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thực hành Phiên dịch Tiếng Anh
- Tiếng Anh: Practice for english interpretation

Mã học phần: TRI304 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần củng cố kỹ năng giao tiếp trước công chúng và kỹ năng nghe hiểu trong lĩnh vực
phiên dịch Tiếng Anh; cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật dịch cơ bản trong các loại hình phiên
dịch; củng cố và nâng cao vốn từ vựng, kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng trình bày trong quá trình phiên
dịch liên quan đến những đề tài xã hội.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên ngoài chuyên ngành Biên-Phiên dịch có thể hoàn thiện các kỹ năng cơ bản và
kiến thức cần thiết cho công tác phiên dịch trong mảng du lịch hoặc giáo dục. Sinh viên có đủ
kỹ năng, kiến thức và thái độ để học tập và thực hành dịch các vấn đề rộng hơn sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tốt kỹ năng trình bày và nắm bắt thông tin phục vụ mục đích dịch thuật;
b. Đánh giá được kỹ năng và kiến thức của bản thân đối với thực tiễn công việc;
c. Nâng cao và hoàn thiện kỹ năng nghe hiểu và diễn đạt bằng ngôn ngữ dịch;
d. Trình bày ngôn ngữ dịch (tiếng Anh/ tiếng Việt) một cách tự nhiên và lưu loát;
e. Vận dụng khả năng phiên dịch tại các hội nghị, hội thảo về một số chủ đề nhất định.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 04 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương 2 0.15 4.4
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trình môn học
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Khái quát về phiên dịch
Định nghĩa về phiên dịch
Các loại hình phiên dịch
Các phương thức phiên dịch
Quy trình phiên dịch

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

Nghề phiên dịch và các yêu cầu cần
thiết
Các tiêu chí của một phiên dịch viên
giỏi
Quy định đạo đức nghề nghiệp

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3

Các kỹ thuật cơ bản trong phiên dịch
Phát triển kỹ năng nghe – nói trong
phiên dịch
Thực hành kỹ năng ghi nhớ
Vận dụng các ký hiệu trong ghi tốc
ký

6 0.45 13.2

5 Thực hành dịch đuổi theo nhiều chủ
đề

12 0.9 26.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 04 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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Nguyễn Thị Thiên Lý
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp giảng dạy 1
- Tiếng Anh: English Language Teaching 1

Mã học phần: ENT357 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh -
các kiến thức lý thuyết chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với tư cách là ngôn
ngữ quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Nội dung chính của học phần tập
trung vào phương pháp giảng dạy cấu trúc ngôn ngữ như giảng dạy ngữ pháp, từ vựng, phát âm
và phát triển các bài giảng, quản lý học tập liên quan đến các nội dung này. Bên cạnh đó, học
phần tạo cơ hội cho sinh viên củng cố, phát triển năng lực tiếng Anh và rèn luyện các kỹ năng
giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, cùng với các kỹ năng khác để đáp ứng học
tập, làm việc trong môi trường hiện đại. Kết thúc học phần sinh viên có thể nắm vững các
phương pháp và các vấn đề liên quan đến giảng dạy cấu trúc ngôn ngữ Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về phương diện kiến thức và ngôn ngữ để
thực hiện các nhiệm vụ trong giảng dạy tiếng Anh. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch
học tập và phương pháp học tập cho định hướng nghề nghiệp tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết và giải thích được các thuật ngữ liên quan đến lý thuyết về ngôn ngữ, ngôn ngữ
tâm lý, giáo học pháp thuộc lĩnh vực dạy, học tiếng Anh;
b. Ứng dụng kiến thức lý thuyết thụ đắc ngôn ngữ, lý thuyết phát triển kỹ năng ngôn ngữ, lý
thuyết về các phương pháp dạy ngữ vào việc phát triển các bài giảng ngữ pháp, từ vựng và
phát âm hiệu quả
c. Phân tích và vận dụng kiến thức về nhận thức, ý thức và nhu cầu của người học, môi trường
sư phạm cũng như năng lực của bản thân vào quá trình lựa chọn phương pháp giảng dạy và
phát triển chiến lược, kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh phù hợp trong giảng dạy cấu trúc ngôn
ngữ
d. Biên soạn các giáo án/bài giảng thể hiện được sự đáp ứng đối với mục tiêu đào tạo, giáo
trình và tài liệu học tập
e. Nắm được phương pháp quản lý lớp học, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến bộ của
người học tổ chức hoạt động nhóm, cặp hiệu quả
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 03 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Introduction to the course content,
expectations and learning methods

1 0.08 2.2

2 Learning management (Harmer,
Chapters 8 & 9, 10)
Giving feedback
Creating successful classrooms
Organizing pairwork and groupwork

3 2 0.23 6.6

3 Planning lessons (Harmer, Chapter
12)
Designing lessons
Making a formal plan
Planning a sequence of lessons

3 3 0.23 6.6

4 Teaching Language Construction
(Harmer, Chapter 13)
Studying structure and use
Approaches:
(1) Explain and practice;
(2) Meet, need & practice;
(3) Discover & practice;
(4) Research & practice

3 4 0.23 6.6

5 Consolidation and Midterm exams
6 Teaching Grammar (Harmer, Chapter

14)
Introducing grammar
Discovering grammar
Practicing grammar
Grammar games
Grammar lesson planning

3 4 0.23 6.6

7 Teaching Vocabulary (Harmer,
Chapter 15)
Introducing vocabulary
Practicing vocabulary
Vocabulary games
Using dictionaries

3 4 0.23 6.6
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Vocabulary lesson planning
8 Teaching Pronunciation (Harmer,

Chapter 16)
Sounds
Stress
Intonation
Connected speech & fluency
Pronunciation lesson planning

3 4 0.23 6.6

9 Technology in ELT (Harmer,
Chapter 11)
Educational technology in EFL
teaching (Jack C. Richards)
(https://media.neliti.com/media/publi
cations/245856-none-d77d1dd6.pdf)
Technological evolution in language
learning
Common Tech tools and apps for
language classes

2 3 0.15 4.4

CỘNG 21 24 1.61 0 0 46.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 03 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 46.2 46.2 0.92 47.12

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Giảng dạy 1
- Tiếng Anh: Teaching Practice 1

Mã học phần: ENT379 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng, chiến lược và cách xử lý tình huống khi tổ chức
quản lý lớp học, tương tác với đối tượng giảng dạy, xây dựng bài giảng, giảng dạy các lĩnh vực
ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm trong lớp học Tiếng Anh. Người học tham dự các lớp Tiếng Anh
chuyên ngữ, không chuyên, đồng thời trình bày mô phỏng các tình huống giảng dạy theo nhóm,
cá nhân liên quan đến các nội dung trên.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện người học kỹ năng, chiến lược, chiến thuật cần thiết để tổ chức, thực hiện việc quản
lý, tương tác đối tượng giảng dạy, xây dựng bài giảng, giảng dạy các lĩnh vực ngữ pháp, từ
vựng, ngữ âm trong lớp học Tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định rõ tầm quan trọng của các chủ đề trong giảng dạy Tiếng Anh;
b. Thiết kế tương đối thành thạo các nội dung cơ bản của một bài giảng Tiếng Anh;
c. Tổ chức tương đối thành thạo một lớp học ngữ pháp Tiếng Anh;
d. Giảng dạy tương đối thành thạo một lớp học từ vựng Tiếng Anh;
e. Điều hành tương đối thành thạo một lớp học ngữ âm Tiếng Anh;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học tập

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Classroom management
Behaviour norms
Giving feedback
Grouping students

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

Planning
Designing lessons
Making a formal plan
Planning a sequence of lessons

5 0.38 11

4
4.1
4.2

Technologies in the classroom
Using videos
Using the Internet

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Teaching Grammar
Introducing grammar
Discovering grammar
Practicing grammar
Grammar games

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Teaching Vocabulary
Introducing vocabulary
Practicing vocabulary
Vocabulary games
Using dictionaries

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3

Teaching Pronunciation
Pronunciation problems
When to teach pronunciation
Pronunciation and the individual
student

5 0.38 11

8 Review & Assessment 12 0.9 26.4
CỘNG 45 0 3.4 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy
- Tiếng Anh: English for Teachers in Classrooms

Mã học phần: ENT359 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh các kiến thức cơ bản về hình thức và
cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Ngoài ra, học phần tạo
cơ hội cho sinh viên phát triển ngôn ngữ một cách thành thạo và chính xác khi tham gia giảng
dạy tiếng Anh. Kết thúc học phần sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh hiệu quả, sáng tạo như
một phương tiện để giảng dạy, tổ chức lớp và giao tiếp với người học.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về phương diện ngôn ngữ để thực hiện
nhiệm vụ trong giảng dạy. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch học tập và phương
pháp học tập cho định hướng nghề nghiệp tương lai.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định rõ tầm quan trọng của các nội dung trong học phần;
b. Khai thác được các tình huống để thúc đẩy người học chủ động giao tiếp bằng ngôn ngữ
mục tiêu;
c. Sử dụng ngôn ngữ thành thaọ và chính xác về hình thức, ngữ nghĩa trong giảng dạy;
d. Nhận thức và phân tích ngôn ngữ trong thiết kế bài giảng và chương trình giảng dạy;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Giới thiệu học phần và phương pháp

học tập
2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Ngôn ngữ trong lớp học
Ôn định lớp
Giới thiệu bài học
Kiểm tra các thiết bị dạy và học

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3

Ngôn ngữ tổ chức
Phân chia nhóm/cặp
Tổ chức các hoạt động
Kết thúc bài giảng

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Kỹ thuật giảng dạy
Thực hành hội thoại
Giảng dạy từ vựng

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Ngôn ngữ phương tiện
Giảng dạy kỹ năng sản sinh
Giảng dạy kỹ năng tiếp nhận

4 0.3 8.8

6 Doing a project 4 0.3 8.8
7 Review and assessment 8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Công Bình

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh
- Tiếng Anh: Using Technology in English Teaching

Mã học phần: ENT377 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng
công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh theo các chủ đề: công nghệ trong lớp học, tạo tài liệu điện
tử, trang mạng, thư điện tử, tương tác và đánh giá một số phần mền trong giảng dạy. Kết thúc
học phần, người học có khả năng phát triển và vận dụng kiến thức công nghệ để phục vụ việc
học tập và công việc sau này.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp sử dụng và kỹ năng để người học có thể phân tích, đánh
giá các vấn đề về sử dụng các công cụ công nghệ trong giảng dạy; thiết kế bài giảng điện tử và
sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả công việc dạy và học sau
này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy một cách hiệu quả.
b. Phân tích và đánh giá các vấn đề về sử dụng công nghệ trong giảng dạy.
c. Sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp đảm bảo hiệu quả giảng dạy.
d. Ứng dụng công nghệ thiết kết bài giảng đạt hiệu quả cao.
e. Xác định được tầm quan trọng của môn học và tích cực tham gia vào các hoạt động trong
giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Giới thiệu học phần và phương pháp
học
Nội dung học phần
Phương pháp học

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Công nghệ trong lớp học
Công nghệ trong giảng dạy ngôn ngữ
Thái độ đối với công nghệ thông tin
Sử dụng công nghệ thông tin trong
lớp học
Các kỹ năng và thiết bị trong giảng
dạy

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các trang mạng
Sử dụng các trang mạng trong lớp
học
Phương pháp tìm các trang mạng hữu
dụng trong giảng dạy
Đánh giá các trang mạng
Phương pháp sử dụng các trang mạng
trong giảng dạy

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Webquests
Đặc tính Webquest
Thiết kế Webquests

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Tương tác
Tương tác trong dạy ngoại ngữ
Các loại hình tương tác qua công
nghệ
Sử dụng tương tác trong dạy ngôn
ngữ như thế nào?
Truyền tải bài dạy thông qua tương
tác

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3

Blogs, wikis và podcast
Blog trong giảng dạy ngôn ngữ
Wiki trong giảng dạy ngôn ngữ
Podcast trong giảng dạy ngôn ngữ

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Tạo tài liệu điện tử
Tài liệu điện tử là gì?
Phương pháp tạo tài liệu điện tử
Công cụ biên soạn là gì?
Sử dụng công cụ biên soạn tài liệu

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

Dạy và học trực tuyến
Định nghĩa
Dạy và học trực tuyến

2 0.15 4.4
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8.3 Các vấn đề cần lưu ý khi dạy
9 Ôn tập 2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Trọng Lý

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kiểm tra đánh giá tiếng Anh
- Tiếng Anh: Testing and Assessment

Mã học phần: ENT361 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Kim Uyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghe -Nói Tiếng Trung 1
- Tiếng Anh: Chinese listenning- speaking 1

Mã học phần: TRI302 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các phương pháp nghe và nói các chủ đề như: Vì sao phiền
não, lứa tuổi đẹp nhất, thái độ làm việc. Người học được rèn luyện các kỹ năng nghe như nghe
câu, nghe đoạn văn, nghe đối thoại. Ngoài ra người học còn được rèn luyện các kỹ năng như tự
trình bày, thảo luận theo cặp, nhóm. Sinh viên sau khi hoàn thành học phần này có thể nghe
hiểu các chủ đề liên quan nội dung đã học, giao tiếp lưu loát các chủ đề trên, người học có thể
đạt cấp độ tiền HSK4 theo chuẩn quốc tế Trung Quốc và trình độ tương đương chuẩn B1 theo
Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
- Giúp người học có đủ kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, cú pháp, ngữ âm...), kiến thức
về văn hóa xã hội và các kỹ năng cần thiết để có thể trình bày các chủ đề liên quan đến học phần.
- Vận dụng được các kỹ năng nghe và ứng dụng vào thực tế, vận dụng được các kiến thức của
bài nghe vào bài nói, đồng thời biết mở rộng, sáng tạo thành các bài nói phong phú, đa dạng
theo yêu cầu của chủ đề.
- Giúp người học có đủ năng lực ngôn ngữ tương đương với trình độ tương đương tiền HSK 4
(Chứng chỉ quốc tế Tiếng Trung) hoặc B1 (Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ chung của Châu Âu-
CEFR.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nghe hiểu và liệt kê được các thông tin liên quan đến chủ đề, vận dụng vào bài nói.
b. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) vào các tình huống
liên quan đến các chủ đề của học phần vào thực tế cuộc sống.
c. Sử dụng lưu loát các điểm ngôn ngữ, điểm ngữ pháp quan trọng của chủ đề, từ đó vận dung
linh hoạt vào cuộc sống thực tế.
d. Vận dụng một số phương pháp và kỹ năng làm bài để làm các dạng bài tập (phán đoán
đúng sai, xây dựng câu, chọn đáp án ABCD...) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế tiền HSK
4 hoặc tương đương.
e. Phân tích được lỗi sai ngữ pháp trong câu, đoạn của các dạng bài tập liên quan đến chủ đề.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Chủ đề 1: Vì sao phiền não
Nghe: Bài 4: Vì sao phiền não

Bài 3: Trao đổi thân phận
Bài 5: Câu chuyện về người

ăn mày (bổ sung)
Nói: Làm thế nào để cảm thấy hạnh
phúc

10 0.75 22

2
2.1

2.2

Chủ đề 2: Lứa tuổi đẹp nhất
Nghe: Bài 2: Lứa tuổi đẹp nhất

Bài 8: Tuổi tác không hề quan
trọng
Nói: Tuổi tác có tác động gì tới suy
nghĩ và cuộc sống

10 0.75 22

3
3.1

3.2

Chủ đề 3: Thái độ làm việc
Nghe: Bài 14: Sự khác biệt

Bài 21: Triển lãm những sản
phẩm thất bại
Nói： Tư tưởng và thái độ có ảnh
hưởng gì đến công việc

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Diệu Phương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



291

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc-Viết Tiếng Trung 1
- Tiếng Anh: Chinese reading –writing 1

Mã học phần: TRI303 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các bài đọc và viết liên quan đến các chủ đề như: bài học
cuộc sống, câu chuyện tìm việc, văn hóa lễ tết. Người học được rèn luyện các kỹ năng đọc và
viết, cụ thể được rèn viết các dạng viết đoạn, viết trọn vẹn cả một bài văn, được rèn đọc và làm
các dạng bài tập mô phỏng đề thi chứng chỉ quốc tế...Sau khi kết thúc học phần, người học có
thể đạt trình độ tiền HSK4 theo chuẩn quốc tế Trung Quốc và trình độ tương đương chuẩn B1
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
- Vận dụng được các kỹ năng đọc và viết vào thực tế, vận dụng được các kiến thức của bài đọc
vào bài viết.
- Sử dụng thành thạo các từ vựng, cấu trúc vào bài viết, biết cách trình bày một bài viết theo
đúng văn phong của Trung Quốc.
- Giúp người học có đủ năng lực ngôn ngữ tương đương với trình độ tương đương tiền HSK4
(Chứng chỉ quốc tế Tiếng Trung) hoặc B1 (Khung tham chiếu Châu Âu – CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được cách viết câu ,viết đoạn.

b. Vận dụng các kiến thức liên quan trong bài đọc, từ đó ứng dụng thực tế viết bài liên quan
nội dung bài đọc.
c. Sử dụng thành thạo các điểm ngôn ngữ, điểm ngữ pháp, mẫu câu, hình thức trình bày của
chủ đề viết.
d. Vận dụng một số kỹ thuâṭ làm bài để làm các dạng bài tập (phán đoán đúng sai, xây dựng
câu, chọn đáp án ABCD, điền vào ô trống, ...) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế HSK 3-4
hoặc tương đương.
e. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) vào các tình huống
liên quan đến các chủ đề của học phần vào thực tế cuộc sống.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Chủ đề 1: Bài học cuộc sống (bài 1)
Đọc:山谷的起点
Đọc:活珍珠
Đọc:换了一个位置
Đọc:自行车文化
Viết: Ở một số quốc gia, như Việt
Nam, phụ huynh rất coi trọng việc
học, em hãy viết quan điểm của em
về vấn đề này
Viết: Bạn đã từng từ một món đồ nhỏ
hay một việc gì trong cuộc sống mà
liên tưởng hoặc suy nghĩ đến cuộc
đời của mình, hãy kể về một trải
nghiệm của bạn.
Viết: Viết một bảng báo cáo về tình
hình giao thông của Việt Nam bao
gồm bảng biểu

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Chủ đề 2: Câu chuyện tìm việc (Bài
2)
Đọc:找工作的故事
Đọc:带父母去旅行
Đọc:并非童话
Đọc:登山去香山
Viết: Viết một bài về công việc
như( đơn xin việc, tình hình đi xin
việc, công việc lý tưởng …..
Viết: Tường thật chuyến du lịch đáng
nhớ cùng gia đình.
Viết: Bảng thống kê dân số mới nhất
của Việt Nam.

10 0.75 22

3 Chủ đề 3. Văn hóa lễ tết (Bài 6) 10 0.75 22
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Đọc:中秋“和”美
Đọc:女士也可以称“先生”
Đọc: “老寿星”与“寿比南山”的来历
Đọc:二十四节气
Viết: So sánh các ngày lễ tết của
Trung Quốc và Việt Nam.
Viết: Quan điểm về nam nữ bình
đẳng.
Viết: Các thành ngữ thông dụng để
chúc tụng.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Diệu Phương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nghe - Nói Tiếng Trung 2
- Tiếng Anh: Chinese listenning- speaking 2

Mã học phần: TRI305 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các phương pháp nghe và nói về các chủ đề như: mối quan
hệ trong gia đình, chất lượng cuộc sống, giá trị của công nghệ trong cuộc sống. Người học được
rèn luyện kỹ năng nghe. Trình bày các quan điểm, ý kiến liên quan đến chủ đề học một cách
lưu loát, nhạy bén. Ngoài ra sinh viên được rèn luyện các kỹ năng tự trình bày, thảo luận theo
cặp, nhóm. Sinh viên sau khi hoàn thành học phần này có thể nghe hiểu các chủ đề liên quan
nội dung đã học, giao tiếp lưu loát các chủ đề trên, người học có thể đạt cấp độ HSK4 theo chuẩn
quốc tế Trung Quốc và trình độ tương đương chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu(CEFR).
3. Mục tiêu:
- Giúp người học có đủ kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, cú pháp, ngữ âm...), kiến thức
về văn hóa xã hội, mối quan hệ trong gia đình và cách ứng xử, bàn luận về vấn đề liên quan đến
công nghệ thông tin trong cuộc sống, có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để có thể trình bày các
chủ đề liên quan đến học phần.
- Vận dụng được các kỹ năng nghe và ứng dụng vào thực tế, vận dụng được các kiến thức của
bài nghe vào bài nói, đồng thời biết mở rộng, phân tích thành các bài nói phong phú, đa dạng
theo yêu cầu của chủ đề.
- Giúp người học có đủ năng lực ngôn ngữ tương đương với trình độ tương đương HSK4 (Chứng
chỉ quốc tế Tiếng Trung) hoặc B1 (Khung ThamChiếu Ngôn Ngữ chung của Châu Âu – CEFR)
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nghe hiểu và liệt kê được các thông tin liên quan đến chủ đề, vận dụng vào bài nói.
b. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) vào các tình huống
liên quan đến các chủ đề của học phần vào thực tế cuộc sống.
c. Sử dụng lưu loát các điểm ngôn ngữ, điểm ngữ pháp quan trọng của chủ đề, từ đó vận dung
linh hoạt vào cuộc sống thực tế.
d. Vận dụng một số phương pháp và kỹ năng làm bài để làm các dạng bài tập (phán đoán
đúng sai, xây dựng câu, chọn đáp án ABCD...) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế tiền HSK
4 hoặc tương đương.
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e. Phân tích được lỗi sai ngữ pháp trong câu, đoạn của các dạng bài tập liên quan đến chủ đề.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1: Sống lành mạnh
Nghe: Bài 20: Ăn sáng và giảm cân

Bài 19: Bàn về việc tập thể
dục

Bài 7: Đừng sống mệt quá
Nói: Làm thế nào để sống lành mạnh

10 0.75 22

2
2.1
2.2

Chủ đề 2: Mối quan hệ gia đình
Nghe: Bài 22: Chồng Đức vợ Trung

Bài 24: Câu chuyện đau lòng
Bài 30: Cái nạng

Nói: Biết cách quan tâm đến gia đình

10 0.75 22

3
3.1
3.2

Chủ đề 3: Phương thức kinh doanh
Nghe: Bài 27: Một tờ quảng cáo sửa
đồng hồ

Bài 28: Nếu tôi mở một cửa
tiệm

Bài 29: Đi đâu chơi
Nói: Làm thể nào để phát triển việc
kinh doanh

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Diệu Phương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Đọc- Viết Tiếng Trung 2
- Tiếng Anh: Chinese reading –writing 2

Mã học phần: TRI306 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các bài đọc và viết liên quan đến các chủ đề như: Câu chuyện
thành ngữ, chế độ ăn uống lành mạnh, tìm đồ thất lạc. Người học được rèn luyện các kỹ năng
đọc và viết, cụ thể được rèn viết các dạng viết đoạn, viết trọn vẹn cả một bài văn, được rèn đọc
và làm các dạng bài tập mô phỏng đề HSK4...Sau khi kết thúc học phần, người học có thể đạt
trình độ HSK4 theo chuẩn quốc tế Trung Quốc và trình độ tương đương chuẩn B2 theo khung
tham chiếu Châu Âu(CEFR).
3. Mục tiêu:
- Vận dụng được các kỹ năng đọc và viết vào thực tế, vận dụng được các kiến thức của bài đọc
vào bài viết.
- Sử dụng thành thạo các từ vựng, cấu trúc vào bài viết, biết cách trình bày một bài viết theo
đúng văn phong của Trung Quốc.
- Giúp người học có đủ năng lực ngôn ngữ tương đương với trình độ tương đương HSK 4
(Chứng chỉ quốc tế Tiếng Trung) hoặc B2 (Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ chung của Châu Âu
– CEFR).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được cách viết câu ,viết đoạn.
b. Vận dụng các kiến thức liên quan trong bài đọc, từ đó ứng dụng thực tế viết bài liên quan
nội dung bài đọc.
c. Sử dụng thành thạo các điểm ngôn ngữ, điểm ngữ pháp, mẫu câu, hình thức trình bày của
chủ đề viết.
d. Vận dụng một số kỹ thuâṭ làm bài để làm các dạng bài tập (phán đoán đúng sai, xây dựng
câu, chọn đáp án ABCD, điền vào ô trống, ...) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế HSK 4
hoặc tương đương.
e. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) vào các tình huống
liên quan đến các chủ đề của học phần vào thực tế cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Chủ đề 1: Tái ông thất mã(Bài 7)
Đọc: Tái ông thất mã
Đọc: Mua sắm trên mạng
Đọc: Đánh cờ
Đọc: Giang, Hà, Thủy
Viết : Viết về một trải nghiệm trong
cuộc sống đời thực bản thân trong
câu chuyện thành ngữ “Tái ông thất
mã”
Viết: Ưu và khuyết điểm của mua
sắm online
Viết: Thông tin trên bao bì sản phẩm

10 0.75 22

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Chủ đề 2: Ăn uống lành mạnh (Bài
8)
Đọc: Mỗi người phụ nữ đều không
giống nhau
Đọc: Mạng Internet tròn 40 tuổi
Đọc: Ăn ít có thể sống thọ
Đọc: Hạnh phúc là gì?
Đọc: Con mắt của thành phố
Viết: Địa vị của phụ nữ hiện đại và
phụ nữ truyền thống có sự thay đổi
như thế nào? Những sự thay đổi này
có lợi gì đối với phụ nữ ngày này
Viết: mạng Internet đã thay đổi cuộc
sống của bạn như thế nào? Bạn hãy
từ trải nghiệm sâu sắc của bản thân,
viết ra suy nghĩa và cảm nhận.
Viết: Sự liên quan giữa thói quen ăn
uống không tốt với sức khỏe con
người chúng ta

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Chủ đề 3. Tìm đồ thất lạc (Bài 14)
Đọc: Tuổi mụ người Trung Quốc
Đọc: Vấn đề đau đầu về Viết chữ
Hán
Đọc: Cách Viết bài thông báo tìm đồ
thất lạc

10 0.75 22
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3.6 Đọc: Lá thư bố viết gửi con gái
Viết: Cách viết thông báo tìm đồ thất
lạc
Viết: Cách viết thư cho người thân,
bạn bè
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Diệu Phương

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Trung Du lịch 1
- Tiếng Anh: Chinese for tourism 1

Mã học phần: TRI307 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, mẫu câu, hội thoại tiếng Trung dùng trong du lịch.
Người học được thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề như: lên kế hoạch du
lịch, đặt phòng khách sạn, thăm quan mua sắm, ăn uống nhà hàng vv...
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng và kiến thức cần thiết khi sử dụng tiếng Trung
trong môi trường du lịch. Sinh viên có thể tiến hành giao tiếp bằng tiếng Trung trong tình huống
liên quan đến chủ đề đã học và vận dụng vào thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức để thực hành giao tiếp trong các tình huống thực tế khi đi du lịch.
b. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) để lên kế hoạch đi du
lịch với bạn bè, người thân.
c. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) khi đi thăm quan, mua
sắm tại địa điểm du lịch.
d. Vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm) khi đi ăn uống ở nhà
hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 06 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Giới thiệu nội dung chương trình
môn học

2 0.15 4.4

2 Kế hoạch du lịch 7 0.53 15.4
3 Đặt phòng khách sạn 7 0.53 15.4
4 Thăm quan, mua sắm 7 0.53 15.4
5 Ăn uống nhà hàng 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 06 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Bảo Châu

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Trung Du Lịch 2
- Tiếng Anh: Chinese for tourism 2

Mã học phần: TRI308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, mẫu câu, đoạn văn tiếng Trung về giới thiệu các cảnh
điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, Việt Nam. Người học được thực hành kỹ năng làm
hướng dẫn viên du lịch, xử lý tình huống trong quá trình làm hướng dẫn viên du lịch Tiếng
Trung.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng và kiến thức cần thiết khi sử dụng tiếng Trung
trong môi trường du lịch. Sinh viên có thể tiến hành giao tiếp bằng tiếng Trung trong tình huống
liên quan đến chủ đề đã học và vận dụng vào thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức cơ sở để thực hành giao tiếp khi đi du lịch hoặc làm công việc liên
quan đến dịch vụ du lịch.
b. Vận dụng từ vựng, ngữ pháp, mẫu câu để diễn đạt lưu loát, chuẩn xác trong các tình huống
liên quan đến du lịch.
c. Thực hành nâng cao kỹ năng nghe, nói liên quan đến các chủ đề đã học.
d. Thực hành nâng cao kỹ năng đọc, viết liên quan đến các chủ đề đã học.
e. Vận dụng được các kiến thức vào các tình huống liên quan đến các chủ đề của học phần và
liên hệ vào thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 06 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu nội dung chương trình
môn học

2 0.15 4.4

2 Cảnh điểm văn hóa lịch sử 7 0.53 15.4
3 Cảnh điểm thành phố cổ 7 0.53 15.4
4 Cảnh điểm thiên nhiên 7 0.53 15.4
5 Hướng dẫn viên du lịch 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 06 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Bảo Châu

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa - văn minh Trung Quốc
- Tiếng Anh: - CHINESE CULTURE AND CIVILIZATION

Mã học phần: TRI309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về đất nước và con người Trung Quốc bao
gồm lịch sử phát triển, lễ tết lễ hội, ẩm thực vùng miền, và mối tương quan giữa hai nền văn
hóa Trung – Việt dưới góc độ ngôn ngữ.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu, phân tích về các đặc điểm văn hóa Trung
Quốc, đồng thời có kỹ năng liên hệ, so sánh với đặc điểm văn hóa của đất nước mình.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của môn học cũng như nội dung khái quát về văn hóa văn
minh Trung Quốc.
b. Xác định rõ các giai đoạn và đặc điểm nổi bật trong lịch sử văn hóa Trung Quốc.
c. Phân tích được các đặc điểm về truyền thống, tập tục trong các ngày lễ tết, lễ hội lớn của
Trung Quốc và so sánh với Việt Nam.
d. Phân tích được các đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của Trung Quốc và so sánh với Việt
Nam.
e. Phân tích được các đặc điểm văn hóa trong ngôn ngữ Trung Quốc và so sánh với tiếng Việt
(từ Hán Việt, thành ngữ Hán Việt).
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 06 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 Giới thiệu nội dung chương trình

môn học
2 0.15 4.4

2 Khái quát lịch sử văn hóa Trung
Quốc

7 0.53 15.4

3 Văn hóa Lễ tết 7 0.53 15.4
4 Văn hóa Ẩm thực 7 0.53 15.4
5 Văn hóa Ngôn ngữ 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 06 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Bảo Châu

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề (NN Anh)
- Tiếng Anh: Project Report

Mã học phần: TRI313 Số tín chỉ: 5 (150TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:

3. Mục tiêu:

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 150

CỘNG 150
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành - sĩ số 10 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

CỘNG 0 0 0 0 0 0
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 27 27 0.54 27.54
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 27 27 0.54 27.54
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 900 900 18 918
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 0 0 0

2 Phòng học thực hành - sĩ số m2x giờ 0 0 0
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10 (6m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Công Bình

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biên dịch chuyên ngành
- Tiếng Anh: Translation for Specific Purposes

Mã học phần: TRI327 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ chuyên ngành về Kinh
doanh-Thương mại và Du lịch ở mức độ chuyên sâu. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho người
học kỹ năng biên dịch cơ bản trong các lĩnh vực chuyên ngành. Sinh viên được thực hành biên
dịch tóm tắy các tài liệu trình bày trong các hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên ngành theo các
chủ đề Kinh doanh-Thương mại và Du lịch. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kỹ năng
biên dịch thành thạo, linh hoạt và chính xác các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt động biên dịch và xử lý
tốt các tình huống xảy ra trong quá trình biên dịch chuyên ngành; thiết kế các hoạt động biên
dịch có liên quan đến các chủ đề chuyên sâu. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch học
tập và phương pháp học tập cho hướng nghiệp trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên chính - Bậc 04 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương
trình môn học

2 0.15 4.4

2 Các yêu cầu cần thiết trong biên dịch
chuyên ngành

8 0.6 17.6
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3 Kỹ năng chọn từ vựng thích hợp
trong biên dịch

4 0.3 8.8

4 Thực hành kỹ năng ghi chú 4 0.3 8.8
5 Vận dụng các ký hiệu, hình thức viết

tắt thông dụng trong biên dịch
4 0.3 8.8

6 Thực hành dịch các chuyên ngành 8 0.6 17.6
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên chính - Bậc 04 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hoàng Hồ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phiên dịch chuyên ngành
- Tiếng Anh: Interpreting for Specific Purposes

Mã học phần: TRI328 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ chuyên ngành về Kinh
doanh-Thương mại, Giáo dục, Du lịch ở mức độ chuyên sâu. Ngoài ra, học phần còn trang bị
cho người học kỹ năng phiên dịch trong các lĩnh vực chuyên ngành. Sinh viên được thực hành
phiên dịch mô phỏng các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn chuyên ngành theo các chủ đề Kinh
doanh-Thương mại, Giáo dục và Du lịch. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kỹ năng phiên
dịch (dịch đuổi và dịch song song) trôi chảy, linh hoạt và chính xác các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt động phiên dịch và xử lý
tốt các tình huống xảy ra trong quá trình phiên dịch; thiết kế các hoạt động phiên dịch có liên
quan đến các chủ đề chuyên sâu. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch học tập và
phương pháp học tập cho hướng nghiệp trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Thực hiện tốt kỹ năng trình bày và nắm bắt thông tin phục vụ mục đích dịch thuật;
b. Hoàn thiện kỹ năng nghe hiểu và diễn đạt bằng ngôn ngữ đích;
c. Xử lý tình huống phiên dịch (dịch song song, dịch đuổi) có liên quan đến các chủ đề
chuyên sâu;
d. Phiên dịch tại các hội nghị, hội thảo về chuyên ngành;
e. Sử dụng linh hoạt, phù hợp cú pháp và ngữ nghĩa trong ngôn ngữ đích;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



311

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương
trình môn học

3 0.23 6.6

2 Thực hành dịch chủ đề Du lịch Việt -
Anh

8 0.6 17.6

3 Thực hành dịch chủ đề Du lịch Anh –
Việt

8 0.6 17.6

4 Thực hành dịch chủ đề Giáo dục Việt
- Anh

5 0.38 11

5 Thực hành dịch chủ đề Giáo dục Anh
– Việt

5 0.38 11

6 Thực hành dịch chủ đề Thương mại
Việt - Anh

8 0.6 17.6

7 Thực hành dịch chủ đề Thương mại
Anh – Việt

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Công Bình

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh trong Quản trị lữ hành
- Tiếng Anh: English for Travel Management

Mã học phần: ENT365 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong
quản trị lữ hành. Ngoài ra học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm, kiến thức và phương
pháp luận nghiên cứu về các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành. Người học được thực
hành các kỹ năng như: phân loại các điểm đến du lịch, phân tích nhu cầu của du khách, thiết kế
tour du lịch, tính chi phí và định giá cho một tour du lịch, thực hành các thao tác nghiệp vụ của
nghề v.v. Kết thúc học phần, sinh viên có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong quản trị lữ hành và
có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để làm việc trong lĩnh vực quản trị lữ hành.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp người học có đủ kiến thức (cấu trúc, ngữ pháp, ngôn ngữ v.v...) và kỹ năng
cần thiết để làm việc trong ngành quản trị lữ hành. HP còn giúp người học xây dựng phong cách
làm việc của một quản trị viên lữ hành chuyên nghiệp.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng các kiến thức, ngôn ngữ và kỹ năng đã học để phục vụ vào ngành quản trị lữ
hành.
b. Phân loại các điểm đến du lịch.
c. Thiết kế, tính chi phí và định giá cho một tour du lịch.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 08 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu chương trình và phương
pháp học tập.

2 0.15 4.4

2 Điểm đến 2 4 0.15 4.4
3 Các dịch vụ du lịch 2 5 0.15 4.4
4 Thiết kế tour du lịch 4 6 0.3 8.8
5 Đi thực tế điều hành tour 2 3 0.15 4.4

CỘNG 12 18 0.9 0 0 26.4
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 08 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 26.4 26.4 0.53 26.93

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Hải Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh trong Quy hoạch du lịch
- Tiếng Anh: English for Tourism Planning

Mã học phần: ENT366 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, cấu trúc ngữ pháp , thuật ngữ tiếng Anh sử dụng
trong lĩnh vực quy hoạch du lịch. Ngoài ra học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp
tiếp cận và các bước lập kế hoạch phát triển du lịch bền vững từ cấp độ vi mô đến vĩ mô, áp
dụng cho các nước chưa phát triển và phát triển sao cho tối ưu hóa các nguồn lợi mà không gây
ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết thúc HP, sinh viên có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong
lĩnh vực quy hoạch du lịch và có khả năng lập kế hoạch liên quan đến lĩnh vực du lịch để phát
triển du lịch một cách bền vững.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kỹ năng giao tiếp TA và kiến thức cơ bản về lĩnh vực qui hoạch
du lịch ở Việt Nam và trên thế giới. Ngoài ra, sv còn được học kỹ năng lập kế hoạch để phát
triển du lịch một cách bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Quy hoạch du lịch quốc gia 9 0.68 19.8
2 Qui hoạch du lịch vùng 9 0.68 19.8
3 Qui hoạch điểm đến 9 0.68 19.8
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4 Chính sách du lịch 9 0.68 19.8
5 Field trip 9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Võ Nguyễn Hồng Lam

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp giảng dạy 2
- Tiếng Anh: English Language Teaching 2

Mã học phần: ENT382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh -
các kiến thức lý thuyết chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với tư cách là ngôn
ngữ quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Nội dung chính của học phần tập
trung vào phương pháp giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát triển các bài giảng,
quản lý học tập liên quan đến các nội dung này. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên
củng cố, phát triển năng lực tiếng Anh và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc
nhóm, tư duy phản biện, cùng với các kỹ năng khác để đáp ứng học tập, làm việc trong môi
trường hiện đại. Kết thúc học phần sinh viên có thể nắm vững các phương pháp và các vấn đề
liên quan đến giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ Anh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về phương diện kiến thức và ngôn ngữ để
thực hiện các nhiệm vụ trong giảng dạy tiếng Anh. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch
học tập và phương pháp học tập cho định hướng nghề nghiệp tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. a) Nhận biết và giải thích được các thuật ngữ liên quan đến lý thuyết về ngôn ngữ, ngôn
ngữ tâm lý, giáo học pháp thuộc lĩnh vực dạy, học tiếng Anh
b. b) Ứng dụng kiến thức lý thuyết thụ đắc ngôn ngữ, lý thuyết phát triển kỹ năng ngôn
ngữ, lý thuyết về các phương pháp dạy ngữ vào việc phát triển các bài giảng ngữ pháp, từ
vựng và phát âm hiệu quả;
c. c) Phân tích và vận dụng kiến thức về nhận thức, ý thức và nhu cầu của người học, môi
trường sư phạm cũng như năng lực của bản thân vào quá trình lựa chọn phương pháp giảng
dạy và phát triển chiến lược, kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh phù hợp trong giảng dạy kỹ năng
ngôn ngữ;
d. d) Biên soạn các giáo án/bài giảng thể hiện được sự đáp ứng đối với mục tiêu đào tạo,
giáo trình và tài liệu học tập;
e. e) Nắm được phương pháp quản lý lớp học, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến bộ
của người học tổ chức hoạt động nhóm, cặp hiệu quả;



318

5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 03 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học tập

2 0.15 4.4

2 Teaching language skills (Harmer,
Chapter 16)
Receptive skills
Productive skills
Projects

5 0.38 11

3 Teaching reading (Harmer, Chapter
17)
Extensive reading
Intensive reading
Reading lesson sequences
Reading projects: library,
poetry/novel reading groups

4.9 0.37 10.78

4 Teaching listening (Harmer, Chapter
18)
Extensive listening
Intensive listening
Listening lesson sequences
Listening projects: films and videos

5 0.38 11

5 Teaching writing (Harmer, Chapter
19)
Literacy
Approaches to student writing
Writing lesson sequences
Writing projects: portfolios, journals,
letters

5 0.38 11

6 Teaching speaking (Harmer, Chapter
20)
Elements of speaking
Classroom speaking activities
Speaking lesson sequences
Speaking projects: step-in
conversation lab

5 0.38 11



319

7 Evaluation (Harmer, Chapter 22)
Testing and assessment
Types of test item
CỘNG 26.9 0 2.04 0 0 59.18

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 03 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 59.18 59.18 1.18 60.36

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Ngân

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: T.Hành Giảng dạy 2
- Tiếng Anh: Teaching Practice 2

Mã học phần: ENT380 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng, chiến lược và cách xử lý tình huống khi giảng dạy
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong lớp học Tiếng Anh. Người học tham dự các lớp Tiếng
Anh chuyên ngữ, đồng thời trình bày mô phỏng các tình huống giảng dạy theo nhóm, cá nhân
liên quan đến các nội dung trên.
3. Mục tiêu:
Rèn luyện người học kỹ năng, chiến lược, chiến thuật cần thiết để tổ chức giảng dạy các kỹ
năng nghe, nói, đọc, viết trong lớp học Tiếng Anh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định rõ tầm quan trọng của các chủ đề trong giảng dạy Tiếng Anh;
b. Tổ chức tương đối thành thạo một lớp học nghe Tiếng Anh;
c. Tổ chức tương đối thành thạo một lớp học nói Tiếng Anh;
d. Tổ chức tương đối thành thạo một lớp học đọc Tiếng Anh;
e. Tổ chức tương đối thành thạo một lớp học viết Tiếng Anh;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu học phần và phương pháp
học tập

2 0.15 4.4
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2
2.1
2.2
2.3

Teaching language skills
Skills together
Receptive skills
Productive skills

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Teaching reading
Intensive reading
Extensive reading
Reading sequences

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4,3

Teaching listening
Skills and strategies
Extensive listening
Using film and video

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Teaching writing
Creative writing
Building the writing habit
The role of the teacher
Portfolios and journals

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Teaching speaking
Students and speaking
Speaking activity types
Speaking sequences

6 0.45 13.2

7 Review & Assessment 12 0.9 26.4
CỘNG 45 0 3.38 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Kiều Diệp

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biên dịch Tiếng Trung
- Tiếng Anh: Chinese translation

Mã học phần: TRI311 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật biên dịch và những sai
lầm cần tránh khi dịch. Ngoài ra, học phần còn cung cấp các bài tập thực hành theo mức độ
nâng cao dần: luyện dịch các mẫu câu cơ bản, dịch mệnh đề và dịch các đoạn ngắn theo các chủ
đề: đời sống, xã hội, học tập, công việc, văn hóa của người Trung Quốc và người Việt Nam
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật
biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch. Sinh viên được áp dụng lý thuyết vào các bài tập
thực hành dịch theo mức độ nâng cao dần (dịch các mẫu câu cơ bản, mệnh đề và đoạn ngắn)
theo đúng cách diễn đạt và tư duy của người Trung Quốc và người Việt Nam. Cung cấp và
hướng dẫn sinh viên sử dụng những kỹ năng dịch thuật cơ bản trong quá trình chuyển dịch
Trung -Việt và Việt-Trung. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng biên dịch các văn
bản thông thường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lượng từ vựng, cụm từ, cấu trúc, các mẫu câu và kiến thức văn hóa đã được
học để tiến hành chuyển dịch văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại theo hình
thức dịch văn bản viết.
b. Xác định được sự khác biệt về ngữ pháp và ngữ dụng giữa tiếng Hán và tiếng Việt để phục
vụ cho mục đích dịch thuật.
c. Hình thành kỹ năng phân tích văn bản, phân biệt các dạng kết cấu ngữ pháp trong hai ngôn
ngữ Trung – Việt một cách chính xác, nhanh chóng mang lại thuận lợi trong công tác dịch
thuật
d. Có kĩ năng làm việc nhóm và thuyết trình.
e. Biên dịch văn bản ngắn theo chủ đề, sử dụng linh hoạt, đúng đắn văn phong và từ vựng khi
dịch các chủ đề khác nhau.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 06 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương
trình môn học

2 0.15 4.4

2 Địa danh, địa lý 10 0.75 22
3 Học tập, du học 9 0.68 19.8
4 Giáo dục, lập nghiệp 9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 06 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Bảo Châu

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Biên - Phiên dịch

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phiên dịch Tiếng Trung
- Tiếng Anh: Chinese interpretation

Mã học phần: TRI312 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch;
Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung)(63)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này giới thiệu cho sinh viên những kỹ năng chuyển dịch nói từ tiếng Hán sang tiếng
Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Hán thông qua các chủ điểm dịch thuật cơ bản về đời sống hiện
đại, trải nghiệm học tập của sinh viên, công việc, lựa chọn nghề nghiệp, câu chuyện văn hóa và
lịch sử, cũng như quan điểm sống của người Trung Quốc
3. Mục tiêu:
Học phần này được xây dựng nhằm giúp sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học về
các cấu trúc, các mẫu câu nâng cao....để tiến hành chuyển dịch nói Hán Việt, Việt Hán theo
đúng cách diễn đạt và tư duy của người Trung quốc và người Việt Nam. Trang bị những kỹ
năng, kỹ xảo dịch nói cho sinh viên trong quá trình chuyển dịch Hán Việt, Việt Hán.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lượng từ vựng, cụm từ, cấu trúc, các mẫu câu đã được học để tiến hành
chuyển dịch câu, đoạn hội thoại từ tiếng Hán sang tiếng Việt và ngược lại theo hình thức nói.
Chữ Hán, từ vựng, cấu trúc và kiến thức được học thông qua các bài học để tiến hành.
b. Xác định được sự khác biệt về ngữ pháp và ngữ dụng giữa tiếng Hán và tiếng Việt để phục
vụ cho mục đích dịch thuật.
c. Có kỹ năng nghe hiểu tốt và kỹ năng chuyển dịch theo hình thức nói ở mức độ câu dài,
đoạn văn, đoạn đối thoại..từ tiếng Hán sang tiếng Việt và ngược lại.
d. Có kĩ năng làm việc nhóm và thuyết trình.
e. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện kĩ năng dịch nói từ Tiếng Hán
sang tiếng Việt và ngược lại. Có ý thức tự rèn luyện và nâng cao kĩ năng dịch nói.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 06 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Giới thiệu và thảo luận về chương
trình môn học

2 0.15 4.4

2 Cuộc sống hiện đại 9 0.68 19.8
3 Trải nghiệm học tập của sinh viên 9 0.68 19.8
4 Công việc, lựa chọn nghề nghiệp 9 0.68 19.8
5 Câu chuyện văn hóa lịch sử 8 0.6 17.6
6 Quan điểm sống người Trung Quốc 8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 06 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 03/09/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Bảo Châu

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
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PHẦN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Luật trình độ Đại

học là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã
công bố trong chương trình đào tạo.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành
Luật trình độ đại học

1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao

động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học
đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao
động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết, thực
hành, thực tập, thực hiện chuyên đề, đồ án tốt nghiệp. Định mức lao động gián
tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc

đào tạo cho 01 người học đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong
chương trình đào tạo.

- Định mức này làm căn cứ để tính hao mòn và tính khấu hao thiết bị. Định
mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục
vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để

hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được đạt được chuẩn đầu ra mà Nhà
trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào

tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;
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+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phải có ban đầu để phục vụ cho
đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc
cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất
Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng

loại cơ sở vật chất để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các chuẩn
đầu ra mà Nhà trường đã công bố trong chương trình đào tạo.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo ngành Luật trình độ đại học

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
- Xác định chi phí trong đào tạo của chương trình đào tạo ngành Luật trình

độ Đại học;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất

lượng trong hoạt động giáo dục đại học.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Luật trình

độ Đại học được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 40 sinh viên, lớp học
thực hành tối đa 25 sinh viên, thời gian đào tạo là:

- Chuyên ngành Luật: 264.03 giờ lao động trực tiếp và 66,01 giờ lao động
gián tiếp

- Chuyên ngành Luật kinh tế: 254.86 giờ lao động trực tiếp và 63,71 giờ lao
động gián tiếp

3. Trường hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo ngành Luật trình độ
Đại học với các điều kiện khác, căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều
kiện tổ chức đào tạo để cụ thể hóa hoặc đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù
hợp với điều kiện thực tế.
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A- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH LUẬT (CHUYÊN NGÀNH LUẬT) (CHUẨN)

Ngành đào tạo: Luật (chuyên ngành Luật)
Mã số: 7380101 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 264.03

1 Giảng viên - Bậc 07 185.5 73.35 5.18 264.03

II Định mức lao động gián tiếp 66.01

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
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10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu
lông

0.15

11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-
275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu

liên AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường 3.06
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tại thời điểm mua sắm
35 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị

trường tại thời điểm mua sắm
58.14

36 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
37 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
38 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
39 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
40 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0.03

41 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11.22

42 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

43 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

44 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5.1

45 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

46 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu,
cao 3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

47 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

48 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
49 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

50 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

51 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
52 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

53 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03



6

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,520.42 5,544.92

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 489.6 3,035.52

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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B- ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH LUẬT (CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ) (CHUẨN)

Ngành đào tạo: Luật (chuyên ngành Luật kinh tế)
Mã số: 7380101 Áp dụng từ khóa: 65
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên chương trình: Chương trình chuẩn
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 NGƯỜI HỌC, trong điều kiện lớp học lý
thuyết 40 người học và lớp học thực hành là 10 (hoặc 15 - 20) người học tùy theo loại
môn thực hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT Định mức lao động Giờ LT Giờ
TH

Giờ
ĐG
(2%)

Tổng
giờ

I Định mức lao động trực tiếp 254.86

1 Giảng viên - Bậc 07 176.51 73.35 5 254.86

II Định mức lao động gián tiếp 63.71

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Giờ sử
dụng

1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Túi vải rằn ri 5.1
2 Bia số 10 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

110cm x 75cm
0.12

3 Bia số 4 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
120cm x 70cm

0.03

4 Bia số 6 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
70cm x 42cm

0.09

5 Bia số 7 Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước
140cm x 42cm

0.09

6 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Sắt hộp, trục quay, kích thước
50cm x 45 cm

0.03

7 Bộ chấm điểm tập luyện và thi đấu Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.11
8 Cầu môn - Chất liệu: Ống kẽm sơn tĩnh điện

- Kích thước: 6.0 x 2.1 x 1.2m
(rộng x cao x sâu)

0.46

9 Còi Còi Molten, nhựa, có dây 0.56
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10 Còi Thiết bị chuyên dụng môn Cầu
lông

0.15

11 Còi Điện tử Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
12 Dây kháng lực Dụng cụ tập luyện thông dụng 0.15
13 Dây kháng lực NYAMBA 15KG Dụng cụ chuyên dụng Taekwondo 0.56
14 Dây nhảy Dây nhảy có chất liệu nhựa PVC,

đường kính 4-6mm, trọng lượng từ
150-250gram, độ dài từ 250-
275cm.

23.15

15 Dây nhảy thể lực Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
16 Đích đá size lớn (Lamper gối) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ

Taekwondo
0.56

17 Đích đá size nhỏ (Lamper kép) Dụng cụ chuyên dụng môn Võ
Taekwondo

0.56

18 Đồng hồ bấm giây Hãng Casio. Kích thước vỏ
(L×W×H)
83×64×24mm

0.56

19 Đồng hồ bấm giây Hiệu Casio 0.15
20 Giá ba chân cao 70cm Sắt tròn D10, cao 70cm 0.03
21 Giá đặt bia đa năng Sắt hộp 25mm x 50mm, khung chữ

nhật kích thước 50cm x 45cm
0.03

22 Hộp kỹ thuật và đồng tiền di động Hộp tôn phẳng, kích thước 40cmx
25cm x 15cm

0.03

23 Kính kiểm tra ngắm Sắt phảng, kính phản chiếu 4cm x
4,5cm

0.03

24 Loa keo di động Loa Acnos. CB4951 MAX. công
suất 450w

0.56

25 Lưới bóng chuyền - Chất liệu: Sợi BR-PE, cỡ sợi
3.0mm
- Kích thước: 9,5m x 1m (Dài x
Cao)

0.56

26 Lượng nổ dài Mô hình lượng nổ dài, kích thước
1,2m x đường kính 10cm

0.03

27 Lượng nổ khối Mô hình lượng nổ khối, kích thước
30cm x 20cm x 15cm,

0.03

28 Lựu đạn gang phi 1 Mô hình lựu đạn gang phi 1 0.12
29 Lựu đạn LĐ-01 tập Mô hình lựu đạn tập LĐ-01 5.1
30 Mắc cơ (côn) Chất liệu: Nhựa PVC (bộ) 0.56
31 Mắc cơ (cone) Dụng cụ tâp̣ luyêṇ thể thao thông

dụng
0.15

32 Marker Chất liệu: Nhựa PVC 1.12
33 Máy bắn tập MBT-03 Máy bắn kiểm tra bắn súng tiểu

liên AK
0.03

34 Máy tính Máy tính phổ thông trên thị trường 3.06
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tại thời điểm mua sắm
35 Máy vi tính phổ thông Máy vi tính phổ biến trên thị

trường tại thời điểm mua sắm
58.14

36 Mìn 65-2A Mô hình mìn 65-2A 0.03
37 Mìn K58 Mô hình mìn K58 0.03
38 Mìn K69 Mô hình K69 0.03
39 Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại Mô hình lựu đạn cắt bổ các loại 0.03
40 Mô hình ụ súng, lô cốt Tôn phẳng, sắt hộp, kích thước

1,2m x 1,0m
0.03

41 Phao bơi Phao tập bơi xốp - 24 x 18 x 6 cm -
có dây đeo

11.22

42 Quả bóng chuyền - Chất liệu: Da tổng hợp Nhật bản
- Màu sắc: xanh + vàng + trắng.
- Size: số 5.
- Chu vi bóng: 650 - 670mm.
- Trọng lượng: 260 - 280 gram.
- Độ nảy: 90 - 120cm.

0.56

43 Quả bóng đá Quả bóng size số 4 UHV 2.05
Chất liệu làm bằng da PU

0.56

44 Súng tiểu liên AK47 hóan cải Súng bắn tập tiểu liên AK47 hóan
cải

5.1

45 Thảm EVA nhập khẩu. Kích thước
12x12m. Độ dày 3.0cm

0.56

46 Thảm Taekwondo Thiết bị chuyên dụng Taekwondo:
Chất liệu thảm EVA nhập khẩu,
cao 3cm, diện tích 12m x 12m

0.56

47 Thang dây Chất liệu: Nhựa PP, dây nilong
Kích thước: + Ngang 50cm, dày
4mm, rộng 3,5cm

+ Dài 6m

0.71

48 Thang dây Thiết bị chuyên dụng Taekwondo 0.56
49 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ,

chiến thuật bộ binh
Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến
thuật bộ binh

0.15

50 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ
giả

Thiết bị tạo giả các âm thanh 0.09

51 Trụ + Lưới Cầu lông Vật tư chuyên dụng môn Cầu lông 0.26
52 Trụ lưới - Chất liệu: Ống kẽm

- Chiều cao: 2,12m - 2,45m
- Cỡ ống: 90mm

0.56

53 Vũ khí tự tạo Mô hình các loại vũ khí tự tạo 0.03
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III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Tiêu
hao

1 Băng keo Cuộn Dán sân tâp̣ luyêṇ 1.53
2 phao bơi Cái Thương hiệu : thắng lợi

kích thước: 35cm x 30cm x 7cm
0.56

3 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ 5.14
4 Quả cầu Quả Dụng cụ tâp̣ luyêṇ phổ thông 1.93

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT (01 người học)

TT Tên cơ sở vật chất
Diện tích

sử
dụng (m2)

Thời gian sử
dụng (giờ)

Định mức sử
dụng

(m2 x giờ)
I Khu học lý thuyết
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên) 2.2 2,413.32 5,309.3

II Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm
1 Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20

(4.2m2/sinh viên) 4.2 61.2 257.04

2 Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15
(6m2/sinh viên) 6.2 489.6 3,035.52

3 Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc
phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên) 2.2 163.2 359.04

4 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 67.32 148.1

5 Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên) 2.2 5.1 11.22

III Khu chức năng, hạ tầng khác
1 Hội trường 1.8
2 Thư viện 2.5
3 Ký túc xá 4
4 Khu dịch vụ tổng hợp 0.7
5 Khu thể thao 3
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Biểu mẫu 4:
HỒ SƠ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KHXH & NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-…. Khánh Hòa, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của

chương trình đào tạo ngành Luật trình độ Đại học

Kính gửi: Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định,
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ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/2025 của Hiệu trưởng về
Ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật của các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục,
đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét ban
hành định mức kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Luật trình độ Đại
học, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên chương trình: LUẬT (chuyên ngành Luật và Luật kinh tế)
-Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Đơn vị quản lý: KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
2. Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình

đào tạo ngành Luật theo 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/3/2025 của Hiệu trưởng như
sau:

Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT của CTĐT ngành Luật.
Trên cơ sở kế hoạch và phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định

mức của CTĐT, Tổ xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT ngành
Luật trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

Tổ xây dựng ĐMKTKT tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT ngành Luật.
Tổ xây dựng của đơn vị đã hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật

của chương trình đào tạo theo ý kiến của các bên liên quan.
Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Đơn vị.

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Thị Lan

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Trọng Đạo
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Biểu mẫu 5:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ
THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: LUẬT (chuyên ngành Luật và Luật kinh tế)
- Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
- Tổng số học phần: 80 (chuyên ngành Luật) và 76 (chuyên ngành Luật kinh tế)
Tổng số tín chỉ: 138
Trong đó:
+ Chuyên ngành Luật: Số học phần bắt buộc 46 (118 tín chỉ); Số học phần tự chọn
34 (20 tín chỉ)
+ Chuyên ngành Luật kinh tế: Số học phần bắt buộc 46 (118 tín chỉ); Số học phần
tự chọn 30 (20 tín chỉ)
II. THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG
TRÌNH
1. Khái quát về thực tiễn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình
đào tạo
a) Thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã từng bước triển
khai công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với các
chương trình đào tạo (CTĐT), phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính theo hướng
tự chủ và đảm bảo chất lượng. Quá trình xây dựng ĐMKTKT được thực hiện như
sau
Về căn cứ pháp lý

- Các nội dung được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
Đại học Nha Trang; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên
hành chính, nhân viên phục vụ của Trường.
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- Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng
kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình
độ đào tạo.

- Điều kiện thực tế hoạt động của Trường về cơ sở vật chất, bao gồm: công
trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc
của giảng viên, người lao động trong Nhà trường.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp
và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.

- Quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học
- Số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo và các tài liệu có liên

quan.
Về phương pháp thực hiện

Nhà trường thành lập các tổ chuyên trách phối hợp cùng các khoa chuyên
môn, phòng ban chức năng để xác định định mức kinh tế kỹ thuật về khối lượng
giờ giảng, khối lượng thực hành – thí nghiệm, các hoạt động hỗ trợ học tập, cũng
như chi phí vật tư, năng lượng và khấu hao cơ sở vật chất. Trên cơ sở đó, Tổ xây
dựng ĐMKTKT của Khoa thực hiện các công việc được phân công và gửi hội
đồng góp ý, đánh giá.
b) Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học khác có chương trình xây dựng định
mức.
2. Đánh giá chung về định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo cần
xây dựng định mức.

Về định mức lao động: (1) Định mức lao động chưa loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này); (2) Định mức lao động trực tiếp được áp
dụng mức Giảng viên bậc 7 cho toàn bộ chương trình nhưng không phù hợp vì
mỗi học phần có giảng viên với chức danh, bậc lương khác nhau. Cần xác định
định mức dựa trên hao phí thời gian thực tế của tất cả giảng viên tham gia từng
học phần và điều chỉnh hệ thống để phản ánh hợp lý hơn mức hao phí này; (3) Về
định mức lao động gián tiếp, hoạt động được phân loại là lao động gián tiếp chưa
được làm rõ, dẫn đến khó xác định phạm vi và mức hao phí tương ứng. Vì vậy,
cần rà soát và xác định cụ thể các nhóm hoạt động gián tiếp để bảo đảm tính thống
nhất và hợp lý trong xây dựng định mức.
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Về định mức thiết bị: Định mức thiết bị chưa được loại trừ định mức của
các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT
cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức vật tư: Định mức vật tư chưa được loại trừ định mức của các
học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định mức KTKT cần
thiết kế lại để loại trừ thông tin này).

Về định mức cơ sở vật chất: Định mức cơ sở vật chất chưa được loại trừ
định mức của các học phần tự chọn mà SV không chọn (Hệ thống xây dựng định
mức KTKT cần thiết kế lại để loại trừ thông tin này).
Nhìn chung, cần xem xét lại cách tính để đảm bảo tính đủ và tính đúng với thực
tiễn vận hành chương trình đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Trọng Đạo

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Thị Lan
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BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH LUẬT (CHUYÊN

NGÀNH LUẬT)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Luật (Chuyên ngành Luật)
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 80 Tổng số tín chỉ 190
Trong đó: Số học phần bắt buộc 43 (108 tín chỉ); Số học phần tự chọn 37 (82 tín
chỉ)
II. PHƯƠNGPHÁPXÂYDỰNGĐỊNHMỨCKINHTẾ - KỸTHUẬTCỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình
(ví dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho
từng yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác
định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để
điều chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:
Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về
thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng
các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc,
làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong
các kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định
mức kinh tế - kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ
thể, đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực
tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện
thực tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Trọng Đạo

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Thị Lan
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BÁO CÁO THUYẾT MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH LUẬT (CHUYÊN

NGÀNH LUẬT KINH TẾ)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
- Tên chương trình: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tổng số học phần. 76 Tổng số tín chỉ 182
Trong đó: Số học phần bắt buộc 43 (108 tín chỉ); Số học phần tự chọn 33 (74 tín
chỉ)
II. PHƯƠNGPHÁPXÂYDỰNGĐỊNHMỨCKINHTẾ - KỸTHUẬTCỦA
CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu và liệt kê các phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật của chương trình cần xây dựng

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Dựa vào số liệu thống kê thực tế trong quá trình thực hiện chương trình
(ví dụ: số liệu về thời gian, vật liệu, thiết bị...) để xác định định mức.

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành để xác định định mức cho
từng yếu tố (ví dụ: định mức lao động, định mức vật tư).

 Phương pháp phân tích thực nghiệm:
Thực hiện các thí nghiệm, phân tích chi tiết các công đoạn, yếu tố để xác
định định mức phù hợp.

 Phương pháp so sánh:
So sánh với định mức của các chương trình tương đồng đã thực hiện để
điều chỉnh và xây dựng định mức phù hợp.

 Phương pháp kinh nghiệm:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Biểu mẫu 6:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2025

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+ph%C3%A2n+t%C3%ADch+th%E1%BB%B1c+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+so+s%C3%A1nh&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_viVN1062__1073&cs=0&sca_esv=58e7983bf9f21fcd&q=Ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+kinh+nghi%E1%BB%87m&sa=X&ved=2ahUKEwjwtoKh7_-OAxXaj68BHXLTDRIQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfAK9AMaIQe3qj-x4GlnM9joq4OkTzfwgpBkm36pN1UvUneSwzgD4haZaNuzu8VhB4hiGU6PC5RAu1ReLI0Ws0TmOsp3ocuIXz5D5CADiWwk1c0ijDTicuXlZ-15FFhe3VE&csui=3
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Sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia, người thực hiện để đưa ra định mức.
2. Mô tả phương pháp thực hiện
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về
thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng
các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc,
làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong
các kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định
mức kinh tế - kỹ thuật.
3. Hạn chế của phương pháp sử dụng để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của
chương trình cần xây dựng (nếu có)

 Phương pháp tiêu chuẩn:
Có thể chưa phản ánh hết thực tế hoạt động của từng cơ sở giáo dục cụ
thể, đặc biệt là các cơ sở có điều kiện đặc thù.

 Phương pháp thống kê tổng hợp:
Số liệu thống kê có thể không phản ánh chính xác hiệu quả công việc thực
tế, đặc biệt là trong môi trường giáo dục có sự thay đổi liên tục.

4. Kết luận về phương pháp sử dụng
Để khắc phục những hạn chế trên, việc kết hợp cả hai phương pháp tiêu chuẩn và
thống kê tổng hợp trong quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là rất quan
trọng. Điều này giúp đảm bảo tính khả thi, chính xác và phù hợp với điều kiện
thực tế của từng cơ sở giáo dục.

XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Trọng Đạo

TỔ TRƯỞNG TỔ XÂY DỰNG

Nguyễn Thị Lan
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1 Phiếu xin ý kiến các bên liên quan đến việc sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật: người học, đội ngũ giảng viên,
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, …

Biểu mẫu 7:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN1

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH LUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: ………………………………..

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-ĐHNT ngày 05/03/20225 của Hiệu trưởng về Ban
hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của
các chương trình đào tạo và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại Trường
Đại học Nha Trang.

Ngày 10/04/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã giao cho Khoa
KHXHNV và Khoa KHXHNV đã thành lập Tổ xây dựng triển khai xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Luật trình độ Đại học tại Quyết định số
67/QĐ-ĐHNT- KHXHNV ngày 18/04/2025.

Quá trình triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo
ngành Luật như sau:

1. Thành lập Tổ xây dựng ĐMKTKT.
2. Xây dựng kế hoạch và các bước triển khai.
3. Lựa chọn phương pháp xây dựng ĐMKTKT cho từng loại định mức của CTĐT.
4. Xây dựng ĐMKTKT cho từng học phần của CTĐT cần xây dựng trên hệ thống

phần mềm của trường.
5. Tổng hợp các loại ĐMKTKT của CTĐT.
6. Xây dựng bản dự thảo ĐMKTKT của CTĐT.
7. Tổ chức xin ý kiến các bên liên quan về dự thảo ĐMKTKT.
8. Hoàn chỉnh dự thảo ĐMKTKT của CTĐT.
9. Chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu và báo cáo Hiệu trưởng để trình Hội

đồng trường và các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
10.Chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu và báo cáo Hiệu trưởng để trình Hội

đồng trường và các cơ quan có thẩm quyền ban hành ĐMKTKT.
11.Hoàn thiện dự thảo.
12.Hiệu trưởng trình Hội đồng trường thẩm định và ban hành.



21

Khoa KHXHNV trường ĐHNT và Tổ xây dựng đã hoàn thiện dự thảo định mức
kinh tế - kỹ thuật của chương trình đào tạo ngành Luật và gửi đến Sở GDĐT tỉnh Khánh
Hoà để xin ý kiến.

Ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật của chương
trình đào tạo của quý cơ quan xin gửi trước ngày 12/09/2025 về địa chỉ:

Khoa KHXHNV – Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

SĐT: 02582471392
Trân trọng./.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Trọng Đạo
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU Ý KIẾN
Về dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Luật

Kính gửi: Tổ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật CTĐT ngành Luật

Tôi tên là: Nguyễn Hữu Tâm, GV Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, trường
Đại học Nha Trang.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo
ngành Luật, tôi xin có một số ý kiến góp ý như sau:

1. Ưu điểm
- Cơ sở pháp lý đầy đủ: Dự thảo được xây dựng dựa trên các văn bản pháp luật

mới nhất (Luật Giá, Luật Giáo dục đại học, Nghị định 85/2024/NĐ-CP, Thông tư
19/2024/TT-BGDĐT…), đảm bảo tính hợp pháp và khả năng áp dụng.

- Tính hệ thống và chi tiết: Dự thảo đã đưa ra định mức cho từng yếu tố (lao động,
thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất) và chi tiết tới từng học phần, tạo cơ sở minh bạch trong
quản lý đào tạo và tài chính.

- Đảm bảo tính thực tiễn: Có tham khảo số liệu thống kê thực tế nhiều năm, kết
hợp phương pháp chuẩn, phân tích thực nghiệm và so sánh, giúp định mức gần gũi hơn
với điều kiện vận hành của Nhà trường.

- Phục vụ quản lý tự chủ: Việc ban hành định mức sẽ hỗ trợ trường trong quản lý
tài chính, định giá dịch vụ đào tạo, đồng thời giúp nâng cao tính hiệu quả và công khai
trong phân bổ nguồn lực.

2. Nhược điểm
- Định mức chưa loại trừ học phần tự chọn: Các học phần tự chọn đều được tính

gộp vào định mức, trong khi sinh viên không nhất thiết chọn tất cả. Điều này làm tăng
chi phí ảo, chưa phản ánh đúng thực tế.

- Chưa tính đầy đủ lao động gián tiếp: Các công việc quản lý, hỗ trợ, phục vụ đào
tạo chưa được định lượng rõ ràng trong định mức. Đây là phần quan trọng để phản ánh
đúng hao phí lao động.
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- Một số thiết bị, vật tư chưa sát đặc thù ngành: Trong danh mục có những thiết
bị liên quan đến GDQP hoặc thể chất (ví dụ: bia tập bắn, mô hình lựu đạn, thảm
Taekwondo…), trong khi ngành Luật chủ yếu cần thư viện, cơ sở dữ liệu pháp luật,
phòng moot court (phòng xử án giả định). Điều này làm giảm tính đặc thù của định mức.

Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
TỔ CHỨC

Giảng viên

Nguyễn Hữu Tâm
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 9 năm 2025
PHIẾU GÓP Ý DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Kính gửi: Tổ xây dựng ĐMKTKT - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Trường Đại học Nha Trang

Họ và tên người góp ý: Nguyễn Ngọc Thiện
Sau khi nghiên cứu dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật chương trình đào tạo ngành Luật
trình độ đại học – Khoa khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Nha Trang, tôi
xin đưa ra một số ý kiến đóng góp cụ thể như sau:
1. Về định mức thiết bị và cơ sở vật chất
Đối với thiết bị thực hành, mặc dù dự thảo có liệt kê nhiều loại thiết bị, nhưng một số
thiết bị lại thiên về mảng giáo dục quốc phòng và thể chất (súng, lựu đạn, bia bắn, phao
bơi, thảm Taekwondo, cột lưới, v.v.). Với ngành Luật, các thiết bị này có thể không cần
thiết hoặc chỉ dùng trong một số học phần nhất định. Thay vào đó, việc trang bị phòng
tư vấn pháp luật hoặc các phần mềm tra cứu, soạn thảo văn bản pháp luật, sẽ mang lại
hiệu quả thiết thực hơn cho việc học đối với sinh viên ngành Luật.
2. Về tính ứng dụng và thực tiễn
Đề xuất bổ sung các định mức cho việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa mang tính
thực tiễn như các buổi thực tập tại Tòa án, văn phòng Luật sư, văn phòng công
chứng, … và các cuộc thi học thuật (hùng biện, phiên tòa giả định). Các hoạt động này
sẽ giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện kỹ năng và định hướng nghề
nghiệp.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TỔ
CHỨC

Người góp ý

Nguyễn Ngọc Thiện
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PHỤ LỤC 1: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
TỪNG HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH LUẬT (CHUYÊN NGÀNH LUẬT)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức

3 0.23 6.6
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Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ

2 0.15 4.4
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6.2 TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
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4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8



38

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4 0.3 8.8

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
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1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40
(2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc

4 0.3 8.8
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống

4 0.3 8.8
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Pháp
5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lôgic học đại cương
- Tiếng Anh: Introduction to Logic

Mã học phần: POL320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Logic học là khoa học nghiên cứu về các hình thức và quy luật của tư duy khoa học; học phần
có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, rèn luyện về tư duy cho người trong quá trình tiếp
cận tri thức khoa học. Nội dung bao gồm 7 chủ đề. Chủ đề 1.Nhập môn logic học. Chủ đề 2.
Các quy luật cơ bản của tư duy. Chủ đề 3. Khái niêm. Chủ đề 4. Phán đoán. Chủ đề 5. Suy luận.
Chủ đề 6. Gỉa thuyết. Chủ đề 7. Chứng minh và bác bỏ.
3. Mục tiêu:
Sinh viên học xong học phần logic học có kiến thức về logic hình thức nói riêng và khoa học
về tư duy nói chung, hình thành kỹ năng tư duy khoa học qua các hình thức cơ bản như: Khái
niệm, phán đoán và suy luận; có thái độ khách quan về các vấn đề khoa học chuyên môn nói
riêng và các vấn đề thực tiễn đặt ra nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Từ tư duy logic nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, gắn mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư duy logic trong nhận thức
về Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Hình thành được những kỹ năng như: tư duy độc lập, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện …,
những tri thức này sẽ giúp người học tiếp nhận dễ hơn các học phần khác trong chương trình
đào tạo, đặc biệt là các học phần nghiên cứu về tư duy nói riêng và đời sống tinh thần con
người nói chung.
c. Phản biện được các lập luận và suy luận sai quy tắc trong nhận thức thực tiễn. Từ đó có kỹ
năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào
giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN LOGIC HỌC
Định nghĩa Lôgic học
Lược sử lôgic học
Vai trò của Lôgic học trong cuộc
sống

4 0.3 8.8

2 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
TƯ DUY LOGIC
Định nghĩa quy luật và quy luật logic
của tư duy
Nội dung và yêu cầu của quy luật
đồng nhất
Nội dung và yêu cầu của quy luật phi
mâu thuẫn
Nội dung và yêu cầu của quy luật bài
trung
Nội dung và yêu cầu của quy luật lý
do đầy đủ

4 0.3 8.8

3 KHÁI NIỆM
Định nghĩa từ và khái niệm
Cấu trúc khái niệm
Phân loại khái niệm
Quan hệ giữa các khái niệm
Các thao tác trên khái niệm

4 0.3 8.8

4 PHÁN ĐOÁN
Định nghĩa câu và phán đoán
Cấu trúc của phán đoán
Phân loại phán đoán
Các phép tính lôgic trên phán đoán

6 0.45 13.2

5 SUY LUẬN
Định nghĩa suy luận
Cấu trúc suy luận
Các hình thức suy luận thông thường

4 0.3 8.8

6 GIẢ THUYẾT
Giả thuyết là gì? Đặc trưng của giả
thuyết
Xây dựng giả thuyết
Các phương pháp xác nhận giả thuyết

4 0.3 8.8

7 CHỨNG MINH VÀ BÁC BỎ
Chứng minh là gì?
Các thành phần của chứng minh
Các quy tắc của chứng minh
Phân loại chứng minh
Bác bỏ là gì?

4 0.3 8.8
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Cách thức bác bỏ
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử nhà nước và pháp luật
- Tiếng Anh: History of State and Law

Mã học phần: POL321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển, thay thế của các
kiểu nhà nước và pháp luật trên thế giới; khái quát các đặc điểm của quá trình hình thành, phát
triển, hội nhập với khu vực và quốc tế của nhà nước, pháp luật Việt Nam trong tiến trình lịch
sử.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của
nhà nước, pháp luật Việt Nam và trên thế giới (từ nguồn gốc đến các giai đoạn hình thành, phát
triển). So sánh, phân tích những quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà nước, pháp luật ở
Việt Nam qua các giai đoạn phát triển của lịch sử.
Trên cơ sở lý giải được sự ra đời của nhà nước, pháp luật trong lịch sử và phương pháp tiếp cận,
giải quyết vấn đề, sinh viên có thể giải thích các hiện tượng về nhà nước và pháp luật trong đời
sống hiện tại. Cùng với những kiến thức của môn học khác, giúp sinh viên có khả năng nhận
định, dự báo về sự phát triển của nhà nước và pháp luật trên thế giới trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập học phần
đối với bản thân.
b. Có kiến thức cơ bản, hệ thống về quá trình ra đời, tồn tại, phát triển của nhà nước, pháp luật
trên thế giới và ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử.
c. Nhận định được sự kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống về nhà nước và pháp
luật qua các thời kì lịch sử.
d. So sánh, phân tích được những quy định về tổ chức và hoạt đôṇg của nhà nước, pháp luâṭ ở
Viêṭ Nam qua các giai đoạn phát triển của lịch sử; hiểu quá trình hội nhập về nhà nước, pháp
luật của Việt Nam với khu vực và thế giới trong tiến trình lịch sử và những giá trị, kinh
nghiệm cần kế thừa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
e. Có khả năng vận dụng kiến thức về lịch sử nhà nước và pháp luật để giải thích, đánh giá
các hiện tượng về nhà nước và pháp luật trong đời sống hiện tại, nhận định, dự báo về sự phát
triển của nhà nước và pháp luật trong tương lai.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mở đầu- Đối tượng, phương pháp
nghiên cứu và ý nghĩa của việc học
tập học phần
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Ý nghĩa của việc học tập

1 0.08 2.2

2 Chủ đề 1- Nhà nước và pháp luật thời
kì cổ đại
1.1. Cơ sở hình thành, phát triển của
nhà nước và pháp luật ở phương
Đông và phương Tây thời kì cổ đại
1.2. Nhà nước thời kì cổ đại
1.2.1. Một số nhà nước điển hình ở
phương Đông
1.2.2. Một số nhà nước điển hình ở
phương Tây
1.3. Pháp luật thời kì cổ đại
1.3.1. Pháp luật phương Đông cổ đại
1.3.2. Pháp luật phương Tây cổ đại
1.4. Nhà nước và pháp luật Việt Nam
thời kì cổ đại
1.4.1. Đặc thù trong quá trình hình
thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
1.4.2. Quá trình tiếp biến văn hóa
chính trị - pháp lý ở Việt Nam thời kì
Bắc thuộc

7 0.53 15.4

3 Chủ đề 2- Nhà nước và pháp luật thời
kì trung đại
2.1. Cơ sở hình thành và phát triển
của nhà nước và pháp luật ở phương
Đông và phương Tây thời kì trung
đại
2.2. Nhà nước thời kì trung đại
2.2.1. Một số nhà nước phong kiến ở
phương Đông
2.2.2.1. Nhà nước phong kiến Trung
Quốc
2.2.2.2. Nhà nước phong kiến Việt

7 0.53 15.4
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Nam
2.2.2. Nhà nước phong kiến Tây Âu
2.3. Pháp luật thời kì trung đại
2.3.1. Pháp luật phong kiến phương
Đông
2.3.1.1. Pháp luật phong kiến Trung
Quốc
2.3.1.2. Pháp luật phong kiến Việt
Nam
2.3.2. Pháp luật phong kiến Tây Âu

4 Chủ đề 3- Nhà nước và pháp luật thời
kì cận đại
3.1. Cơ sở hình thành và phát triển
của nhà nước tư sản
3.2. Một số nhà nước tư sản điển
hình trên thế giới thời cận đại
3.3. Pháp luật tư sản
3.4. Nhà nước và pháp luật Việt Nam
thời Pháp thuộc
3.4.1. Quy chế chính trị - pháp lý ở
Việt Nam thời kì Pháp thuộc
3.4.2. Đặc điểm về nhà nước ở Việt
Nam thời kì Pháp thuộc
3.4.3. Đặc điểm về pháp luật ở Việt
Nam thời kì Pháp thuộc

7 0.53 15.4

5 Chủ đề 4- Nhà nước và pháp luật thời
kì hiện đại
4.1. Nhà nước và pháp luật tư sản
thời kì hiện đại
4.1.1. Những thay đổi cơ bản của nhà
nước tư sản thời kì hiện đại
4.1.2. Pháp luật tư sản hiện đại
4.2. Nhà nước và pháp luật XHCN
4.2.1. Nhà nước và pháp luật Liên
bang cộng hoà XHCN Xô viết
4.2.2. Nhà nước và pháp luật các
nước XHCN được thiết lập sau Chiến
tranh thế giới lần thứ II
4.2.3. Nhà nước và pháp luật XHCN
Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành
học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị;
Môi trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận
dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và
kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi
sâu vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản
trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công
tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng
cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được
những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực
hiện mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa
các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các
yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định
nhằm giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau
dồi một số phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản
trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản
trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xã hội học pháp luật
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Xã hội học pháp luật (XHH PL) trang bị cho sinh viên: 1/ cách tiếp cận xã hội học đối với các
sự kiện, hiện tượng pháp luật xảy ra trong xã hội; 2/ các phương pháp điều tra xã hội học để chỉ
ra nguồn gốc, nguyên nhân, bản chất của các hiện tượng pháp luật, mối quan hệ giữa pháp luật
với các loại chuẩn mực xã hội; 3/ góc nhìn xã hội về hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng
pháp luật trong thực tế xã hội Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần pháp luật chuyên ngành;
phân tích được các khía cạnh xã hội của các sự kiện, hiện tượng pháp luật xảy ra trong đời sống
xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày lịch sử hình thành và phát triển triển của ngành xã hội học nói chung, xã hội học
pháp luật nói riêng; đối tượng nghiên cứu và chức năng của xã hội học pháp luật;
b. Vận dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học để thu thập, xử lý và phân tích các sự kiện,
hiện tượng pháp luật xảy ra trong xã hội;
c. Phân tích được pháp luật trong mối liên hệ với cơ cấu xã hội; mối quan hệ, sự tác động qua
lại giữa chuẩn mực pháp luật với các loại chuẩn mực xã hội khác, như chuẩn mực chính trị,
chuẩn mực đạo đức;
d. Giải thích được khái niệm, phân loại, hậu quả và các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực
pháp luật, các biện pháp phòng chống sai lệch chuẩn mực pháp luật;
e. Chứng minh được mối quan hệ giữa pháp luật với các loại chuẩn mực xã hội và đánh giá
các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật trong thực tế xã
hội ở nước ta hiện nay.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

Nhập môn Xã hội học Pháp luật
Khái quát về lịch sử hình thành và
phát triển của XHH PL
Đối tượng và chức năng nghiên cứu
của XHH PL

4 0.3 8.8

2.
2.1.
2.2.

Phương pháp nghiên cứu Xã hội học
Pháp luật
Khái quát chung
Các bước tiến hành

6 0.45 13.2

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Mối liên hệ giữa pháp luật và cơ cấu
xã hội
Khái niệm và bản chất xã hội của
pháp luật
Cơ cấu xã hội và các yếu tố cấu
thành
Pháp luật trong mối liên hệ với các
phần hệ của cơ cấu xã hội
Pháp luật và vấn đề phân tầng xã hội

4 0.3 8.8

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Hành vi lệch chuẩn pháp luật
Khái quát chung về hành vi lệch
chuẩn
Các yếu tố tác động đến hành vi lệch
chuẩn pháp luật và cách phòng ngừa
Tội phạm

6 0.45 13.2

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Các khía cạnh xã hội của hoạt động
xây dựng và thực hiện pháp luật
Các khía cạnh xã hội của hoạt động
xây dựng pháp luật
Các khía cạnh xã hội của hoạt động
thực hiện pháp luật
Các khía cạnh xã hội của hoạt động
áp dụng pháp luật

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Việt Hoài Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Module 1: Khát vọng bản thân 6 0.45 13.2
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1.1

1.2

Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Module 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Module 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Module 4: Mô hình kinh doanh &
Lập kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án

12 0.9 26.4
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- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương: những vấn đề chung
về tâm lý người, sự hình thành phát triển tâm lý, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các
phẩm chất và thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm
lý người. Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực
làm chủ cảm xúc của bản thân và khả năng xử lý tốt các tình huống tâm lý phát sinh trong học
tập, cuộc sống và nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lý cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lý người,
nhận diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lý
người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lý và ý thức, phân biệt
được các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lý của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình
nhận thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào
quá trình xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ
các chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lý người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lý
Bản chất tâm lý người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của
tâm lý người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lý
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lý
điển hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lý điển hình
Các con đường hình thành và phát
triển nhân cách

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi
xã hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại
chuẩn mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng,
chức năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa
Việt Nam; (2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng,
ứng xử môi trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp
ứng xử trong môi trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống
Việt Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh
tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn,
phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa;
có ứng xử linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng
của văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của
triết lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp,
ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với
môi trường tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở
Việt Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn
hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá
Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và
Đi lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử văn minh thế giới
- Tiếng Anh: History of the World Civilization

Mã học phần: SSH319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về sự hình thành, quá trình phát triển của
các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại từ phương Đông sang phương Tây, từ thời
cổ đại cho đến hiện đại. Đồng thời cho sinh viên nhận thức được giá trị của những thành tựu
của các nền minh đó.
3. Mục tiêu:
Để sinh viên có được hệ thống kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới trên mọi lĩnh vực
qua các thời đại; hình thành ở sinh viên thái độ trân quí, ý thức bảo tồn những thành tựu của văn
minh nhân loại và mong muốn phát huy, sáng tạo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết được tiêu chí cơ bản hình thành nên một nền văn minh và những đặc trưng của
các nền văn minh lớn trên thế giới;
b. Phân tích được cơ sở hình thành, lược sử cuả các nền văn minh trên thế giới;
c. Đánh giá được ý nghĩa vai trò của những thành tựu của các nền văn minh trên thế giới;
d. Nắm được tiến trình tiếp xúc giữa các nền văn minh trên thế giới;
e. Nhận thức rõ những tác động của văn minh thế giới hiện đại đã và đang làm nảy sinh những
mặt trái về: biến đổi khí hậu, chiến tranh, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo…
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1
1.1
1.2
1.3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
VĂN MINH THẾ GIỚI
Khái niệm văn minh, phân biệt văn
hóa – văn minh.
Điều kiện hình thành một nền văn
minh
Những đặc điểm tổng quan của các
nền văn minh Thế giới

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

VĂN MINH BẮC PHI & VĂN
MINH TÂY Á
Văn minh Ai Cập
Văn minh Lưỡng Hà
Văn minh Ả Rập

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

VĂN MINH ẤN ĐỘ
Cơ sở hình thành nền văn minh Ấn
Độ
Lược sử cổ trung đại Ấn Độ
Những thành tựu chủ yếu của văn
minh Ấn Độ

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

VĂN MINH TRUNG HOA
Cơ sở hình thành nền văn minh
Trung Hoa
Lược sử cổ trung đại Trung Hoa
Những thành tựu chủ yếu của văn
minh Trung Hoa

3 0.23 6.6

5
5.1
5.2

VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG
NAM Á
Cơ sở hình thành nền văn minh khu
vực Đông Nam Á
Những thành tựu chính của văn minh
khu vực Đông Nam Á

3 0.23 6.6

6
6.1
6.2

VĂN MINH HY LẠP - LA MÃ CỔ
ĐẠI
Sự hình thành, ra đời và phát triển
văn minh Hy - La
Những thành tựu nổi bật của văn
minh Hy - La

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3
7.4

VĂN MINH TÂY ÂU TRUNG ĐẠI
Sự hình thành và ra đời nền văn minh
Tây Âu
Văn minh Tây Âu từ thế kỉ V đến thế
kỉ XIV
Văn minh Tây Âu thời Phục Hưng
Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh

2 0.15 4.4

8
8.1
8.2

VĂN MINH CÔNG NGHIỆP
Điều kiện ra đời của nền văn minh
công nghiệp

3 0.23 6.6



78

8.3 Cuộc cách mạng công nghiệp
Thành tựu khoa học kỹ thuật của văn
minh công nghiệp

9
9.1
9.2
9.3

VĂN MINH THẾ GIỚI TỪ ĐẦU
THẾ KỶ XX - NAY
Những thành tựu nổi bật của văn
minh thế giới thế kỉ XX
Chiến tranh Thế giới và sự tàn phá
của nó đối với văn minh nhân loại
Những tiến bộ vượt bậc của văn minh
thế giới những năm đầu thế kỉ XXI

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu
diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành;
mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình;
xử lý và phân tích dữ liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được
nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần
mềm Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu;
khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT,
blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành
Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập,
nghiên cứu và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng
máy tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và
Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến
NTU E-Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân
tạo, IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo
văn bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS
PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng
cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển
kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32



84

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu,
sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng
trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí
hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó
với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt
Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp
người học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng
đến sự phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống
khí hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi
khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt
Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30



86

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công
nghiệp, dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đối khí hậu đổi khí
hậu đối với hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với khai thác và sử dụng tài nguyên
nước ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và
thiên tai đối với hoạt động phát triển
kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với
hoạt động khai thác và sử dụng năng
lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với xã hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó
với biến đối khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng

6 0.45 13.2
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải
khí nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi
khí hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước
biển dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển
đổi khí hậu và nước biển dâng đang
áp dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê cho khoa học xã hội
- Tiếng Anh: Statistics for Social Sciences

Mã học phần: SSH333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ thuật cơ bản về thống kê, bao gồm các nội
dung: tổng quan về thống kê, chọn mẫu, thu thập số liệu, phương pháp thống kê mô tả và thống
kê suy luận.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ các kiến thức và kỹ năng xử lý những kết quả thu từ những cuộc nghiên
cứu điều tra thực tế trong khoa học xã hội để phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng
trong cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các nội dung các thuật ngữ cơ bản của thống kê, các giai đoạn thống kê,
giải thích cách tính các mức độ thường dùng trong thống kê để phản ánh các hiện tượng xã
hội, các phương pháp trong thống kê (thống kê mô tả và thống kê suy luận) và tầm quan trọng
của thống kê trong nghiêm cứu khoa học xã hội;
b. Trình bày và vận dụng được phương pháp chọn mẫu và thu thập số liệu phù hợp cho nghiên
cứu khoa học xã hội;
c. Giải thích được các số liệu và kết quả xử lý trong nghiên cứu khoa học xã hội;
d. Vận dụng được các lý thuyết thống kê vào nghiên cứu khoa học xã hội và trong công việc;
e. Có thái độ đúng đắn trong việc áp dụng các lý thuyết thống kê trong công việc và nghiên
cứu khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ
Khái niệm, đối tượng của thống kê
học
Một số khái niệm cơ bản trong thống
kê
Phương pháp và các giai đoạn của
thống kê
Đo lường trong thống kê
Vai trò của thống kê trong nghiên
cứu khoa học xã hội

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

CHỌN MẪU VÀ THU THẬP SỐ
LIỆU
Phương pháp chọn mẫu
Khái niệm, các loại số liệu và
phương pháp thu thập số liệu
Xác định cờ mẫu và kiểm tra số liệu
mẫu

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

THỐNG KÊ MÔ TẢ
Khái niệm
Độ đo về vị trí trung tâm
Độ đo về phân tán của biến
Độ đo về hình dạng
Trình bày thống kê mô tả

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

THỐNG KÊ SUY LUẬN
Những vấn đề cơ bản về mẫu
Kiểm định giả thuyết thống kê

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa



97

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
CỘNG 14 16

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
CỘNG 14 16

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao 2 0.09 2.15 4.4
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cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài

2 0.09 0.2 4.4



116

tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuât đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng

chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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(2.2m2/sinh viên)
2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ

số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + 2 0.09 0.25 0.63 4.4
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kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 0.36 4.4
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(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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40 (2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



129

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22



130

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương

pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4
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11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn

2 0.09 0.15 4.4



134

các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật
- Tiếng Anh: General theory of the State and Laws

Mã học phần: SSH329 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nhà nước và pháp
luật bôm gồm: Quy luật hình thành, phát triển của nhà nước và pháp luật; những khái niệm,
phạm trù cơ bản của nhà nước và pháp luật; các kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa nhà nước,
pháp luật, xã hội, xu hướng phát triển của các hiện tượng, quá trình của đời sống nhà nước và
pháp luật; bản chất, chức năng, hình thức của pháp luật; quy phạm pháp luật; hệ thống pháp
luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức
pháp luật; cơ chế điều chỉnh pháp luật.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước, những vấn đề lý luận của pháp luật; hình
thành cho sinh viên tư duy, phương pháp nhận thức và phương pháp luận nghiên cứu pháp luật..
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Hiểu những khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của nhà nước và pháp
luật; khái niệm bản chất nhà nước và pháp luật; quyền lực nhà nước, bản chất nhà nước; đặc
trưng của nhà nước, pháp luật; chức năng; các kiểu nhà nước và pháp luật trong lịch sử;
c. Phân tích được các hình thức nhà nước phổ biến trên thế giới; nhà nước pháp quyền; hệ
thống chính trị và mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức khác (đảng phải, các tổ chức
chính trị - xã hội) trong hệ thống chính trị.
d. Hiểu được các kiến thức về Quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật; ý
thức pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; cơ chế điều chỉnh của pháp luật ;
e. Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về nhà nước và pháp luật.
f. Có thái độ khách quan và khoa học trong nghiên cứu và trao đổi những vấn đề về nhà nước
và pháp luật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60
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CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

Chủ đề 1: Nhập môn lý luận chung
về nhà nước và pháp luật
Tổng quan về môn học Lý luận
chung về Nhà nước và Pháp luật
Những góc độ tiếp cận Lý luận chung
về nhà nước và Pháp luật
Phương pháp học tập môn Lý luận
chung về nhà nước và pháp luật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

2.3

Chủ đề 2: Nguồn gốc của nhà nước
và pháp luật
Các học thuyết cơ bản về nguồn gốc
nhà nước và pháp luật
Quá trình hình thành nhà nước và
pháp luật theo quan điểm chủ nghĩa
Mác-Lênin
Điểm qua sự ra đời của một số nhà
nước điển hình

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

3.4

Chủ đề 3: Bản chất nhà nước
Khái niệm bản chất nhà nước và ý
nghĩa của việc nghiên cứu
Những đặc trưng cơ bản của nhà
nước
Các mối quan hệ của nhà nước với
những yếu tố cơ bản trong xã hội có
giai cấp
Bản chất nhà nước chủ nô, phong
kiến, tư sản

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4: Kiểu Nhà nước, Chức
năng, Bộ máy, Hình thức của Nhà
nước
Kiểu nhà nước
Chức năng nhà nước
Bộ máy nhà nước
Hình thức của Nhà nước

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2

Chủ đề 5: Nhà nước trong hệ thống
chính trị
Khái niêṃ chung về hê ̣ thống chính
trị
Vị trí, vai trò của nhà nước trong hê ̣
thống chính trị

3 0.23 6.6
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6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chủ đề 6: Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Bản chất của nhà nước xã hội chủ
nghĩa
Hình thức của Nhà nước xã hôị chủ
nghĩa
Chức năng của nhà nước xã hôị chủ
nghĩa
Bộ máy nhà nước XHCN

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

7.3

7.4

Chủ đề 7: Những vấn đề cơ bản về
Nhà nước pháp quyền
Sự phát triển của tư tưởng về Nhà
nước pháp quyền
Một số dấu hiện cơ bản của Nhà
nước pháp quyền
Phân biệt tư tưởng Nhà nước pháp
quyền với tư tưởng pháp trị và chế độ
pháp trị
Xây dựng Nhà nước pháp quyền ở
Việt Nam

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2

8.3

Chủ đề 8: Hình thức pháp luật
Khái niệm hình thức của pháp luật
Việc sử dụng các hình thức bên ngoài
(nguồn) của pháp luật trong các kiểu
pháp luật
Hình thức bên ngoài (nguồn) pháp
luật Việt Nam hiện nay

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Chủ đề 9: Quy phạm pháp luật và hệ
thống pháp luật
Quy phạm pháp luật
Hệ thống pháp luật
Hệ thống pháp luật của Nhà nước
Việt Nam hiện nay

5 0.38 11

10
10.1
10.2
10.3

Chủ đề 10: Quan hệ pháp luật
Khái niệm quan hệ pháp luật
Thành phần quan hệ pháp luật
Sự kiện pháp lý

5 0.38 11

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Chủ đề 11: Điều chỉnh pháp luật
Khái niệm
Đối tượng, phương pháp điều chỉnh
của pháp luật
Cơ chế điều chỉnh pháp luật
Các giai đoạn của quá trình điều
chỉnh pháp luật

3 0.23 6.6

12
12.1
12.2
11.3

Chủ đề 12: Thực hiện pháp luật, giải
thích pháp luật
Thực hiện pháp luật
Áp dụng pháp luật

3 0.23 6.6
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Giải thích pháp luật
13
13.1
13.2

Chủ đề 13: Vi phạm pháp luật, trách
nhiệm pháp lý
Vi phạm pháp luật
Trách nhiệm pháp lý

5 0.38 11

14
14.1
14.2

Chủ đề 14: Ý thức pháp luật và văn
hóa pháp lý
Ý thức pháp luật
Văn hóa pháp lý

3 0.23 6.6

CỘNG 60 0 4.56 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Luật
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên tổng quan về nghề luật, các cơ hội và vị trí việc làm mà người
học luật có thể làm sau khi ra trường; tổng quan phương pháp học tập ở bậc đại học, đặc biệt là
các phương pháp học ngành luật hiệu quả, như: phương pháp và kỹ năng tìm kiếm thông tin;
phương pháp tra cứu và trích dẫn tài liệu luật; phương pháp làm việc nhóm, tranh luận, thuyết
trình; phương pháp viết bài luận; phương pháp kiểm tra và thi các môn luật.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu về những vị trí việc làm mà người học luật có thể làm sau khi tốt nghiệp,
từ đó có được động cơ đúng đắn về ngành nghề đã lựa chọn; có được phương pháp học luật hiệu
quả và bước đầu có được phương pháp để viết bài luận, bài báo cáo trong quá trình học tập.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các yếu tố tác động động của môi trường học tập đến hiệu quả học tập ở
bậc đại học. Trên cơ sở đó xây dựng được mục tiêu, môi trường học tập phù hợp với mình.
Phân biệt được Chương trình đào tạo với Đề cương học phần, đề cương chi tiết học phần.
b. Trình bày được vị trí, vai trò của nghề luật và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Giải
thích được những đặc trưng của nghề luật; những vinh quang và thách thức trong nghề luật
c. Vận dụng được những phương pháp học tập đại học nói chung và phương pháp học tập đại
học ngành Luật để học tốt các học phần trong chương trình đào tạo ngành Luật.
d. Xác định được chủ đề và nội dung trọng tâm của vấn đề quan tâm; xây dựng được đề
cương chi tiết và kế hoạch thực hiện bài luận, bài báo cáo; có khả năng thu thập, lưu giữ, xử
lý tài liệu học đại học ngành luật.
e. Lập và triển khai kế hoạch ôn tập; giải tỏa căng thẳng, lo âu trong kỳ khi.
f. Có đạo đức nghề nghiệp, tích cực trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với
từng chức danh tư pháp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC
Các yếu tố tác động của môi trường
học tập đến hiệu quả học tập
Đặc thù của hệ thống đào tạo theo tín
chỉ
Chương trình đào tạo. Đề cương học
phần. Đề cương chi tiết học phần

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

2.4

NGHỀ LUẬT VÀ CƠ HỘI VIỆC
LÀM KHI HỌC NGÀNH LUẬT
Nghề luật và những đặc trưng của
nghề luật. Vinh quang và thách thức
Vị trí việc làm của sinh viên ngành
Luật sau khi ra trường
Đặc điểm nghề nghiệp của một số
chức danh tư pháp
(Kiến thức nghề, Kỹ năng nghề; đạo
đức nghề) của các chức danh luật sư,
thẩm phán, công chứng viên, kiểm
sát viên, thư ký tò a
Đặc điểm nghề nghiệp của các
chuyên viên pháp lý

4 0.3 8.8

3

3.1.
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ
NĂNG HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH
LUẬT
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch
học tập
Một số phương pháp học đại học
ngành luật
Phương pháp tìm kiếm tài liệu
Phương pháp viết bài luận
Phương pháp hợp tác và làm việc
nhóm
Phương pháp thi, kiểm tra

9 0.68 19.8

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Hiến pháp
- Tiếng Anh: Constitutional Law

Mã học phần: SSH301 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên cơ sở những kiến thức cơ bản về: lý luận về ngành luật Hiến pháp
và khoa học luật Hiến pháp; chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân; chính sách/chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường;
Các quy định về bộ máy nhà nước như: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương; Hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà
nước; Có thể vận dụng những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích, đánh giá các sự
kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ mang tính thời sự,
đặc biệt là về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho sinh viên có được những kiến thức cơ bản về: lý luận cơ bản về ngành luật
Hiến pháp và khoa học luật Hiến pháp; chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân; chính sách/chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ,
môi trường; Các quy định về bộ máy nhà nước như: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa
án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương; Hội đồng bầu cử quốc gia và
kiểm toán nhà nước; Có thể vận dụng những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích,
đánh giá các sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ
mang tính thời sự, đặc biệt là về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương và
địa phương.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sinh viên đánh giá được vai trò quan trọng của Luật Hiến pháp trong hệ thống pháp luật
Việt Nam để từ đó hình thành ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, khoa học trong
đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung của môn học; thông qua các
kiến thức về lịch sử lập hiến của Việt Nam để phân tích tính chất của các bản hiến pháp;
b. Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục,
khoa học, công nghệ, chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng của nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chế độ bầu cử, cơ
cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các cơ quan hiến định độc lập
theo quy định của Luật Hiến pháp vào nghiên cứu và học tập ở các chuyên ngành pháp lý
khác.
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c. Sinh viên vận dụng được những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích, đánh giá
các sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ mang tính
thời sự, đặc biệt là về tổ chức, hoạt động của chính quyền trung ương và chính quyền địa
phương, các thiết chế hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước ta hiện nay.
d. Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn; hình thành kĩ năng
tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước
liên quan đến nghiên cứu khoa họcpháp lý Luật Hiến pháp;
e. Sinh viên có khả năng luận giải khoa học về các vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra chính
kiến và bảo vệ được chính kiến của mình về các vấn đề của ngành Luật hiến pháp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1. Những vấn đề cơ bản về
Hiến pháp và ngành luật hiến pháp
1.Khái niệm và các đặc trưng cơ bản
của hiến pháp
2.Sơ lược về lịch sử phát triển hiến
pháp của thế giới và Việt Nam
3.Ngành luật hiến pháp Việt Nam

5 0.38 11

2 Chương 2. Chế độ chính trị
1.Khái niệm chế độ chính trị
2.Chính thể của Nhà nước Việt Nam
3.Bản chất của Nhà nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam
4.Hệ thống chính trị nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam

5 0.38 11

3 Chương 3. Kinh tế, xã hội, văn hóa,
giáo dục, khoa học, công nghệ và
môi trường
1.Chế độ Kinh tế
2.Chính sách xã hội
3. Chính sách văn hóa
4.Chính sách giáo dục
5.Chính sách khoa học, công nghệ
và môi trường

5 0.38 11

4 Chương 4. Chính sách đối ngoại,
quốc phòng và an ninh quốc gia
1. Chính sách đối ngoại
2. Chính sách quốc phòng và an ninh

5 0.38 11
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quốc gia
5 Chương 5. Chế độ bầu cử và vấn đề

Quốc tịch
1. Chế độ bầu cử
2. Những vấn đề cơ bản về quốc tịch
Việt Nam

5 0.38 11

6 Chương 6. Quyền con người, quyền
và nghĩa vụ cơ bản công dân
1. Quyền con người
1.1. Khái niệm, các đặc trưng của
quyền con người
1.2. Quyền con người theo Hiến
pháp năm 2013
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân
2.1. Khái niệm, các đặc trưng
2.2 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân theo Hiến pháp năm 2013

5 0.38 11

7 Chương 7. Bộ máy nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Khái niệm về bộ máy nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước

5 0.38 11

8 Chương 8. Chính quyền trung ương
trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Quốc hội
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Quốc hội
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Quốc
hội
2. Chủ tịch nước
Vị trí, vai trò của Chủ tịch nước
Thẩm quyền của Chủ tịch nước
3. Chính phủ
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Chính phủ
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Chính
phủ
4. Tòa án nhân dân tối cao
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Tòa án nhân dân tối cao
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Tòa
án nhân dân tối cao
5. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối

5 0.38 11
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cao
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Viện
kiểm sát nhân dân tối cao

9 Chương 9. Chính quyền địa phương
trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Hội đồng nhân dân
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Hội đồng nhân dân
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Hội
đồng nhân dân
2. Uỷ ban nhân dân
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Uỷ ban nhân dân
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Uỷ
ban nhân dân

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Hành chính
- Tiếng Anh: Administrative Law

Mã học phần: SSH332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn quản lý hành
chính nhà nước và pháp luật về quản lý hành chính nhà nước gồm địa vị pháp lý của các chủ
thể trong quan hệ pháp luật hành chính; thủ tục hành chính, quyết định hành chính; vi phạm
hành chính và xử lý vi phạm hành chính; các biện pháp đảm bảo thực hiện pháp luật trong quản
lý hành chính nhà nước; mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện hoạt động
quản lý hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực luật hành
chính và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật
để xử lý các tình huống, bài tập liên quan cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được những khái niệm cơ bản liên quan đến hoạt động quản lý hành chính nhà
nước, nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý hành chính nhà nước, nguyên tắc xây dựng
và thực hiện thủ tục hành chính cũng như các biện pháp đảm pháp chế trong quản lý hành
chính nhà nước;
b. Phân tích được tính đúng đắn và cách thức thực hiện, phản kháng quyết định hành chính
nhà nước cụ thể;
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c. Phân tích được địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, quy chế pháp
lý hành chính đối với các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính;
d. Nhận diện được hành vi vi phạm hành chính và xác định trách nhiệm hành chính tương
ứng;
e. Có khả năng vận dụng pháp luật trong cuộc sống và công tác, vào thực tiễn quản lý hành
chính nhà nước, biết cách bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quản lý hành chính nhà
nước;
f. Có khả năng đưa ra chính kiến, nhận xét của cá nhân về các hoạt động quản lý hành chính
nhà nước đang diễn ra trên thực tế và những ý kiến đề xuất để khắc phục những hạn chế, yếu
kém đang tồn tại.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Chủ đề 1: Luật hành chính và quản lý
nhà nước
Luật hành chính – ngành luật về quản
lý hành chính nhà nước
Đối tượng, phương pháp điều chỉnh
của luật hành chính
Nguồn của luật hành chính

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Quy phạm và quan hệ pháp
luật hành chính
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
QPPL hành chính
Thực hiện quy phạm pháp luật hành
chính
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
QHPL hành chính
Chủ thể, khách thể của QHPL hành
chính
Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm
dứt QHPL hành chính

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Chủ đề 3: Các nguyên tắc cơ bản của
quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm và hệ thống các nguyên
tắc cơ bản của quản lý hành chính
nhà nước
Các nguyên tắc cơ bản của quản lý
hành chính nhà nước

4 0.3 8.8
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4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4: Hình thức và phương pháp
quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm và phân loại các hình thức
quản lý hành chính nhà nước
Các hình thức quản lý hành chính
nhà nước
Khái niệm và những yêu cầu đối với
phương pháp quản lý hành chính nhà
nước
Các phương pháp quản lý hành chính
nhà nước

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chủ đề 5: Thủ tục hành chính
Khái niệm, đặc điểm, phân loại thủ
tục hành chính
Các nguyên tắc xây dựng và thực
hiện thủ tục hành chính
Chủ thể của thủ tục hành chính
Các giai đoạn của thủ tục hành chính

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Chủ đề 6: Quyết định hành chính
Khái niệm, đặc điểm, phân loại quyết
định hành chính
Trình tự xây dựng, ban hành quyết
định hành chính
Phân biệt quyết định hành chính

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Chủ đề 7: Địa vị pháp lý hành chính
của cơ quan hành chính nhà nước và
cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước
Khái niệm và phân loại cơ quan hành
chính nhà nước
Địa vị pháp lý hành chính của cơ
quan hành chính nhà nước
Khái niệm cán bộ, công chức, viên
chức
Quy chế pháp lý hành chính của cán
bộ, công chức, viên chức
Cải cách bộ máy hành chính – nội
dung quan trọng của cái cách hành
chính

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

Chủ đề 8: Quy chế pháp lý hành
chính của tổ chức xã hội
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tổ
chức xã hội
Khái niệm, nội dung quy chế pháp lý
hành chính của tổ chức xã hội

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2

Chủ đề 9: Quy chế pháp lý hành
chính của công dân, người nước
ngoài

3 0.23 6.6
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Khái niệm, đặc điểm, nội dung của
quy chế pháp lý hành chính của công
dân
Khái niệm, phân loại, nội dung quy
chế pháp lý hành chính của người
nước ngoài

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Chủ đề 10: Vi phạm hành chính và
trách nhiệm hành chính
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Cấu thành của vi phạm hành chính
Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm
hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Áp dụng các biện pháp xử lý hành
chính

8 0.6 17.6

11
11.1
11.2

Chủ đề 11: Bảo đảm pháp chế trong
quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm và yêu cầu bảo đảm pháp
chế trong quản lý hành chính nhà
nước
Các biện pháp pháp lý bảo đảm pháp
chế trong quản lý hành chính nhà
nước

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Tố tụng hành chính
- Tiếng Anh: Administrative Procedure Law

Mã học phần: SSH337 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tài phán hành chính; ngành luật
tố tụng hành chính; quyền và nghĩa vụ pháp lý tố tụng hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá
nhân; thẩm quyền, các hoạt động và thủ tục trong giải quyết các vụ án hành chính và thi hành
án hành chính.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực tố tụng hành
chính và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó hình thành quan điểm
cá nhân về pháp luật và thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính cũng như vận dụng pháp luật
tố tụng hành chính vào thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của khoa học
luật tố tụng hành chính và luật Tố tụng hành chính; những nội dung chủ yếu của các nguyên
tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; xác định được thẩm quyền xét xử hành chính của Toà án
nhân dân theo vụ việc, theo cấp, theo lãnh thổ và giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử
hành chính cũng như căn cứ pháp lý cho việc nhập, tách, chuyển vụ án hành chính;
b. Trình bày và bình luận được các chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính gắn liền với
quyền, nghĩa vụ chủ thể, các trường hợp thay đổi người tiến hành tố tụng hành chính; các vấn
đề về chứng minh, chứng cứ trong tố tụng hành chính, nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng
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minh và vai trò của Toà án đối với việc xác minh, thu thập, bảo quản, đánh giá, công bố, sử
dụng và bảo vệ chứng cứ trong tố tụng hành chính;
c. Trình bày được khái niệm biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính và phân
tích được các yêu cầu pháp lý đối với việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm
thời trong tố tụng hành chính;
d. Trình bày được quy trình giải quyết một vụ án hành chính; điều kiện khởi kiện, thụ lý, xét
xử sơ thẩm; căn cứ, phạm vi, thủ tục xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, xem xét lại
quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; khái niệm, các yêu cầu, thủ tục
thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính;
e. Vận dụng được những vấn đề lý thuyết về tố tụng hành chính để tư vấn và tham gia giải
quyết các vụ việc xảy ra trong thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4

CHỦ ĐỀ 1. KHOA HỌC, NGÀNH
LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ
HÀNH CHÍNH
Khoa học Luật tố tụng hành chính
Ngành Luật tố tụng hành chính Việt
Nam
Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành
chính
Thẩm quyền xét xử hành chính của
Toà án nhân dân

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2.
2.3

CHỦ ĐỀ 2. CHỦ THỂ CỦA QUAN
HỆ PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH
CHÍNH, CHỨNG MINH, CHỨNG
CỨ VÀ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP
TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG
HÀNH CHÍNH.
Chủ thể của quan hệ pháp luật tố
tụng hành chính
Chứng minh và chứng cứ trong tố
tụng hành chính
Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố
tụng hành chính

6 0.45 13.2

3
3.1

CHỦ ĐỀ 3. THỦ TỤC SƠ THẨM
VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

6 0.45 13.2
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3.2.
3.3

Khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính
Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành
chính
Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

4

4.1
4.2

CHỦ ĐỀ 4. THỦ TỤC XEM XÉT
LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA
TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH
CHÍNH
Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính
Thủ tục xem xét lại bản án, quyết
định đã có hiệu lực pháp luật của Toà
án về vụ án hành chính

6 0.45 13.2

5
5.1

5.2

5.3

CHỦ ĐỀ 5. THỦ TỤC RÚT GỌN,
THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT
ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN
HÀNH CHÍNH
Khái niệm và ý nghĩa của thi hành
bản án, quyết định của Toà án về vụ
án hành chính.
Thủ tục thi hành bản án, quyết định
của Toà án về vụ án hành chính.
Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân
đối với việc thi hành bản án, quyết
định của Toà án về vụ án hành chính.

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Dân sự 1
- Tiếng Anh: Civil Law 1

Mã học phần: SSH331 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung nhất của luật dân sự bao gồm: khái
niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, nguyên tắc của luật dân sự; Những
nội dung cơ bản về quan hệ pháp luật dân sự; Giao dịch dân sự; Thời hạn, thời hiệu; Đại diện
trong quan hệ pháp luật dân sự. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên những kiến thức
quan trọng, gần gũi đời sống hàng ngày trong lĩnh vực pháp luật dân sự: chế định về quyền sở
hữu và chế định về quyền thừa kế di sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về luật Dân sự Việt Nam. Là nền tảng cơ bản để người học tiếp
tục nghiên cứu, học tập học phần luật Dân sự 2, Luật Thương mại. Đồng thời giúp người học
có kỹ năng trong việc sử dụng và áp dụng các định của Luật dân sự để giải quyết các vụ việc
pháp lý liên quan đến cuộc sống và nghề nghiệp chuyên môn trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự. Giải thích được
các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự; nguồn của Luật dân sự; phân biệt được luật dân sự với
các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
b. Phân tích được những yếu tố cơ bản của quan hệ pháp luật dân sự, căn cứ phát sinh, thay
đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự; xác định được các chủ thể của quan hệ pháp luật dân
sự.
c. Phân tích được khái niệm, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, giao dịch dân sự vô
hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu; xác định được thời hạn, thời hiệu; hiểu
được những vấn đề pháp lý liên quan đến đại diện. Vận dụng được các quy này của Luật dân
sự để giải quyết các vụ việc phát sinh trong cuộc sống và công việc.
d. Phân tích được được khái niệm, phân loại tài sản; nội dung quyền sở hữu; Phân biệt được
các hình thức sở hữu; Vận dụng được các quy định về căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu;
bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu để giải quyết các vụ việc liên
quan.
e. Phân tích và vận dụng được các quy định chung về thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế
theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản.
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f. Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính bình đẳng và tự do ý chí của các chủ thể trong các quan
hệ pháp luật dân sự; Có ý thức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật dân sự
cho cộng đồng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2.
1.3
1.4
1.5

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT
DÂN SỰ VIỆT NAM
Những vấn đề chung về LDS
Nguồn của luật dân sự
Áp dụng nguồn của Luật dân sự
Nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của
LDSVN
Sơ lược lịch sử phát triển của pháp
luật dân sự Việt Nam

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

QUYỀN DÂN SỰ
Những vấn đề chung về quyền dân sự
Xác lập quyền dân sự
Thực hiện quyền dân sự và bảo vệ
quyền dân sự

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Khái niệm và đặc điểm của quan hệ
pháp luật dân sự
Thành phần của quan hệ pháp luật
dân sự
Phân loại quan hệ pháp luật dân sự
Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt
quan hệ pháp luật dân sự

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

4.4

CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
DÂN SỰ
Cá nhân
Pháp nhân
Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức
không có tư cách pháp nhân trong
quan hệ pháp luật dân sự
Nhà nước trong quan hệ pháp luật
dân sự

6 0.45 13.2

5
5.1

TÀI SẢN
Những vấn đề chung về tài sản

3 0.23 6.6
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5.2
5.3

Phân loại tài sản và phân loại vật
Chế độ pháp lý đối với tài sản

6
6.1
6.2
6.3
6.4

GIAO DỊCH DÂN SỰ
Những vấn đề chung về giao dịch
dân sự
Giải thích giao dịch dân sự
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch
dân sự
Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả
pháp lý

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN, THỜI
HIỆU
Đại diện
Thời hạn
Thời hiệu

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN
KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
Những vấn đề chung về quyền đối
với tài sản
Quyền sở hữu
Quyền đối với bất động sản liền kề
Quyền hưởng dụng
Quyền bề mặt
Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối
với tài sản

7 0.53 15.4

9
9.1
9.2
9.3
9.4

QUYỀN THỪA KẾ
Những vấn đề chung về thừa kế
Thừa kế theo di chúc
Thừa kế theo pháp luật
Thanh toán và phân chia di sản

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Dân sự 2
- Tiếng Anh: Civil Law 2

Mã học phần: SSH306 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần luật dân sự 2 giới thiệu cho sinh viên các nội dung về: Khái niệm chung về nghĩa vụ
dân sự; căn cứ xác lập, chấm dứt, thực hiện nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm do vi phạm nghĩa
vụ dân sự; các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; quy định chung về hợp đồng; xác
định khái niệm, đặc điểm, chủ thể, đối tượng, nội dung của các loại hợp đồng thông dụng như
hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tài sản; hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản; hợp đồng
có đối tượng là công việc. Ngoài ra học phần luật dân sự 2 còn nghiên cứu các nội dung về nghĩa
vụ ngoài hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại do
hành vi của con người gây ra và bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra.
Nội dung học phần luật dân sự 2 rất phong phú, đa dạng, đề cập các quan hệ tài sản phổ biến
trong xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức chuẩn, toàn diện để người học có thể áp
dụng được những kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề có liên quan phát sinh trong
đời sống xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức chuẩn, toàn diện về: nghĩa vụ dân sự, các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng và trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật dân sự để người học có thể
áp dụng được những kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề có liên quan phát sinh
trong đời sống xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và vận dụng được các nội dung của khái niệm, đặc điểm, các loại nghĩa vụ dân
sự, căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự, thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự
và chuyển giao nghĩa vụ dân sự;
b. Phân tích được khái niệm, đặc điểm các quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Vận dụng được các quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự để giải
quyết các nội dung liên quan;
c. Phân tích được khái niệm hợp đồng dân sự, hình thức, nội dung của hợp đồng dân sự. Vận
dụng được các quy định của Luật dân sự về giao kết hợp đồng dân sự, thực hiện, sửa đổi và
chấm dứt hợp đồng dân sự; Có khả năng phân loại và soạn được các hợp đồng thông dụng cụ
thể.
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d. Phân tích được khái niệm và đặc điểm của nghĩa vụ ngoài hợp đồng. Vận dụng được các
quy định của luật dân sự để giải quyết các trường hợp phát sinh nghĩa vụ ngoài hợp đồng.
e. Phân tích được khái niệm, điều kiện phát sinh, nguyên tắc bồi thường của trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số
trường hợp cụ thể và có khả năng vận dụng để giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh
trên thực tế.
f. Có ý thức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật dân sự cho cộng đồng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

10
10. 1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHĨA
VỤ
Những vấn đề chung về nghĩa vụ
Xác lập nghĩa vụ
Thực hiện nghĩa vụ
Các trường hợp thay đổi chủ thể
trong quan hệ nghĩa vụ
Trách nhiệm dân sự do vi phạm
nghĩa vụ
Chấm dứt nghĩa vụ

6 0.45 13.2

11
11.1.
11.2
11.3

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA
VỤ
Lý thuyết về bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ
Quy định chung về bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ
Các biện pháp bảo đảm cụ thể

6 0.45 13.2

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
HỢP ĐỒNG
Lý thuyết về hợp đồng
Hình thức và nội dung của hợp đồng
Giao kết và giải thích hợp đồng
Hiệu lực của hợp đồng
Thực hiện hợp đồng
Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

4 0.3 8.8

13
13.1

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỞ
HỮU TÀI SẢN
Một số vấn đề chung về hợp đồng

6 0.45 13.2
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13.2 chuyển quyền sở hữu tài sản
Các hợp đồng cụ thể

14
14.1
14.2

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ
DỤNG TÀI SẢN
Hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng cho mượn tài sản

2 0.15 4.4

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG
VIỆC
Hợp đồng dịch vụ
Hợp đồng vận chuyển
Hợp đồng gia công
Hợp đồng gửi giữ tài sản
Hợp đồng ủy quyền

5 0.38 11

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT VÀ HỢP ĐỒNG HỢP
TÁC
HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng
đất
HĐ thuê quyền sử dụng đất
HĐ thế chấp quyền sử dụng đất
HĐ góp vốn bằng giá trị quyền sử
dụng đất
HĐ tặng cho quyền sử dụng đất
HĐ chuyển đổi quyền sử dụng đất
Hợp đồng hợp tác

7 0.53 15.4

17
17.1
17.2

NGHĨA VỤ NGOÀI HỢP ĐỒNG
Những vấn đề chung
Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ
ngoài hợp đồng

3 0.23 6.6

18

18.1

18.2
18.3

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
Quy định chung về trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại do hành vi của
con người gây ra
Bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Tố tụng dân sự
- Tiếng Anh: Civil Procedure Law

Mã học phần: SSH335 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật tố tụng dân sự là môn học cơ bản của chương trình đào tạo cử nhân luật nhằm cung cấp
cho người học những kiến thức pháp lý về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan và tổ chức tại Toà án.
Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề lý luận về luật tố tụng dân sự, nội dung các
quy định của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện tại các cơ quan tư pháp, bao gồm:
Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền dân sự của Toà án nhân
dân; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền,
nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; biện pháp
khẩn cấp tạm thời; cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố tụng; trình tự, thủ tục giải quyết
vụ việc dân sự tại Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu
lực pháp luật của Toà án.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về những vấn đề chung về luâṭ Tố tụng dân sự và
trình tự, thủ tục, yêu cầu và giải quyết yêu cầu bảo vê ̣quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cá
nhân, cơ quan và tổ chức tại Tòa án.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày, phân tích được các nội dung cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự bao gồm:
- Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, khái niệm, đặc điểm, thành phần
chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; khái niệm, ý nghĩa và nội dung các nguyên tắc
cơ bản của luật tố tụng dân sự;
- Loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự,
phân định được thẩm quyền xét xử giữa các Toà án theo cấp và theo lãnh thổ; vị trí, vai trò và
địa vị pháp lý của các chủ thể tố tụng;
- Khái niệm, đặc tính, nguồn chứng cứ; khái niệm chứng minh, chủ thể chứng minh, những
tình tiết sự kiện không phải chứng minh; bản chất, ý nghĩa và căn cứ áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời và điều kiện, thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ
thể; các loại án phí, lệ phí và căn cứ xác định người phải chịu án phí, lệ phí và các chi phí về
tố tụng;
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- Trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự tại toà án, đặc biệt là thủ tục sơ thẩm các vụ
án dân sự.

b. Có khả năng phân tích luật, bản án; có khả năng viết, trình bày tiểu luận và các văn bản tố
tụng; tìm kiếm và tổng hợp tài liệu, bản án; Có khả năng làm việc nhóm, xây dựng và thực
hành phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự giả định.
c. Có khả năng thực hành nghề luật với các vai trò tố tụng mà người học luật có thể làm trong
tương lai như: Thư ký Tòa án, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, nhân viên văn phòng Luật sư,
nhân viên pháp chế của doanh nghiệp...
d. Có phẩm chất đạo đức tốt; có thái độ tôn trọng và chấp hành pháp luật; có hành vi chuẩn
mực và văn hóa pháp lý khi tiếp cận và tham gia vào các quan hệ dân sự cũng như tố tụng dân
sự; có thái độ tôn trọng, giúp đỡ người dân bằng chính kiến thức chuyên môn của mình, nhất
là người yếu thế trong xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC
CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
1.1. Khái niệm, đối tượng và phương
pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân
sự
1.2. Khái niệm, đặc điểm và thành
phần quan hệ pháp luật tố tụng dân
sự.
1.3. Các nguyên tắc cơ bản của luật
tố tụng dân sự Việt Nam

2 0.15 4.4

2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN
NHÂN DÂN
2.1. Thẩm quyền dân sự của tòa án
theo loại việc
2.2. Việc phân định thẩm quyền giữa
các tòa án
2.3. Chuyển vụ việc dân sự cho tòa
án khác, giải quyết tranh chấp về
thẩm quyền nhập và tách vụ án dân
sự

2 0.15 4.4

3 CHỦ THỂ TRONG TỐ TỤNG DÂN
SỰ
3.1. Chủ thể tiến hành tố tụng dân sự

6 0.45 13.2
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3.2. Chủ thể tham gia tố tụng dân sự
4 CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH

TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
4.1. Chứng cứ trong tố tụng dân sự
4.2. Chứng minh trong tố tụng dân sự

2 0.15 4.4

5 BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM
THỜI;
CẤP, TỔNG ĐẠT, THÔNG BÁO
CÁC VĂN BẢN TỐ TỤNG; THỜI
HẠN, THỜI HIỆU TỐ TỤNG
5.1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời
5.2. Cấp, tống đạt và thông báo văn
bản tố tụng
5.3. Thời hạn tố tụng dân sự, thời
hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu.

2 0.15 4.4

6 ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ TỐ
TỤNG
6.1. Án phí và lệ phí
6.2. Chi phí tố tụng

1 0.08 2.2

7 THỦ TỤC SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN
SỰ
7.1. Khởi kiện vụ án dân sự
7.2. Thụ lý vụ án dân sự và trả lại
đơn khởi kiện vụ án dân sự
7.3. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm
7.4. Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

6 0.45 13.2

8 THỦ TỤC PHÚC THẨM VỤ ÁN
DÂN SỰ
8.1. Khái niệm và ý nghĩa của phúc
thẩm dân sự
8.2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ
tục phúc thẩm
8.3. Trình tự phúc thẩm.

4 0.3 8.8

9 THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN,
QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ
ÁN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN ĐÃ
CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
9.1. Thủ tục giám đốc thẩm
9.2. Thủ tục tái thẩm
9.3. Thủ tục đặc biệt xem xét lại
quyết định của hội đồng thẩm phán
tòa án nhân dân tối cao.

3 0.23 6.6

10 Chương 10.
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC
DÂN SỰ
10.1. Những quy định chung về giải
quyết việc dân sự

2 0.15 4.4
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10.2. Thủ tục giải quyết việc dân sự
tại toà án cấp sơ thẩm’
10.3. Thủ tục phúc thẩm quyết định
giải quyết việc dân sự.
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luâṭ Hình sự 1
- Tiếng Anh: Criminal Law 1

Mã học phần: SSH330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Là ngành luật có vị trí, vai trò to lớn trong hệ thống pháp luật Việt nam nên Luật hình sự luôn
được Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Luật hình sự 1 Phần chung là môn khoa học chuyên ngành
luật quan trọng, được thiết kế dành cho sinh viên; cung cấp những nội dung cơ bản về tội phạm,
dấu hiệu cấu thành tội phạm; về trách nhiệm hình sự, hình phạt và trường hợp loại trừ trách
nhiệm hình sự; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức lý luận cơ bản về tội phạm; cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và
hình phạt; là cơ sở khoa học để nghiên cứu các quy định tội phạm cụ thể của học phần Luật
Hình sự 2 và Luật tố tụng Hình sự.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Trình bày được những khái niệm luật hình sự; nguồn của luật hình sự, và nội dung của các
văn bản giải thích Luật Hình sự; khái niệm tội phạm, hình phạt và các khái niệm khác liên
quan đến tội phạm và hình phạt;
c. Hiểu rõ và thực hành phân tích được các yếu tố cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện
tội phạm; trách nhiệm hình sự nói chung; trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và
trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội nói riêng.
d. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các tình huống cụ thể và áp dụng
các căn cứ quyết định hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
e. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong luật hình sự;
f. Hình thành kĩ năng phân tích tình huống phạm tội cụ thể và xác định điều luật cần áp dụng
trong tình huống phạm tội cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1.
KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC
NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH
SỰ VIỆT NAM
1.1. Khái niệm luật hình sự
1.2. Các nhiệm vụ của luật hình sự
Việt Nam
1.3. Các nguyên tắc của luật hình sự
Việt Nam
1.4. Khoa học luật hình sự

2 0.15 4.4

2 Chương 2.
NGUỒN CỦA LUẬT HÌNH SỰ
VIỆT NAM
2.1. Khái niệm nguồn của luật hình
sự
2.2. Hiệu lực của Bộ luật hình sự -
những nguyên tắc chung
2.3. Bộ luật hình sự Việt Nam - cấu
tạo và vấn đề giải thích pháp luật

2 0.15 4.4

3 Chương 3.
TỘI PHẠM
3.1. Khái niệm tội phạm trong luật
hình sự Việt Nam
3.2. Phân loại tội phạm
3.3. Tội phạm và các vi phạm pháp
luật khác
3.4. Nguồn gốc và bản chất giai cấp
của tội phạm

4 0.3 8.8

4 Chương 4.
CẤU THÀNH TỘI PHẠM
4.1. Các yếu tố của tội phạm
4.2. Cấu thành tội phạm
4.3. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm

2 0.15 4.4

5 Chương 5.
KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM
5.1. Khách thể của tội phạm
5.2. Đối tượng tác động của tội phạm

2 0.15 4.4

6 Chương 6.
MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI

3 0.23 6.6
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PHẠM
6.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc
nghiên cứu mặt khách quan của tội
phạm
6.2. Hành vi khách quan của tội
phạm
6.3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội
6.4. Vấn đề quan hệ nhân quả trong
luật hình sự
6.5. Những nội dung biểu hiện khác
của mặt khách quan của tội phạm

7 Chương 7.
CHỦ THỂ CỦA TỘI PHẠM
7.1. Khái niệm
7.2. Năng lực trách nhiệm hình sự
7.3. Một số vấn đề khác về chủ thể
của tội phạm

4 0.3 8.8

8 Chương 8.
MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM
8.1. Khái niệm và phân loại lỗi
8.2. Động cơ và mục đích phạm tội
8.3. Sai lầm và ảnh hưởng của sai
lầm đối với trách nhiệm hình sự

3 0.23 6.6

9 Chương 9.
CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI
PHẠM
9.1. Khái niệm
9.2. Chuẩn bị phạm tội
9.3. Phạm tội chưa đạt
9.4. Tội phạm hoàn thành
9.5. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc
phạm tội

4 0.3 8.8

10 Chương 10.
ĐỒNG PHẠM
10.1. Khái niệm
10.2. Các loại người đồng phạm
10.3. Các hình thức đồng phạm
10.4. Vấn đề trách nhiệm hình sự
trong đồng phạm

3 0.23 6.6

11 Chương 11.
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, HÌNH
PHẠT
VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI
TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
11.1. Trách nhiệm hình sự
11.2. Hình phạt
11.3. Những trường hợp loại trừ trách

4 0.3 8.8
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nhiệm hình sự
12 Chương 12.

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
12.1. Khái niệm quyết định hình phạt
12.2. Căn cứ quyết định hình phạt
12.3. Quyết định hình phạt trong
trường hợp đặc biệt

3 0.23 6.6

13 Chương 13.
CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN
CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
13.1. Thời hiệu thi hành bản án
13.2. Miễn chấp hành hình phạt
13.3. Giảm thời hạn chấp hành hình
phạt
13.4. Án treo
13.5. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành
hình phạt tù
13.6. Xoá án tích

3 0.23 6.6

14 Chương 14
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA
PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
14.1. Pháp nhân thương mại và
nhữngđiều kiện chịu trách nhiệm
hình sự
14.2. Phạm vi và hình thức chịu trách
nhiệm hình sự của pháp nhân thương
mại
14.3. Căn cứ quyết định hình phạt và
các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối
với pháp nhân thương mại

3 0.23 6.6

15 Chương 15.
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA
NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
PHẠM TỘI
15.1. Đường lối xử lý người chưa
thành niên phạm tội
15.2. Các biện pháp tư pháp và hình
phạt áp dụng đối với người chưa
thành niên phạm tội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luâṭ Hình sự 2
- Tiếng Anh: Criminal Law 2

Mã học phần: SSH307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật hình sự 2 là học phần các tội phạm; cung cấp khái niệm và dấu hiệu pháp lý của từng loại
tội, trách nhiệm hình sự và hình phạt của từng tội cụ thể; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ
án hình sự trong thực tiễn. Môn học trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản giúp nhận
diện tội phạm, áp dụng kiến thức đã học để xây dựng căn cứ định tội danh; Đối với từng loại tội
phạm cụ thể có những dấu hiệu đặc trưng để làm căn cứ xây dựng khung hình phạt theo quy
định của pháp luật.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức lý luận cơ bản về cấu thành tội phạm của các tội danh cụ thể; trách
nhiệm hình sự và hình phạt của từng tội cụ thể; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình
sự trong thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Hiểu rõ và thực hành được phương pháp xác định từng tội danh trong Bộ luật Hình sự;
c. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các tình huống pháp lý hình sự cụ
thể.
d. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong luật hình sự;
e. Hình thành kĩ năng phân tích tình huống phạm tội cụ thể và xác định điều luật cần áp dụng
trong tình huống phạm tội cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1
CÁC TỘI XÂM PHẠM
AN NINH QUỐC GIA
1.1. Những vấn đề chung về các tội
xâm phạm an ninh quốc gia
1.2. Các tội xâm phạm an ninh quốc
gia

3 0.23 6.6

2 Chương 2
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH
MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ,
NHÂN PHẨM CỦA CON NGƯỜI
2.1. Những vấn đề chung về các tội
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh
dự, nhân phẩm của con người
2.2. Các tội danh cụ thể xâm phạm
tính mạng, sức khỏe
2.3. Các tội danh cụ thể xâm phạm
danh sự, nhân phẩm

8 0.6 17.6

3 Chương 3
CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ
DO CỦA CON NGƯỜI; QUYỀN
TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG
DÂN
3.1. Những vấn đề chung
3.2. Các tội xâm phạm quyền tự do
của con người
3.3. Các tội xâm phạm quyền tự do,
dân chủ của công dân

5 0.38 11

4 Chương 4
CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU
4.1. Những vấn đề chung về các tội
xâm phạm sở hữu
4.2. Các tội xâm phạm sở hữu có tính
chiếm đoạt
4.3. Các tội xâm phạm sở hữu không
có tính chiếm đoạt
4.4. Các tội xâm phạm sở hữu không
có mục đích tư lợi

5 0.38 11

5 Chương 5
CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
5.1. Những vấn đề chung
5.2. Các tội xâm phạm chế độ hôn
nhân

2 0.15 4.4
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5.3. Các tội xâm phạm quan hệ gia
đình

6 Chương 6
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ
QUẢN LÝ KINH TẾ
6.1. Những vấn đề chung
6.2. Các tội phạm cụ thể

4 0.3 8.8

7 Chương 7
CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI
TRƯỜNG
7.1. Những vấn đề chung
7.2. Các tội phạm cụ thể

4 0.3 8.8

8 Chương 8
CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

8.1. Những vấn đề chung
8.2. Các tội phạm cụ thể

2 0.15 4.4

9 Chương 9
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN
CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG
CỘNG
9.1. Các tội xâm phạm an toàn giao
thông
9.2. Tội phạm trong lĩnh vực công
nghệ thông tin, mạng viễn thông
9.3. Các tội xâm phạm trật tự công
cộng

4 0.3 8.8

10 Chương 10
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ
QỦAN LÝ HÀNH CHÍNH
10.1. Những vấn đề chung
10.2. Các tội phạm cụ thể

4 0.3 8.8

11 Chương 11
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ
11.1. Khái niệm và những đặc điểm
chung của các tội phạm về chức vụ
11.2. Các tội phạm về tham nhũng

2 0.15 4.4

12 Chương 12
CÁC TỘI XÂM PHẠM
HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
12.1. Những vấn đề chung về các tội
xâm phạm hoạt động tư pháp
12.2. Các tội xâm phạm hoạt động tư
pháp do người có chức vụ, quyền hạn
trong hoạt động tư pháp thực hiện
12.3. Các tội xâm phạm hoạt động tư
pháp do những người có nghĩa vụ

2 0.15 4.4
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phải giúp cơ quan tư pháp trong hoạt
động tư pháp thực hiện
12.4. Các tội xâm phạm hoạt động tư
pháp mà chủ thể là đối tượng của các
bản án hoặc quyết định của cơ quan
tư pháp
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật tố tụng hình sự
- Tiếng Anh: CRIMINAL PROCEDURE LAW

Mã học phần: SSH388 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn về tố tụng hình sự và
khả năng áp dụng trong thực tế. Học phần gồm hai nội dung cơ bản: Những vấn đề lý luận chung
về tố tụng hình sự và những giai đoạn tố tụng trong trình tự giải quyết vụ án hình sự. Cụ thể,
nghiên cứu các quy định của pháp luật và những quan điểm khoa học về trình tự, thủ tục khởi
tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan
hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của
những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố
tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học lý luận, kỹ năng để nhận biết và phân tích trình tự, thủ tục mà cơ quan
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra, truy tố, xét xử
vụ án hình sự. Nhận biết và hiểu rõ cơ cấu tồ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ tiến hành
tố tụng, chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng của vụ án hình sự, cụ thể là Cơ quan điều tra
(và cơ quan được giao một số nhiệm vụ tiến hành điều tra), Viện kiểm sát, Tòa án. Các chủ thể
tiến hành tố tụng như Thủ trưởng, Phó thủ trường cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều
tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, kiểm tra viên; Chánh án, Phó
Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa, Thẩm tra viên. Nắm vững quyền
và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia tố tụng của vụ án hình như: Người bị tạm giữ, bị can, bị
cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người
làm chứng, người phiên dịch, dịch thuật, giám định. Các chủ thể khác như Luật sư, người bảo
vệ quyền và nghĩa vụ của đương sự. Vận dụng các kiến thức được học để giải quyết các vụ việc
liên quan đến công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và trình bày được các khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của ngành luật tố tụng
hình sự; các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; chứng cứ và vấn đề chứng minh
trong vụ án hình sự và các biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế trong TTHS.
b. Hiểu và vận dụng được kiến thức về giai đoạn khởi tố, giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố
vụ án, giai đoạn xét xử vụ án hình sự. Nắm được một số kiến thức liên quan đến giai đoạn thi
hành án hình sự, kiến thức về xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
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c. Có khả năng đánh giá tính đúng đắn của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có
thẩm quyền tiến hành tố tụng đối với việc giải quyết một vụ án hình sự. Có khả năng làm
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trọng vụ án.
d. Soạn thỏa các văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng (khiếu
nại, trình bày, kháng cáo, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm); trợ giúp pháp lý theo quy
định của pháp luật
e. Có khả năng đáp ứng được yêu cầu việc trong các cơ quan nhà nước như Cơ quan công an,
Viện kiểm sát, Tòa án; có khả năng để làm việc tại Văn phòng luật sư, công ty Luật (tất nhiên
còn phải đáp ứng các yêu cầu khác).
f. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng và chấp hành pháp luật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái niệm luật Tố tụng hình sự Việt
Nam
1.1. Luật TTHS – một ngành Luật
trong hệ thống pháp luật Việt Nam
1.2. Nguồn của luật tố tụng hình sự
1.3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình
sự
1.4. Luật tố tụng hình sự - một ngành
khoa học luật, một ngành luật

3 0.23 6.6

2 Nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật
Tố tụng hình sự Việt Nam
2.1. Nhiệm vụ của luật Tố tụng hình
sự
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Tố
tụng hình sự

3 0.23 6.6

3 Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành
tố tụng, người tiến hành tố tụng
3.1. Cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng
3.2. Người có thẩm quyền tiến hành
tố tụng và việc thay đổi người tiến
hành tố tụng

3 0.23 6.6

4 Người tham gia tố tụng, bào chữa,
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của đương sự
4.1. Những người tham gia tố tụng có

3 0.23 6.6
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quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý liên
quan đến vụ án
4.2. Người tham gia tố tụng để bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các
chủ thể khác:
4.3. Người tham gia tố tụng góp phần
xác định sự thật vụ án

5 Chứng cứ và chứng minh trong tố
tụng hình sự
5.1. Cơ sở lý luận của chứng cứ và
chứng minh
5.2. Chứng cứ trong tố tụng hình sự
5.3. Chứng minh trong tố tụng hình
sự

3 0.23 6.6

6 Biện pháp ngăn chặn và biện pháp
cưỡng chế
6.1. Biện pháp ngăn chặn
6.2. Biện pháp cưỡng chế khác

3 0.23 6.6

7 Khởi tố vụ án hình sự
7.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của khởi tố vụ án hình sự
7.2. Thẩm quyền khởi tố vụ án
7.3. Khởi tố vụ án theo yêu cầu của
bị hại
7.4. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự
7.5. Trình tự khởi tố vụ án hình sự

3 0.23 6.6

8 Điều tra vụ án hình sự
8.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của điều tra vụ án hình sự
8.2. Những quy định chung về điều
tra vụ án hình sự
8.3. Các hoạt động điều tra
8.4. Tạm đình chỉ điều tra, kết thúc
điều tra và phục hồi điều tra
8.5. Nhiệm vụ và quyền hạn của viện
kiểm sát trong giai đoạn điều tra

3 0.23 6.6

9 Truy tố
9.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của giai đoạn truy tố
9.2. Những quy định chung
9.3. Quyết định của viện kiểm sát
trong giai đoan truy tố

3 0.23 6.6

10 Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
10.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của xét xử sơ thầm vụ án hình sự
10.2 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của
Tòa án

6 0.45 13.2
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10.3 Những quy định chung về xét
xử vụ án hình sự và thủ tục tố tụng
tại phiên tòa sơ thẩm
10.4. Chuẩn bị xét xử
10.5 Trình tự xét xử vụ án tại phiên
tòa
10.6Những việc cần làm sau khi kết
thúc phiên tòa

11 Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
11.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
11.2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ
tục phúc thẩm
11.3. Thủ tục xét xử phúc thẩm

6 0.45 13.2

12 Thi hành bản án và quyết định của
Tòa án
12.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của thi hành bản án, quyết định của
tòa án
12.2. Những quy định chung về thi
hành bản án quyết định của Tòa án
12.3. Một số thủ tục về thi hành án tử
hình, thi hành án phạt tù và xóa án
tích

3 0.23 6.6

13 Thủ tục xét lại bản án và quyết định
đã có hiệu lực pháp luật
13.1. Thủ tục giám đốc thẩm
13.2. Thủ tục tái thẩm
13.3. Thủ tục xem xét lại quyết định
của Hội đồng thẩm phán Tòa nhân
dân tối cao

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.43 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Thương mại 1
- Tiếng Anh: Commercial Law 1

Mã học phần: SSH308 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể
kinh doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh;
Quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; đăng ký kinh doanh; ngành nghề, lĩnh vực kinh
doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh. Bên cạnh đó, còn cung cấp cho
người học kiến thức về tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp lý về hoạt động kinh doanh và kỹ năng phân tích, tra
cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề
pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các quan điểm về luật thương mại, khái niệm về chủ thể kinh doanh và xác
định được phương pháp và đối tượng điều chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Thành thạo kỹ năng tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để tự mình lập hồ sơ
thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.
c. Có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn
loại hình chủ thể kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư.
d. Triển khai quy trình phá sản phù hợp với luật định để bảo vệ quyền lợi cho các bên liên
quan.
e. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tiễn kinh doanh cũng như quá trình hoạt động, đầu tư của chủ thể
kinh doanh, những tình huống liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và
người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh, Luật thương mại
Những quan điểm về Luật kinh tế,
Luật thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác
xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh
nghiệp

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp
tác xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của các loại hình doanh nghiệp
Bản chât pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hợp tác xã

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải
thể doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức
tổ chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh
nghiệp và quy trình thực hiện giải thể
doanh nghiệp

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2

Quy chế pháp lý về phá sản và pháp
luật về phá sản
Khái niệm, điều kiện của việc chấm
dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác
xã thông qua phá sản
Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



184

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xây dựng văn bản pháp luật
- Tiếng Anh: Document Drafting Skills

Mã học phần: SSH356 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung kiến thức cơ bản và cách thức xây dựng các
loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng luâṭ, văn bản hành chính cùng những kỹ thuật
pháp lý trong việc soạn thảo các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng
pháp luật và văn bản hành chính.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về xây dựng và soạn thảo văn bản ứng dụng
vào cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được văn bản pháp luật, văn bản hành chính, văn bản áp dụng pháp luật và hoạt
động xây dựng các văn bản này;
b. Trình bày được các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản
hành chính;
c. Vận dụng các kiến thức trình bày văn bản để thực hiện soạn thảo quy phạm pháp luật, văn
bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính khác trong một số tình huống cụ thể;
d. Thực hiện đúng đắn các quy định của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp
luật và văn bản hành chính.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3

VỀ VĂN BẢN
Khái niệm, đặc điểm và chức năng
của văn bản
Phân loại văn bản
Các yêu cầu đối với văn bản và hoạt
động xây dựng văn bản

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG VĂN
BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Khái niệm, đặc điểm văn bản quy
phạm pháp luật
Thẩm quyền ban hành văn bản quy
phạm pháp luật
Quy trình xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản quy phạm pháp luật
Xây dựng các quy phạm pháp luật
Soạn thảo một số văn bản quy phạm
pháp luật

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VĂN
BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Khái niệm, đặc điểm văn bản áp
dụng pháp luật
Thẩm quyền ban hành văn bản áp
dụng pháp luật
Quy trình soạn thảo văn bản áp dụng
pháp luật
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản áp dụng pháp luật
Soạn thảo một số nội dung của văn
bản quy phạm pháp luật

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VĂN
BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG
THƯỜNG
Khái niệm, đặc điểm văn bản hành
chính
Thẩm quyền ban hành văn bản hành
chính
Quy trình soạn thảo văn bản hành
chính
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản hành chính
Soạn thảo một số văn bản hành chính
thông dụng

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2

CHƯƠNG 5. KIỂM TRA VÀ XỬ
LÝ VĂN BẢN
Kiểm tra văn bản
Xử lý văn bản

4 0.3 8.8
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành luật
- Tiếng Anh: Legal English

Mã học phần: SSH371 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức từ vựng, cấu trúc tiếng Anh phù hợp đối tượng là
sinh viên ngành Luật thông qua 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết với các chủ đề về: (1) hệ thống
pháp luật; (2) Luật Dân sự; (3) Luật Lao động; (4) Luật Hình sự; (5) Luật Thương mại; (6) Luật
Quốc tế. Ngoài ra, học phần tạo cơ hội cho sinh viên thực hành Tiếng Anh chuyên ngành trong
các tình huống cụ thể liên quan đến các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho người học có kiến thức cơ sở về Tiếng Anh ngành Luật, đồng thời học
phần cung cấp cho người học kỹ năng đọc hiểu một số loại văn bản liên quan công việc và có
khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Luật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có khả năng đọc, hiểu và vận dụng được các thuật ngữ tiếng anh cơ bản về hệ thống pháp
luật;
b. Vận dụng được các cấu trúc câu và thuật ngữ tiếng anh ở các lĩnh vực Luật Dân sự, Luật
Lao động, Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Quốc tế trong quá trình học tập và làm việc;
c. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức về tiếng anh chuyên ngành ở các lĩnh vực luật
khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Introduction to the legal system 3 0.23 6.6
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2
2.1

2.2

The language of Civil law
The language of Contract law
a. A Contract case
b. The elements of a contract
The language of the Law of Tort
a. What is the law of tort?
b. Types of tort

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2

The language of Labor law
Employing people
Labor Contract

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

The language of Criminal law
Types of crime
Criminal procedure

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2

The language of Commercial law
Forms of business
Sale Agreement

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2

The language of International law
Introduction to international law
The International Court of Justice

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Luật)
- Tiếng Anh: LEGAL METHODOLOGY

Mã học phần: ECL6202 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Luật) được thiết kế dành cho sinh viên ngành
Luật, cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về nghiên cứu khoa học và các phương pháp
nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học luật; các bước cơ bản để thực hiện một
nghiên cứu khoa học, và thực hiện được việc xác định vấn đề nghiên, lựa chọn phương pháp
nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, và thực hiện nghiên cứu. Bên cạnh đó học phần
cũng cung cấp các kỹ năng về thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để học các học phần pháp luật; nghiên cứu
văn bản pháp luật, các công trình khoa học pháp lý, thực hiện khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp,
cũng như thực hiện các bài tập lớn của các học phần chuyên ngành. Đồng thời giúp người học
có kỹ năng đọc và phân tích các báo cáo khoa học, trong học tập, nghiên cứu, và công việc sau
khi tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập, nghiên cứu
khoa học pháp lý;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: Khái niệm, ý nghĩa nghiên cứu khoa học;
phân loại nghiên cứu khoa học; lý thuyết khoa học; phương pháp nghiên cứu và phương pháp
luận nghiên cứu khoa học; phương pháp phân tích dữ liệu;
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c. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để thu thập dữ liệu; xây dựng đề cương nghiên cứu;
yêu cầu và quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu hoặc một bài báo khoa học;
d. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong nghiên cứu khoa học pháp lý.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về nghiên cứu
khoa học
Khái niệm nghiên cứu khoa học và
các trường phái nghiên cứu khoa học
Lý thuyết khoa học và nghiên cứu
khoa học
Phương nghiên cứu khoa học và
Phương pháp luận nghiên cứu khoa
học.
Nghiên cứu khoa học luật
1.5.1. Sự cần thiết nghiên cứu, phân
tích luật
1.5.2. Nguyên tắc phân tích, giải
thích luật
1.5.3. Ý nghĩa của hoạt động nghiên
cứu và phân tích luật
1.5.4. Phương pháp xác định đối
tượng nghiên cứu khoa học luật

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2.

Chủ đề 2: Phương pháp nghiên cứu
khoa học và nghiên cứu khoa học
luật
Các phương pháp nghiên cứu khoa
học xã hội ứng dụng trong nghiên
cứu khoa học luật
2.1.1.Phương pháp NCKH định tính
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu khoa
học định lượng
Phương pháp nghiên cứu khoa học
luật
2.2.1. Phương pháp phân tích quy
phạm pháp luật (phân tích câu chữ)
2.2.2. Phương pháp phân tích lịch sử
2.2.3. Phương háp phân tích phát

4 0.3 8.8
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triển
3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3: Giải quyết mâu thuẫn pháp
luật
Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn
pháp luật
Nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn
pháp luật
Phương thức giải quyết mâu thuẫu
pháp luật

2 0.15 4.4

4

4.1
4.2

Chủ đề 4: Phương pháp bình luận
bản án và giải quyết tình
huống pháp lý
Phương pháp bình luận bản án
Phương pháp giải quyết tình huống
pháp lý

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Chủ đề 5: Giới thiệu về công trình
khoa học luật
Khái niệm công trình khoa học luật
Các đặc trưng của một công trình
nghiên cứu khoa
học luật
Ý nghĩa của việc thực hiện công trình
khoa học luật
Phân loại công trình nghiên cứu khoa
học luật
Đánh giá công trình khoa học luật

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Chủ đề 6. Xây dựng và phát triển ý
tưởng nghiên cứu công
trình khoa hoc luật
Xác định chủ đề nghiên cứu
Xác định điểm nhấn của đề tài nghiên
cứu
Xây dựng đề cương nghiên cứu
Lập kế hoạch nghiên cứu
Tìm tài liệu và sắp xếp tài liệu

6 0.45 13.2

7

7.1
7.2

7.3
7.4

Chủ đề 7. Thực hiện và hoàn thành
công trình nghiên cứu
khoa học luật
Phần mở đầu của công trình nghiên
cứu khoa học luật
Phần nội dung của công trình nghiên
cứu khoa học
luật
Phần kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo và phụ
lục

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
- Tiếng Anh: LAW ON INSPECTION AND SETTLEMENT OF COMPLAINTS

AND DENUNCIATIONS
Mã học phần: SSH358 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuye ̂n ngành trong luạ ̂t hành chính, nhằm
giúp sinh vie ̂n hiểu ho ̛n mọ ̂t trong những hoạt đọ ̂ng thu ̛ờng xuye ̂n của cơ quan hành chính Nhà
nước, đó là hoạt đọ ̂ng thanh tra, tiếp co ̂ng da ̂n, xử lý đo ̛n, và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng
thời, cũng giúp sinh vie ̂n tìm hiểu cụ thể ho ̛n, sa ̂u hơn về mọ ̂t trong những quyền quan trọng
của công da ̂n là quyền khiếu nại, tố cáo, quyền kiến nghị, phản ánh, song song là nghĩa vụ của
người khiếu nại, tố cáo.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học nhận thức cơ bản về môn học để có thể nhận biết được vai trò, vị trí
của cơ quan thanh tra trong quản lý nhà nước, nắm được quy trình, thủ tục của một cuộc thanh
tra; thủ tục giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đồng thời có thái độ tích cực đối với hoạt động
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như bảo vệ người tố cáo.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hoạt động thanh tra nhà nước, về bộ máy thanh tra
nhà nước tại Việt Nam cũng như những kiến thức cơ bản của hoạt động thanh tra nhà nước
như nguyên tắc, trình tự thủ tục thanh tra.
b. Phân tích được quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động khiếu nại và giải quyết khiếu nại
cũng như sự khác nhau giữa khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính với khiếu
nại quyết định kỷ luật.
c. Phân tích được quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động tố cáo và giải quyết tố cáo cũng như
các quy định về bảo vệ người tố cáo.
d. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống liên quan đến thanh tra, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
e. Có ý thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt là tôn trọng các quyết định của chủ thể có thẩm
quyền trong thanh tra, khiếu nại, tố cáo.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Chủ đề 1. Bộ máy thanh tra nhà nước
Khái niệm và đặc điểm của bộ máy
thanh tra nhà nước
Hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước
Thanh tra viên, người được giao thực
hiện chức năng thanh tra

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Hoạt động thanh tra nhà
nước
Khái niệm và đặc điểm hoạt động
thanh tra nhà nước
Phân biệt hoạt động thanh tra nhà
nước với một số hoạt động khác
Các loại hoạt động thanh tra nhà
nước
Nguyên tắc của hoạt động thanh tra
nhà nước
Các bước tiến hành hoạt động thanh
tra nhà nước

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3: Pháp luật về khiếu nại và
giải quyết khiếu nại
Khái niệm, đặc điểm của khiếu nại và
giải quyết khiếu nại
Quy định của pháp luật về khiếu nại,
thẩm quyền và trình tự thủ tục giải
quyết khiếu nại
Hiệu lực thi hành quyết định giải
quyết khiếu nại

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4: Pháp luật về tố cáo và giải
quyết tố cáo
Khái niệm, đặc điểm của tố cáo và
giải quyết tố cáo
Quy định của pháp luật về tố cáo,
thẩm quyền và trình tự thủ tục giải
quyết tố cáo
Hiệu lực thi hành quyết định giải
quyết tố cáo
Bảo vệ người tố cáo và xử lý các
hành vi lợi dụng quyền tố cáo để vi

8 0.6 17.6
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phạm pháp luật
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



196

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
- Tiếng Anh: LAW ON ANTI – CORRUPTION

Mã học phần: SSH357 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng,
trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản gồm: Một số vấn đề lý luận chung về tham nhũng:
khái niệm, bản chất, phân loại, nguyên nhân, tác hại của tham nhũng; pháp luật và kinh nghiệm
quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng
Cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham nhũng; Hệ thống pháp luật Việt nam về phòng,
chống tham nhũng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về môn học để có thể nhận biết, phát hiện được các
hành vi tham nhũng; áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị mình đang công tác, làm việc sau này, góp phần ngăn chặn tệ nạn tham nhũng; đồng thời
có thái độ tích cực, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phòng, chống tham nhũng,
tin tưởng vào đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống
tham nhũng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: khái niệm, bản chất, nguyên nhân và hậu quả
của tham nhũng; các hành vi tham nhũng trong PLVN hiện hành; các nội dung cơ bản về
phòng ngừa và xử lý tham nhũng;
c. Hiểu rõ quan điểm của Đảng về công tác PCTN; hệ thống các điều ước quốc tế về phòng
chống tham nhũng, có sự so sánh, đối chiếu các điều ước quốc tế với nhau và kinh nghiệm về
phòng, chống tham nhũng trên thế giới;
d. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các vấn đề pháp lý cơ bản liên
quan đến công tác PCTN.
e. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong đấu tanh phòng, chống tham nhũng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1: Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu
Bối cảnh, sự cần thiết, mục đích, ý
nghĩa của giáo dục về phòng, chống
tham nhũng
Mục tiêu, đối tượng và nội dung của
môn học
Phương pháp luận và nguồn học liệu
Mối quan hệ với các môn học khác

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Chủ đề 2: Nhận thức về tham nhũng
Khái niệm tham nhũng
Bản chất của tham nhũng
Nguyên nhân của tham nhũng
Hậu quả của tham nhũng

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3: Pháp luật và kinh nghiệm
quốc tế về phòng, chống tham nhũng
Hệ thống các điều ước quốc tế về
phòng, chống tham nhũng
So sánh các điều ước quốc tế về tham
nhũng
Kinh nghiệm về phòng, chống tham
nhũng trên thế giới

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4: Công ước của Liên hợp
quốc về phòng, chống tham nhũng
Quá trình ra đời của Công ước
Cấu trúc của Công ước
Nội dung cơ bản của Công ước
Sự tham gia và những thuận lợi, khó
khăn của Việt Nam trong thực hiện
Công ước

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chủ đề 5: Phòng, chống tham nhũng
trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam
Về phòng ngừa tham nhũng
Về xử lý tham nhũng
Luật “Hồi tỵ” - phương pháp phòng,
chống tham nhũng hiệu quả
Xử lý hành vi tham nhũng trong Bộ
luật Hồng Đức

2 0.15 4.4
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6

6.1
6.2

Chủ đề 6: Tư tưởng của chủ tịch Hồ
Chí Minh và quan điểm, đường lối
của Đảng cộng sản Việt Nam trong
phòng, chống tham nhũng
Tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
về phòng, chống tham nhũng
Quan điểm, đường lối của Đảng
Cộng sản Việt Nam về phòng, chống
tham nhũng

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2
7.3

Chủ đề 7: Hệ thống pháp luật Việt
Nam về phòng, chống tham nhũng
Sự phát triển và cấu trúc của hệ
thống pháp luật Việt Nam về phòng,
chống tham nhũng
Luật phòng, chống tham nhũng
Phương hướng hoàn thiện hệ thống
pháp luật về phòng, chống tham
nhũng

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3

Chủ đề 8: Phòng ngừa tham nhũng
Một số vấn đề lý luận về phòng ngừa
tham nhũng
Các biện pháp phòng ngừa tham
nhũng trong Công ước của Liên hợp
quốc về chống tham nhũng
Quy định về phòng ngừa tham nhũng
trong pháp luật Việt Nam

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2
9.3

Chủ đề 9: Phát hiện và xử lý hành vi
tham nhũng
Phát hiện hành vi tham nhũng
Quy định về tội phạm tham nhũng
trong Bộ luật Hình sự Việt Nam
Xử lý hành vi tham nhũng

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2
10.3

Chủ đề 10: Thu hồi tài sản tham
nhũng
Nguyên tắc và thu hồi chung
Các biện pháp thu hồi tài sản
Quy định của pháp luật Việt Nam về
thu hồi, xử lý tài sản tham nhũng

2 0.15 4.4

11
11.1
11.2

Chủ đề 11: Hợp tác quốc tế trong
phòng, chống tham nhũng
Yêu cầu về hợp tác quốc tế trong
phòng, chống tham nhũng
Pháp luật Việt Nam về tương trợ tư
pháp, dẫn độ, chuyển giao vụ án hình
sự và liên kết điều tra các vụ án tham
nhũng

2 0.15 4.4

12
12.1

Chủ đề 12: Vai trò, trách nhiệm của
cơ quan, tổ chức và xã hội trong

2 0.15 4.4
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12.2 phòng, chống tham nhũng
Trách nhiệm và sự phối hợp giữa các
cơ quan trong phòng, chống tham
nhũng
Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong
phòng, chống tham nhũng
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật so sánh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về luật học so sánh và các dòng họ pháp
luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật: dòng họ pháp luật châu
Âu lục địa, dòng họ pháp luật Anh-Mỹ, dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa; dòng họ pháp luật
Hồi giáo. Đồng thời tìm hiểu một số hệ thống pháp luật điển hình.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có đủ kiến thức cơ bản về luật học so sánh. Từ đó, sinh viên có khả
năng phân tích, so sánh và đánh giá nội dung các loại nguồn luật, cách thức áp dụng các loại
nguồn luật trong các hệ thống pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Đồng thời có khả năng
hiểu và giải thích được những chế định pháp luật đặc thù trong các hệ thống pháp luật điển hình
của các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các quan điểm, quá trình hình thành và phát triển của luật so sánh và xác
định được phương pháp và đối tượng điều chỉnh của Luật so sánh.
b. Trình bày được sự hình thành và phát triển của các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới.
c. Phân tích, so sánh, đánh giá nội dung các loại nguồn luật, cách thức áp dụng các loại nguồn
luật trong các hệ thống pháp luật của các quốc gia trên thế giới.
d. Giải thích được những chế định pháp luật đặc thù trong các hệ thống pháp luật điển hình
của các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Những vấn đề chung về luật học so
sánh
Khái niệm luật so sánh
Đối tượng của luật so sánh
Phương pháp của luật so sánh
Phân loại luật so sánh
Sự hình thành và phát triển của luật
so sánh
Ý nghĩa của luật so sánh
Sự phân nhóm các hệ thống pháp luật
trên thế giới

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dòng họ pháp luật Châu Âu lục địa
(Dòng họ Civil law)
Khái quát về dòng họ civil law
Sự hình thành và phát triển của dòng
họ civil law
Cấu trúc của hệ thống pháp luật
thuộc dòng họ civil law
Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ civil law
Một số hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ civil law

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Dòng họ pháp luật Anh - Mỹ (Dòng
họ Common law)
Khái quát về dòng họ common law
Sự hình thành và phát triển của dòng
họ Common law
Cấu trúc của hệ thống pháp luật
thuộc dòng họ Common law
Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ Common law
Một số hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ Common law

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa
Pháp luật truyền thống ở các nước
XHCN
Sự hình thành và phát triển của dòng
họ pháp luật XHCN
Các đặc điểm của dòng họ pháp luật
XHCN
Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ pháp luật XHCN

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Dòng họ pháp luật Hồi giáo
Luật Hồi giáo
Pháp luật các quốc gia Hồi giáo

4 0.3 8.8

6 Hệ thống pháp luật của một số quốc 4 0.3 8.8
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6.1
6.2
6.3
6.4

gia ở châu Á
Hệ thống pháp luật Nhật Bản
Hệ thống pháp luật Trung Quốc
Hệ thống pháp luật Thái Lan
Hệ thống pháp luật Singapore
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật ASEAN
- Tiếng Anh: ASEAN law

Mã học phần: SSH373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung cơ bản như: Khái niệm và những nguyên tắc
cơ bản của ASEAN, luật về cộng đồng an ninh – chính trị ASEAN, luật về cộng đồng kinh tế
ASEAN, luật về cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN, điều chỉnh pháp lý về hợp tác ngoại khối
của ASEAN, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN, quan hệ Việt Nam – ASEAN.
3. Mục tiêu:
Giúp người học xây dựng được kỹ năng phản biện, tranh luận các vấn đề thực tiễn liên quan
đến pháp luật ASEAN, nhận thức được và có cái nhìn khách quan về các vấn đề pháp lý trong
và ngoài Cộng đồng ASEAN.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được mô hình liên kết của Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN,
Cộng đồng chính trị-an ninh, Cộng đồng văn hóa-xã hội.
b. Nêu được cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN, phân tích được các CHƯƠNG pháp lý cụ
thể về ASEAN+1, ASEAN+3 và cấp cao Đông Á.
c. Trình bày và vận dụng được các CHƯƠNG pháp lý của Cơ chế giải quyết tranh chấp của
ASEAN, trên cơ sở đó so sánh được với các cơ chế giải quyết tranh chấp tương tự (như cơ
chế của WTO).
d. Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh luật, vận dụng vào việc nghiên cứu các tổ chức
quốc tế khu vực khác, nhất là đối với Liên minh châu Âu - tổ chức quốc tế khu vực thành
công nhất trên thế giới hiện nay để rút ra các bài học kinh nghiệm cho ASEAN.
e. Hình thành và phát triển kĩ năng vận dụng và áp dụng các quy định pháp luật Cộng đồng
ASEAN trong thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN PHÁP
LUẬT ASEAN
Khái quát về ASEAN
Lịch sử hình thành và phát triển
Mục đích và nguyên tắc hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Khái quát về Cộng đồng ASEAN và
Pháp luật ASEAN
Khái niệm Cộng đồng ASEAN
Mô hình liên kết
Pháp luật ASEAN

4 0.3 8.8

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2

CHƯƠNG 2. LUẬT CỘNG ĐỒNG
CHÍNH TRỊ-AN NINH ASEAN
Khái quát về Cộng đồng chính trị-an
ninh ASEAN
Khái niệm
Cơ sở hình thành
Mục tiêu
Mô hình liên kết
Cấu trúc nội dung
Phương thức thực hiện
Thiết chế pháp lý
Cấp độ liên kết
Diễn đàn khu vực ASEAN - ARF
Khái quát
Cơ chế hợp tác
Hợp tác quốc phòng ASEAN
Khái quát
Cơ chế hợp tác
Tương trợ tư pháp hình sự ASEAN
Khái niệm
Nội dung pháp lý
Phòng chống tội phạm xuyên quốc
gia ASEAN
Khái niệm
Nội dung pháp lý

8 0.6 17.6

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

CHƯƠNG 3. LUẬT CỘNG ĐỒNG
KINH TẾ ASEAN
Khái quát về Cộng đồng kinh tế
ASEAN
Định nghĩa AEC
Tiền đề hình thành AEC
Mục tiêu của AEC

6 0.45 13.2
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2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

Cơ sở pháp lý của AEC
Mô hình liên kết của AEC
Cấu trúc nội dung
Phương thức xây dựng và thực hiện
Thiết chế pháp lý
Cấp độ liên kết
Tự do hóa thương mại hàng hóa
Khái quát về khu vực thương mại tự
do ASEAN (AFTA)
Nội dung pháp lý của AFTA
Tự do hóa thương mại dịch vụ trong
ASEAN
Khái quát về dịch vụ và thương mại
dịch vụ
Xoá bỏ các rào cản thương mại dịch
vụ
Công nhận lẫn nhau
Tự do hóa đầu tư
Khái quát về khu vực đầu tư
ASEAN
Nội dung pháp lý của Khu vực đầu
tư ASEAN

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

CHƯƠNG 4. LUẬT CỘNG ĐỒNG
VĂN HÓA-XÃ HỘI ASEAN
Khái quát về Cộng đồng văn hóa-xã
hội ASEAN
Khái niệm
Tiền đề hình thành
Mục tiêu của ASCC
Vai trò của ASCC
Hợp tác chuyên ngành
Phát triển con người
Bảo trợ và phúc lợi xã hội
Các quyền và công bằng xã hội
Đảm bảo môi trường bền vững
Tạo dựng bản sắc ASEAN
Thu hẹp khoảng cách phát triển

6 0.45 13.2

1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

CHƯƠNG 5 . CÁC CHƯƠNG
PHÁP LÝ VỀ HỢP TÁC NGOẠI
KHỐI, CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP VÀ THỰC HIỆN
NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CỦA
VIỆT NAM
Hợp tác ngoại khối
Khái quát
Cơ chế hợp tác
Khuôn khổ hợp tác

6 0.45 13.2
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

ASEAN+1
ASEAN+3
Cấp cao Đông Á
1.4. Vai trò và định hướng trong hợp
tác ngoại khối
Cơ chế giải quyết tranh chấp
Khái quát
Giải quyết tranh chấp chính trị - an
ninh
Giải quyết tranh chấp kinh tế-thương
mại
Nhận xét, đánh giá
Thực hiện nghĩa vụ thành viên của
Việt Nam
Vai trò của ASEAN đối với Việt
Nam
Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành
viên của Việt Nam
Chủ trương và định hướng hội nhập
ASEAN của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Hiến pháp nước ngoài
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học giới thiệu về Hiến pháp của một số quốc gia trên thế giới; cung cấp kiến thức cơ bản
đối với những chế định quan trọng của Luật Hiến pháp, như: Hình thức nhà nước, Đảng phái,
Chế độ bầu cử, Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, Chính phủ và Tòa án trên thế giới.
3. Mục tiêu:
Môn học cung cấp kiến thức chuyên môn và trang bị các kỹ năng cần thiết, nhằm giúp người
học: Tiếp cận được với nền tảng tri thức Luật Hiến pháp được thừa nhận chung trên thế giới.
Tổng hợp, phân tích, so sánh được đặc điểm tổ chức quyền lực ở một số quốc gia trên thế giới.
Hình thành kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, có sự nhận xét, phản biện và phê bình xác đáng
trong nhóm cũng như khả năng điều hành nhóm. Có ý thức tìm hiểu, tiếp thu những tinh hoa
chính trị – pháp lý của nhân loại nhằm vận dụng vào việc nghiên cứu công cuộc xây dựng Nhà
nước pháp quyền ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sinh viên luận giải được những vấn đề lý luận về Luật Hiến pháp được thừa nhận chung
trên thế giới
b. Sinh viên phân biệt mô hình tổ chức quyền lực ở một số quốc gia trên thế giới thể hiện
trong Hiến pháp.
c. Sinh viên phân tích được ưu, nhược điểm của các các mô hình tổ chức quyền lực nhà nước;
trên cơ sở đó hình thành ý thức nghiêm túc về việc hoàn thiện các chế định Bộ máy nhà nước
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Việt Nam; vận dụng được những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích, đánh giá các
sự kiện và các vấn về xây dựng, hoàn thiện Bộ máy nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà
nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
d. Sinh viên có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khoa học về bản chất của chế độ xã hội hiện
hành ở Việt Nam; có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu các môn
khoa học chuyên ngành tiếp theo trong chương trình đào tạo; có khả năng vận dụng những
kiến thức đã học vào thực tiễn.
e. Sinh viên hình thành kĩ năng tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ nhiều nguồn
liên quan đến nghiên cứu khoa học Luật Hiến pháp một cách nghiêm túc và khoa học; có khả
năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra được ý kiến cá nhân về các
vấn đề trong lĩnh vực Luật Hiến pháp đối chiếu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ
LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT HIẾN
PHÁP NƯỚC NGOÀI
1. Luật Hiến pháp là một ngành luật
trong hệ thống pháp luật của mỗi
quốc gia
2. Khoa học Luật Hiến pháp nước
ngoài
3. Môn học Luật Hiến pháp
nước ngoài
4. Hiến pháp - nguồn cơ bản của
ngành Luật Hiến pháp

3 0.23 6.6

2 Chương 2. CHẾ ĐỘ BẦU CỬ
1. Các nguyên tắc bầu cử
2. Tổ chức và trình tự tiến hành bầu
cử
3. Các phương pháp phân ghế đại
biểu

3 0.23 6.6

3 Chương 3. CÁC MÔ HÌNH CHÍNH
THỂ VÀ CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC
1. Các mô hình chính thể
2. Các mô hình cấu trúc nhà nước
3. Các nguyên tắc tổ chức quyền lực
nhà nước

3 0.23 6.6

4 Chương 4. NGHỊ VIỆN 3 0.23 6.6



209

1. Vị trí, vai trò của Nghị viện trong
bộ máy nhà nước
2. Cơ cấu tổ chức của nghị viện
3. Thẩm quyền của nghị viện
4. Quy chế làm việc của nghị viện và
thủ tục làm luật

5 Chương 5. NGUYÊN THỦ QUỐC
GIA
1. Vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc
gia
2. Thẩm quyền của nguyên thủ quốc
gia
3. Cách thức tuyển chọn nguyên thủ
quốc gia

3 0.23 6.6

6 Chương 6. CHÍNH PHỦ
1. Khái niệm
2. Cơ cấu tổ chức của chính phủ
3. Thẩm quyền của chính phủ
4. Thành lập chính phủ, thành phần
và trách nhiệm của chính phủ

3 0.23 6.6

7 Chương 7. HỆ THỐNG CƠ QUAN
TƯ PHÁP
1. Vị trí, vai trò của các cơ quan tư
pháp trong hệ thống các cơ quan nhà
nước
2. Tổ chức tòa án của một số nhà
nước điển hình

3 0.23 6.6

8 Chương 8. ĐẢNG PHÁI CHÍNH
TRỊ TRONG ĐỜI
SỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
1. Sự ra đời của đảng phái chính trị
2. Vai trò của đảng phái chính trị
trong tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước
3. Phân loại các hệ thống đảng phái
tư sản và vai trò của chúng trong bầu
cử

3 0.23 6.6

9 Chương 9. LUẬT HIẾN PHÁP
HOA KỲ, PHÁP,
LIÊN BANG NGA
1. Luật Hiến pháp Hoa Kỳ
2. Luật Hiến pháp của Cộng hòa
Pháp
3. Luật Hiến pháp của Liên bang
Nga

3 0.23 6.6

10 Chương 10. LUẬT HIẾN PHÁP
CỦA CÁC QUỐC
GIA ASEAN

3 0.23 6.6
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1. Cấu trúc nội dung và tính hiệu lực
của hiến pháp các quốc gia ASEAN
2. Chính thể và tổ chức thực hiện
quyền lực nhà nước theo hiến pháp
các quốc gia ASEAN
3. Cơ chế bảo hiến trong hiến pháp
các quốc gia ASEAN
CỘNG 30 0 2.3 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật thương mại 2
- Tiếng Anh: Commercial Law 2

Mã học phần: SSH344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: thương nhân, hành vi thương
mại, hoạt đôṇg thương mại (mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại, trung gian thương
mại, đấu thầu, đấu giá, dịch vụ logistics,…); Quyền và nghĩa vụ của các thương nhân trong hoạt
động thương mại; Các chế tài trong hoạt động thương mại; Hê ̣ thống kiến thức về giải quyết
tranh chấp thương mại, đăc̣ biêṭ là giải quyết tranh chấp ngoài toà án (trọng tài thương mại, bản
chất, các hình thức của tố tụng trọng tài)
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp lý cơ bản về thương nhân và hành vi thương mại. Bên
cạnh đó, học phần còn cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp
thương mại, đặc biệt là giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án. Từ đó ứng dụng pháp
luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh thương mại.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm về thương nhân và hành vi thương mại.
b. Phân tích được đặc trưng pháp lý của các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
thương mại, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại, đấu thầu, đấu giá, dịch vụ logistics
và một số hoạt động thương mại khác. Đồng thời xác định được quyền và nghĩa cơ bản của
chủ thể khi tiến hành các hoạt động thương mại đó.
c. Có sự phân biệt rõ ràng các hình thức áp dụng chế tài trong thương mại và nguyên tắc áp
dụng.
d. Phân tích, xác định các hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp cho từng vụ việc cũng như
những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết tranh chấp.
e. Thành thạo trong việc tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tiễn kinh doanh thương mại và bình luận, đánh giá các quy định
của pháp luật thực định nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát chung về thương nhân và
hoạt động thương mại
Thương nhân
Hoạt động thương mại

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Pháp luật về mua bán hàng hóa
Khái quát về mua bán hàng hóa
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Một số vấn đề chung về cung ứng
dịch vụ thương mại
Khái niệm, đặc điểm của dịch vụ
Khái niệm, đặc điểm của cung ứng
dịch vụ
Các loại dịch vụ thương mại
Hợp đồng cung ứng dịch vụ

3 0.23 6.6

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Pháp luâṭ về dịch vụ trung gian
thương mại
Khái quát về dịch vụ trung gian
thương mại và pháp luâṭ về dịch vụ
trung gian thương mại
Đại diêṇ cho thương nhân
Môi giới thương mại
Ủy thác mua bán hàng hóa
Đại lý thương mại

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Pháp luâṭ về xúc tiến thương mại
Khái niêṃ xúc tiến thương mại và
pháp luâṭ về xúc tiến thương mại
Khuyến mại
Quảng cáo
Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Hội chợ, triển lãm

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Đấu giá hàng hóa và đấu thầu hàng
hóa, dịch vụ
Đấu giá hàng hóa
Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Pháp luật về vận chuyển hàng hóa,
pháp luật về dịch vụ logistics
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
Dịch vụ logistics

3 0.23 6.6
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8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Pháp luật về một số hoạt động
thương mại khác
Gia công trong thương mại
Dịch vụ giám định
Cho thuê hàng hóa
Nhượng quyền thương mại
Kinh doanh theo phương thức đa cấp

6 0.45 13.2

9
9.1
9.2

Chế tài trong thương mại và giải
quyết tranh chấp trong thương mại
Chế tài trong thương mại
Giải quyết tranh chấp trong kinh
doanh

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật lao động
- Tiếng Anh: Labor Law

Mã học phần: SSH345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về pháp luật Lao động bao gồm các nội
dung khái quát pháp luật lao động, quan hệ lao động, cơ chế ba bên, vai trò của Nhà nước trong
lĩnh vực lao động, vấn đề đại diện trong lao động, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa
ước lao động tập thể, các điều kiện lao động, kỷ luật lao động, tranh chấp lao động và đình công.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và đánh giá các vấn đề cơ bản của luật lao động, đồng thời, vận
dụng pháp luật lao động tư vấn, tham gia giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực luật lao động
phục vụ cho công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được các khái niệm, đặc điểm các nguyên tắc cơ bản của luật lao
động, quan hệ pháp luật lao động; các yếu tố cấu thành, căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm
dứt quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động;
b. Phân biệt được quan hệ lao động do Luật lao động điều chỉnh với các quan hệ lao động do
luật khác điều chỉnh;
c. Trình bày và phân tích được khái niệm, đặc trưng và nội dung các quy định của pháp luật
trong việc điều chỉnh quan hệ lao động như hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tổ
chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc,
thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng
lao động, cơ chế ba bên, đối thoại xã hội, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và
người lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tranh chấp lao động, đình công, giải
quyết đình công, việc làm, học nghề và quan hệ về quản lý lao động;
d. Phân tích và vận dụng các kiến thức pháp lý về luật lao động để thực hiện các công việc
chuyên môn và giải quyết các tình huống pháp lý trong quan hệ lao động phục vụ cuộc sống
và công việc;
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, chấp hành đúng pháp luật lao động và xử sự
đúng đắn khi tham gia quan hệ lao động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

CHỦ ĐỀ 1. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khái niệm, đặc điểm Luật Lao động
Đối tượng và phương pháp điều
chỉnh của Luật Lao động
Những nguyên tắc cơ bản của Luật
Lao động
Hệ thống ngành luật lao động

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUAN HỆ PHÁP
LUẬT LAO ĐỘNG
Quan hệ pháp luật giữa người lao
động với người sử dụng lao động
Quan hệ pháp luật lao động giữa tập
thể lao động với người sử dụng lao
động
Quan hệ pháp luật lao động khác

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN
TRỌNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Khái niệm đại diện các bên trong
quan hệ lao động
Tổ chức đại diện tại cơ sở của người
lao động
Tổ chức đại diện của người sử dụng
lao động
Các hình thức tương tác của đại diện
các bên trong quan hệ lao động
Cơ chế ba bên

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

CHỦ ĐỀ 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ LAO ĐỘNG
Khái niệm, vai trò của quản lý nhà
nước về lao động
Quản lý nhà nước về lao động
Thanh tra lao động và xử phạt vi
phạm pháp luật lao động

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

CHỦ ĐỀ 5. VIỆC LÀM VÀ HỌC
NGHỀ
Việc làm
Học nghề

3 0.23 6.6
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6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

CHỦ ĐỀ 6. HỢP ĐỒNG LAO
ĐỘNG
Khái quát về hợp đồng lao động
Giao kết hợp đồng lao động
Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn hợp
đồng lao động
Chấm dứt hợp đồng lao động
Cho thuê lại lao động

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2
7.3

CHỦ ĐỀ 7. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI
LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG
TẬP THỂ VÀ THỎA ƯỚC LAO
ĐỘNG TẬP THỂ
Đối thoại tại nơi làm việc
Thương lượng tập thể
Thỏa ước lao động tập thể

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CHỦ ĐỀ 8. THỜI GIỜ LÀM VIỆC,
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Khái quát về thời giờ làm việc, thời
giờ nghỉ ngơi
Các quy định của pháp luật về thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

CHỦ ĐỀ 9. TIỀN LƯƠNG
Khái quát về tiền lương
Nội dung chế độ tiền lương
Quyền và nghĩa vụ của người sử
dụng lao động và người lao động
trong lĩnh vực trả lương

5 0.38 11

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

CHỦ ĐỀ 10. AN TOÀN LAO
ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản
về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghĩa vụ đảm bảo an toàn lao động,
vệ sinh lao động
Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp
Chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao
động đối với một số lao động đặc thù

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2
11.3

CHỦ ĐỀ 11. KỶ LUẬT LAO
ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT
CHẤT
Quyền quản lý lao động của người sử
dụng lao động
Kỷ luật lao động
Trách nhiệm vật chất

6 0.45 13.2

12 CHỦ ĐỀ 12. TRANH CHẤP LAO
ĐỘNG, GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP LAO ĐỘNG VÀ ĐÌNH

4 0.3 8.8
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12.1
12.2
12.3
12.4

CÔNG
Tranh chấp lao động
Giải quyết tranh chấp lao động
Đình công
Giải quyết đình công
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Hôn nhân và gia đình
- Tiếng Anh: Law on marriage and family

Mã học phần: SSH354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật
HN&GĐ Việt Nam; Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ
nằm 1945 đến nay. Đồng thời, cung cấp kiến thức cụ thể những quy định của pháp luật hiện
hành về kết hôn và kết hôn trái pháp luật; Quan hệ vợ chồng; Quan hệ cha mẹ và con- quan hệ
giữa các thành viên khác trong gia đình; Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia
đình; Chấm dứt hôn nhân; Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các tình huống pháp lý về hôn
nhân và gia đình phục vụ hiệu quả cho công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được vị trí của Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như mối quan hệ giữa pháp luật
hôn nhân gia đình với các quan hệ pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam;
b. Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản trong các bài học (các khái niệm về
hôn nhân, gia đình, quan hệ hôn nhân gia đình, các nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và
gia đình; các vấn đề liên quan đến kết hôn, kết hôn trái pháp luật, không công nhận vợ chồng,
ly hôn, chế độ tài sản của vợ chồng, nuôi con nuôi…);
c. Phân tích được các quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con;
giữa các thành viên trong gia đình;
d. Phân tích được bản chất của quan hệ cấp dưỡng và căn cứ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng;
nêu và vận dụng được các quy định về các trường hợp cấp dưỡng giữa các thành viên trong
gia đình;
e. Phân tích và vận dụng được khái niệm, nguyên tắc áp dụng pháp luật và thẩm quyền giải
quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; về nuôi con nuôi có yếu tố
nước ngoài;
f. Lựa chọn, vận dụng một cách khoa học các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình để
giải quyết các tình huống pháp lý về hôn nhân và gia đình, nuôi con nuôi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÔN
NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Khái niệm và đặc điểm của hôn nhân
Khái niệm và chức năng cơ bản của
gia đình
Khái niệm Luật Hôn nhân và Gia
đình Việt Nam
Nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn
nhân và Gia đình
Nguồn của Luật Hôn nhân và Gia
đình

2 0.15 4.4

2

2.1

2.2
2.3

QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÔN
NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Khái niệm và đặc điểm quan hệ pháp
luật hôn nhân và gia đình
Các yếu tố của quan hệ pháp luật hôn
nhân và gia đình
Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt,
phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân
và gia đình

2 0.15 4.4

3
3.1.

3.2

3.3

3.4
3.5

CHẾ ĐỘ HN&GĐ VIỆT NAM TỪ
NĂM 1945 ĐẾN NAY
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ tháng
8.1945 đến trước ngày 13.1.1960
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ ngày
13.1.1960 đến trước ngày 3.1.1987
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ ngày
3.1.1987 đến trước ngày 1.1.2001
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ ngày
1.1.2001 đến trước ngày 1.1.2015
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ ngày
1.1.2015 đến nay

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

KẾT HÔN VÀ KẾT HÔN TRÁI
PHÁP LUẬT
Kết hôn
Kết hôn trái pháp luật
Không công nhận quan hệ vợ chồng

4 0.3 8.8
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5
5.1
5.2
5.3
5.4

QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
Khái niệm quan hệ giữa vợ và chồng
Nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa vợ
và chồng
Nghĩa vụ và quyền tài sản giữa vợ và
chồng
Đại diện giữa vợ và chồng

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN GIỮA
CHA MẸ VÀ CON- QUAN HỆ
GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
TRONG GIA ĐÌNH
Căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp
luật giữa cha, mẹ và con
Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và
con
Quan hệ pháp luật giữa các thành
viên trong gia đình

4 0.3 8.8

7

7.1
7.2
7.3
7.4

NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG GIỮA
CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA
ĐÌNH
Khái niệm cấp dưỡng và phân loại
nghĩa vụ cấp dưỡng
Mức cấp dưỡng, phương thức thực
hiện nghĩa vụ cấp dưỡng
Các trường hợp cấp dưỡng
Thay đổi, tạm ngưng, chấm dứt nghĩa
vụ cấp dưỡng

4 0.3 8.8

8
8.1

8.2

CHẤM DỨT HÔN NHÂN
Chấm dứt hôn nhân do một trong hai
bên vợ chồng chết hoặc bị tòa án
tuyên bố là đã chết
Chấm dứt hôn nhân trong trường hợp
ly hôn

4 0.3 8.8

9

9.1

9.2
9.3

QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA
ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Lý luận chung về quan hệ hôn nhân
và gia đình có yếu tố nước ngoài
Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước
ngoài
Quan hệ gia đình có yếu tố nước
ngoài

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật môi trường
- Tiếng Anh: Environmental law

Mã học phần: SSH350 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp lý của Việt Nam liên quan đến những khái
niệm, sự phát triển của Luật môi trường, hệ thống cơ quan quản lý đối với môi trường, và các
chế định cơ bản trong Luật môi trường như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, quy
hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo dự đoán tác động đối với môi trường, quản lý chất thải, cũng
như các quy định về bảo vệ thành phần môi trường và tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước,
không khí, khóang sản, thủy sản và rừng. Ngoài những vấn đề được nghiên cứu ở phần nội dung
cơ bản, luật pháp quốc tế và pháp luật quốc gia cũng có quy định khác liên quan đến việc bảo
vệ môi trường sinh thái, cụ thể như: Pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu; pháp luật bảo vệ
môi trường biển; pháp luật bảo vệ di sản văn hóa; và pháp luât bảo vệ môi trường trong hoạt
động kinh tế, pháp luật về vận chuyển chất thải xuyên biên giới, pháp luật về đa dạng sinh học,
pháp luật về động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, …
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
tổng hợp kiến thức và vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống thực tế trong lĩnh vực môi
trường; phân tích, đánh giá quy định hiện hành và định hướng nghiên cứu những vấn đề trong
thực tiễn; nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của pháp luật bảo vệ môi trường trong hệ thống
pháp luật Quốc tế và Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản Luật môi trường; Trình
bày và ứng dụng được các chế định trong pháp luật Việt Nam về môi trường như tiêu chuẩn
môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, dự đoán tác động
môi trường, quản lý chất thải.
b. Trình bày được pháp luật Việt Nam về tài nguyên thiên nhiên như rừng, nước, khóang sản,
thủy sản…; Hiểu và áp dụng được cách giải quyết tranh chấp và xử lý khi có hành vi vi phạm
pháp luật về môi trường tại Việt Nam; Nắm vững được vấn đề thực thi các công ước quốc tế
về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam.
c. Vận dụng được những kiến thức đã học và có thể liên kết những môn học khác có liên quan
như Luật hành chính, Luật dân sự, Luật Hình sự… để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn.
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d. Có khả năng nghiên cứu, kỹ năng hệ thống hóa thông tin về văn bản quy phạm pháp luật
của Việt Nam và quốc tế về môi trường.
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng và chấp hành pháp luật. Có thái độ tích cực
hơn trong việc tuyên truyền pháp luật về môi trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Chủ đề 1: Lý luận về luật môi trường
Khái niệm chung về môi trường
Khái niệm chung bảo vệ môi trường
Khái niệm chung luật môi trường

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2

Chủ đề 2: Pháp luật về kiểm soát ô
nhiễm, suy thóai, sự cố môi trường
Khái niệm ô nhiễm môi trường, suy
thóai môi trường, sự cố môi trường,
kiểm soát ô nhiễm môi trường
Các hình thức pháp lý của kiểm soát
ô nhiễm môi trường

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Chủ đề 3: Pháp luật về bảo tồn đa
dạng sinh học
Vấn đề đa dạng sinh học và việc bảo
vệ đa dạng sinh học
Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh
học

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Chủ đề 4: Pháp luật về đánh giá môi
trường
Khái niệm đánh giá môi trường
Những nội dung cơ bản của pháp luật
về đánh giá môi trường

5 0.38 11

5
5.1

5.2

Chủ đề 5: Pháp luật về bảo vệ các
nguồn tài nguyên
Những vấn đề chung của pháp luật
bảo vệ các nguồn tài nguyên
Quy định đặc thù của pháp luật bảo
vệ các nguồn tài nguyên

9 0.68 19.8

6

6.1

Chủ đề 6: Xử lý vi phạm, giải quyết
tranh chấp môi trường
Xử lý vi phạm pháp luật môi trường
Giải quyết tranh chấp môi trường

3 0.23 6.6
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6.2
7

7.1
7.2

7.3
7.4

Chủ đề 7: Thực thi các điều ước quốc
tế về môi trường ở Việt Nam
Tổng quan về các điều ước quốc tế
về môi trường
Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của Việt
Nam xuất phát từ các điều ước quốc
tế về môi trường
Thực thi các nghĩa vụ phát sinh từ
các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã
kí kết hoặc tham gia

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật đất đai
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH389 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức khái quát về ý nghĩa của chế độ sở hữu đất đai và lược sử
về quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam; khái quát về những vấn đề cơ bản của luật đất đai như
đối tượng và phương pháp điều chỉnh, quan hệ pháp luật đất đai quyền sử dụng đất như về
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và các thủ tục
hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực luật đất đai
và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để xử
lý các tình huống, bài tập liên quan cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm, bản chất đặc thù của các quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của
ngành luật đất đai và nội dung chế độ sở hữu toàn dân về đất đai;
b. Phân tích được các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý các
nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong
quan hệ pháp luật đất đai.
c. Trình bày nội dung các quy định về giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai;
d. Vận dụng được những vấn đề lý thuyết đã được trang bị vào việc giải quyết các vụ việc đất
đai xảy ra trong thực tiễn;
e. Phát triển kĩ năng tư vấn, trợ giúp pháp lý, kĩ năng phân tích, đánh giá, bình luận các tình
huống đất đai cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1. Những vấn đề lý luận
chung về ngành luật đất đai
Khái niệm ngành luật đất đai
Nguồn của luật đất đai
Các nguyên tắc của ngành luật đất
đai
Quan hệ pháp luật đất đai

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Chủ đề 2. Chế độ sở hữu toàn dân về
đất đai
Cơ sở của việc xây dựng chế độ sở
hữu toàn dân về đất đai ở nước ta
Khái niệm, đặc điểm của chế độ sở
hữu toàn dân về đất đai
Nội dung của chế độ sở hữu toàn dân
về đất đai

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3. Quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất và giao đất, cho thuê đất,
thu hồi đất
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giao đất, cho thuê đất
Thu hồi đất

8 0.6 17.6

4

4.1
4.2
4.3

Chủ đề 4. Đăng ký đất đai, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất (Giấy chứng nhận)
và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
về đất đai
Đăng ký đất đai
Cấp giấy chứng nhận
Hệ thống thông tin về đất đai và cơ
sở dữ liệu về đất đai

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Chủ đề 5. Giá đất và các nghĩa vụ tài
chính về đất đai
Giá đất
Các nghĩa vụ tài chính về đất đai

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Chủ đề 6. Địa vị pháp lý của người
sử dụng đất
Một số vấn đề chung về địa vị pháp
lý của người sử dụng đất
Các quyền cụ thể của người sử dụng
đất

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2

Chủ đề 7. Chế độ pháp lý các loại đất
Chế độ pháp lý nhóm đất nông
nghiệp

6 0.45 13.2
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Chế độ pháp lý nhóm đất phi nông
nghiệp

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Chủ đề 8. Những vấn đề pháp lý về
giám sát, thanh tra, giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi
phạm trong lĩnh vực đất đai
Những vấn đề pháp lý về giám sát
quản lý và sử dụng đất đai
Những vấn đề pháp lý về thanh tra
chuyên ngành đất đai
Những vấn đề pháp lý về giải quyết
tranh chấp đất đai
Những vấn đề pháp lý về giải quyết
khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất
đai
Những vấn đề pháp lý về xử lý vi
phạm pháp luật về đất đai

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công pháp quốc tế
- Tiếng Anh: Public international law

Mã học phần: SSH347 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Công pháp quốc tế là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức khoa học
pháp lý chung nhất về hệ thống pháp luật quốc tế. Môn học luận giải nhũng vấn đề pháp lý cho
người học về các vấn đề cụ thể của hệ thống pháp luật quốc tế như luật biển quốc tế, luật ngoại
giao, lãnh sự, luật tổ chức quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế …
3. Mục tiêu:
Sinh viên tiếp nhận được kiến thức cơ bản của Công pháp quốc tế bao gồm kiến thức pháp lý
nền tảng về quốc gia, quốc tịch, biên giới, lãnh thổ (trên đất liền và trên biển), tranh chấp quốc
tế và những quy tắc cơ bản để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Từ đó, sinh viên có thể phân
tích những quy định của pháp luật quốc tế để hiểu được tinh thần của các ngành luật, các chế
định cũng như các quy định pháp lý cụ thể và có thể áp dụng nhằm luận giả và có chính kiến
về giải quyết tranh chấp trong quan hệ pháp luật Công pháp quốc tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích định nghĩa, bản chất, lịch sử phát triển, vai trò và các nguyên tắc cơ bản của luật
quốc tế. Xác định được mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia. Mô tả/trình bày được
những quan hệ quốc tế được luật quốc tế điều chỉnh. Xác định được các chủ thể của Luật quốc
tế. Xác định được nguồn của luật quốc tế.
b. Sinh viên đánh giá vai trò của Điều ước quốc tế, Tập quán quốc tế trong việc kiến tạo và
phát triển các mối quan hệ quốc tế. Vận dụng những quy định pháp lý về quốc tịch, dân cư,
người nước ngoài, cư trú và các vấn đề pháp lý cơ bản về bảo hộ công dân vào thực tiễn sinh
hoạt quốc tế hiện nay.
c. Sinh viên phân tích các khía cạnh pháp lý về lãnh thổ biên giới quốc gia, thực tiễn áp dụng
thông qua các án lệ của cơ quan tài phán quốc tế; việc phân định biên giới quốc gia và thực
tiễn áp dụng tại Việt Nam; tìm hiểu khái quát về quan hệ ngoại giao, quan hệ lãnh sự và
quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo pháp luật quốc tế. Phân biệt khái niệm, nguồn
luật và các biện pháp giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế.
d. Sinh viên có khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế - xã hội
liên quan đến đời sống chính trị quốc tế; biết cách bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp quốc
gia, dân tộc trong các mối quan hệ quốc tế; có khả năng bình luận về các sự kiện quốc tế trong
lĩnh vực Công pháp quốc tế.
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e. Sinh viên có ý thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt là tôn trọng các quy tắc ứng xử trong đời
sống quốc tế có liên quan quốc gia, dân tộc, khu vực và thế giới; tôn trọng các quyết định tài
phán của chủ thể có thẩm quyền trong Công pháp quốc tế; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý
trong đời sống quốc tế; nghiêm túc, khách quan trong nghiên cứu khoa học pháp lý về Công
pháp quốc tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3.

Khái luận chung về luật quốc tế
Khái niệm và đặc điểm của luật quốc
tế
Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc
tế
Mối quan hệ giữa luật quốc tế và
luật quốc gia

7 0.53 15.4

2
2.1.
2.2.
2.3.

Nguồn của Luật quốc tế
Khái niệm về nguồn của luật quốc tế
Những vấn đề pháp lý cơ bản về điều
ước quốc tế
Những vấn đề pháp lý cơ bản về tập
quán quốc tế

7 0.53 15.4

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Dân cư trong Luật quốc tế
Tổng quan về dân cư trong luật quốc
tế
Vấn đề cư trú chính trị trong luật
quốc tế
Những vấn đề pháp lý cơ bản về
người nước ngoài
Những vấn đề pháp lý cơ bản về bảo
hô ̣ công dân

7 0.53 15.4

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Lãnh thổ, Biên giới quốc gia trong
Luật quốc tế
Những vấn đề pháp lý cơ bản về lãnh
thổ quốc gia
Những vấn đề pháp lý cơ bản về
biên giới quốc gia
Phân định và hoạch định biên giới
quốc gia
Quy chế pháp lý của biên giới quốc
gia

8 0.6 17.6
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5
5.1.
5.2.
5.3.

Luật ngoại giao và lãnh sự
Khái niệm, nguyên tắc và nguồn của
luật ngoại giao và lãnh sự
Cơ quan đại diện ngoại giao
Cơ quan lãnh sự

8 0.6 17.6

6
6.1.
6.2.
6.3.

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp
quốc tế
Khái niệm và phân loại tranh chấp
quốc tế
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
quốc tế
Các biện pháp hoà bình giải quyết
tranh chấp quốc tế

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư pháp quốc tế
- Tiếng Anh: Private International Law

Mã học phần: SSH351 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tư pháp quốc tế làm rõ các vấn đề cơ bản như đối tượng, nguồn, lý luận về xung đột
pháp luật, chủ thể, quyền sở hữu, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia
đình, thừa kế, hợp đồng, quan hệ lao động, thanh toán, tố tụng dân sự, trọng tài trong Tư pháp
quốc tế
3. Mục tiêu:
Tư pháp quốc tế là học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xung đột pháp
luật và giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước
ngoài về giải quyết tranh chấp trong Tư pháp quốc tế, từ đó, sinh viên có thể vận dụng trong
nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên ngành Tư pháp quốc tế và trong thực tiễn có liên quan của
quan hệ giao lưu dân sự quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sinh viên có kiến thức lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế như đối tượng, chủ thể, nguồn của
Tư pháp quốc tế; sinh viên phân tích rõ mối quan hệ giữa các chủ thể trong tư pháp quốc tế, ý
nghĩa của môn học trong đời sống quốc tế, thời kỳ nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện
nay.
b. Sinh viên đánh giá về xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật của quan hệ dân
sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài trên thế giới và Việt Nam thông qua các quy định của
Tư pháp quốc tế.
c. Sinh viên có khả năng đọc, hiểu các văn bản pháp luật về tư pháp quốc tế; từ đó có khả
năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống dân sự quốc tế như soạn thảo hợp đồng Li-
xăng, hợp đồng thương mại quốc tế; tham gia giải quyết các khâu trong thanh toán quốc tế; tố
tụng dân sự quốc tế;
d. Sinh viên biết cách bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình, nhà nước
và xã hội trong các mối xung đột pháp luật của Tư pháp quốc tế;
e. Sinh viên có ý thức tôn trọng pháp luật quốc tế. tôn trọng các quyết định tài phán của chủ
thể có thẩm quyền trong tư pháp quốc tế; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý trong trong đời
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sống dân sự quốc tế; có khả năng bình luận về các sự kiện quốc tế trong lĩnh vực tư pháp quốc
tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.

Khái quát chung về tư pháp quốc tế
Nguồn của tư pháp quốc tế
Chủ thể của tư pháp quốc tế

6 0.45 13.2

2
2.1.
2.2.
2.3.

Xung đột pháp luật trong tư pháp
quốc tế
Khái quát về xung đột pháp luật
Quy phạm pháp luật xung đột
Những vấn đề cơ bản về áp dụng
pháp luật nước ngoài

6 0.45 13.2

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Một số quyền dân sự trong tư pháp
quốc tế
Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế
Quyền thừa kế trong tư pháp quốc tế
Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế
Quyền sở hữu công nghiệp

6 0.45 13.2

4
4.1.
4.2.

Hợp đồng và thanh toán trong tư
pháp quốc tế
Hợp đồng trong tư pháp quốc tế
Thanh toán trong tư pháp quốc tế

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hôn nhân và gia đình trong tư pháp
quốc tế
Những vấn đề chung
Kết hôn
Ly hôn
Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ
và chồng
Quan hệ giữa cha mẹ và con cái
Giám hộ

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2

Quan hệ lao động trong tư pháp quốc
tế
Xung đột pháp luật trong lĩnh vực lao
động và phương pháp giải quyết

7 0.53 15.4



234

Vấn đề lao động trong tư pháp quốc
tế

7
7.1
7.2

Tài phán trong tư pháp quốc tế
Tố tụng tòa án trong dân sự quốc tế
Tố tụng trọng tài trong thương mại
quốc tế

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật đầu tư
- Tiếng Anh: Investment law

Mã học phần: SSH352 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật Đầu tư là môn khoa học chuyên ngành luật quan trọng, được thiết kế dành cho sinh viên;
cung cấp những nội dung cơ bản về quy định pháp luạ ̂t lie ̂n quan đến hoạt động đầu tu ̛; các loại
hình và đạ ̆c điểm pháp lý của hoạt đọ ̂ng đầu tu ̛; tìm hiểu về các biẹ ̂n pháp khuyến khích đầu tu ̛;
tìm hiểu về các chế tài đối với hành vi vi phạm trong hoạt đọ ̂ng đầu tu ̛. Mo ̂n học cũng cung cấp
cho sinh vie ̂n những kinh nghiẹ ̂m trong viẹ ̂c tiếp xúc, xử lý những vấn đề pháp lý về đầu tu ̛ từ
những hồ so ̛ thực tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản điều chỉnh các hoạt động đầu tư bao gồm các vấn đề trong quản
lý nhà nước về đầu tư như bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư, những kiến thức về triển khai
dự án đầu tư cũng như giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong mỗi dự án đầu tư.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: đầu tư, hoạt động đầu tư, dự án đầu tư, đầu tư
trực tiếp, đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư, chủ đầu tư, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài... đặc
điểm pháp lý của các hình thức đầu tư theo qui định của Luật Đầu tư;
c. Hiểu rõ và thực hành phân tích được từng hình thức đầu tư và đánh giá được ưu điểm, hạn
chế của từng hình thức; về trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra đầu tư và cấp Giấy chứng
nhận đầu tư; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; đầu tư kinh doanh vốn nhà nước; đầu tư ra
nước ngoài.
d. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các vấn đề pháp lý cơ bản liên
quan đến hoạt động đầu tư.
e. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong luật Đầu tư.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu
tư và luật đầu tư
Lý luận về đầu tư
Khái quát chung về pháp luật đầu tư

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Các hình thức đầu tư, quyền và nghĩa
vụ của nhà đầu tư
Các hình thức đầu tư
Quyền và nghĩa vụ cua nhà đầu tư

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Các biện pháp bảo đảm đầu tư và ưu
đãi, hỗ trợ đầu tư
Các biện pháp bảo đảm đầu tư
Các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện
dư án đầu tư
Thủ tục đầu tư
Triển khai thực hiện và điều chỉnh dự
án đầu tư

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và
đầu tư ra nước ngoài
Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước
Đầu tư ra nước ngoài

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật thương mại quốc tế
- Tiếng Anh: International Commercial Law

Mã học phần: SSH360 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên cơ sở những kiến thức cơ bản về: các quy định của luật thương
mại quốc tế, bao gồm các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức
quốc tế trong lĩnh vực thương mại và các quan hệ thương mại diễn ra giữa các thương nhân hoạt
động thương nại quốc tế.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho sinh viên có được những kiến thức cơ bản về: các quy định của luật thương
mại quốc tế, bao gồm các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức
quốc tế trong lĩnh vực thương mại và các quan hệ thương mại diễn ra giữa các thương nhân hoạt
động thương nại quốc tế. Từ đó, sinh viên vận dụng kiến thức đã học, như: các nguyên tắc của
thương mại quốc tế, bán phá giá, trợ cấp, biện pháp tự vệ, thương mại hàng hóa ...để xử lý tình
huống cụ thể trong thương mại quốc tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sinh viên phân tích và đánh giá được các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các
quốc gia, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thương mại và các nguyên tắc của Luật Thương
mại quốc tế;
b. Sinh viên có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để có thể phân tích, so sánh các hoạt động
thương mại quốc tế, các chính sách về thương mại quốc tế, những cản trở tự do thương mại
quốc tế, thanh toán quốc tế nhằm xử lý tình huống cụ thể trong thương mại quốc tế;
c. Sinh viên có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế khi có
tranh chấp quốc tế về thương mại xảy ra; sinh vên hiểu và mong muốn có được nhiều kiến
thức, kỹ năng để sẵn sàng làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế;
d. Sinh viên tích cực, chủ động tìm hiểu vấn đề pháp lý về thương mại quốc tế và tranh chấp
thương mại quốc tế liên quan đến Việt Nam để có thể tham gia tư vấn pháp lý hoặc tham gia
các tổ chức trọng tài thương mại quốc tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về Luật Thương
mại quốc tế
Khái niệm thương mại quốc tế và
Luật Thương mại quốc tế
Chủ thể của Luật TMQT
Nguồn của Luật TMQT

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Những nguyên tắc cơ bản của Luật
Thương mại quốc tế
Nguyên tắc không phân biệt đối xử
trong thương mại
Nguyên tắc cạnh tranh thương mại
lành mạnh
Nguyên tắc mở cửa thị trường
Đối xử ưu đãi hơn cho các nước đang
phát triển
Nguyên tắc minh bạch

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Những cản trở tự do thương mại
quốc tế
Thuế quan
Các biện pháp hạn chế về số lượng
Phá giá và chống bán phá giá
Tự vệ trong thương mại

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Những thiết chế cơ bản của Luật
Thương mại quốc tế
Khái quát chung về các thiết chế
TMQT
Các thiết chế thương mại toàn cầu,
Liên minh kinh tế khu vực

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Pháp luật về thanh toán quốc tế
Một số phương tiện thanh toán quốc
tế cơ bản
Các phương thức thanh toán quốc tế
cơ bản

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2

Giải quyết tranh chấp trong Luật
Thương mại quốc tế
Khái niệm giải quyết tranh chấp
thương mại quốc tế
Các phương thức giải quyết tranh
chấp thương mại quốc tế

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Ngân hàng
- Tiếng Anh: Banking Law

Mã học phần: SSH353 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thúc cơ bản về pháp luật trong hoạt động ngân
hàng ở Việt Nam, cụ thể sẽ đề cập đến những nội dung mang tính khái quát về Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam và hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), cũng như các hoạt động nghiệp vụ cơ
bản diễn ra trong hệ thống ngân hàng.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu xuyên suốt của học phần này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận về
lĩnh vực ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ, các quy
định của pháp luật về hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở những kiến thức được lĩnh hội, sinh viên
sẽ vận dụng để giải quyết các công việc như phụ trách lĩnh vực pháp chế tại các tổ chức tín dụng,
tư vấn pháp lý đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, thực hiện các công việc
có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và trình bày được những vấn đề pháp luật cơ bản của pháp luật điều chỉnh hoạt
động ngân hàng
b. Xác định được vị trí pháp lý của Ngân hàng nhà nước. Phân tích được các công cụ mà
NHNN sử dụng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
c. Phân biệt được hệ thống các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật về thành lập, giải thể,
phá sản các tổ chức tín dụng
d. Vận dụng được các quy định của pháp luật về ngoại hối và quản lý ngoại hối
e. Giải quyết các tranh chấp qua việc vận dụng chế độ pháp lý về hoạt động cấp tín dụng của
các tổ chức tín dụng. Các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tín dụng ngân hàng
f. Vận dụng được các quy định của pháp luật về các phương thức thanh toán không dùng tiền
mặt, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân
hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN
HÀNG VÀ LUẬT NGÂN HÀNG
Khái quát về hoạt động ngân hàng và
ngân hàng
Khái quát luật ngân hàng
Quan hệ pháp luật ngân hàng
Nguyên tắc của luật ngân hàng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của NHNNVN
Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo điều hành
NHNNVN
Hoạt động của NHNNVN

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC
TÍN DỤNG
Khái niệm, đặc điểm và các loại hình
tổ chức tín dụng
Quy chế thành lập, cấp, thu hồi giấy
phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt,
tổ chức, giải thể, phá sản, thanh lý tổ
chức tín dụng
Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành tổ
chức tín dụng
Hoạt động của tổ chức tín dụng
Vấn đề đảm bảo an toàn trong hoạt
động của tổ chức tín dụng

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ TIỀN TỆ VÀ NGOẠI
HỐI
Pháp luật về quản lý tiền tệ
Pháp luật về quản lý nhà nước đối
với ngoại hối và hoạt động quản lý
ngoại hối

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT
ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ
CHỨC TÍN DỤNG
Khái niệm và vai trò của tín dụng
trong nền kinh tế thị trường
Tín dụng ngân hàng và những đặc

10 0.75 22
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trưng cơ bản của tín dụng ngân hàng
Chế độ pháp lý về các hình thức cấp
tín dụng của TCTD

6
6.1
6.2
6.3

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ
THANH TOÁN QUA TỔ CHỨC
CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH
TOÁN
Khái niệm dịch vụ thanh toán
Quan hệ pháp luật về tài khoản thanh
toán
Pháp luật về các phương thức thanh
toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Tài chính
- Tiếng Anh: Financial law

Mã học phần: SSH361 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực tài chính bao gồm
Luật ngân sách nhà nước (NSNN) và Luật thuế. Người học sẽ được tiếp cận các vấn đề về
NSNN gồm hệ thống NSNN, lập dự toán ngân sách, nguồn thu, các khoản chi của NSNN, chấp
hành và quyết toán NSNN, quản lý quỹ NSNN; và các vấn đề về thuế gồm lý luận chung về
thuế và pháp luật thuế Việt Nam, các nội dung cơ bản của pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch
vụ, pháp luật thuế thu vào thu nhập, pháp luật thuế thu vào việc sử dụng và khai thác một số tài
sản của nhà nước, pháp luật về quản lý thuế.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học có được kiến thức cơ bản của pháp luật NSNN
và pháp luật thuế đồng thời nắm bắt được mục đích của nhà nước trong việc ban hành các quy
định pháp luật về NSNN và thuế, vai trò của NSNN và thuế đối với nền kinh tế. Từ đó vận dụng
các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề thực tiễn pháp lý có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được mục đích ban hành cũng như vai trò của NSNN và thuế đối với hoạt động
của Nhà nước, mối quan hệ giữa luật ngân sách nhà nước và luật thuế cũng như mối quan hệ
giữa các luật thuế trong hệ thống pháp luật thuế với nhau.
b. Phân tích được bản chất, các nguyên tắc cơ bản của NSNN, địa vị pháp lý và thẩm quyền
của cơ quan nhà nước trong việc quản lý NSNN.
c. Trình bày được các bước, trình tự lập dự toán NSNN, chấp hành và quyết toán NSNN.
d. Phân tích được cấu trúc tổng thể của hệ thống pháp luật thuế Việt Nam, phân tích được bản
chất của các sắc thuế khác nhau, phân biệt được các đặc điểm riêng của pháp luật thuế thu vào
hàng hóa dịch vụ và pháp luật thuế thu vào thu nhập.
e. Tra cứu, áp dụng các quy định của pháp luật vào các tình huống cụ thể để xác định các đối
tượng chịu sự điều chỉnh của sắc thuế và tính toán được số thuế phải nộp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ngân sách nhà nước và luật Ngân
sách nhà nước
1.1. Những vấn đề lý luận về ngân
sách nhà nước
1.2. Khái quát về luật ngân sách nhà
nước
1.3. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà
nước
1.4. Chế độ phân cấp quản lý ngân
sách nhà nước

2 0.15 4.4

2 Chu trình ngân sách nhà nước
2.1. Lập dự toán ngân sách nhà nước
2.2. Chấp hành ngân sách nhà nước
2.3. Quyết toán ngân sách nhà nước

4 0.3 8.8

3 Quản lý quỹ ngân sách nhà nước
3.1. Khái niệm quỹ ngân sách nhà
nước và quản lý quỹ ngân sách nhà
nước
3.2. Các chủ thể có thẩm quyền trong
hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà
nước
3.3. Chế độ quản lý quỹ ngân sách
nhà nước

2 0.15 4.4

4 Lý luận chung về thuế và pháp luật
thuế Việt Nam
4.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của
thuế
4.2. Phân loại thuế
4.3. Khái niệm pháp luật thuế
4.4. Những nội dung cơ bản của một
đạo luật thuế
4.5. Quan hệ pháp luật thuế

4 0.3 8.8

5 Pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch
vụ
5.1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
5.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
5.3. Thuế giá trị gia tăng
5.4. Thuế bảo vệ môi trường

8 0.6 17.6
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6 Pháp luật thuế thu vào thu nhập
6.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp
6.2. Thuế thu nhập cá nhân

4 0.3 8.8

7 Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng
và khai thác tài sản của nhà nước
7.1. Pháp luật thuế sử dụng đất nông
nghiệp
7.2. Pháp luật thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp
7.3. Pháp luật thuế tài nguyên

4 0.3 8.8

8 Pháp luật về quản lý thuế
8.1. Khái quát chung về quản lý thuế
8.2. Nội dung chủ yếu của hoạt động
quản lý thuế

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng tư vấn pháp luật
- Tiếng Anh: Legal consultant skills

Mã học phần: SSH387 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức và rèn luyêṇ những kỹ năng cơ bản nhất về tư vấn pháp
luâṭ, bao gồm: những vấn đề chung về tư vấn pháp luâṭ và kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng
xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng và nhâṇ yêu cầu tư vấn, kỹ năng nghiên cứu hồ
sơ, phân tích vụ viêc̣, xác định vấn đề pháp lý, kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt đôṇg tư
vấn và kỹ năng đại diện ngoài tố tụng.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có được kiến thức chung về tư vấn pháp luật, những kỹ năng
liên quan đến vấn đề tư vấn pháp luật. Từ đó kết hợp với những kiến thức pháp lý chuyên ngành
để sử dụng trong hoạt động tư vấn pháp luật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày tổng thể về hoạt động tư vấn pháp luật, nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện thực hiện
hoạt động tư vấn pháp luật cũng như kỹ năng tư vấn pháp luật.
b. Trình bày được mục đích và các kỹ năng cần có để xây dựng và phát triển quan hệ với
khách hàng; cách thức nghiên cứu hồ sơ, tìm kiếm, khai thác thông tin về khách hàng, về vụ
việc; cách thức phân tích, đánh giá vụ việc; các kỹ năng trình bày các phương án tư vấn bằng
lời nói/ bằng văn bản cũng như kỹ năng đại diện ngoài tố tụng.
c. Thực hành được các kỹ năng trong tư vấn pháp luật đã được học và đưa ra ý kiến bình luận
của cá nhân về các kỹ năng này.
d. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được học vào giải quyết các vụ việc thực tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Chủ đề 1: Những vấn đề chung về tư
vấn pháp luật và kỹ năng tư vấn pháp
luật
Những vấn đề chung về tư vấn pháp
luật
Những vấn đề chung về kỹ năng tư
vấn pháp luật

4 0.3 8.8

2

2.1
2.2

Chủ đề 2: Kỹ năng xây dựng và phát
triển quan hệ với khách hàng tư vấn
pháp luật
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với
khách hàng
Kỹ năng duy trì và phát triển mối
quan hệ với khách hàng

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Chủ đề 3: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ;
tìm kiếm, khai thác, thu thập thông
tin; phân tích, đánh giá vụ việc trong
hoạt động tư vấn
Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tìm kiếm,
khai thác thông tin về khách hàng, về
vụ việc;
Kỹ năng phân tích, đánh giá vụ việc
Kỹ năng tra cứu, tìm kiếm quy định
pháp luật áp dụng
Kỹ năng xây dựng các phương án tư
vấn
Kỹ năng tư vấn lựa chọn phương án
và hoàn thiện giải pháp thực hiện.

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2

Chủ đề 4: Kỹ năng tư vấn pháp luật
bằng lời nói và bằng văn bản
Kỹ năng tư vấn pháp luật bằng lời
nói
Kỹ năng tư vấn pháp luật bằng văn
bản

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2
5.3

Chủ đề 5: Kỹ năng đại diện ngoài tố
tụng
Khái niệm đại diện ngoài tố tụng
Nội dung đại diện ngoài tố tụng
Các kỹ năng đại diện ngoài tố tụng

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật đấu thầu
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH451 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật đấu thầu là môn khoa học nghiên cứu quan hệ pháp lý giữa các quốc gia và hoạt động
thương mại của các thương nhân trong lĩnh vực đấu thầu, bao gồm: những vấn đề lý luận chung
về đấu thầu và pháp luật về đấu thầu; Đấu thầu mua sắm của Chính phủ và những nội dung pháp
lý cơ bản của các hiệp định WTO về mua sắm Chính phủ; Pháp luật Việt Nam về đấu thầu; Các
qui định cơ bản về đấu thầu của UNCITRAL, WB, ADB và FIDIC
3. Mục tiêu:
Mục đích của môn học này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp lý cơ bản về đấu
thầu, nhằm giúp sinh viên nghiên cứu chuyên sâu vào những lĩnh vực cụ thể của thương mại.
Đồng thời, môn học giúp cho sinh viên nâng cao khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng để
giải quyết các tình huống cụ thể có liên quan trong lĩnh vực đấu thầu
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm vững nội dung các qui định của pháp luật Việt Nam về đấu thầu;

b. Có kiến thức về nội dung các qui định cơ bản về đấu thầu của UNCITRAL, WB, ADB và
FIDIC, Hiệp định về mua sắm Chính phủ của WTO
c. Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa vấn đề
về đấu thầu;
d. Bước đầu hình thành kĩ năng phân tích những vấn đề pháp lý quốc tế và pháp luật của Việt
Nam về đấu thầu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3.

Chủ đề 1. Những vấn đề lý luận
chung về đấu thầu và pháp luật về
đấu thầu
Khái quát chung về đấu thầu
Pháp luật về đấu thầu
Nguồn của pháp luật về đấu thầu

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Chủ đề 2. Đấu thầu mua sắm của
Chính phủ và những nội dung pháp
lý cơ bản của các hiệp định về mua
sắm Chính phủ của WTO
Tổng quan về vấn đề đấu thầu mua
sắm của Chính phủ và các hiệp định
về mua sắm Chính phủ của WTO
(GPA).
Những nội dung pháp lý cơ bản về
đấu thầu theo qui định của GPA 1994
và GPA 2012.
Những điểm mới cơ bản của GPA
2012 so với GPA 1994

6 0.45 13.2

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Chủ đề 3. Pháp luật Việt Nam về đấu
thầu
Đấu thầu theo qui định của Luật Đấu
thầu
Đấu thầu thương mại theo qui định
của Luật Thương mại
Hợp đồng trong đấu thầu
Vi phạm và xử lý vi phạm trong lĩnh
vực đấu thầu

12 0.9 26.4

4
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Chủ đề 4. Các qui định cơ bản về đấu
thầu của UNCITRAL, WB, ADB và
FIDIC
Các qui định cơ bản về đấu thầu
trong Luật mẫu về mua sắm công
năm 2011 của Ủy ban của Liên hợp
quốc về Luật thương mại quốc tế
(UNCITRAL).
Các qui định cơ bản về đấu thầu của
Ngân hàng thế giới (WB).
Các qui định cơ bản về đấu thầu của
Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).
Các qui định cơ bản về đấu thầu của
Hiệp hội kĩ sư tư vấn quốc tế (FIDIC)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về giao dịch bảo đảm
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH312 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học Pháp luật về giao dịch bảo đảm là học phần chuyên ngành, bao gồm các nội dung cơ
bản sau: (i) Những quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; (ii) Các biện pháp bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ; (iii) Pháp luật về hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; (iv) Pháp luật về
đăng ký biện pháp bảo đảm; (v) Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm. Mo ̂n học cũng cung cấp cho
sinh vie ̂n những kinh nghiẹ ̂m trong viẹ ̂c tiếp xúc, xử lý những vấn đề pháp lý về đầu tu ̛ từ những
hồ so ̛ thực tế.
3. Mục tiêu:
Pháp luật về giao dịch bảo đảm là học phần được thiết kế dành cho sinh viên nhằm cung cấp
những nội dung cơ bản về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự (cầm cố tài sản, thế chấp tài
sản, bảo lãnh, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, tín chấp, bảo lưu quyền sở hữu, cầm giữ tài sản); quy
định về xác lập giao dịch bảo đảm; đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm; phương
thức xử lý tài sản bảo đảm; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các chủ thể khi tham gia xác
lập các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: khái niệm, phân loại các biện pháp bảo đảm;
xác lập giao dịch bảo đảm; đăng ký giao dịch bảo đảm; phương thức xử lý tài sản bảo đảm;
c. Hiểu rõ và áp dụng được kiến thức pháp luật về giao dịch bảo đảm nghĩa vụ dân sự vào giải
quyết những tình huống pháp lý thực tiễn.
d. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để tham gia giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi
ích chính đáng của chủ thể khi tham gia giao dịch bảo đảm.
e. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong pháp luật dân sự.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Những quy định chung về
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Khái niệm và đặc điểm của giao dịch
bảo đảm
Đối tượng bảo đảm và đối tượng
được bảo đảm
Điều kiện bảo đảm
Chủ thể trong giao dịch bảo đảm
Quyền của bên nhận bảo đảm trong
iao dịch bảo đảm

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Chủ đề 2: Các biện pháp bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ
Cầm cố tài sản
Thế chấp tài sản
Bảo lãnh
Đặt cọc
Ký cược
Ký quỹ
Tín chấp
Bảo lưu quyền sở hữu
Cầm giữ tài sản

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Chủ đề 3: Pháp luật về hợp đồng bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ
Quy định chung về hợp đồng bảo
đảm
Nội dung của hợp đồng bảo đảm
Hình thức hợp đồng bảo đảm
Hiệu lực của hợp đồng bảo đảm
Hiệu lực đối kháng đối với người thứ
ba

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Chủ đề 4: Pháp luật về đăng ký biện
pháp bảo đảm
Quy định chung về đăng ký biện
pháp bảo đảm
Trình tự thủ tục đăng ký biện pháp
bảo đảm
Trình tự thủ tục đăng ký thế chấp tàu
bay, tàu biển
Trình tự thủ tục đăng ký thế chấp
quyền sử dụng đất,tài sản gắn liền

6 0.45 13.2



257

với đất
Trình tự thủ tục đăng ký thế chấp
bằng động sản
Cung cấp thông tin về biện pháp bảo
đảm

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Chủ đề 5: Pháp luật về xử lý tài sản
bảo đảm
Quy định chung về xử lý tài sản bảo
đảm
Phương thức xử lý tài sản bảo đảm
Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán
Giải quyết tranh chấp về giao dịch
bảo đảm
Kinh nghiệm pháp luật quốc tế về xử
lý tài sản bảo đảm, so sánh với Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật sở hữu trí tuệ
- Tiếng Anh: Intellectual property law

Mã học phần: SSH349 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ghi nhận và bảo vệ các quyền tài sản và quyền nhân thân của các
cá nhân, tổ chức liên quan đến tài sản trí tuệ - kết quả của hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực văn
hóa, nghệ thuật, khoa học và trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bảo hộ quyền SHTT đã được
chứng minh là công cụ đắc lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế tri thức mà Việt
Nam đang hướng đến. Việc công nhận và bảo vệ quyền SHTT nhằm khuyến khích hoạt động
sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, đổi mới khoa học, công nghệ, bảo đảm việc phân chia và sử dụng
hiệu quả tài sản trí tuệ, hài hòa lợi ích giữa chủ thể sáng tạo, đầu tư và các chủ thể khác trong
xã hội. Học phần Luật SHTT nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành luật những kiến thức
lý luận nền tảng về việc bảo hộ quyền SHTT đồng thời tạo cơ sở cho sinh viên hình thành và
phát triển các kĩ năng áp dụng pháp luật SHTT để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ sở nền tảng, các kỹ năng để người học có khả năng nắm bắt, phân
biệt được cơ chế bảo hộ các đối tượng SHTT; hiểu được đặc trưng cơ bản và các yếu tố của
quan hệ pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; phân tích, đánh giá được các quy định của pháp luật về
SHTT và áp dụng các quy định đó để giải quyết các vấn đề liên quan đến xác lập, khai thác và
bảo vệ quyền SHTT phát sinh trong thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được các khái niệm cơ bản liên quan đến SHTT, phân biệt được Luật SHTT với
các ngành luật khác.
b. Phân tích được đặc trưng cơ bản và các yếu tố của quan hệ pháp luật về quyền tác giả và
quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng;
c. Phân tích được các căn cứ xác lập, chấm dứt quyền SHTT; các cách thức và điều kiện để
chuyển giao quyền SHTT; thời hạn bảo hộ đối với các đối tượng SHTT;
d. Phân tích, đánh giá, so sánh được các quy định của luật SHTT với các hiện tượng xã hội có
liên quan; chỉ ra được các hành vi xâm phạm và đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền SHTT.
e. Tư vấn được các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền SHTT; có ý thức tôn trọng, bảo vệ
quyền SHTT, tuyên truyền pháp luật SHTT trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức
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của công chúng trong việc bảo hộ quyền SHTT. Từ đó kích thích niềm say mê sáng tạo trong
các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học, sản xuất và kinh doanh;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về Ngành luật Sở hữu trí
tuệ
1.1. Khái niệm quyền Sở hữu trí tuệ
1.1.1. Khái quát về tài sản trí tuệ
1.1.2. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ
1.2. Đặc điểm của quyền Sở hữu trí
tuệ
1.2.1. Đối tượng của quyền sở hữu trí
tuệ là tài sản vô hình
1.2.2. Quyền sở hữu trí tuệ mang tính
lãnh thổ
1.2.3. Quyền sở hữu trí tuệ có tính
độc quyền
1.3. Đối tượng của quyền Sở hữu trí
tuệ
1.3.1. Đối tượng quyền tác giả
1.3.2. Đối tượng quyền sở hữu công
nghiệp
1.3.3. Đối tượng quyền đối với giống
cây trồng
1.4. Đối tượng điều chỉnh và phương
pháp điều chỉnh
1.4.1. Đối tượng điều chỉnh
1.4.2. Phương pháp điều chỉnh
1.5. Nguồn của pháp luật Sở hữu trí
tuệ
1.5.1. Hệ thống pháp luật sở hữu trí
tuệ Việt Nam
1.5.2. Pháp luật quốc tế

2 0.15 4.4

2 Quyền tác giả và quyền liên quan
2.1. Khái niệm và đặc điểm của
quyền tác giả, quyền liên quan
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm quyền tác
giả

4 0.3 8.8
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2.1.2. Khái niệm, đặc điểm quyền
liên quan đến quyền tác giả
2.2. Chủ thể quyền tác giả, quyền
liên quan
2.2.1. Chủ thể quyền tác giả
2.2.2. Chủ thể quyền liên quan
2.3. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả
và quyền liên quan
2.3.1. Căn cứ phát sinh quyền tác giả
2.3.2. Đối tượng được bảo hộ quyền
tác giả
2.3.3. Căn cứ phát sinh quyền liên
quan
2.3.4. Đối tượng được bảo hộ quyền
liên quan
2.4. Nội dung bảo hộ quyền tác giả,
quyền liên quan
2.4.1. Nội dung bảo hộ quyền tác giả
2.4.2. Nội dung bảo hộ quyền liên
quan
2.5. Giới hạn của quyền tác giả,
quyền liên quan
2.5.1. Trường hợp sử dụng quyền tác
giả nhưng không vi phạm
2.5.2. Trường hợp sử dụng quyền
liên quan nhưng không vi phạm
2.6. Đăng ký quyền tác giả, quyền
liên quan
2.6.1. Khái niệm đăng ký quyền tác
giả, quyền liên quan
2.6.2. Thủ tục đăng ký quyền tác giả,
quyền liên quan
2.7. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả,
quyền liên quan
2.7.1. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
2.7.2. Thời hạn bảo hộ quyền liên
quan

3 Sáng chế
3.1. Khái niệm sáng chế và điều kiện
bảo hộ sáng chế
3.1.1. Khái niệm sáng chế
3.1.2. Điều kiện bảo hộ sáng chế
3.2. Xác lập quyền Sở hữu công
nghiệp đối với sáng chế
3.2.1. Căn cứ xác lập quyền Sở hữu
công nghiệp đối với sáng chế
3.2.2. Các nguyên tắc cơ bản trong
xác lập quyền đối với sáng chế

4 0.3 8.8
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3.2.3. Quyền nộp đơn, các thức nộp
đơn đăng ký bảo hộ sáng chế
3.2.4. Thủ tục xử lý đơn và cấp văn
bằng bảo hộ
3.3. Nội dung quyền Sở hữu công
nghiệp đối với sáng chế
3.3.1. Quyền của tác giả sáng chế
3.3.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở
hữu sáng chế
3.4. Chuyển giao quyền sở hữu công
nghiệp đối với sáng chế
3.4.1. Chuyển nhượng sáng chế
3.4.2. Chuyển giao quyền sử dụng
sáng chế
3.4.3. Bắt buộc chuyển giao quyền sử
dụng sáng chế

4 Kiểu dáng công nghiệp
4.1. Khái quát về kiểu dáng công
nghiệp
4.1.1. Khái niệm kiểu dáng công
nghiệp
4.1.2. Mối quan hệ giữa kiểu dáng
công nghiệp với các đối tượng quyền
sở hữu trí tuệ khác
4.2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp
4.2.1. Tính mới
4.2.2. Tính sáng tạo
4.2.3. Khả năng áp dụng công nghiệp
4.2.4. Đối tượng không được bảo hộ
với danh nghĩa kiểu dáng công
nghiệp
4.3. Xác lập quyền đối với kiểu dáng
công nghiệp
4.3.1. Căn cứ xác lập quyền
4.3.2. Thủ tục xác lập quyền
4.3.3. Đăng ký quốc tế kiểu dáng
công nghiệp
4.4. Nội dung quyền đối với kiểu
dáng công nghiệp
4.4.1. Quyền của tác giả kiểu dáng
công nghiệp
4.4.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở
hữu kiểu dáng công nghiệp
4.4.3. Ngoại lệ của quyền đối với
kiểu dáng công nghiệp
4.5. Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp

4 0.3 8.8
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5 Nhãn hiệu
5.1. Khái quát về nhãn hiệu
5.2.1. Khái niệm nhãn hiệu
5.2.2. Phân loại nhãn hiệu
5.2. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu
5.2.1. Đăng ký xác lập quyền đối với
nhãn hiệu
5.2.2. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu
5.2.3. Đăng ký quốc tế nhãn hiệu
5.3. Quyền và hạn chế của chủ văn
bằng bảo hộ
5.3.1 Chủ sỡ hữu nhãn hiệu
5.3.2. Quyền của chủ sở hữu nhãn
hiệu
5.3.3. Hạn chế quyền của chủ sở hữu
nhãn hiệu
5.4. Thời hạn bảo hộ, chấm dứt và
hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
5.4.1. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu
5.4.2. Chấm dứt hiệu lực văn bằng
bảo hộ
5.4.3. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo
hộ

4 0.3 8.8

6 Các đối tượng khác của quyền sở hữu
công nghiệp
6.1. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán
dẫn
6.1.1. Khái niệm
6.1.2. Điều kiện bảo hộ
6.1.3. Xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch
tích hợp bán dẫn
6.1.4. Chủ thể và quyền, nghĩa vụ của
chủ thể
6.2. Tên thương mại
6.2.1. Khái niệm
6.2.2. Điều kiện bảo hộ
6.2.3. Xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với tên thương mại
6.2.4. Chủ sở hữu và quyền của chủ
sở hữu tên thương mại
6.3. Chỉ dẫn địa lý
6.3.1. Khái niệm
6.3.2. Điều kiện bảo hộ
6.3.3. Xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý
6.3.4. Chủ thể và quyền, nghĩa vụ của
chủ thể đối với chỉ dẫn địa lý

4 0.3 8.8
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6.4. Bí mật kinh doanh
6.4.1. Khái niệm
6.4.2. Điều kiện bảo hộ
6.4.3. Xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với bí mật kinh doanh
6.4.4. Chủ sở hữu và quyền của chủ
sở hữu bí mật kinh doanh

7 Quyền đối với giống cây trồng
7.1. Khái niệm
7.1.1. Khái niệm giống cây trồng
7.1.2. Khái niệm quyền đối với giống
cây trồng
7.2. Điều kiện bảo hộ giống cây trồng
7.2.1. Tính mới
7.2.2. Tính khác biệt
7.2.3. Tính đồng nhất
7.2.4. Tính ổn định
7.2.5. Có tên phù hợp
7.3 Xác lập quyền đối với giống cây
trồng
7.3.1. Đăng ký quyền đối với giống
cây trồng
7.3.2. Nguyên tắc nộp đơn đăng ký
bảo hộ giống cây trồng
7.3.3. Quy trình xử lý đơn yêu cầu
bảo hộ giống cây trồng
7.4. Nội dung quyền, thời hạn bảo hộ
đối với giống cây trồng
7.4.1. Quyền tác giả giống cây trồng
7.4.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ văn
bằng bảo hộ
7.4.3. Thời hạn bảo hộ giống cây
trồng
7.5. Hành vi xâm phạm quyền đối
với giống cây trồng
7.5.1. Các hành vi xâm phạm quyền
đối với giống cây trồng
7.5.2. Các ngoại lệ của quyền đối với
giống cây trồng
7.6. Chuyển giao quyền đối với giống
cây trồng
7.6.1. Chuyển nhượng quyền đối với
giống cây trồng
7.6.2. Chuyển giao quyền sử dụng
giống cây trồng

4 0.3 8.8

8 Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ
8.1. Khái niệm về bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ

4 0.3 8.8
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8.2. Thẩm quyền xử lý hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ
8.2.1. Thẩm quyền áp dụng biện pháp
dân sự, hình sự để xử lý hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ
8.2.2. Thẩm quyền áp dụng biện pháp
hành chính để xử lý hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ
8.3. Các hành vi xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ
8.3.1. Hành vi xâm phạm quyền tác
giả và quyền liên quan
8.3.2. Hành vi xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp
8.3.3. Hành vi cạnh tranh không lành
mạnh
8.3.4. Hành vi xâm phạm quyền đối
với giống cây trồng
8.4. Các biện pháp bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ
8.4.1. Biện pháp tự bảo vệ
8.4.2. Biện pháp bảo vệ do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền áp dụng
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Tiếng Anh: Law on Competition and Protection of consumer’s rights

Mã học phần: SSH362 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh
cũng như những thiết chế nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam như: lý thuyết
về cạnh tranh trong kinh tế học; các quy định của Luật Cạnh tranh về hành vi cạnh tranh không
lành mạnh, hành vi hạn chế cạnh tranh; khái quát về cơ quan cạnh tranh và thủ tục tố tụng cạnh
tranh; biện pháp kỹ thuật khi giải quyết các vụ việc cạnh tranh; những vấn đề lý luận về bảo vệ
người tiêu dùng cũng như pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; các thiết chế bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng ở Việt Nam; chế tài đối với những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu
dùng và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để
giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn phát sinh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và đánh giá được các nội dung lý luận về cạnh tranh, lịch sử hình thành và vai trò
của pháp luật cạnh tranh; khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và các
nguyên tắc cơ bản của luật cạnh tranh; cạnh tranh không lành mạnh; sự điều chỉnh của pháp
luật đối với hành vi hạn chế cạnh tranh; quy định của pháp luật về các cơ quan quản lý cạnh
tranh, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý cạnh tranh, cơ quan tố tụng
cạnh tranh, nhiệm vụ quyền hạn của những người tham gia tố tụng cạnh tranh và trình tự, thủ
tục tố tụng cạnh tranh;
b. Phân biệt được các hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
c. Trình bày và đánh giá được các chính sách, pháp luật, các thiết chế bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng cũng như chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; các quy
định về cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tài phán và các tổ chức xã hội trong việc tham gia
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
d. Vận dụng các kiến thức pháp luật về cạnh tranh để tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan
đến tố tụng cạnh tranh; các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng để có thể tư vấn
quy trình, thủ tục, phương thức giải quyết tranh chấp và cách thức bảo vệ quyền và lợi ích của
người tiêu dùng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

CHỦ ĐỀ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ
CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ
PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH.
Lý luận về cạnh tranh trong kinh
doanh và vai trò của pháp luật về
cạnh tranh
Lịch sử hình thành và phát triển của
pháp luật về cạnh tranh trên thế giới
và ở Việt Nam
Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp
dụng và các nguyên tắc cơ bản trong
việc áp dụng các quy định của Luật
Cạnh tranh ở Việt Nam

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

CHỦ ĐỀ 2. PHÁP LUẬT VỀ
CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG
LÀNH MẠNH.
Khái quát về pháp luật chống cạnh
tranh không lành mạnh.
Các hành vi cạnh tranh không lành
mạnh và xử lý.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

CHỦ ĐỀ 3. PHÁP LUẬT VỀ KIỂM
SOÁT HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH
TRANH.
Khái quát về hành vi hạn chế cạnh
tranh và một số vấn đề pháp lý liên
quan
Điều chỉnh pháp luật đối với các
hành vi hạn chế cạnh tranh.
Chế tài đối với các hành vi hạn chế
cạnh tranh.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

CHỦ ĐỀ 4. CƠ QUAN QUẢN LÝ
CẠNH TRANH VÀ TỐ TỤNG
CẠNH TRANH.
Cơ quan quản lý cạnh tranh và hội
đồng cạnh tranh
Thủ tục tố tụng cạnh tranh theo pháp
luật Việt Nam

2 0.15 4.4
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5

5.1

5.2

CHỦ ĐỀ 5. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ
LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU
DÙNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ
NGƯỜI TIÊU DÙNG.
Tổng quan về bảo vệ người tiêu dùng
và chính sách của nhà nước về bảo vệ
người tiêu dùng
Lý luận pháp luật bảo vệ người tiêu
dùng

3 0.23 6.6

6

6.1
6.2
6.3
6.4

CHỦ ĐỀ 6. CÁC THIẾT CHẾ
THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BẢO
VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT
NAM.
Khái niệm thiết chế bảo vệ người tiêu
dùng
Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng
Hệ thống cơ quan tài phán về bảo vệ
người tiêu dùng
Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

7

7.1

7.2

CHỦ ĐỀ 7. CHẾ TÀI XỬ LÝ ĐỐI
VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP
LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU
DÙNG.
Khái niệm, đặc điểm của chế tài xử
lý đối với hành vi vi phạm pháp luật
bảo vệ người tiêu dùng
Các loại chế tài

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về an sinh xã hội
- Tiếng Anh: Law on social security

Mã học phần: SSH372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về hệ thống pháp luật về an sinh xã hội,
các nội dung pháp luật về an sinh xã hội liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp, ưu đãi người có công với cách mạng và trợ giúp xã hội cũng như giải quyết tranh
chấp an sinh xã tại Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực an sinh xã
hội và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật và vận dụng pháp luật an sinh
xã hội vào thực tiễn. Đồng thời, học phần giúp người học hình thành quan điểm cá nhân về pháp
luật an sinh xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được khái niệm, đặc điểm của pháp luật an sinh xã hội Việt Nam,
các bộ phận cấu thành pháp luật an sinh xã hội, quan hệ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi người có công với cách mạng và trợ giúp xã hội;
b. Trình bày và phân tích được định nghĩa, bản chất, nội dung quy định pháp luật Việt Nam về
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi người có công với cách mạng và
trợ giúp xã hội theo pháp luật Việt Nam;
c. Phân biệt các tranh chấp an sinh xã hội và trình bày được thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải
quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi người có
công với cách mạng và trợ giúp xã hội theo pháp luật Việt Nam;
d. Vận dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về an sinh xã hội để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tiễn và bình luận, đánh giá các quy định của pháp luật thực định
nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng;
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, chấp hành đúng pháp luật về an sinh xã hội
và xử sự đúng đắn khi tham gia quan hệ pháp luật an sinh xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

CHỦ ĐỀ 1. TỔNG QUAN PHÁP
LUẬT AN SINH XÃ HỘI VIỆT
NAM
Khái niêṃ pháp luật an sinh xã hội
Đối tượng điều chỉnh pháp luật an
sinh xã hội
Các nguyên tắc cơ bản của pháp luâṭ
an sinh xã hôị
Vai trò, ý nghĩa của pháp luâṭ an sinh
xã hôị

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

CHỦ ĐỀ 2. BẢO HIỂM XÃ HỘI
Khái niệm và bản chất của bảo hiểm
xã hội
Phân loại bảo hiểm xã hội
Các yếu tố cấu thành bảo hiểm xã hội
Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã
hội
Các chế độ bảo hiểm xã hội

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

CHỦ ĐỀ 3. BẢO HIỂM Y TẾ
Khái niệm và bản chất của bảo hiểm
y tế.
Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm y tế
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế
Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế
Quyền và trách nhiệm của các bên
trong quan hệ bảo hiểm y tế

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

CHỦ ĐỀ 4. BẢO HIỂM THẤT
NGHIỆP
Khá niệm, đặc điểm của bảo hiểm
thất nghiệp
Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm thất
nghiệp
Đối tượng tham gia bảo hiểm thất
nghiệp
Điều kiện hưởng bảo hiểm thất
nghiệp
Chế đô ̣bảo hiểm thất nghiệp

4 0.3 8.8

5
5.1

CHỦ ĐỀ 5. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH

4 0.3 8.8
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5.2
5.3
5.4
5.5

MẠNG
Khái niệm và ý nghĩa của ưu đãi
người có công với cách mạng
Hình thức ưu đãi người có công với
cách mạng
Nguyên tắc cơ bản của ưu đãi người
có công với cách mạng
Đối tượng được hưởng ưu đãi người
có công với cách mạng và thủ tục xác
nhâṇ
Chế đô ̣ưu đãi người có công với
cách mạng

6
6.1
6.2
6.3
6.4

CHỦ ĐỀ 6. TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Khái niệm, đặc điểm của trợ giúp xã
hôị
Phân loại trợ giúp xã hội
Nguyên tắc cơ bản của trợ giúp xã
hội
Chế đô ̣ trợ giúp xã hôị

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

CHỦ ĐỀ 7. GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP AN SINH XÃ HỘI.
Những vấn đề chung về tranh chấp
an sinh xã hôị
Giải quyết tranh chấp an sinh xã hôị

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
- Tiếng Anh: Law on insurance business

Mã học phần: SSH376 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Luật kinh doanh bảo hiểm nhằm trang bị cho sinh viên các vấn đề lý luận và thực tiễn
xây dựng, thực thi các quy định về quan hệ kinh doanh bảo hiểm. Bên cạnh các vấn đề lý luận
chung, các nội dung pháp luật được nghiên cứu chủ yếu bao gồm: các nguyên tắc cơ bản trong
bảo hiểm, các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quan hệ hợp đồng bảo
hiểm, quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm, nguyên tắc và
các quy định của pháp luật về quan hệ kinh doanh bảo hiểm. Với những kiến thức có được từ
học phần này, sinh viên có thể ứng dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn
phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, bản chất, nguyên tắc và vai trò của hoạt động kinh doanh
bảo hiểm.
b. Nhận diện bản chất, đặc thù và có sự phân biệt rõ ràng các chủ thể tham gia vào hoạt động
kinh doanh bảo hiểm.
c. Nhận diện và phân tích khái niệm và những đặc trưng cơ bản của hợp đồng bảo hiểm, nội
dung của hợp đồng bảo hiểm, các quy định của pháp luật
d. Trình bày về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm bao gồm kiểm tra trước
khi hoạt động, giám sát trong quá trình hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính.
e. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tiễn kinh doanh bảo hiểm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Những vấn đề lý luận chung về kinh
doanh bảo hiểm và pháp luật kinh
doanh bảo hiểm
Khái quát chung về bảo hiểm
Khái quát về hoạt động kinh doanh
bảo hiểm
Khái niệm pháp luật kinh doanh bảo
hiểm, các nguyên tắc hoạt động của
hoạt động kinh doanh bảo hiểm

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2
2.3

Địa vị pháp lý của các chủ thể tham
gia vào hoạt động kinh doanh bảo
hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Đại lý bảo hiểm

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

3.4

Pháp luật về hợp đồng bảo hiểm
Khái niệm, đặc điểm hợp đồng bảo
hiểm thương mại
Nội dung của hợp đồng bảo hiểm
Giao kết, thực hiện, chấm dứt hiệu
lực pháp lý của hợp đồng bảo hiểm
Chế độ pháp lý về hợp đồng bảo
hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm
tài sản, bảo hiểm con người

12 0.9 26.4

4

4.1

4.2

Pháp luật về quản lý nhà nước trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Khái niệm quản lý nhà nước trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Nội dung quản lý nhà nước trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Văn Tuấn Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật vế kinh doanh bất động sản
- Tiếng Anh: Law on real estate trading

Mã học phần: SSH374 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm nghiên cứu chuyên sâu về thị trường bất động sản và pháp luật điều chỉnh thị
trường bất động sản. Học phần cung cấp cho người học những quy định của pháp luật về quản
lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; đối tượng, phạm vi, điều kiện và các
nguyên tắc trong đầu tư, kinh doanh bất động sản; các hình thức kinh doanh bất động sản và
kinh doanh dịch vụ bất động sản; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong kinh doanh bất động
sản cũng như các kiến thức trọng tâm về các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp
luật để xử lý các tình huống, bài tập liên quan cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của thị trường BĐS, hoạt động kinh doanh bất động
sản, hợp đồng trong kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.
b. Phân tích được những đặc trưng trong quy định của pháp luật đối với thị trường bất động
sản, hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình trên đất cũng như hợp đồng
kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất đồng sản tại Việt Nam. Đồng thời
xác định được quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể khi tham gia vào thị trường bất động
sản;
c. Nhận diện được những sai phạm điển hình, phổ biến trên thực tế trong kinh doanh quyền sử
dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và kinh doanh dịch vụ bất động sản những tranh chấp,
cũng như những mâu thuẫn, bất đồng phổ biến, điển hình trong hợp đồng kinh doanh bất động
sản, nguyên nhân và hướng khắc phục;
d. Vận dụng được những vấn đề lý thuyết đã được trang bị vào việc giải quyết các vụ việc,
tình huống phát sinh trong thực tế;
e. Hình thành và phát triển năng lực tư duy pháp lý; nâng cao năng lực tư duy logic, độc lập
nghiên cứu của sinh viên đồng thời xây dựng kỹ năng tư vấn pháp luật về kinh doanh bất
động sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Chủ đề 1. Tổng quan thị trường bất
động sản và pháp luật kinh doanh bất
động sản
Tổng quan thị trường bất động sản
Tổng quan pháp luật kinh doanh bất
động sản

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2

Chủ đề 2. Những vấn đề pháp lý
chung về kinh doanh bất động sản
Quản lý Nhà nước đối với hoạt động
kinh doanh bất động sản
Nguyên tắc, điều kiện và phạm vi của
hoạt động kinh doanh bất động sản

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2

Chủ đề 3. Những vấn đề pháp lý về
kinh doanh quyền sử dụng đất và
kinh doanh nhà ở, công trình xây
dựng trên đất
Những vấn đề pháp lý về kinh doanh
quyền sử dụng đất
Những vấn đề pháp lý về kinh doanh
nhà, công trình xây dựng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Chủ đề 4. Những vấn đề pháp lý về
kinh doanh dịch vụ bất động sản
Khái niệm và đặc điểm của kinh
doanh dịch vụ bất động sản
Các loại hình kinh doanh dịch vụ bất
động sản
Nội dung các quy định về kinh doanh
dịch vụ bất động sản

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2

Chủ đề 5. Pháp luật về hợp đồng
trong kinh doanh bất động sản
Những vấn đề pháp lý về hợp đồng
kinh doanh bất động sản
Những vấn đề pháp lý về hợp đồng
kinh doanh dịch vụ bất động sản

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về quyền con người
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH391 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quyền con người trên các
lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn
thương, đồng thời giới thiệu về các cơ chế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở cấp độ toàn
cầu, khu vực và quốc gia. Qua đó, người học có thể nắm bắt và liên hệ với thực tiễn bảo đảm
và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có được kiến thức về pháp luật về quyền con người, những kỹ
năng liên quan đến môn học. Từ đó hình thành ý thức chủ động vận dụng kiến thức đã học để
đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, khách quan các vấn đề liên quan đến thực tiễn bảo đảm và thúc
đẩy quyền con người của các quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm liên quan đến quyền con người và pháp luật về quyền con người,
các nguyên tắc của pháp luật về quyền con người và quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt
Nam về quyền con người,
b. Phân tích được những quyền con người cơ bản trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế,
xã hội và văn hóa được pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam ghi nhận cũng như những
quyền dành cho nhóm người dễ bị tổn thương;
c. Phân tích được các cơ chế đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.
d. Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra những đánh giá về các vấn đề liên quan đến thực tiễn
bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên thực tế;
e. Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình độ nhận thức về quyền
con người và pháp luật về quyền con người;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1: Quyền con người và pháp
luật về quyền con người
Khái niệm quyền con người
Quá trình phát triển của tư tưởng về
quyền con người
Pháp luật về quyền con người
Quan điểm của Đảng và Nhà nước
Việt Nam về quyền con người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

Chủ đề 2: Pháp luật về quyền con
người trong lĩnh vực dân sự, chính trị
Khái niệm quyền con người trong
lĩnh vực dân sự, chính trị
Nội dung quyền con người trong lĩnh
vực dân sự, chính trị
Giới hạn áp dụng một số quyền con
người trong lĩnh vực dân sự, chính trị

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3: Pháp luật về quyền con
người trong lĩnh vực kinh tế, xã hội
và văn hóa
Khái niệm quyền con người trong
lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa
Nội dung quyền con người trong lĩnh
vực kinh tế, xã hội và văn hóa
Giới hạn áp dụng một số quyền con
người trong lĩnh vực kinh tế, xã hội
và văn hóa

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Chủ đề 4: Pháp luật về quyền của
một số nhóm người dễ bị tổn thương
Khái niệm nhóm người dễ bị tổn
thương
Nội dung quyền của một số nhóm
người dễ bị tổn thương

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chủ đề 5: Cơ chế bảo đảm và thúc
đẩy quyền con người
Khái quát về cơ chế bảo đảm và thúc
đẩy quyền con người
Cơ chế quốc tế bảo đảm và thúc đẩy
quyền con người
Cơ chế quốc gia bảo đảm và thúc đẩy
quyền con người
Cơ chế bảo đảm và thúc đẩy quyền
con người ở Việt Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khoa học điều tra tội phạm
- Tiếng Anh: SCIENCE OF CRIMINAL INVESTIGATION

Mã học phần: SSH322 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận khoa học điều tra tội phạm; khái niệm,
phân loại, ý nghĩa của dấu vết hình sự, phương pháp phát hiện, thu lượm, ghi nhận một số loại
dấu vết hình sự; bảo vệ và khám nghiệm hiện trường; khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc của hỏi
cung bị can, chiến thuật hỏi cung bị can; khái niệm, mục đích và nguyên tắc của khám xét, chiến
thuật khám xét; khái niệm, mục đích và nguyên tắc của thực nghiệm điều tra, chiến thuật của
thực nghiệm điều tra; khái niệm trưng cầu giám định trong điều tra tội phạm, tiến hành trưng
cầu giám định, đánh giá và sử dụng kết quả giám định; lý luận cung về phương pháp điều tra
hình sự.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động điều tra; kỹ năng đánh giá
chứng cứ đã được thu thập trong tố tụng hình sự
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: khái niệm, phân loại, ý nghĩa của dấu vết hình
sự, phương pháp phát hiện, thu lượm, ghi nhận một số loại dấu vết hình sự; bảo vệ và khám
nghiệm hiện trường; khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc của hỏi cung bị can, chiến thuật hỏi
cung bị can; khái niệm, mục đích và nguyên tắc của khám xét, chiến thuật khám xét; khái
niệm, mục đích và nguyên tắc của thực nghiệm điều tra, chiến thuật của thực nghiệm điều tra;
khái niệm trưng cầu giám định trong điều tra tội phạm, tiến hành trưng cầu giám định, đánh
giá và sử dụng kết quả giám định; lý luận cung về phương pháp điều tra hình sự;
c. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các vấn đề pháp lý cơ bản liên
quan đến công tác điều tra tội phạm.
d. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong đấu tanh phòng, chống tội phạm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

1.3

Khái niệm, cấu trúc và chức năng của
khoa học hình sự
Khái niệm và ý nghĩa của khoa học
hình sự
Nội dung và cấu trúc của học thuyết
khoa học hình sự
a) Những luận điểm lý luận
b) Những luận điểm phản ánh
c) Những luận điểm khoa học
d) Hệ thống thuật ngữ của khoa học
hình sự
đ) Lý luận về phương pháp, biện
pháp của khoa học hình sự
e) Nội dung cuối cùng của học thuyết
chung của khoa học hình sự là hệ
thống phân loại của khoa học hình sự

Chức năng của học thuyết khoa học
hình sự
a) Chức năng phương pháp luận
b) Chức năng kinh nghiệm
c) Chức năng giải thích
d) Chức năng tổng hợp
đ) Chức năng dự đoán

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3

Nhiệm vụ, nguyên tắc và những quy
luật phát triển của khoa học hình sự
Nhiệm vụ của khoa học hình sự
Những nguyên tắc của khoa học hình
sự
Những quy luật phát triển của khoa
học hình sự

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

3.3

Lý luận cơ bản về mô tả và sao chép
chứng cứ

Khái niệm, đối tượng của mô tả và
sao chép chứng cứ
Những hình thức, biện pháp, phương
tiện mô tả và sao chép chứng cứ
Nội dung mô tả và sao chép chứng cứ
và khuynh hướng phát triển

2 0.15 4.4
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4
4.1
4.2
4.3

Lý luận cơ bản về đồng nhất hình sự
Khái niệm chung
Giải quyết vấn đề đồng nhất hình sự
Hoạt động xác định đồng nhất và
chứng minh đồng nhất

2 0.15 4.4

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Lý luận cơ bản về truy nã, truy tìm
trong hoạt động điều tra hình sự
Nhận thức chung
Đối tượng của hoạt động truy nã, truy
tìm
Giải quyết truy nã, truy tìm
Một số yêu cầu của hoạt động truy
nã, truy tìm
Chiến thuật truy nã, truy tìm
Khuynh hướng phát triển của lý luận
về truy nã, truy tìm.

3 0.23 6.6

6

6.1
6.2

6.3

Lý luận cơ bản về tiếp nhận và xử lý
tin báo, tố giác về tội phạm
Nhận thức chung
Nội dung, nguyên tắc của tiếp nhận
và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm
Phương pháp tiếp nhận và xử lý tin
báo, tố giác về tội phạm

4 0.3 8.8

7

7.1
7.2
7.3
7.4

Lý luận về giả thuyết điều tra trong
điều tra vụ án hình sự
Lý luận chung
Nguyên tắc xây dựng, kiểm tra giả
thuyết điều tra
Xây dựng giải thuyết điều tra
Kiểm tra giả thuyết điều tra

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Lý luận về kế hoạch điều tra vụ án
hình sự
Khái niệm, phân loại và chức năng
của kế hoạch điều tra
Các nguyên tắc của kế hoạch điều tra
vụ án hình sự
Lập kế hoạch điều tra vụ án hình sự
Tổ chức thực hiện kế hoạch điều tra
đã được lập

4 0.3 8.8

9
9.1
9.2

Tình huống điều tra
Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của
tình huống điều tra
Phân loại tình huống điều tra

2 0.15 4.4

10
10.1
10.2

Đặc điểm hình sự của tội phạm
Khái niệm và ý nghĩa
Phân loại; cấu trúc của đặc điểm hình
sự tội phạm

5 0.38 11
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CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
- Tiếng Anh: Drafting and negotiating contracts

Mã học phần: SSH377 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ giúp sinh viên có được kiến thức tổng thể về hoạt động đàm phán, cách thức đàm
phán, các công việc cần chuẩn bị, giai đoạn đám phán, những điều nên và không nên trong cuộc
đàm phán và cách kết thúc của một cuộc đàm phán sao cho có hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.
Đồng thời, sinh viên sẽ được giới thiệu về hợp đồng, các hình thức và các loại hợp đồng phổ
biến, các điều khoản cơ bản cần có của một hợp đồng, nhận diện được quyền và nghĩa vụ của
các bên trong hợp đồng cụ thể và cách thức trình bày. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ nắm được những
điều cần lưu ý khi soạn thảo một số hợp đồng dân sự, thương mại phổ biến. Từ đó, sinh viên
rèn luyện kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng tương ứng.
3. Mục tiêu:
Môn học này giúp sinh viên làm quen, rèn luyện kỹ thuật đàm phán để thực hiện các giao dịch
trong đời sống và công việc. Đồng thời có thể soạn thảo, xem xét, kiểm tra các loại hợp đồng
dân sự, thươngmại thông dụng phát sinh trong đời sống hàng ngày, hoạt động của doanh nghiệp,
tổ chức nơi làm việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày tổng thể về hoạt động đàm phán, nguyên tắc, yêu cầu, các giai đoạn đàm phán.
b. Trình bày những nguyên tắc, yêu cầu, các giai đoạn soạn thảo hợp đồng.
c. Làm quen và hình thành, rèn luyện kỹ thuật đàm phán, soạn thảo hợp đồng để thực hiện các
giao dịch trong dân sự và trong kinh doanh.
d. Hình thành kỹ năng bình luận, đánh giá các điều khoản cơ bản của hợp đồng để hoàn thiện
và nâng cao hiệu quả của việc soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát chung về hoạt động đàm
phán
Khái niệm đàm phán
Đặc điểm đàm phán
Nội dung đàm phán
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả
của cuộc đàm phán

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đàm phán và nghệ thuật đàm phán
Nguyên tắc đàm phán hợp đồng
Phương thức đàm phán
Các giai đoạn đàm phán
Kiểu đàm phán
Nghệ thuật đàm phán
Một số vấn đề cần lưu ý khi đàm
phán
Văn hóa và phong cách đàm phán
của người phương Đông và phương
Tây

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát chung về hợp đồng
Khái niệm và phân loại hợp đồng
Hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng
vô hiệu
Giao kết hợp đồng
Thực hiện hợp đồng

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Soạn thảo hợp đồng
Văn bản hợp đồng
Yêu cầu của việc soạn thảo hợp đồng
Các bước soạn thảo hợp đồng
Cấu trúc của VB hợp đồng
Thực hành kỹ năng đàm phán và
soạn thảo một số hợp đồng phổ biển

6 0.45 13.2

5 Thực hành đàm phán và soạn thảo
một số hợp đồng phổ biến

9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



291

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH339 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự là học phần chuyên ngành, bao gồm các
nội dung cơ bản sau: Kỹ năng nhận đơn, kiểm tra hình thức, nội dung đơn khởi kiện, đơn yêu
cầu và các chứng cứ, tài liệu kèm theo đơn khởi kiện; thụ lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; kỹ
năng hòa giải, ra quyết định trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án hoặc xét đơn yêu cầu; kỹ năng
của thẩm phán điều hành phiên xử hoặc phiên họp xét đơn yêu cầu.
3. Mục tiêu:
Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự là học phần được thiết kế dành cho sinh viên nhằm
cung cấp những nội dung cơ bản về kỹ năng giải quyết vụ án dân sự theo đơn khởi kiện, giải
quyết việc dân sự theo đơn yêu cầu theo thủ tục sơ thẩm hoặc phúc thẩm tại Tòa án.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: phân biệt được vụ án dân sự và việc dân sự;
thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết một vụ án dân sự hoặc việc dân sự tại tòa án theo thủ
tục sơ thẩm, phúc thẩm;
c. Hiểu rõ và áp dụng được kiến thức pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự trong việc tham gia
giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự.
d. Vận dụng được các kỹ năng cơ bản để tham gia quá trình nhận đơn thụ lý đơn, hòa giải,
điều hành phiên xét xử vụ án dân sự hoặc phiên họp giải quyết đơn yêu cầu việc dân sự.
e. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong pháp luật tố tụng dân sự.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Những quy định chung về kỹ năng
giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự
Khái quát về vụ án dân sự, việc dân
sự
Dấu hiện nhận biết vụ án dân sự hay
việc dân sự
Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi
giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự
Các vụ án dân sự thông dụng;
Các loại việc dân sự thông dụng

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Kỹ năng nhận đơn, kiểm tra đơn khởi
kiện vụ án dân sự hoặc đơn yêu cầu
giải quyết việc dân sự
Xác định loại đơn khởi kiện hay đơn
yêu cầu
Xem xét hình thức, nội dung đơn
Xem xét tư cách chủ thể nộp đơn
Yêu cầu người nộp đơn sửa chữa, bổ
sung đơn
Phân tích nội dung đơn
Các sai sót thường gặp trong đơn

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

3.3
3.4

Kỹ năng kiểm tra các chứng cứ, tài
liệu kèm theo đơn
Chứng cứ, tài liệu trong vụ án dân sự
hoặc việc dân sự
Xác định các loại chứng cứ, giấy tờ,
tài liệu cụ thể phù hợp với từng loại
đơn
Đánh giá tính đầy đủ, tính hợp pháp
của chứng cứ, tài liệu
Yêu cầu bổ sung các tài liệu, chứng
cứ kèm theo đơn

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

4.3
4.4

Kỹ năng thụ lý đơn và soạn thảo văn
bản tố tụng
Thông báo nộp án phí
Kỹ năng kiểm tra điều kiện thụ lý;
vào sổ thụ lý đơn vụ án dân sự và sổ
thụ lý đơn việc dân sự
Quyết định phân công giải quyết vụ
án dân sự, việc dân sự
Thông báo giải quyết vụ án dân sự,
việc dân sự cho những người liên
quan.

6 0.45 13.2

5 Chuẩn bị và thủ tục tiến hành xét xử
vụ án, xét đơn yêu cầu việc dân sự

6 0.45 13.2
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5.1
5.2

5.3

Hòa giải
Ra các quyết định khác trong thời
gian chuẩn bị xét xử vụ án dân sự,
xét đơn yêu cầu việc dân sự
Kỹ năng của thẩm phán điều hành
phiên xử vụ án dân sự; điều hành
phiên họp xét đơn yêu cầu giải quyết
việc dân sự
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng tư vấn hợp đồng lao đôṇg và giải quyết tranh chấp trong lĩnh
vực lao đôṇg

- Tiếng Anh:
Mã học phần: SSH366 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tư vấn pháp luật nói chung và tư vấn hợp đồng
lao động nói riêng, các bước và kỹ năng thực hiện tư vấn về hợp đồng trong lĩnh vực lao động,
giải quyết tranh chấp lao động trong các giai đoạn khởi kiện, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm,
xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng tư vấn để giải quyết các tình huống pháp lý về lao
động liên quan đến thực hiện hợp đồng lao động phục vụ hiệu quả cho công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được khái niệm, yêu cầu, hình thức và các bước trong tư vấn pháp
luật, tư vấn hợp đồng lao động; phân biệt được hoạt động tư vấn pháp luật với các hoạt động
cung cấp kiến thức pháp luật khác;
b. Trình bày được các kỹ năng tư vấn pháp luật về hợp đồng lao động, trình tự giải quyết
tranh chấp lao động và kỹ năng tư vấn trong từng giai đoạn;
c. Vận dụng kiến thức về pháp luật lao động và các kĩ năng tư vấn để giải quyết yêu cầu của
đối tượng tư vấn liên quan đến soạn thảo, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động và giải
quyết tranh chấp lao động từ giai đoạn chuẩn bị xét xử đến khi có bản án có hiệu lực pháp
luật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

CHỦ ĐỀ 1. KHÁI QUÁT CHUNG
VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Khái niệm, đặc điểm tư vấn pháp luật
Các yêu cầu của hoạt động tư vấn
pháp luật
Hình thức tư vấn pháp luật
Các bước tư vấn pháp luật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

CHỦ ĐỀ 2. TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG
Khái quát về tư vấn hợp đồng lao
động
Các kĩ năng trong tư vấn hợp đồng
lao động
Một số loại việc tư vấn hợp đồng lao
động thông dụng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

CHỦ ĐỀ 3. KỸ NĂNG THAM GIA
TRANH TỤNG GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Khởi kiện thụ lý vụ án lao động
Chuẩn bị xét xử vụ án lao động
Hòa giải vụ án lao động
Phiên tòa sơ thẩm
Phúc thẩm vụ án lao động
Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án lao
động

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính, thuế
- Tiếng Anh: Legal consultant skills on finance and tax

Mã học phần: SSH367 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế cung cấp cho người học về kiến thức chung của hoạt động tư vấn
pháp luật tài thuế và hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật tài thuế
cho doanh nghiệp. Các kỹ năng này được thực hành trên cơ sở tuân thủ các qui định của pháp
luật và tối ưu các khoản tiết kiệm thuế.
Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để nhận
thức và vận dụng các kỹ năng tư vấn pháp luật đối với các quan hệ tài chính doanh nghiệp, tập
trung vào các nội dung về tạo lập và sử dụng vốn, quản lý tài sản, doanh thu, chi phí, phân phối
lợi nhuận của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
- Đảm bảo cho sinh viên tự tin trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động tài chính
của DN và trong lĩnh vực thuế.
- Phát triển kỹ năng cộng tác, LVN.
- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được một số khái niệm cơ bản về pháp luật tài chính DN và hoạt động tư vấn
pháp luật thuế, đặc biệt liên quan đến DN.
b. Khái quát hóa được nội dung và vận dụng một số kỹ năng tư vấn pháp luật đối với các hoạt
động tài chính chủ yếu của DN.
c. Nhận định được nội dung và kỹ thuật tương ứng trong hoạt động tư vấn pháp luật thuế.
d. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết những
tình huống pháp luật cơ bản, điển hình trong lĩnh vực tài chính DN.
e. Có được kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề pháp luật tài chính DN trong hoạt động của
DN.
f. Có được kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề pháp luật thuế trong hoạt động DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tư vấn pháp luật thuế cho DN
Các loại thuế liên quan đến DN
Những vướng mắc DN thường gặp
phải trong quá trình thực hiện nghĩa
vụ người nộp thuế

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2

Tư vấn pháp luật về thủ tục hành
chính và tố tụng trong lĩnh vực thuế
liên quan đến DN
Hướng dẫn các thủ tục hành chính
trong lĩnh vực thuế
Tư vấn pháp luật thuế trong kiểm tra,
thanh tra thuế và các tranh chấp về
thuế

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Tư vấn pháp luật về vốn của DN
Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn
trong DN
Tư vấn pháp luật về tạo lập, huy
động vốn của DN
Tư vấn pháp luật vè sử dụng vốn của
DN

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Tư vấn pháp luật vè doanh thu, chi
phí và phân phối lợi nhuận của DN
Tư vấn pháp luật về doanh thu, chi
phí và giá thành của DN
Tư vấn pháp luật về lợi nhuận và
phân phối lợi nhuận trong DN

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
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V Yếu tố khác (nếu có)
Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Luật)
- Tiếng Anh: Thesis

Mã học phần: LAW6900 Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Người học đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ thực tập 4 tuần đồng thời thực hiện viết
khóa luận tốt nghiệp. Cụ thể:
- Tham gia thực tập 4 tuần tại Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và
vận dụng kiến thức ngành đã học để tìm hiểu một số vấn đề pháp lý cụ thể; nhằm giúp người
học làm quen với thực tiễn, tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân
từ thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị.
- Viết khóa luận tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng nghiên cứu, biết
cách phân tích, tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề pháp lý trong thực tiễn của
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm trang bị cho người học khả năng vận dụng kiến thức pháp lý đã học để nhận
diện và xử lý các vấn đề thực tiễn tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực tập.
Đồng thời, học phần giúp sinh viên hình thành tư duy nghiên cứu độc lập, phát triển kỹ năng
phân tích, tổng hợp và trình bày một vấn đề pháp lý cụ thể dưới dạng khóa luận, qua đó rèn
luyện tác phong chuyên nghiệp và nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp
luật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức chuyên ngành pháp luật để nhận diện và phân tích các vấn đề pháp lý
trong thực tiễn hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp.
b. Xây dựng được đề cương nghiên cứu và thực hiện một đề tài khóa luận tốt nghiệp có tính
ứng dụng hoặc nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
c. Trình bày được nội dung khóa luận theo hình thức khoa học, hợp lý, có dẫn chiếu và phân
tích văn bản pháp luật, án lệ hoặc thực tiễn thi hành pháp luật.
d. Phát triển kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng viết học thuật và kỹ năng trình bày trước hội
đồng đánh giá khóa luận.
e. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và thể hiện thái độ nghiêm túc, chủ động, có trách nhiệm
trong quá trình thực hiện khóa luận và thực tập thực tế.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Thực tập thực tế tại cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp
Quan sát và thu thập thông tin thực
tiễn liên quan đến lĩnh vực pháp luật
kinh tế
Nhận diện vấn đề pháp lý thực tiễn

80 9.6 496

2
2.1
2.2

Định hướng vấn đề nghiên cứu khóa
luận
Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm
vi, phương pháp của vấn đề nghiên
cứu
Xây dựng đề cương khóa luận

40 4.8 248

3
3.1
3.2
3.3

Thực hiện viết khóa luận tốt nghiệp
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của vấn
đề nghiên cứu;
Phân tích và đánh giá thực trạng của
vấn đề nghiên cứu;
Kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn
thiện.

120 14.4 744

4
4.1
4.2

Hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp
Đảm bảo về hình thức theo quy định
Đảm bảo về nội dung, tính khoa học
và logic tổng thể

30 3.6 186

5
5.1
5.2

Bảo vệ khóa luận
Chuẩn bị báo cáo, kỹ năng trình bày
khóa luận
Trình bày và bảo vệ quan điểm,
chính kiến của bản thân trước Hội
đồng đánh giá.

30 3.6 186

CỘNG 0 300 36 0 0 1,860
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề TN (t.tập 8 tuần)
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 6 (180TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho ngu ̛ời học kiến thức và kỹ na ̆ng trong viẹ ̂c hình thành ý tu ̛ởng về vấn
đề nghie ̂n cứu, biết cách tổng hợp và vạ ̂n dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề pháp lý trong thực
tiễn của các tổ chức, doanh nghiệp.
Sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ thực tập 8 tuần tại Tòa án, Viện kiểm
sát, cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và thực hiện viết chuyên đề tốt nghiệp.
3. Mục tiêu:
Vận dụng kiến thức ngành đã học để tìm hiểu một số vấn đề pháp lý cụ thể; giúp người học làm
quen với thực tiễn, tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực
tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị; có tinh thần trách nhiẹ ̂m, đạo đức
nghề nghiẹ ̂p; có khả na ̆ng trình bày và báo cáo mọ ̂t va ̆n bản khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định mọ ̂t vấn đề cấp thiết cần nghie ̂n cứu;
b. Vạ ̂n dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề đu ̛ợc nghie ̂n cứu;
c. Pha ̂n tích thực trạng của vấn đề nghie ̂n cứu;
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghie ̂n cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 180

CỘNG 180
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xác định vấn đề nghiên cứu 40 4.8 248
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1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên
cứu
1.2. Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên
cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

2 Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghie ̂n
cứu
2.1. Hệ thống các khái niệm có liên
quan đến vấn đề nghiên cứu
2.2. Hệ thống cơ sở lý luận liên quan
đến vấn đề nghiên cứu

50 6 310

3 Thực trạng của vấn đề nghie ̂n cứu
3.1. Pha ̂n tích thực trạng của vấn đề
nghie ̂n cứu
3.2. Đánh giá thực trạng vấn đề
nghiên cứu

50 6 310

4 Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghie ̂n
cứu
4.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp
4.2. Hẹ ̂ thống các giải pháp

40 4.8 248

CỘNG 0 180 21.6 0 0 1,116
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 21.6 21.6 0.43 22.03
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 21.6 21.6 0.43 22.03
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,116 1,116 22.32 1,138.32
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,116 1,116 22.32 1,138.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các học phần thay thế
- Tiếng Anh: Graduate substitute

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Dựa trên nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp, Bộ môn sẽ lựa chọn 2 học phần phù hợp.
3. Mục tiêu:
Hai học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ sinh viên củng cố,
mở rộng và ứng dụng kiến thức pháp luật đã học vào các lĩnh vực chuyên sâu hoặc kỹ năng
nghề nghiệp cụ thể, đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp đa dạng sau tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các kiến thức chuyên sâu hoặc liên ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp lý
được lựa chọn, góp phần mở rộng năng lực hành nghề.
b. Phân tích được các vấn đề pháp lý cụ thể trong thực tiễn, xác định đúng các quy định pháp
luật có liên quan và nhận diện các khó khăn khi áp dụng pháp luật.
c. Vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên môn để đề xuất giải pháp xử lý tình huống
pháp lý trong môi trường nghề nghiệp thực tế hoặc mô phỏng.
d. Thể hiện khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm, kỹ năng giao tiếp, báo cáo và tư duy phản
biện trong việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn gắn với nghề nghiệp.
e. Đánh giá được các quy định pháp luật hoặc thực tiễn áp dụng pháp luật, từ đó đưa ra nhận
định cá nhân và định hướng cải thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1 12 0.9 26.4
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2 Chủ đề 2 12 0.9 26.4
3 Chủ đề 3 12 0.9 26.4
4 Chủ đề 4 12 0.9 26.4
5 Chủ đề 5 hoặc hơn (tuỳ vào Học

phần lựa chọn)
12 0.9 26.4

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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PHỤ LỤC 2: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA
TỪNG HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH LUẬT (CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Philosophy of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin.
Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong hoạt động nhận thức và
hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm 11 chủ đề: Chủ đề 1: Triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ đề 2: Vật chất và ý thức; Chủ đề 3: Hai nguyên
lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật; Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chủ đề 6: Lý luận nhận
thức; Chủ đề 7: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội; Chủ đề 8: Giai cấp và dân tộc; Chủ đề 9:
Nhà nước và cách mạng xã hội; Chủ đề 10: Ý thức xã hội; Chủ đề 11: Triết học về con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Triết học Mác - Lênin giúp người học xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung
nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học tập và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu
quả. Đồng thời nhận thức được bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Từ đó
xây dựng niềm tin, lý tưởng cho người học trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của
sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa
chọn. Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
b. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin vào trong học tập
và trong hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
c. Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm
việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề
trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA
TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Triết học và Triết học Mac - Lênin
Khái lược về Triết học
Khái niệm triết học Mác – Lênin và
các giai đoạn phát triển của
Vấn đề cơ bản của triết học
Biện chứng và siêu hình

5 0.38 11

2 VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Vật chất và các hình thức tồn tại của
vật chất
Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý
thức
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

7 0.53 15.4

3 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP
BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển

3 0.23 6.6

4 CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY
VẬT
Cái riêng và cái chung
Nguyên nhân kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực

3 0.23 6.6

5 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT
Quy luật từ những sự thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất
và ngược lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh các
mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định

5 0.38 11

6 LÝ LUẬN NHẬN THỨC
Các nguyên tắc của lý luận nhận thức
duy vật biện chứng
Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức

3 0.23 6.6
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Các giai đoạn cơ bản của quá trình
nhận thức
Tính chất của chân lý

7 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH
TẾ - XÃ HỘI
Sản xuất vật chất cơ sở của sự tồn tại
và phát triển xã hội
Biện chứng giữa LLSX và QHSX
Biện chứng giữa CSHT và KTTT
Sự phát triển hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên

6 0.45 13.2

8 GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
Dân tộc
Mối quan hệ giai cấp – dân tộc –
nhân loại

3 0.23 6.6

9 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
Nhà nước
Cách mạng xã hội

3 0.23 6.6

10 Ý THỨC XÃ HỘI
Tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản
của tồn tại xã hội
Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức
xã hội

3 0.23 6.6

11 TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Con người và bản chất con người
Hiện tượng tha hóa con người và giải
phóng con người
Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò
của quần chúng nhân dân và lãnh tụ
trong lịch sử

4 0.3 8.8

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism

Mã học phần: POL309 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và
những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần
gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác
– Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề
5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế chính trị của chủ nghĩa
Mác – Lênin và Việt Nam hiện nay; có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; hình thành thái
độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin; có tính kỷ luật và trách nhiệm với công việc; định hướng đưa
ra các quyết định cá nhân và tư duy phản biện để bảo vệ được các quan điểm đúng đắn của mình
trược tập thể; tự lên kế hoạch học tập và làm việc độc lập, hiệu quả; kết hợp được các kỹ năng
khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường tưởng tư, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị để phân tích, đanh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã
hội một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản
thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.
c. Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình
học tập và trong công việc sau khi ra trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC –
LÊNIN
Khái quát sự hình thành và phát triển
của Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của Kinh tế chính trị Mác -
Lênin
Chức năng của Kinh tế chính trị Mác
- Lênin

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng
hóa và hàng hóa
Tiền tệ
Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2

THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ
TRƯỜNG
Thị trường
Vai trò của các chủ thể tham giá thị
trường

2 0.15 4.4

4
4.1
4,2
4.3

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Lý luận của C.Mác về giá trị thặng
dư
Tuần hoàn tư bản
Tích luỹ tư bản

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG(KTTT)
Chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất
lợi nhuận
Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư trong KTTT

4 0.3 8.8

6
6.1

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ

2 0.15 4.4
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6.2 TRƯỜNG
Quan hệ giữa cạnh tranh và độc
quyền trong nền KTTT
Độc quyền và độc quyền nhà nước
trong nền KTTT

7
7.1
7.2
7.3

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ
CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ
Ở VIỆT NAM
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam
Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đỗ Văn Đạo Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tiếng Anh: Scientific Socialism

Mã học phần: POL308 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
những vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung của học phần
bao gồm 7 chủ đề: (1) Nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2) Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, (3) Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên CNXH, (4) Dân chủ xã hội chủ
nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, (5) Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp
trong thời kỳ qua độ lên CNXH, (6) Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
(7) Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
3. Mục tiêu:
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của hình
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những vấn đề
về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức đó, người học biết
vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của đất
nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Hình
thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công
của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã
lựa chọn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành
công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân
ta đã lựa chọn. Ý thức được trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Vận dụng được kiến thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân tích, lý giải đúng đắn
những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuôc̣ sống
c. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các
vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa
học
Các giai đoạn phát triển cơ bản của
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa
của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội
khoa học

2 0.15 4.4

2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN
Quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin về giai cấp công nhân và sứ
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp
công nhân
Giai cấp công nhân và thực hiện sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam

6 0.45 13.2

3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

4 DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

5 CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ
LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG
LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

4 0.3 8.8



319

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Liên minh giai cấp, tầng lớp trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN
GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội
Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam

6 0.45 13.2

7 VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI
KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
Khái niệm, vị trí và chức năng của
gia đình
Cơ sở xây dựng gia đình trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Xây dựng gia đình Việt Nam trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Tân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology

Mã học phần: POL333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể
tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học
phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí minh về độc
lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.
3. Mục tiêu:
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng
Hồ Chí Minh, hiểu được những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, giúp người học thấy được trách nhiệm
của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với
Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn
đề đặt ra hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
c. Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động
nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ
nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa của việc học tập đối với sinh
viên

2 0.15 4.4

2 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4 0.3 8.8

3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN TỘC
Vấn đề dân tộc thuộc địa
Về cách mạng giải phóng dân tộc

4 0.3 8.8

4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY
DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam

4 0.3 8.8

5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng phải trong sạch, vững mạnh

4 0.3 8.8

6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc

4 0.3 8.8
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
quốc tế

7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
Nhà nước dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước trong sạch, vững mạnh

2 0.15 4.4

8 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần
của xã hội
Những chuẩn mực đạo đức cách
mạng
Quan điểm về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức cách mạng

2 0.15 4.4

9 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lưu Mai Hoa Nguyễn Hữu Tâm
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiếng Anh: History of Vietnam’s Communist Party

Mã học phần: POL310 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề
4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến
chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Học phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, biết vận
dụng đường lối của Đảng trong việc đặt mục tiêu phấn đấu và lý tưởng sống của bản thân.
b. Vận dụng đường lối, chính sách, bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử
vào thực tiễn công việc và cuộc sống để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bản thân.
c. c, Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng
thuyết trình một vấn đề và những kỹ năng mềm khác để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
và công việc.
d. Nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và
vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
e. Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức
chuyên ngành của mình, có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
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f. f, Củng cố kỹ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và
những kỹ năng mềm khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
của việc học tập

2 0.15 4.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
Hoàn cảnh thế giới cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX
Hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX
Hội nghị thành lập ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền (1930 - 1945)
Luận cương chính trị 10-1930
Sự chuyển hướng chiến lược của
Đảng (1939-1945)
Chủ trương phát động khởi nghĩa
giành chính quyền
Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)
Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945
Đường lối kháng chiến chống Pháp
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh
nghiệm của cuộc kháng chiến chống

4 0.3 8.8
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Pháp
5

5.1
5.2
5.3

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc
(1954 - 1975)
Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-
1954
Đường lối kháng chiến chống Mỹ
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên
CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-
1985)
Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc
(1975-1981)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng và các bước đột phá tiếp
tục đổi mới kinh tế (1982-1985)

4 0.3 8.8

7

7.1

7.2

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021)
Đổi mới toàn diện đưa đất nước thóat
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
(1986-1996)
Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế (1996-2021)

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Thị Xuân Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư duy phản biện
- Tiếng Anh: Critical Thinking

Mã học phần: SSH378 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc
trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho,
phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để sinh viên có khả năng phân tích, nhận định,
đánh giá các luận điểm; có khả năng phát hiện ra các sai lầm trong một luận điểm; biết cách xây
dựng một luận điểm đúng cách với suy luận logic và các chứng cứ đáng tin cậy; làm nền tảng
cho việc tiếp thu các môn học ở đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm
việc sau này
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được các đặc trưng của tư duy phản biện và quan hệ giữa nhận thức - tư duy - ngôn
ngữ
b. Nhận biết và phân tích được một luận điểm
c. Suy luận logic, phát hiện được các nguỵ biện logic và các rào cản tâm lý đối với tư duy
phản biện
d. Đánh giá được giá trị của các nguồn tin (luận chứng, luận cứ) làm cơ sở cho một luận điểm
e. Đánh giá và chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm
f. Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Các khái niệm cơ bản về tư duy phản
biện

6 0.45 13.2

2 Cách nhận biết và phân tích một luận
điểm (argument)

6 0.45 13.2

3 Các khái niệm căn bản về logic 6 0.45 13.2
4 Nhận biết các nguỵ biện logic (logic

fallicies)
6 0.45 13.2

5 Tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các
nguồn thông tin (làm luận cứ và luận
chứng)

6 0.45 13.2

6 Đánh giá một luận điểm 6 0.45 13.2
7 Xây dựng một luận điểm và tự phản

biện
9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trang Sĩ Trung Huỳnh Phương Duyên
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ học thuật
- Tiếng Anh: Academic Language

Mã học phần: SSH379 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật
(academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật
trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết
3. Mục tiêu:
Nhằm nâng cao kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật ở SV; phát triển và hoàn
thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ học thuật cho SV ở cả 4 hoạt động: nghe hiểu, đọc hiểu, viết
và thuyết trình trong quá trình học đại học và hoạt động nghề nghiệp
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật
b. Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu
cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liêm chính của các loại văn bản học thuật
c. Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham
khảo đúng quy định
d. Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận
e. Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu;
đảm bảo tính liêm chính học thuật
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1 Tổng quan về Ngôn ngữ học thuật và
văn bản học thuật

5 0.38 11

2 Nghe hiểu học thuật 5 0.38 11
3 Đọc hiểu học thuật 5 0.38 11
4 Viết học thuật 8 0.6 17.6
5 Thuyết trình học thuật 7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lôgic học đại cương
- Tiếng Anh: Introduction to Logic

Mã học phần: POL320 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Logic học là khoa học nghiên cứu về các hình thức và quy luật của tư duy khoa học; học phần
có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, rèn luyện về tư duy cho người trong quá trình tiếp
cận tri thức khoa học. Nội dung bao gồm 7 chủ đề. Chủ đề 1.Nhập môn logic học. Chủ đề 2.
Các quy luật cơ bản của tư duy. Chủ đề 3. Khái niêm. Chủ đề 4. Phán đoán. Chủ đề 5. Suy luận.
Chủ đề 6. Gỉa thuyết. Chủ đề 7. Chứng minh và bác bỏ.
3. Mục tiêu:
Sinh viên học xong học phần logic học có kiến thức về logic hình thức nói riêng và khoa học
về tư duy nói chung, hình thành kỹ năng tư duy khoa học qua các hình thức cơ bản như: Khái
niệm, phán đoán và suy luận; có thái độ khách quan về các vấn đề khoa học chuyên môn nói
riêng và các vấn đề thực tiễn đặt ra nói chung.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Từ tư duy logic nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, gắn mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị của tư duy logic trong nhận thức
về Đảng và dân tộc Việt Nam.
b. Hình thành được những kỹ năng như: tư duy độc lập, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện …,
những tri thức này sẽ giúp người học tiếp nhận dễ hơn các học phần khác trong chương trình
đào tạo, đặc biệt là các học phần nghiên cứu về tư duy nói riêng và đời sống tinh thần con
người nói chung.
c. Phản biện được các lập luận và suy luận sai quy tắc trong nhận thức thực tiễn. Từ đó có kỹ
năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng khác vào
giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, học tập và công tác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 NHẬP MÔN LOGIC HỌC
Định nghĩa Lôgic học
Lược sử lôgic học
Vai trò của Lôgic học trong cuộc
sống

4 0.3 8.8

2 CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA
TƯ DUY LOGIC
Định nghĩa quy luật và quy luật logic
của tư duy
Nội dung và yêu cầu của quy luật
đồng nhất
Nội dung và yêu cầu của quy luật phi
mâu thuẫn
Nội dung và yêu cầu của quy luật bài
trung
Nội dung và yêu cầu của quy luật lý
do đầy đủ

4 0.3 8.8

3 KHÁI NIỆM
Định nghĩa từ và khái niệm
Cấu trúc khái niệm
Phân loại khái niệm
Quan hệ giữa các khái niệm
Các thao tác trên khái niệm

4 0.3 8.8

4 PHÁN ĐOÁN
Định nghĩa câu và phán đoán
Cấu trúc của phán đoán
Phân loại phán đoán
Các phép tính lôgic trên phán đoán

6 0.45 13.2

5 SUY LUẬN
Định nghĩa suy luận
Cấu trúc suy luận
Các hình thức suy luận thông thường

4 0.3 8.8

6 GIẢ THUYẾT
Giả thuyết là gì? Đặc trưng của giả
thuyết
Xây dựng giả thuyết
Các phương pháp xác nhận giả thuyết

4 0.3 8.8

7 CHỨNG MINH VÀ BÁC BỎ
Chứng minh là gì?
Các thành phần của chứng minh
Các quy tắc của chứng minh
Phân loại chứng minh
Bác bỏ là gì?

4 0.3 8.8
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Cách thức bác bỏ
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Hữu Tâm

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lịch sử nhà nước và pháp luật
- Tiếng Anh: History of State and Law

Mã học phần: POL321 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển, thay thế của các
kiểu nhà nước và pháp luật trên thế giới; khái quát các đặc điểm của quá trình hình thành, phát
triển, hội nhập với khu vực và quốc tế của nhà nước, pháp luật Việt Nam trong tiến trình lịch
sử.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của
nhà nước, pháp luật Việt Nam và trên thế giới (từ nguồn gốc đến các giai đoạn hình thành, phát
triển). So sánh, phân tích những quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà nước, pháp luật ở
Việt Nam qua các giai đoạn phát triển của lịch sử.
Trên cơ sở lý giải được sự ra đời của nhà nước, pháp luật trong lịch sử và phương pháp tiếp cận,
giải quyết vấn đề, sinh viên có thể giải thích các hiện tượng về nhà nước và pháp luật trong đời
sống hiện tại. Cùng với những kiến thức của môn học khác, giúp sinh viên có khả năng nhận
định, dự báo về sự phát triển của nhà nước và pháp luật trên thế giới trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập học phần
đối với bản thân.
b. Có kiến thức cơ bản, hệ thống về quá trình ra đời, tồn tại, phát triển của nhà nước, pháp luật
trên thế giới và ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử.
c. Nhận định được sự kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống về nhà nước và pháp
luật qua các thời kì lịch sử.
d. So sánh, phân tích được những quy định về tổ chức và hoạt đôṇg của nhà nước, pháp luâṭ ở
Viêṭ Nam qua các giai đoạn phát triển của lịch sử; hiểu quá trình hội nhập về nhà nước, pháp
luật của Việt Nam với khu vực và thế giới trong tiến trình lịch sử và những giá trị, kinh
nghiệm cần kế thừa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
e. Có khả năng vận dụng kiến thức về lịch sử nhà nước và pháp luật để giải thích, đánh giá
các hiện tượng về nhà nước và pháp luật trong đời sống hiện tại, nhận định, dự báo về sự phát
triển của nhà nước và pháp luật trong tương lai.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Mở đầu- Đối tượng, phương pháp
nghiên cứu và ý nghĩa của việc học
tập học phần
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Ý nghĩa của việc học tập

1 0.08 2.2

2 Chủ đề 1- Nhà nước và pháp luật thời
kì cổ đại
1.1. Cơ sở hình thành, phát triển của
nhà nước và pháp luật ở phương
Đông và phương Tây thời kì cổ đại
1.2. Nhà nước thời kì cổ đại
1.2.1. Một số nhà nước điển hình ở
phương Đông
1.2.2. Một số nhà nước điển hình ở
phương Tây
1.3. Pháp luật thời kì cổ đại
1.3.1. Pháp luật phương Đông cổ đại
1.3.2. Pháp luật phương Tây cổ đại
1.4. Nhà nước và pháp luật Việt Nam
thời kì cổ đại
1.4.1. Đặc thù trong quá trình hình
thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
1.4.2. Quá trình tiếp biến văn hóa
chính trị - pháp lý ở Việt Nam thời kì
Bắc thuộc

7 0.53 15.4

3 Chủ đề 2- Nhà nước và pháp luật thời
kì trung đại
2.1. Cơ sở hình thành và phát triển
của nhà nước và pháp luật ở phương
Đông và phương Tây thời kì trung
đại
2.2. Nhà nước thời kì trung đại
2.2.1. Một số nhà nước phong kiến ở
phương Đông
2.2.2.1. Nhà nước phong kiến Trung
Quốc
2.2.2.2. Nhà nước phong kiến Việt

7 0.53 15.4



339

Nam
2.2.2. Nhà nước phong kiến Tây Âu
2.3. Pháp luật thời kì trung đại
2.3.1. Pháp luật phong kiến phương
Đông
2.3.1.1. Pháp luật phong kiến Trung
Quốc
2.3.1.2. Pháp luật phong kiến Việt
Nam
2.3.2. Pháp luật phong kiến Tây Âu

4 Chủ đề 3- Nhà nước và pháp luật thời
kì cận đại
3.1. Cơ sở hình thành và phát triển
của nhà nước tư sản
3.2. Một số nhà nước tư sản điển
hình trên thế giới thời cận đại
3.3. Pháp luật tư sản
3.4. Nhà nước và pháp luật Việt Nam
thời Pháp thuộc
3.4.1. Quy chế chính trị - pháp lý ở
Việt Nam thời kì Pháp thuộc
3.4.2. Đặc điểm về nhà nước ở Việt
Nam thời kì Pháp thuộc
3.4.3. Đặc điểm về pháp luật ở Việt
Nam thời kì Pháp thuộc

7 0.53 15.4

5 Chủ đề 4- Nhà nước và pháp luật thời
kì hiện đại
4.1. Nhà nước và pháp luật tư sản
thời kì hiện đại
4.1.1. Những thay đổi cơ bản của nhà
nước tư sản thời kì hiện đại
4.1.2. Pháp luật tư sản hiện đại
4.2. Nhà nước và pháp luật XHCN
4.2.1. Nhà nước và pháp luật Liên
bang cộng hoà XHCN Xô viết
4.2.2. Nhà nước và pháp luật các
nước XHCN được thiết lập sau Chiến
tranh thế giới lần thứ II
4.2.3. Nhà nước và pháp luật XHCN
Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn Quản trị học
- Tiếng Anh: Management Theory

Mã học phần: BUA319 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành
học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị;
Môi trường quản trị, các quyết định quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận
dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng xây dựng, thực hiện và
kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định trong kinh doanh.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho
người học một cách nhìn có hệ thống về vấn đề quản trị. Đặt nền tảng ban đầu cho sinh viên đi
sâu vào các môn học chuyên ngành về quản trị như quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự án, quản
trị sản xuất, quản trị tài chính… từ đó giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công
tác quản lý các nguồn lực trong tổ chức. Giúp sinh viên trau dồi những tiêu chuẩn và kỹ năng
cần có của người làm công tác quản lý nói chung nhằm trở thành nhà quản lý đáp ứng được
những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực
hiện mục tiêu của tổ chức.
b. Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa
các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại.
c. Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các
yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định
nhằm giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau
dồi một số phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị.
e. Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy
trình kiểm tra trong DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về Quản trị học.
Khái niệm, đặc điểm quản trị, các
chức năng quản trị.
Nhà quản trị, các cấp bậc của nhà
quản trị.
Vai trò và các kỹ năng then chốt của
nhà quản trị.
Năng lực quản trị, quản trị là khoa
học, là nghệ thuật, là một nghề.

5 1 0.43 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

Lịch sử phát triển các lý thuyết quản
trị.
Bối cảnh ra đời của lý thuyết quản
trị.
Trường phái quản trị cổ điển.
Trường phái tâm lý xã hội.
Trường phái Hội nhập.
Trường phái quản trị hiện đại.

5 1 0.43 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Môi trường hoạt động của tổ chức
Tổng quan về môi trường của tổ chức
Tác động của môi trường vĩ mô
Tác động của môi trường vi mô
Phân tích SWOT

5 1 0.43 13.2

4
4.1

4.2
4.3
4.4

Quyết định trong quản trị
Khái niệm, đặc điểm, chức năng, yêu
cầu, phân loại quyết định quản trị.
Tiến trình ra quyết định.
Các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Các phong cách ra quyết định quản
trị.

5 1 0.43 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các chức năng quản trị
Chức năng hoạch định.
Chức năng tổ chức.
Chức năng điều khiển.
Chức năng kiểm tra.

5 1 0.43 13.2

CỘNG 25 5 2.15 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 55 55 1.1 56.1

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 11 11 0.22 11.22

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thu Thủy Phạm Thế Anh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xã hội học pháp luật
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH382 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Xã hội học pháp luật (XHH PL) trang bị cho sinh viên: 1/ cách tiếp cận xã hội học đối với các
sự kiện, hiện tượng pháp luật xảy ra trong xã hội; 2/ các phương pháp điều tra xã hội học để chỉ
ra nguồn gốc, nguyên nhân, bản chất của các hiện tượng pháp luật, mối quan hệ giữa pháp luật
với các loại chuẩn mực xã hội; 3/ góc nhìn xã hội về hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng
pháp luật trong thực tế xã hội Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần pháp luật chuyên ngành;
phân tích được các khía cạnh xã hội của các sự kiện, hiện tượng pháp luật xảy ra trong đời sống
xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày lịch sử hình thành và phát triển triển của ngành xã hội học nói chung, xã hội học
pháp luật nói riêng; đối tượng nghiên cứu và chức năng của xã hội học pháp luật;
b. Vận dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học để thu thập, xử lý và phân tích các sự kiện,
hiện tượng pháp luật xảy ra trong xã hội;
c. Phân tích được pháp luật trong mối liên hệ với cơ cấu xã hội; mối quan hệ, sự tác động qua
lại giữa chuẩn mực pháp luật với các loại chuẩn mực xã hội khác, như chuẩn mực chính trị,
chuẩn mực đạo đức;
d. Giải thích được khái niệm, phân loại, hậu quả và các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực
pháp luật, các biện pháp phòng chống sai lệch chuẩn mực pháp luật;
e. Chứng minh được mối quan hệ giữa pháp luật với các loại chuẩn mực xã hội và đánh giá
các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật trong thực tế xã
hội ở nước ta hiện nay.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

Nhập môn Xã hội học Pháp luật
Khái quát về lịch sử hình thành và
phát triển của XHH PL
Đối tượng và chức năng nghiên cứu
của XHH PL

4 0.3 8.8

2.
2.1.
2.2.

Phương pháp nghiên cứu Xã hội học
Pháp luật
Khái quát chung
Các bước tiến hành

6 0.45 13.2

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Mối liên hệ giữa pháp luật và cơ cấu
xã hội
Khái niệm và bản chất xã hội của
pháp luật
Cơ cấu xã hội và các yếu tố cấu
thành
Pháp luật trong mối liên hệ với các
phần hệ của cơ cấu xã hội
Pháp luật và vấn đề phân tầng xã hội

4 0.3 8.8

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Hành vi lệch chuẩn pháp luật
Khái quát chung về hành vi lệch
chuẩn
Các yếu tố tác động đến hành vi lệch
chuẩn pháp luật và cách phòng ngừa
Tội phạm

6 0.45 13.2

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Các khía cạnh xã hội của hoạt động
xây dựng và thực hiện pháp luật
Các khía cạnh xã hội của hoạt động
xây dựng pháp luật
Các khía cạnh xã hội của hoạt động
thực hiện pháp luật
Các khía cạnh xã hội của hoạt động
áp dụng pháp luật

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Việt Hoài Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tâm lý học đại cương
- Tiếng Anh: Fundamentals of Psychology

Mã học phần: SSH316 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương: những vấn đề chung
về tâm lý người, sự hình thành phát triển tâm lý, ý thức, các quá trình nhận thức, trí nhớ, các
phẩm chất và thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách, sự sai lệch về hành vi.
3. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức về sự hình thành và phát triển mang tính quy luật của các hiện tượng tâm
lý người. Phát triển thái độ sống tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên. Phát triển năng lực
làm chủ cảm xúc của bản thân và khả năng xử lý tốt các tình huống tâm lý phát sinh trong học
tập, cuộc sống và nghề nghiệp sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được các hiện tượng tâm lý cũng như các yếu tố tạo nên bản chất tâm lý người,
nhận diện được vai trò của các yếu tố thuộc nền tảng tự nhiên và nền tảng xã hội của tâm lý
người.
b. Giải thích được tính quy luật của sự hình thành, phát triển của tâm lý và ý thức, phân biệt
được các cấp độ của ý thức, tự điều chỉnh tâm lý của bản thân trong học tập và cuộc sống.
c. Phân biệt được tính có quy luật của các quá trình nhận thức. Vận dụng được các quá trình
nhận thức vào trong học tập và cuộc sống, đặc biệt áp dụng được tư duy và tưởng tượng vào
quá trình xác lập mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong học tập và tương lai.
d. Xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp để rèn luyện, phát triển bản thân.
e. Đánh giá đúng giá trị của các chuẩn mực và các mức độ sai lệch về hành vi, tự giác tuân thủ
các chuẩn mực.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về tâm lý người
Khái niệm, chức năng, phân loại các
hiện tượng tâm lý
Bản chất tâm lý người
Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của
tâm lý người

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý
thức
Sự hình thành và phát triển tâm lý
Sự hình thành và phát triển ý thức

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Các quá trình nhận thức
Cảm giác
Tri giác
Tư duy
Tưởng tượng

7 0.53 15.4

4
4.1
4.2
4.3

Trí nhớ
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Các giai đoạn của trí nhớ
Các kiểu trí nhớ cá nhân

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Các phẩm chất và thuộc tính tâm lý
điển hình của nhân cách
Tình cảm
Ý chí
Thuộc tính tâm lý điển hình
Các con đường hình thành và phát
triển nhân cách

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2
6.3

Sai lệch hành vi cá nhân và hành vi
xã hội
Khái niệm chuẩn mực và các loại
chuẩn mực
Sai lệch hành vi và các loại sai lệch
Hậu quả của sai lệch và giáo dục sửa
chữa các hành vi sai lệch

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 66 66 1.32 67.32



349

(2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Đinh Thị Sen Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam
- Tiếng Anh: Vietnamese Culture

Mã học phần: SSH380 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên (1) khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan, đặc trưng,
chức năng, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa
Việt Nam; (2) các đặc trưng văn hóa Việt Nam: trong nhận thức, tổ chức đời sống cộng đồng,
ứng xử môi trường tự nhiên và xã hội; (3) kiến thức về giao lưu, tiếp biến văn hóa; biện pháp
ứng xử trong môi trường đa dạng văn hóa hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền thống
Việt Nam; nâng cao vốn văn hóa, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh
tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội; có ý thức giữ gìn,
phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi giao lưu tiếp biến văn hóa;
có ứng xử linh hoạt, phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; các đặc trưng, chức năng
của văn hóa, cấu trúc của một nền văn hóa;
b. Nhận thức được nguồn gốc, bản chất, quy luật của triết lý Âm dương; sức ảnh hưởng của
triết lý âm dương trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt;
c. Phân tích được những đặc trưng, bản sắc trong tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo, giao tiếp,
ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật,… dân tộc; cách thức người Việt tận dụng, ứng phó với
môi trường tự nhiên trong ăn, mặc, ở, đi lại từ xưa đến nay dưới góc nhìn văn hóa;
d. Trình bày được quá trình, kết quả của các cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Đông - Tây ở
Việt Nam; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn và phát huy văn
hóa dân tộc.
e. Có cách ứng xử phù hợp trong môi trường đa dạng văn hóa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ
VĂN HÓA VIỆT NAM
Tổng quan về văn hóa
Tổng quan về văn hóa Việt Nam

6 0.45 13.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.

VĂN HÓA NHÂN THỨC
Nhận thức về Vũ trụ
Nhận thức về con người
Văn hóa nhận thức trong đời sống
người Việt

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
CỘNG ĐỒNG
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Tập Thể
Văn Hóa Tổ Chức Đời Sống Cá
Nhân

5 0.38 11

4
4.1
4.2
4.3

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
Ứng phó môi trường tự nhiên: Mặc
Ứng phó môi trường tự nhiên: Ở và
Đi lại

5 0.38 11

5
5.1

5.2

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI
TRƯỜNG XÃ HỘI
Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập
Đa dạng văn hóa và sự thống nhất
trong đa dạng của văn hóa Việt Nam

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thanh Nga Huỳnh Phương Duyên

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp
Bộ môn: Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- Tiếng Anh: Startup & Innovation

Mã học phần: SSH383 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi
mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học
phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình
thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình
kinh doanh để sinh viên có thể vận dụng phát triển ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng cho hành
trình nghề nghiệp của mình, từ đó, hình thành tư duy, nhận thức, thái độ đúng đắn về tinh thần
khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo
b. Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp,
lập nghiệp
c. Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d. Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Module 1: Khát vọng bản thân 6 0.45 13.2
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1.1

1.2

Giới thiệu học phần: Mục tiêu, chuẩn
đầu ra, phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, các yêu cầu
trong suốt quá trình học
Một số hoạt động giáo dục khám phá
bản thân, phát huy sở trường người
học, tư duy tích cực, năng động, xác
lập mục tiêu nghề nghiệp:
Hoạt động 1: Cây kỳ vọng
Hoạt động 2: Vẽ tranh bản thân
Hoạt động 3: Tảng băng
Hoạt động 4: Tìm đội cộng sự, tuyên
bố giá trị, tầm nhìn của nhóm

2
2.1
2.2

Module 2: Chân dung doanh nhân
Thách thức và cơ hội khởi nghiệp
Một số hoạt động giáo dục có thể
triển khai để giúp sinh viên tìm hiểu
về cơ hội, thách thức và phẩm chất
doanh nhân:
Hoạt động 5: Thăm quan trải nghiệm
mô hình khởi nghiệp
Hoạt động 6: Video Ký sự doanh
nhân
Hoạt động 7: Xây dựng kịch bản và
đóng vai thể hiện phẩm chất tố chất
doanh nhân.
Hoạt động 8: Mời doanh nhân tới
lớp/hội trường chia sẻ về hành trình
khởi nghiệp.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Module 3: Đổi mới sáng tạo & Ý
tưởng khởi nghiệp
Lý thuyết và ứng dụng
Tìm ra ý tưởng kinh doanh của nhóm
Thẩm định ý tưởng kinh doanh
Thực hành: Phát triển các ý tưởng
của nhóm dự án.
Hoạt động 9: Thực hành nhận diện
các vấn đề đang tồn tại và phát triển
các ý tưởng giải pháp đột phá.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Module 4: Mô hình kinh doanh &
Lập kế hoạch khởi sự nghiệp
Mô hình kinh doanh
Nội dung bản kế hoạch khởi nghiệp
- Phân tích ngành - khách hàng - đối
thủ cạnh tranh
- Lựa chọn hình thức pháp lý
- Phương án thu hút nhân sự và tổ
chức nhân sự của dự án

12 0.9 26.4
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- Kế hoạch Marketing của dự án
- Phương án tài chính và cách thức
kêu gọi vốn cho dự án khởi nghiệp
Thực hành: Lập kế hoạch triển khai
kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp của
các nhóm.
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Dung

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tin học đại cương B (LT+TH)
- Tiếng Anh: General Informatics B

Mã học phần: SOT382 Số tín chỉ: 3 (15LT+60TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: biểu
diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử (MTĐT); kiến trúc máy tính và hệ điều hành;
mạng máy tính, Internet và các công nghệ tiên tiến; kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình;
xử lý và phân tích dữ liệu (xử lý, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng công cụ Excel).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết về CNTT, bao gồm: giải thích được
nguyên lý hoạt động của MTĐT; sử dụng hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo bộ phần
mềm Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, xử lý và phân tích dữ liệu;
khai thác ứng dụng, tài nguyên Internet; nhận biết các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, IoT,
blockchain).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử;
b. Nhận biết được cấu hình và sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính với hệ điều hành
Windows;
c. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên Internet, Google Apps, E-learning trong học tập,
nghiên cứu và làm việc;
d. Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản (MS Word) và thuyết trình (MS
PowerPoint);
e. Vận dụng phần mềm MS Excel để phân tích và xử lý dữ liệu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15 60

CỘNG 15 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng học thực hành máy tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh viên)
STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
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LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về công nghệ thông tin và
máy tính điện tử
Biểu diễn và xử lý thông tin bằng
máy tính điện tử
Hệ thống máy tính
Hệ điều hành
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

3 3 0.5 3 19.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mạng máy tính và Internet
Tổng quan về mạng máy tính và
Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Sử dụng bộ ứng dụng trực tuyến
Google Apps
Sử dụng hệ thống học trực tuyến
NTU E-Learning
An toàn bảo mật thông tin
Các công nghệ tiên tiến : trí tuệ nhân
tạo, IoT, blockchain
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 12 1.38 12 59.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết
trình
Các thao tác cơ bản trong soạn thảo
văn bản với MS Word
Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao
Tạo bài trình chiếu với MS
PowerPoint
Các kỹ thuật tạo bài trình chiếu nâng
cao
Bài thực hành, bài tập, câu hỏi trắc
nghiệm

4 20 2.1 20 92.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Phân tích xử lý dữ liệu
Một số công cụ xử lý dữ liệu
Một số hàm thông dụng của Excel
Cơ sở dữ liệu trên Excel
Tổng hợp, phân tích và thống kê số
liệu với Excel
Các hàm tài chính trên Excel
Một số bài toán ứng dụng

4 25 2.55 25 113.8

CỘNG 15 60 6.53 60 0 285
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá

Tổng
cộngLT TH Cộng
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(2%)
I Lao động Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 5.4 6.53 0.13 6.66
II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 252 285 5.7 290.7
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

2 Phòng học thực hành máy
tính - sĩ số 20 (4.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 252 252 5.04 257.04

III Thiết bị Giờ 60 1.2 61.2
1 Máy tính Giờ 3 0.06 3.06
2 Máy vi tính phổ thông Giờ 57 1.14 58.14
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hương Lý Nguyễn Khắc Cường

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Môi trường và phát triển
- Tiếng Anh: Environment and Development

Mã học phần: ENE318 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống và hoạt động
với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con người cần tuân theo để giữ
sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận biết và giải thích
được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan hệ hài hoà với môi trường.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá và kiểm soát
môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sự phát triển
kinh tế xã hội.
b. Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự cần thiết
của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
c. Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng
đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường.
d. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và môi trường
cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C
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1. Tổng quan các vấn đề về môi trường
và phát triển
1.1 Khái niệm về môi trường và các
vấn đề môi trường
1.2 Khái niệm về phát triển và các
mô hình phát triển
1.3 Kinh tế và môi trường
1.4 Con người và môi trường
1.5 Khoa học công nghệ và môi
trường

4 0.3 8.8

2 Phát triển kinh tế xã hội và môi
trường
2.1 Dân số, định cư và môi trường
2.2 Nhu cầu xã hội và các hoạt động
đáp ứng nhu cầu
2.3 Khai thác và tiêu thụ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
2.4 Phát triển kinh tế và các vấn đề
liên quan

6 0.45 13.2

3 Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội
đối với môi trường
3.1 Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi
trường đất
3.2 Việc sử dụng nước và ô nhiễm
môi trường nước và đại dương
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí
3.4 Suy giảm đa dạng sinh học
3.5 Case study

10 0.75 22

4 Môi trường và phát triển bền vững
4.1 Các khái niệm về phát triển bền
vững
4.2 Chính sách toàn cầu về bảo vệ
môi trường
4.3 Chính sách, luật môi trường, các
hoạt động bảo vệ môi trường (trên
thế giới và Việt Nam)
4.4 Case study

10 0.75 22

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thanh Thư Ngô Phương Linh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



362

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu
- Tiếng Anh: Climate Change

Mã học phần: ENE334 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu,
sơ lược lịch sử của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng
trang bị cho người học các kỹ năng nhằm xác định và phân tích các tác động của biến đổi khí
hậu đối với hoạt động con người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp chiến lược ứng phó
với biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, những thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt
Nam và các chiến lược thích ứng được áp dụng cũng sẽ được nghiên cứu trong học phần này.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối
với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học. Qua đó giúp
người học có định hướng giải pháp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện này nhằm hướng
đến sự phát triển bền vững.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được vai trò của các thành tố cấu tạo nên hệ thống khí hậu và đánh giá ảnh hưởng
của chúng đến hệ thống khí hậu;
b. Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên;
c. Giải thích được bản chất và đánh giá được vai trò của hiệu ứng nhà kính đối với hệ thống
khí hậu và sinh quyển;
d. Phân tích và đánh giá các hoạt động con người đang góp phần gây ra hiện tượng biến đổi
khí hậu;
e. Phân tích được hiệu quả của các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới;
f. Phân tích, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh tế xã hội Việt
Nam
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Các khái niệm cơ bản về khí hậu và
biến đổi khí hậu tự nhiên
Các khái niệm chung về hệ thống khí
hậu
Các yếu tố cơ bản của khí hậu
Các thành tố/nhân tố hình thành khí
hậu
Sự biến đổi khí hậu tự nhiên
Các hiểm hoạ tự nhiên tác động đối
với con người

7 0.53 15.4

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Phân tích các hoạt động con người
đang góp phần gây biến đổi khí hậu
Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch
Khai thác quá mức nguồn tài nguyên
rừng
Các hoạt động sản xuất: Công
nghiệp, dân dụng, nông nghiệp
Hiệu ứng nhà kính và sự gia tăng khí
nhà kính trong bầu khí quyển

6 0.45 13.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Tác động biến đối khí hậu đổi khí
hậu đối với hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội toàn cầu
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hoạt động sản xuất nông nghiệp
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với khai thác và sử dụng tài nguyên
nước ngọt
Tác động biến đổi khí hậu đối với các
hệ sinh thái và môi trường
Tác động của biến đổi khí hậu và
thiên tai đối với hoạt động phát triển
kinh tế
Tác động biến đổi khí hậu đối với
hoạt động khai thác và sử dụng năng
lượng.
Tác động của biến đổi khí hậu đối
với xã hội và sức khỏe cộng đồng

7 0.53 15.4

4

4.1

Giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng
Chiến lược và chính sách ứng phó
với biến đối khí hậu trên thế giới
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng

6 0.45 13.2
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

phó với biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển
dâng nước ta
Các giải pháp thích ứng biến đổi khí
hậu
Các giải pháp giảm nhẹ tác động biển
đổi khí hậu
Các biện pháp giảm thiểu phát thải
khí nhà kính

5

5.1
5.2
5.3

5.4

Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến
hoạt động phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Phân tích những biểu hiện biến đổi
khí hậu nước ta
Các tác động của hiện tượng nước
biển dâng đối với nước ta
Một số giải pháp ứng phó với biển
đổi khí hậu và nước biển dâng đang
áp dụng ở Việt Nam.

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Đắc Kiên Ngô Phương Linh
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Thống kê cho khoa học xã hội
- Tiếng Anh: Statistics for Social Sciences

Mã học phần: SSH333 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ thuật cơ bản về thống kê, bao gồm các nội
dung: tổng quan về thống kê, chọn mẫu, thu thập số liệu, phương pháp thống kê mô tả và thống
kê suy luận.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ các kiến thức và kỹ năng xử lý những kết quả thu từ những cuộc nghiên
cứu điều tra thực tế trong khoa học xã hội để phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng
trong cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các nội dung các thuật ngữ cơ bản của thống kê, các giai đoạn thống kê,
giải thích cách tính các mức độ thường dùng trong thống kê để phản ánh các hiện tượng xã
hội, các phương pháp trong thống kê (thống kê mô tả và thống kê suy luận) và tầm quan trọng
của thống kê trong nghiêm cứu khoa học xã hội;
b. Trình bày và vận dụng được phương pháp chọn mẫu và thu thập số liệu phù hợp cho nghiên
cứu khoa học xã hội;
c. Giải thích được các số liệu và kết quả xử lý trong nghiên cứu khoa học xã hội;
d. Vận dụng được các lý thuyết thống kê vào nghiên cứu khoa học xã hội và trong công việc;
e. Có thái độ đúng đắn trong việc áp dụng các lý thuyết thống kê trong công việc và nghiên
cứu khoa học.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ
Khái niệm, đối tượng của thống kê
học
Một số khái niệm cơ bản trong thống
kê
Phương pháp và các giai đoạn của
thống kê
Đo lường trong thống kê
Vai trò của thống kê trong nghiên
cứu khoa học xã hội

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3

CHỌN MẪU VÀ THU THẬP SỐ
LIỆU
Phương pháp chọn mẫu
Khái niệm, các loại số liệu và
phương pháp thu thập số liệu
Xác định cờ mẫu và kiểm tra số liệu
mẫu

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

THỐNG KÊ MÔ TẢ
Khái niệm
Độ đo về vị trí trung tâm
Độ đo về phân tán của biến
Độ đo về hình dạng
Trình bày thống kê mô tả

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

THỐNG KÊ SUY LUẬN
Những vấn đề cơ bản về mẫu
Kiểm định giả thuyết thống kê

8 0.6 17.6

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Huỳnh Phương Duyên Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
- Tiếng Anh: FLS314

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Lối sống, Cuộc
thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời. Ngoài ra,
người học có cơ hôị vâṇ dụng được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ
năng nghe nói. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣A2+
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ A2+ theo khung tham
chiếu Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên
quan và có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để
việc học đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như như Lối
sống, Cuộc thi đấu, Phương tiện vận chuyển, Sự thử thách, Môi trường và Giai đoạn cuộc đời.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Danh động
từ, So sánh của tính từ, Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Từ định lượng, Mạo từ, Động từ
nguyên mẫu, Tương lai đơn.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ A2 +.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lối sống 10 0.75 22
2 Cuộc thi đấu 10 0.75 22
3 Phương tiện vận chuyển 10 0.75 22
4 Sự thử thách 10 0.75 22
5 Môi trường 10 0.75 22
6 Giai đoạn cuộc đời 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Ngoại Ngữ

Bộ môn: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Ngoại ngữ 2 (B1.2)
- Tiếng Anh: FLS315

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết: Ngoại ngữ 1 (B1.1)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp học tiếng Anh theo chủ đề Công việc, Công
nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên. Ngoài ra, người học có cơ hôị vâṇ dụng được
các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp để rèn luyêṇ bốn kỹ năng nghe nói. Sau khi kết thúc học
phần, người học có thể nghe nói đọc viết đạt cấp đô ̣B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu:
Học phần giúp người học có đủ kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của các chủ đề trên và kỹ năng
cần thiết để học tập, thi cử và giao tiếp ở nhiều tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Ngoài
ra, học phần giúp người học phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc viết về những chủ đề quen
thuộc và vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để giao tiếp đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu (CEFR). Từ đó, người học có ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ đề có liên quan và
có trách nhiệm chọn lọc nội dung, phương pháp, hình thức tự học sao cho phù hợp để việc học
đạt hiệu quả tốt nhất.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh như Công việc,
Công nghệ, Kì nghỉ, Sản phẩm, Lịch sử và Thiên nhiên.
b. Phân biệt được các điểm ngữ pháp chính như Hiện tại hoàn thành; Quá khứ đơn; Giới từ
chỉ nơi chốn; Câu điều kiện loại 0, 1, 2; Mệnh đệ quan hệ xác định; Quá khứ hoàn thành; Thể
bị động; Câu tường thuật.
c. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm để phát triển các kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết phục vụ mục đích học tập và thi.
d. Vận dụng các điểm ngữ pháp, từ vựng; kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
để làm bài tập Online MyELT.
e. Vâṇ dụng các vốn từ vựng, ngữ pháp, kiến thức phát âm, các kỹ năng nghe nói đọc viết để
có thể tự học hoặc giao tiếp trong các tình huống hoặc các chủ đề quen thuộc đạt cấp độ B1.
f. Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 20
2 Giảng viên - Bậc 07 20
3 Giảng viên - Bậc 07 20

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Công việc 10 0.75 22
2 Công nghệ 10 0.75 22
3 Kỳ nghỉ 10 0.75 22
4 Sản phẩm 10 0.75 22
5 Lịch sử 10 0.75 22
6 Thiên nhiên 10 0.75 22

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.5 1.5 0.03 1.53
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngô Quỳnh Hoa Ngô Quỳnh Hoa
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (Đường lối quốc phòng của Đảng
Cộng sản Việt Nam)

- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 1
Mã học phần: QPAD011 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung
cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên
giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự... góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
-
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác quốc phòng và an ninh
b. Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp
nghiên cứu môn học

2 0.15 4.4

2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc

4 0.3 8.8

3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4 0.3 8.8

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân

4 0.3 8.8

6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với
tăng cường quốc phòng, an ninh và
đối ngoại

4 0.3 8.8

7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ
thuật quân sự Việt Nam

6 0.45 13.2

8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia trong tình
hình mới

4 0.3 8.8

9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động
viên quốc phòng

6 0.45 13.2

10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc

4 0.3 8.8

11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an
toàn xã hội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tiến Quang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 2

Mã học phần: QPAD02 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người
khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi
truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận thức được một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số
loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; phòng, chống vi phạm pháp luật
trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện
nay. Từ đó, giúp sinh viên chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thiết thực vào công
tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và
phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.
b. Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh
c. Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh
vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này
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d. Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam

4 0.3 8.8

2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc,
tôn giáo, đấu tranh phòng chống các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá cách mạng
Việt Nam

6 0.45 13.2

3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường

4 0.3 8.8

4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về
bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4 0.3 8.8

5 Phòng, chống một số loại tội phạm
xâm hại danh dự, nhân phẩm của
người khác

4 0.3 8.8

6 An toàn thông tin và phòng, chống vi
phạm pháp luật trên không gian
mạng

4 0.3 8.8

7 An ninh phi truyền thống và các mối
đe dọa an ninh phi truyền thống ở
Việt Nam

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tiến

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
CỘNG 14 16

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tấn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



384

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ môn: Bộ môn Giáo dục quốc phòng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 3 (Quân sự chung)
- Tiếng Anh: National Defense and Security Education 3

Mã học phần: QPAD033 Số tín chỉ: 1 (14LT+16TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chế độ sinh hoạt học tập công
tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại;
hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, bản đồ địa hình
quân sự, quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp; phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao; điều lệnh đội ngũ đơn vị; điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều
lệnh đội ngũ; hiểu biết chung về lịch sử các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt
Nam; có khả năng nhận biết và phòng tránh một số loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong
chiến tranh; biết, hiểu về điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp trong thể thao quốc
phòng; hình thành ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ
quốc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đầy đủ các chế độ nền nếp chính quy, bố trị trật tự nội vụ trong doanh trại; trình
bày nhiệm vụ, tổ chức biên chế các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
trình bày ý nghĩa một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và
đội ngũ đơn vị; trình bày khái niệm, ý nghĩa, phân loại, công dụng các loại bản đồ địa hình
quân sự , giải thích cơ sở toán học của bản đồ địa hình và trình tự các bước tiến hành xác định
các loại tọa độ đối với bản đồ địa hình quân sự cấp chiến thuật ; nhận diện và phân loại được
một số loại vũ khí công nghệ cao hiện nay để biết cách phòng tránh; trình bày điều lệ, quy tắc
thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
b. Có khả năng thao tác trên bản đồ ở cấp độ đơn giản như đọc bản đồ, xác định các loại tọa
độ, chỉ thị mục tiêu báo cáo; thực hành đúng động tác chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và vận
dụng trong các hoạt động học tập sinh hoạt, học tập tại Trung tâm; thực hiện đúng một số
động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng.
c. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 14 16
CỘNG 14 16

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác
trong ngày, trong tuần

2 0.15 4.4

2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí
trật tự nội vụ trong doanh trại

2 0.15 4.4

3 Hiểu biết chung về các quân, binh
chủng trong quân đội

4 0.3 8.8

4 Điều lệnh đội ngũ từng người có
súng

4 0.18 8.8

5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 0.18 8.8
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình

quân sự
2 2 0.24 8.8

7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực
bằng vũ khí công nghệ cao

2 2 0.24 8.8

8 Ba môn quân sự phối hợp 2 4 0.33 13.2
CỘNG 14 16 1.77 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.05 0.72 1.77 0.04 1.81
II Cơ sở vật chất m2x giờ 30.8 35.2 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 30.8 30.8 0.62 31.42

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 35.2 35.2 0.7 35.9

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Tấn Ngọc

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



387

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Chạy)
- Tiếng Anh: Physical Education (Running)

Mã học phần: 85065 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể người tập,
giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập chạy cự ly ngắn, chạy
cự ly trung bình, sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng
phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con
người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng cảm…
- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ thuật và chiến thuật của chạy cự ly ngắn, chạy cự ly
trung bình, để áp dụng vào trong giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu.
- Trang bị đầy đủ cho người học về phương pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và những
điểm cơ bản trong luật Điền kinh.
3. Mục tiêu:
- Có được những tri thức về nguyên lý kỹ thuật, kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy; phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài của chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m)
- Có kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật về chạy cự ly ngắn (60m) và cự ly trung bình (nam:
1000m; nữ: 500m).
- Nâng cao các tố chất vận động, thể lực: Nhanh – Mạnh – Bền, khéo léo.
- Trang bị cho sinh viên có một nền tảng thể lực, sức bền tốt nhằm phục vụ cho việc học tập và
đào tạo.
- Giáo dục cho sinh viên có một thái độ tự giác tích cực trong việc “Rèn luyện thân thể”.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác
dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể.
b. Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương
pháp phòng ngừa chấn thương khi luyêṇ tâp̣ thể thao rèn luyêṇ thân thể.
c. Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh.
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d. Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh
viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể
lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể.
e. Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi
đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền
kinh
- Ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của viêc̣
tâp̣ luyêṇ điền kinh đối với việc nâng
cao sức khỏe, phòng chống bênh tật.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản của chạy
cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình

2 0.15 4.4

2 - Đăc̣ điểm chấn thương ở từng môn
thể thao và phương pháp phòng
ngừa: Các môn chạy; Các môn nhảy;
Các môn ném.
- Luật và phương pháp tổ chức thi
đấu môn Điền kinh

2 0.15 4.4

3 - Tìm hiểu về khái niêṃ kỹ thuâṭ
chạy cự ly trung bình; Và đăc̣ điểm
chạy cự ly ngắn của người học.

2 0.09 2.15 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
thẳng của cự ly trung bình và cự ly
ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau tăng tốc; Tại chỗ tâp̣
đánh tay; Chạy tốc đô ̣ cao các đoạn
20 – 60m.

2 0.09 2.15 4.4

5 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chạy trên đường
vòng: Chạy trên đường vòng có bán
kính khác nhau và tốc đô ̣khác nhau;
Chạy trên đường vòng ra đường
thẳng và ngược lại.

2 0.09 2.15 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ xuất phát cao và
tăng tốc đô ̣ sau xuất phát cự ly trung
bình.

2 0.09 2.15 4.4

7 - Kỹ thuâṭ xuất phát thấp và chạy lao 2 0.09 2.15 4.4
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cự ly ngắn: Kỹ thuâṭ đóng bàn đạp,
tâp̣ khẩu lêṇh xuất phát.

8 - Kiểm tra giữa kỳ. 2 0.09 2.15 4.4
9 - Giảng dạy kỹ thuâṭ chuyển tiếp từ

chạy lao sang chạy giữa quãng: xuất
phát thấp chạy lao rồi chạy theo quán
tính; Chạy biến tốc ngắn; Chạy 60m
xuất phát thấp.

2 0.09 2.15 4.4

10 - Giảng dạy kỹ thuâṭ về đích: Đi
châṃ 6 -10m làm đôṇg tác đánh đích;
chạy tốc đô ̣ cao 60m làm đôṇg tác
đánh đích.

2 0.09 2.15 4.4

11 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
ngắn: Chạy xuất phát lăp̣ lại 30m;
Chạy hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ 50 – 100m;
Thi đấu các cự ly chính.

2 0.09 2.15 4.4

12 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ chạy cự ly
trung bình: Chạy lăp̣ lại cự ly 200 –
600m; Chạy biến tốc cự ly 400m trỏ
xuống; Chạy dài hơn cự ly thi đấu.

2 0.09 2.15 4.4

13 - Ôn tập cuối kỳ 2 0.09 2.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 23.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 23.65 0.47 24.12
1 Còi Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Dây nhảy Giờ 22 0.44 22.44
3 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Mắc cơ (côn) Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng đá)
- Tiếng Anh: Physical Education (Football)

Mã học phần: 85097 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển
môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học.
- Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá, biết được cơ bản phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện
tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập
luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới và Việt
Nam, lợi ích và tác dụng của môn bóng đá đôi với người học.
- Có kiến thức cơ bản về luật cũng như phương pháp tổ chức thi đấu bóng đá, và cách xử lý khi
gặp các trường hợp chấn thương trong tập luyện và thi đấu.
- Thực hiện các kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật của môn bóng đá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người
học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất.
b. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản môn bóng đá
c. Vận dụng được luật bóng đá, phương pháp tổ chức, và việc xử lý các trường hợp chấn
thương trong tập luyện và thi đấu.
d. Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy, dừng đột ngột, chuyển thân, bật nhảy, đi bộ)
e. Thưc hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân và mu bàn chân.
f. Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng và mu giữa bàn chân, kỹ thuật ném biên
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng đá.
- Lịch hình thành và phát triển môn
bóng đá trên thế giới và Việt Nam.
Sự ra đời của bóng đá hiện đại.
- Lợi ích, tác dụng của môn bóng đá
đem lại trong cuộc sống.
- Các phương pháp tổ chức thi đấu và
luật thi đấu bóng đá.

2 0.15 4.4

2 - Những kỹ thuật cơ bản trong bóng
đá
+Phân tích kỹ thuật di chuyển.
+Phân tích kỹ thuật đá bóng bằng
lòng và mu bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân.
+Phân tích kỹ thuật ném biên.
- Cách xử lý khi gặp chấn thương
trong tập luyện và thi đấu.

2 0.15 4.4

3 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển trong
bóng đá.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.
- Tập luyện kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân với các bài tập.
- Thể lực : Bổ trợ với các bài tập thân
trên.

2 0.09 0.2 4.4

5 - Luyện tập kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
- Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.15 4.4

6 - Kiểm tra giữa học kì.
- Kiểm tra nội dung : Kỹ thuật đá
bóng bằng lòng bàn chân.

2 0.09 0.2 4.4

7 - Luyện tập kỹ thuật dẫn bóng và đá
bóng bằng lòng bàn chân với các bài

2 0.09 0.2 4.4
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tập phối hợp (dẫn bóng sút cầu môn,
dẫn bóng chuyền đổi hướng,…)

8 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật đá
bóng bằng mu giữa bàn chân.
- Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuât đá bóng và dẫn bóng bằng lòng
bàn chân bằng các bài tập.

2 0.09 0.2 4.4

9 - Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu bàn chân, lòng bàn chân và kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu bàn
chân với cá bài tập ( Luồn cọc, luồn
cọc sút cầu môn,…)

2 0.09 0.2 4.4

10 - Hướng dẫn và phân tích kỹ thuật
ném biên.

2 0.09 0.2 4.4

11 - Luyện tập các bài tập kết hợp
chuyền bóng bằng lòng bàn chân và
sút bóng bằng mu giữa bàn chân (dẫn
bóng luồn cọc sút cầu gôn, bài tập
hinh vuông; tam giác,…).

2 0.09 0.2 4.4

12 - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ
thuật đá bóng bằng lòng và mu giữa
bàn chân. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng và mu giữa bàn chân

2 0.09 0.2 4.4

13 - Hướng dẫn các bài tập phối hợp vận
động.
(Luồn cọc sút cầu môn, chuyền đá
lòng đổi hướng,…).

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.1 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.1 0.04 2.14
1 Cầu môn Giờ 0.45 0.01 0.46
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng đá Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hồ Thanh Nhã Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)
- Tiếng Anh: Physical Education (Volleyball)

Mã học phần: 85098 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho
sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn
và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
3. Mục tiêu:
- Có được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền, luật,
phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
- Có được được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và phương
pháp tập luyện
- Thực hiện được kỹ năng các động tác kỹ thuật bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng,
phát bóng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn
thể thao bóng chuyền.
b. Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng
c. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng
d. Thực hiện được kỹ thuật phát bóng bóng
e. Biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV



396

động bị tư C
1 - Nguồn gốc ra đời môn bóng

chuyền.
- Lịch sử phát triển môn bóng
chuyền trong và ngoài nước.
- Lợi ích tác dụng của môn bóng
chuyền trong nghề nghiêp̣ và đời
sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn bóng chuyền

4 0.3 8.8

2 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
chuyền bóng

2 0.09 0.2 4.4

3 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
đệm bóng

2 0.09 0.2 4.4

4 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật
phát bóng

2 0.09 0.2 4.4

5 - Thực hành và lý thuyết kỹ thuật đập
bóng
- Vâṇ dụng các kỹ thuật nói trên
trong thi đấu

2 0.09 0.2 4.4

6 - Kiểm tra giữa kì 2 0.09 0.2 4.4
7 - Thể lực chung và chuyên môn. Trò

chơi vận động với bóng.
2 0.09 0.2 4.4

8 - Kỹ thuật di chuyển, tư thế chuẩn bị
trong bóng chuyền
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay

2 0.09 0.2 4.4

9 - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong
bóng chuyền

2 0.09 0.2 4.4

10 - Kỹ thuật phát bóng (cao và thấp
tay)
- Thể lực chung và chuyên môn, trò
chơi vận động với bóng

2 0.09 0.2 4.4

11 - Giới thiệu kỹ chiến thuật bóng
chuyền (06 tiến, 06 lùi)

2 0.09 0.2 4.4

12 - Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi
đấu làm quen

2 0.09 0.2 4.4

CỘNG 4 22 1.29 2.2 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98
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(2.2m2/sinh viên)
2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ

số 40 (2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 2.2 0.04 2.24
1 Lưới bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Marker Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Quả bóng chuyền Giờ 0.55 0.01 0.56
4 Trụ lưới Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Cầu lông)
- Tiếng Anh: Physical Education (Badminton)

Mã học phần: 85105 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện
môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì
cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn
điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu
lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện
cũng như trong thi đấu.
Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi
lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên hướng dẫn mong
muốn.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông trong viêc̣ rèn luyêṇ thể chất.
- Có được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập
luyện.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện
thân thể

b. Thực hiện được động tác kỹ thuâṭ tiếp xúc cầu
c. Thực hiện cách di chuyển đánh cầu đơn bước, đa bước.
d. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tâp̣ luyêṇ thể thao.
e. Thực hiện được các test thể lực chung theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nhập môn Cầu lông
- Khái quát chung về môn cầu lông.
- Những kỹ thuâṭ cơ bản trong môn
cầu lông.
- Chấn thương, phương pháp phòng
ngừa chấn thương trong tâp̣ luyêṇ
môn cầu lông.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn các bài tập khởi động
chung và khởi động chuyên môn.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tiếp xúc
cầu và cách di chuyển đơn bước
trong môn cầu lông

2 0.15 4.4

3 Luyêṇ tâp̣ kỹ thuật di chuyển đơn
bước, giới thiêụ kỹ thuật giao cầu
thuận tay, kỹ thuật di chuyển đa bước
trong môn cầu lông. Hoàn thiêṇ kỹ
thuâṭ giao cầu thuâṇ tay.

2 0.09 0.25 2.13 4.4

4 Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước
trong kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuận tay và nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

5 Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển đa
bước về phía cuối sân thực hiện kỹ
thuâṭ nhận giao cầu;
Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ
giao cầu.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

6 Giới thiêụ kỹ thuâṭ di chuyển ngang
đơn bước đánh cầu thuận tay và
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

7 Kiểm tra
- Tiếp xúc cầu;
- Giao cầu thuâṇ tay
- Thực hiện các test tố chất thể lực
chung theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT
(gâp̣ bụng, chạy con thoi 4 x10m.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

8 Hoàn thiêṇ, áp dụng kỹ thuâṭ di
chuyển ngang đơn bước đánh cầu
thuâṇ và nghịch tay.

2 0.09 0.25 0.63 4.4

9 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước + 2 0.09 0.25 0.63 4.4
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kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.
Bài tâp̣ bổ trợ (thể lực hít đất, nhảy
dây 30 giây x 3 tổ)

10 Bài tâp̣ kết hợp di chuyển đa bước +
kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

11 Bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ thuâṭ di
chuyển đa bước nhâṇ giao cầu với kỹ
thuâṭ đánh cầu trên lưới thuâṇ tay,
nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

12 Hoàn thiêṇ bài tâp̣ phối hợp giữa kỹ
thuâṭ di chuyển đa bước nhâṇ giao
cầu với kỹ thuâṭ đánh cầu trên lưới
thuâṇ tay, nghịch tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

13 Thi kết thúc
- Kỹ thuâṭ di chuyển nhâṇ giao cầu.
- Kỹ thuâṭ di chuyển đánh cầu trên
lưới thuâṇ và nghịch (trái) tay.

2 0.09 0.05 0.63 4.4

CỘNG 4 22 1.29 1.15 8.43 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số
40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.15 0.02 1.17
1 Còi Giờ 0.15 0 0.15
2 Dây kháng lực Giờ 0.15 0 0.15
3 Dây nhảy Giờ 0.15 0 0.15
4 Đồng hồ bấm giây Giờ 0.15 0 0.15
5 Mắc cơ (cone) Giờ 0.15 0 0.15
6 Thang dây Giờ 0.15 0 0.15
7 Trụ + Lưới Cầu lông Giờ 0.25 0.01 0.26
IV Vật tư 8.43 0.17 8.6
1 Băng keo Cuộn 1.5 0.03 1.53
2 Quả cầu Quả 5.04 0.1 5.14
3 Quả cầu Quả 1.89 0.04 1.93
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trương Hoài Trung Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Taekwondo)
- Tiếng Anh: Physical Education (Taekwondo)

Mã học phần: 85108 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây
dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;
Nhằm giúp sinh viên nhâṇ thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói
chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tâp̣ và đời sống.
- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài
quyền số 1 môn võ Taekwondo.
- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức cơ bản về lịch sử phát triển và tinh thần thượng võ của người Việt Nam trong các
thời kì lịch sử hào hùng của dân tộc dựng nước và giữ nước.
- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản và hình thành các kỹ năng võ thuật ban đầu (Nghiêm
túc, tích cực trong khi tập luyện).
- Vâṇ dụng môn võ Taekwondo vào thực tiễn để phát triển bản thân, lan toả tinh thần rèn luyện
sức khỏe và giúp đỡ cộng đồng (Hoàn thiện kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm để phát triển bản
thân).
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng Rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm
nâng cao sức khỏe và tự vệ.
b. Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân.
c. Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả.
d. Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của
người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo.
e. Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và
nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Phòng/Bãi tập thực hành Giáo dục Quốc phòng - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Lịch sử về võ thuật nói chung và
môn võ Taekwondo nói riêng
- Nguồn gốc và sự phát triển võ
thuật;
- Ý nghĩa và tầm quan trọng
môn học;
So sánh Taekwondo với các môn võ
khác (bằng trực quan).

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết – Thực hành về ý nghĩa
cũng như tác dụng của phần Nghi
thức trong môn võ Taekwondo gồm
có:
- Nghỉ; Nghiêm; Chào và Tư
thế chuẩn bị.
- Làm quen với các động tác
khởi động.
Phân công quản lý nhóm và ổn định
lớp.

2 0.15 4.4

3 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm trung
- Nắm đấm và đòn đấm căn
bản.
- Kết hợp phòng tránh chấn
thương.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tập luyện kỹ thuật Bật cao kết hợp
Chống Đẩy (nội dung kiểm tra giữa
kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

4 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đấm Trung
kết hợp Đỡ Trung:
- Các bước Đỡ Trung căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
kết hợp đòn đấm vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

2 0.09 0.36 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp 2 0.09 0.36 4.4
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(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật các Đòn đỡ:
- Các đòn Đỡ Hạ, Đỡ Thượng
căn bản.
- Kết hợp áp dụng các đòn đỡ
vào thực tế.
Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tập luyện kỹ thuật bật cao kết
hợp Chống đẩy (nội dung kiểm tra
giữa kỳ).

6 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ kỹ thuật Đòn đá trước
1:
- 6 bước cơ bản của đòn đá Ap-
Chagi.
Các bài tập bổ trợ cho đòn đá này.

2 0.09 0.36 4.4

7 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ di chuyển phối hợp
giữa Tấn cùng các đòn Đỡ - Đấm.

2 0.09 0.36 4.4

8 Ôn tập các kỹ thuật đã học. 2 0.09 0.36 4.4
9 Đánh giá, phân loại thể lực giữa kỳ:

Bật cao kết hợp Chóng đẩy.
2 0.09 0.36 4.4

10 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác đầu tiên
(GĐ1) của bài quyền số 1 trong môn
võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

11 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác tiếp theo
(GĐ2) bài quyền 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

12 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
(PP) tâp̣ luyêṇ 6 động tác cuối cùng
(GĐ3) trong bài quyền số 1 môn võ
Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

13 Ôn tập và hoàn thiện bài quyền số 1
môn võ Taekwondo.

2 0.09 0.36 4.4

CỘNG 4 22 1.29 3.96 0 57.2
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Phòng/Bãi tập thực hành
Giáo dục Quốc phòng - sĩ số

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37
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40 (2.2m2/sinh viên)
III Thiết bị Giờ 3.96 0.08 4.04
1 Bộ chấm điểm tập luyện và

thi đấu
Giờ 0.11 0 0.11

2 Còi Điện tử Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Dây kháng lực NYAMBA

15KG
Giờ 0.55 0.01 0.56

4 Dây nhảy thể lực Giờ 0.55 0.01 0.56
5 Đích đá size lớn (Lamper

gối)
Giờ 0.55 0.01 0.56

6 Đích đá size nhỏ (Lamper
kép)

Giờ 0.55 0.01 0.56

7 Thảm Taekwondo Giờ 0.55 0.01 0.56
8 Thang dây Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Giang Thị Thu Trang Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Bơi lội)
- Tiếng Anh: Physical Education (Swimming)

Mã học phần: 85066 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng
của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu,
kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu
bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn
bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức khoa học về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bơi lội .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp và phương pháp tập luyện
- Có kiến thức cơ bản về cứu đuối và phòng chống đuối nước.
- Thực hiện kỹ năng về kỹ thuật kiểu bơi ếch và bơi trườn sấp. Biết cách tổ chức hướng dẫn học
sinh tập luyện, biết cách đề phòng tai nạn, công tác tổ chức thi đấu và trọng tài môn bơi lội ở
trong nhà trường. Phối hợp hoàn thiện kỹ thuật thở và bơi hết cự ly, phương pháp giảng dạy bơi
ếch và bơi trườn sấp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện
nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi,
phương pháp tập luyện 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch.
c. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 2 kiểu bơi Trườn sấp và bơi Ếch.
d. . Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước).
e. Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 4 22

CỘNG 4 22
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Lịch sử phát triển môn bơi lội trong
và ngoài nước; Lợi ích tác dụng của
môn bơi lội trong nghề nghiêp̣ và đời
sống; Phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài môn bơi lôị
- Phân tích kỹ thuâṭ các đôṇg tác bơi
ban đầu (làm quen với nước cho
người mới tập)
- Phân tích nguyên lý kỹ thuật bơi
Trườn sấp; Bơi Ếch; Kỹ thuật xuất
phát và quay vòng

2 0.15 4.4

2 Lý thuyết về phương pháp cứu đuối:
- Lý thuyết phương pháp tháo gỡ khi
bị người đuối ôm chăṭ
- Lý thuyết bơi dìu nạn nhân vào bờ
-Lý thuyết sơ cứu trên cạn, hô hấp
nhân tạo
Vâṇ dụng phương pháp cứu đuối
trong thực tiễn cuôc̣ sống

2 0.15 4.4

3 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ các đôṇg tác bơi ban đầu,
giai đoạn làm quen với nước: thở
nước, tâp̣ làm nổi trên măṭ nước, tâp̣
lướt nước

2 0.09 1 0.05 4.4

4 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác chân của 2 kiểu
bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

5 Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác tay của 2 kiểu bơi
Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

6 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay và
thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

7 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác phối hợp tay,
chân, thở của 2 kiểu bơi Trườn sấp
và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4

8 Ôn tập nội dung thi giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 1 0.05 4.4
10 - Hoàn thiêṇ kỹ thuâṭ và phương

pháp tâp̣ luyêṇ hai kiểu bơi Trườn
sấp và Ếch

2 0.09 1 0.05 4.4
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11 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ đôṇg tác đứng nước (bơi
đứng chỗ nước sâu).

2 0.09 1 0.05 4.4

12 - Giảng dạy kỹ thuâṭ và phương pháp
tâp̣ luyêṇ cứu đuối: đôṇg tác tháo gỡ
khi bị người đuối ôm chăṭ.

2 0.09 1 0.05 4.4

13 Ôn nội dung thi kết thúc 2 0.09 1 0.05 4.4
CỘNG 4 22 1.29 11 0.55 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 11 0.22 11.22
1 Phao bơi Giờ 11 0.22 11.22
IV Vật tư 0.55 0.01 0.56
1 phao bơi Cái 0.55 0.01 0.56
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hồ Phong Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Bộ môn Giáo dục thể chất
Bộ môn: Bộ môn Giáo dục thể chất

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Giáo dục thể chất (Aerobic)
- Tiếng Anh: Physical Education (Aerobic)

Mã học phần: 851111 Số tín chỉ: 1 (4LT+22TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục
Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những đôṇg
tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tâp̣ luyêṇ. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic,
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ
chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhâṇ thức được tác dụng của
aerobic, từ đó vâṇ dụng vào thực tiễn công viêc̣ và đời sống.
3. Mục tiêu:
- Có tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Aerobic .
- Có kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật 7 bước cơ bản, 4 nhóm độ khó và phương pháp tập luyện
- Thực hiện kỹ thuật cơ bản kết hợp với âm nhạc, có khả năng tổ chức tập luyện và thi đấu môn
aerobic ở cấp cơ sở.
- Có kiến thức cơ bản luật thi đấu và phòng chống chấn thương.
- Có ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động tác
tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe,
phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội.
b. Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và ,4 nhóm độ khó.
c. Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic
d. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.
e. Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn
thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương
f. Biết được luật Aerobic, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung của lứa tuổi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 4 22
CỘNG 4 22

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 - Nguồn gốc ra đời môn aerobic. Lịch
sử phát triển môn aerobic.
- Lợi ích tác dụng của môn aerobic
trong nghề nghiêp̣ và đời sống.
- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng
tài môn aerobic.
- Giới thiệu 7 bước cơ bản Aerobic.

2 0.15 4.4

2 - Hướng dẫn cách chọn nhạc cắt nhạc
- Luật Aerobic
- Cách phòng chống chấn thương và
sơ cấp cứu khi gặp chấn thương thể
thao

2 0.15 4.4

3 - Thực hiện 3 động tác:
+ Diễu hành (March)
+ Chạy bộ (Jog)
+ Chạy cách quãng (Skip) (hoàn
thiện động tác ghép với nhạc)
- Bài tập phát triển thể lục chung.

2 0.09 0.15 4.4

4 - Giới thiệu kỹ thuật độ khó Aerobic
(4 nhóm: A, B, C, D)
- Ôn bài lại 3 động tác đã học.
- Thực hiện 3 động tác:
+ Nâng đầu gối (Knee lift)
+Đá (Kick)
+ Jack bật Jack (hoàn thiện động tác
ghép với nhac)
- Bài tập phát triển thể lực chung.
- Chọn nhạc (2’45” – 3’05”)

2 0.09 0.15 4.4

5 - Ôn bài lại 6 động tác đã học.
- Thực hiện động tác:
+ Lunge bật Lunge
- Hoàn thiện 7 động tác Aerobic cơ
bản và ghép trên nhạc nền.
- Phương phát soạn bài Aerobic tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm A
- Giới thiệu các nguyên tắc biên soạn

2 0.09 0.15 4.4
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các tư thế của vũ đạo (Đứng, nằm,
quỳ, ngồi)

6 - Biên soan vũ đạo trong Aerobic Tự
chọn.
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm B.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

7 - Biên soạn vũ đạo Aerocbic trên
nền nhạc. Sử dụng 7 bước cơ bản để
chạy đội hình
- Thực hiện các bài tập bổ trợ thực
hiện kỹ thuật nhóm D.
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn.

2 0.09 0.15 4.4

8 Ôn tập giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
9 Kiểm tra giữa kỳ 2 0.09 0.15 4.4
10 - Biên soạn vũ đạo Aerobic trên nền

nhạc.
- Đội hình chào 2 ( đội hình cơ bản)
- Không gian biểu diễn (dưới sàn,
trên sàn, trên không )
- Các bước liên kết và các bước
chuyển trong bài Aerobic.
- Cấu trúc bài thi.
- Vệ sinh tập luyện và chấn thương
thể thao.
- Các nguyên nhân chấn thương

2 0.09 0.15 4.4

11 - Giới thiệu tháp liên kết trong
Aerobic.
- Biên soạn vũ đạo và sử dụng 7 bước
cơ bản để di chuyển đội hình trong
Aerobic
- Giới thiệu kỹ thuật lên tháp,
- Bài tập phát triển thể lực chuyên
môn

2 0.09 0.15 4.4

12 - Ôn tập hoàn thiện bài Aerobic tự
chọn trên nền nhac.( 2 thấp liên kết, 5
đội hình)
- Vệ sinh tập luyện.
- Chấn thương và các nguyên nhân
chấn thương.
- Sơ cứu và những biện pháp phòng
ngừa chấn thương.

2 0.09 0.15 4.4

13 Ôn tập thi kết thúc 2 0.09 0.15 4.4
CỘNG 4 22 1.29 1.65 0 57.2

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
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TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.3 0.99 1.29 0.03 1.32
II Cơ sở vật chất m2x giờ 8.8 48.4 57.2 1.14 58.34
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 8.8 8.8 0.18 8.98

2 Sân tập Giáo dục thể chất - sĩ
số 40 (2.2m2/sinh viên)

m2x giờ 48.4 48.4 0.97 49.37

III Thiết bị Giờ 1.65 0.03 1.68
1 Dây nhảy Giờ 0.55 0.01 0.56
2 Loa keo di động Giờ 0.55 0.01 0.56
3 Thảm Giờ 0.55 0.01 0.56
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Mai Thị Nụ Nguyễn Hồ Phong

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vi mô
- Tiếng Anh: Microeconomics

Mã học phần: ECS340 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Môn học bàn đến các nguyên lý của kinh tế học. Nghiên cứu cách thức ra quyết định của cá
nhân, các hộ gia đình và các đơn vị kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các loại thị trường
khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền); cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về hành vi của
công ty và cá nhân; cạnh tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học cũng bàn đến tác
động về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường bằng các chính sách như thuế, trợ giá. Các
chính sách kiểm soát giá, điều tiết doanh nghiệp độc quyền. Môn học yêu cầu về khả năng áp
dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để
giải thích các vấn đề thực tiễn
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để người học có khả năng phân
tích, nhận định quá trình ra quyết định quản lý; thấu hiểu các chính sách cộng đồng, nhận thức
nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào; giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức làm
công cụ để ra quyết định kinh tế trong các tổ chức kinh tế; làm nền tảng cho việc tiếp thu các
học phần kinh tế chuyên ngành
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các đặc trưng của các
dạng thị trường.
b. Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng,
sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con
người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường.
c. Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức
tính toán các bài toán kinh tế.
d. Phân tích các trạng thái của thị trường khi có sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường;
tổn thất gây ra trong trường hợp duy trì độc quyền; cách định giá khác nhau của sản phẩm độc
quyền.
e. Lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả, đưa ra các quyết định phù hợp với chính sách
trong các cương vị công tác khác nhau
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Tổng quan về kinh tế học và kinh tế
học vi mô
Khái niệm về kinh tế học
Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế
học.
Sự phân chia kinh tế học
Các mô hình kinh tế:

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Cung – cầu và sự hoạt động của thị
trường
Thị trường và cạnh tranh
Cầu hàng hóa
Cung hàng hóa
Sự kết hợp của cung - cầu thị trường
Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu
dùng, tổng thặng dư xã hội
Hệ số giãn và ứng dụng
Cung, cầu và chính sách của Chính
phủ.

14 1.05 30.8

3
3.1
3.2

Lý thuyết về sự lựa chọn của người
tiêu dùng
Lý thuyết về lợi ích
Sự lựa chọn của người tiêu dùng để
tối ưu hóa lợi ích.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lý thuyết sản xuất – chi phí
Lý thuyết sản xuất
Hàm sản xuất
Đường đẳng lượng
Đường đẳng phí
Sự kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
để đạt hiệu quả cao nhất
Lý thuyết chi phí
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất
ngắn hạn và chi phí sản xuất dài hạn

6 0.45 13.2

5
5.1

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Định nghĩa

6 0.45 13.2
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5.2
5.3
5.4

5.5

Các đặc trưng chủ yếu của TT và
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp canh tranh hoàn hảo trong
ngắn hạn
Quyết định sản xuất của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài
hạn

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Thị trường độc quyền
Định nghĩa
Các đặc điểm của xí nghiệp độc
quyền
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong ngắn hạn
Phân tích hành vi của công ty độc
quyền trong dài hạn
Một số kỹ thuật hình thành giá của
công ty độc quyền trong ngắn hạn
Các mô hình vận hành của công ty
độc quyền
Các biện pháp kiểm soát độc quyền

9 0.68 19.8

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025



416

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Bích Xuân Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kinh tế

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế học

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kinh tế vĩ mô
- Tiếng Anh: Macroeconomics

Mã học phần: ECS325 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả và đo lường
các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm
và tình trạng thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền,
lãi suất. Việc xây dựng các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích các mối quan
hệ giữa các biến số này. Trên cơ sở đó, môn học sẽ nghiên cứu những biến động kinh tế trong
ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía cung và phía cầu, và vai trò của các
chính sách ổn định hóa như chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô
cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, là cơ sở
quan trọng cho sinh viên học các học phần chuyên ngành kinh tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 5
2 Giảng viên - Bậc 07 5
3 Giảng viên - Bậc 07 10
4 Giảng viên - Bậc 07 10

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành: Thực hành tại Phòng lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô 8 0.6 17.6
2 Đo lương thu nhập quốc gia 8 0.6 17.6
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3 Tổng cầu và chính sách tài khóa 8 0.6 17.6
4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ 6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.38 0.38 0.01 0.39
3 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
4 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 0.75 0.75 0.02 0.77
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

2 Thực hành tại Phòng lý
thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh
viên)

m2x giờ 0 0 0

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Văn Tháp Phạm Thành Thái

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật
- Tiếng Anh: General theory of the State and Laws

Mã học phần: SSH329 Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nhà nước và pháp
luật bôm gồm: Quy luật hình thành, phát triển của nhà nước và pháp luật; những khái niệm,
phạm trù cơ bản của nhà nước và pháp luật; các kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa nhà nước,
pháp luật, xã hội, xu hướng phát triển của các hiện tượng, quá trình của đời sống nhà nước và
pháp luật; bản chất, chức năng, hình thức của pháp luật; quy phạm pháp luật; hệ thống pháp
luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức
pháp luật; cơ chế điều chỉnh pháp luật.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước, những vấn đề lý luận của pháp luật; hình
thành cho sinh viên tư duy, phương pháp nhận thức và phương pháp luận nghiên cứu pháp luật..
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Hiểu những khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của nhà nước và pháp
luật; khái niệm bản chất nhà nước và pháp luật; quyền lực nhà nước, bản chất nhà nước; đặc
trưng của nhà nước, pháp luật; chức năng; các kiểu nhà nước và pháp luật trong lịch sử;
c. Phân tích được các hình thức nhà nước phổ biến trên thế giới; nhà nước pháp quyền; hệ
thống chính trị và mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức khác (đảng phải, các tổ chức
chính trị - xã hội) trong hệ thống chính trị.
d. Hiểu được các kiến thức về Quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật; ý
thức pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; cơ chế điều chỉnh của pháp luật ;
e. Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về nhà nước và pháp luật.
f. Có thái độ khách quan và khoa học trong nghiên cứu và trao đổi những vấn đề về nhà nước
và pháp luật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60
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CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1

1.2

1.3

Chủ đề 1: Nhập môn lý luận chung
về nhà nước và pháp luật
Tổng quan về môn học Lý luận
chung về Nhà nước và Pháp luật
Những góc độ tiếp cận Lý luận chung
về nhà nước và Pháp luật
Phương pháp học tập môn Lý luận
chung về nhà nước và pháp luật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

2.3

Chủ đề 2: Nguồn gốc của nhà nước
và pháp luật
Các học thuyết cơ bản về nguồn gốc
nhà nước và pháp luật
Quá trình hình thành nhà nước và
pháp luật theo quan điểm chủ nghĩa
Mác-Lênin
Điểm qua sự ra đời của một số nhà
nước điển hình

5 0.38 11

3
3.1
3.2
3.3

3.4

Chủ đề 3: Bản chất nhà nước
Khái niệm bản chất nhà nước và ý
nghĩa của việc nghiên cứu
Những đặc trưng cơ bản của nhà
nước
Các mối quan hệ của nhà nước với
những yếu tố cơ bản trong xã hội có
giai cấp
Bản chất nhà nước chủ nô, phong
kiến, tư sản

5 0.38 11

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4: Kiểu Nhà nước, Chức
năng, Bộ máy, Hình thức của Nhà
nước
Kiểu nhà nước
Chức năng nhà nước
Bộ máy nhà nước
Hình thức của Nhà nước

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2

Chủ đề 5: Nhà nước trong hệ thống
chính trị
Khái niêṃ chung về hê ̣ thống chính
trị
Vị trí, vai trò của nhà nước trong hê ̣
thống chính trị

3 0.23 6.6
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6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chủ đề 6: Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Bản chất của nhà nước xã hội chủ
nghĩa
Hình thức của Nhà nước xã hôị chủ
nghĩa
Chức năng của nhà nước xã hôị chủ
nghĩa
Bộ máy nhà nước XHCN

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

7.3

7.4

Chủ đề 7: Những vấn đề cơ bản về
Nhà nước pháp quyền
Sự phát triển của tư tưởng về Nhà
nước pháp quyền
Một số dấu hiện cơ bản của Nhà
nước pháp quyền
Phân biệt tư tưởng Nhà nước pháp
quyền với tư tưởng pháp trị và chế độ
pháp trị
Xây dựng Nhà nước pháp quyền ở
Việt Nam

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2

8.3

Chủ đề 8: Hình thức pháp luật
Khái niệm hình thức của pháp luật
Việc sử dụng các hình thức bên ngoài
(nguồn) của pháp luật trong các kiểu
pháp luật
Hình thức bên ngoài (nguồn) pháp
luật Việt Nam hiện nay

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2
9.3

Chủ đề 9: Quy phạm pháp luật và hệ
thống pháp luật
Quy phạm pháp luật
Hệ thống pháp luật
Hệ thống pháp luật của Nhà nước
Việt Nam hiện nay

5 0.38 11

10
10.1
10.2
10.3

Chủ đề 10: Quan hệ pháp luật
Khái niệm quan hệ pháp luật
Thành phần quan hệ pháp luật
Sự kiện pháp lý

5 0.38 11

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Chủ đề 11: Điều chỉnh pháp luật
Khái niệm
Đối tượng, phương pháp điều chỉnh
của pháp luật
Cơ chế điều chỉnh pháp luật
Các giai đoạn của quá trình điều
chỉnh pháp luật

3 0.23 6.6

12
12.1
12.2
11.3

Chủ đề 12: Thực hiện pháp luật, giải
thích pháp luật
Thực hiện pháp luật
Áp dụng pháp luật

3 0.23 6.6
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Giải thích pháp luật
13
13.1
13.2

Chủ đề 13: Vi phạm pháp luật, trách
nhiệm pháp lý
Vi phạm pháp luật
Trách nhiệm pháp lý

5 0.38 11

14
14.1
14.2

Chủ đề 14: Ý thức pháp luật và văn
hóa pháp lý
Ý thức pháp luật
Văn hóa pháp lý

3 0.23 6.6

CỘNG 60 0 4.56 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan



424

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Nhập môn ngành Luật
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 1 (15LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên tổng quan về nghề luật, các cơ hội và vị trí việc làm mà người
học luật có thể làm sau khi ra trường; tổng quan phương pháp học tập ở bậc đại học, đặc biệt là
các phương pháp học ngành luật hiệu quả, như: phương pháp và kỹ năng tìm kiếm thông tin;
phương pháp tra cứu và trích dẫn tài liệu luật; phương pháp làm việc nhóm, tranh luận, thuyết
trình; phương pháp viết bài luận; phương pháp kiểm tra và thi các môn luật.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên hiểu về những vị trí việc làm mà người học luật có thể làm sau khi tốt nghiệp,
từ đó có được động cơ đúng đắn về ngành nghề đã lựa chọn; có được phương pháp học luật hiệu
quả và bước đầu có được phương pháp để viết bài luận, bài báo cáo trong quá trình học tập.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các yếu tố tác động động của môi trường học tập đến hiệu quả học tập ở
bậc đại học. Trên cơ sở đó xây dựng được mục tiêu, môi trường học tập phù hợp với mình.
Phân biệt được Chương trình đào tạo với Đề cương học phần, đề cương chi tiết học phần.
b. Trình bày được vị trí, vai trò của nghề luật và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Giải
thích được những đặc trưng của nghề luật; những vinh quang và thách thức trong nghề luật
c. Vận dụng được những phương pháp học tập đại học nói chung và phương pháp học tập đại
học ngành Luật để học tốt các học phần trong chương trình đào tạo ngành Luật.
d. Xác định được chủ đề và nội dung trọng tâm của vấn đề quan tâm; xây dựng được đề
cương chi tiết và kế hoạch thực hiện bài luận, bài báo cáo; có khả năng thu thập, lưu giữ, xử
lý tài liệu học đại học ngành luật.
e. Lập và triển khai kế hoạch ôn tập; giải tỏa căng thẳng, lo âu trong kỳ khi.
f. Có đạo đức nghề nghiệp, tích cực trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với
từng chức danh tư pháp
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 15

CỘNG 15
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC
Các yếu tố tác động của môi trường
học tập đến hiệu quả học tập
Đặc thù của hệ thống đào tạo theo tín
chỉ
Chương trình đào tạo. Đề cương học
phần. Đề cương chi tiết học phần

2 0.15 4.4

2
2.1

2.2
2.3

2.4

NGHỀ LUẬT VÀ CƠ HỘI VIỆC
LÀM KHI HỌC NGÀNH LUẬT
Nghề luật và những đặc trưng của
nghề luật. Vinh quang và thách thức
Vị trí việc làm của sinh viên ngành
Luật sau khi ra trường
Đặc điểm nghề nghiệp của một số
chức danh tư pháp
(Kiến thức nghề, Kỹ năng nghề; đạo
đức nghề) của các chức danh luật sư,
thẩm phán, công chứng viên, kiểm
sát viên, thư ký tò a
Đặc điểm nghề nghiệp của các
chuyên viên pháp lý

4 0.3 8.8

3

3.1.
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ
NĂNG HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH
LUẬT
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch
học tập
Một số phương pháp học đại học
ngành luật
Phương pháp tìm kiếm tài liệu
Phương pháp viết bài luận
Phương pháp hợp tác và làm việc
nhóm
Phương pháp thi, kiểm tra

9 0.68 19.8

CỘNG 15 0 1.13 0 0 33
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 1.13 0 1.13 0.02 1.15
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 1.13 1.13 0.02 1.15
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 33 0 33 0.66 33.66
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 33 33 0.66 33.66

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Hiến pháp
- Tiếng Anh: Constitutional Law

Mã học phần: SSH301 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên cơ sở những kiến thức cơ bản về: lý luận về ngành luật Hiến pháp
và khoa học luật Hiến pháp; chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân; chính sách/chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường;
Các quy định về bộ máy nhà nước như: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương; Hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà
nước; Có thể vận dụng những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích, đánh giá các sự
kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ mang tính thời sự,
đặc biệt là về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho sinh viên có được những kiến thức cơ bản về: lý luận cơ bản về ngành luật
Hiến pháp và khoa học luật Hiến pháp; chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân; chính sách/chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ,
môi trường; Các quy định về bộ máy nhà nước như: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa
án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương; Hội đồng bầu cử quốc gia và
kiểm toán nhà nước; Có thể vận dụng những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích,
đánh giá các sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ
mang tính thời sự, đặc biệt là về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương và
địa phương.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sinh viên đánh giá được vai trò quan trọng của Luật Hiến pháp trong hệ thống pháp luật
Việt Nam để từ đó hình thành ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, khoa học trong
đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung của môn học; thông qua các
kiến thức về lịch sử lập hiến của Việt Nam để phân tích tính chất của các bản hiến pháp;
b. Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục,
khoa học, công nghệ, chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng của nước Cộng hoà XHCN
Việt Nam, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chế độ bầu cử, cơ
cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các cơ quan hiến định độc lập
theo quy định của Luật Hiến pháp vào nghiên cứu và học tập ở các chuyên ngành pháp lý
khác.
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c. Sinh viên vận dụng được những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích, đánh giá
các sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ mang tính
thời sự, đặc biệt là về tổ chức, hoạt động của chính quyền trung ương và chính quyền địa
phương, các thiết chế hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước ta hiện nay.
d. Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn; hình thành kĩ năng
tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước
liên quan đến nghiên cứu khoa họcpháp lý Luật Hiến pháp;
e. Sinh viên có khả năng luận giải khoa học về các vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra chính
kiến và bảo vệ được chính kiến của mình về các vấn đề của ngành Luật hiến pháp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1. Những vấn đề cơ bản về
Hiến pháp và ngành luật hiến pháp
1.Khái niệm và các đặc trưng cơ bản
của hiến pháp
2.Sơ lược về lịch sử phát triển hiến
pháp của thế giới và Việt Nam
3.Ngành luật hiến pháp Việt Nam

5 0.38 11

2 Chương 2. Chế độ chính trị
1.Khái niệm chế độ chính trị
2.Chính thể của Nhà nước Việt Nam
3.Bản chất của Nhà nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam
4.Hệ thống chính trị nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam

5 0.38 11

3 Chương 3. Kinh tế, xã hội, văn hóa,
giáo dục, khoa học, công nghệ và
môi trường
1.Chế độ Kinh tế
2.Chính sách xã hội
3. Chính sách văn hóa
4.Chính sách giáo dục
5.Chính sách khoa học, công nghệ
và môi trường

5 0.38 11

4 Chương 4. Chính sách đối ngoại,
quốc phòng và an ninh quốc gia
1. Chính sách đối ngoại
2. Chính sách quốc phòng và an ninh

5 0.38 11
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quốc gia
5 Chương 5. Chế độ bầu cử và vấn đề

Quốc tịch
1. Chế độ bầu cử
2. Những vấn đề cơ bản về quốc tịch
Việt Nam

5 0.38 11

6 Chương 6. Quyền con người, quyền
và nghĩa vụ cơ bản công dân
1. Quyền con người
1.1. Khái niệm, các đặc trưng của
quyền con người
1.2. Quyền con người theo Hiến
pháp năm 2013
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân
2.1. Khái niệm, các đặc trưng
2.2 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân theo Hiến pháp năm 2013

5 0.38 11

7 Chương 7. Bộ máy nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Khái niệm về bộ máy nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước

5 0.38 11

8 Chương 8. Chính quyền trung ương
trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Quốc hội
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Quốc hội
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Quốc
hội
2. Chủ tịch nước
Vị trí, vai trò của Chủ tịch nước
Thẩm quyền của Chủ tịch nước
3. Chính phủ
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Chính phủ
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Chính
phủ
4. Tòa án nhân dân tối cao
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Tòa án nhân dân tối cao
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Tòa
án nhân dân tối cao
5. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối

5 0.38 11
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cao
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Viện
kiểm sát nhân dân tối cao

9 Chương 9. Chính quyền địa phương
trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Hội đồng nhân dân
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Hội đồng nhân dân
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Hội
đồng nhân dân
2. Uỷ ban nhân dân
Vị trí, tính chất, chức năng, thẩm
quyền của Uỷ ban nhân dân
Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Uỷ
ban nhân dân

5 0.38 11

CỘNG 45 0 3.42 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Hành chính
- Tiếng Anh: Administrative Law

Mã học phần: SSH332 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn quản lý hành
chính nhà nước và pháp luật về quản lý hành chính nhà nước gồm địa vị pháp lý của các chủ
thể trong quan hệ pháp luật hành chính; thủ tục hành chính, quyết định hành chính; vi phạm
hành chính và xử lý vi phạm hành chính; các biện pháp đảm bảo thực hiện pháp luật trong quản
lý hành chính nhà nước; mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện hoạt động
quản lý hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực luật hành
chính và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật
để xử lý các tình huống, bài tập liên quan cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được những khái niệm cơ bản liên quan đến hoạt động quản lý hành chính nhà
nước, nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý hành chính nhà nước, nguyên tắc xây dựng
và thực hiện thủ tục hành chính cũng như các biện pháp đảm pháp chế trong quản lý hành
chính nhà nước;
b. Phân tích được tính đúng đắn và cách thức thực hiện, phản kháng quyết định hành chính
nhà nước cụ thể;



432

c. Phân tích được địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, quy chế pháp
lý hành chính đối với các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính;
d. Nhận diện được hành vi vi phạm hành chính và xác định trách nhiệm hành chính tương
ứng;
e. Có khả năng vận dụng pháp luật trong cuộc sống và công tác, vào thực tiễn quản lý hành
chính nhà nước, biết cách bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quản lý hành chính nhà
nước;
f. Có khả năng đưa ra chính kiến, nhận xét của cá nhân về các hoạt động quản lý hành chính
nhà nước đang diễn ra trên thực tế và những ý kiến đề xuất để khắc phục những hạn chế, yếu
kém đang tồn tại.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Chủ đề 1: Luật hành chính và quản lý
nhà nước
Luật hành chính – ngành luật về quản
lý hành chính nhà nước
Đối tượng, phương pháp điều chỉnh
của luật hành chính
Nguồn của luật hành chính

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2: Quy phạm và quan hệ pháp
luật hành chính
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
QPPL hành chính
Thực hiện quy phạm pháp luật hành
chính
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
QHPL hành chính
Chủ thể, khách thể của QHPL hành
chính
Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm
dứt QHPL hành chính

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2

Chủ đề 3: Các nguyên tắc cơ bản của
quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm và hệ thống các nguyên
tắc cơ bản của quản lý hành chính
nhà nước
Các nguyên tắc cơ bản của quản lý
hành chính nhà nước

4 0.3 8.8
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4
4.1
4.2
4.3
4.4

Chủ đề 4: Hình thức và phương pháp
quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm và phân loại các hình thức
quản lý hành chính nhà nước
Các hình thức quản lý hành chính
nhà nước
Khái niệm và những yêu cầu đối với
phương pháp quản lý hành chính nhà
nước
Các phương pháp quản lý hành chính
nhà nước

5 0.38 11

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Chủ đề 5: Thủ tục hành chính
Khái niệm, đặc điểm, phân loại thủ
tục hành chính
Các nguyên tắc xây dựng và thực
hiện thủ tục hành chính
Chủ thể của thủ tục hành chính
Các giai đoạn của thủ tục hành chính

5 0.38 11

6
6.1
6.2
6.3

Chủ đề 6: Quyết định hành chính
Khái niệm, đặc điểm, phân loại quyết
định hành chính
Trình tự xây dựng, ban hành quyết
định hành chính
Phân biệt quyết định hành chính

5 0.38 11

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Chủ đề 7: Địa vị pháp lý hành chính
của cơ quan hành chính nhà nước và
cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước
Khái niệm và phân loại cơ quan hành
chính nhà nước
Địa vị pháp lý hành chính của cơ
quan hành chính nhà nước
Khái niệm cán bộ, công chức, viên
chức
Quy chế pháp lý hành chính của cán
bộ, công chức, viên chức
Cải cách bộ máy hành chính – nội
dung quan trọng của cái cách hành
chính

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

Chủ đề 8: Quy chế pháp lý hành
chính của tổ chức xã hội
Khái niệm, đặc điểm, phân loại tổ
chức xã hội
Khái niệm, nội dung quy chế pháp lý
hành chính của tổ chức xã hội

3 0.23 6.6

9
9.1
9.2

Chủ đề 9: Quy chế pháp lý hành
chính của công dân, người nước
ngoài

3 0.23 6.6
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Khái niệm, đặc điểm, nội dung của
quy chế pháp lý hành chính của công
dân
Khái niệm, phân loại, nội dung quy
chế pháp lý hành chính của người
nước ngoài

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Chủ đề 10: Vi phạm hành chính và
trách nhiệm hành chính
Khái niệm, đặc điểm của vi phạm
hành chính
Cấu thành của vi phạm hành chính
Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm
hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Áp dụng các biện pháp xử lý hành
chính

8 0.6 17.6

11
11.1
11.2

Chủ đề 11: Bảo đảm pháp chế trong
quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm và yêu cầu bảo đảm pháp
chế trong quản lý hành chính nhà
nước
Các biện pháp pháp lý bảo đảm pháp
chế trong quản lý hành chính nhà
nước

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Dân sự 1
- Tiếng Anh: Civil Law 1

Mã học phần: SSH331 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung nhất của luật dân sự bao gồm: khái
niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, nguyên tắc của luật dân sự; Những
nội dung cơ bản về quan hệ pháp luật dân sự; Giao dịch dân sự; Thời hạn, thời hiệu; Đại diện
trong quan hệ pháp luật dân sự. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên những kiến thức
quan trọng, gần gũi đời sống hàng ngày trong lĩnh vực pháp luật dân sự: chế định về quyền sở
hữu và chế định về quyền thừa kế di sản.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về luật Dân sự Việt Nam. Là nền tảng cơ bản để người học tiếp
tục nghiên cứu, học tập học phần luật Dân sự 2, Luật Thương mại. Đồng thời giúp người học
có kỹ năng trong việc sử dụng và áp dụng các định của Luật dân sự để giải quyết các vụ việc
pháp lý liên quan đến cuộc sống và nghề nghiệp chuyên môn trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự. Giải thích được
các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự; nguồn của Luật dân sự; phân biệt được luật dân sự với
các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
b. Phân tích được những yếu tố cơ bản của quan hệ pháp luật dân sự, căn cứ phát sinh, thay
đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự; xác định được các chủ thể của quan hệ pháp luật dân
sự.
c. Phân tích được khái niệm, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, giao dịch dân sự vô
hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu; xác định được thời hạn, thời hiệu; hiểu
được những vấn đề pháp lý liên quan đến đại diện. Vận dụng được các quy này của Luật dân
sự để giải quyết các vụ việc phát sinh trong cuộc sống và công việc.
d. Phân tích được được khái niệm, phân loại tài sản; nội dung quyền sở hữu; Phân biệt được
các hình thức sở hữu; Vận dụng được các quy định về căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu;
bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu để giải quyết các vụ việc liên
quan.
e. Phân tích và vận dụng được các quy định chung về thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế
theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản.
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f. Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính bình đẳng và tự do ý chí của các chủ thể trong các quan
hệ pháp luật dân sự; Có ý thức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật dân sự
cho cộng đồng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2.
1.3
1.4
1.5

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT
DÂN SỰ VIỆT NAM
Những vấn đề chung về LDS
Nguồn của luật dân sự
Áp dụng nguồn của Luật dân sự
Nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của
LDSVN
Sơ lược lịch sử phát triển của pháp
luật dân sự Việt Nam

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

QUYỀN DÂN SỰ
Những vấn đề chung về quyền dân sự
Xác lập quyền dân sự
Thực hiện quyền dân sự và bảo vệ
quyền dân sự

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Khái niệm và đặc điểm của quan hệ
pháp luật dân sự
Thành phần của quan hệ pháp luật
dân sự
Phân loại quan hệ pháp luật dân sự
Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt
quan hệ pháp luật dân sự

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

4.4

CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
DÂN SỰ
Cá nhân
Pháp nhân
Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức
không có tư cách pháp nhân trong
quan hệ pháp luật dân sự
Nhà nước trong quan hệ pháp luật
dân sự

6 0.45 13.2

5
5.1

TÀI SẢN
Những vấn đề chung về tài sản

3 0.23 6.6
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5.2
5.3

Phân loại tài sản và phân loại vật
Chế độ pháp lý đối với tài sản

6
6.1
6.2
6.3
6.4

GIAO DỊCH DÂN SỰ
Những vấn đề chung về giao dịch
dân sự
Giải thích giao dịch dân sự
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch
dân sự
Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả
pháp lý

6 0.45 13.2

7
7.1
7.2
7.3

ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN, THỜI
HIỆU
Đại diện
Thời hạn
Thời hiệu

6 0.45 13.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN
KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
Những vấn đề chung về quyền đối
với tài sản
Quyền sở hữu
Quyền đối với bất động sản liền kề
Quyền hưởng dụng
Quyền bề mặt
Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối
với tài sản

7 0.53 15.4

9
9.1
9.2
9.3
9.4

QUYỀN THỪA KẾ
Những vấn đề chung về thừa kế
Thừa kế theo di chúc
Thừa kế theo pháp luật
Thanh toán và phân chia di sản

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Dân sự 2
- Tiếng Anh: Civil Law 2

Mã học phần: SSH306 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần luật dân sự 2 giới thiệu cho sinh viên các nội dung về: Khái niệm chung về nghĩa vụ
dân sự; căn cứ xác lập, chấm dứt, thực hiện nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm do vi phạm nghĩa
vụ dân sự; các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; quy định chung về hợp đồng; xác
định khái niệm, đặc điểm, chủ thể, đối tượng, nội dung của các loại hợp đồng thông dụng như
hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tài sản; hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản; hợp đồng
có đối tượng là công việc. Ngoài ra học phần luật dân sự 2 còn nghiên cứu các nội dung về nghĩa
vụ ngoài hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại do
hành vi của con người gây ra và bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra.
Nội dung học phần luật dân sự 2 rất phong phú, đa dạng, đề cập các quan hệ tài sản phổ biến
trong xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức chuẩn, toàn diện để người học có thể áp
dụng được những kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề có liên quan phát sinh trong
đời sống xã hội.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức chuẩn, toàn diện về: nghĩa vụ dân sự, các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng và trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật dân sự để người học có thể
áp dụng được những kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề có liên quan phát sinh
trong đời sống xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và vận dụng được các nội dung của khái niệm, đặc điểm, các loại nghĩa vụ dân
sự, căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự, thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự
và chuyển giao nghĩa vụ dân sự;
b. Phân tích được khái niệm, đặc điểm các quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Vận dụng được các quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự để giải
quyết các nội dung liên quan;
c. Phân tích được khái niệm hợp đồng dân sự, hình thức, nội dung của hợp đồng dân sự. Vận
dụng được các quy định của Luật dân sự về giao kết hợp đồng dân sự, thực hiện, sửa đổi và
chấm dứt hợp đồng dân sự; Có khả năng phân loại và soạn được các hợp đồng thông dụng cụ
thể.
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d. Phân tích được khái niệm và đặc điểm của nghĩa vụ ngoài hợp đồng. Vận dụng được các
quy định của luật dân sự để giải quyết các trường hợp phát sinh nghĩa vụ ngoài hợp đồng.
e. Phân tích được khái niệm, điều kiện phát sinh, nguyên tắc bồi thường của trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số
trường hợp cụ thể và có khả năng vận dụng để giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh
trên thực tế.
f. Có ý thức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật dân sự cho cộng đồng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

10
10. 1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHĨA
VỤ
Những vấn đề chung về nghĩa vụ
Xác lập nghĩa vụ
Thực hiện nghĩa vụ
Các trường hợp thay đổi chủ thể
trong quan hệ nghĩa vụ
Trách nhiệm dân sự do vi phạm
nghĩa vụ
Chấm dứt nghĩa vụ

6 0.45 13.2

11
11.1.
11.2
11.3

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA
VỤ
Lý thuyết về bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ
Quy định chung về bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ
Các biện pháp bảo đảm cụ thể

6 0.45 13.2

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
HỢP ĐỒNG
Lý thuyết về hợp đồng
Hình thức và nội dung của hợp đồng
Giao kết và giải thích hợp đồng
Hiệu lực của hợp đồng
Thực hiện hợp đồng
Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

4 0.3 8.8

13
13.1

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỞ
HỮU TÀI SẢN
Một số vấn đề chung về hợp đồng

6 0.45 13.2
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13.2 chuyển quyền sở hữu tài sản
Các hợp đồng cụ thể

14
14.1
14.2

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ
DỤNG TÀI SẢN
Hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng cho mượn tài sản

2 0.15 4.4

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG
VIỆC
Hợp đồng dịch vụ
Hợp đồng vận chuyển
Hợp đồng gia công
Hợp đồng gửi giữ tài sản
Hợp đồng ủy quyền

5 0.38 11

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT VÀ HỢP ĐỒNG HỢP
TÁC
HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng
đất
HĐ thuê quyền sử dụng đất
HĐ thế chấp quyền sử dụng đất
HĐ góp vốn bằng giá trị quyền sử
dụng đất
HĐ tặng cho quyền sử dụng đất
HĐ chuyển đổi quyền sử dụng đất
Hợp đồng hợp tác

7 0.53 15.4

17
17.1
17.2

NGHĨA VỤ NGOÀI HỢP ĐỒNG
Những vấn đề chung
Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ
ngoài hợp đồng

3 0.23 6.6

18

18.1

18.2
18.3

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
Quy định chung về trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại do hành vi của
con người gây ra
Bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98
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III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luâṭ Hình sự 1
- Tiếng Anh: Criminal Law 1

Mã học phần: SSH330 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Là ngành luật có vị trí, vai trò to lớn trong hệ thống pháp luật Việt nam nên Luật hình sự luôn
được Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Luật hình sự 1 Phần chung là môn khoa học chuyên ngành
luật quan trọng, được thiết kế dành cho sinh viên; cung cấp những nội dung cơ bản về tội phạm,
dấu hiệu cấu thành tội phạm; về trách nhiệm hình sự, hình phạt và trường hợp loại trừ trách
nhiệm hình sự; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức lý luận cơ bản về tội phạm; cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và
hình phạt; là cơ sở khoa học để nghiên cứu các quy định tội phạm cụ thể của học phần Luật
Hình sự 2 và Luật tố tụng Hình sự.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Trình bày được những khái niệm luật hình sự; nguồn của luật hình sự, và nội dung của các
văn bản giải thích Luật Hình sự; khái niệm tội phạm, hình phạt và các khái niệm khác liên
quan đến tội phạm và hình phạt;
c. Hiểu rõ và thực hành phân tích được các yếu tố cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện
tội phạm; trách nhiệm hình sự nói chung; trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và
trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội nói riêng.
d. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các tình huống cụ thể và áp dụng
các căn cứ quyết định hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
e. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong luật hình sự;
f. Hình thành kĩ năng phân tích tình huống phạm tội cụ thể và xác định điều luật cần áp dụng
trong tình huống phạm tội cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45
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CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1.
KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC
NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH
SỰ VIỆT NAM
1.1. Khái niệm luật hình sự
1.2. Các nhiệm vụ của luật hình sự
Việt Nam
1.3. Các nguyên tắc của luật hình sự
Việt Nam
1.4. Khoa học luật hình sự

2 0.15 4.4

2 Chương 2.
NGUỒN CỦA LUẬT HÌNH SỰ
VIỆT NAM
2.1. Khái niệm nguồn của luật hình
sự
2.2. Hiệu lực của Bộ luật hình sự -
những nguyên tắc chung
2.3. Bộ luật hình sự Việt Nam - cấu
tạo và vấn đề giải thích pháp luật

2 0.15 4.4

3 Chương 3.
TỘI PHẠM
3.1. Khái niệm tội phạm trong luật
hình sự Việt Nam
3.2. Phân loại tội phạm
3.3. Tội phạm và các vi phạm pháp
luật khác
3.4. Nguồn gốc và bản chất giai cấp
của tội phạm

4 0.3 8.8

4 Chương 4.
CẤU THÀNH TỘI PHẠM
4.1. Các yếu tố của tội phạm
4.2. Cấu thành tội phạm
4.3. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm

2 0.15 4.4

5 Chương 5.
KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM
5.1. Khách thể của tội phạm
5.2. Đối tượng tác động của tội phạm

2 0.15 4.4

6 Chương 6.
MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI

3 0.23 6.6



446

PHẠM
6.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc
nghiên cứu mặt khách quan của tội
phạm
6.2. Hành vi khách quan của tội
phạm
6.3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội
6.4. Vấn đề quan hệ nhân quả trong
luật hình sự
6.5. Những nội dung biểu hiện khác
của mặt khách quan của tội phạm

7 Chương 7.
CHỦ THỂ CỦA TỘI PHẠM
7.1. Khái niệm
7.2. Năng lực trách nhiệm hình sự
7.3. Một số vấn đề khác về chủ thể
của tội phạm

4 0.3 8.8

8 Chương 8.
MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM
8.1. Khái niệm và phân loại lỗi
8.2. Động cơ và mục đích phạm tội
8.3. Sai lầm và ảnh hưởng của sai
lầm đối với trách nhiệm hình sự

3 0.23 6.6

9 Chương 9.
CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI
PHẠM
9.1. Khái niệm
9.2. Chuẩn bị phạm tội
9.3. Phạm tội chưa đạt
9.4. Tội phạm hoàn thành
9.5. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc
phạm tội

4 0.3 8.8

10 Chương 10.
ĐỒNG PHẠM
10.1. Khái niệm
10.2. Các loại người đồng phạm
10.3. Các hình thức đồng phạm
10.4. Vấn đề trách nhiệm hình sự
trong đồng phạm

3 0.23 6.6

11 Chương 11.
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, HÌNH
PHẠT
VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI
TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
11.1. Trách nhiệm hình sự
11.2. Hình phạt
11.3. Những trường hợp loại trừ trách

4 0.3 8.8
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nhiệm hình sự
12 Chương 12.

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
12.1. Khái niệm quyết định hình phạt
12.2. Căn cứ quyết định hình phạt
12.3. Quyết định hình phạt trong
trường hợp đặc biệt

3 0.23 6.6

13 Chương 13.
CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN
CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
13.1. Thời hiệu thi hành bản án
13.2. Miễn chấp hành hình phạt
13.3. Giảm thời hạn chấp hành hình
phạt
13.4. Án treo
13.5. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành
hình phạt tù
13.6. Xoá án tích

3 0.23 6.6

14 Chương 14
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA
PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
14.1. Pháp nhân thương mại và
nhữngđiều kiện chịu trách nhiệm
hình sự
14.2. Phạm vi và hình thức chịu trách
nhiệm hình sự của pháp nhân thương
mại
14.3. Căn cứ quyết định hình phạt và
các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối
với pháp nhân thương mại

3 0.23 6.6

15 Chương 15.
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA
NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
PHẠM TỘI
15.1. Đường lối xử lý người chưa
thành niên phạm tội
15.2. Các biện pháp tư pháp và hình
phạt áp dụng đối với người chưa
thành niên phạm tội

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.41 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
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II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luâṭ Hình sự 2
- Tiếng Anh: Criminal Law 2

Mã học phần: SSH307 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật hình sự 2 là học phần các tội phạm; cung cấp khái niệm và dấu hiệu pháp lý của từng loại
tội, trách nhiệm hình sự và hình phạt của từng tội cụ thể; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ
án hình sự trong thực tiễn. Môn học trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản giúp nhận
diện tội phạm, áp dụng kiến thức đã học để xây dựng căn cứ định tội danh; Đối với từng loại tội
phạm cụ thể có những dấu hiệu đặc trưng để làm căn cứ xây dựng khung hình phạt theo quy
định của pháp luật.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức lý luận cơ bản về cấu thành tội phạm của các tội danh cụ thể; trách
nhiệm hình sự và hình phạt của từng tội cụ thể; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình
sự trong thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Hiểu rõ và thực hành được phương pháp xác định từng tội danh trong Bộ luật Hình sự;
c. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các tình huống pháp lý hình sự cụ
thể.
d. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong luật hình sự;
e. Hình thành kĩ năng phân tích tình huống phạm tội cụ thể và xác định điều luật cần áp dụng
trong tình huống phạm tội cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chương 1
CÁC TỘI XÂM PHẠM
AN NINH QUỐC GIA
1.1. Những vấn đề chung về các tội
xâm phạm an ninh quốc gia
1.2. Các tội xâm phạm an ninh quốc
gia

3 0.23 6.6

2 Chương 2
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH
MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ,
NHÂN PHẨM CỦA CON NGƯỜI
2.1. Những vấn đề chung về các tội
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh
dự, nhân phẩm của con người
2.2. Các tội danh cụ thể xâm phạm
tính mạng, sức khỏe
2.3. Các tội danh cụ thể xâm phạm
danh sự, nhân phẩm

8 0.6 17.6

3 Chương 3
CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ
DO CỦA CON NGƯỜI; QUYỀN
TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG
DÂN
3.1. Những vấn đề chung
3.2. Các tội xâm phạm quyền tự do
của con người
3.3. Các tội xâm phạm quyền tự do,
dân chủ của công dân

5 0.38 11

4 Chương 4
CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU
4.1. Những vấn đề chung về các tội
xâm phạm sở hữu
4.2. Các tội xâm phạm sở hữu có tính
chiếm đoạt
4.3. Các tội xâm phạm sở hữu không
có tính chiếm đoạt
4.4. Các tội xâm phạm sở hữu không
có mục đích tư lợi

5 0.38 11

5 Chương 5
CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
5.1. Những vấn đề chung
5.2. Các tội xâm phạm chế độ hôn
nhân

2 0.15 4.4
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5.3. Các tội xâm phạm quan hệ gia
đình

6 Chương 6
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ
QUẢN LÝ KINH TẾ
6.1. Những vấn đề chung
6.2. Các tội phạm cụ thể

4 0.3 8.8

7 Chương 7
CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI
TRƯỜNG
7.1. Những vấn đề chung
7.2. Các tội phạm cụ thể

4 0.3 8.8

8 Chương 8
CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

8.1. Những vấn đề chung
8.2. Các tội phạm cụ thể

2 0.15 4.4

9 Chương 9
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN
CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG
CỘNG
9.1. Các tội xâm phạm an toàn giao
thông
9.2. Tội phạm trong lĩnh vực công
nghệ thông tin, mạng viễn thông
9.3. Các tội xâm phạm trật tự công
cộng

4 0.3 8.8

10 Chương 10
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ
QỦAN LÝ HÀNH CHÍNH
10.1. Những vấn đề chung
10.2. Các tội phạm cụ thể

4 0.3 8.8

11 Chương 11
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ
11.1. Khái niệm và những đặc điểm
chung của các tội phạm về chức vụ
11.2. Các tội phạm về tham nhũng

2 0.15 4.4

12 Chương 12
CÁC TỘI XÂM PHẠM
HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
12.1. Những vấn đề chung về các tội
xâm phạm hoạt động tư pháp
12.2. Các tội xâm phạm hoạt động tư
pháp do người có chức vụ, quyền hạn
trong hoạt động tư pháp thực hiện
12.3. Các tội xâm phạm hoạt động tư
pháp do những người có nghĩa vụ

2 0.15 4.4
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phải giúp cơ quan tư pháp trong hoạt
động tư pháp thực hiện
12.4. Các tội xâm phạm hoạt động tư
pháp mà chủ thể là đối tượng của các
bản án hoặc quyết định của cơ quan
tư pháp
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Thương mại 1
- Tiếng Anh: Commercial Law 1

Mã học phần: SSH308 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như chủ thể
kinh doanh, các loại hình chủ thể kinh doanh; cơ cấu tổ chức các loại hình chủ thể kinh doanh;
Quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiêp̣; đăng ký kinh doanh; ngành nghề, lĩnh vực kinh
doanh; Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ thể kinh doanh. Bên cạnh đó, còn cung cấp cho
người học kiến thức về tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp lý về hoạt động kinh doanh và kỹ năng phân tích, tra
cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề
pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các quan điểm về luật thương mại, khái niệm về chủ thể kinh doanh và xác
định được phương pháp và đối tượng điều chỉnh của Luật kinh doanh.
b. Thành thạo kỹ năng tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để tự mình lập hồ sơ
thành lập, hồ sơ tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.
c. Có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại chủ thể kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn
loại hình chủ thể kinh doanh phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư.
d. Triển khai quy trình phá sản phù hợp với luật định để bảo vệ quyền lợi cho các bên liên
quan.
e. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tiễn kinh doanh cũng như quá trình hoạt động, đầu tư của chủ thể
kinh doanh, những tình huống liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và
người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề cơ bản của Luật kinh
doanh, Luật thương mại
Những quan điểm về Luật kinh tế,
Luật thương mại, Luật kinh doanh
Phương pháp, đối tượng điều chỉnh
Các loại Chủ thể kinh doanh

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2

Quy chế pháp lý về thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh
Quy định của pháp luật về thành lập
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác
xã
Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư
thành lập và góp vốn vào doanh
nghiệp

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

Bản chất pháp lý của các loại hình
doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp
tác xã
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của các loại hình doanh nghiệp
Bản chât pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hộ kinh doanh
Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức
của hợp tác xã

15 1.13 33

4
4.1
4.2

Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải
thể doanh nghiệp
Mục đích và các hình thức, cách thức
tổ chức lại doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh
nghiệp và quy trình thực hiện giải thể
doanh nghiệp

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2

Quy chế pháp lý về phá sản và pháp
luật về phá sản
Khái niệm, điều kiện của việc chấm
dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác
xã thông qua phá sản
Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã

10 0.75 22

CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng
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I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Xây dựng văn bản pháp luật
- Tiếng Anh: Document Drafting Skills

Mã học phần: SSH356 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung kiến thức cơ bản và cách thức xây dựng các
loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng luâṭ, văn bản hành chính cùng những kỹ thuật
pháp lý trong việc soạn thảo các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng
pháp luật và văn bản hành chính.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về xây dựng và soạn thảo văn bản ứng dụng
vào cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được văn bản pháp luật, văn bản hành chính, văn bản áp dụng pháp luật và hoạt
động xây dựng các văn bản này;
b. Trình bày được các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản
hành chính;
c. Vận dụng các kiến thức trình bày văn bản để thực hiện soạn thảo quy phạm pháp luật, văn
bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính khác trong một số tình huống cụ thể;
d. Thực hiện đúng đắn các quy định của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp
luật và văn bản hành chính.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG 2 0.15 4.4
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1.1
1.2
1.3

VỀ VĂN BẢN
Khái niệm, đặc điểm và chức năng
của văn bản
Phân loại văn bản
Các yêu cầu đối với văn bản và hoạt
động xây dựng văn bản

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG VĂN
BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Khái niệm, đặc điểm văn bản quy
phạm pháp luật
Thẩm quyền ban hành văn bản quy
phạm pháp luật
Quy trình xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản quy phạm pháp luật
Xây dựng các quy phạm pháp luật
Soạn thảo một số văn bản quy phạm
pháp luật

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VĂN
BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Khái niệm, đặc điểm văn bản áp
dụng pháp luật
Thẩm quyền ban hành văn bản áp
dụng pháp luật
Quy trình soạn thảo văn bản áp dụng
pháp luật
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản áp dụng pháp luật
Soạn thảo một số nội dung của văn
bản quy phạm pháp luật

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VĂN
BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG
THƯỜNG
Khái niệm, đặc điểm văn bản hành
chính
Thẩm quyền ban hành văn bản hành
chính
Quy trình soạn thảo văn bản hành
chính
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản hành chính
Soạn thảo một số văn bản hành chính
thông dụng

8 0.6 17.6

5
5.1
5.2

CHƯƠNG 5. KIỂM TRA VÀ XỬ
LÝ VĂN BẢN
Kiểm tra văn bản
Xử lý văn bản

4 0.3 8.8
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CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành luật
- Tiếng Anh: Legal English

Mã học phần: SSH371 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức từ vựng, cấu trúc tiếng Anh phù hợp đối tượng là
sinh viên ngành Luật thông qua 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết với các chủ đề về: (1) hệ thống
pháp luật; (2) Luật Dân sự; (3) Luật Lao động; (4) Luật Hình sự; (5) Luật Thương mại; (6) Luật
Quốc tế. Ngoài ra, học phần tạo cơ hội cho sinh viên thực hành Tiếng Anh chuyên ngành trong
các tình huống cụ thể liên quan đến các chủ đề trên.
3. Mục tiêu:
Học phần sẽ giúp cho người học có kiến thức cơ sở về Tiếng Anh ngành Luật, đồng thời học
phần cung cấp cho người học kỹ năng đọc hiểu một số loại văn bản liên quan công việc và có
khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Luật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Có khả năng đọc, hiểu và vận dụng được các thuật ngữ tiếng anh cơ bản về hệ thống pháp
luật;
b. Vận dụng được các cấu trúc câu và thuật ngữ tiếng anh ở các lĩnh vực Luật Dân sự, Luật
Lao động, Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Quốc tế trong quá trình học tập và làm việc;
c. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức về tiếng anh chuyên ngành ở các lĩnh vực luật
khác.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Introduction to the legal system 3 0.23 6.6
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2
2.1

2.2

The language of Civil law
The language of Contract law
a. A Contract case
b. The elements of a contract
The language of the Law of Tort
a. What is the law of tort?
b. Types of tort

9 0.68 19.8

3
3.1
3.2

The language of Labor law
Employing people
Labor Contract

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

The language of Criminal law
Types of crime
Criminal procedure

9 0.68 19.8

5
5.1
5.2

The language of Commercial law
Forms of business
Sale Agreement

9 0.68 19.8

6
6.1
6.2

The language of International law
Introduction to international law
The International Court of Justice

6 0.45 13.2

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Luật)
- Tiếng Anh: LEGAL METHODOLOGY

Mã học phần: ECL6202 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Luật) được thiết kế dành cho sinh viên ngành
Luật, cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về nghiên cứu khoa học và các phương pháp
nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học luật; các bước cơ bản để thực hiện một
nghiên cứu khoa học, và thực hiện được việc xác định vấn đề nghiên, lựa chọn phương pháp
nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, và thực hiện nghiên cứu. Bên cạnh đó học phần
cũng cung cấp các kỹ năng về thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để học các học phần pháp luật; nghiên cứu
văn bản pháp luật, các công trình khoa học pháp lý, thực hiện khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp,
cũng như thực hiện các bài tập lớn của các học phần chuyên ngành. Đồng thời giúp người học
có kỹ năng đọc và phân tích các báo cáo khoa học, trong học tập, nghiên cứu, và công việc sau
khi tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập, nghiên cứu
khoa học pháp lý;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: Khái niệm, ý nghĩa nghiên cứu khoa học;
phân loại nghiên cứu khoa học; lý thuyết khoa học; phương pháp nghiên cứu và phương pháp
luận nghiên cứu khoa học; phương pháp phân tích dữ liệu;
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c. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để thu thập dữ liệu; xây dựng đề cương nghiên cứu;
yêu cầu và quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu hoặc một bài báo khoa học;
d. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong nghiên cứu khoa học pháp lý.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Chủ đề 1: Tổng quan về nghiên cứu
khoa học
Khái niệm nghiên cứu khoa học và
các trường phái nghiên cứu khoa học
Lý thuyết khoa học và nghiên cứu
khoa học
Phương nghiên cứu khoa học và
Phương pháp luận nghiên cứu khoa
học.
Nghiên cứu khoa học luật
1.5.1. Sự cần thiết nghiên cứu, phân
tích luật
1.5.2. Nguyên tắc phân tích, giải
thích luật
1.5.3. Ý nghĩa của hoạt động nghiên
cứu và phân tích luật
1.5.4. Phương pháp xác định đối
tượng nghiên cứu khoa học luật

4 0.3 8.8

2

2.1

2.2.

Chủ đề 2: Phương pháp nghiên cứu
khoa học và nghiên cứu khoa học
luật
Các phương pháp nghiên cứu khoa
học xã hội ứng dụng trong nghiên
cứu khoa học luật
2.1.1.Phương pháp NCKH định tính
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu khoa
học định lượng
Phương pháp nghiên cứu khoa học
luật
2.2.1. Phương pháp phân tích quy
phạm pháp luật (phân tích câu chữ)
2.2.2. Phương pháp phân tích lịch sử
2.2.3. Phương háp phân tích phát

4 0.3 8.8
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triển
3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3: Giải quyết mâu thuẫn pháp
luật
Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn
pháp luật
Nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn
pháp luật
Phương thức giải quyết mâu thuẫu
pháp luật

2 0.15 4.4

4

4.1
4.2

Chủ đề 4: Phương pháp bình luận
bản án và giải quyết tình
huống pháp lý
Phương pháp bình luận bản án
Phương pháp giải quyết tình huống
pháp lý

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Chủ đề 5: Giới thiệu về công trình
khoa học luật
Khái niệm công trình khoa học luật
Các đặc trưng của một công trình
nghiên cứu khoa
học luật
Ý nghĩa của việc thực hiện công trình
khoa học luật
Phân loại công trình nghiên cứu khoa
học luật
Đánh giá công trình khoa học luật

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Chủ đề 6. Xây dựng và phát triển ý
tưởng nghiên cứu công
trình khoa hoc luật
Xác định chủ đề nghiên cứu
Xác định điểm nhấn của đề tài nghiên
cứu
Xây dựng đề cương nghiên cứu
Lập kế hoạch nghiên cứu
Tìm tài liệu và sắp xếp tài liệu

6 0.45 13.2

7

7.1
7.2

7.3
7.4

Chủ đề 7. Thực hiện và hoàn thành
công trình nghiên cứu
khoa học luật
Phần mở đầu của công trình nghiên
cứu khoa học luật
Phần nội dung của công trình nghiên
cứu khoa học
luật
Phần kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo và phụ
lục

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
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6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tài chính tiền tệ
- Tiếng Anh: Finacial Currency

Mã học phần: FIB340 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết: Kinh tế vĩ mô
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như:
lý luận cơ bản về tài chính; tiền tệ và lưu thông tiền tệ; phân tích các hiện tượng xảy ra trong
nền kinh tế tiền tệ như biến động lãi suất, lạm phát; vệc lựa chọn mục tiêu và công cụ chính sách
tiền tệ của ngân hàng trung ương; trình bày hệ thống thu chi ngân sách nhà nước; và cơ chế hình
thành tỷ giá hối đoái.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền
tệ; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, lạm phát, tín dụng, lãi suất, thị trường tài chính và
ngân sách nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ươn và các công cụ thực thi
chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái. Sau khi học
xong môn học, người học có thể vận dụng vận dụng kiến thức của môn học để phân tích được
thực tiễn qua đó giúp người học có được những hiểu biết toàn diện hơn về hoạt động tài chính
tiền tệ trong và ngoài nước.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận biết nội dung, đặc điểm cơ bản của thị trường tài chính, lạm phát, lãi suất, hệ thống
ngân hàng, ngân sách nhà nước, tỷ giá hối đoái.
b. Vận dụng các kiến thức về tài chính tiền tệ để giải thích các vấn đề liên quan đến lạm phát,
lãi suất, tỷ giá hối đoái.
c. Phân tích các biến động của lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến thị trường Tài
chính.
d. Phân tích hệ thống thu chi ngân sách của nhà nước và chính sách tiền tệ của Ngân hàng
Trung ương.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
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- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1. Tài chính và thị trường tài
chính
Sự ra đời và phát triển của tài chính
Bản chất của tài chính
Chức năng của tài chính
Hệ thống tài chính

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chủ đề 2. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
Qua trình ra đời và phát triển của các
hình thái tiền tệ
Chức năng của tiền tệ.
Chế độ lưu thông tiền tệ
Một số lý thuyết cầu tiền tệ
Cung tiền tệ

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chủ đề 3. Lạm phát
Khái niệm lạm phát
Phân loại lạm phát
Đo lường lạm phát
Nguyên nhân dẫn đến lạm phát
Tác động của lạm phát đến nền kinh
tế
Biện pháp kiềm chế lạm phát cao

5 0.38 11

4
4.1
4.2

Chủ đề 4. Tín dụng và lãi suất
Khái niệm và đặc trưng của tín dụng
Lãi suất

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Chủ đề 5. Hệ thống ngân hàng
Quá trình hình thành và phát triển hệ
thống ngân hàng Ngân hàng trung
ương

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Chủ đề 6. Ngân sách nhà nước
Tổng quan về ngân sách nhà nước
Nội dung thu ngân sách nhà nước
Nội dung chi ngân sách nhà nước
Cân đối ngân sách và bội chi ngân
sách nhà nước

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

Chủ đề 7: Tài chính tiền tệ quốc tế
Tổng quan về tài chính quốc tế
Tiền tệ quốc tế - Tỷ giá hối đoái

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Phan Thị Lệ Thúy Nguyễn Hữu Mạnh

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Hôn nhân và gia đình
- Tiếng Anh: Law on marriage and family

Mã học phần: SSH354 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật
HN&GĐ Việt Nam; Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ
nằm 1945 đến nay. Đồng thời, cung cấp kiến thức cụ thể những quy định của pháp luật hiện
hành về kết hôn và kết hôn trái pháp luật; Quan hệ vợ chồng; Quan hệ cha mẹ và con- quan hệ
giữa các thành viên khác trong gia đình; Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia
đình; Chấm dứt hôn nhân; Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các tình huống pháp lý về hôn
nhân và gia đình phục vụ hiệu quả cho công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân biệt được vị trí của Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như mối quan hệ giữa pháp luật
hôn nhân gia đình với các quan hệ pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam;
b. Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản trong các bài học (các khái niệm về
hôn nhân, gia đình, quan hệ hôn nhân gia đình, các nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và
gia đình; các vấn đề liên quan đến kết hôn, kết hôn trái pháp luật, không công nhận vợ chồng,
ly hôn, chế độ tài sản của vợ chồng, nuôi con nuôi…);
c. Phân tích được các quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con;
giữa các thành viên trong gia đình;
d. Phân tích được bản chất của quan hệ cấp dưỡng và căn cứ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng;
nêu và vận dụng được các quy định về các trường hợp cấp dưỡng giữa các thành viên trong
gia đình;
e. Phân tích và vận dụng được khái niệm, nguyên tắc áp dụng pháp luật và thẩm quyền giải
quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; về nuôi con nuôi có yếu tố
nước ngoài;
f. Lựa chọn, vận dụng một cách khoa học các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình để
giải quyết các tình huống pháp lý về hôn nhân và gia đình, nuôi con nuôi.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÔN
NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Khái niệm và đặc điểm của hôn nhân
Khái niệm và chức năng cơ bản của
gia đình
Khái niệm Luật Hôn nhân và Gia
đình Việt Nam
Nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn
nhân và Gia đình
Nguồn của Luật Hôn nhân và Gia
đình

2 0.15 4.4

2

2.1

2.2
2.3

QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÔN
NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Khái niệm và đặc điểm quan hệ pháp
luật hôn nhân và gia đình
Các yếu tố của quan hệ pháp luật hôn
nhân và gia đình
Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt,
phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân
và gia đình

2 0.15 4.4

3
3.1.

3.2

3.3

3.4
3.5

CHẾ ĐỘ HN&GĐ VIỆT NAM TỪ
NĂM 1945 ĐẾN NAY
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ tháng
8.1945 đến trước ngày 13.1.1960
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ ngày
13.1.1960 đến trước ngày 3.1.1987
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ ngày
3.1.1987 đến trước ngày 1.1.2001
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ ngày
1.1.2001 đến trước ngày 1.1.2015
Chế độ HN&GĐ Việt Nam từ ngày
1.1.2015 đến nay

2 0.15 4.4

4
4.1
4.2
4.3

KẾT HÔN VÀ KẾT HÔN TRÁI
PHÁP LUẬT
Kết hôn
Kết hôn trái pháp luật
Không công nhận quan hệ vợ chồng

4 0.3 8.8
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5
5.1
5.2
5.3
5.4

QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
Khái niệm quan hệ giữa vợ và chồng
Nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa vợ
và chồng
Nghĩa vụ và quyền tài sản giữa vợ và
chồng
Đại diện giữa vợ và chồng

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2
6.3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN GIỮA
CHA MẸ VÀ CON- QUAN HỆ
GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
TRONG GIA ĐÌNH
Căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp
luật giữa cha, mẹ và con
Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và
con
Quan hệ pháp luật giữa các thành
viên trong gia đình

4 0.3 8.8

7

7.1
7.2
7.3
7.4

NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG GIỮA
CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA
ĐÌNH
Khái niệm cấp dưỡng và phân loại
nghĩa vụ cấp dưỡng
Mức cấp dưỡng, phương thức thực
hiện nghĩa vụ cấp dưỡng
Các trường hợp cấp dưỡng
Thay đổi, tạm ngưng, chấm dứt nghĩa
vụ cấp dưỡng

4 0.3 8.8

8
8.1

8.2

CHẤM DỨT HÔN NHÂN
Chấm dứt hôn nhân do một trong hai
bên vợ chồng chết hoặc bị tòa án
tuyên bố là đã chết
Chấm dứt hôn nhân trong trường hợp
ly hôn

4 0.3 8.8

9

9.1

9.2
9.3

QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA
ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Lý luận chung về quan hệ hôn nhân
và gia đình có yếu tố nước ngoài
Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước
ngoài
Quan hệ gia đình có yếu tố nước
ngoài

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật so sánh
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH390 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về luật học so sánh và các dòng họ pháp
luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật: dòng họ pháp luật châu
Âu lục địa, dòng họ pháp luật Anh-Mỹ, dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa; dòng họ pháp luật
Hồi giáo. Đồng thời tìm hiểu một số hệ thống pháp luật điển hình.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên có đủ kiến thức cơ bản về luật học so sánh. Từ đó, sinh viên có khả
năng phân tích, so sánh và đánh giá nội dung các loại nguồn luật, cách thức áp dụng các loại
nguồn luật trong các hệ thống pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Đồng thời có khả năng
hiểu và giải thích được những chế định pháp luật đặc thù trong các hệ thống pháp luật điển hình
của các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các quan điểm, quá trình hình thành và phát triển của luật so sánh và xác
định được phương pháp và đối tượng điều chỉnh của Luật so sánh.
b. Trình bày được sự hình thành và phát triển của các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới.
c. Phân tích, so sánh, đánh giá nội dung các loại nguồn luật, cách thức áp dụng các loại nguồn
luật trong các hệ thống pháp luật của các quốc gia trên thế giới.
d. Giải thích được những chế định pháp luật đặc thù trong các hệ thống pháp luật điển hình
của các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Những vấn đề chung về luật học so
sánh
Khái niệm luật so sánh
Đối tượng của luật so sánh
Phương pháp của luật so sánh
Phân loại luật so sánh
Sự hình thành và phát triển của luật
so sánh
Ý nghĩa của luật so sánh
Sự phân nhóm các hệ thống pháp luật
trên thế giới

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dòng họ pháp luật Châu Âu lục địa
(Dòng họ Civil law)
Khái quát về dòng họ civil law
Sự hình thành và phát triển của dòng
họ civil law
Cấu trúc của hệ thống pháp luật
thuộc dòng họ civil law
Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ civil law
Một số hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ civil law

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Dòng họ pháp luật Anh - Mỹ (Dòng
họ Common law)
Khái quát về dòng họ common law
Sự hình thành và phát triển của dòng
họ Common law
Cấu trúc của hệ thống pháp luật
thuộc dòng họ Common law
Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ Common law
Một số hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ Common law

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa
Pháp luật truyền thống ở các nước
XHCN
Sự hình thành và phát triển của dòng
họ pháp luật XHCN
Các đặc điểm của dòng họ pháp luật
XHCN
Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc
dòng họ pháp luật XHCN

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

Dòng họ pháp luật Hồi giáo
Luật Hồi giáo
Pháp luật các quốc gia Hồi giáo

4 0.3 8.8

6 Hệ thống pháp luật của một số quốc 4 0.3 8.8
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6.1
6.2
6.3
6.4

gia ở châu Á
Hệ thống pháp luật Nhật Bản
Hệ thống pháp luật Trung Quốc
Hệ thống pháp luật Thái Lan
Hệ thống pháp luật Singapore
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật ASEAN
- Tiếng Anh: ASEAN law

Mã học phần: SSH373 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những nội dung cơ bản như: Khái niệm và những nguyên tắc
cơ bản của ASEAN, luật về cộng đồng an ninh – chính trị ASEAN, luật về cộng đồng kinh tế
ASEAN, luật về cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN, điều chỉnh pháp lý về hợp tác ngoại khối
của ASEAN, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN, quan hệ Việt Nam – ASEAN.
3. Mục tiêu:
Giúp người học xây dựng được kỹ năng phản biện, tranh luận các vấn đề thực tiễn liên quan
đến pháp luật ASEAN, nhận thức được và có cái nhìn khách quan về các vấn đề pháp lý trong
và ngoài Cộng đồng ASEAN.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận diện được mô hình liên kết của Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN,
Cộng đồng chính trị-an ninh, Cộng đồng văn hóa-xã hội.
b. Nêu được cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN, phân tích được các CHƯƠNG pháp lý cụ
thể về ASEAN+1, ASEAN+3 và cấp cao Đông Á.
c. Trình bày và vận dụng được các CHƯƠNG pháp lý của Cơ chế giải quyết tranh chấp của
ASEAN, trên cơ sở đó so sánh được với các cơ chế giải quyết tranh chấp tương tự (như cơ
chế của WTO).
d. Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh luật, vận dụng vào việc nghiên cứu các tổ chức
quốc tế khu vực khác, nhất là đối với Liên minh châu Âu - tổ chức quốc tế khu vực thành
công nhất trên thế giới hiện nay để rút ra các bài học kinh nghiệm cho ASEAN.
e. Hình thành và phát triển kĩ năng vận dụng và áp dụng các quy định pháp luật Cộng đồng
ASEAN trong thực tiễn.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN PHÁP
LUẬT ASEAN
Khái quát về ASEAN
Lịch sử hình thành và phát triển
Mục đích và nguyên tắc hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Khái quát về Cộng đồng ASEAN và
Pháp luật ASEAN
Khái niệm Cộng đồng ASEAN
Mô hình liên kết
Pháp luật ASEAN

4 0.3 8.8

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2

CHƯƠNG 2. LUẬT CỘNG ĐỒNG
CHÍNH TRỊ-AN NINH ASEAN
Khái quát về Cộng đồng chính trị-an
ninh ASEAN
Khái niệm
Cơ sở hình thành
Mục tiêu
Mô hình liên kết
Cấu trúc nội dung
Phương thức thực hiện
Thiết chế pháp lý
Cấp độ liên kết
Diễn đàn khu vực ASEAN - ARF
Khái quát
Cơ chế hợp tác
Hợp tác quốc phòng ASEAN
Khái quát
Cơ chế hợp tác
Tương trợ tư pháp hình sự ASEAN
Khái niệm
Nội dung pháp lý
Phòng chống tội phạm xuyên quốc
gia ASEAN
Khái niệm
Nội dung pháp lý

8 0.6 17.6

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

CHƯƠNG 3. LUẬT CỘNG ĐỒNG
KINH TẾ ASEAN
Khái quát về Cộng đồng kinh tế
ASEAN
Định nghĩa AEC
Tiền đề hình thành AEC
Mục tiêu của AEC

6 0.45 13.2
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2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

Cơ sở pháp lý của AEC
Mô hình liên kết của AEC
Cấu trúc nội dung
Phương thức xây dựng và thực hiện
Thiết chế pháp lý
Cấp độ liên kết
Tự do hóa thương mại hàng hóa
Khái quát về khu vực thương mại tự
do ASEAN (AFTA)
Nội dung pháp lý của AFTA
Tự do hóa thương mại dịch vụ trong
ASEAN
Khái quát về dịch vụ và thương mại
dịch vụ
Xoá bỏ các rào cản thương mại dịch
vụ
Công nhận lẫn nhau
Tự do hóa đầu tư
Khái quát về khu vực đầu tư
ASEAN
Nội dung pháp lý của Khu vực đầu
tư ASEAN

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

CHƯƠNG 4. LUẬT CỘNG ĐỒNG
VĂN HÓA-XÃ HỘI ASEAN
Khái quát về Cộng đồng văn hóa-xã
hội ASEAN
Khái niệm
Tiền đề hình thành
Mục tiêu của ASCC
Vai trò của ASCC
Hợp tác chuyên ngành
Phát triển con người
Bảo trợ và phúc lợi xã hội
Các quyền và công bằng xã hội
Đảm bảo môi trường bền vững
Tạo dựng bản sắc ASEAN
Thu hẹp khoảng cách phát triển

6 0.45 13.2

1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

CHƯƠNG 5 . CÁC CHƯƠNG
PHÁP LÝ VỀ HỢP TÁC NGOẠI
KHỐI, CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP VÀ THỰC HIỆN
NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CỦA
VIỆT NAM
Hợp tác ngoại khối
Khái quát
Cơ chế hợp tác
Khuôn khổ hợp tác

6 0.45 13.2
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

ASEAN+1
ASEAN+3
Cấp cao Đông Á
1.4. Vai trò và định hướng trong hợp
tác ngoại khối
Cơ chế giải quyết tranh chấp
Khái quát
Giải quyết tranh chấp chính trị - an
ninh
Giải quyết tranh chấp kinh tế-thương
mại
Nhận xét, đánh giá
Thực hiện nghĩa vụ thành viên của
Việt Nam
Vai trò của ASEAN đối với Việt
Nam
Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành
viên của Việt Nam
Chủ trương và định hướng hội nhập
ASEAN của Việt Nam
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Tố tụng dân sự
- Tiếng Anh: Civil Procedure Law

Mã học phần: SSH335 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật tố tụng dân sự là môn học cơ bản của chương trình đào tạo cử nhân luật nhằm cung cấp
cho người học những kiến thức pháp lý về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan và tổ chức tại Toà án.
Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề lý luận về luật tố tụng dân sự, nội dung các
quy định của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện tại các cơ quan tư pháp, bao gồm:
Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền dân sự của Toà án nhân
dân; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền,
nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; biện pháp
khẩn cấp tạm thời; cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố tụng; trình tự, thủ tục giải quyết
vụ việc dân sự tại Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu
lực pháp luật của Toà án.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về những vấn đề chung về luâṭ Tố tụng dân sự và
trình tự, thủ tục, yêu cầu và giải quyết yêu cầu bảo vê ̣quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cá
nhân, cơ quan và tổ chức tại Tòa án.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày, phân tích được các nội dung cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự bao gồm:
- Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, khái niệm, đặc điểm, thành phần
chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; khái niệm, ý nghĩa và nội dung các nguyên tắc
cơ bản của luật tố tụng dân sự;
- Loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự,
phân định được thẩm quyền xét xử giữa các Toà án theo cấp và theo lãnh thổ; vị trí, vai trò và
địa vị pháp lý của các chủ thể tố tụng;
- Khái niệm, đặc tính, nguồn chứng cứ; khái niệm chứng minh, chủ thể chứng minh, những
tình tiết sự kiện không phải chứng minh; bản chất, ý nghĩa và căn cứ áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời và điều kiện, thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ
thể; các loại án phí, lệ phí và căn cứ xác định người phải chịu án phí, lệ phí và các chi phí về
tố tụng;



482

- Trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự tại toà án, đặc biệt là thủ tục sơ thẩm các vụ
án dân sự.

b. Có khả năng phân tích luật, bản án; có khả năng viết, trình bày tiểu luận và các văn bản tố
tụng; tìm kiếm và tổng hợp tài liệu, bản án; Có khả năng làm việc nhóm, xây dựng và thực
hành phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự giả định.
c. Có khả năng thực hành nghề luật với các vai trò tố tụng mà người học luật có thể làm trong
tương lai như: Thư ký Tòa án, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, nhân viên văn phòng Luật sư,
nhân viên pháp chế của doanh nghiệp...
d. Có phẩm chất đạo đức tốt; có thái độ tôn trọng và chấp hành pháp luật; có hành vi chuẩn
mực và văn hóa pháp lý khi tiếp cận và tham gia vào các quan hệ dân sự cũng như tố tụng dân
sự; có thái độ tôn trọng, giúp đỡ người dân bằng chính kiến thức chuyên môn của mình, nhất
là người yếu thế trong xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC
CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
1.1. Khái niệm, đối tượng và phương
pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân
sự
1.2. Khái niệm, đặc điểm và thành
phần quan hệ pháp luật tố tụng dân
sự.
1.3. Các nguyên tắc cơ bản của luật
tố tụng dân sự Việt Nam

2 0.15 4.4

2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN
NHÂN DÂN
2.1. Thẩm quyền dân sự của tòa án
theo loại việc
2.2. Việc phân định thẩm quyền giữa
các tòa án
2.3. Chuyển vụ việc dân sự cho tòa
án khác, giải quyết tranh chấp về
thẩm quyền nhập và tách vụ án dân
sự

2 0.15 4.4

3 CHỦ THỂ TRONG TỐ TỤNG DÂN
SỰ
3.1. Chủ thể tiến hành tố tụng dân sự

6 0.45 13.2



483

3.2. Chủ thể tham gia tố tụng dân sự
4 CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH

TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
4.1. Chứng cứ trong tố tụng dân sự
4.2. Chứng minh trong tố tụng dân sự

2 0.15 4.4

5 BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM
THỜI;
CẤP, TỔNG ĐẠT, THÔNG BÁO
CÁC VĂN BẢN TỐ TỤNG; THỜI
HẠN, THỜI HIỆU TỐ TỤNG
5.1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời
5.2. Cấp, tống đạt và thông báo văn
bản tố tụng
5.3. Thời hạn tố tụng dân sự, thời
hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu.

2 0.15 4.4

6 ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ TỐ
TỤNG
6.1. Án phí và lệ phí
6.2. Chi phí tố tụng

1 0.08 2.2

7 THỦ TỤC SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN
SỰ
7.1. Khởi kiện vụ án dân sự
7.2. Thụ lý vụ án dân sự và trả lại
đơn khởi kiện vụ án dân sự
7.3. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm
7.4. Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

6 0.45 13.2

8 THỦ TỤC PHÚC THẨM VỤ ÁN
DÂN SỰ
8.1. Khái niệm và ý nghĩa của phúc
thẩm dân sự
8.2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ
tục phúc thẩm
8.3. Trình tự phúc thẩm.

4 0.3 8.8

9 THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN,
QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ
ÁN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN ĐÃ
CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
9.1. Thủ tục giám đốc thẩm
9.2. Thủ tục tái thẩm
9.3. Thủ tục đặc biệt xem xét lại
quyết định của hội đồng thẩm phán
tòa án nhân dân tối cao.

3 0.23 6.6

10 Chương 10.
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC
DÂN SỰ
10.1. Những quy định chung về giải
quyết việc dân sự

2 0.15 4.4
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10.2. Thủ tục giải quyết việc dân sự
tại toà án cấp sơ thẩm’
10.3. Thủ tục phúc thẩm quyết định
giải quyết việc dân sự.
CỘNG 30 0 2.26 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật tố tụng hình sự
- Tiếng Anh: CRIMINAL PROCEDURE LAW

Mã học phần: SSH388 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn về tố tụng hình sự và
khả năng áp dụng trong thực tế. Học phần gồm hai nội dung cơ bản: Những vấn đề lý luận chung
về tố tụng hình sự và những giai đoạn tố tụng trong trình tự giải quyết vụ án hình sự. Cụ thể,
nghiên cứu các quy định của pháp luật và những quan điểm khoa học về trình tự, thủ tục khởi
tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan
hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của
những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố
tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học lý luận, kỹ năng để nhận biết và phân tích trình tự, thủ tục mà cơ quan
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra, truy tố, xét xử
vụ án hình sự. Nhận biết và hiểu rõ cơ cấu tồ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ tiến hành
tố tụng, chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng của vụ án hình sự, cụ thể là Cơ quan điều tra
(và cơ quan được giao một số nhiệm vụ tiến hành điều tra), Viện kiểm sát, Tòa án. Các chủ thể
tiến hành tố tụng như Thủ trưởng, Phó thủ trường cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều
tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, kiểm tra viên; Chánh án, Phó
Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa, Thẩm tra viên. Nắm vững quyền
và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia tố tụng của vụ án hình như: Người bị tạm giữ, bị can, bị
cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người
làm chứng, người phiên dịch, dịch thuật, giám định. Các chủ thể khác như Luật sư, người bảo
vệ quyền và nghĩa vụ của đương sự. Vận dụng các kiến thức được học để giải quyết các vụ việc
liên quan đến công việc sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Hiểu và trình bày được các khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của ngành luật tố tụng
hình sự; các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; chứng cứ và vấn đề chứng minh
trong vụ án hình sự và các biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế trong TTHS.
b. Hiểu và vận dụng được kiến thức về giai đoạn khởi tố, giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố
vụ án, giai đoạn xét xử vụ án hình sự. Nắm được một số kiến thức liên quan đến giai đoạn thi
hành án hình sự, kiến thức về xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
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c. Có khả năng đánh giá tính đúng đắn của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có
thẩm quyền tiến hành tố tụng đối với việc giải quyết một vụ án hình sự. Có khả năng làm
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trọng vụ án.
d. Soạn thỏa các văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng (khiếu
nại, trình bày, kháng cáo, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm); trợ giúp pháp lý theo quy
định của pháp luật
e. Có khả năng đáp ứng được yêu cầu việc trong các cơ quan nhà nước như Cơ quan công an,
Viện kiểm sát, Tòa án; có khả năng để làm việc tại Văn phòng luật sư, công ty Luật (tất nhiên
còn phải đáp ứng các yêu cầu khác).
f. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng và chấp hành pháp luật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái niệm luật Tố tụng hình sự Việt
Nam
1.1. Luật TTHS – một ngành Luật
trong hệ thống pháp luật Việt Nam
1.2. Nguồn của luật tố tụng hình sự
1.3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình
sự
1.4. Luật tố tụng hình sự - một ngành
khoa học luật, một ngành luật

3 0.23 6.6

2 Nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật
Tố tụng hình sự Việt Nam
2.1. Nhiệm vụ của luật Tố tụng hình
sự
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Tố
tụng hình sự

3 0.23 6.6

3 Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành
tố tụng, người tiến hành tố tụng
3.1. Cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng
3.2. Người có thẩm quyền tiến hành
tố tụng và việc thay đổi người tiến
hành tố tụng

3 0.23 6.6

4 Người tham gia tố tụng, bào chữa,
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của đương sự
4.1. Những người tham gia tố tụng có

3 0.23 6.6
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quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý liên
quan đến vụ án
4.2. Người tham gia tố tụng để bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các
chủ thể khác:
4.3. Người tham gia tố tụng góp phần
xác định sự thật vụ án

5 Chứng cứ và chứng minh trong tố
tụng hình sự
5.1. Cơ sở lý luận của chứng cứ và
chứng minh
5.2. Chứng cứ trong tố tụng hình sự
5.3. Chứng minh trong tố tụng hình
sự

3 0.23 6.6

6 Biện pháp ngăn chặn và biện pháp
cưỡng chế
6.1. Biện pháp ngăn chặn
6.2. Biện pháp cưỡng chế khác

3 0.23 6.6

7 Khởi tố vụ án hình sự
7.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của khởi tố vụ án hình sự
7.2. Thẩm quyền khởi tố vụ án
7.3. Khởi tố vụ án theo yêu cầu của
bị hại
7.4. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự
7.5. Trình tự khởi tố vụ án hình sự

3 0.23 6.6

8 Điều tra vụ án hình sự
8.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của điều tra vụ án hình sự
8.2. Những quy định chung về điều
tra vụ án hình sự
8.3. Các hoạt động điều tra
8.4. Tạm đình chỉ điều tra, kết thúc
điều tra và phục hồi điều tra
8.5. Nhiệm vụ và quyền hạn của viện
kiểm sát trong giai đoạn điều tra

3 0.23 6.6

9 Truy tố
9.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của giai đoạn truy tố
9.2. Những quy định chung
9.3. Quyết định của viện kiểm sát
trong giai đoan truy tố

3 0.23 6.6

10 Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
10.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của xét xử sơ thầm vụ án hình sự
10.2 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của
Tòa án

6 0.45 13.2
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10.3 Những quy định chung về xét
xử vụ án hình sự và thủ tục tố tụng
tại phiên tòa sơ thẩm
10.4. Chuẩn bị xét xử
10.5 Trình tự xét xử vụ án tại phiên
tòa
10.6Những việc cần làm sau khi kết
thúc phiên tòa

11 Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
11.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
11.2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ
tục phúc thẩm
11.3. Thủ tục xét xử phúc thẩm

6 0.45 13.2

12 Thi hành bản án và quyết định của
Tòa án
12.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa
của thi hành bản án, quyết định của
tòa án
12.2. Những quy định chung về thi
hành bản án quyết định của Tòa án
12.3. Một số thủ tục về thi hành án tử
hình, thi hành án phạt tù và xóa án
tích

3 0.23 6.6

13 Thủ tục xét lại bản án và quyết định
đã có hiệu lực pháp luật
13.1. Thủ tục giám đốc thẩm
13.2. Thủ tục tái thẩm
13.3. Thủ tục xem xét lại quyết định
của Hội đồng thẩm phán Tòa nhân
dân tối cao

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.43 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Việt Phương Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật thương mại 2
- Tiếng Anh: Commercial Law 2

Mã học phần: SSH344 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: thương nhân, hành vi thương
mại, hoạt đôṇg thương mại (mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại, trung gian thương
mại, đấu thầu, đấu giá, dịch vụ logistics,…); Quyền và nghĩa vụ của các thương nhân trong hoạt
động thương mại; Các chế tài trong hoạt động thương mại; Hê ̣ thống kiến thức về giải quyết
tranh chấp thương mại, đăc̣ biêṭ là giải quyết tranh chấp ngoài toà án (trọng tài thương mại, bản
chất, các hình thức của tố tụng trọng tài)
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp lý cơ bản về thương nhân và hành vi thương mại. Bên
cạnh đó, học phần còn cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp
thương mại, đặc biệt là giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án. Từ đó ứng dụng pháp
luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh thương mại.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm về thương nhân và hành vi thương mại.
b. Phân tích được đặc trưng pháp lý của các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
thương mại, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại, đấu thầu, đấu giá, dịch vụ logistics
và một số hoạt động thương mại khác. Đồng thời xác định được quyền và nghĩa cơ bản của
chủ thể khi tiến hành các hoạt động thương mại đó.
c. Có sự phân biệt rõ ràng các hình thức áp dụng chế tài trong thương mại và nguyên tắc áp
dụng.
d. Phân tích, xác định các hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp cho từng vụ việc cũng như
những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết tranh chấp.
e. Thành thạo trong việc tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tiễn kinh doanh thương mại và bình luận, đánh giá các quy định
của pháp luật thực định nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Khái quát chung về thương nhân và
hoạt động thương mại
Thương nhân
Hoạt động thương mại

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

Pháp luật về mua bán hàng hóa
Khái quát về mua bán hàng hóa
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Một số vấn đề chung về cung ứng
dịch vụ thương mại
Khái niệm, đặc điểm của dịch vụ
Khái niệm, đặc điểm của cung ứng
dịch vụ
Các loại dịch vụ thương mại
Hợp đồng cung ứng dịch vụ

3 0.23 6.6

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Pháp luâṭ về dịch vụ trung gian
thương mại
Khái quát về dịch vụ trung gian
thương mại và pháp luâṭ về dịch vụ
trung gian thương mại
Đại diêṇ cho thương nhân
Môi giới thương mại
Ủy thác mua bán hàng hóa
Đại lý thương mại

7 0.53 15.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Pháp luâṭ về xúc tiến thương mại
Khái niêṃ xúc tiến thương mại và
pháp luâṭ về xúc tiến thương mại
Khuyến mại
Quảng cáo
Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Hội chợ, triển lãm

6 0.45 13.2

6
6.1
6.2

Đấu giá hàng hóa và đấu thầu hàng
hóa, dịch vụ
Đấu giá hàng hóa
Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

4 0.3 8.8
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7
7.1
7.2

Pháp luật về vận chuyển hàng hóa,
pháp luật về dịch vụ logistics
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
Dịch vụ logistics

3 0.23 6.6

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Pháp luật về một số hoạt động
thương mại khác
Gia công trong thương mại
Dịch vụ giám định
Cho thuê hàng hóa
Nhượng quyền thương mại
Kinh doanh theo phương thức đa cấp

6 0.45 13.2

9
9.1
9.2

Chế tài trong thương mại và giải
quyết tranh chấp trong thương mại
Chế tài trong thương mại
Giải quyết tranh chấp trong kinh
doanh

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.4 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật lao động
- Tiếng Anh: Labor Law

Mã học phần: SSH345 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về pháp luật Lao động bao gồm các nội
dung khái quát pháp luật lao động, quan hệ lao động, cơ chế ba bên, vai trò của Nhà nước trong
lĩnh vực lao động, vấn đề đại diện trong lao động, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa
ước lao động tập thể, các điều kiện lao động, kỷ luật lao động, tranh chấp lao động và đình công.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và đánh giá các vấn đề cơ bản của luật lao động, đồng thời, vận
dụng pháp luật lao động tư vấn, tham gia giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực luật lao động
phục vụ cho công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được các khái niệm, đặc điểm các nguyên tắc cơ bản của luật lao
động, quan hệ pháp luật lao động; các yếu tố cấu thành, căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm
dứt quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động;
b. Phân biệt được quan hệ lao động do Luật lao động điều chỉnh với các quan hệ lao động do
luật khác điều chỉnh;
c. Trình bày và phân tích được khái niệm, đặc trưng và nội dung các quy định của pháp luật
trong việc điều chỉnh quan hệ lao động như hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tổ
chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc,
thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng
lao động, cơ chế ba bên, đối thoại xã hội, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và
người lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tranh chấp lao động, đình công, giải
quyết đình công, việc làm, học nghề và quan hệ về quản lý lao động;
d. Phân tích và vận dụng các kiến thức pháp lý về luật lao động để thực hiện các công việc
chuyên môn và giải quyết các tình huống pháp lý trong quan hệ lao động phục vụ cuộc sống
và công việc;
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, chấp hành đúng pháp luật lao động và xử sự
đúng đắn khi tham gia quan hệ lao động.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

CHỦ ĐỀ 1. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khái niệm, đặc điểm Luật Lao động
Đối tượng và phương pháp điều
chỉnh của Luật Lao động
Những nguyên tắc cơ bản của Luật
Lao động
Hệ thống ngành luật lao động

2 0.15 4.4

2
2.1
2.2
2.3

CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUAN HỆ PHÁP
LUẬT LAO ĐỘNG
Quan hệ pháp luật giữa người lao
động với người sử dụng lao động
Quan hệ pháp luật lao động giữa tập
thể lao động với người sử dụng lao
động
Quan hệ pháp luật lao động khác

2 0.15 4.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN
TRỌNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Khái niệm đại diện các bên trong
quan hệ lao động
Tổ chức đại diện tại cơ sở của người
lao động
Tổ chức đại diện của người sử dụng
lao động
Các hình thức tương tác của đại diện
các bên trong quan hệ lao động
Cơ chế ba bên

3 0.23 6.6

4
4.1
4.2
4.3

CHỦ ĐỀ 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ LAO ĐỘNG
Khái niệm, vai trò của quản lý nhà
nước về lao động
Quản lý nhà nước về lao động
Thanh tra lao động và xử phạt vi
phạm pháp luật lao động

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2

CHỦ ĐỀ 5. VIỆC LÀM VÀ HỌC
NGHỀ
Việc làm
Học nghề

3 0.23 6.6
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6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

CHỦ ĐỀ 6. HỢP ĐỒNG LAO
ĐỘNG
Khái quát về hợp đồng lao động
Giao kết hợp đồng lao động
Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn hợp
đồng lao động
Chấm dứt hợp đồng lao động
Cho thuê lại lao động

8 0.6 17.6

7
7.1
7.2
7.3

CHỦ ĐỀ 7. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI
LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG
TẬP THỂ VÀ THỎA ƯỚC LAO
ĐỘNG TẬP THỂ
Đối thoại tại nơi làm việc
Thương lượng tập thể
Thỏa ước lao động tập thể

4 0.3 8.8

8
8.1
8.2

CHỦ ĐỀ 8. THỜI GIỜ LÀM VIỆC,
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Khái quát về thời giờ làm việc, thời
giờ nghỉ ngơi
Các quy định của pháp luật về thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

2 0.15 4.4

9
9.1
9.2
9.3

CHỦ ĐỀ 9. TIỀN LƯƠNG
Khái quát về tiền lương
Nội dung chế độ tiền lương
Quyền và nghĩa vụ của người sử
dụng lao động và người lao động
trong lĩnh vực trả lương

5 0.38 11

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

CHỦ ĐỀ 10. AN TOÀN LAO
ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản
về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghĩa vụ đảm bảo an toàn lao động,
vệ sinh lao động
Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp
Chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao
động đối với một số lao động đặc thù

4 0.3 8.8

11
11.1
11.2
11.3

CHỦ ĐỀ 11. KỶ LUẬT LAO
ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT
CHẤT
Quyền quản lý lao động của người sử
dụng lao động
Kỷ luật lao động
Trách nhiệm vật chất

6 0.45 13.2

12 CHỦ ĐỀ 12. TRANH CHẤP LAO
ĐỘNG, GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP LAO ĐỘNG VÀ ĐÌNH

4 0.3 8.8
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12.1
12.2
12.3
12.4

CÔNG
Tranh chấp lao động
Giải quyết tranh chấp lao động
Đình công
Giải quyết đình công
CỘNG 45 0 3.39 0 0 99

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật sở hữu trí tuệ
- Tiếng Anh: Intellectual property law

Mã học phần: SSH349 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
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2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ghi nhận và bảo vệ các quyền tài sản và quyền nhân thân của các
cá nhân, tổ chức liên quan đến tài sản trí tuệ - kết quả của hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực văn
hóa, nghệ thuật, khoa học và trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bảo hộ quyền SHTT đã được
chứng minh là công cụ đắc lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế tri thức mà Việt
Nam đang hướng đến. Việc công nhận và bảo vệ quyền SHTT nhằm khuyến khích hoạt động
sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, đổi mới khoa học, công nghệ, bảo đảm việc phân chia và sử dụng
hiệu quả tài sản trí tuệ, hài hòa lợi ích giữa chủ thể sáng tạo, đầu tư và các chủ thể khác trong
xã hội. Học phần Luật SHTT nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành luật những kiến thức
lý luận nền tảng về việc bảo hộ quyền SHTT đồng thời tạo cơ sở cho sinh viên hình thành và
phát triển các kĩ năng áp dụng pháp luật SHTT để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ sở nền tảng, các kỹ năng để người học có khả năng nắm bắt, phân
biệt được cơ chế bảo hộ các đối tượng SHTT; hiểu được đặc trưng cơ bản và các yếu tố của
quan hệ pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; phân tích, đánh giá được các quy định của pháp luật về
SHTT và áp dụng các quy định đó để giải quyết các vấn đề liên quan đến xác lập, khai thác và
bảo vệ quyền SHTT phát sinh trong thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích được các khái niệm cơ bản liên quan đến SHTT, phân biệt được Luật SHTT với
các ngành luật khác.
b. Phân tích được đặc trưng cơ bản và các yếu tố của quan hệ pháp luật về quyền tác giả và
quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng;
c. Phân tích được các căn cứ xác lập, chấm dứt quyền SHTT; các cách thức và điều kiện để
chuyển giao quyền SHTT; thời hạn bảo hộ đối với các đối tượng SHTT;
d. Phân tích, đánh giá, so sánh được các quy định của luật SHTT với các hiện tượng xã hội có
liên quan; chỉ ra được các hành vi xâm phạm và đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền SHTT.
e. Tư vấn được các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền SHTT; có ý thức tôn trọng, bảo vệ
quyền SHTT, tuyên truyền pháp luật SHTT trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức
của công chúng trong việc bảo hộ quyền SHTT. Từ đó kích thích niềm say mê sáng tạo trong
các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học, sản xuất và kinh doanh;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Khái quát về Ngành luật Sở hữu trí
tuệ
1.1. Khái niệm quyền Sở hữu trí tuệ

2 0.15 4.4
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1.1.1. Khái quát về tài sản trí tuệ
1.1.2. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ
1.2. Đặc điểm của quyền Sở hữu trí
tuệ
1.2.1. Đối tượng của quyền sở hữu trí
tuệ là tài sản vô hình
1.2.2. Quyền sở hữu trí tuệ mang tính
lãnh thổ
1.2.3. Quyền sở hữu trí tuệ có tính
độc quyền
1.3. Đối tượng của quyền Sở hữu trí
tuệ
1.3.1. Đối tượng quyền tác giả
1.3.2. Đối tượng quyền sở hữu công
nghiệp
1.3.3. Đối tượng quyền đối với giống
cây trồng
1.4. Đối tượng điều chỉnh và phương
pháp điều chỉnh
1.4.1. Đối tượng điều chỉnh
1.4.2. Phương pháp điều chỉnh
1.5. Nguồn của pháp luật Sở hữu trí
tuệ
1.5.1. Hệ thống pháp luật sở hữu trí
tuệ Việt Nam
1.5.2. Pháp luật quốc tế

2 Quyền tác giả và quyền liên quan
2.1. Khái niệm và đặc điểm của
quyền tác giả, quyền liên quan
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm quyền tác
giả
2.1.2. Khái niệm, đặc điểm quyền
liên quan đến quyền tác giả
2.2. Chủ thể quyền tác giả, quyền
liên quan
2.2.1. Chủ thể quyền tác giả
2.2.2. Chủ thể quyền liên quan
2.3. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả
và quyền liên quan
2.3.1. Căn cứ phát sinh quyền tác giả
2.3.2. Đối tượng được bảo hộ quyền
tác giả
2.3.3. Căn cứ phát sinh quyền liên
quan
2.3.4. Đối tượng được bảo hộ quyền
liên quan
2.4. Nội dung bảo hộ quyền tác giả,
quyền liên quan

4 0.3 8.8
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2.4.1. Nội dung bảo hộ quyền tác giả
2.4.2. Nội dung bảo hộ quyền liên
quan
2.5. Giới hạn của quyền tác giả,
quyền liên quan
2.5.1. Trường hợp sử dụng quyền tác
giả nhưng không vi phạm
2.5.2. Trường hợp sử dụng quyền
liên quan nhưng không vi phạm
2.6. Đăng ký quyền tác giả, quyền
liên quan
2.6.1. Khái niệm đăng ký quyền tác
giả, quyền liên quan
2.6.2. Thủ tục đăng ký quyền tác giả,
quyền liên quan
2.7. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả,
quyền liên quan
2.7.1. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
2.7.2. Thời hạn bảo hộ quyền liên
quan

3 Sáng chế
3.1. Khái niệm sáng chế và điều kiện
bảo hộ sáng chế
3.1.1. Khái niệm sáng chế
3.1.2. Điều kiện bảo hộ sáng chế
3.2. Xác lập quyền Sở hữu công
nghiệp đối với sáng chế
3.2.1. Căn cứ xác lập quyền Sở hữu
công nghiệp đối với sáng chế
3.2.2. Các nguyên tắc cơ bản trong
xác lập quyền đối với sáng chế
3.2.3. Quyền nộp đơn, các thức nộp
đơn đăng ký bảo hộ sáng chế
3.2.4. Thủ tục xử lý đơn và cấp văn
bằng bảo hộ
3.3. Nội dung quyền Sở hữu công
nghiệp đối với sáng chế
3.3.1. Quyền của tác giả sáng chế
3.3.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở
hữu sáng chế
3.4. Chuyển giao quyền sở hữu công
nghiệp đối với sáng chế
3.4.1. Chuyển nhượng sáng chế
3.4.2. Chuyển giao quyền sử dụng
sáng chế
3.4.3. Bắt buộc chuyển giao quyền sử
dụng sáng chế

4 0.3 8.8

4 Kiểu dáng công nghiệp 4 0.3 8.8
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4.1. Khái quát về kiểu dáng công
nghiệp
4.1.1. Khái niệm kiểu dáng công
nghiệp
4.1.2. Mối quan hệ giữa kiểu dáng
công nghiệp với các đối tượng quyền
sở hữu trí tuệ khác
4.2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp
4.2.1. Tính mới
4.2.2. Tính sáng tạo
4.2.3. Khả năng áp dụng công nghiệp
4.2.4. Đối tượng không được bảo hộ
với danh nghĩa kiểu dáng công
nghiệp
4.3. Xác lập quyền đối với kiểu dáng
công nghiệp
4.3.1. Căn cứ xác lập quyền
4.3.2. Thủ tục xác lập quyền
4.3.3. Đăng ký quốc tế kiểu dáng
công nghiệp
4.4. Nội dung quyền đối với kiểu
dáng công nghiệp
4.4.1. Quyền của tác giả kiểu dáng
công nghiệp
4.4.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở
hữu kiểu dáng công nghiệp
4.4.3. Ngoại lệ của quyền đối với
kiểu dáng công nghiệp
4.5. Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp

5 Nhãn hiệu
5.1. Khái quát về nhãn hiệu
5.2.1. Khái niệm nhãn hiệu
5.2.2. Phân loại nhãn hiệu
5.2. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu
5.2.1. Đăng ký xác lập quyền đối với
nhãn hiệu
5.2.2. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu
5.2.3. Đăng ký quốc tế nhãn hiệu
5.3. Quyền và hạn chế của chủ văn
bằng bảo hộ
5.3.1 Chủ sỡ hữu nhãn hiệu
5.3.2. Quyền của chủ sở hữu nhãn
hiệu
5.3.3. Hạn chế quyền của chủ sở hữu
nhãn hiệu
5.4. Thời hạn bảo hộ, chấm dứt và

4 0.3 8.8
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hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
5.4.1. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu
5.4.2. Chấm dứt hiệu lực văn bằng
bảo hộ
5.4.3. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo
hộ

6 Các đối tượng khác của quyền sở hữu
công nghiệp
6.1. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán
dẫn
6.1.1. Khái niệm
6.1.2. Điều kiện bảo hộ
6.1.3. Xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch
tích hợp bán dẫn
6.1.4. Chủ thể và quyền, nghĩa vụ của
chủ thể
6.2. Tên thương mại
6.2.1. Khái niệm
6.2.2. Điều kiện bảo hộ
6.2.3. Xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với tên thương mại
6.2.4. Chủ sở hữu và quyền của chủ
sở hữu tên thương mại
6.3. Chỉ dẫn địa lý
6.3.1. Khái niệm
6.3.2. Điều kiện bảo hộ
6.3.3. Xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý
6.3.4. Chủ thể và quyền, nghĩa vụ của
chủ thể đối với chỉ dẫn địa lý
6.4. Bí mật kinh doanh
6.4.1. Khái niệm
6.4.2. Điều kiện bảo hộ
6.4.3. Xác lập quyền sở hữu công
nghiệp đối với bí mật kinh doanh
6.4.4. Chủ sở hữu và quyền của chủ
sở hữu bí mật kinh doanh

4 0.3 8.8

7 Quyền đối với giống cây trồng
7.1. Khái niệm
7.1.1. Khái niệm giống cây trồng
7.1.2. Khái niệm quyền đối với giống
cây trồng
7.2. Điều kiện bảo hộ giống cây trồng
7.2.1. Tính mới
7.2.2. Tính khác biệt
7.2.3. Tính đồng nhất

4 0.3 8.8



503

7.2.4. Tính ổn định
7.2.5. Có tên phù hợp
7.3 Xác lập quyền đối với giống cây
trồng
7.3.1. Đăng ký quyền đối với giống
cây trồng
7.3.2. Nguyên tắc nộp đơn đăng ký
bảo hộ giống cây trồng
7.3.3. Quy trình xử lý đơn yêu cầu
bảo hộ giống cây trồng
7.4. Nội dung quyền, thời hạn bảo hộ
đối với giống cây trồng
7.4.1. Quyền tác giả giống cây trồng
7.4.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ văn
bằng bảo hộ
7.4.3. Thời hạn bảo hộ giống cây
trồng
7.5. Hành vi xâm phạm quyền đối
với giống cây trồng
7.5.1. Các hành vi xâm phạm quyền
đối với giống cây trồng
7.5.2. Các ngoại lệ của quyền đối với
giống cây trồng
7.6. Chuyển giao quyền đối với giống
cây trồng
7.6.1. Chuyển nhượng quyền đối với
giống cây trồng
7.6.2. Chuyển giao quyền sử dụng
giống cây trồng

8 Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ
8.1. Khái niệm về bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ
8.2. Thẩm quyền xử lý hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ
8.2.1. Thẩm quyền áp dụng biện pháp
dân sự, hình sự để xử lý hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ
8.2.2. Thẩm quyền áp dụng biện pháp
hành chính để xử lý hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ
8.3. Các hành vi xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ
8.3.1. Hành vi xâm phạm quyền tác
giả và quyền liên quan
8.3.2. Hành vi xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp
8.3.3. Hành vi cạnh tranh không lành
mạnh
8.3.4. Hành vi xâm phạm quyền đối

4 0.3 8.8



504

với giống cây trồng
8.4. Các biện pháp bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ
8.4.1. Biện pháp tự bảo vệ
8.4.2. Biện pháp bảo vệ do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền áp dụng
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật môi trường
- Tiếng Anh: Environmental law

Mã học phần: SSH350 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp lý của Việt Nam liên quan đến những khái
niệm, sự phát triển của Luật môi trường, hệ thống cơ quan quản lý đối với môi trường, và các
chế định cơ bản trong Luật môi trường như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, quy
hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo dự đoán tác động đối với môi trường, quản lý chất thải, cũng
như các quy định về bảo vệ thành phần môi trường và tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước,
không khí, khóang sản, thủy sản và rừng. Ngoài những vấn đề được nghiên cứu ở phần nội dung
cơ bản, luật pháp quốc tế và pháp luật quốc gia cũng có quy định khác liên quan đến việc bảo
vệ môi trường sinh thái, cụ thể như: Pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu; pháp luật bảo vệ
môi trường biển; pháp luật bảo vệ di sản văn hóa; và pháp luât bảo vệ môi trường trong hoạt
động kinh tế, pháp luật về vận chuyển chất thải xuyên biên giới, pháp luật về đa dạng sinh học,
pháp luật về động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, …
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
tổng hợp kiến thức và vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống thực tế trong lĩnh vực môi
trường; phân tích, đánh giá quy định hiện hành và định hướng nghiên cứu những vấn đề trong
thực tiễn; nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của pháp luật bảo vệ môi trường trong hệ thống
pháp luật Quốc tế và Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý, kiến thức cơ bản Luật môi trường; Trình
bày và ứng dụng được các chế định trong pháp luật Việt Nam về môi trường như tiêu chuẩn
môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, dự đoán tác động
môi trường, quản lý chất thải.
b. Trình bày được pháp luật Việt Nam về tài nguyên thiên nhiên như rừng, nước, khóang sản,
thủy sản…; Hiểu và áp dụng được cách giải quyết tranh chấp và xử lý khi có hành vi vi phạm
pháp luật về môi trường tại Việt Nam; Nắm vững được vấn đề thực thi các công ước quốc tế
về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam.
c. Vận dụng được những kiến thức đã học và có thể liên kết những môn học khác có liên quan
như Luật hành chính, Luật dân sự, Luật Hình sự… để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn.
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d. Có khả năng nghiên cứu, kỹ năng hệ thống hóa thông tin về văn bản quy phạm pháp luật
của Việt Nam và quốc tế về môi trường.
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng và chấp hành pháp luật. Có thái độ tích cực
hơn trong việc tuyên truyền pháp luật về môi trường.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Chủ đề 1: Lý luận về luật môi trường
Khái niệm chung về môi trường
Khái niệm chung bảo vệ môi trường
Khái niệm chung luật môi trường

3 0.23 6.6

2

2.1

2.2

Chủ đề 2: Pháp luật về kiểm soát ô
nhiễm, suy thóai, sự cố môi trường
Khái niệm ô nhiễm môi trường, suy
thóai môi trường, sự cố môi trường,
kiểm soát ô nhiễm môi trường
Các hình thức pháp lý của kiểm soát
ô nhiễm môi trường

3 0.23 6.6

3
3.1
3.2

Chủ đề 3: Pháp luật về bảo tồn đa
dạng sinh học
Vấn đề đa dạng sinh học và việc bảo
vệ đa dạng sinh học
Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh
học

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2

Chủ đề 4: Pháp luật về đánh giá môi
trường
Khái niệm đánh giá môi trường
Những nội dung cơ bản của pháp luật
về đánh giá môi trường

5 0.38 11

5
5.1

5.2

Chủ đề 5: Pháp luật về bảo vệ các
nguồn tài nguyên
Những vấn đề chung của pháp luật
bảo vệ các nguồn tài nguyên
Quy định đặc thù của pháp luật bảo
vệ các nguồn tài nguyên

9 0.68 19.8

6

6.1

Chủ đề 6: Xử lý vi phạm, giải quyết
tranh chấp môi trường
Xử lý vi phạm pháp luật môi trường
Giải quyết tranh chấp môi trường

3 0.23 6.6
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6.2
7

7.1
7.2

7.3
7.4

Chủ đề 7: Thực thi các điều ước quốc
tế về môi trường ở Việt Nam
Tổng quan về các điều ước quốc tế
về môi trường
Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của Việt
Nam xuất phát từ các điều ước quốc
tế về môi trường
Thực thi các nghĩa vụ phát sinh từ
các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã
kí kết hoặc tham gia

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.28 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật đất đai
- Tiếng Anh:

Mã học phần: SSH389 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức khái quát về ý nghĩa của chế độ sở hữu đất đai và lược sử
về quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam; khái quát về những vấn đề cơ bản của luật đất đai như
đối tượng và phương pháp điều chỉnh, quan hệ pháp luật đất đai quyền sử dụng đất như về
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và các thủ tục
hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực luật đất đai
và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để xử
lý các tình huống, bài tập liên quan cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm, bản chất đặc thù của các quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của
ngành luật đất đai và nội dung chế độ sở hữu toàn dân về đất đai;
b. Phân tích được các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý các
nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong
quan hệ pháp luật đất đai.
c. Trình bày nội dung các quy định về giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai;
d. Vận dụng được những vấn đề lý thuyết đã được trang bị vào việc giải quyết các vụ việc đất
đai xảy ra trong thực tiễn;
e. Phát triển kĩ năng tư vấn, trợ giúp pháp lý, kĩ năng phân tích, đánh giá, bình luận các tình
huống đất đai cụ thể.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chủ đề 1. Những vấn đề lý luận
chung về ngành luật đất đai
Khái niệm ngành luật đất đai
Nguồn của luật đất đai
Các nguyên tắc của ngành luật đất
đai
Quan hệ pháp luật đất đai

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3

Chủ đề 2. Chế độ sở hữu toàn dân về
đất đai
Cơ sở của việc xây dựng chế độ sở
hữu toàn dân về đất đai ở nước ta
Khái niệm, đặc điểm của chế độ sở
hữu toàn dân về đất đai
Nội dung của chế độ sở hữu toàn dân
về đất đai

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

Chủ đề 3. Quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất và giao đất, cho thuê đất,
thu hồi đất
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giao đất, cho thuê đất
Thu hồi đất

8 0.6 17.6

4

4.1
4.2
4.3

Chủ đề 4. Đăng ký đất đai, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất (Giấy chứng nhận)
và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
về đất đai
Đăng ký đất đai
Cấp giấy chứng nhận
Hệ thống thông tin về đất đai và cơ
sở dữ liệu về đất đai

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Chủ đề 5. Giá đất và các nghĩa vụ tài
chính về đất đai
Giá đất
Các nghĩa vụ tài chính về đất đai

5 0.38 11

6
6.1
6.2

Chủ đề 6. Địa vị pháp lý của người
sử dụng đất
Một số vấn đề chung về địa vị pháp
lý của người sử dụng đất
Các quyền cụ thể của người sử dụng
đất

6 0.45 13.2
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7
7.1
7.2

Chủ đề 7. Chế độ pháp lý các loại đất
Chế độ pháp lý nhóm đất nông
nghiệp
Chế độ pháp lý nhóm đất phi nông
nghiệp

6 0.45 13.2

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Chủ đề 8. Những vấn đề pháp lý về
giám sát, thanh tra, giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi
phạm trong lĩnh vực đất đai
Những vấn đề pháp lý về giám sát
quản lý và sử dụng đất đai
Những vấn đề pháp lý về thanh tra
chuyên ngành đất đai
Những vấn đề pháp lý về giải quyết
tranh chấp đất đai
Những vấn đề pháp lý về giải quyết
khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất
đai
Những vấn đề pháp lý về xử lý vi
phạm pháp luật về đất đai

3 0.23 6.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Công pháp quốc tế
- Tiếng Anh: Public international law

Mã học phần: SSH347 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Công pháp quốc tế là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức khoa học
pháp lý chung nhất về hệ thống pháp luật quốc tế. Môn học luận giải nhũng vấn đề pháp lý cho
người học về các vấn đề cụ thể của hệ thống pháp luật quốc tế như luật biển quốc tế, luật ngoại
giao, lãnh sự, luật tổ chức quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế …
3. Mục tiêu:
Sinh viên tiếp nhận được kiến thức cơ bản của Công pháp quốc tế bao gồm kiến thức pháp lý
nền tảng về quốc gia, quốc tịch, biên giới, lãnh thổ (trên đất liền và trên biển), tranh chấp quốc
tế và những quy tắc cơ bản để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Từ đó, sinh viên có thể phân
tích những quy định của pháp luật quốc tế để hiểu được tinh thần của các ngành luật, các chế
định cũng như các quy định pháp lý cụ thể và có thể áp dụng nhằm luận giả và có chính kiến
về giải quyết tranh chấp trong quan hệ pháp luật Công pháp quốc tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích định nghĩa, bản chất, lịch sử phát triển, vai trò và các nguyên tắc cơ bản của luật
quốc tế. Xác định được mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia. Mô tả/trình bày được
những quan hệ quốc tế được luật quốc tế điều chỉnh. Xác định được các chủ thể của Luật quốc
tế. Xác định được nguồn của luật quốc tế.
b. Sinh viên đánh giá vai trò của Điều ước quốc tế, Tập quán quốc tế trong việc kiến tạo và
phát triển các mối quan hệ quốc tế. Vận dụng những quy định pháp lý về quốc tịch, dân cư,
người nước ngoài, cư trú và các vấn đề pháp lý cơ bản về bảo hộ công dân vào thực tiễn sinh
hoạt quốc tế hiện nay.
c. Sinh viên phân tích các khía cạnh pháp lý về lãnh thổ biên giới quốc gia, thực tiễn áp dụng
thông qua các án lệ của cơ quan tài phán quốc tế; việc phân định biên giới quốc gia và thực
tiễn áp dụng tại Việt Nam; tìm hiểu khái quát về quan hệ ngoại giao, quan hệ lãnh sự và
quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo pháp luật quốc tế. Phân biệt khái niệm, nguồn
luật và các biện pháp giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế.
d. Sinh viên có khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế - xã hội
liên quan đến đời sống chính trị quốc tế; biết cách bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp quốc
gia, dân tộc trong các mối quan hệ quốc tế; có khả năng bình luận về các sự kiện quốc tế trong
lĩnh vực Công pháp quốc tế.
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e. Sinh viên có ý thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt là tôn trọng các quy tắc ứng xử trong đời
sống quốc tế có liên quan quốc gia, dân tộc, khu vực và thế giới; tôn trọng các quyết định tài
phán của chủ thể có thẩm quyền trong Công pháp quốc tế; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý
trong đời sống quốc tế; nghiêm túc, khách quan trong nghiên cứu khoa học pháp lý về Công
pháp quốc tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.
1.3.

Khái luận chung về luật quốc tế
Khái niệm và đặc điểm của luật quốc
tế
Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc
tế
Mối quan hệ giữa luật quốc tế và
luật quốc gia

7 0.53 15.4

2
2.1.
2.2.
2.3.

Nguồn của Luật quốc tế
Khái niệm về nguồn của luật quốc tế
Những vấn đề pháp lý cơ bản về điều
ước quốc tế
Những vấn đề pháp lý cơ bản về tập
quán quốc tế

7 0.53 15.4

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Dân cư trong Luật quốc tế
Tổng quan về dân cư trong luật quốc
tế
Vấn đề cư trú chính trị trong luật
quốc tế
Những vấn đề pháp lý cơ bản về
người nước ngoài
Những vấn đề pháp lý cơ bản về bảo
hô ̣ công dân

7 0.53 15.4

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Lãnh thổ, Biên giới quốc gia trong
Luật quốc tế
Những vấn đề pháp lý cơ bản về lãnh
thổ quốc gia
Những vấn đề pháp lý cơ bản về
biên giới quốc gia
Phân định và hoạch định biên giới
quốc gia
Quy chế pháp lý của biên giới quốc
gia

8 0.6 17.6
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5
5.1.
5.2.
5.3.

Luật ngoại giao và lãnh sự
Khái niệm, nguyên tắc và nguồn của
luật ngoại giao và lãnh sự
Cơ quan đại diện ngoại giao
Cơ quan lãnh sự

8 0.6 17.6

6
6.1.
6.2.
6.3.

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp
quốc tế
Khái niệm và phân loại tranh chấp
quốc tế
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
quốc tế
Các biện pháp hoà bình giải quyết
tranh chấp quốc tế

8 0.6 17.6

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Tư pháp quốc tế
- Tiếng Anh: Private International Law

Mã học phần: SSH351 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tư pháp quốc tế làm rõ các vấn đề cơ bản như đối tượng, nguồn, lý luận về xung đột
pháp luật, chủ thể, quyền sở hữu, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia
đình, thừa kế, hợp đồng, quan hệ lao động, thanh toán, tố tụng dân sự, trọng tài trong Tư pháp
quốc tế
3. Mục tiêu:
Tư pháp quốc tế là học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xung đột pháp
luật và giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước
ngoài về giải quyết tranh chấp trong Tư pháp quốc tế, từ đó, sinh viên có thể vận dụng trong
nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên ngành Tư pháp quốc tế và trong thực tiễn có liên quan của
quan hệ giao lưu dân sự quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sinh viên có kiến thức lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế như đối tượng, chủ thể, nguồn của
Tư pháp quốc tế; sinh viên phân tích rõ mối quan hệ giữa các chủ thể trong tư pháp quốc tế, ý
nghĩa của môn học trong đời sống quốc tế, thời kỳ nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện
nay.
b. Sinh viên đánh giá về xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật của quan hệ dân
sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài trên thế giới và Việt Nam thông qua các quy định của
Tư pháp quốc tế.
c. Sinh viên có khả năng đọc, hiểu các văn bản pháp luật về tư pháp quốc tế; từ đó có khả
năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống dân sự quốc tế như soạn thảo hợp đồng Li-
xăng, hợp đồng thương mại quốc tế; tham gia giải quyết các khâu trong thanh toán quốc tế; tố
tụng dân sự quốc tế;
d. Sinh viên biết cách bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình, nhà nước
và xã hội trong các mối xung đột pháp luật của Tư pháp quốc tế;
e. Sinh viên có ý thức tôn trọng pháp luật quốc tế. tôn trọng các quyết định tài phán của chủ
thể có thẩm quyền trong tư pháp quốc tế; tích cực đấu tranh bảo vệ công lý trong trong đời
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sống dân sự quốc tế; có khả năng bình luận về các sự kiện quốc tế trong lĩnh vực tư pháp quốc
tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 45

CỘNG 45
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1.
1.2.

Khái quát chung về tư pháp quốc tế
Nguồn của tư pháp quốc tế
Chủ thể của tư pháp quốc tế

6 0.45 13.2

2
2.1.
2.2.
2.3.

Xung đột pháp luật trong tư pháp
quốc tế
Khái quát về xung đột pháp luật
Quy phạm pháp luật xung đột
Những vấn đề cơ bản về áp dụng
pháp luật nước ngoài

6 0.45 13.2

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Một số quyền dân sự trong tư pháp
quốc tế
Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế
Quyền thừa kế trong tư pháp quốc tế
Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế
Quyền sở hữu công nghiệp

6 0.45 13.2

4
4.1.
4.2.

Hợp đồng và thanh toán trong tư
pháp quốc tế
Hợp đồng trong tư pháp quốc tế
Thanh toán trong tư pháp quốc tế

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hôn nhân và gia đình trong tư pháp
quốc tế
Những vấn đề chung
Kết hôn
Ly hôn
Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ
và chồng
Quan hệ giữa cha mẹ và con cái
Giám hộ

7 0.53 15.4

6
6.1
6.2

Quan hệ lao động trong tư pháp quốc
tế
Xung đột pháp luật trong lĩnh vực lao
động và phương pháp giải quyết

7 0.53 15.4
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Vấn đề lao động trong tư pháp quốc
tế

7
7.1
7.2

Tài phán trong tư pháp quốc tế
Tố tụng tòa án trong dân sự quốc tế
Tố tụng trọng tài trong thương mại
quốc tế

7 0.53 15.4

CỘNG 45 0 3.39 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật đầu tư
- Tiếng Anh: Investment law

Mã học phần: SSH352 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Luật Đầu tư là môn khoa học chuyên ngành luật quan trọng, được thiết kế dành cho sinh viên;
cung cấp những nội dung cơ bản về quy định pháp luạ ̂t lie ̂n quan đến hoạt động đầu tu ̛; các loại
hình và đạ ̆c điểm pháp lý của hoạt đọ ̂ng đầu tu ̛; tìm hiểu về các biẹ ̂n pháp khuyến khích đầu tu ̛;
tìm hiểu về các chế tài đối với hành vi vi phạm trong hoạt đọ ̂ng đầu tu ̛. Mo ̂n học cũng cung cấp
cho sinh vie ̂n những kinh nghiẹ ̂m trong viẹ ̂c tiếp xúc, xử lý những vấn đề pháp lý về đầu tu ̛ từ
những hồ so ̛ thực tế.
3. Mục tiêu:
Cung cấp các kiến thức cơ bản điều chỉnh các hoạt động đầu tư bao gồm các vấn đề trong quản
lý nhà nước về đầu tư như bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư, những kiến thức về triển khai
dự án đầu tư cũng như giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong mỗi dự án đầu tư.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; Trình bày được các vấn đề tương ứng
với từng góc độ tiếp cận môn học; Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập môn học;
b. Trình bày được những kiến thức cơ bản như: đầu tư, hoạt động đầu tư, dự án đầu tư, đầu tư
trực tiếp, đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư, chủ đầu tư, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài... đặc
điểm pháp lý của các hình thức đầu tư theo qui định của Luật Đầu tư;
c. Hiểu rõ và thực hành phân tích được từng hình thức đầu tư và đánh giá được ưu điểm, hạn
chế của từng hình thức; về trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra đầu tư và cấp Giấy chứng
nhận đầu tư; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; đầu tư kinh doanh vốn nhà nước; đầu tư ra
nước ngoài.
d. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các vấn đề pháp lý cơ bản liên
quan đến hoạt động đầu tư.
e. Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng tổng hợp, phân
tích, đánh giá các vấn đề trong luật Đầu tư.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu
tư và luật đầu tư
Lý luận về đầu tư
Khái quát chung về pháp luật đầu tư

6 0.45 13.2

2
2.1
2.2

Các hình thức đầu tư, quyền và nghĩa
vụ của nhà đầu tư
Các hình thức đầu tư
Quyền và nghĩa vụ cua nhà đầu tư

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2

Các biện pháp bảo đảm đầu tư và ưu
đãi, hỗ trợ đầu tư
Các biện pháp bảo đảm đầu tư
Các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

Thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện
dư án đầu tư
Thủ tục đầu tư
Triển khai thực hiện và điều chỉnh dự
án đầu tư

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và
đầu tư ra nước ngoài
Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước
Đầu tư ra nước ngoài

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Ngân hàng
- Tiếng Anh: Banking Law

Mã học phần: SSH353 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thúc cơ bản về pháp luật trong hoạt động ngân
hàng ở Việt Nam, cụ thể sẽ đề cập đến những nội dung mang tính khái quát về Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam và hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), cũng như các hoạt động nghiệp vụ cơ
bản diễn ra trong hệ thống ngân hàng.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu xuyên suốt của học phần này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận về
lĩnh vực ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ, các quy
định của pháp luật về hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở những kiến thức được lĩnh hội, sinh viên
sẽ vận dụng để giải quyết các công việc như phụ trách lĩnh vực pháp chế tại các tổ chức tín dụng,
tư vấn pháp lý đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, thực hiện các công việc
có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Phân tích và trình bày được những vấn đề pháp luật cơ bản của pháp luật điều chỉnh hoạt
động ngân hàng
b. Xác định được vị trí pháp lý của Ngân hàng nhà nước. Phân tích được các công cụ mà
NHNN sử dụng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
c. Phân biệt được hệ thống các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật về thành lập, giải thể,
phá sản các tổ chức tín dụng
d. Vận dụng được các quy định của pháp luật về ngoại hối và quản lý ngoại hối
e. Giải quyết các tranh chấp qua việc vận dụng chế độ pháp lý về hoạt động cấp tín dụng của
các tổ chức tín dụng. Các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tín dụng ngân hàng
f. Vận dụng được các quy định của pháp luật về các phương thức thanh toán không dùng tiền
mặt, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân
hàng.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30



524

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN
HÀNG VÀ LUẬT NGÂN HÀNG
Khái quát về hoạt động ngân hàng và
ngân hàng
Khái quát luật ngân hàng
Quan hệ pháp luật ngân hàng
Nguyên tắc của luật ngân hàng

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2
2.3

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của NHNNVN
Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo điều hành
NHNNVN
Hoạt động của NHNNVN

4 0.3 8.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC
TÍN DỤNG
Khái niệm, đặc điểm và các loại hình
tổ chức tín dụng
Quy chế thành lập, cấp, thu hồi giấy
phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt,
tổ chức, giải thể, phá sản, thanh lý tổ
chức tín dụng
Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành tổ
chức tín dụng
Hoạt động của tổ chức tín dụng
Vấn đề đảm bảo an toàn trong hoạt
động của tổ chức tín dụng

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ TIỀN TỆ VÀ NGOẠI
HỐI
Pháp luật về quản lý tiền tệ
Pháp luật về quản lý nhà nước đối
với ngoại hối và hoạt động quản lý
ngoại hối

2 0.15 4.4

5
5.1
5.2
5.3

PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT
ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ
CHỨC TÍN DỤNG
Khái niệm và vai trò của tín dụng
trong nền kinh tế thị trường
Tín dụng ngân hàng và những đặc

10 0.75 22
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trưng cơ bản của tín dụng ngân hàng
Chế độ pháp lý về các hình thức cấp
tín dụng của TCTD

6
6.1
6.2
6.3

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ
THANH TOÁN QUA TỔ CHỨC
CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH
TOÁN
Khái niệm dịch vụ thanh toán
Quan hệ pháp luật về tài khoản thanh
toán
Pháp luật về các phương thức thanh
toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán

5 0.38 11

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật Tài chính
- Tiếng Anh: Financial law

Mã học phần: SSH361 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực tài chính bao gồm
Luật ngân sách nhà nước (NSNN) và Luật thuế. Người học sẽ được tiếp cận các vấn đề về
NSNN gồm hệ thống NSNN, lập dự toán ngân sách, nguồn thu, các khoản chi của NSNN, chấp
hành và quyết toán NSNN, quản lý quỹ NSNN; và các vấn đề về thuế gồm lý luận chung về
thuế và pháp luật thuế Việt Nam, các nội dung cơ bản của pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch
vụ, pháp luật thuế thu vào thu nhập, pháp luật thuế thu vào việc sử dụng và khai thác một số tài
sản của nhà nước, pháp luật về quản lý thuế.
3. Mục tiêu:
Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học có được kiến thức cơ bản của pháp luật NSNN
và pháp luật thuế đồng thời nắm bắt được mục đích của nhà nước trong việc ban hành các quy
định pháp luật về NSNN và thuế, vai trò của NSNN và thuế đối với nền kinh tế. Từ đó vận dụng
các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề thực tiễn pháp lý có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được mục đích ban hành cũng như vai trò của NSNN và thuế đối với hoạt động
của Nhà nước, mối quan hệ giữa luật ngân sách nhà nước và luật thuế cũng như mối quan hệ
giữa các luật thuế trong hệ thống pháp luật thuế với nhau.
b. Phân tích được bản chất, các nguyên tắc cơ bản của NSNN, địa vị pháp lý và thẩm quyền
của cơ quan nhà nước trong việc quản lý NSNN.
c. Trình bày được các bước, trình tự lập dự toán NSNN, chấp hành và quyết toán NSNN.
d. Phân tích được cấu trúc tổng thể của hệ thống pháp luật thuế Việt Nam, phân tích được bản
chất của các sắc thuế khác nhau, phân biệt được các đặc điểm riêng của pháp luật thuế thu vào
hàng hóa dịch vụ và pháp luật thuế thu vào thu nhập.
e. Tra cứu, áp dụng các quy định của pháp luật vào các tình huống cụ thể để xác định các đối
tượng chịu sự điều chỉnh của sắc thuế và tính toán được số thuế phải nộp.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30
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CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Ngân sách nhà nước và luật Ngân
sách nhà nước
1.1. Những vấn đề lý luận về ngân
sách nhà nước
1.2. Khái quát về luật ngân sách nhà
nước
1.3. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà
nước
1.4. Chế độ phân cấp quản lý ngân
sách nhà nước

2 0.15 4.4

2 Chu trình ngân sách nhà nước
2.1. Lập dự toán ngân sách nhà nước
2.2. Chấp hành ngân sách nhà nước
2.3. Quyết toán ngân sách nhà nước

4 0.3 8.8

3 Quản lý quỹ ngân sách nhà nước
3.1. Khái niệm quỹ ngân sách nhà
nước và quản lý quỹ ngân sách nhà
nước
3.2. Các chủ thể có thẩm quyền trong
hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà
nước
3.3. Chế độ quản lý quỹ ngân sách
nhà nước

2 0.15 4.4

4 Lý luận chung về thuế và pháp luật
thuế Việt Nam
4.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của
thuế
4.2. Phân loại thuế
4.3. Khái niệm pháp luật thuế
4.4. Những nội dung cơ bản của một
đạo luật thuế
4.5. Quan hệ pháp luật thuế

4 0.3 8.8

5 Pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch
vụ
5.1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
5.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
5.3. Thuế giá trị gia tăng
5.4. Thuế bảo vệ môi trường

8 0.6 17.6

6 Pháp luật thuế thu vào thu nhập
6.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

4 0.3 8.8
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6.2. Thuế thu nhập cá nhân
7 Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng

và khai thác tài sản của nhà nước
7.1. Pháp luật thuế sử dụng đất nông
nghiệp
7.2. Pháp luật thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp
7.3. Pháp luật thuế tài nguyên

4 0.3 8.8

8 Pháp luật về quản lý thuế
8.1. Khái quát chung về quản lý thuế
8.2. Nội dung chủ yếu của hoạt động
quản lý thuế

2 0.15 4.4

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật thương mại quốc tế
- Tiếng Anh: International Commercial Law

Mã học phần: SSH360 Số tín chỉ: 3 (45LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên cơ sở những kiến thức cơ bản về: các quy định của luật thương
mại quốc tế, bao gồm các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức
quốc tế trong lĩnh vực thương mại và các quan hệ thương mại diễn ra giữa các thương nhân hoạt
động thương nại quốc tế.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp cho sinh viên có được những kiến thức cơ bản về: các quy định của luật thương
mại quốc tế, bao gồm các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức
quốc tế trong lĩnh vực thương mại và các quan hệ thương mại diễn ra giữa các thương nhân hoạt
động thương nại quốc tế. Từ đó, sinh viên vận dụng kiến thức đã học, như: các nguyên tắc của
thương mại quốc tế, bán phá giá, trợ cấp, biện pháp tự vệ, thương mại hàng hóa ...để xử lý tình
huống cụ thể trong thương mại quốc tế
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sinh viên phân tích và đánh giá được các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các
quốc gia, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thương mại và các nguyên tắc của Luật Thương
mại quốc tế;
b. Sinh viên có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để có thể phân tích, so sánh các hoạt động
thương mại quốc tế, các chính sách về thương mại quốc tế, những cản trở tự do thương mại
quốc tế, thanh toán quốc tế nhằm xử lý tình huống cụ thể trong thương mại quốc tế;
c. Sinh viên có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế khi có
tranh chấp quốc tế về thương mại xảy ra; sinh vên hiểu và mong muốn có được nhiều kiến
thức, kỹ năng để sẵn sàng làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế;
d. Sinh viên tích cực, chủ động tìm hiểu vấn đề pháp lý về thương mại quốc tế và tranh chấp
thương mại quốc tế liên quan đến Việt Nam để có thể tham gia tư vấn pháp lý hoặc tham gia
các tổ chức trọng tài thương mại quốc tế.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 45
CỘNG 45

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3

Những vấn đề chung về Luật Thương
mại quốc tế
Khái niệm thương mại quốc tế và
Luật Thương mại quốc tế
Chủ thể của Luật TMQT
Nguồn của Luật TMQT

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Những nguyên tắc cơ bản của Luật
Thương mại quốc tế
Nguyên tắc không phân biệt đối xử
trong thương mại
Nguyên tắc cạnh tranh thương mại
lành mạnh
Nguyên tắc mở cửa thị trường
Đối xử ưu đãi hơn cho các nước đang
phát triển
Nguyên tắc minh bạch

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Những cản trở tự do thương mại
quốc tế
Thuế quan
Các biện pháp hạn chế về số lượng
Phá giá và chống bán phá giá
Tự vệ trong thương mại

8 0.6 17.6

4
4.1
4.2

Những thiết chế cơ bản của Luật
Thương mại quốc tế
Khái quát chung về các thiết chế
TMQT
Các thiết chế thương mại toàn cầu,
Liên minh kinh tế khu vực

6 0.45 13.2

5
5.1
5.2

Pháp luật về thanh toán quốc tế
Một số phương tiện thanh toán quốc
tế cơ bản
Các phương thức thanh toán quốc tế
cơ bản

8 0.6 17.6

6
6.1
6.2

Giải quyết tranh chấp trong Luật
Thương mại quốc tế
Khái niệm giải quyết tranh chấp
thương mại quốc tế
Các phương thức giải quyết tranh
chấp thương mại quốc tế

8 0.6 17.6
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CỘNG 45 0 3.38 0 0 99
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 3.38 0 3.38 0.07 3.45
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 3.38 3.38 0.07 3.45
II Cơ sở vật chất m2x giờ 99 0 99 1.98 100.98
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 99 99 1.98 100.98

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Huyền Cát Anh Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật chứng khóan
- Tiếng Anh: Securities Law

Mã học phần: SSH375 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về địa vị pháp lý của các chủ thể tiến
hành hoạt động kinh doanh chứng khóan, nội dung pháp lý chủ yếu trong kinh doanh chứng
khóan và quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khóan; học phần cũng cung cấp một số khái
niệm cơ bản về thị trường chứng khóan, chứng khóan và phát hành chứng khóan, các hình
thức tổ chức và giao dịch trên thị trường chứng khóan
3. Mục tiêu:
Học phần luât chứng khóan cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có
khả năng phân tích, nhận định, đánh giá các quy định của pháp luật có liên quan về chứng khóan
và thị trường chứng khóan; có khả năng hiểu biết cơ bản về các loại chứng khóan và phát hành
chứng khóan. Người học có thể xác định được các hình thức tổ chức và giao dịch trên thị trường
chứng khóan, các quy định pháp luật hiện hành về phát hành chứng khóan, niêm yết chứng
khóan, các quy định hiện hành về công bố thông tin, các hành vi bị cấm trên thị trường chứng
khóan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và giải thích được được một số khái niệm cơ bản về chứng khóan và thị trường
chứng khóan.
b. Vận dụng kiến thức đã học để tìm kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết
những tình huống cơ bản, điển hình trong lĩnh vực chứng khóan.
c. Vận dụng kiến thức đã học để tư vấn pháp luật cho các chủ thể kinh doanh chứng khóan và
các đối tượng khác để bảo vệ tốt quyền lợi của mình khi tham gia vào thị trường chứng
khóan;
d. Phát triển kĩ năng lập luận, đánh giá và góp ý xây dựng pháp luật trong lĩnh vực chứng
khóan;
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG
KHÓAN VÀ THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHÓAN
Khái niệm về chứng khóan
Các vấn đề cơ bản về thị trường
chứng khóan

3 0.23 6.6

2

2.1
2.2
2.3

TỔNG QUAN PHÁP LUẬT HIỆN
HÀNH VỀ CHỨNG KHÓAN VÀ
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN
Khái niệm về chào bán chứng khóan
Nội dung pháp luật chào bán chứng
khóan ra công chúng
Nội dung pháp luật chào bán riêng lẻ

3 0.23 6.6

3
3.1

3.2

PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN
CHỨNG KHÓAN
Pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt
động của thị trường giao dịch tập
trung
Thị trường phi tập trung và pháp luật
về thị trường giao dịch phi tập trung

5 0.38 11

4

4.1
4.2

4.3

PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN
Pháp luật về tổ chức và hoạt động
của công ty chứng khóan
Pháp luật về công ty quản lý quỹ đầu
tư chứng khóan và ngân hàng giám
sát
Pháp luật về tổ chức lưu ký, thanh
toán bù trừ chứng khóan

4 0.3 8.8

5

5.1
5.2

PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY
CHỨNG KHÓAN VÀ CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ
Pháp luật về công ty chứng khóan
Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khóan

4 0.3 8.8

6

6.1
6.2

PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY ĐẦU
TƯ CHỨNG KHÓAN VÀ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN
Pháp luật về công ty đầu tư chứng
khóan
Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khóan

4 0.3 8.8

7
7.1

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH
CHỨNG KHÓAN

4 0.3 8.8
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7.2
Tổng quan về hoạt động kinh doanh
chứng khóan
Nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt
động kinh doanh chứng khóan

8

8.1

8.2

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHÓAN
Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà
nước đối với chứng khóan và thị
trường chứng khóan

Pháp luật quản lý nhà nước về chứng
khóan và thị trường chứng khóan

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật thương mại điện tử
- Tiếng Anh: E-Commercial Law

Mã học phần: ECL6200 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật thương mại điện tử bao
gồm các nội dung khái quát về thương mại điện tử, pháp luật điều chỉnh thương mại điện tử,
giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử, chứng cứ trong giao dịch điện tử, khái quát
về quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong
thương mại điện tử, quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử và giải quyết tranh chấp
trong thương mại điện tử.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và đánh giá các quy định pháp luật về các hoạt động thương mại
điện tử theo pháp luật Việt Nam. Đồng thời, vận dụng kiến thức pháp luật về thương mại điện
tử để tư vấn và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan các hoạt động thương mại điện tử
trong công việc và cuộc sống sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Giải thích được các thuật ngữ sử dụng trong thương mại điện tử và phân biệt được các hình
thức thương mại điện tử;
b. Trình bày và giải thích được kiến thức cơ bản về pháp luật thương mại điện tử;
c. Phân tích và vận dụng các kiến thức pháp lý về thương mại điện tử để tư vấn, đàm phán,
soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại điện tử;
d. Phân tích và vận dung kiến thức thương mại điện tử để tư vấn và giải quyết các tranh chấp
phát sinh trong lĩnh vực thương mại điện tử;
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, chấp hành đúng pháp luật thương mại điện
tử.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:
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STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

CHỦ ĐỀ 1. KHÁI QUÁT VỀ
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ
PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Khái niệm, đặc điểm thương mại
điện tử
Các hình thức thương mại điện tử
Lịch sử hình thành và phát triển pháp
luật thương mại điện tử
Sự điều chỉnh của pháp luật đối với
hoạt động thương mại điện tử

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

CHỦ ĐỀ 2. HỢP ĐỒNG THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ
Khái niệm, đặc điểm hợp đồng
thương mại điện tử
Phân loại hợp đồng thương mại điện
tử Giao kết
Nội dung hợp đồng thương mại điện
tử
Thực hiện hợp đồng thương mại điện
tử
HIệu lực hợp đồng thương mại điện
tử
Chữ ký điện tử

10 0.75 22

3
3.1
3.2

CHỦ ĐỀ 3. CHỨNG CỨ TRONG
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Khái quát về chứng cứ và nghĩa vụ
chứng minh trong giao dịch thương
mại điện tử
Thông điệp dữ liệu và giá trị chứng
minh của thông điệp dữ liệu

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

CHỦ ĐỀ 4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ
TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ
Khái niệm quyền SHTT trong thương
mại điện tử
Các đối tượng của quyền SHTT trong
thương mại điện tử
Tên miền
Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
đối với sản phẩm số hóa

4 0.3 8.8

5
5.1
5.2

CHỦ ĐỀ 5. BẢO VỆ QUYỀN LỢI
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền và
lợi ích của người tiêu dùng trong giao

4 0.3 8.8
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dịch bằng các phương tiện điện tử
Hướng dẫn của OCED về bảo vệ
quyền lợi của người tiêu dùng trong
thương mại điện tử

6
6.1
6.2

CHỦ ĐỀ 6. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Xử lý vi phạm trong thương mại điện
tử
Giải quyết tranh chấp trong thương
mại điện tử

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
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Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
- Tiếng Anh: Law on insurance business

Mã học phần: SSH376 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần Luật kinh doanh bảo hiểm nhằm trang bị cho sinh viên các vấn đề lý luận và thực tiễn
xây dựng, thực thi các quy định về quan hệ kinh doanh bảo hiểm. Bên cạnh các vấn đề lý luận
chung, các nội dung pháp luật được nghiên cứu chủ yếu bao gồm: các nguyên tắc cơ bản trong
bảo hiểm, các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quan hệ hợp đồng bảo
hiểm, quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm, nguyên tắc và
các quy định của pháp luật về quan hệ kinh doanh bảo hiểm. Với những kiến thức có được từ
học phần này, sinh viên có thể ứng dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn
phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các khái niệm, bản chất, nguyên tắc và vai trò của hoạt động kinh doanh
bảo hiểm.
b. Nhận diện bản chất, đặc thù và có sự phân biệt rõ ràng các chủ thể tham gia vào hoạt động
kinh doanh bảo hiểm.
c. Nhận diện và phân tích khái niệm và những đặc trưng cơ bản của hợp đồng bảo hiểm, nội
dung của hợp đồng bảo hiểm, các quy định của pháp luật
d. Trình bày về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm bao gồm kiểm tra trước
khi hoạt động, giám sát trong quá trình hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính.
e. Thành thạo trong việc tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tiễn kinh doanh bảo hiểm.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:



541

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

Những vấn đề lý luận chung về kinh
doanh bảo hiểm và pháp luật kinh
doanh bảo hiểm
Khái quát chung về bảo hiểm
Khái quát về hoạt động kinh doanh
bảo hiểm
Khái niệm pháp luật kinh doanh bảo
hiểm, các nguyên tắc hoạt động của
hoạt động kinh doanh bảo hiểm

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2
2.3

Địa vị pháp lý của các chủ thể tham
gia vào hoạt động kinh doanh bảo
hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Đại lý bảo hiểm

8 0.6 17.6

3
3.1
3.2
3.3

3.4

Pháp luật về hợp đồng bảo hiểm
Khái niệm, đặc điểm hợp đồng bảo
hiểm thương mại
Nội dung của hợp đồng bảo hiểm
Giao kết, thực hiện, chấm dứt hiệu
lực pháp lý của hợp đồng bảo hiểm
Chế độ pháp lý về hợp đồng bảo
hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm
tài sản, bảo hiểm con người

12 0.9 26.4

4

4.1

4.2

Pháp luật về quản lý nhà nước trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Khái niệm quản lý nhà nước trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Nội dung quản lý nhà nước trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)
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Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Văn Tuấn Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Luật trọng tài thương mại quốc tế
- Tiếng Anh: Law on International Arbitration

Mã học phần: ECL6201 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật giải quyết tranh chấp
bằng trọng tài thương mại quốc tế bao gồm các nội dung về thẩm quyền, nguyên tắc, các loại
trọng tài quốc tế, tố tụng trong trọng tài thương mại, luật áp dụng và công nhận, cho thi hành
phán quyết của trọng tài nước ngoài.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức và vận dụng các quy định pháp luật về trọng tài thương mại quốc
tế để tư vấn và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan các hoạt động thương mại quốc tế
trong công việc và cuộc sống sau này.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các nội dung về: khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành của trọng tài
thương mại quốc tế; xác định được hai loại trọng tài thương mại quốc tế; các nguyên tắc cơ
bản trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế; thỏa thuận và thẩm quyền
trọng tài thương mại quốc tế; cách thức thành lập hội đồng trọng tài và xác định thẩm quyền
của trọng tài thương mại quốc tế; trình tự tố tụng cũng như phán quyết của trọng tài thương
mại quốc tế và các loại tranh chấp quốc tế giải quyết bằng trọng tài.
b. Trình bày được khái niệm, vai trò của luật áp dụng trong trọng tài quốc tế; điều kiện và
trình tự công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài và xác định được luật
áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế.
c. Vận dụng các kiến thức pháp lý về trọng tài thương mại quốc tế để xác định luật áp dụng
đối với thỏa thuận trọng tài, tố tụng trọng tài và nội dung tranh chấp trong một vụ việc cụ thể.
d. So sánh được trọng tài viên và thẩm phán; chi phí trong trọng tài thương mại quốc tế với
trọng tài nội địa; phân biệt được vấn đề công nhận và cho thi hành án phán quyết của trọng tài
nước ngoài với công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài.
e. Đánh giá được quy định pháp luật Việt Nam về thỏa thuận, thẩm quyền, quyết định của
trọng tài thương mại quốc tế và luật áp dụng đối với nội dung tranh chấp, công nhận và cho
thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

TỔNG QUAN VỀ TRỌNG TÀI
QUỐC TẾ
Lịch sử hình thành và phát triển của
trọng tài thương mại quốc tế
Khái niệm và đặc diểm của trọng tài
thương mại quốc tế
Phân loại trọng tài quốc tế
Nguyên tắc cơ bản trong giải quyết
tranh chấp bằng trọng tài thương mại
quốc tế
Thỏa thuận và thẩm quyền của trọng
tài thương mại quốc tế
Thành lập hội đồng trọng tài
Tố tụng trọng tài thương mại quốc tế
Quyết định trọng tài
Chi phí trọng tài
Các loại tranh chấp quốc tế chủ yếu
được giải quyết bằng trọng tài

12 0.9 26.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

LUẬT ÁP DỤNG TRONG TRỌNG
TÀI QUỐC TẾ
Khái niệm về luật áp dụng trong
trọng tài thương mại quốc tế
Vai trò của luật áp dụng trong trọng
tài thương mại quốc tế
Nội dung vấn đề luật áp dụng trong
trọng tài thương mại quốc tế
Pháp luật Việt Nam về luật áp dụng
trong trọng tài thương mại quốc tế

10 0.75 22

3
3.1
3.2
3.3
3.4

CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH
PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI
NƯỚC NGOÀI
Khái niệm và đặc điểm công nhận và
cho thi hành phán quyết của trọng tài
nước ngoài
Điều kiện công nhận và cho thi hành
phán quyết của trọng tài nước ngoài
Trình tự và thủ tục công nhận và cho
thi hành phán quyết của trọng tài
nước ngoài
Pháp luật quốc gia và quốc tế về

8 0.6 17.6
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công nhận và cho thi hành phán
quyết của trọng tài nước ngoài
CỘNG 30 0 2.25 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật vế kinh doanh bất động sản
- Tiếng Anh: Law on real estate trading

Mã học phần: SSH374 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm nghiên cứu chuyên sâu về thị trường bất động sản và pháp luật điều chỉnh thị
trường bất động sản. Học phần cung cấp cho người học những quy định của pháp luật về quản
lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; đối tượng, phạm vi, điều kiện và các
nguyên tắc trong đầu tư, kinh doanh bất động sản; các hình thức kinh doanh bất động sản và
kinh doanh dịch vụ bất động sản; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong kinh doanh bất động
sản cũng như các kiến thức trọng tâm về các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp
luật để xử lý các tình huống, bài tập liên quan cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của thị trường BĐS, hoạt động kinh doanh bất động
sản, hợp đồng trong kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.
b. Phân tích được những đặc trưng trong quy định của pháp luật đối với thị trường bất động
sản, hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình trên đất cũng như hợp đồng
kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất đồng sản tại Việt Nam. Đồng thời
xác định được quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể khi tham gia vào thị trường bất động
sản;
c. Nhận diện được những sai phạm điển hình, phổ biến trên thực tế trong kinh doanh quyền sử
dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và kinh doanh dịch vụ bất động sản những tranh chấp,
cũng như những mâu thuẫn, bất đồng phổ biến, điển hình trong hợp đồng kinh doanh bất động
sản, nguyên nhân và hướng khắc phục;
d. Vận dụng được những vấn đề lý thuyết đã được trang bị vào việc giải quyết các vụ việc,
tình huống phát sinh trong thực tế;
e. Hình thành và phát triển năng lực tư duy pháp lý; nâng cao năng lực tư duy logic, độc lập
nghiên cứu của sinh viên đồng thời xây dựng kỹ năng tư vấn pháp luật về kinh doanh bất
động sản
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2

Chủ đề 1. Tổng quan thị trường bất
động sản và pháp luật kinh doanh bất
động sản
Tổng quan thị trường bất động sản
Tổng quan pháp luật kinh doanh bất
động sản

6 0.45 13.2

2

2.1
2.2

Chủ đề 2. Những vấn đề pháp lý
chung về kinh doanh bất động sản
Quản lý Nhà nước đối với hoạt động
kinh doanh bất động sản
Nguyên tắc, điều kiện và phạm vi của
hoạt động kinh doanh bất động sản

6 0.45 13.2

3

3.1
3.2

Chủ đề 3. Những vấn đề pháp lý về
kinh doanh quyền sử dụng đất và
kinh doanh nhà ở, công trình xây
dựng trên đất
Những vấn đề pháp lý về kinh doanh
quyền sử dụng đất
Những vấn đề pháp lý về kinh doanh
nhà, công trình xây dựng

6 0.45 13.2

4

4.1
4.2
4.3

Chủ đề 4. Những vấn đề pháp lý về
kinh doanh dịch vụ bất động sản
Khái niệm và đặc điểm của kinh
doanh dịch vụ bất động sản
Các loại hình kinh doanh dịch vụ bất
động sản
Nội dung các quy định về kinh doanh
dịch vụ bất động sản

6 0.45 13.2

5

5.1
5.2

Chủ đề 5. Pháp luật về hợp đồng
trong kinh doanh bất động sản
Những vấn đề pháp lý về hợp đồng
kinh doanh bất động sản
Những vấn đề pháp lý về hợp đồng
kinh doanh dịch vụ bất động sản

6 0.45 13.2

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng
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thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Mai Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Tiếng Anh: Law on Competition and Protection of consumer’s rights

Mã học phần: SSH362 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh
cũng như những thiết chế nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam như: lý thuyết
về cạnh tranh trong kinh tế học; các quy định của Luật Cạnh tranh về hành vi cạnh tranh không
lành mạnh, hành vi hạn chế cạnh tranh; khái quát về cơ quan cạnh tranh và thủ tục tố tụng cạnh
tranh; biện pháp kỹ thuật khi giải quyết các vụ việc cạnh tranh; những vấn đề lý luận về bảo vệ
người tiêu dùng cũng như pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; các thiết chế bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng ở Việt Nam; chế tài đối với những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu
dùng và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để
giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn phát sinh.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và đánh giá được các nội dung lý luận về cạnh tranh, lịch sử hình thành và vai trò
của pháp luật cạnh tranh; khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và các
nguyên tắc cơ bản của luật cạnh tranh; cạnh tranh không lành mạnh; sự điều chỉnh của pháp
luật đối với hành vi hạn chế cạnh tranh; quy định của pháp luật về các cơ quan quản lý cạnh
tranh, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý cạnh tranh, cơ quan tố tụng
cạnh tranh, nhiệm vụ quyền hạn của những người tham gia tố tụng cạnh tranh và trình tự, thủ
tục tố tụng cạnh tranh;
b. Phân biệt được các hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
c. Trình bày và đánh giá được các chính sách, pháp luật, các thiết chế bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng cũng như chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; các quy
định về cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tài phán và các tổ chức xã hội trong việc tham gia
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
d. Vận dụng các kiến thức pháp luật về cạnh tranh để tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan
đến tố tụng cạnh tranh; các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng để có thể tư vấn
quy trình, thủ tục, phương thức giải quyết tranh chấp và cách thức bảo vệ quyền và lợi ích của
người tiêu dùng.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1

1.1
1.2
1.3

CHỦ ĐỀ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ
CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ
PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH.
Lý luận về cạnh tranh trong kinh
doanh và vai trò của pháp luật về
cạnh tranh
Lịch sử hình thành và phát triển của
pháp luật về cạnh tranh trên thế giới
và ở Việt Nam
Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp
dụng và các nguyên tắc cơ bản trong
việc áp dụng các quy định của Luật
Cạnh tranh ở Việt Nam

3 0.23 6.6

2
2.1
2.2

CHỦ ĐỀ 2. PHÁP LUẬT VỀ
CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG
LÀNH MẠNH.
Khái quát về pháp luật chống cạnh
tranh không lành mạnh.
Các hành vi cạnh tranh không lành
mạnh và xử lý.

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3

CHỦ ĐỀ 3. PHÁP LUẬT VỀ KIỂM
SOÁT HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH
TRANH.
Khái quát về hành vi hạn chế cạnh
tranh và một số vấn đề pháp lý liên
quan
Điều chỉnh pháp luật đối với các
hành vi hạn chế cạnh tranh.
Chế tài đối với các hành vi hạn chế
cạnh tranh.

6 0.45 13.2

4
4.1
4.2

CHỦ ĐỀ 4. CƠ QUAN QUẢN LÝ
CẠNH TRANH VÀ TỐ TỤNG
CẠNH TRANH.
Cơ quan quản lý cạnh tranh và hội
đồng cạnh tranh
Thủ tục tố tụng cạnh tranh theo pháp
luật Việt Nam

2 0.15 4.4
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5

5.1

5.2

CHỦ ĐỀ 5. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ
LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU
DÙNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ
NGƯỜI TIÊU DÙNG.
Tổng quan về bảo vệ người tiêu dùng
và chính sách của nhà nước về bảo vệ
người tiêu dùng
Lý luận pháp luật bảo vệ người tiêu
dùng

3 0.23 6.6

6

6.1
6.2
6.3
6.4

CHỦ ĐỀ 6. CÁC THIẾT CHẾ
THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BẢO
VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT
NAM.
Khái niệm thiết chế bảo vệ người tiêu
dùng
Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng
Hệ thống cơ quan tài phán về bảo vệ
người tiêu dùng
Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ
người tiêu dùng

6 0.45 13.2

7

7.1

7.2

CHỦ ĐỀ 7. CHẾ TÀI XỬ LÝ ĐỐI
VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP
LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU
DÙNG.
Khái niệm, đặc điểm của chế tài xử
lý đối với hành vi vi phạm pháp luật
bảo vệ người tiêu dùng
Các loại chế tài

4 0.3 8.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu
- Tiếng Anh: Customs legislation

Mã học phần: SSH364 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần được xây dựng trên cơ sở những kiến thức cơ bản về pháp luật hải quan, nhất là thủ
tục hải quan, chế độ kiểm tra - giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, những quy
định hiện hành của pháp luật hải quan Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên về hải quan; quy trình thủ tục hải quan cụ thể đối với một số loại hình hàng hóa xuất, nhập
khẩu thường gặp trên thực tế; những vướng mắc và những giải pháp phòng tránh cho doanh
nghiệp khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
3. Mục tiêu:
Sinh viên hiểu được kiến thức chung về pháp luật hải quan, quy trình thủ tục hải quan, chế độ
kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp
luật hải quan Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về hải quan. Từ đó,
sinh viên có thể vận dụng trong hoạt động nghiên cứu, học tập và công tác sau khi ra trường và
làm việc ở những ngành nghề có liên quan.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận thức được vai trò quan trọng của pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất, nhập
khẩu; những kiến thức cơ bản về pháp luật hải quan, nhất là thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra,
giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, những quy định hiện hành của pháp luật
hải quan Việt Nam.
b. Nhận thức được những kiến thức cơ bản về pháp luật hải quan trong các điều ước quốc tế
mà Việt Nam là thành viên.
c. Nắm vững kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hải quan, thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám
sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật để có thể vận dụng
trong thực tiễn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu.
d. Hình thành kĩ năng tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ nhiều nguồn liên
quan đến pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất, nhập khẩu một cách nghiêm túc và khoa
học; có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra được ý kiến cá
nhân về các vấn đề pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất, nhập khẩu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Những kiến thức chung về hải quan,
thủ tục hải quan và kiểm tra giám sát
hải quan
1.1.Khái niệm hải quan, thủ tục hải
quan và chế độ kiểm tra giám hải
quan
1.2. Khái niệm hải quan, lịch sử hình
thành và phát triển của quan Việt
Nam
1.3. Khái niệm và tính chất của thủ
tục hải quan
1.4. Chế độ kiểm tra, giám sát hải
quan
1.5. Mối quan hệ giữa thủ tục hải
quan và chế độ kiểm tra, giám hải
quan
1. 6. Luật hải quan của Việt Nam,
Điều ước quốc tế về hải quan mà
Việt Nam là thành viên

5 0.38 11

2 Những kiến thức cơ bản về thủ tục
hải quan
2.1. Khai hải quan và chế độ đăng kí
khai hải quan
2.2. Xuất trình đối tượng kiểm tra hải
quan và chế độ kiểm tra, soi chiếu hải
quan
2.3. Nộp - thu thuế và nghĩa vụ tài
chính khác
2.4. Thông quan hàng hóa và kiểm
tra sau thông quan
2.5. Phúc tập hồ sơ hải quan
2.6. Thủ tục hải quan điện tử đối với
hàng hóa xuất, nhập khẩu

5 0.38 11

3 Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát
hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu
3.1. Khái quát chung về thủ tục hải
quan đối với hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu thương mại
3.2. Kiểm tra, giám sát hải quan đối

5 0.38 11
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với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương
mại
3.3. Thủ tục hải quan đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp
đồng mua bán hàng hóa
3.4. Thủ tục hải quan đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực
hiện hợp đồng gia công với thương
nhân nước ngoài
3.5. Thủ tục hải quan đối với hàng
hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái
nhập
3.6. Thủ tục hải quan đối với hàng
hóa xuất, nhập khẩu kinh doanh theo
loại hình xuất nhập khẩu khu vực
biên giới, hàng hóa đưa vào chợ biên
giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu
kinh tế cửa khẩu.

4 Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát
hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập
khẩu không nhằm mục đích thương
mại
4.1. Khái quát chung về hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm
mục đích thương mại
4.2. Thủ tục hải quan đối với một số
loại hàng hóa xuất, nhập khẩu không
nhằm mục đích thương mại
4.3. Đối với hành lý cá nhân của
người nhập cảnh
4.4. Đối với quà biếu, tặng
4.5. Hàng hóa mua bán, trao đổi của
cư dân biên giới
4.6. Tài sản di chuyển xuất, nhập
khẩu

5 0.38 11

5 Xuất xứ hàng hóa
5.1. Khái quát xuất xứ hàng hóa
5.2. Khái niệm xuất xứ hàng hóa và
vai trò của xuất xứ hàng hóa
5.3. Quy tắc xác định xuất xứ hàng
hóa
5.4. Quy tắc xuất xứ hàng hóa không
ưu đãi
5.5. Quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi
5.6. Một số vấn đề về áp dụng quy
tắc xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam

5 0.38 11

6 Hệ thống mã hóa hàng hóa và Biểu
thuế xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
6.1. Danh mục hàng hóa xuất nhập

5 0.38 11
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khẩu, nguyên tắc chung phân loại
hàng hóa
6.2. Biểu thuế xuất, nhập khẩu Việt
Nam
6.3. Trị giá tính thuế đối với hàng
hóa xuất, nhập khẩu
6.4. Trị giá tính thuế đối với hàng
hóa xuất khẩu nhập khẩu
6.5. Trị giá tính thuế đối với hàng
nhập khẩu
CỘNG 30 0 2.28 0 0 66

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Pháp luật về an sinh xã hội
- Tiếng Anh: Law on social security

Mã học phần: SSH372 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về hệ thống pháp luật về an sinh xã hội,
các nội dung pháp luật về an sinh xã hội liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp, ưu đãi người có công với cách mạng và trợ giúp xã hội cũng như giải quyết tranh
chấp an sinh xã tại Việt Nam.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm giúp người học có những kiến thức cơ bản, cần thiết trong lĩnh vực an sinh xã
hội và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật và vận dụng pháp luật an sinh
xã hội vào thực tiễn. Đồng thời, học phần giúp người học hình thành quan điểm cá nhân về pháp
luật an sinh xã hội.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được khái niệm, đặc điểm của pháp luật an sinh xã hội Việt Nam,
các bộ phận cấu thành pháp luật an sinh xã hội, quan hệ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi người có công với cách mạng và trợ giúp xã hội;
b. Trình bày và phân tích được định nghĩa, bản chất, nội dung quy định pháp luật Việt Nam về
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi người có công với cách mạng và
trợ giúp xã hội theo pháp luật Việt Nam;
c. Phân biệt các tranh chấp an sinh xã hội và trình bày được thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải
quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi người có
công với cách mạng và trợ giúp xã hội theo pháp luật Việt Nam;
d. Vận dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về an sinh xã hội để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tiễn và bình luận, đánh giá các quy định của pháp luật thực định
nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng;
e. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, chấp hành đúng pháp luật về an sinh xã hội
và xử sự đúng đắn khi tham gia quan hệ pháp luật an sinh xã hội.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
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1 Giảng viên - Bậc 07 30
CỘNG 30

- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

CHỦ ĐỀ 1. TỔNG QUAN PHÁP
LUẬT AN SINH XÃ HỘI VIỆT
NAM
Khái niêṃ pháp luật an sinh xã hội
Đối tượng điều chỉnh pháp luật an
sinh xã hội
Các nguyên tắc cơ bản của pháp luâṭ
an sinh xã hôị
Vai trò, ý nghĩa của pháp luâṭ an sinh
xã hôị

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

CHỦ ĐỀ 2. BẢO HIỂM XÃ HỘI
Khái niệm và bản chất của bảo hiểm
xã hội
Phân loại bảo hiểm xã hội
Các yếu tố cấu thành bảo hiểm xã hội
Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã
hội
Các chế độ bảo hiểm xã hội

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

CHỦ ĐỀ 3. BẢO HIỂM Y TẾ
Khái niệm và bản chất của bảo hiểm
y tế.
Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm y tế
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế
Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế
Quyền và trách nhiệm của các bên
trong quan hệ bảo hiểm y tế

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

CHỦ ĐỀ 4. BẢO HIỂM THẤT
NGHIỆP
Khá niệm, đặc điểm của bảo hiểm
thất nghiệp
Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm thất
nghiệp
Đối tượng tham gia bảo hiểm thất
nghiệp
Điều kiện hưởng bảo hiểm thất
nghiệp

4 0.3 8.8
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Chế đô ̣bảo hiểm thất nghiệp
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

CHỦ ĐỀ 5. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
MẠNG
Khái niệm và ý nghĩa của ưu đãi
người có công với cách mạng
Hình thức ưu đãi người có công với
cách mạng
Nguyên tắc cơ bản của ưu đãi người
có công với cách mạng
Đối tượng được hưởng ưu đãi người
có công với cách mạng và thủ tục xác
nhâṇ
Chế đô ̣ưu đãi người có công với
cách mạng

4 0.3 8.8

6
6.1
6.2
6.3
6.4

CHỦ ĐỀ 6. TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Khái niệm, đặc điểm của trợ giúp xã
hôị
Phân loại trợ giúp xã hội
Nguyên tắc cơ bản của trợ giúp xã
hội
Chế đô ̣ trợ giúp xã hôị

4 0.3 8.8

7
7.1
7.2

CHỦ ĐỀ 7. GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP AN SINH XÃ HỘI.
Những vấn đề chung về tranh chấp
an sinh xã hôị
Giải quyết tranh chấp an sinh xã hôị

3 0.23 6.6

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại
- Tiếng Anh:

Mã học phần: Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần sẽ giúp sinh viên có được kiến thức tổng thể về hoạt động đàm phán, cách thức đàm
phán trong kinh doanh, các công việc cần chuẩn bị, giai đoạn đám phán, những điều nên và
không nên trong cuộc đàm phán và cách kết thúc của một cuộc đàm phán sao cho có hiệu quả
và chuyên nghiệp nhất.
Đồng thời, sinh viên sẽ được giới thiệu về hợp đồng, các hình thức và các loại hợp đồng kinh
doanh thương mại phổ biến, các điều khoản cơ bản cần có của một hợp đồng, nhận diện được
quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cụ thể và cách thức trình bày. Bên cạnh đó, sinh
viên sẽ nắm được những điều cần lưu ý khi soạn thảo một số hợp đồng phổ biến trong lĩnh vực
dân sự nói chung và trong kinh doanh thương mại nói riêng. Từ đó, sinh viên rèn luyện kỹ năng
đàm phán và soạn thảo hợp đồng tương ứng.
3. Mục tiêu:
Môn học này giúp sinh viên làm quen, rèn luyện kỹ thuật đàm phán để thực hiện các giao dịch
trong đời sống và kinh doanh thương mại. Đồng thời có thể soạn thảo, xem xét, kiểm tra các
loại hợp đồng dân sự, thương mại thông dụng phát sinh trong đời sống, kinh doanh, hoạt động
của doanh nghiệp, tổ chức nơi làm việc.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày tổng thể về hoạt động đàm phán, nguyên tắc, yêu cầu, các giai đoạn đàm phán
trong kinh doanh.
b. Trình bày những nguyên tắc, yêu cầu, các giai đoạn soạn thảo hợp đồng kinh doanh.
c. Làm quen và hình thành, rèn luyện kỹ thuật đàm phán, soạn thảo hợp đồng để thực hiện các
giao dịch trong dân sự và trong kinh doanh thương mại.
d. Hình thành kỹ năng bình luận, đánh giá các điều khoản cơ bản của hợp đồng để hoàn thiện
và nâng cao hiệu quả của việc soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
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- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái quát chung về hoạt động đàm
phán trong kinh doanh thương mại
Khái niệm đàm phán
Đặc điểm đàm phán
Nội dung đàm phán trong kinh doanh
thương mại
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả
của cuộc đàm phán

5 0.38 11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đàm phán và nghệ thuật đàm phán
trong kinh doanh
Nguyên tắc đàm phán hợp đồng kinh
doanh
Phương thức đàm phán
Các giai đoạn đàm phán
Kiểu đàm phán
Nghệ thuật đàm phán
Một số vấn đề cần lưu ý khi đàm
phán trong kinh doanh
Văn hóa và phong cách đàm phán
kinh doanh của người phương Đông
và phương Tây

6 0.45 13.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Khái quát chung về hợp đồng kinh
doanh thương mại
Khái niệm và phân loại hợp đồng
Hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng
vô hiệu
Giao kết hợp đồng
Thực hiện hợp đồng

4 0.3 8.8

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Soạn thảo hợp đồng kinh doanh
thương mại
Văn bản hợp đồng
Yêu cầu của việc soạn thảo hợp đồng
Các bước soạn thảo hợp đồng
Cấu trúc của văn bản hợp đồng

6 0.45 13.2

5 Thực hành đàm phán và soạn thảo
một số hợp đồng kinh doanh thương
mại phổ biến

9 0.68 19.8

CỘNG 30 0 2.26 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)
TT Định mức kinh tế- kỹ Đơn vị Hoạt động giảng dạy Đánh Tổng



563

thuật tính LT TH Cộng giá
(2%)

cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính, thuế
- Tiếng Anh: Legal consultant skills on finance and tax

Mã học phần: SSH367 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế cung cấp cho người học về kiến thức chung của hoạt động tư vấn
pháp luật tài thuế và hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật tài thuế
cho doanh nghiệp. Các kỹ năng này được thực hành trên cơ sở tuân thủ các qui định của pháp
luật và tối ưu các khoản tiết kiệm thuế.
Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để nhận
thức và vận dụng các kỹ năng tư vấn pháp luật đối với các quan hệ tài chính doanh nghiệp, tập
trung vào các nội dung về tạo lập và sử dụng vốn, quản lý tài sản, doanh thu, chi phí, phân phối
lợi nhuận của doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
- Đảm bảo cho sinh viên tự tin trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động tài chính
của DN và trong lĩnh vực thuế.
- Phát triển kỹ năng cộng tác, LVN.
- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nhận định được một số khái niệm cơ bản về pháp luật tài chính DN và hoạt động tư vấn
pháp luật thuế, đặc biệt liên quan đến DN.
b. Khái quát hóa được nội dung và vận dụng một số kỹ năng tư vấn pháp luật đối với các hoạt
động tài chính chủ yếu của DN.
c. Nhận định được nội dung và kỹ thuật tương ứng trong hoạt động tư vấn pháp luật thuế.
d. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết những
tình huống pháp luật cơ bản, điển hình trong lĩnh vực tài chính DN.
e. Có được kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề pháp luật tài chính DN trong hoạt động của
DN.
f. Có được kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề pháp luật thuế trong hoạt động DN.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
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STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1
1.2

Tư vấn pháp luật thuế cho DN
Các loại thuế liên quan đến DN
Những vướng mắc DN thường gặp
phải trong quá trình thực hiện nghĩa
vụ người nộp thuế

7 0.53 15.4

2
2.1
2.2

Tư vấn pháp luật về thủ tục hành
chính và tố tụng trong lĩnh vực thuế
liên quan đến DN
Hướng dẫn các thủ tục hành chính
trong lĩnh vực thuế
Tư vấn pháp luật thuế trong kiểm tra,
thanh tra thuế và các tranh chấp về
thuế

7 0.53 15.4

3
3.1
3.2
3.3

Tư vấn pháp luật về vốn của DN
Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn
trong DN
Tư vấn pháp luật về tạo lập, huy
động vốn của DN
Tư vấn pháp luật vè sử dụng vốn của
DN

9 0.68 19.8

4
4.1
4.2

Tư vấn pháp luật vè doanh thu, chi
phí và phân phối lợi nhuận của DN
Tư vấn pháp luật về doanh thu, chi
phí và giá thành của DN
Tư vấn pháp luật về lợi nhuận và
phân phối lợi nhuận trong DN

7 0.53 15.4

CỘNG 30 0 2.27 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
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IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Sơn Bách Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Kỹ năng tư vấn hợp đồng lao đôṇg và giải quyết tranh chấp trong lĩnh
vực lao đôṇg

- Tiếng Anh:
Mã học phần: SSH366 Số tín chỉ: 2 (30LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tư vấn pháp luật nói chung và tư vấn hợp đồng
lao động nói riêng, các bước và kỹ năng thực hiện tư vấn về hợp đồng trong lĩnh vực lao động,
giải quyết tranh chấp lao động trong các giai đoạn khởi kiện, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm,
xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm.
3. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng tư vấn để giải quyết các tình huống pháp lý về lao
động liên quan đến thực hiện hợp đồng lao động phục vụ hiệu quả cho công việc và cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày và phân tích được khái niệm, yêu cầu, hình thức và các bước trong tư vấn pháp
luật, tư vấn hợp đồng lao động; phân biệt được hoạt động tư vấn pháp luật với các hoạt động
cung cấp kiến thức pháp luật khác;
b. Trình bày được các kỹ năng tư vấn pháp luật về hợp đồng lao động, trình tự giải quyết
tranh chấp lao động và kỹ năng tư vấn trong từng giai đoạn;
c. Vận dụng kiến thức về pháp luật lao động và các kĩ năng tư vấn để giải quyết yêu cầu của
đối tượng tư vấn liên quan đến soạn thảo, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động và giải
quyết tranh chấp lao động từ giai đoạn chuẩn bị xét xử đến khi có bản án có hiệu lực pháp
luật.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 30

CỘNG 30
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề Số tiết Định mức KTKT
LT TH Lao Thiết Vật CSV
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động bị tư C
1
1.1
1.2
1.3
1.4

CHỦ ĐỀ 1. KHÁI QUÁT CHUNG
VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Khái niệm, đặc điểm tư vấn pháp luật
Các yêu cầu của hoạt động tư vấn
pháp luật
Hình thức tư vấn pháp luật
Các bước tư vấn pháp luật

4 0.3 8.8

2
2.1
2.2
2.3

CHỦ ĐỀ 2. TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG
Khái quát về tư vấn hợp đồng lao
động
Các kĩ năng trong tư vấn hợp đồng
lao động
Một số loại việc tư vấn hợp đồng lao
động thông dụng

12 0.9 26.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

CHỦ ĐỀ 3. KỸ NĂNG THAM GIA
TRANH TỤNG GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Khởi kiện thụ lý vụ án lao động
Chuẩn bị xét xử vụ án lao động
Hòa giải vụ án lao động
Phiên tòa sơ thẩm
Phúc thẩm vụ án lao động
Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án lao
động

14 1.05 30.8

CỘNG 30 0 2.25 0 0 66
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 2.25 0 2.25 0.05 2.3
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 2.25 2.25 0.05 2.3
II Cơ sở vật chất m2x giờ 66 0 66 1.32 67.32
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 66 66 1.32 67.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025
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NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Lê Hoàng Phương Thủy Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Khóa luận tốt nghiệp (Luật kinh tế)
- Tiếng Anh: Thesis

Mã học phần: ECL6900 Số tín chỉ: 10 (300TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ thực tập 4 tuần đồng thời thực hiện viết khóa
luận tốt nghiệp. Cụ thể:
- Sinh viên tham gia thực tập 4 tuần tại Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan nhà nước, các doanh
nghiệp và vận dụng kiến thức ngành đã học để tìm hiểu một số vấn đề pháp lý cụ thể; nhằm giúp
người học làm quen với thực tiễn, tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản
thân từ thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị.
- Viết khóa luận tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng nghiên cứu, biết
cách phân tích, tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề pháp lý trong thực tiễn của
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
3. Mục tiêu:
Học phần nhằm trang bị cho người học khả năng vận dụng kiến thức pháp lý đã học để nhận
diện và xử lý các vấn đề thực tiễn tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực tập.
Đồng thời, học phần giúp sinh viên hình thành tư duy nghiên cứu độc lập, phát triển kỹ năng
phân tích, tổng hợp và trình bày một vấn đề pháp lý cụ thể dưới dạng khóa luận, qua đó rèn
luyện tác phong chuyên nghiệp và nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp
luật kinh tế.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Vận dụng kiến thức chuyên ngành pháp luật kinh tế để nhận diện và phân tích các vấn đề
pháp lý trong thực tiễn hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp.
b. Xây dựng được đề cương nghiên cứu và thực hiện một đề tài khóa luận tốt nghiệp có tính
ứng dụng hoặc nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
c. Trình bày được nội dung khóa luận theo hình thức khoa học, hợp lý, có dẫn chiếu và phân
tích văn bản pháp luật, án lệ hoặc thực tiễn thi hành pháp luật.
d. Phát triển kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng viết học thuật và kỹ năng trình bày trước hội
đồng đánh giá khóa luận.
e. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và thể hiện thái độ nghiêm túc, chủ động, có trách nhiệm
trong quá trình thực hiện khóa luận và thực tập thực tế.
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5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 300

CỘNG 300
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1
1.1

1.2

Thực tập thực tế tại cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp
Quan sát và thu thập thông tin thực
tiễn liên quan đến lĩnh vực pháp luật
kinh tế
Nhận diện vấn đề pháp lý thực tiễn

80 9.6 496

2
2.1
2.2

Định hướng vấn đề nghiên cứu khóa
luận
Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm
vi, phương pháp của vấn đề nghiên
cứu
Xây dựng đề cương khóa luận

40 4.8 248

3
3.1
3.2
3.3

Thực hiện viết khóa luận tốt nghiệp
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của vấn
đề nghiên cứu;
Phân tích và đánh giá thực trạng của
vấn đề nghiên cứu;
Kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn
thiện.

120 14.4 744

4
4.1
4.2

Hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp
Đảm bảo về hình thức theo quy định
Đảm bảo về nội dung, tính khoa học
và logic tổng thể

30 3.6 186

5
5.1
5.2

Bảo vệ khóa luận
Chuẩn bị báo cáo, kỹ năng trình bày
khóa luận
Trình bày và bảo vệ quan điểm,
chính kiến của bản thân trước Hội
đồng đánh giá.

30 3.6 186

CỘNG 0 300 36 0 0 1,860
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 36 36 0.72 36.72
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1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 36 36 0.72 36.72
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,860 1,860 37.2 1,897.2
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,860 1,860 37.2 1,897.2

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Chuyên đề tốt nghiệp (chuyên ngành Luật kinh tế)
- Tiếng Anh: Graduation Project

Mã học phần: SSH386 Số tín chỉ: 6 (180TH)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật Kinh tế)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho ngu ̛ời học kiến thức và kỹ na ̆ng trong viẹ ̂c hình thành ý tu ̛ởng về vấn
đề nghie ̂n cứu, biết cách tổng hợp và vạ ̂n dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề pháp lý trong thực
tiễn của các tổ chức, doanh nghiệp.
Sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ thực tập 8 tuần tại Tòa án, Viện kiểm
sát, cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và thực hiện viết chuyên đề tốt nghiệp.
3. Mục tiêu:
Vận dụng kiến thức ngành đã học để tìm hiểu một số vấn đề pháp lý cụ thể; giúp người học làm
quen với thực tiễn, tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực
tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị; có tinh thần trách nhiẹ ̂m, đạo đức
nghề nghiẹ ̂p; có khả na ̆ng trình bày và báo cáo mọ ̂t va ̆n bản khoa học.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Xác định mọ ̂t vấn đề cấp thiết cần nghie ̂n cứu;
b. Vạ ̂n dụng cơ sở lý thuyết đã học vào vấn đề đu ̛ợc nghie ̂n cứu;
c. Pha ̂n tích thực trạng của vấn đề nghie ̂n cứu;
d. Đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghie ̂n cứu.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
2 Giảng viên - Bậc 07 180

CỘNG 180
- Loại phòng lý thuyết:
- Loại phòng thực hành: Phòng thực hành tốt nghiệp - sĩ số 15 (6m2/sinh viên)

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Xác định vấn đề nghiên cứu 40 4.8 248
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1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên
cứu
1.2. Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên
cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

2 Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghie ̂n
cứu
2.1. Hệ thống các khái niệm có liên
quan đến vấn đề nghiên cứu
2.2. Hệ thống cơ sở lý luận liên quan
đến vấn đề nghiên cứu

50 6 310

3 Thực trạng của vấn đề nghie ̂n cứu
3.1. Pha ̂n tích thực trạng của vấn đề
nghie ̂n cứu
3.2. Đánh giá thực trạng vấn đề
nghiên cứu

50 6 310

4 Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghie ̂n
cứu
4.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp
4.2. Hẹ ̂ thống các giải pháp

40 4.8 248

CỘNG 0 180 21.6 0 0 1,116
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 0 21.6 21.6 0.43 22.03
2 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 21.6 21.6 0.43 22.03
II Cơ sở vật chất m2x giờ 0 1,116 1,116 22.32 1,138.32
1 Phòng thực hành tốt nghiệp -

sĩ số 15 (6m2/sinh viên)
m2x giờ 1,116 1,116 22.32 1,138.32

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang



575

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ môn: Bộ môn Luật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

- Tiếng Việt: Các học phần thay thế
- Tiếng Anh: Graduate substitute

Mã học phần: Số tín chỉ: 4 (60LT)
Đào tạo trình độ: Đại học
Chương trình đào tạo: Luật (Chuyên ngành Luật)(65)
Học phần tiên quyết:
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Dựa trên nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp, Bộ môn sẽ lựa chọn 2 học phần phù hợp.
3. Mục tiêu:
Hai học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ sinh viên củng cố,
mở rộng và ứng dụng kiến thức pháp luật đã học vào các lĩnh vực chuyên sâu hoặc kỹ năng
nghề nghiệp cụ thể, đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp đa dạng sau tốt nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Trình bày được các kiến thức chuyên sâu hoặc liên ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp lý
được lựa chọn, góp phần mở rộng năng lực hành nghề.
b. Phân tích được các vấn đề pháp lý cụ thể trong thực tiễn, xác định đúng các quy định pháp
luật có liên quan và nhận diện các khó khăn khi áp dụng pháp luật.
c. Vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên môn để đề xuất giải pháp xử lý tình huống
pháp lý trong môi trường nghề nghiệp thực tế hoặc mô phỏng.
d. Thể hiện khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm, kỹ năng giao tiếp, báo cáo và tư duy phản
biện trong việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn gắn với nghề nghiệp.
e. Đánh giá được các quy định pháp luật hoặc thực tiễn áp dụng pháp luật, từ đó đưa ra nhận
định cá nhân và định hướng cải thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân.
5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật của học phần (tính cho 01 người học)
STT Tên loại lao động Số tiết LT Số tiết TH
1 Giảng viên - Bậc 07 60

CỘNG 60
- Loại phòng lý thuyết: Phòng học lý thuyết - sĩ số 40 (2.2m2/sinh viên)
- Loại phòng thực hành:

STT Chương/Chủ đề
Số tiết Định mức KTKT

LT TH Lao
động

Thiết
bị

Vật
tư

CSV
C

1 Chủ đề 1 12 0.9 26.4
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2 Chủ đề 2 12 0.9 26.4
3 Chủ đề 3 12 0.9 26.4
4 Chủ đề 4 12 0.9 26.4
5 Chủ đề 5 hoặc hơn (tuỳ vào Học

phần lựa chọn)
12 0.9 26.4

CỘNG 60 0 4.5 0 0 132
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật chung cho học phần (tính cho 01 người học)

TT Định mức kinh tế- kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Hoạt động giảng dạy Đánh
giá
(2%)

Tổng
cộngLT TH Cộng

I Lao động Giờ 4.5 0 4.5 0.09 4.59
1 Giảng viên - Bậc 07 Giờ 4.5 4.5 0.09 4.59
II Cơ sở vật chất m2x giờ 132 0 132 2.64 134.64
1 Phòng học lý thuyết - sĩ số 40

(2.2m2/sinh viên)
m2x giờ 132 132 2.64 134.64

III Thiết bị Giờ 0 0 0
IV Vật tư 0 0 0
V Yếu tố khác (nếu có)

Ngày cập nhật: 20/12/2025

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hà Trang Nguyễn Thị Hà Trang

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

Nguyễn Thị Lan
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